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TỪ ĐIỂN 
BÁCH KHOA 
VIỆT NAM 

4 


Bộ Từ điển bách khoa Việt Nam gồm 4 tập, là công trình văn hoá khoa học đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt và giao Hội đông Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa 
Việt Nam tổ chức thực hiện biên soạn và xuất bản. 


Tập I xuất bản năm 1995 

tái bản lần thứ nhất năm 2005 
Tập II xuất bản năm 2002 
Tập IH xuất bản năm 2003 
Tập IV xuất bản năm 2005 


Xuất bản và phát hành: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa. 
¡09 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội 
Điện thoại: 04. 7.339.361 
Fax: 04. 8.438.951 


Bản quyền tác giả thuộc Hội đông Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa 
Việt Nam và Ban Biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, đăng kí tại Cục Bản quyền Tác giả 
năm 2005. 

Các hình thức in lại và sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng Quốc gia 
Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam 


HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
109 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội 
Điện thoại: 04. 8.438.952 - Fax (04) 7.337.360 
Email: hoidongtudien(@fpt.vn 
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NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA 
HÀ NỘI - 2005 





LỜI NÓI ĐẦU 


Từ điển bách khoa và bách khoa thư là loại sách giới thiệu trì thức của các ngành văn 
hoá, khoa học, kĩ thuật dựa vào các công trình đã được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá. Từ 
điển bách khoa và bách khoa thư phần ánh trình độ phát triển văn hoá, khoa học của dân 
tộc và thế giới trong từng thời kì lịch sử; là loại sách có tác dụng nâng cao trình độ uấn 
hoá, khoa học, kĩ thuật cho mọi ngươi, sách để tra cứu, học tập, giảng dạy. Các nước 
văn minh trên thế giới đều đã có những bộ từ điển bách khoa và bách khoa thư lớn. 


Ỏ Việt Nam, việc biên soạn từ điển bách khoa là một nhu cầu bức thiết. Qua mấy nghìn 
năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam là một nước văn hiến. Suốt lịch sử lâu dài, dần tộc ta 
đã sáng tạo ra nền văn hoá, văn minh với bản sắc riêng của mình. Những giá trị văn hoá và 
tinh thần to lớn và quý báu của đân tộc cần được tổng hợp biên soạn thành các sách bách 
khoa để phổ biến cho nhân dân ta và giới thiệu với nhân dân thế giới. Đồng thời cần tiếp 
nhận tri thức của nhân loại để vận dụng vào công cuộc xây dựng đất nước. Ngay sau khi 
chiến tranh chấm đứt, đất nước thống nhất, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ xúc tiến việc biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam 
(Nghị quyết số 37 NQ/TƯ ngày 20.4.1981), Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết 
định thành lập Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (số 
112/1998/QĐ-TTg) thay cho Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa Việt 
Nam thành lập theo Quyết định số 163°/CT ngày 15.5.1987, để giúp thủ tướng Chính phủ 
chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nội dung biển soạn và xuât bản các loại bách khoa thư và từ 
điển bách khoa. 


"Ty điển bách khoa Việt Nam" được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam là bộ từ 
điển bách khoa tổng hợp nhiều chuyên ngành, cỡ trung bình, có tính chất thông 
dụng, dùng cho đông đảo bạn đọc, chủ yếu cho những người có trình độ trung học trở lên. 
Từ điển có mục đích giới thiệu những trì thức cơ bản nhất về đất nước con người, 
lịch sử xã hội, văn hoá, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu 
những trì thức văn hoá, khoa học, kĩ thuật của thế giới, chú ý những tri thức cần cho 
độc gia Việt Nam. Những trị thức đó góp phần tích cực phục vụ sự nghiệp cách mạng Việt 
Nam. Phương châm biên soạn "Tử điển bách khoa Việt Nam" là khoa học, cơ bản, hiện 
đại, dân tộc. Các trì thức được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, bằng ngôn ngữ trong sáng. 

Bộ "T7 điển bách bhoa Việt Nam" gồm 4 tập, bao gầm khoảng 4 vạn mục từ thuộc 40 


chuyên ngành văn hoá, khoa học, kĩ thuật của Việt Nam và thế giới. Mỗi tập khoảng trên 
dưới một vạn mục từ. 


Nhận thức được trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu quan trọng của si? nghiệp xây dựng 
đất nước, giới trí thức Việt Nam thuộc nhiều thế hệ với lực lượng trên 1200 nhà khoa học đã 
nhiệt tình tham gia biên soạn từ điển bách khoa, vượt qua nhiều khó khăn hạn chế về điều 
kiện vật chất và kĩ thuật, về chuyên môn nghiệp vụ để đem tri thức đã tích luỹ được đóng 
góp vào sự nghiệp chung. Tập 1, tập 2 và tập 3 đã được xuất bản vào những năm 1995, 2002 
và 2008, tuy cồn những thiếu sót cần được bố sung, đỉnh chính trong lần tái bẩn, nhưng cơ 
bản đã đáp ứng được nhu cầu đông đảo bạn đọc. 





Sau gần hai năm kể từ khi xuất bản tập 3. Ban Biên soạn và Nhà xuất bản Từ điển 
bách khoa dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đã có nhiều cố găng để hoàn thành biên soạn và 
xuất bản tập 4, tập cuối eùng của bộ Từ điển bách khoa Việt Nam. 


Trong quá trình biên soạn, một số nhà khoa học đã qua đời, một số khác vì sức khoẻ, vì 
thuyên chuyển công tác không có điều kiện tiếp tục tham gia, một số trường hợp phải bể 
sung, thay đổi nhân sự. Trân trọng và biết ơn kết quả lao động, sự đóng góp của các nhà 
khoa học, chúng tôi giữ nguyên danh sách thành viên Hội đồng, Ban Biên soạn, trường hợp 
thay đổi chúng tôi ghi rõ thời gian tham gia của từng người. 

"Từ điển bách khoa Việt Nam" có thể coi là một công trình văn hoá khoa học lớn của 
Việt Nam hiện nay. Thành công này gắn liền với sự quan tâm của Bộ Chính trị, với công lao 
đặt nền móng đầu tiên của cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, sự chỉ đạo của 
Chính phu, sự đóng góp nhiệt tình của các cơ quan, các tổ chức và các nhà khoa học hoạt 
động trong các ngành, các lĩnh vực khác nhau. 


Nhân dịp hoàn thành công trình này, Ban Biên soạn "Từ điển bách bhoa Việt Nam" 
bày tô lời cảm ơn sự giúp đố của Nhà xuất bản Đại Bách khoa toàn thư Nga, Nhà xuất bản 
Đại Bách khoa toàn thự Trung Quốc, Nhà xuất bán Laruxd (Larousse, Pháp) và bạn bè 
quốc tế. 

"Ty điển bách khoa Việt Nam" có vinh dự là đữa con đầu lòng của nền bách khoa thư 
hiện đại Việt Nam, nhưng cũng vì là công trình đầu tiên trên lĩnh vực này nên công việc 
biên soạn gặp không ít khó khăn về mặt khách quan và chủ quan. Đây là bộ từ điển bách 
khoa của nhiều chuyên ngành biên soạn khi các chuyên ngành hầu như chưa có từ điển hay 
bách khoa thự chuyên ngành. Các thuật ngữ khoa học do các chuyên ngành sử dụng cũng 
chưa có sự thống nhất và chuẩn boá mang tính quốc gia. Ban biên soạn và các nhà khoa học 
tham gia với nhiệt tình và trách nhiệm cao, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về tổ chức và 
biên soạn bách khoa thư hiện đại, một nền khoa học mới hình thành ở Việt Nam. Về mặt tổ 
chức và chỉ đạo, Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, chủ yếu 
là Ban Thường trực Hội đồng và Ban Biên soạn cũng có những thiếu sót và hạn chế. 

Do những khó khăn và hạn chế trên, "Từ điển bách hoa Việt Nam" không tránh 
khối những sai sót. Ban Biên soạn rất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của bạn 
đọc để khác phục và nâng cao dần chất lượng trong những lần tái bản. 


Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2005 
Ban Biên soạn "7T? điển bách khoa Việt Nam" 
Hội đồng Quốc gìa Chỉ đạo Biên soạn 
Từ điển bách khoa Việt Nam 








BẢNG CHỈ DẪN 


I. CÁCH TRA CỨU TỪ ĐIỂN | 

1. Các đầu mục từ (tên gọi mục từ) chủ yếu cấp xếp theo trát tự thuận các thành tố cấu tạo đầu mục 
từ, phù hợp với đạc điểm ngữ pháp tiếng Việt. Tra cứu mục từ dựa theo thứ tự bảng chữ cái, vân và thanh 
tiếng Việt của thành tố đầu tiên tạo nên đầu mục từ. Ví dụ: TÀI NGUYÊN, TÀI NGUYÊN BIỂN, 
UY NHIỆM, UỶ NHIỆM CHI...; Ý THỨC, Ý THỨC CÁ NHÂN, Ý THỨC PHÁP LUẬT, wv. 

2. Các đầu mục từ về công thức, định lí, định luật, phương trình... thuộc khoa học tr nhiên gắn với 
tên các nhà khoa học được giới thiệu trống từ điển thì tra cứu theo chữ cái thành tố đảo tiếp sáu mục từ 
mang tên nhà khoa học đó. Ví dụ: TAYLO B. nhà toán hợc, TAYLO (CHUÔI), TAYLO (CÔNG 
THỨC)...; VAN ĐỀ VAN I. Ð. nhà vật lí học, VAN ĐỀ VAN (BÁN KÍNH). VAN ĐÊ VAN 
(PHƯƠNG TRÌNH). 

3. Các cụm từ chỉ địa danh như biển, sông. hồ, vũng, vịnh, đảo, huyện, tỉnh, thành phố, quốc gia... tra 
cứu phần tên gọi, còn từ chỉ loại hình địa danh được chuyển vào phần nội dung, ví dụ: TIỀN YEN sông, 
TIÊN YÊN huyện, TRƯNG QUỐC quốc gia, XAMOA quần đảo, vv.; trừ một số trường hợp đặc biệt khi 
từ chỉ loại hình là một thành phần gắn liền với rên gọi thì địa danh đó được viết theo kiểu trật tự đảo, ví đụ: 
PANAMA (KẼÊNH ĐÀO), PARI (BỒN ĐỊA), SÀI GỒN (SÔNG), wv. 

Trường hợp địa danh là một từ đơn tiết còng với đanh từ chung chỉ loại hình đi kèm trước nó tạo 
thành một chính thể thì tra cứu theo loại hình địa danh, Ví du: BIÊN ĐÔNG, HỒ TÂY, SÔNG CÁI, w. 

4. Các đanh từ loại thể hoặc các từ lâm thời giữ vai trò đó như cây, con, cái, sự, cuộc... tHì có thể 
lược bỏ. 

Ví đụ: (c4?) BẢY, (cuộc) CHIẾN TRANH. (cây) CHUỐI. (con) GÀ, w. 


5Š. Tên riêng tra cứu theo họ. Ví du: NGUYÊN DU œa cứu ở vần N. 


II. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VIẾT TẮT 
1. Viết tắt một số ngôn ngữ khi cần chú thích nguồn gốc của từ: 


Ạ. = Anh L =_ ltala 
BĐN. = Bỏ Đào Nha L. =  Latnh 
Ð. = Đức N. = Nga 
H. = Hán Ph. = Pháp 
HL. =  HiLap TBN = Tây Ban Nha 

2. Viết rút gọn và ghi các ngành chuyên món giữa hai ngoặc đơn khi cần thiết: 
chính trị chính trị học Hgôn ngữ ngôn ngữ học 
cơ cơ học nhạc âm nhạc 
đân tộc đân tộc học nông nông nghiệp 
địa chát địa chất học sinh sinh học 
địa lí . địa lí học sử sử học 
giáo đục giáo dục học tịn t4 học 
hoá hoá học toán toán học 
khảo cổ khảo cổ họe triết triết học 
lí vật lí học văn văn học 
luật luật học y y học 


Các chuyên ngành khác viết đầy đủ. Ví dụ: mĩ rhuát, nhiê» ảnh, kiên trúc, xã hội học... 
3, Viết tắt trong một số trường hợp khác 


C. = _ còn gọi, cũng gọi; 

vả. = ví dụ; 

vv. = vân Vân; 

sÉn. = _ sau Công nguyên; 
tCn. = trước Công nguyên; 
(k. = tên khác: 

X). VN. xem, Xem: 

XL.. XI. = xem thêm, Xem rhêm. 


4. Viết tẤt đầu mục từ trong nội dung giải thích mục từ. 


Vidu: — CHỦ NGHĨA DUY VẬT =_ CNDV; 
LIÊN HỢP QUỐC =  LHQ. 
Chú ý: Không viết tắt tên người trong nội dung giải thích mục từ. 
Vídụ — LÊNINV.I. - — không viết L) 
NGUYÊN TRÃI - — không viếtNT. 


TIL CHÍNH TẢ, PHIÊN CHUYỂN TIẾNG NƯỚC NGOÀI 


Chính tả, phiên chuyển tiếng nước ngoài dựa theo “Thể lè biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam” có 
bỏ sung, chính lí (Do Ban Biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên 
soạn Từ điển bách khoa Việt Nam ban hành). 


1. Chính tả 


I.!. Bổ sung các con chữ E, J, Z, W để phiên chuyển tên riêng và thuật ngữ có gốc nước ngoài. Vì 
vậy bảng chữ cái dùng trong từ điển này gồm các chữ cái xếp theo thứ tự: 

A, Ä, A,B, C,D, Ð, E, (F), G, H, I, @), K, L, M, N. O, Ô, Ơ, P, Q. R, §,T,U, Ư, V,W, X. Y 2) 

L.2. Trật tự các thanh: không đấu, huyền (), hỏi (2), ngã (~), sắc (), nậng (.). Đánh đấu trên các âm chính 
của âm tiết (ví đụ: hoá, quả, hoa hoàn, tuấn, thuở, toán, thuý, thuỷ). 

1.3. Dùng ¡ thay y ở cuối âm tiết mở, trừ các âm tiết r¿y và các trường hợp sau 4w hoặc y đứng một 
mình; ví dụ: biệt li, hi vọng, ý nghĩa. Tên riêng Việt Nam vẫn viết theo thói quen truyền thống; ví dụ: Lý 
Thường Kiệt, Lý Nhân, Lý Bí, Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ. 

1.4. Viết hoa chữ đầu các âm tiết cấu tạo tên người, tên địa lí, kể cả những danh từ chung đi kèm đã 
"riêng hoá” (trường hợp danh từ riêng chỉ có một âm tiết, hoặc là tên người). Ví dụ: Nguyễn Du, Tú 
Xương, Hà Nội, Hồ Tây, Sông Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, 


1.5. Tên chức vụ, học vị nói chung không viết hoa, trừ một số trường hợp đặc biệt (Trạng nguyên. 
Đình nguyên. Bảng nhãn, vv.). 


2. Phiên chuyển tiếng nước ngoài 


2.1. Phiên chuyển tên riêng nước ngoài bằng các ảm, vần, âm Hiết và chữ Việt dựa vào cách đọc của 
nguyén ngữ có thể biết được, chú thích nguyên dạng tên gốc đặt giữa hai ngoặc đơn. Ví dụ: Oasinhtơn 
(Washington), Pari (Par1s). 

2.2. Đối với ngôn ngữ không dùng bảng chữ cát Latinh (như tiếng Arập, Nhật Bản, Ấn Độ...) nếu 
chưa phiên được bàng cách đọc trực tiếp thì phiên qua ngôn ngữ trung gian hoặc qua dạng Latinh hoá. 


2.3. Đối với tiếng Nga, bỏ qua trọng âm và không theo quy tắc nhược hoá (có chú thích chuyển tự 
dạng Latinh). Ví dụ: LÔMÔNÔXỎP M. V. (M. V. Lomonosov). 


8 


2.4. Đối với tiếng Hán. phiên theo âm Hán - Việt (có chú thích chuyển tự dạng Latinh). Ví dụ: BẮC 
K1NH (Beiing). 

2,5. Các cập chữ ¡ và y: ph và f; ] và gi: c, q, k (biểu thị âm vị /k/ được dùng để phiên chuyển tên 
riêng và thuật ngữ vay mượn tiếng nước ngoài có con chữ tương ứng. Ví dụ: Flôbe (Ph. Flaubert), Philip 
(A. Phílip). Casanh (Ph, Cachin), Kađa (Hungari: Kádar). Sử đụng các tổ hợp phụ âm đâu vần để phiên 
tiếng nước ngoài, ví dụ ĐÐruyông (Ph. Druon): giữ nguyên các phụ àm cuối vần, cuối từ của tiếng Việt. 


2.6. Viết liền các âm tiết theo đơn vị từ và không đánh đâu thanh điệu của tiếng Việt (vì đã có chú 
thích nguyên dạng hoạc qua dạng Latinh hoá). trừ một số trường hợp đã quen dùng. ví dự: Lu-i (Louis). 


2.7. Ngoại lệ: Mội số trường hợp đã phiên âm trước đây và đã quen dùng vẫn giữ nguyên (Nịu 2ilân, 
Ailen, Aixlen. Đèêcac, Arixtôt. Đacuyn, Mòza, Anh, Pháp, vv.). 


2,8. Tên các xã, phường. huyện, quận, thị trấn. tính,... ở Tây Nguyên ghi theo cách đọc của tiếng Việt 
(ngón ngữ quốc gia), đồng thời có chú thích theo "Danh mực các đơm vị bành chính Việt Nam” của Tổng 
cục Thống kê ban hành năm 2001. 


2.0. Thuật ngữ vay mượn tiếng nước ngoài cũng phiên chuyển theo các nguyên tắc trên. Văn đẻ 
chuẩn thuật ngữ (cũng như chuẩn chính tả và phiên chuyển tiếng nước ngoài) hiện chưa có sự thống nhất 
chung. Bởi vậy việc viết các thuật ngữ trong từ điển này chủ yếu theo đẻ nghị của các Ban biên soạn 
chuyên ngành (ví dụ: ampe, ác quy. ãmpun, xi lanh, culông, curi. vaexin...): thuật ngữ hoá học tạm thời 
theo Ban Biên soạn Hoá học (ví dụ: oxi. hiđro, metryl, glucozơ, lipaza). Tên thuốc tạm thời để nguyén dạng 
theo tiếng Anh, tiếng Pháp... (A. Ph. sulfadia2me, morphine, A. ampictllin, Ph. ampicil[ine). 


IV. SỐ LIỆU - BẢN ĐỒ - MINH HOA 


Số liệu về điện tích và số dân các quân, huyện, tỉnh, thành phố Việt Nam theo tài liệu của Tổng cục 
Thống kê ban hành năm 2003. Số liệu về điện tích và số dân của các nước trên thế giới. chủ yếu dựa vào 
bách khoa thư và từ điển bách khoa của Nga, Pháp, Anh, Hoa Kì, Trung Quốc và các nước khác xuất bản 
những năm 1996 - 2003, và tư liệu do một số đại sứ quán nước ngoà! ở Hà Nội cung cấp. 


Bán đồ các tỉnh thành trong nước, bản độ các quốc gia và vùng lãnh thổ của các nước trên thế giới 
theo tài liệu của Nhà xuất bản Bản đồ (Tổng cục Bản đồ Địa chính). 


Nguồn hình minh hoạ đo các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ. 


V. CHUYỀN CHỦ 
Trong từ điển này có dùng chuyển chú trong một số trường hợp sau: 
1. Đầu mục từ eó hai, ba từ đỏng nghĩa. 
Ví dụ: THUỐC HIẾN ẢNH (cg. thuốc hiện hình), x. Thuốc hiện hình. 
TỈ SUÂT TĂNG DÂN SỐ (cg. tí lệ tăng dân số, tỉ lệ phát triển dân số) 
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ, x. Tí suất tăng dán số. 


2. Tên viết tắt từ tiếng nước ngoài của các tổ chức quốc tế được chuyển chú đến xem nội dung ở mục 
từ - tên đây đủ bằng tiếng Việt. 


Ví dụ: WTO (A. World Trade Organization). x. Tổ chức Thương mai Thế giới. 
3. Đầu mục từ chỉ các nền văn hoá xếp theo trật tự đảo, 


Ví dụ: ÓC EO (VĂN HOÁ), x. Văn hoá Óc Eo. 
PHÙNG NGUYÊN (VĂN HOÁ), x. Văn hoá Phùng Nguyên. 
4. Dùng chuyển chú trong nội dung để tránh trùng lặp nội dung và hé thống hoá kiến thức (từ 
chuyển chú được in nghiêng, đậm; trước từ chuyển chú thường có các từ x., X. hoặc xt., XI.). 


Cuối tập sách có im 2 bảng đối chiếu tên riêng Việt - Hán và Việt - Nga; bảng mục từ có đánh số 
trang để giúp bạn đọc dễ tra cứu và đối chiếu nguyên ngữ. 








HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO 
BIÊN SOẠN TƯ ĐIÊN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


(theo Quyết định số 163a - CT ngày 15.5.1982 và 
Quyết định số 288 - CT ngày 4.8.1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) 


PHẠM VĂN ĐỒNG. chủ tịch đanh dự 


PHAM NHƯ CƯƠNG 
chủ tịch (đến 12.1989) 
HÀ HỌC TRẠC 
chủ tịch (từ 12.1989) 
CỬ HUY CẬN' 
phó chủ tịch 
NGUYÊN DUY QUÝ 
phó chủ tịch thường trực 
(từ 11.1992) 
ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN 
uÿ viên thường trực 
NGUYÊN VĂN HƯỜNG' 
uỷ viên thường trực 
NGUYÊN VĂN TRƯƠNG 
uỷ viên thường trực 
ĐÀO VĂN TIẾN" 
ĐÀO THẾ TUẤN 
ĐÀO TRÍ ÚC 
ĐĂNG HỮU 








*Ý_ Đã mất, 


1. Tên thật của bà là Phạm Thị Thanh Vân, vợ ông Ngô Bá Thành, 
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ĐĂNG VŨ KHIẾỂU 
HÀ VĂN TẤN 
HOÀNG ĐỈÌNH CẤU 
HOÀNG MINH THẢO 
HOÀNG XUÂN SÍNH 
HỒ SĨ THOẢNG 

HỒ TÔN TRINH 
HUỲNH TÂN PHÁT" 
LƯU HỮU PHƯỚC' 
LÝ CHÁNH TRUNG 
NGÔ BÁ THÀNH" 
NGUYÊN CẢNH TOÀN 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


NGUYÊN HUY MẠC 
uỷ viên thư kí khoa học 
NGUYÊN HỮU QUỶỲNH 
uỷ viên thư kí khoa học 
NGUYÊN KIM THẢN'" 


NGUYÊN NGỌC MINH' 
NGUYÊN TÀI CÂN 
NGUYÊN VĂN CHIẾN 
NGUYÊN VĂN ĐẠO 
NGUYÊN VĂN HIỆU 
PHẠM HUY THÔNG” 
PHAN ANH" 

PHAN ĐÌNH DIỆU 
PHAN HUY LÊ 

PHAN HỮU DẬT 
THANH NGHỊ 

TRẤN ĐẠI NGHĨA” 
TRẤN ĐÌNH LONG 
TRẤN KIM THẠCH 
TRẦN VĂN CẤN" 
TRỊNH VĂN THỊNH 
VÕ TÒNG XUAÂN 

VŨ ĐÌNH CỰ 








HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO 
BIÊEN SOẠN TỪ ĐIÊN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


(theo Quyết định số 112/1998/QĐ - TTg ngày 30.6.1998 và 
Quyết định số 246/QÐ - TTg ngày 21.8.1998 của thủ tướng Chính phủ) 


PHẠM VĂN ĐỒNG, chủ tịch danh dự 


HÀ HỌC TRẠC 
chủ tịch (chuyên trách) 
PHAN HUY LÊ 
phó chủ tịch kiêm tổng thư kí 
(chuyên trách)' 
CŨ HUY CẬN'" 
phó chủ tịch (kiêm nhiệm) 
-_ NGUYÊN VĂN CHIẾN 
7. ý viên thường trực 
PHẠM NHƯ CƯƠNG 
uỷ viên thường trực 
PHẠAM MINH HẠC 
uỷ viên thường trực 
HỖ TÔN TRINH 
uỷ viên thường trực 
ĐOÀN TRỌNG TRUYỂN 
uỷ viên thường trực 


NGUYÊN VĂN TRƯƠNG 
uỷ viên thường trực? 


— 


Đã mất. 





nh cự Vị 





NGUYÊN TRỌNG BẰNG NGUYÊN DUY QUÝ 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH 
HOÀNG ĐỈÌNH CẤU 
NGUYÊN DUY CƯƠNG 
VŨ ĐÌNH CỰ 

PHAN HỮU DẬT 
PHAN ĐÌNH DIÊU 
NGUYÊN VĂN ĐẠO 
TRẦN BẠCH ĐĂNG 
NGUYÊN VĂN HIỆU 
ĐĂNG HỮU 

ĐÁNG VŨ KHIÊU 
VŨ KHOAN 

HOÀNG CHÂU KỶ 
ĐĂNG XUÂN KỶ 
TRẤN ĐÌNH LONG 
ĐĂNG NHẬT MINH 
ĐÔ PHƯỢNG 


VÕ QUYỶ 

NGUYÊN HỮU QUỲNH 
ĐỒ QUỐC SAM 
HOÀNG XUÂN SÍNH 
CHU PHẠM NGỌC SƠN 
HÀ VĂN TẤN 

TRẤN KIM THẠCH 
NGÔ BÁ THÁNH" 
HOÀNG MINH THẢO 
TRỊNH VĂN THỊNH 
HỒ SĨ THOẢNG 

HỮU THỌ 

HUỲNH VĂN THUẬN 
NGUYÊN CẢNH TOÁN 
ĐÀO THỂ TUẤN 

ĐÀO TRÍ ÚC 

VÕ TÒNG XUÂN 


._ Thôi giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng thư kí (chuyên trách) từ tháng 11.2001, 
Thôi uý viên Ban Thường trực từ tháng 11.2001. 
._ Tân thật của bà là Pbạm Thị Thanh Vấn, vợ ông Ngô Bá Thành. 





BẠN BIẾN SOẠN 


TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


Trưởng bạn biến soạn: 


Nguyễn Văn Trương 
(đến 10.2001) 


Đoàn Trọng Truyên 
(từ 0.2001) 


Phó trương ban biên soạn: 


Phan Huy Lê 
(Phó trưởng ban biên soạn thứ nhât 
từ 2.2005) 


Cù Huy Cận” 
Đặng Vũ Khiêu 
Hà Học Trạc 
Hoàng Minh Thảo 
Nguyễn Văn Đạo 
Phan Hữu Dật 


Cúc uỷ viên: 

Hỏ Tôn Trình 
(thường trực) 
Nguyên Hữu Quỳnh 
(thường trực) 
Nguyễn Văn Chiến 
(thường trực) 

Bế Viết Đẳng" 


*# Đã mất. 
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Bùi Đình Thanh 
Chu Hảo 

Dương Nghiệp Chí 
Dương Trọng Bái 
Đào Trí Úc 

Đô Long Vân 

Đô Tiến Triển 

Hà Văn Tấn 
Hoàng Đình Cầu 
Hoàng Xuân Tuy 
Hồ Sĩ Thoảng 

Lê Đăng Thực 

Lê Mậu Hãn 

Lê Phức 

Lê Quang Thành" 
Lê Quang Thưởng 
Mai Hữu Khuê 
Nguyễn Cảnh Toàn 
Nguyên Duy Quý 
Nguyên Gia Ngọ 
Nguyên Huy Mạc 
Nguyễn Minh Hiến 


Nguyên Trọng Bàng 
Nguyên Trực Luyện 
Nguyễn Văn Hường” 
Nguyên Xuân Chúc” 
Phạm Minh Hạc 
Phạm Như Cương 
Phan Đình Diệu 
Phan Kế An 

Phan Quang 

Tạ Quang Đam” 
Trần Bảng 

Trần Công Tuynh 
Trắn Đình Long 
Trần Đình Thọ 
Trần Quốc Trượng 
Trịnh Văn Thịnh 
Võ Quý 

Vũ Dương Huàn 

Vũ Đình Cự 

Vũ Khác Liên 

Vũ Tự Lập 

Vương Lộc 








CÁC BAN BIÊN SOẠN CHUYÊN NGÀNH 


CÁC BAN BIÊN SOẠN KHOA HỌC XÃ HỘI 


I.AN NINH 























Ban biên soạn: Lê Văn Cương. trưởng ban; Đỗ Tiến Triển, Trương Như Vương, phá ban; Hoàng 
Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Tháng, Trần Công Huân, /h kí. U/ÿ viên: Nguyễn Quang Thiện, Nguyễn Quốc 
Hải, Phùng Mai Hương. 

Cáng tác viên; Bùi Quốc Huy. Bùi Văn Nam. Cao Đăng Chiếm, Cao Đức Hoàn. Dương Thóng”, 
Đặng Cân. Đặng Mạnh Hoàn, Đặng Văn Hiếu, Đỏ Đình Khiêm, Hoàng Minh Lương, Hoàng Thuý Quỳnh, 
Lại Đức Hạnh. Lê Quang Thành”. Lê Thế Tiệm, Nguyễn Duy Hùng, Nguyên Đức Minh, Nguyễn Hồng 
Sỹ. Nguyên Phùng Hồng. Nguyên Quang Học, Nguyên Tài, Nguyên Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh, 
Nguyễn Trọng Khuê, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Việt Giáp, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyên Xuân Yêm, 

Pham Gia Trúc, Phạm Quang Mỹ, Phạm Tâm Long, Phạm Thanh Đàm, Phạm Văn Dần, Phạm Văn Minh”, 
Phạm Văn Quyên, Phan Đàm, Phan Hữu, Phan Xu, Tăng Văn Sỹ, Trần Đình Lý, Trần Thuỳ Chị. Trần 
- Vân, Trịnh Trân, Trương Hữu Quốc. Võ Thái Hoà, Vũ Văn Bán. 


2. CHÍNH TRỊ HỌC 


Ban biên soạn: Nguyễn Duy Quý, trưởng ban; Thái Ninh”, phó ban; Nguyền Văn Hoà, thư kí, D)ÿ 
viên: Đậu Thế Biểu, Định Hữu Khoá", Lê Mậu Hãn, Nguyên Phú Trọng, Nguyễn Văn Phùng”. 

Cộng tác viên: Bài Minh Thắng, Bùi Quốc Công, Bùi Thị Ngọc Lan, Chu Thái Thành. Đào Trọng 
Cảng. Đang Dũng Chí, Đăng Mai Làm, Định Xuân Lâm, Đỗ Đăng Thiện, Đồ Thị Thạch, Hoàng Tiêu. Hồ 
Anh Dũng. Hồ Sỹ Quý. Hồ Tố Lương, Lê Kim Hải, Là Thanh Cảnh, Lương Viết Sang, Mạc Văn Tiến, 
Ngô Đăng Tri, Nguyên Đình Nhơn, Nguyễn Khang, Nguyên Kim Vũ, Nguyên Quốc Hùng, Nguyễn Quốc 
Thái, Nguyên Quý, Nguyễn Quỷ Lệ, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyên Thanh Tùng, Nguyên Thiện Nhân. 
Nguyễn Tri Thư. Nguyên Trọng Thụ, Nguyễn Văn Đức. Nguyễn Xuân Cư, Phạm Ngọc Quang, Phương 
Minh, Tạ Đình Đồng, Trần Bích Hải, Trần Minh Sơn, Trần Thị Quỳnh Hoa, Triệu Quang Tiến, Trịnh Cư, 
Trịnh Nhu, Trinh Quốc Tuấn, Võ Đăng Thiên, Vũ Hoàng Công, Vũ Quang Hiển. 


3. DÂN TỘC HỌC 


Ban biên soạn: Bế Viết Đảng, Phan Hữu Dạt, trưởng ban, Phạm Quang Hoan, Tạ Long, (hư kí. Uỷ 

vién: Đăng Nghiêm Vạn, Hoàng Nam. Khổng Diên, Mạc Đường, Ngô Đức Thịnh, Ngô Văn Lẻ, Nguyễn 
Văn Huy, Phan Xuân Biên. 
—— Cộng tác viên: Bùi Minh Đạo, Rùi Xuân Đính, Cảm Trọng, Chu Thái Sơ, Diệp Đình Hoa, Đăng Thế 
Đại, Đồ Thuý Bình, Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Diên, Lé Sỹ Giáo, Lá Trung Vũ, Lục Văn Páo”, Lưu 
Anh Hùng, Ngó Thị Chính, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Ánh Ngọc, Nguyên Duy Hình, Nguyễn Dương Bình. 
Nguyễn Quốc Lộ, Nguyễn Vĩnh Phúc, Phan Anh. 


4. GIÁO DỤC HỌC 


Ban biên xoạn: Phạm Minh Hạc, nướng ban; Ngô Hào Hiệp, thư kí, Uỷ viên: Hà Thế Ngữ”, Phạm 
Hoàng Gia'. 


Cộng tác viên: Bùi Sỹ, Đạng Danh Ánh, Đặng Quốc Bảo, Đặng Vũ Hoạt, Đáng Xuân Hoài, Hà Nhật 
Thang, Hoàng Đức Nhuận”. Hoàng Hữu Xứng”, Lê Sơn, Nguyên Cảnh Toàn, Nguyễn Đức Minh”, Nguyễn 
Kỳ, Nguyên Lân”, Nguyễn Lộc, Nguyễn Mỹ Lộc, Nguyễn Ngọc Quang", Nguyén Quốc Chí, Nguyễn Sinh 


Huy, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Trọng Bảo, Phạm Văn Hoàn", Thái Duy Tuyên. Trần Trọng Thuỷ. 
Trịnh Thiên Tự. Vũ Trọng Rÿ. 


§. KHẢO CỔ HỌC 


Ban biên soan: Hà Văn Tần, trưởng bạn, Phạm Lý Hương, thư kí. Uỷ viên: Hoàng Xuân Chính, 
Nguyễn Khắc Sử, Phạm Minh Huyền, Tống Trung Tín. 


6. KINH TẾ HỌC 


Ban biên soạn: Đoàn Trọng Truyến, trưởng ban; Mai Hữu Khuê, phá ban, thự kí: Vũ Đình Bách, 
phó ban. Uỷ viên: Chữ Văn Lâm, Đào Văn Tập”, Lê Văn Toàn, Lê Văn Viện, Lương Xuân Quỳ, Lưu Văn 
Đạt. Nguyễn Duy Gia, Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Gia Ngọ, Nguyễn Tấn Lập, 
Nguyên Tiến Lóc, Võ Đình Hảo. 

Cộng tác viên: Bạch Thị Minh Huyền, Bùi Ngọc Chưởng, Đặng Quốc Tuyến, Đỗ Hoàng Toàn, Đỗ 
Minh Cương, Hoàng Kim Giao, Hồ Phương, Lâm Quang Huyện, Lê Hồng Tâm”, Lê Hồng Tiệm. Lê Minh 
Nghĩa, Lề Thế Tường. Lê Văn 'Tư, Lương Trọng Yêm, Mai Hữu Thực, Nguyễn Cao Thường, Nguyễn Duệ, 
Nguyễn Đại. Nguyễn Gia Thụ”, Nguyễn Ngọc Hỏ, Nguyễn Quang Long, Nguyễn Thế Nhã”, Nguyễn Văn 
Thái, Nguyễn Văn Thọ, Nguyên Văn Thường, Nguyễn Trừ, Phan Tất Thái, Phan Văn Tiệm, Phùng Thị 
Đoàn. Trần Anh Tuấn, Trần Bình Trọng, Trần Du Lịch, Trần Linh Sơn”, Trần Minh Tuấn, Trần Túc, 
Tương Mộc Lâm, Trương Văn Kháng. Trương Văn Phúc, Vũ Công Khanh, Vũ Hoài Thuỷ, Vũ Huy Từ, 
Vũ Văn Hán. 


7. LICH SỬ 


Ban biên soạn- Bùi Đình Thanh, trương ban; Cao Văn Biên, thư kí, Uỷ viên: Dương Kinh Quốc, 
Larơng Ninh, Nguyên Thừa Hỷ, Phan Đại Doãn, Phan Huy Lê, Vũ Dương Ninh. 

Cộng tác viên: Chương 'Thâu. Đính Ngọc Bảo. Định Xuân Lam, Đồ Đức Hùng, Hoàng Trọng Lượng, 
Hồ Song, Huỳnh Lứa, Nghiễm Đình Vỳ, Nghiềễm Văn Thái, Nguyễn Anh Thái, Nguyên Danh Phiệt, 
Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Hào Hùng, Nguyễn 
Huy Cường. Nguyên Huy Quý, Nguyễn Khác Đạm, Nguyễn Minh Tường, Nguyễn Ngọc Mão, Nguyễn 
Quang Ân, Nguyên Quốc Hùng. Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Khánh, Phạm Đức Thành, Pham Thị 
Tâm, Phạm Văn Kính, Phạm Xanh, Phan Ngọc Liên, Phan Văn Ban, Trần Quốc Vượng, Trần Thị Vịnh. 
Trương Hữu Quýnh", Vũ Huy Phúc. 


8. LUẬT HỌC 


Ban biến soạn: Nguyễn Ngọc Minh”, Đào Trí Úc, trvZng ban, Đình Ngọc Vượng, Hoàng Thế Liên, 
thư kí. 

Cộng tác viên: Bùi Xuân Đức, Chu Hồng Thanh, Đoàn Năng, Hà Thị Mai Hiện. Lê Mai Thanh, Lê 
Minh Thông, Ngô Đức Mạnh, Nguyễn Manh Kháng, Nguyên Như Phát, Nguyên Thị Việt Hương, Nguyễn 
Trung Tín, Phạm Điểm, Pham Hồng Hải, Phạm Hữu Nghị, Phan Trung Lý, Trần Đình Hảo, Trần Đình 
Nhã, Trần Ngọc Đường. Trần Thị Tuyết, Trần Trọng Hưựu”, Trần Văn Độ. Trần Văn Tháng, Trịnh Hồng 
Dương, Võ Khánh Vĩnh. Vũ Thư. 


9, NGOẠI GIAO 


Ban biên soạn: Vũ Dương Huân, rrưởng ban; Đoàn Nẵng, thư kí. Uỷ viên: Bùi Xuân Ninh, 
Phạm Bình". 

Cộng tác viên: Bùi Ngọc Hải, Dương Văn Quảng, Định Nho Liêm, Đoàn Văn Thắng, Đỗ Thanh 
Chân”. Đồ Văn Bạch, Hoàng Hiệp, Hồ Xuân Đệ, Lưu Đoàn Huynh, Nghiêm Dục Tú, Ngò Điền, Ngô 
Quang Xuân, Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Khác Huỳnh, Nguyễn Sỹ Xung, Nguyễn Trần Ba, 
Nguyễn Tnịng, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Văn Nhữ, Nguyễn Xuân Nho, Trần Văn Dương. 


10. QUẦN SỰ 


Ban bi¿n soạn: Hoàng Minh Thảo, trưởng ban; Đoàn Huyện, phó ban; Nguyễn Duy Trúc”, Nguyên 
Dũng Chị, /r kí. LJỷ vién: Đồ Nguyên Đương, Đồ Trình, Hoàng Đan. 


Cộng tác viền: Bùi Công Ái", Bùi Phan Kỳ, Cao Hùng Thái, Đặng Vũ Hiệp, Đình Linh, Đồ Đức 
Kiên, Đê Huy Giác, Hà Mai, Hà Minh Hồng, Hoàng Phương”, Hoàng Thọ Diệu, Hoàng Văn Dung'. 
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Khuất Duy Tiến, Lê Hoa, Lê Mạo, Lê Nghĩa, Lê Ngọc %m, Lẻ Thanh Diệu, Ngó Quý Ty, Ngô Thế Nòng, 
Ngô Vị Thiện”, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Đình Sắc, Nguyễn Đức Chiêm. Nguyễn Hoà, Nguyễn Hội, 
Nguyễn Hợi, Nguyễn Khắc Lịch, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyên Ngọc Luân, 
Nguyễn Nguyên Hân, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Quân Sỹ. Nguyễn Quỳ, Nguyễn Thị Băng Thanh, 
Nguyễn Thục Phán, Nguyên Văn Dung, Nguyễn Văn Luận, Phạm Hữu Vy, Phạm Ngọc Kiệm, Phan Bá, 
Quách Hải Lương, Thân Hoạt, Trần Anh Tuấn, Trần Độ, Trần Ngọc Thuận", Trần Xuân Trường, Trịnh 
Quang Tân. Vũ Chấn, Vũ Văn Tường. | 


1L. BÁO CHÍ - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN 


Ban biên soạn: Đào Tùng”, trưởng ban; Tạ Quang Đạm'. trưởng ban; Phan Quang. trưởng ban. Uỷ 
vián ' Đào Duy Quát, Định Thế Huynh, Hồng Vịnh, Trương Đức Anh, Vũ Văn Hiền, Vũ Văn Hiến. 

Cộng tác viên: Bùi Đình Khôi. Đào Thị Minh Nguyên, Định Thị Thanh Bình, Đỗ Phượng. Đức 
Dũng, Lê Hồng Điệp, Lê Văn Lâm, Lương Ngọc Bộ, Ngô Thái Trị, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Công 
Khế, Nguyên Đình Cương, Nguyên Mạnh Hà, Nhị Lê Phạm Đình Bảng, Phạm Thành Long, Phạm Vũ 
Dũng, Thang Đức Thắng, Trần Đức Nuôi, Trần Lâm, Trịnh Huy Thể, Vũ Hoàng Liên, Vũ Văn Bình. 


12. DI TÍCH - BẢO TÀNG - THƯ VIỆN - XUẤT BẢN 

Ban biên soạn: Vũ Khắc Liên, trưởng ban; Nguyễn Huy Thắng, thư kí. 

Cộng tác viên; Đình Xuân Dũng, Đỗ Hữu Dư, Hoàng Như Tiến, Hoàng Quốc Hải, Huỳnh Lý, 
La Thăng, Lê Sỹ Thản, Lê Trung Vũ, Ngô Sỹ Liên, Nguyên Công Bình, Nguyên Công Chức, Nguyên 
Huy Thắng, Nguyễn Hữu Viêm, Nguyên Kiểm, Nguyên Quốc Hùng, Nguyễn Thành Đàm, Nguyễn 
Thế Đức, Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Văn Kiêu, Phạm Mai Hùng, Phan Khanh, Quách Văn Lịch. 
Trần Cự Khu', Trần Đăng Hanh, Trần Văn Hải, Trịnh Đình Thắng, Trịnh Huy Thể, Trương Quốc 
Bình, Vũ Mạnh Chu, Vương Lộc. 


13. TÔ CHỨC 

Ban biên soan: Trần Công Tuynh, rưởng bạn (trước 1999), Lê Quang Thưởng, rưởng bạn (từ 
1999); Nguyễn Bùi Khiêm (từ 1999), Trần Thế Nhuận (trước 1999), rhựự kí. 

Cáng tác viên: Bùi Nguyên Du, Chu Thành, Hà Văn Thuật, Lê Thu Hà, Nguyên Hữu Trị, Nguyễn 
Minh Loan, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tuân Phong, Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Văn 
Mùi”, Phùng Gia Tiến, Thăng Văn Phúc, Trần Văn Chỉnh, Vũ Đức Phú. 


14. TRIẾT HỌC 


Ban biên soạn: Đăng Vũ Khiêu, trưởng ban; Phạm Huy Châu, Vũ Hoàng Địch, phó trưởng bạn; 
Nguyên Văn Dũng, £hư kí. Uỷ viên: Tô Duy Hợp, 

Cộng tác viên: Chu Khác Thuật, Đặng Cảnh Khanh, Đặng Đức Siêu, Đỗ Huy, Đỗ Long, Đề Thái 
Đồng, Đỗ Tư, Hoài Lam”, Khoa Minh, Lại Văn Toàn, Lê Hữu Tầng, Minh Chị, Ngõ Thành Dương. 
Nguyên An Lịch, Nguyễn Gia Lộc `, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Minh Luận, Nguyên Ngọc Hà. Nguyễn 
Như Thiết”, Nguyên Tài Thư, Nguyễn Thiệu Mai, Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm Thị Ngọc Trầm. Phạm Văn 
Đức, Tạ Quang Đạm”, Tòn Thiện Chiến, Tương Lai, Vũ Tuấn Sán, Vũ Văn Viên, 


CÁC BAN BIÊN SOẠN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 
15. ÂM NHẠC 


Ban biến soạn: Nguyễn Trọng Bằng, rưởng ban. Uỷ viên: Hoàng Dương, Lưu Hữu Phước”, Nguyễn 
Xinh”, Tô Ngọc Thanh. 


16. ĐIỆN ANH 


Ban biên soạn: Lê Đang Thực, trưởng ban. Uỷ viên: Bành Bảo`, Bành Châu, Lưu Trọng Hồng, Ngõ 
Mạnh Lân, Nguyên Mạnh Lân, Pham Ngọc Trương, Trần Đấc"”, Trịnh Mai Diêm”. 


17. KIẾN TRÚC 


Ban biên soạn: Nguyên Trưc Luyện. rrưởng ban; Trần Hùng. rhư kí. ý viên: Ngô Huy Quỳnh”, Ngô 
Thế Thị, Nguyên Huy Côn. Nguyễn Kim Chị. Nguyễn Kim Luyện, Trương Quang Thao, Vũ Tam Lang'. 


18. MĨ THUẬT 

Ban biên soạn: Trần Đình Thọ. rrưởng ban (đến 1998), Phan Kế An, trương ban (từ 1998): Lưu Yên, 
thư kí. Uỷ viên: Hoàng Công Luận, Nguyễn Duy Lãm, Nguyễn Hải Yến, Lê Đức Nhàn. 

Cóng tác vién: Đoàn Thị Tình, Lá Thanh Đức”, Ngô Tôn Đề, Nguyễn Bích, Nguyễn Ngọc Dũng. 
Nguyên Quang Phòng, Nguyễn Trân”, Nguyễn Trọng Cát. Nguyễn Văn Y”, Phạm Công Thành, Phạm 
Trung Liên , Thái Bá Vân”, Trần Lam Biên, Trần Tuy. 


19. MÚA 


Ban biên soạn: Nguyễn Minh Hiến”, trưởng ban, Ưỷ viên: Lê Ngọc Canh, Lê Ngọc Cường, Nguyễn 
Thị Hiển, Phạm Hùng Thoan. 


20. NGÔN NGỮ HỌC 

Ban biên soạn: Vương Lộc, trưởng bạn; Vũ Bá Hùng, thư kí, Ủy viền: Hoàng Cao Cương, Lê Xuân 
Thạ!, Nguyên Hữu Quỳnh. Nguyễn Văn Lợi. 

Cộng tác viên: Định Văn Đức, Lý Toàn Tháng, Nguyễn Ngọc San. 


21. NHIẾP ẢNH 
Ban bián soan: Lê Phức, trưởng ban. Uỷ viên: Chủ Chí Thành. Nguyễn Long”. Trần Mạnh Thường. 


22. SÂN KHẨU 


Ban biên soạn: Trần Bảng. rrưởng bán, Nguyễn Tất Tháng, 0h kí. ý viên: Hà Văn Cầu. Hoàng 
Châu Ký, Hoàng Kiểu, Hồ Ngọc. Minh Ngọc, Nguyễn Huy Hồng, Nguyên Thị Nhung, Nguyễn Vũ, Sỹ 
Hùòng'. Văn Dũng. 


23. VAN HỌC 


Ban bián soạn: Hỏ Tòn Trình. nướng bạn; Hà Minh Đức, Trương Chính”, phó bạn, Trần Hồng Vân, 
thư kí. Uỷ viên: Bùi Duy Tàn, Bùi Văn Nguyên", Đặng Văn Lung, Định Gia Khánh”, Hồ Sỹ Vịnh, Huỳnh 
Vân, Lưu Văn Bồng, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Văn Truy, Phùng Văn Tửu. 

Cộng tác viên: Đặng Thanh Lê. Đoàn Thị Hương, Đề Đức Hiểu”, Đồ Hồng Chung”, Đỗ Văn Hỷÿ”, Đỗ 
Văn Khang. Hoàng Hữu Yên, Hồ Hoàng Hoa, Kiều Thu Hoạch, Lại Nguyên Ấn, L¿ Đình Cúc. Lê Ngọc 
Châu. lê Thị Đức Hạnh, Lê Thị Hồng Sâm, Lương Duy Thứ, Lưu Đức Trung. Mịch Quang, Nguyên Đức 
Ninh, Nguyễn Hoành Khung. Nguyễn Kim Đính. Nguyên Phương Chị, Nguyễn Thị Huế, Nguyên Trung 
Đức. Nguyên Trường Lịch. Nguyên Văn Hoàn, Phạm Tú Châu, Phan Thị Diễm Phương, Tôn Phương Lan, 
Trần Đình Sử, Trần Hữu Tá. Trần Lê Sáng, Trần Thị Băng Thanh. Trương Đăng Dung, Vũ Ngọc Khánh. 


CÁC BAN BIÊN SOẠN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KĨ THUẬT 


24. CƠ HỌC 

Ban biên soạn: Nguyên Văn Đạo, mưởng ban; Đồ Sanh, thư kí. Uỷ viên: Đào Huy Bích. Lêu Thọ 
Trình. Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Điệp, Phạm Huyễn. 

Cộng (ác viền: Lê Quang Minh, Nguyễn Ân Niên. Nguyễn Cao Mệnh, Nguyễn Mạnh Yên, Nguyễn 
Tài. Nguyên Thiện Phúc. Nguyên Trâm, Nguyên Văn Khang, Nguyễn Văn Phó, Nguyễn Văn Vượng, 
Nguyễn Xuân L.ac, Pham Hữu Vĩnh. Phan Nguyên Di, Vũ Đình Lai. 


16 








25. CÔNG NGHIỆP 


Ban biên soạn: Hà Học Trạc, trưởng ban: Nguyễn Văn Hường”, Phạm Đồng Điện. Trần Đình 
Long. phá ban: Đăng Văn Đào, thư kí, UV viên: Đề Doãn Hải. Hoàng Trọng Yêm, Nguyên Anh 
Tuấn, Nguyễn Mạnh Yên, Nguyễn Như Khải, Nguyễn Xuân Bảo. Phan Anh. 

Cóng iác viên: Bùi Ánh Hoà, Bùi Đức Hợi. Bùi Văn Mưu, Cao Hữu Trượng, Dư Quốc Thịnh. Đào 
Văn Tường, Đặng Trần Khiết, Định Sỹ Bằng, Đoàn Phương. Hoàng Lam Viện”, Hoàng Mạnh Tuấn. 
Hoàng Tùng, Hồ Công Xinh. Hồ Hữu Phương , Khuất Tất Nhưỡng, La Văn Bình, Lê Châu Thanh. Lê 
Cóng Dưỡng, Lê Kiều. Lê Ngọc Tú. Lê Thị Bạch Tuyết. Lê Thị Phái, Lê Văn Tiến, Lê Xuân Khuông', 
Lêu Thọ Trình. Mai Văn Lê, Nghiêm Hùng. Ngó Đức Dũng, Ngó Thế Phong, Ngô Trí Viềng, Nguyên 
Anh Dõng, Nguyễn Bi, Nguyên Đình Cống, Nguyèn Đình Diên, Nguyễn Đình Thưởng, Nguyễn Đức 
Trường, Nguyên Hoa Toàn, Nguyên Hữu Hà, Nguyễn Kế Bính, Nguyên Kim Lan. Nguyên Ngô Hồng. 
Nguyên Phương, Nguyễn Quang Phái. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh, Nguyên Trọng Quế, 
Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Tích, Nguyễn Vân Tư, Nguyễn Viết Trung. Nguyễn 
Xuân Lạc. Ninh Đức Tốn, Pham Đán. Phạm Lương Tuệ, Phạm Quang Lộc, Phạm Văn Khôi, Phạm Xuân 
Toản. Pham Xuân Yên, Phan Kỳ Nam. Phương Xuân Nhàn. Quách Tuân Ngọc, Quản Văn Thịnh. Tạ Bá 
Miên. Tạ Duy Liêm. Tạ Văn Thất”, Thái Đình Hoè, Trần Doãn Ấn, Trần Nhật Chương, Trần Thế Truyền. 
Trần Văn Bính. Trịnh Minh Tứ. Từ Văn Mặc, Võ Thị Liên, Vũ Duy Thoại. 


26. ĐỊA CHẤT HỌC 


Ban biên soạn: Nguyễn Văn Chiến, trưởng bạn. Tống Duy Thanh, phó trưởng bạn kiêm thự kí khoa 
học. ý viên: Đặng Xuân Đỉnh. Ngô Văn Bưu. Nguyễn Văn Chữ”. Phạm Xuân, Trịnh Long, Võ Năng Lạc. 
Vũ Ngọc Kỷ. 

Cộng (ác viền: Đạng Vũ Khúc, Nguyên Kim Cương, Nguyễn Tài Anh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Phạm 
Văn Hiên, Phạm Văn Ty, Tô Linh. Trương Biên. Trương Cam Bảo. 


27. ĐỊA LÍ HỌC 


Ban biên soạn: Vũ Tự Lập, rrrởng bạn; Vũ Bá Dũng, thư kí, Uỷ viên: Đào Hoàng Thần. Đào Trong 
Năng". Lê Đức An. Nguyễn Ngọc Thuy, Nguyễn Ngọc Tuấn. Nguyên Trọng Uyên, Tô Quang Thịnh. Vũ 
Bội Kiếm. Vũ Ngọc Tuyên". 

Cộng tác viên: Định Công Tôn, Hoàng Minh Quang, Hoàng Ngọc Phong. Hoàng Ngọc Quỳnh, 
Hoàng Thiếu Sm, Hoàng Trọng Quỳnh. Lạt Huy Anh, Lâm Mai Lan, Lê Đức Hồng, L¿ Minh Văn, Lê Thị 
Nam, Lưu Đức Hồng, Mai Xuân San, Ngô Đạt Tam, Ngé Văn Phú, Ngõ Văn Thông, Nguyễn Bá Ân, 
Nguyễn Bích Hà, Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Huy Mạc, Nguyên Thế Thôn, Nguyên Thị Tùng. Nguyên 
Thơ Các, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Văn Phú, Nguyên Văn 
Quang. Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Sơn, Nguyên Viết Phổ, Phạm Hùng, Phạm Khang, Phạm Mộng 
Hoa. Phạm Tế Xuyên, Phương Ngọc Thạch. Tạ Đình Chính, Trần Đình Lữ, Trần Tuất, Trương Ánh Kiệt, 
Vũ Chí Đồng, Vũ Quế Hương, Vũ Văn Chương. 


28. HOÁ HỌC 


Ban biên soan: Hồ Sỹ Thoảng. trưởng ban. Đặng Như Tại, phá ban. ý viên: Chủ Phạm Ngọc Sơm, 
Lé Nguyên Tảo", Ngô Thị Thuận, Nguyễn Quỳ. Nguyễn Thạc Cát, Phạm Quang Dự, Quách Đăng Triều, 
Trần Văn Nhân. 

Cộng tác viên: Bùi Ngọc Thọ, Cảm Cường, Đào Văn Lượng, Hoàng Nhâm, Lâm Ngọc Thiểm. Lê 
Chí Kiên. Lẻ Thị Nhứt Hoa", Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Khoa, Nguyễn Dần, Nguyễn Thanh Hồng, 
Nguyễn Thị Đặt, Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Trọng Uyển, Nguyên Văn Hùng, Nguyễn Văn Thới. 
Phạm Thị Ánh, Phan Thanh Thảo, Phan Tống Sơn, Phan Xuân Hiến, Trần Mạnh Trí, Trần Thị Tuyền, Trần 
Tử Hiểu. 


29. NÔNG NGHIỆP 


Ban biên soạn: Trịnh Văn Thịnh, trưởng ban, Ưỷ viền: Hà Ký, Hoàng Văn Đức”, Lê Khả Kế”, Ngô 
Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Quán", Nguyễn Trường Tư”, Nguyễn Văn Thưởng, Trần Đức Hậu. 

Cộng tác viên: Bùi Chính. Bùi Công Bội, Bùi Đình Chung, Bùi Hiếu, Bùi Huy Đáp”, Bùi Minh Vũ. 
Bùi Quang Tiên, Bùi Văn Chính, Cao Hải, Cù Xuân Dân, Đào Châu Thu, Đào Khương, Đào Như Y. Đào 
Trọng Đạt, Đào Văn Tiến”, Đào Xuân Trường, Đậng Xuân Dương, Đinh Trọng Thái, Đỗ Doãn Triệu. Đỗ 
Duy Tốn, Đô Khang, Đỏ Tất Túc, Đỗ Văn Khương, Đường Hồng Dật, Hà Chị Chữ, Hà Quang Hùng. Hà 
Xuân Thông. Hoàng Nguyên, Hoàng Tư An. Hồ Sỹ Phân, Lâm Công Định, Lê Duy Thước”, Lá Đăng 
Khuyến, L¿ Đình Khả, Lẻ Hoà Xướng, Lê Hồng Mạn, Lê Khác Thận. Lê Trọng, Lê Văn Căn”, Lẻ Văn 
Hợp. Lê Văn Liêm, Lê Văn Nông, Lê Viết Ly, Lương Đình Trung, Lương Ngọc Thuý, Lương Văn Tiến. 
Lưu Kỷ, Mai Lương”, Nghiêm Tât Việt, Ngô Quang Đề, Nguyễn Anh Hải, Nguyễn Bá Phụ”, Nguyễn 
Cóng Con, Nguyễn Công Dân, Nguyễn Đắc Triệu, Nguyên Đăng Vang, Nguyên Điển”, Nguyễn Đình 
Dũng, Nguyên Đình Hưng, Nguyễn Đình Trọng, Nguyễn Đông, Nguyễn Đồng, Nguyễn Đức Nga, 
Nguyên Đức Thạc, Nguyễn Đức Trân, Nguyễn Hạc Vũ, Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Hoàng Nghĩa, 
Nguyền Hùng Lý. Nguyễn Hữm Dũng, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Hữu Thước, 
Nguyến Hữu Vĩnh, Nguyễn Khác Trung, Nguyễn Long, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Ngọc Bích. Nguyễn 
Ngọc Hà, Nguyên Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Toàn, Nguyễn Ngọc Thụ, Nguyễn Quang Phác, Nguyễn 
Quang Thọ. Nguyễn Quốc Ân, Nguyễn Sáng, Nguyễn Sỹ Nghị, Nguyễn Tài Chinh, Nguyễn Tấn Anh, 
Nguyễn Thạc Hoà, Nguyễn Thái Hưng, Nguyễn Thiên, Nguyễn Trí Dĩnh, Nguyễn Tuế Ánh, Nguyễn Văn 
Đức, Nguyễn Văn Hảo, Nguyên Văn Lai, Nguyên Văn Mấn, Nguyễn Văn Phước, Nguyên Văn Sáng, 
Nguyên Văn Sử, Nguyên Văn Thắng, Nguyên Văn Trọng, Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Viết Tùng, 
Nguyễn Xuân Khu, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Xuân Lý, Nguyên Xuân Phú, Phạm An, Phạm Báu, Phạm 
Đình Sơn, Phạm Hữu Doanh, Phạm Khác Hiếu. Pham Ngọc Đẳng, Phạm Ngọc Hưng, Phạm Sỹ Lăng, 
Phạm Thược, Phạm Vân Thọ, Phạm Vân Trang. Phan Sỹ Kỳ, Phan Thanh Ngọ. Phùng Ngọc Lan. Quản 
Ngọc Án. Tạ Quang Ngọc, Thái Đình Hoè, Tòn Thất Chiểu, Trần Công Hoan, Trần Còng Tá. Trần Công 
Tam, Trần Đức, Trần Mai Thiên, Trần Ngũ Phương, Trần Nhơn”, Trân Thế Thông. Trần Thị Dung, Trần 
Văn Vỹ, Trân Việt Chị, Trịnh Đình Thanh”, Trịnh Hữu Lập, Từ Mạo, Võ Xuân Pha, Võ Quý, Vũ Công 
Hậu", Vũ Duy Giảng, Vũ Đình Phương”, Vũ Ngọc Tuyên`, Vũ Quý Hưng, Vũ Tất Uyên, Vũ Trọng Hồng, 
Vũ Văn Dũng, Vũ Văn Lập, Vương Thị Hiếu. 


30. S”NH HỌC 

Ban biên soạn: Võ Quý, trưởng ban; Pham Bình Quyên, phó ban, thự kí. 

Cộng tác viên: Bùi Công Hiển, Dương Đức Tiến, Đào Văn Tiến”, Đáng Huy Huỳnh, Đặng Ngọc 
Thanh, Đô Công Huỳnh, Đô Dương Băng, Đô Lê Thăng, Huỳnh Minh Tấn, Huỳnh Thị Dung, Lê Diên Dực, LÁ 
Doãn Diên, Lê Duy Khái, Lê Đình Lương, Nguyên Hữu Thước”, Lê Khả Kế”. Lê Trọng Cúc, Lê Văn Khoa, LÁ 
Vũ Khôi, Lê Xuân Tú, Mai Đình Yên, Nguyễn Bá, Nguyễn Đình Khoa”, Nguyễn Đình Quyến, Nguyễn Hữu 
Đống, Nguyên Lân Dũng, Nguyễn Mộng Hùng, Nguyên Nghĩa Thìn, Nguyễn Như Hiện, Nguyễn Như 
Khanh, Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Tiến Bàn, Nguyễn Xuân Quýnh, Pham Thị Trân Châu, Phan Cự Nhân. 
Thái Trần Bái, Trần Bá Hoành, Trần Kiên, Trương Quang Học. Vũ Quang Côn. Vũ Văn Vụ. 


31. TIN HỌC 

Ban biên soạn: Phan Đình Diệu, rrưởng ban; Ngô Trung Việt, thự kí, 

Cộng tác viền: Hoàng Kiếm, Hồ Thuần, Hồ Tú Bảo, Nguyễn Chí Công, Phạm Ngọc Khói, Trần 
Lưu Chương". 

32. THỂ DỤC THỂ THAO 


Ban biên soạn: Dương Nghiệp Chí. rrương ban; Trần Phúc Phong, thư kí. Ủy viên: Lê Văn Lâm, Vũ 
Đức Thu. 

Cộng tác viên: Chư Văn Lai, Đào Duy Thư”, Hoàng Vĩnh Giang, Lê Thế Thọ, Lê Thì, Lê Vần Xem, 
Lương Kim Chung, Lý Gia Thanh, Mai Văn Muôn, Ngô Chí Thành, Nguyễn Danh Thái, Nguyên Duy 
Phát, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Ngọc Cừ, 
Nguyên Ngọc Thân, Nguyễn Quốc Trọng, Nguyễn Thế Truyền, Nguyên Văn Hùng, Nguyễn Văn Trạch, 
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Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Xuân Sinh, Phạm Danh Tốn, Phạm Đình Bảm, Phạm Ngọc Viên, Phạm 
Quang, Phạm Quốc Trọng, Phạm Trọng Thanh, Phan Hồng Minh, Tạ Văn Vịnh, Trân Can, Trần Đức 
Đăng, Trần Nguyên, Trần Văn Ngoạn, Trương Anh Tuấn, Võ Đức Phùng, Vũ Như Y. 


33. TOÁN HỌC 


Ban biên soạn: Đỗ Long Vân, trưởng ban; Đồ Hông Tân, thư kí. sọ viên: Đình Văn Huỳnh, Hà Tiến 
Ngoạn, Lé Tuấn Hoa, Ngô Văn Lược, Nguyễn Khoa Sơm. 


34. VẬT LÍ HỌC - THIÊN VẤN HỌC 


Ban biên soạn: Vũ Đình Cự. trưởng ban; Nguyễn Nguyên Phong, rhư kí. Uỷ viên: Đàm Trung Đồn. 
Đạng Mộng Lân, Laru Văn Lượng, 

Câng tác viên: Cao Chị, Cao Minh Thì, Dương Văn Phi”, Đào Đức Tuấn, Đào Vọng Đức, Định Văn 
Hoàng, Đỗ Trần Cát, Hoàng Hữu Thư”, Lê Bạch Yến, Lê Minh Triết, Lý Hoà, Ngõ Quốc Quýnh, Nguy 
Như Kon Tum”, Nguyên Chung Tú, Nguyễn Đình Huàn, Nguyễn Đình Noãn, Nguyên Đình Tứ”, Nguyễn 
Hữu Chí, Nguyễn Hữu Xý, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Ngân, Nguyễn Ngọc Giao, 
Nguyễn “Thị Vượng, Nguyên Tiến Đức, Nguyên Xuân Chánh, Pham Doãn Hân, Phạm Ngọc Toàn, Pham 
Quý Tư, Phạm Văn Thiệu, Phạm Viết Trinh, Phan Hồng Khôi, Phan Văn Thích, Thân Đức Hiền, Trần Văn 
Nhạc, Võ Đắc Bằng, Võ Hồng Anh. Vũ Bội Kiếm. 


35. V HỌC 


Ban biên soạn: Hoàng Đình Cầu, ứrưởng ban; Nguyễn Trọng Nhân, phó ban; Nguyên Vượng, thư kí. 
Uỷ viên: Đặng Ngọc Ký, Định Đức Tiến, Đô Tất Lợi, Hoàng Bảo Châu, Hoàng Thuỷ Nguyên, Hoàng 
Vĩnh Bảo, Lê Thế Trung, Lương Sỹ Cần, Nguyễn Đình Hường, Nguyễn Hữu Chấn', Nguyễn Khánh Dư, 
Nguyễn Kim Hùng. Nguyễn Quang Quyền", Nguyễn Việt, Phạm Khuê”, Phạm Song, Trương Công 
Quyền", Võ Tá Cúc, Võ Thế Quang', Vũ Triệu An. 

Cộng tác viên" Bạch Quốc Tuyên”, Bài Đại, Bùi Hiên, Bùi Quý Xiêm', Bùi Trọng Hoàn, Bùi Xuân 
Đồng, Bửu Triều, Chu Văn Tường, Chu Văn Ý°, Dương Thị Cương”, Đái Duy Ban, Đào Công Phát, Đào 
Đình Đức, Đào Ngọc Phong, Đào Văn Chính, Đặng Đình Huấn", Đặng Kim Châu”, Đặng Ngọc Tiêu, 
Đậng Trần Duệ, Đặng Vân Ẩn, Đạng Văn Dương, Đặng Vũ Viêm, Đoàn Liên Thanh”, Đoàn Minh Châu, 
Đoàn Xuân Mượu, Đô Đức Đương”, Đỗ Trọng Hiếu, Hoàng Long Phát, Hoàng Minh”. Hoàng Sơn, Lã Huy 
Biển, Lã Vĩnh Quyên”, Lê Đăng Hà, Lê Điềm, Lê Đình Hoè, Lê Đình Roanh, Lê Kinh Duệ”, Lê Minh Trí. 
Lê Nam Trà, Lẻ Thành Uyên", Lê Thị Hợi, Lá Trung, Lê Tử Vân, Lương Tấn Thành, Ngô Gia Trúc, Ngô 
Thế Phương, Nguyên Báu, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Cúc Anh, Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Duy 
Hoà, Nguyên Dương Quang, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Gia Quyền', Nguyên Huy Phan”, Nguyễn Hữu 
Bình, Nguyễn Hữu Hồng”, Nguyễn Khánh Trạch, Nguyễn Khác Liêu, Nguyễn Năng An, Nguyễn Ngọc 
Lanh, Nguyễn Như Bảng, Nguyễn Thành Đô”, Nguyên Thị Xiêm, Nguyễn Tòng, Nguyễn Văn Điền, 
Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Văn Siêm, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn Thang, Nguyễn Văn Thành", Nguyên 
Văn Xang', Nguyên Viết Thiêm, Nguyễn Việt Cả, Nguyễn Xuân Nghiên, Nguyễn Xuân Phách, Nguyên 
_ Xuân Thụ”, Phạm Gia Khải, Phạm Huy Dũng, Phạm Khác Quảng”, Phạm Quý Soạn, Phạm Thuy Liên, 
Pham Tuy, Phan Dân, Phan Quốc Kinh, Phan Thị Phi Phi, Phan Văn Duyệt”, Tạ Kim Oanh, Ta Minh TrÍ,, 
Tô Như Khué, Tôn Đức Lang”, Tôn Thị Kim Thanh, Trần Công Khánh, Trân Di Ái, Trần Đỗ Trinh, Trần 
Hữu Thăng, Trần Ngọc Ân, Trần Nhật Hiển, Trần Phương Hạnh, Trần Quy, Trần Thuý, Trịnh Quang 
Huy'. Trương Công Tnng, Vì Huyền Trấc, Võ Quảng, Võ Thế Sao, Võ Văn Bình, Vũ Công Hoè`, Vũ 
Công Long, Vũ Duy Thịnh, Vũ Ngọc Thuý, Vũ Thị Phan, Vũ Văn Đính. 


36. TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG, SỞ HỮU TRÍ TUỆ, MÔI TRƯỜNG 


Ban biên soạn: Chu Hào, trưởng ban; Tạ Doãn Thịnh, 0h kí. Uỷ viên: Dương Thị Tơ, Hoàng Văn 
Tân, Lê Văn Thiệu", Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Trí Long, Phạm Đình Chướng, Trần Bảo. 








*- Đã mât, 








T.A.T một loại trắc nghiệm tâm lí được để xuất lần đầu 
tiên năm 1935 với tứ cách là một phương pháp nghiên cứu 
thực nghiệm về tưởng tượng, sau này được sử dụng như một 
-_ phương pháp nghiên cứu nhân cách. Có loại T.A.T gồm một 
bộ 20 tấm hình chuẩn, mô tả những tình huống không xác 
định. Mỗi một tấm hình đều có nhiễu cách giải thích khác 

nhau. Nhiệm vụ của nghiệm thể là nêu ra một câu chuyện 
k ngắn có liên quan với mỗi tấm hình được đưa ra (chứ không 
phải là mô tả tấm hình). Căn cứ vào nội dung và tính chất 
của các câu chuyện mà nghiệm thể nêu ra, người nghiên 
cứu phán đoán về nhân cách của nghiệm thể. 


TA IN tên gọi chiếc đàn tam của người Hà Nhì 
(x. Đàn tam). 


TA LŨ tên gọi nhạc cụ họ dây, chỉ gảy của dân tộc Tà 
Ôi, Vân Kiểu. Đàn là một khúc gỗ đẽo thành hình dáng đàn 
cò, cây đàn và thùng đàn hình chữ nhật liễn một khối với 
nhau. Do thùng đàn là một khối gỗ đặc nên không có tác 
dụng cộng hưởng. Đàn có 2 dây bằng đay xe vuốt nhựa 
thông và gầy bằng một mẩu que. Tính năng của đàn nhiều 
hạn chế, tiếng rất nhỏ, âm sắc mảnh, giòn. 

TÀ ĐƯNG đỉnh núi cao 1.982m, cách đỉnh Lâm Viên 
(Lang Biang) 38 km về phía tây nam, cách Đà Lạt gần 30 km 
về phía tây - tây nam. Là một trong những khối granit cao 
gần 500m vượt trên bình sơn Lâm Viên (1.500m), TÐ nằm 
trong địa giới huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, là nơi bất 
nguồn sông Đa Đưng, phụ lưu cấp I của sông Đông Nai. Tính 
từ độ cao 1.500m trở lên, TÐ có diện tích khoảng 36 kmi. 
Rừng thông hai lá, ba lá bao phủ. 

TÀÔI (cg. Pa Cô), tên tự gọi, đồng thời là tên dân tộc (Pa 
CÔ có nghĩa là người ở miền núi cao) với những cách viết 
khác nhau: Tôi Ôi, Ta Hoi, Ở Việt Nam, có 3 nhóm địa 
phương: Pa Cô, Ca Tua (Can Tua, Tà Uốt, Cà Tang) và Ba 
Hi, Số dân 34.960 (1999). Cư trú tập trung ở hai tỉnh: Thừa 
Thiên - Huế (24.647 người) và Quảng Trị (10.179 người). 
Ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Môn - Khơ Me. Kinh tế làm rẩy, có 
truyền thống nuôi gia súc lớn để làm lễ hiến sinh và trao 
đổi hàng hoá. Nhóm Can Tua có nghề đệt vải, Ở nhà sàn 


dài, gồm nhiễu gia đình có quan hệ họ hàng cùng cư trú. 
Lầng (vel) có dạng hình tròn hoặc hình vành khăn. Hôn 
nhân một vợ một chồng, cư trú bên chồng, thực hiện ngoại 
hôn theo đơn vị huyết thống. Hôn nhân con cô con cậu 
được ưa thích. Đàn ông đóng khố, đàn bà mặc váy dài quá 
gối. Có tục cưa răng và xăm mặt, Trong xã hội có sự phân 
hoá giàu nghèo, đã xuất hiện lớp người đi ở như tôi tớ hay 
nô lệ (sol). Còn tàn dư của chế độ mẫu quyển. Trưởng họ 
có vai trò lớn trong đời sống cộng đồng. Tôn giáo nguyên 
thuỷ vẫn còn ảnh hưởng lớn trong xã hội (các hình thức mà 
thuật). Văn học, nghệ thuật dân gian phong phú. Lễ hội 
đâm trâu là nét độc đáo và đặc sắc của văn hoá đân tộc. Có 
nhiều đóng góp vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước với 
tên tuổi các anh hùng lực lượng vũ trang như Hồ Vai, Kan 
Lịch, vv. 





Người Tà Ôi 


TẢ x. Bệnh tả. 


TÀI 


TẢ AO 





TẢ ÁO nhân vật tương truyển giỏi về thuật phong thuỷ. 
Người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tên họ 
thật không rõ. Trong sách "Lịch rriểều hiến chương loại chí", 
Phan Huy Chú cho biết ông tên là Hoàng Chiêm, hoặc Hoàng 
Chỉ Ở quê hương ông, không có gia phả nhưng lưu truyền tên 
ông là Vũ Đức Huyền. Truyền thuyết cho rằng, làng này cố 
phong tục này, làng kia có nghề nghiệp kia là do Tả Ao lấy 
đất cho hoặc chỉ cho hướng đựng đình làng mà sinh ra. Lại 
có truyền thuyết nói ông dùng thuật phong thuỷ giúp người 
nghèo hèn trị kể ác, nhưng không dùng để mưu lợi cho mình 
và cho con cháu. Chuyện về Tả Áo thường mạng tính chất 
hài hước để châm biếm những người hám lợi cầu danh. 


TẢ CHÂN (cø. tả thực), x. Chủ nghi hiện thực. 


TẢ HỮU TƯƠNG ỨNG một trong bốn quy tắc của kĩ 
thuật biểu điễn tuổng, chèo, nói về mối tưởng quan giữa 
bàn tay bên phải và bên trái. Tay phải! giở cao, tay trái cũng 
giơ; tay phải đưa vào gIŸa, tay trái cũng đưa vào giữa. Sân 
khấu hiện đại gọi là luật đối xứng, hai tay luôn đối xứng 
qua đường thẳng chạy từ sống mũi xuống mồm ức. 


TẢ PHÌNH (cø. Sìn Hồ), sơn nguyễn đá vôi ở Sìn Hồ, tỉnh 
Lai Châu. Diện tích khoảng I.000 km“, cao 1.600 - 1.700m. 
Được cấu tạo chủ yếu bằng đá vôi Đêvôn và Cacbon. Trồng 
cây ăn quả, lúa nương, sắn. Chăn nuôi bò, đê, 


TẢ THỰC x. Chủ nghĩa hiện thực. 
TẢ VU x. Hữu vụ. 


TÁ DƯỢC những chất cho thêm vào hoạt chất (trong 
điều chế thuốc) để tạo dạng thuốc, điểu chỉnh độ rắn, mùi, 
vị, màu... hoặc để bảo quân thuốc mà không có tác dụng 
nghịch đến hiệu lực, tính khả ứng, độc tính, độ hoà tan, tính 
bên vững... của hoạt chất. Các loại TD thường dùng: chất 
độn, chất hút nước, chất làm rã, chất làm dính, chất làm 
trơn, chất làm bóng nhấn, chất màu, chất thơm, chất để bảo 
quản, chất dùng để làm đẳng trương dung dịch tiềm, chất 
giảm đau (thuốc tiêm), vv. Dùng đúng TD là một nghệ 
thuật trong kĩ thuật bào chế. 


TÁ ĐIỂN một bộ phận của giai cấp nông dân không có 
ruộng đất phải làm ruộng thuê, nộp tô cho địa chủ. Trước 
Cách mạng tháng Tám 1945, ở Việt Nam, dưới Ách ấp bức 
hóc lột của đế quốc và phong kiến, nhiều nông dân bị địa 
chủ chiếm đoạt mất mộng đất và trở thành TĐ, nhất là ở 
vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

TÁ TRÀNG đoạn đầu của ruột non nhận thức ãn từ dạ 
dày ởi xuống, Có dạng cong chữ U (ở người, đài khoảng 
30 cm), qua các ống dẫn nhận dịch tiều hoá tiêt ra từ gan 
(mật) và tuy. Niêm mạc TT có nhiều lông nhung, xen kẽ là 
các tuyến tiết dịch ruột chứa enzim tiêu hoá. Khi dịch sữa 
có tính axit từ dạ dày xuống tới TT, các tế bào của niêm 
mạc tiết hocmon pancreozimin kích thích tuyến tuy tiết một 
số cnzim tiêu hoá, Một loại hocrmmon khác là cholecystokinin 
eây ra sự co bóp túi mật để tiết mật vào TT. Các chất tiết 
có tính kiểm này làm trung hoà axit cử dạ dày và tiếp tục 
quá trình tiêu hoá (x. Hệ nâu hoá). 
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TẠ nhà có quy mô không lớn, xây dựng ở nơi có cảnh 
quan đẹp dùng làm chỗ ngồi chơi ngắm cảnh, vd. Thuỷ Tạ 
ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


TẠ DUY HIỂN (1889 - (966), nhà dạy thú, người sáng 
lập, tổ chức và lãnh đạo Gánh Xiếc Việt Nam (922 - 42), 
mở đầu cho giai đoạn xiếc Việt Nam hiện đại. Quê: xã 
Quảng Minh, huyện Thanh Oai, tính Hà Đông, nay thuộc 
tỉnh Hà Tây. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tiểu 
thương. I.úc trưởng thành, ông được tiếp xúc và học hỏi một 
số nghệ sĩ xiếc của nước ngoài sang Việt Nam biểu điển. 
Sau đó, ông tập hợp một sô con chấu trong nhà lập Gánh 
Xiếc Tạ Duy Hiển, chính thức ra mắt khán giả tháng 
12.1922. 

Ông đã dạy các loại thú: khỉ, chó, gấu, hỗ, sử tử, voi, 
ngựa. Dựng nhiều tiết mục hấp dẫn mang đậm màu sắc dân 
tộc như ph: ngựa đánh đàn tứ, uốn đẻo trên trếng cái do 
người nằm dưới đế bằng hai chân, vơi quắp đùi gõ trống. 
Nhạc đệm dùng các bản nhạc dân tộc nhự bình bán, lưn 
thuy, hành vân, vv, 


Sau ngày Miền Bắc được giải phóng, Đội Xiếc Trung 
ương, thuộc Bộ Văn hoá (cũ) được thành lập (1956). Cùng 
lúc đó, ra đời Đội xiếc của Tạ Duy Hiển. Tháng 5.958, hai 
đội sắp nhập, lây tên là Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương 
do Tạ Duy Hiển làm trưởng đoàn, Nghệ sĩ Nhân dân (truy 
tặng 1984), 


TẠ HÁCH (Xia He, thế kỉ 5), hoạ gìa Trung Hơa, người 
Nam Tề (Nangqi). Ông nổi tiếng do đã để ra "lục pháp luận” 
(bàn về sáu phép trong hội hoa), tổng kết kinh nghiệm sắng 
tác và lí luận về hội hoạ của các đời trước; theo đó, kĩ thuật 
dùng bút, đường nét, màu sắc, máng hình phải phụ thuộc 
vào nguyên lí “khí vận", "Lục pháp luận" của Ta Hách có 
ảnh hưởng sầu rộng đến sáng tác và phê binh hội hoạ của 
các đời sau ở Trung Hoa. 


TẠ HIỆN (tên đầy đủ: Tạ Quang Hiện; 1841 - 87/93), thủ 
lĩnh trong phong trào Cần vương chống Pháp ở Thái Bình, 
Nam Đình, Quê: làng Quan Lang, xã Hồ Đơi, huyện Thuy 
Anh (nay là Thái Thuy), tỉnh Thái Bình. Đã cùng Lưu Vĩnh 
Phúc đẹp quân Cờ vàng. Được thăng chức Đề đốc (1882). 
Sau khi triều đình Huế kí Hiệp ước Quý Mùi 1883, ông trả 
ấn từ quan, về quê lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống 
Pháp, hưởng ứng chiếu Cần vương. Được thăng chức Đô 
thống quân vụ Bắc Kỳ, Lập căn cứ chính tại thành Phủ 
Diên, hữu ngạn sông Trà lý (Nam Định), góp phần quan 
trọng vào việc xây dựng hc lượng kháng chiến ở đồng 
bằng. Cuộc chiến đấu thu nhiều thắng lợi có tiếng vang lớn, 
như đánh chiếm tÍnh lị Thái Bình (cuối I883), đánh đổn Trà 
Lý (1886), vv. Bị thương trong chiến đấu, bị bắt và bị giết 
đêm 2.2.1887. Có ý kiến cho rằng ông bị sát hại năm 1893. 


TẠ MỸ DUẬT (1915 - 89), kiến trúc sư Việt Nam. Tốt 
nghiệp Trường Mĩ thuật Đông Dương khoá VI (1932 - 37). 
Những năm 193?- 45, thiết kế nhiều công trình dân dụng tại 
Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hoá. Thiết kế và 
xây dựng một số biệt thự đẹp tại thủ đô Hà Nội: 67 phố 
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Nguyễn Du, 2§ phố Hàng Chuối (xây dựng 1940), 25 đường 
Hùng Vương [xây dựng 1938, cộng tác thiết kế với kiến trúc 
sư người Pháp Xơmutu (Cerut)), 27 phố Nguyễn Đình 
Chiểu (xây dựng 1938), vv. Trong Kháng chiến chống 
Pháp, tại chiến khu Việt Bắc, ông phụ trách chính việc xây 
dựng Khu giao tế Trung ương với hơa 20 ngôi nhà bằng vật 
liệu giản đơn (gỗ. tranh, tre... xây dựng 1951 - 52). Ông 
cũng là tác giả của nhiều công trình quan trọng khác như 
Trong tâm Dịch vụ Vĩnh Linh, Trường Đại học Thương 
nghiệp (Hà Nội, 1956 - 62). Ông là người có nhiệt huyết, 
phát huy truyền thống nghệ thuật dân tộc trong kiến trúc, để 
xuất nhiều mẫu nhà ở hợp lí cho các vùng nông thôn Việt 
Nam (đã triển lãm các mẫu nhà ở này tại Hà Nội), đóng 
góp nhiều ý kiến cho việc phát triển kiến trúc dân tộc tại 
Hà Nội, đặc biệt rong thời gian ông là cán bộ lãnh đạo cơ 
quan thiết kế quy hoạch và kiến trúc của Hà Nội. 


TẠ QUANG BỬU (1910 - 86), nhà khoa học, nhà giáo 
dục, nhà chính trị, quân sự Việt Nam. Sinh tại làng Hoành 
Sơn, nay là xã Nam Hoành, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
An. Học tiểu học ở Hội An và Huế, Năm 1922, học tại 
Trường Quốc học Huế. Năm 1926, học Trường Bưởi, Hà 
Nội. Đỗ tú tài 1929. Năm 1930, sang Pháp học Trường 
Xăngtdran Pari [Êcole Centrale (A) Paris] và Trường Kĩ 
thuật Điện. Được cấp học bổng sang Anh học Trường Đại 
học Ocxfơt (Oxford). Năm 1934, về nước, làm việc ở Nhà 
máy Điện Huế (SIPEA), dạy học tại Thiên Hựu học 
đường và tích cực hoạt động trong phong trào Hướng đạo. 
Sau Cách mạng tháng Tám, được Bác Hồ giao một số 
công tác ngoại giao và cử giữ chức thứ trưởng (1947), bộ 
trưởng (1948) Bộ Quốc phòng. Dự các hội nghị Đà Lạt, 
Fôngtendblô (I'ontarncbleau) và Giơnevơ (Genève). Sau 
hoà bình (1954), là thứ trưởng Bộ Quốc phòne, chánh văn 
phòng Quân uỷ Trung ương. Với cương vị phó chủ nhiệm 
kiêm tống thư kí Uỷ ban Khoa học Kĩ thuật Nhà nước 
(1959 - 65), ông đã điều hành mọi công việc của Uỷ ban 
làm cho ngành khơa học kĩ thuật có những đóng góp đáng 
kể vào Kháng chiến chấng Mĩ và phát triển kinh tế. Hiệu 
trưởng Trường Đại học Bách khoa (1956 - 6l), bộ trưởng 
Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp (1965 - 76), góp 
phần xây dựng mạng lưới các trường đại học và trung học 
chuyên nghiệp, định rõ chế độ thi tuyển, khuyến khích tài 
năng, chế độ gửi bọc sinh và nghiên cứu sinh ra học nước 
ngoài qua thi tuyển, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong 
nhà trường, gắn nhà trường với cuộc sống, xây dựng chương 
trình đào tạo chính quy, vv. Đã viết một số giáo trình đại 
học và trên đại học, các sách, báo khoa học: “Vật lí cương 
yếu" (1945), “Nguyên tử hạt nhân”, “Vũ trụ tuyến" (1948), 
"Cấu trúc còa Buócbaki" (1961), "Đại số các toản tử" 
(1961), "Nhiệt động lực bọc không thuận nghịch" (1971), 
“Các mức điểu chỉnh trong lí thuyết hệ thống" (1981), “Viết 
thêm về các mức điểu chỉnh trong lí thuyết hệ thống" 
(1985), "Về chiến lược con người, để có thêm tài năng mới” 
(1986), "Hạt cơ bản” (1987). Năm 199é, ông được Nhà nước 
truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 1) về khoa học 
công nehệ. 


TẠ THỊ KIỂU (tên thường gọi: Mười Lý; sinh 1938), 
Anh hùng Lc lượng vũ trang nhần dân Việt Nam (1965), 
dân tộc Kinh. Quê: xã An Thạch, huyện Mỏ Cày, tỉnh Rến 
Tre. Nhập ngũ 1963, đẳng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Những năm 1958 - 65, hoạt động trong vùng dịch ở Bến 
Tre, xây dựng phong trào, tổ chức cơ sở cách mạng, vận 
động và tổ chức hơn 100 cuộc đấu tranh chính trị chống dịch 
càn quét, tổ chức và chỉ huy đánh chiếm các bốt An Pình, 
Kinh Quang; làm công tác bình vận, địch vận, phân hoá 
hàng ngũ địch; chiến đấu dũng cảm, diệt, làm bị thương, bất 
sống 3l tên địch. 


TA VĂN PHỤNG (tk. Bảo Phụng; 2 - 1865), nhà hoat 
động Công giáo thân Pháp. Quê: huyện Thọ Xương, Hà 
Nội. Tham gia cuộc nổi dậy chống triểu Nguyễn, phù Lê ở 
Bắc Kỳ những năm I85I - 56, Theo đạo Kitô, được môt 
viên giám mục Pháp cho sang Hồng Kông (Trung Quốc). 
Năm I858, phục vụ tướng Pháp Giơnuy (C. R. dc 
Genouilly) đánh chiếm Đà Nẵng. Giữa 1861, tổ chức bạo 
loạn chống triểu Nguyễn ở vcn biển Bắc Kỳ. mạo xưng là 
hậu duệ Lê Duy Ninh, I.ê Trang Tông (1533 - 48) lạo áp 
lực ép triều Nguyễn kí Hoà ước Nhâm Tuất 1862. Liên hệ 
với quân Phấp ở Sài Gòn xin viện bình với ý định đánh đô 
tiểu Nguyễn, lập một vương quốc Công giáo đưới quyền 
Pháp bảo hộ. BỊ quân triều Nguyễn đưới quyền Trương 
Quốc Dụng, Nguyễn Tn Phương hợp sức với quân nhà 
Thanh đánh dẹp. Bị bắt nãm 1865. 


TẠ VĂN THIỀU (cg. Mai Năng; sinh 1930), Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (1969); khi ruyền 
đương là đại uý, đội trưởng Đội I! đặc công nước Đoàn 126. 
Quê: Ngũ Phúc, Kiến Thuy, Hải Phòng. Nhập ngũ 1950, 
thiếu tướng, tư lệnh đặc công (1992), Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam (1950). Trong Kháng chiến chống Pháp, tham 
gia trận Cát Bi (72.3.1954). Trong Kháng chiến chống MT, có 
công tham gia xây dựng ngành đặc công của hải quân, 
nghiên cứu phát triển cách đánh mới độc đáo, đạt hiệu suất 
chiến đấu cao. Chỉ huy Đội I đặc công đánh chìm và đánh 
hỏng 3Ô tàu địch (3 lần Đội được tuyên dương Anh hùng), 
tham gia chỉ huy Đoàn 126 đánh chìm nhiều tàu địch trên 
tuyến Cửa Việt - Đông Hà từ l4 đến 28.4.1975), chỉ huy bộ 
đội đặc công chiến đấu giải phóng quần đảo Trường Sa. 
Huân chương: Quân công (l hạng nhì, ! hạng ba), Chiến 
công (1 hạng nhất, ! hạng nhì, 2 hạng ba). 


TABET (L. tabes), tôn thương muộn hệ thần kinh do 
giang mai: đầu tiên có tính chất viêm, về sau có tính chất 
thoái hoá các cột sau, rễ sau của tuỷ sống. Các triệu chứng 
rõ rệt nhất trong T là tến thương thực thể hệ thần kinh (mất 
phối hợp vận động, rối loạn bước đi, giãm và mất phản xạ, 
giảm hay mất cảm giác sâu, dị cẩm độc đáo, đau buốt nhói 
và các kiểu đau khác); giảm trương lực cơ, các cơn T, biến 
đổi đồng tử, giảm sút thị lực, hội chứng Aga - Rôbơtxơn 
(theo tên của D. Argy]] - Robertson; 1837 - 1908; thầy thuốc 
người Xcôtlen), các rối loạn dinh dưỡng. Có trường hợp T 
kết hợp với liệt tuẪn tiến. Tiến triển T chủ yếu kéo dài. Tử 
vong do các bệnh khác như nhiễm khuẩn, lao, vv. 
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TABINSUÊTT1 (Tabinshweni), vua Myanma (1531 - 50), 
thủ lĩnh tiểu quốc Tungu (Toungoo) do người Myanma lập 
trên bờ sông XiHang (Sitang). Đã có công chấn hứng 
Tungu, sau gần 3 thế kỉ Myanma bị suy yếu và phân liệt. 
Chính phục lãnh thổ của người Môn (Mon), thống nhất 
miễn Nam với miền Trung Myanma, đời đồ về Pêềgu (Pegu) 
ở hạ lưu sông Xtttang. Công việc đang đở dang thì bị người 
Môn nồi đây xát hai. 

TABON (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Tabon. 


TARBU (Ph.Tabon; Tahoo), thuật ngữ phố biến trong các 
tác phẩm tôn giáo, dân tộc học, fônklo học, có nguồn gốc 
Pôlynêdi (Polynésie), Có thể hiểu là một điều kiêng cữ, 
cấm kị mang tính ma thuật - tôn giáo, nhằm bảo vệ cái gì 
được coi là thiêng liêng. Cũng hàm nghĩa tránh những điểu 
nhơ bẩn (dưới góc độ tôn giáo). T cũng có thể bất nguồn từ 
Sự sợ hãi một cát gì bí Ẩn, có sức mạnh vô hình, buộc con 
người khône dám đến gần; ngược lại, cũng nhờ T, conp người 
lại tự trở thành "tronp sạch", đươc phép tiếp cận với cái 
"thiêng", Hình thức T đa dạng, được hiểu và vận dụng khác 
nhau ở cấc dân tôc, các tôn giáo, 

TÁC CHIẾN hành động có tổ chức của các đơn vị lực 
lượng vũ trang tác động vào đôi phương để thực hiện nhiệm 
vụ được giao. Có hai loại TC cơ bản là tiến công và phòng 
ngự, tiến hành ở các quy mô chiến lược, chiến dịch và chiến 
thuật, TC ở quy mô chiến thuật thường gọi là chiến đấu. TC 
được thực hiện bằng các hình thức tác chiến (x. Hình thức 
tác chiến ). 


TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ hoạt động nhằm hạn chế, làm 
mất hiệu lực các phương tiện vô tuyến điện tử của đối 
phương và bảo đảm cho các phương tiện vô tuyến điện tử 
của mình hoạt động có hiệu quả và đáng in cậy. TCĐT 
thường pm: trinh sát điện tử (x. Trính cát điện tử), chế áp 
vô tuyến điện tử và bảo vệ vô tuyến điện tử. Chế áp vô 
tuyên điện tử nhằm phá rôi hoạt động hoặc làm giảm hiệu 
quả sử dụng của các phương tiện vô tuyến điện tử của đối 
phương bằng cách tạo nhiễu vô tuyến điện, tạo mục uiêu giả 
mà đối tượng là các phương tiện định vị vô tuyến điện, 
thông tin vô tuyến điện, dẫn dường vô tuyến điện... Bảo vệ 
vô tuyến điện tử nhằm bảo đảm cho các phương tiện vô 
tuyến điện tử của mình hoạt động ổn định và có hiện quả, 
bao gồm: phòng chống đổi phương chế áp vô tuyến điện tử, 
vô hiệu hoá hoặc tiêu điệt các phương tiện tự dẫa. Đối 
tượng bảo vệ vô tuyến điện tử là các phương trên định vị vô 
tuyến điện tử, thông tin vô tuyến điện tử, phương tiện chỉ 
huy và các vật thể có thể là mục tiêu của các phương tiện 
điện tử tự dẫn của đối phường. Muốn bảo vệ vô tuyến điện 
tử có hiệu quả, cần phải thực hiện các biện pháp tổ chức và 
Kĩ thuật thích hợp, các nhân viên phải được huấn luyện tốt. 
TCĐT là một loại bảo đảm chiến dịch (trận chiến đấu). 
Trước đây TCĐT còn được gọi là chiến tranh điện tử, đâu 
tranh điện tứ. Trong Chiến tranh vùng Vịnh (1991), Mĩ đã 
sử dụng nhiều vệ tỉnh trinh sất thông Iin và tình báo điện tử 
để thu và nghe trộm thông trn vô tuyến điện, theo dõi sự 
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hên lac giữa các lực lượng, thu thập ủnh bão điện tử rađa 
của lrăc. Ngoài ra, Irước khi nổ súng 5 - 9 giờ đẳng hồ, Mĩ 
đã sử dụng máy bay gây nhiễu điện tử, thực hiền chế áp 
thông tín và sử dụng "thảm điện tử" để theo đồi việc chỉ huy 
của quân đội trắc. Trong Chiến tranh vùng Vịnh, quân dội 
lräc dưỡng như không có phản ứng gì tước việc gây nhiều 
điện tử, máy bay cất cánh phần lớn bị bắn rơi, tên lửa đất - 
đất và đất - không hầu như không phóng được. 


TÁC DỤNG ngoài nghĩa thông thường, danh từ này còn 
là tên gọi của một đại lượng vật lí được dùng để diễn đat 
định luật tổng quát và cơ bản nhất về sự vân đông và biến 
đối của tất cả các dạng của vật chất (các hệ cơ học. các 
trường vật lí, các hệ hạt tương tác với các trường...) dưới 
dạng một nguyên lí gọi là nguyên lí tác dụng cực trị 
(x. Nguyên lí tác dụng tốt thiểu). Đại lượng nầy có thứ nguyên 
bằng tích của năng lượng và thời gian. được biểu điển 
bằng một phiếm hàm của toa độ và vận tốc các hạt, của các 
hàm sóng và các đạo hàm của các hàm sóng của các 
trường. Từ nguyên lí lác dụng cực trị suy ra các định luật 
Niutdn [xi AJtớu (Các định luật), Trong cơ học, các 
phương trình Macxoen [phương trình được gọi theo tên nhà 
vật lí học Anh Macxoen (†. C. Maxwcll)] của điện từ trường 
và các phương trình của tất cá các trường vật lí. Xt. Tác 
dụng cơ học. 

TÁC DỤNG CƠ HỌC một đặc trưng cơ bản của chuyển 
động của cở hệ: chuyển động thực của cơ hệ (từ dây ðm 
được phương trình chuyển động của cơ hệ) làm phiếm hàm 
tác dụng (x. Tác dụng) đạt giá trị dừng so với các chuyển 
động có thể khác giữa hai vị trí của hệ cơ học. Tuỳ thuộc 
vào phương pháp nghiên cứu cơ hệ, có thể biểu diễn TDCH 
dưới các dạng khác nhan, vd: 


Tác dụng Hamintơn 


' 
ŠSz |La 
lụ 
trong đó L. là hàm Iagrăng, ứng với nguyên lí tác dụng tôi 
thiểu Hamintơn |x. #zgrăng (Hàm); Nguyên lí tác dụng ti 
thiểu, Tác dụng): 


Tác dụng theo [.agrằna 
| 


` | 2Tdt 
tý 

trong đó T là động năng cở hệ, ứng với nguyên lí tíc dụng 
đờng ]_agrăne Íx. Lagrdng (Tác dụng)]. 

TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT NGOẠI SINH x. Hoạt động 
địa chất ngoại sinh. 

TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT NỘI SINH x. Hoạt động địa 
chất nội sín. 

TÁC DỤNG HAMINTON x. Tác đụng cơ học. 


TÁC DỤNG KHỔI LƯỢNG x. Định luật tác dụng 
khối lượng. 











TÁC PHẨM Ì 





TÁC DỤNG THÀNH ĐÁ toàn bộ các quá trình tái tạo 
trầm tích bở rời thành đá trầm tích ở đới trên cùng của 
vỏ Trái Đất. Phân chia thành: giai đoạn thành đá sớm, 
xẩy ra sự cần bằng thành phần hoá lí của trầm tích: giai 
đoạn thành đá muôn, xẩy ra quá trình tái phần bố vật chất 
kèm theo sự thành tạo các kết tu khoáng vật khác nhau. 
Xt. Đưigene. 


TÁC DỤNG TƯƠNG HỖ tác dụng qua lại giữa hai đối 
tượng, hai phân tử, hai lon, eiữa hai hay nhiều loại thuốc, 
vd, lực liên kết 2 phần tử... TDTH (cp. tương tác) của (huốc 
là hiện tượng khi tác dụng của một loại thuốc bí thay đối hởi 
thuốc khác đưa vào trước đó hay cùng lúc. TDTH có thể tốt 
(tăng hiệu lực), vá. hỗn hợp tiền mê, reserpin và lợi tiểu; 
TDTH xấu, vả. barbtturic làm mất hiệu lực của thuốc tránh 
thai, làm giảm tác dụng chống đồng máu của cumarm, giảm 
hiệu lực điều trị của corticosteroid hay tác dụng chống nấm 
của griscofulvin, vì vậv, khi đùng barhiturie. muốn các loại 
thuốc này có tác dung phải tăng Hiểu nên dễ gây ngộ độc 
thuốc; phenobarbital, ditzepam làm tãng tác hại của rượu 
đốt với gan. Có loai tưởng tác giữa thuốc với thuốc, thuốc 
với thực phẩm, thuốc với chất lỏng. 

TÁ C ĐỘNG NHÂN SINH con người dang ngày càng trở 
thành nhân tố chính hình thành các cảnh quan địa lí, tạo nên 
các cảnh quan nhân sinh hay cảnh quan văn hoá, qua sự 
biến đổi, cải tạo các thành phần tự nhiên và sự xây đựng 
các công trình nhần tạo mới như tiêu diệt một số loài thịfc 
vật và động vật, thuần đường gia súc, lai tAo các giống mới, 
phân hố lại tài nguyến nước qua tưới tiêu, thay đổi vì khí 
hậu, xây dựng thành phố, đường sá, cầu cống, vv. Có thể 
nói, ngày nay nhiều nơi không còn cảnh quan hoàn toàn tự 
nhiên hay nguyên sinh, mà chỉ là các cảnh quan nhân sinh ở 
những mức độ khác nhau. 


TÁC ĐỘNG QUA LAI x. 7ương tác. 


TÁC GIÁ người sấnp lạo ra các lác phẩm văn học, nghệ 
thuật, khoa học... Trong lĩnh vực báo chí, TƠ là người làm 
ra tấc phẩm báo chí dưới các hình thức báo in, báo nói, báo 
hình, báo điện tử, theo các thể loại khác nhau như tin, ảnh 
thời sự, ghi chép, bình luận, chuyên luận, xã luận, đặc tả, 
phóng sự, bút kí, phỏng vấn, vv. Theo Bộ luật đân sự của 
Việt Nam, TG là những người bằng lao động của mình trực 
tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học... thể hiện dưới dạng vật chất nhất 
định. TG còn gồm cả những người dịch tác phẩm từ ngôn 
ngữ này sang ngôn ngữ khác; những người phóng tác từ táu 
phẩm đã có, người cải biên, chuyển thể tác phẩm từ loại 
hình này sang loại hình khác; người biên soạn, chú giải 
tuyển chọn tác phẩm của người khác thành tác phẩm mới có 
tính sáng tạo. Việc làm các tuyển tập, hợp tuyển dịch, 
phóng tác, chuyển thể phải có tính sáng tạo và không ảnh 
hưởng đến quyển tác giả tác phẩm gốc. Để được công nhận 
là TƠ, người sáng tác phải để tèn thật hoặc bút danh trên 
tác phẩm được công bố. Cá nhân, tổ chức làm công việc hỗ 
trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tứ liệu cho người khấc sáng 
tạo tác phẩm không được công nhận là TG. 


TÁC NHÂN một yếu tố hay một vật thể gầy nên mội tình 
trạng hoặc một hiện miợng nhất định (bệnh, chấn thương, 
miễn dịch, vv.). Có nhiều loại TN khác nhau: TN vật lí, hoá 
học, sinh học, vv. 

TÁC NHÂN ELECTROPHIN x. Táe nhân nuêeleophin 
và tác nhân electrophin. 


TÁC NHÂN KHỦỬ các chất có khả năng mất điện tử pây 
ra phản ứng khử, Hiảro (mới sinh), thiếc (U clorua (SnCh), 
sắt (II) sunfit (1eSO¿), natri hỗn hống, kẽm bội... là những 
TNK thường dùng. 

TÁC NHÂN NUCLEOPHIN VÀ TÁC NHÂN 
ELECTROPHIN. Theo thuyết clecưon, ở giai đoạn cơ hẳn 
của phản ứng di lí, một tiểu phân này tưởng tác với tiểu 
phân khác nhờ ái lực của nó đối với hạt nhân nguyên tử 
hoặc đốt với clectron: 


I) Tác nhân nueleophin (TNN): loại tiểu phân có ấi lực 
đổi với hạt nhân (điện tích dương) được gọi là chất 
nucleophin hay TNN. TNN tối thiểu phải có một cận 
electron p không liên kết hoặc chứa trung Iâm có mật độ 
clectron cao, Như vậy, 'FNN thường là các ton âm (CÝ, Nr , 
[, HO”, ROÖ , NC”, các cacbanmron, vv.), các amin, photphin 
và các hợp chất khác có cặp electron p tự do, các oleÌn, 
hiđrocacbon thơm, vv, Đa số TNN là ba2ø, tuy vây để đặc 
trưng cho tính chất của loại tác nhân này. ra dùng khái niệm 
tính nncleophm và lực nucleophin. Lực nucleophin nót lên 
khả năng kết hợp với C?' hoặc CÝ, còn lực bazØ là mức đo 
khả năng kết hợp với proton hay ax1 nói chung. 

2) Tác nhân elcetrophin (TNE): loại trểu phân có ấi lực 
đối với electron gọi là chất electrophimx hay tác nhân 
electrophin. TNE tối thiểu phẩi có một obitan trống hoặc có 
trung tâm với mật độ clectron giảm. Thông thường, TNE là 
các ion dương (H, HO", Br', cacbocaton, vv.). các hợp 
chất có lớp vổ electron chưa được lấp đầy (Bl¬, AICI:, 
TIC1L, SnCU, vv.), các chất oxi hoá (Òy, ROOR, le`”, 
Fe (CN). Để đặc trưng cho tính chất của loai tác nhân 
này ta dùng khái niệm tính clectrophn. 

TÁC NHÂN OXI HOÁ các chất có khả năng nhận điện 
tử gầy ra phản ứng oxi boá. Kali pemanganat (KMn©¿}), cÌo 
(Cl;), oxi (Õ¿), ozon (Ôy), axit ntưic (HNOI) đâm đặc, axit 
sunfurc (H;SO,) đậm đặc, cường thuy... là những TNOH 
thường dùng. 


TÁC NHÂN PEPT1 HOÁ x. Chất pepfi hoá. 


TÁC PHẨM công trình bằng văn bản hoặc vật chất cụ 
thể do các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà văn hóa, nhà nghệ 
thuật, nhà khoa học... sáng tạo nên. Có nhiều loại TP: khoa 
học, báo chí, biên soạn, cải biên, chuyển thể, dị cáo, địch, 
chưa công bố, gốc, khuyết dunh, nhiếp ảnh, phóng tác, tạo 
hình mĩ thuật, văn học nghệ thuật, phá! sinh, vv, Trong lĩnh 
vực báo chí, các TP được tạo ra dưới các hình thức báo ín, 
báo nói, báo điện rử theo các thể loai khác nhau như: tin, 
ghi chép, bài (bình luận, chuyên luận, xã luận, đặc tả), 
phóng sự điều tra, bút kí báo chí, phòng vấn, vv. 
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TÁC PHẨM KHOA HỌC công trình bằng văn bản hoặc 
vật thể chứa đựng thông tin khoa học, trình bày nội dung 
một cách có hệ thống về một hướng hay vấn để nghiên cứu 
nào đó; là phương tiện công bố kết quả nghiên cứu khoa 
học của tác giá. Vd. báo cáo, bài báo, sách khoa học, Vv. 


TÁC thao tác đẽo, gọt, chạm, khắc... sử đụng các công cụ 
chuyền dụng làm biến đổi hình đạng của khốt chất liệu rắn 
như pố, đá, kim loai, băng... để tạo các hình thco ý muốn 
Của ngời tạc. 

Trong nghệ thuật tạo hình, để T nên các tác phẩm tượng, 
phù điêu phải qua các công đoạn chính: phác thảo, vạt 
mảng, tạo chỉ tiết, hoàn chỉnh. 

Các công cụ chính để T tác phẩm bằng gỗ là cưa, tràng 
tách, đục dày, đục phá, đục tình; để T tác phẩm bằng chất 
Hệu rấn khác là búa sắt, mũi bạc (cg. mũi ve - giống cái 
đục thợ mộc), mũi sơi (đục nhọn), mũi ngô (đục móng), 
tnữi xirô (đục vuông nhỏ). Trong thời đại công nghiệp, 
còn có một số máy móc hỗ trợ việc T như máy cưa, máy 
mài, máy khoan, vv. Xt. Mehê chạm khắc gỗ Việt Nam, 
Nghệ chạtn khắc đá Việt Nam. 


TẠC QUẦN việc tạo hình con rối bằng sỗ của nghệ nhân 
rối nước, rối cạn truyền thống. 


TA CĐƠNOA (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Tacđơnoa. 


TÁCH DÂN ĐÁY ĐẠI DƯƠNG hiện tượng hai mảng 
thạch quyển địch chuyển trên quyển mềm tách xa nhau đọc 
theo đường đứi gãy (riptở) nằm ở đáy các đại đương (Đại 
Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương), khiến điện 
tích các đại dương được mở rộng. Một phát hiện lớn vào 
những năm 50, ó0 thế kỉ 20, nhờ những công trình nphiên 
cứu ở đáy các đai đương và là cơ sở hình thành học thuyết 
về kiến tạo mắng. 

TÁCH DÒNG GEN kĩ thuật di truyền dùng để tách một 
gen nào đó ra, đưa vào vật truyền và chuyển vào một đòng 
tế bào thuần như tế bào vì khuẩn, động, thực vật. 


TÁCH ĐỒNG VỊ quá trình tách riêng các đồng 9ị ra khôi 
hỗn hợp các đồng vị của một nguyên tố (vd. tách đồng vị 
đdteri ˆD ra khôi hiđro gồm ba đồng vị 'H, ?D, ÝT), hoặc làm 
giàu (tăng thành phần %) một đồng vị nào đó trong nguyền 
tố tự nhiên (vd. làm giàu đồng vị urani 235 trong urani tự 
nhiên chứa các đồng vị ”®U, ?U, ?4U). Xt. Đồng vị. 


TÁCH SÓNG x. Giải điều biến. 


TACKÔPXKI A. A. (Andrej Arsenevich Tarkovskil; 
1932 - 87), đạo diễn và biên kịch điện ảnh Xô Viết. Nghệ 
á{ Nhân dân Cộng hoà Liên bang Nga. Các phìim chính: 
"Tuổi trẻ Ivan" (giải Sư tử vàng Liên hoan phim Vơnidd, 
Italia, 1962), "Anđrây Rubliôp” (siấi báo chí Liên hoạn 
phim Can, Pháp, 1969), “Xôliarit" (giải đặc biệt Liên hoan 
phìim Can, Pháp, !922), “Xtanke” (19279). Năm 1984, sang 
Italia làm phim "§ẩu cố hương" (giải sáng tác độc đáo 
Liên hoan phím Can, Pháp). Sau đó, làm 3 phim nữa ở 
Tây Âu rồi mất tại đó. 
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TACTINI G, (Ginseppe Tartim, I692 - 12770), nghệ xĩ 
vilồng, nhà soạn nhạc, nhà sư phạm và lí luận âm nhạc 
ttalia. Lầm việc tại Pađôva (Padova) trong dàn đồng ca 
nhà thờ lớn Thánh Antôniô. Tactini là một nghệ sĩ viôlông 
lỗi lạc và là nhà sự phạm xuất sắc, đã sáng tác một số 
lượng lớn các tác phẩm cho viôlông với sự hoàn thiện quan 
trọng về kĩ thuật của cây đàn này. Tác phẩm cho viôlông: 
I25 côngxectô, 80 xônat (trong đó có "Điệu láy rền của con 
quý”), "Giã từ Đidông”, "Nghệ thuật tay acsê"”, 50 biến tấu 
trên chủ để của Côrê1i (A. Corelli), vv, 


TAFISA (A. Trim and Finess International Sporr for all 
Association - Liên đoàn Quốc tế Thể thao cho Moi người), 
tế chức thể thao quốc tế tự nguyện. Thành lập nãm 1990 tại 
Boocđô (Bordeaux, Pháp), trên cơ sở của một tế chức 
không chính thức đã hoạt động 24 năm. TÁTT1SA 2 năm họp 
một lần, và được Uỷ ban Ôlympic Quốc tế (IÖOC) công 
nhận. Hiện có 150 quốc gia thành viên. Việt Nam tham gia 
từ 1901. Phong trào thể thao của mọi người trên thế giới có 
mục đích truyền bá lí nfởng Ôlympich (Olympic), tập hợp 
tất cả những người hoạt động thể thao cả nhân loại, không 
phần biệt màu đa, chủng tộc, gia1 cấp vì mục đích rèn luyện 
sức khoẻ, lành mạnh hoá cuộc sống; động viên tô chức moi 
người tập luyện, thi đấu thể thao phù hợp với giới tính, lứa 
tuổi, điều kiện kinh tế xã hôi và văn hoá của nước mình và 
khu vực. Phong trào thể thao cho mọi người có ý nghĩa phát 
triển toàn diện cá nhân như sức khoẻ, tâm lí, văn hoá, giáo 
dục và xã hội. Đó cũng là cơ sở cho cuộc sống lành mạnh. 
Tổ chức TAFTISA theo đuổi mục đích hoạt động thể thao vì 
mọi người, vì sự đoàn kết hữu nghị và hoà bình cho mọi dân 
tộc trên thế giới,Trụ sở: Franfuôt (Frankfukt, Đức). 


TÁGA x. Vău hoá Taga. 


TÀGO R. (Rabindranath Tagore; I861 - 1941), nhà văn, 
nhà văn hoá lớn Ấn Độ. Xuất thân trong gia đình quý tộc 
Ba La Môn có nhiều người là nhãn tài của đất nước. Cha là 
Đêbenđranat Tago (Debendranath Tagore), triết gia, nhà 
cải cách xã hội. Thủa nhỏ, Tago nổi tiếng thông minh, tự 
học, giỏi văn, biết ngoại ngữ; 8 tuổi đã làm thơ, !1 tuổi 
dịch tác phẩm "Macbet" 
("Macbeth") của Sêchxpia 
(W. Shakespeare) ra tiếng 
Bengall. Tago cồn soạn 
nhạc, vẽ và viết kịch..., mặt 
nào cũng đạt đỉnh cao của 
tài năng. Tago yêu nước, 
yêu hoà bình, có lòng nhàn 
đạo sâu sắc. Năm l9ÔI, 
lập Trường Xantintkêtan 
(Santiniketan) cho con em 
nông dân ăn học, Tago coi 
trọng truyền thống văn hoá 
Ấn Độ, kết hợp văn hoá 
Đồng và Tây, mở Trường 
Đại bọc Vixva - Bharati (Visva - Bharati) (1921), thu hút 
thanh niền thế giới đến àm hiểu văn hoá Ấn Đô. Từ 1916, 
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Tago R. 





Tago đi thăm nhiều nước để tìm hiểu văn hoá các nước 
đó. Tago để lại 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 bộ tiểu thuyết, 
tiêu biểu nhất là "Thơ dâng" (1912); thơ tình nổi tiếng: 
"Người làm vườn" (1914), "Tặng phẩm của người yêu" 
(1914); thơ trẻ em "Trăng non" (1915); kịch: "Lễ máu" 
(I890), "Phòng bưu điện" (1913); tiểu thuyết: "Đắm thuyển" 
(1906), "Gôra” (1910). Ngoài ra còn có hàng nghìn truyện 
ngắn, luận văn, bút kí, ca khúc và tranh vẽ, vv, 


Tago không phải là nhà văn hiện thực thuần tuý, mà theo 
phong cách lãng mạn trữ tình và được xem là "ngôi sao 
sáng của thời Ấn Độ Phục hưng”. Giải thưởng Nôben (1913) 
về tập "Thơ dâng". 

TAI cơ quan cảm giác chuyên hoá của động vật (thính 
giác) nằm ở hai bên đầu của động vật có xương sống, dùng 
để nghe và định hướng thăng bằng. Ở động vật có vú, T 
gồm: T ngoài, màng nhĩ, T giữa, cửa sổ bầu dục, cửa sổ tròn 
và T trong. Cá chỉ có T trong; các loài lưỡng cư có thêm T 
giữa; chim không có loa T; ở một số loài động vật không 
xương sống, T có cấu tạo đơn giản hơn và có thể có ở trên 
chân trước như ở châu chấu, muỗm... hoặc ở hai bên hông 
như ở cào cào... XL. Tai giữa; Tai ngoài: Tai trong 





Sơ đỗ tai người 


q. Tai ngoài; b. Tai giữa; c. Tai trong; 
-1, Ống tai; 2. Màng nhĩ; 3. Xương búa; 4. Xương đe; 
5. Xương bàn đạp; 6. Ống bán khuyên; 7. Ố: tai; 
ä. Vài Euxia 


TAI BIẾN THIÊN NHIÊN (cạ. thiên tai, thẩm hoa), 
x. thiền tai. 


TAI GIỮA xoang chứa đầy khí nằm giữa tai ngoài và tai 
trong ở trong hộp sọ của đa số động vật bốn chỉ TG thông 
với phía sau qua ống bầu nhĩ [ống Euxta, gọi theo tên của 
nhà giải phẫu học người Italia Euxtackiut (B. Eustacchius)]. 
Ở động vật có vú, có ba xương nhỏ (xương búa, xương đe, 
xương bàn đạp) nối xoang nhĩ với cửa sổ bầu dục và 
truyển các chấn động vào tai trong. Ở nhiều động vật bốn 
chi khác, chỉ có một xương tai là xương bàn đạp. Ở người, 
TG truyền những xung động âm thanh từ màng nhĩ vào 
đến tai trong. Màng nhĩ là một màng rung động có thể 
thích ứng với độ cao của âm thanh trong những giới hạn 


TAI NẠN GIAO THÔNG T 


nào đó, nhờ có xương búa thay đổi mức độ căng của nó. 
Bình thường, cơ xương búa giữ màng nhĩ ở trạng thái cẵng 
liên tục và vừa phải nhờ những lực của cơ. Những âm 
thanh quá mạnh hoặc quá cao sẽ gây phản xạ làm co cơ 
xương búa, vì vậy màng nhĩ bị căng sẽ kém rung. Đây là 
biện pháp gián tiếp bảo vệ TG đối với những âm thanh 
cao tần hoặc. tiếng ỗn quá mức có thể làm giảm thính lực 
hoặc gây điếc. 


TAI LỬA vòi phun vật chất ở dạng plasma trong lớp nhật 
hoa của khí quyển Mặt Trời, có thể có kích thước dài hàng 
trăm nghìn kilômét. Có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của nhật 
hoa và có mật độ cao hơn mật độ nhật hoa, do từ trường gây 
ra. Các TL có dạng các sợi tối viễn sáng trên đĩa Mặt Trời. 


XI. Älãi Trửi. 





Tai lửa 


TAI - MŨI - HỌNG chuyên ngành y học nghiên cứu về 
giải phẫu, sinh lí, chức năng, bệnh tật của tai và xương thái 
dương, mũi và xoang, họng, thanh quản, khí phế quản và 
thực quản, một số vấn để về hàm mặt và đầu cổ. Ngoài 
chuyên khoa đại cương, còn có các chuyên khoa sâu: tai 
học, mũi học, thính học, tiền đình hoặc tai - mắt - thẫn kinh, 
dị ứng tai - mũi - họng, thanh học, thanh thính học hoặc 
bệnh học về tiếng nói và giọng, tai - mũi - họng trẻ em, ung 
thư tai - mũi - họng, khứu giác, vị giác, chỉnh hình mũi, 
phẫu thuật thẩm mĩ vùng mặt, vv. Do sự phát triển mở rộng 
phạm vi hoạt động của chuyên khoa nên ở mội số nước. 
tên gọi chính thức là: tai - mũi - họng và phẫu thuật đầu cổ; 
tai - mũi - họng và phẫu thuật hàm mặt; tai - mũi - họng và 
soi thanh - khí - phế quản - thực quản; tai - mũi - họng là 
từ quen dùng tuy rằng tên chính thức theo gốc Latinh là 
tai - mũi - thanh quản học (oto - rhino - laryngologie), gọi 
tắt là tai - thanh quản học (oto - laryngologie). 


TẠI NẠN GIAO THÔNG sự cố rủi ro, bất ngờ xảy ra khi 
các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên các 
tuyến đường giao thông công cộng, có thể do chủ quan vì 
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T TẠI NẠN LAO ĐỘNG 


phạm các quy định về đấm bảo trật tự, an toàn giao thông, 
hoặc do gặp phải ảnh huống, sự cế đột xuất không kịp 
phòng tránh, gầy ra những thiệt hại nhất định về người và 
tài sản cho xã hội. Khí xảy ra TNŒT, hiện trường vụ tai nạn 
phải được giữ nguyên, không được xoá hoặc làm sai lệch 
dấu vết, vị trí người, phương tiện. đổ vật có liên quan đến 
vụ tai nạn; phải kip thời sở cứu, cấp cứu tai chỗ và chuyển 
người bị nạn đến cơ sở y tế; bảo vệ tài sản và phương tiện, 
báo npay cho cơ quan công an hoặc cơ quan có trách nhiệm 
nơi pần nhất. Người có liên quan trực tiếp phải có mặt tại 
nơi xây ra tại nạn chờ người có trách nhiệm đến lập biên 
bàn. Cấm mọi hành vì gây nguy hại cho người và nhương 
tiện gây tại nạn, Trong giao thông đường sắt, trường hợp 
Kẩy ra TNGT trên đường ngàng, thì trưởng tàu, người điều 
khiển phương tiện giao thông đường sắt, người phụ trách 
cứu chữa tai nạn phải tìm mọi cách khôi phục g1ao thông 
nhanh nhất. Trong giao thông đường thuỷ nội địa, khi xây ra 
TNGT, thuyền trường phải lập tức tìm mọi biện pháp cứu 
người, tài sản, bảo vệ các dấu vết và hiện trường ở điều 
kiện cho phép, đồng thời báo cho uỷ ban nhân dân địa 
phương, công an hoặc đơn vị quản lí đường thuỷ nội địa gần 
nhất. Việc vi phạrr các quy định vỀ trật tự an toàn giao 
thông, gãy tai nạn hậu quả nghiêm trọng bị xử phạt theo các 
điều từ 202 đến 220, Bộ luật hình sự. 


TÁI NẠN LAO ĐỘNG ti nạn bất ngờ xảy ra do lao 
động hay trong quá trình lao động, có thể gây tử vong hoặc 
eây cho cơ thể một tổn thương hoặc một rối loạn chức năng 
vĩnh viễn hay tạm thời. Có rất nhiều loại TNLĐ: ngã, đụng 
dập, điện giât, cháy, bỏng, đây curoa cuốn tóc làm lột đa 
đầu, máy nghiền nát tay, cấc trường hợp nhiễm độc hoá 
chất cấp tính do sự cế (vd. khí co thoát ra nhiều làm cho 
công nhân bì ngạt thở, phù phổi cấp), tai biến giảm áp cấp 
xảy ra đối với thợ lăn, vv. 


TẠI NGOÀI phần tai nằm phía ngoài xoang nhĩ ở các 
loà! động vật cố xương sông như chim, động vật có vú và 
môt sô loài bò sát. TN của người gồm: ông TÂN. vành tai, Da 
bao phủ phẩn sụn có nhiều lông dải, nhiều tuyến bã và 
những tuyến mề hôi, đặc biệt là tuyến ráy tại. Mồ hôi tiết ra 
có màu sắc và khi kết hợp với sản phẩm chế tiết của tuyến 
bã tạo thành rấy tai (xt Tan). 


TAI NHÍP phần uốn cong hai đâu lò xo, nhíp dùng để 
liên kết truyền lực. Khi làm việc, nhíp bị duối đài ra, vì vậy 
TÑ thường có hai đạng kết cấu: vòng cung hở truyền lực 
như TN ô tô; vòng kín lắp chốt qua tuy biên để truyền lực, 
kết cấu này cho phép có độ tự do dãn dài của nhíp như nhíp 
dùng trong đầu máy toa Xe. 


TAT TRONG phần thụ cảm phía trong cùng của tại động 
vật có Xương sốne, nằm trong xoang thính giác của hộp sọ 
thông với tai giữa bằng hai màng: cửa sổ tròn và cửa số bầu 
dục. Chứa đẩy ngoại dịch (nội bạch huyết) bao quanh mê 
lộ màng là bộ phận nghe và giữ thăng bằng, TT có nguồn 
gốc từ ngoại bì. Ở người, TT gồm: một túi (tiển đình) và 
chia làm bai xoang thông với nhau, ba ống bấn khuyên xếp 
theo ba chiều của không gian, mỗi ống có một đâu phình; 
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ống nội bạch huyết thông với hai xoang của tiền đình và 
lổi về phía khoang sọ tới sất màng cứng; ống ốc tai có ba 
mặt - mặt ngoài gấn liền với màng xương, mặt rên là màng 
xơ mỏng được bao phủ bằng một lớp biểu mô dẹt, mặt dưới 
là màng đáy xở mang bộ phận quan trọng nhât của cơ quan 
thính giác lÀ cơ quan CoocH [gọi thco tên của nhà tế bào 
mô học neười ILa)iä Cooctt (A. Cortl)]. Xt. Ta. 


TÀI BÀN kiểu chơi cờ bạc của người Việt và thường 
được chơi vào địp mùa xuân (trong những tháng chơi xuân). 
Gọi là TB nhưng khi đánh người ta đánh bằng cô bài tổ tôm 
và cách đánh cũng như cách đánh tổ tôm. Cỗ bài tổ tôm có 
20 con bài, được chịa làm ha hàng là hàng văn, hàng van 
và hàng sách. Mỗi hàng có 9 con từ nhất đến cửu, Hàng 
nhất gọi là hàng yêu đcn. Ngoài ra cồn ba hàng yêu đỏ là 
chi chỉ, cùng thang và ông lão, mỗi thứ bốn con. 


Khi chơi, cỗ bài được chia làm bốn (tổ tôm thì chía làm 
sáu vì có nãm người chơi), một phẩn để bóc nọc còn ba 
phần mỗi người một phân. Người dược cái hơn một con và 
phải đánh ra trước, rồi cứ theo thứ tự mà ăn mà đánh. Ngày ` 
nay TB không còn phổ biến như xưa và đang mất dần. 


TÀI CHÍNH phạm trù kinh tế thuộc khâu phân phối, gắn 
liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước, phát triển theo 
quá trình phát triển của nền sẵn xuất hàng hoá và quan hệ 
hàng hoá - tiển tệ. | 


Theo nghĩa hẹp, đó là dấu hiệu tài sản dưới dạng tiền 
được trao đổi, phân phối, chơ vay tuỳ thuộc vào quy mô và 
dự định của người nấm giữ sở hữu hay quyền quản lí, Theo 
nghĩa rộng, là tổng thể các mối quan hệ, dựa vào đó nhà 
nước thực hiện việc phân phối và phân phối lại tổng sẵn 
phẩm xã hội và thu nhập quốc dân dưới hình thức giá mrị, 
hình thành nền các quỹ tiỀn lệ tập trung của nhà nước và 
các quỹ không tập trung của các đơn vị kinh tế cơ sở, sử 
đụng chúng nhằm bảo đảm tái sản xuất mở rộng và các nhu 
cầu khác của xã hội. 


Dưới chủ nghĩa tư bản, thông qua hệ thống TC với biện 
pháp chủ yếu là thuế và công trái (một hình thức thuế thu 
trước), nhà nước tư sản thực hiện phân phối lại phẩn lớn thu 
nhập quốc đân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua chính 
sách TC quốc gia và hệ thống TC bao gồm TC nhà nước 
(ngân sách nhà nước, bảo hiểm, tín dụng), TC xí nghiệp và 
ngành kinh tế quốc dân để phân phối và phân phối lại sẵn 
phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Ngân sách nhà nước giữ 
vị trí chủ yếu trong hệ thống tài chính xã hội chủ nghĩa. Ở 
Việt Nam, những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều 
đạo luật TC tạo nên một động thái mới về điều hành TC và 
ngân sách, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tốc độ 
Ung trưởng kính tế. Trong tông vốn đầu tí xã hội, vốn nhà 
tước tăng mạnh, chiếm d trọng lớn: năm 2003 là 56% theo 
giá thực tế. 


TÀI KHOẢN KẾ TOÁN phương pháp kế toán dũng để 
phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế - tài chính 
phát sinh theo nội dung kính tế. TKKT phản ánh và kiểm 
tra thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình vận đông 
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của kinh phí và sỲ đụng kinh phí ở các đơn vị kính doanh và 
các đơn vị hành chính sự nghiệp. 


TKKT được mở cho từng đối tượng kế toán có nội dụng 
kinh tế riêng biệt. Toàn bộ các TKKT sử dụng trong kế toán 
hình thành hệ thống TKKT. Nhà nước Việt Nam đã quy 
định thống nhất hệ thống TKKT áp dụng cho tất cả các 
doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế 
trong cả nước từ !.I.1996 và hệ thông TKKT áp dụng cho 
tất cả các đơn vi hành chính sự nghiệp trong cả nước từ 
I.!.1997 phù hợp với thời điểm hất đầu có hiệu lực của 
Luật ngân sách Nhà nước. Hệ thống TKKT doanh nghiệp 
được chia thành 9 loại; hệ thống TKKT hành chính sự 
nghiệp được chia thành 6 loại và l loại tài khoản ngoài 
bảng. Việc phì chép vào TKKT căn cứ vào chứng từ ban 
đầu, nhờ đế tính được các chỉ tiêu hoạt động kinh tế của đơn 
vị. Việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế và tài chính được 
tiến hành bằng phương pháp ghi số kép, đảm bảo khả năng 
kiểm tra tính đúng dấn của phì số kế toán. Dưới dạng biểu, 
TKKT có hai phần: bên nợ (bên trái) và bên có (bên phả!). 
Các TKKT được chia thành các tài khoản thuộc tài sản nợ 
(tài khoản phản ánh nguồn vốn} và tài khoản thuộc tài sản 
có (tài khoản phản ánh vốn). 


TÀI LIỆU BÁO CHÍ !. Tài liệu do các cơ quan chức 
năng cung cấp cho giới báo chí để làm dữ liệu viết bài, đưa 
tin, phần ánh trên báo chí. 

2. Văn bản, hổ sơ có thể dùng để biên tập thành tin - bài 
thông tấn, báo chí. XI. Tư liệu báo chí. 


TÀI LIỆU QUY CHUẨN ủi liệu để ra các quy đc, 
hướng dẫn hoặc đặc tính đối với những hoạt động hoặc 
những kết quả của chúng. Nói chung, TUQC bao gồm các 
tài liệu được hiểu là một phương tiện mang thông tin như 
tiêu chuẩn, đặc tính kĩ thuật, quy phạm thực hành, văn bản 
pháp quy và các quy định. Các dạng TLQỌC khác nhau được 
xác định khác nhau căn cứ vào việc xem Xét (ài hiệu và nội 
dung của nó như là một thực thể nguyên vẹn. 


TÀI LIỆU VI HÌNH loại hình tài liệu sao chụp thu nhỏ 
trên phim dùng trong các cơ quan thông úin (ứ liệu, thư viện 
và lưu trữ. TILVH có thể là: vi phim - tài liệu thu nhỏ theo 
từng cuộn, trên đó sao chụp liên tục các trang sách và tài 
liệu, vi phiến - loại phiếu mờ đục sao chụp thu nhỏ tài hiệu 
thco từng đãy và cột với hình ảnh ín rõ nét và xác thực; ví 
phích - tài liệu thu nhỏ trên phím kích thước LO,I6 x 1524 em 
có sức chứa 98 trang sách. 

Thư viện Quốc gia Việt Nam hiện có vốn TLVH khá 
phong phú, một dây chuyển sẵn xuất vi phim gồm máy 
chụp, các thiết bị in trắng, bảo quần và nhiều máy đọc vi 
phìm hiện đại. 

TÀI NĂNG sự kết hợp hoàn thiện nhất các năng lực 
nhất định đốt với một hoạt động nhất định, giúp con người 
đạt được những thành tựu xuất sắc, mới mẻ, có ý nghĩa xã 
hội. TN hiểu thị chất lượng cao của năng lực, có thể biểu 
hiện trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào, thông qua đào 
tạo chu đáo và luyện tập công phụ, hoạt động thực tiễn 
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phong phú, phát triển tối đa các tố chất tương ứng. Xt 
Năng lực. 


TÀI NĂNG THỂ THAO sự tổng hoà những đặc điểm rất 
đa dạng về hình thải, chức năng sinh lí, tâm lí, khả năng vận 
động và những đặc điểm khác của con người, kết hợp với sự 
tập luyện kiên trì lầu đài có hệ thống để đạt thành tích cao, 
lập kỉ lục trong từng môn thể thao cụ thể và được xã hội 
thừa nhận. TNTT không hoàn roàn bẩm sinh. Bản thân 
những tư chất sinh lí bẩm sinh chỉ là những tiền để sinh học, 
phải được tiếp tục phát triển nhờ quá trình giáo dục. lập 
luyện, tiếp thu kì năng, kĩ xảo vận động. TNTT là mức đô 
phát triển cao của năng khiếu thể thao, 


TÀI NGUYÊN (tiêu chuẩn hoá, địa l0, tổng lượng một 
dạng thức sẵn có trong môi trường (xL Äôt trường) như đất 
đãi, nhân lực, tư liệu sản xuất, cơ hội, khả năng, tiền vốn, 
dữ liệu khoa học, thông tứn,.. được khát thác, sử dụng trong 
những điều kiện xã hội. kinh tế và công nghệ nhất định. Có 
nhiều loại TN khác nhau như TN thiên nhiên, TN kính tế, 
TN vã hội, TN khoa học, vv. Việc đánh giá TN thay đêi 
theo những biến đổi về kinh tế (vd. hiến đổi về giá cả). về 
xã hội và khoa học công nghệ (vd. cône nghệ mới có thể 
làm tăng sế lượng TN). Phần TN có thể khai thác theo công 
nghệ thông dụng, trong những điều kiện kinh tế và xã hội 
hiện thời gọi là dự trữ. Những dự trữ đã được nhận hiết có 
thể chia thành loại dự trữ đã xác minh, loại có thể cố và loại 
có thể thu hổi; những dự trữ khác được phát hiện thì hoặc là 
dự trữ giả thiết hoặc là dự trữ theo lí thuyết. 


TÀI NGUYÊN (ín, A. rcsourcc), mọi thành phần của 
một hệ xử lí thông tin cần cho việc thực hiện các nhiễm vụ 
nào đó, như bộ nhớ, các thiết bị vào/ra, các đơn vị xử Í€ các 
tệp đữ liệu, chương trình, sv, 


TÀI NGUYÊN BIỂN (cø. tài nguyên thiên nhiên biển), 
nguồn tài nguyên thiền nhiên đa đạng khổng lô lấy ra từ 
biển, đại đương và hải đảo như sinh vật biển. khoáng sản 
biển, nước biển, năng lượng thuỷ triều... cung cấp các loại 
thực phẩm, khoáng sản, đầu lửa và nhiều loại nguyên liệu 
quý giá khác phục vụ cho việc đáp ứng các nhu câu của con 
người bên cạnh chức năng là bộ máy điều hoà nhiệt của 
Trái Đất. Hiện nay, giá trí và tểềm năng của TNB vẫn đang 
tiễp tục được nghiên cứu và khám phá. 


TÀI NGUYÊN CÓ THỂ PHỤC HỒI (cg. tài nguyên 
thiên nhiên tái sinh), những nguồn tài nguyên thiên nhiên 
sau khi được sử dụng một thời gian lại có thể phục hồi, tái 
tạo một cách tư nhiên hay do con người làm giàu thêm để 
cho năng suất cao hơn (vd. không khí, đất, nước, thực vật, 
động vật...). Tuy nhiên, nêu sử dụng không hợp lí, khi mức 
độ hư hại hoặc khai thác vượt quá một ngưỡng nhất dịnh, 
hoặc do quy luật tiến hoá của tự nhiên thì đến một lúc nào 
đó sẽ vượt quá khả năng tái tạo của chúng, khả năng tái 
sinh không còn TNCTPH sẽ trở thành tài nguyên không 
phục hồi như sự tuyệt chủne của một loài sinh vật, không 
khí sạch trở thành không khí bị nhiễm dộc. đẫt hì xói mòn 
đến trở sôi đá, vv, Đến cuối thê kỉ 20, con người đã tàn phá 
đến một nửa diện tích rừng trên Trái Đất và đã diệt chủng 
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đến 72 loài và loài phụ động vật, vv. XL. Tài nguyên, Tài 
nguyên không phục bồi; Tài nguyên phục hồi. 


TÀI NGUYÊN ĐẤT tổng lượng diện tích đất cung cấp 
chất dnh dường cho cây trồng, bằng cách đó, trực tiếp hay 
gián tiếp cung cấp thực phẩm cho con người và các loài sinh 
vàt, đấm bảo sự sinh tồn cho các loài trên Trái Đất. Tổng 
điện tịch đất tự nhiên của hành tính chúng ta là 14,8 x 10” ha 
(148 trệu km”), Trong đó. những loại đất tốt, thích hợp cho 
sản xuât nông nghiệp như đất phù sa. đất đen, đất rừng nâu 
chỉ chiếm 12,6%, những loại đất quá xấu như đất vùng 
tuyêt, bãng, hoang mạc, đất núi. đất đài nguyên chiếm đến 
40,5%; còn lại là các loại đất không phù hợp với việc trồng 
trọt như đất đốc, tầng đất mỏng, vv. Tổng diện tích đất đai 
tư nhiên của Việt Nam là 33 triệu ha. đứng hàng thứ 58 trên 
thế giới, trong đó đất bồi tụ khoảng l] triệu hà, đất phát 
triển tại chỗ khoảng 22 triệu ha. Đất bằng và đất ít đốc 
chiếm 39%. Đất thuận lợi cho sẳn xuất nông nghiệp chiếm 
7%. Đất cần cải tạo như đất cát, mặn, phèn, xám bạc 
màu... khoảng 20%. Trong số các nhóm đất chính có 9,1% 
đât phù sa, 7,5% đất xám bạc màu, 5,2% đất phèn, 3.0% đất 
mặn, !4% đất cát biển, 48,3% đất ferali( đó vàng, L1,4% 
đất mùn vàng đỗ trên núi, 0,5% đất mồn trên núi cao, vv. 
Trong nhóm đất đỏ vàng, có 6 triệu ha đất đỗ vàng trên đá 
sét và đá biển chất, 4,6 triệu ha đất nâu đề trên đã macma 
trung tính và bazơ (trong đó đất bazan là phì nhiêu nhất). 

Tình hình sử dụng đất năm (1985) và dự kiến quy hoạch 
đến năm 2030 như sau; 
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|9&5 Tiềm năng 


Đât lầm nghiệp 29%) 


Đất chuyên dùng 5% 
khác 
bất còn lạ sa = 


Ở Việt Nam đân số đông nên ứ lệ đất tự nhiên trên đầu 
người thấp, chỉ khoảng 0,54 ha/người; trong đó, điện tích đất 
trồng trọt chỉ chiếm khoảng hơn 20% tổng diện tích đất đai 
tự nhiên. 


TÀI NGUYÊN KHOÁNG SÁẢN tổng lượng khoáng sản 
tự nhiên ở thể rắn, lỏng, khí, có trong vỏ Trái Đất (lòng đất) 
và các bãi thải sau khi khai Khoáng (chứa quặng nghèo dưới 
hàm lượng công nghiệp tốt thiểu, sau này do công nghệ 
tuyển luyện tiến bộ, có thể khai thác lại) có thể khai thác 
được để sử dụng trong nến kinh tế quốc đân, TNKS là 
nguỗn cung cấp nguyên liệu chính cho các quá tảnh sẵn 
xuất trong thê giới hiện đại, nó có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước. Đo đặc 
điểm địa chất của các lục địa nên TNKS phân bố không 
đồng đều giữa các nước trên thế giới TNKS không phải là 
vô tận, thậm chí đối với một số loạ1 còn rất hạn chế, đã có 
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hoạch 


Đất nông nghiện 35% 
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nhiều dấu hiệu cho thấy một số nguồn TNKS (vú. các loại 
quặng có chứa các kim loại như vàng, bạc, coban, mangan...) 
có thể sẽ bị cạn kiệt trong vòng !0Ô năm nữa, nếu chúng ra 
văn tiếp tục duy trì mức độ khai thác như hiện nay, Xt, 
Khoáng sảm: Tài nguyên, Tài nguyên không phục hồi. 


TÀI NGUYÊN KHÔNG PHỤC HỔI (cạ. tài nguyên 
thên nhiên hữu hạn, tài nguyên thiên nhiên không tái sinh), 
những nguồn tài nguyên thiên nhiên có khối lượng hạn chế, 
mà thco tính toán của con người thì chỉ tổn tại trong đất với 
lượng nhất định và khi đã khai thác cạn kiệt thì không cồn 
khả nãng tái tao, do đó chỉ sử dụng được một lần trong 
tương lai dự đoán. Loại này gồm những nhiêu liệu hoá 
thạch và những tài nguyên khoáng sản, đồi khi gồm cả nước 
dưới đất, mặc dù nước và khoáng vật có thể được tái tạo. Sự 
phân biệt có thể được vạch rð tuỳ theo đ lệ thời sian. Nếu 
một tài nguyên chỉ được phục hồi qua một khoảng thời gian 
địa chất thì người ta coi như là không phục hồi. Hiên nay, 
khối lượng khai thác hãng năm các loại khoáng sản có ích 
là khoảng 8 - 10 tỉ tấn. Việc khai thác khoáng sẵn còn lãng 
phí, vd. khai thác dẫu chỉ đạt 30 - 40%, lượng kim loại lấy 
ra từ quặng chỉ đạt 73 - 85%. Do đó, nhiều phương pháp 
mới đang được tìm kiếm và áp dụng để nẵng cao hiệu quả 
khai thác khoáng sản. XI. Tà¿ nguyên; Tài nguyên có thể 
phục hồi; Tài nguyên phục hôi. 


TÀI NGUYÊN NĂNG LƯỢNG tất cả các dạng vật chất 
có thể sử dụng để cung cấp nhiệt nhằm duy trì các boạt động 
sống của các sinh vật trên Trái Đất và phục vụ cấc hoạt động 
sông của con người nhữ sưởi ấm, đun nấu, sẵn XUẤt, Vv. 
TNNL rất đa đạng, phong phú và có nhiều nguồn gốc khấc 
nhau như: bắt nguồn từ các tài nguyên không phục hồi (than 
đá, dầu lửa, khí đốt thiên nhiên, vv.), từ các tài nguyên có 
thể phục hỗi (gỗ củi, các loại thực vật, phân động vật phơi 
khô, vv.), từ các nguồn tài nguyên phục hồi (năng lương 
Mặt Trời, năng lượng địa nhiệt, điện năng sinh ra từ việc lợi 
dụng năng lượng các đồng chảy, vv.). 


TÀI NGUYÊN NƯỚC nguồn tài nguyên thiên nhiên 
khống lễ trên Trái Đất, có khả năng phục hồi được, bao gồm 
các nguồn nước hể mặt (biển, sông, hồ, ao...). nước trong lòng 
đất (nước ngầm), trong khí quyển (hơi nước, mây...). TNN có 
thể khai thác được bằng các kĩ thuật và công nghệ hiện có 
trên một lựu vực hoặc một vùng xác ổịnh; trong trường hợp 
này, TNN được hiểu là nguồn nước (x. Nguần nước). Trên 
thế giới, chỉ có 3% là nước ngọt (các dạng lỏng, rắn, hơi), 
mà 3/4 lượng nước ngọt này không thể có giá tr! sử dụng 
cho thực vật, động vật và con người do nằm sâu dưới đất. 
Trong số lượng nước có khả năng khai thác để sử dụng thì 
lượng nước có thể khai thác được để tiêu dùng (với giá cả 
hợp lí, chất lượng đảm bảo cho sinh hoạt và không ảnh 
hưởng đến sức khoẻ của người và vật, tức là không bị ô 
nhiễm) cũng chỉ chiếm rất ít. Như vậy, lượng nước được 
cung ứng cho tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 0,003% tổng 
lượng nước trên Trái Đất. So với thế giới, Việt Nam có 
TNN tương đối đổi đào, với hệ thống sông ngòi khá đày và 
phân bố tương đối đểu trên cả nước. Để bảo vệ TNN, Việt 
Nam đã ban hành Luật tài nguyên nước ngày 20.5. 1998. 
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TÀI NGUYÊN PHỤC HỖI (cg. tài nguyên vĩnh viễn, lài 
nguyên thiên nhiên vô hạn), loại tài nguyên thiên nhiên sẵn 
có không bị mất đi hoặc có khả năng tự tái tạo trở lại trạng 
thái cũ sau khi được con người sử dụng trực tiếp hay khai 
thác chế biến nhằm phục vụ nhu cầu cuộc sống. TNPH 
được coi là vô tận, vĩnh viễn, sử đụng không bao giờ hết 
như năng lượng Mặt Trời, gió, thuỷ triều, dòng chẫy, nước 
biển, không khí, vv. XL Tài nguyên; Tài nguyên có thể 
phục hồi; Tài nguyên không phục hồi. 


TÀI NGUYÊN RỪNG ti nguyên thiên nhiên có thể 
phục hồi được, tích tụ lâu ngày trong rừng (cả rừng tự nhiên 
và rừng trồng), bao gồm tài nguyên bể mặt của rừng và 
trong lòng đất rừng. Rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với con người, là bộ mấy tái tạo khí oxi nhằm đảm bảo 
cho sự sinh tổn của các loài sinh vật trên Trái Đất, nơi cư trú 
và tạo môi trường ống cho con người và các sinh vật khác, 
là nguồn cưng cấp nguyên liệu cho rất nhiều ngành sản 
xuất, kho được liệu phong phú của nhân loại. Rừng phân bố 
không đồng đều trên các châu lục về diện tích cũng như thể 
„ loạt Khoảng 29% điện tích lục địa có rừng che phủ. Cùng 
với sự phát triển của nhân loại và sự gia tăng dân số trên 
thế giới, rừng ngày càng bị thu hẹp đo con người phá hoại 
` rừng để khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất, mở rộng 
z đất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đô thị 
hoá. Tài nguyên bể mật của rừng được đánh giá qua các 
quần thể thực vật, động vật, vi sinh vật, trong đó chủ yếu là 
tẳng cây gỗ được đánh giá về các mặt giá trị của gỗ thương 
phẩm; các loại lâm sản, đặc sản khác như củi, nhựa, dầu, 
cây dược liệu, cây làm thực phẩm, cây cỏ làm thức ăn gia 
súc, cùng nguồn sẵn phẩm từ chim, thú, động vật sống trong 
rừng. Tài nguyên trong đất rừng chủ yếu là đánh giá độ phì 
của đất do quần Ihể thực vật, động vật, vi sinh vật rừng đem 
lại. Tài nguyên bể mặt và tài nguyên trong đất rừng còn thể 
hiện ở tác dụng phòng hộ, bảo vệ môi trường, tharn quan du 
lịch, nghiên cứu khoa học và vui chơi giả: trí, khả năng bảo 
vệ di tích lịch sử, 

TNR Việt Nam phong phú về gỗ nhiệt đới, nổi tiếng là gỗ 
Lứ thiết (đình, lìm, sến, tấu) và các lâm sản, đặc sản khác 
như tre nứa, song mãy, quế, hồi, cánh kiến cùng nhiều chim 
thú quý hiếm như tê giác, bò xám, hổ, voi, sao la, công, trĩ, 
'gà lôi, phượng hoàng, vv. Đất nước Việt Nam đài và hẹp, 
địa hình phức tạp nên giá trị rừng về mặt phòng hộ bảo vệ 
chống thiên tai rất quan trọng. Trước đây, TNR Việt Nam 
giàu có với tỉ lệ che phủ 43,8% diện tích cả nước. Nhưng do 
khai phá bừa bãi, nên chỉ còn 28,6% (1975 - 76) và còn 
18,2% (1993), Diện tích rừng giảm nhanh, TNR chóng cạn 
kiệt; khả năng cung cấp lâm sản và các khả năng khác của 
rừng giảm sút trầm trọng, ảnh hưởng đến công cuộc xây 
dựng đất nước và bảo vệ dân sinh. Đến nay, nhờ có chính 
sách phù hợp, diện tích rừng đã tăng lền: năm 2003 là 
34,42%, năm 2004 là 35,8%. 


TÀI NGUYÊN SINH HỌC nguồn tài nguyên thiên 
nhiên có thể phục hồ! được, vô cùng phong phú và đa dạng, 
nhiều t°m năng. Theo dự đoán thì trên hành rính chúng ta 


đang sống có khoảng I3 - 14 triệu loài (cho đến nay, chúng 
ta mới chỉ biết khoảng hơn 1,7 triệu loài trong số đó). Theo 
ước tính, hằng năm nguồn TNSH này đã đem lại cho thế 
giới những nguồn lợi trị giá khoảng 40 tỉ đôla MI. Tuy 
nhiên, do sự khai thác quá nhanh vì các mục đích thường 
mại, nguồn tài nguyên phong phú này đang có nguy cơ bị 
cạn kiệt nhanh chóng do tốc độ khai thác của con người 
vượt quá khả nầng tự phục hồi của chúng. Trên thực tế, đã 
có rất nhiều loài động, thực vật bị tuyệt chủng, dẫn đến cân 
bằng sinh thái bị nhiều loạn và kéo theo nố là một loạt 
những thảm hoa tự nhiền vượt ra ngoài tầm kiểm soát của 
COn người. 


TÀI NGUYÊN THAYV THỂ tài nguyên phải ñm ra có đủ 
những tính năng tương tự của loại tài nguyên thiên nhiên 
đang sử dụng, dùng để thay những nguồn nguyên liệu, vật 
liệu đã hoặc sẽ bị sử dụng hết trong các ngành sản xuất 
hoặc chuyển hướng nguồn cũ vào mục đích sử dụng mới 
cần thiết hớn. Chẳng hạn, để thay cho than, dầu, khí đốt, 
phải khai thác năng lượng Mặt Trời, nước biển, nhiệt lòng 
đất, năng lượng hạt nhân, Các chất tổng hợp nhân tạo là 
ngnỗn TNTT quan trọng. 


TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN toàn bộ giá trị vật chất 
sẵn có trong tự nhiên (nguyên liệu, vật liệu do tự nhiên tạo 
ra mà loài người có thể khai thác và sử dụng trong sản xuất 
và đời sống), là những điều kiện cần thiết cho sự tổn tạ của 
xã hội loài người, Tất cả những dạng vật chất khi chưa được 
hiểu biết, khai thác, sử đụng thì chưa được gọi là TNTN mà 
chỉ là điều kiện tự nhiên hay môi trường tự nhiên, cho nên 
TNTN mang tính chất xã hội, được "xã hội hoá". Như thế, 
nguồn TNTN luôn được mở rộng với sự phát triển của xã 
hội. TNTN có thể thu được từ môi trường tự nhiên, được sử 
dụng trực tiếp (như không khí để thở, các loài thực vật mọc 
tự nhiên...) hay gián tiếp thông qua các quá trình khai thác 
và chế biến (như các loại khoáng sẵn, cây lấy gỗ, đất đai...) 
để sản xuất ra những vật phẩm nhằm thoả mãn những như 
cầu vật chất và tinh thần của xã hội loài người Mac coi 
việc thường xuyên thực hiện sự trao đổi vật chất giữa con 
người và tự nhiên là một quy luật điểu tiết nền sản xuất xã 
hội, không có sự trao đổi đó thì cũng không thể có bản thân 
sự sống của con người. Hằng năm, con người lấy ra từ môi 
trường tự nhiên khoảng 35 - 40 tỉ tấn nguyên vật liệu. Các 
dạng TNTN chủ yếu bao gồm: tập hợp các nguồn năng 
lượng (năng lượng Mặt Trời, nắng lượng gió, năng lượng 
thuỷ triều và nắng lượng của các con sông, nhiệt trone lòng 
đất), không khí, nước, đất đai, khoáng sản, nguồn thế giới 
sinh vật (động vật, thực vật), vv. TNTN là tư liệu sẵn xuất 
bao quất nhất, là điểu kiện không thể thiếu được của hoat 
động sẵn xuất của xã hội. Thành phần của chúng bao gồm 
các nguồn TNTN có thể phục hồi được và các nguồn TNTN 
không thể phục hổi được. Có những TNTN có thể coi như 
vô tận, nhưng có những TNTN sẽ bị cạn kiệt. Trong sô 
TNTN cạn kiệt, nhưng trong khi sử dụng nó có thể phục hồi 
(vd. sinh vật khi chưa bị tuyệt chủng) và những tài nguyên 
không thể phục hồi như than đá, dầu khí, vv. TNTN được 
phân chia thành rất nhiều loại khác nhau tuỳ thuộc vào đặc 
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điểm. tính chất và mục đích sử dụng của chúng. Nhưng có 
thể tổng quát phân loại TNTN thành các dạng chính theo sở 
đỗ sau: 
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TÌNTN phân bố không đồng đều trên toàn thế giới. Một sô 
nước như Hoa Kì, Nga, các nước Châu Âu, Ôxtrâylia... (chủ 
yếu là các nước phát triển) có nguồn TNTN phong phú, khí 
hậu tốt, đất đai phì nhiêu; trong khi đó một sô nước khác ở 
Châu Phi, Châu Á, Châu Mĩ lanh lại thường có íL TNTN, 
khí hậu khắc nghiệt và đất đai kém phì nhiêu. Mặc dù 
TÌNTN rất phong phú, đa dạng và thậm chí là vô tận (đối với 
các nguỗn tài nguyên phục hồi). nhưng nếu không biết sử 
dụng chúng một cách hợp lí thì đến một lúc nào đó sẽ vượt 
quá khả năng uể phục hồi và tái tạo của các nguồn tài 
nguyên phục hồi và sự cạn kiệt tăng nhanh của các nguồn 
tài nguyên không phục hồi. Vì vậy vấn đề bảo vệ và sử 
dụng hợp lí TNTN có một ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn. 
Chỉ có như vây thì mới bảo đảm sự phát triển bền vững. 

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BIẾN x. Tài nguyên biển. 

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HỮU HẠN (tk. ti 
nguyên không phục hồi), x. 7à/ nguyên không phục hi. 

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHÔNG TÁI SINH 
(cø. tài nguyên không phục hổi), x. Tài nguyên không 
phục hi. 

TÀI NGUYÈN THIÊN NHIÊN LÒNG ĐẤT x. Tài 
nguyên (luên niên. 

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN MẶT ĐẤT các loại tài 
nguyên thiên nhiên, hình thành trên mặt lớp vỏ Trái Đất, 
chịu tác động mạnh của điều kiện khí tượng khí hậu, có mối 
quan hệ chãt chẽ với nhau trong một hệ sinh thái hay cảnh 


Qua, một (ổng thể ( nhiên, 


TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TÁI SINH (tk. bi 
nguyên có thể phục hồi). x. Tài nguyên có thể phục hồi. 
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TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÔ HẠN (tc tài 
nguyên phục hỏi ), x. Tài nguyên phục hồi. 


TÀI PHIỆT nhóm trùm tư bản tài chính làm chủ những 
ngân hàng và xí nghiệp lớn, dùng thế lực tài chính để chi 
phối chính trị, quần sự và kinh tế xã hội của một nước. Chế 
độ TP là chế độ thống trị của nhóm tỉ phú, quyền lực nhà 
nước nằm trong tay nhóm đại diện cho các tầng lớp giàu có 
nhất trong xã hội. Nhóm TP liên kết với nhau thành những 
tập đoàn TP (x. Táp đoàn tài phiệt). 


TÀI SẢN thuật ngữ kế toán kinh doanh chỉ tất cả những 
gì có giá Irị tiễn tệ thuộc sở hữu của một cá nhân. một đơn 
vị hoặc của nhà nước; có thể được dùng để trả nợ, sản xuất 
ra hàng hoá hay tạo ra lợi nhuận bằng cách nào đó. Một TS 
có ba đặc tính không thể thiếu: lợi nhuận kinh tế có thể xảy 
ra trone lương lai; do một thực thể hợp pháp kiểm soát; thu 
được kết quả ngay từ hợp đồng kinh doanh hoặc giao dịch 
đầu tiên. 


Có nhiều loại TS: TS cố định (x. Tời sản cố định): TS lưu 
động (x. 7ài sản lưu động), TS hầu hình là những TS mang 
hình thái vật thể và có thể chuyển thành tiền một cách 
nhanh chóng (vd, các chứng khoán, tiền mặt, vv.); TS vô 
hình là những TS hỗ trợ cho các nhà kinh doanh, nhưng vì 
không có hình thái vật chất nào cả, nên không thể đễ dàng 
chuyển hoá thành töiển mặt (vd. sự tn nhiệm của khách 
hàng, các chứng chỉ về phát minh sáng chế, các bản quyền 
tác giả, các nhăn hiệu thương mại, vv.); TS hiện vật là 
những tài sản mang hình thái vật thể, không phải là tiền tệ 
(như nhà máy và các loại máy móc dụng cụ, các sản phẩm 
lầu bên như ô tô, máy giặt, vv.); TS tài chính (x. Tài sản tài 
chính). Ngoài ra, TS còn được phân định theo quan hệ kinh 
doanh hay quan hệ pháp lí như TS phong toả, TS pháp 
quần, TS tuỳ thuộc, TS Ẩn, vv., 


TÀI SÁN CÔ ĐỊNH bộ phận tài sản của doanh nghiệp, 
phục vụ sản xuất trong một thời kì đài, tham gia nhiều lần 
vào sản xuất sản phẩm theo mức độ hao mòn. Từng bộ 
phận giá trị TSCĐ bị hao mòn được bù đắp bằng trích khấu 
hao. Bao gồm: nhà cửa, công trình kiến trúc, máy móc, thiết 
bí, phương tiện vận ti, công cụ, dụng cụ, đường ống, vv, 
Máy móc là bộ phận hoạt động tích cực nhất trong TSŒCĐ 
sản xuât. Số lượng và chât lượng TSCĐ trực tiếp quyết định 
khốt lượng sẵn xuất và năng suất lao động, vì thế có ý nghĩa 
quan trọng đối với sự phầt triển của nền sẵn xuất xã hội. 


TÀI SẲN ĐỊNH MỨC những giá trị vật chất hoặc vốn 
bằng tiền có thể ứnh dự trữ theo định mức để doanh nghiệp 
đảm tảo hoạt động sản xuất kinh đoanh hình thường. Rao 
ồm; nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, sản phâm SƠ chê, 
bán thành phẩm mưa ngoài, thành phẩm, công cụ lao động 
nhỏ, vv. Số dự trữ vượt định mức càng lớn chứng tÖ hoạt 
động kinh tế tài chính của doanh nghiệp có nhiều nhược 
điểm, hiệu quả sử dụng vốn thấp. 

TÀI SẢN HIỆN VẬT x. Tài sản. 

TÀI SÁN HỮU HÌNH x. Tài sả. 
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TÀI SẲN 1,ƯU ĐỘNG bộ phận tài sẵn sản xuất của 
doanh nghiệp, khi sử đụng chúng được tiều hao hoàn toàn 
vào quá trình sản xuất trong một lần chu chuyển, thay đổi 
hình thái vật chất và chuyển toàn bộ giá tị vào sản phẩm 
được sẵn xuất ra. Căn cứ vào sự tham gia trong quá trình 
sản xuất kinh doanh, TSLĐ bao gồm: dự trữ sẵn xuất 
(nguyên liệu, nhiền liệu, vật Hệu, bán thành phẩm mưa 
ngoài, phụ tùng thay thể, công cụ lao động nhỏ, hạt giống, 
thức ăn gia súc, vv.), chỉ phí sản xuất (sẵn phẩm chế dở, bán 
thành phẩm). dự trữ lưu thông (thành phẩm, hàng hoá, bao 
bì, vật liệu đóng gói, vv.). Sử dụng TS1.Ð tiết kiệm, rút 
ngắn thời gian của một lần chủ chuyển boặc tăng số vồng 
chu chuyỂn của nó trong một năm là yếu tố quan trọng nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 


TÀI SÁN NGOÀI LUẬN CHUYỂN các tài sản không 
tham gia quá trình sẵn xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 
bao gồm: lợi nhuận trích nộp ngân sách nhà nước và trích 
lập các quỹ xí nghiệp theo kế hoạch, vốn cấp cho các quỹ 
xí nghiệp và nộp cấp trên. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn 
phải ghi chén, thco dõi TSNLC để nắm được tổng số vốn 
mà doanh nghiệp có trách nhiệm quản lí, để xác định tổng 
số vốn lưu động tham gia chu chuyển và có căn cứ làm 
quyết toán với cấp trên và đơn vị phụ thuộc nhận vốn của 
doanh nghiệp. 


TÀI SẢN QUỐC DÂN theo nghĩa hẹp, là toàn bộ những 
đết tượng vật chất và sản phẩm hiện có do lao động của 
con người tạo ra bất kể công dụng của chúng (nhà cửa, 
thiết bị sản xuất, công trình kiến trúc, hàng tổn kho, các 
công cụ, đàn gia súc, dự trữ nguyên liệu, nhiên hệu, các bán 
thành phẩm và thành phẩm, vật phẩm tiêu dùng, tiền kim 
loại, vv.) và tất cả những tài nguyên thiên nhiên đã có 
những sự thay đổi đo lao động của con người. Với nội dung 
như trền, có thể gọi TSQD là tài sản vật chất tái sản xuất 
được. Mễ! một yếu tế trong cấu thành TSQD đều cần phải 
thoả mãn một nhụ cầu nào đó hoặc trực tiếp hoặc gián tiệp, 
như là phương tiện sản xuất. Những khu rừng, vùng đất 
hoang đại, mỗ chưa khai thác và những tài nguyên thiên 
nhiên còn ở dạng tự nhiên ban đầu không thuộc TSQD, 
nhưng nếu lao động con người đầu tư vào (như việc thiết kế 
thăm dò, việc làm màu mỡ thêm đất đai, củng cố đè điều, 
tái sinh rừng, vv.) thì thuộc TSQD. 


Thco nghĩa rộng, TSQD là toàn bộ những của cả! kinh tế, 
tức là toàn bộ những vật có giá trị bằng tiền, Như vậy, ngoài 
những lài sẵn vật chất tái sẵn xuất được, TSQD còn bao 
gồm cả đất đai, rừng, hầm mỏ, các tài nguyên dưới nước và 
tiỀn tệ, vv. 

TÀI SẢN TÀI CHÍNH những tài sẵn mang các hình thái 
tiển tệ, những chứng từ để nhận tiền mặt bay các khoản thu 
nhâp, các lợi tức có được tY nguồn vốn. TSTC có thể được 
nhân loại theo khả năng lỏng (tức để chuyển thành tiền 
mặt) của chúng. sức bảo vệ mà chúng có để chống lại lạm 
phát hay những biến động của tỈ giá hối đoái và nguy cơ 
không được thực hiện. Một số TSTC là những thu nhập chắc 
chấn (như các chứng khoán đặc quyền), tronp khí một số 


TÀI TRỢ THÂM HỰT T 


TSTC là những khoản vốn chấc chắn (như một chứng khoán 
có lãi suất cế định), còn các chứng khoán thông thường phải 
chịu rủi ro về giá cả. 

TÀI SẢN Ú ĐỌNG vật tư tài sản dự thừa, thực tế không 
đưa vào luần chuyển; bao gồm: các loại vật tư, tài sản dự 
trữ vượt định mức, hàng không đúng quy cách, phẩm chất 
chủng loại không bán được, bị tồn đọng lâu ngày. 


TÀI SẲN VẮNG CHỦ ni sản mà người chủ sở hữu vắng 
mặt ở địa phương không có lí do chính đáng, không đăng kí 
cư trú một nơi nào trong lãnh thổ đất nước, không uỷ quyền 
cho ai quản lí hoặc uỷ quyển không hợp pháp. Tài sản của 
ngoại kiểu xuất cảnh không giao lại cho chính quyền địa 
phương, không uỷ quyển hợp pháp cho ai quản lí cũng là 
TSVC. Theo Nghị định số 24/CP ngày !3.2.19ó1 và Quyết 
định số 1! I/CP ngày 14.4.1977 của Hội đẳng Chính phủ, tất 
cả TSVC của người Việt Nam hay ngoại kiểu đều do Nhà 
nước trực tiếp quản lí. Nhà nước giao cho uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực tiếp quản lí cả động sẵn và bất động 
sản theo đúng chính sách chế độ về TSVC đã ban hành. Khi 
người chủ trở về, Nhà nước sẽ giải quyết với họ. Nhà nước 
nghiêm cấm việc chiếm đụng, TỰ ý chuyển nhượng mua 
bán TSVC mà không được phép của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền. 

TÀI SẲN VÔ CHỦ tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền 
chiếm hữu và sử dụng hoặc không rõ a! là chủ sở hữu. Theo 
Nghị định số 42 - CP ngày 14.9.1960 của Hội đổng Chính 
phủ và một số văn bản pháp quy khác về chính sách đối với 
những người mò, đào, nhặt được những kim khí quý, đá quý 
thì những vật chân giấu là kim khí quý, đá quý hay những 
vật có ích cho nghiên cứu khoa học ũm được đưởi nước, 
dưới đất hoặc trên mặt đất trong phạm vi lãnh thể Việt 
Nam, gỗ chừn đưới đấy sông vì thiên tai hoặc tai nạn bất 
ngờ, nếu không xác định được ai là chủ sở hữu đền là TSVC 
và được coi là tài sản Nhà nước. Những người đào, mò, nhật 
được vật quý phải khai báo ngay với cơ quan công an gần 
nhất và nộp cho ngân hàng nhà nước nơi gần nhất. Người có 
công được lĩnh thưởng từ 10% đến 30% piá trị vật quý. 

TÀI SẢN VÔ HÌNH x. Tài sản. 

TÀI SẲN VÔ THỪA NHẬN hài sản thuộc sở hữu của 
công dân nhưng không ai trông nom, bảo quản. TSVTN có 
giá trị vể mặt kính tế, lịch sử, nghệ thuật và xã hội thì 
chuyển thành tài sản nhà nước. Di sẵn không có người thừa 
kế cũng thuộc sở hữu nhà nước. 


TÀI TRỢ việc cấp vốn cho thể nhân hay pháp nhân, 
được thực hiện thông qua phương thức tín dụng hay phương 
thức cấp phát. Có nhiều loại TT: TT từng lần, TT thường 
xuyên, TT từng phần, TT theo dự án, TT trọn gói, TT quốc 
gla, TT quốc tế. 

TÀI TRỢ THẤM HT (cg. bù đắp thiếu hụ!), sự thiếu 
hụt ngần sách do tình hình kinh tế căng thẳng gây nên được 
bù đấp (tài trợ) bằng cách vay của dân cự. Khoản chênh 
lệch thu chi đó nhằm tạo thêm sức mua trong nền kính rế, 


Trải 


do đó mở rộng lượng tổng cầu, tạo thêm việc làm, piâm thất 
nghiệp và thúc đẩy Hãng trưởng kinh tế. 


TẢI (cg. phụ tải), bộ phận tiếp nhận để sử dụng, khai thác 
năng lượng và tín hiệu do một nguồn đưa đến. Thông 
thường, T ít khi được nối trực 0ếp với nguồn mà thường 
thông qua một hệ thống truyền dẫn (năng lượng) hoặc xử lí 
trung gian (với tín hiệu). Lúc đó nhìn từ nguồn, toàn bộ hệ 
thống truyền dấn, xử lí và bẳn thân T được coi là T. Ngược 
lai, nhìn từ T, thì toàn bộ hệ thống gồm bản thần nguôn và 
hệ thống truyền dẫn, xử lí được coi là nguồn, Bài toán cơ 
bản về nối ghép nguồn, hệ thống truyền dẫn, xử lí và T là 
bài toán về phối hợp trở kháng để bảo đảm biệu quả xử lí 
cao và tính đồng nhất của môi trường truyền dẫn, Bài toán 
thường được xét theo hai khía cạnh: cộng hướng trong hệ 
thống (triệt tiêu điện kháng) và đồng nhất về điện trở. 


Cùng ấi với khái niệm T của một nguồn, còn có khái 
niệm "đường tải" là phương pháp đặc thù giải quyết bài 
toán về chế độ làm việc cho một hệ thống không tuyến tính 
(có chứa ít nhất một phần tử không tuyến tính) ưong đó 
phần tử không tuyến tính được cho không phải bằng thông 
số hay biểu thức toán học mà bằng đ thị. 

Ta có đồ thị biểu diễn vai trò của đường tải trong một hệ 
thếne gồm nguồn sức điện động F(V), T R(O) và đit 
lạ = f(Ua); M(LhyD) là điểm lầm việc. 





TÀI NẠP việc chuyển một phần ADN của vi khuẩn này 
sang vi khuẩn khác nhờ virut. Khác với biến nạp là khi 
ADN tự do được truyền đi, trong TN, vật truyền thông tin là 
ADN của thể thực khuẩn (thể thực khuẩn chỉ truyền những 
đoạn ADN riêng biệt của tế bào cho). Quá trình nầy xảy ra 
trong tự nhiên, nhưng chủ yếu được biết đến như một 
phương pháp trong Kĩ thuật di truyền tái rổ hợp ADN. Trong 
trường hợp chuyển vật liệu di truyền từ vi khuẩn này sang 
vi khuẩn khác bằng phapgở mà phagơ đó có thể chuyển đi 
bất kì đoạn ADN đặc hiệu được gọi là TN chung, Nếu trong 
quá trình chuyển vật liệu di tuyển bằng phagơ mà phagỡ 
đó chỉ mang một đoạn ADN xác định (không mang đoạn 
ADN nào khác) được gọi là TN đặc hiện. 


TÀI NẠP CHUNG x. Tải mạp. 
TẢI NẠP ĐẶC HIỆU x. Tải nạp. 
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TẢI PHỐI HỢP di của đường dây đài khi trên dây 
không có sóng phản xạ. TPH cũng là tải của mạng bốn cực 
(đặc biệt của bộ lọc) khi trở kháng vào của mạng bằng trở 
kháng tải. 


TẮI TRỌNG những lực bên ngoài khi tác dụng trên công 
trình sẽ gây ra sự thay đổi trạng thái ứng suất (nội lực) và 
biến đạng trong các câu kiện của công trình. Có nhiều cách 
phân loại TT: 

}) Theo thời gian tác dụng: a) TT lầu đài, tác dụng trong 
suốt quá tình làm việc của công trình (trọng lượng bản 
thân công trình, áp lực đất đai...); b) TT tức thời, tác dụng 
lên công trình trong từng thời gian ngắn so với toàn bộ 
thời gian làm việc của công trình (tải trọng gió, đoàn xe đi 
trên cầu...). 

2) Theo vị trí tác dụng: a) TT bất động, có vị trí không đổi 
(rong quá trình làm việc của công trình (trọng lượng bản 
thần, trọng lượng các vật bị đặt trên công trình...), b) TT' dì 
động (hoạt tải) có vị trí thay đổi trên công trình. 

3) Theo tính chất tác dụng: a) TT tĩnh, tác dụng lên công 
trình với cường độ tăng dần tới giá trị cuối cùng, trong quá 
trình tác dụng không gây ra lực quán tính hoặc ảnh hướng 
của lực quấn tính đủ nhỏ để có thể bỏ qua được, b) TT 
động, khi tác dụng lên công trình có gây ra lực quán tính với 
ảnh hưởng đáng kể và cần xét đến trong tính toán. Vd. TT 
tác dụng đột ngột cùng một lúc với toàn bộ giá trị của nó, 
TT va chạm (trọng lượng búa trên cọc), TT có giá trị thay 
đổi theo thời gian một cách tuần hoàn (động cơ điện có 
khối lượng lệch tâm quay trong khi làm việc), lực địa chấn 
(động đất), vv, 

4) Theo hình dạng: a) TT tẬp ưung, đặt vào công trình 
trên một diện tích rất nhỏ (xem như một điểm) so với kích 
thước toàn bộ công trình (áp lực bánh xe trên đường ray); 
b) TT phân bố, tấc dụng liên tục trên một điện tích hay 
chiều đài của công trình. TT phân bế được đặc trưng bằng 
cường độ tải trọng tức là øiá ưị tải trọng trên một đơn vị 
diện tích (hoặc chiều dài) khi diện tích (chiều đài) đó tiến 
tới không. TT phân bố có cường độ không đổi goi là TT 
phân bố đều. 

TẢI TRỌNG TỚI HẠN tả: trọn mà dưới tác dụng của 
nó kết cấu hoặc công trình bắt đầu biến dạng, mất ổn định. 


TẢI TRỌNG TƯƠNG ĐƯƠNG ủi trọng có đạng đơn 
giản (thường là rải trọng phân bố đều), thay thế cho đoàn tải 
trọng tiêu chuẩn di động (doàn xe lửa hoặc đoàn xe ô tô bố 
trí theo một đội hình quy định) sao cho tải trọng thay thế 
này gây ảnh hưởng lớn nhất đến một đại lượng nghiên cứu 
(phản lực, nội lực, chuyển vị...) bằng ảnh hưởng lớn nhất do 
đoàn tải trọng tiêu chuẩn dì động gây ra đối với cùng đại 
lượng nghiên cứu đó. TTTĐ chỉ phụ thuộc chiều dài, hình 
dạng đường ảnh hưởng của đại lượng nghiên cứu mà không 
phụ thuộc độ lớn của tung độ đường ảnh hưởng. Căn cứ vào 
nh chất nêu trên, nhằm giảm nhẹ khối lượng tính toán khi 
thiết kế các công trình chịu tải trọng dt động, trong các "Sể 
tay thiết kế”, người ta đã lập sẵn các bảng giá tị của TTTĐ 
(tương ứng với những trường hợp khác nhau thường gặp: 














đoàn tải trọng tiêu chuẩn di động, hình dạng và chiều dài 
của các đường ảnh hưởng,. 


TÁI BẢO HIỂM việc làm của người bảo hiểm, sau khi 
đã nhận bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm, nhưng chính 
mình lại đi mua bão hiểm cho đối tượng đó ở những người 
bảo hiểm khác nhằm chuyển một phần hay toàn bộ trách 
nhiệm của mình sang người bảo hiểm mới. 


TPH hà rất cần thiết trong kinh doanh quốc tế. Mục đích 
của TBH là bảo vệ tổng giá trị bảo hiểm khỏi những trường 
hợp thiệt hại lớn do thiên tai và tai nạn bất ngờ, vượt quá 
khả năng của người bảo hiểm trực tiếp, Khi gặp trường hợp 
xảy ra tổn thất, người bảo hiểm đầu tiên vẫn chịu trách 
nhiệm trực tiếp về việc bổi thường cho người mua bảo 
hiểm. Sau đó, có quyển đòi từ những người tham gia TRH 
một tỉ lệ tương ứng với trách nhiệm mà họ đã nhận trước 
đây. Ngoài ra, có thể giải quyết cách khác theo thoä thuận 
của các bên liên quan. Tổ chức THH sẽ thế chỗ cho tổ chức 
bảo hiểm, từ đó giải phóng cho tổ chức bảo hiểm ban đầu 
khỏi các ràng buộc trách nhiệm pháp lí. 

TÁI CHUYỂN ĐỔI KĨ THUẬT khái niệm do trường 
phái hậu Käynơ (Kcynes) để xuất những năm 50 - 60 thế kì 
20 trong cuộc tranh luận về vốn, cho rằng: một kĩ thuật sẵn 
xuất bị từ bỏ khi tỉ suất lợi nhuận thấp có thể lại được sử 
dụng khi tỉ suất lợi nhuận tăng lên tới mức cao hơn nhiều, 
cùng với việc một (hoặc nhiều) kĩ thuật sản xuất thay thế có 
khả năng sinh lợi cao hơn được sử dụng trong gia! đoạn 
chuyển liếp. 


Mức lương 








Tỉ suất lợi nhuận 


Tái chuyển đổi kĩ thuật 


Khí tỈ lệ giữa vến và sản lượng của các loại kĩ thuật 
không ngang bằng nhan thì các đường giới hạn giá của các 
yếu tố sản xuất của mỗi loại kĩ thuật có độ cong khác nhan. 
Trong hình vẽ, Tạ, Tị, biểu thị đường giới hạn giá yếu tố của 
hai loại kĩ thuật. Việc áp dụng kĩ thuật Á và kĩ thuật R do 
tính sinh lợi của chúng quyết định, lợi nhuận của kĩ thuật A 
cao ở khu vực mà tỈ suất lợi nhuận bé hơn r¡, hoặc gọi là kĩ 
thuật A so với kĩ thuật B giá rẻ hơn; khi tỉ suất lợi nhuận ở 
giữa rị và r; tính sinh lợi của kĩ thuật B cao, người ta sẽ áp 


TÁI NGŨ T 


dụng kĩ thuật PB; khi tỉ suất lợi nhuận cao hơn r; thì tình hình 
giống như khi tỉ suất lợi nhuận bé hơn rị, lúc này người ta 
lại chuyển sang áp dụng kĩ thuật A. Đó chính là TCĐKT, 
Sự tổn tại TCĐKT là một sự thách thức rất lớn đối với 
trường phái kinh tế học tân cổ điển, nhất là đối với hàm 
tổng lượng sản xuất và lí luận phân phối năng suất cận biên. 


TÁI DỤNG (A. reusability), khả năng sử dụng lại một 
phân mềm đã viết trong các hoàn cảnh mới, 


TÁI ĐẦU TƯ đâu tư để thay thế tài sản cð định vồn có 
đã bị hao mòn, không sử dụng được nữa. Do Hến bộ kĩ 
thuật, TĐT không có nghĩa là khôi phục lại nguyên như cũ, 
mà là trang bị lại tốt hơn, máy móc thiết bị nh xão hơn. Có 
thể với số vốn bằng hoặc ít hơn trước, tài sản được TĐT có 
công suất lớn hơn, kĩ thuật hiện đại hơn, đem lại nãng suất 
và chất lượng sẵn phẩm cao hơn. Nguồn vốn TĐT là tiễn 
khấu hao cơ bản của tài sẵn cố định phải thay thế được tích 
luỹ lại. 

TÁTI GIẢM BINH BỊ x. Giải trừ quân bị. 

TÁI HIỆN (rong quá trình học một bà) nào đó, sau khi đã 
nẮm vững bài, người học gập sách lại, dùng sự hiểu biết và 
trí nhớ của mình, cố pắng khôi phục lại toàn bài bằng tưởng 
tượng hoặc có ghi ra bảng, ra giấy. 


TÁI HỢP hiện tượng xảy ra trong chất bán dẫn khi điện 
tử và lỗ trống trung hoà nhau, cụ thể là điện tử từ vùng dẫn 
rơi vào một lỗ trếng của vùng hoá trị. Năng lượng phát ra 
trong khí TH dưới đạng bức xạ. XL. Chất bán dẫn; Vùng 
dẫn; Vùng hoá trị. 





Tái hợp 


A. Vùng hoá trị; B. Vùng dẫn; 1. Điện tử; 2. Lỗ trông 


TÁI KẾT TINH sự kết tỉnh lại một hợp chất để có được 
tỉnh thể lớn hơn (tỉnh khiết hơn) nhằm mục đích tình chế. 
Vd. Muốn cố muối ăn (NaCl) tình khiết, cần hoà tan muối 
bẩn (muối chứa tạp chất) vào nước thành dung dịch đậm 
đặc, lọc bỏ các tạp chất, sau đó để nguội dung dịch sẽ thu 
được kết tủa nati clorua (NaC!) tính khiết, có Linh thể lớn 
hơn và bên hơn do có độ tan nhỏ hơn. Muốn chế tạo các 
tình thể chất bán dẫn siêu sạch, phải cho TT các tính thể 
nhiều lần. 

TÁT NGŨ trở lại phục vụ tại ngũ tron quân đội khi có 
lệnh động viên (đối với quân nhân đã xuất ngũ). 
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TT rái NHẬP 





TÁI NHẬP việc đưa trở vể nước hàng hoá, vật tư được 
xuất khẩu trước đó ra nước ngoài và không qua gia công 
chế biến gì ở nước ngoài. Hàng TN bao gồm sản phẩm mà 
chủ hàng không định bấn ở nước ngoài (hàng quảng cáo, 
triển lãm, tham dự hội chợ ở nước ngoài), hàng trước đây 
gửi bán ở naƯớc ngoài nhưng không liên tục được, hàng giao 
không đúng hợp đồng (giao chậm, giao hàng kém phẩm 
chất) bị bên mua từ chối và phải mang trở về nước. Hàng 
TN phải tuân thủ tuật lệ hải quan và chịu sự giám sát của cơ 
quan hải quan nước sở t41. 


TÁI NHIÊM sự nhiễm bệnh (hoặc nhiễm độc) lặp lại 
xảy ra sau lần nhiễm thứ nhất đã được điều t1 khỏi. Đối 
với các bệnh truyền nhiễm và bệnh kí sinh trùng, người ta 
cho là có sự trếp xúc mới với tác nhân gầy bệnh mà ở con 
vật hoặc người đó không có khả năng miễn dịch, vd. TN 
e1un đũa. 


TÁI PHAM trường hợp một người phạm lội và đã bị kết 
án, chưa được xoá án tích mà lại phạm lội do cỗ ý hoặc 
phạm lội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vồ 
ý. TP được quy định tại điều 49, Bộ luật hình sự, 


TÁI PHẠM NGUY HIỂM một trone những tình tiết tăng 
nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 48, Bộ luật 
hình sự năm 1999, Theo quy định tại khoản 2, điều 49, bộ 
luật này, những trường hợp sau đây được coi là TPNH: 
a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm 
trọng do cỗ ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội rất 
nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng đo cố ý; b) Đã tái 
phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm lội do cố ý (xI. 
Tái phạm! ). 


TÁI PHÁT ủnh trạng bệnh tiến triển trở lại sau một thời 
gian thuyễn giảm (hết sốt, bất đầu thời ki dưỡng bệnh); vỏ. 
TP bệnh lao, thương hàn TP. Cần phân biệt với tái nhiễm 
(x. Ti nhiễm). 

TÁTI SẲN XUẤT quá trình sản xuất được lặp lại thường 
xuyên và đổi mới không ngừng. TSX xã hội là tổng thể của 
những TSX cá biệt trong môi liên hệ hữu cơ với nhau. TSX 
xã hội là quá trình bao gồm 4 khâu: sản xuất, phân phối, lưu 
thông và nêu dùng, trong đó, khâu sản xuất là điểm xuất 
phát và có vai trò quyết định đối với các khâu tiếp theo và 
đối với toàn bộ quá trình sản xuất. Về mặt nội dung, TSX 
có những nội dung chủ yếu: TSX của cải vật chất, TSX sức 
lao động, TSX quan hệ sản xuất và TSX môi trường. Về 
mặt quy mô, TSX được chia thành hai loạt: TSX giản đơn 
và TSX mở rộng. 

TÁI SẢN XUẤT DÂN SỐ (cg. tái sinh sản dân số), quá 
trình liên tục đổi mới các thế hệ dân số do các biến động tự 
nhiên của dân số, Có hai loại TSXDS: !) TSXDS giản đơn: 
trong một thời gian nhất định, số người mới sinh ra đủ bù 
cho số người bị chết, làm cho dân số không thay đổi. 2) 
TSXDS mở rộng: trone một thời gian nhất định, số người 
sinh ra vượt quá số người chết đi, làm dần số tăng thêm. Để 
quan sát tình tình TSXDS, cố thể dùng 


Hệ số tăng tự nhiên = hệ số sình - hệ số chết 


Jổ 


Trong đó: 


¬. Số trề sinh trong năm 
Hệ số sinh (chung) = —- 
Dân sò trung bình năm 


=.. Số người chết trong năm 
Hệ sô chết (chung)= ———————————————— 
Dân sô trung bình năm 


TÁTI SẢN XUẤT GIẢN ĐƠN quá trình tái sản xuất với 
quy mô như cũ. Những điều kiện của sản xuất đồng thời là 
điều kiện của tái sắn xuất. Chỉ có thể TSXGĐ hay duy tì 
của cải ở mức độ cũ nếu như các tử liệu sẵn xuất cũng như 
tư liệu têu dùng đã bị tiêu dùng trong một thời gian nào đó 
được thay thế bằng sản phẩm cùng loại với một số lượng 
như thế, Để tái sản xuất điễn ra bình thường thì giữa hai khu 
vực lớn của nền sản xuất xã hội (sẵn xuất tư liệu sản xuất 
và sản xuất tư liệu tiêu dùng), giữa các ngành kinh tế chủ 
yến phải có những tương quan nhất định, sản phẩm xã hội 
cần được thực hiện qua trao đổi giữa các khu vực, các 
ngành. TSXGĐ là đặc trưng chủ yếu và gắn hiển với nền 
sản xuất nhỏ, 


TÁI SẢN XUẤT MỞ RỘNG quá trình tái sản xuất mà 
quy mồ năm sau lớn hơn nằm trước. Trong trường hợp 
TSXMR, xã hội không những bù đắp được của cải vât chất 
đã tiêu dùng mà cồn sản xuất được một khối lượng tư liệu 
sẵn xuất và tư liệu tiêu dùng lớn hơn trước. Điều kiện để 
TSXMR là khu vực sân xuất tư liệu sản xuất phát triển 
nhanh hơn khu vực sẵẳn xuất tư liệu riêu đùng. Trong hoàn 
cảnh mở rộng quan hệ quếc tế, điều kiện ấy phải tính đến 
quan hệ ngoại thương, hợp tác, vay mượn đầu từ của nước 
ngoài... mà kết quả là sản lượng tư liệu sẵn xuất sử dụng 
nhiều hơn sản lượng tư liệu tiêu đùng. TSXMR là đặc trưng 
chú yếu của nền sản xuất lớn. 


Có hai hình thái TSXMR: theo chiều rộng và theo chiều 
sâu. TSXMR theo chiều rộng biểu hiện ở sản phẩm sản 
xuất ra tăng lên do tăng thêm vốn và lao động trong quá 
trình tái sẵn xuất mà không có sự thay đổi kĩ thuật, công 
nghệ và tổ chức quản lí. TSXMR theo chiều sâu biểu hiên ở 
chỗ sản phẩm tăng lên do thay dối, cải tiến kĩ thuật và công 
nghệ, tổ chức quản lí với số vốn và lao động như cũ; tức là 
lăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế nhờ những 
thành tựu cách mạng khoa học kì thuật và cẩi tiến quần lí. 

TÁI SẢN XUẤT SỨC LAO ĐỘNG một bộ phận cấu 
thành quan trọng của tái sẵn xuất xã hội. Tiển để chung của 
TSXSLĐ là tái sản xuất dân cư. Bất kì hình thái kính tế - xã 
hội nào, TSXSLĐ cũng bao gồm việc khôi phục, duy trì và 
bảo tổn khả năng lao động của sức lao động, cũng như việc 
phân hố sức lao động theo các ngành sản xuất Và theo lãnh 
thố. TSXSLĐ gồm tái sẩn xuất giản đơn và mở rộng. Tái 
sản xuất mở rộng sức lao động có thể theo chiễu rộng (tăng 
số lượng người lao động) và chiều sâu (nâng cao chất lượng 
sức lao động). 


TÁI SÁN XUẤT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN khôi 
phục dẫn những nguồn tài nguyên thiên nhiên đang thoái 





——— 


TÁI TẠO T 





hoá hay bị loại bổ, để đạt được năng suất như cũ hoặc 
cao hơn. 


TÁI SẲN XUẤT TƯ BẢN CÁ BIỆT sự (4ì điễn không 
ngừng của quá trình vận động của một tư bản cá biệt và quá 
trình sản xuất trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa riêng 
biệt. Là một bộ phận cấu thành của tái sản xuất tư bẩn xã 
hội. Trong quá trình tái sản xuất tư bản và các bộ phận cấu 
thành của nó về hình thái hiện vật cũng như giá trị được 
phục hổi và phát triển, cơ cấu của tư bản được thay đối, 
đồng thời diễn ra sự phục hồi và phát triển tư bản như là 
một quan hệ sản xuất xã hội. 

TÁI SÂN XUẤT' TƯ BẢN XÃ HỘI quá trình tái sản 
xuất được thực biện trên phạm vi toàn xã hội. Điểm xuất 
phát của phân tích TSXTBXH là sự phân biệt tổng sản 
phẩm xã hội về giá trị và hình thái hiện vật. Về giá trị, tổng 
sản phẩm xã hội bao gồm ba hộ phận: tư bản bất biến (c), tư 
bản khả biến (v) và giá trị thằng dư (m). Về hình thái hiện 
vật, tổng sản phẩm xã hội gồm tư liệu sản xuất và tư liệu 
tiêu dùng. Tương ứng với điều đó, nền sẳn xuất xã hội được 
chia thành hai khu vực: sẵn xuất tư liệu sản xuất (khu vực ]) 
và sản xuất tư liệu Hêu dùng (khu vực TÐ. Sự phân chia đó 
đùng làm cơ sở cho việc vạch ra những quy luật của 
TSXTBXH. Những điều kiện chủ yếu thực hiện tổng sẵn 
phẩm xã hội trong tái sẵn xuất giản đơn: 

1) lv + m) = lĩc 

2)Il(ce+v+m)= le + Ïlc 

3) IỨ(c + v +m) = Ï(v + m) + lÍ (v + m) 


Sự thực hiện tổng sản phẩm xã hội có khả năng chỉ khi có 
sự cần đối được biểu hiện ở những cân bằng đã nêu trên. 

Những điều kiện của tái sẵn xuất mỡ rộng: 

I) ](v+m) > llc 

2) líc +v +m) >lc + He 

3y I(v + m) + H(v + m) > IÍl(c + v +m) 


(vì một phần của thu nhập quốc dân được dùng để tích luỹ, 
chứ không phải để tiêu dùng). 

Những mối liên hệ bên trong giữa hai khu vực, cũng như 
giữa mở rộng sản xuất và phát triển thị trường trong nước có 
. tính quy luật. Các quy luật quan trọng của tái sản xuất mở 
rộng !À: quy luật wu tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất 
so với phát triển sân xuất tư liệu tiêu dùng, quy luật vu tiên 
phất triển tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sản xuất, rồi 
đến phát triển sẳn xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu 
tiêu dùng, rồi đến phát triển sẳn xuất tư liệu tiêu dùng, vv. 
Các tỉ lệ cân đối nêu trên là điều kiện cần thiết cho tái sản 
xuất mở rộng được riến hành bình thường, 


TÁI SINH khôi phục lại một hộ phận bị hư hại hay mất 
đi của cơ thể. Có 4 mức độ: TS tế bào; TS mô gọi là TS sinh 
lí, TS cơ quan; TS cơ thể (vd. ở Plamaria, gìun đốt bị cắt 
„gang, các phần bị chia cắt sẽ bù lại phẩn bị mất bằng cách 
TS phần thiếu) gọi là T§ sửa chữa bay TS nối tiếp. TS ở 
mức cơ thể là tái tạo lại cơ thể từ một phần nhỏ ban đầu của 
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cơ thể, về bản chất tương tự như sự phát triển cá thể trong 
sinh sản vô tính. TS ở mức tế bào là sự tự sửa phân tử ADN, 
sự đối mới hay nhân lên về số lượng các bào quan như: bộ 
máy Gônghi [gọi theo tên của nhà mô học người Italia 
Gôõngi (C. Golgi)}, ti thể. TS ở mức mô gặp ở tuỷ xương, 
biểu bì da, biểu mô thể thuỷ tỉnh, các hồng cầu, tế bào biểu 
mô ruột, chết đi sau thời gian hoạt động ngắn. vd. hổng cầu 
động vật máu nóng chỉ sống 2 - 4 tháng được thay băng 
toàn bộ tế bào mới. Ở động vật bậc thấp, khả năng TS cơ 
quan cao hơn động vật bậc cao. Nguồn gốc TS có thể do các 
tế bào ít biệt hoá (tế bào gốc, tế bào mầm), các tế bào đă 
biệt hoá trở lại trạng thái non, ít biệt hoá và có trong thành 
phần mâm TS như lưỡng thê có đuôi; sự biến đổi các mô đã 
biệt hoá sang loại mô khác như ở giun đất, hải tiêu. 


TÁI SINH CÂY RỪNG sự ca hoa, kết quả và sinh sẵn 
của cây rừng để bảo tổn và phát triển từ thế hệ này sang thế 
hệ khác. Quá trình tái sinh bằng hạt chia làm ba giai đoạn: 
ra hoa kết quả, phát tán hạt giống, hạt này mầm phát triển 
thành cây tái sinh. Cây rừng nhiệt đới có khả năng ra hoa 
kết quả sớm hơn cây rừng ôn đới. Cầy nông nghiệp ngắn 
ngày ra hoa kết quả một lần trong một đời cây, cây rừng rà 
hoa kết quả nhiều lần trong một đời cây. Hiện tượng ca hoa 
kết quả biểu hiện cây đã đến tuổi trưởng thành và đang sinh 
trưởng mạnh. 

Ngoài tái sinh bằng hạt, cây rừng còn tái sinh bằng chổi 
và bằng thân ngầm như ở phân họ Tre nứa (Bambusoidleue). 
Mặc dù có đặc tính tái sinh bằng thân ngầm nhưng qua một 
số năm, các loài tre nứa cũng trở lại tãi sinh bằng hạt. Đó là 
hiện tượng tre nứa "khuy". 


TÁI SINH RỪNG quá trình sinh học mang tính đặc thù 
của bệ sinh thái rừng, biển hiện ở sự xuất hiện một thế hệ 
cây con của những loài cây gỗ dưới tán rừng. TSR là quá 
trình phục hồi thành phần cd bản của rừng, chủ yếu là tầng 
cầy gỗ. Theo nghĩa rộng, TSR là sự tái tạo một hệ sinh thái 
rừng mới bảo đẫm cho rừng tổn tại và phát triển. Có hai 
phương thức TSR: tái sinh tự nhiên (rừng phát triển không 
cố sự can thiệp của con người); tái sinh nhân tạo (rừng phát 
triển nhờ sự tác động của con người như khoanh nuôi, trồng, 
ta, chăm sóc). 


TÁI TẠO (y), thay thế một mô bị nhá huỷ bằng một mô 
mới giống như mô nguyên thuỷ về mặt hình thái cũng như 
chức năng. Là hiện tượng tương đối phổ biến ở động vật 
không xương sống. Ở người, cơ quan đuy nhất có khả năng 
TT là gan (gan có thể TT sau khi cắt bỏ một phần lớn), 
trong khi thông thường các nhủ mô chỉ sửa chữa bằng cách 
lên sẹo, nghĩa là thay thế bằng một mô liền kết không chức 
năng hoặc bằng đị sản như tế bào trụ cố trong cổ tử cung 
biến đổi thành tế bào vầy khí bị viêm mạn tính cổ tử cung. 


TÁI TẠO (mĩ thuật), một hình thức phản ánh hiện thực 
khách quan của nghệ thuật tạo hình. TT bao gầm nhiễu 
dạng thức: tả thực, ước lệ, cách điệu, vv. Với dạng thức nào, 
TT cũng không nhằm mục đích sao chép nguyên trạng sự 
vật, mà nhằm diễn đạt thế giới khách quan theo ý thức sáng 
tạo và quan điểm thẩm mĩ của người sáng tác. 


A7 


T TÁI TẠO BỜ 


TÁI TẠO BỜ việc lập nên một mặt cẮt cân bằng mới của 
bờ (đáng quan tâm nhất là bờ hồ chứa nước) sau một thời 
gian chịu tác động phối hợp của các quá trình xói lở, phá 
hoại (do các đồng chảy, sóng, gió, vv.). Do TTB, phần trên 
mặt nước của sườn bờ lùi vào đất liền (có khi hơn I0Om); 
còn ở phần chìm, trong phạm vị đới hạ thấp mức nước và độ 
sầu chịu tác dụng mãi mòn của sóng, hình thành bãi nông 
mài mòn tích tụ. TT xảy ra mạnh mẽ nhất trong 2 - 3 năm 
đầu tích nước và khai thác hồ chứa; về sau yếu dẫn theo 
mức độ phát triển bãi bồi và san bằng đường bờ: chấm đứy 
sau 15 - 20 nầm. Do khác nhau về điện tích mặt nước, trị số 
cột nước đâng và hạ, đất đá cấu tụo bờ, nên các quá trình 
TT ở hỏ chứa tại đồng bằng và miền núi diễn biến không 
giống nhau, với cường độ khác biệt nhau. Dự báo những 
đoạn bờ có khả năng bị xói lở và phá hoại, bể rộng phạm vi 
tái tạo và tốc độ phát triển của nó là những nhiệm vụ quan 
trọng khi khảo sát địa chất công trình để làm cơ sở cho việc 
thiết kế hồ chứa nước, Áp dụng các biện pháp củng cố sườn 
bờ và làm tất năng lượng sóng để phòng và chống hiện 
tượng TTH. 


TÁI THẤM tòa án xết lại bản án hoặc quyết định đã cố 
hiệu lực pháp luât nhưng bị kháng nghị vì phát hiện ra 
những ủnh tiết mới dẫn tới việc có thể làm thay đối về cơ 
bản nội dung của bản án hoặc quyết định. Tình Uết mới 
phải là tình tết đã tổn tại một cách khách quan nhưng trong 
quá trình xét xử tòa án không biết khi tuyên án hoặc ra 
quyết định. Thời hạn TT được quy định khác nhau đối với 
các bản án, quyết định hình sự, dân sự, kinh tế, lao động 
hoặc hành chính. 


TÁI TỔ HỢP việc phân chia lại các nhân tế di truyền 
hoặc các gen xảy ra thường xuyên trong quá trình giảm 
phân hoặc nguyên phân. TTH nguyên phân là do trao đổi 
chéo neuyên phân, rất ít khi quan sát thấy và không có ý 
nghĩa sinh học quan trọng. TTH giảm phân quan sát thấy ở 
các con lai là đo phân l¡ các cặp gen alen Lừ bố mẹ sang hợp 
tử hoặc do trao đối chéo khi xảy ra sự đổi chỗ lẫn nhau của 
các gcn liên kết nằm trong các nhiễm sắc thể tương dồng 
khác nhau. Tà kết quả của sự phân bố độc lập các nhiễm 
sắc thể vào những bộ gen mới và của trao đổi các đoạn 
nhiễm sắc thể. TTH làm sản xinh các thế hệ con khác với 
bố mẹ cả về genotip và phenotip. 


TÁI XUẤT việc xuất khẩu ra nước ngoài những hàng hoá 
được nhập khẩu ưước đó. Hàng TX chủ yếu là hàng tạm 
thời được nhập khẩu phục vụ cho công tác quằng cáo, triển 
lãm, hội chợ; các sản phẩm nhập khẩu để gia công, chế 
biến ở trong nước, nhằm mục đích xuất khẩu; hàng nhập 
khẩu không đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước phải 
đưa trở lại nước ngoài. Hàng TẦX phải tuân thủ luật lệ hải 
quan và chịu sự tám sát của cơ quan hải quan nước sở (ại. 


Quan niệm về hàng TX ở các nước có khác nhau. Có 
nước chỉ coi hàng TẦX là những hàng được nhập từ nước 
ngoài về, lưn tại kho hải quan và xuất ra từ kho đó (như một 
số nước Châu Âu và Mĩ Latinh). Có nước lại coi hàng TX là 
những hàng nhập từ nước ngoài về, đã qua khâu lưu thông 
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trong nước rồi lại được xuất khẩu, không qua chế biến gì 
(như Canaởa, AI Cập...). Có nước như Ánh, Mĩ lại coi hai 
loại kể trên và cả hàng quá cảnh là hàng TX, 


TẠI SINH các khoáng vật sinh thành ngay tại nơi lng 
đọng trầm tích trong quá trình thành đá (điagene). Ngược 
lại với TS là tha sinh (allogène). 


TAILƠ E. B. (Edward Burnctt Tvlor; (832 - 1917), nhà 
dân tộc học Anh, nhà nghiên cứu văn hoá thời nguyên thuỷ. 
Giáo sư (1896) Trường Đại học Tổng hợp Oexfơt. Ông được 
coi là một trong những người sáng lập ra trường phải tiến 
hoá luận, đồng thời là người sáng lâp ra bộ môn văn hoá 
học. Lịch sử văn hoá được ông xem là sự/ tự vận động của ti 
tưởng trong lĩnh vực kĩ thuật, đời sống tỉnh thần và kinh tế 
của con người, phẩn ánh trong sự phát triển của các hình 
đáng công cụ kiến trúc, các dạng nghệ thuật, tín ngưỡng, 
thờ cúng. Ông quan tâm đến lịch sử văn hoá tình thắn, đặc 
biệt là huyền thoại và tôn giáo. Trong khi ứng dụng rộng rãi 
khá! niệm tâm tính vào việc 
nghiên cứu, ông khám phá 
ra cội rễ lịch sử của nhiều 
tập tục và lễ nghi đã mang 
những ý nghĩa mới hay còn 
bí ẩn. Ií luận vạn vật hữu 
linh về nguồn gốc tôn giáo, 
cũng như thuyết tiến hoá 
luận của ông trong suốt thế 
kỉ I9 đầu thế kỉ 20 đã thống 
trị trong khoa học, có ảnh 
hưởng đến Mac, Enghen và 
các nhà khoa học tiến bộ; 
mặc đù về sau này nó đã 
bộc lộ sự hạn chế, vì tính 
đơn tuyến đi từ đơn giản 
đến phức rạp, không tính đến tính phát triển không đồng 
đầu và ảnh hướng to lớn đến sự suy thoái, thậm chí diệt 
vong của các nên văn hoá và của cả bản thân cộng đồng 
sáng tạo nên nền văn hoá đó. 


TAILƠ O, (Wat Tyler; ? - 13§1), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa 
nỗng đân Anh, xuất thân từ bình dân. Năm 1381, chỉ huy 
nông dân chống quý tộc phong kiến, đòi thủ tiêu chế độ 
nông nô, bò thuế hầu cử, giảm tô và tự do buôn bán. Đã tiến 
đánh Luân Đôn, bất vua Anh phải nhượng bộ, hứa chia 
ruộng cho nông dân, giải phóng nông nô. Vua Anh là Richơi 
(Richard II, J307 - 400) dùng viên thị trưởng luân Đôn là 
Uôn Uôt (Wal Worth) lừa đâm chết Taild. Cuộc khởi nghĩa 
bị đập tắt. 


°“TAIMƠ" (A. “Time"), x. "Thời đạt". 





Tailơ }:. B. 


"TALMƠ ƠP INĐIA " (A. "Time of India"), x. "Thời báo 
Ân Độ". 


TAIMƯA (Tajmyr), bán đảo gần Cực Bắc nhất của lục 
địa Á - Âu, nằm giữa vịnh Ênixây (Enisej) của biển Kara 
(Kara) và vịnh Khatanga (Khatanga) của biển Laptcp 
(Laptev). Diện tích 400 nghìn kmˆ, đỉnh cao 1.146m [núi 


Bưranga (Byrranga)]. Có băng hà. Thực vật đài nguyên ở 
phía bắc, đài nguyên - rừng ở phía nam. 


TA.JƠ MAHAN x. Lăng Tqjơ Mahan. 


TAKIZAOA BAKIN 
(Takizawa Bakin, |767 - 
1848), nhà soạn kịch Nhật 
Bản, Người Êđô (Edo), đệ tử 
của San Tôkyô. Ông ca ngợi 
chính nghĩa, thù ghét điểu 
ác, theo thuyết nhân quả báo 
Ứng, tạo nên một thế giới 
truyền kì, đầy tính chất lãng 
mạn. Tác phẩm chính: "Huyễn 
thoại trăng lưỡi liễm", "Chuyện 
kể về 8 con chó của nhà 
Satomi ở phương nam”, 


TALAYRĂNG S. M. Đơ 
(Charles Maurice de Talleyrand; họ khác: 'Talleyrand - Pérnigord; 
1754 - 1838), nhà hoạt động tôn giáo, nhà ngoại giao Pháp, 
sinh tại Pari. Năm 1788, làm giám mục Ôtoong (Autun) và 
là người theo phái lập hiến rồi trở thành người đứng đầu 
giáo phái lập hiến. Bị giáo hoàng lên án, Talâyrăng từ bỏ 
giáo hội; được Napôlêông I [Napoléon I - Napôlễôöng 
Bônapac (Napoléon Bonaparte)] tin dùng và cử làm bộ 
trưởng Ngoại giao của chế độ Tổng tài và Đế chế Pháp 
(1797 - 1807). Nhưng sau đó, do Napôlêông nghi ngờ ông 
có can dự vào một âm mưu lật đổ hoàng đế, ông bị thất 
sủng. Năm 1814, Napôlêông I1 đổ, Talâyräng được chính 
quyên lâm thời ở Pháp sử dụng. Ông kêu gọi Lu-i XVII 
(Louis XVII) lên cẩm quyển và được cử làm bộ trưởng 
Ngoại giao của chính quyển mới, Ông là một nhà ngoại 
giao khôn ngoan, sắc sảo, vận dụng nghệ thuật ngoại giao 
một cách điêu luyện trong các cuộc tiếp xúc đặc biệt là tại 
Hội nghị Viên, nhằm hạn chế hất lợi và thu lại nhiều thành 
quả hơn cho nước Pháp so với mức độ cho phép của tương 
quan lực lượng chính trị và quân sự. Là người có tính thực 
dụng, đã phục vụ nhiều triểu đại, từ chế độ Tổng tài, Đế 
chế tới triều đại của phái Bảo hoàng. 


Taklzaoa BakIn 


TALI (L. Thallium), TI. Nguyên tố hoá học nhóm IHA, 
chu kì 3 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 81; khối 
lượng nguyên tử 204, 370. Có 2 đồng vị bên trong tự nhiên 
[?°*TI (29,5%), “'“TI (70,5%)] và 4 đồng vị nhân tạo. Do nhà 
vật lí Anh Cruc (Sir W, Crookes) phát hiện (1861). Kim loại 
hiếm và rất phân tán trong tự nhiên; chiếm 4,5.10”% khối 
lượng vỏ Trái Đất. Màu trắng xám, mềm giống chì; nặng, 
khối lượng riêng ¡1,849g/cmỶ; dễ nóng chảy, tạ. = 302°C, 
L= 1457°C. Khá hoạt động hoá học; bị mờ xỉn nhanh chóng 
trong không khí, không tan trong nước, tan trong axit nitrlc 
(HNOQ;) và axit sunfuric (H;SO/,); bến trong kiểm khi không 
có chất oxi hoá. Điều chế từ quặng sunfua đa kim, điện 
phân dung dịch sunfat hoặc khử dung dịch sunfat bằng kẽm. 
Dùng chế tạo hợp kim với thiếc và chì; hợp kim này bên với 
axit Hỗn hống TI đông đặc ở -59°C được dùng làm chất 





TALIN T 


lỗng cho nhiệt kế đo ở nhiệt độ thấp. TI và hợp chất của TÌ 
đều độc. 

TALI CLORUIA (A. thallium chioride), 1, Tali (I} clorua 
(A. thallous chloride), TICI. Tỉnh thể lập phương không 
màu; tụ; = 430°C; ty = 720°C. Ít tan trong nước; không tan 
trong etanol; đặc biệt nhạy sáng. Dùng để chế tạo các dụng 
cụ kĩ thuật hồng ngoại. 

2. Tali (IH) clorua (A. thallic chloride), TIC1;.HạO. Bột 
tinh thể không màu, dễ chảy rữa. Tan nhiều trong nước và 
etanol. Các TC đều rất độc. 


TALI NITRAT (A. thallium nirate), l. Tali (l) nitrat 
(A. thallous nitrate). TINO:. Tinh thể hình thoi, không màu; 
t„„¿ = 205”C; phân huỷ ở 45G. Tan trong nước nóng; không 
tan trong etanol. Dùng làm thuốc thử trong phân tích hoá 
học; dùng trong công nghiệp pháo hoa (cho ngọn lửa 
mâu lục). 


2. Tali (HI) nitrat (À. thallic nitrate), TINO1)y.3HO. Tình 
thể không màu. Dễ chảy rữa; tan trong nước; dễ phân huỷ. 
Các TN đều độc. 


TALI OXTT (A. thallium oxide), 1. Tali (I) oxit (A. thallous 
oxide), TÌạO. Dạng bộL màu đen, t„. = 300C, Tan trong 
nước, trong etanol. Là thành phần của một số thuỷ tỉnh 
quang học; dùng trong phân tích hoá học, trong công nghiệp 
sản xuất đá lửa, đá màu. 


2. Tali (HI) oxit (A. thalic oxide), TlaOa. Bột tỉnh thể màu 
nâu sẫm, tạ„¿ = 750C. Ít tan trong nước; tan trong các dung 
dịch axit. Các TO đều độc. 

TALIN (Tallin), thủ đô của Extônia. Dân số 471,6 nghìn. 
Cảng trên biển Bantich (Baltic). Đầu mối đường sắt. Công 
nghiệp chế tạo máy và gia công kim loại, công nhiệp hoá 
chất và hoá dược, chế biến gỗ - giấy, in ấn, công nghiệp 
nhẹ, dệt may... thực phẩm (kể cả chế biến hải sản, bánh 
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kẹo). Viện Hàn lâm Khoa học Extônia. Có 4 trường đại học 
(trong đó có 2 trường đại học tổng hợp). Có 19 viện bảo 
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T TALIÔN!I E. 








tàng: mĩ thuật, )¡ch sử, biển, thiên nhiên, vv. Các nhà hát: 
Nhà hát Ôpêra và Balê "Extônia", Nhà hát Kịch Tạp kĩ, 
Nhà hát Kịch Nga, Nhà hát Tuổi ưẻ, Nhà hát Múa rối. 


Ở khu Pirita (Pirita) có Trung tâm Thể thao Thuyền buồm 
Ôlympich (Olympic). Được biết đến từ L154 (theo biên niên 
sử Nga) với tên sọi Kôlưvan (Kolyvan), còn trong các tư 
hiệu Livônia (LivonJa) có tên eọi ILinđamixe (Lindanise), Những 
năm (2!9 - 1912, có tên gọi chính thức Rêven (Revel'). Thế 
kỉ 13 - 16, thuộc Đan Mạch; sau đó thuộc Thuy Điển; năm 
1710, hiên kết với Nga. Những năm 1918 - 40, thủ đô Extônia; 
từ 1940, thủ đô Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết 
Extônia; từ I991, thủ đô Cộng hoà Extônia. 


TALIÔNH E. (Filippo Taglioni; 1777 - !§71), nghệ sĩ balè, 
nhà sư phạm, nhà biên đao Iuadia, là con và học trò của 
nghệ sĩ balê 'Taliôm (C, 'Taglioni), Những năm 1799 - 1829, 
làm việc tại các nhà hát Pan, Luận Đôn, Iiorăngxở (EFlorence), 
Milanê (Miano), Viên, Beclin, Những năm 1830 - 3ó, biên 
đạo Nhà hát Ôpêra Pari. Năm 1831, biên đạo múa màn IH 
vở ôpêrn "Rôbe Điabld", nhạc Mâydbeơ (G. Mcyerbecer; 
nhà soạn nhạc người Đức), màn múa này mở đầu cho balê 
lãng mạn. Năm !832, Taliõni đã dựng vở bulê nổi tiếng 
"Xinpmđở., vai chính do con gái ông là Mari Tahôni (Mane 
Taglioni) biểu diễn. Taliôni là người đầu tiên sáng tác 
những động tác múa đi đầu mũi chần cho balê. Các tác 
phẩm của ông: "Natali", "Ghitana", “Xinphiđơ", vv. 


"TAM BA BA TA RỊ" (theo nếna Chăm có nghĩa là "công 
gÌiáng trần"), điệu múa của dân tộc Chăm, Năm 1600 tChn., 
công chúa nhà trời Yananưgarơd xuống trần gian dạy dân 
Chăm dệt vải, trồng lúa và xây dựng xứ sở. Khi xuống trần, 
công chúa cưỡi công trông rất đẹp, do vậy đân Chăm đã 
sáng tao ra điệu múa "công giáng trần” (công bay). Những 
động tác chủ yếu là xoè cánh, vỗ cánh, đáng người nghiêng 
nghiêng bay lượn. Đạo cụ để múa là quạt dân tộc Chăm. 
Đặc điểm múa: nhích vai, hất, bật, nấy cổ tay. 

TAM BÀNH lhco quan niệm dân gian, đó là ba vị hùng 
thần tổn tại trong con người (Bành Cư, Bành Kiểu, Bành 
Chất), luôn xui khiến con người làm điều bậy bạ. Người ta 
còn nói: TB lục tặc, để chỉ ngoài TB, cồn có lục tặc là 6 
điều xấu, thường làm hại người tu hành, cẩn trở người tu 
hành vượt qua khổ hạnh để trở thành đắc đạo. TB thường 
dùng để chỉ những hành vi lỗ mãng, ẩm ï, làm rối loạn, đão 
lộn không khí ấm cúng của gia đình, mà sự cuỗng ghen của 
phụ nữ là một hành động điển hình (nổi cơn TB). 


TAM BẢO ba của báu, ba hồn ngọc của Phật giáo: Phật, 
Pháp, Tăng. Kinh "Niết Bàn” viết, Thích Ca Mâu Ni trước 
khi tịch diệt khuyên chúng sinh quy y TB, (x. Quy y). Về 
sau, TR được dùng với nghĩa rộng là thuộc về nhà chùa: TB 
nô, ruộng TR, vv. 


TAM BÌNH huyện ở phía tây nam tỉnh Vĩnh Long. Diện 
tích 279,7 km". Gồm l thị trấn (Tam Bình - huyện ]j), I6 xã 
(Hòa Thạnh, Tân Lộc, Hàa Hiệp, Hậu Lộc, Hòa Lộc, Phú 
Lộc, Mỹ Lộc, Phú Thịnh, Song Phú, Mỹ Thạnh Trung, 
Tường Lộc, Tân Phú, Long Phú, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình 
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Ninh), Dân số 161.000 (2003); gồm các dân tộc: Khơ Mc, 
Hoa, Kinh. Địa hình đồng bằng, đất phù sa. Sông Hậu, 
Mang Thít chảy qua phía nam huyện. Trồng lúa, cây ăn 
quả. Chăn nuôi: cá, gia cẩm. Chế biến nông sản. Giao 
thông: quốc lộ 53, 54, 1A, tỉnh lệ 904 chạy qua. Huyện 
trước đây là quận thuộc tỉnh Vĩnh Long; từ 2.l976, thuộc 
tỉnh Cửu Long; từ 26. 12.1991, huyện trở tại tỉnh Vĩnh I.ong. 


TAM BỐ mỏ sét bentonit thuộc huyện Di Lĩnh, tỉnh Lâm 
Đẳng. Các thân sét nằm trong hạ tầng đá trầm tích - phun 
trào thổi Neogen, phần lần có dạng thấu kính. Độ hạt tương 
đôi đổng đều. Trữ lượng của mỏ khoảng 3 triệu tấn. Sét 
bentonit được khai thác làm dung dịch khoan, chất tẩy màu. 


TAMCCÁ x. Tơ. 


TAM CẤP thàm bậc ở phía trước các công trình, có nhiều 
bậc để người từ sân bước lên thểm nhà; cũng dùng để chỉ 
hình thức công trình kiểu đật cấp. 


TAM CƯƠNG thuật ngữ chỉ 3 mối quan hệ lớn giữa 
người với người trong xã hội, làm nền tảng cho trật tự phong 
kiến: vua - tôi, cha - con, chẳng - vợ (cương là giêng lưới, sợi 
dây lớn của lưới giữ cho lưới được giăng ra). TC do Đồng 
Trọng Thư (đời Hán) để ra, tuyệt đối hoá vị trí chính - phụ 
trong mỗi mỗi quan hệ: "vua là giểng của bể tôi, cha là 
giểng của con, chẳng là giểng của vợ" (quân vì thẦn cương, 
phụ vi tử cương, phu vì thê cương). 


TAM DIỆP TRÙNG x. Trùng ba thuỷ. 


TAM ĐƯƠNG huyện ở phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc. Diện 
tích 107,13 km”. Gồm I thị trấn (Hợp Hòa - huyện lị), 12 xã 
(Hoàng Hoa, Đồng Tĩnh, Kim Iong, Hướng Đạo, Đạo Tú, 
An Hòa, Thanh Vân, Duy Phiên, Hoàng Đan, Hoàng Lâu, 
Vân Hội, Hợp Thịnh). Dân số 92.624 (2003). Địa hình chủ 
yếu là đổi thấp. Sông Phó Đáy chảy qua phía tây huyện. 
Trồng lúa, sắn, cây ăn quả, chè. Chãn nuôi: bò, đê, gia 
cầm, ong lấy mật. Trồng rừng nguyên liệu giấy, Dịch vụ du 
lịch. Giao thông: quốc lộ 2B, 2C chạy qua. Huyện trước đây 
thuộc rỉnh Vĩnh Phúc; thuộc tỉnh Vĩnh Phú (1968 - 96); từ 
5.7.1977, do hợp nhất với huyện Lập Thạch có tên Tam 
Đảo; từ 9.6.I1998, chia huyện Tam Đảo thành 2 huyện: Bình 
Xuyên và TD. 


“"TAM ĐA” bộ tranh hoặc tượng gồm ba nhân vật: ông 
Phúc với dáng vẻ giàu có, viên mãn, thường bế một đứa trẻ 
kháu khinh; ông Lộc - một quan chức bệ vệ; ông Thọ - một 
cụ gìà quắc thước, chống gây trúc, đầu gậy treo quả đào 
tiên. "TP" thường được thể hiện đưới dạng gốm sứ vẽ men 
màu hoặc bằng các loại chất liệu khác. Bộ “TĐ" được bày ở 
phòng khách là biểu tượng viên mãn lạc thú của người chủ 
gia đình. 


TÁM ĐẢO dãy núi ở phía bắc thị xã Vĩnh Yên, chạy dài 
từ đèo Khế đến Đa Phúc, nơi quy tụ của các cánh cung 
Đóng Bắc. Diện tích khoảng 850 km”, đài trên 50 km, đỉnh 
cao Í.310 m. Cấu tạo chủ yếu đá phun trào riolit Rừng 
nhiệt đới và á nhiệt đới ẩm, tuy đã bị khai phá nhưng nhiều 
nơi còn khá rậm rạp, từ độ cao 400m trở lên đã được 
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khoanh vùng làm khu rừng cấm. Khu du lịch nghỉ mát và 
điểu dưỡng. Có thấp phát sóng truyền hình. 


TAM ĐẢO huyện ở phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích 
236,41 km?. Gồm I thị trấn (Tam Đảo), 8 xã (Đạo Trù, Bề 
Lý, Yên Dương, Đại Đình, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu, 
Minh Quang). Dân số 65.912 (2003); gồm các dân tộc: 
Mường, Dao, Kinh, Địa hình múi thấp và bán bình nguyên, 
có đỉnh Tam Đão (1.310 m). Sông Phó Đáy, Vực Thuyển 
chảy qua, hỗ Xạ Hương. Trồng lúa, sắn, chè, cây ăn quả. 
Chăn nuôi: dê, bò, gia cầm, ong lấy mật. Trồng rừng 
nguyên liệu, cây được liệu. Dịch vụ du lịch. Thắng cảnh, di 
tích: hồ Xạ Hương, chùa Tây Thiên, khu du lịch Tam Đão, 
tháp truyền hình. Giao thông: quốc lộ 2B, tỉnh lộ 306 chạy 
qua. Huyện thành lập từ 29.12.2003, trên cơ sở các Xã của 
các huyện: Lận Thạch, Tam Dương. Bình Xuyên và thị xã 
Vĩnh Yên tách ra. 


TAM ĐIỆP thị xã ở phía tây nam tỉnh Ninh Bình, Diện 
tích 106 km”. Gồm 3 phường (Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam 
Sơn). 4 xã (Yên Sơn, Yên Bình, Đông Sơn, Quang Sơn). 


.. Đân số 50.300 (2003); pồm các dân tộc: Kinh, Mường. Nằm 


ở chân dãy núi Tam Điệp, địa hình đổi núi thấp, nghiêng từ 
tầy sang đông bắc. Sông Hoàng Long chảy qua. Trồng lúa, 


_ sẵn, cây dược liệu, cây ăn quả. Chăn nuôi: đê, bò. Trồng 


rừng, chế biến nông sản. Giao thông: quốc lộ !2B, 1A, tỉnh 
lộ 492, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đây là 
huyện. trở thành thị xã từ 17.12.1982. 


TAM ĐOẠN LUẬN loại hình suy diễn gián tiếp, xuất 
phát từ hai tiền để tất yếu rút ra một kết luận, Có ba loại 
TĐL: I) TĐL nhất quyết; 2) TĐÐL tuyển chọn; 3) TĐL 
điễu kiện. 

Trường hợp TĐL giản đơn, nhất quyết đặc tính chỉ có ba 
đanh từ: § (gọi là danh Fờ nhỏ), P (goi là danh từ lớn) và M 
(gọi là trung danh từ). 

"TĐL giản đơn, nhất quyết đặc tính muốn đúng đấn phải 
tuân theo các nguyên tắc lôgíc: l) Mệnh để đúng đối với 
toàn thể rhì nhất định sẽ đúng với bộ phận. 2) Thuộc tính 
của thuộc tính cũng là thuộc tính của đốt tượng. Từ đây, 
người ta cụ thể hoá thành những quy tắc lôgic của các cấu 
hình TĐÐL nhất quyết đặc tính: a/ Trong TP. giản đơn, nhất 
quyết đặc tính chỉ có ba danh từ: S, P, M. Nếu không bảo 
đảm đúng yêu cầu này thì sẽ mắc lỗi bốn danh từ, b/ Trmg 
đanh từ phải chủ diên nghĩa là ngoại điên của nó phải được 
bao quát toàn bộ, ít nhất ở một trong hai tiền để; c/ Danh từ 
không, chu điên trong tiền đề không thể chu diên trong kết 
luận; d/ Nếu tiển để lớn và cả tiền để nhỏ đều là phán đoán 
phủ định thì không thể rút ra bất kì kết luận nào; đ/ Nếu 
một trong hai tiền để là phán đoán phủ định thì kết luận 
nhất thiết cũng phải là phủ định; e/ Nếu cả hai tiền để đều 
là phán đoán không phổ quát thì không thể rút ra kết luận 
nào: f/ Nếu một trong hai tiển để là phán đoán không phể 
quát thì kết luận sẽ không phổ quát, 

Trường hợp các loại phán đoán A, F, O,I(x. Phán đoám) 
đóng vai trò tiền để, thì để phù hợp với các quy tấc lôgïc 


nêu trên, mỗi cấu hình TĐL chỉ có một dạng thức đúng đắn 
mà thôi. 
cấu hình thứ nhất: AAA, EAE, AI, E1O 
cấu hình thứ hai: EAE, AEE, EIO, AOO 
cấu hình thứ ba: AAL, TÀI, AII, RAO, OAO, IO 
cấu hình thứ-tư: AAI, AEE, LAL, EAO, EIO. 


Qua đó ta thấy rõ mỗi cấu hình TĐL đều có quy tắc riêng. 


TAM ĐOẠN LUẬN DÂY CHUYỂN một chuỗi những 
tam đoạn luận, trong đó kết luận của tam đoạn luận trước 
là một trong những tiền để của tam đoạn luận kế tiếp ngay 
$au nố. 


TAM ĐOẠN THỨC công thức biện chứng phổ quát của 
mọi sư tỂn tại, vận động và phát triển. Trong tư duy lôgic, 
TĐT có ba thành phần chính: 1) Chính đề: là luận đề chủ 
yếu, chủ đạo trong TĐT, 2) Phản đề: là phủ định chính đề 
theo nghĩa phủ định biện chứng. Đó không phải là sự phủ 
định sạch trơn mà là phủ định có kế thừa hạt nhân hợp !í 
của chính đề. 3) Hợp để: là tống hợp chính để và phản để, 
là sự thống nhất mâu thuần piữa chính đề và phản để, là sự 
phủ định của phủ định nguyên đề. 





TĐT là công thức kết tính tác dung đồng thời của các 
nguyên lí và quy luật lôgtc biện chứng. Đó là nguyên lí liên 
hệ phổ biến và nguyên lí biến hoá, phát triển, Đó là quy 
luật mâu thuẫn biện chứng, các quy luật biến hoá mâu 
thuẫn (như quy luật lượng đổi dẫn tới chất đổi, và ngược lại, 
quy luật phủ định của phủ định) và quy luật thống nhất đa 
dạng mâu thuẫn. Do đó, hệ thống lôgic biện chứng thực 
chất là hệ thống TĐT vừa kế tiếp nhau và vừa bao hàm 
nhau, giỗng như mạng lưới của những đường dây và thất nút 
thể biện các mối liên hệ, ràng buộc, sự tương tác, vận động, 
phát triển của các sự vật, hiện tượng. 


TAM ĐƯỜNG huyện ở phía đông bấc tỉnh Lai Châu. 
Diện tích 757,6 km”. Gỗm ! thị trấn (Tam Đường - huyện 
I, 12 xã (Lần Nhì Thăng, Thèn Sin, Sùng Phài, Nùng 
Nàng, Tả Lèng, Bản Hon, Bản Giang, Hồ Thầu, Bình Lư, 
Bản Bo, Khum Há, Nà Tăm). Dân số 42.131 (2004). Địa 
hình chủ yếu núi trung bình, núi thấp xen thung lũng - đồng 
cacxtơ xâm thực. Thượng nguồn sông Nậm Mu chảy qua. 
Trồng lúa, ngô, chè, cây ăn quả, khai thác dược liệu. Trồng 
rừng bảo vệ đầu nguồn. Chăn nuôi: trâu, bò, đê, ngựa. Dịch 
vụ đu lịch. Giao thông: quốc lộ 32, 4D chạy qua. Huyện 
thành lập từ 14.1.2002, trên cơ sở các xã của huyện Phong 
Thổ tách ra. 


TAM GIÁC hình được xác định bởi ba điểm không thẳng 
hàng (được gọi là các đỉnh của TƠ) và ba đoạn thẳng nối ba 
đỉnh đó (được gọi là các cạnh của TG). Phần mặt phẳng giối 
han bởi ba cạnh đó cống gọi là TG, Các cạnh tạo thành ba 
góc trong của T. Tuỳ theo các góc trong của TG mà là gọi 
là TG nhọn (cÃ ba góc đều nhọn), TG vuông (một góc 
vuông), TỐ tù (một góc tù). Tuỳ theo các cạnh, TG cồn chia 
ra làm TG thường, TG cân (hai cạnh bằng nhau), TG đều 
(ba cạnh bằng nhau). Các cạnh và các góc là các yếu tố cơ 
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bản của TỐ. Trong một TG, tổng các góc trong bằng 2 góc 
vuông, tổng hai cạnh luôn luôn lớn hơn cạnh thứ ha. Mở 
rộng khá! niệm này người ta cũng xét các TỔ trong hình 
học phi Œc]it và TG cong trên cấc mặt. 


TAM GIÁC ẢNH phương pháp xác định toa độ và độ 
cao của các điểm ảnh (hàng không hoặc vũ trụ), dựa trên 
mốt! liên kết về hình học của các tấm ảnh gối phủ nhau 
và mối liên hệ giữa điểm ảnh và điểm thực địa. Các mô 
hình hình học của các tấm nh được khôi phục trên các 
máy quang cơ, trạm đo vẽ ảnh số hoặc bằng tính toán giải 
tích. Dựa vào các điểm khống chế trắc địa, các mối liên 
hệ của ảnh với hệ toa độ trắc địa được tính toán bình sat, 
Kết quả thu được là các điểm chêm dày. Những điểm này 
là điểm cở sở để nắn ảnh hoặc định hưởng tuyệt đối mê 
hình lập thể. 


TAM GIÁC ĐO CANH phương pháp xác định vị trí mặt 
phẳng tương hỗ giữa các điểm thuộc màng lưới trấc địa 
(điểm trắc địa) bằng cách xây dựng ở thực địa một hệ thống 
các hình tam giác kế tiếp nhan, trong đó người ta đo tất cả 
các cạnh tam giác. Phương phấp TGĐC ít được phổ biến, 
thông thường người ta kết hợp cả đo góc. Phương pháp này 
được gọi là phương pháp tam giấc góc cạnh. 


TAM GIÁC ĐO GÓC phương pháp xác định vị trí tương 
hỗ, chủ yếu là vị trí mặt phẳng giữa các điểm thuộc màng 
lưới trắc địa (điểm trắc địa) bằng cách xây dựng ở thực địa 
một hệ thống các hình tam giác kế tiếp nhau, mà đỉnh của 
chúng là các điểm trắc địa. Trên các điểm trấc địa đó, người 
ta đo góc của các tam giác, ngoài ra còn đo chiều đài của 
một số cạnh tam piác gọi là các cạnh đường đáy. 


Màng lưới toạ độ được xây dựng bằng phương pháp 


TỚPG được gọi là màng lưới tam giác. Tuỳ theo đệ chính . 


Kác đo góc, độ dài cạnh... ta có màng lưới tam giác các 
hạng Ï, II; HI và IV, mnrởng ứng với màng lưới toa độ các 
hạng I, II, IH và IV. Phương pháp TGĐG là phương pháp 
chủ yếu để xây dựng màng lưới toa độ Nhà nước của Việt 
Nam cũng như của các nước khác trên thế giới. Từ những 
năm 80 thế kỉ 20, công nghệ định vị toàn cầu, gọi tắt theo 
tiếng Anh là công nghệ GPS đã thay thế phương pháp 
TGĐG trong việc xác định toa độ cao điểm trắc địa. Công 
nghệ GPS cho độ chính xác rất cao, nhanh chóng, tiện lợi, 
đỡ vất vả rất nhiều cho người đo. 


TAM GIÁC LỘN NGƯỢC kí thuật viết tin theo hình 
kim tự tháp (hình tam giác) lộn ngược, trong đố những thông 
In quan trọng nhât được đưa lên đầu (gọi là đoạn mở đầu) 
với đủ 5 yến tố "W": Who: ai; What: cái gì; When: khi nào; 
Where: ở đầu; Why: vì sao, Gần đây có người thêm "H" 
(How: bằng cách nào). Những đoạn tiếp theo chứa đựng 
những thông tin với mức độ quan trọng giảm dẳn. 


TAM GIÁC PAXCAN bằng hình tam giác phủ các hệ số 
của nhị thức Niutơn (¿ + b)” thếo thứ tựn =0, 1, 2, 4,... từ 
trên xuống dưới. Hàng thứ n gồm n + I số hạng, trong đó số 
hạng thứ nhất và số hạng thứ n + 1 đều bằng 1, Để tnh số 
hạng thứ m trong hàng thứ n với l <m< n +ì ta lấy tổng 








của hai số hạng thứ m - I1 và thứ m trong hàng thứ n - 1. Vd. 
số hạng thứ 3 trong hàng thứ 7 là 6 + 15 =21. 


Các hệ số trong sự khai triển của (a + b)" 
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Rảng này mang tên nhà toán học và vật lí học Pháp 
Paxcan (BH. Pascal; 1623 - 62). 


"“TAM GIÁC QUÝ" x. Beemuda. 


"TÁM GIÁC SẮT" tên gọi do người Mĩ đặt để chỉ vùng 
chiến sự ác liệt nằm giữa Củ Chi - Trảng Bàng - Chơn 
Thành trong thời kì Kháng chiến chống Mĩ (1954 - 75) của 
nhân dân Việt Nam. Là khu vực có nhiều rừng thấp xen lẫn 
đồn điển cao su, cách Sài Gòn gần 30 km về phía bắc. 
Trong Kháng chiến chông Pháp (1945 - 54), khu vực này 
Pháp chưa hình định được. Trong Kháng chiến chống Mĩ 
(1954 - 75), tại đây Mĩ dã tiến hành nhiều chiến dịch lớn 
như Xêđa Fôn (x. Xêđa Fôm), nhưng vẫn không đánh chiếm 
và bình định được. 


TAM GIÁC VÀNG vùng đất tiếp giáp nhau thuộc các 
nước Myamma, Lào, Thái Lan và Trung Quốc; nơi trồng cây 
anh túc nổi tiếng nhất hiện nay và cũng là nơi cung cấp á 
phiện và bạch phiến (heroin) nhiều nhất thế giớt, đạt doanh 
số hàng chục tỉ đôla Mĩ mỗi năm. Tại vùng TGV, có hàng 
trăm nhà máy hiện đại chuyên tỉnh chế heroin, được xây 
dựng trong vùng rừng sâu và được canh phòng rất cẩn mật, 
có phi đội máy bay hiện đại để vận chuyển, buôn bán hàng 
nghìn tấn á phiện và heroin đi nhiều nơi trên thế piới TGV 
là trung tâm hoạt động của giới buôn bấn ma tuý. Một trong 
những trùm ma tuý nắm quyền kiểm soát trong vùng TGV 
là Khun Sa (kiểm soát 273 vùng TGV). Khun Sa vốn là một 
sĩ quan, đẳng viên Quốc dân Đảng Trung Quốc bỏ chạy 
khỏi Trung Quốc năm 1949, Đội quân do Khun §a chỉ huy 
mang tên Quân đội Thếng nhất SAN, gồm 5 nghìn binh lính 
được võ rrang hiện đại. 


TAM GIANG phá ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngăn cách với 
biển bởi đải đất chạy đọc bờ biển ở phía đông huyện Quảng 
Điền. Diện tích khoảng 56 kmỶ, đài tới 18 km, rộng khoảng 
3 km, đổ ra biển ở cửa Thuận An. Có Sông Hương, Mỹ Chánh 
đồ vào phá. Nối liền với phá Cầu Hai bởi các đầm Án 
Tuyền, Thanh Lâm và Hà Trung. Nuôi và đánh bắt hải sản. 

TAM GIÁO thuật ngữ dùng để chỉ 3 tồn giáo trong lịch 
sử văn hoá Việt Nam: Phật giáo (X. Phát giáø), Nho giáo 





(x. Mho gio) và Đạo giáo (x. Đạo gio): trong đó Phật giáo 
là lôn giáo thế giới, còn Nho giáo và Đạo giáo là tôn giáo 
khu vực. Trên bình điện rộng hơn, đó còn là 3 học phái triết 
học lớn làm nên tảng của văn hoá phương Đông (Trung 
Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản). Trong quá trình 
lịch sử hàng nghìn năm, chúng vừa xưng đột vừa hoà nhập 
vào nhau, tao nên một thể chân vạc trong văn hoá phương 
Đông, theo kiểu: lấy Phật trị tâm, lấy Đạo trị nhân, lấy Nho 
trị đời. 

Ở Việt Nam. Phật piáo du nhập vào theo 2 con đường: từ 
Ấn Độ qua và từ Trung Quốc xuống, vào khoảng những 
năm đầu Công nguyên. Trong 3 trung tâm Phật giáo lớn 
thời Hán là Lạc Dương, Bành Thành (Trung Quốc), Luy 
Lâu, thì Luy Lầu (Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay) còn 
lớn hơn cả 2 trung tâm kia, hình thành vào khoảng nửa 
đầu thế kỉ I sCn. Ở Việt Nam, thời nhà Lý, Phât giáo là 
quốc giáo. 


Sử sách ghi chép Nho giáo truyền vào Việt Nam tất sớm, 
Thời nhà Lê, Nho giáo được xem là quốc giáo. 


Đạo giáo Trung Quốc hình thành từ thời Đông Hán (năm 
25 - 220), có lẽ truyền vào nước ta cũng vào thời kì với 
Phật giáo và Nho giáo. Khi truyền sang Việt Nam thì Đạo 
giáo Trung Quốc kết hợp với đa thần giáo bản địa. Trong 
quá trình phát triển, Đạo giáo chưa bao giờ có địa vị chính 
thống, vượt trội như Phật giáo thời Lý, Nho giáo thời Lê, 
nhưng nó mang tính đần gian rất sâu rộng. Từ các điện 
phủ tư nhân lẻ tẻ, rời rạc, đến thời nhà I.ê, nhà Nguyễn 
xuất hiện nhiều đến phủ, đạo quán riêng biệt (Quán Trấn 
Vũ, Quán Bích Câu, đền Ngọc Sơn thờ Văn Xương Đế 
quân), vv. 


Dù địa vị mỗi tồn giáo như thế nào trong đời sống chính 
trị của đất nước, tâm linh người dân Việt Nam, vẫn là một 
tâm thức hoà đồng, t„nh dung, hợp lưu, chứ không độc tôn 
một tồn giáo nào. Ở Việt Nam chưa bao giờ xảy ra một thời 
kì Bách gia tranh minh (Trăm nhà đua tiếng) như ở Trung 
Quốc thời Chiến quốc (403 - 221 tCn). Ba tôn giáo này hình 
thành và phát triển ở phương Đông đã trên 2.000 năm, khi 
du nhập vào Việt Nam, thì được Việt Nam hoá, đã hoà 
đồng vào văn hoá Việt Nam, gắn bó với văn hoá Việt Nam 
và đến ngày nay, nhiền nét tích cực đã trở thành những yếu 
tố của văn hoá dân tộc, góp phần tạo thành bản sắc độc đáo 
của văn hoá dân tộc Việt Nam. 


TAM GIỚI quan niệm vũ trụ của Phật giáo gồm ba cảnh 
giới (dục piới, sắc giới, vô sắc giới) chia ra 32 thiên. Dục 
giới - cði dục, gồm có § thiên, chúng sinh đều có lòng dục. 
Sắc giới là cõi không còn dục song vẫn còn sắc (tức hình 
thể) gồm 20 thiên. Vô sắc giới là cði không còn dục không 
còn sắc nhưng vẫn còn thức hoá như cấu tạo vũ trụ, gồm 4 
thiên. Ba mưới hai thiền gồm có: địa cư, hư không cư, tứ 
thiên vương... sở hữu xứ, phi tướng phì, phì tưởng xứ (thuộc 
vô sắc giới). Mỗi thiên đều có các Phật hay thần ngự trị. 


TAM HANG tến chỉ các di tích hang động trong dải núi 
Pu Loi ở phía tây tỉnh Sầm Nưa, Lào. Gỗm hang TH nam, 


TAMKY T 


hang TH trung và hang TH bắc. Nhà địa chất Pháp IFrômagiê 
(J. Fromaget) đã khai quật những hang này từ năm 1936, 
Địa tầng của các hang này thường có: dưới cùng là lớp đất 
vàng có chỗ đào sầu tới 4m vẫn chưa hết; bên trên là lớp 
tuýp đá vôi chứa xương răng động vật Plêirtoxen nhì voi cổ 
Elephav namdicus, vo\ răng kiếm Stegodon, heo vòi 
Tapirutf aweustus và một số hồn cuội có dấu vết ghè đẽo. 
Cũng tìm được một xươne sọ, một mảnh xương thái dương 
và một số rãng người. Trên nữa là lớp đất sét màu đỏ khá 
dày chứa một số ít xương động vật như heo vòi, tê giác và 
khi cùng một ỉ( công cụ đá ghè đẽo thô sơ. Lớp rên cùng 
chứa công cụ văn hoá Hoà Bình và hậu kì đá mới. 


TAM HOÀ tên gọi một biên chế hoà tấu âm nhạc dân 
gian, gồm 3 nhạc cụ, trong đó một nhạc cụ mang tính 
đương, một mang tính âm và một trung tính. 


TAMLE.(gơr Evpenlevich 
Tamm, 1895 - 1971), nhà 
vật lí lí thuyết Liên Xô. 
Công trình trong các lĩnh 
vực lí thuyết bức xạ, vật lí 
chất cắn, vật lí hạt nhân và 
vật lí hạt cơ bản, đặc biệt là 
lĩnh vực tổng hợp nhiệt hạch 
có điểu khiển và lí thuyết 
bức xạ Chềrenkôp - Vavilôp. 
Giải thưởng Nôben (1958), 
cùng với hai nhà vật lí Liên 
Xô - trankơ (LM, Frank) 
và Chêrenkôp (P. A. 
Cherenkov; dạng phiên âm 
khác: Trêrenkôp). Xt. Bức xạ Cherenkôp - Vavilôp; Tổng 
hợp nhiệt hạch có điều khiển. 





Tam Ù E. 


TAM KHÔI ba học vị cao nhất của đệ nhất giáp trong kì 
thi Thái học sinh đời Trần. Từ khi có thi Đình (1374) thì TK 
chỉ ba đanh hiệu cao nhất của thi Đình là Trạng nguyên, 
Bằng nhãn, Thám hoa. 


TAM KỲ (/ôn giáo), một khái niệm phổ biến trong Đạo 
giáo Và các tôn giáo cổ Trung Hoa. Thời kì đầu là thời 
Thượng ngươn (Thượng nguyên), là thời kì tạo hoá xây 
dựng càn khôn, võ trụ. Đó là thời kì Thượng Đức khai đạo, 
là thời mở đạo với sự kiện Bàn Cổ khai Thánh giáo, cùng 
Thái thượng Đạo tổ và Nhiên đăng Cổ Phật truyền đạo dạy 
đời. Thời thứ hai là thời Trung ngươn (Trung nguyên): nhân 
loại nhân tâm bất nhất, tiềm nhiễm nhiều nết xấu, làm mất 
thiện lương, mạnh được yếu thua, không còn tình đẳng bào. 
nghĩa đồng loại. Nên gọi là thời kì Thượng lực hay Tranh 
đấu. Là thời ra đời các đạo Tiên, đạo Phật, đạo Khổng (rức 
đạo Nho) và bền phương Tây là đạo Kitô. Hiện nay là thứ 
bu, thời Hạ ngươn (Hạ nguyên) do “âm tận, dương suy”. Hạ 
ngươn là đời Mạt kiếp. Hạ ngươn cồn gọi lä ngươn Điều 
tàn. Nên kiếp sau thời Thượng ngươn phải! là thời tái tạo gọi 
là ngươn Tái tạo hay ngươn Bảo tổn. đạo đức được phục 
hưng, để lập lại như thời Thiợng ngươn. 
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1 TAM KỲ 





Dựa vào quan niệm tên, đạo Cao Đài phái Ngô Văn 
Chiêu, tức phái Khiêu Minh tự nhận là Cao Đài đại đạo, 
cho các phái khác là Cao Đài tôn giáo, không chấp nhận 
phổ độ giả: thích như trên. 


TAM KỲ (đa !0. thị xã tỉnh lị tỉnh Quảng Nam. Diện tích 
92,02 km”. Gồm 9 phường (Tân Thạnh, An Phú, An Mỹ, 
Hoà Thuận, Trường Xuân, An Xuân, Phước Hòa, An Sơn, 
Hòa Hương), 4 xã (Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Ngọc, 
Tam Phú). Dân số 103.230 (2004). Địa hình đồng bằng 
ven biển, côn cát ở phía đồng. Sông Tam Kỳ chảy qua. 
Trồng lúa, mía, cây ăn quả. Đánh bất hải sản. Cơ khí sửa 
chữa, lấp ráp, may mặc. Dịch vụ thương mại, đu lịch; thủ 
công mĩ nghệ. Giao thông: quốc lộ LA, đường sắt Thống 
Nhất chạy qua. Trước đây là huyện Hà Đồng; từ 1906, đổi 
là phủ Tam Kỳ; sau 1945, từ huyện trở thành thị trấn Tam 
Kỳ - tỉnh lị tỉnh Quảng Tín; từ 2.1976, thuộc tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng; từ 6.lI1.J996, trở lại thị xã tỉnh lị tỉnh 
Quảng Nam. 


TAM MUỘI (Sanskrit: Samadhi; cơ. Tam ma để, Tam 
ma địa; tếng Hán có nghĩa là Nhất tâm hay Đỉnh tâm). Phật 
giáo dùng phương pháp định tâm hay nhất tâm để đối trị với 
cái tâm tán loạn, hay bay nhảy, chạy theo dục vọng của con 
người bình thường. Người bình thường đã không tỉnh táo đối 
phó được những kích thích từ ngoại cảnh (màu sắc, âm 
thanh, mùi thơm, vị ngọt...) cũng khó đốt phố được những 
suy nghĩ sai lầm, những cảm xúc tiêu cực nảy sinh từ tiểm 
thức. Phương pháp TM (hay định tầm, nhất tâm) chính là 
giúp con người có được cuộc sống tự do, tự chủ thật sự trong 
đô! nội, cũng như đối ngoại, 


TAM NGUYÊN người đỗ đầu cả ba khoa thì Hương, thi 
Hộ: và thì Đình thời phong kiến. Đỗ đầu thi Hương là Giải 
nguyên, đỗ đầu thì Hội là Hội nguyên và đỗ đầu thi Đình là 
tình nguyên. 


TAM NHÂN (cg. ba loại nguyên nhân), y học cổ truyền 
tổng hợp mọi nguyên nhân gây bệnh và xếp làm 3 nhóm: 
nội nhân (x. Thất 8n); ngoại nhân (x. Lực dâm); bất nội 
ngöai nhân. 


TAM NÔNG huyện ở phía bắc tỉnh Đẳng Tháp. Điện 
tích 459,2 km!. Gồm I thị trấn (Tràm Chim - huyện Ì)), }I 
xã (An Hoà, An ong, Phú Ninh, Phú Thành À, Phú 
Thành ÐB, Phú Thọ, Tân Công Sính, Phú Cường, Phú Đức, 
Phú Hiệp, Hàa Bình). Dần số 96.600 (2003). Địa hình 
đồng bằng phù sa thấp, đất phèn chiếm 75% diện tích. 
Sông Tiên, kênh Phước Xuyên chảy qua. Trồng lúa, cây 
ăn quả, thuốc lá. Chăn nuôi: vịt, tôm, cá, Chế biến nông 
sản. Giao thông: quốc lộ 30 chạy qua, đường thủy trên 
Sông Tiên và kênh rạch. 


TAM NÔNG huyện thuộc tỉnh Phú Thọ. Diên tích 
I55,5 km”. Gồm | thị trấn (Hưng Hóa - huyện li), I9 xã 
(Hiền Quan, Vực Tường, Than Uyên, Hương Nha, Xuân 
Quane, Tam Cường, Vân Lương, Tứ Mỹ, Hùng Đâ, 
Phương Thịnh, Quang Húc, Tế Lễ, Cổ Tiết, Hương Nộn, 
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Dị Nậu, Thọ Văn, Dậu Dương, Thượng Nông, Hồng Đà). 
Dân số 80.000 (2003); gồm các dân tộc: Mường, Kinh. 
Địa hình đổi thấp xen thung lũng tích tụ - xâm thực. Sông 
Hồng, Sông Bứa chảy qua; hồ Đầm Nậu. Giao thông: 
quốc lộ 32, 32C chạy qua, đường thuỷ trên Sông Hồng. Di 
tích thắng cảnh: chùa Phúc Thánh. Huyện trước đây thuộc 
tỉnh Phú Thọ; từ 5.7.1977, hợp nhất với huyện Thanh Thuỷ 
thành huyện Tam Thanh thuộc Vĩnh Phú (196§ - 9Ó), từ 
24.7.1999, chia huyện Tam Thanh trở lại 2 huyện cũ, 
thuộc tỉnh Phú Thọ. 


"TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG" úc phẩm tuồng truyền thống, 
thuộc loại tuổng thầy, tác giÄ có thể là Diên Khánh Vương 
(đời nhà Nguyễn). Bản lưu hành hiện nay do Nguyễn Hiển 
Dĩnh (1853 - 1926) viết lại, hổi thứ nhất lấy tên "Cưỡi 
nghé”, hồi thứ ba lấy tên "Lăn lửa”; hổi thứ hai do Đào Tấn 
viết lại lấy tên "Khuê các anh hùng". Nội dung vở tuông kể 
về hành động anh hùng của ba người con gái là Tạ Phương 
Cơ, Bích Hà và con gái Khắc Minh (một viên quan trong 
triểu) nhằm cứu bà Chánh Hậu bị thái sư Triệu Văn Hoán 
bắt piam. Nhưng tấn kịch chính của vở điễn thuộc về gia 
đình Tạ Ngọc Lần - cha của Phương Cơ. Hai cha con lọt vào 
triều đình và Tạ Ngọc Lân đã gIẾt người con trai phản 
nghịch là Kim Hùng tay sai của Triệu Văn Hoán. Ông ôm 
con để cùng chết thiêu trong lửa cháy doanh trại đo ông lập 
kế eÂy nên. 

Vở tuổng có nhiều tình gết gay cấn, hình tfởng đẹp, văn 
chương điều luyện; nhiều đoạn diễn có giá trị nghệ thuật 
mẫu mực như Phương Cơ giả dại, Tạ Ngọc Lần lăn lửa, vv. 
Năm |961, vở diễn được Ban Nghiên cứu Tuẳng do Hoàng 
Châu Ký chỉ đạo soạn lại thành vở diễn một đềm lấy tên là 
"Ngọn lửa Hồng Sơn", giải Huy chương Vàng trong Hội 


diễn toàn quốc năm 1962. 


TAM PHỦ ba phủ thờ thuộc tín ngưỡng Mẫu. Trong các 
điện thờ Mẫu thường có ba pho tượng nữ thần đặt song 
hàng: Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Địa. Mẫu 
Thượng Ngàn là vị mặc áo xanh lá cây, tượng trưng cho 
rừng, nơi con người xưa sình sống bằng các loại củ. Mẫu 
Thoải là vị mặc áo trắng, tượng trưng cho nước. Mẫu Địa 
là vị mặc áo vàng, tương trưng cho đất Ra vị Mẫu 
Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Địa hợp thành tín ngưỡng 
TP. Tín ngưỡng này giải thích quá trình tiến hoá của cư 
dân Việt, từ rừng núi, sông suối xuống đồng bằng định cư 
làm lúa nước. 


TAM PU LOI một hang ở tỉnh Sầm Nưa, I.ào, cách hang 
Tam Hang chừng 10 km về phía bắc. Nhà địa chất học Pháp 
Frômagiê (J. Fromagct) đã nghiên cứu hang này tỲ năm 
1936. Trong lớp đất ở mặt hang này có những hiện vật thời 
đại đá mới. Bên dưới là những lớp đá sói hay cát pha sỏi. 
Đào sâu xuống 2,Ấm, phát hiện được những Xương răng 
động vật Plêitoxen như đười ươi, khỉ, gấu, voi, hươu, tê 
giác... Bên cạnh, tìm được một răng hàm người. Không có 
những công cụ đá ở đầy. 


TAM QUAN x. Cửa tam quan. 


.————e—— —— 








—— ¬— 


_PAM TẠNG T 





TAM QUỐC (Sanguo), giai đoạn lịch sử (220 - 280) ở 
Trung Quốc, trong đó có ba nước Nguy (Wci), Thục (Shu), 
Ngô (Wu) đối địch với nhau. Từ cuối thế kỉ 2, các thế lực 
quân phiệt đã nổi lên chiếm cứ các nơi. Năm 208, khi làm 
chủ được miền Bắc Trang Quốc, Tào Tháo (Cao Cao; 155 - 220) 
tấn công húui lực lượng của Tôn Quyền (Sun Quan) và lưu 
Bị (Lìu Be!) ở miền Nam nhưng đại bai ở Xích Rích (Ch¡bị). 
Lưu Bị cế thủ miền Tây Nam. Tôn Quyền ở miễn Đông 
Nam tạo thành ba thế lực. Vua Đông Hán là Hiến Đế phải 
"nhường ngồi" năm 220, Tào Phi (Cao PI; con Tào Tháo) 
lền làm hoàng đế đặt tên nước là Nguy. Năm 221, Lưu BỊ ở 
miễn Tây Nam cũng xưng làm hoàng đế, đặt tên nước là 
Hán (sử quen gọi là Thục), tôn Gia Cát Lượng (27hu 
Geliang) làm quân sư. Năm 222, Tôn Quyền xưng vương 
(năm 229, xưng để) đóng đô ở Kiến Nghiệp (]ianye; Nam 
Kinh sau này) đặt tên nước là Ngô. 

Năm 263, Neuy diệt Thục, Năm 265, Tư Mã Viêm (S1 
Mayan) bất vưa Nguy nhường ngôi, lập nên triều Tấn (Jm). 
Năm 280, Tấn diệt Ngõ. Thời TQ kết thúc. 


'"TAM QUỐC DIỄN NGHĨA" (“Sanguoyany!'"; ca. "Tam 





—— 





lực nhà nước được hiển không phải là một thể thống nhất, 
mà là sự phần chia thành 3 quyền: quyển lập pháp, hành 
pháp và tr pháp, các quyển này được thực hiện độc lập với 
nhau, liểm soát lẫn nhau, Kiểm chế lẫn nhau. Tư tưởng 
“Tam quyển phân lập" được các nhà hiển triết để xướng tì 
thời la Mã cổ đại với đại điện tiêu biểu là Ariktôt 
(Amstote), và trở thành một học thuyết độc lập vào thế kỉ 
18, gắn với tên tuổi của Môngtexkiơ (C. L. Montesqueu), 
nhà tư tưởng Pháp. Học thuyết về sự phân chia quyền lực 
gắn liên với lí luận về pháp luật tự nhiên đã đóng vul trò 
quyết định trong lịch sử đấu tranh của giai cấp tư sản chống 
lại sự độc đoán, chuyên quyền của nhà vua, Cùng với sự 
thành lập chế độ tư bản, nguyên tắc "phân chia quyền lực" 
đã trở thành một trong những nguyên tắc chính của chủ 
nghĩa lập hiến tư sản, lần đầu tiên được thể hiện trong các 
đạo luật mang tính hiến định của cuộc Cách mạng Pháp và 
sau đó thể hiện đầy đủ trong Hiến pháp Hoa Kì 1287. Trên 
thực tế, việc phân chia quyền lực trong bộ máy nhà nước tư 
sản được áp dụng khác nhau trong hệ thông các nước cộng 
hoà tổng thống, theo nguyên tắc "kiểm chế và đối trọng", 
tức là các quyển kiểm tra và giám sát lẫn nhau, tạo ra sự 


_ quốc chí diễn nghĩa"), tiểu thuyết lịch sử viết theo kiểu 

chương hồi của nhà văn Trung Quốc La Quán Trung (Luo 
- QuanZhong). Gồm 120 hồi, kể lại cuộc đấu tranh chính trị 
„và Quân sự phức tạp giữa ba tập đoàn Nguy, Thục, Ngô, từ 


cân bằng giữa các quyền. 
"TAM SƠN" điệu múa của các thầy cúng (nhóm Cao 


cuối Hán đến đầu Tấn, trong vòng 97 năm (184 - 280 sCn.). 
Tác phẩm phản ánh sự thốt nát, tàn bạo của giai cấp thống 
trị đương thời, và nổi thống khổ của nhân đân đo bọn quân 
phiệt gầy ra, đồng thời nói lên nguyện vọng tha thiết của họ 
là kết thúc cuộc hỗn loạn và có được những người cai trị 
giối, những bậc “chân mệnh thiên tử” thị hành “nhân chính”. 
Cũng là tác phẩm miêu tả hàng loạt nhân vật anh hùng 
tượng trưng cho lòng dũng cảm và mui (trí mà trong thời 
loạn, nhân đân thường mong mỏi xuất hiện. Nhiều nhân vật 
trở thành điển hình: Tàa Tháo (Cao Cao), Quan Công 
(Guan Gong), Lưu Bị (Lm BeU, Trương Phi (2Zhang Fei), 
Chu Du (Zhou Yu), Tôn Quyền (Sun Quan), Từ Thứ... đặc 
biệt là Gia Cát Lượng (2hu Geliang), một “bậc tế thế chỉ 
tài" chân thành, độ lượng, mưu lược nhưng không gian trá, 
hẹp hồi. Tư tưởng của La Quán Trung là tư tưởng chính 
thống, "ủng hộ Lưu Bị, phần đối Tào Tháo” nên khi khắc 
hoạ hai nhân vật này không khỏi có chỗ cường điệu. Lối kể 
chuyện và cách miêu tả nhân vật đặc sắc. Các ñũnh tiết tự 
nó đã hấp dẫn, đọc xong nhớ mãi. Lời văn cũng rất hay, nửa 
văn ngôn, nửa bạch thoại, trôi chảy, rõ ràng, đưa tiểu thuyết 
diễn nghĩa lịch sử Trung Quốc lên đỉnh cao mới. 

TAM QUY một lễ thức của đạo Phật, Tam là ba. Quy là 
quy y, quy ngưỡng, nương tựa vào. Phật tử mới theo đạo 
thường đến chùa chịu lễ TQ, chọn đức Phật làm vị đạo sự tối 
cao tức là quy y Phật, lấy pháp cuả Phật dạy làm nơi nương 
tựa để tu học goi là quy y Pháp, nương tựa vào tăng già làm 
thầy ban, giúp mình trên con đường tu học, tức quy y Tăng. 


TAM QUY NGŨ GIỚI x. Ngũ giái; Tam quy. 


TAM QUYÊN PHÂN LẬP học thuyết pháp luật - chính 
trị (thuyết "phân quyển") của giai cấp tư sản, theo đó quyền 


Lan, dân tộc Sán Chay, tỉnh Bắc Kạn, Thất Nguyên) sử 
dụng trong lễ cúng ma. Người múa là một già làng am hiểu 
phong tục nghi lễ, chuyền làm nghề cúng bái. Sau khi đọc 
lời khấn, thầy cúng gõ chiềng trống và múa như kiểu lên 
đồng của người Việt. Điệu múa huyền bí, thể hiện việc thu 
âm bịnh, tà khí của 4 phương 8 hướng về tay thầy. Bàn tay 
người múa thể hiện hình tượng của 3 ngọn núi (tam sốn), 
nơi cư ngụ của các thần linh, ma quỷ, bằng cách quặp ngón 
eiffa và ngón áp út vào lòng bàn tay, để ba ngón: cái, trỏ và 
út duỗi thẳng lên trời, hai tay vẽ vòng đuổi nhau, mắt nhìn 
chằm chằm vào tay, cùng với bước nhảy co chân nhích nhỏ 
và đi uốn éo, làm cho điệu múa thêm huyền bí. 


TAM SỰ bộ đồ thờ chính được đúc bằng đồng, gồm: một 
đỉnh, hai chân nến. Nếu thêm hai chân đèn bằng đồng hình 
chím hạc thành bộ ngũ sự. Nếu thêm hai bình hương bằng 
đồng thành bộ thất sự. Các đổ vật trong một bộ có tỉ lệ cân 
đối và phù hợp với trang trí nội thất. 


TAM TÀ (cø. ba nghiêng), hệ tỉnh thể mà ô cơ sở có ba 
cạnh khác nhau a # b z# c và ba góc khác nhau 
œ # Ð # y. Xt. Hệ tỉnh thể. 


TAM TAMx. Công. 


TAM TAM CHẾ quy chế tổ chức lực lượng vũ trang, 
theo đó cứ ba ("tam") đơn vị cấp dưới lập thành một đơn vị 
cấp trên (ba tiểu đội thành một trung đội, ba trung đội thành 
một đại đội..).TTC được quy định trong SẮc lệnh ngày 
22.5.1946 về quy tắc tổ chức Quân đội Quốc gia Việt Nam. 

TAM TẠNG ba kho tàng Kính, Luật và Luận của Phật 
giáo (tạng là kho tầng). Kinh chếp lại bài giảng của Phật và 
của một số đệ tử hàng đầu của Phật. Luật chép lại những 
giới luật do Phật chế định. Luận sưu tập trước tấc của các 
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luận sư nhằm giải thích những yếu lí trong kính Phật, trình 
bày rõ thể tính và tưởng trạng các pháp. Sau này, các cao 
tăng thông thạo cả ba tạng, như Huyền Trang, Chân Đế đầu 
có đanh xưng “Tam tạng pháp sư”. 


TAM TẤU tác phẩm âm nhạc gỗm 4 chương (kiểu như 
xônat) đo bạn nhạc gồm 3 người biểu điển các nhạc cụ. Vd. 
TT đàn dây gồm có I viôlông, l antô, I viôlôngxcn; nếu là 
I viôlông, l viôlôngxen cộng với pianô thì gọt là TT pianô. 
Ngoài ca, thành phần nhạc cụ biểu diễn của TT eó thể bao 
gồm 3 nhạc cụ bất kì. 


TAM THÁI (cø. tam công), ba danh hiệu (thái sư, thái 
phó, thái bảo) chức quan cao cấp nhất trong triều đình thời 
cổ trung đại ở Trung Quốc và Việt Nam. Được đặt vào thời 
Tây Chu (Xizhou; khoảng fOG6 - 771 tẾn,). Là quan cận 
thần giúp việc cho vua. Từ thời Tân, Hán (Qin, Han) về sau, 
TT chỉ là danh hiệu gia thêm để tổ sự ân sủng của hoàng 
đế. Ở Việt Nam, các chức danh TT có từ thời Lý - Trần (thế 
kỉ 11 - 13), nhưng cũng chỉ là danh hiệu g1a thêm cho các VỊ 
tể tướng, á tướng, chứ không phải là chức vụ thực tế. 


TAM THANH huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, thành lập từ 
57.1977, do hợp nhất 2 huyện: Tam Nông với Thanh Thuỷ 
thuộc tỉnh Vĩnh Phú (1968 - 96); từ 24.7.1999, chia huyện 
TT trở lại 2 huyện cũ (x. Tơm Nông; Thanh Thủy). 


TAM THÂN ba vì Phật trong chùa: Pháp thân (Dharmaka), 
Báo thân (Sambbhogakaya), Hoá thân (Nirmanakaya) của 
Phát. TT là một dạng tam vị nhất thể trong Phật giáo. Pháp 
thân là tư tính sáng suốt, trong lặng, chiếu rọi cùng khắp, là 
chân như Bất sinh bất diệt, Báo thân còn gọi là Thụ dụng 
thân là thân hưởng dụng của Phát, thân quả báo có sinh có 
diệt cho nên còn gọi là sắc thân. Hoá thân còn gọi là ứng 
thân là thân ứng hiện của Phật để giáo hoá chúng sinh. Phật 
Thích Ca là một hoá thân của Phật. Trong Duy thức luận thì 
BOI là Tự tính thân (Pháp tính thần), Thụ dụng thân, Biển 
hoá thân, nội dung cơ bản không khác, duy chỉ đã đưa ra 
khái mệt tính. 


TAM THẬP LỤC x. Đàn tam thập lục. 


TAM THẤT (Punax pseudo ginveng), cây thuốc quý, họ 
Ngũ gia bì (Aralirceae). Cầy thân thảo lưu niên. Lá mọc 
vòng 3 - 4 lá một, mỗi cuống lá mang 3 - Š lá chét hình mác 
đầi, mép có rấng cưa nhỏ. Hoa mọc thành tán ở đâu 
cành. Hoa đơn tính và lưỡng tính cùng tổn tại. Lá đài 5, 
cánh hoa 5, màu xanh nhạt, nhị 5, bầu hạ 2 ô. Quả mọng, 
hình thận, khi chín có màu đỏ, chứa 2 hạt hình cẩn, Ra hoa 
vào mùa hè. 


Ỡ Việt Nam, TT mọc hoang trong rừng và được trồng ỗ 
những vùng núi cao L.200 - I,500m thuậc tỉnh Hà Giang 
(Đồng Văn), Lào Cai (Mường Khương, Bát Xát). Nơi thích 
hợp để trồng TT là sườn núi ít gió lạnh. Đất được bón phân 
và chuẩn bị kĩ từ một năm trước, chia thành luống cách 
nhau Í m, Tháng LÔ - [Í, chọn những hạt Ở cây 3 - 4 năm 
tuổi, gieo vào vườn tểm; tháng 2 - 3 năm sau cây mọc; tỉa 
bỏ lá gốc, trồng ra ngôi; 3 - 7 năm sau, bắt đầu thu hoạch rễ 
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củ. Trong rỄ củ có saponin (ritecpenic, có tác dụng cường 
dương, cầm máu, đặc biệt có tác dụng tốt về sức khoẻ và bổ 
huyết đối với sẵn phụ. TT còn trồng ở Vân Nam (Yunnan) 
và một số tỉnh Trung Quốc. 
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Tam thất 
l. Toàn cây; 2. Hoa; 3. Quả; 4. Cu 


TAM THỂ ba vị Phật quá khứ, hiện tại, tướng lai, Có 
thuyết giải thích đó là ba tượng Phật A Di Đã (quá khứ), 
Phật Thích Ca (hiện tạ?), Phật Dị Lặc (tương lai). TT chỉ là 
biểu tượng thời gian vô thuỷ vô chung của Phật, Phật giáo 
chia thời gian thành nhiều kiếp, mỗi kiếp có 1.000 vị 
Phật. Kiếp Trang Nghiêm có 1.000 vị Phật quá khứ. Kiếp 
Hiển có 1.000 vị Phật hiện tại, trong số đó có Phật Thích 
Ca đã ra đời và Phật Di Lặc sắp ra đời, Kiếp Tinh Tú có 
1.000 vị Phật tương lai chưa biết. Kiếp chỉ một đơn vị thời 
gian vũ trụ không ứng với đời sống con người nền còn gọi 
là Đại Thời, 


TAM THIẾU (cg. tam cô), danh hiện ba chức quan (thiếu 
sư, thiếu phó, thiếu bảo) cao cấp từ thời cổ đại ở Trung 
Quốc và Việt Nam. Đứng sau tam thái (x. Tam thái.). Thời 
Tuỳ, Đường, Tống cũng đều sử dụng đanh hiệu này, nhựng 
chỉ là hàm gia thêm cho các đại thần để tổ rõ ân sủng của 
hoàna đế. Từ thời Nguyên về sau không dùng. Ở Việt Nam, 
được sử dụng trong thời Lý - Trần (thế kỉ I1 - 13). Thời Lê 
sở bãi bỏ. Từ thời Ứê mạt về sau thì dòng lại, những cũng 
chỉ là danh hiệu gia thêm chơ các đại thần thêm phần 
trọng vọng. 

TAM THỨC BẬC HAI một đa thức bậc hai đầy đủ, tức 
là biểu thức đại số có dạng ax” + bx + c, trong đó x là biến 
số còn a, b, c là các hằng số khác 0. Đó là vế trái của một 
phương trình bậc hat (xt, Pinưmg trình bậc hai). 

"TAM TINH CHÚC THỌ" (tam tính: phúc, lộc, tho - ba 
ngôi sao chúc thọ), điệu múa của người Việt, biểu diễn 
trong những ngày lễ Vạn thọ, Thánh thọ, Tiên thọ, Thiên 
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xuân chúc vua, hoàng thái hậu, hoàng thái phi, hoàng hậu, 
thái tử được hạnh phúc, giàu có, tuổi thọ. Phúc, Lộc, Thọ 
được thể hiện bằng hình tượng ba ngôi sao. 


Sao Phúc: một ông già mặt trắng, một tay bể hài nhì, một 
tay cẩm quạt thuẫn; sao lộc: một ðng già mặt trắng, một 
tay cẩm ngọc như ý, một tay cầm quạt thuẫn; sao Thọ: một 
ông già da đổi mỗi, tay cầm gậy, tay cầm quạt thuẫn, Cả ba 
người đều mặc áo xiêm, đi hía. Hình thức múa ba người 
(tio). Có từ thời cố, đến đời Chúa Nguyễn Phúc Nguyền 
(1613 - 35) được nâng cao để trình diễn vào địp chúc thọ. 


TAM TÒNG ba điều phải tuân theo. Theo Nho giáo, phụ 
nữ có ba điều phải tuân theo, không có quyển tự định đoạt 
theo ý mình: "chưa lấy chồng thì theo chà, đã lấy chồng thì 
theo chồng, chẳng chết thì theo con trai" ("Trại gia tòng phụ, 
xuất øiá tòng phu, phu tử tòng từ). 

Nghĩa vụ TT phản ánh rõ rệt tứ tưởng trọng nam khinh 
nữ. TT thường gắn liền với tứ đức: "tam tòng tứ đức", bốn rừ 
đi liền nhan thâu tóm thân phận và đức tính của phụ nữ theo 


quan niệm phong kiến (x. Tứ đức). 


“AM TỔ THỰC LỤC" truyện về 3 vị sư tổ dòng thiển 


Trúc lâm Việt Nam đời Trần: Trần Nhân Tông, Pháp Loa, 


` 


Huyền Quang. Sách tập hợp bài viết từ đời Trần, do 2 nhà 


'seư Quảng Điển và Hải Lượng ở chùa Lân Động, Yên Tử 


soạn năm 1765. Bài thứ nhất trích từ sách "Thánh đăng lục” 
(còn gọi "Thánh đăng ngữ lục”), không rõ tác giả. Bài thứ 
hai sao lại tẤm bia đựng năm 1685, ở chùa Hương Hải, quê 
hương Pháp Loa ("Đệ nhị đại tổ bi trùng tu sự tích kí"). Bài 
thứ ba (“Tổ gia thực lục") sáng tác đời Trần, bị thất lạc, giữa 
thế kỉ lố mới m được. Có một phần để là "Thiển đạo yếu 
lược", ghí một sô đoạn ngữ lục của Pháp Loa. Cách viết 
3 truyện không thống nhất. Truyện Huyền Quang giống 
truyện truyền kì, có nhiều lình tiết nửa thực nửa hư. 


TAM TRƯỜNG nội kì thị trong chế độ khoa cử theo mô 
hình Nho giáo. Năm IƠ75, vua Lý Nhân Tông mở khoa thi 
"Nho bọc tam trường" đầu tiên, người đỗ đầu là Lê Văn 
Thịnh. Sau đó, các kì thị Hương và thi Hội đều chia làm hến 
kì thí, kì thì thứ ba gọi là TT. Người đỗ TT hay thi Hương 
đời Lê gọi là Sinh để, đời Nguyễn gọi là Tú tài. 


TAM TƯ ba chức quan cao cấp (tư đồ, tư mã, tư không) 
thời cổ trung đại ở Trung Quốc và Việt Nam. Tư đồ quản lí 
các công việc ngoại! guo, nội vụ, giáo dục. Đo chức năng 
quan trọng như vậy nền thường ở ngôi tế tướng, như tư đồ 
Trần Nguyên Đán (thời Trần), t đồ Lê Sát (thời Lê sơ). Tư 
mã phụ trách các công việc quốc phòng. Tư không trông coi 
về kinh tế, tài chính. Ở Việt Nam, TT được sử dụng rộng rãi 
từ thời Trần và Lê sơ. Lê Thánh Tông bãi bỏ, nhưng thời I.ê 
mát tiếp tục sử dụng làm danh hiệu gia thêm, để tở rõ ân 
sửng của vua chúa cho các thân phụ đại thần, chẳng hạn như 
tư đồ Xuân Quận cồng Nguyễn Nghiễm (cha để Nguyễn Du). 


TÁM ĐANH (tên thật: Nguyễn Phương Danh; 1901 - 76), 
điễn viên, đạo diễn cải lương Việt Nam, Được biết tới cùng 
với Năm Phỉ, Bảy Nhiên trên sân khấu Phước Cương năm 
1924, một pánh hát cải htJng lớn nhất lúc bấy giờ. 


Kịch mục của gánh hát Phước Cương gồm 3 loại: để tài 
xã hội “Tình chị duyên em", "Tứ Đỗ Cường”, vv.; phóng 
tác: "Tơ vương đến thác", "Vị Vẩn công chúa", vv.; tuổng 
Tàu: “Xử án Bàng Quý Phi", "Phụng Nghì Đình”, vv. Tám 
Danh diễn cá ba loại, chủ yếu thạo về tuổng Tàu. Ông đi 
lưu diễn ở nhiều nơi: sang Pari, Pháp biểu điễn ở Hội Đấu 
xảo thuộc địa năm 1931. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, 
gánh hát Phước Cương tan rã tại Phan Thiết, Tấm Danh 
cùng với Ba Du, Thạnh Hương ra Chiên khu Nam Bộ tham 
gia Kháng chiến chỗng Pháp. 


Năm 1954, tập kết ra Bắc, cùng Ngnyễn Ngọc Bach lập 
Đoàn cải lương Nam Bộ và là đạo điển chính, dựng những 
vở: "Phụng Nghỉ Đình", "Đệt pấm", "Mẫu đơn tiên". Ông 
còn là chuyên gia về vũ đạo cải lương, có công soạn hệ 
thống các động tác cơ bản cho sân khấu cải hiơng; là người 
thầy dạy nghề đầy kinh nghiệm. Truy tặng danh hiệu Nghệ 
sĩ Nhân dân (1984). 


TẠM ĐÌNH CHỈ TỔ TỰNG trường hợp do có những cần 
trở đặc biệt nên cơ quan tiến hành tố tụng tam thời dừng 
thực hiện các hành vì tố tụng cho đến khi những cẩn trở đó 
không còn nữa. Trong tố tụng hình sự, TĐCTT có thể được 
áp dụng ở các giai đoạn điều tra, truy tế, xét xử, Ở giai 
đoạn điều tra, TĐCTT do cơ quan điều tra, căn cứ vào các 
quy định tại điều 160, Bộ luật tố tụng hình sự năm .2003 
quyết định và còn được gọi là tạm đình chỉ điều tra. Quyết 
định TĐCTT do viện kiểm sát hoặc toà án đưa ra ở các giai 
đoạn trụy tố, xét xử còn gọi là quyết định tạm đình chỉ vụ 
án (các điều 169,I§O). Căn cứ chủ yếu để tạm đình chỉ 
điều tra là trường hợp bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh 
hiểm nghèo khác có chứng nhận của hội đồng giám định 
pháp y. hoặc chưa xác định được bị can, không biết rõ bị 
can đang ở đâu mà đã hết thời gian điều tra. Đầy cũng 
chính là căn cứ để viện kiểm sát, toà án quyết định tạm 
đình chỉ vụ án. 


Việc tạm đình chỉ thì hành án để xét xử thco trình tự giám 
đốc thẩm hoặc tái thẩm do người đã kháng nghị hoặc do toà 
án cấp giám đốc thẩm hoặc tái thẩm quyết định (điều 276, 
Bộ luật tố tune hình sự năm 2003). 


TẠM GIAM biện pháp ngăn chặn do cơ quan điều tra, 
viện kiểm sát, toà án áp dụng đối với bị can, bị cáo phạm 
lội tronp những trường hợp nghiêm trọng hoặc bị can, bị cáo 
về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù rên một 
năm và có căn cứ để cho rằng người đó có thể trốn hoặc cần 
trở việc điều tra, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội. 
Trong số các biện phấp ngăn chặn, TG là một biện pháp 
nghiêm khắc nhất, vì người bị TG bị cách h, bị tước tự do 
trong một thời gian để điều tra vụ án. Bộ luật tố tụng hình 
sự năm 2003 đã quy định về thẩm quyền, đối tượng, thủ tuc 
TG (điều 88, 89). Chỉ trong những trường hợp cần thiết, khi 
các biện pháp ngăn chặn khác không còn tác dụng ngăn 
chặn thì mới áp dụng biện pháp TG. Không ấp dụng biệt 
pháp TG đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có that hoặc đang 
thời kì nuôi con đưới 36 tháng, là người già yếu, người bị 
bệnh nặng có nơi cư trú rõ ràng. 
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Người bị TG chưa phải là người bị kết án nên chế độ giam 
giữ, sinh hoạt, thăm gặp của họ khác với người bị án tò 
(điều 89, Rô luật tế tụng hình sự). Nếu chưa hết hạn TG, 
nhưng xét thấy TG không còn cần thiết nữa thì cở quan ra 
lệnh TG phải xem xét huỳ bổ việc TG để trả tự do cho 
người bị TG hoặc xét thấy cần thiết thì áp dụng biện pháp 
ngăn chặn khác. Bộ luật tố tung hình sự năm 2003 quy định 
việc dùng bảo lãnh như biện pháp ngăn chặn để thay thế 
biện pháp TỔ (điểu 92), Trong một số trường hợp có thể 
dùng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá tq để bảo đảm 
thay cho biện pháp TG (điều 93). 


TẠM GIỮ biện pháp ngăn chặn, do cơ quan điều tra hoặc 
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 
điều tra áp dụng đối với những người bị bất trong trường 
hợp khẩn cấp hoặc pham tội quả tang, người phạm lội tự 
thú, đầu thú hoặc đổi với người bị bắt theo quyết định truy 
nã (điều 86, Bộ luật tố tụng hình sf năm 2003). TG là hình 
thức tước đr tự do trong một thời gian (không quá 3 ngày 
đêm, trường hợp thật cần thiết mới được gia hạn thêm 2 lần, 
mỗi lần cũng không được quả 3 ngày đêm). TG chỉ được áp 
dụng dối với người có dấu hiệu phạm tội nhưng chưa bị khởi 
tố với tư cách là bị can trong vụ án. Trong thời gian TƠ, cơ 
quan điều tra và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 
số hoạt động điều tra phải khẩn trương xác mính, tiến hành 
thu thập chứng cứ để quyết định việc khởi tố hay không 
khởi tố bị can. Nếu thấy việc TG không cần thiết hoặc khi 
hết hạn TG mà không đủ căn cứ để khởi tố bị can thì phải 
trả tự do ngay cho người bị TG (các điều 86, 87, Bộ luật tố 
tụng hình sự Việt Nam năm 2003). Người bị TG có quyển 
được biết lí do mình bị TG; được giải thích quyển và nghĩa 
9ụ; trình bày lời khai đưa ra những yêu cầu; khiếu nại về 
việc TG và những quyết định khác có liên quan. 


TẠM HOÃN CHẤP HÀNH ÁN trường hợp vì những lí 
do đặc biệt cần trở việc thi hành án nên toà án có thẩm 
quyền quyết định cho hoãn chấp hành toàn bộ hoặc một 
phân bản án trong khoảng thời gian xác định hoặc cho đến 
khi những cẩn trở nói trên không còn nữa. Trong Luật tế 
tụng hình sư, chế định THCHA còn được gọi là hoãn chấp 
hành hình phạt. Nói chung, trong những trường hợp đặc 
biệt, toà án đều có thể cho hoãn thi hành hình phạt (bao 
gồm hình phạt tù, cải tạo không giam siữ, cải tạo ở đơn vị kỉ 
luật của quân đội, phạt tiền, ch thu tài sản, vv.). Đối với 
hình phạt tử hình, trường hợp có tình tiết đặc biệt, hội đẳng 
thi hành án hoãn thi bành và báo cáo lên chánh ấn Toà án 
Nhân dân Tối cao (điều 259, Bộ luật tố tụng hình sự năm 
2003). Theo điển 26l, Hộ luật tố tụng hình sự, đối với người 
bị kết án tù đang tại ñgoại, chánh án toà ấn có thể tự mình 
hoặc theo để nghị của viện kiểm sát, cơ quan công an hoặc 
người đang bị kết án cho hoãn chấp hành trọng các trường 
hợp sau: người bị kết án ốm nặng được hoãn chấp hành hình 
phạt cho đến khi sức khoẻ phục hồi; người bị kết ấn là phụ 
nữ có thai hoặc mới sinh để thì được hoãn chấp hành hình 
phạt từ 3 tháng đến ì năm; neười bì kết ấn là người lao 
động duy nhất trong gia đình nếu ở tù sẽ làm cho gia đình 
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đặc biệt khó khăn, thì có thể được hoãn chấp hành hình phạt 
đến năm, trừ trường hợp là phần tử nguy hiểm cho xã hội 
hoặc bị kết án về tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an nình 
quốc gia hoặc tội nghiêm trọng khác; quân nhân bị kết án 
về một tội ít nghiêm trọng, riếu do nhu cẩu chiến đấu hoặc 
phục vụ chiến đấu mà được người chỉ huy từ cấp trung đoàn 
trở lên đề nghị thì có thể được hoãn chấp hành hình phạt từ 
6 tháng đến I năm. 


TẠM HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT x. Tự hoãn 
chấp hành ám. 


TẠM NGỪNG THỜI HIỆU thời gian không được tính 
vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thời hiệu 
ti hành ấn trong những trường hợp pháp luật quy định. 
Thời! hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hiệu thì hành 
bản án sẽ tạm ngừng trong những trường hợp và vào thời 
điểm người phạm tội cố tùnh trốn tránh và đã có lệnh truy 
nã. Thời gian người phạm tội hoặc người bị kết án trốn 
tránh không được tính. Thời hiệu được tính lại tiếp tục kể từ 
khi người đó ra tý thú, trình diện hoặc bì bất giữ. 


TẠM TRÚ cư trú tạm thời, không thường xuyên một 
cách chính thức tì một nơi nhất định. Điều 14, Nehị định số 
5] - CP, ngày 10.5.1997 của Chính phủ về đăng kí và quản 
lí hộ khẩu quy định: người từ l5 tuổi trở lên ở qua đêm 
ngoà! nơi thường trú của mình thuộc phạm vị phường, thị 
trấn, xã khác phải trình báo TT thco quy định. Trường hợp 
cha, mẹ, vợ, chồng, con thường đến ở TT nhà nhau thì khai 
báo lần đầu trong năm, Khi có người đến TT thì chủ hộ gia 
đình, giám đốc khách sạn hoặc người phụ trách nhà trọ, nhà 
khách, nhà ở tập thể trực tiếp hoặc cử người dến trình báo 
TT tại các điểm đăng kí TT, tạm vắng của công an phường, 
xã, thị trấn hoặc đồn công an sở tại trước 23 giờ. Nếu khách 
đến sau 23 giờ thì trình báo vào sáng hôm sau trước lúc 
khách đi. Chính quyền địa phương nơi TT không có quyền 
công nhận việc kết hôn, nhận con nuôi, con ngoài giá thú 
đối với người đến TT. Xt. Đăng kí và quản lí tạm trú. 


TẠM TRÚ CÓ THỜI HẠN cư trú tam thời trong một 
thời gian tạt một nơi nhất định, TTCTH là một khái niệm 
được quy định trong lĩnh vực đăng kí quần lí tạm trú của cơ 
quan công an để phân biệt với loại tạm trú có tính chất vãng 
lai, vì trên thực tế, nhiều người TTCTH đã cư trú tại địa 
phương trong một thời gian dài, họ có nhu cầu đăng kí hộ 
khẩu thường trú, nhưng lại chưa đủ điều kiện hoặc thủ tục 
để đăng kí thường trú. Đối tượng được cơ quan công an cấp 
giấy đăng kí TTCTH bao gồm: người thực tế đang cư trú tại 
địa phương nhưng chưa đủ điều kiện để đăng kí hộ khẩu 
thường trú; người ở nơi khác đến học tâp, làm việc, lao 
động tự do; người được tuyển vào làm việc tại cơ quan, tổ 
chức của Nhà nước, các doanh nghiệp, các vần phòng đại 
diện hoặc các chì nhánh nước ngoài tại tỉnh, thành phố của 
Việt Nam. Thời han TTCTH tối đa không quá 12 tháng. 
Nếu hết hạn, người tạm trú còn tiếp tục ở lại, thì phải đến 
cơ quan công an nơi cấp giấy xin gia hạn hoặc xin cấp lại 
giấy khác. Trong quá trình sử dụng giấy, nếu có sự thay đổi 
nơi tạm trú, mục đích tạm trú, giấy mất, hư hỏng... thì đương 
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sự phải trình báo và làm thủ tục xin cấp lại. Giấy đăng kí 
TTCTH không có giá trị thay thế số hộ khẩu gia đình hoặc 
giấy chứng nhận nhần khẩu tập thể, mà chỉ xác nhận việc 
tạm trú hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân 
làm ăn sinh sống. 

TẠM ỨNG số tiền ứng trước cho những khoản thanh toấn 
sẽ đến. Vd. các tổ chức giao thầu ứng trước tiền cho các tổ 
chức xây lấp nhận thầu về việc thực hiện các công việc xây 
lấp, các xí nghiệp, tổ chức kinh doanh ứng, trước tiền cho 
người bán vât tế hàng hoá; xí nghiệp, tổ chức, cơ quan ứng 
trước tiền cho công nhân viên các khoản lương. chỉ công 
tác phí. 


TẠM ƯỚC VIỆT - PHÁP 14.9.1946 tạm ước do chủ ch 
Hẻ Chí Minh kí với bộ trưởng Pháp Mutê tại Pari. Nội dung 
chính: ngừng bắn ở Nam Bộ từ 30.10.1946; hai bèn cam kết 
tôn trọng các quyền tự đơ dân chủ; Pháp sẽ thả những người 
yêu nước Việt Nam bị hất giữ; hai bên sẽ quyết đính thể 
thức về trưng cầu dân ý ở Nam Bộ; Việt Nam sẽ trả lại các 
tài sản của người Pháp đã bị tịch thu, sẽ tôn trọng tài sản và 
cơ sở kính tế của người Pháp và cho phép họ hưởng các 
quyển tự do tương tự như các công dân Việt Nam kể cả 
quyền tự đo kinh doanh và sẽ ưu tiên sử dụng các cố vẫn và 
chuyên gia Pháp, Việt Nam sẽ cho phép các cơ quan giáo 
dục, khoa học Pháp được tự do hoạt động, trả lại Viện Paxtd 
ở Hà Nội cho Pháp: Việt Nam đẳng ý coi đồng bạc Đông 
Dương là đồng tiền duy nhất cho toàn Đông Dương và đồng 
ý sẽ lập một liên mính hả: quan với các thành viên khác 
của Liên bang Đông Dương; hai bên sẽ tiếp tục đàm phán 
trước 1.2.1947 để đạt tới một hiệp ước dứt khoát. Tạm ước 
I4.9 đã làm cho nhân dân Pháp và thế giới thấy rõ thiện 
chí hoà bình của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Mặc 
dù phải nhân nhượng thêm về quyển lợi kinh tế, văn hoá... 
cho Pháp, song Việt Nam đã kiên trì quan điểm độc lập 
trong Liên hiệp Pháp, tiếp tục ngừng bắn, cam kết quyền 
tự do dân chủ ở Nam Bộ, khẳng định đàm phán sẽ tiếp 
tục. Đặc biệt, việc kí Tạm tớc 14.9 đã tạm thời tránh được 
cục điện chiến tranh và giúp Việt Nam tranh thủ thám 
thời gian mặc dù không nhiều để chuẩn bị đi vào cuộc 
kháng chiến lâu dài; mặt khác tạo điều kiện để Hả Chủ tịch 
và Đoàn Việt Nam về nước an toàn. Nhưng chỉ vài tháng 
sau, chiến tranh xâm lược của Pháp đã mở rộng ra cả nước 
Việt Nam, 


TẠM VẮNG vắng mặt qua đêm khỏi nơi thường trú của 
mình. Điều 1ó, Nghị định số 5I - CP, ngày 10.5.1997 của 
Chính phú về đăng kí và quần lí hộ khẩu quy định: người từ 
1ã tuổi trở lền có việc riêng phải vắng mặt qua đêm khỏi 
phạm vi quận, thành phố, thị xã, huyện nơi đang thường trí 
của mình, thì phải khai báo TV theo quy định. Người đi 
vắng khối nơi đã đăng kí hộ khẩu thường trú quá ó tháng 
mà không khai báo TV, không có lí do chính đáng sẽ bị xoá 
tên trong sổ hộ khẩu; khi ưở lại phải xin đăng kí lại hộ khẩu 
thường trú theo quy định. 


TAMAN G. (Gustav Tammann; 1§61/ - 1938), nhà bác 
học Đức trong lĩnh vực hoá lí. Nghiên cứu trạng thái pha và 


tính chất của dung dịch lỗng, chất rắn phụ thuộc áp suất và 
nhiệt độ; đã xây dựng giản đồ pha của nhiều hệ hợp kim. 


TAMARA (Tamara; khoảng giữa những năm 60 thế kỉ 
12 - 1207), nữ vương (1184 - 1207) Gruzia, Là một phu nữ 
xinh đẹp, thông minh, có nghị lực. Đã đánh bại quân Thổ 
xâm lược, bảo vệ sự thống nhất Gruzia, đàn áp các thế lực 
phong kiến tản quyền địa phương. L¡ hôn với chỗng rồi bị 
trục xuất ra nước ngoài vì có quan điểm ủng hộ phong kiến 
địa phương. Hoạt động của Tamara hướng vào sự phát triển 
kinh tế, văn hoá của đất nước. 


TAMAVÔ R. (Rufino Tamayo; 1899 - 1981), hoa sĩ tranh 
tường Mêhicô. Học ở Học viện Mĩ thuật Mêhicô. Năm 
I933, vẽ tranh tường cho Nhạc viện Mêhicô, được phong 
giáo sự. Năm L943, vẽ cho Trường Trung học Xmir (Smith 
College) ở Nothêmtơn (Northampton), Nin Yooc (New 
York). Năm 1950, sang Châu Âu. 


Nghệ thuật Tamayô chịu ảnh hưởng của hoa sĩ người Tây 
Ban Nha Picaxõ (P. R. Picasso) nhưng có nét hổi tưởng 
nghệ thuật dân gian Mêhicô mang sắc thái chủ nghĩa biểu 
hiện và hoành tráng. Tamayô có tranh ở Bảo tàng Quấc gia 
Pháp về nghệ thuật hiện đại ["Ca sU (1950) và "Bế cục" 
(1950)]1. ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Niu Yooc (“Động 
vật”, 1943) và Báo tàng Nghệ thuật Hiện đại Mêhicâ 
("Nhạc sĩ ngủ ngày", (960), 


TAMIN (Tami]), cư dân nguyên thuỷ ở Nam Ấn Đồ và 
bắc Xn Lanca (một bộ phận). Chịu ảnh hưởng văn hoá 
miễn Bắc. Từ thế kỉ 3 đến 9, là chủ nhân của những quốc 
gia hùng mạnh [đặc biệt là Palavi (Pahlavi) và Chalukya 
(Châlukya)). Góp phần truyền bá ảnh hưởng văn hoá Ân 
Độ sang Đông Nam Á, 


TÀN (Arập: talg; À. talc; cơ, tancơ, hoạt thạch), khoáng 
vật phụ lớp silicat lớp - MgSuO¿o (OH);. Hệ đơn nghiêng. 
Tập hợp nh thể dạng tấm, vẫy, nền đặc sít. Trắng, phớt 
lục. Các biến thể: sueatit - loại tan đặc sít, ahalit - sợi mịn, 
loạt tan quý - màu sáng trong suốt. Độ cứng I; khối lượng 
riêng 2,8 g/cm'. Sản phẩm biến đổi nhiệt địch các silicat 
magie của đá siêu mafit, thường gặp trong đá đôlôm¡1 chứa 
silic. Dùng làm chất phụ gia trong công nghiệp sản xuất 
giấy, cao su, mĩ phẩm, được phẩm, trong công nghiệp gốm 
sứ, vật liệu chịu axit và nhiệt. Hiện nay, T đang được khai 
thác ở mỗ Ngọc Lập (Phú Thọ) chủ yếu dùng trong sản xuất 
gôm, một ít cho mĩ phẩm, được phẩm; loại T xấu (độ tỉnh 
khiết thấp) dùng để sản xuất sơn, bột màu, vv. 


TAN MÁU hiện tượng vỡ hồng cầu, giải phóng huyết sắc 
tố ra ngoài hồng cầu. Có: TM sinh !í - vỡ hổng cầu già (đời 
sống hồng cầu bình thường 100 - 120 ngày); TM bệnh lí - hiện 
tượng hẳng cầu bị phá vỡ quá nhanh và quá nhiễu, đời sống 
hỗng cầu bị rút ngắn. Nguyên nhân: ở tại hồng cầu (màng 
hồng cầu, bệnh huyết sắc tế và thiếu hụt enzìim); ở ngoài 
hồng cầu (nhiễm khuẩn. sốt rét, có khána thể kháng hổng 
cầu, nhiễm độc). TM bệnh lí gây thiếu máu, tan máu với 
các biểu hiện: da xanh xao, vàng đa, lách to, nước tiểu sẵm 
màu. Điều trị tuỳ theo nguyên nhân, thường phải truyền máu 
trong các trường hợp thiếu máu nặng. 
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TAN MÁU TRẺ. SƠ SINH chứng tan máu ở trẻ mới đẻ, 
chủ yếu do bất đồng nhóm mấu mẹ và con: bất đẳng hệ 
nhóm máu Rh (mẹ có nhóm máu Rh âm, con có nhóm mắu 
Rh dương) hoặc bất đồng hệ nhóm máu ABO (mẹ có nhóm 
mắu O, con có nhóm máu A hay B). Biểu hiện: trẻ sơ sinh 
bị vàng da, thiếu mấu nặng, nước tiểu sẫm màu. Trong 
máu, lượng bilirubin gián tiếp tăng, có thể gây nhiễm độc 
nhân xám (gọi là vàng da nhân). Cần điểu trị sớm bằng 
cách truyền thay mắấu. 


TAN RÃ hiện tượng xảy ra khi đất hút nước vào hoặc bị 
ngâm nước trở nên mất tính dính, biến thành một khối xốp, 
rời rạc, không còn khả năng chịu tải. Độ TR phụ thuộc 
thành phần, độ hạt, liên kết giữa các hạt, độ ẩm ban đầu và 
thành phần của nước. Trị số độ TR được sử dụng để đánh 
giá ảnh hưởng tái tạo bờ hỗ chứa nước, độ ổn định của mái 
dốc kênh, của thành hố móng và những công trình bằng đất 
khác. Các chỉ tiêu về độ TR: thời gian mẫu đất ngâm trong 
nước bị mất tính dính và tan vỡ ra, đặc điểm TR (thành cục 
to, cục nhỏ, hạt bụi, vv.). 


TAN TẾ BÀO (tk. huỷ bào, tiêu bào), quá trình huỷ hoại 
mọi thành phần (hay cấu trúc) của một tế bào sống. Thường 
gặp TTER do tự tiêu bằng các enzim có sẵn trong tế bào 
hoặc do các enzim của bạch cầu đa nhân từ máu đưa đến. 


TÀN loại dù lớn của vua quan xưa, mái tròn, đường kính 
rộng khoảng | m, có vải quây tròn rủ xuống khoảng vài ba 
tấc. Cán dài 2,5 - 3,0 m. Vải quây được thêu hoa, mây, đính 
hoạ tiết vải màu, thành 2 - 3 cấp, cấp dưới cùng cắt lượn 
sóng thêu đường diểm. T mang nặng tính biểu tượng uy 
nghi hơn là giá trị sử dụng. Theo quy chế phong kiến xưa, 
mầu sắc và số lượng T được sử dụng cho từng cấp được xác 
định cụ thể: vua T vàng, vương T đỏ, các quan tuỳ cấp dùng 
xanh, xám, lam, vv. 
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T được người bê, vác đi bên kiệu, ngựa của vua, quan. 
Các thần làng được sắc phong cũng được dùng T trong ngày 
rước và tế lễ ở đình. XL. Tán. 

TÀN NHANG những vết nhỏ bằng đầu đình ghim hay to 
bằng khuy bấm, tròn, vàng, nâu, có ranh giới rõ rệt, bằng 
phẳng với mặt da, trơn, không có vảy, không thâm nhiễm. 
Do tác dụng của ánh sáng Mặt Trời, TN bộc lộ rõ rệt vào 
mùa nắng, và có thể biến đi hoặc giảm nhẹ vào mùa đông. 
Thường gặp ở người da trắng, mịn. Vị trí hay gặp là ở mặt, 
vùng hai bên mũi, đôi khi ở cổ, ở bàn tay, cẳng tay, hiếm 
khi ở các vùng có quần áo che phủ. TN thường xuất hiện ở 
tuổi nhỉ đồng, tăng lên ở tuổi thiếu niên và có thể tổn tại 
cho đến tuổi trưởng thành với hướng giảm nhẹ dân. Căn 
nguyên của bệnh do sắc tố ở lớp đáy của biểu bì có tính di 
truyền. Việc điều trị thường gặp khó khăn; cần hỏi ý kiến 
thầy thuốc chuyên khoa. 


TÀN PHẾ tình trạng mất lâu dài (giảm hoặc mất hẳn) 
khả năng hoạt động bình thường về thể chất, tỉnh thần hay 
xã hội, khả năng lao động nói chung hoặc khả năng lao 
động nghề nghiệp do bệnh tật hoặc tai nạn gây nên. Kiên 
trì thực hiện phục hồi chức năng có khả năng giảm bớt mức 
độ TP. 


TÀN TÍCH (cg. eluvi), sản phẩm phong hoá các đá, nằm 
nguyên tại nơi xảy ra quá trình này. Tuỳ thuộc vào thành 
phần đá mẹ và loại hình phong hoá mà có các loại TT khác 
nhau - từ đá tảng đến cát sét. TT không có tính phân lớp và 
không có sự chọn lọc về thành phần và độ hạt. 


TẢN cơ thể đơn giản của thực vật chưa phân hoá thành 
rễ, thân, lá và không có hệ thống mạch thật. T có thể là đơn 
bào hoặc đa bào, có ở các nhóm: tảo, địa y, rêu, và ở thế hệ 
giao tử của thực vật hoa ẩn có mạch như Thạch tùng 
(Lycopsida), Lá thông (Psilopsida), Thực vật đạng thân đốt ` 
(Sphenopsida). Có các loại T: 'T dinh dưỡng (2n) trên có các 
túi bào tử, phân chia theo kiểu tự phân cho ra các bào tử 
đơn bội. Các bào tử đơn bội nảy mầm cho ra T đực (n), T 
cái (n) là các thể giao tử. Các T này mang túi tỉnh và túi 
noãn. Túi noãn chỉ chứa một noãn, túi tỉnh chứa rất nhiều 
tỉnh trùng. Tỉnh trùng nhờ có roi bơi lội đến noãn thụ trnh 
cho ra hợp tử (2n). Hợp tử này phát triển trực tiếp thành T 
dinh dưỡng. 


TẢN CHỤ XIẾT XƯƠNG (tản chụ: tâm tình trò chuyện, 
xiết xương: thương yêu), dân ca trữ tình của người Thái 
(Việt Nam), hát trong dịp Tết, hội hè, tiệc tùng, vv. Người 
hát chia làm hai phe, hát ướm hỏi, trêu ghẹo, thách đố 
nhau, khi vui thì hò reo, khi buồn thì cùng nhau khóc lóc. 
Cũng có thể hát trên nương, ngoài ruộng, bên bờ suối, 
trong sân nhà, trước bếp lửa, hoặc hát một mình bên xa 
quay, khung cửi. 

TẢN ĐÀ (tên thật: Nguyễn Khắc Hiếu; 1888 - 1939), 
nhà thơ Việt Nam. Quê: huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (nay 
là huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây). Sau khi hỏng khoa thi cuối 
cùng, ông bắt đầu cộng tác với tờ "Đông Dương tạp chí", 
viết sách, mở thư điểm, thư cục, chủ trương tờ "An Nam 





tạp chí" (1926 - 33; đình bản 2 lần); cuối đời thì địch sách. 
Tần Đà thuộc lớp nhà nho đầu tiên chuyên sống về nghề 
báo, nghề văn, Ông đọc nhiều tân thư, cố thích ứng với 
thời đại: trong tự tưởng có nhiều mâu thuẫn. Nhưng Tân 
Đà chủ yếu là một nhà thơ, và là nhà thơ lãng mạn nổi 
danh nhất trong 2 thập kỉ 20 và 30. Thợ Tản Đà nói lên 
đầy đủ tâm tự, tình cảm của người đương thời ở vào buổi 
phong trào cứu nước của sĩ phu thất bại, thực dân Pháp ra 
sức củng cố nền đô hộ. Tản Đà yêu đời, lo đời, yêu non 
sông gấm vóc, tha thiết với quê hương. Ông cũng không 
thể quên được cuộc sống hiện thực trước mắt; có những 
vần thơ đá kích bọn người vô liêm sĩ, hoặc thương cảm 
cho những số phân hấm hiu, hoäc mỉa mai chính mình là 
n8WÐi "nghèo khó", làm văn chương để kiếm vếng mà "văn 
chương hạ giới lại rẻ như bèo”, Tân Đà cũng là người đầu 
tiên đám nói về cái "tôi", đám phơi trần trái tìm mình lên 
trang, giấy một cách thành thực, hồn nhiên, Về phong 
cách, Tản Đà là nhà thơ sử dụng các thể thở dân tộc nhuần 
nhuyễn hơn bất cứ ai. Ông cùng đã có ý thức từ !âu làm 
những bài thơ câu đài, câu.ngắn, giàu nhạc điệu, giống 
— "thơ mới", Khi phong trào "thơ mới” ra đời, các "nhà thở mới” 
nhận ra ông là người "dạo những bản đàn mở đầu cho một 
-_ cuộc hoà nhạc tân kì đương sắp sửa" (Hoài Thanh và Hoài 
.„ Chân). Tác phẩm có “Khối tình con” I, II (1916), "Giấc 
mộng con Ƒ (1917), "Thẻ non nước" (1932), "Giấc mộng 
con Jl" (1932), "Giấc mộng lớn" (1832), "Tản Đà văn tập" 
(1932), "Tân Đà văn tập" (1939 - 40), "Liêu Trai chí dị" 
(địch; 1934), "Vượng Thuý Kiểu chú giải" (1940). 


TÂN MÁT sự phân rắn các điểm rơi (nổ) của đạn (bom, 
tên lửa...) trên một diện tích (khoảng không gian), khi bắn 
(phóng, ném...) từ một vũ khí nhất định trong những điểu 
kiện (đạn, liều phóng. phần tử, khí tượng...) giống nhau. 
TM phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngẫu nhiên nhưng tuần 
theo luật phân bố chuẩn. Diện tích TM gọi là elip tản mát, 
Đôi khi còn phân biệt: TM của nhóm vũ khí, TM tự nhiên, 
TM nhàn tạo, vv, 


TẢN QUAN danh hiệu mang ý nghĩa tôn vinh giành cho 
các bậc đại phu, các quan chức cao cấp trong thời phong 
kiến ở Trung Quốc, Việt Nam. Thường có Triểu liệt đại 
phụ, Vĩnh lộc đại phu, Trùng liệt đại phụ, Trung vũ đại 
phu, Tuyên lộc đại phụ, vv. Thời Lê - Nguyễn, thứ bậc TỌ 
thường dựa vào thể chế 9 phẩm (!8 bậc chánh và tòng) để 
ban cấp. Chẳng hạn Vĩnh lộc đại phu có bậc chánh nhất 
phẩm. Tuyên lộc đại phu thứ được tòng nhất phẩm, vv, 


TẤN QUYÊN chế độ quản lí hành chính chuyển giao 
mỏi số quyển quyết định quản lí của nhà nước từ các cở 
quan hành chính trung ương (chính phủ, các bộ) cho các 
cơ quan hành chính của trung ương đặt ta! các đơn vị 
hành chính lãnh thổ (khu, tỉnh...); những cơ quan này là 
những cơ quan trung ương, không phải là cơ quan địa 
phương. TỌ nhằm mục dích làm cho các quyết định hành 
chính nhà nước của trung ương gần với dân cư, gần với 
cở sở, sát với thực tế hơn, mang lại hiệu quả quản lí 
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hành chính cao hơa. TQ đi đôi và kết hợp với phần 
quyền, nhưng đó là sự phân bổ quyển của trung tơng ra 
các đơn vị lãnh thể và giao quyển quyết định cho những 
viên chức nhà nước đại diện do chính phủ bổ nhiệm: 
còn phân quyển là phần giao quyển quyết định quản lí 
nhà nước cho chính quyền địa phương đo dân bầu ra 
(xt. Phân quyền). 





TẤN TỪ hiện tượng có một bộ phân từ thông không 
khép mạch trong lõi thép má y điện, khí cụ điện mà khép 
mạch qua không khí hoặc các vật liệu không dẫn từ. Bô 
phận từ thông này gọi là tỲ thông tần. Từ rhông tìn không 
tham gia vào quá trình biến đổi năng lượng của máy điền. 
Để giảm từ thông tần, lõi thép phải được làm bằng vật 
liệu dẫn từ rất tốt, khe hở giữa lõi thép và dây quấn phải 
nhỏ nhất. 


TẢN VĂN một thể văn không vẫn, không đối ngẫu như 
thể phú, viết bằng văn xuôi thuần tuý. TV có trước đời Tần, 
gọi là TV Tiên Tân. Có TV lịch sử ("Tả truyện", "Chiến 
quốc sách"), TV chư tử ("Luận ngữ", "Mạnh Tử”, ”Irang 
Tử”, vv.). Đời Đường, Tống, gỌo! là "cổ văn". Có những nhà 
văn nối tiếng như Hàn lũ, Liễu Tông Nguyên, Âu Dương 
Tu, Tô Thức, vv. Đến đời Thanh, vẫn cố người sáng tắc 
bằng thê TV. 


TẤN VIÊN I. Tên sọt khác cửa núi Ba Vì, thuộc tính Tà 
Tây, cách Hà Nội khoảng 7Ô km, 


2. Một trong bốn vị thánh bất tử của Đạo giáo Viêt Nam 
(Đức Thánh Tản, Chử Đạo Tổ, Đức Thánh Gióng và Đức 
Thánh Mẫu Liễu Hạnh). Một trong những nhân vật hàng 
đầu của thần thoại Việt - Mường cổ. Theo truyền thuyết, 
TV là thần núi Ha Vì - Sơn Tình, được Hùng Vương thứ 18 
(Hùng Đuệ Vương) pgả công chúa Ngọc loa (cồn gọ! là 
My Nương), bị Thuy Tính dâng nước kéo thuỷ quái đánh 
trả mối hận không lấy được con gái Vua Hùng (x. "Sơn 
Tình, Thuy Tĩnh”). TV được coi là một trong 5Ô còn của 
Âu Cơ - Lạc Long Quân theo mẹ lên núi, ngự tại Núi Tần, 
có công giúp Hùng Duệ Vương bình Thục Phín. được 
nhường ngôi, không bao lâu sau lại nhường cho Thục 
Phán. TV còn là hình tượng nói lên sức sốne mãnh liệt 
của dân tộc Việt Nam trong quá trình trị thuy, tiến hành 
nghề trồng lúa nước để sinh tổn và phát triển. 


TÁN !oại dù che cố định bên trên kiệu của vua chúa xưa. 
Cán cắm phía sau lưng ngai, bằng gỗ chạm khắc hình thần 
cây trúc, cao khoảng l,8m, trên đỉnh mang một bộ khung T, 
Một ông vải rộng chụp xuống khung mái T; thân vải buông 
rủ Xuông tạo thành thân T, Trên thân T thêu rồng, phương, 
hoa, mây..., bên trên có điểm dày hơn, thêu kim tuyến. Có 
4 đải thêu buông xuống xung quanh thân T. Phần sỗ được 
khắc. chạm. sơn son, thếp vàng, phần vải được thêu thùa tỉ 
mỉ, màu sắc rực rở, tạo cho T thành một vật trang trí như tàn 
(x. Tân), biểu tượng uy thế phone kiến hơn là giá trị sử 
dụng. Vua dùng T vàng, chúa T đỏ, quan không đồng T. Ở 
một số đình thờ thần có sắc phong tước vương, cũng được 
dùng T để thờ và rước trong lễ hội. 


Bồi 
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TÁN CÂY cơ quan thực hiện chức năng quang hợp, 
tổng hợp chất hữu cơ tạo sinh khối cây. Kích thước TC 
được quy định bởi bể rộng và bể dài của tán lá. Do đặc 
tính di truyền, mỗi loài cây có hình thái TC khác nhau, có 
loại tấn hình trứng, hình ô, hình rẻ quạt, hình thấp, vv. 
Đây là hình dạng tán đặc thù của từng loài cây lúc mọc 
riêng lẻ, nhưng lúc mọc trong quần thể vì không gian 
dành cho mỗi cây bị hạn chế, nên hình dạng tấn đặc thù 
của từng loài cây đều bị biến đổi và trở thành một dạng 
gần giếng nhau được gọi là hình tán ở rừng (hình tháp đảo 
ngược). Loài cây ưa sáng có tấn thưa, loài cây chịu bóng 
có tín râm rạp. Hình thức TC có ảnh hưởng đến mật độ 
của cây. Loài cây tán hẹp thường có mật độ cao. Loài cây 
tán rộng có mật độ thấp. Hình dạng TC là một tiêu chuẩn 
để chọn loài cây tuỳ theo mục đích kinh doanh (cây ăn 
quả, cây lấy gỗ, cây phòng hộ, cây cảnh...). Đối với cây 
ăn quả, cẩn tạo ra tán lá xum xuê và thấp, để ra hoa và 
kết quả nhiều và dễ thu hái. 

"TẤN HOA"' điệu múa trong lễ Then của đân tộc Tày ở 
Việt Bắc, Những bó hoa cúng được xếp thành hình tròn trên 
chiếu. Người múa đi quanh những bó hoa rồi nhặt và tung 
hoa lên, với ý nghĩa trả lại những bông hoa về với núi rừng. 
"TH" là điệu múa kết thúc buổi lễ Then. 

TÁN LÍ 1. Chức phụ tá cho tổng chỉ huy trong các cuộc 
hành binh, thời Lê. Có từ 1467, trong cuộc viễn chỉnh sang 
Ai Lao. 

2. Chức phụ tá cả việc quân sự và chính trị cho trấn thủ 
các trấn niên hiệu Đức I.ong (1629 - 34), triểu Lê Thân Tô ng. 

TÁN SẮC ÁNH SÁNG hiện tượng vận tốc lan truyền v 
của một sóng ánh sắng phụ thuộc vào tắn số f của sóng ấy; 
nói cách khác, chiết suất tuyệt đối n của môi trường phụ 
thuộc vào f. Phân biệt TSAS thường khi n đồng biến với f, 
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TSAS dị thường khi n nghịch biến với f. Do TSAS khi một 
chùm tia hẹp ánh sáng trắng đi qua một lãng kính thuỷ tinh 
(hoặc một chất trong suốt nào đấy) các tia có tần số khác 
nhau sẽ ló ra theo các phương khác nhau và tạo ra trên màn 
đặt sau lăng kính một dải màu cầu vồng goi là nhổ tán sắc 
qua lăng kính. Xt. Chiết? suất. 


+ 





Tán sắc ánh sáng 


1.Lăng kính; 2. Màn chắn; 3. Phổ màu câu uống 


TÁN XA ÁNH SÁNG hiện tượng môi trường làm chùm 
sáng phản xạ ra mọi phía và làm thay đổi một số tính chất 
của nó, như phân bố lại cường độ ánh sáng trong không 
gian, thay đổi tần số và sự phân cực của ánh sáng... khi 
chùm tia sáng chiếu vào môi trường nước hoặc khí có nhiều 
hạt nhỏ lơ lửng, các vùng bất thuần nhất hoặc các mấp mô 
nhỏ. Phân biệt các loại: TXAS Râylây (Rayleigh), TXAS 
phân tử (hiệu ứng Raman), vv. Nghiên cứu TXÀS cho ta 
thông tin về cấu trúc phân tử, chất lỏng, bể mặt, vv. Màu 
sắc của bầu trời, tầm nhìn xa trong khí quyển liên quan với 
TXAS. TXAS được dùng để nghiên cứu cấu tạo vật chất, đo 
độ ô nhiễm của môi trường, nghiên cứu vật lí thiên văn, 
kiểm tra các quá trình công nghệ, vv. XL Ánh sáng; Râylây 
(Phưđng trình ). 


TÁN XẠ KHÔNG ĐÀN HỒI của các hạt quá trình va 
chạm giữa các hạt vì mô kèm theo sự thay đổi trạng thái 
bên trong của chúng, biến đổi thành các hạt khác hoặc sự 
sinh thêm những hạt mới. Xt. Hạt cơ bản. 


TÁN XẠ SÓNG hiện tượng xảy ra khi sóng truyền trong 
môi trường có các vùng không đồng nhất, vd. vùng không 
khí có mật độ khí đột xuất lớn hơn xung quanh (vùng không 
đồng nhất của khí quyển) hoặc vùng khí được ion hoá của 
tầng điện li có mật độ điện tử và ion cao hơn so với miễn 
lân cận (vùng không đồng nhất của tẳng điện li). Khi ấy, 
dưới tác dụng của sóng truyền tới tại các vùng không đồng 
nhất sẽ xảy ra hức xạ thứ cấp, sóng thứ cấp được truyền 
theo mọi phương làm cho sóng gốc bị phân tán năng lượng 
và yếu đi. TXS cũng có thể xảy ra khi sóng pặp các vật 
chắn trên đường truyền (khi kích thước các vật thể không 
lớn). TXS làm cho sóng bị yếu đi theo hướng truyền ban 
đầu, song nó lại tạo ra sóng truyền theo một số phương 
khác. Điều này đã được lợi dụng để thực hiện các tuyến 
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truyền sống cực ngắn đi xa (x. Thông tin đối lưu). Hiện 
tượng TXS vô tuyến điện được phát hiện năm 1949 nhờ các 
quan sát thực nghiệm. 


TANA (Ph. Tana), hể ở Ètôp¡a trên độ cao L.830m, được 
nhiều sông đổ vào. Diện tích 3.L00 - 3.60km, sâu tới 70m, 
có nhiều đảo, Sông Abay [Abay, tk, Nin Xanh (Nil Bleu)] từ 
hồ chảy ra. Đánh cá. 


TANAKA G. (Tanaka Giichi; L§63 - 1920), nhà hoạt 
động quân sự và chính tị Nhật Bản. Năm 1892, tất nghiệp 
Đại học Lục quân. Tham mưu trưởng quân Nhật ở Mãn 
Châu (ưong Chiến tranh Nga - Nhật 1905). Bộ trưởng 
Chiến tranh trong Nội các Hara (Hara) và Nội các Takahasi 
[Takahashi (1918 - 219]. Thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại 
giao (1927 - 29), Năm 1927, đệ trình tên Nhật hoàng một kế 
hoạch bành trưởng đối với Châu Á - Thái Bình Dương và 
toàn thế giới. Ngày 2.7.1927, bị cách chức do việc ám sát 
tướng quân phiệt Trung Quốc Trương Tác Lâm ở Đông Bắc, 
Trung Quốc. 


TANBÔT' U. H. F. (Wiliam Henry Fox Talbot, 1800 - 77), 
nhà vật lí người Anh, một trong những nhà phát minh ra kĩ 
thuật nhiếp ảnh đầu thế kỉ 19 [vd. Niepxơ (J. N. Niepce), 
Đaghe (L. J. M. Daguerre)]. Đặc điểm của phương pháp 
chụp ảnh của 'Tanbô: là chụp thành bản âm trên. giấy rồi in 
ta nhiều bản đương cũng trên giấy có chất bất sáng bạc 
1ođua (Ag]). Trong kĩ thuật nhiếp ảnh, phương phấp đó được 
gọi là “Calotype", một cống hiến lớn của Tanbôt cho sự 
phát triển nhiếp ảnh mà ngày nay về cơ bản nhiếp ảnh vẫn 
dựa thco nguyên lí âm bản - đương bản. Nói chung, phương 
pháp làm ảnh của Đaghe - "Daguerréotype" (một bản bằng 
kim loại) và phương pháp Tanbôi - “Calorype" (In được 
nhiều bản trên giấy) cùng song song tồn tại, truyền bá rộng 
rãi từ Châu Âu sang Châu MI, kéo đài suốt 20 năm đầu tiên 
của lịch sử nhiếp ảnh, 


TANCƠ (A. talc; cơ. tan), x. Tay. 


TANENTAUNM (Tanentaudji; Ph. Tanem Taungayt), dãy 
núi ở phía tây Thái Lan (một phần ở Myanma). Dài 500 km, 
đỉnh cao ¡.964m. Rừng nhiệt đới gió mùa. 

TANÊEP X. I. (Sergej] Ivanovich Taneev; 1856 - 1913), 
nhà soạn nhạc, nhà lí luận và nghệ sĩ pianô, nhà phức điệu 


'và đết vị lớn, nhà hoạt động khai sáng âm nhạc người Nga. 


Giảng dạy tại Nhạc viện Maixcơva (1828 - 1905); giáo sư và 
giám đốc Nhạc viện (1881 - 89). Là nhà sư phạm lỗi lạc (về 
sáng tác và lí luận âm nhạc - đào tạo l35 học trò, trong đó 
có nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng). Tanêep có vai trò lớn 
trong đời sống âm nhạc Mafxcdva. Sáng tác của Tanêep nồi 
bật bởi sự phong phú về nội dung, sâu sắc về tr tưởng, trình 
độ bậc thầy về sự phát triển chủ để và phức điệu (giao hưởng 
đô thứ, các hoà tấn khí nhạc và các tác phẩm khác, wv.). 
Trong sáng tác ôpêra và cantat, Tané&ep có thiên hướng để 
cập các vấn để đạo - triết học. Tác phẩm: ôpêra "Ôrextêia" 
(°Orestcja"”), các cantat, các tác phẩm cho dàn nhạc glao 
hưởng (4 giao hưởng, uvectuya theo chủ để Nga, vv.); tổ 
khúc - côngxectô cho viôlông và đàn nhạc, 2 ngũ tấu dây, 


TANGLŠ Ï 





ngũ tấu với pianô, 9 tứ tấu dây, tứ tấu với pianô, 2 tam tấu 
dây, tam tấu với pianô, và các hoà tấu nhạc cụ khác, nhiều 
tác phẩm cho pianô, viôlông, oocgan; hợp xướng với dàn 
nhạc và hợp xướng a capella; 50 bản rômãng, các tác phẩm 
chỉnh dần ca; một số trước tác về 1í luận âm nhạc. 


TANG chỉ tiết máy. dạng hình trụ, hình côn, hình tang 
trống, Vd. 'T của các máy vận tải (để cuốn cáp), T phanh, T 
của các máy thường có kiểu tang trốne, thân máy sấy, lò, vv, 

TANG của một góc một trong các hàm số lượng giác, kí 

sInX 





hiệu là tgx, được xác định bởi công thức tpx= (x. Si; 


€oSX 
Coein) Đó là một hàm lẻ xác định tại các điểm 


TT 
X ST: + k7, với k nguyên, tuần hoàn với chu kì 4. Đồ thị 
của nó cắt trục hoành tại các điểm kĩ và có các Hệm cận 


TL 
đứng X = Sỹ + kr,k<=0,+I1,+2,... Hàm ngược của tgx là 
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arctgx (cung trong khoảng Ha, 3) có T bằng x |. 


TANG CA tên gọi nhóm bài hát, bài nhạc trong lễ tang. 
Số lượng bài và tính chất âm nhạc của các bài rrong TC tuỳ 
thuộc vào tập quán của từng dân tộc. 


TANG GÓC TỔN HAO giá trị tgồ mà Š là góc lệnh pha 
giữa điện trường tác động E và điện cẩm Ð trong một chất 
điện môi. Tang góc tổn hao đặc trưng cho tổn hao của điện 
từ trường trong điện môi. Xt. Góc tổn hao điện môi. 


TANG LỄ những nghi lễ, hoạt động, ứng xử đối với 
người chết. TL được thực hiện theo những tập quán cổ 
truyền của dân tộc và thể hiện quan niệm của cộng đồng về 
cái chết, thế giới người chết, quan hệ giữa người chết và 
người sống. Dân tộc nào cũng coi TL là việc rất hệ trọng. 


Có những hình thức mai táng khác nhau tuỳ tập quán 
của từng nơi, từng cư đân. Theo đó, tử thi được chôn 
xuống đất hay trong hang (địa táng), chôn xuống nước 
(thuỷ ráne), đặt lộ thiên trên cầy hay giàn cao (thiên 
táng), thiêu đốt (hoả táng). Ngoài ra còn cố tục ướp xác. 
Về chôn cất, có mồ cá nhân, mồ tập thể. Khi chôn cất, 
người ta thường chôn theo các vật tuỳ táng. Căn cứ vào đó 
có thể suy đoán về sự phân hoá xã hội, về văn hoá tộc 
người, vv. Khâm liệm người chết cũng có nhiều cách: 
dùng cối chiến, vải lụa, vv. Quan bài nhiều loại: gỗ, kẽm... 
hình chữ nhật, hình thuyển, có khi chôn cất trong chum, 
vò. Vua chúa quan lạt cao cấp, người giàu có thì trong 
quan, ngoài quách. Ở nhiều dân lộc, có tục để tang người 
chêt một thời gian đài hay ngắn rồi mới kết thúc việc ma 
chay. Có nơi dựng nhà mồ với các tượng gỗ mộc mạc, sinh 
động (Tây Nguyên). Tuỳ theo tập tục, có nơi chỉ chôn mội 
lần, có nơi sau một thời gian phải cải táng. 


TL thường gắn h°n với những quy định, nghi thức, thờ 
cúng, kiêng cữ nhất định và cả việc chu cấp thức ăn nước 
uống cho người chết. Thường có sự khác biệt giữa TL người 
chết bình thường và TL người chết không, hình thường (bất 
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đắc kì tử). Ở Việt Nam, trong thời gian pẫn đây, nhất là ở 
thành phố Hà Nội đã bắt đầu thực hiện hình thức đốt xác ở 
Đài hoá thân hoàn vũ. 


TANG TRỐNG thuật ngừ chỉ sự quy định trong cách 
đánh trống, nhất là trống cbầu trong hát ả đào, tuổng, chèo, 
Vd. trong sần khấu chèo, khi muốn khen thì đánh vào TT 
mộ! tiếng “cắc", khi muốn chê thì đánh vào mặt trống một 
tiếng "thng". Ở sân khấu tuồng thì ngược lai, muốn khen thì 
đánh "tùng"; muốn chê thì đánh "cẮc”. 


TANG VẶT !. Vật cụ thể (đề vật, tiền bạc, hàng hoá...) 
chứng tổ có quan hệ đến hoạt động phạm pháp. Điều 12 và 
I7, Pháp lệnh Xử lí vị phạm hành chính, ban hành ngày 
2.7.2002 quy định, tịch thu TV là một hình thức xử phạt vi 
phạm hành chính bổ sung. Tịch thu TV là việc sung vào quỹ 
Nhà nước vật, nền, hàng hoá có liên quan trực tiếp đến vi 
phạm hành chính. Không tịch thu TV bí cá nhân, tổ chức vì 
phạm hành chính chiếm đoạt, mà TV được trả lại cho chủ 
sở hữu hoặc người quản 1í hợp pháp. 


2. Phương tiện gây án, đồ vật, giấy tờ có đủ đặc điểm, 
yếu tố để truy nguyên và xác định là có liên quan đến tội 
phạm và hành v: phạm tội, có giá trị như một nguồn chứng 
cứ được pháp luật dùng để chứng minh tội phạm và hành vì 
phạm tội. TV phải được thu giữ, bảo quản và xử lí đúng 
nguyên tắc, thủ tục, pháp luật của Nhà nước và theo chế độ 
thn giữ, bảo quản và xử lí TV của vụ án mà bị can đã bị bắt, 
giam giữ hoặc tại ngoại để xét hỏi, ban hành theo Quyết 
định số 367/QĐÐ, ngày 20.3.1971 của Bộ Càng an. Từ khí có 
Bộ luật tế tụng hình sự, trong lĩnh vực hình sự, không sử 
dụng khái niệm TV. TV trong vụ án hình sự được gọi là vật 
chứng. Điều 74, 25 và 76, Bộ luật tố tụng hình sự quy định 
về vật chứng. XL Vật chứng. 


TANG VŨ tên goi các điệu múa sử dụng trong tang lễ để 
tiễn đưa linh hồn người chết về thế giới bên kia. Số lượng 
và tính chất của các điệu múa trong tang lễ tuỳ thuộc vào 
phong tục tập quán của từng dân tộc: người Việt cổ có 
múa Đưa linh, người Tày, Nùng có múa Báo đông và Nôộc 
niỆc, Vv, 


TẢNG kê chân cột viên đá kê dưới chân cột gỗ trong 
kiến trúc truyền thống, có tác dụng hạn chế hơi ẩm từ nên 
đất truyền vào cột gỗ, thường cố trang trí đẹp, góp phân 
tầng thêm vẻ đẹp cho công trình. 


TẠNG (y). khái niệm của y học cổ truyền, thường dùng 
kết hợp với từ khác. 

!, Tạng phủ là cơ quan trong cơ thể, Y học cổ truyền cho 
rằng trong cơ thể cố ngũ tạng, lục phủ. Ngũ tạng là tâm, 
can, 0, phế, thận, Lục phủ là đởm, vị, tiểu trường, đại 
trường, bàng quang, tam tiều. Tạng phủ nằm ở thượng tiêu, 
trung tiêu, hạ tiêu. T là cơ quan có công năng tàng tinh khí, 
vì vậy T thường là đây song không thực. 

2.X. Tạng Hưng. 

3. Tạng hàn, tạng nhiệt chỉ trạng thái của một người có 
thiền thăng về hàn, về nhiệt. Người T hàn thiên về hàn, 
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neười T nhiệt thiên về nhiệt, song chưa chuyển sang trạng 
thái bệnh lí. 

4. Tạng người, chỉ thể chất của người. T người khoẻ, T 
người yếu chỉ thể chất khoẻ, yếu của người. 

5. Tạng táo là tên một bệnh của y bọc cỗ truyền. Nguyên 
nhân của bệnh là đình huyết hư, nội nhiệt đốt ở trong, làm 
cho tâm thắn không yên, hoặc can khí uất kết, tình chí mất 
điều hoà. Thường có các triệu chứng sau: vồ cớ bị thương, 
máy động, hoặc cười khóc không bình thường, hoảng hốt, 
hay thở dài, thở nhanh, gấp, có lúc co giật, có lúc bất tỉnh 
nhân sự. Bệnh này tương tự như bệnh hystcria của y học 
hiện đại. 

TẠNG (¿in tộc; Zang; tên ní gọi: Pioba), cứ dân bản địa 
của cao nguyên Tây Tạng (X1¿ang). Hiện là một đàn tộc 
thiểu số sinh sống ở tây nam Trung Quốc, trong Khu Lư trị 
Tây Tạng và một số tỉnh lân cận như Tứ Xuyên (Sichuan), 
Thanh Hải (Qinghai), Vân Nam (Yunnan). Số dân hơn 4 
triệu người. Ngoài Trung Quốc có khoảng 600 nghìn người 
sinh sống ở Nêpan, Bulan, Ấn Độ. T thuộc tiểu chủng Viễn 
Đông, đại chủng MôngôlôitL. Nhóm ngỗn ngữ Tạng - Miến. 
Loại hình kinh tế cổ truyền là chăn nuôi, du mục. Còn có 
các hình thái kinh tế khác là trồng trọt, chăn nuôi bán định 
cư và nòng nghiệp định cư vùng đổi núi. Nghề gốm, dệt, 
luyện kim phát triển. Đến giữa thế kỉ 20 còn duy trì quan hệ 
phong kiến. Có văn tự cổ. Tồn giáo: lạt Ma giáo. 


TANG CHẢY MÁU tình trạng đễ chẩy máu do những 
bất thường về cầm máu bẩm sinh hay mắc phải: bất thường 
về thành mạch (ban xuất huyết nhiễm khuẩn), bất thường 
về tiểu cầu (giảm số lượng hay chức nãng tiểu cầu); bất 
thường về đông máu (thiếu vitamin K, giảm phức hợp 
prorrombin, chứng ưa chẩy máu, giảm fibrin máu). 


TANG CO GIÁT trạng thái tăng kích thích thần kinh - cở 
mạn tính mà không do giảm canxi trong máu. Những trẻ có 
TCO, khi có tác nhân kích thích dù nhỏ cũng để bị co giật. 
TCG thường gặp ở trẻ em bị còi xương. 


TẠNG TƯỢNG ¡!. Theo nghĩa rộng, là hình thái và chức 
năng của 5 tạng (tâm, can, tì, phế, thận), 6 phủ (đớm, vị, đại 
trường, uöiểu trường, bàng quang, tam tiêu), các phủ khác 
(não, tuỷ, xương, mạch, dạ con), kinh lạc, dinh, vệ, khí, 
huyết, tỉnh, khí, thÂn, tân dịch và mối quan hệ giữa các nội 
tạng và các tổ chức của cơ thể. 


2. Theo nghĩa hẹp, là hình thái và chức năng của ngũ 
tạng, lục phủ. 


TANGANYKA (Ph. Tanganylka), hồ trên lãnh thổ các 
nước Cộng hoà Dân chủ Côngô, Tanzaníiu, Zãmbia và 
Burunởi. Nằm trong một vùng trũng kiến tạo trên độ cao 
773 m, diện tích 34 nghìn km”, sâu tới 1.470 m [hồ đứng vì 
trí thứ hai thế giới về độ sâu sau hồ Baikan (BRaikal)]. 
Sông Lukuga (Lukuga) từ hổ chảy ra và đổ vào sông 
Lualaba (Lualaba). Đánh cá. Vận tải đường thuỷ. Các cảng 
chính: Kigôma (KIigoma), BuJumbura (BnJumbura), Kalềm:t 
(Kalemie). 
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TANZANIA 1 





TÁNH LINH huyện ở phía tầy nam tnh Bình Thuận. 
Diện tích 1.174,2 km, Gẳm I thị trấn (Lạc Tánh - huyện lị), 
13 xã (Bắc Ruộng, La Ngâu, Đồng Kho, Đức Bình, Đức 
Thuận, Suối Kiết, Măng Tế, Huy Khiêm, Nghị Đức, Đức 
Tân, Đức Phú, Gia An, Gia Huynh). Dân số 98.500 (2003), 
gồm các dần tộc: Cơ Ho, Chăm, Hoa, Kinh, Địa hình đổi núi 
thấp ở phía tây, thấp dân từ bắc xuống nam, thung lũng ở 
phía đông. Sông La Ngà chảy qua. Rừng có nhiều gỗ quý, 
đặc sản rừng: dầu rái, chai cục, lá buông, dược liệu. Trồng 
cao su, cà phê, hồ tiêu. Chăn nuôi: trâu, bò, ong lấy mật. 
Khai thác đặc sản rừng, dược liệu. Nhã máy thủy điện Hàm 
Thuận. Nghề thủ công mây trc, chế biến nông sẵn. Giao 
thông: tỉnh lộ 710, đường sắt Thống, Nhất chạy qua. Huyện 
thành lập từ 30.12.1982 do chia huyện Đức Lình thành 2 
huyện Đức Linh và Tánh Linh, thuộc tỉnh Thuận Hải; từ 
26.12.1991, thuộc tỉnh Rình Thuận. 


TANIN (AÀ. tìnnn, cơ. axit tanc, galotann, ảXi 
øalotanic), một nhóm các poliphenol tổn tại phổ biến trong 
thực vật, có khả năng tạo liên kết bển vững với proteIn và 
một số hợp chất cao phân tử thiên nhiên (xenlulo2ơ, 
ˆ pectin). Đầu tiên (từ cuối thế kỉ 18), T là tên gọi của dụng 
dịch nước chiết xuất ra từ nhiều loại cầy, đòng để thuộc 
- đa, Hiện nay, T là tên gọi 
„của những hợp chất gặp HO 

trong thiên nhiên có chứa ) 
một số lớn các nhóm hliđrox! no-_ ` COO 
phcnolic và cố phân tử khối / 
từ 500 đến 3.000. Hoá học  HÐ 






của T rất phức tạp và không HCOH 
đồng nhất. T có thể được HO 
chìa thành hai nhóm: a) Các \ 


dẫn xuất của flavanol, còn do-(_È- COOCH 
gọ! là những “T ngưng nị; b) À | 
T có khả năng thuỷ phân HO HCOH 
(nhóm này quan trọng hơn), | 
là những este của gluxit, 
thường là glueozd với một HO | 
hoặc nhiều AXI 
trihiđroxiben2encacboxylie. 


HO- COOCH; 


Công thức dẫn ra ở đây là 
tnột T có tên corlagin. Công, 
thứ thực nghệm của 
corlamm là C;;H;zOq, Ở 
210 - 215°C nó phân hưỷ 
phần lớn thành pirogalol và 
CO;. T có trong vỏ, trong gỗ, trong lá và trong quả của 
những cây như sồi, sú, vẹt, vv. T được dùng để thuộc đa, 
làm chất cầm màu trong nhuộm vải bông; trong y học, đùng 
làm thuôc chữa bỏng (bôi dung dịch nước của T lên chỗ 
bỏng, đa sẽ chóng lành), làm tiêu độc (vì T có thể kết hợp 
với các độc tố do vi khuẩn tiết ra, cũng như với các chất độc 
khác như muôi bạc, muối thuỷ ngân, muối chì). 


TANEƯỨ/,AKTI TUNIECHIRO (Tanizaki Juntchirô, IRRÓ - 
1965), nhà văn Nhật Bản. Tham gia trào lưu tư tưởng mới 


# 
HO 


Tanin 


Cartlapin 


lần thứ 2, theo phong cách chủ nghĩa ma quỷ. Sau khi về ở 
Kanxai (Kansai), ông đi sâu vào văn học cổ điển và văn 
hoá truyền thống Nhật Bản, tạo nên một thế giới phong phú 
về truyền thuyết. Tác phẩm chính: "Châm biếm", "Tình yều 
của người điên", "Giết tuổi xuân", "Nhật kí của ông già mất 
trí”, "Lời cầu nguyện thầm kín". Giải thưởng văn học (1949). 

TANTAL.AAT (A. tantalate), muối của axit tantalic, bao 
gồm: metztantalat, công thức chung MTaOa (M là kim lơại 
kiểm); orthotamalaL, công thức chung M;yTaO¿ hoặc M¿TaÒ.. 
T quan trọng nhất là kali tantalat (KTaO:) và natri tantalat 
(NaTaO;); các muối này là những chất xenhet điên (chất 
điện mô: có phân cực điện tự phát). 


TANTAN (.. Tantalum), Ta. Nguyên tố hoá học nhóm 
VB, chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố, số thứ tự 73, 
nguyên tử khối 180,948. Do nhà hoá học Thuy Điển Ekebeec 
(A. G. Ekeberg) phát hiện (1802) và được cô lập bởi 
Bcexêliut (J. †. Đerzclinus) năm 1820. Kim loại nặng, màu 
trắng xám, ánh xanh nhạt; tan trong kiểm nóng chảy, không 
tan trong axit (trừ axit flohiđric và axit sunfuric bốc khó)), 
chịu nhiệt, khối lượng ciêng 16,6 g/cm', tụ. = 3.014°C. Bền 
về mặt hoá học. Trone thiên nhiên thường tổn tai cùng với 
n:obi: chiếm khoảng 2. I0”% khối lượng vô Trái Đất. 


Được sử dụng trong luyện kim (chất phụ gia chế tạo hợp 
kim cứng, chống gỉ và chịu nhiệPp, trong công nghệ hạt 
nhân, chế tạo thiết bị hoá học, điện tử, trong y học (chấp, 
gắn xương), trong kim hoàn (thay platin). 


TANTAN CLORUA (Á. tantalum chiondc), l, Tantan 
(HH) clorua (tantalous chlande), TaCh. Tình thể hình lăng 
trụ, màu vàng, bị phân huỷ trong nước, (tan tronp aXI 
sunfudqc, 


2. Tantan (V) clorua (tantalic chloride), TaCl;. Tĩnh thể 
hình kim màu vàng sáng; ty = 2L1”C; t = 242°C. Bị phân 
huỷ trong không khí hoặc trong nước tạo nên aXIL tanualic. 
Tan trong dung địch kali hidroxit (KOH), etanol tuyệt đôi. 


TANTAN OXIT (A. tantalum oxide, tantalc oxide), 
Ta;Ó‹. Chất tỉnh thể: không tan trong nước và các axI(, trừ 
axit flohiẩríc; tạ. = 1.800°C. Tổn tại ð hai biến thể: dạng ơ, 
có màu trắng ở nhiệt độ dưới 1.320°C: dạng 0, có màu xám 
ở trên I.320°C. Là một oxi axit. Dùng trong các thiết bị 
điện tử; làm chất xúc tác trong sẵn xuất cao su tổng hợp, 
điều chế thuỷ tình đặc biệt với chỉ số khúc xạ ánh sáng cao, 


TANZANIA (Xualhil: Jamhun ya Muungano wa Tanzanh; 
A. Dnited Republic of TanzZania - Cộng hoà Thống nhất 
Tanzania), quốc gia nằm ở Đông Phi, gồm hai Cộng hoà 
Tanganvka (Tanganyika) và Zanziba (2anzIbar) thông nhất 
lại Có 3.402km biên giới với Burunới, Kênya, Malauy, 
Môzămbich, Ruanđa, Uganđa, Zămbia. Bờ biển 1.424km 
Diện tích 945 nghìn kmử (Tanganyka §82.!95kmˆ, đảo Zan/iba 
1.554 km”, vùng nội thuỷ 49.050km?). Dân số 35 triệu (2000), 
Dân thành thị 31,7%. Dân tộc: Nyamvêzl và Xukuma 
(Nyamwec2ztr and Sukuma) 21%, XuahHi (Swahth) 8.8%, 
Hêhet và Bêna (Hehet and Bena) 7%, Makônđề (Mukonde) 
6%, Haya (Haya) 6%, các dân tộc khác 51%. Ngồn ngữ 


s1 


kh TAäQL,H: 





chính thức: tiếng Xuahili và tiếng Anh. Tôn giáo: đạo Thiên 
Chúa 44%, đạo Hồi 37%, tôn giáo cổ truyền 19%, Thể chế: Cộng 
hoà thống nhất, một viện (Quốc hội). Đứng đầu Nhà nước 
và Chính phủ là tổng thống. Thủ đô: Đaet Xalam (Dar es Salaam; 
l,65 triệu dân), còn Đôđôma (Dodoma; I,5 triệu dân) là thủ 
đô đã được chọn để thay thế và đang từng bước thực hiện 
việc di dời thủ đô đến đây. Các thành phố chính: Moanza 
(Mwanza; 22 triệu dân), Tanga (Tanga; 1,6 triệu dân), Zanziba 
(Zanzibar; 457 nghìn dân). 





Tanzamia 


Trung tâm là một cao nguyên cao khoảng 1.000m, phía 
bắc và phía nam có núi, Núi lửa Kilimanjarô (Kilimanjaro) 
cao nhất Châu Phi (5.895 m). Ven biển có đồng bằng. Khí 
hậu vùng duyên hải là nhiệt đới gió mùa, tháng lạnh nhất 
12 - 15C, tháng nóng nhất 25 - 27°C. Lên cao nguyên và 
núi, nhiệt độ giảm, mang tính á nhiệt đới và ôn đới trên núi. 
Lượng mưa 500 - 1.500 mm/năm. Dọc biên giới có các hỗ 
kiến tạo Tanganyka (Tanganyika), Vichtoria (Victoria), 
Nyaxa (Nyassa). Sông chính: Ruaha (Ruaha), Ugala (Ugalla). 
Đất canh tác 4%, đồng cỏ 40%, rừng 37%, các đất khác 
19%, Khoáng sản chính: than, kim cương, vàng, đá quý, sắt, 
thiếc, niken, photphat. 


Kinh tế nông nghiệp chậm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
40,1% GDP và 80,3% lao động. Công nghiệp 14% GDP và 
4,7% lao động. Thương mại - tài chính - dịch dụ 38% GDP 
và 15% lao động. GDP đầu người 523 USD (2000). GNP đầu 
người 220 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính ( 1999): 
sắn 7 triệu tấn, ngô 2,5 triệu tấn, mía 1,4 triệu tấn, chuối 
751 nghìn tấn, lúa gạo 676 nghìn tấn, lúa miến 561 nghìn tấn, 
khoai lang 500 nghìn tấn, dừa 400 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 
I4,3 triệu con, dê 9,9 triệu cơn, cừu 4 triệu con, gà 28 triệu 
con. Gỗ tròn 39 triệu m”. Cá đánh bắt 348 nghìn tấn. Sản 
phẩm công nghiệp chính (1999): khai khoáng đá quý 33 tấn, 


vàng 3,37 tấn, kim cương 15,7 nghìn cara. Chế biến: xi măng 
833 nghìn tấn, đường 153 nghìn tấn, sắt tấm 23 nghìn tấn, 
bia 1,2 triệu hectôlit, vải dệt 50 nghìn mỶ”. Năng lượng: điện 
1,73 tỉ kW.h, than 5 nghìn tấn. Giao thông (1997): đường sắt 
3,6 nghìn km, đường bộ 88 nghìn km (rải nhựa 4,2%). Xuất 
khẩu (1999): 541 triệu USD (quả đào 18,3%, cà phê 14,2%, 
thuốc lá 8%, bông 5,2%, chè 4,5%); bạn hàng chính: Ấn Độ 
19,5%, Anh 17%, Nhật Bản 8%, Hà Lan 57%, Xingapo 
45%, Đức 4%, Kênya 3,8%, Hoa Kì 3,3% Nhập khẩu 
(1999): 1,63 tỉ USD (hàng tiêu dùng 33,9%, máy móc 20%, 
thiết bị vận tải 18,2%, lương thực 10,8%); bạn hàng chính: 
Nhật Bản 10,9%, Anh 7,8%, Hoa Kì 6%, Kênya 5,8%, Ấn 
Độ 5,6%. Đơn vị tiển tệ: siinh Tanzania (T Sh). Tỉ giá hối 
đoái: I USD = 796 T Sh (10.2000). 

Thế kỉ 7 - 8, người Arập đã đến cư trú trên lãnh thổ T. 
Thế kỉ 16, người Bồ Đào Nha cũng đặt chân đến. Đầu thế kỉ 
19, đảo Zanziba (Zanzibar) và phần đồng bằng duyên hải T 
nằm dưới quyển Xuntan Maxcat (Mascate). Đến I856, 
thành lập vương quốc Hỏi giáo Zanziba độc lập. Năm I884, 
lãnh thổ lục địa của T bị Đức chiếm (Đông Phi thuộc Đức). 
Năm 1890, Anh bảo hộ Zanziba. Sau Chiến tranh thế giới I, 
phần thuộc Đức trở thành đất uỷ trị của Anh. Năm 1946, 
Anh gọi phần đất đó là Tanganyka. Ngày 9.12.1961, 
Tanganyka giành được độc lập từ Anh, Ngày 19.12.1963, 
Anh tưrao trả độc lập cho Zanziba. Ngày 26.4.1964, 
Tanganyka và Zanziba thống nhất lại thành “Cộng hoà 
thống nhất Tanganyka và Zanziba"; đến 29.10.1964, đổi 
thành Cộng hoà Thống nhất Tanzania. 

Quốc khánh: 26.4 (1964). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
13.5.1964. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
14.2.1965. 


TẠO C. H. (Charles Hard Townes; dạng phiên âm khác: 
Taonet; sinh 1915), nhà vật lí Hoa Kì. Công trình về vật lí 
và kĩ thuật sóng cực ngắn (viba), cấu trúc của phân tử, 
nguyên tử và hạt nhân, nguyên lí của các máy phát lượng tử 
maze và laze. Giải thưởng Nôben (1964) cùng với Baxôp 
(N.G. Basov) và Prôkhôrôp (A. M. Prokhorov). 


"TẠO ĐÀN" tạp chí văn học của Vũ Đình Long, do Lan 
Khai, sau đó Nguyễn Triệu Luật làm chủ bút, chủ trương 
"xây dựng một nên văn học trên tỉnh thần quốc gia” (tức 
tỉnh thần dân tộc). Trên tờ "TĐ", Lưu Trọng Lư, Hoài 
Thanh, Lan Khai có một số bài trao đổi với Hải Triều, Bùi 
Công Trừng về vấn để "nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ 
thuật vị nhân sinh", tiếp tục cuộc bút chiến bắt đầu từ 
1935 - 36 (như bài "Ý nghĩa và công dụng của văn chương" 
của Hoài Thanh, "Đôi lời bàn thêm với ông Bùi Công 
Trừng" của Lưu Trọng Lư, bài "Bàn qua về nghệ thuật” của 
Lan Khai đáp lại bài của Bùi Công Trừng, bài "Con đường 
riêng của trí thức" của Lưu Trọng Lư nói về Giđơ (A. Gide). 
Nhưng cũng trên tạp chí này, Hải Triểu khen cuốn "Lẫm 
than" của Lan Khai trong bài "Đi tới chủ nghĩa tả thực trong 
văn chương: Những khuynh hướng trong tiểu thuyết". "TĐ" 
có ra hai số đặc biệt về Tản Đà và về Vũ Trọng Phụng, khi 
hai nhà văn này từ trần. Về sáng tác, "TP" đăng lần đầu 
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những thiên tuỳ bút và truyện của Nguyễn Tuân dưới đề 
chung: “Vang bóng một thời". "TĐ“ ra được 6 số trong năm 
1939, sau đó thì đóng cửa. 


TÀO (cg. thầy Tào), tên sọi các chức sắc của Đạo giáo ở 
vùng các dân tộc thiểu số miền Đóng Bắc Việt Nam như 
Nùng, Dao, Sán Chay, Sán Dầu, Tày... và ở miễn Nam Trung 
Quốc. Các dần tộc đó đều theo Tam giáo. Đạo giáo đóng vai 
đò chủ yếu. Trong hệ thống chức sắc, ông thầy T được coi là 
nhân vật chính, ch: phốt các ông (bà) Thcn, Pựt, Mo, Giàng... 
của các tôn giáo khác như Phật giáo (Pựt) hay tín ngưỡng 
bản địa (Thcn, Mo, Giàng). Muốn trở thành thầy T phải qua 
lễ cấp sắc với các bậc khác nhau, tùy theo số đèn dâng lễ: 
3,5,7, 9, 12 đèn. Thầy T 12 đèn được trông nom một khu 
vực, được làm chủ những lễ lớn, cấp sắc cho các thầy T 
khác và các Then, Pụt, Mo, Giàng. Biểu hiện của Đạo giáo 
cũng có những điểm khác nhau giữa các dân tộc thiểu xố 
trong vùng. Đó là một tôn giáo có hệ thông tổ chức, có chức 
sắẮc, có giáo lí, kinh kệ; nay đương suy thoái. Vì vậy, vai trò 
ông thầy T cũng không còn được trọng vọng như trước. 


TÀO NGU [Cao Yu: tên thật: Vạn Giá Bảo (Wan Tiabao); 
1910 - 961, nhà văn Trung Quốc. Tốt nghiệp khoa ngôn ngữ 
Trường Đại học Thanh Hoa 
(Qinghua); dạy tiếng Anh ở 
Trường Trung học Bảo Định 
(Baoding), chuyển sang dạy 
văn học ở Trường Đại học 
Phúc Đán (Fudan) và 
Trường Kịch chuyên nghiệp 
ở Thượng Hải (Shanghba)). 
Bất đầu sáng tác từ 1933 và 
hoàn thành tác phẩm đâu 
tay của mình, vở bị kích 
"'Jôi vũ”. Tiếp theo là các 
vở "Nhật xuất" (1935), 
"Nguyên - đã" (1936), 
"Người Bắc Kinh" (1936). 
Sau giải phóng, cho ra đời vở "Bầu trời trong sáng" (1954), 
rồi được giữ các chức như phó chủ tịch Hội các nhà văn viết 
Kịch, viện trưởng Viện Nghệ thuật Kịch nhân dân Bắc 
Kinh, phó chủ tịch Phân hội Văn nghệ Bắc Kinh. Thành 
` công lớn của Tào Ngu là “Lôi vũ", trone đó ông dựng lại 
cuộc sống hủ bại, đầy tội ác của một gia đình phong kiến - 
tư sản hoá, hình ảnh tượng trưng của xã hội nửa phong kiến, 
nửa thuộc địa Trung Quốc. Kết cấu chặt chẽ, tình tiết hấp 
dẫn, kịch tính cao và tập trung, câu chuyện diễn biến trong 
một ngày đêm. Tác giả quen thuộc với cuộc sống ông viết, 
nên tính cách của nhân vật được xây dựng khá rõ nét. 
Nguyên nhân xã hội gây ra tấn thảm kịch cũng bộc lộ khá 
rõ. Mặc dù vậy, tác giả vẫn chưa gột hết tư tưởng số mệnh, 
làm cho người xem cấm thấy như có một lực lượng thần bí 
chi phối loài người, như chính ông từng nói: "Trong “Lôi 
vũ", vũ trụ như mội cái giếng tàn khốc, không may rơi vào 
thì dù có kêu cứu thế nào cũng không thể thoát được" (Tựa 
"Lôi vũ"). 


TàoNgu 
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TÀO THÁO [Cao Cao; hiệu: Mạnh Đức (Meng De); 
ISŠ - 220], người đặt cơ sở cho việc thành lập nước Nguy 
thời Tam Quốc (220 - 280) ở Trung Quốc. Vốn họ Ha (Xia) 
nhưng vì cha là eon nuôi của một viên quan hoạn họ Tào 
nên đổi thành họ Tào. Tham giá đàn áp cuộc khởi nghĩa 
Hoàng Cân (Hoang jìn). Năm 191, theo Viên Thiệu (Y nan 
Shao) đánh Đống Trác (Dong Zhuo). Sau đó là thủ lĩnh một 
lực lượng quân phiệt lớn mạnh, lập đô ở Hứa Xương 
(Xuchanp), khống chế chính quyền của Đông Hán (Donghan). 
Năm 208, tự xưng Thừa tướng; năm 213, tự xưng Nguy 
công. Con là Tào Phi (Cao PD) ép vua Hán Hiến Đế (Han 
X1andi) nhường ngôi, lập nước Nguy, đóng đô ở lạc Dương 
(T.uoyang). 


TÀO THỰC [Cao Zhi: tự: Tử Kiến (Z¡ Jian); cø. Trần Tư 
Vương (Chen Siwang), 192 - 232], nhà thở Trung Quốc. 
Ông là con Tào Tháo (Cao Cao), em Tào Phí (Cao Đị), 
Người đất Bái (Pci), huyện Tiêu (liao), nay thuộc tỉnh An 
Huy (Anhui). Lúc đầu Tào Tháo định lập Tào Thực làm thái 
Iử, vì tính tình phóng túng, nên Tào Tháo đổi ý. Tào Tháo 
chết, Ph: và Duệ (con Phi) âm đủ cách bức hại Tào Thực. 
Được phong tước hầu, tước vương, sonp Tào Thực sống 
chẳng khác gì tù nhân, luôn luôn bị theo dõi, giám sát, nên 
cuối cùng phẫn uất mà chết. Tác phẩm gồm hơn 80 bài thơ, 
hơn 40 bài từ, phú và tản văn. 


Buổi đầu, thơ Tào Thực thể hiện chí khí tiến thủ, khát 
vọng lập công, về sau bị anh chèn ép, thơ ông chuyển biến 
rõ rệt. Ông thường ví mình với những kẻ bất hạnh trong xã 
hội. Thơ trở nền u uất bi thương, phần lớn biểu hiện nỗi bất 
hạnh riêng song vẫn được sự đồng nh sâu rộng của người 
đương thời và hậu thế. Tào Thực là một trone những người 
đã phát buy truyền thống tốt đẹp của dân ca đời Hán. Qua 
Tào Thực, thơ ngũ ngôn Trung Quốc phát triển đến tình độ 
thành thục. 


TÀO TUYẾT CÂN 
[Cao Xueqn; tên thật: Tào 
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Chiêm (Cao Zhan), tự: 

Mộng Nguyễn (Mcnrg 2/6 
Ruan), biệt hiệu: Tuyết D _ x tong 
Cần; 1716 - 63], nhà văn CN đNg 


Trung Quốc. Người Thẩm 
[Dương (Shenyang), đồng 
đôi tộc Hản, nhập tịch Mãn 
Châu (Manzhou), thuộc 
loạt "hào môn vọng, tộc” 
đời Thanh, Gia đình có 
truyền thống thư hương. 
Ông nội Tào Tuyết Cần là 
người đứng in bộ “Toàn 
Đường thi" nổi tiếng, nhưng cha Tào Tuyết Cần lai mắc 
tội, bị cách chức, hạ ngục, tích biên tài sẵn, gia đình phải 
lưu lạc. 


Cấ x22 


Tào Tuyết Cần 


Nỗi niễm luyến tiếc vinh hoa cũng như sự oán giận cảnh 
nhơ nhuốc trong gia đình quý tộc được ông phản ánh phần 
nào trong cuốn tiểu thuyết "Hồng lầu mộng", một tác phẩm 
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mà Hồ Thích (Hu Shi) coi là "uƒ ưuyện" của tác giả. Tào 
Tuyết Cần viết 8O hổi đầu trong 10 năm, chưa kịp hoàn 
thành rác phẩm thì ốm chết. Sau khi ông mất 28 năm, Cao 
Ngạc (Gao E) viết gđếp 40 hồi sau (x. “Hồng lâu mộng '). 


TẢO một nhóm lớn, hỗn hợp những thực vật bậc thấp, 
gặp chủ yếu ở biển, nước ngọt, một số sống trên cạn, ở 
trong đất, T có thể đơn bào như Ch¿»nyJ2monas, sống tập 
đoàn như Vø/vox, dạng sợi như €pirogyru, tấn như Pucug. 
Thuật ngữ T còn dùng để chỉ T lam nhân sơ. Mọi loài T đều 
có chất điệp lục, cũng có thể chất diệp lục bị các sắc tố phụ 
khác che phủ, là đặc điểm chính để phần chia các ngành. 
Các chất đự trữ, kiểu hình thành tế bào, hình đạng, số lượng 
roi, các chi tiết siêu cấu trúc tế bào, quá trình sinh sản... 
cũng là đặc điểm để phân biệt các ngành. 


TẢO BIỂN (thường gọi: cong biển), những thực vật bậc 
thấp (thực vật hoa ấn) có cấu tạo đơn bào hay đa bào, còn 
rong biển chỉ có cấu tạo đa bào. Toàn bộ cơ thể có chung 
một chức năng tự dưỡng nên TB là thực vật đạng tần 
(Thallophyta). Quá trình phát sinh không có giai đoạn 
phôi. Sản phẩm sinh sản là bào tử, giao tử. TB phân bố ở 
vùng nước lợ, vùng triểu đến vùng biển sâu. Phương thức 
sống của TH là sống bám (tảo vùng triều) và sống tự do 
(trong ao đầm nước lợ). TB có vai trò quan trọng trong 
việc điều hoà trao đổi khí CO; và O¿ trong môi trường 
nước lở và biển, TB có giá trị sử dung rộng rãi trong một 
số lĩnh vực chủ yếu sau: 

TB được đùng làm thực phẩm để chế biến thành các 
món ăn cho người như salat, nộm, muếi dưa, nấu chè, nấu 
thạch, vv.; làm thức ăn cho một số động vật nuôi (một số 
động vật ð nước và động vật trền cạn). TB cố chứa muối 
khoáng và một số chất kích thích sinh trưởng thực vật có giá 
trị sử dụng làm phân bón cho một số loài cây trồng. Còn là 
nguyên liệu đùng chế biến kco tảo (phycocoloid), vả. từ tảo 
đỏ chế biến thành keo agar, carragecnan; tảo nâu chế biến 
ra keo anegin, manitol, agtnat, laminann. Keo tảo được đùng 
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thực phẩm, 
dệt, in, hoá mĩ phẩm, phim ảnh, y được, nông nghiệp, vv. 

Có nhiều nước đã và đang quan tầm khái thác và môi 
trồng TR. Các nước có sản lượng khai thác và nuồi trổng 
đáng kể là Hàn Quốc, Philippin, Inđônêxia, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Chilê. Việt Nam gần đây đã quan tâm nuôi 
trồng một số loài TR có giá trị kinh tế, | 


TẢO ĐẤT (cg. rong đất), tập hợp gồm nhiều nhóm tảo 
khác nhau như tảo lam, tảo lục, tảo vàng,.. sống ở trong đất. 
TÐ là sinh vật tự đưỡng, có khả năng tổng hợp các chất hữu 
cơ nhờ cơ thể có điệp lục. TĐ cũng có thể sinh sống bằng 
hợp chất hữu cơ có sẵn, mặc dù cơ thể có diệp lục. Phát 
triển mạnh ở lớp đất mật, nhưng cũng có thể gặp ở lớp đất 
sâu, TÐ có tác dụng làm tăng khả năng hoà tan của khoáng 
vật, đặc biệt là cacbonat, làm răng tốc độ phong hoá. Do có 
khả näng quang bợp, TÐ cũng góp phần đáng kể vào việc 
tăng hàm lượng chất hữu cơ của đất. Các chất cacbon tiđraL 
do TÐ tạo ra được các vì khuẩn Azø2?obøcrer sử dụng lầm 
nguồn cacbon. Xt. Tảo lam. 
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TẢO ĐỎ (Rhodophytu), ngành tảo sống chủ yếu ở biển, 
có màu đỏ đo sắc tố biliprotein, phycocyanin, phycoerythrin. 
Chất dinh dưỡng dự trữ là đường, tính bột và các hợp chất 
glyXerin. Thành tế bào chứa nhiều dẫn suất sunfat polisacarit, 
xenlulozơ và hemixenlulozơ. Trong số tảo có nhân chuẩn, 
chỉ c6 TĐ không hình thành các đạng chuyển động. Một số 
chỉ TÐ là nguồn aga nhự Porphyra và Gelídiựưm. 


TẢO GÁC HƯƠU (Eueu$), chí tảo nâu ở biển c6 dạng 
mô mềm, thường sống trong môi trường nước ở giữa hai 
rmức triểu lên và xuống. Tản của thể giao tử được phần hoá 
thành gốc bám để đính vào giá thể. Trên tận cùng của 
phiến rộng hình thành các cơ quan sinh sản. Sinh sản hữu 
tính kiểu noãn giao: giao tử cái lớn không chuyển động. 
Chu trình sống đơn bội, thể giao tử lưỡng bội (2n) và hợp tử 
trực tiếp hình thành thế hệ mới của thể giao tử. 


TẢO HÔN việc kết hôn của những người vị thành niên 
chưa đến rmuổi kết hôn mà pháp luật quy định. Trong TH có 
thể cả chẳng và vợ hoặc một trong hai người chưa đến tuổi 
kết hôn. Ở mỗi nước khác nhau, căn cứ vào trình độ phát 
triển xã hội, phong tục tập quán của nhân dân và mức đô 
phát triển tâm sinh lí của con người mà pháp luật quy định 
độ tuổi kết hôn khác nhau. Pháp Iuật Việt Nam (điều 9, 
Luật hôn nhân và gia đình) quy định tuổi kết hôn của nam 
giới là 20 tuổi trở lên, của nữ giới là 18 tuổi trở lên. Dưới 
chế đệ phong kiến trước đây ä Việt Nam, gia đình bên nam 
thường bổ tiền ra cưới vợ cho con trai để trong nhà có thêm 
người lao động, vợ thường lớn tuổi hơn chẳng (có khi chẳng 
còn bé đại). TH là tệ nạn xã hội, vị phạm Luật hồn nhân và 
gia đình cẩn được đấu tranh xoá bổ. Theo Bộ luật hình sư 
Việt Nam, những hành vi tổ chức TH (tổ chức việc kết hôn 
cho người chưa đến tuổi kêt hôn) cũng như hành ví TH (tức 
cế ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa 
đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của toà án buộc 
chấm dứt quan hệ đó) đều được xem là tội phạm. 


TẢO LAM (C»anophWia. Myxophyta; tk. thanh tảo), ngành 
tảo nhân sở. LÀ thực vật bậc thấp còn nhiều nét giếng với vì 
khuẩn quang hợp. Không có lục lạp và t thể nền cơ chế 
quang hợp và hô hấp nằm ở hệ thống lamcn bên trong, 
Chất dự trừ là glicogen và xianophixin. Sinh sản vô tính. 
Có 12 - 31 bộ. Các loài tảo thuộc chỉ Moroe, ÔccíÍutz2ri2 có 
khả năng cố định nitở, còn các loài TU khác là thành viên 
của tổ hợp địa y. Một số TL có khả năng cế định nitơ tự do, 
khả năng này cố ý nghĩa lớn ở đât trồng lúa ngập nước. 
Trước khi đất bị ngập nước, lượng nitơ do TL cố định chỉ 
chiếm 30%, sau thời gian ngập nước, giá trị nâng lên tới 
70%: so với nitơ tổng số. Năng suất cố định nitØ của TÌ. cao 
nhất trong điểu kiện đây đủ ánh sáng. Khả năng cố định 
nơ của TT, ở đất lúa vùng nhiệt đới có ý nghĩa lớn, mức độ 
cố định nitở của tảo ở đây cao hơn nhiều so với các vì khuẩn 
sống tự đo. Ở ruộng lúa có TL và tảo lục phát trển mạnh, 
lượng nitơ do tảo cố định có thể xấp xỉ bằng lượng nitơ mà 
thực vật hấp thụ. 


TẢO LỤC (Chisrophyta), ngành tảo chủ yếu sống ở nước 
ngọt, một số ở biển và đất. Chứa diệp lục a và b cùng 
caroten và xanthophin, Chất dự trữ là tính bột, chất béo; 
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vách tế bào là xenlulozg và hemixenlulozơ. Đáng chú 
ý TL có sắc tố, trao đổi chất và siêu cấu trúc giống rêu, 
thực vật có mạch hơn là các ngành tảo khác. Có 6 lớp, 
khoảng I3 - 20 nghìn loài. Một số bộ hay gặp: Volocales, 
Chiorococoales, Ulothricales, Qedogoniales và ConjJugalev. 
Một số loài thuộc các chí TL được nuôi trồng làm thực 
phẩm và dược liệu như C/Worella, Špiroyra, VV. 


TẢO LỤC XOẮN (Spirogvra), chì tảo lục nước ngọt 
thuộc lớp Tảo tiếp hợp (Conjngatophvce¿ae). Cơ thể hình sợi 
không phân nhánh, rộng 2 - 400 tưn. Trong tế bào có lục lạp 
dạng đải uốn khúc xoắn đặc trưng. Sinh sản vô tính bằng 
cách ngắt đoạn sợi tảo và bằng các dạng bào tử bất động 
được tạo nên từng cái một bên trong mỗi tế bào. Sinh sản 
hữu tính bằng cách tiếp hợp (rạo thành hợp từ): hai sợi xếp 
thẳng cạnh nhau thành từng đôi tế bào của mỗi sợi và nối 
với nhau bằng ống tiếp hợp; nội chất được chuyển qua ống 
rồi hoà lẫn với nhau tạo nên hợp tử. Sau phân bào giảm 
hiểm, hợp tử phát triển thành sợi, 3 trong số 4 nhân bị tiêu 
biến. Có khoảng 340 loài. Phân bố rộng ở các ao hỗ nước 
ngọt và những nơi dòng nước chảy chậm, thường tạo thành 
đám nổi trên mặt nước hoặc phủ trên nên đáy. Xi. Tảo lục. 


TẠO MẮT (fZuglenophy1a4), ngành tảo êm các sinh VẬt 
giống thực vât và cả động vật. Một số có màu lục và tự 
dưỡng, số khác không màu và dị dưỡng, Các dạng tự dưỡng 
có thể trở thành dị dưỡng trong một số điều kiện nhất định, 
đặc biệt như khi thiểu ánh sáng. Một số loài như Trùng roi 
cũng được xếp vào động vật nguyên sinh có tiền mao trong 
bộ Trùng tiên mao. Một số loài là sinh vật chỉ thị môi 
trường. Phân bố rộng trong nước ngọt, nước biển và đất ẩm, 


TẢO NÂU (Phaeophytz), ngành tảo biển có hình tần lớn, 
sống trong nước ở vùng giữa hai mức triều lên và xuống. 
Chứa điệp lục a và c, caro(en và xanthophm, tạo nên màu 
nâu đặc trưng. Chất dự trữ là manitol hoặc laminarin, thành 
tê bào có chứa xenlulozơ và hemixenlulozơ. Có 9 bộ. 


TẢO NƯỚC NGỌT nhém thực vật bậc thấp (thực vật có 
bào tử) sống trong môi trường nước ngọt (ao, hồ tự nhiên, 
hề chứa, sông, suốt...) có cấu tạo đơn giần ở dạng tần (cơ 
thế không phần chia thành thân, rễ, lá), tế bào có chứa diệp 
lục và phần lớn đều có kích thước hiển vi. TNN có hai đạng, 
chủ yếu là sống phù du (trôi nổi trong nước) và sống bám 
vào các cá thể khác. Trone cấu trúc của các loài TNN có sự 
tiến hoá tỲ đơn giản đến phức tạp: cấu trúc đơn độc 
(monas), nhẫy (palmella), hạt (cocoit), sợi bấn và ống 
(siphon). Ở TNN có 3 phương thức sinh sản: sinh sản sinh 
dưỡng, sinh sản vô tính và sinh sẵn hữm tính (đẳng giao, dị 
giao, noãn giao và riếp hợp). Khác với thực vật bậc cao, hầu 
hết tảo đều có chu trình sống ở pha đơn bội, pha lưỡng bội 
chỉ tổn tại rất ngắn trong giai đoạn hợp tử. 


Dh trên cầu tạo của tảo, người ta đã phân loại TNN thành 
7 ngành tảo: Tảo lam (Cvanophy!+2), Tảo giáp (Pyrrophyt4), 
Tảo vàng ánh (Chrysophyt+), Tảo silic (BacHluriaphyfa), 
Tảo vàng (Xanthophvtr), Tảo mắt (Euglenophyra) và Tảo 
luc (Cj/orphyra). Ở Việt Nam có 1.402 loài và phân loài, 
trong đó có 816 loài chung với hệ tảo Ấn Độ - Mã L-ai. 


Tuỳ hàm lượng các chất dinh dưỡng (mở, lân...) có trong 
uo, hỗ, sông, suối và nhiều yếu tố khác mà tảo có trọng 
nước với mật độ phong phú khác nhau. TNN có ý nghĩa to 
lớn trong tr nhiên vì chúng là những sinh vật chủ yếu tạo ra 
OXI trong các vực nước. TÌN có vai trò quan trọng trong y 
học, nông nghiệp và đặc biệt là aghê cả. Nhiều loài tảo có 
giá tr] dinh dưỡng cao đã được chọn để nuôi ưồng làm thức 
ũn cho tôm, cá, vd. Chiorella, Scenedevrmus. Tuy nhiên cũng 
cần để phòng khi tảo phát triển quấ mức trong ao, hỗ sẽ gây 
ra những hiện tượng bất lợi như hiện tượng thiếu oöxi Vào 
ban đêm làm cho tôm, cá bị chết ngạt, hiện tượng gây nưô 
độc cho người và gia súc do độc tố của tảo lam. 


TẢO SILIC (BaciHlarilophyceae), ngành tảo đơn bào 
sống ở nước ngọt, nước biển và trong đất ẩm. Vách tế bào 
thấm silic, gầm hai mảnh thủng lỗ theo dạng khác nhau 
đặc trưng cho từng loài, Dạng điển hình nhất có dạng hộp 
tròn (TS tròn), hoặc hình hộp chữ nhật (TS lông chìm). Các 
lực lạp chứa điệp lục a và c, caroten và xanthophi. Sản 
phẩm dự trữ là dầu và chrysolaminarin. Sinh sản vô tính 
bằng phân đôi tế bào. Các thế hệ liên tiếp nhau có cơ thể 
nhỏ dần cho tới khi kích thước được phục hồi thông qua sinh 
sản hữu tính bằng bào tử sinh trưởng. TS thường là thành 
phần chủ yếu của các sinh vật nổi nên chúng có vị trí quan 
trọng trong chuỗi thức ãn của các thuỷ vực. 


TẢO SỢI (U2), chỉ tảo lục gồm hơn 30 loài sống ở biển, 
có tản hình phiến mỏng gồm hai lớp tế bào. Có chu trình 
sống sôm bai thế hệ: đơn bộ: và lưỡng bội, TS có trong tất 
cả các biển, Ở Việt Nam đã phát hiện được 7 loài. Một số 
loài phát triển rất mạnh trong môi trường nước nhiễm bẩn 
mạnh và ở các hãi cảng như loài TS cứng (Ù. rigzz¿). loài 
TS xa lát ở Châu Âu làm gia vị được ưa chuộng. Xt. Tâoa lực. 


TẢO XOẮN (Sptirulind), x. Sptrulia. 


TÁO BÓN đại tiện khó hoặc không thể thực hiện được; 
phần cứng sau một thời gian tỐn tại lâu tròng đại tràng. TB 
phần lớn do các nguyên nhân rối loạn chức năng: ít hoạt 
động, thói quen không đại tiện đúng giờ, ăn không có rau, 
uỗng ít nước...; có thể đo các nguyên nhân tổn thương thưc 
thể như bệnh đại tràng to, đại tràng dài, khối u chèn ép, liệt 
cơ hậu môn... Muôn tìm nguyên nhân TR cần hỏi bệnh, 
thăm khám, xét nghiệm, soi và chụp đại tràng... Diều trị: cần 
tìm các nguyên nhân thực thể để chữa theo nguyên nhân, nếu 
rỗi loạn chức năng đơn thuần cần điều chỉnh chế độ ăn, uống 
nhiều nước, tắng vận động, tập thói quen đạt tiện đúng giờ, 
uống các thuốc nhuận tràng nhẹ, thụt tháo nếu cần. 


TÁO CHUA x. Tứo ía. 


TÁO TA (Zizyphœx jjuba), loài cây ăn quả phổ biến ở 
Việt Nam, họ Táo (Rhamnaceae)., Cây nhỏ có gai, cành 
thõng xuống, lá hình bầu duc ngắn hoặc hơi thon đài, mặt 
trên xanh lục và nhấn, mặt dưới có lông, mép có rằng cưa, 
3 gân dọc theo chiều lá, Hoa trắng, mọc thành chùm ở kẽ 
lá. Quả hạch, vỏ ngoài nhấn, màu vàng xanh, thịt dày, vị 
ngọt. Hạch cứng xù sì, trong có nhân. Cây thích nghi với 
nhiều loại khí hậu, phát triển trên nhiều loại đất (đất phù sa, 
đổi, gò, cát ven biến) bị ngập hụt vài ngày không chết. Là 
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'ÍÏ TÁO TÀU 





loài cây ăn quả sớm thu hoạch, sau một năm đã bối quả, 
năng suất 100 - 150 kg quả/cây. Cây sống tới 40 - SÔ năm. 
Hằng năm sau khi thu hoạch, đốn cây. Do lai tạo và ghép 
cây, hiện nay ở Việt Nam đã có nhiều giếng tốt: Thiện 
Phiến, Gia Lộc, Thái Lan, Vân Nam, H32, Má Hồng. Quả 
TT có thể làm mứt, xirô, rượu. Hạt phơi khô (táo nhân) có 
vị ngọt hơi đắng, thơm, tính bình, an thần, tiêu viêm. Uống 
nước sắc từ táo nhân giã nhỏ (I - 2 g/ngày) chữa hồi hộp, 
mất ngủ, Dùng 1⁄4 đắp ngoài, chữa lở loét, ung nhọc, 


_^ 





Táo ta 
1. Cành mang quả; 2. Hoa; 3. Quả bổ dọc; 4. Hạch 


TÁO TÀU (Zizyphus cativd; tk. đại táo), cây thân gỗ lâu 
năm, họ Táo (Khamndacede)} Cao tối 1Ôm. Lá mọc cách, 
phiến lá hình trứng, trên mặt nối rõ 3 gân chính và phụ. Hoa 
nhỏ, màu vàng xanh nhạt. Quả hình cẩu hoặc hình trứng, 
khi non màu xanh nhạt hoặc nâu, khi chín đỗ sâm. Phân bố 
ở Trung Quốc từ Vân Nam dến Hà Bắc. Thường dùng trong 
các đơn thuốc Đông y làm vị thuốc bổ tì vị, chữa ho, điều 
hoà khí huyết, 

TÁO TÂY (Mal¿r domestica), cầy ăn quả thân gỗ ở các 
nước ôn đới, họ Hoa hồng (Rocaczae}. Cao tới 2Ôm, lá đơn, 
quả to, vỗ mỏng và bóng, thịt giòn, thơm ngon, có một ít hạt 
cứng ở giữa ruột. Quả để ăn và chế rượu thuốc. 





Táo tây 
!. Cây; 2. Hoa; 3. Quả 
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TẠO ẢNH. Cho f là một ánh xạ từ tập hợp X vào tập hợp 
Y, Z là một tập hợp con của ŸY. Khi đó tập hợp các phần tử 
xe X mà f(x) e Z được gọi là TA của Z. và kí hiệu là Ý”” (Z). 
Đôi khi người ta cũng gọi TA là nghịch ảnh hay ảnh ngược 
(của Z qua f). Xt. Hàm ngược. 


TẠO CHÚA thuật ngữ dùng trong nghề nuôi ong, áp 
dụng các biện pháp làm sản sinh ra ong chúa mới. TC nhằm 
mục đích kha: thác sữa ong chúa hoặc tạo lập đàn mới. Có 
2 phương thức TC: TC tự nhiên (thúc đẩy đàn ong tự tạo ra 
chúa) và TC nhân tạo. 


TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP hoạt động thực dễn công 
nghiệp, có sự liên kết giữa các nhà kĩ thuật, công nghệ sản 
xuất và nghệ sĩ tạo hình. Là hoạt động trực tiếp trong lĩnh 
vực sản xuất, được hình thành ở giai đoạn nền sản xuất 
công nghiệp phái triển ở trình độ cao, làm ra sản phẩm 
hàng loạt. 


TẠO DAO ĐỘNG duy trì các dao động riêng, tỷ hình 
thành trong bản thân thiết bị khi hệ được kích thích bằng 
năng lượng nuôi. Rộ TDĐ còn được coi như hộ biến đổi 
công suất một chiều (của nguồn nuôi) thành công suất xoay 
chiều của dao động sinh ra. 


TẠO HÌNH (z7 (huật, ngôn ngủ). |. Thủ pháp sáng tạo 
nghệ thuật bằng ngồn ngữ hình khối, màu sắc, chất cảm, 
không gian, bố cục. Theo nghĩa rộng, TH bao gồm hoạt 
động hội hoạ, điêu khắc, mĩ thuật ứng dụng, kiến trúc, 
nhiếp ảnh. Theo nghĩa hẹp, TH là hoạt động thuộc hội 
hoạ giá vẽ và điêu khắc. Hội boa là.nghệ thuật TH trên 
mặt phẳng, bằng các yếu tố đường nét, màu sắc, hình 
diện. Điêu khắc là nghệ thuật TH trong không gian bá 
chiều, bằng các khối có thể tích. Mĩ thuật ứng dụng và 
kiến trúc sử dụng các phương diện THÍ vào việc tạo dáng 
sản phẩm, sáng tạo môi trường không gian mang giá tri 
thẩm mĩ và công năng. 

2. Trong nghệ thuật rối, TH chỉ việc làm ra con rối, gồm: 
vẽ mẫu, đắp nặn, đổ khuôn, bồi dán, may khâu, cất gọt, 
điêu khắc, sơn thếp, bồi vẽ, chế tạo máy, lắp ráp. Nhằm 
đưa một nhân Vật trong kịch bản rối trở thành một nhân vật 
cụ thể, công cụ nghệ thuật của nghệ sĩ rối. 


TẠO HÌNH (y). sự tạo nên hình dáng một cỡ quan, một 
vùng cơ thể, như mũi, giác mạc, một ngón tay, vv. (x. Phẩu 
thuột tạo hình). Trong phôi học, TH bao gồm hiện tượng 
tạo phôi, tạo mô và biệt hoá tế bào. 


TẠO LỆ khái niệm chỉ tầng lớp dân đinh và loại ruộng 
đất được triều đình phong kiến cho phép miễn các khoản tô 
thuế, lao dịch để chuyên lo phục dịch các đển miếu được 
tiêu đình xếp vào loại "quốc lễ” do nhà nước thờ cúng. 
Xuất hiện và phát triển từ thời Hậu Lê (1428 - 1788). 


TẠO MÁU quá trình hình thành các huyết cầu trong cơ 
thể động vật và người, Ở đa số động vật không xương 
sống, quá (trình TM diễn ra trong mô liên kết. Ở động vật 
có xương sống, TM diễn ra trong cấc cơ quan TM chuyên 
hiệt, Ở động vật có vú, tế bào máu được tạo ra trong gan, 

















lách (ở phâi thai), trong tuỷ xưỡng và mô bạch huyết đ 
dang trưởng thành. © neười, trong quấ trình phát triển 
phố: thai có hai thứ máu lần lượt xuất hiện là máu nguyên 
thuỷ và máu thứ phát. Máu nguyên thuỷ là máu tạo ra 
trước tiên chỉ có tế bào thuộc đồng hồng cầu, không có 
bạch cầu, được tạo ra từ túi noăn hoàng, nghĩa là ngoài 
phôi, sớm bị dình lại, Máu thứ phát lầ máu còn mãi mãi, 
eó cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, xuất hiện từ trone lưới 
mao mách noãn hoàng; sau tiần thứ 4 - 5, gan bắt đầu làm 
nhiệm vụ TM: từ thắng thứ Ã, máu đo tuỷ Xương và mô 
bạch huyết tạo ra. 


TẠO MIỄN DỊCH x. Tiên chủng. 


TẠO MÔ |. Trong phôi học, là sư hình thành các mô biệt 
hoá từ các mồ của phôi, vd. tao xướng từ mô liên kết; rạo 
mô thần kinh từ các mầm thần kinh, vv. 

2. Trong bệnh học, là sự hình thành một mô mới, hoặc để 
thay thế một mô bị phá huỷ (như trong viêm lên sẹo), hoặc 
sinh ra một mô hệnh lí (TM ng chư). 


TẠO MỠ quá trình sinh rổng hợp mỡ từ các axit bếo và 
#lixernn (glyxerol) hình thành trong tiêu hơá chất béo của 
(thức ăn. Trong chư tảnh Krepxơ. các chất protein, gluxít, 
Hpit có thể chuvển hoá lẫn nhau. 


TẠO NÚI tổng hợp của nhiều tác nhần địa chất dưới tác 
dụng của các chuyển động kiến tạo dẫn đến sự hình thành 
các dãy núi với địa hình nâng cao so với xung quanh. Tốc 
độ nâng lên vượt quá tôc độ bào mồn địa hình. Sự TN có 
thể là kết quả của chuyển động ngang của các mảng thạch 
quyển khi chúng va đụng vào nhau. Vd. dãy Himalaya 
(Himlaya) là đo mảng Ấn Độ dịch chuyển lên phía Bắc va 
đụng vào mảng Âu - Á, khiến các trầm tích của biển Tett 
(Tethys) bị uốn nếp dâng cao. Quá trình TN có thể xẩy ra ở 
cả những miền đã cố kết ổn định, được gọi là sự TN hoạt 
hoá. Vd. miễn hoạt hoá tạo núi Mêzôzôi - Kainêzôi ở Việt 
Nam và nhiều nơi khác ở Đông Nam Á. Sản phẩm do núi 
lửa phun lên cũng tạo nên các núi có hình nón, vd. núi Phú 
ST (Trị) hoặc núi Vêduviô (Vesuvio). 


TẠO QUÁ ĐƠN TÍNH sự phát triển quả ở hoa không 
được thu tình, 1o thành quả không hạt. Hiện tượng này có 
thể xảy ra trong tự nhiên (như ở cây chuốt) do piao từ bị bất 
' thụ hoặc do phôi bị chết vì hợp tử bất thụ hoặc trong nhương 
phấp nhân tạo nhờ sử dụng auxin (Vvd. tạo quả cà chua 
thương phẩm). Có 2 kiểu TQĐT: TÓĐT sinh dưỡng - quả 
nhát triển không qua thụ tính; TQĐT kích thích - tạo quả 
bằng kích thích đầu nhny. 


TẠO SĨ học vị cao nhất trong các kì thì võ, tương đương 
với tiến sĩ trong các kì thị văn ở Việt Nam thời phong kiến. 
Được đặt thành thể chế từ năm I724 dưới triều vua Lê Dụ 
Tông. Học vị TS phải trải qua 4 cấp thí: sở cử, phương lược, 
hác cử, thú đình. Từ I74(, nếu đỗ 3 cấp cũng được công 
nhận là TS hoặc không đỗ cấp thứ 3 nhưng de có kĩ thuật 
điêu luyện và sức khoẻ cường tráng cũng được phong bổ TS 
(thường chọn lẫy !O người trong một khoa thị). TỪ năm 
I86@5. đối là võ tiến sĩ. Xt. Báe cỡ. 





TẠP CHẤT CHO T 








TẠO THAN quá trình hiến vật liệu thực vật thành than. 
Gồm 2 giai đoạn: l) Giai đoạn tích tụ và biến đổi vặt liệu 
thực vật thành than bùn đưới ảnh hưởng của các yếu tế 
sinh hoá, diễn ra trước khi đồng than bị các đá mới phủ. 2) 
Giai đoạn biển than bùn thành than nâu và biến than nâu 
thành than đá, antraxH dưới tác dụng của các quá trình 
hoá lí (áp suất, nhiệt độ) và thời gian. Các quá trình này 
diễn ra trong lòng đất, sau khi đồng than bùn bị trẩm tích 
trẻ hđn phú lên, 


TẠO U quá trình thay đổi bản chất cửa tế bào (tế bào biệt 
hoá có hình thái, vị trí, số lượng và chức năng phất đính tấn 
tại bình thường trong cộng đồng tế bào của toàn cơ thể), do 
một lí do nào đấy biến thành các tế bào n, có khả nãng sinh 
sản vô hạn định, với tốc đồ nhanh hay chậm. U có thể là u 
tành tính hay u ác tính (ung th). LÍ có thể xâm lấn, phá huỷ, 
đi căn và pây tử vong hay không tuỳ theo bản chất là ủ ác 
tính hay u lành tính. 


TẠO UNG THƯ quá trình biến đốt tế bào thành tế hào 
ung thư có khả năng sinh sẵn vồ hạn định ("tế bào bất từ"). 
Theo quan điểm hiện nay, trong cơ thể con người cũng như 
động vật có xương sông luôn có sẵn một số gen ung thư 
bình thường không hoạt dộng, coi nhĩ “ngủ yên”. Trong một 
số hoàn cảnh như sức để kháng kém, cơ thể giảm miễn 
dịch, tác động của hoá chất độc (vd. chất đíoxim có trong 
chất da cam), viru(, gen chống gen ung thư làm cho pen una 
thư hoạt động, gây ra quá trình TUT. Quá trình TUT được 
chia thành 2 giai đoạn: giải đoạn mội - gia! đoạn khởi đông 
làm thay đối bản chất của tế bào, có (hể kéo dài nhiều năm 
(có khi tới hàng chục nấm); giai đoạn hat - giai đoạn tăng 
tiến, thúc đẩy sự biến đổi, sinh sẵn và xâm lấn cửa tế bào 
ung thư một cách không giới hạn. Lúc khối u có kích thước 
nhất định (thường có đường kính } cm), xuất hiện các dấu 
hiệu lâm sàng khác nhau tỳ thco mỗi loại ung thư. Một 
nguy cơ lớn của ung thư là đi căn (một số tế bào tách khổi 
khối u mẹ, theo đường bạch mạch và dòng máu rới một huy 
nhiều vì trí khác, phát triển thành một hay nhiều khối 1 
mới). Di cần được co! như đánh dấu giai đoạn “nan y" của 
ung thư. Chẩn đoán và điều trị sớm. Chẩn đoán càng sởm 
khi khối n càng nhỏ thì hiệu quả điều trị càng cao, 

TẠO XƯƠNG quá trình hình thành và phát triển mô 
xương từ mô liên kết để sinh ra các loại xương như xương 
màng (xương sợ, hàm), xương sụn (hầu hết các xương trong 
cơ thể), xương dài, vv, Có TX sinh lí và TX bệnh lí. Các 
yếu tố cần thiết cho quá trình TX: muối khoáng (muôi 
photphat, cacbonat, vv.); viamin C, Dị hocmon của tuyến 
cận giáp, tryến sinh đục và ruyên yên; tia cực lim, TX có 
thể bị rối loạn và gây ra một số bệnh, đặc biệt là bệnh còi 
xương Ở trẻ em. Xt. Cài xương. 


TẠP AM (cø. tiếng Ôn, nhiễu), x. Mhiễu. 


TẠP CHẤT CHO nguyên tử tạp chất (rone tĩnh thể bán 
dẫn có khả năng cung cấp điện tử cho vùng dẫn, còn go: là 
đono. Vd. asen là TCC, làm biến tính silic thành bán dẫn 
loạt n. 


G1 


'Ï  TAP CHẤT NHẬN 





.". _ 


Mức tạp chất cho 
(đono) 


Vùng hoá 





Tạp chất cho 


TẠP CHẤT NHẬN nguyên tử tạp chất trong tính thể bán 
dẫn có khả năng nhận điện ï từ vùng hoá trị, còn gọi là aXepIo. 
Vd. bo là TCN, làm biến tính silic thành bán dẫn loại p. 


mm Tn 


Mức tạp chát nhận 
(axepto) 


777 VU 


Tạp chất nhận 


TẠP CHÁT THẾ nguyên tử tạp chất thay vào vỊ trí của 
nguyên tử vật liệu gôc. Xt. Tạp chất nhận; Tạp chất cho. 

TẠP CHẤT XEN KẾ nguyên tử tạp chất cõ vị trí xen 
vào giữa các nguyên tử của vàt liệu gốc. Xt. Tạp chất nhận; 
Tạp chất cho. 


TẠP CHÍ chủng loại ấn phẩm báo chí xuất bản định kì, 
với các kì hạn hằng tuân, nửa tháng, một tháng, một quý, 
nửa năm, vy. TC khác với báo hằng ngày. Về nội dung, TC 
thường chứa đựng những thông tin mang tính tổng quát hay 
chuyên đề về ñnh hình thời sự, các vấn để thuộc các lĩnh 
vực khoa học tự nhiên hoặc xã hội đang được nhiều người 
quan tâm, VỀ hình thức, TC được đóng thành tập với các cỡ 
khác nhau, khổ thường nhỏ hơn khổ báo hằng neày, có bìa. 

"TẠP CHÍ CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT” tạp chỉ 
khoa học kĩ thuật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. Ra đời năm 1979, tách ra tể “Tập san Sinh vật Địa 
học”. Chuyên đăng tải các công trình nghiên cứu của 
ngành. I.à ấn phẩm định kì, 3 tháng 1 số. 
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"TẠP CHÍ CỘNG SẢN" cơ quan lí luận và chính trị của 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Số đầu ra ngày 
5.8.1930, với tên "Tạp chí Đỏ”. Sau đó nhiều lần đổi tên: 
“Cộng sản" (1920), “Tạp chí Bênsềvịch” (1935), "Sinh hoạt 
nội bộ” (1947), "Học tập” (1955 - 76) và "TCCS" (1941, 
943, 1950 và từ 1977 đến nay), Từ tháng 1.2004, rà mỗi 
tháng :2 Kì. Số lượng phát hành: 58 nghìn bản/Kì. Ngoài ra 
còn có "TCCS” điện tử bằng tiếng Việt (tì 2.0.2001) và tiếng 
Anh (từ 3.2.2003) tạ địa chỉ: www.tapchicongsan.org.vn. 
Huân chương I.ao động hạng nhì (1962), Huân chương Lao 
động hạng nhất (1965), Huân chương Hồ Chí Minh ( 985). 
Huân chương Sao vàng (2003). 


"TẠP CHÍ CƠ HỌC" tạp chí đầu ngành về cơ học của 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, công bố các kết 
quả nghiên cứu và ứng dụng cơ học ở trình độ cao của các 
nhà khoa học trong và ngoài nước, Xuất bản số đầu tiền 
năm 1979; cho đến năm 2000, là ấn phẩm định kì 1 năm 4 sẽ, 
tiếng Việt, Xuất bản bằng tiếng Anh (”Victnam Journal of 
Mechanics" - '"Fạp chí Cơ học Việt Nam”), sô l năm 2001. 


"TCCH" đã góp phần đáng kể vào việc tập hợp và xây 
dựng đội ngũ các nhà nghiên cứu và giảng dạy cơ học có 
trình độ vào việc đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa 
học trong lĩnh vực cơ học ở Việt Nam. 


'"FẠP CHÍ DẪN TỘC HỌC"' ấn phẩm chuyên ngành 
của Viện Dân tộc học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt 
Nam. "TCDTH” chính thức ra đời năm I9274 (trước đó là tờ 
“Thông báo Dân tộc học”. phát hành năm 972). Nộ! dung: 
công bế các kết quả sưu tầm, nghiên cứu về mọi mặt của 
dân tộc học; phần ánh những vấn đề về quan hệ dân tộc, 
truyền thếnp và đổi mới trong quá trình xây dựng, phát triển 
kinh tế, vần hoá, xã hội ở các dân tộc và vùng đân tộc; phô 
biến đường lối, chính sách và việc thực hiện đường lối chính 
sách dân tộc của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; giới thiệu các nghiên cứu về vấn để dân tộc trên thế 
giới, đặc biệt là ở những nước trong khu vực Đông Nam Á; 
thông tin về các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, xuất bản ở 
trong và ngoài nước. Từ 2002, thhộc danh mục báo chí cấp 
phá! cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Là ấn phẩm định 
kì l năm 6 số tiếng Việt. Từ 2002, xuất bản thêm 2 số tiếng 
Anh. Trụ sở: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. 


"TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT" ấn phẩm chuyên ngành địa 
chất và khoáng sản thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam. Ra đời tháng 1.1986. Tiển thân là "Nội san Địa chất” 
(9.1961) thuộc Tổng cục Đĩa chất; "Tập san Địa chất" 
(4.1962 - 12.1964), "Địa chất" (1,196 - 12.1985). Tôn chỉ, 
mục đích của tạp chí là: thông tin, tuyên truyền về hoạt 
động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản, phô 
biến kiến thức cơ bản về khoa học địa chất; hướng dẫn 
nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vu, 
tổ chức sản xuất địa chất và khoáng sản; giới thiệu kết quả 
nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, ứng dụng tiến bô 
khoa học - công nghệ về lĩnh vực địu chất và khoáng sản. 
Đã và đang công bố đều đặn các kết quả nghiên cứu về địa 
chất kinh tế, địa chất khu vực. 
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Là ấn phẩm định kì, một năm 6 số tiếng Việt, thuộc loạt A 
và 2 số buêng Anh ("}onmail of geology") thuộc loạt R. Ngoài 
ra, còn có thêm các số phụ trương, chuyên san hoặc tài liệu 
dịch. Đến tháng 5.2001, "TCPC" đã ra được 282 số tiếng Việt 
và 23 số tiếng Anh (từ 1993). Phát hành trong và ngoài nước. 


"TẠP CHÍ GIÁO DỤC” ấn phẩm chuyên ngành thuộc 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành lập 3.2001, trên cơ sở sáp 
nhập các tạp chí "Nghiên cứu giáo dục” (ra đồi năm 1961), 
"Đại học và giáo dục chuyên nghiệp” (ra đời năm 1968). Chức 
nãng nhiệm vụ: nghiên cứu lí luận khoa học g1áo dục, thông 
tin các kinh nghiệm và mô hình giáo dục tiên tiến trong ngoài 
nước; nghiên cứu, hướng dẫn chỉ đạo việc quấn tiệt quan điểm, 
đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về 
công tác giáo dục đào tạo. Phát hành 2 kì } tháng trên phạm 
vi toàn quốc; số lượng phát hành: 12 nghìn bản I kì. 


"TẠP CHÍ HOÁ HỌC" ấn phẩm chuyên ngành hoá học 
thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ra đời năm 
962. Lúc đầu có tên "Tập san hoá học”, sau đối thành “TCHH". 
"“TCHH” đăng những công trình nghiên cứu có giá trị lí luận 
và thực tiễn trong các lĩnh vực hoá học và công nghệ hoá 
học (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh). Là ấn phẩm định kì 
| năm (1 tập) 4 số. Trụ sở: 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, 


TẠP CHÍ "KHẢO CỔ HỌC" ấn phẩm chuyên ngành 
của Viện Khảo cổ học. Có chức năng: công bố các tư liệu 
và kết quả nghiền cứu khảo cổ học của ngành, nhằm tìm 
hiểu và dựng lại quá khứ lịch sử của dân tộc, góp phân 
giáo dục truyền thống và bảo vệ đi sản văn hoá dân tộc. 
Đối tượng phục vụ: các nhà nghiên cứu khảo cổ học, đân 
tộc học, văn hoá... trên phạm vi cả nước và quốc tế. Đã 
xuất bản được l30 số trong những năm 1969 - 2002: xuất 
bản 4 số l năm; từ 2003 đến nay: xuất bản 6 số l năm. Số 
lượng phát hành: 500 bản l số. 


TẠP CHÍ KHOA HỌC Ử VIỆT NAM xuất bản phẩm 
định kì đăng tả: kết quả nghiên cứu và hoạt động khoa học, 
giớt thiệu các công trình khoa học trong và ngoài nước, Mỗi 
tạp chí khoa học do một cơ quan chủ quản, có thê là cđ quan 
nhà nước hay tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, có 
tổng biên tập và có thể có chủ nhiệm, hội đồng biên tập, Hiện 
nay ở Việt Nam có nhiều tạp chí (gần 400). Dưới đây là một 
số Lạp chí khoa học chuyên ngành, liên ngành của các cơ 
quan nghiên cứu khoa học và của các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp của các nhà khoa học ở Việt Nam. 


- Advances In Natural Scienees (Tạp chí Những tiến bộ 
trong khoa học tự nhiên, Viện Khoa học và Công 
nehệ Việt Nam) 

« ComunicaHon ín Phystcs (Tạp chí Vật lí; Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam) 


Journal of Biotechnology (Tạp chí Công nghệ sinh 
học; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 


Journal of Computer Seiences and Cybernctics (Tạp 
chí Tìn học và điều khiển học; Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam) 
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Journal of Sclences and Technology (Tạp chí Khoa 
học và công nghệ; Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam) 

Tạp chí Các khoa học về trái đất (Viện Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam) 

Tạp chí Châm cứu Việt Nam (Viện Châm cứu) 

Tạp chí Châu Mĩ ngày nay (Viện Nghiên cứu Châu M) 
Tạp chí Cộng sản (Ban Chấp hành Trung tưởng Đảng 
Cộng sản Việt Nam) 

Tạp chí Dân chủ và pháp luật (Bộ Tư pháp) 

Tạp chí Dân tộc học (Viện Dần tộc học) 

Tạp chí Dân tộc và Miễn núi (Uỷ ban Dân tộc và miễn núi) 
Tạp chí Dần tộc và Thời đại (Hội Dân tộc học Việt Nam) 
Tạp chí Dược học (Bộ Y tế) 

Tạp chí Dược liệu (Viện Nghiên cứu Đirợc liệu) 

Tạp chí Địa lí nhân văn (Viện nghiền cứu Môi trường 
và Phát triển bển vững) 

Tạp chí Đông y Việt Nam (Nội Đông y Việt Nam) 
Tạp chí Giao thông vận tái (Bộ Giao thông vận tấn) 
Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và đào tao) 

Tạp chí Hán Nôm (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) 

Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam) 

Tạp chí Hoạt động khoa học (Bộ Khoa học và Công nphè) 
Tạp chí Khảo cổ học (Viện Khảo cổ học) 

Tạp chí Khí rượng thuỷ văn (Tổng cục Khí rượng thuỷ văn) 
Tạp chí Kboa học (Bộ Quốc phòng) 

Tạp chí Khoa học (Đại học Quốc gia Hà Nộ!) 

Tạp chí Khoa học (Đại học Vịnh) 

Tạp chí Khoa học công nghệ ngân hàng (Đại học 
Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) 

Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản (Trường Đại 
học Thuỷ sản) 

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng (Viện Khoa 
học công nghệ xây dựng) 

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tát (Trường Đại học 
Giao thông vận tải) 

Tạp chí Khoa học hàng hải (Trường Đại học Hàng hải) 
Tạp chí Khoa học kĩ thuật thuỷ lợi và môi trường 
(Trường Đai học Thuy lợi) 

Tạp chí Khoa học mỏ địa chất (Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất) 

Tạp chí Khoa học nông nghiệp (Trường Đại học Nông 
nghiệp ]l) 

Tạp chí Khoa học pháp lí (Đại học Luật, Thành phế 
Hồ Chí Minh) 

Tạp chí Khoa học tài chính (Học viện 'Tài chính) 

Tạp chí Khoa học thương mại (Trường Đại học 
Thương mại) 
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Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên) 
Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và 
công nghệ) 

Tạp chí Khoa học và công nghệ biển (Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam) 

Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng (Học viện 
Ngân hàng) 

Tạp chí Khoa học và Tổ quốc (Liền hiệp các hội 
KHá@KT Việt Nam) 

Tạp chí Khoa học về phụ nữ (Viện nghiên cứu Gia 
đình và Giớn) 

Tạp chí Khoa học xã hột (Viện khoa học xã hội vùng 
Nam Bộ) 

Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư) 

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng) 

Tạp chí Kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân 
Hà Nội) 

Tạp chí Kinh tế và dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
Tạp chí Lao động và xã hội (Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội) 

Tạp chí Lí luận chính rrị (Học viện Chính rrị Quốc gia 
Hồ Chí Minh) 

Tạp chí Lịch sử Dáng (Học viện Chính trị Quốc gia 
Hỗ Chí Minh) 

Tạp chí I.ịch sử quân sự (Viện Lịch sử Quân sự, Bộ 
Quốc phòng) 

Tạp chí Luật học (Đại học Luật, Hà Nộ:) 

Tạp chí Nghiền cứu Châu Âu ( Viện nghiên cứu Châu Âu) 
Tạp chí Nghiên cứu Con người (Viện Nghiên cứu 
Con người) 

Tạp chí Nghiên cứu Kính tế (Viện Kinh tế Việt Nam) 
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội) 
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (Viện Sử học) 

Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản (Viện nghiên cứu Đông 
Bắc Á) 

Tạp chí Nghiên cứu Đâng Nam Á (Viện nghiên cứu 
Đông Nam A}) 

Tạp chí Nghiên cứu quốc tế (Bộ Ngoại g1ao) 

Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo (Viện Nghiên cứu Tôn giáo) 
Tạp chí Nghiên cứu Trưng Quốc (Viện Nghiên cứu 
Trung Quếc) 

Tạp chí Nghiên cứu y dược học cổ truyền (Viện Y học 
cổ truyền) 

Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) 

Tạp chí Ngôn ngữ (Viện Ngôn ngữ) 

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (Hội Ngôn nạữ học 
Việt Nam) 

Tạp chí Người đưa ún UNESCO (Ưỷ ban UNESCO 
Việt Nam) 

Tạp chí Người tiêu đùng (Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ 
người tiêu dùng Việt Nam) 


‹© Tạp chí Người xầy dựng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam) 
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nghiên cứu nhà 
nước và pháp luật) 


° 


Tạp chí Nhà quản lí (Viện Nghiên cứu và Đào tạo về 
quản lí) 

- Tạp chí Những vấn để kinh tế thế giới (Viện Kinh tế 
và Chính trị thế giới) 

Tạp chí Pháp lí (Hội Luật gia Việt Nam) 

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ (Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) 

Tạp chí Phát triển kinh tế (Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh) 

Tạp chí Quản lí nhà nước (Học viện Hành chính Quốc gia) 
Tạp chí Revue Médicale (Tạp chí Y học: Tổng hội Y 
Dược học Việt Nam) 

Tap chí Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

«Ổ Tạp chí Tâm lí học (Viện Tâm lí học) 

„Tạp chí Thế giới trong ta (Hội Tâm lí giáo dục Việt Nam) 
Tạp chí Thông tin khoa học xã hội (Viện Thêng tin 
khoa học xã hội) 

Tạp chí Tin học và đời sống (Hội Tin học Việt Nam) 
Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ (Hội Toán học Việt Nam) 

‹« Tạp chí Triết học (Viện Triết học) 


° 


° 


Tạp chí Văn hoá dân gian (Viện nghiên cứu Vẫn hoá) 
Tạp chí Văn học (Viện Văn học) 

Tạp chí Xã hội học (Viện Xã hội học) 

Tạp chí Xưa và nay (Hội khoa học Lịch sử Việt Nam) 
Tạp chí Y học Thành phố Hỗ Chí Minh (Đại học Y 
Dược Thành phố Hồ Chí Minh) 

Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y hoc Việt Nam) 
Vietnam Economic Review (Tạp chí Kinh tế Việt 
Nam; Viện Kinh tế và Chính trị thế ĐIỚI) 

Vietnam Ïournal of Mathematics (Tạp chí Toán học; 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 


® 


° 


Vtetnam Journal of Mechanics (Tạp chí Cơ học; Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 


Vietnam Socto - Economic Development (Tap chí 
Phát triển kinh tế - xã hội, Viện Kinh tế Việt Nam) 
Vietnam - Social Sclences (Tạp chí Việt Nam - Khoa 
học xã hội; Viện Khoa học xã hội Việt Nam) 


Vienamese Studies; Êtudes Vietnarmiennes (Tap chí 
Nghiên cứu Việt Nam; Nxb. Thế giới) 


“TẠP CHÍ KIẾN TRÚC" ấn phẩm chuyên ngành của 
Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số đầu tiên phát hành vào quý 
3 năm 1983 (khi đó Hội mang tên Đoàn Kiến trúc sư Việt 
Nam), phục vụ hoạt động nghề nghiệp chuyên môn của giới 
kiến trúc sư. Là ấn phẩm định kì ! năm 4 sẽ, từ 1993 tăng 
lên 6 sế. Từ 1995, có khổ 25,5 x 25,5cm, dày I00 trang và 
có nhiều ang màu. Qua 20 năm, tạp chí đã xuất bản I00 
số, có nhiều đóng góp về thông tin kiến trúc trong và 
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ngoài nước, thúc đẩy hoạt động sắng tác và lí luận phê 
hình kiến trúc. 

"TẠP CHÍ MĨ THUẬTT” ấn phẩm chuvên ngành của 
Hội MI thuật Việt Nam, là nơi tập hợp các hoa sĩ, nhà điêu 
khắc, phê bình mĩ thuật hoạt động theo một tôn chỉ nhất 
định. Số đầu tiên ra năm 1977. Nội dung đề cập các vấn đề: 
phiên cứu, lí luận, phê bình, thông tin mĩ thuật và phần tư 
liệu, góp ý, phụ bản tranh, trang hội viên. Là ấn phẩm định 
kì l tháng 1 số, 3 hoặc 6 tháng l số tuỳ theo số lượng và 
chất lượng bài viết, 

TẠP CHÍ "NGHIÊN CỨU KINH TẾ" cơ quan ngôn 
luận của giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam. Thành lập từ 
I960. đặt tại Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Khoa bọc Xã 
hội Việt Nam). Tiển thân là "Tập san Kinh tê” thuộc Ban 
Kinh tế Chính phủ, (hành lập năm 1948. TC "NCKT” công 
bố những kết quả nghiên cứu về kinh tế đương đại Việt 
Nam trên tầm vĩ mô, về lịch sử kinh tế Việt Nam, những 
vấn đề kính tế thế giới và kinh nghiệm phát triển kinh tế 
của một sô quốc gia và vùng lănh thô. TC "NCKT" có quan 
hệ với nhiều viện nghiên cứu kinh tế của các nước cũng như 
những rap chí thuộc các viện này. 

Tạp chí xuất bản hằng tháng, bằng tiếng Việt, có mục lục 
và tóm tất một số bài bằng tiếng Anh. Có thể tìm đọc giới 
thiêu tóm tất các bài chính trên website: www.le.netnam,vn. 

"TẠP CHÍ NGÔN NGỮ" ấn phẩm chuyên ngành của 
Viện Ngôn ngữ học, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 
Số đầu dên ra tháng 9.1969. Là nơi công bố những kết quả 
nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về tiếng Việt, 
các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam; các ngôn ngữ 
thuộc khu vực Đông Nam Á và các ngôn ngữ phổ biến trên 
thế giới. Trao đổi và thảo luận những vấn đề lí luận và ứng 
dụng ngôn neữỮ học, vv. Là ấn phẩm định Kì 1 năm 4 số, từ 
I998 tăng lên 6 số; hiện nay | năm 12 số trong đó có những 
số chuyên đề phục vụ cho nhà trường. Huân chương Lao động 
hạng ntì (1985) và Huân chương Lao động hạng nhất (2000). 


“TẠP CHÍ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT" ấn phẩm 
chuyên ngành về nhà nước và pháp luật, cơ quan ngôn luận 
của Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học Xã 
hội Việt Nam, Số đầu tiên ra ngày 20.8.1972. Những năm 
972 - 86 mang tên “Tạp chí Luật học”. Từ 1987 đến nay, 
đối thành "TCNNVP1.". 


“TCNNVPL” là cơ quan ngôn luận của ngành luật học, là 
diễn đàn của giới nghiên cứu lí luận và thực tiền của ngành. 
Tạp chí cố các nhiệm vụ: công bổ các bài nghiên cứu nhằm 
póp phần giải quyết những vấn để lí luận và thực tiễn trong 
tô chức và hoạt động của Nhà nước, rong việc xây dựng và 
thực hiện pháp luật, Qua đó, cung cấp những luận cứ khoa 
học póp phần cho việc hoạch định đường lôi, chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học pháp lí 
nhàm nâng cao văn hoá pháp luật, tăng cường tính tích cực 
chính trị, pháp lí và rách nhiệm cho mọi công đân; thông 
In giới thiệu những thành tựu khoa học pháp lí của Việt 
Nam ra thế giới đồng thời thông tin, giới thiệu những thành 
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tựu khoa học pháp lí của các nước cho bạn đọc Việt Nam. 
Là ấn phẩm phát triển theo hướng định Kì từng năm: \ số 
(1972), 3 số (1973), 4 số (1974 - 93), 6 số (1994 - 95). 9 số 
(1996). Từ 1997 đến nay, 1 năm 12 số. Số trang cũng tăng 
dần: 64 trang (1972 - 2000), 72 trang (2001 - 03). Từ 2004 
đến nay là 80 trang. 


"TẠP CHÍ TOÁN HỌC" tạp chí đầu tiên của Việt Nam 
đăng tải các kết quả nghiên cứu toán học bằng tiếng Việt, 
mỗi năm ra một tập pốm 4 số, bắt đầu từ 1961, Tiền thân 
của “TFCTH" là "Tập san Toán - Lí" do Uỷ ban Khoa học và 
Kĩ thuật Nhà nước chủ biên, Năm 1973 tách ra thành "Tập 
san Toán học” và năm L976 đổi tên là "TCTH" do Viện 
Khoa học Việt Nam và Hội Toán học Việt Nam chủ biên. 
Đến năm 1991 đối tên là "Journal of Mathematcs", chỉ dùng 
tiếng nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh). Tì 1995, đổi tên là 
"Vietnam Journal of Mathemaucs". 

Cùng với tạp chí “Acta Mathemauca Vietnamica” (do 
Viện Toán học chủ biên), "Vietnam Journal of Mathcmuittcs" 
là một trong hai tạp chí toán học hàng đầu của Việt Nam, 
đạt trình độ quốc tế, được trao đổi rộng rãi trong nhiều nước 
và là công cụ đắc lực thúc đẩy việc nghiên cứu và piảng 
dạy toán học ở Việt Nam. 


"TẠP CHÍ TRIẾT HỌC"' ăn phẩm chuyên ngành của 
Viện Tnết học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và 
của giới triết học Việt Nam, ra đời năm (973. Tiên thân là 
"Thông báo triết học", ra đời năm 1966. Từ 1973, đổi tên 
thành "TCTH". "TCTH" đăng tải các công trình nghiên cứu 
thuộc tất cả các lĩnh vực và chuyên ngành triết học nhất là 
lịch sử triết học; giới thiệu các thành tựu triết học mới nhất 
của Việt Nam và thế giới. Từ 1988, in khổ lớn (19 x 27 cm), 
ra Ï nãm 4 số. Từ 1996 đến 2000, tăng lên 6 số; từ 2002: 12 
số. Lượng xuất bản hiện nay: 1.200 - 1,400 bản/số. 


TẠP CHÍ TRUYÊN THANH thể loại của đài phát 
thanh, sử dụng tổng hợp các thể loại của báo phát thanh, 
được cấu trúc bởi nhiều mục, nhiều phần trong một tổng thể 
thống nhất theo định hướng nhất định, hoặc thông rin tổng 
quát hoặc thông tin chuyên để. TCTT có tính định kì. TCTT 
xuất hiện trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam từ những 
năm 80 thế kỉ 20 và hiện nay phát triển theo xu hướng phát 
thanh hiện đại, 


"TẠP CHÍ VĂN HỌC" ấn phẩm chuyên ngành nghiên 
cứu lí luận phê bình văn học của Viện Văn học thuộc Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam. Số đầu ra tháng I.]960 tại Hà 
Nội mang tên "Tập san Nghiên cứu Văn học”. Từ tháng 7.1963, 
đổi tên thành “TCVH". Tháng I.1960 - 12.1969, ra 1 tháng 
1 sô. Tháng 1,970 - 90, ra 2 tháng I số và từ 1990 đến nay 
ra | tháng { số. Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba. 


"TẠP CHÍ VẬT LÍ" ấn phẩm chuyên ngành thuộc Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xuât bản từ 1976. Là 
nơi công bố các công trình nghiên cứu về vật lí. Là ấn phẩm 
định kì 3 tháng l số. 


TẠP DẼ một bộ phận của y phục nữ làm chức năng che 
phủ một phần thân trước, phía ngoài áo, váy (hoặc quần), 
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phổ biến hơn cả là ở các dân tộc phương Bắc. Tại Việt 
Nam, chỉ thấy được ưa thích trong nhiều dân tộc ở miễn 
Đông Bắc và Tây Bắc. Có 2 loại chủ yếu: loại che nửa thân 
trên thường được trang trí hoa văn và làm nền cho một số 
trang sức bằng bạc (người Bố Y, Hoa, Giáy...); loại che nửa 
thân dưới thường chỉ có một màu chằm đen [người Thu Lao 
(một nhốm người Tày), Nùng, Pu Péo, Mông, vv.]. 


TẠP HÔN thuật ngữ dùng để chỉ một giai đoạn, thuần tuý 
theo giã thuyết, quan hệ tính giao không hạn chế giữa đàn 
ông và đàn bà, có trước khi thiết lập các quy tấc trong hôn 
nhân và các hình thái gia đình của xã hội loài người. Không 
tìm thấy hiện tượng này một cách trực tiếp ở bất kì tộc người 
nào thời trước, cũng như trong các xã hội chậm tiến hiện nay. 


TẠP KỊCH loại kịch hí khúc Trung Quốc, ra đời vào 
khoảng năm 12344, sau khi Mông Cổ điệt Kim (Jin), trên 
cố sở dung hợp nghệ thuật âm nhạc, xướng ca và vũ đạo 
của hai loại hí khúc: TK nhà Tống (Song) và viện bản nhà 
Kim. TK phát triển rực rö vào đời Nguyên (Yuan). TK đánh 
dấu giai đoạn phát triển đến thành thục của nền nghệ thuật hí 
khúc Trung Quốc. Bộ phận ưu tú của dàn kịch mục TK: “Đậu 
Nga Oan", "Cứu Phong Trần" của Quan Hán Khanh (Guan 
Handaine); “Tây sương kí" của Vương Thực Phủ (Wang Shifu); 
"Hán cung thu" của Mã Chí Viễn (Ma Zhliyuan), "Ngô 
Đông Vũ” của Hạch Phác (Bai Pu); “Trnệu Thị cô nhỉ” của 
Kỷ Quân Tường Ơï Junxiane)... 70Ô năm sau vẫn được diễn 
liên tục trên sâu khấu các hình thức hí khúc mới. Một số 
kịch bẳn còn lưu truyền ra nước ngoài, có ảnh hưởng rất sâu 
rộng, như: “Tây Sương kí”, "Đậu Nga oan”, "“Tnệu Thị cô 
nhi". Những tác phẩm của TK truyền lại tới ngày nay, nội 
dung mang ba đặc trưng chủ yếu: }) Phần ánh nguyện vọng 
của nhân dân bị áp bức; 2) Bộc lộ sự thối nát vô năng của 
tập đoàn thống trị; 3) Ca ngợi tình yêu tự đo lứa đói. TK có 
được thành tựu trên là do nhà Nguyên phế bỏ thi cử, do đó, 
nhiều phân tử trí thức không còn đường tiến thân, bất đắc 
chí, quay về hợp tác với các nghệ nhân viết TK để nói lên 
sự bất bình của nhân dân bị áp bức. Tác giả không những 
hiểu nhân tình thế thái, thông thạo nghệ thuật sân khấu, mà 
còn đích thân biểu điễn (Quan Hán Khanh). Cuối đời 
Nguyên, TK dẫn dẫn suy vong. Ngoài yếu tố có sự thay đổi 
vẻ chính trị, còn do TK có những điểm hạn chế về mặt nghệ 
thuật: 1) Vở diễn gồm bốn màn (tương đương bốn bước của 
một kết cấu kịch), thể chế chỉ một người chủ xướng không 
thể đáp ứng nổi với sự phức tạp của các nhân vật trong cốt 
truyện; 2) Tình tiết cốt truyện nhiều vở giông nhau; 3) Tính 
cách nhân vật thiếu phát triển biến hoá. Nhân vật trong TK 
thường có ba loại: đán (đào), mạt (kép) và tĩnh (hẩ). TK 
chiếm một vị trí cao trong lịch sử hí khúc Trung Quốc. 


"TẠP LÀO"' một trong những đoạn múa diễn xưởng tín 
ngưỡng của người Thái Trắng ở Tây Bắc Việt Nam “Kin 
Pang Then“". Có ý kiến cho rằng đoạn múa mô tả những 
người Lào cổ bị đánh đập. Các nhà nghiên cứu "Kin Pang 
Then" khẳng định "TL" có nguồn gốc rừ "Xan tắm lao" 
đoạn múa mô tâ các sao sên (các nàng tiên) đuổi sao. 


TẠP VĂN nội thể văn nghị luận có tính nghệ thuật. Đầu 
thế kỉ 20, trên báo chí Trung Quốc xuât hiện những bài văn 
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ngắn gọn, lời lẽ sắc bén, đặt tên là tạp cảm, tiểu phẩm, tuỳ 
cảm lục, tuỳ bút, đoản bình... dùng làm vũ khí đấu tranh 
chính trị, văn hoá, nghệ thuật, sau quy làm một gọi là TV. 
Thời Ngũ Tứ (1918 - 36), người viết TV hay nhất là Lỗ Tấn 
(Lu Xun), phần ánh đúng tự tưởng, tình cảm của mọi người, 
không câu nệ hình thức, vừa có tính điển hình, tính khái 
quát cao, lại vừa chăm biếm sâu cay, đọc một lần nhớ mãi. 
Tên tuổi Lỗ Tấn gắn liền với thể loại này, mặc đà truyện 
ngắn của ông cũng xuất sắc nhất thời ấy. Thật ra, TV có 
trong lịch sử văn học Trung Quốc từ lầu, có tên là "cổ văn", 
thịnh hành vào thời Đường - Tống với những tên tuổi như 
Hàn Dũ (Han Y), Liểu Tôn Nguyên (1u Zongyuan), Tô 
Thức (Su Shi)... tất cả § người (Đường - Tống Bát đại gia). 
Ở Việt Nam, khoảng 1930 - 45 cũng xuất hiện trên báo 
chí những bài có thể gọi là TV đăng trong các mục "Trước 
đèn", “Gió cuỗn bụi đời", "Chuyện đời", "Guẳng trần xoay 
mấy", "Thời đàm", "Thời hài"... với những cây bút như 
Chuông Mai (Lê Nhiếp), Lạc Nhân (Nguyễn Quý Hương), 
Phó Chí, Thục Điểu (Ngô Tất Tð), Lê Ta (Thế Lữ)... có ý 
nghĩa chính trị - xã hội, cũng được nhiều người tán thưởng. 


TAPTƠ U. H. (William Howard Taft; 1§5? - 1930). tổng 
thống thứ 27 của Hoa Kì (1909 - 13), thuộc Đảng Cộng hoà. 
Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Yâylơ (Yalc; 1878), Những 
năm 1901 - 04, toàn quyền Hoa Kì ở Philippin. Bộ trưởng 
Chiến tranh (1904 - 08), tham gia đàn áp cuộc khởi nghĩa ở 
Cuba (1906). Năm 1912, chính quyền Taptd tiến hành can 
thiệp vào Nicaragoa. Tên tuổi của Taptơ pắn liển với chính 
sách “Cái gậy lớn” và chính sách "Ngoại giao đôla" đối với 
các nước Mĩ Latinh. Giáo sư luật ở Đại học TẾng hợp Yâylø 
(1913 - 21); chánh án Toà án Tối cao Hoa Kì (rờ 1921). 


TARAGAI UƯ. M. (Ulugbek Moharmcd Tarapar; 1394 - 1449), 
nhà thiên văn, nhà triết học và là vua vùng Xamackan 
(Samarkand, 1409 - 49). Xây dựng đài thiên văn, trên cơ sở 
những quan sát tại đài đó đã lập bản danh mục sao gồm 
I.018 sao với độ chính xác cao. Bẵn danh mục đó cùng với 
các cơ sở thiên văn lí thuyết đã được trình bày trong cuốn 
sách nổi tiếng "Các bảng thiên văn mới". 


TARĂNGTEN võ điệu dân gian nhịp 6/8, 3/8 nguồn gốc 
ở tỉnh Tarantô (Taranto, miền Nam Iralia). Có đặc điểm tiết 
tấu là sự chuyển động liên tục của các chùm 3 móc đơn. 
Nhịp điệu nhanh vui, hào hứng, biểu diễn bằng một hoặc 
một số cặp với sự phụ hoạ âm nhạc của đàn ghi, trông 
(šmbuaranh và caxranhet [đão Xichiha (Siciia)], đôi khi có 
hát, Hình thức T cũng được sử dụng trong các tác phẩm của 
các nhà soạn nhạc; Rôxm( (G. A. Rossim), Lixtơ (F. L¡sz0), 
Sôpanh (F. F. Chopin), Glinka (M. I. Giinka), Traikôpxki 
(P. I. Chajkovskij), Prôkôfiep (S. S. Prokof"ev)... thường có 
kĩ thuật rất điêu luyện. 


TARIM (Ph, Tarim), sông ở phía tây Trung Quốc. Hình 
thành do sự hợp lưu của các sông Ácxu (Aksu), Khôtan 
(Hotan) và Yackan (Yarkant). Bắt nguồn từ các núi Côn 
Luân (Kunlun) Karakôrum (Karakorum), Thiên Sơn 
(Tianshan), Pamia (Pamir). Dài (tính từ nguồn sông 
Yackan) 2.030 km. Diện tích lưu vực 1 triệu km”. Chảy chủ 
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yếu theo rìa bắc của đồng bằng Kasơga (Kashgar), đổ vào 
hồ Lôpno (Lobnor). Lưu lượng trung bình ở gần cửa sông 
Acxu 167 mÌ⁄s. Lũ vào mùa hạ. Được sử dụng để tưới tiêu. 


TARÔ dụng cụ dùng để cất ren trong chí tiết máy bằng 
kim loại. T chia làm ba phẩn: 1) Côn cắt dùng để cắt hết 
chiều cao ren; 2) Phần sửa đúng dùng để sửa đúng ren, 
giảm độ nhám bể mặt ren, định hướng khi cắt và là phần dự 
trữ của T khi mài lại; 3) Chuôi có đầu vuông và thân trụ để 
lắp vào mâm cặp hoặc tay quay. Có nhiều loại T: T tay, T 
đai ốc, T máy, T bàn ren, vv. T tay thường được chế tạo 
thành bộ 2 - 3 chiếc. Số vòng khắc trên chuôi T chỉ rõ thứ tự 
của T trong bộ. Trong ngành cơ khí, T được dùng phổ biến 
trong công việc chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, vv. 


TARƠ (Ph. Thar), đồng bằng hoang, mạc và nửa hoang 
mạc, nằm dọc theo bờ trái của sông Ấn (Indus) thuộc Ấn 
Độ và Pakixtan. Diện tích 300 nghìn kmỶ, độ cao 100 - 200m. 
Các dãy đất cát, xôlônsäc, tacưa. 


TASKEN (Tashkent), thủ đồ Cộng hoà Uzơbêkixtan (từ 
1930), nằm ở độ cao 450 - 480m, gần chân núi Thiên Sơn 
(Tianshan). Dân số 2,l triệu (1998). Trung tâm hành chính, 
thương mại. Đầu mối đường sắt. Công nghiệp chế tạo máy, máy 
dệt bông, hoá dầu. Nông nghiệp trồng bông, lúa mì, đay, vv 
Viện Hàn lầm LIzơhêkixtan. Thư viện. Nhà hát. Bảo làng. Được 
biết đến từ thế kỉ II. Những năm 1918 - 24, thủ đô của Cộng 
hoà Xô Viết tự trị Tuakextan (Turkestan). Năm 1966, một trận 
động đất làm khoảng 300 nghìn người mất nhà cửa. Tháng 
9.1991, thủ đô của Cộng hoà Uzơbêkixtan độc lập. 
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Bảo tàng Amuatimua 


TASS (Telegrafnoe Agenstvo Sovetskovo Sojuza), x. Thông 
tấn xã Liên Xô. 

TATJIKIXTAN (Tatjik: Iumhurii Tojikistan; ÀA. Republic 
of Tajikistan - Cộng hoà Tatjikixtan), quốc gia ở vùng 
Trung Á. Giáp Kiaghixtan, Kazäcxtan, Uzơbêkixtan, 
Apganixtan, Trung Quốc. Diện tích 143,1 nghìn km”. Dân 
số 6,2 triệu (2000). Dân thành thị 33%. Dân tộc: người 
TaUk (Tadhk) 62%, Uzơbêch (Uzbek) 23%, Nga 9,72%, 
Tacta (Tatar) 1,4%, Kiaghizơ (Kyrgyz) I,3%. Ngôn ngữ 





chính thức: tiếng Tatjik (Tadjik; Tojik). Tôn giáo: chủ yếu 
theo đạo Hồi Xunnit 80%. Thể chế: cộng hoà, một viện. 
Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Đusanbe (Dushanbe; 592 nghìn dân). Các 
thành phố chính: Khuljan (Khudjand; 165 nghìn dân), 
Kuliap (Kuljab; 79 nghìn dân), Kuagan - Tiube (Kurgan - 
Tjube; 58 nghìn dân). 
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Địa hình đổi núi. Khoảng 50% diện tích ở độ cao 3.000m. 
Phía bắc có thung lũng Fecgana (Fergana), ở tây bắc và 
trung tâm là các dãy núi [đỉnh Ixmain Xamani (Ismail 
Samani) cao 7.495 m]. Phía đông nam là cao nguyên Pamia 
(Pamir). Phía tây nam là thung lũng Vacsơ (Vakhsh). Khí 
hậu ôn đới lục địa. Ở các vùng thấp dưới 500m, nhiệt độ 
tháng giêng từ -I”C đến 3°C; tháng bảy 23 - 30C; lượng 
mưa 180 - 300 mm/năm. Ở các vùng cao 500 - 1.900 m, 
mùa đông rất rét, nhiệt độ tháng giêng xuống đến -23°C; 
mùa hè nóng, nhiệt độ tháng bảy 23 - 28”C; lượng mưa tăng 
lên 700 mm/năm. Các sông chính: Xưa Đaria (Syr Darya), 
Amu Đaria (Amu Darya). Hồ lớn: Karakun (Karakul), 
Khoáng sản: dầu khí, than, antimon, thuỷ ngân, molipđen. 

Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 19,8% 
GDP và 62,9% lao động. Công nghiệp 19,9% GDP và 
10,8% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 38,2% 
GDP và 20,8% lao động. GDP đầu người 1.152 USD (2000), 
GNP đầu người 370 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): rau 526 nghìn tấn, ngũ cốc 52I nghìn tấn, sữa 
302 nghìn tấn, khoai tây 136 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu và 
đê 2,2 triệu con, bò 9l l nghìn con, lợn 2 nghìn con, gia cẩm 
600 nghìn con. Cá đánh bắt 285 nghìn tấn (1997). Sản phẩm 
công nghiệp chính (1998): nhôm 196 nghìn tấn, chì 3,5 nghìn 
tấn, vàng 3,2 tấn. Sản xuất: kim loại 80 tỉ rup Tatjik, dệt 
35 tỉ rup Tatjik, hoá chất cơ bản 7,6 tỉ rụp Tatjik, ngọc 3,5 tỉ 
rup Tatjik. Năng lượng: điện 15,3 tỉ kW.h, than 120 nghìn tấn, 
dầu thô 146 nghìn thùng, khí đốt 54 triệu mỶ, Giao thông 
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(1990): đường sắt 474 km, đường bộ 13,7 nghìn km (rải nhựa 
83%). Xuất khẩu (1998): 586 triệu USD (nhôm 39,9%, bông 
9,1%, đồ điện I7,6%); bạn hàng chính: Hà Lan 28,3%, 
Uzơbêktxtan 24,8%, Thuy Sĩ 10,8%, Nga 10,2%, Kazäcxtan 
3.2%. Nhập khẩu (1998): 731 triệu USD (đổ điện 16%, sản 
phẩm dầu và khí tự nhiên 15,6%, nhôm 15%); bạn hàng 
chính: Uzøơbêkixtan 29,8%, Thuy Sĩ 14,9%, Anh l1,7%, 
Nga 11,1%, Kazăcxtan 7,83%, Tuôcmêntxtan 3,9%), Đơn 
vị tiền tệ: rụp Tatjik. Tỉ giá hối đoái: l USD = 2.296 rup 
Tatjik (10. 2000). 

Thời kì cổ đại, T nằm trong Vương quốc Bacrria (BaktriJa) 
ở Trung Á. Đến thế kỉ 9 - 10, đã hình thành dân tộc Tadjik. 
Thế kỉ (3 - 15, bị Mông Cổ - Tacta thống trị Thế kỉ 16, 
thuộc nhà nước Bukhara (Bukhara). Thế kỉ 19, sáp nhập 
vào Nga. Năm 1917, thành lập chính quyền Xô Viết. Ngày 
14.10.1924, thành lập cộng hoà tự trị nằm trong Cộng hoà 
Xô Viết Uzơbêkixtan. Ngày 16.10.1929, là Cộng hoà Xô 
Viết Tatikixtan, Ngày 5.12.1929, gia nhập Liên bang Xô 
Viết. Tháng 9.1991, tuyên bố độc lập và gia nhập Cộng 
đồng các Quốc gia Độc lâp (SNG). 

Quốc khánh: 9,9. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam từ 14.2.1992. 


TATLIN V. E. (Vladimir Evgrafovich Tatlin; 1885 - I953), 
hoa sĩ, nhà đỗ hoạ, kiến trúc sư, nhà trang trí sân khấu Nga 
và là người đồng sáng lập chủ nghĩa cấu trúc. Lúc đầu ông 
chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa lập thể ("Chân dung tự hoạ", 
[91I - 12) và tranh thờ Dkraimna. Năm 1913, chuyển đến 
sống ở Matxcœva, sáng tác những cấu trúc không gian và 
triển lãm chúng dưới tiên để “Bố cục tổng hợp - tĩnh" 
(19!4). Là một trong những nhà sáng lập chủ nghĩa cấu 
trúc, cố gắng tạo hình thể nghệ thuật trong không gian. 
Những năm 1915 - !6, đưa những phù điều của mình ra khỏi 
khung. Ông cũng bảo vệ thuyết hình ảnh không phụ thuộc 
vào hình thể mà vào chất liệu. Trong bản tuyên ngồn của 
những nhà cấu trúc năm I915, ông tuyên bố: sản phẩm 
nghệ thuật phải hướng vào thực tiễn. Những năm (918 - 30, 
giữ nhiều cương vị trong ngành giáo dục ở Matxcơva, 
Lêningrat (Leningrad) và Kiep (Kiev). Tên tuổi ông gắn 
liền với phương án thiết kế đài kỉ nệm Quốc tế Cộng sản 
II (1919 - 20) được đưa vào lịch sử nghệ thuật thể giới 
(phương án không được xây dựng}; Bảo tàng Môđccna ở 
Xtôckhôm có một phiên bản của makct đó. Những năm 
1933 - 52, làm trang trí sần khẩu là chủ yếu. 


TÀU thanh gỗ đặt phía dưới mép mái ngói trong kiến trúc 
cổ truyền, được tạo hình cong mềm mại theo đường cong 
của mái; (tàu mái được đặt trên bẩy và được liên kết với xà 
hiên bởi thcn tầu (còn gọi là tay co). Khoảng cách từ da tàu 
(tức mép dưới của tàu) tới mặt trên của tảng (viên đá kè 
chân cột) được co là chiều cao của cột hiền, 

TÀU BIÊN PHÒNG loại tàu mặt nước, thuộc bộ đội biên 
phòng, có nhiệm vụ tuần tra trong phạm vi biền giới, bão vệ 
an pính biên giới biển, chống xâm nhập trái phép, vượt biên 
trái phép, chống buồn lậu đường biển, bảo vệ hoạt động 
trên biển trong phạm vi biên giới biển của các ngành quốc 
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gia, vv. Thiết bị động lực là động cở hơi nước, điềzen; được 
trang bị thiết bị liên lạc, trình sát, dẫn đường: vũ khí gồm 
súng máy phòng không, đại liên, trọng liên, vv. Hoạt đông 
theo luật quốc gia và luật quốc tế trên biển. 


TÀU BIỂN phương tiện vận tải trên biển. Để chịu đựng 
được sóng gió vùng biển nơi TB hoạt động, bảo đẳm những 
yêu cầu sử dụng và tính năng động lực học cẩn thiết, TR 
phải có kết cấu vỏ đủ bền vững, hình dáng và kết cấu tàu 
thích hợp, đầy đó những trang bị như: máy động lực, thiết bị 
dẫn đường bằng la bàn và vô tuyến, thiết bị thông un liên 
lạc, thiêt bị cứu hộ, thiết bị bốc xếp, vv, Tuỳ theo tính nãng, 
công dụng có nhiều loại: tàu chở hàng khô, hàng rời, hàng 
lòng, tàu công tình, tàn đánh cá, tàn nghiên cứu đại đương, 
tàu khách, vv. Kết cấu tàu chở hàng (số boong, số vách 
ngung và dọc, kích thước, cách bố trí chỗ rót hàng, vị trí 
buồng máy) phụ thuộc vào đặc điểm của hàng và các 
phường thức vận chuyển (thco đơn vị như bao, thùng, hòm, 
contcnø hoặc cả khối như lượng chất lỏng rót vào thùng, 
hoặc đống hàng rời). Trên thế giới hiện nay có nhiều loại 
tàu hoạt động trên biển có tính năng khác nhau. 


TÀU CÁ tên chung chỉ các phương tiện cơ giới đồng 
trong công nghiệp cá, chiều dài thường lớn hơn lấm. Tuỳ 
theo công dụng chính, các TC được chra thành 3 nhóm: tâu 
khai thác (thường được gọi là tàu đánh cá) làm chức năng 
khai thác, chế biến thuỷ sẵn; tàu thu øom - chế biến (thu 
#øom, vận chuyển hoặc chế biến thuỷ sẵn ngay trên biển), 
tàu phụ trợ. Nhóm tàu khai thác chiếm nhiều nhất, cả về số 
phương tiện, trọng tải, công suât máy; được phân loại theo 
loại ngư cụ (tàu lưới kéo, tàu lưới vây, tàu lưới rẻ, tàu câu, 
tàu săn cá voi..,). Nhóm tàu khai thác chế biến thường được 
phát triển ở các nước có nghể cá viễn dương và biển xa, 
cũng được phân loại theo ngư cụ sử dụng, như nhóm tàu khai 
thác thuỷ sân thường được chế biến theo dạng ướp (philề, 
nguyên con bay bỏ nội tạng). Nhóm lầu thụ gom - chế biến 
và tàu phụ trợ được phát triển từ đầu thế kỉ 20, do việc phát 
triển nghề cá ra các vùng biển xa mà làm nầy sinh các nhụ 
cầu; cung ứng cho các tàn đánh cá (nhiên liệu, nước ngọt, 
nhu yếu phẩm...) chuyên chở sản phẩm khai thác của đội 
tàu đánh cá về bờ hoặc chế biến chứng ngay trên biến. 
Thuộc hat nhóm này có các tàu đông lạnh, tàu đông lanh - chế 
biến, căn cứ nổi đóng hộp, ràu chở hàng khô, tàu chở chất 
lỏng, tàu thãm dò cá, tàu nghiên cứu cá. tàu thanh tra nghề 
cá (kiểm ngu), tàu cứu hộ, vv. 


Các loại TC còn được phân loại theo những tiêu chuẩn 
chung đối với tàu thuỷ (cỡ trọng tải, tầm hoạt động, kiểu 
kiến trúc thượng tẳng, vật liệu thân, hoặc hình máy tàu). Ở 
Việt Nam, đội TC mới hát đầu được phát triển mạnh từ cuối 
những năm 60, thế kỉ 20 với việc trang bị đông cơ điêzcn 
cho phương tiện đánh cá. 


TÀU CÁNH NGẮẦM (cg. tàu thuỷ cánh ngầm), tàu có 
cánh ở đưới đáy, khi chạy tạo ra lực nâng đưa thân tàu lên 
khỏi mặt nước, làm giảm sức cản của nước, cho phép tàu 
đạt tốc độ cao với tiêu hao nhiên liệu không lớn. Các cánh 
có thể cế định hoặc tự động điều khiển theo điện tích, độ 








sâu, góc rấn... TÊN đẫu tiên được Lambectơ (S. A. Lambert; 
người Nga) để xướng từ năm 1891, đến 1954, Liên Xô mới 
đống được chiếc đầu tiền. Tốc độ của các TƠN hiện đại có 
thể đạt trên 100 km⁄h. TCN được sử dụng trong hải quân 
nhiều nước, làm tàu phóng, lôi, tàu tên lửa, tầu tuần tiểu, tàu 
thông tin liên lạc boặc lầm tàu tốc hành chở khách và hàng 
trên sông hay ven biển. 

Ở Việt Nam, đã sử đụng TCN chở khách chụy trên vịnh 
Hạ L.one và Vũng Tàu, 


TÀU CẦU loại tàu cá đừng kĩ thuật câu để khai thác cá 
hoäc các hải sẵn khác. Đối tượng khai thác chính là các loài 
cá đại dương (vd. thu, ngờ...), cá có giá trị kinh tế cao (vd. 
song, hồng, mập...) hoặc hải sản khác cố giá trí kinh tế cao 
(vd. mực). Sản phẩm thường được giữ sống, bảo quản lạnh 
hoặc ướp đông nhanh. Tuỳ theo kiểu kết cấu dây câu, TC 
được chía thành: TC vàng (dùng vàng câu), TC cần (dùng 
cần cầu), TC dùng bàn quay (quay tay hay quay bằng máy). 
TC vàng loại lớn thường có boong kín, thượng tầng phía 
đuôi, trọng tầi đến 500 tấn, với khoảng 30 - 40 thuyển viên, 
hoạt động xa bờ 3 - 4 tháng, có thiết bị cở giới hoá việc thả 
và thu vàng câu, bảo quần cá chủ yếu bằng ướp đông nhanh 





Tàu cầu 


nguyên con. TC cần có nhiều cỡ trọng tải, loại lớn có trọng 
ti đến 500 tấn, thường là loại có một boong, với các hầm 
cá đặt dọc hai bên mạn để chứa mỗi sống và cá câu được, 
thường có 20 - 30 thuyển viên, hoạt động xa bờ l - 3 tháng. 
Các TC hiện đại thường được trang bị 4 - 12 thiết bị câu tự 
đòng, có thể thu dây, đảo cần, gỡ cá, mắc mỗi, cho phép 
giảm số thuỷ thủ, Ở Việt Nam, chưa có các TC rrọng tải 
lớn, phần lớn là TC lắp máy 74 sức ngựa trở xuống và các 
thuyền buỗm, vỏ gỗ, bảo quản cá sống hoặc ướp đá; từ 
1992 đã có một sô TC vàng cá ngữ đại đương lắp máy chính 
tới 365 sức ngựa, vỏ bằng vật liệu composit. 


TÀU CHẼ BIỂN ĐÔNG LẠNH loại tàu cá cố trang bị 
hệ thống thiết bị để thực hiện một hoặc một số công doạn 
san: philê, cất lát, lột đa, xay, ướp đồng, bao gói và bảo 
quản cá trong quá trình đánh bắt cá trên biển. 

TCBĐL phát triển mạnh trong những năm nửa đầu thế kỉ 
20. Nhiều khi TCBĐL. cũng được ưang bị ngư cụ để tiến 
hành khai thác hải sẵn kết hợp với chế biến. Có những 
TCBĐLằ cỡ lần dài trên 130m, thể tích các khoans chứa trên 
5.000m”, có thể ướp đông 100 tấn/ngày, 


TÀU CHIẾN tàu quân sự dùng để trực tiếp thực hiện các 
nhiệm vụ chiến đấu. Có 2 loại cơ bản: tàu ngẫm và tàu mặt 


TÀU ĐÁNH CÁ T1 


nước (x Tàu mặt nước; Tàu ngầm). TC còn được phân biệt 
theo lớp tuỳ theo nh năng, lượng choán nước, kiểu mẫu 
chế tạo; môi lớp thường được trang bị một loại vũ khí chủ 
yếu. Vd. tàu pháo, tàu tên lửa. 


TÀU CHỚ CONTENƠ tàu thuỷ chuyên chở hàng đựng 
trong corftlenơ. TCC được đóng và dùng nhiều từ những năm 
60 thế kỉ 20 cùng với sự phát triển của phương thức vận tải 
này do các wụ điểm: cước phí vận tải thấp, hàng hoá an 
toàn, thời gian chất, dỡ hàng ngấn, vv. 


TÀU CHỞ DẦU tàu thuỷ chuyền dùng để chở các loại 
hàng hoá ở thể lỗng như đầu mỗ và các sản phẩm dầu, vv. 


TÀU CON THOI tàu võ trụ sử đụng nhiều lần, gồm: tầng 
động lực với các động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, tầng quỹ 
đao là khí cụ bay có cánh, có hoặc không người lái, có thể 
hạ cánh xuống mặt đất như máy bay. Hoa Kì đã chế tạo và 
sử đụng 5 loại tàu quỹ đạo: "Cðlumbia” (*Columbia”) bay 
lần đầu nên có người 12.4.1981; "Chalengiơ" ('Chalenger"), 
"Đixcavơn"” ('D¡scovery'), "Adannch” (Atanuc") và 
"Enđivơ" (Endeavour"). Tàu quỹ đạo đầu uiên của Liên Xô 
là "“Buran”, bay không có người vào ngày !5.II.1988, 


TÀU CUỐC tàu thuỷ tự hành hoặc không tự hành có tàu 
lai đẩy đi kèm, có hệ thống cơ cấu giằng, pẫu xúc hoặc 
ngoạm đất và bùn từ đáy nước lên bờ hoặc xà lan; dùng để 
nạo vết lồng sông, bến cảng, xây dựng hố móng ngầm, khai 
thác quặng đưới nước. Trong việc khai thấc quặng sa 
khoáng, TC được trang bị thiết bị sàng đãi quặng, để lấy 
quặng tỉnh và loại đá thải. TC được xếp vào loại tàu công 
trình trong ngành đóng tàu. 


TÀU CỨU HỘ tàu thuỷ chuyên đụng được trang bị các 
trang thiết bị thích hợp để cứu giúp các phương tiện và 
người gặp (ai nạn trên biển như cháy, đắm, mắc cạn, va 
chạm đá ngầm, đắm nhau, mất chủ động, vv. 


TÀU ĐẮT tàu thuỷ tự hành dùng để dắt các thiết bị nổi 
không tự chạy hoặc mật khả năng tự chạy (bè, mảng, xà 
lạn, thuyển bị hỏng phải cứu hộ, vv.). TD có thể lai dất 
bằng cách kéo hoặc kèm (bãng ca), vv. 


TÀU ĐÁNH CÁ loại tàu khai thác thuỷ sản. Trong thực 
tế, do nehể cá hiện đại của thế giới đã phát triển ca nhiều 
vùng đại dương, nhiều TĐC cỡ lớn thường làm cả nhiệm vụ 
khai thác và chế biến, được phân loại sang nhóm tàu khai 
thác - chế biến (x. Tàu cá). Tuỳ theo loại ngư cụ chính sử 
dụng, TĐC được chia thành: tàu lưới kéo, tàu lưới vây, tàu 
lưổi rê, tàu câu, tàu bơm hút cá... Có những loại TC được 
dùng để kha! thác riêng rừng loại đốt tượng thuỷ sản, vd. tàu 
sẵn cá voi, tầu câu cá ngờ, tàu lưới chụp mực, tàu khai thác 
rong biển, tàu khai thác san hô. Ngoài các trang bị ngư cụ 
và máy móc khai thác, các TĐC hiện đại đểu có các khoang 
(hầm) bảo quân lạnh hoặc đông với mức nhiệt độ âm khác 
nhau; phương phấp bảo quản bằng ướp nước đá trong 
khoang hay thùng cách nhiệt được áp dụng rộng rãi cho các 
tàu cð nhỏ, Ở Việt Nam, phần lớn TĐC thuộc loại nhỏ, vỏ 
gỗ, công suất máy đẩy dưới 100 sức ngựa (loại 45 sức ngựa 
chiếm khoảng 85%, năm 1997). 


T TÀU ĐAO 


TÀU ĐAO nơi có hai tàu mái gặp nhau ở vị trí góc mái, 
được liên kết với nhau bằng mộng và tạo thành TP (tàu ở vị 
trí phía dưới đao mái). 


TÀU ĐẨY tàu thuỷ dùng để di chuyển các thiết bị nổi 
không tự chạy (xà lan) bằng cách đẩy phía sau qua thiết bị 
liên kết với một hoặc một nhóm xà lan ở mũi tàu; đẩy có 
hiệu quả hơn kéo vì tránh được sức cản đối với xà lan do 
dòng chảy từ chân vịt của tàu; để có tắm nhìn, buồng lái 
của TÐ đặt ở cao trên phần mũi. 

Khác với tàu kéo (kết cấu giữa tàu kéo với vật kéo là dây 
mềm), ở TP và vật đẩy được ghép chặt thành một khối 
cứng khi làm việc. 

TÀU ĐỆM KHÍ một loại tàu thuỷ khi chạy thân tàu được 
nâng lên khỏi mặt nước và trượt trên lớp không khí bị nén 
ép giữa đáy tàu và mặt nước. TĐK giảm được khá nhiều lực 
cần chuyển động, ảnh hưởng của sóng và luồng lạch. TĐK 
đạt tới tốc độ 120 - 150 km/h. Được dùng trong quân sự để 
chở quân đổ bộ, tuần tiễu, vận tải, Ở Việt Nam, TĐK kiểu 
PACV của Mĩ (nhân dân Miễn Nam gọi là "bo bo") đã sử 
dụng khá phổ biến những năm 1966 - 69 để tuần tiễu trên 
sông và tác chiến trong mùa nước ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Loại này có khối lượng 10 tấn, tốc độ 110 km/h. 


TÀU ĐỆM TỪ phương tiện vận tải hành khách chuyển 
động trên đệm từ theo đường định hướng (x. Đệm t) nhờ 
lực tác dụng tương hỗ giữa các nam châm đặt trên đường 
định hướng và đáy thân tàu. TĐT có tốc độ cao khoảng 
200 - 300 km/h; nối liền các thành phố lớn và các khu công 
nghiệp, sân bay quốc tế. 


TÀU ĐIỆN x. Tàu điện bánh sắt. 


TÀU ĐIỆN BÁNH LỐP phương tiện giao thông điện 
bánh lốp, dùng chở hành khách trong thành phế. TĐBL 
không cẩn tuyến đường chuyên dùng, có sức chở trung bình 
(từ 40 đến 50 người), ít gây tiếng ổn, không gây cần trở cho 
các phương tiện giao thông khác và không gây ăn mòn kim 
loại các công trình ngẫm. Ở Việt Nam, TĐBL đưa vào sử 
dụng tại Hà Nội năm 1987. 

TÀU ĐIỆN BÁNH SẮT phương tiện giao thông điện 
bánh sắt chở hành khách trong thành phố, chuyển động trên 
hai đường ray chạy dọc theo đường phố. TĐBS có sức chở 





Tàu điện bánh sắt 
Tàu điện chạy trên đường phố Hà Nội thế kỉ 20 


70 


lớn hơn so với tàu điện bánh lốp nhưng gây ăn mòn kim 
loại các công trình ngầm bởi dòng tản (x. Ấn mòn kim loại 
do dòng tản). Ở Việt Nam (Hà Nội), TĐBS xuất hiện vào 
năm 1903. 

TÀU ĐIỆN NGẦM x. Mêtwô. 


TÀU ĐỔ BỘ tàu chiến có kết cấu đặc biệt (mớn nước 
nông, cầu lên bờ...) hoặc được trang bị các phương tiện đổ 
bộ, dùng để vận chuyển đổ bộ quân và các phương tiện 
chiến đấu (xe tăng, xe bọc thép, vũ khí, đạn dược...) lên bờ. 
TĐB cũng được trang bị các phương tiện chiến đấu (tên lửa, 
pháo, rađa, thiết bị định vị thuỷ âm...) để chỉ viện cho việc 
đổ bộ và tự vệ. Có TĐB loại mới lướt trên sóng. 


TÀU HOÁ x. Xe lửa. 


TÀU HỘ VỆ (cg. tàu hộ tống), loại tàu chiến mặt nước 
dùng để hộ tống, bảo vệ các tàu mặt nước, cảnh giới ven 
bờ, lối ra vào các cảng và căn cứ. THV nặng (lượng choắn 
nước 600 - 3.000 tấn) chủ yếu dùng để bảo vệ các tàu mặt 
nước lớn (tàu sân bay, tàu vận tải, đổ bộ...) khi hành quân 
trên biển và đậu ở những nơi trống trải. THV nhẹ (lượng 
choán nước đến 150 tấn) chủ yếu dùng để hộ tống tàu ngầm 
ra vào căn cứ, tàu vận tải ven bờ, cảnh giới các căn cứ và 
vùng ven bờ. 


TÀU HỨT BÙN tàu thuỷ có thiết bị hút dung dịch đất ở 
đáy nước. Thiết bị công tác của THB: bơm và ếng hút có 
thêm bộ phận xén đất, làm tơi đất kiểu phay hoặc thuỷ lực; 
dung dịch đất bùn được hút và chuyển theo đường ống đặt 
trên các phao hoặc giá đỡ tới nơi đổ, xà lan hoặc khoang 
riêng của chính tàu đó, THB phục vụ việc nạo vét khơi đáy 
luồng lạch, cửa sông, để đảm bảo độ sâu cho tàu qua lại, đào 
hố, lấy cát, vv. THB có loại hút bụng, hút sau hoặc hai bên 
mạn. Ở Việt Nam, đã đóng được THB, công suất 1.570 m”⁄h, 
xuất khẩu năm 2001. 


TÀU KÉO tàu tự hành dùng để di chuyển kéo (dùng dây 
cáp) tàu không tự hành và các công trình nổi. TK cũng phân 
loại theo vùng hoạt động như TK ven biển, TK biển, sông. 


TÀU KHÔNG TỰ HÀNH loại tàu không có trang bị 
thiết bị để làm dịch chuyển tàu như buồm, động cơ, guồng, 
tuabin phản lực. TKTH muốn dịch chuyển được phải nhờ 
vào phương tiện khác như tàu lai dắt, tàu đẩy. Trong ngành 
hàng hải, ít dùng thuật ngữ này mà chỉ có sà lan không tự 
hành và sà lan tự hành. 


TÀU KHU TRỤC loại tàu chiến mặt nước, có nhiều 
chức năng, chủ yếu là chiến đấu với tàu chiến đối phương. 
TKT thường được dùng để diệt tàu đổ bộ, tàu hộ vệ..., 
đánh chặn TKT, tàu ngầm, tàu tuần dương... của đối phương, 
hoặc để trinh sát, cảnh giới, chỉ viện hoả lực, thả thuỷ 
lôi... TKT hiện đại có lượng choán nước 2.500 - 4.500 tấn 
(có kiểu đến 8.000 tấn), vận tốc đến 35 hải lí/h, tẩm hoạt 
động 5.000 - 6.000 hải lí, trang bị vũ khí mạnh (tên lửa đối 
biển tầm xa, tên lửa phòng không, pháo đa năng, ngư lôi tự 
dẫn, tên lửa - ngư lôi, bom chìm...), có loại có thể mang 
theo trực thăng chiến đấu. 


TẢU LẠNH (&k. tàu lạnh đông), phương tiện thuỷ có 
trang bị các thiết bị lạnh cho phép khống chế nhiệt độ trong 
khoang (hầm) tàu để vận chuyển các loại thực phẩm mau 
hỏng. TL có nhiệt độ trong khoang tàu từ +5°C đến -1°C 
thường dùng để chuyên chở thực phẩm ướp lạnh (rau, hoa 
quả, trứng, hải sản muối nhạt và thưỷ sản ướp đá). TL có 
nhiệt độ trong khoang tàu từ -25°C đến -35°C dùng vận 
chuyển thực phẩm đã được làm lạnh đông. TL hiện nay 
thuộc loại đa năng, có các khoang chứa được cả sẵn phẩm 
đã được làm đông lẫn sản phẩm ướp lạnh. TL là phương 
tiện kĩ thuật quan trọng để bảo quản và vận chuyển thuỷ 
sản. Đội tàu cá của Việt Nam đã được trang bị một số TL 
cö trung bình. 


TÀU LĂN tàu thuỷ có thể hoạt động dưới mặt nước. TL 
chia thành: tàu chiến có thể tấn công mọi mục tiêu (dưới 
đặt nước, trên mặt nước, trên đất liền, trên không) với vũ 
khí chủ yếu là tên lửa, ngư lôi, vv.; TL chạy bằng năng 
lượng nguyên tử có tầm hoạt động xa, thời gian không bị 
hạn chế; TL dân dụng (chở khách hoặc chở hàng) khi biển 
động hoặc khi có sự cần thiết, tàu có thể lăn sâu dưới nước 
để tránh sóng hoặc các nguy hiểm khác. 


TÀU LƯỚI KÉO loại tàu dùag lưới kếo khai thác cá 
hoặc thuỷ sản khác. TLK được trang bị tời thu dây cáp kéo 
lưới, cần cầu để cẩu lưới, trống cuốn lưới (với một số TUK 
cỡ lớn), thiết bị làm lạnh hoặc làm đông để bão quản cá 
(TLK cỡ nhỏ thường chỉ bảo quân cá bằng ướp nước đá 
trong hầm cách nhiệt); nhiềên TL được trang bị máy dò cá, 
máy vô tuyến tẩm phương, máy móc hàng hải khác (dẫn 
đường, định vị, đo sâu), máy thông tin qua vệ tỉnh hoặc vô 
tuyển điện tử. TLK biện đại loại lên cồn có dây chuyền cơ 
giới xử lí và bảo quản cá; thiết bị chế biến, cắt lát, làm bột 
cá và dầu cá, đóng hộp, thiết bị kiểm tra và điều khiển 
chuyển động của lưới kéo hướng tới đàn cá. Phần lớn TLK 
Việt Nam thuộc loại nhỏ, công suất máy chính từ 155 sức 
ngựa trở xuống, vỏ gỗ (một số ít có vỏ thép hoặc xi măng 
lưới thép); loại lớn nhất (hoạt động trong các năm trước 
1990) là TLK hạng vừa do Liên Xô chế tạo, dài 54m, công 
suất máy chính l.000 sức ngựa, vỏ thép, kéo đuôi, bảo quân 
cá bằng làm đông; loại phổ biến (năm 1998), boạt động ở 
độ sâu 30 - IOOm, được lắp máy chính có cồng suất 200 - ó0O 
SỨC ngựa. 


TÀU LƯỚI VÂY loại tàu cá dùng lưới vây để khai thác 
thuy sân. 


Thường là loại tàu một boong, thượng tâng lệch về phía 
mũi tàu, phần boong phía lái có không gian thao tác thả và 
thu lưới. TL.V phổ biến áp dụng phương pháp đùng L tàu thả 
lưới và thu lưới (TLV đơn), nhiều TLV cỡ nhỏ áp dụng 
phương pháp dùng 2 tàu thả lưới và thu lưới (TLV đôi). Các 
TLV đơn được trang bị xuồng máy phụ trợ hoặc một cụm 
phao để giữ một đầu lưới khi TUV thả lưới bao vây đàn cá. 
TLYV có các thiết bị thu, thả, xếp lưới; thiết bị làm đông lạnh 
báo quản cá (TLV cỡ nhỏ thường bảo quản cá bằng ướp 
nước đá trong hầm cách nhiệu; máy chế biến cá (ở TLV 
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hiện đại cð lớn); máy đò cá, rađa, máy vô tuyến định vị và 
dẫn đường, máy thông tin liên lạc. 





Tàu lưới vây 


Các TL.V cỡ lớn hiện đại kha) thác cá ne đại dương có 
thể có chiểu dài I00 - 110m và rộng trên l6m, tốc độ tốt 
đa (5 - 20 hải lữh, trang bị động cơ chính 72.000 - 9.000 cv 
(sức ngựa), có máy lái tự động và chân vịt mạn để tăng 
tính quay trở; sản lượng khai thác trung bình của mỗi tàu 
4.000 - 5,000 tấn/năm. Ở Việt Nam, phần lớn TLV là loại 
nhỏ lắp máy 155 cv trở xuống, cỡ lớn nhất lắp máy 450 cv 
(năm 1998), đa số TI.,V trang bị hệ thống ánh sáng hoặc 
chà rạo để tập trung cá. 


TÀU MẶT NƯỚC tàu hoạt động ở trạng thái nối trên 
mặt nước. Các TMN hiện đại có thể chạy bằng động cơ 
điêzen, hơi nước, tua bin khí, năng lượng nguyên tử, vv. 
Trong các thập kỉ 60 và 70 thê kỉ 20, bắt đầu xuất hiện các 
TMN cánh ngầm và đệm khí. TMN quân sự, tuỳ theo công 
dụng chia ra: tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục, tầu 
quét - rải mìn, tàu đổ bộ...; được trang bị: các loại pháo, tên 
lửa, ngư lôi, các thiết bị để liên lạc, trính sất, dẫn đường... 
một số còn mang theo máy bay và trực thãng. TMN là loại 
tàu xuất hiện sớm, số lượng nhiều, kiểu loại phong phú. 


TÀU MỘT RAY thiết bị vận chuyển chỉ có một đường 
dẫn hướng. Có loại chạy trên một ray phổ thông. Đặc điểm 
loại đường ray này là phải có kích thước bán kính thay đối 
tuỳ theo vận tốc dừng và chiểu dài đoàn tàu thiết kế, bảo 
đảm cho đoàn tàu an toàn không bị đổ trước khi đùng thiết 
bị đừng. Trên thế giới đã có TMR chạy thử nghiệm với 
chiểu đài và vận tốc bình thường. Có loại treo trên đây giá 
cao thông qua hộ phận dẫn động, loại tàu này thường dùng 
cho mục đích du lịch vùng núi. 


TÀU NGẮM loại tàu có khả năng lặn sâu và hoạt động ở 
một độ sâu nhất định đưới mặt nước trong một thời gian đài. 
TN đầu tiên trên thế giới do Van Đrêben (C. van Drebel) 
người Hà Lan, thiết kế và chế tạo ở Luân Đôn năm 1620. 
TN quân sự dùng để diệt các mục tiêu dưới và trên mặt 
nước, trên mặt đất hoặc để trính sát, đổ bộ các lực lượng 
đặc nhiệm...; có các loại TN tên lửa, TN phóng lôi... Theo 
nguồn năng lượng của thiết bị động lực, chia ra: TN điềzen 
và TN nguyên tử (xuất hiện từ những năm 50 thế kỉ 20). TN 
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nguyên tử hiện đại có lượng choán nước đến 20 nghìn tấn, 
có thể lặn sâu 300 - 610m; tốc độ chạy ngầm tới 35 hải líh 
(65km/h). thời gian hoạt động liên tục dưới nước khoảng 
I00 ngày, lượng nhiên liệu nạp một lần có thể dùng được 
trong 1Õ năm (ứng với quãng đường 400 nghìn hải lí); được 
trang bị các loại tên lửa (đường đạn, có cánh...) mang đầu 
đạn hạt nhân, ngư lôi tự dẫn, tên lửa - ngư lôi, và trở thành 
một trong ba phương tiện tiến công chiến lược chủ yếu của 
quân đội nhiều nước. Hoa Kì có tàu ngẫm nguyên tử OHIO 
mang tên lửa tầm xa Trident bắn xa §.000km. Nga có loại 
tàu ngắm nguyên tử Đenta (Delta) mang tên lửa tầm xa 
5N - 18, SSN - 20. 





———————x————=—= --——--—=—-=-—-——.-::—-——-— — 





Tàu ngầm 


TÀU NGHIÊN CỨU HẢI DƯƠNG tàu được trang bị để 
nghiên cứu biển và đại dương, địa hình và cấu trúc đáy 
biển, tính chất vật lí, hoá học của nước ở các độ sâu khác 
nhau, nghiên cứu sự thay đổi của nhiệt độ, độ muối, dòng 
chảy, độ trong suốt của nước biển, sóng biển, ô nhiễm biển, 
vv. Tàu khảo sát đầu tiên là tàu của nước Anh "Chalengiơ' 
("Challenger") hoàn thành chuyến khảo sát vòng quanh 
Trái Đất (1872 - 76). Ngày nay, Nga cũng là một nước có 
đội tàu nghiên cứu hải dương nhiều và lớn trên thế giới (hơn 
30 chiếc có trọng tải từ 1.500 tấn đến hàng vạn tấn). Tàu 
lớn nhất mang tên "nhà du hành vũ trụ Vlađimia Kamarôp", 
trọng tải 17,580 tấn, dài 140m, rộng 20,6m, mớn nước 8,9m. 


TÀU PHA SÔNG BIỂN tàu vừa hoạt động được ở ven 
biển vừa vào được các sông nội địa. Vì phải vào sâu trong 
nội địa nên tàu có mớn nước thấp và kích thước nhỏ gọn. Ở 
Việt Nam, TPSB phát huy tốt trong vận tải hàng hoá, có thể 
vào sâu ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng châu thổ 
Sông Hồng, tập kết ra tàu lớn ngoài khơi. 

TÀU PHÁ BĂNG tàu thuỷ chuyên dùng ở các vùng biển 
lạnh có băng, được cấu tạo và trang bị đủ khả năng phá lớp 
băng trên mặt biển, tạo ra đường đới cho tàu và cho những 
phương tiện vận tải thuỷ khác. TPB còn làm nhiệm vụ cứu 
hộ những tàu bị kẹt do băng. TPB nguyên tử sử dụng năng 
lượng do lò phản ứng hạt nhân đặt trên tàu cung cấp để 
hoạt động. 

TÀU PHÁ BĂNG NGUYÊN TỬ x. Tàu phá băng. 


TÀU PHÓNG LÔI tàu chiến nhỏ có tốc độ cao dùng để 
phóng ngư lôi diệt các tàu của đổi phương. Lượng choán nước 
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8O - 240 tấn, tốc độ tới 50 hải líứh (926 km/h); loại tàu đệm 
khí hoặc cánh ngắm có tốc độ tới 70 hải lữh (130 km/h). TPI. 
được trang bị: 2 - 6 ống phóng lôi cỡ 450 - 533 mm, 2 - 6 pháo 
cỡ 20 - 40 mm, súng máy, bom chìm, có thể cả thuỷ lôi và 
thiết bị tạo màn khói để nguy trang. Được dùng lần đầu tiên 
trong Chiến tranh thế giới I. 


TÀU QUẦN SỰ I. Tàu thuỷ trang bị cho hải quân để 
thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và bảo đảm. TQS chia ra: 
theo công dụng, có tàu chiến và tàu bảo đảm; theo mỗi 
trường hoạt động, có tàu mặt nước và tàu ngẫm; theo các 
dấu hiệu khác. Các tính năng cơ bản của TQS: lượng choán 
nước, tốc độ, trang bị vũ khí, năng lực đi biển, vv. 

2. Tàu hoả dùng để chuyên chở quân và phương tiện quân 
sự. Có loại đầu máy được bọc giáp và có trang bị vũ khí để 
tự vệ. 

TU QUÉT MÌN (cg. tàu quét lôi), tàu chiến được 
trang bị các khí tài chuyên dụng (lưới quét lôi, thiết bị gây 
nổ thuỷ lôi, máy quan trắc dưới nước...) để tìm và phá huỷ 
thuỷ lôi (mìn) trên biển, trên sông, hồ, kênh và dẫn đường 
cho các tàu khác đi qua khu vực có thuỷ lôi (mìn). TẠM 
có lượng choán nước đến 800 tấn, tốc độ 15 - 20 hả: lí/h 
(26 - 37 kmih) và được trang bị pháo nhòng không cỡ nhỏ, 
| - 2 súng máy. TQM có thể được cải tiến từ tàu sông dân sự. 


TÀU RÁI MÌN (cg. tàu thả mìn, tàu thả thuỷ lôi), tàu chiến 
dùng để lập các bãi mìn (thuỷ lôi) nhằm bảo vệ hay phong 
toả các cửa sông, cảng, vùng biển. TRM có loại tàu mặt 
nước và tàu ngầm. Tàu mặt nước thường có tàu chạy trên 
biển và tàu chạy trên sông. Khi thực hiện nhiệm vụ, TRM 
thường được tàu chiến có trang bị vũ khí, pháo bờ biển và 
không quân yểm trợ. TRM được trang bị:các thiết bị chuyên 
dùng để tiếp nhận và rải một lượng lớn mìn với nhiều loại 
khác nhau. TRM có lượng choán nước 300 - 800 tấn. Tốc độ 
10 - 20 hải l/h (18 - 37 km/h). Có thể cải tiến tàu vận tải 
dân sự thành TRM. 


TÀU SĂN NGẦM tàu chiến làm nhiệm vụ tìm và diệt 
tàu ngầm của đối phương, bảo vệ các đoàn tàu khỏi bị tàu 
ngầm đối phương tiến công bất ngờ. TSN được trang bị: 
thiết bị định vị thuỷ âm, ngư lôi, bom chìm, phản lực, ngư 
lôi tự dẫn, tên lửa và pháo phòng không, thiết bị tạo màn 
khói để nguy trang. 


TÀU SÂN BAY tàu chiến mặt nước được dùng làm căn 
cứ và nơi cất, hạ cánh cho máy bay và trực thăng chiến đấu 
của hải quân, TSB xuất hiện từ Chiến tranh thế giới I. 
Trong Chiến tranh thế giới II, được sử dụng trong hải quân 
Anh, Hoa Kì, Nhật Bắn. 

TSB hiện đại có lượng choán nước 65 nghìn - 25 nghìn 
tấn, chở được 90 - 140 máy bay, hơn 6 nghìn quân và nhân 
viên phục vụ, tốc độ đến 35 hải líh (64,8 kmíh) và được coi 
là nòng cốt trong cụm tàu đột kích của hải quân. Trong 
Chiến tranh Việt Nam, Mĩ đã huy động 19 TSB tham chiến 
(thường xuyên có 3 - 5 chiếc) gồm các tàu: "America” 
(“America”), "Conxtơlâysân" ("Constellatilon"), “Ticônđêrôga” 
(TTiconderoga vessel"), "Yooctao” ("Yorktown”), "Franhklin 


Lâu" ("Franklin Lo"), "Ruzơven" (“Roosevelt"), "Entdpral" 
( *Enterprise"), "Bonom Richdơt” ("Bonhomme Richard'), 
"Biển Coran" ("Coral Sea"), "Forextơn" ("Forrestal"), 
"Hancôc” ("Hancock”), "Honi” ("HorneU), "Kiy Hộc” 
(Kiuy Hawke"), "Mimuây" ("Midway"), "Ôrixkany" 
(”Oriskany”), “Xaratôga" ("Saratoga”), “"Sangn - La” 
("Shangr! - La"), "“NimiL" (“Nimitz"), "Rêngiđ” ("Ranger`). 





Tàu sân bay 


TÀU SUỐT đoàn tàu được tổ chức ngay từ một nơi xếp 
hàng và chạy thông qua ít nhất một ga lập tàu trở lên không 
phải chuyển đổi. Nếu đoàn TS được lập tại một ga kĩ thuật 
thì được gọi là TS kĩ thuật. 

TÀU THOI đoàn tàu được tổ chức từ một ga kĩ thuật chạy 
đến hai, ba ga nối tiếp nhau gần ga kĩ thuật đó. Trong thực 
tế, còn có khái niệm TT trong khu đầu mối là đoàn tàu được 
tổ chức tại một ga trong khu đầu mối nhằm mục đích phục 
vụ cho việc lập tàu hoặc xếp dỡ. 

TÀU THU GOM, VẬN CHUYỂN loại tàu dùng để tiếp 
nhận nguyên liệu thuỷ sản của các tàu đánh cá và vận 
chuyển về căn cứ (bờ hoặc các tàu mẹ); cung ứng nhu yếu 
phẩm (lương thực, thực phẩm, nước ngọt hoặc nhiên liệu) 
cho các tầu đánh cá nhỏ; vận chuyển người để thay thế các 
thuỷ thủ hoạt động ở ngư trường xa căn cứ đã lâu ngày. 
TTG, VC là thành phần của đội tàu cá hoạt động theo 
phương thức phối hợp tại các ngư trường tập trung. Thường 
sử dụng các tầu lạnh đông có tốc độ tương đối nhanh và 
vùng hoạt động không hạn chế làm công việc thu gom, vận 
chuyển. Các loại TTG, VC loại lớn thường có nhiều khoang 
chứa hàng chuyên dụng, trang bị hiện đại. 


TÀU THUÝ phương tiện hoạt động nhờ vào môi trường 
nước; hoạt động trên mặt biển gọi là tàu biển; hoạt động 
trên mặt sông gọi là tàu sông. Tàu biển và tàu sông đều gọi 
chung là TT. TT di động được nhờ có trang bị máy động lực, 
cánh buồm, guỗng và những thiết bị khác; dùng để vận tải, 
đánh bắt cá, khai thác biển và thểm lục địa, nghiên cứu hải 
dương, tuần tra, bảo vệ sông, biển, phục vụ các nhiệm vụ 
kinh tế, quốc phòng, khoa học kĩ thuật, vv. Xt. Tàu biển. 

TÀU THUỶ CÁNH NGẦM (cg. tàu cánh ngẫm), x. Tầu 
cánh ngầm. 


TÀU VŨ TRỤ T 


TÀU THUỶ HAI THÂN (cg. tàu hai thân), tàu thuỷ có 
kết cấu hai thân liên kết với nhau ở phần trên, tăng cao độ 
ổn định ngang, mở rộng được diện tích boong tàu dùng cho 
du lịch, thể thao, đánh cá, vv. Tàu hai thân giải quyết những 
vấn để của tàu thuỷ: sức cản thân tàu nhỏ, đảm bảo tốc độ 
lớn và mặt bằng bố trí trên boong rộng. Cấu tạo: một thân 
ngầm ở dưới nước và thân kia ở trên mặt boong. Khoảng 
cách hai thân được tính toán phù hợp để tác dụng tương tác 
giữa các dòng chảy khi di chuyển đồng thời tăng độ bên kết 
cấu của cầu nối. Tuy là hai thân (có hai máy, hai chân vịt, 
hai bánh lái) nhưng cùng chung một bảng điều khiển. Ở 
Việt Nam, năm 1978, đã đóng tàu hai thân chở khách trên 
hỗ thuỷ điện Hoà Bình. Ngày nay, trên thế giới đã đóng tàu 
ba thân. Tàu nhiều thân thường được chạy ở những nơi có 
mặt nước rộng, ít sóng như sông lớn, hồ, vịnh. 


TÀU TUẦN DƯƠNG tàu chiến mặt nước loại lớn, có thể 
hoạt động dài ngày ở vùng biển xa, dùng để diệt các loại 
tàu mặt nước, đánh phá giao thông trên biển của đối 
phương, thả thuỷ lôi... TTD xuất hiện từ những năm 60 thế 
kỉ 19, có thể được bọc thép toàn bộ (hạng nặng) hay một 
phần (hạng nhẹ). TTD hiện đại có lượng choán nước đến 
60 nghìn tấn, tốc độ đến 42 hải lí⁄h (78 km/h), trang bị vũ 
khí mạnh (tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân, tên 
lửa đối biển, tên lửa phòng không, ngư lôi, pháo đa năng 
cấc cỡ...) và có thể mang cả trực thăng và thuỷ phi cơ 
chống ngầm. 





Tàu tuần dương 


TÀU TỰ HÀNH tàu thuỷ tự đì chuyển trên mặt nước 
nhờ động cơ, hệ thống buồm, hệ thống guồng. ống phụt, 
quạt gió. 


TÀU VEN BIỂN tàu thuỷ chạy ven biển, do mớn nước 
không sâu, luồng lạch hẹp nên tàu có tải trọng không lớn. 
Tàu hoạt động trong vùng được quy phạm phân cấp và đóng 
tàu theo quy định là ven biển (không quá 200 hải lí tính từ 
phao số 0). TVB cũng có tàu khách, tàu hàng, trên đó có 
thiết bị xếp dỡ và cẩu hàng. TVB loại nhỏ và vừa có thể 
chạy vào các dòng sông trong nội địa. 


TÀU VŨ TRỤ khí cụ bay vũ trụ tự động hoặc có người 
điều khiển, dùng cho các chuyến bay vũ trụ. Được đưa lên 
quỹ đạo bằng các tên lửa vũ trụ và hạ từ quỹ đạo xuống nhờ 
thiết bị động lực. Việc tiếp đất (hoặc nước) nhẹ nhàng được 
thực hiện bằng dù hoặc động cơ hãm. Các TVT sử dụng 


T TÁU MẠT 








nhiều lần (tàu con thoi) khi trở về Trái Đất hạ cánh kiểu 
máy bay. Những TVT đã được sử dụng: "Phương Đông”, 
"Rang Đông", "Liên hợp”, vv. của Liên Xô; "Apôlô”", 
"Geminï" và “Mơkiurn" (“Mercury") của Hoa Kì. 


TÁU MẬT (Vatica tonkinenvis; tk, tấu lá ruối, tấu lá nhỏ), 
cầy gỗ lớn, chị Táu (Vzrica), họ Dầu (Dinterocarpaceae). 
Tán rộng hình cần, phân cành cao, thân thẳng, tròn, cao 
25 - 35m, đường kính 60 - 80cm hoặc lớn hơn. Lá nhỏ, lúc 
còn non ở mặt dưới lá, cuống lá và cành lá nhỏ có lồng hình 
sao màu hung. Quá hình cầu nhỏ có hai cánh nhát triển, TM 
là cây ưa sắng, thường mọc cùng với táu muối, táu mặt quỷ, 
sến mật, vv. TM phân bố trong các rừng ẩm nhiệt đới 
thường xanh ở độ cao 300 - 900m trên hẳu hết các tỉnh phía 
bắc Việt Nam, tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, 
Tuyên Quana, Hà Tây, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ Án, Hà 
Tĩnh. Gỗ TM thuộc nhóm "tứ thiết", đễ gia công, dễ đánh 
bóng, chịu mối mọt nhưng hay nứt khị để ngoài nắng. Dùng 
làm cột nhà, sườn nhà, cột đình chùa, tà vẹt và là một trong 
những loại gỗ đóng tàu thuyền tốt nhất của các tỉnh Miễn 
Bắc Việt Nam. Đời Trần, trong trận Bạch Đằng (1288) chếng 
quân xâm lược Nguyên, tấu là một trong hai loại gỗ được 
dùng làm chông cắm xuống lòng sông để diệt tàu giặc. 


TAUTƠ B. (Rruno Taut; 1880 - 1938), kiến trúc sự đô thị 
người Đức, có nhiều sáng tạo theo phong cách ấn tượng, 
hoạt động chuyền môn ở Stutgat (Stuttgart) và Bcclin, cùng 
người em là Tautơ M. mở văn phòng thiết kể và thực hiện 
nhiều công trình quan trọng nh các nhà trưng bày tại hội 
chợ triển lãm ở Laixich (Leipzig, 1913) và ở Quênnơ (Köln, 
1914). Không chỉ là nhà sáng tác, ông còn là nhà lí luận 
viết nhiều sách đóng góp cho phong cách ấn tượng ở Đức. 
VỀ quy hoạch đô thị, ông đã phụ trách quy hoạch thành phố 
Macddbua (Magdeburg, 1921 - 24) và cùng với người em 
lập quy hoạch Beclin - Britzơ (Berlin - Briz) (1925 - 3U), 
quy hoạch khu nhà ở Vanđơ (Wald) ở Xêlendop (Zehlendorf; 
{926 - 3). 


TAXILI x. Nghệ thuật tiền sử. 


TAXTFTUT (L. Publtus Cornelns Tacinuws; Ph. Tacite, khoảng 
55 - 120), nhà sử học La Mã thời cổ đại. Giá trị các tác phẩm 
của ông chủ yếu là ở cách nhìn vấn để lịch sử vừa ca ngợi, 
vừa phê phán. Ở thời ông, nền cộng hoà sụp đổ, nhường chỗ 
cho đế chế Rôma. Sự tàn bạo và độc đoán của chế độ độc 
tài Rôma được phơi bày trong tác phẩm; "Ở Rôma, mọi người 
lao vào cảnh làm nồ lệ”... “Cho những tên quỷ quyệt, đạo 
đức giả...` ("Biên niên”). Tác phẩm chính: 'Lịch sử", "Biên 
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niên”, “Glecmanh”" (phong tục của người Giecmanh), vv. 

Về mặt phương pháp, Taxinu( nhấn mạnh sự nhận thức lịch sử 
vềể sự vận động và mâu thuẫn trong mỗi quan hệ của các sự 
kiện. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ông còn là một nghệ sĩ. 

TAXMAN (A. Tasman), biển thuộc Thái Bình Dương, 
giữa lục địa Úc, đảo Taxmania (Tasmania) về phía tây và 
các đảo Niu Zilân, Nofônkở (Norfolk) và Tân Calẽđôni về 
phía đông. Diện tích 3,336 triệu km”, khối lượng nước 
10.960 nghìn km'. Sâu trung bình 3.285m, sâu nhất 6.0 5m. 
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Các cảng: Xymy (Sydney), Niueaxơn (Newcastle), Bnxbân 
(Brrisbane) thuộc Ôxtrâyha. Biển mang lên nhà hàng hải Hà 
Lan Taxman (A. J. Tasman) - người đã đến đó đầu tiên. 


TAXON (A. taxon), thuật ngữ chuyên môn đùng trong hệ 
thống phần loại các loài động, thực vật và được gọi là đơn 
vị phân loại. Các T chính trong hệ thống phân loại sinh vật 
gồm loài, chị (giống), họ, bộ. lớp, ngành, giới. 


TAXÔ T. (Torquato Tasso; 1544 - 95), nhà thơ Italia. 
Thuở nhỏ đi theo cha, một nhà thơ bị đi đầy, qua nhiều 
thành phố Italia. Xuất bản 
tập thơ hiệp sĩ “Rinanổô" 
(1562). Những năm 1565 - 75, 
sống ở Ferara (Fctrara), 
phục vụ Hồng y giáo chú 
Luigl (Luig1), rồi quận công 
Anfồôngxô II (Alfonso). Tại 
đầy, ông sáng tác vỡ mục 
ca "Aminta" (1573) và hoàn 
thành kiệt tắc chính của đời 
ông: "Jlêruxalem giải phóng" 
(158U. Do thể chất bẩm 
sinh yếu đuối, lại lao động 
sáng tác quá căng thẳng, 
cộng thêm với những thất 
vọng tình cảm, ông đã phát 
điển, phút vào bệnh viện tâm thần tám năm (1579 - 86). 
Ra viện ông tiếp tục cuộc sông lang thang, bị dẫn vặt, 
cuối còng chết ở Rôma. Kiệt tác của ông được đánh giá 
cao về văn phong và nhạc điệu đã báo hiệu trào lưu vấn 
học lãng mạn ở Italia về sau. 





Taxô 'T. 


TAY CUỘN (Bracbiapoda), ngành động vật không xương, 
sống phân bố ở biển. Cd thể có vỏ hai mảnh tưởng tự ahư 
Thân mềm hai mảnh vỏ, những ở chúng mảnh lưng úp lên 
mảnh bụng, kích thước khác nhau, mỗi mảnh đối xứng hai 
bên vỏ có nhiều ống nhả. Cuối vỏ uốn hình mỏ để hở lỗ vỏ 
cho cuống thồ ra bám chặt vào đáy biển. Đặc trưng là hai 
bền miệng có đôi tay cuốn nhiều vòng. Trên tay có hai dãy 
tua miệng luôn hoạt động, tạo dòng nước tập trung đưa thức 
ăn vào miệng. Tua miệng là cơ quan hô hấp. Nhiều loài TC 
có trụ tay nâng đỡ ở trong bằng đá vôi. Cơ thể có xoang thứ 
sinh - xoang chính thức, lách vào tay, vào ống của vỏ; trứng 
phân cắt phóng xạ; phôi vị hình thành bằng cách lõm vào; 
miệng con trưởng thành thứ sinh; lá phòi giữa hình thành 
theo kiểu lõm một. TC có tố tiên gần với động vật có miệng 
thứ sinh. Đến nay đã biết khoảng gần 400 loài còn sống và 
trên 30 nghìn loài hoá thạch. TC xuất hiện từ Cambri sớm, 
phát triển rất phong phú trong Palêôzô! (đại Cổ sinh), có ý 
nghĩa lớn trong việc xác định địa tầng Palêô2ôi. 


TAY HÃM dùng để thao tác điều khiển máy hãm hoạt 
động. Tuỳ theo máy hăm mà có THÍ khác nhau: TH khí nén, 
TH điện khí nén, TH cơ giới trực tiếp, vv. TH dùng trên tàu 
hoả kết cấu khá phức tạp, bộ phận tác dụng chủ yếu có thể 
dùng các chi tiết trượt tương đối với nhau, các màng mỏng 
cần bằng hoặc sử dụng kết cấu hỗn hợp. 








TAYLO (CÔNG THỨC) T 





TAY MÁY kết cấu cơ khí mô phỏng sinh học gồm cánh, 
cổ, bàn tay (có ngón tay cầm nắm), điều khiển theo chương 
trình và dịch chuyển trên nhiều trục toạ độ. TM tự động 
thay thế một số chức năng điển hình của tay người và là 
những bộ phận quan trọng trên máy hoặc dây chuyển cơ 
khí, thực hiện những thao tác như hàn, vặn vít... như những 
dụng cụ phụ trợ. Cũng có thể điều khiển các chuyển động 
của TM bằng hệ thống TM, khi được trang bị thêm những 
cơ cấu nhạy cảm (sensor) để trở thành rôbôt công nghiệp, 
các đầu phản hồi và mạch điểu chỉnh để phản ứng được 
theo yêu cầu trước những dữ liệu nhiễu không có trong 
chương trình. Dùng TM mở rộng khả năng hoạt động của 
người trong những khu vực nguy hiểm như có nhiệt độ, áp 
suất cao hoặc tia phóng xạ, VV. 

TAY QUAY x. Cơ cấu bốn khâu. 

TAY VỊN :. Lan can. 


TẦY tên tự gọi đồng thời là tên dân tộc, gồm các nhóm: 
Thù Lao, Pa Dí, Phén, Ngạn, tuy mờ nhạt nhưng vẫn còn có 
sự phân biệt Tày Khao (trắng), Tày Đăm (đen). Số dân 
I.477.514 (1999), là cư dân bản địa, chủ yếu sống ở các tỉnh 





Người Tày 


Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn và 
một số tỉnh trung du khác. Ngôn ngữ thuộc hệ Tày - Thái. 
Trước 1945, cùng với tổ chức hành chính chung còn tổ chức 
bản mường, mường lớn gồm nhiều huyện, mường nhỏ gồm 
một xã hoặc nhiễu xã. Hai loại hình nhà ở: cửa vào đầu hổi 
(chủ yếu) và cửa vào mái trước, ngoài cửa chính còn có cửa 
phụ vào phía bếp. Đồng bào dệt vải, chăn màn để dùng và 
bán. Áo nữ dài quá gối, cài phía nách trái. thắt lưng vải 
ngoài buông phía sau, nữ đeo xà tích, vòng cổ, vòng tay, 
vòng chân bạc, nhẫn vàng. Quần đã thay cho váy. Tiểu gia 
đình phụ quyển. Có truyền thống nông nghiệp lúa nước lâu 
đời, nhiều cống hiến cho văn minh nông nghiệp Đông Nam 
Á, làm nương bãi. Các nghề phụ, trồng cây ăn quả, cây 


công nghiệp, và chăn nuôi. Trước đây có chữ Nôm Tày, nay 
có chữ Tày - Nùng. Kho tàng văn học dân gian phong phú. 
Hát dân gian (cọi, khắp, lượn), phổ biến là hát then, có sức 
lôi cuốn cao, Dân tộc T đóng góp quan trọng trong các thời 
kì lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhiễu người con anh hùng 
đã hi sinh cho công cuộc giải phóng dân tộc: Hoàng Văn 
Thụ, Hoàng Đình Dong, Lương Văn Chi, vv. 
TAYAC (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Tayae. 


TAYLO B. (Rrook Taylor, dạng phiên âm khác: Tâylơ 
B.; 1685 - 1731), nhà toán học Anh, tổng thư kí của Hội 
Hoàng gia Luân Đôn (1714 - 18). Ông đã m ra công thức 
khai triển hàm số thành chuỗi luỹ thừa, ngày nay gọi là 
chuỗi Taylo (công thức Taylo). Ông khởi đầu việc nghiên 
cứu dao động của dây, lí thuyết sai phân hữu hạn, vv. 

TAYLO (CHUỖI). Cho hàm số f(x) xác định và có đạo 
hàm tất cả các cấp tại điểm xạ. Chuỗi Taylo của hàm f(x) là 
chuỗi luỹ thừa dạng 
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Nếu chuỗi này hội tụ đến hàm số f(x) thì ta nói hàm số 
f(x) được khai triển thành chuỗi Taylo và viết 


œ rcÝ{kK) 
fx) =5 — C9) (x—xe)! 
tao kt 
Khi xạ = 0 ta có một trường hợp đặc biệt của chuỗi Taylo 

là chuỗi Maclôranh. Khái niệm mang tên nhà toán học Anh 
Taylo (B. Taylor; dạng phiên âm khác: Tâylơ B.; 1685 - 
1731), người đã phát minh ra nó. Sau đây là khai triển 
Taylo của một số hàm thông dụng: 


(I+x)” = 1+ mx +... mứm =1). (m=n ‡ ]) a 
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TAYLO (CÔNG THỨC) công thức tính gần đúng giá trị 
của hàm số khi biết giá trị các đạo hàm của nó tại một điểm 
nào đó. Giả sử f(x) là hàm số khả vi liên tục đến cấp n+l 
trong một lân cận nào đó của điểm a. Công thức Taylo của 
hàm số f(x) tại lân cận của a có đạng 

[(x) = P„(x) + Ra(x) 
trong đó 





: (n)¿, 
Pa(x) = f(a) + TT (xoa) +... + —— (x-a)" 
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Ra(x) gọi là số hạng dư. Dạng Lagrăng của số hạng dư là 


(n+l]) F 
ƒ kề) (xa)! 


Ra(X)= —————D— 
là, (n+))! 


trone đó x là điểm tuỳ ý trong lân cận của điểm a, š là một 
điểm nào đó (thường là không biết) trong khoảng (a, x) và 
f” là đạo hàm cấp ¡ của hàm f. Số hạng dự R„ của đa thức 
bắc n luôn luôn bằng không. Khái niệm mang tên nhà toán 
học Anh Taylo (B. Taylor; đạng phiên ầm khác: Tâylg R; 
lóRS - 1731), npười đã phát mình ra nó, 


TAYLO E,U.(Frederiek Winslow 'TTaylor; dạng phiên âm 
khác: Tây) J'. U.; 1856 - 1915), kĩ sư Hơa Kì. Làm việc ở 
nhiễu nhà máy với t cách là người thợ bình thường, trưởng 
kíp, quản đốc, kĩ sư trợ lí và cuối cùng được bầu làm kĩ sư 
trưởng. Có nhiều phát kiến quan trọng, vừa làm vừa học 
quần lí và theo đuổi các nghiên cứu của mình. Sống ở thế kỉ 
1Ô khi cuộc cách mạng công nghiệp đã đặt ra những vấn để 
mới đôi với quần lí, Taylo không ngừng nỗ lực đưa khoa 
học vào công nghiện. Ông đã dành phẩn lớn thời gian và 
triển bạc để xúc tiến sự nghiệp quản ìí theo khoa học. Người 
ta cho ông là cha đẻ của thuyết quản lí theo khoa học. Năm 
1903, ông đọc bản thuyết trình đầu tiên về "Quản lí phân 
xưởne" trước Hội các KT sư Hoa Kì, nêu lên nét đại cương 
phương pháp của mình, Năm 1911, cuôn "Các nguyên tắc 
quản lí theo khoa học” của Taylo được xuất bản, sau đó 
được dịch ra nhiễu thứ tuöếng ở Châu Âu và Nhật Bản. Vấn 
đỀ trung tâm trong tự tưởng của Taylo là người ta có thể làm 
cho quản lí trở thành một môn khoa học, rằng có thể phát 
mình các quy luật có liên quan tới công việc. Taylo 0n rằng, 
cần phả! có tổ chức tốt nếu muốn thuyết quản lí theo khoa 
học giành thắng lợi. Ông nhấn mạnh, một tổ chức tốt với 
một nhà máy tổi tàn sẽ cho kết quả tốt hơn một nhà máy 
hiện đại với tổ chức nghèo nàn. Ông rất chú trọng đến 
phương pháp làm việc, máy móc và nguyên liệu; ông tiêu 
chuẩn hoá công việc nhằm xác định cách rốt nhất để làm 
một việc. 

Tuy nhiên, Taylo bị chỉ 
trích gay gắt về sự không 
hiểu biết về con người, nhìn 
nhận con người quá máy 
móc, không nghĩ tới hệ 
thống nhu cầu của con người 
(x. Phương pháp Taylo). 


TAYLO ,J. (Ioseph Taylor; 
đạng phiên âm khác: Tây|d 
J; sinh 1941), nhà vật lí 
Hoa Kì. Nghiên cứu thiên 
văn vô tuyến, punxa. Giải 
thưởng Nôben (1993) cùng 
với Hănyởơ (R. YIulse), 


Taylo 1. 


TAYLO M. Ð. (Maxwcll Davenport Taylor: đạng phiên 
âm khác: Tâylơ M. Ð.; 1901 - 87), nhà chiến lược quân sự 
MI, tướng 4 sao (I944), tác giả chiến lược "phần ứng linh 
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hoạt" của Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Năm 
1937 tuỳ viên quân sự Mi tại Nam Kinh (Trung Quốc). 
Trong chiến tranh xâm lược Triều Tiên (1953), tư lệnh Tập 
đoàn quân §. Năm 1954, tư lệnh các tực lượng lục quân M: 
tháng 3.1955, tổng tư lệnh các hức lượng MI và Liên hợp 
quốc ở Viễn Đông. Từ 1955, tham mu trưởng lục quần Mĩ 
đến khi nghỉ hưu (1959). Năm 1961 trở lại làm việc, làm cô 
vấn quân sự riêng cho tổng thống Kcnndởi. Năm 1962 - 64, 
chủ tịch Hội đẳng tham mưu trướng liên quân Mĩ, 1964 - 65 
đại sứ Mĩ tại Nam Việt Nam; từ I965 đến I969. phục vụ 
ưone Hội đồng cỗ vấn tình báo đối ngoại của tổng thống 
Giônxơn. Năm 1968, thành viên của nhóm cố vấn cấp cao 
nghiên cửu vấn đề Việt Nam, đề xuất chiến lược chung trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam gồm 4 phần: xây dựng quân 
đội Việt Nam Cộng hoà, tiến công bằng khône quân ra Miễn 
Bắc Việt Nam, ốn đính chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 
của Việt Nam Cộng hoà, m một giải pháp cho cuộc chiến 
tranh ở Việt Nam. Tích cực ủng hộ sự can thiệp quân s\Ÿ của 
Mĩ vào Miễn Nam Việt Nam, nhưng đến 1973 rhừa nhận Mĩ 
đã mắc nhiều sai lầm, dính líu quá sầu vào Việt Nam. 


TAVLO R. E. (Richard 
Edward Taylor; dạng phiên 
àm khác: Tây! R. F.: sinh 
I929), nhà vật lí Canađa, 
Nghéên cứu vật lí năng 
lượng cao, các máy gia tốc 
hạt, tấn xạ hạt điện tử. Giải 
thưởng Nôben (1990) cùng 
với Fritman (J. Fricdman) 
và Kenđan (H, Kendall), 


TẮC ñnh trạng không lưu 
thông bình thường (đình chỉ 
hoàn toàn hay một phần) ở 
một cơ quan rỗng hay hình 
ống (dạ dày, ruột, động 
mạch, ông mật, vv.) tạo nên mộ! tình trạng bệnh lí có thể 
nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân nếu không được 
giải quyết kịp thời. T có thể đo một ngoại vật ở trong lòng 
của cơ quan hay do mội sự chèn ép ở phía ngoài. Là tình 
trạng cấp cứu. 


TẮC GIANG x. Phủ Lý (Sông). 


TẮC KÈ (Gekko @2kko), loài bò sát cỡ trung bình, họ Tắc 
kè (Gekkonidae). Thân đài, kể cả đuôi khoảng 20 cm; thân 
phủ vảy rất nhỏ hình nốt sẵn. Lưỡi rộng, ngắn. Ngón chân 
có màng da mỏng làm thành giác bám. Mắt có con neười có 
thế mở rộng trong bóng tối. Để 2 lứa trong mội năm, mỗi 
lứa 2 trứng. Trứng bám vào vách cầy, nơi kín đáo, sau hơn 
3 tháng thì nở. Sống trong hôc cây, ăn sâu bọ, Trước khi ổi 
kiếm ăn buổi tối thường kêu "tẮc kè” và lặp lại nhiều lần. 
Phân hố rộng rãi ở Châu Á. Ở Việt Nam, có từ miễn Irune 
du tới miền núi, nhiều nhất ở Nam Trung Bộ. Để làm dược 
liệu: mồ bụng, bỏ nội rạng, rửa sạch, căng 4 chân và đầu, 
thân, đuôi trền 3 que tre nhỏ, phơi hay sấy khô. Dùng TK 
chữa hen suyễn, bố dương. 
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Tắc kè 


TẮC LỆ ĐẠO trình trạng lệ đạo không thông suốt làm 
cho chảy nước mắt vì nước mắt không lưu thông xuống mũi 
được. Có hai nguyên nhân gây TLĐ: bẩm sinh; biến chứng 
bệnh mắt hột. Điều trị chủ yếu bằng bơm rửa lệ đạo để 
kiểm tra đường lệ. Phải thông lệ đạo, nếu chắc chắn có 
TLĐ. Vì bệnh đã mạn tính, phải thông nhiều lần với que 
thông có kích thước to dẫn. 


TẮC MẠCH trạng thái bệnh lí sinh ra do một đị vật từ 
nơi khác đến lấp đột ngột lòng của một mạch máu (thường 
là động mạch), cản trở lưu thông máu, làm giảm hay ngừng 
tưới máu ở bộ phận do mạch máu đó nuôi dưỡng. TM có thể 
do: một cặn máu đông nội sinh long ra từ một huyết khối (ở 
nơi khác của hệ tuần hoàn); một khối vi khuẩn tách từ một 
ổ nhiễm khuẩn ở xa; một số tế bào ung thư di căn; một đị 
vật lọt vào dòng máu khi có một vết rách mạch máu lớn; 
một giọt thuốc mỡ không hoà tan; một bọt khí chui vào dây 
truyền nhỏ giọt, vv. TM xảy ra một cách đột ngột, với các 
dấu hiệu lâm sàng cấp tính thay đổi tuỳ theo vị trí (vd, tử 
vong nhanh chóng, tức thời nếu tắc một mạch máu lớn như 
động mạch phổi, động mạch não, động mạch vành...). 


TẮC RUỘT tình trạng không lưu thông các chất chứa 
-_ trong ruột (chất khí, lỏng, đặc). Có 2 dạng TR: 1) TR bẩm 
sinh như phình đại tràng, không có hậu môn... 2) TR mắc 
phải, chia thành: TR chức năng do ruột bị liệt hoặc co thất 
quá mạnh; TR cơ học do khối u, khối búi giun, do một dây 
chằng chèn qua quai ruột, do các quai ruột đính vào nhau 
hoặc dính vào một tạng ở gần..., do lỗng ruột, do xoắn ruột. 
Triệu chứng: đau bụng đột ngột thành từng cơn; bụng 
trướng, các quai ruột nổi lên và di động trên bụng như rắn 
bò; nôn; bí trung, đại tiện, vv. TR có thể xảy ra đột ngột 
(TR cấp tính) và hoàn toàn khi có đây đủ các triệu chứng 
nói trên. TR có thể không hoàn toàn nếu còn thông chút ít. 
TR cấp tính là một cấp cứu ngoại khoa xếp thứ hai sau viêm 
ruột thừa cấp, phải được giải quyết sớm tại cơ sở y tế 
chuyên khoa. 


TẮC THỞ sự cản trở đường thở làm cho sự trao đổi khí 
không thực hiện được (ngạt thở) do nhiều nguyên nhân cơ 
giới: bịt mm và mũi một cách trực tiếp (bằng bàn tay, quần 
áo, khăn, vv,); lấp đường hô hấp do các vật thể như hòn bị, 
tiền xu, tiễn hào, hoặc sặc khi ăn sữa, hạt lạc, hạt đậu, hạt 
nu, vy.; đè ấn lên ngực bụng (trẻ em bị mẹ đè khi ngủ say), 
người bị giẫm đạp trong đám đông hỗn loạn...; người bị 
chôn sống, bị nhà đổ vùi lấp; ngạt hoá học do thiếu oxi và 
thừa cachbon đioxiI, vv. 


TẦM TAC . 


TĂM BÔNG que kim loại hoặc nhựa, tre, gỗ, một đầu 
quấn bông hay vải mềm đã tiệt khuẩn, dùng để quệt vào 
vùng tổn thương để lấy bệnh phẩm (cg. que ngoáy) hay để 
bôi thuốc (cg. que bôi). Thường sử dụng TB khi tổn thương 
ở ngoài da hay các hốc tự nhiên (tai, mũi, họng, âm đạo...). 


TẮM tên gọi ấu trùng của một số loài thuộc các họ bướm 
đêm (BombVcidae, Endromididae, Lemoniidae...); chúng tạo 
kén để hoá nhộng và từ kén đó có thể kéo thành tơ để dệt 
lụa. Một số loài T phổ biến: T dâu, T tạc., T thầu dầu; T lá 
sắn. X. Tằm dâu; Tằm tạc; Tàm thầu dầu. 


TẦM DẦU (Bombyx morl), tầm ăn lá dâu, đã được thuần 
hoá từ lâu, nên gọi là tầm nhà. TD là loài côn trùng biến 
thái hoàn toàn, một vòng đời có 4 giai đoạn phát triển: trứng 
(phôi tử), tầm (ấu trùng), kén (nhộng) và ngài (sâu trưởng 
thành). Tầm có 4 lần lột xác (tầm ngủ), 5 thời kì ăn lá dâu 
(tuổi tầm). Hết 5 tuổi thì tầm chín, nhả tơ, làm kén, hoá 
nhộng, thành ngài. Ngài chui ra khỏi kén, giao phối (dèo), đẻ 
trứng. Trứng lại nở ra tầm. Có giống tầm chỉ có một vòng đời 
trong một năm (tầm độc hệ). Có giống có 2 vòng đời trong 
một năm (tầm lưỡng hệ). Có giống có nhiều vòng đời trong 
một năm (tầm đa hệ có 7 - 8 lứa trong năm, cho kén vàng). 
Giống độc hệ và lưỡng hệ nghỉ đông (hưu miên) ở giai đoạn 
trứng. Giống đa hệ không có tính nghỉ đông nên có thể nuôi 
quanh năm. Kén TD dùng để ươm thành tơ, dệt thành các 
sản phẩm lụa, là các mặt hàng có giá trị kinh tế cao, được 
ưa thích. Theo y học cổ truyền Việt Nam, ngài tầm đực có tác 


dụng như vị thuốc bổ thận, tráng dương, điều trị suy nhược. 


Trên thế giới có 4 nhóm giống TD: l) Giống tằm Chãu 
Âu: độc hệ, tầm to, kén to, tơ đài, chống chịu bệnh kém 
(bệnh gai, bệnh bủng, vv,). 2) Giống tầm Trung Hoa: lưỡng 
hệ, độc hệ hay đa hệ. Phần lớn kén trắng, hình bẫu dục 
tròn, chiều dài tơ trung bình, độ mảnh nhỏ, lên tơ tốt. Trọng 
lượng vỏ kén và lượng tơ thấp hơn giống tẦm Châu Âu. 
nhưng tằm có sức sống và chống chịu tốt hơn. 3) Giống tầm 
Nhật Bản: độc hệ hay lưỡng hệ. Toàn bộ kén trắng, dạng củ 
lạc, tơ khô, ngắn, khó ươm, nhưng sức chống bệnh gai và 
ngoại cảnh bất lợi khoẻ hơn hai nhóm trên. 4) Giống tầm 
nhiệt đới: toàn bộ đa hệ, không có hưu miên. Kén sắc vàng, 
trắng xanh, hình quả trám, vỏ kén mỏng, tơ ngắn, mảnh, 
bóng đẹp; tằm phát dục nhanh, sức chống chịu khoẻ nhất 
đối với điểu kiện nóng ẩm. Ở Việt Nam, từ các giống tầm 
đa hệ cổ truyền, bằng các phương pháp chọn lọc, đã chọn 
được một số giống tốt: Ré Đồ Sơn, Ré Bắc Giang, Bạc mày 
mốc Quảng Nam (thời Pháp thuộc); Da mốc sẫm, Ré vàng 
Thái Bình, Trắng Hà Tĩnh (từ những năm 60 thế kỉ 20). Ở 
Việt Nam, yêu cầu lai tạo giống TD thích hợp với điều kiện 
khí hậu nhiệt đới và xác định các cơ cấu giống thích hợp 
cho từng thời vụ đặt ra cấp thiết. 


TẮM TẠC (Amtheraea pernyj), loài côn trùng hoang đại 
có ấu trùng màu xanh, thường có nhiều ở vùng Hà Nam, 
Sơn Đông (Trung Quốc). Kết kén trên cây tạc. Nghỉ đông ở 
thời kì nhộng. Vào mùa xuân, vũ hoá ngài, đẻ trứng, nở ra 
tầm, phát dục 40 - 50 ngày. Nếu là TT độc hệ thì nhộng ở 
thế hưu miên; nếu là lưỡng hệ thì sau 20 ngày vũ hoá ngài, 
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'Ï TĂM THÂU DẦU 


đẻ trứng, nở ra tầm mùa thu, phát dục, làm kến và nhộng ở 
thế hưu miền. Kến có giá trị kinh tế thấp. Qua tạp giao 
tầm thầu dầu với TT rễi chọn lọc, người ta đã tạo ra giống 
mới, khắc phục được nhược điểm không nghỉ đông của 
tầm thầu dầu. 

TẮM THẦU DẦU (A1/acus rícim)), tầm chuyên ăn lá cây 
thầu dầu, lá cây sắn và !á nhiều loại cây khác, nuôi được ở 
tronep nhà như tằm dâu. TTD có 4 giai đoạn phát triển: 
trứng, tầm, nhộng, ngài; có 4 lẫn ngủ và 5 tuổi. Có nhiễu 
vòng đời trong một năm, không nghỉ đông. Kén sắc trắng, 
dạng quả trám, tớ dễ đứt nên không, ươm được, phải băm, 
chải rồi xe thành sợi, nhuộm màu tốt, đệt thành các mặt 
hàng lua đep, có giá tị kinh tế cao. TTD có nguồn gốc 
vùng Đông Bắc Ấn Độ. Việt Nam đã thí nghiệm nhập nội 
giỗng và nuôi có kết quả từ những năm 5Ô - 60 thế kỉ 20. 

TẰM TƠ ngành sản xuất kinh tế nông công nghiệp gồm 
bốn khâu liên hoàn, có quan hệ mật thiết với nhau: trồng 
dầu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Nghề TT có từ 4.000 đến 
5.000 năm trước đây ở vùng Sơn Đông (Trmng Quốc) rồi 
phát triển về phía đông nam sane Triều Tiên và Nhật Bản, 
về phía tây qua “Con đường tở lựa" suốt dọc Châu Á, Châu 
Âu đến tận Pháp và Italia. Ố Việt Nam, nghề TT đã có 
hàng nghìn năm lịch sử và hiện nay là một trong những 
ngành kinh tế đem lại hiệu quả cao. 


TẮM liệu pháp dùng các hình thức tắm khác nhau để 
phòng bệnh (còi xương...) hay chữa bệnh (thấp khớp...). 
Trong y học, T không nhất thiết phải dùng nước và cũng có 
khi chỉ T một bộ phận cơ thể, Các chất dùng để T: chất lỗng 
(nước, nước khoáng); chât nhão (bùn...); chất khí (hơi nước, 
không khí có chất bay hơi...), tía phóng xa, tỉa cực tím, tia 
hồng ngoại, ánh sáng Mặt Trời. Thầy thuốc chuyên khoa 
chọn hình thức T thích hợp tuỳ theo bệnh. Nồi nước xông 
cảm thực chất cũng là một hình thức T hơi. T biển kết hợp 
được lợi ích của không khí trong lành giàu fot với các 
nguyên tố hoà tan trong nước biển và ánh nắng Mặt Trời, T 
nắng: ánh sánp Mặt Trời có tia cực tím cần thiết cho việc 
hình thành vitamin D. Tuy nhiên, T nắng quá mức có thể 
gây lão hoá đa và ung thư đa. T bằng nước nóng 37 - 45°C 
hoặc bằng hơi nước kèm xoa bóp. T nước khoáng: nước 
khoáng chứa nhiều nguyên tố khoáng và phóng xạ với t lệ 
khác nhau tuỳ loại suối; cho nên đối với từng bệnh, có chỉ 
định dùng những loại suối thích hợp. 


TÁMBUA (Ph. tambour mililaire, ce. trống quân đội 
hay trống nhỏ), một loại trống thường dùng trong dần 
nhạc quân đội, sau được đưa vào hộ øð của dàn nhạc giao 
hưởng. Trống hình trụ có chiều cao 12 - I5cm, đường kính 
30 - 40cm (hoặc lớn hơn). Hai mặt căng đa, ở mặt đưới 
còn căng những dây dẻo hoặc dây kim khí, nhằm tạo hiệu 
quả âm cho T độ rung đặc biệt, Người chơi T dùng 2 đồi 
pỗ gõ luân phiên (đôi khí gõ cùng một: lúc cả 2 dài) lên 
mặt da để phát âm. 

TĂMBURANH (tamboumn), một loại trống con thuộc bộ 
Bð, có nẹp rang trống bằng kim loại, một mặt trồng bịt bằng 


da, đường kính từ 30 - 35cm, trong tang trống căng 3 dây có 
mắc các chuông nhỏ, các định ốc ở tang trống để căng mặt 
da. Người sử dụng cầm T bằng tay trái, dùng tay phải øð vào 
mặt trống bằng đầu ngón tay hoặc miết bằng ngón cái, hoặc 
gõ bằng cả bàn tay. Cũng có thể quàng dây da đeo trống 
qua cổ gõ được bằng cả 2 tay, hoặc đặt T lên đầu gôi hoặc 
để lên ghế, gõ bằng tay hoặc bằng dùi nhỏ. T xuất xứ từ 
những vũ điệu dân gian vùng Tân Cương và Tây Bun Nha, 
tính chất linh hoạt vui tươi, nhiền màu sắc hội hè. Buben là 
nhạc khí rất giống T, thường thay thế cho nhau ở dàn nhạc. 


TĂNG thành viên của Tăng già, tức giáo đoàn Phật 
giáo. Khi có từ bốn tu sĩ trổ lên thì thành lập Tăng già. 
Trong Tam Bao (Phật, Pháp, Tăng), từ TT chỉ Tăng già. XI. 
Tăng già. 


TĂNG ÁP LỤC PHỔỐI tăng huyết áp trong hệ thống 
động mạch phổi, cao hơa 4,6 kPa (35 mmHg) [huyết áp 
động mạch phổi bình thường: tối đa 3,3 kPa (25 mmHg), tối 
thiểu 2 kPa (15 mmHg), trung bình 2,6 kPa (20 mmHg)]. 
Nguyên nhân: trở ngại ở các vùng mao mạch phối (vở. trong 
bệnh phối - phế quản mạn tính) gọi là tắng ấp lực trước mao 
mạch; trở ngại ở vùng tìm trá! (vd. trong bệnh van tim, suy 
tâm thất trái) gọi là tăng áp lực sau mao mạch (cø. tăng áp 
lực thụ động hay tĩnh mạch). TALP sẽ gây giãn thần và các 
nhánh lớn của động mạch phổi, tăng to tâm thất phải. Các 
biểu hiện lâm sàng: khó thở lúc gắng sức ngày một tăng; 
tiến triển thành suy tâm thất phải. 

TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA hội chứng do có sự 
cần trở tuần hoàn của hè thống ĩnh mạch cửa (hệ thống ứnh 
mạch dẫn vào gan một khối lượng máu lớn ) - 2 líUphú0. 
Nguyên nhân: nguyên nhân ở trong gan như phát triển mồ 
xơ lan tràn rộng làm thu hẹp, bóp chẹt các nhánh của ứnh 
mạch cửa và các tế bào nhu mỗ gan do nhiễm khuẩn, nhiễm 
độc gan (x. Xø gan); nguyên nhân Ở ngoài gan như hẹp nh 
mạch cửa bẩm sinh, cục tắc nghẽn nh mạch cửa... Dấu 
hiệu: cổ trướng tự do, nhiều địch (3 - 1Ô lí) màu trong hay 
ngả màu vàng chanh, có ít anbumin; tuần hoàn bàng hệ 
đưới đa bụng, nổi rõ ktủ bệnh nhân ngồi đậy (ở vùng thượng 
vị, hạ sườn, hai vùne bẹn); lách to, dãn tĩnh mạch trực tràng 
(trĩ); đãn tĩnh mạch thực quản (có thể vã và 8ây nôn ra 
máu). Điều trị theo nguyên nhân (xở gan, hẹp nh mạch 
cửa...). Nếu áp lực tảng quá cao (bình thường 10 - I5em cột 
nước), cÂn nối tĩnh mạch lách - chủ, lách - thân; rút cỗ 
trướng; áp dụng chế độ sinh hoạt và ăn uống thích hợp. 


TĂNG BẠACH CẤU tăng số lượng bạch cầu trong máu 
Số lượng bạch cầu bình thường ở máu ngoại biên: ở người 
trưởng thành 6 - 8 nghìn/mm': ở trẻ sơ sinh 10 - 12 nghìn/mm', 
ở trẻ trên 1 tuổi 8 - I0 nghìn/mm”. Tuỳ theo loại bạch cầu 
tăng, có: TRC trung tính, TC lympho, TBC ưa axit. Nguyên 
nhân: nhiễm khuẩn, nhiễm virut, sốt xuất huyết, bệnh máu 
và cơ quan tạo máu lành tính hay ác nh. TBC là dấu hiệu 
piúp chẩn đoán một số bệnh. 


TĂNG BẠT HỔ (tự: Điển Bạt; 1858 - 1906), sĩ phu yêu 
nước trong phong trào Cần vương, Đông đu cuối thế kỉ |9, 
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đầu thế kỉ 20. Quê: làng An Thường, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Hình Định. Tham gia đội quân triểu Nguyễn. Nãm I§85, 
tham gia phong trào Cần vương, giữ chức đô đốc Quảng 
Ngãi - Bình Định. Sau khi phong trào Cần vương thất bại, 
sang Xiêm, Trung Quốc hoạt động rồi về nước. Năm 1904, 
tham gia Duy Tân Hội. Cùng Phan Bội Châu, Đặng Tử 
Kính sang Nhật Bản vận động cách mạng, hoạt động 
trong phong trào Đông đu. Năm 1906, về nước, bị bệnh và 
mất tại Huế. Còn lại bài thơ "Như Đông thời tác” lầm khi 
sang Nhật Bản. Đặng Thái Thân có câu đổi khóc Tăng Bạt 
Hề rất cảm động. 


TĂNG BỆNH ủnh trạng triệu chứng bệnh xuất hiện lại 
và nặng lên ở một bệnh nhân mà trước đó bệnh đã lắng dịu 
nhưng chưa khỏi hẳn, 


TĂNG CHOLESTEROL MÁU nồng độ cholesterol vượt 
quá 250 mg trong IÔ0 ml huyết tương (nổng độ cholesterol 
bình thường là I75 - 200 mg, theo phương pháp Rapopor0. 
TCM xuất hiện sau bữa ăn có nhiều mỡ động vật. VỀ phương 
diện bệnh lí, TCM gặp trong bệnh xơ vữa động mạch, viêm 
thận, thận hư nhiễm mỡ, bệnh u vàng, thiểu năng tuyến 
gián, vv. Dự phòng và điều trị: hạn chế ăn mỡ động vật và 
-_ thay bằng dầu thực vật, giảm ăn trứng vít lộn, vv. 


| TĂNG CƯỜNG cách tu từ, tập hợp, sắp xếp các từ ngữ 
'đổng nghĩa hoặc gần nghĩa, làm cho sự miêu tả thêm đậm 
nét, tính biểu cảm thêm mạnh mẽ. Vd. "Dân tộc ta, nhân 
đân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người 
anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân 
tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta" (Điếu văn của 
Ban Chấp hành Trung ơng Đảng). 


TĂNG CƯỜNG SỨC CHIẾN ĐẤU tăng khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ tác chiến của một đơn vị hực lượng vũ trang 
bằng cách tạm thời trao cho người chỉ huy đơn vị đó quyền 
sử dụng một đơn VỊ ngoài hiền chế của mình một cách hạn 
chế hoặc đầy đủ quyển hạn. TCSCĐ có thể thực hiện dưới 
hai quan hệ: chí viện và phốt thuộc. Chỉ viện là dùng những 
hành động chiến đấu của một đơn vị này (đơn vị chỉ viện) 
để tạo điều kiện thuận lợi cho một đơn vị khác (đơn vị được 
chi viện) hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Về quan hệ chỉ 
huy, đơn vị chi viện phải chấp hành nhiệm vụ chiến đấu do 
người chỉ huy đơn vị được chì viện giao cho theo kế hoạch 
đã được cấp trên phê chuẩn. Phối thuộc là tạm thời giao 
quyển chỉ huy một đơn vị này cho người chỉ huy của một 
đơn vị khác để TCSCĐ trong một thời gian nhất định hoặc 
trong một nhiệm vụ nhất định. Về quan hệ chỉ huy, đơn vị 
phối thuộc phải chấp hành mọi mệnh lệnh, chỉ thị của người 
chỉ huy đơn vị được phối thuộc. 


TĂNG DÂN SỐ CƠ HỌC tăng số dẫn của một vùng 
lãnh thổ, ngoài số đân tãng tự nhiên; là hiệu số giữa số 
người nơi khác chuyển đến ở với số người dì cư đi nơi khác. 
Hiệu số dương là dân số tăng cơ học; hiệu số âm là dân số 
giảm cơ học. TÌ số giữa hiệu số này so với đân số trung bình 
của thời điểm đó là tỉ lệ tăng hay giảm cơ học của đân số 
(nh bằng %). Hiệu số này luôn biến đổi theo sự phát triển 


TĂNG HUYẾT ÁP Ï 


kinh tế - xã hột của vùng dân cư và theo tính chất cùng các 
kiểu dân khác nhau. 


TĂNG DẦN SỐ TỰ NHIÊN tăng dân số tính theo hiệu 
số giữa tỉ số sinh và tỉ số tử một cách tự nhiên, thường tính 
bằng tỉ lệ phần nghĩn (%o) cho từng năm. Theo quy luật thì 
dần số thế giới và dân số từng nước đến lúc nào đó sẽ 
ngừng tăng. Hiện nay, ở một số nước công nghiệp phát 
triển, dần số đã ngừng tăng. 


TĂNG ĐỘNG tăng biên độ và tốc độ vận động, Có khi 
là những vận động không chú ý, không có ý nghĩa sinh lí, 
Đôi khi gặp ở ch: bị liệt; là dấu hiệu tốt của sự phục hồi. 

TĂNG GIÀ (Sansknt: Sangha), giáo đoàn do đức Phật 
Thích Ca thành lập, bao gồm những người xuất gia, sống và 
tu học theo đúng giới luật do Phật chế định. Theo luật, cứ ba 
tu sĩ (nay là bốn) trở lên tập hợp lại, cùng sinh hoạt và tu 
học tại một nơi, thì gọi là TG hay Tăng chúng. TG bao gồm 
tì khco và tì kheo n!, sau cả sadi và sadini, cũng gọi là tăng 
hay ni. Tì kheo là đại tăng, sadi là tiểu tăng. 


TĂNG HỒNG CÂU (đăng số lượng hồng cầu trong một 
đơn vị thể tích máu (bình thường là 4 - 5 triệumm`), do 
nhiều nguyên nhân: mất huyết tương hay mất nước làm 
mẩu bị cô đặc (tong trường hợp bị bỏng, sốc, Ïa chảy, ra 
nhiều mồ hôi); thiếu oxi ở mô (bị bệnh phổi mạn tính, m 
bầm sinh, khi ở trên cao); bệnh huyết sắc tế bãm sinh hay 
mắc phải do dùng thuốc, hoá chất, ngộ độc cacbon oxI(; 
THC bẩm sinh. Triệu chứng của THC thay đổi tuỳ theo 
bệnh chính; ngoài triệu chứng của bệnh chính, còn có các 
triệu chứng như tím tái, đau đầu, chóng mặt, ù tai, dễ bị 
chảy máu và tắc mạch máu, huyết sắc tế tăng. Diễu trị tuỳ 
theo nguyên nhân gây THC. 


TĂNG HUYẾT ÁP tnh trạng huyết áp động mạch vượt 
quá giới hạn bình thường. Theo quy định của Tổ chức Y tế 
Thế giới (J.N.C, 1995): huyết áp bình thường < 130 mm Hg 
(milimét thuỷ ngân) tối đa, < 85 mm Hg tối thiểu; cao hay 
THA > I40 mm Hg tối đa và > 90 mm Hạ tết thiểu. Người 
ta còn chia 4 mức độ THAÁ như sau: giai đoạn l - nhẹ 
[40 - 159 mm Hg tối đa, 90 - 99 mm Hg tối thiểu; giai đoạn 
2 - vừa ló0 - I79 mm HE tối đa, 109 - 104 mm Hg tối thiểu; 
giai đoạn 3 - nặng I8Ô - 209 mm Hg tết đa, |1Ô - 119 mm 
Hg tối thiểu; giai đoạn 4 - rất nặng > 200 mm Hg tối đa, 
>l20 mm Hạ tối thiểu. THẢ phần lớn không có biểu hiện 
dấu hiệu gì: muốn phá! hiện cần phải đo huyết áp. Dụng cụ 
dùng để đo huyết áp gọi là huyết áp kế (x. Huyết áp kế!. 
THA phần lớn là tự phát không rð nguyên nhân (khoảng 
90% trường hợp), một số ít là hậu quả của một số bệnh của 
thận, nội tiết, tím mạch... (THA thứ phát). THA nếu không 
được theo dõi điều trị có thể gây nên các biến chứng ở 
não (xuất huyết, nhữn não), ở ttm (suy tìm), ở thận (suy 
thận), vv. Dự phòng THA, nhất là tai biến THA: cần có chế 
độ sinh hoạt điều độ, hạn chế rượu và thuốc lá, không ăn 
quá mặn, tránh stress, thiờng xuyên thco dõi kiểm tra huyết 
áp. Khi đã có THA, cần điều trị bằng các thuốc hạ huyết áp, 
lợi tiểu, dãn mạch, an thần (theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc). 


79 


“Í  TĂNG HUYẾT ÁP ÁC TÍNH 


—— 








TĂNG HUYẾT ÁP ÁC TÍNH thể bệnh nguy hiểm nhất 
của tăng huyết áp, hay xảy ra ở người trẻ tuổi. Nguyên 
nhân: suy thận (chiếm tới 60% trường hợp), răng huyết áp 
sẵn có. Biểu biện: huyết áp tăng vọt (có thể đến 250/150 
mm Hp), diễn biến nhanh, biến chứng đồn đập (mờ mất, đái 
ít, phù nể, phù phổi cấp, suy tim cấp, suy thận cấp, xuất 
huyết não, hôn mê, liệt nửa người) và dẫn đến rử vong nếu 
không xử lí cấp cứu kịp thời. 


TĂNG HUYẾTT ÁP DO THAI NGHÉN tình trạng huyết 
áp tăng cao bệnh lí từ nửa sau của thời kì thai nghén: huyết 
áp tối đa trên 140 mm Hạ, tối thiểu trên 90 mm Hg. Đối với 
các bà mẹ trẻ, được theo đõi sức khoẻ và có huyết ấn ban 
đầu thấp. nếu huyết áp tối đa tăng từ 3Õ mm Hợ., tối thiểu 
tăng từ l5 mm Hợ trở lên cũng coi là bị tăng huyệt áp.Tăng 
huyết áp thường đi kèm với phù, protein niệu và tạo nên hội 
chứng nhiễm độc thai nghén (xi Nhiễm độc thú nghén). 
THAIYTN thường gặp ở người có thai lần đầu, người nhiều 
tuổi, người có mức sống thấp. THAI7TN sẽ dẫn đến đẻ non, 
thai chậm lớn, thai chết lưu, và về phía người mẹ biến 
chứng nặng nhất là sản giật (xt. Sảm giật). Sau khí điều trị 
bằng các thuốc an thân, hạ huyết áp, chống phù não, nếu 
thấy bệnh vẫn tiến triển, thì có thể cho đẻ nhân tạo hoặc 
mổ lấy thai, để phòng sẵn giật, 

TĂNG NĂNG TUYẾN GIÁP x. Cường tuyến giáp. 

TĂNG NĂNG TUYẾN YÊN (cạ. cường tuyến yên), ủnh 
(rạng tuyến yên tầng sản sinh hocmon tấng trưởng và 
prolactin (hocmon chỉ phối việc tiết sữa và kìm hãm hoạt 
động của buống trứng, trnh hoàn), do các 1 tuyến phát sinh 
từ các nhóm tế bào thuỳ trước tuyến yên. Có 2 loại u tuyến: 
U tuyến ta axit gây nên chứng không lỗ và bệnh to cực; 0 
tuyên ưa bazở sây nên bệnh Cusinh [theo tên của Cusinh 
(H. Cushing), nhà phẫu thuật thần kinh Hoa Kì|. 

TĂNG NHÂN ÁP x. Giôcôm. 

TĂNG NHIỆT biểu hiện sự tăng nhiệt độ trone cơ thể 
hay một phần của cơ thể so với thân nhiệt bình thường (thân 
nhiệt bình thường là 372C). TN thường được coi là đồng 
nghĩa với sốt. Xì. Sớữ., 


TĂNG SẢN (cø. quá sẵn), sự sinh sản nhiều hơn từ các 
mô bình thường, tăng số lượng tế bào của một cơ quan nào 
đó, làm cho kích thước của cơ quan đó cũng tăng lên; cấc tế 
bào mới täng sinh không khác về hình thái và chức năng so 
với tế bào sản sinh ra chúng. Vở. nếu cắt đi một phần gan 
thì phần còn lại có thể trải qua quá trình TS để tái sinh. 
Xu. Phi đại. 

TÁĂNG SINH x. Tăng sản. 


TĂNG THU DI TRUYỀN (1k. kết quả chọn lọc), phần 
lãng thu dạt được sau khí lầm thay đối tần số gen nhờ các 
phương pháp chọn giếng khác nhau. Trong chọn giống chọn 
lọc, TTDT được biểu hiện bằng công thức tổng quát: 

TTĐDT = phân sai chọn lọc x hệ số di truyền (h) 

Nếu hạt thu thập từ các cây trội trong thụ phấn tự do với 
các cây trung bình: 
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TTDT = phân sai chọn lọc x VnỶ | 


Nếu hạt được thu thập từ các cây trội trong vườn giống: 

TTDT = phân sui chọn lọc x hỶ. 

Trong chọn lọc giống gia đình, TTYDT được nh bằng 
công thức: 

TTDT = phân sai chọn lọc x h gia đình 

Trong những điều kiện thuận lợi, lui piống đem lại những 
tăng thu tốt nhất, tăng thu về thể tích ở cây dương lai )à 
!23 - 125%. Khí thực hiện cái thiện di truyền ở các thế hệ 
tiên tiến, thì lai giống có khả năng đem lại những tăng thu 
rất có ý nehĩa, nhất là ở những cây có khả năng tổ hợp 
riêng cao. 

TĂNG TIẾT MÔ HÔI ònh trạng tiết nhiều mổ hôi, 
thường thấy ở bệnh nhân sốt cao, mắc hệnh nhiễm khuẩn 
(sốt rét, lao phổi), tâm thần, rối loạn thần kinh thực vật, cẩm 
XÚc, trong trường hợp dùng một số loạt thuếc (vả. 
pilocacpin). Hiện tượng TTMH ở ưẻ em (“mồ hôi trộm”) có 
thể là dấu hiệu sớm của bệnh còi xương. 


TĂNG TRƯỞNG CÂN ĐỐI VÀ TĂNG TRƯỞNG 
KHÔNG CÂN ĐỐI hai quan điểm trái ngược nhau trong 
việc nghiên cứu phát triển của các nước đang phát triển. 
Tăng trưởng cân đối là nhằm bảo đảm tốc độ táng trưởng 
kinh tế piữa các ngành phải đảm bảo tỉ lệ hợp lí và phát 
trền một cách cân đối. Tăng trưởng không cân đối là sự 
phát triển không phải các mặt đồng thời cùng được đẩy lên, 
mà là tập trung lực lượng để phát triển nhiều ngành trọng 
điểm, áp lực của sẵn xuất không cân đối mới có thể làm cho 
sự chuyển động kinh tế liên tục phát triển. Do vậy, sự tăng 
trfỏng không cần đối có lợi cho sự phát triển và phát huy lợi 
thế. Cẩn thấy rằng, quá trình tăng trưởng kính tế là quá 
trình điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, cho nên tăng 
trưởng kinh tế phải làm cho giữa các ngành sản xuất công 
nghiệp giữ được tỉ lệ hợp lí, tức là tăng trưởng cân đối, đồng 
thời cho phép giữa các ngành sản xuât công nghiệp có sự 
không hài hoà cục bộ và tạm thời. Chỉ có như vây mới 
không gây ra tình trạng kính tế đình trệ ở mức độ tương đối 
thấp, mới có thể đạt được sự thích ứng mới giữa các ngành 
sản xuất công nghiệp. Nói cách khác, muốn tăng trưởng cân 
đối phải thông qua việc thực hiện không cần dối, còn tăng 
trưởng không cần đối chẳng qua là cái giá cần thiết phải trả 
cho việc thực hiện cơ cấu công nghiệp mới, 


TĂNG TRƯỞNG KÈ dụng cụ đo sức tĩng trưởng về 
chiếu dài của một bộ phản cây. Gồm một sợi chỉ, côt vào 
một cây sinh trưởng ở đầu tận cùng của một đòn bầy làm 
khuếch đạt từng vận động tầng trưởne:; phía đầu đối diện 
của đòn bẩy được dùng để ghỉ dấu trên một trụ quay chậm. 


TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ SỰ gia tãng sản lượng thực 
tế theo thời gian của một nền kinh tế, góp phẩn quan trọng 
đốt với sự phổn vinh chung của xã hội. TTKT tạo điều kiện 
cho cộng đồng tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ tự nhân nhiều 
hơn và góp phần cung cấp số lượng lớn hơn hàng hoá và 
dịch vụ xã hội (y tế, giáo đục...), qua đố cải thiện mức sống 








thực tế. Đạt được tỉ lệ TTKT cao là một trong bốn mục tiêu 
của chính sách kinh tế vĩ mô, 

Nhà kinh tế học Hoa Kì Ku2net (S. KuzZznets; 1901 - 85) 
đã đưa ra định nghĩa mang tính điển hình về TTKT: *... là 
sự tăng lên trong thời kì đài năng lực cung cấp cho đân cư 
những loại sản phẩm kinh tế ngày càng phong phú; năng 
lực tăng trưởng không ngừng đó được xây dựng trên cơ 
sở kĩ thuât tiên tiến và sự điều chỉnh tương ứng của chế 
độ và ý thức trể tưởng cần có". Định nghĩa này là sự khái 
quát cao sự TTKT của các nước, được giới kinh tế học 
tiếp thu rộng rãi. Tổng kết kinh nghiệm TTKT của các 
nước, ông đưa ra 6 đặc trưng của TTKT: I) Tỉ lệ tăng 
trưởng cao của sản lượng tính theo nhân khẩu và tỉ lệ 
Lăng trưởng cao của nhân khẩu. 2) Sự tăng trưởng nhanh 
của tỉ lệ sản xuất, phản ánh việc nâng cao hiệu quả sản 
xuất đo tiến bộ kĩ thuật tạo ra. 3) Tốc độ biến đổi cơ cấu 
kính tế cao, trong đó bao gồm nông nghiệp chuyển dịch 
sane phì nông nghiệp, công nghiệp chuyển dịch sang 
ngành dịch vu, cơ cấu trêu dùng, cơ câu xuất nhập 
khẩu... thay đổi. 4) Sự thav đổi nhanh của cơ cấu xã hội 
và hình thái ý thức, bao gầm đô thị hoá, sự phân lï giáo 
duc và tôn giáo. vv. 5) Tăng trưởng mở rộng nhanh trên 
bhạm vì thế giới; sư phát triển của giao thông và thông 
tìn đã thúc đẩy sự mở rộng này. 6) Tình hình tăng trưởng 
thể giới là không đồng đều, khoảng cách giữa các nước 
phát triển và đang phát triển tương đối lớn. Tronp những 
đặc trưng này, 2 đặc trưng đầu thuộc đặc trưng số lượng, 
2 đắc trưng giữa là đặc trưng cở cấu, 2 dắc trưng cuối là 
đặc trưng lan toi quốc tế. 

TTKT thường được tính bằng mức tăng tổng sẵn phẩm 
quốc nôi (GDP) theo thời gian hoặc mức tăng GDP/đẩu 
người theo thời ø1an. 

Đánh giá TTKT không chỉ đơn thuần về số lượng, mà 
phải xét về sự biến đổi cơ cấu kính tế - xã hôi, đời sông tĩnh 
thần và văn hoá của dân cư, sự công bằng xã hội trone phân 
phối và sự phát triển hài hoà của các tầng lớp nhân dân, bảo 
vệ tài nguyên và môi trường sống, vv. Quá trình TTKT 
thường có những giai đoạn đặc trưng, chủ yếu là ba giai 
đoan: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn cất cánh và giai đoạn 
gif vững và tích luỹ. Những yếu tố chủ yếu và là nguồn 
lực của tăng trưởng: dân số, lao động. con người, tài 
nguyên thiên nhiên, vốn và đầu tư; tiểm lực khoa học kĩ 
thuật; các nguồn lực ngoài nước thông qua quan hệ đối 
ngoa!, mở rộng hợp tác kinh tế và giao lưu với thị trường 
thế giới. Nhà nước Việt Nam xác định chính sách tăng 
trưởng bằng một chiến hfợc cho mội thời kì tương đối dài 
(trên một thập kỉ) và bằng kế hoach đài hạn, bằng hợp tác 
đầu tư, bằng công nghiệp hoá và thực hiện chiến lược cơ 
cấu kinh tế mở, vv. Đến nay, Việt Nam có mức tăng 
trưởng cao thứ hai ở Châu Á (năm 2004 đạt 7.7%), sau 
Trung Quốc. 

TĂNG TRƯỞNG THEO BỀ MẶT sự phân chia tế bào 
có kèm theo việc hình thÀnh vách ngăn vuông góc với bề 
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mặt của nón sinh trưởng. Kết quả là làm tăng số lượng tế 
bào trền bề mặt và diện tích của chúng. 


TĂNG TRƯỞNG THEO HÀM MŨ (cg. sinh trưởng 
theo hàm mũ), x. Srth /rưởng theo hàm mũ. 


TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG XUẤT KHẨU sự 
(ăng trưởng nhấn mạnh đến việc tăng thu nhập và sản 
xuất thông qua xuất khẩu, chứ không phải thay thế hàng 
nhập khẩu. Đây là hướng phát triển tích cực của các nền 
kính tế mới công nghiệp hoá (NIEs) trong ba thận kỉ qua. 
Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của các NIEs cao gấp đôi 
các nước phát triển. Ngoài việc xuất khẩu hàng sơ chế, các 
nước này còn (ãng đáng kể tỉ lệ hàng công nghiệp ưong tổng 
kim ngạch xuất khẩu của họ. 


TĂNG URE HUYẾT nông độ ure vượt quá Ô,59 g hoặc 
10 mmol trong 1 lít huyết tương hoặc huyết thanh; là dấn 
hiệu của ũnh trạng suy thận. Ure là một trong số các sản 
phẩm chuyển hoá cuối cùng của protcin, được thận bài 
tiết ra nước tiểu. Khi chức nãne thận bị rối loạn, các chất 
này bị ứ lại và tăng lên trong máu (ở người bình thường, 
nồng độ ure huyết là 0,3 ø/1 hoặc 4- 5 mmol/)). 


TĂNG VỤ phương thức canh tác 0ñY một vụ cây trồng tăng 
lên vài ba vụ cây trỗng trong một năm trên một đơn vị 
điện tích đất để tăng lượng cây trồng trên một đơn vì điện 
tích canh tác. Vd. ưỗng lúa + màu hoặc 2 lúa + ! màu hay 
2 màu + 1 lúa hay 2 - 3 màu. TV là một trong những biện 
pháp quan trọng để tăng diện tích đất mồng trọt. Tiêm năng 
TV ở Việt Nam còn nhiều. Mức độ TV ưên mỗi loai đất 
được biểu thị bằng hệ số sử dụng đất. 


TÁẮNG CHO theo quy định tại các điểu 461, 462, 463, 
464, 465, 466 của Bộ luật dân sự, hợp đồng TC tài sản là 
sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên TC giao tài sản 
của mình và chuyển quyển sở hữu cho bên được TC mà 
không yêu cầu đến bù, còn bên được TC đồng ý nhận. 
Hợp đồng TC động sản có hiệu lực khi bên được TC nhận 
tài sản, Đối với động sản mà pháp luật có quy định đãng 
kí quyền sở hữu, thì hợp đồng TC có hiệu lực kể từ thời 
điểm hoàn thành thủ tục đăng kí. TC bất động sản phải 
được lập thành văn bản có chứng nhận của công chứng 
Nhà nước hoặc có chứng thực của ủy ban nhân dân cấp có 
thầm quyền và phải đãng kí tại cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền, nến theo quy định của pháp luật bất động sản phải 
đăng kí quyển sở hữu. Hợp đồng TC bất động sản có hiện 
lực kể từ thời điểm đãng kí; nến bất động sản không phải 
đăng kí quyền sở hữu, thì hợp đồng TC có hiệu lực kể từ 
thời điểm nhận tài sản. Trong trường hợp bên TC cố ý 
tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình mà bên 
được TC không biết hoặc không thể biết về việc đó, thì 
bên TC phải! thanh toán chị phí làm tăng giã trị của tài sản 
cho bên được TC khi chủ sở hữu lấy lại tài sản. Bên TC 
có nghĩa vụ thông báo cho bên được TC khuyết tật của tài 
sản TC. Rộ luật dần sự quy định về TC tài sẵn có điều 
kiện: !) Bên TC có thể yêu cầu bền được TC thực hiện 
một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi TC. 
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lh TĂNGGHI Y. 


Điều kiện TC không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; 
2) Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi TC, 
nếu bên được TC đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên TC 
không giao tài sản, thì bên TC phải thanh toán nghĩa vụ 
mà bên được TC đã thực hiện; 3) Trong trường hợp phải 
thực hiện nghĩa vụ sau khi TC mà bên được TC không 
thực hiện, thì bên TC có quyền đồi lại tài sản và yêu cầu bỗi 
thường thiệt hại. 

TĂNGGHI Y. (Yves Tanguy; 1900 - 55), hoa sĩ siêu 
thực Hoa Kì gốc Pháp. Lúc đầu làm thuỷ thủ, năm 1923, 
vì mê tranh nên bước vào hội hoa. Tự học. thời gian đầu 
tuy kĩ thuật còn non nhưng cách biểu đạt đầy tự do và 
ngẫu hứng. Năm 1925, gặp Brdơtông (A. Breton) và gia 
nhập nhóm siêu thực. Đặc điểm không thay đổi trong 
tranh ông là chân trời được nhấn mạnh; không gian luôn 
không được xác định, có vẻ như muốn biến vào vô cực 
với những hình thể sinh vật, như "Những ngày của sự 
chậm rãi hay trừu tượng”, có lúc giống chất đá như "Lâu 
đài Prômôngtoarơ" phẳng phất phong cách bãi biển vùng 
Brơtanhơ (Brctagne, Pháp) hoặc Châu Phi. Năm 1939, 
sống ở Oatơbơri (Waterbury, Hoa Kì) và vẽ cho đến cuổi 
đời. Những tác phẩm cuối cùng thường vẽ trên khuôn khổ 
lớn và chỉ giđi hạn ở bằng màu đen như "Sự nhân lên của 
những vòng cung”. 





Tăngghi Y. 
"Sự chia hết đến vô cùng "(sơn dầu, 1942) 


TĂNGGÔ điệu nhảy sinh hoạt nhịp 2/4 hoặc 4/4 chậm, 
xuất xứ từ Mi Launh vào cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19, 
Ban đầu, T Habanêra (Cuba) được phổ biến rộng rãi ở Mĩ 
Latinh. Đầu thế kỉ 20, TT Achentina được hãm mộ, từ 1910 
phổ biến rộng rãi ở Mĩ Latinh, Bắc Mĩ, Châu Âu đến toàn 
thế giới trên sân khấu nhạc nhẹ, trong các buổi liên hoan 
dưới dạng múa đôi sinh hoạt. Bước nhảy: nam nữ đứng 
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đối diện nhau, nam bước tới, nữ bước lui, 2 bước chậm, 
2 bước nhanh. 


TẮT CHẤN việc làm triệt tiêu những dao động cơ học 
bằng biện pháp tiêu hao năng lượng dao động hoặc cân 
bằng động lực. Có thể thực hiện TC bằng cách tăng ma 
sát hoặc nhờ một cơ cấu đặc biệt gọi là bộ TC động lực. 
Còn có thể làm tất dao động bằng biện pháp đưa hệ dao 
động ra khỏi trạng thái cộng hưởng. 


"TẮT ĐÈN" tiểu thuyết của nhà văn Việt Nam Ngô 
Tất Tố, xuất bản năm 1939. Tác phẩm dựng lên bức tranh 
xã hội nông thôn Việt Nam đương thời qua mỘt vụ thu sưu 
thuế. Nhân vật chính là chị Dậu. Vợ chồng chị thuộc hạng 
cùng đỉnh, không làm sao chạy đủ tiền nộp suất sưu cho 
anh Dậu và cho người em đã chết từ năm trước, nhưng 
trong số đinh chưa xoá tên. Anh Dậu đang ốm bị trói, lôi 
ra đình cùm kẹp; không vay mượn được ai, chị phải bán 
con và một ổ chó để, mà cũng chưa đủ. Tên cai lệ lại vào 
nhà bắt anh. Van nài không được, chị Dậu đã liễu mạng 
chống lại quyết hệt để cứu chẳng, xô ngã tên cai lệ và tên 
đấy tớ lí trưởng. Nhà văn đã mô tả tỉ mỉ cảnh sống cùng 
quẫn của người nông dân lao động, vạch mặt bọn hào lí, 
từ tên chánh tổng đến tên Nghị Quế, dựa vào thế lực của 
thực dân phong kiến mà bóc lột, đàn áp dân nghèo. Tác 
giả không quên bọn quan phủ, quan huyện không trực tiếp 
thu sưu thuế, nhưng biết lợi dụng thời cơ để thoả mãn lòng 
dâm dục của chúng. Mặt khác, tác giả cũng tế cáo thứ 
thuế thân quái gở, đánh vào đầu người, một tần tích thời 
trung cổ mà thực dân Pháp duy trì ở Việt Nam giữa thế kỉ 
20. "TĐ" là một trong những tác phẩm có giá trị của văn 
học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 - 45. Ngô Tất Tổ 
sống nhiều ở nông thôn, hiểu biết tĩnh hình nông thôn rất 
rõ, không có chi tiết nào phóng đại. Kết cấu tác phẩm 
chặt chẽ. Thời điểm miêu tả đẩy kịch tính, mọi việc xảy 
ra dẫn dập trong bầu không khí căng thẳng, để lại một 
ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người đọc. Sách vừa xuất 
bản đã bị thực dân Pháp cấm tàng trữ, lưu hành. 


TẮT KĨ XẢO quy luật của quá trình hình thành và vận 
hành kĩ xảo, thể hiện ở sự suy yếu dẫn và cuối cùng bị 
mất hẳn một kĩ xảo nào đó, do nó không được sử dụng, 
củng cố thường xuyên. Khi con người có những xúc động 
mạnh mẽ, hoặc mệt mỏi có thể có TKX tạm thời. Cơ sở sinh 
lí là quá trình ức chế tắt (x. Ức chết. 


TẤC I. Đơn vị cũ để đo độ đài có giá trị bằng 1/10 
thước ta, tức bằng khoảng 4,25 cm. Còn gọi là thốn, nhưng 
khác với khái niệm thốn trong châm cứu (phụ thuộc vào 
từng người cụ thể). 

2. Đơn vị cũ để đo diện tích ruộng đất có giá trị bằng 
1/10 thước (đấu tức là bằng 2,4 m° (ở Miễn Bắc Việt Nam) và 
3,3 mỶ (ở Miễn Trung Việt Nam). 

3.T Anh bằng 1/12 bộ Anh, hoặc 2,54 cm (l inch). 


TÂM phạm trù quan trọng trong triết học phương Đông, 
chỉ ý thức chủ quan của con người. Phật giáo cho T là chủ 


của mọi hoạt động tình thần của con người, bao hàm cả ý 
(năng lực suy nghĩ, phân biệt với năng lực hành động) và 
thức (năng lực biện biệt đối với các hiện tượng), Triết lí 
nhân sinh của Phật giáo đều duy tâm, vở. "ba nghìn thế 
piổi ở trong một mỗi nghĩ của tâm”, “chỉ có nhận thức, 
không có ngoai cảnh”, “tâm là nguyên nhân của trần ai" 
(tức là của các hiện tượng), 

Nho giáo thời cổ đại trọng chữ T, với hàm nghĩa chủ 
vếu là ý thức đạo đức, Khổng Tử (Konezi) đạy mọi người 
phải tự tỉnh (xét mình), nội tỉnh (xét nôi tâm). Mạnh Tử 
(Mengzi) chủ trương dưỡng tâm: T chứa đủ các đầu mết 
của nhần, nghĩa, lẾ, tí, chỉ cần phát huy hết bản tâm của 
mình thì hiết đưöc tính, biết được trời (rận tầm, trì tính, trị 
thiên). Các nhà nho về sau có bàn về T với hàm nghĩa là 
năng lực nhận thức ngoại vậu, phần nhiều theo lập trường 
duy tâm. Chủ ly (Chu Xi) cho lí là pốc của muôn vật, 
nhưng lại nói "vận lí đếu có đủ trong một tâm”. Lục Cửu 
Uyên (Lu ]inyuan) phát triển: "tí đầy tấy ưong vũ trụ 
là ở trong tầm của con người”, như vậy là đã lấy cái chủ 
quan (T) mà thôn tính cát khách quan (lí). Vương Thủ 
Nhàn (Wang Shouren) đấy đến cực đoan: "ngoài tâm 
Không có vật, ngoài tầm không có Sự, ngoài tâm không cô 
lí", cho tâm lì bản thể tối cao, "(âm là đao, đao là trời”, 
Các nhà duy vật [Tuân Tử (Xunzi), Vương Sung (Wanz 
Chong), Vương Phụ Chỉ (Wang Fuzhj)...| cho rằng 7T của 
con người xuất phát từ cảm giác mà phân tích, suy xét, ởi 
đến hiểu biết. 

Trong ngôn neữ đời thường, chữ ˆT thường chỉ ý thức đạo 
đức (“Thiên căn ở tại lòng ta, chữ tâm kỉa mới bằng ba 
chữ tài”, Nguyễn Du). 


TÂM ĐÁY cấu trúc tình thể mà tâm hai mặt đáy của nó 
cũng là nút trane. Xt. Mạng không giam. 


TÂM ĐĂNG PHƯƠNG. TĐP của ba vòng tròn trên 
mất phẳng là điểm trên mặt phẳng có cùng phương 
tích đối với các vòng tròn đó, TĐP là giao điểm của ba 
trục đẳng phương của các cặp vòng tròn đã cho (x. Trục 
đăng pÏn¿mg). 


TÂM ĐỐI XỨNG. TĐX của một hình là một điểm Ó 
(tó thể không thuộc hình đó) sao cho với mọi điểm M của 
hình đều tìm được điểm M' cũng của hình đó để O là trung 
điểm của đoan MM:. Vd. tâm hình trồn, tâm vòng tròn, 
giao điểm hai đường chéo của hình bình hành... là những 
TĐX. 


TÂM ĐỘNG tâm cơ học của nhiễm sắc thể, nơi các sợi 
thoi đính vào ở trung kì và hậu kì của nguyên phân và 
giảm phản. Sau quá trình nhân đôi của nhiễm sắc thể, các 
nhiễm sắc (tử được tạo ra vẫn còn kết hợp ở TĐ. TP là 
lbcut gen đặc biệt vẫn ở trạng thái dẫn xoắn trong SUỐt 
pha đầu và là eo sơ cấp. Không bắt mầu với thuốc nhuộm 
kiểm. TD quy định tính năng của nhiễm sắc thể trọng 
nguyên phản và piäm phân; sư phân bố của nhiễm sắc thể 
trên hề mặt xích đao của thể thoi ở trung kì được xác định 








TÂM Lí Ì 
bởi những vòng TĐ của chúng, còn viếc đẩy của TD cùng 
với tác động lôi kéo của các sợi thoi gâv ra việc tách các 
nhiễm sắc thể về các cực khác nhau trong hậu kì. Đoạn 
nhiễm sấc thế bị mất TĐ thường không có khả năng phân 
chia nguyền phân và bị thải vào chất tế bào. Phân biệt 
các dạng TÐ theo vị trí của chúng trên nhiễm sắc thể mà 
hình dạng của nhiễm sắc thể tuỳ thuộc vào vị trí đó. TD giữa 
chia nhiễm sắc thể thành hai vai bằng nhau, TĐ cận giữa 
chia nhiễm sắc thể thành hai vai không bằng nhau, TĐ 
cận mút chìa nhiễm sắc thể thành hai vat theo tỉ lệ 1:3, 
TP cuối. nằm ở đầu mút của nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc 
thẻ có một TP gọi là nhiễm sắc thể đơn tâm. Nhiễm sắc 
thể có hai TĐ (ít khi gấp) gọi là nhiễm sắc thể lưỡng tâm. 
Nếu có một số TÐ gọi là nhiễm sắc thể đa tẫm. 


TÂM ĐỘNG ĐẤT (cợ. chấn tâm), x. Cuẩn tâm. 


TÂM GIA TỐC TỨC THỜI mội điểm của hình phẳng 
(chuyển động phẳng) mà tại thời điểm khảo sát có gia tốc 
bằng không. 

Khái nệm TOTTT được sử dụng để vẽ hoa đổ gia tốc 
(rong nguyên lí máy. Gia tốc của điểm bất kì được phần 
bố giếng như khi vật quay quanh truc song song với vectở 
vận tốc góc và đi qua TƠT TT. 

TÂM KẾT TINH điểm trong chất lông (khí) mà từ đó 
bắt đầu sự kết tình khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ kết tình. 
TKT thường do thăng giáng nhiệt hoặc các lạt tạp chất, 
Xt. Kết tỉnh. 


TÂM KHÔỐI cấu trúc tính thể mà tâm của ô cơ sở cũng 
là nút mạng, XL. Mang không gian. 


TÂM KÍCH HOẠT tTrong động hoá học, TKH là 
những sản phẩm trung gian có khả năng phần ứng đặc biệt 
mạnh, vd. các gốc tự do chưa bão hoà về mặt hoá học 
trong các phần ứng dây chuyển. 

2. Trong xúc tác dị thể, TKH là những vùng trên bề mặt 
chất xúc tác tấn ở đó xảy ra sự hấp thụ hoặc các phần ứng 
xúc tác, cụ thể là những chỗ không đồng đêu vẻ hình học 
của tỉnh thể hoặc các vị tạp chất. 


TÂM LÍ thuộc tính của vật chất có tô chức cao (não hộ), 
là hình thức đặc biệt của sự phản ánh hiện thực khách 
quan - kết quả của sự tác động qua lại của chủ thể sống 
với môi trường xung quanh. TI. có đặc điểm quan trong 
là tính tích cực. Xuất hiện ở một giai đoạn tiến hoá sinh 
vật nhất định. Có hình thức cao là ý thức, chỉ có ở con 
npười do sự phát triển xã hội - lịch sử quy định. là hiện 
Lượng tỉnh thần (xét về nhận thức luận) nhưng TÌ. luôn 
luôn gắn bó với hoạt độna của hệ thần kinh và não, có 
nguồn gốc khách quan từ bên ngoài và được thể hiện ra 
bên ngoài, Có chức năng định hướng, điều khiển, điều 
chỉnh hành vị và hoạt động. Tổn tại dưới những hình thức 
khác nhau; quá trình, trạng thái, thuộc tính. Tâm lí học 
nghiên cứu các loại hiện tượng TL đó trong sự tác động 
lắn nhau của chúng. 
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TÂM LÍ ĐẪN TỘC tổng thể những đặc điểm, tính cách, 
nếp suy nghĩ, phản ánh tầm lí chung và tính cách tỉnh thần 
của một dần tộc. 

TÂM LÍ HỌC khoa học nghiêñ cứu các quy luật hình 
thành, biểu hiện và phát triển của tâm lí trong quá trình tiến 
hoá của thế giới sinh vật (phát sinh chủng loài) và trong quá 
trình phát sinh cá thể ở người. Với tư cách là khoa học về 
tỉnh thần, một bộ phận của triết bọc cổ đại, TUH bắt đầu từ 
hơn 2000 năm trước đây. Với sự ra đời của phòng thực 
nghiệm 'TI.H đầu tiên do Vuntơ (W. Wundt) sáng lập năm 
1879, 'TLH dẫn dần trở thành khoa học độc lập, ở thế kỉ 20 
có các đòng TU phân tâm, ghét - tan, hành vị, hoại đồng, 
TI.H phát triển, vv. Ngày nay, TLH hiện đại là một hệ 
thông bao gồm nhiều hộ môn có liên quan tới các lĩnh vực 
khác nhau của thực tiên và được hình thành ở những mức độ 
khác nhau: TT.H trẻ cm, TUH sư phạm, TH lao động, TH 
v học, TLH quân sự, TLH thể thao, TLH vũ trụ, vv. Bao 
trùm lên tât cả là ngành TUH đại cương, nghiên cứu những 
quy luật, những khái niềm, những nguyên tắc và phương 
pháp chung nhât của TI.H. 


TÂM LÍ HỌC DẠY NGHỆ một nhánh của tâm lí học 
lao động (x,. Tâm Hí học lao động), chuyên nghiên cứu 
những vẫn để tâm lí học trone giáo dục nghể, nhằm bảo 
đảm sự thích ứng của con người với công việc và kĩ thuật 
(vd. sự thích ứng nghề nghiệp của học sinh, cơ sở tâm tí của 
việc đạy lí thuyết, đạy sẵn xuất, sự hình thành kĩ xảo nghề 
nghiệp. sự hình thành tư đụy kĩ thuật, vv.), 


TÂM LÍ HỌC ĐẶC BIỆT một ngành của tâm lí học, 
nghiên cứu đặc điểm tâm lí của những trẻ em không bình 
thường do những khuyết tật bẩm sinh hoặc mắc phải (trẻ em 
chậm phát triển trí tuệ, vv.) do sự rối loạn hoạt động của 
các giác quan (trẻ điếc, trẻ thính lực yếu, trẻ mù, trẻ có thị 
lực yếu, trẻ vừa mù vừa điếc), do sự phát triển không đầy 
đủ của ngôn ngữ trong khi vẫn có thính giác (trẻ không nói 
được). Nhiệm vụ cơ bỉn: nghiền cứu các quy luật phát triển 
tầm lí, hình thành nhân cách ở những trẻ không bình thường 
đướt tác động của các phương pháp phương tiên dạy học và 
giáo dục đặc biệt. Rao gồm nhiều nhánh chuyên biệt: tâm lí 
học người mù, tâm lí bọc người điếc, tâm lí học người cầm, 
tâm lí học người chậm phát triển trí niệ, vv. Cùng với giáo 
duc học đặc biệt tạo thành những bộ môn khoa học phức 
hợp của tật học (x. Tí lọc), cùng các quy luật đạy học và 
g1áo dục chung. 


TÂM LÍ HỌC LAO ĐỘNG một ngành của tâm Jí học, 
nghiên cứu quy luật hình thành và thể hiện của hoạt động 
tâm lí con người trong quá trình lo động, có 4 hướng cơ 
bản: a) Nghiên cứu sự phù hợp của công việc đôi với con 
người (vấn để phần công lao động, xây dựng chế độ làm 
việc - nehỉ ngơi hợp lí, vv.); b) Nghiên cứu sự thích ứng của 
máy móc, kĩ thuật với con người (những vấn để nhân bản 
hơá kĩ thuật, hay của tâm lí học kĩ sự); e) Nehiên cứu sự 
thích ứng của con người với k[I thuật và công việc (những 
vấn đề tầm lí học của việc hướng nghiệp, chọn nghề và dạy 
nghề); đ) Nghiên cứu sự thích ứng của con người với côn 
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người trong điều kiện sản xuất (những vấn để tâm lí - xã hội 
trong sản xuất, hay tâm lí học quản lí). 


TẦM LÍ HỌC PHÁP LÍ một ngành của khoa học tầm li 
nghiên cứu các guy luật tâm lí của hoạt động giao lưu và 
nhân cách con người diễn biến trong phạm vì các quan hệ 
luật pháp. Bao gêm nhiều nhánh: a) Tâm lí học tội phạm, 
nghiên cứu các quy luật tâm lí có Hên quan tới sự chuẩn bị 
và thực hiện tội phạm; sự hình thành tâm thế, ý đỗ và động 
cơ phạm tội; b) Tâm lí hoc xét xử (tư pháp), nghiên cứu đặc 
điểm phát triển và thể hiện của các hiện tượng tầm lí có 
liên quun tới quá trình hoạt động nhằm thực hiện Việc xét 
XỬ; c) Tâm lí học cải tạo, nghiên cứu những điều kiên và 
đặc điểm của việc cải tạo và giáo dục lại các phạm nhẫn, 
chủ yếu trong các trại lao động cải tạo, v9. 


TÂM LÍ HỌC QUẦN SỰ bộ phận của tâm lí học chuyền 
nghiên cứu quy luật hình thành và hoạt động tảm lí (tư 
tưởng, tình cảm) của quân nhân và tập thể quân nhân trong 
hoạt động quân sự, đặc biệt là trong chiên đấu. TI.HQS nêu 
lên các chỉ dẫn khoa học về tâm lí để góp phần nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác chiến đấu, huấn luyện, 
giáo dục chỉ huy, quản lí bộ đội và mọi mặt công tác khác. 
TLHQS là một bộ môn không thể thiếu được trong chương 
trình đào tạo cán bộ chỉ huy, chính trị, chuyên môn, kĩ thuật 
trong quần đội. 


TÂM LÍ HỌC TỘC NGƯỜI môn khoa học liên ngành 
nghiên cứu những đặc điểm tộc người, nh cách dân tộc, 
quy luật hình thành và hoạt động của ý thức tnf giác dân 
tộc, vv. Ra đời vào những năm ố0 thê kỉ 19. Ngầy nay, 
trên thế giới, môn học này chưa đạt được sự thống nhất về 
hệ thống các vấn đề nghiên cứu, cũng như về phương 
pháp nghiên cứu. 


TÂM LÍ HỌC ỨNG DỤNG môi lĩnh vực của tâm lí học, 
chuyên nghiên cứu việc vận dụng các trị thức tâm lí học vào 
cuộc sống. Ứng với mỗi hướng ứng dụng là một nhánh tâm 
lí học tiêng biệt: tâm lí học sư phạm, tâm lí học lao động, 
tâm lí học thể thao, tâm lí học kĩ sự, tâm lí học quản lí. tâm 
lí học hỏi cung, tầm lí học thương nehiệp, tâm lí học tuyên 
truyền, vv, 


TÂM LÍ HỌC XÃ HỘI khoa học nghiên cứu quy luật 
khách quan của sự tác động qua lạ! piữa các nhãn tố tâm lí 
và xã hội trong hoạt động của cá nhân và của nhóm người; 
các đặc điểm tâm lí của cấc nhóm xã hội, các tầng lớp và 
các giai cấp Xã hội khác nhau, các đặc tính gai cấp dần 
tộc..., các quy luật hình thành các loa hình nhân cách manp 
tính lịch sử xã hội, các cơ chế quan hệ qua lại về mặt tâm lí 
xã hội trong các nhóm xã hội khác nhau, các hình thức khấc 
nhau trong sự giao tiếp tập thể và ảnh hưởng qua lại trong 
tập thể, TLHXH trở thành một bộ môn khoa học riêng biết 
vào đầu thế kỉ 20. Trong TLHXH của Hoa Kì, đặc điểm nổi 
bật là tuyệt đối hoá công tấc thí nghiệm trong phòng thí 
nghiệm và nhấn mạnh vào nghiên cứu các nhóm nhỏ. 
TLHXH theo quan điểm macxit không đặt muc đích là để 
xuất ra các phương tiên vân dụng cá nhân, mà là hoàn thiện 








các quá trình quản lí xã hội trên cơ sở nghiên cứu về các 
hành vị của con người trong các nhóm xã hội thực tế. Hiện 
nuy, TLHXH sử dụng rộng rãi các biện pháp nghiền cứu 
vốn có trong xã hội học và tâm lí học đại cương (như hỏi ý 
kiến, phỏng vấn, thăm dò dư luận xã hội, vv.). Các bộ phận 
cấu thành của TLHXH là các ngành ứng dụng của nó, như 
tâm lí học về sản xuất, tâm lí học về sinh hoạt, tâm tí học 
về đời sống chính trị, về tôn giáo, khoa học, vv. 


TÂM LÍ NGÀNH NGHỆ những đặc điểm chung nhất 
tao nên lối suy nghĩ, thói quen, trình độ ty nghề, phần ánh 
qua kĩ ảo, kĩ thuật của dân cư rong một lĩnh vực sẵn xuất 
nhất định, hình thành sau một quá trình tích luỹ và sàng lọc 
lâu dài (có thể cha truyền con nối qua nhiều thế hệ như các 
nehề thủ công truyền thống). 


TÂM LÍ NGÔN NGỮ HỌC phân ngành ngôn ngữ học 
nghiên cứu các quá trình hoạt động nói năng từ góc độ tầm 
lí học: quá trình sản sinh và quá trình thẩm nhận các phát 
ngôn, quá trình öếp nhân tnếng mẹ để hav ngoại ngữ. 


TÂM LÍ XÃ HỘI toàn bộ những tình cảm, tâm trạng, 
quan niệm, thị hiếu, thiên hướng, hứng thú... đa đạng, có 
tính khoa học và không khoa học, lồgic và không lôgc, 
thể hiện trong tâm lí của các nhóm xã hội, gial cấp, dân 
tộc. nhân dân các nước, đã hình thành trong những điều 
kiện kinh tế - xã hội lịch sử chung như nhau. TLXH là bộ 
phân ở cấp độ đời thường của ý thức xã hội, khác với hệ 
tư tưởng là bộ phận ở cấp độ lí luận, Nói chung, hành vi 
của con người được chỉ đạo không chỉ bởi hệ tư tưởng, mà 
bởi ca TLXH, 


TÂM MẶT cấu trúc tỉnh thể mà tâm điểm các mặt bên 
của ô cơ sở cũng là nút mạng. Xt. Mạng khâng gian. 


TÂM NGƯNG TỤ hạt nhỏ rắn hoặc lỏng lửng lø trong 
khí quyển, tại đó xảy ra sự ngưng tụ hơi nước, tạo thành các 
ø1ð( nhỏ của mây và mà. 


TÂM NHĨ niột trong những xoang của tím động vật có 
Xương, sống. Ở động vật có vú, có hai TN, tạo nên hai ngắn 
phía trên tim: TN trái nhận máu động mạch giàu oxi từ 
phổi; TN phải nhận máu tĩnh mạch từ cơ thể. Ở các động 
vật bốn chi khác, cũng có hai TN. Cá chỉ có một TN (tim cá 
chỉ có hai xoang). 


TÂM PHA trong kĩ thuật anten, TP của anten hoặc của 
một hệ an(cn là điểm mà pha của trường bức xạ theo mọi 
hướng (xét ở còng một khoảng cách) so với pha của trường 
tại điểm đó đều có giá trị như nhau, Dùng khái niệm TP có 
thể đưa thêm một phương thức phân loại anten (x. Anfen): 
anten có TP và anten không có TP. 


TÂM QUAY của hình phẳng chuyển động trong một 
mặt phẳng điểm thuộc hình phẳng, đứng yên trong quá 
trình chuyển động của hình phẳng đó. Các điểm thuộc hình 
phẳng này chuyển động trên các đường tròn đồng tâm, có 
tâm là TQ, có vận tốc dài V và gia tốc dài ä mà v và a 
lệ thuận với khoảng cách h từ điểm đó đến tầm quay, tức là 
ọ = ha; trong đó: v là trị số của V, a là tr số aä và 


TÂM TÂM XÃ T 


a= h@Š+£2 còn ø, e lần lượt là trị số của vận tốc góc @ 
và gia tốc góc £ của hình phẳng. Vận tốc V có phương 
vuông góc với bán kính quay; gia tốc ã tạo với bán kính 
quay một góc œ không phụ thuộc vào vị trí của điểm, với 
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TÁM QUAY TỨC THỜI. Khi vật rắn chuyển động song 
phẳng, ở mỗi thời điểm nếu vận tốc góc của vật khác 0, thì 
có một điểm P thuộc vật có vận tốc bằng Ö. Điểm P được 
gọi là TQTT của vật rắn chuyển động song phẳng. Điểm P 
cũng là tâm vận tếc Llức thời của vật ấy (xt. Tâm pận tấc tức 
thời). Sự phân bố của vận tốc của các điểm thuộc vật rắn 
giống như khi vật rắn quay quanh trục song song với vectd 
vận tốc gốc và đi qua TQTT. 

TÂM TÁI HỢP vị trí trong tĩnh thể bán dẫn, đồng vai trò 
trung gian của quá trình tái hợp điện tử với lỗ trống. TTH 
thường do các nguyên tử rạp chất tạo thành. Xt. Tái hợp. 


Vùng dẫn 


Mức tâm tái hợp 


Vùng hoá trị 





Tâm tái hợp 


TÂM TÂM XÃ (cø. Tân Việt Thanh niên Đoàn), tổ chức 
cách mạng của nhóm thanh niên Việt Nam yêu nước trong 
những năm 20 thế kỉ 20. Các nhân vật chủ chốt là: La Hồng 
Sơn, Hỗ Tùng Mậu, Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, 9v. 
Thành lập cuối 1923 ä Quảng Châu (Trung Quốc). Điều lệ 
của TTẦX chỉ rõ mục đích: “Liên hiệp những người có trí 
thức trong toàn dân Việt Nam, không phần biệt tanh giới, 
đẳng phái; miễn là có quyết tâm hi sính tất cẩ tư ý và quyền 
lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi 
phục quyền làm người của người Việt Nam". 

Đề thức nh đồng bào trong nước và gầy thanh thế, TTX 
cử Phạm Hồỗng Thái giết tên toàn quyền Đông Dương 
Meclanh (Merlin). Vụ mưi sát được tiến hành đêm 
J9.6.1924 tại khách sạn ð Sa Điện (Trung Quốc). Meclanh 
bị thương, Phạm Hồng Thái hi sinh. Tiếng bom của Phạm 
Hồng Thái lan truyền về nước làm bừng tỉnh lòng tự hào 
dân tộc của nhiều người Việt Nam. Tháng 11.1924, đồng 





-Í TÂM THÂN HỌC 





chí Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu liên lạc với TTX. 
Người không tán thành chủ trương ám sát cá nhãn, nhưng 
rất khâm phục hành động dũng cảm và chiến công bất tử 
của liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Đồng chí nói: "Tiếng bom của 
Phạm Hồng Thái đã nhóm lên ngọn lửa chiến đấu, nó báo 
hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dẫn tộc, như chim én nhỏ 
báo hiệu mùa xuân”. 

Được đồng chí Nguyễn Ái Quốc tuyên truyền, giáo dục 
chủ nghĩa Mac - Lênin, những người ưu tú của TTX gia 
nhập nhóm bí mật làm nòng cốt cho việc thành lập Việt 
Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Năm 1925, 
TTX tự giải tán. 


TÂM THÂN HỌC một lĩnh vực của y học lâm sàng, 
nghiên cứu các triệu chứng, nguyên nhân, cơ chế phát sinh 
bệnh tâm thần; để ra các biện pháp ngăn ngừa và chữa trị, 
cũng như hệ thống tổ chức nhằm giúp đỡ người bệnh. Các 
phương pháp nghiên cứu: lâm sàng học, sinh lí học, thần 
kinh học, hoá sinh học, di truyền học, tâm lí học, vv. TTH 
nghiên cứu các quy luật chung cơ bản của sự rối loạn hoạt 
động tâm lí, các bệnh tâm lí riêng biệt, Các chuyên ngành; 
TTH trẻ em, TTH tuổi già, TTH tư pháp, vv. 


TÂM THÂN PHÂN LIỆT x. Bệnh tâm thần phân liệt. 
TÂM THÂN THIẾU NĂNG x. 7hiểu năng tâm thần. 


TÂM THẤT một trong hai ngăn dưới có thành cơ dày 
của tim ở động vật có vú, Khi TT co, van hai lá và van ba 
lá đóng lại, máu bị đẩy vào các động mạch. Khi TT dãn, 
các van bán nguyệt ở các động mạch đóng lại ngăn không 
cho máu từ động mạch trở lại ứm. TT phải bơm máu nh 
mạch lên phổi; TT trái đẩy máu động mạch (giàu oxi) đi 
khấp cơ thể. 


TÂM THẾ sự sẵn sàng phản ứng của cá nhân theo một 
hướng xác định nào đó, được hình thành trên cơ sở kinh 
nghiệm, tạo nên cho cá nhân đưa hoạt động của mình vào 
một hướng nhất định và nhất quán đối với mọi đối tượng 
và tình huống có liên quan với hình thức phản ứng đó. 
Nhà tâm lí học Gruzia Uzơnatje (Đ.N. Uznadzc, 1887 - 
1950) đã xây dựng một lí thuyết độc đáo vẻ TT, được coi 
là một trong những trường phái tâm lí học lớn trong tâm lí 
học hiện đạt. 


TẦM THU x. Kì tâm thui. 


TÂM TÍCH quỹ tích của tâm vận tốc tức thời (x. Tâm 
vận tốc fức thời) đốt với một hệ quy chiếu nào đó. TT trong 
hệ quy chiếu cố định được gọi là TT nh: đối với hệ quy 
chiếu động là TT động. Cơ cấu chuyển động nhờ sự tiếp 
xúc lăn không trượt giữa hai TT được gọi là cơ cấu TT. 
Vd. trong cơ cấu phản bình hành ABCD (tong đó AB = 
CD, BC = AD), tâm vận tốc tức thời giữa hai khâu A - B 
và C - D là P. TT tĩnh do P vạch ra trên giá cô định là một 
đoạn thẳng trên AD, hai TT động là hai elip với các cặp 
tiêu điểm tương ứng là A, B và C, D. Cơ cấu TT do hai elip 
này tạo thành có cùng quy luật chuyển động như cơ cấu 
phản bình hành. 


SE 





Tâm tích 


TÂM TRƯƠNG x. Kì tâm trương. 


TÂM UỐN XOẮN I. Tâm uốn là điểm nằm trên tiết điện 
thanh, có vị trí sao cho khi đường tác dụng của ngoại lực đi 
qua điểm đó thì thanh chỉ chịu uốn mà không chịu xoắn. 

2. Tâm xoắn là điểm nằm trên niết diện thanh thành mỏng 
hở, có vị trí sao cho khi thanh chịu xoắn thuần tuý, tiết điện 
của thanh chỉ xoay quanh điểm đó. 


Nói chung, tâm uốn và tâm xoắn trùng với nhau, mà 
không trùng với trọng tâm của tiết điện thanh, trừ trường 
hợp tiết diện có hai trục đối xứng. 


TÂM VA CHẠM điểm đặt của xung lực va chạm, mà khi 
nó tác dụng lên vật quay quanh một trục cế định thì không 
làm xuất hiện các phản lực va chạm tại các Ổ trục. Trong 
trường hợp một thanh đẳng chất quay quanh một trục qua đầu 
mút của thanh, khí xung va chạm tác dụng thẳng góc với thanh, 
TVC sẽ nằm cách trục quay một đoạn bằng 2⁄3 chiều đài thanh. 
Có một tính chất quan trọng là TVC và trục quay đổi chỗ được 
cho nhau. Khi cẩm búa, rìu.... để tay cẩm không phải chịu 
tác dụng xung phản lực va chạm thì vì vị trí của đầu búa, rìu 
là TVC nên chỗ tay cầm phải là trục quay (tâm quay). 


TÂM VẬN TỐC TỨC THỜI một điểm thuộc hình 
phẳng (chuyển động phẳng) mà tại thời điểm khảo sát có 
vận tốc bằng không. Khái niệm TVTTT được sử dụng để 
vẽ hoạ đồ vận tốc trong nguyên lí máy (x. Tâm quay tức 
thời; Tâm tích). 

Mở rộng cho vật rắn ba chiều, ta có khái niệm trục vận 
tốc tức thời (xt. Trục tích). 
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TÂM VỊ lỗ mở từ thực quản vào dạ dày (x. Đạ đày) ở 
động vật có Xương sống, Chức năng là cơ thắt, không có ý 
nghĩa về giải phẫu. 

TÂM ÂM toàn bộ âm thanh từ thấp nhất đến cao nhất có 
thể có đươc của giong hát hay nhạc cụ nào đó. 


TÂM RẮN khoảng cách giữa điểm đâu của đường đạn 
(đường bay tên lứa) tới điểm giới hạn, xác định khả năng 
hoá lực của loại hoa khí đó trong các điều kiện đã cho. Với 
hoá khí mặt đất, điểm siới hạn là giao điểm của đường đạn 
với mặt phẳng ngang đi qua điểm đầu của đường đạn, Với 
hoả khí phòng không, điểm giới hạn là giao điểm của 
dường dan với ranh piới vùng diệt mục tiêu. 


TÂM GỬI nhóm cây, họ Tâm pửi (/⁄razthaceae). phần 
lớn phân bố ở xứ nóng, thường sống kí sinh trên những cành 
cây khác. Cành có đốt, lá dày, cứng, thường mọc cách, lá 
xanh có thể quang hợp được, nhưng cây không vận dụng 
khả năng này, mà lại sống nhờ cây chủ bằng những rễ mút 
thoc sâu hút nhìƒa của cây chủ. Hoa thường đơn tính, to và 
có mầu, có khi lưỡng tính. Quả thường có nhiều chất đính, 
ø1co rắc hạt lên các cành gỗ lớn nhờ các loài chìm ăn quả. 
Có nhiều loại RG: 1) Loại chỉ sống được trên một loài cầy 
chủ nhất định, như cầy T càng cưa (Viseum articukdin): 
cố cành đẹt, chia đốt như càng cưa, chỉ sống trên cây sau 
sau (Liqtidambar formosana). 2) Loại sống được trên nhiều 
cây chủ khác nhau: như TG cây sến (Elwranthe tricoloe), 
thường dùng để bó gãy xương, có thể mọc được cả trên cây 
dầu tầm (Mørus albsi). 3) Cùng trên một cây chủ, có thể có 
nhiều loài TG mọc kí sinh. Vd, vị thuốc tang kí sinh lấy từ 
TG cây dâu (chữa đau lựng, an thai), gồm nhiều loài; ở 
Trung Quốc có }⁄;ranthus pararvifieuc; thuộc loại này ở Việt 
Nam có $eurrula gracifola và lorantÌhiis es1DIf/HUS, cây 
có cành non màu vàng, lá mọc đối, hình trái xoan, dày và 
cứng, cụm boa hình xim mọc ở kẽ lá, hoa lưỡng tính, có cả 
đài và tràng, quả mọng hình trứng, kí sinh trên cây dẫu và 
một số cây khác, như cây trúc đào, 

TÂM NHÌN XÁ khoảng cách giới hạn xa nhất mà mắt ta 
có thể thấy được tất cả các vật sẫm (tiêu điểm) in trên nên 
trời. TNX phụ thuộc rất nhiều vào độ chiếu sáng cũng 
như vào các diểu kiện thời tiết (lượng mây, mù, sương 


_ mù, mưa và các hiện tượng khí quyển khác). TNX trên biển 


rất quan trong cho giao thông hàng hãi, tính theo mét, 
kilòmét hay cấp. 


TẤM ÁP LỰC CHÂN KHÔNG GỖ phương pháp bảo 
quản gỗ nhằm tạo điểu kiện để các dung dịch hảo quản 
thấm xâu vào tế bào của gỗ. Gỗ dược tầm trong bình kín 
chịu ấp lực. Dung địch (huốc thấm vào gỗ dưới áp lực từ 
20 đến 240 kNÑem'" hoc cao hơn. Trị số áp lực cao hay 
thấp phụ thuộc vào loại gỗ. Đối với gỗ khó thấm thuốc, trị 
số ấp lực phải cao, thời man duy trì áp lực lâu, Để tăng 
khả năng thấm cho gỗ khó thấm thuốc còn kết hợp làm 
chân không (600 - 750 mmÏ]Hb) trước khi tăng áp lực, hoặc 
tăng áp lực và làm chân không xen kế nhau lập lại nhiều 
lần. Cách tầm này còn goi là phương nháp tế bào đầy, vì 


thuốc không những thấm vào các tế bào mà còn choán đầy 
không bào. 


TẦM NÓNG LẠNH GỖ phương pháp bảo quản gỗ bằng 
xử lí nhiệt độ cách xa nhau một cách đột ngột (có thể thêm 
các dung dịch bảo quản) để chống xâm nhập của côn trùng, 
tăng độ bên của gỗ. Gỗ được đun nóng trong dung dịch 
thuốc với thời gian cần thiết, ngay sau đó ngâm gỗ vào 
dung dich thuốc lạnh, Hai quá trình đụn nóng và ngâm lạnh 
có thể tiến hành ở hai bể khác nhau, nhưng cũng có thể ở 
cùng một bể. Nếu tiến hành ở hai bể khác nhau. thì gỗ sau 
khi đun ở bể nóng sẽ được chuyển sang bể có chứa dung 
địch thuốc lạnh để ngâm, còn tiến hành trong môt bể. thì 
sau khi gỗ được đun nóng, hoặc là để chính dune dịch thuốc 
nóng đó nguội dẫn, hoặc bơm dung dịch thuốc nóng ra và 
bơm đụng địch thuốc lạnh vào. K1 thuật tâm nóng, lạnh do 
Xilây (H, G. Seelcy) dễ xướng (1867), ngày nay nhiều nước 
vẫn án dụng, nhưng đã có nhiều thay đổi ở giai đoạn đun 
nóng: có thể đun nóng gỗ bằng sấy gỗ, kể cả sấy gỗ bằng 
dòng điện tần số cao, hoặc đun nóng trong chất lỏng ở nhiệt 
độ 160°C - 170°C hay bằng hơi nóng, Ở Việt Nam, lần đầu 
tiên áp đụng phương pháp TN1/,G (1960 - 65) để tấm gỗ sau 
sau (Liquidagtbar fornuxana) đóng tàu thuyển, tẩm gỗ làm 
cột điện, tà vợt. 


TẤM THAY THẾ NHỰA GỖ phương pháp bảo quản gỗ 
bằng cách thay thế nhựa của cầy bằng một dung dịch bảo 
quản. Lợi dụng dòng nhựa nguyên ơi từ phía pốc lên phía 
ngọn cây, người ta cắt dòng nhựa này và thay vào đó môi 
dung dịch thuốc bảo quản thích hợp, thuốc theo các mạch 
dẫn đi từ phía gốc lên ngọn. Để cắt đòng nhựa nguyên, 
người (ta cắt khoanh quanh gốc cây hoặc khoan nhiều lỗ 
quanh gốc cây, hay chặt cho cây đổ, nối hệ thống dẫn thuốc 
vào các vị trí này, thuốc sẽ chảy tiếp theo dòng nhị/a của 
cây. Phương pháp được áp dụng cho cả cây đứng và cày 
mới chặt. Kĩ thuật tẩm cây đứng được nghiên cứu từ năm 
I709, nhưng đến giữa thế kỉ !9 thí nghiệm mới hoàn chỉnh. 
Ở Việt Nam, mới áp dụng tầm cho cả gỗ và trẻ luồng khi 
chưa chặt và sau khi chặt. 


TẦM THẤM THẤU GỖ phương pháp bảo quản gỗ bằng 
cách tầm các hoá chất lên gỗ để chống sự xâm nhập của 
côn trùng, sâu bệnh. Pha thuốc ở dạng cao, quét lên pô mới 
chặt còn tươi, đã bóc hết lớp vỏ lụa. Sau khí quét thuốc 
khắp mặt gỗ, xếp thành đống và nhủ lên một lớp vật liệu 
chống thoát ẩm (giấy dầu, nilon, vải bạt...), sau ! - 2 tháng 
mới đỡ lớp phủ, kết thúc quá trình lấm. Nếu gỗ đã chặt lâu 
neày thì độ ẩm gỗ phải cao mới tẩm theo cách này. Cao còn 
được quét lên các băng rồi quấn băng quanh khúc gỗ và để 
thời gian l - 2 tháng. KT thuật này được các nhà bảo quản 
gỗ ở Thuy Diển áp dụng từ 1920; ở Dức, Liên Xô, Hoa Kì 
(1938 - 39). 

TẦM THỰC ION phương pháp bắn phá ion để lần lươi 
bóc các lớp nguyên tử trên bể mặt vật rắn nhằm quan sắt 
được (bằng kính hiển vi) cấu trúc thực sự của bể mặt rẫn. 
TTỊ còn được ứng dụng trong công nghệ chế tạo mach vi 
điện tử. Xt. Mạch tích hợp. 
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'Ï TẤM 


TÂM từ dùng để chỉ một cấu kiện có dạng phẳng, mỏng 
(một cạnh nhỏ hơn nhiều lẩn so với hai cạnh kia), vd. tấm 
ván, tấm panen. 


TÂM BỀN tấm kiuin hai bên hông các đốt cơ thể côn 
trùng - bộ phận tạo nên khung của các đốt cơ thể (x. Tấm 
bụng, Tâm lưng). 


TÂM BỰNG tấm kiun cứng ở mặt bụng của các đết cơ 
thể côn trùng, khớp với hai tấm bên. Xt. Tim lưng. 


TẤM CUỐI đầu cuối, bẹt của dây thân kinh ở chỗ tiếp 
xúc giữa sợi trục vận động và tế bào cơ. Truyền xung động 
thần kinh như ở các synap khác (x. Synap). 


TẤM ĐÁ RÔDI£TTA x. Rôđetra (Tấm đá). 


TẤM KHOÁC mộ: loại y phục về mùa lanh không phân 
biệt giới tính, chủ yếu che nửa thân trên, buông từ vai 
xuống. Phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới. TK thường 
hằng vải thô, khổ rộng, có thể bằng đa thú hoặc vỏ cây. Tại 
Việt Nam, phổ biến ở Trường Sơn, Tây Nguyên và Đồng 
Nam Bộ. Chăn vải (mền) hoặc chăn chiên, nhiều khi cũng 
được dùng thay chò TK. Một số dân tôc Môn - Khơ Me ở 
Tây Bắc còn bảo lưu những tàn tích của hình thức y phục 
này. Áo choàng Thái chính là sự phát triển lên từ TK. Khi 
choàng, TK được bưông từ phía sau, quàng qua đôi vai 
vòng về phía trước. Người sử dụng thường hai tay khoanh 
trước ngực, ôm chéo lấy hai đầu TK. Một cách ăn vận khác 
là TK được choàng lên vai trái rồi vắt chéo sang sườn bên 
phải, phổ biến ở Trường Sơn, Tây Nguyên. TK thuộc loại 
hình y phục choàng quấn trong cách phân loại theo kĩ thuật 
mä1V mặc, 


TẤM LỚN cấu kiện bê tông đúc sẵn dạng tấm có kích 
thước lớn, có khi bằng cả gian nhòng ở. Tại Việt Nam, nhà 
tấm lớn được xây dựng từ những năm 19ố6l - 62 bằng 
phương pháp lắp ghép (các khu tập thể Kim Liên, Trung 
Tự. Cuäng Võ... ở Hà Nộn). 


TẤM LƯNG tấm kiúin cứng ở mặt lưng của các đốt cơ thể 
côn trùng, khớp với hai tấm bên đối diện với tấm bụng Ở 
mặt bụng. Mỗi đốt cơ thể côn trùng gồm tấm lưng, hai tấm 
bên, tấm bụng. Giữa khớp TU và tấm bên là gốc cánh; 
khớp giữa tấm bên và tâm bụng ở các đốt ngực là gốc chân. 
XI. Tấm bụng. 


TÂM SINH DỤC tấm có cấu trúc sàng rất mỉn tại đầu 
ngoài của ống thăng bằng ở đông vật đa gai. 

TÂM SỪNG HÀM những tấm sừng Song song, mọc 
xuống từ hai bên hàm tạo thành các tấm sừng ở cá voi. Môi 
bên hàm có tới 150 - 400 tấm, mỗi tấm có hình tam giác và 
các sợi rỗng, ở mép trong các sợi đó tách ra thành các tua. 
Các TSH dùng để lọc thức ăn trong nước biển. 


TẤM THÂN KINH (cg. tấm tuỷ, bản tuỷ), vùng nằm ở 
lớp ngoài của phôi động vật có xương sống (ở người vào 
khoảng cuốt tuần thứ tự), sau này khép lại thành ống thần 
kinh. Mô dây sống nằm ở phía dưới TTK sinh ra các cấu tạo 
bao quanh lấy phần các tế bào nằm ở phía trên, chủ yếu là 
các yếu tô thân kinh. 
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TÂM TUỶ (cø. bản mỷÿ), x. Tấm thần kinh. 


TÂN AN thị xã tỉnh lị nh Long An Diện tích 81,9 kmỶ. 
Gồm 6 phường (phường I, 2, 3, 4, 5, 6), 6 xã (Hướng Thọ 
Phú, Lợi Bình Nhơn, Nhơn Thạnh Trung, Hình Tâm, Khánh 
Hậu, An Vĩnh Ngãi). Dân số 120.000 (2003), gỗm các dân 
lộc: Kinh, Khơ Me, Hoa. Thị xã được xây dựng bèn bờ phải 
sông Vàm Có Tây. Trồng lúa, cầy ăn quả, mía Chăn nuôi; 
vi, tôm, cá. Chế biến nông sản, rau quả. Cơ khí sửa chữa, 
may mặc. Dịch vụ thương mại. Giao thông: quốc lộ 1A, 62 
chạy qua, giao thông đường thuỷ trên sông Vàm Cỏ Tây 
Trước dây thuộc huyện Cần Đước, được tách thành Tân Án, 
thí xã tỉnh Ìị nh I.ong An. 


TÂNẤN TƯỢNG x. Xu hướng Tân ấn tượng. 


TÂN BIỂN huyện ở phía (tây bắc tỉnh Tây Ninh, Diễn 
tích 853 km”. Gồm [ thị trấn (Tân Biên - huyện li, 9 xã 
(Tân Lập, Tân Bình, Thạnh Tây, Thạnh Bắc, Thạnh Đình, 
Hòa Hiệp, Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong). Dân số R§Ó.600 
(2003), gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Mc, Chăm. Địa hình 
đồng bằng thêm tích đất bazan hfớn sóng, Sông Vầm Cỏ 
Đônø, Suối Mây chảy qua. Phần lớn điên tích là rừng. Có 
đường biên giới với Cămpuchia ở phía tây huyện. Trồng 
lúa, mía, sắn, cao su, hỗ tiêu. Chãn nuôi: hò, trâu, ong lấy 
mật. Cơ khí sửa chữa. chế hiến nông sản thực phẩm. Giao 
thông: quôc lộ 22B, tỉnh lộ 783, 791, 295, 788 chạy qua. lÐ) 
tích lịch sử: khu căn cứ Trung wơng Cục Miễn Nam. 


TẤN BÌNH quận nộ: thành Thành phố Hồ Chí Minh. 
Diện tích 2239 km”. Gồm l5 phường (phường I, 2. 3, 4, 5, 
ó6, 7,8, 9, 10, I1, 12, 13, 14, 15). Dân số 364.300 (2003). 
Quận có nhiều trục đường quan trọng chạy qua: Cách mang 
tháng Tám, Trường Chinh, Cộng Hoà, Hoàng Văn Thu. Có 
chợ Tân Bình, Trung tâm Thưởng mại, Trung tâm Thể thao, 
Công viên Gia Định, Công viền Hoàng Văn Thụ. Cở khí lắp 
ráp, chế biến cao su, công nghiệp da, giày, may mặc. Trồng 
rau, lúa; nuôi cá, lợn. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 


TÂN CALÊĐÔNI (Ph. Nouvclie - Calédonie: A. New 
Caledonia), lãnh thổ hải ngoại của Pháp, hải đảo ở quần đảo 
Mêlanêdi (Mélanésie), nam Thá! Bình Dương, về phía đông 
Ôxtrâvlia. Bờ biển 2.254 km. Diện tích 19 nghìn kmˆ (đảo 
Tân Calêđôni lố6,7 nghìn kmˆ, các đảo nhỏ khác I,3 nghìn km”). 
Dân số 22! nghìn (2000). Dân thành thị 757%. Dân tộc: 
người Mêlanêdi (Mélanésicn) 45%, Châu Âu 34, Ualiwd 
(Wallisian) 9%, Inđônêxia 2/62, Việt Nam l,42%. Ngôn ngữ 
chính thức: tiếng Pháp, các thổ ngữ Mêlanêdi và Pôlinêdi. 
Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 78%. Thể chế: lãnh thổ hải 
ngoại của Pháp, một viện lập pháp (Quốc hội). Đứng 
đầu Nhà nước: tổng thống Pháp - do một cao uỷ đại 
diện. Đứng đầu Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: Numêa 
(Nouméa; 76 nghìn dân). Các thành phố chính: Mông - 
Đorở (Mont - Dore; 20,78 nghìn dân), Đuymhẻa (I2umhéa: 
13,8 nghìn dần), 


Địa hình đổi núi (đỉnh !.628m), ven biển có đồng bằng 
đuyên hải hẹp. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, gió tín phong, 
hay có bão (tháng ![ - 3), Không có sông l#n Một hỗ đập 


TÂN ĐIẾM (VĂN HOÁ) Ï 





nước lớn ở đông nam. Đất canh tác không đáng kể 0.7%, 
đồng cỏ chiếm 11,8% diện tích, rừng và cây bụi 38,7%, các 


đất khác 48,8%. Khoáng sản chính: niken (chiếm 40% trữ 


lượng niken được biết trên thế giới). sắt, crom, coban, 
mangan, đồng. 

Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác niken, sắt, kim loại 
màu. Nông nghiệp chiếm 1,9% GDP và 5,8% lao động. 
Công nghiệp chiếm 19,9% GDP và 17.8% lao động. GDP 
đầu người 8.000 USD (1995). GNP đầu người 10.660 USD 
(1997). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): củ từ 2l nghìn 
tấn, dừa 16 nghìn tấn, rau 3,8 nghìn tấn, khoai 3 nghìn tấn, 
quả 3 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 120 nghìn con, lợn 38 nghìn 
con, gà 390 nghỉn con. Gỗ tròn 4.800 mỉ. Cá đánh bắt: 3,4 
nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính: gỗ xẻ 4 nghìn mỶ, 
xi măng 92.7 nghìn tấn, khai khoáng niken II.3 nghìn tấn. 
Năng lượng: điện 1.47  kW.h. Giao thông: đường sắt không 
có, đường bộ 5.764 km (rải nhựa 52%). Xuất khẩu (1999): 
44.763 tỉ CFPF trong đó niken 87%; bạn hàng chính: Nhật 
Bản 32,2%, Pháp 22,1%, Đài Loan 8,4%. Nhập khẩu (1999): 
II2, 888 tỉ CFPF (máy móc và thiết bị 20%, lương thực 
I62%, thiết bị vận tải 15,6%, hoá chất và các sản phẩm hoá 
chất 7,8%); bạn hàng chính: Pháp 52,2%, Ôxưâylia 13.9%, 
Niu Zilân 5,3%. Đơn vị tiền tệ: frăng Thái Bình Dương 
(CFPF). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 136,84 CFPF (10. 2000). 





Tân Calêđôni 


Từ xa xưa, là nơi cư trú của người Mêlanêd¡ (Mélanésic). 
Nhà hàng hải Cuc (J. Cook) phát hiện ra đảo vào năm 1774. 
Từ I§53, là thuộc địa của Pháp. Những năm 1864 - 96, được 
dùng làm nơi giam giữ tù khổ sai. Năm 1946, được hưởng 
thể chế lãnh thổ hải ngoại của Pháp (TOMI. 


TÂN CẢNG cảng ở hữu ngạn sông Sài Gòn, đông bắc 
Thành phố Hỗ Chí Minh 20 km. TC do Mĩ xây dựng năm 
960, là một trong 1Ô cảng lớn ở Miễn Nam Việt Nam. Có 
2 cầu tầu dài 786 m, rộng 90 m, ! bến xà lan dài 260 m. Diện 
tích kho 19.200 mẻ, diện tích bãi 156.600 m'. mớn nước tại 


bến I1 m, trên luỗng 16 - 19 m; có thể tiếp nhận một lúc 
4 tàu 10 nghìn tấn, khả năng bốc dỡ hàng 821 nghìn tấn/năm. 


TÂN CHÂU huyện ở phía bắc tỉnh An Giang. Diện tích 
161,1 kmỶ. Gỗm 1 thị trấn (Tân Châu - huyện lị), 9 xã (Phú 
Lộc, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân An, Long An, Long Phú, 
Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh). Dân số l58.700 (2003); 
gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Me. Địa hình đồng bằng phù sa 
ít đất phèn, đất nông nghiệp chiếm trên 70% diện tích. Sông 
Hậu, Sông Tiển chảy qua. Phía bắc huyện có đường biên 
giới với Cămpuchia. Trồng lúa, cây ăn quả. Chăn nuôi: lợn, 
bò, vịt, cá, tôm. Nghề thủ công đệt lụa, chế biến nông sản, 
thực phẩm. Giao thông: đường thuỷ phát triển trên Sông 
Hậu, Sông Tiền, kênh rạch, tỉnh lộ 953 chạy qua. Huyện 
thành lập từ 13.11.1991, do chia huyện Phú Châu thành 
2 huyện An Phú và TC. 


TÂN CHẤẦU huyện ở phía bắc tỉnh Tây Ninh. Diện tích 
I.111,12 kmŸ. Gồm I1 thị trấn (Tân Châu - huyện lị), II xã 
(Tân Hà, Tân Đông, Tân Hội, Tân Hòa, Suối Ngô, Suối 
Dây, Tân Hiệp, Thạnh Đông, Tân Thành, Tân Phú, Tân 
Hưng). Dân số 101.915 (2004); gồm các dân tộc: Khơ Me, 
Chăm, Kinh. Địa hình đồng bằng thểm đất bazan. Rạch 
Sanh Đôi chảy qua, phía nam có hồ thủy lợi Dầu Tiếng. Có 
đường biên giới với Cămpuchia ở phía bắc huyện. Trồng 
cao su, hỗ tiêu, mía, sắn, lúa, đậu tương, cây ăn quả. Cơ khí 
sửa chữa máy nông nghiệp. Chăn nuôi bồ. Sơ chế nông sản. 
Khai thác đặc sản rừng. Giao thông: nh lộ 795, 794, 785 
chạy qua. Huyện thành lập từ 13.5.1989 trên cơ sở các xã 
của huyện Tân Biên tách ra. 


TÂN CỔ ĐIỂN x. Xu hướng Tân cổ điển. 


TÂN CỔ GIAO DUYÊN hình thức chập một ca khúc 
mới vào bài ca vọng cổ, xuất hiện trong phøng trào cải 
lương từ đầu thập kỉ 60 thế kỉ 20 trở đi. Thông thường, sau 
nói lối người ta ca câu vọng cổ. Ở TCGD, xen vào giữa cầu 
vọng cổ là một ca khúc mới mở đầu cho bài vọng cổ. Từ 
1934, Mộng Vân đã soạn một số bài bản nhỏ, mở đầu cho 
bài vọng cổ như Giang Tô, Sương Chiểu, Tú Anh, vv. Song, 
hình thức chập bài trong TCGD khác những bài ca của 
Mộng Vân ở chỗ bài ca của Mộng Vân soạn theo phương 
pháp truyền thống, còn ca khúc mới trong TCGD soạn theo 
phương pháp Châu Âu, nhiều bài lấy nguyên từ phong trào 
ca mới, như “Đêm đông”, "Giọt mưa thu”. Hình thức chập 
bài trong TCGD tuy bị nhiều người phản đối, song vẫn tồn 
tại cho đến ngày nay. 


TÂN DỊCH I1. Theo nghĩa rộng, là thể dịch (chất dịch 
trong cơ thể). 

2. Chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ thức ăn. Trong kinh 
mạch, TD là một phần của huyết. Ngoài kinh mạch. TD 
phân bố giữa các mô: tân phân bố ở da, cơ, dịch phân bố ở 
não, tuỷ, khớp và các khiếu để làm ấm, nuôi dưỡng và nhu 
nhận các bộ phận đó. Được thải ra ngoài dưới dạng mề hôi 
và nước tiểu. 


TÂN ĐIỂM (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Tân Điếm. 


qũ 


1 TÂN GHINÊ 





TÂN GHINÊ (New Guinea; cọ. lrian), đảo ở phía tây 
Thái Bình Dương. Diện tích 829 nghìn km” [(đảo lớn thứ hai 
thế giới, sau đảo Grdnlen(Gronland)]. Phần phía tây của TƠ 
là lãnh thể Inđônêxia, phần phía đông là lãnh thổ Papua 
Niu Ghinê. Núi cao tới 5.029 m: ở phía nam là một miền đất 
thấp rông lớn. Rừng nhiệt đới ẩm ướt. đồng cổ núi cao, ở 
phía nam là xavan. Nông nghiệp nhiệt đới. Khai thác dầu 
mỏ. l}ánh cá Các cảng chính: Po Môrcxby (Port Moresby), 
Mađang (Madang), 


TÂN GIÁO x. Đạo Tín Lành. 


TÂN HIỆP huyện ở phía đông bắc tỉnh Kiên Giang. Diện 
tích 419,3 km”. Gồm I thị rấn (Tân Hiệp - huyện li), 9 xã 
(Tân Hội. Tân Thành, Tân Hiệp B. Thạnh Đồng, Tân Hiệp 
A, Thanh Đông À, Thạnh Đông B, Tân Án. Thạnh Trì). Dân 
sô. 146,000 (2003); em các đần tộc: Khở Me, Kinh. Địa 
hình đồng hằng phù sa bị ảnh hưởng của phèn. Kênh Rịch 
Giú - Ione Xuyên chẩyv qua Trông lúa, rau, cây ăn quả. 
Chăn nuôi: gia cầm, cá. Giao thông: quốc lộ 80 chạv qua, 
đường thuy trên kênh rạch. 


TÂN HÒA XÃ (Xinhuashe), hãng thông tần chính thức 
của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, cơ quan thông tân của 
Đăng Công sản Trune Quốc. Thành lập 7.11.1931 ở Diên 
An, bạn dầu có tên "Hãng thông tấn Tân Hoa Đỏ". Tháng 
1.1937, đổi tên thành THX. Hiện THX có 3l phân xã tại 
các tỉnh, khu tư trị. thành phổ tại Trung Quốc và hơn 120 
phân xã ở ngoài nước với hơn 5.000 nhân viên, Cung cấp tín 
Lức bằng tiếng Hoa và 9 thứ tiếng nước ngoài khác. 

TÂN HỒNG huyện ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp. Diện tích 
291,5 km” Gôm I thi trấn (Sa Bài - huyện l¡), 8 xã (Bình 
Phú, Tân Hộ Cơ, Thồng Bình, Tân Thành Á, Tân Thành B, 
Tân Phước, An Phước, Tân Công Chí). lần số 279.300 
(2003), gồm các đân tộc: Kinh, Khởơ Me. Địa hình đồng 
bằng thêm tích tụ - xâm thực, Kênh Trung VĨợne, Thầy Ba 
Đàn, Thống Nhất chảy qua. Có đường biên giới với 
Cămpuchia ở phía bắc huyện. Trồng lúa. cây ăn quả. Chăn 
nuôi: gia cầm. cá. Chế biến nông sản. Giao thông chủ vết: 
đường thuy trên kênh rạch. Huyện thành lập từ 22.4.1989, 
trên cở sở các xã của huyện Hẳng Ngự tách ra, 


TÂN HƯNG huyện ở phía tây tỉnh Long An, Diện tích 
49743 kmˆ, Gồm Il thị trấn (Tân Hưng - huyền lì, II xã 
(Vĩnh Thạnh, Vĩnh lợi, Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu, Hưng Điền B, 
Hưng Thạnh, Vĩnh Châu A, Vĩnh Chầu B. Thanh Hưng, 
Hưng Hà, Hưng Điền). Dân số 42.200 (2003); gồm các dân 
tộc: Kinh, Khơ Me, Chăm. Địa hình đồng bằng tích tụ pinn 
sône. Kênh Phước Xuyên, Trung Long, Cái Rất chảy qua, 
Có đường biên giới với Cămpuchia ở phía hắc huyện. Trồng 
lúa, cây ăn quả, thuộc lá, rau màu. Chăn nuôi: trâu, cá, tòm. 
Chế biển nông sản. Giao thông: đường thuỷ trên kênh rạch 
là chủ yến. Huyện thành lập từ 24.3.1994. trền cơ sở các xã 
của huyện Vĩnh Hưng tách ra. 


TÂN KHAI LƯU (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Tân Khai luân. 
TÂN KHÍ TẬT (Xin Oiii; tự: Ấu An: hiệu: Giá Hiên: 
[14O - 1207), nhà thơ Trung Quốc. Người Tế Nam (Jinan). 
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tỉnh Sơn Đông (Shandong). Sinh trưởng trong vùne bị giặc 
Kim chiếm đóng. từ bé đã tiếp thu được truyền thông yêu 
nước của gia đình. Mới ngoài 20 tuổi đã tổ chức quân khởi 
nghĩa, và trên đường về với Nam Tống, ông dã lập công 
lớn. Được Tống Cao Tòn (Song Gaozong), Tếng Yếu Tôn 
(Song Xiaozong) nhiều lần bổ dụng. song ông vẫn không 
được trọng dụng, chủ yếu vì ý chí khôi phục Trung Nguyên 
của ông mâu thuẫn với quan điểm của phái chủ hoà. Thơ 
văn Tân Khí Tầt thất lạc pần hết, chỉ còn lại một sế lưỡng 
các bàt rừ khá lớn, trong đó có nhiều bài có giá trị Cũng 
như thơ Lục Du, lòng yêu nước bao quát toàn bộ các hài 
Tân Khí Tật, dù đó là lời ca khẳng khái hay là giọng điều 
uất ức, xót xa, khi thấy chí lớn không thành. Kế thừa phong 
cách hào phóng từ của Tô Thức (Su Shỉ), song Tân Khí 'Tât 
còn mở rộng phạm vì biểu hiện bằng nhiệt tình chính trị 
nóns bồng, bằng bẩn sắc anh hùng sẳng khoái, đo dó, từ 
Tân Khí Tật sôi nối. mãnh liệt hơn, Từ của Tân Khí TẠI có 
một địa vị đặc hiệt trong dòng thơ trữ tình chính trì của văn 
học Trung Quốc. 


TÂN KIẾN TẠO môi nhánh của kiến tạo học, nghiên 
cứu các quá trình kiến tạo tronz nguyên đại Tân sinh 
(Kainôzôi). Các chuyển động TKT thường gây ra các đứt 
sấy, tao nên các khối tảng nâng lên hoặc sụt xuống. Vd, ở 
Việt Nam, các đứt gãy phương tây bắc - đông nam hầu như 
chay song song (tạo nên các đòng sông: Kì Cùne, Sông 
Chảy, Sông Hồng, Sông Đà, Sông Mã, Sông Cả, sông Vàm 
Có Đồng, Sông Hầu... đều là đứt gãy tân kiến tạo. 


TÂN KỲ huyền thuộc tỉnh Nghệ An. Diện tích 725,7 km). 
Gồm L thị trấn (Tân Kỳ - huyền lJ), 20 xã (Tân Phú, Tân 
Hợp, Tần Xuân, Nghĩa Bình, Giai Xuân, Ngh1a Thái, Nghĩa 
Đồng, Nghĩa Hợp, Đồng Văn, Nehĩa Phúc, Nghĩa Hoàn, 
Nghĩa Dũng, Tiền Kỳ, Nghĩa Hành, Hương Sơn. Kỳ Sơn, 
Kỳ Tân, Phú Sơn, Tân Eong, Tân An). Dân số !33.300 
(2003): gồm các dân tộc: Kinh. Thổ. Địa hình đổi. xen kẽ 
núi thấp, đỉnh Phu Loi (832 m), đất đỏ vàng đổi míi. Sông 
Con chảy qua. Trồng mía, thuôc lá, đậu tương, cây ăn quả 
(cam, chanh), trầu. Chăn nuôi: trâu, bò. Khai thác lâm sản. 
Chế biến nông sẵn. Giao thông: quốc lệ 15 chạy qua. 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Nghệ An; từ 1975, thuộc tính 
Nghệ Tĩnh; từ 20.6.1991, trở lại tỉnh Nghệ An. 


TẤN LA một trong ba “quốc gia sơ kì" của liên mình bộ 
lạc Thìn Hàn và Biền Hàn, thời Tam Quốc (khoảng thế kỉ 
l- 6) ở đông nam Cao [y (Triều Tiên). Xã hội bắt đầu 
phân hoá, nhà nước sở khai ra đời. Chịu nhiều ảnh hưởng 
văn hoá Trung Quốc (chữ viết, văn học, Nho giáo và Phât 
piáo), nhưng ít nhiều lại thần phục Nhật Bắn. Năm 660, TT. 
liên kết với nhà Đường, Trung Quốc tấn công hai nước đối 
dịch (Bách Tế, Cao Câu Ly) khi nhà Đường lập An Đồng 
Đồ hộ phủ ở Triều Tiên. Sau đó, lại ủng hộ cuộc đấu tranh 
chống sự thống trị của Đô hộ phủ nhà Đường. Nãm 735, TỊ, 
sáp nhập cả quốc gia trên bán đảo, giành quyền tự chủ từ 
tay nhà Đưỡng và lẫn đầu tiền thống nhất bán đảo Triều liên 

TÂN LẠC huyện ở phía tây tỉnh Hoà Pình, Diện tích 
523 km. Gồm I thi trấn (Mườồng Khẽn - huvện l) 2Â xã 





(Ngồi Hoa, Trúng Hòa, Phú Vĩnh, Phú Cường, Mỹ Hòa, 
Quy Hậu, Phong Phú, Măn Đức, Quyết Chiến, Đích Giáo, 
Tuân Lộ, Tử Nê, Ngọc Mỹ, Thanh JJôi, Đông lai, Bấc Sơn, 
Lũng Vân, Quy Mỹ, Do Nhân, Nam Sơn, I.ỗ Sơn, Ngể 
Luông, Gia Mô). Dân xố 77.300 (2003); gồm các dân tộc: 
Thái, Mường, Kinh, Dao. Địa hình phần lớn đổi thấp. ở giữa 
có các thung lũng xâm thực. Sông Hườởi chây qua. Trồng 
lúa, chè, thuốc Tá. Khai thác lâm sân Trồng rừng. Chế biến 
nông sản, Chãn nuôi: hò, onp lấy mật. Giao thông: quốc lộ 
6, 23 chạy qua. Huyện thành lập từ 15.10.1957 do cha 
huyện Lac Sơn thành ^ huyên I.ac Sơn và TL. 


TẤN LẬP mỏ tan ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Tan 
thường phân bố trong các khc nứt lớn, tại ranh giới riếp xúc 
giữa đôlômit tuổi Cambri - Ocđôvic với các đá xâm nhập 
nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ thấp. Quảng thường ở dạng 
mạch, dạng ổ hay thấu kính có cấu tạo phức tp. XL. Tan. 


TÂN NGHỆ THUẬT x. Trào hưu Tân nghệ thuật, 


TÂN PHÚ huyện ở phía bắc tỉnh Đồng Nai. Diện (ích 
773/7 km”. Gồm I thị trấn (Tân Phú - huyện lỊ), l7 xã (Dak 
[Lua, Phú An, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Lập, 
Phú Thịnh, Thanh Sơn, Phú Sơn, Phú Trung, Phú Bình, Phú 
lãm, Phú Xuân, Phú Thanh, Phú Tộc, Trà Cổ, Phú Điền). 
Đân Số 192.600 (2003); gồm các dân lộc: Xtiêng. Í: Đề, 
Chơ Ro. Kinh. Địa hình bán bình nguyên hazan và đồng 
bằng thêm. Sông Đồng Nai, La Ngà chảy qua, hỗ Tôn Đa, 
Dàn Sáu, Bàu Min. Vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Trồng 
cao su, cà phê, hồ tiêu, lạc, mía, cây ăn quả. Chăn nuôi: hò, 
lợn, ong lấy mật. Cơ khí sửa chữa, chế biến nông sản, cao 
su, pỉa công đồ gỗ. Giao thông: quốc lộ 20 chạy qua. Trước 
I976, thuộc tỉnh Long Khánh. 


TÁN PHỦ quận nộ: thành Thành phố Hỗ Chí Minh. Diện 
ch 16,07 km?. Gồm 1l phường (Tân Sơn Nhì, Tân Thạnh, 
Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, 
Phú Trung, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa). Dân số 
417.897 (2003). Địa hình đồng bằng. Rạch Lò Gốm, Bến 
Thượng chảy qua. Nhiều đường lớn chạy qua. Khu công 
nghiệp Tàn Bình, may mặc, chế biến thực phẩm, dịch vụ 
thương mại. Quận được thành lập từ 5.11.2003, trên cơ sở 
các phường của quân Tân Bình tách ra. 

TÂN PHƯỚC huyện ở phía bắc tỉnh Tiền Giang. Diện 
ch 333,2 km”, Gồm ! thị trấn (Mỹ Phước - huyện l¡), 12 xã 
(Tân Hàa Đông, Thạnh Tần, Thạnh Mỹ, Thạnh Hòa, Phú 
Mỹ, Tân Hòa Thành, Hưng Thạnh, Tân Iiâp I, Tân Hồa 
Tây, Mỹ Phước, Tân lập 2, Phước Lập). Dân số 52.100 
(2003). Địa hình đồng bằng thấp. đất chua phèn. Có nhiều 
kênh: Nguyễn Văn Tiếp, Kênh Xáng, Kênh Xanh chảy qua. 
Trắng lúa, cây ăn quả. Chăn nuôi: gia cầm, cá. Chế biển 
nông sản. Giao thông trên kênh rạch là chủ yếu, tỉnh lộ 865 
chay qua. Huyện thành lập từ 11.2.1994, trên cơ sở các Xã 
của huyện Cai Lậy và Châu Thành tách ra. 

TÂN SINH x. Kainôzôi. 

TÂN SƠN NHẤT sân bay cấp I, lớn nhất Việt Nam. 
nằm ở phía tây Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đường băng: 


TANUYf:N T 





3.050 x 45 m, bê tông xi mãng, các loại máy bay hiện đai 
có thể cất, hạ cánh; có xưởng sửa chữa các loại máy bay 
và phương tiện hàng không, TSN là một đầu môi đường bav 
trong nước và quốc tế. Troneg Kháng chiến chống Mĩ, quân 
giải phóng Miễn Nam Việt Nam nhiều lẳn đánh phú TSN, 
phá huỷ nhiều máy bay và phương tiện chiến tranh của đối 
phương, Đặc biệt, vào!§Š giờ 40 phút ngày 2§.4 1975, trong 
Chiến dịch Hồ Chí Minh, không quân Việt Nam đã dừng 
5 máy bay A37 đánh phá TSN (x. Trận Tân Sơnu Nhấn) 


TẤN TẠO ((k. tân sản, u), thuật ngữ y học chỉ một mô 
tới được hình thành (nụ thịOQ hoặc độc lập với mô đã có từ 
trước Lại chỗ và thay thế cho mô này (vd. sự (ao Xương từ 
mô sụn). Thuật ngữ TT còn được dùng để nói đến các sẵn 
phầm Bất thường, đặc biêt là các u. 

TẤN TÂY LAN x. Miu ZHân. 

TÂN THÀNH huyện ở phía tây tỉnh Bà Ría - Võng Tàu. 
Diện tích 339 km?, Gồm I thị trấn (Phú Mỹ - huyện lì), 2 xã 
(Tân Hoà, Tân Hải, Tân Phước, Phước Hòa, Mỹ Xuân. 
Sông Xoài, Hắc Dịch, Châu Pha, Tóc Tiên). Dân số 99,100 
(2003). Địa hình đồng bằng thểm xâm thực - tích tu. Sông 
Thị Vải chẵy qua phía tây huyện. Trồng lúa, cây ăn quả, 
rau xanh. Chăn nuôi: bò, tôm, cá. Đánh bất hải sản. Chế 
biến nỏng sản, thực phẩm. Khu công nghiệp Phú Mỹ, luyện 
kim, điện, hóa chất, vật liệu xây dựng. Giao thông: quôc lộ 
5l chạy qua, đường thuỷ trên sông Thị Vải. Huyện thành 
lập từ 2.6.1994, trên cđ sở các xã của huyện Châu Thành và 
thị trấn Bà Rịa. 


TÂN THANH huyện ở phía tây tỉnh Tong An. Điện tích 
425.8 km”. Gồm 1 thị trấn (Tân Thạnh - huyện lị), !2 xã 
(Kiến Bình, Rắc Hòa, Hậu Thạnh Đông, Nhơn Hòa Lập, 
Nhơn Ninh, Tân Thành. Tần Ninh, Tần Lập, Tân Hòa. Hậu 
Thạnh Tây, Tân Bình, Nhơn Hòa). Dân số 79.600 (2003); 
gồm eác dân tộc: Khơ Mc, Kinh. Địa hình đồng bằne nhù 
sa. Các kênh: Mười Hạt, Dương Văn Dương, Bây Thước chây 
qua. Trồng lúa, mía, đay, cây ăn quả. Chăn nuôi: trâu, vịt. cá. 
Chế biển nông sẳn. Giao thông: quốc lô 62 chạy qua, dường 
thuỷ trên kênh rạch. Huyện thành lập rữ 19.9.1980, do cha 
huyện Mộc Hoá thành 2 huyện Mộc Hoá và “UT. 


TÂN TRỤ huyện thuộc tính Eong Án. Diện tích 
¡06,5 km”. Gồm I thị trấn (Tân Trụ - huyện lị), I0 xã (Rình 
Tính, Mỹ Bình, An Nhựt Tân, Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn. 
Bình Lãng, Bình Tqnh Đông, Tân Phước Tây, Đức Tân, 
Nhựt Ninh). Dân số 63.100 (2003); gồm các dân tộc: Kính, 
Khởơ Me. Địa hình đồng bằng phù sa, Sông Vàm Có Tây, 
Vàm Có Đông chảy qua. Trồng lúa, mứa, cây ăn quả Chăn 
nuôi: vịt, trâu, cá, Chế biến nông sản, thực phẩm, hoa quả. 
Giao thông đường thuỷ trên sông Vàm Có Đông. Vàm Cỏ 
Tây, tỉnh lộ 828 chạy qua. Trước dây đã là quận và trở thành 
huyện. Từ (1.3.1977, hợp nhất với huyện Châu Thành lấy 
tên là Tân Châu; từ (9.9,1980, đổi tên thành huyện Vàm Cổ; 
từ 4.4.1989, chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ. 


TÂN UYÊN huyện ở phía tây bắc tỉnh Bình Dương. Diện 
tích 613,4 km”. Gồm 2 thị trấn (Tân Phước Khánh, liyên 
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Hưmg - huyện h), l6 xã (Tân Định, Tân Bình, Bình Mỹ, Tân 
Lập, Tân Thành, Vĩnh Tần, Lạc An, Hội nghĩa, Tân Mỹ, 
Khánh Bình, Phú Chánh, Thường Tân, Bạch Đằng, Tân 
Vĩnh Hiệp, Thạnh Phước, Thái Hòa). Đân số 129.600 
(2003). gồm các dần tộc: Kinh, Khơ Me, Xuêng, Ra Na. Địa 
hình đồng bằng xen kẽ ít đổi thấp, nhiều đất xám hình 
thành trên nên phù sa cũ. Sông Bé, Đồng Núi chảy qua, hồ 
[Đá Bàn Trẻng cao su, thuốc lá, hồ tiêu, cày ăn qua, mía, 
lạc. Chế biến nông sản, thực phẩm. Khai thác vật liệu xây 
dựng. Giao thông: tỉnh lộ 742, 274, 747, 746 chạy qua. 
Trước đây, huyện thuộc tỉnh Thủ Dân Một; từ 1976, thuộc 
tỉnh Sông Bé; từ 6.11.1996, thuộc tỉnh Bình Dương. 


"TÂN ƯỚC" x. "Kinh Tân Ước". 
TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẲNG x. Đáng Tân Việt. 


TẤN VÊN huyện ở phía tây tỉnh Bắc Giang. Diện tích 
203,7 kmˆ. Gồm 2 thị trấn (Nhã Nam, Cao Thượng - huyện 
ID, 22 xã (Cao Thượng, Lan Giới, Nhã Nam, Phúc Sơn, Đạt 
Hóa, Quang Tiến, Tân Trung, An Đương, Liên Sơn, Phúc 
Hòa, lan: Cốt, Hợp Đức, Song Vàn, Ngọc Châu, Việt 
Ngọc, Cao Xá, Việt Lập, Liền Chung, Ngọc Vẫn, Ngọc 
Thiên, Ngọc Lý, Quế Nham). Dân sê 162.800 (2009): pồm 
các đân tộc: Kinh, Dao. Địa hình đồng bằng thểm tích 
tụ - xâm thực. Sông Thương chảy qua. Trồng lúa, lạc, thuốc 
lá, chè, đậu tương. Chăn nuồi: lợn, bò, chế biến nông sản. 
Giao thông: quốc lộ 37, tính lộ ^284, 295 chạy qua. Huyện 
thành lâp từ 6 II.!957, trên cơ sở các xã của huyện Yên 
Thế tách ra, thuộc tỉnh Bắc Giang; từ 27.!0.1962, thuộc tỉnh 
Hà Bắc; từ 6.11 1996, trở lại tỉnh Bắc Giang. 


TẤN (Gïin), !, Một trong bảy "quốc gia" thời Chiến Quốc 
(khoảng thế kỉ 5 - 3 (Cn.) ở Trung Quốc cổ đại, Địa bàn lúc 
đầu ở Thiểm Tây ngày nuy. Sau cải cách Thương Ưởng 
(elữa thế kí 4 tCn,), T ưrở nền bùng mạnh. Từ 230 đến 
2211Cn., T lần lượt diệt các nước Hàn, Triệu, Nguy, Sở, Yên, 
Tể (Han, Zhao, Wei, Chú, Yan, Q¡) thống nhất Trang Quốc. 

2. Triều đạt đầu tiên ở Trung Quốc (221 - 206 tCn.). Vua 
T là Doanh Chính (Ying Zheng) xưng làm hoàng dể Tần 
Thuỷ Hoàng. Sau khi Tân Thuỷ Hoàng (Q¡n Shihuang) chết 
(210 tCn.), khắp nơi nổi đậy. Năm 206 tCn., triểu T bị Hạng 
Vũ (Xrang Yu) và Lưu Bang (1u Rang) tiêu diệt, 

3. Nhà nước của tộc Đê do Bồ Kiên thành lập năm 351, 
đóng đô ở Trường Án, sử gọi là Tiên T. Năm 394, bị tộc 
Khương diệt. 

4. Nhà nước của tộc Khương (Jiang), do Diệu Trương 
thành lập năm 384. Năm 385, đóng đô ở Trường An (Chang 
An), sử goi là Hậu T. Năm 4L7, bị Đông Tấn điệt. 

5. Nhà nước của tộc Tiên T¡, do Khát Phục Quốc Nhân 
thành lập năm 385 ở vùng Cam Túc (Gansu). Năm 49, gọi 
là T, sử gọi là Tây T. Năm 43, bị nước Ha (Xin) của người 
Hung Nô (Xiongnu) diệU 


TẤN LĨNH (Qinhng), đãy nút ở Trung Quốc, làm đường 
phân thuỷ piữa hai hệ thống sông Hoàng Hà (Huanghe) và 
Trường Giang (Chanpjiang). Dài khoảng 1.000 km, cao 
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3.666m. lanh piới tự nhiên giữa cận nhiệt đới ở phía nàn 
và thảo nguyền ôn đới khô ở phía bắc. 


TẤN SỐ x. Tân số dao động. 


TẤN SỐ CỘNG HƯỚNG tần số của lực kích thích bằng 
tần số dao động riêng của hệ, khi đó hiện tượng cộng hưởng 
xay ra. XU Cộng hưởng. 


TẦN SỐ DAO ĐỘNG (gọi tắt: tần số), số lần đao động 
trong một đơn vị thời gian (giây) của hiện tượng Vật lí. Gọi 
T (giây) là thời gian để thực hiện một dao động và f (hec) 
là tần số dao động thì f = L/T. Đơn vị là hec (Hz). Các bội 
số là kilôhcc (KHz) bằng 1.000 Hz, mêgahec (MH:) băng 
L0 Hz, gigahecc (GHz) bằng 10” Hz. Nếu đao động là điều 
hoà với tần số góc (cg. tần số vòng) œ (rad/s) thì Ï = ø21. 
Nếu [ là tần số ánh sáng trong một môi trường thì f.) = v, 
là bước sóng, v la tốc độ ánh sáng tronp môi trường ấy; 
v=c/n,c là tốc độ ánh sáng trong chân không, n là chiết 
suất của môi trường. XL. Daø động; Tần số dao động riêng: 
Tân số góc. 

Trong phát thanh, truyền hình, người tạ thường chìa tẤn số 
ra: âm tần là khoảng tần số tưởng ứng với sự dao động của 
các âm thanh mà tai người cảm thụ được từ I16Hz đến lồ 
nghìn Hz; cao tần là các tần số của bức xạ từ 100 kH¿z trở 
lên, trong đó: từ 30 MHz đến 300 MHz là thâm cao tần, từ 
300 MHz đến 3.000 MH/ là siêu cao tần, từ 3.000 MI1z đến 
30.000 MHz là quá cao tân. Tần sế sóng mang là tẳn số của 
tín hiệu cao tần làm nhiệm vụ truyền tải những thông tin 
cẩn thiết khác như ầm thanh, hình ảnh, Tần số pilot: sóng 
mang phụ sử dụng trong kĩ thuật phát sóng FM stereo để 
truyền tải tín hiệu sterco (kênh phẩi, kênh trái) trên một 
sóng mang. Tần số pilot bằng 19 kHz. 


à " À ^^ _T^ ^ Z 

TẤN SỐ DÁO ĐỘNG RIÊNG (cự. tần số riêng), một hệ 

dạo động đơn giản gồm khối lượng m gắn vào đầu một lò 

xo có độ cứng C (không có cán), khi bị chệch khỏi vị trí cần 
ca lC 

bằng sẽ thực hiện dao động điều hoà với tần số k= ,—. 
m 

nó được gọi là TSDĐR. Nếu hệ có cần nhỏ thì có khái niệm 

TSDĐR có cản. Khi hệ chịu kích động điều hoà với tần số 

trùng với TSDĐR sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng (x. 

Cộng hưởng). 


Đãi với hệ dao động phức tạp (với cần nhỏ) khi bị lệch 
khối vị trí cần bằng hoặc chịu kích động xung (một lần) sẽ 
thực hiện dao động tuần hoàn là tổng hợp các dao động 
điều hoà. Các tần sế của các dao động điều hoà thành phần 
được gọi là các TSDĐR của hệ. Mỗi TSDĐR ứng với môi 
dao động riêng. Khi hệ chịu kích động ngoại lực có tìn số 
bằng hoặc xấp xỉ bằng một trong cấc tần số riêng thì sẽ xây 
ra hiện tượng cộng hưởng. 

TẤN SỐ ĐƠBAI tương ứng với dao động nhiệt của nguyên 
tử nút mạng khi nhiệt độ có giá trị bằng nhiệt độ Đơbai, 
theo công thức: hú; = kiÔÖp, trong đó h bằng h/2r (h là hằng, 
số Plăng), œạ; tần số Dơbal, kụ là hằng số Böxơman, Ôị; là 
nhiềt đồ ĐÐơbal của vật. Xt. Đơbøi (Nhiệt độ). 








TÂN THUỶ HOÀNG 





TẢN SỐ GEN tần số gặp tương đối của gen trong quần 
thể. Nếu nổng độ gen A trong quần thể là p thì nổng độ 
alen lặn là (1 - p). Tần số của các genotip tương ứng trong 
quần thể khi giao phối tự do, được xác định theo định luật 
Hady - Vainơbec (Hardy - Weinbcrg), Vd. trone quần thể 
tần số qˆ của genotip là aa bằng 0,01, thì tần số q của alen 
a bằng /0.04 =0.2. Nồng độ p của đoạn alen trội bằng 
l - q=0,8. Quần thể trong trường hợp này có tỈ lệ cân bằng 
các gcnotip là pˆAÁ: 2pqAa: q aa =0,64AA: 0,32Áa: 00aa, 


TẤN SỐ GÓC (cơ. tẩn số vòng), số dao động thực hiện 
trong 2 giây, kí hiệu œ ; œ0 = 2#f = 27T, trong đó f là tần 
số dao động, T là chu kì dao động. 


TẤN SỐ MANG khi tin tức có tần số thấp muốn được 
truyền đi xa theo phương thức rađiô, cần sử dụng phương 
tiện truyền tải là một dao động điều hoà có tần số cao, gọi 
là tải tin, Tân số của tải tín được gọi là TSM (x. Điều biến). 


TẤN SỐ PHÁCH hiệu các tần số của hai duo đông gây 
ra hiện tượng phách. XL. Phách. 


TẢN SỐ PLASMA tần số cửa kích thích cơ bản đắc trưng 
cho hệ plaama. Xt. PÌasna. 


TẢN SỐ RAĐIÔ tần số của các dao động điện có 
giá trị trong khoang !0` Hz - 3.10! H¿, tương ứng với 
sóng rađiô (sóng vô tuyến) có bước sóng trong khoảng, 
„ = 300 km - Õ, mm. 


TÂN SỐ TRAO ĐỐI CHÉO d lệ của những cá thể trao 
đổi chéo trong tổng sẽ cá thể ở Fụ của phép lai phân tích. 
TSTĐC là dai lượng tỉ lệ nghịch với liên kết của các gen, 
tức TSTDC càng cao thì các gen được nghiên cứu càng xa 
nhau trong nhóm liên kết và lực liền kết giữa chúng càng 
nhỏ. Một phần trăm trao đối chéo [đơn vị Mopàn (Morgan)] 
giữa các gen nghiền cứu là đơn vị đo khoảng cách giữa 
chúng. Trong phép la: phân tích, 


a+b 


TSTĐC = - 100% 





n 


trong đó a là số cá thể trao đổi chéo của một kiểu, b là số cá 
thể trao đổi chéo của kiểu khác, n là tổng số phenotip được 
nghiên cứn ở Fg (gồm cả những thể trao đổi chéo và những 
thể không trao đổi chéo). 


TẤN SỐ TỪ QUA V x. Tần số xíclotron. 


TÂN SỐ XICLOTRON tần số quay của một hạt có điện 
tích trong mặt phẳng vuông góc với từ trường không đổi H 


cH | v) : 
trong chân không €3 =——, với m - khối lượng của hạt, c - 
mê 


điện tích của nó và c - tốc độ ánh sáng trong chân không. 
X(. ÄXiclotrgn. 


TÂN SUẤT (nông), tỉ số giữa số lần xuất hiện (m) một trị 
số nào đó (biến số thích hợp) và tổng số lần thí nghiệm hay 


đo đạc (n). Công thức biểu thị: p=-—. Phần biệt: 
tl 


I. TS bảo đảm: khả năng xuất hiện những đỉnh lũ không 
vượt quá lựu lương đỉnh lũ ứng với TS thiết kế trong thời kì 


sử dụng công trình. Ngược lại là TS phá hoại. Quan hệ giữa 
TS bảo đảm và T§ phá hoại là: § = 1 - V (S là TS bảo đảm 
của công trình trong thời kì sử dụng; V - TS phá hoai công 
trình trong thời kì sử dụng). Quan hệ giữa TS bảo đảm và 
TS thiết kế nước lũ (P) là: $ = (I - p)n, trong đó n là số năm 
sử dụng công trình 

2. TS thiết kế: tiêu chuẩn xác suất dùng để thiết kế công 
trình. TS thiết kế của nước lũ được quyết đỉnh trên cơ vở 
phối hợp có lợi nhất siữa giá thành của công trình và mức 
độ bảo đảm sử dụng an toàn công trình. Tuỳ theo cấp công 
trình mà có TS thiết kế khác nhau, 

3. TS tích luỹ (TS cộng dồn) thường gọi tắt là 1S, là tỉ số 
giữa số lần xuất hiện một trị sê bằng hoặc lớn hơn trị số đã 
cho (m) tổng số lần thí nghiệm hay đo đạc (n). Công thức 
biểu thị: 


số thứ tự 





X ị 00%⁄% = 
n " 


n= x [00% 

Do chuỗi quan trắc ngắn, công thức trên cho kết quả 
không phù hợp với thực tế, nhất là các trị sế cực đoan, vì 
thế thường dùng công thức hiệu chỉnh gọi là công thức tính 
TS kinh nghiệm, vd.: 


mì 
D~ —— X 100% 
n†Ï 
Theo công thức này, lũ tháng 8.1971 trên Sông Hồng xảy 
ca tại Hà Nội có TS khoảng 1%. 


TÂN SUẤT (5óo cb0, trong lĩnh vực truyền dẫn và phát 
sóng, là hiệu suất tấn số (hoặc còn gọi là hiệu suất vử dụng 
phổ) của đường truyền đẫn hoặc của máy phát hoặc của hộ 
phát - đáp vệ uinh. TS cũng là dung lượng thông un của 
đường truyền và các thiết bị phát sóng. Trên một kênh vô 
tuyến đã cho có độ rộng băng tần nhất định, tuỳ thuộc vào 
kiểu điều chế đã chọn, có thể truyền phát được nhiều hoặc 
chỉ truyền phát được một chương trình truyền hình số có 
nén, Đây chính là TS của kênh truyền hình phu thuộc vào 
kiểu điều chế số. 

TẤN SUẤT THIẾT KẾ khi thiết kế các công trình thuỷ 
lợi, thuỷ điện, ta phải xét tới mức độ đảm bảo về an toàn 
đối với công trình và an toàn đối với chế độ cuna cấp sản 
phẩm. Mức bảo đảm đồ của các công trình thuỷ lợi, thuỷ 
điện được đánh giá bằng phương pháp xác suất thống kê và 
được coi là TSTK. TSTK được tính theo tỉ sế giữa thời pian 
(số ngày hoặc số năm) mà chế độ cung cấp sản phẩm của 
công trình không bị phá hoại với toàn bộ thời gian vận hành 
công trình (tính bằng phần trăm). TSTK được dùng để lính 
toán Xác định các thông sỗ công trình. Vd. TSTK đối với 
một số ngành (rính theo phần trăm) nh sau: cung cấp nước 
cho công nghiệp và sinh hoạt công cộng 95 - 972; trạm 
thuỷ điện lớn: 9Ó - 95%, trạm thuỷ điện vìfa và nhỏ 75 - 85%; 
tưới nước cho nông nghiệp 75 - 95%; vận tải thuỷ 80 - 90%; 
tiêu úng cho nông nghiệp 5 - L0. 


TẤN THUỶ HOÀNG (Qin Shihuang; 259 - 210 tCn ), 
hoàng đế (221 - 210 tƠn.) và là người thiết lập triều Tần 
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(321 - 206 tCn.) - triểu đạt phong kiến tập quyền đầu tiên Ở 
Trung Quộc. Vốn tên là Doanh Chính (Ytne Zheng). Trong 
khoảng IÔ năm (240 - 22! tCn.), lần lượt thôn tính, đánh 
đẹp 6 nước (Yên. Tế, Sở, Triệu, Nguy, Hàn), thếng nhất đất 
Trung Nguyên, xưng hiệu là Thuỷ Hoàng Dế (hoàng đế đầu 
tiên). Là người đăt cơ sở cho việc xác lập một bộ máy nhà 
nước phong kiến bùng mạnh, cai trị bằng pháp luật, thích 
"chém giết để ra uy", chủ trương đốt mọi loại sách (trừ sử 
nưậc Tân), vv, Xây đựng Vạn Lí Trường Thành (Wanli 
Chanepcheng), cùng Á Phòng, lắng l1 Sơn. Trong thời gian 
trị vì, đã trến hành nhiều cuộc chiến tranh xầm lược: tấn 
công Hung Nô (Xiangnu), chính phục các Lộc ngưƯỜi xung 
quanh, lập thành 44 huyện đưới quyền cai quản của để 
chế Tần, Trong cuộc chính phục Bách Việt (Bcivue) ở 
phương Nam, (0 214 đến 208 tCn), quân Tần đã xâm 
chiếm Văn lane nhưng thất hại. Năm 20 tCn., chết trên 
đường đi kinh lí, 


TẤN (/), đơn vị khối lướng ngoài hê, bằng I 000 ke, kí 
hiêu T. Ở Hoa Kì, còn dùng T to bằng I,016,037 kẹ và T 
nhỏ băng 907,!§5 kg. Để khải nhằm, T (1.000 kg) còn gọi 
là T hệ mét. 


TẤN (puí2), từ thể trong múa tuồng cổ của dân tộc Việt. 
Khi T, bai chân bước rộng ra hai bên, khuyu hai gôi xuống 
hoặc chân hướng chéo trước bày sau, một chân khuyu mội 
chân duối. Tronè múa tuông goi là thế T. hoặc trụ bộ. T tạo 
tư thể khoẻ, chắc, đẹp nh pho tưởng, 


TẤN MÀI mỏ aniimon ở huyện !Tải lĩà tỉnh Quảng Ninh. 
Đã được khát thác từ trước năm 1945, Mô có nguồn gốc 
nhiệt địch nhiệt độ trung bình thần, Antimon tâp trung thành 
ổ nhỏ, mạch nhỏ hoặc xầm tán, xâm nhiễm trong các mạch 
thạch anh. Các thân quặng đày vài centimét đến hàng mét, 
dài hàng chục, hàng trăm mét. Hàm lương trung bình 
khoảng 0,25 - 0.3 và giảm đần theo chiều sâu. Khai thác 
chủ yếu bằng lò, siếnp, được sử dung trong công nghiệp, 
y hoc, VV, 


TẬN CÙNG HOÁ sự vận chuyển các vắt chéo đến mút 
các nhánh của thể lưỡng hội. Quá trình này có thể xây ra 
trong kì đầu muộn ] của giảm phân. Các vắt chéo có thể rời 
khỏi các đầu mút của thể lưỡng bội và vì vậy, tần số VẤI 
chéo có thể giảm đi do sự TCH. 


TÂN DỤNG NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP công 
nghiệp cần rất nhiều nước. Nếu dùng xong thải ra ngày thì 
các nguồn nước không đủ cung cấp và nước thải mane thco 
nhiều tạp chất làm ô nhiễm môi trường, Phương hướng là 
đưa nước tuần hoàn trở lai sẵn xuất san khi đã đùng các 
biển phán để loai các hợp chất có hai (xí ước thải). 


TẢNG (địa chấ?), phần vì địa tầng có ý nghĩa khu vực, 
thường dùng để đố! sánh một số hệ tầng, hoặc một phần của 
các hề tầng cùng tuôi được nhân chia ở những vùng hay đới 
cầu trúc khác nhau của một khu vực. T được xác lập dựa 
chủ yếu vào tài liệu cổ sinh vật. 


TÁẢNG (địa chất), 1. Một phần khai tường mổ hẳm lò 
kéo đài theo phường vỉa khoáng sản dọc suốt cho tới biển 





giới bền của khai trường. T nọ cách T kia theo độ đếc vỉa 
bằng lò cái chính (lồ cái vận chuyển ở phía dưới, lò cái 
thông gió ở phía trên). 

2. Một phần khai trường mỏ lộ thiền (nếu vẽ theo mật cắt 
thì T có hình bắc thanp) có chiều cao và bề rộng thích hợp, 
trên đó có bố trí thiết bị phục vụ khai thác mỏ. Căn cứ vào 
công dụng. chia ra T vân chuyển, T an toàn, T Khai thác 
(T công tác). T là một yếu tố hết sức quan trọng của mỏ. 
Chiều cao T ảnh hưởng rất lớn đến cường độ khai thác mỏ. 


TẦNG (im; A. layet). Trong kiến trúc mang truyền thông 
có nhiều T, mỗi T gồm một giao thức hay một nhóm các 
giao thức chịu trách nhiệm thực hiện một sô dịch vụ hay 
chức náng nhất định trong việc trao đổi thông tin, hoạt động 
(rong sự tương tác VỚI các g1ao thức khác để cùng cong cấp 
trọn vẹn các địch vụ cần thiết trong truyền thông. Thông tin 
sẽ được truyền từ T nọ sang T kia với việc lấp thêm hay bỏ 
bớt một số thông tín điều khiển phụ. Nói chung các T cao 
nhất thì xử lí cho tương tác ở mức ứng dụng, còn các T thấp 
nhất thì xử lí việc phép nối về phân cứng giữa các hệ 
thống máy tính. Vd, theo chuẩn OSI, việc truyền thông 
được chat thành 7 T; trong Internet, các piao thức TCPAP 
thực hiện các chức năng của các T thứ ba và thứ trí về quần 
trị việc chọn đường và chuyển vận thông tin giữa các mạng 
(x. TCP/LP). 


TẦNG BÁN THẤM tầng chứa nước và thấm nước kém, 
không cố khả năng khai thác được mội lượng nước dáng kể, 
nhưng lại có thể hoặc bổ sung nước cho tầng khu thác bằng 
quá trình thấm xuyên nếu TRÌï' dàv, hoặc để nước tì môt 
tẰng chứa nước khác thấm xuyên qua nó sang cung cấp 
nước cho tầng khai thác nếu TRT mỏng. Khái niệm TĐT cố 
khi mune một ý nghĩa rất tương đối, chẳng hạn TĐT có thể 
là một tầng chứa nước và thấm khá nhiều, nhưng lại năm 
trực tiếp trên một tầng khai thác cố độ dẫn nước lớn hơn nó 
rất nhiều, lúc đó nó sẽ đóng vai trò thấm xuyên xuống cung 
cấp nước cho tầng khai thác. 


TẦNG BÀO TỦ một lớp của thể quả của nấm túi và nấm 
đảm, trong đó sinh ra các nang và đảm. TDT có thể tiếp xúc 
trực tiếp với không khí như các bản của mũ nấm (ấm đám) 
và thể quả mở của một số nằm túi hoặc có thể mở vào trong 
một khoang hình chai, như thể quả đạng chai của bộ Nấm 
túi (SÐleJortale4), 


TẦNG BÌNH LƯU tầng khí quyển giữa tầng đối lưu và 
tầng mêzô, từ đỉnh đốt lưu đến độ cao 30 - 55 km, được đặc 
trưng bởi sự phân bố nhiệt độ thường gần như nhau ở phẫn 
dưới và tăng theo độ cao ở phần trên, ít nhiều động. Giới 
hạn dưới của TB.. là đỉnh tầng đối lưu- thay đổi theo vĩ độ, 
thời gian tron nãm và hoạt động của xoáy thuận. THỊ. thấn 
từ đỉnh tầng đối lưu đến khoảng 24 km, trên nữa là THỊ. 
cao. Nhiệt độ trung bình ở giới hạn dưới của TH trone 
khoảng -40°C đến 45”C đến -75°C đến -80°C tuỳ theo ví độ 
và mùa. Ở giới hạn trên của TBL., nhiệt độ từ -20C đến 
20°C. Lượng chứa hơi nước không dáng kể. Gió thịnh hành 
hướng tây; ở độ cao trên 20 km, về mùa hè gió chuyển sang 
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hướng, đông. Hàm lượng các chất khí không biến đổi, sai 
khác rất ít so với tầng đối lưu, nhưng nồng độ ozon trong 
TBỊ, lớn hơn trong rầng đối lưu và đạt giá trị cực đại ở độ 
cao 2Ó - 35 km. XL. Khí quyển Trái Đái. 


TẦNG CÁCH NƯỚC tẳng dất đá không để nước thấm 
qua và cững không nhả nước, nên TCN đồng thời cũng là 
tầng không chứa nước. 


TẦNG CANH TÁC tầng đất mặt được cày bừa xới xáo 
trone đất trồne trọt, tuỳ theo loại đất và cây trêng mà có độ 
dày khác nhan. Ở ruộng có TCTT dày, cầy trồng thường cho 
năng suất cao. TCT đất lúa nước ở Việt Nam trung bình dày 
LÔ - 15cm. có nơi chỉ đày 7 - §em, ( châu thổ Sông Hồng 
và châu thổ sông Cửu I.onp, có nơi có TCT tới L5 - 20cm. 
Màu sắc TCT khác nhau theo loại đá mẹ, nguồn chất phù 
»a, quá trình sử dụng đất, chế đồ nước trene đất, Ở các loại 
đất, màu sắc TCT thường từ vàng đỏ, vàng nhat, xám nhạt, 
xám tro, xám tối, xám nầu, nầu sẫm, nâu đỗ đến đen. 
Thành phần cấp hat của TCT có thể là cất, cát pha. thịt nhẹ, 
thịt trung hình, thịt nặne đến sét pha. 

TẦNG CHẮN tầng đá không thấm nước, có hệ thống lỗ 
hổng nhỏ (lỗ hổng á mao dẫn), nằm trên hoặc dưới tầng chứa 
(tằng thấm), thường có thành phần là sét (sét kết, phiến sét, 
sét kiến tao...). TC không cho nước, dầu khí đi chuyển guzt tự 
do, Có ý nøhĩa bảo vệ các thân khoáng khỏi bị hoà tan do 
nước trên mặt thấm xuống (vd. đối với vỉa muối kali...). 


TẦNG CHÂN thuật ngữ chuyên dùng trong nghề nuôi 
ong mật, là lớp sáp có in nền lỗ tổ hình 6 cạnh, chủ yếu là 
lỗ tổ cho ong thợ, giúp ong tiết kiệm được công sức trong 
việc xây dựng cầu ong. TC được sử đụng khi nuôi ong trong 
thùng tiêu chuẩn. TC dược ¡in hai mặt trên khuôn, máy ín 
thủ công hoặc tự động, kích thước nên lỗ tổ tuỳ theo kích 
thước của cơ thể từng giống ong, có khoảng 800 - 1.100 lỗ 
tố/dmˆ. TC được gắn vào khung cầu, dùng nhiệt hoặc dòng 
điện nhẹ làm cho dây thép căng trên khung cầu lẩn vào lớp 
sáp TC. TC là một sáng kiến trong nghề nuôi ong cùng với 
thùng cải bến và dụng cụ li tâm để quay mật. Sử dụng TC 
có lơi: để làm cho tổ ong phát triển nhanh chóng; việc nhần 
đần sẽ nhanh hơn trong t/ nhiên: thay cầu ong cũ băng cầu 
ong mới dễ đàng hơn cùng với dụng cu lí tâm tao năng suất 
mặt tầng. 


TẦNG CHỊU NÉN phạm ví bể dày dất đá chịu tác dung 
của tải trong công trình, đo đó bị biển dang, Quy uớc lây bề 
dày TCN từ mực đáy móng đến đô sâu mà ứng suất đo tải 
trọng ngoài ø, (tắt dẫn theo độ sâu z) bằng 0.2 ứng suất do 
tải trọng các lớp dất đá đ,„ (lãng dần thco độ sâu). Khi ở 
ranh giới của TCN có đất yếu (môđun tổng biến dạng 
Eạ < 50kp/cm2, bể dày đó được tíng thêm tới độ sâu mà 
G,=0,lơia. TCN chính là nên công (trình; tổng biến dạne 
của đất thuộc các lớp tronp phạm vi này là độ lún của 
công trình, 


À KV N : : 

FÀNG CHUAN một tập dã phân tâng (trầm tích, nguồn 
núi lửa hay đá biến chất) có những đặc trưng đề nhận biết 
về thạch học, khoáng, vật, cô sinh... như màu sắc, độ hại, 


TẦNG ĐIÊNLI Ì 


thành phần khoáng vật, độ phong phú di tích sinh vật thuộc 
một nhóm nào đó và giữ được các đặc trưng đó trong vùng 
phân bố của thành tạo mẹ, được công nhận rông rãi và dùng 
làm tiêu chuẩn để theo dõi, đối sánh các mặt cắt địa chất 
trong công tác đo vẽ địa chất, tiến hành các nghiên cứu địa 
chất khác và âm k'ếm, thăm dò khoáng sản. 


TẦNG CHỨA dầu, khí boặe nước, hệ tầng đất đá chứa 
khoáne sản lỏne, khí (nước, dầu, khí) có đô thấm tốt (hệ số 
hông cao), nằm giữa hai tầng (lớp) không thấm hoặc nằm 
trên một tầng không thấm (TC nước ngắm). 


TẦNG CHỨA NƯỚC một tập hợp các lớp hoặc các thấu 
kính đất đá rất khác nhau về tính chứa (nhỉ) nước và thấm 
tước (thấm và bán thấm) có liên hệ thuỷ lực với nhau, hoặc 
bị kẹp giữa hai tẦng cách nước (TCN có áp). hoäc phía dưới 
là tầng cách nước còn phía trên là mặt thoáng (TƠN không 
áp). Cấu tạo của TCN rất đa dạng, có thể chia ra: TƠN 
phân lớp, TƠN bán áp, TCN phân lớp bán áp, TƠN phức 
hợp, TCN cacxtơ. 


TẦNG CHỨA NƯỚC BÁN ÁP lớp có mặt thoáng của 
nước đưới đất là một lớp bán thấm nằm trên một lớp chứa 
(nhã) nước và thấm nước. 


TẦNG CHỨA NƯỚC CACXTƠ đá chứa nước là các đá 
bị hoà tan, tạo thành các hang hốc như đá vôi, thạch cao, 
muối mỏ. Tính chứa (nhả) nước và thấm nước của chúng 
mang nhiều sắc thái riêng khác với tất cả các loại đất đá 
khác, nên TCNC được xếp riêng thành một loại. 


TẦNG CHỨA NƯỚC PHÂN LỚP gẻm các lớp chứa 
(nhả) nước và thấm nước nằm xen kẽ với các lớp hán thấm. 
Vd. tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ khu vực Hà Nôi có thể 
sơ đồ hoá thành một TCNPL (3 lớp) không áp. lớp trên và 
lớp đưới là 2 lớp chứa (nh) nước và thấm nước, còn lớp 
giữa là lớp bán thấm đống vai trò lớp thấm xuyên. 


TẦNG CHỨA NƯỚC PHÂN LỚP BẢN ÁP gồm các 
lớp chứa (nhả) nước và thấm nước xen kẽ với các lớp bán 
thấm, lớp trên cùng cũng là lớp bán thấm có mắt thoáng. 


TẦNG CHỨA NƯỚC PHỨC HỢP gồm các thấu kính 
chứa (nhả) nước và thấm nước, các thấu kính bán thâm, các 
thấu kính không thấm nước phân bố đa dạng. 


TẦNG ĐÁNH DẤU nột tập hợp đá phân tầng có những 
đặc trưng rõ ràng về thạch học, khoáng vật, cổ sinh... ổn 
định trong một vùng địa lí và để nhận biết trone mặt cắt địa 
chất, trong giếng khoan cũng như trong công trình hầm lò, 
được dùng để đánh đấu cho một mức địa tầng, một đoạn địa 
tầng chứa khoáng sẵn hoăc một phân vị địa tầng nào đó. 


TẦNG ĐIỆN LÍ (cg. tầng ion), các lớp bên trên của khí 
quyền Trái Đất và các hành tình khác, TĐI. trong khí quyển 
Trái Đất nằm ở độ cao bắt đầu từ 5Ó - 80 km tính từ mặt đất 
đến khoảng I.000 km. Đặc trưng vật lí quan trọng nhất của 
TPL là có chứa Ion và clectron tự đo sinh ra do tác dung 
của bức xạ sóng ngắn của Mặt Trời (bức xạ tử ngoại, hức xạ 
Rơnghen) và các bức xạ vũ trụ khác, Sự tổn tại của TĐI. đã 
được Xtuơi (3. Srewar(, 1878), Suxtơ (AÀ, Sehuster: I9Ø7) 
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tiên đoán dựa trên các nghiên cứu về biến thiên chu kì ngày 
đêm của từ trường Trái Đất. Epơutơn (E. V. Appletdn) và 
Banet (M. A. F. Barnett; 1924) đã phát hiện bằng thực 
nghiệm dựa trên kết quả nghiên cứu sự phản xạ của sóng 
vô tuyến phát lên từ mặt đất. Căn cứ vào nồng độ clcctron 
thay đối, TĐI. được chia thành các lớp D, E và F: 

Lớp D nằm trong khoảng độ cao từ 50 đến 90 km. Vào 
bạn đêm, lớn D hấu nhĩ biến mất, 

Lớp E nằm ở đô cao từ 90 đến 120 km và được đặc trưng 
hởi sự (tăng nồng độ clectron theo độ cao vào bạn ngày: 
nồng độ cực đại nằm ở độ cao khoảng L0 km. Ban đêm 
nồng độ elcctron giẩm rõ rệt, 

Lớp ƒ' bao gồm toàn bộ các lớp điện lì ở độ cao trên 
I3O - \4Ô km và thường được chia thành 2 lớp phụ là 
Eì (150 - 200 km) và l2 

THỊ. có ảnh hưởng rất lớn đến sự truyền sóng vô tuyến, 
nhất là khi có bão từ. Lớp D hâp thụ rất mạnh năng lượng 
sóng vô tuyến ở đãi sóng, trung. Do đó, bạn ngày hầu như 
không quan sát được sự giao thọa của sóng đất và sóng 
không gian (gọi là hiện tượng phađn) ở dâi sống trung. 
Sáng trune đi tới lớp l sẽ bị phản xạ trở lại mặt đất. Tính 
không ổn định của lớp E, nhất là lúc sáng sớm, chiều tối và 
bạn đêm dã gây nên nhađin, Sự phản xạ sóng vô tuyến từ 
lớp F; đã tạo khả năng liên lạc ở các cự lí rất xa trong đải 
sóng ngắn. Cø sở nghiên cứu TĐI, của Việt Nam đặt ở gắn 
Hà Nội. XtL Khí quyển Trái ĐÃI. 

TẦNG ĐỐI LƯU lớp thấp nhất đồng thời là lớp cơ bản 
của khí quyển. Độ dày của TPL khoảng 8 - 10 km ở vùng 
cực, iÔ - 12 km ở vùng vĩ độ trung bình và ló - 18 km ở 
vùng nhiệt đới, Trong TL, nhiệt độ piàm theo độ cao. 
TĐL là nơi tập trung hơn 4/5 khối lượng không khí của toàn 
bộ khí quyển, nơi phát sinh mạnh mẽ hiện tường rối và đối 
lưu, nơi tập trung đại bộ phận hơi nước, xuât hiện mây mưa, 
xoáy thuận và xoáy nghịch của khí quyến. XL Khí quyển 
Trái Đát. 

TẢNG ÈCZÔ (Ph. Exosphère), x, Tầng ngoại quyển. 

TẦNG HA NHIỆT x. Tầng trung quyển. 


TẦNG HẦM tầng dưới cùng của ngôi nhà mà mặt nền 
nằm thấp hơn mặt sân hoặc mặt đất tự nhiền. TH có thể 
dùng làm nhà kho, chỗ chứa ô tô hoặc đặt các thiết bị kĩ 
thuật và góp phần bảo ôn độ Ẩm của tầng trên. 

TẦNG HẦM MÁI tầng sát mái có chiều cao từ 0,8 đến 
1,5 m đùng để chống nóng cho tầng trên cùng của ngôi nhà 
có thể kết hợp để đặt thiết bị kĩ thuật cho ngôi nhà, 

TẦNG 1ON x. Tổng điện lì 

TẢNG KẾT KHÍ QUYỀN sự phần bố nhiệt độ trong khí 
quyển theo chiều thẳng đứng hay građicn nhiệt độ theo độ 
cao, TKKQ có thể là ổn định, bất ổn định và bất ẩn định có 
điều kiện hay trưng tính. Trong tầng kết òn định. građien 
nhiệt đô thco độ cao phải nhỏ hơn gradđien đoạn nhiệt ẩm, 
Trong tầng kết hất ốn định, građien nhiệt độ theo độ cao 
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phải lớn hơn građien đoạn nhiệt khô. Trong tầng kết bất ổn 
định có điều kiện thì građien nhiệt độ theo độ cao ở giữa 
građien đoạn nhiệ: khô và erađien đoạn nhiệt âm, Cïrađien 
đoạn nhiệt ẩm khoảng 0,5°C/100m và građien đoạn nhiệt 
khô khoảng 19C/I0Ô0m. Như thể khi TKKQ càng nhỏ (vẻ. 
0,3ˆ°C/100m) thì càng ổn định và khi TKKQ càng lớn (vd. 
1,2°C/100m) thì càng bất ổn định. Khi ở giữa 0,5°C và J°C 
(vd. 0/72C/100m) thì đó là tầng kết bất ổn định có điều kiên, 
nghĩa là chỉ hất ổn định khí ẩm. 


TẦNG KHÍ QUYỂN x. Klứ quyển Trái Đái. 
TẦNG KHUẾCH TÁN x. Tầng ngoại quyển. 


TẦNG KHỦỬ (ng đất ở ngay sát dưới tầng oxi boá, chỉ 
dày khoảng 1 - 2 mm ở ruộng lúa nước. Trong TK, do thiếu 
@XI, các nhãn ứng khử chiếm 1m thế, Bón phân đạm vào TK 
(bón sâu, bón xong sục bùn ngay hay bón phần Viên) sẽ hạn 
chế biện tượng mất đạm do phản đạm hoá, làm cho lúa sinh 
trưởng điều hoà, sung sức. Kĩ thuật dúi một hat đậu Lương 
vào gốc lúa, ở đồng bằng Bắc Bộ trước kia, có hiệu quả rõ 
là do nguyên lí trên. 


TẦNG KĨ THUẬT phần không gian nằm ngang của 
ngôi nhà (tầng nhà) chuyên để đặt các thiết bị kĩ thuật, 
các đường ống, thường dùng tầng hằm hoặc tầng áp mái 
làm KT. 


TẦNG LỌC NGƯỢC một loại thiết bị lọc có cấu tạo 
gồm hai đến ba lớp vật liệu không dính (cát, sỏi) có đường 
kính hạt tăng dẫn theo chiều đồng thấm, Thường dùng để 
giữ các hạt mịn của đất trong thân đâp hoặc đưới nền công 
trình, không cho đồng nước thấm qua đưa ra ngoài. 


TẢNG LỚP khái niệm xã hội học chỉ môt nhóin người. 
được xác định theo những đấu hiệu tuổi tác, trình độ giáo 
dục, học thức, mức thụ nhập, nghề nghiệp, vv. Thường việc 
xác định TÌ., là có tính chất tạm thời, theo nhu cầu của 
nghiên cứu, điều tra xã hội học. Do đó, khái niệm TL phù 
hợp với một quan niệm duy đanh về các phạm trù người đó. 
Đồng thời khái niệm TL cũng nói lên một hệ thống cấp bậc 
xã hội nhât định khác nhau về địa vị xã hội hay kinh tế xã 
hội. Vd. TL những người có thu nhâp 300 nghìn dồng/“háng, 
TL tưí thức, TL sinh viên đại học... Khái niệm TĨ, cũng chỉ 
cả một bệ phận trong một giai cấp, vd, TỈ, công nhân lành 
nghề, song ở đầy không phải xét theo dấu hiệu giai cấp mà 
là xét theo đấu hiệu nghề nghiệp và trình độ kĩ năng 
chuyên môn. 


TẦNG LỚP TRUNG GIAN bộ phận dân cư, những 
nhóm và giai cấp... đứng giữa hai giai cẤn cơ bản đối lập 
trong mỗi phương thức sản xuât thống trị trong mỗi thời đại 
và dân tộc, Nghề nghiệp, lợi ích kinh tế của TITG phụ 
thuộc vào phương thức sẵn xuất thống trị. Lực lượng kinh tế 
của họ, nều có, không phải là lực lượng kinh tế chính của xã 
hội. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến, TÌ_TỔ là: 
tiểu thương, thợ thủ công, trí thức, vv. Trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa, đó là: tiểu tư sản (tiểu thương, tiểu chủ, nâng dân 
tư hữu), trí thức, viên chức. T1TG tổn tại trong mọi xã hội. 
Ở mỗi xã hội, TI.TG lại không đồng nhất, nghĩa là các tẦng 





lđp giai cấp trong đó có vị trí khác nhan trong xã hội và vì 
thể có lợi ích kinh tế và chính trị khác nhau. Họ bị phân hoá 
dưới sự tác động của kinh tế. Chẳng hạn, trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa, một bộ phần tiểu tư sản, trí thức và viên chức trở 
thành tr sản, ngược !qi, mộ bộ phận khác trong số họ trở 
thành vô sản, MặI khác, TUTG lại được bổ sung từ một bộ 
phận giai cấp tư sản bị phá sản, từ nông dân.. do sự biến 
động về kinh tế của xã hội, phân hoá về chính trị trong nội 
bộ của họ. Một bộ phận đi theo giai cấp thống trị; đa số đi 
theo giai cấp bị trị, một bộ phận khác thì đứng giữa. Đối với 
giai cấp vô sản làm cách mạng, các TUTG là đốt tượng phải 
lôi kéo và trổ thành bạn đồng minh. 


TẦNG MÊ7Ô (Ph. Mésosphèrc), x. Tổng trung quyển. 


TÄNG NGOAI QUYỂN (Cø. tầng êczô, tẳng khuếch 
tán), tầng khí quyển bắt đầu từ 500 km trở lên (một số tác 
giả xác định từ 700 km), từ đây xảy ra sự thất thoát các 
hạt nhẹ nhất (các nguyên tử hiđro và heli) vào khoảng 
không vũ trụ. Mật độ không khí trong TÑNQ cực nhỏ và 
nhiệt độ cao đến mức mà chiều đài đường đi tý do trung 
. bình giữa các hạt rất lớn, các hạt (đặc biệt là các hạt 
chuyển động thẳng đứng lên phía trên) có thể không va 
.. chạm với các hạt khác và bay ra khổi khí quyển với tốc 
_ độ vũ trụ cấp 2. Giới hạn dưới của TNGQ gọi là độ cao 
“khuếch rán, do đó TNQ còn được gọi là tầng khuếch tán. 
Một số tác giả cho rằng giới hạn trên của TNQ trùng với 
giới hạn trên của khí quyển, một quan niệm khác gọi lớp 
trên của TNQ là vành hoa của Trái Đất. TNQ tùng với từ 
quyển, do đó một phẩn các bạt thất thoát mang điện được 
giữ lại bởi từ trường của Trái Đất trong vành đai bức xạ. 
XI. Khí quyển Trái Đái. 


TẦNG NHÀ phần không gian của ngôi nhà theo phương 
năm ngang có độ cao tương ứng với độ cao của các buồng, 
phòng, giới hạn eiffa nền (hoặc sàn) tẳng dưới với sàn tầng 
trên, giữa sàn và trần hoặc mái, tầng nhà của nhà ở có thể 
bao gồm nhiều phòng hoặc nhiều căn hộ. 


TẦNG NUÔI lớp tế bào bao phủ mặt trong của túi tiểu 
bào tử, nằm giữa nguyên bào tử và tầng sợi. Tế bào của TN 
có vỏ mỏng, chứa nhiều sợi liên bào, chất tế bào có độ bão 
hoà rìibosom, tí thể, lạp thể cao, có nhân và hạch nhân lớn, 
chứa số lượng lớn ADN và ARN. Các tế bào TN có vai trò 
sinh lí quan ưọng vì chúng nuôi mồ bào tứ, tuỳ theo mức độ 
chín của phấn hơa chúng bị tiêu huỷ và nội chất của chúng 
được dùng nuôi phấn hoa trong quá trình chín. Trong noãn 
cũng có TN được tạo thành biểu bì, trước khi nguyên phân 
bất đầu, các tế bào TN vỏ noãn tạo thành một cái bao dày 
bọc quanh các tế bào mẹ của đại bào tử. TN noãn cũng rẤt 
giàu chất định dưỡng và vật dẫn truyền những chất đó vào 
túi phôi. 

TẢNG NƯỚC NGÀM tẳng chứa nước đưới đất, có mặt 
thoáng tự do, mái không có lớp cách nước, nước không áp. 
Trong các giếng khoan, mực nước luôn nằm trên cùng một 
độ cao với mặt thoáng tự do. 


TẦNG ONG x. Bánh tổ ong. 


TẦNG SAU Ì 





TẦNG OZON (cg. lớp ozon), tẳng khí quyển ở giữa !0 và 
5O km có nỗng độ ozon (Ơa) tương đối cao, Nổng độ ozon 
cao nhất thường ð độ cao 20 - 25 km. Có người gọi chính 
lớp có nồng độ cực đại này là TO. TO là tấm lá chắn bảo vệ 
tầng đổi lưu và sự sống trên bể mặt Trái Đất, do nố hấp thu 
hẫu hết các tia tử ngoại. Xt. Khí quyển Trái ĐãI. 


TẦNG PHÁT SINH vùng gồm các tế bào đang phân 
chìa đảm bảo vai trò sinh trưởng bên của thực vật. TPS sơ 
cấp được hình thành trong thân và rỄ giữa các tế bào phloem 
và xylem, do phân chia của chúng mà tạo nên phÍoœem và 
xylem thứ cấp trong thân gỗ của thực vật hai lá mầm. TPS 
trụ là tầng phát sinh nằm giữa gỗ và libe. Sự sinh trưởng 
này có khi tới hàng chục năm như ở chỉ Seguoa và một số 
loài thông, tạo ra khối lượng mô khổng lồ. TPS trụ có ở cấc cơ 
quan trục, ngoài ri còn gặp ở gân lá. Các tế bào TPS trụ 
thường hẹp, hình thoi đài. Sinh ra tầng libe ở phía ngoài và 
gỗ bên trong. TPS sinh vỏ gặp ở thân, rễ và cuống của cây 
hạt trần và cây hai l4 mầm sống lâu năm. Trong đời sống của 
các thực vật này, có thể phát sinh vài lần TPS vỏ. Tế bào TPS 
vỏ có hình nhiễu cạnh, đôi khi kéo dài theo trục cỡ quan. 


TẦNG PHÁT SINH BÓ MẠCH (tk. tượng tầng mạch), 
vùng tế bào phân sinh ở giữa xylem và phlocm của một 
bó mạch. 


TẦNG PHÁT SINH GIỮA CÁC BÓ MẠCH (cg. tầng 
sinh bố mạch), lớp tế bào duy nhất có boạt động phân chia 
Ở giữa các bó mạch trong thân cây. Lớp này được hình 
thành từ các mô mềm có hoạt tính phân sinh. Tầng phát 
sinh trong bố mạch và TPSGCBM liên kết với nhau thành 
một hình trụ tẳng phát sinh đầy đủ phân cắt phần mô xylem 
thứ cấp vào phía trong và mô phloem thứ cấp ra phía ngoài 
và tế bào mô mềm ở cả hai phía tạo nên 11a tuỳ. 

TẦNG PHÁT SINH TRONG BÓ MẠCH vùng tế bào 
của một bó mạch. Xt. Tầng phái sính giữa các bó mạch. 

TẦNG PHỤ GIA 1. Ngôn ngữ của tộc người đến sau có 
ảnh hưởng (nhưng không bị hoà tan) vào cấu trúc ngôn ngữ 
của người bản địa trong khi vẫn duy trì được tư cách độc lập 
của một ngôn ngữ láng giểng thông thường là ngôn ngữ của 
tộc người thiểu số trong quốc gia nhiều dần tộc. 

2. Biến thể song ngữ được nảy sinh do sự cùòng tổn tại lâu 
đài của những ngôn ngữ khác nhau trên một vùng đất. 

TẦNG QUÁI đèo nằm trên đường Tuấn Giáo đi Điện 
Biên, cách Tuần Giáo 40 km, nằm trên đường phần thuỷ 
giữa Sông Mã và sông Mêkông. 

TẦNG QUANG TÁM một khoảng trong vùng nhạc 
thanh chứa đủ 7 bậc thang âm điatôntch. 


TẦNG SẢN PHẨM tẳng đất đá chứa các thân khoáng 
công nghiệp. TSP nằm xen với các tầng đất đá không chứa 
quặng hoặc nghèo quặng. 

TẦNG SÂU của hồ tầng nước sâu dưới tầng đột biến 
nhiệt, không chịu Ảnh hưởng của tầng nước trên mặt và có 
građien nhiệt tương đối nhỏ. 
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TẦNG SINH dâu hoặc khí tầng đá chứa các vật liệu hữu 
cơ ban đầu ở trạng thái tập trung hoặc phân tần, bị phần huỷ 
thành hiđrocacbon tại chỗ. Hidrocacbon này có thể h?œ› giữ 
trong T§ hoặc cũng có thể di chuyển khỏi nó để lên cấc 
tầng chứa nằm trên hoặc tầng đưới, 


TẢNG SINH BẢN lớp tế bào dưới biểu bì tạo nên mô 
phân sinh bên của sự sinh trưởng thứ cấp. Do các tế hào 
tẳng phát sinh vỏ cố vách mồng, phân chia theo hướng tiếp 
tuyển, và phân chia nhiều lần, hình thành nền lớp hẳn bền 
ngoài và lớp vỏ lục ở phía trong. 


TẦNG SINH BÓ MẠCH x. Tổng phát sinh giữa các 
bó mạch. 


TẦNG SINH CHÓP RẺ lớp tế bào mô phân sinh bao lấy 
mô phân sinh đỉnh rễ ở một số thực vật nhì các cây họ Lúa, 
tạo nền chóp rể. Mồ phân sinh đỉnh rễ phân chia theo 
hướng cả phía trục và phía đốt diện. 


TẢNG SINH MÔN x. Đấy chộu. 
TẦNG SINH VỎ x. Tầng sinh bần. 


TẦNG TĂNG NHIỆT (cg. tầng nhiệt quyển), lớp khí 
quyền có độ cao 80 - 90km, nằm ở trên tầng trung quyển. 
Trong TTN, nhiệt độ tăng theo độ cao, tới 20Ô - 300km đạt 
giá trị khoảng 1 500 K, sau đó nhiệt độ giữ gần như không 
đổi cho tới những độ cao lớn hơn. XL. Khí quyển Trái Đấi. 


TẲNG THIÊN CỦA HỒ lớp nước xáo trộn rối ở mặt hồ, 
trong đó không có sự phân tầng nhiệt thường xuyên. 


TẦNG TRỆT cách gọi ở các tỉnh Miễn Nam Việt Nam, 
tầng nằm phía trên tầng hầm hoặc tầng dưới cùng đối với 
nhà không có tầng hầm mà mặt nền cao hơn hoặc bằng 
mặt sân, 


TẦNG TRƯNG GIAO lớp vật chất đạng keo không có 
cấu trúc tế bào nằm giữa lớp ngoại bì và nội bì ở động vật 
Ruột khoang. Có nhiều dạng TTƠ: dạng màng mỏng ở thuỷ 
tức, dạng khối keo dày như ở sứa. 


TẦNG TRƯNG QUYỀN (cg. tầng mêzô, tẳng hạ nhiệt), 
tầng khí quyển nằm trên tầng bình lưu, bắt đầu từ độ cao 
khoảng 50km và phát triển đến độ cao 80 - 85km. TTQ 
được đặc trưng bằng sự giảm nhiệt độ theo độ cao, từ O°C ở 
giới hạn dưới đến -9Ó0“C ở giđi hạn trên. XI. Khí quyển 
Trái Đất. 

TẦNG TRƯỚC PHÁT SINH lớp tế bào hình thành nên 
mô dẫn, nằm ngay dưới đỉnh ngọn, là một đãi tê bào dẹp 
tạo thành mô dẫn sơ cấp. TTP§ hoạt động cùng tẳng phát 
sinh giữa các bó mạch. 


TẦNG ỨNG DỰNG (A. application layer), tầng thứ bảy 
và là tầng cao nhất trong mô hình liên kết hệ thống mở OSI 
(Open System Interconnccuon) do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá 
Quốc tế phát triển. Tầng này ít phụ thuộc vào phần cứng cơ 
bản cửa mạng. Các nhiệm vụ được thực hiện ở TƯID gầm 
cấc thủ tục nối máy, mô phỏng đầu cuối, thư điện tử, quản lí 
cố sở dữ liệu, phục vụ tệp và phục vụ máy ín, Ở Việt Nam 
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từ (995, Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ 
Thông tin đã khuyến cáo tuần thủ các tiêu chuẩn về hệ 
thếng mỡ khi xây dựng các mạng máy tính. OSĨ là thành 
phần chủ yếu của các tiêu chuẩn này. 


TẦNG VĂN HOÁ thuật ngữ khảo cổ dùng để chỉ những 
lớp đất đặc biệt, được tạo thành do những nơi cư trú của 
con người bị vùi lấp đi. TVH thường có màu sẫm hơn các 
lớp đất khác. TVH được hình thành do hoạt động của con 
người và phản ánh một trạng thái nhất định của cư dân thời 
cổ. Nói chung TVH càng dày, con người sinh sống ở đó 
càng lâu. Có ởdi tích chỉ có một TVN, có di tích có nhiều 
TVH, TVH ở dưới sớm hơn TVH ở trên. Các TVH thường 
ngăn cách nhau bởi các lớp đất không có dâu vết văn hoá, 
gọi là lớp vô sinh. Cũng có khi giữa các TVH không có lớp 
VÔ sinh. 


TẬP một thể đá phân lớp (trầm tích. nguồn núi lửa hay 
biên chấU được phân chia trên cơ sở đặc điểm thạch học 
đồng nhất. Sự đồng nhất này có thể là duy nhất (vd. tập đá 
vôi), song có thể thể hiện tính tmị thế của một loại đá nào đó 
(tập cát kết xen ít bột kết), hoặc thể hiện sự xen kế đều đặn 
một vài loại đá (tập xen kế cát kết và hội kết), Việc ấn định 
bể dày và sự phân bố không gian của T không có tiêu chuẩn 
bất buộc. T thường được sử dụng là một phân vị thạch địa 
tầng chính thức, thuộc cấp dưới của hệ tầng. Khi đó nó có 
thể có tên riêng (tập đá vôi vỏ sò Suối Hoa) nhưng vẫn là 
một phân vị hợp phần của hệ tầng. 


TẬP ẤMx. Ấm phong. 


TẬP ĐOÀN nhóm các sinh vật cùng loài, liên kết với 
nhan và phụ thuộc vào nhau ở một mức độ nào đó. TD 
thường gặp ở mội số thuỷ tức như TĐÐ Oðelia và Phy{u, 
một số san hô (san hô và quạt biển) và động vật dạng rêu. 
Trong các TĐ có thể có sự phân công các cá thể đảm nhiệm 
chức trách nào đó: TĐ thuỷ tức Ớbøii¿ có cá thể sinh sản, cá 
thể đinh dưỡng có xúc tu để bắt thỨc ãn, vv. 


TẬP ĐOẢN BÁO CHÍ :ổ hợp các cơ quan - đơn vị hoặc 
đoanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực báo chí. Xt, Tập đoàn 
truyền thông. 


TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM hệ thống nhiêu cứ điểm án ngữ 
một khu vực trên một hướng chiến lược quan trọng, có 
tổ chức chỉ huy thống nhất, có khả năng độc lập hoàn 
thành những nhiệm vụ tác chiến. TĐCĐ có thể trở thành 
căn cứ xuất phát cho những cuộc hành binh quy mồ vừa 
và nhỏ. Trong chiến tranh xâm hfợc của Pháp ở Việt Nam 
(1945 - 54), TĐCĐ xuất hiện vào giai đoạn cuốt, thể hiện 
chiến lược phòng ngự bị động của đội quân xâm lược Pháp: 
Nà Sản (1952 - 53), Điện Biên Phủ (1953 - 54). 


TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM ĐIỆN BIÊN PHÙ tập đoàn cứ 
điểm do Pháp thiết lập ở châu Điện Biên, tỉnh Lai Châu 
(nay là thị xã Điện Biên, tỉnh Điện Biên) sau khi nhảy đù 
chiếm được (20.11.1953). Mục đích: lập căn cứ xuất phát 
đánh chiếm lại Tây Rắc Việt Nam, bảo vệ Thượng lÀo, tạo 
thành cái bẫy đề thu hút và tiêu diệt chủ lực quân đội Việt 
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Nam, piành lại quyền chủ động chiến lược. Gồm § cụm 
(49 cứ điểm), mỗi cụm lấy tên mội thiếu nữ Pháp để gọi: 
An Man (Annec Maric) - Bìn Kéo, Bêatơnt (Réaưice) - Him 
Lam, Clôẩin (Clandine) - Khu trung tâm, Đômmich 
(Domintaue) - Khu D, E, Êlan (Eliane) - Khu A, C, Gabrien 
(Gabriellc) - Độc lập, Huygbet (Huguette) - Tân sân Bay, 
1zubcn (]sabellc) - Hồng Cúm. Cho đến lúc kết thúc Chiến 
dịch Điện Biên Phủ, lực lượng đôn trú gồm: 16,2 nghìn 
quân của 2l tiểu đoàn và 7? đại đội bộ bính (trong đó có 
4 uểu đoàn lê đương, 4 tiểu đoàn Bắc Phi, 2 tiểu đoàn dù 
thuộc địa, 2 tiểu đoàn lính Thái), 3 nếu đoàn pháo (trong đó 
có 2 tiểu đoàn pháo 105 mm, I đại đội pháo 155 mm, 2 đại 
đội cối I20 mm - !6 khẩu), l tiểu đoàn công bính, ! đại đội 
tăng. Ì phí đội máy bay nêm kích cảnh quạt. Lực lượng dự 
trữ thường xuyên 2 nghìn tấn và hàng ngày được bổ sune 
70 - 80 lần chiếc máy bay chế hàng tiếp tế; được 80% lực 
lượng không quân Pháp ở Đồng Dương chỉ viện, 29 máy 
bay C199 do phi công Mĩ lái để tăng cường tiếp tế. Bị Quân 
đội Nhãn dân Việt Nam đánh chiếm 7.5.1954, từ đó quân 
Pháp chịu thất bại trong chiến Iranh Đông Dương. Miền Bắc 
Việt Nam được giải phóng từ vĩ tuyến 17 trở ra phía bắc. 
X\, Chiến dịch Điện Biên Phí. 


TẬP ĐOÀN KHÔNG QUẦN SỐ 7 MĨ liên bình đoàn 
không quân Mĩ, trực dếp đảm nhiệm chiến trường Đông 
Dương ưong chiến tranh xâm lược của MI ở Việt Nam. 
Thành lập I.4.1966, gồm 13 phi đoàn trinh sát, chiến đấu và 
một sự đoàn không vận chiến thuật. Bộ Tư lệnh đóng ở Tân 
Sơn Nhất, chịu sự chỉ huy tác chiến của MACV (x. MACV). 
Hiệp đồng với TĐKQOS7M còn có Tập đoàn 13 không quân 
đóng ở Clac (Clark, Philippin) và Thái Lan. 


TẬP ĐOÀN KINH DOANH tổ hợp các công t¡ hoạt 
động trong một npành hay những ngành khấc nhau trong 
phạm vì một nước hay nhiều nước, tiềm lực kinh tế - tài 
chính mạnh, cơ cấu phức tạp, vừa kinh doanh vừa liên kết 
kiah tế nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, tăng khả năng 
cạnh tranh và tôi đa hoá lợi nhuận, Nó trở thành hình thức 
phỏ biến, có vai trò chỉ phốt và tác động mạnh mẽ đến toàn 
bộ nền kịnh tế ở nhiều nước trong giai đoạn hiện nay. 
TDKD có những đặc điểm chung: a) Có quy mô rất lớn về 
vốn, lao động, doanh thu và thị trường; có phạm vì hoạt 
đông rộng trong nước và ngoài nước. b) Sở hữu hỗn hợp 
(nhiều chủ) nhưng có một chủ thể đóng vai trò chị phối. 
c) Kinh doanh ổa ngành, đa lĩnh vực, có định hướng ngành 
chủ đạo. d) Cơ cấu tổ chức phức tap; có công 1 mẹ chỉ 
phối các công t con về tài chính và chiến lược phát triển. 
Vd. General Moror thành lập {908 với nhiệm vụ ban đầu là 
sản xuất ô tô, nay là một TĐKD đa quốc gia, đa ngành lớn 
nhất Hoa Kì, trong đó sẵn xuất ô tô là ngành chính (chiếm 
80 - 90% tổng doanh thu), có hệ thống chi nhánh gồm 
136 công tỉ nằm ở hầu hết các nước trên thế giới. 

Ở Việt Nam, Đại hội IX của Đẳng đã xác định trong 5 
năm tới "xây dựng một sô tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở 
các tổng công (tí nhà nước, có sự tham øi4 của các thành 
phần kinh tế”. Theo Quyết định 91/Ttg, Nhà nước chủ 


trương thành lận tổng công 0 theo mô hình TĐÐKD gồm 
nhiều doanh nghiệp thành viên có quan hệ với nhau về tài 
chính và các dịch vụ liên quan và có quy mô tương đế! lớn 
với số vốn phấp định ít nhất là 1000 tỉ đẳng. Tập đoàn có 
thể hoạt động kinh doanh đa ngành song nhất thiết phải có 
định hướng ngành chủ đạo. Chủ trương này của Đang và 
Nhà nước nhằm tạo điều kiện thúc đẩy tập trung, nâng cao 
khả năng cạnh tranh, đồng thời thực hiện việc xoá hỏ dần 
chế độ chủ quản, cấp hành chính chủ quản và sự phân biệt 
doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phường và tăng 
cường vai trò quân lí nhà nước đối với các đoanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả của nên 
kình tế, 

TẬP ĐOÀN LỰC 1LUƯỢNG tập hợp lực lượng gồm các 
liên bình đoàn, bình đoàn, bính đội, phân đội thuộc quần 
chủng, binh chủng và bộ đội chuyên môn, được triển khai 
thành thế trận trên một hướng (khu vực) để cùng thịc hiện 
những, nhiệm vụ tác chiến nhất định. Theo quy mô cố: 
TĐLL chiến lược, TĐLI. chiến dịch, Theo vai trò, vị trí có: 
TĐLI. chủ yếu, TĐI.L thứ yếu. Theo quân chủng có: TĐLI. 
lục quân, TĐI.L không, quân, TĐLI. húi quân, TĐEL phòng 
không, vv. 


TẬP ĐOÀN SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP một hình 
thức kinh tế tập thể quá độ để khuyến khích nông dân vào 
làm ãn tập thể trong quá trình cải tạo nông nghiệp ở ở Miễn 
Nam Việt Nam. Ở vùng giải phóng Miễn Nam, trong Kháng 
chiến chống Mĩ. năm 1964, theo chủ trương của Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng Miễn Nam Việt Nam, đã khuyến 
khích nông dân vào làm ãn tập thể dưới các hình thức: vẫn 
công, đôi công, hợp công, tặp đoàn sẵn xuất với quy mô 
20 - 25 hộ, có vùng đạt 80 - 90% nông hộ tham gia. 

Những năm 19275 - 76, có các cuộc vận động lớn nông dân 
tham gia vào các hình thức kinh tế tập thể quá độ: tố nông 
dân đoàn kết sản xuất, tổ vẫn công, tổ đổi công, tổ hợp 
máy nông nghiệp, TĐSXNN (có nơi gọi là tổ hợp tác lao 
động, đội sản xuất). Theo thống kê năm 1987, ở Miễn 
Nam có khoảng hơn 3§ nghìn TDSXNN với khoảng trên 2 
triệu hộ tham gia, chiếm 55,4% số hộ nông dân, với quy 
mô 30 - 5Ô ha một tập đoàn. TDSXNN vừa trả hoa lợi 
ruộng đất, chía lãi theo cổ phần, vừa trả công theo lao 
động. Tuy nhiên, trong cải tạo nông nghiệp, cách làm có 
chủ quan, nóng vội, gò ép, chạy thco số lượng, coi nhẹ chất 
lượng và hiệu quả; sau những đợt làm nóng vội lại buông 
lỏng quản lí; do đó, không í( TÐSXNN chỉ là hình thức, bộc 
lộ nhiều hạn chế. Vì vậy trong thời kì đối mới, Nhà nước 
chủ trương: giải thể các TĐSXNN và các hợp tác xã làm ăn 
kém, thua lỗ kéo dài, chỉ tổn tại trên hình thức; hợp tác xã 
và TĐSXNN là những đơn vị kinh tế hợp tác với nhiều hình 
thức sở hữu về tư liệu sản xuất; phát triển các hợp tác xã 
kiểu mới quản lí theo nguyên tắc dân chủ, hộ xã viên là đơn 
vị kinh tế tự chủ, 


TẬP ĐOÀN SAO những quần thể sao, trong đó các sao 
liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, có cùng nguồn gốc và 
gần giống nhan về thành phần hoá học. Phân loại: 1) TĐS 
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cầu: chứa vài trăm nghìn sao, tụ tập ở tâm với mật độ cao, 
kích thước kể cả quẳng sáng có khi đến L0 - 200 pacsec. 
2) TĐS phân tán: chứa từ vài chục đến vài trăm sao, kích 
thước vài pacsec. Tronp Thiên Hà của chúng ta có hơn 
¡.000 TĐS đã được biết. Xt. Sao. 


TẬP ĐOÀN TÀI PHIỆT hình thức tổ chức của tư bản tài 
chính mà đặc trửne là sự tổn tại của hệ thếng các công ti 
công nghiệp, giao thông vận tải, thương nghiệp và một hệ 
thống các ngân hàng, công tỉ bảo hiểm... chịu sự chí phối 
của cùng một nguồn tài chính, do một số ngân hàng lớn 
nắm, trong đó có một ngân hàng khống chế, chi phối mọi 
hoạt động tài chỉnh của các công tí thuộc tập đoàn. Thông 
qua ngân hàng khống chế này, những trùm lài chính lãnh 
đạo, chỉ huy toàn bộ tập đoàn và bằng chế độ tham dự có 
thể chị phối các xí nghiệp ngoài tập đoàn. Các TĐTP là 
trune tâm sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng chính trị của 
giai cấp tư bản độc quyền. Với sức mạnh kinh tế tài chính, 
họ chi phối các chính sách kinh tế, tài chính, xã hội, quân 
sự và bành trướng đối ngoại [ở Hoa Kì có 8 tập đoàn, tiêu 
biểu là tập đoàn Ogân (Organ) và tập đoàn Róckdfeld 
(Rockefeller...)I chí phối toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, 
xã hội của đất nước. Các TĐTP có xu hướng liên hợp các 
tập đoàn công nghiệp xuyên quốc gia và các tập đoàn ngân 
hàng xuyên quốc gia, dẫn đến hình thành cấc tập đoàn tài 
chính quốc tế xuyên quốc gia và liên quốc gia. 

TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG !. Tổ hợp các cơ quan - đơn 
vị hoặc doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu về lĩnh vực 
truyền thông - báo chí và có kết hợp kinh doanh tổng hợp 
về một số lĩnh vực khác ngoài truyền thông - báo chí. 

2. Như tdrơt báo chí (x. Tơơt báo chồ. 


TẬP HỢP một khái niệm cơ bản của toán học không 
được định nghĩa, nhưng được sử dụng để xây dựng các lí 
thuyết toán học. Mỗi TH bao gồm mội sẽ đối tượng gọi là 
phần tử của TH đó. Có nhiều cách xác định một TH, chẳng 
hạn: liệt kế tất cả các phần tử của nó; nêu tính chất chung 
cho tất cả các phần tử. Vẻ. TH gồm 3 chữ cái a, b, c thường 
được kí biệu là ‡a, b, c); TH các số chẵn gồm tất cả các số 
nguyên chia hết cho 2. Các phép toán cơ bản của các TH là 
phép hợp, phép giao, tích Đêcac và phép lấy hiệu các TH. 
Đôi khi TH còn gọi tất là tập. Người ta cũng dùng những 
thuật ngữ khác để chỉ TH như bộ, họ, lớp, vv. 


TẬP HỢP BÔREN. Họ Øf? những tập hợp con của một 
tập hợp X được gọi là một ø- trường (đọc là xichma 
trường) nếu X e Ø! và nếu Á, € #JÌ với n= I,2,... thì 


” 
LAa c€ 9; ngoài ra nếu A, B e Ø† th A\WB e 9!. 
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ŒG - trường nhỏ nhất của những tập hợp con của một không 
gian tôpõ X chứa mọi tập hợp mở được go! là trường Rôren 
và mỗi phần tử của nó là một TH. Như vậy, các THB là 
các tập hợp mà ta thu được bằng cách xuất phát từ những 
tập hợp mở và thực hiện một số hữu hạn hoặc đếm được 
phép toán trên những tập hợp đó. Hợp đếm được các tập 
hợp đóng, giao đếm được các tập hợp mở là những ví dụ 
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tiêu biển của THB. THB được sử dụng rộng rãi trong lí 
thuyết độ đo, hàm thực và xác suất, Khái niệm mang tên 
nhà toán học Pháp ôren (E. Borcl; 187! - 1956), người đã 
phát minh ra nó. 


TẬP HỢP ĐỂM ĐƯỢC tập hợp có tương ứng một - một 
với dãy số tự nhiên, tức là tập hợp mà tất cả các phần tử của 
nó có thể đánh số bằng các số tự nhiên. Lực lượng của 
THĐP là lực lượng bé nhất trong số các lực lượng của các 
tấp hợp vó hạn, Tập hợp các số cbẵn (hoặc số lẻ, số hữu tỉ, 
số đại số) là THĐĐ. Mội tập hợp vô hạn mà không phải là 
THĐĐ gọi lầ một tập hợp không đếm được. 


TẬP HỢP ĐO ĐƯỢC tập hợp trong không gian Ơclit mà 
độ đo ngoài và độ đo trong của nó bằng nhau [x. LØbe (Độ 
đö)]. Giá trị chung của độ đo ngoài và độ đo trong của 
THĐĐ gọi là độ đo của nó. Mọi tập hợp đóng và tập hợp 
mở trên một đoạn thẳng đều là đo được. Một cách tống quát 
hơn, một tập hợp gọi là đo được theo độ đo nếu nó thuộc 
miền xác định của H (x. Đồ đa). THĐĐ đóng vai trò quan 
trọng trong lí thuyết hàm thực, lí thuyết tích phần. 


TẬP HỢP ĐÓNG. THĐ trong một không gian tôpô E là 
phần bù của một tập hợp mở của F:. Một cách tương đưtíng, 
một tập hợp là đóng nếu nõ chứa mọi điểm dính của nó 
(x. Điểm đính). Vd. đoạn thẳng (kể cả hai đầu). hình đa 
giác (kể cả các cạnh), nửa mặt phẳng (kể cả biên) là những 
THĐ. Hợp một sế hữu hạn THĐ là một THĐ. Giao một số 
bât kì THĐ là một THĐ. 


TẬP HỢP ĐƯỢC SẮP lập hợp trong đó có xác định một 
quan hệ thứ tự < nào đồ (x. Cua hệ thứ rự), Khái niệm 
được sắp ở đầy được hiểu là được sắp bộ phận, tức là có thể 
có những cặp phần tử không so sánh được với nhau. Một 
phần tử a của một THĐS X được gọi là phẩn tử nhỏ nhất 
nếu a <b với mọi b thuộc X. THĐS trong đó hai phần từ bất 
kì bao giờ cũng so sánh được (tức là hoặc a <b, hoặc b<a) 
rọi là được sắp toàn phần (hay được sắp tuyến tính). Một 
THĐS toàn phần trong đó mỗi tập hợp con không rỗng đều 
có phẫn tử nhỏ nhất gọi là được sắp tết. Vd. với quan hệ < 
thông thường, tập hợp các số tự nhiên được sắp tốt, tập hợp 
số thực được sắp loàn phần nhưng không được sắp tốt; vái 
quan hệ C, tập hợp tất cả các tập hợp con của một tập hợp 
cho trước là THĐS bộ phận. 


TẬP HỢP ĐƯỢC SẮP BỘ PHẬN x. Táp hợp được sắp. 

TẬP HỢP ĐƯỢC SẮP TOÀN PHẦN x. Tập hợp 
được sấp. 

TẬP HỢP ĐƯỢC SẮP TỐT x. Tập hợp được sắp. 

TẬP HỢP ĐƯỢC SẮP TUYẾN TÍNH x. Tập hợp 
được sấp. 

TẬP HỢP KHÔNG ĐẾỂM ĐƯỢC x. Tập hợp đếm được. 

TẬP HỢP LIÊN THÔNG. Không gian tônô gọi là liên 
thòng nêu nó không là hợp của hai tập hợp mở khác 


rỗng và không giao nhau. Một cách tương đương, không 
gian tôpô là liên thông nếu nó không chứa một tập hợp 
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con thực sự vừa đóng vừa mở. Một không gian tôpô E 
gọi là liên thông cung (hay liên thông đường) nếu với mọi 
x,y £ E tổn tại một ánh xạ liền tục f từ đoạn thẳng [0, I] 
vào E sao cho f(Ô) = x, f(†) = y. Mọi không gian liền thông 
cung đều liên thông. Tập hợp con Á của một không gian 
tôpô E gọi là THLT nếu nó là không gian tôpô liên thông 
với tôpô cảm sinh từ E trên A. THỊ.T mở gọi là một miền. 


TẠP HỢP LỎI tập hợp A trong một không gian tuyến 
tính trên trường số thực gợi là THL nếu với mọi a, b e À và 
mọi k mà Ô < k< I thì ka +(l - k) b cũng thuộc A. Vd. hình 
tròn, hình tam giác, hình hộp, hình cầu là những THL. Khái 
niệm THL giữ một vai trò quan trọng trong giả! tích hiện 
đại và có nhiều ứng dụng trong các bài toán cực trị. 


TẬP HỢP MỞ mội khái niệm dùng để định nghĩa không 
gian tôpô. Nếu không gian tôpô được định nghĩa qua lân 
cận thì THM là tập hợp mà mỗi điểm của nó có một lân cận 
nằm trong tập hợp đó. Vd. khoảng (a, b) trên trục thực, hình 
tròn không có biên trong mặt phẳng là những THM. Hợp 
của một số tuỳ ý các THM, giao của một số hữu hạn các 
THM, lập hợp rỗng, toàn không gian tôpô là những THM. 
Phần bù của một THM là một tập hợp đóng. 


TẠP HỢP RỖNG (cg. tập hợp trống), tập hợp không 
chứa một phần tử nào cả, kí hiệu ¿. Vd. tập hợp các nghiệm 
thực của phương trình x2 + 1 = D là THR. THR là tập hợp 
con của mọi tập hợp. Nếu hai tập hợp không có phần tử 
chung thì ta nói răng giao của chúng là THR. 


TẬP HỢP RỜI RẠC tập hợp không có điểm giới hạn 
(x. Điểm giới hạn). 


TẬP HỢP TRÙ MẬT. Mội tập hợp M của không gian 
tôpô P được gọi là trù mật trong P nếu trong mọi lân cận 
của một điểm tuỳ ý của P đền có một điểm của tập hợp M. 
Nói cách khác, M trù mật trong P nếu bao đóng của M bằng 
P. Vd, tần hợp số hữu tỉ là THTM trong tập hợp các số thực. 


TẬP HỢP TƯƠNG ĐƯƠNG. Hai tập hợp được gọi 
là tương đương với nhau nếu chúng có cùng lực lượng 
(x. Lực lượng). 


TẬP KẾT tập trung các đơn vị lực lượng vũ trang ở 
những khu vực (địa điểm) quy định để chuẩn bị thực hiện 
nhiệm vụ tác chiến hoặc những nhiệm vụ khác. Theo quy 
mô có: TK chiến lược, chiến dịch và chiến đấu. 


TẬP KÍCH phương pháp chiến đấu tiến công được thực 
hiện bằng cách bất ngờ đột kích mãnh liệt vào lúc quân 
địch phòng ngự có sở hở hoặc chưa vững chắc. Thường 
nhằm vào quân địch mới chuyển vào phòng ngự, chưa có 
công sự hoặc công sự chưa vững chắc, tổ chức chỉ huy và 
hiệp đẳng chưa chặt chẽ hoặc tuy đã phòng ngự lâu nhưng 
có nhiều sơ hở; vào các căn cứ, sân bay, kho tàng, hải 
cảng, ... Đặc điểm cơ bản của TK là bí mật, bất ngờ, lợi 
dụng sơ hở của đối phương, tiến công mãnh liệt và dồn đập 
trong thời gian ngắn nhằm tiêu diệt sinh lực hoặc phá huỷ 
mục tiêu. Có TK bằng bộ đội binh chủng hợp thành và TK 
bằng hoá lực (pháo bình, tên lửa, không quần, ...). TK là 
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một phương pháp chiến đấu sở trường của Lực lượng Vũ 
trang Nhân dân Việt Nam. TK còn được dùng để chỉ những 
hoạt động tiến công có tính bí mật bất ngờ như TK của đặc 
công trnnh sát. 


TẬP KÍCH BÍ MẬT bí mật tiềm nhập, luồn sâu, lót sẵn 
sất mục tiêu, bất ngờ tiến công đồng loạt trong thời gian 
ngắn rồi rút khỏi chiến đấu hoặc chuyển sang làm nhiệm vụ 
khác. Đây là phương pháp tác chiến cơ bản của đặc công. 
TKRM thường được tiến hành với quy mồ nhỗ và vừa. 


TẬP KÍCH ĐƯỜNG KHÔNG phương pháp tác chiến 
của không quần, dùng các phương tiện hoả lực (bom, đạn 
phần tực, tên tửa...) từ trên không, bí mật bất ngờ phá huỷ, 
tiêu diệt mục tiều mặt đất, mặt nước của đối phương. Mục 
đích làm mất sức chiến đấu, lầm suy yếu sức mạnh quân s\/ 
và tiểm lực quân sự của đối phương để chỉ viện cho tác 
chiến trên chiến trường hoặc tạo điểu kiện thuận lợi để 
nhanh chóng giành thắng lợi trong chiến tranh. Trong TKĐK 
chiến thuật, chiến dịch, chiến lược, lực lượng sử dụng có thể 
từng chiếc, từng tốp, từng bính đoàn máy bay. Trong TKĐK 
có thể tiến hành nhiều đòn đột kích không quân. 


TẬP KÍCH VŨ KHÍ HUỶ DIỆT LỚN tập kích bằng vũ 
khí hạt nhân, hoá học, sinh học đánh vào các mục tiêu có 
lựa chọn, nhằm tiêu diệt sinh lực, huỷ điệt những công trình 
làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng để kháng của đối 
phương, nhanh chóng giành được thắng lợi. Trong Chiến 
tranh thế giới HH, Mĩ đã ném hai quả bom nguyên tử xuông 
2 thành phế Hirôsima (Hiroshima) và Nagaxaki (Nagasaki) 
của Nhật Bản. 


TẬP LỆNH (A. inetruectton seU, tập các mã lệnh được ấn 
định cho một hay một họ máy tính. Đồ là những lệnh sơ cấp 
để từ đó tạo nên các chương trình máy tính thực hiện các 
nhiệm vụ xử lí khác nhau. 


TẬP QUÁN l. (nông, sinh), các quá trình mở rộng các 
kinh nghiệm, hiểu biết, thông minh tương ứng của các cá 
thể sinh vậc đối với điều kiện môi trường và hoàn cảnh 
sống. Ở động vật, có nhiều hình thức như TQ nơi ở, TQ bắt 
chước. TQ cảm nhận các dấu hiệu báo trước... TQ là khả 
năng động vật thử nghiệm rồi m ra cách giải quyết mới có 
hiệu quả nhất trong hoàn cảnh nào đó. Có hai kiểu; TQ bắt 
buộc hay TỌ bẩm sinh, đã được xác lập cho tập tính riêng 
của loài với cơ chế ổn định từ bẩm sinh và rất cẩn trone duy 
trì loài; TQ tuỳ ý hay TQ tập nhiễm là những tập tính nhất 
định, định hình cho bản năng vận động, nội dung “học” tuỳ 
ý và tiếp thu khác nhau ở mỗi loài hoặc mỗi cá thể. Thường 
phát triển ở những động vật! sống lâu và có thời kì chăm sóc 
con kéo đài. 


2. (dân tộc, văn hoá), phương thức ứng xử và hành động 
đã định hình quen thuộc và đã thành nếp trong lối sống, 
trong lao động ở một cá nhân, một cộng đồng. TQ gần gũi 
với thói quen ở chỗ nó mang tính tĩnh tại, bền lâu, khó thay 
đổi. Trong những tình huống nhất định, TQ biểu hiện như 
một hành vị mang tính tự động hoá. TQ hoặc xuất hiện và 
định hình một cách tự phát, hoặc hình thành và ổn định 
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thông qua sự rèn luyện và là kết quả của quá trình giáo dục 
có định hướng rõ rệt. 


TẬP QUÁN CƯ TRÚ thói quen cư trú đã thành nếp của 
một cộng đồng người, một dần tộc, ở một vùng địa lí nhất 
định như đồng bằng, doc sông, suối, ven biển, trên núi cao. 
TQCT thay đổi khi những điều kiện sản xuất và đời sống 
thay đổi. 


TẬP QUÁN PHÁP hệ thống các quy tắc xử sự dựa trên 
cơ sở các tập quán được nhà nước thừa nhận để điều chỉnh 
các quan hệ xã hội. TQP là hình thức pháp luật xuất hiện 
sớm nhất được sử dụng nhiễu trong các nhà nước chủ nô và 
nhà nước phong kiến. nhà nước tư sản theo hệ thống pháp 
luật Anh, MI. 


TẬP QUÁN QUỐC TẾ quy tắc hành vi đã hình thành 
trong thực Hiển quốc tế mà các chủ thể của luật quốc tế đã 
công nhận có tính chất bất buộc về mặt pháp lí. Cũng như 
điều ước quốc tế, TQQT là nguồn cơ bản của luật quốc tế. 
Khác với quy phạm của điều ước, TQQ TT không phải là văn 
kiện pháp lí mà là hành vi lập đi lặp lai của tất cả các nước 
hay của một số nước và thể hiện trong kiểu mẫu nhất định 
của hành vi. Sự áp dụng trong thời gian đài và tính thuyết 
phục ở nghĩa vụ pháp lí là những nét đặc trưng của TQQT. 
TQQT có thể là chung, tức là được tất cả các nước thừa 
nhận, có thể mang tính chất cục bộ trong các quan hệ quốc 
tế nhất định, ở khu vực nhất định. Trong các quan hệ quốc 
tê hiện nay, có sự tác động qua lại củu luật điều ước và luật 
tập quán. Các quy phạm tập quán biến thành các quy phạm 
của luật điều ước thông qua việc ghỉ nhận chúng trong các 
điều ước quốc tế. 

TẬP QUÁN SẢN XUẤT pân đồng nghĩa với tập quán 
lao động, thói quen đã thành nếp trong lao động sẵn xuất 
của dân một nước hay một vùng. TQSX được hình thành 
qua việc tích luỹ kinh nghiệm lao động sản xuất từ đời này 
qua đời khác. TỌSX thay đối khi những điều kiên lao động 
sản xuất thay đổi. 


TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI những thông lệ được sử 
dụng trong quan hệ huôn bán. Trong buôn bán quốc tế, 
TQTM có tác dụng không những giải thích những điều 
khoản của hợp đồng, mà còn hướng dẫn việc thực hiện các 
hợp đẳng đó và bổ sung cho hợp đổng những điều khoản 
mà các bên chưa quy định hoặc quy định chưa cụ thể. 
TQTM có thể là tập quán ngành (của một ngành cụ thể), 
tập quán địa phương, tập quán chung của cả nước hay tập 
quấn quốc tế. 


TẬP QUÁN TIỂU DÙNG thói quen đã thành nếp của 
đân cư một nước, một vùng trong việc sử dụng của cải vật 
chất để thoẩ mãn các như cầu sẵn xuất và nhu cầu sinh hoạt 
của mình. TỌTD cũng thay đổi theo những điều kiện sản 
xuất, đời sống dân cư và có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 
tiêu dùng. 


TẬP SỰ thời gian thử thách công việc đối với cán bộ, 
công chức sau khi được tuyển dụng theo quy định của pháp 
luật. Người được tu*Ên dụng phải thực hiện chế độ TS. Hết 
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thời gian TS, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử 
dụng cán bộ, công chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết 
quả công việc của người đó: nến đạt yêu cầu thì để nghị cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyển quản lí cán hộ. công chức 
quyết định bổ nhiệm chính thức. 

Thời gian TS được tính từ ngày người được tuyển dụng 
nhận việc: l) Đối với công chức có trình độ đào tạo chuyên 
môn từ bậc đại học trở lên, thời gian TS là L2 tháng, riene 
công chức là hác sĩ thì thời gian TS là 9 tháng; 2) Đối với 
công chức có trình độ đào tạo chuyền môn ở bậc trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng, thời gian TS là ó tháng; 3) Đối 
với công chức có trình độ đào tạo chuyên môn ở bậc sơ cấp, 
thời pian TS là 3 tháng. Cở quan sử dụng công chức có trách 
nhiềm hướng dẫn cho người TS về chức năng, nhiệm vụ. 
nội quy, quy chế của cơ quan; mỗi quan hệ giữa các đơn vị 
trong cơ quan và cơ quan liên quan; có trách nhiệm cử một 
công chức cùng ngạch, có năng lực và kinh nghiệm về 
nghiệp vụ hướng dẫn người TS. Trong thời gian TS, người 
TS được hưởng 85% hệ số lương khởi điểm của ngạch được 
tuyển dụng và các quyển lợi khác như công chức trong cơ 
quan. Người được tuyển dụng làm việc Ở vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc trong các ngành, nghề 
độc hại, nguy hiểm, thì trong thời gian TS được hưởng 100% 
hệ sõ lương khởi điểm của ngạch được tuyển và được hưởng 
phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định chung. 


TẬP THÊ nhóm xã hội đạt mức phát triển cao, trong đó 
các thành viên đoàn kết, gấn bó với nhau trên cơ sở hoại 
động chung vì mục đích có giá trị xã hội và có ý nghĩa đối 
với tận thể và cá nhân. Các thành viên của TT có mối 
quan hệ qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau, phụ thuộc lân nhau, 
cộng đẳng trách nhiệm về kết quả hoạt động chung. Lầ 
một hình thức tổ chức nhóm xã hội đặc trưng của lối sống 
xã hột chủ nghĩa. 

TẬP THỂ HOÁ NÔNG NGHIỆP quá trình cải tạo nông 
nghiệp theo chủ nghĩa xã hội bằng cách liên hợp tự nguyện 
các nông hệ nhỏ cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ 
thấp đến cao (tổ đổi công, bợp tác xã bậc thấp, hợp tác xã 
bậc cao). TTHNN là phương pháp giúp nông dân từng bước 
mở rộng quy mô sản xuất, đi lên sản xuất lớn, (từng bước 
xây dựng cơ sờ vật chất kĩ thuật hiện đại, để cung cấp nhiều 
nông sản cho đất nước. Đó là cả một quá trình lầu đài, tiến 
hành trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện và hai bên cùng có 
lợi, không thể nôn nóng, vội vàng, khòng thể dùng phương 
pháp hành chính, mệnh lệnh, không thô bạo và cưởng bức 
nông dần. 


TTHNN ở Việt Nam được tiến hành từ cuối những năm 
50 thế kÌ 20, t»y nhiên đã có những biểu hiện chủ quan. 
nóng vội, gò ép đưa nông dân vào hợp tác xã, tập đoàn sản 
xuất; đưa hợp tác xã lên quy mô lớn, tập thể hoá triệt để tư 
liệu sản xuất, áp dụng những hình thức tổ chức và quản lí 
piống nhau cho các vùng, các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 
khác nhau. Do đó, mô hình TTHNN đi vào khủng hoảng 
sâu sắc, nhiều hợp tác xã và tập đoàn sản xuất gặp khó 
khãn và dẫn dần bị tan rã. Đẳng Cộng sản Việt Nam đã có 
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những chỉ thị (Chỉ thị !00) và nghị quyết (Nghị quyết 1Ô) 
mạnh dạn điều chỉnh quan hệ sản xuất trên cả 3 phương 
diện (sở hữu, quản lí, phân phối) và khẳng định những 
phương hướng lớn trong đổi mới quản lí nông nghiệp. 


TẬP THỂ I.AO ĐỘNG tất cả những người lao động làm 
việc thường xuyên tại các đoanh nghiệp, cơ quan, nhằm 
phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác và sản xuất 
kình doanh, được hưởng những quyền lợi phù hợp với kết 
quả luo động của mỗi người. Hoạt động của TTLĐ hướng 
vào mục tiên hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 
công tác và sản xuất - kinh đoanh; giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích 
người lao động, đấm bảo cho mỗi thành viên của TTLĐ 
không ngừng phát triển toàn diện. TTLĐ thực hiện quyển 
làm chủ của mình thông qua đại hội công nhần viên chức, 
ban thanh tra công nhân với sự đại diện của các tổ chức 
quần chúng được pháp luật thừa nhận. 


TẬP TÍNH thuật ngữ dùng để chỉ các hoạt động của một 
đông vật (cả bẩm sinh và tập nhiễm), bao gồm tất cả các 
quá trình mà qua đó một động vật cảm nhận được môi 
trường xung quanh và trạng thái bên trong cơ thể của nó, có 
phản ứng trả lời tất cả các sự thay đối mà nó cảm nhận 
được. Động vật phải luôn thích ứng với mọi biến đổi của 
môi trường xung quanh trong phạm vi cho phép để tổn tại, 
để dinh dưỡng, để sinh sản, tránh hoặc tấn công kẻ thù và 
để tự vệ, vv, Một số TT do bẩm sình, một số hình thành qua 
lập nhiễm từ thực tế bên ngoài. Những hoạt động như sự 
vận động, đáng điệu, tiếng hót... mà động vật sử dụng để 
truyền thông tin đặc trưng cho cá thể khác, đặc biệt là trong 
cùng một loài là TT phê trương. TT phô trương phổ biến 
nhất là khí ve vẫn, gây gổ, vd. gà trống xù lông, chìm trống 
cúi đầu hoặc hót để quyến rũ chim mái trong mùa sinh sản. 
Những động vật còn non khi chơi đùa, tiếp xúc với cá thể 
khác để biết được môi trường xung quanh và rèn luyện 
được sự khéo léo là “TT thăm dò. 


TẬP TÍNH RẦM SINH š. Tập tính. 


TẬP TÍNH HỌC khoa học nghiên cứu tập tính mang tính 
chất sinh lí và so sánh theo cách nhìn sinh học về tập tính 
của động vật trong môi trường sống tự nhiền của chúng. Cơ 
sở của TTH là biểu đồ tập tính và bằng cách này sẽ mô tả 
được tình thái của các tập tính. Người đặt nền móng cho 
TTH là nhà động vật học người Áo Lồrenxơ (C. Lorenz). 
Trong thế giới động vật, có sự phân biệt rất tỉnh vi về tập 
tính giữa các loài và điều đó có ý nghĩa sinh học quan trọng 
đối với việc bảo tổn nòi giống, không cho phép các loài 
khác nhau giao phối với nhan. 


TẬP TÍNH PHÔ TRƯƠNG x. Tập tính. 

TẬP TÍNH THĂM DÒ x. Tập tính. 

TẬP TRÊN SÀN DIỄN giai đoạn đạo diễn thực hiện 
những ý đồ dàn dựng của mình trên sàn diễn thông qua sự 


thực hiện của diễn viên. Qua hành động cụ thể của nhân vật 
do diễn viên đảm nhiệm, đạo diễn và diễn viên có thể kiểm 
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chứng được độ chính xác những gì đã tìm kiếm, đã phân tích 
với nhau ở thời kì làm việc quanh bàn. Khi TTS§}), điển viên 
với tư cách là người sáng tạo nhãn vật, bằng đời sống nội 
tâm và hình thể của mình dân dần xây dựng nên hình tượng 
nhân vật với sự theo đõi, nàng đỡ của đạo diễn. TTSD là 
quá trình diễn viền thâm nhập vào nhân vật, biến những 
hành động ý thức thành hành động vô ý thức, tiểm thức, hạ 
ý thức. Diễn viên hành động với tr cách là nhân vật, với ý 
thức nhập va! vào nhân vật. 


TẬP TRUNG CẢI TẠO việc cơ quan quản lí hành 
chính có thẩm quyển quyết định cách l¡ khỏi xã hội có 
thời hạn những phần tử có hành động nguy hại cho xã hội 
để tiến hành giáo dục, cải tạo bọ. TTCT là biện pháp hành 
chính - hình sự đc biệt. Tính chât hành chính của biện pháp 
này thể hiện rõ ở thì tục áp dụng: do các cở quan hành 
chính tiến hành, thông qua thủ tục tư pháp. Những phần tử 
cần tập trung để giáo dục cải tạo phần lớn là đôi tượng hình 
sự cũ và đang có những hoạt động phạm tội công khai hoặc 
ngấm ngầm. Cơ sở pháp lí để thực hiện biện pháp TTCT là 
Nghị quyết số 49-NG/TVQH ngày 20.6.1961 của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội về việc tập trung giáo dục cải tạo 
những phân tử có hoạt động nguy hại cho xã hội. Ngoài 
việc quy định hai loại đối tượng cần tập trung để giáo dục 
cải tạo là những phần tử phản cách mạng ngoan cố có hành 
động phương hại đến an ninh chung và những phần tử lưu 
manh chuyên nghiệp, Nghị quyết nói trên còn xác định rõ: 
thời hạn giáo dục cải tạo là 3 năm. Tuy nhiên, những người 
thật sự cải tạo tốt sẽ được về sớm hơn. Đối với những người 
hết thời hạn 3 năm mà không chịu cải tạo thì thời hạn giáo 
dục cải tạo có thể bị kéo dài. Quyết định TTCT do chủ tịch 
uỷ ban hành chính cấp tỉnh kí và phải được Hội đồng Chính 
phủ duyệt y trước khi thi hành. Tại thông trì số 12!1-CP ngày 
09.8.1961, Hội đồng Chính phủ đã uỷ nhiệm cho bộ trưởng 
Bộ Công an duyệt các quyết định tập trung giáo dục cải tạo 
cũng như xem xét và quyết định việc rút ngắn, gia hạn tập 
[rung giáo dục, cải tạo, vv. 


TẬP TRUNG ĐÂN CHỦ x. Nguyên tắc tập trung 
dân chủ. 

TẬP TRUNG DỤ TRỮ khái niệm chỉ các kế hoạch 
nhằm xác định vị trí dự trữ tiền và vàng với một cơ quan 
quốc tế trung tâm, dựa trên ý tưởng cho rằng dìf trữ tiền 
chỉ nên được sử dụng cho thanh toán lưu động, phần lớn 
nguồn dự trữ được gửi dưới dạng tiền tín dụng, được kiểm 
soát bởi một cơ quan trung tâm hoạt động với tư cách ngân 
hàng trung ương với các ngần hàng trung ương. Điều này 
tương tự như một quỹ tiền tệ mở rộng. Việc phát hành 
đồng tiền SDR (quyền rút vốn đặc biệt) là một bước đi 
theo hướng này. 


TẬP TRUNG LỤC LƯỢNG sử dụng phần lớn lực lượng 
tham chiến trên hướng (khu vực) mục tiêu chủ yếu, vào thời 
cơ quyết định để thực hiện mục đích tác chiến. Đó là một 
nguyên tắc của nghệ thuật quân sự để giành thắng lợi. 
Trong Chiến dịch Tây Nguyên 1975, Quân đội Nhân dân 
Việt Nam đã tập trung Jực lượng vào Buôn Ma Thuột, nhiều 
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gấp 3 - 4 lần quân đối phương về lực lượng bộ binh và binh 
chủng, trừ máy bay. 


TẬP TRUNG SẲN XUẤT sự hợp nhất một số cơ sở sản 
xuẤt thành một xí nghiệp lớn, sự mở rộng sản xuất trên cơ 
sở phát triển của lực lượng sản xuất dựa vào máy móc và kĩ 
thuật. Dưới chủ nghĩa tư bản, TTSX diễn ra một cách tự 
phát trong nến trình cạnh tranh khi xí nghiệp lớn thồn tính 
xí nghiệp nhỏ, còn những xí nghiệp lớn hơn bợp nhất thành 
những xí nghiệp kếch sù, TTSX được thực hiện thông qua 
tập trung tư hản, Tập trung và tích luỹ tư bản phái triển đến 
một mức độ nhất định sẽ dẫn đến sự ra đời của các tổ chức 
độc quyên. Sự phát triển hơn nữa các quá trình độc quyển 
hoá sản xuất, việc hình thành tr bẳn tài chính đã tăng cường 
sự thống trị của các tổ chức đôc quyền và mở rộng TTSX, 
TTSX kèm theo việc tăng cường tính không ỗn định của 
nên sẵn xuất vừa và nhỏ, đồng thời, loại trừ nền sản xuất 
đó Trong điều kiện cách mạng khoa học - Kĩ thuật hiện nay 
và cuộc cạnh tranh hết sức gay gắt nhằm giành giật khu vực 
đầu tư tứ bản, quá trình TTSX của các tổ chức độc quyển 
ngày càng được đẩy nhanh hơn nữa. 


TẬP TRUNG THỊ TRƯỜNG mức đô mà việc sẵn xuất 
một mặt hàng hay dịch vụ nào đó bị những người cung cấp 
hàng đầu kiểm soát (tập rung người bán) và mức độ mà 
việc mua một loại sản phẩm nào đó bị người mua cẦm đầu 
kiểm soát (tập trung người mua). Ý nghĩu của sự TTTT đối 
với việc phân tích thị trường là xét về hiệu quả của nó đối 
với bản chất và cường độ cạnh tranh. Xét về mặt cơ cấu, khí 
mỨC tẬp trung của người bán trên một thị trường tăng liền 
tiếp thì sự cạnh tranh giữa nhiều người trở thành sự cạnh 
tranh giữa một vố ít người cho dên khi cuối cùng, thị trường 
hoàn toàn bị độc quyên bởi một nhà cung cấp duy nhất. Do 
việc cung cấẤp tập trung vào một số ¡( người (ít người bán 
nhiều người mua), các nhà cung cấp có thể tìm cách tránh 
sự cạnh tranh làm nguy hại lẫn nhan và hướng nỗ lực uiếp 
thị của họ vào việc gia tăng số lượng và cải tiến sản phẩm. 
Sự tập trung người mua cũng ảnh hưởng đến tình hình cạnh 
tranh. Trên thị trường cố ít đầu mốt, sức mua tập trung, 
người mua luôn có thể được nhà cung cấp chiết khấu. 


TẬP TRUNG TƯ BẢN sự tấng quy mô của tư bản cá 
biệt do thôn tính các tự bản cá biệt nhỏ bởi một tự bản lớn 
hơn hoặc đo sự liền kết của một sế tự bản độc lập dưới hình 
thức công tỉ cổ phần. TTTB làm quy mô ti bẳn cá biệt lớn 
hơn nhưng quy mô tư bản xã hội không tăng. Cạnh tranh 
gay gất và tín dụng là hai đòn bẩy mạnh nhất của TTTH. 
Việc fẠO ra các công 0 cổ phần là tình thức chủ yếu của 
TTTR. Trong thời kì chủ nghĩa tư bản hiện đại, TTTH 
không chỉ diễn ra theo chiền ngang mà cồn diễn ra theo 
chiều dọc. Trên cơ sở đó, xuất hiện các tổ chức độc quyển 
nhiều ngành, chúng không ngừng mở rộng sự thống trị của 
mình trong tất cả các ngành và các lĩnh vực của nền kinh tế 
quốc đân. Tích tụ và TTTR (x. Tích tụ t¿ bản) làm cho của 
cải tập trung vào trong tay các tổ chức độc quyển, dẫn đến 
việc tạo ra những tiền để vật chất của chủ nghĩa xã hội. 
Trong kinh tế xã hội chủ nghĩa, quá trình tích tụ, tập trune 


vốn cũng diễn ra dẫn đến tích luỹ xã hội chủ nghĩa và đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


TẤT NHIÊN VÀ NGẪU NHIÊN x. Tấí yến và ngẫu nÏhiên. 


TẤT THĂNG (Bì Sheng; thế kỉ II), nghệ nhân Trung 
Quốc, người sáng chế ru chữ rời (hoạt tự) đầu tiên dùng để 
in trong khoảng 1041 - 48. Kĩ thuật in chữ rời của TT pm 3 
giai đoạn: đầu bên dùng đất sét khắc từng chữ một, nung 
cho cứng thành chữ bằng sành, rồi lấy giấy gói lại bày trên 
giá gô. Bước thứ hai: chọn chữ theo bản mẫu xếp thành 
hàng trên khay sắt, đưới có lớp giấy tẩm colophon. Đem 
nung khay sắt, colophon chảy ra dùng làm bàn ép, ép lên 
mặt chữ, để nguội, chữ rời đính chặt vào khay sắt thành bản 
in. Rước thứ ba là phủ giấy, phủ mực lên in. In xong nung 
lại khay sắt và lây chữ rời ra dùng lại. Công nghệ In chữ rời 
của TT rất giống kĩ thuậ! ¡n chữ chì do nhà sáng chế người 
Đức Cmtenbec (J. Gutenbere) tìm ra 40Ó năm sau đó (trong 
khoảng 1436 - 44), mỡ đầu cho thời kì phát triển mạnh mẽ 
của ngành mm trên thể giới. 





Tất Thăng 


Tất Tháng sáng chế ra chữ? rời 


TẤT YẾU VÀ NGẪU NHIÊN (cg. tất nhiên và ngẫu 
nhiên), cặp phạm tưù triết học phần ánh mối liên hệ khách 
quan giữa các hiện tượng trong quá trình biến đổi, phát triển 
của thế giới. Tất yếu là cái nhất thiết phải xảy ra trong những 
điều kiện nhất định, còn ngẫu nhiên là cái có thể xảy ra hay 
không thể xảy ra, có thể xảy ra như thế này hay như thế khác. 

Quan điểm siêu hình coi TYVNN là những mặt đếi lập 
tuyệt đế! tách rời nhau, thậm chí loại trừ lần nhau. Hoặc là 
tuyệt đối hoá tất yếu và phủ nhận ngẫu nhiên (thuyết định 
mệnh, quyết định luận máy móc); hoặc là tuyệt đối hoá 
ngẫu nhiên và phủ nhận tất yếu, coi tự nhiên và xã hội là 
vương quốc của ngẫu nhiên (vô định luận). Quan niệm giải 
thích ngẫu nhiên là cái mà con người chưa biết rõ nguyên 
nhân cũng là siêu hình, rút cục lại cũng là tuyệt đốt hoá tính 
tẤt yếu, 

Quan điểm duy vật biện chứng cho rằng: 1) Tất yêu, ngâu 
nhiên đều tổn tại khách quan, nghĩa là độc lập với ý thức 
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của con người. Không có tất yếu thì sự biến đối, phá! triển 
của thế giới sẽ mang tính hỗn loan, không có trật tự ổn định. 
Không có ngẫu nhiên thì trật tự ấy sẽ mang sắc thái thần bí 
(quyết định luận máy móc). Tất yếu gắn hiến với những 
nguyên nhân bên trong, bản chất của hiên tượng, là xu 
hướng phát triển cơ bản của hiện tượng. Ngẫu nhiên pấn 
liền với những nguyền nhân bên ngoài, với tác động của vô 
số những điều kiện bên ngoài hợp thành môi trường, hoàn 
cảnh trong đó hiện tượng điễn ra, Môi biện tượng là tất yến 
trong mối quan hệ này, với loạt nguyên nhân này, có thể là 
ngầu nhiên trong mối quan hệ khác, với chuỗi nguyên nhân 
khác. 2) Trong hiện thực khách quan, mỗi hiện tượng xảy ra 
dễu lệ thuộc vào nguyên nhân, điển kiên. Tác động giao 
thoa của những nguyên nhân, điều kiện ây dẫn đến chỗ: 
môi hiện tượng xảy ra đều có thể xuất hiện đưới nhiều biến 
thể khác nhau; quá trình khả nãng chuyển hoá thành hiện 
thực này bao hàm cả cái tất yếu, hợp quy luật, cả cái npẫu 
nhiên, bất quy tắc; trong mỗi hiện tượng, cái tất yếu và cái 
ngẫu nhiên đan xen, quyện vào nhau chứ không biệt lập. 
Cái tất yếu mở đường đi cho nó thông qua vô số những cái 
ngẫu nhiền, còn cái ngẫu nhiên thì trở thành hình thức biền 
hiện, bổ sung cho cái tất yếu. 3) Với tư cách đều là khách 
quan, TYVNN đều là đối trọng nghiên cứu của khoa học. 
Dĩ nhiên, khoa học không dừng lại ở cái npấu nhiên và phải 
cố đạt đến chỗ phát hiện ra cái tất yếu ẩn đằng sau. Cái tất 
yếu được chỉ ra trong các quy luật động học có độ xác định 
cao. Cái ngẫu nhiên cũng không phải là không có quy luật; 
nó được nêu ra trong cái quy luật thếng kê, ở đây cái tất 
yếu xuất hiện dưới dạng xác suất, có độ xác định mễm mai 
hơn và chỉ tồn tại với những số lượng lớn các hiện tượng 
ngẫu nhiên, 

TẬT trạng thái không bình thường về cấu tạo, chức năng 
sinh lí hoặc hoạt động tâm lí của con người, ảnh hưởng đến 
quá trình phát triển nhần cách. Những T thường thấy là: mà, 
loà, điếc, câm, nghệnh ngãng, kém trí, mất ngôn ngữ, 
ngọng, lấp, T trong ứng xử, vv. 


TẬT CỦA MẮT sai sót trong cấu tạo của mất khiến cho 
nó không hoạt động bình thường. Có các dạng: cặn thị 
(x. Cận (l), viễn thị (x. Viên thị), loạn thì (x. Loạn th); 
loạn sắc (x, Mfù màu). Mất lão không phải là mất có tật mà 
chỉ do tuổi già nên khả năng điều tết kém (x. Fão thị). 
XI. Thấu kính quang học. 


TẬT HỌC khoa học nghiên cứu nguyên nhân các khuyết 
tât, đặc điểm tâm lí và nôi dung phương pháp giáo dục trẻ 
em có tật. TH có liên quan chát chẽ với giải phẫu học, sinh 
lí học. y học, xã hội học, tâm lí học và giáo dục học. TH bắt 
đầu hình thành từ thế kỉ l4, nhưng đến giữa thế kì !§ mới 
nghiên cứu cơ chế sinh khuyết tật. Khi các thành tựu khoa 
học chứng minh được răng trẻ em có tật có khả năng nhận 
thức, phuc hồi chức năng để trở thành người lao động, thì 
TH trở thành khoa học nghiên cứu giáo dục trẻ em có tật 
(mù, điệc, kém trí, tật ngôn neữ, vv,). Ở Việt Nam, được 
hình thành từ những năm 30 thế kỉ 20 và hiện nay vẫn 


đang trong giai đoạn phát triển. Đã có Ban Nghiên cứu 
Giáo đục Trẻ em có tật do Viện Khoa hoc Giáo dục thành 
lập năm 1978. đến năm 1987, đối tèn là Trung tâm Nghiên 
cứn Giáo dục Trẻ em có lật, với 4 loại hình trường thực 
nghiệm đạy trể em mù. câm, điếc, chậm phát triển trí tuệ 
và tật ngôn ngữ. 


TẬT KHÔNG GIÃN ĐƯỢC TÂM VỊ tổn thương tự 
nhiên của cơ thất tâm vị mà chức năng bị rối loạn lầm cho 
tâm vị không giãn khi thực quần ở phía trên co bóp, do đó 
quá trình đẩy thức ăn xuống dạ dày không được bình 
thường. Thực quản bị dãn. Bênh nhân có TKGĐTV khó 
nuốt, đau và ợ thức ăn. Chẩn đoán bằng X quang. Chữa 
bệnh bằng thủ thuật nong hay cất cơ thắt tâm vị, 

TẬÂT THỪA NGÓN CHỊ tật bẩm sinh có tính di truyền 
và thường gặp ở tay (6 ngón) có khi ở chân; ngón thừa 
thường ở phía xương rrụ. Các hình thái TƯNC: ngón tay cái 
chẻ làm đôi; phân đôi từng phần của ngón tay (một đốt 
ngón thành hình chữ Y); ngón cát thừa; phân đôi hoàn toàn: 
tấu thừa hình ngón tay, thể phối hợp (có 2 - 3 ngón tay 
thừa, ngón cái chẻ ba) hiếm gặp. Điều trị bằng phẫu thuật 
(sau 4 tuổi): cắt bỗ hoặc ghép ngón thừa. 

TẬT VÚ O ở nam trưởng thành với hai vú to giếng vú 
phụ nữ do sản xuất quá thừa các nội tiết tố nữ hoặc quả ít 
nội tiết tố nam, Nguyên nhân: tiểu năng tính hoàn: các u 
aữ hoá của tính hoàn; loạn chức náng tuyến thương thận, 
tuyến yên; một số trường hợp do bệnh xơ gan. Ở người trên 
50 tuổi, TVT có thể là biểu hiện của hội chứng cận ung thư 
(vd. TVT ở người bị ng thứ phối). 


TÂU MÃ một loại lần điệu trong hát tuôổng truyền thống. 
có tiết tấu nhanh, thường sử dụng khi báo un gấp, khi bị 
quân địch đuôi theo phải tháo chạy nhanh, 


TÂULƠN J.- Øohn Toland; 1670 - I722), nhà triết học 
Ailen, theo đạo Tìn Lành, phái Canvanh (Calvintsm€), đai 
điện cho chú nghĩa duy vật 
của giai cấp tử sản Anh 
chỗng lại chế độ phong 
kiến. Tâulơn đã viết cuốn 
"Đạo Khô không có øì thần 
bí", cuốn sách bị giáo hội 
thiêu huỷ và đã gầy ra một 
sư ỗn ào vào thời đó khiến 
ông phải rời bỏ tổ quốc. 
Tàulơn còn viết nhiều bài 
văn đả kích để trình bày tư 
tổng của mình. Tâulơn theo 
thuyết tự nhiên thẩn tối 
chuyển sang chủ nghĩa vô 
thần, cho tôn giáo là bất 
nguồn từ cuộc sống trần gian. I.à một nhà duy vật, cho vật 
chất là vĩnh viễn, là thống nhất với vận động, nhưng tứ 
tưởng duy vật của Tâulơn có tính máy móc: phủ nhận tính 
ngẫu nhiền, cho tư duy là vận động có tính chất thuần tuý 
vật lí của bộ óc. 





Tâulơn 1. 
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TÂY Á (A. Westcrn Asia: cg. Tiền Á), bộ phận rộng lớn 
của Châu Á, bào pm bán đảo Arập, miễn núi Xyri - Palextin, 
đổng bằng Mêdôpòumi (Mesopotamie) và sơn nguyên 
Tiểu Á. Acmềni, lran tmiển núi Xyri - Palexiin, bấn 
đảo Arập và đồng bằng Mêđôpôtaml1 còn được gọi là 
Tây - Nam Á). Diện tích 7,S triệu km“, Địa hình chủ yếu 
là các sơn nguyên (Tiểu Á, Acmêni, Iran) và miễn núi 
(Xyri - Palextin, tây bán đảo Arập), hai đồng bằng nhỏ 
[Mêdôpôumi, ven vịnh Pecxich (Persique)]. Nguồn đầu mô 
có trữ lương lớn nhất thế piới. Khí hậu lục địa khắc nghiệt, 
thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc. Lượng 
mưa dưới 250 mir/näm (riềng các sơn nguyên và miên núi 
mưa (.000 - I.500 mì/năm). Lượng bốc hơi vượt xa lượng 
mưa, Sông ngòi ít, phần lớn điện tích không có dòng chảy 
hay có ít dòng chảy nội lưu. Hai sông Tìigrở (Tigre) và 
Ơptrat (lL¿uphrates) mang, lại sự giàu có cho đồng bằng 
Mêdôpôtami. Các nước TA: Thổ Nhĩ Kì, Acmênia, Irăc, 
lran, Áppanixian, Xvrni, LiBäng, Ixraen, Palextuin, loocđani, 
một phẩn Ai Cập [bán đảo Xinai (Sina0], Arập Xêut, 
Baranh. Yêmen, Ôman, Kôoct, Liên bang các Tiểu Vương 
quôc Arập Thống nhất, Caua. 


TÂY ẤN (A. West Indies), địa dunh để chỉ các đảo của 
Đại Tây Dương, trong biển Anh hay Caribê, gia Bấc Mĩ và 
Nam Mi, gồm các quần đảo Bahama (Bahamas), Anti 
(Antilles) Lớn, Anti Nhỏ [do Côlômbô (Colombo) phát hiện 
và đặt tên vì tưởng nhầm đây là Ấn Độ). Để tưởng nhớ sự 
phát kiến và vì đã quen dùng nên tên đó vẫn được giữ đến 
ngày nay. Tổng diện tích 240 nghìn kmỶ. Dân số 35 triệu 
(1993). Các nước tên các đảo Tây Ấn: Antigua và Bacbuởa, 
Bahama, Bacbađôt, Hai, Đôminica, Đôminicaaa, Cuba, 
Xanh Kiít và Nềv¡t, Xanh E.uxia, Xanh Vinxen và Grênađin, 
Triniđat và Tôbagó, Ï]amaica, một số lãnh địa của Anh, 
Pháp, Hà I_an và Hoa Kì. 


TÂY BAN NHÀ (TBN. Rcino de España; A. Kinedom of 
Spain - Vương quốc Tây Ban Nha), quốc gia ở bán đảo 
[bêrich (Iberiquc), phía tây nam Tây Âu, giáp Đại Tây 
Dương và Địa Trung Hải. Có I,903.2 km biên giới với 
Anđôra, Pháp, Gibranta, Bồ Đào Nha. Bờ biển 4.964 km, 
Diện tích 505,99 nghìn km. Dân số 40,128 triệu (2000). 
Dân thành thị 78,4%. Đàn tộc: Tây Ban Nha 74,4%, Catalan 
(Catalan) I7%, Galixian (Galiclan) 6,4%, Baxcơ (Basque) 
I,6%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Tây Ban Nha, Ngoài ra 
các dân tộc Catalan, Galixian, Baxcơ vẫn nói tiếng của họ 
như ngôn ngữ thứ hai. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa ó6,7%, 
đạo Hồi 1,2%, cồn lại là các tồn giáo khác. Thể chế: quần 
chủ lập hiến, hai viện (Thượng viện, Viện Dân chủ). Đứng 
đầu Nhà nước: nhà vua. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. 
Thủ đô: Mađrit (Madnd; 2,9 triệu dân). Các thành phố 
chính: Bacxêlôna (Barcelona; !5 triệu đân), Valcnxia 
(Valencia; 739 nghìn dân), Xêvilra (Sevilla; 702 nghìn dân), 
Xaragôxa (2Z⁄aragoza; 603 nghìn dân). 


Địa hình chủ yếu là cao nguyên cao trung bình 700 m, bị 
nhiều sông ngời chia cắt. Giáp nước Pháp là núi Pyrênè 
(Pyrénées) 3.404 m. Phía nam có các dãy núi vùng 
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Anđaluxia (Andalucía) (đỉnh 3.481 m). Hai đồng bằng thung 
lũng rộng ở phía đông bắc [sông Ebrô (Ebro)] và tây nam 
[sông Guađankivia (Guadalauivir)|. Ven biển Đia Trung 
Hải có đồng bằng duyền hải nhỏ hẹp. Khí hậu Địa Trung 
Hài, có tính chất lục địa khi xa biển. Mùa hè nóng khô, mùa 
đông lạnh có mưa. Nhiệt độ tháng giêng 4 - I2°C; tháng 
bảy, 23 - 29C, Lượng mưa 300 - 500 mm/năm, vùng núi 
1.000 mm/näm. Sông chính: lbrô, Guađankivia, Đuerô 
(Duero). Đất canh tác 40%, đồng cỏ 21%, rừng và cây bụi 
32%, các đất khác 7%. Khoáng sản chính: dầu khí, than, sắt, 
chì, kẽm, piưrt, uran!, 


[Là nước công nghiệp - dịch vụ phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 3,1% GDP và 8,2% lao động. Công nghiệp 31,3% GDP 
và 27,4% lao động. Thương mạ: - tài chính - địch vụ 59,5% 
GDP và 54.9% lao động. GDP đâu người I9.472 USD 
(2000). GNP đầu người 14.100 USD. Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1998): củ cải đường 8,9 triệu tấn, lúa mạch 
10,9 triệu tấn, nho 4,8 triệu tấn, khoai tây 3,I triệu tấn, lúa 
mì 5.3 triệu tấn, cam 2,4 triệu tấn, cà chua 3,5 triệu tấn, ngô 
4.) triệu tấn. Chăn nuôi: cừu 24,5 triệu con, lợn 19,3 triệu con, 
bò 5.8 triệu con, dê 2,9 triệu còn. Gỗ tròn l6 triệu m`. Cá 
đánh bắt 1,3 triệu tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (19897): 
khai khoáng kẽm I47 nghìn tấn, sắt 58 nghìn tấn, chì 
23 nghìn tấn; máy móc và thiết bị vận tải 20 tỉ USD; lương 
thực II USD; hoá chất 8,6 tỉ USD; giấy ó6 d USD; đồ gỗ 
3,2 tỉ USD. Năng lượng: điện 166 tỉ kW.h; than 42.6 triệu tấn, 
dầu thô 6 triệu thùng, khí đốt I78 triệu  m`. Giao thông 
(1996): đường sắt 13,28 nghìn km, đường bộ 346 nghìn km 
(rải nhựa 99%), Trọng tải thương thuyền 5,2 triệu tấn. Xuất 
khẩu (1997): 15.267 d pêxêta (peseta; pta) (thiết bị vận tải 
19.2%, nồng sản I5,!%, máy móc 8%); bạn hàng chính: 
Pháp 18,3%, Đức I3.4%, Italia 98%, Anh 8,)%. Nhập 
khẩu: 17.966 tỉ pta (máy móc 12%, nãng lượng 9%, thiết 
bị vận tải 9%, nông sản 7%}, bạn hàng chính: Pháp 
I7,4%, Đức l4,8%, Itaia 94%, Anh 8,!%, Nhật Bản 
2,8%. Du lịch phát triển, năm 200I có 49,5 triệu lượt 
khách, thu nhập Š,6 tỉ USD. Đơn vị tiền tệ: pêxêta Tây 
Ban Nha (pua), TBN là một trong 12 nước thuộc Liên mình 
Châu Âu đã đưa đồng euro vào sử dụng từ 1.1.2002. Tỉ 
giá hði đoái: I USD = 191,32 pra (10.2000). 


Thời cổ đại, trén đất TBN có người Ibêria (Iberia), rồi 
người Xentơ (Celtes) cư trú. Thế kỶ I tCn., bị đế chế La Mã 
chiếm đóng. Thế kỉ 5 bị người Vanđan (Vandales) xâm 
chiếm. Thế kÌ 8, bị người Arập (người Môrơ) chỉnh phục 
(711 - 718). Từ đó là cuộc đấu tranh dai dẳng để giành độc 
lập và thống nhất đất nước thành công vào cuối thế kỈ I5 
(1492). Thế kÏ 16, là thời cực thịnh của đế chế TBN với rất 
nhiều thuộc địa mà tập trung nhất là ở Châu Mĩ. Thế kỉ I8, 
mất quyển bá chủ trên biển sau khi thua nước Anh, Thế kỉ 
19, mất dần các thuộc địa tại Châu Mĩ (1810 - 26), tiếp đó 
là tại các nơi khác sau khi thua Hoa Kì. Năm 1931, bãi bỏ 
chế độ quần chủ và thành lập chế độ cộng hoà. Sau cuộc 
nội chiến 1936 - 39, tướng Francô (F. Franco) thiết lập chế 
độ độc tài. Năm 192%, Francô chết, vua Hoan Caclôt (luan 
Carlos) thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 


TÂY GRƠNLEN lị W 
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Tây Ban Nha 


Quốc khánh: 12.10. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
I4.12,1955. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
23.5.1971. 


TÂY BECLIN (West Berlin), sau Chiến tranh thế giới II, 
theo Hiệp ước Pôtxđam (Potsdam), thành phế Beclin bị chia 
thành bốn khu vực do các nước Liên Xô, Hoa Kì, Anh, Pháp 
chiếm đóng. Ngày 27.1.1958. Liên Xô để nghị xoá bỏ chế 
độ chiếm đóng và sau đó đã trao lại khu do mình quản lí 
(Đông Beclin) cho Cộng hoà Dân chủ Đức. Ba khu vực do 
Hoa Kì, Anh, Pháp chiếm đóng hợp lại thành Tây Beclin. 
Sau khi nước Đức đã thống nhất thì Tây và Đông Beclin 
cũng thống nhất và trở thành thủ đô của Cộng hoà Liên 
bang Đức. 


TÂY CÔN LĨNH đỉnh núi ở phía tây tỉnh Hà Giang, trên 
khối vòm Sông Chảy. Cấu tạo chủ yếu bởi đá granit, cao 
2.419 m. Là đỉnh cao nhất khu Đông Bắc Việt Nam, có mốc 
trắc địa. Rừng á nhiệt đới còn được bảo tổn. 


"TÂY DU KÍ" ("Xiyouji"), tiểu thuyết thần tiên, yêu 
quái của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân (Wu Cheng'en). 
Ra đời khoảng thế kỉ l6. Gồm 100 hồi, kể chuyện Đường 
Tăng [(Tangseng) - Huyền Trang (Xuan Zhuang)] được Tôn 
Hành Giả (Ngộ Không), Trư Bát Giới (Zhu Bajie), Sa Tăng 
(Shaseng) phò tá sang Tây Thiên (Ấn Độ) thỉnh kinh. 

Huyền Trang là nhân vật có thực, say mê triết lí nhà Phật, 
_ không ngại gian khể, đã sang tận quê hương Phật mà tìm 
hiểu hơn nữa lẽ sâu kín, nhiệm màu của Phật pháp. Ông đã 
gặp nhiều trắc trở như sa mạc, rừng rậm, núi băng, quan ải, 
thú dữ, rắn độc, giặc cướp, vv. Trong "TDK", sau khi kể lai 
lịch Tôn Ngộ Không (Sun Wukong) và Huyền Trang, tác 
giả miêu tả các cuộc chỉnh phục, khổ ải dọc đường, cả thảy 
81 "nạn", phần lớn nhờ Tôn Ngộ Không mà vượt qua. Trư 
Bát Giới, Sa Tăng có đóng góp một phần. Thú dữ, yêu quái, 
dưới ngòi bút tác giả, đều được nhân cách hoá. Nhờ tu 
luyện, chúng biến hoá muôn hình muôn vẻ (dũng phu, quân 
tử, mĩ nữ, người truyền giáo, vv.), văn võ kiêm toàn, phối 
hợp với nhau để làm hại người. Tác giả dùng phương pháp 


hàm súc. bóng gió. mà phản ánh hiện thực xã hội một 
cách kín đáo. Có thể tìm thấy trong "TDK" hình ảnh vua 
quan, ấc bá, địa chủ qua những con yêu quái kia, cũng 
cướp của giết người, cũng hoang dâm, vô sỉ. Tiểu thuyết 
tràn trể tỉnh thần lạc quan. đấu tranh khắc phục khó khăn, 
chiến thắng "thiên tai", "nhân hoạ", có ý nghĩa tích cực, 
nhưng ở một khía cạnh nào đó thì còn mơ hồ, hỗn loạn. Trí 
tưởng tượng của tác giả vô cùng phong phú, dựa trên cơ sở 
hiện thực, ông đã tạo ra một thế giới huyền thoại rộng lớn, 
từ thiên cung đến long cung, địa phủ. Câu chuyện biến hoá 
luôn luôn, tình tiết li kì, mỗi hồi một cảnh ngộ, đều hấp dẫn. 
Ngôn ngữ sinh động, giàu tính châm biếm, xen nhiều bài 
thơ. "TDK" là bộ tiểu thuyết ưu tú có ảnh hưởng lớn trong 
xã hội Trung Quốc. 


TÂY ĐẠO đơn vị hành chính địa phương lớn nhất đầu 
thời Lê sơ. Năm 1428, sau khi đánh đuổi giặc Minh, Lê Lợi 
chia cả nước ra làm 5 đạo (Đông, Tây, Nam, Bắc, Hải Tây). 
TP gồm các trấn Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hoá và 
Gia Hưng, tương ứng với các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoà 

ình, Yên Bái. Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang và phần 
tây bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ ngày nay. Đứng đầu 
đạo thời bấy giờ là chức hành khiển phụ trách chung và 
tổng quản phụ trách quân sự. Năm 1469, Lê Thánh Tông 
bãi bỏ 5 đạo. TĐ được chia thành các thừa tuyên Hưng Hoá, 
Tuyên Quang, còn Tam Giang sáp nhập vào trấn Sơn Tây. 
XL. Hải Tây Đạo. 


TÂY ĐẰNG (ĐÌNH) x. Đình Tây Đằng. 
TÂY ĐÔ x. Lam Kinh; Thành Tây Đô. 


TÂY GIANG huyện ở phía tây tỉnh Quảng Nam. Diện 
tích 901,2 km”. Gồm l0 xã (A Vương, Dang, Lăng, Bha Lê, 
Tr Hy, A Xan, Chơm, Ga Ri, A Tiêng, A Nông). Dân số 
I3.700 (2003), gồm các dân tộc: Cơ 'Tu, Kinh, Gié Triêng, 
Xởơ Đăng. Địa hình núi thấp và thung lũng xâm thực. Sông 
A Vương chảy qua. Có đường biên giới với nước Lào ở 
phía tây huyện. Trồng trẩu, quế, bạch đàn, sắn. Chăn 
nuôi: bò, trâu, ong lấy mật, dê, ngựa. Khai thác: lâm sản 
(trầm, kì nam, mây). Khoáng sẳn: vàng sa khoáng, đá vôi, 
pirit. Giao thông: quốc lộ 14, tỉnh lộ 604. Huyện thành lập 
từ 20.6.2003 trên cơ sở chia huyện Hiên thành 2 huyện 
Đông Giang và TG. 


TÂY GIANG (Xijiang), sông ở đông nam Trung Quốc. 
Là sông lớn nhất trong ba sông [Tây Giang, Bắc Giang 
(Beijiang), Đông Giang (Dongiiang)] hợp thành sông Châu 
Giang (Zhoujiang) đổ vào biển Hoa Đông. Dài 2.075 km, 
diện tích lưu vực 353 kmỶ - chiếm 76% lưu vực sông Châu 
Giang. Bắt nguồn từ sơn nguyên Vân Nam, chảy theo chân 
núi Nam Lĩnh (Nanling). TG có hai nhánh là Hữu Giang 
(Youjiang) và Tả Giang (Zuojiang). Lưu lượng trung bình 
8.000 m'⁄. Dòng chảy cực đại vào mùa hạ, hay gây ngập 
lụt. Sử dụng để tưới ruộng, vận tải đường thuỷ ở châu thể. 
Cảng biển ở Quảng Châu (Guangzhou). 


TÂY GRƠNLEN dòng biển ở các biển Labrađo (Labrador), 
Bafñn (Bañin) và ở co Đavit (David). Chảy từ phía nam lên 
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phía bắc dọc theo bờ biển tây nam đảo Grơnlen (Grenland), 
Nhiệt độ nước ÚC - 2°C, tốc độ 25 cm/s. 


TÂY HOÀ huyện ở phía tây nam tỉnh Phú Yên. Diện tích 
610.43 km”. Gồm II xã (Hoà Bình I, Hoà Bình 2, Hoà 
Phong, Hoà Phú, Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Đồng, 
Hoà Tân Tây, Hoà Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành 
Tây). Dân số 120.617 (2005). Địa hình đổng bằng ở phía 
bắc, núi thấp ở phía nam huyện. Sông Đà Rằng (Sông Ba), 
Sông Con, Bánh Lái chảy qua. Trồng lúa, mía, bông, thuốc 
lá, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, gia cầm. Khai thác vật liệu 
xây dựng: cát, sỏi, đá chẻ. Dịch vụ du lịch. Giao thông: tỉnh 
lộ 645 chạy qua. Huyện thành lập từ 16.5.2005, trên cơ sở 
chia huyện Tuy Hoà thành 2 huyện Đông Hoà và TH. 


TÂY HỒ quận thuộc thành phố Hà Nội. Diện tích 24 kmẺ, 
Gốm 8 phường (Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật 
Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng). Dân số 102.300 
2003). Nằm bên bờ phải Sông Hồng, có Hồ Tây. Dịch vụ 
du lịch, trồng hoa, cây ăn quả, Nghề thủ công: giấy, nhuộm 
giấy. Thắng cảnh du lịch: Hỗ Tây, chùa Trấn Quốc, Kim 
Liên. Quận được thành lập từ 28.10.1995 trên cơ sở các 
phường của quận Ba Đình và một số xã của huyện Từ Liêm. 


TÂY KẾT địa danh lịch sử trong cuộc Kháng chiến 
chống Nguyên năm I285 của quân dân Đại Việt. Là vùng 
đất bãi bên tả ngạn Sông Hồng, gần bãi Màn Trù (nay 
thuộc xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). 
Cuối tháng 5.1285, quân dân nhà Trần mở cuộc phản công 
chiến lược từ Thanh Hoá ra Thăng Long. Trên đường tiến 
công, một cánh quân nhà Trần do Chiêu Thành Vương 
(không rõ tên), tướng quân Nguyễn Khoái và Hoài văn hầu 
Trần Quốc Toản chỉ huy đã đánh tan quân tiếp ứng của 
Thoát Hoan và tiêu diệt đạo quân thuỷ của Toa Đô, Ô Mã 
Nhi ở TK. Toa Đô bị giết Ô Mã Nhi trốn thoát ra biển. 
Cùng với các trận Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, 
chiến thắng TK đã góp phần tiêu diệt và quét sạch 50 vạn 
quân xâm lược Nguyên ra khỏi bờ cõi đất nước, giải phóng 
hoàn toàn Đại Việt. 


TÂY NAM Á x. Tây Á. 


TÂY NAM DI (Xi Nan Yi), tên gọi chung một số dân tộc 
thiểu số ở Trung Quốc thời Hán, phân bố ở tỉnh Cam Túc 
(Gansu), phía tây và phía nam tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) và 
một dải Vân Nam (Yunnan) - Quý Châu (Guizhou). Các 
dân tộc tiêu biểu là Dạ Lang (Yelang), Phỉ Mạc (Feimo), 
Điền (Dian), Cùng Đô (Qiongdu). Trong các dân tộc TND, 
có đân tộc định cư (chủ yếu làm nghề trồng trọt có dân tộc 
du mục [ở Côn Minh (Kunming), chủ yếu là chăn nuôi]. 
Mội số dân tộc đã có quan hệ buôn bán với cư dân Ba Thục 
(Bashu). 


TÂY NGUYÊN sơn nguyên ở tây nam Việt Nam, bao 
gồm hai khối núi cao trung bình Ngọc Linh, Chư Yang Sin, 
các núi thấp, các vùng đổi và các cao nguyên (Plâycu, Đắc 
Lắc, Lâm Viên, Di Linh, Mơ Nông). Nằm trên khối nhô của 
địa khối InđÔsinia cấu tạo bởi đá tuổi triển Cambri cổ sinh 
và Triat, nhưng vào cuối kỉ Đệ tam và kỉ Đệ tứ bị vận động 
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tân kiến tạo nâng lên không đồng đều tạo nên các dạng địa 
hình nói trên. Kèm theo hàng loạt khe nứt qua đó dung 
nham bazan trào ra vùi lấp các vùng trũng. Tổng diện tích 
khoảng 55.000 km? (tức 1/6 diện tích Việt Nam). Ước tính 
diện tích đất đỏ bazan ở đây khoảng I,8 triệu ha (chiếm 2/3 
tổng số đất đỏ bazan của Việt Nam) có độ dốc đưới 6° và 
chiếm 2/3 diện tích, có độ dốc dưới 12” chiếm tới 1/3 diện 
tích. Rừng nhiệt đới gió mùa và xavan thứ sinh. Quá trình 
phong hoá bazan đã dẫn đến sự hình thành ở đây các loại 
đất đỏ nâu, đất đỏ vàng phì nhiêu và quặng bauxit trữ lượng 
lớn. Có: vàng, ngọc, thiếc. 

TÂY NGUƯU x. Tê giác. 

TÂY NINH tỉnh ở miền Đông Nam Bộ. Diện tích 
4028,l km”. Gồm I thị xã (Tây Ninh - tỉnh li). 8 huyện 
(Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa 
Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng). 
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Tây Ninh 


Dân số L1.017.200 (2003), gồm các dẫn tộc: Kinh, Chăm, 
Khơ Mc. Địa hình đồng bằng thểm tích tụ, độ cao trung 
bình 15 - 20 m, chủ yếu đất đỏ, đất xám, có núi sót Bà Đen 
(986 m). Có đường biên giới với Cămpuchia ở phía tây tỉnh. 
Sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông chảy qua. Hồ thuỷ lợi Dầu 
Tiếng. Trồng lúa, sắn, mía, cao su, hồ tiêu, thuốc lá, cây ăn 
quả. Chăn nuôi: bò, trâu, ong lấy mật, cá. Chế biến cao su, 
nông sản, thực phẩm. Cơ khí lắp ráp, sản xuất vật liệu xây 
dựng. Dịch vụ du lịch, thương mại. Khai thác lâm sản: mây, 


tre, le, dầu chai. Nghề thủ công mây tre. Giao thông: quốc 
lộ 22, 22D, tỉnh lộ 785, 781, 795, chảy qua, giao thông 
đường thuỷ trên sông Sài Gòn, Vàm Có Đông. Thắng 
cảnh du lịch: tòa thánh Cao Đài, núi Bà Đen, hồ Dầu 
Tiếng, căn cứ Trung ương cục Miễn Nam. Trước đây được 
gọi là phủ Tây Ninh thuộc tỉnh Gia Định; tY tháng 
!2.1899, được gọi là tỉnh. 


TÂY NINH thị xã tỉnh lí tỉnh Tây Ninh. Diện dch 
34.7 km?, Gồm 5 phường (Phường I, Phường 2, Phường 3, 
Phường 4, Phường Hiệp Ninh), 5 xã (Bình Minh, Thạnh 
Tân, Tân Bình, Ninh Sơn, Ninh Thạnh). Dân số 123.700 
(2003). Địa hình đồng bằng, Rạch Tây Ninh, suốt Trà Phát 
chẩy qua. Trồng lúa, mía, sắn, cây ăn quả. Chăn muôi: trâu, 
hò, lợn. Chế biến thực phẩm, nông sản. Cơ khí lắp ráp, sửa 
chữa. Dịch vụ thương mại, đu lịch, Cao thông: quôc lộ 22M, 
tỉnh lộ 293, 785 chạy qua. 


TẢ Y PHƯƠNG (CHÙA) x. Chùa Tây Phương. 


TÂY SƠN huyện ở phía tây nh Bình Định. Diện tích 
708 km”. Gỗm ! thị trấn (Phú Phong - huyện !¡), !4 xã (Bình 
Tân, Tây Thuận, Bình Thuận, Tây Giang, Bình Thành, Tây 
An, Bình Hòa, Bình Tường, Tây Vĩnh, Tây Bình, Vĩnh An, 
Tây Xuân, Tây Phú, Bình Nghi). Dân số !35,400 (2003). 
Địa hình núi thấp ở phía tây, đổng bằng thểm xâm 
thực - tích tụ ở phía đồng. Sông Hà Giao chảy qua. Khoáng 
sản: chì Phú Phong, mìca Bình Khê. Rừng có gỗ hương, 
ắc, sặt, đót. Trồng lúa, mía, cây ăn quả. Chăn nuôi: gia 
cầm, lợn, bò, cá. Chế biến nông sản. Sản xuất vật liệu xây 
dựng. Dịch vụ du lịch, thương mại. Khai thác khoáng sắn. 
Giao thông: quốc lộ 19, tỉnh lộ 637 chạy qua. Di tích lịch sử: 
Nhà Bảo tàng Quang Trung, điện Tây Sơn, Tháp Chăm. 
Huyện trước đầy thuộc tỉnh Bình Định; từ 2.1976, thuộc tỉnh 
Nghĩa Bình: từ 30 6. 1989, trở lại tỉnh Bình Định, 


TÂY SƠN quê hương, căn cứ buổi đẫu của phong trào 
khởi nghĩa Tây Sơn cuối thế kỉ 18. Địa danh TS có Tây Sơn 
thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo. Vùng thượng đạo có ấp Tây 
Sơn Nhât, xưa thuộc phủ Quy Nhơn, nay thuộc thị xã Án 
Khê, tỉnh Gia Lai. Đây là địa bàn cư trú đầu tiên của tế 4 
đời của các lãnh tụ Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ) vào khoảng giữa thế kÌ 12. Năm 1771, khi 3 
anh em họ Nguyễn phất cờ khởi nghĩa, toàn bộ vùng rừng 
núi phía tây phủ Quy Nhơn đã được nghĩa quần chọn làm 
căn cứ. Hiện nay, vẫn còn một số đi tích như đồn trại An 
Khê (dưới dạng một bờ luỹ kín, hình bảy cạnh, mở 4 cửa 
Đông, Tây, Nam. Bắc, chu vi gần 2 km), căn cứ Tây Sơn 
thượng đạo (khu chỉ huy sở của nghĩa quân ở phía trên đèo 
An Khê với tên núi Ông Bình - tức Nguyễn Huệ, Ông Nhạc 
và một chiến luỹ nối liễn 2 núi), cánh đổng Cô Hầu (tương 
truyền là nương trại trỗng lương thực cung cấp cho nghĩa 
quẫn của một người con gái Ba Na, vợ Nguyễn Nhạc), hòn 
đá Ông Nhạc (nơi Nguyễn Nhạc thường ngồi trên đó). Vùng 
hạ đạo có Ấp Kiên Thành, thôn Phú Lạc, thồn Kiên Mỹ, xin 
thuộc phủ Quy Nhơn, nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định. Đây là địa phận ở chân đèo Án Khê, giáp ranh giữa 
vùng núi và vùng đẳng bằng và cũng là nơi sinh thành của 3 


TÂY TANG T1 


anh em họ Nguyễn. Hiện nay, nhần dân địa phương vẫn 
nhớ và quen gọi Nguyễn Nhạc là Anh Hai Trâu (có lúc đi 
buôn trầu không), Nguyễn Huệ là Chú Ba Thơm, Nguyễn 
Lữ là Thày Tu I.ữ (có lúc ởi tu). Ngôi nhà của 3 anh cm Tây 
Sơn đã bị nhà Nguyễn phá huỷ nhưng sau đó ngôi đền Kiên 
Mỹ đã được dựng trên nền nhà đó, Điện Tây Sơn (xây lại từ 
19ó1); cây me cổ thụ và giếng nước (tưởng truyền có tì thời 
Hồ Phi Phúc, cha để 3 anh em họ Nguyễn)... là những 
chứng tích của quê hương các thủ lĩnh Tây Sơn. 


TÂY SƠN triểu đại (1778 - 1802) do các thủ lĩnh của 
nghĩa quân Tây Sơn sáng lập, gỗm hai chính quyền của 
Nguyễn Nhạc và chính quyền của Nguyễn Huệ Năm L778. 
trên bước đường phát triển của phong trào nông đân Tây 
Sơn, sau khi tiêu điệt chính quyền Chứa Nguyễn ở Đằng 
Trong, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng để, đồng đô ở thành 
Đả Bàn gọi là Hoàng Dế thành (Bình Định), quân lí từ 
Quảng Ngãi trổ vào. Cuộc tranh chấn giữa Nguyễn Nhạc và 
Nguyễn Huệ cuếi năm 1786 làm tiểu đại Nguyễn Nhạc suy 
yêu. Tháng !2.!788, trước khi lên đường chồng nhà Thanh 
xâm lược, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, sáng lập triều 
đai mới của Nguyễn Tây Sơn, thống quản vùng đất Đại 
Việt từ Quảng Nam trở ra Bắc. Triểu đại Nguyễn Tây Sơn 
(hay Nguyễn Quang Trung) đã đánh bại quân Thanh xâm 
lược, khôi phục sản xuất nông nghiệp, phát triển giáo duc, 
để cao chữ Nôm, mở rộng buôn bán. Sau khi Quang Trung 
mất (1792), nội bộ bất hoà và bị lực lượng Nguyễn Ánh lật 
đổ (1802). 


"TÂY SƯƠNG KÍ"' (“Xishuangii"), tạp kịch của nhà văn 
Vương Thực Phủ (Wang Shifu - Trang Quốc). Cốt truyện 
lấy từ "Oanh Oanh truyện" (tk. "Hội chân kí”) của Nguyên 
Chẩn (Yuan Zhen) những đã cải biên. Đôi nam nữ thanh 
niên, Thôi Canh Oanh (Cui Yingving) và Trưỡng Quần 
Thuv, đáng lí có quyển được cùng nhau sum họp, không 
phải khóc lốc, thở than vì hai người thật sự yêu nhau Và 
quyết ý xây dựng hạnh phúc chung. Nhưng theo lễ giáo 
phong kiến, họ không được nf do yêu đương. Nam nữ kết 
hôn là quyển của cha me, hai nhà lại nhải môn đăng hộ đối. 
Vì vậy, Bà lớn, mẹ Thôi Oanh Oanh đã tìm cách chía rễ đôi 
lứa để gả nàng cho Trính Hằng, theo lời hứa của quan tướng 
quốc ngày trước. Tác giả không đồng tình với cách giải 
quyết ấy nên đã thay đối đoạn kết của Nguyên Chẩn, cho 
Quân Thuy đồ Trạng nguyên, trở về với Oanh Oanh, và nhờ 
có Đỗ Xác can thiệp, Bà lớn mới chìu cho hai người sum 
họp. Nhân vật nổi nhất trong ”TSK”, ngoài 2 nhân vật chính 
trên, phải kể đến Hỗng, người đầy tở gái. TÂm lí nhân vật 
được khai thác khéo léo qua các hành đậng và các bài hát. 
“TSK" được đánh giá rất cao. Văn hay, ý thơ đậm đà. trong 
hí kịch Trung Quốc, ít vở bì kịp. Nhà văn Nhượng Tống đã 
dịch và xuất bản năm 1942, dưới nhan để "Mái Tây". 


TÂY TẠNG (XizZang), một rong năm khu tự trị của 
Trung Quốc. Thành lập chính thức năm !965. Nằm ở vùng 
biên giới tây nam Trung Quốc, vùng tây nam cao nguyên 
Thanh Tạng (Qingzang). Phín bắc giáp khu tự trị Duy Ngô 
Nhĩ, Tân Cương (Wctwưer - Xinjiang); đông bắc giáp tĩnh 
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Thanh Hải (Qinphai), đông piáp tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan}; 
đồng nam giáp tỉnh Vân Nam (Yunnan); phía nam và phía 
tây có biên giới chung với các nước Myanma, Ân Độ, 
Butan, Nêpan, vv, Điện tích trên l2 triệu kmˆ, chiếm 
khoảng 1/8 điện tích của Trung Quôc. TT là cao nguyên có 
điện tích lớn nhất và độ cao so với mặt nước biến cao nhất 
trên thế giới. Đân số 2,4 triệu (1997) (sế dân ít nhất so với 
các tỉnh, các khu tự trị và thành phố trực thuộc của Trung 
Quốc). Mật độ dân số chỉ bằng 1/60 mật độ trung bình của 
cả nước. Dân tộc: Tạng, Hán, Hồi, Mòng Cổ, Mônba, I.ába, 
Naxi, Nộ. Thủ phủ: I.asa (Lhasa)., 

TT là một vùng cao nguyên. khoảng 3/5 diện tích cao trên 
3.500 m so với mặt hiển, Có thể phân thành 4 vùng: cao 
nguyền lắc Tạng; vùng thung lũng Nam Tạng, vùng 
Himalaya (Himñlaya); vùng núi cao khe sân Đồng Tìịng. 
Nằm giữa bai đãy núi chạy !ừ tây sang đông là Côn Luân ở 
phía bắc và Himalaya ở phía nam có đô cao trên 6.000 m. 
Khí hậu rất khấc nghiệt (nhiệt độ thấp, không khí loãng và 
khô, thời gian chiếu sáng của Mặt Trời dài, cường độ bức 
xạ lớn), ở thung lũng sồng Xangpo (Ts`angpo; còn gọi sông 
Brahmaputra) có dịu hơn, dân cư chủ yếu lập trung ở đầy. 
Chăn nuôi còn ở dạng du mục, đầy là nguẫn tà¡ nguyên chủ 
yêu với hơn ì15 triệu con cừu, dê, bò Tây Tạng (Yack). 
Trồng ngũ cốc Ở lưu vực sông Xangpo. Thu nhập quốc dân 
và giá trị tổng sản phẩm tăng trưởng ôn định (bình quần 
10% một năm), đặc biệt phát triển nhanh là các sản phẩm 
thủ công nghiệp truyền thống dân tộc và du lịch. Đã có 
những người dần tộc Tạng là cần bộ khoa học kĩ thuật. Có 
4 trường đại học: Đại học Tây Tung, Đại học Nông nghiệp 
và Chăn nuôi Tây Tạng. Đại học Dân tộc Tây Tạng, Đại 
học Y khoa Tây Tạng. Có nhiều cung điện, vườn rừng, 
thành luỹ kiên cố. 

Từ tháng 10.1950, Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trang 
Hoa giải phóng TT và khẳng định TT là "một bộ phận lãnh 
thổ cửa Trung Quốc". Tháng 3.1959, Đalailatma chủ trưởng 
TT độc lập. Sau đó ông sang cư trú chính trị ở Ấn Độ. Tháng 
12.1991, trong chuyển thăm chính thức Ấn Độ của thủ tướng 
Trung Quốc !¿ý Bằng, phía Trung Quốc đã khẳng định một 
lần nữa "TT là một phần lãnh thổ của Tmng Quốc”, Phía Ấn 
Độ đã công nhận ”TTT là một khu tự trị của Trung Quốc”, 
không cho phép những phần tử lí khai TT hoạt động trên 
lănh thổ Ấn Độ nhằm chống lại nhà nước Trung Quốc. 


TÂY THIÊN khúc múa hát cùng đình Chiếm Thành ngày 
xưa. Theo “Đại Việt sử kí toàn thư”, năm IÔ44, vua Lý Thái 
Tông bất hơn IÖÔ0 cũng nữ Chiêm Thành giỏi múa hái 
mang về Thăng Long. Các cung nữ đã múa hát khúc TT, 
mang đên cho sân khấu cung đình Đại Việt một phong 
cách mới lạ. 

TÂY THỪA THIÊN vùng núi ở phía tây thành phố 
Huế, phần cuối cùng của đải Trường Sơn Bắc chạy dài từ 
đèo Lao Bảo theo biên giới Việt - Lào rồi quặt ra Biển 
Đông ở đèo Hải Vân. Diện tích về phía Việt Nam khoảng 
4.200 km”, cao khoảng 1.300 - I.800 m; dài 180 km. Có các 
đỉnh núi: Động Sá Múi (1.613 m), Động Nøgài (1.774 m), 
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Núi Mạng (1.71I m), Bạch Mã (1.440 m). Được câu tạo chủ 
yếu bởi đá granit, một phần bởi đá cát, đá sét, Rừng nhiệt 
đới và á nhiệt đới ẩm. Đầy là khu miễn núi mưa nhiều. các 
thung lũng nhiều thác ghềnh, địa hình hiểm trở. Địa bàn cư 
trú của dân tộc Tà Ôi. 

TÂY TIẾN chấp hành nghị quyết của Hội nghị lần thứ 
nhất toăn quốc của Đảng, thực hiện sự lên minh chiến đấu 
Việt - Lào, Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Nhân dẫn Việt Nam 
quyết định mổ mặt trận Miền Tây, thường goi là TT vào 
đầu 1947. Tham gia vào mặt trận TT gồm: ba tiểu đoàn 
thuộc Khu 2, Khu 3 và Hà Nội; một tiểu đoàn của Nghệ An; 
hai tiểu đoàn của Thanh Hoá. Các đơn vị nói trên có nhiệm 
vụ hoạt động ở vùng biển giới Việt - Lào thuộc các tỉnh Bắc 
Trung Bộ, Tây Bắc Việt Nam, đồng thời phối hợp với quân 
đội kháng chiến Lào đánh địch ở tỉnh Sâm Nưa. Các địa 
bàn nói trên có tầm quan trọng chiến lược không những đôi 
với Miễn Bắc Việt Nam, mà cả đối với Miền Bắc Đông, 
Dương. Phương châm hoạt động của đoàn quân TT là vừa 
kết hợp tác chiến với tuyên truyền vận động nhân dân, xây 
dựng các cơ sở quần chúng cách mạng, đào tạo cán bộ cho 
các địa phương tăng cường nh đoàn kết Việt - lào. Cuộc 
chiến đấu của đoàn quân TT trong những diểu kiện vô cùng 
khó khăn gian khổ về mọi mặt, song mọi người đều quyết 
tâm vượt qua mọi thiểu thốn, bệnh tật để hoàn thành nhiệm 
vụ. Do tình hình chiến trường có sự thay đổi, cuộc chiến đấu 
của đoàn quân TT tạm thời kết thúc vào mùa hè 1947. Phần 
lớn cán bộ, chiến sĩ các đưn vị đó chuyển sang làm nhiệm 
vụ mới, chỉ cồn một số ít ở lại hoạt động ở các cơ sở quần 
chúng tại các địa phương nó! trên. 


TÂY TRÀ huyện ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích 
336,8 km?. Gồm 9 xã (Trà Phong, Trà Quân, Trà Khê, Trà 
Thọ, Trà Xinh, Trà Lãnh, Trà Nham., Trà Trung, Trà 
Thanh). Dân số (6.750 (2003), gồm các dân tộc: Hrê, Co, 
Xở Đăng, Kinh. Địa hình núi thấp. Sông Trà Khúc chảy 
qua. Trồng rừng, quế đặc sẵn, sầm. Khai thác lâm sản: đót, 
mây, quế, ngũ gia bì. Chăn nuôi: bò, ong lấy mật. Giao 
thông: nh lộ 622 chạy qua. Huyện thành lập từ 1.12/2003 
trên cơ sở các xã của huyện Trà Dẳng tách ra. 


TÂY TRÚC tên gọi nước Ấn Độ trong kinh Phật. Trong 
thư tịch cổ Trung Quốc đầu tiên dùng từ Thân Độc Quốc để 
chỉ Ấn Độ, về sau dùng từ TT. Tây Thiên, Thiên Trúc hay 
Tây Vực để chỉ chung các quốc gia theo Phật giáo ở phía 
Tây Trung Quốc. TT chỉ nơi Phật ra đời và tịch diệt năm 
trong khu vực Án Độ - Nêpan ngày nay. 

TÂY VIỆT (Xiyue; cơ. Tây Âu, Âu Việt), tên gọi trong 
thư tịch cổ Trung Hơa, để chỉ tộc người trong nhóm lách 
Việt (Baiyue), Trước đây phân bố rộng rãi ở Nam Trung 
Hoa, từ sông Dương Tử (Yangzi) trở về miền Nam, không 
phải là Hán, nhưng lại không đẳng nhât về nguồn gốc lịch 
sử, về ngôn ngữ và về văn hoá với các tộc người thuộc 
các nhóm ngôn ngữ Nam Á, Thái - Kađai, Mông - Dao, 
Tạng - Miến. TV có lẽ là tổ tiên xa xưa của các dân tộc nói 
ngôn ngữ Tày - Thái hiện nay được phân bố ở Đông Nam Á 
lục địa, Nam Trung Quốc và Đông Bắc Ấn Đệ. 





TÂY XAMOA quôc ga hải đảo thuộc nhóm đảo Pôlinêdi 
(Polinésie) ở nam Thái Bình Dương, từ tháne 7.997, cố tên 
chính thức là Xamoa (x. Xøøw). 


TÂY XIBIA (Zapadnmaja Sibir), một phẩn của Xibia 
(5ibir, Nga) giữa dãy núi Lran (Uran, phía tầy) và sông 
Enixây (Enise], phía đông). Diện tích khoảng 3 triệu kmẺ, 
Đồng bằng chiếm phần lớn lãnh thổ. Phía đồng nam là 
miễn núi Antai (AntaJ), Xalai (Salair), Kuzơnexki Alatau 
(Kuzncckij Alalau). Vùng piàu khoáng sản (dầu khí, 
than đá). 


TẨY CHAY biện pháp đấu tranh chính trị và kinh tế trên 
vũ đài quốc tế, thể hiện ở việc đình chỉ từng phần hay toàn 
bộ quan hệ với một quôc gia hay một tổ chức quốc tế nhất 
định để tỏ thái độ phản đối hoặc không hợp tác vì lí đo 
chính trị hoặc lí do kinh tế, nhằm mục đích gây áp lực hay 
trừng phạt. Hiến chương Liên hợp quốc (điều 4l) quy định: 
để làm cho các quyết định của mình có hiệu lực, Liên hợp 
quốc có thể yèu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc áp 
dụng các biện pháp sau đây với nước không chỊu thi hành 
các quyết định của Liên hợp quốc: cắt một phần hoặc toàn 
bô quan hệ kinh tế và giao thông liên lạc bằng đường xe 
lửa, tàu biển, hàng không, bưu điện, điện tín, điện thoại 
hoặc các phương tiện liên lạc khác, kể cả việc cắt quan hệ 
1g041 #140. 


Trong quan hệ kinh tê, TC là hành vi cự tuyệt có hệ thông, 
quan hệ kinh tế với một neười, một nhóm người, hay một tổ 
chức kinh tế, hoặc một chính phủ (nhtfí không giao dịch, 
không buôn bán...). TC kinh tế xảy ra nhiều nhất trong 
thưởng mại quốc tế. giữa nước này đối với một nước hay 
nhiều nước khác. TC kinh tế trở thành một thủ đoạn chính 
trị đối ngoại. Trong thực tiễn quốc tế đã xảy ra nhiều trường 
hợp TC nhau. Vd. Chính phú Anh từ chối không mua dầu 
của Iran sau khi nước này quốc hữu hoá các xí nghiện đầu 
của Công tu Dầu Anh - Jran (1951 - 53); Chính phủ các nước 
Anh và Pháp TC Ai Cập sau khi kênh đào Xuyê bị quốc 
hữu hoá (1956). Hoa K1 áp dụng chính sách và biện phán 
TC kinh tê đối với Trung Quốc, Việt Nam, Cuba trong một 
thời gian đài, Liên đoàn các Nước Arập đối với Ixraen, vv, 
Để trả đũa, các nước cũng có thể chủ động TC với những 
nước đã TC mình. 


TẨY PHIM một giải đoạn trong quá trình tráng phim 
màu, ở đó bạc kim loại trên phim bị "tẩy" khỏi phim nhờ 
phần ứng oxi hoá - khử giffa bạc và một hợp chất sắt hoá trị 
III hoặc hợp chất crom hoá trị VĨ có trong thuốc tây làm cho 
"bạe kim loại trở thành muối bạc tan được trong nước, 


TẨY TINH HẢI (1905 - 45), nhà soạn nhạc, một trong 
những người sáng lập nên âm nhạc mới Trung Quốc, tÁc giả 
của những bản hợp xướng và giao hưởng, tham gia phong 
trào cách mạng giải phóng dân tộc. Những năm 19235 - 3á, 
sống ở Pháp và tốt nghiệp nhạc viện tại đây. Trở về tổ 
quôc, đã sáng tác nhiều ca khúc chiến đấu quần chúng. 
Cuôi năm 193Ô, tại Diễn An (Yanan), đã trình diễn các 
tác phẩm của ông: "Hợp xướng Hoàng Hà", "Giao hưởng 
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giải phóng". Từ 1940, sống tại MatxcØva, sáng tấc gìao 
hưởng "Cuộc chiến tranh thần thánh", "Rapxôđi Trung 
Hoa" cho đàn nhạc giao hưởng. hợp xướng và nhiều tác 
phẩm khác, vụ. 


TẨY TRĂNG quá trình hoá học tẩy các vết bẩn hoặc 
làm mất màu tự nhiên của các vật liệu (vải, sợi, bột giấy. 
sáp. vv.) để cho chúng có màu trắng hoặc để nhuộm. Để 
loại bỏ sơ bộ các tạp chất, thường xử lí vật liệu bằng 
cloramin, các dung địch loãng của axit hoặc kiểm, các chế 
phẩm enzim, vv. Việc TT thường được thực hiện bằng các 
chất oxi hoá (vd. natri hoặc canxi hbipoclorit, hiđro pcoXII, 
nati clornt, Kali pemanganat) hoặc các chất khử (khí 
sunfurở, hiđrosunfit). Sợ! hoá học thường được 'T bằng các 
dẫn xuất của cumaron, benziđin, vý, 


TÂY UẾ các thao tác nhằm loại bỏ các mẫm hệnh ở tay, 
xoang cơ thể, quần áo, chăn, đệm, màn, cửa, tường buồng 
bệnh, buồng mổ... bằng các biện pháp: cơ học (giặt, chải xà 
phòng); lí học (nhiệt khô hay ẩm. tía cực tứm);, hoá học 
(dùng các chất sát khuẩn, crezin, đầu sả). 


TẨY UẾ CHIẾN TRƯỜNG làm sạch môi trường ô 
nhiễm trên các khu vực vừa xảy ra chiến đấu. Tuỳ theo mức 
độ bị ô nhiễm mà việc TƯCT có thể được tiến hành bằng 
các biện pháp: hoá họe, vật lí, cơ học... hay kết hợp biện 
pháp đó, TUCT có thể do quân y-đảm nhiệm, cũng có thể 
do quần y kết hợp với bộ đội hoá học tiến hành. 


TÂY XẠ tách chất phóng xạ khỏi đối tượng bị nhiễm xạ 
(da người, vũ khí, trang bị kĩ thuật, quần áo, lương thực thực 
phẩm, địa hình và nước) để giảm độ nhiễm xạ xuống dưới 
mức cho phép. TX được thực hiện bằng các phương pháp: 
cơ học (quét, rũ, hót bỏ, lấp...), hoá - lí (rửa bằng dung dịch 
chất tẩy rửa, nước hoặc dung môi thích hợp). Tuỳ theo mức 
độ nhiễm xạ và tình huống chiến đấu, có: TX bước đầu (hộ 
phận) và TX triệt để (toàn phần). 


TBILIXI (Tbilist; tên cũ: Tifhs), thủ đô của Gruzia, trên 
sông Kura (Kura). Đầu mối đường sắt. Dần số I.399 nghìn 
(1998). Chế tạo máy (sản xuất máy công cụ, đầu tàu điện, 
dụng cụ, máy nông nghiệp, công nghiệp kĩ thuật điện, hàng 
không, vv.), công nghiệp nhẹ (đệt, da - giày, vv.), chế biên 
8Õ, công nghiệp thuỷ tính và sành sứ tráng men, công 
nghiệp hoá học và hoá dược, ín Ấn. 

Có xe điện ngâm (từ 1966). Viện Hàn lâm Khoa học 
Gruzia, 11 trường đại học (trong đó có 3 trường đại học tổng 
hợp, nhạc viện). 14 nhà hát (trong đó có Nhà hát Ônêra và 
Balê). Trên 20 viện bảo tàng [trong đó có Bảo tàng Gruzia 
mang tên Địanasia (Dzhanashia), Bảo tàng Nghệ thuật 
Gruzia, Phòng tranh Gruzia, Rảáo tàng Văn học Gruzia). 
Vườn thực vật. Được biết đến từ thế kỉ 4; là thủ đô của 
Gruzia từ thế kỉ 12. Phế tích thành Narikala (Narikala; thế 
kỉ 4, thế kỉ 16 - 17), nhà thờ Anchixkhati (Anchiskhati. thể 
kỉ 6 và 17), Nhà thờ Meickhi (Mectekhi, 1278 - 93), Đại giáo 
đường Xiôn (Sion, thể kỉ 6 - 7;¿ đã được xây dựng lại), nhà 
tắm của vua Rôxtôm (Rostom, thế kỉ 17). Phần đông nam 
có Khu điều dưồng Tbilixi. 
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Thịlixi 
Toà nhà Quốc hội 


TCP/IP (A. Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol), giao thức do Bộ Quốc phòng Hoa Kì phát triển, 
nay được dùng rộng rãi trên mạng Internet để thực hiện 
truyền thông giữa các máy tính. TCP/IP gồm hai giao 
thức: giao thức điểu khiển truyền thông TCP và giao thức 
Internet IP. Giao thức IP ở mức thấp và tạo ra các kết nối 
thô giữa các máy tính. TCP là giao thức ở mức cao hơn, 
cung cấp một kết nối tin cậy giữa hai ứng dụng nằm ở hất 
kì nơi nào trên mạng, điều khiển việc chuyển vận dữ liệu 
và đưa chúng đến đúng địa chỉ. Các giao thức TCP/IP vến 
được phát triển dưới hệ điều hành Unix nên được gài sẵn 
trong phần lớn các hệ Unix. Ngược lại, trên hệ điều hành 
Windows 3.l, việc dùng TCP/IP ngày càng tăng, những 
giao thức này đã được gài sẵn trong các phiên bản mới 
của Windows, vd, Windows 95 và các hệ khác. XL. Giao 
thức: Umix. 


TCVN - 5712 tiêu chuẩn đầu tiên về công nghệ thông tún 
ở Việt Nam đo Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban 
hành ngày 12.5.1993. Tiêu chuẩn này quy định bộ mã 8 bịt 
chuẩn cho các kí tự tiếng Việt dùng trong xử lí và trao đổi 
thông tin giữa các máy tính cũng như các phương tiện 
truyền thông. 


TCVN - 5773 (TCVN - 5773 - Nom character code seU, 
hộ kí tự mã hoá các chữ Nôm đầu tiên của Việt Nam, Chữ 
Nôm là chữ dân tộc Việt Nam đã tạo ra và sử dụng từ thế kỉ 
thứ 10, dựa theo cách viết chữ Hán. Từ trước tới nay, chữ 
Nôm chưa hể được chuẩn hoá. Bộ mã chữ Nôm là nỗ lực 
chuẩn hoá đầu tiên cho chữ Nôm dựa trên việc xác định 
cách mã hoá cho các hình chữ Nôm hiện có, 


TDF (Ph. Teledifusion de France), x. lổng cục Phái 
sóng Phát thanh Truyền hình Pháp. 
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TE (tk. nhủi), ngư cụ khai thác hải sẳn vùng ven bãi biển 
và cửa sông. Cấu tạo chính gồm một lưới hình túi, miệng 
lưới liên kết với hai sào tre bắt chéo nhau, đầu sào có bàn 
guốc để trượt dễ đằng trên mặt bãi. Miệng lưới thường rộng 
I,5 - 2,5m. T có thể được đẩy sát trên mặt bãi về phía trước 
bằng sức người (người khai thác thường đi cà kheo dọc theo 
bờ biển)- hoặc được đẩy bằng thuyển buồm hoặc bằng 
thuyền lắp máy (T gắn ở mũi thuyền). Trong khi di động, 
tôÔm cá sẽ lọt vào và bị giữ ở lưới, người khai thác nhấc T 
lên đều đặn để thu gom tôm cá, Nghề T có năng suất và sản 
lượng thấp, đối tượng khai thác toàn tôm cá con. Một số T 
mắt lưới quá dày, đánh bất cả những con quá nhỏ, làm kiệt 
nguồn lợi.. 

TECBI (L. Terbium), Tb. Nguyên tố đất hiếm thuộc 
nhóm IIIB, chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 
65; nguyên tử khôi l58,9254. Do nhà hoá học Thuy 
Điển Môxanđơ (C. G. Mosander) phát hiện (1843). Kim 
loại mềm màu trắng bạc; khối lượng riêng 8,272 g/cm`; 
Iụ = l.360°C; t = 3.123°C. Khá hoạt động hoá học; bị xỉn 
trong không khí ẩm; tác dụng chậm với nước. Tan trong axit 
Rất hiếm và phân tán trong thiên nhiên, chiếm khoảng 
4,3.102% khối lượng vỏ Trái Đất. Điều chế bằng cách tách 
riêng từng nguyên tố đất hiếm, khử florua bằng canxi ở 
nhiệt độ cao. Dùng làm chất hoạt hoá trong chất phát 
quang, vật liệu laze. 


TECMIT (hỗn hợp nhiệt nhôm), hỗn hợp hột nhôm kim 
loại (AI) và bột sắt oxit (Fe;Oa). Hỗn hợp này có đặc điểm: 
sau khi điểm hoả sẽ xảy ra phản ứng tự toả nhiệt với hiệu 
ứng nhiệt của phản ứng rất lớn, nâng nhiệt độ của hệ đến 
nhiệt độ nóng chảy của sắt kim loại đến 3.500°C. 

8AI + 3 Fe;O; = 4Al;O;+ 9Fe + 795 kcal 


Phần nhôm oxit nổi thành xỉ trên bể mặt sắt lỏng. Lợi 
dụng phản ứng này để thực hiện quá trình hàn kim loại, 
nhất là đầu nối của các thanh ray trên đường xc lửa, xe 
điện bánh sắt, trường hợp này thường dùng hoặc hỗn hợp 
AI + BaO; hoặc bột Mg làm chất điểm hoä. Cũng dùng 
tecmit trong sản xuất kim loại đồng (Cu), magie (Mg) 
hoặc vanađởi (V), vv, 


TECNETI (L. Technetium), Tc. Nguyên tế hoá học 
nhóm VII B; chu kì 5 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ 
tự 43; nguyên tử khối 98.9062. Đã biết khoảng 20 đồng vị 
phóng xạ; đổng vị bển nhất ”'Tc và ””Tc (chu kì bán rã 
tương ứng 2,6.10” và 2,12 I0` năm). Là nguyên tố đầu tiên 
được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hạt nhân: năm 
I937, lần đầu uên nhà khoáng vật học Italia Pêrie (C. Perier) 
và nhà vật lí học Hoa Kì gốc Italia Xêgre (E. Segrè) đã 
tổng hợp được T bằng cách dùng hạt đơteri bắn vào hạt 
nhân molipđen. Kim loại trắng bạc, khối lượng riêng 
II,Šg/cm”, tạ = 2.200 + 50°C. Trong thiên nhiên, có một 
lượng nhỏ trong quặng urani. Được điều chế từ chất thải của 
công nghiệp nguyên tử. Dùng để chế tạo hợp kim chống gỉ. 
“Tc là nguồn phát tia cho máy đếm, có khả năng hấp thụ 
nơtron chậm trong công nghệ lò phản ứng. 


TELU OXIT T 





TECPEN (A terpene), lớp hợp chất hữu cơ phổ biến trong 
thiên nhiền, có cồng thức chung (C;Hg);. VỀ hình thức, có 
thể xem TT là sẵn phẩm của sự polìme hoá isopren. Cao su và 
gutapccha hà các politecpen với n rất lớn. NgưwÐi ta còn phân 
biệt mono(ecpen (C¡sH;¿), sesquitecpen (C\¿H+¿), đíccpen 
(CauH;), tritecpen (CxyH¿„), vv. Nhiều T và dẫn xuất của chúng 
(các tccpenoir) được dùng làm hương liệu, sản xuât thuốc 
chữa bệnh, dầu bôi trơn, chất tuyển nổi, thuốc trừ sâu, vv. 


TECPIN (A. terpm, terpinol; cø. p - menthan -1,8 - địob), 
CụuH¿¿O¿. Hợp chất thuộc loại ancol có chứa bai nhóm 
hiđroxyl (OH). Tổn tại đồng phân hình học: Dạng cis !à 
chất rắn hình tầm mỏng, tan ít trong nước, t„ = 104 - 105°C, 
L= 258C. Đạng trans có t„ = I56°C, tị = 263C. Tecpim 
hiđrat (CaaH¿¿O+. HO) được dùng làm thuốc ho. 





HC OH HC OH 
HÓÖC (CH;); HC (CH;); 
Dang c!s Dạng trans 
Tecpin 
TECPINEOL (A. terpincol), 
;CH: 


CoHi¿O, là tên gọi dùng cho một 
hễn hợp các hiđroximenthen đồng : 
phân lập thể. œ- Tecpineol là tỉnh #- 
thể không màu; tự = 33 - 38C. 8 

. ; „ C—OH 
Điều chế bằng cách tách nước s/Ño 
khỏi tecpin hiđrat. Dùng làm chất HạC CHỊ; 
thơm trong sẵn xuất nước hoa, 
chất tạo bọc trong tuyển nổi 


œ + Tecpineol 
quặng kim loại màu, vv. 


TECTTT (từ tiếng HL. tèktos - nóng chảy), đá thuỷ tỉnh 
màu đen, hình dạng giống giọt nước, quả lê... chứa từ 65 
đến 80% SiO¿ và FeO, MgO, CaO, vv. Có thuyết cho đó là 
nhân của các Sao Chổi rơi xuống mặt Trái Đất, cũng có 
thuyết cho đó là những đá thành tạo đo sự va chạm của các 
thiền thạch khổng lễ khi rơi xuống Trái Đất. Tìm thấy khá 
nhiều T ở Việt Nam, ngay trong trầm tích Đệ tứ ở Đà Lạt 
và nhiều nơi tại BẮc Bộ, Bắc Trung Bộ, 


TECTUA TỪ sự định hướng ưu tiên cởa vectơ độ từ hoá 
trong các chất sắt - từ và feri - từ theo một hướng xác định 
(gọi là trục TT). Tạo ra bằng các biện pháp xử lí cơ học, cở 
nhiệt và từ nhiệt. Là biện pháp lầm ø:a tăng tính đị hướng 
(ừ và cải thiện nhiều tính chất từ khác của vật liệu. 


TELA ĐƠ SACĐANH P. (Ptcrc Teilhard đe Chardin; 
1881-1955), nhà thần học, triết học, cổ sinh vật học Pháp, 
Linh mục Công giáo Dòng Tên, giáo sử Học viện Công 
giáo (1922). Từ 1923 đến 1946, tham gia nhiều đoàn nghiên 
cứu ở Trung Quốc (tham gia việc phát hiện người vượn Bắc 
Kinh), Ấn Độ, Myanma và Châu Phí. Tela Đơ Sacđanh đã 


đưa ra một cách nhìn tồng thể về thế giới, một chủ nghĩa 
tiến hoá lạc quan, cố gắng hoà giải những yêu cầu của khoa 
học với đức ún Công giáo, 
những đó là một chủ nghĩa 
duy lí thần bí. Theo Tela Đơ 
Sacđanh, sự nến hoá bị chị 
phối bởi hai quy luật: quy 
luật "tính phức tịp - ý thức” 
đưa đến sự hình thành những 
cơ thể càng ngày càng phức 
tạp, càng được tô chức, càng 
có ý thức và quy luật "sự hình 
thành đầu não”, hai quy luật 
đó quy đính sự tiến hoá một 
cách chính xác. Sự phát sinh 
ra vũ trụ, sự phát sinh ra 
sinh vật, sự phát sinh ra tâm 
linh là những thời điểm chủ 
yếu của sĩ tiến hoá, ở đó có sự tâm linh hoá dẫn từng bước 
của vật chât. Con người là đỉnh cao của tiến hoá, nhờ có con 
người mà sự tiến hoá đã có ý thức về hướng đi của nó. 
Điểm đi tới sau cùng của tiến hoá là "điểm ômềga”. 





Tela Đơ Sacđanh P. 


Do tính chất phiếm thần của học thuyết tiến hoá của Tela 
Đơ Sacđanh, năm 1962, giáa hội đã kêu gọi những người 
phụ trách các trường Công giáo chống lại các tác phẩm của 
Tela Đơ Sacđanh và môn đệ của ông. Những tác phẩm 
chính: "Hiện tượng con người" (1955), "Sự xuất hiện của 
con người” (1956), “Tương lai của con người" (1959). 


TELEX (A. telegraph cxchange), mạng thông tn điện 
báo thuê bao tự động quốc tế, Khoảng cuối những năm 80 
thế kỉ 20, mạng T đã hên kết tới hơn 150 mạng điện báo 
quốc gia trên thế giới. Bưu điện Việt Nam phát triển thông 
tín T bất đầu vào năm 1976 bằng các tổng đài tự động kiểu 
điện cơ TWS5S (Cộng hoà Dân chủ Đức). Năm !989, mở 
rộng mạng T nhờ 3 tổng đài tự động ELTEX-ALPHA V 
(Pháp) với tổng dung lượng 2.500 số, 


TELU (L. Telluium), Te. Nguyên tế hoá học nhóm VIA, 
chu kì 5 bảng tuần hoần các nguyền tố, số thứ tự 52, neuyên 
tử khối 127,60. Do kĩ sư người Hungari Muylơ (F. Ï. 
Miller, 1740 - IR25) phát hiện (1782). Tinh thể trắng bạc, 
có ánh kim, giòn; khối lượng riêng 6,24g/cm`; tạ = 450C; 
L = 1.390°C. Là chất bán đẫn, Bên trong không khí; ở nhiệt 
độ cao, tạo thành teluđioxit (TeÓ+›), Không tan trong nước; 
tan trong axiL nitíc, AXÍC sunftric và kali hiẩroxiL Trong 
thiên nhiên, tổn tại ở dạng (elurua, có kèm theo lưu huỳnh 
và selen. Chiếm 1,0% khối lượng vỏ Trái Đất, Được điều 
chế từ bã của quá trình điện phân đồng. Là một thành phần 
của hợp kim (đồng, chì, gang đúc); tạo màu thuỷ tình, đồ 
gốm (màu nâu). Nhiều hợp chất của Tc là chất bán dẫn, 
dùng cho máy phát tỉa hỗng ngoại. 


TELU OXTT (A. telltutrium oxide), I. Tel›i (TÚ oxit 
(A. telurium monoxide), TeÔ. Bột vô định hình, màu đen, 
rất iL gặp. Bền trong không khí lạnh, khô; không tan trong 
nước; tan trong axit sunfurie loãng, kali hiđroxit, 


_Ì TELURAT 


2. Telu (IV) đioxit (A. tcllurium đíoxide), TeO;. LA oxit 
bền nhất của telu. Tỉnh thể hình khối tắm mặt: tạ. = 70C. 
Khó tan trong nước nhưng dễ !an trong dung địch axit và kiểm 
tạo thành muối teluni (M;T;O¿;; M là kim loại hoá trị l). 
Lưỡng tính. Thu được khi đốt cháy telu trong không khí. 

43. Telu (VD oxir (À, telluriưm trioxide), TeÕ¡. Bột màu da 
cam, tạo thành khi đun nóng (phân huy) axit teluric 
(H;TeO,) đến 300°C. Không tan trong nước, axit và kiểm 
loãng. chỉ tan trong axit và kiểm đặc, (tạo thành telurat 
tướng ứng. 


TELURATT (A, tellurate), muối của axit teluric, công thức 
chung M;zTeO„ hoặc MfcO; M là kim loại hoá trị í. Vd. 
natr; telurat (Na;zTeØOa), bạc telurat (Ag¿TcÖ/¿), vv. 


TELURUA (A. telluride), hợp chất boá học của tchu với 
kim loại. Chất tính thể. T của các kim loại kiểm tan trong 
nước, công thức chung M;Te; T của các kim loại kiểm thể: 
MT; T của các kim loại chuyển tiếp nhóm IV - VIIT trong 
bảng tuần hoàn các nguyên tố tạo thành những hợp chất có 
thành phần không cố định, không tan trong nước, phân huỹ 
trong các axit mạnh. Nhiều T tổn tại trone thiên nhiên. Các 
T có tính bán dẫn và độ nhạy thay đổi đốt với các bức xa 
khác nhau, vì vậy được dùng để chế tạo ống thu hình, máy 
đếm bức xạ, cặp nhiệt điện trong thiết bị làm lạnh, vv. TT 
của các kim loại kiểm được sử dụng trong công nghệ sân 
xuất IeÌu. 


TEM môi sản phẩm của ngành bưu chính dùng để gửi 
thư, bưu kiện, trao đối, làm tặng phẩm lưu giữ (thú chơi 
(em). Con tem đầu tiên của nhân loại ra đời năm 1834 tại 
Đănđ: (Dundee, À¡ilcn) do Chanmơt (J. ChaÌmers) làm ra. 
Năm L838, khi ngành bưu chính nước Anh được Râulơn (Sir 
Rowland) cải tiến, com tem mới thực sự được sử dụng. 


Năm 1653, ở Pháp, Vilagtơ (R. de Vilager) lập ra giây 
cước nhí bưu điện, nhưng do người nhận trả tiền. Đến 1848, 
tổng giám đốc bưu điện nước Pháp là Aragô (Arago) đã cho 
sẵn xuất các con tem, Năm 1847, Asơ (H. Archer) đã chế tạo 
chiếc máy phân các con tem. Ban đầu máy chỉ tạo ra các rãnh, 
nãm sau ông đã cải tiến cho đục những chuỗi lỗ nhỏ. Đến 
năm 1854, con tem có răng cưa như ngày nay mới ra đời. 

Cuối thế kỉ 20, máy vị tính ngày càng phát triển và không 
ngừng được cải tiến, thư từ, tin tức được gửi qua mạng - thư 
điện tử ra đời, nhanh gấp nhiều lần so với gửi bằng (em, 
Nhưng dùng tem để gửi thư, tài liệu, bưu kiện... đến ngày 
nay vẫn được dùng phổ biến trên toàn thế giới. 


TEM THUẾ nộ: loại đấu hiệu in sấn, có giá trị như tiễn, 
do Nhà nước (Bộ Tài chính) thống nhất quản lí phát hành 
để thu thuế một số loại hàng như rượu, thuốc lá... Cơ quan 
tài chính thu thuế bằng cách bán TT cho các cơ sở sản xuất 
các loại hàng hoá đó và buộc họ phải dán tem vào từng sản 
phẩm hàng hoá đưa ra tiêu thụ. Không đán tem là lậu thuế, 
bị xử phạt theo quy định của luật thuế, Giá mua tem bằng 
mức thuế phải nộp trên một đơn vị hàng hoá. 


TEMPÊRA (1. tempera), chất liệu hội hoa ở dạng bột 
nhão do màu bột nghiền với anbumin của trứng hay sữa, có 
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thể đem vẽ trên giấy, vải, gỗ, vv. Dễ xử lí khi ước, giữ lâu 
độ bến óng và không sợ nước lúc khô. Thường dùng cho 
tranh giá vẽ từ thế kỉ 15 ở Châu Âu, ngày nay được đưa vào 
sản xuất công nghiệp thành chất liệu thông dụng trong hội 
hoa, trang trí, đồ hoa, vv. 


TEN A VIP (Tel Aviv), thủ đô, trung tâm kinh tế, văn 
hoá và cảng của Dưaen. Ở bên bờ Địa Trang Hải. Dân số 
348 nghìn (1999). Ở đây tập trung trên 1⁄2 số xí nghiệp 
công nghiệp của toàn quốc: chế tạo máy, gia công kim loại, 
hoá học, gia công kim cương. Sân bay quốc tế. Đại học tổng 
hợp. Viện bảo ràng, Được xây dựng từ năm 1909, sáp nhập 
với Yafô (Yafo) vào năm 1949. 


TENG NENG - TĨNH NINH x. Cnọng. 


'TENLOMAN E. (Erns( Thälmann; (886 - !944), nhà hoat 
động phong trào cộng sản Đức và quốc tế, chủ tịch Đẳng 
Cộng sẵn Đức (từ (1925). Sinh ở Hambua (Humbhourg). 
Những năm 1903 - 17, đẳng viên Đảng Xã hội Dân chủ 
Đức. Từ 1917 đến 1920, đẳng viên Đảng Xã hội Dân chủ 
Độc lập Đức. Từ !920, đẳng viên Đẳng Cộng sản Đức. 
Tham gia cuộc cách mạng tháng 11.1918, lãnh đao cuộc 
khởi nghĩa ở Hambua năm 923. Năm 1923, nÿ viên Uỷ 
ban Trung ương Đẳng Cộng sản Đức. TW 1925, chủ tịch 
Đảng. Từ 1924 đến 1933, nghị sĩ Quốc hội Đức, được Đảng 
Cộng sản đưa ra tranh cử tổng thống các năm 1925 và 1932. 
Từ !924 đến !928, uỷ viên dự khuyết. Từ 1928 đến 1934, 
uy viên chính thức Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, 
Tháng 3.1933, bị Gexuapô (Gestano) bắt, Tháng §.!944, hị 
giết ở trại tập trung Bukhenvan (Buchenwald). 


TENXỐ đại lượng của vật lí hay toán học mà giá trí của 
nó trong các hệ toạ độ khác nhau là các bộ số khác nhau 
sao cho các bộ số này quan hệ với nhu theo một guy tắc 
nhất định. Một cách chính xác, giả sử n, p, q là ba số tự 
nhiên. Ta xét một đại lượng trong không gian vcctơ n chiều 
và giả sử rằng trong mỗi hệ toa độ đại lượng này nhận giá 
trị là một bộ gồm n?”3 số, Giả sử rằng trong hai hệ toa độ 
khác nhau các bộ số đó là 


l2. tp I2 


1 
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ui=1,..,0;/=1,..., 
Giá sử (a1) là ma trận chuyển tiếp của các hệ toạ đệ, 


( b,) là ma tận ngược của nó. Nếu đối với hai hệ toạ đệ bất 


kì nói trên ta luôn có công thức 
n 
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thì ta nói rằng đại lượng đó là một T p lần phản biến và q 
lần hiệp biến. Vd. trong một không gian n chiều, toa độ z, 
của một điểm nào đó là một T 1 lần phản biến và 0 lẳn hiệp 
biến; ma trận ( 2z) ) của một phép biến đổi tuyến tính là một 
T I lân phản biến và I lần hiện biến; các hệ số z„ của một 
dạng tuyến tính là một T Ô lẫn phản biến và ! lần hiệp biến: 








TETIT T1 








các hệ sẽ xạ của một dạng song tuyến tính là một T 0 lần 
phản biến và 2 lần hiệp biến. 

TENXƠ BIẾN DẠNG x. Biến dạng. 

TENXƠ ỨNG SUẤT x. Ứng cuất. 


TEO tình trạng giắm khối lượng của một cơ quan đã phát 
triển hoàn chỉnh. Phân biệt với thiểu sẵn là tình trạng một 
cơ quan không phát triển hoàn chỉnh (vd. hai thận với một 
bình thường, một thiểu sắn nhỏ hơn). Có thể là một hiện 
tượng sinh lí (vd. ở người già, nhiều phủ tạng như lách, tính 
hoàn, vú, buồng trứng, da... trở nên nhỏ hơn bình thường) 
hoặc bệnh lí (tê liệt, teo cơ do không hoạt động; nhịn đói, 
không cung cấp đủ năng lượng tối thiểu cho hoạt động. 
protein của cơ thể phải chuyển hoá bất thường thành 
gÌucozơ sinh năng lượng, vv.). 


TEO CƠ giảm thể tích và khối lượng cơ áo tổn thương 
nuôi đưỡng cơ. TC có thể toàn hộ, như trong trường hợp gầy 
đét bất kể vì nguyên nhân gì. TC cũng có thể do không vận 
động, không tập luyện (nằm lâu ngày). TC cục bộ có thể do 
thơái hoá cơ, do bệnh thần kinh (bại liệt) hoặc do bất động 
(pÃy xương, viêm khớp, sat khớp). I.iệu pháp vận động, xoa 
bóp được sử đụng để điều trị loại TC cục bộ. 


TEO THÂN KINH THỊ GIÁC tình trạng tốn thương các 
sợi thần kinh, tắc mao mạch, làm cho đĩa thần kinh thị giác 
bị bạc màu, kèm theo suy sim các chức năng thị giấc và 
dẫn tới mù loà. Nguyên nhần; viêm võng mạc, viêm hệ 
thần kinh, chấn thương, u sọ não, nhiễm độc, di truyền, vv. 


TERA AMATA (Terra Ainata), đi chỉ thời đại đá cũ dưới 
chân núi Bôrông (Boron), Nixơ (Nicœc), nước Pháp, được 
khai quật năm 1950. Đã tìm thấy dấu vết 26 nơi cư trú thời 
Asơn (Acheule) được bảo toàn khá tốt. Đó là những ngôi 
lều hình bầu dục làm bằng cành cây với bếp lửa ở giữa. 
Công cụ đá có biến chuyển qua các lớp, tY những công cụ 
cuội, rìu tay thô đến những cái nạo làm bằng mảnh tước. 
Những người đi săn ở đây đã để lại xương cốt của các loài 
thú như voi phương nam, tê giác, lợn rừng, hươu và các 
động vật nhỏ như chuột, chìm, rùa, vv. 


TESLA (Tesla), đơn vị cảm ứng từ trong hệ SĨ, kí hiệu là 
T: !T= IWb/m' = I0 Gs. Đặt theo tên nhà sáng chế - kĩ sư 
người Xecbi Tesla (N. Tcsla; dạng phiên âm khác: Texla; 
1857 - 1943)... XI. Cảm ứng từ. 


TESLA KẾ (cg. tr kế). dụng cụ để đo cảm ứng từ và 
cường độ từ trường. Có nhiều loại: TK cảm ứng từ, TK dựa 
trên hiệu ứng Hôn, TK dựa trên hiện tượng cộng hưởng từ 
hạt nhần, vv. XL Hiệu ng Hôn, Cộng hưởng từ hạt nhân, 


TEST ¡. (0i2ó Zuc), công cụ chuẩn đùng để đo lượng của 
một hay nhiều đặc tính của tâm lí (trí tiệ, tình cảm, nhân 
cách...) qua những mẫu trả lời bằng ngôn neữ hay phì ngồn 
ngữ (hình vẽ, vv.) hoặc những loại hành vị khác. T phải bảo 
đảm được 3 yêu cầu: a) Tính tim cậy, nghĩa là đo nhiều lần 
trên cùng một đối tượng (cá nhân hoặc nhóm) bằng cùng 
một T, với các hình thức khác nhau đều phải cho những kết 
quả giống nhau: b) Tính ứng nghiệm (hay hiệu lực), nghĩa 
là T phải đo được chính cái định đo; c) Tính tiêu chuẩn haá, 





nehĩa là T phải được tiến hành và xử lí kết quả theo những 
quy định và chuẩn cứ nhất định (một hệ thống điểm chuẩn 
để xác định và lí giải các kết quả đo được trên bất cứ một 
cá nhàn hay nhóm nào). Có rất nhiều T nhưng có thể chia 
làm 2 nhóm lớn: T về trí tuệ và T về nhãn cách. 


2. (y; cø. thử nghiệm), phương pháp thăm dò; a) Một phản 
ứng hoá học: T thymol - sự lên bồng của huyết thanh đưới 
tác động của một dung dịch thymol, tĩng mạnh trong hoàng 
đẫn do viêm gan; T Silơ [theo lên của thầy thuốc sản khoa 
người Áo Silg (W. Schiller; 1877 - 19ó0)] dùng để phát hiện 
các thương tổn tiền ung thư của cổ tử cung - bôi lên cổ tử 
cung một dung dịch lugol, vùng bình thường có nhiều glicogcn 
bẮt màu nâu gu, vùng thường tổn không bắt màu. b) Phản 
ứng của cơ thể đối với một loại thuốc: T penixillin - phát 
hiện sự mẫn cảm đối với penixillin; T tubeculin - phát hiện 
sự nhiễm lao. c) Sự tương hợp máu (T chéo): lấy vài giọt 
huyết tương của người nhận (bệnh nhân cẩn truyền máu) 
trộn lẫn với vài giọt máu của người cho trên một phiến 
kính; nếu thấy ngưng kết sau 4 - 5 phút thì hai loại máu 
không phù hợp với nhau và không truyền máu được. 4) Sự 
phát triển của trí mệ, tính tình, các khả nãng, nghề nghiệp. 

3. (kinh tế), sự thử nghiệm các quyết định kinh tế như sản 
xuất sản phẩm thử trước khi tiến hành sản xuất lớn hàng 
loạt; thử nghiệm một giải pháp kinh tế trên quy mô nhỏ 
(một xí nghiệp, một địa phương) trước khi mở rộng chọ cả 
nước, vv. 


TESTOSTERON (+. kích tố tỉnh hoàn), loại anđrogen 
tự nhiên, hocmon sinh dục đực do các tế bào mồ kẽ [tế 
bào Lâyđ¡ch; gọi theo tên của nhà mô học Đức Lâyđịích 
( Lceydig)| của nh hoàn tiết ra dưới ảnh hưởng của 
hocmon tạo thể vàng, Ở đạng tỉnh khiết, T có dạng tính thể 
không mầu, hoà tan trong ancol, ete và các dung môi hữu cơ 
khác. Ở con đực ưưởng thành, sự tiếc T đảm bảo cho phát 
triển, hoạt động chức năng và duy trì các đặc ứnh sinh dục 
thứ cấp, cơ quan sinh dục đực và sinh tinh. T có tác dụng 
làm xuất hiện và bảo tổn các đặc tính sinh đục phụ và bẵn 
năng sinh dục của con đực; kích thích sự phát triển cơ thể 
(hệ thống cơ - xương); tăng cường quá trình trao đổi chất; 
tham gia vào việc điều hoà quá trình sinh tĩnh và hình thành 
tính biệt hoá của tình trùng. Ở con cái, kết hợp với oestropen và 
progesteron, T tham gia vào quá trình phát triển của nang 
trứng và điều hoà chu kì sinh dục. T còn được vỏ thượng 
thận và buồng trứng tiết ra. T chuyển hoá thành các dẫn xuất 
trụng gian là androsteron và actiocholanon ở gan và bài Xuât 
theo nước tiểu. 


TETTT (A. Tethys; L. Tcthys, tiếng Hi Lạp - Thétis, có 
nghĩa là Nữ thần biển), biển cổ nằm giữa lục địa Âu - Á và 
lục địa Châu Phi, Ân Độ, có hoạt động địa chất mạnh mẽ và 
phức tạp trong Mêzôzôi và Palêðgen. Địa Trung Hải, Biển 
Đen, Caxpi là những biển số: lại của T. Những vùng núi 
như Anpơ (Alnes), Kacpat (Karpates), Kapknzdđ (Knavka?) 
xưa kia cũng là những khu biển thuộc T. Khái niệm về T 
gần đây được mở rộng cả về thời gian và không gian, là 
biển kéo đài từ bờ Đại Tây Dương, dọc theo Địa Trung Hải, 
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T TETRAETYL CHÌ 





Anpơ, Kacpat, Kapkazơ, Pamia (Pamir), Trung Á, Himalaya 
(Himãlaya) đến bán đảo Đông Dương, hoạt động địa chất 
mạnh mẽ và phức tạp suốt trong Palêôzôi, Mêzôzôi và 
PalÊôgen - Ncogen. 


TETRAETYL CHÌ (A. lead tetraethyl, TEL), (C;Hs);Pb. 
Hợp chất cơ kim, chất lỏng không màu, dễ bay hơi; 
L, = 200°C (kèm phân huỷ); khối lượng riêng 1,6524g/cm'. 
Chiết suất với tia D ở 20C: 1,5146. Được dùng làm chất 
chống kích nổ cho nhiên liệu của động cơ đốt trong 
(xăng). Rất độc: TC bay hơi và thấm qua da, làm tổn 
thương hệ thần kính trung ương. Trước đây, nồng độ cho 
phép của TC trong xăng là 5.10“mg/l; tuy nhiên hiện nay, 
hầu như tất cả các nước đều cấm hoặc chuẩn bị cấm sử 
dụng xăng pha chì TC. 


TEXTOLTT vật liệu lớp, sản xuất bằng cách ép các loại 
vải đã tẩm nhựa tổng hợp (như nhựa phenol). Dùng làm vật 
liệu cách điện và các chỉ tiết chịu lực cao. 

TẾ GIÁC (Rhinocerotidae: tk. tây ngưu), họ động vật cố 
vú thuộc phân bộ Móng guốc lẻ. Có I chi, 5 loài. Cơ thể 
nặng nể. Chân thấp, to, mỗi chân đều có 3 ngón, ngón giữa 
rất phát triển. Đầu to mang u sừng (I đến 2 sừng) ngay trên 
mũi giữa hai mắt, sừng do lớp biểu bì da tạo thành. Da cứng 
dày, phần lớn trên thân không có lông nhưng có nhiều nếp 
nhăn. Cao vai đến 2 m, thân dài khoảng 3,6 m, nặng khoảng 
I.000 đến 4.000 kg. Thời gian chửa 17 - 18 tháng; 2 - 3 năm 
mới sinh I con. Sống khoảng 50 - 60 năm. Trên thế giới có 
5 loài, 4 giống. Vùng Ấn Độ - Mã Lai có 3 loài, 2 giống. Ở 
Việt Nam, các tài liệu khảo cổ sinh học và khảo cổ học đã 
cho thấy trong thời kì tiển sử và sơ sử (khoảng trên dưới 
300 nghìn năm đến 1.000 năm trước đây), TG là loài thú 
khá phổ biến. Đã tìm thấy nhiều xương, răng trong các hang 
động (như giai đoạn văn hoá Hoà Bình - Bắc Sơn, cách đây 
khoảng 1 vạn năm) hoặc trong các di chỉ ngoài trời như các 
di chỉ thời đại đổ đá mới, đồ đồng. Trong di chỉ Thiệu 
Dương (Thanh Hoá) thuộc thời đại đỗ đồng đã tìm thấy cả 
một sọ TG cùng với một số xương chỉ. Các thư tịch cổ như 
"Đại Nam nhất thống chí” (1864) cũng cho thấy TG thời đó 
có phân bố ở Thanh Hoá, Nghệ An, Khánh Hoà, Bình 
Thuận, Hưng Hoá, Biên Hoà, An Giang, Gia Định, Có giá 
trị khoa học và kinh tế lớn. Các di vật khảo cổ đã thu thập 
trên 40 địa danh trong hầu hết các tỉnh ở Việt Nam, gồm 
các xương răng đã hoá thạch hoặc chưa hoá thạch. Di tích 
hoá thạch tìm thấy ở trầm tích có tuổi Plioxen và chưa hoá 
thạch ở Plioxen muộn (khoảng 300 nghìn đến 140 nghìn 
năm). Ở Việt Nam, có TƠ một sừng (RilHnoceros sonddiCU3) 
và TG hai sừng (Ñ. sưnatrensis). Nguyên nhân gây giảm số 
lượng TG ở Việt Nam vào kì sơ sử có thể do săn bấn bừa 


bãi, đốt rừng, đặc biệt biến động lớn về môi trường như 


biển tiến, biển lùi diễn ra trong kỉ Thứ Tư, có thời kì nhiều 
khu vực hải đảo như đảo Hải Nam, Inđônêxia đã gắn liên 
với lục địa và các loài thú, con người có thể di chuyển từ 
khu vực này sang hải đảo và ngược lại. Thời kì biển tiến, 
phần lớn lục địa Đông Nam Á bị nhấn chìm dưới đáy biển. 
Sừng TG được truyền là vị thuốc quý (được IIải Thượng 


Lãn Ông ghi nhận trong "Lĩnh Nam được thảo") nên TG bị 
săn bắt trộm nhiều, đã làm cho loài TG hai sừng ở Việt 
Nam bị tuyệt chủng (con TG hai sừng cuối cùng bị bắn chết 
ở Cam Ranh năm l904). Trong sừng TG có các chất: 
keratin, canxi cacbonat, canxi photphat... nhưng chưa xác 
định hoạt- chất có tác dụng chủ yếu. Theo y học cổ truyền, 
sừng TG là thuốc quý có tính hàn, tác động vào ba kinh 
tâm, can, vị; có tính thanh huyết nhiệt, giải ôn độc và định 
kinh; dùng trong các trường hợp sốt cao, sốt vàng da, thổ 
huyết, chảy máu cam, nhức đẫu, ung độc. Cách dùng: mài 
sừng TG vào nước hoặc vào dịch nước sắc của các vị thuốc 
khác. XI. 7ê giác một sừng. 





Tê giác 
Tô giác hai sửững 


TẾ GIÁC MỘT SỪNG (Rhinoceros sondaicus; tk. tê giác 
Java), loài thú lớn họ Tê giác (Rhinocerotidae). Dài 3,5 m; 
cao vai 1,6 - 1,8 m; nặng 1.600 - 2.000 kg, con đực có sừng 
dài 25 - 27 cm, con cái có u nhỏ hoặc không có. Chân ngắn, 
to, có 3 ngón có móng. Ngón chân hình bán nguyệt. Da rất 
dày, mặt da nổi nhiều vảy sẵn (mảnh da khô được lưu trữ tại 
Bình Phước, Bình Dương tháng 9.1998 có bể dày l6 mm; 
các vảy trên da hình lục giác, kích thước 15 - 20 mm). Lưng, 
vai và hông có nếp gấp rất lớn, chia mặt cắt da thân thành 
những mảng lớn. Có nếp gấp da lớn nổi lên ở cổ và trước 
vai. Sừng mọc ngay trên mũi, hình thành do các lông cứng 
kết lại (sừng tê giác là sản phẩm của da). Ngoài loài TGMS 
trên, còn có TGMS Ấn Độ (Ñ. unicornis) có sừng dài hơn 
60 cm. Sừng có cả ở con đực và con cái; phía trước vai 
không có nếp da gấp. Trước thế kỈ 19, hai loài trên được 
xem là cùng loài. Đến 1822, nhà động vật học người Pháp 
Đêmarê (Desmarect) mới chính thức tách chúng thành 2 loài. 
TGMS ưa sống ở những nơi rừng rậm nhiệt đới, trên vùng 
đất thấp có khe suối, đầm lầy, ít người qua lại, có thể gặp ở 
độ cao trên 2.000 m. Ăn cỏ, lá non, cành non, mây, tre, nứa, 
đặc biệt là cây có gai như cam quýt. Trước thế kỉ 19, loài 
TGMS có vùng phân bố trải dài với số lượng khá phong 
phú, có lúc chúng gây hại cho cây trồng nông nghiệp Ở một 


số vùng. Hiện nay chỉ còn một quần thể 50 - 54 cá thể sống 
ở Tây Java (lava; Inđônêxia) và vài quần thể phân tán ở 
Đông Dương. TGMS trước đây phân bố rộng ở nhiều vùng 
rừng núi Việt Nam, nhưng hiện chỉ còn sót lại khoảng 5 - 7 
cá thể trong vùng rừng đầm lầy ẩm ướt và ở Cát Lộc thuộc 
Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai). Có nguy cơ bị tuyệt 
chủng, cần có biện pháp tổ chức bảo vệ triệt để: Là đối 
tượng săn bấn thể thao, nhưng do săn bắn quá mức, cùng 
nạn phá rừng đã nhanh chóng làm đàn tê giác bị mất dẫn 
nơi cư trú. Xt. fê giác. 





Tế giác một sừng 


TẾ PHÙ bệnh do thiếu vitamin nhóm B, đặc biệt là B, và 
phần nào do thiếu protein. Triệu chứng chính là liệt, nhất là 
liệt chỉ dưới, hoặc phù. Trong thể liệt, các dây thần kinh ngoại 
vi bị tổn thương (chủ yếu ở chỉ dưới), dẫn tới giảm trương lực 
cơ, teo và liệt. Trong thể phù, có thể kèm tổn thương màng 
ngoài tim và làm tim to. Cả hai thể đều dẫn tới suy tim nếu 
không được điều trị. Bệnh thường gặp nhiều ở các nhóm cư 
dân ăn gạo không đảm bảo chất lượng, hoặc do gạo xay xát 
quá kĩ, mất hết cám (chất chứa nhiều vitamin B) hoặc gạo 
bảo quản không tốt, bị nhiễm nấm mốc (cũng mất hết vitamin 
B,).Vì vậy, để phòng bệnh phải dùng gạo sạch, bảo quản tốt 
và còn một lượng cám vừa phải. Chế độ ăn cẩn đủ 
vitamin Bị và cân đối giữa protein động vật và gluxit. 


TẾ TẾ (Manis nemtadactyla; cg. trút, xuyên sơn), động 
vật có vú, họ Tê tê (Manidae). Thần và đuôi phủ vảy sừng 
xếp úp lên nhau, trừ mặt bụng. Màu nâu xám. Thân dài 
44 - 4§ cm. Sống ở rừng núi đất, đào hang để kiếm ăn. 
Ngày ngủ trong hang sâu 3 - 4 m, phía trong cùng hang có 
khoảng rộng. Ăn liếm các loài ong, kiến, mối. Đẻ l con vào 
mùa xuân. TT sơ sinh có vảy mềm, sau 9 - 10 ngày mở mắt. 
Phân bố ở Ấn Độ, Nêpan, Myanma, Thái Lan, Trung Quốc, 
Đông Dương, Inđônêxia. Ở Việt Nam, có 2 loài: TT ở Miễn 
Bắc và trút ở Miễn Nam. TT có thịt ngon. Vảy phơi khô 
gọi là xuyên sơn giáp. Theo y học cổ truyền, xuyên sơn 


TẾ BẠCH THẠCH ÏÏ 


giáp có tính hàn, vị hơi mặn vào kinh can, kinh vị, có công 
dụng tiêu sưng, bài mủ, thông sữa, tiêu tích, hoạt huyết 
chỉ đau; dùng để chữa tràng nhạc, mụn nhọt, tắc tia sữa, 
thần kinh suy nhược, viêm khớp mạn tính, mụn nhọt, vv.; 
ngày dùng 6 - 12 g, sắc uống (phơi, sấy khô và tấn bột) 
(theo tài liệu Trung Quốc). 





Tê tê 


TẾ BẠCH THẠCH (Q¡ Baishi; 1863 - 1957), họa gia 
Trung Quốc, sống qua ba thời đại: nhà Thanh, Trung Hoa 
Dân quốc và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; càng về già, 
nghệ thuật của ông càng trẻ, bút lực tung hoành đạt dào tình 
yêu cuộc sống. Lúc đầu làm nghề thợ mộc, dẫn dẫn tập 
theo nghề vẽ với phong cách của Ngô Xương Thạc (Wu 
Changshuo), các danh hoạ cuối đời Thanh. VỀ sau ông gặp 
Từ Bi Hồng (Xu Beihong), giúp ông nắm thêm tỉnh hoa hội 
hoạ Châu Âu. Ông vẫn tiếp tục nghệ thuật "Quốc hoạ" 
truyền thống nhưng có sáng tạo nhờ cảm quan thời đại và 
tài năng trác việt. Những sáng tác của Tế Bạch Thạch là sự 
kết hợp nhuần nhuyễn cân bằng giữa thực và hư. Các kĩ 
thuật truyễn thống như dùng bút lông, mực nho và giấy 
được khai thác và nâng cao một cách tuyệt vời; các tranh 
của Tế Bạch Thạch vừa thâm trầm về cội nguồn xa xăm 
vừa rạng rỡ tỉnh thần mới của thời đại. Người ta còn nhận 
thấy ở tranh ông sắc thái hài hước hóm hỉnh đây trừu mến 
đối với đối tượng được miêu tả. Những vật tầm thường như 
cây hoa mào gà, con tÔm, con cua, con ong... do ông miêu 
tả thật sống động. 
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'Ï TẾ TƯỚNG 








TỂ TƯỞNG (cg. Tướng quốc, Bình chương phụ quốc), 
chức quan đầu triển trong hệ thống quan chế Việt Nam thời 
phong kiến. Tuỳ theo từng thời kì, có thay đổi ít nhiều về 
tên gọi. Chức nhiệm chính là lo giữ mọi việc về chính sự 
của quốc gia. Xuất hiện từ thời Tiền Lê, năm 995. Thời 
Trần, chủ yếu chỉ chọn những người trong dòng họ, gia phong 
thêm tước Quốc công. Thời Lê, đời Hồng Thuận (150 - l6), 
đặt goi là Bình chướng phụ quốc. Thời Nguyễn, bãi bỏ. 

TẾ đọc văn vần khi tế bằng âm điệu và nhịp điệu âm 
nhac. Âm điệu nhạc có 3 âm: cao, giữa, thấp. Âm cao ứng 
với các âm liết trong ca từ có thanh sắc và thanh ngã, âm 
giữa cho thanh không, âm thấp cho thanh hỏi, huyền, nặng. 


TẾ BẢO đơn vị cấu trúc của mọợi cơ thể sống không kể 
virut, được nhà tự nhiên học người Anh Huc (R. Hooke) 
phát hiện năm [665, nhưng phải đến năm 1839, các nhà 
sinh học người Đức Slâyđen (M. I. Schleiden) và Svan 
(T. Schwann) mới trình bày rõ ràng. TH nhân sơ (đường 
kính đặc trưng ] bm) rất nhỏ so với TĐ nhân chuẩn (TR 
nhân chuẩn đường kính đặc trưng 20 im). TB lớn nhất là 
TB trứng (trứng đà điểu Bắc Phi có đường kính I5 cm); TR 
nhỏ nhất là TH vi khuẩn (đường kính khoảng 0,1 um). Tất 
cả mọi TB đều chứa vật liệu đi truyền ở dạng ADN, làm 
nhiệm vụ kiểm tra những hoạt động của TB. Ở TB nhân sở, 
ADN nằm trong nhân, Các TB đều có chất TB chứa các cơ 
qưan tử khác nhau và được bao bọc bằng màng bào chất, để 
kiểm soát các chất thâm nhập và thải các chât thừa. TBR thực 
vật có nhân sơ được bọc vỏ cứng. TB động vặt và thực vật 


Động vàt 





Thực vật 


Tế bào nhàn chuẩn 
!. Không bàa; 2. Lạp thể: 3. T¡ thế; 4. Thể Gôngi, 
5. Lưới nội chất thô; 6. Ribosom tự do, 7. Màng nhân; 

§. Nhân; 9, Thể nhiễm ắc điển hình; !0. Chất dị nhiễm sắc; 
11. Tỉ thể; !2, Màng sinh chất, l3. Lysosom; 14. Bóng 
Công; I5. Thế Gông!; l6, Lưới nội chất trơn; 

I7. Túi tiết, 18. Lông nhỏ 
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Tế bùo nhận sơ 


1. AND (vùng nhần); 2. Tế bào chất; 3. Ribosam; 4. Vỏ, 
5. Thành tế bào; 6. Màng sinh chất; 7. Roi 
Tế bào 
Sø đồ cấu tạa tế bào nhân chuẩn (Eukaryore) và tế bào 
nhân sở (Prokarvote) của động vật và thực vật 


có sự khác nhau (hình vẽ), giữa TD nhân sơ và nhân chuẩn 
cũng có sự khác nhau, Ở sinh vật đa bào, TR được biệt hoá 
đo chức năng khác nhau. Bên trong các TR khác nhau cũng 
có cơ quan tử khác nhau, mang chức năng khác nhau. 


TẾ BÀO BẠCH CÂU x. Bạch câu. 


TẾ BÀO BẠCH HUYẾT (cg. bạch huyết bào, tế bào 
Iympho), x. Bạch huyết bào. 


TẾ BẢO BAO NOẤN các tế bào từ nang Grap (Graaf) 
bao quanh trứng của động vật có vú khí trứng rụng vào 
xoang cơ thể. Các tế bào này sẽ mất đi rất nhanh nếu pặp 
tinh trùng (khoảng 30 phút), nếu không gặp thì kéo dài 
2 giờ hoặc lầu hơn (xt. Vùng sáng). 


TẾ BÀO BỔ TRỢ tên gọi khác của tế bào phụ (x. Tế 
bào phụ). 


TẾ BÀO CHẤT phần dịch không màu (dịch bào trong 
suốt) nằm trong tế bào, gồm nhân và các cơ quan tử, các thể 
vùi, được bọc trong màng sinh chất, là nơi xảy ra nhiều hoạt 
động trao đổi chất. Có 90% nước. Đây là dung dịch thật của 
các ìon (kali, canxi, c\ìo), những phân tử rất nhỏ (đường, axit 
amin, ATP) và dung dịch keo của các phân tử lớn (protein, 
lipir, axit nucleic). Có thể giống như chất gen hoặc kco. 


TẾ BÀO CHO tế bào sinh vật có thể truyền ADN sang 
cho tế bào của một sinh vật khác. XI. Tế bào. 


TẾ BÀO CHUYỂN VẬN dạng tế bào chuyên hoá của 
thực vật mà thành của chúng tạo nên những mấu lôi vào 
phía trone tế bào để làm tăng thêm bề mặt tiếp xúc của 
thành tế bào và màng sinh chất. Là những tế bào hoạt động 
có chứa nhiễu ti thể và liên quan đến sự vận chuyển các 
chất hoà tan trong khoảng cách nhỏ. Thường gặp ở tế bào 
tuyến, tế bào biểu bì và trong mô mễm của xylem và 
phloem, nơi có liên quan đến việc chuyển tải tích cực hoặc 
không chuyển tải của mạch và ðng rầy. 


TẾ BÀO cổ ÁO (cg. tế bào choanocyte), lớp tê bào 
trong lát thành xoang trung tâm, gồm các tế bào có tiêm 
mao và vành chât nguyên sinh bao quanh giông như Trùng 
roi cổ Áo (Choanaflagellara), có ð động vật thân lỗ. TBCA 
lót bền trong các phòng tiêm mao hoặc xoang trung tâm của 
động vật thần lễ. Sự hoạt động của các tiêm mao sẽ tạo ra 








đòng nước qua phòng tiêm mao và rãnh thông nước, mang 
thức ăn và thải cặn bã ra ngoài. 





Tế bào cổ áo 
Các tế bào liên kết thành rãnh dẫn nước (A) và thành ngoài 
cơ thể (B) với các tế bào cổ áo, được coi như "tê bào thân 
kinh" ở thân lỗ S. raphanke [theo Graxê (Grassé) và Tuyzê 
(Tuzet)]: !. Xoang rãnh dẫn nước; 2. Tế bào liên kết; 
3, Tế bào cổ áo; 4. Tế bào thành nụöà!. 


TẾ BÀO CÙNG (tk. tế bào ngọn lửa), hệ cơ quan bài tiết 
bất đầu xuất hiện ở giun dẹp, gồm nhiều tế bào chìm trong 
nhu mô, ở tận cùng của hệ thống ống bài tiết. TBC có nhiều 
rễ ngnyên sinh chất hướng vào nhu mô đệm có chùm tiêm 
mao hướng vào trong lòng ống. 





Tế bào cùng 
Tế bào cùng (tế bào ngọn lửa) của sán tiêm nưo, 
cấu tạo chung (A) và dưới kinh hiển vị điện tử (B) [theo 
Đâghen (Dogel)]: ! - 2. Ống bài tiết; 3. Tế bào cùng; 
4. Tiêm mao; 5. Gờ nguyên sinh chất 


TẾ BÀO HỌC T 


Tiêm mao luôn hoạt động tạo trạng thái chênh lệch áp 
suất giữa trong và ngoài ống, tạo điều kiện chuyển chất 
bài tiết từ nhu mô vào ống rồi đổ ra ngoài qua lỗ bài tiết. 
Nhiều chùm tiêm mao của các TBC hoạt động giống như 
những ngọn lửa nên còn có tên gọi là tế bào ngọn lửa. Hệ 
bài tiết theo kiểu này được gọi là hệ nguyên đơn thận, có ở 
giun đẹp, giun đốt. Ngoài chức năng bài tiết, nguyên đơn 
thận còn điều hoà áp suất thẩm thấu của cơ thể. XI. Nguyên 
đơn thận. 


TẾ RÀO CỰC x. Thể cực. 


TẾ BÀO DẠNG AMIP tế bào di chuyển tự đo trong các 
rô động vật như ở thành cơ thể động vật thân lễ, trong 
máu và các phần lỏng của động vật có vú. Hình dáng của 
chúng giống trùng amip (Amoeba), có kiểu vận chuyển 
bằng chân giả. 

TẾ BÀO DẠNG BẢN những tế bào xếp thành lớp trong 
mô bần của thực vật, màng tế bào hoá gỗ ở mức đệ nào đó 
nhưng không thấm suberin. TBDB thường gặp ở các loài 
thuộc ch! Pin, Euonymut. 


TẾ BÀO ĐÓNG loại tế bào biểu bì hình hạt đậu chuyên 
hoá, nằm hai bên lố khí, Có 2 TBĐ cùng vây quanh lỗ khí 
và điều khiển mở ra và đóng vào của khe lỗ khí. Việc điều 
khiển này nhờ sự thay đối độ trương nước. Vách của TBĐ ở 
phía lỗ dày còn phía đối diện tương đối mỏng. Cho nên khi 
trương nước thì vách đối diện căng lên, phình ra tách xa lỗ, 
vách dày không được căng sẽ bị kéo ra ngoài về phía vách 
mỏng. Kết quả là tạo nên một khe hở ở giữa hai TBĐ kể 
nhau. Khi áp suất thẩm thấu của TRĐ giảm xuống thì lỗ khí 
đóng lạt, 


TẾ BÀO HÌNH SAO tế bào ống có lông roi trong đơn 
thân của các ấu trùng của một số gìun đốt, thân mềm, động 
vật lưỡng tiêm. Xt. Tế bào cùng. 


TẾ BÀO HỌC khoa học về tế bào, nghiên cứu cấu rạo và 
chức năng các tế bào của các sinh vật đa bào, đơn bào và 
những phức hợp nhân tế bào không phần chia thành tế 
bào như hợp bào, thể nguyên sinh nhiều hạch và thể amip 
bào, vv. Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ sở xác lập cấu tạo, 
chức năng và phát triển của tất cä các cơ thể sống. Do đó, 
đối tượng nghiên cứu của TBH cũng là đối tượng nghiên 
cứu của mô học, giải phẫu học, phôi thai học, sinh lí học, di 
truyền học, hoá sinh học và sinh học phân tử, vv. Tế bào 
được nghiền cứu từ nửa cuối thế kỉ l7 nhờ sử dụng kính 
hiển vị. Lí thuyết tế bào được xây dựng vào giữa thế kỉ 
19, là một trong những thành tựu quan trọng nhất trong 
lĩnh vực sinh học. Nửa cuối thế kỉ I9, sự hoàn thiện của 
kính hiển vì đã dẫn tới việc phát hiện ra những thành 
phần của tế bào chất và vai trò của nhắn trong quá trình 
phân chia tế bào. Đầu thế kỉ 20, ngành đi truyền hoc đã 
nghiên cứu được nhiễm sác thể và xác định giới tính dẫn 
tới hình thành ngành di truyền học tế bào. Từ những năm 
50 của thế kỉ 20, ngành TBH được phát triển mạnh mẽ 
nhờ ấp dụng kính hiển vi điện tử, các phương pháp hoá 
học tế bào và các phương pháp hoá tí. Điểu này dẫn tới 
việc tìm ra một loạt cẫu trúc mới trong tế bào chất và 
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'Ï TẾ BÀO HỒNG CÂU 








trong nhân tế bào, tạo điều kiện cho việc dịch mã giá trị 
chức nãng của chúng. 


TẾ BÀO HỒNG CẤU x. Hồng cầu. 


TẾ BÀO HUỶ XƯƠNG (cø. tế bào tiêu xương), các tế 
bào bám vào và ăn mòn các sụn bị canxI hoá hoặc các 
màng, được hình thành trong các giai đoạn sớm của sự hoá 
xương. Các mạch máu có trước TBHX, toä khắp tong mô 
và sau đó các tạo cốt bào bám vào các cấu trúc vĩnh viễn 
của Xương (x. Tế bào xương). 


TẾ BÀO KÈM tế bào mô mềm chuyên hoá xuất hiện 
trong liền kết sinh lí và phát triển chặt chẽ với thành phần 
mạch rầy (cø. mạch libe). Xt. Tế bào. 


TẾ BÀO KHỞI SINH tế bào thường xuyên cố trong mô 
phân sinh, luôn bổ sung thêm tế bào mới cho cơ thể thực 
vật. TRKS không bao giờ phân hoá. Có 2 nhóm: TRKS 
đỉnh của thân và rễ; TBKS của mô phân sinh bên. TRKS 
ngọn ít khi đơn (trừ một số trường hợp ở dương xỉ và khởi 
đâu cho các cấu trúc chổi bên, hoa, lá). Tầng phát sinh 
mạch có 2 kiểu TBKS khác nhau là TBKS tia tạo các tia 
tuỷ và TBKS dạng thoi sẵn sinh ra các yếu tố xylem và 
phloem. 


TẾ BÀO KHỞI SINH DANG THOI x. Tế bào khởi sinh. 


TẾ BÀO KINH TẾ phần tử nhỏ nhất có tính chất độc lập 
tương đối và cấu tạo nên hệ thông kinh tế. Tính độc lập 
tương đối thể hiện ở rách nhiệm, quyền hạn, lợi ích, nghĩa 
vụ mà phẩn tử được thừa nhận trước pháp luật hoặc do hệ 
thống chung quy định (tư cách pháp nhân, chủ tài khoản, 
con dấu, một chủ thể luật pháp, vv.). Trong nền kinh tế 
nhiều thành phần, TBKT có nhiều đạng: xí nghiệp, hợp tác 
xã, hệ kinh doanh trong hệ thống kinh tế. 


TẾ BÀO LÔNG CHÂM (. thích tí bào), tế bào chuyên 
hoá nằm trong lớp biểu bì ngoài và cả lớp nội bì của đa số 
động vật ruột khoang, nhất là ở xúc tu. Mỗi tế bào gồm 
một bao vách mỏng, chứa sợi cuộn xoắn, nhân tế bào nằm 
ở đáy. Trên mặt hướng ra ngoài cố một mấu cẩm giác là 
lông châm, nhạy cảm với kích thích như khi có con mỗi tới 
gần, vv. Khi bị kích thích, bao bật nắp, lông châm phóng ra 
ngoài cắm vào con mỗi rồi truyền các chất độc làm tê liệt 
nó. TBLC có thể làm chết những con mỗi nhỏ, gây bồng, 
đôi khi gây chết con mỗi lớn. Có nhiễu kiểu TBLC: lông 
châm bật ra quấn quanh con mỗi, kiểu sợi lông châm dết ra 
chất dính, vv. 


TẾ BÀO LÔNG HÚT tế bào có dạng mấu nhê hình sợi 
của ngoại bì của rễ tập trung thành một miền gần chóp các 
rễ con non, làm tăng ấp bội diện tích hâp thụ nước và muối 
khoáng hoà tan trong nước của hỆ rễ. 


TẾ BÀO LYMPHO x. Bạch huyết bào. 
TẾ BÀO MÁU x. Mu. 
TẾ BÀO MẦM tế bào tham gia vào quá trình thụ tính và 


phát triển thành một cơ thể mới. 
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TẾ BÀO MẸ HAT PHẨN tế bào cho ra 4 hạt phấn đơn 
hội nhờ phân chia giảm nhân ở thực vật hạt kín và thực vật 
hạt trần. 


TẾ BÀO MÔ thể thực bào lớn của hệ lưới nội mô. 
TẾ BÀO NGỌN LỬA x. Tế bào cùng. 


TẾ BÀO NHÂY (tk. tế bào dạng chén), tế bào tiết ra 
chất nhầy lên bề mặt hay vào trong xoang cơ thể. Trong 
biểu mô trụ, một vài tế bào tiết ra chất nhầy dưới dang các 
giọt nhỏ và lớn dẫn lên làm phần trên của tế bào phình to, 
phần dưới vẫn giữ trạng thái cũ. Lúc đó tế bào có dạng 
chén. Chất nhầy có tác dụng làm trơn và bảo vệ chông mất 
nước. Có (tong ống tiêu hoá và da của một số động vật như 
giun đốt, giun dẹp. Ộ 


TẾ BÀO NHỚ các Iympho bào nhỏ hình thành do đáp 
ứng miễn dịch sơ cấp và là cơ sở đáp ứng miễn dịch thứ cấp. 


TẾ BÀO PHÌ tế bào có trong chất nền của mô liên kết 
thưa có hoạt động tiết. Có trong nội mạc của mạch máu và 
trong máu của một số cá thể như các bạch cầu ưa bazơ. 
Nhân của TBRP phân thuỳ và các hạt chất tế bào ưa bazd. 
Các TBP tiết heparin và histamin. 


TẾ BÀO PHỤ (cg. tế bào bổ trợ), l. Tế bào biểu bì phân 
biệt hình thái nằm kể và liền kết chức nãng bên ngoài các 
tế bào bảo vệ trên lá của nhiều loài cây. 

2. Tế bào không bạch huyết giúp cảm ứng phản ứng miễn 
địch bằng cách chuyển tế bào bạch huyết T (tế bào bạch 
huyết được tạo ra Irong tuyến ức) tới. 


TẾ BÀO QUANG ĐIỆN dụng cụ quang điện, khi được 
chiếu ánh sáng nhìn thấy hoặc không nhìn thây (úa hồng 
ngoại) lên bể mặt điện cực, sẽ xuất hiện hiệu ứng quang 
điện (x. Hiệu ng quang điện). Điện cực của TRQĐ được 
chế tạo bằng kim loại (xesi, bari, kali, vv.) hoặc bằng chất 
bán dẫn. Phân biệt: TBQĐ sử dụng hiệu ứng quang điện 
ngoài (TBQĐ chàn không, TBQĐ ion); TRỌĐ sử dụng 
hiệu ứng quang điện trong (điện trở quang, điôt quang, 
trunzito quang). Ngày nay, TBỌĐ được sử dụng rộng rãi 
trong các thiết bị đo lường ánh sáng, thiết bị báo động, 
điểu chỉnh tự động, điện báo ảnh, camera truyền bình và 
trong điện ảnh, vv, 


TẾ BÀO SẮC TỐ tế bào có trong da, chứa cấc sắc tố, có 
thể bị biến đổi do đăn rộng hoặc co hẹp để phản ứng lại các 
kích thích như cường độ ánh sáng, nhiệt độ, sự sợ hãi hay sự 
quyến rũ của động vật khác giới. TBST giúp cho con vật 
nguy trang như ở tẤc kè hoa và một số loài cá. 

TẾ RÀO SINH DỤC (cg. giao tử), x. Gido tử. 

TẾ BẢO SVAN (A. Schwamn cell), loại tế bào bao quanh 
SỢI trục thần kinh ngoại ví cấu tạo nên bao thần kinh, cho 
phép các chất chuyển hoá thấm vào sợi thần kinh qua nó. 
Do nhà sinh lí học Đức Svan (TT. Schwamn) mô tả năm 1838. 


TẾ BÀO TẠO RẰNG mội trong những tế bảo tạo đentin 
kéo dài, phủ lên lớp nhú răng; tham gia quá trình tạo thành 
ngà răng, hoá vôt trong ngà răng. 


v 





TẾ BÀO TẠO SỤN loại tế bào non của mô sụn, tổng hợp 
colagen và các thành phần cơ chất của sụn. 


TẾ BẢO TẠO XƯƠNG (cg. tạo cốt bào), x. Nguyên 
bào xưig. 


TẾ BÀO THĂNG BẰNG I.Ở thực vật, là tế bào có chứa 
sỏi thăng bằng trong môi trường lỏng. 

2.Ở động vật không xương sống, là bao thụ cảm chứa 
sổi thăng bằng và chức năng nhận biết vị trí cơ thể trong 
không gian. 


TẾ BÀO THÂN KINH x. Non. 


TẾ BÀO TRẤN tế bào vi khuẩn và thực vật bị tách ra 
khỏi thành tế bào nhờ phương pháp vật lí hoặc bằng 
enzim. TBT có thể sinh trưởng được nhờ nuồi cấy, do đó 
giúp cho việc nghiên cứu thực nghiệm và quan sát sự tình 
thành tế bào mới, quá trình thẩm bào và sự dung hợp tế 
bào. Sự dung hợp TRT của các loài khác nhau đang được 
các nhà chọn giống thực vật nghiên cứu coi như phương 
tiện lai những thực vật không tương hợp. Trong điều kiện 
nuôi cấy thích hợp, tế bào lai có thể phát triển thành cây 
hữu thụ thành thục. 


TẾ BÀO TRỨNG tế bào sinh đục nằm trone buồng rứng 
của động vật, phát triển thành trứng sau này. TBT sơ cấp 
phát triển từ noăn nguyên bào sau quá trình sinh trưởng và 
phần chia. Noăn nguyên bào sau lần giảm phân thứ nhất 
cho ra TBT thứ cấp chứa một nửa số thể nhiễm sắc và một 
thể cực nhỏ, Sau lần giảm phân thứ hai, TBT thứ cấp tạo ra 
một trứng và một thể cực thứ hai (x. Phái sinh trứng). 
XL. Bao noäM. 


TẾ BÀO TUỶ XƯƠNG x. Nguyên hồng cầu. 


TẾ BÀO XECTÔLI (A. Sertoli cell), loại tế bào của ống 
dẫn tinh nhỏ ở động vật có vú; có nhiệm vụ nuôi tế bào sinh 
dục đang phát triển, tham gia tổng hợp hocmon nhóm steroit 
và protein hên kết anđrogen. Được gọi theo tên nhà sinh lí 
học người Ialia Xectôli (E. Sertoli). 


TẾ BÀO XƯƠNG tế bão tiết ra chất gian hào rắn chắc 
của xương, TBX nằm trong xoang hẹp giữa các tấm 
xương, bên trong có các ống dọc là hệ thống Havơ. Mỗi 


_TBX có nhiều sợi chất tế bào mảnh xuyên qua phần gian 


bào để liên kết với các mạch máu để nhận chất dinh 
dưỡng và oxi. Nguồn gốc của TBX từ những tế bào trung 
mô, mê bào hay tế bào sợi hoặc tế bào nội mô. Ở nơi nào 
cần có sự tạo xương, thì những tế bào ấy biến thành 
những cốt bào, các cết bào vừa tự tạo ra chất căn bản 
xương ở xung quanh vừa tự vùi mình trong chất đó và biến 
thành TBX. Cấu trúc TBX là tế bào hình sao có nhiều 
nhánh; thân tế bào mang nhân chứa nhiều chất nhiễm sắc 
đồng nhất, một ít bào tương wa ba2ở, bào quan và 
glicogen. TBX là những tế bào chuyển hoá tích cực, đảm 
bảo cho mô xương đang phát triển hay trưởng thành cố 
sức sống và luôn đổi mới bằng cách đắp thêm và tiêu huỷ 
những chất căn bản ở xung quanh chúng. 





TẾ NAM GIAO Ù 





"TẾ CẤP BÁT ĐIÊU LUẬN" (địch nghĩa: "Bàn về tám 
điển cần làm ngay"), một trong những bản "điểu trần” quan 
trọng nhất của Nguyễn Trường Tộ viết trong thời gian cùng 
Sứ bộ triểu Nguyễn đi Pháp và gửi về cho triểu đình Tư 
Đức tháng I1.(867. Tám điều cần làm ngay gồm: l) Chấn 
chỉnh võ bị, 2) Hợp tỉnh huyện, giảm quán lai trong bộ máy 
hành chính; 3) Cải cách tài chính; 4) Chỉnh đến học pháp; 
5) Điều chỉnh thuế ruộng; 6) Kinh lí bờ cõi; 7) Điều tra dân 
số. 8) Lập Viện Dục anh và trại tế bân, Ngoài ra, còn phụ 
thêm 2 khoản để nghị: chú trọng Kĩ nghệ và đào kênh tưới 
tiêu nước. Tập "Điều trần" gồm 300 trang chữ Hán hàng 8, 
Về tư tưởng cũng nhĩ văn chương, đầy là một tập "luân 
văn” có gìá trị bậc nhất trong các tác phẩm của Nguyễn 
Trường Tộ. Xt. Điều trần của Nguyễn Trường Tộ. 


TẾ HANH (tên thật: Trần Tế Hanh; sinh 1921), nhà thơ 
Việt Nam. Quê: xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi. Con một nhà Nho. Bắt đầu làm thơ khi còn 
học Trường Quốc học Huế. Những sáng tác này tập hợp 
trong “Hoa niên" (1944, tức "Nghẹn ngào”), được giải 
thưởng Tự lực văn đoàn 1939. Trong Kháng chiến chông 
Pháp, Tế Hanh ở trong Chỉ hội Văn nghệ Liên khu V. Sau 
Hiệp định Giơnevơ (1954), tập kết ra Bắc, công tác ở Hội 
Nhà văn Việt Nam. Có thời gian ở trong ban phụ trích “Tác 
phẩm mới" và làm phó giám đốc Nhà xuất bẳn Văn học. 
Tác phẩm của Tế Hanh còn có: "Làng Miền Nam" (I956), 
"Gửi Miễn Bắc" (1958), "Tiếng sóng" (1960), "Tài thơ tháng 
Bảy“ (1961), "Hai nửa yêu thương” (1963). “Khúc ca mới" 
(1966), "Đi suốt bài ca" (1977), "Theo nhịp tháng ngày" 
(1974), "Con đường và dòng sông” (1980), “Bài ca sự sống” 
(1985). Tế Hanh có một số bài dịch thơ Liên Xô, Pháp, Hi 
Lạp, Hungan. Đáng chú ý là các tập thơ "Gửi Miễn Bắc", 
"Tiếng sóng", "Hai nửa yêu thương", rong đó Tế Hanh giãi 
bày tình cảm của ông đối với quê hương Miễn Nam đang 
chịu đau thương thảm khếc đưới gót giày Mĩ - Nguy, đồng 
thời cũng là tình cằm chung của người Miền Bắc và nhất là 
của những người Miền Nam tập kết. Thơ Tế Hanh tự nhiên, 
ít pò bó, lại giàu hình ảnh, giàu âm điệu, khi lắng đọng. khi 
đạt đào. Tế Hanh còn có một số bài về công cuộc xây dưng 
chủ nghĩa xã hội ở Miễn Bắc trong các địp đi thực tế ở nông 
trường, hợp tắc xã, ca ngợi đời sống đổi mới. Giải thưởng 
Hồ Chí Minh 1996 về cụm tác phẩm "Lòng Miền Nam” 
(1956), "Gửi Miền Bắc” (1958), "Tiếng sóng" (960), "Hai 
nửa yêu thương” (1963), "Đi suốt bài ca" (1970). 


TẾ NAM GIAO (cg. tế Giao), nghỉ lễ tế Trời do nhà vua 
chủ trì hằng năm. Theo Kinh Lễ, người ta đắp một gò đất 
hình tròn ở phía nam kinh thành, hằng năm vào tiết Đông 
chí, với tư cách là "con Trời” (Thiên tử), vua thân hành ra 
tế lễ Trời ở đó, báo cáo công việc của một năm cũ, và cầu 
mưa thuận gió hoà, người yên, vật thịnh cho một năm 
mới. Ở Việt Nam, đàn Nam Giao thời Lê ð khu vực phố 
Mai Hắc Để (Hà Nội), mỗi năm chọn một trong ba ngày 
Tết để vua làm lễ tế Giao. Ở Huế cũng còn di tích đàn 
Nam Glao, 
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T TỆ NẠN XÃ HỘI 


TỆ NẠN XÃ HỘI hiện tượng xã hội có tính phổ biến, lan 
truyền, biểu hiện bằng những hành vi lệch chuẩn mực xã 
hội, vi phạm đạo đức và gây hậu quả nghiêm trọng trong 
đời sống cộng đồng. TNXH bao gồm: mại dâm, nghiện ma 
tuý, cờ bạc, mê tín dị đoan, vv. TNXH là cơ sở xã hội của 
tình trang phạm lội, là một trong những nguồn gốc phát sinh 
lội phạm. Phòng chống TNXH là nhiệm vụ của toàn xã hội, 
nhải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng những 
biện pháp đồng hộ, tích cực và triệt để. 


TẾCH (T¿ctone grandis; tk. giá tj), cây gỗ lớn rụng lá, họ 
Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Thân thẳng hình trụ, cao tới 30 m, 
đường kính 60 - 80 cm. Gốc thường có rãnh và có bạnh. Vỏ 
ngoài màu xám vàng, nứt dọc thành vảy nhỏ, dài và hẹp, 
thịt vỏ đầy 8 mm, có xơ. Cành non hình vuông, có phủ lông 
hình sao, màu gỉ sắt. Lá hình trái xoan, hình trứng ngược 
hoặc gần hình tròn, đỉnh nhọn. Cuống lá đài 2,5 - 5 cm, có 
lông hình sao. Cụm hoa lớn, hình chuỳ, xim 3 ngả, mọc đối. 
Mỗi hoa có lá bắc hình mác nhọn. Đài hình chuông có lông 
dày đặc, hợp thành ống, trên có răng, mặt ngoài có những 





Tếch 


tuyến đỏ. Tràng màu trắng hợp thành ống, mặt ngoài có 
lông và tuyến. Nhị 5 - 6, hơi thò ra. Bầu hình nón có lông 
dày. Quả hình cầu, đường kính 2 em, phía ngoài có đãi phát 
triển bao bọc. Cây ưa nhiệt, ưa sáng, chịu sương muối và 
gió lạnh. Rễ phát triển mạnh. Tái sinh bằng chỗi và hạt tốt. 
Chịu lửa và ít sâu bệnh. Mùa hoa: tháng 5 - 6 ở Miễn Bắc; 
tháng 7 - 8 ở Miền Nam. T có nguồn gốc ở Thái Lan, Myanma, 
Ấn Độ. Ở Việt Nam. được nhập trỗng đầu thế kỉ 20. Gỗ 
vàng sẵm, nặng trung bình (khối lượng riêng 0,7 kg/m'), thớ 
to nhưng mịn, ít cong và nứt nẻ, không bị mỗi mọt, nấm 
mốc, chịu được mặn. Được dùng để đóng tàu biển, đóng toa 
xe, tà vẹt, vấn sàn, làm gỗ lạng, báng súng và đóng đồ mộc. 

TÊGUXIGANPA (Tegucigalpa), thủ đô (từ 2.11.1880) 
của Cộng hoà Hônđurat. Dân số 988 nghìn (1999), Công 
nghiệp hoá chất, xi măng, dệt, thực phẩm. Sân bay quốc tế. 
Đại học tổng hợp. Được xây dựng từ thế kỉ l6. 
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Têguxiganpa 


Một góc thủ đô 


TÊHÊRAN (Ph. Téhéran), thủ đô của Cộng hoà Hồi giáo 
Iran, nằm ở miễn trước núi phía nam của đãy núi Enbuôc 
(Elburz), trên độ cao 1.100 - 1.300 m. Dân số 6,76 triệu 
(1996). T sản xuất trên 1/3 sẵn phẩm công nghiệp toàn 
quốc: chế tạo máy, chế biến dầu mỏ, xi măng, dệt, thực 
phẩm, hóa chất, nghề thủ công. Sân bay quốc tế. Đại học 
tổng hợp. Nhà hát. Bảo tàng. Được xây dựng vào thế kỉ 9, 
nổi tiếng từ thế kỉ 12. Thủ đô của Iran từ cuối thế kỉ 18. Các 
đi tích: cung điện Gulixtan (Gulistân, cuối thế kỉ 18 đầu thế 
kỉ 19), Bảo tàng nghệ thuật (từ 1894). 
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Một phổ của thủ đô 


TÊLÊDIÔ B. (Bernadino Telesio; 1508 - 88), nhà triết 
học duy vật tự nhiên Italia thời Phục hưng. Têlêziô kêu gọi 
nghiên cứu tự nhiên bằng thực nghiệm, nhấn mạnh vai trò 
của các giác quan, coi đó là nguồn gốc chính của những 
hiểu biết của chúng ta. Chống lại phương pháp tư biên tiêu 
biểu cho chủ nghĩa kinh viện, Têlêziô cho rằng vật chất 
chứa đây cả không gian cũng là một bẳn nguyên vĩnh viễn 
như Thượng đế. Hệ thống quan điểm vũ trụ do Têlêziô phát 
triển được quy vào quan niệm cho rằng nóng và lạnh (nóng 


TÊN LỬA CHỐNG TĂNG CÓ ĐIỂU KHIỂN 





được lập trung ở Mặt Trời và 
lạnh ở Trái Đất) là hai bản 
nguyên đối lập nhau, sự tÔn 
tại và sự đấu tranh của hai 
bản nguyên đó là nguồn gốc 
hình thành và phát triển của 
thế giới vật chất. Têlêziô đã 
có ảnh hưởng tới Brunô (G. 
Hruno) và Campanela (T. 
Campanella). là một trong 
những bậc tiển bối của 
Bêcơn (F. Bacon). Tác phẩm 
chính: "Về bản chất các vật 
thể theo các quy luật riêng 
của chúng” (1565). 

TÊLÊPHÔN (HL. Tele-xa phon - tiếng nói; cợ. điện 
thoại), thiết bị điện thanh dùng để biến đổi các dao động 
âm thanh thành các dao động điện và ngược lại, với mục 
đích truyền tiếng nói của con người tới cự li xa mà tiếng nói 
bình thường không truyền tới được. Về nguyên lí biến đổi, 
phân biệt : T điện từ, T áp điện, vv. T là bộ phận quan trọng 
trong các máy điện thoại. Thông thường, T là tên gọi tắt của 
dạng thông tin điện thoại hoặc máy điện thoại. XL Thông 
tin điện thoại. 


TÊLÊPHÔ TÔ (A. Telephoto), I. Anh chụp từ xa. 

2. Thiết bị dùng để truyền ảnh từ xa qua đường điện thoại. 
XI. Ảnh vô tuyến. 

TẾÊLÊTYP (Ph. teletype - máy điện báo), x. Máy điện báo. 


TÊMIXTÔC (Thémistocle; HL. Themistokês; khoảng 
525 - 460 tCn.), nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của thành 
bang Aten thời Hi Lạp cổ đại. Là người đấu tranh kiên trì 
cho chủ thuyết "hướng sức mạnh của dân Aten ra biển”, 
Têmixtôc kêu gọi tăng cường hải quân và luyện tập thuỷ 
chiến. Được cử làm quan "chấp chính" năm 480 tCn. Ngày 
29.9.480 tCn., ông trực tiếp chỉ huy Hạm đội Aten đánh tan 
Hạm đội Ba Tư trong cuộc chiến tranh Hi Lạp - Ba Tư lần 
II. Năm 471 tCn., bị lên án là người lạm quyển. Bị đày đi 
biệt Xử. 

TÊN ĐÁ x. Belemnii. 


TÊN GỌI (A. name), dạng thể hiện cú pháp của đối 
tượng chương trình (biến, hàm...) trong một ngôn ngữ lập 
trình, được quy định biểu thị bởi một dãy kí tự bắt đầu bằng 
mội chữ. 


TÊN GỌI DÂN TỘC tên các dân tộc khác gọi dân tộc 
mình, khác với tên tự gọi (tên dân lộc tự gọi mình). TGỮT 
thường căn cứ vào đặc điểm y phục, trang sức, nơi cư trú 
(vùng thấp, vùng cao, tên núi rừng, sông suối), nhà cửa, loại 
hình kinh tế, vv. Trong xã hội có giai cấp và áp bức dân tộc, 
một số TGDT mang tính chất miệt thị. Khi chính sách bình 
đẳng dân tộc được thực hiện sau khi cách mạng thành công, 
các TGDT miệt thị bị bãi bỏ, xuất hiện những tên gọi mới, 
Có trường hợp, lấy tên tự gọi làm TGDT. 





Têlêdiõ BH. 


TÊN GỌI XUẤT XỨ HÀNG HOÁ tên địa lí của nước. 
địa phương dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa 
phương đó với điều kiện những mặt hàng này có các tính 
chất, chất lượng đặc thù dựa trên điều kiện độc đáo và ưu 
việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả 
hai yếu tố đó; vd. cà phê Buôn Ma Thuột, gốm sứ Bát 
Tràng, nứớœc mắm Phú Quốc, vv. TGXXHH là đối tượng sở 
hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ. 


TÊN LỬA khí cụ bay không người lái, chuyển động nhờ 
động cơ phản lực, đa số thuộc loại động cơ tên lửa. Các bộ 
phận chính: thân, động cơ và chất đốt, hệ thống điều 
khiển, tải trọng có ích (phần chiến đấu, thiết bị nghiên 
cứu khoa học, vv.), TL được phân loại theo nhiều dấu 
hiệu: 1) Theo tầm hoạt động có: TL tâm rất gần (dưới 10 km), 
tâm gẵn (10 - 100 km), tầm trung (100 - 5.000 km), tầm 
vượt đất, đất - không (đất đối không), không - không, 
không - biển, đất - biển, biển - đất, biển - biển, biển - không: 
2) Theo loại đâu đạn có: TL đầu đạn thông thường và TL 
đầu đạn hạt nhân; 3) Theo loại chất đốt có: TL chất đết 
rắn và TL chất đốt lỏng: 4) Theo số tầng có: TL một tầng, 
TL nhiều tầng. 5) Theo khả năng điều khiển có: TL 
không điểu khiển, TL có điểu khiển và TL tự dẫn; 
6) Theo cấu tạo khí động học có: TL có cánh và TL đường 
đạn; 7) Theo công dụng tác chiến có: TL chiến lược, TL 
chiến dịch - chiến thuật và TL chiến thuật; 8) Theo nhiệm 
vụ tác chiến có: TL chống tăng, TL phòng không và theo 
nhiều dấu hiệu khác. Ngoài ra còn có các loại: TL cế định 
trong hẳm, TL cơ động trên xe, TL cơ động tự hành, TL 
nhỏ vác vai, vv. 





Tên lửa 
Tên lửa vượt đại châu cơ động S 525 tầm xa 
9.000 - 10.000 km 


TÊN LỬA CHỐNG TĂNG CÓ ĐIỂU KHIỂN loại tên 
lửa nhỏ gồm phần chiến đấu kiểu đạn lõm, động cơ phản 
lực, thuốc phóng rắn, thiết bị điều khiển và ổn định đường 
bay... dùng để diệt xe tăng và các mục tiêu bọc thép khác. 
TLCTCĐK có thể đặt trên mặt đất, xe chiến đấu hay trực 
thăng và có thể điều khiển bằng dây, bằng vô tuyến, hồng 
ngoại, laze... Trước đây, TLCTCĐK được gọi là phản lực 
chống tăng có điều khiển. Nhiều loại TLCTCĐK đã được 
sử dụng trong chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam và 
Chiến tranh vùng Vịnh (1991). 
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ˆÏ TÊN LỬA CHỐNG TÊN LỬA 


TÊN LỬA CHỐNG TÊN LỬA một đạng tên lửa phòng 
không để diệt các loại tên lửa chiến lược, tên lửa chiến 
dịch - chiến thuật, tên lửa chiến thuật và các đâu đạn của 
chúng ngay trên đường bay. TLCTL có tốc độ bay đến 
Mach 10, có thể lắp đầu đạn kiểu mảnh - phá hoặc hạt nhân 
và được trang bị cho các tổ hợp hoả lực phòng thủ chống tên 
lửa hoặc các tổ hợp tên lửa phòng không đa năng (vừa 
chống máy bay vừa chống tên lửa). Mĩ đã sử dụng có hiệu 
quả các tên lửa "Patriôt" để cản phá các tên lửa "§cut" của 
lrăc trong Chiến tranh vùng Vịnh ( 1991). 

TÊN LỬA CÓ CÁNH (cg. tên lửa hành trình), tên lửa 
có điều khiển có các bể mặt (cánh) tạo lực nâng khí động 
khi bay trong khí quyển. Bộ phận chính: vỏ lượn (thân, 
cánh, đuôi), động cơ xuất phát (động cơ thường, động cơ tên 
lửa) và động cơ hành trình (động cơ thường, động cơ phản 
lực - không khí), hệ thống điều khiển (từ xa, tự lập, tự dẫn... 
và kết hợp), bộ phận chiến đấu (đầu đạn thường, hạt nhân, 
thiết bị trinh sát, phân nhiễu...). TUCC có thể là tên lửa 
phòng không, hàng không, chống tăng, chống tàu...; có thể 
được phóng từ mặt đất, tàu mặt nước, tàu ngầm, máy bay. 
TLCC chiến lược có khối lượng xuất phát trên một tấn, tầm 
hoạt động 1.000 - 2.600 km, tốc độ bay 800 - 900 km/h, 
mang đầu đạn hạt nhân công suất dưới 200 kilôton. Tên lửa 
có cánh chiến thuật có tầm hoạt động dưới 600 km, mang 
đầu đạn thường (dưới 500 kg). TLCC có độ chính xác cao, 
kích thước nhỏ, bể mặt phản xạ hiệu dụng bé, có thể bay 
lượn theo địa hình ở độ thấp (dưới 30 m), khó phát hiện và 
chống trả. TLCC đầu tiên trên thế giới là V-I của Đức xuất 
hiện 1944. Từ cuối những năm 70 thế kỉ 20 tới nay, xuất 
hiện nhiều TUCC hiện đại như Tômahôc (Tomahawk) 
BGM - 109, AGM - $6B;... và nhiều loại đã được dùng 
trong Chiến tranh vùng Vịnh ( 991). 


TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO x. Tên lửa đường đạn. 
TÊN LỬA ĐẨY x. Tên lữa mang. 


TÊN LỬA ĐƯỜNG ĐẠN (cẹ. tên lửa đạn đạo), tên lửa 
bay theo quỹ đạo của vật thể rơi (nếm) tự do khi động cơ 
hết tác động. TLĐĐ chia ra: theo công dụng (chiến đấu, khí 
tượng, nghiên cứu vũ trụ...); theo tầm bay (gần, trung, 
xuyên lục địa); theo quy mô sử dụng (chiến lược, chiến dịch 
- chiến thuật, chiến thuật); theo nơi phóng (hầm phóng, bệ 
phóng cơ động, tàu mặt nước, tàu ngầm...); theo cấu tạo 
(một hoặc nhiều tầng, nhiên liệu rắn hoặc lỏng); theo phần 
chiến đấu (thông thường, hạt nhân)... TLĐĐ đầu tiên được 
sử dụng là loại V2 của Đức cuối Chiến tranh thế giới II 
(8.9.1944), có tâm bắn đến 320 km. Trong Chiến tranh vùng 
Vịnh (1991). Irăc đã sử dụng các TLĐĐ kiểu "Scut" có tẩm 
650 - 900 km, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hoá 
học. Một số quân đội hiện đại (Hoa Kì, Nga...) đã có TLĐĐ 
có tầm bay xa trên 10 nghìn km. 

TÊN LỬA HÀNG KHÔNG tên lửa được phóng từ khí 
cụ bay để diệt mục tiêu trên không và trên mặt đất (mặt 
nước). TLHK không điểu khiển (thường dùng diệt mục 
tiêu mặt đất, mặt nước); TLHK có điểu khiển (phương 
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pháp tự dẫn, tự lập, từ xa, kết hợp); theo vị trí mục tiêu, 
có TUHK không đối không, không đối đất (mặt nước); 
theo quy mô có TLHK chiến lược, chiến dịch - chiến 
thuật, chiến thuật. 


TÊN LỬA HÀNH TRÌNH x. Tên lửa có cánh. 


TÊN LỬA KHÍ TƯỢNG tên lửa mang các dụng cụ đo 
lường khí tượng lên cao nhằm xác định một hay nhiều yếu 
tố khí tượng trên cao. XL. Yếu tố khí tượng. 


TÊN LỬA MANG (cg. tên lửa đẩy), tên lửa đường đạn 
nhiều tầng có điều khiển, có thể truyền cho các tải trọng có 
ích (vệ tỉnh nhân tạo của Trái Đất, tàu vũ trụ, trạm tự động 
giữa các hành tỉnh...) tốc độ bằng hoặc lớn hơn tốc độ vũ trụ 
cấp I và 2 để đưa chúng vào vũ trụ. TLM của Nga có khối 
lượng khởi hành đến 3.000 tấn, có thể đưa lên quỹ đạo gẫn 
Trái Đất các tải trọng có ích tới L45 tấn. 

TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG tên lửa có điều khiển dùng 
để diệt các mục tiêu trên không, là bộ phận hợp thành chủ 
yếu của tổ hợp tên lửa phòng không. Chia ra: theo mức độ 
cơ động (tĩnh tại, tự hành, xe kéo, mang vác...); theo tầm 
bắn (rất gần, gần, trung, xa); theo độ cao diệt mục tiêu 
(cực thấp, thấp, trung, cao) và các dấu hiệu khác. TLPK 
hiện đại có tầm bắn 0,5 - 700 km, độ cao diệt mục tiêu từ 
I5 m đến 30 km; khối lượng lúc phóng 8 - 13.200 kp, vận 
tốc bay 270 - 1.700 m3. 





Tên lửa phòng không 
Tên lửa phòng không Š - 300 (SAM 10) 


TÊN MIỄN (A. domain name), lớp cao nhất của hệ thống 
gán địa chỉ Internet, thường gồm 3 kí tự tượng trưng cho các 
loại hoạt động của máy (thoạt tiên dùng riêng ở Hoa Kì, 
nay mở rộng dùng cho mọi nước) hoặc 2 kí tự viết tắt của 
tên các nước. Những tên miễn thông dụng: com - Doanh 
nghiệp thương mại; cdu - Giáo dục; gov - Cơ quan chính 
phủ; mil - Quân sự; net - Mạng: org - Các loại tổ chức khác 
(không thuộc các miễn kể trên); au - Ôxtâylia; fr - Pháp; 
vn - Việt Nam, vv. 


TÊNO I. Thời trung cổ (thế kỉ 12), là tên gọi bè hát (bè 
nhạc) cơ bản của một tác phẩm đối vị, đảm nhiệm giai điệu 
chính (cantus firmus). Đầu tiên, T là giọng thấp nhất, sau 
đó, có sự tham gia của giọng bát (trầm), T trở thành bè giữa 
của tác phẩm phức điệu. 


_TẾTHÀN THỰC Ì 





2. Giọng nam cao, gồm các loại: T trữ tình (T đigraza); T 
kịch ỆT điforza). 

3. Một loại kèn đồng thường sử dụng trong đàn nhạc hơi. 
T cũng là tên thường dùng để gọi một số nhạc cụ có âm vực 
trung của một họ nhạc cụ (vd. xăcxô T, tơrombôn T, vv.). 


TÊÔTIHUACAN (TBN. Teotihuacán). thành phố Mêhicô 
thời tiền Côlômbô (Colombo), một trong những trung tâm 
xã hội có giai cấp sơ kì lớn nhất ở thung lũng Mêhicô 
(Mexico), cách thủ đô 50 km. Xuất hiện vào thế kỉ 2 tCn. 
Thế kỉ 3 - 6, văn hoá T có ảnh hưởng lớn đến văn hoá các 
dân tộc cổ đại ở Mêhicê và Goatêmala (Guatemala). Dấu 
tích còn lại cho thấy đô thị có mạng lưới đường kẻ ô, ở giữa 
có mỘt trục đường lớn (theo hướng bắc - nam) dài 2.300 m, 
rộng 40 m, hai bên đường có nhiều đển đài và cung điện 
lớn. Chính giữa có khoảng mở rộng (quảng trường), ở giữa 
còn dấu tích nền một tòa đến hình kim tự tháp (đến Thần 
rắn lông vũ, được coi là thần hộ mệnh của đô thị). Ở đầu 
phía bắc con đường có kim tự tháp Mặt Trăng (cao 42 m), 
xung quanh là những đến miếu khác như đến thờ Thần nông 
nghiệp, về phía nam con đường có kim tự tháp Mặt Trời 
(cao 75 m). Nhiều kiến trúc và điêu khắc liên quan đến tục 
thờ thần Tơlalôc (Tlaloe). Thế kỉ 6, đi tích T bị bỏ hoang 
một cách đột ngột mà nguyên nhần chưa rõ. Một trong 
những giả thuyết là bị sự xâm chiếm của các bộ lạc phía 
bắc, vì ở phía nam, gần Mêhicô, tìm được một văn hoá T 
muộn. Di tích được xếp hạng di sản văn hoá thế giới (1987). 





Têôtihuacan 


Kim tự thán Mặt Trăng 


TỆP (A. file), tập hợp các thông tin, dữ liệu có cùng cấu 
trúc, cùng trong một lĩnh vực và cùng phục vụ những mục 
tiêu sử dụng nào đó, được tổ chức và lưu giữ trong bộ nhở 
ngoài của máy tính (băng từ, đĩa từ) như một đơn vị thông 
tin thống nhất. 


TÊRA kí hiệu T, tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vị để chỉ 
bội thập phân bằng 10!, vd. ITeV = 10'2eV, 

TÊRENTIUT P.A. (Pubiius Terentius Afer; Ph. Térence; 
khoảng 190 - khoảng I59 tCn.), nhà hài kịch La Mã cổ đại, 
tác giả của những vở hài kịch nổi tiếng như: "Viên hoạn 
quan”, "Cô gái từ Andơrôt'. Trên cơ sở sử dụng cốt truyện 


và hình thức mặt nạ của hài kịch cổ đại, vượt ra ngoài 
những khuôn khổ trói buộc của hài kịch truyền thống, ông 
đã đưa vào kịch của mình những môtip mang tính chất đạo 
đức và nhân đạo, sáng tạo nên những điển hình được khắc 
hoạ rõ nét về tâm lí. Ngoài ra, trong các nhập để (đoạn mở 
đầu) cho những vở kịch của mình, ông còn để ra một hệ 
thống quan điểm về hài kịch, đặc biệt là quan điểm về yếu 
tế hiện thực. Sáng tác và lí luận của ông có ảnh hưởng lớn 
đến nền kịch Châu Âu các thế kỉ sau. 

TÊSICH - TASƠ (Teshik - Tash), di tích văn hoá đá cũ 
trong hang thuộc dãy núi Baixuntau (Bajsuntau, Lizơbêkixtan). 
Năm 1938, phát hiện được di cốt đứa trẻ Nêanđectan 
8 - 9 tuổi. Sọ Têsich Tasơ có dung tích hộp sọ lớn 
(1.490 cm”). Trong tầng văn hoá dày 1,5 m tìm thấy xương 
sứn dương, ngựa hoang, gấu, hươu..., nhiều di vật đá (hạch 
đá hình đĩa, nạo...). Kinh tế chính: săn bắn. 


TẾT sự cử hành những nghi thức để đánh dấu sự chuyển 
sang một chu kì thời tiết mới. Theo một số học giả, tên gọi 
"tết" là biến âm của từ “tiết" - một từ gốc Hán, có nghĩa là 
một đoạn của thời gian chia ra theo sự vận động chu kì của 
khí trời trong l năm. T thường gắn liền với một tiết khí hậu 
nhất định, vd. T Nguyên đán: bất đầu một năm mới; T 
Thanh minh; chuyển tiết trời trong sáng, vv. Thường trong 
dịp T, người ta nghỉ làm việc. Trong thời gian đó, làng xóm, 
nơi công cộng, đường sá... được sửa sang; tổ chức cưới xin, 
các lễ thức cần thiết của xóm làng, gia đình, mua bán, thăm 
hỏi bạn bè, họ hàng. Thời gian nghỉ T dài hay ngắn tuỳ theo 
tập quán từng dân tộc. T Nguyên đán (ngày l.I âm lịch), 
chủ yếu là T của người Việt và một số dân tộc miền núi 
phía bắc. XI. Tết Nguyên đán. 


TẾT CHÔN CHƠNAM THƠMÂY x. Fễ hội Chôn 
Chươnmm Tỉiữđmây. 


TẾT ĐOAN NGỌ tết vào ngày 5 tháng 5 âm lịch hằng 
năm. Theo thiên văn cổ, vào ngày này chuôi sao Bắc Đẩu 
chỉ phương ngọ (chính nam) nên gọi là Đoan ngọ. TĐN còn 
có tên là Đoan dương bởi số 5 là thiên số, thuộc dương. Vì 
tiết hạ oi bức, nên người ta cúng bái để tránh ôn dịch, do đồ 
có tục "giết sâu bọ". Tết này còn gắn với sự tích Khuất 
Nguyên (Qu Yuan; thế kỉ 3 tCn.) tự tử trên sông vào ngày 
5.5, vì vậy còn có lệ cúng bánh, buộc chỉ ngũ sắc để tôm cá 
khỏi ăn. Tháng 5, khí âm thịnh, thời tiết không lành, dễ mắc 
bệnh, nên ngày ấy, vào giờ ngọ (giữa trưa) mọi người đi 
ngắt lá thuốc nấu nước uống cho lành, người lớn uống rượu 
xương bồ, trẻ em bôi thuốc huỳnh hoàng vào mình, nhuộm 
ngón tay trừ khí độc, ăn rượu nếp và các loại quả. Vào dịp 
TĐN, có tục mua bùa đeo vào cổ áo cho trẻ, may áo lụa, 
đến chùa xin dấu vẽ bùa cho trẻ để trừ tà ma. Xưa có tục đi 
bất rắn vào ngày 5 tháng 5 về làm thuốc. 


TẾT HÀN THỰC lễ ăn đổ nguội vào ngày "3 thắng 3" 
âm lịch hằng năm, có nguồn gốc từ Trung Quốc, gắn với 
tích về Giới Chỉ Thôi (le Zhitui; ở Việt Nam quen gọi là 
Giới Tử Thôi) cứu vua Tấn (lin) tị nạn. Vào ngày này, 
người ta kiêng lửa, chỉ ăn đỗ lạnh nấu từ hôm trước. Người 
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'ÏÏ TẾT MÂU THÂN (CHIẾN DỊCH) 





Việt Nam ăn THT không kiêng lửa, không ăn đỗ lạnh, mà có 
tục làm bánh trôi, bánh chay, bánh lá để cúng tổ tiên. Tục này 
có từ thời Hùng Vương. Hằng năm, vào ngày hội Hát Môn 
(5.3), hội Đền Hùng (10.3), người dân thường làm một mâm 
bánh trôi 100 chiếc đem cúng để nhắc lại sự tích "để bọc 
trăm trứng" của bà Âu Cơ, rỗi đem 50 chiếc đặt trên bè sen 
thả xuống sông, 50 chiếc đem lên núi. 


TẾT MẬU THÂN (CHIẾN DỊCH) x. Tổng tiến công và 
nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. 


TẾT NGUYÊN ĐÁN tết lớn nhất ở Việt Nam nên còn 
được dân gian gọi là Tết Cả, được mở đầu vào đúng giờ tí, 
tức điểm giao thừa giữa năm cũ và năm mới. TNĐ là tết của 
từng gia đình, ở nông thôn cũng là tết của lắng xóm. Theo 
quan niệm cổ truyền, TNĐ là dịp gặp gỡ quan trọng nhất của 
các gia thần, gia tiên và người trong nhà với nhau. Gia thần 
gồm 3 vị: Tiên sư hay Nghệ sư ( Fổ nghề), Thổ công và Táo 
quân. Táo quân lên châu trời vào ngày 23 tháng Chạp, cũng 
về sum vẫy cùng các gia thần vào tối ba mươi tết. Gia tiên là 
hương hồn những người đã khuất cũng được mời về ăn tết. 
Vào chiều ba mươi tết, người ta thường đi thăm mộ người 
thân, thắp hương mời ông bà về nhà ăn tết cùng con cháu. 
Ở nhiều nhà còn để 2 cây mía ở hai bên bàn thờ gia tiên để 
ông bà có gậy về ăn tết (gọi là "gây ông vải”). TNĐ cũng là 
địp đoàn tụ những người thân xa gia đình, xa quê hương. 
Hương vị đặc trưng của TNĐ cổ truyền là: 


"Thịt mỡ. dưa hành, câu đối đỏ 
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. 





Tết Nguyên Đán 
Chợ hoa Tết 


Mừng tuổi người già, trẻ nhỏ và chúc tụng nhau là phong 
tục đặc trưng của TNĐ, Đêm giao thừa và 3 ngày tết đều 
đốt đèn nhang ở các gia đình, đến, miếu, chùa, quán. TNĐ 
thể hiện nhiều nét văn hoá độc đáo của dân tộc Việt Nam. 

TẾT RẰM THÁNG BẢY x. Tết Trưng nguyên. 

TÊT TÁO QUÂN lễ tiễn ông Táo lên chẩu trời vào ngày 
23 tháng chạp âm lịch hằng năm. Theo truyền thuyết, có hai 
vợ chồng nhà nghèo, bỏ nhau. Sau người vợ lấy được chồng 
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giàu. Chồng cũ mù, đi ăn xin. Tình cờ lạc đến nhà vợ cũ. 
Vợ cũ đem cơm gạo cho. Người chồng mới nghi ngờ. Vợ uất 
ức đâm đẫu vào lửa chết. Chỗng cũ chết theo. Chồng mới 
cũng nhảy vào lửa cùng chết. Thượng đế phong cho cả 
3 làm vua bếp. Trước ngày 23 tháng chạp, mỗi gia đình đều 
sắm mâm cỗ "ông Đầu rau" mới để thay "ông Đầu rau" cũ. 
Ông Đần rau, Vua bếp, Thân bếp, ông Núi bếp, Táo quân 
đều là tên để gọi ông Táo. Ông Táo là người biết rõ chuyện 
hay dở trong nhà. Đến ngày này, ông Táo cưỡi cá chép lên 
chẩu trời tâu với Ngọc Hoàng mọi việc trong năm, cẫu xin 
cho gia đình may mắn. Thường vào ngày TTỌ, người ta 
mua 2 mũ ông, I mũ bà và mấy con cá chép sống. Cá được 
thả trong chậu và cứ thế đem cúng cùng mũ Táo quân. 
Cúng xong người ta thả cá xuống hỗ hoặc sông. còn mũ thì 
đem đốt. 


TẾT THANH MINH. Thanh mỉnh có nghĩa là trời mát 
mẻ, trong sáng, là địp tảo mộ. Tảo mộ là thăm viếng, sửa 
sang mộ phần của người thân. TTM vào tháng 3 âm lịch. 
Vào dịp này, mọi gia đình thuộc dòng họ họp hội để bàn 
tính việc tổ chức thăm mộ hay xây sửa mỘ phần, quy tập 
các mộ về một nơi chung của gia tộc hay chỉ phái, vv. 

TẾT TRÔNG CÂY ngày lễ động viên nhân dân trồng 
cây gây rừng, thường được tổ chức vào mùa xuân sau ngày 
Tết cổ truyền. TTC ở Việt Nam do Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
khởi xướng và thực hiện vào mùa xuân năm 1960 để lấy 
thành tích chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 30 tuổi 
(1930 - 60). Hiện nay, TTC đã trở thành ngày truyền thống 
của nhân dân Việt Nam. Trên thế giới, ở một số nước cũng 
có ngày lễ trồng cây và bảo vệ cây, 


TẾT TRUNG NGUYÊN được tổ chức vào rằm tháng 
bảy âm lịch, Tết này cùng với các tết rằm tháng giêng và 
rằm tháng mười tạo thành chuỗi tết Tam nguyên: Thượng 
nguyên, Trung nguyên và Hạ nguyên. Với đạo Phật là ngày 
lễ Vu Lan. Vu Lan nói đủ là Vu Lan hồn, vốn từ chữ Phạn 
"Ullumbama", nghĩa là "khổ tột bậc", chuyển nghĩa cuối 
cùng là "cứu vớt người đau khổ”. Theo đạo Phật, ngày này 
Diêm Vương cho các âm hỗn lên trần hưởng lộc. Mọi nhà 
đều làm mâm cơm cúng tổ tiên, cúng xong đốt đỗ vàng mã 
cho vong hồn dùng. Ngoài ra, còn có mâm cháo để cúng 
cho những vong hồn lang thang, không người hương khói, 
gồm các món ăn như cháo hoa, khoai luộc, bổng ngô, bỏng 
gạo, bánh đa nướng, hoa quả thông thường. Người ta còn đổ 
cháo vào lá đa khoanh hình phu, gài vào một cái que cắm 
ở các bụi cây, góc vườn cho các vong hồn cô đơn già yếu 
không tranh cướp nổi thức ăn trên mâm cũng được hưởng. 


TẾT TRUNG THU hội lớn được mở giữa mùa thu, vào 
rằm tháng tám âm lịch hằng năm. Nguyên là lễ hội nông 
nghiệp mùa thu, sau thành tết của trẻ em. Ban ngày các gia 
đình làm cỗ cúng thần linh, gia tiên. Nhà nào cũng sắm cỗ 
cho con cái gọi là "cỗ trông trăng", có rước đèn, ãn uống, Ở 
thành phố, phụ nữ thường đua tài bày cỗ. Cỗ gồm các loại 
hoa quả: na, ổi, mía, bưởi, chuối, hồng, vv. Đồ chơi Trung 
thu gồm có: đèn ông sao các loại; đèn kéo quân (cg. đèn 
cù) mặt nạ, tiến sĩ giấy, vv. Tối có múa rồng, múa sư tử, trẻ 
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em rước đèn, phá cỗ, vv. TTT vốn gốc từ Trung Quốc. Tục 
treo đèn kéo quân, bày cỗ có thể xuất hiện từ đời Đường 
(Tang). Tục rước đèn có từ đời Tống (Song), gắn với truyền 
thuyết Bao Công, dạy dân rước cá chép giả để yêu cá chép 
sợ, không hại dân. 
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Tết Trung thu 
Phấ Hàng Mã, Hà Nội. Tết Trung thu 


TẾT TRÙNG CỬU (cg. Tết Trùng dương, vì số 9 là số 
đương), Tết vào ngày 9 tháng 9 âm lịch. Vốn có nguỗn gốc 
Trung Quốc, gắn với đạo Thần Tiên của Lão Tử (Laozi). 
Theo tích xưa, có một học trò tên là Hoàn Cảnh theo học 
phép tiên. Đến ngày cuối cùng vào ngày 9 tháng 9, thầy 
bảo Cảnh may cho mỗi người trong nhà một túi hoa cúc đeo 
vào rồi lên núi ẩn náu. Quả nhiên, hôm ấy có mưa lũ lớn, 
người chết đuối nhiều, còn người nhà Cảnh vẫn toàn vẹn. Ở 
Việt Nam, thời Lý - Trần, nho sĩ cũng theo tích này lên núi, 
uống rượu cúc vui tết này. Ngày nay Ít người ăn TTC. 

TẾT TRÙNG THẬP tết diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Ở 
nông thôn còn gọi nôm na là tết Cơm mới, tết Thường tân. 
Các nhà lấy gạo mới làm bánh dày, thổi cơm và luộc gà 
dâng cúng gia tiên và thắn, Phật mừng được mùa. Một số 
nơi ăn tẾt này vào rằm tháng 10, nên còn gọi là Tết Hạ 
nguyên. Theo sách "Cổ Dược Lễ", vào ngày 10 tháng I0, 
các cây thuốc mới tụ được khí âm dương, kết được sắc tứ 
thời, dùng thật tốt. Vì vậy, các thầy thuốc trọng tết này. 


TẾU nhân vật tiêu biểu của sân khấu rối Việt Nam, nhất 
là rối nước. Là một con rối lớn có hình dạng anh trai cày 
khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, béo tròn, mình trần, vận khố. 
T là hình tượng người nông dân làm ruộng, một chằng trai 
hoạt bát, hóm hỉnh, ngộ nghĩnh, thông minh, thẳng thắn, 
táo bạo, hài hước, đa tình; bạn của hể chèo, hể tuồng. 
Trong các buổi biểu diễn, T thường ra giới thiệu, điểu 
khiển chương trình, giữ trật tự, khép và chuyển trò, với lời 
giới thiệu: 

"Tếu tôi vốn dòng trên thiên thượng 
Bởi hái đào thích xuống trần gian 
Thấy sự đời bối rối đa đoan 

Nên lặn lội lo toan về sự rối ối a!" 


T có thể là biến âm của tiểu, chú nhỏ theo giúp việc sư 
sãi, các phường thợ gặt, thợ cấy, vv.; cũng có thể bắt nguồn 
từ chữ tếu là đùa đỡn, hay chữ tiếu là cười vui, vv. Nhìn 
chung hành động của T có đủ các tính cách này. 





F.1 
Têu 


THA HÌNH (tha: khác; tha hình: khác hình vốn có), 
những tinh thể không phát triển các mặt thực của nó nhưng 
lại khuôn theo mặt của các hạt khoáng nằm kể nó. Trong 
một đá kết tỉnh, khoáng vật kết tỉnh sau không còn chỗ để 
phát triển dạng tính thể riêng của nó, thành thử có dạng bất 
kì lấp chỗ trống còn lại giữa các các tinh thể khác. 


THA HOÁ một trong những phạm trù trung tâm của 
triết học Hêghen ( F. Hegel, Đức, thế kỉ 19) nói về sự TH 
của tỉnh thần, nghĩa là tinh thần biến thành vật chất, thành 
cái đối lập với nó. Foiơbäc (L.. Feuerbach), nhà triết học 
Đức thế kỉ 19, đã phê phán tính chất duy tâm trong quan 
niệm đó của Hêghen. Foiơbăc dùng khái niệm TH để nói 
về sự TH của bản chất con người vào tôn giáo. Theo 
Foiơbäc, chính con người đã sinh ra trời, đem bản chất con 
người gắn cho trời, tạo ra một đấng siêu phàm chỉ phối tất 
cả. Mac và Enghen đã dùng khái niệm TH để nói về sự 
TH của lao động thể hiện ở chỗ, người công nhân sản 
xuất ra nhiều sản phẩm cho xã hội nhưng bị giai cấp tư 
sản chiếm đoạt, những sản phẩm đó không thuộc về người 
công nhân mà trở thành lực lượng đối lập lại với họ; như 
vậy là hoạt động (lao động) của chính con người đã trở 
thành một cái gì độc lập đối với con người và thống trị con 
người - đó là sự TH. 


THA SINH chỉ các vật thể sinh ra từ nơi khác nhưng được 
đưa đến nơi mà nó đang có mặt. Vụn đá, khoáng vật TS là 
những mảnh đá, khoáng vật núi lửa sinh hoặc lục nguyên 
được đưa từ nơi khác đến và đọng lại trong đá trầm tích. 
Hoá thạch TS là di tích của cổ sinh vật không sinh sống ở 
nơi tìm thấy mà từ nơi khác đến. 


T THÀ CHÌNH 





THÀ CHÌNH tên gọi chiếc đàn tứ của đần tộc Mông 
(x. Đan (ứ). 

THẢ BÈ phương pháp vận chuyển lâm sản (gỗ, tre, 
nứa...) bằng đường thuỷ từ vùnz thượng lưu về hạ lưu nhờ 
đặc tính tự nồi của gỗ, tre, nứa, zv. Được sử đụng nhiều trên 
các tuyên sông Miễn Bắc Việt Nam. Chủ yếu có 2 cách: 
1) Thả vi(: các khúc gỗ không liên kết với nhau, trôi tự đo 
theo dòng chảy. hoặc các khúc gỗ được thả nổi trong một 
vòng đây và được tàu lai kéo đi, 2) TH: các khúc gỗ được 
liên kết với nhau theo nhiều kiểu bè khác nhau, hoặc di 
chuyên theo dòng chảy, hoặc do tàu lai kéo đi. Trong kết 
cầu bè có: bè thủ công, được hiên kết với nhau chủ yếu 
bằng các vật liệu song, mâậy, lạt; bè cơ giới, chủ yếu liền 
kết bằng dây thép, xích hoặc cáp. 

THẢ NỔI ĐỒNG TIỀN để cho tỉ giá hối đoái đồng tiên 
biến đổi hoàn toàn tự do theo tình hình cung - cẩu trên thì 
trường, nhà nước không can thiệp. Trên thực rế, nhà nước 
mà đại diện là ngân hàng trung ương, lập dự trữ ngoại tệ 
lớn, để khi cần thiết can thiệp vào thị trường hối đoái bằng 
mua vào hoặc bán ra, điều chỉnh cung - cầu ngoại tệ trên thị 
trường. Cơ chế quản !í tỉ giá thã nổi, có điểu chỉnh của nhà 
nước thông qua hành vì can thiệp (mua hoặc bán) ngoạ! tệ 
của ngân hàng trung ương gọi là thả nồi nhớp (dirty floatin). 
Khác với thả nối nhớp. thả nổi sạch (clcan floating) là 
phương án tỈ giá thả nổi không có sự can thiệp của chính 
phủ hoặc ngàn hàng trung ương, nehĩa là sự vận động, quan 
hệ trao đổi giữa các đồng tiền trên thị trường ngoại hối theo 
cơ chế tự do và quan hệ cung - cầu, Ở Việt Nam, Nhà nước 
định tỉ giá hôồi đoái sát với giá thị trường, dùng những biện 
pháp kinh tế - tài chính để điều tiết cung - cầu, đấu tranh 
g1ữ giá, không TNĐT, 


THÁC BÀ hồ chữa nước xây dựng trên Sông Chảy thuộc 
nh Yền Bái. Các thông số chú yếu: mực nước dâng bình 
thường (HBT) + Š§ m; mực nước chống lũ (HL)) + 6§ m; mực 
nước chết (HC) + 4ó m; dung tích toàn bộ (VTB) 3,60. I0?mẺ: 
dung tích làm việc (VHD) 2,25.10°m”, dung tích chết (VC) 
0.78.10”m'. Nhiệm vụ chủ yếu của hẳ TB là phát điện; nhưng 
việc phát điện không ổn định do nguồn nước bị thiếu. 


THÁC ĐAO ĐIỄN loại ruộng công (quan đía) nhà Lý 
ban cấp để thưởng công cho các đại thần (thường chỉ tạm 
thời trong một đời người). Khoảng I0l14 - 4ó, Lê Phụng 
Hiểu theo Lý Thánh Tông đi đấnh giặc ở phương Nam, lập 
nhiều công lớn. Khi thắng trận trở về, theo ý nguyện của Lê 
Phụng Hiểu, vua cho đứng trên núi Băng Sơn (Kẻ Bưng, 
Hoằng Hoá, Thanh Hoá) ném đao xa đến 10 dặm. Vua bạn 
cho toàn bộ số ruộng theo tầm ném đó. Dân gian gọi là 
ruộng ném đao. Người nhận loại cuộng này được hưởng 
phần "thuế ruộng thác đao” mà trước đây đân phải nộp cho 
nhà nước. 

THÁC MÃ phụ lu cấp I của sông Ô Lâu, bắt nguồn từ 
vũng núi tây Thừa Thiên cao 900 m, nhập vào bờ trái sông Ô 
Lầu ở Phước Tích, cách cửa sông Ô Lâu 20 km. Dài 40 km, 
diện tích lưu vực 900 kmỶ, độ sâu trung bình 345 m, độ dốc 
trung bình 27,6%, mật độ sông suối 0,56 km/kỶ, 
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THÁC TRIỀN GIẢI TÍCH việc thác triển một hàm giải 
tích trong một miền nào đó thành một hàm giải tích trên 
một miền rộng hơn. Việc TTGT của một hàm giải tích đơn 
trị có thể dẫn đến khái niệm hàm giải tích đa trị. Chẳng 


hạn, khi TTGT hàm đơn trị f(z) = †V2 xác định trong góc 


phần tư thứ nhất ta có hàm phức f(z) = +VZ lưỡng trị trên 
toàn bộ mặt phẳng phức trừ điểm vô cùng và điểm z = Ô. 


THACHH x. Aga. 


THẠCH AN huyện ở phía nam tỉnh Cao Bằng. Diện tích 
683 km”. Gồm ! thị trấn (Đông Khê - huyện lị), 15 xã (Lê 
Lai, Canh Tân, Kim Đẳng. Minh Khai, Đức Thông, Quang 
Trọng, Thái Cường, Vân Trình, Thị Ngân, Thụy Hùng, Đức 
Long, Trọng Con, Danh Sỹ, Lê Lợi, Đức Xuân). Dân gỗ 
31.800 (2003), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Mán, Kinh. 
Địa hình đồi núi thấp. Các sông: Kỳ Cùng, Sông Hiến 
chảy qua. Trỗng ngô, đậu tương, thuốc lá, trầu, sở. Chăn 
nuôi: trâu, bò, ngựa, ong lấy mật. Trồng rừng, tre, nứa, 
trúc. Giao thông: quốc lộ 4A, tỉnh lộ 208 chạy qua. Huyện 
được lập năm Minh Mạng thứ (6 (1835) thuộc tỉnh Cao 
Bằng; thuộc tỉnh Cao Lạng (1975 - 78), từ 29.L2_1978, trở 
lại tỉnh Cao Bằng. 


THẠCH ANH khoáng vật, SiO›. Các biến thể đa hình 
của SiO; gồm: I) - thạch anh (phiệt độ cao): hệ tính thê 
sáu phương; 2) - thạch anh (nhiệt độ thấp): hệ tính thể ba 
phương, 3) Triđimit: hệ tính thể trực thoi giả sáu phương; 
4) Cristobalit: hệ tỉnh thể bốn phương giả lập phương. Các 
kí hiệu , chỉ là quy ước, có thể gọi ngược lai, TA có tính 
thể hình lăng trụ, ít khi có dạng tháp đôi. Tập hợp dạng 
hạt hoặc tỉnh đấm. Song tỉnh rất phổ biến. Thường không 
màu, trong suốt hoặc có màu khác nhau và mang tên 
riêng: loại trone suốt không màu gọi là pha lê thiên 
nhiên; loại màu tím - ame1t; loại màu xám đen - TẠ ám 
khối; màu vàng chanh - xitrin; biến thể TA ẩn tnh gọi là 
chanxeđon (loại chanxeđon có cấu tạo dải gọt là mã não 
(agaf)]. TÀ có độ cứng 7; khối lượng riêng 2,65 /cm': có 
tính áp điện. Chỉ hoä tan trong axit flohiđric (HF). Rất 
phổ biến trong vỏ Trái Đất, có thể gãp trong nhiều nhóm 
đá thuộc cả ba lớp macma, biến chất và trầm tích. Được 
dùng trong nhiều lĩnh vực kĩ thuật: vô tuyến điện, quang 
học, cơ khí chính xác, gốm, sứ, thuỷ nh, vật liệu mài, đổ 
trang sức, vv. 





Thạch anh 


ng tình đơn giản của thách anh 
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THACH ANH ÁP ĐIỆN loại thạch anh thuộc hệ tính thể 
ba phương, không có tầm đối xứng. Khi trục đối xứng C bị 
ép, sẽ phá! sinh một dòng điện thẳng góc với trục C Nhờ 
trong TAAĐ có hiệu ứng áp điện nên có thể sử đụng trong 
kĩ thuật điện tử. Loại TAAĐ nhân tạo cũng được sử dụng 
rộng răi. 

THẠCH CAO khoáng vật lớp sunfat, một muối canxi 
suffn( có ngậm 2 phân tử nước CaSO¿.2H;O. Hệ tỉnh thể 
đơn nghiêng. Tỉnh thể dạng rấm, tập hợp dạng hạt, vầy, bột. 
Cát khai rất hoàn toàn. Sone trình thường có dạng đuôi én. 
Không, màu, trong suốt hoặc có màu trắng, vàng, đen. Độ 
cứng 1,5 - 2; khối lượng riêng 2,3 e/cm. Nguồn gốc: trầm 
tích, phong hơá, đồi khi nhiệt dịch, TC được dùng trong 
công nghiệp xi măng, gạch men, giấy, trong kĩ thuật đúc 
tượng, bó bột (dạng TC khan nước), vv. Ở Việt Nam, chưa 
gặp TC có ý nghĩa công nghiệp.,TC có nhiều ở mỏ Đồng 
Hến (Lào). 


THẠCH ĐÀO (Shi Tao; 1620 - 1707), hoạ gia Trung 
Hoa dòng dõi nhà Minh. Khi nhà Thanh thống trị Trung 
Quốc, ông cắt tốc đi tu (1664) và đến các nơi thâm sơn 
cùng cốc vẽ nhiều tranh sơn thuỷ. Ông cùng Thạch Khê, 
Bát Đai Sơn Nhân... được xếp vào hàng những hơa gia 

có cá tính mạnh mẽ của thế kỉ !7. Thạch Đào viết li 
” luận hội hoa, khẳng định ý chí độc lập trong sáng tác: 
"Phương pháp hay nhất là không theo phương pháp nào”. 
Ông đối lập với chủ nghĩa hình thức truyền thống xơ 
cứng cả về mặt bố cục lẫn kĩ thuật. Thạch Đào còn là nhà 
thơ, nhà thư pháp. Nghệ thuật của ông ảnh hưởng tốt cho 
đời sau. 


THẠCH ĐỊA TẦNG x. Địa tầng học. 


THẠCH ĐỘNG (cạ. "Thạch Động Thôn Vân"), động 
nằm trong một núi đá vôi Pecmi sót, đứng sững trên một đổi 
cát kết Đêvôn-cacbon sớm (cao 10 m), ở nguy ven đường 
Hà Tiên đi Cäầmpuchia cách thị xã Hà Tiên 5 km, thuộc tỉnh 
Kiên Giang. Di tích thắng cảnh du lịch. 


THẠCH HÀ huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích 
400,3 km”, Gồm I thị trấn (Thạch Hà - huyện lJ), 36 xã 
(Thạch Liên, Ngọc Sơn, Thạch Kênh, Việt Xuyên, Thạch 
Sơn, Thạch Bằng, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Thạch Kim, 
"Thạch Bàn, Phù Việt, Thạch Long, Thạch Định, Thạch 
Hải, Thạch Tiến, Thạch Thanh, Mai Phụ, Hộ Độ, Thạch 
Khê, Thạch Trị, Tượng Sơứn, Thạch Lạc, Thạch Ngọc, 
Thạch Vĩnh, Thạch Lưu, Bắc Sơn, Thạch Đài, Thạch 
Thắne, Thạch Hội, Thạch Văn, Thạch Xuân, Thạch Tân, 
Thạch Hương, Thạch Điền, Nam Hương, Thạch Lâm). 
Dân số 200.400 (2003). Địa tình đồng bằng duyên hải, 
đất phù sa, đất cát ven biển. Sông Nghèn, Rào Cái chảy 
qua và đổ ra Cửa Sót, hỗ Kẻ Gỗ. Khoáng sẵn: cát thuỷ 
tình, quặng sất. Trồng lúa, khoai, lạc. Chăn nuôi; trâu, bờ. 
Dánh bất hải sẵn. Chế biến thực phẩm, nông sản. Khai 
thác khoáng sản. Giao thông: quốc lộ 1A. l5 chạy qua. 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh; từ (975 thuộc tính 
Nghệ Tĩnh; tì 20.7.1997, trở lại tỉnh Hà Tính. 


THAẠCH HĂN x. Quảng Trị (sông). 
THACH HIỆP (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Thạch Hiệp. 


THẠCH HOÁ HỌC phản ngành của thạch luận, 
nghiên cứu sự phân bế các nguyên tố hoá học trong đá và 
trone các khoáng vật tạo đá. 


THACH HỌC (cg. nham thạch học), khoa học nghiên 
cứu toàn điện về đá, nghĩa là về thành phần khoáng vật, 
thành phần hoá học, kiến trúc, cấu tạo, dạng nằm, phân 
loại, nguồn gốc các đá tạo nên vỏ Trái Đất. Thường phân 
biệt TH mồ tả (chuyên nghiên cứu, phân loại và mô tả 
các đá) với thạch luận học (nặng về nghiên cứu hoá lí, 
nhiệt động học, nhằm đi sâu giải quyết vấn đề nguồn gốc 
và sự tiến hoá cửa đá). Gỗm 3 môn: TH (đá) macma, TH 
(đá) biến chất và TH (đá) trầm tích. Ngoài ra, còn có TH 
kĩ thuật, nghiên cứu các sản phẩm gốm, sứ bằng phương 
pháp TH. 


THAẠCH HỌC THAN môn học nghiên cứu về cấu trúc 
và nguần gốc của than đấ. THT nghiên cứu dưới kính hiển 
vị các vị tổ phần của than, thành phần của các loại than, 
nguồn gốc, đặc điểm kiến trúc cấu tạo của than. THỊ có 
tẩm quan trọng lớn trong việc phân loại nguồn gốc và 
phân loại công nghiệp than; xác định bản chất của than 
và khả nãng làm giàu, đự đoán khả năng luyện cốc của 
than, vv. 


THẠCH KHỂ mỏ sắt ở huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. 
được phát hiện năm 19643, qua đo từ hàng không, Các thấu 
kính quặng sắt phần lớn nằm trong đới tiếp xúc giữa đá 
vồi Đêvôn với các khối granit Nam Giới và Kiểu Mộc. 
Quặng có nguồn gốc scacnơ. Khoáng vật quặng chủ yếu 
là hemauit và hiđroxit sắt. Loại quặng giàu hàm lượng 
Fe = 53 - 6ó%., Các chất có ích nhự Mn, Co,ẤÑi, T¡ và Cr 
có hàm lượng thấp, các chất có hại như Š cũng thấp. 
Quặng sắt TK có thể dùng trực tiếp cho lò cao và hoàn 
nguyền trực tiếp. Loại quặng nghềo có thể lầm giàu bằng 
phương pháp tuyển từ, thiêu từ hóa. Trữ lượng thuộc loại 
lớn nhất Việt Nam. Hiện chưa được khai thác. 


THẠCH KIÊN TẠO phân ngành của thạch luận, nghiên 
cứu mối liên quan giữa định hướng biến dạng của vi cấu 
trúc trong đá biến chất với lịch sử kiến tạo của chúng. 


THẠCH LẠC di tích khảo cổ ở xã Thạch Lạc, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Đây là di tích cồn sò điệp, rộng 
khoảng 1,500 m2, Di tích được biết đến từ năm 1937, thám 
sát và khai quật vào các năm 1962, !963 và 1964. Tầng 
vân hóa đày 2,7 m, chủ yếu là vỏ sò và vỏ điệp. Đã thu 
lượm được nhiều rìu bôn đá cố vai và không vai, mặt cắt 
ngang hình bầu dục, cùng nhiều bàn mài rãnh. Đồ gốm 
được chế tạo bằng bàn Xoay, gốm màu đỏ, trang trí văn chải 
và văn khắc vạch, 

TL là đi tích hậu kì thời đại đá mới. cách ngày nay 
khoảng 5,6 nghìn năm, thuộc loại hình TL trong văn hoá 
Bàu Tró. 











'Ì THẠCH LAM 











LÍÍIIIIfRWIHUU | l hại 


Thạch Lạc 





THẠCH LAM (tên thật: Nguyễn Tường Lần; (910 - 42), 
nhà văn Việt Nam. Quê: Hà Nội. Em ruột của Nhất Linh và 
Hoàng Đạo. Đỗ tú tài rồi làm báo "Phong hoá", "Ngày nay" 
với hai anh. Là thành viên của Tự lực văn đoàn. Tác phẩm: 
"Gió đầu mùa" (truyện ngắn, 1937), "Nắng trong vườn" 
(truyện ngắn, 1938), "Ngày mới“ (truyện dài, 194L), "Theo 
giòng" (tiểu luận, 194]), "Sợi tóc” (truyện ngắn, 1942), "Hà 
Nội ba sáu phố phường" (bút kí, 1943), vv. Thạch Lam là 
một cây bút thiên về tình cảm, hay ghi lại cảm xúc của 
mình trước sế phận hẩm húu của những người nghèo, nhất là 
những người phụ nữ trong xã hội cũ, sếng vất vả, thầm lặng, 
cfụu đựng, giàu lòng hi sinh (“Cô hàng xén”), Có truyện 
miều tÃ với lòng cảm thông sâu sắc một pia đình đồng con, 
sông cơ cực trong xóm chợ ("Nhà mẹ Lê“). Có truyện phần 
tích tỉ mỉ tâm lí phức tạp của con người ("Sợi tóc”). “Ngày 
mới” đi sâu vào nội tâm của một cặp vợ chồng trí thức nghèo. 
Chưa có truyện nào có ý nghĩa xã hội rõ nét như các tác phẩm 
của các nhà văn hiện thực phê phán. Văn Thạch Lam nhẹ 
nhàng, giàu chất thơ, sầu sắc, thâm trầm, thường để lại một 
ấn tượng ngậm ngùi, thương xót. "Theo giòng" là một thiên 
tiểu luận viết kiểu tuỳ bút, ghi lại suy nghĩ của ông về nghệ 
thuật tiểu thuyết, có những ý kiến hay, nhưng chưa đi sâu 
vào khía cạnh nào. Cuôn "Hà Nội ba sáu phố phường” có 
phong vị đậm đà của quê hương xứ sở, lại rất gợi cảm. 


THẠCH LÂM di tích khảo cổ ở xã Thạch Lâm, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là di chỉ cổn sò điệp dài 
khoảng 200 m, rộng 5Ô m, được phát hiện từ !963 và khai 
quật 1964. Tầng văn hoá dày từ 0,60 m đến 2 m. Chủ yếu là 
vỏ sò, vỏ điệp. Ở đây đã thu lượm được nhiều rìu bôn có vai 
và không vai, mặt cắt ngang hình bầu dục. Đổ gốm làm 
bằng bàn xoay trang trí văn thừng và văn khắc vạch. Ở đây 
phát hiện hai ngồi mộ có chôn theo rìu đá, trong đó một mộ 
chôn đôi chẳng ngược chiều lên nhau. TL thuộc hậu kì thời 
đại đá mới, trong loại hình Thạch Lạc của văn hoá Bàn TTó. 


THẠCH LUẬN x. Thạch học. 
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THẠCH NHŨ x. Nhú đá. 


THẠCH QUYỂN (Œ. quyển đá), quyển phía ngoài cùng 
của Trái Đất, gồm vỏ Trái Đất và lớp trên cùng của manLi, 
tảng rắn đày 70 km ở đáy đại dương hoặc 150 km ở lục địa. 
Thành phần vật chất là các vật thể rắn, không bị phá huỷ 
biến đạng ở áp lực 107 Pa (100 bar). TQ tạo nên cắc mảng 
cứng nằm trên quyền mềm và có thể di chuyển trên quyển 
mềm (xt. Kiến tạa mảng ). 


“THẠCH SANH"' truyện thơ Nôm Việt Nam, khuyết 
danh, gồm 1.812 câu lục bát (bản được lưu hành rộng rãi 
nhất trong 3 bản). Cốt truyện dựa trên truyện cổ tích thần kì 
cùng tên. Truyện kể về cuộc đời của nhân vật dũng sĩ 
Thạch Sanh trải qua nhiều thử thách lớn lao và đạt được 
nhiều kì tích. Chủ đề phong phú, kết cấu tập trung. 

"TS" tiếp thu nhiều môtip của văn học dẫn gian có quan 
hệ với sinh hoạt văn hoá xã hội cỗ đại, Yếu tế kì ảo của cổ 
tích kết hợp với yếu tố hiện thực, đã phản ánh cuộc sống 
người lao động trong xã hội trung đại. Ngôn ngữ tự sự, bình 
dị mà không kém phần tỉnh tế. Cảm hứng nhân văn sầu xa, 
bút pháp và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng tạo nên một nhân 
vật kết tỉnh phẩm chất của ba hình tượng anh hùng sản xuất, 
anh hùng vãn hoá, anh hùng chiến đấu thời cô đại xa xưa và 
cả hình tượng người nồng đân đấu tranh chống tham tàn, 
chống ngoại xâm thời trung đại gần gũi với độc giì Việt 
Nam. Một hình tượng vừa có tính chất phổ quát vừa giàu 
màu sắc dần tộc. "TS" là một trong những tác phẩm hàng 
đầu của truyện thơ Nôm bình dân, 


THẠCH STNH các quá trình trực tiếp liên quan tới sự 
biến đổi trầm tích thành đá, bao gồm các quá trình trầm 
tích, thành đá (điagene) và catagene. 


THẠCH THÁN x. Cacbon. 


THẠCH THÁNH huyện ở phía bắc tỉnh Thanh Hoá. 
Diện tích 558,1 km”. Gồm 2 thị trấn (Vân Du, Kim Tần - 
huyện )¡), 26 xã (Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Tượng, 
Thạch Tân, Thạch Cẩm, Thạch Sơn, Thạch Bình, Thạch 
Định, Thạch Đồng, Thạch Eong. Thành Mỹ, Thành Yên, 
Thành Vịnh, Thành Minh. Thành Công, Thành Tân, Thành 
Trực, Thành Vân, Thành Tâm, Thành An, Thành Thợ, 
Thành Tiến, Thành Long, Thành Kim, Thành Hưng, Ngọc 
Trạo). Dân số 143.000 (2003), gồm các dân tộc: Kinh, 
Mường, Dao, Địa hình đổi núi thấp, ở phía bắc có dãy Tam 
Điệp, phía nam có dãy Cẩm Thuỷ, ở giữa là các thung lũng 
tích tụ. Sông Bưởi chảy qua. Trằng lúa, mía, lạc, thuốc lá, 
ngô, cầy ăn quả. Chăn nuôi: trâu, bò, dê. Khai thác đá vôi, 
sản xuất vật liệu xây dựng. Trồng rừng. Giao thông: quốc lộ 
45, tỉnh lộ S16, 519 chạy qua. Huyện thành lập t nầm Minh 
Mạng 16 (1835); từ 5.7.1977, hợp với huyện Vĩnh Lộc 
thành huyện Vĩnh Thành; từ 30.8.1982, chia huyện Vĩnh 
Thành trở lại 2 huyện: Vĩnh Lộc, TT. 


THẠCH THẤT huyện ở phía tây bắc tỉnh Hà Tây. Diện 
tích 128,1 km”. Gồm | thị trấn (Liên Quan - huyện l{), !9 xã 
(Đại Đểng, CẨm Yên, Lại Thượng, Phú Kim, Hương Ngải, 
Canh Nậu, DỊ Nậu, Rình Yên, Kim Quan, Chàng Sơn, 
Thạch Xá, Hữu Bằng, Phùng Xá, Tân Xã, Cần Kiệm, Rình 


Phú, Hạ Bằng, Đồng Trúc, Thạch Hòa). Dân sẽ: 149.000 
(2003). Địa hình đổi thấp xen đồng bằng. Sông Đáy chảy 
qua. Trồng lúa, ngô, múa, đay, dâu tầm. Chăn nuôi: lợn, 
tăm, gia cầm. Nghề thủ công: đệt lụa, gia công đỗ gỗ. Cơ 
khí lắp ráp, sản xuất đụng cụ. Di ứch thắng cảnh: chùa Tây 
Phương. Giao thông: quốc lộ 21, 32, đường Láng - Hoà Lạc 
chạy qua. Huyện có từ đài Trần, thuộc châu Từ Liêm rồi 
tÌnh Sơn Tây; thuộc tỉnh Hà Tây (1965 - 75), thuộc tỉnh Hà 
Sơn Bình (1975 - 78); huyện ngoại thành thành phế Hà Nội 
(1978 - 91); từ 20.7.1991 trở lại tỉnh Hà Tây. 


THACH TÍN x. Asen. 
THACH TRẠI SƠN x. Vău hoá Thạch Trại Sơn. 


THẠCH TÙNG (tk. Lvcopsid2), một ngành của thực 
VẬt bào tử phát triển chủ yếu ở các kỉ Cacbon và Pecmi 
(cách đây 250 - 360 triệu năm), trong đố nhóm Cầy vảy 
(Lepidodenulrales) chiếm vai trò ưu thế, đặc trưng bằng tán 
lá đơn cất đày, xếp xoắn ốc, sinh sản bằng bào tử, Các đại 
biểu hiện sống chỉ là thực vật dạng cỏ, nhưng trong lích sử 
địa chất chúng gồm những dạng thân mộc và tạo thành 
những khu rừng rậm bạt ngàn, nguồn nguyên liệu để hình 
thành than đá mối Cacbon - Pecmi. 


THẠCH VẬT LÍ phân ngành của địa vật lí, nghiền cứu 
các tính chất vật lí của đá như mật độ, từ tính, độ đàn hồi, 
tính dẫn điện, tính phóng xạ. Ứng dụng trong việc nghiên 
cứu cấu trúc vỏ Trái Đất, cấu trúc địa chất của từng miễn, 
tìm kiếm và thăm dò khoáng sản. 


THẠACH XƯƠNG Bồ (Ácorws gramíneus), cây thảo lâu 
năm, họ Ráy (Áraceze). Lá hình dải dài mọc đứng. Hoa 
mọc thành bông mo ở đầu cán hoa đẹt. Thân rễ đài, to bằng 
ngón tay, mọc ngang, có nhiễu đốt, trên có sẹo lá. Đông y 
đùng thân rễ phơi khô làm thuốc bổ, ấm dạ dày, giúp tiêu 
hoá. giảm đau, thông kinh lạc, sáng mất, thính tai, trừ phong 





Thạch xương bổ 


THAI NGHÉN T 


thấp, nhức xương; nống thuốc sắc hay bột. Dùng TXB nấu 
nước tắm, chữa bệnh ngoài da, trị chấy, rận, ngầm rởa trĩ. 


THAI (cg. bào thai), phôi đã phán hoá rõ rệt của động vật 
có vú (trừ các loài thú để trứng). Gia! đoạn từ khi thụ tĩnh 
thành hợp tử cho đến khi phần hoá thành các cơ quan và hệ 
thống gọi là phôi (x. Phôi, Phôi nang). Trong thời kì bào 
thai, điễn ra các quá trình phát triển và phân hoá các mô, 
các cơ quan, các bộ phận và tăng nhanh khối lượng. T hấp 
thu định đưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai. Thời gian T phát 
triển trong bạnp mẹ, dài hay ngắn tuỳ thuộc vào loài. T người 
gọi là thai nhì (x. Thai nhỉ). XI. Chữa. 


THÁI CHẾT LƯU thai chết trong tử cùng, khi thai sổ ra 
ngoài không còn một đấu hiệu nào của sự sống (ngừng 
thở, tìm ngừng đập, vv.). Dấu hiệu: thai chết trong tử cung 
dưới 28 tuần tuổi (nghĩa là trong thời kì sẩy thai) có đấu 
hiệu lâm sàng dễ nhầm với dấu hiệu sẩy thai tự nhiên; 
thai chết từ 28 tuần tuổi trở đí, chủ quan người mẹ có thể 
tự nhận thấy các dấu hiệu, như tự nhiên khâng thấy thai 
máy, không thấy tử cung phát triển, vú không to lên và 
đôi khi có sữa non chảy ra, thường kèm theo chảy ít 
máu đen đai đẳng ra ngoài âm đạo. Nguyên nhân: về phía 
thai - các khuyết tật lệch lạc của các gen (yếu tố di 
truyền); về phía mẹ - các bệnh nhiễm khuẩn cấn tính gây 
sốt cao (cúm, sốt rét, viêm phổi...), nhiễm độc thai nghén, 
huyết ấp cao, các bệnh mạn tính, vv. Trong lúc mang thai, 
nếu có một trong những dấu hiệu nều trên cần đến các cơ 
sở y tế để được chẩn đoán và xử lí kịp thời. 


THAI GIẢ THÁNG (trong dân gian còn gọi )à chửa trâu) 
thai có thời gian phát triển từ 43 tuần trở lên. Thai càng già 
tháng, bánh nhau càng xở hoá, điện tích hoạt động trao đổi 
chất của bánh nhau càng giảm, việc cung cấp oxi cho thai 
nhi giảm sút, làm cho thai nhi sụt cân, thai suy hoặc chết 
ngay sau những cơn co tử cung đầu tiền khi chuyển dạ. Để 
chẩn đoán TGT, ngoài việc dựa vào tuổi thai tính theo kì 
kinh cuối cùng, còn cần dựa vào các biện pháp kĩ thuật 
thăm dò bổ sung: đánh giá tế bào âm đạo về mặt nội tiết; 
chụp X quang thai nhỉ để tìm điểm cốt hoá đầu xương chày; 
siêu âm xem lượng nước ốt. Về nguyên tắc, khi đã chẩn 
đoán TGT, cần cho đẻ nhân tạo, nhất !à đối với con so vì tỉ 
lệ chết của con cao. 


THAI MÁY (cẹ. thai đạp), cắm giác thấy chân của thai 
nhi cử động như búng vào thành bụng. Là dấu hiệu cho biết 
thai sống, ít nhất có 18 - 20 tuẦn tuổi. Căn cứ vị trí TM có 
thể đoán định chỉ bên nào, lưng bên nào. Đếm số lần TM 
thường được áp dụng cho những trường hợp có nguy cở suy 
thai; hoặc đếm số lần TM trong một thời gian nhất định vào 
buối sáng và chiều, thời gian đếm không quá 15 - 30 phút 
để có được độ tập trung cao; hoặc theo dõi thời gian cẨn 
thiết để có đủ 10 lần TM. Nếu thấy TM giảm đi, cần đi 
khám thai. 


THAI NGHÉN (cg. có thai, chửa), tình trạng một phụ nữ 
đang mang thai, hắt đầu từ lúc thụ nh và chấm dứt khi 
chuyển dạ đẻ. Thời gian TN bình thường là từ 36 đến 40 
tuần lẼ, 


14 1^+2 


T THÁI NHI 


THAI NHI cơ thể người trong bụng mẹ, từ tuần lễ thứ 13 
trở đi (từ lúc trứng thụ tỉnh đến hết tháng thứ ba gọi là phôi) 
cho đến tuần lễ thứ 40. Từ tuần lễ thứ 13, TN đã rõ nét các 
đặc điểm của người. Đến cuối giai đoạn, TN có chiều dài 
48 - 5l cm; cân nặng trung bình 2.800 - 3.800 g. TN phát 
triển nhanh đặc biệt trong những tuần cuối; nếu thai phụ 
khoẻ mạnh, được nghỉ ngơi và dinh dưỡng đây đủ, mỗi ngày 
cân nặng của TN tăng tới 20 - 25 g. Trong thời kì có thai, 
nếu không được cung cấp đủ năng lượng, ăn uống thiếu 
thốn (về lượng và chất), TN sẽ bị suy dinh dưỡng, cân nặng 
dưới 2.500 g. 


THÀI LÀI (Comelinacedae), họ thực vật lớp Một lá mâm. 
Cây thảo sống lâu hoặc hằng năm, mọng nước. Lá mọc 
cách, nguyên, bẹ lá kín. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 3, thường 
màu xanh hay trắng. Cụm hoa xim một ngả hình bọ cạp. 
Bao hoa phân hoá thành đầi và tràng. Nhị 6 hay ít hơn do 
một số bị teo, chỉ nhị rời; bao phấn dính lưng. Bầu trên, 3 ô, 
vòi đơn. Noãn thẳng, đính noãn trung trụ. Quã mọng. Hạt 
hình trụ hay có góc, vỏ rắn, có gai nội nhũ bột; cây mầm 
nhỏ. Gồm 37 chỉ, hơn 600 loài. Phân bố ở nhiệt đới và nửa 
ôn đới. Ở Việt Nam gặp I1 chỉ, khoảng 60 loài. Một số có 
lá để ăn, rễ củ dùng làm thuốc như cỏ dầu hươu (Aneilema 
medicium), sờ lẻ bạn (Rhoeo discolor); làm thức ăn gia súc 
như TL trâu (Cyanotis axillaris). Phổ biến nhất là TL trắng 
(Commelia nudjflora) mọc ở nơi đất ẩm mát, bờ vườn, bờ 
ruộng, khe suối. Một số loài là sinh vật chỉ thị môi trường 
đất ẩm và giàu đạm. 


THÀI LÀI NƯỚC x. Rau lấp. 


THÁI KHỎI TẾ BÀO sự vận chuyển một lượng lớn 
vật chất ra ngoài tế bào qua màng sinh chất, gồm sự kết 
hợp các nang hoặc các không bào với màng sinh chất, 
ngược với hiện tượng thực ẩm bào. Những chất mất đi có 
thể là chất tiết, chất thải hoặc 
có thể là những chất chưa bị 
phân huỷ ở không bào tiêu 
hoá. Những chất tiết đặc 
trứng là các enzim và hocmon 
từ các tế bào của các tuyến, 
thường được bóng Giôngi 
(Golgi) mang đến màng sinh 
chất (xt. Thể tiêu bào). 


THÁI URE thuật ngữ chỉ sự 
bài tiết chất đạm là chủ yếu 
của các động vật sản sinh ure, 


THÁI tên gọi chính thức của 
dân tộc; tên tự gọi: Táy. Bao 
gồm các tên Táy Khao (Trắng), 
Táy Đăm (Đen), Táy Mười, 
Táy Thanh (Man Thanh), Táy 
Chiểng hay Táy Mướng (Hàng 
Tổng), Phu Thay, chia thành 
hai ngành Đen, Trắng và 





Người Thái 
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nhiều nhóm địa phương. Số dân 1.328.725 (1999), ở các tỉnh 
Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hoà Bình, Thanh Hoá và Nghệ 
An, vv. Ngôn ngữ thuộc nhóm Tày - Thái, chữ viết theo 
mẫu tự Phạn. Chung gốc với người Tày, Nùng. Xã hội 
phân hoá giai cấp, hình thành tổ chức bản mường với bộ 
máy thống trị gọi là phìa tạo. Gia đình phụ hệ, ở nhà sàn 
cấu trúc hài hoà. Cùng với người Kinh dựng nước, giữ 
nước từ xa xưa. Sớm định canh định cư trên cánh đẳng 
lòng chảo, xây dựng nền văn minh lúa nước thung lũng. 
Có nền văn hoá dân gian phong phú, giàu tính nhân văn. 
Đã có đội ngũ trí thức và giai cấp công nhân. 


THÁI ẤP vùng đất được ban cấp làm bổng lộc cho các 
tẳng lớp quý tộc thời phong kiến. Manh nha có từ đời Lý. 
Phát triển dưới thời nhà Trần. Nguồn gốc ban đầu của TÂ 
đều thuộc quyển sở hữu nhà nước nhưng khi được ban cấp 
thành TẢ thì TÂ thuộc sở hữu tư nhân của các quý tộc, "mãi 
mãi được lưu truyển" (lời Trần Hưng Đạo). TÂ vừa là một 
địa điểm quân sự, vừa là nơi ở của người được phong và 
cũng là nơi sản xuất nông nghiệp. Quy mô của TẢ nhỏ bé, 
chỉ tương đương khoảng một, hai làng: tỉ lệ ít và chủ yếu ở 
đồng bằng. Xt. Quấc hương. 


THÁI BẠCH [tk. Kim tỉnh (Venus)], x. Kửn tỉnh; Sao 
Hôm: Sao Mai. 


THÁI BÌNH tỉnh ở đồng bằng Sông Hồng Việt Nam. 
Diện tích 1.543,9 km”, Gồm I thành phố (Thái Bình - tỉnh 
l), 7 huyện (Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy, Đông Hưng, 
Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải). Dân số 1.831.100 (2003). 
Địa hình đồng bằng phù sa, ở phía đông đồng bằng duyên 
hải ven Biển Đông. Sông Hồng, Trà Lý, Diêm Hộ, Sông 
Luộc chây qua; có các cửa biển Thái Bình, Diêm Hộ, Trà 
Lý, Ba Lạt. Trồng lúa, mía, đay, cói, cây mầu. Chăn nuôi: 
tôm. cá, lợn, bò, gia cầm. Nghề thủ công: dệt chiếu cói, đồ 
mĩ nghệ bạc đồng. Cơ khí lắp ráp, sản xuất vật liệu xây 
dựng. Khai thác khí đốt. Chế biến nông sản, thực phẩm, 
may mặc công nghiệp. Đánh bắt hải sản. Dịch vụ du lịch, 
thương mại. Giao thông: đường thuỷ trên Sông Hồng. Trà 
Lý; quốc lộ 10, 39, đường liên tỉnh 461, 127, 460 chạy 
qua. Di tích lịch sử - văn hóa: Chùa Keo, đển Lưu Phương, 
Tiên La, bãi biển Đểng Châu. Trước đây, Thái Bình là 
phủ thuộc trấn Sơn Nam; năm Thành Thái thứ 6 (1894) 
đặt làm tỉnh TB. 


THÁI BÌNH thành phố tỉnh lị tỉnh Thái Bình. Diện tích 
43,4 km?. Gồm 8 phường (Lê Hồng Phong, Bồ Xuyên, Để 
Thám, Kỳ Bá, Quang Trung, Phú Khánh, Tiên Phong, Trần 
Lãm). 5 xã (Đông Hòa, Hoàng Diệu, Phú Xuân, Vũ Chính, 
Vũ Phúc). Dân số 136.000 (2003). Thị xã được xây dựng 
trên bờ sông Trà Lý. Trung tâm thương mại, cơ khí sửa 
chữa và chế tạo nông cụ, xe đạp, sản xuất vật liệu xây 
dựng. Chế biến nông sản, thực phẩm. Thủ công: may mặc, 
thêu ren, dệt cói, thẩm đay. Trồng lúa, đậu đỗ, rau màu, 
cây ăn quả. Quốc lộ 10 chạy qua; giao thông đường thủy 
trên sông Trà Lý. 
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Thái Bình 


THÁI BÌNH DƯƠNG (Ph. Océan Pacifique), đại dương 
lớn và sâu nhất thế giới, nằm giữa các đại lục Á - Âu, Bắc 
Mĩ, Nam Mĩ và Nam Cực. Diện tích 180 triệu km?. Khối 
lượng nước 710,4 triệu km”, sâu trung bình 4.882 m, sâu 
nhất 11.022 m (vực Mariana). Các biển phân bố chủ yếu ở 
phía bắc và tây [Bêrinh (Bering), Ôkhôt (Okhot), Nhật Bản, 
Đông Hải, Hoàng Hải, Biển Đông Việt Nam, các biển giữa 
Châu Á và lục địa Úc, biển San Hô, Taxman (Tasman)], ở 
ven bờ lục địa Nam Cực có các biển Amunxen (Amundsen), 


_ Benlinxgauzen (Bellinshausen hay Bellinsgauzen), Rôxơ 


(Ross). Đảo ở phía bắc: Alêuxiên (Aleutian), ở phía tây và 
phía nam: Kurin (Kurin), Xakhalin (Sakhalin), Nhật Bản, 
Philippin, Xôngđơ (Sonde) Lớn và Xôngđơ Nhỏ, lục địa Úc, 
Tân Ghinê, Niu Zilân, Taxmani (Tasmanie), vv. Ở trung 
tâm có nhiều đảo nhỏ. Địa hình đáy biển ở phía đông 
tương đối bằng phẳng. Phía tây và trung tâm nhiều miền 
đất cao ngầm và bổn biển ở độ sâu 5.000 m. Phía nam có 
các dãy núi ngầm chia cắt, độ sâu 2.000 - 3.000 m. Tính 
địa chấn cao, hoạt động núi lửa mạnh. Có các máng biển 
sâu 8.000 - 10.000 m (nét đặc trưng của phần rìa TBD). 
Nhiệt độ nước trên mặt ở xích đạo 26 - 29°C, các miễn gần 
cực - 0,5°C. Dòng biển nóng từ xích đạo chảy về hai cực, 
dòng biển lạnh từ hai cực về vùng nhiệt đới. Dòng Humbôn 
(Humboldt) từ Nam Cực chảy sát bờ đông TBRD ở Nam MI, 
và dòng Ôya Siô (Oya - Shio) từ Bắc Cực chảy sát bờ tây 
bắc TBD về vùng nhiệt đới. Ở các vĩ độ nhiệt đới có tới 
2.000 loài cá. TBD cung cấp tới 1/2 sản lượng cá toàn thế 
giới. Các loài cá chính: cá trích, cá hồi TBD, cá tuyết, cá 
nục, vy. Ngoài ra, có nghề săn cá voi, bắt tôm, cua, sò. 
Nhiều đường hàng hải, hàng không đi qua TBD. Các cẳng 
quan trọng: Vlađivôxtôc (Vladivostok), Nakhôtka 
(Nakhodka), Pêtơrôpaplôpxkd (Petropavlovsk), Uônxan 


(Wðnsan), Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Châu, Tôkyô, 
Yôkôhama (Yokohama), Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Xingapo, Xytny (Sydney), Vancuvơ (Vancouve), 
Xan lIranxixcô (San Francisco) Lt AngiơletL (Los 
Angeles), Vanparaixô (Valparaiso). 


THÁI CỔ x. Ackêozôi. 


"THÁI CỰC ĐỒ THUYẾT"' (“Taijitushuo"), tác phẩm 
của Chu Đôn Di (Zhou Dunyi; 1017 - 73) thời Tống 
(Song), Trung Quốc. Toàn văn hơn 250 chữ, thuyết minh 
cho bản thái cực đồ của ông. Từ sơ đồ tu luyện của đạo sĩ, 
ông chữa thành "Thái cực đồ" và qua đó miêu tả sự sinh 
thành của trời đất, vạn vật. Cho "thái cực" là "vô cực" ở 
dạng không hình, không tượng, cái sinh ra âm dương, ngũ 
hành và vạn vật; cho rằng trong vạn vật thì con người do 
hấp thụ được chất anh tú nên là linh nhất. Sau đó, Chu Hi 
(Chu Xi; 1130 - 1200) chú giải và phát huy ý nghĩa của 
"thái cực đồ" thành "thái cực đồ giải", lấy đó làm cơ sở lí 
luận cho lí học của mình. 


THÁI CỰC QUYỂN môn quyển thuật bắt nguồn từ 
Trung Quốc, sắng tạo dựa theo nguyên lí của triết học cổ 
điển Trung Hoa (dựa vào hệ thống âm dương bát quái). 
Khởi đầu từ Thái cực rồi chia ra âm dương (nửa người trên 
và nửa người dưới), Lưỡng nghỉ sinh Tứ tượng (2 chân, 
2 tay); Tứ tượng bát quái (8 tiết đoạn của chân tay gập, duỗi 
được); Bát quái biến 64 quẻ (các khớp của tứ chỉ), vv. 
Nguyên tắc tập luyện TCQ gồm "hư linh đỉnh kình" đỉnh 
đầu treo lơ lửng; "hoàn võ đoan" động tác đêểu theo các 
đường tròn không lặp lại, "hàm hung bạt bối" ngực lõm, 
lưng phẳng: "thượng hạ tương tuỳ” trên dưới theo nhau; lấy 
tĩnh chế động, hô hấp tự nhiên, tốc độ đều đặn, vận động 
liên tục, vận lực kéo tơ. Khi tập lấy ý điều khiển động tác: 
"ý động thân tuỳ". Từ khởi thế đến thu thế là một chuỗi 
động tác nối tiếp không ngừng, như nước chảy mây trôi, tập 
luyện lâu ngày sinh ra một trạng thái gọi là lực quy chuẩn, 
hợp nhất tâm, ý, thân. 

Hiện nay TCQ nằm trong hệ thống thi đấu theo quy định 
của Usu (Wushu) thế giới. Riêng Trung Quốc có rất nhiều 
dòng phái khác nhau, tuy cùng dựa trên một hệ thống, 
nguyên lí chung. TCQ có tác dụng dưỡng sinh, chữa bệnh 
và tự bảo vệ. 


THÁI ĐỘ tâm trạng bên trong được biểu lộ qua hành 
động, hành vi, cử chỉ ứng xử đối với người khác, đối với các 
sự kiện, quan điểm, với bản thân. Là giai đoạn trung gian 
giữa giai đoạn tiểm ẩn với giai đoạn thực hiện đầy đủ một ý 
nghĩa, ý định nào đó trong thực tế. TÐ biểu thị nhân cách. 


THÁI HỌC SINH người đỗ khoa thi Hội thời Lý - Trần; 
thời Lê - Nguyễn gọi là Tiến sĩ. Khoa thi THS đầu tiên tổ 
chức năm 1165 với nội dung chủ yếu là Nho học. Những 
người đỗ đều gọi là THS. Từ năm 1232, thời Trần, chia 
người đỗ làm 3 bậc (giáp), trong đó THS là bậc thấp nhất. 
Thời Lê bỏ cách gọi THS. 


THÁI LAN (Thái: Prathet Thai hoặc Muang Thai; 
A. Kingdom of Thailand - Vương quốc Thái Lan), quốc gia 
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nằm giữa bán đảo Trung Ấn, thuộc vùng Đông Nam Á. Có 
4863 km biên giới với Myanma, Cămpuchia, Lào, 
Malaixia. Bờ biển 3.219 km. Diện tích 513 nghìn kmỶ. Dân 
số 62,4 triệu (2000). Dân thành thị 31%. Dân tộc: Thái 
79,5%, Trung Quốc 12%, Malaixia 3,7%, Khơ Me 2,7%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Thái. Tôn giáo: Phật giáo 
926%, Hỏi giáo 5,3%. Thể chế: quân chủ lập hiến - hai 
viện (Thượng viện và Viện Dân biểu). Đứng đầu Nhà nước: 
vua. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Băngkôc 
(Bangkok; 5,6 triệu dân). Các thành phố chính: Nonthaburi 
(Nonthaburi; 264 nghìn dân), Nakhon Rachaxima (Nakhon 
Rachasima; 202 nghìn dân), Chiêng Mai (Chiang Mai; 
I6] nghìn dân). 


Trên một nửa lãnh thổ là đồng bằng ở trung tâm. Phía bắc 
và phía tây là núi (đỉnh 2576 m). Phía đông là cao nguyên 
Korat (Korat). Khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình 
ở đồng bằng 22 - 29°C, Lượng mưa 1.000 - 2.000 mm/năm, 
vùng núi tới 5.000 mm/năm. Sông chính: sông Pinh (Ping), 
sông Mênam (Menam; cg. Chao Phraya), phía đông có các 
phụ lưu hữu ngạn sông Mêkông. Đất canh tác 40%, đồng cỏ 
1,6%, rừng và cây bụi 29%, các loại đất khác: 29,4%. 
Khoáng sản chính: dầu khí, than, thiếc, chì, kẽm, vonfram. 

Kinh tế công nghiệp đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 
11% GDP và 40,5% lao động. Công nghiệp 37,2% GDP và 
25,1% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 51,8% 
GDP và 32,2% lao động. Ngành du lịch thu hút 4,2 triệu du 
khách, doanh thu 4 tỉ USD. GDP đầu người 6402 USD 
(2000). GNP đầu người 2.160 USD (1998), Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1996): mía 46 triệu tấn, lúa gạo 23 triệu tấn, 
sắn l6 triệu tấn, ngô 5 triệu tấn, cao su 2,1 triệu tấn, chuối 
1/7 triệu tấn, dứa 1,7 triệu tấn, đậu tương 370 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: bò 7 triệu con, lợn 4,8 triệu con, trầu 4 triệu con, 
gìa cầm 165 triệu con. Gỗ tròn 38 triệu mỶ. Cá đánh bắt: 
3 triệu tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai 
khoáng đá vôi 58,8 triệu tấn, thạch cao 8.5 triệu tấn, cao 
lanh 367 nghìn tấn, kẽm 91 nghìn tấn, fluorit 7,8 nghìn tấn. 
Sản xuất xi măng 33 triệu tấn, đường 5,2 triệu tấn, sợi tổng 
hợp 540 nghìn tấn, tấm sắt mạ 370 nghìn tấn, thiếc tấm 
250 nghìn tấn. Năng lượng: điện 74 tỉ kW.h; than 17 triệu tấn; 
dầu thô 9,6 triệu thùng; khí đốt 9,5 tỉ mỶ. Giao thông (1997); 
đường sắt 4 nghìn km; đường bộ 64,6 nghìn km (rải nhựa 
98%). Trọng tải thương thuyển: 1,5 triệu tấn. Xuất khẩu 
(1997): 1.811 tỉ bạt (máy móc 18,1%, thiết bị điện 16,8%, 
cao su 5,8%, đá quý 4%, ngũ cốc 3,7%), bạn hàng chính: 
Hoa Kì 19,6%, Nhật Bản 15%, Xingapo 11%, Hồng Kông 
5,9%, Malaixia 4,3%, Anh 3,7%, Hà Lan 3,2%. Nhập khẩu: 
1.925 tỉ bạt (máy móc và thiết bị 19,4%, máy điện 18,7%, 
nhiên liệu 8,6%, sắt thép 6%, chất dẻo 3,2%); bạn hàng 
chính: Nhật Bản 25,6%, Hoa Kì 13,9%, Xingapo 5%, Đức 
4.7%, Đài Loan 4,6%, Hàn Quốc 3,5%, Đơn vị tiển tệ: bạt 
Thái Lan (B). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 42,48 B (10.2000). 

Thế kỉ I - 2, trên lãnh thổ TL đã có các nhà nước của 
người Môn. Thế kỉ 13, người Thái từ phía bắc di cư xuống 
và lập ra Vương quốc Xiêm từ 1268. Năm I767, Myanma 
xâm lược Xiêm. Năm 1782, Xiêm tự giải phóng và sau đó 
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phát triển mạnh. Đến 1851, thì đất đai đã mở rộng ra một 
phần đất của Myanma, Malaixia, Cămpuchia và Lào. Giữa 
thế kỉ 19, các đế quốc phương Tây xâm nhập vào Đông 
Nam Á và Xiêm phải trả các phần đất đai chiếm được của 
Lào và Cămpuchia cho Pháp, của Myanma và Malaixia cho 
Anh. Đến 1932, thành lập chế độ quân chủ lập hiến. Năm 
1939, đổi tên là TL. 





Thái Lan 


Quốc khánh: 5.12. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
14.12.1946. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
6.8.1976. 


THÁI LY (sinh 1930), biên đạo múa Việt Nam, Nghệ sĩ 
Nhân dân, phó giáo sư. Tốt nghiệp Đại học Biên đạo múa ở 
Trung Quốc. Công tác tại Trường Múa Việt Nam (nay là 
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam). Chỉ đạo nghệ thuật 
Đoàn Ca múa Giải phóng trong thời kì chống MI. Sáng tác 
nhiều tác phẩm thành công: kịch múa "Bả Khó"; "Bà mẹ 
Miễn Nam"; "Bài ca hi vọng"; "Katu" (cùng Ngân Quý, 
Giải thưởng Quốc tế tại Bungari), "Cánh chim và ánh mặt 
trời", Viết giáo trình giảng dạy sáng tác đạo diễn múa. Giải 
thưởng Quốc tế và nhiều huy chương vàng trong nước. Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật ( 1996). 


THÁI NGUYÊN tỉnh ở miễn Đông Bắc Bắc Bộ Việt 
Nam. Diện tích 3.4412 km”. Gỗm 1 thành phố (Thái 
Nguyên - tỉnh lj), 1 thị xã (Sông Công), 7 huyện (Đại Từ, 
Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Phố Yên, Võ 
Nhai). Dân số 1.085.900 (2003), gồm các dân tộc: Dao, 
Mông. Nùng, Tày, Sán Dìu, Kinh. Địa hình đổi núi thấp 
(đỉnh Tan Dẻnh, 520 m) và bán bình nguyên bóc mòn. Sông 
Công, Sông Cầu, Sông Đu chảy qua, hỗ Núi Cốc. 


Khoáng sản: than đá, quặng sắt. Khai thác than đá, 
quặng sắt, luyện kim (khu gang thép TN), cơ khí chế tạo 
máy nông nghiệp, động cơ điêzen, sản xuất nông cụ, vật 
liệu xây dựng. Trồng lúa, chè (chè Thái Nguyên ngon nổi 
tiếng), rừng nguyên liệu giấy, gỗ trụ mỏ. Chăn nuôi bò, 
dê, lợn. Chế biến nông sản: chè, Giao thông: đường sắt 
Hà Nội - TN, Kép - Lưu Xá; quốc lộ 37, 3, tỉnh lộ 38, 251, 
257 chạy qua. Di tích lịch sử: An toàn khu Định Hóa, nhà 
tù Chợ Chu, Đển Đuổm; thắng cảnh hỗ Núi Cốc, Chùa 
Hang, hang Phượng Hoàng. Bảo tàng Văn hóa các Dân 
tộc Việt Nam. Thời Lê, Lý là châu TN; đời Trần năm 
Quang Thái thứ 10 (1397) đổi làm trấn, năm Minh Mạng 
thứ 12 (1831) đổi trấn thành tỉnh TN; từ 21.4.1965, hợp 
nhất với tỉnh Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái; từ 06.11.1996, 
chia tỉnh Bắc Thái trở lại như cũ. 





Thái Nguyên 


THÁI NGUYÊN thành phố tỉnh lị tỉnh Thái Nguyên. 
Diện tích 177,1 km. Gỗm 18 phường (Trưng Vương, Thịnh 
Đán, Tân Long, Quán Triểu, Quang Vinh, Quang Trung, 
Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Túc 
Duyên, Tân Thịnh, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Cam Giá, 


THÁI SƯ T 


Trung Thành, Hương Sơn, Tân Thành), 8 xã (Phúc Hà, 
Phúc Xuân, Quyết Thắng, Phúc Trìu, Thịnh Đức, Tân 
Cương, Tích Lương, Lương Sơn). Dân số 226.800 (2003). 
Địa hình bán bình nguyên, đổi thấp bao quanh. Sông Cầu 
chảy qua. Luyện kim (khu gang thép TN), sản xuất thép 
xây dựng, công cụ nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây 
dựng, chế biến chè, may mặc. Trồng chè, lúa, sắn. Giao 
thông: quốc lộ 3, 37, đường sắt Hà Nội - TN, Kép - Lưu 
Xá chạy qua. Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam. 
Trước đây là thị xã tỉnh lị tỉnh TN, thành phố tỉnh lị tỉnh 
Bắc Thái (1965 - 96); từ 6.1 1.1996, trở lại tỉnh lị tỉnh TN. 


THÁI NGUYÊN BI (Tai Yuanpci; 1886 - 1940), nhà 
cách mạng dân chủ, nhà giáo dục, nhà tư tưởng Trung 
Quốc, ủng hộ phái Duy tân. Sau chính biến Mậu Tuất, làm 
giám đốc "Trung Tây học đường, để xướng dân quyển, 
tuyên truyền cho các hoạt động cách mạng chống Mãn 
Thanh (Mangqing). Năm 1904, làm hội trưởng "Quang phục 
hội”, năm sau gia nhập "Đồng minh hội". Năm 1912, làm 


tổng trưởng Bộ Giáo dục trong Chính phủ lâm thời Nam 


Kinh, chủ trương áp dụng chế độ giáo dục phương Tây, 
phế bỏ việc "tôn Khổng học, Tứ thư, Ngũ kinh". Sau sự 
biến 8.1.1931, chủ trương chống Nhật. Cùng Tống Khánh 
Linh (Song Oinglinh) và một số người khác thành lập 
Đồng minh Bảo vệ Nhân quyển Trung Quốc, được cử làm 
phó chủ tịch. Là một nhà triết học, Thái Nguyên Bồi chia 
thế giới làm hai mặt: "hiện tượng" và "thực thể" (hoặc 
bản thể). Theo ông, thế giới các hiện tượng là có tính chất 
tương đối, theo quy luật nhân quả, lệ thuộc vào chính trị, 
lấy việc tạo thành hạnh phúc làm mục đích, còn thế giới 
cái thực thể là vượt ra ngoài chính trị. Thực thể võ mục 
đích, vô ý thức, siêu vật chất đó được gọi là "quan niệm”. 
Thế giới này có lúc được gọi là đạo, thái cực hoặc thần. 
Thái Nguyên Bồi còn là một trong những người để xưởng 
tư tưởng mĩ học cận đại Trung Quốc. Tác phẩm "Thái 
Nguyên Bồi toàn tập”. 


THÁI NINH huyện thuộc tỉnh Thái Bình, từ 17.6.1969, 
hợp với Thuy Anh thành huyện Thái Thuy (x. Thái Thuy). 


THÁI PHIÊN (1882 - 1916), một trong những yếu nhân 
của tổ chức Việt Nam Quang phục Hội. Quê: làng Nghỉ An, 
xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Tham 
gia Phong trào Đông du, Hội Duy tân, Hội Quang phục. 
Năm 1916, vận động cuộc khởi nghĩa dưới danh nghĩa vua 
Duy Tân không thành. Bị bắt cùng vua Duy Tân và bị chém 
ngày 17.5.1916. 


THÁI PHÓ I. Danh hiệu của chức quan cao cấp thứ nhì 
trong bộ ba đại thần (tam thái) đứng đầu triểu đình dưới thời 
phong kiến, sau chức thái sư. Nhiễu khi chỉ là vinh hàm 
biểu hiện ân sủng do nhà vua gia thêm cho các đại thần mà 
không phải là chức trách cụ thể. 

2, Cũng là quan chức giúp đỡ thái tử. Thời Lê gọi là thái 
tử TP. 


THÁI SƯ danh hiệu của chức quan cao cấp nhất trong bộ 
ba đại thần (tam thái), đứng đầu triểu đình dưới thời phong 
kiến. Có từ đời Lê Đại Hành (thế kỉ 10), tỔn tại qua các 


T THÁI THÚ 





¬—————— 


tiểu Lý, Trần, Hậu Lê. Đời Hồng Đức (1470 - Ø7), các danh 
chức ”tam thái" được xếp vào hàng chánh nhất phẩm (thuộc 
cả hai ngành quan văn, võ). Thường không phải là một 
chức quan được giao trách nhiệm cụ thể, Thời Lý - Trần, 
các đại thần có danh hiệu TS đều kiêm nhiệm thêm những 
chức vụ khác. Thời I,ê về sau, chỉ là vinh hàm gia thêm cho 
các đại thần. 


THÁI 'THÚ theo quan chế nhà Hán (Tamg Quếc), là chức 
quan đứng đầu cấp quận. Duy trì đến đời Đường. Các đời 
Minh, Thanh chuyển xưng là trí phủ. Trong thời Bắc thuộc, 
cho đền trước Đường, bên đưới thứ sử Giao Chỉ bộ (sau là 
Giao Châu) có các chức TT đứng đầu các quận Giao Chỉ, Cửu 
Chân và Nhật Nam. Thuộc ngạch quan văn, phụ trách chung. 


THÁI THUẬN (tự: Nghĩa Hòa; hiệu: Lục Khê; biệt hiệu: 
Lã Đường, I4! - ?), nhà thơ Việt Nam. Quê: huyện Siêu 
Loại, thừa tuyên Kinh Bắc, nay thuộc huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh. Xuất thân thường dân, từng làm 
lính dạy voi, sau về đi học. Đễ Tiến sĩ đời Lê Thánh 
Tông. Làm guan ở Viện Hàn lâm, sau kiềm tham chính sứ 
Hải Dương. Văn chương nổi một thời, được Lè Thánh 
Tông cho làm Tao đàn sái phu. Ông có hàng nghìn bài thơ 
nhưng tản mát, không thành tập. Sau khi ông mất, con và 
học trò sưu tập, làm tựa, hoàn thành vào năm Hồng Thuận 
thứ 1Ô (1510) đời Lê Tương Dực, lấy tên "}ã Đường di 
cảo”, còn khoảng vài trăm bài, được dư luận đương thời và 
thời sau coi là tập thơ xuất sắc. Lê Thánh Tông khen Thái 
Thuận là thi sĩ "luôn luôn nổi tiếng ở trường thd". Lê Quý 
Đôn, Phan Huy Chú, Ngô Thì Nhậm, Bùi Huy Bích... khi 
đọc thơ Thái Thuận”, đều xưne tụng là: "nhà thơ có khuôn 
thước, phong cách”, "thanh nhã, đổi dào", "sau tận thơ 
"Giới Hiên" của Nguyễn Trung Ngạn, ít khi có thể văn 
ấy". Quả thực, thơ Thái Thuận có phong cách độc đáo, ít 
khi rơi vào khuôn sáo, thù tạc như thơ ca của nhiều tác giả 
cùng thời, nhất là những tác giả cung đình. Thợ ông Ít có 
những nết bút hoành tráng, khí phách, tình cảm mạnh mẽ, 
sắc màu thắm rực như thở Nguyễn Trãi, cũng ít có giọng 
khoa trương, tự đắc thường thấy trone thơ Lê Thánh Tông. 
Thơ ông thanh thoát, bình đị, không màu mè, hoa mĩ, tứ 
thở mới mẻ, độc đáo, phóng khoáng giàu chất hiện thực, 
đậm đà ý vị trữ tình. 


THÁI THUY huyện ở phía đông tỉnh Thái Bình. Diện 
tích 257,1 km”. Gỗm I thị trấn (Diêm Điền - huyện lị), 47 
xã (Thụy Ninh, Thái Thủy, Thái Xuyên, Thái Thượng, Thái 
Hòa, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Duyên, Thụy Thanh, 
Thụy Phong, Thụy Sơn, Thụy Phúc, Thụy Hưng, Thụy Việt, 
Thụy Dương, Thụy Vẫn, Thụy Bình, Thụy Lên, Thụy Hà, 
Thụy Lương, Thụy Quỳnh. Thụy Trình, Hằng Quỳnh, Thụy 
Hồng, Thụy Dũng, Thụy Tân, Thụy An, Thụy Hải, Thụy 
Xuân, Thy Trường, Thái Giang, Thái Sơn, Thái Hà, Thái 
Phúc, Thái Dương, Thái Hồng, Thái Thuần, Thái Thành, 
Thái Thịnh, Thái Thọ, Thái Học, Mỹ Lộc, Thái Tân, Thái 
Đô, Thái Hưng, Thái An, Thái Nguyên). Dân số 266.000 
(2003). Địa hình đồng bằng duyên hải. Sông Hoá, Diễm 
Hộ, Trà Lý chảy qua; có cửa sông Thái Bình. Trồng lúa, 
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lạc, cói, khoai, thuốc lào, Chăn nuôi: lợn, tôm, cá. Đánh bắt 
hải sẵn, làm muối, chế biến nước mấm. Thủ công đệt, đan 
chiếu cói. Giao thông: quốc: lộ 39, tỉnh lộ 216, 460 chạy qua; 
đường thầy trên sông Trà Lý, Diễm Hộ, Sồng Hóa. Huyện 
thành lập từ I2.6.1969 do hợp nhất 2 huyện Thái Ninh với 
Thuy Anh. 


THÁI THƯỢNG HOÀNG thể chế hàm chỉ danh xưng 
của các vị vua đã nhường ngôi cho con khi còn trẻ, những 
trên thực tế vẫn điều hành việc nước. Trần Thái Tông nhường 
ngồi cho con lúc 26 tuổi (1258), Thánh Tông - 38 tuổi (1280), 
Nhân Tông - 38 tuổi (1294), Anh Tông - 30 tuổi (1314), Minh 
Tòng - 30 tuổi (!329). TTH nhiều tuổi nhất là Trần Nghệ 
Tông - 50 tuổi. Minh Tông là TTH cho 2 đời vua, Nghệ Tông - 
3 đời vua, Đến đời Hồ, Hồ Quý Ly làm vua được Ì năm cũng 
nhường ngôi cho con (140!) làm TH. Sang đầu thời Mạc, 
Mạc Đăng Dung lầm vua được 3 năm cũng nhường ngôi 
cho con (1530) làm TTH. Quyển hành của TTH khá lớn. 
Trong nước lúc nào cũng hai vua. Từ thời Lê Trung hưng 
(15343 - 1789) về sau không còn chế độ này nữa. 


THÁI TỬ (cø. hoàng thái tử), con trai vua, được chon làm 
người nối ngôi. Lệ chọn này có từ thời Đính (thế kỉ 10). TT 
có cung làm việc riềng. 


THÁI UÝ quan đại thần thời Lý - Trần, piúp vua quyết 
định các việc lớn trong nuốc. Đặt ra từ thời Tiền Lê, nhưng 
đến triều Lý Thái Tông (1028 - 54) mới chính thức đươc 
xem là chức quan đầu tiên. thực việc. Đời Trần, TU có 
thêm danh hiệu tướng quốc. Đời Hậu Lê, theo quan chế 
Hồng Đức (1470 - 97), TU là đanh chức gia thêm cho các 
Võ quan cao cấp hàm chánh phẩm. Thời Nguyễn bổ. 


THÁI VĂN A (1942 - 2001), Anh hùng Lực lượng vũ 
trang Nhần đân Việt Nam (1967). Quê: xã Trung Hoá, 
huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Hình. Nhập ngũ năm 1962, 
đại tá (1988), đẳng viên Đẳng Cộng sản Việt Nam từ năm 
1965. Trong Kháng chiến chống Mi, là chiến sĩ trình sát 
trên đảo Côn Cỏ, nơi bị máy bay và tàu chiến đánh phá ác 
liệt. Chân đài quan sát bị gầy, đài bị nghiêng, người bị 
thương, Thái Văn À vẫn không rời vị trí quan sát, tiếp tục 
theo đõi xác định vị trí mục töiêu cho đơn vị bắn. Trong 
3 năm làm nhiệm vụ trên đảo, Thái Văn A đã góp phần 
cùng đơn vị bấn rơi 20 máy 
bay Mĩ (riêng tổ trình sát 
trực tiếp bắn rơi một chiếc) 
và xác định các vị trí có bom 
địch chưa nổ để công bình xử 
lí (máy bay địch thường trút 
bom ở đây trước khi về hạ 
cánh trên tàu sân bay). Huân 
chương Chiến công hạng nhì, 


THAKƠRI U. M. (Wilam 
Makepeace Thackeray; 
lIRIT - 63), nhà văn Anh. 
Sinh ở thành phố Cancutta “` 
(Calcuta - Ấn Độ), nơi cha :.—A AÀ_ # _ £Z. 
ông làm viên chức. Cha mất Thakơri U.M. 





sớm, mẹ đi lấy chẳng, ông được gửi vẻ Anh, học trung học 
rồi vào Đại học Cambritgiơ (Cambridgc) 2 năm nhưng 
không tốt nghiệp. Sau cuốn tiểu thuyết đầu tiên "Những kí 
ức của Bary Lynđơn từ vương quốc Ailen" (1844) là kiệt tắc 
"Hội chợ phù hoa" (1842) viết về số phận của hai thiếu nữ 
bạn học của nhan, theo những con đường đời khác nhau, 
nhưng cuối cùng đều là nạn nhân của "hội chợ phù hoa”. 
Các tiểu thuyết “Truyện Pcnđennixơ" (1849); “Gia đình 
Niucom"” (I856) là những tác phẩm về phong hoá thời đó; 
“Truyện Henry Exmơởn" (1852) là tiểu thuyết lịch sử. Tác 
phẩm khác: “Một truyền thuyết sông Ranh” (1845), 
"Rêbccca và Rôenna" (1856); tấp tuỳ hút "Những kể thời 
thượng nước Anh" (1846 - 47). Thakơr! là một trong những 
nhà văn hiện thực lớn của nước Anh thể kỈ 19, với ngòi bút 
phê phán, châm biếm sắc sảo xã hội thượng lưu. Ông ít hiểu 
về quần chúng lao động nên thường chỉ viết về tầng )ớp 
trên và khi phải giải quyết mâu thuẫn, thường có xu hướng 
điều hoà. 


THAI.ET ở Milê (Ph. 
Thalès dc Miict khoảng 
cuỗi thế kỉ 7 - thế kỉ 6 tCn,), 
nhà triết học, nhà toán học 
Hi Lạp cổ đại, người sáng 
lập ra trường phái duy vật 
nguyên thuỷ tự phát của Hi 
Lạp. Thalet cho rằng nước 
là nguyên thể vật chất đầu 
tiên, cơ sở thống nhất của 
mọi sự vật và hiện tượng: 
tất cả sinh ra từ nước rồi lại 
tan biến về nước, 





Thalet ở Milê 


THAM BIẾN (A. parameter), biến được gán một giá trị 
cho mỗi trường hợp cụ thể, thường là định danh cho trường 
hợp đó. Trong ngôn ngữ lập trình, TB được dùng để chuyển 
giá trị của đữ liệu tY môđưn này sang môđun khác. 


THAM KHẢO (A. reference), thành phần địa chỉ của 
một đối tượng được lưu trong bộ nhớ máy tính; bằng TK ta 
có thể thám nhập vào bên trong đối tượng đó. 


THAM NHŨNG hành vì của những người có chức vụ, 
quyên hạn đã lợi dụng chức vụ, quyển hạn để sách nhiễu, 
tham ô, nhận hối lộ hoặc cố ý làm trái chính sách, chế độ, 
thể lệ về kinh tế - tài chính vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại 
cho tài sản của nhà nước, tập thể và cá nhân, xâm phạm 
hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước và tổ chức 
chính trị, xã hội... Pháp lệnh Chống tham những, ban hành 
ngày 26.2.1998 (được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham những 
được Quốc hội khoá X thông qua ngày 28.4.2000) quy định: 
người có chức vụ, quyển hạn là những cán bộ, công chức 
làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, cđ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân 
dân, công an nhân dân theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, 
công chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân quốc phòng trong các cđ quan, đơn vị thuộc quân 


THAM, SÂN. SI T 


đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nphiệp trong các 
cơ quan, đơn vị thuộc công an nhãn dân; cán bộ lãnh đạo, 
quản lí nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ 
xã, phường, thị trấn; những người khác được giao nhiệm vụ, 
công cụ có quyển hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công 
cụ đó. Mục Á, Chương XXI, Bộ luật hình sự quy định các 
tội phạm về TN gồm: 1. Tham ô tài sẵn; 2. Nhận hối lộ; 
3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 4. Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thí hành công vụ: 
5. Lam quyền trong khí thì hành cồng vụ; 6. Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục 
lợi; 7. Giả mạo trong công tác. 


THAM Ô hành vì của người lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
để chiếm đoạt tài sản mà họ có trách nhiệm quản lí. TÔ tài 
sản là tội phạm được quy định tại điều 278, Bộ luật hình sự. 
Người phạm tội TÔ tài sản có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm, 
nếu tài sản đó có giá trị từ 500 nghìn đồng đến đưới 50 triệu 
đồng, hoặc dưới 500 nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm 
trọng: đã bị xử lí kỉ luật về hành vị này mà còn ví phạm; đã 
bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng, chưa 
được xoá án tích mà còn vị phạm. Phạm tội thuộc một trong 
các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm: có tổ 
chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; phạm tội nhiều 
lần; chiếm đoạt tài sẵn có giá trị từ 5O triệu đẳng đến đưới 
200 triệu đồng: gây hậu quả nghiêm trọng khác. Phạm tội 
thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù rờ 15 
đến 20 năm: chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng 
đến dưới 500 triệu đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng 
khác. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: chiếm đoạt 
tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; gây hậu quả đặc 
biệt nghiềm trọng khác. Ngoài ra, người phạm tội còn bị 
cấm đầm nhiệm chức vụ nhất định từ I đến 5 năm, có thể bị 
phạt tiên từ 10 đến 5O triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ lài sẵn. 

THAM, SÂN, S[, ba loại phiển não căn bản, quấy nhiều 
thân, tầm, cũng còn được gọi là ba độc, tức ba món độc, đầu 
độc thần, tâm. 

Tham là tham lam. Sân là giận dữ. Sĩ là ngu sĩ. Ba độc T, 
Š, S mà đoạn trừ được thì thành ra ba điều thiện căn bản là 
không tham, không sân, không, si (iếng Hán gọi là vô tham, 
VÔ sân, vô s1), 


Ba phương pháp đối trị thường được nói tới nhiều trone 
sách Phật là dùng phép quán bất tỉnh để đổi trị tham. Sắc 
thân người đẹp cũng như của cải vật chất có tướng thật cửa 
chứng là dơ bẩn, không bền chắc, không có gì đáng thèm 
muốn. Dùng phép quán từ bí để chữa bệnh sân. Nếu quán 
thấy được tất cả mọi chúng sinh, mọi người đều bị đau khổ 
không khác gì mình đau khổ, thì không nên oán giận họ mà 
còn tô lòng từ bị, thöng cảm với họ. Cuối cùng dùng phép 
quán nhân duyên để đối trị bệnh ngu sí. Thấy được tất cả 
pháp, tất cả mọi sự việc trên thế giới, hiện tượng đều là 
do nhiều nhân duyền, nhiều yếu tố tạm thời giả hợp mà 
thành thì tức là thấy được chân tướng sự vật, là giả hợp, vò 
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'Ï THAM SỐ 





thường không có gì là vững bền phảt than văn, giận hờn, 
vướng mắc, vv. 


THAM SÔ thuật ngữ toán học chỉ một đại lượng mà mỗi 
giá trị bằng số của nó tương ứng với một phần tử xác định 
(chẳng hạn, một đường cong) trong một tập hợp các phần tử 
nào đó (chẳng hạn, tập các đường cong). Vd. trong phương 
trình xỶ + v = rˆ thì đại lượng r là TS của một họ đường tròn 
đồng tâm. 


THAM SỐ TRẠNG THÁI (cg. thông số trạng thái), các 
đại lượng vật lí có đệ đo xác định và đặc trưng cho trạng 
thái vĩ mô của hệ: áp suất, nhiệt độ, thể ứch, mật độ, các 
thành phần. Khi TSTT thay đổi thì trạng thái của hệ cũng 
thay đổi. XL Hệ nhiệt động. 


THAM TÁ chức quan trong ngạch viên chức hành chính 
của Pháp ở Đông Dương. Được tuyển chọn từ những học 
viên người Pháp tốt nghiệp hệ chuyên ban Đông Dương 
Trường Thuộc địa Pari, Pháp (thành lập cuôi 1889). Trực 
tiếp làm việc trong các văn phòng hành chính cấp “xứ” 
hoặc cấp toàn "liên bang”. Từ ngạch hành chính này cũng 
có thể chuyển sang ngạch "quan cai trị” nhưng về nguyên 
tắc phải qua thi tuyển. Từ 1.12.1920, được hoàn thiện và tổ 
chức lại trong hệ-thống "Khung nhân viên Văn phòng” theo 
sắc lệnh của tổng thống Pháp và nghị định của toàn quyền 
Đông Dương Xarô (A. Sarraut). 


THAM TÁN hàm ngoại giao sau hàm công sứ và trên 
hàm bí thư thứ nhất. TT cũng là một chức vụ ngoại giao sau 
chức vụ tham tấn công sứ và trên chức vụ bí thư thứ nhất. 
Có nhiều niớc chia hàm TT thành TT bậc I và TT bậc 2 
(vd. Nga, Ukratna...). 


THAM TÁN CÔNG SỬ chức vụ ngoại giao bổ nhiệm 
cho thành viên có hàm tham tán công tác tại cơ quan đại 
điện ngoại giao của nhà nước ở nước ngoài hoặc phái đoàn 
đại diện thường trực tại tổ chức quốc tế liên chính phủ. 
TTCS là chức vụ ngoại giao sau đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền, công sứ đặc mệnh toàn quyền, đại điện, trưởng đoàn 
đại diện thường trực, công sứ. Trong một số trường hợp, tại 
cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia ở nước ngoài 
chưa có đại sứ đặc mệnh toần quyền thì TTCS có thể được 
cử giữ chức vụ người đứng đâu trong một thời gian nhất 
định theo quyết định của nước cử đại diện. Ở Việt Nam, 
Pháp lệnh năm 1995 về hàm, cấp ngoại giao đã quy định cụ 
thể hệ thống hàm, cấp, chức vụ ngoại giao, trong đó có chức 
vụ TTCS. 


THAM TRÌ chức quan giúp việc (cấp phó) cho người 
đứng đầu một bộ (thượng thư) trong hệ thống quan chế lục 
bộ (6 bộ) thời Nguyễn. Thời Lý - Trần - Lê, tương đương 
như chức tả, hữu thị lang. Thông thường do 2 viên quan gọi 
là Tả và Hữu TT, hàm tòng nhị phẩm nắm giữ. 


THAM TỰNG chức quan đứng đầu Phủ hiệu trong Phủ 
đường Chúa Trịnh. Thời Quang Hưng (1578 - 99), khi xưng 
vương, Trịnh Tùng bỏ chức Bình chương, đặt ra chức TT 
nắm quyền Tể tướng. Năm 1600, triều đình chính thức công 
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nhận chức TT đứng đầu Phủ đường, thêm hàm ID tán Quốc 
chính. Năm 1787, họ Trịnh đổ. Lê Chiêu Thống bỏ chức 
TT, đặt lại chức Bình chương. Chức TT có những nhiệm vụ: 
đự họp nơi triều đình hoặc Phủ đường do nhà vua hoặc nhà 
chúa chủ toạ (TT thường kiêm chức quốc sư hay thượng thư 
bền triều đình). Thông thường quan TT còn được giao chức 
Thái bẢo, dạy thế tử (con trai nối ngôi chúa); chủ tua những 
phiền họp hẹp của Phủ đường, gồm có các quan ngũ phủ và 
các quan phủ biên. Các đanh nhân văn hoá như I.ê Quý 
Đôn, Bùi Huy Bích đã từng giữ chức TT nơi Phủ đường 
chúa Trịnh. 


THẢM (mĩ thuật), hàng dệt trang trí bằng các loại sợi. T 
trải và T treo tường loại quý thường dùng len, tơ, T trải 
thông dụng bằng đay, gai. Dệt T len dùng kĩ thuật tết từng 
nút trên sợi dọc, hết một hàng thì dùng go chuyển sang 
hàng sợi khấc. Các nút len sau khi tết được cắt ngắn 
(khoảng 8 mm); mỗi nút len phải chọn đúng màu ở ô đã 
phân ở bản thiết kế (đặt bên đưới lần sợi dọc), Dệt xong 
toàn bộ, dùng kéo xén, tỉa cho các mảng màu, hoa tiết tách 
bạch, nổi rõ hình. Những nước nổi tiếng về T đẹp là Thổ 
Nhĩ Kì, Ba Tư, Ấn Độ, vv. Còn có loại T tranh rộng treo 
tường, T cói sợi xe đày hơn chiếu, được dùng trải nhà 
(thường có mảng màu rộng). Gần đây, Việt Nam đã tận 
dụng đay, vỏ ngô làm T. 


THẢM (sân khảu, nhạc), tên gọi một trong những hệ 
thống làn điệu của chèo. T mô tả những tình cẩm buồn 
thương, bì thiết, 


THẢM CỔ nền lớp cỏ được trồng thuần để làm đệm 
che phủ trền các sân bãi bóng đá, trong công viên, vườn 
giống, vv. Thường dùng loài có lá (Paspalum conƒfupdaltum) 
có lá rộng, có gà, cổ hoa, có mạng nhện, cô may, cô lông 
công... vì chúng có thân rất dai. 


THẢM MỤC RỪNG lớp rác thực vật như lá, cành, hoa, 
quả... rơi xuống mặt đất tạo thành lớp thảm đưới tán cây và 
bị phần giải ở những mức độ khác nhau. Thẩm mục là sản 
phẩm đặc trưng và là một thành phần của hệ sinh thái 
rừng giữ vai trò quan trọng trong đời sống của rừng. TMR 
là một trong những hình thức của quá trình chu chuyển Vật 
chất và năng lượng, trả lại phần nào chất dinh dưỡng 
khoáng và mùn cho đất. Là môi trường sinh sống và nguồn 
dinh đưỡng chính cho vị sinh vật đất và một số loài động vật 
khác. TMR có tác dụng điều hoà nhiệt độ đất rừng. giữ ẩm, 
điều hoà nguồn nước, ngăn cần dòng chảy trên mặt đất, 
(ñng lượng nước thấm, giảm lượng bốc hơi mặt đất. TMR có 
ảnh hưởng đến tái sinh, sinh trưởng và phát triển của rừng. 
Ở vùng ôn đới và cận nhiệt đới, nhiệt độ thấp, vật rụng 
phân giải chậm nên thường có quá trình: vật rụng - thẩm 
mục - mùòn. Trái lại, ở vùng nhiệt đới do nhiệt độ cao và 
mưa rào, vật rụng phân giải trực tiếp thành màn thô hoặc 
mùn nhuyễn. Do ý nghĩa quan trọng của TMR đối với 
phát triển của rừng nên việc duy trì thẩm mục ở rừng 
nhiệt đới Việt Nam là rất cần thiết, nhất là đối với rừng 
thông trên đất feralit. 


THẢM THỰC VẬT ĐỈNH CỰC x. Cao đỉnh. 


THẢM THỰC VẬT RỪNG tổng thể các quần thể thực 
vật rừng che phủ trên mặt Trái Đất. TTVR phản ánh trung 
thành và tổng hợp các điều kiện hoàn cảnh tự nhiên thông 
qua các quần thể thực vật rừng. Vì vậy, thảm thực vật cũng 
có giá trị "chỉ thị" cho hoàn cảnh sống của nó. TTVR mưa 
chỉ thị cho khí hậu nhiệt đới, TTVR gió mùa chỉ thị cho khí 
hậu có phân mùa rõ rệt. Khác với nhiễu tác giả Âu - Mĩ, coi 
quần hợp thực vật là đơn vị quần thể cơ bản của thẩm thực 
vật, nhà lâm học Thái Văn Trừng để nghị (1970) dùng kiểu 
thảm thực vật làm đơn vị quần thể cơ bản của thảm thực vật 
nói chung và TTVR nói riêng. Ông đã xây dựng khái niệm 
về "sinh thái phát sinh quần thể trong thảm thực vật rừng 
nhiệt đới”, căn cứ vào 5 nhóm nhân tố sinh thái phát sinh: 
địa lí - địa hình, khí hậu - thuỷ văn, đá mẹ - thổ nhưỡng, khu 
hệ thực vật, sinh vật và con người để phân loại TTVR Việt 
Nam thành 9 kiểu TTVR kín và rừng thưa cùng với 5 kiểu 
rú, trắng, truông, vy. Trần Ngũ Phương (1970) cũng nhất trí 
với "5 nhóm nhân tố đã tham gia vào sự phát sinh của rừng 
để làm cho rừng thành một yếu tố đặc biệt của cảnh quan 
địa lí". Ông chia rừng Bắc Việt Nam thành 3 đai lớn theo độ 
cao: đai rừng nhiệt đới mưa mùa, đai rừng cận nhiệt đới 
mưa mùa và đai rừng cận nhiệt đới mưa mùa núi cao. Trong 
mỗi đai chia thành các loại hình khí hậu, các kiểu phụ thổ 
nhưỡng và các kiểu phụ thứ sinh. 


THẢM TRANH tranh thêu hoặc đệt thường bằng kĩ thuật 
thắt nút và cắt, khổ to, dùng treo tường, theo mẫu mà hoạ sĩ 
cung cấp dưới hình thức tranh vẽ trên bìa cứng đúng với 
kích thước cần dệt. TT đã có từ thời cổ đại và đạt tới đỉnh 
cao vào thế kỉ 14, 15: loạt thẩm "Cảnh tận thế" của nhà thờ 





Thảm tranh 
"Cuộc dạo chơi" (trích đoạn, khoảng 1500) 


Ănggiê (Angers); những tấm thảm của dòng họ Buôcgônhơ 
(Bourgogne), triểu đình Pháp, với những chủ để lấy từ 
huyền thoại, tiểu thuyết... Thế kỉ 1ó, TT thiên về những 
cảnh phong tình hay những truyền thuyết hung bạo. Những 
xưởng dệt ở Brucxen với kĩ thuật hoàn chỉnh chiếm vị trí 
hàng đầu. Những TT đẹp nhất của thế kỉ 17 là do Ruben (P. 
P. Rubens) vẽ, như "Chiến thắng của Ơcaritxii". Ở Pháp, 


THÁM TỬ TƯ NHÂN 


thế kỉ 17 có xưởng Gôbơlanh (Gobelins) cung cấp cho khấp 
Châu Âu những TT huyển thoại, lịch sử, trang trí. Nghệ 
thuật này suy tần vào thế kỉ 18 và mãi đến thế kỉ 19 mới hồi 
sinh. Thế kỉ 20, ở Pháp có thảm tranh của Luyxa (J. Lurcat). 


THÁM BÁO người của cơ quan tình báo đối phương làm 
nhiệm vụ điều tra, thu thập tin tình báo chiến thuật và hoạt 
động vũ trang phá hoại, phục vụ cho chiến tranh xâm lược ở 
Việt Nam. TB hoạt động chủ yếu ở vùng rừng núi biên giới, 
khu vực giới tuyến quân sự tạm thời, dọc các tuyến đường 
vận chuyển quan trọng, khu vực giáp ranh giữa vùng giải 
phóng và vùng chính quyển tay sai tạm kiểm soát, vùng 
tranh chấp... để trực tiếp quan sát, thu thập tin và điểu tra 
các hoạt động quân sự hoặc phục kích, phá hoại, bắt cóc 
cán bộ, bộ đội... với mục đích khai thác tin. 


THÁM HOA danh hiệu người đỗ thứ ba (sau Trạng 
nguyên và Bảng nhãn) trong kì thi Thái học sinh đời Trần 
và trong các kì thi Đình từ 1374 trở về sau. TH đầu tiên ở 
Việt Nam là Đặng Ma La. 


THÁM KHÔNG hoạt động trình sát bằng cách sử dụng 
phương tiện kĩ thuật điện tử kiểm soát khoảng không 
trung, nhằm phát hiện và thu những tín hiệu được truyền 
phát bằng phương tiện kĩ thuật của đối phương, qua đó 
xác định nơi phát và nội dung thông tin được truyền đi của 
đối phương. 

THÁM SÁT KHẢO CỔ một phương tiện tìm hiểu di 
tích khảo cổ trong quá trình điều tra khảo cổ. Để thám sát, 
các nhà khảo cổ học thường đào một điện tích nhỏ khoảng 
2 - 4 mˆ nhằm tìm hiểu cấu tạo và diễn biến của tầng văn 
hoá. Để thám sát, phải xử lí như một cuộc khai quật: căng 
ô, đào theo lớp thu thập đăng kí tất cả hiện vật, ghi chép, 
chụp ảnh, vẽ, vv. TSKC chỉ tiến hành khi thật cần thiết và 
hết sức hạn chế hố đào. 


THÁM TỬ một cách gọi khác của trinh sát viên, không 
được sử dụng thay thuật ngữ trính sát trong các văn bản 
chính thức. Xt. Trinh sát. 


THÁM TỬ TƯ NHÂN người thực thi dịch vụ bảo vệ, 
điều tra nhằm bảo đảm quyển lợi hợp pháp hoặc sự an toàn 
của công dân trên cơ sở một hợp đồng dân sự. Ở một số 
nước, nhà nước cho phép những cá nhân có đủ những yêu 
cầu cần thiết về nghề nghiệp, đạo đức, sức khỏe... được làm 
dịch vụ điểu tra nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp (thừa 
kế, hôn nhân, bồi thường...) hoặc an toàn sức khỏe, tính 
mạng, tài sản của công dân như làm vệ sĩ, áp tải hàng, gác 
cửa hàng, bảo vệ các cuộc vui, vv, TTTN thực hiện chức 
năng của mình theo pháp luật. Ở những nước cho phép hành 
nghề TTTN đểu có những chế định pháp luật quy định 
phạm vi, quyền lợi, nghĩa vụ của TTTN cũng như mối quan 
hệ qua lại giữa họ với các cơ quan bảo vệ pháp luật của nhà 
nước. Ở Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an nỉnh, 
trật tự và phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước thống nhất 
quản lí các hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Theo 
Nghị định số 14/2001/NĐ-CP ngày 25.4.2001 của Chính 
phủ về quản lí hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, chỉ 
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những doanh nghiệp được thành lập, đăng kí kinh doanh 
theo đúng quy định của Nghị định và các quy định của pháp 
luật có liên quan mới được nến hành hoạt động kinh doanh 
dịch vụ bảo vệ. 


THAN I. Sản phẩm của sự cháy không hoàn toàn của 
thực vật, động vật, vd. than củi, than xương, vv. Được dùng 
làm chất đốt, chất hấp phụ (để tẩy trắng sản phẩm...), làm 
sắc tố đen (muội than...) và nguyên liệu trong các lĩnh vực 
công nghiệp khác. 

2. Sản phẩm của quá trình vồ cơ hoá rất chậm ở thực vật 
chôn vùi dưới đất từ hàng vạn, hàng triệu năm trước đây. 
Tuỳ theo mức độ vò cơ hoá khác nhau mà có than nâu hay 
than béo (còn nhiều chất bốc) hoặc than gầy (còn ít chất 
bốc). T Quảng Ninh của Việc Nam chủ yếu là T gầy. Xt. 
Than đá: Than gây; Than nàu. 


THAN ANTRAXTT x. Á/r+vu. 


THAN BÙN khoáng sản cháy, xác thực vật (thường là 
rêu nước) ở đảm lầy chưa bị phân huỷ hoàn toàn trong 
điều kiện kị khí, Chất Hiệu thay đổi từ tơi xốp đến hình 
thành các lớp nâu sẫm. Chứa 5Ô - 60% cacbon, nhiệt 
lượng cháy 1.500 - 4.200 kcaUkg. Màu nâu vàng tới xấm 
đen. Thuộc loại than humit. Được sử dụng làm nhiên liệu, 
phần bón; dùng điều chế hoá chất (phenol, sấp, axít axetc, 
amoniac), vải liệu cách nhiệt, Trữ lượng T trên thế giới 
2.671 tỉ tấn (1979), ở Việt Nam 213.415 triệu m' (2000). 
Gặp ở U Minh và nhiều địa phương khác thuộc Nam Bộ như 
Đồng Tháp Mười. 


THAN CÁM than đá ở dạne hạt nhỏ hơn 6 mm. Tỉ lệ TC 
cao sẽ làm tăng chi phí về sàng tuyển. Khả năng sử dụng 
TC trong công nghiệp có hạn nên giá trị thương phẩm thấp 
hơn than củ, Muốn giảm lệ TC trong quá trình khai thấc 
cần áp dụng: nổ mìn với lượng thuốc nổ và phương pháp nổ 
thích hợp; giảm số lượng vị trí bốc rót, dùng các biện pháp 
kĩ thuật để hạ chiểu cao rót than và loại trừ đến mức tối 
thiểu hiện tượng va đập khi vận chuyển và lưu trữ than. TC 
ở vùng Quảng Ninh chiếm 7Ô - 75 % sản lượng khai thác, 
căn cứ theo độ tro chía ra TC A, TC Ð (còn phụ thuộc theo 
yêu cầu của khách hàng). 


THAN CHÌ x. Graphi:. 


THAN CỐC sản phẩm của quá trình cốc hoá than m8 ở 
nhiệt độ 950 - I.050%C hoặc cốc hoá cặn chưng cất đầu mỏ 
ở nhiệt độ 420 - 560°C, trong điều kiện không có không khí. 
TC từ nguyên liệu than béo có độ bền cơ học cao và độ xốp 
lớn, dùng làm nhiên liệu cho các lò luyện kim đen. TC từ 
nguyền liệu cặn đầu mỏ có độ sạch cao, íf tạp chất, chủ yếu 
dùng đỂ sản xuất điện cực, dùng trong luyện kia màu. XI. 
Côc; Cốc hoá. 

THAN CỦ than đá đạng cục, cỡ từ 6 đến § mm trở lên, 
Trong khai thác mỗ cần có biện pháp kĩ thuật để thu hỏi 
được nhiều TC nhằm làm tãng giá trị thương phẩm Và giá trị 
sử dụng. 


THAN DON than đã có dạng cục gần như to đều nhau, 
không lớn hơn 6 đến 8 mm. 
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THAN ĐÁ tên cũ chỉ một kỉ địa chất, nay gọi là kỉ 
Cacbon (x. Caebon). 


THAN ĐÁ khoáng sản cháy thể rắn, được tạo thành qua 
các thời kì địa chất, do thực vật bị vùi sâu lâu ngày trong 
lòng đất biến thành. Tuỳ theo nguỗn gốc thực VẬI: nếu từ 
thực vật bậc cao thì gọi là than hưmoli(; từ thực vật bậc thấp 
là than sapropelit; loại than trung gian gọi lÀ sapro - humolit, 
Cacbon là thành phần chủ yếu 75 - 95% (so với phần cháy 
được), hiệu suất chất bốc 9 - 45%. Việt Nam có nhiều TP, 
chủ yếu nằm trong hai bể than Đông Bắc và Tây Bắc, TP 
được dùng làm chất đốt và nguyên liệu cho công nghiệp 
hoá học. TÐ là tên gọi chung cho các loạt than: than lửa dài, 
than khí, than mỡ, than cốc, than gầy. Trữ lượng TĐ trên thế 
giới khoảng †.Ø75 tÌ tấn (Hoa Kì 215 tỉ tấn, Đức 132 tỉ tấn, 
Anh 127 tỉ tấn, vv.). 


THAN ĐEN NGÔ x. Bệnh than đen ngô. 


THAN GẪY loại than đá (nhãn than) có mức độ hoá than 
nhất định (ở giai đoạn biến chất cao hơn than mð, than cốc). 
Màu đen hơi xám. Vết vạch đen, đen xám. Ánh kim cương. 
Giòn. Khối lượng riêng 122 - 1,30 g/cm', Độ ẩm 0,5%. Chất 
bốc 2 - 15%, cacbon (cháy) 9Ô - 93%, hiđro < 2%. TG cháy 
thành ngọn lửa ngắn và hần như không có khói. Nhiệt lượng 
cháy 8.200 - 8.750 kcal/kg, Không thiêu kết. Than nhiệt 
năng. Ở Việt Nam, trữ lượng TG bể than Quảng Ninh dự 
đoán = 3.997,5 triệu tấn; trữ lượng có thể khai thác 2.448 
triệu tấn. Antraxit là loại TG biến chất cao nhất (xi. Á#fravf). 


THAN GỖ than sẵn xuất bằng cách đốt cháy không hoàn 
toàn hoặc chưng khô gỗ không cho tiếp xúc với không khí. 
Khi hoạt hoá, TG trở thành than hoạt tính có khả năng hấp 
phụ cao, được dùng để tẩy mầu, nạp mặt nạ chống độc, vv. 
Xt. Than hầm. 


THAN HẦM sản phẩm thu được qua việc chưng cất gỗ 
bằng nhiệt phân (x. Nhiệt phân gỗ) trong các lò hầm than. 
Để có TH, phải đốt củi thành than trong lò. Các kiểu lò: lò 
(còn, lò bầu đục, lò móng ngựa, lò đầu cá; lò xây bằng gạch, 
bằng đá, đắp đất, bằng sắt; lò đốt lửa sáng, lò đốt lửa ám; lò 
xếp củi trước, lò xếp củi sau, vv. TH được đốt theo những 
quy trình với các công đoạn như chuẩn bị củi, xếp củi, đốt 
lửa, bịt miệng lò, ra than, vv. Năng suất một lò thông 
thường với khối lượng 26 xte (x. Xe) củ: tạp cho 2,4 tấn TH, 
với § xte củi tạp và 18 xte củi lim cho 3,25 tấn TH. Cùng 
với TH, các chất khí và chất lỗng thu được có thể tách ra 
các sản phẩm aXIt aXetic, axit formic, rượu metylic, nhựa 
gỗ. TH được sử dụng rộng rãi trong đời sống, sản xuất và 
xuất khẩu. 


THAN HOA loại than hấm, thu được bằng cách đốt thủ 
công củi cành. Đào một hố sâu khoảng 0,60 - 1 m, chất củi 
cành đường kính khoảng 5 - 10 cm, gồm 1/3 củi khô và 2/3 
củi tươi. Sau đó đốt, khi thấy củi đã cháy đều và phía ngoài 
xuất hiện lớp tro ưắng thì xúc cát và đất lấp lại. Sau khi 
than nguội, dỡ lớp đất lấy than. Khai thác TH ở các rừng 
kiệt và rừng đang phục hồi đã ãnh hưởng xấn đến quá trình 
tái sinh rừng. 











THAN HOÁ x. Cacbon hoá. 


THAN HOẠT TÍNH than xốp chứa 88 - 98% than tuỳ 
theo điều kiện chế tạo, thu được bằng cách than hoá 
nguyên liệu hữu cơ (vd. than mỏ, gỗ, sọ đừa, xương...) và 
hoạt hoá sản phẩm nhận được ở khoảng 900°C. Hoạt hoá là 
quá trình cho than phản ứng với hơi nước, khí cacbonic, kẽm 
clorua, vv. Vd. do phần ứng C + CO; = 2CO một phần than 
bị cháy tạo thành khí CO để lại lỗ hổng làm cho than trở 
nên xốp (độ xốp khoảng 60 - 70%) và do đó có khả năng hấp 
phụ tốt. 1à chất hấp phụ tốt đối với các chất không phân cực, 
thường là chất hữu cơ, hâp phụ yêu cúc chất phân cực như 
nước, amoniac. Được dùng để chế tạo mặt nạ chống hơi độc, 
thu hồi hơi dung môi hữu cơ, làm sạch dung dịch nước (vả. tẩy 
màu dung dịch đường, dầu, mỡ...). Trong y học, được dùng 
để làm sạch máu và hút chất độc trong bộ máy tiêu hoá. 


THÁN HUMTITF (cg. than humic, thần mùn), phụ nhóm 
than đá của nhóm than humolit. Loại than thành tạo chủ yếu 
do kết quả biến đổi mô linhin - xenlulo2ơ của thực vật cao 
đẳng, ngược với sự thành tạo nhóm than liptobiolit (than tàn 
dư) và sapropelit (than bùn thối). 


THAN LINHIT (A. lignite), (. Than nâu đặc sít ở giai 
đoạn hoá than thấp. Linhit thường có độ sẫm cao (20 - 40%), 
hàm lượng chất bốc 45 - 60%, hàm lượng cacbon 6Ð - 70%, 
nhiệt lượng cháy 7.000 kcal/kg. Vởd. than Na Dương (Lạng 
>ơn) là TL. 

2. Gỗ đã bị hoá than yếu, còn thấy rõ thớ gỗ, gặp ở trong 
các mỏ than nâu. 


THAN LUYỆN CỐC than đá có mức độ than hoá nhất 
định, ở giai đoạn giữa của quá trình biến chất than. Màu 
đen xám. Vết vạch đen, rất mềm. Ảnh thuỷ tỉnh. Giòn. Khối 
lượng riêng 1,18 - I,24 g/cm`. Độ ẩm !%. Chất bốc 22 - 26%; 
cacbon (chấy) 89 - 90%; hiđro 4,5 - 4,9%. Nhiệt lượng cháy 
8.500 - 8.700 kcal/kg; có độ thiêu kết tốt. 


THAN LỬA DÀI than khi đốt có ngọn lửa dài. Loại than 
đá hình thành ở giai đoạn đầu của quá trình biến chất của 
than. Màu đen, vết vạch nâu, ánh nhựa. Thường gặp cùng 
với than nâu. Xt. Than nâu. 


THAN MỠ loại (nhãn) than đá có mức độ hoá than nhất 
- định, ở giai đoạn gần giữa của quá trình biến chất than. 
Màu đen, vết vạch đen có ánh hơi nâu; ánh thuỷ tính. 
Giòn. Khối lượng riêng 1,Í5 - I,25 g/cm'. Độ ẩm 0,5 - 1,5%, 
chất bốc 20 - 35%, cacbon (cháy) 85 - 88%; hiđro 4,9 - 5,5%. 
Q = 8.400 - 8.600 kcal/kg. Khi chưng khô, TM sẽ mềm ra, 
trương phông rồi kết lại thành cục cốc nhẹ, xếp, bến chấc. 
TM hà loại than đá quý để chế ra cốc lò cao và các hiđrocacbon 
thơm cho công nghiệp hóa học. Gặp trong mỏ than Lầng 
Cẩm, Phấn Mễ - Thái Nguyên, Đầm Đùn - Ninh Bình, Khc 
Bố - Nghệ An, nhưng trữ lượng không đáng kể. Xt. Than cốc. 


THAN MÙN x. Than lnưnH,. 
THAN NÂU than khoáng chưa bị biến chất, ở giai đoạn 


trung gian giữa than bùn và thun đá, Màu nâu, vàng, nâu 
đỏ, vết vạch nâu, ánh nhựa. Trong bảng phân loại than của 
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thế giới, ranh giới giữa TN và than đá là nhiệt lượng cháy 
Q = 5.700 kcal/kg. Than có dạng bở rời hoặc đặc sít. Có 
khả năng hấp phụ cao, chứa khí, TN ở Việt Nam thành tạo 
vào Neogen. TN khai thác ở Na Dương là loại than lửa dài 
dùng trong các lò xi măng hoặc nhiên liệu cho nhà mấy 
phát điện; trữ lượng than Na Dương: (03,9 triệu tấn. TN còn 
øñp ở dưới sâu vùng trũng Hà Nội với trí lượng dự đoán từ 
2,3 tỉ tấn đến 8,8 tỉ tấn. 


THAN NGUYÊN KHAI than đá mới khai thác chưa đưa 
vào sàng tuyển lần nào. Cần đưa TNK vào sàng tuyển thì 
mới có giá trị công nghiệp, thưởng nghiệp và dân dụng. 


THAN SACH than đã qua khâu sàng tmyển để được phân 
loại theo cỡ to, nhỗ và thải bố các tạp chất (chủ yếu là đất 
đá), nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng cụ thể. 


THAN UYÊN huyện ở phía đông tnh Lai Châu. Diện 
tích 1.700 km”. Gỗm 2 thị trấn (nông trường Than Uyên, Than 
Uyên - huyện l, 1Š xã (Thân Thuộc, Mường Khoa, Nậm 
Cần, Hố Mít, Nậm Sỏ, Pấc Ta, Mường Than, Tà Mít, Mường 
Mít, Pha Mu, Nà Cang, Tà Hừa, Mường Kím, Tà Gia, Khoen 
On). Dân số 87.600 (2003), gồm các dân tộc: Thái, Dao, 
Mông, Kinh. Địa hình núi thấp và núi trong bình, đỉnh Nậm 
Mua (1.376 m) và thung lũng đọc theo sông Nậm Miu. Cánh 
đồng Mường Than có hiện tượng gió lếc mạnh. Sông Nậm 
Mu chảy qua. Trồng chè, trấu, lúa, cây lấy gỗ làm nguyên 
liệu, gỗ trụ mỏ. Chăn nuôi trâu bò lấy thịt sữa. Khai thác 
đặc sản rừng. Giao thông: quốc lộ 32, 279 chạy qua. Trước 
đây huyện thuộc tỉnh Nghĩa lộ; từ 1975 thuộc tỉnh Hoàng 
Ilên Sơn; từ 20.7.1991 chia tỉnh Hoàng Liên Sơn, thuộc 
tỉnh Lào Cai; từ 2ó,11.20043 thuộc tỉnh Lai Châu. 


THAN VÉ x. Fuydaidh. 


THAN XƯƠNG than động vật; sẵn xuất bằng cách than 
hoá xương động vật. Là chất hấp phụ lốt. 


THÁN làn điệu cơ bản trong hát tuổng truyền thống, biển 
hiện sự đau lòng vì thất vọng, gặp cơn hoạn nạn, lòng dạ 
bối rối như tơ vò. T có nhiều tình huống: thán ngũ canh, 
thán lắng, thán bắc. 


THÁN NGŨ CANH mộ: loại lần điệu trong hát tuổng 
truyền thống, thường hát vào đêm khuya, nhân vật than thở 
một mình. 

THÁN THƯ ĐAY x. Bệnh thán thư đay. 

THÁN TỪ x. Từ cảm. 


THANG ÂM TỰ NHIÊN thang âm gồm âm cơ bản và 
tất cả các âm bội có thể có của nó được sắp xếp theo thứ tự 
cao đẫn. Vd. âm đô cơ bản (dấu trắng) và các âm bội (dấu 
đen) của nó. 
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Mỗi âm cơ bản chỉ có một số lượng nào đó những âm bội 
như trên và sức mạnh của chúng cũng không đều nhau, hiện 
tượng này là điều kiện tạo nên màu âm. 


THANG BÔMÊ thang chia độ quy ước được khấc trên 
cán phù kế để xác định tỉ khối chất lông. Quan hệ giữa độ 
TB và giá trị tỉ khối được lập trong một bảng chuyên dùng, 
Vd. 0 độ Bômè ứng với ở khối 1,00; 10 độ Bômê ứng với tỉ 
khối 1,075. Bảng đây đủ có ở các sách tra cứu. Thang này 
đo dược sĩ người Pháp Bômè (A. Baumé) để xuất. Trong 
thực tế có hai TB, một loại dòng cho các chất lỏng nhẹ hơn 
nước (các sản phẩm dẫu mả...), một loại dùng cho các chất 
lỏng nặng hơn nước (các axtt...). Xt. Rômê kế. 


THANG CHUẨN QUY ƯỚC (cø. thang giá trị chuẩn), 
một dãy các giá trị được sắp xếp liền lục hoặc gián đoạn 
cho các đại lượng riêng biệt của một đại lượng đã cho, được 
xác định bằng thoi ước làm chuẩn mực để sắp xếp các đại 
lượng thuộc loại đó theo thứ tự về độ lớn. Vảd. thang độ cứng 
Mo (Mohr), thang pH trong hoá học; thang các chỉ số octan 
cho xãng dầu, vv, 


THANG ĐỊA NIÊN ĐẠI x. Tưng tuổi địa chất. 


THANG ĐỊA TẦNG tệ thống phân chia các đá phân lớp 
tạo nên vỗ Trái Đất. Hệ thống này gỗm các loại khác 
nhau tỳ thuộc theo quan điểm của các trường phái địa 
chất học. TĐT quốc tế (hay trong thời địa tẳng quốc tế) 
gồm 6 cấp: liên giới, giới, hệ, thống, bậc, đới. Mỗi phân vị 
này tương ứng với một phần vị của thang tuổi địa chất 
thuộc cấp tương đương. 


Bảng tương ứng giữa thang địa tẳng và thang tuổi địa chất: 


Thang địa tìng Thang buổi địa chất 









Liên giới Liên đại 
Giới Đại 

Hệ Ki 
Thống Thế 
Bậc Rì 

Đới 





THANG ĐIỂM hệ thống điểm số được sử dụng để đánh 
gìá kết quả học tập. Hiện nay, ở Việt Nam có hệ thống TĐÐ 
O - 10: 0 điểm - rất kém; | - 3 điểm: kém; 3 - 4 điểm: yến; 
5 - 6 điểm: tmng hình; 7 - 8 điểm: khá; 9 - 10 điểm: giỏi. 
Ở một sế nước có những TP khác. Vd. ở Nga có TĐ 
I - 5: | - kém; 2 - yếu; 3 - tung bình; 4 - khá; 5 - giỏi. Có 
nước dùng phương pháp trắc nghiệm để đánh giá kiểm tra, 
thi, TĐÐ có khi lên tới 200, 500, 609, 

THANG ĐO !. Tập hợp các vạch và con số trên bộ phận 
hiển thị của dụng cụ đo tương ứng với dãy các giá trị nối 
tiếp nhau của đại lượng được đo. 

2. Thang các mức được quy định dùng để đo một đại 
lượng vật lí, Vd. thang nhiệt độ Xenxiut (Celsius), thang 
Richtc đo cường độ động đất, vv. XtL. Thang nhiệt độ. 


THANG ĐO ẨN "KHÔNG" thang đo có phạm vị thang 
không có giá trị "không". Vd thang đo của nhiệt kế y học. 


*⁄⁄O 


THANG ĐO CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐO (gọi tắt: thang 
đo), tập hợp các đấu hiệu được sắp xếp thứ tự với cách đánh 
số nào đó thành một bộ phận thuộc cơ cấu chỉ thị của 
phương tiện đo. Mỗi dấu hiệu được gọi là "dâu hiệu của 
thang đo”. 


THANG ĐO KHÔNG TUYẾN TÍNH thang đo trong 
đó mỗi chiều dài độ chia liên hệ với giá trị độ chia 
tưởng ứng bằng một hệ số tỉ lệ thay đổi trên toàn thang 
đo. Một số TĐKTT có tền riêng nhữ thung lôgari((, thang 
bình phương. 


THANG ĐO MỞ RỘNG thang đo trong đó một phần của 
phạm vi thang chiếm chiêu dài lớn hơn các phẩn khác 
không theo càng tỈ lệ. 


THANG ĐO Ô2ZFERETZK(L phương pháp khảo sất các 
quá trình tầm lí vận động của trẻ. Nhờ những phép thử trong 
thang đo này, người ta tìm hiểu được sự phối hợp tĩnh và 
động, tốc độ vận động, khả năng hoàn thành những động 
tác đồng thời, sức vận động và tầng động. Chẳng hạn, để 
nghiên cứu sự phối hợp tĩnh, người ta cho trẻ nhắm mắt 
đứng kiễng chân phái rồi chân trái; để nghiên cứu sự phối 
hợp động, người ta cho trẻ nhảy lò cò luân phiên chân phải 
và chân trái; để xác định tốc độ vận động, người ta cho trẻ 
đâm vào tờ giấy hoặc chấm đầu bút chì lên trên tờ giấy. 
Thang đo này do Ôzeretzki (N. L Ozeretzki; Ba Lan) đưa ra 
năm 1930, được sử dụng rộng rãi trong tâm lí học và tâm 
thần học ở Nga và nhiều nước khác. 


THANG ĐO TUYẾN TÍNH thang đo trong đó mỗi chiều 
đài độ chia liên hệ với giá trị độ chia tương ứng bằng một 
hệ số tỉ lệ không đổi trên toàn thang đo. TĐTT có độ chia 
không đổi gọi là thang đo đền. 


THANG ĐỘ CỨNG KHOÁNG VẬT x. Độ cứng 
khoáng vật. 


THANG ĐỘNG ĐẤT thang dòng để đánh giá cường độ 
động đất theo cấp độ phá huý ở mặt đất. Thang được chia ra 
các cấp động đất một cách tương đối, dựa vào mức độ rung 
động mặt đất, phá huỷ công trình, nhà cửa. Các nước dùng 
các thang khác nhau, TĐĐ quốc tế MSK với 12 cấp được 
dùng ở Việt Nam, phần lớn các nước Châu Âu; thang 
Mơcali (Mercalli) cải tiến (kí hiệu: MM) ở Hoa Kì, vv. 
Trận động đất năm 1285 làm gãy đôi bia đá chùa Báo 
Thiên (khu vực Nhà Thờ I.ớn Hà Nội hiện nay) xếp tương 
đương cấp 7 - 8. Cấp động đất phụ thuộc vào manhttut, 
độ sâu chấn tiếu và điều kiện địa chất vùng chấn tâm 
(xt. Thang Richte). 


THANG FARENHAI x. Niiệt gứừu Parenhai 
THANG GÁC x. Cầu thang. 


THANG HIỂN TỔ (Tang Xianzu; tự: Nghĩa Nhưng (Yi 
Reng); hiệu: Hải Nhược (Hai Ruo), Nhược Sĩ (Ruo Shì), 
Thanh Viễn Đạo Nhần (Qingyuan daoren); 1550 - 1616], 
nhà soạn kịch, nhà văn đời Minh. Người Lâm Xuyên 
(Linchuan), Giang Tây (Jiangxl). Nơi ông ở gọi: là Ngọc 
Danh Đường (Yvumingtang). Sđm nổi đanh, đám cự tuyệt 
lại tri huyện khi được mời đến chơi. Đỗ Tiến sĩ (1583), đời 











vua Vạn Lịch (Wanli) nhà Minh (Ming). Nhận chức Bác sĩ 
ở Thái Thường Tự CTaichangsi), kiềm chuyên viên của Bộ 
Lễ. Đến 1591, do tế giác một ông quan khác là đại học sĩ 
Thân Thời Hành (Shenshixing), nên Thang Hiển Tổ bị hạ 
cấp, làm quan điển sử (ghi chép sử) ở tỉnh Quảng Đông 
(Guangdong). Sau đổi làm trí huyện ở Toại Xương 
(Suichang), Chiết Giang (Zhejiang). Do không chịn xu 
nịnh, không hợp với giới quan lại nền lại bị cách chức và 
không bao giờ quay lại lầm quan nữa. Về đọc sách và 
nghiên cứu ở Thái Châu (Taizhou), chỉu nhiều ảnh hưởng 
của tự tưởng Phật giáo, Đạo giáo. Trong sáng tác kịch, 
phản đối các niềm luật cứng nhắc, sẵn có. Viết nhiều tác 
phẩm, tiêu biểu là “Tử Tiêu kí", "Tử Thoa kí", "Hoàn bổn 
kí”, "Nam Kha kí", "Hàm Đan kí”. Bốn vở sau được gọi là 
"Ngọc Danh Đường tứ mộng". Trong các tấc phẩm kịch, 
nổi nhất là "Hoàn hồn kí".Vẻ thơ văn có các tác phẩm: 
"Hồng tuyển đật thảo", "Ngọc Danh Đường tập", vv. 


Từ đời Minh, Thanh về sau, có nhiều nhà bí kịch phẳng 
theo phong cách của Thang Hiển Tổ, họ thường được mệnh 
danh là phá: Ngọc Danh Đường. 


THANG KENVIN x. Kenwn (Thang). 


THANG LƯƠNG bảng quy định của nhà nước về các 
bậc lương được sắp xếp theo các thứ tự tăng dẫn hoặc 
giảm dẫn để áp dụng trả lương cho những ngành nghề 
nhất định; phản ánh mối quan hệ tỉ lệ về tiên lương giữa 
những người lao động cùng nghề khi họ đảm nhiệm những 
công việc có mức độ phức tạp khác nhau với trình độ lành 
nghề khác nhau, Mỗi T1. có một số bậc lương nhất định, 
trong đó bậc I là bậc khởi điểm. Số bậc của TL và mức 
chênh lệch tiễn lương giữa các bậc được quy định căn cứ 
vào đặc điểm sản xuất và công tác của từng ngành: tính 
phức tạp của công việc, trình độ kĩ thuật của người lao 
động, sự phân công, vv. 


THANG MÀU CHUẨN dãy màu khác nhau hoặc cường 
độ của còng một màu ứng với các đại lượng đặc trưng (hàm 
lượng. nồng độ, nhiệt độ...) của một chất hoặc vật thể, dùng 
làm chuẩn để xác định gần đúng các đại lượng đó. Vd. !) Thang 
màu pH: so thang này với màu hiện ra trên giấy chỉ thị vạn 
năng đã nhúng vào một dung địch, ta sẽ biết gần đúng pH 
của đung dịch đó. Nếu là màu đỏ thì pH vào khoảng 4; nếu 
là màn lục, pH vào khoảng 8,5, vv. 2) Thang màu nhiệt 
ngọn lửa: nếu đỏ, nhiệt độ trong khoảng 600 - 800°C; nếu 
trắng, nhiệt độ trong khoảng 1.400 - !.800°C. Những người 
thử vàng có thể xác định gần đúng tuổi vàng qua màu của 
đỗ vật trang sức. 


THANG MÁY x. Cầu thang máy. 


THANG MỘC ẤP vòng đất (thuộc sở hữu nhà nước 
hoặc thuộc đất công làng xã) do các vua chúa phong 
thưởng cho các công thần (có lúc gồm cả công chúa) thời 
phong kiến. Sử cũ không ghi chép nhiều về loại đất này. 
Tại Xóm Miếu, xä Tam Hiệp, huyện Phú Thọ, tỉnh HÀ 
Tây đã tìm thấy một tấm văn bia ở chùa Thiệu Long, 
hương Binh Hợp (Đại Việt quốc Binh Hợp hương Thiệu 
Long tự bị) có ghi chép về một trường hợp ban cấp TMÂ 
vào cuối thời Lý, Đó là hào trưởng hương Bính Hợp (Tam 


THANG RICHTE tà 











Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây) Đỗ Nàng Tế do có công lao 
giúp đỡ Trần Tự Khánh lật đổ nhà Lý (1009 - 1225) nên 
được Tự Khánh khen là con người "trí dũng vì nước” và 
được "rao cho hùng trấn Binh Hợp làm thang mộc ấp". 
Thời Trần, theo "Đại Việt sử kí toàn thư", Trần Liễu là 
người được Trần Thái Tông ban cấp các vùng đất Yên 
Phụ, Yên Đường, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang (Đông 
Triểu, Yên Hưng, Quảng Ninh ngày nay) làm TMA. 


THANG NHIỆT ĐỘ (cø. thang nhiệt kế, nhiệt gi2]), 
thang các trị số chỉ nhiệt độ ghi trên nhiệt kế. Có nhiều 
TNĐ khác nhau: TNÐ nhiệt động học hay TNĐÐ tuyệt đết 
(thang Kenvin, đơn vị là K), thang Xenxtut (đơn vị là “C) 
thang Rankin (đơn vị là Rankin), thang Farenhai (đơn vị 
là "Ð. Điểm nóng chảy của nước đá ở áp suất l atm là 0C: 
273,15K; 491,67R; 32°F. Điểm sôi của nước ở áp suất | atm 
là IDOOC; 373,!15K; 671,67°R; 2l12°F. Tương quan về giá trị 
giữa các đơn vị nhiệt độ là: IÊC = 1,§ˆR = 1,8 = !K, Thông 
đụng bơn cả là thang Xenxiut (rong đời sống) và thang 
Kenvin (trong khoa học). Xt. l7wing nhiệt độ nhiệt động. 


THANG NHIỆT ĐỘ NHIỆT ĐỘNG thang nhiệt độ xây 
dựng dựa trên các nguyên lí của nhiệt động học, vd. thang 
Kenvin. XL Nhiệt động học. 


THANG NHIỆT ĐỘ RANKIN thang nhiệt độ tuyệt đếi 
do nhà vật ií Xcôtlen Rankin (W. Rankine) để ra (I859) 
ưong đó 0°Rankin là không độ tuyệt đốt tràng với 0 Kenvin 
và TNĐR có đơn vị bằng đơn vị của thang nhiệt độ 
Farenhai. Nhứ vậy nhiệt độ của nước đá kết nh bằng 
491.,67°Rankin và nhiệt độ sôi của nước bằng 67I,67°Rankin. 
Xt. Kenyin (Thang): Farenhe (Thang). 


THANG NHIỆT ĐỘ RÊÖMUA thang nhiệt độ [gọi theo 
tên nhà vật lí Pháp Rêômùa (R. A. Réaumur; 683 - (7527)] 
lấy nhiệt độ của nước đá đang tan và của nước sôi làm các 
điểm 0 'R và 80°R. Ki hiệu °R. Do Rêômua để xướng năm 
730. Quan hệ giữa TNĐR và thang XenxiUt (A.Cclslus ): 
1*C = 0,8 ”R. Ngày nay ít được dùng. 


THANG NHIỆT ĐỘ THỰC ĐỤNG QUỐC TẾ (viết 
tất: TTD - 68), được xác lập năm 1968 tại Hội đồng Đo 
lường Quốc tế trên cơ sở l! điểm nhiệt độ căn bản có thể 
lặp lại được (điểm băng của nước, điểm sôi của neon, điểm 
rắn của bạc, vàng...), mỗi điểm như vậy xác định một trị số 
của nhiệt độ. Trong TNĐTDQTT - 68 có phân biệt nhiệt độ 
thực dụng quốc tế Kenvin (T68) và nhiệt độ Xenxiut (t6): 
tó8 = Tó8 - 273, 15K; I”C = (K, Xt. Thang nhiệt độ. 


THANG NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI thang nhiệt đỗ mà 
điểm gốc của thang, tức nhiệt độ 0 là không độ tuyệt đối. 
TNĐTTĐ thường dùng là thang Kenvin. XI. Kenvin (Thang). 

THANG NHIỆT KẾ x. Thang nhiệt độ. 


THANG RICHTE thang dùng để phần bạng định lượng 
chấn cấp (manhituQ động đất theo biên độ sóng địa chấn 
ghi được trên địa chấn kí. TR dùng để đánh giá năng lượng 
thoát ra khí động đất, do nhà địa chấn học người Hoa Ki 
Richte (C. F. Richter) lập ra năm 1935. Các trận động đất 
mạnh nhất trên thế giới đạt 8,5 - 8,9 độ Richtc. Cấp động 
đất (x. Thang động đá?) phụ thuộc vào manhitut, độ sâu 
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Ị THANG SÓNG ĐIỆN TỪ 


chấn tiêu và điều kiện địa chất vùng chấn tâm, Hai trận 
động đất mạnh nhất ở Việt Nam trong thế kỉ 20 đến xảy ra 
ở Tây Bắc tại Điện Biên Phủ (năm 1935; 6,75 độ Richte, 
cấp 8 - 9) và Tuần Giáo (năm 1983; 6,7 độ Richte, cấp 
8 - 9). XL, Động đât. 


THANG SÓNG ĐIỆN TỪ phân chia theo bước sóng: sóng 
vô tuyến, bức xạ hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, bức xạ tử 
ngoạn, bức xạ Rưnghen, bức xạ gamma. X(. Sáng điện! từ. 


THANG TUỔI ĐỊA CHẤT (cø. thang địa niên đại), 
thang bác chỉ trình tự thời gian địa chất của các giai đoạn 
lớn trong lịch sử phát triển của vỏ Trái Đất. Trên cơ sở phân 
ch, tổng hợp các tư liệu địa chất, địa tầng và cổ sinh vật 
học, người ta xác định được các giai đoạn lịch sử địa chât từ 
già đến trẻ. Các cấp phân vị của TTĐC từ lớn đến nhà gồm 
liên đại, nguyên đại (đại), kỉ, thế, kì, thời. Ứng với TTĐC là 
thang địa tầng, bao gồm trình tự các thể địa tầng được 
thành tạo trong phân vị tương ứng của TTĐC, đó là liên 
giới, giới, hệ, thống, bậc, đới, TTĐC tương đối không xác 
định chính xác tuổi địa chất bằng đơn vị thời gian mà chỉ 
nêu lên trình tự già trẻ. Trong TTĐC tuyệt đối, các phân 
vị được xác định tuổi bằng phương pháp phân tích tuổi 
phóng xạ của các đá được thành tạo trong phân vị. Ngày 
nay, trong địa chất học, người ta đã xác định được tuổi tuyệt 
đối của tất cả các hàng phân vị lớn. XL. Biểu thang tuổi địa 
chất theo Cônđi và Xioan. 
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(K.C. Condie, R. E. Sloan; 998) 


THANG XENXTIUT x. Nhiệ! gứn Xenvird, 


THÁNG khoảng thời gian xấp xỉ một vòng quay của 
Mặt Trăng xung quanh Trái Đất. Phân biệt: l) T giao hội: 
chu kì một tuần trăng, dài 29,5306 ngày. 2) T vũ trụ: thời 
gian một vòng quay đúng (so với các sao) của Mặit Trăng 
xung quanh Trái Đất. dài 27,321 ngày. 3) T cận điểm: 
khoảng thời gian giữa hai lần Mặt Trăng đi qua hên tiếp 
cận điểm của bạch đạo, đài 27,5546 ngày. Hiện nay thế 
giới thường dùng TT dương lich (dài 28 - 31 ngày), có một 
số nước đùng T âm lịch (đài 29 - 30 neày). Xt. Mặt Trăng; 
Pha Mặt Trăng. 


THÁNG CÔ (cự. thắng cố), món thịt gia súc lớn (bò, trâu, 
dê, lợn hoặc có khí là ngựa) ninh nhừ làm thức nhắm để 
uống rượu, cất ở ngay tại chợ. Đây là món ẩm thực đặc sản 
và là một tập quán sinh hoạt khá phổ biến ở đàn ông các 
vùng cao biên giới Việt - Trung, nhất là người Mông. Tên 
gọi TC là âm Quan Hoá. Món ăn này đã du nhập tì Quảng 
Tây, Vân Nam (Trung Quốc) vào vùng biên giới phía bắc 
Việt Nam qua sinh hoạt chợ phiền. Thịt và xương được chặt 
thành từng tảng, hầm nhừ trên bếp củi trong chảo lớn ngập 
nước, không có rau quả và gia vị gì. Khi ăn, chấm với muối 
ớt. Gặp gỡ nhau, trò chuyện bên chảo TC là một thú vui của 
cánh đàn ông những dịp gặp gỡ khi về chợ chơi hoặc mua 
bán ở vùng núi Đông Bắc Bắc hộ. 


THÁNG NHUẬN tháng do con người đặt thêm vào năm 
Âm lịch để làm cho ngầy tháng trong âm lịch không sai khác 
nhiều với khí hậu bến mùa. Vì độ dài của năm âm lịch 
(354,3671 ngày) ngắn hơn năm Xuân phân (3652422 ngày) 
gần 1l ngày, nên cứ 3 năm đặt thêm một TN thì năm âm 
lịch không đi quá nhanh đối với thời tiết. Năm có TN gọi là 
năm nhuận ầm lịch. Chu kì nấm nhuận ầm lịch là cứ 
[ chương 19 năm có 7 năm nhuận, là các năm thứ 3, 6, 8 
(hoặc 9), IÍ, 14, 17, 19 của chương. Phép xác định tháng 
nào là TN đã nhiều lần thay đổi, phép dùng hiện nay là 
tháng âm lịch nào không có trung khí thì tháng đó là TN. 
TN do con người đặt ra để hiệu chỉnh âm lịch, chứ không 
ảnh hưởng gì đến thời tiết, khí hậu. XI. Âm Dương lịch. 


THÁNG PHIM x. Những ngày phim. 


THÁNG RAMAĐAN (Ramadăn), tháng nhịn ăn để 
chuộc tội của tín đồ Hồi giáo. Trong suốt tháng, trước khi 
Mặt Trời lặn, tín đỗ không được ăn uống (đêm đến mới 
được ăn uống). Người Chăm Hồi giáo ở Việt Nam tế chức 
lễ này vào tháng 9 - I0 ầm lịch. 


THANH (c2), vật thể có kích thước theo một chiều (chiêu 
đài) lớn hơn rất nhiều so với kích thước theo hai chiểu khác. 
Tiết diện của TT có thể có dạng bất kì (vuông, chữ nhật, 
tròn...) và có thể thay đổi hoặc không thay đổi theo chiều 
dài của T. Tuỳ theo đạng hình học của trục T có: T phẳng 
(thẳng, gãy khúc, cong) và T không gian. T chủ yếu chịu 
uốn được gọi là đầm, 


THANH (sân k2), tiêu chuẩn về giọng của diễn viên 
sân khấu truyền thống, gồm các yêu cầu: sự trong trẻo (lưu 
lượng), hát đúng chữ nhạc (đúng cao độ), hát đúng trường 
canh (đúng trường độ), giọng diễn cảm. 


——— ˆ— -——— 











—— —— 


THANH (s*; Qing), I. Quốc gia cổ của người Nữ Chân 
(Nuzhen) ở lưu vực sông Hoàng Hà (Huanghe), Trung 
Quốc. Thành lập khoảng đầu thế kỉ 12, tên nước lúc đầu đặt 
là Kim (Jin). Vẫn ở trong nh trạng cát cứ, tan rã của xã hội 
thị tộc. Năm 1616, Ra Xi thống nhất 3 bộ lạc [Kiến Châu 
(Jianzhou), Hải Chân (Haizhou), Đã Chầu (Yezhou)] thành 
nước Hậu Kim (Houjin). Ông tự xưng là Khan - tức vua, 
Năm 1627, đối gọi tên tộc Kiến Châu thành Mãn Châu 
(Manzhon). Năm 1646, đặt thay tên nước là TT. 


2. Vương triểu phong kiến Trung Quốc (1644 - 1911). Do 
tộc người Mãn Châu thiết lập. Kinh đô đóng ở Bắc Kinh 
(Beijing). Gồm I0 đời vua. Mở đầu là Thanh Thế Tổ Phúc 
Lâm (Qing ShiZu Pulin, 1638 - 61) và kết thúc là hoàng đế 
Phổ Nghi (Pu Yi, 1906 - 67). Các vua đầu triểu T đã thì 
hành một chính sách vừa chỉnh phục, đàn áp các thế lực 
chống đối (cạo tóc theo kiểu người Mãn, xử lí các vụ "Văn 
tự ngục” mang tư tưởng chống Mãn...) vừa dung đưỡng 
quyền lợi các tầng lớp quý tộc Hán (“Mãn Hán là một"), bỏ 
chế độ quan hoạn, thuế đính (chỉ thu thuế ruộng đất). Duy 
trì chủ trương thống nhất quốc gia, mở rộng bành trướng 
xâm lược bền ngoài, hình thành nên một đế quốc T rộng 
lớn bao gồm Mông Cổ, Tây Tạng (Xizang), Tân Cương 
(Xinjiang)... nhựng thất bại trong chiến lược mở ròng lãnh 
thố xuống phía nam ở Miến Điện (1769), Đại Việt (1789). 
Cũng là thời kì xuất hiện nhiều bộ sách lớn: "Cổ kim đổ 
thư tập thành” thời Khang Hi (Kangxi; 1662 - 1222) gồm 
khoảng | vạn chương; "Tứ khố toàn thư" thời Càn Long 
(Qianlong; 1736 - 95). Vào khoảng những năm 30 thế kỉ 
19, triểu T rơi vào khủng hoảng. Trong nước. các phong 
trào nông đân (Thái Bình Thiên Quốc, Nghĩa Hoà Đoàn) 
nổi đậy. Các thế lực đế quốc (Bồ Đào Nha, Anh. Mi, 
Nhật) bắt đầu nhòm ngó và sau đó đã buộc triểu đình 
Mãn Thanh phải kí hàng loạt các hiệp ước bất bình đẳng. 
Đầu thế kf 20, các phong trào Duy tân đòi cải biến xã hội, 
lật đổ triều T xuất hiện. Đến 1911, sau thắng lợi của cuộc 
Cách mạng Tân Hợi, triểu T kết thúc. 


THANH ÁP (cg. áp suất âm thanh), áp suất dư trung bình 
nh theo thời gian mà một vật cản nằm trong trường âm 
thanh phải chị, Phân biệt với ấp suất củòa sóng âm, được 
xác định bằng xung lực mà sóng âm truyền cho vật cần. 
Dùng để ởo trị số tuyệt đối của cường độ âm. Đơn vị đo là 
niutơn trên mét vuông (N/m), Trong không khí, ngưỡng 
nghe ứng với TA c8 LÓ N/mỶ, còn máy bay phần lực tạo ra 
TA cỡ 10 N/mỶ. 


THANH BA huyện ở phía tây bắc tỉnh Phú Thọ. Diện 
(ích 194,5 km?. Gồm I thị trấn (Thanh Ba - huyện lị), 25 xã 
(Thanh Vân, Hanh Cù, Đông Lĩnh, Đẳổng Xuân, Yển Khè, 
Vũ Yển, Đại An, Thái Ninh, Năng Yên, Quảng Nạp, Ninh 
Dân, Yên Nội, Phương Lĩnh, Mạn Lạn, Khải Xuân, Võ Lao, 
Thanh Xá, Hoàng Cương, Chí Tiên, Đông Thành, Sơn 
Cương, Thanh Hà, Đã Sơn, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ), Dân số 
!15.000 (2003), gồm các dân tộc: Dao, Kinh, Cao Lan. Địa 
hình đổi thấp xen thung lũng tích tụ - xâm thực, dốc từ tây 
bắc xuống đông nam. Sông Hồng chảy qua. Trồng chè, lạc, 
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sắn, cây ăn quả. Trồng rừng cây nguyên liệu giấy. Công 
nghiệp phân bón, xi măng, chế biến chè. Giao thông: 
đường sắt Hà Nội - Lào Cai, quốc lộ 2, tỉnh lộ 311, 312, 313 
chay qua. Huyện có từ xưa thuộc phủ Lâm Thao, sau đó 
là tỉnh Phú Thọ; từ 5.7.19727, hợp nhất với 2 huyện Hạ 
Hoà và Đoan Hàng thành huyện Sông Lô: từ 22.12.(980, 
chia huyện Sông Lô thuộc huyện Thanh Hòa: từ ?.10.1995 
chia huyện Thanh Hoà trở lại tên cũ thuộc tỉnh Vĩnh Phú 
(1968 - 96); từ 6.I1.1996, thuộc tỉnh Phú Thọ. 


THANH BÌNH huyện ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp. Diện 
tích 329,5 km”. Gồm ! thị trấn (Thanh Bình - huyện ]}), 
[2 xã (Bình Tấn, Tân Bình, Bình Thành, Tân Phú. An 
Phong, Tân Thạnh, Phú Lợi, Tân Mỹ, Tân Quới, Tân Hòa, 
Tân Huê, Tân Long). Dân số 158.200 (2003). Địa hình 
đồng bằng phù sa và Cù Lao Tây. Đất phèn chiếm 
khoảng 45% điện tích. Kênh An Phong - Mỹ Hàa, Đốc 
Vàng Hạ - Đốc Vàng Thượng, Sông Tiền chảy qua huyện 
và 2 mặt Cù Lao Tây. Trồng lúa, đậu, thuốc lá, cây ăn 
quả, chăn nuôi: gia cẩm, cá, Cơ khí sửa chữa. Chế biến 
nông sản, Xay Xát gạo. Giao thông: đường thuỷ trên Sông 
Tiền và kênh rạch. Giao thông: quốc lộ 30 chạy qua. 
Huyện thành lập từ 23.02.1983, do chia huyện Tam Nông 
thành 2 huyện Tam Nông và T. 


THANH BÌNH huyện thuộc tỉnh Hà Nam, thành lập từ 
15.9.1969, do hợp nhất 2 huyện Thanh Liêm với Bình Lục; 
từ 19.1.1974, được chia trở lại 2 huyện cũ (x. Thanh Tiêm; 
Bình Lục). 


THANH BÌNH PHỦ trường đào tạo các diễn viên tuồng 
dưới triều Nguyễn thời Minh Mạng (1820 - 4O). Tên gọi đầu 
tiên của TRP là trường Trường Xuân, đến thời Thành Thái 
(1889 - 1907) đổi thành Võ Cam Thự, rồi thành TBP (đầu 
thế k{ 20), 


TBP do nhà vua lập ra, đứng đầu là một viên quan gọi là 
thự trường, được phong hàm ngũ phẩm. Trường gồm 3 ngành: 
nhạc, múa và diễn tuồng; mỗi ngành có 40 học viên, học 
một khoá 2 năm, Chỉ đào tạo diễn viên nam, có tập các 
vở tuồổng để diễn cho vua xem gọi là điễn ngự; các vai nữ 
do nam đóng. Những người trong biên chế của trường 
được hưởng lương, bổng tuỳ theo cấp bậc như trong tế 
chức quan ngữ của triểu đình. Những người trong TRHP 
được gọi là kinh binh. 


THANH CHỀÈN thanh gỗ gác trên thìu và vuông góc với 
thìu, dùng để trực tiếp đỡ lấy nóc lò. Nếu nóc lò là lớp đá 
vách kém bền vững, có nhiều nứt rạn thì có thể phải đặt TC 
liển sát nhau làm như nóc giả. TC thường bằng gỗ ván, gỗ 
bắp, gỗ cành thẳng, cũng có thể bằng tre, 


THANH CHƯỚƠNG huyện ở phía tây nam tỉnh Nghệ Án. 
Diện tích 1.128 km”. Gềm I thị trấn (Thanh Chương - huyện 
I), 37 xã (Cát Văn, Hạnh Lâm, Thanh Nho, Thanh Hòa, 
Phong Thịnh, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Tbanh Tiên, Thanh 
Hưng, Thanh Phong, Thanh Văn, Thanh Tường, Thanh 
Hương, Thanh Lĩnh, Thanh Đồng, Thanh Thịnh, Đẳng Văn, 
Thanh Ngọc, Thanh An, Thanh Chỉ, Ngọc Sơn, Thanh Khê, 











T THANH ĐÀM 


Xuân Tường, Võ Liệt Thanh Long, Thanh Thủy, Thanh 
Dương, Thanh Hà, Thanh E. ương, Thanh Khai, Thanh Yên, 
Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh 
Đức, Thanh Lâm). Đân số 231.700 (2003). Địa hình đổi núi 
thấp, có đỉnh Vũ Trụ (1.020 m). Sông Cả, Sông Giang chảy 
qua. Có đường biên giới với nước Lào ở phía ¡ây huyện. 
Trồng mía, trẩu, lúa, chè, Chăn nuôi: trâu, bò. Khai thác 
đặc sản rừng. Giao thông: quốc lộ 46 chạy qua huyện. 
Trước đầy huyện thuộc tính Nghệ Án, tY 1975, thuộc tỉnh 
Nghệ Tĩnh; rừ 20.7.1991, trở lại tỉnh Nghệ An. 


THANH ĐÀM (cg. thanh ngôn: huyền đàm), phong khí 
học thuật thởi Ngụy Tấn, thế kỉ 3 - 4 ở Trung Quốc, chuyên 
bàn về những vân để cao xa, thoát l¡ thực tế, Thời ây, một 
số nhà trí thức chuyên chú giải 3 sách kinh điển của đạo 
piáo là Lão Tử (Laozi), Trang Tử (2huang2i), Chu Dịch 
(Zhony'), gọi là tam Huyền, chuyên bàn về mối quan hệ 
giữa hữu và vô, dựng ra hệ thống Huyền học trong vô, lấy 
vô làm gốc. Vương Bật (Wang Bi) chú lão Tử, Chu Dịch, 
cho rằng muôn vật đều là hữu, nhưng hữu sinh ra từ vô, cho 
nên hữu vi (có làm) không bằng vô vị, Kê Khang, Nguyễn 
Tịch để cao tư tưởng tự nhiên, vô vi, chống lại Nho giáo, 
chủ trương "vượt đanh giáo mà phó mặc tự nhiền". Quách 
Tượng chú Trang Tử, cho rằng muôn vật đều tự sinh, tự có, 
tự nó như thế, không biết được vì sao nó lại như thế, cho 
nên vứt bổ mọi trì thức mới thực là biết (di trí nhí trì). Ý 
nghĩa xã hội của tư tưởng Huyền học là khuyến khích sự 
yên phận, biện hộ cho chính sách ngu dân của giai cấp 
thống trị. 


THANH ĐẠM (CøsÌouyne eberhardti), loài lan sống 
bám, thân hành giả hình ưu, họ Lan (Órchiaceae). Đầu 
thân mang hai lá có phiến thuôn - mác ngược. Cụm hoa có 
cuống dài 2 cm, chỉ mang một hoa to màu trắng có vầu nâu. 
Cánh hoa hình dải, Cánh môi hình trứng thuôn, trên mặt 
cánh có nhiều nhũ xếp thành 3 dải. Sống bám trên cành và 
thân cây thông hay một số loài cây khác trong rừng nhiệt 
đới thường xanit, ở độ cao 1.400 - 2.000 m. Là loà: đặc hữu 
của Việt Nam, chỉ gặp ở một số điểm thuộc Lâm Đông. 
Nguồn gen hiếm, hoa to, đẹp, rồng làm cảnh. 


"THANH ĐẢNG" chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam gửi Xứ uỷ Trung Kỳ (5.1931). ĐẦu 1931, thực 
dân Pháp quay trở lại đàn áp khốc liệt phong trào cách 
mạng khiến cho một số đẳng viên, quần chúng hoang mang, 
dao động. ÌDo không phân tích sầu sắc đặc điểm xã hội Việt 
Nam và tình hình lúc bấy giờ, nên tháng 4.1931, Xứ ủy 
Trung Kỳ ra chỉ thị '“TĐ", chủ trưởng "trí, phú, địa, hào, đào 
lận gốc, trốc tận rễ". Chỉ thị này làm cho phong ưào cách 
mạng ở Miễn Trung đang gặp khó khăn càng thêm khó 
khăn. Trước tình hình đó, ngày 20.5.1931, Trung ương Đảng, 
ra chỉ thị gửi Xứ uỳ Trung Kỳ về vấn đề này. Trước hết, chỉ 
thị nhắc lại nguyên tắc Lêninnit về xây dựng Đảng kiểu 
mới, vận dụng vào điều kiện cụ thể nước Việt Nam, Đảng 
Cộng sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở kết hợp chủ 
nghĩa Mac với phong trào công nhân và phong (rào yêu 
nước, Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng có những 
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thiếu sót nhưng ưu điểm vẫn là cơ bản. Hầu hết đẳng viền 
đều hết sức trung thành và sẵn sàng h¡ sinh cho sự nghiệp 
cách mạng, tuy vậy tròng những thời điểm cách mạng gập 
khó khăn thì không thể tránh khỏi hiện tượng có những 
đảng viền đao động, thoái hoá. biến chất. thậm chí phản 
bội, nhưng đó cũng chỉ là con số rất nhỏ. Tiếp đó. chỉ thị 
của Trung ương Đảng đã nghiêm khắc phê phán chủ trương, 
"TĐ“” của Xứ uỷ Trung Kỳ, chỉ rõ đó là một chủ trưởng mở 
hổ, võ đoán, vô nguyên tíc. Đồng thời chỉ thị cho Xứ ủy 
Trung Kỳ phải xem xét, kiểm điểm, đấu tranh, tự phê bình 
để sửa sai và phương thức tiến hành sửa sai, từ đó duy trì cơ 
sở, phát trrển phong trào cách mạng. Chỉ thị của Trung ương 
Đảng tháng 5.193! đã kịp thời uến nắn cho Xứ uỷ Trung Kỳ 
trong công tác tổ chức, lãnh đạo phong trào cách mạng. góp 
thêm kinh nghiệm cho công tắc xây dựng Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 


THANH ĐÁO (Qingdao), thành phố cảng, căn cứ hải 
quân Tmang Quốc ở nam bán đảo Sơn Đông (Shandong). Số 
dân khoảng 1.300.000 người. Năm 1897, Đức chiếm TÐ 
làm căn cứ hải quân. Trong Chiến tranh thế giới I, quân đội 
Anh - Nhật Bản chiếm TĐ. Sau đó Nhật Bàn chiếm giữ đến 
hết Chiến tranh thế giới II. Từ 1945 đến 1947, Mĩ sử dụng 
TÐ làm căn cứ hải quân cho hạm đội Thái Bình Dương. 
Năm 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, TP hoàn 
toàn thuộc về Trung Quốc. 


THANH ĐIỆU hiện tượng ngữ âm có ý nghĩa âm vị học 
(tương tự như âm vị chiết đoạn bằng nguyên âm, phụ âm) 
đặc trưng cho một số ngôn ngữ ở Đông Nam Á, Châu Phị, 
Châu Mĩ (ngôn ngữ của vùng người da đỏ). 


Xét về mặt vật lí - ầm học, TÐ là sự tổng hoà của 3 thông 
số cơ bẳn: 1) tần số cơ bản (Fo); 2) cường độ (1); 3) thời gian 
hay trường độ (T); về mặt cấu trúc, là thuộc tính ngữ âm 
của toàn bộ ầm tiết. Về mặt chức năng, là nét khu biệt 
hình thức negŸữ âm từ đó khu biệt ý nghĩa của từ. Vd. trong 
tiếng Việt, các từ "ma", "mà”, ”mã"”, "má", "má”, "mụ” có 
ý nghĩa khác nhau là do sự khu biệt của 6 TP khác nhau. 
TĐÐ có hai đặc trưng thường được nhắc tới: đường nét và ầm 
vực. Đường nét là sự vận động của tần số cơ bản (Fo) theo 
hàm thời gian trong phạm vị âm tiết. Âm vực là mối tương 
quan về độ cao tương đối giữa các TĐ trong hệ thống mà 
phạm vi của nó được xác định bằng hai ngưỡng: cao nhất và 
thấp nhất. 


THANH GHI (Á. register), thiết bị ghi thông tin có tộc độ 
chuyển đổi cao, được sử dụng trong bộ xử lí trung tâm của 
máy tính để lưu giữ rạm thời một số lượng nhỏ các dữ liệu 
hoặc kết quả trung gian trong khi xử lí. 


THANH GIÁO giáo phái ra đời ở Anh và Xcôtlen thế kỉ 
l6 - 17, theo học thuyết Canvanh (Calvinisme), đòi tiếp tục 
phong trào Cải cách tôn giáo chống lại nền chuyên chế 
phong kiến và Giáo hội Anh giáo (tịch thu đất đai của nhà 
thờ, tách nhà thờ khỏi nhà nước, đơn giàn hoá lễ nẹhi, bỏ 
chế độ giám mục...). Phê phán thói xa hoa của lớp quý 
tộc, truyền bá lối sống giản đị, căn cơ, tháo vất, là ngọn 

















—— 


THANH HOÁ T 





cờ tư tưởng của giai cấp tr sản đang tiến đến cách mạng 
thế kÌ 12. 


THÁNH HÀ huyện ở phía đông tỉnh Hải Dương. Diện 
tích 157,9 km”. Gỗm L thị trấn (Thanh Hà - huyện lị). 24 xã 
(Hỗng Lạc, Việt Hẳng, Thanh An, Thanh Lang, Liên Mạc, 
Cẩm Chế, Tân Việt, Quyết Thắng, Tiền Tiến, Tân An, 
Thanh Hải, An Lương, Phượng Hoàng, Thanh Khê, Thanh 
Xá, Thanh Xuân, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Hợp Đức, 
Trường Thành, Thanh Bính, Thanh Cường, Thanh Hồng, 
Vĩnh Lập). Dân số 161.00 (2003). Địa hình đồng bằng phù 
sa. Sông Thái Bình chảy qua. Trồng lứa, khoai tây, rau, cây 
ăn quả (vải thiểu Thanh Hà nối uếng). Giao thông: đường 
sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 chạy qua; đường thuỷ 
trên sông Thái Bình. Huyện trước đây thuộc tỉnh Hải 
Dương; từ 1968, thuộc tỉnh Hải Thmg; từ 24.02.1979, hợp 
nhất với huyện Nam Sách thành huyện Nam Thanh; từ 
6.] 1.1996, thuộc tỉnh Hải Dương; từ 17.02.1997, chia huyện 
Nam Thanh trở lại như cũ, 


THANH HẢI (Qinghai), hỗ mặn ở Trung Quốc, tại miễn 
núi Nam Sơn, Nầm trên độ cao 3.200 m. Diện tích 4,2 nghìn km”. 
Từ tháng I1 đến tháng 3 luôn bị băng phủ. 


THANH HAO (Ar/zmísia anna, tk. thanh cao, thanh 
cao hoa vàng), cầy thảo một nầm, họ Cúc (As!er¿ce¿e). Cao 
I - 3m. Lá mọc so le, không cuống, xẻ 2 - 3 lần lông 
chim, các thuỳ nhỏ hình mũi mác; phiến lá nhấn, dọc theo 
gân chính. Cụm hoa hình đầu nhỏ, đường kính khoảng 
1,2 - 2 mm, tụ họp thành các chuỳ kép ở ngọn thân và 
cành. Mùa hoa tháng § - 9, bàm lượng arlemisinin cao 





"Thanh hao 
!. Cành; 2. Nhánh lá; 3. Hoa; 4. Quả; Š. Hịn 


nhất ở cụm hoa. Lá và hoa có mùi thơm đặc biệt, vị hơi đắng. 
Quả đẳng, hình trứng, dài 0,5 - 0,7 mm; quả già tháng 1Ô - ]I. 
Cây mọc hoang ở nhiều tỉnh Miễn Bắc Việt Nam (Lang Sơn, 
Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hoà Bình, Thanh Hoá). 


——— 





Còn gặp ở Nam Trung Quốc, Nga, lran, Mông Cổ, Ấn Độ, 
Nhật Bản, BẮc Mĩ. Thu hoạch khi cây trồng được 7 - § tháng 
tuổi, bắt đầu có nụ non. Chặt cả cây vào ngày nắng, phơi khô; 
năng suất khô có thể đạt 1 - 1,5 tấnha. Hàm lượng artemisinn 
trên 0,6%, có thể đạt 3,2% khí hoa nở. Arlemisinin có tác 
dụng chống lại kí sinh trùng sết rét (Plasmodiim falciparum, 
P. vivax). có độc tính thấp, không có tác dụng phụ; chế thành 
viên 250 mg; uống 1 lần l viên, ngày uðng 2 viên, trong 
3 ngày liền. 


THANH HOÀ huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, thành lập !ừ 
22.12.1986 do chia huyện Sông Lô thành 2 huyện: Thanh 
Hoà và Đoan Hùng; từ 7.10.1095, chia huyện Thanh Hoà 
thành 2 huyện: Thanh Ba và Hạ Hoà (x. Thanh Ba; Hạ Hoà). 


THANH HOÁ đẳng bằng do phù sa hệ thống Sông Mã, 
Sông Chu bồi đắp nên. Diện tích khoảng 4.600 km”. Chia 
làm ba vùng rõ rệt, vùng đất cao ở phía tây, vùng đất thấp ở 
trung tâm và vùng cồn cát ven biển. So với đồng băng Sông 
Hồng tỉ lệ phù sa cố và vật liệu biển (cồn cát, vô sò) tăng 
lên một cách đáng kể, lớp phù sa mới mỏng, Hệ thống đê 
đã phân ra các ô. Trồng trọt thích hợp hơn đồng bằng Sông 
Hẳng đối với: bông, lạc, đừa. Ngoài thành phố Thanh Hóa, 
có nhiều thị trấn, huyện: Quảng Xương, Thiệu Hóa, Thọ 
Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, 


THANH HOÁ tỉnh ở cực bắc Trung Bộ Việt Nam. Diện 
tích 11,107,2 km”. Gỗm ¡ thành phố (Thanh Hóa tỉnh ))), 
2 thị xã (Sầm Sơn, Bïm Sơn), 24 huyện (Mường Láất, Quan 
Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, 
Thạch Thành, Ngọc Lạc, Thường Xuân, Như Xuân, Như 
Thanh, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định, Thọ 
Xuân, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Triệu 
Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia). Dân số 3.620.300 
(2003), gồm các dân tộc: Mường, Thái, Lào, Lự, Mông, 
Kinh. Địa hình núi thấp và đổi ở phía tây với các đỉnh: 
Núi Hóc (1.481 m), Chí Linh (9!9 m), Bù Rinh (1.291 m), 
Bù Chô (1.563 m); và với đổi cacxtơ đá vôi ở phía bắc, 
đồng bằng phù sa ở phía đông vớt những cổn cát chạy đọc 
bờ biển. Các sông: Sông Mã, Sông Luông, Sông Lô, Sông 
Âm, Sông Bưởi, Sông Chu chây qua, hỗ lớn Yên Mỹ, 
Sông Mực. Các cửa biển: Lạch Trào, Lạch Trường, Lạch 
Ghép. Có đường biên giới với nước Lào ở phía tây tỉnh. 
Khoáng sản: crom (Cổ Định), titan, cao lanh, đá vôi. 
Trồng thuốc lá, mía, lạc, đay, có, lúa, dâu nuôi tầm ươm 
td. Trồng rừng: luồng, quế. Khai thác đặc sản rừng. Đánh 
bắt hải sản. Chăn nuôi: bò, lợn, cá. Thủ công nghiệp: dệt 
chiếu cói, thẩm đay, gia công đổ gỗ. Nhà máy xi măng, 
chế biến đường mía, thuốc lá, cơ khí sửa chữa, lắp ráp ô 
tô, may mặc, khai thác đặc sản rừng (luống, quế). Các đi 
tích lịch sử - văn hóa: đi tích Đông Sơn, đến Bà Triệu, 
thành nhà Hồ, đền Độc Cước, Lam Kinh. Thắng cảnh: bãi 
biển Sâm Sơn, Vườn quốc gia Bến En, động Từ Thức. 
Giao thông: quốc lộ 1A, 45, 47, 217, 507, đường sắt Thống 
Nhất chạy qua, đường thuỷ trên Sông Mã, cảng biển, sân 
bay Sao Vàng. Trước đây là trấn Thanh Hoá; từ năm 
Minh Mạng I2 (1831) đặt là tỉnh. 
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THANH HOÁ thành phố tỉnh lị tỉnh Thanh Hoá. Diện 
tích 57,9 km”. Gỗm 12 phường (Hàm Rồng, Nam Ngạn, Tân 
Sơn, Trường Thi, Đông Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, 
Ngọc Trạo, Phú Sơn, Đông Vệ, Đông Thọ), 6 xã (Đông Hải, 
Đông Hương, Quảng Thắng, Đông Cương, Quảng Thành, 
Quảng Hưng). Dân số 192.900 (2003). Địa hình đồng bằng 
Sông Mã chảy qua. Trồng lúa, rau, cây ăn quả. Cơ khí lấp 
ráp, sửa chữa, nhà máy thuốc lá, chế biến nông sản thực 
phẩm, may mặc, dịch vụ thương mại và du lịch. Giao thông: 
quốc lộ 1A, 45, 47, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Khu di 
tích Hàm Rồng, thắng cảnh Sông Mã - Núi Rồng - Núi 
Ngọc. Trước đây là thị xã tỉnh lị; từ 1.5.1994, thành lập 
thành phố trên cơ sở thị xã. 


THANH HỌC chuyên ngành tai - mũi - họng nghiên cứu 
về phát âm, giọng nói, cơ chế và các rối loạn, bệnh, tật về 
giọng và lời nói; nghiên cứu các biện pháp bảo vệ và cải 
thiện giọng nói, giọng hát cho giáo viên, điễn giả, ca sĩ, vv. 


THANH KHÊ quận thuộc thành phố Đà Nẵng. Diện tích 
9,3 km”. Gồm 8 phường (An Khê, Thanh Lộc Đán, Xuân 
Hà, Tam Thuận, Vĩnh Trung, Tân Chính, Thạch Gián, 
Chính Gián). Dân số 158.200 (2003). Địa hình đồng bằng 
tích tụ gian sông. Vịnh Đà Nẵng ở phía bắc quận. Cơ khí lắp 
ráp, dịch vụ thương mại - du lịch. Hải cảng, đầu mối giao 
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thông ga xe lửa: quốc lộ 1A chạy qua. Quận được thành lập 
từ 23.1.1997. 


THANH KHIẾT MÔI TRƯỜNG xử lí những chất thải 
trong đời sống sinh hoạt, sản xuất... nhằm làm sạch môi 
trường, loại trừ hoặc giảm nồng độ các chất thải dưới mức 
gây ảnh hưởng cho sinh vật và người. Các biện pháp 
thanh khiết đất: thu gom các chất thải hữu cơ đặc, lỏng; 
thu gom các chất thải vô cơ (thủy tỉnh, kim loại...); lò đốt 
rác; ủ phân, bể khí sinh học, vv. Các biện pháp thanh 
khiết không khí: hệ thống hút, hệ thống lọc hút bụi và khí 
dộc; các thiết bị chống ồn, chống nóng ở các xí nghiệp 
sản xuất, vv. Các biện pháp thanh khiết nước: xây dựng 
hệ thống thoát nước, hệ thống xử lí nước và chất thải 
của các bệnh viện, các xí nghiệp sản xuất, nhà máy nước; 
lọc nước, đun sôi nước uống, dùng nước lọc để làm nước 
đá, vv. Thanh khiết môi trường xã hội: chống tệ nạn 
nghiện hút, mại dâm, giải quyết công ăn việc làm, thực 
hiện kế hoạch hoá gia đình, vv. 


"THANH KIẾM VÀ LÁ CHẮN" học thuyết quân sự 
chính thức của NATO những năm 1953 - 67, do Mĩ để xuất 
để thích ứng với học thuyết "trả đũa ổ ạU của MI (x. "Trả 
đãa ô ạf") nhằm chống Liên Xô và các nước khác trong 
khối Vacsava. "Thanh kiếm" chỉ sự tiến công bằng phương 


“THANH MINH THƯỢNG HÀ ĐỒ" 





tiện hạt nhân chủ yếu của Mĩ, còn "lá chắn" chỉ tác dụng của 
quân đội các nước Tây Âu. Do tương quan lực lượng thay đổi có 
lợi cho chủ nghĩa xã hội lúc đó, MH phải thay thế ”"TKVLC" 
bằng học thuyết "Phản ứng linh hoạt". Xt. "Phản ứng linh hoạf". 


THANH LA một loại công la (cg. lệnh) kiểu nhỏ, hình 
tròn, làm bằng đồng thau dập. Đường kính bể mặt khoảng 
20 cm, dày Ú,l cm, thành cạnh cao |,5 cm. Dùng dùi đánh, 
có tiếng vang cao, trong. Trong chèo, TL luôn đi với trống 
đế, trống đế đánh "tong" thì TL đánh "beng"; trống đế đánh 
"chất", "bục" thì TL đánh "chập" (bịt mặt lại rồi mới đánh) 
tạo cho tiếng trống dày đặn và ấm hơn. 


THANH LẮC x. Cơ cấu bốn khâu. 


THANH LÍ TÀI SẲN I. Thủ tục giải quyết bán hoặc huỷ 
bỏ những tài sản bị hao mòn qua quá trình sử dụng đã cũ 
nát, hư hỏng phải đào thải. Trong kinh tế, thuật ngữ này 
thường được dùng trong thanh lí tài sản cố định. Khi đó, kế 
toán phải tiến hành làm các thủ tục: lập biên bản, theo dõi 
chỉ phí và thu nhập trong thanh lí, quyết toán và ghi kết quả 
thanh lí (thu nhập hoặc tổn thất về thanh lí) vào số (tài 
khoản) theo quy định. 

2. Nghiệp vụ hay quá trình kinh doanh đặc biệt đối với 
những tài sản cố định đã hư hỏng bao gồm: tháo dỡ, thu hỗi 
phế liệu, tiêu thụ hoặc xử lí tài sản hoặc phế liệu để có kết 
quả tài chính (thu nhập hoặc tổn thất). 

THANH LIÊM huyện ở phía tây nam tỉnh Hà Nam. Diện 
tích 178,5 kmỶ. Gồm I1 thị trấn (Kiện Khê - huyện lị), 19 xã 
(Liêm Tuyển, Liêm Cần, Liêm Tiết, Liêm Phong, Thanh 
Hà, Thanh Bình, Thanh Tuyên, Thanh Thủy, Thanh Tân, 
Thanh Nghị, Thanh Hải, Thanh Hương, Thanh Tâm, Thanh 
Nguyên, Thanh Phong, Thanh Lưu, Liêm Thuận, Liêm Túc, 
Liêm Sơn). Dân số 135.000 (2003). Địa hình phẩn lớn là 
đồng bằng phù sa, ở phía tây có đồi, núi đá vôi chiếm 25% 
diện tích. Sông Đáy chảy qua. Trồng lúa, khoai tây, mía, 
cây ăn quả. Chăn nuôi bò, lợn. Khai thác đá vôi, sản xuất 
vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng Bút Sơn. Giao thông: 
đường thuỷ trên Sông Đáy, quốc lộ IA, đường sắt 
Thống Nhất chạy qua. Trước đây huyện thuộc tỉnh 
Hà Nam; từ 1965, thuộc tỉnh Nam Hà; từ 1975, 
thuộc tỉnh Hà Nam Ninh; từ 1991, trở lại tỉnh Nam 
Hà; từ 06.11.1996, trở lại tỉnh Hà Nam. 


THANH MẠC mô lót các khoang kín ở động vật 
có xương sống, lót các xoang màng phổi hoặc xoang 
màng bụng. Cấu tạo từ trung biểu mô và lớp mô liên 
kết bên dưới. 


THANH MAI x. Đâu rượu. 


THANH MẪU (ngôn ngữ; nói tắt: thanh), thuật 
ngữ âm vận học, chỉ âm tế thứ nhất của âm tiết. TM 
phần nhiều là phụ âm nhưng cũng có chữ bắt đầu 
bằng nguyên âm như a trong an, ái, vv. Loại TM 
truyền thống này gọi là linh thanh mẫu (thanh mẫu 
zêrô). Trong phiên thiết, nhất thiết phải có hai chữ 
thì chữ đầu là chữ đại điện cho TM (x. Phiên thiết). 


THANH MẪU (nhạc), khí cụ phát ra thanh âm làm mẫu 
về độ cao cho nhạc cụ và giọng hát. TM thường là vật kim 
loại có hình chữ y kéo đài (Y) và khi bị va đập thì phát ra 
âm "la" có tần số 440 hec/giây. 


THANH MIỆN huyện ở phía tây nam tỉnh Hải Dương. 
Diện tích 121,5 km”. Gồm 1 thị trấn (Thanh Miện - huyện 
lj), 18 xã (Thanh Giang, Diên Hồng, Tiền Phong, Chi Lãng 
Nam, Chi Lăng Bắc, Ngũ Hùng, Tứ Cường, Cao Thắng, 
Phạm Kha, Hùng Sơn, Đoàn Tùng, Lam Sơn, Thanh Tùng, 
Lê Hồng, Đoàn Kết, Ngô Quyền, Tân Trào, Hồng Quang). 
Dân số 130.700 (2003). Địa hình đồng bằng đất phù sa. 
Sông Luộc chảy qua. Trồng lúa, khoai lang, cây ăn quả, 
đay, mía. Chăn nuôi; gia cầm, lợn. Cơ khí sửa chữa, chế 
biến nông sản. Giao thông: tỉnh lộ 381, 377 chạy qua. 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Hải Dương; từ 1968, thuộc tỉnh 
Hải Hưng; từ 06. | I.1996, trở lại tỉnh Hải Dương, 


THANH MINH (nghĩa là trong sáng), 1. Tên tiết khí hậu 
(x. Tiết) thứ bảy trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong 
khoảng những ngày từ 5.4 đến 19.4 hằng năm. 

2. Lễ tảo mộ theo phong tục Á Đông. Xt. Tết Thanh mình. 


"THANH MINH THƯỢNG HÀ ĐỒ" ( "Qingmingshang 
hetu"; cø. "Thanh minh trên sông"), bức tranh cuốn cao 23,5 cm, 
đài 551 cm, vẽ thuỷ mặc trên lụa, tác giả là Trương Trạch Đoan 
(Zhang Zeduan). Tranh cuốn khi xem thì mở dẫn từ phải 
sang trái thành từng trường đoạn khoảng 60 cm. Tranh dẫn 
dất người xem bắt đầu với cảnh sớm mai trên con đường 
ngoại Ôô qua ruộng đồng còn mờ hơi sương, đến cảnh tấp 
nập trên bến dưới thuyền, hàng quán san sát, lúc trời 
sáng tỏ. Với cách biểu hiện của loại tranh cuốn, hoạ sĩ 
đã đưa thêm yếu tố thời gian vào hội hoạ và đó cũng là 
nét riêng của nghệ thuật Á Đông. Trương Trạch Đoan đi 
xem cảnh quan ở thực địa rồi về nhà vẽ lại theo trí nhđ. 
Hoa gia đã đưa lên tranh hơn 600 nhân vật thuộc đủ các 
lứa tuổi, đủ các nghề nghiệp với các hành trang khác 
nhau, trên cái nền có nhiều loại cây cối, nhiều kiểu kiến 
trúc cùng các giống gia súc, các thứ vật dụng rất phong 





"Thanh minh thượng hà đổ” 
Trích doan tranh 


T1 THANH MÔN 


phú. Bức tranh được diễn tả bằng lối "sinh hoạ diệu bút” 
mặc dù hình rất nhỏ, người gần cao khoảng 3 cm, người 
xa cao khoảng Í cm, tác giÄ vẫn vẽ rõ ràng trong từng chỉ 
tiết. Bằng vài nét đan thanh, tác giả lột tả vẻ vui nhộn của 
anh trai trẻ chèo thuyền, vẻ cảng thẳng của người khuân 
vác nặng, vẻ nhởn nhớ của những anh rỗi việc đi rong, về 
khoan khoái của người ngồi cạo mặt. Trường đoạn cảnh 
thuyền chui qua cầu bắc ngàng sông là cao trào cảm xúc 
của tác giả về ngày Thanh minh, ngắm tranh mà như nghe 
được âm thanh dồn dập, hơi thở gấp gáp trong lao động 
khẩn trương. 


THANH MÔN kkc giữa hai dây thanh để không khí đi từ 
hầu vào khí quản; có độ rộng hẹp tuỳ theo giai đoạn và mức 
độ thờ và khép lạ: khi phát âm. 


"THANH NGHỊ" tạp chí ra hằng tháng, rồi hằng tuần ở 
Hà Nội, những năm 1941 - 45. Bạn biên rập và những cộng 
tác viên nòng cốt là những nhà trí thức Tây học, đỗ thạc sĩ, 
tiến sĩ, kĩ sư, luật sư... có tỉnh thần dân tộc và dân chủ. Họ 
không định đóng vai trò nào trên chính trường, nhưng lại 
muốn đứng ra thu nhặt tài liệu để góp vào việc giải quyết 
những vấn để quan hệ đến đời sống của dân tộc Việt Nam. 
Bài đăng trên “TN" về chính trị, kinh tế, xã hội của Vũ Văn 
Hiển, Phan Anh, Vũ Đình Hoè, Nghiêm Xuân Yêm, Vũ Văn 
Cần, Trọng Đức, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Thiện Lâu, Nguyễn 
Văn Huyền, được đông đảo bạn đọc thanh niên thời đó theo 
đõi. Họ không tỏ ra có một quan điểm xã hội - chính trị nào 
rõ rệt, chính bản thân họ cũng chưa chọn ra đường đi. Vì 
vậy, sau khi Nhật đão chính Pháp (9.3.1945), một số nhận 
làm bộ trưởng trong Chính phù Trần Trọng Kim, và 5 tháng 
sau, khi Cách mạng tháng Tám thành công, cũng những 
người ấy đi theo cách mạng, tham gia Chính phủ Hỗ Chí 
Minh hoặc đứng ra tổ chức Đảng Dân chủ trong Mặt trận 
Việt Minh. VỀ văn học, "TN" đăng nhiều bài khảo cứu giá 
trị của Hoàng Xuân Hãn, Đào Duy Anh, Trần Văn Giấp, 
những bài tiểu luân văn học của Đinh Gia Trinh, các bản 
dịch và giới thiệu văn chương Iỗ Tấn của Đặng Thai Mai. 
Sáng tác có truyện của Nguyễn Tuân, Đỗ Đức Thu, Bũi 
Hiển; thơ của Xuân Điệu, Huy Cận; kịch của Đoàn Phú “Tứ. 
Nhóm thơ bí hiểm Xuân thu nhã tập cũng đăng tuyên ngôn 
và sáng tác rền “N'. 


THANH NHẠC x. Loại nhạc. 


THANH NIÊN" I. Tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt 
Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, cơ quan của Tổng bộ 
Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đầng chí Hội, Xuất bản 
hằng tuần bằng tiếng Việt vào ngày chủ nhật. Số đầu ra 
ngày 21.6.1925. Báo 4 trang, khổ I§ x 24 em, mỗi kì in 
khoảng 100 số tại Trung Quốc. Chuyển về nước theo đường 
đây liên lạc riêng, được các cơ sở cách mạng nhân lên thêm 
thành nhiều bản và bí mật phát hành rộng rãi. "TN" do 
Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách từ tháng 6.1925 đến 
tháng 4.1922, ra được 88 số. Sau khi Nguyễn Ái Quốc rời 
Trung Quốc, báo còn tiếp lục ra một thời gian nữa. Ngoài 
Nguyễn Ái Quốc là cây bút chính, tham gia biên tập còn có 
Lê Hồng Sơœn, Hồ Tùng Mậu, Lé Duy Điểm, vv. 


1ˆ 





"TN" đặt cơ sở chính trị và lí luận cho đường lếi cách 
mạng Việt Nam: chỗng đế quốc. phong kiến, giành độc 
lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội; truyễển bá chủ nghĩa 
Mac - Lênin, xây dựng lực lượng, chuẩn bị về chính trị, lí 
luận, tư tưởng và tổ chức xúc tiến thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam. “TN" có tác động to lớn đối với tiến trình cách 
mạng, mở đường đi đến Cách mạng tháng Tám thành công 
năm 1945. Thực dân Pháp rất lo sợ trước ảnh hưởng của báo 
“TN". Hầu hết các số báo rơi vào tay chúng đều được dịch 
toàn văn ra ttếng Pháp để chúng nghiên cứu, tìm cách đôi 
phó và phã hoại Cách mạng Việt Nam. 

"TN" mở đầu dòng báo chí cách mạng do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo. Từ 1985, ngày 21.6 hằng năm được 
Ban Bí thư Trùng tdng Đẳng quyết định lấy làm "Ngày báo 
chí Việt Nam”, nay là "Ngày bão chí cách mạng Việt Nam” 
(x. Ngày báo chỉ cách mạng Việt Nam). 

2. Báo - diễn đàn của Hội Liên hiện Thanh niên Việt 
Nam. Số đầu ra ngày 3.1.1986. Từ một tuần bảo với tên gọi 
ban đầu "Tuần tìn Thanh niền”, nay "TN" xuất bản liên tục 
7 kluẨn. Ấn phẩm chính là báo "TN" hằng ngày ra 
6 kì/uẩn và ấn phẩm phụ là báo “Thanh Niên cuôi tuần" 
I kVWtuẩn, ra ngày chủ nhật. Số lượng phát hành: 300 nghìn 
bản/kì. Ín và phát hành cùng một lúc tại Hà Nội, Thành phô 
Hỗ Chí Minh, Đà Nắng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ. 
Từ 25.9.2003, phát hành báo "TN'" điện tử bằng tiếng Việt 
tại địa chỉ: www.thanhnien.com.vn. Huân chương Lao động 
hạng ba (1996), Huân chương Lao động hạng hai (2001). 


THANH OAI huyện thuộc tỉnh Hà Tây. Diện tích 132,2 km”, 
Gồm I thị trấn (Kim Bài - huyện lj), 22 xã (Biên Giang, Đồng 
Mai, Cự Khê, Bích Hòa, Cao Viên, Mỹ Hưng, Bình Minh, 
Tam Hưng, Thanh Cao, Thanh Thùy, Thanh Mai, Kim An, 
Kim Thư, Thanh Văn, Đỗ Động, Tân Ước, Phương Trung, 
Liên Châu, Dân Hòa, Cao Dương, Xuân Dương, Hồng 
Dương). Dân số 183.900 (2003). Địa hình đồng bằng phù sa. 
Sông Đáy chảy qua. Trồng lúa, khoai tây, dâu (tầm, ngô, 
mía. Chăn nuôi: lợn, gà. Nghề thủ công truyền thống: đúc 
đồng, ươm tơ dệt lụa, làm nón (Chuông). Chế biến thực 
phẩm: giò, chà, miến, bánh đa. Tên gọi có từ 1208 thuộc 
trấn Sơn Nam, thuộc Hà Nội (I831 - 88); từ I88§, là huyện 
của tỉnh Hà Đông; từ 1965, thuộc tỉnh Hà Tây; từ 1975, 
thuộc tỉnh Hà Sơn Bình; từ 20.7.1991, trở lại tỉnh Hà Táy. 


THANH QUẢN bộ phận nằm ở đầu khí quản của động 
vật bốn chi. Ỡ động vật có vú, TQ có một tấm sụn giữ cho 
nó thông khí. Khí nuết, hưổi gà đóng kín TQ lại. Ở người, 
TQ lỗi lên thành những nếp gấp, mỗi thành bên có hai 
nếp gấp: trên là băng TQ thất, đưới là đây thanh âm, giữa 
có một khe sâu gọi là buồng TQ. Các đây thanh âm do 
niệm mạc TỌ đày lên, tronp mô đệm của dây thanh âm có 
mồ chống đỡ đặc biệt là mô túi nước, làm cho dây thanh 
âm rất cứng. Trong lớp đệm của buồng TỌ có lượng bạch 
huyết dổi đào, tạo thành những điểm lympho và những 
nang bạch huyết, Ngoài ra, trong lớp đệm của nắp, băng 
TQ thất và buồng TQ cồn có nhiều tuyến tiết nước bọt và 
tiết nhầy. 














THANH RĂNG x. Cơ cấu bánh răng. 


THANH SƠN huyện ở phía tây nam tỉnh Phú Thọ. Diện 
ch 1.309,2 km?. Gầm I thị trấn (Thanh Sơn - huyện lị), 38 
xã (Sơn Hùng. Thục Luyện, Giáp Lai, Thạch Khoán, Địch 
Quá, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đông. Thắng Sơn, Hương 
Cần, Tân Lập, Yên Lương, Yên Lãng, Yên Sơn, Lương 
Nha, Tân Minh, Võ Miếu, Văn Miếu, Tam Thanh, Vịnh 
Tiền, Văn Luông, Long Cốc, Khả Cửu, Đông Cửu, Thượng 
Cửu, Minh Đài, Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Mỹ 
Thuận, Thu Ngạc, Tân Phú, Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tần Sơn, 
Lai Đồng, Đẳng Sơn, Thu Cúc). Dân số 186.600 (2003), 
gồm các dân tộc: Mường, Kinh. Địa hình núi thấp ở phía 
tây, có đỉnh Lưỡi Hái (1.058 m), bán hình nguyên ở phía 
bắc, thung lũng tích tụ ở phía đông. Sông Đà, Sông Bứa 
chảy qua. Đất nông nghiệp chiếm khoảng 45% diện tích. 
Trồng chè, sơn, sắn, lạc, ngô. Chăn nuôi bò, trâu. Trồng 
rừng lây pỗ nguyên liệu giấy. Khai thác piri( quäcrit, đá 
xây dựng. Giao thông: quốc lộ 32, tỉnh lộ 316, 317 chạy 
qua. Trước đây huyện thuộc tỉnh Phú Thọ; từ I9ố8, thuộc 
tỉnh Vĩnh Phú: từ ó,!I.I996, trở lại tỉnh Phú Thọ. 


THANH TẢO (Mvxophvra), x. Tao lam. 


THANH THÁI (tên gọi đầy đủ: hệ số thanh thải huyết 
tương), tỉ lệ giữa h#u lượng của một chất nào đó trong nước 
tiểu tính cho 1 phút và nồng độ của chất đó trong huyết 
tương. Trước tiên TT được nghiên cứu để thăm đò chức 
năng thận. Hệ số TT thận của một chất nào đó được biểu thị 
bằng số miiilít huyết tương mà thận có thể lọc sạch hoàn 
toàn chất đó trong | phút. Vd. ở người lớn bình thường, hệ 
số TT đối với ure là khoảng 54 ml/phút; thực ra đây là một 
số ảo có được do tính toán, vì không thể có một thời điểm 
nào mà trong huyết tương lại hoàn toàn không có re. 


THANH THÂN khái niệm đạo đức học cổ đại chỉ trạng 
thái dinh thần bình yên, không bị xáo động vì lo âu, sợ hãi, 
trạng thái điềm tĩnh mà nhà hiển triết phải đạt tới để có thể 
tiến hành suy nghĩ đúng đấn, khồng sai lệch, Có những 
quan điểm trái ngược về con đường đạt tới TT. Lão, Trang 
cho là phải vô vị, thuận theo tự nhiên, không bận tâm đến 
cuộc đời. Èpiquya ( Épicure) cho là phải biết nhận thức thế 
giới, thấu hiểu cuộc đời, từ đó vượt lên trên những lo âu 
thường ngày mà cảm thụ niềm vui cuộc sống. Pyrông 
(Pyrhon) ngược lại, cho là phải tỪ bổ mọi phán đoán, 
không nghĩ gì về thiện - ác, đúng - sai, dửng dưng với tất cả. 


THANH THÍNH HỌC chuyên khoa sâu của ngành tai - 
mũi - họng chuyên về các vấn để có liên quan chune tới 
giọng, tiếng nói và thính giác. 


THANH THUY huyện ở phía nam tỉnh Phú Thọ. Diện 
tích 123,8 km”. Gồm 15 xã (Xuân Lộc, Đào Xá, Thạch 
Đồng, Tân Phương, I.a Phù, Bảo Yên, Sơn Thủy, Đoan Hạ, 
Hoàng Xá, Đồng Luận, Trang Thịnh, Trung Nghĩa, Phượng 
Mao, Yến Mao, Tu Vũ), huyện lj ở xã la Phù, Dân số 
76.100 (2003), gồm các dân tộc: Mường, Dao, Kinh, Địa 
hình đồi thấp xen thung lũng tích tụ - xâm thực. Sông Đà 
chảy qua phía đông huyện, hồ Đầm Nậu. Mỏ nước khoáng. 


THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT T 


Trồng lúa, chè, ngô, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, lơn, cá, gia 
cẩm. Chế biến nông sản. Trồng rừng nguyên liệu. Giao 
thông: tỉnh lộ 316. 317 chạy qua, đường thủy trên sông. 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Phú Thọ; từ 57.1977, hợp nhất 
với huyện Tam Nông thành huyện Tam Thanh thuộc tỉnh 
Vĩnh Phú (¡968 - 96); từ 24.7.1999, chia huyện Tam Thanh 
trổ lạt 2 huyện cũ, thuộc tỉnh Phú Thọ. 


THANH TÍCH LUỸ (A. accumulator), thanh ghí 
(x. Thanh phÐ chứa kết quả của phép toán lôgic hoặc số 
học; thông thường thanh ghi này được sử dụng để tích luỹ 
kết quả của một loạt phép tính liền tiếp. 


THANH TOÁN việc sử dụng phương tiện tiên tệ để chị 
trả giữa các bên trong những quan hệ kinh tế nhất định như 
TT các khoản nợ, TT tiên lương, TT công tấc phí, TT uền đi 
phép, vv. Các bên TT có thể là giữa các nước khác nhau 
(trong TT quốc tế); giữa các doanh nghiệp với ngần sách, 
ngần hàng, các cơ quan tài chính; etifa các doanh nghiệp 
VỚI người mua, người bán, các nhân viên, vv. Nội dung TT 
rất phong phú: các khoản thuế, khău hao, lợi nhuận, các 
khoản nợ, tiền lương, tiền nhuận bút, vv. Hình thức TT có 
thể bằng tiền mặt và không dùng hển mặL. 


THANH TOÁN BẰNG SÉC việc sử dụng séc để thanh 
toán tiền hàng hoá và dịch vụ. Sau khí bên mua (chủ tài 
khoản) nhận được hàng hoá và dịch vụ cung ứng sẽ phát 
hành séc và giao trực tiếp séc cho bên bán. Bên mua chỉ 
được phép phát hành séc trong phạm vì số dư trên tài khoản 
tiền gửi của mình ở ngân hàng. Nếu phát hành séc quá số 
dư, bên mua phải chịu kỉ luật theo các điều khoản quy định 
trong chế độ thanh toán không dùng tiền mặL Mức tiền tôi 
thiểu cho mỗi tờ séc thanh toán là số tiền trên mức cho 
phép chi bằng tiền mặt. Séc phải viết bằng một thứ mực và 
viết bằng tay, cấm dùng mực đỗ và tẩy xoá trên tờ séc. Séc 
phải ghi rõ tên người hoặc đơn vị được hưởng và phải có đủ 
hai chữ kí của chủ tài khoản hoặc người được uỷ nhiệm và 
của kế toán trưởng đơn VỊ. 


Sau khi nhận được séc do bên mua trao cho, bên bán phải 
mang tới ngân hàng để xin thanh toán trong phạm vi thời 
gian hiệu lực quy định. Vi phạm một trone những điều quy 
định trên, séc sẽ không có giá trị trong thanh toán. 


THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT việc sử dụng tiền 
mặt để trực tiếp chi trả tiền hàng hoá, tiền lương, chi phí 
dịch vụ, các khoản trợ cấp, các khoản đóng góp tự nguyện 
và theo nghĩa vụ. TTBTM được giới hạn chủ yếu trong 
việc phục vụ các chu chuyển tiền tệ trực tiếp giữa nhà 
nước và dân cư và trong nội bộ dân cư với nhau. Đại bộ 
phận tiền mặt trong dân cư đều xuất phát từ nhà nước 
thông qua việc trả lương, thu mua nông sẳn phẩm Và các 
khoản trợ cấp khác bằng tiền mặt. Ngược lại, phần lớn thu 
nhập của nhà nước bằng tiển mặt lại từ dân cư, thông qua 
việc dân cư mua hàng hoá, thực hiện chỉ trả các khoản 
tiển địch vụ và các khoản đóng góp cho nhà nước. 
TTBTM còn phát sinh trong các giao dịch giữa các tầng 
lớp dân cư với nhau. Ngoài ra, g1Ữa các cơ quan nhà nước, 
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xí nghiệp và các tổ chức kinh tế cũng có thể thanh toán với 
nhau bằng dền mặt trong phạm vị chế độ quản lí tiển mặt 
của nhà nước cho phép. 


Những quy định phạm vi TTRTM như trên sẽ làm giảm 
bớt những chị phí lưu thông về ấn loát, bảo quản, xuất nhập 
Hển mặt và giúp cho việc tố chức và kế hoạch hoá lưu 
thông tiền tệ. 

THANH TOÁN BỆNH lơại trừ bệnh ở một nước hay một 
khu vực. Mục tiêu TTB thường chỉ đạt được sau một thời 
gian dài, thực hiện nghiêm ngãt chương trình quốc gia nhằm 
thanh toán một bệnh cụ thể, nhất là các bệnh từ súc vật 
truyền sang người. Một loại bệnh đã được thanh toán nhưng 
nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, có thể tái phát 
đo lan truyền, xâm nhập từ nơi khác đến, đặc biệt do kiểm 
dịch xuất nhập khẩu không chặt chẽ. Sau nhiều năm công 
bế TTH, dịch sốt lở mỗm long móng lại nổ thành đại dịch ở 
lợn năm 1997, gây thiệt hại cho nghề chăn nuôi lợn ở Đài 
Loan. Tuy nhiên, thanh toán triệt để một loại bệnh nào đó 
về mặt thực tế không phả! bao giờ cũng đạt được. Rệnh coi 
là đã được thanh toán khi đạt mục tiêu hạn chế bệnh đến 
mức không còn gây thiệt hại dù nhỏ và trạng thái vệ sinh 
của đàn súc vật được ổn định, bệnh ít có điều kiện tái 
nhiễm, Vd. ở Việt Nam, bệnh địch tả trâu bò đã được thanh 
toán; bệnh lao bò đã được thanh toấn lần đầu tiên ở Đan 
Mạch, về sau một số nước khác cũng công bố TTR này 
(Anh, Hoa Kì, Cuba, Nga...); bệnh sẩy thai truyền nhiễm 
bò (Brueczllosis) đã được thanh toán ở Thuy ST, Thuy Điển, 
Bấc Ailen. 


THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIẾN MẶT hình thức 
thanh toán được thực hiện bằng trích chuyển số tiền nhất 
định từ tài khoản của người trả tiển sang tài khoản của 
người chủ nợ hoặc bằng cách trừ các khoản phải thanh toán 
lấn nhau thông qua nghiệp vụ kế toán ngân hàng. Việc 
TTKOTM đồi hỏi phải chẤp hành nghiêm chỉnh các nguyên 
tắc về mở tài khoản tại ngân hàng, về kí kết hợp đồng kinh 
tế, về trách nhiệm của bên mua, bên bán và của ngân hàng. 
Có nhiều hình thức TTKDTM: nhờ thu nhận trả, thanh toán 
theo thư tín đụng, thanh toán bằng séc, thanh toán theo uỷ 
nhiệm chí và theo kế hoạch, vv. Các quan hệ giao địch kinh 
tê của xí nghiệp, cá nhần sản xuất kinh doanh, cơ quan nhà 
nước, đoàn thể được công nhận là đơn vị dự toán, các tổ 
chức kinh tế tập thể... đều phải thực hiện TTKDTM không 
kể các khoản thanh toán tiền mặt theo quy định của chế độ 
quản lí uền mặt. Khuyến khích các xí nghiệp, tổ chức, cá 
nhân được phép mở tài khoản tại ngân hàng thực hiện 
TTKDTM. 


THANH TOÁN QUỐC TẾ thanh toán giữa các nước (tư 
nhân và/hoặc chính phủ) về những khoản tiền nợ lẫn nhau 
phát sinh từ các quan hệ giao dịch giữa các nước trong mọi 
lĩnh vực của đời sống quốc tế (kinh tế, tài chính, chính trị, 
văn hoá, quân sự, vv.). Ở các nước thực hiện chế độ quản lí 
ngoại hối, việc TTQT được tiến hành thông qua hình thức 
hiệp định thanh toán quốc tế giữa hai nước hay nhiều nước. 
Nội dung của hiệp định bao gồm: bố trí cơ quan thanh toán, 
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lập số thanh toán, các hạng mục và phạm vì thanh toán, 
đồng tiền dùng trong thanh toán, phương pháp thanh toán, 
bảo vệ giá trị đồng tiển, xử lí sế dư trên sổ sách thanh toán. 
Hiệp định này có phương thức hai bên hay nhiều bên, phẫn 
lớn là hai bên. Hiệp định còn quy định thời hạn có hiệu quả. 
Sau 1958, các nước tư bản phát triển tiếp tục thực hiện tự do 
trao đổi tiền tệ. buông lổng chế độ quản 1í ngoại hối, hiệp 
định thanh toán hai bên được thay thế bằng kết toán ttanh 
toán nhiều bên. Chính phủ các nước đều rất coi trọng điều 
tiết thu chỉ quốc tế nhằm cải thiện tình hình mất cân đối 
trong TTQT trên cơ sở phần tích nguyên nhân gầy ra mất 
cân đối, cơ cấu tài chính kinh tế và chế độ tiền tệ của quốc 
gia. Có thể phân thành 3 loại phương thức điều tiết: !) Lợi 
dụng đòn bẩy kinh tế như điều chỉnh vật giá trong nước, 
lãi suất, lãi suất hối đoái, thuế suất và thu nhập quốc dân. 
2) Thông qua biện pháp hành chính thực hiện quản lí 
ngoại hôi và quản lí ngoại thương. 3) Sử dụng phương 
thức hợp tác kinh tế quốc tế cải thiện chế độ TTỌQT, hỏi 
phục tự do thương mại, cho phép và thúc đẩy sự di động tự 
do của các yếu tố sẳu xuất. 


THANH TRA CHẤT LƯỢNG việc xem xét độc lập và 
có hệ thống nhằm xác định xem các hoạt động và kết quả 
liên quan đến chất lượng có đáp ứng được các quy định đã 
để ra, và các quy định này có được thực hiện một cách hiệu 
quả và thích hợp để đạt được các mục tiêu hay không. 
TTCL được áp dụng chủ yếu nhưng không hạn chế đối với 
một hệ chất lượng hoặc các yếu tố của nó, cho các quá 
uưình, sẵn phẩm, hoặc địch vụ. Khi đó phân biệt các loại 
thanh tra hệ chất lượng, TTCL quá trình, TTCL sẵn phẩm, 
TTCL địch vụ tuỳ theo nội dung và hình thức thanh tra. 
Việc TTCL được một ban (không có trách nhiệm trực tiến 
tong khu vực được thanh tra) thực hiện, nhưng tết nhất là 
có sự hợp tác với các nhân viên liên guan của khu vực đó; 
và có thể được tiến hành do yêu cầu nội hộ hay bên ngoài, 
Một mục đích của TTCL là đánh giá sự cần thiết phải tiến 
hành hoạt động cải tiến hay khắc phục. Cần phân biệt 
TTCL với các hoạt động giám sát chất lượng hoặc "kiểm 
tra" được tiến hành nhằm mục đích điều khiển (kiểm soát) 
quá trình hoặc nghiệm thu sản phẩm. Ở Việt Nam, hệ thông 
TTCL là một bộ phận trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn 
hoá - Ðo lường - Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ). 


THANH TRA NHÀ NƯỚC hệ thống cơ quan thực hiện 
chức năng thanh tra của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, ra đời từ sau cuộc Cách mạng tháng Tám 
1945. Các tổ chức tiền thân (ở cấp trung ương) là: Ban 
Thanh tra đặc biệt của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà ra đời theo Sắc lệnh số 64/SL do Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh kí ngày 23.11.1945, hoạt động đến năm 
1949; Ban Thanh tra Chính phủ (1949 - 5ó); Ran Thanh tra 
Trung ơng của Chính phủ (1956 - 60); Uỷ han Thành tra 
của Chính phủ (I960 - 65); các bộ phận công tác thanh tra 
trực thuộc Văn phòng phủ thủ tướng (1965 - 69); Uỷ ban 
Thanh tra của Chính phủ ( [969 - 84); Uỷ ban Thanh tra Nhà 
nước (l984 - 90), Thanh tra Nhà nước (1990 - 6.2004); 
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thanh tra Chính phủ (6.2004 đến nay). Trong thời gian nều 
trên, ở các ngành và địa phương cũng có các hình thức tổ 
chức thanh tra tưởng ứng. Theo luật thanh tra (2004): TTNN 
là việc tổ chức xem xét, đánh giá. xử lí của cơ quan quản !í 
nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản !í theo 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong luật thanh 
tra và các quy định khác của pháp luật. TTNN bao gỗm: 
thanh tra hành chính và thanh tra chuyền ngành. Thanh tra 
hành chính là hoạt động thanh tra của cổ quan quản lí nhà 
nước theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách, 
pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan tế chức, cá nhân thuộc 
quyền quản lí trực tiếp. Thanh tra chuyên ngành là hơại 
động thanh tra của cơ quan quản lí nhà nước theo ngành, 
lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp 
hành pháp luật, những quy định về chuyên môn - kĩ thuật, 
quy tắc quản lí của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 
lí, Mục đích thanh tra là nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử 
lí các hành ví ví phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở 
trong cơ chế quản lí; chính sách, pháp luật để kiến nghị với 
cở quan nhà nước có thẩm quyển tìm biện pháp khắc phục; 
phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả của hoạt động quản lí nhà nước; bảo vệ lợi ích của nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân. Nguyên tắc hoạt động thanh tra là phải tuân theo 
pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công 
khai, dân chủ, kịp thời, không làm cần trở hoạt động bình 
thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 


Hệ thống tổ chức TTNN gầm: !) Cơ quan thanh tra theo 
cấp hành chính: a) Thanh tra Chính Phủ; b) Thanh tra tỉnh 
thành phố trực thuộc trung ương; c) Thanh tra huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2) Cơ quan thanh tra theo 
ngành, lĩnh vực: a) Thanh tra bộ, cỡ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ có chức năng quản lí nhà nước theo ngành, 
lĩnh vực. Thanh tra bộ, ngành có thanh tra bành chính và 
thanh tra chuyên ngành; b) Thanh tra sở: được thành lập ở 
những sở thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước theo un$ 
quyển của uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc theo quy định 
của pháp luật. Tổ chức, nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể của các 
cơ quan thanh tra thuộc tệ thống TTNN theo quy ổịnh tại 
Luật thanh tra (2004). 


THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG (gọi tắt 
thanh tra đo lường), hoạt động của cơ quan quản lí nhà nước 
về đo lường nhằm thanh tra việc chấp hành pháp luật vê đo 
lường và để ra các biện pháp nhằm phòng ngừa và chấm 
đứt các hành vị ví phạm pháp luật về đo lường. 


THANH TRA NHÂN DẦN hình thức giám sát của nhân 
dần thông qua ban TTND đối với việc thực hiện chính sách, 
pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban TTND được lập ra ở các xã, 
phường, thị trấn; do hội nghị đại biểu nhân đân hoặc hội 
nghị đại biểu nhân dân tại thôn làng, ấp bản, tổ đân phố hầu 
ra với nhiệm kì hai năm; Uỷ bạn Mã: trận Tổ quốc Việt 
Nam ở xã, nhường, thị trấn hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt 


— 


động. Ban TTND được thành lập ở cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do hộ: nghị công nhân, 
viên chức hoặc hội nghị đại biểu công nhân viên chức bầu 
ra với nhiệm kì hai năm. Ban chấp hành công đoàn cơ sở ở 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó hướng dẫn tổ chức, chỉ 
đạo hoạt động thco quy định của pháp luật. Tổ chức, nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể của các ban TTNP theo quy định tại 
Luật rhanh tra (2094). 


THANH TRA TÀI CHÍNH mội hình thức giám đốc sau 
bằng cách xem xét tỉ mỉ, sâu sắc hoạt động của xí nghiệp. 
tổ chức, cø quan và cá nhân có trách nhiệm trong việc sử 
dụng tài chính nhà nước. TTTC có nhiệm vụ làm rõ tình 
hình thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính của đơn vị và cá 
nhân hữu trách: bảo toàn và sử dụng đúng đấn, tiết kiệm 
vốn và tài sản nhà nước. bảo đẫm hoàn thành các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ sản xuất, công tác được giao; chấp hành nghiêm 
chỉnh nghĩa vụ tài chính với nhà nước, với các đơn vị khác 
theo hợp đồng đã kí; tuân thủ nguyên tẮc, kỶ luật tài chính, 
thực hiện chế độ kế toán nhà nước... Qua đó, khẳng định 
thành tích và ưu điểm, kết luận về những sai lầm, thiến 
sót, phát hiện những tiểm năng nội bộ chưa khai thác của 
đơn vị chịu sự thanh tra và để ra biện pháp khắc phục 
khuyết điểm, hoàn thiện công tíc, khai thác triệt để uễm 
năng, bảo đảm cho vốn tài chính được sử dụng hợp lí, có 
hiệu quả nhất. 

THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG một chức 
năng thiết yếu của cớ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi 
trường; là hoạt động chủ yếu nhằm bảo đảm sự tuân thủ và 
tăng cường tính cưỡng chế trong quản lí nhà nước về bảo vệ 
môi trường, đảm bảo chắc chấn rằng pháp luật, các quy 
định của nhà nước về bão vệ môi trường được các tế chức, 
công dân thực hiện nghiêm chỉnh đồng thời thực hiện 
quyển dân chủ trong xã hội. Ở Việt Nam, căn cứ vào Luật 
bảo vệ môi trường và Nghị định !75/CP hướng dẫn thị hành 
Luật bảo vệ môi trường, Pháp lệnh thanh tra, Nghị định 
244 - HĐBT ngày 30.6. 990, Thông tư liên bộ !450/TT - LB 
ngày 6.9.I993 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
và Ban Tổ chức và Cán bộ của Chính phủ, Thông tư 
I485/MTE ngày 12.12.1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường, các tổ chức có chức năng thanh tra nhà nước 
về bảo vệ môi trường bao gồm: l) Tổ chức TTVBVMT 
chuyên trách (có cấp trung ương, cấp tỉnh và thành phố trực 
thuộc trung ơng). 2) Tổ chức thanh rra phối hợp về bảo vệ 
môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối 
hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành khác). Nhiệm vụ, 
nội dung thanh tra nhà nước về bảo vệ môi trường; các 
nguyên tắc tiến hành thanh tra nhà nước về bảo vệ môi 
trường và thẩm quyển của thanh tra nhà nước trong Việc xử 
phạt và các thủ tục xử phạt đã được quy đình rõ trong Luật 
bảo vệ môi trường và Nghị định 175/CP về hướng dẫn thi 
hành Juật bão vệ môi trường, Pháp lệnh về Thanh tra và 
Pháp lệnh xử lí vị phạm hành chính. 


THANH TRA VỆ: SINH xem xét kĩ để biết và nhận định 
về: tình hình chấp bành pháp luật và các quy định vể vệ 
sinh (theo Luật bảo vệ sức khoẻ) của các tổ chức nhà nước 


ˆÏ THANH TRA VIÊN CHẤT LƯỢNG 
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(kể cả ngành y tế), tổ chức xã hội, cộng đồng và mọi công 
dân; tình hình môi trường và những thay đổi có thể xây ra 
đo tr nhiên, nhất là tác động của con người và có ảnh hưởng 
đến sức khoẻ, đời sống của con người; để xuất các biện 
pháp cải thiện tình hình môi trường. Nếu cần, có thể để ra 
các biện pháp xử lí (kĩ thuật, hành chính, hình sự, vv.) các 
vụ vị phạm và theo dõi kết quả xử lí. 


THANH TRA VIÊN CHẤT LƯỢNG người có trình độ 
để thực hiện thanh tra chất lưựng. TTVCL được chỉ định để 
lãnh đạo việc thanh tra chất lượng được gọi là thanh tra 
trưởng chất lượng. 


"THANH TRÌ huyện ở phía nam thành phố Hà Nội. Diện 
tích 63,17 km2, Gồm 1 thị trấn (Văn Điển - huyện lj), 15 xã 
(Ngũ Hiệp, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc, Tứ 
Hiệp, Thanh Laệt, Tam Hiệp, Tân Triều, Vĩnh Quỳnh, Liên 
Ninh, Ngọc Hồi, Đại Áng, Hữu Hòa, Tả Thanh Oai), Dân số 
190.194 (2003). Địa hình đồng bằng phù sa. Sông Hồng 
chảy qua ở phía đông huyện. Trồng lúa, ngô, rau, cây ăn 
quả, hoa. Chăn nuôi lợn, cá. Nhà máy Phân Lân Văn Điển, 
Nhà máy Pin Văn Điển. Sản xuất vật liệu xây dựng, sành 
sứ Thanh Tìì, đóng tàu đường sông. Giao thông: quốc lộ 1A, 
tỉnh lộ 70A, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đây, có 
tên Long Đàm, Thanh Đàm. thuộc phủ Thường Tín, trấn 
Sơn Nam; từ 1954, thuộc thành phê Hà Nội. 


THANH TRUYỀN x. Cơ cấu bấn khâu. 


THANH TRỪNG thủ đoạn chính trị đơn phương nhằm 
gạt bỏ những người có tư trởng và hành vi chống đối các 
quan điểm chính thống và các hoạt động của một tổ chức 
đẳng, một phong trào hay một chính quyền nào đó... ra khỏi 
cơ cäu tổ chức đó. 


THANH XUÂN quận ở phía tây nam thành phố Hà Nội. 
Diện tích 9, km”, Gỗm I1 phường (Nhân Chính, Khương 
Trung, Khương Mai, Phương Liệt, Thượng Đình, Thanh 
Xuân Trung, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân Nam, Kim Giang). Dân số 185.200 (2003). Địa 
hình đồng bằng. Công nghiệp hóa chất xà phòng, thuốc lá, 
cơ khí lấp ráp, sửa chữa, Dệt len, may mặc, Dịch vụ thương 
mại. Có các trường đại học: Đại học Ngoại ngữ, Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kiến trúc, Học viện 
An ninh. Giao thông: quốc lộ 6 chạy qua. Quận được thành 
lập tỳ 22.! 1.1996, rrên cơ sở các phường của quận Đông Đa 
với các xã của các huyện Từ I_iêm, Thanh ni. 


THÀNH công trình phòng thủ xây đắp kiên cố bao 
quanh một khu công trình cần được bảo vệ như điểm dân 
cư quan trọng hay vị trí xung yếu (nơi ở và làm việc của 
vưa, quan cai trí, khu bình lĩnh, khu dân cư...). Ở phương 
Đông việc chọn thế đất, hướng xây T gắn chặt với thuyết 
"phong thuỷ". Tuỳ khả năng vật liệu ở rừng địa phương, 
có T bằng tre, gỗ, đất gạch, đá... Tuỳ theo nhu cầu phòng 
vệ, T được xây dựng theo những kiểu cách khác nhau: 
thành Hoa Lư dựa theo địa hình tự nhiễn; Thành Nội Huế 
vuông vức theo kiểu thành Trung Quốc; kinh thành Huế, 
thành Hà Nội (thời Nguyễn) theo kiểu thành của phương 
Tây, vw. Trong T có dư trữ lương thực, vũ khí... để chiến 
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đấu lân dài. Thời xưa. khi có chiến sự, dân ở ngoài T có 
rhể vào ở trong T để được bảo vệ. 


THÀNH BABYLON x. Babylon. 


THÀNH BẦU các thành luỹ do Vũ Văn Mật xây dựng ở 
vùng Tuyên Quang để chống nhà Mạc. Thành luỹ chính 
được xây dựng trên Gò Bầu. Các di tích thành luỹ này cố 
nhiều nơi trong khu vực từ ngã ba Đoan Hùng đến Lục Yên 
(tỉnh Yên Bái). Việt Tĩnh là một thành lớn của họ Vũ cũng 
được coi là TH, xây dựng ven bờ Sông Chảy, pần Thác Hà; 
tường thành bằng đất, nay vẫn còn, chu vi 1.385 m, cao 2,3 m, 
mặt! tường thành rộng 3 m, chân thành rộng 9 m, các cửa có 
ốp vách bằng gạch hoặc đá tảng, các mặt cá hào. 


THÀNH CÁT TƯ HÂN (Genaia Khăn; tên thật: Têmugbhim, 
Thiết Mộc Chân; 1162 - 1227), người sáng lập Đế quốc 
Mông Cổ, nhà quân sự nối tiếng thế giới thể kỉ 13 về tài 
cầm quân. Năm 1206, được đại hội gìới quý tộc Móng Cö 
tồn làm đại hãn (x. Khan) của tất cả các bộ lạc. Ông đã 
xây dựng quân đội thiện chiến gồm 100.000 quân (chủ 
yếu là kị bình). Năm 1207, chinh phục các dần tộc vùng 
Xibia (Sihir) sau đó đánh vào nước Nga, một số nước 
Tmng Á, Tây Á và một số nước Châu Âu khác. Năm 1227, 
ốm chết tại Thanh Thuỷ. 


THÀNH CHƯNG bằng cấp cho người thi đỗ hết cấp cao 
đẳng tiểu học thời Pháp thuộc, tưởng đương với hằng tối 
nghiệp trunep học cơ sở ngày nay. 


THÀNH CỔ loại di tích kiến trúc quân sự được xây dựng 
phục vụ mục đích quân sự của các quốc gia hay các địa 
phương thời cổ. Thành thường có một hay nhiều vòng tường 
luỹ được xây bằng đất, đá. gạch và hào nước bố cục theo 
nhiều kiểu dáng khác nhau (hình: vuông, chữ nhật, đa giác, 
tròn hoặc dựa theo địa thế tự nhiên, vv.). Trong thành có 
nhà cửa, chuồng trại, vọng gác, công sự để phục vụ cho sinh 
hoạt, tuần tra, quan sát và phòng ngự. Cấu trúc, vật liệu, kĩ 
thuật xây dựng thay đổi tuỳ theo từng thời, từng địa phương. 


THÀNH CỔ LOA x. Cổ Laa. 
THANH ĐÀI LA x. Đại La (Thành). 


THÀNH ĐINH các nghỉ lễ trong xã hội nguyên thuỷ, để 
chuyển các nam nữ thiếu niền sang lớp tuổi người lớn, lớp 
tuổi thành niên, để được lấy vợ, lấy chồng, sinh đẻ con cái, 
và tham gia các hoạt động sản xuất, bảo vệ buôn làng, các 
sinh hoạt của cộng đồng, lễ hội, tín nưuưỡng, như là thành 
viên chính thức của cộng đồng. với các quyền lựi và bổn 
phân theo luật tục quy định, Trong quá trình thực hiện nghị 
thức, nam nữ thiếu niên được người già giáo dục về nguồn 
gốc, truyền thuyết và truyền thống cộng đồng, về kinh 
nghiệm sản xuất và bảo vệ buôn làng, về luật tục, tín 
ngưỡng, về bổn phận người làm vợ, làm chỗng, nuôi dạy 
con cái, cách ứng xử với các thành viên trong cộng đẳng và 
gìao tiếp với người ngoài cộng đồng, vv. Còn phải trải qua 
các thử thách để rèn luyện thể lực, trí lực. Trai gái đều phải 
trải qua lễ TP, tuy nhiên, đếi với nam giới, lễ được tổ 
chức trọng thể và chặt chẽ hơn với nữ giới. Lúc đâu, lễ 
TĐ được tổ chức trong nơi cư trú của công đẳng, với sự 


THÀNH NIÊN T 





tham gia đông đảo của còng đồng, xem như một ngày hội 
lớn. VỀ sau, lễ được tổ chức ở nơi hẻo lánh, trong rừng, 
sâu, số người tham dự rất hạn chế, liền quan đến các tổ 
chức hội kín. Khi xã hội nguyên thuỷ cáo chung, tục TĐ 
còn tổn tại ở nhiều dân tộc đưới dạng tàn dự như tục cà 
răng ở Tầy Nguyên, Một số nghỉ thức được tổ chức cho cả 
thiếu nhì. Một trong những tàn dư đó là tục cất bao quy 
đầu lồn tại ở một số đần tộc ở Châu Đại Dương, Châu Phi, 
trong các nghỉ lễ của đạo Do Thái và Hồi giáo (đối với 
thiếu nhỉ từ 7 - 10 tuổi). 


THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC danh hiệu cao quý do Chủ 
tch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào Miễn 
Nam tháng 2. 1945, 


THÀNH GIÁ ĐỊNH x. Gửi Định 


THÀNH HỆ tổ hợp tự nhiên và có quy luật của các loại 
đá hoặc khoáng sản có ích liền quan với nhau bởi tính chất 
chung vẻ điều kiện thành tạo, hình thành trong những giai 
đoạn phát triển nhất định của một đới cấu trúc ở một khu 
vực. Có thể phân ra các TH: trầm tích, maema và biển chất, 
nguồn núi lửa, quặng, vv. 


THÀNH HOA LLƯ x. Haa Lư. 


THÀNH HOÀNG thần chủ được tôn vinh thco tín 
ngưỡng thờ thần của cộng đồng cư dân làng xã Việt Nam 
truyền thống. Có Nhân thần (nhân vật có thật được suy tôn), 
Nhiên thần (nhân vật trong huyển thoại được suy tôn). Nói 
chung, TH thường là những VỊ có công với nước chống giặc 
ngoại xâm, có công khai hoang lập ấp, đem những ngành 
nghề mới dạy cho đân làng làm kế sinh nhai; đem lại sự 
thịnh vượng cho làng xã. Vì vậy, cũng thường được gọi là 
Phúc thần. Không phổ biến nhưng cũng có địa phương thỜ 
những nhân vật trước đây khi chết gặp giờ linh. Sau đó, đân 
làng lại gặp những “tai ương hoạ chướng” nên sợ mà lập 
đền thờ. Thòng thường, Đức TH thường được thờ tự tại một 
ngôi đình (hoặc đến). Khi làng tố chức lễ tế tự, vào đấm 
thường có hình thức điển xướng lễ hội kèm theo. 

Đức TH là "vị chỉ huy tối cao" không chỉ trong lĩnh vực 
tâm linh mà cờn trong cả Tĩnh vực đời sống thực của cư dẫn 
lànp xã trnyển thông. Ngày nay, nghỉ lễ thờ cúng các Đức 
TH gắn với những truyền thống tốt đẹp của dần tộc vẫn 
. được duy trì và là một nét đẹp trong việc bảo lưu các giá trị 
của nên văn hoá Việt Nam, 


THÀNH HOÀNG ĐỂ thành luỹ do Nguyễn Nhạc cho 
xây dựng (1276) lại thành Chà Bàn là toà thành cũ của 
Chămpa. Năm 1778, đổi tên là THĐ. Thành hiện còn ở xã 
Nhơn Hậu và Đập Đá, huyện An Nhơn, nh Bình Định. 
THĐ có ba vòng thành, Thành ngoại hình bến cạnh, chụ vị 
7.400 m. Ba cạnh đông, tây và bắc có cửa Đông, cửa Tây 
và cửa Bắc. Riêng cạnh nam có hai cửa: cửa Nam (hay cửa 
Vệ) và cửa Tân Khai. Thành ngoại đắp bằng đất, mặt trong 
và mất ngoài có kè đá ong. Thành đã bị phá huỷ nhiều. 
Những phần cồn lại cho biết thành cao gần 6 m, chân thành 
rộng khoảng 10 - II m, mặt thành rộng gản 4 m. Thành nội, 
còn gọi là Hoàng thành, là một hình chữ nhật, chu vị Ì.600 m, 


cũng đấp bằng đất, bó đá ong. Thành nội có ba cửa: cửa Tiên 
ở cạnh nam, cửa Tả ở cạnh phía đông và cửa Hữm ở cạnh tây. 
Hiện nay, thành nội đã bị phá huý nhiều, Tử Cấm thành hay 
Tử thành cũng có hình chữ nhật, chu vì 600 m, xây toàn đá 
ong. Thành dày khoảng 1,5 m. Những đoạn còn lại phần lớn 
chỉ cao !,8 m, riêng góc đông nam cao hơa 3 m. Tử Cấm 
thành chỉ cố một cửa về phía nam. 


THÀNH HỔ ĐÀO bờ đất xung quanh hố đã đào. THĐ 
phải làm thoải, có mái đốc để tránh sụt lở. Góc dốc phụ 
thuộc độ ẩn định mái đốc của đất. Đối với chất đất là cát, 
Sôi rời rạc, góc dốc bằng góc đốc tự nhiên. Đối với đât dính 
như đất thịt, đất sét, góc dốc phụ thuộc độ dính của hạt đất, 
Mái đốc còn bị tải trọng chất ở mép hố đào làm ảnh hưởng. 
Hố đào càng sâu, TH càng nhải thoải nhiều. Ở địa điểm 
chật hẹp, khâng cho phép đào thoải thì phải neo, chống 
THĐ, tránh sự sụp, trượt, xô đất xuống hố, 


THÀNH HUẾ x. Huế; Thành nội (Huế). 


THÀNH !,UY LÂU di tích kiến trúc quân sự và trung 
tâm vùng Giao Châu vào khoảng thê kỉ 2, 3, thuộc xã 
Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thành 
có 2 vòng tường đất khép kín được bồi đấp qua nhiều thời: 
vòng ngoài hình tứ giác có các cạnh không đều nhau, chu vi 
1.775 mị vòng trong gần hình vuông có gấp khúc ở góc tây 
bắc và đông nam, chu vì 454 m. Khu vực thành còn có 
nhiều đi chỉ, mộ táng, di tích kiến trúc có niên đại tì khoáng 
đầu Công nguyên đến thời Nguyễn, 


THÀNH NGỮ cụn từ cế định, nội dung ngữ nghĩa không 
thể suy ra trực tiếp từ các ý nghĩa chứa trong từng yếu tỗ 
cấu tạo cụm từ. Ngoài nội dung chính, 'TN bao giờ cũng có 
các sắc thái nghĩa phụ như: gợi cẩm và bình giá. TN phản 
ánh những đặc thù trong lối tư duy và mang đặc điểm văn 
hoá của một đân tộc. Vủ. trong tiếng Việt: "chó ngáp phải 
ruồi", "giật gấu vá vai", "mẹ tròn con vuông”, "miệng hùm 
nọc rắn", "rần sành ra mỡ”... là các TN. 


THÀNH NGỮ HỌC bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu 
cấu trúc, lịch sử hình thành và đặc điểm chức năng của hệ 
thống các thành ngữ có trong một ngôn ngữ, 


THÀNH NHÀ HỒ x. Thành: Tây Đô. 


THÀNH NHÀ MẠC các thành luỹ do nhà Mạc đấp vào 
những thời kì khác nhau (cuối thế kỉ 16 - nửa đẫu thế kỉ 127), 
ở các tỉnh phía bắc để chống nhà Lê. TNM ở xã Xích Thổ 
(Hoành Bồ - Quảng Ninh) chu vì 1.220 m, cao 3 - 4m, dựa 
vào thế tý nhiên của địa hình để xây, lợi dụng khe núi để 
mở cửa, đào ngòi thông với vịnh Hạ Long. làm đường giao 
thông ở tây nam thị xã Cẩm Phả 3 km, có hào bao quanh. 
Ngoài ra, TNM còn có ở núi Võ Trường, xã Đông Lĩnh 
(Yên Hưng - Quảng Ninh), ở động Thiên Sơn (Thuỷ 
Nguyên - Hải Phàng), ở núi Voi (Đẳng Hỷ - Thái Nguyên), 
ở Cao Bình (Thạch An - Củo Rằng). 


THÀNH NIỄN lớp tuối của những người trưỡng thành, là 
thành viên chính thức của cộng đồng, Nói chung người ta 
chia đồi người ra làm 3 giai đoạn chủ yến sau: vị thành 
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niên, TN và läo hạng. Mỗi giai đoạn tương ứng với một lớp 
tuổi, với những nhiệm vụ và quyền lợi khác nhau được luật 
tục quy định. 

Thuộc lớp tuổi vị thành niên là những trai, gái tuổi còn 
nhỏ, chưa phải là TN chính thức của cộng đồng (x. Vị thành 
niên). TN là những người đã qua tuổi dậy thì, được lấy vợ, 
lấy chồng, tham gia đầy đủ các hoạt động của cộng đồng 
như lao động sản xuất, bảo vệ buôn làng, tham gia các 
hoạt động lễ hội, tín ngưỡng của cộng đồng. Lớp TN có thể 
gồm tráng niên và trung niên. TN do đó là bộ phận chủ lực, 
đẩy sức sống của cộng đổng. Khi hết tuổi TN, đến bao 
nhiêu tuổi là tuỳ theo tập quán từng cộng đồng quy định, 
con người chuyển sang lớp lão hạng, nghĩa là lớp người già 
(x. Lão hạng). Từ lớp tuổi này chuyển sang lớp tuổi khác, 
phải trải qua những nghi lễ chặt chẽ. Quan trọng nhất là lễ 
thành đỉnh, để chuyển con người từ lớp tuổi vị thành niên 
sang lớp tuổi TN (x. Thành đỉnh). 

THÀNH NỘI (Huế) (cg. Đại Nội), khu vực Hoàng thành 
Huế, bao gồm cả Tử Cấm thành. TN nằm trong lòng kinh 
thành Huế diện tích hơn 36 ha, hình thành 9 khu vực có 
tường ngăn cách riêng biệt nhau; tường bao cao 4,30 m, đầy 





Thành Nội 


Mặt bằng tổng thể kiến trúc Thành Nội 


Í. Ngọ Môn; 2. Sân Đại triểu; 3. Điện Thái Hoà; 4. Hiển Lâm Các; 
3. Đại Cung Môn; 6. Điện Cần Chánh: 7. Điện Càn Thành, 

8. Thế Miếu; 9. HỖ Thái Dịch; 10. Hồ Ngự Hà, 11. Câu Trung Đạo; 
12 Lâu Tịnh Minh; 13. Cung Trường Sình; 14. Hỗ Kim Thuỷ; 


l5. Đảo trên hổ; 16. Hậu Bổ. 
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I,05 m, có 4 cửa: Ngọ Môn (cửa chính ở mặt đông nam), 
Hiển Nhơn, Chương Đức, Hoà Bình; bao quanh tường thành 
có hào nước (Kim Thuỷ Từ), và có 4 cầu (Kim Thuỷ Kiểu) 
ứng với 4 cửa. TN là nơi làm việc của triểu đình và sinh 
hoạt của hoàng gia, nơi thờ phụng của hoàng tộc. Trong 
thành có trên 100 lâu đài và cung điện có giá trị cao về 
nghệ thuật kiến trúc, được bắt đầu xây dựng từ 1804, nhưng 
xây dựng quy mỗ lớn từ 1838 (đời vua Minh Mạng). Cúc 
công trình quan trọng nhất trong TN: điện Thái Hoà, Thế 
Miếu, Hiển Lâm Các, điện Phụng Thiên, cung Diên Thọ, 
cung Trường Sanh... Xt. Huế; Kinh thành Huế. 


THÀNH PHẨM x. Sản phẩm hoàn thành. 


THÀNH PHẦN CÂU các bộ phận của cấu tạo câu xét 
về mặt chức năng cú pháp, do thực từ hoặc cụm từ đảm 
nhiệm, có các tên gọi như chủ ngữ, vị ngữ, định ngữ, bổ 
ngữ, trạng ngữ. 

THÀNH PHẦN CẤU TRÚC ĐỊA LÍ thành phân vật 
chất và năng lượng cấu tạo nên các tổng thể địa lí. Đó là 
nham thạch, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thuỷ văn, thực 
vật, động vật, vi sinh vật. Chúng sắp xếp từ dưới lên trên, 
tạo nên cấu trúc thẳng đứng, trong đó sự trao 
đổi vật chất và nã neg lượng được thực hiện chủ 
yếu thông qua tiểu tuần hoàn sinh vật. 


THÀNH PHẦN CHÚ THÍCH thành phần 
của câu, đặt đẳng lập nhằm giải thích, nói rõ 
thêm ý nghĩa của một bộ phận câu hoặc cả 
cầu. TPCT có hai loại: |) Chú thích cho một 
thành phẩn, một bộ phận của câu. Vd. "Hà 
Nội, thủ đô của nước ta, đã có một lịch sử lâu 
đời"; "Trần Quốc Tuấn (còn gọi là Trần Hưng 
Đạo) là một vị anh hùng dân tộc”. 2) Chú thích 
cho cả câu, không có quan hệ riêng với bất cứ 
thành phần nào hay yếu tế nào của câu. Vd. 
"Những định lí này - cô giáo nhắc lại - các em 
cần phải học thuộc"; "Cô bé nhà bên (có ai 
ngờ) cũng vào du kích". "Hôm gặp tôi vẫn cười 
khúc khích. Mắt đen tròn (thương thương quá 
đi thôi)" (Giang Nam). 


THÀNH PHẨN CHUYỂN TIẾP thành 
phần trong cấu trúc câu dùng để chuyển tiếp 
một câu với một đoạn trước nó. Trong tiếng 
Việt, các từ ngữ thường dùng làm TPCT là: vả, 
vả lại, hơn nữa, thật thế, tuy nhiên, trước hết, 
cuối cùng, tóm lại, nói một cách khác, vv. Vd, 
“Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù nguy 
hiểm nhất của nhân loại"; "Vấn đề này, trái 
lại, có tầm quan trọng lớn". 

THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT x. 7hành 
phần hạt. 

THÀNH PHẦN HẠT (cg. thành phần cơ giới 
đất), tổ hợp các cỡ hạt có kích thước rất khác 
nhau, phân bố theo những quy luật trầm tích 
phức tạp, cấu tạo nên đất và đặc trưng cho mức 
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độ phân tấn của nó. TPH được biển thị bằng tỉ lệ phần 
trăm, tính theo khối hfợng đất khô tuyệt đối của các nhóm 
cỡ hạt so với khết lượng toàn bộ của một thể tích đất nhất 
định. Phân biệt các cỡ hạt chủ yếu: tảng > 200 mm; đăm 
(khi hòn tròn cạnh chiếm ưu thế gọi là cuội): 20 - 200mm; 
sạn (khi hạt tròn chiếm u thế gọi là sối) 2 - 2 mm; cất 
0,05 - 2 mm; bụi (limông) 0,002 - 0,05 mm; sét (bùn) 
< 0,002 mm. Theo khối lượng một số c8 hạt đặc trưng đất 
được phân ra các loại. TPH thường được biểu thị bằng 
biểu đổ liên hệ giữa khối lượng từng nhóm hạt và kích 
thước d của chúng. Để tiện lợi, đùng lpd thay cho d và 
biểu đổ có dạng nửa lôgarit. Căn cứ vào biểu đồ này có 
thể xác định được hệ số không đồng nhất K, = dzyd\a, 
trong đó dạ; và dịo tương ứng là các đường kính hụt mà 
lượng chứa các cỡ hạt nhỏ hơn chúng chiếm 60% và 0%. 
Cát được coi là không đồng nhất về thành phần bạt nếu 
K¿ > 3; sết - Ky > 5. Tính chất lí, hóa, độ phì nhiêu của 
đất, nãng suất cầy trỗng phụ thuộc vào TPH. 


THÀNH PHẦN HÔ NGỮ thành phần nêu lên một lời 
than, lời gọi, lời đáp, lời nguyễn, vv. Thường do một từ anh 
thái, cảm xúc hoặc một cụm cừ đầm nhiệm. Vd. "Ôi, mùa 
xuân ở đây đẹp quá!"; “Chúng ta đi thôi, anh em ơi”; "Việc 
này, chết thật, sao chưa làm À7". 


THÀNH PHẦN KINH TẾ bộ phận kinh tế của nên 
kinh tế quốc đản, mà đại biểu của nó là một kết cấu kinh 
tế đặc biệt dựa trên một chế độ sở hữn nhất định về tư 
liệu sản xuất và lực lượng sẵn xuất tương ứng với nó; chỉ 
cách phân chia nền kính tế quốc đân theo hình thức sở 
hữu giúp ích cho việc hoạch định chính sách cụ thể, sát 
đúng với mỗi thành phẳn và toàn bộ nên kinh tế, Nền 
kinh tế của một nước trong cùng một thời kì có thể tổn tại 
nhiều TPKT,. trong đó TPKT đại biểu cho quan hệ sản 
xuất thống trị bao giờ cũng đóng vai trò chủ đạo. Có thể 
có một giai đoạn lịch sử mà không một TPKT nào thống 
trị; vđ. ở Liên bang Nga những năm 20 thế kỉ 20, nền kinh 
tế có nhiều thành phần, nhưng TPKT xã hội chủ nghĩa 
chưa thống trị. Trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lèn chủ nghĩa xã hội, một thời gian đài nên kinh tế còn 
mang tính chất nhiều thành phần. Theo Lênin, có 5 thành 
_ phẩn: kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân tư bản chủ 
nghĩa, kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ, kính tế tư bản nhà 
nước, kinh tế gia trưởng. Ở Việt Nam, nên kinh tế có 
nhiền thành phần, nhưng số lượng và tên gọi các TPKT 
không cô định, thậm chi nội hàm của mỗi TPKT cũng 
không cố định. Trước Đại hội VI của Đảng, nền kinh tế 
nước ta bao gồm 2 thành phần chủ yếu là kinh tế quốc 
đoanh và kính tế tập thể; đến Đại hội VI đã phân định 
thành 5 thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, 
kính tế tư bản nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ, kính tế tư 
bản t nhân. Trong tình hình thực tế hiện nay, khi ngày 
càng nhiều tổ chức và cá nhần người nước ngoài đầu tư 
kinh doanh ở Việt Nam, Đại hội Đẳng IX đã xác định, nên 
kinh tế nước ta gồm 6 thành phần cụ thể: kinh tế nhà 
nước, kinh tế tập thể, kính tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư 


bản trể nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài. Các TPKT nói trên đều bình đẳng trước 
pháp luật và được khuyến khích phát triển trong sự hợp 
tác, liền kết, cạnh tranh và đấu tranh với nhau, trong đó 
kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế 
tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc. Số liệu 
thống kê năm 2003 cho thấy, kinh tế nhà nước và kinh tế 
tập thể chiếm 46,57% trong tổng sản nhẩm quốc nội theo 
giá thực tế. 


THÀNH PHẪN MÔI TRƯỜNG các yếu tố tạo thành 
môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng 
đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các 
khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tổn thiên nhiên, cảnh 
quan thiền nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và 
các hình thái vật chất khác (theo Luật bảo vệ môi trường 
của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 


THÀNH PHẪN THỨ BA lực lượng chính trị xã hội, 
xuất hiện chủ yếu ở các đô thị Miễn Nam Việt Nam sau 
khi cố Hiệp định Pari về Việt Nam (1.1923). TPTB tập 
hợp các tổ chức và cá nhãn không thuộc về một trong hai 
bên đố! lập (chính quyển cách mạng và chính quyển Sài 
Gòn). Họ theo khuynh hướng hoà bình, độc lập dân tộc; 
đòi các bên đối lập đã tham gia kí Hiệp định Pari phải thi 
hành nghiêm chỉnh Hiệp định, tiến tới lập lại hoà bình, 
hoà giải, hoà hợp dân tộc. Với khuynh hướng chính trị đó, 
trên thực tế, họ chống lại chính quyền tay sai Mĩ và các 
thế lực phản động khác, gần gũi với lực lượng cách mạng, 
với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ 
Cách mạng Lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, 
trong các tuyên bố của mình, đòi chính quyền Thiệu phải 
tôn trọng TPTB như một lực lượng chính trị độc lập, thể 
hiện nguyện vọng và khuynh hướng của một bộ phận 
đáng kể nhân đân Miền Nam Việt Nam. Sau khi chính 
quyền Sài Gòn sụp đổ, trên thực tế, không còn TPTB nữa. 


THÀNH PHỔ đơn vị hành chính, điểm quần cư đô thị có 
số dân tương đối lớn, tỉ lệ đân số sản xuất phi nông nghiệp 
cao, là trung tâm công nghiệp, thượng mại, địch vụ, văn 
hoá, khoa học - cống nghệ của một vùng, một địa phương. 
TP có quần thể kiến trúc tổng hợp, đồng bò, kiên cố, giao 
thông hiên lạc thuận tiện, có nhiều tranp thiết bị kĩ thuật 
phục vụ lối sống tập trung với mật độ đân cao. Thông 
thường, số dân của TP từ hàng chục nghìn đến hàng triệu. 

Đến cuối năm 2004, ở Việt Nam có 5 TP trực thuộc trung 
ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Dà 
Nẵng, Cần Thơ và 25 thành phố trực thuộc tỉnh: Điện Biên. 
Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ 
Long, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Vịnh, 
Đồng Hới, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Plâyku, 
Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Biên Hòa, Vũng Tàu, Mỹ Tho, 
Long Xuyên, Cà Mau, Năm 1998, thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 10/1998/QĐÐTTG ngày 23.1.1998 
phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể đô thị Việt Nam 
đến năm 2020. 
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ÍÏ THÀNH PHỐ CHUỖI 


THÀNH PHỐ CHUỖI bố cục của một quần cư bao gồm 
một số đô thị được sắp xếp nối tiếp nhau theo một tuyến 
đường (giống như một chuỗi hạt). 


THÀNH PHỐ CÔNG NGHIỆP x. Trưng tâm công nghiệp 

THÀNH PHỐ CỤM tố cục của một quân cư bao gồm 
một số đô thị được sắp xếp gần nhau, có thể tương đối tập 
trung hoặc phần tắn. 

THÀNH PHỐ CỰC LỚN (cg. đô thị lớn), đô thị có quy 
mô vượt trội về số dân cũng như về diện tích đất đai. Tuỳ 
theo từng nước, TPCL. là thành phố có sế dân 5 - 10 triệu 
hoặc hơn nữa. Hiện tượng TPCL mới xuất hiện ở thời kì đô 
thị hoá hiện đạt. 


THÀNH PHỐ DẢI x. Thành phố tuyến. 

THÀNH PHỔ ĐỘNG thành phố có sự phát triển mạnh 
mẽ và liên tục đồng thời với sự hoạt động sôi động trong 
sản xuất, dịch vụ và đời sống. 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH x. Hồ Chí Minh 
(Thành phố). 

THÀNH PHỔ NGHỈ DƯỠNG thành phố có chức năng 
chủ yếu là nơi nghỉ ngơi, an dưỡng chữa bệnh hoặc du lịch. 


THÀNH PHỐ PHONG HOÁ vùng có những khối đá lớn 
được hình thành tai chỗ, vươn lên cao do quá trình phong 
hoá xảy ra theo các khe nứt. Những khối đá lớn trông giống 
như các lâu đài, đãy phố của một thành phố (vd. Thạch 
Lằm - rừng đá ở Vân Nam, Trung Quốc). 

THÀNH PHỐ TẬP TRUNG dạng bố cục của đô thị, 
trong đó việc chiếm đất của đô thị là liên tục, không bị giấn 
đoạn, để phân biệt với dạng bố cục mà việc chiếm đất phân 
tán trên nhiều địa điểm. 


THÀNH PHỐ TUYẾN (cg. thành phố dải), dạng bố cục 
của đô thị trong đó việc chiếm đất kéo dài (chiểu dài lớn 
hơn rất nhiều so với chiều rộng). 


THÀNH PHỔ VỆ TINH thành phố nhỏ nằm ở gần một 
thành phố lớn, trong vùng ảnh hưởng của thành phố lớn 
đó; nhiều khi đó là nơi chuyên bố trí các khu ở mà dân cư 
tại đó vẫn phải vào làm việc tại thành phố chính (thành 
phố mẹ), trong trường hợp đó, TPVT có thể được gọi là 
"thành phố ngủ”. 

THÀNH PHỐ - VƯỜN I. Chỉ chung các thành phố được 
xây dựng chủ yếu nhà thấp tầng và có nhiều vườn cây. 

2. Mô hình đô thị theo để xuất của Hooat (Ebenzer 
Howard; 1850 - 1928): một cụm đô thị với đô thị hạt nhân ở 
giữa (36 vạn dân) và 6 đô thị nhỏ hơn (3 - 6 vạn dân) ở 
xung quanh nằm trên các góc của hình lục lăng, xen kẽ 
các đô thị vẫn là đồng ruộng nhưng có đường giao thông 
liên kết các đô thị với nhau, riêng đô thị hạt nhân ở giữa 
còn được tổ chức thành nhiều vành đai đồng tâm với các 
chức näng khác nhau, trong đó có nhấn mạnh đến vành 
đai cây xanh, nhà ở tại đây cũng là loại nhà thấp tầng có 
vườn. Một số đô thị ở Anh như Oenuyn (Welwin), Bắc 
Ađơleđơ ( Adelaide), vv. được xây dựng theo mô hình này. 
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THÀNH TẠO một thể đá phân lớp hình thành trong 
những điểu kiện trắm tích và kiến tạo nhất định, trong một 
khoảng thời gian liên tục, do đó mang những đặc điểm 
chung về thạch học, khoáng vật, cấu trúc mặt cất, mức độ 
uốn nếp và biến chất, vv, 


THÀNH TÂY ĐÔ (cg. thành Nhà Hồ; thành Tây Giai), 
di tích thành cổ và kinh đô của vương triểu Hồ, xây dựng 
năm 1397 ở xã Tây Giai, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 
TTĐ ở vào địa thế khá hiểm trở, có lợi thế về phòng ngự 
quân sự hơn là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá. 
Mặt bằng thành hình chữ nhật (900 m x 700 m). Mặt ngoài 
ghép bằng đá khối kích thước trung bình 2 m x l m x 0/70 m, 
mặt trong đắp đất. Mở 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc, trong 
đó to nhất là cửa chính nam, gồm 3 cửa cuốn dài 32,8 m, 
cao 9,5 m, rộng 15,17 m. Các phiến đá xây đặc biệt lớn (dài 
tới 7 m, cao l,5 m, nặng chừng l5 tấn). Thành đã bị phá 
huỷ, di tích còn lại là các cổng thành bằng đá, thành bậc ở 
chính điện chạm một đôi tượng rồng đá đẹp, dài 3,62 m. 
TTĐ thể hiện một trình độ rất cao về kĩ thuật xây vòm đá 
thời bấy giỜ. 





Thành Tây Đô 


THÀNH THÁI (tên huý: Nguyễn Phúc Bửu; 1879 - 1954), 
vua thứ 10 triểu Nguyễn. Con vua Dục Đức. Lên ngôi năm 
1889, đặt niên hiệu là Thành Thái. Có tỉnh thần yêu nước, 
liên hệ với phong trào Đông du. Năm 1907, bị toàn quyền 
Đông Dương ép thoái vị, nhường ngôi cho con là Duy Tân 
(1907 - 16). Bị giam ở Vũng Tàu và đầy đi an trí ở đảo 
Rêuyniông (Réunion; Châu Phi). Năm 1947, về nước. Mất 
tại Sài Gòn. 


THÀNH THỊ từ chỉ chung các điểm dân cư kiểu thành 
phố như các thị xã, thị trấn, thị tứ, khu dân cư công 
nghiệp, vv. 

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN trong lịch sử, thành thị 
xuất hiện do việc tách nghề thủ công ra khỏi nông nghiệp 
trong thời kì từ chế độ cộng sản nguyên thuỷ chuyển qua 
chế độ chủ nô. Trong xã hội có giai cấp, thành thị (công 
nghiệp) dẫn dẫn khác hẳn và đối lập với nông thôn (nông 
nghiệp). Thành thị là nơi tập trung công thương nghiệp, 
các tổ chức phục vụ đời sống, giáo dục, khoa học, văn 
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hoá, rong khi nồng thôn lâm vào ủình trạng lạc hậu về 
mọi mặt. Trong chủ ngh†a tư bản, thành thị thống trị nông 
thôn, giai cấp tư sẵn bóc lột giai cấp nông đân, và trên 
phạm vi toàn thế giới, các nước tư bản công nghiệp bóc 
lột các nước nông nghiệp thuộc thế giới thứ ba. Sau cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, sự thống trị của giai cấp tư sản 
không còn, liên minh công nông được củng cỗ về mặt 
kinh tế, thì TTVNT có điều kiện cơ bản để xích lại gần 
nhau. Nhà nước xã hội chủ nghĩa giúp nông đần khắc 
phục tình trạng lạc hậu của nông thôn; đưa tiến bộ khoa 
học - kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các 
phương tiện thông tin và giao thông vận tải, phát triển 
giáo dục và văn hoá. Quan hệ giữa TTVNT không còn 
tính đốt kháng; tuy nhiên, những sự khác biệt quan trọng 
về điều kiện lao động và sinh hoạt vẫn tổn tại trong một 
thời gian lâu dài. Những sự khác biệt này chỉ có thể mất 
đân bằng con đường phát triển lực lượng sản xuất của 
nông thôn, làm cho lao động nông nghiệp trở thành một 
ngành của sản xuất công nghiệp. 


THÀNH THỤC SINH DỤC (cg. tuổi thành thục), trạng 
thái và khả năng của cơ thể sinh vật đã đến độ tuổi được sử 
dụng vào mục đích sinh sẵn bảo tổn nồi giếng. TTSD 
thường xuất hiện trước khi hoàn thiện sinh trưởng và phát 
triển cơ thể. Lúc này khối lượng cơ thể mới đạt 70% khối 
lượng khi trưởng thành. Vì vậy, giữa TTSD và phát triển cá 
thể hoàn chỉnh cố một khoảng thời gian xác định. TTSD ở 
con đực được xác định khi ống sinh tỉnh đã phát triển, tính 
hoàn bất đầu đủ khả nĂng sẵn xuất tính trồng trưỡng thành, 
có hiệu lực thụ tỉnh; ở con cái được xác định qua việc xuất 
hiện các đặc điểm sinh đục phụ, phát triển mạnh các hộ 
phận sinh dục, hoàn thiện các chức năng sinh sẳn, xuất hiện 
chu kì động dục và rụng trứng, đạc độ tuổi phối giếng. Thời 
gian TTSD sớm hay muộn phụ thuộc vào giỗng, điều kiện 
thức ăn, chế độ nuôi dưỡng vã chăm sóc... Những gia súc có 
tuổi đời ngắn TTSD sớm hơn, ngược lại, những gia súc có 
tuổi đời dài TTSD muộn hơn. Tuổi TTSD của một số loại 


Ø1a súc nhụf sau: 
Sớm (tháng) Muôn 
(tháng) 
bò đực 1S - 2I 
Bò cái 


18 - 24 


Lợn đực 7-10 
Lợn cái & - 12 
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THÀNH TỐ PHÂN MÈM Ï 





THẢNH THỤC TÍNH ĐỤC trạng thái sinh lí khi con 
người hoặc động vặt bắt đần có khả năng sản sinh eiao tử 
(tỉnh trùna, trứng) và có biểu hiện tập tính sinh dục để 
phân biệt rõ rệt giới tính đực hoặc giới tính cái. Ở thời kì 
này, trong cơ thể đã có sự điều chỉnh giữa hoạt động các 
hocmon, hướng sinh dục (pgonadotropin) với hoạt động các 
tuyến sinh dục (dịch hoàn, buồng trứng) để sản sinh ra 
giao tử đực hoặc cá¡, nhưng chưa có khả năng thụ thất khi 
cho giao phối. Trường hợp có thụ thai, thai rất yếu và ảnh 
hưởng không tốt đến phát triển cơ thể con mẹ. TTTD 
thường xuất hiện sớm hơn thành thục sinh dục và chu ảnh 
hưởng của nhiều yếu tố: giống, tính biệt, dì truyền, dinh 
dưỡng, khí hậu, điều kiện sinh hoạt văn hoá, xã hồi, vv. Ở 
người, từ khi TTTĐ (t'nh tròng Ở trạng thái tự do và có 
năng lực thụ tĩnh; rụng trứng và bắt đầu xuất hiện chu Kì 
kinh nguyệt) đến thành thục sinh dục có một giai đoạn 
chuyển tiếp ngắn gọi là dậy thì (con trai vỡ tiếng, bắt đầu 
có lông mép cứng; con gái phát triển vú, có lông mu... }. 
Ở gia súc, thường chỉ phát hiện được khi TTTD đã hoàn 
chỉnh (con đực giao phối và xuất tính, con cái cố chư kì 
động dục và chịu đực) nhưng chưa cho phối giống. XL 
Thành thục cỉnh đục. 


Thành thục tính dục ở một số gia súc: 
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Gia súc 





Tính biệt 
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Đực nộ! 
Cái nội 
Đực ngoại 
Cát ngoại 
Đực lai 
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Việt Nam 
Mura 








THÀNH TỐ PHẪN MÊM (Á. software componeni). 
Một chương trình phẩn mềm mang tính môđùn, có thể 
được đùng để tổ hựp với các TTPM khác tạo nền một 
chương trình đầy đủ. Người lập trình có thể dùng lại một 
TTPM đã có sẵn mà không cần phải biết về cách thức 
hoạt động bên trong của nó, chỉ cần biết các chương trình 
hay thành tố khác gọi nó như thế nào và truyền đữ liệu 
cho nó ra sao. 











ˆÏ THÀNH TỔ TRỰC TIẾP 


THÀNH TỔ TRỰC TIẾP khái niệm ngữ pháp vốn là 
của ngôn ngữ học miêu tả Mĩ, dùng để chỉ hai hoặc nhiễu 
yếu tố cấu thành trực tiếp một cấu trức ngữ pháp ở bậc 
trên (hoặc chuỗi tuyến tính lớn hơn, nếu cùng cấp độ). 


THÀNH TƠROA x. Tơroa. 


THÀNH TRƯỜNG ĐỤC (tk. luỹ Đào Duy Từ, Luỹ 
Thày), hệ thống luỹ thành đo Đào Duy Từ chỉ huy việc 
xây đấp vào thời gian 1630 - 32 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Bình ngầy nay. nhằm ngăn chặn quân Trịnh tỪ phía bắc 
tấn công. Hệ thống gồm 4 luỹ chính: luỹ Trường Dục dài 
L0 - 20 km, từ chân núi Trường Dục đến đầu phá Hạc Hả:; 
luỹ Nhật Lệ đài !2 km từ cửa biển Nhật Lệ đến núi Đầu 
Mầu; luy Trường §a dài 2 km ở phía nam cửa Nhật Lệ; 
luỹ Trấn Ninh ở địa phận 2 xã Động Hải và Trấn Nính. 
Nhiều đoạn luy được xây dựng kiên cố với kích thước khá 
lớn, chẳng hạn luỹ Nhật Lệ có đoạn cao 6 m. phía ngoài 
đóng gỗ lim, phía trong đấp đất tạo thành 5 bậc thêm. Xt. 
Luỹ Trường Đục. 


THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ kết quả khoa 
học và công nghệ có ý nghĩa về lí luận và giá trị thực tế thu 
được qua khảo sát, phân tích, nghiên cứu, chế tạo... trong 
hoạt động khoa học và công nghệ. TTTKHCN có những đặc 
trưng như: tính sáng tạo mới, có ý nghĩa về lí luận hoặc giá 
trị thực tiễn, đã qua giám định nghiêm túc hoặc được thực 
tiễn kiếm chứng. 


THÀNH UỶ (cg. cấp uỳ thành phố), ban chấn hành đẳng 
bộ thành phố trực thuộc trưng ương, ban chấp hành đẳng bộ 
thành phố trực thuộc tỉnh. TU là cở quan lãnh đạo của đẳng 
bộ thành phố giữa bai kì đại hội đại biểu đảng bộ thành 
phố, do đại hội đại biểu đẳng bộ thành phố đầu nhiệm kì 
hấu ra, với mỗi nhiệm kì là 5 năm. TƯ có nhiệm vụ lãnh 
đạo thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đẳng bộ thành 
phố và các nehị quyết, chỉ thị của cấp trên, triệu tập đại hội 
đại biểu đảng bộ thành phế khi hết nhiệm kì hoặc đại hội 
đại hiểu bất thường khi có yêu cầu. 

Hội nghị TU đầu nhiệm kì bầu ban thường vụ TU, bẫu bí 
thư và các phố bí thư trong số uÝ viên thường vụ; bầu uỷ 
ban kiểm tra và bầu chủ nhiệm uỷ han kiỂm tra trong số uỷ 
viên uỷ ban kiểm tra. 

Hội nghị TU thường lệ do ban thường vụ TỪ triệu lập 
3 tháng một lần, họp bất thường khi cần. 

Thường trực TU gồm bí thư, các phó bí thư, có nhiệm vụ 
chỉ đao kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của TU, của 
ban thường vụ TU và cấp uỷ cấp trên, giải quyết công việc 
hàng ngày của đẳng bó, quyết định triệu tập và chuẩn bị nội 
dung các kì họp của ban thường vụ TƯ. 


THÀNH VIÊN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI 
GIAO người đứng đầu, các cán bộ và nhân viên của cơ 
quan đại điện ngoại giao (vd. đại sứ quán). Tất cả những 
người này phải là người có quốc tịch của những nước cử 
đi. Người đứng đầu và các cán bộ của cơ quan đại diện 


ngoại giao là người có hàm ngoại ø!ao trực tiếp thực hiện 
các chức năng của cơ quan đại điện ngoại giao và từ đó 
được gọi là viền chức ngoại giao, những người có tư cách 
đại diện ngoại giao. Nhân viên của cơ quan đại điện 
ngoại giao là người không có hàm ngoại giao, không trực 
tiếp thực hiện các chức năng của cơ quan đại điện ngo4! 
g!ao mà giúp các viên chức ngoại giao thực hiện những 
chức năng này, do đó không có tư cách đại diện ngoại 
giao. Nhân viên ngoại giao bao gồm các nhân viên hành 
chính - kĩ thuật (ầm công việc hành chính, kế toán, Kĩ 
thuật, văn thư, cd yếu, 9V.) và nhân viên phục vụ (làm 
công việc phục vụ nội bộ như nâu ăn, tập dịch, vv.), 
TVCCQĐDNG được hưởng các quyền ưu đãi - miễn trừ 
ngoại giao theo Công ước Viên về quan hệ ngoại giao 
năm 196I quy định cho người đứng đầu, cán bộ và nhần 
viên của cơ quan đại diện ngoại lao. 


THÀNH VIÊN CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ SỰ 
PHÙ HỢP cơ quan đánh siá sự phù hợp hoạt động thco 
quy tắc của hệ thống và có cơ hội tham gia vào quản lí hệ 
thống đó. 


THÀNH VIÊN LIÊN HỢP QUỐC theo điều 3 Hiến 
chương liền hợp quốc, thành viên đầu tiền của Liên hợp 
quốc lä những quốc gia đã tham dự hội nghị tại Xan 
Franxtxcô (San Francisco) hay trước đó đã kí vào bản 
Tuyên ngôn Liên hợp quốc ¡.1.1942, đã kí và phê chuẩn 
Hiến chương Liên hợp quốc. Điều 4 Hiến chương Liên 
hợp quốc quy định: tất cả các quốc gia yêu chuộng hoà 

ình khác thừa nhận những nghĩa vụ guy định trong Hiến 
chương Liên hợp quốc, dược Liên hợp quốc xét đủ khả 
năng và tự nguyện làm tròn nghĩa vụ ấy đều có thể trở 
thành TVLHQ. Việc kết nạp thành viên mới của TVLHQ 
do Đại hội đồng thông qua trên cơ sở kiến nphị của Hội 
đồng Bảo an. Ngày 20.9.1927, Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc. Hiện 
nay, Liên hợp quốc có 19! thành viên. Hiến chương Liên 
hợp quốc (điền 6) quy định khai trừ thành viên khỏi Liên 
hợp quốc, nếu thành viên đó vi phạm một cách có hệ 
thông những nguyên tắc nêu trong hiến chương. 


THÀNH VÔBĂNG thành xây theo kiểu của Vôbăng 
(S. P. dc Vauhan), đặt theo tền nhà quân sự người Pháp 
tốt nghiệp Trường Võ bị Xanh - Lêgiê (Saint - Léper), 
thống chế Pháp, tổng công trình sư về xây dựng thành 
quách, người đã cách mạng hoá nghệ thuật phòng thủ 
dưới thời Lu-i XIV (Louis XIV), xây dựng nhiều thành 
quan trọng ở Pháp: thành ở Lin (LNIle, 1667), ở Namuya 
(Namur, 1692). Kiểu TV có dạng hình học rõ ràng, với 
đặc điểm những phần nhô ra góc cạnh, phù hợp với điều 
kiện kĩ thuật quân sự đã phát triển. Được áp dụng Ở 
nhiều nơi, Tại Việt Nam, kiểu thành này xuất hiện đầu 
tiên ở Gia Định (Sài Gòn; I790), và ở Huế (1805), Hà 
Nội, Sơn Tây, Bấc Ninh, Thanh Hoá, Vinh, Đồng Hới, 
Quảng Trị, vv. 














THÁNH HIẾN đụ 








Thành Vôbăng 
Thành Gia Định (Sài Gòn) vẽ theo tứ liệu của bản đỗ Bruyn 1795, 
Trân Văn Học 1815 


THÀNH XƯƠNG GIANG x. Xương Giang. 


THÁNH danh hiệu để chỉ những người tài giỏi, sáng 
suốt, đức độ, có công trạng. Sau khi qua đời, những người 
đó được thờ cúng coi như các vị thần linh: đạo Kitô có tục 
lệ phong chức á T, T cho những người có công với đạo. 
Đạo Khổng tôn Khổng Tử (Kongzi) là T. Đạo giáo gọi 
đức Trần Hưng Đạo, bà Liễu Hạnh là T. Ở Việt Nam thời 
xưa, nhà vua thường có tục phong thần, nhất là thần thành 
hoàng cho các bậc tiền nhân có công với nước. Các vị 
thần này cũng cùng gốc như T, nhưng không rõ vì sao lại 
gọi là thần, nên thường có một thuật ngữ ghép là thần 
thánh. Trong tôn giáo còn có thuật ngữ nửa thần có nghĩa 
là những thần linh gốc là người trần hoặc được coi là kết 
quả của một cuộc hôn nhân giữa thần với người trần. 
Theo lín ngưỡng dân gian, trong một số trường hợp, nếu 
một người nào đó xúc phạm đến nơi thờ cúng, đến các 
thánh thần sẽ bị TT trừng phạt (T vật), người nhà phải dâng 
lễ tạ tội mới mong qua khỏi. 

THÁNH CHIẾN (Ph. Guerre sainte), chiến tranh vì mục 
đích tôn giáo, pm các đạo quân của Châu Âu chinh phục 
Thổ Nhĩ Kì và vùng Tiểu Á, dưới danh nghĩa "giải phóng 
đất thánh" khỏi bàn tay dân dị giáo, diễn ra từ thế kỉ II đến 
thế kỉ 13, trong đó nổi bật là 8 cuộc hành quân lớn. Người 
phát động là giáo hoàng Uyêcbanh II (Urbain HH), đưa ra 
năm 1095 tại công đồng Clecmông (Clermont) lời kêu gọi 
tổ chức cuộc hành hương có vũ trang nhằm giải thoát đất 
thánh ]ềruxalem, tiêu diệt các giáo hội phương Đông (đã li 
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khai khỏi Công giáo từ thế kỉ 10) 
và giành lại con đường buôn bán 
qua Ấn Độ và phương Đông nói 
chung. Các thế lực phong kiến 
Pháp, Italia, Đức, Anh... đã đưa 
hàng trăm nghìn sinh mạng, 
trong đó có hàng chục nghìn trẻ 
em, vào những cuộc chém giết ở 
phía đông Địa Trung Hải mà 
không giành được một hiệu quả 
nào đáng kể. Các cuộc chỉnh 
phạt đều mang cờ có dấu thánh 
giá, hình chữ thập, nên còn được 
gọi là thập tự chinh. 

2. Trong lịch sử tôn giáo thế 
giới, TC tiêu biểu hơn cả là đối 
với KitÔ giáo. Tuy nhiên, ở một 
số giáo phái Hồi giáo cũng đã 
từng diễn ra TC chống lại những 
kẻ "không trung thành” (“djihad"). 


THÁNH GIÁ vật hình chữ 
thập tượng trưng cho lòng sùng 
kính Thiên Chúa. Theo Kinh 
thánh Công giáo, vì đi truyển 
đạo, Chúa lêxu bị nhà cầm 
quyển Rôma kết tội tử hình bằng 
hình thức đóng định qua hai bàn 
tay vào hai đầu thanh ngang, lắp thanh ngang lên cao một 
cột dọc, bắt chéo hai chân, đóng một đỉnh suốt qua hai bàn 
chân. Cây gỗ dọc có thanh ngang được gọi là khổ giá, hoặc 
thập giá; mang tính thiêng liêng về sự hi sinh của Chúa để 
chuộc tội cho loài người, nên được gọi là TG; khi cầu 
nguyện, người Công giáo làm "dấu thánh giá” (tay phải đặt 
lên trán, rồi đặt xuống dưới ngực, đặt sang vai trái, sang vai 
phải, rồi chấp tay lại trước ngực). 


THÁNH GIÓNG x. Phù Đổng Thiên Vương. 


THÁNH HIẾN những người đạo cao đức trọng được coi 
là bậc thầy của mọi người trong đất nước, xã hội. Thánh là 
người được coi như đã đạt đến đỉnh cao về đạo đức xã hội 
và học thuật. Hiển là những người có đức có tài nổi bật lên 
trong giới sĩ. Sách Thông Thư có câu: "Kẻ sĩ mong vượt lên 
thành người hiển, người hiển mong vượt lên thành bậc 
thánh”. Riêng trường học của thánh Khổng thời Xuân Thu 
đã có tới hơn ba nghìn đệ tử là kẻ sĩ, trong đó có 72 người là 
những người hiển, giữa thánh Khổng và các vị hiển có 
Nhan Hồi và Tăng Sâm được coi là á thánh hay là đại hiển, 
cùng với một số vị nữa được gọi là 10 vị triết. Sang thời 
Chiến Quốc, Khổng Cấp (tức Tử Tư) và Mạnh Kha (tức 
Mạnh Tử), cũng được để cao là đại hiển hoặc á thánh, để 
cùng với Nhan Hồi và Tăng Sâm trở thành bốn vị được thờ 
cúng chung trong Văn Miếu với thánh Khổng và được gọi 
chung là Tứ phối. Từ thời Hán về sau, các triểu đại lớn ở 
Trung Quốc cũng có những đại hiển được đưa vào thờ 
trong Văn Miếu, Ở Việt Nam, Chu An đời Trần cũng được 


ˆÏÏ THÁNH LIỄU 





ghép thêm chữ Văn thành Chu Văn An và đưa vào Văn 
Miếu thờ cúng. 

THÁNH LIÊU (7umarix ramosissima), loài cây bụi có 
nguỗn gốc ở Châu Á, đông nam Châu Âu. Có khả năng 
mọc trên đất nhiễm mãn, dễ dàng sinh sôi dọc kènh mương, 
gÂy tẮc nghẽn dòng chảy khi mực nước lền cao dẫn đến lụt 
lội. Đã xâm nhập và phát triển bùng phát ở Hoa Kì, Mêhícô 
và một số nước khác. Được liệt vào 100 loài sinh vật xâm 
lấn (sinh vật lạ) nguy hiểm nhất thế giới. 


THÁNH MẪU x. Mẫu: Liễu lạnh. 


“THÁNH TÔNG DI THẢO" tập truyện, kỉ chữ Hán, 
tường truyền của [ê Thánh Tông. Gồm 19 truyện, kí, neu 
ngôn lấy đề tài Việt Nam. Sách chép tay do người thời 
Nguyễn sửa chữa và viết thêm. Nhiều sáng tác chắc được Lê 
Thánh Tông hoặc người cuối thế kỉ 15 khởi thảo. Nội dung 
phức tạp, có quan điểm trái ngược nhau, do nhiều người viết 
ở những thời điểm khác nhau. Một số truyện, kí để cập đến 
tình yếu lứa đôi với những nhân vật nữ nết na, đức hạnh, 
chung thuỷ. Nhiều truyện, kí hấp đẫn, bút pháp vững vàng, 
hình tưởng sinh động, lời văn trau chuốt. Tác phẩm là một 
cột mốc đánh dấu bước tiến của văn tự sự, từ chỗ nặng về 
phì chép sự tích cũ đến chỗ sáng tạo nhữne truyện mới. 


THANH HOÁ huyện thuộc tỉnh Long An. Diện tích 
468,3 km”. Gổm [ thị trấn (Thạnh Hóa - huyện lị), (Ô xã 
(Thủy Đông, Thủy Tây, Tân Đông, Tân Tây, Thạnh Phước, 
Thạnh Phú, Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Thạnh An, Tân 
Hiệp). Dân sô 53.100 (2003). Địa hình đồng bằng tích tụ 
gÌan sông. Sông Vàm Cỏ Tây, kênh Bắc Đông, Cai Bùi 
chảy qua. Trồng lúa, cầy ăn quả, mía. Chăn nuôi lợn, vịt, 
cá. Chế biến nông sẵn, thực phẩm. Giao thông: đường thủy 
trên kênh, sông Vàm Cỏ Tây, quốc lộ 26 chạy qua. Huyện 
thành lập từ 26.6.1989, trên cơ sở các xã của huyện Mộc 
Hoá và Tần Thạnh tách ra. 


THẠNH HƯNG huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp từ 5,2.1981 
đến 6.12.I996, X. Lấp Và. 


THẠNH PHÚ huyện ở phía đông nam tỉnh Rến Trc. 
Diện tích 41,8 km?. Gồm I thị trần (Thạnh Phú - huyện lị), 
17 xã (Phú Khánh, Đại Điển, Tân Phong, Thới Thạnh, Quới 
Điền, Mỹ Hìng, Hòa Lợi, Bình Thạnh, Mỹ An, Án Thạnh, 
An Thuận, Án Điển, Án Quy, An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh 
Hải. Thạnh Phong). Dân số 135.700 (2003). Địa hình đồng 
bằng duyên hải, đất phèn mặn chiếm khoảng 75% diện 
tích, bờ biển ở phía đông huyện. Sông Hàm Luông chảy 
qua phẩn phía bắc qua cửa Hàm Luông; sông Cổ Chiên 
chảy qua phần phía nam qua cửa Cổ Chiên. Dân cư 86% 
làm nông nghiệp. Trồng lúa, ớt, dừa. Chăn nuôi: gà, vịt, 
tôm, cá. Trồng rừng ngập mặn: bẫn, dừa nước. Chế biến 
nông sản. thức ăn gia súc, cơ khí sửa chữa. Giao thông: 
quốc lộ 57 chạy qua, đường thủy trên Sông Tiển. Trước 
1889, thuộc phủ Hoằng An; sau đó thuộc tỉnh Bến Tre khi 
lập tỉnh (1899). 


THANH TRỊ huyện ở phía tây tỉnh Sóc Trăng. Diện tích 
28R,I7 km”, Gồm 1 thị trấn (Phú Lộc - huyện ]j), 8 xã (Lâm 
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Tân, Lâm Kiết, Thạnh Trị, Thạnh Tân, Châu Hưng, Vĩnh 
Thành, Vĩnh Lợi, Tuân Tức). Dân số 84.444 (2003); gồm 
các dân tộc: Khở Mc, Hoa, Kinh. Địa hình đồng bằng phù 
sa bị nhiễm mặn. Các kênh, rạch: Chanh Re, Quản Lộ, Cái 
Trầu, Sa Kco chảy qua. Trỗng lúa, míu, dừa. cây än quả. 
Chăn nuôi: lợn, trâu, bò, gia cầm, cá. Sản xuất vật liệu xây 
dựng, xay xát pạo. đường mía thủ công. Giao thồng: quốc 
lộ 1A, tỉnh lộ Phú Lộc - Ngã Năm chạy qua, đường thuỷ 
trên kênh rạch. Huyện trước đây thuộc tỉnh Sóc Trăng. Từ 
2.1976, thuộc tỉnh Hậu Giang; từ 26.12.1991, trở lại tỉnh 
Sóc Trầng. 


THAO LƯỢC từ ghép từ tên hai bộ sách “Lục thao" (bộ 
binh thư cổ gồm 6 tập) và "Tam lược" (bộ binh thư cỗ gồm 
3 chương) hàm ý nói đến tài tình thông bình pháp, giỏi về 
nghệ thuật dùng bịnh. 


THẢO CHỈ HỌC khoa học nghiên cứu các văn bản viết 
trên giấy papirut (papyrus). Ngoài một số văn bản papirut 
tìm thấy ở Hecculanum (Hereulanum), ở Xyn hay ở 
Palextin (gần Biến Chết), đất Ai Cập đã cho t4 hàng trăm 
nghìn văn bản loại này. Papirut là loại giấy làm bằng loại 
cây mọc ở đầm lấy có tên khoa học là Cyp@ruv pdDV7UV. 
Loại giấy này chỉ bảo tồn được trong điều kiện khô. Văn 
bản papint còn lại là cấc văn bản văn học, pháp luật và đa 
số là thư từ cá nhân hay tập thể, cho phép khôi phục một 
cách chỉ tiết đời sống Ai Cập, nhất là trong thời kì Ptôlêmê 
(Ph. Ptoléméc) và thuộc Rôma. 


THẢO ĐƯỜNG một tông Phật giáo Việt Nam vào thời 
Lý (thế kỉ 1L). Sư tổ Thảo Đường là nhà sư Trung Quốc, đề 
đệ của thiển sư Tuyết Đậu thuộc phái Vân Môn của Thiển 
Tông Nam Tông. TĐ sang Chiêm Thành, được vua Lý 
Thánh Tông đưa về Thãng Long (1069), trụ trì tại chùa 
Khai Quốc. Truyền tâm ãn cho Lý Thánh Tông, hình thành 
một đòng Thiển Tông thứ ba sau dòng Tì Ní Đa Lưu Chí và 
Vô Ngôn Thông. Tông TD thuộc Phật giáo cung đình Việt 
Nam. Nội dung hỗn hợp nhiều dòng từ Mật Tông đến Thiền 
Tông, dung hoà cả Nho giáo lẫn tư tưởng Lão, Trang. 
Truyền được 5 đời 19 sư, không vượt quá thời đại Lý. Tính 
chất pháp thuật đậm nét trong các pháp sư nhà Lý, chứng tổ 
ảnh hưởng Mật Tông tương đôi đậm. 


THẢO LONG vật cần bằng lửa để ngãn chặn thuyển bè 
đối phương trên sông. Được làm bằng tre, gai, rơm, cô khô... 
kết thành một bè, thả và neo ngang sồng. Khi có thuyền bè 
đối phương tới thì gÂy cháy tạo thành hàng rào lửa trên mặt 
sông. Năm I80I, quân Tây Sơn đã sử dụng TL để chặn 
thuyền chiến nhà Nguyễn ở Cửa FEo. 


THẢO QUÁ (Amomwm tsaoko), cây thân thảo, họ Gừng 
(Zingiberaceae), cao 2 - 3 m. thần rễ mọc ngang. Hoa màu 
đỏ nhạt, mọc ở gốc. Quả chín có màu nâu. Cây mọc hoang 
và được trổng ở nam Trung Quốc và Miền Bắc Việt Nam, 
chủ yêu ở Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Thu 
hoạch quả hằng năm vào tháng 10 - 12. Hạt chứa 1,5% tỉnh 
dầu, nước thơm ngọi. Dùng làm gia vị, chế bánh kẹo và 
đùng trong Đông y Là đặc sản xuất khẩu có giá trị. 








Thảo quả 
. L4; 3. Quả; 4. Hạt 


Ì. Gấc thân; 2 


THÁP (cø. stupa), công trình xây dựng có chiều cao 
thường lớn hơn chiều ngang hoặc có dạng chóp để phục vụ 
- nhiều chức năng khác nhau như canh gác (T canh), làm biểu 
tượng (Kim tự tháp, T mộ sư), tạo cho âm thanh phát đi xa 
(T chuông), tạo khả năng nhìn từ xa (T cột cờ), tạo khả 
năng phát sóng đi xa (T truyền thanh, truyền hình), vv. 

Trong kiến trúc Phật giáo, T là nơi đựng tro di hài của 
Phật hay của sư tổ trụ trì chùa, bắt nguồn và biến thể từ 
kiến trúc stupa ở Ấn Độ. Ở Trung Hoa, Nhật Bản, Việt 
Nam, T có chiều cao lớn hơn cạnh đáy, chia thành nhiều 
tầng, càng lên cao càng thu nhỏ dẫn, trên cùng có mái cong. 
Những T nổi tiếng ở Việt Nam là T Bình Sơn (Vĩnh Phúc), 
T Phổ Minh (Nam Định), T Thiên Mụ (Huế!... Kim tự tháp 
ở Ai Cập cổ đại là công trình bằng đá đồ sộ, dùng để chôn 
xác ướp của các pharaông. Còn kim tự tháp ở Mêhicô thời 
tiền Côlômbô có các bậc lên xuống, bên trên là mặt bằng 
để dựng đến thờ Mặt Trời hay Mặt Trăng. T còn là công 
trình xây dựng độc lập dùng để tưởng niệm sự kiện lịch sử 
. của một đất nước: tháp Efen (Eiffel) ở Pari (Pháp) để kỉ 
niệm 100 năm cuộc Cách mạng 1789. 


THÁP BÀ x. Pô Naga. 


THÁP BÌNH SƠN (cg. Tháp Then), di tích kiến trúc Phật 
giáo đầu thời Trần ở xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh 
Vĩnh Phúc. Tháp có I I tầng (không kể các tầng trên bị gãy 
mất), cao 15 m, mặt bằng hình vuông, tầng đế có kích thước 
4.45 m x 4,45 m. Vật liệu toàn bằng đất nung được liên kết 
bằng trụ lõi, mộng đuôi én, cá chì, mộng chốt và một số 
chất kết dính. Toàn bộ mặt ngoài tháp được phủ kín các 
hình trang trí như rồng, sư tử, hình tháp, lá để, hoa sen. 
Tháp được trùng tu 1972. Đây là một trong những tháp cổ 
quý hiếm có trình độ cao về nghệ thuật cũng như kĩ thuật 
xây dựng của nền kiến trúc truyền thống Việt Nam. 


THÁP CANH (ì 





THÁP BÚT tháp bằng đá ở ngôi đến tại Đảo Ngọc (đến 
Ngọc Sơn) ở Hà Nội. Vào năm Tự Đức 18 (1865), ngôi đến 
được sửa sang lại toàn bộ, do án sát Đặng Văn Tá đứng ra 
quyên tiền, cựu án sát Nguyễn Văn Siêu (lúc này đang có 
ngôi trường dạy học ở giáp Giang Nguyên bên bờ Sông Tô) 
góp ý xây dựng và trang trí ngôi đển từ ngoài vào trong. 
Ngoài việc tư sửa ngôi đến, các ông còn cho dựng một tháp 
bằng đá, cao 5 tẳng, trên cùng là ngọn bút lông cũng bằng 
đá, thân thấp viết ba chữ lớn "Tả Thiên Thanh". Toàn bộ 
ngọn thấp được dựng trên mô đất cao. Khi còn cung Khánh 
Thuy của chúa Trịnh, mô đất này được gọi là núi Ngọc Bội. 
Ngoài TB, trên nóc cổng đi vào cầu Thê Húc, các ông còn 
cho dựng một Đài Nghiên bằng đá hình nửa quả đào, đội 
thân đài là ba con ếch đá, có đôi câu đối trước cổng: "Bát 
đảo mặc ngân hồ thuỷ mãn - Kình thiên bút thế thạch phong 
cao" (Nước hỗ đẩy bóng nghiên vượt đảo - Núi đá cao thế 
bút chống trời). Qua cầu Thê Húc vào đền, bắt gặp một đôi 
câu đối: "Kiếm hữu dư linh quang nhược thuỷ - Văn tòng 
đại khối thọ như sơn" (Khí thiêng của kiếm sót lại còn sáng 
ngời như nước - Văn học cùng khối lớn bền vững như núi). 

TB, Đài Nghiên với hệ thống câu đối trong và ngoài đến 
Ngọc Sơn cùng ba chữ "Tả Thiên Thanh" chứa đựng một tư 
tưởng triết học và lòng phản kháng thâm trẫm của giới sĩ 
phu Bắc Hà. XI. Đền Ngọc Sơn. 





Tháp Bút 


THÁP CANH cứ điểm nhỏ của nửa tiểu đội đến một tiểu 
đội tăng cường của quân đội Pháp; hình tháp 4 cạnh hoặc 6 
cạnh, mỗi cạnh rộng 2 - 3 m, cao khoảng 10 m. Do tướng 
Đơ Latua (P. B. de Latour du Moulin), tư lệnh (từ tháng 
7.1947) quân Pháp ở Nam Bộ, cho xây dựng nhằm cảnh 
giới, tuần tra và ngăn chặn hoạt động xâm nhập và quấy rối 
của du kích để hỗ trợ chương trình bình định lãnh thổ của 
quân đội Pháp. TC được xây dựng thành hệ thống dọc các 
trục giao thông thuỷ bộ, mỗi TC cách nhau khoảng I1 km, 
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T THÁP CHĂM 


nhiều TC đặt đưới sư chỉ huy và chi viện hoả lực của một 
TC mẹ (cứ điểm cỡ trung đội hoặc đại đội), hình thành thế 
bao vây rrọn một khu vực, một cần cứ địa cách mạng hoặc 
căn cứ du kích, đã hạn chế đáng kể các hoạt động đánh phá 
giao thông của du kích. TC được xây dựng lần đầu ờở Nam 
Bộ (7.1947); về sau phát triển ra một số chiến trường mà ở 
đó chỉ có tác chiến du kích là chủ yếu. TC mất tác dụng khí 
lực lượng vũ trang địa phương Nam Bộ sáng tạo kĩ thuật 
uểm nhập (x. Tiểm nhập), áp sát TC và dùng bộc phá hẹn 
giờ để tiêu diệt (1949). 

THÁP CHĂM (tiếng Chăm: Kalan Chăm; cợ. Thấp 
Chàm), công trình kiến trúc thờ cúng tía ngưỡng bản địa 
của người Chãm và Ấn Độ giáo như thần nông nghiệp, 
thần đi biển, thần Síva (Shiva), Visnu (Vishnu), Brahma 
(Rrahma).... được các vương triều Chăm xây dựng từ thế kỉ 
7 đến thế kỉ 15, nằm rải dọc theo đẳng bằng chủ yếu từ Đà 
Nắng đến Rình Thuận. Tháp được xây bằng đất nung, trên 
một mặt bằng gần vuône, xây xong mới chạm khấc hoa văn 
trang trí bền ngoài bình xảo. Kĩ thuật xây và vật liệu xây 
rất kì lạ, ngày nay vẫn còn là điều bí ẩn. Hàng trăm tháp 
được xây trong suốt 800 năm ở những thành đõ khác nhau, 
các thời vua khác nhau, nên phong cách cũng khác nhau, 
nhất là về điều khắc. Ban đầu tháp được xây dựng theo 
từng quần thể kiến trúc, gồm ba tháp đứng ngang nhau, 
gọi là Tháp Nam, Tháp Chính và Tháp Bắc, cạnh đó là 
những công trình phục vụ khách hành hương đến tế lễ... 
Sau này, khi thành đô chuyển dần xuống phía nam, kiến 
trúc điêu khắc đơn giản dẫn, chỉ có một tháp trung tâm và 
công trình phụ. Hình đáng ngoài của tháp có ba loại, phổ 
biến là tháp ba tầng, các tầng thu nhỏ dẫn theo chiều cao 
và kết thúc là một chóp nhọn bằng đá, bọc đồng. bạc hoặc 
vàng. Cửa chính phía trên có vòm cuốn, ở giữa gắn phù 
điêu bằng đá hình vũ nữ hay các vị thần, xung quanh là 
những hoa văn chạm trổ tính xảo, bốn góc của mỗi tầng 
bố trụ giả, đầu trụ gắn một tháp nhỏ. Tháp dáng lùn cao 
khoảng I0 m, đáng cao khoảng 30 m, các cạnh đài từ 5 
đến 10 m. Trong lòng tháp, san cánh cửa chính là sảnh 
hình ống dẫn đến không gian chính bên trong dành cho 
việc thờ cúng, không gian thờ có chiều rộng bằng một nửa 
chiều cao, tường rất dày, mỗng nhất cũng từ 70 đến 80 cm, 
dày nhất 3 m. 

Do thời gian tàn phá, lại bị bom đạn chiến tranh phá huỷ, 
đến nay TC chỉ còn lại một phần nhỏ, tiêu biểu là tháp Mỹ 
Sơn (Thánh địa Mỹ Sơn), Tháp Bà (tháp Pônaga) nằm ð 
phía bắc thành phố Nha Trang. Thánh địa Mỹ Sơn đã được 
UNESCO xếp hạng là Di sẵn văn hoá thế giới. Xt. Mỹ Sơn: 
Nghệ thuẬt Chăm. 

THÁP CHỨA kho chứa vật liệu hạt như ngũ cốc, XỈ 
măng... có dạng hình ống (tròn, vuông hoặc nhiều cạnh) đặt 
theo phương thẳng đứng, phía trên có cửa nạp vật liệu, phía 
dưới có cửa tháo vật liệu (hoặc ngũ cốc). Đường kính của 
TC có thể 3 - 12 m hoặc lớn hơn, chiều cao đạt tới 40 m. 

THÁP CHƯƠNG SƠN di tích kiến trúc Phật giáo được 
xây dựng khoảng 1108 - 17 thời vua Ứý Nhân Tông ở núi Ngồ 
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Xá, xã Yên Lợi, huyện Ÿ Yên. tỉnh Nam Định. Tháp bị giặc 
Minh phá năm 14Ø7. Năm 1966, Viện Khảo cổ học khai quật 
tìm thấy tầng nền xây bằng đá hình vuông (19 m x I9 m). 
Vật liệu xây dựng chủ yếu bằng đá. Về điều khắc, ngoài 
tượng Phật và bệ tượng, các thành phần kiến trức đá ở đây 
đều chạm nhiều để tài trang trí nhì vũ nữ (Apxara), rồng, 
chim thần{Garuđa). sen, cúc, vv. 


THÁP ĐIỀU ÁP công trình kiến trúc kiểu giếng hoặc 
tháp đặt ở vị trí thích hợp trên đường dẫn nước có áp vào 
trạm thuỷ điện, có mặt cắt ngang lớn hơn rất nhiều so với 
mặt cắt đường hẳm áp lực và đường dẫn nước có áp vào 
tuabin, để giảm bớt nước va và độ dài đường ống chịu áp 
lực nước va, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc của các 
tổ máy. Nước va chỉ còn ảnh hưởng trong đoạn đường ống 
cõ áp từ tháp đến tuabin. Sự cần thiết phải có TĐAÁ chủ yếu 
là để duy trì thông số quán tính của đường ống. 


Ty 
eøH, W, 


Trong đó, H, là cột nước tĩnh của trạm thuỷ điện; L, và 
W; - độ đài và điện tích mặt cắt ngang của đoạn ống dẫn. 
Nếu thông sế quán tính tính toán được lớn hơn thông số 
quán tính cho phép, cần phải làm TĐA. TĐA có nhiều kiểu 
nhưng nguyên lí tính loán về cơ bản thì giống nhau, nghĩa là 
giải hệ phương mình vi phân của đồng không ổn định trong 
ống có áp. 


THÁP EPFEN x. E/en. 


THÁP GIẾNG mỏ công trình kĩ thuật lắp trên miệng 
giếng dùng để đặt puli dẫn hướng trục tải, đặt đường vòng 
đồ tải cho thùng kíp và thùng cũi tự lật, đặt các phương tiện 
đưa xe goòng vào thùng cũi thông thường và đặt các máy 
trục tải. TG mỏ làm bằng gỗ, bằng kim loại hay bê tông. Có 
TG mỏ tạm thời (dùng cho đào giếng) và TG mỏ vĩnh cửu 
(đùng trong thời kì khai thác mỏ). 


THÁP KHOAN (cg. giá khoan), kết cấu dùng để kéo thả 
cột cần khoan trong giếng khoan; thả cột ống chống: bố trí 
một phần thiết bị khoan và cột cần dựng kéo trong giếng 
khoan lền; giữ cột cần khoan ở trạng thái treo trọng quá 
trình khoan và thực biện một số thao tác phụ trợ trong piêng 
khoan. TK là một kết cấu bằng kim loại. Trong TK có ròng 
rọc cố định lắp đặt trên đỉnh tháp và hệ ròng rọc di động, 
dây cáp khoan và móc treo. Các thông số kĩ thuật chính của 
tháp là chiều cao và sức nâng tải. Khi chiều sầu giếng càng 
lớn thì chiểu cao và sức nàng tải của tháp tăng lên. Vd. để 
khoan giếng sâu 300 - 500 m, thì chiều cao tháp l6 - 18 m;, 
chiều sâu giếng 2.000 m thì chiều cao tháp 27 - 28 m; chiều 
sâu giếng 3.000 - 4.000 m thì chiển cao tháp 42 m;, chiêu 
sâu giếng 5.000 - 6.500 m thì chiểu cao tháp 53 m. Căn cứ 
vào số châu trụ của tháp chia làm hai loại: tháp hình chóp 
3 ~ 4 chân trụ (Hình L) và tháp dạng chữ A (Hình 2). 

Tháp dạng chữ A được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị 
khoan dầu khí. nhờ có các wu điểm như: công tíc vận 
chuyển, dựng và hạ thấp nhẹ nhàng và thuận tiện, độ an 
toàn cao, tầm nhìn tốt cho thợ khoan. 








Hình l 
Tháp khoan 


Hình 2 


THÁP MẮM äi tích kiến trúc ở xã Nhơn Hậu, huyện An 
Nhơn, tỉnh Bình Định, có niên đại khoảng thế kỉ §, đã bị phá 
hủy hoàn toàn. Tại đầy tìm thấy rất nhiều tác phẩm điêu 
khắc với các để tài người và các con vật linh như nữ thần 
đầu người mình chim (Kinnara), chìm thần (Garuđa), thuỷ 
thần (Makara), linh thú kết hợp giữa voi và sự tử (Gajasimha)... 
có kích thước lớn tiêu biểu cho phong cách Bình Định, 
một phone cách có nhiều mối quan hệ với nghệ thuật Đại 
Việt thời Lý - Trần và nghệ thuật Cămpuchia |thời Ăngko 
(Ankor)]. 


THÁP MƯỜI huyện ở phía đông tỉnh Đồng Tháp. Diện 
tích 517,6 km”. Gồm 1 thị trấn (Mỹ An - huyện lj). 12 vã 
(Hưng Thạnh. Trường Xuân, Mỹ Hòa, Tân Kiểu, Đốc Bính 
Kiều, Mỹ An, Phú Điển, Thanh Mỹ, Mỹ Quý, Mỹ Đông, 
Láng Biển, Thạnh Lợi). Dân số 125.100 (2003). Địa hình 
đồng bằng thấp bị ngập nước, đất bị nhiễm phèn. Các kênh 
rạch: Tháp Mười, Nguyễn Văn Tiếp chảy qua. Trồng lúa, 
mía, chàm, cây ăn quả. Nuôi cá, ong, chím. Khai thác đặc 
sản rừng chàm. Giao thông: đường thuỷ trên kênh rạch, tỉnh 
lộ 846 chạy qua. Khu di tích lịch sử Gò Tháp, thắng cảnh 
Vườn cò Thấp Mười. Huyện thành lập từ 5.01.1981, do chia 
huyện Cao Lãnh thành 2 huyện Cao Lãnh và TM. 


THÁP NĂNG LƯỢNG tháp biểu thị giá trị năng lượng 
qua chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái. Năng lượng thu được ở 
mức định dưỡng trước bao giờ cũng lớn hơn Ở mức sau và 
tạo thành TNL. TNL biển thị chính xác nhất hoạt động chủ 
yêu của sinh thái học. 

THÁP NHẠN ¿di tích kiến trúc Phật giáo ở xã Hồng 
Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tháp bị để và vùi 
sâu dưới lòng đất. Những năm 1985 - 86, Viện Khảo cổ học 
khai quật tìm thấy nên tháp gẦn hình vuông (9,6 m x 9 m), 
Vật liệu xây dựng tháp chủ yếu là gạch, nhiều viên có trang 
trí hình tượng Phật. hình mặt người, voi, thú, hoa sen, vv. 
Đáng lưu ý là ưrong lòng tháp ủm thấy hộp xá lị 2 !đp (lớp 


THÁP TÀI CHÍNH T1 








ngoài bằng đồng. lớp trong bằng vàng) chứa hai viên xá lị 
tròn được đặt giữa các mảnh thần cây chôn đứng. Tháp có 
niền đại khoảng thế kỉ 7 - 8. 


THÁP PHÁO kết cấu bọc giáp kín đặt rên xe chiến đấu, 
xe tăng, tàu chiến và các công trình kiên cố bằng bê tông 
cốt thép để bế trí, lắp đặt pháo và bảo vệ kíp chiến đấu, vũ 
khi, đạn được và các hệ thống điều khiển hỏa lực. Thông 
thường TP được đật trên một ổ đỡ lớn và có thể quay 360 
độ. Được chế tạo bằng phương pháp đúc hoäc hàn từ các 
tấm thép cán, có dạng hình nón cụt, hình bán cầu hoặc hình 
đạng phức tạp. Thường là kết cấu liền khối, sone cũng có 
trường hợp TP gồm hai phần: phần dưới có thể quay trên 
thân xe trong mặt phẳng nằm ngang: phần trên cố định với 
pháo và quay trong mặt phẳng đứng, liên kết với phần dưới 
qua một trục ngang (như trên xe tăng AMX - 13 của Pháp). 
Vũ khí lắp trong TP được quay hướng bằng cơ cấu quay TP, 
quay tầm bằng cơ cấu tầm. 


THÁP PHỔ MINH tháp ở chùa Phổ Minh (x. Chùa Phẩ 
Minh), xây dựng 1305, cao 14 tầng (21 m), đáy vuông 
(5,21 x 5,21 m), tầng dưới xây bằng đá, các tẳng trên xây 
bằng gạch nung, trang trí đơn giản nhưng hình khối thanh 
thoát. Tháp là nơi cất giữ xá lị Trúc Lâm đệ nhất tố Trần 
Nhân Tông, xây bằng đá có chạm sen, cức, giữa một hồ nước 
nông hình vuông. Các tầng trên xây chủ yếu bằng gạch (có 
nhiều viên chạm rồng) đã bị vôi vữa thời sau trát kín. Đợt 
trùng năm 1987 đã tìm thấy hồm xá lị đá đặt ở tẳng thứ 11. 


THÁP SINH KHỐI kiểu tháp sinh thái dựa trên cơ sở 
tổng sinh khối ở mỗi mức đỉnh đường trong quần xã, được 
tính bằng tổng trọng lượng khô biểu diễn băng biểu đồ. 
TSK có đường đốc thoải hơn so với thấp số lượng vì các 
sinh vật ở các mức dinh dưỡng kế tiếp cao hơn trong tháp có 
xu thế lớn hơn về kích thước. 


THÁP SỐ LƯỢNG mộ: kiểu tháp sinh thái trong đó số 
lượng cá thể giảm dẫn thco từng bậc trong chuỗi thức ăn 
của hệ sinh thái và được mỉnh hoạ bằng biểu đồ. Bậc sinh 
vật sẵn xuất tạo ra đáy tháp và tiếp theo là các bậc cao hơn. 
Hình dạng của thấp phụ thuộc vào quần xã được xét, thường 
sinh vật tạo đáy của chuỗi thức ăn có số lượng lớn và kế 
đến các mức cao hơn có số lượng ít hơn và trên cùng là sinh 
vật ăn thịt có kích thước cở thể lớn. TSL có thể bị đảo lôn 
một phần (đáy nhỏ hơn các bậc thang trên) nếu sinh vật sản 
xuất lại có kích thước cơ thể lớn hơn. Về lí thuyết, mức 
thang trong tháp càng cao thì số lượng sinh vật của các mức 
càng ïI đi. 


THÁP TÀI CHÍNH cơ cấu dẫu tư mà nhiều nhà đầu tư 
ấn định để triển khai các khoản đầu tư của mình cho những 
loại đầu tư có các mức rủ! ro thấp, trung bình và cao. 


Trong một TTC, phần lớn nhất trong tài sản của nhà đầu 
tư là những khoản đầu tư an toàn, dễ thanh toán và mang lại 
một khoản thu nhập khá. Sau đó là một phần nào được đầu 
tư vào những cổ phiếu và trái phiếu mang lại một khoản thu 
nhập cao và khả năng làm tăng số vốn trong đài hạn. Tiếp 
theo, một phần nhỏ hơn thế được cam kết cho những khoản 
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đầu tư đầu cơ (mạo hiểm) là những khoản đầu tư có thể 
mang lại những thu nhập cao hơn nếu thành công. Ở phần 
chóp của TTC, nơi chỉ có một phần nhỏ tài sản được cam 
kết, là những khoản đầu tư có mức rủi ro cao, ít có khả năng 
thành công, nhưng mang lại những số lãi rất lớn nếu thành 
đạt (xem hình vẽ). 













Rủi ro cao 
Đầu cơ 


Thu nhập và gia 
tăng trong dài hạn 


Dễ thanh tiêu 
và an toàn 


Tháp tài chính 
THÁP THIÊN MỤ x. Chùa Thiên Mụ. 


"THÁP THIẾU NỮ"' kịch múa 3 màn với khai từ và vĩ 
thanh; kịch bản: A. Bađanbâyli; đạo diễn: G. Animatgiatde; 
công diễn lần đầu uên ở Nhà hát ca múa kịch mang tên 
Akhuđôp (M. F. Akhudov) ở Baku năm 1940. Nội dung: 
trong cung điện của Agianghia Khan, người vợ của Khan 
sinh con gái lúc hắn đi vắng. Khi về hắn trao cho đứa bé 
(lầm tưởng là con trai) - là người nối đõi, cái vòng đeo tay 
- Vật tượng trưng cho quyền lực. Vợ Khan nói thật đó là 
con gái. Lão đã hạ lệnh giết đứa bé, còn người mẹ thì 
phải làm nô lệ. Người mẹ khốn khổ đó đã xin quan đại 
thần không giết con gái mình với điều kiện là không bao 
giờ để Khan trông thấy nó. Chị nhũ mẫu Aipêri bế đứa 
nhỏ đi, mang theo cả chiếc vòng. Nhiều năm trôi qua, đứa 
. con gái Khan, tên là Gunlianac, chuẩn bị kết hôn cùng 
Pôlat. Khan xuất hiện, hắn định tuyển thêm gái đẹp vào 
cung. Thấy Gunlianac, Khan muốn chiếm cô làm vợ. 
Aipêri bước ra và nói rằng: Gunlianac chính là con gái 
hắn. Bà tháo cái băng ở tay nàng, lấy ra chiếc vòng mà 
Khan đã cho xưa kia. Hắn vẫn không từ bỏ ý định. 
Gunlianac buộc phải đồng ý, nhưng yêu cầu xây cho nàng 1 
tháp 7 tầng bên bờ biển và trả tự do cho Pôlat. Tháp đã xây 
xong, hôn lễ được chuẩn bị, bà nhũ mẫu tố cáo trước khách 
khứa rằng Khan muốn chiếm chính con gái mình làm vợ. 
Khan đã đâm chết nhũ mẫu. Khách bỏ ra về hết. Khan 
chạy ra cửa gặp Pôlat, cuộc ẩu đả xảy ra, Pôlat đã giết 
được Khan. Chàng lao về phía thấp, nơi Gunlianac đã bị 
dẫn tới. Nghe tiếng chân trên cầu thang Gunlianac tưởng 
là Khan, nàng nhảy xuống biển. Pôlat chỉ trông thấy hình 
dáng nàng chợt hiện ra trong không trung. Anh nức nở phì 
chặt chiếc khăn quàng của Gunlianac vào môi. 

THÁP TRUYỀN HÌNH cột cao trên đỉnh có đặt anten 
truyền hình, truyền thanh, điện thoại vô tuyến và anten 
liên lạc của tuyến rađiô - tiếp sức. Trong TTH người ta bố 
trí tất cả các đường thông tin và đặt thang máy ở phần 


trong, phía trên tháp là các máy phát sóng rađiô và các 
trang bị điện tử khác. 
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Hiện nay, TTH tại Tôrôntô (Toronto; Canađa) cao 553,2 m 
được coi là cao nhất thế giới. 

THÁP TUỔI (cg. tháp tuổi dân số), một loại đổ thị thống 
kê được dùng để biểu thị sự kết hợp cơ cấu tuổi và cơ cấu 
giới tính của dân số dưới dạng hình học. Tháp gồm các hình 
chữ nhật xếp chẳng lên nhau với chiều đài biểu thị tỉ lệ 
phần trãm dân số của từng nhóm tuổi trong tổng số dân và 
chia làm 2 phần: phần bên trái là sẽ nam, bên phải là số nữ. 
Tuỳ theo đặc điểm của cơ cấu dân số, có các kiểu TT: tháp 
nhọn với chân rộng (nếu dân số có xu hướng tăng), thấp 
đứng (nếu dân số ổn định), tháp lá để (nếu dân số có xu 
hướng giảm). Nếu số nữ nhiều hơn số nam, phần bên phải 
thấp rộng hơn phần bên trái (hình về). 


Mở rộng Thu hẹp Ổn định 
(Mêhicô) Tuổi (M) Nam (Thuy Điển) 
Nam Nữ 





sinh Nam Nữ 





B 8 4 2? 0ñ ? 4 8 8 
Ba mô hình tổng quát của tháp dân số 


Nhóm tuổi 


4345423240 012145878 
979 I989 1999 
Tháp dân số Việt Nam 
Tháp tuổi 


THÁP TUỔI DÂN SỐ x. Tháp tuổi. 


THÁP TƯỜNG LONG di tích kiến trúc, xây đựng năm 
1057 ở Núi Tháp, thị xã Đổ Sơn, thành phố Hải Phòng. 
Tháp bị phá huỷ hoàn toàn. Năm 1978, Viện Khảo cổ học 
khai quật, tìm thấy nền móng tháp hình vuông (mỗi cạnh 
đáy dài 7,86 m) xây bằng gạch uốn cong ở 4 góc. Ngoài các 
vật liệu kiến trúc còn tìm thấy nhiều di vật có chạm khắc 
như lá để, gạch, vịt, sư tử, một phần tượng Phật, các mảnh 
bệ tượng đá chạm rồng, sóng nước. 


THẬP ĐÀO THỊNH x. Đào Thịnh. 


THẠP ĐỒNG chỉ loại hiện vật bằng đồng thau đặc 
trưng cho văn hoá Đông Sơn; hình ống, hơi thu nhỏ hai 
đâu, phần miệng có phần rộng hơn phần đáy, có quai treo. 
Có loại có nắp và loại không nắp. Bên ngoài TĐ thường 
được trang trí những hoa văn đặc trưng cho văn hoá Đông 
Sơn, có khi cả hình thuyển và người, hình hươu, chim, 
giống với trống đồng. Kích thước TĐ rất khác nhau. Chiếc 
lớn nhất và đẹp nhất hiện nay được biết là thạp Đào 
Thịnh (Yên Bái). Có chiếc tìm được trong quan tài hình 
thuyển như thạp Việt Khê (Hải Phòng). Chiếc TĐÐ Hợp 
Minh ở Yên Bái (phát hiện 1995) còn đựng một bộ xương 
của bé gái chừng 4 tuổi. Hiện nay, đã biết nhiều TÐ Đông 
Sơn ở ngoài Việt Nam, như TP trong mộ Nam Việt Vương 
ở Quẳng Châu, Trung Quốc. 


THAT ĐẠT (cg. Tata (Tatar)], tên gọi nhóm tộc người du 
mục có nguồn gốc từ Mông Cổ và Tuyêc (Turque). Đầu thế 
kỉ 13, bằng con đường chỉnh phục, tộc người này đã lập nên 
một đế chế rộng lớn từ Thái Bình Dương đến Hắc Hải. 
Trong các năm 1258, 1285, 1287 - 88, đế chế Nguyên, 
Mông (tức TÐ) đã 3 lần xâm lược Đại Việt nhưng đều thất 
bại. Sử cũ chép lại, khi quân dân nhà Trần tổ chức kháng 
chiến, mọi người đều thích khắc 2 chữ "Sát Thát" (giết giặc 
Thát) vào cánh tay để biểu tỏ tỉnh thân quyết chiến. 


THẠTT (Sanskrit: dhatu), có nghĩa là thánh tích (theo cách 
gọi của người Lào) để chỉ ngôi mộ chôn giữ một phần di thể 
của Phật, thường là răng, tóc và mảnh xương. Tương truyền 
rằng, trước khi Phật tịch, Ananđa hỏi: làm sao để bảo tổn sự 
tÔn kính di thể Phật? Phật gấp tư áo cà sa, úp bát khất thực 
lên, đặt cái gậy chống lên trên cùng rồi tịch. Trong thực tế 
(như Thạt Luông) được xây theo hình bát úp, kết hợp với 
quan niệm Hinđu giáo về tháp núi Meru - nơi ngự trị của 
thân thánh - có đỉnh nhọn vút lên cao. 


THẠT LUÔNG (That Luang), công trình kiến trúc lớn và 
đặc sắc ở Viêng Chăn, được coi là hình ảnh tượng trưng cho 
nước Lào. Tương truyền, đây là nơi chôn giữ một sợi tóc 
của Phật. TL được xây dựng năm I566 theo hình nậm rượu. 
Có 4 cửa mở theo 4 hướng và 4 hành lang có mái, mỗi cạnh 
đài 150 m. Toàn bộ tháp đặt trên I khối hình bán cầu 3 bậc, 
bậc dưới rộng 2 m vây quanh bằng I dãy tường "lá để" 
thấp; bậc trên cùng có tháp chính ở giữa và 30 tháp nhỏ vây 
quanh, từ chân đến đỉnh tháp cao 45 m. Tất cả được xây 
gạch, trát vữa. 


THAY THẾ 
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Thạt Luông 


'THA TCHƠ M. H. (Margaret Hilda Thatcher; sinh 1925), 
nhà hoạt động chính trị và nhà nước Anh. Học hoá hữu cơ ở 
đại học Ocxfơt (Oxford), sau học thêm luật cũng ở trường 
này. Năm 1959, trở thành nghị sĩ Đảng Bảo thủ; bộ trưởng 
Bộ Bảo hiểm Xã hội và Hưu trí (1961 - 64); bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Khoa học (1970 - 74). Từ 2.1975; chủ tịch 
Đảng Bảo thủ. Thủ tướng Anh (1979 - 90). 


THAU (tk. đồng thau), x. Đồng thau. 


THAU CHUA biện pháp rửa phèn bằng cách cho nước 
ngọt hay nước mưa vào vùng có đất phèn ở ven biển Bắc 
Bộ, khi cày bừa làm đất xong rút hết nước ra cho thoát đi, 
rồi lại cho nước ngọt mới vào để cấy lúa vụ mùa. Ở những 
ruộng phèn bị ngấm mặn, cách làm này cũng lầm cho ruộng 
bớt mặn. 


THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG trong tố 
tụng hình sự, dân sự trong những trường hợp mà pháp luật 
quy định nhằm đảm bảo tính khách quan, vô tứ của người 
tiến hành tố tụng. Theo quy định tại điều 42, Bộ luật tố tụng 
hình sự, người tiến hành tế tụng như điều tra viên, kiểm sắt 
viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư kí phiên tòa phải 
từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu: I) Họ đồng 
thời là người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự; 
người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; là người 
đại diện hợp pháp, người thân thích của những người đó hoặc 
của bị can, hị cáo. 2) Họ đã tham gia với tư cách là người bào 
chữa, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch 
trong vụ án đó. 3) Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có 
thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Pháp luật tố tụng 
dân sự cũng có những quy định tương tự như vậy. 


THAY LÔNG hiện tượng trút bỏ lông mao hoặc lông vũ 
theo mùa của động vật có vú hoặc chim. XL. Lột xác. 


THAY THẾ thao tác cơ bản của phương pháp phân bố 
trong ngôn ngữ học miêu tả Mĩ dùng để quy các hiện tượng 
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'Ï THAY THẾ ĐỒNG HÌNH 


(thuộc tính) ngôn ngữ về các lớp đơn vị, các lớp thuộc tính 
chức năng hoặc cấu trúc dựa trên tính đồng nhất hay khác 
biệt của chúng khi lần lượt cho xuất hiện trong cùng một 
chu cảnh (ngữ cảnh). Vd, dựa trên phương pháp TT, người 
ta có thể phân chia các âm tắc - răng tiếng Việt thành hai 
âm vị tuỳ thuộc vào tính hữu thanh hay vô thanh của chúng, 
vì nếu thay (U vào phần đầu của từ "đa" ta được từ "ta" có 
nghĩa hoàn toàn khác với nghĩa của từ "đa", 


THAY THẾ ĐỒNG HÌNH x. Đầng hình. 


THĂM ĐỒ (y), I. Xem xét cẩn thận, chỉ tiết, vd, TD 
một vết thương. 


2. Thao tác kĩ thuật nhằm đánh giá tình trạng một cơ quan 
nội tạng không trực tiếp thấy được bằng mắt thường. TD có 
thể bằng ống nghe (nghe bệnh hay thính chẩn), bằng bàn 
tay (sờ, nắn, gõ) hoặc các phương tiện tiếp cận khác (nội 
soi, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, v học hạt nhân, sinh thiết, 
chọc hút kim nhỏ,vv.). Trong phẫu thuật, TD có yêu cầu tìm 
hiểu kĩ tình hình cụ thể tổn thương một cơ quan (trong 
trường hợp chẩn đoán chưa được khẳng định) để có thái độ 
xử lí thích hợp. 


THĂM ĐỒ (rriế:), x. Điều tra xã hội học; Bảng hỏi. 


THĂM DÒ ĐỊA CHẤN phương pháp thăm dò dựa trên 
khảo sát sóng đàn hồi do nguồn nổ nhân tạo. Tuỳ theo loại 
sóng khảo sát, phân thành hai phương pháp cơ bản: địa chấn 
phản xạ và khúc xạ. Phương pháp địa chấn phản xạ được 
dùng phổ biến trong việc m kiếm dầu khí ở biển và trên 
đất liền. 
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Sơ đồ thăm dò địa chấn bằng phương pháp 
sóng nhản xạ 
l. Các máy thu địa chấn; 2. Trạm địa chấn; 
3. Trung tâm nổ mìn; 4. Điểm nổ; Š. Sóng tới; 
6. Sóng phản xạ; 7. Sóng thẳng 


THĂM DÒ ĐỊA CHẤT một phức hợp công tác địa chất 
được tiến hành nhằm xác định hàng loạt các thông số địa 
chất và công nghiệp đặc trưng toàn diện cho mỏ khoáng và 
rất cần thiết để đánh giá ý nghĩa công nghiệp của mỏ, để 
thiết kế và xây dựng các xí nghiệp khai thác mỏ. TDĐC cần 


1A 





xác định cấu trúc địa chất mỏ, trữ lượng, chất lượng khoáng 
sản, điểu kiện khai thác mỏ, phương pháp làm giàu và 
tuyển luyện tối ưu. Tuỳ theo mức độ nghiên cứu phân ra 
thăm đồ sơ bộ, thăm dò chỉ tiết ( mỉ), thầm đè khai thắc. 


THĂM ĐỒ ĐỊA HOÁ một phương pháp thầm dò địa 
chất nhằm phát hiện các mỏ kim loại ẩn hoặc không lộ ra 
trên mặt đất nhờ những vành phân tán của các nguyên tố 
hoá học trong các mỏ đó. Ở một vùng địa lí nhất định, đối 
với loại đất đá nhất định, hoặc nước dưới đất hoặc thực vật, 
một nguyên tế hoá học thường có một hàm lượng nhất định 
gọi là hàm lượng phông: phông đó có thể lớn hơn hoặc nhỏ 
hơn trị số clac của nguyên tố. Nơi một nguyên tố có hàm 
lượng cao, nơi đó có một đị thường địa hoá, thuỷ địa hoá 
(đối với nước dưới đất) và sinh địa hoá (đối với một số thực 
vật). Có khi người ta gặp dị thường giả do môi trường bị ô 
nhiễm. Nối các điểm dị thường với nhau, ta được những 
vành dị thường. Các vành đị thường đó thường bao quanh vị 
trí tập trung cao của các nguyên tố dị thường, tức là nơi có 
khả năng tìm ra mỏ khoáng sản. Trong trường hợp đất bị 
trượt lở hoặc trường hợp nước dưới đất, vành dị thường địa 
hoá di chuyển xa nơi có quặng gốc, cần phân tích tổng hợp 
các điều kiện địa mạo, thuỷ văn, thổ nhưỡng mới có thể tìm 
ra mỏ gốc. 

THĂM ĐÒ ĐỊA VẬT LÍ (cg. địa vật lí thăm dò), các 
khoa học ứng dụng các phương pháp vật lí trong khảo sát 
địa chất. Thăm dò ở đây không có nghĩa là khảo sát trong 
giai đoạn thăm đò, mà tuỳ điều kiện có thể dùng TDĐVL ở 
nhiều giai đoạn; trong dẫu khí, TDĐVL được dùng từ khảo 
sát sơ bộ, tìm kiếm, thăm dò đến khai thác. Người ta chỉa 
TDĐVL. theo các trường vật lí được dùng để khảo sát thành 
thăm dò từ, trọng lực, điện, địa chãn, phóng xạ, nhiệt; chia 
theo phạm vỉ không gian ấp dụng thành TDĐVL hàng 
không, biển, mặt đất, dưới đất và trong giếng khoan; chia 
theo nhiệm vụ khảo sắt thành TDĐVL cấu trúc, dầu khí, 
quặng, thuỷ văn, công trình, khảo cổ, môi trường và sinh 
thái. Sự khác biệt về tính chất vật lí của đối tượng khảo sát 
với môi trường vây quanh là điều kiện tối thiểu để dùng 
TDĐVL. Thường phải dùng một số phương pháp TDĐVL, 
kết hợp với nhau một cách hợp lí nhằm giải quyết hiệu quả 
nhiệm vụ đặt ra nhanh chóng và ít chỉ phí. Một số phương 
pháp TDĐVL khảo sắt mà không phá huỷ môi trường nên 
được dùng trong khảo sát đê, đập, đường băng sân bay, 
công trình xây dựng, khảo cổ, vv. 


THĂM DÒ ĐIỆN nhóm phương pháp tìm kiếm khoáng 
sản dựa trên cơ sở nghiên cứu tính chất dẫn điện khác nhau 
của các thể địa chất. Phương pháp TDĐ được ứng dụng 
trong đo vẽ bản đồ, tìm kiếm và thăm dò mỏ khoáng sắn, 
trong địa chất công trình, kể cả trong việc phát hiện các tổ 
mỗi trong thân đê. 


THĂM DÒ KHAI THÁC giai đoạn cuối cùng của công 
tác thăm dò khoáng sản, thường do bộ phận địa chất mỏ của 
xí nghiệp khai thác tiến hành với các công trình hẳm lò khai 
thác, khoan và những phương tiện khác cho phép nghiên 
cứu tỈ mỉ hơn. Kết quả của công tác giai đoạn này là nấm rõ 
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tình hình phần bố trong không gian của các loại quặng, xác 
định chính xác cấu trúc thÂn quặng, kiểm nghiệm, hiệu 
chỉnh lại kết quả thăm dò đã có trước, tính toán thật chính 
xác trữ lượng quặng để làm cơ sở cho lập kế hoạch sẵn xuất 
hằng tháng, hằng quý, hằng năm, lâp kế hoạch vận chuyển 
trong lò, thiết kế thị công kĩ thuật, giải quyết những vấn để 
cụ thể về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình phát sinh 
trone quá trình khai thác, bảo đảm cho sản xuất bình thường 
và có lợi. Giai đoạn này cồn có nhiệm vụ mở rộng thăm đò 
dưới sầu và xung quanh mỏ, nhằm mở rộng viễn cảnh khu 
mỏ và kéo dài tuổi thợ của mỏ. 

Nếu phải thăm dò bổ sung thì tuỳ khối lượng và yêu cầu 
mà cấp có thẩm quyền sẽ giao nhiệm vụ cho ngành địa chất 
hoặc ngành khai thác trến hành. 

THĂM DÒ MỎ KHOÁNG công lác thăm đò các mỏ 
khoáng nhằm xác định giá trị công nghiệp của mỏ. Gồm 
các piaì đoạn: thăm dò sơ bộ (x. Tứ đò sơ bộ), thăm dò 
chỉ tiết (x. Tham đò (ỉ mì), và thăm dò mỏ vào đầu giai 
đoạn khai thắc mỏ và suốt cá quá trình khai thấc mỏ (Xt, 
Thăm dò khai thuíc). 


THĂM DÒ SƠ BỘ công tác địa chất nhằm mục đích 
đánh giá giá trị công nghiệp của khu vực thăm dò, lập báo 
cáo kinh tế kĩ thuật để làm cơ sở chọn đối tượng đầu tư, 
xây dựng khai thác mỏ và tiến hành thãm dò chỉ liết tiến 
theo. TDSB phải xác định rõ cấu trúc địa chất mỏ, chất 
lượng thành phần có ích, trữ lượng cụ thể và điểu kiện kĩ 
thuật mỏ để khai thác mỏ. Các phương pháp được sử dụng 
là lập bản đồ địa chất t lệ lớn, vận dụng các kĩ thuật địa vật 
lí, địa boá, nghiên cứu địa chất thuỷ văn, địa chất công 
Irình, khai đào. 


THĂM DÒ TỈ MỈ (cạ. thăm dò chỉ tiết), công tác địa 
chất nhầm xác định ở những nơi khoáng sản có hàm hfợng 
giàu, nằm gần trên mặt đất, có giá tị công nghiệp cao và có 
khả năng đưa vào khai thác, Thành lập bản đồ địa chất ở tỉ 
lệ 1/1.000 hoặc lđn hơn cùng với mạng lưới khoan chỉ tiết, 
đẳng thời có thể có một số công trình lò, giếng để đánh giá 
chất lượng và trữ lượng khoáng sản. Lấy mẫu kĩ luyện theo 
quy mô bán sản xuất. Xác định tính chất công nghệ của 
nguyên liệu khoáng và điều kiện kha¿ thác mỏ. 


THĂM DÒ TỪ phương pháp thăm dò địa vật lí dựa trên 
cơ sở khio sát trường cảm ứng từ của Trái Đất. TDT được 
dùng đầu tiên trong việc tìm kiếm quặng sắt, ngầy nay nhờ 
các từ kế proton, bơm - quang học... và các máy định vị 
hiện đại đã làm cho TDT được dùng phổ biến trên không, 
mặt biển và ở mặt đất trong rất nhiều lĩnh vực: đo vẽ bản đổ 
theo các tỉ lệ khác nhau (dùng nhiều ở tỉ lệ lớn); khảo sát 
tách dẫn đại dương, địa chất khu vực, móng kết tĩnh, khối 
macma, đứt gãy; tìm kiếm mỏ; địa chất công trình; m kiếm 
bom, mìn, vũ khí; khảo cổ và môi trường. Mỏ sắt Thạch 
Khê ở Hà Tĩnh, Việt Nam đã được phát hiện năm J962 
bằng TIT hàng không. 


THĂM NHÀ NƯỚC hình thức thăm nước ngoài cao nhất 
của nguyễn thủ quốc gia. Theo quy định của lễ tàn nhiều 


nước (Pháp. Nga, Ukraina...), thăm cấp cao gồm: TNN, 
thăm chính thức, thăm làm việc và thăm không chính thức 
(thầm cá nhân). TNN chỉ là thăm của nguyên thủ quốc gia, 
Ở Việt Nam và nhiều nước khác. không có TNN, nên thầm 
chính thức là hình thức thăm cao nhất. Có nước quy định. 
nguyên thủ quôc gía không có thăm làm việc. Ở những 
nước có phân biệt TNN và thăm chính thức. có quy định vẻ 
mức độ và nghi lễ đón tiếp. Vd. Ở Pháp, khi nguyên thủ 
quốc gia của một nước TNN Pháp sẽ được tổng thống Pháp 
đón ở sân bay, chiêu đãi chính thức; khí về, thủ tướng hoặc 
một thành viên Chính phủ Pháp tiên, wv. 


THĂN CÁ x. Philê cá. 


THĂNG thuộc tính ngữ âm được bộc lộ bằng việc hơi 
nâng lên của phoocmãng thứ ha: và trong một mức độ nhất 
định, của toàn bộ cấu trúc phoocmăng tính từ phoocmăng 
thứ hai, T là đặc tính của các âm vị có cấu âm neạc hoá. 
Vd, trong tiếng Nga, âm [t'| trong từ “MATB" (me) mang, 
nét khu biệt T để đối lập với âm [(J không có nét này trong 
từ "MAT" (nước chiếu hết trong chơi cờ). 


THĂNG BÌNH huyện ở phía đồng tỉnh Quảng Nam. 
Diện tích 384,8 km”. Gồm I thị trấn (Hà I.am - huyện li), 
20 xã (Bình Dương, lình Giang, Bình Nguyên, Bình Phục, 
Bình Triểu, Bình Đào, Bình Minh, Bình Lãnh, Rình Trị, 
Bình Định, Bình Quý, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Tú, Bình 
Sa, Bình Hải, Bình Quê, Bình An, Binh Trung, Bình Nam). 
Dân số !86.500 (2003). Địa hình phần lớn là đồng bằng, có 
ít gò đổi ở phía tây, cồn cát ở phía đông. Sông Trường 
Giang chẩy qua, có nhiễu đầm đài dọc bờ biển. Trồng lúa, 
mía, lạc, đưa hấu. Đánh bắt hải sẵn. Trồng rừng, điều. Khai 
thác vật liệu xây dựng. Nuôi trồng thủy sản ở ao đầm. Giao 
thông: Quốc lộ 1A, I4F, đường sắt Thống Nhất chạy qua. 
Trước đây, huyện có tên Thăng Hoa; từ 184], đổi thành T8, 
thuộc tỉnh Quảng Nam; từ 1976, thuộc tính Quảng Nam - 
Đà Nẵng; từ 06.11.1996, trở lại tỉnh Quảng Nam. 


THĂNG GIÁNG những độ lệch ngẫu nhiên khỏi giá trị 
trung bình của các đại lượng vật lí đặc trưng cho hệ gồm 
một số lớn hạt, do chuyển động nhiệt của các hạt trong hệ 
và các nguyên nhân khác gây nên. TG xác định giới hạn lí 
thuyết khả đĩ của độ nhạy dụng cụ đo. Vd. TG trong chuyển 
động Brao của các hạt nhỏ, TỔ của áp suất xuât hiện do 
những va chạm của các phân tử môi trường xung quanh 
không hoàn toàn bù trừ nhau, TG của cường độ trường sóng 
vò tuyến điện do các biến đổi ngẫu nhiên trong quá trình 
truyền sóng gây ra hiện tượng nhiễu. TG đặc trưng cho bất 
kì quá trình ngẫu nhiên nào và có ý nghĩa quyết-định với 
các đại lượng tưởng quan của hệ. XL Chuyển động nhiệt; 
Padinh. 


THĂNG, GIÁNG x. Dấu thăng: Dấu gừáng. 


THĂNG HOA sự chuyển trực tiếp các chất từ trạng thái 
rắn sang trạng thái hơi không qua trạng thái lông. Nhiệt độ 
của vật khi xây ra sự TH ứng với áp suất xác định gọi là 
nhiệt độ TH. Khi đun nóng, các chất như iot, băng phiến, 
axtt benzoic... TH chứ không qua trạng thái lỏng. 


T1 THĂNG LONG 


THĂNG LONG kinh đô của nước Đại Việt thời Lý, Trần, 
Lê, Mạc, Lê Trung hưng (1010 - I788). Từ tháng 12. 2002 
đến nay, trên khu vực thuộc Hoàng thành 'TL xưa (khu vực 
giữa các phế Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Bắc 
Sơn ở Hà Nội), các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật 
trên một diện tích khoảng hơn 19 nghìn m”. Từ đó đã phát 
lộ một phức hệ di tích - di vật rất phong phú, đa dạng từ La 
Thành - Đại La (thế kỉ 7 - 9) đến thành TL (thế kỉ 11 - 18) 
và thành Hà Nội (thế kỉ 19). Xu. Hà Nội. 

“THẰNG LÃNH BÁN HEO" vở tuổng hát bội thuộc 
dòng tuổng đồ, kể về nàng Xuân Dung đến miếu thổ thần 
xin quẻ thẻ nhân duyên. Tên Lãnh bán heo (lợn) giả làm 
thổ thần phần bảo để Xuân Dung lấy mình. Xuân Dung bị 
lừa đồng ý lấy hắn. Trên đường về gặp hoàng tử, Lãnh giấu 
Xuân Dung vào mội bao vải để cạnh đường rồi chạy trốn. 
Hoàng tử phát hiện ra Xuân Dung, liền cho bắt tên Lãnh tra 
hỏi. Biết rõ sự tình, hoàng tử tha cho Lãnh về làm nghề cũ. 
Riêng Xuân Dung vừa đẹp người lại tốt nết được hoàng tử 
đưa về cung làm vợ. Vở tuông có nhiều lớp hài hước, được 
nhân dân ưa thích, về sau được chuyển thể sang nghệ thuật 
cải lương. 


THẮNG x. Phanh. 


THẮNG DƯ I. Trong lí thuyết số, TD của số nguyên a 
theo môđun m nguyên dương là phần dư của phép chia số 
a cho m. 


2. TD của hàm giải tích f(z) đối với điểm kì dị cô lập Zo 
là hệ số của (z - zo)'” trong khai triển hàm f(z) thành chuỗi 
Lôräng trong một lân cận của điểm z¿„ kí hiệu là res f(Z) 

z=?ụ 
(x. Chuỗi Lôrãng). TD còn được tính theo công thức: 


res f(z) = —— Í f(z)dz 

z0 2T c 
Trong đó, C là vòng tròn tâm zạ với bán kính đủ nhỏ, tích 
phân lấy theo chiều dương của C. Nếu biết các TD thì trong 
một số trường hợp có thể tính được tích phân của hàm f(z) 
theo một chu tuyến kín trong mặt phẳng phức. 


THẶNG DƯ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT phần chênh lệch 
giữa giá thị trường mà người sản xuất nhận được cho sản 
phẩm của mình và giá thấp hơn mà người đó sẵn sàng chấp 
nhận vì đủ để bù đắp các chỉ phí sản xuất đồng thời mang 
lại một lợi nhuận bình thường. Số thặng dư này là lợi ích 
kinh tế có thêm, một lợi nhuận có thêm được coi như là một 
phần thưởng cho tài tổ chức các yếu tố sản xuất. Các nhà 
sản xuất có khả năng cung cấp các hàng hoá khác nhau, 
nếu giá thị trường đủ khả năng cho các nhà sản xuất kém 
nhất tổn tại được thì cũng khiến cho các nhà sản xuất khác 
có thể có hiệu quả cao. Trên những thị trường cạnh tranh 
hoàn hảo, chỉ những nhà sản xuất hữu hiệu nhất mới có khả 
năng tổn tại, bởi vì giá cân bằng trên thị trường chỉ vừa đủ 
chỉ phí cung cấp (kể cả mức lãi bình thường), nên không thể 
kiếm phẩn thặng dư. Trái lại, trên thị trường cạnh tranh 
không hoàn hảo thì một số nhà sản xuất có thể thu được 
phần thặng dư. 
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TDCNSX được diễn ra như sau: Trong hình vẽ, giá cân 
bằng thị trường OP,. Tại bất cứ điểm nào trên đoạn đường 
biểu diễn mức cung AE, các nhà sản xuất sẽ sẵn sàng cung 
cấp số lượng đáp ứng và sẽ bán được giá OP, cao hơn giá trị 
dự tính bán. Vd. một nhà sản xuất sẵn sàng cung cấp số 
lượng hàng tối thiểu OQ/ với giá OP, dù rằng, thực sự giá 
bán trên thi trường là OP, khiến thặng dư thêm P¡P.. Tổng 
thể số dự kiến được là vùng gạch đậm AP,E. 


Giá 


Cung 






Tổng số thăng dư 
của nhà sản xuất 


HH mm mm mm Em = = = S“ HE 


Q % 


Số lượng 
Thặng dư của người sản xuất 


THẶNG DƯ CỦA NGƯỜI TIỂU DÙNG số chênh lệch 
giữa cái giá của một người tiêu dùng thực tế phải trả để có 
một hàng hoá hay dịch vụ và cái giá mà họ sẵn lòng trả. 
Khái niệm này do Macsan (A. Marshall) chính thức để xuất 
sớm nhất, nhưng cho đến nay vẫn có sự tranh luận vẻ việc 
ứng dụng và đánh giá nó. Hichxơ (1. R. Hicks) coi khái niệm 
này là hòn đá tẳng của kinh tế học phúc lợi còn Xamiuơnxơn 
(P.A. Samuelson) thì lại không. Lí luận cân bằng bộ phận là 
cơ sở phân tích TDCNTD. Thực chất, TDCNTD là một thước 
đo lợi ích mà người tiêu dùng nhận được từ việc mua hàng 
hoá và dịch vụ. TDCNTD chỉ được tối đa hoá trong sự cạnh 
tranh hoàn hảo, tại đó giá được quyết định bởi vai trò tự do 
của cầu thị trường, lực lượng cung ứng và tất cả các người 
tiêu dùng đều trả cùng một giá (xem hình a). 


Giá 







Thặng dư của 
người tiêu dùng 


»x“ 


Cung 





Số lượng 


Hình a 


Nếu giá thị trường không được quyết định bởi cầu và lực 
lượng cung trong các điều kiện cạnh tranh thị trường, mà 
thay vào đó được quyết định một cách hoàn chỉnh bởi một 
nhà độc quyền tối đa hoá lợi nhuận thì lúc đó dẫn đến kết 
quả hạn chế trong cung ứng thị trường và sự gia tăng giá thị 
trường tạo nên sự mất đi TDCNTD (xem vùng có bóng tối 
PPmXE trong hình vẽ b). 


Giá 







Cung 


Thặng dư của 
người tiêu dùng 


Cầu 
\_ Lợi nhuận biên 


Q„ Q Số lượng 


Hình b 
Thặng dư của người tiêu dùng 


Nếu một nhà độc quyển biết phân biệt có thể đặt giá 
riêng rẽ cho mỗi người tiêu dùng, người này phản ánh số 
tiển tối đa mà người tiêu dùng sẵn sàng chỉ trả thì lúc đó 
người độc quyển có thể chiếm tất cả thặng dư của người 
tiêu dùng dưới hình thức tiền lãi bán. 

THẶNG DƯ KINH TẾ khái niệm do Baran (P.A. Baran) 
và Xuyzy (P.M. Sweezy) để ra trong cuốn "Tư bản độc 
quyền" năm 1968. Theo các ông, TDKT là sự chênh lệch 
giữa giá trị sản phẩm mà xã hội sản xuất ra và chi phí để 
sản xuất ra sản phẩm. Chỉ phí đó không chỉ bao gồm toàn 
bộ thu nhập từ lợi nhuận, lợi tức và địa tô, mà còn bao gồm 
cả những lãng phí trong quá trình mua bán, một số chỉ phí 
quảng cáo khác, tiễn lương của những người làm trong các 
ngành phục vụ như tài chính, pháp luật và các khoản chi 
của chính phủ (giáo dục, y tế, văn hoá, phúc lợi và quân 
sự). Hai ông vận dụng khái niệm TDKT để phân tích đặc 
trưng của chủ nghĩa tư bản đương đại. Trước tiên, do số ít 
công ti lớn chiếm địa vị độc quyễn, trên thực tế có thể chế 
ngự cạnh tranh giá cả và không cho giảm giá, đồng thời sự 
cạnh tranh đổi mới kĩ thuật để giảm giá thành chỉ tăng 
không giảm, kết quả là sự chênh lệch giữa giá cả tiêu thụ 
và chỉ phí sản xuất ngày càng lớn, tổng lợi nhuận có xu 
hướng gia tăng. Vì thế, TDKT không kể là lượng tuyệt đối 
hay tỉ trọng của nó trong thu nhập quốc dân đều có xu 
hướng tăng trưởng: đó cũng là "quy luật xu thế tăng trưởng 
thăng dư” tôn tại trong thời kì chủ nghĩa tư bản độc quyền. 
Sau đó, hai ông nghiên cứu vấn để lối ra của TDKT. Sự gia 
tăng TDKT làm cho lượng tuyệt đối và lượng tương đốt của 


THẮTLUNG 


lợi nhuận chưa phân phối lưu lại ở công ti. Nhưng cơ cấu 
quyền lực của chủ nghĩa tư bản độc quyền lại hạn chế việc 
quyết định phương thức lợi dụng TDKT. và làm cho việc sử 
dụng nỏ càng trở thành không hợp lí và có tính phá hoại. 
Một con đường vốn có để giải quyết TDKT là hạ thấp giá 
cả, tăng thêm thu nhập thực tế của công nhân và những người 
tiêu dùng khác. và dẫn đến sự chuyển biến từ đầu tư đến tiêu 
dùng. Nhưng sự độc quyền giá cả của công u lớn cản trở cách 
làm này. Chủ nghĩa tư bản độc quyển không ủm được lối ra 
đầu tư và tiêu dùng cho TDKT. Kết quả, một mặt, sự thu hút 
TDKT trở thành vấn để ngày càng khó khăn làm cho kinh tế 
đình trệ, mặt khác, dùng TDKT theo hướng vô dụng, lãng 
phí hoặc có hại (vd. tiến hành hoạt động khuyến mại rất tốn 
kém, sản xuất số lượng lớn sản phẩm quân sự. hoặc sản 
xuất một số sản phẩm vô dụng). Điều này chính là tính hủ 
bại của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Do đó, để ra kết luận, 
chủ nghĩa tư bản độc quyền là một loại chế độ không hợp lí, 
chỉ có thể bị đánh đổ trong "Cách mạng thế giới”. 


THẶNG DƯ NGOẠI THƯƠNG sự chênh lệch giữa kim 
ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu khi kim ngạch 
xuất khẩu của một nước trong khoảng thời gian nhất định 
cao hơn kim ngạch nhập khẩu của nước đó. Đây là mục tiêu 
mà hầu hết các nước đều mong muốn đạt được trong quan 
hệ ngoại thương. Tuy nhiên, không nên cho rằng TDNT 
hiển nhiên là tốt, còn thâm hụt ngoại thương là xấu. Chỉ có 
thể đánh giá được ý nghĩa của TDNT trong bối cảnh của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân mà thôi. 


THĂNG DƯ TOÀN PHƯƠNG x. Øle (Tiêu chuẩn). 


THẶNG SỐ THƯƠNG NGHIỆP số thu nhập thêm của 
các đơn vị kinh doanh thương nghiệp do chênh lệnh giữa 
giá mua vào và giá bán ra những sản phẩm hàng hoá nhất 
định. Vd. TSTN bán lẻ là mức chênh lệch giữa giá hàng 
hoá mà xí nghiệp mua vào theo giá bán buôn thương 
nghiệp và giá bán lẻ khi xí nghiệp bán hàng hoá đó ra. 
Mức thặng số này nhằm bù đắp chi phí lưu thông và đảm 
bảo doanh lợi cho xí nghiệp. 

THẮT BAO QUY ĐẦU x. Nghẹt quy đầu. 


THẮT LƯNG đồ trang phục phụ bằng da, nhựa, nilon, 
vải, lụa hoặc kim loại... để trơn hay trang trí hoa văn, màu 
sắc đẹp; dùng để quấn quanh bụng nhằm giữ cho quần, váy 
khỏi tụt, để thắt ra ngoài áo tạo đường eo. hoặc kết hợp để 
đeo gươm, lưỡi lẽ, bao đạn, chùm chìa khoá.. có khi chỉ làm 
vật trang sức. Thường gắn bộ khoá (cũng là một đồ trang 
sức) ở một đầu để thít vào, nới ra hoặc để cởi hẳn ra. Loại 
không có khoá thường bằng vải, lụa mềm, sau khi quấn 
quanh bụng, đầu TL phải dắt vào đường vòng cho chặt hoặc 
buộc nút thả 2 đầu xuống phía trước hay cạnh sườn. Do tính 
năng sử dụng hoặc do phong tục, mốt.. có loại TL rộng bản 
đến hơn I0 cm, vd. TL của giám mục, vv. Phụ nữ Việt Nam 
xưa ưa đùng thất lưng lụa màu hồng đào, cánh sen, hồ thuỷ, 
hoa lí, vàng chanh, mỡ gà, thất 2,3 cái một lúc đi cùng với 
bộ váy lĩnh hay sối đen, yếm thắm, áo tứ thân mớ ba mớ 
bảy, với nón thúng quai thao, khăn nhiễu tím, vv. 


“Ï THẮT LƯNG BAO 





THẮT LƯNG BẢO (cg. ruột tượng, bao lưng). loại thắt 
lưng bằng vải, đối, sối hay lụa... những cần mềm và bền, 
hình tròn ống, hai đầu thường có tua. Quấn quanh cạp quần, 
cạp váy, có thể đựng tiễn, giấy lờ... rỗi mới thắt nút. buông 
hai đầu trước bụng. Ngày nay ít dùng. 


THẮT ỐNG DẪN TINH (cg, đình sắn nam), tiểu phẫu 
thuật thất và cất một phần ống dẫn tỉnh, làm gián đoạn 
đường ởổi của tình tròng ra ngoài, nên khi eiao hợp, (nh 
trùng không thể xâm nhập vào hệ sinh dục nữ. TÔDT loại 
hỏ chức năng sinh sản của người đàn ông nhưng vẫn đuy trì 
khả năng giao hợp, không làm mất khoái cảm nh dục, 
hoàn toàn khác với hoạn (xt. agm) vì hoạt động của tnh 
hoàn vẫn bình thường. 


THẮT VÒỒI TRỨNG phẫu thuật thất chít vòi trứng, ngăn 
cần không cho noãn gặp tỉnh trùng để tránh thụ tĩnh. Có 
phương pháp chỉ thất hai vòi trứng mà không cắt đoạn và 
phương pháp vừa thất vừa cắt, nhưng hầu như bao giờ cũng 
thất Kèm theo cất để để phòng vòi trứng thông trở lại. Tuy 
là phẫu thuật "thắt và cắt vòi trứng" nhưng trên thực tế 
người ta vẫn gọi tất là TVT. Là một Irong những biện pháp 
thực hiện sinh đẻ cố kế hoạch có hiệu quả một cách vĩnh 
viễn, vì vậy, chỉ tiến hành TVT khi người phụ nữ yêu cầu vì 
đã có đủ số con theo nguyện vọng. 


THÂM CANH trằng trọt theo hướng đầu tư thêm lao 
động và tư liệu sản xuất vào một đơn vị diện tích canh tác 
để tăng sản phẩm nông sản. Nông nghiệp cổ truyền TC 
theo hướng đầu tư thêm lao động, làn đất, BIEO trồng, chấm 
sóc và thu hoạch đều làm kĩ hơn, với lao động thủ công, 
năng suất cây trồng có tăng, nhưng ít và năng suất lao động 
thấp. Nông nghiệp cổ truyền “có cải tiến" TC theo cách đầu 
tư thêm lao động và sử dụng một số tư liệu sản xuất do công 
nghiệp sẵn xuất như máy móc, phân hoá học, thuốc trừ 
sâu... Năng suất cây trồng có tăng hơn nhưng năng suất lao 
động vẫn thấp. Nông nghiệp công nghiệp hoá TC theo 
hướng piảm lao động và đầu tự thêm tư liệu sản xuất: phần 
hoá học, thuốc trừ sâu bệnh, giếng tốt và nhất là xăng dầu, 
máy móc. Năng suất cây trồng tăng nhiều, và năng suất lao 
động cũng tăng. Khái niệm TC được mở rộng ra toàn 
ngành nông nghiệp kể cả trồng trọt và chăn nuôi. Đây là 
phương thức kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, hiện nay 
được tiến hành ở những nước có nền văn minh lâu đời, 
nông đân sử dụng đất triệt để với kĩ thuật hiện đại. Nông 
nghiệp TC ngày càng nhân tạo hoá điểu kiện sản xuất, 
tạo ra năng suất ngày càng cao, điển hình là nông nghiệp 
Hà Lan. Nông nghiệp TC đối lập với nồng nghiệp quảng 
canh. XI. Quang canh. 


THẤM CANH RỪNG một hình thức tái xây dựng mở 
rộng trong lĩnh vực kinh đoanh lâm nghiệp, bằng các biện 
pháp đầu tư phát triển theo chiều sầu, nhằm nắng cao năng 
suất và chất lượng sẵn phẩm rừng trên từng đơn vị diện tích 
đất canh tác và hạ giá thành trên từng đơn vị sản phẩm 
rừng. Trong TCR, đặc biệt chú ý tới việc ấp dụng cơ giới 
hoá trong các khâu làm dất, chọn các giống cây trồng có 
năng suất cao, trồng tra dặm, cải tạo rừng, chăm sóc rừng 
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non, chọn mật độ trỗng và chế độ tỉa thưa thích hợp, sử 
dụng phân bón, thực hiện các biện pháp chống xói mòn và 
cải tạo đất, phòng chống sâu bệnh và phòng chống cháy 
rừng có hiệu quả. Trồng rừng thco phương thức nông lâm 
kết hợp, cải tạo rừng thco bãng cũng được coi là những biện 
pháp thâm canh hữu hiệu. 


THÂM NHẬP NỘI BỘ một thủ đoạn hoại động mang 
tính quy luật của gián điệp nhằm đi sâu vào nội bộ đối 
phương, để moi tin, cài cắm cơ sở nội gián, tạo dựng nhân tố 
chống đối và hoạt động phá hoại từ bên Irong. 


THÁM NHIÊM thương tổn nhiễm khuẩn phổi, biểu hiện 
trên phim X quang dưới hình ảnh một đám mờ nhạt đồng 
đều hay không, đôi khi đâm nét có ranh giới không rõ ràng, 
với kích thước khoảng vài centimét. Gặp trong nhiều hệnh 
phổi (lao phổi ban đầu đang tiến triển xuất tiết, viêm phổi), 
thâm nhiễm mau bay, vv. 


THÂM VIÊN x. Luấï tam viễn. 
THẤM ÁP KẾ dụng eu dùng để đo áp suất thẩm thấu. 


THẤM ÂM nã nẹ khiếu cảm thụ âm thanh, thường nói về 
âm nhạc, biết thế nào là hay, là để, vì sao hay, vì sao đỡ... 
Người không biết TÂ, người ta gọi là “tai trâu" (“đem đần 
đi gảy tai trâu"). TÂ là một nâng khiếu bẩm sinh, cẦn có 
tình cảm dễ rung động, nhưng phải liyện tập học hỏi mới 
tinh tế và chính xác. VỀ thơ, người 1a cũng nói đến người 
biết TÁ, vì thơ cũng phối hợp với âm thanh, vẫn điệu, tiếng 
bằng, Luếng trắc đặt đúng chỗ. Trung Quốc và Việt Nam 
đều có loại thơ kết hợp chặt chẽ với ầm nhạc như từ (Trung 
Quốc), ea trù (Việt Nam). 


THẤM HAI di tích cổ sinh và cổ nhân ở xã Tân Văn. 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Di tích được khai quật năm 
1964. Tại đây, đã phát hiện trong trầm tích trung kì Cánh 
tân (PlÊntoxen) một loạt xương răng động vật hoá thạch 
thuộc quần động vật Đười ươi - Gấu tre - Voi răng kiếm 
(Pongo - Alluropoda - Sfegoden), đặc biệt có răng hàm người 
vượn (Honu) ørectus - người đứng thẳng). TH tương đương 
với Thầm Khuyên, có niên đại 50 vạn năm. 


THẤM KHUYÊN di tích cổ nhân và cổ sinh ở xã Tân 
Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Di tích được kha! quật 
1965, tìm thấy quần thể động vật hoá thạch đặc trưng cho 
Đười ươi - Gấu tre - Voi răng kiếm (Pongo - Ailuropodku - 
Sfcgodon), đặc biệt là 6 rằng hàm người vượn (Homo 
¿rectux - người đứng thẳng) và một răng của vượn khổng lỗ 
(Giuamopithecuv - người khổng lỗ). Di tích TK có một niền 
đại xác định bằng phương pháp cộng hưởng điện tử Spin 
(ESR) là 475.000 năm cách ngày nay. 


THẤM LẬU x. Thấm mất nước. 


THẤM MĨ CÔNG NGHIỆP bộ phận thẩm mĩ học hiện 
đại nghiền cứu những giá trị cái đẹp trong sản phẩm nói 
chung, sản phẩm công nghiệp nói riêng. TMCN để ra 
những tiêu chuẩn thẩm mĩ của sản phẩm cần cứ nhu cầu 
thẩm mĩ chưng của con người trong thời đại công nghiệp, và 
khả năng thực tiễn của sản xuất được khoa học kĩ thuật hiện 
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đại cho phép. TMCN có cơ sở thực tế chiêm nghiệm là mĩ 
thuật công nghiệp và thị trường học (marketing). TMCN mở 
đầu (ở Châu Au) giữa thế kỉ 19 trong cuộc tranh cãi gay gất 
về cái đẹp theo nhận thức cố hữu lâu đời của nền sản xuất 
thủ công nghiệp với hình thức tự phát của nền sẵản,xuất đại 
công nghiệp đang hình thành. Cùng với sự phát triển nhanh 
chóng của công nghiệp, sản phẩm từng bước được nghiên 
cứu nên nền TMCN được hình thành. 

Trường phái "Nghệ thuật mới" ra đời vào khoảng 1890, 
lác động chủ yếu đến kiến trúc (các công xe điện ngầm 
Pari), và phần nào đến sỉn phẩm công nghiệp. Năm 1907, 
Bêrcn (P. Behrcns) người Đức thử nghiệm thành công thiết 
kế một loạt sản phẩm công nghiệp mới cho xí nghiệp để 
điện. Năm 1916, trường Baohao (Baunhaus) được thành lập 
đưa nghệ thuật vào văn hoá công nghiệp. 


THẤM MĨ ĐÔ THỊ khả năng tạo ra hoặc sự cảm thụ về 
cái đẹp của đô thị, bởi sự hài hoà trong cách phối kết các 
không gian và công trình của đô thị với nhau, sự liên kết 
kiến trúc đô thị với cảnh quan thiên nhiên... 

THẤM MĨ KIẾN TRÚC khả năng tạo rà hoặc sự cảm 
thụ về cái đẹp của công trình kiến trúc, bởi sự hài hoà của 
hình khối, đường nét, màu sắc, chất liệu; kết hợp với cảnh 
quan thiên nhiễn, vv. 


THẤM MĨ VÀ ĐẠO ĐỨC hai phạm trù phản ánh những 
mặt đặc thù của mối quan hệ qua lại giỮa con neyời và hiện 
thực. Cái đạo đức phản ánh những quan hệ của con người 
thông qua các khái niệm thiện và ác, công bằng và bất 
công. nghĩu vụ, trách nhiệm, phẩm cách, vv. Cái thẩm mũ 
phản ánh những quan hệ của con người trong hoạt động thụ 
cảm và sáng tạo cái đẹp, cái tuyệt vời, chống lại cái xấu, 
cái thấp hèn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Hai phạm trù này có quan hệ qua lại khăng khít với nhau. 
Sự thống nhất của cái đạo đức và cái thẩm mĩ là quy luật 
khách quan, biển hiện trong đời sống cũng như trong nghệ 
thuật, Những hình tượng nghệ thuật có giá trị thẩm mĩ 
không thể không phản ánh cái đẹp trong những hành vi đạo 
đức của con người. Đẳng thời, cảm thụ các hình tượng như 
thế đcm lại cho con người những hành vi đạo đức, gây nên 
sự khoái cảm thẩm mĩ. Sự thếng nhất cái thẩm mĩ và cái 
đạo đức là cơ sở, nên tảng của vai trò nghệ thuật trong đời 
sống xã hội. 

THẤM ÒM ái tích khảo cổ học ở Bản Thắm, xã Châu 
Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Di tích được khai 
quật năm 1977 trong trầm tích màu đỏ và màu vàng, đã thu 
được trên 3Ó loài động vật hoá thạch, đặc trưng cho quần 
thể động vật Đười ươi - Gấu tre (Pongo - Ailurapoda), cùng 
rằng người có tính chât chuyển biến từ người vượn (Høm 
erectus - người đứng thẳng) sang người hiện đại (Homo 
§apienx - người khôn ngoan). Đã tìm thấy một số mảnh tước 
thạch anh có dấu vết gia công. Di tích TÒ nằm ð cuối trùng 
kì Plêitioxen. 


THẤM PHÁN gười có chức vụ của cơ quan tòa án được 
bổ nhiệm theo trình tự luật định, thực hiện chức năng xét xử 





các vụ ấn. Theo quy định của Luật tổ chức tòa án nhân dân, 
TP phải có các tiêu chuẩn sau: Công đân Việt Nam trung 
thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết và 
trung thực, có tình thần kiên quyết bảo vệ nháp chế xã hội 
chủ nghĩa, có trình độ cử nhân luật và đã được đào tạo về 
nghiệp vụ xét xử, có thời gian làm công tác thực tiễn theo 
quy định của pháp luật, có nấng lực làm công tác Xét XỬ, có 
sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có 
thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm TP. 


TP chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyển hạn của mình và phải giữ bí mât công tác 
thco quy định của pháp luật; nếu có hành vi vị phạm pháp 
luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ ví phạm mà bị xử lí kỉ 
luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luậi. TP trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình mà gây thiệt hạt, thì toà án nơi TP đó thực hiện nhiệm 
vụ xét xử phải có trách nhiệm bồi thường và TP đã gây 
thiệt hại có trách nhiệm bỗi hoàn cho toà án theo quy định 
của pháp luật. 

Tiêu chuẩn cụ thể của TP của toà án mỗi cấp, thủ tục 
tuyển chọn, bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức TP, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm hội thẩm, quyển và nghĩa vụ của TP, đo 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định. 


THẤM PHÁN VÀ HỘI THẤM NHÂN DÂN XÉT XỬ 
ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUẦN THEO PHÁP LUẬT x. Nguyên 
tắc "Thẩm phán độc lập và chì tuân theo pháp tuật kín 
xét xử `. 


THẤM PHÂN MÀNG BỤNG kĩ thuật lọc các thành 
phần căn bã độc của máu thay cho thận; đùng màng bụng 
(phúc mạc) làm màng lợc nhờ tính thấm có chọn lọc của 
màng bụng: tmiyễn liền tục vào ổ màng bựng một dung dịch 
ưu trương nhẹ, trong đó khuếch tán các chất cặn bã có nitd 
(tiến hành 4 - 5 lần trong một ngày, 3 ngày trong Í tuần). 
Chỉ định: rất có hiệu quả trong điều mị suy thận, ngộ đôc 
cấp tính (thuốc ngủ), rút nước cho bệnh nhân bị phù đo suy 
tm hay bị phù phối cấp. Kĩ thuật đơn giản và rẻ tiền hơn 
thận nhân tạo; được dùng Ở cơ sở y tế không có thận nhân 
tạo; có thể thực hiện ở gia đình. 


THẤM PHẦN MÁU phương pháp thanh lọc ngoài thận 
giúp loại bỗ khổi máu các chất cặn bã độc, dưa trên nguyền 
lí: các phân tử hoà lan trong hai dụng dịch khắc nhau (mấu 
và dung dịch muối đẳng trương) được phân cách bằng một 
màng bán thấm, màng này giữ lại các chất keo và để khuếch 
tán các phân tử á tính (ure, creatinn, nati, Kali...) có kích 
thước nhỗ từ dung dịch có nồng độ cao (máu) về phía có nồng 
độ thấp (duns địch đẳng trương). Màng bán thấm: màng bụng 
(phúc mạc), các màng nhân tạo bằng xelophan. Kĩ thuật TPM 
được dùng để chữa suy thận cấp, suy thận mạn, hôn mê 
gan, vv. Có hai phương pháp TPM: thẩm phân màng bụng; 
thận nhân tạo (x. Thờm phân màng bụng, Thận nhân tạo). 


THẤM QUYÊN ĐIỂU TRA thẩm quyền của các cơ 
quan điều tra tiến hành điền tra các vụ án hình sự, Cơ quan 


173 








'Ï THẦM QUYỀN XÉT XỬ 








điểu tra tiến hành điều tra tất cả các tội phạm, áp đụng mọi 
biện pháp đo Rộ luật tố tụng hình sự quy định để xác định 
tội phạm và người đã thực hiện hành vì phạm tội, lập hô sơ, 
để nghị truy tố; tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội, 
yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện 
pháp khắc phục và ngãn ngừa. Tổ chức cơ quun điều tra ở 
Việt Nam biện nay theo Bộ luật tố tụng hình sự có: a4) Cơ 
quan điều trạ của Lực lượng Cảnh sát Nhân dân; b) Cơ quan 
điều tra của Lực lượng An ninh Nhân dân; c) Cơ quan điều 
Ira trong Quân đội Nhân dần; d) Cở quan điều tra của Viện 
Kiểm sát Nhân đân. Ngoài các cđ quan điều tra trên còn có 
các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 
động điển tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra 
và các cơ quan khác của Lực lượng Cảnh sát Nhần dân 
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, 
điều tra tât cả các tội phạm quy định tỳ chương II đến 
chương X, phần "Các tột phạm” của Rộ luật hình sự, trừ 
những tôi phạm thuộc TỌĐT của cơ quan điều ưa của Lực 
lượng An ninh Nhân dần, cơ quan điều tra trong Quần đội 
Nhân dân và những trường hợp do cơ quan điểu tra của 
Viện Kiểm sát Nhân dân tiến hành. Đối với các tội phạm 
quy định các điêu 94, 95, 96 và 97 của Nộ luật hình sự, việc 
nhân công trách nhiệm điều tra giữa các cơ quan điều tra 
của Lưc lượng Cảnh sát Nhân dân và Lực lượng An ninh 
Nhân dân do bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) 
quyết đính. 


Quyền hạn điều tra của bộ đội biên phòng, hải quan, 
kiểm lâm được quy định: khi phát hiện những hành vị phạm 
tột đên rnức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh 
vực quản lí của mình thì đơn vị bộ đội biên phòng, cơ quan 
hải quan và cơ quan kiểm lâm có thẩm quyền: a) Đối với 
hành vi phạm tội quả tang, chứng cứ rõ ràng, ít nghiêm 
trọng thi ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra và 
chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời 
hạn 15 ngày, kể tì ngày ra quyết định khởi tế vụ án; b) Đối 
với hành vị phạm tội nghiêm trọng hoặc phức tạp thì ra 
quyết định khởi tố vụ án, tiến hành những hoạt động điều 
tra ban đẫu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm 
quyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi 
tố vụ án. 

THẤM QUYỀN XÉT XỬ được pháp luật quy định cho 
các cấp toà án nhãn dân. Toà án nhân dân cấp huyện và toà 
án quân sự khu vực xét xử sơ thấm những tội phạm mà Bộ 
luật hình sự quy định hình phạt rŸ 7 năm tù trở xuống, trừ 
những tội cụ thể do luật hình sự quy định (như các tội đặc 
biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia), Toà án nhân 
dân cấp tỉnh và toà án quần sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm 
những vụ án hình sự về những tội phạm không thuộc thẩm 
quyển của toà án nhân dân cấp huyện và toà án quân sự 
khu vực hoặc những vụ án thuộc thẩm quyển của toà án cấp 
dưới mà mình lấy lên để xét xử. Toà hình sự Toà án Nhân 
dân Tốt cao, Toà án Quân sự Cấp cao xét xử sơ thẩm đồng 
thời chung thấm những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhức 
tạp. Toà án quân sự xét xử những bị cáo thuộc thẩm quyển 
xết xử của mình thco quy định của pháp luật, cụ thể là xét 


xử những vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, 
công nhân, nhân viên quốc phòng, quân nhân dự bị trong 
thời gian tập trung huấn luyện và những người được trưng 
tập làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quần đội trực trếp 
quản lí. 

TQXX của toà án còn được quy định theo dẫu hiệu lãnh 
thổ, Toà án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là toà án 
nơi tội phạm được (hực hiện. Trong trường hợp không xác 
định được nơi thực hiện tội phạm thì toà án có TỌQXX là toà 
án nơi kết thúc việc điều tra. Hị cáo phạm tội ở nước ngoài 
nếu xét xử ở Việt Nam thì do toà án nhân dân cấp nh nơi 
cư trú chối cùng của bị cáo ở trong nước xét xử. Nêu không 
xác định được nơi cư trú cuối cùng ở trong nước của bị cáo 
thì tuỳ trường hợp, chánh án Toà án Nhân dân Tôi cao ra 
quyết định giao cho Toầ án Nhần dần Thành phổ Hà Nội 
hoặc Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử. DỊ 
cáo phạm tội ở nước ngoài, nếu thuộc TQXX của toầ án 
quân sự thì đo toà án quân sự cấp quân khu trở lên xé! xử, 
theo quyết định của chánh án Toà án Quần sự Cấp cao. 
Những tội phạm xảy ra trên máy bay hoặc tàu biển của 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động 
ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của toà án Việt Nam, nơi có 
sân bay hoc bến cẳng trở về đầu tiên, hoặc nơi máy bay, 
làu biển đó được đăng kí, 

Giải quyết việc tranh chấp về TQXX được quy định: việc 
tranh chấp về TQXX do chánh án toà án cấp trên trực tiếp 
quyết định: việc tranh chấp về TQXX giữa toà án nhân dân 
và toà án quân sự do chánh án Toà án Nhân dần Tối cao 
quyết định. 


THÂM THẤU hiện tượng dịch chuyển của dung môi từ 
dung dịch loãng đến dung địch có nông độ cuo hơn qua 
màng bán thấm. Vú. dung dịch đường có nỗng độ cao được 
ngăn cách với dung dịch đường có nỗng độ thấp hơn bằng 
một màng bán thâm thì các phân tử nước tì dung dịch loãng 
chuyển qua ràng sang dung dịch đặc. Màng kiểu này là 
màng bán thấm. Màng trong cơ thể sống là màng TT chọn 
lọc. Quá trình TT tiếp tục cho đến khi nỗng độ hai bên bằng 
nhau. Áp suất cần thiết để làm ngừng quá trình TT là áp 
suất TT (gọi tắt từ tiếng Anh: ỐP - osmotic pressure). Dung 
dịch có nỗng độ càng cao thì áp suất TT càng lớn. Đối với 
dung dịch rất loãng, áp suất TT phụ thuộc vào nổng độ và 
nhiệt độ theo phương trình: = CRT (C là nồng độ chất tan, 
mol/l; T - nhiệt độ tuyệt đối; R - hằng số khí). Hiện tượng 
TT được phái hiện năm 1248. Quá trình TT là đặc trưng rất 
quan trọng của quá trình sinh học. Thành tế bào hoạt động, 
như một màng TT chọn lọc và TT có thể xảy ra ở phía trong 
hay ngoài tế bào. Cơ chế TT làm ngừng sự trương hoặc co 
tế bào, rất cần thiết đối với động vật. Ở thực vật, thành tế 
bào tương đối "mềm dẻo”, nỗng độ trone tế bào có thể cao 
hơn nông độ xung quanh và quá trình TT bị ngăn cần bởi áp 
suất trương của thành tế bào. Quá trình TT pồm sự khuếch 
tín qua màng. Nước khuếch tán từ dung dịch có nỗng độ 
thấp đến dung dịch có nồng độ cao hơn. Án suất gây ra 
chiểu chuyển dịch của nước từ ngoài vào tế bào gọi là áp 
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suất hút (SP - suction prcssure; cơ. thiếu hụt áp suât khuếch 
tán, áp suât khuếch tán thiếu). Đốt với thực vật, áp suất này 
liên quan với áp suất TT của dịch tế bào (OP) và áp suất 
trương của thành tế hào (TP): SP = OP - TP. Thuật ngữ áp 
suất TT và áp suất hút ít được dùng để mô tả quá trình vận 
chuyển nước tròng thực vật (x. Thể nước ). 


THẤM TÍCH (cg. thẩm lách), kĩ thuật tách những hợp 
chât có phân tử nhỏ ra khỏi các hợp chất có phân tử lớn nhờ 
sự khác biệt về khuếch tán chọn loc qua màng bán thấm, 
Vd. dung dịch hỗn hợp của tỉnh bột và glucozơ được đặt 
trong túi hoặc đoạn ống làm bằng xenlophan mỏng hoặc 
bằng vật liệu thích hợp khác. Nếu đặt túi chứa đó vào nước, 
các phân tử tính bột khuêch tán ra ngoài để lại gluco2ơ. 
Dụng cụ để tỉnh chế theo phương pháp TT gọi là TT kế; 
dụng cụ gồm hai ngăn cách nhau bằng màng bán thấm, mội 
ngăn đựng dung dịch, một ngăn đựng dung môi nguyên 
chất. TT tự nhiên thực hiện qua thận để thải những chất 
thừa từ máu. 


THẤM TRA DỰ ÁN LUẬT một bước (khâu) trong quá 
trình chuẩn bị đự án luật trước khí trình Quốc hội. Các dự 
- án luật chỉ được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sau khi 
đã được Hội đồng Dân tộc hoặc uỷ ban hữu quan của 
- Quốc hội thẩm tra. Việc thẩm tra được tiến hành về hình 
_ thức và nội dung của dự án, nhất là xem xét sự phù hợp, 
"nhất quần nội dung của dự thảo với chủ trương chính sách 

của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp 

pháp, phạm vi điều chỉnh và tính khả thi của dự án. Theo 
quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội. dự án pháp 
lệnh, dự thảo nghị quyết của Ưỷ bạn Thường vụ Quốc hội 
trước khì trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
phải được Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban hữu quan của 

Quốc hội thẩm tra. Trong trường hợp Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội trình đự án luật thì Quốc hội quyết định cố quan 

thẩm tra hoặc thành lập uỷ ban lâm thời để TTDAL đó; 

đối với dự án luật, dự án pháp lệnh, dị thảo nghị quyết do 

Hội đồng Dàn tộc, các uỷ ban của Quốc hội trình, thì Uỷ 

han Thường vụ Quốc hội quyết định cơ quan thẩm tra, Cơ 

quan thẩm tra có quyền yêu câu cơ quan soạn thảo báo 
cáo vẻ những vấn để thuộc nội dung của dự án; tự mình 
hoặc cùng cơ quan soạn thảo tổ chức khảo sát thực tế về 
những vấn để thuộc nội dung của dự án luật, đự ấn phấp 
lệnh, dự thảo nghị quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được 
cơ quan thẩm tra yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông 

In, tài liệu phục vụ cho việc TTDALE., dự án pháp lệnh, dự 

thảo nghị quyết. Đối với dự án luật. dự án pháp lệnh. dự 

thảo nghị quyết do Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban khác 
của Quốc hội chủ trì thẩm tra, thì Uỷ ban Pháp luật của 

Quốc hội tham gia thẩm tra nhằm bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Dự 

ấn lật, đự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết có thể được 
thẩm tra một! lần hoặc nhiều lần. Đối với dự án luật, dự án 
pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Uỷ bán Thường vụ 

Quốc hội để xìn ý kiến, thì phải được cơ quan thẩm tra 

tiến hành thẩm tra sở bộ. Đốt với dự án luật, dự thảo nghị 


quyết trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, dị thảo nghị quyết 
trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định 
thông qua, thì phải được cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm 
tra chính thức. 


THẤM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG (cg. kiểm tra 
xác nhận chất hướng), khẳng định bằng cách xem xét Và 
cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu quy 
định được đấp ứng. Trong thiết kế và triển khai, việc 
TTXNCTI, liên quan đến quá tình xem xét kết quả của 
một hoạt động để xác định sự phù hợp với yêu cầu quy 
định cho hoạt động đó. 


THẤM VẤN TẠI PHIÊN TOÀ (cg. xét hỏi tại phiên 
toà), hành vị tô tụng quan trọng, được thực hiện tại phiên 
toà nhằm phát hiện, củng cố và kiểm tra các chứng cứ có ý 
nghĩa đối với việc giải quyết đúng vụ án. Xuất phát từ yêu 
cầu xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, (oàn 
diện và đầy đủ, làm rð những chứng cứ xác định có lợi và 
chứng cứ xác định vô tội, những tình Uết tĩng nặng và 
những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm... của bị cáo. Tại 
phiên toà, hội đồng xét xử không phụ thuộc vào kết luận có 
sẵn của cơ quan điểu tra và viện kiểm sát mà tự mình phải 
chứng minh tội phạm hoặc không có tội phạm (điều (1, Bộ 
luật tế tụng hình sự). Do đó, việc xét hồi bị cáo, người bị 
hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dần sự, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ lên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp 
của những người này, người làm chứng, người giám định 
ngay tại phiên toà là thủ tục cần thiết và luôn luôn có vị trí 
quan trọng trong quá trình xét xử vụ án, Chương 19, Hộ luật 
tð tụng tình sự quy định thủ tục xét hồi tại phiên toà. Thủ 
tục nầy cho phép việc xét hỏi được thuận tiện, khách quan 
và khoa học. Đối với người được hỏi thì ngoài cơ hội cung 
cấp trực tiếp cho hội đẳng xét xử những chứng cử có ý 
nghĩa để giải quyết đúng đắn vụ án, đây còn là dịp để họ 
trình bày ý kiến, bảo vệ những lợi ích thiết thực của mình 
hoặc của những người mà mình quan tâm. 

THẤM một trường hợp của hiện tượng thẩm thấu (xt. 
Thẩm thấu): sự lưu thông (vận động) của nước trong lễ 
hỗng hoặc khe nứt của đất đá trong đới bão boà nước dưới 
tác dụng của trọng lực. Tính chất của đất đá để nước lưu 
thông như vậy được đặc trưng bằng hệ số thấm (k), tính theo 
công thức của Đaexi (]Dars1; xt. Đưuh luật Đvcxf): 

v=kl 


Trọng đó, k là hệ số thấm; I - građien áp lực; v- tốc độ 
thâm. 

Hè số thấm là tốc độ thấm của nước hi thông qua một 
đơn vị điện tích đất đá khi građien thuỷ lực bằng I. 


3 
Đơn vị của k= = m/ ngày (hoặc cnưs ) 
ngày.mˆ 


Phần biệt thẤm xuyên và thấm mất nước. 


THẤM CACBON quá trình làm bão hoà bề mật thép 
bằng cacbon nhằm nâng cao độ cứng, khả aãng chống mài 
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mòn và giới hạn bền của lớp bể mặt. Sau khi TC, sản phẩm 
phải tôi thành dạng câu trúc mactenxit và ram thấp. Theo 
trạng thái của môi trường thấm, phân ra TC thể rắn, thể 
khí, thể lỏng và thể bội nhão. TC là đạng hoá nhiệt luyện 
được dùng rộng rãi cho các ch tiết làm bằng thép có hàm 
lượng cacbon thấp (nhỏ hơa 0.3%). Ở Việt Nam, công 
nghệ này được sử dụng rộng rãi từ những năm 60 thế kỉ 
20 cho các loại chí tiết như trục, bánh răng, chốt, phụ tùng 
Xe đạp, vv. 


THẤM CACBON - NITƠ quá trình làm bão hoà đồng 
thời bể mặt chí tiết bằng cachoơn và nitơ nhằm nâng cao độ 
cứng, khả năng chống mài mòn và giới hạn bên mỏi. Theo 
trạng thái của môi trường thấm, phân ra TC-N thể rắn, thể 
lỏng và thể khí. TC-N thể lỏng thực hiện trong muối 
xianut nóng chảy nên còn gọi là thẩm xianat. Theo nhiệt 
độ, chia ra: TC-N nhiệt độ thấp dùng cho đụng cụ cất gọt 
và khuôn dập làm bằng thép hợp kim cao: TC-N nhiệt độ 
cao dùng cho các chỉ tiết máy thay cho thấm cacbon. TC- 
N nhiệt độ thấp tiến hành sau khi nhiệt luyện (tôi + ram 
cao); TC-N nhiệt độ cao tiến hành trước khi nhiệt luyện 
(tôi + ram thấp). 


THẤM TON biện pháp đưa các nguyên tử tạp chất vào 
trong vật rấn bằng cách bấn phá ion. Dùng để pha tạp 
các chất bán dẫn, xử lí bê mặt các vật liệu, vv. XL }øm; 
Bán dân. 


THẤM KIM LOẠI quá trình làm bão hoà bể mặt sản 
phẩm bằng một hay một số kim loại nhằm nâng cao độ 
cứng, tính chống mài mòn, chông xói mồn, tính chị nhiệt 
và tính chống oxi hoá ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao. 
TKL có thể thực hiện bằng phương pháp điện phân, hoá 
học, phun phủ các hợp chất từ pba khí, trong chân không, 
bằng phương pháp nổ laze, ngọn lửa, nhúng trong hợp kim 
nóng chảy và bằng phương pháp khuếch tán. Ở Việt Nam, 
phương pháp TKL còn đang ở giai đoạn thử nghiệm. 


THÂM MẬT NƯỚC (cø. thẩm lậu), nước từ hỗ chứa 
hoặc kênh tưới thấm qua đất đá sang ltfu vực khác, xuống 
hạ lưu, hoặc vào trong đất đá. 


THẤM NITƠ quá trình làm bão hoà bể mặt chỉ tiết (chủ 
yếu là thép và hợp kim titan) bằng niở để nâng cao độ 
cứng, khả năng chống mài mòn, tính chống ăn mòn và độ 
hển mỏi. Để rút ngắn thời gian của quá mình, dùng TN hai 
cấp: TN mềm và TN !on. Công nghệ TN được sử đụng ở 
Việt Nam cho một vài chỉ tiết quan trọng như trục chính của 
máy mài, sømIi máy nén áp lực cao, vv. 


THẤM ƯỚT sự bám dính của một chất lỗng lên bề mặt 
một chất rắn. Độ TƯ được đặc trưng bằng góc TƯ là góc 
(œ) tạo bởi bể mặt chất rắn (I`) với đường tiếp tuyến với bề 
mặt chất lỏng (1) tại điểm tiếp xúc giữa hai pha, lấy về phía 
pha lỏng. Khi góc œ < 90”, hề mặt chất rắn bị TƯ bởi chất 
lỏng: khi œ > 90, bể mặt chất rắn không bị TƯ bởi chất 
lỏng. Khả năng TƯ của một chất lỗng lên bề mật chất rắn 
có thể tñng lên (tức góc giảm xuống) khi có chất hoạt động 
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bể mặt (gọi là chất TU). TƯ liên quan chặt chẽ với hiện 
tượng mao dẫn (xt. Mfzo đâm). 


“ 
⁄2:-zt— 
R 


Thấm tưới 


THẤM XUYÊN sự lưu thông (vận động) của nước trong 
lỗ hổng hoặc khe nứt của đất đá thấm nước kém (lớp bán 
thấm) trong đới bão hoà nước, dưới tác dụng của trọng lực 
theo hướng vuông góc với mặt lớp. Có thể gặp các trường 
hợp: 1) Nước từ một lớp đất đá này TX qua một lớp bán 
thấm hoặc qua cửa sổ địa chất thuỷ văn sung một lớp đất đá 
khác; 2) Nước từ một lớp bán thấm TX xuống một lớp thấm 
nước tốt, 3) Nước từ sông TX qua lớp bùn đấy sông vào 
tầng khai thác nước, 


THÂN !. (he vật), phần cây ở trên mặt đất, mang lá và 
eở quan sinh sẵn. Là cơ quan dẫn nước, các chất khoáng hoà 
tan từ rễ lên lá và dẫn các chất hữu cơ do lá tổng hợp đến 
các hộ phận khác của cơ thể cây. Có khi T còn là cơ quan 
dự trữ các sản phẩm của cây. Ở một số cây thân thảo, T 
thường chứa diệp lục làm nhiệm vụ quang hợp, trào đổi khí 
với hên ngoài. Ở một số loài cây, T còn làm nhiệm vụ sinh 
sản sinh dưỡng. Tuỳ theo tính chất của từng loại cây mà 
chức năng này tăng cường, chức năng kia giảm bớt; vd. cây 
ð nước thì khả năng nâng đỡ ít, cây sống một năm hay 
một mùa thì chức năng dự trữ giảm nhẹ, Ngoài chức năng 
đã nói trên, T còn có nhiều đạng biến thái để phù hợp với 
chức năng mới, vd. gai mọc ở nách lá để bảo vệ T; ở 
những nơi thiếu nước, lá tiều giảm nên T hoặc cành chứa 
điệp lục và có đạng lá để làm nhiệm vụ quang hợp, cồn lá 
chính thức là những vảy nhỏ và sớm rụng nhự ở cây 
quỳnh, cây càng cua, vv, T chính của cây thường có hưởng 
mọc thả nợ đứng, kích thước rất khác nhau, như T bạch đản 
Châu Đại Dương cao trên 100 m, còn cây bèo cám 
(Wolffia arrhiza) sống nỗi trên ao T chỉ đài ! mm, Trên T 
chính có: chổi ngọn, chổi nách, chối phụ, mẫu, gióng, vv. 
T đài ra nhờ đỉnh sinh trưởng ở ngọn và bộ phận sinh 
trưởng của giống. Từ chổi nách của T chính phát triển 
thành cành bên (cành cấp một). Môi trường không khí 
trên mặt đất có nhiều tác động lên cây nên không phải 
cây nào cũng có khả năng tự đứng thẳng trong không gian 
mà nhiều cây phải đựa vào cầy khác để vươn lên, có cây 
phải bò trên mặt đất. Người ta phân loại T dựa theo thời 
gian sống của cây (T gỗ, T bại, T cỏ), vị trí mọc của T 
(T đứng, T bò, T lco). 

2. (động vát), phần chính của cơ thể động vật bốn chỉ để 
cho đâu và tứ chỉ gắn vào, Cơ thể người được chia làm 
3 phần là đầu, T và tứ chỉ. 

Ầ. (giải phẩu học), chỉ một bộ phận của một cơ quan có 
tác dụng giống như T của cơ thể, đặc biệt dùng cho động 
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mạch (vd. T động mạch), bạch mạch (vd. T bạch mạch) 
hoặc thần kinh (vd. T thần kinh), vv. 


THÂN BÒ lơại thân nầm ngang của các cây có thân 
không đủ cứng để vươn thẳng lên mà phải bò sát đất. Bò 
lan trên mặt đất đến đâu, tại các mẫu chấm đất thường mọc 
ra rễ phụ đến đấy, nhờ thế mà cây có thể phát triển trên 
mặt đất một diện tích rộng, vd. rau má, khoai lang, Các rễ 
phị hình thành sẵn gần ngọn thân, chổi nách mỗi lá tiêu 
giảm lại mọc thêm một TR mới. TB có khả năng sinh sản 
vô tính. Từ mỗi đoạn TB có chổi ngọn thân hay đỉnh cành 
đều có thể mọc ra một cây riêng biệt. Trong trồng trọt, 
người ta thường dùng các đoạn TB để gây piống sinh sản 
sinh đưỡng. Xt. Thâm. 


THẦN BỒ cơ quan sinh sản định dưỡng từ cành nguyên 
thể, mọc thẳng, dài, thường uốn cong về phía mặt đất và khi 
một số mấu chạm đất thì rễ phụ hình thành và từ đó một số 
chổi nách phát triển thành cây mới (xt. Chi; Rồi). 


THÂN BUỤI thân của cây đạng gỗ sống nhiều năm nhưng 
thân chính chết sớm hoặc không phát triển, các nhánh phát 
triển từ gốc thân chính; chiều cao không quá ó m như sim, 
mua, sú, vẹt, vv, TB nhỏ là thân của cây sống nhiều năm, 
có thân hoá gỗ một phần ở gốc, phần ngọn không hoá gỗ và 
chết vào cuối thời kì đinh dưỡng; từ phần gốc mọc lên 
những chổi mới và quá trình đó lặp lại hằng năm (cỏ lào, 
xương sông). Xt. Thân. 


THÂN CẢNH PHÚC (tk. Cảnh Nguyên, Cảnh Long; 
?- 2), thủ lĩnh chống Tống (Song) thế kỉ L(. Gốc họ Gián, 
đân tộc Tày. Nhà Lý đổi gọt là Thân. Vốn là tù tưởng châu 
Quang Lang (nay thuộc Fạng Sơn). Được vua lý gả công 
chúa Thiên Thành và phong chức Tr! châu. Năm L075, cùng 
với các tù trưởng Vị Thủ An, Tôn Đần, Lưu Kế Tôn, Hoàng 
Kim Mãn chỉ huy bò binh tấn công thành Lng Châu (Quảng 
Tây, Trung Quốc), cùng chủ soái I.ý Thường Kiệt tiêu diệt 
căn cứ chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Năm 1077, khi 30 vạn 
quân Tống tấn công Đại Việt, ông cầm quân bảo vệ biên 
giới. tiêu hao, tiêu điệt sinh lực địch. Nhân đân địa phương 
gợi ông là "Thiên thần", 


THÂN CỎ thân của cây có phần thân trên mặt đất chết 
vào cuối thời kì quả chín, Có loại TC một năm, hai năm 
- hoặc nhiều năm. Cây TC một năm kết thúc đời sống sau kti 
quả chín trong một mùa như xà lách. Cây TC hai năm là 
loại cây năm đầu chỉ có lá mọc gần gốc rễ, còn thân mane 
hoa sẽ xuất hiện vào năm thứ hai như cà rốt, Cây TC lâu 
năm có thân ngẪm dưới đất sống nhiều năm, còn thân sống 
trên mặt đất hằng năm thường chết, các chổi mầm được 
hình thành từ thân ngầm sẽ thay thế thân cũ. Ở vùng nhiệt 
đới, vì không có mùa đông nên thân ở trên mặt đất có thể 
sống liên tục trong nhiều năm như gừng. 


THÂN ĐỐT SỐNG phần chịu lực chủ yếu của đốt sống, 
có trong tất cả các đốt sống, trừ đốt đội (đốt cổ 1) và đốt trụ 
(đốt cổ 2), nằm ở mặt bụng của tuỷ sống. Có hình trụ, lõm ở 
cả hai mật trên và đưới là các mặt liên kết với đĩa gian đốt, 
Xt. Su. 





THÂN ĐỨNG loại thân cây mọc thẳng đứng tạo với đất 
một góc vuông, gặp ở hầu hết các cây thân gỗ như mít, 
cam,.. và một phẩn cây thân thảo như huyết dụ, cải, vv. 
Xt. Thân. 


THÂN GỖ thân của cây sống lầu năm, thân chính phát 
triển mạnh và chỉ phân cành từ chiều cao nhất định so với 
mặt đất. Cây TG lớn là cây cao trên 30 m như chò chỉ, chò 
nâu; cây TG vừa cao 20 - 30 m như đẻ, ngọc lan; cây TG 
nhỏ cao dưới 20 m như bưởi, ổi, vV. 


THÂN HÀNH x. Hành. 


THÂN HÀNH KHÍ SINH cơ quan sinh sản sinh dưỡng 
dạng hành nhỏ, có thể hình thành ở kẽ lá, cụm hoa hay ở 
thân. Xt. Hành. 


THÂN KHOÁNG (cạ. thần quặng), tên gọi chung cho 
mọi tích tụ khoáng sản có hình dạng bất kì (mạch, thấu 
kính, vỉa, ổ, bướu, vv.). Có ranh giới rõ hoặc không rõ nét với 
đá vây quanh (TK trong trường, hợp sau được khoanh thco 
hàm lượng biện của các mẫu ven rìa). Tuỳ theo xu thế phát 
triển ong không gian, phân biệt TK đẳng thước - phát triển 
theo cả 3 chiểu (bướu, Õ, thận, vv.), TK dạng tấm - phát triển 
ưu thế theo 2 chiều (vỉa, thấu kính, mạch, vv.) và TK dạng 
trụ (cột, ống) - phát triển theo một chiều chính. Tuỳ theo 
nguồn gốc thành tạo mà các TK có hình dạng khác nhau: 
với nguỗn gốc trầm tích, TK có dụng vỉa, dạng lớp, chỉnh hợp 
với các lớp đá trầm tích vây quanh; với nguồn pốc macma, 
TK có nhiều dạng phức tạp như đạng ổ, dạng thấu kính, dạng 
vỉa xuyên cắt đá macma; với nguỗn gốc nhiệt địch, TK 
thường nằm trong các khe nứt của đá vây quanh. Khi bị 
biến chất, các TK cũng bị biến đổi khá phức tạp, vv. 


THÂN LEO thân các cây dựa vào thân cây khác hoặc 
giàn để leo vươn cao như bầu, bí. Nó có thể leo bằng thân 
quấn, nhờ tua cuốn, nhờ móc gai, một số nhờ vào rễ bám 
(trầu khôn). 


THÂN LLỖ (1k. bọt biển, hải miên), x. Bạr biển. 


THÂN LỢI (2 - 1141), thủ lĩnh phong trào chống triều Lý 
giữa thế kỉ I2. Tự xưng là con vua Lý Nhân Tông, tập hợp 
lực lượng ở châu Thái Nguyên xưng là Bình Vương, mở 
rộng hoạt động khắp miễn biên giới phía Bắc. Đã đánh bại 
quần triều đình do Lưu Vũ Xướng chỉ huy. Tháng S.I141, bị 
Đỗ Anh Vũ và Tô Hiến Thành đẹp tan. Thân Tượi bị bắt 
đem về Thăng Long chịu chết. 


THÂN MÁY hộ phận chịu tải tổng hợp của máy, chiếm 
phần lớn khối lượng máy, dùng để hố trí các bộ phận cố 
định và truyền động tạo thành máy. TM có hình dạng và 
kết cấu phức tạp (dạng khung, cổng, trụ, tấm khối, vv.) 
được chế tạo nguyên khối hoặc lắp ghép bằng thép đúc, 
thép hàn, pang, đúc và được tĩng cứng bằng các sườn, gân, 
vách. TM công cụ tổ hợp, TM trung tâm gia công CNC 
thường phức tạp, được thiết kể và kết cấu trên cơ sở nhóm 
và dạng sản phẩm gia công tổ hợp trên máy. 


THÂN MÈM ngành động vật không xương sống, cơ thể 
đối xứng hai bên (về cơ bản), riêng nhóm Ốc có hiện tượng 
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xoắn vận cơ thể nên mất đôi xứng; không có hiện tượng 
phần đốt rõ ràng, chỉ có một số nhóm có một số cơ quan sắp 
xếp thco kiểu phân đốt; xoang cơ thể thứ sinh gồm xoang 
bao tim, xoang sinh đục, giữa các cơ quan lấp đầy mô liền 
kết. Cơ thể chia ba phần: đầu, thân và chân, tổ chức cơ thể 
này biến đổi theo từng nhóm. Dựa trên sự sai khác, thể hiện 
các hướng phát triển khác nhan, chia TM ra 2 phân ngành: 
Song kinh (ÁAmphineura) và Võ liền (Conchifera). Có các 
lớp: Song kinh có vỏ (J2ricata) có khoảng I.0Ó0 loài; Song 
kinh không vỗ (Aplacoph2ra hay Solanogasrre) có 150 loài; 
Vỏ một tấm (Mfonoplacophora}; Chân bụng (Gastropo¿za) có 
90 nghìn loài; Thần mềm hai mảnh vỏ (Bi»al2) có khoảng 
15 nghìn loài; Chàn thuỳ (Seg/Muyxx>?) khoảng trên ¡.000 loài; 
Chân đầu (Czph¿lopoda) có khoảng 1L nghìn loài. Thuỷ tổ 
của Chân đầu là Cúc đá (Ammonor) đã bị tuyệt diệt từ kỉ 
Kréta. Cúc đá có ý nghĩa lớn trong việc xác định địa tẦng 
đại Trung sinh. 

TM có vai trò quan trọng trong thiên nhiên cũng như đôi 
với coa người, là nguồn thực phẩm có giá trị. Hiện nay, 
hằng năm thế giới khai thác khoảng 3 triệu tấn, thành phần 
khai thác chủ yếu là hàu (Ósfre¿), vem (Mfvrylus), bào ngư 
(Halioiie), trai điệp (Pecten, Ai5sIun), ngao (Mferetrix), sỒ 
(Arca), mực (Sebia, L2/gö), Nhiều nước đã có công nghiệp 
nuôi hàu. Vỏ nhiều loài ốc có xà cừ đẹp dùng làm đổ mĩ 
nghệ. Ngọc trai là sản phẩm quý. Vỏ bào ngư, mai mực làm 
được liệu, Vỏ đá vôi cứng và bên của TM được piữ lại trong 
các địa tầng là một trong các sinh vật chỉ thị có giá trị. Bèn 
cạnh các mặt có lợi, TM còn gầy hại nghiêm trọng như hà 
biển (Teredø¿, Bankia), hà sông (Dreissena) đục thuyền, các 
công trình câu cảng, làm tắc ống dẫn nước, vv. Các loài Ốc 
sên (Ach/dina, Helix), sên trần (Arion, Derocerds) phá hạt 
cây trồng. Các loài ốc nước ngọt (Lymnaeidae, Bithvniidae) 
là vật chủ của ấu trùng nhiều loài giun sán kí sinh ở người 
và gia súc; ôc sên, ốc bươu vàng là đôi tượng gây hại cây 
trồng như lúa, chuối, vv. 


THÂN MỀỂM HAI MẢNH VỎ (cợø. vỏ hai mảnh, hai 
mảnh vỏ), lớp động vật không xướng sống thuộc ngành 
Thân mễm ( Molhisca), có vỗ cứng ôm hai mảnh đối xứng 
trái phải và có mang tấm, mãi! trong có lớp xà cừ mầu trắng, 
xanh, hỏng thường ánh ngũ sắc bao bọc cơ thể mềm bên 
trong. Sống vùi trong bùn cát ở đáy nước chỉ để lộ hai xì 
phông ở cuối cơ thể, khí bò chân thò ra có dạng hình rìn (do 
đó còn có tên gọi là lớp Mang tấm Iưưnellibranchia hay lớp 
Chân rìn Pzfe). Niện đã biết khoảng 8.100 loài đang sống 
và 12.000 loài hoá thạch. Phần lớn sống ở biển, số loài 
sông ở nước ngọt chiếm tỉ lệ 12 - Lé%. Trong thuỷ vực nước 
ngọt Việt Nam, thường gặp các đại diện thuộc các bộ 
Šchitoduana và Heterodowa. Ở Việt Nam, gầắp khoảng 
200 loài, trong đó nhiều loài có giã trị kinh tế cao như trai 
sông, trai cánh, trai điệp, trai cóc, trùng trục, tu bài. Vỏ 
thường được đùng làm đồ mĩ nghệ; thịt TMHMV là nguồn 
thực phẩm được nhiều người ưa chuộng. Một sế loài cho 
ngọc như trai ngọc đang được gây nuôi. 


THÂN NÀO phần nối với não, gồm: hành não, cầu não 
và những cuỗng não. Ở TN, có 3 hiện tượng quan trọng: 
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trục xám từ tuỷ lên, bị phân tán do bắt chéo nhau của những 
bó tháp và của những dãy Rây (Reil) Lừ bền này chạy sang 
bên kia và ra mặt trước; ống nối thỷ bè ngang tạo thành não 
thất IV; phần chất xám nêng của TN. Ở hành não, chất xám 
và tuỷ bị phân thành 4 phần đối xứng làm nhiệm vụ vận 
động và cảm giác. Cầu não là nơi tiếp nhận những xợi cẳm 
giác của đây thần kinh sọ não (các đây vận mặt, vận nhăn 
ngoài, thính giác, sinh ba). Cnhếng não nết não thất [1 với 
não thất IV. phần chất xám riêng phát triển mạnh, tạo thành 
vỏ củ não sinh tư, nhân đỏ và liểm đen. Ngoài ra, ở TN còn 
có những nhân xám của hệ phó e1lao cảm. 


THÂN NHÂN TRƯNG (tự: Hậu Phù; 418 - 99), nhà thơ 
Việt Nam. Quê: làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng. trấn 
Kính Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Giang. Đỗ Tiến sĩ năm 1469, 
làm quan đến Thượng thư, Đại học sĩ, Tế tửu Quốc tử giám, 
phụ chính. Văn chương nổi tiếng một thời, được lê Thánh 
Tông yêu quý, cho làm Phó đồ nguyên suý Hội Tao đàn. 
Tham gia biên soạn “Thiên Nam đư hạ tập”. “Văn bia 
Chiêu [ ăng" viết về Lê Thánh Tông và văn bia tiên «ï ở 
Văn Miếu. Thơ văn còn khoảng vài chục bài, chép trong 
"Hỗng Đức quốc ầm thi tập”. chủ yếu là “phụng hoa", 
"phụng bình" thợ của nhà vua. BỊ gò bó trong khuôn khổ 
của loại văn chương "thà ứng”, thơ ồng vẫn có được những 
nét hồn hậu, chân tình thể hiện tâm tư của sĩ đại phu yêu 
nước, quý dần, tôn vua, ưọng đạo của một thởi văn giáo 
thịnh đạt. 


THÂN QUĂẶNG x. Thân khoáng. 


THÂN TÀU phần kết cấu vỏ tàu từ mặt boong trở xuống 
đến sống chính của tàn; bao gồm toàn bộ hệ thống kết cấu 
của sống chính, sống phụ, các đà ngang, khung sườn, kết 
cấu boong, tôn đáy, tôn mạn, tôn boong, các vách dọc, vách 
ngang. Theo nghĩa cơ học, TTT là khung chịu lực chính được 
coi như một thanh đầm đặt trên nền đàn hồi là nước. Dẫm 
phải tính toán để bảo đảm các thông số và ngoại lực như 
thời tiết, sóng, gió, môi trường tác động. Thông thường 
trong kĩ thuật đóng tàu, TT được tính toán thoả mãn theo 
quy phạm và cồng ước quốc tế. 


THÂN TẾ BÀO phần của tế bào thần kinh có chứa nhân. 
Dạng phình to và chứa các hạt nissl. Trung tâm tổng hợp, 
cung cấp vất liệu cho phần còn lại của tế bào thần kinh 
(x. Tế bào thần kinh). 


THÂN THỂ TÂM THÂN x. Thuyết tân thể. 


THÂN THIỆU THÁI (2 - 2), từ trưởng đần tộc Tày, có 
công với nước. Vốn họ Gián, được vua Lý cho đổi là Thân, 
Là con Giáp Thừa Quý, tò trưởng Động (Cáp, Long Châu 
(vùng nam Lạng Sơn và bắc Rắc Giang). Năm 1029, được 
vua Lý gä công chúa Bình Dương và phong là châu mục 
Châu ELạng thay cha. Là người trung hành với nhà lý, giữ 
vững miền biên giới, chủ động phá vỡ mọi âm màu của 
nhà Tống. 


THÁN TRÒ hình thức kịch bản ban đâu của trò diễn 
chèo sân đình, Thường do mộc nho sĩ khuyết danh biên 
soạn, nội duna tích trò được dẫn dắt, sắp xếp thành lớp môt 
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cách sơ lược, có xen vào những lời dặn điễn xuất như: diễn 
lớp vư quy, hát câu vấn, hể ra pha trò tuỳ ý, 9v. TT chỉ là 
cái cốt lõi để người nghệ sĩ dựa vào đó dùng lối diễn ngẫu 
hứng sáng tạo. bồi đắp thêm thành một trò diễn đầy đặn, 
hoàn chỉnh. Kịch bản chèo cổ được ghi lại ngày nay gồm 
TT cộng với phần ứng diễn của các nghệ nhân đã được 
chọn lọc. Phần văn chương của TT chỉ giữ vị trí quan trọng 
trong một số ít những trò diễn chèo, như “Lưu Bình Dương 
Lễ", "Trương Viên", vv. 


THÂN TỪ bộ phần còn lại của từ sau khi đã lược bỏ hiến 
vì. TT mang ý nghĩa cơ bản của từ. Nó có thể là một gốc từ 
(vd. tiếng Ngũ oM "nhà”): cũng có thể bao gồm gốc từ, tiền 
tô, hậu tố (vd. tiếng Nga c3-rpeur-rebrf” vô tội”), 


THÂN (dân tộc, triết), khái niệm cơ bản của tồn giáo. Sự 
xuất hiện khái niệm T gắn liền với quan niệm của người 
nguyên thuỷ nhân cách hoá các lực lượng tự phát của giới tự 
nhiên, có sức mạnh chi phối đời sống của con người và cộng 
đồng. Mặt khác, khái niệm T cũng chỉ người tài giỏi, sáng 
suốt, đức độ, có công trạng, được mọi người cho rằng sau 
khi qua đời, linh hồn người đó vẫn tổn tại, có sức mạnh chí 
phối đời sống cộng đồng. Ý niệm về T trong lịch sử đã 
chuyển biến tữ quan niệm nhiều T đến quan niệm một T 
đuy nhất - Thượng đế, được xcm như vị T sấng tạo ra thế 
giới và thầu tóm tất cả mọi đức tính của các T. Đó l 
Jêhôva (Jéhovah) trong đạo Do Thái, Chúa Trời trong đạo 
Kitô, Ala (Allah) trong đạo Hi, vv. 


THÂN (y), !. Trong y học cổ truyền, T là một trong ba 
của quý (tam bảo) của cơ thể: tỉnh (x. 7ïuh), khí (x. KÐ và 
T. T là tên gọi chung của tất cả các hiện tượng hoat động 
sinh mệnh của con người (bao gồm tình thần, ý thức, trí 
giác, vận động). T có cơ sở vật chất là tinh. Nếu tình vượng 
thì T vượng; nếu tỉnh kiệt thì T suy. Nếu T vượng thì sự 
sống mạnh mẽ; nếu T yếu thì sự sống giảm sút; nếu mất T 
thì chết. Tâm quản lí T, là chỗ ở của T. Y học cổ truyền gọi 
là "tâm tàng thân”, "tâm chủ thần minh". 

2. Y học cổ truyền còn shỉ: “tâm tàng thần", "phế tàng 
phách”, “can (tàng hồn", "0 tàng ý", "thận tàng chí". Như 
vậy 5 tạne còn là chỗ ở của T. Y học cổ truyền goi là "T 
tạng”. Phách chỉ công năng của các cơ quan trong cơ thể, 
Những công nãng này hoạt động được nhịp nhàng nhờ công 
năng chủ trị tiết và chủ khí của phế. Hẳn chỉ tỉnh thần và ý 
chí của người, do sự mưu lược của can quyết định. Ý chí, ý 
niệm, tức là những động cơ của sự suy nghĩ, Suy nghĩ do ủ 
quản !í. Chí là kết quả của sự suy nghĩ thành thục và tạo 
điều kiện cho hoạt động. Chí do thận quản lí. 

3. T trong y học cổ truyền thể hiện chức năng của hệ 
thống thần kinh. song lại có thềm chức năng của tâm Và các 
tạng khác. Tâm có vai trò quyết định đối với T (“âm chủ 
T”). vì nếu tầm ngừng hoạt đóng thì chết và T mất, 

"THÂN BẢO HỘ" điệu múa lên đồng của dân tộc Khơ 
Me Nam Bộ. Người Khởơ Mc thờ thần đất Ncakta và thần 
bảo mệnh gia đình Arak. Các thắn, qua các thầy bóng nhập 
đồng, hiện lên và múa. Động rác "TBH" dựa trên điệu múa 


THÂN ĐẤT LONG Đỗ 





dân gian dân tộc Khở Me kết hợp với động tác đảo người, 
nấy người, rùng người, vv. 


THÂN BÍ một hành động có tính chất mê tín của con 
người nhằm mục đích liên hệ trực tiếp với thần thánh nhờ 
vào một trạng thái hoạt động mạnh của tâm lí (trạng thái 
phấn chân cực độ). Hành động TB có ở mọi tôn giáo. song 
quan niệm về tính chất mối liên hệ với thần thánh không 
giống nhau tuỳ thuộc vào điều kiện xã hội và tín ngưỡng 
của mỗi tôn giáo. Vd. ở đạo Kitê, đạo Hồi, đạo Do Thái thì 
sự liên hệ chỉ mang tính chất đối thoại, còn ở các dị giáo thì 
mang tính chất hội lưu, hoà hợp hoàn toàn. 


THÂN CHÍNH I,UẬN tên gọi chưng các lí thuyết triết 
học - tôn giáo muốn chứng minh rằng sự tổn tại điều ác trên 
thế gian không hể làm thay đổi quan niệm tôn giáo về 
Thượng đế như là một đấng toàn thiện toàn mĩ. TCI. nối 
tiếng nhất là của I.aibnit (G. W. Letbniz); tư tưởng của nó 
đã bị Vônte (F.M. Voltaire) chế giểu cay độc trong cuôn 
tiểu thuyết triết học châm biếm “Cănđiđở" (1759). Thực tế, 
TCI. là sự biện hộ cho chế độ bóc lột, cho sự bất công xã 
hội trong xã hội có giai cấp đối kháng. 

"THÂN DIỆT LUẬN" (“§henmielun"), tác phẩm của 
Phạm Chẩn (Fan Z7hen; 450 - 515) thời TẾ (Q0). Lương 
(Liang; Trung Quốc) cho rằng tình thần chỉ là tác dụng của 
hình thể, còn hình thể là thực thể mà tình thần phải dựa vào. 
Tính thần không thể tách khỏi hình thể mà tổn tại: "Hình 
còn thì thần còn, hình tàn tạ thì thần bị diệt". Quan điểm 
này chống lại quan điểm "thần bất diệt" của Phật giáo. Nó 
là một trong những tư tưởng tiêu biểu của Trung Hoa cổ đại. 


THÂN ĐẠO (ôn giáo), tồn giáo của Nhật Rắn. Bắt nguồn 
từ sự thờ cúng nguyên thuỷ các thần lính tự nhiên (cây cối, 
loài vật, sông núi) và thờ cúng tổ tiên. Thời phong kiến, tôn 
sùng vua, tướng. Thể kỉ 8 - 9, kết hợp với đạo Phật (nhất là 
Thiển Tông). Từ thế kỉ 12, dân dần hình thành một tôn giáo 
độc lập có tính toàn dần tộc. Thời Minh Trị (1868) được 
công nhận là quốc giáo. Theo TÐ, quan hệ giữa thần linh và 
còn người được thực hiện thông qua Thiên hoàng, được coi 
là dòng dõi của thần Mặt Trời và được tôn kính như thần 
linh. Sau Chiến tranh thế giới IÏ, niềm tin này suy sụp: TĐ 
được hiện đại hoá về một số mặt, 


THÂN ĐẠO (kiến trúc), x. Đường thần đạo. 


THÂN ĐẤT LONG ĐỖ vị thần thành hoàng đất Long 
Đồ (Thăng long) trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, 
có tên là Tô Lịch. Long Đỗ có nghĩa là "rốn rỗng", chính là 
Núi Nùng ở Hà Nội. Quan đỗ hộ nhà Đường là Cao Biển, 
xây thành Đại La, lấy đồng và sắt làm bùa yểm trấn thần 
Long Đỗ, những thần hoá phép, đập phá tan nát. Tương 
truyền, Núi Nùng là nơi đất thiêng nên khí dời đô về Đại 
La, Lý Thái Tổ cho dựng điện Càn Nguyên làm nơi coi 
châu. Nhà vua phong là thần Quốc Đô Thành Hoàng Đại 
Vương, lập đến thờ. Sau đó nhà Trần dựng điện Thiên An, 
nhà LÁ dựng điện Kính Thiên, đều trên nên điện Cần 
Nguyên. Trải qua các đời, nhân dân Thăng Long tin rằng 
nhờ có TĐI.Đ bảo hộ. nhà nhÀ mới được an cư lạc nghiệp. 











'Ï THÂN ĐỒNG 


THÂN ĐỒNG đứa trẻ có năng khiếu xuất chúng, nhiều 
khi tuy chưa được học tập một cách có hệ thống, thậm chí 
có khi còn chưa cấp sách tới trường, đã bộc lộ những năng 
khiếu đặc biệt, như biết đọc, biết tính toán, sáng tác âm 
nhạc, vv. Năne khiếu ở các TĐ nếu được phát hiện đóng lúc 
và nuôi dưỡng, về sau có thể trở thành những tài năng kiệt 
xuất. Song nếu không được phát hiện kịp thời, nếu đôi xử 
thô bạo, mấy móc, có thể mai một và thui chột. Ở nhiều 
nước cũng như ở Việt Nam biện nay, bất đẫu từ phổ thông 
trung học đã có lớp chuyên, trường chuyên để phát hiện và 
bổi dưỡng những em có năng khiếu đặc biệt. 


THÂN GIAO CÁCH CẢM hiện tượng tuyển ý nghĩ, 
cảm xúc qua khoảng cách không gian dựa vào các giác 
quan cảm xúc, chứ không dựa vào các phương tiện kĩ thuật. 
Hiện tượng kì lạ này đang được nghiên cứu, chưa khẳng 
định rõ ràng về bản chất vật lí, cơ chế của sự mã hoá các 
thông tỉn, các phương sách, sự giải mã và ảnh hưởng của nó 
đến các quá trình sinh lí thần kinh và các quá trình tâm lí 
như thế nào. 


THÂN HỆ hệ thống những thần thoại tôn giáo nói về 
nguồn gốc các thần thánh (thần phả). Tập thơ về các thắn 
thoại Hi Lạp của Hêxiôđồt (Hesiodos, thế kỉ 8 - 7 tCn.) là 
tập TH nỏi tiếng nhất ở Châu Âu. 

THÂN HỌC hệ thấng những quan điểm nhằm chứng 
mình sự tồn tại của Thượng đế, tính chân lí của các giáo 
điểu, nghiên cứu đạo đức tôn giáo, những quy tắc, chuẩn 
mực trong đời sống của giáo đân và giới tu hành đo các tôn 
giáo quy định, Mỗi tôn giáo đểu có hệ thống TH riêng. Mọi 
hệ thông TH đều chưa được khoa học chứng minh, 


THÂN HỌC BIỆN CHỨNG một trong những phái thần 
học của đạo Tín Lành, xuất hiện sau Chiến tranh thế giới II 
ở Thuy Sĩ và Đức. Người sáng lập: Bathơ (K. Barth) - một 
người theo đạo Canvanh (Calvinisme) ở Thuy Sĩ. THBC cố 
tạo ra cái hô ngăn cách không thể vượt qua được giữa 
Thượng đế và con người, chứng minh rằng con người không 
có khả năng nhận thức được Thượng đế nhờ vào trí tuệ và 
không thể luận giải được niểm tin tôn giáo bằng con đường 
duy lí, cần phải tin mù quáng vào Thượng đế, chờ đợi ở 
Thượng đế sự mở mang trí Luệ. 


"THÂN KHÚC" trường ca của nhà thơ Đantê Alighbieri 
(F. Dante Alighien), sáng Lác khoảng 1300 - 21. Gồm I0 
khúc ca viết bằng ngôn ngữ nói của người đãn bình 
thường, chia làm 3 phần: Địa ngục, Nơi chuộc tội, Thiên 
đường. Trong "TK", nhà thở kể lại cuộc hành trình tưởng 
tượng trên con đường giải thoát của chính mình. Địa ngục 
là một vực sâu thẳm, 12 vòne, ở vòng trên là tội nhẹ, 
càng xuống vòng dưới, tội càng nặng, hình phạt càng 
nghiềm. Đáng chú ý là vòng giam những danh nhân kim 
cổ: vua chúa, giáo chủ, giáo hoàng, tu sĩ, quan chức... 
phạm các tội tà đạo, hành hung, lừa đảo, phản bội. Nơi 
chuộc tội, bảy tầng, trương ứng với bảy tội trọng, theo Cơ 
đốc giáo: kiêu căng, ghen ghét, giận dữ, lười biếng, hám 
của, tham ăn và đâm dục; ở đấy tội nhân lặng lẽ sám hối để 
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được tẩy oan. Thiên đường là chín vùng trời quay xung 
quanh Quả Đất, có suỗi nước trong, có rừng cây đep, nơi 
các vị thần tiền ở, các vị này được Thượng đế kén chọn. 
"TK" là tác phẩm hư cấu, nhưng chủ yếu dựa trên cơ sở 
hiện thực. có nhiều tình tiết ám chỉ tình hình chính trị đương 
thời và bao quát mọi mặt đời sống xã hội Italia thời Trung 
cổ, để cập người thật việc thật, quấ khứ và hiện tại, tất cả 
xuất phát từ ước mong một cuộc sống yên lành, hạnh phúc 
trong sự pắn bó với quê hương, tổ quốc. Sức tưởng Lượng 
phong phú, kì diệu. Tuy tác phẩm còn bị tứ tưởng giáo hội 
chí phối, những những yếu tố mới của chủ nghĩa nhân văn 
biểu hiện khá rõ. Nhà thơ ca ngợi những giã trị mới về 
phẩm chất con người, về cuộc sống trần gian theo một quan 
niệm thế giđi và nhân sinh khác hẳn quan niệm thần học 
Trung cổ. "TK" ra đời cách ngày nay gần 7 thế kỉ, nhưng 
vẫn được loài người gìn giữ như một di sản vần học lớn của 
một nhà thơ vĩ đại thời Phục hưng, 


THÂN KINH ĐỐI GIAO CẢM thuật ngữ chỉ một hộ 
phận cấu thành của hệ thần kinh tự chủ. Hệ thẫn kinh tự chủ 
bao gồm hệ thần kinh giao cảm và hệ TKĐGC, giữ vai trò 
kiểm soát mọi hoạt động không ý thức của cơ thể. Thân tế 
bào của hệ TKĐGC xuất phát từ thần não và hạt nhân của 
các dây thần kinh sọ não III, VII, [X và X; một số sợi khác 
xuất phát t nấy đốt cùng của tuỷ sống. Các sợi đối giao 
cắm đi riêng biệt hoặc đi cùng với một số sợi của thần kinh 
gai. Dây thần kinh phế - vị, dây X là dây thần kinh quan 
trọng nhất, phân bố rộng và đưa các sợi đối giao cảm đến 
khấp nơi trong cơ thể, trừ tứ chì. Các sợi của hệ TKĐGC chỉ 
phối tim, các cơ trơn của một số mạch mắn, phế quản, ống 
tiêu hoá, bàng quang... và cả một sð tuyến chế tiết. Hệ 
TKĐGC điều hoà chức năng nội tại của cơ thể và tham gia 
bảo vệ năng lượng; còn hệ thần kinh giao cẩm có liên quan 
tới việc huy động năng lượng của cơ thể trong các chấn 
động cơ thể và cảm xúc. Giữa hai hệ đối giao cảm và giũo 
cảm có một sự cân bằng đảm bảo cho tình trạng hằng định 
của cơ thể. 


THÂN KINH GIAO CẢM hệ thống thần kinh của đốt 
sống cơ thể, gồm bốn sừng của từng bên cột sống, trên 
đường đi có rất nhiều hạch, chúng nhận những nhánh tới tuỷ 
sống và đưa nhiều gấp bội nhánh đi ra từ chúng hợp thành 
các dây thần kinh tuỷ sếng, dây thần kinh sọ não, một số 
khác phân chia tới các bộ phận khác nhau, hợp thành hoặc 
phân chia các đám rối cảnh, hang thái dương, hạ vị, vv. Hệ 
thống TKGC chỉ phối các cơ trơn, lim và có quan hệ mật 
thiết với chức năng nội tiết, các cử động mạnh và quá trình 
dinh dưỡng. 


THÂN KINH HỌC chuyền ngành y học nghiền cứu hệ 
thần kinh và các bệnh thần kinh (trừ các bệnh tâm thần). 


THÂN KINH HÔNG (cg. thần kinh toa), đây thần kinh 
lớn và dài nhất trong cơ thể, chỉ phối vận động, cảm 
giác và dinh đưỡng gần như toàn bộ chỉ đưới (mặt sau 
đà, cẳng và bàn chân). TKH còn là từ để chỉ chứng đau 
đây TKH: người bệnh đau từ vùng mông lan xuống mặt sau 
đùi, có thể xuống đến cẳng và bàn chân; chân bị bệnh yếu, 
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tê, leo nhỏ, vv.; nguyên nhân có thể do viêm, do lạnh, 
nhưng phần lớn do đĩa đệm đốt sống vùng thất lưng - cùng 
lỗi ra chèn ép (thoát vị đĩa đệm). Điều trị TKH: nghỉ ngơi, 
châm cứu, vật lí trị liệu, thuốc chống đau; phẫu thuật trong 
trường hợp do chèn ép. Phòng bệnh bằng cách tránh các tử 
thể và động tác sai trong lao động và vận động có thể gây 
tồn thương đĩa đệm đốt sống. 


THÂN KINH LÍ TÂM dây thần kinh dẫn các xung 
động từ hệ thần kinh trung ương đến các vùng ngoại biền 
như tới cơ... 


THÂN KINH - NGÔN NGỮ HỌC bộ môn khoa học kết 
hợp tri thức của cả thắn kinh học lẫn ngôn ngữ học để 
nghiên cứu và phục hồi những kĩ năng và thói quen ngôn 
ngữ đã bị mất (hoặc bị phá vỡ) ở những người bệnh, tức là 
nghiên cứu cấc bình điện tâm lí - ngôn ngữ học của bệnh 
mât ngôn ngữ. 


THÂN KINH THỊ GIÁC một phần của đường thị giác, 
có nhiệm vụ truyền cảm giác thị giác từ mắt lên hướng vỏ 
não vùng chẩm. Dây TKTG đi từ đĩa thị giác ở gần cực 
sau nhãn cầu đến phân trước của giao thoa thị giác và do 
hàng triệu sợi trịc của các tế bào thần kinh (ở võng mạc) 
tạo thành. 


THÂN LINH những nhân vật thân thoại ưong truyền 
thuyết chuyên làm những công việc có tĩnh trợ giúp. cả 
những hành vị chống lại con người. TU có sức mạnh, tích 
cực nhưng không toàn năng. Có ba loại quan hệ giữa con 
người với TL: cầu xin, cộng tác và đấu tranh chống lại. Do 
xu hưỡng phát triển chung của các hệ thống tôn giáo, nhiều 
thần thánh xưa đã từng là TI.. 


THÂN LÚA thần trông coi việc trồng lúa. TT. được 
người Việt cổ thờ cùng với trời và thần núi ở vị trí hiện 
nay của Đền Hùng. Sau khi dựng nước Văn Lang, các vưa 
Hùng từ kinh đồ Phong Châu đến đầy để tiến hành các nghỉ 
lễ. Sau khi Hùng Vương mất, con cháu mới lập đền thờ ở 
đầy, gọi là Đền Hùng. Ở Đền Hùng (xây dựng từ thế kỉ 11) 
có thờ một hạt thóc bằng gỗ. Các dân tộc ở Tây Nguyên có 
phong tục cúng nhiều giàng (thần), trong đó giàng lúa được 
coi ưọng nhất. Giàng lúa của người Gia Rai là Hrri; của 
người Ra Na là Gia Pôm; của người Xở Đăng là X'ni. Đân 
tộc Cơ Tu ở Đông Trường Sơn thờ TL ở taru (taru là một cái 
rọ đan đày treo trên cột bếp, trong có những mảnh vải màu 
đẹp và ở giữa có một cái hộp nhỏ đựng những hạt thốc mây 
và đẹp). 


THÂN NÔNG !. Chòm sao Hoàng đạo nằm ở phía Nam 
Bán Cầu, có hình dáng giống chữ S (L.. Scorpius; cø. "Bọ 
Cạp"). Ở Việt Nam vào tháng 5, TN mọc ở chân trời phía 
đông nam túc chập tối và trông thấy suết đém. Càng về các 
tháng sau, TN càng mọc sớm hơn nên khi chập tối đã thấy 
cao hơn chân trời và lặn lúc nửa đêm. Đến tháng 10 thì chỉ 
thấy được TN một thời gian ngắn trèn chân trời tây nam. 
Chòm sao TN mung hình người đội tnũ cánh chuồn, trên 
bầu trời phương Nam vào vụ làm mùa. Nông đân Việt Nam 
trước đây thường xem vị trí chòm sao TN để định thời vụ. Ở 


THÂN NỨI ĐỒNG cổ 





đồng hằng Bắc Bộ, lúc bắt đầu vào vụ làm mùa, TN ngôi 
thẳng, đến sắp gặt thì cúi gập xuống. Xt. Hoàng đạo. 





Thần Nông, 
!. Sao Thân Nông 


2. Vị thần nông nghiệp của người Việt cổ trồng lúa nước. 
Một số học giả văn học dân gian Trung Quốc và Hoa Kì đã 
chứng minh TN là vị thần của cư dân phương Nam. Là tổ 
tiên huyền thoại của vua Hùng. TN sinh ra Đế Minh, Để 
Minh sinh ra Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương sinh 
ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân sinh ra vna Hùng. 

3. Tên gọi một số giống lúa nhập tỳ Viện Lúa Quốc tế 
(các giỗng IR). 


THÂN NÚI theo vật linh giáo nguyên thuỷ, người Lì tin 
rằng ở đâu cũng có một vị thần coi giữ. Những đổi gò, núi 
cao như Ba Vì, Tam Đảo, Hoàng Lĩnh, Núi Ngự, Nói Sam, 
núi Bà Đen... là nơi các vị thần lớn trú ngụ. TN nổi gdếng ở 
Việt Nam được nhiều nơi thờ là thần Tản Viên - một trong 
tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian (xL. Tân Viêm). Một vài 
đân tộc thiểu số tý nhận một vị thần trên nói cao là thân đã 
sinh ra dân tộc hay là thần bản mệnh của cộng đẳng. 


Song song với tục thờ TN còn có tực thờ thần Đá, một đặc 
trưng của các dân tộc Đông Nam Á nói chưng, ở Việt Nam 
nói riêng. Nhiều vị thành hoàng, vị thần bản làng được 
tượng trưng là những hòn đá có hình dáng lạ kì, được coi là 
nơi trú ngụ của các thần, trong các hang động, cũng như ở 
những gốc cây cô thụ hoặc những cây có nhiều rễ như cây 
đa, cầy sĩ... (thân cây đa, ma cây g4). 


THẦN NÚI ĐỒNG CỔ vị thần trong truyền thuyết dẫn 
gian. Đồng Cố có nghĩa là trếng đồng. Truyền thuyết kể 
rằng khi vua Hùng đi đánh giặc, trú quân ở đưới núi Đan Nê 
(thuộc xã Đan Nê, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá), đêm 
mộng thấy một vị thần xuất hiện xin đi theo để trợ chiến. 
Thắng trận trở về, vua Hùng phong vị thân đó là "Đồng Cổ 
Đại Vương”, sai lập đến thờ. Tháng Chạp năm Canh Thân 
(1020), thái tử Lý Phật Mã vâng lệnh vua cha cẩm quân vào 
đánh Chămpa tại châu Tân Bình (Quảng Bình ngày nay). 
Quân triểu đình từ Thăng Long theo đường thuỷ, tới Ái 
Châu (Thanh Hoá) vào trú trong khu vực đến Đẳng Cổ. 
Đêm thái tử mộng thấy một vị tướng oai phong lẫm liệt, tay 
cẩm binh khí vái chào và nói: "Thái tử đi đánh giặc, tôi giúp 
một tay”. [ý Phật Mã tỉnh giấc không thấy ai cả, chỉ nghe 


TR1 


ˆÏÏ THÂN NÚI TẢN VIÊN 


dư âm của trống đồng vang như tiếng sấm. Kéo quân vào 
Tân Bình, thái tử đánh trận thấng như chẻ tre. Thắng trận 
trở về, Lý Phật Mã lại ghé đên Đồng Cổ ở Đan Nê làm lễ tạ 
và khấn rằng: "Sau này lên ngôi sẽ dựng đến thờ tại kinh sư”. 
Đến khi Lý Thái Tổ mất (1028), Lý Phật Mã lại mơ thấy một 
người xưng là TNĐC nói về việc ba vương Vũ Đức, Đông 
Chinh và Dực Thánh làm phản, cần đem quân đi dẹp. Khi 
tỉnh dậy, sai phòng bị, quả như lời thần nói. Khi lên ngôi, 
Lý Thái Tông sai dựng miếu bên hữu thành Thăng Long, 
liễn sau chùa Thánh Thọ, để thờ TNĐC. Xt. Đồng Cổ. 


THÂN NÚI TẢN VIÊN x. Tản Viên. 


THẦN NỮ chòm sao Hoàng đạo; kí hiệu khoa học Vir. 
Các ngôi sao sáng nhất: œ - Vir tương ứng với cấp sao l,2 và 
2,95. Qua chòm sao này, Mặt Trời đến điểm thu phân. Đã 
phát hiện thấy trong TN có nguồn bức xạ vô tuyến lớn ngoài 
Thiên hà, kí hiệu là Vir A. Ở Việt Nam khoảng tháng 4, TN 
mọc từ đầu hôm đến sáng thì lặn. Lùi về phía trước (hoặc 
sau) tháng 4, thời điểm mọc sẽ muộn hơn (hoặc sớm) hơn. 





Thần nữ 


THÂN NƯỚC. Theo tín ngưỡng nguyên thuỷ, con người 
tỉn rằng ở vùng nhiều sông suối, đầm lây hổ ao, vực sâu có 
một vị thần trú ngụ; từ đó nảy sinh ra tục thờ TN. TN 
thường được biểu hiện là rắn, thuồng luỗng, cá sấu, rồng, 
một con vật nửa hư, nửa thực, cai quản một khúc sông, khúc 
suối, một vực sâu... có khả năng bảo vệ con người đi lại trên 
sông nước, phù hộ cho người bất được nhiều cá và các loài 
thủy sản. Nhiều vị thần sông được nhân cách hóa trở thành 
đối tượng thờ cúng như thần Long Đỉnh, là thần sông Tô 
Lịch được coi là một trong các vị thần trấn hướng Đông 
thành Thăng Long, ngự tại đền Bạch Mã. Ông nguyên là 
thành hoàng thành Long Biên. Các vị thần khác như Linh 
Lang, Hoàng Lệ Mật, Trương Hống, Trương Hát... được thờ 
ở nhiều nơi tại Hà Nội và các vùng lân cận. Dân gian tin 
rằng, có một triểu đình dưới nước, đứng đầu là Long vương, 
là Hà Bá, phải thờ cúng, nếu không sẽ gây ra giông bão, lũ 
lụt ảnh hưởng đến mùa màng. Dân chài ven biển thờ thần 
Biển, thờ cá voi mong phù hộ. 


THẦN SA (cg. xinaba), khoáng vật lớp sunfua - HgS. Hệ 
ba phương. Tập hợp hạt, hạt xâm nhiễm, dạng bột, màng 
phủ. Màu đỏ rực, đỏ hơi nâu có toả tỉa màu xám phớt xanh. 
Ánh kim cương, ánh mỡ. Độ cứng 2 - 2,5; khối lượng riêng 
8,0 g/cmÌ. Có mặt trong các mỏ nhiệt dịch nhiệt độ thấp: 
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mỏ thuỷ ngân (Hg), antimon - thuỷ ngân (Sb - Hg), ít khi 
gặp trong mạch thạch anh chứa vàng. Hiếm khi có nguồn 
gốc biểu sinh. Phổ biến trong các mỏ và các điểm quặng ở 
Thần Sa - Thái Nguyên, Hà Giang, Sơn La, Quảng Ninh, 
Thanh Hoá, vv. 


THÂN SÁNG TẠO vị thần chúa tế trong đạo Ba La 
Môn. Tên gọi chính thức là Brahma (Brahma), dịch ra chữ 
Hán là Phạm Thiên. Phạm Thiên sáng tạo ra thể giới. Vị 
thần Visnu (Vishnu) là thần Bảo hộ, thần Siva (Shiva) là 
thần Phá hoại. Ba vị thần này hợp thành bộ ba thần linh Ba 
La Môn giáo. Phật giáo đã thu nạp vào Phật điện như 
những thần linh hầu hạ che chở Phật. Trong các tôn giáo 
khác, cũng có khái niệm Đấng sáng tạo hay TST, có khi gọi 
là Đấng tối cao, nhằm chỉ TST ra vũ trụ và muôn loài. 


"THẦN SẤM" (A. "thunderchief”), tên gọi loại máy bay 
tiêm kích - ném bom một chỗ ngồi F - 105 (B, D, F, G) của 
MI. "TS" có tốc độ siêu âm, bay được trong mọi thời tiết, 
Ngoài các loại bom thường, rốc két pháo 20 mm 6 nòng, 
"TS" có thể mang bom hạt nhân. Được thiết kế từ 1951. 
Mẫu 105 - D bay thử lần đầu 9.6.1959. Khối lượng lớn nhất 
23.832 kg, tốc độ 2, M ở độ cao II.000 m. Được MI sử 
dụng phổ biến trong chiến tranh phá hoại của Mĩ ở Miễn 
Bắc Việt Nam. Những năm 1965 - 73, đã xuất kích ở Việt 
Nam 137.391 lần chiếc. Bị bắn rơi lần đầu tiên (2.3.1965) 
tại Quảng Bình, Đã thôi chế tạo từ 1965. 


THÂN THOẠI chuyện hoang đường, tưởng tượng về 
những lực lượng siêu nhiên (thần thánh, ma quỷ, vv.). Dưới 
hình thức nghệ thuật tượng trưng và hình ảnh - cảm tính, 
phản ánh những hiện tượng của giới tự nhiên và đời sống xã 
hội. Ở những giai đoạn đầu của lịch sử loài người chứa đựng 
những yếu tố trì thức về hiện thực, pha trộn với các quan 
niệm nghệ thuật, đạo đức, tôn giáo. Đặc biệt phổ biến là 
những chuyện về sự hình thành và tiến hoá của thế giới 
muôn loài, của Mặt Trời, Mặt Trăng, vv. TT là một yếu tố 
không tách rời của mọi tôn giáo. TT biểu hiện trình độ chưa 
phát triển của tri thức, của lực lượng sẳn xuất và các mối 
quan hệ xã hội. Khi tri thức và tư duy loài người phát triển 
thì TT suy thoái và nhường chỗ cho triết học. TT trong hình 
thức những truyện truyền miệng dân gian là một kho tàng 
văn hoá quý báu của mỗi dân tộc. 


Trong văn học, là truyện kể về các vị thần, các nhân vật 
anh hùng cổ đại và các lực lượng siêu nhiên được thần 
thánh hoá, có quan hệ đến tín ngưỡng, tôn giáo. TT còn là 
một thể loại văn học dân gian xuất hiện trong giai đoạn 
thấp của sự phát triển xã hội và của sự phát triển nghệ 
thuật. Dân tộc nào cũng có TT: có TT Ấn Độ, lran, 
Giecmanh, vv. TT Hi Lạp - La Mã được Châu Âu biết đến 
sớm hơn cả. Dần dẫn các nhà dân tộc học phát hiện ra vốn 
TT phong phú của các dân tộc chậm tiến ở các lục địa khác. 
Việt Nam cũng có TT của mình. Có những cách giải thích 
TT khác nhau, chia thành trường phái. Trường phái thì coi 
TT là một cách nhân cách hoá vũ trụ bằng tưởng tượng. 
Trường phái khác lại cho TT được sáng tạo cốt để minh hoạ 
cho các nghỉ lễ cúng tế. Thuyết phân tâm học của Froiđơ 


(S. Ereud) thì xem TT là biểu hiện của sự giải thích cảm 
xúc tình dục bị ức chế, nằm sâu trong tiểm thức con người 
thời cổ (xt. Phân tâm học). Chủ nghĩa Mac giải quyết vấn 
để toàn diện hơn, cho đố là phương tiện nhận thức quan 
trọng của người nguyên thuỷ, và là một trong những nguồn 
hình thành những giá trị tính thần truyền thống đầu tiên của 
mỗi dân tộc, có giá trị mĩ cảm to lớn, hấp dẫn chúng ta bằng 
những hình tượng nghệ thuật độc đáo. 


THÂN THOẠI ẤN ĐỘ sáng tác dân gian truyền miệng 
của nhiều dân tộc sống trên đất Ấn Độ. Nội dung rất phong 
phú và hết sức hấp dẫn. Trước khi người Arian (Aryan) vào 
đất Ấn, các dân tộc ở đây thờ các thần theo Tôtem giáo 
(x. Tâfem), đặc biệt tín ngưỡng Thân Mẹ và thờ cúng âm 
lực, coi Yoni (âm vậU là nguồn gốc của mọi sáng tạo, cạnh 
Yoni, thờ Linga (dương vật). Họ cho rằng mọi sự sinh sôi 
nẩy nở trong trời đất đều do đực, cái kết hợp. Vào khoảng 
1500 tCn., sau khi người Arian xâm nhập thì thần thoại 
ngày càng phát triển thành hệ thống. Nhiều tập thần 
thoại lần lượt ra đời, sớm nhất và giá trị hơn cả là 
"Vâđa" ("Veda"”), sau đó là "Upanisat"(Upanisad), “Purana ` 
("Purâna"), "Brahmana”" ("Brahmâna"). Nội dung thần thoại 
hình thành bốn hệ thống. I) Hệ thống thần vũ trụ, thiên 
. nhiên, nổi bật nhất là các thần thoại vể Mặt Trời (Surj), 
„ Sấm sét (Indra), Lửa (Agni), Rạng đông (Usas). 2) Hệ 
thống thần sáng tạo và thuỷ tổ, kì thú nhất là các thần thoại 
kể về Visvakacman (Visvakarman), Prajapati (Prajapati), 
Manu (Mamu). 3) Hệ thống thần tình cảm, trong đó thần tình 
yêu Kama (Kama) giàu chất trữ tình. 4) Hệ thống bộ ba 
thần tượng Trimuati (Trimurti): Brahma (Brahma) - Visnu 
(Vishnu) - Siva (Shiva), gồm nhiễu thắn thoại nói về sự 
xung đột và hoà hợp giữa ba vị thần này, nội dung mang ý 
nghĩa triết lí sâu sắc. Mới đầu, TTÂĐ mang bản chất hồn 
nhiên, chân thực, về sau bị tôn giáo chi phối làm cho nội 
dung rối rắm, phức tạp và thần bí. Mặc dầu có những hạn 
chế đó nhưng TTÂĐ vẫn là nguồn tài liệu phong phú vô giá 
để tìm hiểu nền văn minh cổ đại Ấn Độ và loài người, và là 
nguồn để tài sáng tác vô tận của văn học Ấn Độ bất cứ thời 
đại nào. 


THÂN THOẠI HI LẠP đi sản văn hoá của nhân dân 
Hi Lạp cổ đại, gồm những huyền thoại, truyển thuyết 
được hình thành trong một quá trình lịch sử hàng nghìn 
năm (từ khoảng 2000 - 1000 tCn). do những nhà thơ sưu 
tầm, chỉnh lí và những nghệ nhân biểu diễn lưu động ở đô 
thành này đến đô thành khác. TTHL ra đời ở khu vực 
đông nam Địa Trung Hải, để cập đến một địa bàn rất 
rộng; phía bắc là vùng Tơrat (Thrace), phía đông là Tiểu 
Á, phía nam là Ai Cập, Libi, phía tây là Italia, Pháp. Thời 
cổ đại, Hi Lạp chia ra nhiều miễn, mỗi miễn có nhiễu 
vương quốc, nhiều đô thành, hưng thịnh rồi suy vong, cứ thế 
thu hẹp dẫn; đến khi người La Mã tràn sang (đầu Công 
nguyên) thì chỉ còn là một tỉnh. Từ đây, TTHL "hoá thân” 
thành thần thoại La Mã. Các vị thần linh cũng mang hai tên, 
Hi Lạp và tên Latinh [Zơt (Zeus) - luypie (lupiter); 
Aphrôđit (Aphrodnie) - Vênuyt (Vềnus), Atêna (Athéna) - 


Minecvd (Minervec)]. 


"THÂN TỰ DO DẪN ĐƯỜNG DÂN CHÚNG" T 


TTHL. đã trở thành một kho tàng quý giá của nhân loại. 
TTHL. đi vào nên văn minh nhân loại bằng con đường văn 
học nghệ thuật, giá trị nhân văn vốn có của nó được văn 
học nghệ thuật phát hiện và nâng cao nên FHL. được đánh 
giá là giàu tính nhân văn hơn một số thần thoại khác. 


THÂN THOẠI HỌC khoa học nghiên cứu về thần thoại 
(về cả nguồn gốc phát minh, nội dung và sự phản ánh thực 
tế trong thần thoại, về sự truyền bá rộng rãi của thần thoại). 
XL. Thần thoại. 


THÂN TRÍ HỌC học thuyết triết học - tôn giáo cho rằng 
có thể trực tiếp cảm nhận được thần thánh nhờ vào sự trực 
giác thần bí hay là sự linh cảm. Quan điểm của TTH phát 
triển rộng rãi vào cuối thế kỉ 19 - thời kì thành lập "Hội 
thần trí học” (1875) theo sáng kiến của bà Blavatxkaia 
(P. Blavatskaja - người Mĩ gốc Nga). Ban đầu hội được 
thành lập ở Niu Yooc (New York), sau ở Mađrat (Madras, 
Ấn Độ). Những nhà TTH ra sức tuyên truyền tư tưởng xã 
hội không tưởng về tình hữu ái toàn nhân loại, lòng khoan 
dung đối với mọi tôn giáo. 


"THÂN TỰ DO DẪN ĐƯỜNG DÂN CHÚNG" tên bức 
tranh lịch sử của hoạ sĩ Phấp Đơlacroa (E. Delacroix). Tháng 
7.1830, cuộc cách mạng của nhân dân Pari chống sự phục hồi 
nền quân chủ chuyên chế bùng nổ. Cuộc cách mạng này đã 
khơi nguồn cảm hứng cho hai tác phẩm lãng mạn chủ nghĩa 
nổi tiếng: bộ tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của Huygô 
(V. Hugo) và bức tranh “FDDĐDC". Đơlacroa sáng tác 
ngay trong năm 1830. Bức tranh mô tả nhân dân Pari gồm 
trí thức trẻ, thợ thuyền, dân nghèo... vũ khí cầm tay, từ trong 
tối tăm xông thẳng về phía trước vượt qua các chướng ngại 
vật dựng trên đường phố. Lỗng lộng trên chiến luỹ, hình 
ảnh Thần Tự do là một phụ nữ căng đầy sức sống, đầu đội 
mũ trùm phrygiêng đỏ biểu hiện của cách mạng 1789, một 
tay cẩm súng, một tay phất cao cờ vẫy gọi nhân dân tiến 
lên, Sát cánh cùng nữ thần là chú thiếu niên Gavơrôt 
(Gavroche) hỗn nhiên và đây nhiệt huyết. Các nhân vật đều 
như bằng xương bằng thịt ngoài đời, không lí tưởng hoá theo 
nghệ thuật Hi Lạp cổ đại của chủ nghĩa tân cổ điển. 





"Thần Tự do dẫn đường dân chúng" 
(sơn dâu, !830), E. Đơlacroa 
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ý š THÂN 


Toàn bộ bức tranh với sự tương phản sáng - tối, làm rõ ý 
chí quật cường, khát vọng tự do của nhân dân đồng thời làm 
bộc lộ cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ của Đơlacroa trước 
hành động cách mạng của nhân dân. 


THÂN đôi cơ quan bài tiết chính của động vật có xương 
sống; còn là cơ quan điều hoà áp suất thẩm thấu. Được 
hình thành từ các đơn vị bài tiết (nguyên thận), lọc, hấp 
thu lại một cách chọn lọc nước, muối khoáng, glucozd... 
và hình thành các chất thải, Ở động vật có vú, T có dạng 
bầu dục màu đỏ nâu, nằm phía sau khoang bụng. Nhận 
máu động mạch từ động mạch T và trả lại máu nh mạch 
theo tĩnh mạch T. Các ống niệu dẫn nước thừa, muối, các 
hợp chất nitơ (ure và axit uric) - nước tiểu từ T vào bàng 
quang rồi từ đó thải ra ngoài. 

Trong quá trình phát triển diễn ra sự thay đổi qua 3 kiểu: 
I) Tiền thận là kiểu T đầu tiên của động vật có xương 
sống, có ở cá hương và nòng nọc. Gồm nhiều ống hở đầu, 
xếp theo kiểu phân đốt ở ngay sau tìm. Thu thập các chất 
bài tiết lỏng từ thể xoang rồi đổ vào lỗ huyệt qua ống dẫn 
tiền thận. Đến lúc trưởng thành được thay bằng trung và 
hậu thận. 2) Trung thận là kiểu T thứ cấp của động vật có 
xương sống, gặp ở cá, ếch nhái trưởng thành. Gồm các 
ống phân đốt, một đầu đổ vào các nang Bâumân dạng 
chén. Đôi khi các ống này có nhánh mở ra phía bên là các 
ống dẫn trung thận hay ống Vonphơ thay cho ống dẫn tiễn 
thận. Ở bò sát, chim và động vật có vú, trung thận được 
thay bằng hậu thận, còn trung thận hình thành mào tính 
hoàn ở con đực. 3) Hậu thận là đôi cơ quan bài tiết ở động 
vật có xương sống, gồm vô số ống nhỏ có nếp cuộn. Có ở 
cá và lưỡng cư. 





$ơ đồ mặt cắt bổ đôi thận người 
1. Chất vỏ; 2. Chất tuỷ; 3. Manpighi thận: 4. Cột thận; 
5. Núm thận; 6. Bể thận; 7. Động mạch giãn thuỳ; 
6. Tĩnh mạch thận; 9. Niệu quản 


THẬN DI ĐỘNG x. Sa thận. 
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THẬN HỌC một chuyên khoa sâu của nội khoa nghiên 
cứu về sinh lí và bệnh lí, phòng và chữa các bệnh của hệ 
thống tiết niệu. 


THẬN HƯ (tk. thận hư nhiễm mỡ), bệnh cầu thận mạn 
tính, tiên phát, mà tổn thương rất ít ở cầu thận, nhưng các 
liên bào ống thận bị thâm nhiễm mỡ. Triệu chứng nổi bật: 
phù rất to toàn thân, thường kèm theo cổ trưởng, trong 
nước tiểu có nhiều protein, protein trong máu giảm, lipit 
máu tăng. Các triệu chứng của TH còn gặp trong nhiều 
tình trạng bệnh lí khác (cp. hội chứng thận hư). TH diễn 
biến từng đợt, hay tái phát, kéo dài trong nhiều năm. Điều 
trị chủ yếu bằng prednison (prednisolon). 


THẬN NHÂN TẠO thiết bị y tế dùng để thanh lọc 
máu ngoài thận và cơ thể nhờ một màng lọc nhân tạo 
bằng xenlophan (xt. Xenlophan), cho phép loại được 
chất độc tích trong máu. Máy gồm: một bộ phận bơm 
máu; một bộ phận bơm một dung dịch muối khoáng 
đẳng trương có cấu tạo tương tự như huyết tương bình 
thường; giữa máu và dung dịch là một màng lọc mu; 
một hệ thống tự động để điều chỉnh áp lực máu, ấp lực 
dịch, kiểm tra các thành phần của dịch, vv. Sử dụng 
TNT để điều trị suy thận cấp, suy thận mạn, ngộ độc 
cấp, vv.; mỗi tuần 3 lần, mỗi lần từ 3 - 10 giờ (x. Thẩm 
phân máu). Là một phương thức điều trị đất tiền; thường 
dùng để chuẩn bị cho ghép thận . 


THẬN Ứ MỦ nhiễm khuẩn nặng toàn bộ thận, gây ứ mủ 
ở bể thận, làm bể thận bị căng dẫn, nhu mô thận bị viêm và 
bị phá huỷ (viêm mủ thận) và gây phản ứng viêm ở các mô 
xung quanh (viêm quanh thận). Biểu hiện lâm sàng: sốt, 
thận to và đái ra mủ gián cách. 


THẬN Ứ NƯỚC tình trạng bể thận, đài thận và kể cả 
thận bị nước tiểu vô khuẩn làm căng dãn do một chướng 
ngại vật (sổi niệu quản, vv.) hay một khuyết tật về trương 
lực và tính nhu động của bể thận làm nghẽn tắc thường 
xuyên hoặc tạm thời dòng chảy của nước tiểu. Biểu hiện 
lâm sàng: đau tức vùng thất lưng hay gọi là cơn đau quặn 
thận; khối lượng nước tiểu bài tiết trong 24 giờ thất thường; 
thận to. Không chữa kịp thời, sẽ dẫn tới nhiễm khuẩn và 
biến chứng thận ứ mủ. 


THẤP KHỨỚP một từ có hàm ý chung bao gồm một nhóm 
các bệnh khớp cấp tính và mạn tính do nhiều nguyên nhân 
khác nhau gây nên, nhưng phần lớn là chưa rõ nguyên 
nhân; có triệu chứng chung là sưng, đau ở khớp và phần 
mềm quanh khớp. Trong y học, người ta thường dùng từ TK 
ghép với một số từ khác để chỉ một bệnh khớp cụ thể, vd. 
TK cấp, TK vẩy nến, TK phản ứng, TK cận ung thư, vv. Vì 
là một từ chung để chỉ nhiều bệnh nên việc phòng và chữa 
phải dựa vào từng bệnh cụ thể. 


THẤP TIM thấp khớp cấp [cg. bệnh Buiô, theo tên của 
Buiô (J. de Bouillaud, thầy thuốc Pháp)], bệnh gặp ở trẻ 
em và người trẻ tuổi: sưng đau nhiều khớp, viêm các 
màng của tim, múa giật do tổn thương thần kính, nổi ban 
và cục ở ngoài da. Nguyên nhân: nhiễm liên cầu khuẩn ở 


T. 


hầu họng dẫn tới tình trạng miễn dịch gây phản ứng viêm 
ở khớp. tim, thần kinh, mô dưới da, vvy. Bệnh khỏi nhưng 
để lại các tổn thương vĩnh viễn ở tìm, gây hẹp, hở các van 
tim, vv.; cuối cùng là suy tim và loạn nhịp. Điều trị: trong 
đợt cấp tính phải nghỉ ngơi tuyệt đối, tiêm kháng sinh 
chống vi khuẩn, corticoid chống viêm... Phòng bệnh tái 
phát bằng tiêm penicillin tan chậm, 3 tuần một lần cho 
đến năm 25 tuổi. | 

THẬP ÁC mười tội danh trong pháp luật thời phong 
kiến. Tháng I1 năm Nhâm Ngọ (1042), vua Lý Thái Tông 
ban bố quy định không cho những người phạm tội TA 
được chuộc tội bằng tiễn, kể cả những người trên 70 tuổi, 
dưới 80 tuổi; trên 10 tuổi, dưới 15 tuổi; ốm yếu; và các 
thân thuộc nhà vua có công lớn. Triểu Hồng Đức 
(1470 - 97) đã đưa 10 tội danh đó vào bộ "Quốc triểu hình 
luật" ("Luật Hồng Đức"). TA gồm: 1) Mưu phản: làm hại 
đến xã tắc; 2) Mưu nghịch: phá hoại tôn miếu, sơn lăng, 
cung thất; 3) Mưu loạn: phản nước theo giặc; 4) Ác 
nghịch: đánh và mưu giết ông bà, cha mẹ, chú bác, cô 


thím, anh chị em, ông bà ngoại, ông bà, cha mẹ chồng: 


5) Bất đạo: giết người vô tội; giết người chặt thây ra từng 
mảnh, bỏ thuốc độc, bùa mê; 6) Đại bất kính: ăn trộm đồ 


Jhờ trong lãng miếu, đồ vua thường dùng, làm giả ấn của 


vua, chế thuốc để vua dùng không theo đúng cách thức, 
dâng vua những món ăn cấm, không bảo quản và giữ gìn 
thuyền của vua dùng, chỉ trích vua, không đối xử lễ độ đối 
với sứ giả của vua; 7) Bất hiếu: tố cáo, rủa mắng ông bà, 
cha mẹ, trái lời đạy bảo, nuôi nấng thiếu thốn, có tang cha 
mẹ mà lấy vợ, lấy chồng, vui chơi ăn mặc như thường. 
Nghe thấy tin ông bà, cha mẹ mất mà giấu không để tang, 
nói dối là ông bà, cha mẹ chưa mất; 8) Bất mục: giết hay 
đem bán những người thân thuộc gần; 9) Bất nghĩa: giết 
quan bản phủ và các quan đương tại nhiệm, giết thầy học, 
nghe tin chẳng mất mà không để tang, vui chơi ăn mặc như 
thường; IÚ) Nội loạn: gian dâm với người trong họ, nàng 
hầu của ông cha. 


"THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG"' bộ tranh miêu tả cảnh 
phán xét ở địa ngục. Ở Việt Nam có hàng trăm bộ tranh 


“TĐDV" do hàng trăm tác giả sáng tạo và chủ yếu đều dựa 


vào nội dung tác phẩm Phật giáo như "Thập Vương kinh" 
(của một nhà sư ở Thành Đô, Tứ Xuyên) hoặc tác phẩm 
Đạo giáo như "Ngục lí truyện”. Có loại chỉ vẽ cảnh trừng trị 
tội ác, có loại lỗổng thêm chỉ tiết giáo dục, khuyến khích 
người có công đức, "TĐDV" gồm 10 bức có kích thước phổ 
biến: cao 50 cm, rộng 30 cm. Nội dung giống nhau: phần 
trên là Phán quan xét hỏi tội - Phán quan ngồi giữa hai bên 
có người hoặc quỷ sứ đứng hầu; phân dưới là các tầng địa 
ngục mà tội nhân phải nhận các án trừng phạt (đeo gông, 
trói, chặt đẫu, bỏ vào vạc dâu, phanh thây, xé xác, vv.). 
Màu sắc trên tranh "TĐDV" là màu nguyên, màu chủ đạo 
là đen, trắng, đỗ vàng. Nét vẽ gọn, rõ ràng, gây ấn tượng 
rất mạnh. 


"THẬP GIỚI CÔ HỒN QUỐC NGỮ VĂN" T 





"Thập điện Diễm Vương” 


“Tứ điện - Ngũ quan vương ” 


THẬP GIA LIÊN BẢO hình thức tổ chức do quân chúng 
lập ra trong Kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 54) 
nhằm mục đích đoàn kết, phòng gian bảo mật và giữ gìn an 
ninh, trật tự ở địa phương. Mỗi TGLB gồm 10 gia đình ở 
gần nhau, có hình thức và nội dung hoạt động giống Ngũ 
gia liên bảo. XL. Ngũ gia liên bảo. 


THẬP GIỚI (tuỳ theo chữ Hán viết là giới luật hay là 
cảnh giới). Nếu là cảnh giới, thì sách Phật thường nói tới l0 
cõi sống (mà người Trung Quốc thường vẽ thành hoạ đồ): 
1) Cảnh giới Phật hay là cõi Phật; 2) Cõi sống của hàng bổ 
tát; 3) Cõi sống của hàng duyên giác; 4) Cõi sống của hàng 
thanh văn; gọi chung là cõi sống của các bậc thánh; 5) Cõi 
của trời; 6) Cõi người; 7) Cõi của Atula; 8) Cõi súc sinh; 
9) Cõi quỷ đói; 10) Cõi địa ngục, gọi chung là 6 cõi phàm. 

Nếu là giới luật, thì sách Phật nói tới 10 giới là: !) Không 
sát sinh; 2) Không trộm cắp; 3) Không dâm dục; 4) không 
nói dối; 5) Không uống rượu; 6) Không đeo vòng hoa, xức 
dầu thơm; 7) Không xướng ca, hay đi xem xướng ca; 
8) Không ngồi nằm giường cao, rộng; 9) Không ăn phi thời 
(nghĩa là ăn đúng bữa); 10) Không tích luỹ tiền bạc. 

Mười giới trên là của hàng Sa di. Ở các chùa Việt Nam, 
thường phải làm chú tiểu 10 năm, mới được thọ giới Sa di 
này. Còn số giới đầy đủ là 250 giới của hàng Tì kheo. 

"THẬP GIỚI CÔ HỒN QUỐC NGỮ VĂN" (mười điều 
răn cô hồn viết bằng quốc ngữ), tác phẩm văn học Việt 
Nam, viết bằng chữ Nôm theo thể biển ngẫu, được chép 
trong bộ “Thiên Nam dư hạ tập” và ghi do Lê Thánh Tông 
soạn thảo. Tác phẩm có II đoạn, trừ đoạn mở đầu, 10 đoạn 
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sau, mỗi đoạn là một điều răn một loại cô hẳn: thiền tăng, 
đạo sĩ, quan liên, nho sĩ, thiên văn - địu lí, lượng ý, tướng 
quần, hoa nương, thương cổ, đãng tử. Kết thúc mỗi đoạn là 
một bài kệ bằng thơ. Tác phẩm được viết với mục đích giáo 
huấn. mượn lời rĂn người chết (cò hồn) để dạy người sống. 
Qua việc răn giới, tắc phẩm đã phản ánh sinh hoạt của LÔ 
hane người, vì (trí xã hội của họ và thái độ đánh giá đối với 
họ, quan điểm khen chê chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn của 
đao đức phong kiến, lợi ích của chế độ phong kiến; được đề 
cao nhất là quan liêu, nho sĩ, tướng quân; bị miệt thị là 
thương cổ, hoa nương, đãng tử. Bút pháp vững vàng. kết cấu 
chặt chẽ, đối ngẫu thoả đáng, từ ngữ chính xác, tinh tế, hình 
tượng sắc sảo, sinh động; điển cố nhiều nhưng cách dùng rất 
Sáng (ao. Giọng văn hoạt bát, hà: hước. Chân dung văn học 
được khắc hoạ hiện thực, cụ thể, độc đáo. Có những lí do 
cho phép dự đoán tác phẩm }à của Lê Thánh Tông hoặc 
được viết thời Lê Thánh Tông. 


THẬP LỤC (một số vùng ở Miền Nam gọi là đàn tranh). 
X. Đàn tranh. 


THẬP NHỊ ĐIỆN ĐỀU x. Đa điện. 


THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN thuyết Phật giáo giải thích 
về khô để và tập đế trong tứ điệu đế. TNND trình hày 12 
nguyên nhân dẫn đến sự luân hồi của chúng sinh theo thứ 
tự từ quá khứ đến hiện tại rồi tương lai hay ngược lại, 
Mười hat nhân duyên là: vô mình (ngu dốt, không biết), 
hành (hành động), thức (ý thức). danh sắc (hình hài), lục 
nhập (sáu cơ năng), xúc (tiếp xúc), thọ (cảm nhận), ái 
(muốn), thủ (giữ lấy), hữu (tổn tại), sinh (sinh ra), tử (chết). 
Các nhân duyên lvà 2 thuộc quá khứ trước khí hình thành 
cuộc sống con người. Các nhân duyên từ 3 đến 10 thuộc 
hiện tại, là quá trình tạo ra con người. Các nhân duyên !] 
và l2 thuộc tương lai, chỉ tương lai; quá trình từ sinh sang tử 
trở lại vòng luân hồi. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau trong 
quan niệm về sự hình thành và lí giải l2 nhân đuyên này 
trong Phật piáo. 


THẬP TỰ CHINH x. Pltong trao Thập tự chùnh, 


'“THÁP TỰ CHINH VÌ ĐỘC LẬP" cuộc đấu tranh vì 
nền độc lập của Cămpnchia trong những năm 5O thế kỉ 20, 
chống ách đô hộ của thực dân Pháp. Do hoàng thần 
Xihanuc (N. Sihanouk) khởi xưởng tháng 6.1952. Tháng 
1.1953, Xihanuc sang Pháp, Canađa, Mĩ yêu cầu Pháp trao 
trả độc lập và kêu gọi các nước khác ủng hộ nền độc lập 
của Cãmpucla, nhưng không kêt quả. Tháng 6.1953, tự 
nguyện ]ưu vong tại BẦăngkôc và tuyên bố chỉ trở về 
Phnôm Pênh chừng nào người Pháp đáp ứng yêu cầu. Trước 
thắng lợi ngày càng to lớn của cách mạng ba nước Đông 
Dương, trước nguy cơ thất bại hoàn toàn trên chiến trường 
Đông Dương, nước Pháp đã chấp nhận nên độc lập của 
Cămpuchia vào ngày 9.11.1953, 


^7 À “ + P 
THAT HIEN tên gọi một biền chế hoà tấu nhạc thính 
phòng cổ truyền gồm 7 nhạc cụ, trong đó, ba nhạc cụ mang 
tính dương, ba nhấc cụ mang tính âm, một nhạc cụ trung 


186 


tính. Nguyên tắc âm dương này có thể thay đổi tuỳ theo tính 
chất của bản nhạc hay theo ý muốn của các nhạc công. TH 
là có ý muốn nói sự hài hoà của dàn hoà tấu có trình độ 
triết lí sâu xa như sự đàm đao của hãy nhà hiển triết. 


THẤT KHÊ phụ lưu cấp I của sông Đá Bạch. Bất 
nguồn từ dãy núi Yên Tử, để vào sông Đá Bạch ở Lông 
Bí, Chiểu dài 22 km, điện tích lưu vực 105 km”, mật độ 
sông suối 1,32 km/km.. 


THẤT NGHIỆP ủnh trạng số đông người trong độ luổi 
lao động không có việc làm. hoặc không thể tìm được việc 
làm để kiếm sống. Là một vấn để toàn cầu vì ngay cả Ở 
những nước phát triển tỉ lệ TN cũng khá cao (từ 1977 đến 
J995, t lệ TN trung bình của thế giới là 6,22, ở nhiều nước 
công nghiệp còn cao hơn). TN có nhiều đạng, thường được 
chìa thành: TN chuyển nghề, TN kết cấu và TN chu kì. 


TN chuyển nghề (tg. TN đi động, TN ma sát) là một 
tình trạng TN nhất thời, xuất hiện trong quá trình bình 
thường đi tìm việc làm của những người lẫn đầu tiên tham 
g!a thị trường lao động hoặc đang tái nhập lực lượng lao 
động, hoặc đã tự ý thôi việc và đang chờ nhận việc mới đã 
xịn được. 

TN kết cấu xuất hiện khi có sự thay đổi kết cấu của nền 
kinh tế, chẳng hạn, một ngành hay hoạt động kinh tế đang 
bị thu hẹp lại và có thể tàn lụi đo nhu cầu về sản phẩm 
giảm sút hoặc do giới chủ chuyển hướng kinh doanh. TN 
kết cấu biểu hiện ở: TN do không tương hợp, tức là có sự 
không phù hợp nhau giữa những đồi hồi về kĩ năng của 
những việc đang cần người làm và kĩ năng của những người 
TN và (hay) giữa nơi đang cần người lầm và nơi cư trú của 
người TN; hoặc ở dạng TN công nghệ mà nguyên nhân gây 
ra là những thay đổi cải tiến trong các công nghệ và kĩ thuật 
sản xuất, 

TN chu kì do các chu kì kinh tế gây ra, nhất là Irong các 
cuộc khủng hoảng kinh tế khi nhu cầu chung về lao động 
giảm mạnh ở hầu hết các ngành sản xuất. Phần lớn tình 
trạng TÌN hiện nay không máng tính chu kì mà mang tính 
kết cấu do sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, sự dịch chuyển 
trong phân công lao động trên phạm vì thế øiới, sự thay đổi 
về nhu cầu. 

Ngoài ra càn có các dạng: TN dai dẳng, là nh trạng TN 
kéo dài nhiều năm như ở Mĩ trong các thời gian 1929 - 4Í 
và I980 - 85; TN thời vụ (cp. TN tạm thờ!) tổn tại trong 
những ngành kinh đoanh hay những loại công việc mà hoạt 
động và số lượng việc làm tuỳ thuộc vào mùa vụ, thời tiết 
(nh trong ngành nông nghiệp, trong ngành xây đựng...) 
người công nhân không hoàn toàn bị cắt rời khỏi xí nghiệp. 


THẤT NGHIỆP MIỄN CƯỠNG (cg. thất nghiệp không 
tự nguyện), loại thất nghiệp tổn tại khi mức tổng cầu đã lớn 
để cung cấp được việc làm cho mọi người muôn có việc 
làm, giới chủ không tuyển dụng thêm nhiều người lao động 
nữa do họ chỉ thuê công nhân ở mức lương thấp, hoặc chỉ 
chọn người có tay nghề cao, thầm niên cao hay người thân 
quen hoặc chọn theo giới tính; cũng có trường hợp người lao 








động buộc phải thôi việc do không muôn làm việc với mức 
lượng lúc đó. 


THẤT NGHIỆP TỰ NGUYỆN hinh trạng thất nghiệp 
vì một số người không muốn đi làm có thể vì không tìm 
được việc làm có mức lương khá cao hay phù hợp với 
mong muốn. 


THẤTT NGÔN BÁT CÚ x. Thơ luật Dường. 


THẤT TÌNH bảy loại biến đổi tỉnh thần của con người, 
gồm: vui mừng, giận, lo, nghĩ, buổn, sợ, kinh hãi, TT là 
phần ánh tình cầm khác nhan của mỗi con người đối với tác 
động của ngoại cảnh; chúng thuộc các hoạt động tỉnh thần 
bình thường của con người. TT cũng có thể trở thành những 
nhân tố gây bệnh: khi những hoạt động tính thần bị kích 
thích quá mức và kéo dài sẽ ảnh hướng tới công năng tạng 
phủ khí huyết; tạng phủ bị bệnh cũng ảnh hưởng tới hoạt 
động tình thần. 


THẤT XUẤT bảy trường hợp được quy định dưới thời 
phong kiến mà nếu người vợ phạm phải một trong những 
trường hợp đó thì chồng có quyển bỏ vợ. Theo điều 108 
- Bộ Iuầt Gia Eong, đó là các trường hớp: l) Vô tử (không 
có con); 2) Đố kị (ghen tuông); 3) Ác tật (có việc tế tự, 
người vợ không lầm được cô để cúng tế); 4) Dâm dật 
(đâm đãng): 5) Không kính cha mẹ; 6) Bất hoà (không 
“hoà thuận với anh em); 7) Trộm cắp (không bỏ thì vạ 
lây đến chẳng). Pháp luật thời nhà I.ê mà điển hình là 
Bộ luật Hồng Đức coi các trường hợp TX trên đồng thời 
là các trường hợp của nghĩa tuyệt (ần nghĩa vợ chỗng bị 
đoạn tuyệt), bắt người chồng phải bỏ vợ nếu người vợ 
phạm phải một trong bảy trường hợp trên. Trong khí đó, 
theo Bộ luật Gia Iong, nếu người vợ phạm phải một 
trong bẩy trường hợp trên thì người chồng có quyển xét 
xem có nên bó vợ hay không, Bộ luật Gia Eong phân 
biệt rạch rồi giữa TX và nghĩa thyệt. Tuy phạm vào một 
trong những trường hợp của TẦX, nhưng nếu người vợ ở 
trong trường hợp tam bất khứ (ba trường hợp người 
chồng không thể bỏ vợ được) thì người chồng không 
được phép bỏ vợ. 


THẦU DẦU (Ricinux communis, tk. dầu ve, đu đủ ta), 
cây công nghiệp hằng năm, họ Thầu dẫu (Euphorbiacede). 
Cây thân thảo hoặc thân gỗ, có thể cao từ 0,5 m đến 8 m. 
Thân Và cành non lúc đầu rỗng, chia gióng, suu đó đặc và 
hoá gỗ. Vỏ màu tía, đỏ, trắng... và thường có lớp phấn màu 
ngà. Lá lớn, xẻ thuỳ chân vịt sâu, mép có răng cưa, cuống 
đài. Hoa mọc thành chùm ở ngọn hay ở nách lá; mỗi chùm 
hoa có nhiều hoa đực ở dưới và hoa cái phía trên; hoa đực 
nhiều nhị phân nhánh; boa cái có bầu 3 ô. Quả nang, VÕ có 
gai mềm, khi chín nứt thành 3 mảnh, chứa 3 hạt. Hạt nhẵn 
bóng, có vân, màu thay đổi từ trắng đỏ tới nâu đen, phía 
đỉnh có mồng; nột nhũ đày chứa đầu. TD Việt Nam cö 
nhiều chủng loại: tía lùn (thân đỏ thẫm), tía cao (thân hung 
đỏ), TD trõ (thân xanh, gióng đài) và ve cầu Phùng (thân 
xanh lục) thuộc loạr thấp cây. TD là cây ưa sáng, mọc được 
trên tất cả các loại đất; được trồng ở nhiều nước trên thế 
giới để lấy hạt ép dầu. Dầu TD được dùng trong công 


THẤU KÍNH CHỨA NƯỚC 


nghiệp. Lá TD có thể dùng nuôi tằm thầu dầu: thân cành có 
thế đùng làm nguyên liệu giấy hoặc làm củi đun. 


“ 





Thầu đầu 


!. Cành mang lá, hoa; 2. Hoa, 3. Quá và hạt; 
4. Chùm quả 


THẤU KÍNH quang học vật thể trong suốt được giới hạn 
bằng các mặt cầu lôi hoặc lõm (một trong hai mặt có thể 
phẳng), có tác dụng biến đổi hình dạng chùm ánh sáng dì 
qua. Phần loại thành TK hội tụ (cg. TK dương) và phần kì 
(cøg. TK âm). Đối với ánh sáng nhìn thấy, TK thường chế tạo 
từ thuỷ tinh, đối với tu tử ngoại - Lừ thạch anh và các chất 
khác; đối với tia hổng ngoại - từ Gc, vv. Hệ TK là bộ phận 
quan trọng nhất trong nhiều dụng cụ quang học như máy 
ảnh, kính hiển vi, kính thiên văn, vv. Xt. Thủy tỉnh; Tiêu cự. 


l L 2 3 4 
Thấu kính 
(tiết diện ngang) 
1. Lôi hội tụ¿ 2. Lm phân kì: 3. Khưm hội tụ; 4. Khum phân kì. 


THẤU KÍNH CHỈNH THỊ vật kính hoàn hảo nhất 
Trong TKCT đã loại bỏ được những dạng quang sai như: 
loạn thị, sự cong quang trường của ảnh, côma, cẩu sai và 
sắc sai. Chủ yếu được sử dụng trone các dụng cụ quay phim 
và chụp ảnh, nghiên cứu khoa học. Xt. Quang sai. Câu sai. 


THẤU KÍNH CHỨA NƯỚC đất đá chứa (nhả) nước và 
thấm nước có dạng thấu kính, bị bao vây bởi đất đá cách 
nước ở mọi phía. 
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'Ï  THẤU KÍNH ĐIỆN - TỪ 





THẤU KÍNH ĐIỆN - TỪ thiết bị quang - điện từ tạo nên 
các trường tĩnh điện và từ có tính đối xứng nhất định, dòng 
để hội tụ chùm các hạt mang điện. Phân biệt TKĐ-T tĩnh 
điện và TKĐ-T phối hợp. Xt. Thấu kính; Trường tĩnh điện. 


THẤU KÍNH ĐIỆN TỬ các phần tử quang học điện tử 
cho phép thay đổi quỹ đạo chuyển động của chùm tia điện 
tử phát xạ từ catôt nung nóng trong các ống tia điện tử. Sự 
hội tụ, phần kì chùm tia điện lử, tương tự tác dụng của các 
thấu kính quang học đối với tia sáng, được thực hiện nhờ 
các điện trường có tính đối xứng (nhất định) giữa các điện 
cực (TKĐT tĩnh điện) hoặc nhờ từ trường của các cuộn dãy 
có tính đôi xứng (nhất định) đặt trên đường đi của chùm tia 
điện tử (thấu kính t). TKĐT được sử dụng rộng rải trone 
các ống thu bình, ấng phát hình, ống hiện sóng, ông nhớ... 
để hội tụ hoặc làm lệch chùm tra điện tử. 

THẤU KÍNH KHƯM thấu kính được giới hạn bằng hai 
mặI cầu có cùng một chiều cong. TKK có độ dày ở tâm lớn 
hơn ở rìa được gọi là TKK dương (thấu kính hộ: tụ); độ dày 
ở rìa lớn hơn ở tâm là TKK ầm (TKK phân kì). TKK làm 
giảm quang sai của các hệ quang học. XL. Thấu kính. 


THẤU KÍNH KHỬ PHẢN XẠ thấu kính có lớp phủ 
điện môi ở ngoài mặt để giảm lượng ánh sáng phản xạ, do 
đó thông lượng ánh sáng ởi qua thấu kính được tăng lên. 
Ứng dụng chế tạo vật kính máy ảnh (lớp có màu xanh tím). 


THẤU KÍNH QUẶNG x. Thân khoáng. 


THẤU KÍNH TIÊU SẮC tổ hợp của nhiều thấu kính 
phép lại có sắc sai chung rất nhỏ. XI. §ếc «ai. | 


THẤU KÍNH TỪ thiết bị để hội tụ những chùm hạt mang 
điện nhờ tác dụng của từ trường. Được chế tạo từ những 
cuộn dây kết hợp với những lõi sắt từ, hoặc các cuộn đây 
siêu dẫn, sinh ra một từ trường tập trung trong một miễn 
nhất định, dọc theo trục của chùm hạt mang điện. Từ trường 
được điều chỉnh thích hợp làm cho chùm hạt mang điện hội 
tụ lại. Dược đùng trong kính hiển vị điện từ, kính hiển vi 
lon, máy gia tốc các hạt mang điện và các thiết bị khác. 
XI. Thấu kính điệu - từ. 


THẤU NHIỆT (tk. điện nhiệt), phương pháp của liệu 
pháp điện: đốt nống mô bằng dòng điện cao tần với cường 
độ mạnh, phát ra từ máy phát đặc biệt (dựa trên nguyên tẮc 
biền sóng điện từ thành nhiệt năng). Thường dùng đòng điện 
có tẤn số từ 300 nghìn Hz trở lên, công suất 60 - LQ0 W, trong 
thời gian khoảng I0 phút để điều trị các chứng đau và viêm 
mộ liên kết, đặc biệt là mô mỡ. Phương pháp TN dựa trên 
phát minh (I89l) của nhà vật lí học Pháp Acxôngvan 
(J. A. đArsonval; 1851 - 1940). 


THẤU THỊ x. Phối cảnh. 


THẦY DÒNG, tên gọi chung các nam tu sĩ trong các 
dòng tu Thiên Chúa giáo. Có rất nhiều đòng tu, mỗi đồng tu 
có hiển chương, quy chế hoạt động và tổ chức riêng nhưng 
các Iu sĩ đểu phải hứa và giữ: "Thanh khiết" (nguyện sống 
độc thân trọn đời), "Thanh bẩn" (nguyện sống cuộc đời 
nghèo khó về vật chất), "Vâng phục” (nghe lời đấng bề 
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trên), "Huynh đệ” (sống với nhau như anh em một nhà). 
Hiện nay người ta cũng dùng từ TD để chí những nam tu sĩ 
tự nguyện sẽ không nhận chức linh mục (tu huynh) hoặc 
những chủng sính trong các chủng viện theo đuổi chức linh 
mục nhưng chưa được truyền chức. 


THẦY ĐỊA LÍ người tỉnh thông thế đất và nước. long 
mạch (phong thuỷ), giúp cho việc chọn đất đựng nhà, dựng 
các công trình kiến trúc khác như đình, chùa..., đặt mỗ mả. 
Theo thuyết phong thuỷ, đất cát cũng ví như cơ thể con 
người, có các huyết mạch, huyệt, mỗi cái đều có một ý 
nghĩa nhất định. TĐI., xem xé! thế dất để định sự thịnh âm 
hay dương, phù hợp với mối của gia chủ dựng nhà hay tuổi 
của người chết để mà, từ đó chọn địa điểm và hướng nhà, 
hướng mộ phù hợp. Theo truyền thuyết, mộ của bố đề Đỉnh 
Bộ Lĩnh được đặt vào chỗ đất miệng rồng đã giúp ông phát 
nghiệp đế vương. Trong dân gian Việt Nam, phổ biến rộng 
rãì truyền thuyết về một TĐL tài năng là Tả Ao (x. Tả Áo). 


THẦY THUỐC người có đù các điều kiện về trình độ 
chuyên môn (tết nghiệp trường y), phẩm chất (y đức) và 
được cho phép về mặt pháp lí để thực hành y học, cụ thể là 
phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho cá 
nhân và (hoặc) cho cộng đồng. Trong xã hội ngày nay, hoạt 
động của TT rất đa dạng: có thể thuộc khu vực nhà nước 
hoặc khu vực tư nhân, có thể làm TT đa khoa hay chuyên 
khoa, TT Tây y hay Đông y (y học dân tộc cổ truyền), v. 
Hoạt động trong bất cứ khu vực dịch vụ nào, TT cũng phải 
cố gắng thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ Tịch “lương y 
phải như từ mẫu” và theo lài thể của sinh viên y khoa lúc 
tốc nghiệp và trước khi hành nghề [lời thể Hippôcrat 
(Hippoecrate) hay lời thể riêng của mỗi nước], 


THẦY THUỐC CHUYÊN KHOA thầy thuốc được đào 
tạo theo một lĩnh vực chuyên môn, kĩ thuật hẹp thuộc các 
chuyên ngành của y học và làm việc lâu dài trong lĩnh vực 
được đào tạo. Có TTCK diện rộng, vd. nội khoa tổng quát; 
TTCK diện hẹp. vd. nội tiết, nội khoa tìm mạch, bệnh phổi, 
ngoại chấn thường, ngoại chỉnh hình, vv. 


THẦY THUỐC I.ÂM SÀNG thầy thuốc chữa bệnh thăm 
khám trực tiếp bệnh nhân tại phòng hay piường bệnh, tại 
phòng khám, tại nhà bằng các phương pháp cô điển (hỏi, 
nhìn, sờ, gö, nghe) hay tứ chẩn của y học cổ truyền dân tộc; 
sau đó có sự hỗ trợ của các xét nghiệm cần thiết rồi tổng 
hợp các đấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm một 
cách biện chứng trên cơ sở các hiểu biết y học và kinh 
nghiệm bản thân, để đi đến chẩn đoán, để ra các biện pháp 
điều trị và phòng bệnh cho bệnh nhân. Nội đung hoạt động 
của TTUS khác với nội dung hoạt động của thầy thuốc làm 
ở phòng xét nghiệm, các cơ sở vệ sinh - phòng dịch, các cơ 
quan quản lí nhà nước, vv. TTLS có thể là thầy thuốc đa 
khoa (tổng quát) hay chuyên khoa sâu, làm việc ở các cơ sở 
y tế thuộc các tuyến của hệ thống y tế quốc lập, đân lập hay 
ở các cơ sở y tế tư nhân. Với chủ trương chăm sóc sức khoẻ 
ban đầu cho toàn đân, cần chú ý đến vai trò của TTLS đa 
khoa làm việc ở các trạm y tế cơ sở (xã, trường học, cơ sở 
sản xuẤt) theo phương thức người thầy thuốc gia đình. 








THEOPHILIN T 





THẢYV THUỒC NHÂN DẪN đanh hiệu cao quý mà Nhà 
nước phong cho những thầy thuốc có nhiều thành tích xuất 
sắc, tiều biểu của ngành y tế trone công tác bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân. 


THẦY THUỐC ƯU TÚ dunh hiệu mà Nhà nước phong 
cho những thầy thuốc có nhiều thành tích trong công tác bảo 
vệ sức khoẻ nhắn dẫn. 


THẦY TUỒNG người chỉ đạo aghệ thuật, soạn các vở 
diễn trong các gánh tuẳng xưa. Kiêm cả việc giảng giải các 
từ lí, điển tích trong vở tuổng; chỉ vẽ về nghệ thuật biểu 
diễn cho diễn viên. Đào Tấn (1845 - 1907), Nguyễn Hiển 
Dĩnh (1853 - 1926) là những TT tiêu biểu vừa viết và cải 
biên các vở tuỗng, vừa mở trường dạy nghề và thành lập 
các pánh tuồng. 


THẺ ĐƯỜNG một chướng vật mà ga đường sắt giao cho 
qgười lái tàu làm bằng chứng cho phép tàu chạy tiếp sang 
phía ea khác. Sử dụng TÐ là một trong những hình thức tổ 
chức chạy tàu. Hiện nay trèn thể giới, thường sử dụng 
phương pháp đóng đường tự động và bán tự động mà không 
cần đến TP. Ở Việt Nam, việc sử dụng TĐ còn rất phổ 
biên, ở trên các tuyến đóng đường bằng máy TĐ thì ở mỗi 
ga có một máy TĐ. Ngoài tác dụng làm hằng chứng, TP 
: còn giúp cho các gu tránh được sự nhẩm lẫn trong việc tổ 
chức chạy tàu. TÐ chỉ rút ra được sau khi được ga bên cạnh 
đồng ý và cấp điện cho máy để lấy thẻ. 


THẺ MIỄN TỘI (cg. chứng chỉ xá tội), chứng chỉ ân xá 
do nhà thờ Thiên Chúa giáo thời trang đạt ban cho các tín 
đồ. Từ thế kỉ 12 - 13, trở thành món hàng bán rong của các 
tu sĩ. Hành động kiếm tiên trắng trợn đó đã gây nên sự phẫn 
nộ sâu sắc trone giáo dân và trở thành một trone những 
nguyền nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo ở Châu 
Âu thế kỉ I5. 


THẺ TẠM TRÚ thẻ do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam từ I 
năm trở lên. TT có thời hạn từ ! đến 3 năm phù hợp với 
mục đích nhập cảnh và tạm tró tại Việt Nam của người 
nước ngoài. Thời hạn giá trị của TTT cấp cho neHỒi nước 
ngoài phải ngắn hơn ít nhất là l tháng so với thời hạn còn 

.pgiá trị của hộ chiếu. Người nước ngoài mang TTT còn giá 
trị kèm theo hộ chiếu còn g14 trị được nhập cảnh, xuất cảnh 
Việt Nam không cần phải có thị thực Việt Nam, Người nước 
ngoài mang TTT còn giá trị mà trong mục "mang hộ chiếu" 
ghi chữ "không", thì vẫn được nhập cảnh, xuất cảnh bình 
thường, không đồi hỏi phải có hộ chiếu. Người không quốc 
tịch nếu được cấp TTT, thì được dùng thẻ này để xuất, nhập 
cảnh Việt Nam. Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại 
giao, hộ chiến công vụ, hộ chiếu phổ thông được miễn thị 
thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham 
gia và người có hộ chiếu còn thời hạn giá trị dưới 1 năm thì 
không được cấp TTT. Người nước ngoài bị mất TTT, bị hư 
hỏng, hết hạn hoặc thay đối nội dung của thẻ, thì được xem 
xét cấp lại TTT. Thời hạn của thẻ cấp lại bằng thời hạn của 
thẻ cũ, 


THẺ, THƯỜNG TRÚ thể do cớ quan quản lí xuất, nhập 
cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an Việt Nam cấp cho 
người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú, làm ăn, 
sinh sống lầu dài tại Việt Nam. Người mang TTT được 
miễn thị thực khi nhập cẳnh. xuất cảnh Việt Nam. Định kì 
3 năm một lần, người được cấp TTT phải mang thể đến 
trình điện tại cở quan cấp thể để được đổi thẻ mới, miễn 
phí. Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong TTT, thì 
phải nộp đơn tại phòng quản lí xuất, nhập cảnh thuộc công 
an lỉnh, thành phố nơi thường trú. TTT sẽ bị cơ quan cấp thẻ 
thu hồi hoặc huỷ bỏ trong trường hợp người được cấp thể 
không trình diện theo quy định, hoặc đi định cư ở nước 
khác, bay bị trục xuất. 


THẺ THƯỚNG (cẹ. thể thưởng), thanh tre mồng hơn một 
lí, chiều ngang 1,5 cm, dài 10 - 15 cm được ném vào một 
chiếc hòm gỗ hoặc chậu nhỏ mỗi khi người cầm trống chầu 
khen nghệ nhân diễn chèo (hoặc rỗng) trong các ngày hội 
làng. Sau buổi điễn, số thẻ được cộng lại để tính tiền thưởng 
cho phường hát. Có làng còn có lệ phạt khi diễn viên phạm 
các quy tấc nghệ thuật hoặc phạm huý của làng. Trường 
hợp này có hai loại thể màu khác nhau, thường là màu xanh 
cho thẻ phạt, màu đỏ TT. 


THÊ TỪ thẻ bằng cactông hoặc nhựa có phủ (mội hoặc 
cả hai mặt) mội lớp từ, trên đó ghỉ những thông tin cần thiết 
(bằng thiết bị ghi từ). Dùng làm thể rũ vào, giấy chứng chỉ, 
"chìa khoá tt”, vv. 


THEN tên chung chỉ một loại hình sinh hoạt văn hoá - 
văn nghệ dân øIan của các dân tộc Tày, Thái. Tuỳ theo mục 
đích của từng kì lễ, T có tên pọi và kiểu cách trình diễn 
khác nhau như T kì yên, T cầu hoa, T nối số, vv. Đầy đủ 
nhất là T cấp sắc hay còn gọi là lẩu T. Người làm T, gọi là 
thầy T, khi đã già, muốn nghỉ hẳn thì làm lễ T cáo lão. T có 
nguồn gốc từ niềm tin của con người vào sự tỗn tại của các 
siêu linh trong các thế giới trên trời, trên mặt đất và dưới 
nước. Khi con người ốm tức là hỗn hay vía của họ bay vào 
các thế giới đó. Muôn khỏi bệnh họ phải nhờ đến các thầy 
T. Các thầy T dùng giọng hát dẫn đường cho âm bình đi đến 
tất cả các thế giới nói trền để tìm hồn trả về cho thân xác 
và người ốm sẽ khỏi bệnh. Để giúp đỡ thầy T, đã có vị 
nguyên soái của âm binh dẫn quân đi đến các nơi cần ihiêt. 
Do đó hàng năm thầy T phải làm lễ "tạ ân" vị nguyên soái 
đó và xin cho thầy T có thêm nhiều pháp thuật, Đó chính là 
nội đung của T cấp sắc, T còn được làm để cầu có con 
(T cầu hoa), hay để cầu duyên số vợ chẳng cho hợp nhau 
(T cấp khoăn) hoặc xin kéo đài tuổi thọ (T nối số), vv. Cuộc 
hành trình của ầm binh được mô tả bằng !ời hát của thầy T 
với rhạc cụ đệm (tính tẩu và quả nhạc sóc; x. Tính đấu) và 
nhiều đoạn còn có thêm múa minh hoa. 


THEN TÀU (cø. tay có), thanh gỗ để neo giữ tàu nhà vào 
cột hiên của nhà. XI. Tản. 


THEOPHILIN (A. theophyllinc; cg. 3,7 - địhiđro -[,3 - 


đinetyl - LH - punh - 2,6 - địon), CyHạN¿O¿;. H;O. Hợp chất 
thuộc lớp ancaloit, tách ru tữ lá chè. Tinh thể màu trắng, vị 
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Theophilin 


THẾP (công nghiệp), hợp kim của Fc (sáo với C (cacbon) 
có hàm lượng C < 2#; ngoài ra còn có một số nguyên tố 
khác với hàm lượng nhất định. Phân loại theo hàm lượng 
nauyên tố hợp kim, có hai loại chính: T cacbon có hàm 
lượng C = 0,1 - [.8%, hàm lượng nguyên tố hợp kim < 2%; 
T hợp kim có tông hầm lượng nguyên tế hợp kim > 2%. 
Phân loại thco chất lượng, cũng cố hai loại: T thường gồm 
các loạt T cacbon thông đụng dùng trong xây dựng và chế 
tạo các cấu kiện máy; T chất lượng là T cacbon chất lượng 
cao và T hợp kim. Theo công dụng, T được chia ra; T kết 
cấu và xây dựng, T công cụ và T có tính chất vật lí và hoá 
học đặc biệt, 

T là loại vật liệu kưm loại có độ bên cao, độ cứng vừa 
phẩi, độ dẻo và độ đai và đập tốt. Ngoài ra, còn có nhiều 
đặc tính quan trọng khác, tuỳ theo hàm lượng và chủng loa! 
nguyên tế hợp kim có trong T. Vd, T ổ bi chứa nguyên tố 
mangan, chống mài mòn tôt, T không gỉ chứa nguyên tð 
croi và niken... chếng ăn mòn. 

T là vật liêu cơ bản của các ngành cơ khí, øiao thông 
vận tải, xây dựng và nhiều ngành kĩ thuật khác. Quy mô 
sản xuất T, sản lượng T tính theo đầu người tiêu biểu cho 
trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của một quốc gia. 
I,oài người hiết dùng TT từ hàng nghìn năm này. Thời xưa 
chế tạo T bằng cách thấm cacbon vào sất hay khử caebon 
trong gang, Ngày nay T được luyện ra bằng các loại lồ 
thôi (thổi không khí hoặc oxi vào gang lỏng), lò Mactanh 
hay điện hỗ quang. Ngoài ra còn phân biệt T thường (T 
cacbon) và T hợp kim. 


THÉP (mĩ thuật), bút quét sơn, cán hình dẹt, mảnh, nhiều 
cỡ to nhỏ khác nhau, làm băng tóc hoặc lông đuôi bò. Loại 
T lông cứng dùng để quét sơn chín. Khi tóc hoặc lông ở đầu 
T bị mồn, ngắn lai thì có thể gọt cán để lộ tóc, lông ở trong 
cán dài ra để tiếp tục dùng. 

THÉP BIẾN ÁP thép thuộc nhóm thép kĩ thuật điện hàm 
lượng sHíc 2,8 - 4,5%, hàm lượng cacbon dưới 0,06%. TBA 
có đô Iừ thẩm cño, độ kháng từ thấp, được đùng làm lõi thép 
biến áp, nam châm điện, rởlc và máy điện. 

THÉP CACBON loại thép có hàm lượng C = 0,1 - 1,8%, 
hàm lượng nguyên tố hợp kim < 2%. TC thường phần loại 
theo công dụng: thép kết cấu và thép dụng cụ. 

[. Thép kết cầu: loại chứa C = 0,1 - 0,25% (thép non), 
dùng trong các cấu kiện kiến trúc, có tính hàn và dẻo khá, 
sức bền vừa phải, khi sử dụng không cần nhiệt luyện. [oan 
chứa € = 0,3 - 0,5% dùng chế tạo máy. Để đẫm bảo độ 
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cứng và tính đễ gia công, cần phải nhiệt luyện (tôi và ram) 
trước khi sử dụng. Loại chứa C = 0,6 - 07% thường được 
dùng làm đường ray, nhíp lồ xo, lò xo. Để đấm bảo tính đàn 
hồi tốt, phải nhiệt luyện (tôi và ram) trước khi sử dụng. 

2. Thép dụng cụ: chứa C = Ô/7 - I.3⁄% (thép già). Loại 
chứu 0,6 - 0,8% € dùng lầm búa. đục, đe, vv.; loại chứa 
0.9 - 10% C dùng làm lưỡi ren. khoan, phay, dũa, vv.: loại 
chứa I,2 - 1,3% dùng làm dao tiện, bào, khoan, lfỠì dao 
cạo, mổ xẻ. Để đảm bảo có độ dai va đập lớn còn phải 
nhiệt luyện (tôi, ram) trước khi sử dụng. TC còn phân 
thành thép thường và thép tốt. Thép tốt có ít tạp chất có 
hại như P và S. TC cũng còn có thể chía thành thép sôi và 
thép lặng (x. Thép sôi, Thép lặng). Lượng cacbon của thép 
càng cao thì độ cứng càng cao và độ dẻo càng thấp. TC 
chiếm khoảng 80% sản lượng thép nói chung. 


THÉP DỤNG CỤ (cg. thép công cụ), x. Thép caebon. 


THÉP GIÓ loi thép dụng cụ (x. Tháp cacbon) đùng chế 
tạo mũi đao cất kim loại. Nếu mũi đao chế tạo bằng thép 
cacbon dụng cụ thì tốc độ cắt phải thấp, vì tăng tốc độ cắt 
nhiệt sinh ra sẽ làm hỏng mỗi dao. Nếu chế tạo bằng thép 
hợp kim dụng cụ sẽ khắc phục được nhược điểm trên. TG 
thường chứa 5 - 8% W, 2% Mh, 2 - 2,52% C. Ngoài ra còn có 
thể thêm Cr, Si, giảm bớt C và Mn. 


Đối với TG, nhiệt luyện trước khi sử dụng rất quan trọng. 
Quá trình nhiệt luyện nhìí sau: nung nóng dẫn đến 700°C; 
nung nóng nhanh từ 700C đến 130G; nguột nhanh từ 
1.300°C tới 600°C; nguội từ từ đến 550°C - 600C, giữ ở 
nhiệt độ này một thời gian; nguội dân từ 600°C đến nhiệt độ 
bình thường. 

Với phương pháp nhiệt luyện này. TG gìữ được tổ chức 
mactenxit có độ cứng lớn. Tốc độ cắt của TG hợp kìm cao 
hơn T cacbon 6 - 7 lần. TG còn được dùng chế tạo các loại 
khuôn dập náng. TG được dùng phổ biến trong cất gọt kim 
loại. Các nước đều gọi là thép cắt nhanh, cao tốc. Ở Việt 
Nam, eọ1 TG có thể do nhận thấy nó có khả năng tự lôi - tôi 
trong không khí, trong gió. 

THÉP HÌNH tất cả các loại thép cán có tiết diện ngang 
hình chữ T, U, L hoặc thép dập nguội cỏ tiết điện như trên 
bay phức tạp hơn dùng để chế tạo kết cấu xây dựng. Vd. 
thép góc L, là thanh thép có tiết điện ngang hình thước thợ 
(L); chiều rộng cánh từ 20 đến 250 mm, chiều dầy cánh 
3 - 20 mm; dùng để chế tạo kết cấu xây dựng, giá đỡ thiết 
bị, vv.; thép góc được chế tạo bằng phương pháp cán hoặc 
dập nguội. 

THÉP HỢP KIM thép mà ngoài cacbon và các tap chất 
thường (có mangan, silic, photnho, lu huỳnh) người ta cồn 
cố ý đưa vào các nguyên tố đặc biệt (kể cÃ mangan, silíc 
với hàm lượng cao hơn hàm lượng thông thường). Tuỳ thuộc 
vào nguyên tế đặc biệt đưa vào (còn gọi là nguyên tế hợp 
kim) và hàm lượng của chúng mà THK có thể có những tính 
chất quý hơn thép cacbon: độ bến cao, chịu nhiệt độ cao, 
không gỉ, các đặc tính từ. dẫn nở nhiệt, đàn hồi đặc biệt, vv. 
Vì vậy, THK được dùng vào nhiều mục đích quan trọng. 








THÉP TỰ ĐỘNG DỄ CẮT T1 





Căn cứ vào hàm lượng nguyên tố hợp kìm trong thép, có 
thể chia làm ba loại: 1) THK thấp: tổng hàm lượng nguyên 
tố hợn kim < 2,5%. Loại thép này có độ bên lớn gấp rưỡi 
thép cacbon, có tính chðng ăn mòn trong môi trường khí 
quyển tốt. Vì vậy. ngày nay được sử dụng thay thế thép 
cacbon trong các cấu kiện xây dựng và chế tạo máy để 
giảm trọng lượng, kích thước và nâng cao tuổi thọ của công 
trình, máy móc. 2) THK vừa: tổng hàm lượng nguyên tố hợp 
kim từ 2,5% - 10%. Dùng làm thép kết câu trong các công 
trình xây dựng có yêu cầu cao, dùng làm các dụng cụ cắt 
gọt, đo lường, khuôn dập trong ngành chế tạo máy. 3) THK 
cao: tổng hàm lượng nguyên tố hợp kim > 10%. Đây 
thường là loại thép có những tính năng đặc biệt. Vd. thép 
không øi chứa LÔ - 20% Cr, § - !Õ% Ni; thép chịu nóng chứa 
I0 - 132C, vv. 

Những nước công nghiệp phát triển có tỉ lệ THK I5 - 30% 
tổng sẵn lượng thép sản xuất ra. 


THÉP KẾT CẤU thép sử dụng để chế tạo các chỉ tiết 
máy khác nhau: trục, bánh răng, lò xo, vòng bị, vv. Thông 
thường, TK có hàm lượng cacbon trung bình và qua nhiệt 
luyện hoá tối; TKC với hàm lượng cacbon thấp phải qua 
- thấm cacbon. 


THÉP KHÔNG GỈ loại thép hợp kìm tạo ra được hiện 
tượng thụ động hoá trong môi trường ăn mòn có tính chất 
oxi hoá. Crom là nguyên tố hợp kim cở bản của TKG. Khi 
hàm lượng Cr > 12%, bề mặt thép có một lớp oxit rất mịn 
chặt, giàn Cr;O:, có mạng tỉnh thể kiểu spincn. Lúc đó, 
điện thế của thếp từ giá tt âm vượt sang giá trị dương, tốc 
độ ăn mòn giảm đi rất nhiều. Một số nguyên tố hợn kim 
khác cũng có đặc tính trên, vd. Ní, Mo, Cu, vv. Dựa theo tổ 
chức nền kim loại, có thể chia TKG làm 4 loại lớn: TKG 
mactenxI; TKỚ fert; TKG ostenlt; TK ostenit - ferit. Hai 
loại đầu thuộc TKG crom, hai loại sau thuộc TK crom - 
riken và crom ~- mangan. 


THÉP KĨ THUẬT ĐIỆN thép hợp kìm có chứa silc, 
dùng làm vật liệu từ mềm tưong kết cấu của các máy điện 
và khí cụ điện. Tính chật điện từ của TKTĐ phụ thuộc vào 
hàm lượng silhic và công nghệ chế tạo. TKTĐ có hàm lượng 
silic thấp, độ từ thẩm không cao, suất tổn hao lớn, cường độ 
từ cảm bão hoà lớn, được dùng làm mạch từ với dồng điện 
một chiều hoặc dòng điện xoay chiều tẳn số thấp và cường 
độ từ cảm cao (lớn hơn 1,5 T). TKTĐ có hàm lượng silic cao 
thì độ từ thẩm cao, nhưng thép giòn, được dùng ở những nơi 
có yêu cầu độ từ thẩm cao, giàm tổn hao sắt từ, trong từ 
trường trung bình và yếu. Để giảm bớt tổn hao do đồng điện 
xoáy, TKTĐ được chế tạo thành lá dày 0,35 - 0,5 mm, mặt 
ngơà: phủ một lớp sơn cách điện (thép lá này còn gọi là tôn 
silic). Thép biến áp thuộc nhóm TKTTĐ. 


THÉP LẶNG loại thép được khử oxi triệt để với các chất 
khử mạnh như fero, silic, nhôm, đo đó không có khí thoát ra 
khỏi bể mặt thép lỏng (mặt thoáng phẳng lặng) và không có 
rỗ khí trong thỏi đúc. So với thép sôi, TL có chất lượng cao 
hơn. cứng và bên hơn. Là loại thép đồng nguội lặng lẽ, 


không sôi và không bắn toé hoa lửa, có cấu trúc đồng nhất 
và sít chặt. 


THÉP LÒ XO loại thép có tính đàn hổi cao, cứng, được 
dùng để chế tạo lò xo, nhíp, các chỉ tiết và bộ phận đàn hồi. 
Phổ biến là loại thép có chứa 0,5 - 0.65% cachon, l% 
mangan hoặc silic. 


THÉP MÁY ĐIỆN để chế tạo các bộ phận hệ thống 
mạch từ máy điện. Gỗm các vật liệu sất từ sau: thép lá kĩ 
thuật điện, thép lá thông thường, thép đúc, thép rèn. 


THÉP MỚI (tến thật: Hà Văn Lộc; 1925 - 91), nhà báo, 
nhà văn Việt Nam. Quê: phường Quảng An, quận Tây Hồ, 
Hà Nội, Năm 1938, vào Đoàn Thanh niên Dân chủ ở Nam 
Định. Từ 1944 đến 8.945, tham gia Thanh niên Cứu quốc. 
Bút đanh Thép Mới xuất hiện lần đầu tiên trên báo "Cỡ 
Giải phóng” với bài “Trung thu độc lập”. Tháng 12.194ó, 
công lác ở báo "Cứu quốc". Năm 1947, biên lập viên, 
phóng viên báo “Su thật”, Từ tháng 2.1951, công tác ở báo 
"Nhân dân". Năm 1962, tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà 
văn Việt Nam. Năm 1964, đặc phái viên của báo “Nhân 
dân" ở chiến trường Miễn Nam. Từ 1968 đến 1971, uý viên 
Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Miễn Nam, tổng biên tập 
báo “Giải phóng", Từ 1922, phó tông biền tập báo "Nhân 
dân". Tờ 1988 đến 1991, bình luận viên cao cấp báo "Nhân 
dân", công tác tại Thành phế Hẳ Chí Minh. Đã xuất bản 
nhiền tác phẩm, trong đó có tuyển tập "Cây tre Việt Nam” 
và "Sáng đỉnh Trường Sơn” (2001). Huân chương Độc lập 
hạng nhì và nhiều huân, huy chương cao quý khác. 


THÉP NỖI HƠI loại thép (thường là thép với hàm lượng 
cacbon thấp) có tính chống rão cao (có độ bền tốt và lâu dài 
ở nhiệt độ 400 - 600°C), dùng để làm các chỉ tiết của nồi 
hơi làm việc ở áp suất và nhiệt độ cao. 


THÉP SÔI loại thép (thường là thép caecbon với hàm 
lượng cacbon thấp) được khử oxi không triệt để với chất khử 
yêu là fero mangan, do đó oxi hoà tan trong thép lỏng tiếp 
tục oXI hoá cacbon chứa trong thép tạo nên khí CÓ. Khí này 
khi thoát ra khỏi bể mặt thép lỏng làm sùi mặt thoáng, gây 
cảm giác như sôi và tạo rõ khí trong thỏi đúc. So với thép 
lặng, TS mm và rẻ hơn, kém bến hơn không được dùng 
làm các chí tiết quan trọng. 


THÉP TỪ TÍNH (tk. tôn silic), thép hợp kim chứa silic từ 
1- 4%. Loại thép này chứa silie co nên có độ thấm từ rất 
cao, giảm được tổn thất dòng điện xoáy trong từ trường thay 
đôi, cải thiện được một số từ tính khác của thép. Ngoài ra, 
để giảm hơn nửa tổn thất đồng điện xoáy, người ta thường 
cán thành những tấm mồng, sơn cách điện, sau đó phép lại 
thành khối, vì vậy mới có tên là tôn silic. Loại thép này 
được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện làm 
máy biến áp và lõi sắt (rong cuộn cẳm máy trong các thiết 
bị điện tử và đồng hỗ đo. 

THÉP TỰ ĐỘNG DỄ CẮT loại thép có tính chịu cất gọi 
cao: phơi dễ hị gãy vụn, chất lượng bể mặt tốt, năng suất 
cao khi gia công trên các máy cắt gọt t động. Phể biến là 
loại thép cá chứa nhiều lưu huỳnh (0.08 - 0,2%) và photpho 





T THÉP XÂY DỰNG 





(đên 0,35%) hoäc chứa chì nên cơ tính không cao, được 
dùng làm các chi tiết không quan trọng. 


THÉP XÂY DỰNG thép sử dụng trong các công trình 
xây dựng nhà cửa, cầu cống, kho tàng, đường sắt, toa xe... 
dưới dạng thanh cuộn, tấm, ống, thép hình, vv. Sau khi cán 
không qua nhiệt luyện. TX thông thường chứa ít cacbon 
và các nguyên tố hợp kim. Trong những thập kỉ gần đây, sử 
dụng rộng rãi thép hợp kim thấp, độ bên cao. 


THERALT (AÁ. theralitc) đá xầm nhập thuộc nhóm 
gabroit kiêm, chứa tới 50 % khoáng vật màu: augit, olvin, 
một ít plagiocla canxi và nephclin Năm 1887, đá do nhà 
địa chất Rồdenbusơ (K.H.F. Rosenbusch) đặt theo tên đảo 
Thêra (Thecra; Saoforini). 


THỂ. ĐỘI bộ phận của đội hình được sắp xếp theo bậc 
thang để hành động theo thứ tự kế tiếp nhau vì mục đích đã 
định ương kế hoạch. TP. được gọi theo thứ tự hành động 
trước sau: TĐ 1, TĐ 2... Một đội hình chiến đấu (chiến dịch, 
chiến lược) có thế có 1 đến 3 TÐ. 


THỂ, (ngôn nụ?), phạm trù ngữ pháp của động từ trong 
một số ngôn neữ biểu thị tính chất, đặc điểm, diễn tiến của 
hoạt động trên các phương diện kết quả, độ đài, sự tái 
diễn... (như thể hoàn thành và thể không hoàn thành của 
động từ tiếng Nga). 

THỂ (1⁄n),X. Vành. 


THỂ ALIATA (A. corpus allatum), tuyến thần kinh nội 
tiết phổ biến ở côn trùng, có tổ chức hạt phát triển từ tế bào 
biểu bì của đốt hàm trên, hàm đưới và tiết ra hocmon trể, 
Có vai trò xác định đặc trưng lột xác thành ấu trùng trong 
quá trình biến thái, đảm bảo phát triển thể vàng ở buồng 
trứng trong giai đoạn trưởng thành và có mộit số ảnh hưởng 
đến ưao đổi chất. Riêng ở mối và ong mật, TÀ còn tạo ra 
hiện tượng đa hình thái. 


THỂ BA x. Lậch bội lẽ. 


THỂ BA ĐOẠN hình thức âm nhạc có cấu trúc gồm ba 
phần: phần đầu là một đoạn nhạc; phần cuối thường là sự 
lặp lại (y nguyên hoặc có biến hoá) của phần đầu; phần 
giữa có chất nhạc tương phản với chung; trong trường hợp 
ba phần (hoặc ít nhất là phần đầu và phần giữa) của TBĐ 
có cấu trúc lớn hơn một đoạn nhạc thì gọi là TBĐ phức. 


THỂ BÀO TỬ thế hệ lưỡng bội, bằng con đường võ tính 
cho ra những bào tử đơn bội. Ở thực vật có mạch, TBT là 
thế hệ chiếm ưu thế; ở rêu, THT kí sinh trên thể giao tử: Ở 
cây dương xỉ (Cyelosorux paravric,s), TRT lÀ cây trưởng 
thành, có thân rễ nằm ngang, lồng nhạt bao phủ. mặt dưới 
của lá có những túi bào tỉ tập hợp thành từng ổ. 


THỂ BIỂN TẤU hình thức âm nhạc có cấu trúc bao gồm 
¡ (đôi khi 2) chủ để là đoạn nhạc (nhiều khi ở thể hai đoạn) 
khá tự lập và sự nhấc lại không ít hơn 4 lần chủ để Ấy với sự 
biến đổi về Âm giai, điệu thức, giai điệu, hoà thanh... làm 
cho bản nhạc dẫn dẫn trở nên phức tạp và phong phú hơn, 
Mỗi lần chủ đề được nhắc lại như thế được gọi là một biến 
khúc. Vậy TRT huo gồm chủ để và ít nhất là 4 biến khúc 
của nó, 
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THỂ CÁCH BIỆT ĐỊA LÍ thuật ngữ được dùng để goi 
quần thể có cách li địa lí hoặc các nhóm quần thể mà giữa 
chúng có cách li sinh sản hoặc hị hạn chế trao đổi gen, vd. 
các quần thể trên các đáo. Thường gặp ở ngoại vi vùng 
phân bế của loài. Các TCHĐL thường có đặc điểm phân 
loai khác nhau, có thể coi là bậc phân loại. Về ý nghĩa sinh 
học, mỗi TCBĐL là một loài đang phát sinh, đơn vị tiến hoá 
quan trọng. Hiện nay thuật ngữ này ít được dùng mà thay 
vào đó là quân thể cách 1i. Xt. Quần thể. 


THỂ CACĐIACA (A. corpus cardiacum), một đôi tuyến 
nằm phía sau não, nơi kết thúc động mạch chủ, cùng với thể 
allata tạo nền tuyến nội tiết của não côn trùng. Có vai trò 
tiết chất thần kính, ảnh hưởng việc tăng sắc tố den 
(melamn), tầng nhịp tim, vv. 

THỂ CÁN thể xâm nhập có kích thước không lớn lắm, 
hình thái không đểu đặn gần với dạng hình trụ, thường có 
độ dốc đứng; TC là thể quặng đặc sít hoäc gần như hoàn 
toàn đặc sít, có kích thước vài chục mét theo mặt cẮt ngang, 


THỂ CÂU vi bào quan của tế bào thực vật, đường kính 
khoảng O,8 - 1,0 im, có màng đơn bao quanh và chứa lipit. 


THỂ CHAI ì. Ở động vật, là dải các sợi thần kinh trắng 
nối hai hán cầu não của các động vật có nhau thai. TC phụ 
trợ hai bán cầu đại não điều hoà thống nhất các chức nãng 
hoạt động (x(. Đại mo). 

2.Ở thực vật, TC (cø. mô sẹo) là khối các tế bào nhu mô 
chưa phân hoá, được hình thành do tầng phát sinh pỗ (c§. 
tượng tẳng) trong phản ứng với thưởng lốn của mô mạch. 
Nếu các tế bào nhu mô bị tổn thương thì các tế bào nhụ mô 
xung quanh sẽ hình thành tầng phát sinh bẩn, tẳng này sinh 
ra một lớp các tế bào hoá bẳn cô lập vùng bị thương. Trong 
nuôi cấy mô, TC có thể được hình thành bằng xử lí hocmon. 
Những thân và rễ bất định thường được phân hoá rừ TC, 
hiện tượng này được lợi dụng trone chiết cành (xt. Ghép). 


THỂ CHẤT GIA SÚC chất lượng bên trong cơ thể gia 
súc, là tổng hợp những đặc điểm quan trọng về hình thái 
sinh lí - hoá sinh như một thể thống nhất bên trong với dáng 
vóc hên ngoài, được xác lập bởi tính dì truyền và điều kiện 
phát triển cá thể, có liên quan đến dính sản xuất và khả 
năng thích nghỉ của cơ thể gia súc với điển kiện ngoại cảnh 
và môi trường sếng. TCGS có mối tương quan chặt chế với 
ngoa: hình, thể hiện một cách khách quan hướng và tính 
năng sản Xuất của gia súc. 


THỂ CHẾ CHÍNH T RỊ tổng hợp các phương pháp và 
cách thức thực hiện quyền lực nhà nước do tình hình chính 
trị rong nước chi phối. TCCT được quy định trước hết bởi 
bản chất giai cấp, hình thức nhà nước, tính chất của pháp 
luật và quyền lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
tương quan lực lượng của các giai cấp, mức độ và hình thức 
đấu tranh gai cấp cũng như truyền thống lich sử của đất 
nước và hoàn cảnh quốc tế là những yến tố ảnh hưởng đến 
TCCT. Điểm cốt yêu nhất quyết định đên TCCT là bản 
chất, hình thức, tính chất của quyền lực nhà nước, chính trị 
hiện hành (vd. chế độ chiêm hữu nô lệ. phong kiến, tư sản 





1. Tảo lục Chara vulgaris 

2. Tảo nâu Laminaria saccharina 
3. Tảo đỏ Porfira variegata 

4. Tảo nâu Alaria esculenta 

9. Tảo đỏ Phyllophora nevrosa 
6. Tảo lục Ulva lactuca 

7. Tảo nâu Fucus vesiculosus 

8. Tảo lục Codium fragile 

9. Tảo lục Acefabularia peniculus 
10. Tảo nâu Sargassum confuisuim 
11. Tảo đỏ Ahnfeltia plicata 
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và xã hội chủ nghĩa). Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
TCCT là dân chủ, được thể hiện qua những đặc trưng: 
quyền lực thuộc về nhân đân lao động; TCCT bảo vệ quyền 
lợi và tự đo cơ bản của công đân. TCCT ở nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đựa trên nền tảng pháp chế xã hội chủ nghĩa, mở 
rộng dân chủ, tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội và 
sự tham gia tích cực của công dân vào các công việc của 
nhà nước và xã hội. 


THỂ CHẾ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ sự kết hợp 
hữu cơ giữa cơ chế vận hành các hoạt động khoa học công 
nghệ và hệ thống tổ chức khoa học công nghệ. 


THỂ CHẾ KINH TẾ (cg. thể chế quần !í kính tế), một 
loại chế độ phân chia quyển hạn và chức trách giữa nhà 
nước và xí nghiệp, trung ương và địa phương, xử lí lợi ích 
kinh tế piữa họ. Bao gồm thể chế quản lí các mặt kế hoạch, 
tà! chính, vật tự, lao động, vật giá, xây dựng cơ bản, vv. 
TCKT mà các nước xã hội chủ nehĩa truyền thống thực hiện 
là một loại thể chế tập trune cao độ, lấy phương pháp hành 
chính làm đặc trưng, trong lĩnh vực sản xuất và Iưu thông 
coi nhẹ tác dụng của quy luật giá trị, trong lĩnh vực phân 
phối chưa có thể quán triệt thực sự nguyên tắc phân phối 
theo lao động, thực chất là phủ định tính chất hàng hoá của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, làm cho xí nghiệp không thể phát 
huy tác dụng với tư cách là người sản xuất hàng hoá độc 
lập, do đó bóp nghẹt sức sống của phát triển kinh tế, Chính 
vì thế, các nước xã hội chủ nghĩa truyền thống đều tiếp tục 
tiến hành cải cách TCKT hiện hữu, và trong quá trình này 
đã xuất hiện các loại TCKT mới có hình thức khác nhau. 


TCKT khác chế độ kinh tế. TCKT với tính cách là tổng 
hoà của chế độ quản lí kình tế, chủ yếu phản ánh quan hệ 
qua lại giữa các ngành, cơ quan và đơn vị kình tế; chế độ 
kinh tế với tính cách là tổng hoà của quan hệ sản xuất ở giai 
đoạn phát triển nhất định của xã hội loài người. Đương 
nhiên, TCKT cũng nhản ánh quan hệ sản xuất ở một số 
khía cạnh nào đó (tức là phản ánh quan hệ lợi ích kinh tế 
giữa con người), nhưng chức năng chủ yếu của nó là điều 
hoà sự vận hành các đơn vị kinh tế để hảo đảm đời sông 
kinh tế tiến hành bình thường, còn chức năng chủ yếu của 
chế độ kinh tế là xác lập loại quan hệ sản xuất nào đó để 
quy định lợi ích kinh tế giữa con người, 

Ở bất cứ nơi nào, TCKT không phải là tự nó tái nây sinh, 
tự nó điều chỉnh, tự cung tự cấp mà luôn luôn dựa vào khả 
năng trợ giúp của chế độ khác và của lực lượng phi kinh tế, 

Đại hội IX Đáng Cộng sản Việt Nam đã để cập đến một 
số chủ trương quan trọng về TCKT, xác định phải sử dụng 
cơ chế thị trường, áp đụng các hình thức kinh tế và phương 
pháp quản lí của kinh tế thị trường để kích thích sắn xuất, 
giải phóng sức sẳn xuất, phát huy mặt tích cực, hạn chế và 
khẮc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. Một mục tiêu 
của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội !0 năm (2001 - 
2010) là “ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa được hình thành về cơ bản”. 


THỂ CHO người hoặc đông vật cho máu, mô hoặc cơ 
quan để đưa vào cơ thể người hoặc động vật khác. X(. 
Thể nhận. 


THỂ DỤC CƠBẢN Ì 
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THÊ CỰC (cg. tế bào cực), tế bào nhỏ được tạo ra trong 
quá trình hình thành tế bào trứng, khi noãn bào đã qua hai 
lần phân chía giảm nhiễm (x. Tế bào trứng). 


THỂ CỨNG thành phần cấu trúc của mô cơ thực vật (mô 
cứng), thường xuất hiện từ các mô mm do kết quả hoá 
cứng chúng. TC có ở thân cây, !á, quả (vỏ, hạt, vv.). 


THỂ. CỨNG HÌNH QUE loại thể cứng dạng que có 
trong lá của thực vật. 


THÊ CỨNG HÌNH SAO loại thể cứng phần nhánh 
không đều có trong lá của một số cây hai lá mắm. 


THỂ DỊ LÍ tích tụ khoáng vật trong đá phun trào, Lách ra 
ưong giai đoạn macma, có tỉ lệ về khối lượng các thành 
phần và cấu trúc khác với khối đá cồn lại. 


THỂ DỊ TÚ BỘI thể dị đa bội mà các nhiễm sắc thể có 
nguồn gốc từ hai loài khác nhau, gồm hai hệ gen của một 
loài này và hai hệ gen của loài khác. Vì vậy, các sinh vật 
TDTB phân chia giảm nhiễm bình thường (vì có thể tạo 
thành các thể lưỡng trị bình thường) và hữu thụ, trong khi 
các loài thể đa bội khác đều bất thụ (x. Dị đa bội). 


THỂ DỤC hệ thống các bài hiyện tập và thủ pháp được 
lựa chọn một cách chuyên biệt để tăng cường sức khoẻ 
phát triển cơ thể hài hoà. Theo Pháp lệnh thể dục. thể 
thao công bố ngày 09.10.2000, TD là một bộ phận của thể 
đục, thể thao. TD bao gồm: TD, thể thao quần chúng và 
TP, thể thao trường học. TD, thề thao quần chúng là hoạt 
động tập luyện, biểu điễn và thi đấu TD, thể thao mang 
tính tự nguyện của đông đảo nhân dân. Xét về thực chất, 
TD, thể thao quần chúng cũng là thể thao cho mọi người. 
TD, thể thao trường học bao gồm giáo dục thể chất và 
hoạt động TD, thể thao ngoại khoá cho người học. TD còn 
là tên gọi riêng của một nhóm môn thể thao thành tích cao 
(rong chương trình thi đấu Ôlympic, bao gồm: TD dụng cụ, 
TD thể hình, nhào lộn trên thảm, nhào lộn trên lưới, TD 
nhịp điệu... 

THỂ DỤC CHỮA BỆNH phương pháp chữa bệnh dùng 
các liệu pháp vận động để điểu chỉnh trạng thái cơ thể, 
thống nhất giữa hoạt động thể lực và tâm lí, những cảm xúc 
có tác dụng điểu hoà hoạt động của hệ thần kinh nội tiết, 
huy động "khả năng tự điểu chỉnh, duy trì, hồi phục hoàn 
thiện ở mức độ cao của cơ thể" [theo Paplôp ( I. P. Paviov; 
1849 - 1936; nhà sinh lí học Nga)|. TDCB là phương pháp 
điêu trị toàn điện, chủ động, tích cực vì nó huy động tiểm 
lực của chính bản thân người bệnh vào việc chữa bệnh. 
Biện pháp: các bài tập vận động thể lực và tập thở có định 
lượng vận động: kết hợp chặt chẽ thể dục với vệ sinh và 
sinh hoạt hợp lí; sử dụng triệt để các yếu tố thiên nhiên như 
khí hậu, ánh nắng, nước, vv.; áp đụng các phương pháp xoa 
bóp chữa bệnh và xoa bóp hồi phục. Nhiều công trình khoa 
học chứng mình TDCB làm tăng tác dụng của thuốc. 


THỂ DỤC CƠ BẢN hài tập thông dụng. phát triển toàn 
điện cơ thể, các bài tập bình thành tư thế đúng trong đứng, 
ngồi, nằm và vận động các bộ phận theo các hướng cơ bản 
và trung gian (gập, duỗi. quay, vv ). Bài tập dùng sức hợp lí 
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với biên độ thay đổi, hình thành nhịp điệu vận động, phối 
hợp khéo léo cấc động tác của nhiều bộ phận. Bài tập sử 
dụng trọng lượng phụ (tạ đôi, tạ đòn, bao cát, bóng đặc, dây 
chun, vv.), tập trên các dụng cụ (thang gióng, xà đơn, xà 
kép) phát triển sức mạnh các nhóm cơ lớn. Bài tập chạy, 
nhảy, vượt chướng ngại vật, nhào lộn, thăng bằng phát triển 
các tố chất và năng lực vận động. Bài tập có tính nghệ 
thuật, sử dụng nhạc đệm và võ đạo nhằm nâng cao thầm mĩ 
động tác và khả năng biểu cảm. TDCB là nội dung giáo dục 
chính của chương trình thể đục nhà trường nhằm uốn nắn tư 
thế cơ bản một cách chính xác, phát triển thân thể một cách 
loàn điện, nâng cao sức khoẻ và năng lực hoạt động; để 
phòng các chứng tật lệch lạc có thể phát sinh như cong vẹo 
cột sống, hình thể không cân đối. TDCR được sử dụng trong 
giáo dục tỉnh thần tập thể, ý thức đồng đội, tính tổ chức kỉ 
luật, chấp hành điều lệnh của chỉ huy thông qua các luyện 
tập đội hình đội ngũ bao gồm xếp hàng, chỉnh đốn hàng, 
quay tại chỗ, dì chuyển đội hình và biến hàng, xếp hình 
trong đồng điễn thể dục. 


Øð = 
THỂ DỤC DƯƠNG SINH x. Dưỡng sinh. 


THÊ DỤC NGHỆ THUẬTT môn thể thao đành riêng cho 
nữ thực hiện bài tập tay không hoặc với dụng cụ (bóng cao 
su, dây nhảy, chuỳ gỗ, dải lụa, cờ đuôi nheo, vv,), khi thực 
hiện có nhạc đệm. Động tác TDNT liên hoàn, phối hợp vận 
động toàn thần mang tính vũ đạo, phát triển cơ thể, giáo 
dục thẩm mĩ, khả năng sáng tạo nghệ thuật. Ra đời từ thế kỉ 
12, 18 những tới những năm 5O thế kÌ 20 mới được công 
nhận. Từ 1988 mới được đưa vào chương trình thi đấu đại 
hội Ôlympic. 


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU loại bài tập phát triển toàn 
diện tố chất vận động, khả năng phối hợp động tác theo 
nhịp nhạc. Bài tập đa dạng động tác cho từng bộ phận chủ 
yếu của cơ thể; thực hiện ở các tư thế khác nhau (đứng, 
ngổi, nằm); kết hợp các tính chất động và tĩnh, biền độ 
rộng và hẹp, tốc độ nhanh và chậm, cường độ dùng sức 
mạnh co cơ và thư giãn, vv. Âm nhạc hoặc nhịp đếm kích 
thích gây cảm xúc dẫn đắt động tác. Vận động thực hiện 
kéo đài từ 20 - 45 phút. Lượng vận động trong buổi tập với 
cường độ duy trì nhịp im 130 - 14Ô lần/phút (ở người có trình 
độ tập luyện: 16O - 180 lân/phút). Lượng máu lưu thông 
tăng 4 - 7 lần (có thể tới I0 lần so với bình thường): oxi 
được cấp bằng hệ hô hấp tăng từ 2,5 - 5,5 lít; bài tiết thải 
độc tăng cường. Hệ thống bài tập TDNĐ mới được giới 
thiệu bằng phương pháp khoa học do nhà sinh lí học người 
Pháp Đêmin (G. Démine; 1850 - 1917) khởi xưởng. TDNĐ 
hiện đại ngày nay đang phát triển, hầu hết các quốc gia chủ 
trương phổ cập toàn dân. 


THỂ DỤC THẤM MĨ nhóm bài lập thể hình phát triển 
cơ bắp toàn thân, tạo hình thể đẹp, nâng cao sức khoẻ và 
nguồn sinh lực hoạt động. Phương tiện luyện tập hình thể 
bao gồm tay không hoặc với dụng cụ: gậy, dây, bóng đặc, 
tạ tay, tạ đòn, thang gióng, xà đơn, xà kép, vòng treo, thiết 
bị chuyên dàng tập sức mạnh, vv. Các bài tập bổ trợ cho 
điển kinh cũng được sử dụng có hiệu quả như ném bóng 
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nặng bằng hai tay để phát triển các nhóm cơ vai, ngực, chì 
trên; chạy nhẳy có đeo bao cát (trọng lượng phụ) để phát 
triển các nhóm cơ bụng và chí dưới, vv. Phương pháp luyện 
tập TDTM theo những nguyên tắc tập luyện khoa học bảo 
đảm tính hệ thống, phù hợp với sức lực. nầng cao dẫn lượng 
vận động theo khả năng thích nghi của cơ thể. 


THỂ DỤC THỂ HÌNH môn thể thao phát triển hình thái 
cơ thể (mẫu người) - sự nỗ nang của nhóm cơ bắp, dáng 
hình phát triển theo tỉ lệ cân đối. TDTH có § hạng cân cho 
nam và 4 hạng cần cho nữ. Cơ sở khoa học của TDTH là 
quy luật phát triển bằng vận động, khẳng định tác động của 
bài tập lên cơ thể làm thay đổi hình thái và năng lực, rèn 
luyện sức vóc để con người vươn tới cái đẹp trong cấu trúc 
giải phẫn học. Vào giữa thế kỉ 20, môn TDTH được các 
quốc gia sớm phát triển tổ chức các cuộc thi "người mẫu", 
đã hấp dẫn con người đến với những hài tập cơ bản và sau 
đó đúc kết thành hệ thống các bài tập từ thấp đến cao phục 
vụ cho người tập (để có thân hình đẹp nhất). Liên đoàn Thể 
dục Thể hình Quốc tế (IFBB - A. International Federation 
of Bodybuilding) thành lập năm 194ó, hiện có 139 quốc gia 
thành viên. Năm 1969 được IOC công nhận là thành viên 
và được phép thành lập liên đoàn các châu lục. Từ năm 
2000 đến 2003, các vận động viên TDTH Việt Nam đã thi 
đấu rất thành công ở Đại hội Thể thao Đồng Nam Á, Châu 
Á và ở các cuộc thi vô địch thế giới. 


THỂ DỤC THỂ THAO một bộ phận của nền văn hóa xã 
hội, một loại hình hoạt động mà phương tiện cơ bản là các 
bài tập thể lực nhằm tăng cường thể chất con người hoặc 
nâng cao thành tích thể thao, góp phần làm phong phú đời 
sống tỉnh thần, giáo dục con người phát triển toàn điện, làm 
khơi đậy và phát huy tối đa mọi tiềm năng di truyền trong 
con người. TDTT bao gồm ba bộ phận chủ yếu cấu thành: 
TDTT trường học, TDTT quần chúng (tức là thể thao cho 
mọi người), thể thao thành tích cao. Ở Việt Nam, TDTT là 
sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. 


THỂ DỤC THỂ, THAO QUẦN CHÚNG hoạt động 
luyện tập, rèn luyện thân thể và giải trí nhằm bảo vệ sức 
khỏe, hoàn thiện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tỉnh 
thần. Nhiệm vụ của TDTTỌQC là tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn nhân dân tập luyện, rèn luyện thân thể và giải 
trí, tổ chức thi đấu biểu diễn, giao lưu, kiểm tra và đánh giá. 
Là nhiệm vụ ctuến lược của ngành thể dục thể thao vì mục 
tiều sức khỏe cho mọi người. TDTTQC phát triển theo nhu 
cầu hợp lí của con người, bao gồm các nội dung chính: thể 
thao giải trí, thể đục vì sức khỏe. Ngoài ra còn bao gồm các 
nội dung phụ: thể dục bắt buộc trong lực hiợng vũ trang, thể 
dục chữa bệnh và thể dục phục hỗi chức năng, thể dục thư 
giãn, thể thao dân tộc. Thể thao giải trí bao gồm các nhóm 
môn và nội dung hoạt động rất phong phú, đa đạng, có thể 
bao gồm cả thể thao mạo hiểm dành cho lứa tuổi trẻ. Thể 
thao giải trí và thể dục vì sức khỏe được đưa vào chương 
trình đào tạo đại học thể dục thể thao ở nhiều quốc gia. 


THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC bộ phận cấu 
thành, được coi là nền tầng của thể dục thể thao của mỗi 
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quốc gia. TDTTTH ở Việt Nam bao gồm: giáo dục thể chất 
trong chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào !4o; 
hoạt động tập luyện thể đục thể thao ngoại khóa ngoài 
chương trình đào tạo; thì đấu thể dục thể thao trường học. 
“Hội khỏe Phà Đẩne" là hoạt động thi đấu thể dục thể 
thao lớn nhất đành cho học sinh các trường phổ thông ở 
Việt Nam. 


THỂ DỤC THƯ DÂN biện pháp có hiệu quả hồi phục 
sức khoẻ và năng lực làm việc bằng hoạt động - bài tập 
"thanh thản” khi cơ thể mệt mỏ: và suy nhược sau khi làm 
việc căng thẳng với cường độ lớn và thời gian dài, nhiều bộ 
phận cơ thể hoạt động mất tính nhịp nhàng. Trẻ em ngỗi 
học quá lân, người lớn làm việc nặng nhọc, người có bệnh 
tâm thần... cẦn nghỉ ngơi tích cực để hồi phục cơ thể, làm 
bài tập luyện thư dãn chuyển địch sự chú ý theo hướng khác 
với tâm trạng đang mệt mỏi, tha lỗng những bộ phận đã làm 
việc trực tiếp để tăng cường lưu thông máu và trao đổi chất, 
hô hấp sầu để thải thấn khí và hấp thụ đưỡng khí. Cần vận 
động những bộ phận ít hoạt động và tĩnh tại, !ấy lại sự cân 
bằng trong tâm trí. Tính thư dãn của loại thể dục thể thao 
được yêu cầu trong các bài thể dục giữa giờ của công nhân 
viên chức, thể dục chống mỏi mệt giữa các buổi học trong 
- trường học, thể dục vệ sinh sau ngày làm việc. Các bài nhu 
quyền, thể dục dưỡng sinh, yôga... có tác dụng tốt đến cơ 
thể, làm thư đãn tâm thần và phục hồi sức khoẻ, phòng 
chống bệnh tật trong lao động và đời sống. Hiệu quả của 
bài tập phụ thuộc vào lựa chọn nội dung tập thích hợp, 
phương pháp tập đúng đắn, đủ liều lượng và chú ý đến tính 
hệ thống, liên tục; kết hợp khoa học với vệ sinh lao động và 
môi trường sống. TDTD đặc biệt cần thiết cho những người 
làm việc nặng và lao động trí óc. 


THỂ ĐA RỘI tế bào hay sinh vật mang bộ nhiễm sắc thể 
đa bội (x. Đa bội). TĐB ở động vật là thể vô sinh (x. Dị đa 
bội; Tự đa bội). 


THỂ ĐÁY x. Thể gốc. 


THỂ ĐĨA một nhóm tế bào tận càng của túi trứng ở các 
loài tảo Chazra. 


THỂ ĐỊA những đặc điểm sinh học của cơ thể một người, 
bao gồm nhiều mặt: tính tình, các phản ứng đối với chấn 
động thần kinh (stress), với các bệnh truyền nhiễm, trạng 
thái thần kinh thực vật, khuynh hướng dễ mắc một bệnh nào 
đó, vv. TĐÐ vừa phụ thuộc vào những yếu tố cấu tạo riêng 
của mỗi cá thể, các yếu tế di truyền, vừa phụ thuộc vào môi 
trường bên ngoài. Vd. một người có 'TĐ tốt vì nếp sống lành 
mạnh, không nghiện rượu, hút thuốc, lại có tác phong văn 
minh lịch sự đo được giáo đục tốt; một số người có thể tạng 
dễ chẩy máu do thiếu men trong hổng cẩu, vì vậy dễ bị 
bệnh thiếu máu, tan máu, vv. 


THỂ ĐỊA CHẤT khối đất đá hoặc quặng, có kích thước 
và hình dáng nhất định, khá đồng nhất về thành phần vật 
chất. có ranh giới rõ ràng hoặc không rõ ràng phân biệt với 
các vật thể địa chất khác. TĐC có thể là lớp đất đá trầm 
tích mỏng, một khối xâm nhập lớn, một vỉa quặng hoặc một 
thầu kính chứa dầu khí, vv. 


——————,= ——— ¬——— 


THỂ ĐƠN BỘI tế bào hoặc cơ thể chÌ mang bộ nhiễm 
sắc thể đơn bội (x. Đơn bội). Các nhiễm sắc thể đơn bội 
không bắt cặp, số lượng chỉ bằng một nửa (n) số nhiễm 
sắc thể lưỡng bội (2n). Quá trình giảm phân thường xảy ra 
trước khi hình thành giao tử, chia đồi số lượng nhiễm sắc 
thể tạo ra các giao tử đơn bội. Ở người, có 46 nhiễm sắc 
thể trong 23 cặp, như vậy mỗi trứng và tính trùng mang 
23 nhiễm sắc thể. Trạng thái lưỡng bội được khôi phục 
khi nhân của hai giao từ kết hợp thành hợp tử. Các giao 
tử có thể phát triển không cần thụ tỉnh như ở một số 
thực vật dẫn đến hình thành các sinh vật đơn bội hoặc 
các pha đơn hội trong vòng đời. TĐB bắt nguồn từ các 
loài lưỡng bội gọi là thể đơn đơn bội, từ các loài đa bội - 
thể đa đơn bội. Nếu TĐBR có thể nhiễm sắc đơn hội hoàn 
chỉnh là thể nguyên đơn bội. Việc lưỡng bội hoá các TĐB 
tự nhiên hay nhân tạo như tứ bộ: (4n), lục bội (6n), bát bột 
(8n) dẫn đến tạo ra các dòng lưỡng bội hoàn toàn đồng 
hợp tử và hữu thụ có vai trò rất quan trọng đổi với thực 
tiễn chọn giống thực vật. 


THỂ GIÁO TỬ một thế hệ đơn bội trong vòng đời của 
thực vật, sinh ra các cơ quan sinh dục. TGT là thế hệ 
chính trong vòng đời của rêu, rrong đó thể bào tử phụ 
thuộc một phần hoặc hoàn toàn vào nó. Nguyên tản của 
thực vật hoa ẩn có mạch là TT, Vd. ở cây rêu tường 
(Funaría hyerometrica), thân là một trục ngắn không phân 
nhánh, trên có mang nhiều lá xếp xoắn ốc; cơ quan sinh sản 
là túi tính và túi noấn nằm ở ngọn các cây xen kế với các 
sợi bên; túi noãn hình chai có tế bào lớn sẽ phân chia thành 
noãn cầu và một tế bào rãnh, khi noãn cầu chín, tế bào rãnh 
sẽ đụng giải thành một chất nước nhây làm thành con đường 
cho tỉnh trùng bơi vào thụ tỉnh noãn; tính trùng kết hợp với 
noãn cầu tạo thành hợp tử lưỡng bội mỡ đầu cho thế hệ bào 
tÝ. Xt. Thể bào từ, Luân phiên thế hệ. 


THỂ GỐC (cg. hạt gốc, thể đáy), tế bào nằm ở gốc tiêm 
mao, tiền mao của động vật. Về cấu tạo giếng trung tử. Cần 
thiết cho sự hình thành uêm mao và tiên mao. Xt. Trưng tỳ. 


THỂ. GỐI nhóm tế bào chuyên hoá có những khoảng 
gian bào rộng nằm ở gốc lá hoặc gốc lá chét của một số 
thực vật. Có liên quan với chuyển động hướng yếu do hiện 
tượng trương nước thay đổi nhanh khi các khoảng gian bào 
bị mất nước, 


THỂ HAI ĐOẠN hình thức âm nhạc có cấu trúc gồm 
2 phần, mà mỗi phần là một đoạn nhạc. Phẩn thứ hai 
thường được lặp lại nết nhạc (có khi cả một nửa) của phần 
đầu để tạo nên tính gắn bó, thống nhất. Trong nhạc múa và 
nhạc hát, thường hay gặp THĐ, mà phần thứ hai (nhiều khi 
cả phần đầu) có cấu trúc lớn hơn một đoạn nhạc; khi ấy 
được gọi là TH phức. 


THỂ HAI NHÂN tế bào chứa hai nhân khác nhau, hình 
thành do sự trùng hợp hai tế bào tương hợp, mỗi: tế bào có 
một nhân. Các nhân này không kết hợp ngay với nhau, mà 
thay vào đó chúng phân chia độc lập nhưng đồng thời. 
Thường gặp THN ở các sợi nấm, đặc biệt là nhóm Nấm túi 
(Ascomyeeres) và Năm đảm (Basi¿liomycetø§). 
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'Ï THỂ HỆ XTANIXLAPXKI 





THÊ HỆ XTANIXLAPXKI hệ thống \í luận sân khấu do 
nhà đạo điễn sản khấu Nga Xtanixlapxki (K. S. Stanislavskij) 
sáng tạo dựa vào học thuyết Ðacuyn và học thuyết Paplôp, 
theo đó diễn viên "biển điễn một vai kịch là sáng tạo ra đời 
sống tỉnh thần sâu xa của trí tuệ con người và biểu hiện nó 
bằng hình tượng nghệ thuật” Toàn bộ mĩ học của 
Xtanixlapxki nhằm “nỗ lực đạt được tính tự nhiên, hiểu 
được ý nghĩa của các sự thật, có ý thức đạt tới những cảm 


+ 
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xúc, những cảm giác tình tế”. 


THX tạo điều kiện cho sự (tái hiện chân thực các nhân Vật 
trên sân khẫu, tạo điều kiện cho diễn viên có được những 
cảm xúc thật do liên tưởng đến những cảm xúc đã trải qua, 
đã được tự mình thể nghiệm. Diễn viên muốn tái hiện chính 
xác hành vi của một nhân vật phải tự đặt mình vào hoàn 
cảnh và tính cách của nhân vật, phải dùng phương pháp giả 
định tức là tường tượng điều xảy ra trên sân khấu có thể xảy 
ra với mình và mình phải thích ứng với điều giả định đó, Để 
gìữ cho diễn xuất luôn luôn mới, bất ngờ, nƒ nhiên, THX đòi 
hỏi diễn viên phải biết "nhập vai” và như vậy, mọi sự kiện 
xảy ra trên sân khấu phải tác động đến tình cảm tâm lí của 
điễn viên như là thật. Diễn viên phải thực sự sống trong sự 
kiện ấy, và mỗi lần nhập vai là một lần sống lại sự kiện với 
những cảm xúc mới mẻ, không tự lặp lại mình. THX có ảnh 
hưởng đến sân khấu của nhiều nước trên thế giới. Ở Việt 
Nam cũng đã vận dụng và phát triển hệ thống này trong 
nghệ thuật kịch nó!. 


THỂ HIỆN (A. interprctaton), việc đặt tương ứng các 
yếu tố của mồ hình lí thuyết với các yếu tố trone một ứng 
dụng cụ thể. 


THỂ KETON loại hợp chất hữu cơ được hình thành tronp 
quá trình chuyển hoá chất béo, chủ yếu xảy ra trong gan, 
vd. axit aXetoaxeuc và axcton. Nếu cơ thể có ít hoặc không 
có cacbon hiđrat (là chất cơ sở của hô hấp) thì xảy ra quá 
trình sinh keton với số keton sinh ra nhiều hơn mức cơ thể 
có thể sử dụng được. 


THỂ KHÍ (cg. hơi), x. Chất khứ. 
THỂ KHÔNG x. lậch bội lệ. 


THỂ LAI ADN - ARN chuỗi xoắn kép chứa một sợi 
ADN và một sợi ARN nhờ các liên kết hiđro theo nguyên 
tắc các cặp baz2ơ bổ trọ. 


THỂ LOẠI ÂM NHẠC tác phẩm âm nhạc với ý nghĩa 
rộng: TLÂN ôpêra, TUẦN giao hưởng, vv. Trong nhận thức 
giới hạn chặt chẽ hơn, TÂN dùng để chỉ các biến tướng 
của các ngành cơ bản: TUẦN ôpêra: ôpêra hài, ôpêra trữ 
tình; TÂN giao hưởng: giao hưởng, uvectuya, tổ khúc, giao 
hưởng thơ; TUÂN thính phòng: xônat, tứ tấu, vv. TLÂN còn 
được dùng để chỉ tính chất của các tác phẩm và phong cách 
diễn xuất liên quan với nó; vả. TUẦN phòng khách, TLÂN 
nhẹ. Ngoài ra còn có TI.ÂN phong tục, liên quan trực tiếp 
tới sinh hoạt: hành khúc, vanxởơ, ru con, chèo thuyền, vv. 


THỂ. LOẠI BÁO CHÍ những tác phẩm báo chí có 
chung tính chất và các dấu hiệu đặc trưng vẻ nội dung và 
hình thức thể hiện cơ bản, được phân chia dựa trên 
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phương thức phản ánh hiện thực, sử dụng ngôn từ và các 
công cụ khác để chuyển tải nội dung, mang tính chính trị - 
tư tưởng nhất định. Vd. thể loại tin tức, chính luận, phỏng 
vấn, phóng sự, vv. 


THỂ LOẠI VĂN HỌC (c. loại thể văn học), hình thức 
sáng tác văn học chia theo phương thức phản ánh hiện thực 
và sử dụng ngôn ngữ. Thông thường, người ta chia ra ba thể 
loại lớn: tự sự, trữ nh, kịch, Cũng có cách chia TH 
thành bốn: thơ, tiểu thuyết, kịch. kí, Mỗi thể loại còn có thể 
chia thành nhiều thể loại nhỏ như: kí chia thành phóng sự, 
điều tra, truyện kí, bút kí, tuỳ bút, vv. Các TLUVH chỉ e6 tính 
chất tương đối, không ồn định và thay đổi theo điểu kiện 
lịch sử, hoàn cảnh xã hội, tính dân tộc. 

THỂ LOẠI XIẾC x. Xiếc. 

THỂ I.ỒNG x. Chấf lỗng. 


THỂ LƯỚI tập hợp các túi có màng bọc (các túi chứa) 
với các bóng nhỏ liên kết để hình thành nên bộ máy Gôngi 
(Golgi). Thuật ngữ thường dùng cho thực vật vì trong cơ thể 
có nhiều TL. Ở động vật là hệ thống lưới liên tục của các 
màng. Xt. Bộ máy Gâng!. 


THỂ LUƯỠNG BỘI tế bào hoặc cơ thể chứa hai lẫn số 
lượng nhiễm sắc thể đơn bội (2n). Ở động vật, mọi tế bào 
đều là TLB trừ tế bào sinh dục và các thể nhiễm sắc tổn tại 
thành các cặp tương dỗồng, chúng phân lí giảm phần, mỗi 
chiếc trong rừng cặp đi về mỗi giao từ. Ở thực vật có luần 
phiên thế hệ thì thể bào tử là TLB, ở thực vật bậc cao thông 
thường bao g1ờ cũng là TUB. Ngoại lệ có những loài có hiện 
tượng đa bội. 


THỂ LƯỢNG TỬ mạng các hạt diệp lục sắp xếp có trật 
tự, có bề mặt gổ ghể, quan sát được trên lamen, là nơi thể 
hiện phản ứng sáng trong quang hợp. 


THÊ MẠCH CẢNH cấu trúc ở góc động mạch cảnh 
ngoài, chứa các thụ quan hóa học, kiểm soát sự thay đổi về 
nồng độ cacbon đioxit (CO2). oxi và pH trong, máu, nhân tố 
gây các xung thần kinh, tạo phần xạ thay đổi dần số hô hấp 
hoặc nhịp tim. 


THỂ MANG cơ thể mang gcn lặn, thường là có hại, được 
giấu ở phenotip bởi gen trội bình thường. Các gen có hại 
liền kết với giới tính có thể đo giới tính đồng giao tử mang, 
vd. phụ nữ có thể mang các gen bệnh mù màu và bệnh ta 
chảy máu. Các TM ở người không thể phát hiện được cho đến 
khi gen lặn xuất hiện ở người con trai, trone khi mỗi người 
con gái của người mẹ là TM có xác suất 50% để thành TM. 


THỂ. MANPIGHI (A. Malpighian body), một phần của 
đơn vị chức năng tiết (nguyên thận) năm ở tầng võ của thận 
động vật có xương sống, gồm một búi mạo mạch cuộp) lại 
(tiểu cần) và có bao bên ngoài (bao Râumân). Áp suất trong 
tiểu cầu được điều chỉnh nhờ co dãn các mao mạch nên quá 
trình lọc nước, các loại muối, chất thải chứa nìtđ, vv, qua 
thành mao mạch vào trong bao rếi vào ống thận để thải ra 
ngoài sau khi đã được hấp thụ !lại một phẩn (xI. T“ện: 
Nguyên thận). 











THỂ QUE Ì 


THỂ, MEN x. Thể tiêu bào. 


THỂ, MI bộ phận của nhãn cầu, có 3 đặc điểm: được lợp 
ở mặt trong bởi một biểu mồ có tính cách chế tiết phụ thuộc 
vào võng mạc; mặt trong có những nếp nhăn hình mào lối 
vào trone phòng sau của nhãn cầu gọi là nếp mi. Nếp mi 
được tạo bởi mô liên kết thưa, chứa nhiều tế bào sắc tố, 
nhiền mạch và mao mạch lớn lượn cong quco; cơ trơn điều 
khiển bởi dây thần kính III. Về phía trước cơ mi dính vào 
giác mạc. Ở chim, cơ mi là một cơ vân. 


THỂ MỘT x. lệch bội lẽ. 


THỂ MỠ khối mô mỡ tạo nên một cấu trúc xác định 
trong Xoang cơ thể của một số động Vật. Ở lưỡng cư, bò sát, 
có TM đặc bám quanh thận hoặc gần ruột thẳng, là nguồn 
dự trữ thức ăn được dùng trong thời gian ngủ đông hay sinh 
sản. Ở cồn trùng, TM đài bao quanh ruột và là cø quan sản 
sinh protem, glicopgen dự trữ. 


THỂ NÊN (Ph. batholite), khối đá granitoit lớn, điện tích 
hơn 300 km”, nằm giữa tầng đá trầm tích trong khu vifc uốn 
nếp của vỏ Trái Đất. 
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Thể nền 


THỂ NGHIÊM (A. instance), một đối tượng thuộc một 
lớp nào đó được tạo lập nên theo một khuôn mẫu định sẵn 
do người lập trình xác định trona khi chương trình đang 
hoạt động. 


THỂ NGỌN thể hình bán nguyệt ở mặt bụng của tình 
trùng, cấu tao từ chất Gông¡ của tiền tỉnh trùneg. 


THỂ NGƯNG TỤ BÕDƠ x. Ngưng tụ Bôdø - Auhxtanh. 


THỂ NHÂN cấu trúc và nhiễm sắc thể của vi khuẩn 
gồm axit nucleic và protein, không phải nhân điển hình 
nhưng có chức năng vÀ vai trò như nhân. Mang thông tin 
- đi tuyển. Cũng giống như tế bào thực vật, việc phân chia 
tế bào vi khuẩn xảy ra khí ADN đã được nhân đôi và TN 
đã phân chia. 


THỂ NHẬN người hoặc động vật nhận máu, mô hoặc cơ 
quan từ người hoặc động vật khác đưa vào. Xt. Thể cho. 


THỂ, NHIỄM SẮC (cg. nhiễm sắc thể), cách gọi hiện đại 
của nhiễm sắc thể (x. Nhiễm sắc thể ). 


THỂ NÓN (cg. tế bào nón), một trong hai loại tế bào cảm 
giác ánh sáng trong võng mạc của mắt động vật có xương 
sống. Có độ nhạy cảm cao với cường độ ánh sáng mạnh và 
màu. Có hình dạng và sắc tố khác với thể que (xt. Thể gue). 
Mật độ cao nhất ở hố mắt, còn thấy ở các vùng khác trên 
võng mạc, trừ vùng ngoại biên. Có ba nhóm tế bào TN, mỗi 


nhóm chứa một loại sắc tố nhạy cắm với ánh sáng đỏ, lục 
và xanh đa trời. Bản chất hoá học của sắc tố chưa được 
nghiên cứu, nhưng đều là protein liền hợp. Các TN cũng 
liên hệ với rất nhiều các tế bào hạch. Ở hố mắt, tỉ lệ TN và 
tế bào hạch khoảng l:[. 


THỂ NỐI các liên kết giữa biểu mô động vật và các lễ 
bào cơ trơn để gắn và giúp cho việc phân bố sức căng cơ 
học thông qua các mô tế bào. TN dạng đĩa là điểm gắn các 
tở cơ. Tập hợp chất gian bào có thể xuất hiện giữa các 
màng tế bào, hình thành các cầu nối phụ. 


THỂ, NƠTRON x. Szo nơtrou. 


THỂ NÚT kiểu phát triển tế bào mô mềm vào trong 
quản bào và mạch ở bên cạnh thông qua các cặp lỗ. Thường 
được tạo nên trong mồ bị thương, trong gỗ già và phía dưới 
iđp bị cắt bỏ và có thể bịt toàn bộ mạch dẫn. 


THỂ NỮ loại vai nữ trong sân khấu tuồng truyền 
thống, thường là vai người hầu gái trong các nhà quan lại 
phong kiến. 


THỂ NƯỚC số đo năng lượng của nước trong thực vật. 
Có chức năng nhiệt động bọc cơ bản, biểu hiện trong trường 
hợp nước vận chuyển từ điểm có TN cao đến điểm có TN 
thấp. TN phụ thuộc vào hàng loạt các nhân tố, trong đó có: 
thẩm thấu, áp suất trương tế bào, sức căng bể mặt (các 
thành phần trong cơ chất), vv. Vả, trong tế bào thực vật, 
TN =s +p (s là thành phần do sự thẩm thấu gây ra; p - do 
áp suất trương của thành tế bào). Có thể xác định sự vận 
chuyển tổng thể của nước từ đất qua thực vật và sau đó 
thoát hơi nước vào khí quyển bằng TN. 


THỂ PEROXI (A. pcroxisome), x. V (hể. 
THỂ PLASMA x. Plasrw. 


THỂ QUẢ ĐẢM thể quả của nấm đảm, phẩn trên mặt 
đất (thường gọi là mũ nấm). Gồm chất thịt, dai hoặc xốp, 
mang các sợi đảm, sau giảm phân hình thành nên các 
bào tử. 


THỂ QUÁ TÚI thể quả của nấm túi, nơi phân bố có các 
túi bào tử. Hình thành từ các sợi nấm không sinh sản bao 
quanh các túi. Các dạng TỌT: thể quả kín hay thể quả dạng 
cầu; thể quả dạng chai - thể quả có một lỗ nhỏ mà qua đó 
các bào tử túi được phóng ra; thể quả hình chén hoặc hình 
cầu (thể quả dạng đĩa). 


THỂ QUE (cg. tế bào que), mệt trong hai loại tế bào cằm 
8lác ánh sáng trong võng mạc của mắt động vật có xương 
sống. Tế bào TQ phân bế ở ngoại vi của võng mạc để phản 
ứng với cường độ ánh sáng và không có ở hố mắt, TQ chứa 
sắc tố rhodopsin nhưng bị mất màu do năng lượng ánh sáng. 
Phản ứng quang hoá biến đổi rhodopen thành protein và 
retinin (dẫn xuất của vitamin A) và tạo ra xung thần kinh 
chạy từ các tế bào que về não. Rhodopsin được tái tạo liên 
tục từ retinin sử dụng năng lượng từ ATP trong tì thể của 
1Q. Trong ánh sáng quá mạnh, quá trình tái tạo này không 
kịp với quá trình phân huy, do đó TQ chỉ có vai trò trong 
ánh sáng yếu. Một số tế bào TQ cùng nối với một số tế bào 
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lưỠng cực. vì thế hình ảnh bị mất độ sắc nét. Khi đó hình ảnh 
có độ sắc nét thấp nhưng độ nhạy lại cao vì sự tổng hợp các 
xung từ một số TQ mới tạo nên một xune từ tế bào lưỡng cực. 
THỂ QUE. CỨNG những tế bào dài cứng, hình que tạo 
nên lớp bảo vệ vững chắc ở phía ngoài vỏ hạt và vách quả 
của một số loài cây. 
THỂ RẮN x. Chất rấn. 


THỂ RÔNGĐÔ hình thức âm nhạc có cấu trúc bao gồm 
1 chủ để là đoan nhạc khá tự lập và sự nhắc lại (thường là y 
nguyên) không ít hơn 2 lần chủ để ấy, nhưng trước mỗi lần 
nhấc lại bao giờ cũng có một đoạn nhạc chen (đoạn chen) 
riêng. Vậy TR có cấu trúc ít nhất là: chủ để - đoạn chen 
{ - chủ để - đoạn chen 2 - chủ đề. 


THỂ SAO tập hợp hình cầu của các sợi (vi ống) bao 
quanh trung thể ở mỗi đầu của thoi phân bào lúc phân chia 
nhần. Gọi như thế vì các vị ống này dưới kính hiển ví quang 
học giống như các ánh sao phát ra từ trung thể. TS liên kết 
với trung thể cho nên nó cũng không có ở đa số các tế bào 
thực bào. Chức năng của TS còn chưa rõ. 


THỂ SINH BÀO TỬ VÔ TÍNH thế hệ thể bào tử ở rêu 
và địa nền. Phát triển từ hợp tử và gồm đế, cuống bào tử và 
nang. Kí sinh trên thế hệ thể giao tử. 


THỂ SINH CHẤT NHTỀU NHÂN khối chất tế bào chứa 
nhiều nhân và được bao trong một màng tế bào, tạo nên 
trạng thái tưởng tr như đa bào. Thuật ngữ này đôi khi được 
dùng để chỉ khối chất tế bào có màng chia thành từng phẩn 
riêng biệt nhưng vẫn có nhiều cầu nối chất tế bào với nhan, 
Cầu tạo tương tự có thể thấy ở cd vần, cơ tim, trứng côn 
trùng và một số loài động vật nguyên sinh. 


THỂ SONG LƯỠNG BỘI thể đa bội xuất hiện do sự kết 
hợp và tiếp theo là sự nhân đôi các bộ nhiễm sắc thể của 
hai loài hay chỉ khác nhau. Thể lưỡng bội thụ được san 
phép lai thường bị bất thụ hoàn toàn. Trong chọn giống 
thực vật, người ta sử đụng TSLB lúa mì - mạch đen 
(Triticale), nhận được do lai Tritìcưm aesfivum (2n = 42) hay 
T. durum (2n = 28) với Secale cereale (2n = 14) và nhân đôi 
tiếp tục bằng xử lí conchicin làm cho số lượng nhiễm sắc 
thể trong tế bào soma của con lai F) tăng lên đến 36 và 42. 


THỂ. TAM BỘI tế bào hoặc sinh vật chứa số lượng 
nhiễm sắc thể gấp 3 lẫn thể đơn bội. Các sinh vật tam bội 
sinh ra do phối hợp của các giao tử đơn bội với giao tử 
lưỡng bội mà không phân chia các nhiễm sấc thể ở giảm 
phân. TTB thường bất thụ vì một bộ nhiễm sắc thể không 
được bắt cặp ở giảm phân, làm rối loạn việc hình thành giao 
tử. Ở thực vật có hoa, nội nhũ thường là TTB do phối hợp 
của một số các nhân hạt phấn với hai nhân cực tạo nền, Đôi 
khi hiện tượng tam bội ảnh hưởng tốt đến sự phát triển sinh 
dưỡng của thực vật và chất lượng hoá sinh - công nghệ của 
sản phẩm. Vd. củ cải đường tam bội có sẵn lượng và hàm 
lượng đường cao. 


THỂ THAO một bộ phận của văn hoá thể lực, là phương 
tiện và phương pháp để giáo đục thể chất, hệ thống tổ chức, 
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rèn luyện và tiến hành các cuộc thi đấu các môn thể thao, 
các bài thể dục khác nhau. Theo Pháp lệnh thể dục, thể 
thao công bố ngày 9.10.2000, TT là mội bộ phận của thể 
dục - thể thao, gọi là TT thành tích cao. TT thành tích cao là 
hoạt động tập luyện và thị đấu TT của vận động viên 
chuyên nghiện hoặc nhà nghề, trong đó thành tích cao, kỉ 
lục TT được coi là giá trị văn hoá, là sức mạnh và năng lực 
sáng tạo của con người. TT thành tích cao ở Việt Nam bao 
gầm các môn TT thi đấu trong chương trình đại hội Ôlympic 
(Olympic), Àsiad, SÈA Games, 


THỂ THAO DÂN TỘC môn thể thao truyền thống hoặc 
trò chơi truyền thống của các dân tộc có nhiều nét đặc trưng 
văn hoá từ thài xa xa. Có nhiều môn điển hình được khai 
thác và phát triển như võ, vật, đua thuyẻn, bắn cung, bắn 
nộ, đá cầu, vv. Hoạt động TTDT cần có luật lệ chặt chế, có 
sự tranh đua và đặc trưng vận động thể dục. TTDT được kế 
thừa và tiếp cận với thể thao hiện đại, từng bước đưa một số 
môn vào chương trình thị đấu thể thao liên quốc gia, khu 
vực và đại hội Ôlympic (Olympic) quốc tế. Đại hội TTDT 
lần đầu tiền được tổ chức ở Việt Nam (26.3.1996) tại thị xã 
tỉnh Hoà Bình. 


THỂ THAO ĐỊNH HƯỚNG môn thể thao thi đấu về tốc 
độ định hướng và đi động vì trí sử dụng bản đồ, la bàn. Có 
3 loại thi đấu: theo một trình tự được quy định trước. Vận 
động viên phải tìm các địa điểm đánh đấu trên bản đỏ để 
đi chuyển đến đó; từ các điểm đánh dấu đó vận động viên 
phải tính toán, lựa chọn sế lượng và sự phốt hợp để có 
điểm tối đa trong khoảng thời gian quy định. Thể thức thi 
đấu: cá nhân - đồng đội; đồng đội. Vận động viên có thể 
chạy, đua xe đạp, xe máy, bơi thuyển và các phương tiện 
khác (tuỳ theo điều kiện và điều lệ thì đấu). Cự li 30 km 
đết với nam; 15 km đối với nữ, cuộc thị có thể được tổ 
chức vào ban đêm hoặc ban ngày. TTĐH thi đấu lần đầu 
tiên ở Na Uy vào 1§97. Liên đoàn Thể thao Định hướng 
Quốc tế (IOF) được thành lập năm 1961. Từ 1966 tiến 
hành giải vô định thế giới. Ở Việt Nam, vào những năm 
40 thế kỉ 20, TTĐH đã có trong chương trình huấn hiyện 
của Hướng đạo sinh. 


THỂ. THÁO GIÁ ĐÌNH loại hình thể thao tổng hợp áp 
dụng cho gia đình nhằm tổ chức động viên mọi người tập 
luyện nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sông văn hoá tinh 
thẳn. TTGĐ bao gầm các chủng loại nội dung bài tập đa 
dạng về hình thức, tận đụng lợi thế điều kiện tự nhiên 
(sông, hổ, núi, rừng, đồng cỏ. đô thị...) và đặc điểm khí hậu 
để rèn luyện thân thể, hoạt động thể thao giải trí phù hợp 
với nhu cầu của gia đình. Trong gia đình chung sống vài ba 
thế hệ, có thể chọn bài tập thích hợp với người cao tuổi 
(ông, bà), người rưởng thành (cha, mẹ) và thanh thiếu niên 
(con, cháu). Chế độ tập luyện được tiến hành thường xuyên 
quanh năm. Hoạt động thi đấu TTGĐ cũng được định kì tổ 
chức như ngày hội gia đình của từng địa phương hay trên 
quy mô lớn (tỉnh, thành phố, miễn) để chọn gia đình thể 
thao thắng cuộc trong thi đấu. Môn thị TTTGĐ thường có tính 
tổng hợp. Vd. ông, bà, cha mẹ và con cháu 5 - 6 người vượt 
hỗ bằng phao, hè, mảng hoặc thùng rỗng, đòi hôi bơi đến 














———— 


đích nhanh, an toàn. Ý nghĩa thực dụng của việc rèn luyện 
sức khoẻ đã được kết hợp với nhu cầu giải trí tập thể, gây ý 
thức tách nhiệm cộng đồng vì mục đích lành mạnh hoá các 
tế bào xã hội là gia đình. 


THỂ THAO [I.EO NÚI x. 1o núi thể thao. 


THỂ THAO NGƯỜI BAY BẰNG DIỄU môn thể thao 
do người điển khiển diều tập luyện để bay liệng khéo léo, 
cao, xa, lâu và hạ cánh đúng chỗ. TTNBBD ra đời ở Hoa 
Kì, Cánh có diện tích rộng nâng bổng trọng lượng nhờ sức 
đẩy của không khí và gió. Thường xuất phát từ những đỉnh 
núi cao, Khung diểu có tay vịn lái làm bằng kim loại bên 
nhẹ, cánh điểu là loại vải bến kín. TTNBBD đang phát 
triển. Hiện nay nhiều nước đã tham dự cuộc thí quốc tế về 
môn này. 


"THỂ THAO VIỆT NAM" tờ báo chính thức về thể dục 
thể thao của cơ quan quản lí thể dục thể thao cấp quốc gia. 
Có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về thể dục thể thao, nhiệm vụ của ngành trong 
từng thời kì; đồng thời là diễn đàn của quần chúng xây 
dựng, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, góp phần mở 
rồng quan hệ quốc tế. Nội dung chính: thông tin, bình lận 
thể thao trong nước và thế giới; phổ cập khoa học - kĩ thuật 
thể dục thể thao. Những năm 1957 - 75, phát hành ở Miễn 


› Bắc. Sau tháng 5.1975, phát hành trong cả nước và § quốc 


gia trên thế giới, 

Toà soạn đã phối hợp với các tổ chức kinh tế, xã hội trao 
các giải thí đấu thể thao mang tên báo "TTVN", giải đi bộ, 
giải điển kinh học sỉnh, giải phong cách thể đục thể thao xã 
hội chủ nghĩa trong bóng đá, giải bóng bàn các cây vợt xuất 
sắc, giải vô địch bóng đá nữ, vv. Đặc biệt, cuộc bầu chọn 
vận động viên tiêu biểu toàn quốc hằng năm đo báo chủ trì, 
đã có ảnh hưởng rộng rãi, cổ vũ phong trào và thúc đẩy 
nâng cao thành tích thể thao. Báo "TTVN” có quan hệ với 
một số tờ thể thao nước ngoài, trao đổi thông tin, tư liệu và 
phóng viên, Năm 2003, bắt đầu có báo 'TTVN" điện tử. 


THỂ THỤ CẢM (cg. thụ cảm thể), cấu trúc đặc biệt 
chuyên hoá cao, có chức năng tiếp nhận các kích thích từ 
môi trường bên ngoài hay bền trong cơ thể và biến đổi năng 
lượng kích thích thành các xung thần kinh để dẫn truyền các 
tác nhân kích thích về hệ thần kinh trung ơng. Các TTC có 


'thể là các đầu tận cùng của sợi dây thắn kinh tự đo, các tế 


bào cấu trúc phức tạp, các nhánh nơron cảm giác, có thể là 
toàn bộ nơron cảm giác (vd. tế bào thụ cảm thị giác như 
võng mạc mắt, tế bào thụ cảm khứu giác như cđ quan Cocu 
trong ốc tai, vv,). Đặc trưng của tất cả các TTC là phần đặc 
hiệu của màng có gắn protein thụ cảm. Được chia: TTC 
ngoài nằm ở mặt ngoài cơ thể người hay động vật, tiếp nhận 
các kích thích (ánh sắng, àm thanh, nhiệt độ); TTC trong 
nằm trong các tổ chức, các cơ quan nội tạng (6m, mạch 
máu, phối...); TTC bản thể nằm trong cơ gân, dây chằng để 
tiếp nhận những biến đổi về trạng thái cơ thể ở thể tĩnh. 
Theo hiệu quả tác đụng của kích thích có thể chia ra: TTC 
đau, nóng, lạnh, xúc giác, áp lực. Trong sính lí học thần 
kinh, TC được chia theo cơ quan chức năng: thị piác, thính 
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giác, khứu giác, xúc giác, vị giác. Khi có kích thích tác động 
lên TTC, năng lượng của kích thích được chuyển thành điện 
năng và được biểu hiện bầng điện phát sinh tại chỗ, sau đó 
biến thành điện thế hoạt động để truyền về hệ thần kinh 
trung ương. Tuỳ thuộc vào bản chất của kích thích có: TTC 
Âm học, TTC cơ học, TTC quang học, TTC hoá học, TC 
nhiệt học, điện học và áp lực. Cá đenphin, dơi, bướm, đều 
có TTC nhận siêu âm; cá đuối điện có TTC uếp nhận điện 
trường; một số chìm, cá có khả năng tiếp nhận từ trường. 
Các TTC đơn chỉ nhận được một loại kích thích, vd. TTC 
cơ, quang hoá. TTC đa cảm cùòng một lúc nhận các kích 
thích khác nhau như hoá học và cơ học. Tất cả TTC đều có 
đặc điểm chung: tiếp nhận từng loại kích thích nhất định, 
réng biệt được gọi là kích thích thích ứng. Khi có kích thích 
tác động, trong TTC phát ra sự biến đổi hiệu số điện thế 
trên màng tế bào. Điện thế này trực tiếp gây xung động 
nhịp nhàng trong các tế bào thụ cảm hoặc làm xuất hiện 
điện thế trong ndron khác có lên hệ với TTC qua synap. 
Tần số xung động phát sinh tăng theo cường độ kích thích. 
Khi kích thích lầu, kéo dài, (ẩn số xung động thần kinh ở 
TTC sẽ giảm, đó là sự thích nghĩ sinh lí (giảm hưng phấn). 
Chức năng của các TTC được nghiền cứu bằng phương 
pháp ghi điện thế sinh học trực tiếp hoặc từ các sợi thần 
kinh liên hệ, ghi các phản xạ phát sinh khi kích thích TTC. 
Việc nghiên cứu TTC có ý nghĩa 1í luận và thực tiễn lâm 
sàng và kĩ thuật, điêu khiển học. 


THỂ THUỶ TINH bộ phận trong suốt của mắt ở động 
vật, có hình dạng như mộit thấu kính lỗi hội tụ; ở người và 
động vật có xương sống, TTT nằm sau mống mắt và trước 
dịch kính. TTT có khả năng biến đổi hình dạng (tăng độ 
cong của hai mặt), làm tăng hƒc khúc xạ khi nhìn gần ở 
khoảng cách dưới 5 m (x. Điều đến). Trong trường hợp bị tốn 
thương, TTT mất tính trong suốt (x. Đực thể thuỷ tĩnh). 


THỂ THỰC KHUẨN x. Thực khuẩn thể. 


THỂ TÍCH đặc trưng bằng số của các cố thể hình học. 
Trong những trường hợp đơn giản nhất, TT được đo bởi số 
các hình lập phương đơn vị không giao nhau lấp đây cố thể 
được đo. Để đo TT một số hình phức tạp hơn (vd. hình lăng 
trụ, hình chốp) người ta đo TTT của các hình đơn giản hơn, 
đẳng hợp với chúng (x. Đẳng hợp). Trong trường hợp tổng 
quát, TT của nhiều cố thể hình học được tính bằng phép 
nh tích phân. 


THỂ TÍCH CẶN (cg. thể tích tổn dư; kí hiệu thường 
dùng RV), thể tích không khí còn lại trong phổi sau khi thở 
ra hết sức, trung bình khoảng 1.000 đến 1.200 ml tuỳ thco 
lứa tuổi, giới tính và chiếm 20 - 30% tổng dung tích phổi ở 
người Việt Nam. TÌ lệ TTC trong tổng dung tích phổi giảm 
ở người có tuổi, do như mô phối giảm tính đàn hồi, đung 
tích sống thấp hơn; trong các bệnh khí thũng, các bệnh gây 
khoảng trống trong phổi (lao hang, nang phổi, apxe phổi, 
giăn phế quản điện rộng, vv.). 


THỂ TÍCH DỤ TRỮ HÍT VÀO thể tích không khí còn 
có thể cð hít vào được sau một thì hít vào bình thường. Ở 
người Việt Nam, TTDTHV trung bình khoảng l.100 ml (ở 
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nữ), 1.500 mi (ở nam) và chiếm khoảng 5O - 56% so với 
dung tích sống lí thuyết. TTDTHV tăng ở những người cao 
gẦy (xL Dưng tích phối bứ vào). Về phương diện sinh lí 
học, TTDTHV thể hiện ở khu vực phổi có khả năng tiếp 
nhận không khí mà khi thở bình thường không có không khí 
lưu thông. Tập thể đục, thở sầu, thở dài, có tác dụng tốt để 
phòng chống một số bệnh phối. 

THỂ TÍCH DỰ TRỮ THỞ RA thể tích không khí còn có 
thể cố thở ra được sau một hơi thở ra bình thường. Ở người 
Việt Nam, TTDTTR trung bình là 800 mi (ở nữ), 1.000 ml 
(ở nam) và chiếm tỉ lệ 32 - 382% so với dung tích sống lí 
thuyết. Khi tập thể dục hoặc hít sâu, TTDTTR giảm bớt, 
dung tích cặn chức nãng cũng giảm đi, oxì đưa vào hoà trộn 
với một lượng không khí ít hơn, tạo được phân áp cần thiết 
để chuyển sang huyết tương và hồng cầu và đưa đây đủ oxi 
đến tế bào. 


THỂ TÍCH HÔ HẤTP x. Thể tích lưu thông. 


THỂ TÍCH KHỐI HỒNG CẦU (cg. thể tích huyết cầu), 
muốn tính TTKHC người ta cho chất chống đông vào máu, 
rồi hút vào ống đo thể tích khối hẳng cầu (cø. ống Wintrobe); 
sau khi quay li tâm Š phút với tốc độ 10 nghìn vòng/phút, lọc 
phần hồng cầu lắng xuống, đó chính là thể tích phân trăm của 
hổng cầu so với huyết tương trên thước đo. Ở người bình 
thường, TTKHC chiếm 4S - 50% (ở nam), 4O - 45% (ở nữ). 
TTKHC giảm dưới 40% ở nam, dưới 37% ở nữ trong bệnh 
thiếu máu; TTKHC tăng trong các trường hợp mất huyết 
tương, bỏng nặng, mất nước, Ïa chảy ở trẻ em, bệnh tả, vv. 


THỂ TÍCH LƯU THÔNG (kí hiệu thường dùng: 
Ph. - VC; A. - TV), thể tích không khí qua lại đường thở 
trong một lần thổ ra hoặc hít vào trung bình. Ở người Việt 
Nam, TTLT trung bình khoảng, 35 - 450 ml và chiếm tỉ lệ 
12 - 14% so với dung tích sống lí thuyết. 


THỂ TÍCH MOL PHÂN TỦ (tước đây thường gọi là 
thể tích phân tử gam), thể tích chiếm bởi 1 mol phân tử. Đối 
với chất rắn, chất lỏng, TTMPT bằng khối lượng mo) chía 
cho khối lượng riêng chất đó; đối với khí lí tưởng, một moi 
khi ở điều kiện tiêu chuẩn (0°C, 1l am) có TTMPT bằng 
22/4129 mol. 


THỂ TÍCH PHÂN TỬ GAM (x. Thể tích moi phân từ. 


THỂ TÍCH THỞ RA TỐI ĐA/GIÂY (cg. nghiệm pháp 
Tifdnô, nghiệm pháp thở ra gắng sức, lưu lượng thở ra tối 
đa/giây), thể tích khí thở ra trong giây đầu tiên khi thờ ra 
gắng sức và được đo trên phế dung kế. Còn gọi là nghiệm 
pháp Tifơnô [theo tên Tifdnô (M. Tiffeneau), thầy thuốc 
Pháp]. Bình thường TTTRTĐ/G chiếm tới ?0 - §O% dung 
tích sống. Muốn đo TTTRTĐ/G, người ta yêu cầu người 
được đo hít vào hết sức sau đó thở ra nhanh và mạnh hết 
sức, TTTRTĐ/G sẽ được phi trên băng giấy của phế dung 
kế. TTTRTĐ/G giảm là biểu hiện có ưở ngại lưu thông 
không khí thì thở ra với hai căn nguyên thường gặp là phế 
quản bị co thất hoặc vướng mắc (trong hen, viêm phế quản) 
và nhu mô phổi giảm tính đàn hồi (trong bệnh khí thũng 
phổi hoặc xơ phổi). Xt. Thể tích lưu thông. 
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THỂ TIÊU BÀO (cg. thể men), bào quan của tế bào 
sống, gồm những cấu trúc nhỏ hình cầu (kích thước khoảng 
0,Š im) nằm trong chất tế bào (cø. bào tương), được bọc 
trong màng đơn, có nội chất đồng nhất. TT chứa nhiễu 
loại enzim thuỷ phân (các lysozymc), các chất protcin diệt 
khuẩn. Lúc được giải phóng, các enzim nói trên làm tiêu 
các đi vật (vi khuẩn, màng tế bào hoại tử, chât dinh dưỡng...) 
và ngay cả tế hào trong hoàn cảnh bất thường (viêm, dị ứng, 
miễn dịch...); các TTB cũng có nhiều chức năng quan trọng 
trong tiêu hoá nội bào, vd. tham gia tiêu huỷ mò tronp quá 
trình "đứt” đuôi của nòng nọc. Dạng đặc biệt của TT ở 
đầu tính trùng làm Lan màng noãn hoàng khi tình trùng kết 
hợn với tế bào trứng. Đôi khi cnzim còn được giải phóng 
nhờ hiện tượng ngoại tiêu để phân huỷ tế bào lạ trong quá 
trình thay thế sụn ở trẻ em khi tạo xương. 


THỂ TÙ x. Xenoiir. 


THỂ TỪ một phạm trù lớn trong ngữỮ pháp thco quan 
niệm của một số nhà Hán ngữ học, Việt ngữ học. TT bao 
gồm các từ loại danh từ, thời vị từ, số từ là những từ loại 
mang ý nghĩa sự vật và thường không trực tiếp làm vị ngữ 
trong câu. TT đối lập với vị từ. 


THỂ TỨ BỘI tế bào hoặc sinh vật chứa bốn tần số lượng 
nhiễm sắc thể đơn bội. Cơ thể tứ bội có thể được tạo nên do 
kết hợp của hai giao tử lưỡng bội không phân tách các 
nhiễm sắc thể ở giảm phân hoặc không tách các nhiễm sắc 
tử trong quá trình nguyên phân của hợp tử. XI. Thể đị tứ bội: 
Thể tự tứ bội. 


£ % , ~ 2 C “X 
THE TỰ TỨ BỘI thê tự đa bội mang bốn lẫn sô nhiềm 
sắc thể đơn bội (x. Tự đa bội). 


THỂ VÀ DỤNG cặp phạm trù trong triết học Trung 
Quốc cổ đại. Theo hàm nghĩa vốn có, thể là bản thể, thực 
thể; dụng là tác dụng, công dụng. Tuân Tử viết: "Vạn vật 
cùng ở trong không gian mà khác thể, không hợp nhau mà 
có dụng", ở đây thể là hình thể, dụng là công dụng. Thời 
Nam Bắc triều, Phạm Chẩn để xuất "hình là chất, thần là 
dụng; hình là chất, hình chất có nghĩa là thực thể, ũnh thần 
là tác dụng của hình chất, "hình còn thì thắn còn, hình mất 
thì thần điệt" (Thần diệt luận). Thời Đường (Tang), các phái 
Phật giáo đùng phạm trù TVD theo hàm nghĩa là bản thể và 
hiện tượng, cuối cùng quy tất cã thành một bản thể tình thân 
bất biến, gọi là tâm, thức, chân như, Phật tính. Chu Hy (2hu 
Xi), nhà lí học đời Tống (Song), cho lí là thể, tượng là dụng. 
Các nhà đuy tâm, tuy lấy tâm hay lí làm bản thể, soag cũng 
thừa nhận TVD cùng một nguồn, không tách rời nhau [ "thể 
dụng nhất nguyên”, Trình Di (Cheng Y0)). Các nhà duy Vật 
[Trương Tải (Zhang Zai), Vương Phu Chi (Wang Fuzhi)] kế 
thừa quan điểm duy vật về TVD, cho thể là thực thể vật 
chất (gọi là khí), dụng là tác đụng, công dụng, thuộc tính 
(gọ: là lí, hay đạo), nhưng cũng xem quan hệ TVD theo 
nghĩa là bản chất vÀ hiện tượng; trái với các nhà duy tâm 
trọng thể mà khinh dụng, Vương Phu Chỉ nêu ra phương 
pháp "từ dụng mà biết thể", đó là phương pháp nhận thức 
khoa học. Thời cận đại, Trương Chỉ Động (Zhang 


THẾ CHẤP TÀI SẢN 





Zhidong) để xuất "lấy Trung học làm thể. lấy Tây học 
làm dung”, ý nói là chính và phụ. Nghiêm Phục (Yan lu) 
bác lại: "thể và dụng là nói về một vật. Có thể là con trâu 
thì có cái dụng là vác nặng: có thể là con nga thì có cái 
dụng là chuyên chổ. Chưa từng nghe lấy trâu làm thể, lấy 
ngựa làm đụng bao giờ". Tôn Trung Sơn (Sun Zhongshan) 
trực tiếp dùng TVD để thuyết minh quan hệ vật chất và tình 
thần: "Người có thân thể, ngũ quan và xương cốt đều là thể, 
thuộc vật chất; khả năng nói năng, động tác, đó là dụng, đo 
tình thần tạo ra”. 


THỂ VÀNG một tổ chức có màu vàng. hình thành trên 
buồng trứng sau khi nang Grap vỡ và thải trứng. Phân biệt 
hai loại TV: l) TV sinh lí: nếu sau khi rụng, mà trứng không 
được thụ tính, quá trình phát trrển và thoái biến của TV 
được hoàn tất trong vòng một chu kì sinh dục, vì vãy còn 
gọi là TV chủ kì. Nếu trứng được thụ tỉnh, TV sẽ tổn tụi một 
thời gian dài và gọi là TV màng thai và đảm nhận chức 
năng nội tiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
làm tổ và phát triển của phôi trong dạ con. 2) TV bệnh lí: 
khác với TV sinh 1í, TV bệnh Ií tôn tại trên buồng trứng lầu 


ˆ hơn nhiều so với thời hạn sinh lí cẩn thiết của nó. Sự tổn tại 


của TV bệnh !í là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng 
chậm sinh và vô sinh ở động Vật. 


THỂ VÂN khối phức tạp gồm các thân và các sợi tế bào 
thần kinh nằm sâu trong hai bán cầu não. TV rất phát triển 
ở chim và là nơi có chức năng thần kính cao nhất, TV là nơi 
ít quan trọng trong não của động vật có vú. 


THÊ XÁC ĐỊNH KHÁNG NGUYÊN cấu trúc hoá học 
có kích thước nhỏ so với các dại phân tử, được nhận biết 
nhờ điểm hoạt động của một kháng thể. Nó xác định tính 
đầc hiệu của tương tác kháng nguyên - kháng thể, 


THỂ XÂM NHẬP các dung thể macma (silicat nóng 
chảy) xâm nhập vào các tầng đá trầm tích tạo thành các 
TXN có dạng nằm khác nhau tuỳ theo quan hệ với đá vây 
quanh. Theo mối quan hệ đó, phân ra: |) Các thể tiêm nhập 
chỉnh hợp với đá trầm tích, gồm: thể vìa, thể nấm (laccolit), 
thể thấu kính (phacolit), thể chậu (lopolio; 2) Các thể êm 
nhập bất chỉnh hợp, gồm: thể tường (dyke), mạch (fñilon), 
thể nhánh (apophyse), thể cổ (acck), thể chũm (bismalit), 
thể thẹo (chonolit), thể phẫu (etmolit), thể nêm (sphenolip, 


"thể liểm (harpoliÐ, thể rìu (acmolit); 3) Các TXN sâu: thể 


cán (stock), thể nền (batolit). 


THỂ XOANG cấu trúc giải phẫu mang tính chất của một 
cở quan thực thụ chứ không chỉ là khoảng trống giữa các nội 
quan ở một sô nhóm động vật; có nguồn gốc từ lá phôi giữa, 
chứa dịch với nhiều yếu tố tế bào giữ nhiệm vụ chuyển sản 
phẩm bài tiết, chất dinh dưỡng, tế bào sinh dục... và dẫn ra 
ngoài qua ống dẫn; TX còn có chức năng như một bộ xương 
thuỷ tĩnh đảm hảo độ căng co giăn các cơ thay cho lực đổi 
kháng; biểu bì thành TX lót bên trong xen giữa thành cơ thể 
và thành ruột bảo đảm cho sự hoạt động độc lập của hệ cơ 
của các bộ phận này. Sự xuất hiện TX dẫn tới sự ra đời 
của các hệ tuần hoàn, Ở giun đốt, thẫn mềm, da gai, động 
vật có dầy sống, TX là xoang cơ thể chính thức chứa các 


nột quan. Ở động vật có vú, TẦX chia thành các xoang 
riêng biệt bao lấy tím (xoang bao tim), phổi và ruột. Ở 
động vật chân khớp, TX Hiêu giảm, chỉ còn lại xoang bao 
quanh tuyến sinh dục, cơ quan bài tiết và chủ yếu là xoang 
máu. Sự xuất hiện TX đã làm cho ruột và thành cơ thể 
tách biệt nhau, làm tăng tính linh động, tính chuyên hoá 
và thúc đẩy sự phát triển của hệ tuần hoàn. Ở các nhóm 
động vật khác, còn có: phôi xoang (blactocoelum) và liệt 
xoang (schizcoelum), thuộc kiểu xoang nguyên sinh của cđ 
thể, trực tiếp với nội quan, không có lớp biểu mô riêng ngăn 
cách với nhau trong dịch TX và không có các yếu tế tế bào. 
Phôi xoang là khoảng trông giữa lá phôi trong và lá phôi 
ngoài của phôi vị. Liệt xoang là khoảng trống giữa đám tế 
bào nhù mô đệm có nguốn gỗc từ lá phôi giữa, thường gặp ở 
sán tiêm mao, giun tròn. 


THỂ XÔNAT hình thức âm nhạc có cấu trúc phức tạp 
nhất, được hoàn thiện và phát triển bởi các thế hệ nhạc sĩ 
chuyên nghiệp Châu Âu, bắt đâu từ Xcaelati (A. Scarlatti) 
cho đến ngày nay, trong đó Rêthôven (L. V. Beethoven) 
được coi là người sáng tạo mẫu mực điển hình. Về cơ bản, 
TX gồm ba phần: phần trình bày chứa đựng 2 chủ để (hình 
tượng âm nhạc) tương phần nhau; phần khui triển (còn gọi 
là phẫn phát triển) là sự nhấn mạnh những nét điển hình 
của hai chủ để này, đồng thời khắc sâu tính tương phản 
giữa chúng; cuối cùng là phần tái hiện lặp lại hoặc tất cả 
hoặc có thể thêm bớt so với những gì đã có ở phần trình 
bày, nhưng nhất thiết phải dẫn đến sự khẳng định chủ để 
thứ nhất trong số hai chủ đề trên. TX được dòng làm cấu 
trúc cho các tác phẩm hoặc các chương của tác phẩm lớn, 
có nội dung phức tạp. 


THẾ (địa chấi), đơn vị thuộc thang tuổi địa chất quốc tế, 
là khoảng thời gian để tạo thành các trầm tích thuộc một 
thống, phần Ánh một giai đoạn khá lớn trong lịch sử phát 
triển Trái Đất và thế giới sinh vật. T là đơn vị cấp thứ tư 
tiếp sau kỉ và gồm một vài kì. T được gọi tên theo tên của 
kỉ kèm theo định ngữ sớm, muộn hay sớm, giữa, muộn, chỉ 
vị trí của nó trong kỉ, vd. thế Jura giữa. Các T phân biệt với 
nhau ở sự tiến hoá của sinh vật sống trong T đó thuộc cấp 
giống hay phân họ. 


THỂ (quân cự), tông thể các điều kiện, hoàn cảnh mà lực 
lượng mỗi bên tham chiến, trên địa hình đối chọi nhau để 
vận đụng điều lợi hoặc bất lợi trong tác chiến hay trong các 
hoạt động khác. Nghệ thuật quân sự Việt Nam coi "thế" là 
đặc sắc để lấy ít đánh nhiều, yếu đánh mạnh. 


THẾ BÊ MẶT thế xuất hiện trên bể mặt điện cực đo sự 
định hướng của các phân tử mồi trường lưỡng cực trên bể 
mặt đó hoặc do các trung tâm điện tích đương và Âm không 
trùng nhau trên bể mặt điện cực. 


THẾ CHẤP TÀI SẢN việc bên có nghĩa vụ dùng tài cần 
là bất động sản thuộc sở hữu của mình để bảo đầm thực 
hiện nghĩa vụ đối với bền có quyển. Hoa lợi, lợi tức và các 
quyền phát sinh từ bất động sẵn được thế chấp thuộc tài sản 
thế chấp, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 
Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản có vật phụ, 
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thì vậ! phụ của bãt động sản cũng thuộc tài sản thế chấp. 
Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản có vật 
phụ, thì vật phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả 
thuận. Bất động sản thê chấp do bên thế chấp giữ, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận giao cho bên nhận thể 
chấp hoặc người thứ ba giữ, Bất động sản có đăng kí quyển 
sở hữu có thể được thế chấp để bảo đảm thực hiện nhiều 
nghĩa vụ đân sự, nếu có giá trị )đn hơn tổng giá trị các nghĩa 
vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc 
pháp luật có quy định khác, 


Thời hạn TCTS được tính theo thời hạn thực hiện nghĩa 
vụ đân sự được bảo đầm bằng thế chấp. Trong trường hợp 
đã đến thời hạn thực biện nghĩa vụ mà bên thê chấp 
không thực hiện hoặc thực hiện khöng đúng nghĩa vụ, thì 
bền nhận thế chấp có quyền yêu cầu bán đấu giá tài sản 
thê chấp để thực hiện nghĩa vụ, trừ trường hợp có thoả 
thuân khác. Bên nhân thế chấp được u tiên thanh toán tỳ 
số trển bán tài sản thế chấp, sau khi trừ chỉ phí bảo quản, 
bán đấu giá tài sản. 

Việc TCTS có thể bị huỷ bỏ, nếu được bên nhận thế chấp 
đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. TCTS 
châm dứt trong các trường hợp: 1) Nghĩa vụ được bảo đảm 
bằng thế chấp đã được thực biện, 2) Việc TCTS được huỷ 
bỏ hoặc được thay thể bằng biện pháp bảo đắm khác. 


THẾ CỦA TRƯỜNG ĐIỆN TỪ các đặc trưng của 
trường điện từ mà thông qua chúng, người ta biểu thị 
cường độ của các trường điện và từ. Là các đạ! lượng cơ 
bản tham gia vào các phương trình để mô tả trường điện 
từ (phương trình Macxoen). Cố thế vô hướng và thế vectd. 
Vvdá E =- grado, @ là thể của điện trường E.XL Trường 
hiện từ. 

THỂ ĐÈO. Trong lí thuyết chây TD, ®(g,) là hàm của 
các (thành phần ứng suất Ø„, đặc trưng cho đại lượng liên 
quan đến công của ứng suất trên biến đạng dẻo. Thông qua 
đại lượng này thiết lập được quan hệ giữa ứng suất và gia số 


Lên '2Í: : Tố... 
biên đạng đẻo dei, (liên quan cả với áp suất p). 


drh = C 
J G¡, 
trong đó dÀ, là hệ số tỉ lệ, nói chung d2. phụ thuộc vào các 


bất biến ứng suất và bất biến biến dạng. 


, đ)>0 


Phương trình ®(Ø,) = const xác định mặt TD, do vậy vectơ 
gia số biến dạng dẻo hướng theo pháp tuyến của mặt TD. 


THỂ ĐIỆN CỰC CHUẨN điện thế của điện cực chuẩn 
ở 25"C, Điện cực chuẩn là điện cực với nỗng độ (chính 
xác hơn là hoạt độ) của các íon tham gia các quá trình 
oxi hoá - khử ở điện cực đều bằng đơn vị. TĐCC phụ 
thuộc vào khi năng oxi hoá khử của các nguyền tử, ion 
tham gia vào quá trình oxi - hoá khử trên điện cực. 
TĐCC của hiđro được quy ước bằng không. Cặp oxi hoá 
khử nào có dạng khử (để nhường điện tử) khử được ion 
hiđro thì có TĐCC âm. Cặp oxi hoá khử nào có dạng oxi 
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hoá (dễ thu điện tử) oxi hoá được hiđro thì 
dương. Vd. LẦN xảo 00 LONGIE..3ý 
" Mã Sim cu 
THẾ ĐIỆN ĐỘNG HỌC x. Thế zera. 
THẾ ĐIỆN HOÁ năng lượng tự do mol riêng phần 
của cấu tử ¡ trong dung dịch chất điện lí. TĐH n, là tổng 
ha số hạng: 


có TĐCC 
=+0.34V. 


,= h, +2, Fụ (trong đó h, là hoá thế; Z, - điện tích của 
cấu tử ¡; I'- số Farađây; v - thế điện cực). Đếi với hệ mà 
các hạt không mang điện tích, Z2, = 0 thì n, = H, nghĩa là 
TĐH bằng hoá thể. 


THỂ ĐỐI LẬP sự khác biệt của hai (hoặc nhiều) đơn vị 
đẳng chất của ngôn ngữ, có khả năng hoàn thành chức năng 
về ngữ nghĩa, tức là có tính cần yếu hay thoả đáng về mặt 
ngữ nghĩa. Sự đối lập âm vị học là sự khu biệt không lệ 
thuộc vào vị trí giữa hai (hoặc nhiều) ầm tố, có khả năng 
được sử dụng để khu biệt (hình thức ngữ âm) các từ vÀ các 
hình vỊ. 


'THỂ GIỚI" (Ph. "Le Monđe"), báo Pháp, do Bdvở Mêry 
(H. Beuve Méry) sáng lập năm 1944. Chủ yếu dành cho 
thông tin nước ngoài về chính trị, kinh tế, văn hoá, là diễn 
đàn tự do thuộc mọi xu hướng, nhưng báo vệ lập trường 
cánh tả (chủ trương phi thực dần hoá ở Đông Dương và 
Anglêri). Ngoài ra còn xuất bản nhiều tập san hằng tháng 
(ngoai giao, giáo đục, chơi tem) và một phụ trưởng hằng 
tuần. Phát hành khoảng 550 nghìn bản mỗi ngày. 


THỂ GIỚI theo nghĩa rộng, là toàn bộ hiện thực khách 
quan (tất cả những øì tổn tại ở bên ngoài và độc lập với ý 
thức con người). TG là nguồn gốc của nhận thức. Con người 
nhận thức TG bên ngoài tị nhiên và xã hội trong quá trình 
thực tiễn sản xuất xã hội. Theo quan điểm của chủ nghĩa 
duy tâm, TG bên ngoài boặc là sản phẩm sáng tạo của mội 
thực thể ủnh thần siêu nhiên, hoặc là sản phẩm của ý thức 
CƠI người. 


Theo nghĩa hẹp, khái niệm TG được dùng chỉ đối tượng 
của vũ trụ học, nghĩa là bộ phận T vật chất do thiền văn 
học nghiên cứu. Người ta đã chia bộ phận TG vật chất đó 
thành hai lĩnh vực, nhưng không có ranh giới tuyệt đối: TG 
ví mô và TG vĩ mô. Từ xưa đến nay, triết học và khoa học 
tự nhiên luôn xuất phát từ những hiểu biết nhất định để xây 
dựng một thế giới quan về mặt triết học và khoa học tự 
nhiền, trong quá trình này, luôn có sự đầu tranh giữa chủ 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa đuy tâm. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng khẳng định tính thống nhất (vật chất) của TƠ, sự vận 
động vĩnh viễn và có quy luật của vật chất trong không gian 
và thời gian, đồng thời chấp nhận định đề là TG không có 
bẮt đầu và không có kết thúc. Song, chủ nghĩa duy vật biện 
chứng không suy luận một cách tư biện về bản chất cụ thể, 
cấu trúc và quy luật của bộ phận TG mà ta còn chưa biết, 
điều này phải tiếp tục ðm hiểu từng bước trong quá trình 
nhận thức vô hạn về TG. Những khám phá cụ thể mới nhất 
của khoa học về TG vật chất đã và đang xác nhận, làm 


phong phú quan niệm duy vật biện chứng về bản chất của 
TG là hiện thực khách quan tôn tại ngoài ý thức chúng ta. 


THẾ. GIỚI BÊN KIA theo quan niệm dân gian, là thế 
giới sau khi chết con người sẽ "sinh sống” ở đó. Thông 
thường, đó là một thế giới ba tầng (trên trời, ở mặt đất và 
đưới lòng đất) hoặc là thiên giới, địa giới, âm phủ, thủy giới. 
Ở một số dân tộc, khái niệm "trời", "đất", "dưới đất" cũng là 
tương đối. Những thực thể vô hình cư trú ở TGBK gồm: loại 
thứ nhất là những thực thể không mang tính thiêng, được tin 
là có thật, như những người luôn sống đưới đất, những con 
vật nửa hư, nửa thực sống trong rừng sâu hay dưới biển ít 
hại người, loại ma trơi ở các bãi tha ma. }Loại thứ hai là 
những thiên thẩn trú ngụ trên trời hay một nơi nào ngoài 
thế giới con người; những nhiên thần có nguồn gốc từ những 
hiện tượng tự nhiên như sét, sấm, chớp, gió, mưa, các thần 
sông, núi, vực sâu, hang động, các thể thần; các vị thần hộ 
mệnh của cộng đồng quốc gia, đân tộc, đòng họ, tổ sư các 
nghề, các vị thần văn hóa nửa hư, nửa thực; các vị thần của 
các tôn giáo xuất hiện về sau: thần thánh, Phật, bổ tát, vv, 
Loại thứ ba là tình lình các vật cây, có, chím muông, những 
tủng đá dị hình... có quan hệ đến con neWỒi, các công cụ 
hay Ela cụ lhiết yêu, là vong hồn tổ tiên đã khuất hay những 
người chết bất đẤc kì tử, các thực thể liên quan đến đời sống 
con người. Các siêu linh kể trên tiếp cận với con người 
không qua thể xác, mà qua bộ phận vô hình, một thực thể 
chưa ai chứng minh được, nhưng lại tin là có thật và mang 
tính quyết định đến đời sống con người. Đó là hồn, vía, 
phách, khí.. mà mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo đều hiểu rất 
khác nhau và có những tên gọi khác nhau. 


THẾ GIỚI CỨC LẠC (cg. thế giới Tây phương cực lạc), 
theo Phật giáo Đại Thừa, đó là thế giới nơi chư Phật cư ngụ, 
đối lập với "uế quốc" là nơi chúng sinh phàm tục sinh sống. 
Tương tryyền có vô số Phật nên cũng có vô số tịnh độ. Cực 
lạc tịnh độ là của Đức Phật A Di Đà, một trong 4 Phật ở 4 
phương của Phật giáo, là giáo chủ của thế giới Tây phương 
cực lạc. Theo truyền thuyết của đạo Phật, bức tranh thế giới 
Tây phương tịnh độ được vẽ ra hết sức đẹp đẽ, viên mãn 
với các chư Phật, bồ tát, la hán, thần bay, ca nhĩ với trang 
sức cổ hoa tươi thắm, kiến trúc hoa lệ. Các tín để Phật giáo 
tin rằng, niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà thì có thể 


_ văng sinh sang cõi Tây phương cực lạc. 


THÊ GIỚI QUAN hệ thống tổng quát những quan điểm 
của con người về thế giới (toàn bộ sự vật và hiện tượng 
thuộc tự nhiên và xã hội), về vị trí con người trong thế giới 
đó và về những quy tắc xử sự do con người để ra trong thực 
tiễn xã hội. TGQ có cấu trúc phức tạp, gồm nhiều yếu tố 
trong đó có hạt nhần là trị thức. Trong TGQ, những quan 
điểm triết học, khoa học, chính trị, đạo đức, thẩm mĩ và đôi 
khi cả quan điểm tôn giáo đóng vai trò quan trọng nhất. 
Tính chất và nội dung của TGQ được quyết định chủ yếu 
bởi những quan điểm triết học. Vấn đề chủ yếu trong một 
TGQ cũng đồng nhất với vấn để cơ bản của triết học (chủ 
yếu là quan hệ giữa ý thức và vật chất). Tuỳ theo cách giải 
quyết vấn để này mà người ta phân chia ra hai loại TGQ cơ 


THẾ HỆ MÁY TÍNH Ì 


bản: duy vật và duy tầm. TGQ có tính chất lịch sử vì TGQ 
phản ánh sự tổn tại vật chất và tổn rại xã hội, phụ thuộc vào 
chế độ xã hội và trình độ hiểu biết, đặc biệt là khoa học của 
từng thời kì lịch sử. Trong xã hội cố giai cấp, TGQ mang 
tính giai cấp; về nguyền tíc, TGQ của giai cấp thống trị là 
TGQ thống trị, nó chi phôi xã hội và lấn át TGQ của các 
giai cấp khác. TGQ không những là sự tổng hợp lí luận và ý 
nghĩa nhận thức, mà còn rất quan trọng về mặt thực tiễn; nó 
làm kim chỉ nam cho hành động của con neưỜi. 


THẾ GIỚI VĨ MÔ VÀ THẾ GIỚI VI MÔ hai lĩnh vực 
đặc thù của thế giới thực tại khách quan, khác nhau về mức 
độ cấu trúc của vật chất, Thế giới vĩ mô là thế giới thông 
thường, những hành tỉnh, những vật thể trên Trái Đất, 
những tỉnh thể, những phân tử lớn, vv. Còn thế giới ví mô là 
lĩnh vực các vật thể, hiện tượng cực nhỏ, không thể quan sát 
trực tiếp được, khối: hfợng chỉ bằng l phần tỉ của 1 cm, và 
khoảng thời gian của chúng cũng bằng l1 phần tÌ của I giây. 
Hai lĩnh vực này khác nhau về chất; ở lĩnh vực vĩ mô, các 
khách thể vật chất có bản chất gián đoạn, hạt hoặc có bản 
chất liên tục, sóng, biểu hiện rõ rệt và vận động theo các 
định luật động học của cơ học cổ điển, Còn trong lĩnh vực vi 
mô, tiêu biếu cho các hiện tượng của nó là mỗi hên hệ chặt 
chẽ gifa các đặc tính hạt và sóng, được biểu hiện trong các 
quy liật thống kê của cơ học lượng tử. Ranh giới phân chia 
giữa hai thế giới đã được xác định nhân việc tìm ra hằng số 
Plăne (Planck), 

THẾ HẤP DẪN thế của trường hấp dẫn. Một chất điểm 
có khối lượng M đặt ở điểm OÖ tạo ra xung quanh nó một 
trường hấp dẫn, THD tại điểm N trong trường hấp dẫn nói 
trên tính bằng (ọ = G.Mứr, r là khoảng cách từ N đến O, G là 
hằng số hấp dẫn. Thế trọng trường là một trường hợp của 
THD. XtL. Hằng số hấp dẫn; Thế trọng trường. 

THẾ HẤP PHỤ tổng đại số của thế năng hút và đấy của 
ểu phân bị hấp phụ đối với tất cả các nguyên tử trên bề 
mặt của chất hấp phụ: 


œb=~ CN +BSr 12 
Trong đó, ® = THP; - CỀ_r “ = 


hút; BS.r” = 


cách từ rung tâm của tiểu phân bị hấp phụ đến nguyên tử ¡ 
trên bể mặt chất hấp phụ; C và B - các hằng số. 


THẾ HỆ KHOÁNG VẬT khoáng vật hay nhóm khoáng 
vật thành tạo trong giai đoạn nhất định của một quá trình 
tạo khoáng. Một khoáng vật có thể có mặt trong các thế hệ 
khác nhau, giữa chúng có những đặc điểm tiêu hình khác 
nhau. Nghiên cứu sự tổn tại của các THKV có thể suy đoán 
được Hiến trình hoá lí và địa chất của quá trình tạo quặng. 


THỂ HỆ MÁY TÍNH (A. computer gencration, Ph. 
gềnération d°orđinateurs), họ các máy tính được chế tạo hởi 
cùng một công nghệ, 


Lổng thế năng các lực 


tống thế năng các lực đầy; r; là khoảng 
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'Ï THẾ KHUẾCH TÁN 





Các máy tính cở điện đầu tiên bao gỗm: máy dùng bìa 
đục lỗ của Holcrit (H. Hollcrith; 1890). máy lập bảng của 
IBM (1933), máy tính røle của Bell Labs (1939), máy tính 
của Xuzơ (K. Zuse; 1940), máy tính của Havơt (Harvard}) - 
[BM MARKE 1(1942). vv. 


Thế hệ thứ "không," bao gồm các máy tính được xây dựng 
tŸ đèn điện tử chưa được giảm thiểu kích thước. Máy 
ENIAC được chế to từ 1942 đến 1946 tại Trường Đại học 
Pcnxynvania (Pensylvania), gồm !8.000 đèn điện từ. Máy 
tính điện tử đầu nên SSEC của IBM (tình diễn ngày 
27.1.1948). Máy tính theo nguyên lí lưu trữ chương trình 
ENIAC (trình diễn ngày 15.9.1948), Máy tính của Trường 
Đại học Manchextơ (Manchester) EDVAC (11.1948). 


Thế hệ thứ nhất (1950 - 59) dựa trên công nghệ đèn điện 
tử đã được làm giảm thiểu kích thước. Từ 1950 đến 1954 là 
thời kì phát triển các loại bộ nhớ nhanh và kết thúc bằng 
việc dùng bộ nhớ kiểu lỗi từ một cách phổ biến. Thời kì tiếp 
theo dành cho việc phát triển các thiết bị phụ trợ khác cho 
máy tính như băng từ, đĩa từ, máy in, vv. 


Thế hệ thứ hai (1959 - 63) dựa trên công nghệ bóng bán 
dẫn và bộ nhớ lõi ferit. Các máy tiêu biểu của thời kì này là 
LARC, Stretch và Gamma 60. Các nguyên lí xử lí theo lô, 
hệ thống điều phối, hệ thống ngắt, đa chương trình, sử dụng 
chung, hệ trực tuyến... cũng được phát triển. 

Thế hệ thứ ba (1964 - 72) dựa trên công nghệ vi mạch cỡ 
nhỏ, kết hợp một số linh kiện rời rạc với các mạch tích hợp. 
Máy tính tiêu biểu của thời kì nầy là IBM 360. 


Thế hệ thứ tư (từ sau 1972) đựa trên công nghệ mạch tích 
hợp cỡ cực lớn (x. VLST) và sử dụng chủ yếu các bộ nhớ 
bán dẫn, Đã xuất hiện các siêu máy tính với tốc độ tính 
toän hàng trăm triệu phép tính/giây. Vào thập niên 1980 - 
9Ö, người 1a nói đến thế hệ thứ năm các máy tính có kiến 
trúc tính toán song song và khả năng xử lý trị thức, tuy 
nhiên các tính năng đó của máy tính vẫn đang được tiếp tục 
nghiên cứu và phát triển. Bên cạnh đó, ngày càng phổ cập 
rộng rãi việc sử dụng máy ví tính, bản thãn việc phát triển 
các máy vi tính cũng đã trải qua nhiều thế hệ khác nhau từ 
thập niên 1980 đến nay. 


THỂ KHUẾCH TÁN điện thế xuất hiện ở bề mặt phân 
. chia hat dung dịch chứa chất! tan khác nhau hoặc như nhau 
nhưng có nỗng độ khác nhau. Sự xuất hiện TKT là do các 
lon có độ linh động khác nhau ở trong dung dịch làm cho 
hai phía của bể mặt phân chia được tích điện ngược dấu. 


THẾ KỈ khoảng thời gian bằng 100 năm niên lịch, vd. thể 
k† 20 bắt đầu từ I.1.!901 đến 31.12.2000. XI. Thời gian. 


THẾ KỈ ÁNH SÁNG từ dùng để gọi thế kỉ 18 của nước 
Pháp. Trong TKAS, đặc điểm nổi bật là triết học loại bỗ 
siều hình học và luân lí học ra ngoài, chỉ chú trọng những 
vấn đề xã hội và chính trị; tồn giáo suy yếu; người ta không 
bàn cãi về sự tổn tại hay không tốn tại của Chúa Trời, lĩnh 
hồn bất tử hay không mà nhằm vào những vấn để thiết thực 
trực tiếp đến hạnh phúc con người ở trần thế và những tiến 
bộ xã hội. Các nhà tiết học phần lớn là những nhà khoa 
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học, hoàn toàn tin tưởng vào lí trí. vào các cuộc thực 
nphiệm với mục đích cuối cùng là đưa lại lợi ích cho loài 
người. TKAS là thể ki của Môngtcxkió (Ch. L. Montesquieu) 
với tác phẩm "Tinh thần pháp luật, của Vôntc (E. M. 
Voltaire) với "Những bức thư triết bọc" công kích tôn giáo 
mãnh liệt chưa từng thấy, Điđơrô (D. Diderot) với bộ “Bách 
khoa toàn thư”, Buyfông (G. I..L.. Buffon) với bộ “Lịch sử 
giới tự nhiên", Ruxô (I. I, Rousseau) với cuốn "Khế ước xã 
hội” - nguồn gốc của cuộc Đại cách mạng Pháp 1789. 
TKÁS cũng là thế kỉ có nhiều phát minh toán học, thiên văn 
học, vật lí học, hoá học. 


THẾ LỮ (tên thật: Nguyễn Thứ Lễ; bút danh: lê Ta; 
1907 - 89), nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động sân khấu Việt 
Nam. Quê: làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 
Sinh trưởng trong một gia đình viên chức nhỏ. Học Trường 
Mĩ thuật Đông Dương một nầm rồi bỏ học. Tham gia nhóm 
“Tự lực văn đoàn”, là một trone những cây bút nòng cốt của 
các báo: "Phong hoá", "Ngày nay". Viết văn và làm thơ nổi 
tiếng từ trước Cách mạng tháng Tám, Tiểu thuyết đường 
rừng và trình thám của Thế Lữ được độc giả ưa thích: 
"Vàng và máu” (1934), "Rên đường thiên lồi" (1936),"Lê 
Phong phóng viên" (1937), "Gói thuốc lá" (1940)... Cuỗn 
"Mấy vần thơ” (1935) là một thành công đặc sắc. 


Thế Lữ hoạt động sân khấu từ 1932, là người sáng lập 
Ban kịch Thế Lữ. sau trở thành Đoàn kịch Anh Vũ. Tham 
gìa Ban kịch Tỉnh Hoa, đảm nhiệm nhiễu vai diễn chính. 
Trong Kháng chiến chống Pháp, Thế I.ữ là uỷ viên thường 
vụ Hội Văn nphệ Việt Nam, chỉ đạo nphệ thuật Đoàn Sân 
khấu Việt Nam, phụ trách Đoàn kịch Chiên thắng, chỉ đạo 
nghệ thuật Đoàn Văn công Nhàn dân Trung ương. Soạn và 
đần dựng nhiều vở kịch ca ngợi truyền thống yêu nước: “Cố 
đạo và sư ông", "Tín chiến thắng Nghĩa Lộ", "Phan Đình 
Phùng tiếp sứ", "Hai em liên lạc"... Thế Lữ là chủ tịch Hội 
Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (1957 - 83), ìà một đạo diễn 
nồi tiếng và tài năng. Giải thưởng Hằ Chí Minh (2000). 


THẾ LỰC THỊ TRƯỜNG chỉ năng lực tác động đến giá 
cả, số lượng và tứnh chất của sản phẩm trên thị trường của 
một người hay một nhóm người tham. gia thị trường (thể 
nhân, công ti, toàn thể những người hợp sức với nhau hoặc 
những người khác). Cũng như tiến hành các hoạt động khác, 
xí nghiệp sử dụng TLTT thông thường nhằm mục đích chủ 
yếu là gia tăng và nâng cao ở mức độ lớn nhất năng lực thu 
lời của họ. Xí nghiệp có TLTT, trong thời kì ngắn hoặc dài, 
hay cả thời kì ngắn lẫn đài, lợi nhuận mà nó có thể thu 
được, mức độ ổn định cao hơn so với lợi nhuận có thể thu 
được trong điều kiện cạnh tranh. Hình thức biểu biện điển 
hình của TLTT là mối hên hệ theo chiều đọc. 


Nguồn gốc của TLTT vừa có thể ở bên trong thị trường 
mà nó được vận dụng, lại vừa có thể ở bên ngoài. Vì thế, nó 
chỉ là một đặc điểm tổn tại ở người mưa hay người bán một 
loại sản phẩm nào đó, Trên thực tế, nhiều xí nghiệp tiến 
hành hoạt động ở thị trường các cấp có mối liễn hệ dọc. 


THẾ MÀNG ĐÔNAN hiệu điện thế xuất hiện trên 
màng bán thấm do sự phần bế chất điện ñ không đồng 


t 


đều ở hai bên màng. Do nhà hoá lí Anh Đônan (FE. G. 
Donnan) phát hiện. 


THỂ MIẾU công trình kiến trúc làm nơi để vua tế lễ các 
hoàng đế tiên triều của triều đại phong kiến xưa, với những 
hình thức và kích thước quy định nghiêm ngặt, ở vị trí long 
trọng (rong hoàng, thành. Ở Việt Nam, công trình trong 
Hoàng thành Huế để thờ các vua nhà Nguyễn, xây dựng 
năm 1821, có quy mô khá lớn (mặt bằng 546 x 27/7 m), 
công trình được cấu trúc với 2 toà nhà: Triển đoanh (11 gian, 
2 chái) và Chính doanh (9 gian, 2 chái) liên kết kiểu "trùng 
thềm điệp ốc", bên trong có bày các án thờ. cách bài trí 
đưn giản nhưng trang trọng. Đối diện với TM qua sân tế là 
Hiển Lâm Các (mặt bằng 2lx13 m; cao 3 tầng, 12 mái) và 
Cửu đỉnh. So với các công trình thờ cúng xưa thì TM có quy 
mô to lớn hơn c¡. 


THẾ NĂM CỦA ĐÁ vị thế phân hố trong không gian 
của lớp đá, của thể địa chất (vd. thế năm ngang, thế nằm 
nghiêng). hoăc mối tương quan trong phân bố của chúng với 


_ các lớp hoặc các đã xung quanh (vd. thế nầm chỉnh hợp, bất 


chỉnh hợp). TNCĐ được xác định bởi các yếu tố thê nằm 
(xI. Yêu tố thế nằm ). 


THẾ NẰM ĐẦU ĐỐC (cg. thế Tơrenđêlenbua) x. Tư thế 


_ trong lâm sàng. 


THẾ NĂM FAOLUƠ x. Tư thế trong lâm càng. 

THẾ. NĂNG đạng năng lượng mà cơ hệ tích luỹ được do 
vị trí. Vd. vật nằm càng cao so với mặt đất thì TN của nó 
càng lớn. Khi cơ hệ di chuyển trong trường lực thế thì TN 
được đặc trưng bởi hàm TN [] là hàm của vị trí các chất 
điểm thuộc eơ hệ: 

R = H (X\, \ẤP Z› X), y). 224... Xn, Vn, 2n) 
Hàm TN được xác định sai số bởi một hằng số. 

Công cần thiết để dì chuyển cơ hệ từ vị trí này sang vì trí 
khác bằng hiệu TN ứng với 2 vị trí As= lÌ.- [Ï., trong đó 
An là công cần thiết để di chuyển cơ hệ từ vị trí l sang vị 
trí 2, còn [Ï],, TL !à giá trị TN tương ứng với vị trí ! và 2. 
Đôi với vật biến dạng có khái niệm TN biến dạng (x. Thế 


` năng biến dạng). 


THẾ NĂNG BIẾN ĐẠNG phần năng lượng tích luỹ 
trong hệ đàn hồi trong quá trình biến dạng của hệ dưới tác 
dụng của các ngoại lực. Nếu giả thiết ngoại lực tác dụng 
tĩnh và bỏ qua phần năng lượng do các hiện tượng từ, diện, 
nhiệt... xảy ra kèm theo biến dạng của hệ thì theo nguyên lí 
bảo toàn năng lượng. toàn bộ thế nàng của ngoại lực biến 
thành TNHD tích luỹ trong hệ đàn hồi nêu biến dạng không 
phá vỡ sự cần bằne của hệ. Thế năng của ngoại lực được đo 
bằng công của các ngoại lực, đo đó về trị số, TNBD tích luỹ 
trong hệ đàn hồi được xác định bằng công của các ngoại lực 
gây ra biến dạng. Mặt khác, TNBD cũng được xác định 
bằng công của các nội lực trên những biến dạng đàn hải 
nhưng trái dấu. 


THẾ SALẮNG Ủ 


THẾ NGHIỆP ĐIỄN (cg. thế nghiệp thổ), loại ruông do 
vua, chúa ban cấp cho các tầng lớp quan lại Việt Nam thời 
phong kiến. Xuất hiện từ thời Lê sơ. VỀ nguyên tắc, quvền 
sở hữu tối cao đối với loại ruộng này thuộc vềể nhà vua. 
Nhưng trên thực tế, người được ban cấp có quyền chiếm 
hữu lâu đài, được truyền cho con cháu và thường gọi là 
"ruộng đất tổ nghiệp”. 

TNĐ không phải! là ruộng tự, nhưng xu hướng chuyển hoá 
chủ yếu của nó là tư hữu hoá. BỊ thu hẹp dẫn và đến đời 
Tây Sơn qua đời Nguyễn thì hẳu như bị xoá bỏ. 


THẾ NGỖI tư thế đặt mông hoặc bàn chân tiếp xúc với 
vật lì nằm ngang để giữ cho thân ở tư thể thẳng đứng. Các 
TN: 1) Ngồi xổốm: toàn thân tì vào 2 bàn chân, đùi và cẳng 
chân sập khít vào nhau, mông không tiếp xúc với điểm h. 
2) Ngồi ngay ngắn: mông đật trên mặt phẳng, lưng thẳng, 
hai tay buồng thống xuống, TN ngày ngắn để khám bệnh, 
nhất là khí thãm khám lồng ngực phổi. 3) Thế nửa nằm, nửa 
ngôi (x. Tư /hế trong lâm sàng). 4) TN tựa: mông đặt trên 
điểm tì nằm ngang và lưng tựa vào một điểm tựa thẳng góc 
với diểm tì trên. 5) Ngồi xếp bằng: kiểu ngồi bệt với mông, 
đùi và một phần bàn chân tì lên mặt phẳng tì nằm ngang, 
hai chí dưới gấp vào nhau, hai gót chân quay vào tronp và 
hai đầu gối xoè ra ngoài. 6) Ngồi đầu ngả về sau (tì vào 
thân phế) trong cơn hen. 


THẾ NHIỆT ĐỘNG hàm có thứ nguyên năng lượng của 
thể tích áp suất, nhiệt độ, entropi, số hat...đặc trưng cho 
tạng thái của hệ nhiệt động. Đó là các hàm: nội năng, 
entanpi (enthalpy), năng lượng tự do hay hàm Hemhôn 
(Helmholtz). entanp! tự do hay hàm Gipxởd (Gibbs). Giữa 
các TNĐ có các liên hệ (hệ thức Œipxơ, hệ thức Hemhôn, 
vv.). Khi biết một TNĐ nào đó là hàm số của mội tập hợp 
đầy đủ các tham số, có thể tính được bất kì đặc trưng vĩ mô 
nào của hệ cũng như các quá trình xẩy ra trong hệ. Vì thê, 
TNĐ được coi là các hàm cơ bản nhất để nghiên cứu các 
trạng thái vĩ mô của các hệ vật chất phức tạp. XL Hệ nhiệt 
động: Nhiệt động học. 


THỂ PHỨC biểu thức biểu diễn chuyển động, của dòng 
chất lỏng, có dạng 


W(Z) = ó + tỤ 
trong đó $ là hàm thế vận tốc : tự - hàm đồng ; 7 - số phức. 


THẾ QUYỀN việc người bảo hiểm sau khi đền bù cho 
người được bảo hiểm, được quyển thay người được bảo 
hiểm để thực hiện những quyền của người được bảo hiểm 
đối với các bên thứ ba, có trách nhiệm về tổn thất đã xảy ra. 
Để thực hiện việc TỌ, người bão hiểm được quyển đòi 
người được bảo hiểm trả cho mình thư TQ, kèm theo loàn 
bộ chứng từ. Trong trường hợp người bảo hiểm đền bù 
toàn bộ tổn thất thì quyển sở hữu về đối tượng bảo hiểm 
được chuyển cho người bảo hiểm. Trong trường hợp chỉ 
đến bù một phần tổn thất thì không có quyển sở hữu đối 
tượng bảo hiểm. 


THỂ SA LẮNG điện thế xuất hiện do sự sa lắng của các 
hạt keo tích điện tạo ra, Trong một hệ huyền phù, vd. hệ 
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gồm các hạt keo tích điện là đất sét trong môi trường nước, 
có sự rơi tự do (sa lắng) của các hạt keo từ trên xuống dưới; 
nếu đặi 2 điện cực ở độ cao khác nhau, thí nghiệm cho thấy 
giữa 2 điện cực xuất hiện một hiệu điện thế, gọi là TSI.. 


THẾ TIẾP XÚC x. Hiệu điện thế tiếp xúc. 


THẾ TĨNH ĐIỆN đặc trưng về mặt năng lượng của 
trường (tĩnh điện, TT ở một điểm của trường bằng tỉ số 
giữa thế năng của điện tích đặt ở điểm ấy và giá trị của 
điện tích đó. Công của lực điện trường, thực hiện được khi 
điện ch dịch chuyển giữa 2 điểm trong điện trường, có giá 
trị bằng hiệu TTĐ giữa 2 điểm đó. XI. Trường Ít điện. 


THỂ TRẬN tổ chức và bố trí lực lượng để tiến hành 
chiến tranh và hành động tác chiến. TT phải phù hợp với ý 
định tác chiến dựa theo miáa kế tác chiến, bảo đảm sử dụng 
có hiệu quả mọi lực lượng, tạo điều kiện hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đã để ra, mà tổn thất ít nhất. TT càng biểm với 
mưu kế càng hay thì sức mạnh của lực lượng càng lớn, 
thấng lợi càng nhanh. TT trong phạm vi chiến đấu là đội 
hình chiến đấu, trong phạm vi chiến dịch là bế trí chiến 
dịch, trong phạm vi của cả cuộc cliến tranh là hố trí chiến 
lược. Tóm lại, TT là dựa vào hình thế địch ta, địa hình mà 
bày binh bố trận. TT trong chiến tranh nhân dân ở Việt 
Nam tất phong phú, đa đạng như TT cài xen kẽ, cài răng 
lược, TT bao vây chia cắt. Hỗ Chí Minh rất coi trọng TT, 
Người nó:: “Thế thắng lực". 


THẾ TRỌNG TRƯỜNG thế năng của một vật trong 
trường trọng lực của Trái Đất Chọn gốc O là mặt đất thì 
TTT có giá trị Ep cho bởi công thức Ep = mgh (m - khối 
lượng của vật, g - gia tốc trọng trường, h - chiều cao của vị 
trí vật). Năng lượng điện mà nhà máy thuỷ điện phát ra là 
biến từ TTT của dòng nước ở trên cao. 


THẾ TỤC HÓA !. Biến một dài sẳn của nhà thờ hoặc tu 
viện (chủ yến là ruộng đất) thành tài sản quốc gia. 

2. Đem một công việc hoặc một !Ể chức xã hội do nhà thờ 
cai quản (vd. việc giẳng dạy trong nhà trường, việc đăng kí 
hộ tịch, vv.) chuyển sang mộc tổ chức phi tôn giáo hoặc 
thường dân trông nom. 

3. Giải phóng các quan hệ xã hội khỏi ảnh hưởng của hệ 
tư tổng tôn giáo. 


THẾ TƯƠNG LIÊN tính quy định lẫn nhau, sự phụ thuộc 
có tính chất kí hiệu học của hai hay nhiền đơn vị của ngôn 
ngữ. Có thể có các TTL khác nhau: TTL động (TTL về 
cường độ hay độ căng) các phụ ầm mạnh - các phụ âm yếu; 
TTL về lượng (TT ngắn dài) các phụ âm !Ác - các phụ âm 
xát, các nguyền âm ngắn - các nguyên âm đài; TT về hiện 
tượng cộng hưởng mũi (TTL về âm mũi) các nguyên âm 
mũi - các neuyên âm không mũi, các phụ âm mũi - các phụ 
ñm không mũi. 

TT âm vị học: hai loại ầm vị đối lập nhau từng cặp có 
thể có những TTI. khác nhau gọi là chùm tương liên, được 
đặc trưng bãng sự vốn có một dấu hiệu khu biệt chung. Vd. 
TTL về thanh tính của các loạt phụ âm đầu tiếng Việt: hữu 
thanh - vô thanh: b- n,d -t,g - k. 





THẾ VẬN TỐC đại lượng vô hướng đặc trưng cho trường 
vận tốc V của đòng chất lông hoặc khí khi không có xoáy. 
Đối với một dòng chảy dừng có thể tổn tại một hàm theo 
toạ độ @ (x, y, 2); đối với dòng chảy không dừng, một hàm 
theo toạ độ và thời gian @(X, y, z, 0, sao cho V = grado 
hoặc theo các 


toa độ Đêcac vuông gốc sao cho 


L2) › 
Vu z——(V.S=en,Vy=——$ Vụ, Vụ, V, là các hình chiếu 
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của V. Hàm @ còn được gọi là TVTT. 


Chuyển động nào có sự tổn tại của hàm ọ, tức là có sư tổn 
tại của TVT, thì được gọi là chuyển động thế. 


THẾ VECTƠ. Trong trường điện từ vectở từ căm 


B =rot Á, Á gọi là TV. TV chứng tỏ tỲ cảm có liên quan 
với tính "xoáy" của trường điện từ, 


THẾ ZETA hiệu điện thế xuất hiện trong phần khuếch 
tán của lớp điện kép ở ranh giới giữa pha rắn và pha lỏng. 
Láđp này gồm hai phần: một phần có bề dày cỡ đường kính 
của một ion, trong đó điện thế giảm đột ngột, phẳn kia, 
trong đó điện thế thay đổi từ từ được gọi là phần khuếch 
tán. TZ. là một đặc trứng về điện của các hạt keo to sự bên 
vững của các hệ keo chống lại sự keo tụ. š = 0,03 - 0.06 V 
(vôn) cho các hạt keo trong nƯớc. 


THÊM (kiến trác), bộ phận của nhà, ở vị trí chân nhà 
(trên nền đất và dưới sàn tầng một), có tác dụng tạo vẻ đẹp 
và trang trọng về kiến trúc và giữ cho nhà bớt ẩm thấp. Mặt 
bằng thêm thường làm rộng hơn mặt nhà để tạo chỗ đứng 
nghỉ trước khi vào nhà. 


THÊM (đja chất), dạng địa hình phẳng, phân bậc ở 
tbung lũng, bờ sông, bờ hồ, bờ biển. T được thành tạo bởi 
nhiều nguỗn gốc như mài mòn do sóng biển, xâm thực 
bóc mòn đo sông suối, vv. Có nhiều loại T: !) T sông 
được khởi đầu bằng sự xâm thực (tạo đế xâm thực) và kết 
thúc bằng sự tích tụ và nâng lên, tạo T tích tụ ŒT aluvi), 
Chu kì hoạt động ấy điễn lại nhiều lần tạo ra hệ thống T 
sông; 2) T biển là những bãi biển và đế mài mòn được 
nâng cao khỏi phạm vi phá huỷ của sóng biển do sự nâne 
lên của lục địa hay hạ xuống của mực biển. Hoạt động Ấy 
xả y ra nhiền lẫn tạo thành hệ thống T biển; 3) T xâm thực 
cấu tạo bởi đá gốc hoặc phủ lớp aluvi mỏng. Thường đó là 
những T cao, cổ nhất, các lớp phủ aluvi đã bị xâm thực 
bóc mòn. 


THÊM ĐÁ NGẦM phản ven bờ biển mà đá gốc đã bị 
san phẳng đo sóng. Phần lớn diện tích nằm dưới mực 
nước biển. 


THÊM LỤC ĐỊA trong địa chất học, là phần rìa lục địa 
bằng phẳng có nước biển phủ rrên, có độ dốc rất thoải chỉ 
khoảng mướỚi phút, độ sâu tỲ vài chục mét tới 350 m, tung 
bình là 200 m. Bề rộng của TL có thể từ 0 m đến !.500 km. 
Tổng diện tích của TLĐ trên thế giới ước rộng tới 32 triệu kmỶ, 
chiếm 9% bể mặt đại dương. Phần lớn TLĐ đều có trầm 
tích trễ phủ lên trên, có thể chứa sa khoáng 
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Thểm lục địa 


Phía ngoài TL, phần rìa lục địa có độ đốc lớn hơn gọi là 
đấc hoặc sườn lục địa tận cùng ở bờ hay chân lục địa, là nơi 
chuyển sang đáy đại dương. 


Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, 
TI.Ð của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng 
đất dưới đáy biển bên ngnài lãnh hải của quốc gia đó, trên 
toàn bộ phần kéo đài tự nhiên của lãnh thổ của quốc gia đó 
cho đến bờ ngoài của na lục địa. Lãnh hải là vùng biển 
thuộc chủ quyển của quốc gia ven biển, có chiều rộng 
không vượt quá 12 hải lí, tính từ đường cơ sở tức là đường 
ngấn nước tiểu thấp nhất đọc bờ biển. Nếu bờ ngoài của rìa 
lục địa cách đường cơ sở chưa tới 200 hải lí thì TLĐ của 
nước đó được tính đến 200 hải lí, tức là đến ranh giới phía 
ngoài của vùng đặc quyền kinh tế. Nếu bờ ngoài của rìa lục 
địa vươn quá xa ngoài bờ biển, thì TLĐ của nước đó được 
tính đến một giới hạn cách đường cơ sở không quá 350 hải 
lí, hoặc đến một giới hạn cách đường đẳng sâu 2.500 m 
không quá 100 hải lí. Nước ven biển có chủ quyển đối với 
TLĐ của mình về mặt thăm dồ và khai thác tài nguyên 
thiền nhiên. Khu vực rộng 200 hả: lí của vùng nước phía 
trên TLĐ theo chế độ pháp lí của vùng đặc quyển kinh tế, 
ngoài giới hạn 200 hải lí theo chế độ biển cả. 


Ngày 12.5.1977, chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã ra tuyên bố quy định: TLĐ của nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm đáy biển và 
lòng đất dưới đáy biển thuộc phần kéo đài tự nhiên của lục 
địa Việt Nam mở rộng đến bờ ngoài của rìa hục địa, nơi nào 
bờ ngoài của ra lục địa cách đường cơ sở dưới 200 hái lí thì 
TLĐ nơi ấy mở rộng ra tới 200 hải lí kể từ đường cơ sở. 


THÊM PHÙ SA CỔ ở Việt Nam các dải đất cổ tương đối 
bằng phẳng ở phía bắc đồng bằng Sông Hồng, sông Cửu long, 
được cấu tạo bằng phù sa của các sông cổ (có trước sône Cửu 
Long hiện nay) thường chạy dài từ bắc xuống nam. Tuỳ theo 
độ cao, TPSC được phân chia thành: thểm cao (15 - 25 m), 
thểm trung bình (1Ô - 15 m) và thêm thấp (5 - 10 m); Ở Đồng 
Tháp Mười, TPSC thấp xuống và được phủ lên một lớp phù 
sa mới của sông Cửu Long hiện đại, Các TPSC có lớp đất 
mặt dày, gồm cát thô rời rạc hay cát có pha đôi chút lmông 
ở thểm thấp. Việc phá rừng, xói mòn và khai thác quảng 
canh từ lâu đời đã làm cho các TPSC trở thành loại đất xám 
và đất xám bạc màu đặc trưng. Hiện nay, TPSC được sử 
dụng chủ yếu để làm một vụ lúa mùa mưa, hay ở một số nơi 
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ở thêm thấp làm một vụ lúa nước rút. một vụ màu hay vụ 
lúa mùa khô; có nơi làm lúa nổi. 


THÊÔKRITÔT (Thcokritos; 315 - 250 tCn.), nhà thợ cổ 
Hi Lạp. Sáng tác những bài thơ ngắn phần ánh cuộc sống du 
mục của những người chăn cừu giữa cảnh đẳng cô hoang 
vắng. Đó là nguồn gốc của thơ trữ tình. Tác phẩm “Mục ca" 
được nhà thø Viêcgin (P. M. Virgilc) bắt chước. Nhà thơ 
Pháp Rôngxa (P. de Ronsard) cũng học Thêôkritôt làm loại 
thơ này, ca tụne tình yêu và thiên nhiên. 


THÊU x. Nghệ thuật thêu. 


THỊ BÌNH HỘI (cg. Nhị hình hội), tên gọi một loại hội 
kín của nông dân Nam Bộ vào đầu thế kỉ 20. Hình thức 
mang màu sắc mê tín, nhưng thực tế là yêu nước chống 
Pháp. Phát triển rộng khắp Miền Nam, song mỗi nơi có một 
tổ chức và tên gọi khác nhau, như Nghĩa Hoà hột của Võ 
Văn Dưới ở Mỹ Lợi (Mỹ Tho), Duy Tân hội của Huỳnh 
Phát Đạt ở Thới Sơn (Mỹ Tho), Ái Quốc hội ở Sa Đéc, vv. 
TBH là tổ chức của Nguyễn Văn Thánh, gồm I5 hội viên, 
hoạt động ở tỉnh Mỹ Tho. 


TH CÀ x. Xu hướng thị ca. 
THỊ CHỌI GÀ x. Chợi gà. 


THỊ CHUYỂN CẤP kì thì của ngành học phổ thông cho 
thí sinh chuyển từ bậc học thấp lên bậc học cao. Có TCC 
cho học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tuyển vào trường 
trung học; xu thế chung hiện nay là kết hợp thị tốt nghiệp 
hết cấp với TCC. 


THỊ CÔNG sự thực hiện các công tác xây lấp tạo ra sản 
phẩm xây dựng. Quá tình xây dựng chia ra 3 giai đoạn: 
chuẩn bị đầu tư; chuẩn bị xây dựng và xây lắp công trình. 
Hai giai đoạn sau nằm trong việc TC xây dựng. Trong giai 
đoạn chuẩn bị xây dựng, có nhiều việc phải làm: khảo sát, 
thiết kế, kí hợp đồng sản xuất, thu mua thiết bị, đào tạo 
công nhân vận hành và sử dụng công trình cùng các công 
tác chuẩn bị TC. Chuẩn bị TC gồm: đặt hàng sản xuất cấu 
kiện, bán thành phẩm xây dựng, tìm nguồn và kí kết hợp 
đồng cung cấp vật liệu, giải phóng mặt bằng xây dựng, 
thoát nước trên mặt và san lấp tạo khô và bằng phẳng địa 
điểm xây dựng, làm nhà tạm cho cán bộ, công nhàn nghỉ 
ngơi sinh hoạt, làm kho, bãi, xưởng gia công, lắp đặt điện, 
nước TC. Khi mọi việc chuẩn bị coi như xong mới được 
chuyển sang giai đoạn TC xây lắp, là giai đoạn chính tạo ra 
sản phẩm. Giai đoạn chuẩn bị xây dựng, trong hỗ sơ thiết 
kế, cơ quan thiết kế phải lập thiết kế tổ chức xây dựng. Giai 
đoạn chuẩn bị TC, cơ quan xây dựng phải: lập thiết kế TC, 


THỊ DĨ NGÔN CHÍ một quan niệm thơ ca cổ điển của 
Nho gìa Trung Quốc, gây ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế 
hệ nhà thơ phong kiến kể cả ở Việt Nam. Có căn cứ nói vua 
Đại Thuấn 4 nghìn nằm trước đã nêu ra công thức này. Nhưng 
đáng tn cậy nhất là thời Chiến Quốc (475 - 221 tCn.), sách 
"Tả truyện" có phi rõ: "Thì đĩ ngôn chí" - thơ để nói chí, như 
thế là thiên về mặt biểu đạt thế giới chủ quan của thí nhân. 
TDNC không phải là nguyên lí về bản chất và chức nãng xã 
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hội chung của thơ văn, mà chỉ là một mệnh để về đặc trưng 
thể loại của thơ ca. Chính vì thế các học phái khác cũng tán 
thành công thức này. Trang Chu có nối "thi đi đạo chí” 
(Thiên hạ), “đạo” là động từ, cũng như "ngôn". Không nên 
có sự Hên hệ đồng đẳng giữa TDNC với "văn đi tải đạo" 
hoặc thậm chí cho rằng TDNC chỉ là biểu hiện của tỉnh thần 
"văn đi tải đạo" vào thơ ca. Bởi vì "văn đi tải đạo” xuất hiện 
sau gần 15 thế kỉ - vào đời Tếng. Đây là một nguyên lí về 
bản chất và chức năng xã hội của văn học rất phiến diện, 
tiêu cực và sai lâm. "Văn" ở đây chỉ là văn chính luận. 
"Đạo" là "(lí học" của Tống Nho, kết tính một cách hữu cơ 
những mặt tiêu cực cửa Không giáo, Đạo giáo và Phật giáo. 
Và văn “chở” cái đạo có sẵn như "xe chở vật", nghĩa là 
hoàn toàn tách rời giữa nội đụng và hình thức, Tương ứng 
với tinh thẫn “Văn đi tải đạo" trong lí luận thơ ca, là quan 
niệm của Hoàng Đình Kiên đời Tống chịu nhiều ảnh hưởng 
trực tiếp của lí học Tống Nho, chủ trương thơ ca phải “lấy lí 
làm chủ”. 

THI ĐẤU THỂ THAO nội hình thức hoạt động thể thao 
trong hệ thống huấn luyện, nâng cao thành tích thể thao. 
Cuộc thi được tổ chức công khai do ban tổ chức điểu hành. 
Qua TĐTT, vận động viên thể hiện công khai tà năng theo 
nạhi lễ và luật quy định trước sự chứng giám của trọng tài, 
khán giả. Là ngày hội đua tài thể thao của cá nhân hoặc tập 
thể, TĐTT được tiến hành với các quy mô và tính chất, hình 
thức khác nhau như thì đấu vô địch, tranh cúp giải thể thao, 
tuyển chọn, giao lưu hữu nghị, biểu diễn, đại hộ: thể dục thể 
thao quốc gia hoặc quốc tế, thi đấu thể dục thể thao nhà 
nghề, thiện chí... Trước các cuộc thi, trong điều lệ gửi các tổ 
chức tham gia thi đấu có ghi rõ loại hình thí đấu và tính chất 
hoạt động thể thao, nhằm đưa đến cuộc thí các đoàn tuyển 
thủ đúng tư cách và hợp điều lệ. Ngày nay, TĐTT trở thành 
loại hình dịch vụ thể thao quan trọng trong kinh tế thể thao, 
có nguồn thu lớn. 


THỊ ĐÌNH (cg. điện thí), kì thi xếp loại định thứ bậc 
những người trúng tuyển thí Hội ä Việt Nam thời phong 
kiến. Được tổ chức long trọng ở sân điện nhà vua, do nhà 
VU4 trực tiếp ra đề (thường là một bài văn sách), cùng một 
năm với thi Hội, sau khoảng vài thấng. Từ đời Trần, đặt 
danh hiệu Tam khôi (ba người để đầu là: Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa) và Hoàng giáp. Thời Lê, Nguyễn 
chìa làm 3 bậc gợi là Tam giáp: Nhất giáp tiến sĩ cập đệ 
(Tam khôi), Nhị giáp tiến sĩ xuất thân và Tam giáp Đồng 
uến sĩ xuất thần. Dân gian gọi tiến sĩ là ông Nghề. 


THỊ ĐUA tác động kích thích lẫn nhau trong guá trình 
cùng nhau hoạt động nhằm phát huy tài nãng của từng 
người và nhiễu người để đạt được kết quả cao hơn, Quan hệ 
TP là một quan hệ có tính xã hội; "ngay sự tiếp xúc xã hội 
cũng sinh ra TP, sinh ra sự phấn chấn đặc biệt nâng cao 
năng suất lao động" (Mac). Các chế độ xã hội cũ chỉ vận 
dụng và tổ chức TÐ trong một số lĩnh vực hoạt động cụ thể 
(thì tài, đua sức) và trong một phạm vị hẹp. Chế độ xã hội 
xã hội chủ nghĩa xoá bỏ mọi hình thức áp bức bóc lột, tạo ra 
khả năng vận đụng và tổ chức TĐ một cách hết sức rộng rãi 
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trên tỉnh thần giác ngộ về mục đích xã hội, về sự thống nhất 
giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Điều kiện quan trọng 
để tổ chức TÐ là sự thông tin công khai về những thành tựu 
đã đạt được và sự tương trợ hữu ái gia những người lao 
động theo tỉnh thần chủ nghĩa tập thể. TĐ là đồn bẩy mạnh 
mẽ nhằm nâng cao năng suất lao động, là phương pháp để 
giáo dục đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Ở Việt Nam, TĐ xã 
hội chủ nghĩa là sự kế tục và phát triển phong trào TP yêu 
nước trong những năm kháng chiến. 


THỊ ĐUA KINH TẾ GIỮA HAI HỆ THỐNG hình thức 
đấu tranh về kinh tẾ giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa và hệ 
thống tư bản chủ nghĩa. Khi xuất hiện hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thế giới, lúc đầu quan điểm ngự trị về cuộc đấu tranh 
giữa hai hệ thống là đấu tranh chính trị, ti tưởng, quân sự, 
đấu tranh giai cấp. Việc để xướng thí đưa kinh tế giữa hai 
hệ thống là một quan niệm mới, chủ yếu do sự thách thức 
của kinh tế tự bản chủ nghĩa, đang tuến mạnh trên cọn 
đường cách mạng khoa học kĩ thuật, nếu chủ nghĩa xã hồi 
không ra sức phát triển sản xuất, chạy đua kinh tế với chủ 
nghĩa tư bản, thì không thể thắng chủ nghĩa tư bản. Tuy 
nhiên, trong suốt một thời gian dài, nhất là từ cuối những 
năm 50 đến cuối thập kỉ 80 thế kỉ 20, những quan điểm giáo 
điều trong các nước xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến sự trì trệ 
về kinh tế xã hội, chính đây là một trong những nguyên 
nhàn quan trọng đưa Đông Âu và Liên Xô đi đến khủng 
hoảng và tan rã. Những người xã hội chủ nghĩa chân chính 
đang nhận thức lại chủ nghĩa xã hội khoa học, vận dụng 
sáng tạo học thuyết kính tế của Mac và Lênin, để xây dựng 
một mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa năng động và vụ vIỆ(, 
nhằm đuổi kịp và vượt tư bản chủ nghĩa về kinh tế. Sứ 
mệnh này hết sức khó khăn, phức tạp và lâu đài. 


THỊ ĐUA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ở Việt Nam, 
phong trào vận động nông dân cả nước cùng nhau thí đưa 
chiếm vị trí hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp, theo tình 
thần thi đua yên nước, ích nước lợi nhà, nhằm nâng cao 
năng suất, phát triển sản xuất với phương châm nhiều, 
nhanh, tốt, tiết kiệm. TĐLĐNN là một bộ phận của phong 
trào thi đua yêu nước, được Đáng I,ao động Việt Nam và 
chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phát động từ 
6.1948, trong những năm kháng chiến. Đại hội thi đua toàn 
quốc họp lẳn I ở Việt Bắc (1952). đánh dấu thắng lợi thì đua 
"điệt giặc dốt, giặc đói và piặc ngoại xâm". Sau đó, Hội 
nghị liên hoan chiến sĩ thi đua nông nghiệp và cán bệ đểi 
công toàn quốc tháng 3.1956, Đại hội lên hoan anh hùng 
chiến sĩ thi đưa công nông bính toàn quốc lần II ở Hà Nội 
(tháng 7.1958), đánh dấu thành tích khôi phục và cät tạo 
kinh tế, tổng kết và phổ biển các kinh nghiệm tốt của các 
anh hùng và chiến sĩ thi đua trong nông nghiệp, được nều 
lên hàng đầu là các Anh hùng Hoàng Hanh và Trịnh Xuân 
Bái về các thành tích thâm canh ưỗng trọc, phát triển chăn 
nuôi, cải tiến kĩ thuật và công cụ, tham gia tích cực các tô 
đối công và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, hưởng ứng 
các chính sách, chủ trương của Đảng và Chính phủ. Đại hội 
liên hoan anh hùng chiến sĩ thí đua toàn quốc lần II! (1962), 
tổng kết phong trào thị đua với hợp tác xã Đại Phong trong 








nông nghiệp, biểu dương các hợp tác xã Đồng Tâm (Phú 
Thọ), hợp tác xã Hoà Loan (Vĩnh Phúc) và một số hợp tác 
xã khác trong công cuộc khai hoang tăng vụ "phá xiểng 
3 sào”, giành "5 tấn thóc. 2 đầu lợn với 1 !ao động ! hecta” 
cùng với thành tích của một số nông, lâm trường và các cd 
quan khoa học kĩ thuật nông nghiệp. Đại hội thi đua 3 điểm 
cao (năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiễu) tháng 
2.1965, biểu dương sáng kiến của một số nông, lâm trường 
và hợp tác xã (lâm trường Chúc A, Hà Tĩnh) và thành tích 
năng suất cải tiến công cụ. Một số anh hùng lao động nông 
nghiệp được tuyên dương: Anh hùng Lương Định Của... Từ 
đó, phong trào TĐLĐNN vẫn được duy trì, như phong trào 
thì đua với hợp tác xã Vũ Thắng (huyền Kiến Xưởng, tỉnh 
Thái Bình), lá cờ đầu trong nhiều năm về cải tạo đất, thầm 
canh trồng trọt, phát triển chăn nuôi và ngành nghề. 


THỊ HÀNH BẢN ÁN hoạt động của toà án và các cơ 
quan pháp luật khác có thẩm quyền và những người có 
trách nhiệm trong việc thực hiện các phán quyết của toà án 
đã có hiệu lực pháp luật. Việc thí hành án thông thường 
sŠm 3 giai đoạn: a) Chuyển bản án đã có hiệu lực đến cơ 
quan, cá nhàn thi hành; b) Tiến hành THRA; c) Quá trình 
kếo dài thời gian việc THBA. Pháp luật Việt Nam quy định 
về THBA dân sự, hình sự, công nhận và thi hành tại Việt 
Nam bản án, quyết định đân sự của toà án nước ngoài. 


Việc THBA dân sự do thủ trưởng cơ quan thi hành ấn nơi 
toà án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định thi hành án theo đơn 
yêu cầu thi hành án của người được thi hành án hoặc uỷ 
thác cho cơ quan thí hành án nơi người phải thị hành án cư 
trú, làm việc hoặc có tài sản liên quan đến việc thí hành án 
ra quyết định thí hành. Đối với bản án, quyết định chưa có 
hiệu lực phấp luật nhưng được thi hành ngay, toà án chuyển 
giao bản sao bản án, quyết định trong thời hạn 10 ngày, kể 
từ ngày ra bản án, quyết định đó cho cơ quan thi hành án 
cùng cấp nơi toà án đã xét xử sơ thẩm. 


Đối với bản án, quyết định về trả lại tài sản hoặc bồi 
thường thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa, phạt tiền, tịch thu 
tài sản và án phí, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bẵn án, 
quyết định đó có hiệu lực pháp luật, toà án chuyển giao bản 
sao bản án, quyết định, bản sao biên bản kê biên, tạm giữ 
tài sản kèm theo tang vật cho cơ quan thi hành án cùng cấp 
nơi toà án đã xét xử sơ thẩm. Đối với bản án, quyết định sơ 
thẩm đồng thời là chung thẩm, trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày ra bản án, quyết định đó, toà án nhân dân tối cao 
chuyển giao bản sao bản án, quyết định, bản sao biên bản 
kê biền, tạm giữ tài sản, kèm theo tang vật cho cơ quan thì 
hành án nơi mở phiên toà xét xử sơ thẩm đồng thời chung 
thẩm. Khi bản án, quyết định của toà án được đưa ra thi 
hành thì người phải thị hành án có nghĩa vị: tự nguyên thì 
hành; nêu không tị nguyên thì hành, thì cơ quan thì hành án 
áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành. Thi hành án phạt tù 
là buộc những người bị kết án tù có thời hạn, tù chung thần 
chấp hành hình phạt tại trại giam nhằm giáo dục họ trở 
thành người lương thiện. Căn cï để thi hành án phạt tù là 
bản án, quyết định phạt tù đã có hiệu lực pháp luật và quyết 
định THDA, quyết định đó của toà án. Trong thời gian chấp 
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hành hình phạt, người bị kết án tù phải: bị giam giữ, phải lao 
động và học tập theo quy định của pháp luật Chính phủ 
thống nhất quản lí nhà nước về công tác thi hành án phại rù 
trong phạm vi cả nước; ban hành quy chế trại giam; quyết 
định các chế độ, kinh phí và các vấn để khác có liên quan 
đến việc thì hành án phạt tò nhằm bảo đảm bản án, quyết 
định phạt tù đã có hiệu lực pháp luật phâ được thi bành kịp 
thời, nghiêm minh, đúng luật pháp. Rộ Công an, Bộ Quốc 
phòng giúp Chính phủ quản lí công tác thí hành án phạt tù 
và tổ chức cóng tác thì hành án phạt tù, Pháp lệnh công 
nhận và thi hành tại Việt Nam các bản án, quyết định dân 
sự cửa toà ấn nước ngoài đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá X) 
thông qua ngày 17.4.1993 quy định theo các nguyên tắc 
sau: 1) Toà án Việt Nam chỉ xem xét để công nhận và cho 
th hành tại Việt Nam bản án quyết định dân sự của toà ấn 
nước ngoài trong các trường hợp: a) Bản án, quyết định của 
toà án của nước mà Việt Nam đã kí kết hoặc tham gia điều 
ước quốc tế về vấn để này: b) Bản án, quyết định được 
pháp luật Việt Nam quy định công nhận và cho thị hành, 
2) Bản án, quyết định dân sự của toà ấn nước ngoài chú 
được thí hành tại Việt Nam sau khi được toà án Việt Nam 
công nhận và cho thi hành. 3) Bản án, quyết định dân sự 
của toà án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt 
Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận, thì đương 
nhiên được công nhận tại Việt Nam theo điều ước quốc tế 
mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia. 4) Toà ấn Việt Nam chỉ 
xem Xét việc không công nhận bản án, quyết định dân sự 
của toà án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt 
Nam khi có đơn yêu cầu không công nhận. 


"THỊ HOÁ RỒNG" tiết mục rối nước hai màn, hai cảnh 
mô tả cảnh luyện tập và hội thị hoá rằng của các con vật 
như cá rô, cá chày, cá chép, tôm. lươn. Nội dung giáo dục 
tính chăm chỉ khiêm tốn, kính già, yêu trẻ; phê phán tính 
lười biếng, tự cao tự đại. Do Phường Nguyễn (Nguyên Xã, 
Thái Bình) dàn đựng và trình diễn tại Hội nghị rỗi nước 
toàn Miền Bắc của Bộ Văn hoá tổ chức tại Phường Nguyễn 
tháng 9.1964. Tiết mục thực nghiệm rối nước đầu tiên trên 
cơ sở kế thừa truyền thống, phát triển nâng cao nghệ thuật 
rối nước đân gian truyền thống. Kịch bản Nguyễn Huy 
Hồng; âm nhạc Lê Trung Vũ; đạo diễn Đặng Lợi. Nguyễn 
Huy Hồng; tạo hình Ngô Quỳnh Giao, Tô Kỳ Hoàng, Đắc 
Tiến, Phan Văn Huyền. 


"THỊ HỌC" (Ph. "Poétque"), tác phẩm lí luận văn học 
của Arixtôt (Aristote), nhà triết học và bác học Hi Lạp cổ 
đại. Gồm 26 chương, có thể chia thành 5 phần. Phần một 
(chương I đến chương V) nhận định chung về bản chất của 
thí ca, các loạ: hình thi ca, cđ sở tâm lí và lịch sử của chúng, 
Phần hai (chương VI đến XXII) bàn về bị kịch. Phần ba 
(chương XXIII và XXIV) bàn về anh hùng ca. Phần bốn 
(chương XXV) bàn tấn mạn về một số đề tài khác. Phần 
năm (chương XXVI) so sánh anh hùng ca và bị kịch. Lần 
đầu tiên ở Châu Ân có một cuốn sách tổng kết sự phát 
triển của văn học nghệ thuật thời cổ đại thành những 
phạm trù lí luận mĩ hoc. Khác với người thầy của mình là 
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Platôn (Platon), cho nghệ thuật là sản phẩm của những cẳm 
xúc thần bí, bắt nguồn từ thần thánh, Arixtôt khẳng định 
chức năng nhận thức của văn học, nhấn mạnh giá trị đạo 
đức và giáo dục của văn học nghệ thuật, quan hệ giữa nội 
dung và hình thức. Tác phẩm là cơ sở của lí luận mĩ học duy 
vật chủ nghĩa. Thuyết "thanh lọc" của bị kịch mà ÁArixtôt 
nêu ra là một thuyết hêt sức độc đáo, gầy ra nhiều cuộc bàn 
luận. Arixtôt để cập nhiều vấn để vượt ra ngoài phạm vì thí 
ca, nền chữ “Poéuque" có người hiểu là nghệ thuật sắng tạo 
nói chung. 


THI HỘI kì thi quốc gia tuyển chọn nhân tài dưới các 
tiểu đại phong kiến Việt Nam. Khoa thi đầu tiên mở vào 
năm 1075, đời Lý Nhân Tông. Năm 1396, có tên chính thức 
là TH. Khoá TH cuối còng vào năm 1919, Các khoa TH 
đều tổ chức ở kinh đô (Thăng Ï ong, sau là Huế), thường 3 
năm | lẩn (san thi Hương I năm). Thí sinh là những người 
đã đỗ kì th Hương và các giám sinh mãn khoá Quốc Tử 
Giám. Nội dung các bài TH ở triều Lê sơ bao gồm: kinh 
nghĩa (kì !), chiếu, chế, biểu (kì 2), thơ phú (kì 3) và văn 
sách (ki 4). Tuỳ theo triều vua, nội dung trên có thay đổi ít 
nhiền. Những người đỗ TH được phong các học vị: Thái học 
sinh (Lý, Trần), Tiến sĩ (1ê, Nguyễn), dân gian gọi là ông 
Nghàè. Thời Nguyễn có thêm người đỗ ở mức thấp gọi là 
phó bẳng. Từ thời Lê, Nguyễn, các tiến sĩ tân khoa thường 
được dự lễ xướng danh, được vua ban mũ áo và đãi yến 
tiệc, được dân chúng nghênh đón trong lễ vinh quy về làng, 
và được khắc tên vào bịa đá dựng ở Văn Miếu. 


THỊ HƯƠNG kì thi tuyển chọn nhân tài cấp xứ, tỉnh trong 
xã hội Việt Nam thời phong kiến. Năm 1396, Trần Thuận 
Tông chính thức đặt phép TH. Khoa TH cuối cùng tổ chức 
vào năm 1918. Thời Lê, TH được tổ chức tại làng, trấn. Thời 
Nguyễn, tổ chức theo liên tỉnh. Đời Minh Mạng, ở Bắc Kỳ có 
2 trường TH là Hà Nội và Nam Định. Những người muốn 
được dự TH phải qua một kì thi loại khảo hạch, đăng kí và 
được địa phương duyệt. Người là con em nghịch đẳng, hạnh 
kiểm xấu, còn trong quân naö, là con em phường chèo hoặc 
đang có đại tang không được dự thì. Thường cứ 3 năm tổ chức 
I lần. Từ thời Lê, Nguyễn, phép TH gồm có 4 kì (tứ trường). 
Các bài thi quy định tưởng tự như ở kì thi Hội, mức thấp hơn. 
Người đỗ cả 4 trường gọi là Hương cống hoặc Cử nhân, được 
_ tiếp tụe thi Hội. Người đỗ đầu gọi là Giải nguyên. Người đỗ 
thấn hoặc chỉ đỗ 3 trường gọi là Sinh đồ hoặc Tú lài. 


THỊ NẠI AM [Shí Nafan; tự: Tử Án (Z/an); (296 - 1370], 
nhà văn Trung Quốc. Sống cuối Nguyên, đầu Minh, cùng 
thời với La Quán Trung (Luo Guanzhong). Đỗ tiến sĩ, từng 
làm quan ở huyện Tiền Đường, sau chán cảnh vào luồn ra 
cúi, về nhà đóng cửa viết sách. Tương tuyển Mính Thái 
Tổ, tức Chu Nguyên Chương có vời ra, nhưng ông từ chối. 
"Thuỷ hử" là tác phẩm nổi tiếng của ông có ảnh hưởng to 
lđn đến đương thời và hậu thế. Sau khi viết xong, Thi Nại 
Am có đưa cho môn đồ xem lại. La Quán Trung là người 
đóng góp nhiều nhất trong việc chỉnh lí. X. "Thuỷ hử”. 


THỊ NẤU CƠM cuộc thi của Hội Đền từ ngày 2 đến 7 
tháng giêng hằng năm ở làng Từ Trọng, huyện Hoằng Hoá, 
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Thanh Hoá, nơi có đển thờ danh thần Lê Phụng Hiểu nhà 
Lý. Cuộc TNC và đồ xôi dành cho phụ nữ bắt đầu từ buổi 
sáng bên bờ sông Giang Đình. Thuyền thúng neo sẵn bên 
bờ, trên có đẩy đủ vật liệu và dụng cụ cần thiết. Sau tiếng 
trống lệnh lần thứ nhất, các cô gái bước xuống thuyển. 
Trống lệnh lẫn thứ hai, cuộc thi bắt đầu, thuyên rời bờ ra 
giữa đầm, các thí sinh vừa nhen lửa, bắc nỗi để nấu cơm và 
đồ xôi. Thuyền bồng bểnh giữa trời lộng gió. Chất đốt 
không dễ cháy, nhưng các cô gái vẫn phải bình tĩnh làm 
từng việc để cuối cùng có được niêu cơm dẻo, chõ xôi thơm 
đúng thời hạn. 

TNC còn được tổ chức ở làng Hành Thiện, huyện Xuân 
Thuỷ, tỉnh Nam Định vào dịp tết Nguyên đán hằng năm, 
nhưng là cuộc thị dành cho nam giới. Thí sinh vào thi theo 
từng nhóm 2 người. Một người buộc ! cần tre dài, dẻo đọc 
theo sống lưng vượt qua đầu, ngọn tre quay về phía trước. 
Niêu cơm treo ở đầu cần rung rính theo bước chân người. 
Người kia lo củi lửa, đun nấu. Cái khó lầ niêu cơm đặt một 
chỗ, nên độ nóng của lửa khó đều. Các tốp tt phải đi vòng 
quanh sân đình cho đến lúc nén hương cháy hết, cởm được 
nấu chín và lần lượt xếp lên bàn để chấm điểm. Cơm đoạt 
giải phải dẻo, không cháy, không khê, không sống. 


THỊ NHỊP hình thức àm nhạc mở đầu một buổi điễn chèo 
sân đình: sau hồi trống cái, hoà lên cũng một lúc với tiết tấu 
dồn dập, tất cả các loại nhạc cụ gõ như: trống cái, trống 
trung, trống đế, ưống cơm, trống bộc, thanh la, mõ, phách, 
xênh tiền... mục đích báo cho mọi người biết buổi diễn bắt 
đầu. Trong khi TN, hai hể môi (cầm môi lửa) hoặc hề gậy 
ra múa "đẹp đám", dẹp để khán giả khỏi lấn vào nơi biểu 
diễn là một khoảng đất trống, ở giữa trải một chiếc chiếu 
gọi là chiếu chèo. 


TH PHÁO TRÒ cuộc thì pháo hoa nhiều màu sắc của 
làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oui, tỉnh Hà Tây 
vào địp tết Nguyên đán. Cây pháo trò dự thi gồm I2 tầng, 
mỗi tầng cách nhau khoảng L m. Phải thiết kế sao cho khi 
đốt chỉ châm lửa một lần ở tầng t, rỗi pháo sẽ cháy truyền 
lên đến tầng chót, Tới đây, quả pháo thăng thiền bắt lửa sẽ 
bay vút lên cao 40 - 5O m rồi loé ra giữa tầng không 7 màu 
ánh sáng rực rỡ đẹp mắt. Gọi là "pháo trò" vì mỗi tẦng khi 
cháy lạt tưng ra những con rối diễn trò như đấu gậy, múa 
rồng, lực điển cày ruộng... Làm pháo trò đòi hỏi kĩ thuật 
tỉnh tế và óc thẩm mĩ cao, tạo ra những con rối điễn trò 
trong ánh sáng, ầm thanh và màu sắc. Nghệ nhân đoạt giải 
được tặng danh hiệu “Vua pháo trò” và quà thưởng là mấy 
vuồng nhiễu hoặc một cái chậu. TPT là trò chơi mang tính 
văn hoá, giầu sáng tạo, mô phỏng 7 sắc cẩn vồng, hình thức 
cầu mưa, cầu tạnh của nhà nông. 


THỊ PHÁP những quan niệm về thơ và những phép tắc, 
lễ lối, cách thức tiến hành để sáng tạo thợ về mặt nội dung 
cũng như hình thức. Mỗi nhà thơ đều có TP rnêng của mình, 
mỗi nền thơ cũng có một TP chung nhất, cơ bản nhất (trào 
lưu, trường phái). Theo nhiều nhà kí hiệu học, thí pháp học 
và nhà thơ ở nhiều nước khi nói đến TP chủ yếu là aói đến 
hình thức, tức là sự tìm tồi của nhà thơ về ngôn ngữ, ngôn 


từ, cú pháp, âm vận, kết cấu, để làm một bài thơ và để làm 
thơ nói chung. Nhưng cũng có nhà phê bình như Xanh Bơvởd 
(C.A. Sainte Beuve) và nhà thi pháp học như Tôdôrôp 
(T. Todorov), Rakhơtun (M. M. Bakhun), quan niệm TP 
cũng cố trong thể loại tiểu thuyết và các thể loại khác, mỗi 
người viết đến có TP riêng của họ, thể hiện trong cách cấu 
tạo tác phẩm, thể loại, xây đựng nhân vật, thể hiện tư tưởng 
chọn lựa và sử dụng ngôn ngữ, Qua nhiều công trình của 
các nhà nghiên cứu và nhà văn Việt Nam, có thể thẤy quan 
niệm TP bao pm: cách thức tổ chức những chất liệu rút ra 
từ thực tế đời sống thành một tác phẩm thơ, văn, từ bố cục, 
bài trí, phác thảo cốt truyện đến nghệ thuật sử dụng ngôn 
ngữ và ngôn từ theo cách riêng của từng người. 


THỊ PHÁP HỌC môn học nghiên cứu những nguyên tắc, 
phép tắc của sự sáng tạo văn học, xây dựng tác phẩm về 
mặt thể loại, phong cách, phương pháp sáng tác và thời đại 
nghệ thuật, vv. Người đầu tiền đặt cơ sở cho TPH là Arixtôt 
(Aristote; 384 - 322 tCn.). Trong cuôn “Thí học”, Arixtôt đã 
vạch ru cầu trúc của nghệ thuật nói chung và tác phẩm kịch 
thơ nói riêng. Dựa trên thuyết "mồ phỏng", ông chỉ ra sự 
khác biệt giữa nhà thơ và nhà sử học, giữa tác phẩm thơ và 
công trình nghiên cứu lịch sử. Ở thể kì 17, nhà thơ Pháp 
Boalô (N. Boileau) đã viết công trình “Nghệ thuật thở" 
bằng thơ. Ở Trung Quốc thế kÌ 5, trong cuốn "Văn tâm điêu 
long” nổi tiếng, Lưu Hiệp (Liu Xie) cũng đã bàn đến ií luận 
về sáng tác văn học, trong đố có thi pháp. Ở Liên Xò, 
Bakhdun (M. M. Bakhiin) là nhà TPH nổi tiếng với những 
công mình nghiên cứu về tiểu thuyết của Rabote (F. Rabelais) 
và Đôxtôiepxki (F.M. Dostoevskij). Ở Việt Nam, tuy trước 
đầy chưa có một công trình TPH nào, nhưng các nhà văn, 
nhà thở lồn đâu có những ý kiến hay về thì pháp. Cuốn 
sách "Từ trong đi sản" của Nhà xuất bản Văn học đã bước 
đầu lựa chọn và giới thiệu một số ý kiến về thi pháp của 
các nhà thơ, nhà văn thời trước. Hiện nay trên thế giới, TPH 
là một môn khoa học mũi nhọn có tính Hiên ngành (triết học, 
lí luận văn học, kí hiệu học, ngôn ngữ học, tu từ học). 


THÍ SÁCH (?- 40), chẳng Trưng Trắc. Con trai Lạc tướng 
huyện Chu Diên (Sơn Tây). Năm 39, chống lại chính sách 
cai trị và bóc lột của chính quyên đô hộ nhà Hán. Dị thái 
thú Tô Định giết. Trưng Trắc đã cùng em là Trưng Nhị nổi 
' đậy báo thù chỗng, đẫn nợ nước. 


THỊ TAM GIÁO khoa thì về sự thông hiểu 3 tôn giáo lớn 
của phương Đông là Nho, Phật, I_ão thời Lý - Trần. Lần đầu 
tiên đượ tổ chức năm )195 thời Lý Cao Tông (1176 - 1210), 
thời kì mà Phật giáo và Lão giáo được tôn sùng và Nho 
giáo cũng rất cần cho việc xây dựng nhà nước. Khoa TTG 
cuỗi cùng tổ chức vào tháng 8 năm Kiến Trmng 16 (1247) 
đời Trần. 


THỊ THẢ CHIM CÂU hội thi thả chim cầu hằng năm 


vào đấu mùa xuân ở lãng Dục Tú, huyện Đồng Anh, Hà. 


Nội và một số nơi khác. Vào hội, cờ quạt cắm ở sân đình, 
nổi bật nhất là lá cờ gấm đỏ thêu 6 chữ vàng “Nghĩa điều 
quần anh đệ nhất" (Giải nhất dành cho đàn chim có nghĩa). 
Khi nối trống hiệu, các đàn chim lần lượt được số lỗng bay 


THÍ NGHIỆM GÂY XUNG THEO DÕI T1 


lên cao. Hội đẳng chấm theo dõi cuộc thì ở chậu nước ìn 
hình bóng đàn chim trên bầu trời cao rộng, nhưng việc đánh 
giá vẫn thông nhất và chính xác. Chìm câu mang thả không 
bao giờ bỏ đàn, dù bay xa, bay cao đến mấy, chiều tối 
chúng vẫn bay về nhà chủ. 

TTCC là thú chơi tao nhã, để cao một giống chim thông 
minh được định danh là "nghĩa điểu", bởi chúng sống có 
nghĩn với bây đàn và với người nuôi. 


THỊ TỊCH người tu hành đắc đạo, thường qua đời với 
thái độ bình nh, chết đối với họ như là lửa tất, lá rụng. Họ 
thường biết trước ngày giờ chết của họ. Họ thường làm bài 
kệ TT, bay thơ TT, như một di chúc để lại cho học trò và 
hậu thế. 


THi TỐT NGHIỆP kì thi kết thúc cấp học, khóa học, 
môn học, thi tốt nghiệp tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông 
trung học, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, cao 
học, vv, Học sinh đủ điền Kiện tốt nghiệp theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp giấy chứng nhận hoặc 
bằng tốt nghiệp; từ bậc trung học phổ thông trở lền là bằng 
tốt nghiệp quốc gia. 


"THI TÙ TÙNG THOẠI" tập bút kí bằng chữ Hán của 
nhà yêu nước, nhà văn Huỳnh Thúc Kháng, phong phú hơn 
cuốn “Thi tà thảo” cũng bằng chữ Hán củu tác giả viết từ 
trước, được chính tác giả chuyển thành văn xuôi quốc ngữ, 
địch thơ Hán ra Nồm, in năm 1939. Ngoài 1 bài biểu và 2 
bài thơ do tác giả làm sau khi ra tù chếp ä phần cuối, sách 
gồm 126 đoạn, ghi lại nhiền chuyện khổ ải ở nhà tù Côn 
Đảo, từ đó đã hiện lên nhiễu gương rực chí sĩ bất khuất, 
bình thản trong cảnh tù đày. "Cân Lôn ngục tù” với những 
chí sĩ này thực sự trở thành “Côn Lôn thị xã", Mấy trăm bài 
thơ đã được sáng tác tại nhà tù này, trong đó cố các chùm 
thở đặc sắc như: thơ làm trong địp kỉ niệm I näm đến Côn 
Đảo; thở và câu đết điều khi nghe tin Đặng Thái Thân hi 
sinh, thơ làm khi nghe tin cố khởi nghĩa ở Thái Nguyên, vv. 
“TTTT" chép chuyện trong 13 năm (1908 - 2L), phần lớn là 
§, 9 năm đầu. Đối với lịch sử thơ ca cách mạng Việt Nam 
thời cận đại, "TTTT” là một bông hoa vô giá, vì nõ là sản 
phẩm của sự hi sinh tính mệnh của những tâm hỗn cao đẹp. 


THÌ thời kì lứa tuổi có khả năng cao nhất, thuận lợi nhất 
để phát triển một cách tối ưu, có hiệu quả nhất những thuộc 
tính hoặc quá trình tâm lí nhất định trong cuộc đời của một 
con người, bỏ qua thời kì này có thể sẽ ảnh hưởng không 
hay đến sự phát triển của con người. Chẳng hạn, T phát 
triển ngôn ngữ của trẻ em là 1,5 - 3 tuổi. Vì thế, dạy cái gì 
đó quá sớm, hoặc quá muộn đều ít có hiệu quả, sẽ ảnh 
hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lí của trẻ. Cho nên, 
văn để quun trọng là dạy đúng lóc, đúng T. 


THÍ lớp sơn độn trong khâu làm vóc, trước lớp sơn quang, 
để tạo sự phẳng nhẵn cho mặt sản phẩm. Người ta dùng sơn 
chín loại trung bình để sơn T. Phải qua nhiều lớp sơn T. mỗi 
lớp phải mài phẳng rồi mới sơn tiếp thì sơn quang mới đẹp. 


THÍ NGHIỆM GÂY XƯNG THEO ĐỖI đưa một hợp 
chất đã đánh dấu phóng xạ vào các tế bào sống hoặc dịch 


Ï THí NGHIỆM MAIKENXƠN - MOLY 


chiết tế bào (gây xung) và sau một khoảng thời gian ngắn 
(khoảng 5 giây) thêm một lượng hợp chất không đánh dấu 
có cường độ mạnh. Sau đó lấy mẫu ở các thời điểm khác 
nhau kể từ khi gây xung để theo dõi đường đi của dấu 
phóng xạ trong quá trình hợp chất tham gia vào trao đổi 
chất (theo dõi). 


THÍ NGHIỆM MAIKENXƠN - MOLY thí nghiệm nổi 
tiếng của hai nhà vật lí học Hoa Kì [Maikenxơn (A. Michelson) 
và Moly (E.W. Morley); 1887], nhằm xác định vận tốc ánh 
sáng trong môi trường giả định ete, được cho là đứng yên 
tuyệt đối. Trong thí nghiệm này khảo sát hệ vân giao thoa 
của hai chùm sáng, tách đôi từ một nguồn, phản xạ trên hai 
gương theo các đường đi vuông góc với nhau. Nhờ một 
gương hán mạ, hai chùm tia này trùng lại với nhau và tạo ra 
hệ vân giao thoa (x. hình vẽ). Vì Trái Đất chuyển động 
trong cete nên vận tốc ánh sáng đo trên Trái Đất sẽ phụ 
thuộc vào phương truyền của nó. Do đó, nếu quay hệ gương 
đi một góc vuông, thời gian ánh sáng truyền ở hai nhánh sẽ 
tráo đổi nhau và tất yếu dẫn đến dịch chuyển hệ vân giao 
thoa. Theo thiết kế thí nghiệm thì sự dịch chuyển dự kiến 
bằng 4/10 bước sóng, nhưng kết quả thí nghiệm không quan 
sát thấy dịch chuyển nào của hệ vân giao thoa tới 4/100 
bước sóng, nghĩa là nhỏ hơn dự kiến trên 10 lần. Như vậy, 
TNM - M đã phủ định sự tổn tại của ete và dẫn đến thuyết 
tương đối của nhà bác học người Đức Anhxtanh (A. Einstein), 
cho rằng tốc độ truyền ánh sáng không phụ thuộc vào vận 
tốc của hệ (nguồn phát, hệ thu, vy.) và là một hằng số vật lí. 
Xt. Thuyết tương đốt, Thuyết ête; Giao thoa ánh sáng. 






>> 
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Thí nghiệm Maikenxơn - Moly 
1,2. Gương; 3. Gương bán mạ; 4. Nguồn sáng; 5. Quan sát 
vận giao thoa; 6. Bàn quay; 7. Đế cố định 
THÍ NGHIỆM MEXENXƠN - STALƠ (A. Meselson - 
Stahl experiment), x. Nửa bảo toàn. 


THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI thí nghiệm được tiến hành 
ở hiện trường khảo sát hoặc xây dựng. Bao gồm: 1) Thí 
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nghiệm hút nước: bơm nước ra khỏi hố khoan, hố đào hoặc 
giếng để thu thập các thông tin cần thiết nhằm xác định các 
thông số địa chất thuỷ văn. Loại thí nghiệm được sử dụng 
rộng rãi nhất trong địa chất thuỷ văn. Theo mục đích, thí 
nghiệm hút nước có thể phân ra: a) Hút thử nhằm sơ bộ xác 
định mức độ giàu nước và sơ bộ xác định thông số địa chất 
thuỷ văn (hút l đợt ngắn) hoặc sơ bộ xác định lưu lượng 
khai thác thích hợp (hút nhiều đợt rất ngắn); b) Hút thí 
nghiệm nhằm xác định các thông số địa chất thuỷ văn (khi 
tính bằng phương pháp thuỷ động lực) hoặc xác định quan 
hệ giữa lưu lượng và mực nước hạ thấp (khi tính trữ lượng 
bằng phương pháp thuỷ lực); c) Hút khai thác thử- hút kéo 
dài thời gian một vài tháng trong trường hợp điều kiện địa 
chất thuỷ văn rất phức tạp, nhằm đánh giá mức độ tin cậy 
của công tác khai thác thực sự sau này. Theo sơ đỗ bố trí thí 
nghiệm, hút nước trong hố khoan có thể chia ra: a) Hút đơn 
- chỉ hút ở I1 hố khoan, mà không có hố khoan quan sát; 
b) Hút chùm - hút nước từ 1 hố khoan, quanh nó có nhiều hố 
khoan quan sát bố trí trong phạm vi ảnh hưởng (phạm vi 
phễu hạ áp) để theo dõi mực nước; c) Hút nhóm - hút đổng 
thời từ 2 hay nhiều hố khoan nằm trong vùng ảnh hưởng của 
nhau. 2) Thí nghiệm hút nước tự chảy, lợi dụng trường hợp 
hố khoan có mực áp lực nằm cao hơn mặt đất để hố khoan 
tự chảy. 3) Thí nghiệm múc nước áp dụng trong trường hợp 
nước chảy vào hố khoan quá ít không thể dùng máy bơm. 
Dùng gàu hoặc ống múc để múc nước trong quá trình thí 
nghiệm. 4) Thí nghiệm ép nước: đưa nước từ ngoài vào hố 
khoan để nước thông qua vách hố khoan chảy vào đoạn đất 
đá thí nghiệm. Thí nghiệm ép nước được tiến hành trong 
trường hợp đất đá cẩn thí nghiệm không có nước, hoặc 
trường hợp khi các công trình làm việc sau này, nước (hoặc 
dung dịch) vận động trong đất đá giống nhưử bị ép vào. Vd. 
mực nước sông, nước hồ dâng cao do xây dựng công trình 
thuỷ lợi sẽ thấm vào đất đá giống như từ ngoài ép vào, vv. 
Trong những trường hợp như vậy, thí nghiệm ép nước là 
loại thí nghiệm chính. 5) Thí nghiệm đổ nước: đưa nước từ 
ngoài vào trong đất, nhưng nước chảy vào trong đất không 
phải qua vách mà chủ yếu qua đáy hố, vì vậy đổ nước thí 
nghiệm chủ yếu trong hố đào và cũng chỉ thí nghiệm 
trong đới thông khí của đất bở rời. Thí nghiệm đổ nước 
thường được tiến hành trong các trường hợp nghiên cứu 
thấm mất nước do tưới, thấm từ hố thấm (một loại công 
trình bổ sung nhân tạo cho trữ lượng nước dưới đất) xuống 
tầng khai thác, thấm của nước thải (trường hợp xả nước thải 
xuống đất, vv.). 


THỊ (Diospyros decandra), cây gỗ lớn, họ Thị (Ebenaceae). 
Thân to, lá mọc cách. Hoa lưỡng tính, họp thành xim, màu 
trắng; đài 4, họp ở gốc; tràng hợp 4 răng; nhị đực 8 - 14; 
nhuy 2 vòi. Quả mọng tròn, hơi dẹt, mang đài tổn tại, màu 
vàng nhạt, to bằng quả cam, mùi thơm, ăn ngọt. Được trồng 
để lấy quả, gỗ làm đồ mộc. 


THỊ DÂN I. Tầng lớp trung lưu ở Đức từ thế kỉ 14. Gồm 
các thương nhân, chủ phường hội, thợ thủ công, vv. Xuất 
thân từ những người nông dân lệ thuộc trốn vào thành phố. 
Khi trở thành TD, họ hoàn toàn được tự do thân thể, tự do 


buôn bán, làm ăn và chỉ chịu sự cai quản của chính quyển 
thành phế. Là một bộ phận cơ bản của giai cấp tư sản Đức 
§4U này. 

2. Cư dân thành thị Trung đại Châu Âu, trước khi hình 
thành giai cấp tư sẵn. 

3. Người tư sản (burger - bourgeois) từ khi giai cấp này 
hình thành (thế kỉ 15 - 16). 


“THỊ GIÁ” pho tượng bằng gỗ, có chiều cao trung bình 
từ 40 đến 60 cm. Cũng có "TG" có chiều cao !,Š5 m như 
"ƑG" Chùa Dâu, nhưng rất hiếm. Tượng "TG“ được tả thực 
y phục nghiêm chỉnh, đôi khi diêm dúa, có nét mặt phúc 
hậu, đây đặn của một phụ nữ nông thôn dần dã. "TG" luôn 
được tạc ở tư thế bề bình hoa, bê hộp cầm quạt, một số 
”TG" tay lại thu trong vạt áo trước ngực. Tượng “1G” 
thường được tô sơn màu rực rỡ. "”IG” ở Chùa Dâu, Bút 
Tháp, Chùa Chanh là những tượng đẹp được sơn son thếp 
vàng, điển hình cho tượng chân dung của nghệ thuật điêu 
khấc cố Việt Nam thế kỉ 17. “TG" ưên Phật điện thường ở 
vị trí kín đáo, lần khuất sau những tượng chính, theo đúng 
. nghĩa theo hầu đức Phật. Theo từ nguyên, "TG" là khái 
niệm chỉ những người đàn bà trong làng mộ đạo tự nguyện 
vào chùa gióp việc đèn hương, quét đọn, làm cỗ chay, chăm 
sóc cây cối, vườn tược, vv. 


THỊ GIÁ CỔ PHIẾU giá cá của cổ phiếu mưa bán trên 
thị trường. TGCP bằng lãi cổ phần tư bản hoá, nghĩa là tổng 
số tư bản đùng để cho vay đem lại thu nhập ngang bằng với 
lãi cổ phần thu được của cổ phiếu. TGCP phụ thuộc trực 
tiếp vào lãi nhận được theo cổ phần: lãi cổ phần càng nhiều 
thì TGCP cằng cao. TGCP phụ thuộc ngược chiển vào tỉ 
suất lợi tức: tÌ suất lợi tức càng thấp thì TGCP càng cao. 
Nhà tư bản luôn so sánh lãi nhận được theo cổ phiếu với lợi 
tức nhận được khi họ bỏ tư bản của mình ra để cho vay. 
TGCP ngoài việc phụ thuộc vào lãi cổ phần còn phụ thuộc 
vào quan hệ cung cầu, cạnh tranh và xu thế đự đoán của cổ 
phiếu đó. 

THỊ GIÁC khả năng nhìn thấy vật, hình, màu sắc ở xung 
quanh; một trong năm giác quan của người. TG bình thường 
cần phải có những điều kiện: các môi trường trong suốt của 
mắt, võng mạc (x. Nhãn cầu; Võng mạc) và các đường thị 
. #lác không bị tổn thương. Phân biệt: TG một mắt, TG hai 
mắt; TG màu sắc hay sắc giác (x. Sắc gửíc), TG trung tâm 
(x. Thị lực); TG ngoại vi (x. Thị tường). 


THỊ HIẾU THẤM MĨ năng khiếu của con người để 
đánh giá về mặt thẩm mĩ những hiện tượna của hiện thực 
và những tác phẩm của nghệ thuật.. Khó có thể đưa ra 
được một cách tiếp cận vấn để thị hiếu dựa theo những 
tiêu chuẩn cứng nhắc. Nhưng, mọi người đều nhận thấy 
rằng THTM được quy định bởi những điều kiện xã hội và 
lịch sử cụ thể. Thị hiếu đó có liên quan chặt chẽ với lí 
tưởng thẩm mĩ. Mặt khác, thị hiếu còn liên quan đến trình 
độ văn hoá, đến những thu hoạch của cá nhân hoặc một 
nhóm người nào đó trong việc đánh giá thẩm mĩ. Chính vì 
vậy, việc giáo dục thẩm mĩ có quan hệ chặt chẽ với việc 


THỊ SAI CỦA ẢNH T 


hình thành một thị hiếu lành mạnh và có giá trị tích cực của 
xã hội, 


THỊ HIẾU TIÊU THỤ tâm lí thích sử dụng những giá trị 
vật chất và tỉnh thần của người dân một lãnh thổ nhất định, 
hình thành Irong những điều kiện lịch sử, kinh tế - xã hội ở 
một trình độ phát triển nhất định. THTT gắn liền với tập 
quán tiêu dùng của dân và luôn thay đổi theo hướng phát 
triển của sản xuất và mức đáp ứng các nhu cầu vật chất và 
tình thần của dân. 


THỊ KÍNH bộ phận của dụng cụ quang học (kính hiển vì, 
kính viễn vọng, vv.) mà người quan sát nhìn vào. TK dùng 
để quan sát ảnh cho bởi vật kính. Xt, Thấu kính. 


THỊ LANG cấp phó của thượng thư, chức quan đứng đầu 
(một bộ), có từ thời Lý thế kỉ 11. Từ thời Trẫn có đủ ó bộ 
(Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công). Thường mỗi bộ có 2 quan 
là Tả và Hữu thị lung, hàm tòng tam phẩm. Thời Nguyễn, 
chức T1. có thay đổi. 


THỊ LỰC khả năng mắt nhận rõ các chỉ tiết của vật hoặc 
phãn tách riêng biệt hai điểm gần nhau. Thco quy ước, mắt 
có TL 10/10 khi có khả năng phân tách hai điểm riêng biệt 
đưới một góc nhìn là l phút. TL trung tầm phụ thuộc vào 
các tế bào chóp ở vùng trung tâm võng mạc (hoàng điểm). 


THỊ NẠI (Phạn: Sri Vijaya; cơ. Tini), tên gọi tắt của Thi 
LJ¡ Bì Nại: Thị LỊ là phiên âm của Si - thiêng liêng, Bì Nại 
là phiên âm của Binua - xứ, miền. I.à cửa biển cảng thành 
Vương quốc Chămpa thế kỉ 1I- 15. Vị trí cửa TN ở khoảng 
cửa Sông Côn, gần cảng Quy Nhơn ngày nay, dấu tích của 
thành chưa tìm thấy nhưng có lẽ cũng không xa cẳng. 
Thành TN là tiền đổn bảo vệ cảng và hoàng thành Vijaya. 


THỊ SÁI 1. Sự thay đổi vị trí nhìn thấy của vật do sự 
chuyển dịch mắt của người quan sát. 

2. Sự thay đổi vị trí nhìn thấy của các thiên thể do sự 
chuyển địch của người quan sát. Phân biệt các loại: a) TS 
hằng ngày, do sự chuyển động tự quay của Trái Đất xung 
quanh trục; b) TS hằng năm, do sự chuyển động quay của 
Trái Đất xung quanh Mặt Trời; c) TS thế kỉ do chuyển động 
của hệ Mặt Trời trong Thiên Hà. Căn cứ vào T§ của các 
thiên thể có thể dùng phương pháp lượng giác tính được 
khoảng cách đến các thiên thể. 

THỊ SAI CỦA ẢNH có hai loại là thị sai đọc và thị sai 
ngang. Thị sai ngang là hiệu hoành độ của những điểm 
cùng tên ở ảnh tưái và ảnh phải, được kí hiệu là P. Hiệu 
tung độ của những điểm đó được gọi là thị sai đọc và có kí 
hiện là Q, 

Khi biết độ cao của điểm A và hiệu thị sai ngang của 
2 điểm A, B thì có thể xác định chênh cao của 2 điểm đó 
theo côns thức: 


AP 
AH,; =(H-h,)— 
P 


trong đó, H là độ cao bay chụp; h„ - độ cao của điểm A 


Khi độ cao của các điểm nhỏ hơn nhiều so với độ cao bay 
chụp thì có thể xác định chênh cao gần đúng của 2 điểm 
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dựa vào hiệu thị sai (trong trường hợp nầy không cần biết: 
độ cao của À). 


ÑH. se 
P. 

Thị sai đọc là đại lượng dùng để xác định các nguyên tố 
định hướng tương đối ảnh. Khi định hướng tương đối ảnh 
trên các máy đo vẽ lận thể phải hảo đảm điều kiệu sao cho 
thị sai đọc Q còn lạt tạt điểm kiểm tra không vượt quá giới 
hạn cho phép (vd. trên máy đo vẽ toàn năng chính xác thì 
thị sai còn lại cho phép là 1⁄4 điểm sáng tức là khoảng 
0.015 mm\). 


THỊ THỰC dấu hiệu đặc biệt được in hoặc gắn vào hộ 
chiêu cho phép người mang hộ chiếu đó được quyền ổi ra 
(xuất cảnh), đi vào (nhập cảnh) hay ổi qua (quá cảnh) lãnh 
thổ của một quốc gia. Tuỳ theo hướng đi, có các loại TT: 
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. nhập - xuất cảnh, xuất - 
nhập cảnh. Trong các loại này cố TT thường và TT ngoại 
giao. TT ngoại giao là TT đặc biệt được cấp cho thành viền 
của cơ quan đạt diện ngoại giao của phái đoàn chính thức đi 
thăm nước ngoài hay đi dư hội nghị quốc tế, giao thông viên 
ngoại giao, vv. TT ngoại giao còn có thể được cấp cho 
thành viên của cơ quan đại diện lãnh sự. Chỉ sau khi được 
cấp TT thì người mang hộ cliếu mới được lực lượng biên 
phòng ở cửa khẩu cho phép xuất, nhập cảnh hay quá cảnh. 
Miễn TT chỉ đặt ra khi đã có hiệp định riêng được kí kết 
giữa hai nước hữu quan. TT được cấp theo mội thời hạn 
nhất định và có giã trị trong thời gian đó. Có TT sử dụng 
một lần, nhưng cũng có TT sử dụng nhiều lẫn. Pháp luật 
của từng quốc gia quy định cơ quan nhà nước nào của 
mình ở trong và ngoài! quốc gia được cấp TT và được cấp 
loại não (thường hay ngoại giao). Việc ấp dụng TT giúp 
cho nhà nước có thể kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng 
người nước ngoài ra vào nước mình. Hiện nay, có một số 
nước áp dụng miễn TT theo những điều kiện nhất định đối 
với một số đôi tượng nhất định (vd. khách du lịch ngắn 
hạn) bằng việc kí với nhau hiệp định miễn TT cho công 
đần nước họ, vd. giữa các nước thuộc Liên minh Châu Âu 
(EU). Việt Nam đã kí nhiều hiệp định miễn TT với nhiều 
nước như Cămpuchia, lào, Cuba, Trung Quốc, Nga, 
Bêlarut, Ukraina, Mông Cổ... (thường là với hộ chiếu ngoại 
giao, hộ chiếu công vụ), với Thái Lan và Philppin, Việt 
Nam đã kí thoã thuận miễn TT có thời hạn cho cả hộ chiếu 
phổ thông. Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản. đặc biệt 
là Nghị định 05/2000/NĐ - CP neày 3.3.2000 nhằm đơn 
giản hoá các thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam đối với công 
dân Việt Nam và khách nước ngoà!. 


THỊ THỰC NHẬP CẢNH x. 7T; thực. 
THỊ THỰC QUÁ CẢNH x. Thị thực. 
THỊ THỰC XUẤT CẢNH x. Thị thực. 


THỊ TỘC hình thức cộng đồng người đầu tiên trong lịch 
sử bao pỗm những người cùng chung huyết thống; là đơn vị 
sản xuất cơ bản của xã hội cộng sản nguyên thuỷ. Tế chức 


214 


của TT dựa trên cơ sở quyền sở hữu công cộng về các tư 
liệu sẵn xuất (đất đai, đẳng cỏ, rừng núi, sông ngòi, vv.). 
Các thành viên của TT cùng lno động chung và hưởng thụ 
sản phẩm làm ra theo lối bình quân. TT có những đặc trưng 
như có tên gọi chung, tiếng nói chung, những phong tục tập 
quán và nghỉ lễ tôn giáo chung, vv. Tính huyết tộc theo 
dòng mẹ (TT mẫu hệ) hoặc theo dòng cha (TT phụ hệ). Đăc 
điểm nổi bật của TT là ngoại tộc hôn. Nhiều TT hợp nhât 
thành bộ lạc. TT tan rã cùng với sự xuất hiện xã hội có giai 
cấp. Tàn dư sự phân chia thị tộc - bộ lạc còn được bảo lưu ở 
nhiều dân tộc. 


THỊ TỘC MẪU HỆ (cø. thị tộc mẫu quyển), tập thể 
ngoại hôn của những người cùng huyết thống tính theo dòng 


.me, tự giác về sự thống nhất của mình theo rên pọi chung 


của thị tộc, trong các nghi lễ Tôtem giáo. Là một đơn vị 
kinh tế - xã hội của xã hội nguyên thuỷ. Tìm thấy ở nhiều 
lộc người trong nhiều giai đoạn khác nhan của xã hội chưa 
có giai cấp [vd. ở một bộ phận thố dân Úc, ở người 
Mêlanêdi (Mélanésie), ở thổ dân Bắc Mi, vv.]. Đặc điểm 
của xã hội mẫu hệ là người phụ nữ giữ vai trò quan ưọng 
trong sản xuất, trong đời sống gia đình và ngoài xã hội. Ở 
Việt Nam, tàn dự của TTMH được bảo li nhiều hơn cả 
trong các dân tộc sử dụng ngôn ngữ Nam Đảo. 


THỊ TỘC MẪU QUYỀN x. Thị tộc mẫu hệ. 


THỊ TỘC PHỤ HỆ (cg. thị tộc phụ quyền), tập thể ngoại 
hồn của những người cùng huyết thống tính theo dòng cha, 
ý thức về cộng đồng của mình thể hiện trong tên gọi chung 
của thị tộc, trong nểm tin vào sự phát sinh từ một ông tổ. 
Đặc trưng cho thời kì tổn tại muộn của chế độ công xã 
nguyên thuỷ. Dưới các hình thức sơ khai, được tìm thấy ở 
nhiều xã hội chậm phát triển mà ngành dân tộc học biết 
đến: Châu Phi [đặc biệt cừ sa mạc Xahara (Sahara) Irở về 
phía nam], Đồng Nam Á, Viễn Đông, vv. Đặc điểm nổi bật 
của TIPH là sự bất bình quyển nam nữ. Người đàn ông 
đóng vai trò chính trong sản xuất, trong gia đình và ngoài xã 
hội. Những hình thái tàn dư tồn tại dai đẳng trong các xã hội 
có giai cấp tiền tư bản chủ nghĩa ở nhiều nơi trên thế giới. 

THỊ TỘC PHỤ QUYỀN x. Thị rộc phụ hệ. 


THỊ TRẤN đơn vì hành chính lãnh thổ, đô thị ở Việt 
Nam tương đương cấp xã thuộc huyện được quy hoạch theo 
Nghị định của Chính phủ số 72/2001/NĐ - CP ngày 5 J0.2001 
về việc phân loại đô thị và cấp quản lí đô thị. Các "TT thuộc 
huyện phải là đô thị loại FV hoặc đồ thị loại V. Ưỷ ban nhân 
đân tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương 
quyết định công nhận TT theo để nghị của ủy ban nhân đân 
huyện sau khí đã phê duyệt quy hoạch xây dựng và kế 
hoạch phát triển đô thị đối với vùng dân cư hoặc xã 
được để nghị thành lập TT. TT phải có các điều kiện: 
I) Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hựp hoặc chuyền 
ngành về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật, địch 
vụ, đầu mối giao thông, giao lưu tron tỉnh, có vai trò thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một 
vùng trong tỉnh; 2) Tỉ lệ lao động phì nông nghiệp trong 
tổng số lao động từ 65 - 70% trở lên; 3) Có cơ sở hạ tẳng đã 


THỊ TRƯỜNG CHUNG CHÂU ÂU T 





hoặc đang được xây đựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh; 
4) Quy mô dân số từ 4 - 5 vạn người ưở lên; 5) Mật độ đân 
số bình quân từ 2 nghìn - 6 nghìn người/km” trở lên. Đối với 
các TT ở miền núi, vùng cao, vùng sẫu, vùng xa, hải đảo và 
các TT có chức năng nghỉ mát, du lịch, điều dưỡng, các đô 
thị nghiên cứu khoa học, đào tạo thì tiêu chuẩn quy mô dân 
số thường trú có thể thấp hơn, nhưng phải đạt 70% so với 
mức quy định; riêng tiêu chuẩn mật độ đâần số bình quân 
của các đồ thị nghỉ mát du lịch và điều dưỡng cho phép thấp 
hơn, nhìng tối thiểu phải đạt 50% so với mức quy định. 


THỊ TRƯỜNG I!. (y), TT của mắt là khoảng không gian 
mà một mắt có thể hao quát được khi mắt đó nhìn tập trung 
vào một điểm cố định. Bình thường, TT của một mắt rộng 
khoảng 90 độ ở phía thái dương, 55 độ ở phía mũi, 70 độ ở 
phía dưới. Những ranh giới của TT có thể thay đổi tùy thuộc 
từng cá nhân. Đo TT là một trong những phương pháp thăm 
đò chức năng của võng mạc và đường thị giác. 

2. (I0, TT của các kính quang học (x. Trường nhìn của 
một hệ thông quang học). 


THỊ TRƯỜNG (kinh (9, bất kì khung cảnh nào mà trong 
đó diễn ra việc mua và bán các loại hàng hoá, địch vụ, thể 
hiện toàn bộ những quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh 
vực trao đổi và tiêu thụ hàng hoá. Trên TT, cầu và cung về 
hàng hoá lình thành và vận động. Tác động qua lại giữa 
cung và cầu vẻ hàng hoá có ảnh hưởng đến sự thay đổi mức 
giá cả hàng hoá; đồng thời, việc hạ giá hay tăng giá hàng 
hoá cũng tác động đến cung và cầu. Cơ sở khách quan của 
những tác động này là sự thay đổi của trình độ phát triển 
nền sẵn xuất xã hội và của giá trị hàng hoá. Sự hình thành 
và phát triển của TT dựa ưên cơ sở tăng cường sự phân 
công lao động xã hội và sản xuất hàng hoá. Là một phạm 
trù cửa quan hệ hàng hoá - tiền tệ, TT là cái vốn có của 
nhiều hình thái kinh tế - xã hội, trong đó tổn tại những quan 
hệ hàng hoá - tiền tệ, Chợ là hình thái TT sớm nhất, hình 
thành sau khi xuất hiện thương nhân. Ngày nay, với sự phát 
triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, những người mua 
và bán hàng hoá hoặc dịch vụ không nhất thiết phải gặp gỡ 
nhau trực tiếp tại một địa điểm cụ thể, do đó TT hình thành 
khi có sự tiếp xúc giữFa người mua và người bán để trao đổi 
hàng hoá hoặc dịch vụ và được xác định bằng quan hệ cung 
cầu về hàng hoá và dịch vụ. 


Trong xã hội ngày nay, TT cố mỗi quan hệ mật thiết với 
đời sống của mọi người, trở thành khâu then chết trong hoạt 
động kinh tế của con ngườy, nối liễn toàn bộ quá trình từ sản 
xuất đến tiêu dùng, có tác động to lớn đến cả kinh tế vĩ mô 
và vi mô, Theo lí luận kinh tế phương Tây, có 4 loại TT: 
[) TT cạnh tranh hoàn hảo: lượng giao dịch của mỗi đơn vị 
kinh tế rất nhỏ so với lượng g1ao dịch cùng loại trên phạm 
vi toàn xã hội. Do giao dịch rộng rãi nên không ai có thể 
gầy ảnh hưởng rõ rệt đối với quan hệ cung cầu. Giá cả TT 
hình thành trone cạnh tranh được coi như là tham số không 
bị bất kì người nào không chế. 2) TT đo bộ phận thương 
nhân thao túng: số ít thương nhân có thực lực tương đối 
mạnh chiếm số lượng khá lớn trong giao địch, quyết định 
của họ có ảnh hưởng tương đối lớn đến một số sẳn phẩm, 


3) TT hoàn toàn bị thao túng bởi thương nhân: số ít thương 
nhân có thực lực hùng hậu chiếm ưu thế tuyệt đối trong giao 
dịch TT. Họ điểu khiển trực tiếp một số sản phẩm và dịch 
vụ. Giá cả TT bị họ khống chế. 4) TT hoàn toàn độc quyển: 
TT đo nhà nước và tổ chức độc quyền cá biệt lớn hoàn toàn 
khống chế, không có cạnh tranh, giá cả do tổ chức độc 
quyền quyết định. 


TT còn có thể được phân loại theo những giác độ khác: 
căn cứ vào nghiệp vụ giao dịch, có TT bán buôn, TT bán lẻ; 
căn cứ vào đối tượng giao dịch, có TT hàng hoá. TT tiền tệ, 
TT chứng khoán, vv.; căn cứ vào phạm vì hình thành quan 
hệ cung cầu, cố TT địa phương, TT quốc gia, TT quốc tế. 


THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH thị trường trong đó chỉ 
luôn luôn có một giá cả của một mặt hàng nhất định, 
không ai có thể chí phối giá cả môt cách đáng kể. Tất cả 
những người mua và người bán đều biết rõ điều kiện của 
thị trường, đều có thể độc lập tự do lựa chọn và bán hàng 
của mình. 


THỊ TRƯỜNG CHƯNG dạng phát triển cao hơn của liên 
mình hải quan, trong đó ngoài việc chu chuyển hàng hoá tự 
đo giữa các thành viên, lao động và vốn cõng có thể di 
chuyển mà không hạn chế. 


THỊ TRƯỜNG CHƯNG ANĐEAN (A. The Andean 
Common MarkeU, thành lập 26.5.!969 theo Hiệp vớc 
Cactahenn (Cartagena), cm Bôlivia, Côlômbia, Pcuađo, 
Pêru. Một số nước khác sau đó gia nhập thêm: VênêxuêÌa 
(từ 1973), Chilê (từ !976). Dây là tổ chức quốc tế đầu tiên 
tại khu vực Mĩ Latinh nhằm xoá bỏ sự khống chế của tư bẫn 
nước ngoài đối với nền kinh tế của khu vực. Năm 1971, các 
nước trong tổ chức cũng đã thông qua quyết định hạn chế 
hoạt độne của các công tỉ nước ngoài nhằm không để cho 
các công t¡ này khống chế nên kinh tế của họ. Năm 1980, 


-.Ecuađo, Vênêxuâ!a, Côlômbia và Pêru thông qua một "Bộ 


luật ứng xử" (“Code of Conduct") bày tô sẵn sàng hành 
động chưng để đối phó với mọi âm mưu của nước ngoài 
muốn đe doạ hoặc khuất phục họ về kinh tế. Các nước 
thuộc "nhóm Anđèan" cũng để ca chủ trương biến tất cả cắc 
công ti nước ngoài thành những công ti bền doanh với nước 
SỞ tại vào năm 2000, và giới hạn những nhượng bộ với các 
công (¡ nước ngoài trong phạm vi 2Ô năm. Nhóm AÁnđêan 
cũng đã kí nhiều hiệp định kinh tế và hợp tác với nhiều 
nước Mĩ Iuainh và Chân Âu, với Hoa Kì và Thị trường 
Chuag Châu Âu. Nãm 1983, nhóm này đã thông qua một 
tuyên bố về sự phối hợp lập trường với nhau trone các vấn 
để kinh tế tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế. Tạ 
sở: Lima (Pèmu). 


THỊ TRƯỜNG CHUNG CHÂU ÂU (tên thường gọi của 
Cộng đổng Kinh tế Châu Âu - FEC)., tổ chức khu vực Châu 
Âu. Chính thức thành lập 25.3.1957 tại Rôma; gốm Cộng 
hoà Liên bang Đức, Italia, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembua. 
Có hiệu lực từ I.I.195§. Sau đó, thêm một số nước: Anh, 
Đan Mạch, Ailen (1923), Hi Lạp (1981), Tây Ban Nhà, Bồ 
Đào Nha (1986). Mục tiêu là lập liên minh thuế quan trong 
khuôn khổ cộng đồng; xoá bổ những cần trở việc tự do di 
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chuyển tư bản, lao động và dịch vụ; xây đựng chính sách 
buôn bán thống nhất với các nước ngoài cộng đồng: thành 
lập liên mính kinh tế và tiền tệ; để ra các nguyên tíc cho 
chính sách kinh tế thống nhất: thực hiện chính sách chung 
trong lĩnh vực nồng nghiệp, giao thông Vận tả... để đến 
năm 1992 sẽ tạo ra “thị trường không biền giới, tự do lưu 
chuyển lao động, tư bản, dịch vụ và hàng hoá", mở rộng 
hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ và bảo vệ 
môi trường. Mục đích cuối cùng là tạo nên khối liên minh 
chính trị ở Châu Âu. Trụ sở: Bruxen (Bì). Ngày ?.2.1992, 
Hiệp ước Liên hiệp Châu Âu được kí kết, đánh đấu sự ra 
đời của Liên hiệp Châu Âu (xt. Fiên hiệp Châu Âu). 


THỊ TRƯỜNG CHƯNG TRƯNG MÍ (viết tắt từ tiếng 
Anh: CACM), thành lập dưới sự bảo trợ của Tổ chức các 
nước Trung Mi (OCAS) theo Hiện ưóc Managoa kí 
13.12.1960, có hiệu lực từ 3.6.1961. Thành viên gồm: Câxta 
Rica, Œoatêmala, En Xanvado, Nicaragoa và Hônđurát. 
Mục đích: từng bước huỷ bố các loại thuế và các hàng rào 
thuế quan giữa các nước thành viên, lập một chính sách 
thuế chung đối với các nước ngoài tổ chức, tăng cường sự 
hợp tác về công nghiệp và thương mại giữa các nước thành 
viên, TTCTM có cả một hệ thống cấc cơ quan chuyên môn 
về kính tế, tài chính và nghiên cứu, với sự tham gia tích 
cực của các công (ti Hoa Kì và các công tỉ đa quốc gia. Cd 
cấu tổ chức: Ban Thư kí thường trực, hội nghị bộ trưởng 
các bộ kinh tế hợp thường niên và khi cần thiết; hội nghị 
gìữa các bộ trưởng kinh tế, tài chính và thống đốc ngân 
hàng trung ương. 


THỊ TRƯỜNG CHƯNG VÀ CỘNG ĐỒNG CARIRÊ 
(viết tắt từ tiếng Anh: CARICOM), tổ chức mậu địch và 
kinh tế khu vực của các nước sử dụng tiếng Anh ở vùng 
Canbê; thành lập năm 1973 theo Hiệp ước Chapuaramat 
(Chaguaramas), trên cơ sở Hiệp hội Mậu địch Tự do vùng 
Canbê (Canbbcan Yrec Trade Associaion) thành lập từ 
1965, và Cộng đồng Caribê (Caribbean Community) - tổ 
chức chính tị của vùng Canbê. Gồm l4 thành viên: 
Bacbađôt, Guyana, Jamaica, Tơrmiởat và Tôbagô (thành 
viên sáng lập); Antigua và Bacbuda, Bahama (không phải 
là thành viên của Thị trường Chung); Bêlizơ, Đôminica, 
Grênađa, Mônxerat (Montserrat), Xanh Ktit và Nêv¡t, Xanh 
Luxia, Xanh Vinxen và Grênađin, Xurinam. Mục đích: thúc 
đầy buôn bán giữa các nước thành viên cũng như các nước 
không phải thành viên trong vùng, thúc đẩy hợp tác về 
chính trị, kinh tế và hoạch định chính sách phát triển chung: 
lên kết kinh tế khu vực tiến tới thành lập một thị trường 
chung. Vai trò chính trong nhóm này thuộc vẻ Bacbadôt, 
Jamatca, Guyana, Tdmniđat và Tôbasô, là những nước 
chiếm 95% tổng giá trị xuất khẩu của nhóm. Cơ cấu tổ 
chức: cuộc họp hằng năm cấp đứng đầu chính phủ các nước 
thành viên; bội đồng các bộ trưởng (mỗi nước cử một); các 
uỷ ban thường trực; bạn thư kí. Trụ sở: Gioocgidtao 
(Georgetown; Guvyuna). 


THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN nơi mưa bán các 
chứng khoán có giá. Thường được thực hiện chủ yếu tại sở 
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giao dịch chứng khoán và một phần ở những ngàn hàng lớn. 
Ra đời từ thế kỉ 17 và vai ưò của nó ngày càng được nâng 
cao cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Ở thời kì 
đầu, trên TTCK lưu thông chủ yếu là công trái nhà nước. 
Đến cuối thế kỉ l9, đo sự phát triển rộng rãi của các công tì 
cỗ phần, nên cổ phiếu và trái khoán chiếm vị trí chủ yếu 
trên thị trữờng này. Thị giá của mỗi loại chứng khoán được 
xác định hàng ngày và thông háo ở sở giao địch chứng 
khoán hay các ngân hàng lớn. 


THỊ TRƯỜNG DÂN TỘC (cg. thị trường trong nước), thị 
trường nội địa của một nước, ở đó sự pìao lưu hàng hoá 
được thực hiện trong phạm vị cả nước. Trong các phương 
thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản, do trình độ chuyên 
riôn hoá thấp, dựa trên kĩ thuật lạc hậu và sự thông trị của 
kinh tế tự nhiên, nên thị trường còn hạn hẹp và mang tính 
chất địa phương. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản cùng 
với sự hình thành nền công nghiệp lớn đã phá vỡ các hàng 
rào cất cứ phong kiến, liên kết và biến các thị trường địa 
phương thành TTDT. TTDT ngày càng phát triển cả về 
chiều rộng và chiều sầu cùng với sự phát triển của lực lượng 
sản xuất và sự phân công xã hội. Cùng với sự phát triển 
glao lưu quốc tế, các TTDT ngày càng có những mết liên 
hệ với nhau trong thị trường thế giới. 


THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ nơi 
giao dịch, mua bán các sản nhẩm khoa học và công nghệ. 


THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG thị trường bao gồm các hoạt 
động thuê mướn lao động và cung ứng lao động để thực 
hiện những công việc nhất định và là quá trình xác định tiên 
lương phải: trả cho người lao động. TTLÐ là một khái niệm 
rất khái quát, là những hợp đồng mà việc cung và cầu sức 
lao động được gắn liền với nhau; mặt cung của thị tường 
được tượng trưng bằng các công nhân riêng rẽ; mặt cầu của 
thị trường được tượng trưng bằng các công ti; họ đồi hỏi lao 
động như một yếu tô đầu vào trong tiến trình sản xuất. Cần 
chú ý, thuật ngữ TTLĐ được coi là một ”V} trí” trong lí 
thuyết kính tế mà ở đó cung và cầu về lao động tác động 
qua lạ! với nhau. 


THỊ TRƯỜNG MỞ nột kĩ thuật của ngân hàng trung 
ương can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng cách mua bán các 
chứng phiếu thị trường uền tệ có thể biến động nhiều tuỳ 
thco cung - cầu. Ngân hàng sử dụng kĩ thuật TTM để điều 
hoà những sự biến động đó, ảnh hưởng đến thị trường các 
chứng phiếu để tác động đến cung - cầu vốn có trong hệ 
thống ngân hàng. Được sử đụng từ cuối thế kỉ 19 ở Anh. 
Ngày nay, được các ngân hàng trung tơng các nước sử dụng 
rộng rãi. 

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỖI thị trường, tại đó điễn ra 
việc mua bán ngoại hối. Những người buồn bán ngoại hối 
chủ yếu là những người đại diện cho các ngân hàng thương 
mại và những người môi giới ngoại hối. Các giao dịch chủ 
yếu được thực hiện bằng điện thoại, được tiến hành giữa 
các thể chế tài chính mua và bán tiền nước ngoài nhằm thu 
lợi nhuận khi tỉ giá hồi đoái và lãi suất giữa các trung tâm 
tài chính khác nhau. Ngoại tệ có thể giao dịch theo: thị 




















216 





trường giao ngay, trong đó ngoại hối mua bán được giao 
ngay lập tức; thị trường có kì hạn, trong đó tỉ giá được xác 
định vào lúc kí kết giao địch mua bán, nhượng số ngoại hôi 
bấn, cũne như số tiền mua ngoại hối đó được giao cho nhau 
về sau như hai bên đã thoả thuận. 


THỊ TRƯỜNG SƠ CẤTP (c. thì trường cấp một), thị 
trường bán các chứng khoán mới được phát hành lần đầu 
điên. Những chứng khoán này sau khi được mưa lần đầu tiên 
lúc phát hành trên thị trường cấp một, có thể được mua ởi 
bán lại trên một thị trường khác gọi là thị trường thứ cấp 
(cấp hai). Sở giao dịch chứng khoán là thị trường cấp bai. 
Thị trường cấp một làm tăng lượng vốn của nền kinh Iế, còn 
thị trường cấp hai chỉ làm thay đổi người sở hữu, nấm giữ 
chứng khoán mà thôi. 

Thị trường cấp ba là thị trường trong đó các nhà kinh 
đoanh môi giới không phải là thành viên của sở giao dịch 
và các tổ chức đầu tư cùng nhau tiến hành mua bán riêng 
ngoài quây các loại chứng khoán được liệt kê trong danh 
mục của sở giao dịch chứng khoán. Thị trường cấp bốn là 
thị trường trong đó có những chứng khoán không nằm trong 
danh mục yết giá được mua bán riềng giữa những người 
môi giổi và các khách hàng, không dùng những phương 
pháp giao dịch mua bán thông dụng (nhữ qua sở giao dịch 
chứng khoán), mà trực tiếp mua bán những khối lượng lớn 
chứng khoán giữa các nhà đầu tư với nhau để tiết kiệm chỉ 
phí môi giới. 

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (cg. thị trường vốn), thị 
trường của các giao dịch cho vay và đi vay, bao gồm thị 
trường cho vay ngắn hạn (gọi là thị trường tiễển tệ) và thị 
trường cho vay đài hạn (gọi là thị tường vốn). Thực ra 
không có sự khác nhau rõ rệt giữa 2 thị trường này, mặc đù 
về nguyên tắc thị tường vốn dài hạn được sử dụng chủ yến 
để đấu tư vốn cố định. Theo nghĩa hẹp, TTTC chỉ là thị 
trường vốn. Thị trường vốn đài hạn ngày càng mane tính 
chất quốc tế và ở nước nào cũng vậy, không phải chỉ có một 
tố chức mà nhiều tổ chức điều tiết cung và cầu về vốn dài 
hạn như sở giao dịch chứng khoán, các ngẫn hàng và các 
công tỉ bảo hiểm. 

THỊ TRƯỜNG THỂ GIỚI lĩnh vực trao đổi hàng hoá và 
địch vụ trong phạm vị toàn thế giới, do các thị trường mậu 
địch quốc gia tạo thành. Sau Chiến tranh thế giới IÍ, sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản và nền đại công nghiệp cơ khí 
hoá tư bản chủ nghĩa thu hút tất cả các nước vào vòng chu 
chuyển kinh tế thế giới và hình thành TTTG của chủ nghĩa 
tư bản. Cùng với sự xuất hiện hệ thống xã hội chủ nghĩa thể 
giới, hình thành thị trường xã hội chủ nghĩa thê giới. Hai 
TTTG mang bản chất xã hội - kinh tế khác nhau, nhưng 
không gạt bỏ các quan hệ kinh tế øiữa các nước thuộc 2 loại 
thị trường đó, Trình độ xã hội hoá sản xuất và phân công xã 
hội ngày càng phát triển trên phạm vị quốc tế dẫn đến sự 
thâm nhập giữa 2 thị trường và hình thành TTTG thống 
nhất. TTTG lúc này có những đặc trưng: 1) Sự đa đạng hoá 
loại hình quốc gia trên TTTG, trong đó các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển chiếm 69,9% mậu dịch quốc tế (1988), các 
khu vực và quốc gia đang phát triển chiếm 20,42%, các nước 
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xã hội chủ nghĩa chiếm 9,7%; 2) Đa đạng hoá phương thức 
mậu dịch quốc tế, ngoài phương thức mậu dịch truyền 
thống, xuất hiện các hình thức mậu dịch mới như mậu dịch 
bù trừ, mậu dịch gia công lắp rấp cho nước ngoài, mậu dịch 
cho thuê. 3) TĨ trọng thành phẩm của công nghiệp chế tạo 
vượt quá tỈ trọng của sản phẩm sơ chế trong mậu dịch quốc 
tế. 4) Lũng đoạn và cạnh tranh thị trường ngày càng gay 
gắt. 5) Thị trường "tự do” thu hẹp. 


Ở Việt Nam, việc mở rộng quan hệ kính tế quốc tế và 
tham gia TTTG là chiến lược để phát triển kinh tế, khoa 
học - kĩ thuật. 


THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ rơi diễn ra việc cho vay và đi 
vay vốn ngắn hạn, khác với thị trường tư bản (thị tường vôn) 
là thị trường cho vay trung và dài hạn. Thco thông lệ quốc 
tế, khái niệm ngắn hạn có thể từ vài ngày đến 5 - 7 năm. Ở 
Việt Nam, khái niệm ngắn hạn hạn định ở thời hạn Í năm. 
Thị trtờng ở đây là một khái niệm nói lên sự tiếp xúc giữa 
cung và cầu về vay mượn, hình thành các giao dịch và giá 
cä (tức lãi suất) tức là không có địa điểm hữu hình. Trên 
TTTT, đại đa số các gìao dịch đều được thực hiện bằng điện 
thoạ: hoặc telcx. Trong một phạm vi rộng hơn, TIƯT còn 
bao gồm các TTTT song song thị trường ngoại hối và thị 
trường vàng thỏi, Tham gia TTTT có ngân hàng trung ương 
và các trung gian tài chính. Ngân hàng trung ương tham gìa 
TTTT để cân đối cung cầu vốn và thực hiện "người cho vay 
cuối cùng" (chức nầng ngân hàng của các ngân hàng) nhằm 
thực thi chính sách tiền tệ. 


THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC x. Thị trường dân tộc. 
THỊ TRƯỜNG VỐN x. THị trường tài chính. 


THỊ TỨ điểm dân cư ở vùng nông thôn đã hoặc có xu 
hướng chuyển thành điểm dân cư đô thị, 


THỊ VÁI sông bắt nguồn từ vùng đổi Bảo Quan, độ cao 
265 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, đổ ra vũng 
Gành Rái, thuộc huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Dài 76 km, diện tích lưu vực 76,9 kmˆ, mật độ sông suối 
0,82 km/krnỶ. 


THỊ XÃ đơn vị hành chính lãnh thổ, điểm quần cư đô thị, 
ở đó dân cư chủ yếu hoạt động phi nông nghiệp. Ở Việt 
Nam, TX tương đương cấp quận, huyện với quy mồ và chức 
năng nhỏ hơn thành phố, nhưng lớn hơn thị trấn, được quy 
hoạch theo Nghị định của Chính phủ Số 72/2001/NĐ-CP 
ngày 5.10.2001 về việc phân loại đô thị và cấp quản lí đồ 
thị. Đô thị ở Việt Nam được phân thành 5 loại thì các TX 
thuộc tỉnh hoặc thuộc thành phố trực thuộc trung ương phải 
là đô thị loại HI hoặc đô thị loại EV do bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quyết định công nhận, theo để nah¡ của ủy ban nhân 
đân tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, 
TX là đõ thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc 
chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ 
thuật, địch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có 
vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh 
hoặc một vùng (rong tỉnh có những điền kiện: tỉ lệ lao động 
phí nông nghiệp trong tổng số lao động từ 70% trẻ lên; có 
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cở sở hạ tÂng đã hoặc đàng được xây dựng từng mặt đồng 
bộ và hoàn chính; quy mô dân số từ 50 nghìn người trổ lên; 
mật độ dân số bình quân từ 6 nghìn người/kmˆ trờ lên. Đối 
với các TX ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo và các thị xã có chức năng nghỉ mát, du lịch, điều dưỡng, 
các đô thị nghiên cứu khoa học, đào tạo thì tiêu chuẩn quy mồ 
dân số thường trú có thể thấp hơn, nhưng phải đạt 70% so với 
mức quy định; riêng tiêu chuẩn mật độ dần số bình quân của 
các đô thị nghỉ mát du lịch và điều đưỡng cho phép thấp 
hơn, nhưng tôi thiểu phải đạt 50% so với mức quy định. TX 
được chia thành: nội TX và vùng ngoại TX. 


THÌA LÀ (Anehum graveolzns), cây thảo hằng năm, 
họ Hoa tán (Apiaceae). Thân nhấn, ít phân nhánh, cao 
0,30 - [ m, lá xẻ ba lần lông chim thành những phiến nhỏ 
hình sợi, có mùi thơm. Hoa màu vàng nhạt, mọc thành tán, 
Quả hình trứng, dẹt ở lưng. Được trồng ở khắp nơi trên thế 
giới. Ở Việt Nam được trỗng chủ yếu để lấy lá ăn, thường 
nấu với cá. Quả phơi khô làm thuốc. Quả TL có 3 - 45 tính 
dầu, chứa các chất D - limonen, phelanđren, D - cacvon; 
được dùng làm thuốc kích thích giúp tiêu hoá, chữa đau 
bụng trẻ em, 


THIA MỊN (A. thiaminec; cư. vitamin B.), một trong những 
vitamin nhốm R tan trong nước. T có nhiền trong hạt ngũ 
cốc chưa mất vỏ cám (chưa xay xát kD, gan, tim và thận. 
Thiếu T ảnh hưởng chủ yêu đến hệ thần kinh ngoại vị, 
đường ruột, dạ dày và hệ um mạch. Dùng điều trị bệnh tê 
phù. T ở dạng thiamin điphotphat là coenzim cần cho phản 
ứng loại bố cachoxylÌ của axit như axit piruvic (xt Phúc hệ 
vitamin B; Vitamin). 


THÍCH (Acer), chỉ gồm cây gỗ và một số ít loài cây bụi, 
họ Thích (Aceraceae). Hầu hết là cây rụng lá. Được trồng 
làm cảnh. Phân bố rộng rãi ở Bắc Bán Cần, Bắc Mĩ, Bắc 
Âu, Bắc Phi, Tây Á, Bắc Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Bắc Việt Nam. Một số loài cung cấp gỗ có giá trị, có loài 
cung câp đường (Acer s+ccharum) mọc ở Đông Bắc MI. Ở 
Việt Nam có loài T (Acer cưmp¿lli) là cầy gỗ lớn rụng lá 
vào mùa đông, mọc ở độ cao I.435 m ở Mường Phăng (Lai 
Châu) trong rừng hỗn loài với cây tô hạp Điện Biên 
(Altineia takhta/ani), Gỗ trắng, thớ mịn, thích hợp cho nghê 
tiên, khắc. 


THÍCH CA MẪU NI (Sakyamuni), tên gọi sau khí đã 
thành Phật của Tất Đạt Đa (Siddharta) thuộc bộ tộc Thích 
Ca (Sakya). Tất Đạt Đa là còn vua Tịnh Phạn (Suddhohana), 
quốc vương mội tiểu vương quốc đóng đô ở Ca Tì La Vệ 
(Kapilavastu), nay thuộc Nêpan. Có nhiều thuyết khác nhau 
về năm sinh của Tất Đạt Đa (x. Phật đản). Sau khi lấy vợ 
và sinh L con trai thì ông xuất gia vào năm 29 tuổi. Đến 
năm 36 tuối đắc đạo, đi truyền giáo nhiễu nơi, tịch năm 
80 tuổi. Lập ra Phật giáo (x. Đạo Phật). Các cao tăng Trung 
Quốc và Việt Nam thường lấy pháp danh có chữ Thích đứng 
đầu để chỉ thuộc dòng họ Thích, theo quan niệm huyết 
thống Tất Đạt Đa là con người có thật. Cho nên Thích Ca 
Mâu Ni (nhà thông thái họ Thích Ca) là vị Phật lịch sử. Trái 
lại Phật Đa Bảo, Phật Di I.Ặc... là những vị Phật thần thoại. 





THÍCH NGHĨ !. (sinh, y), rong sinh học. TN là việc 
xuất hiện những tính trạng và đặc tính mà trong các điều 
kiện môi trường hiện có là có lợi cho cá thể hoặc quần thể, 
Nhờ TN mà sinh vật có khả năng tốn tại được trong môi 
trường đó. TN phát triển cá thể, nếu khi sinh vật có khả 
năng thích ứng với những điểu kiện bên ngoài biển đổi 
trone quá trình phát triển cá thể của nó. TN cá thể có thể là 
TN genonp nếu điễn ra sự chọn lọc khả năng TN đã được 
tăng cường bởi sự xác định di truyền (sự biến đối genotip) 
đối với những điểu kiện đã biến đổi, TN có thể là TN 
phcnotip, nếu biến dị chỉ giới hạn trong phạm vì phản ứng 
do genotip không đổi quy định. Nếu ở sinh vật xuất hiện 
những tính trạng không có ý nghĩa đối với sự sống của 
chúng trone những điểu kiện của môi trường đang tổn tại 
nhưng là những tính trạng TN trong những điều kiện sẽ biến 
đổ! trong tương lui thì gọi là TN tương lai hay tiền TN. 

2. (rriế:), TN bao gồm các mức độ, tâm lí học và xã hội. 
TN xã hội là kết quả của tác động qua lại giữa cá thể hay 
tập đoàn xã hội với môi trường xã hội trong đó những đòi 
hổi và sự mong đợi của các thành viên tương hợp với nhau 
(x. Thích nghĩ vã hộp). Nhân tố quan ưrọng nhất của sự TN 
là sự tương hợp giữa sự tự đánh giá và kì vọng của chủ thể 
với khả năng chủ thể và với thực tế của môi trường xã hội, 
kể cả chiều hướng phát triển của môi trường và chủ thể. Sự 
TN tâm lí được quy định bởi tính tích cực của cá nhân và 
biểu hiện như là sự thống nhất giữa sự thích ứng (nắm bắt 
các quy tẮc của môi trường) và sự đồng hoá (cải rạo môi 
trường). Ở trình độ xã hội, bản tính hoại động, tích cực của 
các chủ thể xã hội quy định sự TN. Về mặt môi trường xã 
hội, TN là do mục đích hoạt động, do các chuẩn mực xã hội, 
các phương thức đạt mục đích đó quy định. Điều kiện quan 
trọng của sự TN là sự phân phôi tối tì hoạt động TN và 
hoạt động tạo TN, sự phối hợp đó biến đổi tuỳ thuộc vào 
những tình huống cụ thể. Khái niệm TN còn được dùng khi 
phân tích các hệ thống "người - máy", không khí tầm lí - xã 
hội của các nhóm và tập thể, hành vi phi xã hội và chống 
xã hội, trong sư phạm học và tâm lí giáo dục. 


THÍCH NGHI DI TRUYỂN sự thích nghỉ được hình 
thành trong quá trình phát triển cá thể của các loài sinh vật 
mà không phụ thuộc vào hiện trạng của môi trường; những 
thích nghi đó được củng cố bởi thuộc nh di truyền. Vả. 
màu sắc động vật sông bám cố định không phụ thuộc vào 
raàu sắc môi trường xung quanh. Chúng thích nghi khi 
màu sắc nơi đó giống với màu sắc của chính bản thần sinh 
vật, thuận lợi cho việc lần tránh sự phát hiện và tấn công 
của kẻ thù. 


THÍCH NGHI HÌNH THÁI sự thích nghi được hình 
thành đo tác động của các yếu tố môi trường huộc sinh vật 
phải phản ứng một cách nhanh chóng. Biên độ đao động Luỳ 
thuộc vào mức độ dao động của điều kiện môi trường tác 
động và được giới hạn bởi mức độ phản ứng và thuộc tính di 
truyền, đặc trưng cho từng loài. Những thuộc tính này được 
củng cố trong quá trình chọn lọc tự nhiên, Vd. sự dị chuyển 
của điệp lục trong tế bào thực vật đến thành tế bào khi có 
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chiếu sáng mạnh hoặc cá thờn bơn đổi màu sắc cơ thể theo 
màu nền đáy nơi chúng sinh sống. 


THÍCH NGHI KHÍ HẬU hiện tượng thích ứng của sinh 
vật (người, động vật và thực vật) với các yếu tố về khí hậu 
và môi trường sống, bao gồm các quá trình phức rạp và lâu 
đài của riêng từng loài về hình thể, sinh lí, hoá sinh và lí 
sinh, không những chỉ đặc trưng bằng sự tổn tại và di 
chuyển nơi sống, mà còn thể hiện khả năng phát triển bình 
thường tại nơi cư trú mới của các sinh vật ở thế hệ sau. Khả 
năng TNKH có thể xảy ra mội cách tự nhiên hay nhãn tạo. 
Việc tạo nên khả năng thích nghị cho sinh vật có ý nghĩa 
lớn trong việc chọn giống và lai giống; lạo giống vật nuôi 
và cây trồng thích nghi với điều kiện khô, lạnh, chịu được 
gió hão, nước mặn sẽ cho phép tăng nhanh näng suất cây 
trồng, cung cấp những giðng có hiệu quả kinh tế cao. 


THÍCH NGHI PHÓNG XA sự thích nghỉ mà từ một 
đạng tổ tiên, phân l¡ diễn ra theo nhiều hướng thích ứng với 
những ô sinh thái khác nhau. Vd. các dạng chim sẻ đã được 
Dacuyn (Ch. Darwin) dùng làm dẫn liệu minh họa. 


. THÍCH NGHI SINH LÍ sự thích nghi do quá trình tự 
điều chỉnh của bản thân sinh vật đối với sinh vật khác và 
đối với môi trường vật lí bên ngoài. 

„ THÍCH NGHI XÃ HỘI quá trình thích ứng diễn ra một 
cách chủ động và tích cực của con người với điều kiện của 
môi trường xã hội mới, Nội dung của TNXH là những phù 
hợp, tương ứng về mục đích, định hướng giá trị, về mức 
sống, lỗi sống và phương thức hoạt động của các cá nhân 
đối với nhóm, tập đoàn và môi trường xã hội của mình, 
TNXH yên cầu mỗi cá nhần của nhóm rèn luyện ý thức hoà 
nhập với các chuẩn mực, phong tục, tập quán, các giá ti 
của nhóm và tuân theo một cách có chủ định và tự động. 


THÍCH “TI (Cniduri¿, thích - đâm, chích; t - tơ), ngành 
động vật đa bào, nguyên thuỷ, còn được gọi là ruột khoang 
(x. Ruột khoanp). 


THÍCH TT BÀO x. Tế bào fõng châm. 


THIẾC (L. Stannum), §n. Nguyên tố hoá học nhóm IVA, 
chu kì 5 bảng tuẫn hoàn các nguyên tố; số thứ tự 5O; nguyên 
tử khối II8,69; t¿ = 231,91°C. Šn là một trong những 
nguyên tế có nhiều đồng vị bền, trong đó '* Sa chiếm tÌ lệ 
cao nhất (30%). Là kim loại được biết từ thời cổ đại, khoảng 
6000 năm tCn. Có 3 dạng thù hình, biến đối lẫn nhau ở các 
nhiệt độ nhất định: 


13,2°C 161°C 
Snœ S——> GSn ———®SrnY 


Šn ơ ở dạng bột màu xám nên gọi là T xám, có khối 
lượng riêng 5,846 g/cm'. Sn là kim loại màu trắng bạc 
nên gọi là T trắng (T thường), khối lượng riêng 7,295 g/cm`. 
ŠSn y kim loại cố khối lượng riêng 6,6 g/cm`, giòn, dễ nghiền 
thành bi. 

Có độ phổ biến trung bình: chiếm 8.10 % khối lượng vỏ 
Trái Đất. Khoáng vật chủ yếu của Sn là caxiteriL (SnO,). 
Khi nung nóng, Šn tác dụng được với nhiều phi kim. Tan 


THIẾC XÁM 


trong axit và kiểm. Được dùng để bảo vệ kim loại (sắt tây); 
làm tụ điện, thiếc hàn; chế tạo các hợp kim dễ nóng chảy, 
đồng thau, hợp kim chữ in, giấy thiếc, vv. Việt Nam có mỏ 
T ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Lạt. Nhà máy thiếc Tĩnh Túc (Cao 
Bằng) sản xuất Sn bằng cách dùng than antraxit khử quặng 
caxitemn. 


1300°C 


SnO,+2C ——x $n + 2CO 


Ngoài ra, Sn còn được thu hổi lại một lượng lớn từ sắt 
tây hỏng bằng cách dùng dung dịch kiểm để tích Šn 
khối sất rỗi đìng phương pháp điện phân để điều chế §n 
kim loạt. 

THIẾC ANKYL (A. stannous anky)), hợp chất cơ kim có 
công thức chung R„§n (R là gốc ankyl), vd. thiếc tctractyl 


[Sn(C¿H.)4)|, thiếc tetrametyl [Sn(CH-))] là những chất 
lỗng không màu; tan trong ctanolÌ, efe, vv. 


THIẾC CLORUA (A. tin chloride). I. Thiếc (ID clorua 
(A. stannous chiornde hoặc un cđỉchloride): Dạng khan 
(SnC1;) là khối tỉnh thể không màu; tan trong nước và 
một số dung môi hữu cơ. Dạng kết tỉnh ngậm nước 
(SnCI;.2HO) là tunh thể hình kim hay hình thoi, không 
màu; tan trong nước, etanol; đun nóng tới 40°C sẽ mất nước; 
có tính khử mạnh; điều chế bằng cách hoà tan thiếc kim 
loại (Sn) trong axit clohiđric rồi kết tính muỗi tạo thành; 
dùng trong hoá phân tích và tổng hợp hữu cơ. 

2. Thiếc (IV) clorua (A. stannic chloride hoặc stannous 
terirachloride), SnCl¿. Chất lỏng không màu, bốc khói mạnh 
trong không khí. Tan trong các dung môi hữu cơ không cực 
như cacbon đisunfua, benzen... Dễ bị hiđro (H;) khử đến 
thiếc kim loại (Sn). Điển chế bằng cách cho khí clo (Clạ) tác 
đụng với Šn nóng chảy. Dùng làm chất cẩm màu, chất xúc 
tác trong tổng hợp hm cơ, mạ thiếc, vv, 


THIẾC TRẮNG thiếc thường, thiếc ở dạng B; kim loại 
có khối lượng riêng 7.295 g/cm'. Bến nhất trong các dạng 
thù hình của thiếc, dẫn điện, dễ dát mông, bền trong không 
khí và nước. Bên ở nhiệt độ trong khoảng 13,2 - I61°C; ở 
nhiệt độ trên [619C chuyển thành Šn y. Khi đun nóng, tác 
dụng với nhiều nguyên tố phi kim, tan trong axit và kiểm, 
Dùng để mạ sắt (sắt tây), hàn, chế tạo các hợp kim (đồng 
thau, hợp kim đúc chữ in, lót ổ trục, vv.). 


THIẾC TỰ SINH khoáng vật lớp nguyên tế tự sinh - Sn. 
Hệ bốn phương. Gặn ở đạng hạt tròn, dạng tấm, tập hợp 
đạng sợi, dạng móc câu. Màu trắng xám. Ánh kim. Độ cứng 
2,0 - 2,5; khối lượng riêng 7,31 g/cm”. Dẻo, dễ kéo thành 
sợi. Gặp trong các sa khoáng, đi cùng với platin, ösiml, iriđi, 
vàng, caxiteri; hạt đơn lẺ trong đá xâm nhập aXI; trone 
mạch thạch anh, TTS đi cùng với sunfua của sắt, chì, kẽm; 
trong phiến sét, đi cùng với uruninit và hemaUi 

THIẾC XÁM thiếc ở dạng œ, một dạng thù hình của 
thiếc, tổn tại ở dạng bột, không có ánh kim; khối lượng 
riêng 5.84ó g/cm'. Có tính bán dẫn. Bên ở nhiệt độ dưới 
13,2°C; ở nhiệt độ cao hơn sẽ chuyển thành thiếc trắng. 
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T1 THIÊN AN MÔN 


THIÊN AN MÔN (Tiananmen), cửa chính ở mặt nam 
của Hoàng thành Bắc Kinh (Trung Quốc), xây dựng vào 
năm 1420, lúc đầu có tên là Thừa Thiên Môn; năm 1651, 
được xây lại do bị cháy và được đặt tên TAM. Công trình có 
cấu trúc đổ sộ với một khối bệ lớn có 5 cửa cuốn tròn, phía 
trên là toà lầu thành có cấu trúc khung cột mái ngói với 
9 gian, toàn bộ công trình cao 34.7 m. Khối bệ lớn xây bằng 
gạch có kích thước lớn (viên gạch nặng 24 kg) ngoài sơn 
màu đỗ sẵm. Lẫu thành có cột sơn màu đỏ, mái ngói màu 
vàng. Ngày nay, TAM là công trình chủ thể trên Quảng 
trường Thiên An Môn (quảng trường công cộng rộng nhất 
thế giới, có diện tích 40 ha), ngoài chức năng là cổng ra vào 
Hoàng thành, còn có chức năng là lễ đài vào những ngày lễ 
tổ chức trên quảng trường. Tại đây, chủ tịch nước Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa đã đọc bản tuyên bố thành lập nước 
(1.10.1949). Từ đó, TAM trở thành biểu tượng của nước 
Trung Hoa và hình ảnh TAM được thể hiện trên quốc huy 
của Trung Quốc, 





Thiên An Môn 


THIÊN BÌNH (L. Libr¿), chòm sao Hoàng đạo, kí hiệu 
khoa học: Lib. Các ngôi sao sáng nhất là: œ và  Lib, tương 
ứng với cấp sao 2,74 
và 2.90. Đã phát 
hiện thấy trong TB 
nguồn bức xạ vÕ 
tuyến ngoài Thiên 
Hà PKỸ5 1514 - 24 
(N - Thiên Hà). Ở 
Việt Nam, khoảng 
tháng 5, TB mọc từ 
đầu hôm đến gần 
sáng thì lặn; lùi về 
tước (hoặc sau) 
tháng 5, thời điểm 
mọc sẽ muộn (hoặc 
sớm) hơn. 


THIÊN CẦU khái 
nệm cơ bản trong 
thiên văn học, nhằm 





Thiên Hình 
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đơn giản hoá để dễ quan niệm về vị trí và chuyển động 
của các thiên thể. Là hình cầu giả tưởng có bán kính rất 
lớn. có tâm điểm là điểm quan sát trên mặt đất (TC tâm 
tôpô), hoặc là tâm Trái Đất (TC địa tâm) hoặc là tâm của 
Mặt Trời (TC nhật tâm): trong đó khoảng cách giữa các 
thiên thể được tính bằng khoảng cách góc để không phụ 
thuộc vào khoảng cách thật giữa các thiên thể và Trái 
Đất. TC được xây dựng trên cơ sở cảm giác chủ quan của 
con người đứng trên mặt đất: thấy các thiên thể như đều 
nằm trên một mặt cầu rất lớn, hàng ngày chuyển động 
ngang bầu trời từ đông sang tây và hình cầu này mỗi ngày 
quay một vòng. Trong số các vòng tròn và điểm chủ yếu 
của TC (xem hình) có: điểm thiên đỉnh (Z) trên đường 
thẳng đứng đi qua điểm quan sát là tâm O; điểm thiên để 
tị: đáy TC - đối xứng với Z qua O; các điểm Nam, Tây, 
Hắc, Đông - SWNE - đường chân trời thật; P và F' - cực vũ 
trụ (Thiên cực) bắc và nam; đường PP' song song với trục 
quay của Trái Đất gọi là trục vũ trụ; AEATW - vòng tròn 
lớn vuông góc với trục vũ trụ PF' gọi là Thiên xích đạo: 
đường NS nối liền hai điểm Bắc Nam - đường nửa ngày. 
Khi xét các vấn để có liên quan đến sự quay của Trái Đất, 
người ta cho rằng TC quay từ đông sang tây với chu kì 
bằng l ngày sao. 





Thiên cầu 


Z Thiên đỉnh; Z.. Thiên để: P.P“ Thiên cực: 
PP'. Trục vũ trụ, Điểm xuân phân; 
AEA'W. Thiên xích đạo 


"THIÊN CẨU" điệu múa cung đình Chiêm Thành, loại 
múa tập thể nữ đồng điệu. Các cô gái đội trên đầu một 
chùm lọ độc bình bằng sứ được kết lại thành hình cây tháp, 
hai bên vai cắm hai chùm đèn bằng giấy trong thấp nến, 
vừa múa những động tác cung đình Chiêm Thành vừa hát 
theo nhịp trống. cổng, thanh la, đàn, sáo. Các cô gái đi, 
đứng, uốn lượn, quỳ một chân, có lúc quay ngoáắt lại, đặc 
biệt là quỳ hai chân uốn ngửa người, nằm ép xuống sàn mà 
chùm lọ độc bình không đổ, chùm đèn không tắt. 





THIÊN CHÚA GIÁO x. Đạo Kitô; Công giáo. 
THIÊN CỤC (cg. cực vũ trụ), x. Cực vũ trụ. 


THIÊN ĐÀN (Tiantan), công trình cổ ở Bắc Kinh 
(Beijng), nơi vua tế trời. Xây dựng từ năm 1420 (thời nhà 
Minh) trong một khu vườn cây rộng tới 267 ha với hơn 5 
nghìn cây bách cổ thụ, chia thành 2 khu Nội đàn và Ngoại 
đàn. Các công trình ở đây dựa trên ý tưởng "Trời tròn Đất 
vuông " bao gồm: Kỳ Niên Điện đặt trên Kỳ Ốc Đàn hình 
tròn 3 tầng, xung quanh đều có lan can đá trắng bao bọc; 
điện có 3 tầng mái ngói tráng men lam, trên cùng là chóp 
vàng. Bộ khung nhà dựa trên 4 cột lớn ở giữa (tượng trưng 
4 mùa) và 2 vòng cột, l2 cột trong chỉ 12 tháng, 12 cột 
ngoài tượng trưng 12 giờ. Hoàn Khung Vũ (ngôi điện nhỏ 
hình tròn một lớp mái), bên ngoài có lớp tường hổi âm, ở 
bậc lên điện có đá ba âm; Hoàn Khưu Đàn xây bằng đá 
trắng gồm 3 tẳng bệ, các tầng đều có lan can đá trắng bao 
quanh. Các công trình được xây dựng trong khoảng thế kỉ 
I5 - 18. 





Thiền Đàn 


THIÊN ĐẦU THỐNG x. Giôcôm. 


THIÊN ĐỂ giao điểm dưới của đường thẳng đứng (đường 
dây đọi) với thiên cầu của nơi người quan sát. XL Thiên cầu. 


THIÊN ĐỊA HỘI phong trào đấu tranh chống Pháp dưới 
hình thức hội kín ở Nam Kỳ trong những năm đầu thế kỉ 20. 
Có ảnh hưởng ít nhiễu từ phong trào Nghĩa Hoà đoàn chống 
đế quốc ở Trung Quốc cuối thế kỉ 19. Trong những năm 
Chiến tranh thế giới I (1914 - 18), ở Nam Kỳ có từ 70 đến 
80 hội kín, có hội do những người lính khố đỏ đứng đầu. 
Mục đích chủ yếu của TĐH là chống Pháp, quan lại tham ô, 
khôi phục Việt Nam. Tôn giáo và phương thuật (pháp sư, 
bùa chú, uống máu ăn thể, dùng tiếng lóng, dấu hiệu riêng 
để liên lạc, vv.) giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên 
truyền và tổ chức hội viên. Địa bàn hoạt động rộng: Sài 


THIÊN ĐƯỜNG 
Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Bến 
Tre, Châu Đốc. Tham gia tấn công trụ sở mộ lính ở Mỏ Cày 
(đêm 2 rạng 3.2.1916), đột nhập phá Khám lớn Sài Gòn 
(đêm 14 rạng 15.2) nhằm giải thoát Phan Xích Long, vv. Là 
phong trào tự phát mang nặng tính huyền bí, nhưng thể hiện 
tỉnh thần quật khởi của nông dân Nam Kỳ trong phong trào 
yêu nước chống Pháp. 


_ THIÊN ĐỊCH kẻ thù tự nhiên của sâu hại cây trồng. 
Là những sinh vật sống trên cây và những vùng xung 
quanh cây, không gây hại cho cây trồng, có khả năng bắt 
mỗi ăn thịt hay kí sinh trên những loài địch hại (những 
sinh vật gây hại cây trồng), gềm: côn trùng bắt mỗi, côn 
trùng kí sinh, vi sinh vật gây hại, những loài vi sinh vật 
đối kháng với vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng và các 
động vật khác có khả năng ăn địch hại. Trong hệ sinh thái 
các loài sinh vật, có nhiều mối quan hệ qua lại, trong đó 
có quan hệ dinh dưỡng: loài này làm thức ăn cho loài kia, 
các loài nối với nhau thành những chuỗi dinh dưỡng. Sâu 
hại cây (cây chủ) lấy cây làm thức ăn (cây kí chủ), một số 
loài sinh vật khác (TĐ) sử dụng sâu hại (vật chủ - vật 
môi) để làm thức ăn. Dựa theo hình thức sử dụng sâu hại 
làm thức ăn, người ta chia thành: TĐ bắt mỗi ăn thịt như 
bọ rùa, ruồi giả dạng ong, tò vò, chuỗn chuồn, chỉm, vv.; 
TP kí sinh như ong mắt đỏ, ruồi kí sinh, giun tròn, virut... 
gây bệnh. Trong bảo vệ thực vật, TĐ có vai trò điều chỉnh 
số lượng quần thể các loài địch hại trên cây trỗng. Việc sử 
dụng các loài TÐ để điều hoà số lượng sâu hại được gọi là 
biện pháp phòng trừ sinh học (x. Phòng trừ sinh học). 
Đây là biện pháp góp phần quan trọng trong đấu tranh 
sinh học và bảo vệ môi trường, vì vậy bảo vệ các loài TĐÐ 
trên các cánh đồng cũng là nhiệm vụ của nhà nông. TĐ là 
một bộ phận không thể thiếu trong biện pháp phòng trừ 
tổng hợp IPM, 


THIÊN ĐỈNH giao điểm trên giữa đường thẳng đứng 
(dây dọi) và thiên cầu. TP có độ cao 90” độ so với đường 
chân trời. Xt. Thiền cầu. 


THIÊN ĐƯỜNG (sinh; Terpsiphone), chỉ chim thuộc họ 
Muscicapidae. Con đực trên đầu có túm lông, vành mắt 
nhẫn, cặp lông đuôi giữa rất dài. Có khoảng 10 loài, phân 
bố ở vùng nhiệt đới Châu Phi, Đông và Nam Á, Ôxtrâylia. 
Ở Việt Nam có các loài: a) TÐ đuôi phướn (7. parudisD) 
sống định cư hoặc di cư tuỳ loài ở rừng thường xanh, rừng 
ngập mặn, cây bụi thứ sinh và vùng nương rẫy lên đến độ 
cao khoảng 1.200 m, phân bố từ Bắc Bộ đến hết Trung Bộ; 
b) TĐ đuôi đen (T. œtrocaudafa) sống dì cư Ở các vùng rừng 
núi và rừng ngập mặn ở đai thấp, phân bố ở Trung Trung 
Bộ. Là loài hiếm sắp bị đe doạ. 

THIÊN ĐƯỜNG (dân tộc, triết), quan niệm tôn giáo về 
sự thưởng, phạt ở thế giới bên kia với niềm tin nguyên 
thủy về sự bất tử của linh hổn sau khi chết. Linh hổn 
người lành sẽ lên TP hưởng hạnh phúc vĩnh viễn, linh hồn 
người ác sẽ sa xuống địa ngục và chịu hình phạt đầy đọa. 
Quan niệm này phản ánh một cách ảo tưởng khát vọng 
đạo đức của con người muốn vươn tới hạnh phúc, sự công 
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T THIÊN HÀ 





bằng xã hội; trong xã hội có giai cấp, nó bị giai cấp bóc 
lột lợi dụng để mê hoặc quân chúng lao động: hãy cam 
chịu cuộc sống khổ ải bất công trên trần thế để được cứu 
rỗi về sau này ở thế giới bên kia. 

THIÊN HÀ những hệ sao khổng lổ chứa từ 10” đến 10'? 
sao và có kích thước từ ! đến 100 kpc (kilô pacsec). Theo 
hình dáng bên ngoài và các đặc tính vật lí, chia thành các 
loại: TH elip (E, chiếm 50%), TH xoắn (S, chiếm gần 
30%) và TH ngoại lệ (Ir). TH của chúng ta là Ngân Hà; 
dải Ngân Hà mà ta nhìn thấy là hình ảnh của đại đa số sao 
phân bố gần mặt phẳng chính của TH của chúng ta. TH 
gần chúng ta nhất là Tinh vân Magiêlan [Ir; gọi theo tên 
nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Magiêlan (F. Magellan); 
xL. fỉnh vân Magiêlan| và Tình Vân Tiên Nữ (S). Các TH 
tụ tập thành các tập đoàn với mật độ S00 - 10.000 TH 
trong l MpcÌ, phân bố không đều trong không gian. 
Khoảng cách giữa các tập đoàn TH tăng dẫn do vũ trụ 
giãn nở. Tập hợp tất cả các TH gọi là Đại Thiên Hà. XI. 
Vũ trụ lọc; Bích beng. 





Thiên Hà 


Thiên Hà M100 (S) 
(ảnh chụp bằng kính thiên văn vũ trụ Habơn) 


THIÊN HÀ CỦA CHÚNG TA (cg. Ngân Hà), hệ sao 
lớn, trong đó có hệ Mặt Trời. Thuộc loại Thiên Hà xoắn, 
chứa hơn 10!! sao, khối lượng gần bằng 10)! lần khối 
lượng Mặt Trời, ngoài ra còn có vật chất giữa các sao 
(khí, bụi chiếm khoảng 0,05 khối lượng các sao), các tia 
vũ trụ, từ trường, bức xạ (phoIton), vv. Phần lớn các sao tụ 
tập gần một mặt phẳng (cg. mặt phẳng Thiên Hà) và gần 
một tâm (cg. nhân Thiên Hà) tạo thành một hình thể như 
thấu kính lỗi với đường kính cỡ 25 kpc, dày trung bình 
2 kpc. THCCT có 2 nhánh xoắn, ở đó tập trung các sao 
trẻ, các sao nóng và các đám mây hiđro. Phẫn vật chất 
còn lại của THCCT phân bố trong một thể tích hình cầu 
với bán kính 15 kpc. Tâm THCCT ở về phía chòm Nhân 
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Mã. Mặt Trời nằm giữa 2 nhánh xoắn, gần mặt phẳng 
THCCT và cách nhân của nó gần 10 kpc, do vậy, đứng 
trên Trái Đất ta thấy THCCT dưới dạng một dải màu 
trắng sữa, vì vậy mà có tên là Ngân Hà. Xt. Thiên Hà; 
Nhân Mã: Hệ Mặt Trời. 





Thiên Hà của chúng ta 
Vùng sắng nằm nuang giữa ảnh, chụp từ vệ tình Đài thiên 
uăn tỉa ganưmna Cômlơn 





Vùng tâm Thiên Hà của chúng ta 


"THIÊN HẠ ĐẠI THỂ LUẬN" (dịch nghĩa: "Bàn về tình 
thế lớn trong thiên hạ”), bài "luận" do Nguyễn Lộ Trạch viết 
nhân dịp vua Thành Thái ra để trong kì thi Đình năm 1822. 
Tuy không dự thi, nhưng qua đó tác giả muốn nói lên tư 
tưởng của mình trước thời thế. Nội dung gồm: nước mạnh 
hay yếu là do có nến giáo dục lấy chánh đạo để đào tạo sĩ 
phu và quốc dân; thực trạng nước Trung Hoa hiện nay đã 
suy yếu, ta không nên trông chờ. Phải duy tân và tự cường 
như Nhật Bản mới mong mở mặt được; những nguyên nhân 
suy nhược của Việt Nam. Việt Nam muốn cứu mình phải 
bỏ cái cũ, xây cái mới bằng: 1) Chấn chỉnh chính giáo; 2) Duy 
tân, mở mang công, nông, thương, học theo các môn học 
Âu Tây; 3) Chờ cơ hội thuận lợi để lấy lại nước. 


THIÊN HOÀNG hoàng đế Nhật Bản, xuất thân thủ lĩnh 
bộ lạc Yamatô (Yamato), trở thành vua khi lập nước (vào 
thế kỉ 5 hoặc 6). Tự coi và được thân dân gọi là Tensi (thiên 
tử), Mikađô (Mikado - ngự môn) nhưng phổ biến hơn cả là 
Tennô (Tennõ - thiên hoàng). 


"THIÊN NAM DƯ HA TẬP" T 





THIÊN KIỀU x. Khoang treo. 


THIÊN LANG (L. Siri¿s), ngôi sao sáng nhất bầu trời, là 
sao đôi. Có cấp sao - l, 6; nằm trong chùm sao Đại Khuyển 
(L. Canis Major). 





Thiên Lang 
Chòm sao Đại Khuyển 
l. Thiên Lang 


THIÊN LÍ (nông, xinh; Asclepiadaceae), họ cây leo, một 
số cây bụi hoặc cây gỗ, cây thảo. Lá mọc đối, đôi khi mọc 
cách hoặc mọc vòng; lá đơn nguyên, thường không có lá 
kèm. Hoa nhỏ, tập hợp thành cụm hình xim, đôi khi mọc 
đơn. Hoa lưỡng tính, đều, mẫu 5, tràng hợp hình ống. Quả 
khô. Có 290 chi, 2.000 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới, chỉ vài loài ở ôn đới. Nam Phi là trung 
tâm của nhiễu loài, nhiễu cây dạng mọng nước thuộc họ 
Thiên lí. Ở Nam châu Á có chỉ Dischidia với 50 loài bì sinh: 
cây tai chuột (D. acuminaía) làm thuốc chữa bệnh lậu, Ở 
Việt Nam hiện biết 40 chỉ, 100 loài. Có một số loài làm 
thuốc như: bổng bồng (Caifotropis gigamtea) lấy lá chữa 
hen, vỏ rễ chữa bệnh phong, giang mai; hoa lí (Teloyma 
cordatuưm = Pergularia minor) được trỗng rộng rãi ở Miễn 
Bắc để làm cảnh và lấy hoa, lá non nấu canh ăn mát và 
bổ; hà thủ ô trắng (Tylophora juventas) làm thuốc bổ, 
chữa cắm sốt. XtL. Hoa lí. 


THIÊN LÍ (triết), khái niệm trong triết học Trung Hoa cổ 
đại. Xuất hiện đầu tiên trong các tác phẩm của Trang Tử 
(Zhuangzi) và Hàn Phi Tử (Han Feizi), có nghĩa là phép tắc 
của tự nhiên. Thời Tống (Song), Trình Di (Cheng Yj) nói: 
"Cái không làm mà làm, cái không đến mà đến, gọi là thiên 
lí", Chu Hy (Chu Xi) thì lại cho cương thường là TL “Thiên 
lí chỉ là tên gọi chung của nhân, nghĩa, lễ, tế. Nhân, nghĩa, 
lễ, tế là các con số của thiên lí" (Chiểu ngữ loại). Vương 
Thủ Nhân (Wang Shouren) đời Minh (Ming) thì chỉ ra 
"Lương tri tức là thiên lí". Dù là Trình - Chu học phái hay 


Lục - Vương học phái, các phái thường đều cho TI. là 
nguyên tắc cao nhất, mãi mãi không thay đổi của chính thể 
phong kiến chuyên chế. Họ đều cho điều trái với TL là 
"nhân dục", và đều chú trọng "giữ gìn thiên H, tiêu diệt 
nhân dục”. 


THIÊN MỆNH khái niệm triết học có nghĩa là ý chí 
mệnh lệnh củi Thượng đế: phàm những việc diễn ra trong 
tự nhiên, xã hội và con người mà bản thân con người 
không tránh được, không chống lại được, đều được coi là 
do TM (mệnh trời). Khái niệm này xuất hiện rất sớm, 
ngay trong sách "Thượng Thư" và "Kinh Thi" của Trung 
Quốc đã có. Giai cấp thống trị thường lấy TM làm chỗ 
dựa để bảo vệ lợi ích của mình. Các nhà nho duy tâm, về 
cơ bản cũng tin vào TM. Các nhà duy vật thường không 
tin ở TM. 

THIÊN MÔN ĐÔNG (Aspdragus cochinchinensis; tk. 
dây tóc tiên), cây mọc hoang lâu năm, họ Hành tỏi 
(Liliaceae). Thân leo, mang nhiều cành hình lưỡi liểm. Lá 
nhỏ, hình vảy. Hoa trắng. Rễ củ hình thoi, mẫm, chứa 
asparagin và chất nhầy (xem hình). Là vị thuốc dân gian 
chữa ho, long đờm, sốt; dùng nước sắc hoặc bột tán. 
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Thiên môn đông 
I. Cành; 2. Hoa; 3. Quả và hạt; 4. Rễ củ 


THIÊN MỤ x. Chùa Thiên Mụ. 


"THIÊN NAM DƯ HA TẬP" bộ tùng thư mang tính 
điển chế do Lê Thánh Tông giao cho các văn thần biên 
soạn năm 1483. Gồm hàng trăm quyển, hiện chỉ còn 10 
quyển, chép các chế độ, luật lệ, văn thư, chế dụ, cáo sắc, 
thơ phú... của Lê Thánh Tông và triểu đại ông. Phần còn 
lại, lộn xộn, pha tạp, trùng lặp, thiếu hệ thống, nhưng vẫn 
thấy rõ ý thức xây dựng điển chương, chế độ của một đất 
nước văn hiến. Có nhiễu tư liệu quý hiếm về chính trị, kinh 
tế, văn hoá, vv. Đặc biệt về văn thơ, có nhiều tác phẩm của 
Lê Thánh Tông và thơ văn phụng hoa, phụng bình... của 


fầ "THIÊN NAM MINH GIÁM" 


các văn thần: "Minh lương cầm tú”. "Quỳnh uyển cửu ca", 
"Chính tây kỉ hành".... bài phú “Lam sơn lương thuỷ”, bài 
văn Nôm “Thập giới cô hỗn quốc ngữ văn”, tập bút kí “Liệt 
truyện tạp chí”, vv. "TNDHT" là bộ sách lớn đầu tiên trong 
kho tàng thư tịch cổ Việt Nam, 


"THIÊN NAM MÌNH GIÁM" tập điễn ca lịch sử Việt 
Nam, ra đời nửa đầu thế kỉ 17. gồm 936 cầu thơ Nôm song 
thất lục bát, kế từ thời Hồng Bàng đến Lê Trung hưng. Tác 
giả là tôn thất họ Trịnh, được chúa sai làm. Sách viết theo 
quan điểm chính thống, phần về Lè - Trịnh thì thiên vị, tán 
dương quá đáng, nhưng thấm đậm trnh thần dân tộc, để cao 
anh hùng pIf nước, danh nhần văn hoá, phê phán bọn 
quyển gian tội phạm xâm lược. Tự sự, miêu tả, khấc hoạ 
chân dung thì hùng hỗn, gợi cảm. LÀ tác phẩm đầu tiên 
dùng thể thơ này để diễn ca lịch sử. 

"THIÊN NAM NGỮ l.ỤC" (tên đầy đủ: "Thiên Nam 
ngữ lục ngoại kỶ?, tập diễn ca lịch sử Việt Nam, khuyết 
danh, ra đời cuối thế kÌ 17, gồm 8.136 câu thơ Nồm lục bát, 
31 bài thơ, sấm ngữ chữ Hán và 2 bài thơ Nôm cách luật. 
Sách kể sự tích từ th3i Hồng Bàng đến Lê Trung hưng, theo 
quan điểm chính thống; phần đã sử. truyền thuyết, cổ tích 
có nhiễền yếu tế hoang đường, nhưng tổng kết được cụ thể 
truyền thống anh hùng, chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thân dân 
tộc với bút pháp đầy ngẫu hứng. Có nhiều hình tượng nhân 
vật sử thi anh hùng được xây dựng thành công: Phù Đổng 
Thiên Vương, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Định Rộ Lĩnh, Trần 
Quốc Tuấn ... Thể lục bát được sử dụng khá thuần thục; lời 
thơ chất phác, dân dã. 'TNNL" góp phẳẩn phổ biến tri thức 
lịch sử nước nhà, LÀ tác phẩm văn học chưa hoàn mĩ, nhưng 
với những thành tựu đạt được. là cột mốc đánh đấu sự 
trưởng thành của văn thơ Nôm nói chung, truyện thơ Nôm 
nói riêng. 

"THIÊN NGA" tên gọi tổ chức nữ gián điệp do CA 
thành lập 8.1968 tại Miền Nam Việt Nam trong chiến 
tranh xâm lược của Mĩ, Hinh thành từng biệt đội từ trung 
ương đến quận và trực thuộc Bộ Tư lệnh (bộ chỉ huy) cảnh 
sất cùng cấp với các nhiệm vụ chính: tổ chức xây dựng 
và phát triển đầu mối để thu thập tình báo trong các tổ 
chức cách mạng, lực lượng trung lập (lực lượng thứ ba), 
các tổ chức quần chúng trong vùng tạm chiếm...; tiến 
hành chiêu hổi; phá hoại phong trào cách mạng. Nhân 
viên "TN” được tuyển chọn chủ yếu từ nữ cảnh sát chuyên 
nghiệp. được tổ chức và huấn luyện chặt chẽ nền phát 
triển hạn chế. 


THIÊN NHÂN CẢM ỨNG thuật ngữ của Đổng Trọng 
Thư (Dong Zhongshu) thời Hán (Han), nói lền mối quan 
hệ piữa trời và người theo quan điểm thần bí. Cho rằng 
trời và nepười cùng loại nên tương thông với nhau, trời có 
thể can thiệp vào việc người, hành vi của con người có thể 
cảm ứng được với trời. Cho rằng: “Trời cũng có cái khí 
khoan khoái, tức bực, có cái tâm sung sướng, buồn bã, 
cùng với người. Nếu xét theo loại thì trời - người là một" 
(Xuân Thu phốn lộ - Âm Đương nghĩa). Cho rằng trời biết 
được việc người, thấy việc người, việc quốc gia có những 
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nguy bại thì ra tai dị để cảnh cáo, nếu không trau dồi sửa 
chữa thì trừng phạt. Tư tưởng này là cơ sở của hệ thống 
thần học họ Đổng. 


THIÊN NHÂN HỢP NHẤT chỉ sự thống nhất, cảm 
thông với nhan giữa trời và người, giữa tự nhiên và con 
người. Vẻ nội dung này, các trường phái triết học Trung 
Quốc có nhiều sự giải thích khác nhau. "Kinh Dịch" cho 
rằng: "Rậc đại nhân hợp đức với trời đất, chung ánh sáng 
với Mặt Trời, Mặt Trắng, hợp tuần tự với bốn mùa, hợp cát 
hung với quỷ thần, làm trước trời mà không trái ý trời, làm 
sau trời mà theo thiên thời". Mạnh Tử (Mengz2l) cho rằng 
trời và người thông với nhau, tính thiện là do trời phú, tận 
tâm thì biết được tính, biết được tính thì biết được trời. 
Trang Tử (Zhuangzi) cho rằng trời và người vốn hợp nhất, 
"Trời đất cùng sinh ra với ta, vạn vật cùng với ta là một”, 
Trình Di (Cheng Yì) và Tĩnh Hạo (Cheng Hao) thì nói: 
“Trời và người không phải là hai, bất tất phải nói hợp". Ở 
Trung Quốc, ý kiến khác nhau này còn tiếp tục cho đến 
cuỗi thời phong kiến. 


THIÊN NIÊN KIỆN (Homalomena occwlta; tk. sơn thục, 
bao kim}, cây thảo, mọc hoang sống lâu năm, họ Ráy 
(Araczae). Thân rẻ mập, dài. Lá mọc so le, có cuông đài. 
Bẹ hoa được bao bọc trong mo. Quả mọng. Thân rễ có mùi 
thơm, chứa tính dẫu. Dùng thân rễ phơi khô làm thuốc bổ, 
chữa phone thấp, nhức mỗi. 





"Thiền niên kiện 
f, Cây; 2. Hou; 3. Quả và Hai 


THIÊN SƠN (Tianshan), hệ thống núi ở Trung Á và Nội 
Á, nằm trên lãnh thổ của các nước Trung Á (phía tây) và 
Trung Quốc (phía đông). Dài từ tây sang đông khoảng 
2,500 km. Các đỉnh núi cao năm ở trung tâm TS: đỉnh 
Chiến Thắng (7.449 m), Khan Tengri (Hantengpelifeng; 
6.995m), vv. Từ trung tâm tách ra thành 3 đãy phần chia 
các bổn địa giữa núi Ixưc - Kun (Issyk - Ku!) và hồ Ixưc - 
Kun, Narm (Naryn), At - Basưn (AI - Bashyn)... và được nối 
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liễển với nhau ở phía tây bằng dãy núi Fecgana (Fergana). Ở 
phía đông TS, có một vùng trũng (cao 2.000 - 3.000 m) nằm 
giữa 2 dãy núi song song (cao 4.000 - 5.000 m). Bể mặt 
xươctơ (bằng phẳng, hơi lượn sóng) cao 3.000 - 4.000 m. 
Tổng diện tích băng hà 7 nghìn km”. Sông nhiều thác 
ghếnh [Narưn, Chu (Chu), Hi (Ii), vv.]. Trên sườn bắc có 
thảo nguyên và rừng (chủ yếu cây lá kim), lên cao nữa là 
đồng cỏ cân Anpi (AIpi) và Anpi, trên các xươctơ là 
hoang mạc lạnh. Có các khu bảo vệ thiên nhiên. 


THIÊN SỬ theo giáo lí Công giáo, Thiên Chúa tạo dựng 
ra các TS để đi truyền dạy cho loài người biết đến quyển 
lực võ biên của Thiên Chúa. TS điểu khiển các lực lượng 
hùng vĩ của vũ trụ, có thể trị phạt những người sai lỗi, và 
cũng có thể đưa con người về hạnh phúc trường sinh; vì thế, 
có thể coi TS là môi giới giữa Chúa với các tín đổ, Người 
theo đạo phải tin rằng mỗi người đều được một TS (cũng 
gọi là thiên thần) giữ gìn cho, từ lúc tượng thai đến khi về 
trời. Trong các buổi lễ, con người đến hợp cùng các TS 
đang châu quanh bàn thờ, cùng hợp lòng ca ngợi Chúa, để 
sau này TS lại đưa con người về chầu Chúa muôn đời trên 
thiên đàng. 


THIÊN TAI (cg. tai biến thiên nhiên, thẩm họa), sự 
thay đổi đột ngột và mãnh liệt của tự nhiên do các nguyên 
“ nhân khác thường, có ảnh hưởng ghê gớm tới điều kiện tự 
nhiên và môi trường trên Trái Đất, gây thảm họa cho đời 
sống con người (núi lửa, động đất, sóng thần, bão lụt, lở 
núi, vy.}. 


THIÊN TÀI tài năng sáng tạo ở trình độ cao nhất; đồng 
thời khái niệm này còn chỉ người có tài năng bẩm sinh. Một 
tác phẩm TT là một tác phẩm có tính chất hết sức mới mẻ 
và độc đáo, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với sự phát triển 
của xã hội loài người. Do đó, nó để lại những ấn tượng mạnh 
mẽ, sâu sắc. Một người TT là một người đã có được những tác 
phẩm sáng tạo như thế, là một con người có những khả năng 
xuất chúng, có những cố gắng rất lớn, nhạy cảm với những 
vấn để nóng bỏng của thời đại, của xã hội, biết thể hiện và 
thoả mãn được những nhu cầu quan trọng nhất của xã hội. 


THIÊN TÁNG (cg. không táng), một kiểu chôn người 
chết, không phổ biến rộng rãi như thổ táng. Theo cách này, 
_ người ta để thây người chết lộ thiên: hoặc để nằm trên một 

tấm phên rồi đặt tấm phên trên chạc ba một cái cây to, hoặc 
để dưới vòm mái đá hay trong hang đá ở lưng chừng núi, có 
khi đặt nằm sâu trong hang động. 


THIÊN THẠCH những vật thể nhỏ thuộc hệ Mặt Trời, 
rơi từ khoảng không giữa các hành tỉnh vào Trái Đất. Tuỳ 
theo thành phần cấu tạo, phân biệt: TT sắt - chủ yếu là sắt 
niken (5 - 30% Ni) và một lượng nhỏ các chất khác (Mg, Sỉ, 
Ca, vv.); TT đá - ít gặp trên Trái Đất, giàu oxit sắt, oxit 
Sillc, oxIt magie, Khoảng 85% các TT đá chứa các chonđra 
(các hạt hình câu có kích thước từ rất bé đến to bằng hạt đỗ) 
nên còn gọi là chonđrit. Khi rơi trong khí quyển, do ma sát, 
các TT hầu như bị cháy hết; TT lớn nhất được tìm thấy 
(1920) ở Gôba, Tây Nam Châu Phi, nặng gần 60 tấn. Xt. 
Sao băng. 


m..a.......,L.... ...(..ốẽs..=....Ố......... 





Thiên thạch 
Tảng thiên thạch sắt (82,4%b sắt) nặng 60 tấn tại Gôba, 
Tây Phi 


THIÊN THẠCH ĐÁ x. Thiên thạch. 
THIÊN THẠCH SẮT x. Thiên thạch. 


THIÊN THẠCH SẮT ĐÁ tên chung để chỉ các thiên 
thạch rất hiếm gặp, nằm trong các khối đá có các khoáng 
vật silicat (olivin, piroxen), chứa một lượng lớn (ít nhất 
25%) sắt và niken, thường hàm lượng của 2 nguyên tố này 
gần như nhau. 


THIÊN THỂ các vật thể mà ở đó tập trung phần quan 
trọng nhất của vũ trụ, vd. các sao, Tinh Vân, tập đoàn sao, 
Thiên Hà, vv. XL. Vũ trụ. 


THIÊN TRIỆU theo niềm tin Công giáo, Chúa "ra ơn 
thiên triệu", đặc biệt kêu gọi một số người được Chúa chọn 
làm tông đồ, làm chứng về Chúa và rao truyền Phúc âm, cụ 
thể trong đời sống là mời gọi một số người làm giáo sĩ và tu 
sĩ, coi đây là các vị thừa sai truyền giáo để mở mang nước 
Chúa, nhắc nhở giáo dân hiến thân phụng sự Chúa. Cũng 
gọi là ơn Chúa gọi. 


THIÊN TRÙ dải núi đá vôi tuổi Triat ven rìa tây đồng 
bằng Sông Hồng, chạy dài đến 100 km từ thôn Ái Nàng 
(Hòa Bình) đến thôn Lăng Văn (Ninh Bình). Được giới hạn 
về phía đông bởi Sông Đáy, phía bắc - sông Thanh Hà, phía 
tây - Sông Bôi. Diện tích khoảng 1.800 km, cao trung bình 
300 m. Các thung lũng đá vôi phần lớn đã được khai phá, 
trồng mơ, rau sắng, mây tre, có các xóm làng ở các thung 
lớn, nhất là các đồng bằng ở ngoại vỉ cacxtơ. Rừng nhiệt đới 
trên núi đã bị khai thác. Có nhiều thắng cảnh như Chùa 
Hương, Chùa Hang, Hoa Lư. 

THIÊN TRÚC (Tianzhu), 1. Tên cổ của Ấn Độ (Tây 
vực kí). 

2. Tên gợi của các chùa nổi tiếng ở Hàng Châu (Hangzhou) 
và Chiết Giang (Zhejiang; Trung Quốc). 

3. Tên sách do Pháp Hộ và Duy Tịnh dịch và đối chiếu 
từ chữ Phạn ra chữ Hán gềm 7 quyển lấy tên là "Thiên 
trúc tự nguyên”. 

THIÊN TRƯỜNG tên gọi ! phủ (lộ) dưới thời Trần - 
Lê. Năm 1262, Trần Thánh Tông đổi hương Tức Mạc 


#ầ THIÊN VĂN ĐO LƯỜNG 





(quê gốc của nhà Trần) thành phủ TT, sau đó được nằng 
thành lộ. Năm 146ó, nhà Lê gọi là thừa tuyên TT, 3 năm 
sau đổi là Sơn Nam. Năm 1741, TT là một phủ lộ của Sơn 
Nam Hạ, gồm 4 huyện [Nam Chân (Nam Trực), Giao 
Thủy, Mỹ Lộc, Thượng Nguyên]. Năm 1831, là một phủ 
thuộc tỉnh Nam Định. Nay là các huyện Giao Thuỷ, Xuân 
Trường, Nam Trực, Trực Ninh, Mỹ Lộc đều thuộc tỉnh 
Nam Định. 


THIÊN VĂN ĐO LƯỜNG phán ngành của thiên văn 
học, nghiên cứu vị trí tương hỗ giữa các thiên thể trong 
không gian, sự thay đổi vị trí thiên thể theo thời gian, 
chuyển động quay của Trái Đất, các hằng số thiên văn, hình 
thể bên ngoài của thiên thể. Một số kết quả của TVP1. 
được ứng dụng nhằm xác định thang giờ chính xác, chuyển 
động cực, các hằng số thiên văn, toa độ cầu của hàng nghìn 
thiên thể, toa độ thiên văn của các điểm trên mặt đất, tơạ 
độ địa lí trên Mặt Trảng, trên các hành ứnh, Hoả Tĩnh, 
Thuỷ Tỉnh ... tính toán dự báo nhật thực và nguyệt thực, vv. 
Trong thời đại ngày nay, TVĐL, còn có thêm nhiệm vụ quan 
sát, định hướng cho các vệ tnh nhần tạo và các con tàu vũ 
trụ, vv, Xt. Thiên cầu ; Nhật thực và nguyệt thực. 


THIÊN VĂN HÀNG HẢI bộ môn thiên văn thực hành 
phục vụ cho ngành hàng hải. Nghiên cứu những phương 
pháp xác định vị trí tàu trên biển tại một thời điểm nào đấy 
theo các thiên thể hoặc các vệ tình hàng hải nhân tạo. Ở thế 
kỉ I5, người ta đã dùng kính kinh vĩ, kính lục phân... để 
quan sát. VỀ sau các số liệu của Mặt Trời và các hành tỉnh 
đều được tính sẵn trước. Vào nửa sau thế kỉ 18, kinh độ đã 
được tính với độ chính xác vất cao; đến năm 1843, kinh độ 
được tính theo phương pháp các vòng tròn đường cao bằng 
nhau của nhà hàng hải Hoa Kì Sommơ (T. Sommer). Ngày 
nay các hệ định vị toàn cầu GPS, vệ tỉnh hàng hải nhân tạo 
được dùng rộng rãi để dẫn đường và xác định vị trí các con 
tàu trên đại đương, đặc biệt trong các trường hợp cần cứu 
hộ. Xt. Kính lục phân. 


THIÊN VĂN HỌC ngành khoa học có từ lâu đời, 
nghiên cứu quy luật chuyển động, cấu tạo và sự phát 
triển của các vật thể vũ trụ, các hệ thống do chúng tạo 
thành cũng như của cả vũ trụ. Bao gồm: thiên văn cầu, 
thiền văn thực hành, thiên văn vật lí, cơ học thiên thể, 
thiền văn sao, thiên văn ngoài Thiên Hà, tính nguyên 
học, vũ trụ học, vv. Phát sinh từ nhu cầu thực tiễn của 
con người như dự đoán các hiện tượng mùa, tính lịch, 
xác định vị trí trên mặt đất, vv. TVH hiện đại đã thay thế 
quan niệm vũ trụ địa tâm [của nhà khoa học cổ Hi Lạp 
Prôlêmê (Ptolémée), thế kỉ 2] bằng hệ thống vũ (trụ nhật 
tâm {của nhà thiền văn học người Ba Lan Kôpecnich 
(N. Kopernik), thế kỉ 16]; nó ra đời với sự khởi đầu dùng 
kính thiên văn [của nhà toán học, vật lí - thiên văn học 
người ltalia Galilề (G. Galilée) đầu thế kỉ 17] và sự phát 
hiện ra định luật hấp dẫn vũ trụ [của nhà toán học, vật lí - 
thiên văn học người Anh Niutơn (I. Newton), thế kỉ 17]. 
Trong )ịch sử TVH, thể kỉ !§ và 19 là thời kì tích luỹ các 
số liệu về hệ Mặt Trời, Thiền Hà và bản chất vật lí của 
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các sao, của Mặt Trời, các hành tỉnh và các thiên thể 
khác. Sang thế kỉ 20, nhờ phát hiện được hệ Thiên Hà, bộ 
môn thiên văn học ngoài Thiên Hà mới bất đầu hình 
thành và phát triển. Nghiên cứu phổ của các Thiên Hà 
cho phép nhà vật lí thiên văn Hoa Kì Habơn (E. P. 
Hubble) phát hiện (I929) ra sự giãn nở chung của vũ trụ 
mà nhà toán học và địa vật lí Xô Viết Fritman (A. A. 
Friedman) đã tiền đoán (1922) dựa trên thuyết hấp dẫn do 
nhà bác học người Đức Anhxfanh (A. Einstcin) xây dựng 
năm 1915 - 1ó, Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại đã tác động có tính chất nhảy vọt đối với TVH 
nói chung và thiên văn vật lí nói rnêng. Việc chế tạo được 
các kính thiên văn quang học và kính vô tuyến thiền văn 
có độ phân giải cao, việc sử dụng các máy siêu tính, vệ 
tỉnh nhân tạo của Trái Đất, các con tàu vũ trụ, kính viễn 
vọng Habơn ngoài vũ trụ để tiến hành quan sát thiên văn 
từ ngoài khí quyển, đã cho phép phát hiện hàng loạt các 
vật thể mới như các Thiên Hà vô tuyến, các quaza, punxa 
và các nguồn bức xạ Rơnghen, các hỗ đen, vv. Đã xây 
dựng được cơ sở của thuyết tiến hoá sao và thuyết nguỒn 
gốc của hệ Mặt Trời, Thành tựu lồn nhất của thiên văn 
vật lí trong thế kỉ 20 là sự ra đời vũ trụ học tương đối tính, 
còn gọi là thuyết tiến hoá của toàn vũ trụ. Xt. Bích beng: 
Sao; Thiên Hà. 


THIÊN VĂN HỌC NGOÀI KHÍ QUYỂN bộ môn thiên 
văn học nghiền cứu các đối tượng vũ trụ nhờ những thiết bị 
đặt trên tên lửa, vệ tỉnh nhân tạo, các trạm vũ mì, kính viễn 
vọng vũ trụ và được đưa ra ngoài khí quyển Trái Đất để loại 
trữ ảnh hưởng của khí quyển, vd. kính thiên văn Habơn [gọi 
theo tên nhà vật lí thiên văn Hoa Kì Habơn (E. P. Hubble)]. 
TVHNKQ cho phép tiển hành các nghiên cứu thiên văn 
trong mọi dải sóng điện tì (trong đó có các đải Rơnghen và 
gammia). XL Thiên văn học. 


THIÊN VĂN SAO bộ môn thiên văn học ra đời từ cuối 
thể kÍ 18 ở nước Anh, do Hecsen (W. Herschel) sáng lập, 
nghiên cứu các quy luật chung về cấu tạo, thành phần, động 
lực học và sự tiến hoá của các hệ thống sao; nghiên cứu ấp 
dụng các quy luật ấy vào Thiên Hà của chúng ta. TVS bao 
gồm: thiên văn sao thống kê, động tình học và động lực 
học các sao. Xt. Šazø; Thiên văn học; Thiên Hà. 


THIÊN VĂN TRẮC ĐỊA bộ phận của bộ môn thiên 
văn thực hành, nghiên cứu các phương pháp sử dụng 
những kết quả quan sát thiên văn cho các công việc về 
trắc địa và vẽ bản đồ, xác định hình dáng kích thước và 
lực hấp dẫn của Trái Đất. Thuật ngữ "thiên văn trắc địa" 
xuất hiện vào nửa đầu thế kỉ 20 trong tư liệu khoa học của 
Đức. Được ứng dụng trong trắc địa lí thuyết và trắc địa vệ 
tinh. Xt. Trắc địa. 


THIÊN VĂN VÔ TUYẾN chuyên naành của thiên văn 
học, nghiên cứu các thiên thể theo bức xạ vô tuyến của 
chúng bằng các kính TVVT. Các quan sát TVVT có thể 
được tiến hành từ mặt đất trong đải sóng từ lmm đến 30 m 
(các sóng đài hơn và ngấn hơn đều bị khí quyển hấp thụ). 








Khả năng phân giải của kính TVVT cao hơn khả năng phân 
giải của các kính quang học. Các phương pháp TVVT đã 
giúp phát hiện ra nhiều loại nguồn bức xạ vũ trụ mới và bức 
xạ tàn dư. XI. Sóng vô tuyến; Thiền văn học. 





Thiên văn vô tuyến 
Kính thiên văn vô tryển VLA ở Xôcôrô (Socorro), 
Niu Mêhicâ (New Mexico), gầm 37 chảo, dải sóng 
từ Imm đến Ì km 





Thiên văn vô tuyến 


Ảnh chụp Quaza bằng kính thiên văn vô tuyến 


THIÊN VƯƠNG TINH (L.. Uran; kí hiệu: Í ), hành tỉnh 
trong hệ Mặt Trời do Hecsen (W. Herschell) phát hiện 
(1781). Khoảng cách trung bình đến Mặt Trời 19 18 đơn vị 
thiên vẫn (2.871 triệu km); chu kì quay xung quanh Mặt 


_ THIÊN Ï 


Trời §4 năm; chu kì tự quay: 10h 49min; đường kính xích 
đạo 48.600 km; khối lượng 8,7.10°”” kg. Thành phần khí 
quyển: H;, CH¿, He. Mặt phẳng xích đạo nghiêng trên mặt 
phẳng quỹ đạo: 82°. TVT có 5 vệ tỉnh và một hệ thống vành 
bao quanh. 





Thiên vương tình 


THIÊN XÍCH ĐẠO (cg. xích đạo trời), đường tròn quy 
ước trên mặt thiên cầu, nằm trong mặt phẳng đi qua tâm 
thiên cầu và vuông góc với trục vũ trụ. TXĐ đồng tâm với 
đường xích đạo của Trái Đất và cắt đường chân trời Ở 
điểm Đông và điểm Tây. XI. Thiên cầu; Toạ độ thiên 
xích đạo. 





Thiên xích đạo 


l. Hoàng đạo; 2. Thiên xích đạo; PP'. Trục vũ trụ; 
# "at F đâu 
y,?y.. Điểm vuận phân 


THIÊN gọi đầy đủ là Thiển na, dịch nghĩa là tĩnh lự, là 


tĩnh tâm để suy nghĩ. Một từ khác có nghĩa tương tự là "chỉ 
quán" ("chỉ" là ngừng dòng tâm thức lại, không để cho nó 
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'Ï THIÊN ĐỊNH 





tấn loạn; "quán" là thấy, xét). Nhờ tâm thức định tính nên 
Phật tử mới nhìn thấy được sự vật như thật. Dựa vào công 
phu thiền định, để thấy sự vật như thật gọi là thiển quán. 
Các chân lí chủ đạo Phật như là khổ, vô thường, vô ngã... 
cần được Phật tử nẤm bắt không phải bằng suy từ khái niệm 
mà bằng thiển quán, nghĩa là thấy rõ ràng bằng hình ảnh 
như là trước mắt vày. 


THIÊN ĐỊNH (tt ghép Sanskrit - Hán), cả hai từ đều 
đồng một ngtữa là định tầm, nghĩa là dứt bổ mọi vong 
niệm để suy tư đúng. Người tu thiển, chứng được sơ thiển, 
thì có được 5 tâm trạng tốt đẹp, gọi là 5 thiền chi, tức là: 
1) Tâm: tâm hướng tới đối tượng cẩn quan sát, Vd. người 
tu thiển, theo dõi hơi thở ra, hít vào, hướng vào hơi thở, 
cho nên tâm trở nên tỉnh táo, không mê muội, buồn ngủ 
(sách Phật gọi là hôn trầm, thuy miên). 2) Tứ: tâm đi sâu, 
suy xét kĩ đối tượng. Nhờ đó, không còn nghi boặc. 3) HỈ: 
tâm cảm thấy vui vẻ, không oán giận. 4) Lạc: thân cảm 
thấy vui vẻ, không còn hối tiếc. 5) Nhất tâm: tâm chuyên 
chú vào một điểm tức là đối tượng được lựa chọn để quan 
sát; tâm không còn bị phân tấn. 


THIÊN TÔNG một tông phái Phật giáo hình thành ở 
Trung Quốc thế kỉ 6, truyền sang Việt Nam, Triều Tiên, 
Nhật Bản. Người sáng lập là nhà sư Ấn Độ Bê Đẻ Đạt Ma 
(xt. Bồ Đề Đạt Ma ) tu tại chùa Thiếu Lâm. Nội đung chủ 
yếu thể hiện qua 4 câu kệ của ông: Bất lập văn tự, Giáo 
ngoại biệt truyền, Trực chỉ nhân tâm, Kiến tính thành Phật 
(không đặt ra kinh kệ, truyền dạy không theo giáo lí, đi 
thẳng vào tâm con người, thấy Phật tính mà giác ngộ). 
Chống lại xu hướng biện luận kinh viện về kình Phật lúc 
bấy giờ (thế kỉ 6) đang rất thịnh trong tăng gia Trung Quốc. 
Về sau chính Huệ Năng phát triển TT một cách sâu sắc hơn 
(xt. Huệ Năng). TT vào Việt Nam từ thế kỉ 6, sau đó có 
nhiều phái, trong đó phải kể đến phái Trúc Lâm do Trần 
Nhân Tông lập ra. 


"THIÊN TÔNG BẢN HẠNH" (ập thở quốc âm của 
thiển sư Chân Nguyên xuất bản vào thế kĩ 18, chủ yếu kể 
sự tích hành trạng của 2 vua đời Trần là Trần Thái Tông và 
Trần Nhân Tông. Ngoài ra, cũng có lược kể sự tích 3 vua 
Trần khác là Trần Thánh Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh 
Tông cũng như sự tích của Pháp Loa và Huyền Quang (Tổ 
thứ hai và Tổ thứ ba của Thiển phái Trúc I.âm). 


"THIỂN UYỂN TẬP ANH“ tập sách của nhà chùa, 
Phan Huy Chú nói là sách đời Trần "ghì chép sự tích và 
tông phái Thiền học của Việt Nam cuối đời Đường, qua các 
đời Đình, Lê đến Lý, Trần". Bản còn lại (1715) không có 
đời Trần. Toàn tập gồm 62 chân dung các vị thiển học, trích 
dẫn 77 bài thơ, bài kệ và hơn 90 đoạn thơ xuất hiện khoảng 
từ triều Đinh đến triều Lý, con số lớn nhất về thơ văn từ đời 
Lý trở về trước. Do đó, “TUTA" là một tài liệu quý để tìm 
hiểu lịch sử văn học Việt Nam thế kỉ 10 - ]3. 


THIẾN x. Hoạn. 


THIÊN ĐÀO cách tác động vào cây đào để cho hoa nở 
rộ đúng dịp Tết âm lịch. Từ tháng 2 năm trước, khi chổi mới 


đài 10 - 15 cm, cần băm ngọn liên tục 7 - IŨ ngày cho cây ra 
nhiều nhánh. Cành đài I0 - 15 cm lại tỉa ngọn để cho cây không 
cao, cành ra nhiều, tán tròn, sai hoa. Cuối tháng 7 - tháng 8 thôi 
không bấm ngọn nữa. Giữa tháng §, dùng đao sắc tiện đứt 
một đường vỏ cây đưới tán, sau 2 - 3 ngày, cây hơi héo, lá 
hơi chuyển vàng là được (đó là TĐ). Cuối tháng 9 đầu tháng 
10 âm lịch, hái bỏ hết lá, chữa cuống lá lại, sau 3 - 5 ngày 
cuống sẽ tự rụng (không cầm cành tuốt ngược làm xước da 
cây, mất mầm hoa), Đào bạch hái bỏ lá 60 - 65 ngày trước 
Tết, đào bích 45 - 5O ngày. Khoảng 20 - 23 tháng chạp âm 
lịch, nụ hoa bằng hạt thóc, nếu còn rét đậm phải tưới nước 
nóng 35 - 40°C, ngày tưới 2 - 3 lần kết hợp thúc bằng nước 
giải loãng; có khi phải quây cóc tránh gió và sưởi ấm. 
Ngược lại, nếu 20 - 23 tháng chạp mà hoa đã nở tung thì 
phải thiến lại cổ cây, hoặc đùng cuốc băm cho đứt bớt rễ, 
hạn chế nhựa lên lá, như vậy hoa sẽ chậm nở. Vào khoảng 
23 - 25 Tết, trên cây nở điểm 5 - 7 hoa, có nhiều nụ hé một 
chút màu hồng là được. 


THIỆN VÀ ÁC x. Cái (hiện và cái ác. 


THIẾT BỊ tổng thể máy móc. dụng cụ, phụ tùng cần thiết 
trang bị cho các cơ sở sản xuất; là một trong những bộ phận 
cấu thành của lực lượng sản xuất xã hội. Trong cuộc Cách 
mạng khoa học và kĩ thuật lần I, nội dung TB chủ yếu là 
cơ khí hoá. Trong cuộc Cách mạng khoa học và kĩ thuật 
lần II, nội dung của TB là tự động hoá cao độ. TB ở đây 
bao gồm các mặt cơ khí hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, tý 
đông hoá. điện tử và ún học. Những TB trên trang bị cho 
các ngành kính tế nói chung và cho các doanh nghiệp nói 
riêng trong quá trình sẵn xuất, nhằm tăng năng suất lao 
động, tăng số lượng và chất lượng sân phẩm, hạ giá thành 
sản phẩm, cải thiện điều kiện lao động và sinh hoạt. Có 2 
loại TB: TB riêng lẻ cho từng bộ phận, từng công đoạn sản 
xuất; TB toàn bộ là TH đồng bộ, hoàn chỉnh cho tất cả các 
bộ phận, các công đoạn và đây chuyền sản xuất, tạo thành 
hệ thống TB bảo đảm sản xuất đổng bộ, cân đối, nhịp 
nhàng và liên tục, làm cho sản xuất đạt năng suất và hiệu 
quả cao, Tiến bộ của sẳn xuất được đánh giá bằng trình độ 
trang thiết bị. Để tính toán trình độ trang thiết bị, tuỳ theo 
mục đích khác nhau, có thể dùng các chỉ tiêu khác nhau 
mang tính chất đánh giá tổng hợp hoặc từng mặt. Đánh giá 
trang thiết bị tổng hợp bằng chỉ tiêu tổng giá trị TH bình 
quân một lao động. Đánh giá trang thiết bị từng mặt bằng 
chỉ tiêu như sản lượng điện năng bình quân một người lao 
động, hệ số trang bị điện năng cho lao động, hệ số điện 
năng hao phí cho một đồng giá trị, hệ số cơ khí hoá, tự động 
hoá công tác hay sản phẩm hoàn thành, hệ số cở khí hoá, tự 
động hoá lao động, vv. 


THIẾT BỊ DẠY HỌC x. Phương tiện dạy học. 


THIẾT BỊ DỤNG CỤ THỂ THAO những thiết bị, dụng 
cụ trang bị cho hoạt động thể dục thể thao trong các công 
trình thể thao (chất liệu phủ đường chạy, hố dậm nhảy, cầu 
bật, bằng rõ, vv.) hoặc các đụng cụ trang bị tay, vv. Ngoài 
ra phải kể tới các thiết bị cơ khí hoặc điện cơ phục vụ tập 
thể lực, thiết bị điện tử kiểm tra trong tập luyện thí đấu, 
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thiết bị điện tử xác định thành tích và thông báo thành tích 
thi đấu, hệ thống điện tử xử lí dữ liệu thành tích thi đấu, các 
thiết bị, đụng cụ dùng cho thể thao mạo hiểm, thể thao giải 
trí, vv. Hệ thống trang âm, chiếu sáng, chống nóng, chống 
Ổn, thông gió, cấp nhiệt cho các nhà thí đấu, biểu diễn tập 
luyện thể đục thể thao là các bộ phận trang thiết bị kĩ thuật 
cho cồng trình thể dục thể thao phục vụ cho người tập, vận 
động viên, khán giả. THBDCTT dùng cho các cuộc thì đấu 
Đại hội Ôìympic hoặc tủ đấu quốc tế trong hệ thống thì đấu 
Ôlympic, liên đoàn thể thao từng môn của thế giới đểu phải 
theo tiêu chuẩn quốc tế quy định. 


THIẾT BỊ DẨY miết bị nhận năng lượng của máy 
chính, trực tiếp tạo ra lực đẩy từ môi trường vào thần để 
tàu chuyển động. 


THIẾT BỊ ĐO tổ hợp những thiết bị kĩ thuật để đo một 
đại tượng vật lí (thông số), ghi và đọc nó. TBĐ là trường 
hợp riêng của hệ thống đo lường thông tiu. Cơ sở của bất kì 
TRĐ nào là bộ biến đổi đo. Phân biệt TBĐ biến đổi trực 
tiếp và TBĐ cân bằng. Trong TBĐ biến đổi trực tiếp, đại 
lượng đo được biến đổi theo một hướng (ở ampe kế, cường 
độ dòng điện được biến đổi thành sự di chuyển góc của kim 
chỉ). Trong TBĐ cân bằng, đại lượng đo được so sánh (cân 
bằng) với một đại lượng cùng loại khác (vd. cầu đo, vôn kế 
hiện số). 

THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC động cơ và các trang bị phụ trợ 
nhằm tạo nên cơ năng bằng cách sử đụng các nguồn năng 
lượng thiên nhiên sơ cấp: nhiên liệu, nước, gió, vv, Theo 
nãng lượng đầu vào sử dụng, phân thành: TBĐL nhiệt, 
TBPL thuỷ lực, TBĐL hạt nhân, vv. Còn phân biệt TRĐL 
tĩnh tại đặt cố định và TRĐL đi động có thể đưa đến các 
vùng không có nguồn năng lượng khác, TBĐL còn được 
dùng rộng rãi trong giao thông vận tải, rên tàu thuỷ, máy 
bay, đầu máy tàu hoả, vv. Tổ hợp của TBHĐL và máy biến 
đổi cơ năng thành các dạng năng lượng khác để sử dụng 
trong thực tiễn được gọi là trạm. Theo chức năng, phân 
thành: trạm phắt điện, trạm bơm, trạm quạt gió, Vv. 


THIẾT BỊNN CỦA MÁY TÍNH SỐ thiết bị in ra các đữ 
liệu, kết quả tính toán của máy tính. Có nhiều loại máy in 
cơ bản: máy in kim, đầu in chứa các kim in đập vào băng 
mực tạo ra chữ. Có loại 9 kim (chất lượng trung bình), có 
loại 24 kim (chất lượng cao), khi in đâu kim ¡n sẽ chuyển 
động để in một dòng; máy ìn phun mực - không dùng băng 
mực, phun mực trực tiếp vào giấy; máy in laze - dựa trên 
nguyên lí laze, chất lượng đẹp, Ngoài ra, còn phân biệt máy 
in đen - trắng và máy in màu. 


THIẾT BỊ KHỬ TỪ thiết bị đặt trên các tàu thuỷ để khử 
từ trường riêng của tàu. TBKT gồm có một hệ thống đây 
cáp điện tạo nên một điện từ trường ngược đấu với từ trường 
của con tàu. TRKT được sử dụng chủ yếu trong thời chiến 
để bảo vệ các con tàu chống lại các loại thuỷ lô: từ và thuỷ 
lồi cảm ứng. 

THIẾT BỊ LẠNH rổ hợp các trang bị đùng trong các căn 
phòng hay trong các vật thể, để sản xuất và duy trì lạnh với 


nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh. TP 
gồm có một hoặc nhiều máy lạnh và các thiết bị phụ cần 
thiết (hệ thống cung cấp năng lượng, nước, nhiệt, dụng cụ 
điều khiển và kiểm tra, vv.) nhằm bảo đảm cho máy lạnh 
làm việc bình thường. Theo năng suất lạnh, quy ước chia 
TBL ra: loại nhỏ (với năng suất lạnh dưới 30.10) kcal/kg; 
loại trung bình (30.10 - 500.10 keal/kg); loại lớn (trên 
500.10” kcaL/kg). Máy lạnh kiểu nén hơi được đặt ngay nơi 
sử dụng lạnh hay trong trạm lạnh. TRL với máy lạnh kiểu 
hấp thụ và kiểu ejectơ thường được đặt ngoài nhà. Trong 
TBL, có trang thiết bị hệ thống ný động để duy trì chế độ 
nhiệt độ theo ý muốn và các dụng cụ bảo vệ, kiểm tra. Xt. 
Máy lạnh nén hơi ; Máy lạnh hấp thụ ;› Máy lạnh ejectở. 


THIẾT BỊ LẤY ĐIỆN thiết bị đặt trên các phương tiện 
giao thông điện để dẫn điện từ mạng tiếp xúc đến phương 
nện và ngược lại. Theo hình đạng, TBLĐ chia thành 2 loại: 
dạng cánh cung, dạng cầu. Trong giao thông thuỷ, thường 
gọi là thiết bị tiếp điện bờ với mục đích không phải chạy 
máy phát của tàu. 


THIẾT BỊ NÂNG CHUYỀN các máy và cơ cấu dùng để 
di chuyển hàng hoá và người đến những khoảng cách không 
dài lắm. Theo đặc điểm di chuyển và công dụng, chía 
TBNC thành các cơ cấu và máy nâng, máy vận tải (trên 
đường ray, trên mặt đất) và máy xếp dỡ. Theo tính chất làm 
việc, có: TBNC tác động có chu kì (máy nâng, máy trục, 
thang máy, kích, tời, ô tô bốc đỡ, vv.) và TBNC tác động 
liên tục (băng tải, thang máy liên tục, thiết bị vận tÄi thuỷ 
lực và hơi nén, máng trượt, giàn con lăn tự do, vv.). Trong 
số các TRNC để vận tải trên mặt đất và vận tải treo có các 
loại đường ray đơn và đường cáp. Phân biệt TBNC và thiết 
bị nâng ở chỗ thiết bị nâng để chuyển hàng và người trong 
rnặt đứng hoặc mặt nghiêng gần như thẳng đứng. 


THIẾT BỊ NGOẠI VI (Á. periphcral), x. Ngoại vì, 


THIẾT B} NHIẾP ẲẢNH hệ thống các máy móc, phụ 
tùng vật liệu để ghi hình làm ra một tấm ảnh hoàn chỉnh, 
gồm: 1) Máy chụp ảnh và các phụ tùng như các loại ống 
kính với tiêu cự khác nhau, kính lọc màu, loa che sắng, 
chân máy, ống nối, giây bấm, máy đo sáng, máy đo nhiệt 
độ màu, đèn chớp hoặc những dụng cụ chiếu sắng, vv. 
2) Máy tráng phim, In phóng ảnh, các phụ tòng kèm theo 
như nhiệt kế, bể ngâm xả, máy sấy phim, sấy ảnh, dao cắt... 
trong hệ thống tráng phim. In ảnh màu tự động thì các công 
đoạn tráng phim, phần tích màu, phóng ảnh, sấy khô, cẮt 
ảnh... được khép kín rong một khối liên hoàn. 3) Các loại 
phìm, giấy ảnh, thuốc biện hình, thuốc hãm hình và các hoá 
chất, dụng cụ khác. 

Với công nghệ nhiếp ảnh kĩ thuật số, TBNA đều được số 
hoá từ khầu chụp đến khâu xử lí, sản xuất ảnh trên giấy 
thường hay giấy ảnh. TBNA kĩ thuật số là bước tiến nhảy 


vọt nhằm đơn giản hoá các quy trình làm ảnh mà đạt hiệu 
quả cao. 


THIẾT BỊ NỔI HƠI tổ hợp các thiết bị để sắn xuất hơi 
nước với số lượng và chất lượng đã quy định. TĐNH bao 
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gồm: 1) Nồi hơi: sẵn xuất hơi bão hoà từ nước lã được đun 
tới nhiệt độ sôi theo một áp suất nhất định. 2) Bộ quá nhiệt: 
gia nhiệt hơi bão hoà đến nhiệt độ quá nhiệt quy định. 
3) Bộ hâm nước: đun nóng nước cấp bằng khói thải. 4) Bộ 
sấy không khí: làm tăng nhiệt độ của không khí dẫn vào lò 
bằng khói thải. 5) Buồng lửa: đốt cháy nhiên )iệu. 6) Khung 
lò đỡ: đỡ các bộ phận của TBRNH và tường lò. 7) Cấc trang 
thiết bị phụ: nâng cao độ an toàn và hiệu quả vận hành kinh 
tế của TBNH. 8) Hệ thống chuẩn bị nhiên liệu: chế biến 
thiền liệu cung cấp cho nổi hơi nhằm bảo đầm tốt quá trình 
cháy trong lò. 9) Thiết bị thải tro và xÌ khôi buồng lửa. 
10) Hệ thống thiết bị xử lí nước: bảo đảm chất lượng, nước 
cấp vào lò. I1) Hệ thống bơm: bơm nước cấp vào lò. 12) Hệ 
thống quạt: cung cấp không khí vào buồng lửa cũng như để 
thải khói được làm mất qua ống khói ra ngoài trời. 


THIẾT BỊ PHẢN ỨNG thiết bị dùng để thực hiện các 
phản ứng hoá học. Theo nguyên tắẮc làm việc, TBPƯ có loại 
tháp (đẩy) hoặc loại bình (trộn). ỞỜ loại tháp, hỗn hợp lỗng, 
khí phản ứng chuyển động đọc theo thấp mà không bị đảo 
trộn; sản phẩm được hình thành tăng dẫn, thành phần tham 
gia phản ứng giảm dần theo chiểu chuyển động. sự thay đổi 
của các thành phần trong hỗn hợp phụ thuộc vào không 
gian, nhưng không phụ thuộc vào thời gian, Ở loại bình, 
đưới tác dụng của khuấy trộn cơ học, nồng độ, nhiệt độ các 
chất không thay đổi theo không gian. 


THIẾT BỊ PHÓNG TÊN LỮA tổ hợp các thiết bị dùng 
để phóng tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, tên lừa 
chống raổa, tên lửa chống tên lửa, tên lửa chống tàu ngẫm, 
thuộc loại tên lửa đường đạn và tên lửa có cánh. Thành 
phân cấu thành tổ hợp các thiết bị dùng để phóng trên tuỳ 
thuộc vào việc phóng từ mặt đất, khí cụ bay, máy bay, máy 
bay trực thăng, tàu mật nước hay tàu ngắm, gồm: khối bệ 
phóng và khối kích cháy đẩy, nổ đẩy; khối bệ phóng gồm 
thiết bị nâng (kính) tên lửa vào vị trí phóng, giữ tên lửa. 
Trong khối bệ phóng có thể điều chỉnh theo các tham số để 
điểu chỉnh tư thế của tên lửa chuẩn bị phóng, khối kích cháy 
đẩy, nổ đẩy hoặc gắn trực tiếp vào khối bệ phóng hoặc đặt 
!Ừ xa. 


Tuỳ thuộc vào việc phóng từ mặt đất, khí cụ bay, tàu mặt 
nước hay tàu ngầm mà cấu hình các khối bệ phóng có kích 
thước, chiếm không gian lớn nhỏ khác nhau. Có khi rất giản 
đơn chỉ gồm một rãnh trượt nối với dây điều khiển [tên lửa 
chống tăng Liên Xô điều khiển bằng tay, A12 (săng tạo của 
kháng chiến cách mạng)}. 


THIẾT BỊ RÀ PHÁ MÌN thiết bị dò, phát hiện các loại 
mìn, làm mất tác đụng hoặc huỷ mìn, lượng nổ, đạn hoặc 
các vật nổ khác. Thiết bị có thể thô sơ và hiện đại, điều 
khiển theo thủ công hoặc đặt trên phương tiện cơ giới, tàu 
chuyên dùng, TBRPM cơ bản là máy đò mìn các loại. Có 
thể rà phá mìn bằng xe chuyên dùng có lưồi gạt, xúc, kích 
nổ (mìn chôn ngầm đưới mặt đất); bằng thiết bị tự tạo 
trường kích nổ (mìn ngầm dưới nước). Bằng phương tiện thô 
sở kết hợp với thiết bị chuyên dòng, Quân đội Nhân dân 
Việt Nam đã thành công trong chiến tranh chống Mĩ [tạo 
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hành lang qua hàng rào điện tử Mac Namarzi (MeNamiaira), 
rà phá thuỷ lôi..] và sau kháng chiến bảo đảm an toàn cho 
sản xuất. 


THIẾT BỊ TÁCH KHÍ thiết bị dùng để tách một hay 
nhiều khí từ một hệ đồng nhất (hỗn hợp khí) hay một hệ 
không đồng nhất (hỗn hợp khí và bụi). Tách khí ra khỏi các 
khí khác bằng tháp hấp thụ hay hấp phụ. Người ta thường 
dùng chất lống hay chất rắn hấp thụ hay hấp phụ chọn lọc 
một khí rỗi nhà ra. Để tách khí khỏi bụi, người ta dùng các 
thiết bị lắng, xiclon, túi lọc, lọc điện, vv. 


THIẾT BỊ THOÁT NƯỚC nội bộ phận của đập đất để 
thoát nước cho thàn đập, nên đập và mái đập. TBTN thân 
đập và nền đập chủ yếu để thoát nước thấm, còn TBTN mái 
đập để thoát nước mưa. TRTN được bế trí dưới sân sau của 
đập, cống, dưới các thiết bị tiều năng để thoát nước ngầm 
và giảm áp lực thẩm. TBTN được cấu tạo theo kết cấu tầng 
lọc ngược. 


THIẾT BỊ THÔNG GIÓ ĐẦU LỌC x. Thông gió 
đầu lọc. 


THIẾT BỊ TIẾP PHÁT toàn bộ thiết bị thu, phát rađiô, 
thiết bị xử lí tung gian, nguồn cung cấp điện trang bị cho 
một đài chuyển tiếp (x. Đài chuyển tiếp truyền thanh) nằm 
trên đường thông tin tiếp sức trên vệ tình viễn thông để thực 
hiện việc liên lạc nhiều kênh, việc truyền chương trình phát 
thanh, truyền hình, truyền thanh địa phương đi xa. 


THIẾT BỊ TIÊU NĂNG một bộ phận của công trình 
thuỷ lợi được bố trí sau đận tràn, cống lấy nước, tháo nước... 
để tiêu hao năng lượng do dòng chảy qua đập tràn, qua 
cống xuống hạ lưu. Năng lượng này có thể đạt tới trị số rất 
lớn. Năng lượng đó được tiêu hao một phần do phá hoại 
lòng sông, xói lở cục bộ sau đập, một phần do ma sắt nội bộ 
trong đòng chảy, một phần do ma sát giữa nước và không 
khí. Vì vậy, người ta thường dùng các biện pháp làm tăng 
thêm ma sát nội bộ dòng chảy để giảm nhỏ nãng lực xói lỗ 
đối với lòng sông. 


THIẾT CHẨN một trong bôn cách thu thập tư liệu lâm 
sàng của y học cổ truyền (x. 7 chẩm). TC có nghĩa là dùng 
xúc giác của đâu ngón tay đãt lên bộ vị nhất định trên bệnh 
nhân để thăm dò, kiểm tra. Bao gồm nhímg nội dụng sau: 
mạch chẩn - lấy mạch đập trên mạch đập Xương quay ở cổ 
tay bệnh nhân (x. Mge#); xúc chẩn - sờ, ấn trên bì phu, 
ngực bụng, chỗ đau... trên cơ thể bệnh nhân, qua đó biết 
được sự biến hoá về nóng lạnh, mềm rắn, sự đau đớn... và 
các hiện tượng khác thường mà suy đoán bệnh tật. 


THIẾT CHẾ VĂN HOÁ thuật ngữ được sử dụng rộng rãi 
trong ngành văn hoá Việt Nam từ những năm 70 thế kỉ 20. 
TCVH là chỉnh thể văn hoá hội tụ đầy đủ các yếu tố: cd sở 
vật chất, bộ máy tổ chức, hệ thống biện pháp hoạt động và 
kinh phí hoạt động cho thiết chế đó. Vd. thiết chế nhà văn 
hoá bao gồm ngôi nhà, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế 
hoạt động, nguồn kinh phí; chỉ riêng ngôi nhà hoặc công 
trình văn hoá chưa đủ để gọi là TCVH. 
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THIẾT CHẾ XÃ HỘI khái niệm chỉ toàn bộ hệ thống tổ 
chức và hệ thống giám sát mọi hoạt động của xã hội. Nhờ 
các TCXH mà các quan hệ xã hội kết hợp lại với nhau, đảm 
bảo cho các cộng đồng hoạt động nhịp nhàng. Về mặt tổ 
chức, TCXH là hệ thống các cơ quan quyền lực, các đại 
điện cho cộng đồng, đâm bảo những hoạt động đáp ứng 
những nhu cầu khác nhan của cộng đồng và cá nhân. Ngoài 
việc giám sát còa các hệ thống tổ chức, còn có hệ thống 
giám sát không mang những hình thức có tổ chức. Đó là 
phong me, tập quán, dư luận, luôn luôn đánh giá và điều 
chỉnh hành vi của các thành viên trong cộng đồng xã hội. 
Các TCXH đều có nhiệm vụ: đáp ứng các loại nhu cầu khác 
nhan của cộng đổng và của các thành viên, điều chỉnh hoạt 
động của các bộ phận trong cộng đồng và của các thành 
viên, kết hợp hài hoà các bộ phận, đảm bảo sự ổn định của 
cộng đồng. Có nhiều loại thiết chế khác nhau: () Thiết chế 
kinh tế bao gồm những thiết chế liên quan đến việc sản 
xuất và phân phối của cải, điều chỉnh sự lưu thông tiền tệ, 
tổ chức và phân công lao động xã hội. 2) Thiết chế chính trị 
là những thiết chế như chính phủ, quốc hội, các đẳng phái 
và tổ chức chính trị... 3) Thiết chế tinh thần là những thiết 
chế liên quan đến các hoạt động văn hoá, nghệ. thuật, giáo 
dục, khoa học, tôn giáo. 4) Thiết chế giao tiếp công cộng 
bao pm tất cả các khuôn mẫu và phương thức hành vi 
trong sự giao tiếp công cộng. Các mối quan hệ xã hội giữa 
người với người đều kinh qua những thiết chế. Những thiết 
chế này đều có tính độc lập tương đối so với các quan hệ xã 
hội ấy. Thiết chế thường có tính chất lạc hậu hơn so với các 
biến đổi của các quan hệ xã hội. Việc cải biến và thay đối 
các TCXH liên quan trực tiếp đến quản lí xã hội và các 
chính sách xã hội. 


THIẾT DIỆN CÔNIC giao tuyến của một mặt nón tròn 
xoay với một mặt phẳng không đi qua đỉnh của nó. Tuỳ 
theo vị trí của mặt phẳng với mặt nón mà ta có các thiết 
điện là clip (trường hợp đặc biệt là vòng tròn), hypebôn hay 
parabôn, Các TDC là những đường cong bậc hai. 


THIẾT DIỆN THẲNG GÓC. TDTG của mặt cong S tại 
điểm A là giao tuyến của S với một mặt phẳng chứa pháp 
tuyến của S tại A. Tại điểm A có vô số TDTG của mặt S. 
TDTG mà tại đó độ cong của nó đạt giá trị lớn nhất hay nhỏ 
nhất (tại điểm A) gọi là thiết diện chính (x. Độ conø). 


THIẾT KẾ lập hỗ sơ kĩ thuật để xây dựng (hay cải 
biến) một công trình hay mô hình (quy trình) sản xuất 
hoặc chế tạo một phương tiện, thiết bị (nào đó). Hỗ sơ bao 
gồm các bản vẽ tổng thể và chỉ tiết, kèm theo bằng thống 
kê vật liệu sử dụng, các bản thuyết minh phần tính toán 
và những chỉ dẫn cần thiết. Trong khi TK, người TK 
phải xử lí-các tử liệu kinh tế - kĩ thuật, tính toán, vẽ viết, 
làm mẫu mã cũng như dự tính chỉ phí thực hiện, ảnh 
hướng và lợi ích kinh tế - kĩ thuật do ý đổ đố mang lại sau 
khi thực hiện. 


THIẾT KẾ CÓ MÁY TÍNH HỖ TRỢ (A. Computer 
Aided Design; viết tắt: CAD), x. CAD. 


THIẾT KẾ DỮ LIỆU (A. data đesign), một cồng đoạn 
trong quá trình thiết kế hệ thống phần mềm trong đó chỉ rõ 
đữ liệu sẽ được tổ chức về mặt lôgic như thế nào, để làm 
nên tảng cho toàn bộ thiết kế hệ thống, 


THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH thiết kế mẫu một công trình 
hay một chỉ tiết có khả năng xây dựng hoặc chế tạo nhiều 
lần nhằm giảm bớt công lao động dùng cho việc thiết kế 
nhiều lẫn một loại công trình hoặc chi uiết có cùng chức 
năng và công suất sử dụng. 


THIẾT KẾ GIAOD DIỆN (A. interfacc design), một công 
đoạn trong quá trình thiết kế hệ thống phần mềm trong đó 
chỉ rõ cách thức giao tiếp pìữa người sử dụng hoặc giữa hệ 
thống khác với hệ thống đang thiết kế. 


THIẾT KẾ HỆ THỐNG (A. system design), việc vạch 
ra kiến trúc của một hệ thống kĩ thuật (cả phẩn cứng và 
phần mềm), bao gỗm việc xác định các yếu tế và thành 
phần, chức năng của chúng, mối liên hệ giữa chúng với 
nhau... để tạo lập nên một hệ thống thống nhất nhằm thực 
hiện một công việc dự định. 


THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (A. object oriented 
design), một cách tiếp cận thiết kế mang tính môđun để tạo 
ra các sản phẩm phần mềm hay hệ thống máy tính, trong đó 
các môđun (hay đổi tượng) có thể dễ đàng được sửa đổi 
thích nghỉ với những yêu cầu mới, với sự phát triển tiến hoá 
của thực tế. TKHĐT thường đi sau phân tích hướng đối 
tượng và trước phần lập trình. 


THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (rim À. architecture đesign), 
một cồng đoạn trong quá trình thiết kế hệ thống phần mềm 
trong đó chỉ rõ toàn bộ hệ thống sẽ được thành lập như thế 
nào, gồm những bộ phận gì và chúng có quan hệ với nhau 
TA SäO. 


THIẾT KẾ KIỂN TRÚC (kiến trác), việc hoạch định ra 
cấu trúc và mọi yếu tố của một công trình kiến trúc thông 
qua việc xác lập một đỗ án hoặc dự án để từ đó có thể tiến 
hành việc thực hiện (thi công), biến ý tưởng về công trình 
đó thành công trình được xây dựng. Tuỳ theo đối tượng 
được thiết kế mà có: TKKT, thiết kế kĩ thuật, thiết kế quy 
hoạch đô thị, 


THIẾT KẾ MÔĐUN (A, module design), một công đoạn 
trong quá trình thiết kế hệ thống phần mềm trong đó chỉ rõ 
việc thiết kế chỉ tiết cho từng môđun trong hệ thống. Quá 
trình TKM này tuân theo khuôn khổ chung của thiết kế kiến 
trúc, xử lí đữ liệu dựa trên cơ sở thiết kế dữ liệu và thực 
hiện trao đổi thông tin với các môđun khác hay hệ thống 
khác, hay với người dùng trên cơ sở thiết kế giao diện. 


THIẾT KẾ NGƯỢC việc có được công nghệ nào đó 
bằng cách bất chước sản xuất một loại sản phẩm. Thông 
thường là !ấy sẵn phẩm đó ra nghiên cứu xem cấu tạo sản 
phẩm đó và sản xuất theo cách sao chép lại. Luật bẵn quyền 
của mỗi nước có các quan điểm khác nhau về tính pháp lí của 
thực tiễn sao chép lại, cho nên trên thực tế cũng gây ra nhiều 
tranh cãi; có nước cho việc sao chép như vậy là vi phạm bản 
quyền của người chủ sở hữu, có nước lại cho phép sử dụng. 
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THIẾT KẾ SƠ BỘ (A. preliminary đesign), bước phác 
thảo ra thiết kế cho một phần mễm hay một hệ thống để có 
được cách nhìn đại cương về những vấn đề cần thực hiện. 
TKSB thường có mục tiêu là thu được một bản mẫu g1úp 
cho quá trình thu thập yêu cần của người dòng và sau đó sẽ 
phải được phát triển thành thiết kế chỉ tiết hay thiết kế hệ 
thống, bao gồm các thành phần thiết kế kiến trúc, thiết kể 
dữ liệu, thiết kế giao diện, thiết kế mô đun. 


THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIÁO thiết lập quan 
hệ chính thức về chính trị giữa hai quốc gia, được tiến hành 
đo sự thoả thuận của các quốc gia đó. Bước đầu tiên đến 
tới TLQNHNG giữa các bên hữm quan thường là sự thừa 
nhận lẫn nhau về thực tế hoặc về pháp lí. Việc thoả thuận 
TLOHNG có thể qua đàm phán trực tiếp giữa đại điện của 
các nước hữu quan, hoặc thông qua đại diện ngoại giao của 
các nước thứ ba và qua hình thức trao đối thư từ, điện tín, 
công hàm giữa nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính 
phủ, bộ trưởng ngoại giao hay nhân vật được uỳ quyền đặc 
biệt của các nước bữu quan. Các hền hữu quan thảo luận cụ 
thể với nhau về cấp bậc cơ quan đại điện ngoại gìao, ngày 
bắt đầu có hiệu lực cũng như ngày và trình tự công bố thoả 
thuận TLOHNG. 


THIẾT QUẦN LUẬT tình trạng đặc biệt được áp dụng ð 
một nước nhất định trong trường hợp nền an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội bị đe đoa nghiêm trọng, do người đứng 
đầu nhà nước hoặc chính phủ tuyên bố theo trình tự, thủ tục 
được quy định trong hiến pháp hoặc trong các đạo )uật. 
Nhiều nước đã ban hành luật về TQL cho phép người đứng 
đầu chính phủ trong nhữna trường hợp cụ thể được tuyên bố 
TQL, Thông thường, tình trạng này được áp dụng khi đất nước 
bị đe doa bởi một cuộc chiến tranh hay một cuộc nổi đậy của 
các lực lượng chống chính phủ. Tình trạng TQL được áp dụng 
chủ yếu nhằm tăng cường quyền lực cho quân đội để đối phó 
với nạn xâm lược. Trong thời gian TQL, tất cả quyền hạn dân 
sự và quyền hạn của cảnh sát đều được trao cho quân đội. 
Quân đội sẽ thực hiện đầy đủ quyển quản lí đất nước, đổng 
thời các quyền chính trị - xã hội cũng bị triệt tiêu cùng lúc với 
các quyển dân sự. Tuy nhiên, tình trạng TỌI. chỉ được áp 
dụng trong một thời gian xác định và mang tính tạm thời. 
Cũng cần phân biệt nh trạng TỌL với tình trạng khẩn cấp 
ở chỗ: nếu trong thời gian TQL, quân đội nắm giữ mọi quyển 
hành thì trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, quyển 
lực trong xã hội lại tập trung trong tay hc lượng cảnh sát. 


THIẾT SAM (7suga), chỉ cây lá kirn thường xanh, họ 
Thông (Pinaceze), khoảng 10 loài. Phân bố ở Bắc Bán Câu: 
Bắc MI, Đông Á trên dãy Himalaya (Himälaya) và cả ở 
vành đai ôn đới miễn núi phía bẮc Việt Nam. TS có vỗ chứa 
tanin, phần lớn được trồng làm cây cảnh. Gỗ có thể dùng 
trong xây dựng và làm ván lợp nhà. Ở Việt Nam, ở độ cao 
1.400 m trên dấy nú! Phansipan, có loài TS Vân Nam 
(Tsuợa yunnanensis) - là cầy gỗ lớn, có khu phân bố rộng 
đến Tứ Xuyên, Vân Nam (Trưng Quốc). 


THIẾT XA VẬN dùng xe tăng, xe bọc thép để cơ động 
lực lượng được nhanh nhằm tạo bất ngờ khí công kích, làm 
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cho đối phương không kịp chuẩn bị và đối phó, Thường hình 
thành bao vây trước khi đột kích. Là một phương pháp tác 
chiến của quân đội Mĩ, thường được sử dụng phổ biến trong 
Chiến tranh đặc biệt (196I - 65) để cần quét, chụp bắt, giải 
vây hoặc tiến công các lực lượng nhỏ Quân Giải phóng 
Miền Nam Việt Nam. 


THIỆT HẠI những hậu quả bất lợi ngoài ý muốn về tài 
sản hoặc phi tài sản do một sự kiện hoặc một hành vị nào 
đó gầy ra; những chỉ phí phải bỏ ra để ngăn chặn, bạn chế, 
khắc phục thiệt hại; những hư hỏng mất mát về tài sản, thu 
nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút. Gỗm có: TH về thể chất 
(sự mất mát sức khoẻ, sắc đẹp, thể hình của nạn nhân do 
người khác pây ra); TH về tỉnh thần (sự tổn thất về tinh thần 
đo danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm nhìmg không 
dẫn đến TH về tài sản hoặc sự suy sụp về tâm lí, tình cảm); 
TH về vật chất (sự mất mát hư hỏng hoặc bị huỷ hoại về tài 
sản do bị lấy cắp, bị phá hỏng hoặc bị phá huỷ không còn 
khôi phục được). 

Trong thương mại quốc tế, TH được hiểu là ảnh hưởng bất 
lợi đối với nền sản xuất nội địa gây ra bởi những hành động 
của các nhà xuất khẩu nước ngoài, chẳng hạn như thông 
qua phá giá, trợ cấp hoặc tăng nhập khẩn, Trong trường hợp 
phá giá, người ta có thể có biện pháp đối phó nếu đó là TH 
vật chất. Trong trường hợp tự vệ, TH nghiêm trọng phải 
đang bị đe doa hoặc vừa xảy ra. TH phải dựa trên thực tế 
không dựa trên lí lẽ, sự phỏng đoán hay khả năng xa Xôi, 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã xây dựng những 
nguyên tấc đánh giá TH và biện pháp khắc phục trong 
trường hợp có TH hoặc đe doaạ gây ra TH. 


THIỆT HẠI VỀ CHẤT LƯỢNG những thiệt hại do 
không sử dụng các tiềm năng của các nguồn lực trong các 
quá trình và các hoạt động. Vd. mất sự hãi lòng của khách 
hàng, mất cơ hội tăng thêm giá trị với khách hàng, tổ chức 
hoặc xã hội, cũng như sự lãng phí nguồn lực và nguyên 
vật liệu. 


THIÊU KẾT quá trình nung các sản phẩm bột hoặc hạt 
để tạo hên kết giữa các phần tử bên trong nhờ khuếch tán 
pha lỏng bọc phủ ở nhiệt độ đã cho. TK sử dụng ròng rãi 
trong luyện kim nói chung và luyện kim bột nói riêng. 


THIẾU NĂNG tình trạng bệnh lí trong đó chức năng của 
mội cơ quan, một bộ phận của cơ thể giầm thấp, không đáp 
ứng được nhu cầu bình thường của cơ thể. Vd. TN động 
mạch vành - giảm tưới máu cơ tìm dơ thương tốn (viêm 
động mạch vành, vv.), thu hẹp lòng động mạch vành tạo 
cơn đau thắt ngực; TN tuyến giáp - giảm tiết hocmon giáp, 
gây ra các dạng phù niêm (da ngắm nhầy, giảm chuyển hoá 
cơ bản, lãnh đạm nh dục, giẩm hoạt động trí tuệ; trẻ em 
chậm lớn, không xuất hiện thời gian dậy thà, vv). 


THIẾU NĂNG TÂM THÂN (hiện nay gọi là chậm phát 
triển tâm thắn), các trạng thái chậm hay đình chỉ phát triển 
(âm thần do nhiều nguyên nhân (sinh học bay tâm !í học xã 
hội). Có tỉ lệ cao ở vùng bệnh bướu cổ (bướu giáp) lưu 
hành. Căn cứ vào thương số trí tuệ, chỉa ra các mức độ 
chậm phát triển tâm thần từ nhẹ đến trần trọng. 
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THIẾU SẮC hiện tượng ADN hai sợi hấp thụ ánh sáng 
ở bước sóng 260 nm ít hơn ARN, ADN một sợi và bazơ tự 
do. Trị số hấp thụ ở bước sóng 260 nm là: ADN hai sợi 
A+zsa- 1,00; ADN một sợi A›« - 1,37; bazơ tự do A+á«a- l,6D 
(tất cả đều ở nằng độ 50 g/m\]). 


THIẾU ĂN (cg. thiếu dinh đưỡng), tình trạng bệnh !í đo 
khối lượng thức ăn thu nhậu vào cơ thể thấp hơn sự tiêu 
hao vật chất của cơ thể, Nguyên nhân: ăn ít vì lí do kinh 
tế, tín ngưỡng, tập quán; bệnh của hệ tiêu hoá làm giảm 
hấp thu, các bệnh làm tăng tiều hao vật chất của cơ thể 
(đái tháo đường, đái dưỡng trấp, vv.); phụ nữ có thai, mẹ 
cho con bú, vv. TẢ gây ra nhiều mức biến đổi phát triển 
của cơ thể: biến đổi nhẹ, vd. trẻ em dưới 3 tuổi có tÂm vóc 
nhỏ hơn bình thường; biến đối nặng và kéo dài là suy dinh 
dưỡng protein - năng lượng, đặc biệt là nếu có bệnh nhiễm 
khuẩn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một nửa số trẻ cm ở 
các nước đang phát triển hiện đang trong tình trạng TẢ. 
X(L. Suy định dưỡng. 


THIẾU CHẤT DINH DƯỠNG lI, Đối với động vật: 
không có hay thiếu một yếu tố dinh dưỡng nào đó cần thiết 
cho cơ thể, Nguyên nhân có thể do cung cấp chất dinh 
dưỡng không đủ trong khẩu phẩn; hoặc do sử dụng, khi cơ 
thể tiêu hoá, chuyển hoá, đồng hoá không tốt mà thiếu. Có 
trrờng hợp TCDD lại do thừa một yến tố khác mà làm Ung 
nhu cầu của cơ thể về một yếu tố nào đó, nén cơ thể bị 
thiếu yếu tố này, vd. thừa axit béo không no trong khẩu 
phần làm tăng những nhu cầu về vitamin E gây chứng thiếu 
lâm sàng về vitamin E, 

2. Đối với thực vật: không có hay thiếu yếu tố dinh dưỡng 
cần cho cây trong đất hay môi trường nuôi cây. TCDD có 
nhiễu triệu chứng: vd. thiếu nitơ cây sinh trưởng kém, lá 
kém xanh, ngả màu vàng nhạt, ra hoa ít, lượng protein 
giảm; thiếu lân, lá ngả màu vàng sẫm, rồi có vệt tím, quả 
hạt ít và chậm chín; thiếu kali lá úa vàng từ ngoài mép, thân 
cầy yếu dễ đổ, quả hạt tco quất lại... Mỗi loại hoa màu cần 
hút từ đất một số chất dinh dưỡng nhất định để cho năng 
SUẤt c0. 


THIẾU DINH DƯỠNG x. Thiếu ăn. 


THIẾU DƯỠNG TRẤP thiếu chất dịch màu trắng sữa có 
chứa protein và sản phẩm tiêu hoá cửa mỡ. Dịch này được 
hấp thụ từ nhung mao ruột và vận chuyển theo đường ống 
bạch mạch (gọi là ống dưỡng trấp) để đưa vào máu, 
Nguyên nhân: các bệnh của ống tiêu hoá ảnh hưởng đến 
quá trình tiêu hoá thức ăn; các bệnh của ruột ảnh hưởng đến 
nhung mao ruột và sự hấp thụ đưỡng trấp, các bệnh gây ra 
đái đưỡng trấp. 


THIẾU ĐOẠN (cg. mất đoạn), x, Đột biến cấu túc 
nhiễm sắc thể. 


THIẾU HỤT ÁP SUẤT KHUẾCH TÁN x. Thẩm thấu. 


THIẾU MÁU trạng thái bệnh lí của máu do giảm số 
lượng hồng cầu (dưới 4 triệu) hay chính xác hơn là giảm 
$ố lượng hemoglobin (huyết sắc tố) trong một đơn vị thể 
tích máu (bình thường có I2 - 16 g hemogilobin trong 100 ml 


máu), Có nhiêu nguyên nhân, ró thể xếp thành 4 loại: 
1) Giảm tạo máu đo suy tuỷ xương hay do thiếu nguyên liệu 
để tạo máu, thiếu sắt (bệnh xanh lướt ở thiếu nữ, người có 
thai, vv; thiếu vitamin Bị;, bệnh Himở hay thiếu máu ác 
tính [theo tên của Bimơ (A. Biermer), thầy thuốc người 
Đức], thiếu enzim, thiếu protein (sau cắt dạ đày, có thai, 
sinh đẻ, vv.), thiếu đỉnh dưỡng (thiếu protein, thiếu 
vitamin...). 2) Tăng vỡ hổng cầu: do bản thân hồng cầu kém 
chất lượng hay do xuất hiện trong huyết tương các chất 
làm vỡ hồng cầu, nhiễm độc kim loại, hoá dược, truyền 
nhầm nhóm máu. 3) Do chảy máu ra ngoài (trĩ, rong kính, 
gìun móc...). 4) Không tìm thấy nguyên nhân. Dấu hiệu tuỳ 
theo mỗi loại bệnh: rết loạn tiêu hoá (biếng ăn, chẩn ăn, ăn 
không tiêu..), rối loạn thần kinh (chóng mặt, mất ngì, 
chóng mệt mỏi, giảm trí nhớ...): sụt cân, người gầy yếu, 
xanh xao, da và niêm mạc nhợt nhạt, trắng bệch, vv. Xét 
nghiệm máu thấy giảm số lượng hồng cầu, giảm số lượng 
hemoglobin.,. Chữa bệnh theo nguyên nhân (trị piun sán 
nhất là giun móc, sốt rét, lao, thiểu vitamin, thiếu sắt, vv.); 
cải thiện chế độ ăn uống để tăng cường đinh dưỡng (tăng 
cường lượng protein, vitamin, lòng đỏ trứng gà, trứng vỊt 
lộn, rau muống); cho các chất sắt có kèm axit folic, viên sắt. 
Trường hợp mất máu nặng, có thể phải truyền máu. Cần có 
chế độ an đưỡng, lao động phù hợp với mức độ thiếu máu. 


THIẾU MÁU ÁC TÍNH bệnh thiếu máu xây ra ở 
người trên 40 tuổi. Các đặc điểm huyết học: giảm nhiều 
số lượng hổng cầu, tăng kích thước hồng cầu và tăng tỉ lệ 
hemoglobin; có nhiều nguyên hổng cầu khổng lỗ trong (uỷ 
xương. Các dấn hiện lâm sàng: rối loạn tiêu hơá (viêm lưỡi, 
giảm hay thiếu dịch vị, đau bụng, nôn, vv.);, hoa mắt, chóng 
mặt, chảy máu cam; rối loạn thần kinh (giảm trí nhớ, thay 
đổi tính tình, liệt chi...). Nguyên nhân; thiếu vitamin B¡› do 
không được hấp thụ ở một non, trong bệnh viêm dạ dày teo; 
cũng có thể do một yếu tố di tuyển như các bệnh tự miễn 
dịch. Điều trị theo chỉ định của thầy thuốc. 


THIẾU MÁU CƠ TIM tình trạng động mạch vành không 
cung cấp đủ máu cho cơ tìm để cơ tim được nuôi dưỡng và 
làm việc bình thường. Nguyên nhân: vữa xơ động mạch 
vành làm cho lòng động mạch bị hẹp lại; co thất động mạch 
vành; một nhánh động mạch vành bị tắc hẳn gây nhổ: máu 
cơ tím (cấp và mạn), cơ tìm làm việc quá nhiều tronp một 
số trường hợp sinh lí hoặc bệnh lí (luyện tập, thì đấu thể 
thao, bệnh bazdđô, vv.). TMCT thường gây ra cơn đau thẤt 
ngực, có thể ngất (đột quy). Ghi điện öm và làm nghiệm 
pháp gắng sức là phương pháp tốt phát hiện tình trạng 
TMCT. Sau mỗi đợt bệnh, có nauy cơ tái phát, đợt bệnh sau 
nặng hơn đợt bệnh trước. Cần có chế độ !ao động, sinh hoạt 
nhẹ, thích hợp, ánh các gắng sức đột ngột. Cần đi khám 
bệnh, để được thầy thuốc hướng dẫn điều trị, theo dõi chặt 
chẽ và quản lí sức khoẻ. Khi tai biến xây ra, cần bình tĩnh, 
nằm nghỉ tuyệt đối tại giường, di chuyển nhẹ nhàng đến 
bệnh viện để được điều trị một cách tích cực và kịp thời. 


THIẾU MÁU CỤC BỘ giảm lượng máu đến một vùng 
của cơ thể do thu hẹp lòng của động mạch bình thường vẫn 
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tưới máu cho vùng đó. Nguyên nhân: vữa xơ động mạch, 
viêm tắc động mạch, chèn ép ở phía ngoài, co thắt động 
mạch, vv. Hậu quả là phần thiếu máu bị hoại tử, nếu thiếu 
máu kéo dài. Các triệu chứng lâm sàng và diễn biến của 
bệnh thay đổi tuỳ theo động mạch bị tắc và vị trí của điểm 
bị tắc: tắc động mạch vành hay một nhánh động mạch vành 
có thể đẫn đến nhồi máu cơ tim; viêm tắc động mạch chỉ 
dưới diễn biến thành nhiều đợt và gây hoại tử từng khúc của 
chí, tuần tự từ đưới lên. 


THIẾU MẬT, VÔ ĐỞM hội chứng gan ngừng tiết mật, 
pây nên nhiều rối loạn tiên hoá (ăn không tiêu, trướng 
bụng, phân mất màu, vv.). Tiên lượng bệnh xâu. 


THIẾU NIÊN trẻ em thuộc lứa mổi từ (1 đến 15, tương 
ứng với độ tuổi học sinh trung học cơ sở. Trong tâm lí học, 
TN được xem là thời kì chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi 
trưởng thành. Niện tượng đậy thì là sự kiện tnìng tâm trong 
sự phát triển thể chất của TN. 


"THIẾU NIÊN TIỀN PHONG" báo - cơ quan ptáo dục 
thiếu niên, nhí đồng của Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Ra số đầu ngày 1.6.1954 tại xã 
Thanh I.a, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ra hằng 
tuần từ 1.4.1958 tại Hà Nội, Hiện nay (2004) "TNTP" 
xuất bản 2 kì/tuần: "TNTP" thứ Tư và "TNTP" Chủ nhật, 
Số hfợng phát hành: 120 nghìn tờ/kì (2004). Ngoài ra, còn 
xuất bản tờ "Thiếu nhi đân tộc" ra 2 kltháng, 72 nghìn 
tờ/kì và đặc san "Tri thức Tuổi Hẳng" 1 kì/tháng, 30 nghìn 
tờ/kì, Huân chương Lao động hạng nhất (1979), Huân 
chương Độc lập hạng hai (1989, 1994), Huân chương Độc 
lập hạng nhất (1999), 


THIẾU OXI SỰ giảm lượng oxi tới các mô, hậu quả của 
tình trạng giầm oxi trong máu, làm cho các mô trong cơ thể 
không nhận đủ oxi. Nguyên nhân: giảm phân áp oxi trong 
không khí (trên núi cao, vv.); ngat thở, (Ác địởng thở, suy cơ 
hô hấp, rối loạn khuếch tán oxi từ phổi vào máu, từ máu 
vào các mô; thiếu máu. Biển hiện lâm sàng: tím tái, khó 
thở, thở gấp, mạch nhanh, rối loạn thần kinh. Điều trị: chữa 
căn nguyên, liệu pháp oxi hỗ trợ, 


THIẾU PROTEIN tình trạng bệnh lí do cung cấp không 
đủ protein (nguồn protein động vật, thực vật) về cả lượng 
và chất cho nhu cầu mà cơ thể đòi hỏi để phát triển và hoạt 
động (lao động trí óc đòi hỏi nhiều protein hơn các loại lao 
động khác). TP thường kèm theo thiếu nhiều thành phần 
định đưỡng khác, tạo nên sự thiếu và suy dính dưỡng 
protein - năng lượng, đặc biệt ở trẻ em, có thể chiếm đến 
50% tổng số trẻ em đưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển. 
Nguyên nhân: tình trạng kém phát triển ở các nước thuộc 
thế giới thứ ba (sự nghèo khổ, tình trạng kinh tế - xã hội, 
khoa học kĩ thuật, công tác bảo vệ sức khoẻ thấp kém, dân 
trí chưa mỡ mang, vv.), Giải quyết tình trạng TP đòi hỏi một 
chưng trình tổng hợp phát triển đất nước mà các điểm nổi 
bật là phát triển giáo đục - văn hoá, nâng cao đân trí, tăng 
cường sản xuất lương thực - thực phẩm, cải tiến chính sách 
phân phối, thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch 
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hoá gia đình,vv.; nên thay một phần protein động vật bằng 
protein thực vật từ đậu tương, rau khô (hàm lượng protein 
lên đến 25%), vv. 


THIẾU SÁNG lượng sáng tấc động lên phim chụp đưới 
mức cần thiết để ghi hình, làm cho phim âm bị trắng nhợt, 
chi tiết không rõ (do muối bạc trên phim chữa bị bẮt sáng 
đủ độ); ở phim đảo dương thì tôi sẫm lại, không bắt nổi màu 
sắc. Hiện tượng TS do mở cửa điễểu sáng quá bé, đưới mức 
quy định; hoặc thời gian lộ sáng ít (tốc độ nhanh). 

Với các loại máy ảnh tự động (AT) ngày nay, hiện tượng 
TS gần như đã được khắc phục. 


THIẾU SẮT tình trạng khi lượng sắt trong cơ thể xuống 
dưới 2 g (bình thường cơ thể người lđn có 3 - 4 g sắU. Mỗi 
ngày, thức ăn đưa vào cơ thể khoảng 10 - 20 mg sắt và niêm 
mạc ruột hấp thụ khoảng ] mg. Sắt được thải qua đường 
tiên hoá, da và nước tiểu cũng khoảng ! mg/ngày. Sắt hấp 
thụ được vận chuyển trong máu đưới dạng kết hợp 
transferin hay siderophilin, có thể dự trữ (chủ yếu ở gan) 
hoặc đến nơi sử dụng (tổng hợp hemoglobin ở tuỷ xương). 
Biểu hiện dễ thấy nhất của TS là thiếu máu. Xét nghiệm 
máu sẽ xác định được nguyên nhân thiếu máu do TS. Cách 
chữa thường đơn giản: ăn thức ăn có nhiều chất sắt (rau 
muốna, bĩ đỏ, gan, tim, bầu dục của lợn, bò, trâu...) kèm 
uống viên sắt. Trong trường hợp TS do rối loạn tiên hoá 
(kém hấp thụ sắt) hoặc do giun móc thì phải khám và chữa 
hệnh theo chỉ dẫn của thầy thuốc chuyên khoa. 


THIẾU TRÙNG pha phát triển ở các loài côn trùng biến 
thái không hoàn toàn (cg. biến thái thiếu), gồm các pha: 
trứng - TT - trưởng thành. Trứng nở thành TT. TT có đặc 
điểm hình thái khác với trưởng thành: cánh ngắn, thyến sinh 
dục chưa phát triển đầy đủ. Qua các lần lột xác, TT lớn lên, 
cánh đài ra, cơ quan sinh dục phát triển dẫn và lân lột xác 
cuối cùng hoá trưởng thành. Vd. bọ xít, ve sầu, châu chấu, 
rầy nâu, gián, vv. 


THIẾU VITAMIN trạng thái bệnh lí do cơ thể không 
được cung cấp đầy đủ lượng vitamin cho nhu cầu hàng 
ngày, làm cho lượng vitamin lưu hành trong máu giảm thấp. 
Nguyên nhân: chế độ ăn không cân đối giữa các thành phần 
øluxit, protein, lipit, rau quả, vv.; kĩ thuật bảo quần và chế 
biến lương thực, thực phẩm không đạt yêu cầu (vd. gạo xát 
quá kĩ, vv.), làm phá huỷ cắc vitamin; một số bệnh ở hệ tiêu 
hoá làm giảm khả năng hấp thụ vitamin (viêm đạ dày, cắt 
đoạn đạ dày, lỗ rò một, vv.); cơ thể tăng nhu cầu vitamin 
(vd, trong thời kì mang thai, cho con bú). Thiểu loại vitamin 
nào thì gây nên bệnh đặc thù của loại vitamin ấy. Vd. thiếu 
vitamin A gây bệnh quáng gà, khô giác mạc, đễ gây mù và 
là nguyên nhân chính gây mù loà ở rẻ em; thiếu vitamin By 
gây bệnh té phù, bại liệt hai chân và bệnh tim cấp tính do tê 
phù; thiếu vitamin B› (PP) gây bệnh peilagra (L. pellagra) 
(viêm da, viêm lợi, kiết lị, rốt loạn tâm thần); thiếu 
viamin H¡; gây bệnh thiếu máu hồng cầu to [bệnh Bìmd 
(Biermer)]; thiếu vitưnin C gây bệnh scobut (1. scorbufs) 
với triệu chứng chảy máu chân răng, chảy máu dưới đa, 
thiếu vitamin D gây bệnh còi xương ở trẻ em, đau và xốp 
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xương ở người lớn; thiếu vitamin E gây sẩy thai, vô sinh, có 
thể là một trong số những nguyên nhân dẫn tới thiểu năng 
sinh dục; thiếu vitamin K gây chảy máu... 


THIẾU DƯƠNG khu di tích khảo cổ ở huyện Thiệu Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá; được phát hiện năm 1959, đã khai quật 3 
“lần vào các năm 1960, 1961, 1965, trên diện tích 3.561 mỶ. 
Đây là nơi cư trú và khu mộ táng nhiễu thời kì. Tầng văn 
hoá bị xáo trộn nghiêm trọng. Con người đã có mặt ở TD từ 
cuối thời đại để đồng đến sơ kì thời đại sắt, nghĩa là ở đây 
có di tích văn hoá Tiền Đông Sơn và văn hoá Đông Sơn. Có 
hơn 100 ngôi mộ thuộc thời kì này, tìm được dấu vết lỗ cột, 
bếp lửa, hố rác, xương động vật như trâu, lợn, nai, tê giác... 
Còn phát hiện được hơn 40 mộ có niên đại từ thế kỉ 2 tCn. 
đến thế kỉ 3 sCn. Trong các mộ này thường gặp các hiện vật 
của văn hoá Hán. 





Thiệu Dương 


THIỆU HOÁ huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá, Diện tích 
175,5 km, Gồm I thị trấn (Vạn Hà - huyện lj), 30 xã 
(Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Phúc, Thiệu Tiến, Thiệu 
Công, Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Giang, Thiệu Duy, 
Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang, 
Thiệu Thành, Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, 
Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu 
Vận, Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu Vân, 
Thiệu Giao, Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Thiệu Tân). Dân 
số 200.900 (2003). Địa hình đổi thấp và đồng bằng. Sông 
Chu, Sông Mã chảy qua. Trồng lúa, lạc, mía, thuốc lá, cây 
ăn quả, vừng. Trồng rừng nguyên liệu. Sản xuất vật liệu 
xây dựng, chế biến nông sản. Giao thông: quốc lộ 45 chạy 
qua. Trước đây là phủ Thiệu Thiên, đổi thành huyện; từ 
5.7.1977, hợp nhất với huyện Yên Định thành huyện 
Thiệu Yên; từ 18.11.1996, chia huyện Thiệu Yên thành 2 
huyện TH và Thiệu Yên. 


THIẾU YÊN huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá, thành lập từ 
5.7.1977 do hợp nhất 2 huyện: Yên Định với Thiệu Hoá; từ 
18.11.1996, chia huyện TY thành 2 huyện Thiệu Hoá và 
TY, đổi tên huyện Thiệu Yên thành huyện Yên Định 
(x. Yên Định). 


THIMBU (Ph. Thimbou), thủ đô vương quốc Butan, nằm 
trong một thung lũng giữa núi của Đông Himalaya (Himãlaya), 


cao 2.000 m. Dân số 30 nghìn (1993). Điểm tập trung 
thương mại, thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ. Du lịch. 
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Thimhu 
Thư viện quốc gia Thừmbu 


THÌN HÀN một trong ba bộ lạc Hàn cư trú ở nam bán 
đảo Triểu Tiên. Từ thế kỉ 6, kết hợp với bộ lạc Biển Hàn 
lập quốc gia sơ kì Tân La, tiền thân của Vương quốc Cao 
Ly. XL. Bách Tế. 


THÍNH GIÁC giác quan nhận biết các âm thanh. Con 
người có khả năng nhận biết các âm thanh trong khoảng tần 
số l6 - 20.000 Hz. Khi nói chuyện bình thường, cường độ 
âm thanh khoảng 30 - 40 đB. Đối với người làm việc thường 
xuyên trong môi trường quá ồn (cường độ âm thanh trên 
85 dB), cần có các biện pháp giảm ồn, bảo vệ tai. Được rèn 
luyện tốt, tai người có thể phân tích, nhận biết được các âm 
đơn tạo thành âm phức. Nhờ có bộ não phát triển, người còn 
nghe và hiểu ý nghĩa của lời nói, âm nhạc, vv, 


THÍNH HỌC chuyên khoa y học nghiên cứu, thăm khám 
chức năng thính giác, những vấn để giảm sức nghe. Những 
phương pháp đo sức nghe chủ quan kinh điển gồm: đo bằng 
tiếng nói thẩm, tiếng nói thường, âm thoa; đo bằng máy đo 
sức nghe (thính lực kế) dùng âm đơn - đường khí, dùng lời - 
đường xướng (thính lực lời), đo trên ngưỡng (hỗi thính); đo 
bằng thính lực kế bán tự động, vv. Đo sức nghe khách quan 
gồm: ghi điện ốc tai (ECoG: électrocochléographie); ghi 
điện thế đáp ứng của não với tiếng động (ERA - Evoked 
Response Audiometry, BERA - Brainstem Evoked Response 
Audiometry). Đo trở kháng tai, ghi nhĩ đồ, phản xạ âm học 
các cơ hòm nhĩ (thường gọi là phản xạ bàn đạp) cũng 
được coi là phương pháp đo khách quan trong thính học. 
Đối với trẻ em, có thể sử dụng phản xạ có điều kiện 
để đo sức nghe. Đo âm phản hồi của ốc tai (oto - acoustic 
emissions - kemp - echo) là cách đo sức nghe khách quan 
khá chính xác đối với trẻ nhỏ. 


THÍNH LỰC KẾ x. Máy đo sức nghe. 


THÍNH MŨI mũi có khả năng nhận biết tốt các mùi. Mũi 
người có thể phân biệt khoảng 4.000 mùi khác nhau. Khi 
nồng độ của mùi trong không khí tăng đến 30%, người ta 
mới cảm nhận được có sự thay đổi về cường độ mùi. Có 
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T1 THÍNH NGƯỠNG 





những người không thể nhận biết một số mùi nào đó, có thể 
là đo bẩm sinh. Nhiều bệnh làm cho khứu giác giảm sút, sai 
lạc, hoặc mất hẳn (vd. bênh trĩ mũi). 


THÍNH NGƯỠNG (cg. ngưỡng nghe được), cường độ 
nhỏ nhất của âm thanh mà tai người còn nhận biết được. TN 
phụ thuộc vào tần số âm và phụ thuộc vào từng người khác 
nhau. Trong vùng tân số khoảng 1 kHz, TN có giá trị cổ 
10'°W/cmẺ. 


THÍNH TÁI có thính giác tốt hơn bình thường. Tiêu chí 
của thính giác bình thường gồm: về tần số - giới hạn nghe từ 
I6 - 20 Hz đến 16.000 - 20.000 Hz, tuổi càng cao giới hạn 
nghe càng giảm; về cường độ - ngưỡng nghe tối thiểu là 
Ô đB (đềxiben) trên máy đo sức nghe (đó là rnức trung bình, 
nghĩa là có người nghe tốt hơn mức đó), mức độ phân biệt 
hai âm khác nhau về cường độ khoảng L - 2 đB, về tần số 
tăng hoặc giảm 10%, Tính ra, tai người có thể nghe và phân 
biệt được 300 nghìn âm cơ bản. Từ 20 tuổi trổ đi, sức nghe 
đã bắt đầu suy piãm, mỗi năm suy giảm thêm một chút, đến 
khoảng 50 - Ø0 tuổi đã có ít nhiều trở ngại trong giao tiếp. 
Đó là quá trình lão thính. Quá trình này xảy ra ở mỗi người 
một khác. Có người cao tuổi mà vẫn nghe tốt, có người ít 
tuổi hơn mà điếc nặng hơn. Tai có thể phân biệt được những 
âm thanh cần nghe trong tiếng ôn ào hỗn tạp. Được luyện 
tẬp, tai có thể nhận biết những âm cơ bản cấu thành một âm 
thanh tự nhiên. Vd. có nhạc sĩ đã ghi lại thành những nốt 
nhạc tãi hiện tiếng chim hót, tiếng sóng vỗ, vv. 


THIDANCOL, (A.thioalcohol), x. Mecapéan. 


THIOAXTT (A thioacid), axit hữu cơ trong đó một hoặc 
cả hai nguyên tử oxi của nhóm cacboxyl (COOH) được thay 
thế bằng lưu huỳnh. Vd. R - COSH, R - CSOH, R - CSSH 
(R là gốc hiđrocacbon). 


THIOETE (A. (thioether), sunfua hữu cơ; là e(€ mà oxi 
được thay thế bằng lưu huỳnh: công thức chung của hợp 
chất mạch thẳng là RSR; hợp chất mạch vòng: 


RCH ( CH,)„ CHR 
S 


với R và R' là các gốc hữu cơ. Vd. đimetyl sunfua (CH;SCH,), 
metylphenyl sunfua (CaH;SCH;), vv. Các T có khố: lượng 
phân tử thấp là những chất lỏng, không màu, mùi khó 
chịu. Có trong đầu mỏ. Được dùng làm dung môi, làm 
chất chỗng oxi hoá, chất làm bền cho nhiên liệu động cơ, 
đầu bôi trơn. 


THIOGLIXERIN (A. thioglycerol), có ba hợp chất; 
1) CaHạO;S [hay CH;(SH) CH(OH) CH;(OH)], chất lằng 
không màu; khối lượng riêng 1,295 g/cm”; phân huỷ khi đun 
nóng. 2) C;HạOS; (hay 1.2 - đithioglixerin), chất lỏng sánh; 
khối lượng riêng 1,342 g/cm”: phân huỷ ở 130C, 3) C;HạS:, 
chất lỗng sánh, khối lượng riêng 1,391 ø/cm”. Dùng chữa 
bệnh ngoài đa. 


THIOPHEN (A. thiophene), C„H„S. Hợp chất dị vòng 5 
cạnh chứa 1 dị tố là lưu hưỳnh. Chất lỏng không màu, có 
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mùi giếng mùi benzen. Tan 
rong hiđrocacbon và các đụng 
môi hữu cơ khác, không tan 
trong nước; ( = 84,l°C; có 
trong nhựa than ởá cùng với 
benzen, trong đá dầu. Là sản 
phẩm trung gian trong tổng 
hợp một số loại thuốc; tấc 
nhân để tách các nguyên tố, vv. Nhân tctrahidrothiophen là 
một thành phần cấu tao của biotin (vitamin H). 


THIOPHENOL (A. thiophenol; cưz. phenylmecaptan, 
mecaptobenzen), C¿ÖH;SH. Chất lỏng không màu, mùi khó chịu; 
t = 169°C (68/20 mm Hg); khố: lượng riêng 1,078O g/cm`; 
chiết suất với tia D ở 2C: 15870. Không tan trong nưỚỐc; 
để tan trong etanol, ete, benzen, cacbon địsunfua và các 
dung môi hữu cơ khác. Có tính axit mạnh hơn phenol. Dùng 
để tống hợp phẩm nhuộm, chất điều chỉnh quá trình trùng 
hợp, dược phẩm, chất ổn định cho cao su tổng hợp, vv. 


THIDPHOT ([A. thiophos cø. parathion hoặc 
O, O - địctyl - O - (4 - nirophenyl)tuiophotphar}, 
(C;H;O);P(S)O-p-CaHaNO:. Chất lỗng nhót; 
\ = 157 - 162ˆC/0,6 mmHg. Tan trong đa sð dunp môi hữu 
cơ; ít tan trong nước (24 mg/)). Điều chế rừ p - NO;C/H„ONa 
và (C;H,O);P(S) CI. Là chất trừ sâu tiếp xúc dùng trong 
nông nghiệp. Rất độc. Liêu tử vong 50% LDa› đối với chuột 
(uõng): LDso > 3,6 me/kg chuột đẳng, chuột nhà. Hiện nay, 
một số nước đã bỏ không dùng T vì quá độc. 


THIOSUNFAT (A. thiosulfatc; tền cũ: hiposunfit), tên 
dùng để gọi các muối có công thức chung M;Sz©;, với M 
là kim loại hoá trị 1, Khác với axit thiosunfurjc, các T bền 
ở môi trường lạnh, nhưng kbi đun nóng thì bị phân huỷ 
thành lưu huỳnh và muối sunfat. Người ta gập nhiều T kim 
loại kiểm và kim thổ, đáng chú ý là natri thiosunfat 
(Na;S;O) - hợp chất dễ tan trong nước và thường tôn tại 
dưới dạng các tỉnh thể dẹp của pentahiđrat Na;SzO¬ , 5H;O, 
có tạ = 48,5°C, và bị mất nước ở 10ŒC. Natri thiosunfat 
được điều chế bằng cách oxi hoá nati polisunfua, bằng 
phản ứng của lưu huỳnh với Na¿SO:, tương tác của H;S và 
SƠ¿ với NaOH. Natri thiosunfat được dùng để làm sạch các 
vết clo sau khi tẩy trắng vải; để tách bạc tì quặng: chất định 
hình trong nhiếp ảnh; chất giải độc khi nhiễm phải các hợp 
chất của asen, thuỷ ngân, vv; chất chống viêm, thuốc thử 
trong hoá học phân tích, 


THIOURE (A. thiourca; cg. thiocacbamit), (HạN);CS. 
Dấn xuất của axit thìocacbonic. Tinh thể trắng, vị đắng; 
tạ = I8O - 182°C. Ít tan trong etarol và ete; (an nhiều hơn 
trong nước. Tạo phức với các muối kim loại. Tôn tại ở 2 
dạng hỗ biến: thioure (1) và isothioure (2): 


(3 


Thiophen 





NH „ NH 
S= ® lẾ : HS—CÉ 
NH, NH; 
(1) (2) 


Dùng làm chất đẻo hoá, chất tăng tốc quá trình lưu hoá và 
trong tổng hợp hữu cơ, vv. 


THÔ RÙNG 





THIOXE.TON (A. thioketone; cø. thiocacbamit), hợp chất 
hữu cơ kiểu R;C§. Tên gọi có đuôi là thion, vd. tên của hợp 
chất CH; —C — CHạ ¬ CH, là2 - bulanthion. 

\Í 
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THIOXIANAT (A. thiocyanatc, cg. thioxianua, 
sunfoXianua, sunfoxianit, rođanat), muối hoặc este của axit 
thíioxianic, có gôc hoá trị một - SƠN. T thường được dùng là 
các muối kali và amoni (tan, không màu: kali thioxianat 
(KSCN), amori thioxianat (NH,„SCN). Tạo với ion Fe”, 
phức chất màu đổ máu. Este có ý nghĩa thực tiễn nhất là 
ankyl thioxianat: chất lồng không màu, mùi thơm dễ chịu, 
không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ. Được 
dùng làm chất trừ sầu, điệt nấm, diệt cô..., làm chất ồn định 
cho dầu bôi trơn, vv. 


THỊT LÁ mô chuyên hoá nằm giữa các lớp biếu bì của 
lá, có gân lá được giữ bởi mô cứng và mô dày. Gồm: mô 
giậu có các tế bào hình trụ xếp thẳng póc với biểu bì trên, 
có chứa nhiều hạt điệp lục và các khoảng gian bào nhỏ là 
lớp mô quang hợp chủ yếu ở thực vật; mô xốp nằm sát dưới 
biểu bì, các tế bào hình dạng không đồng đều có một ít điệp 
lục và các khoảng gian bào lớn, thông với ngoài qua )ỗ khí 
để thực hiện trao đổi khí. Cách sắp xếp mô TL thay đổi 
khác nhau tuỳ thuộc vào môi trường sống. 


THỊT THỰC PHẨM mô cơ của bò, trâu, ngựa, cờu, dê, 
thỏ, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng... dùng làm thực phẩm cho 
người. TTP phải được kiểm tra đệ sinh thú y trước khi tiêu 
thụ. Có nhiều dạng TTP được chế biến đưa ra tiều thụ: thịt 
đã đóng gói sẵn là thịt tươi ướp lạnh, cắt thành miếng, bao 
gói trong chân không, bọc trong một vỏ chất xenlulozd 
trong suốt và không cho không khí đi qua; thịt này được lưu 
thông trong một dây chuyển lạnh hiền tục. Thịt ướp lạnh là 
thịt được bảo quản ở nhiệt độ từ O đến 4°C, chỉ giữ được vài 
ngày, nhưng vẫn là thịt tươi, Thịt làm đồng ở nhiệt độ thấp 
hơn (từ -15 đến -20°C) giữ được nhiều tháng, nhưng khi 
được làm nóng, thịt bị những biến đổi lí - hoá. Thịt làm siêu 
đông bằng hạ thấp thật nhanh nhiệt độ xuống dưới -I8°C, 
nước trong thút được kết tỉnh tại chỗ thành vi tỉnh thể, nên 
khi làm nóng lại không bị những biến đổi lí - hoá, 


THÌU xà đặt trên đâu các cột, nhằm tăng cường sức liền 
kết chống đđ trên một diện tích đá vách. Dưới mỗi T có thể 
chống 2 - 3 cột. Tuỳ cấu trúc đá vách và các vết rạn nứt mà 
đặt T dọc lò vách hay thẳng góc với lò chợ. T có thể làm 
bằng gỗ hay kirn loại. 


THỈU rối loạn về tỉnh thẦn làm suy giảm bất thường sắc 
thái, cảm xúc; vd. T do kiệt sức. 


THÔ 1. (12poridze), họ động vật có vú thuộc bộ Thỏ 
(Lagomornha), là những loài thú gặm nhấm (Rodzmia). 
Thân dài, đuôi ngắn, tai đài, bàn chân sau dài. Răng cửa 
hàm trên hai đôi. Họ T trên thế giới có I0 chỉ, 45 - 47 loài, 
có 4 loài được ghi vào "Sách Đỏ” thế giới. Ở Việt Nam có 
3 loài, T rừng Trung Hoa (2puy sínencís), T nâu (12s 
nigricolls) và 'T văn (Neøsolapus từHimsiS). 


2. (Oryctolaeus), chỉ động vật có vú loài găm nhấm (Kjen2), 
bộ Thả (12gomorpha), họ Thỏ (Leporidae). Cơ thể bao phủ 
bộ lông dày; mắn đẻ. T nhà được thuần hoá từ T rừng 
(O. cuniculus) ð Tây Ban Nha vào những thế kỉ 6 - 3 tCn., 
ngày nay được nuôi rộng khắp nơi trên thế giới để lấy thịt, 
đa và lông. T là loài thú mắn đẻ có thể có chửa trở lại sau 
khí đẻ được vài ngày, thời gian có chửa 30 ngày. Một T cái 
mỗi năm đẻ 5 - 6 lứa, mỗi lứa 3 - 8 con. T nuôi để lấy thịt từ 
3 - 4 tháng tuổi đạt 1,8 kg trở lên tuỳ theo giống. T có thể 
sống 7 - I0 năm, nhưng nuôi cho sinh sản chỉ dùng 3 năm là 
kính tế nhất. Tuỳ theo hướng sản xuất, có giống T lấy thịt, 
giống T lấy lông và giống T lấy thịt - da. Tuỳ theo tâm vóc, 
có piống T nặng cân với khối lượng cơ thể 4,5 kg trở lên, 
giống T nặng trung bình có khối lượng 2,5 - 4 kg, và giống 
T nhỏ chị nặng dưới 2,5 kạ. T thưởng được nuôi trong 
chuồng, lồng; đảm bão ấm và thoáng, khô ráo; thức ăn là cô 
khô, cỏ tươi, các loại lá và thức ăn tỉnh hỗn hợp. Nuôi T cần 
chú ý các bệnh: tụ huyết trùng, bệnh cầu trùng, bệnh ghẻ. 

Ở Việt Nam, T đã được nuôi từ lâu, nhưng chưa thành một 
ngành sản xuất trong chăn nuôi. T nuôi để tấy thịt, da và 
làm nguyên liệu sản xuất thuốc (vacxin) cho ngành y tế và 
ngành thú y. Chưa có giống T thuần chủng, còn gọi tên theo 
màu )ông: T đen, T xám, T trắng, vv. T Việt Nam thuộc loại 
trung bình, thân hình vững chấc, đầu to, bụng to, líng cong 
tròn, nuôi con khéo, chống chịu tốt với điểu kiện thời tiết, 
khí hậu nhiệt đới và không đồi hỏi chế độ nuôi dưỡng cao. 
Khối lượng cơ thể con trưởng thành 2,5 - 3,5 kg. T cái mỗi 
năm đẻ 5 - 6 lứa, mỗi lứa khoảng 6 con. Trước đây vào 
những năm 60 thế kỉ 20, Việt Nam có nuôi một số T giống 
Angôra nhập từ Triểu Tiên, là giếng nuôi lấy lông có nguồn 
pốc tỳ Thổ Nhĩ Kì. T Angôra lông màu trắng, trưởng thành 
nặng 4 - 5 kg. Một T một năm cho 600 - 700 g lông tơ, mịn, 
nhưng loài T Angôra không thích hợp và không phát triển 
được ở Việt Nam, Năm 1978, Việt Nam nhập T Nuu Zälân 
của Hungari là giống T thịt, lông màu trắng tuyển, mắt đỏ 
hồng. Thích nghỉ tốt với điều kiện thời uết khí hậu và định 
đưồng của Việt Nam. T Niu Zilân trưởng thành có khối 
lượng 4 - 5 kg, mắn đẻ, sinh trưởng nhanh, thành thục sớm. 
T thịt nuôi 3 - 4 tháng tuổi đạt l,8 - 2,5 kg. Da thuộc có màu 
lông trắng, đẹp, mềm mại, dùng may áo, mũ và các để 
trang trí gia dụng. 


THỎ RỪNG thú gặm nhấm, có kích thước nhỗ sống ở 
vùng rừng thưa, cây bụi, khí hậu khô. Ở Việt Nam, có 
2 loài: TR Trung Quốc ở Miền Bắc và TR Vatxan ở Miễn 
Nam. TR Trung Quốc (l2pus &ien+iš) có bộ lông đà!, đcn, 
lẫn các khoanh vàng đất. Phía trền lưng màu vàng đất, điểm 
đen nhạt ở sống lưng, đầu và má màu sẫm, gáy và vòng 
mắt màu hung nhạt mặt ngoài chi trước vàng đất, mặt 
ngoài chỉ sau màu sấm. Bụng trắng nhạt, phớt vàng đất từ 
cằm tới ngực. Đuôi có màu nâu nhạt, xám đen, mặt dưới 
đuôi màu nhạt hơn. Tai có dải thẫm viễn bờ ngoài, thần đài 
45 - 60 cm. LÀ loài thú hiểm, chưa rõ số lượng, chỉ còn ở 
vùng Lạng Sơn, Quảng Ninh (Đình Lập). TR Vatxan (2put 
94$sali) có bộ lông mịn, dài, đen, lẫn lông trắng, có một 
khoang nâu và một khoang vàng, ở gần mũi đen. Mặt lưng 
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hung vàng, điểm đen nhạt ở vùng sống lưng. Đầu và má 
đen nhạt. Gáy và vòng mắt màu hung vàng nhạt, Mặt dưới 
từ cằm tới họng, tÈ sau ngực tới hậu môn, kể cả mặt trona 
của chỉ sau màu trắng. Mặt dưới cổ, phần trước ngực và 
mặt trong của chì trước màu hung vàng. Đuôi đen nhạt ở 
mặt trên, mặt dưới màu trắng. Thân dài 38 - 50 cm. Có ở 
Miễn Nam, từ Quảng Bình trở vào. Sống ở cổn cát trong 
rừng phi lao và gần các mộng khoai, sắn. Làm tổ ở gốc 
cây. Có nhiều ở Tây Nguyên. TR là loài thú có giá trị kinh 
tế. Thịt TR là thực phẩm ngon, đa, lông có thể đùng trong 
công nghiệp may mặc. Cần có biện pháp bảo vệ và gây 
giống TR. 


THỌ XUÂN huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 
303.1 km”. Gẫm 3 thị trấn (Sao Vàng, I.am Sơn, Thọ Xuân - 
huyện lj), 38 xã (Xuân Khánh, Thọ Nguyên, Xuân Thành, 
Hạnh Phúc, Bắc [.ương, Nam Giang, Xuân Phong, Thọ Lộc, 
Xuân Trường, Xuân Hòa, Thọ Hải, Tây Hồ, Xuân Giang, 
Xuân Quang, Xuân Sơn, Xuân Hưng, Thọ Diên, Thọ Lâm, 
Thọ Xương, Xuân Bái, Xuân Phú. Xuân Thắng, Xuân Lam, 
Xuân Thiên, Thọ Minh, Xuân Châu, Thọ Lập, Quảng Phú, 
Xuân Tín, Phú Yên, Xuân Yên, Xuân Lai, Xuân Lập, Thọ 
Thắng, Xuân Minh, Xuân Tân, Xuân Vinh, Thọ Trường). 
Dân số 236 nghìn (2003). Địa hình đổi núi thấp ở phía tây, 
đẳng bằng ở phía đông. Sông Chu chảy qua; có đập Bái 
Thượng - công trình thuỷ lợi. Trồng lúa, mía, lạc, sắn. Chế 
biến mía đường. Sản xuất vật liệu xây dựng. Giao thông: 
quốc lộ 45. 15 chạy qua. Khu đi tích lịch sử Lam Kinh. 
Trước đây, huyện có tên Lôi Dương: sau là phỏ Thọ Xuân 
và nay là huyện. 


THỌ XƯƠNG một huyện của Thăng Long - Hà Nội xưa, 
tưởng ứng với các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Toïng và một 
phần quận Đống Đa của Hà Nội ngày nay. Thời Lê, TX có 
tên là Vĩnh Xương, cùng với huyện Quảng Đức hợp thành 
phủ Phụng Thiên. Thời Mạc, Vĩnh Xương đổi thành TX. 
Thời Nguyễn, hai huyện TX và Vĩnh Thuận (Quảng Đức 
cũ) thuộc phủ Hoài Đức, là phần tương ứng nội thành Hà 
Nội ngày nay. Đầu thế kỉ 19, TX có 194 phường thôn thuộc 
§ tổng. Năm [I83I, có l!5 phường. Thời Lê - Trịnh, đứng 
đầu TX là một huyện uý. Đời Gia Long, quan phủ Hoài Đức 
kiêm lí. Từ 1831, đặt trị huyện. Tới I§51, tị huyện TX 
kiêm nhiệm cả huyện Vĩnh Thuận. Năm 18§8, Hà Nội 
thành thuộc địa của Phấp, huyện TX bị bãi: bỏ. 


THOA HIỆP một giải pháp đối với một vấn để bất 
đồng hay tranh chấp trong đó các bên hữu quan có sỷ 
nhân nhượng lẫn nhau về quan điểm, lợi ích vật chất và 
tính thần, vwv. Trong quan hệ quốc tế, TH có thể là những 
nhân nhượng về chính trị, ngoại giao, vv, Thông thường, có 
thể TH về những vấn đề sách lược, không TH về những vấn 
đề có tính chất chiến lược hoặc những vấn để thuộc nguyền 
tắc. TH có thể được áp dụng để các bên hữu quan cùng 
nhau thoả thuận và quyết định đưa tranh chấp của bọ ra cho 
(toà án quốc tế giải quyết. 


THOÁ THUẦN sự nhất trí chung (không bắt buộc phải 
được nhất trí hoàn toàn) được thể hiện ở chỗ không có một 
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ý kiến đối lập của bất cứ một bộ phận nào trang số các hên 
liên quan đối với những vấn để quan trọng và thể hiện 
thông qua một quá trình mà mọi quan điểm của các bên 
liên quan đều phải được xem xét và đun hoà được tất cả 
các tranh chấp; là việc các bên (cá nhân bay tổ chức) có ý 
định chung tự nguyện cùng nhau thực hiện những nghĩa vụ 
mà họ đã còng nhau chấp nhận vì lợi ích của các bên. Sự 
đồng tình tự nguyện này có thể chỉ được tuyên bố miệng và 
được gọi là thoả thuận quân tử (hợp đồng quân tử) hay được 
viết thành văn bản gọi là hợp đồng viết hay hợp đồng thành 
văn. Tuỳ theo từng trường hợp được gọi là hợp đểng hay 
hiệp định; vd. hiệp định mua bán, hợp đồng đại lí. 


THOÁ THUẬN CHUNG thoả thuận thể hiện những 
quan điểm. lập trường, nguyện vọng, lợi ích, nguyên tắc, 
điểu kiện hay biện pháp hành động, đã được hai hay nhiều 
chủ thể cùng chấp nhận về mội hay nhiều vấn để có liên 
quan sau khi trao đổi ý kiến, thương lượng, đàm phán. 
Trong quan hệ quốc tế, TTC là một biện pháp để thực hiện 
chính sách đối ngoại. Đối tượng của TTC bao gồm tất cả 
các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, luật pháp, vv. TTC 
có nhiều mức độ khác nhau, Né có thể là một sự ghì nhận 
hay một thông cáo để các bên hữu quan cùng bày tỏ quan 
điểm, lập trường, nguyên tắc hay biện pháp hành động... về 
một hay một số vấn để có liên quan đến họ hoặc cùng được 
họ quan tâm hay để thể hiện nội dung, điều kiện của những 
quyết định mà họ cùng chấp nhận. TTC còn có thể là những 
cam kết để ra nghĩa vụ có giá trị pháp lí đối với các bên hữu 
quan, mặc dù nó chưa được thể hiện đưới dạng một điều 
ước quốc tế. 


THOẢ THUẬN CÔNG NHẬN LẦN NHAU hiệp định 
giữa hai hay nhiều nước để công nhận tiêu chuẩn, trình độ 
hoặc các yêu cầu về giấy phép của nhau. Hiệp định này có 
thể bao trùm hàng hoá, dịch vụ, giáo đục và trình độ chuyên 
nghiệp. Việc công nhận lẫn nhau có thể góp phần phát triển 
thương mại thông qua việc đỡ bổ mội số cần trở về kĩ thuật. 
Để đạt được sự công nhận lẫn nhau, có thể yêu cầu các bên 
đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu được các bên nhất trí. 


THOÁ THUẬN ĐA PHƯƠNG thoả thuận thừa nhận 
bao gồm việc chấp nhận các kết quả của nhau của ha) bên 
trở lên. 


THOẢ THUẬN ĐƠN PHƯƠNG thoả thuận thừa nhận 
bao gồm việc một bên chấp nhận các kết quả của một 
bên khác. 


THOẢ THUẬN HẠN CHẾ TỰ NGUYỆN thoả thuận 
theo đó một nước đổng ý hạn chế xuất khẩu của mình sang 
nước khác đối với một mặt hàng xác định với mức tối đa 
trong một khoảng thời gian nào đó. TTHCTN được sử dụng 
đối với thép, xe hơi, linh kiện bán dẫn và các sản phẩm 
khác trong lĩnh vực nhạy cảm. Các thoả thuận này là tự 
nguyện chỉ ở mức độ nước xuất khẩu muốn tránh một mối 
đe doa lớn hơn đối với thương mại của mình và do đó phải 
chọn biện pháp ít thiệt hại hơn. TTHCTN không chí làm 
mất ổi lợi thế cạnh tranh của nhà cung cấp, mà còn dẫn đến 
phân phối bất hợp lí các tài nguyên. vì các ngành bị ảnh 
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hưởng có thể buộc phải đầu tự vào những thị trường kém 
hiệu quả hơn để bù đấp lại các nhà xuất, nhập khẩu, Kết 
quả là các nhà xuất, nhập khẩu có thể thu được lợi do cạnh 
tranh giảm đi. Hiệp định tự vệ của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) coi TTHCTN là bất hợp pháp. 


THOẢ THUẬN NGẦM (œg. thoả thuận bí mậU). sự thoả 
thuận mà chỉ có một số lượng người rất hạn chế biết được 
nội dung của nó, Trong quan hệ quốc tế, hình thức TTN 
thường được áp dụng đối với những vấn để quốc tế hoặc 
quan trọng hoặc vẫn còn đang trong quá trình vận động. 
Người ta có thể cam kết không hoặc chỉ tiết lộ nội dung của 
TTN theo những điều kiện nhất định (sau một thời gian nào 
đó, khi việc giữ kín nội dung của thoả thuận không còn tác 
dụng hoặc khi sự việc đã kết thúc, vv.). 


THOA THUẬN SONG PHƯƠNG thoả thuận thừa 
nhận bao gồm việc chấp nhận của cả hai bên các kết quả 
của nhau. 


THOẢ THUẬN THỪA NHẬN thoả thuận dựa trên sự 
chấp nhận của một bên cấc kết quả nhận được từ việc thực 
hiện một hoặc nhiều yếu tố chức năng của một hệ thống 
đánh giá sự phù hợp đo một bên khác đưa ra, vd. các thoả 
thuận thử nghiệm, thoả thuận kiểm tra và thoả thuận chứng 
nhận. Những TTTN có thể được thiết lập ở cấp quốc gia, 
khu vực hoặc quốc tế. Một thoả thuận chỉ hạn chế bằng 
tuyên bố tương đương về thủ tục mà thiếu sự chấp nhận về 
kết quả thì không phải là TTTN. 


THOÁ THUẬN TƯỢNG TRƯNG thuật ngữ do Hôkiman 
(Hoekcman) để xuất vào năm 1945 để mô tả kết quả đàm 
phán có vẻ như (hoặc chắc chắn) không thực chât. Khi các 
nhà đàm phán thấy rằng hiện tại không có khả năng đạt 
được thoả thuận cụ thể về các vấn đề lớn, thế nhưng họ cho 
rằng sau cuộc đàm phán mà không đạt được một thoả thuận 
gì cả thì có thể làm cho tình hình xấu đi, nền họ đã đồng ý 
đi đến mội thoả thuận có tính chất tượng trưng. Nếu không 
có sự thoả thuận đó thì các bên có thể sặp khó khăn trong 
việc trở lại đàm phán. Những thỏa thuận này thường mang 
ý nehĩa chính trị nhiều hơn. 


THOÁ ƯỚC MAĐRITT về đăng kí quốc tế nhãn hiệu 
hàng hoá thoả ước quốc tế được kí tại Mađri (Tây Ban 
Nha) ngày 14.4.1891, được sửa đổi tại Bruxen (Bi, 1900), 
Oasinhtơn (Hoa Kì, 1911), La Hay (La Hayc; Hà Lan, 
(925), Luân Đôn (Anh, 1934), Nixơ (NIce: Pháp, 1957), 
Xtôckhôm (Thuy Điển, 1967), vv. Đến I5.7.2004, đã có 72 
nước tham gia Thoả wvớc Madrit. Mục đích: đơn giản hoá 
việc làm thủ tục xin bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại các 
nước thành viên của công dân một nước thành viên khác 
thông qua việc đăng kí nhãn hiệu hàng hoá tại Văn phòng 
Quốc tế của Tổ chức Sở h Trí tuệ Thế giới (WIPO). Việt 
Nam tham gia từ 8.3,1943. 

THOÁI HOÁ sự biến đổi cấu trúc một bộ phận hoặc cơ 
quan của cơ thể thành dạng đơn giản; vd. cánh của những 
loài chìm không biết bay như đà điểu Châu Úc (nay gọi là 
Châu Đại Dương). Hiện tượng này thường gặp ở sinh vật kí 
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sinh, vd. cơ quan tiều hoá của giun sán; mắt của một số 
động vật sống trong lòng đất. Trong giải phẫu bệnh học, TH 
là sự biến đổi hình thái bất thường của một mô hay một cơ 
quan, trước hết ở mức tế bào (giảm các chức năng chuyển 
hoá, làm cho các tế bào trở thành đơn giản về mặt cấu trúc 
và mất các hoạt động chức năng vốn có). TH tế bào có thể 
đẫn đến hoại tử tế bào. Hậu quả của TH phụ thuộc vào cơ 
quan bị bệnh, nặng nhất là ở não. Trên lâm sàng, thường 
dùng thuật ngữ TH để chỉ sự chuyển một tổn thương lành 
tính sang ác tính. 


THOÁI HOÁ BIẾN CHẤT chuyển biến thụt lùi, thay 
đổi về chất theo chiều hướng xấu. Sự suy giảm ý chí. đạo 
đức, nhân cách, dẫn tới tư tường và hành ví xấu trong đời 
sống Xã hội. 

THOÁI HOÁ DẠNG BỘT thoái hoá (thay đổi bệnh lí) 
của chất protein gian bào, biến thành một chất vô định hình 
đặc, kháng enzim tiêu hạch đặc, nhuộm sẫm với đỏ Côngô. 
Nguyên nhàn có thể do viêm, di truyền, u và sự lắng đọng 
chất thoái hoá này có thể tại chỗ hay lan rộng, có hệ thống 
ð các mô, cở quan khác nhau trong cơ thể, Về đại thể, giếng 
như tính bột và cho phản ứng hoá học của tính bột, thường 
gặp trong các bệnh tạo keo, bệnh thận bột, vv. 


THOÁI HOÁ ĐỐT x. Thøái hoá kháp. 
THOAI HOÁ KHỚP x. Hư khóp. 


THOÁI HOÁ MỠ một loại thoái hoá thường hay gặp 
trong nhiễu hoàn cảnh bệnh lí, từ nhiễm độc (nhiễm độc 
pan do rượu) đến nhiễm khuẩn (viêm gan viru, suy tìm 
(gan tìm), vv. Tế bào THM thường phình to, chứa những 
ølọt mỡ tròn trong bào tương, có thể đè ấn lên nhân tế bào. 
Nhẹ có thể khỏi. Nặng có thể dẫn đến suy chức năng của cơ 
quan thoái hoá (gan, tim, thận, vv.). 


THOÁI PHÔI VỊ hiện tượng môi lưng của phối khẩu 
không lộn vào trong trong quá trình tạo phôi vị ở một số 
phôi động vật có xương sống. 


THOÁI TRIỂN sự giảm kích thước của một cơ quan sau 
khi cố sự tăng trưởng không bình thường hoặc sau giai đoạn 
tăng lớn cưỡng bức như việc co tử cung sau khi đẻ. TT còn 
dùng để chỉ sự sinh ra những vi sinh Vật bất thường tronp 
những điều kiện bất lợi. 


"THOẠI KHANH CHÂU TUẤN" truyện Nôm Việt Nam 
khuyết danh, được nhân đần Miễn Nam đặc biệt vw thích. 
Thoại Khanh là một phụ nữ xinh đẹp, có tài văn chương, Hết 
nghĩa và là người vợ hiển, dâu thảo. Châu Tuấn - chỗng nàng, 
bị đày đi sứ I7 năm, Thoại Khanh lưu lạc, đói rách, nhưng 
vẫn nhường cơm sẻ áo với mẹ chồng, thậm chí cắt thịt ở 
cánh tay để nuôi mẹ, khoét mắt mình để cứu mẹ. Châu 
Tuấn thi đỗ Trạng nguyên, hai lần được hai vua Tống vương 
và Tế vươne gả con gái, nhưng chàng đều khước từ, không 
phụ người vợ thuở hàn vị. Phẩm chất của Thoại Khanh, 
Châu Tuấn đã cảm hoá cả hai vị vua và hai nàng công 
chúa. Châu Tuấn được lên ngôi vua, sông sung sướng cùng 
Thoại Khanh và hai người vợ thứ con Tể vương và Tống 
vương. Truyện cố giá trị tố cáo hiện thực, đồng thời mang 
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màu sắc lí tưởng, tuyệt đối hoá nhân vật chính diện và có ít 
nhiều yếu tố kì äo hiếp thu của cổ tích. Tích truyện "TKCT" 
đã được Đoàn Kịch hát Bài chồi Liên khu V dựng thành vở 
diễn, được giải thưởng cao trong Hội diễn Sân khấu toàn 
quốc năm 1958. 


THOẠI SƠN huyện ở phía tây nam tỉnh An Giang. Diện 
tích 459 km”. Gồm 3 thị trấn (Phú Hòa, Óc Eo, Núi Sập - 
huyện lj). I3 xã (Tây Phú, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Phú 
Thuận, Vĩnh Chánh, Định Mỹ, Định Thành, Mỹ Phú Đông, 
Vọng Đông, Vĩnh Khánh, Bình Thành, Thoại Giang, Vọng 
Thê), Dân số 187.400 (2003), gồm các dân tộc: Khơ Mc, 
Hoa, Kinh. Địa hình đồng bằng phù sa ít phèn, có núi Sập ở 
phía nam. Kênh Rạch Giá, Ba Thê chảy qua. Trồng lúa, 
rau, cây ăn quả. Chăn nuôi vịt, lợn, cá. Đánh bắt cá, Di tích 
lịch sử, văn hóa: thành cổ Ốc Eo, khu đi dch lịch sử Tức 
Dụp. Huyện thành lập từ 23.8.1979 do chia huyện Châu 
Thành thành 2 huyện: Châu Thành và “TS. 


THOÁN tên gọi một dân tộc cổ xưa ở Trung Quốc, ngày 
nay còn hậu duệ ở miễn Đông tỉnh Vân Nam. Từ thời Tam 
Quốc, Lưỡng Tấn đến nay, người T thường xuyên sinh sống 
ở Kiến Ninh (nay thuộc Khúc Thanh, tỉnh Vân Nam). Ran 
đầu, dân tộc này do một đòng họ, gọi là T, cai trị, về sau tên 
gọi dòng họ trở thành tên gọi dân tộc. TỲ thời Minh về sau, 
tộc danh T dùng để chỉ dân tộc Lô Lô. Ngôn ngữ thuộc 
nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến, ngữ hệ Hán Tạng. 


THOÁT CACRON quá trình cháy cacbon ở lớp bể mặt 
chỉ tiết bằng thán khí nung nóng trong môi trường chứa các 
khí pây thoát cacbon như hơi nước (HO), hiđro (Hạ), oxi 
(O3), cacbon đioxit (CO¿); làm giảm hàm lượng cacbon ở 
lớp bể mặt nên giảm độ cứng, tính chống mài mòn và giới 
hạn bên mỏi. Trong nhiệt luyện, TC có thể là một trong các 
nguyên nhân gây ra phế phẩm, Tốc độ TC phụ thuộc vào 
nhiệt độ nóng, thành phần môi trường nung và thành phẩn 
hoá học của thép. Ủ thoát cacbon được dùng để làm giảm 
hàm lượng cacbon trong thép silic (thép biến áp). Trong 
nhiệt luyện để ngăn ngừa TC, các chỉ tiết được nung trong 
môi trường trung tính hoặc đựng trong hộp có phủ than gỗ 
hay chất thấm cacbon thể rắn đã sử dụng. 


THOÁT HOAN (thế kỉ 13), võ tướng nhà Nguyên và là 
viên thống lĩnh trực tiếp chỉ huy quân đội trong 2 lần xâm 
lược Đại Việt năm I285 và 1288. Là con của Hốt Tất 
Liệt. Năm 1284, được phong là Trấn Nam Vương. Tháng 
2.1285, cùng Arich Kaya (Ariq - Qaya) tức Á Lí Hải Nha 
chỉ huy 50 vạn quân xâm chiếm Đại Việt. Trực tiếp chỉ 
huy một cánh quân xuất phát từ Ung Châu (Yongzhou) 
[Nam Ninh (Nanning), Quảng Tây (Guangxi)] theo hướng 
đông tiến chiếm Thăng Long. Vua tôi nhà Trần tạm bổ 
Thăng Iong. rút về Thiên Trường. Tháng 5.1285, quân 
dần nhà Trần phản công chiếm lại Thăng Long. Thoát 
Hoan bỏ chạy sang Gia lâm, Như Nguyệt, Vạn Kiếp. 
Tháng 6.1285, bị Quốc Công tiết chế Trần Quốc Tuấn 
đánh bại tại Vạn Kiếp. Trên đường rút chạy qua hướng 
Lạng Sơn, bị tấn công đữ dội, tướng quân hộ vệ phải giấu 
Thoát Hoan vào ống đồng khiêng chạy. Tháng 12.1287, 
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cùng Ô Mã Nhi (Wu Maer) tiếp tục thống lĩnh 30 vạn 
quân tiến đánh Đại Việt. Trực tiếp chỉ huy cánh quân theo 
đường Lạng Sơn đi xuống để hợp quần với 2 cánh khác tạ: 
Vạn Kiếp. Thương tuần tháng 2.288, đoàn thuyền vận tải 
chở lượng thực theo sau cánh quần thuỷ của Ô Mã Nhi bị 
phó tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư tiêu diệt ở 
Vân Đân; Thoát Hoan lo sợ, tìm đường rút về nước. Cánh 
quân của Ô Mã Nhí rút chạy theo đường thuỷ bị chặn đánh dữ 
đội và bị tiêu diệt đại bộ phận ở Bạch Đằng. Ô Mã Nhi bị bắt 
sống. Trong khi đó, theo đường Lạng Sơn, quân dân nhà Trần 
tiếp tục truy kích đánh đuổi cánh quân Thoát Hoan. Ngày 
I9.4.1288, Thoát Hoan tuyên bố giải tán đoàn quân bại 
trận tại châu Từ Minh (Quảng Tây, Trung Quốc). 


THOÁT HƠI NƯỚC sự thoát khí hoặc chất lỗng (dưới 
dạng hơi) qua da, màng, hoặc các mô khác. 


THOÁT NƯỚC thu nước thải và dẫn đến còng trình làm 
sạch bằng hệ thống các công trình kĩ thuật, thiết bị và biện 
pháp vệ sinh. Hệ thống các đường ống ngầm dẫn nước bản 
thoát khỏi khu dân cư được gọi !à hệ thống TN. 


THOÁT NƯỚC KIỂU ÁP MÁI biện pháp thoát nước sử 
dụng một số lớp vật liệu dễ thoát nước được bế trí theo 
nguyên tẮc tầng lọc ngược ở mái hạ lứu đập đất sát chân 
đập: lớp ngoài cùng là đá hộc, sau đó đến lớp đầm sỏi và 
cát để thoát nước thấm trong thân đập thoát ra hạ lưu. 


THOÁT NƯỚC KIỂU GỐI PHẲNG biện pháp thoát 
nước bằng cách bố trí trên nền đập từ chân hạ lưu đặp ấn 
sâu vào thân đập không quá 1/3 - 1/4 bề rộng đáy đập. Gối 
phẳng bao gồm đá hộc, đăm sỏi, cát, bố trí theo tầng lọc 
ngược dày khoảng 0,4 m. 


THOÁT NƯỚC KIỂU HỖN HỢP biện pháp thoát nước 
bao gồm hai hoặc ba hình thức thoát nước kết hợp với nhau, 
như hình thức thoát nước lãng trụ kết hợn với gối phẳng; 
lăng trụ kết hợp với áp mái; hình thức gối phẳng, lăng trụ 
và áp mái. Thoát nước hỗn hợp phát huy được các mặt tốt 
của mỗi loại thoát nfớc đơn giản. 


THOÁT NƯỚC KIỂU LĂNG TRỤ mộ: bộ phận của 
thân đập đât được đặt đọc theo chân hạ lưu đập, mặt cắt 
ngang hình thang. Khối lãng trụ được xếp bằng đá hộc, mặt 
mái thượng lưu và chân lăng trụ đá hộc được cấu tạo theo 
(tầng lọc ngược. 


THOÁT NƯỚC KIỂU ỐNG biện pháp thoát nước sử 
dụng các ống có đục lỗ thoát nước xung quanh ống, đúc 
bằng sành, bê tông, bê tông cốt thép; đường kính ống được 
xác định dựa vào lưu lượng thấm, thường khoảng 15-30 cm, 
xung quanh ống có tầng lọc ngược, ống đặt dọc theo thân 
đập, sát nên đập về phía hạ lưu đập. Kiểu thoát nước này c6 
tác dụng lớn đối với việc hạ thấp đường bão hoà. 


THOÁT RA (A. cscape). Trong bất kì phần mềm nào, 
bao giờ cũng cẩn bố trí các lối ra để có thể kết thúc được 
các công việc một cách chính xác. Thông thường người ta 
quy ước dùng phím ESC (escape) để biểu thị cho lối ra 
chung của hệ thống. 











——>—- —— =-—— 


THONĐIKO A. T 





THOÁT VỊ tình trạng bệnh lí một cơ quan hoặc một phần 
cơ quan (thường là ruột) thoát ra khỏi khoang bình thường 
chứa nó, chui lọt qua một lỗ hay một khe tự nhiên để nằm 
dưới da hoặc một khoang khác một cách tự nhiên hay mắc 
phải (vd. TV bẹn, TV rến, TV não, TV hoành...). 


THOÁT VỊ BẸN trạng thái bệnh lí: một cơ quan hay một 
phần của một cở quan trong khoang bụng (thường là ruột, 
mạc nối, vv.) chui lọt qua ống bẹn, đi đẫn xuống đòi cùng 
bên, TVB xuất hiện rõ rệt lúc đi nhiều, làm việc nặng, cố 
sức hoặc rặn; lâu dần thoát vị trở thành thường xuyên. Có 2 
loại TVB: 1) TVB bẩm sinh thường gặp xuất hiện ngay hay 
một thời gian ngắn sau khi sinh (ở trẻ sơ sinh) do ống phúc 
tỉnh mạc không bịt kín một phẩn hay toàn bộ và tạng trong 
ổ bụng theo đó thoát ra. Một số ít trường hợp thoát vị nhỏ, 
lúc trẻ lớn có thể khỏi. 2) TVB mác phải (ít gặp), thường 
xảy ra ở nam trưởng thành do thành bụng (vùng hố bẹn) yếu; 
lức đi hoặc gắng sức, tạng trong ổ bụng qua phân yếu đó thoát 
ra (ruột, mạc nối, vv.). Điều trí: mỗ để khâu chắc lại thành 
bụng; sau khi mồ, tập thể dục bụng để củng cố lại thành bụng. 


THOÁT VỊ ĐÙI thoát vị mắc phải gặp chủ yếu ở nữ do 
một tạng (ruột, mạc nối) thoát ra khỏi ô bụng qua vòng đùi 
xuỗng phần trên vùng gốc đùi [vùng tam giác Xeacpu, theo 
tên của Xeacpa (AÀ. Scarpa), nhà giải phẫu học Italia], làm 
thành một khối mềm ở sốc đùi; xuất hiện rõ lúc đi, đứng 
nhiều hay cố sức. Điều trị: mổ để khâu kín lỗ vùng đầi. 

THOÁT Vị NGHÉÊN các tạng (ruột, mạc nối...) trong bao 
thoát vị đột nhiên bị vòng xơ cỗ túi thoát vị thít chật không 
đẩy trở !ại khoang bụng như thường lệ, gầy tắc ruột, cần trở 
tuần hoàn nuôi dưỡng tạng, gây thiếu máu và hoại tử tạng. 
Dãu hiệu: đau đột ngột, dữ dội ở cổ bao thoát vị; khối thoát 
vị trở nền căng, chắc, gð đục, không đẩy lên được; có dấu 
hiệu tÍc ruột nếu tạng ra ngoài là ruột (x. Tấc ruột). Điều 
trị: mổ cấp cứu, nếu chậm trễ có thể gây hoại tử. 


THOÁT VỊ RỐN một hình thái dị tật của thai nhĩ: cơ 
thành bụng, vùng quanh rốn thiếu hoặc yếu; các tạng trong 
bụng thai nhỉ thoát ra ngoài ổ bụng chỉ còn được bao bởi 
một màng hoặc bởi da thành bụng. Tĩnh trạng TVR nặng 
hay nhẹ tuỳ theo vùng yếu cộng hay hẹp, khối tạng thoát ra 
ngoài nhiều hay ít. Giải quyết bằng phẫu thuật. Đối với 
TVR kích thước nhỗ: không cần mổ ngay; băng chặt rốn và 
theo đi; một sế trường hợp có thể tự khỏi. 


THÓC KHAO QUẦN thóc gạo do nhân dân bán theo lời 
kêu gọi của Chủ ch Hả Chí Minh, để khao thưởng quần 
đội nhân dịp Quốc khánh năm 1949, TKQ đã giải quyết 
được một phần khó khăn về lương thực cho bộ đội vào cuối 
I949 đầu 1950, 


THỌC SÂU thủ đoạn tác chiến được thực hiện bằng cách 
lợi dụng kết quả đột phá, nhanh chống đưa lực lượng đột 
kích vào sâu bên trong đội hình chiến đấu (chiến dịch). TS 
nhằm tiêu diệt mội số mục tiêu hiểm yếu, đánh chiếm địa 
hình có lợi, chia cắt, phá vỡ thế bố trí của đốt phương làm 
cho rối loạn, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng tiêu 
diệt gọn quân đốt phương. 








THOI một cấu trúc hình thoi (phình ở giữa, nhọn hai đầu) 
trong tế bào, được hình thành trong quá trình nguyên phân 
và giảm phân, gồm các sợi protein ở trong bào tương, nhìn 
thấy được trong thời gian chia nhân và phân bào; giúp cho 
các nhiễm sắc tử và nhiễm sắc thể dịch chuyển về các cực 
đổi nhau của tế bào. Mỗi T gồm một hệ thống các sợi nhỏ 
protein định hướng dọc, quá trình tổng hợp chúng bắt đầu ở 
gián kì muộn. Thành phẩn hoá học của T gồm protein, 
ARN, lipr, cacbonhiốrat, kẽm, cenzim. Các sợi nhiễm sắc 
thể bám vào các sợi T tạo các tâm động hay vùng của các 
nhiễm sắc thể dính vào các sợi T, cần thiết để các nhiễm 
sắc thể chuyển động trong quá trình chia nhân. Vùng tâm 
động của nhiễm sắc thể gắn với protein của T. Bản chất 
chính xác của khả năng co lại của T chưa rõ nhưng người ra 
cho rằng đó là khả năng trượt và co của các sợi cực nhỏ. T 
phân chia (hay T nguyên phân) là cơ sở của hệ thống 
nguyên phán, chiếm 50% thể tích của tế bào. 


THOI CƠ cơ quan thụ cẩm phức tạp trong các cơ xương 
của động vật có xương sống ở cạn. Có vai trò quan trọng 
trong tổ chức vận động, có trong hệ thống thụ quan cảm 
giác, tham gia vào hình thành cảm giác co cơ. 


THONBLUTRRI (Thonbun), kinh đô nước Xiêm (Thái Lan) 
thời vua Phya Tácxin (Phya Taksin; 734 - 2) trị vì (1767 - RÌ). 
Ở bên hữu ngạn hạ lưu sông Chao Phraya (Chao Phraya), 
bờ bên kia lÀ Băngkôc. Năm 1685, là nơi Pháp lập thương 
điểm. Năm !767, kinh đô cũ là Ayuthya (Ayuthỳa) bị 
Myanma (Myanma) tần phá, Phya Tăcxin tập hợp lực lượng 
giành lại độc lập, chuyển đồ vẻ T, đặt tên nước là Xiêm. 
Năm 1782, vua tiểu Chacri (Chakri) chuyển kính đô sung 
Băngkôc. Tên chính thức của kinh đô từ đây là Cung Thệp. 
tức Krung Đêva có nghĩa là Vua - Thần. 


THONĐIKO A. (Andre Thorndike; (909 - 79), một trong 
những người sáng lập và là chủ tịch Hội Điện ảnh và Vô 
tuyến Truyền hình Cộng hoà Dân chủ Đức, viện sĩ Viện 
Hàn lâm Nghệ thuật Cộng hoà Dân chủ Đức. Từ cuối những 
năm 40 thế kỉ 20, làm đạo diễn phím tài liệu tai hãng 
DEFA. Những phim chính: "Ngày l3 tháng 10", “Từ 
Hambua đến Stranđung" (1949), “Đường lên cao" (1950), 
"Vinhem Pích - cuộc đời của chủ tịch chúng ta" (1951, giải 
thưởng Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Đức), "Tình hữu nghị 
chiến thắng" (về liên hoan thanh niền thế giới ở Reclin, 
1951). Từ 1953 trở đi, cộng tác cùng với vợ là Anneli 
Thonđikở làm một số phim: "Cuộc thử thách" (1953), "Bảy 
người từ Râynơ" (1954), "Anh và người đồng chí" (1956), 
“Chiến dịch cây kiếm Teprôn" (giải chính Liên hoan phim 
Caclôvi Vari, 1958). Phần lớn những phim họ làm đều sử 
đụng nguồn phim tứ liệu lưu trữ và khai thác những sự 
kiện lịch sử rất có hiệu quả. Đặc biệt bộ phim hai tập "Sự 
kì điệu Nga" (1963), diễn đạt một cách hình tượng lịch sử 
đất nước Xô Viết, trổ thành tác phẩm điện ảnh có giá trị. 
Phim “Nhật kí người phụ nữ Đức" (giải thưởng Liền hoan 
phim Matxecdva, 1969), Với sáng tác "Sự kì điệu Nga", 
Thonởikdở được tặng Huân chương Lênin và giải thưởng 
Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Đức. 


1 THOOCVANXEN B. 





THOOCVANXEN B. [Berthel Thorvaldsen; hiệu: Anbato 
(Albarto); 1768/70 - 1844], nhà điêu khắc Đan Mạch. Sống 
nhiều năm ở Rôma, chịu ảnh hưởng lí thuyết của nhà sử học 
nghệ thuật Đức Vinkenman (J.W. Winckelmann). Là người 
sùng mộ nghệ thuật cổ Hi Lạp, tuyên truyền cho chủ nghĩa 
tân cổ điển. Tác phẩm Thoocvanxen có vẻ đẹp lạnh lùng, 
dù là để tài thần thoại, tôn giáo hay các nhân vật cụ thể, 
tiêu biểu. 





Thoocvanxen B. 
"Ganymet uà Chim đại bàng” (đá hóa, lRÌ7) 


THÓP khoảng màng giữa các xương dẹp, ghép lại 
thành hộp sọ. Trẻ sơ sinh có hai T: T sau nhỏ, khép kín 
vào tháng tuổi thứ hai, thứ ba; T trước ở phía trên trấn, có 
hình quả trầm, khép kín vào tháng tuổi thứ I2 đến tháng 
tuổi thứ 18. Ở trẻ khoẻ mạnh, T không quá rộng, khép kín 
không quá muộn. T chậm kín là một dấu hiệu của bệnh 
CÔI Xương. 





Thóp 
Các thóp trẻ em 


Ì_ Xương trún; 2. Tháp trước (Breqma); 3. Xương đỉnh; 
4. Thúp sau (Lamda); 5. Xương chẩm 
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THORI (L.. Thorium), Th Nguyên tố phóng xạ thuộc 
nhóm IIIB, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 
90; nguyên tử khối 2320381; thuộc họ actinoitL. Có nhiễu 
đông vị, bển nhất là ?Ì?Th với chu kì bán rã 1,39.10'” năm. 
Do nhà hoá học Thuy Điển Becxêliut (1. J. Berzelius) phát 
hiện (1828). Là kim loại màu trắng xám, mềm như chì nếu 
tỉnh khiết; khối lượng riêng I1,72g/cmŸ; tạ. = 1.750; có 
khả năng hấp thụ khí hiđro (Hạ). Khá hoạt động hoá học; bị 
mờ xỉn trong không khí; ở dạng bột có thể tự bốc cháy; tác 
dụng với nước, tan trong axit, không tan trong kiểm. Điều 
chế bằng cách khử oxit bằng canxi ở nhiệt độ cao, điện 
phân hỗn hợp thori florua (ThF¿) và kali florua (KF) nóng 
chảy. Trữ lượng trong vỏ Trái Đất gẵn tương đương với chỉ, 
nhưng phân tán: chiếm 8.10'% khối lượng vỏ Trái Đất, 
Khai thác chủ yếu từ quặng monazit. Dùng làm nguyên liệu 
cho lò phản ứng hạt nhãn: từ ?Th điều chế ?'ÌU. Hợp kim 
của Th với một sế kim loại khác bến và chịu nhiệt, được 
dùng làm các chỉ tiết của động cơ phản lực và tên lửa. Thori 
đioxit (ThO;) được dùng làm chất xúc tác cho nhiễu phản 
ng hữu cơ. 


THORI CLORLA (A. thorium chloride), ThClạ. Tỉnh thể 
không màu, dễ bị chảy rữa. Tan trong nước, etanol. Dùng 
trong kĩ thuật chiếu sáng nóng. 


THORI OXTT (A.thorium oxide, thorium đioxide, thoria, 
thorium anhydride), ThO;. Bột màu trắng, nặng; tan trong 
axit sunfuric; không tan trong nước; tạ. = 3.300°C. Dùng trong 
sản xuất vật liệu chịu lửa, làm chất xúc tác, làm điện cực. 


THÔ MỘC (phong cách kiến trúc) xu hướng kiến trúc 
ra đời ở Anh vào những năm 50 thế kỉ 20 với quan điểm đổi 
mới kiến trúc bằng cách sử dụng vật liệu ở dạng thô [như 
pạch để trần, bê tông để trần (tức bê tông giữ nguyên hình 
ván khuôn, không có lớp trất 
bên ngoài), các hệ thống kĩ 
thuật lộ ra bên ngoài không 
chec đậy..] trong giải pháp 
không gian chú ý công năng sử 
dụng thiên về mặt bằng tự do. 
Các đại diện cho phong cách 
TM: Xmitxơn (P. Smithson), 
Vitêrianô (Viteriano)... 


THỔ tên gọi một dân tộc ở 
Việt Nam, gồm các nhóm: 
Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai - 
LÍ Hà, Tày Poọng. Dân số 
68.394 (1999), cư trú ở huyện 
Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, 
Con Cuông, Tương Dương 
(Nghệ An); Như Xuân (Thanh 
Hoá). Ngôn ngữ thuộc nhóm 
Việt - Mường. Người T chủ 
yếu làm nương rẫy: một số nhỏ 
làm ruộng nước, nương được 
thâm canh cây trồng. Ngoài 





Người Thể 


lúa, ngô, sắn, cây gai là cây trồng quan trọng. Cạnh các 
sông suối, đánh cá được chú ý. Nghề cá có quan hệ chặt 
chẽ với việc trồng cây gai. Trước đây, săn bắn cũng là cách 
kiếm sống quan trọng. Ở nhà sàn và nhà trệt. Đàn ông mặc 
quần lá toạ dài đến mắt cá chân, áo cánh đài đến quá đầu 
gối, đầu chít khăn nhiễu tím, Đàn bà mặc váy, áo cánh 
ngắn, đầu chít khăn vuông. Tiểu gia đình nhụ quyển, Tục 
"ngủ mái” thịnh hành ở nhiêu nơi, có thể nam ngủ với 
nhiều nữ và ngược lại, có thể nhiều cäp cùng ngủ hoặc 
một cặp ngủ riêng tìm hiểu nhau. Từ tục này thanh niên 
nam nữ xây dựng gia đình. Hôn lễ qua nhiều bước phức 
tạp. Tôn giáo: theo đạo vật linh. Thờ cúng tổ tiên. Có 
những nghi lễ nông nghiệp cầu mùa. Văn học dân gian 
phong phú. Người T tự hào về những tiến bộ xã hội mới của 
mình trong nhiền năm qua. 


THỔ BÙN x. Giọng thể. 


THỔ CẨM loại hàng thủ công của nhiều dần tộc ít người 
ở Việt Nam, dệt bằng sợi bông, gai nhuộm chàm có cài hoa 
văn nhuộm phẩm màu tự nhiên. Là hàng đệt công phu, đẹp 
như gấm (cẩm) của người địa phương miễn núi (thổ dân). 
TC hiện nay dùng để chỉ loại hàng đệt thủ công trang trí 
màu sắc rực rỡ, đôi khi khổ rộng (không hạn chế từng 
vuông khoảng 0,25 x 0,25 m như loại TC xưa) phát triển 
thành khăn bàn, khãn quàng cổ, túi đeo, vv. Hoa văn TC 
chủ yếu hình chim thú, hoa lá được kỉ hà hoá trong từng ô 
vuông nhỏ, cần đối. 


THỔ CHẤT HỌC khoa học về đất xây dựng và các 
loại đất và đá có thể đùng làm nến công trình. TCH 
nphiên cứu không những các tính chất của đất n°n, mà 
còn cả thành phần và các đặc điểm kiến trúc, cấu tạo. 
Luận điểm cơ bản của TCH là: các tính chất của đất nền 
phụ thuộc vào thành phần, kiến trúc và cấu tạo, vào quá 
trình hình thành chúng. Những nhiệm vụ chủ yếu của 
TCH: a) Nghiên cứu bản chất các tính chất cơ - lí của các 
kiểu thạch học và nguồn gốc khác nhau của đất đá, quy 
luật phân bố của chúng trong vô Trái Đất, sự biến đổi các 
tính chất cơ lí của chúng trong không gian; b) Đề xuất các 
cơ sở lí thuyết dự báo sự hình thành và biến đổi các tính 
chất đó tại những khoảnh, những tầng khác nhau của vỏ 
Trái Đất; c) Để xuất các phương pháp nghiền cứu chúng ở 
ngoài trời và trong phòng thí nghiệm, các biện phấp cải 
tạo chúng để đáp ứng yêu cầu xây dựng. Những chỉ tiêu 
chính trong TCH là độ bến, độ biến dạng, độ ổn định và 
độ thấm nước, Những nghiên cứu trong TCH mang nội 
dung thạch luận, đẳng thời lại nhằm mục đích xây đựng 
công trình, nên nó còn được gọi là thạch luận công trình. 


THỔ CHU (cg. Thổ Châu, Cả Chu, Châu Dẫu), quần đảo 
của Việt Nam, cách mũi Cà Mau khoảng !60 km về phía 
tây - tây bấc, cách đảo Phú Quốc 96 km về phía tây nam, 
gồm 9 đảo chạy dài theo phương đông bắc - tây nam. Cấu 
tạo bởi đất cát kết, đá phiến, cao dưới 25 m, TC là đảo lớn 
nhất, diện tích khoảng 20 km”, cao I68 m, nguồn nước ngọt 
phong phú. Rừng 4á xích đạo. Trên đảo có đường dài 2 km từ 


THỔ NHI Kì Ủ 


Bãi Vọng đến Bãi Ngự. Dân số khoảng I nghìn người. 
Nghề trồng trọt (dừa, hỗ tiêu, cây ăn quả), đánh bắt hải sẵn, 
chế biến hải sản. Các đảo nhỏ là nơi trú ngụ của đàn chim 
di cư từ đông bắc xuống tây nam có: hòn Cao Cát, Hòn Mô, 
Hòn Cao, Hòn Từ, Hòn Nước, hòn Keo Ngựa; đặc biệt có 
Hòn Nhạn được chọn làm điểm chuẩn AI của đường cơ sở 
dùng để xác định lãnh hải Việt Nam. Ngoài Hòn Nhạn là 
lãnh hải Việt Nam và trở vào vùng nội thuỷ. 

THÔ CÔNG vị gia thần cai quản gia cử, gia trạch, 
mảnh đất bếp (thổ địa - thổ Kì - ông địa). Đỏ là gia thần 
quan trọng nhất và phổ biến trong mọi nhà (các gia thần 
gồm: TC - táo quân, thần tài, Đức Thánh Quan, Ngũ Hổ, 
Phật). Bàn thờ TC, sau bát hương là bài vị TC hay ba 
chiếc mũ mã. Ở giữa là mũ đàn bà, hai mũ đàn ông đặt 
hai bên, gọi là mũ Ông Công, Ông Táo. Bài vị TC như 
sau: "Đông trù từ mệnh Táo phủ thần quân Thổ địa lang 
mạch tông thần neũ phương ngũ thổ phúc đức chính thẳn”. 
Ba vị TC trông coi ba việc khác nhau: việc bếp núc, việc 
nhà, việc chợ búa và người, vật trong nhà. 


THỔ CƯ loại đất dùng cho việc ở, trên đó có nhà cửa 
(phân biệt với các loại đất khác như: đất rừng, đất ruộng). 


THỔ DÂN cư dân bản địa, khác với những người di cư 
đến sau. TD là những người sinh sống ở một vùng đất hoặc 
xứ sở nào đó vào lúc nó được phát hiện. Con chấu của họ 
cũng được gọi là TD. Vd. thổ dân Bắc Mĩ, thổ dân Ức, vv. 


THỔ ĐỒNG x. Giọng thổ. 
THỔ HÀ x. Gốm Việt Nam. 


THỔ HOÀNG loại đất son, có màu đỏ. Người nguyên 
thuỷ thường dùng TH để vẽ hình trên vách đá, tô màu trên 
đổ gốm, hoặc vẽ trên người. Các nhà nghiên cứu cho rằng 
người npuyên thuỷ quan niệm màu đỏ là màu mấu, tượng 
trưng cho sự sống nên TH thường được bỏ vào trong mộ để 
cho người chết được sống ở bên kia thế giới. Ở Việt Nam, 
trong một số mộ táng văn hoá Hoà Bình đã phát hiện được 
các cục TH. 


THỔ KINH GIỚI x. Đầu giưn. 


THỔ NGỮ biến thể địa phương của ngôn ngữ toàn đân 
được một bộ phận không lớn cư dân của một nước hay một 
vùng sử dụng, có một số đặc trưng riêng về cấu trúc, chủ 
yếu là cấp độ ngữ âm và từ vựng. 


THỔ NHĨ KÌ (Thổ Nhĩ Kì: Túrkiye Cumhuriyeti; A. 
Republic of Turkey - Cộng hoà Thổ Nhĩ Kì). quốc gia ở 
Tiểu Á, phía đông Địa Trung Hải. Có 2/715 km biên giới 
với Bungari, Hi Lạp, lan, lrăc, Xyri, Gruzia, Acmênia. Bờ 
biển 7.200 km. Diện tích 779,5 nghìn km”. Dân số 65,6 triệu 
(2000). Dân thành thị 64,7%. Dân tộc: Thổ Nhĩ Kì §0 - 88%, 
Kuôc (Kurđes) IÔ - 20%, Arập 1,5%. Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Thổ Nhĩ Kì. Tôn giáo: đạo Hồi dòng Xunnit (Sunnite) 
80%. Thể chế: Cộng hoà, đa đẳng, một viện (Đại hội đẳng 
Quôc gia). Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu 
Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Ankara (Ankara; 2Ô triệu đân), 
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Các thành phố chính: Ixtanbun (Istanbul; 8 triệu dân), 
Izdmia (lzmrir; 2 triệu dân), Ađana (Adana; l triệu dân), 
Buaxa (Bursa; l triệu dân). 

Đại bộ phận lãnh thể là sơn nguyên Anađôiu (Anadolu). 
Núi ở phía đông bắc (3.937 m), phía đông có núi Ararat 
(Ararat; 5165 m) và phía nam (3.726 m). Phía tây có đồng 
bằng duyên hải và một phẩn đồng bằng đông nam bán 
đảo Bankăng (Bankan). Khí hậu á nhiệt đới Địa Trung 
Hải, mùa hè nóng khô, mùa đông lạnh, có mưa. Vùng núi 
rét, có tính chất ôn đới. Lượng mưa 500 mm/năm; vùng 
núi 1.000 - 3.000 mm/năm. Sông chính: thượng nguồn các 
sông Ởphrat (Euphrate) và Tigrơ (Tigre), sông Kưzưlưamac 
(Kizilirmak), sông Xakarya (Sakarya). Hồ lớn: hỗ Van 
Gơluy (Van Göli), hồ Tuzơ Gơluy (Tuz Gölũ). Đất canh 
tác 36%, đồng cỏ 16%, rừng và cây bụi 26%, các đất 
khác: 22%. Khoáng sản chính: dầu khí, than, bo, crom, 
sắt, đồng, photphat. 


Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 17,6% 
GDP và 36,8% lao động. Công nghiệp 22,8% GDP và 
22,8% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 59,6% 
GDP và 33,5% lao động. GDP đầu người 6.974 USD (2000). 
GNP đầu người 3.160 USD (1998). 


| ĐỊA TRUNG HẢI 





|! ñkm 200 


Thổ Nhĩ Kì 


Sản phẩm nông nghiệp chính (1998): lúa mì 2l triệu 
tấn, củ cải đường 20 triệu tấn, lúa mạch 9 triệu tấn, khoai 
tây 5,3 triệu tấn, nho 3,6 triệu tấn, ngô 2,3 triệu tấn, táo 
2,5 triệu tấn, quả bông 2 triệu tấn, hạt hướng dương 860 
nghìn tấn, cam 830 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu 30 triệu con, 
bò 11 triệu con. Gỗ tròn l6 triệu mỶ. Cá đánh bắt: 454 nghìn 
tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1998): khai khoáng crom 
2 triệu tấn, bo 1,7 triệu tấn, bauxit 462 nghìn tấn, đồng 
34 nghìn tấn. Chế biến: dầu tinh chế 4,5 USD, dệt may 
3,9 USD, lương thực - thực phẩm 3.9 tỉ USD, thiết bị vận 
tải 3 USD, sắt thép 2,4 USD. Năng lượng: điện 80 tỉ kW.h, 
than 8,5 triệu tấn, dầu thô 23 triệu thùng, khí đốt 168 triệu mỉ. 
Giao thông (1997): đường sắt 8,6 nghìn km, đường bộ 
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382 nghìn km (rải nhựa 25%). Trọng tải thương thuyền 
243 triệu tấn. Xuất khẩu (1997): 26 tỉ USD (dệt may 37%, 
sất thép 7,6%); bạn hàng chính: Đức 20%, Nga 7,8%, Hoa 
Kì 77% Anh 5,8%, Italia 5,3%. Nhập khẩu: 48,5 tỉ USD 
(máy móc 19%, thiết bị vận tải 11,7%, hoá chất 10,3%, 
nhiên liệu 7,9%, thiết bị điện và điện tử 8%); bạn hàng 
chính: Đức 16,5%, Iuaiia 9,2%, Hoa Kì 8,9%, Pháp 6,1%, 
Anh 5,7%. Đơn vị tiền tệ: lia Thể Nhĩ Kì (LT). Tỉ giá hối 
đoái: I USD = 671.175 LT (10. 2000). 

Thế kỉ 8, nhà nước Hồi giáo Thổ Nhĩ Kì hình thành ở Tiểu 
Á. Thế kỉ 14 - l6, bành trướng thành đế chế Ôttôman 
(Ottoman) bao gồm các phần đất ở Châu Âu, Tây Nam Á 
và Bắc Phi. Cuối thế kỉ 18, bất đầu suy yếu, sang thế kỉ 19, 
mất dần đất đai chiếm được và chịu ảnh hưởng của các 
cường quốc Tây Âu. Năm 1908, thành lập chế độ quân chủ 
lập hiến. Ngày 29.10.1923, thành lập chế độ cộng hoà. 


Quốc khánh: 29.10. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
24.10.1955. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
71.6.1976. 


THỔ NHƯỠNG HỌC môn khoa học tự nhiên nghiên 
cứu nguồn gốc của đất, cấu tạo, thành phần, tính chất, 
quy luật phân bố, biện pháp sử dụng hợp lí và nâng cao 
độ phì của đất. TNH giải quyết những vấn để quan trọng 
nhất của nền sản xuất xã hội có liên quan đến đất. Gồm 
có: phân loại đất (chia nhóm có hệ thống theo kiểu, kiểu 
phụ, loại, dạng, vv.); vật lí đất (tính chất vật lí của đất, 
các quá trình lí học xảy ra trong đất: cơ học, nhiệt, thuỷ 
văn, điện tử, vv.); hoá học đất (thành phần, kiến trúc 
các hợp chất, tính chất hoá học, hoá lí, hoá keo của 
phần khoáng và hữu cơ của đất, những biến động và tác 
động tương hỗ của chúng trong quá trình hình thành đất, 
các phương pháp hoá học nghiên cứu đất, vv.); khoáng 
vật học đất (thành phẩn khoáng vật của đất gồm có sự 
hình thành, phân huỷ, biến đổi, tính chất và phân bế địa lí 
các khoáng vật đất); địa lí thổ nhưỡng (quy luật phân bố 
đất, sự liên quan với môi trường địa lí); bản đồ đất (phân 
bố đất trên toàn hành tinh, từng quốc gia, từng địa phương 
với tỈ lệ khác nhau); phát sinh học đất (nguồn gốc, hình 
thành, phát triển từng loại đất, đặc tính: cấu tạo, thành 
phẩn, tính chất, chế độ hiện tại). Hình thái học đất: đặc 
điểm hình dạng bên ngoài của đất, qua các phẫu diện. Vi 
hình thái học đất: bằng kính hiển vi ngHiên cứu đất ở 
trạng thái nguyên, chưa bị phá huỷ (cấu tạo, hình thái, 
thành phần, vv,), 


THỔ PHỤC LINH (Smilax giabra), dây leo lâu năm, 
họ Hành tỏi (L/aceae). Rễ củ vặn vẹo. Thân nhẫn. Lá 
mọc so le, cuống lá mang hai tua cuốn nhỏ. Hoa màu lục 
nhạt, mọc thành tán ở kẽ lá. Cuống hoa dài hơn cuống 
tán. Quả mọng màu đen. Mọc hoang ở nhiều nơi. Trong rễ 
củ có saponin, tanin, nhựa và tỉnh bột. Dùng rễ củ chữa 
phong thấp, đau xương, mụn nhọt, lở ngứa; dùng dạng 
thuốc sắc hoặc cao, 
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Thổ phục linh 


l. Đoạn thân màng lá, quả; 2,Hoa; 3. Củ; 4. Củ cắt ngang 

THỔ SƠN x. Hòn Đấi. 

THỔ TÁNG một hình thức mai táng của loài người. Trong 
các hình thức mai táng: hoá táng, thuỷ tấng, không tấng, 
TT... thì TT là hình thức phổ biến rộng rãi hơn cả. TT gồm 
có 2 loại: một loại chôn cất xuống đất vĩnh viễn, trừ phi "mả 
động”, nghĩa là khi trong gia đình xảy ra sự cố gì bất trắc 
(có người ốm nặng, mất mùa, cửa nhà sa sút, chết bất đắc kì 
tử...), người ta mới phải cải táng. Một loại chôn xuống đất 
một thời gian nhất định (tuỳ theo tập tục quy định), sau đó 
bất buộc phải cải táng, lần này mới chôn vĩnh viễn. 

THỔ TI chế độ quy định cho các tù trưởng hay chúa đất ở 
các dân tộc thiểu số được cha truyền con nối, cai quản một 
vùng đất nhất định với điểu kiện chịu thần phục triều đình 
trung trơng. Ở Việt Nam, chế đô TT được các triều đình áp 
dụng đối với các dân tộc vùng Bắc và Đông Bắc. Ở vùng 
người Tày Việt Bắc gọi là chế độ quằng, ở vùng người Thái 
Tây Bắc - chế độ phìa tạo; ở vùng người Mường Hoà Bình 
và Thanh Hoá - chế độ lang đạo; ở vùng người Thái Thanh 


- Hoá và Nghệ An - chế độ chủ đất. Các tù trưởng và các 


chúa đất được gọi là thổ quan. TT bóc lột nông dân trong 
phạm vi quản lí của mình dưới các hình thức tô lao dịch và 
tô hiện vật. Chế độ TT ở Việt Nam về cơ bản còn tốn tại 
cho đến năm 1954. 


THỔ TINH (L. San; cø. Sao Thổ; kí hiệu b), hành tỉnh 
thứ sáu kể từ Mặt Trời ra xa, chuyển động quanh Mặt Trời 
theo quỹ đạo clip, khoảng cách trung bình đến Mặt Trời 
khoảng 9 đơn vị thiên văn, chu kì chuyển động 29,5 năm. 
Thuộc nhóm hành tỉnh lớn nhất, có bán kính 60.000 km, xấp 
xỉ bằng 10 lần bán kính Trái Đất; khối lượng lớn hơn khối 
lượng Trái Đất 95 lần. Bao phủ bởi lớp mây dày đặc, cấu 
Lạo chủ yếu là hiđro, metan. Có 15 vệ tỉnh (theo các kết quả 
mới, TT có tới 18 vệ tình - "“AFD Sciences” 3.8.1995). Titan 


THỔI MÒN Ỉ 


là vệ tỉnh lớn nhất của TT và cũng là vệ tỉnh lớn nhất trong 
hệ Mặt Trời, đường kính 5.830 km. Ngoài ra còn có mội 
vành vật chất rất đặc biệt gồm các mảnh vụn kích thước bé 
chuyển động quanh hành tỉnh theo quy luật Kêplơ (Kepler). 





Thổ Tinh 


THÔI MIỄN một trạng thái tâm lí nửa ngủ, nửa mê được 
gây nên một cách nhân tạo (do bị ám thị hay tự ám thị), đặc 
trưng bởi sự thu hẹp khối lượng và độ tập trung của ý thức 
vào nội dung được ám thị, do sự biến đổi chức năng kiểm 
soát của cá nhân và chức năng tự ý thức gây nên. Nói cách 
khác, đó là sự tác động lên cơ thể người và động vật, làm 
xuất hiện một trạng thái (như bất động, vừa tỉnh vừa ngủ), 
một cảm giác (vd. sự sợ hãi), một mối quan hệ nhất định 
(với đối tượng khác, với chính bản thân) hoặc thực hiện một 
hành động mà vềể nguyên tắc có thể khác hẳn với những 
hành động bình thường. Paplôp (I. P. Pavlov) xem TM như 
là một trạng thái đặc biệt của hệ thần kinh trung ương, một 
"giấc ngủ không toàn phần". Nguyên nhân TM là trạng thái 
có cùng nguồn gốc với trạng thái ngủ. TM và ngủ đều phát 
sinh trong điều kiện giống nhau, gây ra do tác dụng của các 
kích thích yếu, đều, tác động lặp đi lặp lại nhiều lần (vd. 
tiếng máy gõ nhịp, tiếng tí tách của những giọt mưa rơi...). 
Khi bị TM, chỉ có một số vùng của não bị ức chế, một số 
vùng khác còn lại có thể tiếp nhận được thông tin từ bên 
ngoài, do đó người bị TM luôn giữ được liên hệ với người 
TM. Tâm lí học xem TM như là sự hoạt động đã bị biến đổi 
của ý thức bình thường trong những điểu kiện không bình 
thường, có thể coi là không ý thức hoặc dưới ý thức. Trong y 
học, trạng thái TM có thể được gây ra ở người và động vật 
bằng nhiễu kĩ thuật khác nhau, chủ yếu là kĩ thuật ám thị 
bằng lời nói. Hiện nay, một số thầy thuốc dùng TM để chữa 
bệnh, nhất là ở các bệnh do tự ám thị gây ra. TM được dùng 
trong y học như một phương pháp điều trị bệnh riêng biệt 
hoặc phối hợp với các phương pháp khác, vd. trong điều trị 
một số bệnh tâm thần, nghiện thuốc lá, rối loạn thần kinh 
chức nẵng. 


THÔI MÒN việc gió mang đi các vật liệu hạt nhỏ (cát, 
bụi) gây bào mòn địa hình. TM mạnh mẽ xảy ra trong 
hoang mạc, bán hoang mạc hoặc vùng ven biển. 
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T THÔN 


THÔN điểm tụ cư của người Việt ở vùng nông thôn, gồm 
một số xóm. Ở Miễn Nam gọi là ấp. Có ý kiến cho T là 
làng, có ý kiến cho T là một phần của làng. Thời phong 
kiến, từ thế kỉ 15 về sau, thường vài ba T hợp lại thành một 
xã, cũng có khi T lớn là xã. Cư dân trong T thường có 2 mỗi 
quan hệ: quan hệ láng giểng và quan hệ họ hàng, T là công 
xã nông thôn hay còn gọi là công xã láng giểng, hoặc một 
bộ phận của công xã láng giểng. T có hương ước, có tín 
ngưỡng, thờ Thành hoàng ở đình. Hiện nay trong hệ thống 
hành chính mới của Việt Nam, cấp cuối cùng là xã. Những 
làng họp lại thành xã đều được gọi là T. Nhà nước Việt 
Nam vừa ban hành trong phạm vị toàn quốc quy chế T, xem 
đó là điểm tụ cư đưới xã, có tính chất tự quản, Dân bầu ra 
trưởng thôn và một số người giúp việc để điều hành công 
việc của T. 

THÔN TÍNH sáp nhập bằng cách cưỡng bức một phần 
hoặc toàn bộ lãnh thổ thuộc chủ quyển của một quốc gia 
(dân tộc) khác vào lãnh thổ quốc gia đi chiếm đoạt. TT là 
chính sách cổ truyền của các đế chế, thực dân và các thể 
lực bành trướng. Theo công pháp quốc tế, TT là phi nghĩa 
và bị coi là xâm lược. Luật pháp quốc tế hiện nay và Hiến 
chương Liên hợp quốc nghiêm cấm hành động TT, cả 
những khoảng không gian thuộc quyền sở hữu chung của 
cộng đồng quốc tế (biển khơi, đáy biển khơi, vùng Nam 
Cực, vv.). 


THÔNG !. (Conjeralzs), bộ lớn nhất của thực vật hạt 
trần, gồm các cầy gỗ và cây bụi thường xanh, có nhiều loài 
quan trọng: T, tòng, T đỏ, lính sam. Thường có dạng sinh 
trưởng hình tháp, các lá đơn và cơ quan sinh sản đực, cái 
nằm trong các nón. 


2. (Pimus), chỉ cây gỗ họ Thông (Pinaceae), gồm O0 loài, 
phân bố khắp thế giới, phổ biến nhất ở vùng ôn đổi Bắc 
Bán Cầu. Ở vùng nhiệt đới, phần bố ở Trung Mĩ (khu vực 
Caribê) và Đông Nam Á (Ấn Độ, Malarxia, Đông Dương, 
Philippin, Inđònêxia...). Trên một cây T có hai loại chổi: 
chỗi dài chỉ có lá vây màu nâu, chổi ngắn có 2 - 5 lá, Nón 
cái hình nón hay hình trứng gồm các vây hoá gỗ, dày, có 2 
noãn có cánh nằm ở mặt bụng. Hạt có cánh lệch. Thường 
được phân loại theo số lá ở chỗi (loài hai lá, ba lá, năm 
lá) hoặc theo tính chất của gỗ (nhốm gỗ cứng, nhóm gỗ 
mêm). Ở Việt Nam, có 6 loài: T hai lá hay T nhựa (Pữus 
merkusi; T ba lÂ (PL kesiva); T đuôi ngựa (P. mưissonlianad); 
T lá dẹt (P. krempƒ/U), T năm lá (P. daltensis), T Pà Cà 
(P. kwangtungensis). T chiếm khoảng 2% diện tích rừng 
tiện có ở Việt Nam, một sế khu rừng đã được trồng từ lâu, 
hiện nay T được trồng rộng rãi để phủ xanh đổi trọc và cung 
cấp nguyên liệu làm giấy. Một số loài T vùng Canbê đã 
được nghiên cứu nhập trỗng từ những năm 70 thế kỉ 20, 
tưong đó loài P. caribeae là loài có nhiễu triển vọng. T cung 
cấp bột giấy, nhựa và được dùng làm dược )iệu, trồng làm 
cảnh và cải thiện tiểu khí hậu. Bên cạnh những thuận lợi thì 
T nhập nội được trổng ở Việt Nam cũng bị nhiều loài sâu 
bệnh, đặc biệt sâu róm T là đối tượng gây hại nghiêm trọng. 
Những nước sản xuất bột giấy và giấy T nhiều nhất thể giới 
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là Canađa, Thuy Điển, Phần Lan. Từ nhựa T cất kéo hơi 
nước thu được tỉnh đầu, phân còn lại là tùng hương 
(colophan). Thành phần hoá học chủ yếu trong tỉnh dầu T 
là pinen; từ pinen có thể chế ra long não có tác dụng trợ 
tim, tecpin chữa ho long đờm. Pinen kết hợp với oxi trong 
không khí giải phóng ra ozon có tác dụng sất khuẩn. Vì vậy, 
không khí vùng rừng T chứa nhiều ozon, người ta thường 
xây dựng nhà điều dưỡng ở rừng T. T là loài cây quan trọng 
nhất trong các loài cây lá kim được dùng để trồng rừng trên 
thế giới. 





Thông 
Thông bu lả 
}. Cành mang lá và quả, 2. Lú 


THÔNG CÁO văn bản thông báo chính thức về quá trình 
hoặc kết quả đàm phán quốc tế, về thoả thuận quốc tế đã 
đạt được trong quá trình đàm phán. Có thể được trình bầy 
ngắn gọn hoặc chỉ tiết về lập trường, quan điểm của các 
bên đối với những vấn để cơ bản cũng nhì các quyết định 
được thông qua. Cũng có thể công bố những điều được thoả 
thuận giữa các bên hữu quan. Trong trường hợp này, TC 
mang tính chất ràng buộc pháp 1í đối với các bên hữu quan. 


TC của các bên dự đàm phán gọt là thông cáo chung 
(x. Thông cáo chung). 


Tuyên bố chung là hình thức long trọng hơn và cao hơn 
TC, thường đùng trong hội đàm ở cấp cao, có nội dung quan 
trọng và có chữ kí của các bên. Tuyên bố chung có giá trị 
như một điểu ước quốc tế, có thể tiếp theo sau được cụ thể 
hoá bằng điều ước quốc tế chuyên để. 


THÔNG CÁO BÁO CHÍ văn bản thông báo chính thức 
của các bên tham dự hội đầm hoặc đàm phán quốc tế, Bao 
pỗm các điểm do các bên thoả thuận cho công bố trên các 
phương tiện thông tin đại chúng của mỗi bên. Cũng có thể 
là loại văn bản của cơ quan, đoàn thể có thẩm quyền loan 
báo cho mọi người về một sự kiện quan trọng. 


THÔNG CÁO CHUNG văn kiện quốc tế quan trọng ghi 
nhận kết quả chuyến thăm, hội đàm hoặc đàm phán giữa 


THÔNG ĐẤT 





đại điện hai hay nhiều nước hữu quan về những vấn đề mà 
các bên cùng quan tâm, được công bố cho báo chí. Trong 
TCC, các bên đề cập thời gian, địa điểm, thành phần, không 
khí, đặc biệt là kết quả của chuyến thăm, hội đàm hoặc 
đàm phán, Trong TCC về chuyến thăm bao giờ cũng nêu 
thái độ chung về quan hệ song phương và một số vấn để 
quốc tế cùng quan tâm, không nêu các bất đồng. Cuối TCC 
nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm (đàm phán) đối với quan 
hệ song phương, hoà bình, ổn định ở khu vực và thế giới. 
TCC không có chữ kí của các bên. TCC thường được ban 
hành sau các cuộc gặp cấp cao giữa hai hay một số nước. 
Vd. TCC Nga - Mĩ, TCC Việt Nam - Trung Quốc, vv. 


THÔNG CÁO CHƯNG TRƯNG - MĨ 1972 thông cáo 
chung được công bố 28.2.1972 tại Thượng Hải nhân chuyến 
thăm chính thức Trung Quốc của tổng thống Hoa Kì 
Nichxơn (R. Nixon) từ 2l đến 28.2.1972. Nội dung: () Để 
cập đến tình hình Đông Dương, Chính phủ Hoa Kì khẳng 
định lại mục đích của mình là tìm cách giải quyết vấn để 
Việt Nam bằng thương lượng, giữ vững quan hệ chặt chẽ 
với Nam Triểu Tiên và Nhật Bản. 2) Chính phỏ Trung Quốc 
khẳng định "sự ủng hộ vững chắc” nhân dân Đông Dương, 
mong muốn thấy Triểu Tiên thống nhất, phản đối việc 
phục hồi chủ nghĩa quân phiệt Nhật. 3) Trong vấn để Đài 
- Loan, Hoa Kì công nhận Đài Loan là một bộ phận của 
_ Trung Quốc, nhưng phản đối việc dùng vũ lực để thống 
nhất Đài Loan, Trung Quốc không đặt việc rút ngay quân 
đội Hoa Kì khỏi Đài Loan và chấm dứt quan hệ với Đài 
Loan là điểu kiện để phát triển quan hệ với Hoa Kì. 
4) Thoả thuận cùng phối hợp hành động để phát triển sự 
hợp tác và trao đối khoa học kĩ thuật, văn hoá, thể thao, 
thương mạ! giữa hai nước. 


Trong chuyến thăm này, Nichxơn nều chủ trương gắn việc 
giảm sự hiện điện quần sự Hoa Kì ở khu vực Đông Nam Á 
và Thái Bình Dương (rong đó cố lực lượng ở Đài Loan) với 
quá trình giải quyết chiến ưanh Việt Nam, thực hiện Học 
thuyết Nichxơn. Chuyến đi có hệ quả không nhỏ về mặt 
quốc tế, tất nhiên nó đã không "thay đổi được thế giới" như 
Nichxơn đã tuyên bế. Đối với Trung Quốc, đây là bước tiển 
phá thế bao vây, cấm vận của Hoa Kì, đặt được khuôn khổ 
đầu tiền cho quan hệ lâu đài với Hoa Kì. 


THÔNG CÁO CHƯNG TRUNG - MĨ 1978 thông cáo 
chung được công bố 16.12.1928 về việc hai bên (Chính phủ 
Hoa Kì và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa) thoả 
thuận công nhận lẫn nhau và thiết lập quan hệ ngoại giao từ 
1.1.1929, trao đổi đại sứ và lập đại sứ quán từ I.3.1979. Hoa 
Kì thừa nhận Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là 
chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, Tuy nhiên 
nhân đân Hoa Kì sẽ duy trì quan hệ khồng chính thức về 
văn hoá, kinh tế, thương mại với nhân dân Đài Loan. Hai 
bên cũng khẳng định lại những nguyên tắc của Thông cáo 
chung Thượng Hải !972. Ngày 16.12.9728, Chính phủ Hoa 
Kì tuyên bố cất đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan từ 
I.1.I979, đồng thời bãi bỏ Hiệp ước phòng thủ chung kí 
1954 giữa Hoa Kì và Đài Loan, Việc thiết lập quan hệ 


ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kì có ý nghĩa quan 
trọng đối với quan hệ hui nước, góp phần thúc đẩy xu thế 
hoà dịu trên thế giới. 


THÔNG CÁO KHẨN CẤP CỦA TRUNG ƯƠNG 
ĐẲNG (10.3.1939) thông cáo khẩn cấp của Trung vơng 
Đăng Cộng sản Đông Dương gửi cho các đảng bộ nêu rõ 
việc thực dâm Pháp ở Đông Dương khủng bố phong trào 
quần chúng từ Nam chí Bắc và báo "Dân chúng", cd quan 
Trung ương của Đảng Cộng sẵn Đông Dương bị chúng bắt 
hết nhân viên và tịch thu hết tài liệu. Thông cáo nêu lên các 
khẩu hiệu đấu tranh trong các cuộc mít tĩnh là:]) Chõng 
khủng bế, đời lập tức thả hết nhân viên toà soạn "Dân 
chúng", 2) Đòi ban hành các quyền tự do dân chủ, cải thiện 
sinh hoạt cho dân chúng và mở rộng chế độ tuyển cử, 3) 
Đòi tổng ân xá chính trị phạm, thủ tiêu án biệt xứ và quản 
thúc. Trung ương căn đặn các đẳng bộ "cần tránh những 
khẩu hiệu "tả", để phòng sự khiêu khích, nắm vững con 
đường của Đảng, không manh động, không nhượng bộ trước 
sự tấn công của thế lực phản động thuộc địa". 


THÔNG CÔNG sự cộng đồng về tính thần giữa ứn đỗ 
với nhau và giữa tín đồ với Thượng đế, thông qua giáo hội, 
theo tín ngưỡng của đạo Thiên Chúa. Rút phép TC là sự 
trừng phạt một tín đổ khi phạm trọng tội, người bị rút phép 
TC bị vạ tuyệt thông - không còn được quan hệ với các tín 
đồ khác, bị khai trừ khỏi giáo hội. 


THÔNG CUNG việc bị can, bị cáo và người có liên quan 
đến vụ án... bí mật trao đổi, thông báo cho nhau biết những 
gì đã khai báo trước đó với cơ quan tư pháp và thống nhất 
nội dung, cách bố trí lời khai, nhằm đối phó với cđ quan 
điểu tra, truy tố và xét Xử. 


THÔNG DỊCH (A. interpretation), việc địch và thực hiện 
trên máy tính lần lượt từng lệnh của một chương trình viết 
bằng một ngôn ngữ cấp cao. 


THÔNG DỤNG PHIẾU một loại tín phiếu do tổ chức 
Việt Nam Quang phục Hội phát hành năm 1912. In ở 
Hương Cảng và !ưu hành chủ yếu ở Nam Kỳ, Gồm bốn loại: 
Š đồng, 10 đồng, 50 đồng và 100 đồng. Tên gọi được in ở 
hai mặt bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ, ở góc trái in mệnh 
giá, góc phải có hình hai lá cờ phủ trên ba cụm súng, một 
cái trống, một cái kèn. Dưới kí tên Cường Để. 


THÔNG ĐÁI thủ thuật cho một ống thông vào bàng 
quang qua lỗ niệu đạo và niệu đạo để dẫn nước tiểu ra, 
Dùng thủ thuật này để thông nước tiểu ở bàng quang ra cho 
người bị bí đái hoc để làm các xét nghiệm cần thiết (vd. 
tìm vì khuẩn khi nghí là người đó bị nhiễm khuẩn đường 
niệu). Khi TÐ, có thể đưa vì khuẩn ở ngoài vào bằng 
quang cho nên chỉ TĐ khi thật cần thiết và phải đảm bảo 
chặt chẽ kĩ thuật vô khuẩn. TĐ còn là một biện pháp điều 
trị tạm thời cho một số trường hợp bị bí đái do nhiều 
nguyền nhân khác. 


THÔNG ĐẤT (Lycopodisphyta), phần ngành 'Thực vật có 
mạch hay lớp Thực vật hoa ẩn có mạch. Có 5 bộ, trone đó 
có Thông đất, Quyển bá và /sozrzles, gồm các đại diện 
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1 THÔNG ĐIỆP 











—— 


đang sống và hoá thạch, bộ Cây vảy (1epidodendrales) và 
Pleuromeialzs chỉ cồn hoá thạch. Những vỉa than của kỉ 
Cacbon là gỗ của cây vảy tuyệt chẳng. 


THÔNG ĐIỆP hình thức hoại động phổ biến trong công 
tác ngoại giao. Có nhiều loại TĐ: I) TP có kí tên: do một 
đại diện ngoại giao gửi cho bộ trưởng ngoại giao ở nước 
mình có cơ quan đa: diện ngoa! giao, hoặc ngược lại, do bộ 
trưởng ngoại 812o gửi cho đại diện ngoại giao của một nước 
qagoài. 2) TÐ không kí tên: thư không kí tên do đại diện 
ngoại giao gửi cho bộ rrưởng ngoại giao ở nước mình có cơ 
quan đại điện ngo1 gi1o hoặc ngược lại. Thông thường, TĐ 
không kí tên dùng để nói về những vấn để tương đối thứ 
yếu. 3) TĐ thông trị: văn bản gửi cùng một lúc cho một số 
nước. 4) TÐ miệng: phát biểu công khai của nguyên thủ 
quốc gia hay nhà ngoại øgìao trên các hệ thống truyền thông 
đại chúng về một sự kiện nào đó, hoặc lời nhắn gửi không 
chính thức của một chính khách, một nhà ngoại giao qua 
một nhân vật môi giới ngoại giao, 


THÔNG ĐỎ (Taxus baccata; tk. thanh tùng), cây gỗ trung 
bình hay nhỏ, họ Thông đó (Tax¿ce¿e). Vỏ ngoài màu nâu 
đỏ nhạt, hơi dày, bong vảy, thít nâu đỏ, Cành xoè rộng, 
cành non mầu lục, gốc cành mang chồi do những vẫy màu 
lục xếp lợp. Lá mọc cách, xếp thành hai dãy, thành đường 
thẳng, dài 2 - 3,5 cm, rộng 2 - 3 mm, mặt trên màu lục sẵm, 
mặt dưới màu lục vàng. Có hai tuyến khí khổng màu lục 
vàng hay lục nhạt. Cuống lá ngắn. Nón đơn tính khác gốc. 
Nón đực mọc ở nách lá, hình cầu hay hình trứng, màu vàng 
có cuỗng ngắn. Nón cái đơn độc, ít khi mọc đồi, không, 
cuống. Mang một noăn đứng thẳng. Hạt khi chín hình trứng 





Thông đỏ 


l. Canh nuing lú;: 2. Nón cát; 3. Nón đực 


được bao bọc bởi một áo hạt màu đỏ nhạt. Phân bố ở Trung 
Quốc, Ân Độ, Malaixia. Ở Việt Mam, pặp ở các tỉnh Lào 
Cai, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Khánh 
Hoà, Lâm Đẳng. TĐ thường là cây xanh ra bóng, phân bế ở 
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các vùng cận nhiệt đới thường xanh, ở độ cao LØO - 2.000 m. 
Thường mọc rải rác với các cầy lá rộng thuộc họ le, họ Sối 
để. Mọc tốt ở vùng núi đá vôi. Nơi đất tốt, sinh trưởng trung 
bình. Có thể trồng bằng cách cắm cành. Gỗ có đác mỏng 
màu vàng trắng, lõi màu nâu đỏ nhạt. Gỗ có tính co dần, ít 
nứt nẻ, không cong vênh. Có thể dùng đóng đổ, làm gỗ xây 
dựng. Do đặc điểm cứng và chịu nước, chịu Ẩm nên thích 
hợp trong các công trình thuý lợi. 


THÔNG GIAN quan hệ tình dục bất chính giữa một 
người đang có vợ hoặc chồng với người khác (đã có chẳng 
hoăc vợ hay chưa có chỗng hoặc vợ). Trước kh: Rộ luât hình 
sự được ban hành, để đáp ứng yêu cầu xã hội, một số hành 
vì TỔ như TG với vợ bộ đội, cán hộ... TG có tình tiết 
nghiềm trọng, TG dẫn đến hậu quả nghiềm trọng được quy 
định là tội phạm. Hiện nay, Bộ luật hình sự không coi TỐ là 
tội phạm. TG là hành vi vi phạm đạo đức xã hội. Tuy nhiên, 
một số trường hợp TG ở dạng đang có vợ, có chẳng mà kết 
hôn hoặc chung sống với nhau nhự vơ chồng với người khác 
thì bị xử lí về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng. 


THÔNG GIÓ điều tiết sự trao đối không khí trong các 
phòng ở, làm việc, phân xưởng sẵn xuất. hầm mỏ... nhằm 
bảo đảm vệ sinh và cải thiện điều kiện vị khí hận, đảm bÃo 
sức khoẻ cho dân cư và người lao động, đáp ứng các yêu cầu 
của quá trình sản xuất, bảo trì thiết bị và kêt cấu nhà, hảo 
quản vật liệu và sản phẩm, vv. TG cục bộ: TO cho một khu 
vực nhỏ trong phân xưởng có không khí bị nhiễm bản. TGŒ 
nhân tạo: dùng các biện pháp nhân tạo để điều tiết sự trao 
đổi không khí như quạt gió, ống hút, máy điều hoà. TG tự 
nhiên: dựa vào sự chuyển động tự nhiên của không khí do 
gió, do đối lưu để điều tiết không khí trong phòng hay trong 
mỏ. Ở các mỏ lộ thiên, khi cần thiết cũng phải TG mỏ. 


THÔNG GIÓ LỌC ĐỘC lọc không khí bị nhiễm (bụi 
phóng xạ, chất độc, vi sinh vật... có hại) thành không khí 
sạch và cấp cho nơi sử dụng. Gồm: hút gió, lọc bui, lọc sơ 
bộ, lọc hấp thụ, quạt gió bằng các bộ lọc, phin lọc, hệ 
thông dẫn, hệ thống }àm kín. Có hai loại thiết bị thông gió 
lọc độc: cho hầm lớn, hầm dã chiến Ƒ(FVU (100/50, FVU 
30/25 - (Liên Xô), M10, MII1, MI2 - (Mn)] và cho các loại 
phương tiện di động (FVA - (Liên Xô), E36, M8A2, MI3 - 
(MP). Cũng có thể dùng hòm lọc tự tạo (vỏ gỗ, chứa các lớp 
than hoạt tính, sôi, cát...) và quạt gió thủ cône (quay tay 
hoặc pít tông hút, nén). 

THÔNG KHÍ NHÂN TẠO lưu thông không khí được Lao 
ra bằng biện phấp nhân tạo với sự giúp đồ của một dụng cụ 
(bóng hỗ trợ, bễ thổi, đè xếp...), máy hỗ trợ hô hấp (phối 
thép, máy thỡ...) hoặc một người khác (thổi mũi, thổi 
miệng, vv.). XI. Hô hấp nhân tạo. 

THÔNG KHÍ PHẾ NANG (kí hiệu: VÀ), lượng khí hít 
vào tới các phế nang của phổi trong một phút và tham gia 
vào sự trao đổi khí máu. Được tính theo công thức: 

VÀ = tần suất hít vào x (thể tích lưu thông - khoảng chết 
hô hấp). 

Có thể hiểu TKPN là sự thanh thải lượng cacbon đioxit 
(CƠ) trong các phế nang (trong đơn vị thời gian tính bằng 





THÔNG NƯỚC T 








phút) do cơ thể sản xuất ra để duy tũ sự ổn định về nỗng độ 
cacbon ổioxit, là tỉ số giữa cung lượng CO; thở ra với áp lực 
riêng phẫn của CO trong phế nang, TKPN thay đổi thco 
tuổi, theo điện tích bể mặt của cơ thể, theo sự chuyển hoá 
trong cơ thể theo sự hoạt động của thể lực. Ỡ nEƯỜI trfởng 
thành khi nghỉ neơi, TKPN khoảng 4 liƯphút. 


THÔNG LINH HỌC một chủ thuyết mang tính thực 
hành, muốn dùng khoa học để minh chứng cho sự tổn tại 
của các vong linh. Con người có thể tiếp xúc được với vong 
hồn qua những người có phép lạ, có ma thuật (hay phương 
thuật) hoặc qua chiếc bàn Xoay hay còn gọi là bàn ma. 
Những người có phép lạ có thể thông qua vận năng của bản 
thần để tiếp cận với các siêu lính ở thế giới bên kia. Các 
nhà TH chủ trương phải khẳng định linh hồn là có thật, bất 
tử, cũng tổn ti, cố vưi, có buồn, có hình dáng được trú trong 
một hình thể vật chất, thông qua một vật vô hình tính khiết 
mà con người trần tục không thể thấy được. Linh hồn có thể 
tác động đến con người và có thể khuyên nhủ con người 
những điều người trần không thể biết. 

Ở Việt Nam, đạo Cao Đài bạn đầu cũng dùng phương 
pháp chiếc bàn xoay để tiếp cận với các thần linh, sau 
được thay bằng phương pháp cầu cơ, phổ biến của Đạo 
giáo. TH hiện nay đang còn là vấn để tranh luận trong 
khoa học. 


THÔNG IƯỢNG. TL của trường vectơ ä (x, y, z) qua 
một mặt S là đại tượng tính bằng tích nhân 


J[(z.n›4s = [Jta.dvdz+ avdzdx+a„dxdy) 

S hủ 
trong đó t\ là vectd đơn vị pháp tuyến ngoài của S, dS là vị 
phân diện tích trên $, còn a„, a,, A, là toạ độ của 4. Nếu 
trường đã cho là trường vectơ vận tốc của các hạt trong một 
đồng chảy thì TL là lượng chất lỗng chảy qua mặt ŠS trong 
một đơn vị thời gian. 


THÔNG LƯỢNG BỨC XA (cø. thông lượng tia, công 
suất bức xạ), năng lượng toàn phần mà bức xạ truyền qua 
một bề mặt nào đó trong đơn vị thời gian. Khái niệm TLBX 
được dùng trong các khoảng thời gian lớn hơn nhiều so với 
chu Kì dao động của bức xạ. Xt. Bức vự; Từ thông 


THÔNG MINH chất lượng trí tuệ, mội cấu trúc động, 
. tương đối độc lập của các thuộc tính nhận thức của nhân 
cách, được hình thành và thể hiện trong hoạt động, do tố 
chất bẩm sinh, những điều kiện văn hoá - lịch sử quy định. 
TM chủ yếu bảo đâm cho sự tác động qua lại có hiệu quả 
nhất đối với một hoạt động tương ứng (TM trong học tập, 
TM cuộc đời...). Trong nghiên cứu tâm lí, chỉ số thông mỉnh 
được đo bằng chỉ số IQ, IQ = I00% là người bình thường; 
người có IQ > I30% là người khá thông minh. 


THÔNG NÀNG (Pod¿carpus tmricafus, (tk. thông lông 
gà). cây gỗ lớn, họ Kim giao (Podjearpaeeaz), cao tới 35 m, 
đường kính 50 - 70 cm, có khi tới 200 cm. Thân thẳng, 
đoạn dưới cành 15 - 20 cm thần tròn, cành nhiều xoè rộng, 
những cành phía dưới thường thống xuống, cành mang quả 
hơi vuông cạnh. Vỏ màu nâu đỏ, gỗ ghề, khi chặt chây 





nhựa màu nâu nhạt, thịt vỏ màu đa cam. Lá có hai loại: 
trên cành con và cây con lá hình đải, xếp thành hình lòng 
chìm hai bên có tuyến khí khổng; trên cây già, cành già 
và cành mang quả lá hình vậy nhỏ, đầu nhọn xếp cách 
vòng. loa đực mọc ở nách lá dài 1 cm, hoa cái màu đồ, 
trên đế nạc. Mọc rải rác trong rừng thường xanh ở các tỉnh 
Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Mọc thuần 
loài từng đám ở Gia Lai, Kon Tìm, vv., Phân bố ở độ cao 
300 - 1.000 m, có khi xuống dưới 200 m. Thường mọc hỗn 
e1ao với các loài cây lá rộng như sên, tô hạp hương, de, 
ngát, vv, Đôi khi gặp rải rác ở ven khe ẩm lần vàng anh, 
phay, mạ nưa. Cây ưa sáng, những lúc non cần che bóng; 
ưa đất ẩm, tốt nhất là đất cát pha; cũng có thể mọc trên 
đất sét lẫn đá. Gỗ nhẹ (tỉ trọng 0,46 - 0,47), thở thẳng 
mịn. Gỗ không hẻn, thường dùng đóng đồ trong nhà, làm 
nhà, đóng hòm, làm bột giấy. Gỗ TN đã được xuất khẩu 
sang một số nước. 


\ ‡ 


G 






2 
Thông nàng 
!. Cành mạng lá; 2. Lá, 3. Quả 


THÔNG NÔNG huyện ở phía tây bắc tỉnh Cao Bằng. 
Diện tích 360,5 km”. Gồm 1 thị trấn (Thông Nông - huyện 
lj, 9 xã (Đa Thông, Cần Yên, Vị Quang, Lương Thông, 
Ngọc Động, Yên Sơn, Lương Can, Thanh Long, Bình 
Lãng). Dân số 23.100 (2003); gồm các dân tộc: Tày, Nùng, 
Dao, Kinh, Địa hình núi cacxtơ bị chia cắt mạnh, độ đốc 
lớn. Sông Bằng chảy qua. Trồng ngô, đậu tương, thuốc lá. 
Trồng rừng, trấu, trúc. Khai thác gỗ, trúc, trầu. Giao thông: 
tỉnh lộ 204 chạy qua. Huyện thành lập từ 27.4.1966 trên cơ 
sở các xã của huyện Hà Quảng tách ra. 


THÔNG NƯỚC (Glysetostrobis peneilis), cây gỗ, họ Bụt 
mọc (Taxodiaceae}, cao 20 - 3Q m. Tần hình nón hẹp. Vỏ 
dày xám nứt dọc, thịt hồng. Chổi đồng có lá hình vảy không 
rụng, chổi bình thường có lá hình đòi, dài 6 - I0 mm. Nón 
cái hình bầu dục, đạng trứng. Quả hình trứng ngược, mọc 
đứng. Mùa quả tháng II - 12. Nguồn gốc ở Đông Nam và 
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§ì THÔNG PHÒNG 


Nam Trung Quốc và Việt Nam (ở Việt Nam mọc ở Đắc 
Lắc, ở nơi đầm lầy, mùa mưa nước ngập gốc). 


Thông nước 
Cùnh nưing quả 


Có rễ khí sinh không bị ngập. Là loài cầy còn sót lại (cg. 
loài tân đi). Trước kía phân bố rộng khắp thế giới. Ở Việt 
Nam, thường gặp hoá thạch ở đẩm lầy Lai Châu, Đểng 
Giao, Đắc Lắc (Đắk I.ấk). Gỗ được sử dụng trong nhiều lĩnh 
vực. Rễ xốp làm nút chai, vỏ quả cho tanin; cành, lá, quả 
dùng làm thuốc. Cây dáng đẹp, có thể trồng làm cảnh. Là 
loài cây quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế. Hiện nay 
còn khoảng 100 cây. TN được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt 
chủng và được đưa vào "Sách Đả”" của Việt Nam. 


THÔNG PHÒNG giải pháp tổ chức mặt bằng nhà trong 
đó có sự liên kết về không gian giữa các phòng 


THÔNG RỤNG LÁ (1⁄ưicøida2), chỉ thuộc phân họ 
Thông rụng lá (Laricoideae), họ Thông (Pínacedae). Gỗm 
một số loài thông được phân bố trên các núi vùng ôn đới 
lạnh, Bắc Bán Câu, từ Châu Âu, Châu Á đến Bắc Mĩ. Ở 
Nga, có loài TRL đặc hữu. Ở Việt Nam, không gặp chỉ này 
ở trên các núi cao. TRL có đặc trưng: cây gỗ có lá hình kim 
ngắn, rụng lá vào mùa đông. Gỗ cứng, bển, được sử dụng 
trong xây dựng, đóng tàu, thuyền, làm cột, trụ mỏ, vv. 


THÔNG SỐ PHẦN BỐ đại lượng đặc trưng cho mạch 
điện có thông số phân bố (rải). Trong trường hợp phân bố 
đều, các đại lượng của TSPB L, R, C, G tnh theo một đơn 
vị dài gọi là điện cảm, điện trở, điện dung, điện dẫn riêng. 
Các đường dây ti điện, thông tin, anten, cuộn dây máy 
điện, khi nghiên cứu được mô hình bằng các TSPB. 

THÔNG SỐ TRẠNG THÁI x. Tham số trạng thái. 

THÔNG TẤN QUẦN SỰ cơ quan thông tấn chuyên thu 
thập và phát đi những tin tức về lĩnh vực quân sự. Phòng 
TTQS ở Việt Nam ra đời năm 1960, có nhiệm vụ bám sát 
và phản ánh các hoạt động lớn của quản đội và các địa 
phương thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, phát qua 
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Thông tấn xã Việt Nam để tuyên truyển rộng rãi trong cả 
nước và quốc tế. TTQS trực thuộc Tổng cục Chính trị và 
Thông tấn xã Việt Nam. TTQS có Vai trò rất quan trọng 
trong chiến tranh. 


THÔNG TẤN XÃ cơ quan chuyên thu thập và biên tập 
ún tức đưới mọi thể loại và cung cấp cho các đối tượng cẩn 
thông lin.. 

THÔNG TẤN XÃ GIẢI PHÓNG cơ quan thông tấn 
chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam 
Việt Nam thời kì Kháng chiến chống Mĩ 1954 - 75. Thành 
lập ngày 12.10.1960 tại chiến khu Dương Minh Châu. Kế 
thừa Phòng Truyền tin vô tuyến của Sở Thông tín Nam Bộ 
và Phòng Việt Nam Thông tấn xã, chi nhánh Nam Bộ. 
TTXGP có phân xã ở các tỉnh, các khu ở Nam Rộ và Nam 
Trung Bộ và cạnh Rộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải 
phóng Miễn Nam Việt Nam. Ngày 24.5.1976, TTXGP và 
Việt Nam Thông tấn xã hợp nhất thành Thông tấn xã Việt 
Nam. Hai Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân 
chương Thành đồng tổ quốc hạng nhì. 


THÔNG TẤN XÃ HÀN QUỐC (viết tắt: YONHAP), 
thành lập ngày 1.1.1981 trên cơ sở hợp nhất hai hãne thông 
tấn "Hapdong Ncws Agency" (thành lập ngày 20.2.1945) 
và "Orient Press" (thành lập ngày 20.4.I952). TTXHỌỢ hiện 
nay có 5 chỉ nhánh tại 5 khu vực trong nước: khu vực thủ đô, 
khu vực Buxan - Kyôngnam (Busan - Kyongnam; Đông 
Nam), khu vực Taegu - Kyôngbuc (Taegu - Kyongbuk; 
miền Đông), khu vực Hônam (Honam; Tây Nam), khu vực 
Chungchong (Chlungchong; miền Trung). Tổng số nhân 
viên: 650 người, trong đó có 450 nhà báo; có phống viên 
thường trú tại l6 thành phố trên thể giới. Mỗi ngày TTXHỌQ 
phát khoảng 1.200 tín, bài và 100 ảnh. Địa chỉ Internet: 
wwWww.yonhapnews.co.kr. 


THÔNG TẤN XÃ LIÊN XÔ (viết tắt từ tiếng Nga: 
TASS), cơ quan thông tấn chính thức của Liên Xô, thành 
lận ngày 1.9.1Ø04, tên gọi ban đầu là Thông tấn xã Xanh 
Pêtccbua (Sank Peterburg; SPTA). Năm 1914, SPTA đổi 
tên thành Thông tấn xã Pêtơrôgrat (Petrograd; PTA). Năm 
1918, Thông tấn xã Nga (ROSTA) thành lập trên cở sở PTA 
và Cơ quan Xuất bản thuộc Ưỳ ban Dần tộc Xô Viết của 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga. Năm 
I925, Đoàn Chủ tịch Ban Châp hành Trung tơng Liên bang 
Xô Viết thành lập TTXI.X (TASS). TTXLX là hãng thông 
tấn xã hội chủ nghĩa đầu tiên, được thành lập theo một cơ 
cấu, mô hình, quy chế chặt chẽ; là hình mẫu của Thông tấn 
xã Việt Nam. Hồ Chí Minh có thời gian mang danh nghĩa 
phóng viên TTXLX hoạt động ở Trung Quốc. Tháng 
I.1992, sau kh: Liên Xô tan rã và Liên bang Nga tuyên bố 
độc lập, TASS đổi tên thành ITAR - TASS (x. Hãng thông 
tấn ITAR - TASS). 


THÔNG TẤN XÃ THÁI LAN (viết tắt: TNA), một trong 
ba bộ phận cấu thành của Tổ chức Thông tin Dại chúng 
Thái Lan (MCOT - Mass Communication Organization of 
Thailand), bên cạnh Kênh Truyền hình 9 và Đài Phát 
thanh MCOT. Thành lập ngày I6.6.1977. MCOT hoạt 
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động theo hình thức doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc 
lập. Ban đầu, TTXTTI. tập trung phản ánh tin tức hoạt động 
của Chính phủ Thái Lan. Thời gian gẵn đây mở rộng thông 
tin, phần ánh cả sinh hoạt quốc tế trên nhiều lĩnh vực. 
Ngoài việc tham gìa trao đổi, hợp tác đa phương, TTXTL 
còn liên kết ở những mức độ khác nhau với 34 hãng thông, 
tấn của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Địa chỉ trên Internct: 
wWW.meot.or.th. 


THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM cơ quan thông tấn chính 
thức của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trùng tâm 
thông trn chiến lược quốc gia của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam, ngân hàng tín, ảnh của các cơ quan thông tin đại 
chúng trong và ngoài nước. Thành lập ngày 15.9.1945 với 
tên gọi là Việt Nam Thông tấn xã (TTXVN hoạt động từ 
23.8.1945, lấy ngày 15.9.1945 làm ngày thành lập là để ghi 
nhớ ngày lên máy phát sống bản Tuyên ngôn độc lập). Từ 
năm Í977, đổi tèn thành TTXVN. Trụ sở chính hiện nay: 
5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; có 2 văn phòng đại điện tại 
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Có phân xã và phóng 
viên thường trú tại tất cả các tỉnh, thành phô của Việt Nam 
và 25 phân xã ở nước ngoài tại 5 châu lục. 


TTXYVN hiện có 5 ban biên tập: Ban Biên tập Tin trong 
nước, Ban Biên tập Tin đôi ngoại, Ban Biên tập - Sản xuất 
Ảnh báo chí, Ban Biên tập Tin thế giới, Ban Biên tập Tin 
kinh tế; 9 toà soạn báo: Việt Nam News, Việt Nam Law 
and Lega! Forum, Báo ảnh Việt Nam, Le Courricr dụ Viet 
Nam, Tìn tức, Dân tộc và Miền núi, Khoa học - Công 
nghệ, Thể thao - Văn hoá, Chân trời UNESCO và 6 trung 
tâm: Trưng tâm Kĩ thuật Thông tấn, Trung tâm Dữ kiện - 
Tư liệu, Trung tâm Nghc nhìn, Trung tâm Hợp tác quốc 
tế, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tấn, Trang tâm 
Tin học cùng với các bộ phận khác (như: Nhà xuất bản 
Thông tấn, Xí nghiệp In, Nhà máy In, Công tí Tin học...). 
TTXVN phát hành 35 ấn phẩm gồm: các loại tin, các loại 
báo ngày, báo tuần, báo tháng (đối nội và đối ngoại), tạp 
chí, báo ảnh, báo điện tử, các sản phẩm nghe nhìn... với 
khối lượng gần 10 triệu bản mỗi năm. TTXVN lưu trữ hơn 
50 vụn kiểu phim, trong đó có 5.000 kiểu phim về Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh và hàng nghìn kiểu phim về các dân tộc 
Việt Nam, Hằng ngày, liên tục 24/24 giờ, TTXVN phát 
hành trên mạng Internet (địa chỉ: www.Vnaeency.com.vn 
và www,vnanet.vn) các bản (in, ảnh thời sự về các sự 
kiện mới nhất diễn ra trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
vấn hoá, xã hội ở trong nước và trên thế giới. TTXVN 
có quan hệ hợp tác song phương và da phương với 40 
hãng thông tấn quốc tế và các tờ báo lớn trên thế giới. 
Là thành viên của Tổ chức Thông tấn các nước Không 
liên kết (NANAP), Tổ chức Thông tấn Châu Á - Thái 
Bình Dương (OANA) và là uỷ viên Hội đồng Chấp hành 
của OANA, Tổ chức Thông tấn xã các nước ASEAN 
(ANEX). Anh hùng Lao động thời kì đổi mới (2000). Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2005). Huân chương 
Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiễu huân 
chương cao quý khác. 


THÔNG TẦNG giải pháp tổ chức không gian trong nhà 
có sự liên kết về không gian giữa các phòng ở hai tầng nối 
tiếp nhau. 


THÔNG THUỶ kích thước không gian trong lòng một 
cñn phòng hay một bộ phận nào đó, giống như kích thước 
gabariL. - 


THÔNG TIM Kĩ thuật đặc biệt dùng một ống thông nhỏ 
luồn theo đường tĩnh mạch vào m phải hoặc theo đường 
động mạch vào tìm trái, nhằm chẩn đoán hoặc điều trị cấp 
cứu nhiều bệnh tìm mạch, 


THÔNG 'TIN (A. infornyauon), một khái niệm cơ bản của 
khoa học hiện đại, khái quát về các điều hiểu biết, tri thức 
thu được qua nghiên cứu, khảo sát hoặc trao đổi giữa các 
đối tượng với nhau. Một thuộc tính cơ bản của TT là đối lập 
với tính bất định, ngẫu nhiên và hỗn loạn. 

Khái niệm lượng TT, được Sanơn (C.E. Shannon) định 
nghĩa như là số bịt trung bình cần thiết để biểu diễn TT đó, 
là nền tẳng cho lí thuyết TT được phát triển mạnh trong 
mấy chục năm qua. TT tổn tại đưới dạng các hệ thống tín 
hiệu. Kĩ thuật điện tử - cho phép biểu diễn và biến đổi tín 
hiệu - đã tạo cơ sở cho sự phát triển kĩ thuật xử lí TT với sự 
ra đời và hoàn thiện liên tiếp các thế hệ máy tính điện tử. 
Sự thầm nhập rộng rãi và mạnh mẽ của công nghệ TT là 
một đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại, 

THÔNG TIN DI TRUYÊN thông tin về tính chât của 
sinh vật được truyền lại theo cơ chế di truyền, sự vận 
chuyển thông tin quy định tổng hợp những protein đặc thù 
của từng loại tế bào từ tế bào mẹ sang tế bào con. Các phát 
minh về axit nucleic, thành phần của nhiễm sắc thể đã xác 
nhận cơ sở vật chất của yếu tố đi tuyển, và đã chứng minh 
những phàn tử axit đeoxiribonucleic (ADN) là chất mang 
TTDT theo 4 mô hình cấu trúc xoắn kép của Oatxơn - Crich 
(Watson - Crick). Sau đó, nhiều tác giả nghiên cứu chủ yếu 
trên vi sinh vật đã phát hiện khả năng nhân lên của ADN, 
khả năng hình thành phân tử axit rbonucleic (AIRN) trên 
khuôn ADN đã được tách và quá trình tổng hợp trong tế 
bào. Các tác giả đã chứng minh bản tin đi truyền của phân 
tử ADN được sao chép qua phân tử ARN đưa đến sự tổng 
hợp protein đặc thù của tế bào. Từ đó, xuất hiện ngành sinh 
học phân tử, với nội dung chủ yếu trong 30 năm qua là tìm 
hiểu cơ sở hoá học của di truyền, và hiện nay là công nghệ 
sinh học đã thu được những thành tựu to lớn như chuyển 
ghép gen. Thông tin được mang trên phân tử ADN ở đa số 
sinh vật hoäc trên phân tử ARN ở một số virut. Việc truyền 
TTDT ở tế bào được thực hiện theo quá ưình: 1) Sao chếp 
mã từ ADN sang ARN (hoặc từ ARN sang ADN ở một số 
viruo, Sau khi được tổng hợp, ARN ra tế bào chất. 2) Dịch 
mã từ phần tử ARN thông tn (mARN) thành trình tự các 
aXít amin trong chuỗi polipeptit ở ribosom. Trong quá trình 
sao chép mã, dịch mã có thể có sai lệch do tác động của tia 
phóng xạ, hoá chất, virut... dẫn đến một số bệnh nhữ ung 
thư, một số bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh, bất thường 
bẩm sinh. 
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THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG hình thức thông tin trong 
đó những thông điệp là công khai được chuyển tải đến 
công chúng thông qua những phương tiện kĩ thuật. 
Những cơ quan cố chức năng thông tin phục vụ quảng đại 
quần chúng như: thông tấn xã, đài phát thanh, đài tuyển 
hình. báo in, tạp chí, báo điện tử... được gọi là các phương 
tiện TTĐC. 

THÔNG TIN ĐIỆN BÁO truyền đi xa các kí tự, chữ và 
số (các bức điện báo: telegram) dưới dạng các tổ hợp mã 
điện tín nhờ các máy điện báo đầu cuối, các tổng đài 
chuyển mạch và các kênh thông tin. Theo chức năng và lính 
chất un tức được truyền, phân biệt: điện báo công cộng, 
điện háo thuê bao, TTĐB truyền vần bản (thông tín fax). 
Thco phương thức truyền tín, phân biệt: TTĐB đơn công và 
song công. Sự phảt triển của TTDB gắn với tên hổi của 
Mfoxơ (5S. Morse: Hoa Kì), E[akôbi (B. S. Jakobi; Nơa). 


THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI việc truyền tiếng nói đi xa 
hờ các tín hiệu điện trên các kênh thông tin vô tuyến hay 
hữu tuyến, TTĐT bảo đảm cho việc đối thoại giữa hai 
thuế hao ở cách xu nhau một khoảng bất kì. Phân biệt: 
TTĐT nội hạt (trong các thành phố, thị xã, thị trấn và vùng 
nông thôn); TTĐT nôi tỉnh, lên tỉnh và quốc tế, TTĐT nội 
bộ cơ quan, xí nghiệp, ngành hay công tỉ; TTĐT di động. 
TTĐT ra đời sau khi Ben (A. G. Bell - người Xcôtlen quốc 
tịch Hoa Kì) sáng chế ra máy điện thoại (1876). Năm 
I82§, đã hình thành tổng đài điện thoại ở Niu Havơn 
(New Haven; Hoa Kì). 


THÔNG TIN ĐỐI LƯU (cg. thông tin tắng đối lim), 
phương thức thông tin bằng sóng cực ngẵẫn (ở dải sống 
đêx:mét!t và ccntimét) nhờ hiện tượng tấn Xạ sóng tại các 
vùng không đồng nhất của tầng đối lưu (x. Tớn xạ sóng). 
Thông thường, để có thể truyền tin bã ng sóng cực ngắn giữa 
hai điểm trên mặt đất, các unten phải hướng vào nhau và 
cần phải "nhìn" thấy nhau. Sóng được truyền thco đường 
thẳng từ anten này đến anten kia, Do mặt đất là mặt cầu 
nên cự lì truyền thẳng phụ thuộc vào bán kính Trải Đất và 
độ cao đặt anten, Thông thường, khoảng cách này chỉ đạt 
tới vài chục kilômét (cự li tầm nhìn thẳng). Lợi đụng hiện 
tượng tán xạ sóng, có thể bố trí hai antcn không bướng vào 
nhau mà cùag hướng lên bầu trời, với hướng nhìn giao nhau 
_ tại vùng có khả năng xẩy ra (án xạ sóng. Khi ấy anten này 
có thể thu sóng bức xạ của anten kia không phải bằng tia 
truyền trực tiếp mà bởi tỉa tín xạ từ vùng không đồng nhất, 
Do vậy cự l¡ của cung thông tin có thể đặt tới và: trăm đến 
1.000 km. TTĐL được đặc biệt phát triển vào những năm 
60 - 70 thế kỉ 20. Ở Việt Nam, Mĩ đã đưa mạng TTĐI. vào 
thử nghiệm và khai thác trong những năm chiến tranh. 
Mạng TTĐL trên thế giới có chiều đài tổng công khoảng 
00.000 km (1975), trong đó tập trung nhiều nhất là ở Miễn 
Nam Việt Nam. 


THÔNG TIN ĐƠN CÔNG x. Lên lạc đơn công. 


THÔNG TIN HỌC ngành khoa học nghiên cứu cấu trúc 
và những tính chất chung của tin cũng như những vấn để có 
liên quan đến việc tạo, thu nhận, biến đổi, lưu trữ, truyền và 
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sử dụng tin. Môngtenhơ (M. E. de Monaaigne) thế kỉ l6; 
Đêcac (R. Descartes), Xpinöza (B. Spinoza)... thể kỉ 17 - 18 
đã quan tâm nghiên cứu. Nhất là từ khi Sanơn (Œ.E. 
Shannon) xây dựng lí thuyết thông tin vào năm 1948, lượng 
thông In tăng nhanh đến mức ta thường gọi là sự "bùng nô 
thông tín" từ giữa thế kỉ 20 đến nay. 


THÔNG TIN HỮU TUYẾN x. Liên lạc hiữm tuyến. 


THÔNG TIN KINH TẾ tin tức thông báo được thể hiện 
dưới dạng con số hoặc lời văn trèn các báo cáo thống kê, kế 
loán, hoá đơn, chứng từ... về các quá trình có tính chất xã 
hội của sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải, 
vật chất. TTKT phản ánh các quan hệ kinh tế và các quả 
trình sản xuất xã hội nên nó khác với các loạt thông tin 
khác được dùng trong hệ thống quản lí. Chẳng hạn, thông 
in kĩ thuật phần ánh mối quan hệ giữa các yếu tố vật chất 
của sản xuất hoặc thông tin xã hội phản ánh các mốt quan 
hệ xã hội và các quá trình phi kinh tế, Theo nội dung, 
TTKT được phân ra: a) Theo các giai đoạn và quá trình sản 
xuất: thông tin về sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng. 
b) Theo các yếu tố của sản xuất: thông tín vể dân sô và 
nguồn lao động, sản phẩm và dịch vụ, tiền tệ, vv, c) Theo 
các đơn vị được phản ánh: ngành kinh tế quốc dân, vùng 
kinh tế, các xí nghiệp và các tổ chức kinh tế, vv. Thco chức 
năng trong quá trình quản lí, TTKT được chia thành thông 
tin báo cáo và thông tin điều khiển. Nhiệm vụ cơ bản của 
thông tin điều khiển là truyền đến người thực hiện các 
quyết định cần phải thi hành dưới đạng các nhiệm vụ trực 
tiếp hoặc dưới dạng các khuyến khích vật chất hay khuyến 
khích khác có ảnh hưởng đến hành vi của đối tượng điều 
khiển. Nhiệm vụ của thông tỉn báo cáo là thực hiện mối liền 
hệ ngược trong hệ thống quản lí kinh tế, Ngoài ra, TTKT 
còn được phân loại theo dâu hiệu chức năng quản lí sản sinh 
ra thông tin đó, như thông 0n kế hoạch, thông mn thống ké, 
thông tin định mức, vv. TTKT phát sinh trong quá trình diễn 
biến của sự việc gọi là thông tìn ban đầu. Thông trn ban đầu 
được thu thập, truyền đạt và xử !{ (nh toấn, phân tích) để 
rút ra những tà! liện mới, các tài liệu đó được gọi là thông 
tín thứ cấp hoặc thông tin dẫn xuất. TTKT có một số đặc 
điểm phân biệt với các loại thông tin khác: phát sinh trong 
mọi thời điểm và từ rất nhiều nguồn, thể hiện dưới dạng 
khác nhau, nên khôi lượng thông tin ban đâu rất lớn và đa 
dạng; được xử lí theo nhiều tẦng, nhiều cấp khác nhau, công 
việc xử lí phức tạp nhưng khâu tính toán thuần tuý tương đối 
đơn giản, được biểu thị chủ yếu bằng các đại lượng rời rạc 
(bằng các con số và bằng chữ) ít khi bằng hình ảnh, âm 
thanh hoặc các đại lượng liên tục khấc; trong quá trình xử lí 
cần phải được lưm trữ một thời gian. 


THÔNG TTIN LIÊN LẠC lĩnh vực hoạt động truyền 
thông và thông ứn đại chúng đảm bảo việc trao đổi thư tỪ, 
văn bản, bưu phẩm, bưu kiện, điện báo, điện thoại, fax, tín 
hiệu ấm thanh, hình ảnh và dữ liệu, vv. 

THÔNG TIN LIÊN LẠC QUẦN SỰ x. Liên lạc quân sự. 

THÔNG TIN MẬT thông 0ñn một cách bí mật. Nếu bằng 
vô tuyến điện thì phải có mật mã, Nếu bằng dây nói thì 




















phải có kí hiệu nềng. Nếu bằng giấy cũng phải có người tin 
cẩn để đựa tận tay và cũng phải có kí hiệu riêng. 

THÔNG TIN MỖI TRƯỜNG ngành có chức năng phổ 
biến nhanh chóng và rộng khắp các tin tức, sự kiện mới 
nhât có liên quan đến môi trường, như: biện trạng môi 
trường, chất lượng môi trường, các kết quả nghiên cứu khoa 
học - kĩ thuật nhằm cải tạo môi trường, các hoạt động bảo 
vệ môi trường. Đối tượng của ngành TTMT gồm: ]J) Cộng 
đồng dân cư, quần chúng, các cá nhân, tổ chức sử dụng tài 
nguyên thiền nhiên, những người có quyền được biết và rất 
mong muốn nắm bắt được những thông uứn cần thiết về chất 
lượng, hiện trạng và diễn biến của môi trường họ đang 
sống. TTMT cho đại chúng cần phải đạt được các mục tiêu 
chính: a) Giúp cho cộng đồng thấy rõ được vai trò, ẩm quan 
trọne của việc bảo vệ môi (rường; b) Nâng cao ý thức của 
cộng đồng về bảo vệ môi trường: c) Lôi kéo sự tham gia và 
hỗ trợ của đông đảo quần chúng vào các hoạt động bảo vệ 
môi trường. 2) Những tổ chức, cá nhần (giám đốc doanh 
nghiệp, nhà quản lí, nhà hoạch định chính sách...) có quyền 
ra quyết định về sử dụng tài nguyễn thiên nhiên, môi trường 
gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường cũng 
như hệ sinh thái. TTMT hỗ trợ cho công tác ru quyết định 
này phải đạt mục tiêu cung cấp cho người dùng tin những 
thông tin rõ ràng, đây đủ, khoa học về mọi mặt của mồi 
trường (hiện trạng, chất lượng, khả năng chịu được của môi 
trường, rủi ro, sự cố, vv.) khi họ có nhu cầu; trên cơ sở đó 
mới có được những quyết định và chính sách sáng suốt, 
đúng đắn, tì việt về sử dụng tài nguyên môi trường. Để 
tăng cường hơn nữa tác dụng và hiệu quả của TTMT trong 
công tác bảo vệ môi trường, cần phải xác định đúng nhu 
cầu của người dòng tin; có phương pháp thu thập, xử lí và 
phổ biến thông tin phù hợp với nhn cầu của người đùng; có 
phương pháp hm trữ, sắp xếp và quản lí thông tin một cách 
khoa học và hiệu quả. Hiện nay, đa số các tổ chức quốc tế 
hoạt động trong lĩnh vực môi trường (Chương trình Môi 
trường của Liên hợp quốc UNEP...) đều cho rằng cở chế 
trao đổi TTMT hợp lí và tết sẽ góp phần tạo nên những 
thành tựu đáng kể trong sự nghiệp phát triển bển vững trên 
toàn thế giới. Rất nhiều sáng kiến và nỗ lực quốc tế đã 
được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống TTMT thống 
nhất và hữu hiệu với quy mô toàn cầu. 


THÔNG TIN NHIÊU KÊNH phương thức truyền tin vô 
tuyến hoặc hữu tuyến dưới đạng tín hiệu điện, t một số 
lượng lớn các nguồn phát tín đến một số lượng tương ứng 
các nguồn thu tin một cách độc lâp, không xuyên nhiễu, 
được thực hiện đồng thời trên cùng một đơn vị thiết bị 
phương tiện truyền dẫn thông tin. TTNK dựa trên nguyên lí 
phép kênh theo tần số (FDM), theo thời gian (TDM), theo 
mã (CDM). Các hệ thống TTNK có thể tổ chức ghép từ vài 
kênh đến hàng nghìn kênh điện thoại tiêu chuẩn. Hệ thống 
TTNK số thực hiện trên cáp dẫn quang có cự h thông bún 
không hạn chế, 


THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP phổ biến nhanh chóng và 
rộng khắp các tin tức mới nhất về sản xuất và khoa học - kĩ 


THÔNG TIN VÔ TUYẾN TIẾP SỨC T 


thuật nông nghiệp, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển nồng 
nghiệp. Trên thế piới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
(PFAO) đã đặt ra hệ thống thông tin quốc tế về khoa học kì 
thuật nông nghiệp (AGRIS - Agricultural In[ormanon 
System), tổng kết những kinh nghiệm lớn về mật thông tin 
và phổ biến kĩ thuật trong sẵn xuất nông nghiệp đến tận 
người nông dân bằng đội ngũ cán bộ chuyên trách. Ở Việt 
Nam, sau Cách mạng tháng Tám 945, nội dung công tác 
TTNN đã theo sát phục vụ những mục tiêu của sản xuất 
nông nghiệp trong từng giai đoạn cách mạng, phố biến 
nhĩmg tiến bộ khoa học kĩ thuật cần đưa vào sản xuất bằng 
những phương tiện thông tín tuyên truyền đại chúng, hoặc 
qua báo chí: báo "Tâc đất" (1945 - 46), báo "Toàn dần canh 
tác”, báo "Nông nghiệp”, “Nông nghiệp Việt Nam”, tạp chí 
"Khoa học và Kĩ thuật nông nghiệp”, tạp chí "Bảo vệ thực 
vật"... Để tăng cường tác dụng phục vụ của TTNN, cần tiếp 
tục xác định đúng nhu cầu của người dùng tin; thu thập, Xử 
lí và phổ biến tốt thông 0n bằng các phương tiện nghc nhìn 
hiện đại; kết hợp với thông tin thực tẾ trền đồng ruộng; 
đánh giá hiệu quả của việc dùng tin; có phương tiện sắp 
xếp, lưu trữ, xử lí thông tin. 


THÔNG TIN SONG CÔNG x. Liên lạc song công. 
THÔNG TIN TẦNG ĐỐI LƯU x. Thông tin đối lưa. 
THÔNG TIN TÍN HIỆU x. L/ên lạc tín hiệu. 
THÔNG TIN VẬN ĐỘNG x. 1iên lực vận động. 


THÔNG TIN VỆ TINH truyền tin vô tuyến điện bằng 
sóng cenuimét được thực hiện giữa những đối tượng liên lạc 
trên mặt đất qua vệ tính truyền tín. 


THÔNG TIN VIBA một dạng thông tin vô tuyến điện ở 
dải sóng cực ngắn, được tổ chức theo một tuyến xác định 
nhờ chuỗi các đài trạm thu và phát sóng chuyển tiếp. Do 
đó, TTVB thuộc loại thông tín vô tuyến chuyển tiếp. 
TTVR thực hiện trên đải sóng đêxìmết và centimét, 
Anten củu các trạm TTVRB là loại định hướng. Các anten 
của hai tạm TTVB kế tiếp thường đặt trong tầm nhìn 
thẳng (vùng đồng bằng 40 - 50 km). Cự l¡ thông tin toàn 
tuyến có thể đạt tới 10.000 km hoặc hơn. Có thế tế chức 
TTVB qua vệ tình. 

Với sự phảt triển của Kĩ thuật số, phân biệt TTVB analog 
và TTVB số. Tuỳ vào bảng thông tổ chức được của tuyến vi 
ba, phân biệt: TTVB íI kênh, TTVH nhiều kênh, TTVR 
băng hẹp, băng rộng, vv, 


THÔNG TIN VIÊN người ở một cơ sở, một địa phương, 
một nước, một ngành được toà báo, đài hay hãng thông tấn 
công nhận, có nhiệm vụ nắm tình hình để báo cáo, đưa tín, 
viết bài cho các cơ quan báo, đài hay hãng thông tân đó. 
TTV tương tự như cộng tác viên nhưng làm việc ổn định và 
thường xuyên hơa. Các cơ qưan báo, đài, thông tấn thường 
tổ chức mạng lưới TTV riêng của mình. 


THÔNG TIN VÔ TUYẾN x. Liên lạc vô tuyến. 


THÒNG TIN VÔ TUYẾN TIẾP SỨC x. 1iên lịc vô 
tuyến tiếp sức. 


253 


-Ï  THÔNG TRE LÁ NGẮN 


THÔNG TRE LÁ NGẮN (Podocarpus breviƒfolius), cÂy 
gỗ nhỏ, họ Kim giao (Podocurpacede). Cây thường xanh, 
cao I0 - 15 m, đường kính ngang ngực 2Ô - 30 cm. Cành con 
dày đặc, xếp thành vòng. Vỏ cây mỏng, màu vàng xám, 
nhẵn, bong thành từng thanh dạng sợi, hơi có mùi cay. Lá 
mọc cách, thành cụm dạng vòng giả, đầu cành con hình bầu 
dục dài dang lưỡi mác, cuống lá ngắn. Hoa khác gốc. Nón 
đực là cụm hoa đạng bông, mọc nêng lẻ ở nách lá. Hạt hình 
cầu mọc trên 1 đế dạng cột tròn rộng. Mùa quả chín vào 
tháng ¡ và tháng 6. Phần bố ở Trung Quốc, Philippm, 
Inđônêx¡a (Kalimantan). Cây mọc ở Việt Nam trong rừng lá 
rộng thường xanh nhiệt đới và cận nhiệt đới theo độ cao từ 
900 đến 1.000 - I.450 m ở Quảng Ninh (núi Yên Tử), Hoà 
Rình (Pà Cò). Cây trung tính, lúc nhỏ chịu bóng, mọc trên 
núi đá vôi cây nhỏ và cong queo. Tái sinh tự nhiên tưởng 
đối khá. Gỗ màu nâu đỏ nhạt, thớ thẳng, kết cấu không đều, 
mịn, chất gỗ hơi cứng, nặng (tỉ trọng 0,68 - 0,70), khó mục, 
ăn sơn, bóng, có vân hoa khá đẹp. Gỗ dùng làm nhà cửa, 
văn sàn, báng súng, cầu cðng, tàu thuyễn, xe cộ, văn phòng 
phẩm, nhạc cụ, đồ điêu khắc, đồ tiện. 





Thông tre lá ngắn 


Cành man lá 


THÔNG TRE VÂN NAM (Amenrotaxuc yunnanensis), 
cây gỗ trung bình, họ Thông đỗ (Tøxaceae), cao L5 - 20 m, 
đường kính 20 cm. Tán lá hình trứng rộng. Cành xoè rộng 
và chêch về phía trên, cành nhỏ mọc đối. Cành non một 
năm màu lục hoặc màu lục nhạt; sau 2 - 3 năm màn vàng, 
vàng nhạt, hoặc xám vàng. I.á mọc gần đối, xếp thành hai 
hàng. Phiến lá dài, hình lưỡi rác hẹp hoặc hình đải. Nón 
đực dạng bông, thường 4 - 6 bông ở gần đỉnh cành. Mỗi nhị 
có 4 - 8 bao phấn. Hạt thường riêng lẻ ở các cành hằng 
năm. Khi chín, vỏ quả giả màu tím đỏ, hơi có phấn trắng, 
cuỗng thô, phần dưới dẹt, phẳẩn trên 4 cạnh. Phân bố ở Việt 
Nam, Trung Quốc (Vân Nam). Ở Việt Nam, cẦy mọc rải rác 
trong các rừng nguyên sinh ở một số tính phía bắc như ]Lào 
Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, ở độ cao trên 700 m so với mặt 
biển. Mùa hoa tháng 4. Hạt chín tháne 10, Cây ưa ẩm, khi 
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nhỏ chịu bóng, có khả năng chịu điều kiện khí hậu lạnh. Gỗ 
khá tốt, dùng để đóng đồ mộc. Hạt có dầu. 





Thông tre Văân Nam 


Cành mạn lá và quả 


THÔNG TƯ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thầm 
quyền ban hành của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, của Toà án Nhân 
dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Luật ban 
hành văn bản pháp luật quy định các cơ quan này ban hành 
TT căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 
lệnh, quyết định của chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định 
của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của thủ tướng Chính phủ. 
TT còn thể hiện đưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật 
liên tịch ø1ữa các cơ quan đó. 


TT của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ 
tnfỄng cơ quan thuộc Chính phủ được ban hành để hướng 
dẫn thực hiện những quy định được luật, nghị quyết của 
Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, lệnh, quyết định của chủ tích nước, nghị quyết, 
nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của thủ tướng 
Chính phủ giao thuộc phạm vi quân lí ngành, lĩnh vực do 
mình phụ trách. TT của viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân 
dần Tối cao quy định các biện pháp để bảo đảm việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyển hạn của viện kiểm sát nhân dân các 
cấp; quy đính những vấn để khác thuộc thấm quyền của 
viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. TT liên tịch 
giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
được ban hành để hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của 
Quốc hội, pháp lệnh, nphị quyết của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, lệnh, quyết định của chủ tịch nước, nghị quyết, 
nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của thì tướng 
Chính phủ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của các cơ quan đó. 


THỐNG đơn vị thuộc thang địa tầng quốc tế, gồm những 
trầm tích hình thành trong khoảng thời gian một thế, phản 


ánh một giai đoạn khá lớn trong lịch sử phát triển Trái Đất 
và thế giới sinh vật. T là đơn vị cấp thứ tr tiếp sau hệ và 
gồm một vài bậc. T được gọi theo tên của hệ kèm theo định 
ngữ chỉ vị mí của nó trong hệ, vd. T Jura trung. Các T 
thường khác biệt nhau ở sự tiến hoá của sinh vật hoá thạch 
thuộc cấp giống hay phân họ. 


THỐNG ĐỐC chức danh của người đứng đầu bộ máy 
cai trị ở xứ thuộc địa Nam Kỳ thuộc Pháp, xuất hiện sau 
Hiệp ước 5.6.1862 được kí giữa đại diện Chính phủ Pháp 
và triểu đình nhà Nguyễn khi Pháp chiếm được 3 tỉnh 
Miền Đông Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hoà, Định Tường. 
TĐ đất dưới sự chỉ đạo trực tiếo của bộ trưởng Bộ Hải 
quân và Thuộc địa Pháp. Khi Liên bang Đông Dương 
được thành lập ngày I7.10.1887, TĐ chịu sự chỉ đạo trực 
tiếp của toàn quyền Đông Dương và theo Sắc lệnh ngày 
20.10.1911 của tổng thống Pháp, TP. Nam Kỳ cố nhiệm 
vụ: thay mặt toàn quyền Đông Dương để trực tiếp cai trị 
Nam Kỳ, chịu trách nhiệm trfớđc toàn quyền Đông Dương 
về mọi mặt, có quyển lập quy, hành chính và tư pháp; 
thông qua mạng lưới các quan cai trị là chủ tỉnh người 
Pháp, nắm mọi hoạt động từ cấp tỉnh trở xuống. TÐ Nam 
- Kỳ là chủ tịch Hội đẳng Tư mật Nam Kỳ, uỷ viên Hội 

đồng Tối cao Đồng Dương (từ năm 1911 là Hội đổng 
” Chính phủ Đông Dương). 


TP cũng là chức danh người đứng đầu ngành Ngân hàng 
Nhà nước gọi là TÐ Ngân hàng Nhà nước. Ở một số nước 
theo thể chế liên bang, TĐ là chức danh người đứng đầu 
một bang sọi là TĐ bang (Hoa Kì, Canaởa, vv.). 


THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC chức danh 
người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên 
của Chính phủ nước Cộng hoä Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Tiền thân là tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 
(1951), tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(1960). TĐNHNN có nhiệm vụ và quyển bạn của bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định tại điều 
23 Luật tổ chức Chính phủ (2001) và quy định tại điều II 
Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1997) với các nội 
dung chủ yếu: I) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Luật 
- tổ chức Chính phủ và Luật ngân hàng: 2) Chịu trách nhiệm 
trước thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về lĩnh vực mà 
mình phụ trách; 3) Đại diện pháp nhân Ngân hàng Nhà 
nước. TDNHNN là uỷ viên thường trực của Hội đống Tư 
vấn Chính sách Tiển tệ Quốc gia. 


THỐNG KẼ BÔDƠ - ANHXTANH một dạng của thống 
kê lượng tử, đúng với hệ gồm những hạt đồng nhất có spin 
nguyên. Đặc điểm: trong mỗi trạng thái lượng từ có thể tổn 
tại một số bất kì hạt. Do nhà vật lí Ấn Độ Rôdơ (S. N. Rose) 
và nhà vật Jí Đức Anhxtanh (A. Einstein) xây dựng. XI. 
Thông kê lượng tứ, Phân bố Bôdơ - Anhxtanii. 


THỐNG KÊ DÂN SỐ hệ thống thu thập những thông số 
liên tục do các tổ chức chính quyển đầm nhiệm về những 
vân đề có liên quan đến đân số (sinh, tử, kết hôn, li hôn, di 


THỐNG KÊ LÃNH THỔ Ủ 


cư, nhập cư) phân bố theo giới, theo tuổi, tỉ lệ phụ thuộc, vv. 
tuỳ theo yêu cầu và khả năng của mỗi quốc gia. 


THỐNG KÊ DỊCH TẾ HỌC ngành học áp dụng những 
nguyên tắc thống kê trong nghiên cứu sự lưu hành của các 
hệnh trong quần thể dân cư, với các nội dung: 1) Tìm các 
nguyên nhãn của sức khoẻ, bệnh tật và các nhân tố làm cho 
dễ mắc bệnh. 2) Xác định các nhân tố môi trường có ảnh 
hưởng quyết định đến bệnh tật. 3) Thiết lập các phương 
thức lan truyền bệnh và các vòng chu Kì của một số bệnh 
lây truyền. 4) Mồ tả sự diễn biến của bệnh: thống kê số 
neười mắc bệnh; tính các chỉ số mắc bệnh (chỉ số mắc toàn 
bộ, chỉ sế mới mắc, chỉ số nguy cơ mắc hệnh tương đối, chỉ 
số nguy cơ mắc bệnh quy kết); so sánh các chỉ số đó theo 
thời gian, theo địa phương và theo các đối tượng dân cư. 
5) Đánh giá hiệu quả của các hoạt động y tế. 6) Sử dụng 
các kết quả sơ sánh để rút ra kết luận và xây dựng đự báo 
các chiều hướng diễn biến của sức khoẻ, bệnh tật và khả 
năng xảy ra các vụ dịch ở một địa phương. TKDTH là một 
phương pháp làm việc của y tế công cộng hiện đạt, 


THỐNG KÊ FECMI - ĐIRĂC một đạng của thống kê 
lượng tử đúng với hệ hạt fecmion đồng nhất. Hàm sóng mô 
tả hệ hạt feemion (hạt có spin bán nguyên) đổi dấu khi 
hoán vị hai hạt bất kì. Đặc trưng cơ bản của TKF - Ð là 
trong mỗi trạng thái lượng tử không thể có quá một hạt 
(nguyên lí Paoli). Nguyền lí này được ứng dụng vào hệ điện 
tử trong kim loại, trong vỏ lớp nguyên tử và nucleon trong 
hạt nhân nguyên tử, vv. Do nhà vật lí Italia Fecmi (F. Ferm) vÀ 
nhà vật lí Anh Đirãc (P. A. M. Dirac) xây dựng. XL. Thông 
kê lượng tử, Phân bố Fecmi - Đưừăc. 


THỐNG KÊ HỌC khoa học nghiên cứu về mặt lượng 
trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất của các hiện 
tượng xã hội số lớn, trong những điều kiện thời gian và 
địa điểm cụ thể. TKH có một lịch sử phát triển khá lâu 
đời. Vào khoảng giữa thế kỉ 17, ở Tây Âu đã xuất hiện 
nhiều công trình nghiên cứu có hệ thống về TKH, như cuốn 
"Số học chính trị" của nhà kinh tế học Anh Pcuy (W. Peuy; 
Jó23 - 87), các công trình của các nhà kinh tế học như 
Cônnnh (H. Connng; [6® - §l), Akhenvan (G. Achenwall; 
[719 - 72) đã đặt tên cho môn học mới này là Statisik, về 
sau thuật ngỡ này được đưa vào ngôn ngữ của nhiều nước 
phương Tây để chỉ TKH. Trên quan điểm duy vật biện 
chứng, TKH phải nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội 
không những trong trạng thái tĩnh mà cả trong quá trình vận 
động của chúng, trong mồi quan hệ qua lại giữa chúng với 
nhau. Các phương pháp và chỉ tiêu thống kê thể hiện các 
phạm trò của phép duy vật biện chứng, như: lượng và chất, 
ngẫu nhiền và tất nhiên, cái riêng và cái chung, nguyên 
nhân và kết quá, vv. Trong đời sống xã hội, TKH có nhiều 
bộ môn: lịch sử thếng ké, lí luận chung của TKH, thống kê 
kinh tế, thống kè từng ngành (công nghiệp, nông nghiệp, 
thương nghiệp, xây dựng cơ bản, vv.). 


THỐNG KÈỂ LÃNH THỔ việc phản ánh khách quan 
bằng số liệu sự phát triển và biến đổi của sự vật và sự việc, 
phân loại theo phương pháp thống kê học tên lãnh thổ để 
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tổng hợp, so sánh. đối chiếu... mà từm những quy luật, bản 
chất và đặc điểm của lãnh thổ. TKIL.T có tính tổng hợp, gồm 
diện tích lãnh thổ, các yếu tố tư nhiên - môi trường, dân cư - 
lào đóng, kính tế - xã bội, cấu trúc hạ tẳng. quan hệ giữa 
lãnh thô nàv với lãnh thô khác. Có thống kê toàn thế giới, 
thông kê các châu lục, các khu vực, các nước, các vùng. các 
đơn vì hành chính. 

THỐNG KẾ LƯỢNG TỬ lĩnh vực của vật lí thống kê áp 
dụng cho các hệ hat vị mô đồng nhất tuần theo các định luật 
của (huyết lượng tử. Trong TKI/T. nguyền lí không phân 
biệt được các hạt đồng nhất giữ một vai trò cơ bản. Thco 
nguyên lí này, tất cả các trạng thái của hệ các hạt đồng 
nhất, được tao ra bằng cách hoán vì một cặp hat bất kì, đều 
tương đương về mặt vật lí. Đối với các hệ hạt có spin bán 
nguyền tuân theo nguyền lí Paoli thì thống kê Fecmi - Đirặc 
được nghiệm đúng, còn thống kê Bôdø - Anhxtanh được 
nghiệm đúng với các hệ hat có spin nguyên. XI. Cø bọc 
lượng tử; Tuyết lỤH tử. 


THỐNG KÊ NGÔN NGỮ HỌC bộ môn ngôn ngữ hoc 
sử dụng các phương pháp thống kê để nghiên cứu các quy 
luật sô hưđnp của ngôn ngữ tự nhiên được bộc lộ trong các 
văn bản. Phương pháp thống kế được áp dụng để nghiên 
cứu ngôn ngữ ở trên mọi cấp độ. Kết quả thống kê có tác 
dung đối với việc xác định phong cách táe giả và tác phẩm, 
xác đỉnh những kiến thức tối thiểu và căn hẳn về ngữ âm, từ 
vựng, ngữ pháp... trong việc day tiếng, cũne như xử lí thông 
Lin tự động, trong công việc mã hoá và dịch tự động. 


THÔNG KÊ NÔNG NGHIỆP bộ môn thống kê kinh tế 
xã hội, có nhiệm vu xây dựng và không ngừng hoàn chính 
hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nòng nghiệp, thu thập, 
tổng hợp và phần tích các số liệu thống kê phản ánh các 
hiện tượng và quá trình kính tế phát sinh trong nông nghiệp 
để làm cơ sở cho công tác kế hoạch hoá, công tác quản lí 
kinh tế nông nghiệp. Hê thống chỉ tiêu TKNN hiện nav 
gốm có: tư liệu sẵn xuất (đất nông nghiệp, thiết bi máy móc 
nông nghiệp) và các cơ sở vật chất kĩ thuật khác; số hộ và 
nhân khẩu nông nghiệp, lao động nông nghiệp, thu thập và 
phân phốt sản xuất trons các hộ đố; tình hình quan hệ sân 
xuất nông nghiệp, liên kết, lên doanh giữa các thành phần 
kinh tế, kết quả sản xuất nông nghiệp; nãng suất lao động, 
pìá thành và hiệu quả kinh tẾ trong các ngành trồng trọt, 
chăn nuồi. Nguồn tài liện chủ yếu của TKNN là các báo 
cáo định kì của các xí nghiệp nông nghiệp và các cuộc điều 
tra do Tổng cục Thống kê phối hơp với các ngành và các 
địa phương tiến hành hằng năm. 


THÔNG KÈ TOÁN HỌC khoa học về các phương pháp 
toán học để xử lí các kết quả thực nghiệm hoắc các dữ liệu 
thốne kê nhằm rúi ra các kết luận khoa học và thực tiễn. 
Môn TKTIT có liên quan chật chẽ với lí thuyết xác suất vì 
các phương, pháp của lí thuyết này cho phép đánh giá độ tin 
cậy và độ chính xác của các kết luận, Trong kinh tế, tính 
nghiệm túc của các kết luận được đảm bảo ở sự tổ chức 
chọn các quan sát ngẫu nhiên một cách đúng đấn và chỉ ấp 
dụng các kết luận này trong các điều kiện như đã xây ra 
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trong các quan sát đã chọn. Các số liệu thống kê là các 
thông tin về đốt tượng (hiện trrợng) được quan sát nhiều lần 
và lập thành một tập hợp có ứnh chất thuần nhất. Các tập 
hợp này có thể là số công nhân trong xí nghiệp công 
nghiệp, sô hoa lợi thu hoạch được trên một đơn vị điện tích 
trong nône trường, giá các hàng hoá trên thị trường, vv. Đối 
tượng của TKTH là mặt hình thức của các phương pháp 
nghiên cứu định lượng về các tập hợn thống kê, khâng để ý 
đến bản chât đặc thù của các tận hợp này. Tuy nhiên, tronp 
mỗi vấn đề thực tế, để phán đoán xem cần áp dụng những 
phương pháp nào của TKTH thà cần phải hiểu hoàn cảnh có 
liên quan tới sự xuất hiện các tấp hợp được nghiền cứu. Các 
kết luận về những quy luật chị phối các hiện tượng dược 
nghiên cứu bằng các phương pháp của TKTH bao giờ cũng 
chỉ dựa trên một số quan sát mẫu hạn chế. Vì vậy, giả thiết 
cho rằng các kết luân này với số lớn quan sát có thể khác dì 
là rất tự nhiên, Để luôn luôn có được những nhán đoán xấc 
định chính xác, TKTH phái dựa vào lí thuyết xấc suất. 


THÔNG KẾ Y TẾ một ngành khoa học ứng dụng 
phì#ơng phấp thống kê học vào việc thu thập và xử lí những 
số liệu y tế (trong mọi khu vực hoạt động của ngành y tế) 
dựa trên những chỉ số và chỉ tiêu y tế. 

THỐNG KINH hiện tưởng hành kinh có kèm (theo những 
triệu chứng bất thường như đau bụng, căng năng ở há vì, 
thượng vị, thậm chí có thể lan xuống cả hai đùi, Các yếu tố 
cây TK: co thắt cổ tử cung; tăng nhạy cẩm của tử cúng làm 
hạ thấp ngưỡng đau đớn. Nguyên nhân: các nguyên nhân 
thực thể như chít lỗ tử cung, tư thể quá bất thường của tử 
cung khiến máu kinh khó thoát ra ngoài (tử cung dính đồ ra 
sau); nhiễm khuẩn như viêm dây chằng rộng, viêm quanh tử 
cung; các nguyền nhân cơ năng liên quan đến hệ thần kinh 
thực vật rất nhạy cảm; yết tố tâm lí và thể địa đặc biết của 
bệnh nhân. Trong tất cả các trường hợp TK, tạm thời dùng 
các thuốc giảm đau, chống co thất nhữ atropin, papavcrin, 
scda, valium, vv. Điều ưrị theo nguyên nhân của bệnh, trong 
đó tâm lí liệu pháp rất quan trọng, Có thể đùng châm cứu, 
thuốc Đông ÿ như hương phụ, ích mẫu, ngải cứu, vv. Đối với 
thiếu nữ sắp đến tuổi hành kinh cần được chuẩn bị tr tưởng 
tốt, coi hành kính là một hiện tượng rất bình thường, không 
đau đớn, trănh để xảy ra TK tầm lí. 


THỐNG LÍ chức vụ đứng đầu bộ máy chính quyền cai 
quần một vùng núi phổ biến và điển hình ở người Mông 
vùng Tây Dắc Việt Nam, Đây là chức cha truyền con nối. 
dành cho một đòng họ có thế lực nhất trong vùna. Giúp việc 
cho TI. có thống quán, xéo phải, vv. TI, nắm thần quyền và 
có quyền lực cao nhất trong điều hành và xử lí các công 
việc theo luật tục và công việc hành chính trước đây. 


THỐNG NHẤT huyện ở phía đông tỉnh Đồng Nai. Diện 
tích 242,2 km”. Gồm 10 xã (Xuân Thiện, Xuân Thạnh. Bàu 
Hàm 2, Ca Tần I, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang 
Trung, Lộ 25, Hưng Lộc). Dân sẽ 142.606 (2003). Địa hình 
đồng bằng thểm xâm thực - tích tụ và bán bình nguyên 
bazan. Hồ Trị An ở phía bắc huyện. Sông Tam Bung chảy 
qua. Trồng cao su, cà phê, hỗ liều, cây ăn quả. Chế biến 
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nông sản, cao su. Chần nuôi: bò, ong lấy mật, lợn, cá. Cơ 
thí sửa chữa. Giao thông: quôc lộ 20, ìA chạy qua. Trước 
năm 1976, thuộc tỉnh Biền Hoà, 


THỐNG NHẤT HÓA tạo ra sự thống nhất cho những 
yếu tố, những vấn để có liên quan; vd. TNH cấu kiện một 
cóng trình. 


THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC NĂM T87! sự kiện lịch sử 
giữa thế kỉ !2 nhằm thống nhất 34 vương quốc và 4 thành 
phế tự do ở Đức. Quá trình này do vua Vinhem IV (Vilhelm 
IV) và thủ tướng Bitxmac (Ó. E. L. Bismarck) thuộc Vương 
triều Phổ tiến hành sau 3 cuộc chiến tranh với Đan Mạch 
(1863). Áo (1867) và Pháp (1870 - 71). Ngày 18.1.1871, Đế 
chế Đức được thành lập. 


THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC NĂM 1990 sự kiện thống 
nhất Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Liên bang Đức 
tháng 10.1990. Sau Chiến tranh thế giới II, Hiệp ước 
Pôtxđam 1945 đã xác định mục tiêu uến tới thống nhất 
nước Đức. Nhưng ngày 23.5.1949, ba vùng quân quản ở Tây 
Đức do Mĩ, Anh, Pháp quản lí đã hợp nhất thành lập nhà 
nước Cộng hoà Liên bang Đức, Ngày 10.10.1949, vùng 
Đông Đức do Liên Xô quản lí cũng tuyên bố thành lập nhà 
nước Cộng hoà Dân chủ Đức. Tháng 10.1972, hai nước Đức 
thừa nhận lẫn nhau là những “nhà nước có chủ quyển". 
Cuộc bầu cử quốc hội Cộng hoà Dân chủ Đức ngày 
8.341990 được tiến hành trong bối cảnh khủng hoảng 
nghiêm trọng, dẫn tới thắng lợi của "Liên minh vì nước 
Đức". Tháng 4.1990, chính phủ mới ở Cộng hoà Dân chủ 
Đức do Đảng Liên mình Dân chỉ Thiên Chúa giáo kiểm 
soát đã kí với Cộng hoà Liên bang Đức hiệp ước thống nhất 
hai nước Đức, Đúng 0 giờ ngày 3.10.1990, trước nhà Quốc 
hội Cộng hoà Dân chủ Đức đã tiến hành lễ hạ cờ Cộng hoà 
Dân chủ Đức và kéo cờ Cộng hoà Liên bang Đức, tượng 
trưng cho sự thống nhất nước Đức, Từ thời điểm đó, mọi 
quyển hạn và trách nhiệm của 4 nước đổểng minh đối với 
nước Đức chính thức được bãi bỏ, nước Đức được hưởng chủ 
quyển hoàn toàn. Tên gọì nước Đức sau khi thống nhất là 
Cộng hoà Liên hang Đức, thủ đô là Beclin, vẫn giữ quốc kì 
và hiến pháp của Cộng hoà Liên bang Đức. 


THỐNG NHẤT QUẢN LÍ NGOẠI HỐI x. Độc quyển 
nhà nước về ngoại hối. 


THỐNG NHẤT QUẢN LÍ NGOẠI THƯƠNG x. Độc 
quyên nhà nước về ngoại thương. 


THỐNG PHONG x. Bệnh gửi. 


THỐNG QUẦN chức vụ thứ hai, giúp việc thống lí và 
trực tiếp cai quần một vùng núi nhỏ, điển hình ở người 
Mông vùng Tây Bắc Việt Nam. 


THỐNG SỨ chức danh của viên chức Pháp đứng đầu bộ 
máy cai trị của Pháp ở Bắc Kỳ; thiết lập theo Sắc lệnh của 
tổng thống Pháp 27.I,I886 và trực thuộc viên tổng trú sứ 
Trung - Bắc Kỳ. Từ 9.5.1889, chức tổng trú sứ bị bãi bổ, TS 
Bắc Kỳ đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của toàn quyền Đông 
Dương, và bình đẳng với thống đốc Nam Kỳ, với khâm sứ 


Tmng Kỳ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TS Bắc Kỳ 
được quy định cụ thể trong Nghị định I3.2.1899 của toàn 
quyền Đông Dương và Sắc lệnh 20.10.1911 của tổng thống 
Pháp. TS Bắc Kỳ thay mặt toàn quyền Đông Dương để 
trực tiếp cai trị Bắc Kỳ và chịu trách nhiệm trước toàn 
quyển Đông Dương về mọi mặt chính trị, kinh tế, tài chính, 
quân sự, dân sự, văn hoá, giáo dục... của Rắc Kỳ; có quyền 
lập quy, hành pháp, tư pháp; chịu trách nhiệm điểu hành 
nhân sự và sử dụng nhân sự ở Bắc Kỳ; chỉ đạo và giám sát 
mọi hoạt động của viên kinh lược Bắc Kỳ trong thời gian 
chức danh này còn tổn tại (3.6.1886 đến I3.8.1897), thông 
qua mạng lưới các viên công sứ đầu tỉnh để nắm mọi hoạt 
động từ cấp tỉnh trở xuống. Từ 1904, TS Bắc Kỳ còn được 
quyền xé: và ban cấp phân hàm cho toàn bộ quan lại và viên 
chức người Việt kể cả ngạch văn lẫn ngạch võ thuộc cả hai 
guống cai trị hành chính Pháp ở Bắc Kỳ, hoặc để nghị toàn 
quyền Đông Dương xét ban cấp. TS Bắc Kỳ là chủ tịch Hội 
đẳng Bảo hộ Bắc Kỳ, là uỷ viên Hội đồng Tối cao Đông 
Dương (0 191 1, đổi gọi là Hội đẳổng Chính phủ Đông Dương). 


THỐT NỐT (nóng, tính; Borassus /labellifer), cây lấy 
đường lầu năm nhiệt đới, họ Cau (Árecaceae). Cây gô lớn, 
thân trụ thẳng đứng, cao đến 25 m, nhắn. Lá mọc tập trung 
ở đầu thân, hình quạt, rộng 2 - 3 m, xẻ chân vịt, lá chét dài 
0,6 - 1,20 m, hình dải, mép có gai nhỏ, cuống lá có gai. 
Cụm hoa lớn mang hoa đơn tính khác gốc. Mo có cuống, mở 
rộng. Hoa đực nhỏ, có 3 lá đài, 3 cánh rời xếp lợp, 6 nhị 
ngấn, bao phấn 2 ô. Hoa cái to, gốc có lá bắc, đài và tràng 
rời, bầu hình cầu, có 3 - 4 ô, 3 đầu nhị cong. Quả hạch, màn 
nâu thẫm, có 3 hạch, hạt thuôn chia 3 chuỳ ở đỉnh. Mọc 
nhiều ở Cămpuchia và Nam Việt Nam. Dịch ngọt của bông 
mo cung cấp đường, dùng tên men rượu, Quả thay ngà thực 
vật để làm khuy. Bẹ lá cho sợi. Ngày xưa các sư sãi dùng lá 
TN nen làm giấy viết. 


THỐT NỐT (Z/¿ /0, huyện ở phía bắc thành phố Cẩn 
Thơ. Diện tích 171,1 km”, Gồm l thị trấn (Thốt Nốt - huyện 
lỊ, 7 xã (Thới Thuận, Tân Lộc, Trung Nhất, Trung Thạnh, 
Trung An, Thuận Hưng, Trung Kiên). Dân số (90.000 (2003) 
gồm các dân tộc: Khơ Me, Hoa, Kinh. Địa hình đồng bằng 
phù sa, ít bị nhiễm mặn. Sông Hậu, kênh rạch: Thết Nốt, 
Làng Chim, Rạch Sỏi chảy qua.Trỗng lúa, mía, đỗ tương, 
đay. Chăn nuôi: lợn, cá, gia cầm. Xay xát gạo, chế biến 
đường mía. Giao thông: quốc lộ 80, đường 9L chạy qua. 
đường thuỷ trên Sông Hậu và kênh rạch. Trước 1976, huyện 
thuộc tỉnh I.ong Xuyên; từ 1976, thuộc tỉnh Hậu Giang: từ 
26.12.1991, thuộc tình Cần 'Thơ; từ 26. I 1.2003, thuộc thành 
phế Cần Thơ, 


THƠ nghệ thuật của sự tình lọc ngồn từ nhằm biểu hiện 
sự phong phú của những cảm xúc trực tiếp, của những hình 
Ảnh tập trung trong một cấu trúc mang những ầm điệu, vẫn 
điệu nhất định. Cũng như văn xuôi, T là nghệ thuật naôn từ 
để biểu hiện đời sống. Nhưng T khác văn xuô! ở chỗ, nếu 
văn xuôi dùng Hếng nói trực tiếp của đời sống để biểu đạt 
đời sống với tất cả sự bộn bề đa dạng, để tiếp cận cả chiểu 
sầu lẫn chiều rộng của nó, thì T là sự chưng cất từ cái bộn 
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bể đa đạng trực tiếp ấy để gạn lấy cái tỉnh túy nhất. Cái tình 
tuý ấy thường được gọi là “chất thơ”. "Chất thở" là một khái 
niệm khá trừu tượng, nhưng có thể chỉ định mấy thuộc tính 
cơ bản sau: chất thở được thể hiện ở sự phong phú của 
những cảm xúc, ở những hình ẳnh cô đọng, ở những ý nghĩa 
sâu xa có tính chất hàm ẩn (ngầm), và ở sự hoà điệu về mặt 
âm vận, vẫn và nhịp. Có nhiều loại T như T lục bất, song 
thất lục bát, ngũ ngôn, ngụ ngôn, “thơ mới”, T không vẫn, vv. 
Có nhiều trường phái T như T lãng rạn, T tượng trưng, T 
giêu thực, T vẫn XuÔi, v9. 


THƠ CỔ PHONG x. Cổ phong. 


THƠ ĐƯỜNG toàn bộ thơ ca đời Đường, từ thế kỉ 
7 - 10 (618 - 907). Đời Đường (Tang) có hàng nghìn nhà 
thơ, thơ của họ được bảo tốn trong cuốn "Toàn Đường thị" 
gồm 48900 bài. Đời Thanh có chọn 300 bài do Hành 
Đường và Trần Uyển Tuấn bổ chú ("Đường thì tam bách 
thủ") được phổ biến rộng rãi, nhất là ở Việt Nam. Có 4 
giai đoạn: Sơ Đường (khoảng 6L§ - 713), Thịnh Đường 
(khoảng 713 - 766), Trung Đường (khoảng 2766 - 835), Văn 
Đường (khoảng 835 - 907). Thời Sơ Đường, các nhà thơ 
mệnh danh là "Tứ kiệt” [Dương Quýnh (Yang lJiong), Lư 
Chiếu Lân (Lu Zhaolin), Lạc Tân Vương (Luo Binwang), 
Vương Bột (Wang Ro)] đã đổi được phần nào phong khí uỷ 
mì của thơ các triểu đại ưước (Lục triều). Nhưng tới Trần 
Tử Ngang (Chen Ziang) thì mới có phong trào đổi mới thì 
ca theo tỉnh thần phong nhã của “Kinh thí” và "phong cốt 
Hán Nguy", chủ trương làm thơ phải có "kí thác”, nghĩa là 
nói lên tâm tình của mình, ghi lại cảm xúc thật sự của mình 
trước hiện thực đời sống, bỏ hẳn thơ sắc tình đời Lục triểu, 
và thở ca công tụng đức, thơ ứng chế của một số nhà thở 
đầu đời Đường [Thẩm Thuyên Kỳ (Shen Shuandgi), Tống 
Chi Vấn (Song Zhiwen)]. Các nhà thơ sau Trần Tử Ngang 
làm thơ "kí thác" đều theo 2 khuynh hướng chính là trữ ñnh, 
lãng mạn, hoặc hiện thực xã hội. Ra đại biểu lớn là I„ý Bạch 
(Li Bai), Đỗ Phủ (Du Fu) và Bạch Cư Dị (Bai Juyi), Màu sắc 
phong cách của các nhà thơ đời Đường rất khác nhau, người 
theo đạo Nho, người theo đạo Phật hoặc theo Lño Trang. Có 
loại thơ "biên tái" |Cao Thích (Gao Shỉ), Sầm Tham (Cen 
Can)], thơ "điển viên" [Vương Duy (Wang We:), Mạnh Hạo 
Nhiên (Meng Haoran)], thơ "tân nhạc phủ" (Bạch Cư Đị, 
Nguyên Chẩn), thở "chính nhạc phủ" đời Vấn Đường [Bì 
Nhật Hưu (Pi Rixiu), Đỗ Tuấn Hạc (Du Xunhe)], theo 
khuynh hướng hiện thực của Đồ Phủ và Bạch Cư Dị. Các 
nhà thơ sáng tác theo 3 thể chính: thơ luật (x. Thơ luật 
Đường), thơ cổ phong (x. Cổ phong) và nhạc phủ (x. Vhạc 
phủ). Những bài thơ hay nhất của Lý Bạch là thơ nhạc phủ 
và các bài cổ phong thích hợp với phong cách phóng túng 
của ông. Đỗ Phủ thì dùng thể cổ phong khi làm thở hiện 
thức và dùng thể luật thi khi làm thơ trữ nh. VỀ nội đung 
cũng như về nghệ thuật, khó úm được những đặc điểm 
chung cho bấy nhiêu nhà thơ, sống ở nhiều hoàn cảnh lịch 
sử khác nhau, tư tưởng sở thích cững khác nhau. Nhưng vẻ 
ngôn ngữ, TĐ tính luyện, súc tích, chọn lọc, ầm điệu hài 
hoà, đa dạng, phong phú, Các nhà thở Đường không nói hết 
ý mình khi làm thơ (ý ngoài lời), đé là một cách làm cho 
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người đọc cùng tham gia với nhà thơ trong việc thưởng thức 
bài thơ. Đời Đường được xem là thời đại hoàng kim của thở 
ca Trung Quốc thời phong kiến. Và người nước ngoài 
thường chỉ biết ba nhà thơ lớn đời Đường là Lý Bạch. Đỗ 
Phủ và Bạch Cư DI. 


THƠ GIÁO HƯỚNG x. Pôem Xanhphônich. 


THƠ LUẬT ĐƯỜNG (cg. thơ cận thể), thể thơ cách luật 
xuất hiện từ đời Đường (Tang), Trung Quốc, T1.Ð còn gọi là 
thơ cận thể để đối lập với thơ cổ thể, không theo cách luật 
ấy. Về số chữ, có thể 5 chữ (ngũ ngôn) và thể 7 chữ (thất 
ngôn) (cổ thể cũng có ngũ ngôn, thất ngôn không thco cách 
luật đời Đường) nên phải gọi ngũ ngôn luật tị, thất ngôn 
luật thi để phân biệt. Số câu thì có bài 4 câu, gọi là tứ tuyệt 
hay tuyệt cú, chía ra ngũ ngôn tuyệt cú, thất ngôn tuyệt cú. 
Thể 7 chữ, 8 cân (thất ngôn bát cú) là dạng cơ bản; hệ 
thống quy tắc rất phức tạp. Có năm điều quyết định chăt 
chẽ: vần, đết, luật, niêm và bố cục. a) Vẫn: suốt bài chỉ một 
vần (độc vận), thường dùng vần bằng, đôi khi dùng vẫn 
trắc. Không được gieo sai vẫn, hay dùng vẫn ép. b) Đổi: 
phả: đết ý và đối chữ; đối chữ còn phải đối thanh (bằng đôi 
với bằng, trắc đối với trắc), đối loại, cùng từ loại đốt với 
nhau (cùng hat danh từ, hoặc hai động Cừ, vv.). Trừ hai cầu 
đầu và hai câu cuối, không đối; còn 4 cầu giữa, đôi từng 
cặp, câu 3 đối với câu 4; câu 5 đối với câu 6. c) Luật: là cách 
sấp đặt tiếng bằng, tiếng ưắc trong mỗi câu của bài thơ 
(x. tuập). d) Niêm: là dính, đính với nhau từng cặp, ngH1a là 
chữ thứ 2 của hai câu phải cùng theo một luật, hoặc cùng là 
bằng, hoặc cùng là trắc; câu ( đính với §; câu 2 dính với 3; 
cầu 4 đính với câu 5; cầu 6 đính với câu 7. Không dính thì gọi 
là thất niêm. e) Bố cục gồm 4 phần: đề, thực, luận, kết. Câu 
thứ nhất mở bài, gọi là phá đề; câu 2 nối để với thân bài, gọi 
là thừa để. Thực hoặc trạng (hai cầu 3 và 4) giải thích rõ 
đầu bài. Luận (hai câu 5 và 6) bàn rộng ý trong đầu bài. Kết 
(bai câu 7 và 8) kết thúc ý toàn bài. Có nhiều biến thể của 
TLĐ, như tiệt hạ (mỗi câu đều lơ lửng, không trọn ý mà 
cũng không trọn lời); yết hậu (thơ tứ tuyệt mà câu cuôt chỉ 
có một hay hai chữ); thủ vĩ ngầm (câu cuối lặp lại câu 
đầu), vv. Các nhà thơ Việt Nam đều có làm đủ các thể của 
TLĐ. Khoa cử thời phong kiến chỉ dùng thể thất ngồn bát 
cú. Trong phong rào "thơ mới”, Quách Tấn toàn làm TLĐ. 


“THƠ MỚI" phong trào thơ trong văn học Việt Nam ra 
đời vào những nầm 1932, 1933, châm dứt khi Cách mạng 
tháng Tám 1945 bùng nổ. Có thể xem Phan Khôi là người 
khởi xướng với bài “Tình già”, được giới thiệu như là “một 
lối thd mới trình chánh giữa làng thợ" ("Phụ nữ tân văn”, số 
ra ngày 10.3.1932). Phan Khôi xuất thân nhà Nho "muốn 
phá những niêm, những vẫn, những luật bó buộc của thơ cũ” 
mà làm bài thơ rrên, chứ không có ý định gây phong trào: 
về sau ông cũng không làm bài “TM” nào khác nữa. Nhưng 
một loạt nhà thợ trẻ xuất hiện. Họ diễn thuyết, việt báo ca 
tụng “TM”, đả kích thở cũ, làm những bài thơ, mới cÃ về nội 
dung lẫn hình thức, lôi cuốn lòng người. Nổi nhất là Thế Lữ 
với những bài thơ đảng trên "Phong hoá” và "Ngày nay” 
của TỰ lực văn đoàn, sau tập hợp trong “Mấy vẫn thơ" 
(1935). Nhà thơ này "không kèn không trống đã bênh vực 
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vững vàng cho “TM”, làm cho người ta tin cậy ở tương lai 
của “thơ mới". Phong trào "TM" không có người cầm đầu, 
không có tuyên ngôn. Thế Lữ chỉ là nhà "TM" được mến 
chuộng nhất ở buố: đầu và được tôn là "chủ soái". Sự đổi 
mới của “TM” rất phức tạp và tuỳ thco từng nhà thơ, không 
có chủ trương chung. Về hình thức, có những bài "TM" 
dùng những thể cách rộng rãi, không hạn chế số câu, số 
chữ, không có niêm, luật, không theo phép đối, mà cách 
hiệp vẫn cũng không cế định. Có người gieo vẫn theo kiểu 
thơ Pháp; vẫn liên tiếp, vẫn gián cách, vần ôm, vẫn hỗn tạp. 
Có người vẫn làm thơ 5 chữ, 7 chữ. Dẫn dần thơ 8 chữ được 
cố định, trở thành thuần thục, tiên biển cho “TM”. Về sau, 
"TM' có xu hướng ưở về với thơ dân tộc (lục bát), và thơ tứ 
tuyệt, chắp nối nhiều khổ thành bài dài. hoặc thơ cổ phong 
vốn phóng khoáng đáp ứng yêu cầu của “TM”. Đặc biệt có 
nhà ”TM" toàn lầm thơ cũ (thât ngôn bái cú), nhưng ý thì 
mới. "TM" khác "thơ cũ" chủ yếu về tâm tư, tình cầm gửi 
pắm vào thơ. Ở đây cũng mỗi người một về. Người ca ngợi 
cảnh thiên nhiên, say sưa với tình yêu, sắc đẹp, người đi ầm 
một cuộc sống giang hỗ phiêu lãng trong mở mộng, "Say 
sa" hoặc gửi mình trong những trầm tr triết học. Bao nhiêu 
nhà thơ là có bấy nhiêu cách cẩm nghĩ khác nhau. Ai cũng 
muốn đưa những cảm nghĩ chân thật nhất của mình. Họ có 
những nhụ cầu, khát vọng mới. Họ có ý thức về cái "tôi", 
đòi giải phóng cái "tôi". Có tinh thẪn yêu nước nhưng chưa 
gặp lí tưởng soi đường, các nhà "TM" đã gửi gắm trong thơ 
của mình “nỗi quan hoà: chung của một thế hệ bị "dỗn ép". 
Bài tiểu luận mở đầu tuyển tập "Thị nhân Việt Nam" của 
Hoài Thanh và Hoài Chân (1942) đã trình bày phong trào 
này một cách đầy đủ và sâu sắc. Những nhà thở mới nổi 
tiếng là Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn 
Mặc Tử, Trần Huyền Trân, Vũ Hoàng Cbương, Nguyễn Bính, 
Nguyễn Nhược Pháp, Đoàn Phú Tứ, Huy Thông, Tế Hanh, 
Yến Lan, Anh Thơ. "TM” đã cố những đóng góp quan trọng 
cho sự nghiệp phát triển của thơ Việt Nam về xúc cầm, về 
phong cách và ngôn ngữ, Cho đến nay. “TM” đã để lại những 
bài thơ bất hủ. Phần lớn những nhà thơ mới là những nhà thơ 
yêu nước, nhiều người đã tham gia Cách mạng tháng Tám và 
ngay từ đầu đã trở thành những nhà thơ lớn trong văn học 
Việt Nam: Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư, Huy 
Cận, Tế Hanh, Anh Thơ, Yến Lan, vv. Riêng Thế Lữ và 
Trần Huyền Trân đã chuyển sang hoạt động sân khấu. 


THƠ NGỤ NGÔN x. Ngụ ngôn. 


"THƠ THƠ!" tập thơ đầu của nhà thơ Việt Nam - Xuân 
Diệu. Sáng tác trong khoảng 1933 - 38, xuât bản 1938. "TT“ 
bộc lộ một tình cảm tha thiết đôi với cuộc đời, đặc biệt là 
một niễm say đắm đối với tình yêu, khao khát và vội vàng 
tận hưởng tình yêu bời cảm nhận nh yêu không bền, cuộc 
đời chóng qua và con người chỉ còn lại sự cô đơn, trợ trọi 
một mình. “TT" là một thành tựu tiêu biểu của phong trào 
“thd mới”. 


THƠ TỨ TUYỆT x. Tứ tuyệt. 


THƠ VĂN XUÔI thể thơ viết như văn xuôi, chỉ cần có ý 
thơ, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc và có nhạc điệu. Còn hình 
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thức thì không cố quy luật nhất định về câu, chữ, đối ngẫu, 
vẫn điệu. Ở Việt Nam, TVX xuất hiện lần đầu với những 
bài ngắn ghi lại một cảm nghĩ nào đó của Phạm Văn Hạnh 
trong "Xuân thu nhã tập". Sau cách mạng, nhiễu nhà thở 
cũng làm TVX, nhưng lại ngắt ra từng câu, dài ngắn khác 
nhau, khi có vẫn, khi không, tuỳ cảm hứng, hiệp vẫn cũng 
lỏng lẻo, chỉ theo âm hưởng, đó là thơ tự do. Nhà thơ Chế 
Lan Viền đã sử dụng thể này một cách tài tình để viết 
những bài thơ chính luận, mang đậm tính thời sự - chiến đấu 
về chủ để chống Mĩ cứu nước: "Những bài thơ đánh giặc” 
(1972), "Đối thoại mới" (!923). 


THỜ CỨNG TỔ TIÊN một trong các hình thái tôn piáo 
sơ khan, thờ cũng và cầu đâng lễ vật linh hồn tổ tiên đã chết, 
với niềm tin có khả năng gầy ảnh hưởng đến đời sống con 
cháu. Hiện tượng này tổn tại cá biệt ở vài xã hội thị tộc mẫu 
hệ [người Mêlanêd:i (Mélanésie) và MicrÔnêdi (Micronésie)]. 
Điển hình hơn cả là ở các xã hội phì quyển. Chuyển sự 
phục tàng uy quyền của người chủ gia đình và tù trưởng lúc 
sống sanp sự thần thánh hoá sau lúc họ chết. Trong quá 
trình tan rã xã hội nguyên thủy xuất hiện thờ cúng tù trưởng 
bộ lạc và sau đó là vua chúa. Ở một số nơi ngay cả khi còn 
sống, tù trưởng, vua chúa cũng được thần thánh hoá, còn tổ 
tiên của họ là những vị thần hùng mạnh. Được duy trì dai 
đẳng trong xã hội có giai cấp, là cở sở của Khổng giáo ở 
Trung Quốc, Việt Nam và một sế nước phương Đông. Trong 
các tài liệu khoa học, được quan niệm rộng rãi hơn, bao gồm 
sự quan tâm đến người chết, niềm tin vào tổ tiên Tô tem, thờ 
cúng người bảo hộ thị tộc, vv. Trên thực tế đó là những tn 
ngưỡng tôn giáo cổ xưa hơn, về sau được hoà nhập vào sự 
TCTT. TCTT có nhiều hình thức và nhiều cấp độ. 


THỞ x. Hô liấp. 


"THỞ"ADN hiện tượng đứt và tái tạo neẫu nhiên, tạm 
thời của các mỗi liên kết trong chuỗi xoắn kép ADN làm 
xuất hiện những bóng phình ra trên chuỗi. Hiện tượng này 
rất quan trọng, tao điều kiện cho các protein riêng biệt có 
thể tương tác được với phân tử ADN và "đọc" được thông 
tin trên phân tử ADN. 


THỞ BẤT THƯỜNG tính chất của sự thở (nhịp độ, tần 
số, biên độ, âm thanh...) và tình hình sức khoẻ con người bị 
thay đổi nhất thời hay lâu dài do nhiều nguyên nhân (tâm lí, 
thần kinh, nhiễm khuẩn, chấn thương, khối u...) tác động 
đến các yếu tố chí phối hô hấp. Có nhiều hình thái bô hấp 
bât thường: 1) Thở dài: thở ra một hơi dài khi cố nhiều 
phiển muộn. 2) Thể phào: thở ra một hơi đài khi có cảm 
giác khoan khoái, trút đi được điều phiền muộn. 3) Thở hắt 
ra: thở mạnh, thưa thốt, thường ở người hấp hối, sắp chết. 
4) Thở dốc: thở dỗn dập sau khi làm một công việc nặng 
nhọc, thiếu thở. 5) Thở nhanh với số lần thở quá 20 !ẳn/phút 
với những trạng thái: hổn hển, thở mạnh, nhanh; lúc bị xúc 
cảm mạnh hay sau một công việc nặng nhọc, vv. 6) Thở 
gấp với nhịp thở đến 40 - 60 lẳn/phút, dỗn dập, ngắn, nông; 
biểu hiện sự suy hô hấp nặng. 7) Thở chậm: nhịp thở dưới 
I4 lẫn, 10 lần/phút, có thể rời rạc (thở ngáp cá); biểu hiện 
suy yếu các cơ hô hấp hoặc rối loạn trung tâm điều khiển 
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hô hấp ở hành não. 8) Thở khò khè: người ngoài nghe thấy 
như lúc một luỗng khí đi qua một ống có chứa ít nước do 
niêm mạc thanh quản bị phù và dịch tiết làm thu hẹp lòng 
phế quản. 9) Khó thở: triệu chứng diễn tả sự khó khăn, 
vướng víu ở thì hít vào, thì thở ra hay cả 2 thì. Nguyên nhân: 
làm việc nặng, chạy, leo đốc; thương tốn lông ngực (chấn 
thương...); suy tim cấp hay mạn tính; thiếu mầu và giảm số 
lượng hổng cầu; hen vẻ mùa hè, thời uết ẩm, lạnh: bệnh 
phổi (lao, apxe.,. phá huỷ một phần nhu mô phổi; các bệnh 
bụi phổi do silic. amiăng... gây xơ hoá nhu mô phổi; các 
bệnh phổi nghề nghiệp trong công nghiệp hoá chất, luyện 
kim, hầm mò, các công trường đá, vv.). 10) Nhịp thở Sâyng 
- Xtôc (Ph. respiratton de Cheynes - Stokes) có 3 thì: thì 
tăng biền độ gồm nhiều lần thở với biên độ tăng dẫn; thì 
giảm biên độ gồm nhiều lần thở với biên độ giảm dân; thì 
ngừng thở một thời gian; tiếp tục các chu kì trền. Xảy ra ở 
giai đoạn cuối của suy thận, làm giảm tưới máu trung tâm 
hô hấp ở hành não. I1!) Nhịp thở Kuxmauld - Kiên 
(Kussmaul - Kien, theo tên của bác sĩ Đức A. Kussmaul) có 
4 thì: thì hít vào sâu; dừng thở; thở ra ngắn và rên rỉ, dừng 
thở và tiếp tục các chu kì như trên; gặp trong hôn mê đái 
tháo đường. Về mặt lâm sàng, tuỳ theo bệnh, có thể nghe 
một số tiếng phối bất thường: tiếng thối ống, tiếng thối 
hang, tiếng thổi vò, các loại tiếng tan (khô, rít Ẩm...) giúp 
chẩn đoán được bệnh. Điều trị TBT theo nguyên nhân: nếu 
có suy giảm hô hấp, ngừng thở, dùng các thuốc kích thích 
trung tâm hô hấp (amoniac, lobelìn, micorene...), hà hơi thổi 
ngạt, hỗ hấp nhân tạo thủ công, hô hấp hỗ trợ hay hô hấp 
chỉ huy qua máy gây mê, qua máy thở (máy Eagström). 


THỞ MÁY x. Thông khí nhân tạo. 


THỚ CHẺ. phá huỳ đứt vỡ nhỏ do ứng lực cơ học tạo thành 
những khe nứt gẩn như song song trong các đá phần lớp, 
thường phân bố dày bên cánh các nếp uốn hoặc đứt gãy. 


THỚ LỚP tính chất phân thành các lớp hoặc các tập sắp 
xếp song song hoặc gần song song nhau ở các đá trầm tích 
hoặc đá nguồn núi lửa chưa trải qua biến chất. TU là sản 
phẩm của những biến đổi động lực và những điều kiện hoá 
- lÝ nhất định của vật liệu trầm tích trong quá trình lắng 
đọng tạo đá (xt. Lớp). 


THỚ NỨT tính chất phá huỷ phân cách đá thành những 
mặt nứt vỡ tại chỗ. TN có thể đo nhiều nguyên nhân khác 
nhau tạo nên như đo lực kiến tạo, trọng lực, tác dụng co rút 
của khối macma khi nguội đt, do phong hoá, vv. 


THỚ PHIẾN tính chất phân cắt, phá huỷ đá theo những 
mặt nhất định song song hoặc rẻ quạt, men theo những 
khoáng vật định hướng hoặc theo những mặt cát khai (mặt 
nứt) của khoáng vật. TP là đặc trưng của những đá trải qua 
biên chất chịu tác dụng của ứng suất định hướng. 


THỜI (đ/¿ chất), đơn vị thuộc thang tuổi địa chất quốc tế, 
là khoảng thời gian để tạo thành các trầm tích thuộc một đới 
trong thang địa tầng. T là đơn vị cấp thứ sáu tiếp sau kì. T 
được gọi theo tên của đới, thường là tên đới cổ sình đặc 
trưng cho đới trầm tích đó, vd. thời Oocerás. 
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THỜI (ngôn ng). phạm trù ngữ pháp của động từ trong 
một sế ngôn ngữ, biểu thị sự định vị thời gian của hoạt 
động, trạng thái so với thời điểm nói hoặc so với thời gian 
của một hoạt động khác (T quá khứ, T hiện tại, T tương 
la1, VV.). 


THỜI (rriết, cơ. thì), là giờ, là khi hoặc lúc có thể chỉ diễn 
ra trong hháy mắt, và cũng có thể kéo dài nhiều tháng, 
nhiều năm hay hằng thế kỉ. Trong những khung lịch sử - xã 
hội nhất định, T có những ủũnh thế cụ thể, có cái cơ bản và 
cái chủ yếu trong các tình thế và sự vật có tác dụng quyết 
định đối với sự tiến triển và chuyển biến của T. Học thuyết 
đạo Nho đồi hỏi con người muốn nấm vững chân lí và hành 
động đũng đắn thì phải có T và tuỳ T mà giải quyết mọi 
vấn để tương quan một cách chủ động và sáng tạo. Nhữ 
Kinh Dịch đã nói, ở quẻ tuỳ, "cái nghĩa tuỳ thời to lớn thay”. 
Chính vì vậy mà cần luôn luôn nắm kịp thời thế cơ bản và 
thời sự cơ bản trên đại cục và toàn diện. Hơn thế nữa, trước 
cơ chuyển biến cơ bản đã bắt đầu xuất hiện, con người nhận 
biết T đã có thể và cần phải tạo sự chuyển biến cơ bản to 
lớn. Cái cơ ấy chính là triệu chứng tạo ra bởi cái "li đương 
nhiên" mà nhiều nhà triết gia Nho giáo coi nhự đồng nhất 
với mệnh "Trời”. Nếu không coi trọng yêu cầu và nắm chắc 
thời cơ và thời thế, chỉ đơn (thuần theo ý chí anh hùng chủ 
nghĩa mà hành động quá khích thì rốt cuộc là phiêu lưu tai 
hại. Ngược lại, khi thời cơ mới và tình thế mới đã bắt đầu 
xuất hiện mà cứ bám chặt nếp cũ lỗi thời, không kip thời 
đổi mới tư tưởng và hành động thì rốt cuộc lại là bảo thủ 
nhút nhát. Nhận định trung dung là một đức lớn, Khổng Tử 
nói người quân tử "thời tung", tức là lúc nào cũng giữ mức 
trung đúng đắn, Đến Mạnh Tử thì T cũng được coi là một 
đức lớn bao gồm nhiều đức khác. Bởi vậy, để cao Không 
Tử, Mạnh Tử đã nói Khống Tử là "Thánh về thời". 


"THỜI BÁO ẤN ĐỘ" (A. "Times of India"), nhật báo 
tiếng Anh của Ấn Độ, một tong những nhật báo có số 
lượng phát hành vào loại lớn nhất trên thể giới: 2,| triệu 
bản⁄#kì (2003), Xuất bản số đầu tiên năm 1838 ở Bombay 
với tên gọi “Thời báo Bombay” ( Times of Bombay”). Sau 
đó, Công t¡ Bennet, Câumen (Bennett, Coleman & Co.Etd) 
được thành lập và trở thành chủ sở hữu của "Thời báo 
Bombay". Ngày nay, Công  Bennet, Câumen là tập đoàn 
truyền thông lớn nhất tại Ấn Độ. “ TBẢĐ”" được xuất hẳn 
đồng thời tại 1O thành phố lớn của Ấn Độ. Địa chỉ trên 
Internet: wwwW.timesofindia.com. 


"THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN” báo kinh tế và kinh 
tế đối ngoại, trực thuộc Sở Thương mại Thành phố Hỗ Chí 
Minh. Số đầu ra ngày 4.1.1991 tại Thành phố Hằ Chí Minh. 
Phát hành thứ năm hằng tuần, dày 5ố trang khổ 20 x 30 cm, 
số lượng: 50 nghìn bản/Kì (2004). Từ thấng 10.1991, xuất 
bản tuần báo tñếng Anh "The Saipon Timcs Weekly”, phát 
hành I5 nghìn bản/kì; từ tháng 10.1995, thêm nhật báo 
tiếng Anh "The Saigon Times Daily", I0 nghìn bản/kì, cung 
cấp thông tin về thời sự kinh tế, thương mại cho doanh nhân 
và người nước ngoài làm ăn, sinh sống và du lịch tại Việt 
Nam. Ngoài các ấn phẩm báo chí, từ năm 1996, "TBKTSG" 


còn hợp tác với một số nhà xuất bản ấn hành nhiều sách 
kinh tế — kĩ thuật trong tỏ sách “Saigon Times”. 


“"THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM" (Vietnam 
Economic Times"), báo kinh tế và kinh tế đối ngoại, cơ 
quan của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Cung cấp thông 
tín về đường lối, chì trương, chính sách kinh tế thời kì đổi 
mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam; giới thiệu, phản ảnh 
về những thành tựu kinh tế của Việt Nam, những bài học 
cũng như kinh nghiệm về quản lí kinh tế cho các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần, góp phần phổ biến kiến thức 
kinh tế đến bạn đọc. Ra số đầu tiên tháng 9.1991 với tên 
gọi “Thông tin Kinh tế", xuất bẳn I ki/“tuẩn. Từ 12.1991, đổi 
tên thành "TBKTVN'. Hiện nay (2004), "TBKTVN” tiếng 
Việt ra 5 kl/mẩn, lượng phát hành trên 30 nghìn bản/kì. 
Ngoài ấn phẩm tiếng Việt, còn xuất bản tạp chí tiếng Anh 
"Vietnam Economic Tímcs" ra hằng tháng với lượng phát 
hành 10.000 bản/Kì; tạp chí "The Guide*” ra hằng tháng 
bằng tiếng Anh, Hoa, Nhật Bản, 30 nghìn bản/kì; tạp chí 
“Tư vấn tiêu dùng" ra 2 kì/háng, 30 nghìn bản/kì. Báo điện 
tử "TRKTVN' cập nhật hàng ngày, ra bằng cả tiếng Việt và 
Anh tại địa chỉ: wwWw,vncconomy.eom.vn. 


''THỜI CHIẾN thời kì mà một nước đang trong tình trạng 
chiến tranh với nước khác. TC bắt đầu từ khi tuyên bố tình 
trạng chiến tranh (hay từ khi bắt đầu xung đội vũ trang) và 
kết thúc vào khi tuyên bố hoặc thực sự chấm dứt xung đột 
vũ trang, Trong TC, mọi mặt của đời sống xã hội và việc 
quản lí đất nước phải theo những luật lệ đặc biệt. 


THỜI CƠ TÁC CHIẾN thời điểm có những điều kiện, 
nhân tố có lợi cho một trong hai bên đối địch để thực hiện 
một nhiệm vụ nào đó như: thời cơ bắt đầu tràn chiến đấu 
(chiến địch), thời cơ nổ súng, thời cơ đưa thê đội 2 hoặc đội 
dự bị vào tác chiến, thời cơ rút lui, vv. Thời cơ có thể do 
mình chủ động tạo ra hoặc do nắm bắt được sa! lầm, sơ hở, 
rối loạn, phân tán... còa đối phương. Tạo thời cơ và lợi đụng 
thời cơ là một nhân tố quan trọng để giành thắng lợi. 


THỜI ĐẠI thời kì lịch sử tương đốt dài với xu thế và nội 
dung phát triển riêng biệt xét về mặt kinh tế - xã hội hoặc 
về mặt văn hoá, coi như là một chặng đường không lặp lại 
trên quá trình tiến bộ xã hội. TĐ lịch sử có thể là toàn bộ 
thời kì phát triển của một hình thái kinh tế - xã hội. (Vd. TĐ 
cộng đồng nguyên thuỷ, 'TĐ phong kiến...), hoặc những giai 
đoạn chủ yếu trong hình thái ấy (TĐ tư bản chủ nghĩa trước 
độc quyền, TÐ Phục hưng, TÐ Khai sáng, vv.). 


"THỜI ĐẠI" (A. "Time"), tạp chí xuất bản hằng tuần tại 
Niu Yooc. Ra đời năm 1923, đo Luxơ (H. R. Luce) và Hađen 
(B. Hadden) sáng lập. Là một trong những ấn phẩm có ảnh 
hưởng lớn tại Hoa Kì và trên thế giới. Sau khi Hađen qua 
đời (1929), Luxơ có ảnh hưởng bao trùm trong toà báo. Ngoài 
ấn phẩm tiếng Anh, "TĐ" còn được xuất bản bằng một số 
thứ tiếng khác phục vụ hàng chục triệu người đọc (cä báo in 
và báo điện tử), phần đông là người Hoa Kì. "TĐ" hiện 
thuộc tập đoàn Taimơ Oanơ (Time Warner), là tuần báo có 
lượng phát hành lớn nhất thế giới: 4,J3 triệu bảr/tuẩn 


THỜI ĐẠI ĐỊA HOÁ T 


(2003). Phát hành ở 191 nước và khu vực lãnh thổ trên thế 
giới. Địa chỉ trên Interaet: www.limec.com. 


THỜI ĐẠI ĐÁ CŨ (Ph. paléolithique), thuật ngữ khảo 
cổ học chỉ giai đoạn sớm nhất của lịch sử nhân loại. TĐĐC 
chiểm trên 99% thời gian của nhân loại từ vài triện đến 
khoảng một vạn năm, tương ứng với thời kì địa chất Plê¡toxen. 
TĐĐC có 3 giai đoạn: sơ kì, trung kì và hậu kì, đánh dấu sự 
chuyển biến từ người vượn sang người hiện đại, t bây người 
nguyên thuỷ sang xã hội thị tộc. Cư dân TĐĐC chế tác và 
sử dụng công cụ đá ghè đếo thô sơ, triển khai săn bắt, hái 
lượm, chưa biết sẵn xuất nông nghiệp và làm gốm nhưng có 
nghệ thuật và tín ngưỡng nguyên thuỷ phong phú. Các văn 
hoá TĐĐC tìm thấy ở hầu khắp các lục địa trên thế giới. l© 
Việt Nam, cũng đã tìm thấy các văn hoá TĐĐC khác nhau. 


THỜI ĐẠI ĐÁ GIỮA (Ph. mésolithique), thuật ngữ khảo 
cổ học chỉ giai đoạn nằm giữa thời đại đá cũ và thời đại đá 
mới. TĐĐG ở Châu Âu bất đầu với việc truyển bá cung tên, 
lưu hành rộng rãi kĩ thuật đá nhỏ. Săn bắt, hái lượm, đánh 
cá là những phương thức chính ñm kiếm thức ân, ở một vài 
nơi bước đầu thuần hoá động vật và thực vật. TĐĐG có 
nhiều cuộc di cư lớn, hình thành các văn hoá nhỏ của các bộ 
lạc riêng biệt. Ở Việt Nam, văn hoá Hoà Bình trước đây 
được xếp vào TĐĐG. Hiện nay, có nhiều nhà khảo cổ học 
cho rằng TĐĐG khóng phải là tất yếu cho mọi vùng trên 
thế giới. 

THỜI ĐẠI ĐÁ MỚI (Ph. néolithique; cg. thời đổ đá 
mới), thuật ngữ khảo cổ học chỉ giai đoạn phát triển cao 
nhất của thời đại đá trong lịch sử nhân loại. TĐĐM bắt đầu 
và kết thúc trong những niên đại khác nhau ở các vùng khác 
nhau trên thế giới, được chia làm các giai đoạn: sơ kì, trunp 
kì và hậu kì đá mới. Cư dân TĐĐM sống trong môi trường 
hiện đại, phát triển mạnh mẽ kĩ thuật mài, khoan, cưa trong 
việc chế tác đỗ đá, để xương, phổ biến chế tác để gốm, dệt 
vải, đan lát; đặc biệt phát triển kinh tế sẳn xuất là chăn nuôi 
và trồng trọt. Phần lớn cư đân TĐĐM sùng bái lực lượng tự 
nhiên liên quan đến lễ nghỉ nông nghiệp. Ở Việt Nam, các 
văn hoá Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Đa Bút... được xem là văn 
hoá TĐĐM. 


THỜI ĐẠI ĐÁ MỚI TRƯỚC GỐM (A. preceramic 
neolithic), thuật ngữ khảo cổ học chỉ giai đoạn phát triển 
của lịch sử nhân loại tiếp san thời đại đá cũ và trước thời đại 
đá mới đích thực. TĐĐMTG (hay chưa có đổ gốm) tương 
ứng với các khái niệm: "thời đại đá giữa” (mésolithique), 
"thời đại đá cũ sau" (épipaléolithique) hoặc "thời đại đầu đá 
mới " (proto néolithiqwe), Đây là thời đại tuy chưa có đỗ 
gốm, nhưng các ngành kinh tế sản xuất như nông nghiệp, 
chăn nuôi đã ra đời hoặc phát triển. 


THỜI ĐẠI ĐỊA HOÁ giai đoạn lịch sử địa chất được đặc 
trưng bởi sự tích tụ trong đá một loại nguyên tố hoặc nhóm 
nguyên tố hoá học nào đó, chủ yếu hình thành các mò cửa 
những nguyên tố đó với loại hình mỏ và thành phẩn nhất 
định (vd. trong thời đại Tiên Cambri, các hệ tầng quäczit sắt 
phát triển rất rộng rãi). 
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THỜI ĐẠI Đồ ĐỒNG (Á. bron2£ age), thuật ngữ khảo 
cỗ học chỉ giai đoạn tỐn tại phổ biến vào thiên niên kỉ 2 tCn. 
trên các lục địa Á - Âu. Trước đây, trong ngành khảo cổ học 
Việt Nam, thường gọi là thời đại đồng than (khái nệm đồng 
thau trong khảo cổ học được hiểu là một hợp kim giữa đồng 
và các kim loại khác). Hợp kim giữa đồng và các kim loại 
khác làm hạ nhiệt độ nóng chảy, nhìme lại làm tăng độ bên 
cơ học của chất liệu. Vào buổi đầu, hợp chất thiên nhiền có 
thể là thạch tín (ascn), chì, animon, thiếc, vy. Đến giai 
đoạn phái triển, hợp kim đồng thiếc tổn tại phổ biến. Nhưng 
trung tầm luyện kim không nhất thiết phải là những trung 
tâm khai khoáng, do có sự giao lưu trao đổi rộng rãi giữa cư 
dân các vùng trên Trái Đất. Tuy vậy, cũng có nhiều nơi, cư 
dân cổ không trải qua TĐĐĐ, chủ yếu do sự hạn chế về 
mặt trao đổi nguyên liệu. 


THỜI ĐẠI ĐỒNG ĐÁ (Ph. énéolithique hay chalcolithique), 
thuật ngữ khảo cổ học chỉ giai đoạn nằm giữa thời đại đã và 
thời đại đồ đỗng. Trong TĐĐĐ. đồ đồng đã xuất hiện nhưng 
để đá vẫn còn chiếm ưu thế. Đồ đồng bấy giờ được coi là 
đẳng nguyên chất (Cu). Nhưng hiện nay, người ta thấy trong 
các văn hoá TĐĐĐ đã biết, đỗ đồng phần lớn đã làm bằng 
hợp kim đồng và asen. Chưa tìm thấy TĐĐĐ ở Việt Nam và 
Đông Nam Á. Hiện nay, có nhiều người nghĩ rằng TĐĐĐ 
không phải đã tồn tại tất yếu ở mọi nơi. 


THỜI ĐẠI KIM KHÍ (A. mectal age), thuật ngữ khảo cổ 
học chỉ khái quát giaì đoạn phát triển lịch sử sau thời đạt đá 
khi chưa cần xác định rõ ràng thuộc về thời đại đồ đồng hay 
thời đại sắt sớm. Trong thời đại này, các công cụ kim loại 
đã xuất hiện. 


THỜI ĐẠI SẮT (A. iron age: cg. thời đại sắt sớm), thuật 
ngữ khảo cổ học chỉ giai đoạn con người đã biết rèn luyện 
sắt từ quặng. Có những vùng, con người đã biết dùng đổ sắt 
từ lâu. Nhưng bấy giờ chưa thể coi là đã bắt đầu TĐS. Nói 
chung, TĐS phát miển tiếp thco thời đại đổ đồng, nhưng 
cũng có vùng không tổn tại thời đại đỗổ đồng. Ở các vùng 
này, từ thời đại đá chuyển thẳng sang TĐS. Nhìn chung, 
TĐS thuộc thiên niên kí ) tCn. Đây là thời kì xuất hiện 
hàng loạt các nhà nước đầu tiên của các tộc người trên lục 
địa Á - Âu. Ở Việt Nam, các văn hoá như Đông Sơn, 5a 
Huỳnh là thuộc TĐS. 


THỜI ĐẠI SINH KHOÁNG khoảng thời gian địa chất 
có sự phát ưiển quá trình tạo quặng, tương ứng với một chu 
kì kiến tạo - macma (thời đại tạo núi). Khái niệm này được 
Đơlônay (R. Dclaunay) đùng từ 1911 đến 1913 để chỉ một 
thời kì khoáng hoá được tăng cường mạnh mẽ. Lingren (W. 
Eindgrcn; 1919), Tơng (G. Tuimner; 1955) gọi TĐSK là thời 
kì lịch sử địa chất cố sự xuất hiện sinh khoáng rất rÕ rệt, 
Thời gian của một TĐSK rất đài nhưng không thể xác 
định rành rọt được. Có nhiều cách phân chia các TĐSK, 
Cách phân chia mang tính tổng thể, bao gồm 5 TĐSK; 
Tiền Camtkri, Calèđôn:, Hecxini, Kimmeri và Anpi. TÌ mỉ 
hơn, phân ra 9 TĐSK: Ackêôzôi, Prồtêrôzôi sớm, Pcôtêrôzôi 
(tung, Prôtêrôzôi muộn, Riphci, Calêđôni, 
Kimmen và Anpi. 


Hecximi, 
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THỜI ĐIỂM CHỤP thời gian, thời cơ chụp ảnh thích 
hợp nhất, đạt được hiệu quả tốt nhất để tạo nên một bức 
ảnh chân thực, sinh động. TĐC cảnh vật thiên nhiên là lúc 
cảnh sắc gợi cảm xúc thẩm mĩ. TĐC sự việc, sự kiện thời sự 
là lúc cao trào (điểm đỉnh) của sự kiện, hành động đang 
điễn ra. TĐC con người vào lúc con người thể hiện đúng 
bản chất, tính cách của mình, qua dáng đứng, cử chỉ, nét 
mặt, vv. TĐC là yếu tế quan trọng, làm bức ảnh có sức sống 
đúng với bản chất thực của nó. Nghệ thuật nhiếp ảnh làm 
"ngưng đọng thời gian” vào giây phút chụp ảnh hiếm hoi, 
điển hình ấy. Muốn có TĐC thích hợp, người chụp ảnh phải 
có khả năng quan sát, hiểu biết quá trình diễn biến sự kiện, 
phán đoán cao trào sẽ xảy ra, xử lí kĩ thuật thành thạo, nói 
cách khác là biết chớp đúng thời cơ hấm máy. Tim TĐC và 
thể hiện nó trong ảnh là đặc điểm quan trọng nhất của nghệ 
thuật nhiếp ảnh, quyết định chỗ đứng của nhiếp ảnh trong 
cuộc sống và nghệ thuật. 


THỜI ĐỒ ĐÁ MỚI x. Thời đại đá mới. 


THỜI GIAN khái niệm để xác định trình tự diễn biến và 
khoảng kéo dài của các biếnp cố. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng khẳng định TG là một trong những điều kiện tổn tại 
cơ bản của vật chất, TG chỉ trôi theo một chiều từ quá khứ 
đến tương lai. TG mà ta đang dùng liền quan trực tiếp đến 
giả thuyết về tốc độ quay không đổi của Trái Đất. Trong 
thiên vẫn, người (ta định TG theo giờ trung bình (dùng trong 
thực tiễn), giờ sao và giờ Mặt Trời mọc. Vật lí học cổ điển 
cho rằng TG trôi đều nhau trong các hệ quy chiếu khác 
nhau. Lá thuyết tưởng đối cho rằng TG trôi với nhịp điệu 
khác nhan trong những hệ quy chiếu khác nhau. 


THỜI GIAN (các phương pháp đo) việc đo thời gian đựa 
trên quan sát hoặc thực hiện các quá trình lặp lại có chu kì 
dài như nhau. Để đo các khoảng cách thời gian lớn người ta 
dùng đơn vị năm. Sự quay ngày đêm của Trái Đất so với 
các vì sao xác định thời gian (giờ) sao. Trong thực uễn 
người ta sử dụng thời gian (giờ) Mặt Trời. Thời gian xác 
định với kinh độ nào đó gọi là thời gian (giờ) địa phương. 
Thời gian địa phương Mặt Trời trung bình của kinh tuyển 
Grinuych gọi là giờ quốc tế. Để tiện lợi cho sinh hoạt, ở 
đa số các nước người ta dùng giờ múi. Việt Nam nằm ở 
múi giờ thữ 7. Hệ đo thời gian trôi đến gọi là giờ lịch 
(Ephemerid) được kiểm soát bằng cách quan sát chuyển 
động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Hệ đo thời gian nôi 
đều hoàn toàn độc lập với các quan sát thiên văn, lấy giây 
của đồng hồ nguyên tử làm chuẩn. Trong hệ này, sự quay 
của Trái Đất là không đều. Việc đo và giữ chuẩn thời gian 
được thực hiện nhờ các loại đồng hỗ chuẩn. XI. Đồng bồ, 
Đông hô thiên văn. 

THỜI GIAN BẢO QUẦN HÀNG thời gian từ lúc nhận 
hàng của chủ gửi đến khi giao hàng cho chủ nhận. 

THỜI GIAN CÁCH LI 1. Thời gian cần thiết để người 
hoặc súc vật ốm sống riêng biệt, không tiếp xúc với cộng 
đồng, đàn; có người chăm sóc rng nhằm mục đích không 
để mâm bệnh (virut, vi khuẩn) phát tán lan truyền, gÂy ô 
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nhiễm môi trường, gây bệnh cho cộng đẳng hoặc đàn súc 
vật khác. Nơi (vùng) cách l¡ được thực hiện nghiềm ngặt 
chế độ vệ sinh, tẩy uế, sát khuẩn theo quy định cụ thể với 
từng loại mầm bệnh để đủ đảm bảo tiêu diệt chúng ngay tại 
chỗ. TGCL - quãng thời gian cần thiết đảm bảo để khí 
người hoặc súc vật trở lại sống chung với cộng đồng, đàn 
không còn nguy cơ gieo rắc mắm bệnh làm lây lan bệnh. 
Trong thú y, theo mục tiêu khác nhau có những khái niệm 
cách li khác nhau. Cách l¡ kiểm dịch thường làm đối với 
những đàn gia súc, gia cầm nhập nội, khi mới đưa tì nước 
ngoài về. được nuôi nhốt ở một nơi quy định trong thời gian 
nhất định, theo dõi và tiến hành kiểm tra huyết thanh học 
để phát hiện một hay vài bệnh cụ thể trước khi được đưa 
nhập đàn chung trong trại chăn nuôi. Đảm bảo đàn súe vật 
mới nhập không mang mầm hệnh tểm tầng, gây thành một 
bệnh mới. TGCL kiểm dịch được quy định chung trong điển 
lệ kiếm dịch đối với từng bệnh ở từng loài vật cụ thể, Theo 
Điều lệ phòng chếng dịch bệnh của Việt Nam, TGCL kiểm 
địch quy định ít nhất là 45 ngày. Cách l¡ phòng chống dịch 
là nuôi nhốt riêng tất cả những động vật mắc hệnh hoặc 
nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh trong suốt thời gian chữa bệnh 
để thuận tiện bao vầy nguồn dịch lây lan rộng, xử lí động 
vật ốm, chết và sát khuẩn triệt để điệt mầm bệnh. TGCL 
phòng chống địch tuỳ thuộc vào từng bệnh cụ thể để đảm 
bảo không còn nguy cơ mang và thải mẫm bệnh ở những 
eon vật đã lành bệnh. 

2. Thời gian chấp nhận được kể từ lúc xử 1í thuếc lần cuối 
đến ngày thu hoạch nông sẵn, để người hoặc động vật tiêu 
thụ nông sẵn không bị ảnh hưởng độc hại. Thuốc có độc 
tính cao, chậm phân giải có TGCL dài; thuếc ít độc, mau 
phần giải có TGCL ngắn. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực 
VẬI phải đầm bảo TGCL để thuốc phân giải hết hoặc nếu có 
tổn dư cũng chỉ một lượng nhỏ, dưới mức dư lượng tốn độc 
cho phép. Ở Việt Nam chưa có quy định cụ thể cho từng 
loại thuốc, nhưng đốt với nông sản, thực phẩm đã quy đình 
như đối với thuốc permethrin, TGCL; bắp cải 7 ngày; cà 
chua, đưa chuột 4 ngày: khoai tây, cây ăn quả 14 ngày, ngồ 
28 ngày, cây có dẫu 53 ngày. Đối với thuốc Padan, TGCL 
cho các loại nông sản là l4 ngày. 


THỜI GIAN CẠN SỮA thời gian ngưng vắt sữa, thời 
gian hết sữa. TGCS đài hay ngắn phụ thuộc vào giống và 
thời xì có chửa của con mẹ. TGCS ở bò sữa (trân sữa) là 60 
ngày, khi bò mẹ đã có chửa gần § tháng, bò cần được nghỉ 
vắt sữa để chuẩn bị cho lứa đẻ và khai thác sữa chu kì sau. 


THỜI GIAN CHẢY TRUYỀN thời gian trong đó khối 
lượng nước chuyển qua một khoảng cách xác định. Trong 
dự báo thuỷ văn, thuật ngữ này được sử dụng theo các nạhĩa 
sau: ]) Thời gian ưruyền lưu lượng nước trên một đoạn sông 
xác định: 

dW AW 
T(Q)=—— hay T(Q)=——— 
2Q yT(Q AO 

Trong đó, AW là số gia thể tích nước trên đoạn sông, AQ - 
số gia của lưu lượng tương ứng; 2) Thời gian di chuyển của 
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mực nước đồng pha (tương ứng) được quy định bởi hiệu số 
gìữa thời gian xuất hiện đỉnh lũ ở hai tuyến đo; 3) Thời gian 
lượng nước chảy từ các vùng khấc nhau của lưu vực đến 
mặt cắt cửa ra. Khái niệm này được dùng trong tính toán 
tiêu nước của một hệ thếng thuỷ lợi, một khu vực nông 
nghiệp, một đô thị, vv. 


THỜI GIAN CHU CHUVỀN CỦA TƯ BẢN khoảng 
thời gian từ khi tư bản được ứng ra với một hình thái nhất 
định đến khi nó trở về hình thái đó những có thêm giá Hrị 
thăng dư. TGCCCTB bao gồm hai giai đoạn: thời gian sẵn 
xuất và thời gian lưu thông. Muốn giảm TGCCCTB thì phải 
gìảm thời gian của hai giai đoạn này. 


THỜI GIAN CHU KỈ (A. cycle time), khoảng thời gian 
mà một thiết bị nhớ của máy tính hoàn thành việc đọc hoặc 
ghi thông tin giữa hai lần kế tiếp. Thông thường, khoảng 
thời gian này dài gấp đôi thời gian thâm nhập bộ nhớ vì 
giữa hai lần đọc hoặc ghi bao giờ cũng cần có một khoảng 
trống. X. Thời gian thâm “thập. 


THỜI GIAN CHỬA (t. thời gian mang thai), thời gian 
tính bằng ngày kể từ lúc con cái có chửa cho đến khi đẻ ra 
con hoàn chỉnh, TGC của động vật không giống nhau, kéo 
dài khoảng 285 ngày ở bò, 3Ø7 ngày ở trâu, 114 ngày ở lợn, 
50 ngày ở đề, 62 ngày ở chó, 58 ngày ở mèo và 30 ngày ở 
thổ, vv. Thời gian mang thai ð người 36 - 40 tuần (x Trai 
nghé1!). XU Phôi; Thai. 


THỜI GIAN HƯỚNG ỨNG khoảng thời gian giữa thời 
điểm mà kích thích phải chịu một sự thuy đổi đột ngôt đã 
định và thời điểm mà hưởng ứng đạt đến và nằm trong giới 
hạn đã định quanh giá trị ổn định cuối cùng của nó. 


THỜI GIAN KHÔI PHỤC TRƯNG BÌNH (cạ. thời gian 
sửa chữa trùng bình), thời gian trung bình cần thiết cho việc 
phát hiện và khắc phục hỏng hóc của đối tượng, một trong 
những thông số quan trọng ảnh hưởng đến độ tín cậy của 
đối tượng. TGKPTB phụ thuệc vào trình độ của người phục 
vụ, phương tiện phát hiện và định vị chỗ hỏng hóc, phương 
tiện tiến hành việc sửa chữa. 


THỜI GIAN LÀM VIỆC độ dài thời gian do nhà nước 
quy định, tong đó công nhân viên chức phải có mặt tại địa 
điểm sản xuất, công tác và (thực hiện những nhiệm vụ được 
giao phù hợp với nội guy của xí nghiệp, cơ quan. TGLV 
được thể hiện ở số giờ làm việc trong một ngày hoặc một 
tuần, và số ngày làm việc trong một tuần, một tháng hoặc 
một năm. Dưới chủ nghĩa xã hội, TGLV được quy định phù 
hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, với lợi ích của xã 
hội và lợi ích của người lao động. Việc quy định TGLV 
nhằm đảm bảo cho người lao động thực hiện đây đủ quyền 
và nghĩa vụ lao động, phát huy tính sáng tạo của mình trong 
sản xuất công tác, trên cơ sở đó, xí nghiệp, cđ quan hoàn 
thành được kế hoạch của nhà nước. Việc rút ngắn TGLVđã 
trở thành mục tiều pttấn đấu, là thước đo của trình độ phất 
triển của năng suất lao động, sự cải thiện điều kiện sinh 
hoạt của người lao động, nhất là ở các nước xã hội chủ 
nghĩa phát triển. Ở Việt Nam, mỗi công nhân viền chức 


283 








T THỜI GIAN LÀM VIỆC TIN CÂY TRƯNG BÌNH 





hiện nay phải đảm bảo làm việc đủ 8 g)ờ trong một ngày 
hoặc 4O giờ trong một mắn lễ, Việc kéo đài TGLV của 
công nhân viên chức chỉ xảy ra trong những trường hợp thật 
cần thiết, được pháp luật quy định. 


THỜI GIAN LÀM VIỆC TIN CẬY TRƯNG BÌNH thời 
gian trung bình giữa hai lần hỏng hóc liên tiếp, một trong 
những thông số quan trọng đặc trưng cho độ tỉn cậy của 
đối tượng. 


THỜI GIAN LAO ĐỘNG CÁ BIỆT thời gian lao động 
của người sản xuất hoặc đơn vị sản xuất để tạo ra một đơn 
vị hàng hoá. TGLPĐCB phụ thuộc vào trình độ trang bị kĩ 
thuật, tố chức, quản lí sản xuất, trình độ thành thạo của 
người lao động và các điều kiện khác ảnh hưởng đến năng 
suất lao động, do đó TGLĐCH có thể c6 mức chênh lệch 
với thời gian lao động xã hội cần thiết. Trong điểu kiện sản 
xuất hàng hoá dựa trên cơ chế thị trường, mâu thuẫn giữa 
TGLĐCB và thời gian lao động xã hội cần thiết được giải 
quyết thông qua cơ chế thị trường nhằm biến lao động tư 
nhân thành lao động xã hội, giải quyết mầu thuẫn cũng là 
động lực thúc đẩy đổi mới thiết bị, nàng cao năng lực tổ 
chức quản lí và trình độ của người lao động do đó làm cho 
sản xuất phát triển. 


THỜI GIAN LAO ĐỘNG CÂN THIẾT thời gian lao 
động sản xuất của cải vật chất cần thiết để duy trì đời 
sống của bản thân người lao động và gia đình họ. Lao 
động hao phí trong thời gian đó là lao động cần thiết. Bộ 
phận thời gian đó bằng thời gian người lao động tái sẳn 
xuất ra giá trị sức lao động của mình. Ngoài TGLĐCT, số 
còn lại là thời gian lao động thăng dư tạo ra sản phẩm thăng 
dư cho nhà tư bản (dưới chế độ tư bản chủ nghĩa) hoặc cho 
toàn xã hộ: (dưới chế độ xã hội chủ nghĩa). TGLĐCT có xu 
hướng rút ngắn lại do năng suất lao động xã hội không 
ngừng tăng lên. 


THỜI GIAN LAO ĐỘNG THẶNG DƯ dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, là thời gian (một phần của ngày lao động) 
ngoài thời gian lao động cần thiết mà người lao động tạo 
ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Chay theo piá trị thặng 
dư, nhà tư bản ra sức tắng TGLĐTD bằng hai cách: kéo 
đài một cách tuyệt đối độ dài ngày lao động ra ngoài giới 
hạn của thời gian lao động cần thiết; rút bớt thời gian lao 
động cần thiết và tăng một cách tương ứng TGLĐTD. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, TGLĐTD là thời 
gian mà người lao động tạo ra sản phẩm thăng dư để bảo 
đảm không ngừng phát triển và hoàn thiện nền sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, lập quỹ bảo hiểm và quỹ dự trữ, thoả mãn 
nhu cầu của những người lao động trong lĩnh vực sản xuất 
phi vật chất và cải thiện đời sống vật chất tỉnh thần cho 
người lao động. 

THỜI GIAN LAO ĐỘNG XÃ HỘI CẨN THIẾT dời 
gian lao động đồi hỏi để sản xuất ra một giá trị sŸ dụng 
nào đó trong những điểu kiện sản xuất bình thường của xã 
hội, với một trình độ thành thạo trung bình và một cường 
độ lao động trung bình, do đó có một năng suất trung bình. 
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TGLĐXHCT quyết định lượng giá trị hàng hoá; thông 
thường, nó phù hợp với giá trị cá biệt của người cung cấp 
đại bộ phận loại hàng hoá đó trên thị trường, TGỚLĐXHCT 
sẽ thay đổi nếu kĩ thuật phát triển, điều kiện lao động 
trung bình của xã hội thay đối. Trong nền sản xuất dựa 
trên cơ sở chế độ tư hữu, thời gian ấy được xác định một 
cách tự phát trên thị trường thông qua cạnh tranh đi đến 
hình thành giá trị thị trường và giá cả sản xuất. Trong chủ 
nghĩa xã hội, nó cũng được hình thành trên thị trường 
nhưng có sự quản lí của nhà nước. Phần đấu giảm 
TGLĐXHCT trong từng sản phẩm của từng loại hàng hoá 
là mối quan tâm thường xuyên của mọi chủ thể, mọi 
người sản xuất hàng hoá; đó cũng là vấn đề bức thiết của 
Việt Nam hiện nay. 


THỜI GIAN LỘ SÁNG khoảng thời gian thích hợp để 
cửa chập máy ảnh mở ra đón nhận lượng sáng vừa đủ tạo 
hình trên phim (còn gọi là tốc độ). Khi có một loại phim 
(một độ nhạy) và một đối tượng, người ta xác định lượng 
sáng bằng thời gian lộ sáng (t) và độ mở của cửa điều sáng 
trong ống kính (Ð. Thời gian lộ sáng của máy ảnh thường 
được tính bằng các chỉ số: t = 1/1.000, 1/500, 1/250, 1/125, 
1/60, (/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2... giây (s). Cửa điều sáng (hay 
còn gọi là khẩu độ ống kính) có các chỉ số f = 22; I6; !1; 8; 
5,6; 4; 2; 1,8; ) (d? nhỏ đến to). TGLS luôn tỉ lệ nghịch với 
khẩu độ ống kính, 


THỜI GIAN LƯU KHO thời gian hàng hoá nằm trong 
kho của đường sắt trước kì hạn được mang hàng đến pửi 
hoặc sau kì hạn lĩnh hàng quy đình. 


THỜI GIAN LƯU THÔNG CỦA TƯ BẢN thời gian tư 
bản nằm lại trong lĩnh vực lưu thông. TGLTCTB gồm: 
1) Thời gian đầu ra: từ lúc sản phẩm được sản xuất xong 
đến khi nó được thực hiện. Tham gia vào bộ phận này là 
những thời gian sau đây: thời gian nằm trong các kho của 
xí nghiệp sản xuất và thương nghiệp (bán buên và bán 
lẻ), thời gian đi chuyển hàng hoá, thời gian bán hàng hoá. 
2) Thời gian đầu vào: mua những tư liệu sẵn xuất mới cần 
thiết cho chu Kì sẵn xuất tiếp theo. Trong thời gian lưu 
thông, giá trị thặng dư không được tạo ra mà chỉ diễn ra sự 
chuyển hoá tư bản hằng hoá thành tư bản tiễn tệ (H - T) và tư 
bo tức là 
SLĐ 
diễn ra sự thực hiện giá trị và giá trị thăng dư, tạo ra nhiễu 
điêu kiện cho tuần hoàn tiếp theo của tt bản. TGI.TCTB 
tăng lên một cách đáng kể trong các cuộc khủng hoảng 
kinh tế. 


THỜI GIAN NGOÀI GIỜ LAO ĐỘNG phản còn lại sau 
khi lấy thời gian một ngày đêm trừ đi thời gian lao động, tức 
là thời gian không trực tiếp liên quan đến công việc sản 
xuất; trong khoảng thời gian này, người lao động thoả mãn 
các nhu cầu tự nhiên, các nhu cầu văn hoá và tỉnh thẦn, thực 
hiện các loại nghĩa vụ xã hội, vv. Thời gian này được chúa 
thành: thời gian có liên quan đến sản xuất (đi về, chuẩn bị 
và kết thúc làm việc), thời gian liên quan đến công việc gia 
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đình và tự phục vụ (mua hàng, nấu ăn, thu dọn chỗ ở, chăm 
sóc cơn cái, chăm sóc bản thân và các loại công việc gia 
đình khác), thời gian cho các nhu cầu sinh lí tự nhiên (ngủ, 
ăn, vệ sinh cá nhân...), thời ginn nhàn rỗi. Quỳ TGNGLĐ 
của người lao động còn tăng lèn do kéo đài thời gian nghỉ phép 
có lương. TGNGLP tạo ra các điều kiện cẩn thiết để tái sẵn 
xuất sức lao động và phát triển cá nhân một cách toàn diện. 

THỜI GIAN NHÀN RỖI một phần thời gian ngoài giờ 
lao động mà người lao động dùng để nghỉ ngơi, học tập, 
nâng cao trình độ lành nghề của mình, làm công tác xã hội, 
giáo dục con cái, thoả mãn những nhu cầu văn hoá và tình 
thần của mình. Mac gọi TGNR là thời gian dùng để "học 
tập, phát triển trí tuệ, thực hiện những chức năng xã hội, 
giao thiệp với bà con, bạn bè, để cho sức sống thể chất và 
tình thần được tự do thoải mái...". TGNR được mỗi người sử 
dụng theo ý mình tuỳ theo trình độ văn hoá, mức thu nhập 
và thể trạng. Đối với toàn bộ xã hội, sự tiến bộ khoa học - 
kĩ thuật làm tầng năng suất lao động, do đó cố khả năng 
giảm thời gian lao động cũng chính là tăng TGNR. Càng có 
nhiều TỚNR, mỗi người càng có điều kiện dành thời gian 
cho sự phát triển trình độ văn hoá, khoa học - kĩ thuật và từ 
đó, nhịp tiến bộ của xã hội càng cao. Trong xã hội có đối 
kháng giai cấp, TGNR gần như là đặc quyền của các giai 
cấp bóc lột. Nô lệ, nông nô nói chung không thể có TGNR. 
Đến chủ nghĩa tư bản, đo lực lượng sẩn xuất phát triển 
mạnh, người lao động đã bất đầu có TƠNR. Đảm bảo cho 
nhân đân lao động có TGNR ngày càng nhiều là một mục 
trêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


THỜI GIAN QUICH (Ph. temps de Quick) thời gian 
đông của huyết tương. TGQ phụ thuộc vào phức hệ 
prothrombin (yếu tế đồng máu II, V, VII, X) và fibrinogen. 
Bình thường TGQ là 11 - 13 giày. TGQ kéo đài trong trường 
hợp bệnh suy gan, các bệnh rối loạn đông máu. 


THỜI GIAN RỤNG TRỨNG tời gian điễn ra từ lúc 
trứng thoát từ bao noãn và kết thúc dài hay ngắn tuỳ thuộc 
vào các giống đông vật. Ở lợn cái, TGRT xảy ra khoảng 
20 - 30 giờ kể từ lúc bắt đầu động hớn và kéo dài 24 - 30 
giỜ, có trường hợp kéo dài hơn. Ở bò cái, trứng rụng sau khi 
kết thúc động dục, khoảng lO - 15 giờ, Ở ngựa cái, trứng 
rụng kể từ ngày thứ bai trước khi động hớn và kéo đài thêm 
._ 24 giờ trước khi kết thúc động dục; ở cữu cái, rụng trứng 
xảy ra khoảng 30 - 32 giờ kể từ thời điểm bất đầu động dục; 
còn ở thỏ, mèo, rụng trứng xảy ra ngay sau khi giao phối. 


THỜI GIAN SẢN XUẤT thời gian nằm lại của vốn của 
nhà tư bản hoặc của vốn các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
trong lĩnh vực sản xuất, tức là thời gian mà tư bản hoạt động 
với tứ cách là tư bản sẵn XuẤt và tạo ra giá trị thặng dư. 
TGSX bao trùm toàn bộ quá trình mà xí nghiệp chế tạo ra 
một sản phẩm nào đó, kể từ lúc nhận được tư hiệu sân xuất 
đến lúc chế tạo xong sản phẩm, gồm: ]) Thời gian tư liệu 
sản xuất ở dưới đạng dự trữ sản xuất. 2) Thời kì làm việc, 
tức là thời gian kết hợp trực tiếp sức lao động với tư liệu sản 
xuất. 3) Thời gian gián đoạn trong lao động. 4) Thời gian 
đốt tượng lao động hoặc bán thành phẩm chíu sự tác động 
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của cấc quá rrình tự nhiên hoặc nhân tạo thco đúng quy 
trình công nghệ. Thời gian lao động (thời kì lầm việc) là bộ 
phận quan trọng nhất của TGSX. Rút ngắn TGSX cho phép 
tăng tốc độ chu chuyển của vốn, do đó tầng khối lượng sản 
phẩm và giá trị thăng dư. Dưới chủ nghĩa xã hội, cần áp 
dụng một cách có hệ thống các biện pháp rút ngắn TGSX 
như biện pháp khoa học kĩ thuật - công nghệ mới. biện pháp 
tổ chức, quản lí khoa học... để đẩy nhanh nhịp độ tái sản 
xuất và hiệu quả của nó. 


THỜI GIAN SÂN KHẤU thời gian hành động kịch xây 
ra trên sân khu, khác với thời gian xác định ở ngoài đời. 
Có thể rút sọn hoặc kéo dài tuỳ theo yêu cấu thể hiện nghệ 
thuật của vở diễn. Chẳng hạn: một câu chuyện kịch xảy ra 
trong mười nãm nhưng được diễn chỉ trong khoảng ba tiếng 
đồng hỗ; ngược lại, một hành động chỉ xảy ra trong vài giây 
nhưng được diễn tới vài phút, vv. Nghệ thuật xử lí TGSK 
đòi hỏi nghệ sĩ phải có nhiều ủm lồi, sáng tạo để khỉ rút 
ngắn hoặc kéo đài thời gian vẫn làm cho người xem có cảm 
giác chần thực, không cảm thấy vô lí và khó chịu, hoặc băn 
khoăn về sự biến đổi giữa TGSK và thời gian xác định 
ngoài: đời. Tính chất ước lệ của các hình thức kịch bát, kịch 
múa cho phép mở rộng các khả năng xử l(TGSK. 


THỜI GIAN SÔNG !. Thời gian trung bình để một hại 
tổn tại từ khi sinh đến khi hủy (phân rã), vở. thời gian sống 
của các hạt phát sinh trong phản ứng các hạt có thể chỉ cỡ 
us. 2. Thời gian tồn tại trung bình của một chuẩn hạt trong 
các hệ vật lí. Xt. Hạt cơ bản: Chuẩn hại. 


THỜI GIAN THÂM NHẬP (A. acces time), khoảng thời 
gian cần thiết để thực hiện việc đọc hoặc ghi một từ, một kí 
tự vào địa chỉ đã cho của bộ nhớ máy tính. 


THỜI GIAN THƯ DAN thời gian đành cho công nhân 
th đấn đo nhủ cầu về tỉnh thần và thể lực; thời gian này 
được phép cộng thêm vào thời gian cơ bản để hoàn thành 
một công việc nào đó nhằm mục đích tính "thời gian chuẩn" 
chơ việc hoàn thành việc đó. 


THỜI GIAN THỰC (A. real time), tính chất của một 
máy tính hoặc thiết bị điều khiển có khả năng nhận tín hiệu 
I một đối tượng, thực hiện xử lí tín hiệu đó theo yêu cầu rồi 
gửi trả kết quả cho đối tượng đó trong thời gian để đối tượng 
kíp thay đổi hành vị gần như tức thời ngay trong quá trình 
hoạt động của nó. 


THỜI GIAN ƯU ĐẤI khoảng thời gian được quy định 
trong phẩn lớn các hợp đồng vay mượn và các đơn bảo 
hiểm, trong đó người cho vay và người bảo hiểm không 
khước từ trách nhiệm đã nhận của mình hay không xóa bỏ 
thỏa thuận dù người kết ước với mình chậm chỉ trả, Trong 
lĩnh vực ngân hàng, trong một số hiệp định vay tiền dài hạn 
giữa các chính phủ và các công tỉ đa quốc gia với các ngân 
hàng có một điểu khoản, theo đó bên đi vay chưa phải trả 
vốn và lãi trong một thời gian quy định nào đó. TGƯỰP là 
một điểm quan trọng trong cuộc thương lượng giữa người đi 
vay và bên cho vay, những người đi vay đôi khi chấp nhận 
một lãi suất cao hơn để có một TGƯP dà: hơn. 
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THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN các hình thức tổn tại 
phố biến của vật chất: không gian là hình thức tổn tại của 
các khách thể và các quá trình vật chất được đặc trưng bằng 
cấu trúc và quảng tính của các hệ thống vật chất; còn thời 
gian là hình thức thay thể kế tiếp nhau của các hiện tượng 
và các trạng thái của vật chất được đặc trưng bằng độ dài 
tổn tại của chúng. TGVKG đều cố tính chất khách quan, 
không tách rời vật chất, gắn chặt với vận động và với nhau, 
vô tận về xố lượng và chất lượng. Đặc tính phổ biến của 
thời gian là độ dài, tính chât không lặp đi lặp lại, tính chất 
không quay ngược trở lại. Đặc nh phổ biến của không gian 
là quảng tính. sự thếng nhât của tính liên tục và tính đứt 
đoạn. Không gian có ba chiều, còn thời gian thì chí có một 
chiều. Trong lịch sử triết học đã điễn ra liên tục cuộc đấu 
tranh giữa chủ nghĩa đuy tâm và chủ nghĩa duy vật về 
TGVKG. Chủ nghĩa duy tâm phủ nhận tính khách quan của 
TGVKG, coi chúng lệ thuộc vào nội dung của ý thức cá 
nhân [Beckơlhi (G. Bcrkelcy), Hium (D. Hume), Makhở (E. 
Mach)], xem chúng là những hình thức tiên thiên của trực 
quan cảm tính [Kantơ (E. Kant)| hay là phạm trù của tỉnh 
thần tuyệt đối [Hêgphcn (F. Hegel)[. Chủ nghĩa duy vật thì 
nhấn mạnh vào tính khách quan của TGVKG. Trong một 
thời gian dài, trong triết học và khoa học đã thếng trị một 
quan niệm siêu hình cho rằng TGVKG độc lập với nhau và 
với quá trình vật chất. Sự phát ưiển của khoa học tự nhiên 
đã bác bỏ quan niệm siền hình vồ căn cứ đó. Kết luận chủ 
yếu của (huyết tương đối Anhxtanh (A. Einstein) chính là 
xác định rằng TGVKG không tự nó tổn tại, tách rời vật 
chất, mà nằm trong mối liên hệ qua lại phổ biến, trong đó 
chúng mất đi tính độc lập và xuất hiện như là những mặt 
tương đối của thời gian - không gian thống nhất và không 
thể phân chia. Đồng thời, khoa học còn chứng mỉnh rằng 
thời gian và quảng tính của các vật thể phụ thuộc vào tốc độ 
vận đông của các vật thể ấy, và kết cấu cũng như những 
đặc tính hình học của continum 4 chiều (3 chiều không gian 
và | chiều thời gian) - mội hệ thống 4 biến số cần thiết để 
xác định một hiện tượng và các khối lượng vật chất và 
trường hấp dẫn do chúng tao ra, Với chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, nhận thức của con người đang ngày càng có một 
quan niệm sâu sắc hơn và đúng đắn bơn về tính chất hiện 
thực khách quun của TGVKG. 


THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT khoảng thời 
gian trà người bị kết ấn phải chấp hành hình phạt do toà án 
quyết định, tạt bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với họ, 
THCHHP tù được tính từ ngày người bị kết án bắt đầu vào 
trại giam để chấp hành án được trừ đi thời gian đã bị lạm 
giam, tạm giữ. THCHHP cải tạo không giam giữ được tính 
từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, THCHHP cải tạo ở 
đơn vị kĩ luật của quần đội được tính từ ngày người bị kết án 
vào đơn vị kí luật để thí hành án. Thời hạn cải tạo không 
giam giữ, cải tạo ở đơn vị kỉ luật của quân đội được trừ đi 
thời gian đã bị tạm giam, tạm giữ theo tỉ lệ pháp luật quy 
định. Thời hạn chấp hành các hình phạt bổ sung cấm đảm 
nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất 
định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyển công dân 
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được tính tÈ neày chấp hành xong hình phạt th hoặc từ ngày 
bản án có hiệu lực pháp luật nếu là hình phạt chính khác. 
Toà án có thể xét giảm THCHHP tù, cải đo không giam 
giữ, cẢi tạo ở đơn vị kỉ luật của quân đội, cấm cư trú và 
quản chế cho người bị kết án có đủ những điều kiện do 
pháp luật quy định. 


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI khoảng thời 
gian mà pháp luật quy định các cơ quan nhận được đơn thư 
khiếu nại phải giải quyết. Theo quy định của Luật khiếu 
nại, tố cáo, trong thời hạn lÕ ngày, kể từ ngày nhận được 
đơn khiếu nại thuộc thẩm quyển giải quyết của mình, người 
giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lí để giải quyết và 
thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường 
hợp không thụ lí để giải quyết thì phải nêu rõ lí do. 
THGQKN lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lí để 
giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì THGQKN có thể 
kéo đài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thu lí để 
giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì 
THGQKN lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lí để 
giải quyết; đối với vụ việc phức tạp tì THGQKN có thể 
kéo đài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lí để 
giả: quyết. 

Trong quá trình giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, 
nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính hị khiếu 
nai, quyết định giải quyết khiếu nại trước đó sẽ gây hậu quả 
khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết 
định hoặc kiến nghị cấp cố thẩm quyền ra quyết định tạm 
đình chỉ việc thị hành quyết định đó.Thời hạn tạm đình chỉ 
không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. 
Quyết định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, 
người giải quyết khiếu nại rước đó, người cớ quyển, lợi ích 
liên quan. Khi xét thấy lí do của việc tạm đình chỉ không 
còn thì phải huỷ bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó. 
THGQKN mỗi: lẳn tiếp theo không quá 45 ngày, kể từ ngày 
thụ lí để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thì THGQKN 
có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày 
thụ lí để giải quyết, Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì 
THGQKN mỗi lần tiếp theo không quá 6O ngày, kể từ ngày 
thụ lí để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì THGQKN 
có thể kéo đài bơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày 
thụ )í để giải quyết. 


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỔ CÁO khoảng thời gian 
mà pháp luật quy định các cơ quan nhận được đơn thư tố 
cáo phải giải quyết. Theo quy định của Luật khiếu nại, tố 
cáo năm 1998, chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được 
tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân gếp nhận tố cáo phải thụ lí 
để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyển giải quyết và thông báo cho người tố 
cáo khi họ yêu cầu, Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải báo ngay cho cơ quan 
có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời 
hành vì vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp cần rhiết để 
bảo đảm an toàn cho người rố cáo khi họ yêu cầu. 























THGQTC không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lí để giải 
quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có 
thể kéo đài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ 
lí để giải quyết. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tổ 
cáo, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan, tổ chức 
tiếp nhận, giải quyết tế cáo phải chuyển tín báo, chuyển 
hổ sơ cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát để giải quyết 
theo quy định của pháp luật tố lụng hình sự. Trong thời 
hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được in báo hoặc nhận 
được hồ sơ, cơ quan điều tra, viện kiểm sát phải thông báo 
bằng văn bản về việc xử lí cho cơ quan, tổ chức đó biết; 
trường hợp tố cáo có nội dung phức tạp thì thời hạn trả lời 
có thể kéo đài hơn, nhưng không quá 60 ngày. 


THỜI HẠN HIỆU LỰC khoảng thời gian mà mộc tài 
liệu quy chuẩn (x. Tài liệu quy chưẩm) có giá trị, tính từ 
ngày có hiệu lực do một cơ quan có trách nhiệm (thẩm 
quyền) quyết định đến khi bị thay thế hoặc huỷ bỏ, 


THỜ! HẠN THỊ HÀNH BẢN ÁN thời gian mà bản án 
của toà án được đưa ra thị hành. Theo quy định của Bộ luật 
tô tụng hình sự 2003 (điều 255) thì những bản án được đựa 
ra thi hành là những bản án có hiệu lực pháp luật, bao gồm: 
bản án và quyết định của toà án cấp sơ thẩm không bị 
kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm; bản án và 
quyết định của toà án cấp phúc thẩm; quyết định của toà án 
giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Tuy nhiên, để bảo vệ quyển 
lợi cho con người. pháp luật quy định bản án được thí hành 
ngay mặc dù vẫn có thể bị kháng cáo, kháng nghị trong 
những trường hợp: toà Án cấp sơ thẩm quyết định đình chỉ 
vụ án, không kết tội, miễn trách nhiệm hình st7, miễn hình 
phạt, hình phạt không phải tò giam hoặc phạt tù những cho 
hưởng án treo, khi thời hạn phạt tù không dài hơn thời hạn 
đã bị tạm giam. THTHBA sẽ chấm dứt, tức không buộc 
người bị kết Án phải chấp hành bản án, khi thời hiệu thủ 
hành bản án đã hết. 


THỜI HAN VẬN CHUYỂN khoảng thời gian tính từ 
khi chủ hàng xếp hàng lên toa xe, hoàn tất các thủ tục 
chuyên chở và giao cho chủ giữ "bản sao giấy gửi hàng" 
đến khi nhà ga báo tin hàng đến với chủ nhận. THVC bao 
gồm thời gian đi trên đường và thời gian ở ga nhận và ga 
trao trả hàng. 


THỜI HIỆN TẠI một dạng thức ngữ pháp của phạm trù 
thời, biểu thị hoạt động đang diễn ra cùng thời điểm với 
phát ngôn. Vd, tiếng Pháp: "Jc travaillc" ("Tôi đang làm 
việc"); tểng Anh: "He lives in Ha Noi" ("Anh ấy đang sống 
ở Hà Nội"), tiếng Việt: "Thầy giáo đang giảng bài". 


THỜI HIỆU thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết 
thúc thời hạn đó thì hiệu quả pháp !ï nhất định sẽ phát sinh. 
Khi hết TH dần sự, một chủ thể của pháp luật đân sự được 
hưởng quyỀn dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất 
quyên khởi kiện. Vd, một người chiếm hữu ngay tình, liên 
tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sẵn, 20 
năm đối với bất động sẵn thì trở thành chủ sở hữu tài sẵn đó 
(điểu 255, khoản 1 Bộ luật dân sự). TH được tính từ thời 
điểm bắt đầu ngày đầu tiên và chấm dứt tại thời điểm kết 
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thúc ngày cuối cùng của TH. Theo quy định của Bộ luật dân 
sự, TH hưởng quyền đân sự không áp dụng trong các trường 
hợp: chiếm hữu tài sản thuộc sở hữu toàn dân không có căn 
cứ pháp luật; việc hưởng quyền nhân thân không gắn với tài 
sản; TH miên trừ nghĩa vụ dân sự không áp đụng trong việc 
thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với nhà nước. Một trong 
những điều kiện quyết định để áp dụng TH hưởng quyền 
dân sự và miễn trừ nghĩa vụ đân sự là phải bảo đảm tính 
liền tục từ khi bất đẫu cho đến khi kết thúc; nếu có sự kiện 
gián đoạn thì TH phải được tính lại từ đầu, sau khi sự kiện 
làm gián đoạn chấm đứt. 


THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH là 
một năm. kể tì ngày vị phạm hành chính được thực hiện: 
thời hạn trên được tính là 2 năm đối với vi phạm hành chính 
trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, môi trường, nhà ở, 
đất đai, đê điều, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, 
nhập cảnh, các hành vị buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng 
giả, nếu quá các thời hạn nói trên thì không xử phạt, nhưng 
cố thể bị áp dụng các biện pháp như buộc khôi phục lại tình 
trạng ban đầu đã bị thay đổi do vì phạm hành chính gây ra 
hoặc buộc tháo đỡ công trình xây dựng trái phép; buộc thực 
hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường sống, lây lan dịch bệnh do vị phạm hành chính gây 
ra: buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, 
văn hoá phẩm độc hại. 

Đối với cá nhân hị khởi tố, truy tố hoặc có quyêt định đưa 
vụ ấn ra xét xử theo thủ tục tế tụng hình sự mà có quvết 
định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, thì bị xử phat 
hành chính nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, 
thời hiệu xử phạt hành chính là ba tháng kể từ ngày có 
quyết định đình chỉ. Trong thời hạn trên, nếu cá nhân, tổ 
chức có vi phạm hành chính mới hoặc cð tình trốn tránh, 
cần trở việc xử phạt thì không ấp dụng thời hiệu. 

Thời hạn được coi là chưa bị xử lí vị phạm hành chính 
được quy định: äa) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm 
hành chính, nếu quá một năm, kể từ ngày thi hành xong 
quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết hiệu lực thi hành 
quyết định xử phạt mà không tái phạm, thì được coi như 
chưa bị xử phạt vi phạm hành chính; b) Cá nhân hị áp 
đụng biện pháp xử lí hành chính khác, nếu quá hai năm 
kể từ ngày thị hành xong quyết định xử lí, nếu có tiến bộ 
thực sự, được u$ ban nhân đân xã, phường, thị trấn nơi 
người đó cự trú xác nhận, thì được coi như chưa bị áp dụng 
biện pháp đó. 


THỜI KẾ đồng hổ có độ chính xác cao và hành trình 
đồng hồ hầu như không phụ thuộc vào các đao động của 
nhiệt độ, các rung động cơ học và sức căng của dây cót. 
Thường được dùng trong hàng hải, trong các đoàn thám 
hiểm, vv. TK đầu tiền do nhà kĩ thuật Anh Grâyơm (G. 
Graham) chế tạo (1726). Xt. Đồng hồ; Đồng hồ hàng hải. 

THỜI KÌ BĂNG HÀ thời kì cuối của thế Plêittoxen, 
cách đây khoảng 250 nghìn năm; có những thời gian rất 
lạnh xen kế với những thời pìan Ấm áp; băng phủ kín 30% 
Bán Cầu Bắc (Châu Âu và Bắc M0, lớp băng dày có nơi tới 
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3 km; nước đóng băng nhiều đến mức làm nước biển hạ 
xuống 85 - 120 m so với ngày nay. Kết quả là hình thành 
những dâi đất nối liên Châu Á và Bắc Mĩ, bán đảo Trung - Ấn 
nỗi hền với quần đảo Xôngđơ (Sonde; Inđộnêxia)... tạo điều 
kiện cho sự di cư các thực vật, động vật ở cạn, ngăn cần sự 
trao đổi của hệ thực vật, động vật ở biển trước đó vốn thông 
thương với nhau. Nguyên nhân là do sự dao động độ 
nghiêng của trục Trái Đất từ 21°5 tới 24°5, sự biến đối quỹ 
đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời, khiến Trái Đất ra rất Xa 
Mặt Trời. Theo Milankôvich (M. Milankovich), sự thay đổi 
quỹ đạo theo chu kì có ba kiểu; 

I) Thay đôi độ nghiêng của trục Trái Đất với chu kì 
khoảng 41 nghìn năm. 

2) Thay đổi hình dạng quỹ đạo Trái Đất theo chu kì 
I0Ô nghìn năm. 


3) Thay đổi tuế sai với chủ kì 26 nghìn năm, Ngoài ra, vị 
trí của các lục địa trong kiến tạo mảng làm thay đỗi đồng 
chây đại dương cũng có thể ảnh hưởng tới khí bận. 


THỜI KÌ CHIẾN TRANH khoảng thời gian chiến tranh 
được dự tính phân chia theo những Liêu chí nào đó của ý 
định hoặc kế hoạch tác chiến của một trong hai bên tham 
chiến vạch ra. TKCT được đánh dấu bằng sự khởi đầu và 
kết thúc của ý định hoặc kế hoạch tác chiến đó. TKCT có 
thể trùng hợp với giai đoạn chiến tranh. 


THỜI KÌ ĐẦU CHIẾN TRANH khoảng thời gian từ 
khí bất đầu chiến tranh cho đến khi thực hiện được mục 
đích và nhiệm vụ chiến lược trước mắt bằng các tập đoàn 
lực lượng đã triển khai trước chiến tranh. Trong TKĐCT, 
cùng với các hoạt động tác chiến, còn tiến hành các biện 
pháp chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến, huy 
động mọi tiểm lực cho chiến tranh, động viên và triển khai 
chiên lược các lực lượng vũ trang, tiến hành các hoạt động 
ngoại giao, chuyển các lực lượng dự bị thành các đơn vị 
chiến đấu.Theo kinh nghiệm chiến tranh, TKĐCT có thể 
kéo dài mấy tháng hoặc mấy tuần. Trong điểu kiện hiện 
nay, TKĐCT càng ngắn hơn. TKĐCT có ý nghĩa rất lớn đến 
tiến trình chiến tranh. 


THỜI KÌ ĐỘNG DỤC khoảng thời gian diễn ra hiện 
tượng động dục, x. Động đục. 


THỜI KÌ GIAN BĂNG khoảng thời gian nằm giữa hai 
thời kì băng hà trong kỉ Thứ tư. Trong thời kì này, lớp băng 
phủ ở vĩ độ ðn đới tan đi, khí hậu ấm lên và xuất hiện 
những sinh vật ưa khí hậu nóng ấm. 


THỜI KÌ KIỆT CÓ LŨ thời kì chuyển tiếp trong năm 
của chế độ thuỷ văn sông ngòi ven biển Miễn Trung Việt 
Nam, có khả năng xuất hiện "lũ tiểu mãn" trong một số 
tháng thuộc mừa cạn. 


THỜI KÌ LÀM VIỆC bộ phân thời gian sản xuất, trong 
đó người lao động tác động trực tiếp đến đối tượng lao động 
để thu được thành phẩm và sản phẩm thăng dư được tạo ra. 
TKI.V không bao gồm thời gian gián đoạn trong quá trình 
sản xuất và thời gian mà đối tượng lao động chịu sự tác 
động của các nhân tô tự nhiên không có sự tham gia của con 
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người (vd. quá trình phản ứng hoá học, sinh học). Độ dài 
của TKLV (đo bằng ngày lao động, giờ lao động) không 
giông nhau trong những ngành khác nhau và tuỳ thuộc vào 
tính chất của việc sản xuất sản phẩm và mức năng suất lao 
động. Việc rút ngắn TKLV dựa trên cơ sở áp dụng cơ khí 
hoá, tự động hoá và hoá học hoá vào các quá trình sản xuất, 
hoàn thiện công nghệ, cải tiến tổ chức sản xuất và tổ chức 
lao động, sử dụng toàn bộ và có hệ thống những thành tựu 
của cách mạng khoa học - kĩ thuật. Người ta còn có thể rút 
ngắn TKLV bằng cách tăng cường độ lao động tức là cũng 
rút ngắn tương ứng độ dài lao động. Trong chủ nghĩa xã hội, 
việc rút ngắn TKLV có kế hoạch và có chính sách và biện 
pháp xã hội thích đáng không làm kiệt sức người lao động, 
trá: lại nó tiết kiệm thời gian, làm giảm nhẹ công việc, tăng 
thời gian nhàn rỗi và cải thiện điểu kiện sinh sống của 
người lao động. 

THỜI KÌ NGHỈ thời gian giữa sự kích thích một mô cảm 
ứng (như mô thần kinh hoặc mô cơ) và khi nhân được phản 
ứng trả lời. 

THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI thời kì 
cải tạo cách mạng xã hội tư bản chủ nghĩa thành xã hội xã 
hội chủ nghĩa, bắt đầu từ khi giai cẤp công nhân giành được 
chính quyển và kết thúc khi xây đựng xong các cơ sở của 
chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng kinh tế của TKQĐI.CNXH là 
cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, Nhiệm vụ cơ bắn của nhà 
nước trong thời kì quá độ, một mặt là phát huy đẩy đủ 
quyển dân chủ của nhân dân lao động, chuyên chính với 
mọt hoạt động chống chủ nghĩa xã hội, mặt khác từng bước 
cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Nhiệm vụ này bao 
gồm: 1) Cải tạo những thành phần kinh tế không xã hội chủ 
nghĩa thco hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa từng bước phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất. 2) Tiến hành cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hoá và tr tưởng, làm cho 
hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa chiếm địa vị chủ đạo trong xã 
hội, xây đựng con người xã hội chủ nghĩa. 3) Đối với những 
nước kém phát triển, còn phải phát triển lực lượng sản xuất, 
công nghiệp hoá đất nước, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật 
mà thiếu nó thì không thể có chủ nghĩa xã hội. Thời kì quá 
độ dài hay ngấn tuỳ thuộc vào tình hình lịch sử cụ thể của 
mỗi nước, nhất là vào trình độ xuất phát ban đầu. Trong thời 
kì đó, việc tiến hành cải tạo xã hội ở từng nước có thể sử 
dụng những hình thức và phương pháp cụ thỂ riêng biệt phù 
hợp với những điểu kiện lịch sử, đần tộc, kinh tế, chính trị 
và văn hoá của mỗi nước. Ở Việt Nam, sau 1975, cä nước 
biớc vào TKQĐLCNXH. Đại hội VII Đẳng Cộng sản Việt 
Nam (6.1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kì quá độ. Cương lĩnh đã khẳng định tính tất yếu 
của thời kì quá độ, để ra những phương hướng cơ bản và 
những định hướng lớn về chính sách kinh tế, xã hội, quốc 
phòng - an ninh, đối ngoại trong thời kì đó. Cương lĩnh cũng 
chỉ rõ, TKQPĐLCNXH ở Việt Nam là quá trình Jâu dài, trải 
qua nhiều chặng đường. Mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi 
kết thúc thời kì quá độ là xây dựng xong về cơ bản những 
cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, với kiến trúc thượng 
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tầng về chính trị và tự tưởng, văn hoá.. phù hợp làm cho 
Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phổn vịnh. 


THỜI KÌ THUYÈN GIẦM BỆNH lhời kì các biểu hiện 
của bệnh giảm dần hoặc đi đến khỏi bệnh, hoặc tái phát 
một đợt mới của bệnh, 


THỜI KÌ TIÊN PHÁT giai đoạn đầu của bệnh từ lúc 
xuất hiện dấu hiệu đầu tiên (sốt, đau, ho...) đến lúc có đầy 
đủ các đấu hiệu của bệnh. Độ đài của TKTP phụ thuộc 
vào mỗi loại bệnh, phần ứng của cơ thể, điểu kiện môi 
(trường, vv, 

THỜI KÌ TOÁN PHÁT trời kì bệnh đạt đến đỉnh cao, 
khi các triệu chứng eó đầy đủ về sế lượng và cường độ. 


THỜI KÌ TRỢ thời kì sau khi xung độne qua dọc theo sợi 
thần kính mà không kích thích nào, dù lớn, có thể gây 
xung động (TKT muyệt đốn) hoặc chỉ có kích thích quá lớn 
mới có thể gây xung động nếp theo (TKT tương đối). 
Trong thời kì này, điện thế tĩnh của màng tế bào được 
phục hồi bằng việc bơm tích cực ion natri ra khỏi tế bào. 
Cùng với TKT còn có thời kì nghỉ (x. Thời kì nghỉ). TKT, 
_ thời kì nghỉ đảm bảo cho mồ cơ cảm ứng tránh được sự 
làm việc quá tải và duy trì sự mẫn cảm của hệ thần kinh, 
- đặc biệt là não. TKT và thời kì nghỉ bị rối loạn là triệu 
„chứng của sự rốt loạn thần kinh. 


THỜI KÌ Ủ BỆNH khoảng thời gian từ khi nhiễm tác 
nhân gây bệnh đến khi xuất hiện những triệu chứng đầu 
tiên của bệnh. TKUB tuỳ thuộc vào từng loại bệnh. TKUB 
có thể kéo đài trong vài giờ, vài ngày (vở. bệnh ho gà có 
TKUB 22 ngày, uốn ván - khoảng 2 tuần...) hoặc kéo dài 
trong nhiều tháng, nhiều năm (vd. bệnh phong, hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải). 


THỜI KÍ dụng cụ đùng để đo các khoảng thời gian ngắn 
và ghi chính xác thời điểm của một hiện tượng nào đó, Độ 
chính xác thường đạt 0,01- 0,001 s. Có hai loa: TK: cơ khí 
và điện tử. Xt. Đồng hồ bấm giây. 


THỜI QUÁ KHỬ một đạng thức ngữ pháp của phạm trù 

thời biểu thị hoạt động diễn ra trước thời điểm phát ngôn. 
Vd. trếng Nga “Ø nsuran" (đã đọc), tiếng Anh "Saw" ("đã 
thấy"); trếng Việt: "Mẹ tôi đã về rồi”. 
- THỜI SỰ khái niệm phổ biến trong hoạt động thông tin 
và truyền thông để chỉ những sự việc, sự kiện, hoàn cảnh, 
từnh huông, vấn để... mới xây ra, mới xuất hiện. TS có thể 
có nhiều cấp độ: TS theo từng phút, TS từng giờ, TS trong 
ngày, TS trong tuần, vv. TS còn có thể là những điều mới 
biết hên quan đến những cái đã biết những chưa đầy đủ 
hoặc chưa công bố. Trong các loại hình thông tin đại chúng, 
các loại hình báo chí có khả năng thông tin TS nhanh nhất, 
rộng khắp nhất, hiệu quả nhất. 


THỜI TIẾT trạng, thái tổng hợp của các yếu tố khí tượng 
xẵy ra trong khí quyển ở một thời điểm hay trong khoảng 
thời gian xác định. Những đặc trưng quan trọng nhất của TT 
là các yếu tố khí tượng: nhiệt độ không khí, áp suất khí 
quyển, gió, độ ẩm và các hiện tượng TT: giáng thuỷ, sương 


mù, piông tố, ve. Những đặc điểm chung của TT trong 
nhiều nấm quy định loại hình khí hậu. Xt. Yếu tổ khí ng: 
Giáng !Ìtủy. 


THỜI TIẾT KHÔ HẠN thời tiết kéo dài nhiều ngày 
không (hay ít) mưa, độ ẩm không khí thấp. Ở Bắc Bộ, TTKH 
thường xảy ra trong vụ thu - đông, gọi là thời tiết "hanh 
khô". Đầu mừa hè ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ có kiểu 
TTKH do gió tây nam khô nóng gây ra, còn gọi là gió Lào. 

THỜI TIẾT NỒM kiểu thời tiết ẩm, không khí gân bão 
hoà hơi nước, độ ẩm tương đối từ 90% trở lên, thường kèm 
theo gió đông nam. TTN là thời tiết giữa hai đợi gió mùa 
đông bắc khi dòng khí đông nam ẩm từ Biển Đông thổi vào 
đất liền, vào nửa cuối mùa đông ở Bắc Bộ. 


THỜI TIẾT OI BỨC kiểu thời tiết (rong mùa hè, nhiệt 
độ cao nhất trong ngày khoảng từ 34C trở lên, gió lặng, độ 
ầm tương đối lớn (không khí gần bão hoä hơi nước), gầy 
cảm giác rất khó chịu (do mổ hôi khòng thoát được). TTOR 
thường xảy ra khi gió tây nam khô nóng suy yếu, trước khi 
có bão, có dông. 


THỜI TIẾT TỐT kiểu thời tiết "ười quang, mây tạnh, 
lượng mây phủ dưới 5/10 bẫu trời, gió nhẹ, nhiệt độ không 
quá cao (dưới 28°C). TTT ở Việt Nam có kiểu "nắng hanh" 
ờ Miễn Bắc vào tháng 10, I1: nắng hanh vàng nhạt, đồ ẩm 
không cao, gió nhẹ và mát đo các khối khí hơi lạnh, có tính 
lạc địa từ phía bắc đưa đến. 


THỜI TIẾT XẤU chỉ thời tiết trong những ngày ười đẩy 
mây, thường từ 8 - LÔ phần bầu trời bị mây che phủ, có mưa 
dầm hoặc mưa phùn, mưa nhỏ trong ngày hoặc kéo đài 
nhiều ngày. Khái niệm TTX còn phụ thuộc vào các hoại 
động có liền quan. Vd, đối với hàng hải, hàng không, thời 
tiết sương mù là TTX, có khi nguy hiểm. 


THỜI TƯƠNG LAI một dạng thức ngữ pháp của phạm 
trù thời, biểu thị hoạt động sẽ diễn ra sau thời điểm phát 
ngôn. Vd. tiếng Pháp: "Je donnerai" ("Tói sẽ cho"); tiếng 
Anh: “He will go" (°®Anh ãy sẽ đi "); tiếng Việt: "Họ sẽ đến”. 


THỜI VỤ khoảng thời gian có thời tiết thuận lợi cho 
công tác gieo trỂng cây nông nghiệp hoặc lâm nghiệp 
trong từng vùng sinh thái. TV có ảnh hưởng quyết định 
đến năng suất cây trồng hoặc tỉ lệ sống sót của cây nỗng 
nghiệp và cây lâm nghiệp. Do đó phải tìm hiểu, nghiền 
cứu thời niết, khí hậu, điều kiện đất đai, thực bì của khu 
đất trồng cùng đặc tính sinh lí, sinh thái của giống cây 
trồng. Trong lâm nghiệp, cần tận dụng được thời điểm 
mưa, độ ẩm thích hợp cho hoạt động sinh lí bình thường 
của cây trồng. Trong từng vùng sinh thái, TV đối với từng 
loại cây là rất nghiêm ngặt và là một trong những yếu tố 
cấu thành năng suất. 


THỚI RÌNH huyện thuộc tỉnh Cà Mau. Diện tích 625,4 kmẺ. 
Gồm ] thị trấn (Thới Bình - huyện lị), 9 xã (Biển Bạch 
Đông, Biển Bạch, Trí Phải, Tàn Phú, Thới Bình, Tân I.ôc 
Bắc, Tân Lộc, Tân Lộc Đông, Hồ Thị Kỷ). Dân số 136.000 
(2003), gồm các dân tộc: Khơ Me, Hoa, Kinh. Địa hình 
đồng bằng duyên hải. Các kênh rạch Chợ Hội, Chắc Bằng 
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và Sông Trem chảy qua. Trồng lúa, cây ăn quả. Nuôi cá. 
tôm, vịt, one lấy mật. Trồng rừng chàm. Cơ khí sửa chữa. 
Giao thông: đường thuỷ trên sông, kênh, rạch; quốc lộ 63 
chạy qua. Huyện trước đây thuộc tỉnh Cà Mau; từ 1976 
thuộc tỉnh Minh Hải; từ 6.LI.1996, trở lại tỉnh Cà Mau. 


THƠM x. Dứa. 


THU BỒN sông ở phía bắc tỉnh Quảng Nam. Bắt nguồn 
từ vùng núi Ngọc Lĩnh tạ! độ cao 1.600 m, Ở thượng lưu 
và (rung lưu, sông chây theo hướng nam bắc, phần hạ hm› 
chảy theo hướng tây đông rồi đổ ra Biển Đông ở cửa Hội 
An. Đài 205 km, diện tích hwu vực !0.350 km”, độ cao 
trung bình 552 m, độ dốc trung bình 25,5%, mật độ sông 
suối 0,40 km/km”, Có các phụ lưu: Sông Giang, Sông Bung, 
Sông Con, Thuý Loan, Lý Ly, Tĩnh Yên. Tổng lượng nước 
20 km`, tưởng ứng với độ sâu dòng chảy 1.915 mm, môổun 
dòng chảy năm 60,71⁄s. km”. Mùừa lũ từ tháng I0 đến tháng 
12, chiếm khoảng 65% lượng dòng chẩy cả năm, môđun 
mùa lũ 70 - 240 1/s.km”. Dòng chảy cực đại xuất hiện vào 
tháng L1, chiếm khoảng 30% lượng đòng chảy cả năm. 


THU CỐ ĐỊNH khoản thu được ấn định bằng số tuyệt 
đối hoặc tỉ lệ không đổi đối với các pháp nhân và thể nhân 
tronp quan hệ với ngần sách nhà nước. Tcong quan hệ g1ữa 
các cấp ngân sách (ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phường), TCĐ được coi là các khoản thu giao hẳn cho chính 
quyền địa phương tổ chức thu cho ngân sách địa phương. Đó 
thường là những khoản thu theo tỉ lệ hay định suất Ổn định 
từ các hoạt động kinh tế trên địa bàn của địa phương. TCĐ 
là bộ phận tạo điều kiện cho chính quyển địa phương chủ 
động xây đựng và quyết định ngần sách của mình trong 
khuôn khổ pháp luật tài chính của nhà nước. 


THU DI ĐỘNG phương thức thu tín hiệu truyền hình trên 
các phương tiện plao thông. TDĐ là một trong những nh 
nắng quan trọng của hệ truyền hình phát số DVB-T ở Châu 
Âu, đựa trên kĩ thuật điều chế đa tần trực glao COFDM 
(A. Code Orthogonal TI'equeney Đtvision Multiplexing). Kĩ 
thuật này cho phép biến các lín hiệu phản xạ sinh ra đo 
chướng ngại vật (nhà cửa, đồi núi...) thành tín hiệu có ích 
đổi với máy thu. 

THU ĐIỂU TIẾT những nguồn thu được phân phối giữa 
các cấp ngân sách theo những tỉ lệ nhất định (gọi là tỉ lệ 
điều 0êt). Căn cứ vào nhu cầu chí đã được xác định và căn 
cứ vào khả năng các nguồn thu cố định của ngân sách địa 
phương, nhà nước quy định H !ệ điều tiết vào những nguồn 
thu chung của cả nước cho ngần sách địa phương nhằm hảo 
đảm cho địa phương có thể cân đối được thu chị, đủ điều 
kiện tài chính để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã 
hội giao cho địa phương. Tỉ !ệ điều tiết được quy định cho 
từng loại thu khác nhau, có thể được xác định trong một số 
năm, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương chủ động 
được trong việc xãy dựng và quyết định ngân sách của mình 
trong khuôn khổ tài chính của nhầ nước. 


THU HOẠCH NÔNG SẲN thu gom các sản phẩm của 
cây trồng ở đổng ruộng, vườn. Nội dung và phương pháp 
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THNS của mỗi loại cây trồng khác nhau như: gặt lúa, cắt 
cỏ, cất rau, cắt cói, hái lá (chè, thuốc lá), hái quả (cam, 
chanh, cà phê). bẻ (bắp ngô), đào dỡ (khoai, sắn), chặt cây 
(mía, đay), cạo nhựa (sơn, cao su). Đối với mỗi loại nông 
sản, có kĩ thuật thao tác riêng. Công cụ thu hoạch thủ công 
cổ truyền phố biến là hái, liễm (xén lúa, cắt cỏ. cẮt cói). 
cuốc, dao chặt. Công cụ chuyên dùng: đao cạo mủ cao su, 
đao cắt nhựa sơn. Có những công cụ cải tiến hay kiểu mới 
như: kéo thu hoạch chè, kẹp nhố sắn, A cắt lứa. Máy móc 
thu hoạch có các kiểu: máy cắt (lúa, cỏ, có) cầm tav chạy 
bằng động cơ nhỏ, máy gặt bó, gặt rãi hàng để thu hoạch 
lúa; máy cắt cô chạy bằng máy kéo nhỏ và lớn; máy chặt 
đay, chất mía; máy thu hoạch ngô cây và ngô bắp; máy đào 
đồ củ như khoa: tây; máy thu hoạch chè, bông. 


THU HỒI VỐN thu lại vốn đã cấn thừa cho các đơn vị cơ 
sở, để điều chỉnh vến của đơn vị piẫm xuống mức phù hợp 
với nhu cầu của nó, nhằm thúc đẩy việc sử dụng vốn hợp lí, 
có hiệu quả, tránh lãng phí vốn. THV do cơ quan tài chính 
thực hiện để nộp lại ngân sách. Cũng có khi THV do các 
bó, tổng cục thực hiện để điều hoà, phân phối lại vốn từ nơi 
thừa đến nơi thiếu giữa các xí nghiệp và tổ chức kinh tế trực 
thuộc bộ, tổng CỤC. 


THU LÔI x. Cột thụ !âi. 


THU NGÂN SÁCH các khoắn thu do kết quả của phần 
phối và phần phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập 
quốc dân được tập trung vào ngân sách để nhà nước chỉ 
đùng vào việc duy trì bộ máy và thực hiện các chức nâng, 
nhiệm vụ của mình. TNS của Nhà nước Việt Nam pồm 
thu trong nước và thu viện trợ nước ngoài. Thu trong nước 
gồm: thu thuế và phí, thu khấu hao và thu khác. Thu thuế 
và phí có: thu từ kinh tế quốc doanh, thu từ xí nghiệp liên 
doanh với nước ngoài, thuế công thương nghiệp và dịch vụ 
ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu. 
thuế nhà đất, thuế thu nhập, phí giao thông, phí và các loai 
lè phí khác. 


THƯ NHẬP số lượng tiền, hàng hoá hoặc dịch vụ mà 
một cá nhân, công ti hay một nền kinh tế nhận trong một 
khoảng thời gian nhất định (quý, tháng, năm). Vd: nền 
lương, tiền công, tiền cho thuê tài sẵn, lợi nhuận kinh 
doanh, tiền thù lao dịch vụ nghề nghiệp, SỐ sản vật mà 
người làm rẽ nhận được, vv. TN bằng tiền là sô TN mà một 
người có được trong thời kì nhất định đưới hình thái tiền tệ. 
TN bằng hiện vật là TN mà người ta nhận được bằng các 
sản vật và các địch vụ. TN chuyển piao là khoản TN mà 
người nhận được không phải đổi lại một hàng hoá hay dịch 
vụ nào, như tiền hưu trí, tiền bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất 
nghiệp. Những khoản chỉ trả này là những khoản tiền được 
chuyển trả từ bộ phận này sang bộ phận khác của cộng 
đồng. Nó còn bao gồm những khoản trợ cấp do chính phủ 
trả cho các chủ trang trại và những người khác. TN nhất thời 
là TN mà một người không thể biết chấc chắn có thể kiếm 
được hay nhận được đều đặn trong tương lai. 


THU NHẬP CHỊU THUẾ những khoản thu nhập cá 
nhân và doanh nghiệp được xác định phải nộp thuế theo 


THU NHẬP THUẦN TUÝ CỦA XÍ NGHIỆP XÃ HỘI CHỦ NGHĨA T 


luật thuế thu nhập cá nhân và luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Tuỳ theo quy định của mỗi quốc gia và ở từng thời 
kì khác nhau, các khoản TNCT được quy định khác nhau. 

Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 
lệnh thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao ở 
Việt Nam ban hành năm 2004, TNCT gồm các khoản thụ 
nhập thường xuyên (tiền lương, tiền công, các khoản phụ 
cấp, tiền thưởng. các khoản thu nhập từ các nguồn khác 
nhau, các khoản thu nhận ngoài tiền lương, tiền công đo 
tham gia hoạt động sản xuất kinh đoanh, dịch vụ không 
thuộc đôi tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) và các 
khoản thu nhập không thường xuyên (quà biếu, quà tặng). 

Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam ban 
hành näm I997 và Nghị đỉnh sế 30/1998/NĐ-CP ngày 
13.5.1998, Nghị định sế 26/2001/NĐ-CP ngày 4.6.2001 của 
Chính phủ, TNCT bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ ở nước ngoài và thù nhập chịu thuế khác. 
Theo quy định tại điểu 7, I.uật thuế thu nhập doanh nghiệp, 
TNCT được xác định: TNCT trong kì tính thuế = doanh thu 
để tính TNCT trong Kì tính thuế - chỉ phí hợp lí trong kì tính 
thuế + TNCT khác trong kì tính thuế. 


THU NHẬP CUỔI CÙNG thu nhập thực sự được sử 
dụng cho nhu cầu của bản thân người có thu nhập, sau khi 
đã trừ đi các khoản đóng góp theo nghĩa vụ hoặc tự nguyện 
qua quá trình phân phối lại. 


THU NHẬP DO PHÂN PHỐI LẠI kết quả của việc tiếp 
tục quá trình phân phối thu nhập quốc dân, sau khi đã hình 
thành thu nhập lần đầu tiên điễn ra trong khu vực sản xuất 
vật chất. TNDPPL nhằm thoả mãn nhu cầu của xã hội, phát 
triển nhanh các ngành kinh tế quốc dân, phân bế hợp !( sẵn 
xuất theo lãnh thể, bảo đảm nhu cầu của lĩnh vực không sản 
xuất và của những người lao động làm việc trong lĩnh vực 
này, cũng như để đài thọ cho các thành viên trong xã hội 
không có khả năng lao động. TNDPPL thu được qua hệ 
thống tài chính - tín dụng, chủ yếu là thông qua ngân sách 
nhà nước, qua hệ thống giá cả và qua các dịch vụ có thu 
tiền đối với dân cư. 

THU NHẬP DỮ LIỆU (A. data acqulfsition), x. Thu tháp 
đ}ữ liệu. 


THU NHẬP LẦN ĐẦU thu nhập được hình thành từ sự 
phân phối lần đầu thu nhập quốc dân. Việc phân phối thu 
nhập quốc dân gồm hai quá trình: phân phối lần đầu và 
phân phối lại. Dưới chủ nghĩa tư bản, qua phân phối lần 
đầu, thu nhập quốc dân được phân thành nền lương, lợi 
nhuận, lợi tức và địa tô. Dưới chủ nghĩa xã hội, thu nhập 
quốc đân qua phân phối lần đầu hình thành nên các khoản 
thu nhập đầu uên, thu nhập của người lao động trong lĩnh 
vực sản xuất vật chất, thu nhập thuần tuý tập trung của nhà 
nước, thu nhập thuần tuý của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
và các hợp tác xã. 


THU NHẬP QUỐC DÂN (A. National Ineome; viết tắt: 
NI). chỉ tiêu tông hợp đo lường thực lực kinh tế của một 


quốc gia; về eđ bản, TNỌQP là thu nhập mà một nước giành 
được trong hoạt động sản xuất, Liên hợp quốc đã đưa ra hai 
hệ thống thống kề phục vụ cho việc tính toán TNQD: SNA 
(hệ thống tài khoản quốc gia) cho nền kính tế thị trường và 
MPS (hệ thống sản phẩm vật chất) cho nên kính tế kế 
hoạch hoá tập trung. 

Theo SNA, TNQD là phân còn lại của tổng giá trị sản 
xuất quốc dân sau khi trừ đi tr bản cố định đã tiêu hao. 
Theo MPS mới đo Hội đồng Tương trợ Kinh tế trước đây 
chế định, TNQ]) là tổng giá trị sản xuất ròng của các ngành 
sản xuất vật chất, tức là phần còn lại của tổng sẵn phẩm xã 
hội sau khi trừ đi toàn bộ tư liệu sản xuất đã tiêu hao. Sự 
khác biệt giữa hai cách tính này là: I) Cơ cấu ngành của 
TNQĐ)) không giống nhau. Cách tính theo SNA bao gồm tất 
cả các npành kinh tế quốc dần; cách tính theo MPS chỉ hạn 
chế ở các ngành sản xuất vật chấ Về thực chất, sự khác 
biệt này là ở chỗ: SNA áp dụng khái niệm sản xuất toàn 
diện; MPS chỉ áp dụng khái niệm sản xuất vật chất, còn thu 
nhập của các ngành sản xuất phi vật chất xem như là thu 
nhập do phân phối và phân phối lại của TNQD. 2) Xét về 
cơ cấu giá trị, cả hai cách tính đều là giá trị mới sáng tạo từ 
sản xuất hay cơ cấu ngành. Khi tiến hành so sánh quốc tế 
TNQD, có thể lựa chọn phương pháp tính đổi cho nhau. 
Trong quá trình hội nhập kinh tế, Việt Nam đã áp dụng 
phương pháp tính TNQD theo SNA của Liên hợp quốc. 

Về hình thức hiện vật, TNQD gồm toàn bộ tư liệu tiêu 
dùng cho cá nhân được sản xuất trong một năm và những tự 
liệu sản xuất vừa mới tạo ra dùng để mở rộng sản xuất và 
tăng dự trữ. Thông qua phân phối và phân phối lại TNQD, 
cuốt cùng hình thành quỹ tích luỹ và quỹ tiêu dùng. Sự cân 
bằng về tổng lượng và cơ cấu gia sử dụng và phân phối là 
mấu chốt thực hiện cân bằng tổng hựnp nền kinh tế quốc 
dân. Có ba phương pháp tứnh TNQD: phương pháp tính theo 
thu nhập, phương, pháp tính theo chỉ tiêu, phương pháp tính 
theo sản lượng. 


THU NHẬP THUẦN TUÝ CỦA XÃ HỘI bộ phận giá 
trị sản phẩm thặng dư trong tông sản nhẩm xã hội. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, thu nhập thuần tuý là toàn bộ khối hiợng giá 
trị thặng dư đã được thực hiện, bao gồm lợi nhuận, tô. lợi 
tức, bị giai cấp bóc lột chiếm đoạt và được sử dụng dể tĩng 
cường bóc lột nhân dân lao động. Đưới chủ nghĩa xã hội, là 
bộ phận của thu nhập quốc dân biểu hiện giá trị các sản 
phẩm phục vụ nhụ cầu xã hội, do lao động xã hội trong khu 
vực sẵn xuất vật chất sáng tạo ra và được sử dụng cho lợi 
ích của nhân dân lao động. TNTTCXH bao gồm thu nhập 
thuần tý của xí nghiệp và thủ nhập thuần tuý tập trung của 
nhà nước. 

THU NHẬP THUẦN TUÝ CỦA XÍ NGHIỆP XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA bộ phận thu nhập thuần tuý của xã hội thuộc 
quyền sử dụng của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, được gọi 
là lợi nhuận các xí nghiệp. Về mặt số lượng, TNTTCXNXHCN 
là số chênh lệch giữa doanh thu bằng tiển do thực hiền sản 
phẩm sản xuất ra theo giá bán buôn của xí nghiệp và giá 
thành thực tế của sẵn phẩm. TNTTCXNXHCN phục vu nhụ 
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cầu đầu tư cơ bản, tăng vốn lưu động, lập quỳ kích thích 
kinh tế của xí nghiệp. Một bộ phận của nó được gộp vào 
ngân sách nhà nước đưới hình thức nộp lợi nhuận hay thuế 
lợi tức. 


THU NHẬP THUẦN TUY TẬP TRUNG CỦA NHÀ 
NƯỚC bộ phận thu nhập thuần tuý của xã hột được tập 
trung vào ngân sách nhà nước dưới các hình thức thuế, nộp 
bảo hiểm xã hội và các khoản thu nộp khác. Được sử dụng 
cho các nhu cầu chung của xã hội: phát triển kinh tế, văn 
hoá, chị tiêu cho quốc phòng và an nĩnh, bảo đảm cho hoạt 
động của bộ máy nhà nước. 


THU NHẬP THỰC TẾ số lượng của cải vật chất và dịch 
vụ mà các thành viên trong xã hội có thể có được nhờ thu 
nhập của mình dưới hình thức tiền công lao động cá nhần 
cũng như dưới hình thức những khoả» trợ cấp vÀ tu đãi lấy 
(ừ quỹ tiêu dùng xã hội. Latyng TNTTT phụ thuộc vào: mức 
của các khoản thu hằng tiền, khối lượng dịch vụ không phải 
trả tiễn và được ưu đãi, mức giá cả vật phẩm tiêu dùng và 
giá dịch vụ, mức triển thuê nhà, mức thuế phải nộp, Ở Việt 
Nam, TNTT của công nhân và viên chức bao gồm tiền 
lường cùng với tất cả các loại tiền thưởng cũng nh các 
khoản tiền lấy từ quỹ tiêu dùng xã hội để đáp ứng nhu cầu 
về giáo dục, y tế, bảo đảm xã hội, vv. 

Chỉ tiêu TNTT của dân cử phản ánh một cách đầy đủ nhất 
mức độ phúc lợi của nhân dân; đồng thời cũng phẩi tính đến 
những thành quá xã hội khác. như xoá đói giảm nghèo, tạo 
việc làm, vv. 

THU PHẦN (giữa thu), I. Tên tiết khí hậu (x. Tïế/) thứ 18 
trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng từ 23.9 đến 
8.1O hằng năm. 

2. Điểm TP là giao điểm giữa hoàng đạo và xích đạo khi 
Mặt Trời chuyển từ Bắc xuống Nam qua xích đạo. Ngày TP 
có ngàv dài hằng đềm, là ngày giữa mùa thu ở Việt Nam, 


THU QUAY ĐỒNG BỘ phương pháp thu hình và tiếng 
cùng một lúc lên phim. Khác với các phương pháp "play - 
back" (thu tiếng trước, thu hình sau) và lồng tiếng (thu hình 
trước, thu tiếng sau). Phương pháp TQĐB chỉ thực hiện 
được khi điều kiện trang âm ở nơi quay (trường quay) đầm 
bảo và máy quay phim có hộp cách âm để tiếng động bên 
ngoài cũng như tiếng máy quay không bị thu vào phim. 
Hiện nay, Việt Nam chưa đủ phương tiện kĩ thuật để áp 
dụng phương pháp này. 


THU QUỐC DOANH khoản thu ngân sách nhà nước do 
các xí nghiệp quốc doanh nộp. Về bản chất, khoản thu này 
tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay. Khát 
niệm này được sử dụng ở Việt Nam trong thời kì nền kinh tế 
được quản lí theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, hiện nay 
không sử dụng nữa. 

THU SỰ NGHIỆP khoản thu từ các đơn vị sự nghiệp. 
Trong nên kinh tế quốc dân có các hình thức hoạt động 
kinh tế, văn hoá không thực hiện hach toán kinh tế, đó là 
đơn vị sự nghiệp. Nguồn vốn để duy trì hoạt động của các 
đơn vị sự nghiệp chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp. 
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Nhưng các cơ sở hoạt động sự nghiệp có tạo ra các khoản 
thu nhập bằng Hiển như thu ở các trạm, trại nghiên cứu. thí 
nghiệm giống cây trồng, gia súc; thu về từ các hoạt động 
văn hoá, nghệ thuật, vv. Đế là khoản TSN, nó không có tính 
chất tích luỹ, nhưng có ý nghĩa giảm bớt khoản chỉ từ ngân 
sách nhà nước. 


THU THẬP DỮ LIỆU (A. data acquisiion; cø. thu nhập 
dữ liệu). việc m kiếm và thu pom đữ liệu từ nhiều nguồn 
phá! sinh khác nhau để tạo lập hoặc bổ sung các cơ sở dữ 
liệu trong máy tính. 


THU THẬP TRI THỨC (A. knowledge acquisition), 
việc tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp mì thức trong các hệ cơ 
sở trí thức để từ đó tiến hành các quá trình lập luận tự động 
trên máy tính. 


THÙ HÌNH hiện tượng một nguyên tế tổn tại ở một số 
dạng đơn chất khác nhau. Những dạng đơn chất khác nhau 
đó của một nguyên tố được gọ! là dạng TH. Tính TH có thể 
do sự khác nhau về số lượng nguyên tử trong phân tử [vd. 
oxi (O;) và ozon (On) là hai dạng TH của nguyên tố oxi], 
hoặc do sự khác nhau về cấu trúc của tỉnh thể (kim cương 
và than chì là hai dạng TH của nguyên tố cacbon; photpho 
trắng, photpho đó và photpho đen là ba dạng TH của 
nguyên rố photpho). Do có cấu tạo khác nhau. các dạng TH 
của một nguyên tố có tính chất khác nhau, nhất là tính chất 
vật lí. Ví dụ điển hình là tỉnh thể kim cương trong suối, rất 
cứng, cách điện và cách nhiệt. trong khi đó tỉnh thể than chì 
có màu đen xám, mềm, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. 


THỦ CÔNG NGHIỆP hình thức sản xuất sử dụng công 
cụ cầm tay. các phương pháp thủ công để tác động trực tiếp 
lên đối tượng lao động, Đặc trưng kĩ thuật của TCN là công 
cụ cầm tay thô sơ hoặc cải tiến. Trong lao động thủ công, 
con người làm cả chức năng phát lực, truyền lực và điểu 
khiển công cụ. Đặc điểm chủ yếu của TƠN: bao gồm nhiều 
ngành, nghề phong phú từ sản xuất đến dịch vụ sản xuất và 
đời sống, gấn chặt chẽ với sản xuât và tiêu đùng các 
nguyên liệu, tận dụng các phế liệu và đáp ứng các nhu cầu 
và thị hiếu tiêu dùng của địa phương; thường là quy mô nhỏ. 
linh hoạt, thuận tiện và tiết kiệm được chỉ phí quản lí; có 
khả năng huy động nhiều vốn tự có của gia đình đồng thời 
kết hợp được với vốn vay. Các loại hình sản xuất của TCN 
khá phong phú nhĩ TCN gia đình, TCN tiểu chủ, TCN hợp 
tác (tổ, đội hợp tác xã thủ còng nghiệp...). Cơ cấu sản 
xuất TCN gồm nhiều loại khác nhau: mộc, nể, cơ khí, xây 
dựng cơ bản, thủ công mĩ nghệ, dệt, may, giây, vận 
chuyển. Tính chất sản xuất TCN cũng có nhiều dạng: tự 
cung tự cấp, LỰ sản tự tiều; vừa tự cung tự cấp vừa sản 
xuất hàng hoá; sản xuất hàng hoá. TƠN Việt Nam có 
truyền thống sẵn xuất lâu đời với nhiều ngành nghề phong 
phú, gắn chặt với nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
phân bố rộng khắp các làng xã và mang tính chất địa 
phương rõ rệt; nhưng tuỳ theo điều kiện tự nhiên, kính tế 
khác nhau, trình độ phát triển cũng có khác nhau giữa các 
vùng. Việc bảo tổn và phát triển TCN truyền thống phải 
theo hướng công nphiệp hơá, hiện đại hoá mới có thể tăng 


THỦ TRƯỞNG T1 





được năng suất lao động, chất lượng sản phẩm lạo nên 
nhiều sân phẩm hàng hoá. 


THỦ DÂM thói quen gây khoái cảm tình dục bằng cách 
dùng tay mân mê, cọ xát vào bộ phận sinh dục; thường xảy 
ra ở nam vào tuổi dậy thì, khí các tuyến sinh dục bắt đâu 
hoạt động mạnh. Thường chấm đứt vào tuổi trưởng thành. Ở 
người lớn, TD có thể do cá nhân tự thực hiện (vì tâm lí tránh 
gần phụ nữ), hoặc do một người khác đồng giới thực hiện 
(một biểu hiện của loạn dâm đồng giới). 


THỦ DẦU MỘT tỉnh ở Đông Nam Bộ Việt Nam; từ 
976, hợp nhất với tỉnh Bình Phước thành tỉnh Sông Bé; từ 
6.11,(996, chia tỉnh Sông Bé thành 2 tính: Bình Phước, 
Bình Dương; nay thuộc tỉnh Rình Dương (x. B,mhh Dưỡng). 


THỦ DẦU MỘT thị xã tỉnh l¡ tỉnh Bình Dương. Diện tích 
88 km”. Gồm 6 phường (Phú Cường, Hiệp Thành, Chánh 
Nghĩa, Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Thọ), 6 xã (Phú Mỹ, Định 
Hòa, Tần Án, Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Chánh Mỹ). Dân 
số 158.000 (2003). Địa hình đồng bằng thểm tích tụ - xâm 
thực nằm bên bờ sông Sài Gòn. Trồng lúa, cầy ăn quả, mía, 
sắn, Chản nuôi: lợn, bò. Khu công nghiệp: cơ khí lắp rấp, 
vật liệu xây dựng, hóa chất, cơ điện, may mặc, sản xuất 
đường mía, chế biến thực phẩm. Dịch vụ thương mại, du 
lịch. Gốm sứ, mĩ nghệ sơn mài, mây tre đan xuất khẩu. Di 
tích lịch sử: Nhà tù Phú lợi. Thắng cảnh; chùa Hội Khánh. 
Giao thông: quốc lộ 13, tỉnh lộ 742, 744 chạy qua; đường 
thuỷ trên sông Sài Gòn. Trước đây, thị xã là tỉnh lị t†nh Thủ 
Dầu Một, từ 1926, là tỉnh lị tỉnh Sông Bé; từ 6.11.1996, là 
tỉnh lị tỉnh Bình Dương. 


THỦ ĐÔ thành phố đứng hàng đầu của một quốc gia, 
trung tâm của đất nước về chính trị, kinh tế - xã hội, khoa 
học - kĩ thuật. Nơi làm việc của chính phủ và các cơ quan 
trung ương. Ở nhiều nước, TĐ được co: là đơn vị hành chính 
có chế độ quản lí đặc biệt. 


THỦ ĐỨC quận ở phía đông bắc Thành phố Hễ Chí 
Minh. Diện tích 47,8 km”. Gẫm I2 phường (Linh Đồng, 
Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Linh Xuân, 
Linh Chiểu, Trường Thọ, Bình Chiểu, Linh Tây, Bình Thọ, 
Tam Bình, Linh Trung). Dân số 244.400 (2003). Địa hình 
đồng bằng. Sông Sài Gòn chảy qua phía tây huyện. Trồng 


. lứa, mía, lạc, thuốc lá, cây ăn quả. Chãn nuôi: lợn, gà, bò, 


cá. Khu công nghiệp: cở khí, vật liệu xây dựng, hóa chất, 
may mặc, chế biến thực phẩm, giấy. Dịch vụ thương mại, 
du lịch. Các trường đại học: Đại học Sư phạm KT thuật, Đại 
học Nông lâm, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
Danh lam thấng cảnh, du lịch: khu du lịch Suối Tiên, vườn 
cò Thủ Đức, công viên nước Sài Gòn. Giao thông: quốc lộ 
13, 1A, 50, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đây là 
Huyện thuộc tỉnh Gia Định, từ 1976, thuộc Thành phố Hồ 
Chí Minh; từ ó.1.1997, trở thành quận. 


THỦ MƯU người để xướng việc thực hiện tội phạm trong 
vụ án có đồng phạm. Thông thường. kẻ TM không chỉ là 
người để xướng mà còn là người tổ chức, chỉ huy việc thực 
hiện tội phạm. Xét về tính chất tham gia phạm tội thì TM là 
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người nguy biểm nhất, vì thế cần phải bị xử phạt nghiêm 
khắc nhất theo quy định của pháp luật. Khi quyết định hình 
phạt, phải xét đến tính chất đổng phạm, tính chất và mức độ 
tham gia phạm tội của từng người đổng phạm (điều 20, Bộ 
luật hình sự Việt Nam). 


THỦ NGỮ ngôn ngữ bằng tay, một hình thức ngôn ngữ 
của những người điếc - câm. Trong TN, môi chữ cái, mỗi 
dấu, số, vv. được biểu thị bằng một kí hiệu hợp bởi vị trí và 
vận động của các ngón tay, vì vậy, TN còn gọi là chữ cái 
ngốn tay. Khi cần giao tiếp thì ghép các kí hiệu ngón tay lại 
theo quy tắc chữ viết. 

THỦ PHAM người trực tiếp thực hiện tội phạm. Trong 
những vụ án có đồng phạm, TP chính là người thực hành. 
Hành vì của TP trực tiếp gây ra hậu quả nguy hại cho khách 
thể được I.uật hình sự bảo vệ. 

Trong đồng phạm, xét tính chất và mức độ tham gia phạm 
tội của từng người thì TP là người nguy hiểm sau người tổ 
chức, vì vậy cần phải bị xử phạt thích đáng. 


THỦ PHÁO lượng nỗ nhỏ ném tay dùng trong đánh gần, 
có hoặc không có vỏ kim loại mồng, tác động chủ yếu bằng 
thuốc nỗ. TP chế sẵn chứa 0,! - 0,3 kg thuốc nổ, có vỏ bọc 
kim loại mỏng, có cơ cău gây nể và giữ chậm tướng tự như 
lựu đạn. Trong đánh gần, có thể tự làm TP bằng cách tăng 
thêm thuốc nổ bó chặt quanh một quả lựu đạn. 


THỦ PHÁP cách thức, giải pháp xử lí một vấn đề về 
nghệ thuật hoặc kĩ thuật. 


THỦ PHỦ đô thị có vai trò quan trọng nhất trong một 
vùng (có ý nghĩa hành chính và kinh tế xã hội cao nhất 
hoặc có quy mồ lớn nhất). 


THỦ QUY người có nhiệm vụ thực hiện các nghiệp vụ 
thu, chỉ và bảo quản quỹ tuền mặt của cơ quan, doanh 
nghiệp và tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Phải chịu trách 
nhiệm vật chất về nến và các bảo vật giá trị như tiền được 
giao cho quần lí. Kho bạc nhà nước thường được coi là "thủ 
quỹ của chính phủ", 


THỦ THUẬT XÊZA (Ph. césarienne), x. Mể lấy thai. 


THỦ THỪA huyện thuộc tỉnh Long An. Diện tích 299,1 km). 
lỗm 1 thị trấn (Thủ Thờn - huyện l), 12 xã (Long Thạnh, 
Lang Thuận, Mỹ Lạc, Mỹ Thạnh, Mỹ An, Mỹ Phú, Tần 
Thành, Nhị Thành, Rình An, Bình Thạnh, long Thành, Tàn 
Lập). Dân số 89.100 (2003), gồm các đân tộc: Khơ Me, Hoa, 
Kinh. Tôn giáo: Cao Đài, Thiên Chúa. Địi hình đồng bằng 
tích tụ gian sông. Sông Vàm Cỏ Tây chảy qua. Trồng lúa, 
mía, đừa, cây ăn quả. Chăn nuôi: lợn, cá. Chế biến nông 
sản. Cơ khí sửa chữa. Giao thông: đường thuỷ trên sồng 
Vàm Cỏ Tây; quốc lộ 1A, 62 chạy qua. Huyện có tên từ lâu, 
từ 11.3.1972, hợp nhất với huyện Bến Lức thành huyện Bến 
Thủ; từ 14.1.1983, chia huyện Bến Thủ trở lại 2 huyện cũ. 


THỦ TRƯỞNG người đứng đầu (chỉ huy hay quản lí) đơn 
vị quân đội hay cơ quan hành chính; chức danh do TT cơ quan 
hành chính cấp trên trực tiếp bổ nhiệm: chịu trách nhiệm 
quản lí nhà nước về lĩnh vực, ngành mình được phân định 
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ˆÏ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỂU TRA 


thẩm quyền phụ trách. TT cơ quan hành chính có quyển ban 
hành hoặc kiểm tra việc thi hành các văn bản pháp quy theo 
luật định, kiểm tra việc thực biện các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước ở các tổ chức trực thuộc, các địa 
phương và cơ sở thuộc hệ thống ngành quản lí. 

TT cơ quan hành chính chịu sự giám sát của cán bộ, công 
chức trong cơ quan và chịu sự quản lí, lãnh đạo của cấp trên. 
TT cơ quan hành chính ở các ngành, các cấp phải thường 
xuyên giám sát, kiểm tra, theo dõi hoạt động và đánh giá kết 
quả công tác của cán bộ, công chức dưới quyển; kịp thời 
biểu dương khcn thưởng những cán bộ, công chức thực thi 
tốt nhiệm vụ được giao; nốn nắn và xử lí nghiềm mỉnh 
những người gây phiển hà, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm 
trong khi siải quyết công việc của công dân và Iổ chức. 

Trong lực lượng vũ trang, thường được dùng khi xưng hồ, 
chỉ người có cấp bậc quân hàm, chức vụ cao hơn đối với 
người đang nói (viết), 


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIÊU TRA người chịu trách 
nhiệm tổ chức và chỉ đạo mọi hoạt động điều tra của cd 
quan điều tra theo quy định của Bộ luật tế tụng hình sự và 
Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự. Điều 34, Bộ luật tố tụng 
hình sự năm 2003 quy định, TTCQĐT có nhiệm vụ và 
quyền hạn: trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các hoạt động của 
cơ quan điều tra; quyết định phân công phó thủ trưởng cơ 
quan điều tra, điều tra viên trong việc điều tra vụ án hình 
sự; kiểm tra các hoạt động điều tra của phó thủ trưởng cơ 
quan điều tra và điều tra viên; quyết định thay đổi hoặc hủy 
bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của phó 
thủ trưởng cơ quan điều tra và điều tra viên; quyết định thay 
đổi điểu tra viên; giải quyết khiếu nại, tế cáo thuộc thẩm 
quyền của cơ quan điều tra. Khi thực hiện việc điều tra vụ 
án hình sự, TTCQĐT có quyền: ra quyết định khởi tố vụ ấn, 
khởi tố hị can; quyết định không khởi tố vụ án; quyết định 
nhập hoặc tách vụ án; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc 
huỷ Bỏ các biện pháp ngăn chặn; quyết định truy nã bị can, 
khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, xử lí vật chứng; 
quyết định trưng cầu giám định, khai quật từ thi, kết luận 
điều tra vụ án; quyết định tạm đình chỉ điểu ta, đình chỉ 
điểu tra, phục hồi điểu tra; trực tiếp tiến hành các biện pháp 
điều tra; cấp, thu hỗi giấy chứng nhận người bào chữa; ra 
các quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng khác 
thuộc thẩm quyển của cơ quan điều tra. Khi cần thiết, 
TTCQPT có thể ủy nhiệm cho phó thủ trưởng cơ quan điều 
tra thực hiện các quyền hạn của mình. Xt. Cơ quan điều tra. 


THỦ TỤC (0iêu chuẩn hoá), cách thức đã định để thực hiện 
một hoạt động. Trong nhiều trường hợp, TT thường được trình 
bày đưới dạng văn bản (vd. các TT của một hệ chất lượng), 
TT dạng văn bản thường bao gồm những mục đích và phạm 
vi của hoạt động, điểu gì cần phải làm, ai làm; làm khi nào, ở 
đầu và như thế nào; nguyên vật liệu, thiết bị, tài liệu gì được 
sử dụng; hoạt động được kiểm soát là lập hồ sơ như thế nào. 


THỦ TỤC (/ữ+, A. procedure), I, TT đồng nghĩa với chương 
trình con thường được sử dụng cho các ngôn ngữ lập ưình 
cấp cao. 
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2. Tập hợp các phương thức được thiết lập để giải một bài 
toán cho trước hay thực hiện một ứng dụng đặc biệt. 

3. Tập hợp các quy tắc cho phép thực hiện một chức năng 
xác định: phục hồi, kiểm tra sai, thâm nhập, vv. 


THỦ TỤC ĐO tập hợp các thao tắc được mô tâ chỉ tiết để 
thực hiện phép đo cụ thể theo một phương pháp đã cho. 
TT thường được phì trong một tài liệu; chính tài liệu này 
được gọi là “TTĐ" (hoặc phương pháp đo) và thông thường 
là đủ chi tiết để người thao tác có thể tiến hành phép đo 
không cần thêm thông tin khác. 


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI cách thức, trình 
tự do pháp luật quy định mà người có thẩm quyền phải thực 
hiện khi giải quyết khiếu nại. Theo quy định của Luật khiếu 
nại, tố cáo, TTGQKN bao gồm: thủ tục liếp nhận, thụ lí để 
giải quyết khiếu nại; thủ tục tiến hành thu thập, thẩm ưa, 
xác minh chứng cứ; thủ tục ra quyết định giải quyết khiếu 
nại; thủ tục ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết 
định hành chính bị khiếu nại trong trường hợp xét thấy việc 
thi hành quyết định đó gây hậu quả khó khắc phục; thủ tục 
lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, ra quyết định giải quyết 
khiếu nại; thủ tục thì hành quyết định giải quyết khiếu nại 
đã có hiệu lực pháp luật và một số thủ tục khác. 


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỔ CÁO cách thức, trình tự 
do pháp luật quy định mà người có thấm quyền phải thực 
hiện khi giải quyết tố cáo. Theo quy định của Luật khiếu 
nại, tố cáo, TTGQTC bao gẳm: thủ tục tiếp nhận, phân loa, 
xử lí đơn tố cáo; thủ tục ra quyết định thẩm tra, xác minh; 
thủ tục tiến hành thu thập, thẩm tra, xác minh chứng cứ; thủ 
tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp; bảo vệ an toàn người 
và bí mật cho người tố cáo; lập hồ sơ giải quyết tố cáo, vv. 
Vd. điểu 66, Luật khiếu nại, tố cáo quy định: "chậm nhất là 
10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tŠ chức, cá 
nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lf để giả¡ quyết; trong trường 
hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì 
phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết 
và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu. Trong trường 
hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo 
phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm áp dụng biện 
pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vị phạm pháp luật; áp dụng 
biện pháp cần thiết để bảo đầm an toàn cho người tố cáo 
khi họ yêu cầu". 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH pháp luật hành chính gồm có 
những quy phạm quy định tổ chức, quyền hạn, nhiệm vu các 
cơ quan nhà nước và quyền, nghĩa vụ của công dân và tổ 
chức xã hội trong lĩnh vực quần lí hành chính nhà nước. 
Những quy phạm ấy hợp thành luật hành chính về nội dung. 
Bên cạnh những quy phạm đó, còn có nhiều quy phạm quy 
định những trình tự, hình thức trong Việc giải quyết những 
yêu cầu của công dân đối với cơ quan hành chính nhà nước 
hoặc những yêu cầu trong nội bộ cơ quan hành chính nhà 
nước. TTHC rất đa dạng, nhưng có thể phân thành 2 loại cở 
bản: !) Những thủ tục tiến hành những công việc thuộc 
quan hệ nội bộ các cd quan nhà nước. 2) Những thủ tục tiến 
hành những công việc thuộc quan hệ của cơ quan nhà nước 














đối với công dân và các tô chức xã hội. Mỗi loại thủ tục bao 
gồm nhiều thủ tục riêng áp dụng trong từng loại việc, từng 
lĩnh vực quản lí. TTHC trong quan hệ với công đân gồm cố 
2 loại quan trọng: a) TTHC trong việc các cơ quan nhà nước 
xét, giải quyết những quyển chủ quan hợp pháp cÖa công 
đân, trong việc công, dân kiện một cơ quan nhà nước. b) 
TTHC trong việc các cơ quan có thẩm quyển xét vấn dể 
trách nhiệm hành chính và xử phạt các vi phạm của công 
dân. Còn gọi là thủ tục xử lí vi phạm hành chính, hoặc tố 
Lụng hành chính. 


THỦ TƯỚNG chức danh người đứng đầu chính phủ ở 
nhiều nước trên thế giới. TT Chính phủ nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là đại biểu Quốc hội, do Quốc hội 
bầu ra. TT Chính phủ chịu rách nhiệm trước Quốc hội và 
phải báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và chủ tịch nước. 

Thco điều ! l4, 115, Hiến pháp (1992), TT Chính phủ có 
những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: [) lãnh đạo công 
tấc của Chính phủ. các thành viên Chính phủ, ủy ban nhân 
dân các cấp; chủ toa các phiên họp của Chính phủ; 2) Đề 
nghí Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ cấc bộ và các cơ quan 
ngang bộ; trình Quốc hội phê chuẩn để nghị về việc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng, 
các thành viên khác của Chính phủ, 3) Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức các thứ trưỡng và chức vụ tưởng đương; 
phê chuẩn việc bầu cử, miễn nhiệm, điều động, cách chức 
chủ tịch, các phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; 4) Đình chỉ việc thi hành hoặc hãi bỏ 
những quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng, các thành 
viên khác của Chính phủ, quyết định, chỉ thì của ủy ban 
nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và các văn bản 
của các cở quan nhà nước cấp trên; 5) Đình chỉ việc thí 
hành những nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và các 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đồng thời để nghị 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bã: bỏ; 6) Thực hiện chế độ 
báo cáo trước nhân đân qua cấc phương tiện thông tin đại 
chúng về những vấn để quan trọng mà Chính phủ phải 
giả quyết, 

Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của Uỳ ban Thường vụ Quốc hội, 
lệnh và quyết định của chủ tịch nước, Chính phù ra nghị 
quyết, nghị định, TT Chính phủ ra quyết định, chỉ thị và 
kiểm tra việc thi hành các văn bản đó. Những vấn để quan 
trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì TT Chính phủ 
phải đưa ra Chính phủ thảo luận tập thể và quyết định theo 
đa số. Luật tổ chức Chính phủ (2001) nêu các quy định cụ 
thể về nhiệm vụ, quyển hạn, chế độ làm việc và quan hệ 
công tác của TT Chính phủ với Chính phủ và các cơ quan 
hữu quan. 


THỦ (Mammzlia), lớp động vật có vú, có tổ chức cơ thể 


cao nhất trong giới động vật, được thể hiện: sự phát triển 
cao của hệ thần kinh (cấu trúc vỏ não, van não mới) đảm 


THÚ ĂN THỊT T1 


bảo thích ứng nhạy bén với môi trường sống phức tạp: thân 
nhiệt cao và ổn định (nhiệt độ cơ thể 36 - 37C); có cơ 
hoành ngăn cách xoang ngực và xoang bụng để bảo vệ các 
nội quan và hô hấp; để con và nuôi con bằng sữa. Da T có 
chức năng chống chịu sự xâm nhập của vi khuẩn, tham gia 
bài tiết, điều hoà thân nhiệt và dự trữ năng lượng; đa còn có 
sản phẩm sừng, lông, ria mép, trâm cứng (nhím, don), vậy 
sừng (tê tê) hoặc móng puốc (trâu, bò, ngựa, vv.). Xương 
chi phân hoá thích nghi với mồi trường sông đa dạng, từ câu 
tạo xương chỉ 5 ngón điển hình (T ăn thịt, Khi hẳn, người), 
đến các loài thú móng guốc có số lượng ngón tiêu im còn 
4, 3 hoặc | như hươu, nai, tê giác, ngưa. T có thính giác rất 
phát triển, có thể nghe được tần số dao động từ 16 Hz đến 
20.000 Hz; vả, chó có thể nghe được âm thanh có tẫn số 


_ 25.000 Hz, đơi có thể nghe sóng siều âm 98.000 Hz. Khứu 


giác giúp T tìm kiếm mổi, phân biệt giới lính, phát hiện kẻ 
thù... Các hệ hô hấp, sinh đục, tiêu hoá phát triển đẩy đủ. 
Trọng lượng cơ thể biến động rất lớn, có loài như dơi muối 
chỉ nặng !5 g, có loài nặng 6.000 - 7.00Ô kg như voi Châu 
Phi hoặc nặng đến !5O tấn như cá voi xanh. Hiện nay, đã 
biết được khoảng 4 nghìn loài, 1.200 chỉ. Ở Việt Nam, có 
275 loài và phần loài, 14 chị. Tuỳ thco lối sống mà người ta 
chia ra các nhóm T: nhóm chủ yếu kiếm ăn trên mặt đất, đi 
bằng bốn chỉ như trâu, bò, hổ, báo; nhóm thích ứng với bay 
lượn như dơi; nhóm bơi lội trong nước nhờ cấu to bàn chân 
theo kiểu mái chèo như cá voi, cá hco. Tổ tiên các loài T 
xuất hiện cách đây L80 triệu năm từ những loài bồ sát cổ 
(các di tích đã tìm được ở Nam Phi, Trung Quốc và một số 
nước khác). T có vai trò rất quan trọng trong đời sống của 
con người. Nhiều loài T là nguồn thức ăn cho người (hươu, 
nai...), nguồn dược liệu quý (mật gấu, xương hổ); đa, lông 
dùng làm hàng mĩ nghệ quý, lông làm len, đạ...: nguồn sức 
kéo quan trọng ở nhiều nước. Nhiều loài T đã được con 
người thuần hoá, phục vụ cho đời sống như lợn, trâu, bò, 
ngựa; đối tượng phục vụ văn hoá khoa học. Các loài T rừng 
ở nhiều nước đã bị khai thác quá mức nên số lượng giảm 
đáng kể và trở nên quý hiểm (voi, hỗ, tê giác...), cần có 
biện pháp bảo vệ thích hợp. Ở Việt Nam, đã ghi nhận 
83 loài T quý, hiếm, đặc hữu cần có biện pháp bảo vệ khẩn 
cấp. Xt. Khi hầu, Vai. 


THÚ ĂN THỊT (Carnitord), bộ động Vật có vú ăn thịt 
(chó sói, chó nhà, mèo, rái cá, hỗ, báo, cáo...), gềm các loài 
thú có cấu tạo cơ thể thích nghi với tập tính chạy nhảy 
nhanh, rình vô, bắt môi. Bộ răng cấu tạo kiểu cấn và xé 
mồi; răng nanh lớn, dài và nhọn dùng giết môi; hai đôi răng 
trước hàm dùng cất; răng hàm khoẻ, dẹp bên có mấu nhọn, 
hàm dưới có mấu hình trụ ngang và chỉ cử động lèn xuống 
để nghiên. Các vuốt chân rất phát triển, ở một số có thể rụt 
vào (mèo). TẮT thường khôn ngoan, có giác quan tinh 
nhạy. Thị giác và thính giác rất phát triển (vd. chó có thể 
nghe được âm thanh có tần số 25,000 Hz). Ấn chủ yếu là 
thịt sống, một số loài ăn tạp (gấu), đặc biệt gấu trúc chỉ ăn 
thực vật. Sản mỗi chủ yếu vào ban đêm, TẮT có khoảng 
250 loài, 100 chỉ (giống), 7 họ. Phân bố khắp thế giới (trừ 
lục địa Úc). Ở Việt Nam, có 36 loài, 24 chỉ, 5 họ, trong đó 
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có 22 loài được xếp vào nhóm thú quý hiểm. TẮT có vai trồ 
quan trọng trong điều chỉnh cân bằng hệ sinh thái nhiễu 
loài. Một số loài có ích cho sản xuất nông, lâm nghiệp như 
mèo, mèo rừng, mèo gấm, lửng chó, cầy gẩm, cầy giông 
(mỗi ngày liêu diệt l - 2 con chuột hoặc giết một số côn 
trùng gây hại). Các loài cầy mực, cẩy vần, cầy hương cho 
xạ - vật liệu quý dùng sẵn xuất hương liệu cao cấp. Do khai 
thác không hợp lí nên số lượng nhiều loài TÁT giảm sút 
đến mức báo động, một số trổ nên rất hiếm (vd. hổ). Cần có 
biện pháp bảo vệ và tiến hành gây nuôi. 


THÚ BẬC CAO (Euhzria, tk. thú có nhau), phân lớp 
thú, gồm các loài thú hiện sông, có những đặc điểm tiến 
hoá nhất, trong đó có cả người. TBC có não bộ phát triển và 
rất phức tạp. Phôi phát triển trong tử cung và được mẹ nuôi 
dưỡng qua nhau, Thời gian chửa dài, Con non bú sữa mẹ. 
Nhóm động vật này có sự phân hoá thích nghi lớn ở các môi 
trường sông. Có các hộ: Ngón chăn (ArtiÁactyla), Ăn thịt 
(Carnivora), CÁ voi (Cetaecea), Dơi (Chiroptera), Ăn sâu bọ 
(msectivora), Thỏ (lagomorpha), Ngón lẻ (Periscodaetwla), 
Khỉ hầu (Priwuizs; (k. Linh trưởng), Voj (Proboscidsa), 
Găm nhẵm (Rodlenti¿) và Thú (Marmmmudia). 


THÚ BẬC THẤTP (Me(atheria), lớp động vật có vú, để 
con, bắt nguồn từ Thú răng ống (Pørmtothøria). Cơ thể đài 
4 - 160 cm. Thú cái phân lớn có ti chứa con, bên trong túi 
có các tuyến sữa (vú) mở. Hệ thống răng đặc biệt, thay răng 
không hoàn toàn (chỉ thay một rằng tiền hàm). Não kém 
phát triển. Không tạo nhau (thai). Thời gian chửa từ 12,5 
đến 42 ngày, con non sinh ra rất yếu (đài Ø,5 - 3 cm), phần 
lớn phát triển trong túi tới 250 ngày. Gỗm một bộ: Có túi 
Marvupialia VỚI các họ Dilølphulue, [Xigyuriudde, NotorycHdae, 
Cuenolestidae, Peramelidae. Phân bố chính ở Châu Đại 
Dương, Taxmania (Tasmania), Niu Ghinê, một số ở quân 
đảo Nam, Trung và Bắc Mi, Niu Zilân. 


THÚ BIỂN các loài động vật có vú sống ở biển. Phân bế 
ở hầu hết các đại dương trên thế giới, có khoảng I0O loài. 
Có thể sống tới độ sân đến hơn 1.000 m. Đặc điểm nổi bật 
nhất của T là có máu nóng và có cơ chế điều chỉnh thân 
nhiệt rất hoàn hảo. Chí trước tương ứng với chỉ trước của 
động vật có vú trên cạn, xương gồm 4 hoặc 5 ngón, nhưng 
ngón giữa thường có nhiều đốt hơn và đốt xương đài hơn. 
Cấu tạo hệ cơ cũng gần giống với động vật có vú trên cạn, 
nhưng cơ chứa nhiều sắc tố mioglobin hơn, nên thịt thường 
có màu nâu đỗ sẫm. Một đặc điểm nổi bật của TP là trung 
tâm hô hấp có khả năng chịu được nông độ khí cacbonic 
cao. Hệ thống tuần hoàn cũng sẵn giống như ở thú trên cạn. 
TR gồm: cá voi, cá he (heo), cá nhà táng, hải cẩu, sư tử 
biển. Ở Việt Nam có 16 loài TB, chủ yếu là các loài thuộc 
họ Cá he (Delphidae và Đøiphimd2e) và Cả nhà táng 
(Physeteridae);, cá voi thuộc họ Cá voi (Balaenopteridlae) và 
Cá cúi thuộc họ Dugonogid2e (rất ít gặp). Thuộc các họ Cá 
he ở biển Việt Nam có 3 loài: 

I. Cá he mõm ngắn (12penodelphis hovei) thuộc họ 
Đelphidae. Phân bố chủ yếu ở vùng nước có độ sâu lớn, xa 
bờ của vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới Thái Bình Dương 
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và Đại Tây Dương, Ở Việt Nam chÝ gặp ở vùng biển khơi 
xa bờ Miễn Trung. Đặc điểm nổi bật: mõm ngắn, hàm trên 
và mép hàm dưới màu sẵẫm, có đường màu sâm kéo dài từ 
mỗõm tới vÂy ngực. Lưng màu xanh xám, vây hứng nhỏ hơn 
so với kích thước thân. Bụng và cổ màu trắng đục, phớt 
hồng. Cá mới sinh nặng khoảng l9 kg, trưởng thành đạt 
khoảng 1ó0 - 210 kg. Thức ăn chính là cá, mực và tôm, 


2. Cá he sọc (Srenella coeruleoalbus) thuộc họ Cá he 
(Delphinidazø). Phân bố ở vùng biển khơi hoặc nước sâu của 
vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới Thái Bình Dương và 
Đại Tây Dương. Mõm sẫm màu, có khoang sẫm mầu quanh 
mất. Trán hơi thoải và có đải phần cách giữa trần và mồm. 
Có 1 - 2 dải màu thẫm giữa mắt và vây ngực. Sau mắt có l 
đãi màu thầm, mảnh. Vây lưng ở p1ữa thấm màu. Lưng màu 
nâu hoặc xám, bụng màu trắng hoặc hơi hổng. Cá trưởng 
thành nặng 90 - 150 kg, chiều dài có thể đạt tới 2,6 m. Thức 
ăn chủ yếu là cá, mực ðng và tôm. 

3. Cá he đếm (Sen¿llq (d1enuata), thuộc họ Cá he 
(Delphinidae). Phân bố rộng ở vùng biển nhiệt đới và cả ở 
vùng biển cận nhiệt đới, nơi nhiệt độ nước biển trên 25°C, 
thường xuất hiện ven các đảo. Mõm dài, hẹp, đầu mồm 
màu trắng. Hàm trên màu sẵm, có dải sẫm màu chạy dài tới 
mắt và đải sâm màu giữa hàm dưới tới vây ngực. Vâầy neực 
nhỏ, cả hai phía đều sẵm màu. Có nhiều chấm sáng màu 
trên các vùng thẩm màn của thân cá. Bụng màu hơi xám. 
Cá trưởng thành nặng 90 - I15 kẹp. Thức ăn chủ yếu là cá, 
mực ống và tôm. Là loài hiếu động, nhiều khi nhấy rât cao 
khỏi mặt nước. 


THÚ CÓ HUYỆT (Prø/otheria, tk. thú đơn huyệt, phân 
lớp gồm các loài thú nguyên thuỷ nhất, là nhóm động vật có 
vú duy nhất đẻ trứng. Sau khi nở, con non được giữ trong túi 
da ở bụng và được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ do tuyến vú 
nguyên thuỷ không núm tiết ra. Thân nhiệt thấp, chưa ổn 
định, chỉ có một lỗ huyệt chung, đại vai cấu tạo nguyên 
thuỷ giống với bò sát. Não, tìm, cơ hoành và lông là các đặc 
trưng của động vật cỏ vú. Sống ở nước, chân có màng bơi, 
mỏ để mò bắt các động vật không xương sống làm thức ăn. 
Còn một số đại diện: Thú mỏ vịt (Ornithorhynchus), Thú 
mỏ chim (T4chyglosus), Thú mô chim nguyễn thuỷ 
(Zaglossue). Phân bế ở lục địa Úc, Taxmania (Tasmania). 
XI. Thú bậc cao; Thú bậc thấp. 


THÚ CÓ NHAU (Placentalia), x. Thú bậc cao. 
THÚ CÓ TÚI x. Thư bậc thấp. 


THÚ ĐƠN HUYỆT (Prø(orheria. Monotremata), x. Thú 
có huyệt. 


THÚ MÓNG CHẮN (Ariodactyla), x. Ngón chẩn. 
THÚ MÓNG LẺ (Perissodactyla), x. Ngón lẻ. 
THÚ RĂNG BA MẤU (7riuberculata), x. Thú răng ống. 


THÚ RĂNG ỐNG (Pamtofheria; tk. thú rầng ba mấu), 
lớp thú đã tuyệt chủng, xuất hiện từ hạ Iura đến thượng 
Bạch phấn ở lục địa Á - Âu, Bắc Mĩ và Châu Phí. Có 4 họ, 
25 chì, hơn 30 loài, Chỉ tìm thấy các mẫu hàm và răng, kích 


thước chỉ bằng con chuột, Qua cấu tạo răng có thể phán 
đoán là chúng ăn cõn trùng, chim, trứng, hoa quả. Từ nhóm 
thú này, vào Bạch phấn phát triển thành Thú có túi và Thú 
có nhau, 


THÚ TỘI tự nhận tội lỗi của mình đã øâầy ra. Trong Tĩnh 
vực hình sự, TT có thể là tự thú, có thể là thật thà khai báo 
những điều mà trước đỏ vẫn giấu giếm khi được cảm hoá 
chính trí trong quá trình thấm vấn. Trong lĩnh vực tôn giáo, 
con chiên xưng tội trước linh mục cũng được gọi là TT. 


THÚ VY Iĩnh vực khoa học kĩ thuật ứng dụng vào việc 
phòng và rrị bệnh, giữ vệ sinh và báo vệ vật nuôi, phòng 
chống các bệnh địch, bảo vệ sức khoẻ của người chăn nuôi, 
ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, 
kiểm tra vệ sinh thực phẩm nguồn động vật nhự thức ãn chế 
biến, thịt, sữa, cá... để đưa ra thị trường những sản phẩm 
chăn nuôi sạch có chất lượng cuo, giải quyết những yêu cầu 
vệ sinh TY bảo vệ môi trường. Kiến thức cổ nhất về điều trị 
bệnh động vật có từ khoảng 4000 năm tCn. Khoa học TY 
lên quan chặt chẽ đến sự phát triển của y học, sinh học, 
hoá học, vật lí, toán học, tin học và nhiều môn khoa học 
khác. Ở Việt Nam, những kiến thức về phòng và trị bệnh 
cho vật nuôi đã có từ rất lâu đồi trong kinh nghiệm nhần 
đân, đúc kết trong ca đao, tục ngữ và một số tài liệu như 
“Nam mã kinh” (sách đạy chữa bệnh cho trâu, bò, neựa). 
Trong tài liệu y được học cổ của Tuệ Tĩnh, Lăn Ông, Phan 
Phù Tiên... cũng có những phân nói về bệnh súc vật. Những 
nghiên cứu theo phương pháp khoa học Tây y đầu Hên về 
các bệnh truyền nhiễm và kí sinh trùng ở vật nuôi được bắt 
đầu từ thế kỉ 20, Đến nay, ngành TY Việt Nam được tổ 
chức theo hệ thống ngành từ trung ương tới cơ sở về mặt 
quản lí Nhà nước và có hệ thống nghiên cứu khoa hợc công 
nghệ và tổ chức địch vụ tương đối đâ y đủ về các bệnh chính 
có hại cho vật nuôi, tạo được những phương tiện phòng trị 
bệnh có hiệu quả. 

THỤ ĐỘNG HOÁ (thường gọi: thụ động hoá kim loạn), 
x. Thụ động hoá kim loại. 


THỤ ĐỘNG HOÁ KIM LOẠI (cg. bảo vệ anôt, thụ 
động hoá), một biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn 
nhờ giảm tốc độ ăn mòn. Mặt kim loại được phủ một màng 
mỏng oxit hoặc hiđroxit kim loại rất sít (cũng có thể do hấp 
phụ mạnh tạo một lớp màng oxi phân tử hoặc ion thụ động) 
do đó giảm quá trình hơà tan anôt. TĐHKL bằng phương 
pháp hoá học (cho kim loại tác dụng với chất oxi hoá trong 
điều kiện xác định) hoặc bằng phương pháp điện hoá (phản 
ứng oxí hoá khử với kim loại dùng làm điện cực). 


THỤ HÌNH việc thí hành bản án phạt tờ giam đã có hiệu 
lực pháp luật của toà án từ phía người bị kết án tại trại 
glam. Theo quy định của điều 256, Bộ luật tố tụng hình sự 
Việt Nam năm 2003, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án 
có hiệu lực pháo luật, chánh án toà án đã xử sơ thẩm hoặc 
chánh ấn toà án được uỷ thác ra quyết định thị hành án phạt 
tù. Việc TH được thực hiện theo quyết định thị hành án phạt 
tù đó. Trong trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại 
ngoại thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận quyết định, 
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người bị kết án phải có mặt ở cơ quan có trách nhiệm thí 
hành án để đi TH. Trong trường hợp người bị kết án phạt tò 
đang tại ngoại mà bỏ trốn, thì chánh án toà án đã ra quyết 
định thí hành án yêu cầu cơ quan công an cùng cấp ra quyết 
định truy nã. Thời hạn TH là thời hạn tù đo toà án quyết 
định trong bản án được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam, 
thời gian được xét giảm chấp hành hình phạt, ngoài trường 
hợp đại xá hoặc đặc xá. 


THỤ LÍ VỤ ÁN HÌNH SỰ tiếp nhận để tiến hành điều 
tra (thụ )í điều tra), xem xét việc Iruy tế hoặc xẻ! xử (thụ lí 
xét xử) một vụ ấn hình sự. Việc thụ lí vụ án để điều tra 
được tiến hành sau khi có quyết định khởi tố của cơ quan có 
thẩm quyên. Nếu viện kiểm sát khởi tố vụ án thì trong thời 
hạn 24 giờ, quyết định khởi tế phải được gửi đến cơ quan 
điều tra để tiến hãnh điều tra. Quyết định khởi tố của đơn vị 
bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lầm cùng với hồ sơ được 
chuyển cho cơ quan điều tra trong thời hạn 7 ngày kể từ 
ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Khi có đầy đủ chứng cứ 
để xác định có tội phạm, cơ quan điêu tra làm bản kết luận 
điều tra và để nghị truy tố. Bản kết luận điều tra, để nghị 
truy tố cùng hồ sơ vụ án được gửi đến viện kiểm sát cùng 
cấp để xem xét và quyết định theo thẩm quyền. Việc thụ lí 
vụ ấn để xét xử sơ thẩm được tiến hành sau khi có quyết 
định truy tố của viện kiểm sát và để xét xử phúc thẩm nếu 
có kháng cáo, kháng nghị đối với bản án sơ thẩm. Trong 
thời hạn 3 ngày kể từ khi ra quyết định, viện kiểm sát gửi 
hồ sơ vụ án cùng tang vật và quyết định truy tố đến toà án. 
Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng 
nghị, toà Án cẤp sở thẩm gửi hỗ sơ vụ án và kháng cáo, 
kháng nghị cho toà án cấp phúc thẩm. 


THỤ MỘC THỜI GIAN phương pháp khảo sát định 
tuổi cây gồ đang sống hay hoá thạch bằng cách đếm số 
vòng trên lát cắt ngang của thân cây. Thuật ngữ này hiện 
nay ít dùng. 


THỤ PHẤN hiện tượng chuyển phấn từ bao phấn đến 
noãn. Nếu có khả năng TP (phấn đúng loại) thì hạt phấn 
nảy mâm, tạo ra ống phấn, phát triển xuống dưới vòi nhuy 
đưa nhân phấn đến noăn. Thực vật có thể tự TP (lúa, đại 
mạch) đảm bảo cho hạt hình thành ngay cả khi không có 
mặt những cây khác cùng loài. Tuy vậy, tự TP dẫn đến 
đồng hợp tử hoá và tạo ra cây kém thích nghi nên ở nhiều 
thực vật cố cơ chế tăng cường TP chéo nhờ gió, nhờ côn 
trùng. Trong các loài cồn trùng thì ong mật được coi là 
chuyên môn hoá nhất, vì bản thân ong mật chỉ có thể sinh 
tổn, phát triển bằng mật và phấn hoa. Có nhiều loài cây như 
hướng dương, cam, quýt, táo, cải dầu ... nếu không có ong 
mật TP thì không có năng suất cao. Ở nhiều nước trên thế 
giổi, người làm nông nghiệp phải thuê ong đến TP cho cây 
trồng trong trang trại, đổng ruộng của mình và có những 
người nuôi ong chủ yếu thu lợi bằng cho ong đi TP thuê, 


THỤ PHẤN BỔ KHUYẾT thụ phấn nhân tạo bổ sung 
nhằm đảm bảo cho việc thụ phấn được đầy đủ. Ở những cây 
trồng thụ phấn chéo, TPBK làm tăng tỉ lệ thụ phấn, thụ tỉnh, 
giảm hạt lép, nâng cao nàng suất hạt. Thực hiện bằng cách 
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đưa phân trực tiếp từ hoa đực (cây đực) sang hoa cái (cây 
hướng dương), hoặc rung cây đực cho phấn bay ra, làm tăng 
nông độ phấn trong không khí vào thời gian hoa nở rộ (ngô, 
lúa mạch đen). 


THỤ PHẤN MỬ hiên tượng bao hoa mở ra, giúp cho sự 
thụ phấn có thể xảy ra dễ dàng, Xt. Thự phấn ngậm; Thụ 
phấn nhờ gió; Thụ phấn nhờ côn trùng. 


THỤ PHẤN NGẬM kiểu tự thụ phấn, trong đó hoa 
không mở và xảy ra vào cuối mùa hoa ở một số thực vật 
(cây chút chít) và hạt được tạo ra không do thụ phấn chéo. 
Xt. Thụ phấn niở. 


THỰ PHẤN NHỜ CÔN TRÙNG việc đưa hạt phấn đến 
đầu nhuy nhờ côn trùng, Những thực vật TPNCT thường có 
hoa màu săc sỡ, mùi thơm, có mật ngọt, cấu trúc của hoa 
phù hựp để hấp dẫn côn trùng, vd. phong lan, Vv. 


THỤ PHẦN NHỜ GIÓ hiện tượng nhờ gió đưa hạt phấn 
đến núm nhuy trong quá trình thụ phấn, thường gặp ở các 
cây họ Hoà thảo. Iĩoa của các cây này không mà! thơm, vòi 
nhuy lớn có dạng lông chìm. 


THỤ PHẨN NHỜ NƯỚC hiện tượng nhờ nước mang hạt 
phấn từ bao phấn đến núm nhuy, gặp ở thực vật thuỷ sinh 
(hoa của chúng nằm trong nước). Hạt phấn dạng sợi, không 
có màng ngoài được nước đưa đi và srf thụ phấn được thực 
hiện trong nước. TPNN rất hiếm, có ở một số loài rone lá 
liễu Po/omuue!0H. 


THỤ QUAN ÁNH SÁNG tế bào hoặc nhóm tế bào 
chuyền hoá cao, nhạy cảm với ánh sáng đo có chứa các sẮc 
tố quanạ. 


THỰ QUAN ÁP LỰC tế bào hoặc nhóm tế bào chuyên 
biệt nhạy cảm với áp suất ở thành các mạch máu. Các 
TOAL cẩm nhận sự thay đổi ấp suất máu và có ngay phân 
xạ điều chỉnh áp suất này. TQAL cũng cảm nhận được sự 
thay đối của áp suất môi trường bên ngoài. Đây là cơ sở của 
liệu pháp áp suất trong chữa bệnh bằng cách nắng hoặc hạ 
áp suất không khí bên ngoài mà giác là một ví đụ cụ thể, 


THỤ QUAN BẢN THỂ thụ quan cầm giác báo hiệu vị 
trí không gian và chuyển động của cơ thể và các bộ phận 
của cơ thể cũng như sức căng của cơ bắp. 


THỤ QUAN CƠ HỌC thụ quan có phân ứng với các kích 
thích cơ học như tiếp xúc, áp suất, tếng động, vv. Đặc trưng 
sinh học của TQCH là mất ngay hưng phấn sau khi hết kích 
thích và đưa đến trạng thái nghỉ hoàn toàn, 


THỤ THAI quá trình kết hợp của hai quá trình: thụ tỉnh 
giữa trứng và tính trùng để thành bợp tử và làm tổ của hợp 
tử thường ở buồng tử cung. 


THỤ TĨNH (tk. hợp giao), quá tình rất cần thiết của sinh 
sản hữu tính, là kết hợp giao tử đực với giao tử cái để tạo 
thành hợp tử. Ở động vật, màng giao phối hình thành bao 
quanh trứng sau khi tĩnh trùng lọt vào ngăn cẩn sự xâm 
nhập của các tính trùng khác. TT ngoài xảy ra khi các giao 
tử bị đưa ra ngoài cơ thể bố mẹ trước khi kết hợp, đặc trưng 
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cho động vật bậc thấp ở nước và thực vật bậc thấp. TT trong 
được thực hiện bên trong cơ thể mẹ và có những cơ chế đặc 
biệt phức tạp đưa giao tử đực vào đúng vị trí. TT trong thích 
nghi với đời sống trên cạn và một số ít sinh vật ở nước thứ 
cấp như cỏ nhãn tử, rùa biển... Ở động vật trên cạn, giao tử 
đực đặc biệt nhỏ và cẵn có nước bên ngoài để hơi đến giao 
tử cái, Các cầy con mọc trên đất cần có vỏ không thấm 
nước mà giao tử đực lại không thể xuyên qua được nên 
chúng phải được thụ tĩnh trước khi tách khối cơ thể mẹ. TT 
rong còn bảo đảm việc nuôi: đưỡng và bão vệ phôi non như 
ở động vật có vú và thực vật có hạt. Ở thực vật, quá trình 
TT phải phụ thuộc vào nhiều tác nhân khác như gió, côn 
trùng mang giao tử đực đến giao tử cái, vv. XL. Thụ tĩnh 
nhân tạo. 


THỤ TINH KÉP kiểu thụ tính đặc trưng cho thực vật có 
hoa: một tinh tử (nhân hạt phấn) kết hợp với trứng để hình 
thành hợp tử và nhân hạt phấn kia với nhân cực để tạo 
thành nhãn nội nhũ tam bội. 

THỤ TINH NHÂN TẠO (tk. truyền tính nhần tạo). việc 
chủ động đưa ủúnh dịch lấy được ở những con đực có đặc 
điểm mong muốn vào cơ quan sinh dục của con cái. Được 
áp dụng cho gia súc như cừu, trâu, bò, lợn. Tỉnh địch có thể 
ở đạng phu loãng hoặc đông lạnh, dễ chuyển đi xa để thụ 
tỉnh một lúc cho nhiều con cái, Trong chăn nuôi, phương 
pháp này cho phép tăng số lượng đời sau của những con 
giống đực ưu tú lên gấp ILO - 100 lần và tránh được một số 
bệnh truyền nhiễm và kí sinh trùng truyền vào đường sinh 
dục qua giao phối. Trung tâm truyển giống nhân tạo là cơ 
sổ quản lí theo những điều kiện do luật lệ quy định, được 
giao nhiệm vụ nuôi đưỡng đực giống ưu tú, lấy tỉnh, pha 
loãng tỉnh dịch rỗi phần phối qua mạng lưới đẫn tỉnh viên 
để dẫn tỉnh cho súc vật cái (lợn, bò, vv.). Ở Việt Nam, đã 
nghiên cứu áp dụng TTNT ở lợn (từ đầu năm 19358), bò 
(1959), trâu (1960), vịt (1978) và pà (1986). Hiện nay, 
phương pháp TTNT cho lợn, bò, trâu đã được áp dụng rộng 
rãi trọng chãn nuôi. 


Ở người, TTNT được ấp dụng đối với phụ nữ mong 


muốn có con mà chổng không có khả năng hoặc vô sinh. 
XL. Thụ từnh. 


THỤ TINH NHIÊU TINH TRÙNG hiện tượng nhiều 
tỉnh trùng xâm nhập vào một tế bào trứng, nhưng chỉ có một 
tinh trùng thực sự phối hợp với nhân tế bào trứng. Thường 
gặp ở động vật trứng có noãn hoàng (lòng đỗ) như chim. Ở 
phần lớn động vật, màng phôi hình thành bao quanh trứng 
sau khi thụ tinh ngãn cần hiện tượng TTNTT. Ở thực vật, có 
thể có TTNTT theo kiểu khác, khi chỉ có một Ống phấn xâm 
nhập vào túi phôi, song trong thời gian sinh trưởng của ống 
phấn, các tỉnh tử được hình thành do một hay một số lần 
nguyên phân đã tạo nên việc thừa tinh từ. 

THỤ TINH QUA ĐIỂM HỢP phương thức thụ phấn ở 
thực vật hạt kín, trong đó ống phấn xám nhập vào noãn qua 


điểm hợp thay cho qua lỗ noãn, gặp ở một số cây như sải, 
XL Thụ tính qua lỗ noãn. 











———— —— 


THỤ TINH QUA LỖ NOÂN phương thức thụ phấn 
thông thường ở thực vật hạt kín, trong đó ống phấn xâm 
nhập vào noãn qua lỗ noãấn. XI. Thụ tìth qua điểm hợp. 


THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIÊM (A. embryo - tansfer; 
tk, chuyển phôi), quá trình thụ tĩnh giữa trứng và tính trùng 
xảy ra bên ngoài cơ thể người mẹ, trong phòng thí nghiệm, 
thay vì bên trong cơ thể. Ban đầu kĩ thuật này được sử đụng 
để điều tị vô sinh cho những cặp vợ chồng mà người vợ bị 
tổn thương nặng ở vòi trứng không thể phục hôi được; về 
sau kĩ thuật được mở rộng cho những trường bợp khác như 
vô sinh không rõ nguyên nhân, lạc nội mạc tử cung hoặc vô 
sinh đo nam giới. Hiện nay TTTÔN được áp dụng cho các 
trường hợp xin trứng hoặc mang thai hộ. TTTÔN bao gồm 
các bước cơ bản sau: kích thích buồng trứng cho nhiều nang 
noãn phát triển; chọc hút trứng qua ngả âm đạo với sự trợ 
giúp của siêu âm đầu đò âm đạo: trứng chọc hút được sẽ 
cho tiếp xúc với tỉnh trùng đã được xử lí trong một môi 
trường chuyên biệt; quá trình thụ ũnh và sự phát triển của 
phôi sẽ được bác sĩ phôi học theo dõi cho đến giai đoạn 
2 - 8 tế bào, nghĩa là vào khoảng 2 - 3 ngày sau khi chọc 
hút trứng, phôi sẽ được chuyển trở lại vào buồng tử cung 
bằng cách cho vào một ống nhựa đặc biệt, đưa qua cổ tử 
cung và bơm vào buỗng tử cung. Người ta thường chuyển 
khoảng 2 - 3 phôi chất lượng tốt vào buồng tử cung. Các 
phôi còn lại nếu có chât lượng tốt thường được trữ lạnh để 
sử dụng lại. Bác sĩ thường cho thuốc thêm để hã trợ sự phát 
triển của phôi trong tử cung. Xét nghiệm thử thai thường 
được thực hiện 14 ngày sau khi chuyển phôi; nếu đương 
Lính, sẽ siêu âm vào khoảng 2 - 3 tuần sau để xác định thai 
trong tử cung. Việc theo dõi thai về sau và sinh con được 
thực hiện như bình thường. Tỉ lệ chọc hút trứng và tỉ lệ thụ 
tình giữa trứng và tỉnh trùng thường rất cao. Tuy nhiên, hiện 
nay trên thế giới, tỉ lệ có được em bé sinh sống sau mỗi chủ 
kì điều trị nói chung vào khoảng 15%, do không làm phôi 
bám được vào tử cung hoặc do sẩy thai sổm. Kĩ thuật này 
tương đối an toàn, ít biến chứng . 


TTTÔN được xem là phát kiến kĩ thuật có ý nghĩa nhất 
trong việc điều trị vô sinh. Nó cũng là cở sở để thúc đẩy sự 
phát triển của nhiều công nghệ làm thay đổi cuộc sống con 
người. Em bé TTTÔN ra đời đầu tiên trên thế giới là Brao 
(I. Brown), sinh ngày 25.2.197§ tại Anh. Công trình do 
Patdrich (S. Patriek) và Rôbơt (E. Roberft) thực hiện. Ở Việt 
Nam, em bế TTTÔN đầu tiên ra đời là bé Mai Quốc Bảo, 
sinh ngày 30.4.1998. Công trình do Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng và cộng sự thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, 
Thành phố Hồ Chi Minh. 


THỤ TRÁI] khái niệm pháp !uật thuộc ngành luật dân sự 
biểu thị việc một hay nhiều người buộc phải thực hiện hoặc 
tránh khóng thực hiện một hành vi nhất định có lợi cho một 
hay nhiều người khác, nh trao tài sản, hoàn thành một 
công việc, trả tiền, hoặc tránh không làm những việc nhất 
định. Mối quan hệ pháp lí có hai bên đương sự tham gia này 
gọi là trái vụ. Bên buộc phải thực hiện trái vụ gọi là người 
TT (người mắc nợ), bên được hưởng trái vụ gọi là trái chủ 
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(chủ nợ). Trái vụ phát sinh từ các hợp đồng hoặc từ những 
nguồn khác do pháp luật quy định. Trong trái vụ giản đơn, 
vd. trong hợp đồng cho vay, bên trái chủ chỉ có quyển, bên 
TT chỉ có nghĩa vụ. Trong trái vụ qua lại, môi bên đương sự 
đều có quyền yêu cầu đỗổng thời phải làm nghĩa vụ, tức là 
mỗi bên vừa là người TT vừa là người trái chủ. vd. trong 
hợp đồng mua bán, bên bán có quyền yêu cầu bên mua trã 
tiền và cố nghĩa vụ giao bàng cho bên mua; bên mua có 
nghĩa vụ trả tiễn cho bên bán và có quyền yêu cầu bên bán 
glao hàng. Người TT không thực hiện hoặc thực hiện không 
đúng trái vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự tức là phải hồi 
thường thiệt hại, nộp tiền phạt ví phạm hợp đồng cho trái 
chủ, trừ trường hợp bị ngăn trở bởi sự kiện bất khả kháng 
hoặc sự kiện bất ngờ. 


THÙA (Aeravaceae), họ thực vật lớp Một lá mắm, cây có 
thân rễ, thường mọc nơi khô ráo. Thân chính ngắn hoặc rât 
phát triển. Lá mọc thành cụm ở gốc thân, hẹp dày hoặc nạc, 
mép nguyền hoặc có gai. Hoa lưỡng tính hoặc đơn, đều 
hoặc hơi đối xứng hai bên, xếp thành cụm hoa đầu hoặc 
chuỳ phân nhánh, ở gốc có lá bấc. Ông hoa ngắn hoặc dài. 
Nhị 6, mọc ở trên ống hoặc ở góc các thuỳ; chỉ nhị dạng sợi. 
Bầu thượng hoặc hạ, 3 ô, mỗi ô có một hoặc nhiều noãn 
trần. Quả mọng hoặc nang, Có L9 chỉ, 500 loài, phân bô chủ 
yếu ở nhiệt đới. Việt Nam có 2 chi, 6 loài. Cây dùng làm 
cảnh như đuôi hể (Sanxevieria trÿasctdra), làm thuốc như 
huyết giác (Pleomela cochinchinensis); nhiều loài trong chỉ 
Aerave cho sợi như T (cg. dứa Mi, dứa sợi, cây lưỡi lê). 


THUẦN KHIẾT thuật nạữ dùng để chỉ xu hướng nghệ 
thuật chủ trương một trật tự hoàn chỉnh, màu sắc tiết độ 
minh bạch, vô tự tuyệt đối, không dựa đẫm vào đề tài. 
Thuật ngữ được hoạ sĩ Pháp Ôzãngfăng (A. Ozenfam,; 
I868 - 1966) dùng đầu tiên trên tạp chí "Êlãng" (l'Elan) 
năm 1916: "chủ nghĩa lập thể là một trào lưu thuần khiết. 
Ngày nay, TK là biến thiên của chủ nghĩa lập thể trong mọi 
ngành nghệ thuật, nhất là trong kiến trúc. 


THUẦN NHẤT trạng thái của cùng một chất, không pha 
tạp, không có những cấu trúc khác nhau; vd. bào tương tế 
bào thoái hoá không còn chía những bào quan như bình 
thường mà trở nên TN. 


THUẦN phương tiện phòng hộ cá nhân cÂm tay một đầu, 
hình thon dẫn, như nửa hình thoi hay nửa hình bầu dục, 
đùng để che đỡ chếng lại tên, pươm, giáo, mâu trong chiến 
đấu thời cổ đại. 


THUẤN (Shun), theo truyền thuyết, là thì lĩnh liên mỉnh 
bộ lạc cuố! thời nguyên thuỷ ở Trung Quốc, họ Diêu (Yao) 
sau đổi thành họ Ngu (Yu), sử thường gọi là Ngu Thuấn 
(Yushumn). Tương truyền, Thuấn là người hiếu chảo, đức độ, 
lao động giỏi, được mọi người yêu quý. Thuấn có vợ là hai 
người con gái của thủ lĩnh liên mình bộ lạc là Nghiêu (Yao). 
Khi Nghiêu già, Thuấn được cử thay thế. Đời sau coi 
Nghiêu - Thuấn là hai vua tốt, quền mình, tận tuy với việc 
chung, tượng trưng cho thời "đại đồng". 


THUẬN (nhạc), âm hưởng của nhiều âm, vang cùng một 
lúc, gây cảm giác êm tai (ngược với nghịch). Khái niệm T 
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dùng chủ yếu trong âm nhạc cổ điển Châu Âu, nơi quan 
niệm các quãng ba, sáu (trưởng và thứ) và một, bốn, năm, 
tám (đúng) cùng như phần lớn các hợp âm đo chúng hợp 
thành là những quãng và hợp Âm thuận. Tuy nhiên, T còn 
phụ thuộc rất nhiều vào thói quen thính giác trong từng 
phong cách và trường phái âm nhạc khác nhau. 


THUẬN (kiến rúc), cấu kiện trong bộ xà của vì kèo nhà 
dân gian vùng trung du Bắc Bộ, liên kết cột con với cột góc 
(cột xó) ở gian chái (g!an phụ). 


THUẬN AN huyện ở phía nam tỉnh Bình Dương. Diện 
tích 84,2 km”, Gẳm 2 thị trấn (An Thạnh, Lái Thiêu - huyện 
l). 8 xã (Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Hưng Định, An 
Sơn, Bình Nhâm, Bình Hòa, Vĩnh Phú), Dân số 155.300 (2003). 
Địa hình đồng bằng phù sa. Sòng Sài Gòn, sông Đồng Nai 
chảy qua phía đông huyện. Trồng lúa, mía, cây ăn quả nổi 
tiếng ở Lái Thiêu: sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mít tố 
nữ, chuối. Giao thông: quốc lộ 13, quốc lộ LA, đường sắt 
Thống Nhất chạy qua. Khu du lịch vườn cầy Lái Thiêu, 
Chùa Núi, Châu Thới. Huyện thành lập từ 11.03.1972 do 
hợp nhất 2 huyện Dĩ An với Lái Thiêu thành huyện Thuận 
An thuộc tỉnh Sông Bé; rừ @, I L.1996 thuộc nh Bình Dương. 


THUẬN CHÂU huyện ở phía tây bắc tỉnh Sơn La. Diện 
tích 1.5!6,5 km”, Gồm ! thị trấn (Thuận Châu - huyện lj), 
28 xã (Phỏng Lái, Mường È, Chiềng Pha, Chiểng I.a, 
Chiêng Ngàm, Liệp Tè, Ế Tòng, Phỏng Lập, Chiêng Sơ, 
Chiêng Ly, Nong Lay, Mường Khiêng, Mường Bám, Long 
Hẹ, Chiểng Bôm, Thôn Mòn, Tòng Lệnh, Tòng Cọ, Bó 
Mười, Co Mạ, Púng Tra, Chiểng Pấc, Nâm Lầu, Bon 
Phặng, Co Tòng, Muội Nọi, Pá Lông, Bản Lầm). Dân số 
125.520 (2003), gầm các dân tộc: Thái, Xá, Mông, Kinh. 
Địa hình núi thấp có các đỉnh núi như Co Pia (1.817 m)... 
thung lũng ở phía bắc huyện. Sông Đà, Nậm Mu chảy qua. 
Trồng lúa, sắn, đậu tương, mía, chè. Chăn nuôi: bò, trâu, 
Trồng rừng và khai thác đặc sẵn rừng. Giao thông: quốc lộ 
6, tỉnh lộ 1Ø7, 108 chạy qua. Trước đây là huyện thuộc phủ 
Gia Hưng, trấn Hưng Hoá, sau thuộc tỉnh Sơn La. 


THUẬN HẢÃI tính ở cực nam Trung Bộ Việt Nam. Thành 
lập từ 2.1976 do hợp nhất 2 tỉnh Ninh Thuận với Bình 
Thuận. Từ 26.12.1991, chia tỉnh Thuận Hải trở lại 2 tỉnh cũ 
(x. Bình Thuận; Ninh Thuận). 


THUẬN HOÁ tên gọi cũ vùng địa giới hành chính bao 
pm vùng đất Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế 
và bắc Quảng Nam (nay là bắc thành phế Đà Nẵng). Vốn là 
đất Châu Ô và Châu Ri (hay Lý) của người Chiêm Thành. 
Năm I306, là quà sính lễ của vua Chiêm và được sáp nhập 
vào Đạt Việt và gọi là Châu Thuận và Châu Hóa, gọi chung 
là Thuận Hóa. Chính thức đặt gọi là thừa tuyên TH, vào 
nằm 1466 khi vua Lê Thánh Tông phân chia địa giới hành 
chính cả nước thành L2 đạo thừa tuyên. Năm 1558, Nguyễn 
Hoàng vào trấn thủ đất này và cùng con cháu các đời xây 
dựng TH thành một vương quốc Nguyễn ở xứ Đàng Trong 
kéo dài xuống tận mũi Cà Mau. Theo cách gọi tắt của dân 
gian, Thuận Hóa thành Hóa rồi đọc trại thành Huế như 
ngày nay. 
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THUẬN KIỂU cứ điểm trọng yếu thuộc 18 thôn Vườn 
Trẫầu - Hóc Môn để bảo vệ thành Gia Định. Sau khi Pháp 
chiếm Gia Định (17.2.1859), Trương Định mang cơ bình 
đẳn điển của mình từ Gò Công gia nhập quân đội triều đình 
chống giặc. Ông cho đóng quân ở TK. Từ địa điểm này, ông 
đã tập kích quân giặc đóng tại thành Gia Định, lập nhiều 
chiến công. Tháng 2.1861 phòng tuyến Chí Hoà bị vỡ, Đai 
Đồn thất thủ, Trương Định chuyển căn cứ về Gà Công 
(huyện Tấn Hoà, Gia Định, nay thuộc tỉnh Tiền Giang). 


THUẬN THÀNH huyện ở phía nam tỉnh Dắc Ninh, Diện 
tích 116 km, Gồm I thị trấn (Hỗ - huyện lị), L7 xã (Hoài 
Thượng, Đại Đồng Thành, Song Hồ, Mão Điển, Đình Tổ, 
An Bình, Trí Quả, Gia Đồng, Thanh Khương, Trạm Lộ, Hà 
Mãn, Xuân Lâm, Ninh Xá, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Nghĩa 
Đạo, Song Liễu). Dân số 142.300 (2003). Địa hình đồng 
bằng phù sa. Sông Đuống chảy qua phía bắc huyện. Trồng 
lúa, ngô, lạc, đay, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, lợn, gà. Nghề 
thủ công: dệt thâm đay, đồ gỗ mĩ nghệ, tranh dân gian 
Đông Hồ. Chế biến nông sản. Sản xuất vật liện xây dựng. 
Giao thông: quốc lộ 38, tỉnh lệ 282, 280 chạy qua. Di tích 
thắng cảnh: Chùa Dân, chùa Bút Tháp, làng tranh Đông 
Hồ. Trước đây là phủ Thuận An, năm Tự Đức thứ 15 
(1861) đổi là phủ Thuận Thành, sau đổi là huyện thuộc 
tỉnh Bắc Ninh; từ 1962, thuộc tỉnh Hà Bắc; từ ó.I1.1996, 
trở lại tỉnh Bấc Ninh. 


THUẬN TÌNH LI HÔN thủ tục chấm đứt quan hệ vợ 
chỗng trước pháp luật khi cả hai vợ chồng cùng tự nguyện 
thoả thuận xin lì hôn. Đề giải quyết li hôn, tòa Án vẫn phải 
tiến hành thủ tục hòa giải tại toà án. Nếu hòa giải không 
thành, xét thấy hai bền thật sự tự nguyện li hồn và đã thoả 
thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi đường, 
chăm sóc, giáo đục con thì toà án công nhận TT1.H và sự 
thoả thuận về tài sản và con dựa trên cở sở bảo đâm quyền 
lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thoả thuận được 
hoặc tuy có thoả thuận nhưng không bảo đảm quyển lợi 
chính đáng của vợ và con thì do tòa Án quyết định. 


THUẬN TỪ ứnh chất của các chất bị từ hoá cùng chiều 
khi được đặt vào từ trường bên ngoài. Xuất hiện ở các chất 
rnà các nguyên tử (ion) tạo thành chúng đã có sắn mômen 
từ (chất thuận từ). Độ cảm từ của chất thuận từ có giá trị 
đương, thường ít phụ thuộc vào cường độ từ trường tác dụng, 
nhưng phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ. Tính TT còn xuất hiện 
ở các chất sắt từ, feri-tt, phản sắt từ khi nhiệt độ lớn hơn 
nhiệt độ tới hạn của chúng. Xt. Chất thuận từ, Sắt từ. 


THUẬN TỪ PAOLI tính thuận từ yếu xuất hiện khi đặt 
các kim loại và bán dẫn trong từ tryờng. Nguyên nhân là do 
sự thay đổi trạng thái năng lượng của các điện tử tự do trong 
các chất đó khi có tấc dụng của từ trường ngoài, được giải 
thích bởi Paoli (W. Pauli; 1927). Xt. Thuận từ, Kim loạt, 
Bán dẫn. 


THUẬT NGỮ từ hay cụm từ cố định được dùng trone 
các chuyên ngành để biểu thị chính xác các khái niệm và 
các đố tượng thuộc chuyên ngành. Do yêu cầu chính xác, 
TN thường được chú trọng trước tiên đến mối quan hệ 


một - đốt - một giữa hình thức (vỏ ngữ âm) và nội đụng (ý 
nghĩa chuyền ngành), 


THUẬT PHÓNG bộ môn khoa học nehiên cứu sự 
chuyển động của đạn, tên lửa không điều khiển, bom... khi 
bắn (phóng, ném). Các phần chính: TP trong (nội phao) và 
TP ngoài (ngoại phao). Ngoài ra còn phân biệt: TP thực 
nghiệm đạn, tên lửa, bom... chuyển động; TP đặc biệt (dưới 
nước, TP hàng không, TP sát thương, chuyển động của đạn 
trong lòng mục tiều..). Là cđ sở để thiết kế vũ khí, lập bảng 
bắn, cơ sở của 1í thuyết bắn, nghiên cứu quy luật chuyển 
động của các vật thể khi không cố lực mômen điều khiển 
tác động (một số khí cụ bay vũ trụ, mảnh đạn..). TP ra đời 
từ thế kỉ lố với các công trình "Khoa học mới" (1537) của 
nhà khoa học Italia Taetalia (N. Tar(aglia), "Các vấn để và 
phát minh bắn pháo” (1546). Những nhà khoai học có công 
phát triển TP là: Galilê (G. Galilée), Toricheli (E. Torricelli), 
Niurơn (Œ Newton), Beenutl (Bernoull), Huyghen (C, Huygens), 
Đrôzdđôp (Drozdov), Pugachôp (V, S, Pugachẽv), Slukhôtxki 
(Slukhockij), vv. Ở Việt Nam, người đầu tiên ứng dụng lí 
thuyêt TP để tính toán thiết kế súng bazôka (1946) là giáo 
sự Trần Đại Nghĩa, sau đó được ứng dụng để cải tiến một số 
vũ khí và tính toán, lập bảng bắn cho một số loại vũ khí. 


THUẬT TOÁN (A. alzonthm; cø. angôrt). Nói một cách 
đơn giản, TT là các quy tắc để thực hiện theo một thứ tự xác 
định một hệ thống phép toán nào đó nhằm giải một bài toán 
nào đó. TT dẫn từ các đữ kiện ban đầu đến kết quả cần ñm 
qua một số hữu hạn bước (phép toán). Kết quả cần tìm có 
thể là một lời giải chính xác hoặc lời giải gần đúng. 
Nhiều TT khác nhau đã được nghiên cứu trong đại số, số 
học, giải tích, vv. Các TT cổ xưa nhất là các quy tắc thực 
hiện các phép tính số học, như TT Ớclit là quy tắc âm ước 
số chung lớn nhất của hai số. Từ angôrit là do đọc chệch tên 
Arập của nhà toán học Uzđbêkixtan Án - Khôrezmi (ÁI' - 
Khore7mi, 787 - khoảng 850) (thế kỉ 9), tác giả của một số 
công trình về số học và đại số. Trong một thời gian đài, 
khái niệm TT không có một định nghĩa chính xác. Về san, 
khí gặp một số bài toán mà không tìm được TT để giải, 
người ta mới đặt vấn để định nghĩa chính xác khái niệm 
này. Các định nghĩa chính xác của TT chỉ mới được nêu ra 
vào thế kỉ 20 như hàm đệ quy, máy Turìng. Các định nghĩa 
TT được biết cho đến nay khác nhau về hình thức nhưng 
. thực chất là tương đương. Trền cơ sở đó người ta đã chứng 
minh được rằng một số bài toán không có TT để giải. Do 
nhu cầu của các ngành khoa học khấc, ngoài việc tm TT để 
giải các bài toán người ta còn tìm các TT biểu hiện hoặc TT 
khả thi (có thể thực hiện trền máy tính). TT là một khái 
niệm cơ bản trong cơ sở toán học và ìí thuyết tính toán. 


Trong an học, TT là tập hợp các quy tắc mồ tả chính xác 
quy trình giải quyết một bài toán với các tính chất: quy 
trình đó chia ra được thành một số hữu hạn bước, mỗi 
bước được mô tí rõ ràng và thực hiện được trong thời gian 
hữu hạn; với một đữ liệu vào quy trình đó phải kết thúc 
bằng cách cho một kết quả ra; quy trình có tính chất phổ 
dụng theo nghĩa nó áp dụng được cho mọi dữ liệu vào trong 
một lớp nhất định. 


THUẾ Ì 


THUẬT TỪ x. Vị rờ. 

THỤC tiêu chuẩn phải có của diễn viên tuồng, chèo đòi 
hỏi sự thành thạo về các mặt: kĩ thuật hát, múa và diễn 
xuất; có khả năng biến hoá một cách lính hoạt; thích ứng 
với mọi loại vai, trong mọi hoàn cảnh; nấm được ý tứ của 
lời văn trong kịch hẳn; phân tích và thẻ hiện đúng tình cẩm, 
tính cách và cá tính của nhần Vật. 

THỤC ĐỊA thuốc chế biển từ sinh địa (Rehmaunnui 
glutinosa) theo phương pháp dược học dân tộc, Thuốc có 
màu đen nhánh, vị ngọt, mùi thơm. Đông y dùng chữa ầm 
hư, huyết suy, cơ thể yếu mệt: dùnp dưới dạng thuốc sắc, 
bột, hoàn. 


THUÊ BẢO một cá nhân (hoäc một cơ quan hay tổ chức) 
thuê sử đụng theo hợp đồng với cơ quan bưu điện các loại 
thiết bị đầu cuối của mạng viễn thông (máy điện thoại, 
telctip, máy telcx, tổng đài cở quan, máy fax, vv.) trong mội 
thời hạn xác định. 


THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG quan hệ }ao động giữa người 
lao động và người sử dụng lao động được xác lập và tiến 
hành qua thương lượng, thoả thuận theo nguyên tẮc tý 
nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhau, thực hiện đây đủ những điều đã cam kết, 
Thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao đông 
có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản kí kết hợp đẳng lao 
động. Thco quy định của pháp Inật, các tổ chức, cá nhần sau 
đây khi sử đụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng 
lao động: a) Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 
nhân, công ri cổ phần, công tỉ trách nhiệm hữu han; hợp tác 
xã (với người lao động không phải là xã viên), cá nhân và 
hộ gia đình có thuê lao động; b) Các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội 
khác sử dụng lao động không phải là công chức. viền chức 
nhà nước; c) Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội 
nhân đân, công an nhân đân sử dụng lao động không phải: là 
§ĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ; d) Các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam; các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công 
nghiệp; cá nhân, tố chức, cơ quan nước neoài hoặc tô chức 
quốc tế đóng tại Việt Nam; e) Các doanh nghiệp, tổ chức và 
cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng npười 
lao động nước ngoài trÈ trường hợp điều ước quốc tế mà 
Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam kí kết hoặc tham gia 
có quy đỉnh khác; ø) Các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động 
là người nghỉ hưu, người g›úp việc gia đình, công chức, viền 
chức nhà nước làm những công việc mà quy chế công chức 
không cấm. Hợp đồng lao động kí kết bằng văn bản phải 
theo bản hợn đồng lao động do Bộ Lao động - Thương bình 
và Xã hội ấn hành và thống nhất quản lí. 


THUẾ một khoản tiền hoặc hiện vật nhà nước thu trên 
của cải, tài sản của tổ chức và công dân nhằm đáp ứng nhu 
cầu cẩn thiết của sự nghiệp xây dựng và quản lí đất nước. 
Người phải nộp T là tổ chức, cá nhân mà tổng số tài sẵn. 
doanh thu, lợi tức, thu nhập đủ để có thể đánh T, nghĩa là 
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thuộc điện chịu T Hệ thống T ở Việt Nam được xây dựng 
nhằm thực hiện sự đóng góp công bằng, hợp lí của các tổ 
chức và cá nhân cho ngân sách nhà nước, bao gồm: T doanh 
thu (thu trên doanh thu của các cơ sở kinh đoanh); T lợi tức 
(thu trên lợi tức chịu T của các cơ sở kính doanh, nghĩa là 
trên tổng số doanh thu, trừ đi các khoản chỉ phí kinh doanh 
hợp lệ, hợp lí và các khoản lợi tức khác): T tiêu thụ đặc biệt 
(thu trên các nhóm mặt hàng do Nhà nước quy định thuộc 
điện chịn T tiêu thị đặc biệt), TU thu nhập (thu trên các 
khoản và mức thu nhập thuộc điện chịu T của cá nhân); T 
nhà đất (thu đối với nhà và đất ở, đât xây dựng công trình); 
T nông nghiệp ấp dụng đối với đất nông nghiệp và hoạt 
động sẵn xuất nông nghiệp; T xuất, nhập khẩu; T Ø1á trị Øla 
tăng, vV. 


THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN thuế đánh vào đất đai, nhà cửa 
và công trình xây dựng của cá nhân hoặc tổ chức kinh tế. 
Cơ sở tính thuế là giá trị của bất động sản tính thco định 
mức hoặc giá cả thị trường. Mức thuế phân biệt tuỳ thuộc 
vào giá trí, địa điểm, quy mô, diện tích của tài sản. 


THUẾ BÙ TRỪ loại thuế phụ thu vào những hàng hoá 
nhập khẩu được hưởng trợ cấp xuất khẩu của nước xuất 
khẩu nhằm cân bằng lại phẩn giá trị hạ thấp, do đó làm mất 
khả năng cạnh tranh của những hàng hoá đó trền thị trường 
nước mình. Đôi khi người la cũng đùng thuậi ngữ này để chỉ 
thuế chống bán phá giá. 


THUẾ BUÔN CHUYỂN thuế đánh vào đoanh số từng 
chuyến hàng. Do có sự chênh lệch về giá cả giữa địa 
phương này với địa phương khác nên xuất hiện hoạt động 
giao lưu hàng hoá của những người tư thương theo từng 
chuyến hàng, những người hoạt động trong lĩnh vực này 
không có trụ sở riêng, nên nhà nước áp đụng thu thuế theo 
đoanh số từng chuyến bàng. Hiện nay, theo hệ thống thuế 
mới, TBC được quy định trong các điều khoản của các luật 
thuê thống nhất: thuế lợi nức của cơ sở kinh doanh buôn 
chuyến được khoán theo tỉ lệ % trên doanh thu tính thuế 
(điều 11, Luật thuế tợi tức); thuế đoanh thu của cơ sở kinh 
doanh buôn chuyến nộp theo thuế suất nhóm bán buôn 
trong ngành thương nghiệp và nộp thuế trước bạ khí vận 
chuyển hàng. Doanh thu tính theo giá thị trường tại thời 
điểm nơi hàng đi (điều 13, Luật thuế doanh thu) 


THUẾ CẢNG số tiền thụ của các chủ tàu, chủ hàng trong 
thời gian tàu nằm ở cảng, nhằm trang, trải các phí xây dựng, 
bảo đưỡng, liểng lạch, đèn biển, vv, Đó là thuế đèn, thuế 
trọng tải, thuế nco, thuế bến, thuế kênh, thuế sông, thuế 
phao, vv. Ngoài ra, ở cảng còn thu nhiều loại phí lặt vặt 
khấc cho công việc vệ sinh, phòng dịch, quét dọn, cho bệnh 
viện và cho các hội cứu nạn, vv. 


THUẾ CHỐNG PHÁ GIÁ một loại thuế được áp dụng 
đối với sản phẩm nhập khẩu cố ý bán phá giá hoặc được trợ 
cấp bởi các đặc lệ xuất khẩu nhằm làm mất tác dụng việc 
nước ngoài bán phá giá hàng hoá của nước đó vào nước 
mình. Thuế này được biểu hiện bằng một thuế suất đặc biệt 
cao hoặc bằng một khoản phụ thu cộng thêm vào thuế suất 


thông thường làm cho giá hàng nhập trở nên đắt hưn, khó 
cạnh tranh trên thị trường trone nước. XL. Bán phá gi. 


THUẾ CHU CHUYỂN mệt phần thu nhập thuần tuý của 
xã hội được ấn định trong giá cả của hàng hoá (sản phẩm 
công nghiệp) và được nộp vào ngân sách nhà nước ngay sau 
khí bán hàng. Thực chất là một loại thuế gián thu, được áp 
dụng ở các nước xã hội chủ nghĩa có nền kinh tế theo cơ 
chế kế hoạch hoá tập trung. Phụ thuộc vào đặc điểm của 
từng ngành mà người ta áp dụng một trong 3 cách tính loại 
thuế này: ì) Lấy giá bán trừ đi giá bán buôn (đã tính đến 
các khoản phí lưu thông và tiêu thụ), sô chênh lệch còn lại 
là số thuế phải nộp. 2) Tính theo tỉ lệ phần trăm trên khối 
lượng hàng hoá luân chuyển tính theo giá bán lẻ đã trừ phí 
lưu thông vả tiêu thụ. 3) Tính bằng tông số tiền tuyệt đối ti 
một đơn vi hàng hoá luân chuyển. Ở Việt Nam, chế độ thu 
quốc doanh là một loại hình của TCC, đã bãi bỏ và được 
thay thế băng thuế doanh nghiệp từ 1990, 


THUẾ CHUYÊN LỢI loại thuế thổ sản đặc biệt thời Lê 
- Trinh. Được áp dụng đối với việc khal thác, buôn bán quế, 
muối và đồng. Ban hành năm 1720. Theo đó, các hộ nhân 
dân muốn khai thác và buồn bán các loại sản vật trên đều 
nhải được nhà nước cấp giấy tờ làm quế hộ, táo đình (người 
nấu muối), điêm hộ (hệ buôn muối), đồng hộ. Ngoài những 
khoản lệ phí, quế hộ phải nộp cho nhà nước 5/10 giá trị số 
quế được phép bán, táo dinh nộp 2/10 số muối nấu được 
chia bán, đẳng hộ nộp 3/10 giá trị số đồng được phép bán. 
Nhà nước cử quan Giám đương phụ trách việc thu các loại 
thuế này; kiểm soát và nghiêm cấm mọi hoạt động buôn 
bán ẩn lậu. 


THUẾ CHUYỂN QUYẾN THỪA KẾ một loại thuế ở 
nước Pháp thời trung đại. 1) Khoản lễ vật bồi thần (người 
được phong đất) phải nộp cho phong quân (người phong 
đất) chuyển quyền thừa kế cho thân tộc khi người bồi thần 
này chết mà không có con. 2) Khoản lễ vật nông nỗ phải 
nộp cho lãnh chúa khi họ qua đời để chuyển quyên thừa kế 
sử dụng ruộng đất và các tài sản khác. Cho đến trước thế kỉ 
0, loại thuế này là sự khẳng định quyển sở hữu tuyệt đối về 
ruộng đất, tài sản của các tầng lớp phong quân, lãnh chúa. 


THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP các loại thuế thu vào 
các ngành sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, các 
hoạt động kinh doanh thương nghiệp phục vụ (vận tải, ăn 
uống) do các tổ chức kinh tế tập thể và cá nhân đảm nhận 
trong thời kì còn phân biệt hệ thống thuế đối với kinh tế 
quốc doanh và đối với kinh tế tập thể và tư nhân. Các loại 
thuế này gồm: thuế môn bài, thuế doanh nghiệp, thuế lợi 
tức doanh nghiệp. Khái nệm TCTN ở Việt Nam chỉ tổn tại 
trong thời kì trước 1990; sau 1990, Việt Nam cải cách hệ 
thống thuế, thực hiện chính sách thuế thống nhất cho mọi 
thành phần kinh tế, khái niệm TCTN không còn phổ biến, 


THUẾ DOANH THU loại thuế gián thu đánh vào đoanh 
thu của doanh nghiệp, được tính dựa vào doanh thu tính 
thuế và thuế suất. TDT có thuế suất khác nhau nhằm 
khuyến khích ngành sẵn xuất hơn ngành kính doanh thương 
nghiệp, khuyến khích sản xuất và kinh doanh những mặt 
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hàng cần thiết cho xã hội. TDT còn có tác dụng hạn chế 
việc luân chuyển hàng hoá qua nhiều khâu, nhiễu nấc. Luật 
Thuế doanh thu của Việt Nam ban hành 8.1990, thay thế 
cho thu quốc doanh và thuế doanh tím trước đây. Luật này 
quy định: tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có 
hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu đều phải nộp 
TDT. Căn cứ tính TDT là doanh thu và thuế suất. Thuế suất 
TDT được phần biệt theo từng ngành nghề kinh doanh. 
Những hoạt động sản xuất nông nghiệp thuộc diện chịu 
thuế nông nghiệp, sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt và sản xuất hàng hoá xuất khẩu không 
thuộc diện chịu TT. TDT có tu điểm là đơn giản, dễ tính 
toán, nhựng có nhược điểm là trùng lặp, vì nếu một sản 
phẩm hàng hoá được chế biến qua nhiều công đoạn thì Ở 
mỗi công đoạn đều phải chịu thuế trên toàn bộ giá trị (kể cả 
giá trị Ở công đoạn trước đã chịu thuế và giá trị mới tắng 
thêm), Từ đó cũng tạo nên bất hợp lí trong quá trình thu 
thuế, vì một loại hàng hoá đã qua nhiều giai đoạn sẽ phải 
chịu thuế nhiều hơn khi qua ít giai đoạn. Vì vậy, thuế này 
thường được thay thế bằng thuế giá trị gia tăng (x. Thuế gữi 
tr gia tăng). 

THUẾ ĐẤT thuế đánh vào việc khai thác và sử dụng đất. 
. Cơ sở để xác định mức thuế và thuế suất là điện tích đất sử 
' dụng và hạng đất (chất lượng đất hoặc vị trí của đấu. Thuế 
'suất có phân biệt theo đất sử dụng cho hoạt động sản xuất 
nông nghiệp và đất sử dụng cho xây dựng. Đất là một đạna 
tài nguyên của quốc gia, nên về thực chất TÐ là một loại 
thuế tài nguyên. TP nông nghiệp ở Việt Nam được gộp 
chung vào thuế thu nhập hoa lợi trên đất và gọi là thuế sử 
dụng đất nông nghiệp (xt. Thuế sử dụng đất nông nghiệp). 


THUẾ ĐINH loại thuế áp dụng đối với các nhân đình 
(nam giới đến tuổi trưởng thành) trong các làng xã Việt Nam 
thời phong kiến. Thông thường, các triều đại đều lập các số 
định bạ (thời Lý gọi là hoàng sách, sau này gọi là đỉnh bộ, 
hộ khẩu) ghi tên các nhân đinh từ 18 tuổi trở lên để theo dõi 
và căn cứ vào đó mà thu thuế, tuyển lính, bắt phu. TĐ được 
áp dụng chủ yếu trong cấc lĩnh vực địa tô và Jao dịch. 


Thời Trần, nãm 242 quy định, nhân đính có ruộng thì 
nộp tiền thốc, không có ruộng thì miễn tất cả (1 - 2 mẫu nộp 
1 quan tiền, 3 - 4 mẫu nộp 2 quan, 5 mẫu trở lèn nộp 3 
quan). Mức tô thuế như vậy là rất nặng (thời giá 1 mẫu 
ruộng đất là 5 -10 quan tiễn). Năm 1402, nhà Hồ định lại 
biểu 'TÐ cụ thể hơn. Trong đó, đối tượng không phải đóng 
bao gồm cả trẻ mổ côi, đàn hà goá. Sau này, các vương 
triều Trịnh - Nguyễn, triều Nguyễn còn phân loại nhân định 
(tráng hạng: những nhân định trai tráng, lão hạng: nhân 
định từ 49 - 50 mổi trở lên, vv.) để quy định mức thuế và 
các nghĩa vụ lao địch. 


THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG loại thuế gián thu có nguồn 
gốc từ thuế doanh thu, đánh vào giá trị tĩng thêm của các 
sẵn phẩm tại mỗi công đoạn sản xuất và lưu thông, làm sao 
để đến cuối chu kì sản xuất kinh doanh thì tổng số thuế thu 
được ở tất cả các công đoạn sẽ khớp với số thuế tính trên 
giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Về nguyên tẮc, tất 


THUẾ KINH DOANH RỪNG 


cả các nhà kinh doanh tham gia vào quá trình sẵn xuất và 
thương mại đều trực tiếp nộp thuế ở từng khâu cho nhà 
nước, nhưng họ lại thu hồi tiền thuế đó ở người mua, Như 
vậy, thực chất TGTGT là loại thuế gián thu đo người tiêu 
dùng chịu. Hiện nay. trên thế giới, đã có nhiều nước áp 
dụng thu TGTGT. Ở những nước thì hành TGTGT, hầu hết 
các hoạt động kinh tế đều nộp thuế này, trừ một số hoạt 
động nghề tự do, các ngân hàng và công Hi tài chính, giáo 
dục, y tế, kinh doanh nhà cửa, vv. Tỉ suất thuế nặng hay nhẹ 
tuỳ loại hàng thông thường, cần thiết hay cao cấp, xa xỈ 
Thuế này có ưu điểm là không phân biệt nguôn gốc hàng 
sản xuất trong nước hay nhập khẩu, miễn thuế cho xuất 
khẩu, thuế tỉ lệ với giá trị hàng hoá tăng thêm mà không 
đánh trùng nhiều lần. Muốn áp dụng TGTGT phải có mệt 
hệ thống kế toán rất phát triển và một sự kiểm soái kế toán 
nghiềm ngặt. 


THUẾ GIÁN THU loại thuế được cộng vào giá, là một 
bộ phận cấu thành của giá cả hàng hoá. Thuộc loại TGT 
gồm có: thuế doanh thu, thuế giá trị gìa tăng, thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu. Trong thực tế, TGT là loại 
thuế đánh vào tiêu dùng, thuế này do người hoạt động sản 
xuất kinh doanh nộp cho nhà nước, nhưng người tiêu dùng 
lại là người phải chịu thuế (rức là mang tính chất gián 
thu). Thuế này để thu hơn thuế trực thu vì tránh được 
quan hệ trực tiếp giữa người chịu thuế (người têu dùng) 
với cơ quan thu thuế, TGT dễ điều chỉnh hơn thuế trực 
thu vì những người chịu thuế thường không cảm nhận 
đầy đủ gánh nặng của loại thuế này. Hiện nay, các nước 
trên thế giới có xu hướng coi trọng TƠT hơn thuế trực thu 
vì nó có phạm vi thu rất lớn, đem lại số thu lớn cho ngần 
sách, dễ thu, dễ quản lí, đổng thời chi phí bỏ ra để thu 
thuế rất thấp. 


THUẾ HÀNG HOÁ !oại thuế gián thu đánh vào những 
hàng hoá thông dụng sản xuất trong nội địa. Các tổ chức, cá 
nhân sản xuất các hàng hoá đó phải nộp thuế, nhưng người 
tiêu đùng là người phải chịu thuế, vì thế được cộng vào giá 
hàng hoá bán ra. 


THUẾ HIỆN VẬT thuế thu bằng hiện vật, tức là bằng 
những sản phẩm nhất định; vd. thuế nông nghiệp ở Việt 
Nam cho đến năm 1989 chủ yếu thu bằng thóc. 


THUẾ HÔN NHÂN NGOÀI LÃNH ĐỊA một loại thuế 
ở nước Pháp thời ưung đại: nông nô ở một lãnh địa muốn 
lấy vợ hoặc chẳng ở lãnh địa khác (hoặc lấy người tự đo) 
phải được sự đồng ý của lãnh chúa và nộp một sế tiền do 
lãnh chúa quy định (gọi là: "hiến ngoại hôn”). Con cái do 
các cặp vợ chông này sinh ra phải chía cho câ hai lãnh 
chúa. Là loại thuế khẳng định sự lệ thuộc hoàn toàn về thân 
phận của tẳng lớp nông nô. BỊ xử phạt rất nặng nếu không 
thực hiện. 


THUẾ KINH DOANH RỪNG thuế doanh lợi trong lĩnh 
vực sản xuất kinh đoanh rừng; là thành phần thu nhập thuần 
tuý trong sản xuất kính doanh rừng mà người chủ sản xuất 
kinh doanh có nghĩa vụ nộp cho nhà nước khi tiêu thụ sản 
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'Ï THUẾ LỢI TỨC 





phẩm của mình (bán cầy đứng hoặc thành phẩm khai thác 
gỗ, củi và các lâm đặc sản khác). 

TKDR đối với các sản phẩm gỗ lấy từ rừng được tính cần 
cứ Vào sản lượng xác định (sản lượng chuẩn) của từng loại 
cây trên từng hạng đất khác nhau, phẩm chất và từng loại 
cây pỗ khác nhau, được sảẳn xuất ra trong điểu kiện kĩ thuật 
canh tác trung bình, có tính đến các yếu tố khó khăn, thuận 
lợi không giống nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở 
mỗi vùng. TKDR được tính bằng tiền trên mỗi đơn vị sản 
phẩm tiêu thụ và được cố định trong một khoảng thời gian 
nhât định. 


THUẾ. LỢI TỨC thuế đánh vào lợi tức của các tổ chức, 
cả nhân thuộc các thành phần kinh tế khác nhau thuộc các 
lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng, vận t1, 
thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ và các hoạt động kinh 
doanh khác. Căn cứ để tính thuế là tổng lợi tức chịu thuế cả 
năm và thuế suất. Lợi tức chịu thuế = tổng doanh thu - các 
khoản chi phí kinh doanh + các khoản lợi tức khác. Luật 
thuế lợi tức do nhà nước ban hành năm 1990 quy định thuế 
vuất lợi tức như sau: các ngành sản xuất thuộc khối công 
nghiệp nặng, thuế suất bằng 30% lợi tức chịu thuế; các 
ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm và sản xuất 
khác - 40%; thương nghiệp, ăn uõng, dịch vụ - 50%. Đối với 
các hộ tư nhân kinh đoanh, nếu có lợi tức hằng tháng trên 
6 triệu đồng, thì ngoài việc phải nộp TLT theo kiểu thuế 
suất ổn định, còn phải nộp thêm TL bể sung. Các hộ kinh 
doanh nhỏ nộp TƯT theo thuế suất khoán tính trên đoanh 
thu (từ ¡ đến 2% tuỳ theo ngành sẵn xuất kính doanh). Cơ 
sở kinh doanh buôn chuyến nộp TLT theo tỉ lệ khoán trên 
doanh thu tính thuế là 3%. Luật thuế lợi tức cũng quy định 
một số trường hợp giảm thuế và miễn thuế đối với các tổ 
chức và cá nhãn hoạt động kinh doanh ở miễn núi; hoạt 
động hị thiệt hại do thiên tai, địch hại, tai nạn bất ngờ; hoạt 
đông bị lỗ ở các ngành nghề cần khuyến khích đầu tư, dành 
lợi nhuận để tái đầu tư trong một số ngành nghề cần khuyến 
khích đầu tư, hoạt động sẵn xuất, địch vụ thuộc kính tế gia 
đình, vv. 


THUẾ LUỸ TIỀN loại thuế áp dụng thuế suất tăng dân 
vổởi mức tăng của căn cứ tính thuế. Thuế suất sẽ càng cao 
khi căn cứ tính thuê càng lớn. TUT thường được dùng khi 
đánh thuế vào thu nhập hay tài sẵn. Có hai cách tính khác 
nhau: TT từng phẩn và TƯT toàn phẩn. Theo TLT từng 
phần, người ta chia đối tượng chịu thuế (lợi tức, doanh thu.) 
thành từng phần (mức), mỗi phần áp dụng một thuế suất, 
thuế suất phần sau cao hơn thuế suất phân trước. Theo TUT 
toàn phần, toàn bộ giá trị đối tượng chịu thuế được tính thuế 
theo một thuế suất tương ứng trong biểu thuế, 


THUẾ: MÔI TRƯỜNG loại thuế đánh vào các hoạt động 
kinh doanh, sản xuất, khai thác và chế biến có gây ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường. Từng nước 
có các quy định biểu thuế riêng cho nước mình tuỳ theo 
chính sách của từng nước, nhưng nhìn chung ở tất cả các 
nước tiền thu được từ TMT đều được nộp vào ngân sách nhà 
nước để dùng cho các hoạt động của chính phủ. 
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THUẾ MÔN BÀI loại thuế đánh vào việc khai ương 
nghề nghiệp trong một năm của doanh nghiệp. TMB đóng 
một năm một lÂn theo doanh số thu nhập trong năm nhiều 
hay ít Mức thuế được ấn định bằng mức tuyệt đối có phần 
biệt tuỳ theo mức thu nhập tháng của các cở sở sản xuất 
kinh doanh, 


THUẾ MUỐ] thuế đánh vào sản phẩm muối, là một loạn 
thuế gián thu được cộng vào giá bán đo các tổ chức thu mua 
muối nộp. Ở Việt Nam, trong thời kì Kháng chiến chống 
Pháp, TM thu bằng hiện vật (muối); sau đó thu bằng tiền 
với thuế suất 1.200đ “tấn. Hiện nay, theo hệ thốne thuế mới 
không có TM, Các cơ sở sản xuất kinh doanh muối nộp thuê 
theo mức thuế và thuế suất quy định thống nhất trong các 
luật thuế (thuế lợi tức, thuế doanh thu...). Chẳng hạn, theo 
luật thhế và biểu thuế doanh thu, thì sản xuất muối thuộc 
ngành công nghiệp thực phẩm, nhưng thuế suất ưu đãi hơn 
các loại sản phẩm hàng hoá khác (thuế suất chung của 
ngành này là 6%, riêng muối là 1%). 


THUẾ NHÀ ĐẤT một loại thuế đánh vào bất động sản, 
thường được tính bằng tỉ lệ phần trăm trên giá trị nhà và 
đất. Người nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyển sở 
hữu và sử dụng nhà đất. Trên thực tế, trị giá một ngồi nhà 
bao giờ cũng bao gồm cả giá đât và giá nhà xây dựng trên 
những lô đất đó, Giá nhà xây dựng phụ thuộc vào quy mô, 
loai nhà và thời giá. Nhưng giá đất không chỉ phụ thuộc rất 
lên vào diện tích, thời giá mà còn phụ thuộc vào vi trí của 
lồ đất. Vì lẽ đó, khi tính TNĐ, hầu hết các nước trên thế 
giới và cả Việt Nam trước đây đều tách đất và nhà để tính 
trị eiá để có tÌ lệ động viên khác nhau. 


Ở Việt Nam, sau khi Miễn Bắc được hoàn toàn giải 
phóng, đầu năm 1956, thủ tướng Chính phù đã ban hành 
chính sách thuế thổ trạch với thuế suất 0,8®%/năm trên piá 
trị nhà và I,2Z/näm trên giá trị đất. Ở Miễn Nam, sau giải 
phóng, Nhà nước cho phép các tỉnh, thành phố được tạm 
thời tiếp tục áp dụng thuế thổ trạch của chính quyền Sài 
Gòn cũ với thuế suất từ 0,5% đến O,!%/năm trên giá trị nhà. 
Ngày 31.7.1992, Hội đông Bộ trưởng đã ban hành Pháp lệnh 
về thuế nhà đất áp dụng thống nhất trong cả nước, thay 
thế cho thuế thổ trạch trước đây. Theo Pháp lệnh này, 
trước mất tạm thời chưa thu thuế nhà và chưa quy định thuế 
nhà. Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất xây dựng 
công trình là đối Lượng nộp thuế đất. Căn cứ tính thuế đất là 
điện tích, hạng đất và mức thuế. Mức thuế đất được quy 
định bằng 3 đến 25 lần mức thuế nông nghiệp cao nhất 
trong vùng tuỳ theo vị trí đất. Thuế này được tính hằng năm 
và nộp làm 2 kì. 


THUẾ NÔNG NGHIỆP x. Thuế sử dụng đáữ nông nghiện. 


THUẾ QUAN nghĩa vụ nộp hoặc thuế đánh vào hàng 
hoá tại biên giới khi hàng hoá đi từ một lãnh thổ hải quan 
này (thông thường là một nước) sang lãnh thô hải quan 
khác. Mức thuế có thể là một con số cụ thể trên một đơn vị 
hàng hoá nhập khẩu, gọi là thuế đặc định hay dựa trên phần 
ưãm của giá trị hàng nhập khẩu, gọi là thuế trị giá. Đôi khi 
các nước áp dụng hình thức thuế gộp, đánh thuế kết hợp cả 


hai yếu tố trên. TQ góp phần đội giá hàng nhập khẩu, làm 
cho hàng nhập khẩu kém cạnh tranh hơn để bảo vệ hàng 
trong nước. VỀ mặt kinh tế, TQ tương đương với việc ấp 
dụng cùng một lúc thuế tiều thụ và trợ cấp xã hội. Nói 
chung, TQ đánh vào hàng nhập khẩu nhưng cũng có trường 
hợp hàng xuất khẩu cũng phải chịu TQ. Việc cắt giảm TQ 
có thể tác động quan trọng vỀ mặt tài chính khi một nước có 
ngân sách phụ thuộc nhiều vào nguồn thu thuế hãi quan - 
một nguồn thu thuế có thể dự đoán trước được. Để mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại, nâng cao hiệu quả của hoạt động 
xuất nhập khẩu, góp phần phát triển và bảo vệ sản xuất, 
hướng dẫn tiêu dùng trong nước và góp phần tạo nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu của Việt Nam đã được công bố ngày 4.!.1992, 


THUÊ QUAN TÂN loại thuế áp dụng đối với các loại 
thuyển buôn chuyến thời Nguyễn. X\L, Thuế tuân H. 


THUẾ QUAN ƯU ĐÀI thuế được áp dụng riêng cho một 
số hàng hoá nhập khẩu hoặc xuất khẩu đặc biệt mà nhà 
nước cần khuyến khích, nhằm thực hiện chính sách kinh tế 
(rong việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá. Ngày nay, do 
quan hê mậu dịch quốc tế phát triển mạnh và phức lạp, mỗi 
nước tuỳ hoàn cảnh cụ thể mà áp dụng chính sách thuế 
quan và biểu thuế quan xuất - nhập khẩu khác nhau, nhì 
thuế quan cố định, thuế quan thông thường, thuế quan tối 
đa, thuế quan tối thiểu, TQƯĐ. Tỉ suất TỌƯĐ tương đối 
thấp so với thuế quan thông thường, trong đó TQƯPĐ tối huệ 
quốc là thấp nhất. Vd. trong chế độ ưu đãi phổ biến hiện 
nay, các nước cho ưu đãi (thông thường là các nước phát 
triển) dành cho một số nước đang phát triển suất TQƯĐ 
một chiểu, Liên hiệp Châu Âu đánh thuế ưu đãi một chiểu 
cho một sế nước đang phát! triển ở khu vực Châu Phi, Thái 
Bình Dương. Với một số điều kiện nhất định, các nước có 
thể dành cho nhan thuế suất ưu đãi hay thuế suất bằng Ô. 


THUẾ SÁT SINH thuế đánh vào việc giết mổ một số 
loại gia súc như lợn, trâu, bò. Có hai hình thức thu TSS: 
1) Thuế suất TSS được xác định bằng số tiền tuyệt đối trên 
một đầu gia súc. 2) Thuế suất được tính bằng tỉ lệ % trên trị 
giá con vật bị giết mồ. 

THUÊ SUẤT mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối 
lượng chịu thuế (một đổng đoanh thu, một hecta đất...). 
Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính trên khối lượng thu nhập 
hoặc giá trị tài sản chịu thuế. TS có các loạt: TS lũy tiến, TS 
tỉ tệ thuận, TS cố định tuyệt đối, TS luỹ thoái. TS luỹ tiến là 
việc đánh TS cao hơn khi có thu nhập tăng hoặc giá tr tài 
sản chịu thuế tăng. TS tỉ lệ thuận là việc đánh thuế với TS 
như nhau trên tất cả các khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài 
sản chịu thuế. TS cô định tuyệt đối là TS quy định bằng sế 
tiền nuyệt đối cho một hoạt động có thu nhập hoặc một đối 
tượng chịu thuế. TS luỹ thoái là việc đánh thuế với TS giảm 
khi có thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu thuế tăng. 

THUÊ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (tên cũ: thuế 
nông nghiệp), thuế đất và hoa lợi trên đất, mà người sử 
dụng đất nông nghiệp phải nộp cho nhà nước theo luật định, 


THUẾ TAP VẬT T 


Mỗi năm thu từ I đến 2 lần theo vụ thu hoạch chính của 
lừng loại cây trồng ở từng địa phương. Đây là môi quan hệ 
hữu cơ giữa quyển lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất 
nông nghiệp với nhà nước. 

TSDĐNN khẳng định tính pháp lí về đất đai là toàn dân 
sử dụng đất, nhưng nhà nước thống nhât quản lí. Vì vậy, nhà 
nước luôn khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp. bao eổm. 
đất trồng trọt, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất 
trồng rừng, vv. TSDĐNN căn cứ vào điện tích, hạng đất và 
định suất thuế. Định suất thuế một năm tính bằng kilôgam 
thóc trên \ hecta, nhưng thường thu bằng tiền theo thời giá, 
của từng hạng đất (chất đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí 
hậu, thời uết, điều kiện tưới tiêu) và từng loại cây trồng 
hằng năm, hay lâu năm. Để khuyến khích phát triển sản 
xuất nông nghiệp trên những vùng đổi núi trọc. đầm lầy, 
bãi bồi, đất ở vùng cao miễn núi... đưa vào sẵn xuất, để 
giúp đỡ các gia đình chính sách, để hỗ trợ những trường 
hợp thiên tai, địch hoa làm thiệt hại mùa màng, nhà nước 
còn có quy định miễn thuế sử đụng đất từ một cho đến 
nhiều năm; giảm thuế từ I0% đến 100%, căn cứ vào từng 
trường hợp cụ thể. 


THUẾ TÀI NGUYÊN loại thuế đánh vào các thể nhân 
và pháp nhân, các cơ sở sẵn xuất, kinh doanh có hoạt động 
khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, 
nước, khoáng sản...). Tiền thu nŸ TTN sẽ được nộp cho ngần 
sách nhà nước. TTN nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy 
việc khai thác, sử đụng tiết kiệm, hợp lí, có hiệu quả các 
npuỗn tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường 
đồng thời đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ỡ 
Việt Nam, các quy định về việc đóng, thu TTN được quy 
định rõ trong Pháp lệnh thuế tài nguyên của Hội đồng Bộ 
trưởng Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 
17.1.1991. Theo đó, các đối tượng tính TTN là: 1) Tài 
nguyên khoáng sản kim loại và không kim loại, kể cả dá, 
cát, sỏi và đất làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, 
tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp; 2) Sản phẩm của rừng tự 
nhiên như gỗ, củi, sẳn phẩm khác của rừng; 3) Cá và các 
loại thuỷ sản Lự nhiên khác. Tất cả các tổ chức, cơ quan, cơ 
sở sản xuất, Kinh doanh và các cá nhân thực hiện các hoạt 
động có khai thác và sử dụng các loại tài nguyên nêu trên 
đều phải đóng TT, ưừ các cơ quan, xí nghiệp khai thác 
sản phẩm rừng tự nhiên mà có đóng tiển nuồi rừng theo quy 
định của Nhà nước và các xí nghiệp khai thác các nguỗn 
nước I nhiên trừ nguồn nước dùng cho sản xuất thuỷ điện. 
Mức thuế được quy định bằng số tuyệt đối hoặc tỉ lệ phần 
trấm trèn giá trị tài nguyên đã khai thác và sử dụng. Căn cứ 
tính thuế dựa vào sản lượng tài nguyên khai thác, giá tính 
thuế của một đơn vị sản phẩm và thuế suất. 

THUẾ. TAILƠ một loại thuế ở nước Pháp ưước năm 
I789. Được áp dụng trên cơ sở mức thu nhập hoặc tài sản 
(động sản và bất động sản) của người dân. 

THUẾ TẠP VẬT mội loại thuế ở Tây Âu thời trung đại. 
đo các lãnh chúa phong kiến bắt nông nô phải nộp khi họ 
buộc phải sử dụng các công cụ lao động của chúng để xay 


285 


'Ï THuế THẬP PHÂN 





——=—-  n-- 7ỒBRẸS-- 7C 5a 77 TỔ 





bột, ép rượu nho, nướng bánh, vv. Thoạt đầu, thu bằng hiện 
vật (bột mà, rượu nho hoặc bánh...), sau đó bằng tiền. 


THUẾ THẬP PHÂN một loại thuế do Giáo hội Thiên 
Chúa ở Tây Âu thời trung đại đặt và thu của các tín đồ bằng 
một phân mười thu nhập hằng nãm của họ. Thực hiện ở 
VWng quốc Erăngxơ (EFrance) từ năm 485, đến 779, trở 
thành bắt buộc. Thu bằng ngũ cốc, hoa quả nhỏ và sản 
phẩm chăn nuôi. Là một trong những nguyên nhân sầu xa 
dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và nhiều cuộc khởi 
nghĩa nông dân, các phong trào dị giáo chống Giáo hội 
Thiền Chúa sau này. TTP được huỷ hỏ ở Pháp vào những 
năm 1789 - 90. Ở một số nước khác còn tiếp tục cho đến 
cuối thế kỉ I9. 


THUÊ THU NHẬP loại thuế trực thu đánh vào thu nhập 
của cá nhân và tổ chức kinh tế, Có 2 loại: L) TTN đối với 
các pháp nhân (cø. thuế lợi tức; x. Thuế lợi tức). 2) TTN đối 
với các thể nhân đánh vào toàn bộ thu nhập của từng con 
người cụ thể. Tuỳ theo mỗi nước. thuế suất có thể được quy 
định phân biệt đối với các khoản thu có nguồn gốc khấc 
nhau hoặc có thể áp dụng thống nhất đối với các loại thu 
nhập không tính đến nguồn phát. sinh. TTN đánh từ một 
mức thu nhập tối thiểu trở lên và đánh theo kiểu luỹ tiến, có 
vai trò quan trọng trong việc điều hoà thu nhập giữa các 
tầng lớp dân cư góp phần thực hiện cồng bằng xã hội, đẳm 
bảo cho nhà nước có nguồn thu để trang trải các khoản chỉ 
mang tính chất phúc lợi công cộng. 


THUÊ TIỂU THỤ ĐẶC BIỆT loại thuế gián thu đánh 
vào một sô hàng hóa đặc biệt đo các doanh nghiệp sản xuât 
và tiêu thu tại Việt Nam. Thuế này do các cơ sở trực tiếp 
sản xuất ra hàng hoá đó nộp những người tiên dùng là người 
chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán. Ở Việt Nam, có 
4 mặt hàng phải nộp TTTĐB là thuốc lá, rượu, bia và pháo. 
Pháo nổ đã bị cấm sẵn xuất và tiêu thụ từ 10.1994, nên chỉ 
còn 3 mặt hàng clúu thuế. Thuế được tứnh vào số lượng 
hàng hoá tiêu thụ, giá tính thuế theo đơn vị hàng hoá và 
thuế suất. Giá tính thuế được xác định là giá do cơ sở sản 
xuÂt mặt hàng đó bán ra tại nơi sản xuất chưa có TTTĐB. 
Thuế suât được quy định trong khung từ 15% đến 100%. 
Mỗi mặt hàng thuộc diện chính sách TTTĐB chỉ chịu 
TTTĐR một lần và không phải nộp thuế doanh thu ở nơi 
sản xuât. Các cơ sở sản xuất khi nộp TTTĐE được khấu trừ 
TTTPR thuộc phần nguyên liệu ở khâu trước nếu có. 


THUẾ TRỰC THU loại thuế thu trực tiếp vào khoản thụ 
nhập của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhần; người chịu thuế 
đồng thời là người nộp thuế cho nhà nước. Gồm có: thuế lợi 
tức, thuế thu nhập công H, thuế thu nhập đối với người có 
thu nhập cao. thuế tài sản, thuế thừa kê, thuế quà biếu, quả 
tặng. Thuế này có tính công bằng hơn thuế giấn thu, vì phần 
đóng góp về thuế thường phù hợp đối với khả năng của 
từng đối tương. TTT cũng có nhược điểm là hạn chế phần 
nào sự cố gắng tăng thu nhập của các đối tượng, vì thu nhập 
càng cao thì phải nộp thuê càng nhiều. Ngoài ra, TTT đo 
người có thu nhập phải trả một cách trực tiếp và có ý thức 
cho nhà nước, nên họ cầm nhận ngay được gánh nặng về 
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thuế và có thể dẫn tới những phản ứng từ chối hoặc trốn, 
lậu thuế. Việc quản lí thu thuế này phức tạp và chi phí 
thường cao so với thuế gián thu. XU Thuế gián thụ. 


THUẾ TUẦN TI loại thuế áp dụng đối với các thuyền 
buôn hàng hoá trong các thế kỉ |7 - 18 ä Đàng Ngoài, Đàng 
Trong. Do các trạm kiểm soát trên sông thuộc Sở tuần Hú 
đãm trách. Lúc đầu việc kiểm soát, thu buôn chuyến còn lẻ 
tẻ. Năm 1223, chính thức đặt TTT, thu 1⁄40 giá trị hàng hoá. 
trong số đó 2/3 nộp vào kho công, 1⁄3 cho quan trưng thu. 
Trên thực tế, ngạch thuế này lạm thu, lam tăng khá lớn. Ơ 
Đàng Trong, mức TTT được ấn định hằng näm tuỳ theo 
tỪng trạm kiểm soát thu thuế. Thời Nguyễn, TTT gọi là 
thuế quan tân. 


THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU thuế thu vào hàng 
hoá xuất hay nhập khẩu. Thuế nhập khẩu thụ vào hàng đem 
Lừ nước ngoài vào trong nước để tiêu dùng. Khi cần bảo vệ 
sẵn xuất và Hêu dùng hàng nội địa, người ta đánh thuế vào 
những hàng nhập thật cao nhằm ngăn chặn hàng hoá của 
nước ngoài xâm nhập vào. Ngược lại, muốn khuyến khích 
đưa hàng hoá trừ nước ngoài vào thị trường trong nƯớc, 
người ta không thu hoặc thu rất ít. Thuế xuất khẩu thu vào 
hàng xuất ra nước ngoài. Những mặt hàng cẩn khuyến 
khích xuất khẩn được hưởng mức thuế rất thấp, hoặc không 
thu, thậm chí có trợ giá xuất khẩu. 


THUNG LANG éi tích khảo cổ học đo Frômagiê (1. 
Fromaget) phát hiện năm 1948 ở gần Đồng Giao, tỉnh Ninh 
Bình. Ở đây đã am thấy di cốt động vật hoá thạch của khỉ, 
đười ươi, gấu tre, vơi răng kiếm, lợn, tê giác, bò; đặc biệt 
răng Người khôn ngoan (Hơn šapieng) hoá thạch. Đi tích 
TL có quân thể động vật tương đương với Hang Hùòm và 
Kéo Làng, có niên đai hậu kì PlêtoXen. 


THƯNG LŨNG dạng địa hình âm kéo đài do dòng nước 
chảy tự đào trên bề mặt địa hình, Mặt cất ngang của TL 
thường có dạng chữ V ở núi đốc, đang chữ Ú khi đếc thoải, 
đạng hẻm vực tức canhon. Trên nền đá đồng nhất, mặt cắt 
đọc là một đường cong phần nguồn tiếp tuyến với phương 
thẳng đứng, phần cơ sở xâm thực tiếp tuyến với phương năm 
ngang. Ở đồng bằng TT thường có dạng uốn khúc quanh co. 


THƯNG LÚNG HOÀNG HẬU (Ph. Vallée des Reines; 
Arập: Biban al - Harim), di chỉ khu mộ Ai Cập ở giữa vùng 
Đê En Mêđinnê (Deir eì - Médinch) và vùng Mêđdinê 
Haobu (Médiner Haobu), dành cho việc chôn cất các bà 
vợ và con gái cấc pharaông (pharaon) của Vương quốc Mới 
(1580 - 1090 tCn.). Đầu thế kỉ 20, một đoàn khảo cổ Itaha 
khai quật địa điểm này, đã phát hiện được hơn 70 ngô! mộ. 
Đáng chú ý nhất là hầm mộ của bà Nêfectan (Néfcrtari), 
vợ RamKet II (Ramses II: 1300 - 1235 tCn.). được trang trí 
toàn bộ bằng những cảnh tôn giáo, Cũng có một vài mộ 
nam, con trai của vua Ramxct III (Ramscs II; I198 - 68 
tCn.), chết lúc cồn rất trẻ. 


THUNG LŨNG KIẾN TẠO thung lũng hình thành do 
chuyển động kiến tạo ở phần vỏ Trái Đất như uốn nếp, 
đứt gãy, vv. 











THƯNG LŨNG SILICON "công viên khoa họe” đầu tiên 
có tính chất dẫn đường ở bane Califonia (California; Hoa 
Kì); được hình thành vào 1951, dài 33 km, rộng 1Š km; 
nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng kĩ thuật cao mới 
lấy bán dẫn làm chính. Quy mô không ngừng được mở 
rộng. Hiện gồm một quần thể gần 1O nghìn xí nghiệp có kĩ 
thuật mới do các trường đạ! học, các cơ quan nghiên cứu và 
các xí nghiệp tổ chức, sản xuất 1/3 bảng mạch bán dẫn, 
1/5 thiết bị hàng không vũ rrụ và tền lửa, 1/8 mấy vì tính. 
Gọi là TLS vì ở đây phát triển ngành công nghiệp bán dẫn 
mà nguyên liệu chính là sil:con. 

TLS được hình thành đo các điểu kiện:1) Tập trung trí tuệ 
cao: ở đây có các trường đại học, trong đó có Trường Đại 
học Xtanfdt đứng hàng đầu rhế giới và các học viện chuyên 
khoa, nhiều trường kĩ thuật công nghiệp, trường chuyên 
nghiệp tứ nhân; (tập trung gần 1/6 số tiến sĩ của Hoa Kì. 
2) Điều kiện tự nhiên ưu việt, khí hậu thích hợp. độ ô nhiễm 
thấp, giao thông phát triển, tạo điểu kiện tốt cho phát triển 
kĩ thuật mũi nhọn. 3) Vốn đây đủ. 4) Được luật pháp nhà 
nước bảo vệ. 

TLS nổi lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, trở thành 
hình thức quan trọng của phương thức khai thác k1 thuật cao, 
được goi là "phương thức thung lũng Silicon". Đặc điểm: lấy 
.„ Các cØ quan nphiên cứu và các trường đại học làm trung 
tâm, kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và sẵn xuất; thành 
quả nghiên cứu khoa học chuyển hoá nhanh chóng thành 
sức sản xuất hoặc Hàng hoá; tập trung cao độ trí tuệ và Kĩ 
thuật cao, tập trung các xí nghiệp, nhà phát mỉnh kĩ thuật 
mới thành một thể thống nhất; đầu tư mang tính chất rủi ro 
có tác dụng rất lớn, các xí nghiệp rủi ro cũng tôn tại với số 
lượng lớn. Đến nay đã có gần 120 “công viễn khoa học” các 
loại phân bế ở các nơi của Hoa Kì. Sự thành công của mô 
thức này khiến các khu vực khác (Châu Âu, Nhật Bản và cả 
các khu vực khác) mô phỏng theo. 


THUNG LÚŨNG VLUA (Ph. Vallée des Rois; Arập: Biban 
al Mouk), di chỉ khu mộ trong thung lũng ở phía bắc Đề Ea 
Bahan (Dcir el - Đahari, Ai Cập), chôn các pharaông của 
Vương quốc Mới (1580 - 1090 tCn.) và một vài tổ tiên của 
họ. Những ngôi mộ và những hầm khoét vào vách đốc, làm 
thành các phòng. Những ngôi mộ này được khai quật từ 
năm 1918, đến nay người ta biết được khoảng sáu chục. Tất 
cả đã bị đào trộm từ thời xưa. Chỉ còn một ngôi gần nguyên 
vẹn là mộ của Tulankhamon (Toutânkhamon) được phát 
hiện năm 1922. Nhiều mộ cũng không phải hoàn toàn trống 
rỗng như môm! của vua Amênôphit HI (Aménophis II; 
khoảng 1450 - 25 tCn.) vẫn nằm nguyên trong mộ. Quan tài 
thường đặt trong quấch đá. Các phòng chứa những đổ tuỳ 
táng quý giá, Những gì chứa trong ngôi mộ khiêm tốn của 
Tutanthamon gợi ý về sự giàu có khó tưởng tượng của 
những ngôi mộ có hầm khổng lễ. Các hầm và hành lang có 
trang ưrí điêu khắc bay hội hoạ, Để tài trang trí thường là 
cuộc du hành mà các pharaông trải qua sau khi chết. Có 
những cảnh rất hiện thực miêu tÃ các vua đang ăn uống và 
tiêu khiển. Ở mộ vua Ramxct HT (Ramses Hĩ; (198 - 68 tCn.), 
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ta thấy những người đầu bếp, những anh hàng thịt, những 
thợ làm bánh mì và cả những cô gái chơi đàn. 


THÙNG I. Đơn vị cũ ở Việt Nam, dùng để đo thể tích 
các lượng hạt nông sẵn (thóc, gạo, đậu, vv.) hoặc chất lông 
(rượu, nước mắm, mật, vv.), có giá trị khoảng 20 lít, thay 
đổi tuỳ theo các vùng. 

2. Đơn vị đo thể tích dầu thô hoặc các sản phẩm dầu hoà 
có giá trị bằng !58,988 lít (A. barre)). 


THỪÙNG CÚI phương tiện (thường là hộp vuông hoặc chữ 
nhật bằng kim loại, có cửa ra vào) để chổ người, hoặc chở 
goòng đất đá, khoáng sẵn từ dưới hầm lò lên mặt đất nhờ 
trục tải để kéo thùng lên xuống. Trong trường hợp TC chở 
goòng thì dưới đáy có đường ray để đưa goòng rù cửa. 


THÙNG ĐIỀU NHIỆT thiết bị dùng để giữ nhiệt độ 
không đổi. Trong khoảng nhiệt độ từ - 60°C đến + 500°C 
thường dùng TĐN chứa chất lỏng có bệ phận đốt nóng 
hoậc làm lạnh và bộ phận khống chế nhiệt độ. Tuỳ miễn 
nhiệt độ, người ta dùng các loại chất lỏng khác nhau: 
-6C đến + !ŒC dùng ancol ctyhc; + !O°C đến + 95”C - nưốc; 
IO0°C đến 3Ô00°C - dầu; 30G0° đến 500°C - muối nónp 
chảy. Trong miền nhiệt độ cao hơn có thể dùng lồ điện có 
không chế nhiệt độ làm TĐN. 


THÙNG KẾ thùng ong phụ không có đáy, chồng lên 
thùng chính khi đàn ong phát triển đông quần, để có thêm 
chỗ cho ong thợ chứa mật và phấn. Kích thước của TK bằng 
kích thước hoặc bằng 1/2 kích thước của thùng chính, do đó 
cầu ong của TK cũng bằng cầu thường hoặc hằng 1/2 cầu 
thường (gọi là cầu nữa hay cầu lửng). Giữa thùng chính và 
TK thường có lưới ngăn chúa, có lỗ để ong thợ qua đợc mà 
ong chúa không qua được. Như vậy, ong chúa chỉ đẻ trứng Ở 
thùng chính. TK chỉ để chứa mât và phấn. Chỉ thu hoạch mật 
trên TK khi cầu mật đã bít nắp (mật có hàm lượng nước thấp. 
trong, ít tạp chất; không ảnh hưởng đến trứng và nhộng) 
Trong vụ khai thác mật, tuỳ mức độ phát triển của đàn ong và 
tình hình lấy mật của ong mà đặt thêm một hoặc nhiều TK 
Sau vụ thu hoạch mật, nhất là trong mùa đông, cần rút bỏ TK 


THÙNG KÍP thùng có dạng hình hộp, đáy vát nhọn có 
bộ phận có thể đóng mở để rót quặng, dùng để trục các vật 
liệu rời vào lò cao, lò nấu gang, đưa than vào nồi hơi, vv. Ở 
mỏ, TK là phương tiện để chờ quặng từ đưới mỗ lên mặt đất 
nhờ trục tải kéo; ở mỏ giếng nghiêng, TK được lắp bánh xe 
chạy trên đường ray. 


THÙNG NỔ SÂU x. Bom chìm. 


THỪNG ONG dụng cụ nuôi ong, là nơi ong mât cư trú. 
sinh để, sẵn xuất và chế biến sản phẩm ong. Trước kia, 
người ta nuôi ong trong đố hoặc tổ làm bằng thân cây gỗ 
rỗng, hoặc bện bằng rơm rạ, hoặc đắp bằng đất; ong xây 
cầu vào thành đỡ, thành tổ nên khi thu hoạch sản phẩm phải 
giẾt ong non và xua ong trưởng thành ra khỏi tố. 


Trong nghề nuôi ong hiện đại đã sử dụng TO có cầu xê 
địch được. Khoảng cách giữa các cầu ong thường là 7 - 8 mm, 
nếu để cầu ong sít nhau hơn, ong sẽ bít khc lại: nếu để 
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rộng hơn, ong sẽ làm thêm cầu phụ (cg. cầu lưỡi mèo). 
Kiểu thùng Langxtrơt tiêu chuẩn có 10 cầu, kích thước 
51 x 37 x 24 cm. Nhưng trong thực tế nghề ong hiện nay có 
rất nhiều kiểu thùng với kích thước khác nhau và có cầu xê 
dịch được. Thùng và cầu của một cơ sở nuôi ong thường 
theo kích thước đồng nhất để dễ sử dụng và thuận tiện cho 
việc chăm sóc, di chuyển và khai thác sản phẩm. Nếu là 
thùng gỗ, nên dùng loại gỗ nhẹ, không dễ nứt, hoặc vặn 
vẹo, không bị sâu mọi, gỗ liễển tấm hoặc ghép âm dương 
cho kín; sơn hoặc lợp tôn, sơn nhiều màu khác nhau còn 
giúp cho ong định hướng dễ dàng hơn, tránh được tình trạng 
ong vào nhầm thùng. 





Thùng ong 


A. Thùng ong có kẽ hổng; B. Thùng ong; 
C. Cấu tạo thùng ong: 


l. Lưới tháo phấn; 2. Máng hứng phấn; 
3. Khung tầng; 4. Nến sáp 


THÙNG QUAY 
MẬT dụng cụ lấy 
mật ong ra khỏi lỗ tổ 
của cầu ong mà không 
phải phá bỏ cầu ong. 
Sáng kiến này ra đời 
khoảng I851 - 71, TQM 
là một thùng bằng thép 
không gỉ hoặc bằng 
tôn, bằng nhôm, giữa 
có trục xoay bằng ổ bị, 
chuyển động bằng tay 
quay hoặc bằng điện, 
mỗi lần có thể đặt 2 
hoặc nhiều cầu mật 
đã cắt lớp sáp vít nắp; . 
mật văng ra khỏi lỗ tổ 
do lực l¡ tầm. 
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THÙNG TRỤC thùng để chuyên chở đất đá, quặng, 
thiết bị hay người, dùng trục tải kéo lên xuống ở giếng 
đứng hay giếng nghiêng. Còn dùng trong việc sửa chữa 
hỏng hóc ở giếng (trường hợp vì điểu kiện giếng chật hẹp 
không đủ chỗ để đặt một hệ thống trục tải riêng). Dung 
tích TT từ 0.5 đến 2 mỉ, 

THÙNG XE bộ phận kết cấu của thân xe dùng để 
chuyên chở người và hàng hoặc đặt các thiết bị khác. TX 
bao gồm: khung xương, vỏ bọc ngoài và trang trí nội thất. 
Tuỳ theo mức độ chịu tải và yêu cầu sử dụng, TX dùng vật 
liệu và kết cấu khác nhau: thùng kín, thùng hở, tự để, mở 
đáy, xitec, mui xếp; TX toàn thân chịu lực (kết cấu bằng 
thép hàn) hoặc khung xương chịu lực (kết cấu gõ, chất dẻo, 
kết cấu lắp ghép bằng bulông, vv.). 


THỦÚNG tình trạng một khoang của cơ thể, một tạng rỗng 
thông ra ngoài giới hạn của nó bởi một lỗ (hay một vết 
rách). Nguyên nhân: bệnh lí (vd. thủng dạ dày ở bệnh nhân 
loét dạ dày, thủng ruột ở bệnh nhân thương hàn, vv.); chấn 
thương hay ngoại vật (viên đạn, mảnh bom, mảnh lựu đạn, 
dao đâm thủng ruột, hóc xương làm thủng thực quản, vv.). T 
thường gây ra những biến chứng nặng, dẫn đến tử vong. 
Cần mổ cấp cứu. 

THỦNG LOÉT DẠ DÀY dạ dày bị thủng tại nơi có ổ 
loét ở người mắc bệnh loét dạ dày hoặc ung thư dạ dày 
(trường hợp sau ít xảy ra). Các dấu hiệu: đau đột ngột, dữ 
dội như đao đâm ở vùng dạ dày (thượng vị); thành bụng 
cứng ở vùng thượng vị, lan nhanh ra toàn thành bụng, vv.; 
chụp X quang bụng thấy có một liểm hơi dưới cơ hoành. 
Điều trị: mổ cấp cứu. 


THỦNG RUỘT THỪA biến chứng nặng của viêm ruột 
thừa, Viêm ruột thừa tiến triển rất nhanh, lẫm hoại tử thành 
ruột thừa; ruột thừa có thể mưng mủ, sưng to, căng mọng và 
vỡ; dịch trong ruột thừa chảy vào ổ bụng, gầy viêm màng 
bụng. Trong một số ít trường hợp, mạc nối và các quaI1 ruột 
đến vây quanh ruột thừa và khu trú ổ viêm, làm thành đám 
quánh ruột thừa hoặc apxe ruột thừa. Ở Việt Nam, còn có 
một nguyên nhân gây TRT là giun đũa chui vào lòng ruột 
thừa làm hoại tử thành ruột thừa. Điều trị: mổ, cắt ruột thừa; 
thấm hết mủ, làm khô ổ màng bụng. Dự phòng: chẩn đoán 
sớm và mổ sau khi chẩn đoán, trước 6 giờ kể từ khi có dấu 
hiệu đầu tiên (đau vùng hế chậu phải, vv.). Mổ sớm cho kết 
quả tốt; mổ chậm (khi thủng ruột rồi mới mổ) kết quả 
không tốt, có nhiều biến chứng sau mổ. 


THÚNG, MỬNG, RỔ, RÁ các đồ vật đan bằng nan tre, 
hình bán cẩu ngắn, có cạp tròn, cứng, lòng sâu, dùng để 
chứa đựng và vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp. 
Tuỳ theo loại nan, cách đan, kích thước và hình dáng có các 
tên gọi khác nhau. Thúng: đồ vật đan bằng nan tre mỏng, 
khít nhau, có cạp cứng, lòng sâu, đường kính miệng thúng 
khoảng 40 cm, dùng để đựng và vận chuyển thóc, gạo, ngô, 
đỗ; thúng quét sơn dùng đựng nước. Mủng: có kích thước 
nhỏ và nhẹ hơn thúng, Rổ: đổ vật đan bằng nan tre có mắt 
hình vuông thưa, dùng để đựng hoặc rửa rau, bèo. Rá: đổ 
vật đan bằng nan tre nhỏ, dày, đan khít nhau, dùng để vo 
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gạo. Hiện nay, 1uy có những đụng cụ bao bì mới như bao tải 
đay, túi nhựa, rổ rá nhôm, nhựa nhưng các công cụ cỔ 
truyền như thúng, mùng, rổ, rá bằng nan tre vẫn còn được 
sử dụng ở Việt Nam. 


THUỐC chất thảo mộc hay hoá chất, là đơn chất hay hỗn 
hợp có nguồn gốc xác định, được dùng cho người hay sinh 
vật để chấn đoán, phòng hay chữa bệnh, để khống chế, cải 
thiện điều kiện bệnh lí hay sinh lí. T được phân loại theo 
nhiều cách: theo mục đích sử dụng (thuộc phòng bệnh, 
thuốc chẩn đoán hay thuốc chữa bệnh); theo tính chất của 
nền y học (tây y có tân được; y học cỗ truyền có thuốc cổ 
truyền, thuốc bắc, thuốc nam); theo nguồn gốc (các hợp 
chất tự nhiên lấy từ thực vật, động vật hay tổng hợp từ 
phòng thí nghiệm, vv.); theo đạng bào chế (thuốc tiêm, 
thuốc viên, cao, hoàn, tán,..); theo tác dụng chữa bệnh đối 
với các cơ quan và chức nãng cơ thể hay đối với từng loại 
bệnh (thuốc câm, thuốc ho, thuốc lợi niệu, vv.). Việc phân 
loại như trên cững chỉ có ý nghĩa tương đôi, tuỳ theo liêu 
lượng, cách dùng và đạng dùne. Cùng một chế phẩm có thể 
là T, thức ăn hay chất độc; thực phẩm giàu vitamin có thể 
được coi là T phòng bệnh thiếu vitamin; nhiều T có thể gây 
chết người như chất độc vì vô tình hay cố ý dùng sat liểu 
lượng. Trong số hàng chục nghìn loại T lưu hành trên thị 
trường thế giới, thực ra chỉ vài trăm chất là tối cần thiết 
được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị trong đanh mục 
mẫu T thiết yếu từ 1978. Tên của T trước đầy được đặt tuỳ 
tiện, nay thống nhất dẫn theo tên thông dụng quốc tế hay 
tên không sở hữu quốc tế (INN) và Dược điển Việt Nam. 
Bên cạnh các loại T tổng hợp và tân dược, những T có 
ngnễn pốc tự nhiên và T cổ tuyển có nhiều tw› điểm và 
được dùng rộng rãi. Tuy có nhiều loại T nhưng vẫn còn 
nhiều bệnh không có hoặc thiếu T hiệu nghiệm (vd. ung 
thư, AIDS, bệnh tâm thần, thần kinh, vv.) nhiều loại T trước 
kia tốt nay giảm hiệu nghiệm (vd. T chống sốt rét...), 
T dùng đúng có tấc dụng phòng chữa bệnh song không phải 
là vô hại: dùng T là chấp nhận nguy cơ các tác dụng phụ, 
các phản ứng có hại của T, nhất !à đối với T đặc hiệu, T có 
tác dụng mạnh gây nghiện, T dùng cho trẻ em, người già và 
người có thai. Cần theo đúng hướng dẫn của cần bộ chuyên 
môn trong việc dùng T như về liều lượng, cách đùng, lúc 
dùng; tránh mua T để tự chữa, tránh lạm dụng và sùng bái 
bất kì loại T nào; tầng cường dùng T đơn thành phần, giẫm 
đùng T hỗn hợp nhiều thành phần để tránh tương tác T, 
tránh lăng phí và nguy bại tới sức khoẻ. Một T tốt là T có 
thành phần xác thực như tên gọi, đúng dang, đúng liểu 
lượng, bảo quản tốt (chất lượng tốt), dòng đúng bệnh và kịp 
thời theo chỉ định của cán bộ chuyên môn. Bên cạnh việc 
đùng T, trong y học hiện đại và cổ truyền còn có nhiều liệu 
pháp không dùng T, hay dùng, kèm ít T. 


THUỐC AN THÂN thuốc trấn tĩnh thẳn kinh, không gây 
buồn ngủ. Các TAT thường đùng: !) Aminazin, elorpromazin 
có tác dụng an thần, làm trấn ứnh, ức chế hệ thần kinh giao 
cảm, chông nôn, làm hạ huyết áp, chống loạn tầm thần thao 
cuồng, dùng để chuẩn mê; đạng viên nén 25 - 100 mp, liều 
tối đa 1 lần 0,15 ø, trong 24 giờ O,5 g. 2) DiaZzepam (seduxen, 
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valium) cố tác dụng an thần, làm trấn tĩnh, ổn định hoạt 
động của hệ thần kinh thực vật, làm thư doãi cơ; dùng 
tròng rối loạn giấc ngủ, suy nhược thần kinh; dạng viên nén 
2 - 5 - 10 mg. 3) Meprobamat có tác đụng an thân nhẹ, 
chống kinh giật, xúc cảm quá mức, loạn thần kinh, rối loạn 
tầm thần; đạng viên nén 0,2 - 0,4 ø; dùng theo chỉ định. Các 
TAT sản xuất Irong nước vẫn thường dùng: xiro brocan, 
xiro bromua, cao lạc Hên, Xiro rotunda, viên sen vông, 
viền vông nem. 


THUỐC BẢO QUẦN GỖ các chế phẩm hoá học dùng 
để bảo quản gỗ (cả tre, nứa) chống sự xâm nhập phá hoại 
của các loại sinh vật hại gỗ và các điều kiện bất lợi của mồi 
trường. TBQO được pha chế theo công dụng với nhiều tên 
thương phẩm khác nhau như creozot, NaF, vw. Tất cả các 
loại TBỌO đều là những chất độc hại, nên khi sử dụng bảo 
quản phải tuân thủ triệt để các quy tắc bảo hộ lao động. 


THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (cg. thuốc trừ địch hạ!). 
các hoá chất dùng để diệt trừ sâu, bệnh, cổ dại hại cây 
trỗng. TRVTV được chia thành các nhóm: trừ sâu, trừ bệnh, 
trừ cỏ dại, trừ chuột, trừ nhện đỏ, trừ giun tròn, ốc sên, VV. 
Nói chung, mỗi loại thuốc chỉ có hiệu lực đối với một 
nhóm địch hạ!, đùng không đúng thuốc sẽ không thu được 
kết quả và còn lãng phí, có thể gây ra hậu quả tai hại, 
TRVTV được dùng trong sẵn xuất là các dạng thành phẩm 
gồm các hoạt chất và các chất phù trợ bổ sung khác. Các 
loại thuốc có tên gọi, thành phần, đặc điểm, cách bảo quần 
và sử dụng khác nhau. Thông dụng trong sản xuất là các 
đạng thành phẩm: 1) Thuốc sữa: dạng lỏng, có màu sắc 
khác nhau, khi hoà vào nước có màu trắng như sữa. Thành 
phần thuốc gồm chất độc (chất hữu hiệu, chất hoạt động). 
chất dung mồi, chất gây nhũ tương và một số chất khác giúp 
cho thuỗc dễ phân tần trong nước, bám đính tốt trên lá cây. 
Thuốc sữa có hiệu lực trờ địch hại cao, dễ xàm nhập vào cơ 
thể, nhưng trong nhiều trường hợp cũng dễ gây độc cho 
người, e!a súc và cây trồng. 2) Thuốc bột thấm nước; dạng 
bột mịn, cố màu sắc khác nhau, gồm chất độc, chất làm ướt 
và chất độn. Thuốc bột thấm nước không tan trong nước mà 
tạo thành huyền phù, gồm nhiều hạt phân bế trong nước, có 
hiệu lực trừ địch hại. 3) Thuốc bột: dạng bột mịn, có màu 
sắc khác nhau; hàm lượng chất độc thường thấp nền không 
dùng phun với nước mà phưn rẮc thẳng lên cây huy bón vào 
đất. Ngoài những dạng thành phẩm trên, còn một số dạng 
thuốc khác như thuốc hạt, thuốc viên, thuếc nhão., thuốc 
kết tính, 


THUỐC BẮC (tk. thuốc nhập), thuốc Đông y nhập chủ 
yếu từ Trung Quốc (một số cầy làm TB đã được di thực tốt 
ở Việt Nam). Thuốc đã được bào chế thành dạng hàng hoá, 
tương đối đễ bảo quản hơn thuốc tươi hoặc thuốc sơ chế. 


THUỐC BÙ NƯỚC VÀ CHẤT ĐIỆN GIẢI nhóm thuốc 
có tác dụng khắc phục sự mất cần bằng nước - điện giải. 
Trong cơ thể người, nước chiếm một tỈ lệ cao, trung bình 
chiếm 60% thể trọng (50 - 20%), trong tế bào - khoảng 45% 
dịch toàn phần, trong địch ngoài tế bào - khoảng 54%. Dịch 
cơ thể còn chứa những chất điện giải: quan trọng nhất là 
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natri ở dịch ngoại bào, kali ở dịch nội bào; các cation và 
anion khác. Cơ thể bình thường giữ được cân bằng nước - 
điện giải. Cân bằng này dễ bị phá vỡ do chấn thương hay 
bệnh tật (vd. trong trường hợp mất máu, ỉa chấy...). Dung 
dịch muối thường hay dùng là muối uống bù nước (ORS: 
Oral Rehydradon Salds) gồm naểri clorua, natri xirat đíhiđrat, 
kali clorua, gluco2ơ. Nếu thiếu gói ORS của y tế, có thể 
thay bằng dung dịch tự pha: muối ăn (3 - 4 g), đường kính 
(20 ø) pha trong một lít nước đun sôi để nguội (hoặc nước 
cháo loãng, nước cơm). TBNVCDĐG tiềm thông thường là 
dung địch natri cloru4, gølucoZø và narr1 clorua, kali clorua, 
natri cacbonat, vv. do các cơ sở dược pha chế và được sử 
dụng theo chỉ định của thầy thuốc, 


THUỐC CAI ĐÈ x. Thuốc tránh thai. 


THUỐC CÁI chất liệu màu chế biến từ đất đá, thực vật 
bằng phương pháp thủ công, chuyên đùng trong việc in và 
vẽ tranh dân gian. Màu TC phụ thuộc vào tình hình khai thác 
nguyên vật liệu, thường có: 1) Đen: chế từ than lá tre bằng 
cách đem lá tre, rơm đốt thành than, trộn đều trong nước, 
ngâm cho mục, lọc bổ cặn, khi dùng đun với hỗ nếp. 2) 
Trắng: bột tán nhỏ từ vỏ con điệp (một loài trai biển) phơi 
trong mưa nắng, thành vôi hà, bóp thành nẤm khi dùng hoà 
tan với hỗ nếp. 3) Đả: đá màu nâu hoa hiên giã nhỏ ngâm 
vào nước để thôi màu, lọc bỏ cặn; gỗ vang, thả trong nước 
thật sôi để màu gỗ thôi ra. 4) Vàng: hoa hoè cang khô, giã 
nhỏ cho vào nỏi nấu KT. 5) Xanh chàm: lá chàm tươi vò nát 
đm sôi, để lâu cho toát ra hết màu, vv. Về sau TC được gia 
tăng nhờ một số màu phẩm ngoại nhập như tía, cánh sen, 
xanh lục, vv. 


THUỐC CẨM MÀU (tt. chất cằm màu), x. Chấ/ 
cầm màu. 

THUỐC CHẬM thuốc thú y dưới dạng thuốc tiêm hoặc 
uống đã được thêm một chất bổ trợ làm cho tác dụng của 
thuốc chậm lại và kéo dài, bằng cách hạn chế cơ chế hấp thụ 
thuốc hoặc làm chậm cơ chế thải thuốc ra ngoài (trong thú y, 
thường dùng kháng sinh chậm như penicilin chậm). TC giúp 
cho việc điều trị được thuận tiện hơn và tiết kiệm được thuốc 
trong trường hợp nhải điều trị kéo dài. Một số loại thuốc sẩn 
có tác dụng chậm và đồng thời cũng có hiệu quả kéo dài. 


THUỐC CHỐNG CO THẮT nhóm thuốc có tác dụng 
chống lại sự co không tuỳ ý của một nhóm cơ (co thẮt quá 
mức của các cơ trong cơn gây đau bụnp, đau kinh, bí đái, 
cơn sối mật, sỏi thận, co thắt mạch, tâm vị, môn vị, Vvv.). Có 
nhiều loại TCCT. Tổ chức Y tế Thế giới giới thiệu: belladone 
propanthelin bromua, hỗn hợp clordiazepoxid và clidinium, 
hyosctn burylbromua, hyoscyaman, spasmocibalp1n, spasmmơplus 
để giảm co thất gây đau bụng; atropin và papaverin có tác 
dụng tết, nhưng độc, cần có chỉ định của thầy thuốc (co thất 
mạch não, mạch vành). Xt. Thuấc đãn mạch. 


THUỐC CHỐNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG nhóm thuốc có 
tác dụng duy trì nỗng độ gluco2ơ - huyết bình thường trong 
cơ thể. Có hai loại đái tháo đường: loại cần (phụ thuộc) 
insulin do cơ thể thiếu hoàn toàn ineulin; loại không phụ 
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thuộc insulin (cơ thể vẫn tiết insulin nhưng không đủ đáp 
ứng nhu cầu insulin để duy trì nỗng độ glucozơ - huyết hình 
thường). TCĐTĐ cũng chia ra làm 2 loại, dùng cho 2 loại 
bệnh nhân. 1) Loại thứ nhất chủ yếu là insulin, có tác dụng 
chính là duy trì sự cân bằng glucozơ trong máu, giúp cho 
một sẽ tế bào của cơ thể (cơ, mô mỡ, vv,) sử dụng được 
glucozd, giảm sản xuất glucozØ của gan. Sau một bữa ăn, 
sau khi ruột hấp thu được glucozở, insulin giúp cho các tế 
bào có thể hút được glucozơ; insulin còn có tác dụng duy trì 
dự trữ năng lượng của cơ thể trong các cơ. mô mỡ, vv. Có 
2 loại ¡nsulin: insulin tiêu nhanh, đóng ống 10 đơn vị, uềm 
dưới da hay bắp thịt, bắt đầu tác dụng sau nửa giờ, tác dụng 
giảm glucozơ huyết tối đa 2 - 3 giờ sau, hết tác dụng sau 
6 - 8 giờ; tnsulin chậm, gọi là insulin - protamin - kẽm, có 
tác dụng hạ gÌucozøØ - huyết sau khi tiêm 3 - 6 giờ, tíc dụng 
tối đa vào giờ thứ 1§, kếo dài 34 - 36 giờ. 2) Loại thứ hai: 
sunfamid hạ gJucozở - huyết bằng cách kích thích tuyến tuy 
tiết insulin, biganit (biguanides) làm cho cơ thể thu nhận 
insulin tốt hơn và tiết kiệm việc sử dụng ¡insulin. 


THUỐC CHỖNG ĐÔNG nhóm thuốc có đặc tính chống 
lại hiện tượng đông máu. Phân biệt hai nhóm TCĐ: thuốc 
kháng vitamin K (dicumarol, đicumarin) được bào chế 
dưới dạng uống (viên), cố tác dụng ức chế sự tạo thành 
prothrombin ở gan, kéo dài thời gian đông máu, tác dụng 
chậm (xuất hiện sau 36 - 4§ giờ), nhưng kếo dài, heparin 
(TCP tự nhiên, có sẵn ở mọi cơ quan trong cơ thể, đặc biệt 
ở gan, cơ) được bào chế dưới đạng ống tiêm và có tác dụng 
làm chậm sự tạo thành prothrombin, làm chậm và ức chế sự 
đông máu. Dùng TCP (theo chỉ dẫn của thầy thuốc) chủ 
yếu để điều trị các bệnh tắc mạch máu. 


THUỐC CHỐNG GIAO CẮM thuốc ức chế thụ thể 
bếta: gắn vào thụ thể bêta giải phóng adrenalin, làm cho 
thụ thể không còn chịu tác đụng của adrenalin, do đó ngăn 
cản tác dụng của adrenalin và các chất catecholamin đến cơ 
tim và hệ tuần hoàn (theo một cơ chế đối kháng chạy đua 
thuận nghịch), Trong các TCGC thuộc hệ thứ nhất, được sử 
dụng nhiều nhất là propranolol chữa các chứng hệnh đau 
thắt ngực, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tìm, mạch nhanh kịch 
phát, vwv,; các biệt được như anaprilil, av]ocardyl, đociton, 
stobeun... Các TCGC thuộc hệ thứ hai (sotalol, trraolol) có 
tác dụng chọn lọc đến tìm, thích hợp để điều trị các bệnh 
cao huyết áp. 


THUỐC CHỐNG GIUN-SÁN nhóm thuốc có tác dụng 
diệt trừ giun sản kí sinh trong cơ thể người, Khi dùng TCGS 
nên chú ý: xét nghiệm phân để biết rõ bị nhiễm loại giun 
sán nào để dùng loại thuốc thích hợp; tẩy giun sán thường 
xuyên, kết hợp với phòng bệnh và cải tạo môi trường; chọn 
thuốc ít độc, giá rẻ; dùng đúng liễu lượng và theo đúng chỉ 
dẫn. Nếu nhiễm một loại giun thì dùng thuốc đặc hiệu với 
loại đó, nếu nhiễm nhiều loại thì dùng thuôc đa trị có thể 
chống tất cả hay hầu hết các loại ấy. Vd. mebendazol có 
thể đùng trị cả giun đũa, giun kim, giun móc, giun tóc, giun 
lươn; dùng piperazin có thể trị đồng thời giun đũa, giun kim, 
g1un móc, ø1un tóc; thiabendazol có tác dụng với gìun lươn, 
giun kim, giun đũa, giun móc và ấu trùng đi động dưới đa; 











THUỐC DÃN ĐỒNG TỬ 





praziquantel hiện là thuốc tốt nhất, nhưng rất đắt, có tấc 
dụng với sán lá và sán máng. 


THUỐC CHỐNG ÏA CHẢY x. Thuốc đì rùa. 


THUỐC CHỐNG LOẠN TÂM THÂN (cạ. thuốc an 
thần mạnh), thuốc thường tạo sự bình thản mà không ảnh 
hưởng tới ý thức. Tuy nhiên, TCLƯTT không còn được xem 
là thuốc an thần đơn thuần vì trong điều trị tầm thần phân 
liệt, tác dụng an thần chỉ là thứ yếu. TCLTT dùng chữa tàm 
thần phân liệt cấp và mạn tính, rối loạn phân cẩm, hội 
chứng não kèm loạn tâm thần; nãc liên hồi, múa vung, vv. 
TCLTT chính thuộc các nhóm: phenothia2in mà đại diện là 
clopromazin (thuốc viên, sirô, tiêm) và fluphenazin tiêm; 
butyrophenon mà đại diện là haloperidol (thuốc Viên, 
tiêm). Tác đụng phụ nghiêm trọng nhất của TCL TT là hội 
chứng ngoài tháp, có thể khắc phục bằng trìihexyphcnidy!. 
Do có tác dụng chỉnh khí sắc, lithi cacbonat (aang tioặc 
viên) được dùng chữa chứng hưng cảm, phòng trầm cảm 
và hưng cảm. 


THUỐC CHỐNG NẤM nhóm thuốc có tác dụng diệt 
nấm gây bệnh ở người; về mặt điều trị, có thể chia TCN ra 
ba nhóm: nhóm thuốc trị các bệnh nấm da, đại diện là 
grisecofulvin (viên hoặc nang) có khả năng tập trung chọn 
lọc ở vỏ kcratin của nấm; nhóm thuốc trị bệnh nấm toàn 
thân, đại diện là amphoterien B (bột tiêm) và flucytosin 
(nang, dịch tiềm truyền); nhốm thuốc trị nấm men Candid¿, 
đại diện là nÿystatin (viên, thuốc đặt âm đạo), nhưng cũng 
dùng amphotericn hoặc flucytosin cho bệnh nấm 
Can.lid¿ toàn thân. Bệnh nấm thường có liên quan tới 
khuyết tật trong sức để Kháng của người bệnh, vậy phải tìm 
cách chữa khuyết tật ấy kết hợp với đùng TCN. XL. Chất 
diệt nấm. 


THUỐC CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP nhóm thuốc được 
sử dụng trong các liệu pháp thuốc chống tãng huyết áp: 
thuốc lợi niệu với liều thấp nhất (thiazid); thuốc chẹn giao 
cảm hêta (propranolol) đùng phố: hợp với một thia2id (lợi 
niệu), liệu pháp đãn mạch bằng cách dùng thuốc chẹn bêu 
kết hợp với một thia2id và một thuốc đãn mạch. Như vậy, 
mỗi bậc của thang liệu pháp tăng thêm về số lượng và loại 
thuốc. TCTHA thường dùng: hiđrala2in (viên) có tác dụng 
dãn mạch, chống tăng huyết áp; hiđroelorothiazid viên lợi 
niệu; propranolol chẹn bêta; natri nitroprussiad viên và tiêm 
truyền có tác dụng dãn mạch; methyldopa viên và reserpin 
(viên) có tác dụng hạ huyết áp trung tâm. 


THUỐC CHỐNG THIẾU MÁU thuốc dùng trong bệnh 
thiếu máu do hụt sắt; chỉ nên dùng thuốc khi tình trạng hụt 
sất được chứng minh; tuy nhiên có thể dùng thuốc phòng 
khi có thai, thống kinh, cất bố đạ dày, vv. TCTM do hụt sắt 
là muối sắt (sunfat, glhuiconat) viên, địch uống; sắt đextran 
tiềm tĩnh mạch khi không dùng được thuốc uống. Trong 
bệnh thiếu máu nguyên hồng cầu khống lồ, dùng axit folic 
(viên, nêm), hiđroxocobalammn (viatmin B;;) tiềm. 


THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM (cg. thuốc hưng thắn), 
những loại thuôc nhằm gây hưng phấn tâm thần. Có nhiều 


loại trầm cảm khác nhau nên có nhiều loại TCTC khác 
nhau, thầy thuốc phải chọn loại thuốc thích hợp cho rừng 
loại trầm cảm. Các TCTC thông dụng nhất là imipramin, 
clomipramin, amitriptylin, lithi cacbonat, vv. 


THUỐC CO MẠCH thuốc đùng tại chỗ có tấc dụng cầm 
máu hoặc chống phản ứng sung huyết (đìng dịch napha2olin 
0,1% dùng nhỏ mũi, mắt). Metaraminol và nor-adrenalin là 
hai thuốc co thất được chỉ định trong các trạng thái giảm 
huyết áp cấp (uy mạch và sốc) do dị ứng, nhiễm độc, chấn 
thương, phẫu thuật, xuất huyết, gây tê tuỷ sống, vv. Cần có 
chỉ định của thầy thuốc. Các TCM loại giống thần kinh giao 
cảm (isoprenalin, adrenalin, ephedrm...) được dùng trong 
khoa tìm mạch (x. Thuốc chống giao cảm). 


THUỐC CORTICOID x. Cørfieoi4 


THUỐC CƯỜNG ĐỐI GIAO CẮM nhóm thuốc tác 
dụng ưu tiền trên các thụ thể muscarin kích thích cơ trơn và 
các tuyến, ức chế tim. Acetylcholin là chất cường đối giao 
cảm điển hình, có tác dụng muscarin cụ thể sau: co đồng tử, 
tiết nước bọt, nhịp thở chậm, phế quản co khít, nhu động 
ruột tăng, tăng co bàng quang. Nhóm TCĐGC thứ nhất là 
các chất kháng enziìm cholinesteraza. do đó làm acetylcholin 
tổn tại lâu và có tác dụng đối giao cảm kéo đài: neostigmin 
(viên, tqêm) dùng chẩn đoán và chữa bệnh đau cơ nặng; 
pyridostigmin cũng có tác dụng như neostigmin; chất kháng 
cholinesteraza chứa photphat hữu cơ (lần hữu cơ) dùng làm 
nông được (thuốc tờ sâu) hơn là TCĐGC. Nhóm thứ hai 
rong TCĐGC gồm những chất khác như carbocol (viên, 
tiêm) dùng trị bí đái; pilocarpin (địch nhỗ mắt) làm eo đẳng 
tử và chữa glôcôm, 


THUỐC CƯỜNG GIAO CẢM (tứ. thuốc giống giao 
cảm), chất trung gian hoá học của hệ giao cảm, chủ yếu là 
noradrenalin, cadrenalin và đopamin. TCGC có tác dụng 
trên các cơ quan và tuyến, giếng như khi kích thích hệ giao 
cảm. Về mặt hoá học, gồm các dẫn chất của nhiều nhóm 
hoá học khác nhau: dẫn chất của amin - dinhenol (adrenalin, 
noradrenalin, isoprenalin...); dẫn chất của amin mơnophenol 
(phenylephrm...); dẫn chất của aminphenyl (ephcdrin 
amphetamin...); dẫn chất của imidazol (napha2olin...). Mỗi 
TCGC có những đặc điểm tác dụng khác nhau và được sử 
dụng khác nhau. Vd. isoprenalin, dopamin, đobutamin dùng 
tiêm tĩnh mạch trong chăm sóc tích cực cho các trường hợp 
suy tim nặng, có tíc dụng tức thời và ngắn hạn, làm tăng sự 
co cơ, làm chậm nhịp tìm, vv. 


THUỐC DĂN ĐỒNG TỬ nhóm thuốc có tác dụng làm 
dãn đồng tử, Trong nhãn khoa thường dùng những thuốc 
kháng cholin (giả: đối giao cảm) có tác dụng đãn đồng tử do 
làm liệt cơ thất con ngươi, nhằm soi rõ đấy mắt để chẩn 
đoán bệnh ở mắt. TDĐT chính xếp theo hiệu năng và thời 
gian tác dụng tăng dẫn: tropicamrd (dung dịch, 3 giờ); 
scopolaminn và homatropin (dung dịch, 24 giờ); atropin 
(dung địch, thuốc m8, 7 ngày hoặc lâu hơa). Ngoài ra, có 
thể dùng adrenalin (dung địch). TDĐT có thể dẫn tới 
glôcôm góc đóng cấp ở một số người bệnh, đặc biệt ở người 
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từ 60 tối trở lên; cần tránh chỉ định TDĐT cho các bệnh 
nhân đó và cần tìm hiểu trước bệnh sử gia đình, 


THUỐC DÃN MẠCH nhóm thuốc có tác dụng rrone các 
trường hợp mạch máu bị hẹp lạ1, gây ra các nh trạng bệnh 
lí, vd. bệnh Râynô [gọi theo tên của Râynô (M. Raynaud), 
thấy thuốc Pháp] do co mạch đầu chi, co thắt mạch não, có 
nguy cơ eÂy hôn mê, TÌM ngoại vị với các biệt dược: 
nicođan, nícyl, axit nicotinic, drotavenn, xavin, vv.; chữa rối 
loạn tuần hoàn ngoại vì, vữa xơ động mạch, nhức đầu, 
chống mặt, nhuyễn não, cước, bệnh Râynô. TDM vành: 
prenylamin (corontine), ntroglycermm (nitropcnton), theophylin, 
aminophylin, vv., dùng chữa đau thắt ngực, loạn nhịp tim, 
phù phổi, vv. Các loại TDM khác như papaverin và các biệt 
được: cepavemn, no-spa, atriphos, đivascol, vv, dùng trong 
trường hợp xơ cứng động mạch não, suy mạch ở người già, 
chứng tắc nghẽn mạch. Cần có chỉ định của thấy thuốc. 


THUỐC DÂN PHẾ QUẢN thuếc dùng chủ yếu để 
phòng hoặc chữa các cơn hen phế quản. TDPQ chính gồm: 
thuốc cường giao cảm loại cường bêtui 2 như salbutamol 
(viên, khí dune, sirô, tiêm), TDPQ cấu trúc xanthíin như 
aminophylin, tốt nhất là )oại giải phóng dần, tác dụng kéo 
đài (viên liều cao. viền nhì khoa), aminophylin giải phóng 
nhanh (viên, tiêm, thuốc đạn) không tốt bằng: thuốc cường 
giao cảm chung như adrenalin tiêm, được dùng trị cơn hen 
cấp. Ngoài hen phế quản, TDPQ còn dùng chữa tắc đường 
không khí khả hồi. Nhiều ca tắc đường không khí khả hồi 
như viêm phê quản mạn tính hoặc tràn khí cũng giẩm nhẹ 
một phần với thuốc cường bêta 2. 


THUỐC DẪN DỤ SÂU x. Pheromon. 


THUỐC DẦU thuốc dạng dung dịch, hỗn dịch, nhũ dịch, 
điểu chế bằng cách hoà tan, phân tán dược chất vào dung 
môi (chất đầu có nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng vật) 
hoặc bằng cách tách chiết hoạt chất từ dược liệu bằng một 
chất đầu. Dầu dung môi thường là dẫu vazelin, đầu lạc, dầu 
ô liu, đầu hạnh nhân, dầu vừng, vv. Cũng có loại dầu sẵn có 
trong tự nhiền chỉ cần tình chế là dùng làm thuốc được như 
dầu gan cả... TD để uống, tiêm, nhỏ mũi, bôi, xoa. 


THUỐC DỰ PHÒNG thuốc dùng uống, tiêm theo liều 
lượng và thời gian quy định để ngăn chặn trước khỏi bị 
nhiễm bệnh (uống thuốc sốt rét theo liều dự phòng khi đi 
vào hoặc sống ở vùng có sốt rét nặng để không bị nhiễm 
bệnh sốt rét; các vacxin uống, tiêm chủng dự phòng chống 
nhiễm các bệnh bạch cầu, bại liệt, sởi, ho gà, lao, uốn 
vín, vv.). 


THUỐC ĐEN thuốc nổ hỗn hợp kali nitrat, lưu huỳnh 
và than, nghiền mịn, trộn đều. Dạng bột, hạt hay đóng 
bánh, vv. TĐ cháy chỉ gây hiện tượng nổ nếu khối lớn, hay 
trong vỏ kín hoặc cố lỗ thoát nhỏ khi ra không kịp. TĐ là 
thuốc phóng yếu, có cặn, hại nòng súng, có khói làm lộ chỗ 
để súng. TĐ là thuốc phá yếu, không chịu nước, nhậy va 
đập, ma sát, ngọn lửa, nhiệt độ cao. TĐ là thuốc phóng và 
phá độc nhất đến giữa thế kỉ 19. Hiện nay chỉ dùng để khai 
thác đá mềm lấy nguyên tẳng lớn; làm mỗi cháy, dầy dẫn 
lửa, ngòi cháy chậm; trong dân dụng làm các loại pháo nổ, 
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pháo hiệu, pháo màu, pháo bông. Ở Việt Nam, dùng T 
làm thuốc phóng (thuốc súng) muộn nhất từ đời Trần. Các 
dân tộc miễn núi từ lâu đời dùng kali nirar (điêm tiêu) chế 
từ đất hang đơi làm thuốc súng kíp. Trong Kháng chiến 
chống Pháp, TĐ được sản xuất cho vũ khí thô sơ và bộ phận 
đẫn lửa. TĐ clorat khác TĐ thường (x. Cfora!). 


THUỐC ĐI RỬA nhóm thuốc có tác dụng khắc phuc 
những tình trạng bệnh lí do đi rửa gây ra như mất nước, mất 
điện giải, toan hoá thể địch, bệnh nhân rất mệt và háo. Có 
nhiều loại: TĐR kháng khuẩn như neomyein, dckamycin, 
sulphaguanidin, dẫn chất oxyqunolein, berbenn; chỉnh lại 
cân bằng vì sinh ruột như biosubtyl (accifus sub); giảm 
nhu động ruột như belladon, arropin, hyoscin butylbromun, 
papaverin, thuốc phiện (cồn paregoric, viền opizoic); làm sơ 
niêm mặc ruột như tanin, vỏ măng cụt, nhôm salixilat; băng 
bó niêm mạc như cao lanh, bimut nirất kiểm, canxi 
cacbonat, than hoạt tính; bù nước và chất điện giải như dung 
dịch œresol (gồm natri clorua 3,5 g, nati hiểrocacborut 2,5 g, 
kali cÌorua l,5 p, glucozơ 20 øg pha trong L lít nước đun sôi 
để nguộ!) uống trong 24 giờ. Dùng oresol cho trẻ cm rất tốt. 


THUỐC ĐỊNH ẢNH (cg. thuốc hãm, thuốc định hình), 
dung dịch của hỗn hợp nami thiosunfat (Na;§;©n), 
natrisunfit (Na;§On) và axit axeuc (CH;COOH). Dùng để 
cố định hình đã :n trên giấy ảnh hay trên nhim nhựa do hoà 
tan muối bạc bromua (AgRr) còn dự, 


THUỐC ĐỒ x. Mfeeurocrơm. 


THUỐC ĐÔNG (tk. đông dược), thuốc đùng trong y học 
cổ truyền phương Đông có nguồn gốc thực vật (thân, củ, rễ, 
hoa, lá, quả, vv.), động vật (côn trùng, xương. vỏ, giáp, vv.) 
hoặc khoáng Vật (thạch cao, thần sa, vv,), Thường được chia 
thành thuốc nam và thuốc bắc. Xt. Thuốc bắc; Thuốc nam. 


THUỐC GÂY MÊ x. Thuốc mê. 


THUỐC GHẼ nhóm thuốc có tác dụng điệt cái ghẻ. Có 
nhiều loại TG: loại 1G đơn giản nhất là diethy1 phralat (gọi 
tắt là DEP) dùng bôi vào chỗ ngứa vào buổi tối. có tác dụng 
điệt cái ghẻ và chống ngứa; mỡ lưu huỳnh 10% cũng có tác 
dụng diệt cái ghẻ nhưng có mùi hôi và có thể kích thích da; 
hỗn hợp benzoat bcnzyl - xà phòng (20 - 25%) pha với 
nước, được dùng bôi lên tổn thương 2 lẫn trong ngày (mỗi 
lần bôi 12 phút, cách nhau 10 phút), bôi liên trong 5 ngày; 
dung dịch natri hiposunfit 60% (dung dịch số |) và dung 
dịch axit clohiđrie (dung dịch số 2), được dùng theo phương 
pháp Đẽêmianôvich (lúc đầu bôi dung dịch số 1 nhiều lần 
trong 5 phút, chờ thuốc khô, hôi tiếp đung dịch số 2), có tác 
dụng diệt cái phẻ. Theo kính nghiệm dân gian, có thể dùng 
lá cây ba chạc (vò nát, nấu nước tắm) hoặc đùng dẫu hạt 
cây máu chó diệt cái ghẻ. Không dũng lá cây lim vì có thể 
gây ngộ độc. 

THUỐC GIẢI CẢM thuốc gồm một vị hoặc nhiều vị có 
tác dụng làm thoát mổ hôi để hạ nhiệt và loại các yếu tố 
gây bệnh (nếu có thể), cùng với tác động của sức để kháng 
bản thân giúp cơ thể người bệnh có thể lập lại trạng thái 
cân bằng ban đầu. Nếu điều đó không thực hiện được, 




















người hệnh phải được khám bệnh, chẩn đoán và điểu trị 
tiếp tục. Trong y học hiện đại, thuốc axit acetylsalicylie, 
paracctamol, vv. có tác dụng làm thoát mồ hôi và hạ nhiệt 
như trên, thường được gọi theo tác dụng dược lí cụ thể là 
thuốc hạ nhiệt, không gọi theo khái niệm chung là TGC. Y 
học cổ truyền gọi TÓC (lá da tô, lá tre, bài thuốc lá để 
xông, vv.) là thuốc giải biểu, dùng để đùa ngoại tà (phong, 
hàn, thấp, nhiệt) ra ngoài bằng đường mô hôi, chữa những 
bệnh còn ở biểu, làm cho hệnh không xâm nhập vào bên 
trong (H). Tuỳ nguyên nhân bị cắm do hàn hay nhiệt mà 
thành phần của thuốc thay đổi, gọi là thuốc tân ôn giải biểu 
và thuốc tân lương giải biểu. 

THUỐC GIẢI ĐỘC thuốc dự phòng hoặc loại trừ tác 
dụng của chất độc. Thuốc tác dụng theo cơ chế: phản ứng 
hoá học với chất độc, tạo ra chất không độc hoặc chất ít độc 
hơn: có tác dụng sinh lí như đối kháng với chất độc; tác 
dụng sinh hoá như phục hồi enzZim bị chất độc ức chế; tác 
dụng lí học như hấp thụ chất độc (x. 7ïêu độc). 


THUỐC GIẢI NHIỆT ¡. Thuốc giải cảm có tác dụng 
ra mồ hôi, cho nhiệt tà ở phân biểu (da, lồng) thoát ra 
ngoài cơ thể, 


2. Thuốc làm mát (với tên gọi "chè giải nhiệt") có tác 
dụng giữ cân bằng nhiệt độ trong cơ thể, đỡ khát nước, đỡ ra 
mồ hôi; thường dùng trong mùa hè hoặc cho người làm việc 
ở môi! trường nắng, nóng. 


THUỐC GIẢM ĐAU các loại thuốc có tác dụng làm 
giảm hay làm mất tạm thời (thời gian dài hay ngắn khác 
nhau) các cơn đau thực thể ở người bệnh, như đau do 
chấn thương, đau do phẫu thuật, đau vì ung thư, vv. Có hai 
nhóm TGĐ chính: TGĐ gây nghiện (morphin, phentanyl, 
promedol...), còn có tác dụng như an thần: TGĐÐ không gây 
nghiện (axit acetylsalteylic, paracetamol...), cồn eó tác dụng 
hụ nhiệt, Dùng TGĐ gây nghiện phải theo sự chỉ dẫn của 
thầy thuốc, vì chúng độc và dễ gây nghiện, nếu dùng quá 
liều có thể bị ngộ độc, dẫn đến tử vong. 


THUỐC GỢI NỔ thuốc nổ không mạnh, nhạy (nhưng 
không quá nhạy), đùng kích thích các thuốc nổ khác. Trong 
thành phần hạt lửa, TGN được dùng một mình hay cùng một 
thuốc phá mạnh trong kíp nổ. Được kích thích (bằng và đập, 
ma sát hay tỉa lửa), thoạt tiên TGN cháy, từ cháy chuyển 
thành nổ rất nhanh. TỚN có chì nitrna, thuỷ ngân funminal, 
t«tra7en, chì stfinat (chì trìimitrorexoXinat(), 


THUỐC HIỆN ẢNH (cg. thuốc biện hình), x. Thuốc 
hiện hình. 


THUỐC HIỆN HÌNH dung dịch hoá chất thực hiện phản 
ứng oxi hoá - khử, làm cho các hạt muối bạc trên lớp nhũ 
tương đã bắt sáng trở thành hạt bạc nguyên chất cấu tạo 
nên hình ảnh (xt. Hiện hình). Dung dịch THH thường bao 
pồm 4 thành phần: hoá chất hiện bình [cg. chất hiện ảnh; 
vd. mctol (CHịNHC,H,OH), hiđroquinon (C,H,(ON);)... đối 
với phim ảnh đen mắng; họ phenylenđiamin đối với phím 
ảnh màu|, chất bảo vệ (thường là muối natri sunft), chất 
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tăng hiện (muối kiểm) và chất làm trong (kali bromua). Tuỳ 
theo yêu cầu của các loại phim, giấy ảnh, người ta sử dụng 
tỉ lệ các thành phần (cg. banh hay đơn pha chế) của THH 
khác nhau, hoặc có thể bỏ bớt một vài thành phần mà hiệu 
quả hiện hình vẫn đảm bảo chất lượng. Banh THH đơn giản 
nhất để tráng phim đcn trắng là banh "10 - 100 - 1.000", tức 
(0 g metol, 1ÔO g natrI sunfit và L Jít nước (tương đương 
[.D00 g). 


Với kĩ thuật, công nghệ ¡na tráng phim hiện đại ngày nay, 
các nhà sản xuất đã cung cấp các banh THH tổng hợp rất 
tiện dụng, không cần phải "cần đong” như trước. Tuy 
nhiên, các nhà nhiếp ảnh có tền tuổi thường sử dụng banh 
THH của riêng mình đo đúc rút kinh nghiệm làm ảnh suốt 
cuộc đời, 


THUỐC HIỆN MÀU dung dịch hoá chất dùng để tráng 
phìm ảnh màu, trong đó hoá chất hiện hình thuộc loại 
phenylenđiamin cùng với chất tạo màu và một số phụ gia 
khác. Tcong banh THM, các hạt muối bạc đã bất sáng sẽ 
trở thành bạc kim loại, tạo thành một hình dương đeu 
trắng đồng thời trong mỗi lớp nhũ tương (3 lớp) có một hình 
dương gồm toàn chất màu cũng nổi lên (đo tác dụng oxi 
hoá của thuốc trắng vào các chất liên kết nằm trong nhũ 
tương). Trong lớp thứ nhất hình màu vàng, lớp thứ 2 hình 
màu cánh sen, lớp thứ 3 - lớp gần đế phim nhất, hình màu 
cánh trả (cyan). Theo nguyên tắc tổng hợp trừ, sự chồng 
xếp lên nhau của 3 hình dương màu này trước chùm sáng 
trắng sẽ hiện lai các màu sắc n7 nhiên và độ sáng của đối 
tượng chụp. Sau khi hiện màu, trên phim cũng chỉ thấy 
một màu đcn. Vì phim gồm 3 hình chồng lên nhau: l hình 
âm đen trắng, | hình dương đen trắng, ! hình dương mầu 
đều hiện lên trong THM. Tuy đã có một hình màu những 
còn nằm trong lớp bạc kim loại. Trong quy trình tráng 
phim màu, lớp hình đen trắng này sẽ được tẩy đi trong 
banh thuốc tẩy. 


THUỐC HO nhóm thuốc có tác dụng giảm ho: thuốc 
giảm ho, an thẩn như thuốc phiện, codein, noscapin, 
pholcodin, vv.; thuốc giảm ho sất khuẩn nhẹ đường hô hấp 
nh cucaliptol, xirô khuynh điệp, xirô chổi thông, xirô an 
tức hương. Các loại TH đều rất có ích, nhất là cho trẻ em vì 
ít độc. Có thể phối bợp với thuốc long đờm (xt. Thuốc long 
đờm). Cân có chỉ định của thầy thuốc. 


THUỐC HOẢ THUẬT chế phẩm của chất nổ, gồm loại 
thuốc phống có khói (thuốc đen) hỗn hợp một vài chất khác 
dùng để bắn đạn đá, đầu đạn, tên có mỗi lửa vào thành 
quách, sinh lực đối phương, phát cháy. XI. Thuấc phóng. 


THUỐC HƯỚNG TÂM THÂN có thể phân chỉa thành 3 
loại: I) Thuốc liệt tâm thần có tác dụng làm giảm hoạt 
động tính thần, gỗm: thuốc ngủ, thuốc trấn tĩnh như 
diazepam, meprobamat; thuốc liệt thần kinh, chủ yếu tác 
động vào chức năng vận đóng nhữ clopromazn, thioridazin, 
haloperidol, lithi cacbonat, vv. 2) Thuốc hồi sức tính thần 
làm tỉnh táo, hưng phấn như amphetamin, cafein kích thích 
(nh thần nhẹ. 3) Thuốc giảm trầm uất, chống trầm cảm như 
amitriptylin, mipramin, sulpirid. 
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THUỐC IOT l1. Côn thuốc ioL iot hoà tan trong cẩn 
(dung dịch mầu nâu) dùng để bôi ngoài, sát khuẩn mạnh. 


2. Dung dịch lugol mạnh gồm lot hoà tan trong nước cất, 
thêm kali iođua; là chế phẩm uống, dòng để điều trị tăng 
năng tuyến giáp (bệnh Razgđô). 


THUỐC KHÁNG GIÁP nhóm hoá chất có tác dụng 
ngăn trở một hay nhiều khâu trong quá trình sinh tổng hợp 
hocmon giáp; được dùng làm thuốc chữa bệnh bướu giáp 
lan toả nhiễm độc (bệnh Bazơđô). TKG thường dùng: 
mertylthiourac!!, propylrhiouracil, benzyl thiouracil, lot với 
liều lượng cao cũng có tính chất như TKG. TKG có thể gây 
tai biến: giảm bạch cầu hạt, mẩn ngứa ngoài da, đôi khi gầy 
vàng da, bưởu giáp hoặc thiểu năng giáp, vv. Cần dùng 
TKG theo chỉ định của thầy thuốc và theo đõi thường xuyên 
các tai biến. 


THUỐC KÍCH THÍCH HÔ HẤP nhóm thuốc có tác 
dụng kích thịch trung tâm hô hấp ở não làm cho thở sâu 
hơn, làm tăng thông khí phế nang, tăng áp suất oxi trong 
máu và thải trừ cacbon đioxit Dòng TKTHH trong các 
trường hợp ngạt thở, ngừng thở, suy hô hấp, hôn mê do 
nhiềm độc, do tai biến của gây mề, vv. Những TKTHH 
thường dùng: coprapamid và crotetamid, doxapram, 
almttmn, vv. 


THUỐC LÁ (Nicotiana tabacum), loài cây thân thảo, họ 
Cà (Solanaceae). Cao 1,25 - 2 m, chỉ phân nhánh ở ngọn. Lá 
to, đơn nguyên, hình bầu đục, đầu hơi nhọn, mọc cách, 
mềm, có lông dính. Hoa to màu hồng nhạt, xếp thành chùm 
xim, 5 nhị đực (1 ngắn 4 dài), quả nang 2 ô chứa đầy hạt rất 
nhỏ (1 g có tới 12 nghìn hạt). 





Thuốc lá 
}. Cành mang hoa, lá; 2. Hna 


Nguồn gốc TL là cây mọc hoang đại ở Châu Mĩ nhiệt đổi, 
được thuần hoá và gieo trồng rộng rãi ở nhiều vùng khí hậu 
khác nhau. Thời gian sinh trưởng khoảng 60 ngày ở vùng 
nhiệt đới và hơn 100 ngày ở vùng ôn đi. Cây TL được 
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trồng để lấy nguyên liệu sản xuất TL và được chọn giống 
theo yêu câu chế biến và thị hiếu người tiêu dùng. Giống 
được wa chuộng nhất là TL vàng Virgimia. Trong TL có 
chứa nicotin là mội trong những chất độc hại, gây ung thư. 
Thế giới đã có những cuộc vận động không hút thuốc lá. 


THUỐC LÀO loại thuốc lá hút bằng điếu cày, điếu bái 
hay điếu ðng. Tập quán này phố biến trong hầu khắp nông 
dân người Việt ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến Đèo 
Ngang (tỉnh Quảng Bình), Các dân tộc thiểu số từ miễn núi 
phía bắc đến miễn tây Thanh Hoá - Nghệ An cũng có tập 
quán này, nhưng chỉ nhổ biến dùng điếu cày. Điếu cày làm 
bằng một ống tre nhỏ mỏng mình hay ống nứa để hút trên 
ruộng, rẫy hoặc mang theo khi đi xa. Điếu bát bằng sứ, 
thường chỉ để hút ở nhà, sử dụng qua một cái xe điêu (đoạn 
túc thẳng, thông nòng) dài khoảng 2 gang tay. Còn điếu 
ống bằng gỗ, có khi được khẩm trai, bịt đồng hay bịt bạc, 
cũng để dùng trong nhà, nhưng là những gia đình thuộc tầng 
lớp trên ở nông thôn và thành thị. Điếu ống được hút cũng 
phải thông qua cái xe điển nhưng là cần trúc dài 1 - 2 m. Đã 
có những vùng chuyên canh TL. nổi tiếng như Vĩnh Bảo, 
Tiền Lãng, Kiếp An... thuộc Hải Phòng ngày nay. Trong 
giao tiếp ở xã hội cỗ tuyển, bên cạnh "miếng trầu", còn là 
"điếu thuốc” để thể hiện lòng hiếu khách của mình. 


THUỐC IÂN HỮU CƠ nhóm thuốc trừ sâu bệnh hại rất 
quan trọng, gồm nhiều loại thuốc, được dùng phổ biến nhất. 
Thuộc nhóm này, có hàng loạt chất dẫn xuất của axit 
photphonc, axit thiophotphoric, axit đíthiophotphonc, aXit 
pirophotphoric. Những hợp chất này được chia thành 
2 nhóm nhỏ: TLHC tiếp xúc và TLHC nội hấp. Một số lớn 
TLHC có phổ tác dụng rộng, điệt được nhiều sâu hại. 
Những loại TUHC được đồng nhiều ở Việt Nam như 
địazinon, đimethoat, ethroprophos malathion, menvinphos, 
Bi 58. Khi dùng đúng KI thuật, TLHC không gãy hại cho 
cây trồng, nhưng khi cây ra hoa, Không nên phùụn thuốc vì 
pây hại cho cây và gây độc cho ong mật. Các loại TLHC 
đều độc đối với động vật máu nóng. Dùng TLHC không 
hợp !í, có thể tạo ra những chủng sâu hại quen thuốc. TLHC 
không có tính hoá học bến vững như clo hữu cơ. Trên cây, 
chúng bị phân huỷ nhanh hơn, nên mức độ gầy ô nhiễm môi 
trường ít hơn. 


THUỐC LONG ĐỜM loại thuốc có tác dụng làm cho 
đờm loãng, dễ khạc và làm giảm ho. TLĐ thường dùng: 
natri benzoat, terpin liều nhỏ, vv. Thường dùng xirô cho trẻ 
em vì để uống và ít độc. 


THUỐC LỢI MẬT nhóm thuốc kích thích tế bào gan 
tiết ra mật, Một số TLM chính: mật bò và các muối mật, 
nghệ, actisô, axit đehiđrocholic (dycholium), cinchophen, 
sorbitol, vv. Còn có thuốc thông mật với tác dụng kích thích 
túi mật, đẩy mật đã trữ sẵn vào tá tràng. TLM và thuốc 
thông mật được chỉ định trong các chứng loạn vận động 
đường mật (vàng da do viêm ống mật), đầy bụng, chậm tiêu 
đo thiểu mật, táo bón. 


THUỐC LỢI TIỂU nhóm thuốc gồm: các dẫn chất thuỷ 
ngân dùng điều trị phù do suy tỉm, báng như furosemnd, 


THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP T 





novurit; các dẫn chất sunfamit như acetazolamit (điamox), 
clorothiazid (diurilix), hiđroclorothiazZltL (esidrex), VV; cÁc 
dẫn chất xanthique như theobromin, cafein, vv.; các thuốc 
khác như aldacton (sptrolacton), (cran (tramteren), tad[aron 
(axit etacrylic) cũng được chỉ định theo đơn của thÂy thuếc. 
Lượng nước tiểu ít trong các bệnh viêm cầu thận, viêm 
thận, suy tim, suy gan, Xơ gan, tắc tính mạch, tắc mạch bạch 
huyết. Cần điểu trị nguyên nhân bệnh, có thể dùng phối 
hợp TLT nến phù to, báng, cổ trướng. 


THUỐC MÊ (cg. thuốc gây mê), thuốc có tác dụng làm 
mất mọi cảm giác, đặc biệt là càm giác đau và mất mọi liên 
hệ của người bệnh với môi trường xung quanh. Được chia 
làm 3 loạt lớn: TM bốc hơi (ete, clorofom, vv.); TM khí 
(nitđ đioxit xiclopropan, vv.). TM fmh mạch (hexobacbitan, 
thiopental, ketamin, vv. Một số TM tĩnh mạch có thể uêm 
bắp và đưa vào hậu môn. Có thể dòng thêm các thuốc tiển 
riê nh mophin, pethiđin (dolosal), atropin, scopolamin phối 
hợp để giãm đau. Các TM và thuốc tiền mè đều có nhiều 
chồng chỉ định, cho nên cần có sự chỉ định và theo dõi của 
thầy thuốc cho rừng bệnh nhãn. 


THUỐC NAM (tk. nam được, thuốc ta), !. Thuốc Đồng y 
có nguồn gốc Việt Nam. 


2. Theo nghĩa hẹp, chỉ các cầy thuốc hoặc thuốc từ thực 
vật hay động vật đùng tưới hoặc sau khi qua sơ chế. Thuốc 
tươi hoặc chỉ qua sơ chế khó hảo quản, để lâu dễ bị mốc, 
mọt, biến chất. Cần được chế biến kĩ và bảo quản tốt để có 
thể giữ được lâu hơn. 


THUỐC NGỦ loại thuốc liệt tâm thần, đem lại cho bệnh 
nhân một giấc ngủ hồi sức. Có 3 loại chính: L) Các dẫn chất 
barbiturie như barbital gây ngủ nhanh nhưng giấc ngủ 
ngắn; phenobarbital gây ngủ chậm nhưng mạnh hơn và 
độc hơn, đùng ngăn cản cơn co giật; butobarbital (soncry1) 
gây ngử và giảm đau. 2) Các loại thuốc như cloral hyđrat, 
glutethimid... đểu ít độc nhưng gây ngủ kém. 3) Các dẫn 
chất benzodiazepinn như dđiazepam (seduXen, valum), 
oXazepam, elodiazepoxif, niưazcpam, lorazepam đều thuộc 
loại thuốc bình thản, giãn lo âu, gầy ngủ tốt. Hiện nay, 
đi42Zcpam được ưa đùng vì sau giấc ngủ ít mệt. 


THUỐC NGƯNG HÌNH một loại dung dịch axit làm 
. trung hoà chất ba2zơ trong thuốc hiện, đồng thời giúp cho 
thuốc hãm hình hoạt động bển hơn; dùng cho phím, ảnh đen 
trắng. Dung địch TNH thường gồm khoảng 20mÏ axit axêtic 
trong mộc lít nước. Sau khi hiện hình, cho phim vào TNH 
làm ngưng hoạt động của thuốc hiện trước khi cho vào 
thuốc hãm hình, Với ảnh đen trắng, có thể dùng nước rửa 
thay cho TNH. 


THUỐC NHUỘM x. Phẩm nhuậm. 


THUỐC NHUỘM ANILITN (A. aniline stains), x. Armlin, 
Phẩm đen antlin. 


THUỐC NHUỘM AXIT x. Phẩm nhuộm. 


THUỐC NHUỘM KIỂM (cg. thuốc nhuộm bazơ), 
x. Phẩm nhuộm. 


THUỐC NHUỘM SỐNG chất tạo màu, không độc, có 
thể dùng ở nồng độ loăng để nhuộm chất sống mà không 
gây tổn hại. Vd. xanh Janus chỉ nhuộm tỉ thể và tế bào thần 
kinh; xanh trypan chỉ bám vào thể đại thực bào của hệ 
thống lưới nội mô. 

THUỐC NỔ x. Chất nổ. 


THUỐC NỔ AMONI NITRAT loại thuốc nổ công 
nghiệp phổ biến nhất hiện nay, hợp phần chủ yếu là amoni 
nirat. Bản thân amoni nitrat là thuốc nổ yếu, khó kích thích 
nổ, dùng trong các kiểu nổ tập trung khối lớn (vì ít phải 
khoan), cần lượng lớn thuốc phá khác làm mỗi. Amoni 
nitrat thừa oxi, để dùng hết oxi và tăng độ nhạy, trộn amoni 
nitrat (vai trò chất oxi hoá, chất đết) với những chất thiếu 
oxi (chất cháy). Chất cháy có thể bản thân không nổ (trong 
các đinamon và granulif), có thể là thuốc nố mạnh, thường 
là TNT (trong các amonit và nhiều thuốc nổ đạng hạt). 


THUỐC NỔ AN TOÀN (thuốc nổ không gầy nổ khí, bụi 
trong các hầm lò mò than, lưu huỳnh, kali, dầu mỏ, vv. 
TNAT phải không tạo nhiệt độ quá cao, nổ hoàn toàn hết, 
không chuyển thành cháy, có thêm chất trơ để hạ nhiệt độ 
và có tấc dụng xúc tác âm ngăn nổ khí (gọi là chất dập 
lửa). TNAT chủ yếu có amoni nifrat, có trộn thêm các 
chất nổ hay không nổ tuỳ loại, và thường có muối ăn (natri 
clorua) nghiển mịn, trộn lẫn hay làm vỏ bánh thuốc (chất 
dập lửa). TNAT phải bão quần cẩn thận, không để ẩm, vón 
cục, kích nỗ phải đủ mạnh để nổ hoàn toàn. TNAT, ngoài 
một số amonit an toàn còn có pobeởit chịu nước (4 - 10% 
nitroglixemn), selectit, dạng hạt, chịu nước (10% niroglixern), 
uplerit (10 - 15% nitroglixerin, có kali mtrat). 


THUỐC NỔ CHỊU NƯỚC thuốc nổ công nghiệp có thể 
nổ sau khi ở dưới nước một thời gian (một vài giờ, một vài 
ngày hay lâu hơn, nước đứng hay nước chảy nhẹ, tuỳ loạ!), 
Các loạt amonit chịu nước làm từ amoni ni(rat chịu nước đo 
có lượng nhỏ phụ gia kị nước (chủ yếu một hợp chất sắt của 
một axit béo). Một số thuốc nổ hạt, do thành phần và cấu 
trúc phù hợp, cũng chịu nước tốt như granulotol (TNT hạt, 
phá đá rắn), alumotol (hạt TNT, trong có bột nhôm, phá đá 
tất rắn), gramonit B và một loại gramonal (x. GnamonH; 
GraœnonaÐ). Đinamit, địnaptalit, đetoni( cũng chịu nước. Các 
thuốc nổ độn nước và nhũ tương chịn nước tốt. 


THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP thuốc nổ dùng trong công 
nghiện (khai thác, xây đựng, giao thông, thuỷ lợi, vv,). 
Thuốc nể mạnh, là hợp chất hữu cơ, thường dùng một mình 
trong vũ khí thời bình. Trong vũ khí thời chiến (vì cần nhiều 
thuốc nổ), và trong công nghiệp, để tiết kiệm, tận dụng 
năng lượng (chúng thiếu oxi để chuyển hoá hoàn toàn thành 
cacbon đioxtt và hơi nước, phát ra nhiều nhiệt hơn), người ta 
trộn chúng với các chất khác thờa oxi (chủ yếu amoni 
mtrat). Một loại TNCN khác là hỗn hợp amoni nitrat với 
một chất thiếu oxi mà bản thân không phải là chất nổ 
(x. Đinamon). Các loại TNCN: lộ thiên, lỗ mìn không có 
nước; lộ thiên, lỗ mìn có nước (thuốc nổ chịu nước); hầm lò 
(thuốc nổ không tạo thành cacbon oxit và các oxit nitở độc); 
an toàn (không gây nổ khí, bụi). Khai thác hiện đại cần 
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những loại TNCN mà sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử 
dụng ít nguy hiểm, ít bụi, nạp lỗ mìn nhanh, cơ khí hoá dễ 
đàng khâu nạp, do đó từ sau Chiến tranh thế giới I[, có 
những tiến bộ lớn trong TNCN (từ bột, bánh chuyển sang 
hạt rồi độn nước, nhũ tương). 

THUỐC NỔ ĐỘN NƯỚC thuốc nổ công nghiệp chứa 
khoảng 5 - 25% nước. Thành phần cố amoni nitrat là chính, 
một phần tan trong nước, một phần ở dạng hạt; còn cố độ 
2O - 30% TNT hại hay cốm; có chất làm nhớt, sệt; có thể có 
bột nhồm (tăng sức mạnh nổ) và một số chất khác. TNĐN 
chịu nước rất tôt, Độ nhạy với lửa, ma sát, va đập kém, 
dùng ít neuy hiểm. Nổ mạnh và rất mạnh. Cần mỗi nổ trung 
gian bằng thuốc nổ thường. Dạng sệt và rất nhớt nên dễ 
nạp; chìm trong nước; không để chỗ trống trong phân nạp 
của lỗ màn, do đó nạp được nhiều thuốc nế hơn. Vì thế dùng 
ngày càng nhiều ở các lỗ mìn có hay không có nước. TNĐN 
có aquatol, aquan, aquanal, Ifzanit, eacbatol. Tuỳ loai, có 
thể pha chế sẵn hay pha chế và độn nước ở ngay lỗ mìn, 


THUỐC NỔ HẠT thuốc nỗ công nghiệp dưới dạng hạt 
rời (cỡ hạt vài milimết). Ít nhạy nổ do va đập, mã sát, lửa... 
do đó dùng ít nguy hiểm, nhưng cần mỗi nổ mạnh. Không 
vón cục; ít bụi khi nạp; không cần bỏ trong túi hay báo, đo 
đó các hạt chiếm chỗ khắp nơi, không để chỗ trống trong lỗ 
mìn; không nổi lên khi lỗ có nước; đễ cơ khí hoá khâu nạp 
mìn. Dùng thế amonit ở chỗ có thể. TNH có ANTO đgđant), 
granult, gramonit, pramonal (x. GraHUlHl, GramOoHH, 
Gramonal), granulotol, alumotol (x. Thuốc nổ chịu nước ). 


THUỐC NỔ HẦM LÒ trong hầm lò, thuốc nổ khi nổ 
không được tạo ra cacbon oxit (do thiếu oxi) hâay các oXxit 
nitd (do thừa oxi) là các khí độc. TNHE, phải là hỗn hợp 
có thành phần hoá học vừa đủ oxi để tạo thành hơi nước, 
cacbon đioxít và nitơ tự do. Ngoài ra TNHI, phải ở trạng 
thái vật lí tốt (các phần tử mịn, trộn rất đều, độ ẩm rất 
nhỏ, không vón cục) và được kích thích đủ mạnh để nổ 
hoàn toàn. 


THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG x. Emuli. 


THUỐC NỔ NITROGLIXERIN VÀ NITROGLICOL 
thuốc nổ có chứa aitroglixerin hay nitroglicol, Nitroglixerin 
là este nitric của glixerin Bản thân nitroglixerin nổ rất 
mạnh, nhưng quá nhạy nổ, nên không dùng một mình 
được. Để giảm nhạy, người ta trộn với một số chất khác. 
Balitit: thuốc phóng nitroxenlulozơ có nitroglixcrin, dùng 
cho súng ngắn nòng. Thuốc nổ có nhiều nirogiixerin: 
đinamI (x. Đínøw). Thuốc nổ có ít nitroplixenn: đetonit, 
hay các thuốc nổ an toàn như pobeđit, selectit, uplenit 
(x. Thuốc nổ an toàn), amouit mỏ đầu, amonit mỏ lưu 
huỳnh. Nitroglixerin được thay thế bằng mưoglicol trong 
địinamit không đông lạnh, dùng cho xứ rét. 


THUỐC NỔ PHÁ thuốc nổ dùng phá v môi trường xung 
quanh (vỏ đạn, mìn, đất đá, kim loại, vv.). TNP phải đầm, 
không dễ nổ (trừ điều kiện riêng); muốn nổ cần sống xung 
kích để kích thích ban đầu đủ mạnh (thường của kíp nỗ). Có 
thể cháy nhưng không chuyển thành nổ, TNP chủ yếu là 
các hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm NO; (gọ: là hợp chất 





nitro) và các hỗn hợp trên cơ sở chúng. Các hợp chất ấy là 
hợp chất niro của các hiđrocacbon và các dẫn xuất của 
chúng (quan trọng là dãy thơm) nhự TT (x. f7), melintt 
(axit picríc. dùng nhiều ở đầu thế kỉ 20, chỉ dưới dạng muối 
amonl); các hợp chất nitro của các amin (nitramin) như 
hexogen (RDX) mạnh, dùng cho đạn chống tăng, cao xạ, 
ngư lôi, ocqogen (HMX) như hexoeen, lại chịu nhiệt độ cao, 
dùng cho giếng khoan rất sâu, cho đạn súng bắn cực nhanh, 
(erryl dùng cho kíp nổ, dây nổ; các cste nitric của các ancol 
(nitrat rượu) như pentrit (ten) chủ yếu cho kíp nổ, dày nổ, 
nhiroglixcrin, niroglcol, niroxcnluloZzở (bà chất này chỉ 
dùng ở dạng hỗn hợp). Ngoài ra, có một số TNP vô cơ như 
thuốc đen, thuốc nổ amoni niưat, clorat (x. Thuốc đem, 
Thuốc nổ amoni nitraf; Clorat). 


THUỐC PHIẾN dạng thuốc sơ chế thành lất mỏng hoặc 
miếng nhỏ, được dùng làm thang để sắc uống hoặc chế cao, 
đơưn, hoàn, tán. 


THUỐC: PHIỆN (tk. ä phiến. opi), nhựa khô của quá và 
cây anh túc (Panavzr sommiƒferưm). Là khối cứng hay mềm, 
màu nâu đỏ sắm, có mùi đặc biệt, vị đắng và gây lợm; chứa 
4 ancaloit chính (mophin, cođein, papavern, noscapIn hay 
narcotin). Có tác dụng giãm đau, giảm họ, gầy neủ và chữa 
Ìa chảy, đi rửa; trẻ em dưới 3 tuổi không được dùng. Là 
thuốc độc và gây nghiện (thuốc độc bằng A nghiện). Cần 
dùng theo chỉ định của thầy thuốc. XI. Ma ý: Heroin. 


THUỐC PHÒNG HEN loại thuốc có tác dụng làm thưa 
và nhẹ cơn hen, làm giảm liều thuốc dãn phế quản hay 
eorticoid, được dùng trong trường hợp hen phế quản. TPH 
thông dụng là natri cromoglicat dùng dưới dạng khí dung. 


THUỐC PHÓNG chế phẩm của chất nổ, khi bị tác động 
của xung nhiệt (ta lửa) cừ bên ngoài thường cháy (ít nổ) 
thco quy luật từng lớp song song (không cần lấy oxi từ bên 
ngoài), tạo nên lượng khí lớn, đùng để đẩy đầu đan, tên 
lửa... hoặc đùng vào các mục đích khác. Cháy từng lớp song 
song theo điều kiện áp suất của TP cho phép điều chỉnh tốc 
độ tạo khí. Theo lượng khói sinh ra, có: TP có khói (thuốc 
đen), TP. không khói (balistichm, không phát lửa, cođi, 
procxilin); theo thành nhẳần có TP đơn, TP hỗn hợp: theo bề 
mặt cháy, có TP cháy tăng điện, giảm điện, vv. Các đặc 
trưng chủ yếu của TP: nhiệt suất nổ (Q), thể tích khí tạo 
thành khi đốt cháy 1 kg thuốc phóng (W), nhiệt độ khí (T), 
khi TP cháy trong điều kiện thể tích Không đổi và không bị 
tồn hao nhiệt: mật độ (S), lực thuốc phóng () (công giãn nở 
tự do ! kg khí thuốc phóng khi đốt nóng chúng từ @°C đến 
nhiệt độ cháy và áp suất 101,3 kN/m”'. 


THUỐC RỪA MẮT dung dịch thuốc dùng để rửa mắt. 
Tuỳ theo mục đích của việc rửa mắt mà dùng dung dịch 
thuốc khác nhan. Nếu để loại các đị vật lọt vào mất hoặc 
loại các chât nhày, máu, mủ... ở mắt bị nhiễm khuẩn, đùng 
dung địch có chất sát khuẩn nhẹ như dung dịch axit boric 
3%. Trường hợp bị axit bắn vào mất, làm mềm vảy cứng Ở 
mị mắt... dùng dung dịch natri hiđrocacbonat 3,5% để rửa 
mắt. TRM phải được pha chế theo tiêu chuẩn chất lượng 
nghiêm ripật nhĩ thuốc nhỏ mắt. 
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THUỐC TRÁNH THAI 





THUỐC SẮC x. Nước sắc. 

THUỐC SỐT RÉT nhóm thuốc có tác dụng phòng và 
điều trị bệnh sốt rét. Có loại thuếc diệt thể phân liệt và loại 
thuốc diệt thể giao tử của kí sinh trùng sốt rét. Thuốc điệt 
thể phân liệt: quinin (x. Quïnim), mepacrn (x. Quiiacrin), 
cloroquin (aralen, nivaquine) viên 25 - 5Ô mg, proguanil 
(cloripuan, paludrin) viên 50 - 1O0 mg. Các thuốc dùng phối 
hợp có sulfadoxin viên 5O) mg, sulÍon, tetracyclin, lincomycin, 
viên fansidar gồm 50O ng sulfadoxin và 25 mg pynmethamnn; 
Artemisinin và các dẫn chất bán tổng hợp của nó như 
artemether, artcsunat. Thuốc điệt thể giao tử: proguami, 
primaqwin (avlon) viên ]3,2 và 26,4 mg. Các thuốc điều trị 
sốt rét thường dùng kéo dài 7 - 10 ngày. Để dự phòng, mỗi 
tuần uống 1 lần 500 mg cloroquin hoặc 300 mg proguanil 
hoặc | viên fansidar cho người lớn. Việt Nam nằm trong 
vùng sốt rét kháng cloroquin, vì vậy được khuyến cáo dự 
phòng bằng mefloquin. 


THUỐC TÂY 1. Loại thuốc được sử dụng trong y học 
hiện đại mà trước đầy nhập vào Việt Nam từ các nước 
phương lây. 

2. Loại thuốc nhập nội và sản xuất trong nước bằng 
phương pháp dược học hiện đại. Ngành y tế đã thay thuật 
npữ TT bằng thuốc y học hiện đại để phân biệt với thuốc y 
học dần tộc. 


THUỐC TẨY dung dịch gồm: a) Kali sắt xianua 
[(K;EFe(CN¿[; b) Natri thiosunf[at (Na¿S2Oa). Dung dịch hỗn 
hợp này tác động lên bạc nguyên chất (Aø) thành một muỗi 
bạc dễ tan, làm cho bề mặt của phim ảnh "mỏng” bớt đi. 
Trong kĩ thuật phim ảnh, người ta gọi là "tẩy". Trong quá 
trình ip trầng phìm ảnh, vì nhiều lí do khác nhau, phim hoặc 
ảnh có thể bị quá đen, hoặc bị phủ bởi một độ mù nhất định. 
Trong trường hợp đó, TT sẽ làm cho phím hoặc ảnh trong 
và tương phản hơn. 


Tuỳ trường hợp phim ảnh bị đen nhiều do chụp quá sáng, 
tráng quá thời gian hoặc bị "mù” đo chất liệu phim giấy mà 
sử dụng các loại TT khác nhau. Phổ biến nhất là TT với tỉ lệ 
1a/4b. Trong đó a là dung dịch 25 ø xianua /llít nước và b là 
3Ó ø naưl thiosunfat /} lít nước. 


THUỐC TÊ (cg. thuốc gầy tê), x. Gây !ê. 


THUỐC THẢO MỘC TRỪ SÂU chất tự nhiên chiết 
xuất từ cây cỏ, dùng làm thuốc diệt trữ các loại sâu gây hại. 
Ở Việt Nam, có nhiễu loại cầy chứa chất độc đối với sâu 
hại cây, đến nay chưa phát hiện hết và chưa được khai thác 
triệt để. Một số cầy đã được sử dụng trong sản xuất nông 
nghiệp: 1) Mẫn để (tk. cây ba đận; Crovton tighum) họ Thầu 
đầu (Euphorbiacedae), cây lâu năm cao 3 - 6 m, ra hoa tháng 
3 - 4, quả chín tháng 2?, quả giã nhỏ ngâm nước 3 - 4 giờ, 
khuấy đều, lọc lấy nước đem phun neay. Tác động đo chất 
độc crotuin. 2) Hạt củ đậu người Miền Nam gọi là cầy sẵn 
nƯớc [(Paechyrhizuv eresux)| thuộc cây họ Đậu (Fabaceae), 
ra hoa tháng 4 - 5, quả chín tháng II - J2. Lấy hạt cho vào 
vại đồ nước xăm xắp, ngâm qua một đêm, hạt mềm, đem 
giã nhỏ, ngâm nước 3 - 4 giờ, vắt lọc lấy nước phun ngay. 


Tác động đo chất rotenon (0,5 - I% hạt). 3) Hạt mắc hát (Œ. 
cây thần mát, cây duốc cá; Mletiat tchthyochtona), cây lâu 
nảm họ Đậu (Fø¿baceøe), cao S5 - IÔ m, ra họa tháng 3 - 4, 
quả chín tháng 2 - 3 năm sau, Giã nhỏ hạt, ngầm nước 
[O0 - 12 giờ, thỉnh thoảng khuấy đều. Sau đó pha loãng với 
nỗne độ khác nhau, phun trừ được nhiều loại sầu, như sâu 
keo, rệp khoai, nhậy bông. Tác động do các chất rotenon, 
sapotoxin. 4) lá xoan, thuốc lá, thuốc lào: lá phơi khô, xay 
thành bột mịn, trộn 1 phần thuốc với 3 - 6 phần tro, vôi bột, 
đun phun trừ sâu. 5) Rê đây mật (Đerric elliprlhica), cây lâu 
năm, thân bò, mầu trắng vàng, họ Đậu (Ƒabaceae). Lây các 
rễ nhỏ về rửa sạch, băm nhỏ, giã, ngâm nước 4 - I0 giờ lọc 
lấy nước phun trừ sâu. 


THUÔC THỬ các chất hoá học tính khiết vô cơ hoặc hữu 
cơ dùng để gây phản ứng với một chất cần thử nghiệm trong 
các phòng thí nghiệm boá học hoặc cơ sở có liên quan đến 
hoá học (nông nghiệp, y học, được, vv.). Độ tỉnh khiết của 
các TT được phân thành bốn cấp (xếp theo thứ tự cao đân): 
tình khiết kĩ thuật, tính khiết phân tích, tỉnh khiết hoá học, 
siêu tỉnh khiết. Có một số TT mang tính đặc hiệu cho từng 
đốt tượng nêng, do đó chúng có tên riêng, thường là lây tên 
của naười đã phát hiện: Fisơ, Milơ, Nexlø, vv. 


THUỐC THỬ FISƠ nhóm thuốc thử để phân tích mội 
số chất do Fisơ (K. Fischer) tìm ra (1935): l) Đụng dịch 
gồm l›, SƠ, piriđin và metanol; dùng để phân tích 
định lượng nước (HạO). 2) Dung dịch gồm một phần 
phenylhiấrazin hiđroclorưa + một phần CH:COONa + 
mười phần HO; dùng để phân tích định tính anđehit hoặc 
xeton. 3) Dung dịch quin2alizarìn mầu tím trong môi trường 
kiểm, khi có mặt Re (IU chuyển sang màu xanh đa trời. 
4) Dung dịch glioxalin tạo kết tủa xanh tím với Co (1D. 
5) Diphenylthiocacbaz2on tạo kết tủa màu đỏ, nâu, đỏ lía với 
nhiều ion kim loại trong môi trường amoniac. 


THUÔC THỬ NEXLƠ thuốc thử đặc hiệu cho ion amoni 
(NH¿”) do nhà hoá học Đức Nexlơ (A. Nessler; L§2Z7 - 190) 
tìm ra: dung địch gồm 115 g thuỷ ngân (II) iođua (Hgl;). 
80 g kalt tođua (KU và 500 ml nước, được thêm vào 600 ml 
dune dịch nam hiđroxit (NaOH) 6M, để lắng, gạn tấy dung 
dịch trong suết, Bảo quản trong bình mầu nấu. Tác dụng với 
ion amoni (NH¿”) tạo hợp chất có màu nâu. Dùng trong phép 
so màu để phân tích định lượng ion aimoni ở hàm lượng thấp. 

THUỐC THỬ NHÓM thuếc thử có phần ứng cùng kiểu 
với một nhóm ion, nhưng không phản ứng với các ion khác. 
Vd. axit cìohiđric (HC!) là TTN cho nhóm các ion Ag°, PbÈÝ, 
Hg””; HaSO¿ là TTN cho nhóm các ion Ba?!, Sr?”, Ca?”, vụ, 
Nhờ các TTN, người tu tách được từng nhóm các ion ra khỏi 
hỗn hợp nhiều ion. 


THUỐC TIỀU CHẢY x. Thuốc đi rửa. 
THUỐC TÍM x. Kafí D€rune(ut(. 


THUỐC TRÁNH THAI thường là các hoá chất và chia 
ra làm ba loại: l) TTT đặt tại âm đạo, chứa các hoat chất 
diệt tỉnh trùng dưới dạng keo, keo đặc, viên trứng, dịch sủi 
bọt, viên sủi bọt như plyXeryl ñxinoleaL nonoxynol. octoxvnol, 
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phenylmecuricl borat, dodecacthylen glycol, vv. 2) TT 
uống thường' phối hợp với một thành tố động dục ngăn cần 
trứng làm tổ (estrogen) và một thành tế tiền thai (progestin) 
thúc đẩy quá trình bóc màng trong tử cung và hành kinh. 
TTT uống có loại chỉ gồm thành tố tiễn thai. TTT uống 
thông dụng “là viên ethinylestadiol - norethisterơn, hoặc 
viên norethisteron. Viên TTT liều nhỏ chỉ chứa progestagen 
(viên mini) uống hằng ngày, liên tục kể cả những ngày hành 
kính. 3) TTT tểêm là dung địch medroxiprogesteron axetat có 
tác dụng lầu đài hay dụng dịch norethisteron enanat. TT 
cấy là những ống chất dẻo đặc biệt, chứa progestagen được 
cấy dưới đa, có khả năng giải phóng đều đặn một lượng nhỗ 
progestagen hầng ngày đủ để ức chế sự phóng noãn trong 
thời gian 3 năm. Ngày nay, người ta còn dùng vòng tránh 
thai có chứa hoạt chất (thuốc) như đẳng progesteron. TT 
dùng cho nam đang được thí nghiệm. Ngoài TTT, nhiều 
biện pháp khác (như đình sắn) cũng được dùng có kết quả. 


THUỐC TRỪ BỆNH CÂ Y x. Thuốc bảo vệ thực vật. 
THUỐC TRỪ CHUỘT x. Thuốc bảo vệ thực vật. 
THUỐC TRỪ CỎ x. Chất điệt cỏ. 

THUỐC TRỪ ĐỊCH HẠI x. Thuốc bảo vệ thực vật. 


THUỐC TRỪ SÂU chất hoá học hoặc hợp chất tự nhiên 
chiết xuất từ cây cỏ đùng để trừ sâu hại cầy. Theo cách tác 
động, được chia thành 5 nhóm: !) TTS tiếp xúc: thuốc tiếp 
xúc với sâu, thấm qua da, gây độc cho cơ thể sâu. Loại 
thuốc này cũng có thể xâm nhập qua đa người và gia súc. 
2) TTS tác động đường ruột: làm cho sâu bị trúng độc khi ăn 
phải thuốc. Nhóm này chỉ có hiệu lực đổi với các loài sâu 
có kiểu miệng nghiên (sầu khoang, sâu cắn gié) và các loại 
sâu miệng liếm (ruồi). 3) TTS có rác động xông hơi: thuốc 
có khả năng bay hơi ở điều kiện thời tiết bình thường, hơi 
đó xâm nhập vào cơ thể sâu qua đường hô hấp và gây độc. 
Chúng cũng dễ gây ngộ độc cho người và gia súc. Có những 
loại thuốc xõng hơi chuyên trừ sâu hại trong kho như 
cloropicrin, có loại dùng phun ngoài đồng. 4) TTS nội hấp 
(cø. thuốc hệ thống): những loại thuốc khi dùng ở nỗng độ 
bình thường được lá, thân, rễ cây hút vào nhưng không gây 
hại cho cây mà gầy độc cho các loại sâu chích hút nhựa cây. 
5) Thuốc có tác dụng thấm sâu: có khả năng xâm nhập vào 
bên trong cây và tiêu diệt những con sâu Ấn trong mô cây. 
Có những loi thuốc có nhiều tác dụng: vừa tác dụng đường 
một, xông hơi, vừa tiếp xúc và thấm sâu. Ngoài cách phần 
nhóm trên đây, còn nhiều cách phần loại khác, như dựa vào 
nguồn gốc chế biến, phân ra nhóm thuốc vô cơ, nhóm thuốc 
hữu cơ, dựa vào thành phần hoá học để chia thành nhóm cÌo 
hữu cơ, lân hữu cơ, vv, 


THUỐC TUYỂN NỔI chất hoạt động bể mặt dùng để 
điều chỉnh quá tình tuyển nổi, làm thay đổi tính chất lí hoá 
của bể mặt các hạt khoáng có thành phần khác nhau và 
điểu chỉnh sự tạo bọt, nhằm mục đích tách rời một số 
khoáng vật ra khỏi các khoáng vật khác trong môi trường 
nước, đựa trên khả năng tạo hạt của một số khoáng chất có 
thể dính chặt vào bọt không khí, tạo thành một lớp bọt 
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quặng nh có giá trị. TTN là những chất khác nhau về 
thành phần, cấu trúc. tính chất hữu cơ hay vô cơ, dễ hoà tan 
hay khó hoà tan trong nước. TTÌNN thường phân thành các 
loại: chất thu gom, chất tạo bọt, chất điều chỉnh, 


THUỐC XOA BÓP thuốc ở dạng dung dịch, hỗn dịch, 
được điều chế bằng cách hoà tan, phân tán được chất vào 
dung môi (nước, rượu, dầu, glixerin, dấm, vv.). Khi dùng, 
tâm thuốc vào bông, vải gạc bôi lên đa rồi xoa bóp để thuốc 
ngấm đẩn qua da. Các loại TXBR thường dùng và có tác 
dụng tốt: đầu tràm, đầu khuynh diệp, vv. 


THUỐC XÔNG HÍT thuốc ở dạng dung dịch, hỗn dịch 
chứa một hoặc nhiều hoạt chất, khi hoà tan vào nước nóng, 
hoạt chất sẽ bay hơi, hơi đó được dẫn vào đường hô hấp qua 
mũi, miệng bằng dụng cụ chuyên dùng để xông hít. Cũng 
có thể đùng bình phun mù. Đối với các loai tinh đầu, có thể 
cho vào một lọ nhỏ để hít, hoặc đồng cao xoa hôi vào trước 
hai lỗ mũi để hít. TXH có tác dụng chữa bệnh ở đường hô 
hấp hoặc toàn thân. 


THUỘC DA quá trình chế biến da và lông thú bằng hoá 
chất (chất thuộc đa) nhằm nâng cao chất lượng của da, lông. 
Chất TD thường dùng là tanin, fomandchit, các hợp chất 
của crom, nhôm, zriconi, vv. Trong quá trình TĐ g;ữa chất 
protein (colagen) của đa, lông và chất TT hình thành liên 
kết hoá học làm biến đồi bất thuận nghịch các tính chất của 
da và lông, giảm sự co ngói thể tích khi sấy khô, tăng độ 
xốp sau khi sấy, tăng độ bền cơ học, giảm độ trương khi 
ngấm nước, bển đối với các men thủy ngắn, tăng độ đàn 
hổi. Chất TD ngấm vào da trong nhiều trường hợp gây ta sự 
biến đổi màu sắc; tỉ số giữa độ sâu bị đổi màu và độ dày 
của lớp da được gọi là độ nhuốm màu, TD bằng tanin 
tường thực hiện qua | giai đoạn, thời gian 3 - 4 ngày đêm. 
TD bằng hoá chất vô cơ có thể thực hiện qua L hoặc 2 giai 
đoạn. Ở giai đoạn l: cho dung dịch đicromat và Xi vào, 
hỗn hợp này không có tính chất TD nhưng có tính chất 
nhuộm màu. Ở giai đoạn 2: cho hiposunfñt vào để khử Cr* 
thành Cr` (tác nhân có tính chất TD, liên kết với colagen 
của da). TD bằng fomandehit làm cho da có một số dnh 
chất đặc biệt: màu trắng, bên với kiểm và chất oxi hoá, 
nhưng fomanđehtt ít khi đòng một mình. 


THUỘC ĐỊA x. Chủ nghĩa thực dân. 


THUỘC ĐỊA KIỂU MỚI nước thuộc địa đã được giải 
phóng khỏi ách thống trị trực tiếp của chủ nghĩa đế quốc, 
nhưng vẫn bị chủ nghĩa đế quốc nô dịch và bóc lột gián 
tiếp đo bị gắn với hệ thông kinh !ế tư bản chủ nghĩa thế 
giới. Nước TĐKM về danh nghĩa được đóc lập, nhưng trên 
thực tế vẫn phụ thuộc về chính trị và bị bóc lột về kinh tế. 
Các nước TĐKM vẫn phải đấn tranh giành độc lập thực sự 
về chính trị và kinh tế. Miền Nam Việt Nam đã có thời kì 
bị biến thành TĐKM của MI (1954 - 75). Xt. Chủ nghĩa 
thực đân mới. 


THUỘC TÍNH đặc tính, đặc điểm cố hữu không tách rời 
của sự vật, đánh dấu sự tổn tại của sự vật (sự vật Không thể 
tổn lại mà không có TT). Arixtôt (Aristote) quan niệm TT là 





cái gắn liền với sự tổn tại của sự vật, khác với những trạng 
thái ngấu nhiên, tạm thời của sự vật. Đêcac (R. Descartes) 
coi TT là tính chất cơ bản của thực thể. Theo ông, quảng 
tính là TT của thực thể vật chất, còn tư duy là TT của thực 
thể tỉnh thần. Xpinôza (B. Spinoza) cho quảng tính và tư 
duy là 2 TT chủ yếu của một thực thể vật chất duy nhất. 
Các nhà duy vật Pháp thê kỉ I8 cho rằng quảng tính và vận 
động là TT của vật chất, còn một số người [Điđơrô (D. 
Dideror), Rôbinê (]. B, Robinet)} thì coi tư duy cũng là TT 
của vật chất Theo triết học macxit, khái niệm TT nói lên 
một đặc tính cở bản và tất yếu, chẳng hạn, vận động là TT 
chủ yếu của vật chất. 

Trong tin học, TT (A. attribute) là những tính chất đặc thù 
của một loại đối tượng nào đó; thông thường một bản ghi dữ 
liệu (trong một cơ sở đữ liệu) bao gồm tên một đối tượng và 
giá trị các TT của đối tượng đó. 


THUỘC TÍNH TÂM LÍ những hiện tượng tâm lí được 
lặp đi lặp lại thường xuyên trong những điều kiện sống và 
hoạt động nhất định của con người và trở thành những đặc 
điểm tâm lí bển vững, Ổn định của nhân cách. Có 2 loại: 
đơn giản (chăm chỉ, quả quyết, vv.) và phức hợp (nh cách, 
năng lực, vv.). 


THUỐNG công cụ cầm tay, có lưỡi dày, cứng, hình cánh 
cung, đường kính 6 - 8 cm, lưỡi sắc; trền có lễ (tông) tròn để 
tra cần đài bằng tre hay gố vừa tầm người đứng hay ngồi, 
để đào đất. T dùng để đào các hế nhỏ, tròa, sâu rên các 
loai đất cứng và mềm, để trồng cây con hay cọc; còn dùng 
để đào, dã một số loại củ như củ sắn đây, cô mài, hoặc 
dùng để đào hố săn bắt chuột, phá tổ mối. 


THỤT THÁO (cg. thục rửa), thao tác kĩ thuật đưa một 
lượng nước ấm (khoảng 1,5 - 2 lít) qua hậu môn vào ruột già 
bằng một dụng cụ chuyên biệt (bốc cho người lớn; bóng cao 
su hoặc bơm tiêm to LØ0 - 250 ml cho trẻ cm), với mục đích 
làm tan rữa phân khô táo trong ruột già, eia tăng áp lực vào 
thành ruột, kích thích nhu động ruột để tháo phân đối với 
người hay súc vật bị táo bón lâu ngày, hoặc chuẩn bị cho 
chụp X quang khung đại tràng hay chụp thận để phát hiện 
bệnh của đại tràng, thận, vv. 


THƯTMÔXI [HH (Thoutmosi HT; cơ. Tutmet; thế kỉ 16 - 
I5 tCn.), pharaông Ai Cập cổ đại, con của Thutmôxi H, trị 
vì từ năm 1503 đến năm I461 tCn. Thịfc hiện chính sách 
xâm lược bảnh trướng bằng vũ lực, Đã ưực tiếp 15 lần dẫn 
quân thôn tính các vùng Tiểu Á, Tây Á, Châu Á [Palexun, 
Xyri, vùng sông Ởphơrat (Euphrate), vv.]. Là thời kì hình 
thành và phát triển đế quốc Ai Cập hùng mạnh. 


THUXIĐIT (Thucidide; khoảng 465 - 399 tCn.), sử gia Hi 
Lạp cỗ đại, người Aten (Athènes). Khoảng 431 - 4l1 tCn., 
là thủ lnh quần sự của người Aten trong cuộc chiến tranh 
với người Xpactd (Spartes) trên bán đảo Pêlôpônedơ 
(Péloponnèse). Tác phẩm: "Lịch sử cuộc chiến tranh 
Pêlônônedơ" (8 quyển) được ông viết bằng những cứ liệu 
chính xác, văn phong gọn, kết cấu chặt chẽ. Là sử gia đầu 
tiên để cập đến mối quan hệ giữa kinh tế, chính trị, tôn giáo 


THUỶ BINH THỊ HẦU lì 





trong đời sống xã hội. Được xem là sử gia lớn nhất thời cổ 
đại Hi Lạp. 


THUỲ một phần có giới hạn rõ ràng, làm thành một đơn 
vị của một cd quan như phối, gan, não... được giới hạn bởi 
các khe, rãnh, hoặc một vách mô liền kết. Mỗi T có một 
cuống mạch mấu - thần kinh riêng. Các T có cùng môi 
chức năng chung, cũng có nhiều trường hợp các T của một 
cổ quan có chức năng hoàn toàn khác nhau, vd. T trước và 
T sau tuyến yên; các T trán, T chẩm, T thái dương ... của 
đại não. Nhiều †T lại chía thành các T nhỏ hơn gọi là phần 
thuỳ nhự phân thuỳ gan, phân thuỳ phổi, vv. Khi có bệnh 
(ung thư, apxe, vv.) có thể cắt bổ gọn một hay nhiều T và 
phân thuỳ, 


THUỲ MIỄN PHÂN TÍCH phương pháp khám thần 
kinh và tâm thần cho một người bệnh ngay trong lúc vừa 
tỉnh giấc mà trước đó bệnh nhân được gây ngủ nhẹ nhàng 
bằng cách tiêm tĩnh mạch một loại thuốc ngủ. Trong thời 
gian này, những cần trở tầm thần hữu ý hoặc ngoài ý chí 
đã biến ối tạm thời, giúp cho bệnh nhàn diễn đạt được 
những ý chí, tình cảm đã bị vùi lấp vô thức. Sự giải phóng 
này có thể dùng trong điểu trị (thuỳ miên tổng hợp, thuỳ 
miền phần tâm), 


THUỲ SAU TUYẾN YÊN nếp gấp ở đáy não gồm một 
khối mồ thần kinh đệm nhỏ, hình cầu có các nhánh tận cùng 
phình ra; những sợi thần kinh trần và một sẽ tế bào biểu 
mô. Có chức năng dự trữ và tiết hocmon vào máu động 
vật có Xương sống bậc cao: oxitoxin làm co cơ tỬ cung, 
Vasoprestn làm co mạch và tăng huyết áp. Các bocmon này 
được tiết ra trong vùng dưới đổi thị do tế bào thần kinh tận 
cùng nằm trong TSTY. 


THUÝ ÂM SINH HỌC khoa học nghiên cứu âm do các 
động vật thuỷ sinh phát ra và những ứng dụng vào hoạt 
động thực tiến. Hình thành trong Chiến tranh thế giới l], 
chính thức ra đời năm 1956, tại Hội nghị quốc tế lần thứ 
nhất về âm sinh học. TÂ§H cho thấy nhiều loài động vật 
thuỷ sinh có cơ quan phát, thư và phần tích tín hiệu âm và 
siêu âm, trong đải tần từ vài hcc, phần lớn mane đặc điểm 
tiếng ổn, không có âm cơ bản, thường có cao độ không đổi. 
Hoạt tính âm của thuỷ sinh vật thay đổi theo chu kì sinh học 
(mùa vụ, ngày đêm). Một số loài cá biệt (cá voi, cá heo) có 
khả năng thông tin và giao tiếp bằng tín hiệu âm phất triển 
ở mức độ cao. Bộ môn chính và quan trọng nhất của TÄSH 
là âm học cá. TASH có nhiều ý nghĩa và triển vọng ứng 
dụng trong quần sự (vd. phát hiện đúng tàu ngẫm địch), kĩ 
thuật truyền thông (vd. bảo vệ, chống nhiễu do cáp thông 
ũn ngầm, khử nhiễu cho thiết bị thuỷ âm) và kinh tế, đặc 
biệt là trong ngành thuỷ sản (vở. phát hiện chính xác loài và 
(uỗi của đàn cá, tập trung loại cá thích hợp vào một khu 
nhất định). XI. Âm học cá. 


THUỶ BINH THỊ HẬU quân thuỷ trực thuộc chính 
quyển trung ương thời Lè Trung hưng vào những năm 
1583 - 1788. Cùng với bộ bỉnh thị hậu, TBTH là lực lượng 
theo hầu (thị) đáng hi vọng (hậu) của các chúa Trịnh. Đơn 
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vị tổ chức của TRTH gồm: cơ (mỗi cơ có 325 thuỷ binh), đội 
(mỗi đội có từ 2 - 4 thuyển) và thuyền (biên chế mỗi thuyền 
không giống nhau, thuyển lớn đến 86 huỷ binh, thuyền nhỏ 
20 thuỷ binh), TBTH thời Lê Trang hưng còn có thuỷ bình 
ngoạ! bính đóng ở các địa phương. 


THUỲ BỒN THẢO (Se2um sarmentosum), loài cây thảo 
mọng nước, nhãn, sống nhiều năm, họ Thuốc bỏng 
(Criceulaceae). Thân sinh rẻ mọc bám, bờ. Cành nhỏ yếu. 
Lá đơn mọc cách, không lá kèm mọc vòng 3. Phiến lá tình 
mác ngược đến tròn đài, chóp lá nhọn, ngắn, sốc lá rộng, 
mép nguyên. Cụm hoa hình xim chùm, phân nhánh 3 - §. 
Hoa mẫu 4 hoặc 5, thường lưỡng tính, không cuống. Mùa ra 
hoa tháng 8, quả đại mở theo đường hần ở bụng; tái sinh 
chải từ thân và cành. Sống ở rừng thứ sinh trên núi đá, độ 
cao 1.000 m trở lên, Cây ưa ấm, chịu bóng, mọc thành đám 
trên hốc đá có đất mùn, hoặc ven đường đi. Phần bố: Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Việt Nam chỉ có ở Sa Pa (Lào 
Cai). Cây có nguồn gcn hiểm, trong dân gian được sử dụng 
làm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiều nhọt, chữa viêm gan, 
chữa sốt, sót nhau. Loài cây này đang bị đe doa tuyệt chủng, 


THUÝ CANH x, Trắng cây trong dung dịch. 


THUỶ CHÂẦN LẠP tiểu quốc cổ ở vùng trung và hạ lưu 
sông Mêkông (Meckong), Cămpuchia, Được chia tách từ 
quốc gìa cỗ Chân Lạp (xi. Chân Lạp) vào khoảng năm 716. 
Sách “Tân Đường thư" (Trung Quốc) mô tả, đó là vùng đất 
"nửa phía nam giáp biển, phủ đây đâm hã...". Đã tìm thấy 
một số di vật khảo cổ, đặc biệt là 4 bài minh vẫn có niên 
điểm vào năm 76, 770, 781, 791 ở vùng trung lưu sông 
Mềkông và Xiêm Riệp, bác Tông lê Xap (Tonle Sap). Bước 
đầu đã thiết lập triểu chính quốc vương, vua là Puxkaracxa 
(Puskaraksa), đô đóng ở Xambupura [Sambhupura, tức tỉnh 
Xambo (Samhor) ngày nay], tuy vẫn còn tản quyền, cát cứ. 
Trong các năm 774, 7827, bị lava (quốc gia cổ Inđônêxia) 
thôn tính. Khoảng năm 802, khôi phục quyền tự chủ dưới 
triều vua layavaeman ]I (Jayavarman ÏÌI). 


THUỶ CHUẨN (cơ. máy trắc địa), máy dùng trong việc 
đo độ chênh cao giữa hai điểm bằng phương pháp hình học 
với tia ngắm nằm ngang. Máy TC đặt ở khoảng giữa hai 
điểm cần xác định chênh cao. Trên hai điểm đó có đặt hai 
mía thẳng đứng. 

Máy TC có các bộ phận chính: 1) Bệ máy với 3 ốc chân 
có thể nâng hoặc hạ từng phía của máy; 2) Trục quay của 
máy (trục đứng), 3) Ông kính gồm vật kính, thị kính và bộ 
phân điền chỉnh tiêu cự (điều quang). 

Nhiều máy có bộ phận đo nhỏ để đo phần lê của khoảng 
chia trên mìa. VềỀ cấu trúc máy TC, có loại chì đùng các 
ống bọt nước tròn và đài để cân bằng máy, có loại máy cân 
bằng tự động. Căn cứ vào độ chính xác, người ta chĩa máy 
TC thành các loại: a) Độ chính xác cao đùne trong độ cao 
Hình học các hạng I, ll; b) Độ chính xác trung bình dùng 
trone độ cao hình học các hạng IIỊ, IV; c) Máy TC kĩ thuật 
dùng trong độ cao hình học hạng IV và thấp hơn. 


THUỶ CHỦNG x. Trồng cây trong dung dịch. 
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THUỶ CÔNG công trình xây dựng làm việc trong điểu 
kiện chịu tác động nhiều mặt của nước như áp lực, xói lở, 
nhiễu động, xâm thực, vv. Tuỳ theo mục đích, công trình 
thuỷ được xây dựng nhằm sử dụng tổng hợp nguồn nước, 
khắc phục tác hại dòng chảy để phục vụ cho các ngành kinh 
tế quốc dân như tưới tiêu trong nông nghiệp, thuỷ điện, 
gìao thông thuỷ, cấp thoát nước, phòng chống lũ lụt, vv. 
Các công trình thuỷ gồm có đập, cống, kênh dẫn, đê, kè, 
đường hầm, nhà máy thuỷ điện, trạm bơởm, âu thuyền, bến 
củng, VV. 


THUÝ ĐẬU x. Bệnh thuỷ đậu. 
THUÝ ĐỊA CHẤT x. Địa chất thuỷ văn. 


THUỶ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG (cạ. địa chất thuỷ 
văn môi trường), lĩnh vực địa chất thuỷ văn nghiên cứu 
những tác động của nước dưới đất đến môi trường và 
ngược lại những tác động của tự nhiên và con người đến 
nước dưới đất, từ đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu 
phòng ngừa những tai biến do nước đưới đất gây ra (trượt 
đất, cacxtơ, cát chảy, xói ngầm, lầy hoá lãnh thổ, vv.) và 
những tác động của con người làm hại cho nước dưới đất 
(eÂy cạn kiệt, ô nhiễm). 


THUÝ ĐỊA CHẤT SINH THÁI (cg. địa chất thuỷ văn 
sinh thái), khoa học trung gian giữa địa chất thuy vẫn và 
sinh thái học, chuyên nghiên cứu ảnh hưởng của các điểu 
kiện địa chất thuỷ văn, nước dưới đất và những quá trình 
xảy ra trong đó (những phản ứng lí hoá, sình học, quá trình 
dì chuyển tích tụ các nguyên tố, sự nhiễm bẩn, nhiễm 
mặn...) đến đời sống của con người và các sinh vật. TĐCST 
đặc biệt chú ý đến các nguyên tố đinh dưỡng hay độc hại có 
trong thành phần nước ảnh hưởng đến cơ thể sinh vật. 


THUỶ ĐỊA HOÁ một lĩnh vực của khoa học địa hoá, 
chuyên nghiên cứu thành phần hoá học của nước dưới đất 
trong mối quan hệ qua lại giữa nước dưới đất với môi trường 
địa chất, đồng thời cũng nghiên cứu sự di chuyển các thành 
phần đó. TĐH liền hệ khăng khít với thuỷ hoá giống như 
địa chất thuỷ văn liên hệ kháng khít với thuỷ vẫn. 


THUỶ ĐIỆN năng lượng điện thu được bằng cách 
chuyển biến thuỷ năng của các sông suối và thác nước 
thành điện năng, qua các trạm (hay trung tâm) TP lớn, 
vừa hoặc nhỏ (công suất: TÐ lớn trên 100.000 kW, TÐ vừa 
5.000 - 100,000 kW, TĐ nhỏ LÔ0 - 5.000 kW trở lên, TĐÐ cực 
nhỏ dưới 100 kW). 


Sản lượng TĐ trên thế giới hằng năm chiếm khoảng 20% 
tổng sân lượng điện. Tỉ lệ này thay đổi rất nhiều tuỳ theo 
điều kiện địa hình, thuỷ văn, trình độ phát triển, khả năng 
đầu tư của từng nước (vì TÐ đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn). 
Như ở Na Uy, TĐ chiếm trên 95% sản lượng điện, ở 
Canađa khoảng 65%, ở Áo và Thuy Sĩ trên 602, trong khi ở 
Anh và ở BÏ địa hình bằng phẳng, TD chỉ chiếm 2% sản 
lượng điện, còn ở các nước đang phát triển nhiều khi có 
điểu kiện thiên nhiên thuận lợi nhưng cũng ít phát triển 
được TP vì thiếu vến đần tư hoặc thiếu thị trường tiêu thụ 
điện, chuyển tải tốn kém. Hiện nay, Hoa Kì đứng đầu về 
sản lượng TÐ với 2300 tỉ kW.h hằng nấm, sau đó là Canađa 
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(rên 250 tỉ kW.h) và Nga (200 tỉ kW.h). Ba nước này có 
những trung tâm TÐ quun trọng nhất thế giới, với những sản 
lượng điện hằng năm khác nhau (tuỳ điều kiện lưu lượng 
nước và chiều cao của thác nước); từ mấy trăm đến hàng 
chục tỉ kilôoát giờ. 


Ở Việt Nam, TĐ là một dạng tài nguyên rẤt quan trọng. 
Phân lớn các sông ở Việt Nam chảy ra Biển Đồng, có độ 
đốc lớn. Công suất TÐ tiểm tầng của cả nước đạt hơn 
30 triệu kW.h, cho lượng điện uểm tàng hằng nãm khoảng 
230 - 270 t kW.h, chiếm khoảng 2,28% của Châu Á. §o 
sánh về mật độ công suất, Việt Nam có mật độ công suất 
năng lượng TP đạt 94 kW/km”, gấp 3 lần mật độ công suất 
của Châu Á, gấp gần 3,5 lần bình quân của thế giới. Trong 
các sông ở Việt Nam, Sông Đà có nguồn TÐ lớn nhất, đạt 
50 tỉ kW .h/năm, bằng 19% lượng TP tiểm tàng của cả nước; 
tiêm năng này đã bất đầu được khai thác nhờ công trình đập 
TP Hoà Bình. Thco khả năng Kĩ thuật thuỷ lợi hiện nay, 
Việt Nam có thể khai thác khoảng 80 tỉ kW,h/năm, tương 
đương gần 20 triệu kW công suất lắp máy. Trong các sông 
thì Sông Hồng có thể khai thác trên 5Ô tỉ KW.h/năm, sông 
Đồng Nai trên 8 tỉ kW.h/năm, các sông ven biển Miễn 
Trung gần l2 tỉ kW.h/năm, các sông vùng Tây Nguyên 
Ñ tỉ kW,h/năm, vv. Tiềm năng TP Việt Nam phong phú và 
- phân bố tương đối đều trên lãnh thổ, do đó song song với 
việc xây đựng các trạm và nhà máy TP lớn (như Hoà Bình, 
Đa Nhim, Trị An...) nên chú trọng phát triển các trạm TĐ 
vừa và nhỗ ở miễn núi để cùng cấp năng lượng tại chỗ. điều 
hoà đòng chảy, phục vụ cho công nông nghiệp địa phương. 


THUỲ ĐỊNH VỊ (cg. xôna), sự xác định vị trí và tốc độ 

chuyển động của các vật thể đưới nước nhờ các tín hiệu âm 
phát ra từ chính vật (định vị thụ động) hay nhờ các tn hiệu 
âm phản xạ rỲ vật (định vị chủ động). Dựa vào vận tốc lan 
truyền của âm trong nước và khoảng thời gian giữa các thời 
điểm phát và thu tín hiệu âm, người ta xác định được 
khoảng cách đến vật, còn dựa vào phương đến của tín hiệu 
phản xạ âm có thể xác định được phương tới vật. TĐV hiện 
nay thường dùng siêu âm, được áp dụng để tìm kiếm các 
tàu biển và các đối nfợng khác trong nước (đặc biệt tần 
ngầm, các đàn cá), nghiên cứu đáy đại dương, vv. XI. Ấm 
học; Siêu âm. 
- THUỶ ĐỘI tổ chức tương đương hải đội, là tiền thần 
lực lượng tàu chiến đâu của Hải quần Nhần dân Việt Nam. 
Ngày 24.8.1951, thành lập Thuỷ đội Sông ILð và Bạch Đằng, 
gồm 26 ca nỗ chiến đấu để bảo vệ hờ biển Bắc Việt Nam. 


THUỲ ĐỘNG CÂU (VĂN HOÁ) x. Vămn haá Thuỷ 
Động Câu. 


THUỶ ĐỘNG LỰC HỌC x. Thuỷ - khí động lực. 


"THUỶ HỬ" (cg. "Thuỷ hử truyện”; ”"Shuihuzhuan”; 
tk. "Giang hổ hào khách truyện”), tiểu thuyết lịch sử của nhà 
văn Trung Quốc Thị Nại Ám (Shi Naïan). Gồm 120 hỗi 
(bản Kim Thánh Thán, đời Thanh gồm 71 hồi), phản ánh 
cuộc khởi nghĩa nông đân cuối thời Bắc Tông (Beisong; 
khoảng thế kỉ 12). Những anh hùng Lướng Sơn Bạc 


(]iangshanpo) không phải đêu có thật trong lịch sử. Cuộc 
khởi nghĩa ấy đã tập trang nhiền đặc điểm của nhiều cuộc 
khởi nghĩa. Các nhân vật chính điện, tác giả đưa ra để đối 
lập với bọn quan lại, to và nhỏ, họn cường hào gian ác. Sô 
đông xuất thân từ tẳng lớp dưới: bẩn nông, trí thức nghèo, 
nha dịch, người buôn bán nhỏ, ngư ông, tiểu địa chủ, vv. 
Phụ nữ xuất hiện lần đầu với một tự thế hào hùng, dồng 
cảm, võ nghệ cao cường, không phải yếu đuôi, nhu mì, chỉ 
biết tô son điểm phấn. Tất cả đều bất đắc chí trưđc sự áp 
bức, bóc lột của giai cấp thống trị, họ bắt buộc phải lên 
Lương Sơn Bạc chờ cơ hội trừ gian. "TH" là tác phẩm 
vạch trần tội ác của giai cấp thống trị, phản ánh trung thực 
tư tưởng, tình cảm và hành động của nhân dân đối với 
chúng. Nghệ thuật của "TH" rất cao. Trong truyện có cả 
thây 108 anh hùng hảo hấn được khắc hoa sinh động: Tòng 
Giang (Song liane), Lâm Xung (Lin Chong), Lỗ Tứ Thâm 
(Lu Z⁄hishen), Võ Tòng (Wu Sone). Lý Quỳ (L¡ Gui)... để 
lại một ấn tượng sân sắc trong trí nhớ mọi người. Ngôn 
ngữ là văn bạch thoại tức là tiếng nói dân gian lúc bấy 
gìờ, chủ yếu là tiếng nói của vùng hạ lưu sông, Hoàng Hà 
(Huanghe; Hà Bắc - Sơn Đông), giữ màu sắc địa phương 
nhưng đã trau dỗi, gọt đẽo nên tác phẩm được lưu hành 
trong phạm vi toàn quốc và được mọi npười hoan nghênh. 


THUÝ - KHÍ ĐỘNG LỰC ngành cơ học nghiên cứu các 
quy luật chuyển động của chất lỏng, chất khí cũng như 
tưởng tác giữa chúng với vật rắn. Các bài toán đặt ra trong 
T - KĐL: nghiền cứu các đặc tnmg, quy luật chuyển động 
của dòng chảy tự do trong một không gian vô biên; nghiên 
cứu chuyển động của vật rắn (có thể là một mô hình cánh, 
tàu thuỷ, máy bay, đập tràn...) tronp môi trường chất lỏng. 
chất khí và các lực tương tác giữa chúng. Do sự phát triển 
của các ngành khoa học kĩ thuật nên đã nảy sinh nhiều hộ 
môn chuyên ngành như: thuỷ h/c học, khí động học, động 
lực hàng không, lí thnyết lớp biên, lí thuyết luỗng, lí thuyết 
cánh, lí thuyết dòng xoáy, lí thuyết tàu thuỷ, thuỷ khí đàn 
hồi, từ thuỷ khí động, vv. Cũng như các ngành cơ học khác, 
phương pháp nghiên cứu trong T - KĐL đựa vào kết quả 
giải các phương trình vị phân của chuyển động, phương 
trình hiên tục, phương trình truyền nhiệt và các phương trình 
khác biểu diễn các định luật vật lí về chất lỏng và chất khí 
như các phương trình năng lượng, phương trình ljecnuli, các 
định lí Ơlc, vv, Cùng với các ngành cơ học, ngành T - KĐL 
có quá trình phát triển lâu đời và ngày càng mạnh mẽ với 
các còng trình của Arixtôt (Aristote; 384 - 322 tCn,), Acsimct 
(Archimède; 287 - 212 tCn.), Paxcan (R. Pascal; (623 - 62). 
Niutơn (L Newton; 1643 - 1727), Ơle (L. Euler; 1707 - 83), 
Becnuli (ŒD. Remoulli; (700 - 82), Naviê (H, Nawer; [289 - 1836), 
Xtôc (G. G. Stokes; I819 - (903), Poadơi (I. L. M. Poiseuillc; 
1799 - 1569), Xanh Vơnăng (A.B. Sam - Venanr; 297 - 1884), 
Fnrt (W. Froude; 1818 - 79), Râynôn (Ó. levnodls; 1842 - 1912), 
Prăng (PrandH; IR75 - 1953), Xiônkôpxkt (K,E.. Clolkovsk1l; 
JI&Ñ57 - 1935), Jukôpxki (N.E. Zhukovskl), Lavrenuep 
(M.A. Lavrentev; 1900 - 80)... và nhiều nhà bác học khác. 
Ngành T - KĐI, không chỉ là môn họe cở sở mà cồn có 
nhiều ứng dụng rộng rãi và quan trọng trong các ngành KĨ 


'Í THUỲỶ Lôi 








thuật như chế tạo máy năng lượng, tàu thuỷ, máy bay, thuỷ 
lợi, g1ao thông và các ngành khác. 


Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về T - KĐL đã 
được tập hợp qua các hội nghị cơ học và các hội nghị 
chuyên đề về T - KĐL. 


THUỶ LÔI loại đạn được hải quân bố trí trong mồi 
trường nước để tiêu diệt hay hạn chế động cơ của các loại 
tầu nổi, thu ngầm của đối phương. TL có các bộ phận chính: 
thần (vỏ), hều thuốc nổ, ngồi nổ và thiết bị giữ TL ở một vị 
trí xác định trong nước. TL được phần hiệt theo vị trí định vị 
trong môi trường nước (TT. neo, TL đáy, T1. trôi, vv.); theo 
nguyên lí hoạt động của ngòi nổ (TL ngòi nổ âm thanh, từ 
trường, thuỷ động, áp suất...), theo nguyên lí gây nổ JTL 
chạm nổ (khi tiếp xúc với tàu) và TL. không tiếp xúc (nổ 
cách tàu mội khoảng nhất định do tác động của trường vật lí 
của tàu)]. Hiện nay, có loại TL tự dẫn (neo hoặc nằm sát 
đáy biển, sông), khi tàu đi qua, dưới tác động của trường vật 
lí của tàn, TU sẽ tách khỏi neo (nổi lên khỏi đáy) tự tìm đến 
mục tiêu để diệt, 


THUỶ LỢI khoa học tổng hợp nghiên cứu ứng đụng các 
vấn để kinh tế, kĩ thuật nhằm phát triển, khai thác và sử 
dụng hợp lí tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu 
quả, tác hại đo nước gây ra. Gồm: đánh giá, dự báo diễn 
biến tài nguyền và môi trường nước (cả nước mặt, nước 
dưới đất), xác định nhu cầu nước cho các ngành kinh tế 
quốc dân theo từng giai doạn phát triển kinh tế xã hội, cân 
bằng nước trong lưu vực, khu vực, vùng và quốc gia; xác lập 
các biện pháp cấp thoát nước cho eác đô thị, khu vực kinh tế 
và các vùng nông thôn; khảo sát thiết kế và xây dựng công 
trình (kể cả biện pháp chỉnh trị sông và bờ biển); quản lí 
khai thác có hiệu quả công trình và hệ thống thuỷ lợi, phòng 
chống lụt bão và quấn lí đề điều, quản lí lưu vực, bảo vệ 
môi trường và cän bằng sinh thái. 


THUỶ LỢI HOÁ NÔNG NGHIỆP việc chỉnh phục và 
sử dụng nguồn nước vào sản xuất nông nghiệp nhằm hạn 
chế vã tiến tới khẮc phục nạn hạn hán, úng, lũ lụt; khai thác 
các nguồn và cung cấp nước cho cây trồng, vật nuôi theo 
yêu cầu kĩ thuật sẵn xuất nông nghiệp. Công tác thuỷ lợi 
gồm 3 vấn để cơ bản: ơi thuỷ các dòng sông lớn, xây dựng 
các công trình chứa nước, dẫn nước (tiêu và tưới), xâ y dựng 
và thực hiện các chế độ tưới tiêu theo yêu cầu sinh lí từng 
giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây trắng. TLHNN còn 
góp phần thau chua, rửa mặn, cải tạo đất đai nâng cao độ 
phì của đất. 

THUỶ LUYỆN KIM tất cả các quá tình chế biến 
quặng, tính quặng, các hợp chất trung gian và phế liệu uến 
hành trong dung dịch nước nhằm thụ hổi kim loại hoặc các 
hợp chất của chúng. 


T1.K bao gồm các quá trình cơ bản: hoà tách, lắng lọc, kết 
tủa kim loại hoặc hợp chất của chúng từ dung dịch. Quá 
trình hoà tách là chuyển kim loại cần thu hổi vào dung 
dịch nước. Quá trình này có tầm quan trọng trong TLK, 
tiến hành ở áp suất thường hoặc áp suất cao (trong thiết bị 
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rêng có tên gọi là ôtocha). Dung môi hoà tan có thể là 
các dung địch axit các dung dịch kiểm hoặc dung dịch 
muối, vv. Việc tách đung dịch chứa kim loại khỏi cặn tiến 
hành trong các thiết bị lắng lọc. Kết tủa kim loại (hoặc hợp 
chất của chúng) từ dung dịch bằng các phương pháp: điện 
phân trong dung dịch nước, hoàn nguyên bằng khí trọng 
ôtocha, xi măng hoá, hấp phụ bằng iontt (trao đổi 1on) và 
chiết li lỏng - lỏng. 

Ở Việt Nam, một số cơ quan khoa học đã hước đầu 
nghiên cứu các quá trình TLK. Một trong những áp dụng 
của quá trình TLK là sản xuất phèn nhôm từ quặng bauxit 
tại Nhà máy Câfau, Thành phố Hồ Chí Minh, 


THUỶ LỰC HỌC môn cơ học nghiên cứu các quy luật 
cân bằng và chuyển động của chất lẻng cũng như tương tác 
giữa chúng với vật rẤn cân bằng hay chuyển động trong mồi 
(đường đó. Nội đung cơ bản nghiên cứu trong TI.H bao gầm: 
nphiền cứu sự cân bằng của vật trong chất lỏng, lực của 
chất lỏng tác dụng lèn bể mặt vật, các đặc trưng chuyển 
động của dòng chất lỏng, lực tương tác giữa dòng chảy lên 
vật chuyển động, các dòng chảy thường gặp trong thực tế 
như dòng chảy trên sông, trên kênh máng, trong ống, dòng 
chảy qua lỗ, vòi, đập tràn và nhiễu vấn để khác. Trong đó, 
TLH chú trọng đến các đặc trưng trung bình của chuyển 
động của đồng chất lỗng như lưu tốc trung bình trên mặt cắt 
ướt, lưu lượng, mực nước, vv. TLH nghiên cứu sầu từng mặt 
như thuỷ nh (ấp suất và áp lực trong chất lỏng cân bằng), 
thuỷ lực đường ống, thuỷ lực dòng chảy, thuỷ lực dòng chảy 
hở, thuỷ lực công trình, thuỷ lực nước ngầm, thuỷ lực dòng 
]ưu tỗc cao, vv. 


Trong TLH thường gặp những nguyên. lí, định lí, phương 
trình như nguyên lí Ácsimel, nguyên lí Paxcan, phương trình 
động lượng, mômen động lượng cùng các định lí Ơle, 
phương trình Becnuli, vv, 


Vì vậy, TLH là môn học cơ sở và có ứng dụna rộng rãi 
trong các ngành kĩ thuật giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, 
chế tạo máy, hàng không, tàu thuỷ, dấu khí.. và các 
ngành khác. 


THUỶ MẶC tranh vẽ bằng mực nho, loại mực đen vẫn 
dùng để viết chữ. Các văn nhân hoạ Trung Hoa theo tình 
thần Thiển cho rằng màu sắc làm loạn mắt nhìn, làm rối cái 
tâm của con người, do đó tranh vẽ không cần màu sắc xanh, 
đỏ, vàng... mà chỉ một màu đen của mực kín đáo thâm trầm 
để giữ được tính toàn vẹn, thống nhất của tạo vật và giữ 
cho tâm hồn tịnh lự, cắm thông với trời đất. Người vẽ 
dùng các độ đậm, nhạt của mực nho, thêm vào đấy là độ 
hoen nước nhiễu, ít của giấy, cũng đủ tạo ra ánh sáng và 
màu sắc trong tranh. 


THUỶ NĂNG năng lượng nước có được khi chuyển động 
trên bể mặt hay tích tụ trong các hồ tt nhiên và nhân tạo, ở 
mật độ cao nào đó so với mặt biển. Nếu lưu lượng nước 
trong sông là Q (m”⁄), cột nước là H (m) và khối lượng 
riêng của nước là y = 9.800 N/m` thì công suất (N) do nước 
sinh ra trong một đơn vị thời gian N = 9,8 x OH (kW), càn 


gọi là công suất toàn phần hay tổng công suất. Trong thực 
tế, công suất toàn phần nhỏ hơn do tổn thất. Hệ số hiệu ích 
trung bình của các thiết bị từ 0,8 - 0,85 nên công suất thực 
tế là N = 8 QH (kW). Đặc tính tổng hợp làm việc của các 
thiết bị TN trong khoảng thời gian (0) sắn ra năng lượng E 
xác định theo biểu thức; 


E= [Na 
Ũ 


Trong đó, t là thời gian tính bằng giờ. Với thời gian là một 
nãm (t = 8.766 giờ thì E = 8.766 Nụ (Nụ, là công suất trung 
bình năm của thiết bị). Thế giới có trữ năng lí thuyết 
25 nghìn tÌ kW.h với mật độ công suất 28 kW/kmỶ. Trữ năng lí 
thuyết của các sông suối Việt Nam ước tính 270 tỉ kW h với 
mật độ công suất lí thuyết 94 kW/kmỶ. 


THUỶ NGÂN (L. Hydrargyrum, A. mercury), Hg. Nguyên 
tố hoá học nhóm IIB, chu kì 6 bẩng tuần hoàn các nguyên 
tố; số thứ tự 8Ô; nguyên tử khối 200,59. Kim loại lỏng, 
màu trắng bạc ( tên gọi thuỷ ngân theo tiếng Hi Lạp: 
hydor - nước, và arpyros - bạc); khối lượng riêng 13,5 g/cm' 
(nặng nhất trong các chất lỗng đã biết); tạ. = -38,R86°C; 
L, = 356,66°C. Được biết từ thời cổ đại. Hg chỉ tan trong axit 
nitric và axit sunfuric đặc. Dễ tạo hợp kim (hỗn hổng) với 
nhiều kim loại. Kém hoạt động hoá học, bển trong không 
khí, nước và phần lớn các axit. Là nguyên tố hiếm và phân 
tán, chiếm 4,5.10”% khối lượng vỏ Trái Đất. Tên tại ở 
trạng thái kim loại trong thiên nhiền, nhưng khoáng vật 
chủ yếu là xinaba (cg. thần sa) HgS. Điều chế bằng cách 
đốt quặng sunfua (đã làm giàu) ở §00ˆC trong dòng không 
khí. Dùng để nạp nhiệt kế, ấp kế, phù kế, tàm âm cực của 
thùng điện phân muối ăn trong sản xuất xút; chế tạo cái 
ngắt điện, chỉnh lưu, đèn điện; làm hỗn hống. Nhiều hợp 
chất của Hg được sử dụng để diệt côn trùng, làm chất xúc 
tác, vv. Hg và nhiều hợp chất của nó là những chất độc. 


THUỶ NGÂN CLORUA (A. mercury chloride), 1, Thuỷ 
ngân (]) clorua (A. mercurous chioride; cơ. calomen), 
Hẹ;Cl;. Tình thể không màu, tạ¿ = 302°C. Bên trong không 
khí, để ngoài nắng bị đen, không lan trong nước và các 
dung môi hữu cơ, bị phần huỷ bởi các dung địch kiểm. Dùng 
để chế tạo điện cực calomen; dùng trong y học; sân xuất 
pháo hoa. 


2. Thuỷ ngân (II) clorua (A. mercuric chloride), HẹCl›, 
Tỉnh thể hình thoi không màu; t„¿ = 276°C. Rất độc. Tan 
trong nước nhưng rất kém điện li. Dùng để bảo quản gỗ, các 
hiện vật bảo tàng, điều chế thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, 
diệt sâu bọ; dùng ướp xác, thuộc da, ủnh chế vàng; dùng 
trong nhiếp ảnh, nhuộm, vv. 


THUỶ NGÂN OXIT (Á.mercury oxide), 1. Thuỷ ngân (]) 
OXit (Á. mercurous oxide), Hg;O. Bột màu đen, độc; không 
tan trong nước; tan trong các AXÌI. 


2, Thuỷ ngân (II) oxit ( Á. mercuric oxide), HgO. Bột màu 
vàng hoặc màu đỗ đồng nhất về cấu trúc tinh thể, nhưng 
khác về một số tính chất hoá học, tính chất vật lí, nhất là 
nh tan; dễ bị phân huỳ khi đun nóng tạo thành thuỷ ngân 


THUỶ PHÂNGỗ 


và oxi. Là oxít baZơ, tan trong axit, không tan trong nƯớtc. 
Dạng màu đỏ được hình thành khi nung thủy ngân trong oxi 
ở 350°C; còn dạng màu vàng được điều chế bằng cách cho 
muối thuỷ ngân (11) tác dụng với kiểm (nếu cho muối thuỷ 
ngân (I) tác dụng với kiểm sẽ được thuỷ ngần (TD) oxit và cả 
thuỷ ngân kim loại). 


THUỶ NGUYÊN huyện Ở phía bắc thành phố Hải 
Phòng. Diện tích 243,4 km”. Gỗm 2 thị trấn (Minh Đức, Núi 
Đèo - huyện lJ, 35 xã (Lại Xuân, Án Sơn, Kỳ Sơn, Liên 
Khê, Lưu Kiếm, Gia Minh, Gia Đức, Lưu Kỳ, Minh Tần, 
Phù Ninh, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Kênh Giang, Hợp 
Thành, Cao Nhân, Mỹ Đẳng, Đông Sơn, Hòa Dình, Trung 
Hà, An Lư, Thủy Triều, Ngũ Lão, Phục Lễ, Tam Hưng, Phả 
Lễ, Lập Lễ, Kiển Bái, Thiên Hương, Thủy Sơn, Thủy 
Đường, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Đông, Tần Dương, 
Dương Quan). Dân số 295.100 (2003). Địa hình đổi núi 
thấp, đồng bằng duyên hải với các bãi triều ở phía đông 
huyện. Sông Cửa Cấm, Bạch Đằng, Đá Bạc chảy qua. 
Trồng lúa. Chăn nuồi: lợn, trân, bò. Đánh bắt thủy sản. 
Khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng, đất đèn. Cơ khí 
sửa chữa đóng tàu biển, Chế biến hải sản. Giao thông: quốc 
lộ 10, tỉnh lộ 200, 203 chạy qua; piao thông đường thuỷ trên 
sông và biển. Trước đây, huyện thuộc ửnh Kiến An; từ 
27.10.1962, thuộc thành phố Hải Phòng. 


THUỶÝ NÔNG một lĩnh vực của ngành khoa học thuỷ lợi, 
có nhiệm vụ nghiên cứu để xuất các biện pháp cấp thoát 
nước cho đất nông nghiệp nhằm mở rộng diện tích trồng 
trọt, thầm canh tăng năng suất và cải thiện môi trường, Các 
biện pháp TN nhằm tạo được chế độ nước ruộng thích hợp 
với cây trồng, bảo vệ và tăng độ phì của đất, phòng chống 
xói mòn... bằng biện pháp tưới và tiêu nước, kết hợp với các 
biện pháp khác cải tạo các loại đất có tính lí hoá không 
thích hợp với sự phát triển trồng trọt (thuỷ lợi cải tạo đất); 
tạo thuận lợi cho việc kiến thiết nông thôn, phát triển thuỷ 
sản, giao thông, nâng cao đời sống và vệ sinh môi trường. 


THUỶ PHÂN phản ứng trao đổi xảy ra giữa một hợp 
chất và nước, tạo thành axit và bazơ. Vá, TP este etyl axetat: 


CH;COOC,H; + H;O ————— CH.COCH + C.H,OH 
TP nhôm clorua: 


AICI, + 3H,O——> Al(OH), + 3HCI 


Sự TP thường xảy ra trong nhiều quá trình tự nhiên và kĩ 
thuật. Vd. enZzirn protea2a làm chất xúc tác cho phản ứng 
thuỷ phân protein, peptIt thành aminoaxit. 


THUỶ PHẦN GỖ quá trình tác dụng của nước phân 
giải polisacarit của tế bào thực vật thành đường đơn hoà 
tan trong nước. Đó là quá trình làm cơ sở cho công nghiệp 
thuỷ phần các vật liệu thảo mộc, áp dụng để sân xuất các 
sản phẩm như ancol etylic, đường glucozở, men nuôi gia 
súc, fufural... từ gỗ và thân cây trồng nông nghiệp. Các 
loại nguyên liệu như gỗ, rơm rạ, lau sậy đều chứa tới 
T5% trọng lượng các polisacarit đưới dạng xenlulozơ và 
hemixenlulozơ. 
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T THUÝ PHẢN PROTEIN 





Trong sản xuất công nghiệp, quá trình thuỷ phân được 
thực hiện với sự tham gia của các axit vô cơ làm xúc tác ở 
điều kiện nhiệt độ 160 - 190°C. Phổ biến trong công nghiệp 
là phương pháp thuỷ phân với axit sunfuric loăng, nồng độ 
O5 - 1% ở áp suất 7 - 8 atm. Sản phẩm thu được của quá 
trình thuỷ phân là một dung dịch đường trong nước, dùng 
làm nguyên liệu sẵn xuất ancol etylic, men thức ăn gia súc. 
Bä còn lại không tan gọi là lienin thuỷ phân, có thể dùng để 
sản xuất than hơạt tính, chất độn cho vấn sợi. Quy trình 
công nghệ thuỷ phần được thực hiện trong những thiết bị 
kiểu đứng, tuần hoàn dung môi. Phương pháp thuỷ phân với 
axit clohiđric đậm đặc thường được áp dụng để sản xuất 
gølucozơ. 

Nguyên liệu cho công nghiệp là gỗ lá kim, các loại gỗ lá 
rộng mềm và thân cây thảo nhự rơm rạ, cỏ tranh, lau sậy, 
củi ngô. trâu. Những thực vật chứa nhiều pentozan như lõi 
ngô, gÖ một số cây lá rộng dùng để sản xuất fufural. 


THUÝ PHÂN PROTEIN quá trình phân giải protein, 
pcpuit do các enzim proteaza xúc tác. Có val trò quan trọng 
trong việc hấp thụ thức ăn protein, điều động chất dự trữ khi 
hạt nảy mầm, quá trình đông máu, tao thành protein có hoạt 
tính sinh học (enzim, hoemon, vv.), tiết protein ra ngoài tế 
bào, vv. 


THUỶ PHI CƠ loại máy bay có khả năng cất và hạ cánh 
trên mặt nước. TPC có các loại: thân thuyền (thần máy bay 
dạng thuyền, kín nước), phao nâng (thân đặt trên càng có 
phao nâng dạng thuỷ - khí động), 2 tác dụng (thân thuyền 
có phao nâng, có càng và bánh xe thu mở được để cất, hạ 
cánh được cả ở mặt đất và mặt nước). TPC quân sự đùng để 
trình sát trên biển, tìm diệt tàu ngầm, tầu mặt nước và cứu 
người trên biển, vv. 

THUÝ QUYỂN toàn bộ lớp nước bao quanh Trái Đất, 
nằm giữa khí quyển và vô Trái Đất, gồm nước lỏng của 
các đại dương, biển, Sông, hồ, đầm lầy và nước ngầm 
(nước dưới đấc), lớp tuyết phủ hay nước đóng bäng. Sự 
tuần hoàn của nước làm thay đổi địa hình của Trái Đất, 
chi phối điều kiện khí hậu và quyết định môi trường sống 
trên Trái Đất, 

THƯỶ QUYỂN NGẮM phân vỏ Trái Đất có nước dưới 
đất. Quá trình phát triển của TQN gắn chặt với quá trình 
phát triển của vỏ Trái Đất. TQN cùng với thuỷ quyển trên 
mặt tạo thành thuỷ quyển của Trái Đất. 


THUỶ SẢN I. Nguồn lợi sinh vật sống trong nước. Theo 
vùng nước và độ muối, nguồn lợi TS được chia thành hải 
sản, TS nước lợ, TS nước ngọt. Theo phân loại sinh vật, 
nguồn lợi TS được phần chia thành nguồn lợi động vật (cá, 
thân mềm, giáp xác, bò sát, lưỡng cư...) và nguồn lợi thực 
vật thuỷ sinh (rong, tảo). Tài nguyên sinh vật sống trong các 
thuỷ vực của Việt Nam rất phong phú về giống loài, trơng 
đốt giàu về trữ lượng, đóng góp một tỉ lệ quan trọng trong 
cân bằng thực phẩm cho người, thức ăn cho chăn nuôi. Tuy 
nhiên, nhiều bộ phận có giá trị của nguồn lợi TS đang bị 
khai thác quá mức, cần có biện pháp bảo vệ. 
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2. Sản phẩm thu được từ nguồn lợi TS dùng cho các nhu 
cầu tiêu dùng hoặc sẵn xuất của con người. Sản phẩm TS có 
thể dưới dạng tươi sõng (TS tươi) hoặc đã chế biến (TS khô. 
TS đông lạnh, TS đóng hộp). TS tươi sông mau ươn thối. áo 
vậy cần có biện pháp xử lí thích hợp. Một số sẵn phẩm TS 
chất lượng cao hoặc quý hiếm thường được gọi là TS đặc 
sản (tôm he, tôm rồng, cước cá, bóng cá, mực, san hô đỏ...) 
có giá trị xuât khấu cao, 

3. Ngành kinh tế quốc dân, x. Ngành thuỷ săn. 


THUÝỶ SẢN ĐỒNG HỘP thuỷ sẵn đã qua xử lí, chế biến, 
cho vào hộp; cho thêm dầu thực vật như dầu hướng dương, 
dầu ô lin, đầu lạc, nước muối hoặc sốt cà chua; ghép nắp 
kín hoàn toàn. TSĐH có thể được xử lí nhiệt (thanh trùng) ở 
nhiệt độ !15°C - !2Ø°C trong một khoảng thời gian nhất 
định để diệt hết các vi sinh vật có khả năng sống không cần 
không khí nhầm bảo quản sản phẩm được lâu từ 6 tháng 
đến vài năm. TSĐH không qua xử lí nhiệt thường được cho 
thêm nước muối nhạt, đấm, dầu ô liu và một số gia vị bảo 
quản ở nhiệt độ thấp (từ 0°C đến 4ˆC), sau khoảng 3 tháng, 
sản phẩm "chín" có thể ăn được. TSĐH thường được ăn liền 
hoặc chỉ cần hãm nóng, rất tiện lợi cho người tiêu dùng 
hàng ngày cũng như khi đi xa thời gian dài cần màng thực 
phẩm dự trữ (du lịch, thám hiểm). Các loại thuỷ sẵn thường 
dùng đóng hộp: cá ngừ, hồi, trích, thu, một số loài cá biển, 
giáp xác hoặc thân mềm. 


THUỶ SÁN ĐÔNG LẠNH thuỳ sản được hạ nhiệt độ 
xuống tới -(8°C hay thấp hơn để bảo quản trong thời gian 
đài từ vài tháng đến I - 2 năm tuỳ theo nhiệt độ bảo quản. 
Khoảng 90% lượng nước có trong thuỷ sản chuyển sang thể 
rắn (đóng bãng), tốc độ các phản ứng sinh-hoá trong TSDL. 
giảm đáng kể, sự hoạt động của các men hoặc vi sinh vật bị 
ức chế hoặc đình chỉ hoàn toàn. Bảo quản một thời pian, 
sau giải đồng, TSĐI. hầu như vẫn giữ được đặc tính pần như 
trước khi cấp đông. Trong thời gian bảo quản đông, nếu chế 
độ nhiệt độ của kho không ổn định (tầng giẫm thất thường), 
TSĐL dễ bị mất nước, cháy lạnh, hao hụt khối lượng, mỡ bị 
oxi hoá, gây biến mùi, biến màu. TSĐL gồm cá, tôm, cua, 
ghc, mực, ốc, sò điệp... nguyên con hoặc các sẵn phẩm chế 
biến của chúng để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. 


THUỶ SẢN SƠ CHẾ thuỷ sản đã qua các công đoạn làm 
ảnh hưởng tới sự nguyên vẹn cơ thể như bỏ nội tạng, chặt 
đầu, philê, cắt khúc, cất lát... nhưng chưa chịu tác động của 
các quá trình vật lí, hoá học làm ảnh hưởng đến tổ chức cơ 
thịt của chúng, 


THUỶ SẢN TƯƠI thuỷ sản giữ được trạng thái như khi 
mới bắt lên khối nước, chưa bị phân huỷ thối rữa do hoạt 
động của men và vị sinh vật. Thời gian thuỷ sản eiữ được 
độ tươi chỉ trong vài giờ đến vài ngày tuỳ thuộc vào giống 
loài, phương pháp đánh bắt, xử lí và bảo quản. mùa vụ 
đánh bất, nhiệt độ bảo quản, vv. Để giữ cho thuỷ sản tươi 
lâu (3 - 5 nạày), ngay sau khi bất lên, phải hạ nhiệt độ của 
thuỷ sản xuống gần nhiệt độ điểm bãng (từ Ô đến - I“C) 
càng nhanh càng tôt, bằng cách sử dụng nước đá hoặc nước 
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THUỶ TINH 





được làm lạnh. Sau đó, bảo quản TST đã làm lạnh trong 
kho mát có nhiệt độ từ 0 đến - I”C hoặc trong thùng cách 
nhiệt đậy kín, có bổ sung nước đá bảo quản thường xuyên. 
Độ tươi của thuỷ sản thường được đánh giá bằng cảm quan 
(nhìn, ngửi, sờ nắn). TST có chất lượng tốt, được ưa dùng 
hơn so với thuỷ sản đông lạnh. 


THUÝ TẠ nhà được xây trên bờ nước của hể, đẩm, 
sông... thường để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, ăn 
uống, nhằm khai thác cảnh đẹp nơi có mặt nước, vừa phục 
vụ khách sử dụng vừa tăng khả năng mĩ quan của công 
trình. XL 14g. 


THUỶ TÁNG một hình thức mai táng người chết (có các 
hình thức mai tấng khác như hoá táng, địa táng, không 
táng). Hình thức TT không phổ biến bằng địa táng hoặc hoả 
táng. TT thường được thấy ở cư dân sống ven sông lớn và 
biển cả. Các vạn chài trên các sông lạch khi có người chết 
thường liên hệ với các làng ven sông bãi, để xin chôn cất 
người thân trên đất liền. Những ngư dân đánh cá giữa biển 
khơi, hoặc các thuỷ thủ trên đại dương khi có người chết 
thường thực hiện TT. Cũng có khi tục này liên quan đến tín 
ngưỡng dân tộc. Tang lễ trong TT không phiển phức như 
các hình thức mai táng trên đất liên. 

THUỶ THỮNG hiện tượng mô liên kết dưới da bị thấm 
bởi lượng lớn chất tương dịch gian bào. Dấu hiệu đặc trưng 
của TT là dấu hiệu "đáy cốc”: sau khi ấn ngón tay vào chỗ 
TT rồi bỏ ngón tay ra, chỗ ấy vẫn lõm xuống. Ngoài mô 
liên kết dưới da, TT có thể thấy ở tất cả các mô của cơ thể 
trừ mô xương. TT dưới da có thể do một biến loạn tuân 
hoàn cục bộ, một chấn thương, một sự mất cân đối dinh 
dưỡng do thiếu protein. TT toàn thân có nguồn gốc dị ứng: 
TT ở những chỗ thấp trên cơ thể, bờ TT rõ và dốc, có chấm 
máu trên các niêm mạc, sốt; bệnh thấy ở ngựa, bò, lợn. 
Bệnh TT ở lợn thường thấy ở lợn con cai sữa, phát lẻ tẻ; có 
ở thành dạ dầy, tương dịch xuất ra màng ngoài tim, màng 
phổi và màng bụng. TT phổi (tk. phù phổi) là tương dịch 
ngấm vào các nang phổi và mô liên kết gián cách, TT phổi 
ác tính thì có chảy nước mũi màu hồng có bọt, các đường hô 
hấp bị tràn ngập tương dịch gây chết nhanh. TT ác tính hay 
nhiễm khuẩn huyết hoại thư hay hoại thư sình hơi là một 
bệnh nhiễm khuẩn đa đạng do nhiều loại vi khuẩn kị khí 
sinh nha bào. TT ở người gọi là phù (x. Phù). XL Nhiễm 
khuẩn huyết. 


THUÝ TIÊN (Narcissus tazetta), cây cảnh họ Loa kèn đỏ 
(Amarvilidaceae). Thân hành (giò) to hình trứng tròn. Lá dài 
30 - 45 cm, rộng gần 2 cm, chóp không nhọn, hơi có phấn 
xanh. Hoa xếp 4 - 8 cái thành tán ở ngọn 1 cán hoa trần, có 
I mô mỏng bao bọc trước khi nở. Hoa thơm. Bao hoa màu 
trắng, có ống dài khoảng 2 cm mang các thuỳ hình trứng 
ngược cong ra bên ngoài. Tràng phụ màu vàng, hình 
chuông. Cây ra hoa vào mùa đông, có 2 loại: đơn và kép 
(TT đơn được ưa chuộng hơn). Cắt tỉa giò TT để chổi phát 
triển và nở hoa đúng vào ngày Tết âm lịch là một nghệ 
thuật. TT được nhập từ Nhật Bản và Trung Quốc vào Việt 
Nam trong dịp Tết âm lịch để làm cảnh. 


THUỶ TINH (/í; L. Mercure: cg. Sao Thuỷ; kí hiệu Š ), 
hành tỉnh gần Mặt Trời nhất, khoảng cách trung bình đến 
Mặt Trời 58 triệu km, quỹ đạo chuyển động dạng clip khá 
đẹt (tâm sai e = 0,21), chu kì chuyển động 88 ngày. Khoảng 
cách góc đến Mặt Trời, nhìn từ Trái Đất lớn nhất là 28”, vì 
thế bằng mắt thường ta không thể nhìn được hành tỉnh này. 
TT có dạng cầu bán kính 2.439 km, khối lượng bằng 0,055 
khối lượng Trái Đất, chu kì tự quay 59 ngày, đặc biệt trục tự 


quay nằm trong mặt phẳng quỹ đạo chuyển động. Nhiệt độ 


ở xích đạo lên tới 420C. Kết quả nghiên cứu cho biết khí 
quyển rất loãng bao gồm chủ yếu là heli và bể mặt có rải 
rác các miệng núi lửa. Từ trường rất yếu khoảng 0,7% từ 
trường Trái Đất. 





Thuỷ tỉnh 
Ảnh Chụp bởi vệ tình Marind (Mariner) 10 - 1974, NASA 


THUÝ TINH (hoá), chất rắn vô định hình. TT thường là 
một hỗn hợp của natri silicat và canxi silicat, có thành phần 
gần đúng là Na;O, CaO, 6 SiO;. Được chế tạo bằng cách 
nấu chảy hỗn hợp cát thạch anh, đá vôi và sođa ở nhiệt độ 
I.400°C. Khi nung nóng, TT mềm dẫn rồi mới nóng chảy, 
nên từ TT có thể tạo ra các dụng cụ có hình thù khác nhau 
như chai, lọ, kính tấm... bằng cách thôi, ép hay cán. 


TT thường có màu xanh do có sắt (II) silicat; muốn làm 
mất màu xanh đó phải thêm vào nguyên liệu nấu TT một ít 
manegan đioxit hay selen. Nếu thay nati trong TT thường 
bằng kali sẽ được loại TT kali có nhiệt độ hoá mềm và 
nhiệt độ nóng chảy cao hơn, dùng để chế tạo các dụng cụ 
thí nghiệm. Nếu thay canxi trong TT kali bằng chì sẽ được 
loại TT chì trong suốt, đễ nóng chảy hơn dùng làm đổ pha 
lê (xt. Pha lê). Loại thuỷ tỉnh chứa nhiều chì hơn dùng để 
chế tạo lăng kính và thấu kính. Loại TT chứa rất nhiều chì 
có độ trong suốt như kim cương, được dùng làm đỗ trang 
sức. Muốn có những loại TT màu sắc khác nhau, cho thêm 


T THUYỶ TINH CHÌ 





vào nguyền liệu một số oxit kim loại, vd. thèm coban oxit 
sẽ có TT màu lam thẫm; thêm niken oxit có màu nâu hoặc 
tím; thêm đồng oxi hay crom ðXit, cố màu xanh lục, vv. 
Loại TT dòng làm các dụng cụ thí nghiệm tốt nhất là Pirec 
(Pyrex; Pháp) và lena (Jena; Dức). Nhược điểm của TT là 
giòn, dễ vỡ. Ngày nay, đã chế tạo được loại TT linh thể hay 
TT sitan (sital) bên pẵẫn bằng gang. bên gấp Š lần TT 
thường. Các sản phẩm TT còn có thể được gia công thêm 
bằng các phương pháp mài, đánh bóng, ăn mòn hoá học, 
phủ màna kím loạt, tráng men, vẽ hình, in ảnh... để tầng 
thêm hiệu quả kĩ thuật và mĩ thuật, Hiện nay, sợi TT thạch 
anh là loại vật liệu quyết định mạng thông tìn máy tính, 
mạng viễn thông toàn cầu và các quốc gia trong việc truyền 
thông tin bằng chùm tia laze, vv, 

Cách đây 6 nghìn năm, người Ai Cập cổ đại đã biết nấu 
TT. Ngày nay, sẵn xuất TT là một ngành công nghiệp 
quan trọng. Việt Nam có thuận lợi về nguyên liệu thiên 
nhiên để sản xuất TT (cát, tràng thạch, đá vôi, đôlômn, đất 
hiểm, vv.). Hiện nay, Việt Nam đã có các nhà máy sản xuất 
kính tấm (Đáp Cầu), bóng đèn điện (Rạng Đông, Điện 
Quang), TT y tế (Hà Nội, Chí Linh), chai rượu bia (Hải 
Phòng, Đà Nẵng), nhiều xí nghiệp và hợp tác Xã sản xuất 
các mặt hàng TT dân dụng. XI. Sợ quang; Thuỷ tính quang 
học; Tituỷ từth thạch (thị 


THUỶ TINH CHỈ thuỷ tỉnh thu được do thay naưi bằng 
kali và thay canxi bằng chì trong thành phần thuỷ t'nh 
thường. Thành phần gồm: 55 - 57% SiO› (slic đíoxI), 
30 - 35%. PhO (chì oxi), 10 - 132 K¿O (kall oxit). Rất trong 
và dễ nóng chảy. Dùng làm đồ pha lề do có khả năng khúc 
xạ ánh sáng lớn (x(. Pha l2). Loại chứa nhiều chì được dùng 
làm kinh chặn tra gamma nhưng nhìn xuyên qua được. Loại 
chứa rất nhiều chì có độ trong suốt như kim cương, được 
dùng làm đồ trang sức. 


THUỶ TINH DỊCH một cách gọi khác của dịch thuỷ tnh 
(x. Dịch thuỷ tính). 


THUỶ TĨNH GỐM (k. situ)), vật liệu vô cơ có cấu trúc 
kết hợp giữa thuỷ tỉnh và tính thể, thu được bằng nguyên tắc 
kết tnh (có định hướng) thuỷ tnnh. Để chế tạo TTG, đầu 
tiên nấu thuỷ tinh gốc (có một số yêu cầu riêng) và tạo hình 
sẵn phẩm theo công nghệ nấu thuỷ tỉnh thông thường. Sau 
đó các sẵn phẩm TTG được xử lí nhiệt theo một chế độ xác 
định để kết tỉnh định hướng thành các vì tỉnh thể kích thước 
rất nhỏ (vài micromét), phân bố đểun đặn trong toàn khối vật 
liệu, xen lẫn trong pha thuỷ tính còn lại. Cấu trúc này về 
hình thức gần giống hình thức của gốm sứ (nhưng khác về 
nội dune) nền được gọ! là TT, 

TTG xuất hiện từ năm 1963 (hãng Corning - Hoa Kì), đến 
nay đã trở thành một ngành vật liệu mới. Người ta đã 
nphiên cứu sản xuất thành công nhiều loại TTG có những 
tính năng kĩ thuật tu việt: TT có hệ số dẫn nở nhiệt cực 
nhỏ dùng trong kĩ thuật vũ trụ, kĩ thuật nhiệt; TTG dễ gia 
công cất gọt như kim loại, có độ bền cơ học cao dùng làm 
vật liệu chế lạo máy, vật liệu xây dựng; TTG có tính chất 
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điện từ đặc biệt đùng cho kĩ thuật điện tử; TTG sinh học 
(biostral) dùng làm vặt liệu thay thế xương người trong y 
học phẫu thuật, chỉnh hình, vv. 


Ở một số nước, đặc biệt là Liên Xô, người (a sử dụng các 
loại xỉ lò cao của công nghiệp luyện kim làm nguyên liệu 
để sản xuất TTG sitan (sital xÌ) có cường độ cở học cao, 
chịu mài mòn tốt, bền hoá học, bên thời tiết, dùng làm vật 
liệu ốp lát tường các toà nhà, bến xc điện ngẫm (mctro) 
thay đá xẻ thiên nhiên, làm tà vẹt đường sắt, máng thai thác 
mỏ, bí nghiền, vv. 


THUY TINH HOÁ sự chuyển sang trạng thái thuỷ tỉnh 
vô định hình dưới tác dụng của nhiệt, vd. khi nấu chảy 
thạch anh với hiđroxit hay cacbonat kim loại kiểm, hỗn 
hợp này sẽ chuyển hoá thành một khối trong suốt giống 
như thuỷ tint. 


THUỶ TINH HOÁ HỌC loại thuỷ tỉnh thường nhưng 
trong thành phần được giảm bớt kim loại kiểm và kiểm thổ, 
thêm bo và nhôm; dùng để chế tạo các dụng cụ hoá học, 
ống tiêm... chịu được kiểm, axit và nhiệt. Thuỷ tính lena 
(loại thuỷ trnnh bo silicab), pirec (Xx(. Pứree) là 2 loại TTHH 
nỗi tiếng. 


THUYÝ TINH HỮU CƠ (cø. polinetylmetacrilat, plexigla0, 
X. Polimetyhnetacnlm. 


THUỶ TINH KIỂM một số loại thuỷ tỉnh silicat thông 
thường có chứa một hàm lượng oxit kiểm tương đối cao 
(Na¿O: 10 - 18% khối tượng), TTK dễ nấu (nhiệt độ nấu 
tương đối thấp), dễ gia công tạo hình (khoảng nhiệt độ tạo 
hình rộng), giá thành hạ những các tính năng kĩ thuật như 
độ bền hoá học, bền nhiệt không cao. TTK hệ hai cấu tử 
(Na;O - SIO› hoặc K:O - SIƠ›) với hàm lượng oxit kiểm lớn 
(> 20% phân tử) có khả năng hoà tan hoàn toàn trong nước 
(x. Thuỷ tỉnh lỏng). TTK dùng để sẵn xuất các sản phẩm 
như chai lọ, li cốc, kính tấm xây dựng, vv. 


THUỶ TINH LỎNG dung địch thu được do hoà tan thuỷ 
tỉnh silicat kiểm hệ hai cấu tử Na¿O - SIO; hoặc KạO - SiO; 
trong nước. TỶ lệ phân tử SiO;: Na¿O hoặc SiO; : K;O của 
thuỷ tỉnh được gọi là môđun (m) của TTL, thông thường giá 
trị m = 2 - 4. Trong công nghiệp, TTL được sản xuất bằng 
cách nấu thuỷ tính từ cất và ceacbonat kiểm (hoặc sunfat 
kiểm), sau đỏ nghiền nhỏ và hoà tan trong nước (đun sôi ở 
áp suất thường hoặc hoà tan trong nồi hơi áp suất cao). TT, 
được sử dụng trong các ngành công nghiệp xà phòng, giày 
vải, quc hàn, gốm sứ, vật liệu xây dựng, keo dán, vv, 


THUÝ TĨNH NÚI LỮA đá núi lửa dạng ẩn tỉnh, tạo 
thành khi dung nham nguội lạnh nhanh. Hầu như toàn hộ 
TTNL. bao gồm opxiđien, đá nhựa, peclit (đá trân châu), 
đá bọt, vv. 


THUỶ TINH QUANG HỌC thuỷ tỉnh trong suốt, có khả 
năng khúc xạ ánh sáng lớn, giầu kali và chì. Dùng chế to 
cấc dụng cụ quang học như lăng kính, thấu kính. Các loại 
TTQH thường dùng lì thuỷ tỉnh bar, thuỷ tính chì. Xt, 
Thuỷ tin. 





THUỶ TINH SPIN chất rắn chứa các ¡on từ tính. Các ion 
tỪ tính này có mômecn (tÈ spin và sắp xếp không theo câu 
trúc tỉnh thể mà ở dạng vô định hình như trong thuỷ tỉnh. 
TTS là chất rắn có từ tính độc đáo, hiện nay được nghiên 
cứu nhiều. Xt. Thuỷ Hìth; SpÙ. 


THUÝ TINH TAN muối natri hoặc kali silicat, điểu chế 
bằng cách nâu chảy silc đìoxit (SiO;) với hiđroxit hoặc 
cacbonat của natri hoặc kali. Tên gọi TTTY là do có sự 
giống nhau về bể ngoài với thuỷ tỉnh và lan được trong 
nước. TTT dưới dạng dung dịch nước gọi là thuỷ nh lỏng 
(xt. Thuỷ trình lỗng). được dùng để chế tạo xi mãng và bê 
tông chịu axit, lớp trát trên bề tông chống thấm dầu, để tấm 
vải, tạo lớp sơn chống lửa trên gỗ, làm keo dán đồ thuỷ tỉnh 
và đồ sứ, vv., Trong dung dịch natfi siHeat (Na;SiOa) và kaili 
giHcat (K;S1O¡i), bị thuỷ phần mạnh, do dung dịch có phân 
ứng kiểm. 

THUỶ TINH THẠCH ANH loại thuỷ tỉnh có hàm lượng 
silt đioxit (SiO;) cao, nhiệt độ hoá mềm cao và không bị 
nứt khi thay đối nhiệt độ đột ngột và có hệ số nở nhiệt rất 
nhỏ. Được chế tạo bằng cách nung chảy «tlic địoxi Dùng 
để chế tạo chén nung, cốc, ống chịu nhiệt dùng trong các 
phòng thí nghiệm. 


THUỶ TĨNH chương mục quan trọng của môn thuỷ lực 
học, nghiên cứu sự cân bằng của vật rắn trong chất lỏng và 
lực tương tác giữa chúng. Nó giúp cho ta tính được áp lực 
của chất lỏng lên bể mặt đê, đập, bình chứa, vv. Từ việc 
nghiền cứu các nguyên lí Acstmet, nguyên lí Paxcan, rút ra 
cđ sở cho việc tính toán ổn định tàu thuyền và chế tạo các 
máy ép thuỷ lực. 


THUY TÍNH tính chất của đất đá thay đổi trạng thái, độ 
bền và độ ổn định khi tác dụng với nước, hút và giữ nước, 
hoặc cho nước thấm qua. Những TT quan trọng nhất của đá 
cứng và đá nửa cứng là độ ổn định trong nước (độ hoá mềm, 
trương nở, co ngót), độ chứa nước và độ thấm nước của đất 
loại sét và cất - sự tan rã, trương nở, khô ngót, mao dẫn, 
chứa ẩm hoặc chứa nước, thấm nước. Biết các TT của đất 
đá, có thể dự báo sự biến đổi độ bên và những tính chất 
khác của chứng, cũng như sự phát triển của quá trình địa 
chất nào đó. Một số chỉ tiêu TT của đất đá được dùng Irưc 
tiếp trong tính toán công trình, chẳng hạn, khi tính toán sự 
mất nước do thấm, đồng nước chảy đến hố móng xây dựng 
và công trình lấy nước, các tham số của thiết bị hạ thấp mức 
nước, đánh giá khả năng phát triển quá trình xói ngầm, vv. 


THUỲ TỔ vị tổ đâu tiên, người khai sinh, người sáng lập 
ra một dòng họ, một cộng đẳng lộc người, mội dân tộc, một 
quốc gia, thậm chí cả loài người. Vị TT có thể là nam giới, 
có thể là nữ giới, có thể là người, cũng có thể không phải là 
người. Càng trở về quá khứ xa xôi, thì TT càng mang tính 
thần thoại và truyền thuyết. Càng ở thời gian muộn hơn, thì 
tính chất xác thực càng nhiều hơn. Tuy vậy việc xác định 
nguồn gốc và thời gian không phải là đề dàng, nhiều khía 
canh nằm trong giả thuyết khoa học. Để xác định TT, phải 
sử dụng nhiều ngành khoa học khác nhau và phải áp dụng 


THUỶ TRIỀU VÙNG BIỂN VIÊTNAM 


phương pháp nghiên cứu liên ngành mới mong tiếp cận 
được chân lí. 

Dưới xã hội nguyên thuỷ, TT cúa các thị tộc thường được 
gán cho một Tòtem (x(t. 7ồôfm) nào đó, thường là một 
muông thú nào đó. Dâu vết tàn dư của tập tục này: ở dân 
tộc Dao, quan niệm rằng Long Khuyến là tế tiên xa Xưa của 
mình, ở người Việt là chim Lạc. 

Trong xã hội mẫu hệ, TT là một người phụ nữ; trong Xã 
hội phụ hệ, là một người đàn ông. Trong xã hội có giai cẤp, 
có nhà nước, khi đòng họ ra đời thì TT các dòng họ thường 
là nam giới. 

Theo truyền thuyết, TT của dân tộc Việt là lạc Long 
Quân và Âu Cơ, sinh ra 100 trứng, nở ra thành 100 người 
con. Đối với Việt Nam, thì vi TT khai sinh ra nước Vẫn 
Lang cổ đại là Vua Hùng (ngây L0.3 âm lịch hằng năm 
là ngày giỗ tổ Hùng Vương). Đối với toàn nhần lpại, thì 
kinh Thánh tin rằng Ađam (Adam) và Êva (Evau) là TT 
của loài người, 

Việc xác định TT rất khó khăn phức tạp. Tuy nhiền đẫy là 
một việc làm rât có ý nghĩa để củng cố ý thức và truyền 
thống tốt đẹp của cộng đồng, gìn giữ và phát huy bản sắc 
văn hoá dân tộc. 

THUỶ TỔ ĐIỂU x. Ackêôptêrrc. 

THUỲ TRIỂU dao động liên tục, tuần hoàn của mực 
nước biển ở vùng biển do tác động của lực hấp dẫn vũ trụ 
của Mặt Trời, Mặt Trăng đốt với Trái Đất. Mặt Trăng ở pẫn 
Trái Đất hơn, vì vậy, tuy khối lượng nhỏ hơn Mặt Trời, 
nhưng lại ảnh hưởng nhiều nhất đến TT. Tác dụng tạo triều 
của Mặt Trăng lớn gấp 2,17 lần so với Mặt Trời. Thực tế, 
hiện tượng TT bao gồm cả đao động thẳng đứng của mưc 
nước biển và dao động theo chiều ngang của dòng triều. 


THUỶ TRIỂU VÙNG BIỂN VIỆT NAM thuỷ triều 
Việt Nam điễn biến khá đa dạng: với chiều dài trên 
3.200 km hờ biển có đủ các chế độ thuỷ triểu của thế giới 
như nhật triểu, nhật triều không đều, bán nhật triểu và 
bán nhật triều không đều phần bố xen kẽ. kế tiếp nhau. 
Đặc biệt, nhật triều ở đảo Hòn Dấu (Đề Sơn) là diển bình 
trên thế giới. 

Í[) Vùng bờ biển Bắc Bộ và Thanh Hoá: nhât tiểu. Hòn 
Gai, Hải Phòng thuộc nhật triều rất thuần nhất với số ngày 
nhật triều hầu hết trong tháng. Độ lớn triều khoảng 3.6 - 2,6 m. 
Ở phía nam Thanh Hoá có L8 - 22 ngày nhật triển. 

2) Vùng bờ biển Trung Bộ từ Nghệ An đến Cửa Gianh: 
nhật triểu không đều, số ngày nhật triểu chiếm hơn nửa 
tháng. Độ lớn triều khoảng 2,5 - I,2m. 


3) Vùng biển phía nam Cửa Gianh đến cửa Thuận An. 
bán nhật triều không đều. Dộ lớn triều khoảng l0 - 0.6 m. 
4) Vùng biển Thuận Án và lân cận: bán nhật tều, 


5) Nam Thuận An đến bắc Quảng Nam: bán nhật triểu 
không đều, độ lớn triều khoảng 1.2 - 0,8 m. 


6) Giữa Quảng Nam đên Bình Thuân: nhật triều không 
đều. Độ lớn triều khoảng 2.0 - l,2m. 
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7) Từ Hàm Tân đến gần mũi Cà Mau: bán nhật triều 
không đều. Độ lớn khoảng 3,5 - 2,0 m. 


8) Từ mũi Cà Mau đến Nà Tiên: nhật triểu không đều. Độ 
lớn triều khoảng trên dưới l m. 


THUỶ TỨC (Hydrozaa), lớp động, vật không xương sống, 
ngành Ruột khoang (Coelenrerafa), đa số có kích thước nhỏ 
vài centimết trừ tập đoàn sứa ông dài vài chục mét. Có hai 
dạng hình thái cơ thể: đạng thuỷ tức (polyp) sống cố định và 
thuỷ mẫu (medusa) sống trôi nổi, tạo nên hiện tượng xen kẽ 
thế hệ đặc trưng cho TT. Dạng thuỷ tức có thể xuất hiện 
trong thời gian dài của chụ ưình sông hoặc trong suốt chu 
trình sống như ở TT nâu (Pelmafohydra oligactic) - loài TTT 
nước ngọt sống phổ biến ở ao, hổ nước sạch. Dạng thuỷ 
mẫu (medusa) chỉ gặp ở TT tập đoàn sống ở biển, là dạng 
cá thể làm nhiệm vụ sinh sản, do ruột chổi trên tập đoàn 
hình thành nên trụ rỗng bọc trong bao sinh dục, dọc trục 
này hình thành các mầm, hoàn thiện dần tách khỏi trụ 
sống tự do trong nước. Trong TT tổn tại hai dạng là TT 
đơn độc và TT tập đoàn. Trong lớp TT đã phát hiện hơn 
3.100 loài và được chia thành 2 phân lớp là TT (Hydrø¿idea) 
và Sứa ống (Šiphononhora). Phần bố chủ yếu ở vùng nhiệt 
đới. Ở Việt Nam, thành phần TT rất phong phú, nhất là ở 
Phú Quốc, Côn Đảo, chủ yếu là TT tập đoàn (x. Thuỷ tức 
lập đoàn). TT miớc ngọt và nước lợ ở Việt Nam còn ít được 
nghiên cứu. 

THUỶ TỨC TẬP ĐOÀN dạng thuỷ tức được hình thành 
từ một cá thể ban đầu do sinh sản vô tính mà các chổi con 
không tách rời ra khỏi mẹ, dẫn dần tạo nền tập đoàn. Trong 
tập đoàn thuỷ tức, thuỷ tức chỉ mọc chổi chứ không có khả 
năng sinh sản hữu tính. Có loại tập đoàn vĩnh viễn và tập 
đoàn tạm thời. Đại diện tiêu biểu là TTTĐ Øbclia. Ở Việt 
Nam, thường gặn TTTĐ có mức phân hoá cá thể cao như 
các chỉ Canmpuwntutlarta, Serhilairiai, Plumarial, Obelid, Vellela, 
MiHepora ở độ sầu đưới 15 m ven biển Phú Quốc và Côn 
Đảo. Có tập đoàn cao tới l m. Xt, 7m tức. 


THUỶ VĂN CACXTƠ bô môn của khoa học thuỷ văn 
nghiên cứu các hiện tượng thuỷ văn trong các khu vực đá 
vôi và đôlômIt, những thành hệ địa chất có những đường 
thông ngầm hoặc vết nứt ngầm rộng tạo thành các hang 
động có nước chẩy ngằm. 


THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH một nhánh của môn thuỷ 
văn ứng dụng, xử lí các thông tIn thuỷ văn dùng trong kĩ 
thuật xây dựng như quy hoạch, thiết kế, điều hành và bảo 
dưỡng các kết cấu kĩ thuật. 


THUỶ VĂN ĐÔ THỊ mật bộ môn của thuỷ văn học 
nghiên cứu quy luật dòng chảy mặt và đồng chảy ngầm ở 
các vùng đô thị và thành phố lớn, nơi mà bê mặt gần như 
không thấm và địa hình nhân tạo là chủ yếu. Ở đây, nhu 
cầu về nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, du 
lịch, giao thông vận tải ngày càng tăng, Nước thải do các 
hoạt động của con người vào các thuỷ vực cũng tăng lên, 
gây nhiễm hẳn nước mặt và nước ngẫm ngày càng nghiềm 
trọng. Sự tập trung đô thị đã ảnh hưởng lớn đến chụ trình 
thuỷ văn và tài nguyên nước của các lưu vực sông. 
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THUỶ VĂN ĐỒNG VỊ khoa học nghiên cứu các thành 
phần đồng vị của nước và những sự thay đổi của chúng khi 
chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ môi trường 
này sang môi trường khác, cũng như quan hệ của chúng với 
mồi trường xung quanh. TVĐV là một ngành khoa học chỉ 
mới phát triển bốn, năm chục năm trở lại đây nhờ những 
tiến bộ khoa học trong phân tích. Nhưng nó đã nhanh chóng 
trở thành một trong những ngành khoa học mũi nhọn giải 
quyết các vấn đề về nguồn gốc của nước, về sự vận động 
Của nước, vv. 


THUY VĂN HỌC !. Khoa học nghiên cứu nước của Trái 
Đất, sự hình thành, tuần hoàn và phân bố, các đặc tính vật lí 
và hoá học, phản ứng của nước đối với môi trường, kể cả 
mối liên hệ với sinh vật. 

2. Khoa học nghiên cứu các quá Irình chi phối sự đao 
động của tài nguyên nước tại các vùng đất hiền trên Trái 
Đất thông qua nghiên cứu các pha khác nhau của chu trình 
thuỳ văn. 


THUỶ VĂN HỌC THÔNG SỐ bộ môn của khoa học 
thuỷ văn, nghiền cứu các quá trình thuỷ văn theo phương 
pháp phân tích quá trình vật lí của hiện tượng để ủm các 
phản ứng của hệ thống thủy văn với môi trường xung quanh 
bằng các thông số khác nhau. 


THUÝ VĂN ILUỤC ĐỊA bộ môn của khoa học thuỷ văn, 
nghiền cứu các quá trình thuỷ văn trên các lục địa. 


THUỶ VĂN NÔNG NGHIỆP một bộ môn của khoa học 
thuỷ văn, nghiên cứu những hiện tượng thuỷ văn trong các 
hoạt động kĩ thuật nông nghiệp như tưới, tiêu, độ ẩm, tổn 
thất nước trên đổng mộng, ngập lụt đồng ruộng. xói mòn, 
Tửa trôi, vv. 


THUỶ VĂN NƯỚC MẶT bộ môn của khoa học thuỷ 
văn, chuyên nghiên cứu các hiện tượng và quá trình thuỷ 
văn trên bề mặt Trái Đất, đó là dòng chảy trên măt đất do 
mưa hoặc băng tuyết tan. 


THUY VĂN RỪNG nh vực nghiên cứu quan hệ piữa 
chế độ thần hoàn nước trone khí quyển với rừng, bao gồm: 
sự hình thành rừng trong những chế độ nước rơi (mưa, sương 
mù, tuyết...), độ ẩm khác nhau và ảnh hưởng của rừng đến 
các yếu tố thuỷ văn. Trong từng điều kiện rởi nước khác 
nhan (chủ yếu là lượng mưa hằng năm, độ nước ngầm trong 
đất...), có thể hình thành rừng rậm (thường xunh, rụng lá), 
rừng thưa hoặc rú bụi, trắng cỏ, 


Rừng có ảnh hưởng đến các yểu tố thuỷ văn trong vùng 
tiểu địa hình: rừng hạn chế dòng chảy mặt, chuyển nước 
mặt thành nước ngầm, từ đó có tác dung điều tiết nguồn nước 
sông, ngòi, chông xói mòn, bảo vệ đất. Rừng ngần chặn lầy 
hoá (đối với vùng đâm lẫy); phòng ngừa nước khỏi bị ô 
nhiễm do các chất thải hoá bọc như chất thải công nghiệp, 
phân hoá học, thuốc trừ sâu, cỏ đại, vv. Rừng làm tăng dộ 
ẩm không khí ở vùng có rừng, tăng lượng nước rơi địa hình. 


Khi năng điều tiết của rừng đối với các yếu tố thuỷ văn 
phu thuộc vào tỈ lê rừng che phủ trên lưu vực và sự phân hố 


của rừng đểu đặn trên toàn lãnh thô. Nếu rằng bị tàn phá 
đột ngột trên điện tích lớn hoặc tỉ lệ che phủ rừng giảm thấp 
thì khả năng điều tiết của rừng bị hạn chế và các thiên tai 
như lũ lụt, hạn hán, gió bão xảy ra nghiêm trọng như ở 
những vùng không có rằng. 


THUỶ VĂN THỐNG KÊ bộ môn của khoa học thuỷ 
văn, chuyên phân tích, mô tả các quá trình và hiện tượng 


_ thuỷ văn bằng phương pháp của lí thuyết xác suất. 


THUỶ VĂN ỨNG DỰNG bộ môn của khoa học thuỷ 
văn gắn với kĩ thuật các công trình thuỷ lợi, g1ao thôna, xây 
dựng... và các ứng dụng khác trong việc phát triển và khai 
thác, bảo vệ tài nguyên nước. 


THUÝỶ XÁ tên gọi gốc là P1ao Ya, một trong hai nhóm 
tộc người (2 "mfớc" thời Nguyễn) cư trủ trên lưu vực Sông 
Ba, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Trong các sách chữ Hán, 
Nôm và Quốc ngữ đều gọi là TX hay vua nước. XL. Hoä xá. 


THUỶ XƯƠNG BỒ (Acorws calmu¿š), cây thảo họ Ráy 
(Araceaz), Thường mọc ở khe suối, khe đá, chỗ mát. Cây 
sống lâu nâm, có thân rễ mọc ngang, nhiều đốt, trền có 
những so lá. Lá mọc đứng, dài Ö,5 - I,5 m, rộng 6 - 30 mm, 
một gân ở giữa nổi rất rõ. Hoa mọc thành bông ở một 
đầu cán, lá bắc của cán hoa dài tới 45 em. Cụm hoa dài 
4 - 8 cm, đường kính 6 - 12 mm. Hoa đều, lưỡng tính, mùa 
hoa vào tháng 5 - 7. Quả mọng, mùa quả vào tháng 6 - 8, 
Thân rễ có tình dầu, chứa 862 asaron, dùng làm thuốc giúp 
tiêu hoá, diu cơn đau, sát trùng ngoài da; ngày dùng 3 - Ốg, 
dạng thuốc sắc hay bột: cũng dùng trừ chấy, rận, sâu bọ. 





\ mm 
-  - 2/7 “c _ / ` 
“PC V 





Thuỳ xương bố 
f, Toàn cây; 32. Đoạn thân; 3. Hoa: 4. Hại 


THUY ANH huyện thuộc tỉnh Thái Bình; từ 17.6.1969, 
hợp nhất với huyện Thái Ninh thành huyện Thái Thụy 
(x. Thái Thụy). 


THUY ĐIỂN (Thuy Điển: Konungariket Sverige; 
A. Kinedom of Sweden - Vương quốc Thuy Điển), quốc gia 


THUY BIỂN Ủ 


trên bán đảo Xeanđinavi (Scandinavie) thuộc Bắc Âu. Có 
2.193 km biên giới với Phần Lan, Na Uy. Đường bờ biển 
3.218 km, Diện tích 450 nghìn km”. Dân số 8,8 triệu (2000). 
Dân thành thị §3%. Dân tộc: Thuy Điển 89,3%, Phần Lan 
2,3%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Thuy Điển. Tôn giáo: 
đạo Tìn Lành 86%, đạo Thiên Chúa 2%. Thể chế: quân 
chủ lập hiến - một viện (Nghị viện). Đứng đầu Nhà nước: 
nhà vua. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: 
Xtôckhôm (736 nghìn dân). Các thành phố chính: Gơtebooc 
(Gðteborg; 459 nehìn dẫn), Manmơ (Malmö; 232 nghìn dần), 
pxala (Dppsala; IÑ7 nghìn dân), Ilinkdpinh (Linköping; 
132 nghìn dần). 


Phần lớn lãnh thổ là đồng bằng và đổi thấp. Phía tây có 
núi Kepnekaixe (Kebnckaise; 2.)l[ m). Khí hậu ôn đới ở 
phía nam, cận cực ở phía bắc. Mùa hè mát, ít mây. Mùa 
đông rét, nhiều mây. Lượng mưa 500 - 700 mm/năm ở đẳng 
bằng, 1.500 - 2.000 mmmăm ở vùng núi. Sông ngần, chảy 
từ tây sang đông, nhiều tiểm năng thuỷ điện. Sông chính: 
Umeenven (Umeälven), Inđanxenven (Ind4lsälven). Nhiều 
hồ. Đất canh tác 6,8%, đồng cỗ I,4%, rừng và cây bụi 68%, 
các đất khác 23,8%. Khoáng sản chính: sắt tồng, chì, kẽm, 
dầu lửa, photphat. 


Kinh tế công nghiệp - dịch vụ phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 2,4% GDP và 2,72% lao động. Công nphiệp 27,8% 
GDP và 24% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 
68.7% GDP và 65,2% lao động. GDP đầu ngưồỡi 24.277 USD 
(2000). GNP đâu người 25.580 USD (1998). Sản phẩm 
nỗng nghiệp chính (1998): củ cải đường 2,5 triệu tấn, lúa mì 
2,3 triệu tấn, lúa mạch l,7 triệu tấn, khoai tây 1,3 triệu tấn, 
yến mạch I,! triệu tấn. Chăn nuôi: lợn 2,3 triệu con, bò 
1,7 triệu con, cừu 407 nghìn con. Gỗ tròn 60 triệu m`. Cá 
đánh bắt 412 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(1997): khai khoáng sắt 2I,9 triệu tấn, đồng 315 nghìn tấn, 
kẽm 284 nghìn tấn. Chế tạo máy móc và thiết bị vận tải 
II9,6 tỉ curon Thuy Điển (SKP), giấy 42,5 tỉ SKr, lượng 
thực 24 tỉ SKr, sản phẩm gỗ 12 tỉ SKr, đệt may 3,7  SKr, 
Năng lượng: điện 142,8 tỉ kW.h, dẫu thô 36 nghìn thùng. 
Giao thông (1996): đường sắt (0,8 nghìn km, đường bộ 
I96 nghìn km (rải nhựa 72%). Trọng tải thương thuyền 
293 triệu tấn. Xuất khẩu (1996): 567 tỉ SKr (máy móc và 
thiết bị vận tải 47,4%, sản phẩm giấy 9,1%, hoá chất 8,7%, 
sắt thép 5,52); bạn hàng chính: Đức I1,7%, Anh 96%, 
Na Uy 8,4%, Hoa Kì 8,3%, Đan Mạch 6,3%. Nhập khẩu: 
447 tỉ SKr (máy móc và thiết bị vận tải 40,4%, hoá chất 
10.4%, lương thực 6,6%); bạn hàng chính: Đức 18,8%, 
Anh 10,2%, Na Ủy 7,8%, Đan Mạch 2,5%, Hoa Kì 5,8%. 
Đơn vị tiền tệ: curon Thuy Điển (SKP). Tỉ giá hối đoái: 
I USD =9,8! SKr (10.2000), 


Thời kì cổ đại, trên lãnh thổ TÐ đã có người Giccmanh 
(Germain) đến cư trú. Sau đó là người Phần Lan, người 
Lapôn (Lapons) vào qua Nga, rồi đến người TĐ [người 
Xvea (Svear)] qua Đan Mạch. Thế kỉ 11, đã hình thành 
Vương quốc TP độc lập. Thế kỉ 12 - 14, TĐÐ bất đầu bành 
trướng, chiếm Na Uy rỗi hợp nhất với Đan Mạch và trở 
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thành một tỉnh của Đan Mạch ("Hiệp ước Kanma L397"), 
Đến 1523 mới được giải phóng. Thế kỉ 16 - I7, lại gây 
chiến với các nước xung quanh (vùng Bantich, Ba Lan, Đan 
Mạch). Thế kỉ 18, bị suy yếu sau chiến tranh với Nga 
(1700 - 21). Đầu thế kỉ 19, thiết lập chế độ quân chủ lập 
hiến (6.6.L809). Năm I§14, lại hợp nhất với Na Ủy khi nước 
này tách khỏi Đan Mạch. Đến 1905, lại tách riêng ra. Trong 
hai lần Chiến tranh thế giới I và II, TP giữ tính chất trung 
lập và tranh thủ phát triển kinh tế - xã hội. 





Thuy Điển 


Quốc khánh: 6.6. Là thành viên Liên hợp quốc từ 19.11.1946, 
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam I I.L.1969, 


THUY SĨ (Ph, Confédération Suisse; Ð. Sehweizerische 
Eldgenossenschaft; I. Confederazione Sv1zzera - Liên bang 
Thuy Sï). quốc gia nội lục ở Trung Âu, vùng núi Anpơ (Alpes). 
Có 1.852 km biên giới với Pháp, Đức, Áo, Lichtenxten, 
Italia. Diện tích 41,3 nghìn km”. Dân số 7,2 triệu (2000). 
Dẫn thành thị 67,5%. Dân tộc: Đức 63,6%, Pháp 19,2%, 
Italia 7,6%, Ngôn ngữ chính thức: cả ba tiếng Đức, Phán, 
Italia. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 46,2%, đạo Tin Lãnh 
40%, đạo Hồi 22%. Thể chế: Liên bang, hai viện (Hội 
đồng các Bang và Hội đồng Quốc gia). Đứng đầu Nhà nước 
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và Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: Becnơ (Bern; thủ đô 
hành chính; 317 nghìn dân), Lôdan (Lausanne; thủ đô tư 
pháp: 286 nghìn dân). Các thành phố chính: Zuyrich 
(Znch; 935 nghìn dân), Giơnevơ (Genève; 452 nghìn dân), 
Baden (Basel; 402 nghìn dân). 


Đại bộ phận lãnh thể là đổi núi (tới 70% diện tích đổi núi 
thuộc dãy Anpơ), phía tây bắc là núi lura (Jura), phía nam 
là núi Anpơ (4.634 m). Khí hậu ôn đới, lên núi cao rất rét 
(băng hà vùng núi Anpơ khoảng 2 nghìn km”). Mùa hè mát, 
có mưa rào, mùa đông rét, có mưa và tuyết. Lượng mưa 
800 - 2.500 mm/năm. Sông chính: thượng nguồn các sông 
Ranh (Rhein), Rôn (Ehône), Tichinô (Ticino), Innơ (Ínn). 
Nhiều hồ lớn: Gidnevơ (Genève), Nơsaten (Neuchâtel), 
Luxecnơ (Lucerne). Zuyrich. Đất canh tác 11%, đồng cỏ 
29%, rừng và cây bụi 31,6%, các đất khác 28,4%. Khoáng 
sản chính là muối mỏ. 


Kinh tế công nghiệp - dịch vụ phát triển, xếp thứ ba thế 
giới về GDP đầu người. Nông nghiệp chiếm 2,6% GDP và 
44% lao động. Công nghiệp 32,2% GDP và 25 ñ% lao 
động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 68,4% GDP và 65,3% 
lao động. Du lịch: khoảng 12 triệu khách một năm (nhiều 
hơn dân số), GDP đầu người 28.769 USD (2000). GNP đâu 
người 39.980 USD (1998). 





Thuy Sĩ 


Sản phẩm nông nghiệp chính (1998): sữa 3,9 triệu tấn, củ 
cải đường I,I triệu tấn, lúa mì 616 nghìn tấn, khoai tây 
602 nghìn tấn, lúa mạch 327 nghìn tấn, táo 365 nghìn tấn, 
nho 5l nghìn tấn. Chăn môi: bò l,6 triệu con, lợn L,5 triệu con. 
Gỗ tròn 4,5 triệu m”. Cá đánh bắt I,8 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1997); khai khoáng muối mỏ 400 nghìn tấn. 
Chế biến: máy điện 10,752 tỉ USD, hoá chất 10 372 tỉ USD, 
mấy điện và điện tử 6,472 tỉ USD. Năng lượng: điện 
66,7 tỉ kW.h, khí đốt 2,9  m”. Giao thông (1996): đường sắt 
5 nghìn km, đường bộ 7I nghìn km (rải nhựa 100%). Xuất 
khẩu (1997): 110 tỉ frăng Thuy Sĩ (Sw F) (máy móc I8,2%, 
hoá chất 15,2%, dụng cụ chính xác 8,2%, đồng hổ 7,5%); 
bạn hàng chính: Đức 22,4%, Hoa Kì 10,3%, Pháp 9%, Italia 


715%, Anh 5,8%. Nhập khẩu: I10  §w F (máy móc và 
hàng điện tử 2I%, hoá chất 15.3%, xe có động cơ 10,3%, 
lượng thực 8,1%); bạn hàng chính: Đức 30,2%. Pháp I1%, 
Italia 98%, Hoa Kì 7,9%, Anh 6,5%. Đơn vị tiền tệ: lrăng 
Thuy Sĩ (Sw F). Tỉ giá hết đoái: IUSD = L/75 Sw F (10.2000). 


Thời cổ đại có người Henvet (Hclvètes) cư trú. Thế kỉ 
! tCn.. bị đế chế La Mã thống trị. Từ thế kỉ 5, nhiều lần bị 
Đức, Pháp, Ý xâm chiếm. Ngày 1.8.129!, thành lập Iiên 
bang Thuy St. Năm IS16, kí với Pháp hiệp ước hoà bình 
vĩnh viễn. Năm 1648, được các nước Châu Âu công nhận là 
một quốc gia có chủ quyển. Năm 1798, tuyên bố thành lập 
nền cộng hoà. Đến I8§14 - 1815, Hiệp ước Viên cồng nhận 
và đảm bảo tính trung lập vĩnh viễn của TS. Hiến pháp 
29.5.1874 vẫn được tôn trọng. 

Quốc khánh: !.§8 (1291). Thiết lập quan hệ ngoại g1ao với 
Việt Nam từ I [.10.197]1. 


THUYỀN BUỔM MÁY phương tiên thuỷ có trang bị 
buồm và động cơ đẩy. Khi gió thuận hoặc không đòi hỏi tốc 
độ lớn thì sử dụng buổm; khí gió ngược thì dùng máy, 
trường hợp cần thiết dùng cả máy và buồm. Sử dụng buồm 
cho phép tiết kiệm nhiên liệu, giảm công suất trang bị máy, 
tăng tuổi thọ của máy. Tuy nhiên, cẩn giải quyết một số 
vấn để về đường hình thuyền (nhất là phần đuôi) để đảm 
bảo tính nãng hàng hải và việc hố trí thiết bị đấy, đồng thời 
đòi hỏi kinh nghiệm của người sử dụng trong việc lựa chọn 
chế độ làm việc thích hợp cho tổ hợp đẩy tàu. Dùng chủ yếu 
tronp nghề cá biển. TBM sử dụng khá phổ biến trong thể 
thao, du lịch, huấn luyện; íL gặp trong ngành vận tải, Nghề 
cá Việt Nam sử dụng nhiều loại TRM (vỗ gỗ, vỏ xi măng 
lưới thép). nhất là ở các nh ven biển Bắc Bộ, 

THUYỀN ĐÁNH CÁ phương tiện thủ công dùng trong 
nghề đánh cá. Động lực di chuyển chính là sức gió tác động 
lên buổm, ngoài ra còn có các đạng chèo. Một số TC 
trang bị máy. Sự phân biệt giữa TĐC và tàu cá chưa cạch 
ròi, chủ yếu căn cứ vào tính cớ giới hoá (có trang bị máy 
đẩy hay không), độ lớn (trọng tải hoặc lượng choán nước) 
và đường kính vỏ. Hinh dáng, kích thước và kiểu loại trang 
bị buầm của TĐC khác nhau ở từng địa phương, tuỳ thuộc 
điều kiện tự nhiên của vùng biển, luỗống lạch, hến bải, 
nghề khai thác cá và truyền thống; mỗi vùng thường có một 
vài mẫu TĐC truyền thống tiêu biểu, đã được chọn lọc và 
cải tiến. Hầu hết các TĐC thủ công ở Việt Nam đều là cỡ 
nhỏ, dài I0 - !5 m, lượng choán nước 5 - 15 tấn (hiếm gặp 
loại 30 tấn), trang bị Í - 4 buỗm, hoạt động gần bờ (độ säu 
15 - 20 sải trở vào). Vật liệu chủ yếu đóng TĐC là gỗ, tre, 
luồng: những năm gần đây có một số TĐC xi măng lưới 
thép. Những loại TĐC chính làm các nghề lưới kéo điển 
hình là các thuyển giã Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng) dạng 
hông tròn vỏ đưa; thuyển giã dạng ba vách Thái Bình, 
thuyền giã các nh Miền Trung từ Nghệ An, Hà Tĩnh ưở 
vào thường có buồm mềm, kiểu dáng nặng nề, kết cấu vững 
chắc; nghề lưới vây (vd, thuyền rút Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hà Tĩnh; thuyền vây Quảng Ninh quay tưở tốt, linh hoạt, 
mớn nước nông, kiểu dáng thanh thoát); nghề lưới rẻ (vd. 


THUYẾT CẢM XÚC T 


thuyển rê khơi Miễn Trung nhõ, nhẹ); ngoài ra cồn có các 
TPC các nghề khác: câu, te, xăm, đáy... mang những đặc 
điểm nêng. 

THUYỀN NUNG dụng cụ bằng sứ chịu nhiệt có dạng 
thuyển, dùng để nung hoặc đốt ở nhiệt độ cao các mẫu thí 
nghiệm; dàng trong các phòng thí nghiệm, đặc biệt các 
phòng thí nghiệm hoá học. 


THUYẾT ÁO - THỂ thuyết về tổ chức và phát triển của 
đỉnh ngọn ở thực vật có hoa. Theo thuyết này thì ở đỉnh 
ngọn cố hai vùng mô được phân biệt rõ rệt là áo và thể, Áo 
gầm một hoặc nhiều lớp ngoại vi trong đó có sự phân chia 
tế bào chủ yếu là hướng thẳng góc. Thể là vùng mô bên 
trong mà ở đó sự sắp xếp và phân chia tế bào không đều, 
Biểu bì có nguồn gốc từ vùng áo còn những mô khác của 
thân thì có thể phát sinh từ áo hoặc từ thể tuỳ thuộc vào 
từng loài. 


THUYẾT BẤT KHẢ TRI x. 7huyết không thể biết. 


THUYẾT BIẾN HOẠ (cg. thuyết tai biến), học thuyết 
phổ biến ở đầu thế kỉ 19, giải thích những biến cố trong lịch 
sử địa chất, Theo thuyết này, Trái Đất đã trải qua những 
giai đoạn yên tĩnh xen với những biến đổi đột ngột và rộng 
lớn, có tính biến hoạ làm thay đối bộ mặt của Trái Đất và 
thế giới sinh vật sống trên đó. Những người chủ trương 
TDH, dặc biệt là Quyviê (G. Cuvier) và Qocbinhy (A. Orbieny) 
đã giải thích sự khác biệt của sinh giới qua các thời kì lịch 
sử địa chất không phải do sự tiến hoá sình vật, mà do các 
biến hoa đã tiêu diệt sinh giới cũ, để rỗi sau đó một lực siêu 
phàm nào đó lại tái tạo sinh giới mới. TRH bị phủ nhận từ 
aửa sau thế kÌ 19 cùng với sự ra đời của học thuyết tiến hoá 
sinh vật [học thuyết Đacuyn (Ch. Darwin)] và thuyết hiện 
tại [phương pháp L.aiân (Ch. Luvell)|. 


THUYẾT CẢI THIỆN quan niệm về mối quan hệ giữa 
thiện và ác tronp quá trình phát triển thế giới, mưu toan 
khắc phục tính cực đoan của chủ nghĩa lạc quan và chủ 
nghĩa bi quan. TCT thừa nhận điều ác là không thể tránh 
khỏi, nhưng cho rằng: với cố gắng của mình, con người đần 
dẫn tự cải thiện mình và cải thiện thế giới. Chủ nghĩa Mac 
cũng tin vào sự tiến bộ không có gìới hạn của con neười và 
xã hội, những khác với TCT ở chỗ, cho răng cái quyết định 
sự tiến bộ ấy là hoạt động cách mạng của quần chúng, phù 
hợp với những quy luật phát triển xã hội đã được nhận thức. 


THUYẾT CẢM XÚC lí thuyết đạo đức học chủ quan 
chủ nghĩa tư sản, dựa vào phương pháp luận của chủ nghĩa 
thực chứng lôgic. Theo TCX, những thuật ngữ và phán đoán 
đạo đức không đúng, không sai, không cố nội dung nhận 
thức bởi vì không thể chứng thực được (kiểm nghiệm bằng 
kinh nghiệm), ý nghĩa của các quan niệm đạo đức chỉ là để 
diễn đạt những cảm xúc đạo đức, tức là diễn đạt thiên 
hướng và mong muốn của người nói để cho người nghe tuân 
theo và hành động một cách tương ứng. Có thể để ra quan 
niệm đạo đức này hay quan niệm đạo đức kia một cách tuỳ 
tiện, miễn là tác động được đến tâm lí của người nghe. Nói 
như vậy rút cục lại là phủ định đạo đức, đổng nhất hoá đạo 
đức với chính trị và tuyên truyền. TCX phản ánh tâm trạng 
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của một số trí thức tư sản, tự phát chống lại phương pháp 
tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc thường chứng minh cho 
chính sách của nó bằng những luận điểm đạo đức giả. 


THUYẾT CẠNH TRANH ĐỘC QUYỂN một lí thuyết 
kinh tế tư sản, xuất hiện trong những năm 30 thế kÌ 20, do 
nhà kinh tế hoc Mĩ Chambơlên (F. H. Chamterlin) sáng 
lập, sau đó được một số tác giả khác phát triển. Thuyết này 
nghiên cứu khía cạnh thị trường của sự thống trị độc quyển 
trong điển kiện của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Theo Ihuyết 
này, mục tiều xác đỉnh của chiến lược thị trường của các 
hăng buôn là mum cầu lợi nhuận độc quyền. Nó thừa nhận 
trên thị trường tư bản chủ nghĩa, cạnh tranh và độc quyền 
xoắn xuýt lần nhuu. Đối tượng chính của thuyết này là vấn 
để quan hệ qua lại trên thị trường và hoat động sản xuất của 
các tổ chức độc quyền cạnh tranh nhau trong điều kiện sản 
xuât hàng loạt những sản phẩm được chuyên môn hoá. Điều 
chưa đúng của thuyết này là cho rằng các quá trình hình 
thành giá cả và lợi nhuận trên thị trường, về bể ngoài được 
quan niệm như quá trình trực tiếp tạo ra g34 trị và lợi nhuận. 


THUYẾT CÂN BẰNG DI TRUYỀN thuyết giải thích 
hiệu quả tống hợp cửa các quá trình đi truyền không đẳng 
nhất, làm thay đối cần bằng di truyền ở thể dị hợp tử theo 
hướng biểu hiện những dạng nào đó của ứu thế lai, Thuyết 
này nhằm hớp nhất các thuyết khác nhau giải thích hiện 
tượng ưu thế lai. 


THUYẾT CÂN HẰNG XÃ HỘI một học thuyết với 
những quan điểm xã hội lịch sử, giải thích các quá trình 
phát triển và thực hiện chức năng của xã hội và các thành 
phần của nó trên nguyễn lí cân bằng, rút ra từ khoa học tự 
nhiên TCHXH ra đời từ thế kì 17 với các quan điểm triết 
học của Xpinôza (BH. Spinoza), Hôpbơ (T. Hobhes) và về 
sau được các nhà thực chứng chủ nghĩa Côngtơ (A. Comt€), 
Kpenxởơ (H. Spenccr) phát triển. Vào đầu thế kỉ 20, cái cết 
lõi của TCBXH không phải là một hệ thống máy móc, mà 
là cơ thể sống. Trong những năm 20 thế kỉ 20, TCBXH đã 
được đem đối lập với quy luật biện chứng về sự thông nhất 
và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Trone những năm 30 thể 
kỉ 20, mô hình của sự cân bằng động đã được xã hội học tư 
sẵn nghiên cứu cả vẻ lí luận và phương phấp để duy trì và 
củng cố sự ổn định của xã hội (tư sản. 


THUYẾT CẬN BIÊN (cg. biên duyên, biên tế), thuyết 
kinh tế ra đời trone những năm 70 thế kỉ 19, cho rằng đối 
với một chủ thể kinh tế (cá nhân hoặc tập thể), giá trị sử 
dụng của một tài sẵn là lợi ích mà đơn vị cuối cùng đem lại, 
Nói rõ hơn, nếu lượng tài sản có thể được chia thành những 
đơn vị rất nhỏ, xếp theo thứ tự tầm quan trọng của từng đơn 
vị đôi với chủ thể, do vị trí khác nhau, sẽ đem lại những lợi 
ích khác nhau, sẽ là lợi ích giới hạn. Tầm quan trọng của 
đơn vị cuối cùng được gọi là lợi ích cuối cùng hay lợi ích 
cân biên. Về (hực chất, đó là sư phân tích cơ bản tất cả 
nhữna hành vì kinh tế xuất phát tì những thang đo ưa thích 
của cá nhân. Đôi với TCR, cơ sở của giá trị được gọi là giá 
trị pưới hạn, nói chung là sự đánh eiá lợi ích chủ quan của 
các cá nhân theo từng thời điểm, không tính đến ảnh hưởng 
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của các nhóm, các tập thể hay nó chỉ liên quan đến những 
quyết định đòi hồi một sự so sánh giữa năng suất và chỉ phí. 
TCB xuât hiện thành trường phái kinh tế vào năm 1870 với 
Mcngơ (C. Mengcr; Viên, Áo), Vanra (M. E. Walras; Lôdđan, 
Thuy S1) và Jivon (W. §. Jevons; Anh), sau đó chứi thành 
3 trường phái: L) Trường phái Lôdan (Lausannc; cø. trường 
phát toán học) với Vanra, Paretô (V. Pareto; Í84& - 1923). 
2) Trường phái Áo (cg. trường phái tâm lí hay cận biên 
mới), với Mengơ, Buềm - Bavec (E. von Röhm - Dawerk; 
I8§5I - !9(4) và sau đó là Vidơ (F. von Wiecsert I§S1 - 1926), 
Sumpêtơ (J. Á. Schumpetcr; 1883 - 1950), Hayec (F. von 
Hayck; I899 - 1992). 3) Trường phái Camtiritgiø (Cambnidge) 
với Macsan (A. Macshall và sau đó là Kâyng (J. M. Keynes). 


THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC thuyết bao gồm ba 
luận điểm chính: l) Trong phân tử các nguyên tử kết hợp 
với nhau theo một trật tự xác định. Sự biến đổi trật tự này 
dẫn đến sự tạo thành chất mới có những tính chất mới. 2) Sử 
kết hợp giữa các nguyên tử xây ra tương Ứng với hoá trị 
của chúng. 3) Tính chất của các chất không chỉ phụ thuộc 
vào thành phần mà còn vào cấu tạo hoá học, nghĩa là vào 
cách sắn xếp các nguyên tử trong phân tử và ảnh hưởng 
tưởng hỗ của chúng. Các nguyên từ liên kết trực tiếp với 
nhau có ảnh hưởng đến nhau mạnh nhất. TCTHH cho phép 
giải thích hiện tượng đồng phân (1864), và nhiều hiện tượng 
khác trong hoá học, do nhà hoá học Nga Butlêrôp (A. M. 
Buderov; [828 - 86) để ra (1861). 


THUYẾT CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG quan niệm cải 
lương chứng mính rằng trong điều kiện của chế độ tư bản 
chủ nghĩa có thể đạt được mức sống mới về chất đối với tất 
cả các tẳng lớp nhân dân trong xã hội, có thể thoả mãn 
được các nhu cầu xã hội và văn hoá của họ. Thuyết này cố 
chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản có khả năng chuyển sang 
"một xã hội có nguyên tắc đạo đức cao và có nền văn hoá", 
khả năng hướng đến "chất lượng đời sống" cao, đó là một 
xu thế tiến lên của nhân loại nhưng bị giới hạn chật hẹp bởi 
lợi ích tư bản nên không thể thực hiện được. 


THUYẾT CHẾT NHIỆT thuyết cho rằng theo nguyên lí 
thứ hai của nhiệt động học, entropi của hệ cô lập chỉ có thể 
tăng, như vậy giả định vũ trụ là cô lập thì đến lúc entropi 
của vũ trụ sẽ cực đại, nhiệt độ mọi nơi đều bằng nhau và sẽ 
xây ra "chết nhiệt", Trên đây chỉ là suy diễn theo lôgic hình 
thức vì không có căn cứ để coi vũ trụ như một hệ tuần theo 
các nguyên lí của nhiệt động học. 


THUYẾT CHU KÌ KINH TẾ các thuyết tư sản nghiên 
cứu những vấn để về tính chất phát triển của nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa, những nguyên nhân của sự hưng thịnh và 
khủng hoảng, những quá trình và hiện tượng kinh tế có liên 
quan với chúng, cũng như những biện pháp tác động đến 
chúna bằng những phương pháp điều tiết khác nhau. Các 
học thuyết tư sản về chu kì kinh tế mang nhiễu màu sắc 
khác nhau trong việc tìm nguyên nhân của các cuộc khủng 
hoảng dưới chế độ tư bản và các biện pháp khắc phục, từ 
Xixmôngới (S. de Sismondi) đến Kâyng (J.M. Keynes) và 
các môn đồ của ông. Vì họ giải thích các cuộc khủng hoảng 
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dưới chế độ tư bản bằng những nguyên nhân năm ngoài chế 
độ kinh tế tư bản chủ nghĩa nên những biện pháp chống các 
cuộc khủng hoảng tỏ ca không có hiệu quả. Thực chất của 
chu kì kinh tế là khủng hoảng kính tế, là sự biến động giữa 
thời kì cực thịnh và thời kì suy thoái tệ hại nhất, thường xác 
lập lại trong một thời gian nhất định. Chủ nghĩa tư bản chưa 
có khả năng khắc phục được tính chu Kì kinh tế này. 


THUYẾT CHỦ NGHĨA SIÊU ĐẾ QUỐC một thứ lí 
luận cơ hội chủ nghĩa do Kanxky (K. Kautsky) đề xướng 
năm !9I5, cho rằng chủ nghĩa đế quốc c6 thể chuyển sang 
giai đoạn mới, khi đó cuộc đấu tranh giữa các đế quốc sẽ 
được thay thế bằng một tổ chức thống nhất của đồng mình 
tư bản tài chính quốc tế. Các tordt quốc tế này có thể thủ 
tiêu sự xung đột giữa các nước tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ tình 
trạng sản xuất vồ chính phủ và khủng hoâng kinh tế, Lí luận 
đó không thể giải quyết được mâu thuẫn ngày càng say gất 
của chủ nghĩa đế quốc. Trong các tác phẩm: "Sự phá sản 
của quốc tế thứ hai", "Chủ nghĩa để quốc - giai đoạn tột 
cùng của chủ nghĩa tư bản”, IL.ênin đã phê phán lí luận đó. 

THUYẾT CHỦ NGHĨA THỂ CHẾ trào lưu kình tế học 
chính trị tư sản cuối thế kỈ l9 và nửa đầu thế kỉ 20. Đại 


_ biểu: Vêblen (T. Veblen), Mitchơn (W, C. Mitchell), Comơn 


(J. R. Commons), Gonbrêt (J]. K. Galhratth). là một trong 
những trào lưu đầu tiên biện hộ cho chủ nghĩa tự bản độc 
quyển nhà nước, phê phán thuyết tự động cân bằng, để cao 
sự can thiệp của nhà nước đế quốc vào kinh tế mà họ cho là 
“sự kiểm soát của xã hội" bằng thể chế đối với sản xuất. Họ 
là người tiền bối gần gũi của phái Kâynơ (Keynes). Đặc 
điểm phương pháp luận của họ là xuất phát từ "tâm lí tập 
đoàn” (khác học phái Áo xuất phát từ tâm lí cá nhần), sử 
dụng tiến hoá luận tầm thường về xã hội học tẩm thường để 
giải thích cho chủ nghĩa đế quốc. 

THUYẾT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÂN DẦN thuyết 
xuất hiện trong những năm 40 thế kỉ 20, cho rằng sự phát 
triển của các công u cô phần ở các nước phư¿ng Tảy và 
việc đông đảo công nhãn viên chức mua cổ phiếu sẽ kéo 
theo quá trình "dân chủ hoá tư bản”, quá trình "khuếch Lán 
quyền sở hữu tư bản” vào trong nhân dân, quá trình "san 
băng thu nhập” của các tầng lớp xã hội, do đó mà biến dần 
chủ nghĩa tư bản thành "chú nghĩa tư bản nhân dân", có 


' những, nét giống như chủ nghĩa xã hội. Thuyết này gây nên 


áo tưởng cho công nhân, làm cho ho không kiền quyết đấu 
tranh với chủ nghĩa tư bản. 


THUYẾT CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỊ TRƯỜNG thuyết 
dựng lên một mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa lấy cở chế 
thì trường làm chính, không lấy sở hữu công cộng xã hội 
chủ nghĩa làm nền tảng và hạ thấp vai trò điều tiết của nhà 
nước. Bất nguồn tỪ những quan niệm xã hội chủ nghĩa 
không tưởne, lợi dụng những sai lầm, non kém của các nước 
xã hội chủ nghĩa do xem thường cơ chế thị trường và áp 
dụng một kiểu kế hoạch bơá quan liêu. Mô hình này ưở 
thành một thuyết kinh tế, có tác dụng thích nghi chủ nghĩa 
tư bản vớt sự phát triển mới của xã hội hoá sản xuất trong 
khuồn khổ nhất định. 
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THUYẾT cơ đới Ì 


THUYẾT CHUVỂN HOÁ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ 
BẢN những quan niệm cải lương tử sản mới cho rằng cách 
mạng khoa học - kĩ thuật và những thay đổi trong các hình 
thức quản lí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã và đang đem lại 
một sự chuyển hoá, một sự thay đối căn bản trong bản chất 
của chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa tư bản không có 
tính chất bóc: lột nửa mà đã hình thành "xã hội công 
nghiệp", "xã hội hậu công nghiệp”, "Xã hội hậu tư bản chủ 
nehĩa", "nhà nước phúc lợi chung", vv. Được truyền bá từ 
những năm 30 thế kỉ 20, đến những năm 6O thì thuyết này 
trở thành một trào lưu trong kính tế học chính trị tư sản. 
Không còn có thể tuyên truyền tính tự nhiên và vĩnh viên 
của chủ nghĩa tư bản, các học giả tư sản phải đưa ra thuyết 
này, thừa nhận tính quá độ lịch sử của chủ nghĩn tư bản, 
nhưng lại phủ nhận sự cần thiết của cách mạng xã hội chủ 
nehĩu và bảo vệ chủ nghĩa tư bẳn độc quyền nhà nước. 


THUYÈT CHỨC NĂNG XÃ HỘI thuyết của một trong 
những trường phái xã hội học phương Tây hiện đại, gấn liền 
với lên tuổi của Malinôpxki (B. K, Malinowski), Ratclip - 
Brao (AÀ. R. ladcliffe - Brown), Mutơn (R. K. Merton), 
Paxơn ŒT. Parsons), Xôrôkin (P. Sorokin ). TCNXH coi xã 
hội như một hệ thống thống nhất, hoàn chỉnh, gồm những 
hệ thống nhỏ, những thành phần, những bộ phận và những 
yếu tố vận động và liên hệ với nhau trên cơ sở chức năng 
xã hội của chúng trong toàn bộ xã hội. Thiếu sót chủ yếu 
của TCNXH là ở tính siêu hình và máy móc của nó. Trong 
khi nhân mạnh đến vai trò của các chức năng xã hồi, các 
nhà xã hội học theo thuyết này đã coi nhẹ sự phát triển biễn 
chứng của lịch sử, chưa chú ý đúng mức tới vai trò chủ động 
và sáng tạo của con người với tính cách là các chủ thể trong 
loàn bộ hệ thống xã hội. 

THUYẾT CƠ GIỚI quan điểm triết học quy tất cả các 
hình thức vận động phức tạp khác nhau về chất của thế giới 
vào một hình thức vận động đơn giản nhất - vận động cở 
học - từ đó, giải thích sự phát triển của tứ nhiên và xã hột 
bằng những quy luật của hình thức vận động cơ học. Về 
mặt lịch sử, sự ra đời và phát triển của TCG øắn liên với 
những thành tựu của cơ học cổ điển thế kỉ 17 - I8 [Galilê 
(Œ. Gallée), NHtơn (1. Newton)...] và với sự phổ biến rộng 
rãi phương pháp tư duy siêu hình. Cơ học cố điển đã xây 
dựng những quan điểm đặc thù vẻ vật chất, vận đông, 
không gian và thời pian. Những quan điểm này, cũng như 
TCG nói chung, đã đóng một vai trò quan trọng trong SỰ 
phát triển của khoa học và triết học. Chúng đã đem lại một 
quun niệm có tính chất khoa học về nhiều hiện tượng tự 
nhiên, bác bỏ những cách giải thích thần thoại và tôn giáo 
về các hiện tượng đó. Tuy nhiên, việc tuyệt đôi hoá các quy 
luật cđ học đã đem lại một bức tranh máy móc về thế giới, 
đồng thời tạo ra phương pháp tư duy siêu hình. Sự phát triển 
của khoa học đã làm bộc lộ tứnh chầt hạn chế của TCG. 
Những cô gắng giải thích các hiện tượng điện từ, hoá học, 
sinh học và nhất là các hiện tượng xã hội theo quan điểm cơ 
học đều không tránh khỏi thất bại. Enghen đã khái quát 
những thành tựu khoa học tự nhiên ở thời đại mình và chỉ ra 
tính chất vô căn cứ của TCG. Ông đã phát triển học thuyết 
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về các hình thức vận động của vật chất, chỉ ra mốt liên hệ 
mật thiết giữa các dạng vận động, nhưng không thể quy 
dạng vận động này vào đạng vận động khác được. Những 
thành tựu của khoa học tự nhiền (đặc biệt của vật lí học) ở 
các thế kỉ I9 - 20 đã bác bỏ TCG và phương pháp tư duy 
siêu hình. Phần tích cuộc cách mạng trong vật lí học lúc bấy 
giờ, Lênin đã chỉ ra rằng tỉnh thần duy vật cơ bản của vật lí 
học, cũng như tất cả các khoa học nƒ nhiền hiện đại, sẽ 
chiến thẳng tất cả mọi thứ khủng hoảng, nhưng với điều 
kiện tất yếu là chủ nghĩa duy vật biện chứng phải thay thế 
chủ nghĩa duy vật siêu hình. 

THUYẾT DI TRUYÊN NHIÊM SẮC THỂ thuyết cho 
rằng các nhiễm sắc thể với các gen khu trú trong chúng là 
vật chất chủ yếu mang tính di truyền. Có những luận điểm 
cơ bản: 1) Trong các tế hào phát sinh từ hợp tử thì bộ nhiễm 
sắc thể gồm có hai nhóm giống nhau: một có nguồn gốc từ 
mẹ là tế bào trứng; một có nguồn gốc từ bố là tĩnh trùng. 
Các gen nằm trên các nhiễm sắc thể, phân bố theo mạch 
thẳng, tạo thành nhóm liên kết. Số nhóm này bằng số nhóm 
đơn bội của nhiềm sắc thể. 2) Các nhiễm sắc thể giữ 
nguyên tính chất cá thể về cấu trúc và di truyền trong suốt 
chu kì sống của một cơ thể. 3) Trong giảm phần, giữa các 
nhiễm sắc thể tương đồng có thể xảy ra trao đổi chéo, tần 
sô chéo tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen, TDTNST 
được Xãttơn (W, W, Suuton) và Bôven (T. Boverni) để xướng 
(902 - Ô3, được Mogân (T. Morgan) và các cộng sự hoàn 
thiện vào J91] - 15, 


THUYẾT DĐIỄN DỊCH (cg. thuyết tiên đề), lí thuyết m 
ra những định lí bằng điễn dịch xuât phát từ những tiên đề. 
Khái niệm lí thuyết diễn dịch đã được cụ thể hoá bằng khái 
niệm lí thuyết diễn dịch giả thiết, hình thành trong phường 
pháp luận của toán học, cố tính đến tri thức khoa học dựa 
trên thực nghiệm và quan sát. Xt. Diễn địch. 


THUYẾT DUNG DỊCH LOÃNG (cạ. thuyết Van Hôp, 
định luật Văn Hồp), x. Van Hấp (Định luật). 


THUYẾT DUY DANH x. Chủ nghĩa duy danli. 
THUYẾT DUY KHOA HỌC x. Chủ nghĩa duy khaa bọc. 


THUYẾT DUY KĨ quan điểm tư sản đánh giá cao vai trò 
của kĩ thuật trong sự phát triển của xã hội. Quan điểm duy 
tâm đó đặt kĩ thuật tách rời những điều kiện xã hột mà ở đó 
nó được phát triển, hạ thấp vai trò tích cực của con người 
trong sự phát triển xã hội, nhất là đời sống tinh thần của nó. 
Chính từ quan điểm này, đã xuất hiện thuyết xã hội công 
nghiệp căn cứ vào đặc điểm kĩ thuật sản xuất và trình độ 
phát triển của kĩ thuật sẵn xuất để phân chia các giai đoạn 
của lịch sử phái triển kinh tế, và thuyết "hội tụ" giữa hai hệ 
thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 

THUYẾT DUY NĂNG x. Chả nghĩa đuy năng. 

THUYVẾT DUY NGÃ hình thức cực đoan của chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan, cho rằng chỉ có chủ thể tư duy mới tổn 
tại thực sự, thế giới cồn lại, kể cả loài người, chỉ tổn tại 
trong ý thức cá nhân của chủ thể Lư duy. Quan điểm này 
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mâu thuẫn một cách trắng trợn với kinh nghiệm sống 
và hoạt động thường ngày của mọi người. Sôpenhaoơø (A. 
Schopenhauer) nhận xét rằng chỉ tìm thấy TDN triệt để 
trong đầu óc của người điên. 


Người theo hướng duy ngã thường tránh TDN lộ liễu bằng 
cách kết hợp chủ nghĩa duy tâm chủ quan với chủ nghĩa duy 
tâm khách quan. Beckơli (G. Bcrkeley) cho mọi sự vật đều 
là "ý niệm”, "ý niệm” này lại "thâm nhập” vào trong cảm 
giác, ý thức của con người. Fichtơ (I. GŒ. Fichte) đặt "tôi" 
(chủ thể hoạt động) vào địa vị trung tâm, song "tôi” rút cuộc 
cũng không phải là ý thức cá nhần mà trùng với sự tự nhận 
thức của toàn nhân loại. 

Khái niệm duy ngã cũng được dùng theo nghĩa đạo đức, 
chỉ chủ nghĩa vị kỉ cực đoun, chủ nghĩa tự ngã trung tâm, 
tiêu biểu: nhà triết học Đức Xtiêcnd (1. K. S. Stirner). 


THUYẾT DUY Ý CHÍ quan điểm duy (âm thừa nhận 
khởi nguyên của mọi tổn tại và phát triển không phải !à quy 
luật khách quan mà là ý chí. Có hai loại TDYC: loại mang 
hình thức của chủ nghĩa duy tâm khách quan mà đại diện 
tiêu biểu là Sôpenhaod (A. Shopenhauer) và Hacman 
(E. Hartmann), cho rằng khởi nguyên của mọi tổn tại và 
phát triển là "ý chí thế giới"; loại mang hình thức của chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan mà đại điện tiêu biểu là Stiêcnd 
(J. K. S. SHrner) và Nisơ (F. Niet⁄sche) cho rằng khởi 
nguyên đó là ý chí chủ quan của chủ thể. Trong hoat động 
thực tiễn chính trị - xã hội, TDYC thể hiện ở việc xem 
thường hoặc phủ nhận quy luật khách quan của xã hội, 
cường điệu vai trò ý chí của cá nhân, của lãnh tụ trong sự 
phát triển của lịch sử, do đó mà dẫn tới chủ nghĩa phiêu lưu 
mạo hiểm hoặc độc tài cá nhân. 


THUYẾT ĐACUYN (Á. DarwImism; thường gọi: học 
thuyết Đacuyn), thuật neữ để chỉ phần học thuyết ban dầu 
của Đaeuyn (C. Darwin) về cơ chế những biến đổi tiến hoá 
của sinh vật hình thành nên những loài mới thông qua chọn 
lọc tự nhiên [x. Đaceuyn (Học (huyếÐ]. Điểm chủ yếu mà 
TĐ không giải thích được là bằng cách nào biến dị qua chọn 
lọc tự nhiên lại tuyển được từ thế hệ nọ sang thế hệ kia, vì 
khi đó người ta tin rằng những đặc điểm của hố mẹ sẽ bị 
pha trộn ở đời con. Điểm yếu này đã được khắc phục bằng 
sự phát hiện của Menđen (1. Mendel) về hiện tượng di 
truyền độc lập. Xt. Thuyết Đacuyn mới; Thuyết Pangen. 


THUYẾT ĐACUYN MỚI (A. new - Darwinism), thuật 
ngữ để chỉ phần học thuyết của Đacuyn (C. Darwin) về tiến 
hoá thông qua chọn lọc tự nhiên sau khi được sửa đểt và mở 
rộng nhờ những nghiên cứu di ruyễển hiện đại xuất hiện từ 
công trình của Menđen (J. Mendel). Những nghiên cứu ây 
đã trả lời nhiều cầu hải mà ĐÐacuyn đặt ra nhưng không giải 
thích được đầy đủ do không đủ tí thức ở thời điểm học 
thuyết được xây dựng. XL. Đacuyn (Học thuyêt). 

THUYẾT ĐACUYN XÃ HỘI thuyết xã hội học coi đấu 
tranh sinh tổn và chọn lọc tự nhiên là động lực chủ yếu của 
sự phát triển xã hội. Gọi theo tên nhà tự nhiên học Anh 
Đacuyn (C. Darwin). Thuyết này hình thành và phê biến 


trong các xã hội phương Tây thế kỉ 19, dựa trên cơ sở 
chuyển học thuyết Đacuyn từ lĩnh vực sinh vật học sang lĩnh 
vực xã hội học. Các đại biểu của TDXH: Xmon (AÁ. Small), 
Xpenxơ (H. Spenccr) Gumpiôvich (E.  OumplowIcz), 
Ratxcnhôfơ (GŒ. Ratzcnhofer). Ngày nay, một số người tán 
thành TĐXH vẫn khẳng định đấu tranh sinh tổn và chọn lọc 
tự nhiên còn tiếp tục tác động trong xã hội loài người. Một 
sô người khác thì cho rằng cách đây I00 năm, sự chọn lọc tự 
nhiên tác động trong xã hội dưới hình thức đơn thuần, nhưng 
hiện này với những thành tựu của khoa học và kĩ thuật, cuộc 
đấu tranh sinh tổn trở nên yếu đi, mà có một nh hình là 
không chỉ những kẻ thích nghi nhất mới tổn tại, mà cả 
những kẻ không thích nghi nhất, lẽ ra phải chết trong hoàn 
cảnh trước đây cũng vẫn tôn tại. Đó là những người "kém 
giá trị` và theo họ, nguồn gốc củu mọi tai hoạ xã hội là do 
tình trạng sinh sôi nảy nở của những người đó. Ở đây, 
TPXH xích lại gần với chủ nghĩa chủng tộc, hệ tư tưởng của 
chủ nehĩïa phát xít và tư tưởng, phân biệt chúng tôc. 


THUYẾTT ĐỀ x. Thuyết ngữ. 


THUYẾT ĐỊA LÍ CHÍNH TRỊ học thuyết chính trị 
xuyên tạc các tử liệu của khoa học địa lí để luận chứng cho 
. chính sách đốt ngoại của chủ nghĩa đế quốc nhằm bành 
` trưởng và thống trị thế giới. Ở thế kÍ 17, có tư tưởng cho 
“rằng đời sống xã hội được quyết định bởi môi trường địa lí 

[Môngtexkid (C. de Montcsquicn), Tuyêcgô (A. R. J. Tureot)]. 
Tư tưởng ấy phần nào có tác dụng tiến bộ vì chống lại quan 

niệm tồn giáo cho răng Thượng đế quyết định tất cả. Nhưng 

Lừ giữa thế kỉ I9, thuyết địa lí đã thoái hoá thành TĐI.CT. 

Những đại biểu chính của thuyết này trong thế kỉ 20 là 

Haoxhôfø (K. Haushofer) ở Đức, Mackinđở (H. J. Mackindcr) 

ở Anh, Xpychmen (Spykman) ở Hoa Kì. Kết hợp với chủ 

nghĩa chủng tộc, TĐLCT làm cơ sở tư tưởng cho chủ nghĩa 

phát xít đòi "không gian sinh tồn cho dân tộc Đức” ở Châu 

Âu, đời thiết lập "khu vực-thịnh vượng chung" lấy đế quốc 

Nhật làm trung tâm ở Châu Á. 


THUYẾT ĐỊA TÂM x. Thuyết Trái Đất là trung tâm. 


THUYẾT ĐIỆN TỬ học thuyết coi vật chất là hệ gồm 
các hat vị mô tích điện (ầm và dương) tướng tác với nhau và 
chuyển động trong chân khòng. TĐT do I orcnxơ (H. IzrenU) 

.Xây đựng. Là thuyết cổ điển ở mức vi mô. nên bị hạn chế, 
nay không dùng. 


THUYẾT ĐIỀU KIỆN trào lưu phương pháp luận thực 
chứng trong sinh lí họe và y học, do Phecvon (M, Verworn, 
1863 - 1921) nhà sinh lí học Đức sáng lập đầu thế kỉ 20. 
TĐK phủ nhận tính khách quan của mối liên hệ nhân quả, 
thay thế khái niệm nguyền nhân bằng khái niệm "phức hợp 
những điều kiện". Những tự tưởng của TĐK được truyền bá 
trong nhiều nhà lí luận nước ngoài, 


THUYẾT ĐỊNH MỆNH quan niệm triết học cho rằng 
quá trình thế giới, kể cả đời sống con người đều được quy 
đình từ trước bởi một ý chí tối cao, bởi số kiếp, số phận. Con 
người dù muốn hay không cũng không thể tránh được. Do 
đó chỉ còn có thể có thái độ cam chịu. Trong thế giới cổ đại, 
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quan niệm này được lưu hành rộng rãi và theo nó, số kiếp 
chẳng những thống trị con người, mà còn thống trị cả các 
thần linh. Nói chung, trong lịch sử, TĐM đóng vai trò tiêu 
cực. Một mặt, quan niệm số kiếp quy định từ trước đã kích 
thích thái độ thụ động, sự phục tùng mù quáng vào hoàn 
cảnh. Mặt khác, lòng tin vào quyền lực vô hạn của ý chí tôi 
cao, của Chúa, đã gây ra sự cnỗng tín có tính chất tôn giáo. 

THUYẾT ĐOÀN KẾT XÃ HỘI khái niềm xã hội học 
được sử dụng nhiều trong xã hội học phương Tây hiện đại. 
TĐKXH được nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp 
Duyêckhem (F. Durkheim) đưa ra lần đầu Hiên trong tác 
phẩm "Bàn về phân công lao động xã hội" (1893). Dựa trên 
cơ sở cho rằng mọi xã hội đều tôn tại trên cơ sở của những 
sự liên kết giữa các cá nhân, Đuyêckhem cho rằng sự phát 
triển của xã hội, xét đến cùng, là do ba nhân tố: dân số, 
gi4o tiếp và ý thức tập thể. Bao trầm lên tất cả là tình 
đoàn kết xã hội. Trong xã hội nguyên thuỷ, tìnb đoàn kết 
có lính máy móc và tự phát trên cơ sở của quan hệ huyết 
thống. Trong xã hội hiện đại, đoàn kết xã hội có tính tổ 
chức dựa trên sự phân công lao đồng và sự duy trì các chức 
năng xã hội của mỗi cá nhần và nhóm xã hội. TĐKXH kêu 
pọi sự bình ỗn xã hội trên cơ sở tôn trọng vai trò và chức 
năng của các cá nhân và nhóm xã hội, coi mọi biến động 
của xã hội, kể cả đình công, bãi công. vũ trang, bạo động 
đều là "bệnh hoạn”. 

THUYẾT ĐÔMINÔ x. Học thuyết Đôminô. 

THUYẾT ĐỒNG DẠNG x. Thuyết đơn dạng. 


THUYẾT ĐỘNG thuyết giải thích các hiện tượng địa 
chất như tạo núi, đứt eãy, động đất, hoạt động macma... do 
chuyển động ngang của các mảng thạch quyền. Người đầu 
tiên chứng minh thuyết trôi lục địa năm 1912 là nhà khoa 
học Đức Vềghêng (A. L.. Wecgencr). 


THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ lí thuyết 
nghiền cứu các tính chất trung bình của một hệ chất khí (hệ 
vĩ mô) gắn với chuyển động của các phân tử. Trone thuyết 
này, người ta cho rằng nhiệt là biểu hiện của sư chuyển 
động hỗn loạn của các phân tử: các phân tử được xem như 
là những quả cầu đàn hổi, tương tác giữa chúng được bỏ 
qua. TĐHPTCKxuất phát từ định luật phân bố cổ điển về 
năng lượng (định luật Bônxơman) của một hệ khí lí tưởng 
để tính ra các đại hfợng trung bình đặc trưng cho hệ, vd. tốc 
độ trung bình, động năng trung bình, quãng đường từ do 
trung bình, tần số va cham trung bình với thành bình đựng 
của các phần tử khí, 

THUYẾT ĐƠN DẠNG dạng ban đầu của thuyết hiện tại 
trong địa chất học do Laiân (C. Lyell) đề xuất, theo đó, mọi 
biến cố trong lịch sử địa chất đều xây ra do những động lực 
và theo tốc độ hoàn toàn như đang diễn ra trên Trái Đất 
hiện nay. Thiếu sót của TĐD là chưa nhận ra những biến 
động có tính chất đột biến trong lịch sử. 


THUYẾT ÊTE thuyết giải thích sự truyền ánh sáng 
(sóng điện từ) trong chân không, trước khi xuất hiện thuyết 
tưởng đối. Cho rằng dao động âm thanh fuyển ổi trong 
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không khí là nhờ có môi trường không khí làm trung gian. 
Từ đó đi đến suy luận cho rằng, ãnh sáng truyền được trong 
chân không vì cố một môi trường đặc biệt gọi là êIe. Đó 
là một thể trong suốt. không có khối lượng, đứng yên 
tuyệt đối, lấp đẩy toàn bộ vũ trụ. Sự giả định đó không 
đúng và đã bị thí nghiệm Maikenxơn - Moly phù định. 
Ngày nay, các vật tương tác với nhau, được giải thích 
bằng các trường vật lí và các sóng truyền tương tác chính là 
biểu hiện của các trường đó. XI. Thế nghiệm Mmkenxơn - 
Moly; Trường vật lí. 


THUYẾT GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG học thuyết kinh tế cho 
rằng g1á trị hàng hoá là do lao động sản xuất ra hàng hoá 
quyết định. Người đặt nền móng đầu tiên cho học thuyết 
này là Pety (W. Petty) và Boaghinbe (P. BoisguilberU, rỗi 
đến Xmit (A. Smith) và Ricacđô (V. Ricardo), là những người 
đóng góp lớn vào học thuyết giá trị lao động, Tuy vậy, phâi 
qua nhiều thế kỈ trao đổi hàng hoá, con người mới dân dẫn 
hiểu ra được thực thể của giá trị và nhận thức được quy luật 
gìá trị. Phải chờ đến Mac thì TGTIL.Đ mới phát triển đầy đủ. 
Nhờ phát hiện được tính hai mặt của lao động mới khẳng 
định được lao động nào tạo ra giá trị hàng hoá. Mac đã phân 
tích nên kinh tế tư bản chủ nghĩa, khám phá ra giá trị sức 
lao động được xem là hàng hoá, quy luật ptá trị thặng dư và 
hệ thống các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản, qua đó 
làm cho nhận thức về quy luật giá trị được đây đủ hơn. 


THUYẾT HAI CHÂN LÍ học thuyết cho rằng chân lí 
khoa học và chân lí thần học không phụ thuộc vào nhau, mà 
có thể mâu thuẫn nhau. la đời vào thời trung đại ở Tây Âu, 
nhằm giải phóng khoa học khởi sự trối buộc của thần học. 
Về hình thức, THCL thừa nhận có hai loại chân lí, nhưng 
thực tế là hoàn (toàn nghĩ ngờ chân lí thần học, phủ nhận vai 
trò của thần học trong lĩnh vifc khoa học. 


THUYẾT HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI một trong những xu 
hướng của xã hội học phương Tây hiện đại, gắn liền với tên 
tuổi của Vcbơ (M. Weber), Đuyêckhem (E. Durkheim) và 
đặc biệt là Paxơn (T. Parsons). Xuất phát từ chỗ coi “hành 
vi xã hội là đối tượng nghiên cứu quan trọng nhất của xã 
hội học”, THĐXH đã cố gắng ổi sâu phân tích và xây dựng 
một hệ thống lí thuyết về những mối quan hệ cá nhân giữa 
ngƯời với người, thông qua đó lí giải toàn bộ những mỗi 
quan hệ xã hội. Trong tác phẩm quan trọng nhất của mình 
“Cơ cấu hành động xã hội”, Paxơn đã coi xã hột nhự một hệ 
thống tổn tại trên cở sở của những hành động qua lại phức 
tạp giữa những cá nhân trữu tượng. Những hành động xã hội 
nót trên được quy định hởi vai trò và chức năng xã hội của 
các cá nhân cũng nhự sư tuân thủ các chuẩn mực xã hội. 
THĐXH nhấn manh vai trò quan trọng của sự cần bằng 
tronp hành vi của các cá nhân đối với sự ổn định của xã hội, 
coi sự cân bằng là hình thức tổn tại lí tưởng của mội xã hội 
lành mạnh. 

THUYẾT HIỆN TẠI học thuyết trong địa chất do Laiân 
(C. ILyell) để xuất vào đầu thế kỉ ¡9 (1833). Dạng ban đầu 
của THT (actualism) là thuyết đơn dạng (uniformttarianism) 
để ra nhằm chống lại thuyết biến hoa đang thình hành lúc 
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bấy giờ. Nội dung THT giải thích: mọi biến cố trong lịch sử 
địa chất đều diễn ra như các biến cố mà ta đang quan sắt 
được hiện nay trên Trái Đất, nói như các tác giả thời đó là 
"hiện tại là chiếc chìa khoá của quá khứ", mặc dù động lực 
và tốc độ diễn ra các biến cố đó có thể khác nhau. Ngày 
nay, THT đã được hoàn thiện, theo đó, những biến cố trong 
lịch sử địa chất vừa diễn ra một cách từ từ chậm chạp, vừa 
có những biến cố mang tính đột biến. 


THUYẾT HỘI TỤ thuyết xã hội học tư sản, cho rằng 2 
chế độ tư bán chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đang phát triển 
theo những con đường ngày càng xích lại gần nhau và cuối 
cùng sẽ hoà nhập vào nhau, hình thành nên một xã hội mới, 
trọng đó kết hợp những tính chất tích cực của chế độ tư bản 
và của chẽ độ xã hội chủ nghĩa. Những người chủ trương 
nổi tiếng nhất của thuyết này là Xôrôkin (P. A. Sorokin), 
Gonhrêt (J. K, Galbraith), Tìnbecghen (}. Tinbcrgcn). 
Thuyết này thường chứng minh rằng: ở cấc nước phương 
Tây, nhà nước đang can thiệp vào kinh tế, đang làm cho 
nên kinh tế trở nên có tổ chức, có xu hướng kế hoạch hoá 
tập trung, còn ở các nước xã hội chủ nghĩa thì đang mở rộng 
quan hệ thị trường. Các công tỉ lớn ở các nước phương Tây 
cũng giống như các liên hiệp sản xuất ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, đểu là những hình thức tô chức sản xuất lớn. Các tác 
giả cho rằng: trong 4 nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản, xã 
hội sẽ giữ lại 3 nguyên tắc, đó là chế độ tư hữu, kích thích 
kính tế và động cơ lợi nhuận, cơ chế thị trường; bỏ nguyên 
tắc nhà nước không can thiệp. Với chủ nghĩa xã hội, sẽ giữ 
3 nguyên tắc: trình độ bình đẳng cao, kiểm tra công nhân 
đối với sản xuất, kế hoạch hoá kinh tế; bỏ nguyên tắc sở 
hữu xã hội về tư liệu sản xuất. Thuyết này thiểu cơ sở khoa 
học, chỉ nhấn mạnh những nét tưởng tự về cấu trúc kinh tế, 
kĩ thuật, khoa học mà không nói đến sự khác nhau về bản 
chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, đó là sự 
khác nhau của chế độ sở hữu đối với tư hệu sản xuất. 


THUYẾT HỨNG THÚ một trào lưu trong giá trị hợc tư 
sản hiện đại xuất hiện vào những năm 20 thế kỉ 20, xác 
định giá trị của những sự vật, hiện rượng của hiện thực đối 
với con người xuất phát không phải từ vat trò khách quan 
của chúng trong xã hội, mà là từ chỗ chứng có øÂy ra hứng 
thú cho con người hay không. Như vậy mọi giá trị, kể cả giá 
trị đạo đức, đều là cái chủ quan; điều thiện được coi là cái 
bảo đảm tối đa các hứng thú, còn nghĩa vụ thì được hiểu 
theo tỉnh thần của chủ nghĩa vị lợi. Những người tiêu biểu 
cho thuyết này là Pery (R. D. Pery, Hoa Kì), Tennan 
(Tennant, Ánh). 


THUYẾT HỮU THÂN học thuyết tôn giáo thừa nhận 
Thượng đế như là một thực thể siêu nhân sáng tạo và điều 
khiển thế giới, Theo THT, Thượng đế tắc động vào mọi quá 
trình vật chất và tĩnh thần bằng ý chí và lí trí của mình. 
Khác với thuyết tý nhiên thần phủ nhận sự can thiệp trực 
tiếp của Thượng đế vào sự phát triển của tự nhiên và xã 
hội, THT coi mọi cái điễn ra trong thế giới như là sự thực 
hiện ý chí của Thượng để hay là sự tiền định của Thượng đế 
đến theo THT. Hầu hết các tên giáo ngày nay - đạo Kitỗ, 











đạo Do Thái, đạo Hải... đền theo thuyết hữu thần và đối lập 
với thế giớ! quan duy Vật. 


THUYẾT KHÔNG THỂ BIẾT (cg. thuyết bất khả trì). 
học thuyết phủ nhận hoàn toàn hoặc một phần khả năng 
nhận thức thế giới khách quan, Xuất hiện dưỡi hình thức 
chủ nghĩa hoài nghỉ trong triết học cổ đại (Pyrông (Pyrron) 
ở Hi Lạp, Trang Tử (Zhuangz1) ở Trung Quốc], TKTB được 
trình bày một cách kinh điển trong triết học của Hium 
(D. Hume) và Kantơ (E. Kant). Hium cho rằng chúng ta chỉ 
biết được những "ấn tượng” mà kinh nghiệm mang lại, 
nhưng những ấn lượng ấy có phản ánh đúng những sự vật 
khách quan hay không thì không có cách nào nhận biết 
được. Kantơ khẳng định rằng ý thức lí luận chỉ biết được các 
hiện tượng. không thể nhận thức được bản chất của sự vật 
như nó tự tổn tại (“vật tự nó"). Enghcn chỉ rõ rằng cái bác 
bỏ thủ thuật triết học ấy một cách triệt để nhất là thực tiễn. 
Nếu khi nhận thức một hiện tượng nào đó, người ta tái tạo 
được nó theo chủ định, thì đó là chứng cở nói lên rằng nhận 
thức của chúng ta là phù hợp với hiện thực ở bên ngoài 
chúng ta. Quan điểm của TKTR còn khá phổ hiến trong 
triết học tư sản hiện đại (chủ nghĩa Kantơ mới, chủ nghĩa 
(hực chứnp mới, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa hiện thực 
phê phán). Nhận thức là một quá trình phức tạp; trong mỗi 
thời kì phát triển của nhận thức nhân loại, bất kì lĩnh vực trì 
thức cu thể nào cũng có tính lịch sử, tính tương đối. Song đó 
không phải là căn cứ để nhủ nhận chân lí tuyệt đối, hạn chế 
vai trò nhận thức của khoa học, 


THUYẾT KĨ TR] những quan niệm xã hội học tự sẵn về 
vai trò lãnh đạo của các nhà chuyên môn kĩ thuật đối với 
đời sống xã hội, về sự tất yếu tập Irung quyền lực chính trị 
vào tay họ, với mục đích là hoàn thiện việc quản lí và để 
thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tong xã hội tự bản chủ 
nghĩa. TKT bất nguồn từ tư tưởng của nhà kinh tế học Mi 
Vêblen (T. B. Veblen) vào cuôi thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, mà 
đặc trưng cơ bản nhất của nó là để cao kĩ thuật, phát triển 
mạnh ở Hơa Kì trong những năm 30 thế kỉ 20, Trong những 
năm 4Ó, nhà xã hội học Mi Bơnơm (J. Rurnham) đưa ra 
thuyết "cuộc cách mạng quản lí", theo thuyết này, chủ 
nghĩa tư bản sẽ được thay bằng "xã hội quản lí”, có nghĩa là 
việc điểu khiển toàn bộ các quá trình xã hội sẽ thuộc về 
những đại diện của một giai cấp mới không có sở hữu cá 
nhần - các nhà kĩ thuật Trong những năm 50, Rơli 
(A. Berle) đưa ca liận để về "cuộc cách mạng tử bản chủ 
nghĩa của thế kỉ 20”. Trong những năm 60 - 70, rư tưởng kĩ 
trị được Gonbrẻt (TI. Galhraith) phát triển trong học thuyết 
"xã hội học công nghiệp hoá mới". Trong những năm 80 thế 
kỉ 20, TKT lại được thay bằng những thuyết biện hộ cho kĩ 
thuật lộ liễu hơn. 


THUYẾT KĨ TRỊ VỀ XÃ HỘI những quan niệm cho 
rằng khoa học và kĩ thuật là biện pháp duy nhất và vạn 
năng để giải quyết mọi vấn để của mọi xã hội và của một 
trật tự thế giới mới. TKTVXH đã tuyệt đối hoá tiến bộ kĩ 
thuâi, coi lực lượng sản xuất và quá trình phát niển lực 
lfýng sản xuất đơn giản chỉ là quy trình kĩ thuật và công 
nghệ, còn quan hệ sản xuất thì br quy thành cơ cấu kĩ thuật - 
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tổ chức; gọi xã hội hiện đại là "xã hội quy trình công nghệ". 
Thuyết này còn coi đặc điểm căn bản của "xã hội quy trình 
công nghệ” là ở chỗ bản chất và sự phát triển của xã hội đó 
Luỳ thuộc trực tiếp vào trạng thái của lực lượng sẵn xuất, 
không phụ thuộc vào quan hệ giữa lực lượng sản xuất, quan 
hệ sản xuất và quan hệ sở hữu. Họ cho rằng kĩ thuật và 
công nghệ sẽ xâm nhập vào mọi tổ chức xã hội, do đó, kĩ 
thuật và sản xuất vật chất là cái quyết định mọi nhân tố xã 
hội, qua đó, lực lượng sản xuất tự động và tự phát làm nảy 
sinh các quan hệ xã hội mới, quản lí và thống trị mọi quan 
hệ kinh tế xã hội. 


THUYẾT KINH TẾ CHỈ HUY thuyết kinh tế chủ 
trương nên kinh tế được chỉ huy bằng kế hoạch của nhà 
nước. Vào đầu những năm 40 thế kỉ 20, một số nhà kinh tế 
học phê phán học thuyết Kâynơ dùng !ãi suất để điều chỉnh 
kinh tế là không có hiệu quả, và để ra thuyết nhà nước phải 
can thiệp vào kính tế, sử dụng công cụ kế hoạch để điều 
chỉnh kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thích hợp. Họ 
muốn phối hợp sự điều chỉnh của nhà nước và lợi ích tư 
nhân của tử bản độc quyền; nhà nước là người trọng tài làm 
nhiệm vụ "điều chỉnh tổng hợp" thông qua kế hoạch mung 
tính pháp luật hay hướng dẫn. Nền kinh tế chỉ huy theo kế 
hoạch mang tính pháp lệnh là kế hoạch hoá tập trung quan 
liêu, các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã từng áp dụng. 
Kế hoạch hoá mang tính hướng dẫn dựa trên cơ chế thị 
trường có sự quản lí của nhà nước vẫn là một mục tiêu quản 
lí đúng đắn của những nền kính tế định hướng lên chủ nghĩa 
Xã hội. 

THUYẾT KINH TẾ HỖN HỢP thuyết kinh tế ra đời 
vào những năm 6Ô - 70 thê kỉ 20. do Xamiuơnxơn (P. 
Samuelson) để ra. dùng học thuyết của Kâyng (J. M. 
Kevynes) về vai trò tự điều chỉnh của nền kinh tế và học 
thuyết của phái Tân cỗ điển. TKTHH chủ trương phải kết 
hợp hai mặt “bàn tay vô hình" của Xmit (A., Smith) và 
Thuyết cần bằng tổng quát với “bàn tay của nhà nfớc", Phải 
điều hành một nền kinh tế không có cả chính phủ lẫn thị 
trường thì cũng như định "vỗ tay bằng một bàn tay". Cơ chế 
thị trường xác định ba vấn để trung tâm của tổ chức kinh tế: 
cái gì? như thế nào? cho ai2 Nhưng “bàn tay vô hình" cũng 
có những khuyết tật và đưa đến những sai lẫm; cho nên cần 
"bàn tay hữu hình” của chính phủ thông qua những chính 
sách và biện pháp thuế khoá, chỉ tiêu (đầu tư, tín dụng...), 
lãi suất, thanh toán chuyển khoản và kiểm soát nên kinh tế. 
Bằng những biện pháp ây, nhà nước thực hiện các chức 
năng: định ra khuôn khổ phấp luật, điều tiết thị trường, bảo 
đảm sự công bằng, ổn định nên kinh tế vĩ mô, vv. Nhưng 
"bàn tay hữu hình” cũng có những khuyết tật của nó, do 
chính phủ có những nhận định sai lầm và đưa ra những 
quyết định can thiệp trái với sự vận động khách quan của 
thị trường. Cho nên phải kết hợp cả hai mặt và hình thành 
nên nền "kinh tế hỗn hợp”. Kinh tế hỗn hợp cho rằng do kết 
quà hoạt động của nhà nước tư sẵn, nền kinh tế tự bản chủ 
nghĩa hiện đại không còn là nền kinh tế tư nhân nữa, mà là 
sự kết hợp hai khu vực kinh tế nÝ nhân và kinh tế nhà nước 
bổ sung cho nhau thành một nền "kinh tế hỗn hơp". Khu 
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vực nhà nước đã mất tính chất tư bản chủ nghĩa xã hội. Sự 
kiểm soát nền kinh tế do nhà nước và các cơ quan tư nhân 
thực hiện là nhằm mục đích "nâng cao phúc lợi xã hội của 
nhân dân”. Theo thuyết này, nhà nước tư sản có khả năng 
xoá bỏ một phần những mâu thuẫn nảy sinh trong nên kinh 
tế, giảm dần và đi đến không có khủng hoảng và bảo đảm 
một sự phát triển nhịp độ cao và ổn định. Thuyết này đưa ra 
những biện pháp kinh tế - xã hội của nhà nước tư sẳn, của 
kinh tế tư bản nhà nước trong chủ nghĩa tư bản. Ở đây, hai 
khu vực tư bản tứ doanh và kính tế nhà nước hợp thành một 
nến kinh tế tư bản chủ nghĩa thống nhất, trong đó vai trò 
quyết định là thuộc các tổ chức kinh tế tài chính trong tổ 
chức độc quyển mạnh, 

THUYẾT LAMAC học thuyết do Lamac (J. B. Lamarck) 
đưa ra năm 1809, cho rằng: những tính trạng tập nhiễm có 
thể di truyền được, do vậy tạo nên sự thay đổi thường xuyên 
trong quần thể. Ngày nay, TL được chứng minh là sai và 
phần lớn các bằng chứng đều chứng minh cho học thuyết 
Đacuyn (A. Darwinism) về chọn lọc tự nhiên [xL lưưnac J. 
B.D.M. ; Đacuyn (Học thuyết)]. 


THUYẾT LAMAC MỚI những cách giải thích khác 
nhau đã sửa đổi của thuyết Lamac về tiến hoá, đôi khi kết 
hợp với những quan niệm của chọn lọc tự nhiên, Nói chung, 
TLM này vẫn còn khẳng định những biến đổi di truyền 
được có thể có quan hệ trực tiếp với những áp lực cụ thể 
của môi trường (x. Thuyết Lamac). 


THUYẾT LẬP LẠI PHA luận thuyết của Hecken (E. 
Haeckel) cho rằng sự phát triển phôi của sinh vật là tóm tất 
lại lịch sử tiến hoá của loài. Ngày nay, TLLP được xem là 
quá đơn giản, nếu đúng như vậy thì phôi của các loài họ 
hàng gần gũi giếng nhau nhiều hơn so với con trưởng thành. 


THUYẾT LỊCH SỬ TUẦN HOÀN (cy. thuyết vòng tuần 
hoàn lịch sử), học thuyết coi sự vận động xã hội như một 
vòng khép kín, luôn luôn trở lại trạng thái xuất phát, trải 
qua những giai đoạn thịnh suy, suy thịnh nối tiếp nhau. Học 
thuyết này đã có từ thời cổ đại, muốn tìm mội trật tự nào đó 
trong muôn vàn hiện tượng trái ngược nhau trong lịch sử, 
giống như "sự tuần hoàn" trong tự nhiên: xuân, hạ, thu, 
đông, vv, Học thuyết này đã có vai trò tích cực trong lịch sử 
vì chống lại các học thuyết thần bí về xã hội và các quan 
điểm bi quan về lịch sử. Những nhược điểm cơ bản của học 
thuyết này cũng như tất cả các học thuyết duy tâm khác về 
xã hội đã được chủ nghĩa Mac - Lênin phân tích, phê phán 
một cách khoa học, bằng lí luận về hình thái kinh tế - xã 
hội, về mối quan hệ biện chứng giữa tính lặp lại và tiến lên 
theo hình trôn ốc. 

THUYẾT LOÀI NGƯỜI LÀ TRƯNG TÂM học thuyết 
coi con người là trung tâm của vũ trụ. Thuyết này gắn liễn 
với tư tưởng tôn giáo về bản chất thần thánh của con người. 
Thời trung đại Châu Âu, triết học kinh viện và thần học 
Công giáo đã theo thuyết này, dựa trên Kinh Thánh và thuyết 
Trái Đất là trung tâm vũ trụ của Puôlêmê (C. Ptolémée). 
Thuyết này đã hị Kôpecnich (N. Kopernik), Đacuyn 
(C. Darwin) và Mac bác bỏ. Không nên nhầm lẫn thuyết 
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này với luận điểm triết học ưu tiên quan tâm đến con người, 
luận điểm này nằm trong triết học nhân văn chủ nghĩa. 


THUYẾT LƯỢNG TỦ x. Cơ học lượng tử, Thuyết trường 
luyngr rử. 


THUYẾT MANTHƠT (cg. học thuyết Mantuy, x. Mfanhơt 
T. R.; Chủ nghĩa Mantuyl. 


THUYẾT MẶT TRỜI LÀ TRUNG TÂM (cg. thuyết 
Nhật tâm), học thuyết cho rằng Mặt Trời nằm ở vị trí trung 
tâm của hệ thống Mặt Trời. Trái Đất và các hành tỉnh khác 
quay xung quanh Mặt Trời. Tư tưởng này đã có từ rất sớm 
nhưng phải đến thế kỉ 16, thời Kôpecnich (N. Kopernik), 
mới trở thành học thuyết đối lập với thuyết "Trái Đất là 
trung tâm” của Arixtôt (Aristote) - Piôlêmê (Ptolémée). 
Kôpccnich chứng minh bằng toán học rằng vũ trụ vận động 
xung quanh tâm của nó là Mặt Trời chứ không phải Trái 
Đất. Về sau, hệ thống Kôpecnich đã được Galilê (G. Galilée), 
Kênlg (I. Kepler), Niutơn (L. Newton) chỉnh lí cho chính 
xác: Mặt Trời không nằm ở trung tâm của vũ trụ (vũ trụ 
không có trung tâm) mà chỉ là trung tâm của hệ thống Mặt 
Trời, bản thân hệ thống Mặt Trời cũng vận động trong 
không gian vũ trụ. TMTLTTT phủ định quan niệm tôn giáo 
về thân học vũ trụ, về địa vị trung tâm, ưu đãi của con 
người ở trong vũ trụ. Nó mở ra một thời kì phát triển mạnh 
mẽ cho thiên văn học và nhận thức khoa học nói chung. XI. 
Mũ trụ lrọc. 





Thuyết Mặt Trời là trung tâm 
Hình vẽ cổ mình hoạ thuyết Mặt Trời là trung tâm 


THUYẾT MẦM x. Thuyết Pangen. 


THUYẾT MINH PHIM I. Phần lời trong phim tài 
liệu, khoa học, nay thường gọi là lời bình phim (x. Lời 
binh phím ). 

2. Trong phim truyện: bản dịch lời đối thoại của nhân vật, 
đọc kèm khi chiếu một bộ phim nước ngoài hoặc nói tiếng 
dân tộc khác trong một quốc gia đa dân tộc. TMP được 
dùng phổ biến ở một số quốc gia Đông Nam Á. Ngoài đối 
thoại, TMP đôi khi có kèm theo lời tóm tất nội dung, lời 


giới thiệu, giải thích, bình luận nhằm giúp khán giả dễ hiểu 
hoặc hiểu sâu hơn một bộ phim nước ngoài có những chỉ 
tiết khó hiểu do sự khác biệt về phong tục, tập quán hoặc 
bối cảnh quá xa lạ. 

3. Công việc đọc bản dịch lời thoại của điễn viên trong 
phim nước ngoài chưa lỗng tiếng, khớp với hình chiếu trên 
màn ảnh, cho khán gi xem; hoặc đọc lời bình của phim 
tài liệu để thu vào phím trước khi ra bản gốc để sản xuất 
hàng loạt, 


THUYẾT MỘT THÂN x. Nhất thần giáo. 


THUYẾT NĂNG SUẤT CẬN BIÊN x. Năng suất 
cận biên. 

THUYỸ?T NGUYÊN TỬ học thuyết triết học cho rằng 
vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử là hạt 
nhỏ nhất không thể phân chia được nữa, không có cấu trúc, 
đồng nhất về chất lượng. Sự kết hợp nguyễn tử theo những 
cách khác nhau đã tao ra muôn hình muôn vẻ của thế giới 
hiện thực. Ở phương Đông, TNT đã được hình thành trong 
triết học cổ đại của Ấn Độ và Trụng Quốc. Nhưng việc nêu 
ra thuyết đố dưới một hình thức tương đối rõ ràng là của 
Đêmôcri (Démocrte) ở HI lap, ông cho rằng thế giới đã 
-được tạo thành bởi những nguyên tử giống hệt nhau, mọi sự 
phân tích cuối cùng đều dẫn tới một hiện thực duy nhất, đó 
ÍÀ nguyên tử. Sau Đềmôcrit và Ldxip (Leucippe), TNT đã 
được thể hiện ở Êpiquya (Ípicure), xét nguyên tử như là 
"những mầm mông của mọi sự vật". Từ đó, đã có hai quan 
niệm khác nhau về nguyên tử, một quan niệm có tính siêu 
hình, một quan niệm về “sức sống", hai quan niệm đó đã 
tranh luận với nhau qua các thế kỉ 17 và 18, nhất là sự đối 
lập !í luận nguyên tử - lực của Laibmt (G. W. Leibniz). TNT 
trước đầy phần lớn có tính chất siêu hình vì nó tuyệt đối hoá 
quan niệm về tính gián đoạn, chỉ chấn nhận mốt nguyên thể 
cuối cùng bất biến của vật chất, TNT hiện đại cho rằng vật 
chất không những có tính gián đoạn mà còn có tính liên 
tạc, luôn luôn vận động từ dạng này sang dạng khác một 
cách vô cùng, vô tận, những nguyên tử không phải là 
những hạt nhân đơn giản cuối cùng mà là "những điểm 
lầp trong của một năng lượng toả ra khắp mọi nơi”. 


THUYẾT NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ thuyết được hình 
thành vào đầu những năm 60 thế kỉ 19 theo những luận 
điểm sau: 1) Các chất cấu tạo từ phân tử. Phân tử là hạt nhỏ 
nhất của một chất có những tính chất hoá học của chất đó. 
Nhiều tính chât vật lí của chất như nhiệt độ sôi và nhiệt độ 
nóng chảy, độ bển hoá học, độ cứng... là do tác dụng của 
lực tfởng tác giữa các phân tử gây ra. 2) Phân tử cấu tạo từ 
những nguyên tử hèn kết với nhau thco những tỉ lệ xác 
định. 3) Nguyên tử và phân từ liên tục chuyển động. 
4) Phân tử đơn chất cấu tạo từ những nguyên tứ giếng nhau 
(O›;, O, Ð¿, N¿, vv.); phân từ hợp chất cấu tạo từ những 
nguyên tử khác nhau (H;O, HCI). 5) Trong quá trình phản 
ứng hoá học, có sự thay đổi thành phần phân tử và sự sắp 
xếp lụi các nguyên tử, nhờ đó phân tử các hợp chất hoá học 
mới được hình thành. 6) Tính chất của phân tử không chỉ 
phụ thuộc vào thành phần của chúng mà còn phụ thuộc vào 


THUYẾT NHIÊN TỐ Ì 


loại liễn kết và vị trí các nguyên tử trong phân tử (x. Thuyết 
câu tạo hoá học; Đồng phân), Công lao chủ yếu trong việc 
phát triển TNT - PT cổ đại thuộc về nhà khoa học Phần 
Gaxãngđi (Ph. Gassendi; 1592 - (655) và nhà vật lí Anh Bồi 
(R. Boyle). Sau đó hơn nửa thế kỉ, nhà vật lí và nhà hoá học 
Anh Đantơn (Ï. Dalton), nhà vật lí học và hoá học Pháp Gay 
- Luyxac (]. L. Gay - Lussac), nhà hoá học và nhà vật lí 
Italia Avôgadrô (Avogadro), nhà hoá học Italia Cann1zarô 
(S. Canni⁄zoro, 826 - I910) là những người đã có nhiều 
đóng góp cho sự hình thành và phát triển TNT - PT. Sang 
thế kỉ 20, TNT - PT tiếp tục được phát triển và hoàn thiện 
dựa trên cơ sở của cơ học lượng tử (xt. Meuyên tử. Phân tử, 
Hoá học lượng fử\ nhưng vẫn giữ lại phần cốt lõi đúng đẫn 
của nó. 

THUYVỂT NGỮ (cg. thuật để, thuyết để), một trong hai 
bộ phận cơ bản của câu khi phân đoạn thực tại cầu, nêu 
lên cái sự nh, cái nhận xét về để ngữ. Nội dung của TN 
thường là cái mới trong thông báo. 


THUYẾT NHÀ NƯỚC PHÚC LỢI CHUNG thuyết tư 
sản hiện đại xuất hiện những năm 40 thế kỉ 20, cho rằng 
nhà nước tư sản đã trở thành một cđ quan siêu giai cấp có 
nhiệm vụ thủ tiêu sự bóc lột tư bản chỉ nghĩa, làm cho 
không còn cách biệt piàu nghèo, đem lạ) phúc lợi chung cho 
mọi người. Ngoài phúc lợi vật chất, còn có "sự dồi đào" về 
của cải tĩnh thần, và thực hiện chính sách phổ cập sự thình 
vượng sang các nước đang phát triển. Đây là một cách giải 
thích theo ưởc muốn có tính chủ quan của nhà nước tư sản 
hiện nay. Họ đang cố dùng vai trò nhà nước để điều chỉnh 
thu nhập và phân phốt lại trong khuôn khổ lợi ích của giai 
cấp tư sản cầm quyển. 

THUYẾT NHÂN TỔ quan niệm xã hội học thực chứng 
cho rằng sự vận động và phát triển của xã hội là do nhiều 
nhãn tố khác nhau, có vị trí như nhau (kinh tế, chính trị, tôn 
giáo, đạo đức, văn hoá, kĩ thuật...) quyết định. Cũng có một 
số đại diện của thuyết này nhấn mạnh nhân tổ này, nhân tô 
kia và xem đó là nhân tế quyết định (vd. hiện nay nhân tố 
duy nhất đó là kĩ thuật và công nghệ). Mặt tích cực của 
TNT là chú ý phần tích cụ thể từng nhân tố của xã hội. 
Nhược điểm cơ bản của TNT là chỉ thấy tác động qua lại 
máy móc của các nhân tố, khồòng thấy được mỗi quan hệ 
biện chứng nội tại của chúng trên cơ sở vai trò quyết định 
của những quan hệ kinh tê. Do đó, nó không nhận thức được 
quy luật phát triển khách quan của xã hội, cuối cũng rơi vào 
quan điểm phiến điện, chủ quan về xã hội. 

THUYẾT NHẬT TÂM x. Thuyết Mặt Trời là trung tâm. 


THUYẾT NHIÊN TÔ một thuyết sai lầm thịnh hành 
không lâu trước khi hoá học hiện đạt ra đời [rức là từ khi 
nhà hoá học Pháp Lavoadiê (A. L.. de Lavoisier) phát hiện 
ra oxI| cho rằng nhiên tố (kí hiệu ®) là một chất có thể xâm 
nhập vào tất cả các chất và nó được coi là nguồn gốc của sự 
cháy, được thoát ra dưới dạng nhiệt hoặc khói trong quá 
trình cháy: khi có mặt nó thì một chât bất kì nào cũng cháy 
được. Khi oxit bị khử thì tức là nó đã kết hợp với nhiên tô, 
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vd. oxit kẽm + ® = kẽm. Tuy sai, TNT cũng có vai trò lịch 
sử nhất định. Enghen đã nhận định rằng hoá học đã thoát 
khỏi hoá học đất đá bằng TNT. 

THUYẾT NHIÊU THÂN x. Đa thần giáo. 


THUYẼT PANGEN (A. Pangenesism: cø. thuyết mắm), 
thuyết do Ðacuyn (C. Darwin) đưa ra để giải thích sự dì 
truyền của biến dị, đã không còn được chấp nhận nữa, 
Ông cho rằng: dịch lỗng của cơ thể mang các hạt nhỏ từ 
khấp cơ thể đến các tế bào sinh sản và ở đó chúng tác 
động đến vật liệu đi truyền, do vậy các tính trạng được 
truyền cho thế hệ sau. TP. đã được sử dụng để giải thích 
thuyết sai lắm về đi truyền các tính trang tập nhiễm 
(x. Đacayn (Học thuyết): Thuyết Đacuyn mới, Thuyết 
Lamac: Thuyết Vaixơan]. 


THUYẾT PHÁT SINH SINH VẬT (cg, thuyết sinh 
nguyên, thuyêt tạo sinh vật), thuyết cho rằng các vật sống 
chỉ có nguồn gốc từ các vật sống khác trái với vật chất 
không sống, Thuyết này được chấp nhận như hệ quả của 
công tình của Rcởi (F. Redi) và Paxtơ (L_. Pasteur), những 
người cho rằng rác bẩn, bản thân nó không sản ra vì khuẩn 
hoặc giòi, những vi khuẩn hoặc giòi ấy chỉ có thể từ bào tử 
hoặc trứng đã tôn tại rong rác bẩn. TPSSV giải thích thoả 
đáng sự hiện diện của các sinh vật đang tốn tai, nhưng 
không giải thích được nguồn gốc của những sinh vật đầu 
tiên (x. Phát sinh tự nhiên; Phát sinh cá thể). 


THUYẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ học thuyết trong 
kinh tế học tứ sẵn cận đại và biện đại nhằm chống khủng 
hoảng và suy thoát, chứng minh mối liên hệ biện chứng 
piữa các yếu tế kinh tế - kĩ thuật với tốc độ phát triển của 
nên kinh tế của mỗi nước. Lí thuyết phát triển dựa trên cơ 
sở ba nhóm vấn để lớn: các tiềm năng kinh tế của sự phái 
triển; môi quan hệ hề thống của các yếu tế kinh tế - kĩ thuật 
tạo nên sử phát triển ốn định, các chính sách, biện pháp 
kinh tế nhằm đạt các muc tiêu phát triển theo từng thời kì. 
Đặc điểm của lí thuyết phát triển là kết hợp sự điều tiết của 
nhà nước và sư điều tiết của thị trường; đưa ra các mô tùnh 
phát triển được thực hiện thông qua các chương trình phát 
triển quốc gia, nhà nước có thể điểu chỉnh nhịp độ phát 
triển bằng các chính sách kinh tế để tạo nên sự phát triển 
ổn định, loại trừ được khủng hoảng. 


THUYẾT PHÂN TẦNG XÃ HỘI học thuyết xã hội học 
phương Tây về cơ cầu xã hội. Thco học thuyết này, xã hội 
được phân ra thành những tầng lớp khác nhau trên cơ sở 
những khác biệt về kính tế, chính trị, địa lí, văn hoá, chủng 
tộc, tôn giáo, vv. Hệ thống cẤp bâc xã hội thể hiện như một 
sự phân tầng khi nó bao gồm các phạm trù ít nhiều nhận 
thức được và tách biệt với nhau, nghĩa là khi nó không thể 
hiện như một hệ thống cấp bậc xã hội liên tục. Theo nghĩa 
đó, các giai cấp xã hội là những yếu tố của sự phân tầng. 
Nhưng tronp thực tiễn, việc sử đụng khái niệm "phân tầng" 
và “tầng lớp xã hội" có một ý nghĩa chính xác hơn. Khái 
niệm giai cấp xã hội nói chúng đểu xác định như là những 
khung xã hội thể hiện một hiện thực nhất định và tạo thành 
những đơn vị sinh dộng. Trái lại, các tầng lớp xã hội là 
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những yếu tố của các hệ thống cấp bậc phù hợp với sự phần 
chia của các nhà xã hội học. Vd. việc phân chia các cá 
nhân vào các tầng lớp có những thu nhập giống nhau; sự 
phân chia này nói lên một hệ thông cấp bạc về kinh tế xã 
hội, nhưng chỉ là những sự chia cắt độc đoán. Song đù sao 
sự phân tẳng xã hội cũng chỉ là một mặt! nhất định của hệ 
thống cấp bậc thôi, và được xác định dựa vào các giá trị 
tạo thành các hệ thống cấp bậc (sự giàu có, quyển lực, uý 
tín, vv.). Với một hệ thống cấp bậc có liên quan đến mội 
trong các giá trị đó, những cá nhân nào có những cơ may 
gần như giống nhuu thì tạo thành một tầng lớp. Xôrôkin 
(P. A. Sorokin) xác đỉnh sự phân tẳng xã hội giếng như 
“một sự phân phối không đồng đều về các quyên và các đặc 
quyền, về nghĩa vụ và trách nhiệm, về các khoản được trợ 
cấp và về sự thiếu thốn, về quyền lực xã hội và ảnh hưởng 
Irong các thành viên của xã hội” (P. A. Xârôkin, "Cơ động 
xã hội và văn hoá”, Nm Yooc, 1959). Thco Paxơn (T. Parsons), 
"sự phân tầng xã hội là sự phân loại cấp sai đối với những 
cá nhân tạo thành một hệ thông xã hội nhất định, và là sự 
quy định họ vào các lớp cao hay lớp thấp đối với nhau theo 
các giá trị quan trọng đối với xã hội" ("Các tiểu luận về lí 
luận xã hội học”, Puxơn, Niu Yooc, 1949), 

THUYẾTT PHIẾM THÂN học thuyết triết học chấp nhận 
sự tổn tại của Thượng đế, nhưng không cho Thượng đế là 
nguyên nhân ban đầu tạo ra tất cả, mà biểu hiện ngay trong 
vạn vật và bản thân con người; Thượng đế với thế giới là 
mội. Ở thời trung đại và giai đoạn đầu của thời cận đại 
trong lịch sử Tây Âu, khi tư tưởng tôn giáo đang thống trị, 
TPT có ý nghĩa tến bộ nhất định, nó cế gấng giải phóng 
triết học khỏi tôn giáo [những tư tưởng duy vật và yêu tự do 
trước đây của Brunô (G. Bruno), Xpinôza (BR. Spinoza)]. 
TUT không phải là một trào lưu thống nhất, có trào lưu 
mang tính chất duy vật - vô thần, có trào lưu mang tính chất 
thần bị - tôn giáo. Ngày nay, các nhà tư tưởng tự sản lợi 
dụng TPT để tạo ra một sự thoả hiệp giả tao giữa tôn giáo 
và khoa học. 


THUYẾT PHỨC CHẤT HOẠT ĐỘNG một thuyết về 
phản ứng cơ bản trong động hoá học do nhà hoá lí Hoa Kì 
Avrinh (H. Eyring), nhà khoa học Hungan Pôlany (M. 
Polanyi ) và Evan (M. Fvans) xây dựng (Khoảng năm 1935). 
Giả thiết cđ bản là trong quá trình phản ứng có hình thành 
một phức hoạt động hay trạng thái chuyền tiếp dược đặc 
trưng bằng giá trị cực đại của năng lượng tự do. Biểu thức 
của hằng số tốc độ k, của phản ứng có dạng: 


k,= Tan J#- nu, | 
— h R RT 
Trong đó, k là hằng số Rônxơman; h - hằng số PHing;: 
T - nhiệt độ tuyệt đối, R - hằng số khi; S - cntropi hoạt hoá 
(độ chênh lệch cntropi giữa phức hoạt động và các chất 
phản ứng), H - entanapi hoạt hóa (bằng pií trị của năng 
lượng hoat hoá). 


THUYVẾT SIÊU TRỘI thuyết giải thích hiện tượng ưu 
thế lai bằng sự tương tác nlcn của pen ở trạng thái đi hợp tử, 











do đó AA<Aa>aa. Người ta cho rằng liều lượng đơn của 
gen Á có (Ác dụng tất hơn cho cơ thể, so với liền lượng kép 
của nó ở đồng hợp tử AA. Ngoài ra, tác dụng của các alcn 
độc lập và theo hướng khác nhau là A và a khi kết hợp với 
nhau ở dị hợp tử sẽ mang đặc tính của một hiện tượng trội 
đồng thời và cùng hướng. Một trong những bằng chứng xác 
đáng của TST là hiện tượng ưu thế lai đơn (x. Ưu thế (ai). 


THUYẾT SINH MÔ thuyết cho răng mô phần sinh ngọn 
gồm ba vùng chủ yếu là lớp sinh bì, lớp sinh vỏ và lớp sinh 
trụ phân hoá tương ứng thành biểu bì, vỗ và trụ. Ngày nay 
thuyết này chỉ còn được thừa nhận với rễ của một số thực 
vật hạt kín và được chia thành bôn vùng sinh mô và tẳng 
sinh chóp rễ, còn phần đỉnh thân đã được xem xé! ở thuyết 
áo - thể. 


THUYẾT SỐ LƯỢNG TIỀN TỆ một loại lí thuyết về 
quan hệ giữa lưu lượng tiền tệ và mức giá cả nói chung. 
Quan điểm cơ bản: mức giá cả của hàng hoá và giá trị của 
tiền tÈ là do số hfợng tiển tệ trong lưu thông quyết định. 
Trong ủnh hình các điều kiện khác không thay đối, mức giá 
cả hàng hoá và số lượng tiển tệ biến đổi theo tỉ lệ thuận, giá 
trị tiền tệ và số lượng tiền tệ biến đổi theo tỉ lệ nghịch. Cho 
nên, số lượng tiền tệ trong lưu thông càng nhiễu, mức giá cả 
hàng hoá càng cao, thì giá trị tền tệ càng nhỏ; và ngược lại. 
Vì thế có thể nói, TSLTT là li luận quyết định mức vật giá. 
Hôđanh (J. Boểdin, người Pháp), theo chủ nghĩa trọng tiên 
thế kỉ Ió, là người để xuất sớm nhất TSLTT; ông đã từng sử 
dụng sự biến động của lượng lưu thông tiền tệ để giải thích 
sự dao động của vật giá ở Châu Âu thế kỉ I6. Ông cho rằng: 
"cnộc cách mạng giá cả" là kết quả của việc số lượng lớn 
vàng bạc chảy vào, lượng lưu thông dền tệ tăng thêm, 
Lôckở (J. Locke) và Hium (D. Hume), người Ánh thế kỉ 18 
phát triển thêm một bước thuyết này, Ricađô (Ricardo), nhà 
kinh tế học cổ điển Anh cũng là nhà lí luận về số lượng tiền 
tệ. Đầu thế kì 20, Fisơ (1. Fisher), nhà kinh tế học Hoa Kì, 
để ra phương trình Fisơ về số lượng tiền tệ (x. Phương trình 
Fisơ). Phương trình Fisơ nhấn mạnh chức năng của tiễn tệ 
với tính cách là môi giới của trao đối, từ góc độ trao đổi, 
chứng minh quan hệ giữa số lượng triển tệ và mức giá cả, 
cho nên còn gọi là phương trình trao đổi. Sau đó, Masan 
(A, Marshall) và Pigu (A. Pipon), các nhà kinh tế học 
người Anh, để xuất phương trình Cambritgiơ của TSLTT: 


"` M 
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Trong đó, M là lượng tiền tệ; Y - thu nhập quốc dân; K - tỉ 
lệ giữa lượng tiền tệ có trong tay của nhân dân và thu nhập 
quốc dần; P - mức giá cả. 

Khi K và Y không đổi, sự biến động của giá cả và lượng 
tiền tệ thco cùng tỉ lệ. Do K =c 
tệ) nên hai công thức này nhất trí khi giải thích quan hệ 
giữa số lượng tiền tệ và mức giá cả. Nhưng phương trình 
Camhritgid nhân mạnh đến nhu cấu tiền tệ nên còn gọi là 
phương trình số dư tiền mặt. Trên cơ sở này, Fritmen 


(V là tốc độ lưu thông tiển 


THUYẾT TÂM VẬT SONG HÀNH 


(M. Friedman), nhà kinh tế học Hoa Kì để xuất thuyết số 
lượng tiền tệ hiện đại, bắt đầu từ phân tích hàm số nhu cầu 
tiễn tệ, thuyết minh tác đụng quyết định của lượng cụng cấp 
tiền tệ trong nền kinh tế, 


THUYẾT SỨC SỐNG x. Hoạt lực luộn. 
THUYVẾT TAI BIẾN x. Thuyết biến hoạ. 


THUYẾT TAM GIÁO NHẤT NGUYÊN nộ: trào lưu tư 
tưởng ở Việt Nam thế kỉ I8, cho rằng Tam giáo (Nho, Phật, 
Lão) đều cùng một nguồn mà ra, đêu cần thiết cho xã hội. 
Sự khủng hoảng của xã hội Việt Nam ở các thế kỉ ló, 17, 
18 và sự bất lực của Nho giáo trong việc quản lí xã hội là cơ 
sở để nảy sinh trào lưu tư tưởng này. Trịnh Tuệ là một nhà 
Nho thời đó, có tác phẩm "Tam giáo nhất nguyên thuyết", 
XIL. T2 giáo. 


THUYẾT TẠO HOÁ học thuyết tôn giáo về Chúa sáng 
tạo thế giới, cả giới hữu sinh lẫn giới vô sinh bằng một hành 
động sáng tạo duy nhất. Trong Cơ Đốc giáo, TTH là tư 
tưởng Kinh Thánh về Chúa sáng tạo vạn Vật trong 6 ngày 
(chương Sáng thế kí rong kinh Cựu Ước). Biến thể của 
TTH trong sinh vật học là quan điểm của Linnê (C. Linné) 
và Quyviê (G. Cuvier) về nguồn gốc siêu tự nhiên của tất 
ca các loài động vặt và thực vật. Các thành tựu của khoa 
học đã vạch rõ tính chất vô căn cứ của học thuyết này. 


THUYẾT TẠO SINH VẬTT (tk. thuyết phát sinh sinh vật, 
thuyết sinh nguyên), x. Thuyết nhát sinh sinh vật. 


THUYẾT TẠO THÂN VÀ TÌM THÂN trào lưu triết 
học - tôn giáo trong giới trí thức, xuất hiện ở Nga sau Cách 
mạng 1905 - Ø7. Mục đích là đấu tranh chống lại chủ nghĩa 
Mac và phong trào công nhân bằng cách hiện đại hoá tồn 
giáo, kết hợp chủ nghĩa xã hội với lòng ứn vào Chúa, tạo ra 
thứ tôn giáo mới "xã hội chủ nghĩa". 


THUYẾT TÂM THỂ (cg. thuyết vỗ não - nội tạng), 
thuyết nghiên cứu các biển loạn tâm thần thuộc loại xúc 
cảm mà các rối loạn nội tạng cũng chỉ là những biểu hiện 
trên cơ thể; các ảnh hưởng của các thương tổn cơ thể lèn 
tâm thần. Còn gọi là thuyết vỗ não - nội tạng với một 
phương pháp chữa bệnh mà nội dung là tạo ra một giấc ngủ 
kéo dài khoảng 3 tuần, tương tự như giấc ngủ tự nhiên, nhờ 
dùng các loại thuốc ngủ, các thuốc liệt thần kinh liều nhẹ 
và liên tục, hằng ngày cắt một vài giờ để cho ăn và giải 
quyết các nhu cầu vệ sinh. Dùng trong các bệnh tâm thần lo 
âu, các bệnh tâm - thể (loét dạ đày, viêm động mạch, cao 
huyết áp, cơn co thắt mạch mẩu hay nội tạng, vv. Những 
hiện tượng bệnh lí này là do các phản xạ có điểu kiện và 
được cắt đứt ở nơi tiếp nối đổi thị và dưới vỏ não. 


THUYẾT TÂM VẬT SONG HÀNH một khuynh hướng 
trong tâm lí học hiện đại, giải quyết theo nhị nguyên luận 
vấn đê mối quan tệ giữa tâm lí với sinh lí, hay vật lí, tức là 
vật chất. Những người tán thành thuyết này coi tâm lí và 
sinh lí là những chuỗi nhân quả độc lập với nhau, không 
phụ thuộc vào nhau, đi đôi với nhau [chẳng hạn như Vuưntởd 
(W. Wund), Lipman (F. A. Lipmamn), vv.|. Cũng có những 
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người lại bố sung thêm cho lí thuyết này bằng thuyết tác 
động qua lại gifa cái tâm lí và cái vật lí, hay cái sinh lí như 
Kunpơ (O. Kulpe), vv. Họ coi quá trình sinh lí là một cơ chế 
vật chất bảo đảm cho hoạt động sống cũng như mọi chức 
năng xã hội của con người, kể cả quá trình nhận thức, phần 
ánh, mà thực ra thì khoa học đã chứng minh, tự bản thân nó, 
sinh lí không quyết định nội dung của các quá trình tâm lí. 


THUYẾT TẬN THẾ học thuyết tôn giáo nói về số phận 
cuỗi cùng của thế giởi và con người theo tín ngưỡng của đạo 
Do Thái, lịch sử loài người đã đến lúc tận cùng, khi Chúa 
Cứu Thế giáng sinh, chăm dứt thời kì n Ám và mở ra "thế kỉ 
tương lai". Vào ngày tận thế, Chúa sẽ phán xét người thiện, 
kẻ ác, làm cho người thiện sống lại, tụ họp đần Do Thái lưu 
lạc, dựng ra vương quôc vĩnh hãng của Chúa. Dựa vào quan 
niệm nói trên, đạo Kitô tin rằng chúa Giêxu (]êsu) đã gtíng 
thế làm người nô lệ, truyền đạo, chữa bệnh, cuối cùng hì 
sinh bản thân để chuộc lội cho cả loài người; lần giáng thế 
thứ hai, Chúa sẽ tuyên đọc lời phán xét cuối cùng. TTT ra 
đời trong hối cảnh lịch sử của thời cổ đại; dân Do Thái bị 
xâm lược và nô địch, giai cấp nô lệ bị đàn áp đẫm máu có 
tâm trạne chông lại Đề quốc La Mã đang khủng hoảng và 
ƯỚC aO sự ra đời của một chế độ mới. Nó được nhà thờ 
tuyên truyền để gây ra trong ý thức giáo đân ảo vọng về sự 
công bằng cuối cùng sẽ được xác lập, về cuộc sống tươi 
sáng trong tương [ai ở thế giới bên kia. 

THUYẾT TẾ BÀO thuyết cho rằng tất cả mọi sinh vật 
đều cấu thành từ các tế bào và sản phẩm của nó, chúng sinh 
trưởng, phát tiển do sự phân chía và biệt hoá các tế bào. 
Quan niệm này do kết quả của nhiều nghiên cứna vào đầu 
thế kỉ 19 đến năm 1839 được Slâyđen (M. 1. Schleiden) và 
Svan (T. Schwamn) trình bày hoàn chỉnh. 


THUYVẾT THÂN KINH thuyết cho rằng tế bào thần kinh 
là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của hệ thần kinh, nó 
tác động lên tế bào thần kinh khác thông qua synap. 


THUYẾT THÔNG TIN CẢM XÚC thuyết do nhà tâm lí 
học Nga Ximônôp (P.V. Simonov) để xuất, cho rằng cảm 
xúc nảy sinh do thiếu hoặc thừa thông tin cần thiết để cơ thề 
đạt được mục đích nào đó, tức là thoả mãn được một nhu 
cầu nào đó. Thừa thông tin thì có cảm xúc dương tính (thoải 
mái, để chịu...); thiêu thông tin thì sẽ có cảm xúc âm tính 
(căng thẳng, bổn chỗn, khó chịu...). Nội dung trên biểu đạt 
bằng công thức C = N (T - Ð; C là cẳm xúc; N - nhu câu; 
T - thông tin cần có; t - thông tin hiện có. Thuyết này nói 
lên mối quan hệ giữa cảm xúc và nhụ cầu, đồng thời cũng 
cho thấy vai trò của thông ứn về những điều kiện thoả mãn 
nhu cầu đối với sự nảy sinh cắm xúc. 


THUYẾT THUỶ THÀNH khái niệm địa chất vào cuối 
thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 19, dựa trên cơ sở các khuynh hướng 
cho rằng nguồn gỗc của tất cả các loại đá (rong đó có đá 
phun trào) bắt nguồn từ nước của đại dương thế giới đầu 
tiên bao phủ toàn bộ Trái Đất, và bắt nguốn cả từ nước của 
Đại hồng thuỷ. Người để xướng ra TTT là nhà khoa học 
người Đức Vecnơ (A, G. Werner; 1880 - 1930). 
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THUYẾT THỰC TẠI x. Chà “ghữa thực tại. 
THUYẾ TT THỰC TẠI MỚI x. Chữ nghĩa thực tại mới. 


THUYẾT THỤC TẠI PHÊ PHÁN một trong những 
biến tướng của các thuyết thực tại ra đời vào những năm 
20 - 30 thế kỉ 20 ở Hoa Kì, nhằm chống lạt thuyết Thực tại 
mới. Đại biểu của khuynh hướng này là Lavơjoi (A. Ó. I.avejoy), 
Xantayana (G. Santayana), vv. Những người theo TTTPP đã 
đem học thuyết về kết cấu của hành vi nhận thức của mình 
đối lập lại luận điểm của thuyết thực tại mới về sự "thâm 
nhập” trực tiếp của khách thể vào ý thức của chủ thể. Hành 
vi nhận thức, theo họ, gồm 3 yếu tế: chủ thể, khách thể, và 
"cái hiện có" hay "bản chất", "Bắn chất" này làm thành nội 
dung của ý thức chúng ta. Theo TTTPP, khác với khách thể, 
những "bản chất" này được đem lại cho chúng ta một cách 
xác thực, trực tiếp. Như vậy TTTPP đã trình bày những 
"bản chất" như một cái tốn tại khách quan giống như những 
khái niệm phổ biến của thuyết thực tại trung cổ. Theo họ, 
"bản chất" có tính chất thực tại đặc biệt, khác với tính thực 
tại vật Jí, đồng thời hoàn toàn không phải là hình ảnh hay 
bản cao của cự vật. Do đó, cũng như thuyết thực tại mới, 
TTTPP đã chống lại lí luận phản ánh duy vật. Mặc dù 
TTTPP thừa nhận sự tổn tai khách quan. song sự thừa nhân 
đó là dựa trên cơ sở bản năng và "lòng tin thú tính”. Thành 
thử, nguồn gốc nhận thức luận của TTTPP là ở chỗ giải 
thích sai sự khác nhau giữa vật chất và tinh thần, ở chỗ đối 
lập một cách siêu hình ý thức với thế giới quan. Đồng thời, 
TTTPP còn là trào lưu xuất hiện ở Đức vào cuối thế kỉ 19 
[Bêkhơ (F.. Bccher), Đrisơ (H. Dncsch)...], chuyên giải 
thích khoa học tự nhiên hiện đại theo quan điểm thân học 
(điều hoà tri thức với tín ngưỡng và chứng minh rằng khoa 
học là "thiếu căn cứ” và bị hạn chấ?. 


THUYẾT TIỀN THÀNH bọc thuyết sinh học cho rằng 
trong quá trình phát triển của thể hữu cơ, phôi là thể hữu cơ 
thu nhỏ lại với tất cä các khí quan và đặc tính của nó. Như 
vậy, phôi của những con vật hoàn chỉnh chỉ cần dinh dưỡng 
thì trưởng thành, không có sự thay đổi gì về chất, ngược lại, 
thuyết hậu thành quan niệm rằng các khí quan không có sẵn 
trong phôi, về sau mới hình thành. Quan niệm khơa học 
hiện nay về sự hình thành cá thể bao gồm cả yết tế tiên 
thành, cả yếu tố hậu thành. Trong quá trình phát triển của 
cơ thể, cái mới nảy sinh, một mặt, do tổ chức của phôi 
không ngừng quá độ lèn trình độ cao hơn, mặt khác, do sự 
đột biến đcm lại những thành tố mới khác hẳn trước. 


THUYẾT TIỀN ĐỊNH quan niệm tôn giáo cho rằng 
hành vi của con người, và do đó, việc con người được “cứu 
vớt” hay bị "phần xét ở thế giới bên kia là do ý chí của 
Thượng đế định trước. TTĐ mâu thuẫn với thuyết tự đo ý 
chí; nó phủ nhận trách nhiệm của con người về lội lỗi của 
mình, nến kháng có trách nhiệm này thì cũng không còn 
đạo đức tôn giáo nữa. Vì vậy, trong lịch sử tôn giáo (đạo 
Hồi, đạo Kitô) đã xảy ra cuộc tranh luận kéo dài giữa quan 
niệm tiền định tuyệt đối và quan niệm tự do ý chí trong 
khuôn khổ của định mệnh chung. Chủ nghĩa Mac bác bổ 
quan niệm tiền định, đưa ra học thuyết về phép biện chứng 
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giữa tất yếu và ngẫu nhiên, giữa tất yếu và tự do trong quá 
trình lịch sử xã hội. 

THUYẾT TIỀN TẾ các thuyết tư sản về bản chất của 
tiển tệ và ảnh hưởng của tiển tệ đến sự hoạt động của nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ra đời rầt lầu trước chủ nghĩa tư 
bản, song mới chÌ được phát triển trong điển kiện của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, khi các quan hệ 
hàng hoá - tiền tệ trở nên phổ biến ở mọi lĩnh vực hoại 
động kinh tế. Trong thời kì chủ nghĩa tự bản tự do cạnh 
tranh, các TTT đẻ cập chủ yếu đến các vấn để bản chất của 
tiền tệ và giá trị của chúng. Trong điều kiện của chủ nghĩa 
tư bản độc quyền, chúng lại tập trung chú ý vào vấn để lợi 
dụng các yếu tố tiển tệ, tín dụng để tác động đến tình hình 
thị trường kinh tế, Về lịch sử, đầu tiên hai thuyết được nói 
đến là thuyết tiển tệ kim loại và thuyết tiền tệ danh nghĩa 
Hiện nay, đa số các nhà kinh tế đều tin rằng lượng tiền tệ 
trong nền kinh tế có tác động rất lớn đến các biến số của 
Kinh tế vĩ mô. Thuyết số lượng tiễn tệ đã phát triển từ 
thuyết số lượng tiền tệ truyền thống, lí luận tiền tệ của 
Kâyng (J. M. Keynes) đến lí thuyết số lượng tiền tệ hiện đại 
của ITrimen (M.PFrredman). XI. Thuyết số lượng Hêm tệ; 
Thuyết tiều tệ kim loại; Thuyết tiền tệ danh nghĩa. 

THUYẾT TIÊN TỆ DANH NGHĨA thuyết ủng hộ việc 
sử dụng tiền hồng và tiền không đủ giá trị, xuất hiện vào 
thế kỉ I7 - I8. Thuyết nhấn mạnh: tiển tệ do nhà nước tạo 
thành. giá trị của tiễn tệ được xác định ở hình chữ, ở đanh 
nghĩa của nó, không phải ở nội dung kim loại. Nói cách 
khác, thuyết phủ nhận tính chất hàng hoá của tiển tệ, xem 
bản chất của tiền tệ trên cơ sở luật pháp, ở khía cạnh pháp lí 
của hoạt động của nhà nước, TTTDN đánh giá cao vai trồ 
của tiền giấy ở thế kỉ 20. Khía cạnh số lượng của uền tệ 
được đặt lên hàng đầu, khía cạnh chất lượng được đặt ở 
hàng thứ hai. Vấn đề chủ yếu là cần bao nhiều tiền trong 
lưu thông để đảm bảo tính ổn định của hệ thống lưu thông 
hàng hoá - tiền tệ. 


THUYẾT TIỀN TỆ KIM LOẠI thuyết xuất hiện trong 
thời kì tích luỹ ban đầu của tư bản. Ở Châu Âu, thế kỉ l6 
đến thế kỉ I7. khi nền kinh tế tự nhiên đi vào quá khứ, thị 
trường trong nước và ngoài nước phát triển mạnh, chủ nghĩa 
trọng thương là học thuyết kinh tế thống trị. Khát vọng tích 
luỹ đã thúc đẩy giai cấp tư sản, trước hết là bộ phận tư sẵn 
thương nghiệp nghiên cứu vấn để nguồn gốc của của cải. 
Họ nhìn nguồn gốc đó ở thương nghiệp, ở cán cân thưởng 
mại tích cực đã đảm bảo sự nhập thân vàng bạc. Thuyết này 
đã đồng nhất của cải và tiền tệ và tiên tệ với kim loại quý, 
trước hết là vàng. Họ chống lai đồng tiền hỏng. Vì thế, 
đánh giá cao chức năng của tiền tệ, cần có đồng tiễn đủ giá 
trị cho chức năng này. Hai chức năng được coi trọng: tiền tệ 
thế giới và sự tạo thành của quý. Theo quan điểm hiện đại, 
sai lầm của TTTKL là đánh giá thấp vai trò của tiền giấy, 
gắn bản chất của tiền tệ với tính chất tự nhiên của kim loại 
quý, họ khôn thấy nguồn gốc của của cải là ở sản xuất, vv. 
Thế kỉ !8 và nửa đầu thế kỉ 19. thuyết này đã đi vào quá 
khứ. Những chủ sở hữu tư bản đã trở thành người làm chủ 


cuộc sống, trước hết là tư bản công nghiện, họ coi nguồn 
gốc của của cải là ở sản xuất, không phải ở thương nghiệp. 


THUYẾT TIẾN HOÁ ĐỘT BIẾN lí thuyết triết học 
hiện đại xuất hiện trong những nãm 2O thế kỉ 20, giải 
thích trên quan điểm duy tầm tính nhảy vọt của quá trình 
phát triển, sự ra đời của cái mới. Các nhà lí luận thuộc 
trường phái này coi quá trình biến đối như là những hành 
vị phi lí không thể nhận thức được về lôgìc, và cuế! còng, 
họ đi đến thừa nhận thần linh, phủ nhận tính quy luật tự 
nhiên và lịch sử, vai trò của giai đoạn biến đổi số lượng 
trong quá trình phát triển. Các đại điện chủ yếu của trường 
phát này: Alêchxanđd (S. Alexander), Mogân (L. Morgan). 
Brơut (C. Rroad);, đặc biệt là các đại điện của chủ nghĩa 
thực t1 mới. 


THUVẾT TIẾN HOÁ TÂM THƯỜNG x. Thuyết 
ĐàacuyH xa hội, 


THUYẾT TĨNH, giả thuyết địa chất cho rằng vị trí của 
các lục địa trên Trái Đất là cố định, không thay đổi. Thco 
TT, vai trò của chuyển động kiến tạo theo chiều thắng đứng 
mang tính quyết định, Nội đụng của TT trái ngược hẳn với 
thuyết động. XI. Gii thuyết đẳng tĩnh. 


THUYẾT TĨNH HỌC XÃ HỘI VÀ ĐỘNG HỌC XÃ 
HỘI lí thuyết xã hội học được nhà xã hội học người Pháp 
Côngtơ (Á. Comte) đưa ra trong tác phẩm "Giáo trình triết 
học thực chứng". Vốn được coi là người sáng lập chủ nghĩa 
thực chứng và các ngành xã hội học, Côngtơ đã tìm cách 
giải thích những quá trình và hiện tượng xã hội trên cơ sở 
của những cấu trúc cơ bản nhất. Theo ông, sự tổn tại và vận 
động của xã hội không thể tách rời hai quá trình vừa đứng 
im (mặt cơ cấu), vừa biến đổi (mặt lịch sử) của tổng thể xã 
hội. Bởi vậy, khoa học xã hội cần phẫi¡ vận dụng những 
kiến thức của ngành khoa học tự nhiên, thông qua những 
phương pháp thực nghiệm để miêu tả và phản ánh hai quá 
trình này. Mặc dù còn hạn chế về thế giới quan đuy tâm và 
siêu hình, những quan niệm của Côngtđ về tĩnh học xã hội 
và động học xã hội đã có nhiều ảnh hưởng tối các nhà xã 
hội học phương Tây sau này, đặc biệt là phương pháp phần 
tích cơ cấu - chức năng. XI. Côngrø Ô. 


THUYẾT TĨNH TỊCH trào lưu tư trưởng thần bí xuất 
hiện vào thế kỉ 17 trong đạo Thiền Chúa, chủ trương giữ 
cho tâm hồn được hoàn toàn yên tĩnh (tĩnh tịch) bằng cách 
tuân theo ý Chúa, thụ động chiêm ngưỡng thế giới và cuộc 
đời do Chúa sáng tạo và an bài, bàng quan với thiện và ác, 
thiên đường và địa ngục, chấp nhận mọi đau khổ, mọi số 
phận để được đấm mình trong "tình yêu của Chúa”. 

THUYẾT TÍNH HỮU ÍCH CẬN BIÊN x. Học phái Áa. 

THUYẾT TRÁI ĐẤT LÀ TRUNG TÂM (cg. thuyết 
Địa tâm), học thuyết cho rằng Trái Đất là ưung tâm của hệ 
Mặt Trời và vũ trụ; không chỉ Mặt Trăng mà cả Mặt Trời, 
các hành nh và các vì sao cũng vận động xung quanh Trái 
Đất. TTĐLTT do Anxtôt (Aristote) để xướng và sau đó 
được Ptôlàmê (Ptoléméc) hoàn chỉnh, Học thuyết của 
Arxtôt - Ptólêmê đáp ứng quan niệm tôn giáo về vai trò 
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đặc biệt và vị trí ưu đãi của con người trong vũ trụ, được 
pliáo hội Công giáo chấp nhận, phổ biến trong suốt thời 
trung đại ở Tây Âu. TTĐLTT giữ địa vị thống trị độc tôn 
cho đến tận thế kỉ 16, khi Kôpecnich (N. Kopemik) thực 
hiện cuộc cách mạng trong thiên văn học với việc đưa ra 
thuyết Mặt Trời là trung tâm, giải phóng nhận thức khoa 
học tự nhiền khỏ: thần học. XI. Vũ rrụ học, Thuyết Mặt Trời 
là trung tâm. 


THUYẾT TRẺ EM LÀ TRUNG TÂM nột trong những 
khuynh hướng của giáo dục học Âu - Mĩ cho rằng, trẻ em 
là Mặt Trời mà tất cả mọi biện pháp giáo dục và phương 
pháp dạy học (nhất là trong các trường tiểu học) nhất thiết 
phải do hứng thú và nhu cẩu trực tiếp, tự sinh của trẻ 
quyết định, chứ không xuất phát từ điều kiện xã hội kinh tế 
cũng như nhụ cẩu của xã hội. TTELTT đã phê phán lối 
(ruyền thụ trị thức "tỳ bên ngoài" và thay vào đó bằng việc 
tŠ chức quá trình học sao cho "nhân cách của trẻ có khả 
nãng tự thể hiện tối đa". Họ phủ nhận vai trò quyết định của 
thây giáo trong việc đạy học và giáo dục trẻ. Họ gạt bỏ việc 
dạy học có hệ thống và thay vào đó bằng những trò chơi, 
những cuộc mạn đàm. Đúng là công việc dạy học và giáo 
dục phải xuất phát từ chính trẻ, phải làm sao cho nhân cách 
của trẻ được thể hiện tối đa, nhưng không thể tách rời điều 
kiện kinh tế - xã hội, không thể đứng ngoài yêu cầu của 
chính trị. 

THUYẾT TRỘI thuyết cho rằng trong quá trình tiến hoá 
các gen hoạt động có lợi cho sinh vật trở thành gen trội, 
trong khi đó những gen hoạt động không có lợi cho sinh vật 
trở thành gen lặn. Theo thuyết này thì hiện tượng mì thế lai 
được giải thích bằng ba hiệu quả tác động của các gen trội 
có ích: sự khống chế tác động có hại của các alen lặn; hiệu 
qua cộng tính của các gen trội không alen có tác động cùng 
hướng đến những tính trạng số lượng nhất định; sự tương tác 
bổ sung của hàng loạt gen trội không alen, 


THUYẾT TRƯNG TÂM luận thuyết chủ yếu của di 
truyền, thiết lập mối liên hệ cơ bán giữa ADN, ARN và 
protein: ADN đóng vai trò khuôn mẫu cho việc tổng hợp 
ARN, và sau đó ARN lại làm khuôn mẫu để tổng 
hợp protein. 


THUYẾT TRỰC CẢM học thuyết nhận thức mang tính 
chất duy tâm, tên giáo thần bí. Theo học thuyết này, con 
đường nhận thức chân lí không phát là con đường lôgic duy 
lí mà nó có tính chất đột ngột, do một trực cảm, tức là một 
8ơi ý, một ám thị từ bên ngoài, thường là của ười, của thần 
linh sinh ra. 

THUYẾT TRỤC SINH thuyết cho rầng tiến hoá đi theo 
một hướng xác định và theo một tuyến định trước, bất chấp 
chọn lọc tự nhiên. Thuyết này ngụ ý tiến hoá tiến triển độc 
lập với các quy luật tự nhiên nên không thể kiểm tra được 
bằng thực nghiệm. TT§ mâu thuẫn với thuyết tiến hoá kinh 
điển như thuyết Ðacuyn. 


THUYẾT “TRỰC TRỊ" thiết chế cai trị trực dếp của 
thực dân Pháp ở Nam Kỳ sau khi Pháp đánh chiếm ba tỉnh 
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Miền Đông Nam Kỳ (1862) và duy trì thể chế "thuộc địa" 
trên vùng đất này. Khác với Bắc Kỳ, Trung Kỳ là xứ "bảo 
hộ". Ở Nam Kỳ, mọi việc về dân sự và quân sự đều do 
người Pháp nắm giữ, hoàn toàn biệt lập với triểu đình Huế. 
Thời điểm này, chế độ phong kiến Việt Nam nói chung, bộ 
máy vua quan bù nhìn ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ nói nêng, ngày 
càng suy thoái, bảo thủ. Các trào lưu phản đối trong nhân 
dân ngày càng phát triển. Trọng bối cảnh đó, nhà báo 
Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936) đã để xướng chủ trương 
xoá bỏ bộ máy vua quan ở Bắc, Trung Kỳ và thiết lập thiết 
chế "trực trị" ở Nam Kỳ trên phạm vi cả nước. Tuy nhiền, 
trền thực tế, đây chỉ là những hình thức biểu hiện khác nhau 
của một dạng quyển lực - quyền thống trị tuyệt đối của thực 
dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam. 


THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỪ lí thuyết lượng tử 
tương đối tĩnh của những hệ có số bậc tự do vô cùng lớn. Là 
công cụ chính để nghiên cứu tương tác giữa các hạt ví mô 
và sự chuyển hoá giữa chúng. Trong TTLT, tất cả đại lượng 
vật lí quan sát được của một hệ được biểu diễn bằng những 
toán tử thích hợp tuân theo những hệ thức giao hoán nào đó. 
TTLT bao gồm: Jí thuyết trường điện từ (điện động lực học 
lượng tử), lí thuyết tương tác yếu (gần đây đã được thông 
nhất với tương tác điện từ) và lí thuyết tương tác mạnh (sắc 
động lực học lượng tử). TTLT có các bước phát triển hiện 
đại như thuyết trường chuẩn, thuyết siêu đối xứng, thuyết 
siêu đây, vv. Xt. Cơ học lượng 1H. 


THUYẾT TRƯỜNG PHỐI TỬ thuyết về phức chất, 
được xây dựng trên sự tổ hợp của thuyết trường tình thể và 
các quan điểm của thuyết obitan phân tử (MO). Sự mô tả 
phức chất trền quan điểm của TTPT đẩy đủ hơn thuyết 
trường tỉnh thể vì ở đầy đã chú ý đến liên kết cộng hoá trị 
trons phức chất, nghĩa là đã xét đến khả nãng xen phủ giữa 
các obitan của phối tử và ion trung tâm để tạo ra các obitan 
phân tử của phức chất. Rầng các phương pháp tính gần đứng 
cơ lượng tử người ta đã xác định được các thông số cần thiết 
để thiết lập năng lượng phân tử (giản để năng lượng MO 
của phức chất), qua ổó người ta biết được các MO lên kết, 
phản liền kết và không liên kết. Tuy nhiên, sứ tính toán 
theo TTPT khá phức tạp, kết quả thu được chỉ là gần đúng 
nên người ta chỉ đừng lại ở việc xác định cấu hình electron 
của phức chất. 


THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ thuyết coi phức chất 
như một hệ đa nguyên tử, trong đó ảnh hưởng của phối tử 
tới ion trừng tâm là thuần tuý nh điện. Theo mô hình đó, 
liên kết trong phức chất được giải thích bằng tương tác tĩnh 
điện giữa ion trung tÂm tích điện đương và các phổi tử tích 
điện âm, hay phân cực được coi là những điện tích điểm hay 
lưỡng cực điểm. Sự tương tác này dẫn đến sự tách mức nãng 
lượng trong phân tử phức chất. Vd. Sự tương tác giữa các 
obitan đ của ion trung tâm trong trường bát diện tạo bởi các 
phối tử đã làm thay đổi năng lượng của các điện tử d. Năng 
lượng của điện tử trong obitan ở gần các phối tử thì tăng 
lên, còn năng lượng của điện tử trong obitan ở xa phối tử thì 
giảm xuống. Như vậy, dưới tác dụng của các phốt tứ xảy ra 
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sự tách mức năng lượng của các obitan đd. TTTT đã giải 
thích được nhiều tính chất quan trọng của phức chất như tính 
chất từ, tính chất điện cũng như sự xuất hiện các vạch 
quang phổ đặc trưng và màu sắc của phức chất. Tuy nhiên, 
TTTT hầu như không xét đến sự xen phủ giữa các obitan 
của phối tử và ion trung tâm, điều này được bổ sung ở 
thuyết trường phối tử. TTTT do nhà bác học người Đức 
Rêthơ (A. Bethe) để xướng (1929). 


THUYẾT TỰ NHIÊN THÂN thuyết triết học - tôn giáo 
thừa nhận Thượng đế không phải là nguỗn pốc ban đầu của 
thế giới, không can thiệp vào sự phát triển của thế giới (tự 
nhiên và xã hội). Thời kì thống trị của nhà thờ, TTNT là 
một hình thức biểu hiện của từ tưởng vô thần muốn tách 
giới tự nhiên khỏi thần thánh, để cao tính tích cực và khả 
năng của con người nhận thức thế giới. Phát triển ở Tây Âu 
(đầu tiên ở Anh) thế kỉ L7 như một khuynh hướng triết học 
phần ánh những lợi ích của giai cấp tư sản tiến bộ. Những 
đại biểu của TTNT |Lôckơ (J. Locke), Tâulơn (1. Toland), 
Vonte (F. M. Voltaire), Ruxô (1. J. Rousseau))... đã chống 
lại thứ tôn giáo cũ và tuyên bố về thứ "tôn giáo tự nhiên lí 
tính", cỗ gắng giải phóng khoa học và triết học khỏi ảnh 
hưởng của nhà thờ, trí tuệ khỏi tín ngưỡng. Trong thời đại 
ngày nay, TTNT là hình thức dung hoà giữa tôn giáo và 
khoa học tự nhiên. 


THUYẾT TỰ SINH trào lưu duy tâm trong sinh học và y 
học. tách rời cơ thể và môi trường, coi sự phát sinh loài và 
phát sinh cá thể là kết quã của những nhân tố độc lập. bên 
trong. Các nhà đại diện cho TTS coi "nguyên tắc hoàn 
thiện” và những nguyên nhân phi vật chât khác là động lực 
phất triển của cơ thể. Họ coi sự tiến hoá của các sinh vật là 
một quá rình có mục đích, vd. nhà thực vật học Đức 
Naghelh: (K. W. Nageli), nhà động vật học Thuy Sĩ Agaxi 
(J. L. Agassiz), vv. Lí thuyết tự sinh gần với hoạt lực luận. 


THUYẾT TƯƠNG ĐỐI W thuyết của Anhxtanh (A. Binstein) 
về không gian - thời gian khi không có trường hấp dẫn (cỹg. 
TTĐ hẹp, xây dựng năm 1905) và khi có trường hấp dẫn 
(cø. TTĐ tổng quát, xây dựng trong những năm 1915 - 16). 
TIĐ hẹp thường được gọi là TTĐ, dựa trên hai nguyên lí: 
1) Nguyên lí trơng đối, theo đó mợi hệ quy chiếu quán tính 
đều tương đương. 2) Nguyên lí về vận tốc ánh sáng, khẳng 
định vận tếc ánh sáng trong chân không là hằng số không 
phụ thuộc vào vận tốc của nguồn hoặc máy thu. Từ đó cho 
phép lập những công thức biến đối (các công thức Lorenxơ) 
của các toạ độ không gian - thời gian từ hệ quy chiếu quán 
tính này sang hệ quy chiểu quán tính khác. Từ các công 
thức Lorenxơd, suy ra các hệ quả quan trọng của TTTĐ: vận 
tốc cực đại truyền tương tác bằng vận tốc ánh sáng trong 
chần không; hai sự cố đồng thời trong hệ quy chiếu này, 
trong trường hợp tống quát, là không đồng thời trong hệ quy 
chiếu khấc; trong một hệ chuyển động thì thời gian trôi 
chậm hơn và kích thước đọc theo chiều chuyển động sẽ có 
lại so với hệ đứng yên; có sự tỉ lệ giữa năng lượng và khối 
lượng (hệ thức Anhxtanh): E = mcŸ; trong đó, E là nầng 
lượng; m - khối lượng; e - vận tốc ánh sáng. Những hệ quả 





của TTĐ đêu được thực nghiệm chứng minh. TTĐ cho 
những kết quả chính xác hơn cơ học cổ điển. Cơ học cổ điển 
là trường hợp riêng của TTĐ khi vận tốc các vật rất nhỏ so 
với vận tốc ánh sáng. Xt. Thuyết tương đối tổng quát. 


THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT lí thuyết hấp dẫn 
tương đối (xi. Thuyết tưng đối) do Anhxtanh (A. Einstein) 
xây dựng 19l§ - ló, tổng quất hoá thuyết hấp dấn của 
Niutơn ( Newton), thoả mãn nguyên lí tượng đương - sự 
đồng nhất định xứ của lực hẤấp dẫn và lực quán dính. 
TTĐTQ mô !À hấp dẫn như tác động của vật chất lền các 
tính chất hình học của không gian - thời gian, các tính chất 
này lại ảnh hưởng đến chuyển động của vật chất và đến các 
quá trình vật lí khác. Theo TTIĐTQ, không gian - thời gian 
không còn phẳng mà trở nên cong và được mỗ tả bởi hình 
học phi Ơclit. TTĐTQ còn dự đoán được sự tổn tại của các 
hốc đen, Một số kết quả thực nghiệm khẳng định sự đúng 
đắn của TTĐTQ. Nổi tiếng nhất là hiện tượng tỉa sáng bị 
uốn cong khi đi gần các vật có khối lượng lớn, mà ta có thể 
kiểm nghiệm khi có nhật thực toàn phần. TTĐTQ đang 
được liên tục phát triển: sự tiến hoá của vũ trụ, vũ trụ giãn 
nở, đại thông nhất các loại tương tác cơ bản, vv. Xt. Bịch 
beng; Hốc đen; Suy sập hấp dẫn. 


THUYẾT ƯU SINH học thuyết cho rằng chủng lộc người 
có thể (hoặc phải) cải tiến bằng cách nhân giống chọn lọc 
có kiểm soát giữa những người có tính trạng mong muốn 
như sức khoẻ, vóc dáng, ưí tuệ. Đây là vấn để đang tranh 
cãi, một phần do những khó khăn trong phán đoán vai trò 
tướng ứng của nhân tố môi trường và di truyền. Nhiều người 
cho rằng đó là vấn để đạo đức, bao gồm cả tự đo của con 
người và mối nguy hiểm của việc sử dụng TƯS vào mục 
đích chính trị tàn bạo. 


THUYẾT VA CHẠM nột thuyết về phản ứng cơ bản, 
dựa trên quan niệm cho rằng phản ứng hoá học xảy ra được 
là do sự va chạm đủ mạnh giữa các phân tử phản ứng. TVC 
dựa vào thuyết động học chất khí để tính số va chạm chung 
và định luật phân bế năng lượng Bônxơman để tính số va 
chạm hoạt động, từ đó tìm ra biểu thức của hằng số tốc độ 
k; của phần ứng lưỡng phân tử như sau: 


2£ 
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Trong đó, k, là hằng số tốc độ phẩn ứng; P - thừa số xác 
suất hay thừa số định hướng, d - khoảng cách giữa hai tâm 
phân tử khi va chạm; k - hằng số Bônxơman; TT - nhiệt độ 
tuyệt đối, H - khối lượng thu gọn của hai phân tử phản ứng; 
E - năne lượng hoạt hoá; R - hằng số khí. 

THUYẾT VÁAIXƠMAN giả thuyết chất đi truyền liên tục 
và độc lập với ngoại cảnh, đo nhà sinh học người Đức 
Vaixơman (A. Weismann) xầy dựng (1893) căn cứ vào 
những phát hiện của tế bào học về quá trình phân bào và 
thụ tính, về vai trò của nhân và thể nhiễm sắc. Cơ thể đa 
bào phân hoá thành 2 phẩn: phần hình (soma) bao gồm các 
tế bào sinh đưỡng là phần cơ chất, làm chỗ chứa và nuôi 
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đưỡng phân giống; phần giống (gcrmen) bao gồm các tế 
bào sinh dục là phần không chết, được di truyền liên tục 
qua các thế hệ. Trong tế bào sinh dục thì nhân, các nhiễm 
sắc thể là cần cứ chính của tính đi truyền. Ngoại cảnh có 
thể ảnh hưởng tới phần hình nhưng không ảnh hưởng tới 
phần giống. Nguyên nhân duy nhất làm biến đổi tính dì 
truyền là sự phối hợp chất đi truyền của hai giao tử qua thụ 
tính. TV phần đối quan niệm của 1.amac (}. R. Lamarck) về 
sự đi truyền các tính thu được trong đời cá thể dưới ảnh 
hưởng của ngoại cảnh, giải thích sự tiến hoá bất đầu từ 
những biến đổi trong vật chất di truyển. Tuy nhiên, 
Vaixơman đã cô lập tính di truyền với ảnh hưởng tác động 
của ngoại cảnh. 


THUYẾT VẬT HOẠT học thuyết cho rằng tất cả các 
hình thức tổn tại của vật chất Irong vũ trụ, từ các dạng vật 
chất vô cơ cho đến hữu cơ đều có năng lực cảm giác, tư 
tưởng và tâm hỗn. Thực ra, cảm giác là một đặc tính của vật 
chất hữu cơ đã phái triển cao, TVH đã xuất hiện ngay trong 
triết học cổ đại Hi Lạp [Thalet (Thales) và Anaxagôrat 
(Anaxagoras)], suu đó có phát triển nhưng theo hình thái 
khác. thể hiện qua những quan điểm triết học của Tâầulơn 
(J.Toland), Xpinôza (R. Spmoza), Điđơrô (D. Diderot), mà 
theo nhữ Mac đánh giá, đó là biểu hiện chưa hoàn chỉnh 
của chủ nghĩa duy vật có tính chất nhân hình hoá, gán cho 
các vật và các lực lượng của tự nhiên những thuộc tính và 
khả năng riêng biệt của con người. 


THUYẾT VÔ NÃO - NỘI TẠNG x. Thuyết tâm thể. 


THUYẾT VÒNG TUẦN HOÀN LỊCH SỬ x. Thuyết 
lịch sử tuần hoàn. 


THUYẾT VŨ TRỤ DẪN NỞ x. Bich beng. 


THUYẾT VÙNG (cg. thuyết đải), lí thuyết lượng tử về 
các trạng thái điện tử ưong vật rắn: năng lượng của các 
trạng thái điện tử chia thành các vùng (dã1); các vùng cho 
phép xen kẽ với các vùng cấm. Dùng để giải thích các tính 
chất cách điện, dẫn điện và bấn dẫn của vật rắn. Xt. CJlf 
rấn; Chất bán dẫn; Vùng cấm. 


THUYẾT XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP học thuyết xã hội 
học, kinh tế học tt sản lan truyền trong thế kỉ 20, cho rằng 
cơ sở của sự phát triển xã hội là kĩ thuật sản xuất cũng như 
sự phần công lao động theo ngành nghề, đo vậy xã hội hiện 
đạt, ở phương Tây hay phương Đông, về bản chất là xã hội 
công nghiệp; những nước thuộc loại xã hội công nghiệp đều 
khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên, nầng cao năng suất 
lao động, tạo ra cuộc sống sung túc cho nhân dân. Như vậy 
là không có sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội, cả hai chỉ là những biến dạng của xã hội công 
nghiệp thống nhất. TXHCN cường điệu vai trò của kĩ thuật 
để giảm ý nghĩa của quan hệ sản xuất, phủ nhận tính giai 
cấp của xã hội, bài bác thuyết hình thái kinh tế - xã hội của 
chủ nghĩa Mac, thực chất là nhằm biện mỉnh cho quan hệ 
của sản xuất tư bản chủ nghĩa. TXHCN phát triển thành 
thuyết xã hội hậu công nghiệp, thuyết hội tụ. Xt. Thuyết hội 
tụ; Thuyết xã hội hộu công nghiệp. 
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THUYẾT XÃ HỘI HẬU CÔNG NGHIỆP thuyết kinh 
tế tư sân do nhà xã hội học Mĩ Ben (D. Bcll) để xướng, cho 
rằng nền kinh tế Hoa Kì đang chuyển sang "xã hội hậu 
công nghiệp", trọng tâm kinh tế đã chuyển sang lĩnh vực 
địch vụ - khoa học. Các cơ quan khoa học - kĩ thuật và những 
cá nhân có nhiều tài năng do xã hội để bạt lên nắm quyền 
hành ngày càng lớn, TXHHCN phủ định chủ nghĩa tư bản 
hiện tại, khẳng, định một xã hội sau xã hội công nghiệp (xã 
hội tư bản) văn minh tiến bộ hơn, lấy mục tiêu là động lực 
chính cho sự phát triển. TXHHCN tuyệt đối hoá vai trò cùa 
khoa học, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật 
hiện nay, phủ nhận tính giai cấp của xã hội hiện đại và tính 
tẤt yếu của cách mạng xã hội; về thực chất là phần ánh về 
mặt lí luận của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 


THUYẾT XÃ HỘI HỌC TÂM THƯỜNG theo nghĩa 
rộng, là thuyết xã hội học chủ trương giải thích các hiện 
tượng xã hội bằng cách cường điệu một chiểu một số nhân 
tô của sự phát rriển xã hội: kĩ thuật, kinh tế, chính trị, hệ tư 
Lưởng, vv. Theo nghĩa hẹp, giải thích một cách đơn giản 
hoá, giáo điểu chủ nghĩa về phương pháp macxit coi các 
hình thái ý thức xã hội (đặc biệt là triết học, văn học, 
nghệ thuật) chỉ là biểu hiện trực tiếp các lợi ích của một 
giai cấp nhất định, hoặc là kết quả trực tiếp của sự tác 
động của kinh tế và kĩ thuật đối với chúng. Một biến dạng 
của TXHHTT trong, ngôn ngữ học cơi ngôn ngữ là một hiện 
tượng giai cấp và thuộc cấu trúc thượng tầng. TXHHTT là 
nguồn gốc tư tưởng của các lí luận “cánh tả" xuyên tạc học 
thuyết của Mac về giai cấp và đấu tranh giai cấp, bác bỏ dì 
sẵn văn hoá. 


THUYẾT XÃ HỘI HỮU CƠ học thuyết tư bản cuối thế 
kỉ I9 đầu thế kỉ 20 coi xã hội loài người giếng như một cơ 
thể sinh vật, cơ cấu của xã hội giỗng như cơ cấu của cơ thể, 
Chính phủ được coi như là bộ óc, đời sống kinh tế của xã 
hội giống như sự trao đổi chất, sự phân nhối lưu thông giống 
như bộ máy tuần hoàn, vv. Sự phân chia giai cấp trong xã 
bội tư bản được coi như là hiện tượng tự nhiên, sự đấu tranh 
của quần chúng cách mạng như là bệnh hoạn của cơ thể, 
Mục đích của học thuyết này là nhằm biện hộ cho sự tần tại 
hợp lí và vĩnh viễn của chủ nghĩa tư bản. Đại diện tiêu biểu: 
nhà triết học Anh Xpenxơ (H. Spenccr), nhà kinh tế học và 
xã hội học Đức Sep(Td (A. Schäffle). 


THUYẾT XÃ HỘI TIỂU THỤ một trong những xu 
hướng hiện đại đang thịnh hành trong lí luận xã hội học và 
tương lai học phương Tây. Theo lí thuyết về xã hội tiêu thụ, 
xã hội loài người phát triển qua 3 giai đoạn cơ bản: giai 
đoạn thứ nhất - xã hội truyền thống (hoặc còn gọi là xã hội 
nồng nghiệp), giai đoạn thứ hai - xã hội công nghiệp và giai 
đoạn thứ ba - xã hội tiêu thụ (còn gọi là xã hội hậu công 
nghiệp). Xt. Thuyết xã hội hậu công nghiệp. 

THƯ x. Bủa. 

THƯ CHUYỂN TIỀN chứng từ của ngân hàng cấp cho 
khách hàng về việc khách hàng mang một số tiểền đến ngân 
hàng và có quyên nhận số tiền (toàn bộ hay một phần) 
tronp giới hạn tổng số hiển mang đến ở các địa phương 


= 


khác, nơi có các chi nhánh hay đại lí của ngân hàng. Được 
thực hiện nhờ các chứng từ chuyển tiền đặc biệt: séc của 
ngàn hàng, phiếu chuyển tiền, các uỷ nhiệm thanh toán 
bằng thư hay điện. Các chứng từ này là lệnh của một ngân 
hàng này đối với ñgân hàng khác (hoặc chỉ nhánh) về thanh 
toán tổng số tiền tương ứng. Các đơn vị kinh doanh và nhà 
du lịch thường sử dụng TCT để khỏi mang tiền mặt Lheo. 


“THƯ CỦA BAN CHẤP HÀNH QUỐC TẾ CỘNG 
SẢN GỬI CÁC NHÓM CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG VỀ 
VẤN ĐỀ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẲẢN ĐÔNG 
DƯƠNG" (27.10.1929), bức thư đã phân tích tình hình cách 
mạng quốc tế, sự lớn mạnh của phong trào cách mạng Đông 
Dương, sự cần thiết phải có một đẳng cộng sản duy nhất, sự 
tai hại và nguy hiểm của nh trạng tổn tại nhiều tổ chức 
cộng sản biệt lập. "Nhiệm vụ quan trọng hơn hết và tuyệt 
đối cần kíp của tất cả những người cộng sản Đông Dương là 
sáng lập một đẳng cách mang của giai cấp vô sẵn ở Đồng 
[Dương, chỉ có đẳng ấy là tổ chức cộng sẵn mà thôi". Thư 
này chưa đến với Nguyễn Ái Quốc, song với tư cách là phái 
viên của Quốc tế Cộng sẵn, có đây đủ quyền quyết định 


ˆ mọi vấn để liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông 


Dương nên Người đã chủ động triệu tập đại biểu của Đông 
Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng họp từ 


„ngày 6.1.1930 để bàn việc thống nhất thành một đảng lấy 


tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, 


THƯ DẪN trạng thái thả lỗng, dãn mềm, giảm tối đa 
trưởng lực của các cơ bấp để cho thần kinh, tâm hồn được 
thư thái. TD có thể không chủ định (như lúc sắp ngủ) hoặc 
có chủ định (như trong tập luyện, tĩnh toa, thiển, vv.). Khi 
TD, trương lực cơ bắp giảm dần, ở người có huyết áp cao thì 
huyết áp hạ, nhịo tim chậm hơn, vv. TD được coi như 
phương pháp bổ trợ trong tập luyện thể dục thể thao, tập 
luyện tự sinh, dưỡng sinh, thường có hiệu quả cao trong rèn 
luyện sức khoẻ. Dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc, người 
bệnh sẽ tự ám thị để điều chỉnh các rối loạn trong cơ thể do 
các trạng thái căng thẳng hay do tự ám thị gẫy ra. 


THƯ ĐIỆN TỬ (A. email, c-mail), việc truyền thư tín và 
các thông báo bất kì được chuẩn bị dưới dạng điện tử (trên 
máy tính) thông qua các mạng truyền thông - máy tính. Với 
sự phát triển vô cùng nhanh chóng của các mạng, đặc biệt 


- là của mang Intcrnet trong những năm gần đây, TĐT đã trở 


thành một phương tiện giao hfu thông tín hết sức nhanh 
chóng, thuận tiện và phổ biến trên phạm ví toàn thế giới. 


THƯ GIẢI TRÌNH CỦA NHÀ QUẦN LÍ thư của nhà 
quản lí doanh nghiệp gửi cho kiểm toán viên để giải trình 
những vấn đề có liên quan đến các thông tin tài chính đang 
được kiểm toán và xác định trách nhiệm của họ đối với tính 
xác thực, độ tin cậy của các thông tin này. Thư này được coi 
như bằng chứng kiểm toán, được lưu giữ trong hỗ sơ kiểm 
toán để tiện truy cứu sử dụng. Ngoài thư giải trình chính 
thức kèm báo cáo tài chính gửi cho kiểm toán viên, trong 
quá trình kiểm toán, các nhà quản lí doanh nghiệp có thể 
phải có nhiều thr giải trình để giải đáp các yêu cầu cụ thể 
của kiểm toán viên. 


THƯ MỤC T 


THƯ HOÀNG x. Auripicmehi. 


THƯ KÍ PHIÊN TOÀ nhân viên của toà án có nhiệm vụ 
ghì chép thành biên bản diễn biến của phiên toà. Là một 
trong những người tiến hành tố tụng. TKPT có nhiệm vụ 
kiểm tra sự có mặt của những người tham gia tố tụng được 
triệu tập đến phiền toà, làm rõ lí do của những người vắng 
mặt và báo cáo danh sách đó cho hội đồng xét xử; ghi lại 
một cách đầy đủ trong biên bản phiền toà các hoạt động và 
quyết định của toà ấn, cũng như các việc làm của những 
người tham gia tố tụng có mặt tại phiên toà, ghi lại mọi điễn 
biến ở phiên toà từ khi bất đầu cho đến khi kết thúc và cùng 
với chủ toa phiên toà kí vào biên bản đó, Trong trường hợp 
không nhất trí với việc chủ toa phiên toà sửa chữa biên bản 
nhiên toà, TKPT có quyển ghi ý kiến của mình và đính kèm 
theo biên bản để hội đồng xét xử xem xét. 


THƯ KÍ TOÀ SOẠN người giúp tổng biên tập phụ rách 
toà soạn trong cơ quan báo chí, có nhiệm vụ tập hợp bài, 
ảnh, băng, đĩa tiếng, hình... đã được thực hiện theo kế 
hoạch nội dung chương trình, rỗi tổ chức biên tập, thiết kế 
trình bày lên khuôn cho tờ báo, tạp chí trước khi đưa in. 
Hoặc giúp tông biên tập hoàn thiện, cân đối nội dung 
chương trình trước khi phát sóng phát thanh, truyền hình. 


THƯ LUẬT SƯ thư của kiểm toán viên gửi cho cđ quan 
tư vấn pháp lí hoặc luật sư của khách hàng, cũng có thể là 
cỡ quan pháp luật mà khách hàng đang hên đới trách 
nhiệm, yêu cầu cơ quan này xác định những vẫn đề trách 
nhiệm pháp lí có liên quan đến khách hàng mà kiểm toán 
viên chưa có cơ sở xét đoán và kết luận để quyết định xem 
xét phát hành báo cáo kiểm toán loại nào. Vd. yêu cầu xác 
định các khoản nợ ngẫu nhiên mà khách hàng phải trả, các 
vụ kiện, các tranh chấp có liên quan đến khách hàng nhưng 
chưa có kết luận cuối cùng, 


THƯ MỤC thuật ngữ xuất hiện ngay từ lúc các hình thức 
sách được chế tác và ¡n sao, chỉ việc miêu tả sách. Các yêu 
tế phải được cung cấp trong một TM: tên tác giả, tên sách, 
nhà xuất bản, năm và nơi xuất bản, loại hình bi liệu, cỡ 
sách và những đặc điểm khác. Thông thường, các TM được 
chú giải ngắn gọn về để tài hoặc giá trị sử dụng của các 
sách liệt kê. TM có hai loại chính: TM phân tích (còn gọ! là 
TM phê bình) và TM mô tả. Các TM phân tích thường quan 
tâm tới bản thân các sách làm vật thể mục tiêu và đối 
lượng, nêu những đặc điểm vật thể của sách như loại giấy 
in, Kĩ thuật in để làm chứng cứ xác lập quyền tác giả hoặc 
phần xử nh xác thực của các dị bản sách khác nhau. TM 
mô tả chỉ liệt kê có hệ thống các ấn phẩm đưa vào TM. TM 
mô tả lại có hai loại: TM mô tả tổng quát và TM mô tả 
chọn lọc. TM mô tả tổng quát liệt kê các sách mang nhiều 
chủ để, để tài, xuất bản tại nhiễu nước trong nhiều thời kì 
khác nhau. TM mồ tả chọn lọc có giới hạn sách ở một đề tài 
nhất định, sách xuất bản ở một nước nhất định, sách của 
một tác giả, hoặc các sách dùng cho một mục đích hoặc đối 
tượng nhất định. 


Trước sự tăng trưởng khổng lỗ của ngành xuất bản và nhu 
cầu của các nước chậm phát triển muến truy nhập các 


)2/ 


T THƯ MỤC CÁC THƯ MỤC 





nguồn lực thông in khoa học kĩ thuật mà thế giới đã tích tụ 
được, việc biên soạn TM đang ngày càng trở thành lĩnh vực 
quan trọng. 


THƯ MỤC CÁC THƯ MỤC (cạ. thư mục bậc hai), thư 
mục trong đó liệt kê các thư mục đã được biên soạn. TMCTM 
có thể là thư mục tổng quát nhiều ngành, cũng có thể là thư 
mục chuyên để, thống kê các bản thư mục từ trước đến nay 
về một chuyên ngành hay một để tài nhất định. Tùy theo 
mục tiêu của thị mục, người ta biên tập và sắp xếp nội 
dụng của thư mục cũng như bằng tra theo nhiều định hướng 
khác nhau. TMCTM đầu tiên của Việt Nam do Thư viện 
Quốc gia Việt Nam tập hợp và xuất bản năm 1969, được bể 
sung tái bản năm 1977, chứa đựng 499 bản thư mục. 


THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ (cg. thư mục chuyên ngành: 
thư mục chuyên khoa), loại hình của thư mục chọn lọc 
phản ánh các tài liệu do bất kì ai viết, xuất bản ở đâu, thời 
gian nào và bằng ngôn ngữ gì, nhưng có chung một để tài, 
một vấn để nhất định. TMCĐ là loại th mục linh hoạt, 
năng động và chiến lược, đáp ứng nhu cầu đọc trong từng 
thời kì nhất định. TMCĐ thường được soạn thảo cho từng 
đối tượng nhất định, hoặc là thư mục phổ cập đại chúng 
sẳm các loại sách phổ thông dành cho người đọc rộng rãi, 
hoặc là thư mục khoa học bao gồm các lài hệu nghiên cứu 
có trình độ cao. 


THƯ MỤC ĐỊA CHÍ thư mục phản ánh các loại hình tài 
liệu có nội dung nối về một địa phương, một địa danh hay 
một vùng lãnh thổ nhất định. TMĐC gồm bai loại: TMĐC 
tổng quát phản ánh các loại hình tài liện nói về mọi mặt của 
một địa phương nhất định; TMĐC chuyên để phản ánh các 
loại hình tài liệu nói về một để tài, một nhân vật hay một 
[nh vực nhât định của một địa phương. 


THƯ MỤC HỌC khoa học nghiên cứu về 1í hiận, lịch sử 
phát triển loại hình thư mục, cũng, như phương pháp biên 
soạn và tố chức hoạt động thư mục đáp ứng yêu cầu xã hội. 
Công tác thư mục mang tính khoa học và thực tiễn nhằm 
thông tin về ấn phẩm để có thể xếp chúng vào các nhóm 
thư mục phù hợp. 


THƯ MỤC HỖI CỐ loại hình thư mục phần ánh các tài 
liệu ín và xuất bản trước đây hoặc vào các thời kì đã qua. 
Đối nghịch với loại TMHC là thư mục hiện tại, thư mục 
sách mới. TMHC có thể là thư mục tổng quát bao trùm toàn 
bộ tài liệu thuộc tất cả các ngôn ngữ, các ngành kiến thức 
trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Thư mục các 
sách xuất bản ở Đông Dương thời kì Pháp thuộc, thư mục 
sách thời kì Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54), hoặc thư 
mục sách một ngôn ngữ nhất định như thư mục sách Hãn - 
Nôm tàng trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam hay Thư viện 
Hà Nội là các TMHC, 

THƯ MỤC NHÁN VẬT tập hợp tài liệu gắn liền với đời 
sống và hoạt động của một hoặc nhiều người TMNV 
thường được biên soạn đối với những người nổi tiếng trong 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, quân sự, 
vẫn học nghệ thuật, vv, Các tài liệu sưu tập được đưa vào 
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thư mục phản ánh tiểu sử, sự nghiệp, quá trình hoạt động, 
những tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học cũng như 
những nhận xét, đánh giá về nhân vật. TMNV về một nhóm 
nhàn vật cùng hoạt động trong một lĩnh vực khoa học 
thường được biền soạn dưới hình thức từ điển. 


THƯ MỤC QUỐC GIA thư mục liệt kê của các thư viên 
được nhà nước trao quyển nhận lưu chiểu, phản ánh tất cả 
các xuất bản phẩm in, xuất bản trong nước mình. Thông 
thường, TMQG của mỗi nước đều do thư viện quốc gia biền 
soạn và xuất bản dựa theo sách nhận lưu chiểu theo luật lưu 
chiếu. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ, như ở Hoa Kì và 
Hà Lan, TMQG hoàn toàn xuất bản chỉ nhằm mục đích 
thương mại. Ở Anh, TMQG do một Hội đỗng gồm đại diện 
của các thư viện, các nhà xuất bản và các cửa hàng sách 
xuất bản, 


Ở Việt Nam, sau khi Thư viện Trung ương Đông Dương 
được trao quyền nhận lưu chiểu văn hoá phẩm theo Nghị 
định của viên toàn quyền Xarô (A. Saraut; 1922), Sở Lưu 
chiểu đã biên soạn danh mục các ấn phẩm lưu chiếu 
(1.1923). Đây chính là các bản TMQG đầu tiên của nước ta. 
Danh mục này được xuất bản 6 tháng I lần, cho đến nửa 
đầu năm 1944 được 42 tập. TMQG này là một tập hợp đẩy 
đủ nhất các sách xuất bản ở Đông Dương. Năm 1951, tại 
Sài Gòn xuất bản "Danh mục các sách nộp lưu chiểu tại 
Miễn Bắc Việt Nam trong những năm I947 - 1949", Từ 
1955, Thư viện Quốc gia Việt Nam tiếp mục biên tập và xuất 
bản TMQG dưới các tên gọi "Danh sách hữu chiểu văn hoá 
phẩm”, "Mục lục sách", "Mục lục xuất bản phẩm lưu chiếu" 
6 tháng 1 lần. Năm 1974, chính thức mang tên “TMQG Việt 
Nam", xuất bản hằng năm. 


THƯ MỤC TỔNG QUÁT thư mục liệt kê toàn bộ vốn 
tài liệu thuộc tất cả các npành của một thư viện hoặc một 
bộ sưu tập tài liệu thuộc một ngôn ngữ nhất định. Trên thế 
giổi, từ xa xưa đã có những công trình TMTQ lớn, có giá tn 
như: công trình "Thư mục tổng quát" của nhà tự nhiên học 
Thụy Sĩ Ghexnơ (K.V. Gesner) 4 tập, xuất bản 1543 - 49; 
"Sách của người bán sách và người ham thích sách” của nhà 
bác học Pháp Bruynê (I. C. Brune0 3 tập (1810), xuất bản 
lần thứ năm gồm 9 tập (1860 - 90). 


TMTGQ của Thư viện Anh ở Luân Đôn được coi là TMTQ 
lớn nhất thế giới, được in thành 108 tập (1881 - 1905), sau 
Tần tái bản bổ sung (1959 - 66) tăng lên thành 263 tập. 


Ở Việt Nam, công trình TMTQ lớn đầu tiên là bản TMTQ 
phản ánh sấch báo, tạp chí của Thư viện Trung ương Đông 
Dương và Thư viện Trường Viễn Đông Bác Cổ (922), được 
bổ sung hoàn thiện về sau qua “Thư mục Đông Dương”, gồm 
4 quyền, 5 tập (1928). 


THƯ MỤC VIỆT NAM mặc dù thư tịch và thư viện Việt 
Nam hình thành từ rất sớm, nhưng những vấn đề lí liận và 
thực tiễn có liên quan đến TMVN chỉ mới xuất hiện vào thế 
kỉ 18 và 19. Công trình thư mục tổng quát cỏ giá trị đầu tiên 
trong lịch sử TMVN là “Nghệ văn chí" trong bộ "Đại Việt 
thông sỲ" của Lâ Quý Đôn (1759), trong đó có phi rõ các 








yếu tố thư mục như tên tác giả, tên sách, phụ để và có cả 
đẫn giải nội dung các sách đưa vào thư mục. Một công trình 
thư mục nổi tiếng nữa là “Văn tịch chí" trong bộ "Lịch triểu 
hiến chương loại chí" của Phan Huy Chú (1821), trong đó 
các sách được sắp xếp theo 4 món loại: Hiến chương, Kính 
sử, Thi văn và Truyện kí kèm theo phụ lục các sách về 
khoa học kĩ thuật. Trong thời kì Pháp thuộc, các công mình 
thư mục phần lớn bằng tiếng Pháp được mô tả và sắp xếp 
theo những quy tấc thống nhất như "Thư mục Annam" 
(1867), "Thư mục Đông Dương" (1880 - 89). Từ khi Thư 
viện Trung ương Đồng Dương được thành lập (1917) và 
nhất là sau khi thực hiện chế độ lưu chiểu văn hoá phẩm 
(1922), thư viện này đã trở thành trung tâm thư mục của các 
xứ Đông Dương, với nhiều công trình thư mục quốc gia đồ 
sộ được biên soạn với chất lượng cao. Thời kì này còn nổi 
bật bởi công trình: "Những thiên thư tịch chí của Lê Quý 
Đồn và Phan Huy Chú” (1937) của Trần Văn Giáp (xt. Trần 
Văn Giíp). 


Từ năm 1954 đến nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam là 
trung tâm thự mục cả nước, đã biên soạn hơn 200 tên thư 
mục các loại để phổ cập trong hệ thống thư viện công cộng, 
phục vụ cho các nhà nghiền cứu và bạn đọc. 


"THƯ NGỎ CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG 
GỬI CÁC ĐẢNG PHÁI'"' (8.1936) thư của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương gửi đến Việt Nam 
Quốc dân Đảng, các đảng cách mạng, đảng lập hiến, các 
nhóm cải lương dân chủ, hội ái hữu, tổ chức công nông 
binh, phụ nữ, sinh viên, người buôn bán, các báo chí, tổ 
chức quần chúng và toàn thể nhân dân Đông Dương vào 
8.1936. Bức thư trình bày lập trường của Đảng về Đông 
Dương Đại hội, nêu ra 12 nguyện vọng làm cơ sở cho Đông 
Dương Đại hội thảo luận để tiến tới soạn thảo tập “Dân 
nguyện" sửi Chính phủ Pháp, đồng thời kêu gọi thành lập 
các uỷ bạn hành động ở khắp nơi để tập hợp lực lượng tiến 
tới Đông Dương Đại hội. 


"THƯ NGÔ CỦA TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÀN 
ĐÔNG DƯƠNG" (4.1936) thư của Ban Chấp hành Trung 
ương Đẳng Cộng sản Đông Dương gửi "Việt Nam Quốc dân 
Đảng, các nhóm và phe phái cách mạng, các hội phản đế, 
các tổ chức cải lương và các tổ chức đổi lập, các phần tử 
cách mạng biệt lập ở Đông Dương". Bức thư xác định rõ 
mục tiêu của những người cộng sản: I) Thống nhất, tăng 
cường và củng cố tất cả các lực lượng phản đế ở Đông 
Dương: 2) Chuẩn bị cho cuộc cách mạng đân tộc giải phóng 
đất nước chúng la mau chóng đi tới thẮng lợi. Sau khi phân 
tích tình hình thế giới và trong nước, Đảng ta đã nêu ra 
những gợi ý cụ thể về phương thức, biện pháp để tiến tới sự 
thống nhất hành động. 


"THƯ NGỎ GỬI TOÀN QUYÊỄN BÕ" bức thư của Phan 
Châu Trinh gửi cho toàn quyển Đông Dương Bô (P. Beau) 
ngày 15.§.1906. Hành văn, câu chữ và nội duna bức thư 
mang xu hướng ôn hoà, nhưng để tình trạng nước Nam "từ 
vị trí bán khai quay trở lại vị trí đã man” là trách nhiệrn 
thuộc về nước "Đại Pháp bảo hộ". Ông cũng chỉ rð nguyên 


THƯ PHÁP T 


nhân của tình trạng này là đo nước Pháp không chịu "khai 
hoá", chỉ lo thu thuế; dung dưỡng “tệ ngược dân” của các 
tẢng lớp quan lại, vv. Cuối cùng, ông để nghị "Chính phủ 
Pháp nên thay đổi hẳn chính sách, kén chọn người tài, trao 
quyền nghị luận cho thân sĩ, mở đường sinh dưỡng cho đân 
nghèo, đào tạo việc học công thương kĩ nghệ, vv.". Và đến 
"lúc ấy, chỉ sợ nước Pháp bỏ nước An Nam mà đi, còn ai 
xem nước Pháp là thù địch nữa”. Trong bức thư, Phan Chầu 
Trinh đã quá tin vào truyền thống cũ của cách mạng Pháp 
và lòng tốt của thực dân Pháp; có đoạn lại nghiệt ngã, cứng 
nhắc đối với chủ trương bạo động và phong trào đấu tranh 
vũ trang của dân tộc; phê phán, đánh giá trình độ của dân 
ta quá kém, vv. Mặc dà vậy, bức thư đã có tiếng vang lớn 
trong nhân dần. Là bước chuẩn bị để khẳng đinh quyết 
tâm cải biến hiện trạng đất nước theo xu hướng duy tân 
chủ nghĩa. 


THƯ PHÁP (Shufa), phép viết chữ của người Trung 
Hoa và người Arập được nâng lên thành một nghệ thuật. 
Chữ của người Trung Hoa trải qua 3 giai đoạn phát triển 
về mặt hình thể: !) Giai đoạn đầu uiên khi mới có chữ là 
hình vẽ (Mặt Trời, Mặt Trăng, núi, dê, rùa, hươu...) thấy 
nhiều trên đổ đổng xanh đời An Thương (Yinshang). 
2) Giai đoạn thứ hai là vạch thành đường nhờ chế ra sơn 
(lấy từ nhựa cây sơn), người ta dùng que chấm sơn vạch 
những đường đều nét lên thẻ tre, thẻ gỗ hay mảnh lụa, 
3) Giai đoạn thứ ba là viết thành nét to nét nhỗ do đã chế ra 
bút lông, giấy và mực. 


Từ đời Hán (206 tCh. - 220 sCn.), chữ Nho đã ổn định về 
kiểu chữ và loại nét. Cùng một chữ nhưng có nhiều kiểu 
viết: đại triện, tiểu triện, lệ thư, bát phân, chân thư, hành 
thư, thảo thư (hành thảo và cuồng thảo). Các nét dùng để 
cấu tạo chữ Nho gồm có 8 loại cơ bản: hoành (nét ngane), 
trực (nét sổ), phiệt (nét phẩy), nại (nét mác), câu (nét móc), 
chiết (nét gãy), khiêu (nét hất), điểm (nét chấm). Trong chữ 
Nho, có chữ do một nét tạo thành, cõ chữ lại gồm tới 4O nét 
nhưng vẫn được viết trong một ô vuông đều nhau. Các nét 
trong một chữ không viết tuỳ tiên mà phải theo quy tắc bút 
thuận, nếu sai quy tắc tức là viết “trái cựa". Muốn viết tám 
loại nét, TP có những yếu quyết về cầm bút lông và các 
cách điều khiển bút lông để thể hiện mẫi loại nét (gọi là 
gân bút, trong hội hoạ là "cốt pháp dụng bút"), Người Trung 
Hoa rất ân trọng công cụ để viết chữ và nâng thành “văn 
phong tứ bảo”: bút lông, mực nho, nghiên mài mực và giấy. 
Những nơi sản xuất có tiếng là: bút Hồ Châu (Huzhou), mực 
Huy Châu (Huizhou), nghiên Triện Khánh (Zhaoaing), giẫy 
Tuyên Thành (Xuancheng). TP đòi hỏi trước hết phải tập 
luyện thành thục cách sử dụng bốn công cụ trên. 


Kiểu chữ thảo ra đời muộn và nhanh chóng trở thành 
nghệ thuật được da chuộng do bay bướm đẹp mắt. Những 
nhà giỏi về TP Trung Hoa cổ còn được truyền tụng là: 
Tnrơng Chỉ (Zhang 2h!) đời Hán được tôn làm "thảo thánh”; 
Vương Hy Chỉ (Wang Xi2zhi) đời Đông Tấn (Dongiin) nổi 
tiếng với thiếp Lan Đình ("Truyện Kiểu" có lấy làm điển 
tích: "Khen rằng: Bút pháp đã tính, So vào với thiếp Lan 
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'Ï Thư QUẢN LÍ 





Đình nào thua"..); Âu Dương Tu (Ou Yangxiu), Tô Đông 
Pha (Su Đonppo), Mề Phất (Mi Fu) đời Tống. TP và hội hoa 
cô Trung Hoa cùng dùng bút lông, mực và giấy, các phép 
câu thuận điểm trong hội hoa rất gần với TP, do vậy có câu 
“thư hoa đồng nguyên”. TP là một nghệ thuật độc lập, đồng 
thời là một thành phần trong bố cục của hội hoạ cổ Trung 
Hoa. Nhiều hoa gia nối ếng cả về vẽ và về TP: Tô Đông 
Pha, Mễ Phất đời Tống; Tê Bạch Thạch (Ợ¡ Baishi) thời 
nay, Ở Triển Tiên, Nhât Bản cũng để cao TP. Khi thiết kế 
nội thất của các ngôi nhà cổ, người Nhật Bản đều đành một 
phòng để tiến hành "trà đạo", trên vách có một ngăn riêng 
để treo bức TP hay bức tranh. Ở Viêt Nam, Cao Bá Quát, 
Nguyễn Khuyến sinh thời được nhiều người đến xin chữ về 
treo trong nhà. TP là một nghệ thuật cao quý, để phô diễn 
khí phách tiết tháo của con người. 


THƯ QUẢN LÍ thư của kiểm toán viền gửi các nhà quản 
lí kinh doanh sau khí hoàn tất một lần kiểm toán (nếu là 
kiểm toán giữa kì) hoặc một cuộc kiểm toán (nếu là kiểm 
toán báo cáo tài chính hằng năm). Nội dung của từng lá thư 
tuỳ thuộc vào tình hình thực tế; nói chung TQL thường có 
các nội dung: I) Nêu những điểm yếu, những hất hợp lí của 
hệ thống kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên phát hiện ra 
trong quá trình kiểm toán. Dối với các vấn để có nhiều tình 
tiết phức tạp, có thể có phụ lục chỉ tiết riêng. 2) Lưu ý các 
nhà quản lí doanh nghiệp vẻ chức năng và trách nhiệm của 
họ đối với việc xây dựng, duy trì một hệ thống kiểm soát 
nội hệ có hiệu lực, hệ thống kế toán đủ tin cậy. 3) Gợi ý các 
giải pháp khắc phục tình hình mà kiểm toán viên cho là cần 
thiết. Đây là nội dung chủ yếu. 

TQL không phê phán, chỉ trích các nhà quản lí mà chỉ nêu 
các nhận xét khách quan trên cơ sở phân tích tính lôgic và 
để xuất các giải pháp cải thiện ñnh hình. 

THƯ SINH loại nhân vật nam có học vấn và lễ nghi Nho 
giáo trong sân khấu chèo. Còn là tên gợi của mô hình nhân 
vật. Mô hình này có những nét đặc trưng: ra trò với bài hát 
cách; đáng đi điệu đứng ngay thẳng: động tíc và di động 
trên sân khâu vuông văn, tròn trĩnh; hoá trang đẹp; mang 
khăn chữ nhất, áo đài nghiêm trang. 


THƯ TỊCH VIỆT NAM toàn bộ sách, báo và tài liệu 
thành văn của nước ta từ trước tới nay. Sách Việt Nam đã 
có từ thế kỉ I0, chủ yếu viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, 
dưới các hình thức khắc trên bia, cột đá, chuông đồng, vấn 
cỗ... Các sách chép tay cũng chiếm mội số lượng đáng kể 
trong nhân dân và trong các nhà tàng thư. Từ 1862, bắt 
đầu xuất hiện nghề in đúc chì chữ Quốc ngữ, kéo theo sự 
bùng nổ của báo chí và ngành xuất bản thương mại. Tờ báo 
đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ là “Gia Định báo” phát hành 
năm I865 ở Nam Kỳ. Vào những năm I920 - 45, báo chí 
cách mạng dưới hình thức công khai và bí mật đã được xuất 
bản cả bằng tiếng Việt và uếng Pháp như báo "Thanh 
niên", "Búa liểm", "Cờ Giải phóng", "Chuông rè", "An 
Nam trẻ”, vv. Nhiều nhà ìn và nhà xuất bản xuất hiện đưới 
hình thức thư xã để truyền bá sách báo cách mạng. Trong 
Kháng chiến chống Pháp (1946 - 54), mặc dù gặp nhiều 
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khó khăn, nhưng nhiều thể loại sách báo vẫn tiếp tục được 
ân hành. Trong Kháng chiến chống Mi (1954 - 75), ở Miền 
Bắc đã xuất bản được 31.215 tên sách. Nâm 2004, trên cả 
nước có 48 nhà xuất bản hoạt động kinh doanh, công ích và 
sự nghiệp, xuất bản được sẵn 19.695 tên sách với hơn 242 
triệu bản. 

THƯ TÍN DỤNG văn bản pháp lí, theo đó ngân hàng nơi 
người mua mở TTD cam kết trả tiền cho người thụ hưởng 
(người bán) nếu họ thực hiện đúng và đầy đủ những điều 
quy định ghi trong TTYD. Là hình thức thanh toán không 
dùng tiên mặt, bảo đảm chắc chắn việc trả tiền của người 
mua hàng cho người bán hàng. Theo uỷ nhiệm của người 
mua, ngân hàng thanh toán hoặc chấp nhận hối phiếu cho 
người bán hàng thco số tiền và thời giưn đã kí kết giữa 
người mưa và người bán ngay sau khi người bán chuyển 
hàng cho người mua và xuất trình đầy đủ các chứng từ quy 
định như hoá đơn, vận tải đơn, bảo hiểm đơn, bằng kê hàng 
hoá. TTD đảm bảo chắc chắn lợi ích của người bán hàng: 
đốt với người mua hàng. một số vốn tiền tệ của họ bị đọng 
lại trong thời gian từ khi mở TTD đến khi nhận được đầy đủ 
hàng mua như hợp đồng kí kết. TTD bao gồm những nội 
dung chủ yếu: tên, địa chỉ của người mua, người bán, ngân 
hàng mở TTD; địa điểm, ngày mỡ TTD; số hiệu của TTD, 
loại TT; sế tiền của TT; thời hạn hiệu lực. thời hạn trả 
tiễn, thời hạn g12o hàng; những nội đụng về hàng hoá (tên 
hàng, trọng lượng, giá cả, quy cách phẩm chất, bao hì, kí 
hiệu, mã hiệu); những nội dung quy định về bộ chứng từ 
thanh toán mà người bán phải xuất trình (tên chứng từ, số 
lượng mỗi loại): điển khoản cam kết trả tiền của ngân hàng 
mở TTD. 


THƯ TÍN NGOẠI GIAO những hi liệu ngoại giao và 
những đổ vật dùng vào việc công của cơ quan đại diện 
agoại gìao, tức là những thứ liên quan đến cơ quan đại diện 
và chức năng của cơ quan đại diện. TĨNG là một trong 
những hình thức quan trọng và phổ biến được Công ước 
Viên 1961 về quan hệ ngoại giao thừa nhận, nhằm bảo đảm 
mối liên hệ giữa bộ ngoại giao nước sở tại với các cở quan 
đại diện ngoại giao của mình ở nước ngoài. TTNG được 
đóng thành từng kiện và những kiện này lại được đóng 
thành từng túi, gọi là túi ngoại giao hay va lí ngoại giao. 
Trong mọi trường hợp, túi ngoaạ! giao phải được đóng gói 
theo đúng quy cách (có dấu hiệu bể ngoài dễ thấy. niềm 
phong, kẹp chì, vv.) và phải được chứng nhận về tính chất 
của nó là chỉ sử dụng vào việc công. Trên đường vận 
chuyển từ nơi gửi đến nơi nhận trong mọi trường hợp, túi 
ngoại giao được hưởng quyền bất khã xâm phạm, không bị 
mở, không hị giữ lại, không phải nộp thuế, lệ phí. Túi ngozi 
giao có thể do giao thông viên ngoại giao chuyển. Trone 
trường hợp này, giao thông viên ngoại giao được hưởng 
quyền miễn trừ theo Công ước Viên 1961. Túi ngoại giao 
còn có thể do người chỉ huy máy bay dân dụng chuyển, 
trường hợp này người chuyển phải mang theo giấy tờ chứng 
nhận túi ngoại giao và không được hưởng các quyền miễn 
trừ nói trên, đồng thời bị hạn chế về số kiện, trọng lượng 
cũng như số lượng, địa chỉ người nhận. Cơ quan đại diện 
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ngoại giao được cử thành viên của mình đến nhận trực tiếp 
Lú1 igoạ) giao. 


"THƯ TRẢ LỜI HOÀNG CAO KHÁI" tác phẩm chính 
luận bằng chữ Hán của Phan Đình Phùng, viết năm 1894, 
trả lời thư dụ bàng của Hoàng Cao Khải (bạn cũ, người 
cùng làng, làm tay sai cho Pháp). Lời lề trong thư bình tính, 
ôn hoà nhưng kiên quyết, với lập trường chỗng Pháp, cứu 
nước theo đường lối Cần vương. Thư có giá trị mở đầu cho 
loại văn bút chiến bằng văn xuôi chính luận thời cận đại. 

THƯ TRÌ huyện thuộc tỉnh Thái Bình; từ 7.6.1969, hợp 
nhất với huyện Vũ Tiên thành huyện Vũ Thi (x, Vũ Ti). 


THƯ TRIỆU HỒI x. Triệu hải đại điện ngoại giao. 


THƯ UỶ QUYỀN (cg. giấy uỷ quyển), giấy chứng nhận 
người có tên trong giẫấy có quyền đàm phán, kí điều ước 
quốc tế, tham dự hội nghị, thay mặt nước mình trong tổ chức 
quốc tế liên chính phủ, vv. Thường chỉ rõ người uỷ quyên, 
họ tên và chức vụ, cấp bậc người được uỷ quyển, tên điểu 
ước sẽ được kí kết, hoặc hội nghị sẽ được triệu tập. Khi kí 
điều ước song phương, phải xuất trình và trao đổi TUQ. nếu 
là điều ước đa phương thì trao TUỢ cho ban thư kí. Theo 
thông lệ quôc tế, nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu 
chính phủ, bộ trưởng ngoại giao không cần TUỢ khi đàm 
phần và kí điều ước quốc tế. Thủ trưởng các ngành khác 
trong phạm vỉ quyển hạn của mình được tiến hành đàm 
phán và kí điều ước quốc tế với danh nghĩa bộ, ngành mình 
mà không cần TUQ. Nếu là cấp phó thủ tướng hoặc thứ 
trưởng thì phải có TUQ của cấp Irên họ. Người đứng đầu cư 
quan đại diện ngoại piao hoặc phát đoàn đại diện thường 
trực của nhà nước bên cạnh các tổ chức quốc tế không cần 
TUQ khi đàm phán với nước sở tại hoặc với tổ chức quốc tế 
hữu quan về văn bản điểu tớc quốc tế, nhưng phải có TUQ 
khi kí điều ước quôc tế. 

'“THƯ VÀO NAM" tác phẩm tập hợp một số thư, điện 
của cô bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ILao động Việt Nam I.ê Duẩn gửi cán bộ lãnh đạo Đảng, 
mặt trận, chỉ huy lực lượng vũ trang ở chiến trường Miễn 
Nam Việt Nam trong Kháng chiến chống Mĩ (1954 - 75) và 
bài kết luận tại hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Đẳng 
Lao động Việt Nam bàn về tình hình và nhiệm vụ cách 
mạng Miễn Nam (7.I. 1975). Xuất bản năm 1985. 


THƯ VIỆN thiết chế văn hóa được tổ chức nhằm giúp xã 
hội sử dụng các loại tài liệu đưới đạng ấn phẩm, Chức năng 
chính của TV là tiến hành thu thập, bảo quản và cung cấp 
cho người đọc một cách hệ thống những ấn phẩm và thông 
tin thư mục. Tuỳ mục đích cụ thể, TV chia ra 2 loại chính: 
thư viện chuyên đề (cồn gọi là thư viện khoa học) và thư 
viện đại chúng (còn gọi là thư viện công cộng). Tuỳ theo 
khối lượng ấn phẩm trong đó, có thể chia thành thư viện 
tổng hợp và thư viện chuyên ngành. 


TV xuất hiện từ thời cổ xưa, Vào giữa thế kỉ 7 tCn., trong 
hoàng cung vua Axyna (Ássyria) Axuabanipan (Ásunrbanipal) 
ở Ninêve (Nineveh) có mệt kho chứa những văn bản khắc 
trên những tấm đât sét. Tại Ai Cập cổ, có TV trong ngôi 


đền, cất giữ những tri thức bí mật của các tu sĩ. Nổi tiếng 
nhất trong số TV thời cổ đại là TV lưu trữ văn bản viết trên 
vỏ cây (papyrus) ở Álêchxanđri (Alecxandrie) do Ptôlềmê 
(Ptolémée) lập ra. Thời La Mã cổ, từ thế kỉ I đã xuất hiện 
những TV đại chúng theo mẫu TV Hì Lạp. Thời trung đại ở 
Tây Âu, mỗi tu viện hay nhà thờ lớn đều có một TV, Sang 
thời Phục hưng, nhờ văn hoá phát triển, nhất là nhờ kĩ thuật 
ấn loát mới ra đời, số TV tăng mạnh. Bắt đầu có những TV 
của các trường đại học như Thư viện Đại học Xooecbon, Đại 
học Praha, vv. Một loạt những TV nổi tiếng do những nhân 
vật nổi tiếng trong tôn giáo và thế tục lập ra vẫn còn tổn tại 
cho đến ngày nay. 


Từ thế kỉ 17, các TV bất đầu uiến hành bổ sung đều đặn 
ấn phẩm mới, phục vụ các nhà nghiên cứu và người đọc. 
Vào thận niên 40 - 50 thế kỉ !9, tại Viện Bảo tàng Anh, 
người ta lập danh mục sách báo và xếp ấn phẩm theo từng 
mục để tài. Từ nửa sau thế kỉ 19, việc xây dựng TV quốc 
gia và TV các trường đại học được đẩy mạnh ở Anh, Thụy 
ST, Hoa Kì... 


Tại nước Nga cổ, TV nổi bHếng đầu tiên do Tarôxlap 
Mudrui (Yaroslav Mudryj) lập ra năm 1037, đặt tại Kiep. 
Từ sau cải cách của vua Piôt I (Petr T) thế kỉ Ì§, xuất hiện 
những TV cho ấn phẩm tôn giáo và thế tục. Sang thế kỉ 19, 
các TV đại chúng ở Nga xuất hiện rất nhiều. Dưới chính 
quyền Xô Viết, mạng lưới TV phát triển rất mạnh và được 
hoàn thiện. 


Những TV lớn nhất thế giới hiện nay là Thu viện Quốc 
hội Hoa Kì (1800), Thư viện Quôc gia Nga (tên cũ: Thư 
viện mang tèn Lệnin; [§62), Thư viện Bảo tàng Anh (1243). 


Tñnh độ và chất lượng hệ thống TV nói lên trình độ phát 
triển của mỗi quốc gia. Ngày nay, do số ấn phẩm tăng 
nhanh, những TV lớn trên thế giới có xu hướng cộng tác, 
phối hợp để sử dụng ăn phẩm của nhau. 


THƯ VIỆN ALÊCHXANĐRI thư viện công cộng nổi 
tiếng nhất thời cổ đại, được thành lập cách đây gần 2.200 
năm, dưới triểu đại Ptôlèmê (Ptolémée) tại thành phố 
Alêchxanđri (Alexandne), Ai Cập, bên bờ Địa Trung Hải. 
Thư viện nằm trong một quân thể kiến trúc rộng lớn, bao 
gồm bảo tàng, đài quan sát thiền văn, thảo cẩm viên và các 
phòng họp. Toà nhà chính của TVA có hình chữ nhật, bốn 
hàng cột đẹp có tượng trang trí bỗn mặt, eiữa các cột có tạc 
tượng các nhà văn, nghệ sĩ, các nhà khoa học... Lối vào 
phòng chính làm bằng đá hoa trắng, trong phòng được kê 
bàn ghế để đọc và viết. Phía sau phòng đọc là kho chứa 
sách và một phòng phụ cho thủ thư, người biền dịch. Sách 
được Ptôlềmê mua lại của thư viện Arixtôt (Anistote), một 
trong những bộ sưu tập sách phong phú nhất thời đó. Đồng 
thời, các nhân viên thư viện còn đi tìm kiếm phiên bản tất 
cả các tác phẩm viết bằng tiếng Hi Lạp và các ngôn ngữ 
khác của nhiều nước thời đó. Đến đầu thế kỉ 1 tCn., sế sách 
của thư viện đã có đến 700 nghìn bản, trong đó có toàn tập 
của các nhà bị kịch vĩ đại Xôphôklêt (Sophoklês), Ốnipi 
(Euripide), nhà hài kịch ÀAnxtôphan (Aristophane), các nhà 
triết học Arixtôt (Anstote), Hipôcrat (Hippocratc), vv. TVA 
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đã trở thành một thư viện phổ cập đầu tiên trong lịch sử 
nhân loại và đã thu hút nhiều nhà tư tưởng và bác học nổi 
tiếng đến đọc sách và nghiên cứu, TVA cũng đã thực hiện 
việc phân chia theo từng loại và miêu tả toàn bộ sách lưu 
giữ trong I22 tập. Ngày nay, tuy không còn giữ được vết 
tích bởi đã bị thiêu huỷ trong hoả hoạn của chiến tranh và 
nội chiến ở Ái Cập, nhưng TVA vẫn là một trong 7 kì quan 
của thế giới cổ đại. 

THƯ VIỆN ANH thư viện lớn nhất nước Anh, Thành lập 
năm 1973, trên cơ sở hợp nhất các thư viện lớn nhất của 
nước Anh thời đó: Thư viện Bảo tàng Anh, Thư viện Trung 
ương Quốc gia, Thư viện Cho mượn Quốc gia và Cơ quan 
Thì mục Quốc gia. 

Thư viện Bảo tàng Anh, thành lập năm 1753, đã lưu giữ 
được rất nhiều tài liệu quý từ trước Công nauyên thuộc nền 
văn minh Ái Cập. Mục lục phần ánh toàn bộ tài liệu của 
Thư viện Bảo tàng Anh, được tn thành 350 tập sách, Thư 
viện Trung ương Quốc gia Anh thành lập năm 1915, là thư 
viện cho sinh viên và là trung tâm mượn giữa cấc thự viện 
Anh và quốc tế. Thư viện Cho mượn Quốc gia Anh thành 
lập năm 1961, chuyên về khoa học và công nghệ, chỉ lưu 
giữ tài liệu do các cơ quan và thư viện khác ở Anh cung 
cấp. Cơ quan Thư mục Quốc gia Ánh thành lập năm 1950, 
xuất bản hằng tuần, thông báo sách năm nhận lưu chiều và 
thư muc quốc gia Anh hằng năm. 


TVA phục vụ các đối tượng là những nhà nghiên cứu, các 
học giả, thương gia và tất cả các đối tượng sử dụng thông tin 
khác. Hệ thống phục vụ dựa trên ló triệu bắn sách, 1 triệu 
đĩa và sô băng từ đủ nghe liên tục trong 55.000 giờ. 


THƯ VIỆN ẢO thư viện được xây dựng trèn công nghệ 
hiện thực - ảo. Hiện nay, tại một số nước trên thế giới, hệ 
thống TVA đã được tổ chức thực nghiệm và khai thác sử 
dụng dưới hình thức các sản phẩm CD - ROM bao gói, 
nhưng hầu hết các hệ thống TVA tiên tiến chỉ tổn tại trong 
những hệ thống máy tính nh vị được nối mạng Internet 
hoặc Intranet với các thiết bị truyền thông hiện đại. Để tiếp 
cận các thư viện này, cần có các giao điện hai chiểu dựa 
vào các trạm máy tính truyền thông hoặc các giao diện ba 
chiểu với các màn hình chữ to và các thiết bị ngoại vỉ trợ 
giúp. Trong một thời gian đài nữa, hệ thống thư viện tuyển 
thống và TVA sẽ vẫn sone song tồn tại trong việc lưu giữ và 
chuyển tải thông dn cho người sử đụng. 


THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH (A. program library), tập 
hợp các thủ tục hay các chương trình được chuẩn bị trước, 
được tổ chức và lì giữ trong bộ nhớ máy tính, sẵn sàna cho 
người lập trình sử dụng bằng cách chèn hoặc gọi nguyên 
vẹn các thủ tục hay chương trình đó vào trong chương trình 
mà mình đang lập. Sử dụng TVCT cho phép tiết kiệm thời 
glan và nầng cao năng suất của việc lập trình. 

THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN hệ thống thư viện sử 
dụng hỗn hợp sách báo và nhiều phương tiện lưu trữ thông 
bn và tr thức khác nhau như băng đĩa viđêo, vị phím, CD - 
ROM, phần mềm máy tính, vv. Quy tình và quá trình tổ 
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chức và quản lí TVĐPT giống như thư viện truyền thống: 
việc tìm tài liệu cũng bằng tay, sử dụng bộ máy tra cứu 
bằng phiếu hoặc ví phím, vi phiếu... Cán bộ thư viện vẫn 
đóng vai trò quan trọng trong TVĐPTL mặc dù sử dụng máy 
tính nhưng chưa thể tự động hoá hoàn toàn các thao tác. Tại 
Việt Nam, một số cơ quan thông tín tư liệu và thư viện lớn 
đã và đang tổ chức một số phòng đọc đa phương tiện phục 
vụ neười sử dụng. 


THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ thư viện mà các quá trình cỡ bản 
về nghiệp vụ dựa trên cơ sở máy tính và các phương tiện 
hỗ trợ khác. Dấu hiệu đặc trưng của TVĐT là sử dụng phổ 
biển các phương tiện điện tử trong lưửu giữ, tìm kiếm và 
cung cấp thông tin. Tuy nhiên, trong TVĐT, sách truyền 
thống vẫn tiếp tục tỔn tại cùng với các Ấn phẩm điện tử 
nên vẫn cần sự trợ giúp của cán bộ thư viện trong mọi 
hoạt động chuyên môn. 


THƯ VIỆN HÀ NỘI thư viện của thành phố Hà Nội, 
thành lập ngày 15.10.1956 với tên gọi ban đầu "Phòng đọc 
sách nhân đân". Qua nhiễu siai đoạn phát triển và trến hành 
thu thập, sưu tầm thông qua lưu chiểu, mua (kể cả mua 
trong dân), đến nay đã xáy dựng được kho tư liệu gần 
1O nghìn bản bằng các ngôn ngữ: Việt, Pháp, Anh, Hán - Nôm, 
trong đó có gần 5 nghìn cuốn tài liệu tiếng Việt; 1.500 văn 
bia; gần 1.300 tư liệu Hán - Nôm gồm hương ước, thần tích, 
thần phả, gia phả; hơn 2O bản đỗ các thời kì của Hà Nội; 
hàng trăm tranh ảnh về Hà Nội trước và sau năm 1945. 

Đến nay (2004), tại TVHN có: 300 nghìn bản sách, 436 
loại báo, tạp chí, 17 nghìn đơn vị tài hiệu ngoại văn và kho 
tàt liệu địa chí - di sản thư tịch quý của Thăng Long - Hà 
Nội. Trung bình mỗi năm TVHN phục vụ trên I triệu lượt 
bạn đọc với 3,5 triệu lượt sách, báo. 


TVHN xáy dựng được mạng lưới, thư viện, tủ sách khấp 
địa bàn thành phố, bao gồm một thư viện trung tâm; 9 thư 
viện quận, huyện; 225 thư viện xã, phường, thôn: 228 tủ 
sách pháp luật; 85 phòng đọc sách trong các điểm bưu 
điện - văn hoá xã. 


THƯ VIỆN HỌC bộ môn khoa học nghiên cứu mục đích, 
nguyên tắc, nội dung, hệ thếng và hình thức xã hội và cá 
nhân sử đụng tài liệu trong những điều kiện lịch sử, xã hội 
cụ thể. Về mặt lí thuyết, TVH nghiên cứu quy luật phát triển 
sự nghiệp thư viện, hiện tượng xã hội sử dụng Ôi liện chung 
phục vụ cho lợi ích công cộng. Về thực hành, TVH nghiên 
cứu và hoàn tiện các kĩ thuật xây đựng võn tài liệu (lựa 
chọn, bổ sunø), tổ chức hợp lí vốn tà! liệu đó (biền soạn, phân 
loại, tổ chức mục lục) và thoả mãn nhu cầu đọc đa dạng của 
người dân (myên truyền, giới thiệu và đưa öi liệu đến người 
đọc dưới nhiều hình thức khác nhau). TVH thừa hưởng các 
thành tu của các bộ môn khoa học khác, sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu của các bộ môn khoa học khác 
như: xã hội học, tâm lí học, thống kê học, dự báo học... 
TVH có quan hệ gắn bó với thư mục học, thông tin học. 


THƯ VIỆN HUYỆN LÝ NHÂN mô hình thư viện tiên 
tiến cấp huyện của tỉnh Hà Nam và cả nước. Thành lập 
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năm 1961, ban đầu có 1.200 bản sách và 12 loại báo, tạp 
chí. Hiện nay (2004), có cơ sở vật chất khang trang với 
L§ nghìn bản sách và 35 loại báo, tạp chí. Hằng tuần phục 
vụ tại chỗ cho trên 500 lượt độc giả. Mỗi năm luân 
chuyển hơn 20 nghìn lượt sách, báo. TVHLN còn mở rộng 
hoạt động phục vụ bạn đọc nhw tổ chức chỉ nhánh thư viện 
lưu động, tổ chức xe sách đi phục vụ lưu động, đẩy mạnh 
việc tuyên truyền sách báo với nhiều hình thức. Được 
đánh giá là thư viện có nhiều thành tích trong phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và 
nông thôn ở địa phương. 


THƯ VIỆN KHOA HỌC KĨ THUẬT TRƯNG ƯƠNG 
tiền thân là Thư viện Khoa học Trung ương thành lập 
6.2.1960 trên cơ sở của Viện Viễn Đông Bác Cổ. Năm 
(968, TVKHKTTƯ tách làm hai: Thư viện Khoa học Xã 
hội (t 1975 thành Thư viện Viện Thông tỉn Khoa học Xã 
hội) và TVKHKTTƯ (sau khi sáp nhập với Viện Thông tin 
khoa học Kĩ thuật Trung ương). Hiện nay (2004), kho sách 
của TVKHKTTƯ gồm 220 nghìn bản sách, 5 nghìn tên báo, 
tạp chí, 20 cđ sở dữ liệu CD - ROM, I50 băng bình về khoa 
học công nghệ, hàng vạn vi phiếu, tờ rơi, hàng ngàn catalô, 
nhiều tài liệu về khoa học công nghệ quý có giá trị cao của 
nước ngoài. 


TVKHKTTTƯ là thành viên của Hiệp hội Quốc tế các hội 
và Cơ quan Thư viện (IFLA), có quan hệ, trao đổi tư liệu 
với hơn 50 tổ chức của 40 nước trên thế giới, 


THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH một trong những thư viện lâu đời nhất của 
Việt Nam. Khởi thuỷ từ Thư viện của Toà soái phủ Nam Kỳ 
năm 1902, Dưới thời Chính quyền Sài Gòn, được xây đựng 
thành Thư viên Quốc gia (1922). Sau giải phóng (1975), đổi 
tên là Thư viện Quốc gia II. Năm 1978, Bộ Văn hơá bàn 
giao cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lí. 
Sau đó, Uỷ ban Nhân đân Thành phế Hỗ Chí Minh quyết 
định sáp nhập 3 thi viện là Thư viện Quốc gia HH, Thư viện 
Khoa học Kĩ thuật và Thư viện Kết nghĩa Hoà Bình và đổi 
tên thành TVKHTHTPHCM. 


Hiện nay (2004) tổng số sách có trong TVKHTHTPHCM 
trền 500 nghìn bản. Vấn tài liệu còn có: 1,203 cuộn vi phim, 


- gần 11 nghìn vì phiếu, 250 băng viđêô, gần 200 CD - ROM, 


đủ các bộ từ điển bách khoa của các nước trên thế giới, các 
tài liệu cũ từ thời Pháp, Mĩ, tài liệu về Đông Dương cuối 
thế kĩ 19. Thư viện có bộ sưu tập đẩy đủ nhất về các nước 
Đông Nam Á; gần 9 nghìn luận án tiến sĩ, luận văn cao học, 
một số luận văn đại học của người Việt Nam bảo vệ trong 
và ngoài nước dưới chế độ Sài Gòn cũ và hiện nay; 7 nghìn 
loại báo, tạp chí Việt Nam và nước ngoài, các loại báo chí 
thời Pháp thuộc, thời Mĩ - ngụy; cấc loại báo chí xuất bản ở 
Đông Dương và nói vẻ Đông Dương do Thư viện Quôc gia 
Pháp tặng dưới hình thức vi phim. 

TVKHTHTPHCM có quan hệ với Thư viện Quốc hội Hoa 


Kì, Thư viện Quốc gia Pháp, Thư viện Anh, Thư viện Quốc 
gia Ôxtrâylia, Trung tâm Thông tin Khoa học - Kĩ thuật các 


Nước Đông Nam Á, vv. Là thành viên của Tổ chức Thông 
tin - Thư viện các nước nói tiếng Pháp. 


THƯ VIỆN LÀNG TRANG LIỆT thư viện địa phương 
(thuộc xã Đỗng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), nơi 
có phong trào đọc sách, báo mạnh nhất của Miễn Bắc nước 
ta thời kì Kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 75'. 
Thành lập năm l96( trên cơ sở tủ sách của chí bộ địa 
phương với hơn 100 cuốn sách ban đầu. Những năm 8Ô - 90 
thế kị 20, hàng loạt thư viện xã và cơ sở bị tan rã do không 
có kính phí bổ sung sách, báo, nhưng do thực hiện tốt 
phương châm xã hội hoá, với khẩu hiệu "Toàn dân tham gia 
xây dựng thư viện” nên TVLTTL vẫn duy trì hoạt động và 
khẳng định vị thế trong đời sống vấn hoá ở địa phương. 
Năm 2003, TVLTL có hơn 10 nghìn bản sách, I5 - 20 tên 
báo, tạp chí. Thư viện cấp gần 300 thẻ đọc, mượn thường 
xuyên, chiếm I/I0 dân số trong làng. Bình quân mỗi ngày 
có 30 - 35 lượt người đến đọc và mượn sách báo. Là thư 
viện cơ sở duy nhất ở nước ta đã được tặng thưởng hai Huân 
chương Lao động. 


THƯ VIỆN QUẦN ĐỘI thư viện khoa học chuyên ngành 
về quân sự, trung tâm đầu ngành của hệ thống thư viện 
trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành lập năm 1957, 
túc đầu chỉ là một tủ sách với S00 cuốn sách của Tổng quân 
uỷ chuyển từ chiến khu Việt Bấc về. TVQĐ có nhiệm vụ: 
tham mưu giúp Bộ Quốc phàng và Tổng cục Chính trị trong 
việc nghiên cứu để xuất về phương hướng chủ trương, nội 
dung và biện pháp công tác thư viện trong quân dội; theo 
đõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và phát hành sách cho 
các thư viện đơn vị; phục vụ tất cả bạn đọc trong và ngoài 
quân đội có nhu cầu nghiên cứu về khoa học quân sự, về 
chiến tranh và quân đội, về công tác Đảng, công tác chính 
trị trong lực lượng vũ trang. 


Đến nay (2004), TVQĐ trở thành một thư viện lớn tầm cỡ 
quốc gia, với hơn 300 nghìn bản sách, 1.500 loại báo, tạp 
chí: hàng trăm băng hình, đĩa CD - ROM và lượng bạn đọc 
thường xuyên hơn 5 nghìn người. Trụ sở: 83 Lý Nam Đế, 
Hà Nội. 

THƯ VIỆN QUỐC GIA loại hình thư viện đặc biệt với 
những chức năng chính: lưu trữ đây đủ tất cả các tài liệu 
được xuất bản trong nước và tài liệu nước ngoài; phục vụ 
toàn dân sử dụng; trung tâm thông tin thư mục quốc gia; 
trung tầm phối hợp hoạt động thư viện, thử mục trong cả 
nước; trung tâm nghiên cứu nghiệp vụ chính, Chức năng 
tàng trữ lâu dải các ấn phẩm dân tộc đối với các TVQG 
hình thành tY sau Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18. 
Trên thế giới, mỗi nước đều có một TVQG hoặc thư viện 
nhà nước, hoặc một nhóm thư viện được nhà nước øiao 
trọng trách xuất bản thư mục quốc gia và là rung tâm thông 
tin thư mục quốc gìa. Các TVQG đều cố gắng thu thập và 
bão tổn ởi sẵn thư tịch dân tộc và đều có bộ sưu tập tầm cỡ 
quốc tế. Nhiều TVQG được nhà nước trao quyền nhận lưu 
chiểu, không phải trả tiền sách và báo chí xuất bản trong 
nước mình. 


gở3 


-Ï THƯ VIỆN QUỐC GIA NGA 


THƯ VIỆN QUỐC GIA NGA thư viện lớn nhất Liên 
bang Nga và lớn thứ hai trên thế giới (sau Thư viện Quốc 
hội Hoa Kì). Thành lập năm 1862, đến nay đã thay đổi tên 
gọi 9 lần. Từ 1945 đến 1992, có tên gọi là Thư viện Quốc 
gia Liên Xô mang tên Lênin. Từ 1992, đổi tên thành 
TVQGN. 


TVQGN có vốn tài liệu rất phong phú về nội dung, đa 
dạng về loại hình, gồm: 42 triệu đơn vị bảo quản, trong đó 
có 16,5 triệu sách chuyên khảo về mọi lĩnh vực khoa học 
thuộc 247 ngôn ngữ khác nhau; 13 triệu đơn vị bảo quản tạp 
chí; 650 nghìn tên báo; 1,2 triệu ấn phẩm định kì; 350 nghìn 
ấn phẩm nhạc: 28 nghìn tài liệu nghe nhìn; 540 bản thảo 
viết tay từ thế kỉ 19. 


Hệ thống phòng đọc tại TVQGN rất đa dạng, chia thành 
hai loại: phòng đọc tổng hợp và phòng đọc chuyên ngành. 
Hằng ngày phục vụ 5 nghìn lượt bạn đọc và luân chuyển 
35 nghìn đơn vị tài liệu; 60 bộ phận của thư viện đã được tự 
động hoá, chủ yếu thực hiện 3 công đoạn: bổ sung, biên 
mục và cho mượn giữa các thư viện. TVQON có 3 mạng 
máy tính nội bộ phục vụ người sử dụng thư viện và thông tin 
văn hoá trên Internet. 


THƯ VIỆN QUỐC GIÁ PHÁP thư viện lớn nhất nước 
Pháp và là một trong những thư viện lâu đời nhất thế giới, 
nơi bảo quản gìn giữ những tài liệu quý hiếm. tài liệu cổ, 
những di sản văn hoá chữ viết của nhân loại. Tiền thân là 
Thư viện nhà vua Saclơ V (Charles V; 1364 - 80). Vốn tài 
liệu có trong TVQGP hiện nay (2004) gồm: trên II triệu 
bản sách, 500 nghìn tên báo, tạp chí, l65 nghìn bản chép 
tay rất giá trị, 600 nghìn bản đồ, I5 triệu ảnh và bản khắc. 
Từ 199%, TVQGP đưa vào sử dụng tòa nhà mới xây hiện 
đại, có sức chứa 30 triệu bản sách và một hệ thống phòng 
đọc đa dạng với 6 nghìn chỗ ngồi (trụ sở cũ chỉ có 900 chỗ). 
Ngoài ra, còn có kho băng ghi âm, băng ghi hình. sách điện 
tử khá lớn. 


Từ 1922 đến 1945, qua con đường lưu chiểu, TVQGP có 
đầy đủ các ấn phẩm được xuất bản tại Đông Dương. TVQGP 
cũng bổ sung nhiều tài Hệu về Việt Nam từ sau 19435, 


THƯ VIỆN QUỐC GIÁ TRUNG QUỐC thư viện quốc 
gia của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Tiển thân là Thư 
viện Thủ đô, thành lập năm 1909 dưới thời nhà Thanh. Năm 
1928, có tên là Thư viện Quốc gia Bắc Bình (Beiping). Năm 
I929, mở rộng thêm nhờ sáp nhập với Thư viện Bắc Hải 
(Beihai). Năm 1949, đổi tên thành Thư viện Bắc Kinh, về 
sau là TVQGTQ. Tòa nhà mới xây dựng của TVQGTQ 
(1987) là quần thể thư viện lớn nhất Châu Á hiện nay. Vốn 
tài liệu của TVQGTOQ hiện có: I8 triệu tên tài liệu, trong đó 
cố khoảng 13 triệu tên sách bằng 30 ngôn ngữ khác nhau 
của Trung Quốc và ll5 ngôn ngữ các nước trên thế giới, 
chủ yếu là Anh, Nga, Nhật Bản, Pháp, Đức. TVQGTQ có 
bộ sưu tập sách cổ của Trung Quốc lớn nhất thế giới. Các 
bản thảo của Lỗ Tấn (Lu Xun), Quách Mạt Nhược (Guo 
Moruo), Mao Thuẫn (Mao Dun), Ba Kim (Ba Jnn)... và 
những bộ sách lớn như “Vĩnh L.ạc đại điển", "Tứ khố toàn 
thư”... hiện đang được lưu trữ tại đầy. 
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THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM thư viện trung tâm 
của cả nước. Tiền thân là Thư viện Công cộng Trung ương 
Đông Dương, thành lập năm 1917. Ngày 20.10.1945, Chính 
phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra quyết định 
đổi tên thành Quốc gia Thư viện. Từ sau giải phóng Thủ đô 
(10.1954), đổi tên thành TVQGVN. 


Vốn tài liệu của TVQGVN hiện nay gỗm: hơn l1 triệu đơn 
vị sách; hơn 7 nghìn tên báo và tạp chí trong nước và nước 
ngoài; hơn 8 nghìn luận án tiến sĩ của người Việt Nam bảo 
vệ trong nước và nước ngoài. Kho lưu chiểu các xuất bản 
phẩm của Việt Nam hiện có hơn 120 nghìn tên sách với gẵn 
200 nghìn bản. 





Thư viện Quốc gia Việt Nam 


TVQGVN có hệ thống phòng đọc gồm I1 nghìn chỗ ngồi 
với trang bị hiện đại. Là thành viên chính thức của Hiệp hội 
Quếc tế các hội và Cơ quan Thư viện (IFLA). Là chỉ nhánh 
của Thư viện Liên hợp quốc, TVQGVN có quan hệ trao đổi 
sách với trên 100 thư viện, cơ quan khoa học của hơn 
30 nước trên thế giới. 


THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KÌ thư viện lớn nhất và 
hiện đại nhất thế giới hiện nay, là thư viện đầu tiên trên thế 
giới ứng dụng máy tính điện tử. Thành lập năm 1800, hiện 
đang được Quốc hội Hoa Kì quản lí. Có vốn tài liệu đồ sô 
với khoảng 100 triệu đơn vị bảo quản, trong đồ có 20 triệu 
bản sách thuộc 125 ngôn ngữ khác nhau về tất cả mọi lĩnh 
vực tri thức của nhân loại; 36 triệu trang tài liệu về mọi mặt 
văn hoá - xã hội Hoa Kì; toàn bộ tài liệu trong thời gian làm 
tổng thống của nhiều đời tổng thống Hoa Kì; kho tranh 
minh hoạ từ thế kỉ 15; kho tài liệu âm nhạc, vv. 

TVQHHK có 22 phòng đọc khác nhau, phục vụ nhiều loại 
đối tượng. Năm 1968, TVQHHK tạo lập cơ sở dữ liệu đọc 
trên máy tính điện tử. Từ 1990, đẩy mạnh quá trình tự động 
hoá, hướng vào xây dựng “Thư viện không tường”, phục vụ 
mọi công đân Hoa Kì ngay tại nơi họ sinh sống. Từ 1996, 
bắt đầu thực hiện dự án số hoá 5 triệu tập sách. Hiện nay, 
bất cứ công đân Hoa Kì nào khi bật máy vi tính tại nhà đều 
có thể tiếp cận vốn sách của TVQHHK. 


THƯ VIỆN QUỐC HỘI NHẬT BẢN thành lập năm 
I948, theo mô hình Thư viện Quốc hội Hoa Kì. Tiền thân là 
Thư viện Hoàng gia Nhật Bản, thành lập năm 1872. Nhiệm 


năm 1961, ban đầu có 1.200 bản sách và 12 loại báo, tạp 
chí. Hiện nay (2004), có cơ sở vật chất khang trang với 
15 nehìn bản sách và 35 loại báo, tạp chí. Hằng tuần phục 
vụ tại chỗ cho trên 50Ô lượt độc giả. Mối năm lân 
chuyển hơn 20 nghìn lượt sách, báo. TVHLN còn mở rộng 
hoạt động phục vụ bạn đọc như tổ chức chi nhánh thư viện 
lưu động, tổ chức xe sách đi phục vụ lưu động, đẩy mạnh 
việc tuyên truyền sách báo với nhiều hình thức. Được 
đánh giá là thư viện có nhiều thành tích trong phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và 
nông thôn ở địa phương. 


THƯ VIỆN KHOA HỌC KĨ THUẬT TRƯNG ƯƠNG 
tiền thân là Thư viện Khoa học Trung ương thành lập 
6.2,1960 trên cơ sở của Viện Viễn Đông Bác Cổ, Năm 
(968, TVKHKTTƯ tách làm hai: Thư viện Khoa học Xã 
hội (cờ 1975 thành Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã 
hội) và TVKHKTTU (sau khi sáp nhập với Viện Thông tin 
Khoa học Kĩ thuật Trung ương). Hiện này (2004), kho sách 
của TVKHKTTƯ gồm 220 nghìn bản sách, 5 nghìn tên báo, 
tạp chí, 20 cơ sở đữ liệu CD - ROM, 150 băng hình về khoa 
học công nghệ, hàng vạn vì phiếu, tờ rơi, hàng ngàn catnlô, 
nhiều tài liệu về khoa học công nghệ quý có giá trị cao của 
nước ngoài. 


TVKHKTTUƯ là thành viên của Hiệp hội Quốc tế các hội 
và Cơ quan Thư viện (IFI,A), có quan hệ, trao đối tư liệu 
với hơn 50 tổ chức của 40 nước trên thế giới. 


THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH một trong những thư viện lâu đời nhất của 
Việt Nam. Khải thuỷ từ Thư viện của Toà soái phủ Nam Kỳ 
năm 1902. Dưới thời Chính quyền Sài Gòn, được xây dựng 
thành Thư viện Quếc gia (1922). Sau giải phóng (1975), đổi 
tên là Thư viện Quốc gia IL Năm 1978, Bộ Văn hoá bàn 
giao cho Uỷ ban Nhàn đân Thành phố Hồ Chí Minh quản lí. 
Sau đó, Uỷ ban Nhân dân Thành phế Hồ Chí Minh quyết 
định sáp nhập 3 th viện là Thư viện Quốc gía II, Thư viện 
Khoa học Kĩ thuật và Thư viện Kết nghĩa Hoà Bình và đổi 
tên thành TVKRTHTPHCM. 


Hiện nay (2004) tổng số sách có trong TVKHTHTPHCM 
trên 500 nghìn bản. Vấn tài liệu còn có: 1.203 cuộn vì phim, 
gần Ll nghìn vị phiếu, 250 băng viđêô, gần 200 CD - ROM, 
đủ các bộ từ điển bách khoa của các nước trên thế giới, các 
tài liệu cũ từ thời Pháp, Mĩ; tài liệu về Đông Dương cuối 
thế kỉ 19. Thư viện có bộ sưu tập đây đủ nhất về các nước 
Đông Nam Á; gần 9 nghìn luận án tiến sĩ, luận văn cao học, 
một số luận văn đại học của người Việt Nam bảo vệ trong 
và ngoài nước dưới chế độ Sài Gòn cũ và hiện nay; 7 nghìn 
loại báo, tạp chí Việt Nam và nước ngoài, các loại báo chí 
thời Pháp thuộc, thời Mĩ - ngụy; các loại báo chí xuất bản ở 
Đông Dương và nói về Đông Dương do Thư viện Quốc gia 
Pháp tặng dưới hình thức vĩ phim. 


TVKHTHTPHCM có quan hệ với Thư viện Quốc hội Hoa 
Kì, Thư viện Quốc gia Pháp, Thư viện Anh, Thư viện Quốc 
gia Ôxtrâylia, Trung tâm Thông tin Khoa học - Kĩ thuật các 


THƯ VIỆN QUỐC GIA T 


Nước Đông Nam Á, vv. Ià thành viên của Tổ chức Thông 
tin - Thư viện các nước nói tiếng Pháp. 


THƯ VIÊN LÀNG TRANG LIỆT thư viện địa phương 
(thuộc xã Đông Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), nơi 
có phong trào đọc sách, báo mạnh nhất của Miền Bắc nước 
ta thời kì Kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 75), 
Thành lập năm 1961 trên cơ sở nì sách của chi bộ địa 
phương với hơn I00 cuốn sách ban đầu. Những năm 80 - 90 
thế kỉ 20, hàng loạt thư viện xã và cơ sở bị tan rã do không 
có kinh phí bổ sung sách, báo, nhưng do thực hiện tốt 
phương châm xã hội hoá, với khẩu hiệu "Toàn dân tham gia 
xây dựng thư viện" nên TVLTL vẫn duy trì hoạt động và 
khẳng định vị thế trong đời sếng văn hoá ở địa phương. 
Năm 2003, TVLTL có hơn 10 nghìn bản sách, I5 - 20 tên 
báo, tạp chí. Thư viện cấp gần 300 thẻ đọc, mượn thường 
xuyên, chiếm I/10 dân sế trong làng. Bình quân mỗi ngày 
có 30 - 35 lượt người đến đọc và mượn sách báo. Là thư 
viện cơ sở duy nhãt ở nước ta đã được tặng thưởng ha: Huân 
chương Lao động. 


THƯ VIỆN QUẦN ĐỘI thư viện khoa học chuyên ngành 
vể quân sự, trung tầm đầu ngành của hệ thống thư viện 
trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành lập năm 1957, 
lúc đầu chỉ là một tủ sách với 500 cuốn sách của Tổng quân 
uỷ chuyển từ chiến khu Việt Bắc về. TVQĐ có nhiệm vụ: 
tham mưu giúp Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị trong 
việc nghiên cứu đề xuất về phương hướng chủ trương, nội 
dung và biện pháp công tác thư viện trong quân đội; theo 
dõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và phát hành sách cho 
các thư viện đơn vị; phục vụ tất cả bạn đọc trong và ngoài 
quân đội có nhu cầu nghiên cứu về khoa học quân sự, vễ 
chiến tranh và quân đội, về công tác Đảng, công tác chính 
trị trong lực lượng vũ trang. 


Đến nay (2004), TVQP trở thành mộ: thư viện lớn tầm cỡ 
quốc gia, với hơn 300 nghìn bản sách. 1.500 loại báo, tạp 
chí; hàng trăm băng hình, đĩa C - ROM và lượng bạn đọc 
thường xuyên hơn 5 nghìn người. Trụ sở: 83 Lý Nam Đế, 
Hà Nội. 


THƯ VIỆN QUỐC GIA loại hình thư viện đặc biệt với 
những chức năng chính: lưu trữ đầy đủ tất cả các tài liệu 
được xuất bản trong nước và hài liệu nước ngoài; phục vụ 
toàn dân sử dụng; trung tâm thông tin thư mục quốc gi2; 
trung tâm phối hợp hoạt động thư viện, thư mục trong cả 
nước; trung tâm nghiên cứu nghiệp vụ chính. Chức năng 
tầng trữ lâu đài các ấn phẩm dân tộc đối vớt các TVQG 
hình thành từ sau Cách mạng tư sẵn Pháp cuối thế kỉ 1E. 
Trên thế giới, mỗi nước đều có một TVQG hoặc thư viện 
nhà nước, hoặc một nhóm thư viện được nhà nước giao 
trọng trách xuất bản thư mục quốc gia và là trung tâm thông 
tin thư mục quốc gia. Các TVQG đều cố gắng thu thập và 
bảo tần di sẵn thư tịch dân tộc và đều có bộ sưu tập tầm cä 
quốc tế. Nhiều TVQG được nhà nước trao quyền nhận hm 
chiểu, không phải trả tiền sách và báo chí xuất bản trong 
nước mình. 


đ3ð 


'Ï THỨ VIÊN QUỐC GIA NGA 


THƯ VIỆN QUỐC GIA NGA thư viện lớn nhất Liên 
bang Nga và lớn thứ hai trên thế giới (san Thư viện Quốc 
hội Hoa Kì), Thành lập năm 1862, đến nay đã thay đổi tên 
gọi 9 lần. Từ 1945 đến 1992, có tên gọi là Thư viện Quốc 
gia Liên Xô mang tên Lênin., TY 1992, đổi tên thành 
TVQGN. 


TVQGN có vốn tài liệu rất phong phú về nội dung, đa 
đạng về loại hình, gồm: 42 triệu đơn vị bảo quần, trong đó 
có l6, triệu sách chuyên khảo về mọi lĩnh vực khoa học 
thuộc 247 ngôn ngữ khác nhau; 13 triệu đơn vị bảo quản tạp 
chí; 650 nghìn lên báo; I,2 triệu ấn phẩm định kì; 350 nghìn 
ấn phẩm nhạc; 28 nghìn tài liệu nghe nhìn; 540 bản thảo 
việt tay từ thế kỉ 19, 


Hệ thống phòng đọc tại TVQGN tất đa dạng, chía thành 
hai loại: phòng đọc tổng hợp và phòng đọc chuyên ngành, 
Iằng ngày phục vụ 5Š nghìn lượt bạn đọc và luân chuyển 
35 nghìn đơn vị tài liệu; 6Ó bộ phân của thư viện đã được tự 
động hoá, chủ yếu thực hiện 3 công đoạn: bô sung, biên 
mục và cho mượn g1ữa các thư viện. TVQGN có 3 mạng 
máy tính nội hộ phục vụ người sử dụng thư viện và thông tin 
văn hoá trên Internct. 


THƯ VIỆN QUỐC GIA PHÁP thư viện lớn nhất nước 
Pháp và là một trong những thư viện lâu đời nhất thế giới, 
nơi bảo quản gìn giữ những lài liệu quý hiếm, tài hiệu cổ, 
những di sản văn hoá chữ viết của nhân loại. Tiền thân là 
Thư viện nhà vua Saclđ V (Charles V; 1364 - 80). Vốn tài 
liệu cổ trong TVQGP hiện nay (2004) gồm: trên IÍ triệu 
bản sách, 500 nghìn tên báo, tạp chí, 165 nghìn bản chép 
tay rất eiá trị, 600 nghìn bản đổ, I5 triệu ảnh và bản khắc. 
Từ 1996, TVQGP đưa vào sử đụng tòa nhà mới xây hiện 
đại, có sức chứa 30 triệu bản sách và một hệ thống phòng 
đọc đa dạng với 6 nghìn chỗ ngồi (trụ sở cũ chỉ có 900 chỗ). 
Ngoài ra, còn có kho băng phí âm, băng phì hình, sách điện 
tử khá lớn. 


Từ 1922 đến I945, qua con đường lưu chiểu, TVQGP có 
đầy đủ các ấn phẩm được xuất bản tại Đông IDwng. TVQGP 
cũng bổ sung nhiều tài liệu về Việt Nam từ sau 1945, 


THƯ VIỆN QUỐC GIÁ TRUNG QUỐC thư viện quốc 
gia của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Tiền thần là Thư 
viện Thủ đô, thành lập năm 1909 dưới thời nhà Thanh. Năm 
I928, có tên là Thư viện Quốc gia Bắc Bình (Beining). Năm 
(929, mỡ rộng thêm nhờ sáp nhập với Thư viện Bắc Hải 
(Beihai). Năm 1949, đổi tên thành Thư viện Bắc Kinh, về 
sau là TVQGTQ. Tòa nhà mới xây dựng của TVQGTQ 
(1987) là quần thể thư viện lớn nhất Châu Á hiện nay. Vốn 
tài liệu của TVQGTQ hiện có: L8 triệu tên tài liệu, trone đó 
có khoảng 13 triệu tên sách bằng 30 ngôn ngữ khác nhau 
của Trung Quốc và LI5 ngôn ngữ các nước trên thế giới, 
chủ yếu là Anh, Nga, Nhật Bản, Pháp, Đức. TVQGTQ có 
bộ sưu tập sách cổ của Trung Quốc lớn nhất thế giới. Các 
bản thảo của Lỗ Tần (Lu Xun), Quách Mạt Nhược (Guo 
Moruo), Muo Thuẫn (Mao Dun), Ba Kim (Ba Ôm)... và 
những bộ sách lớn như "Vĩnh Lạc đại điển", “Tứ khế toàn 
thuFˆ... hiện đang được Ìưu trữ tại đây, 


ó4 


THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM thư viện trung tâm 
của cả nước. Tiền thân là Thư viện Công cộng Trung ương 
Đông Dương, thành lập năm 1917, Ngày 20.10.1945, Chính 
phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra quyết định 
đối tên thành Quốc gia Thư viện. Từ sau giải phóng Thủ đô 
(10.1954), đổi tên thành TVQGVN. 


Vốn tài liệu của TVQGVN hiện nay gồm: hơn ¡ triệu đơn 
vị sách; hơn 7 nghìn tên báo và tạp chí trone nước và nước 
ngoài; hơn 8 nghìn luận án tiên sĩ của người Việt Nam bảo 
vệ (rong nước và nước ngoài. Kho lưu chiếu các xuất bản 
phẩm của Việt Nam hiện có hơn 120 nghìn lên sách với gần 
200 nghìn bản. 








Thư viện Quốc gia Việt Nam 


TVQGVN có hệ thống phòng đọc gồm L nghìn chỗ ngồi 
với trang bì hiện đại. Là thành viên chính thức của Hiệp hội 
Quốc tế các hội và Cơ quan Thư viện (TE1.A). Là chỉ nhánh 
của Thư viện Liên hợp quốc, TVQGVN có quan hệ trao đổi 
sách với trên 100 thư viện, cơ quan khoa học của hơn 
30 nước trên thế giới. 


THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KÌ thư viện lớa nhất và 
hiện đại nhất thế giới hiện nay, là thư viện đầu tiên trên thế 
giới ứng dụng máy tính điện tử. Thành lập năm 1800, hiện 
đang được Quốc hội Hoa Kì quản lí, Có vốn hài liệu đồ sộ 
với khoảng ÍÔO triệu đơn vị bảo quản, trong đó có 2Ô triệu 
bản sách thuộc 125 ngôn ngữ khác nhau về tất cả mọi lĩnh 
vực tri thức của nhân loạl, 36 triệu trang tài liệu vỀ mọi mặt 
vẫn hoá - xã hội Hoa Kì; toàn bộ tài liệu trong thời gian làm 
tổng thống của nhiều đời lổng thống Hoa Kì; kho tranh 
mình hoa từ thế kỉ 15; kho tài liệu ầm nhạc, vv. 

TVQHHK có 22 phòng đọc khác nhau, phục vụ nhiều loại 
đốt tưởng. Năm ]968, TVQHHK tạo lập cơ sở đữ liệu đọc 
trên máy tỉnh điện tử, Từ 1290, đẩy mạnh quá trình tự động 
hoá, hướng vào xầy dựng "Thư viện không tường", phục vụ 
mọi công dân Hoa Kì ngay tại nơi họ sinh sống. Từ 1996, 
bất đầu thực hiện dự án số hoá 5 triệu tập sách. Hiện nay, 
bất cứ công dân Hoa Kì nào khi bật máy vị tính tại nhà đẻu 
có thể tiếp cận vốn sách của TVQHHK, 


THƯ VIỆN QUỐC HỘI NHẬT BẢN thành lập năm 
194B, theo mô hình Thư viện Quốc hội Hoa Kì. Tiền thần là 
Thư viện Hoàng gia Nhật Bản, thành lập năm I§72. Nhiệm 


vụ chính của TVQHNB là phục vụ các cơ quan Chính phủ 
và các thành viên Quốc hội Nhật Bản. 


Vốn tài liệu của TVQHNB: hơn 27 triệu bản sách; 
125 nghìn tên báo, tạp chí; 350 nghìn bản đỗ; 340 nghìn 
băng ghi âm; trên 8 aghìn bản chép tay cổ Nhật Bản (2001). 
Qua Internet, người đọc trên thế giới có thể tiếp cận được 
2 triệu bản ghi sách Nhật Bản và 200 nghìn biểu ghi sách 
nước ngoài của TVQHN. Năm 2002, TVQHNB mở thêm 
một trụ sở nữa tu Kanxal - Kan (Kansal - Kan) được trang 
bị riêng một vệ tỉnh viễn thông để truyền dữ liệu của thư 
viện. Trụ sở chính: Tôkyô và 37 chỉ nhánh tại các thành phố 
khác ta: Nhật! Bắn. 


THƯ VIỆN SỐ loại hình thư viện mà trong đó các bộ sưu 
tập được lưu giữ trên các phương tiện như bộ nhớ điện tử, 
đĩa quang, đĩa từ... ở dạng điện tử số, chứ không phải dạng, 
sách truyền thống. Do vậy, TVS còn được gọi là “thư viện 
không có sách". Các TVS đều được trang bị các trạm máy 
đọc đa phương tiện để khai thác thông tin. TVS hiện đại có 
thể đặt ở một phòng đọc công cộng hay ngày tại gia đình 
của cá nhân để thường xuyên học tập và nghiên cứu. Mọi 
thông tin được tiếp cân lừ xa qua môđem hoặc qua các 
mạng truyền thông tự động. Do nhiều người sử dụng tiếp 
cân từ xa nên vẫn cần phải có các cơ chế lựa chọn để tiếp 
cận tới các dịch vụ, vì vậy TVS vẫn cần chuyên gia thư viện 
hỗ trợ. 


THƯ VIỆN TÀNG TRỮ thư viện có chức năng thu thập, 
xử lí, bảo quản, khai thác và lưu giữ !âu đài các tài hệu nhất 
định theo quy định của nhà nước, Tùy sư phân công theo 
đặc điểm lịch sử từng thư viện hoặc theo vùng lĩnh thổ, 
vùng văn hoá, các thư viện có thể được uỷ nhiệm chức năng 
là TVTT một loại tàì liệu nhất định, một ngôn ngữ nhất định 
hoặc tài liệu của một số nước nhất định trong khu vực. 
Thông thường, các TVTT có trách nhiệm xuất bản lhư mục, 
cho mượn hoặc nhân sao cung cấp các tài liệu tàng trữ cho 
các thư viện hoặc những người có nhu cầu sử dụng. 


Thư viện Quốc gia Việt Nam là TVTT kho Ấn phẩm dân 
tộc, có chức năng thu nhận Ấn phẩm lưu chiếu đương thời do 
Nhà nước uỷ nhiệm và bỏ sung hồi cố, hổ sung hoàn chỉnh 
các loại hình tài liệu từ khi có thư tịch ở Việt Nam để bảo 
tổn lưu giữ lâu dài. 

THƯ VIỆN VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI 
thư viện nằm trong Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc 
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Được hình thành trên cơ 
sở sáp nhập Ban Thông tin Khoa học Xã hội (thành lập 
1973) với Thư viện Khoa học Xã hội (957 - 75) được tách 
ra tỪ Thư viện Khoa học Trung ương, vốn là đơn vị tiếp thu 
vôn sách báo của Viện Viễn Đông Bác Cổ chuyển giao lại 
năm 1957. 

TVVTTKHXH kể thừa một số tư liệu quý hiếm do Viện 
Viễn Đông Bác Cổ để lại (I70 tập thần tích, thần sắc của 
1.700 làng, khoảng 230 nghìn trang tứ liệu viết tay) đã in 
thành Thư mục thẫn tích, thần sắc, hương tớc bằng chữ 
Quốc ngừ. Các hương ước được viết bằng chữ Hán, chữ 


THƯ VIÊN XÃ TAM HỒNG 


Nôm, bằng bút lông trên giấy dó, gồm I.225 văn bản, trong 
đó có 50 văn bản soạn vào thế kỉ [8 - 19, Trong kho bản đổ 
hm: giữ có bản đồ Hà Nội năm 1831, 1883; bản đỗ Sài Gòn 
năm 1902. TVVTTKHXH hiện có khoảng 300 nghìn cuốn 
sách; 2.300 tên báo, tạp chí; gần 6 nghìn ảnh; 942 hản đồ, 
có quan hệ với 35 thư viện và tổ chức quốc tế trên thế giới. 


THƯ VIỆN VIỆT NAM có lịch sử hình thành từ rất lầu. 
Từ thế kỉ 10 đến 19, các thư viện hoạt động dưới hình thức 
các kho lưu giữ tư liệu, hồ sơ, kinh sách trong "Thư các”, 
"Nhà tàng trữ" của các vương triểu, trong các cơ quan viết 
sử và Irường học, chùa chiển và lủ sách của các danh sĩ tác 
gia đương thời. Do chiến tranh liên miên, các kho sách 
thường xuyên bị cướp phá, phát tán và huỷ hoai nên vốn 
sách thường không lớn và đầy đủ. Trong thời kì này có các 
thư viện của Quốc Tử Giám và Quốc Sử Quán, thư viện tư 
nhân của các tác gìa Cao Xuân Dục, Bùi Huy Bích, Lê Quý 
Đôn, vv. 


Trone thời kì Pháp thuộc, ngoài một số thư viện của các 
cơ quan cai trị và một số thư viện công cộng nhỏ, phục vụ 
chủ yếu cho Pháp kiều và một sô người hẳn xứ, đáng lưu ý 
là các bộ sưu tập có giá trị của Trường Viễn Đông Bác Cổ 
và Thư viện Hải dương học Nha Trang. Một sự kiện quan 
trọng trong lịch sử TVVN là việc thành lận Thư viện Công 
cộng Trung tơng Đông Dương ở Hà Nội năm I917 và giao 
cho thư viện này quyền nhận lưu chiểu theo chế độ bắt buộc 
các xuất bản phẩm trên toàn cõi Đông Dương (1922). 


Trong giai đoạn 1930 - 45, các chiến sĩ cách mạng lão 
thành đã biến ngục tù của đế quốc thành nơi biên soạn tàn 
liệu học tập và lưu giữ sách báo cách mạng. Sau Cách mang 
tháng Tám (1945), Chủ úch Hồ Chí Minh đã kí Sắc lệnh 
"Thể lệ hm chiểu văn hoá phẩm trong nước", cơ sở của 
công !ác bảo tổn ấn phẩm đân tộc. 


Trong Kháng chiến chống Pháp 1945 - 54, tại Chiến khu 
Việt Bắc thành lập Thư viện CP15 trực thuộc Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng với 20 nghìn tài liệu. 


Hiện nay (2004), mạng lưới TVVN có hơn 2Ó nghìn đơn 
vị, bao gồm hệ thống thư viện cống cộng nhà nước, tổ 
chức theo đơn vị hành chính lãnh thổ với hơn 3 nghìn đơn 
vị, lưu piữ hơn 20 triệu sách đo Bộ Văn hoá - Thông In 
quần lí. Hệ thống thư viện Bộ Giáo dục và Đào to với 
hàng trăm thư viện các trường đại học, hàng chục nghìn 
thư viện ở các trường phổ thông cơ sở và trung bọc. Hệ 
thống các thự viện chuyên ngành với hơn 300 thư viện của 
các trung tâm nghiên cứu, các bộ, cục, viện. Hệ thống thư 
viện quãn đội thếng nhất quản lí tập trung từ trung ương 
đến các quân khu, các sư đoàn. Ngoài ra cồn có hệ thông 
thư viện các cơ quan, đoàn thể, các công trường, nông 
trường và doanh nghiệp... Ngày I1.1.2001, chủ tịch nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bế Pháp lệnh 
Inf viện đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X 
thông qua ngày 2§.L2.2900, 


THƯ VIỆN XÃ TAM HỒNG thư viện cấp xã thuộc 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, có truyền thống lâu đời và 
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Ì THỦ KHÔNG PHÁ HUỶ 





hoạt động xuất sắc trong lịch sử phát triển thư viện công 
cộng ở Việt Nam. Thành lập ngày 5.7.1946. Khởi đầu từ tủ 
sách thôn Tam Lâm do những đảng viền địa phương thành 
lập, chủ yến gồm các tài liệu, sách báo, các văn bản, chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng. Sau hoà bình lập lại (1954), trở thành 
tủ sách toàn xã. Năm 1979, xã Tam Hồng xây trụ sở thư 
viện khana trang. Cuối những năm 80, TVXTH chuyển đổi 
phương thức hoạt động, lấy việc phục vụ ấn phẩm báo và 
tạp chí là chủ yếu. Vốn sách lên tới IÔ nghìn cuốn, 22 loại 
báo và tạp chí, Cả xã có tới 1.562 người có thẻ thư viện 
(chiếm 75% số hộ gia đình trong xã). Hằng năm có trên 
6S nghìn lượt người đến mượn và đọc sách, báo. Mỗi năm 
TVXTH phục vụ tên 200 nghìn lượt sách, báo. Huân 
chương Lao động hạng ba. 


THỬ KHÔNG PHÁ HUỶ cách xác định các đặc tính của 
vật liệu mà không phá huỷ sản phẩm hoặc vứt hỗ mẫu thử. 
TKPH dựa vào sự phụ thuộc (xác định bằng thực nghiệm 
đối với từng loại vật liệu, giữa các đại lượng vật lí (âm, 
điện, từ, cơ, vv.) vào đặc tính nhất định của vật liệu. TKPH 
được dùng rộng rãi vì thử nghiệm đơn giản, nhanh, lặp lại 
nhiều lần trên chính sản phẩm, không phải thử nghiệm trên 
mẫu thử (x. Dò khuyết tật). 


THỨ NGHIỆM (cg. test, tel), Í. (rêu chuẩn hóa), hành 
động tiến hành một hoặc nhiều hoat động kĩ thuật bao 
gồm việc xác định các đặc tính của một sản phẩm, quá 
trình hoãc địch vụ đã cho theo một thủ tục đã định. 


2. (giáo dục, kính tế, y), x, Test. 


THỨ NGHIỆM AMET (A. Ames test), thử nghiệm chất 
gây ung thư bằng khả năng gây tạo hồi biến đổi với một đột 
biến Hit của ví khuẩn Sa(monellai typhừmriutm. 


THỬ NGHIỆM BẰNG CÁC ĐIỂM CHUẨN 
(A. benchmark), một kiểu thử nghiệm để đo các tính năng 
của phần cứng và phần mềm máy tính dựa vào các chương 
trình gọi là chương trình kiểm tra theo điểm chuẩn, Việc 
thiết kế các điểm chuẩn là một công việc rất khó khăn vì 
các tổ hợp khác nhau của phần cứng và phần mềm có thể 
làm thay đổi khá lớn các tính nãng của chúng trong những 
điểu kiện khác nhau. Vì vậy kết quả của các chương trình 
kiểm tra thường không hoàn toàn tin cậy vì không một 
chương trình nào kiểm tra được hết các tính năng của máy 
tính hoặc phần mềm. 


THỬ NGHIỆM BỔỐ TRỢ thí nghiệm đưa hai nhiễm sắc 
thể đột hiến (hay các phần của nhiễm sắc thể) vào cùng 
mội tế bào để quan sát xem cấc đột biến này có nằm trong 
cùng một gen hay không. Được dùng nhiễu trong công nghệ 
sinh học. 


THỬ NGHIỆM ĐỀU - LỆ.CH thử nghiệm nhằm xác 
định hai đột biến có cùng biểu biện, xẩy ra trong cùng 
một gen hay những gen khác nhau. Hai đột biến có thể ở 
vị trí đều (trên cùng một nhiễm sắc thể) hoặc ở vị trí lệch 
(mỗi đột biến trên một nhiễm sắc thể tương đồng). Nếu 
các đột biến xảy ra ở những gen khác nhau thì khi đó 
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phenotip bình thường sẽ được tạo thành dù ở vị trí đến hay 
lệch, vì chúng được che phủ bởi các gen trội tương ứng 
trên nhiễm sắc thể tương đồng kia. Nếu các đột biến xảy 
ra trong cùng một gen thì khi đó phenoup bình thường chỉ 
được tạo thành nếu các đột biến xảy ra ở vị trí đều, Ở vị 
trí lệch, phenotip đột biến sẽ được biểu hiện và cả hai 
alen của loeut là đột biến. 


THỬ NGHIỆM KẾT TỦÙA MIỄN DỊCH thử nghiệm 
dựa trên nguyên tắc kết tủa giữa kháng nguyên hoà tan với 
kháng thể đặc hiệu. Dùng để phát hiện kháng thể khi biết 
kháng nguyên hay phát hiện kháng nguyên khi đã có kháng 
thể đặc hiệu. 

THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG THÀNH THẠO CÁC 
PHÒNG THỬ NGHIỆM việc xác định khả năng thử 
nghiệm của phòng thử nghiệm bằng các phép so sánh liên 
phòng thử nghiệm. 


THỬ NGHIỆM MÁY xác định bằng khảo nghiệm tính 
năng kết cấu và sử dụng của máy để phát hiện và kiểm ưa 
mức đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật do thiết kế (đơn hàng) 
chuẩn định hoặc để nghiền cứu thực nghiệm các quá trình 
xảy ra trong máy. Phân biệt TNM trong phòng thí nghiệm, 
tại nhà máy sản xuất, ở nơi sử dụng (công nghiệp, quân sự. 
môi trường, tĩnh tại hay đi động, vv.). Mục đích TNM có thể 
là nghiệm thu, giao hàng, kiểm tra. nghiên cứu, vv. Nội 
dung TNM bao gồm: thừ nghiệm tính nâng động học, tính 
năng động lực học, tính năng điều khiển, đặc trmg cho sự 
làm việc đúng, bảo đảm tuổi thọ kĩ thuật và độ tin cậy của 
máy, kết cấu chí tiết máy trong các điều kiện sử dụng khác 
nhau. TNM được tiến hành cho các kết câu máy mới trên 
mô hình thật, mô hình đồng dạng, sản xuất hàng loạt và 
nghiên cứu khoa học, vv. Tuỳ theo yêu cầu của sẵn xuất và 
thị trường, các bộ chỉ tiêu trong TNM phải bảo đảm máy 
sản xuất hợp chuẩn quốc gia và quốc tế (chất lượng hợp 
chuẩn, chất lượng cao, vv.). 


THỬ NGHIỆM MẪU thử nghiệm sự phù hợp trên cơ sở 
một hoặc nhiều mẫu sản phẩm đại điện cho sản xuất. 


THỬ NGHIỆM MIỄN DỊCH PHÓNG XẠ phương pháp 
để àm nồng độ hocmon pepLit trong hệ thếng sinh học. Các 
đồng vị phóng xạ được dùng để đánh dấu hocmon mà sau 
đó được đưa cùng với các kháng thể đặc hiệu vào các mô 
hoặc đung dịch cần phân tích. Số hocmon đánh dấu liên kết 
với kháng thể đếm được chỉ ra mối tơdng quan trong mẫu 
(vì hocmon không đánh đấu cạnh tranh để ngăn chặn sự kết 
hợp của hocmon đánh dấu). Nông độ hocmon không đánh 
dấu có thể lầm thấy bằng cách so sánh mức độ ức chế do 
cạnh tranh tạo ra với độ chuẩn. 


THỬ NGHIỆM SINH HỌC kĩ thuật thực nghiệm trên cở 
thể sinh vật nhằm đo cường độ cũng như số lượng các hoạt 
động sinh học của chúng do tác động hoá học. Vảd. hocmon 
giới tính anắrogcn gÂy nên sự tăng trưởng của mào gà sống 
thiến. Số đo sự tăng trưởng của mào trong điều kiện tiêu 
chuẩn được đối chiếu để đánh giá hoạt tính của hoemon. 
TNSH cũng được áp dụng đổi với thực vât. 
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THỨ NGHIỆM SỰ PHÙ HỢP đánh giá sự phù hợp bằng 
thử nehiệm. 

THỬ NGHIỆM TRONG CƠ THẾ SỐNG (cg. thử nghiệm 
in vivo), theo dõi các phần ứng sinh học (qua các thao tác k1 
thuật) diễn ra trên cơ thể sống, hoặc của con người (vd. quan 
sát lâm sàng học), hoặc của súc vật (bằng thực nghiệm). 
Vd. tiêm R.C.G cho người để gây nhiễm lao, có thể tạo ra 
phản ứng miễn dịch, tránh mắc bệnh lao. Thử nghiệm này 
được coi là thử nghiệm "in vivo", Một thử nghiệm đặc sắc 
của y học hiện đại là đã kết hợp thành công việc thụ tính 
trone ðng nghiệm với cấy phôi từ ống nghiệm vào buồng tử 
cung người mẹ (in vivo) để tạo nên con người hoàn chỉnh 
như bình thường. 


THỬ NGHIỆM TRONG ỐNG NGHIỆM (cụ. thử nghiệm 
in vitro), theo dõi các phản ứng sinh học (qua các thao tác kĩ 
thuật) diễn ra trong các ống nghiệm. Vd. để kiểm tra tác 
dụng của kháng sinh streptomycin dối với trực khuẩn lao, 
người ta cho s(repfomycin vào trong ống nghiệm đã có các 
khuẩn lạc lao mọc; kết quả là vị khuẩn lao không phát triển 
dược. Thử nghiệm này được gọi là thử nghiệm ïn vitro. 
Ngày nay, v học đã có thê cấy phôi trong ống nghiệm để 
chuẩn bị cho thụ tỉnh nhân tạo, cũng có thể cho thụ tình 
nhân tạo trong ống nghiệm để phát triển thành phỗi (giai 
đoạn in vitro) và sau đó lại cấy phôi vào trong tử cung của 
một phụ nữ (giai đoạn 1mm vivo) để phôi tiếp tục phát triển và 
thành thai nhí. XU Thụ tính trong ống nghiệm. 


THỨ môi loại điệu thức phổ biến. Thường được kí 
hiệu là moll (mollis) khi chỉ một piọng điệu cụ thể, Vư. 
amoll = la T. 


THỨ BỘ CÔNG AN cơ quan công an trực thuộc Hội 
đồng Chính phủ, được thành lập theo Sắc lệnh số 14I-SI., 
ngày 16.2.1953 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí. Tiển thân của 
TRCA là Nha Công an trực thuộc Bộ Nội vụ, ra đời theo 
Sắc lệnh số 23-SÍ., ngày 2!.2.1946. Sau khi Hội đồng Chính 
phủ có Nghị quyết ngày 15.10.1952 và được Ban Thường 
trực Quốc hội đồng ý và đề xuất lên Chủ tịch nước, TRCA 
được thành lặp với nhiệm vụ: chống gián điệp, phản động ở 
trong nước để bảo vệ chính quyền dần chủ nhân dân, bảo 
vệ quân đôi nhân dần, bảo vệ các đoàn lhể nhân dần, bảo 
vệ kinh tế quốc dân, bảo vệ biên giới; chống đặc vụ và gián 
điệp quốc tế; bài trừ lưu manh, trộm cướp, bài trừ các tệ nạn 
xã hội và giữ trật tự, an ninh trone nhân dân; quản Irị các 
trại giam, piáo dục, cải tạo phạm nhân. Về cơ cấu tổ chức, 
THCA gồm có: Văn phòng Thứ bộ, Phòng Nhân sự, Vụ Bảo 
vệ chính trị Vụ Trị an hành chính, Vụ Chấp pháp, Cục 
Cảnh vệ, Trường Công an. Đồng chí Trần Quốc Hoàn được 
cử giữ chức thử trưởng TBCA. Từ năm (953, TRCA đổi 
thành Hộ Công an theo Quyết định của kì họp tì ngày 27 
đến 29.8.1953 của Hội đồng Chính phủ. 


THỨ DẪN khái niệm hàm chỉ tầng lớp bị cai trị trong 
môi quan hệ với tầng lớp cai trị (quan hầu) trong xã hội 
Việt Nam cổ truyền. TD thường hao gỗm 4 nhóm: sĩ (trí 
thức học trò), nông (làm ruộng), còng (thợ phường hội), 
thương (buôn bán tiểu thương). 


THỨ NGUYÊN của đại lượng vật lí (gọi tắt: thứ nguyên 
của đại lượng), biểu thức chỉ ra mối liên hệ giữa một đại 
lượng vật lí nào đó với những đại lượng vật lí cơ bẵn được 
chọn làm cơ sở của hệ đơn vị. TN được viết dưới dạng tích 
các kí hiệu của những đại lượng cơ bản với số mũ xác định 
(cp. chỉ số của TN). Vd. nếu lấy độ dài, thời gian, vv. làm 
đại lượng cơ bản thì TN của øia tốc (ki hiệu 1) được viết 
la†= LT*, trong đó. L là kí hiệu độ dài; T - thời gian; -2 là 
chỉ số thứ nguyên của thời gian. Các đại lượng mà trong đó 
Lất cả các đại lượng cơ bản có số mũ bằng không, được gọi 
là không cỏ TN; vd. độ ẩm tương đối. Hai vế của một công 
thức (phương trình) vật lí phải có cùng TN. XI. Đại lượng 
vật jí. 


THỨ, NÒI đơn vị phân loại bậc dưới phân loài, thuật ngữ 
này thường được dùng như những ngoại lệ để mô tả các nòi 
vật nuôi hoäc các dạng cây tròng khác nhau trong nông 
nghiệp (xL Giống cây trồng). Vd. hành (A/lúuuơn cepa) trên 
thế giới đã phát hiện 1.000 thứ và nòi; ở Việt Nam phổ hiến 
các nòi như hành lá, hành củ. vv. Ngô (22a may) trên toàn 
thê giới đã phát hiện hơn 7.700 thứ, nòi và hơn 2.000 piống 
ngô lai. 


THỨ PHÁT x.Tiên phát. 


THỨ PHẨM những sẵn phẩm đã chế tạo xong, qua kiểm 
tra chất lượng sản phẩm không bảo đảm đầy đủ những tiêu 
chuẩn quy định, song vẫn có thể tiêu thụ được với giá cả 
thấp hơn chính phẩm. Xã hội chỉ chấp nhận TP đối với 
một số tư liệu tiêu đùng, vd. xăm lốp xe đạp loại II; đối 
với một số loại sản nhẩm khác (vd. được phẩm) không 
được phép có TP. 


THỨ TRƯỞNG chức danh cần hộ cấp cao.ở nhiều nước 
trền thế giới và ở Việt Nam. Theo Điều 29, Luật tổ chức 
Chính phủ năm 2001: TT, phó thủ trưởng cđ quan ngang bộ 
là người giúp bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; được 
phân công chỉ đạo một sô mặt công tác và chịu trách nhiệm 
trước bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về nhiệm vụ 
được phần công. Số lượng TT ở từng bộ do bộ trưởng để 
nghị. thủ tưởng Chính phủ xem xét, quyết định. Khi bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ vắng mặt, một TT, phó 
thủ trưởng cơ quan ngàng bộ được uỷ nhiệm lãnh đạo công 
tác của bộ, cơ quan ngang hộ. 

THỨ VĨ vây đuôi có hai thuỳ bằng nhau, đối xứng với cột 
sống nhưng đôi xứng thứ sinh, bất nguồn từ dị vĩ. Có ở cá 
vầy tay, cá phổi. XL Nguyên vĩ. Đẳng vĩ: Dị vĩ. 


THỰ cơ quan chuyên trách các đội tuồng trong biên chế 
nghệ thuật biểu điển của triểu đình nhà Nguyễn. Xuất hiện 
lần đầu tiên vào thời Minh Mạng. T đầu tiên là T Việt 
Tường. đứng đầu là thự trưởng hàm ngñ phẩm. Đến thời Tự 
Đức, T Việt Tường đổi tên thành T Thanh Binh. Thời Thành 
Thái, T Thanh Bình bị piảt tín và được thay thế bằng các 
đội võ can (x. Võ cam). 


THỰ THAẠCH (Ph. éolithe), thuật ngữ khảo cố học có 
sốc ‹ừ dếng Hi Lạp cổ (cos - sáng sớm; lithos - đá) để chỉ 
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những công cụ đá đầu tiên, sơ khai nhất do con người chế 
tác và sử dụng. Phần đông các nhà nghiên cứu xem TT là 
đá võ tự nhiên không do người chế tác. 


THỪA KẾ chế định pháp luật dân sự quy định việc 
chuyển di sản của người chết cho những người trong diện 
vào hàng TK. Theo quy định của Rộ luật dân sự (điều 634), 
cá nhãn có quyền lặp di chúc để định đoạt tài sẵn của mình; 
để lại tài sản của mình cho người TK theo pháp luật; hưởng 
đi sẵn theo đi chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều 
bình đẳng về quyển để lại tài sẵn của mình cho người khác 
và quyền hưởng di sẵn theo đi chúc hoặc theo pháp luật. 


Thời điểm mở TK là thời điểm người có tài sản chết, 
Trong trường hợp toà án tuyên bố một người là đã chết, thì 
thời điểm mở TK là ngày mà toà án xác định người bị tuyên 
bố là đã chết; nếu không xác định được ngày đó, thì ngày 
mà quyết định của toà án tuyên bố người đó là đã chết có 
hiệu hƒc pháp luật được coi là ngày người đó chết. Địa điểm 
mở TK là nơi cư trú cuối cùng của người để lại dị sản; nếu 
không xác định được nơi cư trú cuối cùng, thì địa điểm mở 
TK là nơi có toàn bộ hoặc phần lđn di sản. 


Di sản TK bao gồm tài sẵn riêng của người chết, phẩn tài 
sản của người chết trong tài sản chung với người khác. 
Quyền sử dụng đất cũng thuộc di sản TK và được để lại TK 
theo quy định Lại phân V của Bộ luật dân sự. 


Người TK là cá nhàn phải là người còn sông vào thời 
điểm mở TK hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở TK. 
nhưng đã thành thai trước khí người để lại đi sản chết. 
Trong trường hợp người TK theo đi chúc là cơ quan, tổ 
chức, thì phả: là cơ quan, tổ chức tổn tại vào thời điểm mở 
TK. Kể từ thời điểm mở TK, những người TK có các 
quyền, nghĩa vụ tài sân do người chết để lại. Người hưởng 
TK có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản đo người 
chết để lại. Trong trường hợp di sản chưa được chia, thì 
nghĩa vụ tài sản đo người chết để lại được người quản lí di 
sản thực hiện theo thoả thuận của những người TK. Trong 
trường hợp di sản đã được chia, thì mỗi người TK thực 
hiện nghĩa vụ tài sẵn do người chết để lại tương ứng với 
phẩn tài sản mà mình đã nhận. Trong trường hợp Nhà 
nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sẳn theo dì chúc, thì cũng 
phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như 
người TK là cá nhân. 


Trong trường hợp không có người TK theo đi chúc, theo 
pháp luật hoặc có nhưng không được quyển hướng di sản, từ 
chối quyển hưởng di sản, thì di sẵn không có người nhận TK 
thuộc Nhà nước. 


THỪA KẾ CÓ NHÂN TỐ NƯỚC NGOÀI các quan hệ 
thừa kế có người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tham 
gia hoặc căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ thừa 
kế phát sinh ở nước ngoài hoặc dị sản thừa kế ở nước ngoài. 
Các quan hệ TKCNTNN được điều chỉnh theo quy định tại 
phần VỊI Bộ luật dần sự nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Thông thường, thừa kế thco pháp luật cũng như 
thừa kế theo di chúc đối với đì sẵn là động sản được giải 
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quyết theo pháp luật của nước mà người để lại di sản có 
quốc tịch; đối với di sản là bất động sản thì giải quyết theo 
pháp luật của nước sở tại nơi có bất động sản. Năng lực lập, 
bãi bỏ cũng như hình thức lập hoặc bãi bỏ di chúc được xác 
định theo pháp luật của nước mà người để lại dì sản có quốc 
tịch. Tuy nhiên, hình thức lập, bãi bỏ đi chúc cũng được coi 
là có giá trị nếu tuân theo pháp luật của nước nơi lập hoặc 
bãi bỏ di chúc. 

THỪA KẾ QUỐC GIÁ trong công pháp quốc tế, là việc 
chuyển quyển và nghĩa vụ của một quốc gia sang cho quốc 
gia khác. Vấn để về TKQG phát sính trong những trường 
hợp: 1) Khi có cách mạng xã hội và thay đối hình thái kinh 
tế - xã hội; 2) Khi xuất hiện các quốc gia độc lập mới - kết 
quả của cuộc đu tranh giải phóng dân tộc; 3) Khi bai hay 
nhiều quốc gia sáp nhập làm một; 4) Khi có những thay đổi 
về lãnh thổ. Các quốc gia mới quyết định lại các vấn để như 
xem xét lại các điều ước quốc tế, huỷ bỏ các điều ước quốc 
tế, tham gia các tổ chức quốc tế, thừa kế chế độ sở hữu, 
thừa kế tài sản quốc sía. Năm 1978, đã thông oua Công ước 
Viên về TKQG đối với các điều ước quốc tế của mình 
(công nhận quyền của các nhà nước mới tự quyết định mối 
liên hệ điều ước), khẳng định chủ quyền của các nước mới 
giải phóng đối với tài nguyên thiên nhiên của nước mình, 
nh bất hợp pháp của các căn cứ quân sự ở nước ngoài, 
tighĩa vụ của các quốc gìa thừa kế phải tuân thủ các nguyên 
tắc đã được thừa nhận chung trong luật quốc tế. Năm 1983, 
đã thông qua Công ước Viên về TKQG đối với tài sản nhà 
nước, lưu trừ nhà nước và nự của nhà nước. 


THỪA KẾ THEO DI CHÚC chuyển di sản của người đã 
chết cho những người thừa kế theo dị chúc người chết để 
lại. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển 
tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người đã 
thành niên có quyền lập đi chúc, trừ trường hợp người đó bị 
bệnh tầm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận 
thức và làm chủ được hành ví của mình. Người từ đủ 15 tuổi 
đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ 
hoặc người giám hộ đồng ý. 


Người lập dì chúc có các quyển: chỉ định người thừa kế; 
truất quyển hưởng đi sẵn của người thừa kế; phân định phần 
di sẵn cho từng người thừa kế; dành một phần tài sẵn trong 
khối đi sản để đi tặng, thờ cúng; giao nghĩa vụ cho người 
thừa kế trong phạm vì đi sản; chỉ định người giữ di chúc, 
người quản lí di sản, người phân chia di sản. 


Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập 
được di chúc bằng văn bản, thì có thể đi chúc miệng. Người 
thuộc dân tộc thiểu số có quyển lập đi chúc bằng chữ viết 
hoặc tiếng nói của dân tộc mình. Trong trường hợp tính 
mạng một người bị cái chết đe doạ do bệnh tật hoặc các 
nguyên nhân khác mà không thể lập dì chúc bằng văn bản, 
thì có thể đi chúc miệng. Di chúc miệng được coi là hợp 
pháp, nếu người đi chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của 
mình trước mặt ít nhất bai người làm chứng và ngay sau đó 
những người làm chứng ghi chép lại, cùng kí tên hoặc điểm 
chỉ. Sau 3 tháng, kể từ thời điểm lập di chúc miệng mà 


người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt, thì di chúc 
miệng bị huỷ bỏ. 

Di chúc được coi là hợp pháp nếu: a) Người lập di chúc 
minh mẫn, sáng suốt trong khi lập đi chúc; không bị lừa dối, 
đe doa hoặc cưỡng ép; b) Nội dung di chúc không trái pháp 
luật, đạo đức xã hội; hình thức đi chúc không trái quy định 
của pháp luật. Nội dung của di chúc được quy định tại điểu 
656 Bộ luật dân sự. Trong trường hợp người lập dị chúc 
không thể tự mình viết bản di chúc, thì có thể nhờ người 
khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. 
Người lập di chúc phải kí hoặc điểm chỉ vào bản di chúc 
trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng 
xác nhận chữ kí, điểm chỉ của người lập di chúc và kí vào 
bản di chúc. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng 
nhà nước chứng nhận hoặc uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn chứng thực bản di chúc. Di chúc có hiệu lực pháp luật 
từ thời điểm mở thừa kế. 


Trong trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến 
nhiều cách hiểu khác nhau, thì người công bố di chúc và 
những người thừa kế phải cùng nhau giải thích nội dung di 
chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, 
có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người 
TKTDC. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu 
nội dung di chúc, thì coi như không có di chúc và di sản 
được thừa kế theo pháp luật. 


THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT hình thức thừa kế theo 
hàng thừa kế (x. Hàng thừa kế), và được áp dụng trong 
những trường hợp: 1) Người chết không để lại di chúc; 2) Di 
chúc không hợp pháp: 3) Những người thừa kế theo di chúc 
đều chết trước hoặc chết cùng một thời điểm với người lập 
di chúc; cơ quan tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc 
không còn vào thời điểm mở 


thừa kế; 4) Những người được _ [THỪA THIÊN - HUẾ 


chỉ định là người thừa kế theco ƑƑC 
di chúc mà không có quyển 
hưởng di sản hoặc từ chối 
hưởng quyển di sản. TKTPL 
cũng được áp dụng đối với các 
phần di sản: I) Phần di sẵẳn 
không được định đoạt trong di 
chúc; 2) Phẩn di sản có liên 
quan đến phân của di chúc 
không có hiệu lực; 3) Phần di 
sản có liên quan đến người 
được thừa kế theo di chúc 
nhưng họ không có quyển 
hưởng di sản, từ chối quyển 
hưởng di sản, chết trước hoặc 
chết cùng thời điểm với người 
lập di chúc; liên quan đến cơ 
quan tổ chức được hưởng di sản 
theo di chúc, nhưng không còn 
vào thời điểm mở thừa kế. 
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THỪA THIÊN - HUẾ T 


THỪA KẾ THẾ VỊ trường hợp con của người để lại di 
sản chết trước người để lại di sản, thì cháu được hưởng phân 
di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; 
nếu cháu cũng đã chết trước người để lại di sản, thì chất 
được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chất được 
hưởng nếu còn sống. 


THỪA KẾ TRONG LUẬT QUỐC TẾ x. Thừa kế 
quốc gia. 


THỪA SÁNG lượng ánh sáng tác động lên phim trên 
mức cần thiết để ghi hình, làm cho phim âm bị quá đen, mất 
chỉ tiết (do muối bạc trên phim bị bắt sáng nhiều). Phim đảo 
dương nếu chụp TS thì bị trắng bệch ra, mất nhiễu chỉ tiết, 
màu sắc. Hiện tượng TS do lúc chụp ảnh mở cửa điều sáng 
quá lớn hoặc để thời gian lộ sáng quá lâu. Những máy chụp 
ảnh hiện đại ngày nay, đặc biệt là những máy tự động điều 
chỉnh các thông số kĩ thuật, đã hạn chế được hiện tượng 
thừa hay thiếu sáng. 


THỪA SỐ x. Nhân. 


THỪA THIÊN đồng bằng từ Phong Điển đến Phú Lộc, 
do Sông Hương và các nhánh bồi nên. Khá phì nhiêu nhưng 
rất hẹp vì một bên là đổi gò thểm phù sa cũ, một bên là 
đầm phá (Tam Giang, Cầu Hai). Từ chân đèo Phú Gia ven 
phá Cầu Hai đến chân đèo Hải Vân còn vài cánh đồng nhỏ 
như Phú Lộc, Thừa Lưu phân cách bằng đèo Phước Tượng. 
Mưa muộn (từ tháng 9 đến tháng 12) nhưng nhiều (lượng 
mưa ở Huế 2.980 mm/năm). 


THỪA THIÊN - HUẾ tỉnh ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. 
Diện tích 5.054 km”. Gồm I thành phố (Huế - tỉnh ]j), 
8 huyện (Phong Điển, Quảng Điển, Hương Trà, Phú Vang, 
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T THỪA TI 





Hương Thủy, Phú Lộc, A Lưới Nam Đông). Dân số 
101.700 (2003), gồm các dân tộc: Tà Ôi, Cơ Tu, Bru - Vân 
Kiều, Hoa, Kinh. Địa hình núi thấp phía tây nam với các 
đỉnh núi Động Truỗi (670 m), Động Ngài (1.774 m), Mang 
Chan (856 m); dãy Bạch Mã ở phía nam; phía đông bắc là 
đổi núi thấp chuyển dẫn sang đồng bằng duyên hải với các 
côn cát, đụn cát ven biển; nhiều đầm phá (Tam Giang, Cầu 
Hai) thông ra biển qua các cửa Thuận An, Tư Hiển. Sông 
Hương, Sông Bỏ, Tả Trạch, Hữu Trạch chảy qua. Có đường 
biên giới với nước Lào ở phía tây tỉnh, Trồng lúa, lạc, chè, 
thuốc lá, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, lợn, pà, tôm, cá. Đánh 
bất thủy sản. Nghề thủ công: nón Huế nổi tiếng, gia công 
đồ mộc mĩ nghệ, thêu ren, kẹo mè, chạm khấc gỗ. Chế biến 
hải sản đông lạnh, bia rượu, nước ngọt, 


Cơ khí lắp ráp, cơ điện, dệt may, vật liệu xây đựng, xi 
măng, sửa chữa tàu thuyền. Di tích lịch sử, văn hoá: kinh 
thành Huế, điện Thái Hoà, Thế Miếu, lãng tẩm (lãng Gia 
I.ong, Mintt Mang, Tự Đức, Khải Định), chùa Thiền Mụ, 
chùa Từ Đàm. Thắng cảnh: Sông Hương, núi Ngự Bình, 
làng vườn, Vườn quốc gia Bạch Mã, bãi tắm Lăng Cô. 
Giao (hông: quốc lộ 1A, 14, 19, tỉnh lộ 591, 592, 575; 
đường sắt Thống Nhất chạy qua. Năm Minh Mạng thứ ba 
(1822), đổi dinh Quảng Đức thành phủ, tỉnh Thừa Thiên; 
từ 2.1976 hợp nhất với các tính Quảng Trị, Quảng Đình 
thành tỉnh Bình Trị Thiên (1976 - 89); từ 30.6.I989 chía 
tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, 
Thừa Thiên - Huế. 


THỪA TI (tên đầy đủ: Thừa tuyên sứ 0), một trong 3 tỉ 
(3 cơ quan) quần lí cấp thừa tuyên trong 13 đạo thừa tuyên 
thời Lê, chuyền chịu trách nhiệm các việc dân sự. Thành 
lập vào khoảng đầu thời I,Ê Thánh Tông, niên hiệu Quang 
Thuận (1460 - 69), do thừa chính sứ đứng đầu (cũng gọi là 
quan thừa ti), dưới có các chức tham chính, tham nghị giúp 
việc, Cũng có thay đổi ít nhiều về phận nhiệm. Bãi bỗ vào 
cuối thế kỉ 13 khi nhà Lê đổ. 

THỪA TUYỂN đơn vị (đạo) hành chính thời Lê. Năm 
1466, Lê Thánh Tông chia cả nước thành 12 đạo TT: Thanh 
Hoá, Nghệ An, Thuận Hoá, Thiên Trường (sau đổi thành 
Sơn Nam), Nam Sách (sau - Hải Dương), Quốc Oai (sau - 
Sơn Tây), Dắc Giang (sau - Kinh Bắc), An Bang, Hưng 
Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn (và phủ Trung 
Đô). Năm 1471, đặt tên TT thứ 13 là Quảng Nam. Ở mỗi 
đạo TT, đặt 3 ú (3 cơ quan): đô tổng bình sứ tỉ (đô ti) 
chuyên phụ trách quân đội; thừa tuyên sứ t¡ (thừa 0) chuyên 
phụ trách các việc dân sự; hiến sát sứ tỉ (hiến ti) chuyên phụ 
trách việc thanh tra quan lại. Cuối thế kỉ 18, đổi lại là ấn. 


THỪA TỰ trong pháp luật thời phong kiến, thực dân, TT 
là hưởng hương hoả để nối đõi việc thờ cúng tổ tiên. Người 
thừa kế được chỉ định để nối đõi việc thờ cúng gọi là người 
TT. Việc lập người TT gọi là lập tự. Người thừa kế đương 
nhiên trong việc phụng tự là đích tử (con trai cả của người 
chết), hay đích tôn (con trai cả của người con trai cả của 
người đã chết). Trường hợp không có đích tử, đích tôn thì 
việc lận tự căn cứ vào thứ tự luật định mà chọn người TT 
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trong những người đồng tộc, đồng tộc cùng một tên họ và 
cùng một tổ chung. 


THỨC phạm trò ngữ pháp của động từ trong một số ngòn 
ngữ, biểu thị quan hệ giữa nội dung phát ngôn với thực lại 
hoặc là quan hệ giữa người nói với nội dung lời nói: (T tường 
thuật, T mong muốn, T mệnh lệnh, T điều kiện, vv.), 


THỨC ĂN BỔ SUNG !. x. Thức ăn hỗn hợp. 


2. Hỗn hợp thức ăn không có giá trị dinh dưỡng (không 
chứa năng lượng hoặc các chất dinh dưỡng khác) bổ sung 
vào thức ăn nhằm phòng bệnh hoặc nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi. Nhóm TÀBS này gồm các chất kháng khuẩn, 
các chế phẩm sinh học, các loại axit hữu cơ, các chất 
chống oxi hoá, các chất tạo mùi thơm, các enzim trợ giúp 
tiên hoá, vv. Các chất kháng khuẩn (kháng sinh và hoá 
chất được bổ sung vào thức ăn với hương rất nhồ nhằm 
phòng bệnh và ức chế vi sinh vật có hại ở đường ruột, góp 
phần nâng cao sinh trưởng của vật nuôi, nhưng phải đảm 
bảo an toàn cho người tiêu đùng. Các chế phẩm sinh học 
thường là các hỗn hợp vì khuẩn và nấm men bổ sung vào 
thức ăn nhằm tạo ra hệ vị sinh vật đường ruột cạnh tranh 
với vi khuẩn có hại ở đường ruột, góp phần làm giảm hàm 
lượng amoniac trong đường ruột và máu. đo đó có tác dụng 
tôt đến sinh trưởng của vật nuôi, 


THỨC ẦN CHĂN NUÔI (tk. thức ăn gia súc), sản phẩm 
có nguồn gốc thực vật, động vật và khoáng chất cung cấp 
cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết 
cho mọi hoạt động sếng, sinh trưởng, phát triển và sân xuất 
ra sản phẩm. Dựa vào nguồn gốc và tính chất, TÁCN gồm 
có: thức ăn thực vật, thức ăn động vật, thức šn khoáng chế 
biến thành thức ần hỗn hợp, thức ăn bổ sung, vv. Trong các 
loại thức ăn, thức ăn thực vật chiếm tỉ lệ cao, êm có: thức 
ăn hạt (hạt họ Tuúa và hạt họ Đậu), thức ăn xanh; thức ăn 
thô; thức ăn ủ (ủ xanh, ủ tươi, ủ chua); thức ăn củ, quả và 
phụ phẩm chế biến nông sản. Căn cứ vào thành phần dinh 
dưỡng và giá trị năng lượng, thức ăn thực vật được chia 
thành hai nhóm: thức ăn tỉnh (trong l kg thức ân có trèn 0,6 
đơn vị thức ăn) và thức ăn nhiễu nước (trong 1 kg thức ăn có 
ít hơn 0,6 đơn vị thức ăn). Giá trị kinh tế của TĂCN thể 
hiện ở giá trị định dưỡng, ăn ngon và giá thành sản xuất 
một kilôgam thức ăn. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn phụ 
thuộc vào thành phẩn dinh dưỡng (chất khô, protein. mỡ, 
dẫn xuất không đạm, xơ), lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng. 
hàm lượng muối khoáng và vitamin. Số lượng và chất lượng 
protein là chỉ tiêu quan trọng xác định chât lượng thức ăn. 
Protein có chất lượng cao khí trong thành phẩn có đẩy đủ 
axit amin, nhất là axit amin không thay thế. Thức ăn nghèo 
protein khi trong ] đơn vị thức ăn chưa tới IÔO g protcin tiêu 
hoá. Nếu trong l đơn vị thức ăn có trên 100 ø protein tiêu 
hoá, thì đó là loại thức ãn e1àu protcin. Thức än giàu protcin 
gồm: hạt cây họ Đậu (20 - 30%), khô dâu (30 - 40), cổ 
non, có hợ Đậu phơi khô và thức ăn động vật (30 - 509). 
Thức ăn nghèo protein gồm: rơm rạ, có họ Lúa, củ, quả, 
bống. 5ã. Trong tổng lượng protein, lượng nitở phi protein 
trong cổ xanh chiếm tới 30 - 40%, trong thức ăn ủ và khoai 


tây 40 và trong củ quả 50%, Dùng những loại thức ãn này 
cho gìa súc nhai lại, nhất là gia súc cho sữa, hiệu quả sử 
dụng protein sẽ rất cao và gia súc cho nhiều sữu. Lượng lipit 
trong thức ăn thực vật không lớn: trong hạt ngô 4 - S%, 
trong hạt họ Lúa và đậu đỗ | - 2%, trong cỏ xanh 0,5 - 1%, 
Thức ăn giàu lipit gồm: hạt cây có dầu 30 - 40%, đậu tướng 
15 - 16% và khô dầu 6 - 9%. Lipit trong khẩu phần rất cần 
cho gia súc có dạ dày đơn và bê, nghề trong, øg141 đoạn bú 
sữa. Thành phần chủ yếu của dẫn xuất không đạm là tinh 
bột và bột đường, có nhiều trong hạt, rễ và củ quả (70%), có 
ít trong thân và lá (khoảng 2#). Hàm lượng xở ảnh hưởng 
rất rõ đến tỉ lệ tiêu hoá và giá trị dinh dưỡng của thức ăn. 
Cây càng non, lượng xơ càng ít và tỉ lệ tiên hoá thức ăn 
càng cao. Lượng xở có nhiều ở thân cây, có ít ở lá, củ và 
qua. Thông thường, trong có khô có 25 - 30%, trong thức ăn 
xanh và thức ăn ú có 5 - 10%, trong củ quả có 0,6 - 1,5% xơ. 
Chất xơ rất cần cho gia súc nhai tại Thành phẩn chất 
khoáng trong thức ăn gồm có canxi (Ca), photpho (P), natri 
(Na), kali (K), clo (CU; tuỳ theo vùng thổ nhưỡng còn cố 
coban (Co), iot (ID), đồng (Cu), mangan (Mn), kẽm (Zn), sắt 
(Fc ), vv. Cây thức ăn họ Đậu giàu canxi hơn cây họ Lúa. 
Photpho có nhiều trong khô dầu. So với thức ăn thực vật, 
thức ăn động vật nghèo kalt nhưng lại giàu canxi, photpho 
và natri, Vitamin có trong thức ăn thực vật là caroten (có 
nhiều trong cỗ non, cỏ khô, cà rết và bí đỏ), vitamin nhóm 
B (có nhiều trong cổ họ Đậu, hạt họ Lúa) và vitamin Ð 
(có nhiều trong cổ phơi khô được nắng). Giá trị dinh 
đưỡng của thức ăn chịu tác động của rất nhiều nhân tố 
nh điểu kiện đất đai, phân bón, kĩ thuật canh tác, giống 
cây trồng, thời gian thu hoạch, điều kiện chế biến, bảo 
quản và cách sử dụng. 


THỨC ĂN ĐỘNG VẬT thức ăn chế biến từ nguồn 
nguyên liệu động vật dùng để chăn nuôi, gồm có sữa tách 
bơ, nhũ thanh và các sản phẩm của ngành công nghiệp chế 
biến thực phẩm như hột cá, bột tôm, bột tép, bột máu, bột 
thịt, bột thịt xương, bột trứng, bột phông tôm, vv. TAĐV 
giàn protein chất lượng cao (có đủ các axit amin không thay 
thế), chất khoáng và vitamin A, D, E, K, Bạ¿. Bột cá sản 
xuất ở Việt Nam có 3l - 60% protein, 13,9 - 34.5% chất 
khoáng, trong đó 5,5 - 8,7% canxi, 3,4 - 4,8% photpho. Bột 
xương thịt có 30 - 35% protcin, L2 - 35% chất khoáng. Bột 
đầu tôm có 33 - 34% protein, 5,2% canxi, 09% phorpho... 
Trong số protein, hàm lượng tisin là 5 - 2% và metionin là 
\,7 - 27%, TỈ lệ tiểu hoá và hấp thụ các chất đinh dưỡng rất 
cao, tới 85 - 90% ở bột cá. Là nguồn thức ăn bố sung 
protein quan trọng trong khẩu phẫn của gia súc, gia cẩm, 
nhất là gia súc, gia cầm non. 


THỨC ĂN HỖN HỢP tổ bợp nhiều loại thức ãn được 
phối hợp sẵn theo công thức, nhằm đảm bảo cân bằng các 
chất đinh dưỡng (protein, lipit, gluxi), các chất khoáng đa 
lượng và vi lượng, phò hợp với nhu cầu của vật quôi theo 
giat đoạn phát triển và mục tiêu sản xuất (vd. giai đoạn mới 
lớn, vỗ béo, nuôi lấy thịt, sửa, trứng...). Khi phối hợp thức 
ăn, có thể bổ sung vào hỗn hợp những chất dinh dưỡng có 
trong loại thức Ăn này nhưng lại thiếu ở loại thức ăn khác, 


THỨC ĂN KHOÁNG T1 


nâng cao được giá trị đình đưỡng và giá trị sinh học protein 
của khẩu phần, làm cho gia súc thích ăn. Bổ sung vào 
TAHH các thức ăn bổ sung như men, axit amin, vitamin, 
chất khoáng vi lượng, chất kháng sinh, TĂHH sẽ có giá trị 
dinh dưỡng đây đủ hơn. Có ba loại THH: TÁHH hoàn 
chỉnh, TẢHH tinh và TĂNHH bổ sung. I) TÃHH hoàn chỉnh 
là loại thức ăn phối hợp có đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng 
được nhu cầu của vật nuôi và khi cho ăn không phải cho ăn 
thêm các loại thức än khác. TĂHH hoàn chỉnh được dùng 
phổ biến trong chăn nuôi công nghiệp, ở Việt Nam dùng 
chủ yếu trong chăn muiôi lợn con và gà công nghiệp. 
2) TÁHH tinh là loại thức ăn được phối hợp các loại thức än 
tỉnh (hạt họ Lúa, hạt họ Đậu và khô dầu, chất khoáng...) 
nhằm bổ sung cho nhau các chất dình dưỡng trong khẩu 
phần cho phù hợp với nhu cầu cơ bản của gia súc. TÁHH 
tinh dùng cho gia súc lớn, gia súc nhat lại và thường cho ăn 
cùng với thức ăn thô, thức ăn nhiều nước, với tỉ lệ nhất định, 
Vd. một bò sữa một ngày có thể cho än 20 - 30% hỗn hợp 
tỉnh cùng với 7O - RO% thức ăn thô (có khô) và thức ăn 
nhiều nước (củ quả, thức än ủ chua). 3) TÃHH bổ sung còn 
gọi là hỗn hợp protein - khoáng - vitamin là hỗn hợp thức ăn 
giàu protcin, có thêm chất khoáng và vitamin được gọi là 
thức ăn đậm đặc, thường đùng bổ sung vào khẩu phần cho 
các gia súc, gìa cẩm thuộc các lứa tuổi với những tỉ lệ khác 
nhan nhầm khái thác và sử dụng tốt nguôn thức ãn sẵn có ở 
mố! địa phương. Những xí nghiệp chế biến thức ăn có sẵn 
đậu đỗ, khô dầu, bột cá đều có thể sản xuất được loại 
TÀHH bổ sung. 


THỨC ĂN KHOÁNG loại thức ăn bố sung chứa các 
muối khoáng không độc hại của các nguyên tố canxi, photpho, 
natri, clo, kali, magie, sắt, đồng, kẽm, coban, tot, vv. Có 
2 nhóm TÁK: khoáng đa tượng và khoáng vi lượng. ') TĂK 
đa lượng chứa các nguyên tố khoáng. Hằng ngày gìa súc, 
gìa cầm cần một khố! lượng đáng kể: canxi, photpho, natri, 
clo, kali, magie... được tính bằng pam trong l kg thức ăn. 
Trong số các nguyên lố trên, canxi, photpho là 2 chất 
khoáng mà gia súc, gia cầm cần nhiều nhất vì chúng là 
thành phần chính của xương và răng, giữ vai trò quan trọng 
trong hoạt động của hệ thân kinh, hệ cơ và Xưởng và pIỮ ổn 
định áp suất thẩm thấu của máu. Nếu thiếu hụt chúng trong 
khẩu phần, Vật nuôi sẽ còi Xương, chậm lớn và yếu ới. Để 
bổ sung canxi, photpho cho vật nuôi, dùng bột đá vôi, bột 
vỗ sò, vỗ trứng, vôi bột, bột xương và một số muối vồ cơ 
không độc như canx đihiđrophotphat Ca(H;POa¿);¿, canxi 
photphat Ca;(POÔx¿)¿, amoni hiđrophotphat (NH¿);HPO¿, 
amoni đihiđrophotphat NHẠHPO¿, vv. Người tá cũng sử 
dụng muối ăn NaCl để bổ sung natri và clo. Ở những vùng 
núi cao người ta còa đùng than củi để bố sung khoáng đá 
lượng cho gia súc. 2) TÀK vi lượng chứa các nguyên tố sắt, 
đồng, kẽm, mangan, coban, io(t, selen, molipden... ở dạng 
muối không độc. Hằng ngày, gia súc, gia cầm chỉ cần một 
lượng rất nhỏ (nh bằng mg trong | kg thức ăn) nhưng 
không thể thiếu vì chúng là thành phẩn của nhiều 
hocmon, enzim và có mặt trong tất cả các mô của tế bào. 
Vd, sắt là thành phần của huyết sắc tế, hồng cấu, iot là 
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thành phần của thyroxin - hocmon tuyến giáp trạng, vv. 
Trong thức ăn gia súc không đủ khoáng vi lượng, có thể 
sử dụng premix khoáng để bổ sung cho gia súc, gia cầm, 
nhằm đạt hiệu quả chăn nuôi cao. 


THỨC ĂN NHIÊU NƯỚC (tk. thức ăn cổng kênh), thức 
ăn gia súc có tỉ lỆ nước cao như củ, quả, rong, rau, bèo, bã, 
bã đậu, bỗng rượu, bã bia, vv. Trong l kg TĂNN thường 
chứa 0,1 - 0,3 kg chất khô; giá trị đình dưỡng rất khác nhau. 
Thức ãn củ, quả giàu tỉnh bột nhưng lại nghèo protein, cổ 
tác dụng rất tốt đối với bò sữa, nhưng khi dùng cho gia súc 
có dạ dày đơn cần phải bổ sung thức ăn giàn protcin. Thức 
ăn củ, quả như bí đỏ, cà rốt giàu caroten, viamin nhóm B 
và đường để hoà tan có tác đụng rất tốt cho bò sữa cao sản. 
TĂNN gồm bã sắn, bã đậu, bỗng rượu, rỉ mật:.. xếp vào 
nhóm phụ phẩm công nông nghiệp hay nhóm thức ăn nhiều 
xỡ hoặc nhiều tỉnh bột đường. Các loại phụ phẩm này 
thường được dùng phối hợp với thức ăn thô cho gìa súc nhai 
lại hoặc thức ăn tính cho gia súc dạ dày đơn. 


THỨC ÀN THÔ các loại thức ăn thực vật có tỉ lệ nước 
thấp nhưng hàm lượng chất xơ khá cao (20 - 40% tính trong 
chất khô) như cỏ khô, rơm rạ, thân cÂy ngô già, thân lá đậu 
đỗ sau thu hoạch... dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại. 
Giá trị dinh dưỡng của TẮT không cao, nhưng là nguồn thức 
ăn rẻ tiền, đễ dự trữ và sẵn có ở nông thồn. Chất xơ trong 
TẮT gồm xenlulozơ, hemixenlulozơ liên kết chặt chẽ với 
Hcmnn làm cho tỉ lệ tiêu hoá thấp. Sử dụng phối hợp TẮT 
vối thức ăn xanh, củ quả... sẽ mang lại hiệu quả cho chăn 
nuôi. Bê nghé được tập ăn sớm TẮTT giúp cho đạ dày 4 túi 
và đường ruột phát triển tốt. Trong nhóm TẮT, cổ khô có 
giá trị dinh đưỡng cao nhất, là nguồn thức ăn chính trong 
mùa đông và mùa khô cho trâu, bò. Cổ khô tốt nhất là cổ 
khô cây họ Đậu hoặc cây họ Lúa hỗn hợp với cây họ Đậu 
chứa đầy đủ các chất đinh dưỡng như gluxit, protein, chất 
khoáng, nhưng nghèo caroten. Ngược lại, rơm rạ tuy có khối 
lượng lớn và chứa một lượng lớn gluxit tiểm tàng, nhưng lại 
rất nghèo protein và chất khoáng; nếu được kiểm hoá (chế 
biến bằng ure, amoniac..,) piá trị sử dụng sẽ 
tñăng lên. Khối lượng TẤT trong khẩu phần 
phụ thuộc vào giống, năng suất vật nuôi và 
chất lượng khẩu phần. Khi khẩu phẩn có 
nhiều củ, quả, cổ non, thức ăn tỉnh hay thức 
ăn dễ lên men trong đạ cỏ, có thể tăng tÌ lệ 
TẤT trong khẩu phần. 


THỨC ĂN TINH x. Thúc ăn chăn nuôi. 


THỨC ĂN XANH thức ăn chăn nuôi gồm 
thân, lá của cây họ Lúa, cây họ Đậu, thực 
vật thuỷ sinh và các cây trồng khác cũng như 
cành ngọn các cây bụi mọc hoang dại.. được 
sử dụng ở đạng tươi làm thức ăn cho gia sức, 
gia cầm. Tỉ lệ nước trong TẮX khá cao (60 - 
R5%). đôi khí cao hơn. TÃX chứa hầu hết 
các chất dinh dưỡng cần thiết cho vật nuôi 
và dễ tiêu hoá. Gia súc nhai lại có thể tiều 
hoá trên 70% các chất hữu cơ ong TÂX. 
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TĂX chứa một lượng lớn xenlulozở, hemixenlulozơ, tính 
bột và đường đễ hoà tan. Ngoài ra còn chứa một lượng đáng 
kể proteìn để tiêu, chất khoáng, vitamin và nhiều hợp chất 
có hoạt tính sinh học khác nhan. TÁX còn non có giá trị 
dinh dưỡng cao hơn và dễ tiêu hoá hơn. TÁX giàu caroten 
(tiền vitamin A), viamin nhóm B, nhưng nghèo viamin Ð. 
Trong TÁX, đặc biệt tong các cây họ Đậu còn chứa 
phyIoøstrogen, hợp chất này làm tăng trao đổi chất ở dạ cỏ 
và có ảnh hưởng tết đến quá trình sinh trưởng và sinh sản ở 
gia súc, gia cảm. TÄX thuộc nhóm họ Lúa rất phong phú và 
đa dạng, bao gồm các loài cổ tự nhiên, cỏ trồng, cây ngồ 
non...; Ở nhóm họ Đậu chỉ có một số ít loài như cô stylo, cây 
keo giậu và một vài loài họ Đậu hoang đại mọc trên đồng 
cỏ. TÁX còn bao gồm thân, lá, ngọn non của các loại cầy 
Dụ!... được sử đụng trong chắn nuôi. Ở Việt Nam, rất nhiều 
loài thực vật thuỷ sinh được coi là nguồn TẮX phong phú 
sẵn có ở nông thôn, gồm: rau muống, rau lấp, bèo cái, bèo 
tấm, bèo tây, bèo hoa dâu và các loài rơng, tảo nước ngọt 
và nước mặn, vv. Đối với gia súc ăn cỏ nuôi với mục đích 
cày kéo hoặc nuôi lấy thịt với raỨc năng suất Irung bình, 
người ta chỉ dùng TÄX là nguồn thức ăn chính đã cho kết 
quả tốt; đối với bò sữa, bò thịt nuôi thâm canh, cần thiết bể 
sung thêm một lượng nhất định thức ăn tỉnh bột. Theo phương, 
thức chăn nuôi truyển thông, TẮX rất cần thiết cho lợn và 
gia cẩm, hàng ngày { lợn nái cần được cung cấp 4 - 8 kg 
TÁX uuỳ theo giống; l lợn thịt cần cho ăn 2 - 4 kg tuỳ theo 
lứa tuổi; Í gia cầm đẻ trứng cần 50 - 70g TĂX. 


THỨC KIẾN TRÚC sự phối hợp nhằm đạt tới hiệu quả 
nghệ thuật của các bộ phận cấu tạo cơ bản của kiến trúc, 
tạo ra tương quan thấm mi kiên trúc giữa các bộ phận trong 
hệ thông dẫm - cột cũng như từng bộ phận của cột (bệ cột, 
đầu cội, thần cột, đầm cùòng với mọi chì tiết của các bộ phân 
đó như gờ chỉ, đường rãnh, hoạ tiết trang trí, vv.). 


THỨC KIẾN TRÚC CỔ HI LẠP - LA MÃ thức kiến 
trúc trong đó tưởng quan giữa các bộ phận của hệ "dấm - 
cột” đạt tới mức độ hoàn mĩ và có hiệu quả nghệ thuật cao. 





Tôxcan 


Corin 


Compósii 
Thức kiến trúc cổ Hi Lạp - La Mã 
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Thức kiến trúc Hi Lạp có các loại Đôn (Dorique), lôn 
(Iomique), Cômn (Corinth); các thức này được áp dụng trong 
kiến trúc cổ La Mã và đã phát triển thêm các loại thức 
Tôxcan (Toscanc) và CompôsIt (Composite). 


THỨC KIẾN TRÚC CỔ VIỆT NAM phương thức tạo 
hình các bộ phận chủ yếu của bộ khung nhà bằng gỗ của 
ngôi nhà truyền thống Việt Nam, đã đạt tới sự định hình khá 
ổn định với chất lượng thẩm mĩ kiến trúc hoàn chỉnh, thể 
hiện trong mối tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận của bộ 
khung nhà như cột, xà, kẻ, bẩy cùng các bộ phận và chị tiết 
khác. Khi nghiên cứu TKTCVN, dễ dàng nhận ra sự khác 
biệt về cách cấu trúc nhà truyền thống Việt Nam với cách 
cấu trúc nhà truyền thống của các nước lân cận như Trung 
Quốc, Nhật Bản, vv. 
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Thức kiến trúc cổ Việt Nam 


THỨC VÔ ĐỊNH dạng thức ngữ pháp của động từ, biểu 
thị hoạt động, trạng thái không có liên hệ với chủ ngữ. Vd. 
tiếng Pháp: "Ei đire que je ne ['ai pas vu!" (“Và nói cằng tôi 
chưa thấy nó"). 


THỰC ẤP số hộ dân định trên danh nghĩa được các vua 
tiểu Lý (100 - 1225) ban cấp và phong tặng cho các công 
thần, quan lại có công lớn. Thường là số lượng lớn. Vd. trì 
châu Hà Tông Hưng có số TA là 3.900 hộ, Lý Bất Nhiễm 
tước hầu - 7.500 hộ nhưng thực phong chỉ là 900 và 1.500 hộ. 


THỰC BÀO hiện tượng một số tế bào có khả năng bắt 
giữ và tiêu huỷ các phần tử đặc hay tế bào lạ (vật lạ). Ỗ 
sinh vật đơn bào, TB là một hoạt động tiêu hoá thức ăn. Ở 
sinh vật đa bào, TP là một chức năng bảo vệ cơ thể trong 
phản ứng miễn dịch, được thực hiện chủ yếu do các đại thực 
bào (bạch cầu một nhân). Nhiễu vi khuẩn bị tiêu diệt theo 
cách này. Một sế vi khuẩn chống lại sự tiều hoá của tế 


bào TB, khi đó tế bào TB vận động và mang theo vi khuẩn. 
Có nhiều loại tế bào T: tế bào luân chuyển (bạch cầu đa 
nhân, đơn nhần, va axit) và tế bào cố định (tế bào thuộc 
hệ thống võng - nội mô), tế bào nội mạc của các mạch 
máu. Quá ưình TR diễn ra theo các giai đoạn kế tiếp: tế 
bào TB tiếp cận các vật thể lạ, hình thành các chân giả, bao 
vây, bắt giữ và uiêu hoá chúng. TB là một yếu tố miễn dịch 
không đặc hiệu và đóng vai trò rất quan trọng trong các quá 
trình chống viêm nhiễm và làm lành vết thương. 


THỰỰC BÌ tận hợp các quần lạc hay quần xã thực vật trên 
một phần hay toàn bộ bể mặt Trái Đất, tạo thành những cảnh 
quan khác nhau, theo định luật phân đới và đai. Các kiểu TB 
thường øặp: rừng mưa nhiệt đới, rừng ngập mặn, xavan, rừng 
thưa rụng lá nhiệt đới khô hạn; TB nửa bụi, đồng cỏ; TB nửa 
hoang mạc (hay hoang mạc thảo nguyên); quần hệ khô hạn 
nửa bụi và cây bụi lùn, có khi có cây gai; đài nguyên; TB núi 
cao; TB đất hoang: TB đầm lầy; TB dầm lầy rêu nước; TB 
biển. TB là một tổng thể thống nhất có cấu trúc nhất định, cao 
hơn mức độ tập hợp các loài thực vật riêng lẻ. TB có thể ở 
mức khá ổn định (rờng mưa nhiệt đới) hoặc biểu hiện tính 
thống nhất ở mức độ yếu tạm thời (TB cây tiên phong). 


THỰC ĐƠN (tin: A. menu), x. Mømuy. 


THỰC HÀNH HỌC lĩnh vực nghiên cứu xã hội học, 
nghiên cứu những hoạt động khác nhau hay toàn bộ các 
hoạt độn¿, cả những hệ phương pháp, kĩ năng và phương 
pháp làm việc khác nhau, nêu bật các yếu tố của chúng, 
dựa trên một quan điểm là xác lập hiệu quả của chúng, và 
trên cơ sở đó, đưa ra những lời khuyên có tính chất lhực 
tiễn. Đẳng thời cũng trên quan điểm đó mà tiến hành những 
công trình nghiên cứu cụ thể về lao động, kể cả sự tác động 
của các nhân tô chủ quan, sự tác động qua lại giữa các cá 
nhân và giữa cá nhân với tập thể. Đây là một trong những 
phương pháp nghiên cứu của xã hội học hiện đại. 


THỰC HÀNH TÁC CHIẾN tiến hành và thực hiện theo 
kế hoạch tác chiến đã vạch ra, là sự đối chọi thực sự giữa 
hai bên đối địch trên chiến trường trong chiên đấu. Khác với 
kế hoạch tác chiến là xử trí, chỉ huy tình huống. Trong kế hoạch 
tác chiến đã có đự kiến các tình huống nhưng trong thực tế 
THTC thì tình huỗng tác chiến xảy ra muôn màu, muôn vẻ. 
Người chỉ huy phải biết chọn lọc, gạn lọc tĩnh huống nào có 
lợi cho mình để chiến đấu thắng lợi. Phải biết đựa vào thế tác 
chiến và nấm thời cơ tác chiến để giành thắng lợi, 


"THỰC HIỆN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT" báo cáo của 
tổng bí thư Trường Chinh đọc tại Hội nghị toàn quốc Í 
(14 - 23.11.1953) của Đảng Lao động Việt Nam. Xuất bản 
thành sách năm 1954. Sách gồm 5 phần lớn, trọng tâm trình 
bày chính sách cải cách ruộng đất của Đảng Lao động Việt 
Nam và phương pháp thực hiện cải cách ruộng đất ở Việt 
Nam trong điều kiện kháng chiến. 

Báo cáo nêu rõ: "Cũng như kháng chiến, cải cách ruộng 
đất sẽ cải biến xã hội Việt Nam; nó sẽ làm cho bộ mặt 
nông thôn nước ta đổi mới và xã hội Việt Nam ta vượt một 
bước dài trên con đường dân chủ nhân dân, con đường sẽ 
dẫn ta đến chủ nghĩa xã hội. Cải cách ruộng đất là một 
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công cuộc vĩ đại, hợp với quy luật phát triển của xã hội Việt 
Nam ta, hợp với nguyện vọng của loàn dần ta”. 


THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH VÀ CÓ THIỆN CHÍ 
CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ (Ú_ Pasta Sum Sernando; viết 
tất: PSS), một trong những nguyên tắc cơ bản của ILuật quốc 
tế, đòi hỏi các quốc gia phải nghiêm chỉnh thực hiện những 
nghĩa vụ quy định trong các điều ước quốc tế mà họ đã kí 
kết Hiện nay, nguyên tắc PSS được ghi nhận trong Hiến 
chương Liên hợp quốc và trong một số điều ước quốc tế 
khác (vd. trong Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước), 
và là một trong những nguyên tắc được thừa nhân chung 
trong [Luật quốc tế, Trong Tuyên ngôn về các nguyên tẮc 
của Luật quốc tế năm 1970, nguyên tắc PSS được thể hiện: 
"nguyên tắc các quốc gia nghiêm chỉnh chấp hành những 
nghĩa vụ mà họ đã chấp nhận thể theo Hiến chương Liên 
hợp quốc". Việc khước tt sự tuân thủ nguyên tắc này là vị 
phạm pháp luật quốc tế, mà quốc gia vi phạm phải chịu 
trách nhiệm pháp lí quốc tế về sự vi phạm cũng như về hậu 
quả của sự VI phạm đó. 


Tuy nhiên, điều ước quốc tế phải được thực hiện nghiêm 
chỉnh và có thiện chí, phải phù hợp với Luật quốc tế, tức là 
không vi phạm, không trái với những nguyên tíc cơ bản của 
I.uật quốc tế, không phải là điều ước bất bình đẳng. 


THỰC HIỆN PHÁP LUẬT đưa pháp luật vào đời sống. 
THP]. gồm các hình thức cơ bản: áp dụng pháp luật, tuần 
thủ pháp luật, thì hành pháp luật và sử dụng pháp luật. Áp 
dung pháp luật là hoạt động của các cơ quan công quyền 
(tòa án, các cơ quan hành chính nhà nước); tuân thì pháp 
luật, thị hành pháp luật, sử dụng pháp luật là các hình thức 
THPI. của mọi chủ thể của các quan hệ pháp luật. 


THỰC HỘ hộ dần định ban cho các công thần, quan lại 
có công thời phong kiến. Hình thức ban cấp có hai loại: hộ 
thực ấp, hộ thực phong (x( Thực ấp; Thực phong). Xuất 
hiện và phát triển chủ yếu vào thời Lý (1009 - )225). Chức, 
hàm, tước càng cao thì số lượng ban cấp càng nhiều (l_ý 
Thường Kiệt, Đỗ Anh Vũ có chức hàm sẵn giðng nhau, và 
đều được bạn tước là Việt quốc công thì số lượng thực ấp và 
thực phong tính theo hộ nhĩ nhau: thực ấp 1 vạn hộ, thực 
phong 4 nghìn hộ). Kiểu thức ban cấp này dựa trên cơ sở hộ 
gia đình là chính, Người được ban cấp không có quyền chi 
phối rhộng đất. TH là hình thức thể hiện sự nô dịch đối với 
thân phận người lao động. 


THỤỰC KHUẨN THỂ virut của các vi khuẩn (c(eri2plurioe), 
gồm thân chứa môi! axíI nucleie (nhân ADN), đầu, đuôi và 
sợi đuôi để bám vào vi khuẩn. TKT có thể tiêu một số vi 
khuẩn (Coli, thương hàn, cận thương hàn, kiết li, tụ cầu...) 
hoặc chui vào trong vị khuẩn để tăng trưởng và sinh sản. 
Sau cùng, vi khuẩn sẽ chết và giải phóng TKT. TKT có 
tác dụng đặc hiệu đối với một vi khuẩn, một nhóm vị 
khuẩn. Tính chất này được dùng trong việc xác định và 
xếp loại vi sinh vật cũng như trong điều trị một số bệnh 
nhiễm khuẩn, vv. 


THỰC NGHIỆM phương thức nghiên cứu các đối tượng 
vật chất, bao gồm các việc: tạo ra những điều kiện cần 
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thiết; dùng các phương tiện kĩ thuật để tác động vào đếi 
tượng hoặc tái tạo lại đối tượng; loại trừ những yếu tố ngẫu 
nhiều; quan sát và đo đạc các thông số bằng những phương 
tiện kĩ thuật tưởng ứng. TN có thể bao gồm cả việc mô hình 
hoá đối tượng. TN là một mặt của hoạt động thực tiễn, là 
cội nguồn của nhận thức và là tiêu chuẩn đề đánh giá tính 
chân thực của các giả thiết và lí thuyết, TN khác với "quan 
sát". Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, lĩnh vực 
TN cũng ngày càng mở rộng đến những đối tượng hết sức 
đa đạng và phức tạp của thế giới vật chất, kể cả xã hội và 
Con người, 


THỰC NGHIỆM ĐỊA LÍ việc nghiên cứu các hiện 
tượng và quá trình địa lí bằng thí nghiệm tiến hành tại các 
trạm đặt ở môi trường tự nhiên hay trong các phòng thí 
nghiệm. Có thể quan sát các diễn biến, nhưng cũng có thể 
thay đốn cường độ các tác động bằng phương pháp nhân 
tạo. Vd. nghiên cứu cường độ xói mòn bằng cách gầy mưfa 
nhân tạo, hoặc làm tan bằng trên núi bằne cách rải lớp tro 
hay các vật liệu khác làm đen bể mặt, vv. Thí nghiệm 
thường sử dụng nhiều phương pháp Khác nhau như xây dựng 
mê tình, quay phim tốc độ nhanh hày chậm, chụp ảnh máy 
bay hay Vệ tình, phương pháp hoá - lí, phỏng sình học, vv, 


THỰC NGHIỆM ĐIẾÊU TRAÁ hoạt động tố tụng do cơ 
quan điều tra tiến hành để kiểm tra và xác minh những tài 
liệu. những tình tiết có ý nghĩa đốt với vụ án. Cơ quan điều 
tra có quyền TNĐT bằng cách cho dựng lại hiện trường, 
điền lại hành vị, tình huống hoặc mọi tình tiết khác của một 
sự việc nhất định và tiến hành các hoạt động thực nghiệm 
cần thiết. Khi thấy cần, có thể đo đạc, chịp ảnh, ghi hình, 
vẽ sơ đồ. Khi tiến hành TNĐT, phải có người chứng kiến. 
Theo quy định của pháp tuật Việt Nam (Điều 153, Bộ luật 
tố tụng hình sự năm 2003), trong trường hợp cần thiết, người 
bị tạm piữ, bị can, người bị hại, người làm chứng cũng có 
thể tham gia TNĐT; không được xâm phạm đến danh dự, 
nhân phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khốc của những người 
thum gia TNDT. Trong trường hợp cần thiết, viện kiểm sát 
có thể tiến hành TNĐT. 


THỰC PHẨM những vật phẩm có tấc dụng nuôi sống 
con người. TP qua quá trình đồng hoá và dị hoá cung cấp 
cho cơ thể lượng calo cần thiết để duy trì các hoạt động sống. 
Nhu cầu TP của cơ thể phụ thuộc vào lứa tuổi, thể trọng, 
cường độ lao động, tình trạng sức khoẻ, vv. Trung bình mỗi 
tháng một người cần khoảng 60 kg thức ãn các loại. Theo 
thành phần hoá học, TP được chia thành: TP giàu đạm (cá, 
thị sữa, trứng, vv.), TP giàu chất đường (thóc gạo, bột mì, 
đường, vv.), TP giàu chất béo (lạc, vững, vv.). Theo nguồn gốc, 
TP được chia ra TP có nguồn gốc động vật, TP có nguồn gốx 
thực vật, TP có nguỗn gốc vì sinh vật TP có loại ăn được 
ngay, có loại nhảt qua chế biến thì cơ thể mới hấp thu được. 


THỰC PHONG số hộ dân đỉnh thực tế do các vưa triều 
Lý (1009 - 1225) bạn cấp chính thức cho các công thần, 
quan lại có còng lớn. Tô thuế của các đơn vị trong các hộ 
này trước kia phải nộp cho triều đình thì nay chuyển cho 
người được cấp phong. Vử. năm 1136, sư Minh Không chữa 





























khỏi bệnh cho vua, được ban hiệu Quốc tíu, được ban TP là 
"vài trăm hộ miễn tô dịch". 

THỰC QUẦN ống nối xoang miệng hoặc hầu với đạ dày. 
Lót trong TQ là lớp màng nhảy gấp nếp làm cho TQ có thể 
co dãn khi thức ăn đi qua. Ở động vật có xương sống, TQ có 
ha! lớp: lớp cơ dọc và lớp cơ vòng bo quanh. Các cơ co bóp 
nhịp nhàng tạo nên nhu động chuyển thức ãn xuống dạ dày. 
Ở chim và côn trùng, TQ gồm cả diễểu. TQ là ống dẫn và 
đẩy thức ăn xuống dạ dày. Đoạn trên nhờ có tẳng cơ vân 
đẩy mau thức ăn xuống đoạn dưới; đoạn dưới có lớp cơ trơn 
co rút thco kiểu nhụ động, bên trong TQ có các tuyến. TỢ 
vị vừa tiết nước vừa tiết địch nhày. 


THỰC TẠI cái đang tồn tại trong thực tế, Có hai dạng 
TT chính: TT khách quan và TT chủ quan, TT khách quan 
bao gồm tất cả những gì tổn tại bên ngoài và độc lập với ý 
thức của loài người. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac 
giải thích nội dung khái niệm TT khách quan là cái tổn Lạ 
độc lập với cảm giác của con người. Cũng như vậy, TT 
khách quan là một dạng của TT, là khái niệm đồng nhất với 
khái niệm vật chất. Còn TT chủ quan bao gồm tất cả các 
hiên tượng ý thức. Khái niệm TT đôi khi cũng được dùng 
theo nghĩa TY khách quan. Thuật ngữ TT xuất hiên vào 
khoảng thế kỉ 13, được các nhà kinh viện dùng để chỉ những 
sự vật có sự tồn tại nhất định và ở mức độ đầy đủ hơn, dùng 
để chỉ Thượng đế như là cái sự “tổn tại hoàn toàn". Sau đó, 
nội dung của khái niệm TT đã trở thành đối tượng của cuộc 
tranh luận giữa chủ nghĩa duy danh và chủ nghĩa duy thực. 
Học thuyết của các nhà kinh viện về trình độ TT đã được 
Đècac (R. Dcscartes) và Xpinôza (B. Spinoza) lếp nhận 
trên một trình độ cao hơn - thực thể TT. Theo Lôckơ (1. 
Locke), các chất lượng thứ nhất của sự vật có tính TT lớa 
hơn các chất lượng thứ hai. Beckơli (G. Berkelcy) cho rằng 
TT là vốn có ở Thượng đế, ở tnh thần của con người và ở 
những tư tưởng “sống động” hơn, tức là các cảm giác. Kantơ 
(E. KanU) đã phân biệt TT kinh nghiệm của các hiện tượng 
và TT phạm trò với tư cách là “vật chất tiên nghiệm của tất 
cả các đối tượng" nhận thức. Hêghen (F. Hegcl) đã xem xét 
TT không chỉ với tư cách là phạm trù bản thể luận mà còn 
với tư cách là phạm trà lôgic học. Trong triềt học tư sản 
hiện đại (cũng như trước đây), nội dung của khái niệm TT 
trong hệ thống nào đó là do những yếu tố xuất phát của hệ 
thống đó quyết định. Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, 
tiêu chuẩn của tính TT của khách thể, sự kiện... là thực 
tiễn xã hội, Irongp đó có cả thực tiễn kĩ thuật và thực 
nghiệm khoa học cửa loài người. 


THỰC TẠI CHẤT PHÁC quan niệm duy vật tự phát về 
thế giới. đặc trưng cho mỗi người (không xuất phát từ tư duy 
Iriết học). Tất cả mọi người bình thường, đầu óc lành mạnh, 
không chịu ảnh hưởng duy tầm, đều tin một cách tự nhiền 
rằng thế giới về bản chất là vật chất, tổn tại bên ngoài và 
độc lập với ý thức, rằng cảm giác là hình ảnh của thế giới 
khách quan bên ngoài. Mặc dù quan nệm TTCP không 
phải là một thế giới quan nhất quán, khoa học, nhưng nó lä 
cơ sở của một nên triết học duy vật có lí luận, Chỗ yếu của 
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quan niệm TTCP là đồng nhất hiện tượng và bản chất, Chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan [Deckơdl:t (G, Berkeley), Makhư 
(E. Mach), vv.| đã giải thích sai lầm về quan niệm CP, 
Những người thco Makhơ đã khẳng định rằng quan niệm 
TTCP là một thế giới quan, mà theo đó, con người chỉ quan 
hệ với những cảm giác của mình và, đối với né, vấn để về 
sự tổn tại của thế giới vật chất là không có ý nghĩa gì. 
THỰC TẠI KHÁCH QUAN x. Thực (tại. 


THỰC TẠI SINH HỌC khái niệm chỉ hệ thống các 
khách thể lí thuyết được một tập hợp những lí thuyết sinh 
học xây dựng nên và có địa vị bản thể luận. TTSH trình bày 
thế giới vật chất sống, khách quan thông qua lăng kính của 
các khái niệm, quy luật, nguyên lí của sinh học lí thuyết, 
bởi vậy cần phân biệt nó với thực tại khách quan, tức là 
thực tại không phụ thuộc vào bất kì lí thuyết sinh học nào. 
Về thực chất, đây là mô hình lí thuyết về thế giới vật chất 
sông và quá trình cực kì phức tạp của nó, là sự khái quát 
hoá các kiến thức đã có để bổ sung vào bức tranh sinh học 
về thế giới. 

THỰC TẠI VẬT LÍ khái niệm chỉ hệ thống các hệ thống 
các khách thể lí thuyết được một lí thuyết (hay tập hợp các 
lí thuyết) vật lí xây dựng nên và có địa vị bản thể luận. 
TTVL. đăc trưng thế giới khách quan thông qua lăng kính 
của các khái niệm, quy luật và nguyên lí vật lí lí thuyết, vì 
vậy phải phân biệt nó với thực tại khách quan, tức là thực 
tại không phụ thuộc vào bât kì lí thuyết vật lí nào. Khái 
niệm này được Anhxtanh (Á. lzinstein) nều ra, phản ánh vai 
trò tích cực, cải tạo của chủ thể nhận thức trong khi lí giải 
về mặt lí luận các tài liệu thực nghiệm. TTVIL. là mô hình lí 
thuyết của các quá trình vật lí, mô hình tái hiện bẩn chất 
không thể quan sát được của các hiện tượng Vật lí dưới dạng 
những khách thể và cău trúc trừu tượng, lí tưởng hơá. TTVL 
xuất hiện như là sự khái quát thực tiễn xây đựng và phát 
triển của tập hợp các tí thuyết vật lí. Nó chỉ ra phương thức, 
phương tiện và các quy tắc triển khai những chương trình 
nghiên cứu vật lí. Theo nghĩa này, khái niệm TTVI. gần với 
khái niệm bức tranh vật lí về thế giới, phong cách tự duy 
khoa học, mẫu hình tr: thức khoa học. 


THỰC TẬP một trong những khâu thực hành tập trung, 
tương đối hoàn chỉnh trone quy trình đào tạo ở các trường 
đạy nghề, trường đạt học vã chuyên nghiệp, có tác dụng rất 
quan trọng đối với việc hình thành năng lực hoạt động nghề 
nghiệp của học sinh nói chung, nhất là đối với các cán hộ kĩ 
thuật. Dể TT có kết quả, người tham gia nhất thiết phải nắm 
vững những hệ thống lí luận có liên quan, làm cơ sở cho 
việc tập luyện trong thực tế, Vd. TT sư phạm, TT sản xuất. 
Trong điều kiện hiện nay, quan niệm về TT rất đa dạng và 
linh hoạt để phù hợp với sự đôi mới và phát triển nhanh 
chóng về khoa học và công nghệ, 

THỰC THẤM BÀO hiện tượng vận chuyển các vật liệu 
vào tế bào qua màng sinh chất. Tuỳ thuộc vào vật liệu là 
chất lông ở dang dung địch hay chất rắn mà gọi là thẩm bào 
hay thực bào. Quá trình này gồm sự phình ra hay lõm vào 
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của màng sinh chất, để tạo nên các nang nhỏ khi thẩm bào 
(nang thẩm bào) hoặc không bào khi thực bào (không bào 
thức ăn). Các chất chứa trong đó thường bị phần huỷ do các 
enzim từ các thể tiên bào. Hiện tượng thẩm bào có ở các tế 
hào động thực vật. Đôi khi thuật ngữ này cũng được dùng 
để chỉ sư vận chuyển các phân tử protein và hơcmon qua 
các tế bào lót trone mao mạch. Thực bào được thể hiện qua 
bắt môi ở một số động vật nguyên sinh (amip trần - Ar;ebu) 
hoặc khi tế bào bạch cầu bao vây, nuốt các ví khuẩn 
(x. Thải khôi tế bào; Thể tiêu bào). XL Thực bào. 


THỰC THỂ vật chât xét theo mặt thống nhất bên trong 
của tất cả các hình thức tự phát triển của nó, của toàn bộ 
các hiện tượng đa dạng củi tự nhiên, lịch sử và con người, 
cùng với ý thức của con người, và do đó TT là một phạm trù 
cơ bản của nhận thức khoa học. Trong lịch sử triết học, lúc 
đầu thuật ngữ "TT" được dòng để chỉ nguyên thể đầu tiên 
của mọi thứ đang tổn tại, nguyên thể đỏ làm nảy sinh và 
tiêu vong mọi sự vật và hiện tượng cụ thể trong thế giới, 
nhưng bản thần nó không bao giờ bị tiều điệt. Đối với chủ 
nghĩa duy tâm, nguyên thể đó là Thượng đế, tĩnh thần, ý 
niệm, cái "tôi", ý thức, hiện sinh, vv. Đối với chủ nghĩa duy 
vật siêu hình, nguyên thể đó là vặt chất - những nguyên tử 
đơn giản nhất, nhỗ bé nhất. Theo nhị nguyên luận thì có hai 
loại TT vật chất và tĩnh thần, còn theo đa nguyên luận thì 
có nhiều TT. Chủ nghĩa duy vật biện chứng chỉ thừa nhận 
TT của thế giới là vật chất - là cơ sở của mọi cái đang tồn 
tại, sự xuất hiện, luôn được bảo tổn, không bao giờ mất đi 
mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, trạng thái này 
sang trạng thái khác. 


THỰC TIỀN toàn bộ hoạt động vật chất có tính lịch sử 
xã hội của loài người nhằm cải tạo thể giới xung quanh. TT 
bao gồm nhiều dạng hoạt động khác nhau, tong đó quan 
trọng nhất là hoạt động sản xuất, hoạt động cải tạo xã hội 
và thực nghiệm khoa học. Như vậy, TT không phả: là bản 
thân thực tại khách quan, khách thể, cũng không phải là con 
người, chủ thể, mà là sự tác động qua lại giữa chủ thể và 
khách thể. Chính trong quá trình tác động qua lại giữa chủ 
thể và khách thể mà khách thể buộc phải bộc lộ các thuộc 
Lính của mình, nhờ vậy, chủ thể mới có thể nhận thức được 
khách thể, Mặt khác, chỉ có do nhu cầu của boạt động TT, 
con người mới buộc phải đi tìm hiểu sự vật. Nếu không có 
nhu cầu tính số lượng đàn gia súc, đo đạc diện tích của thửa 
ruộng thì chắc chắn các bộ môn toán học như số học, hình 
học... không thể ra đời ngay từ thời cổ đại. Như vậy TT là 
điểm xuất phát, là cơ sở, đồng thời là động lực của nhận 
thức. Hơn nữa, tính đúng đắn hay sai lầm của nhận thức chỉ 
có thể kiểm tra trong hoạt động TT, bởi vì chỉ có hiệu quả 
của hoạt động TT mới chứng minh được sự phà hợp hay 
không phù hợp, tức là sự đúng đắn hay không đúng đắn của 
trì thức về khách thể với bản chất khách quan của khách thể 
đó. Vì vậy, TT không chỉ đóng vai trò là cđ sở, động lực của 
nhận thức mà còn là tiều chuẩn của chân lí. Tuy nhiên, như 
Lênin đã chỉ rõ: “Không nên quên rằng tiêu chuẩn thực 
tiễn, xét về thực chất, không bao giờ có thể xác nhận hoặc 
bác bỏ một cách hoàn toàn một biểu tượng nào đó của con 
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người, dù biểu tượng ấy như thế nào chăng nữa. Tiều chuẩn 
đó cũng khá "không xác định" để không cho phép những 
hiển biết của con người trở thành một cái tuyệt đối; đồng 
thời nó cũng khá xác định để có thể tiến hành đấu tranh 
quyết liệt chống tất cả các thứ chủ nghĩa duy tâm và bất 
khả trị”. Vấn để vai trò của TT đã được các nhà đuy vật thế 
kỉ 17 - I8 và đặc biệt là Folơbac (L. Fcurbach) bàn tới. 
Nhưng TT, theo họ, chỉ là những thực nghiệm khoa học, chứ 
không phải là TT sản xuất, TT cải tạo xã hội. Hêghen 
(F. Hegel) đã đặt vấn để TT với tư cách là một khâu trong 
quá trình nhận thức, nhưng lại là trân một cơ sở duy tâm. 
Tnết học Mac - Lênin đã guếp thu cách đặt vấn để đó của 
Hêghen và đặt lại nó trên cơ sở duy vật. 


THỰC TỪ từ có ý nghĩa từ vựng độc lập, có khả năng 
làm thành phần của câu. Danh từ, động từ, tính từ, số từ đều 
là TT. 

THỰC VẬT những sinh vật có khả năng tạo chất dinh 
dưỡng cho bản thân từ những hợp chất vô cơ đơn giản và 
xây dựng thành những phần tử phức Lạp nhờ quá trình quang 
hợp. Quá trình này sử dụng năng lượng ánh sáng được hấp 
thụ do sắc tố màu lục (diệp lục) có trong các TV. Trong số 
đó, ngoại lệ có nấm không có chất diệp lục, dinh dưỡng 
bằng các chất hữu cơ lấy từ các sinh vật khác hoặc từ những 
mô chết. Đặc điểm của TV là vách tế bào bằng xenlulozở, 
không có khả năng chuyển động tự do (trừ một số TV hiển 
vi); thường phản ứng rất chậm với kích thích. Tuỳ theo sản 
phẩm đầu tiên tạo ra trong quang hợp người ta chía ra: 
TVC). TVC,, TVCAM. XtL. Động váit. 


THỰC VẬT` BẬC CÀO x. Thực vật có phôi. 
THỰC VẬT BẬC THẤP x. Thực vật hoa ẩn. 


THỰC VẬT BIỂN tên gọi chung chỉ tập hợp các loài 
thực vật sống trong biển và đại đương: tảo, cỏ, cẦy vùng ngập 
mặn (sú, vẹt), ví sinh vật, nấm. Phổ biến nhất ở biển là các 
loài tảo, phân bố từ mặt nước xuống độ sâu I0 - 400 m, nơi 
ánh sáng Mặt Trời có thể xuyên thấu; một số loài tảo nhỏ trôi 
nổi ưong các lớp nước mặt (thực vật nổi); số khác, thường có 
kích thước lớn, sống bám vào nên đáy (thực vật đáy). Bộ 
phận đáng kể TVB phần bố trong dải thực vật ven bờ, mức 
độ phát triển của chúng phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu 
địa phương, nhiệt độ, độ mặn, độ trong của nước, hàm lượng 
các nguyền tố vi lượng và đa lượng, chất đáy, độ sầu, mức ô 
nhiễm. Những loài tảo biển quan trọng nhất (tảo đỏ, tảo 
nâu, tảo lục) thường phần bấ trong vùng dưới triều và vùng 
trên triều, ở độ sâu tì 15 - 20 m đến 50 - 20 m, nhiều khi 
tạo thành các rừng tảo nem (vd. rong câu, rong mơ). Kích 
thước của các loài tảo thay đổi tuỳ loài, có loài dài hàng 
chục mét. Nhiều loài có vô số tản với nhiều đạng hình 
khác nhau, có loài có rễ giả bám vào nền đáy. Chúng là bộ 
phân sinh vật chủ yếu sẵn xuất ra các hợp chất hữu cơ của 
biển. Hằng năm chúng tạo ra khoảng I0!" tấn chất hữu cơ, 
tương đương với năng suất 48 - 64 tấn chất khô/ha, Các loài 
tảo biển là thức ăn cho động vật không xương sống và cá 
con. Toàn bộ sự sống trong nước biển đều phụ thuộc trực 
tiếp hay gián tiếp vào TVR. Giá trị định dưỡng của TVB 
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(nhất là thực vật nổi) có thể so sánh với nhiều loài thực 
vật trên cạn chất lượng cao; chúng chứa 6 - 29% protein, 
1? - 60% gluxit và khoảng 1 - 4% lipit, nhiều vitamin và 
muối khoáng. Nhiều loài có khả năng tích trữ các nguyên tố 
vi lượng có trong biển. Sản lượng TVB trên thế giới được 
ước tính vào khoảng S50 tỉ tấn. TVH có ứng dụng rất đa 
dạng. Từ tảo biển, người (a thu được rất nhiều sản phẩm và 
chế phẩm kĩ thuật có giá trị cao, được ứng dụng trong đời 
sống con người, 


THỰC VẬT BIỂU SINH (tk. thực vật bì sinh, thực vật 
phụ sinh), thực vật sống trên hoặc gắn vào thực vật khác 
hoặc cùng chung một giá thể. Chúng thường là thực vật khí 
sinh vì chúng không gắn với đất mà nhận nước và các chất 
định dưỡng khoáng cùng nước từ hơi nước và nước mưa 
hoặc cặn bã rơi vào giá thể. Vd. TVBS nhiệt đới là dương xỉ 
và các cây họ Lan (Orchidsaø). Địa y, rêu, địa nền và tảo là 
TVBS vùng ôn đới, 


THỰC VẬT Cj thực vật mà sẳn phẩm quang hợp đầu 
tiên là các axit photphoglixeric 3 cacbon. Những sản 
phẩm đầu tiên của quá trình quang hợp ở thực vật bậc 
cao và tảo mà chúng tích hỹ năng lrợng ánh sáng Mặt 
Trời để sử dung trong quá trình cố định cacbon đioxít, 
biến cacbon thành gluxrt [chu trình Canvin (Calvin)]. 
Cacbon đioxit liên kết với ribulosođinhotphat nhờ enzim 
nbulosođiphotphateacboxylaza. Từ các hợp chất 6 cacbon 
thu được, hình thành các axit photphoglixenc 3 cacbon (C)), 
sau đó là quá tình khử nhờ ATP và NADP tạo thành 
đường 3 cacbon (các trisophotphat) mà từ chúng hình 
thành sản phẩm cuối cùng là glucozơ. Đồng thời, một phần 
triosophotphat lại qua quá trình ngưng tụ và biến đổi thành 
ribunlosomonophotphat. Chất này, qua quá trình nhotphory) 
hoá có sự tham gia của ATP của phản ứng sáng, biến đổi 
thành ribulosođiphotphat là chất nhận cacbon ioxit ban đầu 
và bảo đảm cho chu trình làm việc không ngừng. 


THỰC VẬT C¿ thực vật mà sản phẩm quang hợp đâu 
nên là các axit đicacboxylic 4 cacbon. TVCx ưu thế hơn 
thực vật C¡ do hiệu quả quang hợp cao hơn nhờ quá trình 
cố định cacbon đioxit (CO;) được cải thiện đổi mới. Chu 
trình này được gọ! là chu trình Hatchơ - Slackởđ (Hatch - 
- Slack) hoặc chu trình axit đicacboxylic. TVC, thường là 
các cây nhiệt đới và cận nhiệt đới, gồm các loài họ Lúa 
(ngô, lúa miễn). Trong lá TVC¿, các tế bào mô giậu bao 
quanh các bó mạch (các tế bào bao bá mạch) có chứa 
enzIm photphoenolpyruva(t - cacboxylaza (PEP cacboxyla2a), 
cnzim xúc tác cho quá trình cố định CO; trong chất tế bào. 
En?im này xúc tác tốt hơn cho quá trình cacboxyl hoá (có ái 
hfc cao hơn đối với CO;) so với enzim ribulosođiphotphat 
cacboxylaza (RUDP cachoxylaza). Sản phẩm của quá trình 
cố định CO; (oxaloaxetat) từ axit này chuyển sang dạng axit 
4 cacbon khác là malat, aspactat. Quá trình phản cacboxyl 
hoá các axit 4 cacbon giải phóng ra CO; và CO: này sau đó 
được cố định lại trong thực vật C;. TVCŒ4 có hiệu suất quang 
hợp cao hơn thực vật C-: chúng có khả năng sử dụng cường 
độ ánh sáng, nhiệt độ cao hơn, cưỡng độ quang hợp cực đại 








gấp đôi thực vật C+, lượng nước thoát ra nhỏ vì độ mở khí 
khổng nhỏ cũng đủ cung cấp CO: cho quang hợp. XL 
Thực vát C}y. 


THỤC VẬT CAM thực vật mà sản phẩm quang hợp 
ban đầu là uxit crassulaxeic. CAM là viết tắt những, chữ 
đầu của thuật ngữ tiếng Anh Crassulacean Acid Metabolism 
- thực vật chuyỂn hoá axit crassulaxeic. TVC thích ứng rất 
tốt với khí hậu cực kì khô nóng kéo dài giống như thực vật 
chịu hạn (x. Thực vật chịu hạn), có xu hướng sao cho cơ 
thể tiếp xúc với môi trường ở một bề mặt nhỏ nhất, để 
giảm điện tiếp xúc, giảm đến mức tối thiểu sự mất nước. 
giảm trao đổi khí giữa thực vật và môi trường. Quá trình 
cacboxyl hoá sơ cấp xảy ra vào ban đêm, khi các khí 
khổng mở, còn quá trình tổng hợp đường xảy ra ban ngày. 
Sản phẩm đầu tiên của sự cố định cacbon đioxit (COa) là 
aXit malic. TVC thường gặp là các cây họ Thuốc bỏng 
(Crassutaceae). 


THỰC VẬT CHỊU HẠN các loài thực vật thích ứng với 
khu vực có điều kiện khô hạn hoặc nơi sống khô sinh lí như 
vùng đầm lầy chua hoặc mặn, thích nehí bằng cách dự trữ 
nước, giảm sự mất nước hoặc có hệ thống rẻ sâu. Chúng có 
thể dự trữ nước trong thân, lá dày lên (thực vật mọng nước 
nhữ xương rỗng, cây thùa, đứa sợi); hoặc giảm thoát hơi 
nước, phù lớp sấp ngoài mặt lá gắn kín, đậy các khí khổng 
hoặc khi khống chìm, thay đểi vị trí lá làm giảm hấp thụ 
ánh sáng Mặt Trời, phát triển các lông chc phủ lá, làm rụng 
lá hoặc khép tán lá lại (tính nổ. 


THỰC VẬT CHỊU MẶN (cp. thực vật chịu muối), thực 
vật sinh trưởng trong vùng đất có nổng độ muối cao, ở các 
vùng đầm lầy mặn, thực vật sống ven bờ biển như sú, vẹt, 
tràm, vv. Tạo thành các khu rừng ngập mặn - hệ sinh thái 
có vai trò quan trọng đốt với sinh vật biển, hạn chế xói lỗ 
bờ biển, tạo bãi bồi ven bờ. 


THỰC VẬT CHỊU MUỐI x. Thực vật chịu mặn. 


THỰC VẬT CHỒI ẨN thực vật có chổi mọc ngẫm đưới 
nước hoặc dưới đất thành giò ngầm, thân hành hoặc rễ bờ. 


THỰC VẬT CHÔI HIỆN loại cây lâu năm có chổi aụ và 
chổi cành tồn tại trên mặt đất, 


THỰC VẬT CHỔI NGẮM thực vật lâu năm có chổi 
nằm sâu trong lớp đất ngầm bên dưới. 


THỰC VẬT CÓ BÀO TỬ BẬC CAO (P/zridophy!2; cạ. 
thực vật hoa ẩn có mạch), ngành thực vật bậc cao bao gồm 
tất cả những cây có mạch, không hạt, được một số tác giả sử 
dụng trong một số hệ thống phân loại thực vật; ước tính có 
khoảng I0.000 - 13.000 loài, chủ yếu phân bố ở vùng nhiệt 
đới ẩm. Ngành TVCBTBC gồm có các lớp: Rêu (Rryøphyta), 
Thông đất huy Thạch tùng (Eycops(da, Iycopodiophvia), 
Dương xÌ (Pleropstla, Polypoexliophyla), Lá thông (Psilopsida), 
Quyết lá thông (P‹//oropbyrz), Thực vật có dạng thân đốt 
(Euauiseptsphyfa) là Cô tháp bút (Sphenopsida). Một số tác 
giả ghép P#eridophytu và Thực vật có hạt (Spermutophyta) 
thành ngành Thực vật có mạch (Tracheophytu) khác với 


147 








† THỰC VẬT CÓ HAT 





¬— -—ễễ-- ` 





Rêu (Brvsphy/a) ð chỗ có thể bào tử là thế hệ ưu thế (Cø. Ưu 
thế thế hệ). Xt. Thực sật hoa ẩn. 


THỰC VẬT CÓ HẠT (Spermarophyta), trong nhiều hệ 
thống phân loại, được xem là một nhóm thực vật gồm tất cả 
các cây có hạt và được chia thành hai ngành: Thực vật hạt 
kín (Angi¿spermae) và Thực vật hạt trần (Gymnuiperme). 
Trong một số hệ thống phần loại khác, TVCH được xem là 
ngành gốm hai lớp: Thực vật hạt trần và Thực vật hạt kín 
(xt. Thực vật cá mạch). 


THỰC VẬT CÓ MẠCH (7rach¿e2phytd), những thực 
vật có tế bào phân hoá thành mô dẫn gồm xylem và 
phloem. Mô dẫn truyền nước và các chất dinh dưỡng nuôi 
cây cũng góp phần làm tăng độ cứng và độ chống đỡ cho 
cây. Đây cũng là đặc tính đặc trưng của TVCM (Dương xỈ 
và Thực vật có hạt). TVCM có khả năng sinh trưởng thẳng 
đứng lên trên cũng nh trong đất. Phần bế rộng, chúng có 
khả năng phát triển trên những vùng đất khô cần, kể cả 
những nơi mà thực vật nguyễn thuỷ, các loài cầy không có 
mạch như Rêu cũng không thể tổn tại được. 


THỰC VẬT CÓ PHÔI (cg. thực vật bậc cao), thực vật có 
cơ thể phân hoá thành thân, lá, rễ, xuất hiện mô dẫn, mô 
cơ, mô che chở, mô đồng hoá và mô phần sinh, Lỗ khí xuất 
hiện và cơ quan sinh sản đa bào, Nguồn gốc xuất hiện từ dạng 
tổ tiên là Tảo và phân hoá theo hai hướng: hướng tiêu giảm 
thể bào tử (Rêu) và tiêu giảm thể giao tử (Thông đất, Cỏ 
thấp bút, Dương xỉ, Thực vật hạt trần và Thực vật hạt kín). 


THỰC VẬT DẠNG TẢN (TJullophyta), ngành không 
đồng nhất trong hệ thống phần loại cổ, bao gồm hầu hết 
các dạng sống đơn giản nhưng không phải động vật. Gỗm: 
vị khuẩn, tảo lam, tảo, nấm và địa y. Gân đây, các sinh 
vật nhân sơ (vị khuẩn, tảo lam) được tách thành một giới 
độc lập là sinh vật đơn bào. Một số nhà sinh vật cho rằng 
nấm cũng cần được tách thành một giới riềng vì không có 
ciệp luc. 


THỰC VẬT DẠNG THÂN ĐỐT (§plenopsidz), trong 
một số hệ thống phân loại, được xem như phân ngành Thực 
vật có mạch (hoặc được xếp như một lớp của Thực vật hoa 
ấn), gồm: một bộ đang tổn tại là Eguisetafes, có một chí Cỏ 
tháp bút và 3 bộ đã tuyệt chúng. Có thân phân đốt, lá mọc 
vòng. TVDTD phát triển ở kỉ Cacbon và thời đó chỉ 
Calamirex đã phôn thịnh với những khu rừng rộng lớn. 


THỰC VẬT ĐẦM LÂY thảm thực vật gồm chủ yếu các 
loài cây lâu qăm sống ở vùng đầm lầy, có chối đông ở trong 
bùn nước. 

THỰC VÁT HAT KÍN (Angik2sperruie), ngành thực vật 
lớn nhất, chiếm hơn 60% số loài thực vật hiện có, khoảng 
20 vạn loài, TVHK là đỉnh cao nhất của giới thực vật: đã 
có hoa thật sự, trong hoa có bầu kín đựng noãn. Hạt được 
hình thành trong quả khép kín, Hạt phấn rơi lên núm 
nhụy, tính trùng theo ống phấn qua vòi đến lễ noãn. 
TVHK được chia thành 2 lớp: I) Hai lá mầm gốm 
75 nghìn loài (x. Hai lá mườm). 2) Một lá mầm gồm 
75 nghìn loài (x. Một! lí mâm). 





— 


THỰC VẬT HẠT TRẤN (Gymnosperme), ngành thực 
vật có hạt với đặc điểm: noãn đính trền các lấ, noãn trần và 
hạt lộ trần trên vảy của nón sinh sản; đã có rẻ, thân, lá, 
mạch dẫn nhựa. Mạch của TVHT chủ yếu là mạch kín với 
vách có các lỗ. Có lá bào tử mang các bào tử nhỏ gọi là hạt 
phấn. Các bào tử lớn là noăn (túi phôi) được bọc trong vỏ 
noãn. Các bào tử này tập hợp lại thành nón tương đương với 
hoa của Thực vật hạt kín. Có 3 lớp: !) Tuế (Cycadeles) gồm 
các câÂy có lá to (tương tự cuu), tĩnh trùng vẫn phải bơi trong 
các giọt nước ở buồng phấn dưới lỗ noãn mới thụ tỉnh được 
noãn cầu (vạn tuế). 2) Thông (Cani/erales) gồm những cầy 
gỗ to có hình nón mang lá nhỏ hình vảy hay bình kim: tỉnh 
trùng được ống phấn dẫn tới noãn cầu (thông nhưa). 3) Hai 
đày (Kinkpa/zs) được xem là lớp trung gian giữa hạt trần và 
hạt kín, hạt được bao kín ở phía đưới nhưng vẫn hở ở đỉnh 
(dây gắm, dây hai )4). 


THỰC VẬT HOA ẨN (Czyptogames), theo các hệ thống 
phân loại trước đây, là những thực vật thường sinh sùn bằng 
bào tử hoặc giao tử phổ biến hơn so với sinh sản bằng hại. 
Gọi là TVHA vì các nhà thực vật học ngày xưa thấy cách 
thức sinh sản của chúng được xem là ẩn kín. TVHÃ bao 
gồm: tảo, nấm, rêu và dương xỉ (đôi khi còn được gọi không 
chính xác lắm là thực vật bậc thấp); trong số đó, rêu được 
gói là thực vật có bào tử bậc cuo, dương xỉ thường được gọi 
là TVHÀ có mạch. XI. Thực vật có bào tử bậc cao; Thực 
vật hoa THỆn. 


THỰC VẬT HOA ẤN CÓ MẠCH (P#zridoplyia), 
x. Thực vật có bào tư bậc cao. 


THỤỰC VẬT HOA HIỆN (Phanerogam), theo các hệ 
thống phân loại trước đây, là tất cả những cây sinh sản bằng 
hạt. Theo hệ thống phân loạt mới (gần đây) thì TVHH 
tưởng ứng với thực vật có hạt (x. Thực vật có hạt). XL Thực 
vật hoa ẩn. 


THỰC VẬT HỌC khoa học nghiên cứu về thực vật, 
gồm: giải phẫu hình thái học thực vật, phân loại học thực 
vật, sinh lí học thực vật, cổ thực vật, sinh thái học thực vật, 
tiến hoá thực vật. 


THỰC VẬT HỌC NÔNG NGHIỆP môn học liên ngành 
giữa thực vật học và nông học. VỀ mặt đại cương cũng như 
phân loại, đốt tượng chính của TVHNN là cây trồng: loài 
(specics) và giống (culúvar). Người sáng lập là nhà bác học 
Anh Pơxivơn (I. Percival), Ở Anh, đã lập một Viện Nghiên 
cứu Quốc gia về Thực vật học Nông nghiệp (NIAB: 
Nauonal Insitute of Agncultural Botany) tại CarmbritPElở 
(Cambriđge). với các bộ phận: thử nghiệm. hạt giống, nhân 
giông, khảo nghiệm giống, hạt cốc, khoai củ, rau quả, cây 
công nghiệp. Ở lên Xô, Vavilôp (N. I. Vavilov; 1887 - 1943) 
là nhà bác học lớn về môn TVHNN, và Viện VIR do ông 
sáng lập ra thực chất cũng là một viện nghiền cứu 
TVHNN. Ở Runegan, có Viện Thực vật học Nông nghiệp 
nghiên cứu các giống cây trồng chính (bản địa và nhập 
nội) của Hungaci và mạng lưới trạm trực thuộc giống như 
Viện VIR. 
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THỰC VẬT VÙNG TRIÊU 





THỰC VẬT HỌC TỘC NGƯỜI ngành khoa học giáp 
ranh giữa thực vật học và dân tộc học. Thuật ngữ này xuất 
hiện ở Hoa Kì vào cuối thể kỉ 19, Ra đời đo con người ở thời 
hiện đại ngày càng quan tâm bảa tồn tự nhiên như là điều 
kiện tổn tại của chính bản thân con người TVHTN có 
nhiệm vụ nghiên cứu sự tác động qua lại đa dạng và phức 
tạp giữa con người và hệ sinh thái. Những vấn để nghiên 
cứu cụ thể: sự khác biệt tộc người trong các hệ sinh thái, sự 
gìn giữ thế cân bằng sinh thái, nguồn gốc và hệ thống cây 
trồng, sự thích ứng của thực vật trong đời sống con người 
phù hợp với truyền thống và hiện đại, vv. Một số nhà khoa 
học lấy việc kết hợp phương pháp nghiên cứu thực vật học 
với các phương pháp nghiên cứu lịch sử và ngôn ngữ để làm 
phương pháp nghiên cứu cho ngành khoa học này. 


THỰC VẬT KAINÔ?ÔI x. Ka(1ophyn. 


THỰC VẬT KỊ ĐẤT VÔI những thực vật chỉ sinh trưởng 
trên đất chứa ít cacbonat canxi như đất thịt, thường không 
có trên các loại đất đá phân (xt. Thực vật ưa đất vôi). 


THỰC VẬT MÊZÔ2ÔI x. Metophvia. 


THỰC VẬT NGÀY DÀI dạng thực vật chỉ ra hoa trong 
điều kiện được chiếu sáng với chu kì sáng dài hơn giới hạn 
tôi thiểu, thường gặp ở cây vùng ôn đới (x. Quang chu kì; 
Độ dài ngày). 

THỰC VẬT NGÀY NGẮN dạng thực vật chỉ ra hoa 
trong điều kiện chu kì chiểu sáng ngắn hơn cực đại tối 
thiểu, thường gặp ở cây vùng nhiệt đới (x. Độ đài ngày; 
Ouang chu kì). 

THỰC VẬT NGÀY TRƯNG BÌNH thực vật không cần 
một quang chu kì chặt chế cho sự ra hoa như thực vật naày 
naắn hoặc thực vật ngày đài (x. Quang chu kì). 


THỰC VẬT NGOẠI TẦNG những cày trong rừng không 
hoàn toàn phân bố ở một tầng nào mà hám trên các tầng 
cầy cao, (ng dưới rừng và cả tầng thảm tươi. Phần lớn 
những loài thực vật này không sống độc lập mà phải dựa 
vào cây khác để làm giá đỡ mà phát triển. Gỗm có: dây leo 
nhí củ nâu (J/oøcoørza cứữrhoe¿), dây pắm (Gnefun 
2 nwfamam) (thực vật phụ sinh như rêu, phong lan; thực vật 
kí sinh như tẩm gửi; thực vật hoại sinh như sanh, sĩ (Ficue), 
TVNT phần lớn ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây rừng, 
gây trở ngại cho cây con. Do đó, lúc chăm sóc rừng phải 
chặt bỏ, luỗng phát. Trước lúc khai thác phải luỗng đây leo 
để để chặt hạ cây và tránh tai nạn lao động, Ở rừng Việt 
Nam, TVNT có nhiều cây cho chất bột (hạt dây gấm), chất 
béo (đai hái), được liệu (dây mẫu người), chất nhuộm (củ 
nâu), vv. 


THỰC VẬT NỔI (Phytapláamkton), tập hợp thực vật sống 
trôi nổi trong nước. Thành phần chủ yếu là tảo (tảo lục, tảo 
lam, tảo vàng, tảo silie, tÃo piáp) và vì khuẩn. TVN là sinh 
vật chủ yếu sẵn sinh các chất hữu cơ ban đầu, tạo cơ sở cho 
sự tồn lại của đa số động vật thuỷ sinh. Độ phong phú của 
TVN phụ thuộc vào hàm tượng các chất đính dưỡng (trước 
hết là nmrơ, photpho. kali), một số nguyên tô vị lượng (vd. 


silic đốt với tảo silic), cường độ chiếu sáng, nhiệt độ, dòng 
chảy, vv. TVN vùng ôn đới phát triển theo mùa rõ rệt; vùng 
nhiệt đới có thành phần và số lượng TVN ít biến đổi trong 
năm. TVN là thức ãn của một số loài cá (vd. cá mè trắng) 
và của các loài động vật nổi. Bón phân vô cơ và hữu cơ cho 
ao nuôi chính là nhằm phát triển TVN, tăng nguồn thức ăn 
cho cá. Tuy nhiên, khi thuỷ vực bị ô nhiễm hữn cơ sẽ dẫn 
đến sự phát triển quá mức của TVN gây hiện tượng "nở hoa 
nước” (hoặc "phú dưỡng”) làm thay đổi màu nước, giảm độ 
trong. Khi TVN chết, chúng bị phân huỷ gây mùi thết do ví 
khuẩn phát triển, gây thiếu oxi cho tôm, cá. Một số loài tảo 
còn thải chất độc vào nước, gây hại cho nhiều động vật thuỷ 
sinh. Xt. Sinh vột nổi. 


THỰC VẬT PALÊÔZÔI x. Paleophyta. 


THỰC VẬT THUỶ SINH các loài thực vật sống trong 
môi trường nước, bao gồm những loài cơ thể ngập hoàn 
toàn trong nước, hoặc những loài chỉ ngập từng phần cơ thể, 
Do sống trong môi trường nước, TVTS có những đặc điểm 
thích nghỉ cả về hình thái cấu lạo và phương thức sống. Để 
tăng cường khả năng hấp thụ oxi, tăng bể mặt tiếp xúc, lá 
của chúng có bản lớn hoặc chẻ nhỏ thành dạng sợi, xoang 
khí và pian bào phát triển mạnh, Lá có thể khác nhau về 
hình dạng và cấu tạo tuỳ thco vị trí tiếp xúc với nước. Mô 
đỡ (thân, cành) kém phát triển, thường là mềm yếu. Một số 
loài sống ở đáy, ở ven bờ như rone, khoai nfớc; một sô sống 
trôi nổi trong nước như tảo lam, tảo đỏ, vv. TVTS có số 
lượng loài lớn và tăng nhanh về sinh khôi nên rất nhiều loài 
được khai thác, phục vu cho đời sống. Nhiều loài rong đùng 
làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, làm nguyên liệu cho công 
nghiện (vd. rong câu, rong mở...), làm cảnh (thuỷ tiên...), 
làm thức ăn cho cá, chim. Nơi cư trú và đẻ trứng cho nhiều 
loài đông vật thuỷ sinh, TVTS còn có vai trò quan trọng 
trong xử lí nước thải, tăng khả năng tự làm sạch thuỷ vực, 
Nhưng trong một số điều kiện môi trường cụ thể, một số 
loài có thể trở thành loài gây hại do phát triển quá dày làm 
tắc nghẽn kênh mương, hỗ chứa. 


THỤỰC VẬT THƯỜNG XANH những loài cây có lá 
xanh qua mùa đông tới mùa hè năm sau hoặc nhiều năm 
sau. Nhiều loài TVTX nhiệt đới có hoa, lá rộng, dày và dai 
hơn những cây lá rụng. Ở các vùng cực và ôn đổi, những 
cây thường xanh là các cây bụi, cây gỗ có mang nón, lá 
hình kim hoặc hình vẩy. 


THỰC VẬT ƯA ĐẤT VỐI các loài cây sống chủ yếu ở 
nơi đất giàu canxi, đất có đá vôi, đá phẩn. Thường pặp các 
loài Anemone §yheris, Fiipendukt vulgdarix. Ở những vùng 
đất chua có 1on sắt, manegan, nhôm tự do thì TVƯĐYV sẽ bị 
cần cỗi. 

THỰC VẬT VÙNG TRIỀU tên chung chỉ giới thực vật 
mọc ở vùng triểu. Chủ yếu gồm các loài tảo bám vào nên 
đáy (tảo đỏ, tảo nâu, tảo lục, tảo lam), Thành phần loài của 
TVVT thay đổi rất rõ theo độ cao vùng triều, tính chất nền 
đáy và đới khí hậu của vùng biển. TVVT trên các nên đá 
cứng phong, phú hơn trên nền mềm. Vùng ôn đới có thành 
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phần TVVT giàu nhất, phần trên (cao triều) chủ yếu là tảo 
lục, phần đưới là tảo nâu, tảo đỏ. Vùng nhiệt đới, TVVT 
chủ yếu là các loài cây sú, vẹ! (rừng ngập mặn), rong tảo và 
cỏ hiểm hơn. chủ yếu phát triển ở vùng dưới triều, TVVT 
đóng val trò quan trọng, là nguồn chủ yếu tích luỹ chất hữu 
cơ của dải ven bờ, là thức ăn và nơi trú ẩn của các loài động 
vật biển. 
THƯNG x. Đấu. 


THƯỚC 1. Đơn vị cũ để đo độ dài có giá trị bằng khoảng 
0,425 m. nay í( dùng. Trước đây thường dùng trong nghề 
mộc. Vĩ không có chuẩn nên giá trị trên chỉ là trung bình, T 
có thể thay đổi từ vùng này sang vùng khác. Thời Đường 
Tống (Trung Quốc, thế kỉ 7 - 8), LT bằng khoảng 0,32 m. Ở 
Việt Nam có lệ xếp 16 đồng tiền Chu Nguyền lại, xem 
bảng IT, khoảng 0,46 - 0,47 m. Năm 1872. nhà Neauyễn quy 
định thống nhất Iquan điển xích (IT công) bằng khoảng 
0,47 m, dùng để đo ruộng. Còn gọi là T ta để phân biệt với 
mét (T tây). 


2. Đơn vị cũ để đo diện tích ruộng đất có giá trị bằng 
24 mˆ (ở Miễn Bắc Việt Nam) và 33.33 m' (ở Miền Trung 
Việt Nam). Một thước đất bằng I/15 sào đất, riêng thời Lê 
sơ quy định 1 sào bằng l6 thước 5 tấc. 


3.T Anh (Vard) bằng 0,944 m, bằng 3 hộ Anh (x. Bộ). 


THƯỚC CẬP dụng cụ đo hoặc lấy dấu kích thước dài 
(chiều sâu, chiều dài, đường kính...) gồm có thước đo (có 
khắc thang đo cơ bản) và du xích, có các loại: TC có du 
xích (đo kích thước ngoài và trong với giới hạn đo từ 125 
đến 2.000 mm); TC đo chiều cao (dụng cụ lấy dấu chính 
xác, khắc độ và đo chiều cao với giới hạn đo từ 0 đến 
2.500 mm); TC đo sâu, TC đo rằng, vv. 


THƯỚC CUỘN (cg, thước đo có du xích), dụng cụ dạng 
bãng cuộn có thang đo để đo chiểu dài. TC kim loại, chiều 
dài thang độ I - 100 m, dùng trong công nghiệp, có cốt Ổn 
định. TC phi kim loại đo chiều dài thang đo [ - 20 m, không 
có cốt ổn định, dùng chủ yếu trong công nghiệp may và sinh 
hoạt. Còn có loại TC đặc biệt với nivô và dây rọi dùng 
trong công nghiệp đóng tàu. 


THƯỚC ĐO CÂY dụng cụ để đo chiều cao, đường kính 
và tăng trưởng của cây. Thước đo chiều cao theo hình đẳng 
dạng kết cấu đơn giản. Năm 1891, thước Cnxten ra đời. 
Hiện nay dùng phổ biến là thước cấu tạo theo lượng giác 
có bộ phận chiết quang kép (để đo cự lí từ nơi đứng đến 
thân cầy). Ở Việt Nam dùng thước Blumơlaixởơ. Thước đo 
đường kính là thước kẹp, cố 2 tay kẹp vào thân cây đặt 
thẳng góc với thân, thước chia thành ccntimét và milimét. 
Thước đo góc Biteclisơ áp sát vào thân cây, tia mắt tiếp 
tuyến với vòng tròn mặt cắt ngang dọc trên bản khắc độ 
điện tích tiết điện ngang đường kính. Đo tăng trưởng bằng 
khoan. Khoan thẳng góc với trục thân cây, rút ra một ống 
trụ mang dấu các vòng tăng trưởng có thể đo để tính tăng 
trưởng. Thước Pretle sáng chế năm 1867 vẫn được sử dụng. 
Kiểu chế tạo ở Thuy Sĩ mang tên Matxơn (Matson) được coi 
là hoàn thiện. 
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THƯỚC ĐO GÓC dụng cụ đo góc của các chì tiết máy 
và các sản phẩm theo phương pháp tiếp xúc. Phân ra TĐG 
có du xích và TĐG quang học. Sai số đo từ 2 đến 5 độ. Cần 
đo chính xác hơn, dùng thước tính sin, ống thuỷ và kính hiển 
vì đo lưỡng. 


THƯỚC ĐO HIỂN VI (cg. thước trắc ví), dụng cụ đo 
kích thước xật dưới kính hiển vi. Gầm thước đo thị kính - 
miếng thuỷ tình (hay nhựa) ở giữa có mội đoạn chia vạch 
đến 1/100 mm hoặc 1/10 mm đặt trong thị kính, Điều chỉnh 
sao cho đoạn chía vạch và vật cần đo đều rõ trong trường 
hiển vị. Giá trị của vạch trong thước thay đổi theo độ phóng 
đại của kính. Vì thế, cần xác định giá trị thực bằng cách đặt 
thước đo chuẩn vào vị trí của tiêu bản và đo trên kính hiển 
vi theo từng độ phóng đại rỗi đối chiếu để tính toán độ lớn 
của tiêu bản. 


THƯỚC ĐO KHOẢNG PHÁP TUYẾN CHƯNG dụng 
cụ đo khoảng pháp tuyến chung của bánh răng trụ ăn khớp 
ngoài, gồm có: thân, mỏ đo, mỏ điều chỉnh, thanh thước và 
bộ phận đọc. Giới hạn đo tới 700 ram, giá trị vạch chía độ 
của bộ phận đọc là 0,005 - 0/01 mm, sai số đo cho phép từ 
3 đến 28 um. 


THƯỚC ĐO TRONG (cg. compa đo trong), dụng cụ đo 
(độ đài) kích thước trong (lễ, rănh...) của sản phẩm. Có 
các loại TĐT kiểu micrômét và kiểu compa. Giới hạn đo 
từ 0,2 mm đến 1.0 m. 


THƯỚC KIỂM TRAÁ dụng cụ để kiểm tra độ thẳng của 
bề mặt (sống trượt, rãnh trượt, mặt định vị...) chỉ tiết máy 
công cụ và máy móc khác (chế tạo mới hoặc sau sửa chữa), 
Có các loại: TKT lưng cong, có mặt nghiềng hai phía, 3 và 
4 mặt, TKT dạng cầu, bể mặt làm việc rộng, mặt cắt chữ 
nhật hoặc chữ I; TKT đạng nêm, kiểm góc 3 mậi... Chiều 
dài TKT từ 80 đến 4.000 m. 


THƯỚC TÂM (cø. rui mực), thanh thước (bằng tre giống 
như thanh mi) được đánh dấu bằng mực để ghi lại các kích 
thước chủ yếu của vì kèo và của bộ khung nhà, giúp cho 
việc sửa chữa, thay các bộ phận hoặc làm lại nhà thco được 
kích thước cũ. TT được cất siữ bằng cách gác trên vị trí cao 
dưới mái nhà. 


THƯỚC TẾ (Ph. té), dụng cụ vẽ làm bằng gỗ hay nhựa 
có dạng hình chữ T. Là một thước bẹt đài khoảng 8Ó - I20 em; 
một đầu có thanh ngắn liên kết với nhau bằng một đính ốc 
có thể xoay quanh được. TT dùng để kẻ các đường thẳng 
song song nằm ngang hay có hướng bất kì (nếu xoay đầu 
ngắn đi một góc). Khi vẽ cần ép sát đầu ngắn vào mép 
của bảng vẽ. 

THƯỚC TRẮC VI I. Tên gọi khác của thước đo hiển vi 
(x. Thước đo hiển vì). 


2. Dụng cụ đo, có một ốc trắc vị với bước ốc chính xác, 
cho phép đo được kích thước các vật rẤn một cách chính 
xác. Độ phân giải của TTV có thể đạt tới 0,01 mm hoặc 
0,001 mm. 


THƯỚC VẼ TRUYỀN I. Cơ cấu vẽ có dạng hình bình 
hành, nối khớp bản lề, để sao lại bản vẽ, ảnh chụp địa lí, 


bản đổ, thường từ tỉ lệ nhỏ hơn. Ở TVT, một đâu kim di 
chuyển theo bản gốc, còn bản sao do một bút chì vẽ phóng 
với tỉ lệ xác định. 

2. Dụng cụ vẽ có đối tượng hoặc lò xo cần bằng, lắp vào 
bản vẽ. 


THƯỚC VUÔNG dụng cụ của thợ mộc, thợ nề... để xác 
định gốc vuông, thường dùng thanh gỗ và thanh sắt liên kết 
với nhau tạo thành góc vuông. Trong vẽ kĩ thuật, hoạ viên 
dùng êke để vẽ góc vuông. 


THƯỢC DƯỢC (Duhlia pimata = Dajiia vartabil), cầy 
hoa họ Cúc (As/eracgøe). Cầy thảo lưu niên. Rễ ăn ngàng, 
một số rễ phình to dạng củ. Thân yếu, mọng nước, cao 
Ô,2 - 1,5 m (tuỳ giếng), sinh cành lá ở mấu đết. I.á kép mọc 
đối, phiến lá to. Cụm hoa hình đầu, hao phấn thường chín 
trước nhuy nên thường thụ phấn chéo. Quả bề khó, khi chín 
màu đen, có 40 - 60 hạt. Nguyên sản ở Mèhicô, ở 20 - 30) vĩ 
Rắc, vùng cao nguyên I.700 - I.800 m trên mặt biển. Ưa 
nắng, khí hậu mát; nhiệt độ trung bình không cao quá 30°C, 
không thấp dưới 1Ó°C, độ ẩm 60 - 70% (trên 80% cây mọc 
nhiều cành lá, để đổ). Ở độ cao 800 - 1.500 m, đất tốt, đủ 
phần, thoát nước, cầy phát triển tốt, hoa nhiều, lá đẹp. Có 
thể trồng bằng hạt, củ hay để cây tại chỗ. Mùa hoa đúng dịp 
„ Tết âm lịch. Được trồng nhiều làm cảnh. Ở Hà Nội có nhiễu 
giống TD: TD vàng (đậm, nhat, lụa, cánh cuốn), TD trắng 
(trắng sữa, trắng trong), TD đỏ (tươi hay sẫm), TD nhung, 
TD cánh sen, TD biến (cánh đỏ viền trắng), TD da cam, TD 
tím, với nhiều dạng cánh hoa. 


THƯƠNG (quân rự), vũ khí lạnh, đùng để đầm, có cán 
đài, mũi nhọn hình thoi, có thể có gân như múi khế. 


THƯƠNG (in), kết quả của phép chía (x. Chủa). 
THƯƠNG (nhục), một đạng của điệu thức ngũ cung. 
THƯƠNG (5c?) x. Án. 


THƯƠNG BINH quân nhân bị thưởng trong thời gian tại 
neũ. Trong Quân đội Nhân đân Việt Nam. TB còn bao gồm 
cả cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội vũ trang, đơn vị cảnh vệ có 
trước Cách mạng tháng Tám. Theo quy định hiện hành, cãn 
cứ nguyễn nhân gây thương tật, TR gồm bai loại A và B. 
- Loại A là do chiến đấu, làm nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm 
ở vùng có chiến sự, tiếp giáp với địch, vùng rẻo cao, hải 
đảo và làm nhiệm vụ quốc tế. Loại B là do bị thương trong 
huấn luyện, công tác, học tập, lao động sẵn xuất (không 
phải do tự mình gây nên). Theo mức độ thương tật, được 
phần thành TB có hạng (thương (tật từ 2I% trở lên) và TR 
không hạng (dưới 2I%). Những người không phải là quân 
nhân mà bị thương kh: làm nhiệm vụ quân sự khòng gọi là 
TR, nhưng được hưởng chính sách như TB. TB có hạng được 
chia ra làm 4 hạng (4/4, 3/4, 2⁄4, I/4); hạng l/4 là hạng 
nặng nhất. 


THƯƠNG HÀN !. x. Bệnh thương hàn. 


2. Tên một bệnh ngoại cảm, do hàn tà xâm phạm vào 
phần da, lồng của cœ thể gây nên (cø. hàn, cảm lạnh). 


THƯƠNG HÀN NHẬP LÍ T 


3. Tên chung của các bệnh ngoại cảm gây sốt do ngoại tà 
xâm phạm vào 6 kinh: 3 kinh dương (Thái đương, Dương 
minh, Thiêu dương) và 3 kinh ãm (Thái ấm, Thiếu âm, 
Quyết âm). Sáu kinh đó được sắp xếp theo thứ tự từ ngoài 
vào trong. Mỗi kinh có một hội chứng cơ bản. Tuỳ diễn biến 
của bệnh có thể có những triệu chứng khác nhau và bài 
thuốc điều trị thích hợp. Cụ thể là bệnh Thái dương, bệnh 
Dương minh, bệnh Thiếu dương, bệnh Thái âm, bệnh Thiếu 
Âm, bệnh Quyết Âm, với những diễn biến bệnh lí nêng của 
từng bệnh và bài thuốc điều trị thích hợp với từng loại diễn 
biến bệnh lí. Thông thường, ngoại tà xâm phạm vào cơ thể 
thco quy luật chung từ nông (biểu, dương) vào sâu (lí, ầm) 
(x. Nguyên nhân bệnh), Đối với các bệnh TH, sự truyền 
biến của ngoại tà được cụ thể hoá như sau: ngoại tà xâm 
phạm vào Thái đương; nếu chính khí yếu không chống đỡ 
được thì bệnh tà vào Dương minh hoặc Thiếu dương. Ở 3 
kinh đương này, ngoại tà gây nên chứng đương, có sốt. Đó 
là chứng thực, có sự đấu tranh mạnh giữa chính khí và tà 
khí. Nếu chính khi vượng dần, ngoại tà yếu dẫn thì bệnh 
khỏi dân. Song nến chính khí tiếp tục suy thì ngoại tà thừa 
cơ tấn công vào phần lí của 3 kinh ầm. Mới đầu vào Thái 
âm, rỗi Thiến âm, rồi Quyết âm. Song không nhất thiết phải 
như vậy. Ngoại tà còn có thể theo quan hệ biểu lí giữa 2 
kinh âm dương từ Thái dương truyền vào Thiếu âm, từ 
Dương minh truyền vào Thái âm, từ Thiếu dương ưuyền 
vào Quyết âm. Nếu chính khí quá yếu, không ngãn chặn 
được sự tấn công mạnh mẽ của tà khí thì ngoại tà có thể 
xâm phạm thẳng vào lí (thường thấy bệnh Thái âm, Thiếu 
ãm) mà không qua giai đoạn gây bệnh ở phần đương, pọi là 
trực trúng. Có một quy luật chung là ngoại tà phẫn lớn từ 
biểu (dương) vào lí (âm), bệnh từ thực đến hư. Song nếu 
chính khí hổi phục và mạnh dần, sức tấn công của nøox tà 
yếu dần thì bệnh tà có thể từ !í bị đẩy ra biểu, bệnh hư 
chuyển thành thực như bệnh Thái âm thành bệnh Dương 
mình phủ, bệnh Thiếu âm trở thành bệnh Thái dương phủ, 
bệnh Quyết Âm trở thành bệnh Thiếu dương, vv. Diễn biến 
trên là do những yếu tố sau tác động lẫn nhau quyết định: 
sức tấn công của ngoại tà mạnh hay yếu, chính khí mạnh 
hay yếu, điều trị đúng hay không, chăm sóc tốt hay không. 
Nếu bệnh nhân yếu, chính khi suy thì bệnh ở dương sẽ 
chuyển nhanh vào âm. Nếu điều trị đúng, chăm sóc tốt, 
bệnh ở âm có thể chuyển sang bệnh ở đương. 


THƯƠNG HÀN NHẬP LÍ trạng thái bệnh thương hàn 
(x. Thương hàm) có ngay triệu chứng ở lí (Thái âm, Thiếu 
âm) hoặc bệnh đang ở phần dương (Thái dương, Dương 
Minh, Thiếu âm) chuyển nhanh vào phần âm (Thái ầm, 
Thiếu âm, Quyết âm), do sức tấn công của ngoại tà (hàn tà) 
mạnh và chính khí suy yếu. Chính khí suy yếu có thể do cơ 
thể vốn yếu, hoặc điều trị không đúng, hoặc chăm sốc 
không tốt làm chính khí suy sụp nhanh. Vd. một người mới 
mắc bệnh thương hàn mà nôn, ïa lỗng, chân tay không ấm, 
không khát nước ngay; đó là hàn tà đã trực tiếp xâm phạm 
vào Thái ầm (bệnh Thái âm). Nguyên nhân: hàn tà mạnh 
và người bệnh có ñ thổ hư hàn, chính khí suy. Trong điều trị 
phải ôn trung tán hàn. Hoặc một người mới mắc bệnh 
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thương hàn mà có ngay trạng thái lơ mơ, chân tay lạnh, 
người lạnh, năm co, mạch vị tế; đó là hàn tà đã trực tiếp 
xâm phạm vào Thiếu âm (bệnh Thiếu âm). Nguyên nhân: 
hàn tà mạnh, bệnh nhàn có tâm thận dương hư. Phép chữa 
phải hồi dương cứu nghịch. Hoặc một người mắc phải 
thương hàn có chứng đây và cứng ở tâm hạ (đạ đày) trong 
điểu in dùng nhầm thuốc công hạ gây a chảy không cẩm 
được. Nguyên nhân là thuôc công hạ đã làm chính khí suy 
yếu nhanh. hàn tà từ Dương minh thừa cơ xâm nhập vào 
Thái âm, Thiếu âm. Phép chữa là trợ dương chỉ tả. Nến cẩm 
được ỉa chảy thì mới cứu được người bệnh, 


THƯƠNG HIỆU dấu hiệu được nhà sản xuất, thương 
nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng để đánh dấu nguồn gốc 
hoặc quyển sở hữu đối với hàng hoá của mình và phần 
biệt chúng với hàng hoá cùng loại của các nhà sản xuất, 
thưởng nhần hoặc doanh nghiệp khác, TH có thể là từ 
hoc nhóm từ, chữ cái, số, hình trang trí, tên gọi, hình 
dang hoặc các biểu hiện khác của sản phẩm hay bao gói 
của chúng hoặc sự kết hợp các màu sắc. TH (được kí hiệu 
bằng TM hoặc bảng #®\ được coi là tài sản của người sở 
hữu và được pháp luật bảo vệ khỏi việc sử dụng bất hợp 
pháp của những người khác. Ở phần lớn các nước, việc 
đăng kí là bắt buộc, là điểu kiện nên quyết chứng nhận 
quyển sở hữu cũng như quyền bảo vệ TH Có TH quốc 
gia, TH địa phương, TH khu vực. TH bao gồm cả nhãn 
hiệu hàng haá, nhãn hiệu tập thể, tên gỌI xuất xứ hàng 
hoá (x. Nhãn hiệu hàng hoái Nhãn hiệu tập thể; Tên gọi 
xuất xứ hàng hoá). 


THƯƠNG MAI toàn bộ hoạt động trao đổi hàng hoá 
thông qua mua và bán các hàng hoá, dịch vụ, các chứng từ 
có giá trong xã hội. Theo luật thương mại cửa Việt Nam, 
hoạt dộng TM là thực hiện một hay nhiều hành vì TM của 
thưởng nhân, bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng 
dịch vụ TM và các hoại động xúc tiến TM nhằm mục đích 
lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã 
hội. Hành vị TM gồm: mua bán hàng hoá, môi giới TM, đại 
điện cho thương nhân, nỷ thác bán hàng hoá, đại lí mua bán 
hàng hoá, gia công trong TM. đấu giá và đấu thầu hàng 
hoá, địch vụ ø1ao nhận hàng hoá, địch vụ giấm định hàng 
hoá, khuyến mại, quảng cáo TM, giới thiệu, triển lãm, hội 
chợ. Trong nên kinh tế hàng hoá, thương nhân và các tổ 
chức thương nghiệp tham gia hoạc động TM để kiếm lời. 
Người sản xuất tham gia hoạt động TM bằng cách mua sắm 
công cu sản xuất, mua nguyên liệu, thuê nhần công và bán 
sản phẩm hàng hoá sau khi kết thúc khâu sẵn xuất trưc tiếp. 
Hoạt động EM chỉ thuần tuý hiểu hiện bằng hành vì mua 
hàng (T-H) và hành ví bán hàng (H-T). Hiệu quả của hoạt 
động TM được biểu hiện bằng công thức T-H-T" (T' lớn hơn 
T). Ra đời tỲ xa xưa cùng với nên sản xuất hàng hoá, và 
phát triển rất mạnh dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Gồm có 
nội (hương và ngoại thương. Trong thời kì quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội cũng như trong xã hội xã hội chủ nghĩa, TM có 
tmỘ( vai trò rất quan trọng, là một khâu nối liền các ngành, 
đặc biệt là giữa nông nohiệp và công nghiệp. ptữa các vùng 
kinh tẾ, giữa trong nước với nước ngoài, phục vụ và thúc 
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đẩy sẵn xuất, phục vụ đời sống, bảo đảm quá trình tái sản 
xuất nền sản xuất xã hội. Nền TM của Việt Nam bị kìm 
hãm, kém phát triển trong thời gian dài là do chiến tranh và 
do chế độ quan liêu bao cấp. Sau khi đất nước thống nhất 
và bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, TM (nội 
thương cũng, như ngoại thương) được xem là một mặt rất 
trọng yếu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Luật 
thương mại của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng ấp dụng của Luật 
thương ma pm có: buộc thực hiện đúng hợp đẳng, phạt vì 
phạm, bắi thường thiệt hại. huỷ hợp đồng. Nhà nước thống 
nhất quản lí TM bằng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 
bằng pháp luật, chính sách quy hoach, kế hoạch phát triển 
TM, hướng dẫn, kiểm trà, thanh tra việc chấp hành pháp 
luật. tổ chức dấu tranh chống và bài trừ những hành vi gian 
lận, buôn bán hàng cấm và hàng giả, đầu cơ lũng đoạn thị 
trường, kinh doanh trái phép và các hành vì khác vị phạm 
pháp luật. 


THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (A. electronic commecfrcec, 
e-commerce), hoạt động thương mại tiến hành nhờ các 
phương tiện máy tính được nối mạng. TMĐT có thể xuất 
hiện piữa người dùng và doanh nghiệp hoặc giữa hai đoạnh 
nghiệp qua dịch vụ thông tin trực tuyến, qua lntcrnet hay 
qua hệ thống bản tin BBS. TMDT cũng có thể xuất hiện 
giữa nhà cung cấp và máy tính khách hàng thông qua trao 
đôi dĩ liệu điện tử (x. Trao đổi dữ liệu điện tử). 

THƯƠNG MAI Sö HOÁ (A. digiiil commerce), một 
hình thức tổ chức và thực biện cấc hoạt động thương mại 
trên mạng truyền thông - máy tính, đặc biệt là trên mạng 
IntcrneL Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 
thông tin và các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin trên 
mạng, hầu hết các quy trình cơ bản của hoạt động thương 
mại như giao dịch, tiếp thị, quảng cáo, thương lượng. thoả 
thuận hợp đồng, thanh toán, theo dõi giao hàng... đều có 
thể thực hiện nhanh chóng và an toàn bằng hình thức trào 
đổi thư điện tử trên mạne. TMSH có khả năng trở thành 
hình thức chủ yếu của thương mại toàn cầu trong những 
năm sắp tới. 


THƯƠNG NGHIỆP QUỐC DOANH x. Miệu địch 
quốc doanh. 


THƯƠNG: PHIẾU những giấy tờ chứng khoán ghi rõ một 
khoản tiền nhất định, có thể chuyển nhượng được, dùng để 
xác nhận cho người cầm phiếu một trái quyển ngay tức 
khắc hay ngắn han. Bao gồm: hối phiếu, lệnh phiếu và chỉ 
phiếu. Hồi phiếu là một chứng thư, do một người (người 
phát lệnh) uỷ nhiệm cho một người khác (người (hu lệnh) 
trả một số tiền nhất định cho một người thứ ba (người thụ 
hưởng) hoặc một người khác do người thụ hưởng chỉ định. 
Lệnh phiều là một chứng khoán xác nhận cam kết của một 
người kí phải chịu trả cho người thụ hưởng (hoặc do lệnh 
củu người này), một số tiễn nhất định vào một ngàv nhất 
định. Chí phiểu là một văn tự. do một người (người phát 
hành) uỷ nhiệm cho một ngân hàng hoặc mộ! cơ quan hoạt 
động như ngân hàng, trả cho chính mình hoặc người thứ ba 
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cầm phiếu một số tiền từ trong tài khoản của người phát 
hành có trong ngẫn hàng. 


THƯƠNG TỔN (cg. tổn thương), những biến đổi hình 
thái đại thể và vi thể do nhiều nguyền nhân ngoại sinh cũng 
như nội sinh. Giải phẫn bệnh học chuyên nghiên cứu các TT 
để phát hiện hoặc chẩn đoán bệnh. Tế bào bệnh học nghiên 
cứu TT thuộc phạm vi tế bào và bào quan (siêu cẵn trúc). 


THƯƠNG VONG tổn thất về sinh lực trong tác chiến, Là 
một trong những chỉ số dùng để đánh giá hiệu suất chiến 
đấu và bổ sung quân số. Sau chiến đấu, TV được phân loại 
tỈ mÏ theo tình trạng và số lượng cụ thể của từng loại: bị 
thương, chết, mất tích. 


THƯỜNG tên gọi lối hát và làn điệu hát đối đáp trai gái 
của dân tộc Mường (xt. Rang; Sắc bùa). 


THƯỜNG HOÁ một dạng nhiệt luyện thép, gồm nung 
nóng đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tới hạn, giữ nhiệt một 
thời gian rồi làm nguội ngoài không khí tĩnh hay luỗng 
không khí chuyển động, nhằm tạo ra tổ chức đồng nhất, hạt 
nhỏ để tăng độ dẻo đai. TH có thể coi như nhiệt luyện sơ 
bộ, tức là chuẩn bị tổ chức tế vi và độ cứng thích hợp cho 
các dạng gia công tiếp theo, một số trường hợp có thể coi 
như nhiệt luyện kết thúc cho những chỉ tiết cần có tính tổng 
hợp cao (một số loại trục, tay biền, vv.). 

THƯỜNG SƠN (Dichroa febrjfnga), cầy gỗ nh, họ Tú cầu 
(Hydraneeaceae). Thân rỗng dễ gãy, vỏ nhắn màu tím, cao 
I - 2m. Lá mọc đốt, hình mác nhọn hai đầu, dài 13 - 20 cm, 
rộng 4 - 0 cm, mép có răng cưa, mặt trên xanh lam hay 





Thường sơn 


1. Đoạn thân nung lá, hoa; 2. Rẻ 


hồng. Hoa mọc thành chùm nhiều hoa ở kế lá hay đâu 
cành. Quả mọng màu xanh lam, đường kính 5 mm, | ngăn, 
chứa nhiều hạt nhỏ, Có ancaloit đieroin (febrifugin và 


isofebrifugin) tỈ lệ 0,2% trong lá, 0,1% trong rễ. Nguồn gốc 
ở vùng núi Thường Sơn, đất Ra Thục (nh Từ Xuyên, Trung 
Quốc). Mọc hoang ở nhiều tỉnh miễn núi phía bắc Việt 
Nam. Được trồng lấy lá, rễ làm vị thuốc Đông y chữa sốt 
rét, sốt thường; ngày dùng 6 - 12 g bột rễ tán. Tác dụng phụ 
hay gặp là gây nôn. 


THƯỜNG TÍN huyện ở phía tây nh Hà Tây. Diện tích 
127/7 km?. Gồm 1 thị trấn (Thường Tín - huyện lì), 28 xã 
(Khánh Hà, Ninh Sở, Đuyền Thái, Nhị Khê, Hoà Rình, Văn 
Bình, Vân Tảo, Hồng Vân, Hiền Giang, Liên Phương, Văn 
Phú, Tự Nhiền, Thư Phú, Tiền Phong, Hà Hồi, Nguyễn 
Trãi, Chương Dương, Tân Minh, Quất Động, Thắng Lợi, L.ê 
Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên, Tô Hiệu, Thống Nhất, 
Văn Tự, Vạn Điểm, Minh Cường). Dân số 201.000 (2003). 
Địa hình đồng bằng đất phù sa. Sông Hồng chảy qua phía 
tây huyện. Trồng lúa, mía, cầy ăn quả. Chăn nuôi: gia cầm, 
bờ, lợn. Cơ khí lấp ráp, nhà máy bia, chế biến đường mía. 
Nghề thủ công: gia công đổ gỗ mĩ nghệ, khẩm trai, thêu 
ren, chạm bạc. Di tích lịch sử, vần hoá: Chùa Đậu, làng Nhị 
Khê và khu tưởng niệm Nguyễn Trãi. Giao thông: quốc lộ 
LA, đường sắt Thếng Nhất chạy qua. Trước đây, là phủ Thường 
Tín, trấn Sơn Nam và trở thành huyện thuộc tỉnh Hà Đông 
(R88 - 965), thuộc tỉnh Hà Tây (I965 - 74); từ I975, thuộc 
tình Hà Sơn Rình; từ 20.7.1991, trở lại tỉnh Hà Tầy,. 


THƯỜNG TRÚ việc cư trú thường xuyên lầu dài của một 
công dân ở một nơi nhất định. Điều 2, Nghị định số 5 LCP, 
ngày 10.5.(997 của Chính phủ về đăng kí và quản lí hộ 
khẩu quy định: mọi công dẫn phải đăng kí hộ khẩu ở nơi cư 
trú gọi là hộ khẩu TT. Khi chuyển đến cư ưú ở nơi mới, 
phải thực hiện đầy đủ chế độ đăng kí, quản lí hộ khẩu theo 
quy định. 


THƯỜNG VÀ BIẾN (cẹ. biến và thường), hai quan niệm 
được để cập song hành trong triết học Trung Quốc. Các nhà 
triết học Trung Quốc thừa nhận biến địch là một sự thực 
hiển nhiên, căn bản chung, biến dịch mà lại không lộn xộn, 
lung tung. Biến dịch có những quy luật bất di bất dịch, được 
gọi là thường. Thường có hàm nghĩa "cái không biến dịch 
trong biến dịch” và tự thân biến dịch cũng là một cái 
thường. Lão Tử là người đầu tiên phát biểu về vai trò quan 
trọng của thường sau khi đã nhấn mạnh về biến dịch: “Biết 
thường là sáng suốt; không biết thường, cứ làm bừa làm ẩu 
tất sẽ rước lấy tai vạ" (Thượng thiên), Dịch truyện lạt càng 
nói rõ hơn: “Động tĩnh hữn thường..." (Hệ từ thượng truyện), 
ý muốn nói: mọi sự vật đều biến động không ngừng, những 
trong biến có thường; chính nhờ thường nên có thể biến 
động đến cùng cực mà không rối loạn. Trong Dịch truyện, 
thường cũng được gọi là hằng. Biết vũ trụ là một quá tình 
biến dịch không ngừng nghỉ, nhưng cần nhận thức được cái 
lí hăng (thường) hay là lẽ hằng của vũ trụ thì chân tình thực 
trạng của trời đất muôn vật mới hiện ra rõ rệt trước mất 
(Thoán từ hạ truyện). 


THƯỜNG XANH thuật npữ dùng chỉ đặc tính của loại 
cầy lâu năm mà lá của chúng xanh quanh năm (sự thay lá 
diễn ra đẳn dần; x. Thực vật thường xanh). 








T1 THƯỜNG XUÂN 
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THƯỜNG XUÂN huyện ở phía tây nam tỉnh Thanh Hoá. 
Diện tích 1.1058 km”. Gồm ( thị trấn (Thường Xuân - 
huyện 1), 19 xã (Rát Mọt, Yên Nhân, Xuân Khao, Xuân 
Liên, Xuần Lẹ, Vạn Xuân, Xuân Mỹ, Lương Sơn, Xuân 
Cao. Luận Thành, Luận Khê, Xuân Thắng, Xuân Lộc, 
Xuân Cẩm, Xuân Dương, Thọ Thanh, Ngọc Phụng, Xuân 
Chinh, Tân Thành). Dân số 88.600 (2003), gồm các dân tộc: 
Thái, Mường, Kinh. Địa hình đồi núi thấp, bị chia cắt nhiều, 
độ đếc lớn, có các đỉnh núi: Rù Chò (1.563 m), Bò Rinh 
(I.291m). Sông Chu, Sông Dát chây qua. Có đường biên 
giới với nước [ào ở phía tây huyện. Đất rừng chiếm khoảng 
80% diện tích. Trồng lúa, sắn, mía, neô. Chăn nuôi: trâu, 
bò, đề. Trằng quế, tu bổ rừng, khai thác lâm đặc sản, rừng 
quế nổi tiếng. Giao thông: quốc lộ I5 chạy qua. Trước đây 
là châu, sau đổi thành huyện. 


THƯỢNG khái niệm dùng để chỉ trên cao, bên trên, mạn 
ngược, phía đầu nguồn, miền núi rừng. Trong tiếng Việt, T 
thường được đùng tronp quan hệ đối sánh với Kinh (người 
Kinh). Về vị trí địa lí, miễn T, hay vùng T, xứ T là vùng 
Trường Sơn - Tây Nguyên, Đó là vùng rừng núi và cao 
nguyên, trải dài từ đãy Hoành Sơn vào tới Miền Đông Nam 
Rộ. Trên bản đồ hành chính hiện nay, địa bàn này gồm 5 
tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đắc Nông và 
miền núi của các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Trị vào đến 
Đồng Nai - Bình Phước. 


Về đân cư, ở đây có những dân tộc cư trú từ rất lâu đời, 
được coi là những c# dân bản địa, còn được gọi chung là 
người T, hay đồng bào T, các đân tộc T. Hầu hết họ được 
xếp vào nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me, ngữ hệ Nam Á 
(như: Cơ Tu, Ba Na, Mơ Nông, Xuêng...) hoặc nhóm ngôn 
neữ Mã Lai, ngữ hệ Nam Đảo (Gia Rai, Ê Đê, Chu Ru, 
Raglai). Văn hoá của họ bảo )ưu nhiều yếu tế cổ Nam Á, 
vừa thống nhất vừa đa dạng, tạo nên một vùng văn hoá 
Trường Sơn - Tây Nguyên ở Việt Nam. Hiện này, thuật ngữ 
T không còn được thông dụng. 


THƯỢNG ĐIỂN x. lễ thượng điên. 


THƯỢNG HÀ mỗ secpentinit ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào 
Cai. Nằm trong khối maema Thượng Hà, có dạng thấu kính 
kéo dài theo phương đông bắc - tây nam. Thành phần hóa 
học của secpentinit như sau: SiÔ; 40%, MgO 33%. RạO: 
10%. Được sử dụng làm chất trợ dụng để sản xuất phân lân 
nung chảy. Mỏ thuộc loại nhỏ, có trữ lượng khoảng lÔ triệu 
tấn. Khai thác bằng phương pháp lộ thiên. 


THƯỢNG HẠ TƯƠNG PHÙ quy tắc trong kĩ thuật biểu 
diễn tuổng, chèo nói về mối tương quan giữa cánh tay và 
bàn tay khi nâng lên hạ xuống. Cánh tay hạ xuống thì bàn 
tay đưa lền và ngược trở lại. Giống phì sấu tương chế ở sự 
tương chế giữa cánh tay và bàn tay, Nét khác biệt là sự cử 
động kHiy theo hướng thẳng đứng (trong phì sấu tương chế là 
sự cử động tay theo phương nằm ngang). 


THƯỢNG HẢI (Shanghai), một trong 3 thành phố trực 
thuộc Tang tởng của Trung Quốc, thành phố công thương 
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nghiệp và hải cảng lớn nhất Trung Quốc, đồng thời cũng là 
một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Chiều đài 
nam - bắc khoảng 130 km, chiều rộng đông - tây khoảng 
95 km, nằm sát cửa sông Trường Giang (Yangzi). Dần sế 
13 triệu (1997), chiếm 1,08% dân số toàn Trung Quốc, 
trong đó dân số phi nông nghiệp là 9,4 triệu và chiếm 
72,22% dân số toàn thành phố. Công nghiệp: chế tạo máy, 
chế biến dầu mỏ, luyện kim, ín, hoá chất, thực phẩm, công 
nghiệp nhẹ (đặc biệt là ngành đệt may). Đầu mối giao 
thông quan trọng. Hàng chục trường đại học trong đó có 
những trường rất nổi tiếng như Đại học Phúc Đán, Đại học 
Đẳng Tế, Đại học Giao Thông, Đại học Sư phạm Hoa 
Đông. Viện bảo tàng, thư viện, vv. Địa điểm du lịch phong 
phú. Là một trong những khu vực có khoa học kí thuật, văn 
hoá, giáo dục phát triển nhất, Hình thành từ một làng đánh 
cá thời cổ đại. Từ thế kÍ 16, là trung tầm thương mại và thủ 
công nghiệp. Các di tích: cố cư Tôn Trung Sơn (Sun 
Zhongshan), cố cư Lễ Tấn, mộ Lễ Tấn, Nhà lưu niệm Lễ 
Tấn (L.u Xun), Quán Chu Công (Zhou Gongguan), Dự Viên 
(Yuyuan), Thấp Long Hoa (Longhuata), chùa Long Hoa 
(Longhuasi) Š tầng. Tại đầy mới khai trương khu kinh tế 
công nghiệp mở Phố Đông. 


THƯỢNG HUYỄN pha của Mặt Trăng trước Kì trăng 
tròn, khi Mặt Trăng quay mội nửa phần sáng và một nửa 
nhản tối về Trái Đất. Lúc này nhìn thấy trăng có dạng hình 
bán nguyệt quay mặt cong về phía tây; ở Việt Nam khi Mặt 
Trời lặn, Mặt Trăng đã ở gần đỉnh đầu. TH xảy ra vào ngày 
7- R âm lịch. Xt. Pha Một Trăng. 


THƯỢNG LÂM TỬ ĐỆ tổ chức chuyên trách về biểu 
diễn trong cung vua thời L.ý (1009 - 1225), không rõ thành 
lập từ bao giờ và biên chế ra sao (theo một số tài liệu, 
TI/TĐ xuất hiện muộn nhất khoảng năm 1125). Những 
người tướng mạo đẹp đẽ, múa khéo, hát hay được tuyển 
vào TLTĐ. 


THƯỢNG LLƯƠNG ((cạ. câu đầu; xà nóc), một bộ phận kĩ 
thuật của vì kèo gỗ trong ngôi nhà đân gian của người Việt, 
người Tày, người Nùng, vv. Là xà gỗ ở vị trí đỉnh nóc nhà 
làm chức năng liên kết hàng ngang. Dưới bụng cây TI. 
thường được tạo thành mặt phẳng, trên đó chạm những 
đường viển làm nền cho một hàng chữ Nho. Đó là lời chúc 
tụng hay lời cầu mong về sự yên vui, thỉnh vượng của chủ 
nhà. Trong quá trình xây dựng nhà dân gian truyền thếng, 
quan trong nhất là lễ cất nóc (tức đặt TL). 


THƯỢNG LƯU khu vực nầm sau lưng người quan sát 
đứng tại vị ưí đập, công, nhìn thco hướng nước chảy: vd. TI. 
đập, TL cống, TL sông. 


THƯỢNG SIỀU ÂM (A. hypersounở), sóng đàn hồi có 
tần số trong khoảng 10” - !0”” Hz. Về bẩn chất vật lí không 
khác gì siêu âm (2.107 - 10” Hz). Dao động nhiệt của các 
nguyên tử, phân từ vật chất là những TSÂ tự nhiên. Có 
thể lan truyễn trong tỉnh thể, Trong điều kiện bình thường, 
TSÂ không lan truyền được trong nước vì bị hấp thự mạnh, 
X\. ^lêu âm. 











THƯỢNG TÁ I. Chức danh viên quan cai trị cấp tỉnh 
trực tiếp phụ tá viên quan đầu tỉnh người Việt, được thiết 
lập từ đầu thế kỉ 20 dưới thời Pháp thuộc. Ở Nam Kỳ không 
có chức danh này. 


2. Trong Quân đội Nhân dần Việt Nam, TT là cán bộ chỉ 
huy cao cấp trong quân đội, dưới cấp đại tá và trên cấp 
(trang tá. 


THƯỢNG TẦNG (ngôn n¿#), những dấu vễt ngôn ngữ 
của tộc người đến sau, có trong thành phần cấu tạo của 
ngôn ngữ bản địa. 


THƯỢNG TẢNG của tàu thuỷ phần nằm trên mặt boong 
tàu. TT có thể là một tẳng hoặc nhiều tầng tuỳ tính chất và 
quy mô của tàu. TT thường để bố trí các phòng ở, phòng thao 
tác nghiệp vụ cho thuyền viên, tầng cao nhất là buồng lái 
điểu khiển, Về mặt sức bển, ở những tàu lớn, TT có tham 
giai vào bài toán sức bền chung của thần tàu để giảm bớt 
các kích thước, kết cấu thân tàu. Về mặt kiến trúc, TT mang 
tính đặc thà riêng có tính thẩm mĩ và kĩ thuật cao: TT có thể 
kéo đài hết mặt boong như tàu khách; bố trí một phẫn ba 
boong phía sau như tàu hàng; bố trí ở mũi và lát, phần giữa 
là khoang hàng gọi là kiểu bế trí hai đảo; bố trí sát mũi tàu 
như tàu kéo, tàu cứu hộ. Tuỳ theo tính năng tác dụng của từng 
loại mà có TT khác nhau và vật liệu kết cấu khác nhau, 


THƯỢNG THỌ (cø. khao thượng thọ), lỄ mừng người 
cao tuổi. Trong xã hội truyền thống của người Việt (Kinh), 
vào dịp đâu năm, người ta thường tố chức khao TT. Đây là 
lễ mừng thọ các cụ già 70 muổi - những người được xem là 
sống lâu. Đồng thời cũng là lễ mừng của con cháu, vì cha 
ipẹ có sống lâu thì con cháu mới được phụng dưỡng, thể 
hiện đạo hiếu. Lễ khao TT được tổ chức trong gia đình, chủ 
yếu mang tính gia đỉnh, khác với lễ lên lão (gọi là lễ ra 
nhiêu), diễn ra ở đình làng, chủ yếu mang tính xã hội. Tuy 
nhiên, bên cạnh việc sửa lễ để cáo gia tiên, con cháu cũng 
sắm lễ để cúng tại đình. Trong lễ TT, cha mẹ trong y phục 
trang trọng, ngỗi trên sập kè giữa nhà, con cháu lần lượt 
đến kính cẩn dâng rượu (thọ) và đào (tiên), rỗi lễ bái cha 
mẹ, sau đó mời các cụ dự tiệc mừng. Trong lễ này, ngoài 
con chấu trong nội bộ gia đình, cồn có họ hàng nội ngoạ! 
gần xa, lân gia và khách mời đến chúc mìïng, chứng kiến 
niềm hạnh phúc của các cụ và con cháu. Lễ mừng TT là 
một nét đẹp của văn hoá Việt Nam. 


THƯỢNG THƯ chức danh viên quan đứng đầu cấp bộ 
thời phong kiến và thuộc địa. Có từ thời Lê sơ. Năm I8§ÔO9, 
dưới thời Nguyễn, mang hàm nhất phẩm. Dưới quyền trực 
tiếp TT có hai tham trí mang hàm nhị phẩm: tả tham trí phụ 
trách các công việc của bộ thuộc các tỉnh phía nam kinh đồ 
Huế, hữu tham trị phụ trách các công việc của bộ thuộc phía 
bắc kinh đô Huế. Giữa năm 40 thế kỉ 20, TT đổi gọi là bộ 
trưỡng, sau này là tổng trưởng. Thời Pháp thống trị, TT các 
bộ họp dưới sự chủ toạ của vua để bàn và quyết định các 
công việc chung của các bộ gọi là Viện Cơ mật; đưới sự chủ 
toa của khâm sứ Pháp để bàn và giải quyết các công việc 
cụ thể của từng bộ thì gọ: là Hội đồng Thượng thư, 


TI ĐIỆP BÁO T1 





THƯỢNG VÔNTA x. Buakina Fayô. 


THYLACOIT si thon đẹt chứa đây dịch lồng, đơn vị cớ 
sở của hệ thống màng quang hợp trong lục lạp, vi khuẩn 
quang hợp và tảo lam. 


THYROTROPHIN (A. thyểoid - simulatinng hormonc; 
tk. hocmon kích thích tuyến giấp), hocmon do thuỳ trước 
tuyến yên sẵn ra, kích thích tuyến giáp giải phóng tirosin. 
Cơ chế liên hệ ngược ẫm tính tạo ra mức drosin điều 
chỉnh việc tiết T. 

TI (. Cơ quan chuyên môn phụ trách các vấn để về hành 
chính, từ pháp, quân đội (tam 0) ở các đạo, hay cấp tỉnh thời 
vua Lê Thánh Tông (1466 - 71); ở các bộ và các dinh, trăn 
tong các thời kì vua Lê - chúa Trịnh, chúa Nguyễn, triểu 
Nguyễn và chế độ Pháp cai trị Việt Nam sau đó. 


2, Cd quan chuyền môn trực thuộc uý bạn hành chính 
hoặc uỷ ban nhân dẫn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. Hình thành từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, khi 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (tY 1926 là nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), tổn tại cho đến năm 
(980 được đổi tên thống nhất là sở, ban chuyên môn của 
chính quyển cấp tỉnh. Các T giúp u$ ban hành chính hoặc 
uÿ ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lí nhà 
nước ở địa phương và bảo đảm sự thông nhất quản lí của 
ngành hoặc lĩnh vực công tác được phân nhiệm từ trune 
ương đến cơ sở. Các T gồm có trưởng (ti, phó trưởng ti, môi 
số phòng, ban và công chức giúp việc; chịu sự chỉ đạo về 
tổ chức và hoạt động của uỷ ban hành chính hoặc uỷ ban 
nhân dân cấp mình, đểng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp 
vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Trưởng t¡ chịu tránh 
nhiệm và báo cáo công tác trước uý ban hành chính hoặc 
uỷ ban nhân đân còng cấp và cơ quan chuyên môn cấp 
trên; khi cần thiết thì báo cáo công tác trước hội đồng 
nhân dân cùng cấp. 


TI BÌNH CHUẨN cơ quan cấp ứnh thời Nguyễn 
(1802 - 1945), chuyên quản lí việc buồn bán, Ổn định giá 
cả hàng hoá và ngăn ngừa tệ đầu cơ trục lợi. Vào nửa sau 
thế kỉ 19, thực dân Pháp đẩy mạnh việc xâm lược Việt 
Nam, triều đình Huế buộc phải nới rộng chính sách ức 
thương. Việc buôn bán trong nước gìa tăng, nhân đó, tháng 
8.1865, Lê Duy Tuân để nghị lập TBC, triểu đình không 
theo. Tháng 6.1866, theo để nghị lại của biện lí Bộ Hộ 
Đặng Huy Trứ, triều đình Huế chấp nhận, Nhưng sau đó lại 
bỏ. Tháng 11.1868, chính thức thành lập ở các tỉnh, do Bình 
chuẩn sứ đứng đầu. 


TI CHOÒNG x. Choòng. 


TI ĐIỆP BÁO đơn vị nghiệp vụ thuộc Nha Công an Việt 
Nam, thành lập tháng 6.1948. Tiển thân là T¡ Tập trung 
Tài liệu, thành lập sau khi có Sắc lệnh số 23-SL, ngày 
21.2.1946. TĐB có nhiệm vụ: điều tra, phát hiện âm mưu 
và thu thập tình hình của địch về chính trị, quân sự, kinh 
tế, ngoại piao; tiến hành phá hoại địch về tỉnh thần và vật 
chất. Trong những năm 1949 - 50, TĐB hoạt động chủ yếu 
trone nội thành Hà Nội và tỉnh Thanh IIoä, làm cả nhiệm 


'Ï TrITHỂỀ 





vụ tình báo lẫn quân báo, thu thập tin tức về chiến lược và 
chiến thuật, tin tức các mặt trận. Trong quá trình hoạt 
động, TĐB đã có một số đóng góp đáng kể, póp phần tích 
cực phá âm mưu lập chính quyển bù nhìn tay sai và chính 
sách dùng người Việt trị người Việt của thực dân Pháp, 
như trừ khử một số tên Việt gian đầu số: Nhượng Tống, 
ủy viên Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng, Đặng Trần 
Học, phó giám đốc Nha Công an Bắc Việt, Nguyễn Thư, 
tổng thư kí Việt Nam Cách mạng Đồng mính Hội..., góp 
phần quyết định ưong vụ phá thông báo hạm Amiô 
Đanhvin của Pháp. Ngày 20.4.1950, TĐB sáp nhập vào Ti 
Công an Hà Nội. 

THỊ T HỂ bào quan của mọi tế bào động, thực vật, liên 
quan chủ yếu với sự hô hấp ưa khí. Được bao bọc bởi hai 
màng, màng trong (tạo nên những phần lỗi giống nhau như 
ngón tay - tấm hình răng lược hướng vào chất nên giống 
nh pel của TT. Có dạng xúc xích đặc trưng, nhưng cũng có 
thể có nhiều dạng kể cả dạng phân nhánh không đều. 
Đường kính khoảng 0,5 - 1,0 nm. Chữa các cn2im của quá 
trình hô hấp ưa khí và có nhiều ở các tế bào hoạt động 
mạnh (đến vài trăm nghìn trên một tế bào). Có thể phân hố 
tự do hay kết hợp theo chức năng với các bào quan khác, 
vd. với các tơ co rút của tế bào cơở. Các phản ứng của chu 
trình Krepxởơ xảy ra ở chất nền TT và quá trình chuyển điện 
tử này được kết hợp với quá trình photphoryl - oxi hoá 
(chuỗi hô hấp) ở màng trong. Cở chất nên còn tham gia 
vào quá trình trao đổi axit amin thông qua các axit của 
chu trình Krepxơ và các enzJm transaminaza và tham gia 
quá trình oxi hoá axit béo. Có thể TT là con cháu cửa 
những cơ thể đã có lúc độc lập, xâm nhặp vào các tế bào 
nhân chuẩn ở giai đoạn sớm của quá trình tiến hoá, đẫn đến 
dạng cộng sinh trong tế bào (giả thuyết TT có nguồn gôc từ 
vị khuẩn nội cộng sinh trong tế bào vật chủ dựa trên quan 
điểm TT có thể sinh trưởng, sinh sản bằng con đường phân 
chia và có hệ thống di truyền độc lập). Xem minh hoạ ở 
mục từ Tế bào. 

TH THƯƠNG BẠC cơ quan trực thuộc Viện Cơ mật của 
triểu đình nhà Nguyễn (1802 - 1945), Thiết lập từ sau Hoà 
ước Nhâm Tuất 1862 khi Pháp đã chiếm ba tỉnh miền Đông 
Nam Kỳ và đòi mở cửa thông thương buôn bán tại các cửa 
khẩu. Chinh thức hoạt động từ 1865. Đứng dầu TTB là một 
viên quan thuộc Viện Cơ mật hàm nhất phẩm (thượng thư) 
hoặc mang chức quan tả tham trị Bộ Lại (thay Bộ Hộ). Là 
cơ quan trực tiếp phụ trách việc đàm phán về thương mại và 
ngoại piao với giới cầm quyền Pháp ở Việt Nam thời kì 
trước Hiệp ước Giáp Thần 1884. 


TÌ BÀ tên gọi nhạc cụ họ đây, chỉ gảy, phổ biến ở 
vùng người Kinh. Đàn TB có hình dáng giống quả lê, mà 
cuống được kéo đài ra ngả về phía sau. Giữa cần đần và 
bầu đàn không có ranh giới. Mặt đàn bịt bằng gỗ xốp, 
lưng đàn bằng gỗ cứng, hơi phống lên ở giữa. Đàn có 10 
hàng phím cho cả bốn đây và hai phím cho hai đây cao. 
Đàn có bốn dây, bằng tơ se, lên dây theo phương pháp hai 
quãng bốn chồng lên nhau như: đô - Fa - sol - đô hay la - rê 
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- mi - la, vv. TR tham gia vào các dàn hoà tấu hay đánh độc 
tấu, thường đo phụ nữ chơi. 


TÌ NI ĐA LƯU CHI cao tăng Ân Độ đến Trường An 
(Trung Quốc) năm 574 tCn. Đến Nghiệp (Trung Quốc) học 
Tăng Xán tổ thứ 3 Thiển Tông Trung Quốc. Đến Quảng Châu 
(Trung Quốc) dịch "Tượng Đầu Tịnh Xá" kinh, "Báo Nghiệp 
Sai Biệt” kinh. Năm 580, ông đến chùa Pháp Vân (Việt 
Nam), tức chùa Dâu (x. Tứ pháp), dịch "Đại Tạng Phương 
Quảng Tông Trì” kinh, truyền bá Thiển Tông. Sách “Thiển 
Uyển Tập Anh Ngữ Lục" coi ông là sư tổ dòng Thiển thứ 
nhất ở Việt Nam với 19 đời đến thế kỉ 12. Ông tịch tại 
chùa Dâu năm 594 tCn., truyền tâm ân cho Pháp Hiển. 


TÌ NỮ loại vai nữ trong sân khấu tổng truyễn thống, 
thường là vai đầy tớ gái trong các nhà cao sang, quyền quý. 


TÌ TƯỚNG (cg. tướng em), loại vai nam trong sần khấu 
tuồng truyền thống, thường là các vai tướng cấp đưới 
phục vụ cho tướng cấp trên. TT mà bất tài thì được gọi là 
tưởng lác. 


'TỈ (án), một nghìn triệu, tức là con số 1.000.000.000 = 10, 


TỈ (uăn), cùng với phú, hứng, thể T là một trong ba thể 
thức diễn đạt đúc kết từ "Kinh Thí” (Trung Quốc) được ứng 
đụng vào đân ca, ca dao Việt Nam. TT là so sánh ví von, 
mượn một sự vật khác để ví với việc mình định nói, chứ 
không nói thẳng ra như trong thể phú: "Bầu ơi thương lấy bí 
cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" (bí, bầu 
ví với các dân tộc sống chung trên cùng mội lãnh thổ). 

TÍ DỤ (cg. so sánh), biện pháp tu từ nhằm làm tăng tính 
cụ thể cảm tính, bằng cách giải thích ở một mức độ nào đó 
cái đem ra so sánh bằng một tỲ hay cụm từ, thường cõ từ 
như Ö giữa: 

“lòng anh giếng ngọt trong veo, 

Giăng thu trong vắt biển chiểu trong xanh. 
Lòng em như bụi kinh thành, 

Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe. 


(Nguyễn Bính) 


TD có khả năng miêu tả tâm trạng, tính cách, trạng thái... 
và do được dùng thường xuyên nên có thể trở thành các 
công thức cố định. 


TỈ ĐỘNG NĂNG (cg. động năng đơn vị), động năng của 
một đơn vị trọng lượng chất lỏng. Cho một chất điểm 
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chuyển động, TĐN bằng s trong đó u là tốc độ chất điểm, 
Ề 
£ - (tị số) gia tốc trọng trường. TĐN của toàn bộ dòng chảy 


bằng . trong đó v là tốc độ trung hình dòng chảy, ơ - hệ 
Š 





số hiệu chỉnh động năng (hệ số Côriðlit) tính đến sự phân 
bế lưu tốc không đều trong đồng chảy. Khái niệm này được 
đàng trong thuỷ động lực học. 

TỶ GIÁ thuật ngữ chỉ việc đổi một giá trị này lấy một giá 
trị khác dưới hình thái hiện vật (trao đổi hàng hoá) hay dưới 











hình thái tiền tệ. Vd. đổi đổng curo bằng đồng đôla Mĩ: 
1 euro = 1,29 USD (tháng 5.2009). 


TỈ GIÁ CÔNG - NÔNG NGHIỆP tí giá tổng hợp phản 
ánh quan hệ so sánh giữa hai tổng mức giá hàng hoá công 
nghiệp và hàng hoá nông nghiệp. TÌ giá này được hình 
thành để xem xét quan hệ trao đổi giữa hai khu vực sản 
xuất công nghiệp và nông nghiệp, cũng như quan hệ tỈ lệ 
đầu tư các yếu tố sản xuất của xã hội vào hai khu vực này. 
Nó cũng phẳn ánh cơ cấu của nền kinh tế và quan hệ về 
mức độ phát triển giữa hai khu vực. 


TỈ GIÁ HÀNG HOÁ quan hệ tỉ lệ so sánh giữa hai mức 
gìá của hai loại hàng hoá khác nhau, không đồng nhất về 
giá trị sử dụng và nếu đồng nhất thì chúng có hình thái tổn 
tại hiện vật khác nhau. Tỉ giá được thành lập để nghiên cứu 
một hệ thống giá, là căn cứ để quản lí và quy định giá. 
Muốn thành lập TGHH, cần có bai điều kiện: l) Những 
hàng hoá đem so sánh với nhau để thành lập tỈ giá phải có 
mối liên hệ với nhau trong sản xuất và tiền dùng; 2) Hai 
mức giá đem so sánh phải bảo đẳm tính đồng nhất về khâu 
giá, chất lượng sản phẩm, thời gian và thị trường tiêu thụ. 


Trong nền kinh tế có nhiều loại tỈ giá: tỉ giá tổng hợp là 
tỉ lệ giá cá giữa hai nhóm (hoặc ngành) hàng khác nhau, 
như tÏ giá trao đổi hàng công nghiệp và hàng nông nghiệp, 
tỉ giá bán lẻ hàng lương thực, thực phẩm và hàng công 
nghiệp, vv. TỶ giá cá thể nhằm nghiên cứu quan hệ tỉ lệ 
giữa giá cả của một thứ hàng này với giá cả của một thứ 
hàng khác, có hên quan với nhau hoặc có thể thay thế lẫn 
nhau, vd. tÏ giá giữa giá than và piá xăng dẫu, giữa giá bông 
và giá vải Người ta dùng TGHH để phản ánh và phân tích 
các quan hệ kinh tế như quan hệ giữa công nghiệp với nông 
nghiệp, giữa các tầng lớp đân cư với nhau. 


TỈ GIÁ HỔI ĐOÁI (cg. ngoại hối), giá cả đơn vị tiển tệ 
của một nước biểu hiện bằng đơn vị tiến tệ của nước khác, 
là quan hệ tỉ lệ giŸa các ngoại tệ, Căn cứ vào TGHĐ, người 
ta thực hiện các hợp đồng mưa bán tiền tệ liên quan đến các 
nghiệp vụ ngoại thương, đầu tư ở nước ngoài, du lịch, vv. 
TGHĐ nh hướng rất lớn đến ngoại thương của một nước, vì 
khả năng cạnh tranh của hàng nước đó trên thị trường hàng 
hoá thế giới phụ thuộc nhiều vào mức TGHĐ. Cân phân 
biệt TGHĐ chính thức và TGHĐ tự đo. TGHĐ chính thức 
do cơ quan ngoại hối trung ương trong nước quy định, còn 
TGHĐ tự do thì hình thành trên thị trường tiên tệ, Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam quản lí và quy định thống 
nhất TGHĐ của đồng nền Việt Nam. 

TỈ KHỐI x. Khối lượng riêng. 

TỈ KHỐI KẾ x. Phù kế. 

TỈ LỆ (mĩ thuật), quan hệ hài hoà cân đối giữa các bộ 
phận với nhau và giữa các bộ phận với cái toàn bộ trong 
một bức tranh, một pho tượng hay một ngôi nhà. Muốn xác 
định TL, người ta cần chọn một vật làm thước đo. Vẽ tranh 
hay tạc tượng nhân vật thì thước đo là cái đầu. Trong việc 
tạc tượng cổ ở phương Đông, có những quy định: "toạ tứ lập 
thất" (ngồi thì bằng 4 đầu, đứng thì bằng ? đầu), "nhất điện 


TỈ LỆ BẢN ĐỒ T1 


phân lưỡng kiên” (một mặt bằng hai vai chia đôi)... Ở Hi 
Lạp cổ đại, nhà điêu khắc Sôlyclet cho rằng TL đẹp là chiều 
cao toàn thân người bằng 7 lần chiều dài của đầu người. 







TL trong nghệ thuật không cố định mà thay đổi tuỳ theo 
quan niệm của từng thời đại, còa từng chủng tộc, vì vậy 
không thể quy điêu khắc đình làng Việt Nam hoặc nghệ 
thuật hiện đại theo TL của nghệ thuật cổ điển Chân Âu. 


TỈ LỆ ẢNH tỉ số giữa chiều dài của một đoạn thẳng đo 
tên ảnh và đoạn đó đo trên thực địa. Đối với ảnh nằm 
ngang, TUA được tính theo công thức sau: 

L_ Aab 
m AB H 

Trong đó, m là mẫu số TLA; ab, AB - chiều dài đo tên 
ảnh và trên thực địa của cùng một đoạn thẳng; f - tiêu cự 
máy ảnh; H - độ cao bay chụp ảnh. 


Đối với ảnh bằng, tỉ lệ chung của ảnh cũng tính theo công 
thức trên. 


Đối với ảnh nghiêng, TUA không đồng nhất tại các điểm 
và các hướng. Tại điểm chính ẳnh, TLA trung bình được 


f 
xác định theo công thức sau: D = — (cOSứ n sim} 
1n 


Trong đó, œ là góc nghiềng của ảnh; y - tung độ của đường 
thẳng ngang tương ứng. 


Nhìf vậy, các đường nằm ngang khác nhau có TLA 
khác nhau. 


TỈ LỆ BẢN ĐỒ tỉ số cho thấy độ thu nhỏ của bể mặt 
elipxoit hoặc mặt cầu, Trái Đất, Mặt Trăng... khi biểu thị 
lên bản đỗ (mặt phẳng). 


TLBĐ ở các điểm cũng như tại một điểm theo các 
hướng khác nhau thường không bằng nhau. Vì vậy trong 
bản đỗ học, TLBĐ phân thành tỉ lệ chính (hoặc chung) và 
tỉ lệ riềng về chiều dài và diện tích. TI.BĐ chỉ cế định 
trên bình đổ và bản đỗ địa hình t lệ lớn hoặc đọc theo 
một số tuyến nào đó. Trèn các bản đồ có tỉ lệ không biến 
đổi, TLBĐ là tỉ số giữa độ đài của một đoạn nào đó trên 
bản đổ với độ dài tương ứng ngoài thực địa đã quy chiếu 
lên bề mặt elipxoit. 


Tỉ lệ chính chiều dài: là tỉ số cho thấy kích thước của các 
phần tử tuyến trên bể mặt Trái Đất (elipxoit) được thu nhỏ 
lại bao nhiên lần khi biểu thị lên bản đổ. Đây là dt lệ tại 
những điểm và những tuyến không có sai số chiều đà¡, Tì lệ 
chiều dài tại những điểm khác là d lệ riêng. Tỉ lệ ghì trên 
bản đồ )à tỉ lệ chính chiểu dài, Trên bản đồ, TLBĐ thể hiện 
theo ba cách: 


Tì lệ số: thể hiện bằng phân số, trong đó tử số 1, còn mẫu 
số cho thãy độ thu nhỏ của bể mặt Trái Đất. Tỉ lệ có dạng 
I:10000, I1: 25000, 1: 100000... 


Tỉ lệ chữ (d lệ giải thích): chỉ rõ bằng chữ một đơn vị 
chiều dài trên bản đồ (thường là lem) tương ứng với độ dài 
là bao nhiêu ở ngoài thực địa. Vd. 1 em trên bản để tương 
ứng với 500 m trên thực địa. 
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Thước d lệ: đoạn thẳng được chia thành những phần hằng 
nhau (thường là ! em) có phi chú cho thấy độ dài tương ứng 
Ở ngoài thực địa. 

TỶ lệ riêng chiều dài (U) là tỉ số giữa độ đài của một đoạn 
nhỏ võ cùng (đs) trên bản đồ với đệ dài của đoạn nhỏ vô 
cùng tương ứng trên bể mặt elipxoit (4s). 


h=ds/ds 
Tỉ lệ riêng chiều đài phu thuộc vào toạ độ (ọ, 1) của điểm 


trên clipxoit, chiếu hình bản đồ (x = f;(@, X); y = (@, À)) 
và góc phương vị (œ). 


Tỉ lệ chính điện tích là tỉ số cho thấy kích thước diện tích 
trên elipxoit được thu nhỏ bao nhiêu lần khi biểu thị lên bản 
đổ. TÌ lệ chính diện tích trên bản đồ không thay đổi ở những 
điểm và trên những chiếu hình bản đổ không có sai số về 
diện tích. 

Tỉ lệ rièng diện tích (p) !À tỉ số giữa diện tích của một 
đoạn hình nhỏ vô cùng (dp) trên bản đỗ với diện tích của 
hình tương ứng trên elipxoit (dp). 


p =dp/dp 


Tỉ lệ rêng chiều đài (n) và tỈ lệ riêng điện tích (p) được 
xác định theo các công thức sau; 


4 


M) E M E 3 G 2 
H“ = —— €0S”  +——§In 2# + —ccos” # 
Mˆ M F 


_ Mr|Lôø ö@ ởÀ 


Trong đó: 


2 ,, 
Lm Khi s k2 : T AI có O ĐÁ 
)ø ôø ôp 3ñ ôø ã\ 


2 2 
 aC T 
3} đÀ 
M và r là bán kính độ cong của kính tuyên và vĩ tuyến tại 
điểm có vĩ độ. 


TỈ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC tỉ lệ pháp định tính hằng 
phần trăm giữa số tiền mà các tổ chức tín đụng phải gửi vào 
tài khoản không lãi tại ngần hàng trung ương so với số tiền 
gửi thu hút được. TLDTBH được phân biệt thco tiền gửi có 
kì hạn, không kì hạn và theo món tiền gửi. Tỉ lệ này do 
ngân hàng trung ương quy định trong giới hạn luật pháp và 
căn cứ vào chính sách tiền tệ cho từng thời kì nhất định. 
TLDTBB là công cụ quan trọng thực thi chính sách tiền tệ 
khi khối lượng siao dịch trên thị trường mở chưa đủ mạnh. 
Ở Việt Nam, theo Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ban 
hành 26.12.1997, TLDTBRR đối với từng loại hình tổ chức 
tín dụng và từng loại tiển gửi với mức 6 - 20% tổng số dư 
tiền gửi tại mỗi tổ chức tín dụng trong từng thời k. 


TỈ LỆ ĐẺ tỉ số tính bằng phần trăm (%) giữa số súc vật 
cái đã để so với tổng số súc vật cái đã được phối giống có 
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chửa, hoặc tổng số súc vật đang ở độ tuổi sinh sản. Đết với 
gia cầm, cách tính TLĐ như sau: 


Số trứng thu được 


trong thời gian nhất định 
Tỉ lệ đẻ (%)  = = —  — =YÌUỒ 
Số mái có mặt bình quân 


trong thời gian tưởng ứng 


Do đó, có thể tính TLĐ của gia cầm theo tuần (7 ngày), 
theo tháng (tuỳ tháng có 28, 29, 30 hoặc 3! ngày), theo năm 
(365 ngày). Trong sẵn xuất, để đánh giá khả năng sinh sẳn 
của đàn gia súc, thường tính TLĐ phần trăm so với tổng số 
súc vật cái ở độ tuổi sinh sản. Vd. TI.Ð cửa bò là 50 - 70%; 
của trân 40 - 45%, vv. Với gia cầm thường đánh giá khả 
năng mắn đẻ ở số ngày (hoặc mắn) tuổi mà TLĐ của đàn 
đã đạt 5%; để đánh giá năng lực đẻ, thường tính độ dài thời 
gian mà TLUD được duy trì từ 50% trở lên; thời kì đẻ rộ, TLĐ 
của gia cầm có thể đạt trên 80%. 


TỈ LỆ ĐÔ THỊ HOÁ đại lượng thể hiện tình độ đô thị 
hoá của một nước, một vùng lãnh thổ. TLĐTH được tính 
bằng tỉ lệ phần trăm giữa số lượng dân cư đồ thị so với tổng 
đân sô của cả nước hoặc của vùng. TLĐTH phản ánh trình 
độ công nghiệp hoá, trình độ phát triển kinh tế xã hội nói 
chung. Muốn nâng cao TLĐTH cần tăng năng suất lao đông 
trong nông nghiệp và phát triển mạnh công nghiệp, xây 
đựng các ngành dịch vụ. 


TỈ LỆ ĐỘNG DỤC tỉ số tính bằng phần trăm (#) giữa số 
con cái có các biểu hiện động dục trên tổng số con cái đã 
thành thục tính dục. 


TỈ LỆ KIẾN TRÚC tỉ lệ giữa các yếu tố trong kiến trúc 
được chọn lựa thích hợp để tạo ra sự cân đối hài hoà và 
nâng cao tính thầm mĩ của kiến trúc. 


TỈ LỆ KINH TẾ - XÃ HỘI THEO LÃNH THỔ tỉ lệ thể 
hiện những mối quan hệ định lượng giữa hai hay nhiều bộ 
phận kinh tế - xã hội cấu thành hệ thống lãnh thổ. Có thể 
hiểu đó là trạng thái cân bằng động giữa các bộ phận cấu 
thành. Vị phạm tỉ lệ tức là vi phạm các mối liên hệ làm 
giảm năng suất lao động xã hội, giảm mức sống dân cư và 
làm xấu môi trường, 


TỈ LỆ PHÁT TRIỀN DÂN SỐ x. Tỉ suất tăng dân số. 


TỈ LỆ PHÍ BẢO HIỂM một tỉ lệ nhất định trong số tiền 
bảo hiểm để người bảo hiểm thu phí bảo hiểm của người 
tham gia bảo hiểm (hoặc người được bảo hiểm), tức là tỉ lệ 
thu phí bảo hiểm trong một thời gian nhất định của một đơn 
vị số tiền bảo hiểm. Vd. bảo hiểm cháy của Bào Việt hiện 
nay trong thời gian bảo hiểm một nãm là 2,9 %¿, tức là phí 
thu 2,9 đồng trên một đơn vị số tiền bảo hiểm I.000 đồng. 
Người bảo hiểm xác định TLPBH tuỳ theo mức độ rủi ro 
lớn hay nhỏ của đối tượng bảo hiểm, mức độ tổn thất hoặc 
tỲ vong cao hay thấp và chí phí kinh doanh nhiều hay ít 
TLPBH gồm hai phần chính: phẩn cơ bản là tỉ lệ phí ròng 
được xác định theo mức tổn thất khái quát, dùng để thanh 
toán tiền bổi thường chỉ phí quản lí kinh doanh, chỉ phí kí 


Tỉ SỐ KÉp 





kết hợp đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm. Một phần nữa là tỉ 
lệ phí thu thêm (phụ phí ) được tính theo tỉ lệ của khoản chỉ 
phí sử dụng trong một thời hạn nhất định chiếm trong số 
tiền phí bảo hiểm, dàng làm khoản chỉ phí nghiệp vụ bảo 
hiểm. TÌ lệ phí ròng cộng với ở lệ phí thu thêm thành 
TLPBH. 


TỈ LỆ RỪNG CHE PHỦ mức độ phủ xanh của rừng 
diễn đạt bằng tỉ lệ diện tích rừng hiện có (tự nhiên và 
nhản tạo) so với điện tích lãnh thổ một nước hoặc một 
vùng địa lí nhất định và được tính bằng tỉ lệ phần trăm. 
TLRCP tốt nhất thường được xác định vào khoảng 
45 - 50% hoặc hơn tuỳ theo đặc điểm địa lí, khí hậu, thuỷ 
văn của từng nước và được phân phối đều trên toàn bộ 
lãnh thể để đảm bão cho rừng phát huy được chức năng 
về các mặt (kinh tế, phòng hộ, bảo vệ môi trường...). 
Những nước có nhiều nút đốc cao lại nhiều mưa bão 
lớn và tập trung như Việt Nam cần bảo đảm độ che 
nhủ ở mức cao, Ở vùng đầu nguồn cần bảo đảm tỉ lệ che 
phủ trên 50%. Hiện nay, tỉ lệ này biến động khá nhanh, 
chủ yếu do sự phá hoại của con người. Cách ngày nay 
300 - 400 năm, TILRCP nhiều nước trên thế giới chiếm tới 
(rên 45 - 50%, nhưng hiện nay chỉ còn mức thấp như Hoa 
Kì 32%, Trung Quốc !1%, Ấn Độ 24%. Một số nước ở 
Đông Nam Á như Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan, Lào đạt 
mức cao trên 60%. 


TỈ LỄ SINH tần số trẻ ra đời trong một cộng đồng 
người nhất định (dần cư một thành phố, một tỉnh, một 
vùng, một quốc gia) được tính bằng tỈ lệ số trẻ sơ sinh 
sống được cho một nghĩn dân trong một năm. TỶ lệ sinh 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là các điều kiện 
kinh tế - xã hội, đặc điểm cấu trúc độ tuổi và giới tính 
của dân eư, các chính sách đân số, vị trí của người phụ 
nữ trong xã hội và gia đình, các truyền thống sinh hoạt 
về tôn giáo, vv. 


TỈ LỆ TÀN PHẾ d số giữa số người có biểu hiện ràn phế 
nhất định trên số người mắc bệnh hoặc bị tai nạn gầy ra sự 
tàn phế đó. Trên một người bệnh, TUTP là tỉ lệ suy giảm 
hay mất chức năng hoạt động bình thường do mắc bệnh 
hoặc bị tai nạn so với trước khi bị tai biến. 


TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ x. Tỉ suất tăng dân số 


TỈ LÈ THỤ THÁI (tk. tỉ lệ chửa), tỉ số tính bằng phần 
trăm (%) giữa số con cái thụ thai trên tổng số con cái được 
phôi giống. 

TỈ LỆ THỨC dẳng thức giữa hai tỉ số a: b = c: d. Các số 
na, b,e, d là các số hạng của TLT, trong đó a và đ là các số 
hạng ngoài (ngoại tỉ) còn b và c là các số hạng g1ữa (trung 
tỉ). Tĩnh chất cơ bản của TLT là tích các ngoại tỉ bằng tích 
các trung tỈ, tức là ad = be, 


TỈ LỆ TỬ d lệ số người chết trong một năm trên một 
lãnh thổ so với dân số trung bình của lãnh thô năm đó, 
thường tính bằng phần nghìn (%s). TUT của một nước, một 
vùng phụ thuộc vào cơ cấu lứa tuổi và giới tính cổa dân 


nước đó, vùng đó. TƯT liên quan đến quá trình già ởi của 
dân số, vì vậy, ngoài TUT chung, còn phải tính TLT thco 
lứa tuổi và giới tính, đặc biệt là TLT của trẻ sơ sinh dưới 
một mỗi. Trong đần số, càng nhiều trẻ cm đưới một tuổi thì 
TLT chung càng cao. Trong nhiều trường hợp nghiên cứu, 
người ta phải tính TI/T trong dân số trên một tuổi. Việc 
nghiên cứu nguyên nhân tử vong theo giới tính và theo lứa 
tuổi rất quan trọng về mặt xã hội. 


TỈ LỆ VÀNG tỉ lệ giữa cạnh dài và cạnh ngắn của hình 
chữ nhật bằng 1,686. Từ thời cổ đại, hình chữ nhật mà 
các cạnh thỏa mãn tỉ lệ này được nhiều nhà kiến trúc 
xem là cân đối và đẹp nhất, được gọi là hình chữ nhật 
"vàne". Hình chữ nhật "vàng" có đặc điểm là có thể phân 
hình đó ra thành các hình chữ nhật "vàng” nhỏ hơn (trong 
hình chữ nhật ABCD, hình vuông ADFEF vẽ trên cạnh 
ngăn cho ta hình chữ nhật EFBC cũng có tỉ lệ vàng; tiến 
tục làm như trên ta lại cố hình vuông và hình chữ nhật 
vàng nhỏ hơn, vv,), 


1,618 








Tỉ lệ vàng 


TỈ SỐ kết quả của phép chia hai số, cùng nghĩa với 
thương số. 

TỈ SỐ BAZƠ d số giỮa tổng số của ađcnin (Á) cộng với 
tmin (T) và tổng sế guanin (G) cộng với xitosin (C). Ở 
ADN, số lượng A bằng số lượng T và số lượng G bằng sế 
lượng C, những tổng số À + T không bằng G + C. Tỉ số 
(A +T) : (G + C) là hằng số trong loài, nhưng biến đổi g1ữa 
các loài. 

TỶ SỐ ĐƠN x. 7Í số kép. 

TỈ SỐ KÉP. Cho 4 điểm A, B, C, D trên một đường 


: : CA 
thẳng. Tỉ số đơn (ABC) của 3 điểm A, B, C là ni trong 


đó CA, CB là độ đài đại số của các đoạn CÁ, CB. TSK 
(ABO _ÊA ĐÃ uy, 
(ABD_ CB DB 

(ABCD). Bến điểm A, B, C, D lập thành một hàng điểm 
điểu hoà nếu (ABCD) = - 1. TSK của các giao điểm trên 
một cát tuyến với một chùm 4 đường thẳng không phụ 
thuộc vị trí của cát tuyến (hình). Xt. Hàng điều hoà. 





của 4 điểm A,B,€C,D là 
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ˆÏ TÌ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 
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Tỉ sô kép 


Tỉ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN tỉ trọng của vốn 
bằng tiền so với tổng số nợ ngắn hạn. 


Vốn bằng tiền bao gỗm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, giá 
trị những chứng khoán có thể )ưu thông, những khoản tiền 
phải được nhận. 

Các khoản nợ ngắn hạn bao gồm: vay ngắn hạn ngắn 
hàng và các đối tượng khác, các khoản phải trả, ngoài ra, 
còn có thể pầm cảẢ các khoản vay dài hạn sắp đến hạn 
phầ! trả. 

TSKNTT này không tính giá trị hàng trong kho mà tập 
trung vào những tài sản để thanh tiêu hơn của hãng và góp 
phần trả lời câu hỏi: "Nếu ngừng kinh doanh liệu công tỉ có 
thể trả được các khoản nợ bằng số tài sản sẵn sàng chuyển 
đổi có sẵn trong tay hay không?". Nếu tỉ số là I : 1 thì tình 
hình kính đoanh không đáng lo ngại mà cũng không đáng 
hài làng, Nếu tỉ số !đn hơn I thì tình hình kinh doanh tốt; 
ngược lại là xấu, đáng lo ngại. Nếu tỉ số này quá cao lại 
phản ánh một tình hình không tốt vì vốn bằng dến quá 
nhiều, gây ứ đọng vốn, giảm hiệu quả sử dụng vốn. 


TÌ SỐ TRUYỀN dt số giữa tần số quay (vận tốc góc) của 
khâu dẫn và tẳn số quay của khâu bị dẫn trong cơ cấu. 
Trong tuyền động đại, TST tính bằng tÌ số giữa các đường 
kính của bánh đai bị dẫn và bánh đai dẫn. Trong truyền 
động bánh răng, TST tính bằng tỈ số giữa số răng bánh bị 
dẫn và số răng bánh dẫn. TST chung của các chuỗi các bộ 
truyền ghép nối tiếp bằng tích các TST thành phần. 


TỈ SỐ TỪ CƠ (cg. ở số từ hổi chuyển), ứ số ø1Ữa mômen 
tŸ và mômen cơ của các hạt cơ bản (và các hệ của chúng). 
TSTC xác định tác dụng của từ trường lên chính các hạt. XI. 
Mômert từ. 


TỈ SUÂẤT BẢO HỘ DANH NGHĨA (cg. mức bảo hộ 
danh nehĩa), mức bảo hộ các nhà sản xuất sản phẩm cuối 
cùng trong nước khi ấp dụng thuế quan đôi với sẵn phẩm 
nhập khẩu cạnh tranh. Vd. có hai sản phẩm cùng loại, một 
là sản phẩm sản xuất trong nước, một là sản phẩm nhập 
khẩu, đền bán với giá là 1.000 đồng, Để bảo vệ hàng nội, 
nhà nước đánh một khoản thuế vào hàng nhập, chẳng hạn 
là 102 của giá hàng nhập, làm cho giá hàng nhập sẽ tíng 
lên 1.100 đồng. Điều đó làm cho hàng nội có thêm sức cạnh 
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tranh với hàng ngoại. Vì các nhà sắn xuất trone nước 
cũng có thể hán với giá này, nên các nhà sản xuất có chỉ 
phí cao hơn cũng có thể gia nhập thị trường. Như vậy, 
TSBHDN đối với các nhà sản xuất trong nước là 10% của 
giá hàng nhập khẩu. 


TỈ SUẤT BẢO HỘ HỮU HIỆU (cg. mức bảo hộ thực 
tế), mức bảo hộ mà người sản xuất sẵn phẩm cuối cùng 
trong nước thực tế được hưởng khi áp dụng thuế quan đối 
với hàng nhập khẩu cạnh tranh, nhưng không phải chịp thuấ 
hoặc chịn thuế mức thâp hơn mức thuế áp dụng cho cho các 
đầu vào (yếu tố sẵn xuất) được nhập khẩu để sản xuất sản 
phẩm đó. Vd, ban đầu sản phẩm cùng loại sẳn xuất trong 
nước và hàng nhâầp khẩu đều được bán với giá 1.000 đồng. 
Giả sử hàng sản xuất trong nước gồm 50% giá trị gia tăng 
đo các đầu vào (yếu tỗ sản xuất) tạo ra và 5O% cho nguyên 
vật liệu nhập khẩu, và thuế giá trị gia tăng 10% được áp 
dụng cho thành phẩm nhập, giá của thành phẩm đó sẽ tăng 
lên 1.100 đồng, nhìf vậy, mức bảo hộ đanh nghĩa sẽ là 10%, 
Nếu không áp dụng thuế đối với thành phần nhập giá của 
nó vẫn là 500 đồng. Điều này cho phép giá trí gia tăng và 
thành phẩm trong nước tăng thêm 100 đồng mà không gây 
tốn hại gì đến khả năng cạnh tranh của nó đối với hàng 
nhập khẩu. Như vậy, TSBHHH mà các nhà sẳn xuất trong 
nước được hưởng là 20% (tức 100 đồng thuế quan/ 500 đẳng 
giá trị gia tăng nội địa). 


TỈ SUẤT CHIẾT KHẤU tỉ lệ phân trăm của mức chênh 
lệch giữa giá bán ra và giá mua vào của hàng hoá so với 
doanh số bán lễ hàng hoá trong quá trình các xí nghiệp bán 
buôn giao cho các xí nghiệp bán )ẻ làm đại lí bán hàng cho 
mình. TSCK được xác định khác nhau tuỳ thuộc vào đặc 
điểm kinh doanh từng loại hàng, hàng cổng kênh, hàng khó 
bảo quản, hàng chậm tiêu thụ thường được xác định TSCK 
cao hơn so với các loại hàng khác. TSCK được xác định 
đúng đắn cho từng loại hàng có tác dụng kích thích tăng 
nhanh tốc độ chu chuyển hàng boá, đảm bảo hiệu quả hoạt 
động kinh tế của cả thương nghiệp bán buôn và bán lẻ. 


TỈ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ tỉ lệ phân trăm giữa giá 
trị thăng dư (m) và tư bàn khả biến (v), được kí hiệu là mì 
(m = m/V). Là hình thức đặc thù hiểu thị mức độ bóc lột của 
nhà tư bản đối với công nhân làm thuê. TSGTTD chỉ rõ: 
trong một ngày công lao động, người công nhân hao phí bao 
nhiêu phẩn ngày để bò lại giá trị sức lao động của mình và 
bao nhiêu phần ngày của họ làm không công cho nhà tử 
bản. Nếu một nửa ngày lao động người công nhân dùng để 
tái sẳn xuất giá trị sức lao động của mình, một nửa ngày họ 
làm việc cho nhà tự bản thì mức độ bóc lột bằng 100%. 
Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, TSGTTD 
tăng lên. Các nhà tư bản có hai cách để tăng TSGTTD: 
sẳn xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và sản xuất giá trị 
thăng đư tương đối. 

TỈ SUẤT HÀNG HOÁ d lệ phần trăm giữa sản lượng 
hàng hoá và tổng khối lượng sẵn phẩm lầm ra. TSHH phản 
ánh số lượng sản phẩm sản xuất ra để bán với số lượng sản 
phẩm sản xuất ra để tự dêu đùng. Nó phần ánh mức độ sản 


xuất hàng hoá đối với một quốc gia (thể hiện tăng kim 
ngạch xuất khẩu của một nước, ở sự xuất siều, vv.). Một 
nền kinh tế hàng hoá phát triển phải thể hiện ở một TSHH 
cao. Cơ sở để có TSHH cao là sự tham gia phân công lao 
động quốc tế, phân công lao động trong nước cao và ấp 
dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất 
lượng hàng hoá cao, phù hợp với nhu cầu thị trường. 


TỈ SUẤT KHẤU HAO tỉ lệ phần ưăm giữa mức tích 
khấu hao hàng năm và giá trị ban đầu của tài sản cố định; 
được tính theo công thức; 


K=^x100 
C 


Trong đó, K là TSKH; À - mức trích khấu hao (số tuyệt 
đối) hàng năm; C - giá trị ban đầu của tài sản cố định. 
TSKH định mức được quy định cho từng ngành, từng xí 
nghiệp và từng loại tài sản cố định, phù hợp với mức hao 
mòn của chúng. Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của 
khoa học - ki thuật, do hao mòn vô hình lớn, các xí nghiệp 
nâng TSKH để thu hồi vốn nhanh, 

TỈ SUẤT LỢI NHUẬN tỉ lệ phần ưãm giữa giá trị thăng 
dư và toàn bộ tư bản ứng trước, kí hiệu là p'` và biểu thị hằng 
- công thức: 


lộ ¬ m 
h c+v 
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Trong đó, m là khối lượng giá trị thặng dư, c - tứ bản bất 
biến, v - tư bẩn khả biến. TSLN là hình thức biến tướng của 
tỉ suất giá trị thăng dư, TSI.N nêu lên hiệu suất <ử dụng tư 
bản chứ không nói lên trình độ bóc lột. TSLN phụ thuộc vào 
các nhân tế: tỉ suất giá trị thặng dư, cấu thành hữu cơ của tư 
bản, tốc độ chu chuyển của tư bản, tiết kiệm trong việc sử 
dụng tư bản bất biến, vv. Người (a có thể tính TSLN bằng 
cách: lấy tổng đoanh thu bán hàng trừ (-) chí phí sản xuất, ta 
có lợi nhuận. I.ấy lợi nhuận chia (:) cho chỉ phí sản xuất, từ 
đó ta có TSLN. TSLN chỉ rõ nơi hoặc lĩnh vực đầu tư có lợi. 


TỈ SUẤT LỢI NHUẬN RÌNH QUÂN CHƯNG tỉ số 
giữa tổng giá trị thặng dư do giai cấp công nhân tạo ra trong 
tất cả các ngành với tổng tư bản xã hội đã đầu tư vào tất cả 
các lĩnh vực và các ngành của nền sẳn xuất tư bản chủ nghĩa. 

'Lượng TSLNBQC phụ thuộc vào dđ suất lợi nhuận ngành, 
cũng như phụ thuộc vào tỉ trọng của các ngành có cấu tạo hữu 
cơ của tư bản cao và các ngành có cấu tạo hữu cơ của tư bản 
thấp. Việc hình thành TSLNBQC là phân phối lại giá trị 
thặng dư giữa các nhà nf bản của các ngành sản xuất khác 
nhau. Kết quả là đã tăng cường cuộc đấu tranh tronp nội bộ 
giai cấp tư sản để phân chia tổng số lợi nhuận. TSLNBQC 
hình thành dưới ảnh hưởng của sự cạnh tranh giữa các 
ngành thông qua việc tư bản di chuyển một cách tự phát từ 
ngành sản xuất có tỈ suất lợi nhuận thấp sang ngành sẵn 
xuất có tỉ suất lợi nhuận cao. Việc bình quần hoá tỶ suất lợi 
nhuận làm cho hàng hoá không bán theo giá trị mà bán theo 
giá cả sản xuất. Đồng thời, trone một thời kì nhất định, tổng 
số piá thặng dư ngang bằng tổng số lợi nhuận. TSLNBQC 


TỈ SUẤT SINH LỜI NỘI BỘ ĐI 


biểu hiện lợi ích chung của giai cấp tư sản trong việc tăng 
cường bóc lột nhần dân lao động. Cùng với sự phát triển 
nền sản xuất tr bản chủ nghĩa, cấu thành hữu cơ của Lư bản 
tăng lên, do đó TSLNBQC có xu hướng giảm xuống. 


TỈ SUẤT LỢI TỨC (cg. lãi suất), mức lợi tức do các 
ngần hàng, các quỹ tiết kiệm trả lâi về các loại nghiệp vụ 
huy động vốn hoặc thu lãi về các nghiệp vụ cho vay. TSI/T 
khác nhau tuỳ theo cho vay ngắn hạn hay đài hạn, cho Vay 
các đối tượng khác nhau, gửi tiền hay tiền tiết kiệm có thời 
hạn hay không thời hạn... TSLƯT tuỳ thuộc vào tỉ suất lợi 
nhuận trung bình trong xã hội, tuỳ theo ngành nghề kính 
doanh, có ưu đãi những ngành mà nhà nước khuyến khích 
phát triển, nó cũng thay đổi tuỳ theo mức độ biến động của 
giá trị đẳng tiền trong điều kiện lạm phát. 


TỈ SUẤT SINH LỜI khái niệm được sử dụng cho nhiễu 
tình hình khác nhau trong kinh tế họe, nói về những khoản 
tiền thu được so với vốn được sử dụng để sinh ra lãi hay số 
chỉ phí đã tiêu hao để sinh ra lãi. TSSL được biểu hiện 
bằng: TSSL của vốn, TSSL của giá thành, vv. Có thể tính 
theo công thức: 


". 2` ]_ợi nhuận 
TSSL của vôn= ———————— 
3: Vốn sản xuất 

®; Lợi nhuận 


TSSL của giáthành= ———————————— 
>, Giá thành sẵn lượng hàng hoá 


Cũng có thể so sánh riêng từng loại vốn cố định, vốn lưu 
động, giá thành công xưởng hoặc giá thành đây đủ. Các chỉ 
uUều này tính ra càng cao, thể hiện hiệu quả kinh doanh 
càng tết. 

TỈ SUẤT SINH LỜI NỘI BỘ (cg. tỉ suất thu hồi vốn nội 
bộ; A. Internal rate of ceturn; viết tắt: IRR), mức lãi suất mà 
nếu được dùng làm hệ số chiết tính thì hiện giá thu nhập 
ròng vừa đúng bằng vốn đầu tư ban đầu. Đây là một trong 
các cách phân tích so sánh các phương án đầu tư để xác 
định khã năng, mức độ sinh lời nhằm xem xét tính khả thi 
của các dự án. Vd. nếu vay vốn để đâu tư với lãi suất 10%, 
khi IRR tính ra cũng bằng 10% thì dự án vẫn có lãi, nhưng 
số lãi thu được chỉ vừa đủ để trả lãi vay; nhà đầu tư không 
có lãi pì. Nếu IRR tứnh ra lớn hơn IÔ%, nhà đầu tư mới cố 
lợi, Nếu có nhiều phướng án để so sánh thì phương án nào 
có IRR lớn hơn sẽ có lợi hơn, phương án có IRR tối đa sẽ 
được ha chọn. Hiện nay, phương án dùng IRR được sử dụng 
nhổ biến ở các nước. Có 3 phương pháp xác định TSSL.NB: 
phương pháp đỗ thị, phương pháp thử dẫn để xác định IRR 
giả định và phương pháp nội suy. Phương pháp nội suy được 
xác định bằng công thức: 

ITRR =r + Ề —T "Tomr) 
NPV, + NPV; 

Trong đó, NPV là hiện giá thu nhập ròng; rị . suất chiết 
khấu ban đầu để tính NPV, ; r;. t suất chiết khấu giả định 
để tính NPV; với yêu cầu tạo ra giá trị âm cho NPV;. 
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'Ï rỉ SUẤT TÁI SẢN XUẤT DÂN SỐ 








TỈ SUẤT TÁI SẲN XUẤT DÂN SỐ (cg. đ suất tái sinh 
sản dân số), số trung bình em bé gái được sinh rà bởi một 
người phụ nữ hay một nhóm phụ nữ, sống và phát triển 
khoẻ mạnh, đến tuổi sinh đẻ, đồng thời cũng tuân theo 
quy luật sinh và tử theo các nhóm tuổi đặc thù, Như vậy, 
TSTSXDS là thước đo mức thay thể dân số có yếu tố sinh 
và tử. Thường dùng NRR để biểu thị tÌ suất này theo 
công thức: 


© B . B L 
NRR= 3 ——x—>x—* 
, W_ B L 


X x © 


Trong đó, B, là số trẻ em gái sinh ra sống ở độ tuổi l năm 
tuổi; L, - hệ số sống của phụ nữ ở độ tuổi x; l.„ - hệ số sống 
của trễ em gái độ tuổi 1 năm tuổi; W, - số phụ nữ trong độ 
mốt x; B, - số trẻ em gái được sinh ra sống bởi một phụ nữ ở 
độ tuổi x. TSTSXDS mô tả tiểm năng của sự tăng trưởng 
đân số theo những tiêu thỨc riêng có tính đến các yếu tế 
sinh đẻ và tử vong theo nhóm tuổi. Nếu NRR bằng l hay 
tiến pần bằng [ thì sau một khoảng thời gian đủ dài (khoảng 
80 năm) dân số của quốc gia đạt đến sự ổn định, nẹhĩa là 
đảm bảo sự thay thế, Nếu NRR lớn hơn [ thì tốc độ tĩng 
trưởng dân số sẽ cao và ngược lại, nếu NRR nhỏ hơn | thì 
không có khả năng thay thế dân số, dân số sẽ giảm. Trong 
điều kiện hiện nay, nhiều quốc gia đã xem NRR bằng I là 
mục tiêu đà! hạn của các chính sách dân số. Ở Việt Nam, 
trone chiến lược dân số và kế hoạch hoá gia đình, chúng ta 
mong muốn đến năm 2050 sẽ đạt được NRR bằng |, đảm 
bảo cho đân sế phát triển ổn định. 


TỈ SUẤT TĂNG DÂN SỐ (cạ. tỉ lệ tăng dân số, ỉ lệ phát 
triển dân số), quan hệ tỉ lệ giữa sự tăng trưởng (số lượng 
người tăng thêm một am) với dân số trung bình của năm 
đó, thường dùng tỉ lệ phần nghìn để biểu hiện. Sự tĩng 
trưởng của dân số là tổng số cửa sự tăng tự nhiên (do số dân 
sinh ra và số dân tử vong quyết định) và sự răng cở học của 
đần số (do sự đi cư và nhập cư quyết định). Được biểu thị 
bằng công thức: 


TSTDS= ———xl000 





(S+N«)-(C+Đ.) 
DS 


Trong đó. S là số dân sinh ra; N. - sế dân nhập cư, C - số 
dân chết; )„ - số đân di cư; DS - tổng đân số. 


Ở Việt Nam, tỉ suất tăng trưởng hằng năm của dân số cao 
tạo nên sự bùng nổ dân số và đang đặt ra những vấn để cấp 
bách và quan trọng cần giải quyết. Sự tăng trưởng của đần 
số Việt Nam trong 20 thế kỉ: thế kỉ 1 - đầu thế kỉ 19, sau I8 
thế kỉ tấng thêm 6,] triệu người, I92l1- 60, sau 40 năm tầng 
gấp đôi; I9óI - §9, sau 30 năm tăng pấp đôi. 

TỈ SUẤT THU HỒI VỐN NỘI BỘ x. 7? suất sinh lời 
nội bộ. 

TỈ SUẤT TÍCH LUỸ ở lệ phần trăm giữa quỹ tích luỹ và 
toàn bộ thu nhập quốc dân. Quan hệ tỉ lệ đúng đắn trong thu 
nhập quốc dần giữa quỹ Hích luỹ và quỹ tiêu dùng là cơ sở 
bảo đầm hoàn thiện sản xuất và nâng cao phúc lợi vật chất 
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và văn hoá của nhân dân lao động. Việc tăng TSTI. bảo 
đảm mở rộng sản xuất, nâng cao trình độ kĩ thuật của sẵn 
xuất trên cơ sở áp dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và 
kĩ thuật, công nghệ tiến hộ, các phương pháp tiên tiến về tổ 
chức của nên sản xuất và lao động. Đồng thời sự phát triển 
năng động của nền sản xuất xã hội, sự nâng cao hiệu quả 
của nó tạo cơ sở để tăng không ngừng mức sống của nhân 
dân lao động. TSTL hiện nay ở Việt Nam tuy đã dân dần 
được nâng cao nhưng vẫn còn rất thấp để có thể cùng một 
lúc bảo đảm nhịp độ phát triển kinh tế cao, ổn đỉnh và nâng 
cao mức sống của quần chúng lao động. 


TỈ THẾ NĂNG (cg. thế năng đơn vị), thế năng của một 
đơn vị trọng lượng chất lỗng. TTN của chất lỏng chuyển 
động trong trọng trường và không có lực quán tính là bằng 


ư] số cột nước đo áp z + hi, trong đó z là cao trình điểm 
Đế 


đo so với mặt chuẩn hay TTN vị trí, KẾ độ cao áp suất 
PE 

hay TTN áp suất (p là khối lượng riêng chất lỏng, g - gia tốc 

trọng trường, 0ø - trọng lượng riêng). 


TỈ TRỌNG ĐẤT trọng lượng bằng gam của I cmˆ đất 
khô, còn nguyên cấu tạo nỷ nhiên. Đặc trưng chọ độ chặt 
của đất, dùng để tính độ xốp của đất và trữ lượng các chât 
đình dưỡng, mùn, nước. TT thường tăng khi càng xuống 
sâu. Được sử dụng rộng rãi trong thổ nhưỡng học, canh tắc 
học, cải tạo đất. 


TÍ NGỌ LƯU TRÚ khái niệm về sự tần hoàn có nhịp 
thời gian của khí huyết trong cơ thể người thco quy luật Âm 
dương, mỗi giờ thịnh Ở một đường kinh nhât định và vận 
chuyển không ngừng. Y học cổ truyễển dựa vào đó để lấy 
huyệt châm cứu theo thời gian (có tác piả gọi là "thời 
chấm"). Y học cổ truyền cơi sự tuần hoàn của khí huyết 
(rong cơ thể như sự chuyển vận của nước trong tự nhiên (lưu 
trú - khái niệm về sự chuyển vận của nước). Tí Ngọ là khái 
niệm về sự vận động của thời g)an: trong một ngày, giờ Tí 
là nửa đêm, giờ Ngọ là giữa trưa; trong một năm, tháng Tí 
là tiết Đông chí (tháng I1 Âm lịch), tháng Ngọ là tiết Hạ 
chí (tháng 5 Am lịch). Từ sau Tí đến Ngọ, dương bắt đầu 
sinh và thịnh dẫn, âm suy dần. Từ sau Ngọ đến Tí, âm bất 
đầu sinh và thịnh dẫn, dương suy dần. 


TỊ NẠN CHÍNH TRỊ cá nhân được cư trú ở nước khác 
được sự cho phép của nước sở tại sau khi hoạt động chính trị 
(tại nước mình mà bị truy bức, theo đõi, bắt bớ. Điều 82, 
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chú nghĩa Việt Nam 1992 
quy định “Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập 
dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và hoà bình, hoặc vì 
sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét việc cho cư trú”. 


TỊ THƯ x. Bệnh 1 thư. 
TỊ THỰC KÍCH HƯ tránh lực lượng mạnh (t¡ thực) mà 


đánh chỗ yếu (kích hư) của đối phương. TTKH thường là từ 
tưởng chỉ đạo việc lựa chọn hướng và mục tiêu trong tác 








chiến tiến công (phản công). trong trường hợp lấy nhỏ thắng 
(đn, lấy ít chống nhiều. 


TIA chùm hạt, bức xạ phóng ra từ một nguồn theo một 
phương xác định. XL. Bức xạ. 


TIA ÂM CỰC ủa từ vùng âm cực của một ống phóng 
điện phát ra. Tía này chủ yếu gồm các điện tử có vận tốc 
cao, Vì vậy thường gọi là tia điện tử. Xt. Phóng điện trong 
chất khí. 


"TIA CHỚP NHIỆT ĐỚI" biệt hiệu Sư đoàn Bộ binh 25 
của Mt, Thành lập rháng IO.1941 tại HaoaI (Hawan). Tham 
gia Chiến tranh thế giới W ở Goadancanan (Guadalcanal), 
bác Xôlômôn (Solomon), Luxông (Lucon) và Chiến tranh 
Triểu Tiên (1950 - 53). Từ tháng I.1966, tham gia chiến 
tranh xâm lược Việt Nam, với lực lượng: bảy tiểu đoàn hộ 
binh nhẹ, hai tiểu đoàn bộ bình cơ giới, bai thiết đoàn kị 
binh, hai tiểu đoàn pháo (105 và I55 mm); phòng thủ tây 
bấc Sài Gòn, biền giới Việt Nam - Cămpuchia; tham gia 
cuộc hành binh “Jansơn Xity" (Iuncuon City; 1967); phản 
công sau tết Mậu Thân (1968); hành bình sang Cămpuchia 
(1970). Rời Việt Nam từ 1970 - 71, về Haoai, Thương vong 
trong chiến tranh Việt Nam 34.484 quân (Chiến tranh thế 
giới ÏJ: 5.432; Chiến tranh Triều Tiền: 13.685). 


TÌA CỰC TÍM (tt. ta tử ngoạÌ), x. Bức xạ !Ứ ngoại. 
TIA HỒNG NGOẠI x. Bức xạ hồng ngoại. 


TIA NHÌN đường thẳng thể hiện hướng nhìn nối rừ mắt 
tới vật thể được quan sắt. 


TIA RƠNGHEN (cợ. ta X, X quang), bức xạ điện tì, 
mắt người không nhìn thấy, có những tính chất tưởng tự 
như ánh sáng thường (truyền theo đường thẳng, bị khúc 
xạ, phân cực và nhiễu xạ), cố bước sóng cö từ I0 đến 
LÔ nm. Truyền qua được những vật chất không trong suốt 
đối với ánh sáng thông thường (ánh sáng thường không 
đâm xuyên qua được) nhà vải, giấy, gỗ, đa, thị, Được 
phát ra khi các electron đang chuyển động nhanh (hoặc 
các hạt mang điện khác nhà proton) bị hãm bởi một vật 
chắn và trong quá trình tương tác giữa bức xạ với vật chất 
(khi đó ta thu được phổ vạch). Nguồn thông dụng là ống 
TR, một số đồng vị phóng xạ. Theo quy tóc được chia 
thành loại sóng ngắn (bức xạ cứng) Và loại sóng đài (bức 
xạ mềm), có khả năng đâm xuyên vật chất tăng thco tốc 
độ của các electron bị hãm. Được sử dụng rộng rãi trong 
khoa học, để nghiên cứu cấu trúc tỉnh thể, cấu tạo nguyên 
tử; trong kĩ thuật, để thăm dò khuyết tật kim loại, phân tích 
nguyên tố, phân tích cấu trúc. TR có khả năng phân huỷ các 
muối bạc trên phim và giấy ảnh, nên được ứng dụng trong y 
học, thú y học để chụp hình (chiếu/chụp X quang) để chẩn 
đoán bệnh. TR còn có khả năng ion hoá chất khí và gây 
phát xạ huỳnh quang đối với nhiều loại vật chất, đặc tính 
này được ứng đụng trong chẩn đoán hiển vị huỳnh quang. 
TR gây tác động sinh học lên cø thể sống, kích thích ức chế 
một sế tế bào, mô nên được ứng dụng để chữa trị một số 
bệnh như điệt các khối u ác tính, vv. 


TÌA THƯA 1 


Do nhà vật lí người Đức Rơnghen CW. C, Rðntgen) khám 
phá năm 1895, nhờ đó ông được tặng Giải thưởng Nôben 
(1901, năm đầu tiền có lễ trao giải thưởng này). Xt. Rơnighen 
V.C.; Nhiễu xạ tỉa YX. 


TIA SÓNG đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó 
trùng với phương truyền sóng ở điểm ấy. Năng lượng bức 
xạ truyền đi theo cảe TS cũng là tia bức xạ. Vởd. tia sáng, tra 
X, ta y, VV. XI, Sóng: Bức xạ. 


TIA TUỶ (tk. tia ruột), phần mô mềm không phân hoá 
giữa các bó mạch nối tuỷ với vỏ những cây nọn và những 
cây không có hiện tượng dày thứ cấp (hầu hết các thực vật 
một lá mầm), Ở thực vật hạt trẦn và thực vật hai lá mầm 
trưởng thành, khi mô thứ cấp đã được hình thành thì các tế 
bào TT cũng được phân hoá từ tầng phát sinh gia các bó 
mạch. Xylem và phloem thứ cấp phát triển từ hai phía của 
tầng phát sinh giữa các bó mạch, do đó chiếm chỗ TT. Một 
số tế bào của tầng phát sinh, những tế bào mô mềm dạng 
tia thứ cấp, hẹp ở giữa xylcm và phloem thứ cấp và nằm 
thẳng góc với trục. Tế bào mô mềm của TT chứa các chất 
đính đưỡng (tỉnh bột) và cả tanin, tĩnh thể. 


TIA VŨ TRỤ chùm tia các hạt bền vững có năng lượng 
cao (khoảng từ 1 đến 101“ GeV) phóng vào Trái Đất từ 
khoảng không vũ trụ (bức xạ sơ cấp) và bức xạ thứ cấp sinh 
ra do các hạt đó tương tác với các hạt nhân nguyên tử trong 
khí quyển, với thành phần gồm hầu hết là các hạt cơ bản đã 
biết. Bức xạ vũ trụ sở cấp đẳng hướng trong không gian và 
không đổi theo thời gian; thành phần gồm khoảng 90% 
proton, 7% các hạt anpha, hạt nhân của các nguyên tử khác 
(Kế cả của các nguyên tố nặng nhất), một lượng nhỏ các 
điện tử, po2itron và các lượng tử gamma. Phần lớn các TVT 
sơ cấp đến Trái Đất từ Thiên Hà (các TVT gốc Thiên Hà) 
và chỉ một phần nhỏ liên quan đến hoạt động của Mặt 
Trời (các TVT gốc Mặt Trời); các TVT có năng lượng lớn 
hơn 10Ÿ GeV có lẽ đến từ Đại Thiên Hà, Những nguồn 
TVT gốc Thiên Hà có nhiều khả năng nhất là các punxa 
và các sao siêu mới. TVT là nguồn cung cấp các hạt năng 
lượng siêu cao lí tưởng để nghiên cứu quá trình tương tác 
giữa các hạt cơ bản và cấu trúc của chúng. Nhiều hạt cơ bẳn 
được phát hiện nhờ nghiên cứu TVT như poziron, mezZon 
và pi - mezon, vv., TVT còn cho phép phát hiện và nghiên 
cứu các quá trình vật lí thiền văn xảy ra trong những vùng 
vũ trị xa xôi. TVT sơ cấp khó tới mặt Trái Đất gây hại được 
nhờ sự bảo vệ của khí quyển và từ trường Trái Đất. Xt. Vũ 
trụ; Thiên Hà. 


TIA X (tk. ta Rơnghen), x. 712 Rơnghen. 


TÍA THƯA biện pháp lâm sinh nhằm chặt bớt một số cây 
để điều chỉnh quan hệ giữa các cây rừng về khoảng cách, 
tán che, tạo điểu kiện cho cây rừng phát triển, nâng cao 
chất lượng rừng tuỳ theo mục đích kinh doanh. Dựa vào quy 
luật TT ný nhiên, người ta tiến hành TT nhân tạo. TT tự 
nhiên diễn ra trên cơ sở phân hoá cÂy rừng. Quá trình phần 
hoá và TT tr nhiên diễn ra trong cả rừng trồng và rừng tự 
nhiền. Có ba phương pháp TT nhân tạo: 1) Chặt tầng trên 
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T TÍA THỊ GIÁC 





(chặt những cây to chiếm quá nhiều không gian). 2) Chặt 
tẳng dưới (chặt những cây mọc yếu kém). 3) Chặt hỗn hợp 
(chặt một số cây ở tẳng trên chiếm quá rộng và những cây ở 
tẲng đưới mọc quá kém). Chặt nhiều lần, tuỳ theo tùnh trạng 
rừng, mỗi lần chặt không quá 20% rổng số cây trong rừng. 
Các phương pháp TT nêu trên đã được xây dịng và vận 
dụng tỲ lân ở nhiều nước trên thế giới như Đức, Pháp, Nga. 
Ö Việt Nam, công việc TT cũng đã được nghiền cứu và vận 
dụng vào một số rừng thuần loài, nhất là rừng trồng như mỡ 
(Mangletia @laucad), thồng nhựa (Pmus merkusit), bổ để 
(Stvwrax tonkinensrt). 


TÍA THỊ GIÁC sắc tố nhạy cảm ánh sáng đỏ sẵẫm nằm 
trong que thị giác của võng mạc của nhóm cá biển và phần 
lớn động vậ1 có xương sống bậc cao. 


TIA TÔ (Perila ðcymofdax: tk. tử tô), loài cây thảo, họ 
Hoa môi (/2bi¿rae), Thân thảo, thẲng đứng có lông, cao 
0,5 - 1,5 m. L4 hình trứng, mọc đối, mép có rằng cưa, màu 
xanh tím hoặc tím. Hoa nhỏ, trắng bay tím nhạt mọc thành 
chùm ở kẽ lá hay đầu cành. Quả hạch nhỏ hình cầu, Cây 
mọc hằng năm, gieo hạt san lập xuân (thấng 1 - 2) với 
20 - 30 kg/ha hạt giống, tháng 3 - 4 đã hái được lá lần đầu, 
bón phân tưới nước để hái thêm 2 - 3 lần. Trồng TT để lấy 
hạt thì không hái lá, để hạt già cất cả cành về phơi hay sấy 
trong mất. Cây chứa 0,5% nh dầu, chủ yếu là perilla 
andehit và limonen. Hạt có 45 - 50% dầu lỏng mau khô, 
Nhật Bản và Triều Tiên đã sẵn xuất dầu này để làm giấy 
và ô (dù) không thấm nước. Ở Việt Nam, TT được trằng 
chủ yếu làm gia vị và làm thuốc. Đông y dùng cành, lá, 
hoa, hạt phơi khô làm thuếc an thần, kích thích nêu hoá, 
chữa cảm mạo, phong hàn, ho nhiều đờm, ngây ngẫy sốt, sợ 
gió. đau bụng, nôn mửa; ngày dùng 4 - 12 ø dạng thuốc sắc. 
Ở Ân Độ, Tnng Quốc và Nhật Bản, dầu TT được dùng 
trong công nghệ thực phẩm, vecni, vẽ rền sành sứ. 





Tía tô 
l, Đoạn cành mưng lá và hoa; 2. Hoa; 3. Quà; 4. Hạt 


364 


TLABENGƠ (KĨ NGHỆ) (A. Tịabengc Industry), kĩ 
nghệ mảnh tước đá do nhà khảo cổ học Hà Lan Van 
Heckếren (van Heerkercn) phát hiện (1946 - 47), ở vùng 
nam đảo Xulavêxi (Sulawesi), Inđồðnêxia. Kĩ nghệ T gồm 
những mảnh tước ngắn, dày, diện ghè phẳng, được !u chỉnh 
thành những cái nạo hay những mũi nhọn. Tất cả đểu có 
kích thước nhỏ. Theo Van Heckêren thì kĩ nghệ T giông văn 
hoá Xangrran (Sangiran) và có niên đại hậu kì đá cũ. 
Nhưng vấn đề niên đại của kĩ nghệ T còn đang được thảo 
luận. Hiện nay, người ta còn ìm thầy ở đây những rùu tay và 
hạch đá hình móng ngựa. 


TIAXÔ ĐÊ MÔLINA (Tirso de Molina; tên thật: Fray 
Gabriel Téllez; 1584 - 1648), nhà soạn kịch Tây Ban Nha. 
Học Đại học Ancala (Alcalá). Đã là tu sĩ và từ 1632 là 
nhà sử học. Có sách đầu tay từ 1621, thuộc thể loai tiểu 
thuyết đồng quê. Thuộc loại nầy còn có vài truyện vừa và 
3 vỡ kịch, rong đó có vở 
"Người cả thẹn trong cung” 
(1603 - 06). Những năm 
1627 - 36, cho in 5 tuyển tập 
kịch. Lời nói đầu ông viết 
cho tập [II cho biết ông đã 
viết 400 vở kịch (ngày nay 
chỉ còn lại 90 vở). Đề tài 
kịch rất đa dạng: về lịch sử 
"Sự gan đạ của người đàn 
bà" (1630 - 33)... về kinh 
Thánh “Phamari báo cừu”, 
"Tham thì thâm” (1614)... 
Kịch triết thuyết tôn giáo, 
hài kịch "Đồn Khin quấn 
xanh” (1618)... Ông phát 
triển các nguyên tắc của kịch Phục hưng, đỗng thời trong 
kịch ông cũng thể hiện xu hướng barôccơ, phản ánh sự 
sụp đổ niềm ún nhân đạo vào bản chất con người, sự vỡ 
mộng trong tình yêu chân chính. Cũng như nhiều người 
cùng thời, Tiaxô Đề Môlina quan tâm đến tôn giáo. Nổi 
tiếng nhất có kịch “Chú nhóc thành Xêvilia, hay Vị khách 
bằng đá” (1630). Trong tác phẩm này, ông ưình bày những 
mầu thuẫn xã hội và sự sa sút về đạo đức của xã hội Tây 
Han Nha. 


TIBEXTTI (Ph. Tibesui), sơn nguyên ở hoang mạc Xahara 
(Sahara), Cao tới 3.415 m. Bị chia cắt bằng các hõm sầu có 
các đồng nước tạm thời. Đến độ cao 1.000 m có các ốc đảo 
trồng chà là, keo, trên 1.600 m là nửa hoang mạc và hoang 
mạc trên núi. 





Tiaxô Đê Môlina 


TIBÔ jj. (lacques Thibaud; 1880 - 1953), nghệ sĩ viòlồng 
kiệt xuất người Pháp, nhà sư phạm, đại diện lỗi lạc của 
trường phái viôlông Pháp nửa đầu thế kỉ 20, đồng thời còn 
là nhà chỉ huy đàn nhạc. Từ 1896, bắt đầu sự nghiệp độc 
tấu với dàn nhạc trong các chuyến đi biểu điễn quốc tế. 
Từ 1905, tham gia nhóm tam tấu lừng danh gồm: Cooctô 
{A. Cortot, pianô); Cazan (P. Casals, viõlôngxen); Tibô 
(viôlông). Từ 1943, cùng với Loong (M. Long, nghệ sĩ 
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pianô) tổ chức các kì thi pianô và viôlông mang tên hai 
người, đầu tiên là thi quốc gia, từ 1946 trở thành cuộc thi 
âm nhạc quốc tế có uy tín. 


TÍCH ((oán), I. Kết quả của phép nhân (x. Nhân; Phép 
toán đại số). 

2. Nếu A, B là hai tập hợp con của một tập hợp X được 
trang bị phép nhân * thì tích của Á và B là tập hợp A«B 
gồm các phần tử đạng a*b với a e A,b eB. 


TÍCH (sân khấu: cơ. tích trò, tích tuổng, tích hát, cốt 
truyện), những sự việc, sự kiện tuần tự điển biến hợp thành 
nội dung của vở diễn. T giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong 
việc xây dựng vở diễn. Tục ngữ có câu: có tích mới địch 
nên tuổng. Ở chèo gọi là tích hát dòng chung cho các loạt 
hình kịch hát dân tộc. 


TÍCH BARYVON lượng tử số đặc trứng cho các baryon, 
bằng +! đối với các baryon và -L đối với các phản baryon. 
Trong tương tác của các hạt cơ bản, TR được bảo toàn. 
Xt. Rareơn. 


TÍCH CHẬP. TC của các hàm số f,(x) và f;(x) là hàm số 
@(x)= [f,(x- y)f(y)đy 


kí hiệu là  = f,*f;. TC có các tính chất sau: f¡ * f; = f; * f\ 
(giao hoán); f¡* (l* f\) = (f¡* f)* fạ (kết hợp). Biến đổi 
Euriê của một TC bằng tích các biến đổi Furiê (của hai hàm 
số trong TC đó) sai khác một hằng số. Khái niệm TC của 
các hàm số được sử dụng trong vật lí toán, lí thuyết xác 
suất, \ thuyết vành chuẩn và giải ch hàm. 

TÍCH DỊCH VÒI TRỨNG tủùnh trạng tích dịch trong vòi 
trứng, thường xây ra ở giai đoạn cuối của viêm mủ vòi 
trứng; một thể của viêm phần phụ. Có thể chỉ xảy ra ở một 
bên vòi trứng, có nhiều thuỳ, nhiều múi, hay ở cả hai bên 
vòi trứng. Dấu hiệu: sốt nhẹ, đau vùng hố chậu và phía thất 
lưng, đau khi hành kính, có thể ra khí hư, vv. 

TÍCH GIANG x. Sông Tích. 


TÍCH HỖN HỢP (cg. tích hỗn tạp). THH của 3 vectơ v¿, 
v›, Vị là tích vô hướng của tích vectơ [ Vị , Vạ } với vectở 
Và , kí hiệu (Vị, Vy, Vx). Vậy (Vị, V2, V2)=([Vt, V2 | Vị). 
VỀ mặt hình học thì giá trị tuyệt đếi của THH của 3 vectở 
bằng thể tích của hình hộp dựng trên 3 vectd đó. Nếu 3 veetơ 
Vị, Vạ, Vị có ta độ Đécac vuông góc tương ứng là 
(X„ y„ Z), Ì = Í, 2, 3 thì THH 


Rị Ỳ + 


1x3 y3 * 


Ra vectd đồng phẳng khi và chỉ khi THH của chúng bằng 
0. THH không đổi khi hoán vị vòng quanh các veetơ và đổi 
dấu khi hoán vị hai vectơ. 


TÍCH HỢP HỆ: THỐNG (A. system integration), việc 
phối hợp các thiết bị và công cụ khác nhau để chúng cùng 
làm việc với nhau trong một hệ thông nhằm giải quyết 
những nhiệm vụ chung nào đó. Trong ứng dụng tin học, 
chẳng hạn để xây dựng một hệ thống thông ñn quản !(, 
THHT bao gỗm việc lựa chọn các máy tính, các thiết bị phụ 
cận, các giải pháp mạng và thiết bị kết nối, các phần mềm 
hệ thống, phần mềm ứng dụng... cùng với việc cài đặt, ghép 
nối chúng với nhau thành hệ thống cùng thực hiện được các 
nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, truyền đưa và xử lí thông tin 
theo yêu cầu để ra. 


TÍCH LEPTON lượng tử sế đặc trưng cho. các lcpton, 
bằng +l đối với lepton và bằng -i đôi với phản lepton. 
Trong tương tác của các hạt cơ bản, TL được bảo toàn. Xt. 
L2pton. 


TÍCH LUỸ BAN ĐẦU CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
quá trình lịch sử tạo ra nguồn vốn lúc đầu bằng cách dùng 
bạo lực để tạo ra những điểu kiện ra đời của chủ nghĩa tư 
bản: tách những người sẵn xuất trực tiếp ra khỏi tư hiệu sản 
xuất, biến họ thành công nhân làm thuê, lập trung tư liệu 
sản xuất và của cải bằng tiền vào rong tay một số ít người 
để biến chúng thành tư bản. Xét về mật lịch sử thì 
TLBĐCCNTE là sự tích luỹ có trước tích luỹ tư bản chủ 
nghĩa và dùng làm điểm xuất phát cho nên sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Giai cẤp tư sản mới ra đời và chính quyền của 
chúng đã sử dụng những biện pháp sau để thực hiện tích luỳ 
ban đầu: dùng bạo hực tước đoạt ruộng đất của dân cư ở 
nông thôn, đùng pháp chế đẫm máu chống lại những người 
bị tước đoạt và hạ thấp tiền công, mậu địch bất bình đẳng, 
cướp bóc thuộc địa, bắt người da đen bán làm nô lệ, vv. Cơ 
sở chung của toàn bộ quá trình tích luỹ ban đầu là sự tước 
đoạt ruộng đất của nông dân. Quá trình này bắt đầu và diễn 
ra dưới hình thức cổ điển ở Anh, từ cuối thế kỉ 15 đến cuối 
thể kỉ 18. 


TÍCH LUỸ CHẤT KHÔ quá trình cây trỗng tổng hợp 
các chất võ cơ và hữu cơ tạo ra các bộ phận của cầy, các 
chất dinh dưỡng dễn về các cơ quan dự trữ và chúng sẽ 
được thu hoạch làm nông sản. Sự TUCK xảy ra thường 
xuyên trong đời sống cây trồng, từ lúc gieo rồng đến cuối 
vụ, nhưng tốc độ thay đổi tuỳ theo thời kì. Đối với cây trồng 
hằng năm, quá trình TLCK thường mạnh lên hẳn từ lúc cây 
bước vào thời kì làm hạt, phát triển quả, hay làm củ. Theo 
đõi quá trình này bằng cách lấy mẫu, định kì một sế cây 
nhất định, trong một ruộng nhất định, trong một thời gian 
sinh trưởng của cây, rồi đem sấy khô và cân. Từ kết quả 
tính lượng chất khô được tích luỹ của các lần lấy mẫu (%) 
có thể vẽ biểu đổ quá tình TLCK của cây trồng trong mùa 
vì được theo dõi. 


TÍCH LUỸ TƯ BẢN cử dụng giá trị thặng dư làm tư hẳn, 
hay chuyển hoá giá trị thăng dư trở lại thành tư bản. TI/TB 
đồng thời là tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa. Nếu t lệ 
phân chia giá trị thăng dư thành tư bản tích luỹ và thu nhập 
không thay đối thì đại lượng của tư bản tích luỹ sẽ do đại 
lượng tuyệt đối của giá trị thặng dư quyết định. Do đó, tất 
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cả các nhàn tổ ảnh hưởng tới đại lượng giá trị thăng dư đều 
ảnh hưởng tới quy mô tích luỹ: trình độ bóc lột, nãng suất 
lao động, khoản chênh lệnh giữa tr bản sử dụng và tư bản 
đã tiêu dùng, đại lượng của tư bản ứng trước. Quá trình 
TT đồng thời là quá trình làm sâu sắc thêm mâu thuẫn 
cơ bản của chủ nghĩa tư bản - mâu thuẫn giữa tính chất xã 
hội của sẵn xuất với chế độ chiếm hữm tư nhắn nể bản chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất. 

TÍCH IL.UY XÃ HỘI CHỦ NGHĨA sử dụng một phần 
thu nhâp quốc dân xã hội chủ nghĩa để thực hiện tái sẵn 
xuất mở rộng, phất triển lĩnh vực sản xuất cũng như lĩnh vực 
không sản xuất và để hình thành nguồn dự trữ vật tư và tài 
chính. TI.XHCN được thực hiện trước hết dưới hình thức 
vốn đầu tư dùng để tăng thêm tài sản cố định và tài sản lưu 
động trong các ngành sẵn xuất vật chất và trong lĩnh vực 
văn hoá - xã hội, xây dựng nhà ở. TLXIICN đảm bảo 
không ngừng tái sản xuất mở rộng xã hội chú nghĩa, tăng 
năng suất lao động, tăng thêm công ăn việc làm và tăng thu 
nhập thực tế của nhân dân lao động, 

TÍCH NGOÀI CỦA HAI VECTƠ x. Tích vectơ. 

TÍCH PHẦN I. Tích phân hất định (x. Nguyên hàm). 


2. Tích phân xác định {x. #iman (Tích phân), lơbe 
(Tích phân)). 


TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH x. Nguyên hàn: 


TÍCH PHÂN BỘI tích phân của một hàm số n biến 
f(x) = Ế(X\, Xạ,..., Xu) trên miền VỀ của không gian n chiều 
R°, Tuỳ theo số chiều n TPR được gọt là tích phản hai lớp, 
ba lớp..... n lớp. Cách định nghĩa TP tương tự như cách 
định nghĩa tích phân Riman trong trường hợp một chiều 
[x. Riman (Tích phân). Đầu tiên phần hoạch miễn V thành 
k miền nhỏ Vị, V¿,..., Vụ. Gọi AV, là thể tích của V„ d, là 
đường kính của V,, và dẺ!= max đ,(I1 < 1 < k). Trong 


miễn V, lấy một điểm ÿ?= (6°, £Đ, .. š) tuỳ ý, Lập 


k 
tổng tích phân l„ = S7r(“hAV,., Nếu tổn tại giới hạn 
ì=Ï 


I= lim I, với đŠ°—> (trong đó giới hạn I không phụ thuộc 
ke» 


cách phân hoạch miền V và cách chọn các điểm gũ thì đại 
lượng ] được gọ! tà TPB của hàm f(x) trên miễn V, kí hiệu 


l= lai ƒttx)dx hay 
V 


\ 


l= Ỉ tà Jfx.. X»1 x4.) OX¡i-đX 0N, 

Các TPH được dùng để tính diện tích, thể tích, khối lượng, 

mômen quán tính, vv. Người ta thường đưa việc tính các 
TPB về việc tính các tích phân lặp. 

TÍCH PHẦN ĐƯỜNG (tích phân của một hàm cho đọc 


theo một đường cong € nào đó trong mặt phẳng hay trong 
không gian. Các 'TPĐ chia làm hai loại: 
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'TPP loại một có đạng Jf(Pd , trong đó đs là vị phân độ 
C 
dài đường cong. Nếu đường cong phẳng được cho bởi 
phương trình y =y(x),a < x < bthì 
b 
[fxvds = [ fœ.v@))v1+ y2 x)áx 
C 


h) 


TPĐ loại hai trên mặt phẳng có dạng JP( v)dx + Q(x. y)dy „ 
Ữ 

trong đó C là đường cong định hướng. Nếu C được tham số 
hoá bởi x = x(),y=y(,ä < t< bth 


0 
[PG. y)dx + Q(x. y)dy = [[P(xœ). y())X{0+Q(x(), y@})y'(@)|at 


TPĐ trong không p1an được định nghĩa tương tự. 

TPĐ loại một xuất hiện khi tính khối lượng của một cung 
đường cong vật chất C có tỉ trọng biến thiên và TPĐ loại hai 
xuất hiện khi tính công của một lực biến thiên có điểm tựa 
chạy trên cung đường cong €. 

TÍCH PHẦN LƠBE. x. Lơbe (Tích phân). 


TÍCH PHÂN MẶTT tích phân của hàm số lấy trên một 
mặt cong nào đó trong không gian, 


TPM chia làm hai loại, loại một có dạng |ÍRx. y. z)dS. 
S 


Nếu mặt S cho bởi phương trình 2 = z (x, y), trong đó (X, V) 
biến thiên trong miền Ð thì 


JÏf@œy.2dS= [[f(xy,zG.y)) V122 +z? dxáy 
D 


§ 


TPM loại hai có dạng 
JJP(x.v.z)dydz + Q(x.y.z)dzdx + R(x.y.,2)dxdy 
Š 


trong đó S là mặt định hướng. Nếu mặt S cho bởi công thức 
7z = Z(X, y) Với (x, y) biến thiên trong miền D thì tích phân 
thứ ba trong công thức trên được tính như sau 


ÏJR (x,y,z) dxủy = + JJR (x,y.z@„y)) dxđy 

§ D 

lấy dẫu + hay - phụ thuộc vào định hướng của mặt S. Việc 
tính hai tích phân đầu làm tương tự [thay hàm z = Z7(x, y) bởi 
các hàm x =X (y, Z) và y = y(X, Z)). 


TÍCH PHÂN STIENTTEXƠ sự mở rộng khái niệm tích 
phân Riman đối với hàm số một biến [x. Rữman (Tích 
phân). Già sử @(x) là hàm số có biến phân giới nội trên 
đoạn [a, bỊ, f(x) là hàm số xác định trên đoạn {a, b]. Đầu 
tiên phân hoạch đoạn [a, b] thành n đoạn nhỏ bởi các điểm 
ä = Xạ < Xị <X;ạ <<... <Xạ =B. Đặt dị. =: DI YỂN —X¡.¡). Trên 

S=ISII 


mỗi đoạn [x¡¡, x¡] lấy một điểm š, tuỳ ý. Lập tổng tích 


B 
phân I„ => f(É;)[@(x,)—@(x,_¡)]. Nếu tổn tại giới hạn 
(=l 


[= lm l¿ với đ; —> Ò, trong đó giới hạn I không phụ thuộc 


I—>m 


ty 


cách phân hoạch đoạn |a, b] và cách chọn các điểm Š,, thì 
đại lượng Ï được gọi là TPS của hàm f(x) đối với hầm 0(X), 


b 
kỉ hiệu Ï= Jf&) dọ(x). Nếu hàm số ọ(x) khả vì thì 
q 
b 


h 
JRx)dot)= [Rx)@0)áx, 

Tích phân Riman là trfưðng hợp đặc biệt của TPS khi 
@(x) = X. TP§ được nhà toán học Hà Lan Siientiexd 
(T. J. Sueljes; cách phiền âm khác: Sundexở) để xướng 
vào năm L894, 


TÍCH PHÂN SUY RỘNG sự mở rộng khái niệm tích 
phân Riman |x. Xứmm (Tích phẩm)] cho trường hợp hàm 
dưới dấu tích phân không bí chặn hoặc đoạn lấy tích phân 
không hữu hạn. Nếu lim f(x) = œ và F(x) khả tích trrền mọi 


x—>Rñ 


đoạn [a + e, bỊ, e > O đủ bé, thì ta đặt 


b b 
[fax = lim Jfo)& 
£—>Ũ 


3 da+£ 


-_ nếu giới hạn tổn tại. Tương tự, nếu f(x) khả tích trên mọi 
"- đoạn [a, b] hữu hạn với đầu a cố định thì ra đặt 


% b 
[f&)4x = lim Jfoodx 
r:| khai â 


nếu giới hạn tồn tại. Tương tự, có thể định nghĩa tích phân 
bội suy rộng. 


TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH x, Rữman (Tích phân). 


TÍCH SỐ ION tích nồng độ (mol) các ion của một chất 
tan trong dung dịch. Nếu là dung dịch bão hoà của chất ít 
tan thì TSI được gọi là tích số tan. XI. Tích số tan. 


TÍCH SỐ TAN tích nồng độ các ion của hợp chất ít tan 
trong dung dịch bão hoà chất đó. Vd. 


AgCl —— Ag+ CÏÍ 
TST của bạc clor đẠvc| = (Ag') : [CT ] 
Đối với các chất tan khá, cố nỗng độ bão hoà lớn, không 


áp dụng tích số nổng độ, mà phải tính theo tích sế hoạt độ 


a, vd. 
2v - 
PbCl,—— Ph+ 2CI 


,dˆ 


Ni, = GIẾT uến 


TÍCH THỜI TRÌNH tích của các đại lượng vật lí 
trong đó chúng được xếp theo trật tự sao cho các biến 
thời gian của chúng tăng lên từ phải sang trái. Vd. tích 
các hàm sóng W; (Xị, tị }. W2(X¿, (; ).... Wạ (Xa, tạ) với 
(ị > tạ >.. > tạị> tạ (, G... chỉ thời gian), dùng trong 
nghiên cứu tưởng tác các hạt vì mồ. 

TÍCH TÔPÔ. TT của hai không gian tôpô X và Y là 
không gian tôpô Z2 được xác định như sau: 1) Tập hợp các 
điểm của Z là tập hợp các điểm của tích trực tiếp X x Y của 


TÍCH TỤ TƯ BẢN T 


các tập hợp X và Y, 2) Tích trực tiếp của hai Lập hợp mở bất 
kì trong X và Y được coi là một tập hợp mở trong 2. 3) Hệ 
thống các tập hợp mở như vậy lập thành một cơ sở tôpô 
lrong Z⁄ 


Vád. với các tôpô thông thường, TT của hai đường thẳng là 
mặt phẳng; TT của hai vòng tròn là một mặt xuyến. 


TÍCH TRONG của hai vectd x. Tích vô hướng. 


TÍCH TRỮ VÀNG tích trữ vàng thoi và tiền vàng ở kho 
ngân hàng phát hành và ngân khố quốc gia. Đối với hệ 
thống tiền tệ theo chế bản vị vàng, TTV có 3 tác dụng: 
thành lập quỹ dự trữ thanh toán quốc rế (quỳ dư trữ tiễn tệ 
thế giới), lập quỹ dự trữ lưu thông đối với tiền kim loại ở 
trong nước, lập quỹ dự trữ để hoàn trả tiễn gửi hay để đổi 
tiền giấy ngân hàng. TTV còn được sử dụng rộng rãi làm dự 
trữ tài chính. 


TÍCH TRỰC TIẾP x. Đêeae (Tích). 


TÍCH TRƯỢNG vật tuỳ thân của tăng sĩ Phật giáo. Khi 
đi ra ngoài hay ởđi xa, tăng, sĩ Phật giáo thường dùng TTT (gậy 
thiếc). Ở đầu tay cầm của TT có treo một số vòng bằng 
thiếc. Khi đến trước nhà Phật tử, thay vì gõ cửa, họ lắc đầu 
gậy, các vòng thiếc kêu lẻne xẻng, gia chủ sẽ biết là có 


tăng sĩ đến. Ngày nay, ở Việt Nam, chỉ có những tăng sĩ cao 


tuổi đi ra ngoài mới dùng gậy, mà cũng chỉ là gậy bình 
thường, không có vòng thiếc ở đầu. 


TÍCH TỤ SẲN XUẤT tập trung một hệ phận ngày càng 
nhiều tư liệu sẵn xuất, sức lao động và sẵn lượng vào các xí 
nghiệp hết sức lớn. Quá trình đó diễn ra khách quan nhưng 
chậm chạp, do đó, trong thực tế người ta có thể tăng TTSX 
bằng cách liên kết hoá sẵn xuất. Cho nên suy đến cùng, sự 
TTSX dựa vào tích luỹ, tích tụ và tập trung tư bản. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, TTSX diễn ra một cách tự phát. Trong cạnh 
tranh quyết liệt, các xí nghiệp lớn loại trừ những xí nghiệp 
nhỏ, hình thành những xí nghiệp lớn, những công tỉ khổng 
lễ độc quyền. Tích tụ xã hội chủ nghĩa làm cho đơn vị sản 
xuất dẫn dần mở rộng quy mồ sản xuất kinh doanh, tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; đồng thời cũng là quá trình 
kết hợp các loại xí nghiệp vừa và nhỏ để có những xí 
nghiệp lớn hơn. Phương hướng quan trọng TTSX xã hội chủ 
nghĩa là lên hợp hoá sản xuất công nghiệp, cồn trong nông 
nghiệp là hợp tác hoá, liên đoanh và liên kết nông nghiệp. 


TÍCH TỤ TRẦM TÍCH sự thành tạo tất cả các loại trầm 
tích trên bể mặt Trái Đất khi chuyển các vật chất lắng đọng 
từ rạng thái chuyển động, lơ lửng hoặc hoà tan (trong môi 
trường nước hoặc môi trường không khí) sang trạng thái 
đứng yên, lắng đọng thành các lớp đá (trầm tích). Quá trình 
TTTT điễn ra ở đáy sông. hổ, biển, đại dương và trên bể 
mặt Trái Đất. 


TÍCH TỰ TƯ BẢN sự tăng thêm quy mô của tư bản cá 
biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư. Như vậy TTTB 
là kết quả trực tiếp của tích luỹ tư bản. Việc tăng quy mô 
của tư bản cá biệt bằng con đường TTTB kéo theo sự tăng 
cùng mức độ như thế của tư bản xã hội. TTTB được quyết 
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định bởi yêu cầu quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tứ 
bản (quy luật giá trị thặng đư) và cạnh tranh tư bản chủ 
nghĩa. Tích tụ và tập trung tư bản (x. Tập trung t/ bản) tạo 
điều kiện cho tập trung sản xuất. Các quá trình đó phát triển 
tới mức độ nhất định dẫn đến sự hình thành các tổ chức độc 
quyền. TTTR tăng lên trên cơ sở thống tị của độc quyền, 
điểu đó đẩy mạnh quá trình xã hội hoá nền sản xuất, tạo ra 
tiền đề vật chất cho sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

TÍCH VECTƠ. TV của hai vectd ä và b trong không 
gian Ơclit ba chiều là vectở é thoả mãn các điều kiện sau: 
1) Độ dài của c bằng tích cấc độ dài của a và b với sin của 
góc ứ gia a và b, vậy lcl=lall b lsinơ; 2L Vectơ c vuông 
góc với mặi phẳng chứa a và b; 3) Hướng của c được 
chọn sao cho 3 vectđ a, b,é lập nên một bộ ba thuận, tức 
là nếu đưa chúng về cùng một gốc O thì A,b,£ sẽ tạo 
thành một tam điện thuận. 

TV được sử dụng rộng rãi trong hình học giải tích, trong 
vật lí và được pọi là tích ngoài của hai vectơ. thường được kí 
hiệu là[a,b | hoặc ä Ab..TV có các tính chất sau đây: 

l.ƒ4,b]=-[b,ä] 

2.[ÀAa,b]=[ã.À b]=3x[ã,b], À B sế thực 

3.[4,b+€J=[ä4,b]}+(a.c} 

4.[á.b]}= 0 khi và chỉ khi ä = 0,hoặc h = Õ hoặc 
ä và b §ong son, 

TÍCH VÔ HƯỚNG (cg. tích trong). TVH của hai vectở ä 
và b trong không gian ba chiều là một số bằng tích độ dài 
của hai vectd ä và b với cosin của góc œ Xen giữa hai 
vectơ đó, kí hiệu là (A,b ). Vậy (ã,b ) =lã II b lcosơ. Nếu 
vcctở ä và b có các toa độ là: 


a = |[Xi, Xa XI}, b = [Vi Và, y} thì TVH của hai vectởd 


(ả,b)=X)y¡ + Ä2Y) + Xạy, 

TVH có tính chất sau: 

I)(á,b)=( b.a ) (tính giao hoán); 

2)(xXÃ,b)=(ä,^Ab)=^(ä,b) (tính kết hợp theo thừa 
số vô hướng À. ); 

3){ã,(b+ẽ))=(ä,b)+(ã,é ) (nh phân phối); 

4)(a,b)= 0 khi và chỉ khi hoặc 4= 0 hoặc b = Ö 
hoặc a trực giao với b. 

Dựa vào các tính chất trên, TVH được mở rộng cho không 
gian nhiều chiều. 


TỊCH nghĩa là lặng. Các bậc Thánh trong đạo Phật tu tập 
đạt tới mục đích trong tâm không còn bị phiển não quây 
nhiễu nữa, cũng không còn bị ngoại cảnh chỉ phối nữa, mà 
trở nền bình lặng, sáng suốt, nên gợi là T. Từ ghép T diệt, 
thường được dùng trong sách Phật để chỉ cho cảnh giớt Niết 
Bàn, là cảnh giới đã diệt hết phiền não, tâm trở nên vắng 
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lặng, sáng suốt. Từ ghép T chiếu để chỉ cho tâm của người 
(tu hành đạt đạo, nhờ đoạn trừ hết phiền não, mà tâm trở 
nên sáng chiếu, thấy suốt được thực tướng các pháp. 


TỊCH ĐIỀN x. Lễ tịch điền. 


TỊCH THỦ tước đoạt có tính cưỡng chế và trừng phạt. 
TT hài sản với ý nghĩa hình phạt bố sung là tước tài sản của 
người bị kết án sung quỹ Nhà nước chỉ áp dụng đối với 
người bị kết án và phạm tội nghiềm trọng trong những 
trường hợp pháp luật quy định. Có thể TT toàn bộ hoặc một 
phần tài sản. Khi TT toàn hộ tải sản thì vẫn để cho người bị 
kết án và gia đình họ điều kiện sinh sống. TT còn được áp 
dụng như biện pháp tước đoạt đồng loạt đối với một nhóm 
chủ thể nhất định. 


TIÊM (cg. chích), hiện pháp dùng kim tiêm chọc vào cơ 
thể, sau đó đùng bơm tiêm (có nhiều loại với đung tích 
khác nhau: Í mi, 2 ml, 5 ml, 10 ml...) bớm chất dích 
(thuốc, chất khử khuẩn) qua kim tiêm vào cơ thể. Tuỳ 
theo địa điểm bơm thuốc, có: T tĩnh mạch, T động mạch, 
T dưới da, T tuỷ sống, T bắp thịt vv. Cần triệt để mân 
theo nguyên tấc: vô khuẩn dụng cụ T, vùng T, bàn tay 
người T để tránh apxe, lầy bệnh; không dùng một bơm 
tiêm, một kìm tiêm cho nhiều người, vv. Ngày nay, người 
(a dùng bơm tiêm và kim tiêm một lần, loại đã tiệt khuẩn 
sẵn để tránh lây truyền bệnh qua đường máu, đặc biệt là 
nhiễm HIV (viruL gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở 
người) và virut viêm pan B, €, vv. 


TIÊM BẮP THỊT (cg. tiêm bắp), phương pháp tiêm tất 
phố biến với mũi kim tiêm chọc sâu qua đa tới tận bên 
trong các bó cơ vân (bắp thịt). Ở người, TBT ở nơi có khối 
cơ lớn (thường ở cơ cánh tay, cđ đenta hay tam giác ở Vai, 
cơ đùi, mông). Với TBT, thuốc tiềm ngấm vào cơ thể nhanh 
hơn so với uêm dưới da. Thuốc có thể TRT: kháng sinh, 
vitamin, dịch đẳng trương, thuốc có đầu, vv. Cần tránh tuyệt 
đối TBT ở vùng có nhiều mạch máu và dây thần kinh. 
Chống chỉ định TBT đối với một số thuốc gây đau hoặc 
hoại tử (vd. canxi clorua, thuốc trợ tìm uabain, vv.). 


TIÊM CHỦNG phương pháp phòng các bệnh nhiễm 
khuẩn bằng cách dùng vacxin (têm hoặc uống) để gây 
miễn dịch chủ động đối với bệnh đặc hiệu tưởng ứng với 
vacxin đó. 


TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG chương trình tiêm chủng đo 
Tổ chức Y tế Thế giới cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 
để xuất với mục đích tiêm 6 loại vacxin để phòng 6 bệnh 
cho trẻ em dưới l tuổi (bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván, 
lao và sởi). Việt Nam tham gia chương trình TCMR từ năm 
1981 và đến tháng 5.1990 đạt mục tiêu 80% trẻ em dưới 
! tuổi được tiêm đủ 6 loại vacxin và với chất lượng cao, 
Năm 199? đã hước đầu triển khaì tiêm vacxin viêm gan B 
(loại vacxim thứ 7) cho trẻ em và vaexin viêm não; tiêm 
vacxìn uốn ván cho phụ nữ có thai. 


TIÊM DƯỚI DA cách tiêm mà mũi kim tiêm chọc vào 


lớp mỡ (mô lỏng lẻo) ở dưới da. Ở người, có thể TDD ở mặt 
ngoà! cánh tay, cơ đenta (cơ tam giác val), đùi, Với TDD, 
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thuốc (chất dịch, hơi) ngấm vào cơ thể chậm và kéo đài. Có 
thể TDD các loại thuốc như kháng sinh, vv. Chống chỉ định 
TDD đối với một số loại thuốc (thuốc có chất dầu, canxi 
clorua, dịch ưu trương, vv.) vì gây đau, sưng tấy và loét đa. 


TIÊM ĐỘNG MACH tiêm trực tiếp vào lòng động mạch 
(thường là động mạch đùi ở người). Với TĐM, thuốc được 
đưa vào cơ thể rất nhanh (nhanh hơn cả so với tiêm fĩnh 
mạch). Chỉ áp dụng TĐM trong trường hợp cấp cứu tối nauy 
kịch (người bệnh có thể chết hoặc đang hấp hốt), vd. têm 
adrenalin vào động mach trong trường hợp truy mach rất 
năng; còn dũng TĐM để tiêm thuốc cản quang khi chụp X 
quang động mạch. Chống chỉ định TĐM đối với chất dẫu, 
chất khí (xt. Tiêm fimnh mạch). 

TIỂM HACH x. Bện] đêm hạch. 


TIÊM LA NGỰA ( tk. bệnh dịch giao cấu), x. Bệnh đêm 
kì ngựa. 


TIÊM LỬA x. Bệnh tiềm lửa. 


TIÊM MAO thể dạng tơ, số lượng nhiều có ở một số tế 
bào động vật, khi dao động làm cơ thể chuyển động hay 
vận chuyển chất dịch qua cơ thể. TM có ở tất các giới động 
vật và tỉnh tử của một số thực vật. TM ngắn và ít hơn tiên 
mao, chỉ dài 2 - 10 im, đường kính Ó,5 um. TM thường sắp 
xếp thành từng nhóm. Mỗi TM đều có thể gốc. Ở động vật 
nguyên sinh, tỉnh trừng và một số ấu trùng ở hiển, TM là cơ 
quan chuyển vận; ở động vật đa bào, TM giúp cho hô hấp 
và dinh dưỡng bằng cách tạo dồng nước mang thức ăn và 
khí hô hấp qua bể mặt tế bào (thân mềm ăn bọt biển lọc). Ở 
động vật có vú, bên trong đường hô hấp có lót tế bào TM 
tiết chất nhầy giữ bụ! và vi khuẩn. 


TIÊM NHỎ GIỌT x. Truyền nhỏ giọt. 


TIẾÊM TĨNH MACH (tt. uêm mạch máu), tiêm trực tiếp 
vào trong lòng tĩnh mạch, Ở người, có thể thực hiện TTM ở 
bất cứ tĩnh mạch nào nổi đủ to để chọc kim [nh mạch cổ, ở 
mu hàn tay, cổ tay, cổ chân, nhưng thông thường nhất là 
tĩnh mạch ở khuỷu tay (đối với người lớn) và tĩnh mạch ở 
đầu (đối với rẻ nhỏ 1 - 2 tuổi)]. Với TTM, các chất dịch và 
hoặc thuốc ngay lập tức được đưa đi khắp cơ thể và cơ quan 
bị bệnh, nhưng cũng bị đào thải ra ngoài nhanh hơn so với 
các phương pháp tiêm khác, Áp dụng TTTM trong các bệnh 
cấp cứu hoặc trong các trường hợp cần nhanh chóng đưa 
thuốc với nồng độ cao vào cơ thể. Thuốc TTM: kháng sinh, 
viamin, thuốc gây mê, dịch ưu trưởng, vv. Chống chỉ định 
TTM đối với một số loại thuếc: chất dầu (long não, 
testostcron, vv.), chất khí vì gãy tai biến mạch máu dẫn tới 
tử vong. Cần tuyệt đối không để không khí lọt vào fĩnh 
mạch qua bơm tiêm vì có thể gây tắc (nghẽn) mạch khí làm 
chết người nhanh chóng. 


TIÊM TRONG DA phương pháp tiêm (x. 7iêm) mà kim 
tiêm chọc vào trong chiểu đày của du, ở lớp chân bì. Khi 
tiêm thì thấy nổi phông lên khỏi mặt da một nốt như hạt 
ngô, sẵn da cam hay muỗi đốt. Với TTD, chỉ đưa được một 
lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể (khoảng 0,.I m]), do đó 


thường chỉ dùng để thử phản ứng thuốc, phản ứng lao, hoặc 
tiêm các loại vacxin phòng bệnh, 


TIÊM VÀO HUYỆT (cg. thuỷ châm, dược châm), 
phương pháp châm kết hợp cổ truyền và hiện đại, được tiến 
hành bằng cách dùng dung dịch (nước muối sinh lí, 
ñoVocain, vitamin Bị, Bìa, vv.) thêm vào huyệt có hên quan 
với bệnh để Bhòng và chữa. 


TIỀM ẢNH loại ảnh cực nhỏ được in lẫn vào tài liệu, 
sách báo, bìm thiếp... bằng kĩ thuật đặc biệt mà mất 
thường không thấy được. Để hiện ảnh, phải sử dụng các 
phương pháp hóa học hoặc quang học. TA được sử dụng 
Irong công tác tình báo để ngụy trang tài liệu mât khi 
cune cấp, chuyển giao. 


TIỀM LỰC khả năng về vật chất và tính thần có thể 
huy động để tạo thành sức mạnh nhằm thực hiện một 
nhiệm vụ nhất định. TL được phân ra: T1, kinh tế, TL 
quân sự, TL. chính trị - tính thần, TL khoa học... Mỗi loại 
TL có chỉ sế về số lượng và chất lượng khác nhau, nhưng 
có mối liên hệ và tác động lẫn nhau. TL muốn trở thành 
sức mạnh hiện thực phải thông qua yếu tố hoạt động chủ 
quan của con người, 


TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THÂN khả năng giác 
ngộ về chính trị và tỉnh thần của nhân dân cố thể trở thành 
nhân tố thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính 
trị, quân sự, xã hội của một nước. Sức mạnh tiểm tàng về 
chính trị và tĩnh thắn. Trong quân sự, thể hiện ở sự sẵn sàng 
của nhân dân và lực lượng vũ trang trong việc dũng cảm 
Vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, kiên trì 
đấu tranh cho đến thắng lợi hoàn toàn. TLCT - TT phải 
thông qua hoạt động tư tưởng và hoạt động tổ chức một 
cách toàn diện của Đảng và Nhà nước trong thời bình và 
thời chiến mới trở thành sức mạnh thực sự. TLCT - TT có 
quan hệ mật thiết và tác động qua lại với tiểm lực quân sự, 
tiềm lực kinh tế, tểm lực khoa học. TLCT - TT phụ thuộc 
vào phương thức sẳn xuất, chế độ kinh tế - xã hội và chế độ 
chính trị, vào tính chất và mục đích của chiến tranh. 


TIỂM LỰC KHOA HỌC khả năng khoa học (bao gồm 
cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên) thể hiện trong 
việc giải quyết những nhiệm vụ xã hội trước mắt và lầu dài 
của một quốc gia. TLKH được thể hiện băng những chỉ tiều 
chất lượng và số lượng nói lên trình độ khoa học trong một 
nước. Những chỉ tiêu về chất lượng: trình độ lí luận khoa 
bọc, trình độ trưởng thành về mặt xã hội, mức độ sẵn sàng 
về mặt tổ chức để giải quyết các nhiệm vụ. Những chỉ tiêu 
về số lượng: mức độ bảo đảm về cấn bộ, thông tin, cơ sở vật 
chất - kĩ thuật. TLKH có quan hệ mật thiết với sức mạnh 
quân sự và cùng với các nhân tế khác quyết định sự phát 
triển của quá trình củng cế khả nãng quốc phòng và nắng 
cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; thể hiện cụ 
thể bằng các loại vũ khí, khí tài, kĩ thuật quân sự để chiến 
đầu và chiến thắng. 


TIỀM LỰC KHOA HỌC - KĨ THUẬT x. Tiêm lực khoa 
học và câng nghệ. 








“Ì  TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ tập hợp 
toàn bộ các nguồn lực về vật chất, kinh tế, tài chính, thông 
tn, tổ chức, kĩ thuật và công cụ sản xuất, chế tạo... mà một 
quốc gia, một liền hiệp xí nghiệp, một công ti... có được để 
phát triển khoa học, Kĩ thuật, công nghệ nhằm thực hiện các 
mục tiêu đặt ra. TLKHVCN gồm những nhân tế cơ bản nhà 
các viện và cđ quan nghiền cứu khoa học, đội ngũ cán bộ 
khoa học - kĩ thuật, In thức và kinh nphiệm tích luỹ được, 
công nghệ và các bí quyết công nghệ, các phòng thí nghiệm 
và các nguồn tài chính, vv, 


TIỀM LỰC KINH TẾ khả năng của một quốc gia trong 
việc bảo đảm những nhu cầu vật chất cho đời sống và 
phát triển xã hội, cung ứng mọi vật chất cần thiết cho 
chiến tranh. TKT phụ thuộc vào chế độ chính trị - xã 
hội, nguồn dự trữ về số lượng và chất lượng lao động, về 
nguyên liệu, trình độ phát triển công nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tải, thông mn, khoa học và kĩ thuật. TLKT 
biển hiện ở tài nguyên thiền nhiên, khối lượng tài sản quốc 
dân, tổng sản phẩm xã hội, trình độ và khả năng tăng 
trưởng của sản xuất cũng như khả năng động viên và phân 
phối chúng một cách có hiệu quả để giải quyết các nhiệm 
vụ đo xã hột đặt ra. 


TIỀM LỰC QUÂN SỰ khả năng của một nước trong 
việc duy trì và hoàn thiện lực lượng vũ trang, đặc biệt 
trong việc nâng cao sức mạnh chiến đấu và bảo đảm mọi 
phương tiện vật chất - kĩ thuật, tỉnh thần cho lực lượng vũ 
trang trong thời bình và thời chiến, TLQS thể hiện trực 
tiếp bằng sức mạnh quân sự và có quan hệ mật thiết với 
tiềm tực kinh tế, tểềm lực chính trị - tính thần, tiềm lực 
khoa học. TLQS bao gồm: số lượng và chất lượng trang bị, 
trình độ và mức đệ bảo đảm các phương tiện vật chất - kĩ 
thuật chơ bộ đội; số quân và trình độ huấn luyện, giáo dục 
về quân sự, chính trị, văn hoá, kĩ thuật; số quân nhân dự 
bị đã được huấn luyện và sẵn sàng động viên; cơ cấu của 
lực lượng vũ trang và mức độ phù hợp giữa các hình thức 
tổ chức, đào tạo cán bộ chỉ huy và trình độ chỉ huy của 
cán Bộ; trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ 
trang; trình độ khoa học quân sự; khả năng xây dựng quốc 
phòng và động viên của nhà nước... Tất cả các bộ phận 
hợp thành của TLQS đều có quan hệ mật thiết với nhau và 
tác động lẫn nhau. 


TIỀM LỰC QUỐC PHÒNG toàn bộ khả năng vật chất, 
nh thần của một nước có thể huy động cho sự nghiệp 
phòng thủ chống xâm lược. Được xây dựng trên nền tầng 
của các tiểm lực quân sự, kính tế, chính trị - tinh thân, khoa 
học... TLỌP đòi hỏi phải được xây dựng, tổ chức và quản lí 
(tốt mới biến thành sức mạnh quốc phòng. 


TIỀM NĂNG DẦN SỐ khả năng đáp ứng về sỗ lượng và 
chất lượng các nhu cầu lao động để phát triển đất nước. 
TNDS xác định bằng tỉ lệ nhân lực đến tuổi lao động so với 
tổng dân số của mỗi nước. Chất lưng của TNDS gồm học 
thức, khả năng chuyền môn, kĩ thuật, vv. TNDS mà không 
sử dụng hết thì gẦy sức ép lớn vào đời sống và việc làm của 
đân cư. 
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TIỀM NHẬP bí mật vượt qua các tuyến cảnh giới của 
địch, tiếp cận các mục tiêu công kích trên đất liền, dưới 
nước bằng các động tác đi khom, bò, lê, trườn, leo, trèo, bơi, 
thả... Trong chiến đấu, tuỳ theo quy luật hoạt động của địch 
(tổ chức cảnh giới, tuần tra, chiếu sáng...), điều kiện địa 
hình, thời tiết và trình độ kĩ thuật của bộ đội mà áp dụng 
các động tác trên và phương pháp nguy trang phù hợp để 
TN vào vị trí tiến công từ một hoặc nhiều hướng, TN là môi 
Kĩ thuật quan trọng của bộ đội đặc công. 


TIỀM TAN quan hệ giữa thể thực khuẩn và vi khuẩn, 
trone đó không xảy ra hiện tượng phá huỷ vi khuẩn. Thể 
thực khuẩn (được coi là thể thực khuẩn ôn hoà) thầm nhập 
vào tế bào vật chủ và một trong số các phân tử ADN của 
thể thực khuẩn dính vào ADN của vi khuẩn. Ở trạng thái 
đó, thể thực khuẩn là tiền thể thực khuẩn và vi khuẩn lẫn 
thể thực khuẩn cùng sinh sản ra các tế bào con bị nhiễm, 
Gen kiểm soát việc làm tan ví khuẩn bị ức chế nhưng đôi 
khi xảy ra sự giải ức chế và làm vi khuẩn bị phân huỷ 
(x. Thể thực khuẩn; Tiên thể thực khuẩn). 


TIỂM TÀNG ñnh trạng một mắm bênh (vì khuẩn, 
Virut, vv.) đã có mặt trong một cơ thể nhưng chưa gây thành 
bệnh cụ thể, có khả năng lây truyền sang người xung 
quanh, có thể phát thành bệnh nếu gặp điều kiện thuận lợi... 


"TIÊN CUỘT'"' liên khúc múa dân gian ở Đông Sơn, 
Thanh Hoá, mồ phỏng truyền thuyết về chàng Cuột lấy 
được vợ là một tiên nữ trên thượng giới. Ngôn ngữ là động 
tác múa đân gian dân tộc Việt kết hợn với động tác sinh 
hoạt. Liên khúc múa “TC” có hát kèm theo. 


TIỀN ÐU huyện ở phía tây nam tỉnh Bắc Ninh. Diện tích 
108,2 km”. Gồm I thị trấn (Lim - huyện lj), !5 xã (Phú 
Lâm, Khắc Niệm, Nội Duệ, Hạp Lĩnh, Liên Bão, Lạc Vệ, 
Hiên Vân, Việt Đoàn, Hoàn Sơn, Phật Tích, Đại Đồng, 
Minh Đạo, Tri Phương, Cảnh Hưng, Tân Chỉ). Dân số 
120.900 (2003). Địa hình đồng bằng đất phù sa. Có nhiều 
đổi sót tuổi Triat Sông Đuống chảy qua. Trồng lúa, ngồ, 
lạc, đậu tương, khoai tây. Chăn nuôi: lợn, bò. Thủ công 
nghiệp truyền thống: rèn Đa Hội, dệt lụa, xây dựng (Nội 
Duệ). Di tích thắng cảnh: chùa Phật Tích, Hội Tim vào các 
ngày 11-13 tháng giêng âm lịch hằng năm. Giao thông: 
quốc lộ IB, đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội chạy qua. Huyện 
trước đây thuộc tỉnh Bắc Ninh; từ 14.3.1963. hợp nhất với 
huyện Từ Sơn thành huyện Tiên Sơn thuộc nh Hà Bắc 
(1962 - 96); ty 9.8.1999, chia huyện Tiên Sơn thành 
2 huyện: Từ Sơn và TD. 


TIÊN ĐỂ Ị. (iế?). TĐ của một lí thuyết khoa học biểu 
thị là cơ sở xuất phát để rút ra tất cả những luận điểm khác 
của lí thuyết nhờ suy diễn lôgic. Cho đến giữa thế kỉ 19, 
tính chân lí của TĐ được xem là hiển nhiên, còn theo quan 
niệm hiện nay thì tính chân lí của nó không được chứng, 
minh; các luận để chỉ được xem là các TĐ của một lí thuyết 
khi từ các luận để ấy ta rút ra được những luận điểm còn lại 
của lí thuyết Ấy. Theo quan điểm của lôgic học và phương 
pháp luận khoa học hiện đại thì các TĐÐ của một lí thuyết là 


các luận để có sức khái quát cao nhất, có sức mạnh lôgic 
lớn nhất của lí thuyết ấy. 


2. (toán), x. Phương pháp niên đề. 


TIÊN ĐỀ CHỌN (cg. tiên để Xecmơlô), điều khẳng đính 
rằng với mỗi họ tập hợp tuỳ ý (M„} không rỗng và đôi một 
không giao nhau, tổn tại một tập hợp N mà mỗi phần tử của 
nó là một phần tử của một tập hợp Mẹ nào đó và N¬M, 
pm có đúng một phần tử. Tiên để này do nhà toán học 
Đức Xecmơlô (E. Zermelo) phát biểu năm 1904. Ngày 
nay tiên để này thường được phát biểu dưới đạng: mọi họ 
không rỗng {M/„}„ ¿ ¡ gồm những tập không rỗng, có một 
hàm chọn - nghĩa là một ánh xạ Í xác định trên } - sao cho 
f(œ) e M với mọi œ e ]. Một dạng tương đương của TĐC do 
Xecmơlô chứng minh tà "mọi tập hợp đều có thể được sắp 
tốt" (x. Táp hợp được sắp). 


TIỀN ĐỀ HOÁ. TĐH một khoa học là trình bày khoa 
học đó dưới hình thức tiễn đề, tức là chọn các tiên đề và tồn 
trọng một số quy luật lôgïc (vd. sự độc lập và sự không mâu 
thuần của các tiên để) để tổ chức tri thức khoa học trong các 
ngành khoa học khác nhau. TĐII trước hết được sử dụng rất 
có hiệu quả trong toán học bằng cách xây dựng cấu trúc 
tiên để của các lí thuyết toán học. Nó cũng được sử dụng 
khá tốt trong các phần nhất định của các khoa học khác như 
vật lí, sinh học, ngôn ngữ học, vv, Trong các khoa học này, 
người ta tổ chức tri thức theo phương pháp giả thuyết - diễn 
dịch, một biến thể của phương pháp tiên để. 


TIÊN ĐỀ HỌC lí thuyết phân tích khoa học về tiên đề, 
về phương pháp tiên đề, về lí thuyết được tiên để hoá. TĐH 
gồm có những nhiệm vụ cơ bản: L) Nghiên cứu các tiên để 
làm cø sở của lí thuyết; 2) Nghiên cứu các quy tắc suy luận 
lôgic mà nhờ chúng, ta nhận được các định lí từ các tiên đề: 
3) Phân tích những khái niệm xuất phát của lí thuyết được 
tiên để boá; 4) Nghiền cứu các quy tắc và phương pháp định 
nehĩa các khái niệm khác từ các khái niệm xuất phát. 


TIÊN ĐỂ LIÊN TỤC tiên để thừa nhân sự liên tục của 
đường thẳng dưới dạng này hay dạng khác, Một trong các 
dạng đó là tiên đề Đêđêkin: giả sử có một phép chia tập 
hợp các điểm của đoạn thẳng AB thành hai lớp không rỗng 
thoả mãn ba điều kiện sau đây: 


I) Mỗi điểm của đoạn AB thuộc một lớp và chỉ thuộc một 
lớp mà thôi, điểm A thuộc lớp thứ nhất, điểm R thuộc lớp 
thứ hat; 


2) Mỗi điểm khác A và thuộc lớp thứ nhất nằm giữa A và 
một điểm tuỳ ý của lớp thứ hai; 

3) Mỗi điểm khác R của lớp thứ hai nằm giữa một điểm 
tuỳ ý của lớp thứ nhất và điểm B. 


Khi đó với mỗi điểm x tuỳ ý thuộc lớp thứ nhất và điểm y 
tuỳ ý thuộc lớp thứ hai, tổn tại một điểm C thuộc đoạn 
thẳng [x, y]. 


Tiên để nây tương đương với cặp tiên để Acsimct và tiên 


đề Canto: một đãy đoạn thắng lồng nhau và có độ dài dẫn 
tới 0 bao giờ cũng có một điểm chung. 


TIÊN LÃNG T1 


TIÊN ĐỀ, PÊANÔ một hệ tiên để về các số tự nhiền, do 
nhà toán học và lôgic học người Italia Pêanô (G. Peano) đề 
xuất năm 1891, để định nghĩa số tự nhiên. Nội dung của 
TĐP như sau: ta gọi số tự nhiên là các phần tử của một tập 
hợp N nào đó trong đó tổn tại quan hệ “theo sau” (*) có các 
tính chất: 


1) 1 là một phần tử của N. 
2) Phần tử ! không theo sau phần tử nào của N. 


3) Với mọi phần tử a c N tổn tại duy nhất một phần tử 
a*e N theo sau nó, kí hiện Aa* = a + ]. 


4) Hai phần tử có cùng một phần tử theo sau thì 
trùng nhau. 


5) Giả sử M là một tập hợp con của N có tính chất: 
Aa)leM 
b)ì Nếua eMthia*=a+leM 

khi đó M=N. 
Tiên để sau cùng còn gọi là tiền để quy nạp hoàn toàn. 
TIÊN ĐỂ THỨ NĂM x. Ølừ (Tiên đê). 


TIÊN ĐOÁN KHOA HỌC dự đoán sự xuất hiện, sư phát 
triển (xu hướng, kết quả) của các sự vật, hiện tượng, quá 
trình tự nhiên và xã hội chưa biết, hoặc có khả năng xảy ra 
(những hiện tượng hiện nay chưa xuất hiện). Cơ sở của 
TĐKH là dựa vào kinh nghiệm, vào lôgic phát triển, vào 
tổng hợp và khái quát hoá những dữ kiện lí luận và thực 
nghiệm, và việc tính đến quy luật phát triển khách quan. Có 
thể phân biệt hai loại tiên đoán: 1) Tiên đoán 0m kiếm: đối 
với những hiện tượng chưa biết, không ghi nhận được trong 
kinh nghiệm, nhưng đang tổn tại, để biết được kết quả 
thông qua những thí nghiệm, thực nghiệm, quan sắt trong 
những điều kiện giả định... để phát hiện ra (vd. tiên đoán về 
phần hạt, các nguyên tố hoá học...); 2) Tiên đoán điều kiện: 
đối với những hiện tượng hiện tại chưa có, chúng chỉ xuất 
hiện khí có những điều kiện nhất định (vd. tiên đoán về chủ 
nghĩa cộng sản...). TĐKH nào cũng mang những vết tố giả 
định, có tính xác suất. Thực tiễn là tiêu chuẩn của TĐKH. 


TIÊN HƯNG huyện thuộc nh Thái Bình, từ 17.6.1969 
hợp nhất với huyện Đông Quan thành huyện Đông Hưng 
(x. Đông Hưng). 


TIÊN LÃNG huyện ở phía nam thành phố Hải Phòng. 
Diện tích 189,4 km”. Gầm I thị trấn (Tiên Lãng - huyện lì), 
22 xã (Đại Thắng, Tiên Cường, Tự Cường, Tiên Tiến, 
Quyết Tiến, Khởi Nghĩa, Tiên Thanh, Cấp Tiến, Kiến 
Thiết, Đoàn Lập, Bạch Đằng, Quang Phục, Toàn Thắng, 
Tiên Thắng, Tiên Minh, Bắc Hưng, Nam Hưng, Hùng 
Thắng, Tây Hưng, Đông Hưng, Tiên Hưng, Vinh Quang). 
Dân số 155.100 (2003). Địa hình đồng bằng ven biển, đất 
phù sa bị nhiễm mặn, có rừng ngập mặn ở ngoài đê bao. 
Sông Văn Úc, Thái Bình chây qua, có nhiều đầm, hỗ. Trồng 
lúa, cối, thuốc lào. Chăn nuöi gia cầm, tôm, cá. Đánh bắt 
hải sản. Nghề thủ công dệt chiếu cói, đặc sản thuốc lào. 
Giao thông: quốc lộ 10, tỉnh lộ 221, 212 chạy qua, đường 
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thủy trên sông Văn Úc, Thái Bình, Trước đây huyện thuộc 
tỉnh Kiến An; từ 27.10.1962 hợp nhất Kiến An vào thành 
phố Hải Phòng. 


TIÊN LỮ huyện thuộc tỉnh Hưng Yên. Điện tích 
92,42 km?. Gẳm 1 thị trấn (Vương - huyện lị), 1? xã (Hưng 
Đạo, Ngô Quyển, Nhật Tân, Dị Chế, Iệ Xá, An Viên, Đức 
Thắng, Trung Dũng, Hải Triểu, Thủ Sỹ, Thiện Phiến, 
Thụy Lôi, Cương Chính, Minh Phương, Phương Chiều, Tân 
Hưng, Hoàng Hanh). Dân số 104.072 (2003). Địa hình đẳng 
bằng đất phù sa. Sông Hồng chảy qua. Trồng lúa, đay, mía, 
lạc. Chăn nuôi: lợn, cá, gia cầm, Chế biến nông sản. Giao 
thông: quốc lộ 39, tỉnh lộ 381 chạy qua; đường thuỷ trên Sông 
Hẳng. Huyện có từ xưa thuộc tỉnh Hưng Yên; từ 11.3.1977 
hợp nhất với huyện Phù Cừ thành huyện Phù Tiên thuộc 
tỉnh Hải Hưne (968 - 96); từ 24.02.1997 chia huyện Phù 
Tiên thành 2 huyện: Phù Cừ, TL thuộc tỉnh Hưng Yên. 


TTÊN LƯỢNG dự đoán của thầy thuốc về khả năng phát 
triển, kết cục của bệnh và tương lai lâu dài của bệnh nhân. 
TT. của bệnh căn cứ vào quy luật phát triển chung của bệnh, 
tình trạng cơ thể, môi trường sống, quá trình điều trị của 
bệnh nhân và kinh nghiệm của thầy thuốc, vv. Trong thú y, 
dự đoán TL đối với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
như bệnh địch tả lợn cổ điển, sốt lở mồm long móng, nhiệt 
thán... cần quyết định loại thải ngay và thực hiện những 
biện pháp vệ sinh thú y đặc biệt để loại trừ mầm bệnh, 
không để ô nhiễm mồi trường, chống lây truyền mẫm bệnh. 


TIÊN MAO cơ quan tử chuyển vận của vi khuẩn, một số 
động vật nguyên sinh như Trùng roi, các động bào tử và 
tình trùng. Trong một tế bào thường có I - 4 TM, đôi khi 
nhiều hơn, TM tế bào sinh vật nhân chuẩn là phần lỗi dày 
gần 0,2 um, đài 150 #m, có màng sinh chất bao bọc. Bên 
trong mỗi TM có 9 sợi kép ở xung quanh và 2 sợi đơn ở 
giữa, Ở gốc TM có 2 thể gốc nằm vuông góc nhau. TM 
chuyển vận theo dạng sóng hay dạng phểu. Ở động vật đa 
bào, TM tạo dòng nước tuần hoàn mang thức ăn và oxi qua 
bể mặt tế bào. TM của vi khuẩn không có màng sinh chất 
và nhỏ hơn. Ở gốc TM vi khuẩn có móc nhỏ và cặp đĩa nhỏ 
liên hệ với màng bao chất và vách tế bào. TM vì khuẩn có 
đặc tính kháng nguyên, phần kéo dài như cái roi của một số 
tế bào với một thể gốc ở gốc roi. TM hoạt động sẽ gẫy ra 
vận động của tế bào. Có ở một số vi khuẩn, thực vặt và 
động vật đơn bào cũng như một số giai đoạn sinh sản (vd. 
tinh trùng, các bào tử động). Ở một số động vật đa bào 
(thuỷ tức, bọt biển), TM hoạt động tạo nên một dòng nước 
đưa thức ăn và không khí để hô hấp. TM ở vi khuẩn có cấu 
trúc gồm nhiều sợi protein xoắn lại, không có màng bao 
bọc, cứng. hoạt động của nó là do cấu tạo phức tạp của 
phần gốc. TM sinh vật nhân chuẩn có cấu trúc dạng sợi. 
Động vật và thực vật TM cấu tạo tưởng tự tiêm mao song Ít 
và dài hơn. Cơ chế hoạt động TM khác nhau ở từng loại: 
dạng xoắn ốc gặp ở trùng roi, dạng làn sóng ở tùng đế 
piày. XI. Tiêm ma. 


TIỀN NGHIỆM I. Trong tiết học kinh viện, là những 
khát niệm chung rộng nhất, vượt ra ngoài giới hạn của tất 
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cả các khái niệm chung khác, nói lên những tính phổ hiến 
mà người ta nhận thức được bằng trực giác trước khi có mọi 
kinh nghiệm. Triết học kinh viện đã nêu ra những điều TN 
như là: tính đẳng nhất (sự vật đồng nhất với bản thân nó), 
tính chân lí (sự vật trong quan hệ với tính thần), tính có lợi 
(sự vật trong quan hệ với ý muốn), vv. 

2. Trong triết học Kantơ (E. Kant): những hình thức tiễn 
thiên (x. Tiên thiên) của nhận thức, có tác dụng sắp xếp 
nhận thức kinh nghiệm. Theo nghĩa này, những hình thức 
của cảm tính như: không gian, thời eian, các phạm trù lôgic 
(thực thể, nhần quả...) là TN; vì vậy, những phần trong 
"Phê phán lf tính thuần túy" luận giải về những vấn để đó, 
được gọi là TN (mĩ học TN, lôgic TN, phép biện chứng 
TN...). Kantơ viết: "Tôi gọi bất kì nhận thức nào, không 
phải là về đối tượng mà là về những hình thức của nhận 
thức về đối tượng là TN, bởi vì nhận thức đó chỉ có thể có 
một cách tiên thiên”. 

TIÊN PHÁT (cg. nguyên pháo, bệnh hoặc hội chứng 
xuất hiện tự nhiên, độc lập ở một cơ quan hoặc mô nào đó, 
mà không phải là hậu quả của một bệnh khác, vd. tăng 
huyết áp tiên phát. Ngược lại với TP là thứ phát, xuất hiện 
sau, là hậu quả của một bệnh khác. 


TIÊN PHONG khuynh hưởng điện ảnh ở Tây Âu đầu 
những năm 20 thế kỉ 20, đặc biệt ở Pháp, nhằm tìm kiếm 
những phương pháp thể hiện điện ảnh mới, gạt bỏ điện ảnh 
thương mại, khuôn sáo và ảnh hưởng của sân khấu. Tao 
hình thẩm mĩ là phương châm đấu tranh của TP để hẻi 
sinh điện ảnh, nâng cao tầm nhìn điện ảnh tới sát thực 
tiến xã hội về cả chiều rộng và chiều sâu, từ đó tạo nên 
ngôn ngữ điện ảnh mới đầy chất trừ nh và chất thơ. 
Đơluych (L. Deluc; [890 - 1924), nhà đạo diễn, biên kịch 
và lí luận điện ảnh Pháp là người dẫn đạo. Cùng với ông là 
những đạo điễn Găngxơ (A. Gance), Epxten (]. Epstein), 
Renoa (J. Renoir)... hợp thành nhóm TP thứ nhất hoặc còn 
sọi là điện ảnh ân tượng Pháp, theo cách đặt tên của nhà lí 
luận điện ảnh Pháp Lăng)oa (HH Langlois). Giữa những năm 
20 thế kỉỈ 20, xu hướng TP không chì giới hạn ở Pháp mà đã 
phát triển sang nhiều nước như Đức, Bỉ, Anh, Hoa Kì... tập 
trung nhiều vào hình thức thể hiện bằng kĩ xảo, xa dần hiện 
thực, mang nhiều yếu tố trừu tượng, đađa (dadaisme) siêu 
thực, hướng tới quan niệm "điện ảnh thuần ruý”, quan tâm 
nhiều đến khía cạnh tạo hình, tiết tấu, vv. Xuất hiện nhiều 
khuôn mặt mới như Lêgiê (F. ILéger), Clc (R. Clan), 
Bunhuen (L. Buñuen), Rây (E. M. Ray), Sômct (H. 
Chaumette)... hợp thành nhóm TP thứ hai dưới sự dẫn đạo 
của Đuyläc (G. Dulac), Nhóm TP thứ ba xuất hiện vào cuối 
những năm 20 thế kỉ 20, chủ yếu gồm những nhà làm phìim 
tài liệu, trong đó có các bộ mặt quen thuộc sau này như 
Iven (J. Ivens), Vigô (I. Vigo), Richrơ (H. V. Richter), vv. 
Các nhóm TP tổn tại không lâu, nhưng những tìm tòi cửa họ 
trong lĩnh vực điện ảnh thuần tuý đã để lại những ảnh 
hưởng sâu sắc và lâu đài. 


TIÊN PHƯỚC huyện thuộc tỉnh Quảng Nam. Diện tích 
453,2 km”. Gồm ! thị trấn (Tiên Kỳ - huyện Jj), 14 xã (Tiên 


Sơn, Tiên Hà, Tiên Cẩm, Tiên Châu, Tiên Lãnh, Tiên 
Ngọc, Tiên Hiệp, Tiên Cảnh, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên 
Thọ, Tiên An, Tiên Lộc, Tiên Lập). Dân số 73.500 (2003). 
Địa hình đổi, núi thấp chiếm phần lớn diện tích. Sông Tranh 
chây qua. Trồng mía, chè, hồ Liều, lạc, quế. Khai thác đặc 
sản rừng quế, sa nhân, mây, song, mật ong. Chăn nuôi bò. 
Giao thông: tỉnh lộ 614, 615, 616 chạy qua. Huyện thuộc 
tỉnh Quảng Nam trước đây; tì 197 thuộc tỉnh Quảng Nam - 
Đà Nẵng; từ ngày 6. I I.I996 trở lại tỉnh Quảng Nam. 


TIỀN SƠN huyện thành lập từ 14.3.1963 do hợp nhất 
2 huyện: Tiên Du với Từ Sơn; từ 9.8. 999 lại chia huyện TS 
thành 2 huyện: Từ Sơn và Tiên Du (x. Từ Sơn; Tiên Du). 


“TIÊN TẮM" điệu múa dân tộc Việt, được các nghệ 
nhân sáng tạo và sử dụng trong vở chèo cổ "Từ Thức lên 
tiên". Là điệu múa tập thể nữ, mang tính trữ tình, uyển 
chuyển. Từ sự quan sát tỉnh tế cuộc sống, các động tác múa 
ở đây được cách điệu cao và được kết cấu hợp lí. Với đáng 
người mềm mại, những động tác chạy lướt nhẹ như đàn tên 
bay sà xuống mật hồ, tay dập đình như sóng nước, soi bóng 
xuống hồ, guộn cổ Iay hất lên, miết xuống như phả nước 
vào người, vào đôi cánh... kết hợp với nhau một cách hài 
. hoà tạo chất thở và vẻ đẹp duyền dáng cho điệu múa. 
— Môup động tác “TT" được sử dụng rong một số vở chèo, 
” cũng có trường hợp "TT" được múa với đạo cụ quạt. 


TIÊN THIÊN I. (ri), thuật ngữ của triết học duy tâm 
chỉ sự hiểu biết có trước kinh nghiệm, độc lập với kinh 
nghiệm, vốn sẵn có từ đầu của ý thức, trước khi có sự vật 
cảm giác, khác với hậu thiên là một sự hiểu biết có được từ 
kinh nghiệm, do kết quả của kinh nghiệm mang lại, Sự đối 
lập đó đặc tnmg cho triệt học của Kantơ (E. Kant). Theo 
ông, sự hiểu biết có được bằng ri giác cảm tính là một sự 
hiểu biết không chân thực, vì vậy nó đối lập với những hình 
thức TT của cảm tính (không gian và thời gian) và của lí trí 
(nguyên nhân, tính tất yếu, vv.), 


2.(y), x. Bẩm sinh. 


TIÊN YÊN sông bắt nguồn từ vùng núi Nam Châu Lãnh 
ở độ cao 1.506 m thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thượng nguồn 
chảy theo hướng đông bắc - tây nam, từ Co Linh tới cửa 
sông chảy theo hướng tây bắc - đông nam. Chiều dài 82 km, 
' điện tích lưu vực 1.070 km, độ cao trung bình 371 m, độ 
đốc trung bình 28,1%. Mạng lưới sông suối phát triển khá 
dày, mật độ 1,34 - 1,46 km/km°. Tổng số phụ lưu các cấp có 
độ dài từ 1Ô km trở lên có l4 sông, trong đó có l2 sông có 
diện tích lưu vực !00 km”. Tổng lượng nước trung bình 
nhiều năm khoảng I,! km” ứng với lưu lượng 36 mÌ/s tương 
ứng môđun đòng chảy năm 41,3 Js km”. Mùa lũ từ tháng 6 
đến tháng 9, lượng nước mùa lũ chiếm 73% lượng nước cả 
năm, I.ưu lượng lớn nhất tại Bình Liêu 4.190 m°⁄s, môđun 
đồng chảy lớn nhất 8.230 }⁄s kmỶ. 


TIÊN VÊN huyện ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Diện tích 
617 km. Gỗm 1 thị trấn (Tiên Yên - huyện lị), I0 xã (Đại 
Dực, Hà Lâu, Phong Dụ, Điền Xá, Yên Than, Hải Lạng, 
Tiên Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải, Đẳng Rui). Dân số 


TIỂN ĐỀ Ủ 


43.000 (2003), gồm các dân tộc: Tày, Dao, Sán Dùu, Kinh. 
Địa hình ở phía tây núi thấp, phía đông đồng bằng chân núi 
và duyên hải. Sông Tiên Yên, Phố Cũ chảy qua. Trồng chè, 
sở, trấu, quế, rừng lấy gỗ trụ mỏ. Chăn nuôi hò, trâu, tôm, 
cá. Khai thác đặc sản rừng, gỗ trụ mỏ, quế, tấu. Giao 
thông: quốc lộ 4, 4R, I§, Ì8C chạy qua. Trước đây huyện 
thuộc tỉnh Hải Ninh; từ 30.10.1963 thuộc tỉnh Quảng Ninh. 


TIỀN Á x. Tây Á. 


TIỀN ÁN hậu quả pháp lí đối với người phạm tội khí bị 
tòa án kết án và xử phạt bằng một hình phạt trong hệ thống 
các hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự mà chưa 
được xóa án tích. Một người bị tòa án xét xử về hành vi 
phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự thì được cơi 
là chưa có TA. TA phát sinh từ khi bản Án có hiệu lực pháp 
luật và mất đi khi người bị kết án được xóa án tích. Người 
có TA có thể bị cấm làm một số nghề nhất định. TA được 
coi là tình tiết tăng nặng khi bị cáo được coi là tái phạm, tái 
phạm nguy hiểm. Theo quy định tại điểu 49, Bộ luật hình 
sự, tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án 
tích mà lại phạm tội do cỗ ý hoặc phạm tội rất nghiệm 
trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. Những trường hợp 
được coi là tái phạm nguy hiểm: đã bị kết án về tội rất 
nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được 
xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 
nghiêm trọng do cố ý; đã tái phạm, chưa được xoá án tích 
mà lại phạm tội do cố ý. 


TIỀN BÁN LẠNG x. Bán lạng. 


TIỀN CAMBRI (A. Precambrian), khoảng thời gian địa 
chất có trước kÌ Cambn, gồm 2 nguyên đại: Ackêôzôi và 
Prôtêrôzôi, chiếm khoảng 70% lịch sử tổn tại của Trái Đất. 
TC còn được gọi bằng thuật ngữ Cryptôzôi (Ấn sinh), được 
chia thành nhiều nguyên đại mà tiêu chuẩn chính là sự vắng 
mặt và có mặt các bằng chứng của sự sống trên Trái Đất. 


TIỀN CẢNH (điện ảnh, sân khấu), phần trước của sàn 
diễn (sân khấu), người hoặc vật đặt ở phía trước khuồn 
hình nhằm mục đích tạo chiều sâu cho cảnh quay, tôn 
thêm vẻ đẹp hoặc nhấn mạnh đối tượng biểu hiện ở phía 
sau (điện ảnh). 


TIỀN CẢNH (tím; A. foreground). Trên màn hình, màu 
TC là màu các kí tự được hiện hình. Trong môi trường đa xử 
lí, chương trình TC là chương trình đang được thực hiện và 
ra các thông báo về tiến độ trên màn hình. Xt. Đa xử f. 


TIÊN CÔLÔMRÔ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Tiền Côlâmbô, 


TIỀN DUYÊN PHÒNG NGỰ đường quy ước nối liền 
các hố bắn, các đoạn chiến hào ở mép trước trận địa cơ 
bản của khu vực (đải) phòng ngự. Tuyến hào phòng ngự ở 
phía trên cùng của trận địa phòng ngự, trực tiếp với quân 
địch trến công. TDPN do cấp trên chỉ định hoặc người chỉ 
huy tự chọn. 


TIÊN ĐỂ luận để dùng làm cơ sở xuất phát của quá trình 
rút ra kết luận. Nến quá trình là suy luận và là suy luận trực 
tiếp thì chỉ cần một TĐ. Song nếu quá trình lập luận là gián 
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'Ï riêN Đề ĐỊA CHẤT 


tiếp hoá thì cần cố nhiều TĐ. Mội lập luận đúng đấn hoàn 
toàn khi và chỉ khí người ta xuất phát từ những TÐ chân 
thực và biết vận đụng các quy luật và quy tắc kết luận lôgic. 
Cần lưu ý rằng có thể TĐ không chân thực, song do suy 
luận đúng đắn về mặt lôgic hình thức, kết luận vẫn có thể 
chân thực. Vd. Đá ăn được / Bánh mì làm bằng đá / Bánh mì 
ăn được. 


Trường hợp TĐ chỉ có xác suất chân lí gần chân thực thì 
khi đó TP mang tính chât giả thuyết. 


TIÊN ĐỀ ĐỊA CHẤTT (cg. tiền để tìm kiếm), những điều 
kiện địa chất mang tính quy luật, khống chế sự phân bố 
không gian các mỏ khoáng sẵn, được sử dụng để định hướng 
công tác tìm kiểm khoáng sản và mỏ khoáng. Phân biệt các 
tiền để sau: thạch học - lướng đá, địa tẳng, kiến trúc, kiến 
tạo, macma, địa mạo, địa hoá, vv. Tiền đề tìm kiếm có hiệu 
quả để xác định các diện tích có triển vọng khoáng hoá và 
phát hiện các mô khoáng, khi chúng được nghiên cứu và 
phân tích trong mỗi tương quan tổng thể về tính quy luật địa 
chất, xác lập sư phân bố không gian các mỏ khoáng. 


TIỀN ĐỀ ĐỊA HÓA những đặc tính địa hoá lí thuyết về 
tính thường có và tính dị thường của các nguyên tố hoá học 
trong vỏ Trái Đất (khả năng phân tán và tập trune), dùng để 
định hướng cho công tác tìm kiếm khoáng sản. Vd. tính 
thường có của các nguyền tố hoá học trong quá trình tạo 
khoáng nội sinh và sự xuất hiện vành phân tần nguyên sinh, 
nh thường có của các nguyên tố hoá học trong quá trình 
tạo khoáng ngoại sinh và sự xuất hiện vành phân tán thứ 
sinh, tổ hợp cộng sinh có quy luật của các nguyên tố, các 
khoáng vật trong các mỏ khoáng sản. 


TIỀN ĐỀ ĐỊA MẠO tính quy luật của sự phân bố các 
mỏ khoáng trong không gian liên quan mật thiết với lịch sử 
phát triển địa hình của một khu vực hoặc một địa phương. 
Sự hình thành những mỏ sa khoáng, mổ phong hoá liền 
quan với sự hình thành của địa hình, do đó, TĐĐM là yếu tô 
quan trọng trong việc tìm kiếm những mỏ này. 


TIỀN ĐỀ ĐỊA TẦNG hiện tượng có tính quy luật của sự 
tổn tại các mỏ khoáng và các đá có tuổi nhất định trong 
những đơn vị địa tầng nhất đính, dùng để định hướng tìm 
kiếm khoáng sản liên quan. Đôi khi, yếu tố khống chế về 
địa tầng chỉ có vai trò gián tiếp trong trường hợp mỏ liên 
quan với những tầng đá thuận lợi cho tích tụ quặng, hoặc 
với các tầng đá làm màn chắn trong quá trình tạo mỏ. 


TIỀN ĐỀ ĐỊA THỰC VẬTT hiện tượng những dạng thực 
vật nhất định mạc trên các mồ khoảng hay trên vành phân 
tán quặng. Những thực vật đó có thể bất cứ lúc nào và ở 
mọi nơi đều chỉ thị cho sự tổn tại các nguyên tố nhất định 
trong đất đá, nhưng cũng có thể chỉ thị cho một số nguyên 
tố nhất định trong đất đá ở một vùng nhất định, Ngoài ra, 
đôi khi còn quan sát thấy sự biến đổi của thực vật ở vùng 
mỏ đo tác dụng của một nguyên tố hoá học nào đó (thay 
màu vốn có, cao vọt lên, thấp hẳn xuống, vv,), Những thực 
vật nêu trên có thể sử dụng cho việc phất hiện, tìm kiếm 
khoáng sản nhất định. 
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TIỀN ĐỂ KIẾN TRÚC hiện tượng liên quan một cách 
có quy luật của các mỏ khoáng với các kiến trúc địa chất 
nhất định, được dùng để định hướng tìm kiếm khoáng sản. 
Các kiến trúc khu vực (đới uốn nếp, những đứt gãy, đới vò 
nhàu...) khống chế sự phân bổ không gian của các vùng 
quảng, trfưðng quăng, mỏ. Các kiến trúc địa phương có tác 
dụng khống chế sự phần bế của các thân quãng. 


TIỀN ĐỀ MACMA hiện tượng liên quan có quy luật 
của các mỏ khoáng với hoạt động, sự phân bố, thành phần 
của macma của một vùng, dùng để định hướng tìm kiếm 
khoáng sẵn. Các mỗ nội sinh thường liên quan về mặt 
không gian và nguồn gốc với các đá macma có thành phần 
nhất định. Một số mỏ ngoại sinh cũng có nguồn gốc liên 
quan với đá macma. 


TIỀN ĐỀ TƯỚNG ĐÁ TRẦM TÍCH hiện tượng vì 
hoàn cảnh địa chất liên quan có tính quy luật của sự phân 
bố các mỏ với tướng đá trầm tích nhất định và với thành 
phần trầm tích nhất định của đá vây quanh, được dùng để 
chỉ đạo, định hướng tìm kiếm khoáng sẵn. 


TIỀN ĐIỆN TỬ (A. electronic money), x. Tiền số hoá. 


TIỀN ĐIÊU KIỆN (A. preconditon), các điều kiện được 
xác định trước khi thực hiện một hành động, thường diễn tả 
các ràng buộc cần tuân thủ để hành động được thực hiện 
đúng đắn. 


TIỀN ĐÌNH (L. vestibulum), 1. Tên gọi tắt của tiền đình 
tai: một hốc hình bầu dục chứa nang xoan và nang cầu, nối 
liển với ống bán khuyên. Có chức năng sinh lí về thăng 
bằng của cơ thể. Tẩn thương bệnh lí ở TÐ gây ra rồi loạn 
(x. Bối loạn Hiền đình). 


2. Hốc trước lếi vào của một đường ống, vd. TĐ mũi, TĐ 
miệng, TĐ thanh quản. 


TIỀN ĐÔNG SƠN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Tiền Đông Sơn. 
TIỀN ĐỘNG DỤC x. Chư kì động đục. 


TIỀN ĐƯỜNG ngôi nhà phía trước, phổ biến trong tổng 
thể kiến trúc cổ Việt Nam như chùa, đển, đình, vv. Thường 
là toà nhà rộng để chứa được nhiều người, nhà này năm 
phía trước gian thờ giếng như toà đại bái. 


TIỀN GIẢ ĐỊNH thành phần đặc biệt trona nghĩa của 
phát ngôn my không mang giá trị thông báo nhưng là cái 
nền, tạo điều kiện để thông báo có ý nghĩa và được cụ thể 
hoá. Vd. "tàu dừng” có thành phần TGĐ là "vừa mới đang 
hoạt động di chuyển”, còn thành phần nghĩa dùng để thông 
báo là “không hoạt động (hì chuyển": "tàu dừng” TƠĐ là 
trước đó "nó không dừng”. 


TIỀN GIANG tnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Diện 
tích 2.366,7 km”. Gồm 1 thành phố (Mỹ Tho - tỉnh lj), L thị 
xã (Gò Công), ? huyện (Tân Phước, Cai Lậy, Cái Bè, Châu 
Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đồng, Gò Công Tây). Dân sô 
¡660,200 (2003), gồm các dân tộc: Kinh (99%), Hoa. Địa 
hình đồng bằng, ở phần tây, tây bắc vùng đất thấp thuộc 
Đồng Tháp Mười, ở phần đông đồng bằng duyền hải có 


những giổng đất kéo dài tới Biển Đông. Sông Vàm Cỏ Tây, 
Mỹ Tho, Sông Tiền, kênh Chợ Gạo, Nguyễn Văn Tiếp chảy 
qua. Rừng dừa nước, chà là ven sông, rừng ngập mặn ven 
biển. Trồng lúa, khoai, cây ăn quả: xoài, dứa, chồm chôm, 
nhãn, vườn cây cảnh. Chăn nuôi: lợn, trầu, bồ, cá, tôm, 
Đánh bất hải sân. Chế biến thực phẩm, dược phẩm, dệt 
may, xay xát gạo, đỗ hộp hoa quả. Giao thông: đường thuỷ 
trên sông Mỹ Tho, Vàm Cỏ Tây, có 3 cửa biển: Soi Rạp, 
Cửa Tiểu, Cửa Đại; quốc lộ 1A, 50, 30, tỉnh lộ 869, 864, 
865, 2l chạy qua. Di tích văn hóa: Óc Eo Gò Thành; lịch sử: 
Rạch Gẩm - Xoài Mút, Ấp Bắc; thắng cảnh Đồng Tháp 
Mười; Cù Lao Thới Sơn. Tỉnh thành lập từ 1976 do hợp nhất 
2 tỉnh: Mỹ Tho với Gò Công. 
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TIỀN GIẤY dấu hiệu tiền tệ thay thế trong lưu thông 
tiền thực chất (vàng và bạc), được nhà nước phát hành vào 
lưu thông và cưỡng bức lưu hành. Được phát hành lần đầu 
vào cuối thế kỉ 17 ở Rắc Mĩ. Trong chế độ bản vị vàng, giá 
trị thực của TG không thể lớn hơn giá trị của vàng mà 
chúng thay thế trong lưu thông. Trong thực tế, giá trị TG tuỳ 
thuộc vào sức mua của đồng tiền được giữ vững hay piẩm 
sút khi lạm phát. Việc phát hành quá mức T gây ra lạm 
phát. Ở Việt Nam, TG bắt đầu xuất hiện vào thế kỉ 14, dưới 
thời Hồ Quý Ly. 


TIÊN HÃI huyện ở phía đông nam tỉnh Thái Bình. Diện 
tích 226,6 km”. Gồm I thị trấn (Tiển Hải - huyện lị), 34 xã 
(Đông Hải, Đông Trà, Đông Long, Đông Quý, Vũ Lăng, 
Đông Xuyên, Tây Lương, Tầy Ninh, Đông Trung, Đồng 
Hoàng, Đông Minh, Tầy An, Đồng Phong, An Ninh, Tây 
Sơn, Đông Cơ, Tây Cang, Đông Lâm, Phương Công, Tầy 
Phong, Tây Tiến, Nam Cường, Vân Trường, Nam Chính, 
Nam Thăng, Nam Thinh, Bắc Hải, Nam Hà, Nam Thanh, 
Nam Trung, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Hải, Nam Phú). 
Dân số 212000 (2003). Địa hình đồng bằng duyên hải. 
Sâng Hồng, Trà Lý chảy qua. Bờ biển ở phía đông huyện, 
cö các cửa sông: Trà Lý, Ba Lạt. Trồng lúa, cói, rau, cầy 
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màu. Chăn nuôi: gia cầm, lợn, tôm, cá. Nghề thủ còng: đan 
đệt chiếu cói. Khat thác mồ khi thiên nhiên, sẵn xuất vật 
liệu xây dựng, thủy tủnh, làm muối, cơ khí sửa chữa. Giao 
thông: tỉnh lộ 460, 461, chạy qua; đường thủy trên Sông 
Hồng, Trà Lý. Huyện được lập trên vùng đất do Doanh điển 
sứ Nguyễn Công Trứ tổ chức khai hoane lập năm Minh 
Mạng thứ 9 (1828), với diện tích ruộng đất khai phá là 
I8.970 mẫu, số đinh là 2.350, chia thành 7 tổng, 14 lí, 27 ấp, 
20 trại, J0 giáp. Đầu đời Tự Đức, huyện lị được chuyển về 
Hoàng Tân, nay là thị trấn TH. 


TIỀN HOCMON (A. prohormon), dạng dự trữ không có 
hoạt tính của hocmon. Sự hoạt hoá thường gồm việc tách 
bằng en2zim một bộ phận nào đó của TH, vd. tách axit amin 
khỏi proinsulin để tạo ra ínsulin. 


TIỀN HỒN MÊ giai đoạn khởi đầu của hôn mê: ủnh 
trạng ý thức u ám hoặc giảm một phần, có thể xuất hiện 
một số triệu chứng báo hiệu; một số bệnh có thể có giai 
đoạn THM ới trước hôn mê như THM oan, THM đái tháo 
đường. Vd. ở THM đái tháo đường, bệnh nhân cảm thấy 
mệt mỗi tăng, gầy sút, trong nước tiểu xuất hiện thể 
xetonic, nhịp thở thay đổi (hô hấp kiểu 4 nhịp). Nếu không 
giải quyết kịp thời, bệnh nhân sẽ nhanh chóng ởi vào hôn 
mê thực sự. 


TIỀN KHAI HOA cách sắp xếp các bộ phận của hoa, 
chủ yếu là đài và tràng, nhất là tràng trước lúc hoa nở. Có 
nhiều kiểu TKH: 1) TKH xoắn ốc: các bộ phận của bao hoa 
xếp theo đường xoắn ðc; 2) TKH van: các bộ phận của bao 
hoa trong cùng một vòng chỉ xếp cạnh nhau (vd. hoa cải); 2) 
TKH vặn: các mảnh bao hoa trong cùng một vòng xếp xoắn 
nhau (một mép của mảnh này trùm lên một mép của mảnh 
bên cạnh và đồng thời bị mảnh khác trùm lên mép thứ hai 
của mình) như hoa trúc đào; 4) TKH lợp: một mảnh bao hoa 
trong một vòng hoàn toàn nằm ngoài và một mảnh hoàn 
toàn nằm trong, còn mảnh khác thì cứ một mép trùm lân 
mảnh khác và mép kia bị trùm lên; 5) TKH nanh sấu: 
2 mảnh hoàn toàn bao ngoài, 2 mảnh hoàn toàn nằm trong, 
còn lại một mảnh có Í mép ở trong và I mép ở ngoài; 
6) TKH thìa: các mảnh hoa không bằng nhau, có | cánh nhỏ 
nhất và hoàn toàn nằm trong (gọi là cánh cờ), 2 cánh lớn 
hơn nằm ở hai bên cánh cờ và 2 cánh 4 và 5 lớn nhất năm 
hoàn toàn bên ngoài gọi là cánh thìa; 7) TKH cờ: các cánh 
hoa cờ lớn nhất và phủ ngoài, còn 2 cánh thìa nhỏ hơn nằm 
trong như ở cây họ Đậu (Fabaceae). 


TIỀN KÌ x. Pha đâu. 


TIỀN KIM LOẠI tiền thực sự có giá trị đầy đủ, đúc bằng 
kim loại quý như vàng, bạc. Ngoài ra, có tiên đúc bằng hợp 
kim (hào, xu); là ước số của đơn vị tiễn tệ, là dấu hiệu tiền 
tệ, không có giá trị đẩy đủ. Trong các triều đại phong kiến ở 
Việt Nam, lưu hành tiền đúc bằng đồng, kẽm...; tính theo 
đơn vị tiền tệ: ] quan = 10 tiển, 1 tiền = 60 đồng tiền kẽm. 


TIỀN LẠP THỂ loại lạp thể chưa phân hoá, tự nhân đôi, 
có đường kính khoảng Ó,5 - l um, có ở vùng mô phân sinh 
của thực vật. Sinh trưởng và phát triển thành kiểu lap thể 
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khác nhau. Đặc trưng: có hệ thống màng rất sơ khai, đôi khi 
chữa những hạt tỉnh bột, có A])N kiểu nhân sơ đặc trưng và 
một ít ribosom. 


TIỀN LÊ vương triều (980 - 1009) do Lê Hoàn (941 - 1008) 
sáng lập. Tên nước là Đại Cổ Việt. Kinh đô đóng tại Hoa 
Lư (Ninh Bình). Trải qua 3 đời: Lê Hoàn tức Lê Đại Hành 
(980 - 1005), Lê Long Việt - Lê Trung Tông (3 ngày), Lè 
Long Đĩnh - [ê Ngọa Triều (1006 - 09). Năm 9§!, tổ chức 
quân dân Đại Cổ Việt đánh bại quần xâm lược nhà Tống 
(Song), ổn định biên cương phía nam. Dưới thời TL, triểu 
chính tự chủ dẫn được cũng cố và phát triển. Dưới vua cố 
Vẫn quan, võ quan, tăng quan. Rất chú trọng xây đựng quân 
đội. Chưa có luật thành văn nhưng luật tục rất hà khắc. Cuối 
1009, Ngoạ Triều mất, Lý Công Uẩn (974 - 1028) được tôn 
lên làm vua. Nhà TL chấm dứt. 


TIỀN [LỆ PHÁP bản án hoặc quyết định của toà ấn 
được xem như là ví dụ hoặc căn cứ pháp lí cho việc giải 
quyết các trường hợp pháp lí tương tự xảy ra suu đó. Toà 
án cố gắng giải quyết vụ án trên cơ sở những nguyên tắc 
đã được xác định trong các vụ việc trước mà có những yếu 
tố hoặc nguyên tắc pháp lí gần giống với vụ việc đang 
xem xét. Như vầy, kết luận của bản án hoặc quyết định 
hành chính trước cho một vụ ấn hoặc vụ kiện hành chính 
tương tự sẽ là khuôn mầu để toà án tiếp tục giải quyết các 
vụ việc sau đó. 

TIỀN LIỆT TUYẾN x. Tuyến tiền liệt. 

TIÊN IƯƠNG hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị 
hàng hoá sức lao động, tức là giá cả của sức lao động. TL 
dưới chủ nghĩa tư bản đã che đậy thực chất bóc lột của nhà 
tư bản đối với công nhân làm thuê, gây ra ảo tưởng toàn bộ 
lao động của công nhân được trả công đầy đủ. Vì TL được 
trả sau khi đã lao động xone làm một số người tưởng rằng 
TL là giá trị của sức lao động. Nhưng thực tế, TL chỉ là giá 
cà của hàng hoá sức lao động. Trong thời kì quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên xã hội chủ nghĩa, sức lao động cũng là 
hàng hoá. Tuy là người chủ sở hữm tập thể, nhưng sức lao 
động cũng được tính giá trị và do đó có giá cá, người \ao 
động cũng được trả công và hình thức TL xem như giá cả 
của sức lao động. Nhà nước có nhiệm vụ tạo ra những điểu 
kiện và môi trường thuận lợi bảo đảm lợi ích cho người mua 
(là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân) và người bán sức 
lao động. TL có hai hình thức cơ bản: theo thời gian và theo 
sản phẩm. Sự khác biệt về TL cho các nhóm công nhân 
khác nhau dựa tên ba yếu tố: sự khác biệt về trình độ 
chuyên môn, năng suất và hiệu quả của lao động: sự khác 
biệt về ngành nghề, vị trí quan trọng, sản lượng và hiệu quả 
cao thấp khác nhau; sự khác biệt về vùng kinh tế phát triển 
và thịnh vượng khác nhau. Sự khác biệt về TÌ, trong một 
ngành, giữa các ngành và giữa các vùng có tác dụng thúc 
đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao sẵn lượng, sự đi 
chuyển lao động hợp lí giữa các ngành nghề và các vùng. 
Mặt khác, sự khác biệt TL cũng phân ánh sư kì thị chủng 
tộc và giới tính, và sư đết đãi bất công của các g1đi chức 
nấm đôc quyền. 


ö/Ô 


Mức 
lương 








—— 
Lượng lao động 
Tiển lương 


Trong một thị trường cạnh tranh, mức lương được quyết 
định bởi quan hệ cung cầu về lao động (xem đồ thị). Đường 
cong D (nhu cầu lao động) dốc xuống phản ánh giảm khả 
năng sẵn xuất cận biền của lao động khi có nhiều người 
cùng lao động. Đường cong Š5 (cung lao động) dốc lên 
chứng tổ mức lương càng cao Lhì số cung lao động càng lớn; 
vị trí và độ dốc của S tuỳ thuộc vào trình độ chuyên môn 
của công nhân và khả năng ởi động sức lao động về địa lí 
và nghề nghiệp. Mức lương cân bằng L„„ là nối hat đường 
cong cung và cầu cắt nhau (E). Tác động của TL vào cung 
cầu thị trường lao động còn chịu ảnh hưởng các chính sách 
của các nghiệp đoàn và của giới chủ. Chính phủ có thể tác 
động vào thị trường lao động bằng quy định mức lương tôi 
thiểu và thời gian ngày làm việc tối đa, hoặc chính sách giá 
và thu nhập. 


TIỀN LƯƠNG DANH NGHĨA tiền lướng mà người lao 
động nhận được san khi hoàn thành công việc. TLIDN 
không biểu hiện chính xác mức thu nhập thực tế, vì còn phụ 
thuộc vào mức giá cả của khối lượng vật phẩm tiêu dùng và 
địch vụ mà người lao động có nhu cầu phải trả. Mức TUDN 
cũng phụ thuộc vào mức độ lạm phát của một nền kinh rế 
trong từng giai đoạn nhất định và phụ thuộc cả vào quan hệ 
cung cầu hàng hoá sức lao động. 


TIỀN LƯƠNG THEO SẲN PHẨM hình thức tiền lương 
mà mức lương căn cứ vào số lượng sản phẩm mà người lao 
động làm ra, trên cơ sở đơn giá, và có tính đến chất lượng. 
TLTSP tạo ra sự quan tâm đầy đủ hơn về lợi ích vật chất 
của người lao động đối với kết quả lao động của họ. Có các 
loại trả lương theo sản phẩm: trả lương theo sẵn phẩm cho 
cá nhân và trả lương theo sản phẩm cho tập thể (tổ, đội...): 
(tả lương theo sản phẩm trực tiếp và trả lương theo sản 
phẩm luỹ tiến, trả lương theo sẵn phẩm có thưởng. 


TIỀN LƯƠNG THEO THỜI GIAN hình thức uễn lương 
mà mức lương phụ thuộc vào số lượng thời pian làm việc có 
tính đến trình độ lành nghề và chất lượng lao động của 
người lao động. Được áp dụng đối với các công việc không 
thể tính bằng sản phẩm, đối với cán bộ lãnh đạo, cần bộ 
quản lí và cần bộ kĩ thuật. Có hai loại: TI/TTG giản đơn và 
TLTTG có thưởng. 


TIỀN LƯƠNG THỰC TẾ số lượng của cải vật chất và 
dịch vụ có thể mua được bằng số tiền hưng danh nghĩa của 
người lao động. Tiền lương thực rế tỉ lệ thuận với tiền lương 
danh nghĩa và tỉ lệ nghịch với giá cả của những tư liệu sinh 
hoạt và địch vụ. 


TIỀN MÃN KINH giai đoạn xảy ra trước khí mãn kinh, 
thời sian kéo đài hay ngắn thay đổi tuỳ thuộc từng người, có 
thể chỉ vài tuần, có thể kéo đài nhiều năm. Trong giai đoạn 
này, buồng trứng đã kém hoạt động nên có thể có những rối 
loạn về kinh nguyệt như kinh thưa, kinh mau, rong kinh; 
những rối loạn toàn thân nhữ cảm giác nóng bừng ở mặt, ở 
đầu, mệt mỏi, hồi hộp, vã mô hôi, lạnh đầu chỉ..., các rốt 
loạn này được gọi chung là rối loạn TMK,. Cần được khám 
bệnh và điều trị. 


TIỀN MẠNH tiên tự do chuyển đổi của một nước, có khả 
năng trao đổi lấy đồng tiền của nước khác và mua hằng của 
nước ngoài. Cho đến cuối những năm 5O, đầu những năm 6Ô 
thế kỉ 20, tổn tại việc trao đổi đồng tiển các nước tư bản chủ 
nghĩa lấy vàng theo tỉ giá chính thức. Vào đầu những năm 
80, các đồng TM (tự do chuyển đổi) gồm: đôla Mĩ, bảng 
Anh, mác Cộng hoà liên bang Đức, frăng Pháp, curon 
“Thuy Điển, đôla Canađa và một số đổng tiền khác. Hiện 
Tiay, có thể kể thêm đồng euro (đồng tiền chung của Liên 
hiệp Châu Âu). 


TIỀN NGŨ THÙ x. Ngũ thà. 


TIÊN NÓNG những khoản tiền di động nhanh chóng đôi 
khi bí mật giữa các nước để tìm nơi có lãi suất cao hay lm 
được một nơi tương đối an toàn trong thời gian biến động 
kinh tế và chính trị (từ một nước có hoàn cảnh kinh tế hay 
chính trị tồi tệ sang một nước khác có các điều kiện kinh tế 
hay chính trị tốt hơn). Do có thể nhanh chóng được chuyển 
đi nơi khác, tiền nầy có thể sây xáo động lớn trong cán cân 
thanh toán của một nước. 


TIỀN PHẠT khoản tiền phải nộp, phải chỉ trả khi không 
thực hiện dũng chế độ, nghĩa vụ đã được pháp luật nhà 
nước quy định. Có nhiều loại TP như TP về vi phạm hợp 
đồng kinh tế, TP về không làm đúng, đủ, kịp thời nghĩa vụ 
nộp ngản sách nhà nước, trả nợ ngẵẫn hàng; TP vị cảnh (vi 
phạm luật lệ, trật tự công cộng...). TP không mang tính chất 
bồi thường thiệt hại đã gây ra, mà nhằm giữ nghiêm kỉ lật 
và pháp luật trong đời sống kinh tế - xã hội. 


“TIỀN PHONG" báo - cơ quan trung ương của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Số đầu tiên ra ngày 
I6.11.1953 tại Chiến khu Việt Bắc. Trải qua nhiều thời kì 
phát triển, đến nay ra 6 kituần với số lượng phát hành 
!00 nghìn bắn/kì. Ngoài ra, còn xuất bản "Tiền phong 
Chủ nhật" (8O nghìn bản/Kì), "Tiển phong Cuối tháng" ra 
I kừ/tháng, tạp chí "Người đẹp Việt Nam" ra 2 kì/tháng, "Trị 
thức Trẻ” ra 2 kì/tháng. Báo được ¡n cùng lúc ở Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nắng, Đắc Lắc và phát hành 
trong cả nước. Huân chương Độc lâp hạng nhất (2003). 


xè ` 2 ~ 
TIỀN PHÒNG khoang ở phần trước của nhãn cầu, do 
mặt sau của giác mạc, mống mắt và mặt trước của thể thuỷ 


TIỀN SẢN GIẬT Ì 


tình vùng đồng tử tạo thành. TP chứa thuỷ dịch từ hậu 
phòng tới, qua góc ðŠn phòng và hệ thống dẫn lưu, thông 
với tĩnh mạch củng mạc. Mắt cận thị thường có TP sâu, 
góc rộng hoặc trung bình, Mất viễn thị thường có TP 
nông, góc hẹp. 


TIỀN RAFAELÔ hội của các hoạ sĩ được thành lập năm 
(848, do một nhóm sinh viên trẻ của Viện Hàn lâm Hoàng 
gu Anh, nhằm đối lập với các xu hướng nghệ thuật hàn 
lâm đương thời. Các thành viên gồm có Hăntd (W.H. Hunr; 
1827 - 1910), Rôxetti (D.G, Rosscttt; 828 - 82), Bơn - lôn 
(Burne - ITones; 1833 - 98), Milây (I.E. MUlais; 1829 - 96)... 
cho rằng từ Rafae!lô (Rafaclo) về sau, hội hoa sa sút dẫn 
biến thành kính viện, cho nên cần theo các bậc thầy trớc 
Rafaelô. 





Tiền Rafaelô 
"Cầu thang vàng” (Sơn dâu, 1880); E, Bơn - Jón 


Mục đích của các hoa sĩ TR là làm hội hoạ hiện thực và 
dấn thân về mặt xã hội. Các tác phẩm tiêu biểu: "Cầu thang 
vàng" của Bơn - Jôn, "Chậu rau húng"” của Hăntd. 

TIỀN SA HUỲNH (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Tiên Sa Huỳnh. 

TIỀN SẢN GIẬT tình trạng bệnh lí của thai phụ trước 
khi xảy ra các cơn co giật (sản giậu, thể hiện bằng những 
dấu hiệu khách quan như phù, huyết áp cao, có protein 
trong nước tiểu; có (thêm dấu hiệu chủ quan như nhức đầu, 
mờ mắt, rối loạn thần kinh, rối loạn tiêu hoá. Cần tích cực 
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chữa, nếu không sẽ xảy ra cơn sản giật (x. Sản giật, Nhiễm 
độc thai nghén). 


TIỀN SẢNH phòng nằm ở vị trí tiếp ngay cửa vào nhà để 
từ đó tỏa đi các phòng khác; ở các công trình lớn, phòng này 
cũng có quy mô lớn và được gọi là đạt sảnh. 


TIỀN SỐ HOÁ (A. digital money), đồng tiền có vậi 
mang là một dãy tín hiệu sô (điện tử) dùng trong các giao 
dịch thanh toán của thương mại điện tử trên các mạng 
truyền thông - máy tính, đặc biệt là mạng Internet, Nó cũng 
có những thuộc tính cở bản của đồng tiền thông thường như 
là phơng hện mang mội giá trị, rao đôi và cất giữ giá trị. 
Ngoài ra, nó cũng cần có một số tính chất khác để bảo đảm 
tính an toàn cho ngân hàng phát hành và tính thuận tiện cho 
người sử dụng. 


TIỀN SỬ x. Nghệ thuật tiền sử. 


TIÊN SỬ BỆNH những thông tin có liên quan đến một 
quá trình bệnh lí (bệnh kiện, triệu chứng, dấu hiệu...) mà 
bệnh nhân hay người thân quen nhớ lại và kể cho thầy 
thuốc lâm sàng biết. Vd. về mùa rét, sau khi tắm, cảm thấy 
đn lạnh, sốt cao, đau tức ngực, ho ra đờm nâu... TSB này 
hướng sự chú ý của thầy thuốc về phía bộ máy hồ hấp; thầy 
thuốc sẽ nghe phổi mỉ hơn; cho chiếu, chụp X quang 
ngực - phối và có thể chẩn đoán ra bệnh viêm phối thuỳ. 
Trong y học cổ truyền dân tộc, vấn, văn trong tÝ chẩn cũng 
có yêu cầu là khai thác TSB. 


TIỀN SỬ HỌC khoa học nghiên cứu lịch sử nhân loại từ 
lúc nảy sinh cho đến khi xuất hiện những chứng cứ đâu tiên 
của chữ viết. Vì chưa có chữ viết, nên nguồn tài liệu chủ 
yếu mà TSH dựa vào là tài liệu khảo cổ học. Cũng có khi 
nghiên cứu tiễn sử một khu vực nào đó mà các khu vực lần 
cận đã có chữ viết, thì có thể tham khảo tài liệu chữ viết đó. 


TIỀN SỰ hậu quả pháp lí mà một người phải chịu do có 
hành vì vì phạm pháp Ihật hành chính trong các vụ, việc có 
dấu hiệu của tội phạm hình sự, đã bị cơ quan có thẩm quyền 
xử lí và có quyết định xử lí. Trong luật hình sự, TS là một 
đặc điểm nhân thân của một người và là một yếu tế bắt 
buộc của cấu thành một số tội phạm khi truy tố và kết án 
người đó. Khi quyết định hình phạt, TS được đánh giá như 
là tình tiết bắt buộc thuộc nhần thần bị cáo; bị cáo có TS 
phải bị xử phạt nghiêm khắc hơn. Người không vi phạm 
pháp luật mà bị xử lí oan, sai thì không phải là người có TS. 
Căn cứ để xác định một người có TS được thực hiện theo 
quy định của Pháp lệnh Xử lí vi phạm hành chính. 


TIỀN TỆ hàng hoá đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá 
chung; được tách ra khỏi hàng hoá một cách tự phát, ở một 
giai đoạn lịch sử nhất định. Trong các hình thái xã hội cổ 
xưa, khi sản xuất hàng hoá chưa phát triển, vai trò TT do 
nhiều hàng hoá thực hiện (da thú, ngũ cốc, súc vật), dẫn 
dần vai trò đó chuyển sang các kim loại quý (vàng, bạc), 
đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu của hàng hoá TT. 
Các chức năng của TT: 1) Thước đo giá trị: TT thực hiện 
chức năng thước đo giá trị như là TT lí tưởng (trong quan 
niệm). 2) Tiền nh toán: gắn liền với chức năng vàng là piá 
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cả và các tương quan giá cả. 3) Phương tiện lưu thông: TT 
có giá trị đầy đủ (tiền đúc bằng vàng và bạc) và các thay 
thế của chúng (nền đúc không có giá trị đầy đủ và tiễn 
giấy). 4) Phương tiện chỉ trả: TT có giá trị đầy đủ và các 
thay thế của nó, tiền tín dụng (kì phiếu, giấy bạc ngân 
hàng). 5) Phương tiện cất trữ là tiền có giá trị đầy đủ. ó) TT 
thế giới, các thỏi vàng, tiễn tín dụng tính theo đồng tiền 
quốc gia và phương tiện tín dụng quốc tế (vd. SDR là uền 
hi số của Quỹ Tiền tệ Quốc tế). 

TIỀN THỂ THỰC KHUẨN (cg. tiền phapở), đoạn ADN 
của thể thực khuẩn nằm xen trên nhiễm sắc thể vị khuẩn 
sau quá trình tiểm tan hoá. TTTK được tái tạo cùng với 
sao chép nhiễm sắc thể, Gen kiểm soát việc làm tan vị 
khuẩn trong TTTK bị ức chế. đo đó chúng không làm tan vi 
khuẩn mang chúng và có thể tổn tại qua nhiều thế hệ. Tuy 
vậy, có một số nhỏ (1: 10”) tế bào vi khuẩn có thể chuyển 
sang chu kì tan và đoạn ADN của TTTK bị tách khỏi nhiễm 
sắc thể của vi khuẩn. Chúng tiếp tục đưa đến nhân trong tế 
bào vi khuẩn, tạo ra nhiều thể thực khuẩn và làm tan tế bào 
vi khuẩn. 


TIỀN THÔNG KINH tiên chỉ phí (Š quan) cho các piám 
khảo ở huyện, do thí sinh thí Hương nộp. Đặt ra vào thời Lê 
trung hưng (đầu thế kỉ 17) và gợi là n°ền mình kinh. VỀ sau 
được dùng vào việc xây dựng trường thị và cung ứng cho 
các giám khảo. Năm 1750, do tài chính thiếu hụt, TTK trở 
thành một loại tiền (3 quan) do thí sinh thì Hương nộp để 
được miễn khảo hạch ở huyện trước khi thị. 


TIỀN THƯỞNG một khoản tiển tặng không mà người 
được phục vụ trả cho người phục vụ để khuyến khích và 
động viên người phục vụ. TT có thể bằng tiền hoäc một giá 
trị như cổ phiếu. Có nhiều loại TT: TT người mua là khoản 
tiển mà người bán thưởng cho người mua khi đã mưa tới 
một kím ngạch nhất định, trong một kì hạn nhất định; TT có 
thể biểu thị bằng một khoản giảm giá mà người bán dành 
cho người mua; TT xuất khẩu là khoản tiền nhà nước 
thưởng cho các nhà xuất khẩu về việc đã xuất được những 
mặt hàng cần đẩy mạnh xuất khẩu hoặc đã xuất được vào 
những thị trường khó cạnh tranh, TT này có thể biểu thị 
bằng một khoản thuế được miễn giảm, hoặc bằng một tỉ giá 
hối đoái ưu đãi; TT hoàn thành kế hoạch là khoản TT dành 
cho đơn ví hoặc cá nhân đã hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh về giá trị, khối lượng và tiến độ...; TT cuối năm 
là khoản Hếển mà một xí nghiệp hay hãng công li thưởng cho 
người làm công vào dịp cuối năm...; TT phát minh, sáng 
kiến; TT hoàn thành nhiệm vụ đột xuất. 


Trong các doanh nghiệp, TT là khoản tiển ngoài lương 
mà người sử dụng lao động có trách nhiệm trích từ lợi 
nhuận còn lại hàng năm (sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ 
với Nhà nước) để thưởng cho người lao động đã làm việc tại 
đoanh nghiệp từ một năm trở lên, theo quy định của Chính 
phủ phù hợp với đặc điểm của từng loại doanh nghiệp. 


TIỀN TIÊU CHUẨN tài Hiệu được cơ quan tiêu chuẩn 
hoá tạm thời chấp nhận và phổ cập rộng rãi nhằm thu thập 


những kính nghiệm cần thiết thông qua việc ấp dụng chúng, 
trên cơ sở đó xây dựng thành tiên chuẩn. 


TIỀN TINH TRÙNG tế bào sinh dục được hình thành 
từ lần phân chía giảm phân thứ hai của tỉnh bào. Các TTT 
này trải qua một loạt những biến đổi rồi mới thành tỉnh 
trùng (x. Phát sinh tính trùng), 


TIỀN TỐ !. (ngôn npữ), phụ tế đứng trước gốc từ biểu thị 
ý nghĩa cấu tạo từ (như tiền tố im - trong impossible "không 
thể", imparfait "không đẩy đủ" của tiếng Pháp), hoặc ý 
nghĩa ngữ pháp Lý nghĩa về thể trong tiếng Nạẹa, như ne/aTk 
(làm: thể chưa hoàn thành) - cne7aTb (làm: thể hoàn thành)]. 

2. (in, Á. prefix), thành phần đứng đầu trong các biểu 
diễn cú pháp. 

TIỀN TRIỆU CHỨNG triệu chứng báo hiệu trước và 
sớm một bệnh, có thể là một trạng thái khó chịu, khó ở bất 
thường. Các TTC thường không đặc hiệu (vd. nhức đầu 
trước khi xuất hiện tai biến mạch máu não). Thường sau 
khi bệnh đã rõ, hồi cứu các triệu chứng, mới hiểu ý nghĩa 
của TTC. Dù sao, khi thấy triệu chứng đồ nhỏ xuất hiện 


_ một cách khác thường, cần đề cao cảnh giác. nghỉ ngơi và 


theo đõi sự biến chuyển. Vd. một người đã được thầy thuốc 


- cho biết là bị viêm động mạch vành, nếu thấy đan chối 


ngực, có cẩm giác khó chịu, thì phải để phòng ngay khả 
năng xuất hiện nhồi máu cơ tim và thực hiện các chỉ dẫn 
của thầy thuốc. 


TIỀN TUẤT khoản tiền mà Nhà nước trả cho thân nhân 
và con chưa đến tuổi thành niên của những người có công 
Với nước, cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang sau khi 
chết. Theo quy định của pháp luật, đối với công nhân, 
viền chức và quân nhân trong lực lượng vũ trang (tại chức 
và đã về hưu, người nghỉ mất sức lao động, tai nạn lao 
động hạng l, hạng 2; bệnh nghề nghiệp hạng 1, hạng 2 
đang hưởng trợ cấp hằng tháng) nếu từ trần từ 1.1.1994 trở 
đi được hưởng một khoản tiền mai táng. Nếu người chết mà 
không còn thân nhân hưởng trợ cấp TT hằng tháng thì trả 
trợ cấp I! lần (quy định tại Nghị định số 43/CP ngày 
22.6.1993 và Nghị định số 46/CP ngày 4.6.1994 của Chính 
phủ và các Thông tư số 313, số 02 và số 21/TT-LB của Liên 
Bộ). Đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 


- hưởng lương, lương hưu, hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng 


tháng được hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần thì định suất TT 
hằng tháng hoặc trợ câp tuất một lần thực hiện như đối với 
TT của thân nhần liệt sĩ. Đối với cán bộ hoạt động Ở xã 
phường, hưởng sinh hoạt phí nếu chết thì chỉ được hưởng trợ 
cấp mai táne phí, 

Người lao động đang làm việc, người lao động nghỉ việc 
chờ giải quyết chế độ hưu trí; người lao động đang hưởng 
lương hưu hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
hằng Iháng khi chết thì người lo mai táng được nhận tiền 
mai tầng bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu. 

Người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 
|5 năm trở lên; người lao động nghỉ việc chờ giải quyết chế 
độ hưu trí hằng tháng; người đang hưởng lương hưu hoặc trợ 
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cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và 
người lao động đang làm việc bị rai nạn lao động hoặc bệnh 
nghề nghiệp bị chết thì những thân nhân do họ trực tiếp 
nuôi dưỡng sau đây được hưởng TT hằng tháng: l) Con 
chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con 
ngoài giá thú được pháp luật công nhân, con để mà khi 
người chồng chết người vợ đang mang thai). Nếu con còn đi 
học thì được hưởng TT hằng tháng đến khi đủ I8 tuổi; 
2) Bố, mẹ (cả bên vợ và bên chẳng); vợ hoặc chẳng: người 
nuôi đưỡng hợp pháp đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi 
trở lền, nữ đủ 55 tuổi trở lên). 


TIỀN TUYẾN nơi diễn ra hoạt động tác chiến chủ yến 
của các bên tham chiến, cùng với hậu phương hợp thành 
không gian chiến tranh, Trong chiến tranh hiện đại, sự phân 
chia TT và hậu phương chỉ là tương đôi. Ở Việt Nam, trong 
cuộc Kháng chiến chống Phán (I945 - 54), Kháng chiến 
chống Mi (1954 - 75), với hình thái cài răng lược của thế 
ưận chiến tranh nhân dân, TT và hậu phương thường đan 
xen với nhau. Ngày nay, chiến tranh công nghệ cao, TT và 
hậu phương không phân biệt rõ ràng. Có khi hậu phương bị 
đánh trước. 


TIÊN UNG THƯ tình trạng bệnh lí gặp trước khi cố ung 
thư hoặc có thể trở thành ung thư. Tổn thượng TƯT được 
chú ý trong ung thư học dự phòng vì khi được phát hiện 
sớm, điều trị kịp thời, sẽ ngăn chặn được sự phát triển thành 
ung thư. TUT có thể mang tính di truyền như trong bệnh 
polip đại tràng - trực tràng gia đình, hoặc mắc phải như xuất 
hiện sau các quá trình viêm mạn tính (viêm cổ tử cùng mạn 
tính, viêm phế quản mạn tính kèm loạn sản) hoặc theo sau 
teo niêm mạc đạ dày vô toan, vv. Trong thực tế, tổn thương 
TUT không nhất thiết tiến triển thành ung thư. Y học xác 
minh rằng: khả năng mắc una thư Ở những người có nguy cở 
TUT cao hơn hẳn so với người bình thường hoặc có những 
tốn thương khác. Những năm gần đây, tốn thương TỰT được 
coi nhự giai đoạn phát triển sớm của ung thư, còn gọi là ung 
thư tiền xâm nhập, chưa có biểu hiện lâm sàng và bao gồm 
các tổn thương loạn sản, ung thư tật chỗ, có thể chia khỏi 
hoàn toàn. 


TIÊN VỆ (4u4n sự), thành phần của đội hình hành quân 
chiến đấu, làm nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ phía trước cho 
hực lượng chủ yếu trong đội hình hành quân. 


TIỀN VIRUT (A. provims), trạng thái của một vật chủ 
khi vìimt gắn vào nhiễm sắc thể của tế bào vật chủ và được 
truyền từ thế hệ tế bào này sang các thế hệ tế bào sau, 


TIỀN THAÁCH x. Belemm:. 


TIẾN BỘ ĐI TRUYỀN (tên viết tắt: AG), hiệu quả chọn 
lọc (R) của bất kì một tính trạng nào đó trên một đơn vị thế 
hệ (L), nói cách khác là sự vượt trội về giá trị trung bình ở 
thế hệ con của những bố mẹ được chọn làm giống so với giá 
trị trung bình của đàn con mà bố và mẹ chúng không được Áp 
dụng bất kì một phương thức chọn lọc nào trên một đơn vị 
thời gian thế hệ. Tất cả những TBDT thu được trong sản 
xuất chỉ có thể có được từ đàn hạt nhân trong mô hình giống 
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hình tháp, vì ở đó mới có chọn lọc và chọn lọc mới mang lại 
TBHDT. TRDT được tính theo công thức: 

R Iỗh” 

AG=-—=— 

L L 
trong đó: R là hiệu quá chọn lọc, ¡- cường độ chọn lọc, 
ô, - độ lệch chuẩn phenotip, hÌ - hệ số di truyển, và 
L - khoảng cách thời gian giữa hai thế hệ, thường được tính 
theo đơn vị năm. 


TIẾN BỘ KHOA HỌC - KĨ THUẬT sự phát triển tịnh 
tiến của mối quan hệ giữa khoa học và kĩ thuật, biểu hiện 
trên hai mặt: 1) Sự tác động thường xuyên của những phát 
mình và sáng chế khoa học lên trình độ kĩ thuật và công 
nphệ;, 2) Sự ứng dụng những trang, thiết bị và dụng cụ mới 
nhất vào nghiên cứu khoa học. TBKH - KT kích thích sự 
biến đổi về chất lượng sản xuất vật chất và lĩnh vực phi sản 
xuât, làm tĩng năng suât lao động không ngừng, có ảnh 
hưởng thiết thực lèn mọi mặt đời sống xã hội, là một bộ 
phận không thể tách rời của sự tiến bộ xã hội. Từ những 
quá trình riêng biệt trước đây, đến giữa thế kỉ 20, tiến bộ 
khoa học và tiến bộ kĩ thuật đã phát triển mạnh thành một 
quá trình thống nhất - quá trình TRKH - KT. Những khuynh 
hướng TRKH - KT chủ yếu hiện nay là tự động hoá toàn bộ 
nên sẳn xuất; computơ hoá và điện tử hoá trong tất cả các 
lĩnh vực; phát triển và tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, 
xây dựng những phương tiện giao thông - liên lạc mới; sử 
dụng công nphệ màng mỏng, lazc, plasma, công nghệ vật 
hệu mới; phát triển công nghệ sinh học, vũ trụ học, vv. 
Những khuynh hướng này liên hệ rất chặt chẽ với nhau, 


TIẾN BỘ XÃ HỘI phương hướng phát triển của xã hội từ 
thấp đến cao, từ giản đơn đến phức tạp, rừ chưa hoàn thiện 
đến hoàn thiện. Quá trình phát triển ấy không phât bao giờ 
cũng suôn sẻ, mà trái lại, đầy mâu thuẫn, quanh co, khúc 
khuỷu do tác động của nhiều thế lực, nhất là trong xã hội có 
đối kháne giai cấp. Hạt nhân cơ bản của TRXH là sự phát 
triển của phương thức sản xuất làm nền tầng cho sự thay thế 
các hình thái xã hội, theo nguyên tắc hình thái mới trội hơn 
hình thái cũ về chất. Quá trình TRXH không chỉ nhân lên 


A ` I1\ì 


gấp bội "các lực lượng sản xuất của loài người” mà còn phát 
triển và nâng cao toàn bộ bắn tính của con người với tư cách 
là một sinh vật có tính xã hội và có lí tính. Nâng cao tính 
người - chủ nghĩa nhân đạo - đó chính là ý nghĩa lịch sử, là 
lí tưởng của TBXH. 





TIẾN CÔNG loại tíc chiến nhằm mục đích tiêu diệt 
địch, đánh chiếm các khu vực địa hình và mục tiêu. TC thể 
hiện chủ yếu ở việc sát thương địch bằng các phương tiện 
hiện có, công kích kiên quyết, nhanh chóng tiến vào chiểu 
sâu bế trí của địch, tiêu diệt sinh lực địch, tước đoạt vũ khí 
và phương tiện kĩ thuật quân sự và chiếm lĩnh các khu vực 
địa hình (mục tiêu) quy định. TC được thực hiện bằng các 
trận chiến đấu, trận then chốt, chiến dịch, vv. Tuỳ theo mục 
đích, quy mô và sô lượng lực lượng phương tiện sử đụng mà 
TC có ý nghĩa chiến lược, chiến đích hoặc chiến thuật. TC 
là thủ đoạn chủ yếu của tác chiến. 
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TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC tiến công được tiến hành 
bằng các chiến dịch chiến lược, các chiến địch và hoạt động 
tác chiến khác của tập đoàn lực lượng trên các hướng 
chiến lược theo một kế hoạch và sự chỉ đạo thống nhất 
của Rộ Tổng tư lệnh (bộ chỉ huy tối cao) nhằm thực hiện 
những mục đích chiến lược nhất định, làm thay đổi cục 
diện chiến tranh. 


TIẾN CÔNG TRONG HÀNH TIẾN phương pháp chuyển 
vào tấn công từ vị tí cách xa quân đối phương phòng ngự, 
bộ đội vận động từ phía sau lên, lần lượt triển khai thành 
đội hình trước chiến đấu và đội hình chiến đấu, thực hành 
công kích ngay, không dừng lại trước tiền duyên phòng ngự 
đối phương để làm công tác chuẩn bị. Được vận dụng khi 
tiến công đối phương mới chuyển vào phòng ng\f hoặc khi 
phòng ngự của đối phương bị phá hoại và chế áp nặng bằng 
hoả lực hoặc bãng vũ khí hạt nhân; khi đưa thê đội 2 hoặc 
đội dự bị vào tác chiến; khi đột phá các tuyến (trận địa) 
trung gian của quân đối phương: trong điều kiện địa hình và 
mạng đường sá cho phép cơ động bộ đội được thuận lợi. Để 
tiến hành TCTHT, cần xác định các tuyến điều chỉnh, triển 
khai, chuyển sang công kích,.. Khu vực xuất phát tiến công 
được chọn tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình, nhưng thường ở 
ngoài tầm hoả lực pháo binh của đối phương. 


TIẾN ĐỘNG (cg. chuyển động hổi chuyển), chuyển 
động của trục quay của vật rắn theo phương vuêng góc với 
phương của lực tác dụng lên vật rắn quay. Dưới tác dụng 
của trọng lực, con quay (x. Can quay) không để xuống theo 
phương thẳng đứng mà trục quay của nó địch chuyển theo 
phương nằm ngang. Nếu vật rắn quay quanh một điểm cố 
định, trục quay riêng vạch ra một mặt nón, góc TP là 0 
(hình). TĐ của các thiền thể còn gọi là chuyển động tuế sal. 
Xt. Tuế sai. 





Tiến động 


†, Trục quay riêng của vật đang quay 3; 
2. Trục của tiến động; 3. Vật quay 


TIẾN ĐỘNG LACMO (Ph. Larmor), chuyển động quay 
bổ sung của hệ gồm các hạt điện tích giống nhau dưới tác 
động của một từ trường đồng nhất, phương của tỳ trường là 


trục quay. Dưới tíc dụng của một từ trường đồng nhất, mặt 
phẳng quỹ đạo của electron trong nguyên tử bị quay quanh 
phương của từ trường sao cho pháp tuyến của mặt phẳng 
qu$ đạo này vẽ thành một hình nón tròn xoay, mà trục là 
phương của từ trường (xem hình vẽ tiến động). TĐL có tần 
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SỐ: ƒ = An trong đó c, m là điện tích và khối lượng của 
me 

electươn, H là cường độ từ trường, c là tốc độ ánh sáng trong 

chân không. 


TIẾN HOÁ I. (rríế?), theo nghĩa rộng là những quá trình 
biến đổi diễn ra trong tự nhiên và xã hội; trong quá trình ấy, 
mỗi trạng thái nhất định của sự vật hiện tại là kết quả 
những biến đỗi của trạng thái trước đó. Theo nghĩa hẹp: là 
sự thay đổi dần dẫn về lượng, khác với thay đổi về chất 
bằng nhảy vọt cách mạng. Trong quá trình phát triển hiện 
thực, TH và cách mạng là những nhân tố tất yếu và hợp 
thành thể thống nhất biện chứng. 


2. (sinh), sự biến đổi có kế thừa trong thời gian, dẫn đến 
việc hoàn thiện trạng thái ban đầu và nảy sinh cái mới. 


._ Ngày nay, thuật ngữ TH được sở dụng rộng rãi trong nhiều 


ngành khoa học. TH sinh học (TH hữu cở) là sự phát triển 
của piới hữu cd, biểu hiện ở những biến đổi trong loài và 
hình thành loài mới. Dấu hiệu nổi bật nhất của TH sinh học 
là sự thích nghi của các hệ sống đang phát triển với các 
điều kiện tổn tại của chúng. 

TIẾN HOÁ ĐỒNG QUY hai hoặc một số loài thuộc 
những nhóm phân loại khác nhau có kiểu gen ban đầu rất 
khác nhau, được chọn lọc tự nhiên tiễn hành theo cùng một 
hướng, đã tích luỹ những đột biến tương tr và cuỗi cùng có 
những tình trạng giống nhau. Cánh của chím và côn trùng là 
ví dụ điển hình của THĐQ của những nhóm động vật rất 
khác biệt nhau nhưng cùng thích nghi với đời sống trên 
không. Xt. Tương đầng. 


TIẾN HOÁ ĐỘT BIẾN x. Thuyết tiến hoá đột biến. 


TIẾN HOÁ SAO quá trình thay đổi các đặc nh vật lí và 
thành phần hoá học của các ngôi sao. Quá trình THS được 
nghiên cứu trên cơ sở so sánh các đặc tính vật lí của một 
loại sao thuộc các thời kì tiến hoá khác nhau. Được chia 
thành các giai đoạn: 1) Giai đoạn ngưng tụ hấp dẫn: thời 


"kì đầu tiên hình thành các phôi sao từ bụi khí loãng giữa 


các sao đưới tác đụng của lực hấp dẫn, 2) Giai đoạn xuất 
hiện các nguồn năng lượng nhiệt hạch trong lòng các sao, 
như Mặt Trời hiện nay. 3) Giai đoạn suy sập hấp dẫn: 
nguồn nãng lượng nhiệt hạch cạn kiệt, các sao co lại dưới 
tác dụng của lực hấp dẫn của chính nó dẫn đến những vụ 
bùng nổ (x. §øø siêu mới) và sau đó trở thành các sao lùn 
tưắng (nếu khối lượng m của nó gần bằng khối lượng m, của 
Mặt Trời), hoặc sao nơtron (nêu 1,5 mạ< m < 3+ 10 mạ) 
hoặc hếc đen (nếu m > 3 + 10 m,„). Trên đây chỉ là sơ lược 
quá trình THS mà ta biết cho đến nay. XL §ao; Say cập hấp 
đấu; Hộc đen. 


TIẾN HOÁ SONG SONG quá trình phân li tạo ra những 
đạng khác nhau bắt dầu từ một dạng tổ tiên, sau đó do được 


TIẾNG Ì 


chọn lọc tự nhiên tác động theo hướng tương tự mà những 
dạng này lại có thêm một số tính trạng giống nhau. Vd. hình 
đáng tương tự của 3 loài thuộc 3 họ trong bộ Chân vịt là chó 
biển, báo biển và voi biển. 

"TIẾN QUẦN CA" bài hát cách mạng của nhạc sĩ Văn 
Cao, sáng tác vào tháng 11.1944 tại căn gác hẹp sô 45 
đường Nguyễn Thượng Hiển, Hà Nội, Tháng I] năm đó, 
chính tay Lác giả chép bài "TQC” lên bản đá litô để ìn trên 
trang "Văn nghệ" báo "Độc lập" được phát hành bí mật 
khắp 3 miền Trung, Nam, Bắc. "TỌC" đánh đấu một thời kì 
lịch sử hào hùng của cao trào cách mạng, góp phần dđết 
cháy ngọn lửa khí thế sục sôi của những ngày khởi nghĩa 
Cách mạng tháng Tám. Ngày 13.8.1945, Hỗ Chủ Tịch đã 
chính thức duyệt "TQC" làm Quốc ca của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Ngày 17.8.1945, rong cuộc mít tinh của 
nhân dân Hà Nội, khi lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện từ bao lơn 
Nhà hát Lớn xuống, bài “TQC” đã như một trái bom bùng 
nổ từ hàng nghìn giọng hát cất lên; cũng tại quảng trường 
Nhà hát Lớn, ngày 19.8.1945, trong cuộc mít tỉnh lớn, đàn 
đồng ca của Đội Thiếu niên Tiền phong đã hát bài "TQC” 
chào lá cð đồ sao vàng trong không khí chiến thắng của 
cách mạng tại thủ đô Hà Nội. 


TIẾN SĨ 1. Danh hiệu của những người đỗ khoa thi Hội. 
Bắt đầu có từ 1374 đời Trần Duệ Tông. Năm 1484, Là 
Thánh Tông đối Trạng nguyên, Bảng nhăn, Thám hoa làm 
TS cập đệ, chánh Bắng làm TS xuất thân, phụ Bảng làm 
đồng TS xuất thần. Triều Nguyễn mở thì Hội lấy TS và trừ 
L829 đời Minh Mạng đặt thềm danh hiệu phó Rảng (tên 
được ghi ở bảng phụ). Từ 1466, ILê Thánh Tông đặt ra lệ 
xướng đanh (công bố long trọng tên người đỗ) TS và lệ vinh 
quy (rước về nguyên quán). Từ năm 1484, tên các TS được 
khắc vào bia đá (bia TS) đặt ở Văn Miếu - Hà Nội, các bia 
TS triều Nguyễn đặt ở Văn Miếu - Huế. 


2. Ngày nay, học vị TS được dùng để chỉ người đã bảo vệ 
thành công luận án TS (x. Luận 4“). Có nước gọi là TS bậc 
A, TS quốc gia, TS khoa học. 


TIẾN SĨ KHOA HỌC học vị cao nhất trong hệ thống học 
vị dành cho những người đã bảo vệ thành công luận án tiến 
sĩ (x. Luận ám) ở một số nước. Ở Việt Nam, theo Nghị định 
9Q/CP ngày 24/11/1999, chỉ có một học vị gọi là tiễn sĩ 
(tương đương với phó tiến sĩ khi còn chế độ hai học vị). 
Theo quy định mới của nhà nước Việt Nam, học vị tiến sĩ 
thời còn hai học vị được gọi là TSKH. Lần đầu tiên học vị 
TSKH được Trường Đại học Tổng hợp Bôlôn (Italia) cấp 
năm 1130, Trường Đại học Tổng hợp Pan (Pháp) cấp năm 
1231, các Trường Đại học Tổng hợp Nga cấp năm 1819. 


TIẾN TRÌNH (À. process), l. Dãy các thao tác có hệ 
thống để (ạo ra kết quả xác định. 

2. Đơn vị hoạt động cơ bản trone hệ điều hành máy tính, 
tưởng ứng với các công việc mà máy tính đang tiến hành, 

TIẾNG \. Đơn vị cơ sở của ngữ pháp, thường được nhắc 
đến trong các sách nghiên cứu về ngữ pháp các ngôn ngữ 
đơn lập. Về mũt ngữ ãm, T trùng với âm tiết; về mặt ngữ 
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ˆÏ TrẾNG ACMÊNI 


nghĩa, trùng với hình vị. Trong tiếng Việt, tuyệt đại đa số 
các hình vị đều có vỏ ngữ âm là một âm tiết. Do đó, trong 
khẩu ngữ, âm tiết thường được gọi là T. Vd. Câu thơ lục bát 
gồm l4 T. 

2. Ngồn ngữ. Vd, T Việt; biết nhiều thứ T. 


3. Giọng nói riêng của một người hay cách phát Âm riêng 
của một vùng nào đó. Vả. T trầm trầm: T Huế, 


TIẾNG ACMÊN] ngôn ngữ tạo thành nhốm nêng trong 
họ ngôn ngữ Ấn - Âu; được sử dụng ở Acmênia, Gruzia, 
A7zecbanan và các nước khác như Xyn, Libăng, Iran. Có 
6 triệu người sử dụng. TA bao gồm nhiều phương ngữ khác 
nhau. Chữ viết ra đời từ thế kỉ 4. 

TIẾNG AI CẬP tiếng nói của người Ai Cập cổ đại, tổn 
tai trước thế kỉ 5. TAC cùng với tiếng Kôpto vốn tách ru từ 
tiêng Ai Cập !ừ thế kỉ 3. tạo thành ngôn ngữ Ai Cập trong 
họ ngôn ngữ XêmAL - Hamit (cg. ngồn ngữ Aphradi), Chữ 
viết ra đời từ cuối thế kỉ S tCn. đầu thế kỉ 6 tCn. 


TIẾNG ANBANI ngòn ngữ nằm ở vị trí biệt lập, trong họ 
ngôn npữ Ẩn- Âu; là sự trếp tục của một npồn ngữ Ấn - Âu 
cổ đã bị mất ở bán đảo Bankăng (Balkan). Được sử dụng nhự 
ngôn ngữ chính thức ở Anbami (có khoảng 2,86 triệu người sử 
dụng); ở lralia có Khoảng 120 nghìn người sử dụng, Hi Lạp có 
khoảng 60 nghìn người sử dụng. TA gồm hai vùng phương 
ngữ chính: Bắc và Nam. Chữ viết theo bệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG ANH ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Giccmanh, 
họ ngôn ngữ Ấn - Âu. TA là ngôn ngữ chính thức của các 
nước Anh, Hoa Kì, Ôxtrâyla, Niu Zlân, Canađa, Ailen; còn 
là một trong các ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ và LŠ nước 
ở Châu Phí, TA là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của 
Liên hợp quốc. Có khoảng 380 triệu người sử dụng. Chữ 
viết đựa trên cơ sở chữ cái I,atinh. 


TIẾNG APGAN (cg. tuếng Pushtu, Pashto), ngôn nạữ 
thuộc nhóm ngôn ngữ Iran, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; phân bố ở 
Appanixtan, Pakixtan. Có 24,5 triệu người sử dụng: ở 
Apganixtan 9,5 triệu, ở Pakixtan IŠ triệu. TA có hai nhóm 
phương neữ chính: nhóm phía Đông và nhóm phía Tây. TÀ 
sử dụng hệ chữ cái Arập với các kí hiệu bổ sung. 


TIẾNG ARẬP ngón ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Xêm!, 
họ ngôn ngữ Xêmit - Hamit (cg. ngồn ngữ Aphradi). Có gần 
40 triệu người sử dụng. Có các phương ngữ: Ai Cập, Xu 
Đăng, Xyn, trắc, các phương ngữ bán đảo Arabi, Môritani, 
Shoa (Nipiêna, Camơrun, Nigiê). TA có ngôn ngữ văn học 
thông nhất. TA là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên 
hợp quốc. Chữ viết ra đời rừ thế kỉ 4, theo hệ chữ cá! Arập. 

TIẾNG AREM tiếng nói của khoảng vài trăm người 
Arcm ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
TA thường được cơi là một bộ phận của ngôn ngữ Chứt bên 
cạnh tiếng Mày, Rục, Sách, Mã lliểng; thuộc nhóm Việt - 
Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. Trong TA có nhiều đặc điểm 
của ngôn ngữ Việt - Mường cổ. 

TIẾNG AZECBALJAN ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ 
Tuyêc; phân bố ở Cộng hoà A7ecbaijan, một phần Gru?1a, 
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Aemênia, và các nước khác như lran, Irăc, Thổ Nhĩ Kì. Có 
khoảng 14 triệu người sử dụng. Có 4 nhóm phương ngữ, sự 
khác biệt giữa các phương ngữ chủ yếu là về ngữ âm và từ 
vựng. Trước 1929, TA sử dụng chữ viết theo chữ cái Arập, 
những năm 1929 - 39, sử dụng chữ viết thco hệ chữ cát 
Lauinh, từ 1939 có chữ viết theo hệ chữ cái tiếng Nga, 


TIẾNG BA LAN ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ 
Tây Xlavơ, nhóm ngôn ngữ Xlavơ, họ ngôn ngữ Ấn - Âu, 
TRI. là ngôn neữ chính thức của Ba Lan với số lượng 
36.6 triệu người sử dụng; ngoài ra còn được sử dụng ở một 
số nước cộng hoà thuộc SNG (Cộng đồng các quốc gia độc 
lập), Hoa Kì, Braximn, Pháp, Canađu và một số nước khác. 
Chữ viết dựa trên cơ sở hệ chữ cái Lutinh. 


TIẾNG BA NA tiếng nói của khoảng ] !0 nghìn người Ba 
Na ở Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà. 
Tiếng nói của các ngành Ba Na như Gió Lãng, Gô 1,a, 
Krcm, Tơ Lô, Alakong có khác nhau về ngữ âm và một 
phần từ vựng. TBN thường được xem là đại điện của 0ểu 
nhóm ngôn ngữ Ba Na Bắc (cp. nhóm Ba Na - Xở Đăng), 
Gần đây có ý kiến xem TBN và các tiếng Alắc đại điện cho 
tiểu nhóm ngôn ngữ Ba Na Trung Tâm, nhóm ngôn ngữ Ba 
Na, họ ngôn ngữ Nam Á. Từ thế kỉ 19, có chữ viết theo hệ 
chữ cái L.atinh. 


TIỂNG BA TƯ ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn nạữ Iran, họ 
ngôn ngữ Ấn - Âu. TBT là ngôn ngữ chính thức của Tran. 
với số lượng gần 23 triệu người sử dụng. Ngoài ra, còn được 
sử dụng ở Apganixtan, Pakixtan, Ấn Độ, Irăc và một sô nước 
cộng hoà khác thuộc SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập). 
Chữ viết theo hệ chữ cái Arập có bổ sung các kí hiệu phụ. 


TIẾNG BAXCƠ một trong hai ngôn ngữ chính thức của 
tỉnh tự trị của người Baxcơ (Basque, Tây Ban Nha). TB 
còn được sử dụng ở một số vùng thuộc nước Pháp. Có 
500 nghìn - 600 nghìn người sử dụng (ở Pháp khoảng [30 
nghìn người). Có giả thuyết về mối quan hệ cội nguồn siữa 
TR và ngòn ngữ Kapkazơ (ngôn ngữ Katven). Đa số các 
nhà nghiên cứu xem TB là ngôn ngữ biệt lập về mặt cội 
nguồn. Chữ viết có từ thế kỉ 16 trên cơ sở hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG BECBE ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Becbe - 
Lib\, họ ngôn ngữ Aplhradi (họ ngồn ngữ Xêmtt - Ham1)). 
Có gần 300 phương ngữ khác nhau (một số nhà ngôn ngữ 
học xem chúng như những ngôn ngữ độc lập). Chữ viết sử 
dụng các bằng chỉ cái khác nhau: chữ cái Tiphinapd, chữ 
cá! Arập và chữ cá! I.atinh. 

TIẾNG BÊ tiếng nói của người Bê ở Tây - Bắc đảo Hải 
Nam, Tmng Quốc. Theo một số tài liệu, có 400 nghìn người 
sử dụng, một số tài liện khác khẳng định chỉ có từ 100 nghìn 
đến 200 nghìn người. Hiện nay, TR chỉ được sử dụng Ở 
phạm vi hẹp, người Bê chủ yếu sử dụng trếng Hán. Một số 
tác giả xem TR thuộc nhóm ngôn neữ Đồng - Thuỷ, một số 
khác xếp vào nhóm ngôn ngữ Tày - Thái; gần đây có tác giả 
để nghị xem TB là một nhóm riêng trong họ ngôn neữ Thái. 


TIẾNG BÊLARUT ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ 
Đông XIavơ, nhóm ngôn ngữ Xlavơ, họ ngỏn ngữ Ấn - Âu, 


phân bố chủ yếu ở cộng hoà BêlaruL và một số nước cộng 
hoà khác thuộc SNG (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập). 
TR phân thành hai vùng phương ngữ chính: Đông - Bắc và 
Tây - Nam. Trong những thế kỉ I6 - I9, sử dụng chữ viết 
theo chữ cái Latinh, Arập. Hiện nay sử dụng chữ viết theo 
hệ chữ cái Xlavơ, 


TIẾNG BOM SA ĐIỆN cuộc tấn công hằng tạc đạn của 
người thanh niên yên nước Phạm Hồng Thái nhằm tiêu diệt 
viên toàn quyền Meclanh (Meriin) ở tô giới Sa Điện, Quảng 
Châu, Trung Quốc năm !924. Ngày 196,1924, sau khi 
thống nhất các chủ trương chống phá phong trào cách mạng 
Châu Á với nhà cầm quyền Nhật Bản và Trung Quốc, 
Meclanh tới dự tiệc ở Khách sạn Victoria, Sa Điện. Theo sự 
phân công của tổ chức Tâm tâm xã, Phạm Hồng Thái cùng 
Lè Tần Anh (Lê Hồng Sơn) đã cải trang thành phóng viên 
bình tĩnh nếm tựu đạn vào ngay giữa phòng tiệc, Một số 
quan chức Pháp bị thương và bị chết, Meclanh thoát nạn. Bị 
lính Phán đuổi bắt, Phạm Hồng Thái nhẫy xuống sông Châu 
Giang hì sinh. Thí hài được chôn ở Hoàng Hoa Cương bền 
cạnh mộ 72 liệt sĩ Trùng Hoa chết trong Cách mạng Tân 
Hợi (1911), mộ chí ghỉ: "Việt Nam liệt sĩ Phạm Hồng Thái 
tiên sinh chị mộ". Tiếng bom của Phạm Hồng Thái đã làm 
chấn động dư luận, cổ vũ mạnh mẽ lòng yêu nước của nhần 
dân Việt Nam, 


TIẾNG BỐ ĐÀO NHÀ ngôn nsf thuộc nhóm ngôn neữ 
Rôman, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; phân bố ở Bồ Đào Nha, 
Draxin và một số nước khác ở Châu Ptu, Mĩ Launh. Cá 150 
triệu người sử dụng, trong đó ở Bồ Đào Nha có l0 triệu; ở 
Braxin 130 triệu. TBĐN là ngôn ngữ chính thức của Cộng 
hoà Bồ Đào Nha và Liên bang Braxin, của một loạt các 
nước ở Châu Phi, Mĩ Latinh. Chữ viết dựa trên cơd sở chữ 
cát Launh. 

TIẾNG BỐ YV ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm phía bắc, nhóm 
ngôn ngữ Tày - Thái, họ ngôn ngữ Thái; phân bố ở Quý 
Châu (Trung Quốc); ở Hà Giang, Lào Cai (Việt Nam) có bộ 
phận nhỏ người Bố VY. 


TIẾNG BRAO (cø. Brầu, Ka Brao), ngôn ngữ của nhóm 
người sống ở phía đông Cămpnchia, nơi tiếp giáp với Việt 
Nam và Lào. Có khoảng 20 nghìn người sử dụng, trong đó ở 
Việt Nam chỉ có khoảng 100 người ở huyện Đắc Tô, tỉnh 
Kon Tum. TRE thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Ba Na Tây, nhóm 
ngôn ngữ Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. 


TIẾNG BRU ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Ka Tu, họ 
ngôn ngữ Nam Á. Phân hố ở Quảng Trị, Quảng Bình (Việt 
Nam); từ Khăm Muộn đến Xavanakhet thuộc Nam Lào; 
vùng Mường Ö, Mường Sa Man thuộc đông bắc Thái L.an. 
Có khoảng hơn 70 nghìn người sử dụng, trong đó ở Việt 
Nam khoảng hơn 30 nghìn người; ở Lào có khoảng 30 nghìn 
người; ở Thái Lan có khoảng l0 nghìn người. Tiếng nói của 
các nhóm địa phương khác nhau như Sộ (hoäc Xổ) ở Lào, 
Thái Lan, Mãng Coong ở Khăm Muộn (Lào); Cha Ly ở 
lLÀo; Trì ở Quảng Bình; Vân Kiều ở Quảng T7; Khùa ở 
Quảng Dình là những biến thể địa phương của TB. Chữ viết 


TIẾNG CHURU Ï 


TR ở Việt Nam ra đời từ những năm 6O thế kỉ 20 dựa trên 
cơ sở hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG BUNGARI ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ 
Nam Xlavở, nhóm ngôn ngữ Xlavơ, họ ngôn ngữ Ấn - ÂU; 
phân bố ở Bungan, Nam Tư, Rumani, vv. Có hơn 9 triệu 
người sử dụng, trong đó ở Bungari có gần 9 triệu người. Có 
sự khác nhau khá lớn giữa các phương ngữ. Theo cách phát 
âm, phân thành nhóm phương ngữ Đông và nhóm phương 
ngữ TâAy. Chữ viết bắt nguồn từ chữ Kirin, 


TIẾNG CA DÓNG tiếng nói của người Ca Dóng ở Sơn 
Hà, Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, ở Đắc Giây, tỉnh Kon Tum, 
Trong một số tài liệu, TCD được xem là một phương ngữ 
của tiếng Xơ Đăng. TCD thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Ba Na 
Bắc, nhóm ngôn ngữ Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. 


TIẾNG CAO LAN tiếng nói của bộ phận người Cao Lan 
trong đân tộc Cao Lan - Sán Chỉ, sống tập trung ở Thái 
Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc 
Giang, Lạng Sơn; thuộc nhóm ngôn ngữ Tây - Thái, họ 
ngôn ngữ Thái. 


TIẾNG CHĂM (cg. Chiêm), ngôn nẹữ thuộc tiểu nhóm 
ngôn nạ phía Tây của nhóm ngôn ngữ Malai - Pôlynẽedl, 
họ ngôn ngữ Nam Đảo. TC là ngôn ngữ của người Chầm 
sống ở vùng Đông Bắc Phnôm Pènh, Tônglê - xap (Tonle - sap; 
Cămphuchia); ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh và Thành 
phố Hẳ Chí Minh (Việt Nam). Có khoảng 225 nghìn người 
sử dụng, trong đó ở Cämpuchia có hơn 150 nghìn, ở Việt 
Nam có khoảng 70 nghìn. Ở Việt Nam, TC miễn Đồng (Bình 
Định, Phó Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận) khác về 
ngữ âm, một phần từ vựng với uếng Chăm miễn Tây (An 
Giang, Đểng Nai). Chữ viết cổ truyển của TC ra đời vào 
khoảng thế kỉ 2, theo dạng chữ viết Nam Ấn Độ. Gần đây 
cố các phương ấn Latinh hoá chữ Chăm. 


TIẾNG CHOANG ngôn nạữ thuộc họ ngồn ngữ Thái, 
được sử dụng chủ yếu ở khu tự trị Choang - Quảng Tây và 
mộ! số vùng kế cận thuộc tỉnh Quảng Đông, Vân Nam, 
Trung Quốc. Có hơn l3 triệu người sử dụng. TC có hai 
nhóm phương ngừữ chính: nhóm ngồn ngữ Bắc, pần ngôn 
ngữ Bố Y thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái phía bắc; nhóm 
phương ngữ Nam lại gầu tiếng Tày, Nùng, Thái... thuộc tiểu 
nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Trung. Có 70% người Choang 
nói các phương ngữ Bắc. Từ đời Đường đã có chữ Choang - 
chữ viết tượng hình dựa trên cơ sở chữ Hán. Từ 1955, sử 
dụng chữ viết theo hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG CHƠ RO tiếng nói của khoảng 7 nghìn neười 
Chơ Ro (cơ. Chrau, Chrao, Châuro, Chrâu Ïro) ở tây nam và 
đông nam tỉnh Đẳng Nai, một bộ phận ở đông nam Bình 
Thuận, Ninh Thuận. TCR thuộc tiểu nhóm Ba Na Nam, 
nhóm ngôn ngữ Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. 

TIẾNG CHU RU tiếng nói của khoảng 8 nghìn người 
Chu Ru ở các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh thuộc 
tỉnh Lâm Đồng: ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận. TCR gần với tiếng Raglai. Cùng với 
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các ngôn ngữ Chăm, Raglai, Ê Đê, Gia Rai, TCR thuộc tiểu 
nhóm phía tây, nhóm ngôn ngữ Malai - Pôlynêdi, họ ngôn 
ngữ Nam Đảo. TCR có chữ viết theo hệ chữ cái F.atinh. 


TIẾNG CO tiếng nói của người Co (cg. Cua, Kor, Col) ở 
huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngăã!; một số ít ở tây Quảng 
Nam. Có khoảng l6 nghìn người sử dụng. Có ý kiến xem 
TC thuộc một tiểu nhóm ngôn ngữ nêng - nhóm Ba Na 
Đông; một số tác giả khác coi TC là đại điện của riểu 
nhóm ngôn ngữ Ba Na Bắc, nhóm ngôn ngữ Ba Na, họ 
neồn ngữ Nam Á. Chữ viết theo hệ chữ cái Latinh, nhưng 
ít được phổ biến. 


TIẾNG CỐNG (cg. Côống), tiếng nói của gần 600 người 
Cống (Côống) ở huyện Mường Tè, tỉnh J⁄4i Châu. Tiếng 
Cống gần với tiếng Hà Nhì, thuộc tiểu nhóm ngồn ngữ 
Miến Điện - Lô Lô, họ ngôn naữ Hán - Tạng. 


TIẾNG CƠ HO tiếng nói của người Cơ Ho, cư trú tập 
trung ở tỉnh Lâm Đồng, một số ít ở Ninh Thuận, Đắc Lắc 
và Đồng Nai. Có khoảng 70 nghìn người sử dụng. Có sự 
khác nhau tuy khôna lớn giữa các nhóm Cơ Ho: Cơ Ho 
Srê có số dần đông nhất, ở khấp các huyện tỉnh Lâm 
Đảng; Cơ Ho Nộp ở Nam Di Linh; Cơ Ho Cơ Dòn ở đồng 
nam Dị Linh; Cơ Ho Chín ở phía bắc và tây bắc cao nguyên 
Lane Biang (Tầm Viên) Cở Ho Lát (Lạt, I.ách) tập trung, ở 
pần Đà lạt TCH thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Ba Na Nam, 
nhóm ngôn neữ Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. Chữ viết theo 
hệ chữ cát Latinh. 


TIẾNG CƠ LAO tiếng nói của khoảng 55 nghìn người 
Cơ Lao (cg. Itao, Tứ Đư, Ho Ki, Voa Đề), cư rú chủ yếu ở 
Quý Châu, Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc); ở Việt 
Nam có khoảng 300 người Cơ Lao cư trú ở Đồng Văn và 
Hoàng Su Phì, nh Hà Giang. Tiếng Cơ Lao Đỏ, Cơ Lao 
Xanh và Cơ Lao Trắng khác nhau về ngữ âm và một phần 
từ vựng. TCL ở Quý Châu, Trung Quốc về cơ bản giống 
tiếng Cơ lao Trắng ở Đồng Văn, Hà Giang. TCL thường 
được xem là thuộc nhóm ngôn ngữ Ka Đai (cùng với tiếng 
Lê, La Chí, Pu Péo, La Ha). Có ÿ kiến xem TCI, thuộc một 
nhóm nêng trong họ ngôn ngữ Thái. 


TIẾNG CƠ TU ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Ka Tu, 
ho ngôn ngữ Nam Á; có ở một số nh Miễn Trung Việt 
Nam, như ở Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và một số vùng 
Nam lào. Có khoảng 45 nghìn người sử dụng, trong đó ở 
Việt Nam khoảng 25 nghìn, ở Lào có khoảng 20 nghìn 
người. TCT có các hệ thống chữ viết khác nhau, đều theo 
bệ chữ cái Latmn. 

TIẾNG CUÔI tiếng nói của người Cuối ở xã Tân Hợp, 
huyện Tân Kỳ; xã Nghĩa Quang, huyện Nghĩa Đàn và 
Mường Quả, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ Án. Cá ý kiến 
để nghị coi TC là một bộ phận của tiếng Thổ, thuộc nhóm 
ngôn ngữ Việt - Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. Trong TC còn 
giữ lại một vài đặc điểm của ngôn ngữ Việt - Mirồng cổ. 

TIẾNG DAO x. Tiếng Miễn. 


"TIẾNG DÂN" tờ báo tiếng Việt đầu tiên xuất bẵn tại 
Trung Kỳ, Số đầu ra ngày lO.8.1927 ở Huế. Chủ nhiệm: 
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Huỳnh Thúc Kháng. Tển tại !6 năm với 1,766 số báo (đến 
24.4.1943). "TD" do một số cựu tà chính (trị chủ trương và 
gấn liền với một công t kinh doanh cổ phần. ”"TD" có xu 
hướng dân tộc, dân chủ, theo đường lôi chính trị cải lương. 
Tham gia biên tập, ngoài Huỳnh Thúc Kháng còn có Phan 
Bội Châu. Đào Duy Anh, Trần Đình Nam, vw. Nổi tiếng với 
nhiều bài viết công kích chính sách của thực dân Pháp ở 
Đông Dương. 


TIẾNG DO THÁI CỔ ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Xêmit, họ Xêm¡t - Hamtt, được lưu lại trong các sách Kinh 
Thánh (từ thế kỉ I2 đến thế kỉ 3 tCn.) cũng như được ghi 
trên những tấm đất nung ở Palextin (từ thế kỉ 8 tCn. đến thể 
kỉ 2 sCn.). Nhiều tác phẩm về tôn giáo, triết học, khoa học, 
văn học, nghệ thuật đc viết bằng TDTC. Trải qua thời 
gian đài đã có nhiều biến đổi. Ngày nay tiếng Ivơrit (sự tiếp 
nối của TDTC) cần được xem như một thứ ngôn ngữ nêng 
biệt, Chữ viết theo hệ chữ cái Do Thái cổ. 


TIỂNG DUY NGÔ NHĨ ngôn nẹữ thuộc hợ ngôn ngữ 
Tuyêc, được sử dụng ở khu vực + trị Tân Cương - Duy Ngô 
Nhĩ, Trung Quốc; một số ở vùng Kazăcxtan và Trung Á. Có 
khoảng 6.4 triệu người sử dụng, trong đó ở Trune Quốc có 
6,28 triệu. Chữ viết Duy Ngô Nhĩ cổ theo hệ chữ cái Arập. 
Ở Trung Quốc từ những năm 1960 - 65, đã thử áp dụng chữ 
viết theo hệ chữ cái Launh; những năm I96S - 82, sử dụng 
song song cả hai thứ chữ và từ năm 1982 quay trở lại chữ 
viết cổ, Ở Liên Xô, những năm 1930 - 46, sử dụng chữ viết 
theo hệ chữ cái Latinh, từ 194ó, sử dụng chữ viết theo hệ 
chữ cái Nga. 


TIẾNG ĐẾ hình thức giao lưu trực tiếp bằng đối đáp giữa 
khán gi (hoặc dàn để) với diễn viên trong một buổi diễn 
chèo sân đình. Là trểng nói khen chê, mách bảo hay tranh 
cãi của khán giả (hoặc dàn để) với một vai trò dang điển, 
Vd. vai Thị Mẫu (vở "Quan Âm Thị Kính”): Chị em ơi, ai 
đến tu chùa mà đẹp thế nhỉ? TĐ: Sao lại khen tiểu thế cô 
Mẫu ơi, Thị Mẫu: Đẹp thì người tà khen chứ sao. TĐ: Lắng 
lở thế cỗ Mẫu. Thị Mầu: Kệ tao, 


TIẾNG ĐỒNG ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Đồng - 
Thuỷ, họ ngôn ngữ Thái, phần bố ở nam Quý Châu, bắc 
Quảng Tây, tây Hỗ Nam (Trung Quốc). Có khoảng I,Ì7 triệu 
người sử dụng. Chữ viết theo hệ chữ cái Ixatinh ra đời vào 
những năm 5Ô thế kỉ 20. 


TIẾNG ĐỘNG PHIM neoài âm nhạc và lời thoại, lời 
thuyết minh, trong phim còn có những âm thanh khác, vd. 
tiếng ôtô, tiếng súng nổ, tiếng chim hót... gọi chung là tiếng 
động của phim. Có các loại tiếng động: Í) Tiếng động thật: 
là tiếng động thu được trực tiếp từ chính của vật đó phát ra; 
2) Tiếng động giả: là tiếng động được tạo ra bằng phương 
pháp gián tiếp giống với một tiếng động thật nào đó; 
3) Tiếng động nên có thể sử dụng các loại Âm thanh tuỳ 
theo yêu cầu của phim. 


TIẾNG ĐỘNG SÂN KHẨU (œg. hiệu quả sân khẩu), 


một loại âm thanh được sử dụng có nghệ thuật trong những 
khoảnh khắc nhất định của một lớp kịch. Tạo ra không khí 
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(Tiên giấy Việt Nam) 
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Tiền giấy Việt Nam đầu Cách mạng Tháng Tám 
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Tiền giấy Việt Nam đầu Cách mạng Tháng Tám 
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Tiền giấy Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
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(Tiên kim loại cổ Việt Nam) 





Thái Bình Hưng Bảo 


870-979 984 - 988 
Minh Đạo Nguyên Bảo Thiên Phù Nguyên Bảo Đại Định Thông Bảo Trị Bình Nguyên Bảo 
1042 - 43 1120 - 27 1140 - 62 1205 - 10 











Nguyên Phong Thông Bảo Thiệu Phong Bình Bảo Thiệu Phong Nguyên Bảo Đại Trị Thông Bảo 
1251 - 58 1341 - 5ï 1341 - 5ï 1358 - 88 
Thánh Nguyên Thông Bảo Thuận Thiên Nguyên Bảo Thiệu Bình Thông Bảo Đại Hòa Thông Bảo 
1400 - 01 1428 - 33 1434 - 39 1443 - 53 





Quang Thuận Thông Bảo Hồng Đức Thông Bảo Cảnh Thống Thông Bảo Đoan Khánh Thông Bảo Đại Chính Thông Bảo 
1460 - B9 1470 - 97 1498 -1504 1505 - 08 1530 - 40 





Vĩnh Thọ Thông Bảo Chính Hòa Thông Bảo Vĩnh Thịnh Thông Bảo Bảo Thái Thông Bảo Cảnh Hưng Thông Bảo 
1658 - B1 1680 - 1705 1705 - 18 1720 - 29 1740 - 8B 
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Thái Đức Thông Bảo Quang Trung Đại Bảo Quang Trung Thông Bảo Cảnh Thịnh Thông Bảo 
1778 - 83 1788 - 92 1788 - 92 1785 - 1801 
Gia Long Thông Bảo Minh Mạng Thông Bảo Thiệu Trị Thông Bảo 
1802 - 19 (Bạc ròng) 1820 - 40 1841 - 1847 
Tự Đức Thông Bảo Đồng Khánh Thông Bảo Thành Thái Thông Bảo Duy TânThông Bảo 
1848 - 83 1886 - 88 1889 - 1907 1908 - 16 





Khải Định ThôngBảo Bảo Đại Thông Bảo 
1816 - 25 1826 - 45 
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Đại Nam Quốc Môn Bảo 1820 - 40 Tiền kim loại lưu hành thời Pháp thuộc 
Tiền thưởng Minh Mạng Thông Bảo (Đống bạc Đông Dương) 
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"Chuyện rắc rối" (1890; biểu hiện); J. X. Enxơ 
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"Ngẫu hứng XIV khi chèo thuyền" "Diễu hành ân ái" (1917; đađa); 


(1810; trừu tượng); Kandinxki F. Picabia 








"Khoả thân xuống cầu thang” 
(1812; vị lai); M. Đuysăng 


TA "Hoa sĩ với 
“AM người mẫu" 

(1939: lập thể); 
G. Bracơ 
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r8 TY. IE "Dự cảm nội chiến" 

Giấc mơ _ (1836; siêu thực); X. Đaili 
¡ (1910; hồn nhiên); 

H. Ruxõ 
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"Hộp xúp Cambơn” (1962; pôp a); 
À. Oahôn 


X. 


." 
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"Vega" (1857; ôp a); V. Vaxardly "Đỉnh hôn II” (1847; mỗöđec Hoa Ki); 
A. Goocky 





"Cây ngôi sao” (1866 - 1967; ôp a); 
Mac Clanahan 


| "Vũ nữ đi trên dây tự đệm bằng hình bóng minh" 
(1816: môđec Hoa Ki); Man Ray 
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"Blip và lp" (1863 - 1964; môđec Châu MI] "Số 12" (1854; môđec Hoa Ki): "Chúng ta chờ đợi” 
xX. Đavil J. Polöc (1863; möđec Chãu MI); U. Lam 
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"Bảo vệ Pêtdrôgrat" (sơn dầu; 1828); "Bộ mặt thế kỉ chúng ta" 
A. A. Đâynêka (sơn dấu; 1847); Ð. A. Xiquâyrôt 


"Phong cảnh”; Phó Bảo Thạch 


(Tranh hiện đại Việt Nam) 
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"Hổ" (sơn dầu; 1941); R. Tamayô 


“Trong vườn” 
(sơn dấu; 1984), 
Nguyễn Sáng 
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Sân khẩu chèo” (sơn dầu; 1963); Bùi Xuân Phái "Giòng” (sơn mài; 1980); Nguyễn Tư Nghiêm 





cần thiết (giông tố, máy bay oanh tạc...) cho một cảnh kịch; 
điễn tả một hoàn cảnh. một môi trường cụ thể (rừng rậm, 
nông thôn, thành phô...), thể hiện một hành động nhất định 
của nhân vật kịch (bắn súng, gõ cửa, nghe điện thoại, vv.), 
Thường được sử dụng phối hợp với ánh sáng, trang trí sân 
khấu để tạo cảm giác mới lạ, bất ngờ và mang lính nghệ 
thuật cao, Có nhiều cách tạo TĐSK: bằng các phương tiện 
đơn giản; tiếng động do con người phát ra như tiếng chim 
hót, ngựa hí, chó sủa, vv. Sân khấu truyền thống như tuẳng, 
chèo thường sử dụng các nhạc cụ để tạo ra TĐSK. Ngày 
nay, sân khẩu hiện đại thường sử dụng kĩ thuật ghì âm sẵn 
TĐSK. có nơi còn sử dụng cả máy vị tính để chương trình 
hoá TĐSK cho từng vở diễn. 


TIẾNG ĐỨC ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Tây 
Giecmanh, nhóm ngôn ngữ Giecmanh, họ ngôn ngữ Ấn - 
Âu; là ngôn ngữ chính của Cộng hoầ Liên bang Đức, Áo; 
cồn là mội trong những ngôn ngữ chính thức của Thuy Sĩ và 
ILuxembua. Có pẵn 100 triệu người sử dụng. Chữ viết dựa 
trên cơ sở hệ chữ cái lLuatinh. 


TIẾNG EXPÊRANLÔ quốc tế ngữ, ra đời năm 1887. 
Expêrantô (có nphïa là "người hi vọng") là tên hiệu của 
.ngƯời sáng tạo rủ nó - một bác sĩ người Ba Lan ở Vacsava 
'là Zamenhôp (L. Zamenhof?). Lúc đầu, T1: phố biển ở Nga, 
Ba Lan, sau đó được nhiều người ở Pháp, Anh và các nước 
khác ủng hộ. Từ vựng ngôn ngữ này được xây dựng trên cơ 
sở lớp từ vựng quốc tế (chủ yếu có nguồn gốc từ tiếng Đức 
và các ngôn ngữ Xlavơ). Ngữ pháp Expêrantô đơn giản hơn 
một số ngôn ngữ tự nhiên và được chuẩn hoá một cách chặt 
chẽ. Chữ viết theo hệ chữ cái I.atinh, 


TIẾNG EXTÔNI ngôn ngữ thuộc nhóm Fin - Pribantich, 
họ ngồn ngữ Fin - Ugô, phân bế chủ yếu ở Cộng hoà 
J“xtônia. Có khoảng I,II triệu người sử dụng Chữ viết theo 
hệ chữ cái Launnh. 


TIẾNG Ê ĐÊ ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm phía tây, 
nhóm ngôn ngữ Malan - Pô[ynêdi, họ ngồn ngữ Nam Đảo; 
là ngồn npữ của người Ê Đê (cg. Ra Đê, Đề) tập trung 
đông ở tỉnh Đắc Lắc, một bộ phận ở tính Phú Yên, Khánh 
Hoà, Có khoảng I5O nghìn người sử dụng, ở phía đông 
Cămpuchin. giáp với Việt Nam có lŠ nghìn người. Các 
phương ngữ chính: E Đê Kpa ở quanh Buôn Ma Thuột; 
Í Dê Ađham ở bắc Buôn Ma Thuột và Buôn Hồ; Ê Đề 
Blô ở vùng Mdơởrak; È Đê Tul ở Phước An, Kdrao; Ê Đề 
Bih ở Lạc Thiện; Ê Đê Mođhut. Chữ viết dựa trên cơ sở 
chữ cái Latinh. 


TIẾNG GIA RAI ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm phía tây, 
nhóm ngôn ngữ Malai - Pôlynêdt, họ ngôn ngữ Nam Đảo; 
là npồn ngữ của người Gia Rat sống tập trung ở tỉnh Gia 
Lai Kon Tum, một phần ở Đấc Lắc, Ninh Thuận. Có 
khoảng I8O nghìn người Gia Rai ở phía đông Cămpuchia, 
Việt Nam có khoảng 10 nghìn người Gia Rai, TGR gồm các 
Phương ngữ: Arap (vùng giáp Lào), Tợơpuän (vùng giáp 
Cämnuchia), Hơđrưng (quanh thị xã Plây Ku). Chữ viết dựa 
rên hệ chữ cái J.atinh ra đời từ cuối thế kỉ 19. 
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TIẾNG HÁN 


TIẾNG GIÁ tiếng nói của khoảng 25 nghìn người Giáy 
(cø. Nhắng, Giẳng, Pầu Thìn...) ở các tỉnh Lào Cai, Yên 
Bái, Lai Châu, Cao Bằng; thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thất, 
họ ngôn ngữ Thái. 

TIẾNG GIÉ tiếng nói của người Gié (cg. Giỏ, Dé Jeh) ở 
từ phía đông cao nguyên Bồlôven thuộc Lào đến phía bắc 
huyện Đắc Glci/ tình Kon Tum và huyện Phước Sơn. tỉnh 
Quảng Nam (Việt Nam). Ở Việt Nam có hơn I6 nghìn 
người Gié. Phân biệt hai phương ngữ: Gié Bắc và Gié Nam, 
khác nhau chủ yếu ở một số hiện lượng ngữ âm. TƠ thuộc 
ngôn ngữ Bắc, họ ngôn ngữ Nam Á. Chữ viết theo hệ chữ 
cái Launh, nhưng ít được sử dụng. 


TIẾNG GRUZI ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ Katven, 
phân bố ở Gruzia, một phân ở Ázccbaijan, Bắc Kapkazở và 
các nước Iran, Thồ Nhĩ Kì. Có 3,5 triệu người sử dụng. TG 
có hai nhóm phương ngữ, sự khác nhau không lớn; có chữ 
viết cổ riêng. 

TIẾNG HA LẶNG tiếng nói của người Ha Lăng (cp. Hơ 
Lăng, Xơ Lãng) ở Đắc Tô, Sa Thầy và gần thị xã Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum. Trong một vài tài liệu, THL được xem là 
một hộ phận của tiếng Xơ Đăng. VỀ từ vựng, THỊ. gần với 
tiếng Gié hơn là tiếng Xơ Đăng. Cùng với tiếng Xơ Đăng, 
Gié, Hrê, vv, TH thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Bà Nà Bắc, 
nhóm ngôn ngữ Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. Có chữ viết 
theo hệ chữ cái Latinh. 


TIỂNG HÀ LAN ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Giecmanh, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; phần bố ở Hà Lan, Bì, 
một phần ở Hoa KI. Là ngôn ngữ chính thức của vương 
quôc Hà Lan, một trong hai ngôn ngữ chính thức của Vương 
quốc Bỉ. Có gần 20 triệu người sử dụng. Chữ viết dựa trên 
cơ sở hệ chữ cái Latinh. 


TIỂNG HÀ NHÌ (cg. A Kha, Dní, Cọ), ngôn ngữ thuộc 
tiểu nhóm ngôn ngữ Miến Điện - Lô Lô (trong tiểu nhóm 
này, THN gần với tiếng Lô Lô, La Hà, L¡ Sủ), thuộc nhóm 
ngôn ngữ Tạng - Miến, họ ngôn ngữ Hán -Tụng; phân bố ở 
nam Vân Nam, bắc Myanma, Thái Lan, Lào. Ở Việt Nam, 
người Hà Nhì sống ở Lai Châu, Lào Cai. Có khoảng 
|,25 triệu người sử dụng THN, trone đó ở Việt Nam có khoảng 
9 nghìn người. Ở T rung Quốc, THN có ba phương ngữ 
chính: Hà Nhi - Janhi, Hà Nhì - Bài Hun và Bauê - Ka Đo. 
Chữ viết Hà Nhi ở Trung Quốc dựa trên cơ sở chữ cái Lannh. 


TIÊNG HÁN ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Hán, họ 
ngôn ngữ Hán - Tang; là ngôn ngữ quốc gia của Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa (khoảng hơn L ở người sử dụng). 
Ngoài ra còn phân hố ở Việt Nam, Lào, Inđônêxia, 
Cãmpuchia, Myanma, Malatxia, Thái Lan, Xingapo. TH có 
7? nhóm phương ngữ chính, trong đó nhóm phương ngữ Bắc 
có số lượng người sử đụng chiếm 70%. Giữa các phương 
ngữ có sự khác nhau rất lớn về ngữ âm, từ vựng và một 
phần ngữ pháp. TH hiện đại có hai hình thức: hình thức viết 
và hình thức nói. Ngôn ngữ vẫn học hiện đạt dựa trên nhóm 
phương ngữ Bắc, chuẩn ngữ âm là phương ngữ Rắc Kinh. 
TH sử dụng chữ viết tượng hình. Những bản ghi chữ Hán 
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ˆÏ TIẾNG HI LAP 


khấc trên mai rùa, xương thú, đồ đồng xuất hiện từ nửa sau 
thiên kỉ 2 tCn. 


TIẾNG HI LẠP ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Hi Lạp, 
họ ngôn ngí† Ấn - Âu: phân hố ở phía nam bắn đảo Bankăng 
(Balkan) và các đảo lân cận [(Kput, Sip (Chypre), Lesbô 
(Lesbos), Rôt (Rhodex)], cũng như phía nam Anbanl, Ai 
Câp, Iuiia. Có gần 12,2 triệu người sử dụng. THL là ngôn 
ngữ chính của Cộng hoà Hi lap và Cộng hoà Sịp (cũng với 
tiếng Thổ Nhĩ Kì). Chữ viết có nguồn gốc từ chữ viết 
Phênixi, xuất hiện khoảng thế kỉ 9 - thế kỈ 8 tCn, 

TIẾNG HINĐI ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Ấn Độ - 
Án, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; là ngồn ngữ chính thức và là một 
trong những ngôn neữ văn học chính của Ấn Độ. Có khoảng 
200 triệu người sử dụng. Có hai nhóm phương ngữ khác 
nhau vẻ cấu trúc: phương npữ Đông và phương ngữ Tây. 
Npôn nựưữ văn học Hinđi hiện đại dựa trên cơ sở phương 
neữ Khar - Bôli. TH sử dụng chữ viết Đêvanagari. 


TIẾNG HRẼ uếng nói của khoảng 66 nghìn người Hrê 
(ca. Rê, Chăm Rê) ở Trà Bồng, Sơn Hà, Ha Tơ, Tư Nghĩa, 
tỉnh Quảng Ngãi. TH thuộc tiểu nhóm Ha Na Bắc, nhóm Ba 
Na, họ ngồn ngữ Nam Á. Chữ viết theo hệ chữ cái Latinh 
nhưng ít phổ hiến, 


TIẾNG HROI tiếng nó! của người Hroi (có. Hroai, Chàm 
loi, Chăm Hroi) Ở khu vực Vân Canh, tỉnh Bình Định và 
Đồng Xuân, Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên; một số ít ở tỉnh Đắc 
Lắc. TH gần với các ngôn ngữ È Đè, Gia Rai, thuộc tiểu 
nhóm ngôn ngữ Malat - Pôlynêd¡, họ ngôn ngữ Nam Đảo. 

TIẾNG HUNGARI ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn neữ Ugô, 
họ ngôn ngỡ Fim - Upô; là ngôn ngữ chính thức của Hungari; 
ngoài ra còn có ở Nam Tư, Áo, See, Xlôvakia, Ruòmani. Có 
khoảng 14,4 triệu người sử dụng, trong đó ở Hungar có 
1Ô,6 triệu, TH phần thành 8 phương ngữ, không có sự khác 
biệt đáng kể giữa các phương nạữ. Chữ viết dựa trên hệ chữ 
cát Latinh. 

TIẾNG INĐÔNÊXIA ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Tây, 
nhánh Mahai - Pồlynêdi, họ Nam Đảo. Ngôn ngữ Inđônềxia 
được xây dựng trên cơ sở tiếng Malaixia, là ngôn ngữ 
thông dụng của đa số các dân tộc ở [nđônêxia (thế kỉ 15). 
TI là ngôn ngữ chính thức (từ 1945) và là ngôn ngữ giao 
tiếp giữa các tộc người của Cộng hoà Inđônêxia, Có 
khoảng 5Ô triệu người sử dụng TỊ ở mức độ khác nhau, 
trong đó có 20 triệu người sử dụng trong đời sống hằng 
ngày. Không có sự khác biệt phương ngữ. Trong quá trình 
phát triển, TT tiếp thu các yếu tố địa phương như tiếng 
Java, Xunda, Minanpkabau cũng như từ các ngôn ngữ 
Sansktit, Hán, Arập, Hà I.an. Chữ viết dựa trên cơ sở chữ 
cái Latinh (từ đầu thế kỉ 20). 


TIẾNG /JAVA ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Tây, nhóm 
ngôn ngữ Malai - Pôlynêdi, họ ngôn ngữ Nam Đảo: được sử 
dụng ở miễn Trung và Đồng đảo lava (Iava). Có hơn 76 triệu 
người sử dụng. TỊ có truyền thống ngôn ngữ văn học viết 
lâu đời, những eh¡ chép cổ nhất có từ năm 732. Chữ viết cổ 
là chữ viết âm tiết tính theo kiểu chữ nam Ấn Độ. Từ thế kỉ 
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13 - 14, xuất hiện chữ viết kiểu Arập. Hiện nay hầu như chỉ 
sử dụng chữ viết trên cơ sở chữ cái Linh. 


TIẾNG KAZĂC ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ Tuyêc; 
phân bố ở Kazãcxtan, một số vùng ở Cộng hoà liên bang 
Nga, các nước Cộng hoà Uzơbêkitxuin, TuêcmêniXtian, 
Kiaghixtan và Trung Quốc, Mông Cổ, Apganixtan. Có 
khoảng 8 triệu người sử dụng. TK không có s\† phân biệt rõ 
rệt các phương ngữ. Trước nãm 1930, TK sử dụng chữ cát 
theo hệ chữ cái Árập, sau đó Luunh hoá và từ 1940 có chữ 
viết thco hệ chữ cái Nga, 

TIẾNG KHÁNG ngôn ngữ thuộc nhóm Khơ Mú, ho 
ngôn ngữ Nam Á; phân hố rải rác ở Sơn La, Lai Châu. Có 
khoảng 4 nghìn người sử dụng. Có sự khác nhau về ngôn 
ngữ giữa các nhóm địa phương: Kháng Dng, Kháng Hoặc, 
Kháng Dón, Kháng Dúa, Kháng Quảng Lâm (tự gọi Brển), 
TK Quảng I.âm còn giữ lại nhiều yếu tố cổ trong hệ thống 
ngữ âm và từ vựng. Tiếng của người Kha Bít ở một số tỉnh 
Hác Lào, có lẽ là một phương ngữ của TK. 


TIẾNG KHASI ngôn nạữ chiếm một vi trí riêng biệt 
trong họ ngỗn ngữ Nam Á, được xử dụng ở Ấn Độ và 
Bănglađct. Có khoảng 625 nghìn người sử dụng. Chữ viết 
Khaxi dựa trên hệ chữ cái I.atinh. 


TIẾNG KHĂMTI ngồn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Tày - Thái, họ ngôn ngữ Thái, ở vùng đồng bằng Thượng 
Chìnuyn (Chíindwim), thuộc Myanma. Có tài liệu xem TK 
là một phương ngữ của tiếng San. Có khoảng 1Ô nghìn 
người sử dụng. Chữ viết có nguồn gếc từ chữ viết Đêvanagari 
(Ấn Độ). 


TIẾNG KHƠ ME ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Khơ Me, 
nhóm Môn - Khơ Mc, họ Nam Á. Là ngồn ngữ chính rhức 
của Cămpuchia. TKM còn được phân bố ở Việt Nam, Thái 
Lan. Có khoảng 7,7 triệu người sử dụng. Có hai nhóm 
phương ngữ chính: nhóm Tây Bắc và nhóm Đông Nam với 
phương ngữ Phnôm Pênh là phương ngữ cơ sở của ngôn ngữ 
văn học hiện đại. Các phương ngữ Tây Bắc và phương ngữ 
Khơ Mc ở Thái I.an còn giữ lai nhiều đặc điểm cổ và chịu 
ảnh hưởng tiếng Thái Tan. TKM ở Việt Nam (TKM Nam 
Bộ) có một số đặc điểm cú pháp và các yếu tố từ vựng 
mượn từ tiếng Việt. Chữ viết có nauỗn gốc chữ viết nam Ân 
Độ. Những thư tịch đầu tiên có từ thế kỉ 7. 

TIẾNG KHƠ ME. NAM BỘ tiếng nói của khoảng 
700 nghìn người Khơ Me (cg. người Miên) ở các tỉnh miền 
Tây Nam Bộ: Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng. 
Kiên Giang, An Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. TKMNB là 
một phương ngữ trong nhóm phương ngữ Đông Nam tiếng 
Khơ Mc. Một số đặc điểm cú pháp và một phần từ vựng 
TKMNB khác với Ulểng Khơở Mc Cămpuchia do ảnh 
hưởng của uếng Việt. Trong TKMND, tiếng vùng Cà 
Muu, Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang gần 
nhau hơn. Tiếng Khở Me vùng Trà Vinh có một số đặc 
điểm trone hệ thống ngữ âm khác với tiếng Khơ Me các 
vùng trên. Chữ viết ngữ âm - âm tiết tính có nguồn gốc từ 
chữ viết nam Ấn Độ. 


TIẾNG KHƠ MÚ (cạ. Kammu, Khơmu, Tày Hạy, Pu 
Thênh, Mứn Xen, Xả Cẩu), ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Khở Mú, họ ngôn ngữ Nam Á; phân bố ở Lào, Thái Lan, 
Việt Nam và một bộ phận nhỏ ở Trung Quốc. Có khoảng 
440 nghìn người sử dụng, trong đó, ở Việt Nam có khoảng 
20 nghìn. Trong TKM có sự khác biệt, chủ yếu về ngữ âm, 
giữa các nhóm địa phương: Yuan, I_ú (Khơ Mú ở gần người 
Lự, người Việt), Kroòng (Khở Mú ở gần sông Mê Kông), 
Roóc, U (Khø Mú ở gần sông Nậm U). Kuèn. Tiếng nói các 
nhóm địa phương này thuộc về hai phương ngữ chính: 
phương ngữ Khở Múi phía bắc gốm tiếng Yuan, Roóc, Lự, 
Kroòng và Kuèn đắc trưng bằng sự xuất hiện hai thanh 
điệu; phương ngữ Khơ Mú phía nam gồm tiếng U ở Nam 
Lào, TKM ở Phong Sa Lì. ở Lào, ở Việt Nam, Trung Quốc 
có đặc điểm là chưa xuất hiện thanh điệu. 


TIẾNG KIAGHIZƠ ngôn nưữ thuộc họ ngôn ngữ Tuyêc; 
phân bố ở Cộng hoà Kiaighixtan, một số vùng ở Kazãäcxtan, 
Tatjikixtan, Jzöøhbêkixtan, ngoài ra còn có ở khu tự trị Tân 
Cương - Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc), phía tây Mông Cổ, 
đông bắc Apganixtan và Pakix(an. Có ^2.+ trệu người sử 
dụng. Năm 1924, chữ viết Klaghizơ được xây dựng trên cơ 
sở chữ cát Arập; nam 1924, được Latinh hoá và từ 1940 
chuyển sang chữ viết theo hệ chữ cái Nga, 


TIẾNG LA CHÍ tiếng nói của người La Chí ð huyện Xín 
Mần, Hoàng Su Phì, nh Tà Giang (Việt Nam) và ở tỉnh 
Vân Nam (Trung Quôc). Ở Việt Nam, có khoảng Š nghìn 
người sử dụng. TC thường được xem là thuộc nhóm ngôn 
ngữ Kadai. Gần đây có tác giả để nghị xem TLC là một 
nhóm nêng trong họ ngôn ngữ Thái. 

TIẾNG LA HA ngôn ngữ phân hố ở Than Uyên, tỉnh Lai 
Châu: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (Việt Nam) 
và một số vùng ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Có khoảng 
l,5Š nghìn người sử dụng. TH thường được xem là thuộc 
nhóm ngôn ngữ Kađai. TLH gần với tiếng La Quả (Pu Péo), 
tiếng Lê. TL ở Than Uyên cồn giữ lại nhiều đặc điểm cô 
trong hệ thông np# âm, từ vựng. 


TIẾNG LA HỤ (cg. La Hủ), ngôn ngữ thuộc tiển nhóm 
Miến Điện - Lồ Lô (trong tiểu nhóm này, TUH gần với 
uếng Lô Lô, Hà Nhì, Li Sũ), nhóm ngôn ngữ Tạng - Miễn, 
họ ngôn ngữ Hán - Tạng; phân bố chủ yêu ở phía nam Vân 
Nam (Trung Quốc), ở Myanma, Thái Lan, Lào, Việt Nam. 
Ở Việt Nam, người 1a Hụ sống ở Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 
Có khoảng 400 nghìn người sử dụng, đông nhất ở Trung 
Quốc (khoảng hơn 200 nghìn), ở Myanma hơn 50 nghìn; ở 
Việt Nam có khoảng 5 nghìn người. Chữ viết dựa theo hệ 
chữ cái Launh. 


TIẾNG LAI x. Tiếng T2. 


TIẾNG LÀO ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Tây Nam, 
nhóm Tày - Thái, họ ngôn ngữ Thái. Ïà ngôn ngữ chính 
thức và ngôn ngữ giao tiếp giữa các tộc người của Cộng 
hoà Dân chủ Nhân dân Lào. TL còn được phân hỗ ở đông 
bắc Thái Lan, Ở LÀo có khoảng 3,5 triệu người sử dung, ở 
Thái Lan có khoảnp 20 triệu người. TỊ, phân thành hàng 


TIẾNGLISỦ Ï 


chục phương ngữ và thổ ngữ; giữa chúng khác nhau không 
lớn về ngữ âm và một phần về từ vựng. Ở Tào có ba 
nhóm phương ngữ chính: nhóm Hắc, nhám Trung và nhóm 
Nam. Phương ngữ Viêng Chăn là cơ sở hình thành ngôn 
ngữ văn học Lào. TL có hai dạna chữ viết. Chữ viết dùng 
để ghi chép ngôn ngữ thông thường và chữ viết chỉ dùng 
trong tôn giáo. Cả hai dạng chữ viết đều dựa trên cơ sở 
chữ viết nam Ấn Độ. 


TIẾNG LATINH ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn nạữ tralia, 
họ ngôn ngữ Ấn - Âu. TL được phát triển trên cơ sở tiếng 
nói của người [,atinh. Cùng với sự lớn mạnh của I2 Mã, 
TL phát triển ra khắp nước Italia, sau đó ra phần lớn lãnh 
thổ của đế quốc I.a Mã. Thư tịch cổ TL, thuộc thế kỉ 3 tCn. 
Từ thế kỉ 9 sCn., ngồn ngữ nói của tiếng I.atinh không còn 
tổn tại, nhưng trước đó đã hình thành các ngôn ngữ 
Rôman trên cơ sở TỊ., Thời trung đại, TỊ, tổn tại với tư 
cách là ngôn ngữ viết của Giáo hội Cơ Đốc Tây Au, của 
khoa học và phần nào của văn học. TL có vai trò to lớn 
trong lịch sử văn hoá, đặc biệt đối với các nước Tây Âu. 
Trong thế kỉ 20, TL được sử dụng trong thuật ngữ khoa 
học, là ngôn ngữ chính thức của Giáo hội Cơ Đốc giáo và 
Toà thánh Vaucăng (Vatican), 

TIẾNG LATVIA ngôn neữ thuộc nhóm ngôn ngữ Bantich. 
họ ngôn ngữ Ấn - Âu, phân hỗ ở Cộng hoà L.atvia. Có 
khoảng 1,5 triệu người sử dụng. TT. gồm 3 phương ngữ. Chữ 
viết theo hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG LAVE tiếng nói của người Lave (cơ. Ve, Vch, 
Lavch) ở phía đông Atrôpd thuộc biên giới Việt Nam, Lào, 
Cămphuchia; một hộ phận ở Bến Giằng, huyện Nam Giang, 
tỉnh Quảng Nam; tây bắc tỉnh Kon Tum. Có khoảng 30 nghìn 
người LLave, trong đó có khoảng 2Ô nghìn người ở Lào. TÌ. 
thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Ba Na Tây, nhóm ngôn ngữ la 
Na, họ ngôn ngữ Nam Á. 


TIẾNG 1LAVEN tiếng nói của khoảng 20 nghìn người 
I[⁄aven ở cao nguyên ôlöven (Roloven), thuộc Nam Tào. 
TI. cùng với uếng Brao, Nha Hớn, thuộc tiểu nhóm Ba Na 
Tây, nhớm ngôn ngữ Ba Nà, họ ngôn ngữ Nam Á. 


TIẾNG LẼ tiếng nói của khoảng 600 nghìn người Lê 
(cø. Lì, Lai, Hlai) ở đão Hải Nam, Trung Quốc. Trước 
đây, TL. thường được xem là đai diện của họ ngôn ngữ 
Thái. Gần đầy, TL được xếp vào nhóm ngôn ngữ Kaớai, 
Trong nhóm Kađai, TL có nhiều từ chung và đặc điểm 
ngữ âm gần với tiếng Pu Péo, [La Ha hơn tiếng Cơ L.ae, L.a 
Chí. TL cũng là đại diện của nhóm Kadai có nhiều nét 
chung với ngôn ngữ Thát. 

TIẾNG LI SỦ ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Miến Điện - Lô 
Lô (trong tiểu nhóm này, TS gần với tiếng I.ô I.ô, La Hủ, 
Hà Nhì), nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến, họ ngồn ngữ Hán - 
Tạng; phân hố ở lưu vực sông Nộ Giane thuộc phía tây tỉnh 
Vân Nam (Trung Quốc), một số vùng ở Myanma và Thái 
Lan. Có khoảng 600 nghìn người sử dụng. Chữ viết theo hệ 
chữ cái Latinh. 
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ˆÏ TIẾNG LITVA 


TIẾNG LITVA ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn nẹĩ Bantich, 
họ ngôn ngữ Ấn - Âu, phân bố chủ yếu ở Cộng hoà Litva, 
Có khoảng 2,3 triệu người sử dụng. Chữ viết theo hệ chữ 
cái Latinh. 


TIỂNG LÓNG phương ngữ xã hội của một nhóm thành 
viên, vốn lúc đầu là thứ ngôn ngữ của lớp người “dưới đáy" 
tong xã hội (vd.TI. của bọn trộm cắp, buôn lậu...) nhằm 
mục đích giữ bí mật nội dung giao uếp. VỀ sau được dùng 
rộng rãi hơn với ý nghĩa là phitíng tiện giao tiếp bằng ngôn 
neừử đã được đặc thù, riêng biệt hoá. Thông thường, TL chỉ 
khác ngôn ngữ toàn dần ở cách sử dụng từ hoặc ở vài điểm 
cấu tro từ đôi với vốn từ thường dùng. 


TIẾNG LÔ LÔ (ở Trung Quốc gọi là Y), ngôn ngữ thuộc 
tiểu nhóm Miễn Điện - Lô Lô (trong tiểu nhóm này, TLL, 
gần các ngôn ngữ L¡ Sủ, Hà Nhì, La Hụ), nhóm ngôn ngữ 
Tạng - Miến, họ ngôn ngữ Hán - Tạng; phân bố ở vùng núi 
Lương Sơn thuộc nam Tứ Xuyên, Vân Nam và lây Quý 
Châu (Trung Quốc); ở Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Đồng Văn, 
Mèo Vạc tỉnh Hà Giang (Việt Nam). Có khoảng 5,5 triệu 
người sử dụng, ưong đó ở Việt Nam có khoảng 2 nghìn 
người. TLL. có 6 phương ngữ khác nhau rất lớn, trong đó 
phương ngữ hắc (vùng núi Lương Sơn) là quan trọng nhất. 
Ở Việt Nam, TLI. Đen ở Đồng Văn, Hà Giang: Bảo Lạc 
Cao Bằng và Iô Lô Hoa ở Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khác 
nhau về ngữ âm và một phần từ vựng. Chữ viết Lồ Lô cổ 
truyền là chữ viết âm tiết tính. Hiện nay ở Trung Quốc, có 
chữ viết theo hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG LỰ tiếng nói của người Lự ở Vân Nam (Trung 
Quốc), Chiếng Mai (Thái Lan), ở vùng Thượng Lào, 
Myanma; ở huyện Phong Thổ, Sìn Hẻ, Điện Biên, tỉnh Lai 
Châu (Việt Nam). Có khoảng 300 nghìn người sử dụng, 
rêng ở Việt Nam có gần 2 nghìn người. TI. thuộc nhóm 
ngôn ngữ Tày - Thái, họ ngôn ngữ Thái, Chữ viết thco hệ 
chữ viết nam Ấn Độ. 

TIẾNG MÃ LIÊNG tiếng nói của người Mã Liễng ở xã 
Lâm Hoá và Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng 
Bình; xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 
TMMLL thường được xem là một bộ phận của ngôn ngữ Chứt, 
bên cạnh các tiếng khác như Mày, Rục, Sách, Arem; thuộc 
nhóm Việt - Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. Giữa các bộ phận 
của ngôn ngữ Chứt, TMI. có một số đặc điểm ngữ âm, từ 
vựng khác với tiếng Arem và Mày, Rục, Sách. 


TIẾNG MA tiếng nói của khoảng 20 nghìn người Mạ ở 
Bảo Lộc, Đạ Hoai, Đức Trọng và bắc Di Linh, thuộc phía 
tây tỉnh Lâm Đồng, một phần ở Đắc Lắc và Đẳng Nai. TM 
có thể là một phương ngữ của tiếng Cơ Ho, thuộc tiểu nhóm 
Ba Na Nam, nhóm ngôn neữ Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. 
Chữ viết dựa theo hệ chữ cái I.atinh. 

TIẾNG MAĐAGAXCA ngôn ngï thuộc tiểu nhóm phía 
tây. nhóm ngôn ngữ Malal - Pôlynêdt, họ ngôn ngữ Nam 
Đảo. TM phân bố ở đảo Mađasaxca (Madagascar) và các 
đảo lân cận. Có khoảng ÍO triệu người sử dụng. TM là một 
trong hai ngôn ngữ chính thức của Cộng hoà Mađagaxca. 
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Có hai nhóm phương ngữ: nhóm Đông và nhóm Tây. Trước 
thế kỉ 19, sử dụng chữ viết sốc Arập, từ đầu thế kỉ l9 có 
chữ viết theo hệ chữ cái Linh, 

TIẾNG MALAIXIA trước đây gọi chung là tiếng Mã 
Lai, từ 1969, gọi là TM. Là ngôn ngữ chính thức của Cộng 
hoà Malaixia, thuộc tiểu nhóm phía tây, nhóm ngôn ngữ 
Malai - Pôlynêd¡i, họ ngôn ngữ Nam Đảo. TM phân bế ở 
bán đảo Malacca (Malacca), các đảo lân cận và miền bắc 
đảo Kalimantan (Kalimantan). Ngôn ngữ này phát triển trên 
cơ sở các phương neữ TM bán đảo Malacca, trong ngôn ngữ 
này có nhiều yếu tế vay mượn từ tiếng Arập, liếng Anh. 
Chữ viết dựa trên hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG MÃN CHÂU ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ 
Tungut - Mãn Châu, phân bố ở đông bắc và tây bắc Trung 
Quốc. Hiện chữa xác định được số lượng người sử dụng. 
Phần lớn trong số 4,Š triệu người Mãn Châu đã không còn 
sử dụng ngôn ngữ của mình. Vào đời Thanh (ló44 - 1911), 
TMC là ngôn ngữ chính thức (cùng với nếng Hán). TMC 
gồm hai phương ngữ Bắc và Nam; phương ngữ Nam là cơ 
sở của ngôn ngữ văn học. Chữ viết vay mượn từ chữ viết 
Mông Cổ từ cuối thế kỉ l6. 


TIẾNG MÁNG ngôn ngữ của khoảng 2 nghìn người 
Máng (cg. Máng Ư) ở Lai Châu, Có ý kiến cho rằng TM 
thuộc nhóm Khơ Mú, có ý kiến lại xem TM là thành phần 
của nhóm Palaung - Oaä, họ ngôn ngữ Nam Á. 


TIẾNG MAORI ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ 
Pôlynêdi, nhóm ngôn ngữ Malai - Pôlynêdi, họ ngôn ngữ 
Nam Đảo; phân bố ở đảo Niu Zilân. Có khoảng 290 nghìn 
người sử dụng. Ở phía bắc đảo có hai nhóm phương ngữ, 
khác nhau chủ yếu về ngữ âm. Cả hai nhóm phương ngữ 
này đều khác với các phương ngữ ở phía nam đảo Niu ⁄ilân. 
Ngày nay, các phương ngữ ở phía nam đã mât. Chữ viết được 
xây dựng từ đầu thế kỉ 19, trên cơ sở hệ chữ cái l.atinh, 


TIẾNG MÀY tiếng nói của khoảng 1 nghìn người Mày ở 
xã Lâm Hoá, Dân Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng 
Bình. TM rất gẫn với böếng Rục, Sách; thường được xem là 
bộ phân của ngôn ngữ Chứt, thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - 
Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. TM còn bảo lưu một số đặc 
điểm ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng của ngôn ngữ Việt - 
Mường cổ. 


TIẾNG MIỄN (trước đầy gọi là tiếng Dao), ngôn ngữ 
thuộc nhóm ngôn ngữ Miền, họ Mông - Miễn. Ở Việt Nam, 
TM phân bố ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái 
Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, 
Lai Châu và Sơn La với khoảng 32 nghìn người sử dụng. 
TM ở các nhóm khác nhau như Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, 
Dao Tiền, Dao làn Tẻn, Đao Thanh Y... có hệ thốnp ngữ 
âm và một phần từ vựng khác nhau. Các nhóm này tạo 
thành hai phương ngữ chính là Miễn (gồm Dao Đỏ, Dao Đại 
Bản, Dao Coóc Mùn, Dao Thanh Phán, Dao Quần Chẹt...) 
và Mùn (gồm Dao Quần Trắng, Dao Họ, Dao Lần Tên, Dao 
Áo Dài...). Trước đây, TM có chữ viết dựa trên cơ sở chữ 
Hán, hiện nay ít người sử dụng. 


TIẾNG NHA HỚN 





TIẾNG MIẾN ĐIỆN (cg. uếng Myanma), ngôn ngữ thuộc 
nhóm ngôn ngữ Tạng - Miễn, họ ngôn ngữ Hán - Tạng. 
TMP là ngồn ngữ chính thức và ngôn ngữ giao tiếp giữa các 
tộc người ở Myanma. Có khoảng 29 triệu người sử dụng. 
Chữ Miến Điện có lẽ vay mượn từ chữ Môn, thuộc loại chữ 
nam Ấn Độ, bắt nguồn từ chữ Bdrami. 


TIẾNG MÔN (cg. Tu Lanh), ngòn ngữ thuộc nhóm ngôn 
ngữ Môn - Khơ Me, họ ngôn ngữ Nam Á. Người Môn (Ta 
Lanh) đã định cư ở Myanma từ trước thiên niên kỉ 2 tCh. 
TM cổ phản ánh qua các thư tịch cổ có niên đụi từ thế kỉ 6 
đến thế kỉ 8 sCn., tìm thấy ở Thái Lan, Myanma, là một 
ngồn ngữ phát triển, Hiện nay, có khoảng 500 nghìn người 
Môn sống ở khu vực Ha Myanma, tập trung đông ở khu 
người Môn, trung tâm là Munmê¡n (Moulmcin). Khoảng 
100 nghìn người Môn sống ở lưu vực sông Mêkông, một vài 
vùng phía bắc và phía nam Băngkôc (Rangkok), Thái Lan. 
Chữ viết có nguồn gốc chữ viết nam Ấn Độ. 


TIỂNG MÔNĐA.VI ngòn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Rôman, 
họ ngôn ngữ Ấn - Âu: phân bố ở Cộng hoà Mônđôva và một 
số nước khác. Có hơn 2,5 triệu người sử dụng. Có 4 nhóm thổ 
neữ: Tây Bắc, Đông Bắc, Trung Tâm và Tây Nam. TM gần 
với tiếng lềumani. Chữ viết dựa trên cơ sở chữ cái Nga. 


TIẾNG MÔNG (rước đây gọi: tiếng Mèo), ngôn ngữ 
thuộc nhóm ngôn ngữ Mông, họ ngôn ngữ Mông - Miễn; 
phân bố ở khu vực giáp ranh ba tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, 
Vân Nam (Trung Quốc), Việt Nam, Thái Lan, Lào và 
Myanma. Có khoảng !,5 triệu người sử dụng. Riêng ở Việt 
Nam có khoảng 400 nghìn người. Trong hệ thống ngữ âm, 
một phần từ vựng có sự khác nhau giữa Mông Lễnh, Mông 
Đơ, Mông Si, Mông Sua, Mông Ðu. Ở Việt Nam, Trung 
Quốc, Thái Lan, [ào có các chữ viết khác nhau nhưng đều 
theo hệ chữ cát Latinh. 

TIẾNG MƠ NÂM dtếng nói của khoảng 5 nghìn người 
Mơ Nâm (cø. Bơ Nơm, Mở Nam) ở phía đông tỉnh Gia Lai, 
Kon Tùm (Việt Nam). TMN sẵn với Xởd Đra, thuộc tiểu 


nhóm ngôn ngữ Ba Na Bắc, nhóm ngôn ngữ Ba Na. họ ngôn 
ngữ Nam Á, 


TIẾNG MƠ NÔNG tiếng nói của người Mở Nông 
(cø. Nông, Mơ Nôông, M`nông) ở tây nam tỉnh Đắc Lắc, 


. tây nam tỉnh Lầm Đồng, bắc tỉnh Bình Dương, Bình Phước 


(Việt Nam) và một số vùng phía đông Cämpuchia, tiếp 
giáp các tỉnh Đắc Lắc, Bình Dương và Bình Phước (Việt 
Nam). Ở Việt Nam, có khoảng 48 nghìn người Mơ Nông, 
ở Cămpuehia có gần 30 nghìn người, TMN phân thành ba 
nhóm phương ngữ chính: }) Mơ Nông Trung Tâm gồm 
tiếng nói các ngành: Prê, Dibrì, Bundr, Bu Đâng; 2) Md 
Nông Nam, gồm tiếng nói của các ngành: Bu Địp, Biat; 
3) Mơ Nông Đông gồm tiếng nói ngành Koanh, Gat. 
TMN thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Ba Nà Nam, nhóm 
ngôn npữ Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. Chữ viết theo hệ 
chữ cát I.atinh. 


TIẾNG MƯỜNG tiếng nói của khoảng 700 nghìn người 
Mường ở các tỉnh: Hoà Bình, Hà Tây, Thanh Hoá, Phú Thọ, 


Sơn La, Yên Bái, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định; của 
khoảng 10 nghìn người Thổ (Thổ Lầm La, Thể Mọn, Thổ 
Sông Con) ở huyện Nohïa Đàn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam), 
thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. 
TM rất pần với tiếng Việt. Có ba phương ngữ chính: phương 
ngữ Đắc, TM ở Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái chịu ảnh hưởng 
nhiều của nếng Thái, phương ngữ Trung, TM ở Hoà Bình, 
Thanh Hoá, Hà Tây, là phương ngữ chính; phương ngữ 
Nam, TM ở Nghệ An còn giữ lại một vài đặc điểm cô. 


TIẾNG NA MIỀU (cg. Na Miẻo), tiếng nói của người 
Na Miểu, ở Phục Hoà (tỉnh Cao Bằng), Tràng Định (tỉnh 
Lạng Sơn), Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên), Yên Sơn (tỉnh 
Tuyên Quang); thuộc nhóm ngôn ngữ Mông, họ ngôn ngữ 
Mông - Miền. TNM rất gân với tiếng Hêi Mieo ở Quý 
Châu, Trung Quốc. 


TIẾNG NA UY ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Giecmanh, 
họ ngôn ngữ Ấn - Âu; phân bố ở Na Uy, Hoa Kì, Canađa. 
Có khoảng 5 triệu người sử dụng. TNU là ngôn ngữ chính 
thức của Vương quốc Na Ủy; có hai nhóm phương ngữ 
chính: nhóm Đông và nhóm Tây. Chữ viết theo hệ chữ 
cái Latinh. 

TIẾNG NẼPAN ngồn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Ấn, họ 
ngôn naữ Ấn - Âu, Là ngôn ngữ chính thức của Vương quốc 
Nêpan. Có khoảng 9/1 triệu người sử dụng. Có sự khác 
nhau ø1ữa các phương neữ Trung Tâm, Tây và Đông. Ngôn 
neữ nói chịu ảnh hưởng các ngôn ngữ Tạng - Miến. Ngôn 
ngữ văn học hiện đại phát triển từ thế kị 19, Sử dụng chữ 
viết Đêvanagari, 


TIẾNG NGA ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Đông Xlavơ, 
nhóm ngôn ngữ Xlavơ, họ ngôn nef† Ấn - Âu; là ngôn ngữ 
giao tiếp giữa các dân tộc ở Cộng hoà Liên bang Nga và 
một số nước Cộng hoà khác thuộc §NG (Cộng đồng các 
Quốc gia Độc lập). TN là một trong 6 ngôn ngữ chính thức 
của Liên hợp quốc. Có khoảng 250 triệu người sử dụng. 
Chữ viết dựa theo hệ chữ cái Nga. 


TIẾNG NGUỒN tiếng nói của người Nguồn ở Minh 
Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình (Việt Nam), 
thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. 
Có ý kiến cho rằng TN là một biến thể địa phương của 
tiếng Việt; có ý kiến khắc xem TN thuộc tiếng Mường, 
hoặc xem TN như ngôn ngữ độc lập, năm ở vị trí trung gian 
giữa tiếng Việt và tiếng Mường. 


TIẾNG NGỰA PHI tiếng thứ ba, thêm vào giữa hai tiếng 
tìm bình thường trong thời kì tâm trương và làm thành một 
nhịp ba thì (nghe như tiểng chân ngựa chạy nhanh đập 
xuống mặt đường). Thường là dấu hiệu bệnh lí của cơ tìm, 
Suy tìm. 


TIẾNG NHA HỚN (cg. Nhaheun), tiếng nói của khoảng 
6 nghìn người Nha Hớn ở phía đông nam cao nguyên 
Bôlôven (Boloven), thuộc Nam Lão. TNH thuộc tiểu nhóm 
ngôn ngữ Ba Na Tây, nhóm ngôn ngữ Ba Nà, họ ngôn ngữ 
Nam Á, 


“Ï TIẾNG NHA KUA 





— 





TIẾNG NHA KUA (cg. Chao Bồn), tiếng nói của người 
Nha - Kưra ở các tỉnh Chayaphum và Korat, Thái Lan; 
thuộc nhóm ngồn ngữ Môn, họ ngôn ngữ Nam Á. TNK gìữ 
lại nhiêu đặc điểm của tiếng Mòn cổ, gần tiếng Môn cổ hơn 
là têng Môn hiện đại. 


TIẾNG NHẬT ngôn ngữ chính thức của Nhật Bản. TN 
có vị trí biệt lập trong sự phân loại cội nguồn các ngôn ngữ 
thế giới. VỀ ngữ âm và một phần từ vựng, TN gần với các 
ngôn ngữ Nam Đảo, đặc biệt là các ngôn ngữ Pôlynêđi; về 
cấu trúc lại gần với tiếng Triểu Tiên, Tungut - Mãn Châu. 
Trong TN, có một số lớn các từ vay mượn từ tiếng Hán. Có 
ba nhóm phương ngữ chính: nhóm Đông Bắc, nhóm Tây 
Nam và nhóm Trung. Ngôn ngữ vẫn học dưa trên một trong 
các phương ngữ nhóm Trung, thổ ngữ thành phố Tòkyô. 
Phương neữ Riu Kiu tích biệt khá lớn với các phương ngữ 
khác. Các thế kỉ 5 - 6, người Nhật Bản mượn chữ viết lượng 
hình của người Hán. Thế kỉ 7, chữ viết ầm Hết tính ra đời. 
Hiện nay, sử dụng chữ viết pha tạp tượng hình - Âm tiết, 
Chữ viết tượng hình Hán và chữ viết phi âm Kana có hai 
biển đạng:; Katakana (viết giản lược một số chữ tượng hình 
Hán) và Hirapana (dựa trên cơ sở viết tốc kí). Chữ viết dựa 
trên cơ sở chữ cát Latnnh, chỉ dùng han chế, 

TIỀNG NICÔBA ngôn nẹữ chiếm một vị trí biệt lập 
trong hộ ngôn ngữ Nam Á, phân bố ở đảo Nicðba (Nicobar) 
thuộc Ấn Độ Dương. Có khoảng 30 nghìn người sử dụng, 
Do phân bố biệt lập, TN có nhiều đặc điểm khác với các 
ngôn ngữ Nam Á, và còn giữ lại một số đặc điểm cổ. Chữ 
viêt dựa theo hệ chữ cái I_atinh, 

"TIẾNG NÓI VIỆT NAM" x. Đài Tiếng nói Việt Nam. 

TIỂNG NÙNG ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm giữa, nhóm 
Tày - Thái, họ ngôn ngữ Thái; phần bố chủ yếu ở các tỉnh 
thuộc vùng Đông Bắc (Việt Nam), như Cao Bằng. Bắc 
Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, 
một số vùng thuộc Hà Giang, Lào Cai, Bắc Giang và 
Quảng Ninh. Có khoảng 555 nghìn người sử dụng. Có 
qf Khác nhau về nepữ âm, một phần từ vựng giữa tiếng 
nói các địa phương như Nùng Án, Nùng Phần Sình, Nùng 
Cháo, Nùng Đín, Nùng Xung, vv. Chữ viết dựa trên cơ 
sở chữ cá: Ï,autnh từ 1961. 


TIỂNG ÓC ÁCH tiếng được tạo nên do sự xáo trộn khí 
và dịch, dược tích một cách bất thường trong một khoang 
hay tạng rỗng. Có: TÓA khi đói - đấu hiệu của bệnh hẹp 
môn vị, TOA màng phối Hippôcrat - đấu hiệu của trần địch 
khí màng phối. 

TIẾNG ÔI bếng nói của khoảng 20 nghìn người Ôi, sống 
rải rác dưới chân núi Phu I.uông [chần cao nguyên ]3ôlôven 
(Boloven)], thuộc Nam Lào. TÔ cùng với tiếng Brao, Nha 


Hớn... thuộc tiểu nhóm Bà Na Tây, nhóm ngôn ngữ Bài Na, 
họ ngôn ngữ Nam Á. 

TIẾNG ỔN ÂM THANH thường xảy ra trone các quá 
trình thu phát thông tín dưới nước, gây ra bởi chuyển động 
nhiệt, sóng, di động của cá và sinh vật khác, chân vịt tàu 
thuỷ. vwv. TÔÁT không có tác động đối với các máy thuỷ 
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âm định vị (xôna) làm việc ở tân số trên 200 kH¿. XL 
Chuyển động nhiệt, Máy thuỷ âm định vị. 


TIẾNG ÔN NHIỆT (cg. tiếng ồn Jônxơn), những thăng 
giáng ngẫu nhiền xuất hiện và gây nhiễu trong quá trình 
thu phát thông tin, chuyển động nhiệt của các điện tử 
trong vật đẫn gầy ra có tác hại cho quá trình thông tin, đặc 
biệt gây nhiễu cho thông 0n vũ trụ. XI Thăng giáng: 
Ciuuyển động nhiệt. 


TIẾNG ỔN VÔ TUYẾN ĐIỆN TỦ những dao động 
ngẫu nhiên của dòng điện và điện áp trong các thiết bị vô 
tuyến điện tử, được sinh ra do các quá trình thăng giáng 
ngẫu nhiên, chuyển động nhiệt của các hạt tải điện, thăng 
giáng của môi trường, vv. TÔVTĐT đặc biệt gây nhiễu cho 
thông tin vũ trụ. Xt. Thăng giáng. 


TIẾNG Ở ĐU (cg. Tày Hạt hay Phọng ở Lào), ngôn 
ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Khơ Me, họ ngôn ngữ Nam Á, 
Ở Việt Nam, có khoảng 200 người Ơ Ðu sống ở huyện Tương 
Dương, tính Nghệ An. Ở Lào, có Khoảng hơn I0 nghìn người 
Ơ Ðu sống ở nam và đông nam tỉnh Sầm Nưa (Samneua). 


TIẾNG PA CÔ ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Ka Tu, 
họ ngôn ngữ Nam Á; phân bố chủ yếu ở huyện A I.ưới, một 
vài xã ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, mốt số 
xã ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng TT (Việt Nam), và ở 
Trung Lào. Có khoảng lŠ - [§ nghìn người Pa Cô, trong đó 
ở Việt Nam có I3 - I5 nghìn người. Các hệ thống chữ viết 
ra đời những năm 60 thế kỉ 20 và đều lấy hệ chữ cái Launh 
làm cơ sở. 


TIẾNG PA DI tiếng nói của khoảng 900 người Pa Đi ở 
Mường Khương, tỉnh Lào Cai (Việt Nam). TPD có thể là 
phương ngữ của tiếng Bạch Y ở vùng Mã Quan, tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc). Trong một sô tài liệu, TPD được xem là 
một phương ngữ của tiếng Tày hoặc Thái. Trong thực tế, 
TPD là một ngôn ngữ độc lập trong nhóm ngôn ngữ Tày - 
Thái, họ ngôn ngữ Thái. 

TIỂNG PÀ THÉN tiếng nói của khoảng 2 nghìn người 
Pà Thẻn (cơ. Pa Hưng) ở xã Tân Thịnh, huyện Bấc Quang, 
tỉnh Hà Giang và xã Hồng Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 
Tuyên Quang (Việt Nam), có khoảng (Ø nghìn người Pa 
Hưng ở Quý Cbâu và Quảng Tây (Trung Quốc), ngồn ngữ 
của họ thường được xem là một phương ngữ của tiếng Dao 
Pu Nu. TPT ở Việt Nam và tiếng Pa Hưng ở Trung Quốc về 
cơ bản là thống nhất, gần với các ngôn ngữ thuộc ngôn ngữ 
Mông. họ ngôn ngữ Mông - Miền. 


TIẾNG PALAUNG ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Palaung - Oa, họ ngôn ngữ Nam Á: phân bố chủ yếu ở phía 
bắc cao nguyên San (Shan), Myanma, một bộ phận (tiếng 
Beng Long) ở lưu vực sông Nộ Giang phía nam Vân Nam 
(Trung Quốc). Có khoảng 240 nghìn người sử dụng. 


TIẾNG PHÁP ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Rôman, 
họ ngôn ngữ Ấn - Âu; là ngôn npữ chỉnh thức của Cộng hoà 
Pháp, một trong những ngôn ngữ chính thức của các nước 
Bỉ, Thuy Sĩ, Canađa. Nhiễền quốc gia ở Châu Phi, Hain, 








Guyan... cũng sử dụng TP, Là một trong 6 ngỗn ngữ chính 
thức của Liên hợp quốc. Có gần 90 triệu người sử dụng. Có 
các phương ngữ chính: phương neữ Franxi (phương ngữ llø 
đơ Frăängxơ là cơ sở của TP hiện đại), phương ngữ Bắc, 
phương ngữ Tây, phương ngữ Tây - Nam, phương ngữ 
Trung Tâm, phương ngữ Đâng Nam và phương ngữ Đông. 
Giữa các phương ngữ có sự khác biệt đáng kể. Chữ viết dựa 
trên cơ sở hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG PHẦN LAN ngôn ngữ thuộc nhóm ngồn ngữ 
Phần Lan - Banrich, họ ngôn ngữ Tin - Ugô: phân hð ở 
Phẩn Lan, Liên Xô, Thuy Điển, Na Uy, Hoa Kì, Canađa, 
Ôxtrâylía, Đức. Có khoảng 5,3 triệu người sử dụng. TPI. là 
một trone hai ngôn nữ chính thức của Cộng hoà Phần Lan. 
Trên lãnh thổ Phần Tan, TPL. chia thành 8 phương ngữ 
chính. Chữ viết ở Phần Lan theo hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG PHỔI BẤT THƯỜNG những tiếng nghe khác 
với tiếng phổi bình thường (tiếng thổi ống, tiếng cọ màng 
phổi, tiếng ran rít, ran ngáy, ran nổ...) do các tổn thương về 
bệnh lí ở bộ máy hô hấp (viêm phổi, lao phối, đãn phế 
quản, hen phế quản, Iràn dịch màna phổi, vv.). 


TIẾNG PHỔI RÌNH THƯỜNG khi hít vào, không khí từ 
ngoài tràn vào qua mũi, thanh quản, khí quần, phế quản 
rồi vào phế nang; khi thở ra thco trình tự ngược lại. Không 
khí đi qua khí quản tạo ra tiếng thở ống; tiếng thở ống sẽ 
mất đi khi vào phế quản. Không khí vào phế nang (khoảng 
trên hàng trăm triệu phế nang) tạo nên tiếng rì rào phế 
nang nẹhe rất êm dịu như gió nhẹ thổi qua lá cây, nghe liên 
Lục trong toàn bộ thì hô hấp; khi áp bần tay vào lồng ngực 
và đếm | - 2 - 3 thì tiếng thở của thanh - khí quản sẽ truyền 
vào lòng bàn tay, thầy thuốc cảm thấy rung (gọi là rung thanh). 


TIẾNG PHÙ LÁ tiếng nói của khoảng 7 nghìn người Phù 
Lá (cg. Bê Khô Pa) ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang (Việt 
Nam). TPI, là một hộ phận của tiếng Phô Va ở Vân Nam 
(Trung Quốc), vốn là một biến thể địa phương của tiêng Lô 
Lô, thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Miến Điện - Lô I.ô, nhóm 
ngôn ngữ Tạng - Miến, họ ngôn ngữ Hán - Tạng. 


TIẾNG POỌNG tiếng nói của người Poọng (cg, Tày 
Poọng) ở Kăm Kợt, miền trung Lào (khoảng 2 - 3 nghìn 
người), ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An (Việt Nam; 
khoảng 200 người). Có ý kiến xem TP, bên cạnh tiếng Cuối 
Mọn là thành phần của tiếng Thổ. TP thuộc nhóm ngôn ngữ 
Việt - Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. Trong TP cồn giữ lại 
một số đặc điểm của trếng Việt - Mường cổ. 


TIẾNG PRÔVĂNGXƠ (cg. Occitan), npôn ngữ thuộc 
nhóm ngôn ngữ Ròman, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; phân bố ở 
miền nam nước Pháp và vùng Anpơ (Alpes). halia. Có 
gần 40 triệu người sử dụng. Từ thế kỉ 11, đã hình thành 
ngôn ngữ văn học Prôvãngxơ. Hiện nay, TP được sử dụng 
hạn chế trong piao tiếp hằng ngày và trên một số phương 
tiện thông tin đại chúng. Chữ viết dựa trên cơ sở hệ chữ 
cát I.-aunh. 

TIẾNG PU NÀ tiếng nói của khoảng 3 nghìn người Pu 
Nà (cg. Cùi Chu - Quý Châu) ở Iai Châu và Cao Bằng 


TIẾNG SAN 


(Việt Nam); thuộc nhóm ngôn neữ Tày - Thái, họ ngôn ngữ 
Thái, Hiện này, TPN chỉ được sử dụng trong phạm vì gia 
đinh và nội bệ dân tộc. 


TIẾNG PU PÉO tiếng nói của khoảng 250 người Pu Péo 
(cø. Ka Reo, I.a Quả) ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
(Việt Nam). Người Pu Péo còn ở huyện Maliphô, tỉnh Vẫn 
Nam (Trung Quốc). Một sô người xcm TPP là đại diện của 
nhóm ngôn ngữ Đông - Thuỷ, họ ngôn ngữ Thái; một số 
người khác xếp vào nhóm ngôn ngữ Kađai, Trong nhóm 
Kađai, TPP gần với tiếng Lê, tiếng La Hai. 

TIẾNG RAGLAI tiếng nói của khoảng 58 nghìn người 
Raglai ở các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận và 
Lâm Đồng (Việt Nam). TR phân thành hai phương ngữ: 
phương ngữ Bắc (cg. Rơđlai) ở vùng Khánh Hoà và phương 
ngữ Nam ở vùng Ninh Thuận, Bình Thuận. TR thuộc tiểu 
nhóm ngồn ngữ phía Tây, nhóm ngôn ngữ Malai - Pôlynẽul, 
họ ngôn ngữ Nam Đảo. 


TIẾNG RƠ NGAO tiếng nói của người Rơ Ngao ở từ 
tây - bắc huyện Đắc Tô đến đông nam thị xã Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum (Việt Nam). Trong một số tài liệu, TRN được 
xem là phương ngữ của tiếng Ba Na; trong một số tài liệu 
khác, lại được xem là một ngôn ngữ độc lập, thuộc tiểu 
nhóm ngôn ngữ Ba Na Bắc (trong khí đếng Ba Na thuộc 
tiểu nhóm Ba Na Trung Tâm), nhóm ngôn ngữ Ba Na. họ 
ngôn ngữ Nam Á. 


TIẾNG RỤC tiếng nói của người Rục (khoảng hơn 100 
người) ở xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng 
Bình (Việt Nam). TR thường được xem là một bộ phận của 
ngôn ngữ Chứt, thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường. họ 
npôn ngữ Nam Á. Giữa các bộ phận của ngôn ngữ Chứt. TR 
gần với tiếng Mày, tiếng Sách. Trong TIà còn giữ lại được 
nhiều đặc điểm của tiếng Việt - Mường cổ. 


TIẾNG RUMANI ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Rôman, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; là ngôn ngữ chính thức của 
Rumani. Có khoảng 22,8 triệu người sử dụng. Chữ viết thco 
hệ chữ cát Latnh. 


TIẾNG SÁCH tiến nói của người Sách ở xã Dân Hoá, 
Thượng Hoá và Hoá Sơn, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng 
Đình (Việt Nam). TS cùng với tiếng Rục, Mày. Arem, Mã 
Liểng thường được xem là bộ phận của ngòn ngữ Chứn, 
thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. 
Trong các bộ phận của ngôn ngữ Chứt, TS gần với tiếng 
Rục, Mày. Trong TS còn giữ lại nhiều đặc điểm ngữ âm, 
ngữ pháp và từ vựng của tiếng Việt - Mường cổ. 

TIẾNG §AN ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn neữ Tày - Thái, 
họ ngôn ngữ Thái; phân bố chủ yếu ở cao nguyên San 
(Shan) thuộc đồng bắc Myanma, một số vùng bắc Myanma; 
phía tây tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (được gọi là Thái); một 
số vùng ở Thái Lan và lào. Có khoảng 3 triệu người sử 
dụng, trong đó ở Myanma có khoảng 2,4 triệu, ở Trung 
Quốc có 300 nghìn. TS có ba phương ngữ chính. Giữa các 
phương ngữ có sự khác nhau chủ yếu về ngữ âm và từ vựng. 
Chữ việt âm tiết tính, được xây dựng khoảng thế kỉ 6 - 8 với 
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'Í TIẾNG SÁN CHỈ 


bai dạng. Dạng chữ của Thái - Long có nguồn gốc từ chữ 
Môn (gốc chữ Pali), còn chữ của các phương ngữ khác có 
nguồn pốc từ chữ Đêvanagari, 

TIẾNG SÁN CHỈ tiếng nói của bộ phận người Sán Chỉ 
trong dân tộc Cao Lan - Sán Chỉ ở Hà Giang, Tuyên Quang, 
Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Vĩnh Phúc và Phú Thọ (Việt Nam). TSC gần với phương ngữ 
Quảng Đông (tiếng Hán), thuộc họ ngôn nạĩï Hán - Tạng. 


TIẾNG SÁN DÌU tiếng nói của khoảng 40 nghìn người 
Sán Dàu ở các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ (Việt Nam); thuộc ngôn ngữ 
Hán, họ ngôn ngữ Hán - Tạng. 


TIẾNG SANSCRIT (cg. Phạn), một trong những ngôn 
nữ Ấn Độ cổ, hình thành trên cở sở các phương ngïŸ Ấn Đò 
cổ đại phát triển từ thiên niên kỉ 1 tCn. ở bắc Ấn Độ. TS có 
hệ thống ngữ pháp chuẩn mực chặt chẽ. Những tác phẩm 
viết bằng TS vẻ tồn giáo. nghệ thuật, triết học, luật học, 
văn học và khoa học đã ảnh hưởng đến các nước Đông Nam 
Á, trung tâm Châu Á và Châu Âu. Ở Ấn Độ, TS được dùng 
như là ngôn ngữ của các khoa học nhân văn và ở phạm vị 
hẹp như là ngôn ngữ nói. TS có các dạng khác nhau của chữ 
viết ốc Bdrami (Drahmi). Xt. Phan. 


TIẾNG SI LA tiếng nói của khoảng 300 người Sì La (cg. 
Củ Dễ Xừ, Khả Pé) ở Lai Chầu (Việt Nam), thuộc tiểu 
nhóm Miễn Điện - Lô Lô, nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến, họ 
ngôn ngữ Hán - Tạng. 


TIẾNG SÚNG CÁNH ĐỒNG CHUM CỦA TIỂU 
ĐOÀN 2 tiếng súng khởi nghĩa của Tiểu đoàn 2, báo hiệu 
sự chuyển hướng đấu tranh cách mạng của nhân dân Lào từ 
đấu tranh công khai hợp pháp là chủ yếu song đấu tranh võ 
trang kết hợp với đấu tranh chính trị là chủ yếu. Đầu 1959, 
chính quyền Phủi Xananicon ban hành luật chống cộng, tiến 
hành nhiều đợt càn quét, đàn áp và giết hại nhiều người 
cách mạng và yêu nước. Ngày (8.5.1959, sau khi tăng thềm 
lực lượng bao vầy Tiểu đoàn 2 Pathet I.ào vào đóng ở Cánh 
Đồng Chum, bộ chỉ huy quân đội vương quốc ngang ngược 
ra tối hậu thư buộc tiểu đoàn này phải đầu hàng trong vòng 
23 tiếng đồng hỗ. Nhận được chỉ thị của Đẳng Nhân dân 
Cách mạng lào và phán ứng nhạy bén trước âm mưu của 
địch, ban lãnh đạo và Tiểu đoàn 2 quyết định vờ chuẩn bị 
nhận lễ "đầu hàng" để bí mật tìm cách thoát khỏi vòng vây 
của địch. Chỉ trong vòng một đềm, toàn bộ lực lượng của 
Tiểu đoàn 2, kể cả các gia đình chiến sĩ đã bí mật rời khỏi 
nơi đóng quân mà địch không hay biết, Suốt một tháng 
hành quân trong rừng, Tiểu đoàn 2 vừa kiên cường chiến 
đấu tiều diệt địch vừa bảo toàn lực lượng của mình. Cuối 
cùng, Tiểu đoàn 2 về đến căn cứ phía đông an toàn để 
chuẩn hị cho giai đoạn chiến đấu mới. 


TIẾNG TA KUA uiếng nói của người Ta Kua (cg. Duan, 
Kởỡ Tua, Lanegya) ở huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam (Việt Nam). Có ý kiến xem TTK thuộc tiểu 
nhóm ]a Na Bắc; gần đây còn có một số người để nghị xếp 
TTK và tiếng Co (Cua, Cor) thành một tiểu nhóm riêng - 


392 


tiểu nhóm Ba Na Đông, nhóm ngôn ngữ Ba Na, họ ngôn 
ngữ Nam Á, 


TIẾNG TÀ ÔI (cg. Ta Ôih), ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn 
ngữ Ka Tu, họ ngôn ngữ Nam Á; phân bế chủ yếu ở Trung 
LÀo: vùng Ta Ôi tỉnh Xavannakhet (Savannakheu), rải rác ở 
vùng LÀo Ngam, Viêng Thoong. Cư dần một số xã như 
Nhâm, A Ngo; huyện Á Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (Việt 
Nam) cũng sử dụng TTÔ. Có khoảng hơn 20 nghìn người sử 
dụng, trong đó ở Việt Nam có khoảng 2 nghìn người. 


TIẾNG TAGALÔC ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm phía tây, 
nhóm ngôn ngữ Malai - Pôlynêdi, họ ngôn ngữ Nam Đảo; 
là một trong hai ngôn ngữ chỉnh thức của Philippin. Có 
khoảng 13 triệu người sử dụng. Trước khi bị thực dân Tây 
Ban Nha xâm lược, đã có chữ viết chị ảnh hưởng của chữ 
viết nam Ấn Độ. Chữ viết hiện nay theo hệ chữ cái Latinh. 


TIẾNG TAMIN ngôn ngữ thuộc họ Đraviđian, phân bô ở 
nam và đông nam Án Độ, Xn ILanka, Myanma, Malaixia, 
Xingapo, Inđônèxia, một số nước Nam Phi (Kênya, Uganđa, 
Zãmbia, Tanzania) và Trung Mĩ, Có khoảng 5Š triệu người 
sử dụng. Ở Xri Lanka, TT là một trong hai ngôn ngữ chính 
thức, Có ba nhóm phương ngữ: nhóm Đông Bắc, nhóm 
Tây và nhóm Nam. TT ở Xri Lanka gần với nhóm Nam. 
Ngôn ngữ văn học hiện đại đựa trên cơ sở phương ngữ 
vùng Tamin Nađu (Tamul - Nadu, Ấn Độ), hình thành từ 
thế kì 3, 4. Chữ viết thuộc chữ viết Bơrami (Rrahmi), 


TIẾNG TẠNG ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - 
Miễn, họ ngôn ngữ Hán - Tạng. TT phân bố ở khu Tây 
Tạng, các tỉnh Thanh Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam, khu tự trị 
Nội Mông (Trung Quốc) và một phẫn ở Mông Cổ. Riêng ở 
Tây Tạng, có hơn 4 triện người sử dụng. Ngôn ngữ viết TT 
và phương ngữ La Sa là ngôn ngữ giao tiếp giữa các tộc 
người ở khu Tây Tạng (Trung Quốc). Chữ viết có nguồn 
gỗc từ chữ viết Ân Độ Bdrami (Rrahmi). 


TIẾNG TÀY ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Giữa, nhóm 
ngôn ngữ Tày - Thái, họ ngôn ngữ Thái; là ngôn ngữ của 
người Tày (cg. Thổ, một số nơi gọi là Ngạn, Phén). Phân bố 
ở các tỉnh thuộc khu Việt Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang; một số 
vùng thuộc Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh (Việt Nam). Có 
khoảng 8OO nghìn người sử dụng. TT có 4 vùng phươna naữỮ: 
Giữa, Đông Bắc, Nam, Tây Bắc. Giữa các phương ngữ có 
sự khác nhau chủ yếu về ngữ ầm, một phần về từ vựng. TT 
có chữ viết cổ đựa trên cơ sở chữ tượng hình, Từ năm I96I, 
có chữ viết theo hệ chữ cát LLatinh. 


TIẾNG TÂY BAN NHA ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Rôman, họ ngôn ngữ Ấn - Âu. TTRN là ngôn ngữ chỉnh 
thức của Tây Ban Nha và 19 nước khác ở Châu Mĩ Latinh, 
là một tronep 6 ngôn ngữ chính thức của [Liên hợp quốc. Có 
khoảng 300 triệu người sử dụng. Vùng bắc Tầy Ban Nha 
phán thành rất nhiều thổ ngữ, trong khi vùng nam Tây Ban 
Nha ít có sự khác biệt về thổ ngữ. Ngôn ngữ văn học hình 
thành từ thế kÌ l6 trên cơ sở phương ngữ Mađdrit. Chữ viết 
theo hệ chữ cái L.atinh, 
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TIẾNG THÁI tếng nói của khoảng 600 nghìn người 
Thái (Thái Đen, Thái Trắng) sống tập trung ở các tỉnh thuộc 
Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai và một 
số vùng ở Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An (Việt Nam). Ở 
Lào, có khoảng 220 nghìn người Thái (Thái Đcn, Thái 
Trắng, Thái Nưa, Phu - Thái). TT ở Việt Nam phân thành 
ba vùng, khác nhau chủ yếu về ngữ âm và một phần về từ 
vựng. TT vùng Mường La, Thuận Châu, Sông Mã (Sơn La); 
Tuần Giáo, Than Uyên (Lai Châu), Điện Biên (Điện Biên); 
Văn Chấn (Yên Bái), Mai Châu (Hoà Bình) có số lượng 
người nói đông hơn cả, hệ thống ngữ âm phổ biển hơn. Chữ 
viết cổ TT có nguồn gốc từ chữ viết nam Ấn Độ; gần đây, 
có các phương án Latnh hoá chữ Thái TT thuộc nhóm 
ngôn ngữ Tày - Thái, họ ngôn ngữ Thái. 


TIẾNG THÁI LAN (cạ. trếng Xiêm), ngôn ngữ thuộc họ 
ngôn ngữ Thái. Là ngôn ngữ chính thức và ngôn ngữ giao 
tiếp giữa các tộc người của Vương quốc Thái Lan. Có 
27 triệu người sử dụng. TT có 4 phương ngữ chính: Trung, 
Nam, Bắc và Đông Bắc. TTI. có nhiều yếu tố vay mượn từ 
tiếng Khơ Me và tiếng Sanskrit. Chữ Thái Lan ra đời từ 
283, dựa trên cơ sở chữ Khở Me vốn là một trong các biến 
thể của chữ viết nam Ấn Độ. 

TIẾNG THỔ NHĨ KÌ ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ 
Tuyếc, là ngôn ngữ chính thức của Thổ Nhĩ Kì, Sip;, ngoài 
ra còn phân bố ở Rumari, Hì Lạp, Iran, lrăc, Xvri, Bungari. 
Có 45 triệu người sử dụng, trong đế ở Thổ Nhĩ Kì có 
42,2 triệu người. Chữ viết cổ thèo hệ chữ cái Arập. chữ viết 
hiện đạn theo hệ chữ cái Latinh. 

TIẾNG THỔI ĐÔI (tk. tiếng thổi kép, tiếng thổi hai thì), 
hai tiếng thổi xuất hiện liền tiếp nhau vào thì tâm thụ và thì 
tâm trương của tim khi nghe hoặc phi tầm thanh đồ. Khi hai 
tiếng thổi này sát hếển nhau hoặc trùng với nhau một phần 
thì gọi là tiếng thôi liên tục. Rình thường không bao giờ có 
TTĐ. TTĐ biểu hiện sự nối thông bệnh Hí giữa hai phần của 
tìm (im phải và tim trái) hoặc hai bệ thống mạch (động 
mạch và tĩnh mạch). TTĐÐ gập trong các bệnh: còn ống 
động mạch (ống Rôtan (Ph. trou de Botal)] - một bệnh bấm 
sinh; thông động mạch chủ - phối (động mạch chủ và động 
mạch phối có một lỗ rò thông với nhan); hẹp, hở van hai lá; 


.hẹp, hở van động mạch chủ; rò động - tĩnh mạch ở những 


mạch máu tương đối lớn do bệnh lí hoặc sau chấn thương. 
Điều trị bằng phẫu thuật (bịt, ghép, VV.). 


TIẾNG THỔI RÁP tiếng thổi có âm sắc thô rấp, xảy ra 
khi máu bị đẩy từ nơi có áp lực cao qua một lỗ nhỏ sang 
nơi có áp lực thấp (từ buồng tìm trái sang buồng tim phải 
hoặc động mạch phổi). Thường gặp trong bệnh thông liên 
thất ở cao, hẹp van động mạch phối, vv. TTR có thể mất 
đi sau khi mổ chữa bệnh nguyên thuỷ; cũng có thể vẫn 
còn lại một tiếng thổi cơ năng nhẹ (do thay đổi huyết 
động học ở trong tim). 

TIẾNG THÔI TÂM THU tiếng thổi nghe như tiếng phụt 
hơi nước, nhận thấy được khi nghe trèn lỗng ngực. là tiếng 
thối xây ra trong thì tâm thất thù (các tâm thất bóp, tống 


TIẾNG TIỆP T 








máu lên phổi và ra ngoại biên). TTTT thường do nguyên 
nhân bệnh lí như hở van nhĩ - thất, hẹp lỗ van động mạch 
chủ hay lỗ van động mạch phổi (gọi là TTTT thực tổn); 
cũng có thể nghe thấy khi lượng hồng cầu trong máu tuần 
hoàn giảm nhiều, làm giảm độ quánh của máu (liếng thối 
chức năng do thiếu máu), 


TIẾNG THỔI TÂM TRƯƠNG tiếng thổi nghe thấy khí 
nghe trên lỗng ngực, nghe như tiếng thổi sau tiếng đập thứ 
hai của lim, xảy ra trong thì tâm trương. Nguyên nhân: 
nguyên nhân cơ năng (lỗ van động mạch chủ hay van động 
mạch phôi đóng không kín đo hai tâm thất giãn rộng): tổn 
thương thực thể (tốn thương của van động mạch chủ hay văn 
động mạch phổi làm cho lỗ van đóng không kín). 


TIẾNG THỞ KHÒ KHÈ tiếng thở khò khè từí người 
bệnh mà cả người ngoài cũng nghe thấy. Nguyên nhân: 
đòng khí chuyển động hỗn loan qua đường hô hấp đã bị hẹp 
lại đo bị đề ép từ bên ngoài (do khối u, các hạch lớn đề ép); 
các nguyên nhân từ bên trong của đường hỗ hấp (viêm 
nhiễm, phù nề, co thấi thanh quản, dị vật lọt vào khí quản, 
đo cục máu đông, cục đờm nút một phần khí quản...) làm 
hẹp lòng đường hô hấp. 


"TIẾNG THU" tập thở đầu của nhà thơ Việt Nam làm 
Trọng ]A#. Xuất bản năm 1939, Có thể xem “TT” như là thế 
giới của những mộng tưởng xa xăm, không rõ thời gian và 
nơi chốn, được tạo nên bởi những giấc mộng ái tình, mơ 
tưởng giang hồ. Song “TT” cũng là tiếng thơ chân thật và 
cảm động về những kỉ niệm của tuôi thơ tác giả với hình 
bóng người mẹ thân yêu; về những buồn khổ, đau đớn và 
chần nần vì tình yêu; về nỗi nhớ tiếc thời hanh phúc đã 
Lrô1 qua. 


TIẾNG THU LAO (cg. Thổ Lão, Pu Lao, Dày), tiếng nói 
của người Thu Lao (tự gọi Dày) ở Vân Nam (Tmmng Quốc); 
ở Sỉ Ma Cai và Mường Khương, nh Lào Cai (Việt Nam). Ở 
Việt Nam có khoảng 900 người Thu 1,ao. Một số nhà 
nghiên cứu xem TTIL là biến thể của tiếng Tày. Gần đây, 
các tác giả để nghị xem TTL là một tiểu nhóm riêng trong 
nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, họ ngồn ngữ Thái. 


TIẾNG THUỶ ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Đồng - 
Thuỷ, họ ngôn ngữ Thất; là ngôn ngữ của người Thuỷ ở 
Quý Châu, Hồ Nam, khu tự trị Choang - Quảng Tây (Trung 
Quốc). Ở Việt Nam, có một bộ phận rất nhỏ người Thuỷ ở 
Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Có khoảng 220 nghìn người 
sử dụng. 


TIỂNG THUY ĐIỀN ngôn ngữ thuộc tiển nhốm ngôn 
ngữ Xcanđinavi, nhóm ngôn ngữ Giecmanh, họ ngôn ngữ 
Ấn - Âu; được sử đụng ở Thuy Điền, Phần Lan, Hoa Kì và 
Canađa. Có khoảng IÔ triệu người sử dụng. Là ngôn ngữ 
chính thức của Thuy Điển; ngôn ngữ thứ hai của Phần Lan. 
TTP có 6 nhóm phương ngữ. Chữ viết dựa trên cỡ sở chữ 
cái Latinh. 


TIẾNG TIỆP ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Tây Xlavơ, 
nhóm ngôn ngữ XIavơ, họ ngôn ngữ Ân - Âu; phân hố ở Sec 
và Xlôvakia, một bộ phận ở Hoa Kì, Canaổa và Áo. Có hơn 


393_—_~ 














'Ï TIẾNG TIM THAI 








10,6 triệu người sử dụng. Có 4 nhóm phương ngữ. Ngôn ngữ 
văn học hình thành trên cơ sở nhóm phương naØ Sec. Chữ 
viết theo hệ chữ cái Launh. 


TIẾNG TIM THAI âm phát ra đo sự co bóp của tím 
nguyên thuỷ của bào thai hay của tìm thai nhí nghe thấy 
được bằng máy Đôplơ [theo tên của Dôplơ (C. Doppler). 
nhà vật lí Đức] khi tuổi th:1 được từ 8 tuần trở lên, tính từ 
ngày đầu của kì kinh cuối cùng. Có thể nghe được trực 
tiếp bằng ống nehe qua thành bụng ở tuổi thai sau 
20 tuần. Tần số tim thai bình thường dao động từ !20 đến 
160 nhịp, trunp bình là 140 nhịp trong một phúc, Nhịp tìm 
thai phần ánh gián tiếp tình trạng sức khoẻ của thai nhì 
trong tử cung và là một trong những yếu tô tiên lượng quan 
trọng đối với thai nh, 

TIẾNG TRIÊNG tiếng nói của người Tnêng (ce. Ta 
I.ièng, Xa Triêng, Treng) ở vùng Đắc Chưng (Nam Lào), 
vùng (tây bắc Đấc Xú thuộc Kon Tum (Việt Nam). Có 
khoảng 30 nghìn người sử dụng. TT rất gần với trếng Gié, 
trong một số tài liệu xem là một biến thể của tiếng Gié. TT 
thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Ba Na Bắc, nhóm ngôn ngữ Ba 
Na, họ ngôn ngữ Nam Á. 


TIẾNG TRIỀU TIÊN ngôn ngữ cách đây không lâu 
vẫn được coi là năm ở vị trí biệt lập giữa các ngôn ngữ thế 
giới. Gần đây, có người cho rằng TTT có quan hệ cội 
nguồn với các ngôn ngữ Antai. Có 6 phương ngữ. tuy khác 
nhau không lớn. Trone từ vựng có nhiều yếu tố mượn của 
Hán, Nhật Bản. Hiện nay, có hai ngôn ngữ văn học: ở Bắc 
Triều Tiền dựa trên phương ngữ Bình Nhưỡng và Nam 
Triều Tiên dựa trên phương ngữ Xơun, Chữ viết ghi âm, 
ầm tiết tính ra đời từ 1444, nhưng trong nhiều thế kỉ Triểu 
Tiên vẫn coi chữ Hán là chữ viết chính thức. Từ L894, chữ 
viết pha tạp tượng hình - phi âm tiết tính mới được dùng. 
Ở Bắc Triểu Tiên, từ tháng 6.1949, chính thức chuyển 
sang sử dụng chữ viết dân tộc, cồn ở Nam Triều Tiên, đến 
nay vẫn dùng chữ viết pha trộn tượng hình - ghí âm Hán - 
Triểu Tiên. 

TIẾNG TUNGUT ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Tạng - Miễn, họ ngôn ngữ Hán - Tạng; từng là ngôn ngữ 
chính thức của nước Tây Hạ (thế kỉ !0 - 13) ở vùng Cam 
Túc, Ninh Hạ hiện nay của Trung Quấc, Số lượng người sử 
dụng TT vào thế kỉ 12 khoảng 2,5 triệu người. Chữ viết 
tượng hình. 


TIẾNG TUÔCMÊNH ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ 
Tuyêc. Phân bế ở Cộng hoà TuôcmÊnixtan, một phần ở 
Uzơbêkixtan, Tajikixtan, Kazăcxuan, Cộng hoà Liên bang 
Nga; ngoài ra còn được sử dụng ở Tran, Apganixan, Thổ 
Nhĩ Kì, lräc. Có khoảng 3,8 triệu người sử dụng. Trước 
1928, xử dụng chữ viết theo hệ chữ cái I.atinh, từ 1940, có 
chữ viết theo hệ chỉ cái Nga. 

TIẾNG UKRAINA ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm Xlavơ, 
nhóm ngôn nạ Xlavơ, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; được sử 
dụng chủ yếu trên lãnh thổ Ukraina, cũng như các vùng tiếp 
piáp thuộc Bê!larut, Liên bang Nga và ở các nước Ba Lan, 
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Sec và XIồvakla, Nam Tư, Canada, Hoa Kì, Achentina, 
Ôxtrâyla. Có khoảng 37 triệu người sử dụng. Có ba nhóm 
thổ ngữ chính: Đông Nam, Tây Nam và Bắc; ngôn ngữ văn 
học hình thành trên cđ sở nhóm Đông Nam. Chữ viết hiện 
đạt dựa trên hệ chữ cái Nea. 


TIẾNG UÔCĐU một biến dạng của tiếng Hindi, thuộc 
nhóm ngôn ngữ Ấn Độ, họ ngôn ngữ Ấn - Âu. TU là ngôn 
ngừ chính thức của Pakixtan, được sử dụng chủ yếu ở các 
thành phố (có gần 1Š triệu người). Ở Ấn Độ, TU là ngôn 
ngữ chính của các đân tộc thiểu số theo đạo Ixlam (có 
khoảng 30 triệu người sử dụng). Tiếng vùng Đêt: là phương 
ngữ cơ sở của TU. Sử dụng chữ viết Pecxich (Ba Tư) có bổ 
sung một số kí hiệu. 

TIẾNG UZƠBÊCH ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ 
Tuyêc, phân bố ở Uzdbêkixuan, Kaz2äcxtan, Kiaghixtan và 
Tuôcmênixtan, một số vùng phía bắc Appanixtan và khu tự 
trị Dưy Ngô Nhĩ (Trung Quốc). Có khoảng L4 triệu người sử 
dụng. Chữ viết cổ dựa trên cơ sở chữ cái Arập; chữ viết 
hiện đại theo chữ cái Nga. 


TIẾNG VANG (cg. dếng vọng), âm lập lại âm đã phát, 
do sóng âm phản xạ lên tường, vách đá. Chỉ nghe được TV 
nếu hai nguồn ấm cách nhau một quãng đường truyền âm 
thanh 1/15 giây. Nhà hát, phòng nhạc phải có bể mặt tường 
thích hợp để giảm TV xuống tối thiểu. 


TIẾNG VIỆT ngôn ngữ thuộc nhốm ngôn ngữ Việt - 
Mường, họ ngôn ngữ Nam Á. Trước đây, có ý kiến cho 
răng TV thuộc họ ngôn ngữ Thái. TV là ngôn ngữ chính 
thức và ngôn ngữ øi¡ao tiếp giữa các dần tộc của Cóng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. TV còn được sử dụng trong 
cộng đồng người Việt Nam ở các nước Cămppuchĩa, Lào, 
Thái I.an, Tân Calê đôn, Pháp, Hoa Kì. Cá khoảng hơn 
7Ô triệu người sử dụng. TV có ba phương naữ chính: Hắc, 
Trung, Nam, khác nhau về ngữ âm, một phần về từ vựng. 
Ngôn ngữ vấn học hình thành trên cơ sở phương neữ 
Trung và Bấc, lấy hệ thống nguyên âm, phụ âm của 
phương ngữ Miễn Trung, hệ thống thanh điệu của phương 
ngữ Miền Bắc làm cơ sở. Cách phát âm vùng Hà Nội được 
coi là chuẩn của ngôn ngữ nói. Trước thế kỉ 20 có hai dạng 
chữ viết: I) Chữ Nôm - chữ viết tượng hình dựa trền cơ sở 
chữ Hán; 2) Chữ Quốc ngữ ra đơi từ thế kỉ 1? dựa trên cơ sở 
hệ chữ cá: I.atnnh. 


TIẾNG XEC - CROAT ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm ngôn 
ngữ Nam Xlavởơ, nhóm Xlavơ, họ ngôn ngữ Ấn - Âu; phân 
bố ở Xecbia, Môntênêgrô, Croatia và một số nước lần cận 
(một trong các ngôn ngữ chính thức), cũng như ở Hoa Kì, 
Ôxtrâylia. Có hơn 16,5 triệu người sử dụng. Có ba phương 
ngữ chính. Ngôn ngữ văn học hình thành từ đấu thế kỉ 19 
trên cơ sở phương ngữ Stôcap. Hiện nay. TX - C có hai hệ 
thống chữ viết, một hệ thống có nguồn gôc chữ viết XIavơ, 
một hệ thống khác theo hệ chữ cái Latinh. 

TIẾNG XÈMĂNG tiếng nói của khoảng 3 nghìn người 
Xẻmäng (cø., Pcnagan) thuộc nhóm ngôn ngữ Axli (cø. nhóm 
ngôn neữ Xêmãng - Xẻnoi, Xèmăng - Xakal), họ ngôn ngữ 
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Nam Á; phân bố ở vùng bắc bán đảo Maläcca (Malacca) 
thuộc nam Thái Lan, vùng Balinga và vùng trung bang 
Kôlangtan, thuộc Malaixia. 


TIẾNG XÊNÔI (cg. Xakaì), tiếng nói của khoảng 
32 nehìn người Xênôi, thuộc nhóm ngôn ngữ ÁAxli (cø. 
nhóm Xêmăng - Xênôi, Xêmăằng - Xakai), họ ngôn ngữ 
Nam Á; phân bố ở miền trung bán đảo Maläcca (Malacca), 
thuộc Malaixia. TX phân thành hai nhóm phương ngữ 
chính: nhóm phương ngữ Đắc và nhóm phương ngữ Nam. 
Chưa có chữ viết. 


TIẾNG XINH MUN (cg. Kinh Mul, Xinh Mul), ngôn 
ngữ thuộc nhốm ngôn ngữ Khở Mú, họ ngôn ngữ Nam Á, 
Có khoảng hơn }Õ nghìn người Xinh Mun trong đó có 
khoảng 5 nghìn người ở Sơn La, một số ít ở Lai Châu 
(Việt Nam) và khoảng 6 nghìn sống ở Xiêng Thọ, tỉnh Sẩm 
Nưa (Lào). 


TIẾNG XLÔVEN nưôn ngữ thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ 
Nam Xlavơ, nhóm ngôn ngữ XIavơ, họ ngôn ngữ Ấn - ÂU; 
phân bê ở vùng Xlôvênia, Nam Tư. Có 2,Í triệu người sử 
dụng. TX là một trong các ngôn ngữ chính thức của Nam 
Tư. Có 49 phương ngữ khác nhau, thuộc 7 nhóm. Chữ viết 
theo hệ chữ cái I.aunh. 
| TIẾNG XƠ ĐĂNG tiếng nói của khoảng 70 nghìn người 
Xơ Đăng (cg. Xê Đăng, Hđăng, Xưang) ở Đắc Tô, Sa Thầy, 
Đắc Glei, Kon Plòng, tỉnh Kon Tum; một số ít ở huyện Bắc 
Trà My, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam). TXĐ 
thuộc nếu nhóm Ra Na Bắc, nhóm ngôn ngữ Ba Na, họ 
ngôn ngữ Nam Á. Chữ viết mới ra đời những năm 60 thế kỉ 
20, theo hệ chữ cán T.atinh. 


TIẾNG XƠ ĐRÁ tiếng nó: của người Xở Đrá (cp. Todrá, 
Điđrah, Pddra, Kơđrá, vv.) ở đồng nam huyện Đắc Tô và 
đông bắc thị xã Kon Tum (Việt Nam), Trong một số tài 
liệu, TXĐ được xem là một phương ngữ của tiếng Xở 
Đăng. TXĐ thuộc tiểu nhóm la Na Bắc, nhóm ngôn ngữ 
Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. 


TIẾNG XTIÊNG tiếng nói của người Xuêng (cg. 
Xơđiêng, X'iêng) ở Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai 
(Việt Nam); phía đông Cămpuchia, nơi tiếp giáp với hai 
tỉnh Rình hước và Tây Ninh. Có khoảng 60 nghìn người 
sử dụng, trong đó ở Việt Nam có khoảng 40 nghìn người, 
Tiếng nói các ngành Xuêng khác nhau không lớn. TX 
thuộc tiểu nhóm ngôn neữ Ba Na Nam, nhóm ngôn ngữ 
Ba Na, họ ngôn ngữ Nam Á. Chữ viết theo hệ chữ cái 
Latinh. 


TIẾP ÂM thu một tín hiệu âm thanh qua thiết bị chuyên 
dụng và phát lại để truyền đi xa hơn mà không thay đổi nội 
dung các tín hiệu đó. 

TIẾP CẬN DƯỚI LÊN (A. bottom - up approach), cách 
thức giải quyết vấn đề xuất phát !Ì các thành phần đã có 
sẵn, đã được xây dựng để lấp ráp thành các thành phần lớn 
hơn, thực hiện các chức năng cao cấp hơn. 


TIẾP CẬN HỆ THỐNG x. Hệ thống: Phân tích hệ thống. 


TIẾP CẬN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP cơ 
hội cho người nộp đơn xin chứng nhận có được đánh giá phù 
hợp theo những quy tắc của hệ thống. 


TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG lí thuyết do Heghcn ('. Hcgel) 
và Mac khởi xướng, sau đế các nhà tầm lí học Nga là 
Vựưgôtxki (L. X. Vygotsktj) và I.êôntiep (A. N. Leonrev) 
tiếp tục trong thập kỉ 20 - 30 thế kỉ 20, được vận dụng vào 
nghiền cứu, lí giải sự hình thành và phát triển tâm lí người. 
Có nội dung chủ yếu: 1) Khẳng định hoạt động là quy luật 
chung nhất của tâm lí học người, quy định nguồn gốc, nội 
dung, sự vận hành của tâm lí, ý thức. 2) Phản ánh tâm lí, ý 
thức gắn liền với hoạt động. Hoạt động vừa tạo ra tâm lí, 
vừa sử dụng tâm lí làm khâu trung gian giữa hoạt động với 
đối tượng. 3) Tất cả các chức năng, quá trình và thuộc tính 
tâm lí, trong đó có ý thức và nhân cách, đều được nghiên 
cứu như các hoạt động. 


TIẾP CÀN TRÊN XUỐNG (Á. top - down approach), 
cách thức giải quyết vấn đề xuất phát từ việc mô tả một 
chức năng chung, tổng quát của hệ thống, rồi phân rã dẫn 
xuống các cấp thấp hơn. Ở mỗi cấp đều lặp lại cách giải 
quyết vấn để như vậy và làm mịn dần cho tới khi đi lới các 
đối tượng có thể lập trình được. 

TIẾP DIỆN tên gọi khác của mặt phẳng tiếp xúc (x, Mặt 
phẳng tiếp xúc). 


TIẾP HỢP ¡. Dung hợp hữu tính các giao từ, đặc biệt là 
các đẳng giao tử (x. Đẳng giaa). 

2. Một kiểu sinh sản hữu tính gặp ở một số vì khuẩn, phần 
lớn động vật nguyên sinh có tiêm mao và một sô tảo. Bao 
cổm sự kết hợp hai cá thể nhằm truyền vật liệu di truyền. 
Vd. ở Trùng cổ (P¿rameciưm), hai cá thể kết hợp nhờ cầu 
nối. các nhãn lớn phân tán, nhân nhỏ phân chia giảm phân 
hình thành nên hai nhân giao tử, một nhân dịch sang tê bào 
kia và kết hợp với giao tử còn lại tạo nên hợp tử. Mỗi hợp tử 
phân chia tạo nên bốn tế bào con. Hiện tượng TH ở vi 
khuẩn có liên quan đến nhân tế hữu tính E (x. T2) và trạng 
thái Hfr của tế bào (tế bào có tần số tái tổ hợp cao). 

TIẾP KIẾN NGOẠI GIÁO buổi tiếp của nguyên thủ 
quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng ngoại giao 
hoặc các thành viên khác của chính phủ dành cho đại diện 
ngoại giao nước ngoài. Tùy theo luật lệ địa phương, cấp bâc 
của đại diện ngoại giao cũng như tính chất và nội dung cuộc 
øäp gỡ mà quyết định TKNG sẽ diễn ra trong bầu không 
khí long trọng hoặc theo nghỉ thức lễ tân đơn giản. Buổi tiếp 
của nguyên Ihủ quốc gia dành cho đại sứ mới đến trình quốc 
thư hay thư uỷ nhiệm thường được tổ chức trọng thể theo 
mội nghi thức được quy định chặt chẽ và cụ thể. 


TIẾP NHẬN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ trong tài liệu 
quy chuẩn quốc gía (cg. chấp nhận tiêu chuẩn quốc tð), 
việc xuất bản một tài liệu quy chuẩn quốc gía dựa trên một 
liêu chuẩn quốc tế tương ứng, hoặc chấp thuận mội tiều 
chuẩn quốc tế có giá trị như là một tài liệu quy chuẩn quốc 
gia, kèm theo một số khác biệt được xác định so với tiêu 
chuẩn quốc tế đó. 
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TIẾP NHẬN VĂN HỌC thuật ngữ văn học chỉ sự cảm 
thụ và nhận thức tác phẩm thông qua việc đọc, nghe, vv. 
Cho đến nay, chủ yếu việc nghiên cứu còn giới hạn ở việc 
đọc. Đó là liến trình chiếm lĩnh văn học mang tính xã hội 
mà kết quả là hình ảnh chủ quan về tác phẩm trong ý thức 
của người tiếp nhân. Ở đó, những nhụ cầu và lợi ích về tư 
tưởng và nghệ thuật, về đạo đức và thẩm mĩ của người 
tiếp nhận đối diện với toàn bộ cấu trúc thẩm mĩ của tác 
phẩm, với nhận thức và đánh giá hiện thực, tình cẩm và tr 
tưởng của tác giả. Những yếu tố của sự tiếp nhận là: kinh 
nghiệm xã hội và thẩm mĩ, nhu cầu nghệ thuật của người 
đọc, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh văn học, những mối 
quan hệ xã hội, quan hệ văn học, những điều kiện của sự 
tiếp nhận. Nghiên cứu TNVH làm cho người ta nhận thức 
rõ sáng tác và tiếp nhận gấn bó với nhau, ảnh hưởng và 
tác động qua lai lẫn nhau: sáng tấc thúc đẩy tiếp nhân, 
nhưng liếp nhận cũng thúc đẩy sáng tác. Ngày nay, 
nghiên cứu TNVH đã được chú ý nhiều, trong vài thập kÌ 
trở lại đây. đã trở thành một ngành nghiên cứu có sự phân 
nhánh rất rộng. 


TIẾP PHÒNG QUẦN lực lượng hỗn hợp trên danh 
nghĩa piữa một bộ phân Vệ quốc Đoàn và quân đội Pháp; 
được 1ổ chức theo Hiệp định sø bộ Việt - Pháp 6,3. 946 để 
giám sát và giải quyết những vấn để nảy sinh trong quá 
trình thì hành hiệp định. Sau đó, Hiệp định quân sự 3.4,1946 
quy định cụ thể nơi đóng quân và số quân của Pháp (Hà 
Nội: 5.000; Hải Phòng: 1.750; Hòn Gai: 1.025; Nam Đình: 
825: Huế: 825; Đà Nẵng: 225; Hải Dương: 650; Điện Biên 
Phú: 825; các vùng biên giới: 2.275). Phía Việt Nam tổ 
chức Bộ Tổng chỉ huy TPQ sau đổi là Cục Tổng chỉ huy 
Quân tiếp phòng; tổng chỉ huy: Lê Thiết Hùng. Giữa Việt 
Nam và Pháp còn tổ chức ra Ủy ban Liên lạc và Kiểm soát 
Trung ương (gọi tất là Ủy ban Liên kiểm Việt - Pháp) và tại 
các địa phương (thành phố, thị xã...) gọi là T¡ Liên kiểm 
Việt - Pháp. 

TIẾP SÓNG quá trình thu nhận sóng điện từ. Khi TS, 
anten của máy thu có thể thu nhận được kênh sóng hữu ích 
và các kênh sóng có hại gọi là can nhiễu. TS có thể thực 
hiện ở các trạm thu với máy thu chuyên dụng, hoặc thực 
hiện ở các hộ gia đình với máy thu dân dụng. Trong truyền 
hình, TS được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kĩ thuật như: 
truyền hình mặt đất, viba, hệ thống phân phối đa điểm đa 
kênh (MMDS) và vệ 1nh. 

TIẾP THỊ x Makerinh. 


TIẾP TUYẾN. TT với đường cong C tại điểm M là giới 
hạn của các cát tuyến MM' khi M' dẫn tới M trên đường 
cong Œ. Nếu phương trình của đường cong phẳng trong hệ 
tòa độ Đêcac vuông góc có dạng y = (x) và f(x) khả ví tại 
điểm xo thì phương trình TT của đường cong tại điểm 
M(x¿, Í(X¿)) có dang: 


ÿ = f(Xạ) + ƒ(Xụ) (X - Xụ) 
Như vậy hệ số góc của TT bằng f{x¿). 
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Tiếp tuyến 


TIẾP XÚC NGÔN NGỮ quá trình ảnh hưởng, thâm 
nhập, thậm chí thay thể lẫn nhau giữa các ngôn ngữ, do 
trong các điều kiện lích sử, xã hội nhất định, các chủ nhần 
của những ngôn ngữ này bằng nhiều hình thức, trạng huỗng 
khác nhau đã tiến hành việc giao tiếp bằng lời với nhau. 
TXNN là hiện tượng phổ biến đối với toàn bộ ngôn ngữ 
nhân loại và là một tác nhân khá quan trọng làm cho từng 
ngôn ngữ biến đổi và phát triển. Các hiện tượng ngôn ngữ 
thường gặp khi nầy sinh TXNN: vay mượn, sao phòng, giao 
thoa, hoà trộn, lai Lạp hoặc thay thế hoàn toàn. 


TIỆP KHẮC quốc gia ở Trung Âu. Thường hị các nước 
Áo và Hungan thống trị, nhất là dt thể kỉ 16. Trong đấu 
tranh tự giải phóng, hai dân tộc phải đoàn kết, vì thế có 
những lúc đã thành một nhà nước chung. Sau Chiến tranh 
thế giới I, đế quốc Áo - Hung bị tan rã. Ngày 14.11.1918, 
tuyên bố thành lập Cộng hoà Tiệp Khắc gồm cả hai 
nước Secc và Xlôvakia. Đến 1938 - 39, đất nước bị Đức, 
Hungari và Ba lan xâu xé. Trong Chiến tranh thể giới ÏN, 
Đức chiếm Rôhêm (Bohẽme) và Môravia (Moravia) và 
bảo hộ Xlôvakia. Ngày 9.5.1945., Hồng quần Liên Xô 
giải phóng Prahu và Cộng hoà Tiệp Khắc lại được lái 
thành lập. Ngày 9.5.1948, gọi là Cộng hoà Đân chủ 
Nhân đân Tiệp Khắc. Ngày 1.1.1969, thành Cộng hoà 
Liên bang Tiệp Khắc. Đến I.I.1993, tách riếng thành 
hai nước độc lập là Cộng hoà Sec và Cộng hoà Xlõvakia 
(x. Sec; Xiôvnkia). 


TIẾT khí hậu trung bình trong từng khoảng 14 - ló ngày, 
được xác định lheo ảnh hưởng của Mặt Trời đối với Trái 
Đất, căn cứ theo vị trí của Mặt Trời đi chuyển trên hoàng 
đạo. Người ta chia hoàng đạo thành 12 phần bằng nhau gọi 
là 12 cung hoàng đạo thì ở trên Trái Đất ứng với mỗi cung 
có một T tương ứng. T ứng với lúc Mặt Trời di chuyển từ 
đầu cung đến giữa cung gọi là trung khí, T ứng với lúc Mặt 
Trời di chuyển từ giữa cung đến hết cung gọi là tiết khí. 
Một năm có 24 T: l2 trung khí và 12 tiết khí. Tên và ngày 
bất đầu của 24 T được đưa vào trong các lịch xuất bản hằng 
năm. T là tư duy độc đáo (trong lịcf pháp) của âm dương 
lịch Á Đông, xác định diễn biến chung của khí hậu từng thời 
kì trong năm ở Trang Quốc, chủ yếu ở Trung Nguyên. Dựa 
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vào đặc điểm của T để xác định giai đoạn thích hợp cho sự 
phát triển của từng loại cây trồng. Các T được phân chia 
vào các (tháng trong năm như sau: tháng giềng lập xuân 
(đầu xuân) - vũ thuỷ (ẩm ướt); tháng hai: kinh trập (sâu nở) 
- xuân phân (giữa xuân), tháng ba: thanh mình (trone sáng) 
- cốc vũ (mưa rào); tháng tư: lập hạ (sang hè) - tiểu mãn 
(duối vàng); tháng năm: mang chủng (tua rua) - hạ chí (giữa 
hè); tháng sáu: tiểu thử (nắng on) - đại thử (nóng nực); thắng 
bẩy: lập thu (đầu thu) - xử thử (mưa ngầu); tháng tám: bạch 
lộ (nắng nhạt) - thu phân (giữa thu); tháng chín: hàn lộ (mát 
mề) - sương giáng (sương su); tháng mười: lập đông (sang 
đông) - tiểu tuyết (hanh heo); tháng mười một: đại tuyết 
(khô úa) - đông chí (giữa đông); tháng mười hai: tiểu hàn 
(chớm rét) - đại hàn (giá téU). 

Tuy nhiên, vì nội dụng các T hiện dùng được xác định cho 
vùng trung hạ du của lưu vực sông Trường Giang và Hoàng 
Hà (Trung Quốc) nên đôi với Việt Nam có nhiều chỗ không 
hợp. Muốn sử dụng chúng có hiệu quả phải xác định lại nội 
dung T cho từng vùng ở Việt Nam. Xt. Âm đương lịch. 


TIẾT AĐRENALIN (A. adrencrgic), hiên tượng khí có 

xung động kích thích lên đầu mút các loạt sợi thần kính thì 

- nó tiết ra ađrenalin hay norađrenalin. Các sợi thần kinh vận 
động giao cảm của động vật có xưởng sông là các sợi TA. 


TIẾT CANH món ăn huyết sống, một trong những dấu 
vết hiện tổn tại của thời kì nguyên thuỷ khi loài người còn 
"ăn sông nuốt tươi”. Tiết được lấy từ một số gia súc (như 
lợn, đê, chó) và sía cầm (như vịt, ngăn, ngỗng) khí giết thịt. 
Riêng TC chó, chỉ thấy phổ biến ở người Việt vùng đồng 
bằng Bắc Bộ. Cách làm: nước tiết đầu được hãra với ít nước 
mắm, nước chanh (tuỳ theo kinh nghiệm từng nơi) để khỏi 
bị đông. Trước khi đổ tiết vào bát thịt chín băm nhỏ làm 
nhân, tiết được đánh cho tan trong một phần nước dùng (hay 
nước lạnh). Sau khi nhanh tay trộn đều, để bất động vài 
phút (thì đông như thạch. na vị (ớt, tiêu, lạc rang, gan thá: 
lát mỏng, hành, rau thơm) rắc lên trên. Còn có hình thức 
Uuõng máu nóng khi con vật vừa được cắt tiết (có khi hoà 
trong rượu, nhất là tiết rắn). Tục uống máu nóng cố liên 
quan đến việc uống máu ăn thể, biểu hiện lời hứa thuỷ 
chung, luôn sát cánh bên nhau, Máu tươi biểu hiện cho sự 
chiến thắng, có thể trừ tà. Mấu con vật hiến sinh thường 
được mọi người quết một ít vào vũ khí, khăn, 4o để làm bùa 
hộ mệnh. 

TIẾT CHẾ chức danh tổng chỉ huy quân sự hoặc chỉ 
huy một lực lượng quần đội trong chiến tranh dưới một 
số triểu đại phong kiến Việt Nam. Vd. Trần Hưng Đạo 
đại vương được phong TC. TC tiêu biểu cho quyền lực, 
không phải là chức vụ chính thức. Thời Nậu Lê những nẫm 
[470 - 97, quận công I.ê Thọ Vực được phong TC các 
doanh dân bính, vv. 


TIỀT DIỆN mặt cất được tạo bằng cách cắt một vật thể 
bằng một mặt phẳng. TD thẳng góc: mặt cất ngang thẳng 
góc với trục thanh; TD nghiêng: mật cắt nghiêng với trục 
thanh một góc nào đó. 


TIẾT DIỆN HIỆU DỤNG đại lượng vật lí đặc trưng cho 
xác suất tương tác của các vị hạt khi chúng va chạm vào 
nhau, có thứ nguyền diện tích [thường đo bằng cm, hoặc 
bacnơd (barn), l bucnd = I0? emÌ]. 


TIẾT DIỆN PHẢN ỨNG hệ số H lệ trong phép tính số 
lượng "sự kiện” (hấp thụ, tán xụ, phân hạch...) xảy ra trong 
phản ứng hạt nhần, theo công thức: n = INq; ở đây, I là 
đòng hạt tới, N - số lượng hạt nhân trong bia vật chất bị bắn 
phá bởi dòng hạt, ø - tết điện phản ứng. TDPƯ tỉ lệ thuận 
với xác suất xảy ra phản ứng hạt nhần tương ứng. Được 
phân ra các loại: tiết diện vị mô, tiết diện vĩ mồ, tiết điện 
riêng (cho từng loại phần ứng), tiết điện toàn phần (là tổng 
các tiết điện riêng). Đơn vị đo lường là đơn vị điện tích, 
Xt. Tiết điện hiệu dụng. 


TIẾT ĐỘ SỨ I. Chức quan đứng đầu đạo, có nguồn gốc 
từ thời nhà Đường (Tang; 618 - 907), Trong Quốc. Chia cả 
nước thành 10 đạo, mỗi đạo đặt chức Thái phong phùng ngự 
sứ (ở những đạo biên viễn cũng đặt chức quan này), tao 
cho cờ tiết, gọi là TĐS lớn thống lĩnh khoảng hơn 10 châu, 
TĐS nhỏ thống lĩnh khoảng vài châu; được quyền định đoạt 
mọi việc trong đạo. Đến đời Tông (Sona) vẫn còn nhưng chỉ 
là danh nghra, Dời Nguyên (Yuan) bãi bỏ. 


2. Ở Việt Nam, thời thuộc Đường vào năm 866 xuất hiện 
chức TĐS do Cao Biển nắm giữ. Nâãn. 905, họ Khúc dấy 
nghiệp, Hiếp đến Dương Đình Nghệ giành được chính quyền 
tự chủ, xưng là TĐS. Cho đến Ngô Quyền xưng vương sau 
Chiến thấng Bạch Đằng năm 938. Từ đây. chức TĐS là chỉ 
những viên quan có nhiệm vụ quản lí các lộ phủ vùng biên 
giới. Thời Trần về sau không còn chức này. 


TIẾT HẠNH khái niệm Nho giáo, chỉ đức tính nết na, 
chung thuỷ của người phụ nữ. LẺ giáo phong kiến đòi hỏi 
phụ nữ giữ TH với chồng kể từ khi có giao ước đính hôn cho 
đến sau khí chỗng chết (thủ tiếu. Nhà nước phong kiến 
khen tặng các phụ nữ TH: "Tiết hạnh khả phong ". 


TIẾT HỌC khoảng thời gian lên lớp, hình thức cơ bản 
trong việc tổ chức học tập của học sinh trong hệ thống dạy 
học ở các trường phổ thông, với hai đặc điểm là khối lượng, 
nội dung học tập được quy định chặt chế và khoảng thời 
Elan thực hiện được giới hạn rõ rệt (thường là 45 phút). 


TIẾT KIỆM sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, lực 
lượng lao động và nguồn vốn hiện có và sẽ có để tiến 
hành tái sản xuất mở rộng, bảo đảm đạt được kết quả Iốt 
nhất với chi phí cẩn thiết tối thiểu, xoá bộ sự phố trương 
lãng phí, ngăn ngừa thiệt hại và những khoản chị tiêu 
không có hiệu quả. TK được thực hiện cả trong sản xuất 
và tiêu dùng; có ý nghĩa quan trọng đổi với việc tích luỹ 
vốn để đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tái sản xuất mở rộng. 
Phương tiện quan trọng nhất để thực hiện TK trong nền 
kinh tế và trong sản xuất kinh doanh là hạch toán kinh tế. 
Điều kiện quan trọng để thực hiện TK là tìng năng suất 
lao động, giảm hao phí lao động và vật chất. Chê độ TK 
là một quốc sách đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dần, 
từng cố quan và từng người lao động; đòi hỏi toàn thể nhân 
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dân tích cực tham gia cuộc đấu tranh rộng lớn chống tham 
ô, lãng phí, quan liệu. 

TIẾT SỮA hiện tượng sữa được tiết ra từ hai bầu vú của 
người phụ nữ. Thông thường sau khi kết thúc thai nghén, 
sau đẻ thường, sau để non, sữa được tiết ra dưới tác động 
của prolactin do tuyến yên tiết ra. Càng cho trẻ bú nhiều 
thì động tác mút vào hai bầu vú rỗng lại càng kích thích 
tuyển yền tiết ra prolacun và sữa [ai được tiết nhiều hơn. 
Vì vậy, nêu trẻ bú chưa hết sữa, sau khi cho bú xong phải 
vắt hết sữa cho hai bầu vú rỗng thì mới không mất sửa. 
Hơn nữa, sữa đọng ở các ống tuyến sẽ đễ gây apxc. Nếu 
khó vắt sữa bằng tay có thể đồng máy hút sữa hoặc cho 
trẻ lớn bú cho hết sữa. Những ngày đầu sau khi sinh. thường 
hai vú tiết ra sữa non màn hơi vàng, ví nhại (x. S14 w„øn). 
Nếu sữa tiết ra ít, nên cho sản phụ uống nhiều nước, ăn 
thềm sữa, än cháo gạo nếp; có thể dùng các bài thuốc dân 
gian (vd. uống nước sắc tÈ hạt bông). Muốn ngừng TS, chỉ 
cần không cho trẻ bú nữa, không vắt sifa, băng chặt hai vú 
lại, uống aspinn (ngày Ì - 2 ø) hoặc tiêm estrogen 5 mg 
trong 2 - 3 ngày, Đôi khi ở người phụ nữ không có thai, 
không có kinh mà hai bầu vú vẫn có ít sữa. Đây là hiện 
tượng hệnh lí (hội chứng vô kinh TS), cần đi khám chuyên 
khoa để điều trí. Ố nam mới, uống lâu ngày một vài loại 
thuốc (vd. aminaZin) cũng có thể gây TS (khối lượng ít); chỉ 
cần ngừng uống thuốc là khỏi. 


TIẾT TẤU một hình ảnh, một âm thanh, một hiện 
lượng nào đó được lặp lại đều đặn, có hệ thống theo một 
nhịp điệu nhất định. một tốc độ nhất định. Đó là một 
thuộc tính của các hiện tượng tự nhiễn và của đời sống 
con người nhĩ sự luân chuyển ngày đêm, nhịp đập của 
tìm, thuỷ triều lên xuống, tiếng đồng hỗ chạy, vv. TT 
trong lao động làm piảm nhẹ những khó khăn cực nhọc 
(kéo gỗ theo hồ). Trong văn học nghệ thuật, TT là một 
thuộc tính tổn Lại trong các loại hình nghệ thuật như âm 
nhạc, vũ đạo, hội hoa, kiến trúc, điều khắc, vẫn học, thơ ea, 
sân khẩu, vv. TT tronp sân khãu là nhịp độ và tốc độ. Có 
TT của hành động diễn viên và TT của hành động vớ diễn. 
Trong biểu diễn người ta phần biệt TT bên trong và liết tấu 
bên ngoài. TT bên trone sắn với cảm xúc, hành động tâm lí 
của nhần vật, TT bên ngoài gắn liền với động tác thân thể, 
hãnh đông ngoại hình của nhân vật, Hai loại TT có quan hệ 
gấn bó với nhau, liên kết với nhau, hỗ trợ cho nhau tạo nên 
sức mạnh của hành động và sức biểu hiện cao, TT đúng tạo 
nên cảm xúc đúng, TT sai không gây được cảm Xúc đúng 
lúc. Mỗi tâm trạng có TT thích hợp với nó. Một vở chính 
kịch nếu thay đối TT diễn, có thể trở thành hài kịch. Mỗi 
thể loại kịch đòi hỏi có TT riêng, TT hài kịch có nhịp độ 
khác với TT bì kịch. Thủ pháp nfơng phản tronp nghệ thuật 
là một hình thức tạo TT bất ngờ. Sự ím lặng, bất động có 
khi lại tạo nên TT căng thẳng và ngược lại sự náo nhiệt, ằm 
1 lại eợt nền một TT chậm rãi, vv, 


THÍ: VỊ khái niệm cơ sở của âm vị học phương Đông 
theo quan niệm của một số nhà Đông phường học. Theo 
quan niệm này, đơn vị âm vị học nhỏ nhất không thể phần 
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cắt về mặt tuyên tính, có khả năng biểu thị ý nghĩa hình thái 
học, tương đương với khái niệm âm vị ở các ngôn ngữ biến 
hình, là các âm tiết trong một số ngôn ngữ như tiếng Hán, 
tiếng Việt, tiếng Thái, vv. 

TIỆT KHUẨN (cg. tiệt trùng), quá trình tiêu diệt các vi 
khuẩn, các nha bào, các vị sinh vật có trong một chất, một 
đung địch pha chế, trên các dụng cụ, các đồ vật dùng mố 
xẻ, pha chế... đưới tác động của những tác nhân vật lí và 
hoá học (nhiệt độ, sức nóng khô, hấp hơi nước ở áp suất 
thường hay áp suất cao, ta tử ngoại, bức Xạ gamima của 
coban 6O, lọc qua màng xếp, xông hơi fomandehit, phenol, 
cresol). Trong công tác y dược, thường hấp TK ở L1 dưới 
áp suất 0,5 atm trong 60 phút; hoặc hấp trong nỗi hấp ở 
I20°C dưới áp suất latm trong l5 - 20 phút, hoặc theo 
phương pháp hấp Tynđan [theo tên của Tynđan (1. Tynđall), 
nhà vật lí Ailecn| ở 70 - 8Œ, dưới áp suất thường trong 
1 piờ mỗi lần, hấp 3 lần trong 3 npày liễn. "Phương pháp 
Paxtở" [do Paxtơ (L. Pasteur) để ra năm 1860)] được đùng 
để TK thực phẩm, chủ yếu là sữa: sa được hấp nóng đến 
61,7°C trong 30 phút hoặc đến 71,7”C trong 30 giây. Chọn 
phương pháp TK phải dựa vào tính chất và độ bển vững của 
chất cần TK, phải bảo đảm toàn khốt vât chất ấy được TK. 


TIÍ:T TRÙNG «x. Tiệt khuẩn. 


TIỂU ÁN quyết định huỷ án của Toà án Nhân dân Tối 
cao khi xét lại những vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật 
có sui lầm lớn. Những vụ án tuy có sai sót về hình phạt 
nhưng không lớn thì không TA mà sửa chữa bằng biện pháp 
khác trong thì hành án. Tuỳ theo (tính chất và mức độ sai sót 
của bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Toầ án Nhân dân 
Tối củo quyết định TẢ và đình chỉ vụ án (do xử oan) hay 
TA để xét xử lại (do xét Xử sai). Trong vụ án có nhiều hị 
cáo, việc TA chỉ thực hiện đôi với các bị cáo xử sai, không 
TA đãi với bị cáo xử đúng. Chỉ có Toà án Nhân đân Tối cao 
mới có quyển TA. Khi xét thấy cần phải TA, toà án nhàn 
dân tỉnh (thành phố) sau khi có sự đồng ý của ủy bạn nhẫn 
dân tỉnh (thành phố) làm báo cáo lên Toà án Nhẫn dân Tôi 
cao quyết định. 

TIỂU ẨM sự làm suy yếu tiếng ồn lan truyền qua các 
kết cấu ngăn che và trên đường lan truyền. Muốn làm 
giảm tiếng ôn trên đường lan truyền, người ta sử dụng các 
vật liệu hút âm ốp ở trong phòng Lại các vị trí cần thiết 
hoặc dùng vỏ cách âm che kín hoàn toàn các thiết bị sinh 
ra tiếng ân. 


TIỂU BẢN (y), một mẫu, một đơn vị chất hữu cơ dược 
chế biến (heo một kĩ thuật thích hợp, dùng để nghiễn cứa, 
chẩn đoán (bệnh phẩm của bệnh nhân, các mẫu mô của 
động vắt, thực vật...) qua xét nghiệm đại thể (tiêu bản phẫu 
thuât) hay xét nghiệm vì thể (phiến kính có bệnh phẩm, 
mẫu mô, tế bào tưới chưa nhuộnm hay đã nhuộm, vv.). Môt 
số đạng TH: TB mô học hay TH piải phẫu bệnh - mội bộ 
phận hay một tạng lấy ở người chết, được phẫu tích, bảo 
quản bằng hoá chât để làm mô hình giảng dạy, nghiên cứu; 
TB phẫu thuật - tốn thương (khối u, đạ dày, đoạn môt, mảnh 


gan, vv.) được cắt bỏ, thường dùng để xét nghiệm xác định 
bệnh, hoặc bảo quản làm mô hình giảng dạy, nghiên cứu; 
TB vi thể; TR cây thuốc gồm T1 đại thể (ngâm, mẫu khô...) 
và vi thể; TR động vật làm thuốc (TB đại thể và vị thể). 


TIÊU BẢN (im, A. template), một bản mẫu để người sử 
dụng có thể gắn thêm thông tín và thu được một đối tượng 
thồng tin cụ thể trong một ứng dụng. Trong xử lí ảnh, đó là 
một mẫu được dùng để xác định và đối sánh với ảnh đã 
được quét đưa vào máy. Trong bảng tính, đó là một bảng 
tính đã được lập sẵn có chứa các công thức, nhăn và các 
yếu tố khác. Trong xử lí văn bản, đó là một tài liệu đã được 
thiết kế sẵn có chứa các định dạng và trong nhiều trường 
hợp có cả các văn bản tổng quát. 


TIÊU CHUẨN tập hợp những quy định kĩ thuật, những 
thuộc tính, đặc tính thống nhất cho một sản phẩm hay một 
ngành dịch vụ dùng làm mẫu mực hay cơ sở để đo lường, 
đánh giá hoặc làm căn cứ để thực hiện. TC được thiết lập 
bằng cách thoả thuận giữa các bên hữu quan, là kết quả cụ 
thể của công Lác tiêu chuẩn hoá và đo một cỡ quan có thẩm 
quyền phê chuẩn nhằm cung cấp những quy tắc, nguyên tắc 
chủ đạo, hướng dần hoặc đặc tính cho các boạt động hoặc 
kết quả hoạt động để sử dụng chung và lặp đi lặp lại nhiều 
lận nhằm đạt được mức độ trật tự tốt ưu trong một khung 
cảnh nhất định. TC phải được xây dựng dựa trên các kết 
quả vững chắc của khoa học - công nghệ và kinh nghiệm 
thực tế để nhằm đạt được lợi ích tối ữu cho cộng đồng. Đối 
tượng của TC là sản phẩm, công trình, dịch vụ cũng như 
thuật ngữ, kí hiệu, đơn vị, quy trình, quy phạm, phương 
nhán, thủ tục, vv. Các TC này được chía thành: TC về kĩ 
thuật (kích cỡ tốt đa, tối thiếu, màu sắc, cầu thành, vv.); TC 
vẻ tính nãng (sẵn phẩm hoặc dịch vụ cần phải có ít nhất 
một tính năng nào đó). Ngoài ra, TC có thể bắt buộc hay tự 
nguyện, Tuỳ theo phạm vi, TC có thể giới hạn trong từng xi 
nghiệp. từng ngành hoặc mở rộng tới quy mô quốc gia, khu 
vực và quốc tế. Ở Việt Nam, hiện có 4 cấp TC: TC Việt 
Nam (TCVN), TC ngành (TCN), TC địa phương/vùng 
(TCV), TC cd sở (TC). Xt. Tiêu chuẩn Việt Nam. 


TIÊU CHUẨN ANSI X12 (cg. tiêu chuẩn X12), tập hợp 
các tài liệu cung cấp các hướng đẫn và các nguyên tắc 
dùng trong trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) về cách cấu trúc 
dữ liệu, những tài liệu cần được truyền bằng điện tử, các 
thông tin cần có trong mỗi \ài liệu, trình tự thông tín cần 
tuân thủ, định dạng của các mã, các số nhận dạng cần sử 
dung, vv, Tiêu chuẩn này do Uỷ ban các Tiểu chuẩn 
Chính thức XI2 (Accredted Standards Committec XI2; 
viết tắt ASC - 12) của Viện Tiêu chuẩn Quốc gìa Hoa Kì 
xây dựng và công bố năm 1979 để phát triển các tiêu 
chuẩn đồng nhất cho việc truyền đữ liệu điện tử trong 
toàn neành công nghiện. 


Tiêu chuẩn X12 định nghĩa một tập hợp các li liệu, gọi 
là các tập giao dịch, cho một phạm ví rộng các mẫu giao 
dịch kinh doanh, Mỗi tập siao dịch có một mã số, vd. tập 
giao dịch mã số 850 là phiếu đặt mua hàng, mã số 810 là 
hoá đơn, vv. Mỗi tập giao dịch đều có một bản đặc tả về tập 
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giao dịch đó với số hiện có dạng X12.n, n là một số nguyên. 
Vd. bản đặc tả số XI12.I là đặc tả của phiếu đặt mưa hàng, 
số X12.7 là đặc tả của yêu cầu báo giá, vv. Bên trong mỗi 
tài liệu hoặc tập giao dịch, tiêu chuẩn XI2 phân loại mỗi 
dòng thông Iin thành các đoạn đữ liệu. Trong mỗi đoạn dữ 
liện, nó lạt xác định định dạng cho mỗi phần tử dữ liệu Mỗi 
tập giao dịch X12 điển hình sẽ bao gồm 3 phần của đặc tả: 
các tiêu chuẩn của tập giao dịch, thư mục đoạn đữ liệu và từ 
điển các phần tử đữ liệu. Với tất cả những đặc tả này gộp 
lại, tiêu chuẩn X12 đã cung cấp một tiêu chuẩn EDI (trao 
đối đữ liêu điện tử) lĩnh hoạt và chung cho các tố chức và 
các đôi tác thương mại để thiết lập các phiền làm Việc và 
trao đổi thông tin với nhau theo một sơ đổ đã thoả hiệp. 
Tiêu chuẩn này đã được dùng phổ biến ở các nước Bắc Mĩ 
cho đến khi xuất hiện tiêu chuẩn I:DIFACT. Xt. Trao đổi đữ 
liệu điện tử, PD]: Tiêu chuẩn EDIFACT. 


TIÊU CHUẨN ĂN những quy định về lượng các chất 
dinh đưỡng cần có trong khẩu phần như năng lượng, protein. 
chất khoáng, chất xơ, vitamin, axit amin.., nhằm cung cấp 
đủ các chất dinh đưỡng cần thiết cho vật nuôi để duy trì các 
hoạt động sống và cho năng suât cao. Trong TCA có TCÁ 
cho duy tì và TCÀ cho sản xuất. Nhu cầu năng lượng cho 
vật nuôi thường được tính bằng năng lượng trao đổi (MF;) 
hay năng lượng thuần (NE) và biểu thị bằng kcal hay k]. 
Nhu cầu về các chất đình dưỡng khác như protein, chất 
khoáng, chất xơ... được tính bằng gam: vitamin và axit amin 
bằng milpgam hay bằng tỈ lệ phẫn trãm trong khẩu phần. 
Vd. nhu cầu protein thô của l lợn thít 50 kg với mức tăng 
trọng 0,8 kg/ngày được tính là 324 g/ngày, nhưng cũng có 
thể biểu thị bằng I5% protein thõ và khối lượng thức ăn 
hàng ngày là 2,16 kg. Người ta xây dựng TCA từ các thí 
nghiệm trên gia súc, gia cầm sau đó tính gần đúng bằng các 
thuật toán. TC được biểu thị thành các bảng biểu để thuận 
tiện cho việc sử dụng. Trong đó người ta đã tính toán TC 
cho từng loại vật nuôi ở các lứa tuổi khác nhau với các 
hướng sản xuất khác nhau (thịt, trứng, sữa, sức kéo...). Khi 
tính toán khẩu phần ăn, phải dựa vào TCA để :ránh hiện 
tượng thiểu hoặc thừa các chất dinh dưỡng trong khẩu phần, 
làm giảm hiệu quả của chăn nuôi. 

TIÊU CHUẨN BẮT' BUỘC tiêu chuẩn mà việc áp dụng 
nó là bắt buộc theo luặt chung hoặc theo trích dẫn bắt buộc 
trong quy định. 


TIỂU CHUẨN BỘ KÍ TỰ ISO 10646 tiêu chuẩn vẻ bô 
kí tự phố dụng do Tế chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) 
xây địfng với sự tham gia của đại diện các quốc pía và các 
công tI. Năm 1991, tiêu chuẩn này đã thống nhất với 
Unicode về cách tổ chức kho kí tự đa ngữ quốc tế, cho nên 
trong thực tế Dnicode và ISO !0646 là không khác nhau. 
x. ISO 10/46; Tiền chuẩn Unicode. 


TIÊU CHUẨN BỘ MÃ CÁC KÍ TỰ VIỆT tiêu chuẩn 
về hộ mã các kí tự Việt đòng để trao đối thông tin qua máy 
tính. Từ những năm 1990 cho tới nay, Việt Nam đã xây 
dựng được uêu chuẩn Việt Nam như TCVN - 5712:1993 và 
TCVN - 6069:1998 cho các kí tự Việt. Việt Nam cũng đã đề 


T TIÊU CHUẨN BỘ MÃ CHỮ HÁN - NÔM 





nghị quốc tế xem xét mã hoá cho kí tự Thái và Chăm. 
X. TCVN - 5712. 


TIÊU CHUẨN BỘ MÃ CHỮ HÁN - NÔM tiêu chuẩn 
về bộ kí tự chữ Nôm của Việt Nam với các tên gọi TCVN - 
3773:1993 và TCVN - 6056: 1995, X. TCVN - 5773. 


TIÊU CHUẨN CÁN BỘ những điều quy định về đức, tài 
mà người cán bộ cần có, làm cần cứ để các cơ quan có thẩm 
quyền trong hệ thống chính trị ở Việt Nam xem Xét, đánh 
giá, bố nhiệm cán bộ hoặc để các thành viên tham gia bầu 
cử lựa chọn người để bầu vào cơ quan lãnh đạo; đồng thời 
cũng là căn cứ để mỗi cán bộ nỗ lực phấn đâu đạt cho được 
những quy định về đức, tài của người cán bộ. 

Xây dựng, cụ thể hoá và thực hiện đúng TCCH là một nội 
dung quan trong của công tác cán bộ ở các tế chức trong hệ 
thống chính trị, Xác định đúng TCCH phải xuất phát từ 
những quan điểm, nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mac - 
Lễnin và sư tưởng Hồ Chí Minh, các chính sách của Đảng 
Cộng sản Việt Nam về cán bộ; đồng thời phải cần cứ vào 
yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời Kì, vai trò, 
chức năng nhiệm vụ của từng loại tổ chức, từng chức đanh 
căn hộ. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trùng 
ương Đăng Cộng sản Việt Nam khoá 8 (6.1997) về chiến 
lược cán bộ thời ki đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước đã xác định rõ tiều chuẩn chung về cán bộ: "Có 
tỉnh thần vêu nước sâu sắc. tận tuy phục vụ nhân dân, kiền 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn 
đấu thực hiện có hiệu quả đường lốt của Đảng, chính sách, 
nháp luật của Nhà nước; cần kiệm liêm chính, chí công vô 
tứ, không tham những và kiên quyết đấu tranh chống tham 
những: có ý thức tổ chức kỉ luật; trung thực, không cơ hội, 
sïn bó mật thiết với nhân đân, được nhân dân tín nhiệm; có 
trình độ hiểu biết về lí luận chính trị, quan điểm, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp tuật của Nhà nước; có trình độ 
học vấn, chuyền môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc 
có hiệu quả, đáp ng yêu cầu nhiệm vụ được giao". Các 
tiêu chuẩn đỏ có quan hệ mật thiết với nhau. Cọi trọng cả 
đức và tài, đức là "gốc". Rên canh những quy định chung về 
TCCB nêu trèn, TCCH của mỗi loại cán bộ công tác ở từng 
cấp, từng ngành, từng lĩnh vực cần được cụ thể hoá cho sát 
hơn. Cần có sư phân biệt giữa điều kiện và TCCH. Điều 
kiện là những yếu tố cần nhưng chưa đủ; tiêu chuẩn mới thể 
hiện đầy đủ chất lượng của người cán bộ. Khắc phục tình 
trạng lấy những điều kiện cần có của người cán bộ như quá 
trình công tác, bằng cấp, học vị, độ tuổi... để thay thế cho 
những TCCH nhì phẩm chất đạo đức, kiến thức trí tuệ, 
nãng lực công tác. Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành 
năm 1998: bổ suna, sửa đổi một số điều năm 2003 đã nêu 
quy định cụ thể về TCCH. công chức ở Việt Nam. 

TIỂU CHUẨN CƠ BẢN tiêu chuẩn bao trùm một phạm 
vi rộng hoặc chứa đựng những điều khoản chung cho một 
lĩnh vực cụ thể. TCCB có thể có chức năng như một tiêu 
chuẩn được áp dụng trực tiếp hoäc làm cơ sở cho những tiều 
chuẩn khác. 
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TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ tiêu chuẩn quy định những 
yêu cầu mà một dịch vụ phải thoả mãn, nhằm tạo ra tính 
thoả dụng của dịch vụ đó. TCDV có thể được xây dựng trong 
các lĩnh vực như giặt là, quản lí khách sạn, vận tải, dịch vụ 
Lầu xe, viễn thông, bảo hiểm, ngân hàng, thương mại. 


TIÊU CHUẨN DỮ LIỆU SẼ CUNG CẤP tiêu chuẩn 
chứa đưng danh mục các tính năng mà các giá trị hoặc đữ 
liệu khác của chúng sẽ được quy định cụ thể cho một sản 
nhẩm, quả trình hoặc dịch vụ. Vd. một số tiêu chuẩn để các 
đữ liệu cho người bán hàng công bố, một số tiêu chuẩn khác 
cho người đặt mua công bố. 


TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC tiêu chuẩn quy định những 
yêu cầu đạo đức cho con người, những điểu nên làm và 
những điều không được làm, song không phải dựa vào 
quyển lực nhà nước, mà dựa vào sức mạnh của tập quán và 
dư luận xã hội. TCĐĐ hình thành một cách tự phát trong ý 
thức của xã hội, chứ không phải đo một cá nhân, một cở 
quan quyền lực ban hành. Song, nhìn chung, sức mạnh của 
tập quán và dư luận xã hội vẫn có tác dụng điều chỉnh hành 
ví và sự ứng xử của con người không khác gì những quy 
đình của luật phấp. Về nội đung xã hội, các TCĐĐ có thể 
có tính chất chung của loài người, cũng như có thể có tính 
chất giai cấp. Trong các xã hội có giai cấp và đấu tranh giai 
cấp, giữa các giai cấp cũng có sự đấu tranh với nhau để 
khẳng định các tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với sự phát 
triển của giai cấp đó. Giai cấp thống trị thông qua bộ máy 
quyền lực và luật pháp tác động đến các tiều chuẩn đạo đức 
của xã hội, quyết định ra những tiêu chuẩn phù hợp với lợi 
ích của giai cấp đó. Trong trường hợp các TCĐP có tính 
chất piai cấp thì khi xã hội chuyển từ hình thái này sang 
hình thái khác, chẳng hạn từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang 
chế độ phong kiến, hay từ xã hội phong kiến sang xã hội tư 
bản, có sự phá vỡ và biến đổi các TCĐĐ cũ, phản ánh lợi 
ích của piai cấp thống trị xã hội cũ. có sự khẳng định những 
TCĐĐ mới phù hợp với các lợi ích của giai cấp thống trị xã 
hội mới, phù hợp với các điển kiện mới của xã hội. 


Ặ 2 £ D : „ 

TIÊU CHUẨN ĐỔI LẦN tiêu chuẩn quy định những yêu 
cầu có liên quan đến tính tương hợp của sản phẩm hoặc hệ 
thống khi dùng chung với nhau. 


TIÊU CHUẨN ĐỒNG DANG một hư số (không có thứ 
nguyên) tạo nên từ các tham số vật lí có thứ nguyên đặc 
trưng cho hiện tượng vật lí đang xét. Điều kiện cần và đủ để 
hai hiện tượng vật lí hoặc hai hệ đồng dạng với nhau về mặt 
vật lí là TCĐD càng loại của chúng bằng nhau. Vd. khi 
nghiên cứu chuyển động của nước qua cửa đập, có thể lầm 
một mô hình nhỏ để thí nghiệm nhưng hai hiện tượng thật 
và mô hình phải có TCĐD là số Râynôn bằng nhau. Xt. Số 
Râynôn. 


TIÊU CHUẨN ebXMI, (A. c-busincss XML; tk. kinh 
doanh điện tử XML; viết tất: ebXMI.), ngồn ngữ đánh dấu; 
được thiết kế để cung cấp cơ chế tiêu chuẩn cho mô tả quá 
trình kính doanh và các mô hình thông tin liên quan, cỡ chế 
để đãng kí và lưu giữ quá tình kinh doanh và các siêu mô 


TIÊUCHUẤẨN HOÁ Ï 





hình thông tin để có thể chia sẻ và dùng lại, 0m ra các 
thông tin về từng đối tác trong kinh doanh thương mại, cơ 
chế đăng kí (vào sổ) thông tin để có thể am ra và dễ dàng 
gọi lại chúng, cơ chế mô tả việc thực hiện các thoả thuận 
với nhau về kinh đoanh gọi là Thoả thuân Giao thức hợp 
tác, khung Dịch vụ thông điệp cho phép trao đổi thông 
suốt, an toàn và tm cậy thông điệp giữa các đối tác thương 
mại, và cơ chế để cấu hình hoá các địch vụ thông điệp 
tưởng Ứng nhằm tiến hành quá trình kinh doanh đã thoả 
thuận phù hợp các điều kiện đã được xác định trong thoả 
thuận thương mại. 


Các tiêu chhấn ebXMI phát sinh từ dư án chXM TL, là sự 
hợn tác giữa các tổ chức OASIS và LIN/CTI:EFACT. OASIS là 
Tổ chức Thúc đẩy các Tiêu chuẩn Thông tin theo Cấu trúc, 
một tập đoàn quốc tế của những noườồi bán và người sử 
dụng ngôn ngữ đánh đấu, chủ yếu là Hoa Kì và một số 
npười dùng lớn, tập ưung vào SGML mở, sau phát triển 
thêm XML. cũng bắt nguồn từ SGMI. (x, Tiêu chưẩn XML). 
UN/CEI'ACT tà Trung tâm Tạo Thuận lợi cho Thương mại 
và Kinh doanh Điện tử của liên hợp quốc, mỘt eđ quan 
quốc tế được Liên hợp quốc hỗ trợ. với mục đích đơn giản 
hoá thương mại quốc tế, đặc biệt là thông qua các phương 
tiện điện tử. Hui tổ chức tiêu chuẩn hơá lớn này đã làm việc 
cùng nhau trong 1§ tháng. Giai đoạn đầu của công việc này 
kết thúc vào tháng 5.2001. Các cuộc họp đã được tổ chức 
trên toàn thế giới (ở trên mười nước khác nhau) với hàng 
nehìn người tham dự trên quy mô quốc tế. 


Mục đích chính của cbXML là đưa ra các điều kiện và 
các tiêu chuẩn để thực hiện chợ điện tử toàn cầu. Tất cả các 
doanh nghiệp đều phải có khả năng tham pin vào môi quan 
hệ lẫn nhau một cách dễ đàng, theo con đường điện tử, và 
tip đó phải vận hành các giao tác thương mại và trao đổi 
thông báo cbXMI.. Công việc này được theo đuổi từ thời 
điểm đó đến nay, một phần ở bên trọng OASIS. phần khác 
bền trong DN/CTI:FACT. 


TIỂU CHUẨN EDIFACT (A. E:lectropic I3at1 Tntcrehange 
for Administratlon, Comrnerce and Transport - Trao đổi đữ 
liệu điện tử dùng cho Hành chính, Thương mại và Vận tân: 
viết tắt EDIIACT), tiêu chuẩn quốc tế về trao đối dữ liệu 
điện tử (x. Trao đổi dữ liệu điện tứ, DI). Nó thực chất là tổ 
hợp của các tiêu chhẩn Hoa Kì ASC XI2 với các tiêu chuẩn 
trao đổi đữ liệu thường tri (Tradc Data Intcrchange - TDI) 
được phát triển ở Anh và được dùng khấp Châu Âu, 


Vì rất nhiều công tr tham pìa vào thị trường quốc tế và 
trao đối dữ liệu điện tử từ nhiều nước khác nhau nên phát 
sinh nhu cầu mở rộng ED trên một cơ sở toàn cầu. Do đó, 
Liên hợp quốc đã cung cấp một tập tiêu chuẩn quốc tế dưới 
sự quản !í chung của nhóm Trao đổi Dữ liệu Điện tử trong 
Hành chính, Thương mại và Giao thông của Liên hợp quốc 
tền là nhớm UN/CEFACT thuộc Uỷ ban Kinh tế Tiền hợp 
quốc về Châu Âu (UN/USL), Đẳng thời việc phát triển tiêu 
chuẩn [DI quốc tế cũng được Tổ chức Tiêu chuẩn hoá 
Quốc tế (ISO) quan tâm. Hai tổ chức này đã hợp tác và 
phân công cùng xây dựng I:IDIFACT. Cú pháp và từ điển dữ 


liệu được thực hiện bởi ISO. cồn việc xây dựng các chuẩn 
và đăng kí thông điệp được chịu trách nhiệm bới UN/USE. 


Tên gọi tắt EDIFACT được ƯN/USE công nhận năm )987 
và chuẩn y quy Iắc cú pháp FDIFACT để đệ trình ISO, Cùng 
năm đó, lSO dã chấp nhận cú pháp của EDIFACT và cú 
pháp này trở thành một tiêu chuẩn quốc tế. XI. fÕØng mại 
điệu tử, Tiều chuẩn ANS] XI2. 


TIỂU CHUẨN GIÁ CÁ trọng lượng kim loại (vàng, bạc) 
do nhà nước qny định trong đơn vị tiền tệ có tên gọi nhất 
định và dùng để đo lường giá cả của mọi hàng hoá, Khi sử 
dụng tiền kim loại (Vàng, bạc) trong lưu thông, đơn vì đo 
lường trọng lượng kim loai thường là TCGỚC và cũng là tên 
gọi của đơn vị tiễn tệ nh đồng bảng Anh (sterlinp), vv, 
Trong lịch sử trao đổi, do tiền đúc bị hao mòn và do đưa 
tiền nước ngoài vào lưu thông... nên nhiều đơn vị tiển tệ 
trong khí vẫn giữ nguyên tên gọi cũ, đã chứa trọnz lượng 
kim loại ít hơn làm cho TCGC tách rời trọng lượng kim loại. 
Sự thay đổi giá trị của vàng hoặc bạc làm giá cả hàng hoá 
thay đối nhưng không ảnh hưởng gì đến TCGC. Song nếu 
TCGC thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đôi mức giả cả chung. 

TIỂU CHUẨN GIÁM ĐỊNH GIA SÚC văn bản quy 
định những nội dung và yêu cầu giám định gia súc theo 
huyết thống, khối lượng, năng suất sinh sản, khả năng sẵn 
xuất và ngoại hình... nhằm xếp cấp gia súc trong công lác 
chọn lọc và giám định giếng, XtL. Giám định gữá cả. 


TIỂU CHUẨN GIỐNG văn bản quy định những yêu cầu 
cần đạt được về các tình trạng: sức sản xuất sữa, thịt, trứng; 
khối lượng; ngoại hình: thể chất... dùng làm căn cứ để tiến 
hành chọn lọc gia súc cùng một giông, nhằm mục đích piữ 
giống và đảm bảo chất lượng của giống. 

TIỂU CHUẨN HÀI HOÀ (cø. tiêu chuẩn lương đương), 
những tiêu chuẩn về cùng một đối tượng do các tổ chức tiêu 
chuẩn hoá khác nhau có thẩm quyền xét duyệt nhằm tạo ra 
tính đôi lẫn cho các sản phẩm, quá trình và dịch vụ, hoặc 
tạo ra sư thông hiểu lẫn nhau về các kết quả thí nghiệm 
hoặc các thông tin được cung cấp theo những tiêu chuẩn đó, 
Các TCHH có thể khác nhau về cách trình bày trong phần 
nội dung, vd. chú thích, hướng dẫn đáp ứng yêu cầu của tiêu 
chuẩn, vv, 

TIỂU CHUẨN HÀI HOÀ ĐA PHƯƠNG tiêu chuẩn 
được hài hoà giữa hởn hai cơ quan tiêu chuẩn hoá, 

TIÊU CHUẨN HÀI HOÀ KHU VỰC tiêu chuẩn được 
hài hoà với một tiêu chuẩn khu vực. 

TIÊU CHUẨN HÀI HOÀ QUỐC TẾ tiêu chuẩn dược 
hài hoà với một tiêu chuẩn quốc tế, 

TIÊU CHUẨN HOÁ hoạt động có liên quan đến những 
vấn để thực tế hoặc tiểm ẩn, nhằm thiết lập các điều khoản 
để sử dụng chung và lặp đi lặp tại nhiều lần trong khoa học, 
kĩ thuät., kính tế, xã hội nhằm mục dich đạt được mức đệ trầt 
tự tối Ẳú trong một khung cảnh nhất định; cụ thể hoạt động 
này bao sồm quá trình xây dựng, bạn hành, phề biến và áp 
dụng các tiêu chuẩn. TCH còn được hiểu là việc quy dinh 


và áp dụng những định mức và quy tắc nhằm điều chỉnh 
lĩnh vực hoạt động nhất định của con người để đạt được mức 
tiết kiệm tôi ưu, đồng thời tuân thủ những điều kiện hoạt 
động và những yêu cầu của kĩ thuật an toàn. Đây là TCH 
được thực hiện đựa trên những thành tựu của khoa học, Kĩ 
thuật và kinh nghiệm thực tế, có tác dụng tích cực tới việc 
thúc đẩy tiến bộ khoa học kĩ thuật, nâng cao hiệu quả sẵn 
xuất và quản lí, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, 
sử dụng hợp lí tài nguyên và môi trường, bảo đảm an toàn 
lao động và sức khoẻ con người, phát triển các mối quan hệ 
hợp tác trong từng nước cũng như trong phạm vi quốc tế. 
Lợi ích quan trọng của TCH là nâng cuo mức đệ thích ứng 
của sản phẩm, quá trình và dịch vụ với những mục đích đã 
định, ngăn ngừa rào cần trong thương mại và tạo thuận lợi 
cho sự tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ. Ngoài 
những đặc trưng về chất lượng khác ra, các tiêu chuẩn mới 
còn bao gồm: những yêu cầu bảo đảm giẩm trọng lượng chế 
phẩm. giảm bớt hao phí nhiên liệu và năng lượng trong quá 
trình sử dụng chúng, cũng như thống nhất hoá các chỉ tiết, 
bộ phận và Khí cụ. Việc soát xết các tiêu chuẩn cho phép 
phản ánh những thành tựu khoa học Kĩ thuật mới nhất và 
quy định những chỉ tiêu chất lượng phù hợp với nhu cầu và 
khả năng của các cơ sở sản xuất kinh doanh và nâng cao 
trình độ khoa học kĩ thuật của các tiêu chuẩn. TCH có thể 
chỉ hạn chế trong một vài nội đung, khía cạnh cụ thể của 
mệt đối tượng nào đó, vd. kích cỡ và độ bến của giày dép 
có thể được TCH riêng rẽ. Tuỳ theo phạm vi, có nhiều mức 
độ TCH như cấp quốc gia, khu vực, quốc tế. 


Các hình thức hoạt động của TCH đã có từ thời cổ đại. 
Trong hai thế kỉ qua, TCH phát triển rộng rãi từ các xí 
nghiệp tới phạm vi quốc gia và quốc tế. Tổ chức TCH quốc 
ga đầu tiền được thành lập ở Anh năm L901. Tổ chức TCH 
quốc tế đầu tiên là ISA, được thành lập từ năm 1926, sau 
này được kế tục bởi ISO (năm 1947), là tổ chức lớn nhất 
hiện nay với 48 nước và tổ chức tham gia, trong đó có Việt 
Nam. Nhiễu tổ chức TCH quốc Iế chuyên ngành và khu vực 
được hình thành và phát triển trong thế kỉ 20 như Uỳ ban Kĩ 
thuật Điện Quốc tế IEC (từ 1906), Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá 
Châu Âu CEN, Uỳ ban Tiêu chuẩn liên Mĩ COPANT, Uỷ 
bạn Tư vấn Tiêu chuẩn Châu Á ASAC, Tổ chức Tiêu chuẩn 
hoá khu vực Châu Phi ARSO, Ban Thường trực TCH SEV 
(1962 - 9l), vv. Ở Việt Nam, tổ chức TCH quốc g1a được 
thành lập năm 1962, 

TIỀU CHUẨN HOÁ CHỨNG TỪ việc đảm bảo các 
điều kiền cần thiết để chứng từ kế toán có thể thực hiện đầy 
đủ chức năng theo điều lệ tổ chức kế toán nhà nước: l) Về 
nội dung: có đầy đủ các yếu tố bắt buộc và một sð yếu tố 
bổ sung cần thiết. 2) Về cấu trúc: trình bày rõ ràng hợp lí để 
ghi số kế toán nhanh chóng, không nhằm lẫn. 3) Về kích 
thước: không quá nhỏ hoặc quá lớn, thuận Hện cho viềc 
luân chuyển và bảo quần. 

Tiêu chuẩn của chứng từ được vận dụng để làm chứng từ 
mẫu, có tính chất bất buộc đối với các đơn vị kế toán. 
Chứng từ mâu do cơ quan quản lí nhà nước ban hành cho 
các khách thể kế toán: chứng từ thu chí tiền mặt, chứng từ 
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xuất nhập vật tư, vv, TCHCT là một biện pháp nâng cao 
hiệu suất công tác của nhân viên kế toán, nâng cao tính 
pháp lí của chứng từ, nó đòi hỏi phải thống nhất hoá 
chứng tỪ. 


TIÊU CHUẨN HOÁ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN hoạt 
động thoả thuận và thống nhất về các quy định và cách thức 
trao đổi thông tin trong giới công nghệ thông tin, giỮa con 
EMWỜI Với con người, con người với máy móc và giữa máy 
tmóc với máy móc. 


TIÊU CHUẨN HOÁ KHU VỰC tiêu chuẩn hoá được 
mở rộng cho tất cả các cơ quan tương ứng của tất cả các 
nƯớc giới hạn trong một vùng địa lí, khu vực chính trị hoặc 
kinh rế trên thế giới tham gia. 

TIỂU CHUẨN HOÁ QUỐC GIA tiêu chuẩn hoá được 
tiến hành ở cấp một quốc gia riêng biệt. Trong một quốc gia 
hoặc một đơn vị lãnh thổ của quốc gia, tiều chuẩn hoá cũng 
có thể được tiến hành ở cấp ngành hoặc bộ, địa phương, 
hiệp hội, công tU, nhà máy, phần xưởng và văn phòng. 
XI. Tiêu chuẩn Việt Nam. 


PS [VÀ z Xi CN » 

TIÊU CHUẢN HOÁ QUỐC TẾ tiêu chuẩn hoá đư:c mở 

rộng cho tất cả cấc cơ quan tương ứng ở tất cả các nước 
tham pia. Xt. Tiêu chuẩn hoá. 


TIỂU CHUẦN HÓA THIẾT KẾ việc quy định bắt buộc 
áp dụng theo tiều chuẩn nhà nước về các yêu cầu chất 
lượng và số lượng trong lhiết kế các công trình xây dựng. 


TIÊU CHUẨN HOÁ TRONG HỘI ĐỒNG TƯƠNG 
TRỢ KINH TẾ SEV được bắt đầu từ 1956 bằng hội nghị 
lần thứ nhất của lãnh đạo các cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc 
gian các nước xã hội chủ nghĩa. Từ 1962, Ban Thường trực 
Tiêu chuẩn hoá SEV và Viện Tiêu chuẩn hoá SEV được 
thành lập. Thành viên của Ran Thường trực Tiêu chuẩn hoá 
SEV gồm lãnh đạo các cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia của 
Ba Lan, Bungan, Cuba, Cộng hoà Dân chủ Đức, Hungan, 
Liên Xô, Mông Cổ, Nam Tư, Tiệp Khắc, Việt Nam. Ngôn 
ngữ làm việc: tiếng Nạa. Hơn 5.000 kiến nghị thống nhất 
hoá về tiêu chuẩn hoá và hơn 6.000 tiêu chuẩn STSE.V đã 
được ban hành để áp dụng trong các nước thành viên SEV. 
Cục Tiêu chuẩn (nay là Tổng cục Tiêu chuẩn - Ðo lường - 
Chất lượng) còa Việt Nam tham g1a Bàn Thường trực Tiêu 
chuẩn hoá SEV từ 1978. Việt Nam là tác gìả biên soạn các 
tiêu chuẩn STSI:V về cao su, chè, cà phê và xe đạp. 


Ban Thường trực Tiêu chuẩn hoá SEV và Viện Tiêu 
chuẩn hoá SEV chấm dứt hoạt động từ 1991 khi Hội đồng 
Tương trợ Kinh tế chấm đứt sự tồn tại của mình. 


TIÊU CHUẨN HOÁ VÙNG tiêu chuẩn hoá được tiến 
hành ở cấp một đơn vị lãnh thổ ở một đơn vị quốc gia. 
Trong một quốc gia hoặc một đơn vị lãnh thổ của quốc gia, 
tiêu chuẩn hoá cũng có thể được tiến hành ở cấp ngành 
hoặc bộ, địa phương, hiệp hội, công tì, nhà máy, phân 
XƯỞng và văn phòng. 


TIÊU CHUẨN KẾ TOÁN QUỐC TẾ tiêu chuẩn kế 
toán do Uỷ bạn Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (ISAC) xây 


dịng nhằm nâng cao tính tương thích của các thông tín tài 
chính, cải tiến việc thông báo số lượng, giảm chỉ phí thực 
hiện và khuyến khích các công tỉ đa quốc gia sử dụng hệ 
thống báo cáo lài chính thống nhất. Do đó, những tiêu chuẩn 
này được xem là công cụ nhằm phàn phối nguồn tài chính 
thống nhất. Ngoài những đóng góp cho thương mại toàn 
cầu, tiêu chuẩn này còn được các nhà đàm phán quan tâm, 
bởi vì nó được Ban Công tác và Dịch vụ nghề nghiệp của 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - cơ quan đánh giá 
những trở ngại trong thường mại địch vụ, uỷ quyền áp dụng. 


TIÊU CHUẨN KHOÁNG SẲN tổng hợp những yêu 
cầu về chất lượng và số lượng khoáng sản có ích trong 
lòng đất, về các đặc tính công nghệ, điều kiện khai thác 
hợp lí nhất, có tính đến tác dụng vào môi trường khi khai 
thác. Các tiêu chí chủ yếu của TCKS: hàm lượng tối thiểu 
thành phần có ích, hàm lượng biên của thành phần có ích, 
hàm lượng tốt thiểu thành phần có ích tại điệm khoanh nối 
ranh giới thân quặng, chiều dày tối thiểu của thân khoảng 
sản có ích, chiều đầy tôi đa lớp kẹp đá hoặc quặng không 
đạt chỉ tiêu trong ranh giới tính trữ lượng, độ sâu tốt đa tính 
tữ lượnp, Vv. 


- Tuỳ tính chất từng, loại quặng như dầu mổ, khí thiên nhiên 
dùng trong công nghiệp, thun hoặc phiến cháy, các loại 
tWớc khác nhau... sử dụng trong công nghiệp hay dân dụng 
mà có các chỉ tiêu thứ cấp khác nhau. 

TIỂU CHUẨN KINH TẾ - KĨ THUẬT các quy định về 
màăt kinh tế, Kĩ thuật đối với các hoạt động kinh tế (như sẵn 
xuất, thi công, lập các dự án phát triển, thiết kế các công 
trình, vận hành máy móc thiết bị, vv.) cần bảo đảm để đạt 
được hiệu quả kinh tế cần thiết và ngãn ngừa các tổn thất. 
TCKT - KT còn là các quy định có tính chuẩn mực về mặt 
kinh tế và kĩ thuật để so sánh, đánh giá mức độ đạt hiệu quả 
của các hoạt động kinh tế. Các quy định này được đề ra trên 
cơ sở vận đụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật, kết hợp 
chặt chẽ với các kinh nghiệm thực tiễn, thích hợp với các 
điều kiện cụ thể của mỗi thời kì. TYCKT - KT được quy định 
một cách thống nhất cho từng loại đối tượng cụ thể. chẳng 
hạn các quy định về các thồng số vật lí, kích thước, mức độ 
tiêu hao vật chất, các chỉ tiêu đặc trưng chất lượng sẵn 
phẩm và hiệu quả kinh tế. Tuỳ theo phạm vị ứng dụng và 
cấp ban hành, có thể chia ra TCKT - KT cấp nhà nước, cấp 
ngành, cấp đơn vị cơ sở. 


TIỂU CHUẨN QUỐC GIA tiêu chuẩn được cơ quan tiêu 
chuẩn quốc gia chấp nhận và phổ cập rộng rãi. Ở Việt Nam, 
TCQG là hệ thông bộ Tiêu chuân Việt Nam (x. Tiêu chuẩn 
Việt Nang). 

TIỂU CHUẨN QUỐC TẾ tiêu chuẩn được một hay 
nhiều tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế hoặc tổ 
chức trêu chuẩn quốc tế chấp nhận và phổ cập rộng rãi. 
Vư. hè thống TCỢT ISO. 

TIỂU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ THỰC PHẨM (A. Codex 
Alimentanus), tiêu chuẩn về thực phẩm do Uỷ ban Tiêu 
chuẩn Thực phẩm CÁC (của Tổ chức Lương thực và Nông 


TIỀU CHUẨN TRUYÊN HÌNH Ï 


nghiệp FAO và Tổ chức Y tế Thể giới WHO) công bế, hao 
gồm cả thành phẩm, bán thành phẩm lẫn nguyên liệu. Tiêu 
chuẩn đưa ra những quy định về vệ sinh thực phẩm, chất 
phụ gia thực phẩm, chất thải hoá học, chất nhiễm bẩn, nhãn 
và cách trình bày, các phương pháp phân tích và lấy mẫu. 
Các yêu cầu kĩ thuật trong tiêu chuẩn thực phẩm nhằm bảo 
đảm cho người tiệu dùng có được các sẵn phẩm tốt, không 
độc hại và không bị giả, được phí nhãn và trình bày đúng 
đắn. CÁC đã công bố trên 200 tiều chuẩn về thực phẩm và 
trên 2.000 giới hạn tỗi đa với tạp chất độc hại. 


TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM tiêu chuẩn quy định những 
yên cầu mà một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm phái 
thoả mãn nhằm tạo ra tính thoả dụng của sẵn phẩm hoäc 
nhóm sản phẩm đó. Ngoài những yêu cầu về tính thoả 
dụng, một TCSP có thể trực tiếp hoặc gián tiếp quy định 
thêm những nội dung về thuật ngữ, lấy mẫu, thử nghiêm, 
bao gói, phì nhãn và đôi khi cả những yêu cầu đêt với quá 
trình sản xuất. Một TCSP có thể toàn điện hoặc không Loàn 
diện, tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn đó có quy định toàn hộ hoặc 
chỉ một số những yêu cầu cần thiết hay không, do đó có thể 
được phân ra các tiêu chuẩn khác nhau, nhữ tiêu chuẩn về 
kích thước, vật liệu và tiêu chuẩn kĩ thuật phân phôi. 

TIÊU CHUẨN THUẬT NGỮ tiêu chuẩn liên quan đến 
những thuật ngữ (từ ngữ) thường kèm theo các định nghĩa 
và đôi khi có chú thích. minh hoa, ví dụ, vv. 


TIÊU CHUẨN THỰC TẾ (A. defacto standard), tiêu 
chuẩn được thị trường chấp nhận nhưng chưa được một cơ 
quan tiên chuẩn quốc gia hoặc quốc tế chính thức còng 
nhận và ban hành. Vd. tiêu chuẩn Ilaynes của các modem, 
tiêu chuẩn tương thích IBM của các máy vị tính. 


TIÊU CHUẨN TIỆM CẬN ĐƠN PHƯƠNG tiêu chuẩn 
tiệm cận Với một tiêu chuẩn khác để các sản nhẩm, quá 
trình, dịch vụ, phép thử và thông tin theo tiêu chuẩn trước 
đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn sau, nhưng không 
ngược lại. Một TCTCDP không phải là tiêu chuẩn hài hoà 
(hoặc tương đương) với tiêu chuẩn mà nó tiệm cận. 

TIỂU CHUẨN TỔỐI ƯU chỉ tiêu biểu hiện mức đô giới 
hạn của hiệu quả có thể. đạt được và dùng để đánh giá các 
giải pháp khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tốt nhất, như 
chỉ tiêu cực đại tiền lãi, cực tiểu hao phí lao động, thời gian 
ngắn nhât hoàn thành công việc, vv. Trong các mô hình 
toán kinh tế, TCTƯ thể hiện ở hàm mục tiêu, trị số tối ưu 
của nó phản ánh giới hạn tốt đa của hiệu quả của đôi tượng 
mô hình hoá. 


TIÊU CHUẨN TRUYỀN HÌNH văn bản kĩ thuật quy 
định những thông số cơ bản của hệ truyền hình đen trắng và 
truyền hình màu, áp dụng rộng rãi cho mọi thiết hị truyền 
hình quảng bá. TC]VH khác nhau thco từng nước, từng khu 
vực trên thế giới. Trong TCTH đen trắng, thường quy định 
những thông số về số dòng quét, tín hiệu truyền hình đầy 
đủ, phương thức điều chế hình và điểu chế âm, độ rộng 
kênh hình... cũng như những yêu cầu cơ bản về quy hoạch 
mạng lưới truyền hình quảng bá và các chỉ dẫn định mức 


403 


'Ì TIÊU CHUẨN TƯƠNG THÍCH 


khác. Trong TCTH màu, có thèm: thông số của tín hiệu 
chói và tín hiệu màu, phương pháp truyền tín hiện màu và 
điều chế tín hiệu màu lên tần số mang phụ... thay đổi theo 
từng hệ màu và tiêu chuẩn truyền hình sử dụng. 


TIỂU CHUẨN TƯƠNG THÍCH tiêu chuẩn quy định 
những yêu cầu có liên quan đến tính tương thích của các sản 
phẩm hoặc các hệ thống tại các nơi chúng tiếp nối với nhau. 


TIỂU CHUẨN UNICODE tiêu chuẩn về bộ kí tư đa 
ngữ quốc tế đùng cho việc trao đổi thông tin toàn cầu. Bệ 
kí tư đa ngữ Ủncode được Liên đoàn Umieode, bo gồm 
các công tỉ công nghệ thông tin hàng đầu thế giới và các 
tổ chức tiêu chuẩn công nghệ thông tin, xây dựng từ năm 
(988 cho tới nay, Unicode lập ra bảng các kí tự thống nhất 
của toàn thế giới, pán cho mỗi kí tự này một giá trị số duy 
nhất (goi là điểm mã) và cho phép có nhiều cách biểu 
điển các kí tự cũng như các giả trị số này trong máy tính. 
Hiện tai Unlcode có chứa trên 100 nghìn kí tự, được bố trí 
trone không gian I7 mặt phẳng, mỗi mặt phẳng có 65.536 
điểm mã. 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM tiêu chuẩn nhà nước do 
chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là bệ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành theo để nghị của 
lổng cuc trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
lượng. Tronp một số lĩnh vực, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là thủ tướng Chính phủ) có thể giao cho thủ trưởng cơ 
quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) 
quyền ban hành TCVN thco đề nghị của chủ nhiệm Uỷ 
ban Khoa học Nhà nước (nay là bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghê). Những TCVN đầu Hiến ban hành năm 
I962, cho đến nay có khoảng 7.000 TCVN đã được ban 
hành, và hiện tổn tại trên 5.000 TCVN đang còn hiệu lực. 
Hiện nay, mỗi năm có khoảng L50 TCVN được ban hành. 
Thời gian để xây dựng I TCVN từ khi bắt đầu tới kết thúc 
kéo đài từ 1 đến 2 năm. Tuỳ theo tính chất hiệu lực, các 
TCVN có thể được ban hành để tí nguyện áp dụng hoặc 
bất buộc áp đụng. Trước năm 1990, toăần bộ TCVN là bắt 
buộc áp dụng. Sau năm 1990. theo Pháp lệnh chất lượng 
hàng hoá, chỉ có các TCVN về môi trồng, vệ sinh và an 
loàn là bất buộc, các TCVN khác là tr nguyện, 


TIÊU CHUẨN VÙNG tiêu chuẩn được chấp nhận ở cấp 
địa phương của một quốc gia và phổ cập rộng rãi. 


TIỂU CHUẨN XML, (A. Extcnsihlc Markup Languagc; 
Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng: viết tắt: XMI.), ngôn ngữ 
đánh dấu; được thiết kế nhằm giải quyết những hạn chế của 
npôn ngữ ITTMI. (Hypcr - TexI Markup Language - Ngồn 
ngữ dánh dấu siêu văn bản). XML là một tập con đơn giản 
của ngôn neữ SGML (Standard Gencrahzcd Matkup 
Lanpuage - Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát chuẩn hoá) xác 
dịnh bởi tiêu chuẩn quốc tế ISO 8879 được còng bố năm 
I986 nhằm phục vu việc quản trị các tài liệu điện tử XML 
thừa hưởng phần lớn các chức năng của SGỚM, và hoạt 
động được trên web. Vì vây một văn bản XML, hợp lệ cũng 
là một văn bản SGM. hợp lệ, 
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XML là ngôn ngữ cho phép bố trí tuỳ ý các tài liện bằng 
những thẻ đánh dấu mà người sử dụng có thể tự định nghĩa, 
Khác với HTML, được định nghĩa sẵn với số lượng thẻ hạn 
chế, XML có thể được coi như một siêu ngôn ngữ cho phép 
xác định một số ngôn ngữ mới. nghĩa là định nghĩa những 
thẻ mới và những thuộc tính mới cho phép mô tả sư trình 
bày của một văn bản, XML không phải là ngôn ngữ thay 
thế cho HTML vì chúng có những mục tiêu sử dụng khác 
nhau. Các thẻ XML mô tả về sự trình bày nội dung, và tập 
trune giải quyết vấn đề dữ liệu là gì, còn HTML mô tì sự 
thể hiện hình thức của dữ liệu và tập trung vào vấn đề thấy 
dữ liệu thế nào. XML tách biệt nội dung ra khỏi hình thức 
của đữ liện và điển này cho phép (chẳng hạn) hiển thị cùng 
một tài liêu trên một sô ứng dụng hoặc thiết bị ngoại VI 
khác nhau mà không phải tạo ra nhiều phiên bản tài liệu 
khác nhau. XML có thể mô tả bất cứ lĩnh vực nào của dữ 
liệu nhờ ở khả năng mở rộng của nó. XMI. cho phép sắp 
xếp cấu trúc, từ vựng và cú pháp của các dữ liệu được chứa 
bên trong tà! liệu. 

XMI. được xây dựng tì I996 bởi tô công tác XMI. dưới sự 
chỉ đạo của Tập đoàn World Wide Web Consorthim (W3). 
Kể từ ngày được W3C công bố vào năm 1998, bản đặc tả 
XMI.1.0 đã trở thành một ủêu chuẩn được thừa nhận trong 
thực tiễn. Mọi tài liệu liên quan đến chuẩn XMI. đều có thể 
tham khảo và tải về từ Internet theo địa chỉ web của W3C 
là http:/www.W3c.org/XML. 


TIỂU CỰ khoảng cách từ tiêu điểm chính của thấu kính 
(hay gương cầu) đến quang tâm (hay đỉnh) của nó. TC có 
giá trị dương đối với thấu kính hội tụ (hay gương cầu lõm) 
và có giá trị âm đối với thầu kính phân kì (hay gương cầu 
lổi). TC bằng đại lượng nghịch đáo của độ lu. Tronp nhiếp 
ảnh có 3 loại: TC dài, TC trung bình và TC ngắn. TC của 
ống kinh trung bình thường gần bằng đường chéo của khuôn 
hình. Vd. khuôn hình là 3 x 4 cm thì ứng với TC ống kính 
khoảng 5 cm. Mỗi ống kính máy ảnh có một tiêu cự nhất 
định nhưng cũng có ống kính thay đổi được tiêu cự, người ta 
gọi đó là ðng kính zoom. Xt. Thấu kính. 


TIỂU DIỆN (cø. mặt tiêu), mặt chứa các tiêu điểm của 
hệ quang học ứng với các độ nphiêng khác nhau của chùm 
sáng đi qua hệ, Trong hệ quang học lí tưởng (không có 
quang sai), TD là một mặt phẳng vuông góc với truc chính, 
TD của các hệ quang học có liên quan với các kì di trong 
hình học. Xt. Tiêu điểm. 


TIỂU DÙNG việc sử dụng những của cải vật chất được 
sáng tạo ra trong quá trình sản xuất để thoả măn các nhu 
cầu của xã hội. TD là giai đoạn quan trọng của tái sản xuất. 
Có hai loại: TD cho sản xuất và TD cho đời sống. Đưới chủ 
nphĩa tư bản, TD là có hạn, lại phân phối không đều nên 
mâu thuẫn với sẵn xuất đưa đến khủng hoằng sản xuất thừa. 
Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhu cầu TD 
thường cao trong khi năng lực sẵn xuất có hạn. Để giải 
quyết mâu thuẫn đó, phải phát triển sẳn xuất trong mọi lĩnh 
vực và trona các thành phần kinh tế. 


TIÊU DÙNG CÁ NHÂN việc con người sử dụng những 
của cải vật chất thuộc sở hữu cá nhân như lương thực, thực 
phẩm, quần áo, giầy đép, các vật phẩm sinh hoạt văn hóa, 
nhà đ... cho như cầu tiêu dùng của mình, Suy đến cùng, mức 
độ TDCN được quyết định bởi sự phát triển của sẵn xuất và 
bởi thu nhập của cá nhân. Trong thời kì quá độ lên chủ 
nghĩa xã bội, xu hướng tiêu dòng của nhân dân lao động 
được tăng lên không ngừng, đòi hỏi nhà nước và nhân dần 
phải phát triển và hoàn thiện nền sản xuất xã hội để đáp 
ứng nhụ cầu đó. 


TIỀU DÙNG SẢN XUẤT sử dụng tử liệu sẵn xuất (máy 
móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu và các tư liệu 
sản xuất khác) trong quá trình sản xuất để tạo ra của cải vật 
chất. TD§X không phải để thoả mãn trực liếp những nhu 
cầu của xã hội mà tạo ra của cải vật chất nhằm thoả mãn 
ngày càng tốt hơn nhu cầu của tái sản xuất mở rộng. TDSX 
và tiêu dùng cá nhân được tiến hành theo tỉ lệ cần đối giữa 
hai khu vực: sảẩn xuất tư liệu sẵn xuất và sẵn xuất tư hệu 
tiều dùng. 

TIỂU ĐIỂM điểm hội tụ của chùm các tia sáng song 
song khi đi qua một hệ quang học. Nếu chùm đó song song 
với quang trục của hệ thì TÐ năm ngay trên quang trục và 
được gọi là TP chính. Một quang hệ thường có hai TP 
, chính, TĐ ảnh và TĐ vật. Trường hợp đơn giản của thấu 
kính phân kì thì điểm hội tụ của các tia song song đi qua là 
một điểm ảo và gọi là TĐ Ão. Xt. Quang trục. 





4) Tiêu điềm thật 





b) Tiảu điểm do 


Tiêu điểm 
L Thấu kính; XX' Quang trục; F,F“ Tiêu điểm; 
0E, 0F“ Tiêu cự 


TIÊU ĐIỀU một giai đoạn trong chu kì khủng hoảng kinh 
tế, giai đoạn tiếp theo của plai đoạn khủng hoảng. Đặc 
điểm của giai đoạn TĐ là hàng hoá tiếp tục không bán 
được, nhà máy tiếp tục không hoạt động hết công suất hoặc 


TIÊU NHÂN T 





đóng cửa, công nhân tiếp tục thất nghiệp, sản lượng của nền 
kinh tế gếp tục giảm, nền kinh tế giảm sút đến mức thấp 
nhất. Người ta có thể khắc phục giai đoạn TĐ bằng sư đối 
mổi tài sản cố định, đổi mới quy trình kĩ thuật công nghệ, 
đổi mới ngành nghề và cơ cấu sản xuất, tức là đầu tư mới, 
lập thế cân đối mới để phục hồi lạ: sự phát triển kinh tế làm 
cho giai đoạn "TĐ chuyển sang giải đoạn phục hồi. Như vậy, 
øìm đoạn TP là thời cơ chọn lọc, tạo điều kiện cho một giải 
đoạn phát triển mới. 


TIỂU ĐỘC hệ thống các biện pháp loại trừ tác hại của 
chất độc đối với người, vật nuôi, để vật (vật dùng, phòng 
ở, chuồng trại, dụng cụ...) và mỗi sinh, Có nhiều phương 
pháp TĐ: phương pháp hoá học (thực hiện phần ứng 
chuyển chất độc thành chất không độc); phương pháp lí - 
hoá (dùng quá trình hoà tan, tẩy rửa, hấp phụ, lọc, sấy...), 
phương pháp cơ học (dựa trên thao tác cạo, cất xén, gọt 
hớt, vùi lấp để cách li chất độc), vv. TĐ bằng phương 
pháp hoá học là biện pháp nhanh và triệt để nhất. Thường 
đùng hai loại hoá chất để TP: các hoá chất kiểm và các 
hoá chất ox1 hoá hoặc clo hoá (x. Thuốc giải độc). TÐ còn 
được dùng với nghĩa rộng bao gồm cả tẩy uế và tiệt 
khuẩn. Xt. Tẩy nế; Tiệt khuẩn. 

TIÊU FTBRIN (A. fibrinolysis), việc tiêu huỷ cục máu 
đồng do hoà tan fibrin dưới tác động của enZm [ibrinolyZm. 


TIỂU HAO CHIẾN LƯỢC. Trong chiến tranh có đánh 
Uuêu diệt và đánh tiêu hao, Đánh du kích chỉ tiêu diệt được 
một bộ phận nhở quân địch; đánh tiêu hao là đánh bị thương 
rộng rãi quân địch. Nếu toàn quốc đánh du kích rộng rãi và 
bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực cùng đánh tiên hao quân 
địch và tiêu điệt nhỏ quân địch (bộ đội chủ hực và bộ đội địa 
phương đánh tiêu diệt nhỏ cũng lớn hơn đánh tiên hao nhỏ 
của hộ đội du kích) là tiêu hao chiến lược. THCL, tiêu hao 
nhỏ, và tiêu diệt nhỏ buộc địch sa lầy, cũng có thể đánh bại 
ý chí xâm lược của địch nhưng phải đánh lâu dài. 


TIỂU HOÁ quá trình phân giảì các phần tử thức ăn hữu 
cơ phức tạp nhờ các enzim thành các chất đơn giản, dễ 
hoà tan và được sử đụng vào quả trình trao đổi chất của cơ 
thể. Đa số động vật TH ngoại bào (vd. động vật có xương 
sông, động vật chân đốt) - thức ăn được phân giải trong 
ðng TH hay trong xoang ruột với sự tham gia của enzim. Ở 
động vật nguyên thuỷ (vd. động vật nguyên sinh, ruột 
khoang) là TH nội bào - các phần tử thức ăn rắn được tế 
bào amip thu nhận và TH. Ở Ruổi chuồn chuỗn (Asil/2ae) 
có quá trình TH ngoài ruột bằng cách tiết enzim TH vào cơ 
thể vật mỗi làm tan mô cơ thành địch lỏng và sau đó hút 
địch này làm thức ăn. 

TIỂU NĂNG tiêu hao năng lượng thừa mà dòng chảy chưa 
tiêu hao hết khi đi qua công trình (cống, đập...) về hạ lưu. 

TIỂU NHÂN siat đoạn cuối của sự huỷ nhân: nhân 
mất màng, không bất màu nhuộm, các nhiễm sắc thể hoà 


tan vào trong bào tương của tế bào; nhân và tế hào coi 
như chết. 
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'Í TIÊU NƯỚC CÓ ĐIỀU TIẾT 





TIÊU NƯỚC CÓ ĐIỀU TIẾT hình thức tiêu nước khi kế 
hoạch thoát nước được tiến hành sona song với kế hoạch trữ 
nước vào các khu vực có khả năng trữ nước và lượng nước 
đã trữ lại sẽ được dẫn thoát đi vào những thời gian thích 
hợp. Kế hoạch dự trữ nước tiến hành vào những lúc yêu cầu 
thoát nước lớn, ngược lại kế hoạch tháo lượng nước đã trữ 
được thực hiện khi yêu cầu tiêu thoát nước nhỏ. Nguyên tắc 
TNCĐT là một nguyên tắc quan trọng nhằm điều tiết điều 
hoà nhu cầu tiêu nước của toàn bộ chỉ tiêu, tạo điều kiện 
hoại động có lợi của công trình tiền. 


TIỂU NƯỚC MẶT tháo cạn lượng nước ngập Irên đẳng, 
ruộng hoặc khu dân cư. 


TIỂU THAI hiện tương thai phát triển không bình thường 
và tiêu ấ: trong quá trình mang thai và dưỡng thai, TT 
thường xáy ra đối với lợn, trâu, bò, trong khoảng thời gian 
I- 2 tháng sau khi thu thai. TT không gây chết gia súc mẹ 
nhưng nếu không theo đối. tưởng là gia súc đã có chứa, sẽ 
bỏ qua không cho phối giống lại. 


TIỂU người mới xuất gia theo đạo Phật còn nhỗ tuổi. Một 
hình thức tập sự tu hành không có trong Phật giáo Ân Độ. 
Xt. Sư. 


TIỂU Á (Ph. Asic Mineure). sơn nguyên ở Thổ Nhĩ Kì, 
đài !.200 km, rộng tới 600 km, độ cao chủ yêu 800 - 1.50) m. 
Phân giữa là sơn nguyên Anađôlu (Anadolu) được miễn núi 
Đagu Karađcnit Đaclari (Daäu Karadeniz Daglari) viền 
quanh ở phía bắc và ở phía nam được miễn núi Tôïôt 
Đaclari (Toros Daglari) bao quanh. Các sườn núi hướng về 
phía Hiển Đen và Địa Trung Hải có lượng mưa trung bình 
¡.000 - 2.000 mm/năm, vì thế có các đai cao rừng lá rộng, 
rừng hốn giao, rừng lá kim. Các sườỜn núi hướng về phía nội 
địa có lưỡng mưa tning bình 400 - 500 mm/năm, nên ở dưới 
thâp lá rừng thưa, cây bụi, còn ở trên cao là đồng cỏ trên 
núi. Tại sơn nguyên Anađôlu, đặc biệt vùng xung quanh hồ 
Tuzơ Gơluy (Tnz Gðli) (hỗ mặn lớn nhất TA) lượng mưa 
hằng năm là ít nhất (200 - 300 mm). Độ mặn của hồ này đạt 
tới 32,2%, về mùa hạ hồ thường bị khô can và để lại một 
lớp muối đày. Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô và 
nửa hoang mạc. Khoáng sản: than đá. crom, mangan, lưu 
huỳnh, quặng đa kim, 


TIỂU BAN một hình thức tổ chức để triển khai thực 
hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các tổ chức 
thuộc hệ thống chính trị hoặc các tổ chức kinh tế, văn hoá, 
xã hội... ở nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Các TB được các cơ quan có thẩm quyển nêu trên... ở 
(tune ương và các cấp lập ra, thông thường để thực hiện 
các nhiệm vụ nghiền cứu, tham mưu, để xuất chủ trương, 
chính sách dài hạn hoặc ngắn hạn với cđ quan có thẩm 
quyển lập ra TR đó xem xét, quyết định. Có TR còn được 
ø1ao nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết một số công 
việc cụ thể (rong lĩnh vực có liên quan và báo cáo với cơ 
quan có thẩm quyển xem Xét, quyết định. Các TB làm 
việc dài hạn sẽ kết thúc nhiệm vụ khi các cơ quan có 
thẩm quyền lập ra TB đó hết nhiệm kì. Các TR làm việc 
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ngắn hạn khi hoàn thành nhiệm vụ thì giải tán. Các thành 
viên trong TB bao gồm một số người có cương vị lãnh 
đao, quản lí trong các cđ quan có thẩm quyền lập ta TH 
đó; có thể chỉ định một số thành viên TB là cán bộ có 
trách nhiệm liên quan và những chuyên gia am hiểu lĩnh 
vực mà TB cần nghiền cứu, giải quyết. 

TIỂU BÀO TỬ kiểu hào từ sinh sản nhỏ hơn, với số 
lượng lớn ở thực vật có hạt và đương xỉ có bào tử khác loạ1, 
hình thành trong cơ quan đặc biệt - túi TRT, do piảm phần 
của các nguyên bào tử, đo đó TRT là đơn bội. Ở dương xỉ, 
TRT phát triển thành thể giao tử đực; ở thực vật hạt trần và 
thực vật hạt kín, TRT phát triển thành hạt phấn. XI. Đại bào 
tử, Hạt phán. 


TIỂU CÂN huyện ở phía tây nam tỉnh Trà Vinh. Điện 
tích 219,1 km”. Gồm 2 thị trấn (Cầu Quan, Tiểu Cần - 
huyện lị), 9 xã (Phú Cần, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long 
Thới, Hùng Hàa, Tân Hùng, Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Tân 
Hòa). Dân số 107.000 (2003), gồm các dân tộc; Khơ Me, 
Kinh. Địa hình đồng bằng phù sa, bị ảnh hưởng của thuỷ 
triều nên bị phèn. Sông Hậu, rạch Cầu Chồng chảy qua. 
Trồng lúa, mía, dừa, cầy ăn quả. Nuôi cá, gia cầm, chế 
biến nông sản, xay xát gạo. Giao thông: đường thuỷ trên 
Sông Hậu; quốc lộ 54, 6O chạy qua. Huyện thành lập từ 
29.9.1981 thuộc tỉnh Cửu Eong; từ 26.12.1991 thuộc tỉnh 
Trà Vĩnh. 


TIỂU CẢU một (rong số những thành phần hữu hình 
(hồng cầu, bạch cầu, TC) của máu động vật có xương sống, 
tham gia vào quá trình đông máu. Ở đa số động vật (trừ 
động vật có vú), TC là tế bào nhỏ có hình tròn hoặc ôvan 
và có nhân. Ở động vật có vủ, TC không có nhân và có 
đường kính 2 - 5 tìm. Ở người, TC có kích thước nhỏ nhất 
trong số các tế bào máu, đường kính 3 - 4 Lưn, được cấu tạo 
nên từ các mảnh bào tương của mẫu tiểu cầu, do đó TC 
không có nhân. Ở tuỷ, mẫu tiểu cầu tách ra từ tế bào máu 
đa năng (nguyên mẫu tiểu cẩu). Dưới ảnh hưởng của 
thromboprotein IL - 6 và II. - 1l, nguyên mẫu tiểu cầu phát 
triển thành mẫu tiểu cầu. Mẫu tiểu cầu phát triển nhanh, có 
bào tương rất rộng và có khả năng sinh TC. Mỗi mẫu tiểu 
cầu có thể tạo ra khoảng 3.000 TC; TC trưởng thành rời tuỷ 
vào máu. Trong mm” máu người. có I50 - 450 nghìn TC; 
đời sống ngắn (khoảng 9 ngày). TC già được tiêu huỷ ở lách 
và các tổ chức liên võng khác. TC có các chức năng: dính, 
ngưng tập và giải phóng một số chất eây hoạt mạch. Nhờ 
đó TC tham gia vào quá trình đông cầm máu. đặc biệt là 
giai đoạn cầm máu ban đầu. Trong bệnh lí, có hai trạng 
thái: tăng số lượng và chức năng của TC sẽ gây đông máu, 
tắc mạch; giảm sế lượng và chất lượng của TC sẽ gây chảy 
máu. Trong truyền mầu, TC có thể tách riêng ra khỏi lượng 
máu truyền, bảo quần trong 5 ngày ở nhiệt độ 20 - 22°C, 
đẳng thời lắc liên tục để sử dụng cho truyền TC trong 
đ›ểu trị, 

TIỂU CẦU THÂN báúi các mao mạch cuộn lại nằm trong 
vỏ thận động vật có vú và bên ngoài được bọc bằng bao 


TIỂU HÀNH TINH Ì 





Bâumân dạng chén. Mỗi tập hợp gồm một bao và một TCT 
làm thành một thể Manpighi. TCT được cung cấp máu từ 
động mạch hướng tâm - một phân nhánh của động mạch 
thận. Ở chim và động vật có vú, có một mạch li tâm nhỏ 
dẫn máu đi ra và phân nhánh thành các mao mạch báo 
quanh các niệu quản rồi sau đó mới nhập vào lĩnh mạch 
thận. Ở người và một số động vật có xương sống, TCT là 
cuộn mao mạch cùng với bao mạch cuốn thành hình nang 
(bao Bânmân) làm thành uiểu thể Manpighi và tạo nền 
phần đầu của đơn vi cấu trúc mô học của thần (ncphron). 
Là bộ phận lọc máu tạo thành nước tiểu đầu tiên, mỗi 
phút lọc được 120 m1. Nước tiểu ban đầu được tập trung 
vào ống thận, được chế biến lại, để cuối cùng còn khoảng 
! ml nước tiểu trong một phút và được đào thải ra ngoài 
qua hệ thống ống dẫn nước tiểu XL. Thể Manpighi: 
Nguyễn thận 


TIỂU CÔNG NGHIỆP hộ phận của công nghiệp bao 
tm những cơ sở sản xuất nhỏ có trình độ trang bị kĩ thuật 
cở khí hoặc nửa cơ khí, và có trường hợp có kĩ thuật tính 
xảo. Tuỳ theo điều kiện khấc nhau, TCN có các hình thức 
sở hữu, quy mô và Irình độ khác nhau. Về hình thức sở 
hữu. có thể là hợp tác xã, cá thể, tư nhân, gia đình. Về 
quy mô, nói chung là thuộc quy mô nhỏ được biểu hiện 
bằng một số chỉ tiêu như số lao động, vốn, máy móc thiết 
bị, sản phẩm. Về trình độ, có thể trang bị bằng cơ khí, nửa 
cơ khí, hay tự động. TƠN phát triển không chỉ ở các nước 
đang phát triển mà cả ở các nước phát triển, TCN thường 
phát triển ở các doanh nghiệp nhỏ, vì nó có những đặc 
điểm: không đòi hồi nhiều vốn, máy móc thiết bị, mặt 
bằng sẵn xuất lớn như các doanh nghiệp lớn; cơ cấu sẵn 
xuất đa dạng, khả nãng lĩnh hoạt cao đáp ứns kịp thời nhu 
cầu thay đổi của thị trường: phục vụ nhanh nhạy thị hiếu 
của người tiêu dùng; việc tổ chức quản lí gọn nhẹ, kết hợp 
chặt chẽ giữa sẵn xuất thủ công và sản xuất cd giới. TCN 
phát triển ở nông thôn góp phần thúc đẩy nhanh quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn. Cơ cấu sản xuất 
TCN bao gồm nhiều nhóm: nhóm khai thác tài nguyên 
khoáng sản; nhóm khai thác chế hiến các tài nguyên động 
vât, thực vật trong nông lâm ngư nghiệp: nhóm gia công 
cơ khí, điện tử, đệt, may mặc, giày da; nhóm sản xuất các 
._ mẠi hàng truyền thống (gốm, mĩ nghệ, nữ trang, đồ gô...). 
Ở Việt Nam, TCN có những điều kiện phát triển thuận lợi 
do tài nguyên đất đai, khoáng sản, lao động dổi dào, kĩ 
thuật và công nghiệp không quá phức tạp, thị trường tiêu 
thụ ở thành thị và nông thôn rộng lồn. 

TIỂU ĐOÀN phân đội chiến thuật cao nhất, liền trên cấp 
đại đội (x. Đại đội). Thường gồm 3 đại đội và một số phân 
đội (nhỏ hơn đại đội) chuyên môn và bảo đảm. TP thường 
nằm trong biên chế của ưung đoàn, lữ đoàn của một bình 
chủng hoặc quân chủng, của bộ đội địa phương. Dân quân 
tự vệ của một số cdở sở sản xuất lớn cũng có thể tổ chức 
(hành một hoặc một số TP. 


TIỂU ĐOÀN 37 tiểu đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của 
Khu 8 (gồm các tỉnh năm hai bên bờ sông Tiền Giang, Nam 


Rộ) và của Nam Bộ trong Kháng chiến chống Pháp. Thành 
lầp 5.7.1948 với tên gọi “Tiểu đoàn liên quân lim động". 
Trong năm đầu tiên đã đánh thắng hai trận vang dội ở Mộc 
Hoả và 1a Bang, mỗi tràn tiêu điệt một tiểu đoàn địch. lịch 
sử anh hùng của Tiểu đoàn được ca ngợi trong bài thơ "Tiểu 
đoàn 307" và được phổ nhạc, trở thành bài hát phễ biến 
"Tiểu đoàn ba lẻ hảy". 


TIỂU ĐOÀN GARIBANDI một phân đội thuộc ,ữ đoàn 
quốc tế 12, chiến đấu bên những người cộng hoà trong Nội 
chiến Tây Ran Nha (1936 - 39). Thành lập 10.1936, gồm 
520 chiến sĩ ũnh nguyện Italia, Tham gìa phòng ngự, Mađrit 
trong các trận chiến đấu trên sông Harama (larama), tại 
Quađalahara (Guadatajara). Tháng 4.1937, tế chức lại thành 
Lữ đoàn quốc tế Garibanđi [Ganbandi (G. Garibald) là tên 
của một anh hùng dân tộc Italia thế kỉ 19). 


TIỂU ĐỘI phân đội nhỏ nhất trone lực lượng vũ trang. 
Thường gồm từ 5 - 6 người đến trên l0 người và nằm trong 
biên chế của trung đội. Trong một số quân chủng, bình 
chủng, bộ đội chuyên môn, các phân đội tương đương TP 
thường được gọi Lhco đặc tính trang bị: rrone bình chủng xe 
tăng, tương đương với TP là kíp xe; trong pháo bình, tương 
đương với TP là khẩu đội, vv. Trong chiến đấu, TĐ thường 
hành động trong biên chế của tưung đôi. TĐÐ bộ bình khi 
thực hành trinh sát, cảnh giới thường hoat động độc lập, TDÐ 
thuộc bộ đội chuyên môn (công bình, thông un, hoá học...), 
tuỳ theo khối lượng nhiệm vụ, có thể hoạt động trong trung 
đội hoặc độc lập. 


TIỂU GIA ĐÌNH PHỤ QUYỀN hình thái gia đình xuất 
hiện dưới chế độ phụ quyên, sau khí đại gia đình phụ quyển 
tan rã. Mỗi gia đình thường gồm có cha mẹ và con cái (hai 
thế hệ) là chủ yếu. Đặc điểm: mỗi gia đình là một đơn vị 
kinh tế cơ sở, người đàn ông là chủ, nam nữ không bình 
đẳng, hôn nhân vợ về nhà chồng, tính huyết tộc theo đòng 
cha, người chỗng có thể có nhiều vợ. Đây là loại gia đình 
bên vững và tổn tại trone các xã hội có giai cấp, ngày càng 
trở nên phổ biến. 

TIỂU GIA SÚC động vật có vú nuồi trong nhà, có tầm 
vóc nhỏ như chó, mèo, thỏ, lợn, đê, cừu, hươu, nai. Việc 
phân loai này hoàn toàn căn cứ vào tẩm vóc khốt lượng của 
con vật trưởng thành không nặng quá LŠ50 kg. Trong T1GS, 
lớn là con vật quan trọng nhất tính thco số lượng và sản 
phẩm. Dê, cừu cũng là bộ phận đáng kể, nhất là ở các nước 
theo đạo Hỗi (kiêng ăn thịt lợn). Xt. Gia sáe. 

TIỂU HÀN (cg. mới rét), tên tiết khí hậu (x. 7iZ?) đầu 


tiên trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những 
ngày từ 6.I đến ]9.Í hầng năm. 


TIỂU HÀNH TINH các vật thể chuyển động quanh 
Mặt Trời có kính thước I - 1.000 km. Tổng khốt lượng 
của các THT trong Hệ Mãt Trời nhỏ hơn 1/700 khối lượng 
Trái Đất. Quỹ đạo của đa số các THT nằm siữa quỹ 
đạo của Hoá Tình và Mộc Tình (gọt! là vành đai THỊ). 
Xt. Hành tùnh. 
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TIỂU HÌNH tội phạm ít nghiêm trong trong cách phân 
loại tội phạm ở Việt Nam trước đây và một số nước khác. 
Hiện nay, thông thường, tội phạm được chia làm 3 loại: đại 
hình (trọng tội), tội có mức độ hình phạt được quy định trên 
5 năm tù; tiểu hình (khinh tội), tội có mức hình phạt 
được quy dịnh không quá 5 năm tù; tội ví cảnh (hình sự 
nhỏ), tội có mức hình phat không quá 2 năm tù hoặc các 
hình phạt không phải tù. Việc xét xử các loại tôi tương 
ứng trên thuộc thẩm quyển các toà đại hình, toà TH. Toà 
TH có thẩm quyền xét xử các khinh tội và tội vĩ cảnh. 

TIỂU HÓA tranh nhỏ, loi hình trang trí cổ truyền tại 
một số nước phương Đông như Ba Tư (tran), Án Độ, các 
nước Arập... sau đó lưu truyền sang nhiều nước Châu Âu 
thời trung đại, Phần lớn có kích thước nhỏ hoặc rất nhỏ 
(3 x 4 em), trang trí các trung sách chép tay. 


2 No ĐẠT \ 
-Ổ Q ANH: 9S, + 
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Tiểu hoa 
“Chộc hoa nhạc tronp củng điện” 
(khoảng 1820, Tây Bấc Ấn Dô) 


Chủ đề phổ biến là các điển tích từ ruyển thuyết xa xưa, 
đậm tính dân gian và sắc thái đân tộc. Cũng xử lí các đề tài 
tôn giáo, triết lí, đạo đức, chân dung nhân vật, lịch sử hay 
huyền thoại. TII giàu tính trang trí, hài hoà với trang chữ, 
ho*c có thể là môùp độc lập. Màu sắc tươi tắn, đường nét 
cực kì tình xảo. TH chần dung vẽ bằng màu mcn trên sứ 
hay kim loai lầm tặng phẩm hay vật lưu niệm (mật dây 
chuyển, nấp hộp.. ), thịnh hành tại một số nước Châu Àu 
thể kỉ 17 - 19, 


TIỂU HOÀNG NAM x. /loàng Nam. 
TIỂU HỘI (1k. tiểu hồi hương, hồi hương), x. Hi. 


TIỂU HÙNG ([.. Ursa minor - sấu nhỏ), chòm sao phương 
Bắc có 7 ngôi, có hình đáng cái gáo giống chòm Đại Ilùng 
nhưng hé hơn, nằm ngược chiều và các sao mờ hơn. Sao 
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cuối cùng của cán gáo là sao lắc Cực, thường được dùng để 
xác định hướng Bắc. 





Sao Bắc Cực 
Tiểu Hìng 


TIỂU HƯNG AN LĨNH (Xtaoxing'anlins), miễn núi ở 
giữa Đông Bắc Trung Quốc và Nga. Dài khoảng 500 km, 
cao 1.150 m (cao nhât là đỉnh Bình Đỉnh I.429 m), lừng 
hỗn giao và rừng lã rộng. Đây là khu vực lâm nghiệp quan 
trọng của Trung Quốc, có khu bảo tôn thiên nhiên. 


TIỂU KHANG có nghĩa là "khang nình nhỏ hẹp”. Trong, 
thiên LỄ vận (Kính Lễ) của Nho giáo, TK là thời đại nối 
tiến thời đại Đại Đồng (x. Đại Đồng) trong một tình trạng 
suy thoái kéo dài. Được vua Thuấn truyền ngồi cho theo 
tỉnh thần “chọn neười hiển đức, cử người tài năng”, vua Vũ 
lập ra nhà Hạ và mở đầu việc truyền ngôi cho con từ thế hệ 
trước đến thế hệ sau. Đời cuối là Hạ Kiệt (Xia Jie) gây ra 
tội ác cực kì bạo tìn với dân. Thành Thang (Chene Tang) 
tập hợp lực lượng chư hầu nổi lên diệt vua Kiệt (Iie), chấm 
đứt nhà Ha và lên làm vua, lập ra nhà Thương (Shanp) cũng 
chủ truyền con nối hơn 600 năm. Đến đời cuối là bạo chúa 
Ấn Trụ hị Cơ Xương - Cơ Phát (Văn Vương - Võ Vương) 
nổi lên tiêu diệt và thay thế triểu đại Ấn Thương của Thành 
Thang bằng triều đại nhà Chu của ho Cơ, trí vì §ÓO năm cho 
đến cuố: thời Chiến Quốc. Nhưng nhà Chu (Zhou) được 400 
năm thì bị chư hầu giành nhau thiên hạ, gây nên rối loạn và 
chiến tranh. Từ đó, nhà Chu trước được gọi là Tây Chu, còn 
nhà Chù sau mang tên là Đông Chu (Đong2hou) qua hai 
thời kì Xuân Thu (Chung) và Chiến Quốc (⁄hanguo), 
Thời đại TK thực tế là bao gồm các triểu Hạ, Thương và 
Tây Chu. VỀ cả ba triều dại. những người mở đầu đều là 
những người có đức, có tài và có câng với dân, thường nêu 
cao nhân, nghĩa, lễ và chú ý răn đe trừng phạt nhữnp hành 
động tội lỗi. Sử sách gọi các nhà vua Ấy là Tam Vương, một 
là Hạ Vũ, hai là Thành Thang, ba là Văn Vương - Võ 
Vương gộp lại. Nhưng Hạ Vũ đã thay thế cái nếp truyền 
ngôi cho người hiển của Nghiêu (Yao), Thuấn (Shun) bằng 
cái nếp truyền ngôi cho con cũng tức là thay thế cái "công" 
thiên hạ bằng cái “tf' đồng họ. Xung khắc với hao nhiêu 
cái tư khác đều mang nhãn hiệu "công" mà đầy thiền hạ 
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vào tình trạng "vô đạo" như Khổng, Mạnh thường nói. 
Trước sự thật ấy, Không (Kong), Mạnh (Meng) đã chu du 
hầu khấp vùng Hoa Hạ để truyền bá "đạo lớn" và xây dựng 
"nền văn" của mình để mong trở lại "Tiểu Khang" rồi lại đi 
đến "Đại Dồng". Nhưng cả các thánh hiển Khổng. Mạnh rất 
đáng tôn sùng và buo nhiêu phu tử đạo Nho tữ trước tới nay 
kiên trì tìm cách thí hành đạo lớn Đại đồng đều không đi 
được đến đích để ra. Và học thuyết "Đại Đồng" rốt cuộc 
vẫn là không tưởng. 


Quán triệt “Phương châm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mang đặc sắc Trung Quốc", Đại hội toàn quốc lần thứ XVI 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra mục tiêu xây 
dựng toàn điện xã hội (TK - dịch nghĩa là khá giả) phấn đấu 
trong mấy chục năm nữa, đến khoảng giữa thế kỉ 21 cơ bản 
hoàn thành kế hoạch xây dựng Trung Quốc thành một nước 
xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, Đến khi đó 
chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc nhất định sẽ 
càng tö rõ tính ưu việt (o lớn hơn. 


TIỂU KHU NHÀ Ở đơn vị thành phần trong cở cấu quy 
hoạch khu dân dụng ở đô thị, bao gồm một số nhà ở cùng 
với các công trình công cộng (trường tiểu học, cửa hàng...) 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân trone các 
nhà ở đó. Trong tiểu khu có đường sá ới lại nội bộ và liên 
kết với các đường øiao thông đô thị; các đường elao thông 
lớn của đô thị không cắt qua tiểu khu để đảm bảo sự an toàn 
và yên tĩnh cho người ở trong tiểu khu, nhất là không gây 
nguy hiểm cho trẻ em khi đi từ nhà tới trường học. 





Tiểu khu nhà ở 


Tiểu khu Kim Liên (Hà Nội) - Tiếu khu nhà ở đầu tiên nụ 
dụng thiết kế xây dựng ở Việt Nam (nãm }957) 
J. Trường học cấp l; 2. Nhà trẻ mẫu piảo; 3. Nhà ăn công 
cộng, 4. Bệnh xá; 5. Cửa hàng tổng hợp; 6. Câu lạc bộ; 
7. Công viên tiếu khu; 8. Nhà cho người già 


Hình thức xây dựng khu ở thành những TKNƠ được thực 
hiện trước Hên ở Mi [theo để xuất của Pery (C. Pcrry)| sau 
đó được áp dụng ở nhiều nước khác với nhiều sáng tạo 


phong phú. Hình thức cấu trúc này cũng được gọi là đơn vị ở 
hoặc đơn vị láne giêng. 


TIỂU KHU RỪNG đơn vị phân chia rừng để quản lí và 
tác nghiệp. Tiểu khu là đơn vì quản lí trực tiếp rừng, có một 
tiểu khu trưởng chịu trách nhiệm quản lí và tổ chức thực 
hiện các khâu tác nghiệp trên tiểu khu theo đúng phương án 
điểu chế rìmg. Tiêu chuẩn để phân chia TKR: trên tiểu khn 
có thể có những tình trạng rừng khác nhau nhưng tất cả 
cùng thống nhất trong một phương hướng, phương thức và 
phương pháp kinh doanh, cùng xuất phát từ một mục tiêu 
kinh doanh. Có sự liên tục trên đất liền trong tiểu khu. Được 
xác định hằng giới hạn tự nhiên (sông, suối, núi) hoặc nhân 
tạo (địa giới, đường sá). Đôi với rừng có chu kì kinh doanh 
ngắn (gỗ nhỏ, củi, đặc sẵn) thì một tiêu khu Ứng với một 
chu kì kinh doanh khép kín. Đối với rừng có chu kì kinh 
doanh đài thì một số tiểu khu ứng với một chu kì kinh doanh 
khép kín. Thường mỗi tiểu khu xây dựng một phương án 
điều chế rừng. Diện tích tiểu khu khoảng 509 - I.000 ha. 


TIỂU LIÊN súng cá nhân tự động, có thể bắn liên 
thanh hoặc phát một để diệt sinh lực đối phương khi đánh 
gần. Trong chiến đấu, TL có khả năng tạo được mật độ 
hoả lực cao khi xung phong hoặc có thể bấn rải, bắn quét 
nhanh. TL thường có cự lI bắn hiệu quả từ 200 m (Sten) đến 
400 m (AK - 47). Có loại có thể bắn xa đến 1000 m (AK, 
M6, vv.). Tốc độ bắn lí thuyết khoảng S00 - 60Ô pháUphút; 
tôc độ bấn chiến đấu khoảng IO0 phá phút; hộp đạn chứa 
từ 25 - 40 viên. Một số TL. có báng gấp (AK, Sten...) và có 
thể lấp cả lưỡi lê để đánh giáp lá cà. 


TIỂU LUẬN thể loại văn nghị luận ngấn gðon súc tích, 
bàn về một vấn đề văn học, chính trị, xã hội, có tnh chất 
bước đầu tìm hiểu, khi chưa thu thập được đầy đủ tài liệu. 
Ngày nay, TL dùng thiên về phê bình văn học, có khi dài 
40, 50 trang giấy in, để cập nhiều nứ liệu về tác giả, tác 
phẩm và cách đánh giá, nhưng vẫn hàm ý là chưa đầy dủ, 
chưa thật chỉ biết, giống như một phác thảo trước khi phát 
triển thành một tác phẩm phê bình, nghiên cứu hoàn chỉnh. 
Năm J933, nhà phê bình Thiếu Sơn dùng từ "Cảo luận" 
("Phê bình và cảo luận") để chỉ thể loại nầy (cáo có nghĩa 
là bản thảo), sau đó được thay bằng từ “tiểu luận" cũng hàm 
ý khiêm tốn như thể. 


“ v€ z -gvhA2 Z `. 
TIEU MAN tên tiệt khí hậu (x. 7TếØ0) thứ mười (rong năm 
chỉ khí hậu trung bình Irong khoảng những ngày từ 21.5 đến 
Š.6 hằng năm. 


TIỂU NÃO phần của não, pm: hai bán cầu gấp nếp sân, 
màu xám nhạt nằm ở phía lưng của hành tuỷ và bị hai bán 
cầu não nằm phía trên che khuất một phần; chất xám 1ao 
thành lớp vỏ mỏng; chất trắng chiếm giữa TN tạo thành 
những phần trắng. TN điều khiển vị ưí của các chi và điểu 
hoà sự hoạt động của chúng. TN rất quan trọng trong việc 
điều chỉnh thăng bằng và sự vận động của cơ thể, 


TIỂU NHẠC tên gọi một tổ chức dần nhạc hoà tấu đời 
Trản, gồm năm nhạc cụ họ dây và một nhạc cụ họ hơi 
(cầm, tranh, tì bà, thất huyển. song huyền và tiêu). TN là 
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'ÍÏ TIỂU PHẨM 





loại đần nhạc mà mọi người "giàu hay nghèo" đều dùng 
được (theo Trần Văn Khê: "Âm nhạc ưuyễển thống Việt 
Nam”, Pari, 1958, trang 22, bản tiếng Pháp). 


TIỂU PHẨM (cg. tiểu phẩm văn, tiểu phẩm tần văn), 
những bài bình luận ngắn xuất hiện trên báo chí hiện đại 
của Trung Quốc. Nội dung nghiêm túc, lời văn phóng 
khoáng, hình thức đa dạng, có tính chất châm biếm sâu sắc 
và có tính chất chiến đấu cao, Có loại nói về người thực, 
việc thực, có løại phiếm chỉ, nhưng tổng hợp được đặc điểm 
những con người, những sự vật cùng một kiểu, nêu lên được 
điển hình và có sức thuyết phục. Trunp Quốc có truyền 
thống về văn TP từ lâu. Theo Lỗ Tấn thì đời Đường, Bì 
Nhật Huni, Lục Quy Mông là những nhà văn TP nồi tiếng. 
Tạp văn của Lỗ Tấn cũng là TP. Ở Việt Nam, trước và sau 
Cách mạng tháng Tám đến nay, trên báo chí thường cũng 
có những bài văn như thế, dưới các mục "Nói mà chơi", 
"Trắng den", "Thời đàm", nhưng không dùng từ "tiểu 
phẩm" hay "tạp văn”. 


TIỂU PHẾ QUẢN môi trone số các ống dẫn khí nằm 
trong phối động vật có vú. Hệ thống phân nhánh các TPQ 
dân không khí từ phế quản vào cấc vùng trong phối. Các 
TPQ nhỏ nhất (tiển phế quản tâm) đi vào và kết thúc ở phế 
nang. Vách TPQ có lớp tế bào tiết chất nhảy giữ bụi, các vì 
khuẩn và các tế bào có tiêm mao đầy các chất lạ ra ngoài. 
Các TPQ nhỏ có thành mỏng có thể trao đổi khí với mao 
mạch bao qainh chúng. 


TIỂU QUẢN TĨNH một trong vô số các ống nhỏ dẫn 
tính tì các ông xinh tỉnh tới mào tình ở bò sát, chìm và động 
vật có vú. Nguồn gốc từ các ống trung thận của phôi. Ở 
động vật không xương sống, TỌT dẫn tinh trùng từ tĩnh 
hoàn đổ trực tiếp vào ống tỉnh. 


TIỂU THỂ 1. Các phân tử của mạng lưới nội chất và 
phức hệ Gônghi có dạng bọt nhỏ được tạo thành trong quả 
trình đồng nhất hoá tế bào và dược tách bởi lí tâm siêu tốc. 
TT tách từ nội chất thô được bọc bởi các ribosom và có thể 
tiến hành tổng hợp protein. 


2. Cấu tạo vật chất hữu cơ nhỏ (chỉ nhân rõ qua kính 
hiển ví), có ở nhiều nơi trong cơ thể, có hình thái và chức 
nãng khác nhau. Vd. TT đổ (hổng cầu), TT Haxan (Ph, 
corpuscule de Hassal) - những tế bào dẹt thoái hoá ở mô 
tuyến ức, TT máu (huyết cầu), TT trắng (bạch cầu), TT xúc 
giác ở da, vv, 

TIỂU THỂ MÁU x. Máu. 


TIỂU THUYẾT một loại sáng tác bằng văn xuôi viết 
theo những chủ để xác định, có cốt truyện, được phân hố 
thănh từng phần, có những hoàn cảnh và nhần vật và một 
độ dài cần thiết. Ở phương Tây, TT có mâm mống ban 
đầu từ các tác phẩm tự sự viết bằng tiếng Rôman. Đó là 
những tiểu thuyết kị sĩ với những biến cế và tình huống 
phi thường... Đến thời Phục hưng, những tác phẩm tự sự 
lớn như "Gaceängchuya và Păngtagrnyen" của Rabơle 
(F. Rabeclais), "Đôn Kihôtê” của Xecvantet Xavêđra (M. de 
Cervantes Y Saavedra) nói đến những vấn để nóng hối xảy 
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ra trong cuộc sống thực của con người, đánh dấu một bước 
tiến của thể loại TT. Đến nửa thế kỉ 18 và nhất là thế kỉ 19, 
TT đi sầu mô tả cuộc sỗðng rộng rãi, với vô số sự việc, chỉ 
uết như bộ "Tấn trò đời, "Đỗ và đen", "Hội chợ phù 
hoa”...¿ Ranzãc (H, dc Balzac), Xt5ngđan (H. B. Stendhal), 
Đichken (C. Dickens), Thakơri (W.M. Thackeray) đã đưa 
TT lên thành thể loại chính trong văn học. Ở Phương Đông, 
danh từ TT xuất hiện khá sớm, vốn chỉ những chuyện vụn 
vật nơi thôn đã, phô phường mà quan lại cần thu nhăt nhằm 
khảo sất tình hình tư tưởng chính trị và phong tục tập quán 
của nhân dân. Những chuyện ấy cùng với cổ tích, ngụ ngôn 
là những mầm mống của TT phương Đông. Đến đời Minh, 
Thanh, với “Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, 
"Thuỳ hử" của Thi Nại Am, "Hồng lâu mộng" của Tào 
Tuyết Cần, TT cổ điển Trung Quốc đã đi vào giai đoạn chín 
muải. Ở Việt Nam, các triyện Nôm trong các thế kỉ 17, I§, 
I9, như "Nhị độ mai”, "Hoa tiên”, "Truyện Kiều”... là những 
TT bằng thở đã chú ý nhiều đến đời sống thực của con 
người, đến quá trình diễn biến tâm lí nhân vật. "Hoàng lê 
nhât thống chí" của Ngô Gia Văn Phái là cuốn TT lịch sử 
viết bằng văn xuôi có những yếu tố gần gũi với TT hiện đại 
hơn cả. Trải qua một quá trình phát triển khá dài, TT có 
những đặc điểm, loại hình tương đối khác nhau. Ở mức độ 
khái quát nhất, có thể xem TT là một loại hình tự sự, có hư 
cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh 
bức tranh xã hội và những vấn để của cuộc sống con người, 
Có nhiều loại hình TT: TT lịch sử, TT tâm lí - xã hội, TT 
trình thám, TT phiêu hải, TT viễn tướng, TT kinh đị, vv 

TIỂU THUYẾT KIẾM HIỆP tiểu thuyết kể chuyện 
những người giỏi đánh kiếm, võ nghệ cao cường, hay làm 
việc nghĩa. Kết cấu lỏng lẻo, nhân vật toàn là siêu nhân, có 
tài xuất quỷ nhập thần. TTKH ra đời nhiều nhất ở Trung 
Quốc thế kỉ !8, 19, lúc xã hội phong kiến từ cực thính 
chuyển sang suy yếu và bước vào giai đoạn xế chiều. Việt 
Nam dịch những tác phẩm này dưới thời Pháp thuộc đầu thế 
kỉ 20, in thành nhiều tập nhỏ, bán rẻ, nhằm mục đích giải 
trí. Về loại này, trong lịch sử văn học Trung Quốc, có bai 
tác phẩm tương đối có giá trị. "Nhi nữ anh hùng truyện", tác 
gi là Vấn Khang, dòng đõi quý tộc Mãn Châu, tả một nữ 
hiệp khách, nhưng là điển hình của nhân vật thẩm nhuần 
đạo đức phong kiến cũ. “Tam hiệp ngũ nghĩa", tác giả là 
Thạch Ngọc Côn, có dựa ít nhiều vào lịch sử, nhưng hư cấu 
là phần chính, tả hiệp khách, nghĩa sĩ tưởng đối sinh động. 


TIỂU THUYẾTT MỚI một loại hình tiểu thuyết hiện đại 
của Pháp, xuất hiện vào những năm 50, 60 thế kỉ 20. Danh 
từ do nhà văn Xactrở (] - P. Sartre) dùng lần đầu năm 1947. 
Có hốn nhà văn tiêu biểu là Rồbø - Grilê (A. Robbe - Grilcb, 
Xarôt (N. Sarraute), Buyto (M. Butor), Ximông (C. Simon). 
Trào lưu không tổn tại lâu nên có ý kiến cho rằng TTM 
không phải là một phong trào, mà là một "thời điểm" 
(moment), cũng không phải là một 1í thuyết, mà là một sự 
tìm lời đổi mới. Các nhà TTM cho rằng tiểu thuyết truyền 
thống không đáp ứng được nhu cầu của độc giả nữa nên họ 
tìm những cách viết khác và có xu hướng loại bỏ các yếu tố 
qucn thuộc của tiểu thuyết truyển thống, như cốt truyện, 


nhân vật, tâm 1í nhân vật. Họ từ chối các loại hình tiểu 
thuyết như tiểu thuyết tâm lí, tiểu thuyết xã hội, tiểu thuyết 
phiêu lưu, tiểu thuyết nhập cuộc. Với quan niệm như vậy, 
trong TTM, nhân vật bị thủ tiêu, trở thành những con người 
trờu tượng, vô danh, không tên tuổi, không !í lịch, không cả 
"trái tư", Chỉ còn lại những đối thoại, độc thoại nội tâm. 
Cũng không có thời gian, không gian. Với TTM, thời gian 
xuất hiện ở bên trong con người; quá khứ gắn liền với hiện 
tại, (qo cho tiểu thuyết "tiếng nói đa thanh, nhiều chiều”. 
Các nhà TTM tuyên bố sáng Lác của họ là "chủ nghĩa hiện 
thực, hiện thực nhất”. TTM xa lia xã hội, xa lìa người đọc 
bình thường, nên không bao lâu, nó bị thay thế bằng một 
kiểu m tòi khác gọi là “tiểu thuyết mới mới"... và người tì 
đã nói đến “cái chết của tiểu thuyết". 

"TIỂU THUYẾT THỨ RẦY" tờ tuần báo ra đời gần 
như cùng một lần với tờ "Phong hoá" của Tự lực văn đoàn 
năm 1934, chuyên đăng tiểu thuyết, truyện ngắn. Nhiễu 
nhà văn viết cho “TTTR" tr nên có tên tuổi: Nguyễn Công 
Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Nam Cao, Mạnh 
Phú Tư, Tô Hoài.. nhưng họ là những nhà văn “tự do”, 
không thuộc “nhóm” nào cả. Chủ nhân tờ "TTTH" là Vũ 
Đình long, nhà văn đồng thời là nhà kinh đoanh sách. Đội 
ngũ sáng tác của tờ tuần báo này không thuần nhất. 
“TTTR" bán chạy nên để tranh khách với các nhà xuất bản 
khác, Vũ Đình Long còn ra thêm tờ "Phổ thòng bán nguyệt 
san" (1936) in trọn bộ những tác phẩm mà tờ “TTTB" đăng 
không hết. 


TIỂU THỬ tên tiết khí häu (x. Tÿế?) thứ mười ba trong 
năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 7.2 
đến 22.7 hằng năm. 

TIỂU THỪA (Hinayana), x. Nam Tông. 


TIỂU TUYẾT tên tiết khí hậu (x. Tiế?) thứ hai mươi hai 
trong năm, chỉ khí hâu trung bình trong khoảng những ngày 
từ 23.11 đến 6.12 hằng năm. 


TIỂU TỪ x. Trợ từ. 


TIỂU PHỈ quá trình vận động chính trị và bằng biện 
pháp trính sát, kết hợp với biện nháp vũ trang, để ngăn 
chặn mọi hoạt động của phỉ, tiều điệt và làm tan rã hàng 
ngũ của chúng. Đối với bọn tàn phỉ. phải kiên trì giáo dục, 
thuyêt phục người thân trong gia đình vận động họ ra tự 
thú và trở về với gia đình, làm ăn tương thiện. Mặt khác, 
phải khéo léo vận động quần chúng, bao vây về kinh tế, 
triệt nguồn tiếp tế, buộc họ phải về trình điện chính quyển 
cách mạng. Đối với số đẫu sỏ, ngoan cố, cần có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng để chủ động 
tiến công trấn áp. 


TIGRAN II ĐẠI ĐỂ (Tigranc II le Grand; khoảng 
121] - 55 tCn.), vua AcmÊni (Annénic; 95 - 55 tCn.). liên 
mình quân sự chính trị với vua Mitdriđat (Mithridate), 
chỉnh phục xứ Xyri (Syrie) của Xêlêucôt (Séleucos). Năm 
69 tCn., bị lôma đánh bại. Năm 66 tCn., trở thành chư 
hầu của Rôma, nhận chức danh “người bạn, người đồng 
minh của nhân dần Rôm:”, 


TÌM T 


TIGRƠ (Ph. Tigre), sông ở Thổ Nhĩ Kì và lrăc (một đoạn 
là biên giới giữa Irăc và Xyri). Bắt nguồn từ sơn nguyên 
Acmênia, cắt qua cao nguyên lêzirê (Djezireh) và đồng 
bằng Mêdôpôtami (Mésopotamie), đến hạ lưu, nhập với 
sông Ơphrat (Euphrate) tạo thành sông Sat - An - Arap 
(Chatt al - Arab), đổ vào vịnh Pecxich (Persique). T dài 
I,850 km, diện tích hữu vực 375 nghìn km. lưu lượng trung 
bình ở Batđa khoảng 1.240 mỶ⁄s. Một phần nước được dùng 
tưới ruộng. Vận tảt đường thuỷ đến Batđa, vào mùa lũ (mùa 
đông và xuân) đến tận Môxun (Mossoul). 


TILẮC B. G. (Bâi Gangadhar Tilak; 1856 - 1920), nhà 
cách mạng đân tộc Ấn Độ thco xu hướng cấp tiến trong 
phong trào chống thực dân Anh cuôi thế kỉ I9. Tốt nghiệp 
đại học luật. Là người tổ chức và dạy toán tại Trường 
Trung học Puna. Sáng lập một số tờ báo vã tạp chí tuyên 
truyền tư tưởng chống thực dân Anh. Từ 1893 đến 1895, 
tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Năm 
(897, bị Anh bất giam, Những năm 1905 - 08, khởi XƯớng 
phong trào chống chia cắt xứ Bengan (Bengal) tây chay 
hàng Anh. Bị xử tù 6 năm (909 - I4), công nhân Bombay 
(Bombay) hày tổ sự đồng tình với Tilãc bằng 6 ngày tổng 
bãi công. Nêru (I. Nchru) gọi ông là "người cha của cách 
mạng Ấn Độ". 


TIL TT (A. tillite), băng tích cô, thường đưới dạng cuội kết 
tụ, thành tạo do hoạt động của băng hà cổ. Đặc điểm của T 
là thành phân hạt có kích thước và chất liệu khác nhau, 
không có sự chọn lọc, độ mài tròn kém, không có tính phân 
lớp, các hạt thường có vết xước thông thường của băng lích. 
T được phát hiện trong các trầm tích Tiền Cambri và 
Palêôzôt (xt. Băng hà). 


TÌM cơ quan cấu tạo cơ, giữ chức năng đặc biệt trong hệ 
mạch là đẩy máu tuần hoàn trong cơ thể. Hình dạna. cấu 
tạo của T thay đổi rất lớn trong giới động vật. Ở giun đốt, có 
một số mạch bên có khả năng co bóp pọi là T bên. Giáp 
xác có một T đơn giản với các lỗ T có van (osua). Ở côn 
trùng, T là một đãy ngăn hình ống dài, gồm từ 3 đến 
11 ngăn chạy dọc lưng, mỗi ngăn có một đôi van. Động vật 
thân mềm và cá có T hai ngăn. Ở động vật lưỡng cư, T có 
hai (âm nhĩ và mội tâm thất. Ở hò sát, my chỉ có một tâm 
thât nhưng được ngăn mệt phần bởi một vách ngăn hay 
ngần hoàn toàn như cá sâu. Ở động vật có vú, T có bốn 
ngăn: hai tâm nhĩ ở trên, hai tầm thất ở đưới với hai phần 
trái phải hoàn toàn rách biệt nhau. Máu nh mạch (bị khử 
oxi) từ cơ thể trở về tâm nhĩ phải theo tĩnh mạch chủ; máu 
động mạch (giàu oxi) từ phối trờ về tâm nhĩ trái, theo tĩnh 
mạch phổi. Tâm nhĩ co bóp đẩy máu vào tâm thất tương 
ứng. Tâm thất co bóp đẩy máu vào động mạch: động 
mạch phổi mang máu khử oxi từ tâm thất phải vào phổi 
và động mạch chủ dẫn mầu giàu oxi từ tâm thât trái đi 
khấp cơ thể. Các van T có tác dụng không cho mấu chảy 
ngược lại. Sự co bóp nhịp nhàng của T cơ bản là tự động. 
Ở người bình thường, T nặng khoảng 100 - 150 g, có 
4 buồng (2 buồng bên phải, 2 buồng bên trái), bnồng trên 
gọi là tâm nhĩ, buồng dưới gọi là tâm thất; giữa tâm nhĩ và 
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tâm thất có van nhĩ thất; giữa tìm phải và tìm trái có vách 
ngăn cách hoàn toàn gọi là vách liên nhĩ và vách lên thất, 
không cho 2 tâm nhĩ phải và trái, 2 tâm thất phải và trái 
thông với nhau. Lúc nghỉ, T người trưởng thành co bóp 
chừng 72 lần/phút. 





Tìm 


Sư đồ mặt cắt đọc từm người 
1. Tâm nhĩ trái: 2. Tĩnh nưich phổi; 3. Van hai lá, 4. Tâm 
thất trái; 5. Vách ngân liên thất, 6. Tâm thất phải: 7. Tĩnh 
mạch ch dưới; 8 Van ba lá; 9L Tâm nhĩ phải; !Ô, Nút xoang 
tâm nhĩ: lÌ. Tĩnh mucch chủ trên, 12, Nút nhĩ thất. 


TIM PHỔI NHÂN TẠO x. Tuần hoàn ngoài cơ thể. 


TIM XOAY PHẢÁI môỏm tim nằm ở phía phải, trục tỉm 
hướng lên trên và sang trái (bình thường mồm tim nằm ở 
phía trái lỗng ngực). Theo phôi học, khởi thuỷ tìm nằm ở 
trục pi?fa cơ thể, sau xoay 90° sang trái, trục lệch từ trên 
xuống dưới và từ phải sang trái. Toàn bộ các tạng trong 
bung (gan. ruột, lách) thường cũng có một hướng xoay 
(ương tự. Trong một số trường hợp, khi TXP thì các tạng 
trong bụng cũng đảo ngược vị trí một cách tương tự: lách 
bên phải, gan bên trái, và đại tràng lên và xuống cũng đổi 
chỗ cho nhau. Trường hợp này gọi là đảo lộn phủ tạng. 
Trong nhiều trường hợp, chỉ có TXP, còn các tạng trong 
bung vẫn ð vị trí bình thường (gọi là TXP riêng lẻ). 


"TÌM DIỆT" biện pháp chiến lược để thực hiện kế 
hoạch chiến lược 3 giai đoạn của tướng Oetmolen (W. C. 
Westmoreland) nhằm đánh bại đối phương ở Miền Nam 
Việt Nam, được tổng thống Mĩ ]ônxơn (I.. B. Johnson) phê 
chuẩn 17.7.1965. "TP" và "bình định" là 2 gọng kìm, đồng 
thời là biện pháp quan trọng đối phó với tính cơ động, linh 
hoạt của quân giải phóng Miễn Nam Việt Nam làm cho họ 
mất chỗ dựa tong dân chúng (x. Chương trình bình dịnh 
nâng thôn). “TD"” do lực tượng cơ động Mĩ đảm nhiệm bằng 
các cuộc hành bình nhằm tiêu diệt quân chú lực, đánh phá 
căn cứ, chiếm lại vùng đã mất và mở rộng vùng kiểm soát, 
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"TĐ” được thực hiện theo trình tự: m (phát hiện), kìm chân 
đối phương tại chỗ, nhanh chóng tập trung lực lượng dự bị 
tung vào tiêu diệt, đánh phá căn cứ, kho tàng. MI coi "tìm” 
là điều kiện thiết yến để đạt mục đích "điệt" đo họ có khả 
năng và phương tiện KI thuật cơ đông cao, phương tiện hoá 
lực mạnh, để đàng tạo yếu tố bất ngờ và ưu thế binh hoả 
lực. Nhiều cuộc hành binh ”TD" lớn như "Hựp tác”, "Audn 
Borơ”", "Xeđa Fần" (Cedar Falls), “lansơn Xity” (luncHon 
City)... đã bị tổn thất lớn mà không đat mục đích đề ra. 
Trong “TD", Mĩ chủ yếu dùng máy bay lên thẳng, không có 
xe tăng, chỉ có bộ bình nền sức mang không lớn: MI đã bị 
thất bại ở Ấp Bắc và Pleimc, vv. 


& P., 5 

TIM KIEM (A. scarch), việc rà soát một tận các khoản 
mục để xem có những phần tử mang tính chất mong muốn 
hoặc thoả mãn một tiêu chuẩn nào đó không. 


TÌM KIẾM BẰNG PHƯƠNG PHÁP VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA 
CHẤT phương pháp cơ bản lìm kiếm mỏ khoáng sản, 
gồm: phần tích các bản đồ địa chất, địa mạo, kiến tạo, cổ 
địa lí... đã có thuộc lãnh thổ ủm kiểm, nhằm phát hiện 
quy luật phân bố mỏ và tiền đề m kiếm. Thành lập bản 
đổ sinh khoáng và dự đoán để đánh giá triển vọng của 
từng khu vực. Tiến hành công tác vẽ bản đồ địa chất và 
tìm kiếm nhằm kiểm tra các đự đoán và lựa chọn các dấu 
hiệu tìm kiếm, Thành lập các hản đỗ địa chất cẩu trúc, địa 
hoá, trọng sa để đánh giá triển vọng của những mỏ đã 
phát hiện trong vùng, 


TÌM KIỂM ĐỊA CHẤT toàn bộ những công tác tha 
chất, địa vật lí và địa hoá để phát hiện và bước đầu đánh 
giá triển vọng các mỏ khoảng sẵn. Gồm 3 giai đoạn: m 
kiếm khái quát, òm kiếm sơ bộ và tim kiếm tỉ mỉ. 


TÌM KIỂM ĐỊA HOÁ phương pháp ủm kiếm khoáng 
sản, dựa trên cơ sở phát hiện hàm lượng dị thường các 
nguyên tố hoá học (vượt quá trị số nên khu vực hoặc 
vượt quá trị số nền địa phương) trong thạch quyển, thuỷ 
quyển, khí quyển và sinh quyền ở những khu vực gần mỗ 
khoáng sản. 


TÌM KIẾM KHÁI QUÁT giai đoạn đẫu tiên trong 
công tác tìm kiêm khoáng sẵn, nhằm phát hiện những nét 
chung, lớn về tình hình địa chất và các điều kiện, tiền để 
thuận lợi cho các bước ñm kiếm về sau. Bản đổ địa chất 
thành lập ở giai đoạn này thông thường có tỉ lệ nhỏ 
1/1.000.000 - 1/500.000. 


TÌM KIỂM NHỊ PHÂN (A. binary search), phương pháp 
tìm kiếm trong đó một loạt các khoản mục được chia thành 
hai phần, một phần trong đó sẽ bị loại bổ và quá trình này 
được lặp lại cho phần không bị loại bổ cho tới khi tìm được 
phân tử với tính chất mong muốn. 


TÌM KIẾM SINH ĐỊA HOÁ phương pháp tìm kiếm 
khoáng sẵn dựa trên cỡ sở phát hiện hàm lượng nguyền tố 
tạo quặng tãng cao ở lớp thổ nhưỡng, trong thể keo lỗng của 
thực vạt hoặc trong các phản ứng sinh học đị thường của 
thực vật ở gần mỏ quặng dưới tắc đụng của các nguyên tố 
hoá học. 




















TÌM KIỂM SƠ BỘ toàn bộ những công tác điều ưa, 
khảo sát những nét chung, có tính sơ bộ ở một vùng, khảo 
sát địa chất một cách nhanh chóng để có được những nét 
hiểu biết chung và tổng thể về đặc điểm địa chất vùng để 
phát hiện khoáng sản. Bản đồ địa chất thành lập ở giai đoạn 
này thông thường có tỉ lệ 1/200.000 - 1/100.000. 


TÌM KIỂM TỈ MỈ công tác àm kiếm tiến hành trên 
những khu vực đã phát hiện là có triển vọng trong, giai đoạn 
tìm kiếm sở bộ, nghiên cứu những biểu hiện quặng để đánh 
giá triển vọng của chúng. Bản đề địa chất thành lâp trong 
giai đoạn này thường có tỉ lệ I/50.009 - 1/10.000. 


TÌM KIỂM TRỌNG SA phương pháp tìm kiếm khoáng 
sẵn dựa trên cở số nghiên cứu thành phần khoáng vậ!, đặc 
điểm phân bố của trọng sa, nhờ đó xác định được vành 
phân tán hoặc những dòng phân tán của chúng tròng trằm 
tích hở rời, Dựa vào đặc trưng của các vành phân tán này có 
thể phát hiện hoặc định hướng cho tìm kiếm các mổ khoáng 
sẵn gốc. 

TÍM TÁI trạng thái bệnh lí có biểu hiện: ứm ở môi, đái 
tai hay sắc nhợt nhạt ở đa, nhất là da mặt; đo thiêu mấu và 
thiếu oXI, 


TÍM TINH THỂ C;‹H„/CIN;. Tỉnh thể tím thẫm có ánh 
hồng; tan trong nước, trong ancol và nhiều dụng môi hữu cơ 
phân cực khác. Điều chế bằng cách cho N,N - đimetvlanilin 
tác dụng với p-đimetylaminobenzandchit, rồi tiếp tục chuyển 
hoá vài giai đoạn nữa. Đùng làm chỉ thị axít - baz7Ød trong 
môi trường nước (ở pH 08 - 2,6, chuyển màu từ xanh lục 
sang xanh đa trời) và môi trường không nước (để chuẩn độ 
các axit cachoxvlic Irong axit axeuc băng). 


TIMIRIA2ZEP K. À. (Klimecnbj Arkadcvich "TimirJazcv; 
1843 - 1920), nhà tự nhiên học Nga, một trong những người 
sáng lập ngành sinh If học thực vật. Viện sĩ thông tấn Viện 
Hàn lâm Khoa học Nga. Ông phát hiện quy trình năng 
lượng quang hợp, cũng như quá tình sử dụng ánh sáng để 
hình thành chất hữu cơ, phân bố phổ hấp thụ ánh sáng của 
diệp lục. Là một trong số những người đầu tiên truyền bá 
học thuyết Ðacuyn vào nước Nga. 


TIMMECMAN F. (Fclix Tìmmermans, 1886 - 1947), 
nhà văn Rỉ. Không được học nhiều, chủ yếu là tự học. Sống 
pần gũi với những người lao 
động. Thực tế ấy và nguồn 
văn hoá dân in nuôi 
đưỡng sự nghiện sáng tác 
của ông. Tác phẩm đầu tiên 
và nổi tiếng nhất là tiểu 
thuyết ”Puhete" (1916) với 
nhân vật chính là một öng 
chủ cối xay bột yêu đời và 
đầv sức sống, về lên những 
bức tranh phong tục đầy 
màu sắc của đất nước. Với 
trêu thuyết này, đanh tiếng 
Timmecman lan khắp Châu 


Fimmtcman È. 





TIN HỌC Ì 








Âu và được người đời gọi là "ông hoàng của những người 
viết truyện xứ Flăngđrơ". 


TIÌMO (Ph. Timor), biển ở phía đông Ấn Độ Dương, giữa 
lục địa Úc và đảo Timo. Diện tích 432 nghìn km, khối 
lượng nước 188 nghìn km”. Phần lớn sâu dưới 200 m, sâu 
trung binh 435 m, sâu nhất 3.310 m. Cẳng Ðacuyn (Darwin; 
Ôxtrâylia). ° 

TÍMO (Timor), x. Đông Timo. 


TIMPANI (Ph. tmpam)), nhạc khí thuộc bộ gỗ, có 
nguồn gốc cổ xưa, được phổ cập ở rất nhiều quốc gia với 
những tên gọi khác nhau. T có cấu trúc hình bán cầu, 
mặt trên căng da, đường kính của mặt da khoảng Ó0 - 80 cm, 
mặt đa càng lớn âm thanh càng trầm, có thiết bị để thay 
đổi độ căng của da. Người chơi T dùng những dùi gỗ 
đặc bié t. 


TIMUA LANG (Tìimũr Lang - Tìimua “thọt", Tamerlan, 
1336 - 1405), thủ lĩnh vùng Trung và Tây Á cuối thế kỉ 
14 - đầu thế ki 15. Vốn gốc tộc người Tuôc (Turk) ở phía 
bắc Ấn Độ (người Ẳn Độ quen gọ: là người Môgôn hay 
Môngôn - Mông Cổ). Tự nhận là hậu duệ của Thành Cát Tự 
Hãn (Gengis Khãn). Giỏi chiến trận, hung đữ và tần ác lạnh 
lùng. Những năm 13L - §7, chính phục Iran, Apeanixtan. 
Năm 1398, đánh chiếm Đêli (Ấn Độ), Năm 1401, thôn tính 
Batđa (Trăc). Sau ki Timua Lang qua đời, đế quốc rơi vào 
tình trạng phân liệt. 


TTN đơn vị cơ bản của thông tin báo chí, mang lượng un 
cơ bản về một sự kiện mới xảy ra được mọi người hoặc một 
số người quan tâm. T được thông báo nhanh và ngắn pọn 
trên báo chí, đặc biệt báo ngày, báo điện tử, đầt phát thanh, 
truyền hình (bao gồm cả tin viết, hình và nói}. Có nhiều thể 
loại T: tín ảnh (đưa tn bằng ẵnh), tin báo chí, ún chính thức 
(ttn do cơ quan - đơn vị có chức năng thông tin thời sự được 
Nhà nước quy định đưa ra). tin chớp nhoáng (an phát nhanh, 
mang thông báo gọn nhất về một sự kiện mới), vv. 


TIN HỌC (A. informaucs), ngành khoa học Kĩ thuật 
phiên cứu về thông 0in và các quá trình xử lí thông tin tự 
động. TH có nguồn gốc từ các tính toán toán học và lôgic kí 
hiệu. Các kết quả nghiền cứu lí thuyết vẻ thuật toán và 
nguyên lí hoạt động của máy tính do Tunnh (A. Turing) và 
Phôn Noiman (I. von Ncumann) để xuất... kết hợp với 
những tiến bộ kĩ thuật về điện tử và cách biểu diễn thông 
tin bằng tín hiệu điện tử đã dẫn tới sự ra đời của các máy 
tính điện tử đâu tiên vào cuối những năm 1940. Cùng với 
những tiên bộ nhanh chóng của kĩ thuật máy tính điện tử, 
TH đã dẫn dần hình thành và phát triển thành npành khoa 
học độc lập rữ những năm I9ó0. Nội dung của TH là việc 
mô phỏng các cở chế hoạt động thông tin của bộ óc con 
người, trên cơ sở đó tạo ra các máy móc thực hiện tị/ động 
các quá trình xử lí thông tìn và trí thức với tốc độ nhanh, khả 
năng lưu trữ thông tin lớn, từ đó mở rộng ứng dụng vào mọi 
lĩnh vực hoạt động của con người. Các lĩnh vực nghiên cứu 
chủ yếu cùa TH bao gồm: thuật toán và cấu trúc dữ liệu, 
kiến trúc máy tính, hệ điều hành, tính toán số và kí hiệu, 
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ngôn ngỲ lập trình, phương pháp luận và công nghệ phần 
mềm, cơ sở đữ liệu và các hệ tìm kiếm thông tin, trí tuệ 
nhân tạo và người máy, giao tiếp người - máy, vv, 


TIN HỌC HOÁ (A. computerizc), việc đưa máy tính và 
tin học vào sử dụng trong các ứng dụng thực tế. 


TIN HỌC QUẢN LÍ (A. manapemeni informatics), thuật 
ngữ chỉ chung cho các ứng dung của tin học vào các công 
việc quần lí như quần lí hành chính, quần lí kinh tế, quần lí 
kế toán tài chính, quản lí nhân sự, quản lí sản xuất, vv. 


TIN LÀNH x. Đạo Tïn Lành. 


“TIN THAM KHẢO" ti liệu tập hợp những thông tin 
trong nước và quốc tế do Thông tấn xã Việt Nam thu thập. 
biên soạn, phái hành chính thức để phục vụ công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, quản tí, điều hành và nghiền cứu, không công 
bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 
“TTK" hiện nay gềm: Báo cáo tham khảo nội bộ (phần 
trong nước); BHáo cáo tham khảo nội bộ (phẩn quốc tế); Tin 
nhanh, Tìn tham khảo Thế giới, Tìn kinh tế tham khảo, Tài 
liệu tham khảo đặc biệt, 


TIN THƯ THANH thể loại tin tức của đài phảt thanh, 
Đặc điểm: phản ánh nhanh, kịp thời, chính xác, trung thực, 
sinh động sự kiện thời sự được nhiều người quan tâm. TTT 
ghi tai chỗ, được phóng viền xử lí, sau đó được truyền tải 
bằng giong nói, tiếng động qua các phương tiện kĩ thuật 
phát thanh đến tai người nghc, TTT còn có các tên gọi khác 
là: tín sống, tín điền (un qua điên thoa1), tin có tiếng động. 

'"FIN TỨC"' báo - cơ quan của Xứ uỷ Bắc Kỳ Đẳng Cộng 
sản Việt Nam, đo Trường Chỉnh phụ trách, xuất bản tại Hà 
Nội. Số đầu ra ngày 24.1938. Ra đời trone thời kì Mặt trận 
l3ình dân giành thắng lợi ở Pháp. Để giữ thế hợp pháp, tránh 
không cho chính quyền thực dân Pháp có cớ gầy khó để, 
"TT" không trực tiếp nói đến Đảng Cộng sản, đến chủ 
nghĩa Mac - I.ênin nhưng khéo léo vận dụng đường lối, 
chính sách của Đảng vào hài vở, tin tức nhằm tuyên truyền, 
vận động dân chúng. “” cổ động và đấu tranh cho việc 
thành lập Mặt trận Dân chủ ở Đông Dương, vạch trần các 
thủ đoạn và quan điểm sai trái, đặc biệt khuynh hướng 
Trồxkit về chính trị, văn hoá, vận động thành lập Hội Truyền 
bá Quốc ngữ. Ngoài Trường Chính (Qua Ninh), còn có 
nhiều cây hút tên tuổi khác như Trần Huy Liệu, Trần Đình 
_ Long, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Thường Khanh, vv. "TT" 
đã khắc phục được nhược điểm của nhiều tờ báo cách mạng 
thời bấy giờ là khô khan, đùng các thể loại báo chí hấp dẫn 
hạn đọc; văn phong ngắn gọn, trong sáng. Tuy chỉ tốn tại 
tám tháng rưỡi, "TT" đánh dấu một bước tiến và để 
nhiều kinh nghiệm quý cho báo chí cách mang Việt Nam. 

"TIN TỨC HẰNG TUẦN" (A, "Newswcck"), từ báo phẫn 
ánh quan điểm và lợi ích của các tập đoàn công nghiệp quân 
sự Hoa Kì, ra đời từ 1933, xuất bẩn hằng tuẫn ở Niu Yooc 
(New York), Có 18 cơ sở xuất bản và phát hành ở nước 
ngoài. Số lượng ín mỗi số: khoảng 4 triệu bản (2001). 


ạI 


TIN VỊ tin được bía ra để lừa bịp hoặc được ghi nhận 
một cách mù quáng, vô căn cứ. Từ TV xuất hiện vào cuối 
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thể kỉ }7 ở nước Đức: có một tin làm cho mọi ngƯời sửng 
sốt nhưng lại không đúng sự thật được đãng báo đưới tiều 
để hai chữ cái "NT", là chữ viết tắt của từ “nonte(aturc" - 
tiếng Launh nghĩa là không đúng, nhưng trong nếng Đức, 
“NT” lạt đọc là “ente” nghĩa là con vịt, Từ đó, chữ “ente” 
hoặc "NT" được dùng thềm nghĩa TV. Ở Việt Nam, TV 
xuất hiện trong tiếng Việt dưới thời Pháp thuộc do dịch từ 
tiếng Pháp: canard. 

TÍN COÓNG sông ở tỉnh Quảng Ninh. Bất nguồn từ vùng 
núi Nam Châu Lĩnh, ở độ cao 500 m, chảy theo hướng tầy 
bắc - đông nam đổ ra vịnh Bắc Bộ. Chiều đài 20 km, diện 
tích lưu vực 84,6 km, độ cao trung bình !18 m, mật độ sông 
suốt trung bình 1,89 km/kmmỶ. 


TÍN ĐỤNG khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người 
cho vay và người vay, Trong quan hệ này, người cho vay 
có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng 
hoá cho vay cho người đi vàv trong một thời gian nhất 
định. Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền hoặc giá Iị 
hàng hoá đã vay khi đến hạn trả nợ có kèm hoặc không 
kèm theo một khoản lãi. TD có vị trí quan trọng đối với 
việc tích tụ, tận dụng các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để 
phát triển kinh doanh. TD được phân loại theo các tiêu thức; 
thời hạn TD (TD ngắn hạn, trung hạn, dài hạn); đối tượng 
TD (TD vốn cố định, TD vốn lưu động), mục đích sử dụng 
vốn (TD sản xuất và lưu thông hàng hoá, TH trong tiêu 
dùng); chủ thể trong quan hệ TĐ (TD hàng hoá, TD thương 
mại, TD nhà nước). 


Ở Việt Nam, những năm gần dây, nguồn vốn TD tăng 
nhanh cả về lượng tuyệt đối và tỉ trọng, phù hợp với việc 
chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang 
cơ chế thị trường. Vốn TD trong tổng vốn đầu tư của khu 
vực kinh tế nhà nước thco giá trí thực tế đã từ 19,9% (1995) 
tăng lên 36,6% (2003), góp phần không nhỏ trong việc thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 


TÍN DỤNG CHẤP NHẬN sự cam kết, theo đó ngân 
hàng sẽ cấp cho người xin cấp TDCN một hạn mức tín dụng 
nào đó trong một thời hạn cụ thể để tạo thuận lợi cho người 
đó trong việc giao dịch kinh doanh. Đây chỉ là sự cam kết, 
chứ chưa phải là cấp tín dụng. Trong thời hạn vay, người 
vay có thể không sử dụng tiền vay đó. Loại hình tín dụng 
này dùng phể biến cho các nhà nhận khẩu. Nhà xuất khẩu 
bán hàng bằng tín dụng cho nhà nhập khẩu qua hối phiếu 
chấp nhận của nhà nhập khẩu. Là một trong những hình 
thức tín dụng bảo đảm trong quan hệ tín dụng thương mại 
quốc tế. Dể đề phòng khả năng không thanh toán được của 
nhà nhập khẩu và bảo đảm khả năng chiết khấu hối phiếu 
đó, ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu bảo đảm chấp nhận 
hối phiếu băng cách cho nhà nhập khẩu vay vốn: nhà xuất 
khẩu gửi hối phiếu cho ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu 
để chấp nhận. Ngân hàng chấp nhận hối phiếu không cẩn 
phải xuât vốn khi chấp nhận, chỉ phải thanh toán số tiền dã 
chấp nhận trên hốt phiếu khi đến hạn. Ngân hàng chấp 
nhận phải gánh chịu hậu quả khi nhà nhập khẩu không có 
khả năna thanh toán. Loại tín dụng này piúp npười vay khỏi 


phải đem một số tiên vốn kí cược trong những quan hệ giao 
dịch mà khách hàng chưa tin tưởng mình, cũng như không 
phải vay ngay để phải trả lãi, số tiền chưa chấc đã phải sử 
dụng đến. 


TÍN DỤNG KÌ PHIẾU loại tín dụng mà người vay nợ 
phát hành cho chủ nợ một chứng khoán nhận nợ (kì phiếu), 
Chứng khoán này có thể hoặc không thể chuyển nhượng, 
Lãi suất được trả theo định kì hoặc khi tới hạn. TDKP giúp 
cho chủ nợ không, bị bất động hoá tiền vốn cho Vay, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh. 


TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC các khoản tín 
dụng của ngân hàng trung ương đối với ngân sách và các tổ 
chức tài chính không trực tiếp, các đơn vị sẵn xuất - kinh 
doanh, các cá nhân. Đây là các khoản tín dụng cấp vốn, tái 
cấp vôn, tái chiết khấu của ngÂn hàng Irung ương đối với 
nên kinh tế. Thông qua TIDNHNN, ngân hàng rrunp ương 
cung cấp vốn cho nền kinh tế nhằm thực thí chính sách tiền 
tệ của mình. 

TÍN DỤNG QUỐC TẾ những quan hệ cho vay và đi vay 
- giữa các chính phủ, các tổ chức nhà nước, các tổ chức tài 
chính quốc gia và quốc tế, các nhà kinh đoanh xuất nhập 
khẩu... thuộc các nước khác nhau; là một trong các hoạt 

động ngoại thương, hợp tấu quốc tế, đầu tư ra nước ngoài, 
“có liên quan mật thiết với thanh toán quốc tế. Có thể phân 
chìa thành ba loại hình: 1) Khoẩn vay của chính phủ: chính 
phủ một nước cho chính phủ nước khác vay có tính chất ưu 
đãi, thông thường có tính chất viện trợ song phương. 2) Tín 
dụng thương mại quốc tế: người đi vay nhận vay ngân hàng 
nuốc ngoài trên thị trường tài chính quốc rể theo điều kiện 
thương mại. Có thể phần thành hai loại: a) khoản vay 
thương mại sone phương, tức là hai ngần hàng các nước 
khác nhau cùng nhau kí hiệp định tín dụng, sau đó cho vay; 
b) khoản vay của tập đoàn ngân hàng, tức là một hay vài 
neân hàng đứng đầu nhiều ngân hàng khác tham gia thành 
môt tập đoàn ngân hàng cho người đi vay nào đó một khoản 
vay; loại tín đụng này, nói chung, kim ngạch tương đối lớn, 
thời hạn tương đối dài, là hình thức tín dụng tương đối phổ 
biến trên thế giới. Tín dụng của tập đoàn ngân hàng lại có 
thể chra thành tín dụng trực tiếp hay gián tiếp. 3) Tín dụng 
của tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiển tệ Quốc tế 
(MP), Ngân hàng Thế siới (WB), Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADR), vv. Xuất phát từ các đặc điểm khác nhau, 
TDỌQT có thể có các hình thức: tín dụng bằng tiền (ngoại tệ) 
và tín dụng bằng hàng hoá; tín dụng ngắn hạn và tín đụng 
đài hạn; tín dụng có lãi và tín dụng không trả lãi; tín dụng 
tu đãi và tín dụng thông thường. TDỌT là công cụ chủ yếu 
của các nước tư bản phát triển để xuất khẩu tư bản. 


TÍN DỤNG THẾ CHẤP loại tín dụng được áp dụng với 
điểu kiện phải có bât động sẵn hay động sẵn có giá trị tưởng 
đương làm đảm bảo tiền vay trước khi người vay nhận tiền; 
là biến dạng của cầm cố. Ngân hàng phải có tố chức xác 
mính, đánh giá, bảo quản, thco dõi tình hình biển động của 
tầi sản thể chấp của người vay, dể để phòng những tỔn thất 
có thể xảy ra đối với ngân hàng. 


TÍN HIỆU T 
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TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI loại tín dụng dưới hình thức 
các nhà kinh doanh ứng vốn cho nhau hoặc vay lẫn nhan, 
bằng cách bán chịu hàng boá hay thông qua lưn thông Kì 
phiếu, nhờ đó làm thông suốt và thúc đẩy lưu thông tư bản 
Đặc điểm: phạm vì là tư bẩn hàng hoá, đối tượng là nhà tư 
bản hoạt động; sự vận động xảy ra trong các giai đoạn của 
quá trình tái sản xuất bên cạnh sự vận động của tự bản công 
nghiệp. tổng số hàng hoá sản xuất tăng hay giảm dẫn đến 
tống số hàng hoá bán qưa TDTM cũng tăng hay giảm, 
TUTM đan kết với tín dụng ngân hàng thông qua chiết khấu 
kì phiếu. TDTM là cơ sở của hệ thống tín dụng tư bản chủ 
nghĩa, vì nó phục vụ trực tiếp cho lưu thông tư bản công 
nghiệp và thông qua nó, có khả năng chuyển hoá từ hàng 
hoá sang hình thức tiền tệ. 


Z ^ „ : : ăn 

TÍN ĐIẾU 1. Những nguyên rẮc bất buộc mỗi người phải 

tìn tưởng và chấp nhận một cách tuyệt đối mà không cần 
giải thích, chứng minh. 


2. Những nguyên lí cơ bản của các học thuyết lỗn giáo, 
thco đó, Thượng để quy định và nhà thờ có nhiềm vụ truyền 
đạt lại cho các con chiên, xem đó như là những chân lí hất 
dì bất địch. Mọi TĐ đều mang tính chất huyễn hoặc và 
đóng một Vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm địa vị 
của nhà thờ và giáo hội đối với con chiên. Những TĐ cơ 
bản của đạo Cơ Đốc là nguyên tắc mọi người đều có tội từ 
lúc sinh ra và bắt buộc phải sống theo nguyên tắc chuộc lội. 
Thco TĐ chuộc tội thì Chúa đã dùng cái chết của mình để 
chuộc tội cho toàn nhân loại, bảo đảm cho các con chiên 
được bình yên mãi mãi sau khi chết. Và để đạt được điểu 
đó, con chiên cần có một sự chịu địng kiên nhẫn và thụ 
động, không đầu tranh, không phản kháng. 


TÍN ĐỒ I. Những người cùng có chung một niễm tìn và 
thco một tổ chức tôn gião. Quan niệm 'TĐ rất khác nhau tuỳ 
theo từng tôn piáo. Đạo Thiên Chúa làm lễ nhập đạo (báo 
tên) từ lũe trẻ mới ra đồi: đạo Tin lành - khi trưởng thành. 
Dạụo Hồi quan niệm cả cộng đồng dểu theo đạo. Đạo Phật 
lại quan niệm những người quy y tức là khi nhất tầm thọ tự, 
ban phép quy y trước điện Phật, được các vị sư hành thành 
nh truyền thụ mới được nhận là TĐ. Những người Lu tại gia 
tự nhận là TĐ nhưng không xuất gia. Còn những a( lên chùa 
thờ Phật, tuân theo đạo nhưng không xuất gia chỉ được e0 
là thiện nam mm nữ. 


2. Những nguyên tác cở bản của các học thuyết tôn giáo, 
theo đó các TÐ buộc phi tuân theo một cách tuyệt đôi, 
xem đó như chân lí bất di, bất địch. Mọi TĐ đều nhằm củng 
cô vị trí tối cao của các giáo hội tôn giáo và quy định địa vị 
phục tùng của các TĐ. Hệ thông TÐ có trong đạo Kitô, đạo 
Do Thái, đạo Hồi, đạo Phật, vv. 


TÍN HIỆU theo nghĩa rộng, TH là những biểu hiện, 
những quá trình (hoặc hiện tượng) vật lí mang tin tức vỀ các 
sự kiện, về tình trạng của đối tượng quan sát hoặc tin tức vẻ 
các mệnh lệnh, các chỉ thị, thông báo, vv. Theo lí thuyết 
thông tin, TH là biểu hiện vật lí của tin tức, vd. đối với tiếng 
nói, nội dung của lời nói là tín tức, còn sóng âm thanh mang 
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nội dung đố là TH. Đôi với thông tin rađiô (vô tuyến điện), 

TH là sóng điện từ đã được điều biến thco nội dung un tức 
^“ ^ ' .^ ..Z 

muôn truyền di (x. Điều biến). 


VỀ mật toán học, TH được biểu diễn bằng hàm số (hàm 
tín niệu), biểu thị quan hê của đại lượng vật lí đặc trưng cho 
TH với các biến số cần quan tâm, Theo biến số của hàm 
TH, phân hiệt: TH một chiều (một biến số), TH nhiều chiều 
(bai biến số trở lên). Theo biểu hiện vật lí, phân biệt: TH 
âm. TH điền, TH vô tuyển điện, TH quang, vv. Đối với TH 
điện và vô tuyến điện lại có sự phân biệt theo loại lún tức 
mà TH chứa dựng (TH âm thanh, TH audio, TH ảnh, TH 
video...) hoÄc phân biệt thco tần sế của đao đông điện (TH 
âm tần, TH cao tần, vv.). 


TÍN HIỂU ĐO đại lượng đại diện cho đại lượng đo và 
liên hệ với nó theo tính chất hàm, vở. tín hiệu ở đầu ra của 
bộ chuyển đổi áp suất. 

TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT hệ thống tín hiệu bảo đầm an 
toàn và tổ chức chính xác công tác tổ chức điều phối chạy 
tàu và việc điều xe trên đường sắt. Phân loại tín hiệu 
được phân thành: loại nhìn, loa: nghe. Ioai nhìn báo hiệu 
bằna đèn hiệu, bảng, đèn, cờ. đuốc, vv ; tín hiệu này khác 
nhau về mầu sắc, hình dạng, ví trí hoặc số lượng, có tín 
hiệu bạn ngày, tín hiệu bạn đêm, tín hiệu cả ngày và đêm. 


I.aại nghe báo hiệu bằng còi, pháo hiệu... khác nhau bởi số 


lần và tập hợp các âm thanh có độ dài khác nhan, sử dụng 
ca ngày vũ đêm, 


TÍN HIỆU GIỜ tín hiệu được phát đi bằng sóng vô tuyến 
từ Grinuych (Grecnwich) và được thu bằng rađiô ở nơi 
nhận, thông háo cho biết giờ ở kinh tuyển pếc vào thời 
điểm ấy. Theo THG có thể tính được kinh độ địa lí của nơi 
nhận bằng độ chênh lệch của giờ giữa hai nơi. Hiện nay 
phân lớn các quốc gia đều phát THƠ của nước mình định kì 
với độ chính xác rất cao. 


TÍN HIỆU KÍ HIẨỆU đối tượng vật chất (hiện tượng, sự 
kiện) biểu hiện với tư cách là đại điện của một đổi tượng, 
đặc tính hoặc quan hệ khác nào đó và được dùng để tạo 
ra. lưu trữ, cải biến 
và truyền tin (thông 8B 
tìm, trí thức). Người 
ta phân tín hiều ngôn 
ngữ thành tín hiệu 
sao chén, tín hiệu 
biểu tượng, THKHM. 
Mối liền hệ siữa tứn 
hiệu với quá trình 
truyền tin là hết sức 










Kết thúc mành thứ 1 
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quan trong, Không 
thể nào hiểu được tn 
hiệu nếu khỏng làm 
rõ nphĩa của nó. Bởi 
vậv, việc phần tích 
chức năng nhân thức 
luận của tín hiệu đã được các nhà triết học cổ đai Hì l.ap 


Xung đồng bé mành L 


như Platõn (Plumrôn), Arixtôt (Aristote), các nhà triết học thể 





kỉ 17 - I§ như Lõckởđ (J. Locke), I.aibnit (G. W. Leihni?) hết 
sức quan tâm. Vào thế kỉ I9, và nhất là gần đây, ngôn ngữ 
học và lôgic học đã có những đóng góp mới cho lĩnh vực 
này. dẫn đến sự hình thành môn tín hiệu (kí hiệu) học 
nghiên cứu về quan hệ giữa tín hiệu với cái được biểu đạt 
bảng tín hiệu (ngữ nghĩa), và quan hệ giữa người sử dụng 
tín hiệu với hệ thống tín hiệu được người đó sử đụng. Môn 
tín hiệu học phát triển nhất hiện nay là siêu lôpgic học. Các 
khải niệm và phương pháp của tín hiệu học liên quan chặt 
chẽ với điều khiển học. 


TÍN HIỆU PHÁT THANH (ta hiệu dùng trong phất 
thanh, Đối với khâu sản xuât chương trình, THPT là những 
tín hiệu chứa đựng âm thanh như lời nói, âm nhạc, tiếng 


động... thể hiện các yếu tố cấu thành nội dung chương trình 
phát thanh. 


TÍN HIỆU TRUYÊN HÌNH tín hiệu điện tử thể hiện 
hình ảnh, âm thanh và các vấn để liên quan đến kĩ thuật 
truyền hình. Về cơ bản, THTH phải có đủ các thành phần 
xung (đồng bộ, xung xoá), hình ảnh (chói. màu) và một số 
thành phần liên quan khác với biên độ, độ rộng và tên gọi 
kĩ thuật như trong hình vẽ. 





7ô0 mV 






25+0.226s 


3Ó0 mV 


k — 


Tin hiệu đống bộ dòng, đồng bộ màu và xoá dòng 


Bắt đầu mành thứ 2 
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Khoảng thời gian xoá mành (25 H+12 1s) 
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Me: 


320 ì 336 | 





Tin hiệu đỗng bộ mành vả xoá mặt 


Tín hiệu truyền hình 


TÍN NGƯỠNG niềm tin tuyệt đối, không chứng minh 
(không dựa trên các tài liệu khoa học và thực tiễn). vào sự 


TÌNH DẦU BAC HÀ 1 





tỔn tại thực tế của những bản chất siêu nhiên (thần thánh). 
TN là đặc điểm chủ yếu của ý thức tòn giáo, giữ vị trí trung 
tâm trong ý thức đó. Cơ sở khách quan của TN là những lực 
lượng xã hội và tự nhiên thống trị con người. Trong ý thức 
tôn giáo, những lực lượng đó mang hình thức siêu nhiên và 
trở thành đối tượng của TN. Vì vậy, TN (niềm tin tôn giáo) 
đốt lập với tri thức khoa học. 


TÍN PHIẾU giấy nợ ngắn hạn do các cơ quan tín dụng 
nhà nước phát ra. Vd. TP được phát hành ở Liên khu V và 
Nam Bộ Việt Nam trong thời kì Kháng chiến chếng Pháp, 
được thu hồi san khi kí kết Hiệp định Giơnevơ tháng 7.!954. 
Năm 991, Chính phủ đã cho phát hành TP kho bạc nhà 
nước ở một số địa phương như Hà Nội, Hả: Phòng, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 


TINBECGHEN N. (NIolas Tinbergen; 1907 - R8), nhà 
tầm lí học, động vật học người Hà I.an. Người sáng lập ra 
ngành tập tính học. Thực hiện các nghiên cứu tập tính do 
bản năng và được điều khiển bởi những kích thích phức tạp 
không học tập được. Tác phẩm chính: "Nghiên cứu về bản 
năng” (1953). Giải thưởng Nôben (1973) cùng với Lôrenxd 
(K. Lorenz) và Fnsơ (K. von Fnsch). 


TINH (y), l. Chất cd bản cấu tạo nên cơ thể, duy trì sự 
sống và nòi giếng. Có: T tiên thiên do thận sinh ra, chí phối 
sự sinh để, phát triển, già đi và chết; T hậu thiên có nguồn 
gốc từ thức ăn, qua chuyển hoá của 0 mà thành, có tác dụng 
duy trì sự sống, nuôi dưỡng và bổ sung cho T tiên thiên. 

2. Một trong những nguyên liệu tạo ra huyết. 

TINH (cán khấn), tiêu chuẩn cần thiết của mỗi diễn viên, 
bao gồm: có khả năng xác định bản chất của từng nhân vật 
và khả năng lựa chọn kĩ thuật biển hiện bản chất đó; có 
năng lực tái hiện những nét cá biệt, sinh động trong tính 
cách nhân vật. T không những đòi hỏi diễn viên không được 
lầm lẫn giữa các vai điễn, mà còn yêu cầu phải tìm được sự 
khác nhau trong cùng một loại vai. 


TINH BẢO tế bào sinh sản nằm trong các ống sinh tính 
cửa tỉnh hoàn, phát triển trong quá trình hình thành tỉnh 
trùng. TB sơ cấp được tạo thành từ tỉnh nguyên bào đã trải 
qua giai đoạn phân chia nhân lên về số lượng và sinh 
trưởng. Phân chia giảm phân lấn thứ nhất tạo nên hai TR 
thứ cấp có nhân đơn bội; mỗi TR thứ cấp lại giảm phân lần 
thứ hai và tạo nền hai tiển tính trùng, sau đó phát triển 
thành tỉnh trùng (x. Phát suth tỉnh trùng). 


TINH BỘT (C¿H¡¿O¿)„, nhóm cacbohidra! có trong hân 
hết các tế bào thực vật (mì, gạo, ngô, khoai...) bị phần giải 
thành đextrin và glucozơ. Thêng thường, TP chứa khoảng 
20% phần tan trong nước (gọi là amilo2ở) và 80% phần 
không (an trong nước (gọi là amilopecun). Phân tử của 
chúng đều gồm những mắt xích D (+) - glucozơ nhưng được 
phân biệt bằng kích thước và hình dạng khác nhau. Tỉ lệ 
arlo2zở và amilopccun thay đổi tuỳ theo loại thực vật: 
Ưưong TH gạo có !7% amilozd, ngô 21%, khoai tây 22%, bạt 
mì 24%, còn lại là amulopectin. Trong TỔ gạo, ngô, cao 


lương ở giai đoạn chín sáp thì chỉ có amilopectn. Các loại 
hạt cốc, sắn, khoai lang và các loại củ khác là những nông 
sẵn chứa nhiều TB: 57 - 75% ở lúa mì, 62 - 86% ở lúa gạo, 
57 - 72% ở ngô, 12 - 24% ở khoai tây. TB không hoà tan 
trong nước lã, cho vào nước nóng thành dung dịch chất keo 
gọi là bột hồ, trong đố phần loãng do amilozơ hình thành, 
còn phần dính nhớt là do amilopectin. Bột hồ được đùng để 
hổ vải, giấy và làm bột dán. 


Trong dung địch kalhiođua - lot pha loãng, Aamilozd 
chuyển màu xanh đậm, amilopectin chuyển màu nâu gạch, 
một đặc điểm rất rõ để nhận biết TB trong các phản ứng 
định tính. Khi vào cơ thể, đưới tác động của men amilozø, 
TB phân giải thành đường đcxtrin và manto2ơ để hấp thụ. 
TB được dòng nhiều trong công nghiệp chế biến thực phẩm, 
công nghiệp được phẩm, công nghiệp giấy, sợi và công 
nghiệp mĩ phẩm. 

TINH CẤT sự chưng cất lại một chất lỏng với mục đích 
làm chất đõ tính khiết hơn. 


TINH CHẾ sự làm sạch các chất hoặc các sản phẩm hơá 
học bằng các cách khác nhau (chưng cất, kết tỉnh lại, thăng 
hơa, vv.) để thu được các chất tinh khiết ở những mức độ 
khác nhau. 


TĨNH DẦU tên gọi chung những hỗn hợp gồm nhiều chất 
hữu cơ đễ bay hơi (chủ yếu pm các tecpen và tecpenoir) 
được tách ra từ thực vật. Là chất lỏng, không tan trong nước, 
tan trong các dung mồi hữu cd. Có tính quang hoạt; trong 
không khí, bị oxi hoá làm thay đổi màu và mùi. Hệ thực vật 
có TD gồm khoảng 3 nghìn loài, trong đó khoảng 150 - 200 
loài có ý nghĩa công nghiệp. Phương pháp phổ biến để tách 
TD từ cầy cô là chưng cất bằng hơi nước. Nếu các chất cố 
trong 'TD bị phần huỷ khi chưng cất bằng hơi nước thì người 
ta dùng phương pháp chiết bằng dung môi hữu cơ (vd. cte 
dầu ho, benzen, metilen clorua, Vv.), 


Trong lịch sử thế giới, TD là đối tượng buôn bán và cạnh 
tranh từ lâu đời, vd. TD định hương đã được dùng từ lâu ở 
ÁI Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, nhưng đến thế kỉ 15 - l6, 
người Pháp, người Bồ Đào Nha và người Hà Lan mới đưa 
vào buôn bán lớn và tổ chức trồng định hương tập trung, 
giành độc quyển. Hiện nay, những nước nhập nhiều TD và 
hương liệu nhất là Hoa Kì, Pháp, Nhật Bản, vv.; sản lượng 
TD thế giới khoảng 25.000 - 30.000 tấn. Việt Nam có điều 
kiện khí hậu và đất đai để trổng và chế biến nhiều loại cây 
có TD; đã phát hiện hơn 160 loài thực vật cho TD, trong số 
đó có những cây có giá trị kinh tế cao như quế, hương nhụ, 
sả, hồi, tràm, thông, gù hương (xã xì - hương liệu sản xuất 
nước giải khát), vù hương, vv. Do khai thác gò hương và vù 
hương không hợp lí nén đã làm tổn hại đến rừng ở Việt 
Nam. TD được dùng làm chất thơm trong sản xuất hương 
liệu, bánh kẹo, rượu mùi, thuốc lá, đỗ hộp và dược phẩm; là 
nguyên liệu để điểu chế các đơn chất thơm. 


TINH DẦU BẠC HÀ tịnh dẫu lấy từ cây bạc hà. Chất 
lông không màu, cố mùi thơm dễ chịu, vị cay dịu, có thành 
phần chính là mentol. Hàm lượng meniol thay đổi tuỳ theo 








l TINH DẦU GIUN 





giống bạc hà. Được dùng trong các ngành công nghiệp dược 
phẩm, thực phẩm và mĩ phẩm. 


TINH DẦU GIUN tính dầu cất từ cây dâu giun (cả cây 
hoặc từ hạt). Dầu có màu vàng nhạt, mùi hăng, vị đẳng, 
chứa ít nhất 60% ascaridol. Dùng để tẩy giun đũa, giun mổ; 
dùng dưới dạng viên nang hoặc pha với dầu thầu dầu thành 
dầu tẩy giun. Hiện nay ít dùng vì mùi vị khó uống và có độc 
tính (thuốc độc bảng B). 


TINH DẦU THÔNG sản phẩm thu được từ chế biến 
nhựa thông, là chất lỗng trong suốt, không màu, đặc trưng 
không cố cặn và nước. Là hỗn hợp của hiđrocacbon 
monotecpen có công thức chung Cị¿H¡¿ . Ngoài ra, thường 
có một lượng nhỏ các sctquitcecpen và các dẫn Xuất axit của 
tecpen. Những chỉ số lí hoá đặc tang của TDT thương 
phẩm: khối lượng riêng (ở 25°C) 0,8570 - 0,8650 g/m`; chiết 
suất với tía D ở 2GC là 1.4620 - 1,4720. TDT được sử dụng 
chủ yếu làm dung môi trong công nghiệp sơn; làm nguyên 
liệu để tổng hợp các chế phẩm long não, tecpin hiđrat, 
tecpineol, thuốc trừ sầu. Ở Việt Nam, TDT được chia làm 
hai loại: Ì và II. 


TINH DỊCH chất dịch chứa tình tròng và các chất dinh 
dưỡng do cơ quan sinh đục con đực tiết ra. Nguồn gốc từ 
tuyến tiền liệt và túi chứa tỉnh. TD được phóng ra khi giao 
phối. Trong chất lỏng TD có nhiều muối vô cơ, protein, 
anbumin, ølobulin, mucoprotein, axit amin tự đo, các bazd 
nitđ như spermin, cholin... Lượng TD được phóng ra trong 
mỗi lần xuất tỉnh ở mỗi loài có sự khác nhau: ở người 3 m], 
cừu 1,5 mi, chó 6 ml, ngựa 70 mI, lợn 250 ml. Số lượng tỉnh 
trùng trong I ml TD cũng khác nhau tùòy theo loài: ở chó có 
3 triện, ngựa - I20 nghìn, lợn - 1ÓO nghìn. Trong TD, ngoài 
tình trùng hình thường còn có thể có những tỉnh tròng có cấu 
tạo bất thường. Nến lệ tình trùng bất thường dưới 20%, 
TD vẫn được coi là bình thường. 


Ở người, TD là địch nhớt, trắng như sữa, có mù! nhạt đặc 
trưng. TD bình thường có ba thành phần chính: a) Chất nhờn 
do các tuyến của hành niệu đạo và niệu đạo dương vật tiết 
ra trước khi phóng nh; b) Tỉnh trùng với khoảng ]0Ô triệu 
con trong I m], có khả năng hoạt động tốt (vận động được 
trong đường sinh dục nữ để đến gặp trứng ở phần ba ngoài 
vòi trứng trong quá trình thụ tỉnh), tỉ lệ tính trùng bất thường 
thấp (thường dưới 20%), c) Những chất lỗng do túi tỉnh và 
thyến tiền liệt tiết ra. 

TLNH ĐÁM hình thái tập hợp khoáng vật dưới dạng một 
nhóm các tỉnh thể mọc trên một nến chung như thành của 
các hốc tỉnh thể, hoặc trền khe nứt hở trong đá. Thường gặp 
các TĐ thạch anh, TĐÐ canxit, TÐ antimonit, vv. 


TINH HỆ x. Hệ tỉnh thể. 


TINH HOẢN tuyến sinh dục đực, sản sình ra tỉnh trùng 
và các hocmon sinh dục ở động vật. Ở động vật có xương 
sống, có một đôi TH phát triển trong khoang bụng gần thận. 
Ở bò sát, TH có màng liên kết dày và phát ra các tủa, chia 
TH thành nhiều múi, chứa ống sinh tính uến khúc, giữa có 
các tế bào kẽ (tế bào Lâyđích (Leydig)| tiết ra anổrogen. Ở 
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đa số động vật có vú trong quá trình phát triển phôi, TH 
dịch chuyển xuống dưới và năm ngoài xoang cơ thể trong 
túi da (bìu) ở phía sau dương vật. TH nằm ở đây suốt đời, 
song ở một số loài chỉ có TH trong mùa sinh dục. TH ở các 
động vật có kích thước rãt khác nhau. 


Ở người, TH có hình trứng dài 4 - 5 cm, bọc ngoài bằng 
màng liên kết trắng đục có hai lớp (lớp ngoài - sợi liên kết 
chắc, lớp trong - xốp có nhiều mạch máu), thường nằm ở 
trong bìu: có tác năng sản sinh tính trùng và tiết ra các 
hucmon sinh dục nam. Nguyên thuỷ, nụ tình hoàn ở trong 
bụng. Trong quá trình hình thành và phát triển thai nhí, hai 
TH di chuyển từ bụng xuống bìu, qua hai ống bẹn. Trong 
quá trình này, chúng có thể dừng lại ở trong bụng hay trong 
các ống bẹn, lạo nên một tật bẩm sinh gọi là TH ẩn. Xt, Án 
tỉth† hoàn. 


TINH HỒNG NHIỆT x. Bệnh tỉnh hồng nhiệt. 


TINH KHIẾT HOÁ HỌC cấp độ tnh khiết thuộc loại 
cao (xếp dưới cấp siêu tỉnh khiết, trên cấp tỉnh khiết phân 
tích và tỉnh khiết kĩ thuật) của các hoá chất, hầu như không 
chứa tạp chất và được dùng trong những nghiên cứu khoa 
học có yên cầu độ sạch hoá học cao. 


TINH NGUYÊN BÀO tế bào sinh sẵn ở tính hoàn, nằm ở 
biểu mô mắm, trải dài trong các ống sinh tỉnh. Qua giai 
đoạn nhần lên về số lượng và sinh trưởng, chúng trở thành 
các tinh bào (x, Phát sitH tính trùng). 


TINH NGUYÊN HỌC ngành thiên văn nghiên cứu quá 
trình phát sinh và phát triển của các thiên thể và các hệ 
thiên thể (các hành tình, các vệ tình, Mặt Trời, các sao...). 
Các giả thuyết đần tiên có một số cơ sở khoa học được nêu 
lèn ở thế kỉ I8 như các giả thuyết của Kanrơ (E. Kan®, 
Laplaxơ (P. S. Laplace), vv. Trong thế kỉ 20, có các giả 
thuyết của Iin (J. H. Jeans; 1877 - 1946; nhà vật lí Anh), của 
m1 (Ô. lu. Schmidt; 1891 - 1956; nhà khoa học Liên Xã) 
về sự hình thành Hệ Mặt Trời. Nhà bác học Liên Xô 
Ambacxumian (V. A. Ambarcumjan) đã đưa ra lí thuyết về 
sự tỒn tại và phân chia các hệ sao liên kết, mà theo !í thuyết 
này các quá trình tạo thành sao trong Thiên Hà còn tiến tục 
cho tổi ngày nay. TNH gần đây phát triển mạnh, để cập đến 
các vấn để không những của sự tiễn hoá của các sao, hệ sao 
mà còn của cả Thiên Hà, Đại Thiền Hà. Xt. Thiên vấn học; 
Thiên Hà. 


TINH QUẶNG x. Quặng tỉnh. 


TINH TẤN siêng năng đúng đắn, chân chính. Cũng có 
sách Phật dùng tì chánh cần. TT có bốn nội dung: một là bỏ 
những điều ác đã làm; hai là tránh điểu ác chưa làm; ba là 
tiếp tục làm những điều thiện đã làm; bốn là học làm những 
điều thiện chưa làm. TT là một mục trong Bát chính đạo 
(x. Bát chính đao). Cũng là một mục trong sáu độ (x. Lục độ). 


TINH THANH hỗn hợp chất lỗng do các tuyến phì sinh 
dục đực như tuyến tiền liệt, tuyến niệu đạo... tiết ra cùng 
với tỉnh trùng (rong quá trình giao phối. TT không cẩn thiết 
cho quá trình thụ thai nhưng lại cần cho tỉnh trùng hoạt động 
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và chuyển động trong đường sinh dục của con cái, Trường 
hợp lấy tinh dịch ra ngoài cơ thể, có thể loại bỏ TT và thay 
thế bằng các dung địch nhân tạo giúp cho tĩnh trùng sống 
được tốt hơn. Đó là cơ sở kĩ thuật thụ tỉnh nhân tạo. Xt. Thự 
tỉnh nhận tạo. 


TINH THÂN đối lập với phạm trù vật chất, tuy rất gắn 
bó với vật chất, nói lên một phương thức tổn tại của đối 
tượng được phản ánh trong tâm lí con người, là chức năng 
của vật chất có tổ chức cao, là kết quả phản ánh thực tiễn. 
Với tư cách là những hình tượng cảm tính và lí tính, TT 
mang trong nó những đặc điểm lịch sử - xã hội của con 
người. Về nguỗn gốc. ban đầu TT chỉ là sự phản ánh của 
vật chất, tuy nhiên TT có tính độc lập tương đối của nó và 
trở thành nguồn động lực tích cực, quyết định đối với hoạt 
động sống của con người và của cộng đồng, xã hội. Nhờ có 
TT, con người chẳng những có thể phản ánh hiện thực, mà 
còn có thể cải biến hiện thực trong ý thức mình cũng như 
trên thực tế, ảnh hưởng tích cực đến tốn tại xã hội, đến hoạt 
động thực trễn của con người. 


Trong triết học, khái niệm TT thường được dùng đồng 
nghĩa với khái niệm ý thức và tr duy. Các nhà đuy tâm 
phần biệt TT chủ quan với TT khách quan. Các nhà duy 
tâm khách quan coí¡ TT là ý thức tách ra khỏi con người và 
trở thành một lực lượng độc lập, nguồn gốc của thế giới vật 
chất. Các nhà duy tâm chủ quan coi ý thức của cá nhân, của 
chủ thể (TT chủ quan) là cái có trước và sẵn sinh ra thế giới 
vật chất. Các nhà đuy vật cổ đại coi TT là một bộ phận có lí 
tính nhất của linh hồn trần đẩy thể xác. Các nhà duy vật 
siêu hình thế kỉ 17 - !8 ở Châu Âu hiểu TT là tổng hợp các 
cảm giác. Chủ nghĩa duy vật biện chứng bác bỏ quan niệm 
coi TT là một lực lượng độc lập và sáng tạo ra vật chất, 
nhưng cũng không quy TT chỉ vào tổng số đơn giản các cảm 
giác. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng TT là 
chức năng cùa loại vật chất đặc biệt, có tổ chức cao, là kết 
quả của hoạt động vật chất, lịch sử xã hội con người. Đời 
sống TT của xã hội phân ấnh điều kiện sinh sống vật chất 
của xã hội và có tác động trở lại đời sống xã hội và hoạt 
động thực tiễn của con người. 


TINH THỂ những vật rắn mà các nguyên tử (phân từ, 

lon) sắp xếp trong không gian theo một cấu trúc tuần hoàn 
_ (pọi là mạng tính thể). TT đặc trưng bởi tính đối xứng của 
hình dạng bể ngoài: các tính chất của TT đều có tính dị 
hướng, Đại đa số các chất đều có thể tổn tại dưới đạng TT 
trong một khoảng xác định của nhiệt độ và áp suất. Vd. 
nước chuyển thành TT tuyết và nước đá ở 0°C và áp suất 
I atm. Các vật liệu kim loại và hợp kim... gồm nhiều TT 
con sắp xếp hỗn độn gọi là đa tỉnh thể. Nếu cả vật chỉ là 
một TT thì gọi là đơn tính thể, Kim cương (hạt xoàn) là 
đơn tỉnh thể của các nguyên tử cacbon. Các TT silic (Si) là 
nguồn vật liệu cơ bản cho công nghệ máy điện toán hiện 
đại. Xt. Hệ tính thể, Mạng tình thể, Mạng không gian; 
Mạch tích hợp. 


TINH THỂ ĐÔI x. Sơng tinÍi. 


TINH THÊ HÌNH KIM những bó tình thể canxi oxalat 
hình kim trong một số tế bào thực VẬI. 


TINH THỂ. HỌC khoa học nghiên cứu sự đa dạng của 
các tình thể và tính thống nhất (quy luật) trong sự đa dạng 
đó. Nghiên cứu các quy luật hình thành cấu trúc và các tính 
chất vật lí của các tỉnh thể, các hiện tượng xảy ra trong các 
tỉnh thể, tương tác giữa các tỉnh thể với môi trường, các chất 
dị hướng kiểu tỉnh thể (các tỉnh thể lổng, các vật liệu cao 
phân tử, vv.). Mật trong những lí thuyết nên tảng của TTH 
là lí thuyết đối xứng của các tinh thể. TTH là một trong 
những ngành của vật !í chất rắn hiện đại.TTH xuất hiện vào 
giữa thế kỉ I8, phát triển lên quan chặt chẽ với khoáng vật 
học - là khoa học xác lập luật tạo mặt của tính thể [1784; 
Hauy (R. J. Hauy)]. Tiếp theo đã phát triển thuyết đối xứng 
của hình dạng bên ngoài nh thể [1867, Gađâlin (A. V. 
Gadolin)] và cấu tạo bên trong của tinh thể [1890, Fiôđôrôp 
(E. §. Ftdorov) và 189i, Sônflixơ (A. M. Schoenflies)}. 
Toàn bộ các phương pháp mô tỉ hình dạng bên ngoài của 
tỉnh thể và quy luật của chúng được thể hiện trong hình học 
tỉnh thể, Sang thế kí 20, việc phát minh tia X (ta Rơnghen) 
và phương pháp nhiễu xạ 0a X đã giúp cho TTH phát triển 
mạnh. Cấu trúc tính thể là cấu tạo nguyên tử - phân tử của 
nh thể được xác định bằng phương pháp phân tích cấu trúc 
Rdnphen. 


''TINH THỂ HỌC" I. Tạp chí chuyên ngành quốc tế về 
tinh thể học (acta crystallographica), là cơ quan thông tìn 
của Liên đoàn Tinh thể học Quốc tế (IUCr), xuất bản từ 
năm 1948, 

2. Tạp chí chuyền ngành quếc tế về tỉnh thể học (Zeitsch -rift 
ficr krista)lographic), xuất bản ở Đức từ năm IÑ7?. 


TINH THỂ LÍ TƯỞNG nh thể trong đó tính tuần hoàn 
đều đặn của cấu trúc được bảo đảm tuyệt đối ở khắp tỉnh 
thể, Nói cách khác, TTLT không có các khuyết tật (cg. sai 
hồng). Trên thực tế, các tỉnh thể luôn có khuyết tật. XU. Sai 
hồng trong tỉnh thể. 


TINH THỂ LỎNG chất lỏng dị hướng do sự định hướng 
ưu tiên của các phân tử. TTL thường là polime có cẵn trúc 
vổi mức độ trật tự trùng gian giữa tính tiể và chất lỗng. Các 
tính chất của TTL phụ thuộc nhiều vào các tác động bên 
ngoài: (điện trường, từ trường, nhiệt độ, vv.), nên được ứng 
dụng rộng rãi trong kĩ thuật: cảm biến nhiệt độ, bảng chỉ thị 
của các máy đo và đồng hỗ điện tử, màn hình của máy tính 
điện tử, máy thu hình (t1Vi), VV. 


TINH THIÊU (2 - 545/546), người đứng đầu hàng quan 
văn triều Tiền Lý (544 - 602). Quê ở Sơn Tây. Có tài văn 
chương, đến kinh đô nhà Lương (Lianp) ở Kiến Khang 
(Trung Quốc) làm quan, được bổ nhiệm chức "Quảng 
Dương môn lang" (người canh cống ở phía tây kinh đô). 
Ông bất bình trở về qué, liên kết với Lý Bí chiên tập hiển 
tài, mưu việc khởi nghĩa chống nhà Lương xâm lược. Tháng 
2. 544, khởi nghĩa thành công, Lý Bí xưng đế, đặt tên nước 
là Vạn Xuân. Ông được chọn làm tưởng văn trong triều đình 
(còn Phạm Tu đứng đầu hàng võ trớng). 
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Ị TINH TRÙNG 


TINH TRÙNG (tk. giao tử đực), tế bào sinh dục đực đã 
trưởng thành của người và động vật, được sản sinh từ những 
ống sinh tỉnh của tỉnh hoàn, chứa đựng những yếu tố di 
truyền của con đực. Tùy theo từng loài động vật mà hình 
thái TT có khác nhau, nhưng về cơ bản có hai phần rõ rệt: 
đầu và cổ, thân và đuôi. Quá trình sống được dồn lại trong 
nhân của đầu TT, đợi cho đến khi thụ tỉnh mới thể hiện. Hai 
phần ba phía trước đầu có acroxom bao bọc, trong đó có 
men hialuroniđaza có tắc dụng làm tan rã vòng tia của trứng 
để TT tiếp cận với noãn bào. Quá trình này cần thiết cho sự 
thụ tỉnh. Cổ, thân và đuôi TT là nguồn năng lượng, trong đó 
các chất và năng lượng được sản sinh ra cần thiết cho hoạt 
động của TT. 


Ở người, TT là một tế bào nhỏ, dài khoảng 52 - 62 km 
gần giống hình con nòng nọc, gồm phần đầu chứa nhân đơn 
bội, giữa chứa tú thể, đuôi có roi giúp cho TT vận động được 
trong tỉnh dịch và trong đường sinh dục nữ. Từ khi bắt đầu 
thành thục sinh dục đến 70 - 80 tuổi hoặc hơn, TT được sản 
ra liên tục, chúng chỉ hoạt động sau khi được chuyển từ tỉnh 
hoàn theo ống dẫn tỉnh đi ra khi giao phối và do kích thích 
của tỉnh dịch, chúng vận động dạng sóng đẩy dọc theo ống 
dẫn trong dương vật. TT chỉ sống được vài giờ ở môi trường 
bên ngoài, sống lâu hơn (vài ba ngày) trong cơ quan sinh 
dục nữ. 


“TINH TUYỂN CHƯ GIA LUẬT THỊ" tuyển tập thơ 
do Dương Đức Nhan sưu tầm, theo bản hiện có gồm 472 bài 
của L1 nhà thơ (7 đời Trần, 4 đời Lê), từ Trần Nguyên Đán 
đến Vũ Mộng Nguyên; Lương Nhữ Hộc phê điểm. Đây là 
bộ hợp tuyển thơ thứ hai trong 3 bộ kế tiếp nhau xuất hiện ở 
thế kỉ 15; "Việt âm thi tập" của Phan Phù Tiên, "TTCGLT" 
và “Trích diễm thi tập” của Hoàng Đức Lương. 


TINH TỬ giao tử đực của tảo, nấm, rêu, dương xỉ và 
một số thực vật hạt trần. Chúng có khả năng chuyển động 
và hình thành từ trong các túi tỉnh, trừ một số cây hạt trần 
như tuế, bạch quả, TT phát triển từ các tế bào sinh sản 
của ống phấn. 

TINH VÂN MAGIÊLAN bao gồm hai tỉnh vân gần 
nhau: Magiêlan [gọi theo tên nhà thám hiểm người Bồ Đào 
Nha Magiêlan (F. Magellan) hoặc F. Magalhães; dạng 
phiên âm khác: Magalianhsơ] lớn và bé. Ở cách Trái Đất 





Tình vân Magiêlan 
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khoảng 0,16 triệu năm ánh sáng. Có thể nhìn thấy bằng 
mắt thường dưới dạng hai đấm mây nhỏ sáng xanh 
không ở xa dải Ngân Hà trên bầu trời Nam Bán Cầu. Ở 
Việt Nam, trông thấy chúng rất thấp trên đường chân trời 
Nam. TVM là các thiên hà gần Thiên Hà của chúng ta 
nhất, đồng thời cũng là "các vệ tỉnh" của Thiên Hà của 
chúng ta. 


TINH VÂN THIÊN HÀ những đám mây trong Thiên 
Hà, cấu tạo từ khí và bụi loãng. Các TVTH chia làm 
2 nhóm: tinh vân khuếch tán (không có hình đều đặn) và 
tỉnh vân hành tỉnh hình cầu. Các tính vân cấu tạo chủ yếu từ 
hiđro, ngoài ra còn heli, nitơ, oxi và những khí nặng hơn. 
Đường kính của tỉnh vân rất lớn, khoảng vài năm ánh sáng, 
khối lượng có thể gấp hàng nghìn lần Mặt Trời. Tinh vân 
khuếch tán được chia làm các loại: l) tỉnh vân phát xạ, 
quang phổ bức xạ của chúng cấu tạo chủ yếu từ các vạch 
phát xạ. Những vật chất còn lại sau những lần loé sáng của 
sao siêu mới cũng là một dạng của tỉnh vân phát xạ. 2) tỉnh 





Tỉnh vẫn Tráng Sĩ 





Tĩnh vẫn Con Cua 
Tình vần Thiên Hà 


TÌNH BÁO VIÊN T 





vân phản xạ: có quang phổ liên tục và những vạch quang 
phổ hấp thụ. 3) tinh vân tối: những đám mây đậm đặc 
không phát sáng, mà hấp thụ bức xạ của các nguồn xung 
quanh. Tỉnh vân hành tỉnh hình cầu bé hơn, ở tâm có một 
ñgôi sao mờ, rất nóng, gọi là nhân tính vân. 

Nhiệt độ khoảng 10Ÿ - 210” K, mật độ các nguyên tử 
(2 ~ 4).10/em”, kích thước 3,26 - 326 năm ánh sáng. Hiện 
nay đã biết hơn 1.000 tỉnh vân hành tỉnh. Theo giả thuyết 
hiện đại, sự tích tụ của khí thành các tỉnh vân phát xạ và vật 
chất còn lại của sao siêu mới kích thích sự hình thành của 
Sao trong môi trường khí hụi đậm đặc. XL. Tiiên Hà. 

TINH VÂN TIÊN NỮ (L. Andromede), tỉnh vân xoắn ốc 
khổng lồ ở gần Thiên Hà của chúng ta và sáng nhất trên 
bán thiên cầu Bắc. 





Tình vẫn Tiên Nữ 


Có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong chồm sao Tiên 
Nữ đưới dạng vết hình bầu dục sáng mờ. Cách Trái Đất hơn 
hai triệu năm ánh sáng. Khối lượng m = (3 - 5).10!! lần khối 
lượng của Mặt Trời. Đã nghiên cứu được trong TVTN vài 
trăm sao đổi ánh, phát hiện được gần 300 quần thể sao hình 
cầu, quan sát thấy hơn 200 sao mới và một sao siêu mới. Ở 
tâm TVTN còn quan sát thấy một quân thể sao hình cầu 
khổng lồ. Xt. Tỉnh vân Thiên Hà. 


TINH X. (A. Samuel 
Tìng; sinh 1936), nhà vật lí 
học Hoa Kì gốc Trung 
Quốc, phát hiện ra [năm 
I974;, độc lập với nhà vật lí 
học Hoa Kì Richơ (B. 
Richter)] hạt mezon nặng 
mới, mezon đầu tiên trong 
họ mezon có hạt quac 
duyên. Giải thưởng Nôben 
(1976; cùng với Richtơ). 


TÌNH BẠN mối quan hệ 
thân tình giữa những người 
gần gũi nhau về tâm hồn, có 
nhiều điểm hợp nhau, tin 
nhau, tôn trọng nhau, thông cảm, sẵn sàng giúp đỡ nhau và 
có khi xả thân vì nhau. Nội dung và chức năng của TP thay 


Tỉnh X. 





đổi theo lứa tuổi. TB tuổi thơ gắn bó với nhau trên cơ sở 
hoạt động chung, đến tuổi thiếu niên, TB trở thành một nhu 
cầu cấp thiết để giao lưu tâm tình và từ tuổi trưởng thành, 
TB gắn bó hai hoặc vài người trên cơ sở cùng chung lí 
tưởng, thế giới quan, hứng thú, nhu cẫu, vv. Trong đó, mỗi 
người tìm thấy ở bạn mình một cái "tôi” thứ hai lí tưởng. 


TÌNH BÁO 1. Hoạt động điều tra, thu thập tình hình về 
đối phương bằng cách dùng người hoặc phương tiện với 
những thủ đoạn khôn khéo, tỉnh vi, bí mật. Vd. Hoạt 
động TH. 


2. Cơ quan chuyên tiến hành những hoạt động thu thập tin 
bí mật hoặc tổ chức các hoạt động đặc biệt theo những yêu 
cầu nhất định nhằm góp phần phục vụ chính sách đối nội, 
đối ngoại của một nhà nước. 

TB chiến lược: hoạt động TB nhằm thu thập những tin tức 
về đường lối, chính sách, chủ trương, phương hướng của đối 
phương và những tình hình cơ bản trên tất cả các mặt chính 
trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao... có quan hệ đến toàn bộ 
cuộc đấu tranh trong cả một giai đoạn. 


TB chiến thuật: hoạt động TB nhằm thu thập những tin 
tức, tình hình cụ thể về mọi mặt của đối phương, phục vụ 
trực tiếp cuộc đấu tranh đang diễn ra, phục vụ việc tác 
chiến trên chiến trường. 

TB chính trị: hoạt động TB nhằm thu thập những tin tức 
về chính sách đối nội, đối ngoại, các ý đồ chính trị, tình hình 
về nhân sự và nội bộ của đối phương. 

TB kinh tế: hoạt động TB nhằm thu thập những tin về tình 
hình kính tế, tiểm năng kinh tế, những ngành kinh tế mũi 
nhọn, các dự án và biện pháp thực hiện; về những vấn để 
cụ thể như giá cả, công nghệ, khả năng cạnh tranh trên thị 
trường, vv. 


TB quân sự: tổng thể các biện pháp thu thập, nghiên cứu 
và xử lí tin tức của đối tượng tác chiến và chiến trường cần 
cho các hoạt động quân sự trong thời bình và thời chiến. 
Hoạt động TB quân sự nhằm thu thập tin về tình hình quân 
sự của đối phương, bao gồm đường lối quân sự, đường lối 
chiến tranh; hiện trạng, triển vọng phát triển lực lượng vũ 
trang, ý đổ, kế hoạch quân sự của đối phương: bố phòng 
quân sự, vũ khí, khí tài, tiểm lực chiến tranh, kĩ thuật tác 
chiến... Thuật ngữ TB quân sự thường dùng ở quy mô chiến 
lược. Ở cấp chiến dịch, chiến thuật và trong một số lĩnh vực 
của chiến lược, thuật ngữ TB quân sự được thay bằng thuật 
ngữ "quân báo” hoặc "trinh sát" (x. Trỉnh sát quân sự). 


TB khoa học - công nghệ (cg. tình báo công nghệ): hoạt 
động TB nhằm thu thập tin bí mật về những thành tựu khoa 
học - công nghệ và những phát minh, sáng chế của các nước 
có thể ứng dụng vào nên kinh tế nước đó, góp phẩn đẩy 
nhanh tốc độ phát triển tri thức khoa học và sản xuất, nâng 
cao kĩ thuật an ninh, quốc phòng. 


TÌNH BÁO VIÊN nhân viên của cơ quan tình báo hoạt 


động dưới những vỏ bọc khác nhau nhằm thực hiện nhiệm 
vụ được giao. 


'ÍÏ TINHCẢM 


TÌNH CẢM một trong những hình thức trải nghiệm 
(x. Trải nghiệm) cơ bần của con người về thái độ của mình 
với những sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan với 
người khác và với bản thân, phản ánh ý nghĩa của chúng 
trong mối liên hệ với nhu cầu và động cơ của mình. Sự hình 
thành TC là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con 
người như là một nhân cách. Có nhiều loại: TC đạo đức, TC 
trí tuệ, TC thẩm mĩ, vv. TC có tính chất đối cực: ưa thích và 
không ưa thích, gắn bó và xa cách, yêu và ghét, vv. TC gắn 
bó với lí trí: có lí có tình. Biện chứng của tình cảm con 
người cực kì phức tạp, nhất là trong tâm lí phương Đông. 


TÌNH CẢM THẦM MĨ khả năng con người có được 
những xúc cẢm riêng trước những hiện tượng thẩm mĩ trong 
biện thực và trong nghệ thuật. TCTM phụ thuộc vào hai yếu 
tố: một là trình độ phát triển của thị hiếu; hai là toàn bộ nền 
văn hoá tỉnh thân của con người, thế giới quan, các quan 
điểm tư tưởng, chính trị và đạo đức cũng như các thiền 
hướng, lòng yêu ghét... của con người. 


TÌNH DỤC HỌC khoa học về đời sống tình dục của con 


_ người, được hình thành trong những năm 40 của thế kỉ 20. 


Những phương hướng nghiền cứu cơ bản: a) Y sinh học 
(nghiền cứu cơ sở sinh học của giới tính, tương quan giữa 
các nhân tố sinh học và nhân tế văn hoá - xã hội trong việc 
hình thành giới tính, vv.). b) Xã hội - lịch sử (nghiên cứu 
đặc trmg của các chức năng xã hội và các hình thức hoạt 
động quan hệ nam - nữ, những chuẩn mực đạo đức trong 
hành vi tình dục giáo dục giới tính). c) Tầm lí học (nghiên 
cứu các đặc điểm lứa tuổi của tình đục, các vấn để tâm lí 
học xã hội và tâm lí học so sánh của tình dục). Rệnh học 
tình dục, một bộ môn lâm sàng độc lập, được tách ra tÌ giữa 
thế kỉ 20. 


TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ Ở ĐÔNG DƯƠNG 
(19% - 39) bản báo cáo của Nguyễn Ái Quốc viết tháng 
7.1039 pửi cho Quốc tế Cộng sản. Sau 5 năm học tập và 
nghiên cứu trong các trường và học viện chính trị, ngày 
20.9.1938, Nguyễn Ái Quốc rời khỏi Viện Nghiên cứu các 
Vấn đề Dân tộc và Thuộc địa ở Liên Xô, để chuẩn bị và đi 
về biền giới Việt Nam. Cuộc hành trình đó mất 2 tháng mới 
về đến phía nam Tnang Quốc. Tháng 7.1939, Nguyễn Ái 
Quốc đã gửi Quốc tế Cộng sẳn bản báo cáo về tình hình 


` chính trị ở Đông Dương trong những năm 1946 - 39. Người 


đã truyền đạt cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương những ý kiến thuộc về đường lối và chủ 
trương cách mạng trong thời kì vận động dân chủ. Người 
viết: lúc bấy giờ Đảng không nên đưa ra những đòi hỏi quá 
cao như đòi độc lập dân tộc, mà chỉ nên đưa ra khẩu hiệu 
đòi các quyển dân chủ, tự do tổ chức, tự do hội họp, tự đo 
báo chí, đời ân xá toàn bộ chính trị phạm. Phải tổ chức mặt 
trận đân tộc dân chủ rộng rãi, hiên minh với cả tư sẵn đân 
tộc và cả những người Pháp tiến bộ ở Đông Dương; liền hệ 
chặt chẽ với Mặt trận Nhân dân Pháp, đấu tranh chống 
Trôxki. Đảng không thể đòi hải mặt trận thừa nhận quyển 
lãnh đạo của mình mà phải tỏ rõ là một bộ phận trung thành 
nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ thông qua đấu 
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(ranh và công tác, được quần chúng rộng rãi thừa nhận 
chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng thì 
Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Báo cáo cũng đã tình 
bày tình hình đấu tranh của công nhân, nông dân; đấu tranh 
trên mặt trận báo chí, nghị trường; phong trào quần chúng 
ủng hộ cuộc Kháng chiến chông Nhật của Trung Quốc, vv. 


TÌNH HUỐNG GIỚI HẠN khái niệm của triết học 
I[axpơ (K. Jaspers), là tình huống con người ở vào ranh giới 
giữa tổn tại và không tổn tại, như cái chết, sự đau khổ, sự sợ 
hãi, tội lỗi, đấu tranh, vv. Theo laxpơ, ở vào THŒH, con 
người tự giải thoát khỏi mọi điểu quy ước, các tiêu chuẩn 
bên ngoài, những quan niệm được mọi người thừa nhận vẫn 
ràng buộc người đó trfớc đây. Tất cả những gì mà trước đây 
con người đó sống, thì trong THOH thể hiện ra với người đó 
như một tồn tại hư ảo, một thế giới giả dối bên ngoài; con 
người đi từ tổn tại "thông thực sự” sang một tổn tại "thực 
sự", được giải thoát khỏi mọi ràng buộc, xiểng xích của ý 
thức thông thường. Trong tình huống đó, anh ta, lẫn đầu 
tiền, mới hiểu được mình với tư cách là một hiện sinh và 
mới có điều kiện tiếp xúc với siêu nghiệm, với Chúa, 

TÌNH HUỐNG KINH TẾ một trạng thái thực tế có thể 
gặp trong quản lí kinh tế mà ở đó chủ thể quản lí phải nhận 
thức được và có biện pháp xử lí thích hợp. THKT có thể có 
nhiều loại: thuận lợi, bình thường, khó khăn, vv. Trong đào 
tạo cán bộ quản lí kinh tế, phương nháp tình huống được sử 
dụng có kết quả bằng cách đưa ra cho người học một tình 
huống cụ thể có thật để đòi hỏi người học vận dụng kiến 
thức để xử lí vấn đề đặt ra, hoặc đặt ra kịch bản giả định để 
người học thực tập cách phản ứng, đối phó. 


TÌNH HUỐNG TÁC CHIẾN diễn biến tình hình trong 
quá trình chuẩn bị và thực hành tác chiến, nẫy.sinh do hoạt 
động của cả hai bên đối địch và tác động của những yến tố 
khác. Có THTC chiến lược, chiến dịch, chiến đấu; có THTC 
chung tác động đến toàn bộ và THTC riêng từng mặt; có 
THTC trên bộ, trên biển, trên khâng, trong võ trụ, VV. 


TÌNH SỬ lịch sử một mối tình trong đó câu chuyện và 
nhân vật có những nét đặc biệt khiến người ta phải chú ý. 
Trong văn học, TS được xem như là một thể loại truyện vỀ 
tình yêu. "Chiêu Quân cống Hồ", "Tái sinh đuyên" là những 
bộ TS hay của Trung Quốc, "Tristan và Idơt' là bộ TS nổi 
tiếng trong văn học Pháp. Ở Việt Nam, "Sơ kính tân trang" 
của Phạm Thái cũng là một thiên TS đau thương của chính 
tác giả. 

TÌNH THÁI phạm trù ngôn ngữ biểu thị thái độ của 
người nói đối với nội dung phát ngôn và mối quan hệ gìữa 
nội dung phát ngôn đối với hiện thực (tức là mối quan hệ 
giữa điều được thông báo với sự tổn tại thực tế của nó), như 
khẳng định, phủ định, phủ nhận, mone muốn, nghỉ ngờ, vv. 
TT được diễn đạt bằng các phương tiện ngữ pháp, từ vựng 
hoặc ngữ điệu. 


TÌNH THÊ CÁCH MANG trình độ chín muỗi báo hiệu 


sự bùng nổ của cách mạng. TTCM có những đặc trưng cơ 
bản: |) Giai cẤp thống trị không thể thống trị như cũ được 


nữa; 2) Khó khăn trong đời sống kinh tế, chính trị xã hội... 
của quần chúng bị áp bức đã vượt quá mức bình thường, 
(âm trạng bất mãn của họ đã đến cao độ và đòi hỏi phải 
thay đổi chế độ xã hội hiện có bằng một chế độ xã hội mới 
tiến bộ hơn, Các nhân tố cơ bản nói trên tác động qua lại 
tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị toần quốc. TTCM chỉ 
mới nói lền khả năng khách quan của cách mạng. Muốn 
cho cách mạng nổ ra và thắng lợi cần có thêm nhân tố chủ 
quan: trình độ giác ngộ và tổ chức của các giai cấp cách 
mạng, trước hết là giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng, của 
chính đẳng của giai cấp Ấy. Vai trò chủ quan có ý nghĩa 
quyết định trong việc đẩy nhanh và chuyển TTCM thành 
cách mạng, bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng. 


TÌNH THẾ CẤP THIẾT tình thế của người vì muốn 
tránh một nguy cơ đang đe doa lợi ích của nhà nước, của tập 
thể, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà 
không còn cách nào khác là phải có hành động gây một 
thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn. Pháp luật không 
cơi hành động được thực hiện trong TFCT là tội phạm và đo 
đó, người có hành vị đó không bị truy cu trách nhiệm hình 
sự, vì đó là phương thức bảo vệ lợi ích của nhà nước, của xã 
hội, các quyền và lợi ích của con người khổi một thiệt hại 
đang có nguy cơ Xảy ca. Trong TTCT có sự xung đột giữa 
hai lợi ích đều được pháp luật bảo vệ. Hành động trong 
TTCT được coi là hợp pháp nếu có đủ những điều kiện: 
L) Phải có sự nguy hiểm đang đc doa gây ra thiệt hại ngay 
tức khắc; 2) Sự nguy hiểm đó là thực tế chứ không phải 
trong tưởng tượng, 3) Việc gây thiệt hại cho một lợi ích hợp 
pháp khác để tránh thiệt hại cho lợi ích cần bảo vệ phải là 
phương thức duy nhất; 4) Thiệt hại gây ra phải ít quan trọng 
hơn thiệt hại muốn tránh. Nếu thiệt hại đã gây ra rõ ràng là 
quá đáng, tức là vượt quá yêu cầu của TTCT thì người có 
hành vi đó phải chịu trách nhiệm hình sự. 


TÌNH TIẾT những việc, những chỉ tiết cấu thành những 
đoạn gay cấn, phức tạp trong cốt truyện của một tác 
phẩm, nằm trong các quan hệ chỗng chéo, rắc rối giữa 
nhân vật và hoàn cảnh, giữa nhân vật và nhân vật, Có 
những tác phẩm chủ trưởng đưa vào nhiều TT !i¡ kì, bất 
ngờ, gay căn, để hấp dẫn người đọc (dểu thuyết trình 
thám, tiểu thuyết phiêu lưu). Không có TT, cốt truyện sẽ 
nhạt nhếo, không có địp để miên tả nhân vật sâu sắc. Với 
"tiểu thuyết mới", "tiểu thuyết phẩn tiêu thuyết", cốt 
truyện chỉ được dùng làm cầi cớ để tác giả trình bày chú 
yếu những TT về tâm trạng và ý thức cỏa nhân vật, chứ 
không phải là những TT về tính cách, hoàn cảnh như trong 
các tiểu thuyết thông thường, 


TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ các cơ sở, chứng cứ của người 
phạm tội mà căn cứ vào đó, toà án cân nhắc để ra quyết 
định giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người đó. Khi có 
nhiều TTGN, toà án có thể quyết định một hình phạt dướ! 
mức thấp nhất mà điều luật đã quy định hoặc chuyển sang 
một hình phạt khác thuộc loạ: nhẹ hơn. Lí do của việc giẩm 
nhẹ này phải được ghủ trong bản án. Điều 46, Bộ luật hình 
sự năm 2000 của Việt Nam quy định: 1) Các tình tết giảm 


TÌNH TRANG CHIẾN TRANH lì 








nhẹ trách nhiệm hình sự: 4) Người phạm tội đã ngăn chặn, 
làm giảm bớt tác hạt của tội phạm; b) Người phạm tội tự 
nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khấc.phục hậu quả: 
c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng; d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yều cầu 
của tình thế cấp thiết; đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích 
động về tỉnh thần do hành vị trái pháp luật của người bị hại 
hoặc người khác gây ra; e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn mà không phải do mình tự gây ra; ø) Phạm tội 
nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; 
h) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 
1) Phạm tội vì bị người khác đe đoa, cưỡng bức; k) Phạm tội 
do lạc hậu; ]) Ñgười phạm tội là phụ nữ có thai; m) Người 
phạm tội là người già; n) Người phạm tội là người bệnh bị 
hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điểu khiển hành 
vi của mình; öo) Người phạm tội tự thú, p) Người phạm tội 
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; q) Người phạm tội tích 
cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra 
tội phạm; r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội; s) Người 
phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, 
chiến đấu, học tập hoặc công tác. 2) Khi quyết định hình 
phạt, toà án có thể coi cấc tình tiết khác là tình tiết giảm 
nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong bản án. 


TÌNH TIẾT TĂNG NĂNG ñnh tiết mà tòa án áp dụng 
khi xét xử các vụ án hình sự, áp dựng hình phạt đối với 
người phạm tội, Theo quy định tại điều 48, Bộ luật hình sự 
năm 2000, thì các tình tiết sau đây được coi là TTTN trách 
nhiệm hình sự: a) Phạm tội có tổ chức; b) Phạm tội có tính 
chất chuyên nghiệp; e) Lợi dụng chức vụ, quyển hạn để 
phạm tội; d) Phạm tội có tính chất côn đồ; đ) Phạm tội vì 
động cơ đề hèn; e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; 
ø) Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm; 
h) Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người 
ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đố! với người 
lệ thuộc mình về mặt vật chất, tình thần, công tác hoặc các 
mặt khác; ¡) Xâm phạm tài sản của nhà nước; k) Phạm lội 
gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng; !) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, nh trạng 
khẩn cấp, thiên tai, địch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt 
khác của xã hội để phạm tội; m) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, 
tàn ác phạm tội hoặc thủ đoạn, phương tiện có khả năng 
gây nguy hại cho nhiều người; n) Xúi giục người chưa thành 
niên phạm tội; o) Có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm 
trốn tránh, che giấu tội phạm. 


Những nh nết đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình 
phạt thì không được coi là TTTN. 


TÌNH TRANG CHIẾN TRANH quan hệ giữa các nước 
kể từ khi các nước đó tuyên chiến với nhau hoặc từ khi thực 
sự bắt đầu xung đột vũ trang cho đến lúc kết thúc chiến 
tranh. Cũng có khi piỮa nước này và nước khác có xảy ra 
xung đột quân sự nhưng không nhất thiết là có TTCT, như 
trường hợp xung đột biên giới, Khi bắt đầu TTCT, các quan 
hệ ngoại giao, buôn bán, tài chính... giữa các nước tham 
chiến đều bị cắt đứt; mọi giao kèo, hợp đồng giỮa các công 
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T TÌNH TRANG GIỚI NGHIÊM 


dân và pháp nhân của bên nọ với bên kia đều bị cấm; tài 
sẵn của nước tham chiến ở nước đối địch bị tịch thu (trừ tài 
sản của cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự); các tàn 
buôn bị mắc kẹt ở các cảng của nước đối địch có thể bị giữ 
cho đến hết chiến tranh hoặc bị trưng dụng; các kiểu dân 
nước đối địch có thể bị thi hành chế độ quản thúc. Hình thức 
pháp lí cơ bản để kết thúc TTCT là hiệp ước hoà bình. 
Trước khi kí kết hiệp ước hoà bình, có thể chấm đứt các 
hành động quân sự đo có sự thoả thuận về đình chiến, hoặc 
do có sự đầu hàng của một bên đối địch. 


TÌNH TRẠNG GIỚI NGHIÊM tình trạng xã hội khẩn 
cấp trong đó mọi sự di chuyển của công dân và mọi hoạt 
động dân sự bị đình chỉ, mọi nhân lực và vật lực có thể bị 
động viền theo lệnh của nhà cầm quyền. Lệnh giới nghiêm 
thường được ban bố khi xảy ra tình huống đặc biệt, an ninh 
quốc gia và trật tự xã hội bị đe doa, đất nước có nguy cơ bị 
rối loạn. Trong TTGN, người đứng đầu nhà nước có thể 
được giao những quyển hạn đặc biệt rộng rãi nhằm đặt xã 
hội dưới sự kiểm soát chặt chế nhất của quân đội và cảnh 
sát. TTGN có thể được thi hành trong các nước, không kể 
chế độ xã bội. Tuy nhiên, cõag có trường hợp một tập đoàn 
phản động tiếm quyền có thể ban bố TTGN để vô hiệu hoá 
những hoạt động chính đáng của nhân dân. 


TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH x. Không 
quốc tịch. 

TỈNH đơn vị hành chính ở nhiều nước trên thế giới. Sự 
phân định toàn bộ lãnh thổ quốc gia thành các T căn cứ 
vào nhiễu yếu tế, trong đó thường có những yếu tố về cấu 
tạo địa hình, sự phân cách các dòng sông, các dãy núi, 
đèo, đặc điểm các vùng dân cư sinh sống lâu đời. Ở Việt 
Nam, T là đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, được 
hình thành từ thời nhà Nguyễn (giữa thế kỉ 19) và tôn tại 
cho tới ngày nay. Cấp T thực hiện nhiệm vụ quần !í, điểu 
hành đối với các đơn vị hành chính cấp phủ, huyện (nhỏ 
hơn phủ) trước đây (nay là huyện, quận, thành phố, thị xã 
trực thuộc T). Năm L83!1, vua Minh Mạng ban lệnh đổi các 
đình, trấn ở phía bắc phủ Thừa Thiên thành 18 T: Quảng 
Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ Án, Thanh Hoá, Ninh 
Bình, Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng 
Yên, Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên Quang, Bấc Ninh, Thái 
Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng. Năm 1832, nhà vua tiếp tục 
ban lệnh đổi các dinh trấn phía nam thành 12 T: Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình 
Thuận, Gia Định, Biên Hoà, Định Tường, Vĩnh Long, An 
Giang, Hà Tiên. Trong thời kì này, cả nước có 30 T và phủ 
Thừa Thiên. 


Trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập địa giới hành chính 
cấp T, tính đến cuối năm 2003, Việt Nam có 5 thành phố 
trực thuộc trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) và 59 T. Mỗi T, thành phế 
trone cả nước có diện tích bình quân là gần 5.200 km, có 
dân số bình quân là trên 1,26 triệu người. T Nghệ An có 
diện tích lớn nhất (16.490 km”). T Bắc Ninh có diện tích 
nhỏ nhất (805 km”). Thành phố Hỗ Chí Minh có số dân 
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trung bình nhiều nhất (trên 5,55 triệu ngườiy. T Bắc Kạn có 
số dân trung Bình ít nhất (trên 291.700 người), 


TỈNH ĐỊA HOÁ phần vẻ Trái Đất có hàm lượng của một 
nguyên tố hoá học bất Kì (vd. Au, Pb, Zn...) trong các loại 
đá cao hơn hoặc thấp hơn so với số clac. Tính chất của TĐH 
được quan tâm đến trong quá trình lập kế hoạch và tiến 
hành tìm kiếm địa hoá. 


TỈNH BIỂN ruộng đất công xã nông thôn thời cổ đại ở 
Trung Quốc. Phát triển và phổ biến vào khoảng cuối thời 
Tây Chu (Xizhou; khoảng 1006 - 771 tCn.) đến đầu thời 
Chiến quốc (Zhanguo; 403 - 22 tCn.). Tan rã dẫn từ năm 
402 tCn. khi ruộng tt xuất hiện. Ruộng được coì là của 
chung (toàn công xã, hằng năm được phân thành từng 
khoảnh, như kiểu chữ Tỉnh (#) cho mỗi hộ nông dân công 
xã. Nông dân canh tác theo thời vụ chung, tự thu hoạch và 
bảo đấm đời sống của mình. Mặt khác, họ phải nộp thuế 
(một phần thu hoạch) và thực hiện nhiều nghĩa vụ có tính 
chất cộng đồng: lao dịch xây thành đắp luỹ, làm đường, góp 
quân, ngựa và vũ khí, Đời sống nồng dân công xã theo chế 
độ TP được phản ánh khá sinh động trong tác phẩm "Kinh 
thị" (xt. "Kith hí") và một số tư liệu đương thời khác. 


TỈNH ĐỘI cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh do tỉnh 
uý, uỷ ban nhân dân tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quân 
khu trực tiếp chỉ huy. Có chức nãng tham mưu cho cấp uy 
Đảng và chính quyển tỉnh về công tác quần sự địa phương, 
và chỉ huy lực lượng vũ trang của tĩnh. Thành lập 3.1947. 
Tên gọi: TÐ dần quân (1947 - 49), TĐ (1949 - 7] và từ 
2004), bộ chỉ huy quân sự tỉnh (1971 - 2004). 


TỈNH LƯỢC phép rút gọn một thành phần nào đó trong 
câu, thành phần này có thể hiểu ngầm nhờ ngữ cảnh và các 
tình huống giao tiếp. Vd. có thể hỏi "ăn chưa?” với nghĩa là 
"ăn cơm chưa?". 


TỈNH QUĂẶNG x. Tỉnh cỉnh khoáng. 


TỈNH SINH KHOÁNG diện tích chứa quặng rất lớn, 
trùng với miền nền, hệ địa máng hoặc mội diện tích tương 
tự của miễn nền, được đặc trưng bằng kiểu khoáng hoá xác 
định, hình thành trong một hoặc vài ba chu kì kiến tạo - macma 
(thời đại sinh khoáng). Tên gọi các TSK được đặt theo yếu 
tố địa lí [TSK Xcandinavi (Scandinavia), TSK tây Kacpat 
(Karpates). TSK Calêđôni (Calédonie)]. Ở Việt Nam, có 
một số ít người dùng thuật ngữ TSK là cấp thấp nhỏ hơn 
miễn sinh khoáng. Cách sử dụng đó không phù hợp và 
không thống nhất với sự phân loại các diện tích mang quặng 
Của nƯỚc ngoài. 


TỈNH TRƯỞNG người đứng đầu cơ quan quản lí hành 
chính ở mỗi tỉnh. Ở một số nước, địa vị pháp lí của TT tuỳ 
thuộc vào việc TT do hội đổng cấp tỉnh bầu ra, do nhân 
dân trực tiếp bầu hoặc chính quyền trung ương bổ nhiệm. 
Quyển hạn của TT do luật quy định. Ở Miền Nam Việt 
Nam, đưới chế độ Sài Gòn trước năm I975, TT do tổng 
thống bổ nhiệm. 


TỈNH UỶ bạn chấp hành đẳng bộ của Đảng Cộng sản 
Việt Nam ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo 


Điều lệ Đẳng Cộng sản Việt Nam (chương IV): TU đo đại 
hội đại biểu đẳng bộ cấp tỉnh bầu ra với nhiệm kì 5 năm. Số 
lượng tỉnh uỷ viên cần bầu do đại hội đại biểu đảng bộ ứnh 
quyết định theo hướng dẫn của Ran Chấp hành Trung tơng. 
Sau khi được đại hội bầu ra, TU họp phiên đầu tiên, bầu 
ban thường vụ, bầu bí thư, bầu các phó bí th trong số các 
uỷ viên ban thường vụ đã bầu, bầu uỷ ban kiểm tra và chủ 
nhiệm uỷ ban kiểm tra tong số các uỷ viên uỷ ban kiểm tra 
đã bầu. Số lượng nỷ viên ban thường vụ, phó bí thư, uỷ viên 
uỷ ban kiểm tra đo TU quyết định theo hướng dẫn của Ban 
Chấp hành Trung ương. TU có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện 
nghị quyết đại hội đại biểu đẳng hộ cấp tỉnh; nghị quyết, chỉ 
thị của cấp trên. Hội nghị TU do ban thường vụ triệu tập 
3 tháng một lần; họp bất thường khi cần. 


TĨNH ĐIỆN HỌC phân ngành của vật lí học, nghiên cứu 
tương tác và điểu kiện cân bằng của các điện tích đứng yên 
đối với hệ quy chiến quán tính. Trường điện của các điện 
tích đứng yên được gọi là trường nh điện, còn lực tương tác 
giữa các điện tích đó gọi là lực tĩnh điện. Định lí cd bản của 
TĐH là định luật Culông. Lực tĩnh điện là những lực thế, 
nên ngoài đặc trứng về lực của trường ũnh điện là cường độ 
điện trường E., người ta còn dùng câ đặc trưng năng lượng 

của nó là điện thế. Những định luật của TĐH được sử dụng 
_ trong các máy điện, các dụng cụ điện tử, máy gìa tốc các 
hạt điện, vv. Xt, Culâng ( Định luật). 


TĨNH ĐIỆN KẾ dụng cụ để xác định giá trị các điện tích 
hoặc hiệu điện thế bằng cách đo lực nh điện. Xt. Điện thế 


TĨNH GIA huyện ở phía nam tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 
457.3 km”. Gồm I thị trấn (Tĩnh Gia - huyện lj, 33 xã 
(Thanh Sơn, Thanh Thủy, Triều Dương, Ngọc Lĩnh, Các 
Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Định Hải, Hải Nhàn, Nguyên 
Hình, Xuân Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Trúc Lâm, Tùòng Lâm, 
Tân Trường, Trường Lâm, Hải Châu, Hải Ninh, Hải An, 
Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Hòa, Bình Minh, Hải 
Thanh, Hải Bình, Tính Hải, Hải Yến, Mai Lâm, Hải 
Thượng, Hải Hà, Nghỉ Sơn), Dân số 227.300 (2003). Địa 
hình đổi thấp ở phía tây, có đỉnh Lom Đong (560 m), ở phía 
đông đồng bằng duyên hải và các cổn cát, đụn cát ven biển, 
Sông Yên chảy qua; hồ Yên Mỹ ở phía tây huyện; có các 
` cửa biển Lạch Ghép, Cửu Bang; ngoài biển có các đảo Hòn 
Mê, Hòn Đóit, Nghi Sơn. Trồng lúa, lạc, mía, khoai, đừa. 
Đánh bắt hải sản, làm muối, chế biến hải sản, nước mắm, 
dịch vụ hải cảng. Nhà máy xí măng Nghi Sơn. Giao thông: 
quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đây là 
phủ Tĩnh Gia, đổi thành Tĩnh Giang, sau đổi lại Tĩnh Gia. 


TĨNH HỌC phần của cơ học, trong đó nghiên cứu lí 
thuyết thu gọn hệ lực và các điều kiện cân bằng của các vật 
rấn dưới tác đụng của các lực. Ngoài TH của vật rắn còn có 
TH cỏa các chất lỏng (thuỷ tĩnh học) và TH của các chất khí 
(khí tĩnh học). 


TĨNH MẠCH mạch vận chuyển máu đã bị mất oxi từ hệ 
thống các mao mạch ở các mö về tim (từ TM phổi), thường 
đi kèm theo động mạch; các động mạch lớn chỉ có một TM 


TĨNH TUYỆT ĐỐI, TĨNH TƯƠNG Đối ÏÏ 


đi kèm như động mạch đùi, động mạch chậu, động mạch 
cảnh...; các động mạch nhỏ có 2 TM nhỏ đi kèm. Phần lớn 
các TM đều có van để duy tì chiều dòng máu đi về tìm 
không bị trào ngược trở lại, nhất là các TM thấp ở phía dưới 
cd thể của người. Nếu thành mạch yếu, các văn hở, máu 
dổn xuống dưới và gây giãn TM (x. Giãn fimh mạch). So 
với động mạch, TM có Yoang rộng hơn và vách mỏng hơn, 
thành phần cơ cũng ít hơn nên không có sự điều chỉnh dòng 
máu bằng cách thay đối đường kính lòng mạch. Thành của 
TM có nhiều mạch hơn thành động mạch, Từ đó phát ra các 
mao mạch tiến sân vào bên trong. Những mạch này đóng 
Vai trò rất quan trọng trong nuôi dưỡng TM vì chúng đem 
đến loại máu chứa nhiều oxi hơn máu chứa sẵn trong bản 
thần lòng TM. Thành TM còn có những mạch bách huyết. 
Những TM ở vùng öm có những van nếp gấp hình bán 
nguyệt, van xếp thành từng đôi đối diện ở hai bên thành 
TM. Dựa vào sự thay đổi thành phần cấu tạo TM, người ta 
chia ra: TM xở, TM cơ, TM hỗn hợp, TM cơ - chun. 


TĨNH MẠCH CẢNH đôi tĩnh mạch ở cổ động vật bốn 
chân. Mỗi tĩnh mạch gầm nhánh ngoài và nhánh trong. 
TMC tập trung máu tĩnh mạch từ đầu và cổ, nhập với các 
tĩnh mạch dưới đòn rồi đổ vào tĩnh mạch chủ trước. 


TĨNH MACH CHÍNH mội trong hai đôi tĩnh mạch ở cá, 
mang máu fĩnh mạch trở lại tìm. Các TMC trước, mang máu 
phần đầu; TMC sau, đảm nhiệm các phần còn lại của cơ 
thể. Các tĩnh mạch này hợp lại thành TMC chung (ống 
Quyviê) rồi đồ vào xoang fĩnh mạch của tim. Ở động Vật 
bốn chi, các TMC trước được thay bằng tĩnh mạch cảnh và 
tĩnh mạch chủ trước. Ở lưỡng cư có đuôi và phôi động vật 
có xương sống, có cả TMC và tĩnh mạch chủ san, Ở bò sát 
và động vật có vú trưởng thành, dì tích ˆDMC sau dưới dạng 
tĩnh mạch lẻ. 


TĨNH MẠCH CHỦ hai tĩnh mạch (trên và dưới) dẫn 
máu đã khử oxí từ cơ thể vào tâm nhĩ phải của úm ở động 
vật bốn chỉ. Đôi TMC trên dẫn máu từ đầu và các chi trên, 
TMC dưới là tĩnh mạch đơn dẫn máu từ các bộ phận cơ thể 
và các chỉ dưới. Ở cá, TMC trên tương đồng với tĩnh mạch 
chính trước. TMC đưới bắt nguồn từ nh mạch chính sau và 
hệ mạch cửa thận. 


TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI x. Tĩnh mạch chủ. 
TĨNH MACH CHỦ TRÊN x. Tĩnh mạch chủ. 


TĨNH MẠCH CỬA nh mạch nối mạng lưới mao mạch 
của hai vùng riêng biệt, cho phép máu vùng này được điều 
chỉnh bởi máu từ vùng kia. 

TĨNH MẠCH PHỔI đôi tĩnh mạch mang máu giàu oxi từ 
phối về tâm nhĩ trái của ñm ở cá phổi và các động vật bốn 
chủ (xt. 71h mạch). 


TĨNH TUYỆT ĐỐI, TĨNH TƯƠNG ĐỐI. Khi xét mô 
hình chất lỏng đứng yên so với hệ toa độ gắn liên với Trái 
Đất ta có bài toán tĩnh tuyệt đối. Khi đó áp suất tĩnh tại một 
điểm được tính theo công thức: 


P=p,+dh (*) 





Í TĩnH VẬT 





trong đó p„ là áp suất mặt thoáng, Ø = pg là trọng lượng 
riêng (p - khối lượng riêng, g - gia tốc trọng trường), h - độ 
cao cột nước của điểm đang xét. Nếu bình chất lỏng chuyển 
động thẳng có gia tốc a = const hoặc bình hình trụ quay 
xung quanh trục của nó với vận tốc góc œ = const thì chất 
lỏng chuyển động đối với Trái Đất nhưng đứng yên đối với 
bình, ta sẽ có các bài toán tĩnh tương đối. Mặt thoáng 
tương đối của chất lỏng bao giờ cũng có đạng sao cho hợp 
lực của các lực tác dụng lên phần tử chất lỗng - trừ đi áp lực 
do p - là có phương vuông góc với nguyên tố mặt ấy. Vì vậy 
trong trường hợp bình tịnh tiến có gia tốc a, mặt thoáng là 
mặt nhẳng nghiêng một góc œ = arctg(a/g). Trường hợp bình 
quay thì mặt thoáng có dạng parabôlôit tròn xoay phụ thuộc 
vào œ. Công thức tính áp suất ở một điểm có thể có dạng 
phức tạp hơn (»). 


TĨNH VẬT loại hình hội hoạ độc lập chuyên vẽ các vật 
bất động: hoa, quả, đồ dùng gia đình (lọ, bình, đĩa bát, dao, 
cốc, chén...). 

Trong hội hoạ cổ Trung Hoa, TV được xếp vào tranh 
hoa - điểu (hoa - chim), một trong ba loại hình cùng với 
tranh nhân vật và tranh sơn thuỷ. Bức tranh "Sáu quả hồng" 
của Mục Khê, bức "Tĩnh vật" của Xêdan rất nối tiếng. Ở 
Tây Âu,TV được lên ngôi với hội hoạ Hà Lan từ thế kỉ 17. 





Tĩnh vật 
"Tĩnh vật" (sơn dầu; 1898 - 99), P. Xêdan 


TĨNH YÊN phụ lưu cấp I của sông Thu Bổn. Bắt nguỗn 
từ vùng núi cao 2.000 m, cách cửa sông 39 km thì đổ vào 
sông Thu Bồn phía bờ phải tại Quảng Đại tỉnh Quảng 
Nam. Dài 163 km, điện tích lưu vực 3.690 kmỶ, độ cao 
trung bình 453 m, độ dốc trung bình 21,3%, mật độ sông 
suối 0,41 km/kmỶ. 


TÍNH. Đạo đức Phật giáo phân biệt tính thiện, ác, vô kí 
của hành vi con người. Vô kí là không thiện, cũng không ác. 
T còn có nghĩa là bản thể. Thiên Tông giảng "kiến tính" tức 
là thấy được bản thể chân thực của mình vốn sáng suốt, an 
lạc, trong lặng. Đứng về bản thể và Phật tính mà nói, thì 
chúng sinh và Phật không khác gì nhau. Nhưng Phật là hậc 
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thánh đã giác ngộ về bản thể sáng suốt, an lạc và trong lặng 
đó, đã nhập vào bản thể đó, còn chúng sinh thì lại quay lưng 
với bản thể chân thực của mình. "Phật với chúng sinh cùng 
một tính. Không tròn, không thiếu cũng không dư" (Chân 
Nguyên - Tịnh Độ yếu nghĩa). 


TÍNH AN TOÀN sự không có những rủi ro gây thiệt hại 
không thể chấp nhận được; hay nói cách khác là tình trạng 
trong đó sự rủi ro gây nguy hại (nhất là đối với con người) 
hoặc thiệt hại giới hạn ở mức có thể chấp nhận được. Trong 
tiêu chuẩn hoá, TAT của sản phẩm, quá trình và dịch vụ 
thường được xem xét theo quan điểm đạt được sự cân bằng 
tối ưu của hàng loạt nhân tố kể cả các nhân tố phi kĩ thuật 
như sự ứng xử của con người làm giảm bớt tới mức chấp 
nhận được những rủi ro gây thiệt hại cho con người và sản 
phẩm hàng hoá. TAT là một trong những khía cạnh của 
chất lượng. 

TÍNH BÁN DẪN các đặc trưng của chất bán dẫn, như độ 
dẫn điện tăng theo nhiệt độ (ngược với kim loại), có độ dẫn 
loại p hoặc n tuỳ thuộc vào sự pha tạp chất, vv. XL. Chất 
bán dẫn. 


TÍNH BẮC CÂU. Quan hệ hai ngôi R trên tập hợp M 
được gọi là có TBC nếu với mọi a, b, c thuộc M, từ aRb và 
bRc suy ra được aRc (x. Qua hệ). Vd. quan hệ bằng nhau, 
quan hệ đồng dư của các số nguyên theo một môđun nào 
đó, quan hệ song song giữa các đường thẳng là có TBRC, 
còn quan hệ vuông góc trên tập hợp các đường thẳng 
không có TBC. 


TÍNH BẤT BIẾN 1. (rriZ?), đặc tính không biến đổi của 
một số mối tương quan căn bản đối với hệ thống khi hệ 
thống đó có những cải biến nhất định. Phản ánh cái không 
biến đổi và thường xuyên trong những hệ thống đồng nhất 
(hay trong các trạng thái của cùng một hệ thống), TBB biểu 
hiện ra như nhân tố quyết định cấu trúc của hệ thống: theo 
nghĩa này, có thể coi cấu trúc như là lượng bất biến của hệ 
thống. Khái niệm TBB được dùng để luận chứng cho tính 
phổ biến của phạm trù nhân quả; cấu trúc nhân - quả của 
một lĩnh vực nào đó của thế giới là bất biến trong những 
cấu tạo toạ độ không gian - thời gian. Các nguyên lí bảo 
toàn biểu hiện tư tưởng về TBB của các sự vật, các đặc tính 
về quan hệ của giới tự nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với 
nhận thức khoa học. Sinh học phân tử nghiên cứu những đặc 
trưng bất biến của các hệ thống sống được bảo toàn trong 
mọi điều kiện. Trong tâm lí học, TBB thể hiện những khía 
cạnh quan trọng nhất của một loại trì giác về cùng một 
khách thể ở các chủ thể nhận thức khác nhau. Khi tạo thành 
nội dung khách quan của những tri giác này, TBB là cơ sở 
của sự phản ánh đúng đắn bản chất của khách thể. 


2. (lí. sự không thay đổi của một đại lượng vật lí nào đó 
khi thay đổi các điều kiện vật lí hoặc khi thực hiện các phép 
biến đổi, thường là những biến đổi toạ độ và thời gian 
(chuyển từ hệ quy chiếu quán tính này sang hệ quy chiếu 
quán tính khác). Bản thân đại lượng không đổi gọi là một 
bất biến, vd. vận tốc ánh sáng trong chân không là một bất 
biến đối với mọi hệ quy chiếu quán tính. 


TÍNH BIẾN DỊ đặc tính của sinh vật xuất hiện sự sai 
khác giữa các cá thể thuộc cùng một loài vào những giai 
đoạn tương ứng trong chu kì sống, phẫn ánh cấu tạo của các 
cá thể và ảnh hưởng của môi trường đối với chúng cũng như 
sự phát triển cá thể trong những điển kiện ngoại cảnh xác 
định. TRD là đặc điểm không tách rời của vật chất sống. 
Xt. Biến đị. 


TÍNH CÁCH I. (giớø 2c), sự kết hợp độc đáo các đặc 
điểm tâm lí ổn định của từng người. TC có khi gọi là tính 
nết, là nội dung của hành vi và quy định phương thức hành 
vị đặc trưng của người đó trong những điều kiện và hoàn 
cảnh sống nhất định, thể hiện thái độ của họ đối với thế giới 
xung quanh và bản thân. TC là thái độ đã được củng cô 
trong những phương thức hành vị quen thuộc. Phân biệt TC 
và nét TC: TC là một sự kết hợp độc đáo các nét TC - 
những thuộc tính nhân cách; nét TC là bộ phận của TC có ý 
nghĩa riêng dối với từng trường hợp, từng môi trường, tuỳ 
theo nố tương quan như thể nào với những nét TC khác. 
Chẳng hạn tính can đảm như là một nét TC có ý nghĩa khác 
nhau về chất tuỳ theo nó được kết hợp với tính thận trọng 
hay với tính xung động (x. Xung động), với những tình cảm 
đạo đức cao cả hay với những tình cảm vị kỉ, nhỏ nhen. 


2. (rdn), tổng thể những đặc điểm tâm lí của nhân vật 
biểu hiện trong đời sống, trong cách xử sự và trong thái độ 
của nhân vật ở các tình huống cụ thể, Mỗi nhân vật có một 
TC riêng làm cho nhân vật này phân biệt với các nhân vật 
khác, xác định được vị tí và chức năng của nó trong cốt 
truyện của tác phẩm. Trong tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, 
nhân vật phải có TC thì mới bảo đảm được tính chãn thực, 
tính sinh động, và cao hơn nữa là tính điển hình xã hội sắc 
nét của nó. Chí Phèo, Chị Dậu, Núp, Mẫn là những nhân 
vật tiêu biểu về mặt xây dựng TC trong văn học Việt Nam. 


TÍNH CÁCH KỊCH tổng thể những đặc điểm tâm lí ổn 
định trong cách xử sự của nhân vật kịch, biểu hiện thái độ 
điển hình của nhân vật trong những hoàn cảnh điển hình. 
Được miêu tả thông qua hành động của nhân vật diễn biến 
trọng suốt quá trình xung đột kịch; được cụ thể hoá thông 
qua hành vi ngôn ngữ (đốt thoại, độc thoại) và hành vị phi 
ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ). TCK phải mang những nét điển 
hình, đồng thời cũng phải có những dấu ấn riêng biệt để 
phù hợp với tính hiện thực và tính đa dạng của cuộc sống. 
Có như vậy thì ý nghĩa tư tưởng của vở kịch mới được tô 
đậm, chủ để của vở kịch mới dược nổi bật, sức thuyết phục 
mới được nâng cao. Khi xây dựng tính cách phải đảm bảo 
ba yêu cần: 1) Tính xác định của tính cách, đòi hỏi tác giả 
khắc hoạ cho được một hoặc hai nét đặc biệt nổi bật trong 
tính cách, tô đậm thành những nét chủ đạo (hạt nhân tính 
cách), thu hút mọi hành động kịch xoay xune quanh; 2) Tính 
mâu thuẫn nội tại của tính cách, phải khai thác cho được 
toàn bộ thế giới tỉnh thần sâu kín với những biến động thẳm 
lặng và phức tạp về tầm !í của nhân vật trước những tình 
huống, sự kiện nhất định của hoàn cảnh bên ngoài; 3) Tính 
lôgíc của quá trình phát triển tính cách, cần miêu tả sự vận 
động tính cách sao cho phù hợp với lôgic phát triển của 
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cuộc sống, các tình huống và các sự kiện, nhằm bộc lộ cao 
nhất tính chân thực của nội dung kịch, tạo nên sức sống cho 
nhân vật kịch. Tác phẩm kịch có giá trị tư tưởng nghệ thuật 
cao nhất là những tác phẩm xây dựng được những tính cách 
điển hình, phản ánh được những vấn để có ý nghĩa rộng lớn 
của xã hội và của thời đại. 

TÍNH CẢM THỤ khả năng của hệ thần kinh có thể 
tiếp thu, dẫn truyền, nhận biết các cảm giác do tác động 
của các yếu tố bên ngoài hay bên trong cơ thể thông qua 
các cơ quan cảm nhận chuyên biệt (thể thụ cảm), Các yếu 
tố tác động như ánh sáng, nhiệt độ, hoá chất, cơ học, áp 
suất... có thể gây cầm giác nông ở bể mặt cơ thể (sờ, đan, 
nóng, lạnh) hay cảm giác sâu từ bên trong cơ thể (cơ, gần, 
xương, khớp). 


TÍNH CẢM ỨNG khả năng của một phần hay cả cơ thể 
thù nhận và phản ứng đối với sự thay đổi trong môi trường 
sống như các kích thích ánh sáng hay hoá học. TCƯ là một 
đặc trưng của cơ thể sống. Trong quá trình tiến hoá, hình 
thức thu nhận và phản ứng trả lời kích thích đã được hoàn 
thiện dần. Ở sinh vật đơn bào, việc nhận biết và trả lời các 
kích thích chỉ xảy ra trong một tế bào. Ở động vật đa bào, 
có các tế bào chuyền hoá hoặc các cớ quan chuyên biệt 
cảm nhận kích thích, còn các cơ quan khấc thì trả lời. 


TÍNH CHẢY tính chất của môi trường dẻo hoặc nhớt bị 
biến dạng dưới tác dụng của ứng suất cơ học. Về mặt định 
lượng TC của môi trường được đo bằng độ chảy (độ lưu 
động), là nghịch đảo của độ nhớt của nó. TC xuất hiện trong 
chất khí và chất lỏng khi có bất kì một ứng suất nhỏ nào, 
còn trong các chất đông đặc có tính dẻo, chỉ xuất hiện khí 
Ứng suất cơ học vượt quá một giá trị nào đó gọi là giới hạn 
cháy của vật liệu. 

TÍNH CHÂN THỰC phẩm chất của tác phẩm nghệ thuật 
khi có sự phù hợp nội Lại giữa sự miêu tả và khuynh hướng 
tể tưởng của nó với sự thật đời sống, có sự thống nhất giữa 
sự thật nghệ thuật và sự thật khách quan. Sự thể hiện, đánh 
giá đời sống bằng các phương tiện và biện pháp nghệ thuật 
chỉ đạt được TCT khi nào nó gợi lền được sự cẩm nhận 
đúng như người đọc cảm nhận trong thực tế, cho phép người 
La nhận ra các sự thật đời sống, như quan hệ con người, các 
loại tính cách, các số phận và xu thế phát triển của chúng. 
TCT là yêu cầu phổ quát có tính lịch sử của nghệ thuật, là 
điều kiện để có đồng cảm giữa tác phẩm và người đọc. 
Nhưng TCT của nghệ thuật rất đa dạng và rất khác nhau, 
tuỳ thuộc vào thể loại, phong cách và phương pháp sáng 
tác. Quan niệm về TCT tương ứng với một quan niệm về 
cái chân thực của đời sống. Vd. chủ nghĩa hiện thịc chủ 
trương TCT phải thể hiện được bản chất xã hội và tính điển 
hình của nhãn vật đù xây dựng nhân vật tích cực hay tiêu 
cực, trong khi chủ nghĩa tự ntiên lạt sa vào các chỉ tiết và 
thiên về phản ánh những mặt thô bạo, xấu xí của con người, 
không nói lên được cội nguồn xã hội của nó. 


TÍNH CHẤT CƠ - LÍ CỦA ĐẤT ĐÁ những tính chất 
quyết định trạng thái vật lí, quan hệ đối với nước, quy luật 
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biến đổi độ bển và biến dạng của đất đá. Đối với đá, các 
chỉ tiêu tính chất cơ lí quan trọng nhất là độ chặt, độ rỗng, 
độ ẩm; đổi với đất loại sét: còn thêm độ sệt; đối với cát (so 
với đá) còn thêm độ chặt tương đối; đối với cả đất loại sét 
và cát, còn thêm độ ẩm tốt nhất và độ chặt lớn nhất. Các 
tính chất đối với nước (thuỷ tính) được quan tâm nhiều nhất 
là độ ổn định trong nước, độ chứa ẩm hoặc độ chứa nước, 
độ thấm nước, độ mao dẫn. Độ bền và độ biến dạng là 
những đặc trưng chủ yếu thuộc tính chất cơ học của đất đá. 
Đối với đá, thường xác định độ bển khi nén một trục, khi 
kéo. Đối với đất loại sét và cát, thường xác định các đặc 
trưng nén lún và độ bên chống cắt, Những nghiên cứu về 
TCC - ICĐÐĐĐ không những có ý nghĩa trong xây dựng, mà 
cả trong địa chất. 


TÍNH CHẤT ĐẤT các thuộc tính có thể mô tả, đo đếm, 
ước tính được dùng để nêu cấc đặc tnh của đất. Đất có 
những tính chất khác nhau như cơ học, vật lí, hoá học, sinh 
học, vv. TCĐ quyết định độ phì nhiêu đất, khả năng trồng 
trọt của đất. 1) Tính chất cơ học quyết định quan hệ của đất 
với những tác động cơ học bên trong và bên ngoài như tính 
dính, tính dẻo, tính trương, tỉnh co, độ cứng, độ đàn hỏi, sức 
chống nén, vv. 2) Tính chất vật lí: biểu thị trạng thái vật lí 
học của đất như thành phần kích thước cấp hạt, cấu trúc (kết 
cău đất), tỉ trọng, độ xốp của đất, tính dẫn nhiệt, không khí, 
dẫn điện, phóng xạ... của đất. Các tính chất này quyết định 
chế độ thông khí, chế độ nhiệt, chế độ nước của đất. 3) Tính 
chất hoá học (nông hơá), hàm lượng và thành phần các hợp 
chất hoá học trong đất, độ chua, độ kiểm, độ trung tính của 
đất, khả năng hấp phụ (CEC) của đất, độ no kiểm, độ mặn, 
độ phèn của đất, vv. 4) Tính chất nước của đất gồm tính 
thấm, tính bút ẩm, tính leo của nước, các loại độ ẩm đất, vv. 
5) Tính chất sinh học của đất: quần thể sình vật đất, vi sinh 
vật đất, hàm lượng các hợp chất mcn, viamin, kháng sinh 
của đất. 


TÍNH CHẤT GỖ khả năng chếng lại tác động của 
ngoại lực. Khi bị ngoại lực tác động các phần tử cấu tạo 
bên trong của gỗ sản sinh nội lực (cp. ứng lực) chống lại 
để giữ nguyên hình dạng và kích thước. Có 5 loại ứng lực: 
ứng lực nén, ứng lực kéo, ứng lực trượt, Ứng lực uốn và 
ứng lực vặn. Ngoài ra, có những tính chất có thể xác định 
được trong điều kiện không thay đổi thành phần hoá học 
hoặc phá tính hoàn chỉnh của gỗ. Bao gồm: màu sắc, mồi 
vị, khả năng phản chiếu ánh sáng, độ ẩm, độ co rút, độ 
dãn nở, trọng lượng thể tích, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, 
tính truyền âm và các tính chất có liên quan đến sóng 
điện từ của gỗ, vv. Thành phần hoá học của gỗ ở tất cả 
các loài cây hầu hết giống nhau. Trong thành phẳn hữu cơ 
của gỗ, cacbon chiếm 49 - 50% trọng lượng; oxi chiếm 
43 - 44%; nitrogen chiếm 0,1 - 0,3%; phần vô cơ trong gổ, 
chiếm O,I - % trọng lượng gỗ khô tuyệt đối, bao pẩm 
canxi, kali, natri, magie. Những hợp chất hữu cơ của gỗ 
chủ yếu là xenlulozơ, lignin, hemixenlulozd. Ngoài những 
thành phần chủ yến, trong gỗ còn chứa nhiều hợp chất với 
số lượng nhiều hay ít tuỳ loại: tanin, nRựa, gôm, tinh dẫu, 
chất màu, sáp, vv. 
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TÍNH CHẤT MAO DẪN CỬA ĐẤT khả năng dâng 
nước từ dưới lên trèn (hoặc về các phía) theo các lỗ rỗng. do 
tác dụng của lực mao dẫn phát sinh ở ranh giới nhân chia 
giữa các thành phần khác nhau của đất (hạt khoáng, nước 
và khí). Biểu hiện của TCMDCP: chiều cao cột nước có thể 
giữ được bởi lực mao dẫn (sức căng bể mặt) và lực dính do 
mao dẫn, Nguyên nhân: lực tương tác của nước và khí với 
các hạt đất, thể hiện ở sự tẩm ướt các hạt đất, tạo nên trong 
các lỗ rỗng những mặt khum và một số hiện tượng khác. 
Chiều cao đâng mao dẫn tỉ lệ nghịch, còn tốc độ dâng thì tỉ 
lệ thuận với đường kính các mao quản. Trong đất sét dâng 
tới hàng mét, trong những loại đất khác, hàng cenumét đến 
vài mét. 

TÍNH CHỈNH THỂ sự thống nhất bên trong của khách 
thể, khi khách thể đó được xem xét một cách độc lập với 
môi trường ngoài (theo nghĩa tương đổi vì không có một 
khách thể nào tổn tại bên ngoài môi trường). TCT của một 
khách thể là có tính lịch sử cụ thể, được quyết định bởi trình 
độ phát triển của tư duy khoa học. Có hai xu hướng lí giải 
khái niệm TCT: L) TCT là sự bao quát đầy đủ các mặt, các 
thuộc tính, các môi liên hệ của khách thể (gần với khát 
niệm tính cụ thể); 2) TCT là tính quyết định nội tại, tính đặc 
thù, tính đơn nhất của khách thể (pẩn với khái niệm bản 
chất). Khái niệm TCT còn được dùng đối với các quá trình 
liền mạc, trọn vẹn diễn ra trone những hệ thống lớn, phức 
tạp như hệ thống xã hội, hệ thống "tự nhiền - xã hội”. 


TÍNH CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH đặc điểm của sinh 
vật có khả năng ngăn ngừa, hạn chế các tác hại do sâu bệnh 
gây ra. Tính chống chịu thụ động từ cấu trúc của cơ thể sinh 
vật có các đặc điểm cơ lí, như màng bóng (cuun) dày, vỗ 
hạt dày và kín, lá rậm lông, vv.; các đặc điểm chức năng 
sinh lí như t† hàn gắn vết thương nhanh, hoạt động hô hấp 
mạnh; các yến tố hoá học đặc biệt như độ chua của dịch 
cây, các chất phenol, ancaloit giúp chống sâu bệnh, các chất 
phitonxit điệt sâu bệnh có sẵn trong cây. Tính chống chịu 
chủ động gỗm các phản ứng tự bảo vệ của cây như tăng 
cường oxi hoá, trung hoà các chất độc, tế bào cầy chủ động 
bao vây vật gầy hại để tiêu hoá chúng. 


TÍNH CHUYỂN HOÁ ĐỊA HOÁ CỦA MACMA đặc 
điểm hoá học của macma, trong đó hàm lượng một số 
nguyên tổ pha tạp có số clac được nâng cao hoặc hạ thấp 
một cách không bình thường. Đặc biệt, chỉ số clac nâng cao 
là dấu hiệu khoáng hoá của macma. 


TÍNH CHUYÊN HOÁ SINH KHOÁNG CỦA MACMA 
trường hợp riêng của tính chuyên hoá địa hoá, có liên quan 
tới một số nguyên tố kim loại hoặc một số nguyên tế tạo 
khoáng có khả năng tạo nền các mỏ kìm loại hoặc mỏ 
khoáng sản. 


TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ x. Tính đổi toq độ. 


TÍNH CHỨA NƯỚC CÙA ĐẤT ĐÁ khả năng của đất 
hoặc đá chứa đầy các lễ rỗng và chỗ trống một lượng nước 
tự do (nước trọng lực) có thể chảy ra hoặc hút ra được. Khả 
năng này lên quan với độ thải nước (độ cho nước). Chỉ 











những đất, cát, sỏi, cuội, đá nứt nẻ mới chứa nhiều nước. Ở 
mức độ hạn chế hơn, cát pha sét và một số dạng sét pha cát 
nhẹ (chứa ít hạt sét và tương đối nhiều hạt cát) cũng chứa 
nước. Đất sét, đã cứng đặc sít không nứt nẻ đều không chứa 
nước, được gọi là đất đá cách nước. 


TÍNH DẪN TỘC một phạm trù thẩm mĩ chỉ rõ bản sắc, 
tính cách dân tộc của một tác phẩm, một vấn để, một nhân 
vật, vv. TDT thể hiện ở chỗ nhà văn nêu lên được vấn để 
của dân tộc mình, nhân dân mình và xử lí nó trong những 
điều kiện lịch sử xã hội cụ thể của dân tộc, làm nổi lên 
được các tính cách của nhân vật qua những nét sâu đậm của 
tư tưởng, tâm lí, lối sống của dân tộc được cụ thể hoá trong 
những con người khác nhau, trong những hoàn cảnh khác 
nhau. TDT cũng đồng thời là một phạm trù lịch sứ, gắn liền 
với những điểu kiện lịch sử xã hội cụ thể và biến đổi, phát 
triển không ngừng, Do đó, những yếu tố tạo thành 
TĐT luôn mang tính kế thừa, cải tạo và phái huy để cuối 
cùng thành TDT hiện đại. TDT cũng đồng thời phần ánh 
một phần cụ thể của tính nhân loại, tính quốc tế. Những yếu 
tố tạo thành TDT cũng thể hiện những giá trị tỉnh thần 
chung của nhân dân các nước trong sự gặp gỡ và bổ sung 
cho nhau ở một thời điểm lịch sử nhất định. 


TÍNH DẦN ĐIỆN khả năng của các chất có thể dẫn 
đòng điện dưới tác dụng của điện trường ngoài. TDĐ của 
các chất là do các hạt tích điện linh động trong đó gây ra. 
Các hạt đó được gọi là phần tử tải điện. Xt. Dẫn điện; Điện 
tự, lon. 


TÍNH DỄ CẢM THỤ khả năng cơ thể dễ mắc bệnh, tiếp 
nhận dễ dàng một số bệnh như bệnh khớp, bệnh cúm, bệnh 
phong, vv. 


TÍNH DI TRUYỀN đặc tính của sinh vật hảo đảm tính 
kế thừa về vật chất và chức năng giữa các thể hệ, cũng như 
xác định tính đặc thù của sự phát triển cá thể trong những 
điều kiện ngoại cảnh xác định. TĐT là đặc điểm không 
tách rời của vật chất sống. Được thực hiện trên cơ sở 
truyền các nhân tế di truyền xác định sự hình thành các 
tính trạng và đặc tính của sinh vật. Gồm các kiểu chủ yếu: 
!) TDT nhân được thực hiện hởi sự phân bố các thể mang 
TDT (tức các gen) định khu trên nhiễm sắc thể trong quá 
trình sinh sản. Trong sinh sẵn hữm tính, được gọi là TDT 
giảm phần, khi sinh sản vô tính - TDT nguyên phân. Thể 
vật chất mang TDT nhân là axit đesoxiriboncleic (ADN). 
2) TDT ngoài nhân được thực hiện hổi các phân tử của chất 
tế bào (đi truyền lạp thể và di truyền chất tế bào). 3) TDT 
không nhân được thực hiện ở những dạng không có nhÂn 
như virnt, vi khuẩn. 


TÍNH ĐẢNG biểu hiện tập trung nhất, đầy đủ nhất 
khuynh hướng tư tưởng tự giác bảo vệ và bênh vực lợi ích 
của một glai cấp nhất định. Cơ sở lí luận của nguyền tắc TĐ 
trong văn học xã hội chủ nghĩa đã được Lân¡n nêu trong 
bài: "Tổ chức của Đảng và văn học có tính Đảng" (1909). 
Những nhà văn theo quan điểm macxit bao giờ cũng coi TĐ 
vô sản là một trong những nguyên lí chủ đạo của sáng tạo 
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nghệ thuật. Trái lại, những nhà mĩ học phản macxit thường 
đem tự do sáng tác đối lập với TĐ trong văn học nghệ thuật. 
Theo quan điểm văn nghệ macxit thì TĐ không đối lập với 
tr do sáng tác, trái lại, càng hiểu rõ TÐ trong văn học, 
người nghệ sĩ càng có tự đo, tức tỉnh thần tự nguyện, tự 
giác, ý thức trách nhiệm cao nhất tr†ớc công việc sáng tạo. 


TÍNH ĐẲNG CẤU của các bình ciện ngôn ngữ ]. Sự 
phù hợp. tương ứng giữa mặt biểu hiện (Âm thanh) và mặt 
nội dung (ngữ nghĩa) của ngôn ngữ. 

2. Lí thuyết đẳng cấu (của các cấp đệ ngôn ngữ), lí thuyết 
chấp nhận tiền để cho rằng giữa các cấp độ khác nhau của 
ngôn neữ không có những khác biệt về chất lượng và vì 
vậy, có thể nghiên cứu và mồ tả chúng thco cùng mội loại 
phương pháp và hệ thủ pháp. 

TÍNH ĐỆM CỦA ĐẤT khả năng của thể lỏng và thể rắn 
của đất, cưỡng lại sự thay đổi phẩn ứng của môi trường (pH) 
khi thêm axit mạnh (ngưỡng axit, khoảng axit có TDĐCĐ) 
hoặc kiểm (ngưỡng kiểm, khoảng kiểm có TĐCĐ). Tính 
đệm của đất phụ thuộc vào dung địch có ion Na, K, Ca, Mg, 
CO: và HCO-, CO; hoà tan humat và funvat của các kim 
loại kiểm và kiểm thổ. Nhờ có khả năng đệm, đất giữ dộ 
pH ổn định, thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. 


TÍNH ĐỒ HOẠA tính chất chủ đạo của đường nét trong 
cách xử lí tranh, tượng, hình vẽ, tác phẩm trang trí... hoặc 
trong một hiện tượng thị giác, cảnh trí thiền nhiên. TH 
biểu biện qua những nét đứt khoát, tách bạch và sự tương 
phản đậm nhạt phân bố ranh giới giữa hình và nền xung 
quanh. Ngày nay, TĐH cũng thể hiện cả trong các tác phẩm 
hội hoạ, điêu khắc. 


TÍNH ĐỘC x. Độc tínÍi. 
TÍNH ĐỘC CỦA THUỐC TRỪ DỊCH HAI x. Độc tính. 


TÍNH ĐỐI LẦN khả năng của một thực thể, đối tượng, 
một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ được sử đụng thay thế 
cho một thực thể, đối tượng, một sân phẩm, quá trình hoặc 
dịch vụ khác nhưng vẫn đáp ứng những yêu cầu tương tự đã 
định mà không cần phải sửa đổi. Về mặt chức năng, TĐI, 
được gọi là "TĐL chức năng”, còn về mặt kích thước thì gọi 
là “TĐL kích thước". 


TÍNH ĐỔI TOA ĐỘ (cg. tính chuyển toa độ), tính 
chuyển toạ độ của các điểm từ một hệ toạ độ không gian 
này sang một hệ toa độ không gian khác bằng công thức 
toán học. Là xác định độ dịch chuyển từ tọa độ Ax, Ày, A¿. 
Các góc xoay Ơle (Euler) ty, £y, ; của các trục toạ độ và 
thành phần tỉ lệ m. Thường gặp TĐTĐ từ hệ toạ độ địa lí 
sang hệ toạ độ vuông góc, từ hệ Gauxơ (C. F. Gauss) sang 
hệ ƯTM, hệ quốc gia sang hệ địa phương... và ngược lạt. 

TÍNH ĐỐI XỨNG. Quan hệ hai ngôi R trên tập hợp M 
được gọi là có TĐX nếu với mọi cặp phần tử a, b e M thì từ 
aRb suy ra bRa (x. Qưan: ñiệ). Quan hệ song song hay vuông 
góc giữa các đường thẳng là có TĐX, còn quan hệ chía hết 
giữa các số nguyên hoặc quan hệ thứ tự giữa các số thực 
không có TĐX. 
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TÍNH FERI - TỪ các đặc trưng của chất feri - từ (feriO, 
như: có từ tính mạnh, nhiệt độ Quyn, gồm một số mạng con 
có tỉnh sắt từ, vv. Xt. Feri - từ. 


TÍNH GIAI CẤP thuộc tính tất yếu và cơ bản nhất của 
văn học trong xã hội có giai cấp. Bản chất giai cấp thể hiện 
trong thế giới quan, nhân sinh quan, tâm lí, tư tưởng, tình 
cảm, lỗi sống của con người thuộc các giai cấp khác nhau 
trong xã hội có gìaì cấp. Bản chất giai cấp ấy được phản 
ánh vào tác phẩm thông qua thế giới quan, quan điểm thẩm 
ra và tài năng sáng tạo của nhà văn. Chủ nghĩa Mac - 
Lênin không tấn thành luận điểm cho rằng văn học đứng 
trên giai cấp, đứng ngoài đấu tranh giai cấp. Nhận thức về 
TÓC trong văn học, Mac - Ï.ènin cho rằng sáng tạo văn học 
cũng là một cuộc dẫu tranh trên mặt trận tư tưởng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói: "Văn hoá, nghệ thuật cũng là một mặt 
trận, anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy". 
TÓC biểu hiện trong tấc phẩm văn học rất khác nhau và 
mức độ cũng không giống nhau, tuỳ theo thế giổi quan, 
nhân sinh quan, phương pháp sáng tác và phong cách của 
mỗi nhà văn. TGC trong văn học cũng yêu cầu tiếp thu và 
kế thừa những ¡nh hoa của văn học đân tộc và nhân loại, 
không bỏ sót một giá trị vỀ tư lưởng nào, quan niệm thầm 
mĩ nào, cũng như về phương pháp biểu hiện và kĩ thuật nào. 
Không có một nền văn học "vô sản thuần tuý" cất đứt với 
mọi truyền thống tốt đẹp của đân tộc và nhân loại (nhự 
quan điểm của nhóm Prôlêcun (Prolekul) ở Liền Xô sau 
Cách mạng tháng Mườ!). 


TÍNH HAI MẶT CỦA LAO ĐỘNG tính đặc thù của lao 
động sản xuất hàng hoá. Hàng hoá là sản phẩm của lao động, 
thì hai thuộc tính của nố chính là do THMCLĐ sản xuất ra 
hàng hoá tạo ra: lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng và lao 
động tưừu tượng tạo ra giá trị. Quá trình lao động tạo ra hai 
thuộc tính hàng hoá không phải là tiến hành ở hai thời gian 
khác nhau mà là một quá trình thống nhất đồng thời điễn ra, 
Xét về mặt lao động cụ thể tức là lao động dưới hình thái 
một ngành nghề chuyền môn nhất định thì nó tạo ra giá trị 
sử dụng đồng thời chuyển giá trì tư liệu sẵn xuất đã tiêu phí 
vào sản phẩm. Xét về mặt lao động trữu tượng tức là lao 
động tiêu phí sức lực nói chung của con người thì nó tạo ra 
giá trị. Mac là người đầu tiên phát hiện ra THMCLĐ sản 
xuất hàng hoá. Phát hiện này đã giúp Mac chứng minh rõ 
nhiều vấn để quan trọng của khoa học kinh tế chính trị. 

TÍNH HÁI DƯƠNG đặc trưng của môi trường tự nhiên 
chịu ảnh hưởng quyết định của biển, hình thành tại rìa lục 
địa, ven đại dương. THD thể hiện ở biên độ nhiệt độ năm 
và ngày nhỏ, khí hậu điều hoà, thời tiết nhiễu mây, độ ẩm 
không khí cao, mưa nhiều, cảnh quan chủ yếu là đồng cỏ và 
rừng lá rộng. Xt. Xhí hậu hải dương. 

TÍNH HÌNH HỌC tính chất chuẩn xác, minh bạch, khúc 
chiết về đường nét, mảng khối trong một bố cục tạo hình, 

TÍNH HOÁ HƯỚNG x. Hoá hưởng động. 

TÍNH HỢP MỤC ĐÍCH đặc điểm của những hiện tượng 
và quá trình nhằm đạt tới một kết quả, một mục đích nhất 
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định nào đó. THMfP là biểu hiện đặc thù của các môi quan 
hệ nhân quả trong thế giới hữu cơ, trong đời sống xã hội và 
trong hoạt động của con người. Trong giới tự nhiên hữu cơ, 
THMĐ biểu lộ dưới dạng tính thích nghỉ, tính tự điều chỉnh, 
tính có phương hướng của các quá trình phát triển... đã được 
giải thích về mặt khoa học qua học thuyết chọn lọc tự nhiên 
của Đacuyn (C. Darwin). Trong đời sống xã hội, chủ nghĩa 
Mac quan niệm THMPĐ biểu lộ ở sự thay đổi các hình thái 
kinh tế xã hội cũ, lỗi thời bằng các hình thái kinh tế xã hội 
mới, theo một trật tự có khả năng bảo đảm sự phát triỂn tiến 
bộ của xã hội, quan niệm này được chỉ rõ trong học thuyết 
về hình thải kinh tế xã hội nói riêng và trong chủ nghĩa duy 
vật lịch sử của chủ nghĩa Mac nói chung. THMĐ trong hot 
động của con người là hình thức cao nhất của THMĐ, vì chỉ 
ở đầy mới cố sự gặp nhau giữa mục tiều tự giác với các mối 
quan hệ nhân quả. 


TÍNH HÚT ẨM CỦA ĐẤT ĐÁ khả năng của đất dá 
hút một lượng hơi nước trong không khí. THÁCĐĐ phụ 
thuộc vào tổng điện tích bể mặt và thành phần khoáng vật 
của các hạt. 


TÍNH HUYẾT TỘC THEO ĐÒNG CHA thiết chế xã 
hội quy định việc tính nguồn gốc, huyết tộc và thừa hưởng 
tài sản theo đòng cha. Là mội trong những đặc điểm quan 
trọng của thị tộc phụ quyền. Nó phát sinh sau việc tính 
huyết tộc theo dòng mẹ. Trong thời kì quá độ từ chế độ 
mẫu hệ sang chế độ phụ hệ, việc tính huyết tộc được thực 
hiện đồng thời theo cả hai đồng mẹ và cha. Việc THTTDC 
còn duy trì cho đến ngày nay ở đạt đa số các dân tộc trên 
thế giới. 

TÍNH HƯỚNG (tk. vận động theo hướng), hiện tượng 
vận động có định hướng của sinh vât hoặc sự sinh trưởng 
của một bộ phận phản ứng với một kích thích nào đó từ mỗi 
trường. TH được gọi theo nguồn kích thích: nguồn kích thích 
là ánh sáng có TH quang hay TH sáng; TH đất (nguồn kích 
thích - trọng lực), tính hoá hướng (nguồn kích thích - các 
chất hoá học); TH chấn động (nguỗn kích thích - chấn 
động); TH nước; TH tiếp xúc. Một cơ quan có thể có TH 
đương hoặc TH âm phụ thuộc vào sự vận động theo hướng 
thẳng đến nguồn kích thích hay ngược lại. Vd. thân cây có 
TH quang dương nhưng đồng thời lại có TH đất ầm. Sự sinh 
trưởng theo hướng trực tiếp hay ngược hẳn với nguồn kích 
thích (0° và 180” theo hướng tương ứng) - TH thẳng. Sự sinh 
trưởng của một bộ phận nào đó (như cành, rễ phụ) theo 
hướng làm thành một góc với nguồn kích thích - TH 
nghiêng. Cơ chế TH chưa biết rõ. Vận động hướng thường 
có liên quan đến hocmon (xt. Ứng động). Một số loài côn 
tùng bay đến nguồn sáng - TH sáng, vd. thiêu thân, rẩy 
xanh, rầy nâu, bướm hai chấm, sâu đục thân lúa... ban đêm 
bay vào đèn. 


TÍNH HƯỚNG CHẨN ĐỘNG x. Tính tướng. 

TÍNH HƯỚNG ĐẤT (tt. vận động hướng đấu), hiện 
tượng sinh trưởng có định hướng của một bộ phận cây do 
phản ứng với trọng lực. Các rễ sơ cấp (rễ cái) sinh trưởng 
thẳng đứng theo hướng ưọng lực (THĐ dương), thân cây 


sinh trưởng theo hướng ngược lại (THĐ âm). TĐH có liền 
quan đến hocmon. Nếu đặt thân hoặc bao lá mầm nằm 
ngang thì auxin này sẽ kích thích sinh trưởng làm cho 
phần thân phía ngọn uốn cong về phía trên. Ở phẩn thân 
phía gốc thì lượng anxin đó lại kìm hãm sinh trưởng, do đó 
mật trên phần này sinh trưởng nhanh hơn làm nó uốn cong 
xuống dưới đất. Các phương pháp phát triển ảnh hưởng của 
trọng lực là đùng các tế bào đặc biệt (tế bào thăng bằng). 
XI. Tính hướng. 


TÍNH HƯỚNG ĐẤT NGANG phản ứng hướng đất trong 
đó hướng sinh trưởng theo chiều ngang, vở. lá của cây hai lá 
mầm và một số thân ngầm, thân bò sinh trưởng theo chiều 
ngang. Xt. Tñb hướng: Tính hướng đâi. 


TÍNH HƯỚNG ĐẤT NGHIÊNG phản ứng hướng đất 
trong đó hướng sinh trưởng theo chiều nghiêng, vd, các rễ 
thứ cấp (rễ bên) và thân cành có thể mọc xiên với tác dụng 
trọng lực. 


TÍNH HƯỚNG KHÍ (tk. vận động theo không khí), tính 
hướng theo kích thích của nổng độ oxi. Vd. vi khuẩn ưa khí 
vận động về hướng có không khí (vi khuẩn có THK dương). 
vi khuẩn kị khí vận động xa nguồn không khí (vi khuẩn có 
.THK âm). Xt. 7 hưng. 


_ TÍNH HƯỚNG NGHIÊNG x. Tính hướng. 


TÍNH HƯỚNG NƯỚC (tk. vận động hướng nước), tính 
hướng được kích thích bởi nước. Dạng đặc trưng của tính 
hướng hoá. Rể có THN đương. Sự kích thích do nước 
mạnh hơn do trọng lực đối với phản ứng trả là nhất định. 
_ XI. Tính hướng. 


TÍNH HƯỚNG THẮNG x. Tính hướng. 


TÍNH HỮU DỤNG BIÊN GIẢM DẪN (œg. lợi ích biên 
giảm dần), một hiện tượng tâm lí có tính quy luật cho rằng: 
khi một người nêu dùng một lượng hàng hoá hay dịch vụ 
ngày càng lớn thì tính hữu dụng (tức là ích lợi hay mức thoả 
mãn) thu được từ mỗi đơn vị tăng thêm sẽ giảm dẩn đi vì 
người đó đã bão hoà về hàng hoá hay địch vụ đó. Khái 
niệm này cùng với khái niệm cân bằng của người tiêu đùng 
cö thể được sử dụng để giải thích tại sao đường cầu lại dốc 
xuống. Vd. đối với hai hàng hoá X và Y, điều kiện để có 
cân bằng của người tiêu dùng là: 


Tính hữu dụng biên của X 
Cñá của X 


_. Tính hữm dụng biên của Y 
Giá của Y 








Giả sử tình hình thay đổi do giá của X giảm xuống, Để 
khôi phục lại sự cân bằng, nghĩa là làm cho bai hệ số đó 
ngang bằng nhau trở lại thì tính hữu dụng của X phải giảm 
xuông và tính hữu dụng của Y phái tăng lên. Theo thuyết 
THDBGD, điều đó sẽ nảy sinh nếu người tiêu đùng mua X 
nhiều hơn và mua Y ít hơn. Rởi vậy, sự giảm giá của một 
hàng hoá làm cho lượng cầu của nó tăng lên. 

Đối với một người, tính hữu dụng (hay mức thoả mãn) của 
một quả chuối tiên đùng đầu uiên rất cao Oa) nhưng nếu ăn 
thêm thì những quả chuối ăn thêm đem lại mức thoả măn 


TÍNH KHÁI QUÁT T 








ngày càng nhỏ, chẳng hạn quả thứ 5 chỉ đem lại mức thoả 
mãn thêm bằng Oh. 


Tính hữu dụng biên 






Đường hữu dụng biên 


O 1 2 3 4 5 
Tính hữu dụng biên giảm dẫn 


TÍNH HỮU ÍCH CẬN BIỂN x. Thuyế! cận biên, Học 
phái Áa. 

TÍNH KẾT HỢP (cg. tính đồng bộ), đặc trưng của hai 
hay nhiều dao động hoặc quá trình sóng mà khi tổng hợp có 
khả năng tăng cường nhau hoặc làm suy giảm nhau. Hai 
dao động gọi là kết hợp nếu hiệu số pha của chúng không 
đổi hoặc thay đổi theo một quy luật xác định rước. Một 
điển kiện cần để hai dao động là kết hợp là chúng có càng 
tần số. TKH là một đặc trưng cơ bản của bức xạ laze. Hai 
chùm sáng chỉ giao thoa nếu chúng là kết hợp. X(. Giao 
thoa sóng. 


TÍNH KHẢ CHUYỂN (A. porability), khả năng chạy 
được trên nhiền hệ thống máy tính hay trên nhiều hệ điều 
hành khác nhau. Phần mềm có TKC cao thì có thể được 
chuyển từ hệ thống nọ sang hệ thống kia mà gần như không 
phải sửa đối gì. Phần mềm có TKC vừa thì đòi hỏi nhiều nỗ 
lực điều chỉnh khí chuyển sang hệ thống khác. Còn phần 
mềm không khả chuyển thì khi chuyển sang máy khác đồi 
hỏi công sức sửa đổi tường đương hay lớn hơn việc viết lại 
phân mềm gốc. 


TÍNH KHÁI QUÁT thể hiện những đặc tính chung của 
đối tượng trong tác phẩm ảnh, là một đặc điểm của ảnh 
chân dung nghệ thuật. TÌ một con người cụ thể, một môúp 
cá biệt có thật được đưa vào ðng kinh, chân dung còn thể 
hiện thái độ mang ý nghĩa xã hội và động cơ hoạt động của 
con người trong ảnh có quan hệ đến sự phát triển của xã 
hội. Người xem tiếp xúc với con người được miễu tả trong 
ảnh, hiểu được tầng lớp và nghễ nghiệp mà người đó đại 
điện, đánh giá nhân cách con người đó theo kinh nghiệm 
của mình. Hành động cá nhân ấy có ý thức, làm rõ giá trị 
khái quát hoá. Mức độ TKQ phụ thuộc việc chọn người để 
miêu tả, sức thuyết phục của động cơ cá nhân đối với mô 
hình chuẩn mực đạo đức xã hội. Mức độ TKQ còn có nghĩa 
là nhiều người xem đều tiếp thu được những bài học chung, 


T1 TÍNH KHÁNG SÂU BỆNH 





thấy được mốt quan hệ giữa con người trong ảnh với xã 
hội. TKQ cũng là một tiêu chuẩn không thể thiếu được 
trong VIỆC điển hình hoá các hình tượng của nghệ thuật 
nhiếp ảnh. 

TÍNH KHÁNG SÂU BỆNH thuộc tính cho phép cây 
tổng tránh được hoặc chống được sự tấn công của sâu 
bệnh hoạc bù đắp được những tổn hai đo sầu bệnh gây 
nên, trong khi các cây khác cùng loại Không chịu được. 
TKSB của thực vật nói chưng và của cây trồng nói riêng 
được bình thành do sự tương tác giữa sầu bệnh, cây và 
môi trường. Do vậy, tính kháng của thực vật cũng mang 
tính chất tưởng đối. Về thực chất, tính kháng là một dòng 
cho năng suất cao với phẩm chất tốt hơn sơ với các đòng 
bình thường trong cùng điều kiện, khi mật độ quần thể tâu 
bệnh như nhau, Phân biệt ba dạng cơ bản của tính kháng: 
tính không thích hợp (nonprefcrencc), tnh kháng sinh 
(antibiosis) và tính chống chịu (tolerance). Tính kháng của 
cây trồng là tổ hợp những đặc điểm di truyền và nhờ đó 
từng loài, phần loài, từng đồng hoặc từng cá thể cây trồng 
có vai trò như là cây chủ có thể làm giảm hiệu quả tấn 
công của từng loài, từng dòng hoặc bioup sâu hại. TKSB 
được quyết định bởi thuộc tính di truyền và được truyền từ 
thế hệ này qua thế hệ khác. Trong điều kiện di truyền của 
cả sầu hại và cả cây chủ đều có thể thay đổi theo hướng 
đồng tiến hoá và tính kháng cũng có thể thay đổi. Hoặc 
xuât hiện một biotip mới có khả năng gây hại cho cây có 
tính kháng. Trong thực tiễn bảo vệ thực vật, tính kháng 
của cây trồng được xem là biện pháp có hiệu quả để 
phòng trừ sầu hệnh. Nhiều giếng bông kháng rầy xanh đã 
được tuyển chọn như U - 4, Hadah - 1, De¿i; các giống lúa 
kháng rầy nâu như CR - 203, IR - 32, PTB - 21. 


TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH x. Kháng thuốc. 


TÍNH KHÔNG BÊN VỮNG HẤP DẪN sự gia tìng 
thăng giáng (các lệch ngẫu nhiên khỏi giá trị trung bình) vễ 
mật độ và vận tốc của vật chất trone môi trường đồng chất 
ban đầu, dưới tác dụng của lực hấp dẫn. TKBVHD được 
xem như là nguyên nhân hình thành các Thiên Hà và các 
cụm Thiên Hà. 


TÍNH KHUẤT trạng thái trong đó sự biểu hiện của một 
øen (gen khuất - gen bị ức chế) bị cần trở đo có mặt của gen 
khác không cố quan hệ alen (gen áL). Xt, Ức chế tương hỗ. 


TÍNH KỈ HÀ x. Tứnh hình học. 


TÍNH KỊP THỜI một đặc điểm phẩm chất không thể 
thiếu được của ảnh thời sự báo chí, nêu những sự việc, 
con người có thực, mang lại cho người xem những thông 
tin mới nhất, kịp thời nhất. Để lâu, sự việc qua đi, ảnh sẽ 
không phát huy được tác dụng động viên, giáo dục, cổ vũ 
quần chúng. 

TÍNH LẬN hiện tượng xây ra khi không thấy xuất 
hiện kiểu phenotip (kiểu hình) của một alen ở trong một 
cá thể dị hợp tử. Alen lặn này được kí hiệu bởi các chữ 
:n thường (không phải chữ hoa) tưởng ứng của tính trội 
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như a, b, c. TL đóng vai trò rất lớn trong việc )ai phân 
tích để xác định các kiểu pen từ những cá thể phenotip 
giống nhau. 


TÍNH LẶNG. Người tu hành giữ gìn cho bản tính mình 
được trong lặng, không để cho các phiển não tham, sân, sỉ 
quấy nhiễu: “áng tư tài, tính lặng chẳng tham, há vì ở Cảnh 
Diều, Yên Tử" (Trân Nhân Tông, "Cư tần lạc đạo"). 


TÍNH LIÊN KẾT CHUẨN ứnh chất của kếc quả đo 
hoặc giá trị của một chuẩn mà nhờ đó có thể liên hệ tới 
những chuẩn đã định, thường là chuẩn quốc gia hay chuẩn 
quốc tế, thông qua một chuỗi so sánh không gián đoạn 
(cg. chuỗi liên kết chuẩn) với những độ không đảm bảo 
xác định. 


TÍNH LIÊN TÁC ĐƯỢC (A. interoperability), khả năng 
của các thành phần của hệ thống máy tính có thể vận hành 
trong các môi trường khác nhau nhưng vẫn trao đổi thông 
tin cho nhau được như trong một hệ thống. Chẳng hạn như 
hệ điều hành Windowa NT là liên tác trên các bộ xử lí Intel, 
DEC. Alpha và các bộ xử lí khác. 


Với phần mềm, TLTĐ xuất hiện khi các chương trình có 
thể dùng chung dữ liệu và tài nguyên. Chẳng hạn nhữ 
Microsoft Word có thể đọc và đùng chung các tệp do 
Microsoft Excel tạo ra. 


TÍNH LỤC ĐỊA đặc trưng của môi trường tự nhiên hình 
thành tại tung tâm các lục địa lớn, vd. lục địa Á - Âu, lục 
địa Bắc Mĩ. TLĐ thể hiện ở sự dao động lớn của nhiệt độ 
năm và nhiệt độ ngày. Thời tiết thường quang mây, khô, ít 
mưa. Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô, nửa hoang , 
mạc, hoang mạc, XI. Khí hậu lục địa 


TÍNH LÚN SẬP (cg. tính lún do tẩm ướt), khả năng lún 
nhiều và đột ngột của một số loại đất do bị nước tẩm 
ướt; có thể vẫn biển hiện khi đã được nén chặt dưới tác 
dụng của tải trọng. TI.S là một trong những tính chất 
đặc trứng của hoàng thổ và đất dạng hoàng thể. Khi 
khô, chúng có thể cứng, có độ bển và khả năng chịu tải 
tưởng đối lớn; nhưng khi bị nước tẩm ướt, chúng giảm 
thể tích đáng kể, bị phá huỷ hoàn toàn kết cấu, bị lún 
nhiều và đột ngột. 


Đất được coi là lún sập, khi mức độ bão hoà G < 0,8 và 
chỉ tiêu lún sập (LS), xác định thco công thức dưới đây nhỏ 
hơn những trị số ghi ở bảng I: 

-€ 


LS “ha 7Êo 
le, 


M 


trong đó ea là hệ số rỗng của đất có kết cấu tự nhiên và độ 
ẩm tự nhiên; e„ - hệ số rỗng tương ứng với độ ẩm ở giới 
hạn chây W„¿ và được xác định theo công thức: 
Y 
C,h = NWn 5 ' 


H 


trong đó y, - khối lượng riêng của đất; y„ - khối lượng riêng 
của nước, lấy bằng Ig/cm'. 
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Bảng I 






Sế dẻo của 0,01 <Ì O,10 <1 D.14<1l 
đất I <0,10 <014 <0,22 


Chỉ triều LS được xác định theo công thức trên, chỉ dùng 
để xếp sơ bộ đất vào loại có TLS. Biến dạng lún sập được 
xét đến, khi gi4 trị lún sập tương đối (tỉ số giữa lượng giảm 
chiều cao mẫu đất thí nghiệm nén lún do tẩm ướt và chiều 
cao ban đầu) ỗ„„ > 0,01. 







Chỉ tiêu LS 





Đề xây dựng trên đất có TLS, áp dụng nhiều biện pháp: 
ngăn ngừa sự tẩm ướt; dùng móng sâu cắt qua đất có TL; 
nén chặt, gia cố, tầm ướt trước, thay thế đất; dùng các kết 
cấu nhà và công trình ít nhạy với độ lún sập chênh lệch 
(làm khe lún, tĩng độ cứng của công trình, tăng diện tích 
đáy móng). 


TÍNH LƯỠNG CHIẾT sự tách đôi chùm ta sáng khi đi 
qua môi trường bất đẳng hướng (đị hướng) gây nên do sự 
ˆ phụ thuộc của chiết suất môi trường vào phương của vcctd 
cường độ điện trường của sóng ánh sáng. Tia sáng trong 
.. môi rường bất đẳng hướng được tách làm hai: tỉa thường và 
„ ta bất thường với hai mặt phẳng phân cực vuông góc với 

nhau. TC được ứng dụng trong những dụng cụ quang học 

khác nhau (vd. lăng kính phân cực, kính bổ chính, vv.), khi 
nghiên cứu cầu tạo tỉnh thể và xác định khoáng sản. 

XI. Chiết suất. 


TÍNH NĂNG CHIẾN - KĨ THUẬTT tập hợp các đặc tính 
định hượng xác định khả năng chiến đấu của một phương 
tiện, thiết bị kĩ thuật quân sự. TNC-KT phổ biến của các 
loại hỏa khí, tên lửa, hỏa tiễn (tên lửa không điều khiển), 
bom, mìn là: cỡ, vận tốc, tẩm bắn (phóng), hiệu quả tiêu 
điệc mục tiêu, tốc độ bắn (phóng), độ chính xác bắn 
(phóng), độ tìn cậy, các đặc tính về kích thước và khối 
lượng..., đối với xe tăng thiếc giáp là: khối lượng, vỏ giáp, 
công suất độne cơ, tốc độ chuyển động, cơ số đạn, hành 
trình dự trữ..'; đối với các phương tiện bay là: vận tốc, trần 
bay, tầm hoạt động, thời gian hoạt động, đải chiến đấu, 
trang bị...; đối với tàu chiến là: lượng choấn nước, tốc độ, 

"tâm hoạt động, khẩ năng hoạt động độc lập, kiển thiết bị 
động lực và trang bị vũ khí...; đối với các khí tài trinh sát là: 
cự li, độ cao phát triển và bám sát mục tiêu, khả năng 
chống nhiễu, sai số phát hiện mục tiêu... TNC-KT được xác 
định khi thiết kế chế tạo mỗi loại phương tiện kĩ thuật quân 
sự cụ thể, 


TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA DÂN CƯ dân cư luôn luôn 
thay đổi, phát triển theo ba hình thức vận động cơ bản: vận 
động tự nhiên (sinh, tử, cơ cấu nam nữ, tuổi, vv); vận động 
cơ học (di dân); vận động xã hội (học vấn, nghề nghiệp, 
tầng lớp xã hội, vv.). 


TÍNH NĂNG KĨ THUẬT TÁC CHIẾN x. Tính năng 
chiến - kĩ thuật. 
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TÍNH NGHỆ THUẬT một trong những khái niệm quan 
trọng nhất của mĩ học, văn học và nghệ thuật học, nó chỉ: 
I) Đặc trmp của văn học, nghệ thuật như một hình thức 
phản ánh và nhận thức hiện thực. 2) Trình độ hoàn thiện 
thẩm mĩ của tác phẩm văn học, nghệ thuật. Nhiều nhà mĩ 
học tư sản cho rằng TNT chỉ gắn với hình thức rác phẩm vì 
nội đune (triết học, chính trị) của nó nằm ngoài nghệ thuật, 
nên không thể xác định được giá trị của nghệ thuật. Quan 
điểm macxit cho rằng, trong TNT có sự kết hợp nội dung 
với hình thức, ở đó nội dung đóng vai trò quyết định. Các bộ 
phận cấu thành TNT còn là tính chân thật trong phản ánh 
hiện thực, lập trường, thế giới quan của văn nghệ sĩ, vv. 
TNT chân chính được biểu hiện ra ở quan điểm tr tưởng 
tiến bộ, niềm tin khoa học, lí tưởng xã hội. Toàn bộ tố hợp 
phẩm chất đó được thống nhất trong khái niệm "nội dung". 
Nội dung được thể hiện thông qua hình thức độc đáo, vv. 
Nhưng những dấu hiệu đó không tổn tại tự thân, không bảo 
đảm cho chất lượng cao của một tác phẩm nếu chúng không 
nằm trong một chỉnh thể toàn vẹn, tạo nên sức mạnh gợi 
mở, tác động, đự báo có tính chất nhân văn và cho sự phát 
triển. Như vậy, TNT là phẩm chất của một tác phẩm xét về 
mặt quan điểm thẩm mĩ và đặc trưng sáng tạo của tác giả 
biểu hiện qua những yếu tố nội dung và hình thức như hệ 
thống hình tượng, cấu trúc nội tại, vv. TNT thể hiện trình độ 
am hiểu và sử dụng nghệ thuật của người văn - nghệ sĩ để 
Lạo ra tác phẩm, làm cho nội dung của tác phẩm có sức hấp 
dẫn bởi cái hay, cái đẹp và ý nghĩa của hiện thực cuộc sống 
đã được đưa vào tác phẩm. 


TÍNH NGỮ loại định ngữ chỉ nh chất, thường có tính 
hình tượng, nghệ thuật. Vd. "Bàn tay vàn”, “Cuộc chiến 
tranh bẩn thỉu", "Kỉ luật cất". 


TÍNH NHÀ NƯỚC của đất đá khả năng của đá bão hoà 
nước trọng lực để nước tự do chảy vào. Giá trị của TNN 
được tính bằng tỉ số phần trăm thể tích của nước tự do chảy 
ra từ đá với thể tích đá (tính nhã nước hệ số) hoặc tính bằng 
số lượng nước (1ít) chảy từ m` đá (tính nhả nước đơn vị). 


TÍNH NHÂN DÂN phạm trù mĩ học, thể hiện sự phản 
ánh trực tiếp hay gián dếp những lí tưởng, ý nguyện của 
nhân dân, quan niệm và ý tổng của nhân dân về chính 
nghĩa, về tự do và hạnh phúc, về cái đẹp. TND trước hết là 
một phạm trù lịch sử, nó bị chỉ phối bởi những điều kiện 
lịch sử và những giai đoạn phát triển cụ thể của xã hội, do 
đó, nó có những biểu hiện khác nhau ở mỗi giai đoạn lịch 
sử. Nghệ thuật hiện thực chủ nghĩa coi TND của nghệ thuật 
như là một trong những đặc trưng cơ bản. Ngày nay, khi 
nghệ sĩ đứng về phía nhân dân để phần ánh cuộc đấu tranh 
chính nghĩa, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân 
bằng phương pháp và bút pháp nghệ thuật phù hợp với yêu 
cầu và trình độ thưởng thức của nhân dân, thì tác phẩm của 
họ sẽ có TND đẳng thời có tính đẳng. 


TÍNH NHÂN QUÁ một trong những hình thức của mối 
quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau phổ biến nhất, tất yếu và 
vốn có giữa các sự vật, hiện tượng và quá trình. Trong lịch 
sử triết học, vấn để TNQ luôn hôn là cuộc đấu tranh gay 
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gẤt giữa chủ nghĩa đuy vật và chủ nghĩa duy tâm. Nói 
chung, chủ nghĩa duy tâm phủ nhận tính nhân quả khách 
quan ƒHium (D, Hume), Kantơ (E. Kano], còn Hêghen 
(F. Hegel), tuy thừa nhận mối quan hệ nhân quả tốn tại độc 
lập với con người, nhưng lại coi nó là biểu hiện của ý niệm 
tuyệt đối. Chủ nghĩa duy vật thừa nhận TNQ: mỗi hiện 
tượng của tự nhiên và xã hội đầu bị chế ước bởi một hay 
nhiều nguyên nhân nhất định; nhân và quả đều ở trong 
những mối quan hệ tác động lẫn nhau; nhân sinh ra quả 
nhưng quả không thụ động, nó tác động lại nhân đã sinh 
ra nó và đồng thời là nhân để sinh ra quả khác, tạo thành 
một chuỗi nhân quả vô hạn, vv. Chủ nghĩa duy vật siêu 
hình chỉ thừa nhận cố một đạng hiền hệ nhân quả [vd. 
quyết định luận máy móc của Laplaxơ (P. S. Laplace)). 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng thừa nhận tính khách quan 
của mối quan hệ nhân quả, coi TNQ là cái vốn có ở các 
sự vật, hiện tượng, quá trình trong thế giới hiện thực. Tuy 
vậy, để cho nguyên nhân có thể sản sinh ra kết quả thì 
phải có những điều kiện cần thiết. Tính khách quan của 
mối quan hệ nhân quả được biểu hiện cụ thể trong quá mình 
hoạt động thực tiễn, vì vậy, thực tiễn là tiêu chuẩn cao nhất 
đánh giá tính khách quan của mối quan hệ nhân quả trong 
tự nhiên và xã hội. 


TÍNH NHỊP CỦA ĐÁ TRẦM TÍCH sự thay đổi tướng 
đối điểu hoà điểu kiện lắng đọng của đá do những hoạt 
động mang tính chu kì của các hiện tượng (chủ yếu là hiện 
tượng kiến tạo và khí hậu), do đó, các sản phẩm sẽ lắng 
đọng theo nhịp (vd. các đải đá sáng màu, tốt màu nằm xen 
kế nhau). Nghiên cứn TNCĐTT là một trong những phương 
pháp quan trọng để nghiên cứu tướng đá, xác định tuổi 
tương đối của đá. 


TĨNH NỐI ĐƯỢC (A. connectivity), khả năng nối gìữa 
mấy tính của người dùng và máy tính khác, như máy phục 
vụ hay máy chủ trên mạng. Khả năng của thiết bị phần 
cứng hay phần mễm để truyền đữ liệu giữa các thiết bị hay 
phần mềm. Khả năng của thiết bị phần cứng, phần mềm 
hay của bản thân máy tính để làm việc với thiết bị rạng, 
hay máy tính khác có nối mạng. 


TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA CHÚ Ý thuộc tính của chú ý, đối 
lập với tính đao động, thể hiện ở khả năng chú ý trong một 
thời gian cần thiết vào một hay nhiều đối tượng nhất định 
mà không chuyển sang đối tượng khác. Cơ sở sính tí là định 
bình động lực. Khi động hình thần kinh gắn với sự chú ý đó 
hình thành, các quá trình thần kinh có liên quan không lan 
toä tới các trung khu khác ở vỗ não, làm cho chú ý Ổn định 
tập trung vào đối tượng. 


TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA TRI GIÁC thuộc tính của trị giác, 
thể hiện ở khả năng phản ánh sự vật một cách không thay 
đổi khi điều kiện tri giác đã thay đổi. Vd, dưới ánh đèn màu 
xanh, nhưng ta vẫn trí giác (nhận thức) màu giấy của vở 
viết hàng ngày là màu trắng. TÔDCTG do kính nghiệm của 
cá nhần tạo nên, là điểu kiện cần thiết của đời sống và hoạt 
động của con người, nếu không con người sẽ không định 
hướng được trong thế giới đa đạng và biến đổi vô tận. 
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TÍNH PHẢN XA. Quan hệ hai ngôi R trên lập hợp M 
được gọi là có TPX nếu mọi phần tử x thuộc M có quan hệ 
R với chính nó: xRx (x. Quan hệ). Vd. quan hệ bằng nhau 
của các số là có TPX; quan hệ tương đương của các phương 
trình là có TPX; cồn quan hệ lớn hơn thực sự (>) hay nhỏ 
hơn thực sự (<) trong tập hợp các số thực không có TPX. 


TÍNH PHẦN LỚP CỦA ĐÁ cấu tạo của đá dưới dạng 
các lớp nằm lên nhau có thành phần khoáng vật và đặc 
điểm của những hạt khoáng vật tạo đá khác nhau. Tính chất 
này thường đặc trưng cho phần lớn đá trầm tích và trầm tích 
núi lửa. TPLCĐ xuất hiện khí biến đổi điều kiện động lực 
và hoá lí của môi trường thành tạo trầm tích. 


TÍNH QUANG HOẠT (czg. tính hoạt động quang học, 
hoạt tính quang học), x. Hoạ( tính quang học. 


TÍNH SẮT TỪ chỉ các đặc trưng của chất sắt từ: có từ 
tính mạnh, nhiệt độ Quy, có độ từ hoá tự phát, chư trình 
trễ, vv, XI. Sẻ: từ. 


TÍNH SIÊU CHẢY tính chất của chất lỗng lượng tử 
(“He và 'He) chây qua các khe hẹp, ống mao dẫn mà không 
có ma sát nội (độ nhớt). TSC của “He (ở nhiệt độ thấp hơn 
1,17 K) do nhà vật lí Liên Xô KaplIxa (P. L. Kapica) phát 
hiện (1938). TSC của He (dưới 2.2.0” K) do các nhà vật lí 
Hoa Kì phát hiện (1972). 


TÍNH SIÊU DẪN các đặc trưng của trạng thái siêu dẫn: 
nhiệt độ siêu dẫn T,, khi nhiệt độ thấp hơn T, có thể dẫn 
điện mà không có điện trở, hiện tượng đẩy đường sức từ 
trường, vv. Xt. Siêu đấm. 


TÍNH TÀI LIỆU một trong những đặc điểm cơ bản của 
ảnh, phần ánh chân thật thực tế khách quan của sự vật 
trong quá trình phát triển, không làm thay đổi hoặc xuyên 
tạc bản chất của hiện tượng, khi nó gắn liển với những 
biến động của tự nhiên, xã hội, lịch sử. Nhãn tố quyết 
định TT là vai trò chủ quan củŠa nhà nhiếp ảnh (t7 tưởng, 
lập trường, quan điểm chính trị, thẩm mĩ, khả năng sử 
đụng kĩ thuật nhiếp ảnh). Cơ sở tạo ra TT của ảnh - đứng 
về mặt kĩ thuật - là tính chất phần ánh hình ảnh cụ thể, rực 
tiếp, nhanh, chính xác, kịp thời. Ảnh có thể thu nhỏ, phóng 
to, phát hành nhiều bản giống nhan, nên đùng ảnh làm 
phương tiện sưu tầm và lưu rrữ tài liệu rất tốt. Người xem tỉn 
vào bức ảnh, vì ảnh là bằng chứng chỉ cho mọi người thấy 
đốt tượng đó, sự kiện đó đã tổn tại nhữ vậy vào thời điểm 
ống kính thu hình. St chính xác hình học đến từng chi tiết 
của ảnh là cơ sở khoa học cho người ta tin vào tính chân thật 
khách quan (biên hẳn) của nhiếp ảnh. Nhờ có TTL, ảnh có 
sức thuyết phục cao. 


TÍNH TẤU tên gọi nhạc cụ họ dây, chỉ búng của đân tộc 
Thái, Tày. Xưa nay gọi đàn tính là sai vì "tính" trong tiếng 
Thái có nghĩa là đàn. TT có cần đài 8! cm, làm bằng gỗ 
nhẹ, dẻo. Trên cần đàn không có phím. Bầu cộng hưởng 
làm bằng nửa vỏ quả bầu khô có đường kính khoảng 25 cm, 
phía trên bịt bằng mảnh gỗ mỏng, phía sau có trổ mấy lỗ 
thoát âm. Âm sắc TT mềm, ấm nhưng tiếng không vang to. 
TT dùng để đệm cho hát, hay độc tấu trone những lúc tâm 


nh. TT có cả hệ thống bài bản gồm 36 bài đệm cho múa. 
TT là nhạc cụ của nam giới. Riêng ở một vài vùng người 
Thái Trắng và người Tày thì các bà then vẫn dùng TT cho 
hát then. 


TÍNH THẤM MĨ chất lượng của hình thức và mức độ 
tương ứng của hình thức đối với nội dune của mỗi hiện 
tượng khách quan, Ở đâu, lúc nào, mặt hình thức chưa được 
"đặt thành vấn để", ä đấy, lúc ấy, chưa có vấn đề TTM. 
Một khi nội dunp sự vật đã được xác định, hình thức được 
tương ứng và hoàn thiện bao nhiêu, TTM của nó càng cao 
bấy nhiều. Do khách thể thẩm mĩ bao giờ cũng là những 
hiện tượng cụ thể toàn vẹn và phải "đi vào” chủ thể của 
quan hệ thẩm mĩ một cách cảm tính trực tiếp, nên TTM của 
khách thể luôn dấy lên rung động tình cảm ở chủ thể. Như 
vậy, chừng nào ở chủ thể chưa có rung động của tình cảm 
thẩm mĩ, chừng đó hoặc khách thể không mang TTM, hoặc 
chủ thể đó không có khả năng cẩm thụ khách thể thẩm mĩ 
äy. TTM của sự vật hay hiện tượng được toát lên từ toàn bộ 
kết cấu hình thức, nội đung và toàn cảnh của nó trên cơ sở 
các quan hệ hài hoà giữa nội dung và hình thức; giữa các bộ 
phận với nhau; giữa cái bộ phận và cái toàn Lhể, øiỮa chất 
liệu, độ bển và công dụng; giữa nhịp điệu, tốc độ và mục 
đích (nếu là hành động), giữa hiện tượng với bối cảnh cụ 
thể xung quanh, vv. Đỉnh cao của TTM là tính nghệ thuật, 
tính hoàn mĩ hay tuyệt mĩ của các hình thức thể hiện tính 
người, tình cảm xã hội, 

TÍNH THẤM ƯỚT CỦA ĐẤT ĐÁ tính chất và khả 
năng của đất đá cho phép chất lỏng hay chất khí (hoặc hỗn 
hợp) dịch chuyển trong đất đá. Khi độ rỗng và kích thước lỗ 
hông của đất đá càng lớn thì tính thấm càng cao. TTƯCĐĐ 
được biển thị bằng hệ số thấm (tốc độ thấm trong điều kiện 
građien áp lực bằng một đơn vị; đơn vị: m/ngày; cm/s). 


TÍNH THÍCH NGHI tính thay đối đi truyền và sinh lí 
của sinh vật nhằm đáp ứng các kích thích từ bên trong hoặc 
bên ngoài tới. Sự thích nghỉ đi truyền liên quan đến sự chọn 
lọc tự nhiên và chọn lọc nhân to, còn sự thích nghi sinh lí 
hiên quan đến sự thay đổi của từng cá thể, đó là quá trình tự 
điều chỉnh của bản thân sính vật đối với các sinh vật khác 
và đối với môi trường vật lí bên ngoài. TTN là mộit tập hợp 
các hiện tượng thích nghỉ và có thể đánh giá bằng khả năng 
tự điểu chỉnh của sinh vật đối với môi trường trung bình 
cũng như đối với khí hậu cực đoan. Sính vật thích nghỉ tốt 
có những đặc trứng sau: giầm khối lượng thần thể để bớt tác 
động bất lợi từ bên ngoài (như thiếu đình dưỡng hoặc vận 
chuyển); có sức cản cao; có sức để kháng bệnh cao; sống 
lâu và tỉ lệ chết thấp. TTN có liên quan đến sự biến đổi tiến 
hoá qua nhiều thế hệ (vd. TTN khí hậu) của quân thể với 
điều kiện sống mới xảy ra nhờ sự chuyển biến di truyền, tạo 
điều kiện cho nhập nội các giống thực vật. 


TÍNH THIỆN, TÍNH ÁC đề tài tranh luận trong lịch sử 
tư tưởng cỗ đại Trung Quốc về tính người. Mạnh Từ (Mengz¡) 
để ra thuyết tính thiện: con người vốn có lòng trắc ẩn, đó là 
nhân, lòng thẹn - ghét đó là nghĩa, lòng cung kính đó là lễ, 
lồng biết phải ưái đố là trí. Nhân, nghĩa, lễ, trí là cái vốn có 


TÍNH THỐNG NHẤT CỦA PHÉPbO 


trong con người, không phải từ ngoài vào. Vĩ vậy, tu nhân là 
trở về với tính, cầu lại cái tâm đã mất (Bị ngoại vật làm mê 
hoặc). Tuân Từ (Xunzi) để ra thuyết tính ác: tính là đo tự 
nhiên, lễ nghĩa là do con người; tính người vốn ác: mắt ham 
sắc, tai ham thanh ầm, miệng ham miếng ngon, tâm ham 
điều lợi, thân ham nhàn rỗi. Vì vậy, phải lấy lỄ nghĩa mà 
cải tạo, tiết chế tính. Thuyết tính thiện cho đạo đức là tiên 
thiên, làm cơ sở triết học cho thuyết nhân chính: lấy đạo 
đức, lễ nghĩa mà giáo hoá (nên cũng gọi là đức ưn, lễ trị). 
Thuyết tính ác cho đạo đức là hậu thiên, làm luận chứng 
cho thuyết pháp trị: lấy pháp luật, hình phạt mà khuất phục. 
Đức trị là chủ trương của Nho gia. Đời Hán, tư tưởng của 
Nho gia chiếm địa vị độc tôn, tuy đề cao đức trị, nhưng thực 
tế vẫn tận dụng pháp luật, mệnh lệnh đó chẳng qua là 
"ngoài Nho, trong pháp". Vấn đề TT, TÁ đã được đặt ra và 
giải quyết một cách siêu hình, phiến điện: xem xét tính 
người tách rời với môi trường xã hội, không thấy tính đạo 
đức (thành phần quan trọng của tính người) chính là biểu 
hiện bản chất xã hội của con người. Trẻ sơ sinh đã là người 
- có tính người, song mới là con người dự bị, nó cần học 
thành người; chỉ có cuộc sống trong xã hội, do kết quả của 
giáo dục, bọc tập, đứa trẻ mới trở thành nhân cách, có tính 
người thực sự, thực tại. Mặt khác, chính con người là kẻ tạo 
ra điều thiện cũng như điều ác. Sự phát triển của con người, 
xét về mặt phát triển cá thể cũng như phát triển chủng hệ, 
là theo một xu hướng chung: không ngừng hoàn thiện mình, 
tức là hoàn thiện tính người của mình. 


TÍNH THIÊU KẾT CỦA THAN đặc tính cơ bản và 
quan trọng nhất của than dùng trong công nghiệp luyện cấc. 
Là khả năng khi nung nóng tới 470 - 55Q°C trong điều kiện 
không có không khí, than vụn có thể chuyển sang trạng thái 
đểo và gắn với nhau tạo thành một khốt cứng (cốc) xốp 
đồng nhất. 


TÍNH THOẢ DỤNG khả năng của sẳn phẩm, quá trình 
hoặc địch vụ đáp ứng được những mục đích để ra trong 
những điều kiện œ thể nhất định. 


TÍNH THỐNG NHẤT tính chất cơ bản của mọi sinh vật. 
Mọi sinh vật đều được cấu tạo cùng đơn vị cơ bản, tế bào và 
cùng một số chất có cùng cấu trúc. Tế bào đều có phương 
thức hoạt động giống nhau nên mọi sinh vật cũng có cùng 
chức năng cơ bản. TTN còn thể hiện ở chỗ nguồn gốc thống 
nhất của mọi sinh vật. Theo nhà bệnh tí học Đức Virơhôp 
(R. Wirechow) thì mọi tế bào sống đều phát sinh từ tế bào 
sống có sẵn. Nhờ học thuyết này mà ta hiểu được các sinh 
vật, từ vi khuẩn đến con người đều có cùng loại chất là axit 
đesoxiribonueleic (ADN) dưới đạng gen của chất sống. Gen 
này có khả năng tự sao chép chính xác các thông tin di 
truyền từ bố mẹ cho con cái. Cơ chế sao chép theo một quá 
trình chung cho mọi sinh vật. 


TÍNH THỐNG NHẤT CỦA PHÉP ĐO các phép đo là 
thống nhất khi kết quả đo được biểu thị theo đơn vị đo lường 
hợp pháp, nghĩa là theo các đơn vị đã được quy định thống 
nhất và sai số của nó đã được biết ứng với một xác suất tin 
cầy (cơ. mức tin cậy hoặc độ tin cậy) nhất đính. Cùng với 
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ˆÏ TÍNH THỐNG NHẤT VÀ TÍNH NHIÊU VỀ CỦA THẾ GIỚI 





một phép đo, ứng với xác suất tin cậy khác nhau, sai số của 
nó sẽ khác nhau. Vì vậy nếu cho biết sai số của kết quả đo 
mà không cho biết sai số đó ứng với xác suất ún cậy là bao 
nhiêu thì kết quả đo đó là không đẩy đủ, không rõ ràng. 
TTNCPP làm cho kết quả đo của các phép đo thực hiện ở 
những thời gian, địa điểm khác nhau, với những phương 
hiện, phương pháp khác nhau... có thể so sánh, đối chiếu, 
trao đổi với nhau. 


TÍNH THỐNG NHẤT VÀ TÍNH NHIÊU VẺ CỦA 
THỂ. GIỚI hai khái niệm nói lên sự thống nhất trong tính 
nhiều vẻ của thế giới khách quan, tổn tại độc lập với ý thức 
của con người. Thế giới là một tập hợp võ hạn những hiện 
tượng, đối tượng, hệ thống và quá trình vô cùng đa dạng, 
muôn hình muôn vẻ. Song chúng vẫn là những dạng hoặc 
những đặc tính khác nhau của vật chất đang vận động. Tính 
thống nhất của thế giới là ở tính vật chất của thế giổi. Tính 
thống nhất đó biểu hiện trong mối lên hệ phổ biến của các 
hiện tượng, các sự vật... trong sự tồn tại ở tất cả các đạng 
vật chất những thuộc tính phổ biến như vận động, không 
gian, thời gian..., trong sự có mặt của các quy luật phổ biến, 
của tổn tại đang tác động lên tất cả các mức độ tổ chức cấu 
(ạo của vật chất. Tính thống nhất của thế giới không phải là 
tính đổng nhất về cấn tạo của thế giới, không phải là sự lặp 
đi lặp lại đơn giản, vô cùng tận cái đang tồn tại, cũng không 
phải là sự phục tùng của tất cả đối với những quy luật đặc 
thò như nhau. Thế giới vật chất vô cùng tận, có nhiều vô kể 
những mức độ, trình độ, cấp độ khác nhau về chất của vật 
chất; ở mỗi mức độ, trình độ, cấp độ như thế đểu có những 
tính chất và những sự cấu lạo khác nhau, phục tùng những 
quy luật vận động đặc thù khác nhau. Ngày nay, khoa học 
đã cho thấy một số cấp độ như thế, phù hợp với cấc quy mô 
khác nhau, phục tùng các quy luật vận động khác nhau. Các 
vật thể vi mô, các vật thể vĩ mô, các hệ thống vũ trụ thuộc 
các cấp độ khác nhau, mỗi lĩnh vực đó đểu có những quy 
luật đặc thò của nó, không tác động hoặc không thể tác 
động trong các lĩnh vực khác như trong lĩnh vực của nó. 
Song, tất cả các cấp độ ấy, các mức độ cấu tạo ấy đều là 
những hình thức biểu hiện, những dạng, những thuộc tính 
khác nhau, những biểu hiện của các mối liên hệ khách quan 
của vật chất đang vận động. Tính chất nhiều vẻ đó về số 
lượng và chất lượng của thế giới tuy nhiên vẫn có một cơ sở 
thống nhất chung, đó là tính vật chất của thế giới. 

TÍNH THÙ HÌNH x. Thù hình. 

TÍNH TIẾN HOÁ mọi sinh vật đều có biến đổi theo thời 
gian, nhờ đó mà sinh vật trở nên đa dạng. Thể hiện qua cổ 
sinh vật, cấu trúc, chức năng, sự phát triển của phôi. XL 
Đacuyn (Học thuyết). 

TÍNH TIN CẬY thuật ngữ tổng hợp dùng để mô tả tính 
sẵn sàng sử dụng và các yếu tố tác động đến nó: độ tin cậy, 
tính thuận tiện sửa chữa và tính để bảo trì. TTC là một khái 
niệm chung không có đặc tính định lượng; là một trong 
những khía cạnh của chất lượng liên quan đến thời gian, 

TÍNH TOÁN THUÝ VĂN môn khoa học nghiên cứu các 
phương pháp cho phép tính toán các đại lượng hình quần 
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hay tức thời, mô tả quá trình thực bay ứng với một tần suất 
quy định của các đặc trưng thuỷ văn khác nhau diễn ra trên 
một con sông, hổ, ao... hay một lưu vực, khu vực trong các 
trường hợp có đủ tài liệu, hoặc thiếu hay không có quan trắc 
thuỷ văn. TTTV có thể chia thành các nhóm sau: [) Tính 
toán dòng chảy, gồm chuẩn dòng chảy năm, nhân phối 
dòng chảy trong năm, hằng năm, lưu lượng nước nhỏ nhất, 
lưu lượng nước lớn nhất, tổng lượng !ũ lớn nhất và đường 
quá trình lũ; 2) Tính toán các đặc trưng khí tượng thuỷ văn 
của các đối tượng nước, bao gồm bốc hơi mặt nước, bốc hơi 
mặt đất, lượng mưa; 3) Tính toán cân bằng nước hệ thống 
theo mùa, theo thời khoảng dùng nước của từng hộ riêng 
biệt; 4) Tính toán dòng chảy rắn, sự biến hình bờ sông và 
bồi lắng kho nước; 5) Tính toán động lc đòng nước, trong 
đó có tính các thành phần của sóng gió, sự dồn ứ đọng 
nước; 6) Tính toán các đặc trưng chế độ nhiệt của hồ ao, 
sông ngòi, 7) Tính toán các đặc trưng hoá học nước, trong 
đó có tác dụng hoá học củòa nước. 


TÍNH TRẠNG CHẤT LƯỢNG những tính trạng chịu sự 
kiểm soất của một hay một số nhỏ các gen, mà tác dụng 
của chúng khác biệt một cách rõ rệt với tác dụng của các 
nhân tố không di truyền. 


TÍNH TRẠNG DI TRUYÊN tính trạng mà bình thường 
tổn tại ở các cá thể của loài hoặc mới xuất hiện do genotip 
của cá thể bị biến đổi và khi ở trạng thái đồng hợp tử thì tái 
hiện ở tất cả các thế hệ của cá thể. 


TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG tính trạng chịu sự kiểm soát 
của tác dụng cộng hợp của một số lượng lớn các gcn, có 
biến dị liên tục. 


TÍNH TRẠNG TẬP NHIÊM tính trạng không có ở tổ 
tiên của cá thể, được sinh vật thu được trong quá trình sống 
của cá thể. 


TÍNH TRỘI khả năng của một alen át chế sự có mặt của 
alen khác ở cùng locut trong thể đị hợp tử. Tính trạng trội là 
tính trạng của cơ thể bế hoặc mẹ được biểu hiện ở đời lai 
thứ nhất (F¡), có khả năng át chế sự biểu hiện của tính trạng 
kia (của bô hoặc mẹ) là tính trạng lăn, vd. lai thí nghiệm 
trên đậu Hà Lan, kết quả chỉ thấy được một tính trạng cửa 
bố mẹ ở con. Khái niệm TT được Menđen (J. Menđel) đưa 
ra năm 1865, Trong cùng một sính vật có cả hai tính trạng: 
trội và lặn, vd. ngô hạt tròn vàng là trội và hạt nhăn trắng là 
lặn; thân cây màu xanh là trội và thân cây màu trắng là lặn. 
Ở người, TT là tóc đen, tóc sáng là lặn. Trong thiên nhiên, 
alen kiểu hoang đại phổ biến và trội so với các đột biến 
xuất hiện nhân tạo, vá, lai cá chép Việt Nam có vảy toàn 
thân với cá chép Hungari vảy trần, người ta thu được F| có 
vầy giống hệt cá chép Việt Nam. Còn có hiện rượng đồng 
tội như trong di truyền nhóm máu ABO ở người. Nếu trong 
phát triển cá thể của dị hợp tử, mới đầu alen trong cặp alen 
là trội sau đó alen kía lại trội thì gọi là trội thuận nghịch. 
Trong tự nhiên, sự phát sinh TT là do chọn lọc tự nhiên để 
tích luỹ gen. Nếu gen trội hay lặn nằm trên nhiễm sắc thể 
giới tính thì do giới tính quyết định tức là biểu hiện của 
cùng gen được rõ nét hơn, vd. ở đề, chỉ có cá thể đực có râu 
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còn cá thể cấi thì không. TT của sinh vật được lợi dụng 
nhiều trong chọn giống vật nuôi và cây trồng phù hợp với 
hướng sử đụng của con người. 


TÍNH TƯ TƯỞNG khuynh hướng chính trị, triết học, 
thấm mĩ... thể hiện (rong tác phẩm văn học, nghệ thuật. 
TTT thể hiện thế giới quan và nhân sinh quan của tác giả 
đồng thời cũng phản ánh những vấn để của con người, của 
thời đại đặt ra trong một hoàn cảnh lịch sử xã hội cụ thể mà 
nhà văn khai thác và xử lí trong tác phẩm. Bất kì tác phẩm 
nào cũng có TTT, thể hiện rõ quan điểm của tác giả đối với 
các vấn để của xã hội nói chung, đối tượng miêu tả trong 
tác phẩm nói riêng. Việc phân tích làm tõ TTTT và tính nghệ 
thuật của tác phẩm văn học nghệ thuật trong mối quan hệ 
biện chứng giữa chúng với nhau là công việc của người 
nghiên cứu và phê bình văn học nghệ thuật. Trong nghiên 
cứu và phê bình văn học, khi dùng khái niệm TTT để phân 
tích tư tưởng tác phẩm không có nghĩa là xem nặng TTT và 
xem nhẹ tính nghệ thuật, Trái lại, hai mặt tư tưởng và nghệ 
thuật trong một tác phẩm "đểu phải! tốt một trăm phần trăm” 
(Phạm Văn Đồng). 


TÍNH TỪ từ loại biểu thị đặc trưng (tính chất, đặc điểm, 
màu sắc), thường có các phạm trù ngữ pháp như cấp so sánh, 
giống, số; chức năng cú pháp cơ bản là định ngữ và vị ngữ. 
Trong các ngôn ngữ đơn lập, TT có thể trực tiếp làm vị ngữ. 


TÍNH TỰ BẤT THỤ tính mất khả năng tự thụ tỉnh do 
nhiều nguyên nhân khác nhau: nhị chín trước, nhuy chín 
trước, tính khác gốc ngăn cản sự thụ tĩnh và tính tự không 
hợp do di truyền. 


TÍNH TỰ ĐIỀU CHỈNH tính chất cơ bản của mọi sinh 
vật và hệ sinh thái: mọi sinh vật có khả năng giữ môi 
trường bên trong (nội môi) không đổi, để giữ điều kiện 
sống cho bản thân không đổi. Quan điểm này được Becna 
(C. Bernard) đưa ra vào thế kỉ 19, Ngày nay, quan điểm 
này được mở rộng tới mọi hệ thống sinh học, từ tế bào tới 
sinh quyển, tới mọi miễn có sự sống trên Trái Đất (các hệ 
sinh thá!). 


TÍNH TỰ KHÔNG HP tính không thể tự thụ tỉnh của 
thực vật có hoa lưỡng tính. Là cơ chế ngăn cần nội phối và 
Llạo điều kiện cho lai chéo. 


TÍNH TƯƠNG ĐỒNG sự giống nhan về một số tính chất 
nhất định giữa các đối tượng, hiện tượng, quá trình. Trong 
suy luận theo TT thì trị thức thu nhận được qua việc xem 
xét một số đối tượng hay mô hình nào đó được chuyển sang 
một đối tượng khác vốn dĩ khó nghiên cứu trực tiếp hơn. 
Những kết luận rút ra Lừ sự tương đồng thường chỉ có tính 
chất xác suất, giống như thật. Mặc dù vậy, chúng vẫn là 
một trong những nguồn gốc của các giả thuyết khoa học và 
đóng vai trò quan trọng trong các phát minh khoa học, là 
bước quan trọng trong việc nhận thức quy (uật. Tuy nhiên, 
tưong khi sử dụng TTĐ cần đề phòng khuynh hướng chỉ thấy 
giống nhau bể ngoài mà không thấy sự khác nhau về bản 
chât giữa các hiện tượng, các quá trình, do đó dẫn đến 
những kết luận sai. 





TÍNH TƯƠNG ĐƯƠNG khái niệm nói lên mối quan hệ 
giỮa các mệnh để, có thể là những phấn đoán, những công 
thức... mà trong mối quan hệ đó chúng đều có ý nghĩa như 
nhau (hoäñc là cùng đóng cả, hoặc là đều sai), Nói chung, 
đây là một khái niệm của lôgic học. TTĐ giữa các mệnh đề 
hình thành do kết quả của việc sử dụng thao tác tương 
đương hoá, tức là sử dụng những giới từ kiểu "nếu" và "chỉ 
nếu" trong các kết luận lôgie cũng như trong ngôn ngữ hội 
thoại, cũng có nghĩa là bằng cách sử dụng phép tất suy. 


TÍNH TƯƠNG THÍCH (cg. tính tương hợp), khả năng 
của các thực thể (đối tượng), của sản phẩm, quá trình hoặc 
địch vụ có thể được dùng cùng với nhau trong những điều 
kiện cụ thể để đáp ứng các yêu cầu tương ứng mà không 
gầy ra những tác động tương hỗ không thể chấp nhận được. 


TÍNH VÔ HẠN XẤU khái niệm do Hêghen (F. Hegel) 
để ra, để chỉ những quan niệm siều hình về tính vô hạn của 
thế giới TVHX thừa nhận sự lặp đi lấp lại đdn điệu của 
những tính chất, quá trình và quy luật vận động giống nhau 
trong mọi quy mô không gian và thời gian. Về kết cấu của 
vật chất, nó chấp nhận vật chất có thể chia nhỏ đến vô hạn, 
và mỗi phần nhỏ nhất đó cũng vẫn có những tính chất và 
phục tùng những quy luật đặc thù giống như những vật thể 
vĩ mô. Vẻ kết cấu của vũ trụ, nó giả định một ngôi thứ vô 
hạn của những hệ thống máy móc với những đặc tính và 
quy luật tổn tại như nhau, Trong quan niệm về phát triển, 
TVHX thừa nhận những vòng tuần hoàn vô tận và luôn luôn 
quay về những điểm xuất phát như nhau. 


TỊNH BIỂN huyện Ờ phía tÂy tỉnh An Giang. Diện tích 
337,4 km”. Gồm 2 thị xã (Chí Lăng, Nhà Bàng - huyện lj), 
12 xã (Nhơn Hưng, An Phú, Thới Sơn, Xuân Tô, Văn Giáo, 
Án Cư, An Nông, Vĩnh Trung, Tân Lợi, An Hảo, Núi Voi, 
Tân Lập). Dân số 115.900 (2003), gồm các dân tộc: Kinh, 
Khơ Me. Địa hình đồng bằng có núi sốt gratit thuộc khu 
vực Bảy Núi; Bà Đội (261 m), núi Cấm (710 m)... Kênh 
Vĩnh Tế, Trị Tôn chảy qua. Có đường biền giới với 
Cămpuchia ở phía tây bắc huyện. Trồng lúa, đay, cao lanh, 
cây ăn quả. Chăn nuôi: cá, trầu, bò, đánh bắt cá. Giao 
thông: quốc lộ 91, 2 chạy qua, đường thủy trên kênh Vĩnh 
Tế, Tri Tôn. Trước đây, huyện thuộc tỉnh Châu Đốc; từ 
1976, thuộc tỉnh Án Giang. 


TỊNH ĐỘ TÔNG một tông Phật giáo lấy việc thờ Phật A 
Di Đà, tụng nệm "Nam mô AÁ Di Đà Phật" làm phương 
tiện lên cði Tịnh độ của Phật Á Di Đà. Tông này lấy kinh 
A Đi Đà làm cơ cở (x. Á Đị Đà). TĐT hoàn toàn đựa vào 
tha lực tức sự cứu vớt của Phật hơn là khổ công tu tập. 
Tông Tịnh độ rất phát triển ở Trung Quốc, Việt Nam, 
Nhật Bản, Triểu Tiên. 


TỊNH XÁ nơi tu hành của tín để Phật giáo. Thông 
thường, đó là một kiến trúc hình tứ giác có nhiễền phòng 
nhỏ, e1ữa là nơi giảng kinh. Mỗi phòng nhỏ thường đủ cho 
L- 2 tu sĩ, không nhiều hơn. Tu sĩ học tập, ngôi thiển trong 
phòng (tịnh thất, thiển phòng). Trong chùa Việt Nam thì 
nhà tăng với các tăng phòng là TX. 











T TINTÔRETTÔ 


TINTÔRETTÔ (Jacopo Robusti hoặc Tintoretto; 1518 - 94), 
hoạ sĩ Iulia, đại diện chính của trường phái kiểu thức 
(xt Xu hướng kiểu cách) Italia. Cũng có thể coi ông là 
người tiên phong của chủ nghĩa barôc. Ảnh hưởng của ông 
lan toả sang cả Tây Ban Nha và chủ nghĩa ấn tượng. Bút 
danh Tintôrettô là do nghề thợ nhuộm của bố ông mà ra. 
Ông chịu ảnh hưởng của Tizianô (V. Tiziano) và một số hoạ 
sĩ khác. Ngay từ bước đâu, ông đã tìm chủ để từ những cảnh 
trong kinh thánh, huyền thoại, lịch sử. Thành công lớn đầu 
tiên với bức tranh "Phép lạ của thánh Mac" (1548), Vào 
khoảng 1550, Tintôrettô nhận được đơn đặt hàng lớn đầu 
tiên của nhà nước Xuđăng - một tổng thể 65 tranh nể. Chúng 
vừa là kiệt tác của ông vừa là một trong hàng loạt tác phẩm 
quan trọng nhất trong lịch sử mĩ thuật. Năm 1588, ông 
hoàn thành bức “Thiên đường" với kích thước 7m x 22m, 
cho đến ngày nay vẫn là bức tranh lớn nhất từng được vẽ. 
Bức "Xenơ cuối cùng" (1592 - 94) không chỉ là bức tranh 
chủ chốt những năm cuối đời mà còn là bản tổng kết tất 
cả những tìm tòi nghệ thuật của ông. Tintôrettô còn vẽ 
nhiều tranh chân dung nhưng bức hoàn chỉnh nhất là "Tự 
hoa” (1588). 

TIP HUYẾT THANH một kháng huyết thanh nhất định 
có khả năng phản ứng với một nhóm vỉ sinh vật tương ứng. 
Do tính chất trên, có thể dùng một kháng huyết thanh đã 
biết để chẩn đoán và xếp loại vi sinh vật. 

TLRANA (Tirana), thủ đô của Cộng hoà Anbani, nằm 
trong thung lũng giữa núi, cách bờ biển Ađriatich (Adriatic) 
40 km. Dân số 251 nghìn (1991). 





Tirana 
Quảng trường Xcandecbec 


Công nghiệp dệt, gia công kim loại, chế tạo máy, thực 
phẩm, thuỷ tỉnh, gốm, đóng giày, khai thác than đá. Sân bay 
quốc tế, Đại học tổng hợp. Viện Hàn lâm Khoa học. Viện 
Bảo tàng. Được xây dựng vào năm 1614. Từ thế kỉ 15 - 20, 
trung tâm đấu tranh của nhân dân Anbani chống đế quốc 
Outôman (Ottoman). Từ 1920, thủ đô của Cộng hoà 
Anbani. Các di tích: nhà thờ đạo Hồi Khatji - Etthem - 
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Bâya (Khadji - Ekhem - Beja; 1784 - 1821), quần thể quảng 
trường Xcanđechec (Skanderbeg; 1920 - 30). Các công trình 
hiện đại: xưởng phim (1952), cung văn hoá (1960), công 
viên nghỉ ngơi. 

TIRIXTO linh kiện bán dẫn có ba lớp chuyển p - n, dùng 
làm van đóng mở dòng điện, hoạt động với dòng điện từ vài 
mA đến vài chục kA và với điện thế từ vài V đến vài kV, T 
dùng chủ yếu trong ngành năng lượng điện và điều khiển tự 
động các quá trình công nghệ. Xt. Lớp chuyển p-n. 


THITAN (L. Titanium), Tỉ. Nguyên tố hoá học nhóm IV B, 
chu kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 22, nguyên 
tử khối 4790. Gồm 5 đồng vị bến, nhiều nhất là “Ti 
(73,99%). Do nhà khoáng vật học Anh Grêgo (R. W. Gregor) 
tìm ra ở dạng đioxit, năm 1791. Kim loại màu trắng bạc, bề 
ngoài giống thép; nếu tỉnh khiết thì dẻo như thép hợp kim, 
nhẹ, khối lượng riêng 4,505 g/cm; tụ. = 1.677; t, =3.277C. 
Ở nhiệt độ thường. rất bên hoá học trong không khí (nhưng 
ở dạng bột, tự bốc cháy), trong nước biển, axit sunfurie và 
axit clohiđric; bị axiL niric thụ động hoá; tan trong axIiL 
flohiđric; kém bến với kiểm. Ở nhiệt độ cao, tác dụng với 
oxi, nitơ, halogen, nước, các axiL clohiđric và sunfuric. Một 
trong những kim loại phổ biến nhất (thứ 9 trong số các kim 
loại): chiếm 0,57% khối lượng vỏ Trái Đất. Các khoáng vật 
quan trọng nhất của Ti: run (TÌO;), inmenit (FeTiO;), vv, 
Điều chế bằng cách làm giàu quặng, clo hoá quặng giàu, 
sau đó khử clorua bằng magie ở 850°C. Là một trong những 
vật liệu quan trọng của kĩ thuật mới; hợp kim Tỉ được dùng 
để chế tạo tên lửa, máy bay, tàu thuỷ, tàu ngắm, các thiết bị 
bển với hoá chất (nổi phản ứng, ống dẫn, quạt). Ở Việt 
Nam, quặng Ti¡ có nhiều trong sa khoáng.ven biển Miễn 
Trung và ở Núi Chúa (Thái Nguyên). 


THYAN CLORUA (A. tianium chỉoride; cơ. tan tetraclorua), 
T¡CI,. Chất lỏng không màu, linh động, mùi khó chịu, độc; 
khối lượng riêng 1,76 ø/cm; t„„ = - 26°C; t, = 136°C. Trong 
không khí, "bốc khói" tạo thành những hạt mù titan oxI. 
Tan trong nước. Dùng làm chất cầm màu khi nhuộm, chất 
tạo khói. chất xúc tác cho quá trình polime hoá. XL. Äi€Mdơ - 
Nata (Chất xúc tác). 

TTTAN ĐIOXTT (A. titanium dioxide), x. Tifan oxi. 

TTTAN OXTT (A. titania; cơ. tian đioxiD, TìO›. Tỉnh thể 
không màu, tạ, = 1.850°C. Rất bền về mặt hoá học. Không 
tan trong nước; tan trong kiểm hoặc axit sunfuric đặc. Dùng 
làm sắc tố trắng (do đó, thường gọi: trắng titan); dùng để 
chế tạo sơn trắng, men gốm; làm chất độn trong chất dẻo, 
giấy (chất làm trắng giấy), xi đánh giày, xà phòng, chất xúc 
tác quang hoá, vv. 

TITAN TETRACLORUA (A. titanum tetrachloride), 
x. Tian clorua. 


TTTANAT (A. titanate), muối của axit metatitanic (H;TiO:) 
và axit orthotitanic (H/TiO,). Công thức chung của các T: 
M;TiO;, M,TiO, (M là kim loại hoá trị 1). Bari titanat 
(BaTiO;) là chất xenhet điện. 


TÒ vÒ Biếc Ì 





TITANOMANHETTT (A. tianomanhetite), khoáng vật 
phụ lớp oxit phức tạp: Fe(Fe?*Ti);O¿, biến thể của manhetit 
với hàm lượng TiO; cao. ở dạng dung dịch cứng. Nằm trong 
phức hệ quặng Fe, Ti¡, V. T chứa 5O - 55% Fe, § - 12% TÌ, 
tới 0,5% V. Hiện có ở Núi Chúa (Thái Nguyên). 


TITICACA (Tiucaca), hồ mặn ở sơn nguyên Anđet 
(Andes) trung tâm, trên biên giới Pêru và Bôlivia, ở độ 
cao 3.812 m. Diện tích 8.300 kmˆ (hỗ núi cao, lớn nhất trên 
thế giớ), sâu tới 304m. Dòng chảy theo sông Đêxaguađêcô 
(Desaguadero) đổ vào hỗ Pôpô (Poopo). Vận tải đường thuỷ. 


TITÔ J. B. (Josip Broz Tito; I§92 - L98O), nguyên soái, 
nhà hoạt động phong trào cộng sản Nam Tí và Quốc tế, 
nhà hoạt động chính tị và Nhà nước Cộng hoà Liên bang 
Xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Năm 1910, gia nhập Đảng Xã 
hội Dân chủ Croatia; Năm 1915, bị bất sang Nga, sau đó 
đứng trong hàng ngũ Hồng quân tham gia cuộc Nội chiến. 
Năm 1920, trở về nước, gia nhập Đẳng Cộng sản Nam Tư. 
Từ I936, uỷ viền Vĩỷ bạn Trung ương và tỷ viên Bộ Chính 
trị Đảng Cộng sản Nam Tư. Làm việc trong Quốc tế Cộng 
sẵn tại Matxcdva (1935 - 36). Từ 1937, tổng bí thư Đẳng 
Cộng sản Nam Tư (1952) đổi thành Liên đoàn Những 
người Cộng sản Nam Tư. Từ 1941 đến 1945, tổng tư lệnh 
tối cao Quân đội Giải phóng Đân tộc và các đơn vị du 
kích Nam Tư, 1943 - 45, chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Giải 
phóng Nam Tư; 1945 - 46, chủ tịch Chính phủ Lâm thời và 
bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 194 - 53, chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng; từ 1953, chỉ tịch Nước Cộng hoà Liên bang 
Nhân dân Nam Tư (từ 1963, đổi là Cộng hoà Liên bang 
Xã hội chủ nghĩa Nam Tự) và đồng thời đứng đầu Chính 
phủ (1953 - 63). Năm 1961, tham gia sáng lập Phong trào 
Không liên kết. 


TÍU loại nhạc cụ nhỏ, làm bằng đồng thau đập, có nhiễu 
cỡ không thống nhất. Đường kính bể mặt khoảng 10 cm, 
đường kính đáy khoảng l1 cm, thành cao 2 cm, Gõ bằng cật 
tre dẹt có mỏ. Tiếng kêu "tu tu”, hơi đặc. Thường sử dụng 
cùng với trống bộc trong dàn nhạc bát âm, với cảnh và 
trống đế trong chu văn. 


TIUĐO (Tudor), vương triểu phong kiến (1485 - 1603) 
Anh. Người sáng lập là Henry VII (Henry VII; 1457 - 1509), 
ở ngôi từ 1485 đến 50. Có các đời vua: Hemry VI (150 - 4)), 
Eđuôt VI (Edward VI; 1547 - 53) Mary I [(Mary I Tudor; 
cg: Mari Catôliích (Manec la Catholque; 1553 - 5B)] và 
Èlizabet I (Elizabecth I; 1533 - 1603). Các đời vua của 
vương triển đã thi hành nhiều chính sách nhằm ủng hộ cải 
cách tôn giáo, khuyến khích phát triển hàng hải, đấu tranh 
chống Tây Ban Nha. Chính thể nhà nước theo chế độ 
quần chủ chuyên chế. Đến cuối đời Êlizabet, Quốc hội trở 
thành lực lượng đối lập và chỗ dựa cho giai cấp tư sản 
chống lại chế độ quân chủ. Năm 1603, nữ hoàng ÊIizabet 
chết, vương triều T kết thúc, Vương triều Xtinơt (Stuarts) 
thay thế, 


TIXELIUT AÀ. V, K. (Arne Wjlhecln Kaunn Tìiselus; 
I902 - 71), nhà hoá sinh Thuy Điển, một trong những người 


phát minh phương pháp điện đi và phương pháp phân tích 
sắc kí hấp phụ để nghiên cứu polime sinh học (bao gồm cả 
các protein của huyết thanh). Giải thưởng Nôben về hoá 
học (1948). 


TIXÊ E. K. (Êduard Kazimirovich Tissè; 1897-1961), 
nhà quay phim Xô Viết, Nghệ sĩ m tũ Cộng hoà Liên bang 
Nga và Cộng hoà Latvia. Đảng viên Đẳng Cộng sản Liên 
Xô. Từ 1918 đến 1923, quay những hoạt động của Lên. 
Quay chính trong nhiều phím nổi tiếng của đạo diễn 
ÂyzenytÈin (S.M. Ezenshtejn) như "Chiến hạm Pôtómkin" 
(1925), "Tháng Mười” (1927), "Aláchxanđrơ Nepxki” 
(1938), “Ivan bạo chúa" (1945 - 58). Giáo sư Trường Đại 
học Điện ảnh Liên Xô (VGIK). 


TTIXIÊNG x. Tizianô V. 


TIZIANÔ V. [Veccllio Tiziano hoặc Tixiêng (Titen), 
khoảng 1477/89 - 1576)], hoạ sĩ Italia hoạt động ở Vênêxia 
(Venezia). Ông cùng Mikêlangiêlô (B. Michelangelo), 
Rafaelô (Rafaelo) và Lêônacđồ Đa Vinchi (Leonardo đa 
Vinc¡) là những gương mặt tiêu biểu ở Itaha thời Phục 
tưng. Ông nổi đanh là hoạ sĩ chuyên về màu sắc trong 
lịch sử hội hoạ thế giới. Ruben (P. P, Rubens), Vêlaxkêt 
(D. Vélasque2), các hoạ sĩ ấn tượng và hậu ấn tượng Pháp 
đều tôn vinh ông là bậc thầy đầu tiên nhận rõ giá trị đặc thù 
của màn sắc. Về cuối đời, nghệ thuật của Tizianô mang 
đậm chất trữ tình gấn liền với những cách tân táo bạo về kĩ 
thuật. Những tác phẩm tiêu biển: "Tình yêu thần thánh và 
tình yêu trần tục", "Đức Bà quy thiên", "Nữ thần sông núi 
và anh chăn cừu", "Đức Bà đau khổ". 


TNA (A. Thai News Agency), x. Thông tấn xã Thái Lan. 


TNT 2, 4, 6 - trintrotoluen, công thức -CH¡C¿H;(NO?)x, 
dùng làm thuốc nổ. TNT ở đạng tỉnh thể vàng nhạt, nóng 
chảy khoảng 8ŒC. Chế tạo: nitro hoá toluen (từ lọc dầu, 
hoá dầu, cốc hoá than) bằng hỗn hợp axit sunfuric và nitrịc. 
Bản thân là thuốc nồ mạnh vừa. Ít nhạy với va đập, ma sát, 
Dạng cốm hay tạo hạt. Dùng nhôi vũ khí bằng nén tỉnh thể 
hay nấu chảy đúc. Dùng đơn độc hay hỗn hợp với thuốc nổ 
khác hoặc chất không nổ (chất cho oxi). Nhiều loại thuốc 
nổ công nghiệp là TNT (nghiển mịn, cốm hay hạt) trộn với 
nhiều chất khác, thường là amoni nitrat. 


TNT hiện là thuốc nổ quân sự phổ biến nhất, vì nguyên 
liệu nhiều, rẻ tiền, sẵn xuất, bảo quản và sử dụng tương đối 
ít nguy hiểm. Dùng làm đơn vị năng lượng nổ (thường nói là 
sức mạnh) cho các vụ nổ hạt nhân (một bom nguyên tử 
10 kiloton TNT, nghĩa là mạnh ngang 10 nghìn tấn TNT). 


TÒ VÒ BIẾC (Chrysododea), tên gọi bộ Tò vò đơn độc 
gốm họ Tò vò biếc (Chrydididae) và Tò vò tím biếc 
(Cløzpudae). Dài 5 - Ì5 mm, màu xanh lá cây hoặc da trời 
ánh kim, thường màu tím biếc. Các đốt bụng cuối hơi nhọn, 
có thể lồne vào nhau và co vào trong các đốt gốc. Hơn 
2.000 loài, chủ yếu ở vùng nhiệt đới, Ngoài kí sinh trong 
kén của ong ăn lí, một số kí sinh ở ấu trùng bướm, ấu trùng 
one đơn độc, tò vò đơn độc. 
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Nhuận Cỏ mực 8 g (cỏ 
huyết nhọ nồi) 


'Í TÒ vÒ CÁT 





TÒ VÒ CÁT (Amonophila), chì côn trùng trong họ Tò 
vò đào bới (Sphecidae). Bụng đài, màu đổ, cuống bụng 
mảnh. Tổ chỉ có một khoang ở trong đất và cửa được bịt 
bằng nút đá vụn. Một con cái có thể đồng thời có vài ba 
tổ. Trứng được đẻ vào ấu trùng bướm lớn tuổi đã bị châm 
bại liệt, mổi dự trữ cho TVC còn, Gặp 250 loài, phân bố 
rộng. TVC có vai trò quan trọng trong việc duy ưì cần bằng 
sinh học, hạn chế sự phát dịch của nhiều loài sâu hại cây 
trồng ở vùng đất cát. 


TOA ĐÔ (Suo Du; 2 - 2), tướng nhà Nguyên (CYuan), giữ 
chức tham trì chính sự Phúc Châu (Fuzhou; Tmng Quốc), 
sau thăng là tả thừa Tuyên Châu (Xuanzhou). Năm 1282, 
dẫn binh thuyển vượt biển xuống đánh Chămpa (Chiêm 
Thành), bị thất bại. Sau được lệnh dẫn quần từ Chămpa tiến 
ra xâm lược Đại Việt. Năm 1285, quân của Toa Đô tới 
Nghệ Án, Thanh Hoá. Tháng 5.12Ñ5, bị giết chết tại trận 
Tây Kết trong cuộc kháng chiến chống Nguyên (Yuan) lần 
thứ hai của quân dân Đạt Việt. 


TOA KHÓI thiết bị trong nhà bếp có tác dụng thu khói từ 
bếp đun đưa vào ống khói để thoát ra ngoài, thường có dạng 
hình chóp cụt. 


TOÁA THUỐC CĂN BẢN toa thuốc nam do bác sĩ 
Nguyễn Văn Hưởng để xuất trong thời kì Kháng chiến 


'; chông thực đân Pháp (1945 - 54) và được sử dụng rộng rãi ở 


chiến trường Nam Bộ. Toa thuốc nguyên thuỷ gồm có các 
vị thuốc chính và các thuốc thay thế sau đây: 


Tác dụng | Vị thuốc chính Thuốc thay thế 


Lợi tểu Rễ tranh § g | Râu ngô - cải bắp 8 g, 
(bạch mao căn) | lá cây râu mèo, lá mã 
đẻ, rễ thơm 

Nhuận Lá rau má 8Ñ E 

gan (liên triển thảo) tĩnh tre xanh, trái khổ 
qua (mướp đắng) 
Nhuận Lá nhánh muỗng Vỏ cây đại 8 g; dây mơ 
trường trâu 4g 









Rau đấng lá lớn § g; 











Rau dễn tía 8 g; củ cà 
rốt, vv. 















Lá cỏ mắn trầu 
8g; ké đầu ngựa, 
cam thảo đất 


Lá đâu tằm 8 ø, rau 
sam, đây kim ngần, vv. 






Kích thích | Gừng 2 g; củ sả 
Hñêu thực | 4g; trần bì 4g 


Củ riễng 4 g; vỏ bười 4 B: 
vỏ phật thủ...4 g 









Bài thuốc có tính tổng hợp. không có tác dụng phụ; hiện 
nay có thể sử dụng cho người ốm, nghỉ bị nhiễm độc hoá 
chất, kể cả chất da cam. 


TOÀ ÁN cơ quan thực hiện quyển tư pháp của một nhà 
nước, thực hiện chức năng xét xử. Ở các nước theo chế độ 
"tam quyền phân lập", quyển lập pháp thuộc về nghị viện, 
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quyển hành pháp thuộc chính phủ (nội các), quyền tư pháp 
thuộc về TA. 

Ở Việt Nam, quyển lực nhà nước !À thống nhất. có sự 
phân công rõ ràng giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. Hiến pháp năm 1992 quy định tại điều I27: “Toà 
án nhân dân tối cao, các toà án phân dân địa phường, các 
toà án quân sự và các toà án khác đo luật đỉnh là những cơ 
quan xét xử của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam”. Hệ thống TA nhân dân ở Việt Nam hiện nay được tổ 
chức theo các cấp hành chính từ cấp huyện trở lên, gồm: TA 
nhân dân tổi cao, TA nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, TÀ nhân dân cấp huyện, quận, thị xã 
thuộc tỉnh và các TÀ quần sự. 


TA xét xử những vụ án hình sự, dần sự, hôn nhân và gia 
đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc 
khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vị chức năng 
của mình, TA có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hộ: chủ 
nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ 
của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; 
bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm 
của công dân. Bằng hoạt động của mình, TA góp phần 
giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành 
nghiềm chỉnh pháp tuật, tôn trọng những quy tắc của cuộc 
sống xã hội, ý thức đấu tranh phàng ngừa và chống tội 
phạm, các vi phạm pháp luật khác. Việc xét xử của TA 
nhàn dân có hội thẩm nhân dân tham gia, việc xét xử của 
TA quân sự có hội thẩm quân nhân tham eia theo quy định 
của pháp luật tố tụng. Khi xét xử, hội thẩm ngang quyên với 
thẩm phán. Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuần 
theo pháp luật khi xét xử. 


TOÀ ÁN BÌNH các loà án được tổ chức để đảm nhiệm 
công tác xét xử hình sự trong quần đội từ sau ngày Toàn 
quếc kháng chiến 1946 đến I960. Các TAB có thẩm quyển 
xét xử những quân nhân phạm tội và bất cứ người nào có 
hành vi phạm tội làm thiệt hại đến quân đội. TÁB tổ chức ở 
các khu hay liên khu. Ngoài ra, còn cố các TAB khu trung 
ương để xét xử các nhân viên phạm tội thuộc các cơ quan 
trung ương của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Chỉ huy kể cả 
các cấp từ trung đoàn trưởng trở lên (Sắc lệnh ngày 
57.1947). Hội đẳng xét xử của TAB gồm chánh án và các 
hội thẩm đều là quân nhân; làm nhiệm vụ công tố là một 
quân nhân khác với tên gọi là uỷ viên Chính phủ. Tại 
những địa điểm đang tác chiến, khi cần thiết, theo thông 
lệnh của Bộ Quốc phòng số 60, ngày 28.5.1947, và quyết 
định của người chỉ huy từ cấp trung đoàn trưởng trở lên đã 
thành lập các Toà án binh Mặt trận để xét xử bất kì người 
nào quả tang phạm vào một trong các tội: phản quốc, gián 
điệp, cướp bóc, những nhiễu đân chúng ở những địa điểm 
đó. Khi xét xử, thành phần Toà án binh Mặt trận gồm: một 
chánh án là người chỉ huy quân sự từ cấp trung đoàn trưởng 
trở lên hoặc người thay mặt, 2 hội thẩm quân nhân, một là 
chính trị viên, một là quân nhân của đơn vị nơi xảy ra VỤ 
phạm tội. Toà án binh Mặt ưận có quyền tuyên phạt đến tử 
hình, TY khi ban hành Hiến pháp năm 1959 đến nay, các 


TAR được thay đổi tên gọi mới là Toà án Quân sự nằm 
trong hệ thống thống nhất các toà án của Nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


TOÀ ÁN DỊ GIÁO toà án tôn giáo đặc biệt của giáo hội 
Kitô, tổn tại trong khoảng thế kỉ I3 - I9, chuyên xét xử các 
phạm nháa bị buộc tội là tà giáo, đị giáo - tức những người 
phản kháng Kitô giáo, Năm 1215, tại Hội nghị giáo hội, 
giáo hoàng Innôxentôð HT (Innocento III, I 160 - 1216) tuyên 
bố thành lập TADG. Ít lâu sau, TADO cũng được thành lập 
ở Đức, Pháp và nhiều nước khác. Là tổ chức chuyên tuy 
nã, buộc tội và đưa lên giàn lửa thiêu rất nhiều người, trong 
đó có những nhà bác học vĩ đại như Brunô (6. Bruno), 
Galilê (G. Galilei). Bị bãi bổ ở Châu Âu vào cuối thế kỉ !§ 
đầu thế kỉ 19 (Bồ Đào Nha - năm 1820, Tây Ban Nha - 
I834, Vaucăng (Vatican) - [859]. 


TOÀ ÁN HÀNH CHÍNH toà chuyên trách trong hệ 
thống toà án nhân dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam có chức năng xét xử các vụ về hành chính, 
TAHC được thành lập căn cứ vào luật sửa đổi, bổ Sung một 
số điều của Luật tổ chức toà án nhãn dân đo Quếc hội khoá 
IX kì họp thứ tư thông qua: Toà án Nhân dân Tối cao, toà 
án nhân đần tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập toà 
hành chính; tại các toà án nhân dân cấp quận, huyện có một 
số thẩm phán chuyên trách xét xử các vụ ấn hành chính. 
TAHC có thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính: a) 
Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết 
định áp dụng biện phấp buộc tháo đỡ công trình xây dựng 
trái phép với nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố. b) 
Khiếu kiện quyết định các biện pháp xử lí hành chính và 
hình thức giáo dục lui xã, phường, thị trấn, đưa vào trường 
giáo đưỡng, đưa vào cơ sở piáo dục, đưa vào cơ sở chữa 
bệnh, quản chế hành chính. c) Khiếu kiện quyết định buộc 
thôi việc, trừ các quyết định buộc thôi việc trong quân đội 
nhân dân và các quyết định về sa thải theo quy định của Bộ 
luật lao động. d) Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi 
hành chính trong việc cấp giấy phép, thu hồi giấy phép 
trong lĩnh vực xây đựng cơ bản, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, quản ií đất đai. đ) Khiếu kiện quyết định trưng dụng, 
trưng mua tài sẳn, quyết định tịch thu tài sản. e) Khiếu kiện 
quyết định về thuế, trưng thu thuế. g) Khiếu kiện quyết định 
về thu ptứ, lệ phí. h) Khiếu kiện các quyết định hành chính, 
hành vi hành chính khác theo quy định cña pháp luật. Từ 
ngày 1.7.1996, TAHC bắt đầu thụ lí và xét xử các vụ án 
hành chính. 


TOÀ ÁN HIẾN PHÁP cơ quan có vị trí pháp lí đặc biệt 
trong hệ thông các cd quan nhà nước ở nhiều nước rrên thế 
giới. Thông thường, TAHP do Quốc hội thành lập, có chức 
năng chủ yếu là bảo vệ các nguyên tẮc của Hiến pháp, 
kiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật. Ở mãi nước, do lịch 
sử truyền thống nên thẩm quyển của TAHP có sự khác 
nhau. Vd. ở Pháp, TAHP được gọ: là Hội đồng Bảo hiến, có 
nhiệm vụ: a) Phán quyết về tính hợp hiến của các đạo luật, 
sấc luật và quy tắc hành chính. b) Tham gia ý kiến về các 
đề nghị sửa đổi hiến pháp do Uỷ ban Quếc hội chuyển 


TOÀ ÁN QUAN SỰ T 


giao. Hội đồng Bảo hiến còn giải quyết các tranh chấp 
Hên quan đến việc bầu cử Quốc hội và tổng thống cũng như 
các cuộc trưng cầu dân ý, kiểm tra tính hợp pháp của sự 
kiêm nhiệm chức vụ của các nghị sĩ. TAHP liên bàng Ở 
Cộng hoà Liên bang Đức có thêm quyển giải thích Hiến 
pháp khi có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của Liên hang 
và các địa phương. Ở Hoa Kì, toà án thực hiện chức năng 
của TAHP. 


TOÀ ÁN NHÂN DẪN cơ quan xét xử của nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. TAND gồm có: TAND tối 
cao, TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trùng wdng và cẤp 
tương đương, các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, các toà án quân sự. Các vụ án hình sự, dân sự, 
lao động, kinh tế, hôn nhân và gia đình và những việc khác 
do pháp luật quy định thuộc thẩm quyền xét xử của TAND, 
TAND có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, chế 
độ xã hội chủ nghĩa, tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự 
tôn trọng tính mạng, tài sản, tự do, đanh dự và nhân phẩm 
của công đâần, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây 
đựng và bảo vệ tổ quốc. 


TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỔỐI CAO cơ quan xé! Xử cao 
nhât của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiền 
thân của TANDTC ngày nay là Toà án Tối cao nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà được lập ra theo Hiển pháp 1946. 
Từ khí có Hiến pháp 1959 đến nay, Toà án Tối cao được 
đổi tên là TANĐTC. 


Cơ cấu tổ chức của TANDTC gồm có: ä) Hội đồng thẩm 
phán TANDTC; b) Toà án Quân sự Trung ương, Toà hình 
sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính 
và các Toà phúc thẩm TANDTC; trong trường hợp cần 
thiết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các 
toà án chuyên trách theo để nghị của chánh án TANDTC; 
c) Bệ máy giúp việc. TANDTC có chánh án, các phó chánh 
án, thẩm phán và thư kí toà Án. 


TANDTC có những nhiệm vụ và quyển hạn: l) Hướng 
dẫn các toà án áp dụng thống nhất phấp luật, tổng kết kinh 
nghiệm xết xử của các toà án; 2) Giám đốc việc xét xử của 
các toà án các cấp, của toà án đặc biệt và các toà án khác, 
trừ trường hợp có quy định khác khi thành lập các toà án đó; 
3) Trình Quốc hội dự án luật và trình Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội dự án pháp lệnh theo quy định của pháp luật. 
TANDTC có thẩm quyển xét xử: 1) Giám đốc thẩm, tái 
thầm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng: 
2) Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm 
chưa có hiệu lực pháp luật của toà án cấp dưới trực tếp bị 
kháng cáo, kháng nghị theo quy định của lật tố tụng. 
TANDTC quản lí các toà án nhân dân địa phương và toà án 
quân sự về tổ chức, có sự phốt hợp chặt chẽ với hội đồng 
nhân dân địa phương (đôi với toà án nhân dân địa phương) 
và với Bộ Quốc phòng (đối với toà án quân sự). 


TOÀ ÁN QUẦN SỰ cơ quan xét xử thuộc hệ thống toà 
án nhân đân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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TAQS được lổ chức và hoạt động theo Luật toầ ấn nhân 
dân. Được thành lập từ sau Cách mạng tháng Tám I945 - 
một hình thức tổ chức toà án đặc biệt xét xử những vụ án 
chủ yếu cố phương hại đến nền độc lập của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà mới ra đời, lại bị các hực lượng thù địch 
bên ngoài và bọn phản động bên trong cấu kết với nhau 
chống phá. Các TAQS này được thiết lập ở Hà Nội và một 
số địa phương khác theo Sắc lệnh của chủ tịch nước số 
13/SE. ngày §.9.194S5 và số 21/SL ngày 14.2.1946, hoạt 
động cho đến đầu năm 1950. 


Theo Luật tổ chức toầ án nhân đân 2002, các TAQS được 
(ỗ chức trong Quân đội Nhân dân Việt Nam để xét xử 
nhïnp vụ án mà bị cáo là quân nhẫn tại ngũ và những vụ 
án khác theo quy định của pháp luật. Các TAQS gỗm có: 
TAQS trung ương, các TÀQS quân khu và tương đương, 
các TAQS khu vực. Quân nhân, công chức và công nhân 
quốc phòng làm việc tại TAQS có quyên và nghĩa vụ theo 
chế độ của quân đội, được hưởng chế độ phụ cấp đối với 
neành toà án. 

TÁQS trung ương có chánh án, các phó chánh án, thẩm 
phán, thư kí toà án. Chánh án TAQS trung ương là phó 
chánh án Toà ấn Nhân dân Tối cao. Thẩm phán TAQS 
trung ương là thẩm phán Toà án Nhân đân Tối cao. TAQS 
quân khu và tương đương có chánh án, các phó chánh 
án, thẩm phán, hội thẩm quân nhân, thư kí toà án. Tổ 
chức và hoạt động của TAQS do Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hột quy định. 


TOÀ ÁN QUẦN SỰ NUYREMBE toà án quân sự quốc 
tế đầu tiên trong lịch sử được lập ra để xét xử bọn tội phạm 
chiến tranh đầu số trong bộ máy chiến tranh phát xít Đức 
trong Chiến tranh thế giới II. Quá trình xét xử diễn ra tại 
Nuyrembe (Nuremberg, Ð. Nũrnberg; cách phiên âm khác: 
Nuyrốnbec), Cộng hoà Liên bang Đức, kéo đài từ 
20.11.1945 đến 1.I0.1946 với 403 phiên toà công khai. 
Điều lệ của toà án nêu định nghĩa về tội ác chống lại hoà 
bình, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, Tại 
TAQSN, lần đầu tiên tội ác xâm lược bị coi là tội ác nặng 
nhất chống lại loài người. Trong quá trình xét xử, những tội 
ác tàn bạo của bọn phát xít được vạch trần. Tòa án đã tuyên 
án tử hình 12 tên tội phạm, nhiều ấn tù chung thân và án từ 
10 đến 20 năm. Toà đã kết luận Ghextapo, SS, SÐ là các tổ 
chức tội phạm. Bản án đối với các tội phạm bị treo cổ được 
(tì hành đêm 16.L0.1946 trong nhà tù Nuyrembe. Việc xét 
xử tại tòa đã góp phần vào việc tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa 
phá! xít, là lời cảnh báo cho các thế lực âm mưu phát động 
chiến tranh thế piđi mới. 


TOÀ ÁN QUẦN SỰ TÔKVÔ toà án quân sự quốc tế 
được lập ra trên cơ sở của Tuyên bố Pôtxđam (Potsdam) 
năm 1945 và Hội nghị bộ trưởng Ngoạt giao Liên Xô, Hoa 
Kì, Anh để xét xử những tên đầu sẻ tội phạm chiến tranh 
Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới II. Quá trình xét xử 
diễn ra tại Tôkyô từ 43.5.1246 đến 12.11.1948, Hội đồng 
thẩm phán gồm đại biểu của l! nước Liên Xô, Hoa Ki, 
Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Áo, Canađa, Niu Zi!ân, Hà 
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Lan, Phúippm. Hai mươi tấm tên tội phạm người Nhật bị 
đưa ra xét xử. Số tội phạm bị kết án là 2S tên, trong đó có 
7 tên bị kết án tử hình (treo cổ), l6 tù chung thân, những tên 
khác bị kết án tù giam với thời bạn khác nhau. XI. Toà ấn 
quán sự Nuyrembe. 


TOÀ ÁN QUỐC TẾ BƠTƠRAN RAXƠN XÉT XỬ TỘI 
ÁC ĐẾ QUỐC MĨ đế quốc Mĩ ngày càng mỡ rộng chiến 
tranh đánh phá ác liệt toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam, gầy 
nhiều tội ác man rợ. Ngày 15.I1.!1966, theo sáng kiến của 
nhà triết học người Anh Rơtdran Raxơn (Rerrand RussclÌ 
1872 - 1970), toà án quốc tế xét xử tội ác của đế quốc Mĩ 
được thành lập tại Luân Đôn, Toà án Quốc tế Bởơtdran 
Raxơn đã cử 4 đoàn tới điểu tra trực tiếp ở Việt Nam, thu 
thập tài liệu, nhân chứng, sau đố đã họp hai phiên để xét xử 
tội ác chiến tranh của đế quốc Mi. Phiên họp thứ nhất tại 
Xtôckhôm, Thuy Điển từ ngày 2 đến 15.5.1967. Toà kết 
luận: Chính phù Mĩ đã phạm tội ác xâm lược chống nước 
Việt Nam, các Chính phủ Ôxtrâylia, Niu Ziân, Hàn Quốc 
là đồng loã. Phiên họp thứ hai tại Côpenhaghen, Đan Mạch, 
từ ngày 20.1 đến (.12.1967, Toà kết luận: Mĩ đã dùng các 
loại vũ khí man rợ nhất để tàn sát trẻ em, phụ nữ và đân 
thường Việt Nam. Đồng thời, Mĩ đã tiến hành xâm lược l.ào 
và có đã tâm xâm lược Cămpuchia. Đây là lẳần đâu tiên 
cuộc chiến tranh xâm lược cũng như tội ác mà đế quốc Mĩ 
gây ra ở Việt Nam đã bị toà án quốc tế bao gồm mội tập 
thể đồng đảo các luật gia, sử gia, các nhà bác học, nhà báo 
có tiếng thuộc nhiều nước, kể cả nước Mĩ lên án một cách 
toàn diện có hệ thống, có sức thuyết phục đối với dư luận 
toàn thế giới. “Sự lên án đó có tầm quan trọng quốc tế về 
mặt bảo vệ công lí và quyển tự quyết của các dân tộc" (Hồ 
Chí Mình). 


TOÀ ÁN QUỐC TẾ của Liên hợp quốc mộ! trong sáu 
cơ quan chính của Liên hợp quốc, được thành lập năm 1945 
trên cơ sở kế thừa Toà án Thường trực Quốc tế của Hội 
quốc liên và hoạt động theo quy chế một bộ phận không 
tách rời của Hiến chương Liên hợp quốc. Tất cả các thành 
viên của Liên hợp quốc đương nhiên được coi là thành viên 
của quy chế TAQT, Các nước không phải là thành viên 
Liên hợp quốc có thể tham gia quy chế TAQT nếu được 
Hội đồng Bảo An để nghị và được Đại hội đồng Liên hợp 
quốc chấp thuận. Các nước không tham gia quy chế cũng có 
thể yêu cầu TAQT xét xử tranh chấp nếu được Hội đỗng 
Bảo an cho phép. 


Nhiệm vụ chính của TAQT: 1) Giải quyết các tranh chấp 
giỮa các quốc gìa và giữa các tô chức quếc tế trên cơ sở luật 
pháp quốc tế. Các thể nhân và pháp nhàn không có quyền 
đưa các tranh chấp ra giải quyết trước TAQT. 2) Làm chức 
năng tư vấn pháp !í (kết luận pháp !í) cho Hội đồng Bảo an, 
Hội đồng Thường trực và cho các tổ chức khác của Liên 
hợp quốc. 


TAQT được quyển ra các quyết định bằng phương thức 
biểu quyết trên nguyên tắc quá bán với số đại biểu hợp lệ 
là không được ít hơn 9 người. Quyết định của TAQT mang 
nh chất bất buộc. có hiện lực ngay và các đương sự không 














có quyển khiếu nại. Trong trường hợp quyết định của 
TAQT không được thi hành, TAQT có thể yêu cầu Hội 
đồng Bảo an giúp đồ để quyết định được thì hành. Thành 
phần của TAQT gồm I5 thẩm phán do Đại hội đồng Liên 
hợp quốc và Hội đồng Rão an hầu ra với nhiệm kì 9 năm và 
cứ 3 năm lại bầu lại 5 thẩm phán. Về nguyên tắc, trong cơ 
cấu của TAQT phải có đại diện của tất cả các hệ thống 
pháp luật trên thế giới và là những luật gia nổi tiếng, có uy 
tín trong lĩnh vực nháp luật quốc tế. Đã có công dân tủa các 
quôc gìa: Anh, Pháp, Bỉ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, 
Italia, Hungan, Xri Lanka, Mađagaxca, Angiêrni, CGuyana, 
Vênê2uêla, Xiếra Lêôn tham gia TAỌT. 


Ngoài các nhiệm vụ trên, TAỢT còn có nhiệm vụ chung 
cùng với các cơ quan khác của Liên hợp quốc bảo vệ hoà 
bình, kiểm tra giám sát các nước thành viên Liên hợp quốc 
thực biện nghĩa vụ của mình thco đúng Hiến chương Liên 
hợp quốc và theo các quyết định của các cơ quan của Liên 
hợp quốc. Tmì sở: La Hay (Hà Lan). 


TOÀ ÁN QUỐC TẾ VỀ LUẬT BIỂN cơ quan xét xử 
được thành lập theo công ước của Liên hợp quốc về Luật 
biển năm 1982. TAQTVLR là bộ phận quan trọng nhất 
trong hệ thống các biện pháp giải quyết các tranh chấp về 
1.uật biển liên quan đến việc giải thích hay thực hiện Công 
tđc năm 1982. Ngoài ra, toà án còn có thẩm quyển giải 
quyết các tranh chấp về Luật biến phát sinh từ các điều ước 
quốc tế khác, nến trong các điều ước này có quy định như 
vậy. Trong trường hợp này, toà án chỉ được phép xét xử sau 
khi có sự nhất trí của tất cả các bên tham gia điều ước. 
Thành phần của TAQTVLB được xây đựng theo nguyên tắc 
đại diện các hệ thống pháp luật trên thế giới và đại điện 
công bằng các khu vực địa lí. Toà ấn có 21 thành viên với 
nhiệm kì là 9 năm đo Hội nghị toàn thể cấc quốc gia tham 
gia Công ước bầu ra thông qua bỏ phiếu kín. Cứ 3 năm lại 
bầu lại để thay thế 1/3 thành viên của toà án. TAQTVI.B 
có quyền xét xử tất cả các vụ tranh chấp về Luật biển. Tuy 
nhiên, TAQTVLB có thể thành lập toà chuyên án bao gồm 
từ 3 thành viên trở lên được bầu trong số 21 thành viên của 
TAQTVI.,B để giải quyết tranh chấp về đáy biển và thành 
lập một số toà chuyên án khác để giải quyết những tranh 
chấp cụ thể. Phán quyết của TAQTVLB có hiệu lực bắt 
huộc đối với các bèn tranh chấp. Trụ sở: Hambua (Hamburg, 
Cộng hoà Liên bang Đức). 


TOÀ ÁN TÔN GIÁO x. Toà ứn đị giáo. 


TÒA CHUYÊN TRÁCH cơ cấu của Tòa án Nhân dân 
Tối cao và tòa án nhân dân cấp tỉnh. Trong cơ cấu Tòa án 
Nhân dân Tốt cao có Toà ấn Quãn sự Trung ương, Toà 
hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành 
chính. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập 
các TCT khác theo để nghị của chánh án Toà án Nhân 
dân Tối cao. Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kính tế, Toà 
lao động và Toà hành chính của Toà án Nhân dân Tối cao 
xét xử theo trình t† giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án 
mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng 
nghị theo quy định của pháp luật tố tụng. Trong cơ cấu 
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của töa án nhần dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ơng có Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao 
động, Toà hành chính; trong trường hợp cần thiết, Uỷ han 
Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các TCT khác 
theo để nghị của chánh án Toà án Nhân dân Tối cao. Các 
TCT của toà án nhân dân tỉnh, thành phế trực thuộc 
Irung Ương có thấm quyển: sơ thẩm những vụ án thco quy 
định của pháp luật tố tụng; phúc thẩm những vụ án mà 
bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật 
của toà án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy 
định của pháp luật tố tụng: giãm đốc thẩm, tái thẩm 
những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật của toà án cấp đưới bị kháng nghị thco quy định của 
pháp luật tố tụng: giải quyết những việc khác theo quy 
định của pháp luật. Các TCT Toà án Nhân đân Tối cao 
giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy đính 
của pháp luật tố tụng. 


TOÀ KHÂM SỨ TRUNG KỲ (c¿. Toà Khầm; Résidence 
Supéncure đe l'Annam), cơ quan đầu não của chính quyền 
Pháp tại Tang Kỳ, do một khâm sứ Pháp chỉ đạo trực tiếp; 
được tổ chức theo sắc lệnh của tổng thống Pháp ngày 
3.2.1I886. Cơ cẩu tổ chức gồm: một vãn phòng phụ trách 
chung; một khối phòng, ban phụ trách những công việc có 
liên quan đến người Âu ở Trung Kỳ; một khối phòng, ban 
phụ trách những công việc có liên quan đến người Việt ở 
Trung Kỳ; một khối phòng, ban phụ trách các vấn để tài 
chính và ngân sách Trung Kỳ. Là tổ chức chân rết ở cấp 
"kỳ" của Phủ Toàn quyển Đông Dương; tổn tại cho đến 
Cách mạng tháng Tăm 1945. Một số viên chức người Pháp 
thuộc Toà Khâm sứ đã được giới cầm quyễn Pháp đưa vào 
nắm siữ các bệ và các tổ chức cao cấp của triểu đình Huế 
nh Viện Cơ mật, Phù Tôn nhân, Quốc Tử giám, Trường 
Hậu bổ, với cương vị là "đại biện" (délégué), được đổi gọi 
là "cố vấn kĩ thuật” (conseillers tcchniques). 


TOÀ SOẠN trung tâm thụ thập, tổng hợp, xử lí các loại 
hình thông tin (bằng chữ viết, hình ảnh...), nơi thực hiện các 
công đoạn viết, biên tập, sửa chữa ũn, bài, xuất bẳn các số 
báo, tạp chí, trang thông tin điện tử và các ăn phẩm khác 
nhau của một tờ báo hay cơ quan báo chí. Một cơ quan báo 
chí có thể có nhiều TS khác nhau để sản xuất các ấn phẩm 
của mình, như TS báo ngày, TS báo chủ nhật, TS tạp chí, 
TS báo điện tử... 


TOÀ SƠ THẤM toà án thực hiện chức năng xét xử sơ 
thẩm. Theo tổ chức tư pháp của nhiều nhà nước tư sản, các 
toà án được tổ chức theo các cấp xét xử không theo đơn vị 
hành chính: Toà án sơ thẩm có thẩm quyển xét xử các vụ 
án theo trình tự sơ thấm; Toà án phúc thẩm xét xử theo trình 
tự phúc thẩm; Toà án tối cao xét xử theo trình tự giám đếc 
thẩm, tái thẩm (toà phá án) và làm án lệ. Ở Việt Nam, các 
toà án được tổ chức có sự kết hợp theo đơn vị hành chính và 
chức năng xét xử: toà ấn nhân dân cấp huyện có thẩm 
quyền xét Xử sơ thẩm một số loại án hình sự và các vụ kiện 
về dân sự. Toà án nhân dân cấp tỉnh thực hiện các chức 


K3) TOÀ THÁNH TÂY NINH 


năng sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm về 
hình sự, dân sự, lao động và hành chính. 


TOÀ THÁNH TÂY NINH (cg. Toà thánh Đại đạo Tam 
Kỳ Phổ độ), nhà thờ đạo Cao Đài ở tỉnh Tây Ninh (cách thị 
xã Tây Ninh 4 km về phía đông nam). Đạo Tam Kỳ ra đời 
tại Tây Ninh năm 1926, nhưng đến 1933, Toà thánh mới 
được xây dựng, năm 1947 hoàn thành. Chính toà là một 
ngôi nhà đổ sộ nằm trong khuôn viên rộng 1 kmỶ, Đỉnh của 
Toà thánh là giáo đường với lầu cao nhất 30 m trên nền có 
chiều đài 140 m, rộng 40 m. Mặt tiễn xây theo kiểu nhà thờ 
Kitô giáo, nóc chia làm ba phần, phẩn trước xây 2 tháp 
chuông mang tên là Hiệp Thiên đài, ở giữa là Cửu Trùng 
đài đặt một quả cầu lớn tượng trưng cho vũ trụ, phần cuối là 
toà lầu Bát giác nóc của Bát quái đài. Lòng nhà rộng, giữa 
mỗi gian trên trần đều trang trí "Lục Long du hành" hai bên 
là tam linh: rỗng, phượng, lân. Trên hai hàng cột lớn có đắp 
hình rồng làm tăng vẻ uy nghiêm. Trên giáo đường áp lưng 
vào Hiệp Thiên đài là ba pho tượng, chiểu cao mỗi bức trên 
2m, giữa là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, bên trái là 
Thích Thượng Sanh Cao Hoài San, bên phải là Thượng 
Phẩm Cao Huyền Cư dáng đạo nhân, cả ba trông sống động 
như người thật. 





Toà thánh Tây Ninh 


Phần giáo đường, dưới Cửu Trùng đài được chia làm 9 
cấp để định vị theo thứ bậc khi ngồi nghe giảng đạo. Tiếp 
đến là y môn, trên có đấp hình nổi các nhân vật được thờ 
là Phật, Lý Bạch, Chúa Giêsu, Khương Tử Nha; phía bên 
trái là Khổng Tử, Quan Công; phía bên phải là Lão Tử, 
Quan Âm, 


Nền sau y môn có 12 cấp, 8 mặt, phía trên đặt quả cầu 
đường kính 3,66 m, có những ngôi sao làm nền cho một con 
mắt. Con mắt là cửa tâm hồn "Nhãn Thị Chủ Tâm”, cũng 
được đặt tại các cửa trổ ở gian tòa Thánh, thể hiện bản lĩnh 
thể chân tâm để bước vào thiện nghiệp. 


TOẢÁ NHIỆT 1. Trong kĩ thuật: sự trao đổi nhiệt giữa bể 
mặt của vật thể rắn và môi chất - chất tải nhiệt (thể lỏng, 
thể khí, vv.) khi có tiếp xúc với nhau. Sự TN diễn ra dưới 
dạng đối lưu, dẫn nhiệt và bức xạ. Sự TN có thể xảy ra 
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trong chuyển động tự do và chuyển động cưỡng bức của 
chất tải nhiệt, cũng như khi có và không có sự thay đổi hợp 
thể của nó. Cường độ TN được đặc trưng bởi hệ số TN, tức 
là lượng nhiệt truyền qua một đơn vị điện tích trong một đơn 
vị thời gian, với hiệu số nhiệt độ I K giữa bể mặt và môi 
chất - chất tải nhiệt. TN có thể xem như là phần tổng quát 
của quá trình truyển nhiệt. 

2. Trong sinh lí học: sự phát nhiệt từ cơ thể động vật 
trong quá trình hoạt động của nó ra môi trường xung 
quanh. Cơ thể con người trong điều kiện bình thường toả 
ra 45% nhiệt do bức xạ (khi giảm nhiệt độ của mỗi trường 
xung quanh), xấp xỉ 22% do bốc hơi (khi giảm độ ẩm 
tương đối của không khí), xấp xỉ 30% do đối lưu (tăng 
nhanh khi không khí xung quanh hay nước chuyển động) 
và xấp xỈ 3% cùng với nước tiểu và phân. 


TOÁ THOÁT (cg. Quả Khoát), cửa ải ở huyện Quảng 
Uyên (nay là huyện Quảng Hoà) tỉnh Cao Bằng. 


TOA ĐỘ. TĐ của một điểm là một bộ số được sắp thứ tự, 
đặc trưng cho vị trí của một điểm trên đường thẳng, mặt 
phẳng hay không gian. Phương pháp TĐ để xác định vị trí 
của điểm trước tiên được sử dụng trong thiên văn học và địa 
lí (hông qua kinh độ, vĩ độ). Phương pháp này được nhà 
toán học Pháp Đêcac (R. Descartes) đưa vào toán học, mở 
ra một thời kì mới cho phát triển toán học [x. Đêcac (Toạ 
độ)]. TÐ của một điểm luôn luôn gắn liên với một hệ TĐ 
xác định, bao gồm gốc TP và các trục TĐ. Tuỳ theo mục 
đích và tính chất của việc khảo sát đối tượng này hay đối 
tượng khác, người ta chọn các hệ TÐ khác nhau. Trên 
đường thẳng, TĐÐ của một điểm là khoảng cách đại số từ 
điểm đó đến một điểm cố định gọi là gốc TĐ. Trên mặt 
phẳng thường dùng các hệ TĐ Đêcac, TĐ afin, TP cực. 
Trong không gian thường dùng các hệ TP Đêcac, TÐ afin, 
TĐ cầu, TP trụ. Người ta cũng đưa TÐ cöng vào các đường 
cong và mặt cong. 


TOA ĐỘ ẢNH HÀNG KHÔNG để xác định vị trí của 
các yếu tố thể hiện trên ảnh. Trong kĩ thuật đo vẽ ảnh sử 
dụng các hệ toạ độ vuông góc: hệ toạ độ phẳng và hệ toạ 
độ không gian ba chiều, 

a) Hệ toạ độ phẳng của ảnh: trên khung ảnh của máy 
ảnh hàng không có khắc các dấu khung cốế định với độ 
chính xác cao; những dấu khung này khi chụp ảnh được 
gắn liên với các hình ảnh chụp và là cơ sở gốc toạ độ ảnh. 
Dấu khung ảnh được bố trí có trường hợp ở giữa 4 khung 
ảnh, có trường hợp ở 4 góc khung ảnh. Khi nối các điểm 
dấu khung đối diện nhau sẽ tạo nên các trục toạ độ ảnh là 
x và y. Để tiện cho việc tính toán có thể chọn hướng cho 
trục toa độ x hoặc y. 


b) Hệ toạ độ không gian ba chiều - hệ toạ độ quy ước, 
được sử dụng khi thành lập các mô hình lập thể. Có thể 
chọn gốc toạ độ là tiếp điểm đầu kính ảnh trái hoặc ảnh 
phải hoặc cho trùng với một điểm khống chế nào đó trên 
ảnh. Trục y trùng với hướng bay, trục x vuông góc với 
hướng đó còn trục z trùng với phương dây dọi. Nói chung, 











TOA ĐỘ DỊA LÍ T 





phải chọn hướng của các trục thuận chiều với các trục toa 
độ trắc địa. 


TOA ĐỘ CẤU. Cho một hệ toạ độ Đêcac vuông góc 
Oxyz. TĐC của điểm M trong không gian là bộ ba số (r, Ð, 
(@) xác định như sau: r > Ô là khoảng cách từ M đến gốc 


—ễễ+ 


toa độ Ó; 0 < 8 <x là góc (Oz, OM}; 0 < @< 21 là gốc 


(Ox,OM), M' là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt 
phẳng Oxy (hình). TĐC liên hệ với toạ độ Đêcav vuông góc 
như sau: 


X =rsinÐcosọ, ÿ = rsinŨsin¿, z = rcosÔ. 






Toạ độ cẩu 


TOA ĐỘ CỰC. Trên mặt phẳng cho một điểm O gọi là 
sốc toạ độ và nửa đường thẳng Ox gọi là trục toạ độ. TĐC 
của điểm M trên mặt phẳng là cặp số (r, @) xác định như 
sau: r > 0 là khoảng cách từ M đến gốc toa độ O,0 <@< 


2r là góc (Ox, OM ) (hình), TĐC liên hệ với toạ độ Đêcac 
vuông góc tương ứng hởi công thức sau; 


X =r€O$§0, ÿ = rsin@ 





Toa độ cực 


TOA ĐỘ CỨC trong trắc địa trên mặt phẳng hệ toa độ 
cực tạo bởi một điểm O bất kì trên mặt phẳng gọi là cực 
toạ độ và một đường thẳng OT bất kì gọi là trục cực. 
Trong trắc địa, để thuận tiện cho việc chuyển đổi từ TĐC 
sang hệ toa độ mặt phẳng đang được sử đụng, người ta 
chọn trục cực ƠT song song với trục tung của hệ toạ độ 
mặt phẳng đó. 


TĐC của một điểm M nào đó là độ dài bán kính cực 
Q - chiều đài của đoạn OM và góc cực ơ tính tì trục T đến 
đoạn OM (hình L). 


Trên mặt cầu, hệ TĐC được tạo bởi một điểm O bất ki và 
một cune OP của một vòng tròn lớn bất kì của mặt cầu di 
qua điểm O. Trong trắc địa, để thuận tiện cho việc tính 
chuyển từ TĐC sang toạ độ địa lí, người ta chọn cùng OP 
trên vòng ưòn lớn đi qua điểm O và điểm cực bắc. TĐC cửa 
điểm M bất kì trên mặt cầu là độ dài S của cung OM nằm 
trên vòng tròn lớn đi qua hai điểm O, M và góc ơ tính từ OP 
đến cung OM (hình 2). 

Trên mặt clipxoit Trái Đất, hệ TC được t!ạo bởi một 
điểm cực O bất kì và một kính tuyến OP đi qua điểm O. 
TĐC của điểm M bất kì trên mặt elpxoit là độ đài S của 
đường trắc địa đi từ O đến M (đường ngắn nhất) và góc 
phương vị Á của ƠM tại điểm O (hình 3) 


P 
T P 
Ầ 
M 
Q⁄M Ạ 
œ S 
° O 


Hình 1 Hình 2 Hình 3 


Toa độ cực 


TOA ĐỘ ĐỊA LÍ kinh độ và vĩ độ đùng để xác định vị trí 
của một điểm trên mặt đất. Vĩ độ địa )í (@) là góc giữa 





Toa độ địa lí 


N. Cực Bác; S. Cực Nam, O. Tâm Trái Đất; Oum Mặt phẳng 
xích đạo; GeSN. Mặt phẳng kinh tuyến qua thành phố Griugch, 
NMmS. Mặt phẳng kinh tuyên qua điểm M; OM. Đường thắng 
đựng qua điểm M; (a Vĩ độ của M; 9 Kinh độ của M 
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T TOA ĐỘ ĐỊA TỪ 





đường thẳng đứng (dây dọi) tại một điểm và mặt phẳng 
xích đạo, có giá trị từ 0` đến 9Ó” về cả hui phía của xích 
đạo. Kinh độ địa lí (D) là góc tạo ra giữa mặt phẳng kinh 
tuyến đi qua điểm đó và mặt phẳng kinh tuyến gốc - là 
kinh tuyến đi qua thành phố Grinuych (Anh). Các kính độ 
có giá trị từ 0° đến 180° về phía đông kinh tuyến gốc gọi 
là các kinh tuyến Đông, và về phía tây kinh tuyến gốc gọi 
là các kinh tuyến Tây. TĐĐL của Hà Nội: vĩ độ 2I° Rắc, 
kinh độ 105"50' Đông, 


TOA ĐỘ ĐỊA TỪ vĩ độ và kinh độ của điểm ð mặt đất 
trong khảo sát các hiện tượng từ của Trái Đất. Vĩ độ được 
tính trong mặt phẳng kinh tnyến địa từ bắt đầu từ xích đạo 
từ cho tới điểm khảo sát. Kinh độ là góc nhị diện giữa mặt 
phẳng kinh tuyến địa từ chứa điểm khảo sát với mặt phẳng 
kinh tuyển địa từ qua cực địa lí, 


TOA ĐỘ PHẲNG VUÔNG GÓC TRẮC ĐỊA hình 
chiếu của elipxoit Trái Đất lên mặt phẳng dùng trong việc 
xử lí toán học các kết quả đo và trước hết là để thành lập 
hệ thống bản đồ địa hình được gọi là hình chiếu trắc địa. 
- Hình chiếu trắc địa tương ứng với một hệ toạ độ phẳng 
vuông góc. Các hình chiếu thường được mang tên các nhà 
` khoa học sáng tạo ra nó. Các hình chiếu có đặc tính chung 

, là hình chiếu đồng góc (bảo đảm tính đồng dạng của hình 
dáng khi chiếu từ elpxoit lên mặt phẳng), số hiệu chỉnh 
nhỏ và để tính toán. 
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Mỗi quốc gia, tuỳ thco hình đụng lãnh thổ và tập quán 
sử dụng đã dùng các hình chiếu khác nhau, Ở Việt Nam, 
LÈ trước năm 2000 chủ yếu sử dụng hình chiếu Gauxơ 
(hay còn gọi là Gauss-Kruger). Từ sau năm 2000, sử dụng 
hình chiếu ƯTM trong việc thành lập bản đồ địa hình trên 
Cả nƯỚc. 


Về bản chất hai loại hình chiếu Gauxơ và ƯTM chung 
một nguồn gốc. Đó là phép chiếu hình mặt elipxoit với các 
kinh tuyến chia mặt elipxoit thành các múi 6ˆ (hoặc 3°) bất 
đầu từ kinh tuyến Ô - kinh tuyến Grinuych đến kinh tuyến 
6" là múi I1, từ kính tuyến 6° đến kinh tuyến 12° là múi 2... 
lèn mặt một hình ống nằm ngang bao quanh Trái Đất. Khi 
trải phẳng hình ếng ra được một dãy múi toa độ. Mỗi múi 
toa độ là một hệ toạ độ vuông góc riêng, trong đó kinh 
tuyến ở giữa múi (múi I là kính tuyến 3°, múi 2 là kinh 
tuyến 6°...) được gọi là kinh tuyến trung ương là trục tung 
OX, đường xích đạo là trục hoành ÔY. ` 


Toạ độ ở múi này có thể tính chuyển sang toa độ của mi 
khác. Để thuận tiện cho việc xác định toạ độ các điểm trên 
bản đồ địa hình, có thể kể các đường thẳng song song với 
kinh tuyến trung ương và song song với đường xích đạo. 
Các đường này có giá trị là số kilômét chẵn (từng kilồmét 
một hoặc cách nhau 2,5 km), mỳ theo tÏ lệ bản đồ. 


TOA ĐỘ SUY RỘNG những thông sế độc lập 
q; d= 1, 2,...) đủ để xác định duy nhất vị trí cơ hệ. Nếu 
các thông số đó độc lập, chúng được gọi là TĐSR đủ 
(¡ = 1,2, ... n), ngược lại là TĐSR thừa hoặc dư ( = 1,2... 
m > n). Giữa các TĐSR thừa tổn Lại các hệ thức toán học 
được gọi là các phương trình liên kết. Trong nhiễu trường 
hợp, việc sử dụng TĐSR thừa giúp cho việc khảo sát được 
tiện lợi, vd. trong động học, động lực học các chuối đóng. 
Đối với cơ hệ chịu hên kết hình học, số TĐSR độc lập n 
bằng số bậc tự do k của cơ hệ (n = k < m) và số phương 
trình mô tÃ chuyển động cơ hệ qua TĐSR đủ là íL nhất, bằng 
số TĐSR đủ. Xt. Lapgrăng (Phương trình loại ID. 


TOA ĐỘ THIÊN XÍCH ĐẠO gồm xích vĩ và xích kinh 
để xác định vị trí các thiên thể trên thiên cầu, tương tự 
như toạ độ địa lí gồm độ vĩ và độ kính để xác định vị trí 
của các điểm trên mặt đất. Xích vĩ của một thiên thể có 
giá trị bằng khoảng cách gốc từ thiên thể đó đến xích 
đạo trời. Để xác định xích vĩ của một thiên thể (S), ta 
vẽ vòng tròn đi qua hai thiên cực (P và P') và qua thiên 
thể đó. Xích vĩ của các thiên thể có giá trị từ Ô0° đến 90". 
Dấu + được quy vớc cho các thiên thể ở nửa thiên cầu 
Bắc. Do nhật động, các thiên thể có quỹ đạo là những 
vòng tròn sonp song với xích đạo trời, do đó, xích vĩ của 
thiên thể nằm vn trên bầu trời không thay đổi vì nhật 
động. Nó cũng không phụ thuộc vào nơi quan sát. XÍch 
kinh của một thiên thể có giá trị bằng khoảng cách góc 
giữa mặt phẳng qua 2 thiên cwc và điểm xuân phân với 
mặt phẳng qua 2 thiên cực và thiên thể đó. Xích kinh 
được tính từ điểm xuân phân trên xích đạo trời theo 
chiều ngược với chiều nhật động và có giá trị từ 0° đến 
360” hay từ 0 đến 24 h. Điểm xuân phân gần như nằm 


TOÀN CÂU HOÁ 





yên trong không gian nên nó cũng tham gia nhật động 
như các sao. Vì vậy, xích kinh của các sao không thay 
đối đo nhật động, hơn nữa cũng không phụ thuộc vào 
(Ừng nơi quan sát. Tóm lại, cả 2 toạ độ xích vĩ và xích 
kinh của các thiên thể nằm yên trong bầu trời đều là 
hằng số nên được ghi trong lịch thiên văn hằng năm. Từ 
TĐTXĐ của thiên thể ghi trong lịch thiên văn, người ta 
chuyển sang toạ độ chân trời tức là toa độ để hướng ống 
kính quan sát thiên thể đó. 





Toaạ độ thiên xích đạo 


$. Thiên thể: PP' Trục vũ trụ; Š. Xích vĩ. 2. Thiên định; 


2.. Thiên đề, œ. Xích kinh. y. Điểm xuân phân; 
AAS"y. Thiên xích đạo 


TOA ĐỘ TRỌNG TÂM. Trong mặt phẳng, lấy một tam 
giác ABC làm cơ sở. TĐTT của một điểm M bất kì trong 
mặt phẳng là bộ ba số thực (X, y, z) có tổng bằng | sao cho 


xAM+yBM +zCM =0(*) 
hay, nến O là một điểm nào đó (vd. gốc toa độ) thì 


OM =xOA +yOB +zOC (œ>») 


Vd. Các điểm A, B, C có TĐTT lần lượt là (1,00), (Ó,1,Ô), 
(ð,0.1) còn trọng tâm của tam giác ABC có TĐTT là (1⁄3, 
1⁄3, 1/3). Có thể mở rộng (*) và (**) ra cho các không gian 
từ ba chiều trở lên. 

TĐTT do Muêbuut (A. F, Möbios; 1790 - 1868; nhà toán 
học và thiên văn học Đức) để xuất (827) khi giải bài toán: 
cần đặt những khối lượng nào vào ba đỉnh của một tam giác 
để một điểm cho trước trở thành trọng tầm của ba khối 
lượng đó. 


TOA ĐỘ TRỤ. Cho một hệ toạ độ Đêcac vuông góc 
Oxyz, TĐT của điểm M là bộ ba sế (r, ọ, 2z) xác định như 
sau: r > Ô là khoảng cách từ gốc toạ độ O đến hình chiếu 
vuông góc M'` của M xuống mặt phẳng Oxy; Ó < @ < 2n là 
góc (ÔX, OVÏ ); z là cao độ của điểm M. TĐT liên hệ với 
toạ độ Đêcac vuông góc bởi công thức sau: 


X =TCOSQ@, ÿ = r§InQ, Z = 7 





Toạ độ trụ 


TOA LA (VĂN HOÁ) x.Văn hoá Toala. 
TOÀN ẢNH x. Phép toàn anh, 
TOÀN ÁNH x. Ánh xa. 


TOÀN CẤU HOÁ hiện tượng trong đó các quan hệ xã 
hội được mở rộng trên toàn thế giới, loại trừ dần tình trạng 
khép kín, biệt lập giữa các quốc gia, đưa đến sự chuyển hoá 
lẫn nhau trona môi trường quốc tế mà ở đó mỗi nước đều có 
những vị trí nhất định trong quá trình hình thành, xác lập 
những quan hệ và ứng xử cộng đồng, những tiểu chí và luật 
lệ, cơ chế và trật tự cộng đồng. Sự mở rộng quan hệ này 
được tăng cường tới mức nhiều sự kiện xảy ra tại nơi này 
nhất thiết tác động đến những sự kiện xảy ra ở nơi khác. 
Đây là một xu thế khách quan và là một thách thức đối với 
nhiều nước, nhất là các nước kém phát triển. TCH tác động 
ưên nhiều mặt của đời sống thế giới: chính trị, kinh tế, 
thông tín, văn hoá, thể thao, trong đó kinh tế vẫn đóng vai 
trò chủ yếu. Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng, không thể 
nói TCH mọi mật, càng không thể nói TCH chính trị. Chúng 
ta quan tâm đến một số vấn để ngày càng mang tính toàn 
cầu, trước hết là lĩnh vực kinh tế. TCH kinh tế làm cho các 
nước có quan lệ kinh tế với nhau và phụ thuộc vào nhau 
chặt chẽ hơn. Động lực thúc đẩy TCH phát triển là sự tiến 
bộ khoa học - kĩ thuật và sự mở rộng cơ chế thị trường. 
Cuộc cách mạng khoa học Kĩ thuật của xã hội loài người cả 
về chiều rộng và chiều sầu làm cho việc quốc tế hoá kinh tế 
có bước phát triển mới quan trọng. 


Đặc điểm của TCH hiện nay: !) Sự phân công lao động, 
hợp tác quốc tế theo chiều ngang ngày càna trở nên sâu sắc. 
2) Thương mại quốc tế (tăng trưởng nhanh, quy mô không, 
ngừng mở rộng, làm cho sự phụ thuộc lẫn nhan giữa các nền 
kinh tế của các nước ngày càng gia tăng. 3) Các thị trường 
thế giới về lao động, tiền tệ và hàng hơá, kĩ thuật, thông tin 
đều phát triển, tạo thành hệ thống thị trường thế giới phát 
triển hoàn chỉnh. 4) Việc quốc tế hoá tư bản công nghiệp có 
sự tiến triển rất dài, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tăng với 
mức độ lớn. 5) Quan hệ kính tế đối ngoại của các nước lấy 
toàn cầu làm đối tượng và đa dạng hoá trên cơ sở phát triển 
không ngừng sự phân công theo chiều ngang. 6) Các nước 
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đang phát triển trở thành những thực thể kinh tế độc lập, 
tích cực tham gia vào đời sống kinh tế thế giới. 7) Hoạt 
động khoa bọc công nphệ ngày càng mang tính toàn cầu. 


TCH cũng có những tác động tiêu cực: làm tăng thêm sự 
phân hoá giữa nước giàu và nước nghèo, tăng thêm khả 
năng huỷ hoại môi trường, làm cho mọi hoạt động và đời 
sống của con người thêm kém an toàn, từ an ninh kinh tế, 
tài chính, văn hoá, xã hội đến an ninh chính tị; từ an ninh 
cho từng con người, từng gia đình đến un nình quốc øia và 
an ninh toàn cầu. TCH đặc biệt đặt các nước đang phát triển 
trước những thách thức lớn: nguy cơ đánh mất bản sắc dân 
tộc, đánh mất độc lập, chủ quyền quốc gia, từ đó tạo ra khả 
năng quốc tế hoá các hiện tượng tiêu cực như buôn bán ma 
tuý, mại dâm, du nhập lối sống đổi truy, lan tràn chủ nghĩa 
khủng bố, lây truyền nhiều dịch bệnh. Vậy đồi hỏi mỗi 
quốc gia và toàn nhân loa! phải kiền định và chủ động khai 
thác hết được tiểm năng mà TCH mở ra, đồng thời kiểm 
soát và chế ngự được những tác động tiêu cực của nó đối 
với các nước kém phát triển, đang phát triển và nhân dân 
lao động toàn thế giới. 


Đại hội LX Đẳng Cộng sẵn Việt Nam đã nhận định: “Toàn 
cầu høơá là một xu thế khách quan lôi cuốn ngày càng nhiều 
nước tham gia: xu thế này bị một số nước phát triển và các 
tập đoàn kinh tế tư bẵn xuyên quốc gia chỉ phối, chứa đựng 
nhiều mâu thuẫn, vừa cố mặt tích cực, vừa có mặt tiều cực, 
vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh". 


TOÀN DỰNG trên lí thuyết, là khi toàn thể lực lượng lao 
động đều được sử dụng, khi mọi người đều có việc làm, khi 
không còn thất nghiệp. Trên thực tế, khi mức thất nghiệp 
dưới 5%, được coi là TT, vì 5% còn lại là mức dự trữ nhân 
lực hợp lí cho phát triển kinh tế, bảo đảm cạnh tranh trên thị 
trường nhân công, Theo nghĩa rộng, khái niệm TD có thể ấp 
dụng cho trang thiết bị và tài nguyên thiên nhiên khác. 


TOÀN ĐẠI DƯƠNG (cg. Panthalassa), đại dương duy 
nhất trên Trái Đất, tổn tại cách đây khoảng 300 triệu năm 
(cuối Palêözôi) bao quanh lục địa Toàn Đại Lục (Pangea). 


TOÀN ĐỊA MÁNG (khái niệm cũ) theo giả thuyết cũ 
kiến tạo địa máng, thuật ngữ TĐM chỉ toàn bộ điện tích 
Trái Đất mang tính chất của địa máng trong giai đoạn đầu 
của quá trình phát triển địa chất. Đối lập với khái niệm 
toàn nền, 


TOÀN KHỐI giải pháp xây dựng sao cho các bộ 
nhận được liên kết thành một khối thống nhất, vd. đỗ bê 
ng toàn khối (các bộ phận của cầu thang...). Xt. Bê tông 
cốt thép. 


TOẢN LỤC ĐỊA (cø. Pangea), đại lục duy nhất trên Trái 
Đất, tổn tại cách đây khoảng 300 đến khoảng 200 triệu 
năm, gồm phản lớn vỏ lục địa cửa Trái Đất mà sau đó tách 
ra thành các lục địa 1.auradia (Laurasia) ở Bắc Bán Câu 
(Bắc Mi và Âu - Á) và lục địa Gonvana (Gondwana) ð Nam 
Bán Cầu (Nam Mĩ, Phi, bán đảo Arập, Ấn Độ, Ôxtrâylia và 
Châu Nam Cực) trước khi tách ra lần nữa thành các lục địa 
như ta thấy hiện nay. 





TOÀN NĂNG khả năng của tế bào phôi phát triển thành 
phôi hoàn chỉnh. 


TOÀN NÊN (khái niệm cõñ) theo thuyết địa máng trong 
địa chất học, TN là cấu trúc vỏ sialu nguyên thuỷ của vỏ 
Trái Đất khi chưa có sự phân hoá thành địa máng và nền. 
Về sau, trong quá trình phát triển, một số khu vực của TN 
chịu tác đụäg của đứt gãy sâu và trở thành địa máng, một số 
khu vực khác vẫn giữ ứnh chất ổn đính cho đến ngày nay và 
trở thành các nền cổ như Bắc Mĩ, Đông Âu, Phi, Ấn Độ, 
Ôxtrâylia, vv. 


TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN giai đoạn của cuộc 
Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54), theo lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.12.1946), 
điển ra trên toàn Việt Nam, Lào và một số nơi ở Cămpuchia. 
Khởi đầu là Hà Nội và một số thành phố Pháp đóng quân 
(x. Tiếp phòng quân). Sau khi được tăng cường lực lượng, 
quân Pháp đánh chiếm và mở rộng nhiều vùng chiếm đóng, 
một số nơi ở Tây Bắc (Sơn La) và Đông Bắc (Đình Lập, 
Tiên Yên, Phả Lại, vv.). Nhằm giành thấng lợi quyết định, 
tháng I0.1947, Pháp mở cuộc hành bình "Lêa - Xanhmya" 
nến công Việt Bắc, nhưng không đạt mục đích; cùng với 
thất bại trên các chiến trường khác, chiến lược đánh nhanh 
thấắnp nhanh của Pháp bị phá sản. Từ đó, La/c lượng Vũ 
(rang Việt Nam chủ động tiến hành nhiều trận chiến đấu 
(Phủ Thông 2.I948, La Ngà I2.1948, vv.) và đợt hoạt động 
tác chiến tập trung thắng lợi (Ngtữa Lộ I8 - 26.3.1948, Lê 
Hồng Phong 8.2 - cuối 3.950, vv.); chiến địch Biền Giới 
(9 - 10.1950) đã đẩy quân Pháp vào thế phòng thủ và bị 
động về chiến lược. Các chiến dịch sau đó: Trung Du 
(1950 - 51), Đường 18 (1951), Hà Nam Ninh (I951), Hoà 
Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953), tây nam 
Ninh Bình (1953), bác Tây Nguyên (1953)... đã cho thấy 
quyền chủ động chiến lược đã nằm trong tay Lực lượng Vũ 
trang Việt Nam mặc dù quân Pháp được Mĩ ứch cực chỉ 
viện tiền của, vũ khí. Với kế hoạch Nava, Pháp hi vọng 
giành lại quyển chủ động chiến lược, kết thúc chiến tranh 
có lợi cho Pháp; nhưng chiến cục Đông Xuân !953 - 54 mà 
đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) đã đánh bại cố 
gắng này của Pháp, Hiệp định Giơncvơ vể Đông Dương 
(1954) chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần 
thứ 2 đồng thời chấm dứt vĩnh viễn nền đô hộ của thực dân 
Pháp được thiết lập trên toần cði Việt Nam kể từ 1884. 


TOÀN QUYỀN I. Viên chức cao nhất ở các thuộc địa 
của Anh, Pháp và một sô nước tư bản khác. Viên chức này 
đo chính phủ nước có thuộc địa cử ra. 


2. Người đứng đầu một quận ở nước Nga trước Cách 
mạng tháng Mười, 


TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG viên chức cao cấp Pháp 
đứng đầu bộ máy thống trị thực dân ở Đông lương, được 
thiết lập cùng với việc thành lập Liên bang Đằng Dương 
ngày 17.10.1887; do tổng thống Pháp bổ nhiệm bằng Sắc 
lệnh, thông qua Hội đồng Bộ trưởng Pháp. Quyền hạn và 
chức năng của TQĐD được quy định và hoàn chỉnh qua các 
Sắc lệnh chính của tổng thống Phán kí ngày 17.10.1887, 
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ngày I2.l1.I8§7, ngày 9.5.1&89, ngày 2lI.4.189I, ngày 
20.10.(911. Cụ thể: TQĐD là người "được uỷ nhiệm thi 
hành những quyền hực của Nước Cộng hoà Pháp tại Đông 
Dương", "nắm quyền chỉ đạo tối cao và quyển kiểm soát 
tất cả các công sở dân sự ở Đồng Dương", "tổ chức và 
chịu trách nhiệm về những hoạt động của tất cả các công 
sở đó“, Về quẦn sự: chịu trách nhiệm chung; có quyền 
tuyên bố lệnh thiết quân luật, ấn định mục đích và tính 
chất của cuộc chiến tranh; có quyền lập các đạo quan 
bình, phân bố hực lượng quần đội, ban hành lệnh bắt lính, 
còn việc chỉ đạo trực tiếp chiến dịch thuộc quyền các sĩ 
quan cao cấp. Về ngoại giao: được quyền trực tiếp liên hệ 
với các nhân viên ngoại giao của Pháp và các lãnh sự 
Pháp ở khu vực Viễn Đông: không được tự ý thương lượng 
ngoại giao với các nước ở Viễn Đông khi chưa được swf 
chuẩn y của chính phÙ bên chính quốc. Về quan hệ đẳng 
cấp: đặt dưới sự giám sát và kiểm soái của bộ trưởng Bộ 
Hải quân và Thuộc địa và bộ trưởng Rộ Thuộc địa. Tất cả 
mọi hình thức văn bản lập pháp, lập quy, hành pháp, tư 
pháp của TQĐD đầu phải được hộ trưởng phê duyệt. Để 
điều hoà mọi hoạt động mang tính chất hai mặt đó của 
TQĐD, một nguyên tẮc cơ bản được bảo lưu nghiêm ngặt, 
-đó là nguyên tắc về tính trách nhiệm trone hệ thống đẳng 
cấp của toàn bộ cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyển ở 
chính quốc và ở thuộc địa Đông Dương. Nguyên tẮc đó 
luôn pắn với neuyên tắc về quyên lực đẳng cấp: cấp trên 
có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp thí hành kỉ luật đối với 
cấp dưới. TQĐD là chủ tịch Hội đồng Tối cao Đông 
Dương (từ (911, đổi gọi là Hội đẳng Chính phủ Đông 
Dương), chủ tịch Hội đồng Phòng thủ Đông Dương và 
một số tổ chức cao cấp khác. Những viên chức người 
Pháp đứng đầu các "xứ" thuộc Liên bang Đông Dương 
như thống đốc Nam Kỳ, thống sứ Bắc Kỳ, khâm sứ Trung 
Kỳ, vv. đều đặt đưới quyễn chỉ đạo trực tiếp của TQĐD. 


TOẢN VẸN (A, inteprity), tính chính xác, nhất quán và 
đầy đủ của dữ liệu trong hệ thống máy tính. 


"TOÁN VIỆT THỊ LỤC" hợp tuyển thơ chữ Hán của 
Việt Nam, do Lê Quý Đôn biên tập. Theo Phan Huy Chú, 
sách gồm I5 quyển gồm thơ từ đời I.ý đến hết đời Lê sơ. 
Những bản hiện còn không thống nhất, có bản gần như giữ 
được nguyên dạng. Chia làm 2 phần: phần 1 chép thơ các 
đời Lý, Trần, Hồ, hậu Trần; phần H chép thơ đời Lê sơ, sắp 
xếp theo lịch đại; thở vua chúa chép riêng, thơ các nhà si 
chép vào phụ lục. Mỗi tác giả xếp theo thể: cổ thể, cận thể, 
mỗi thể lại xếp theo loại: ngũ tuyệt, thất tuyệt, ngũ ngôn 
bát cú, thất ngôn bát cú. Gồm 2 nghìn bài của I75 tác giả. 
Có 21 bài khuyết danh. Trong những hợp tuyển thơ Việt 
Nam biên tập trước thế kỉ 18, "TVTL" quy mò lớn nhất. 
Mặc dù sách viết tay và còn nhiều lầm lẫn, nhưng "TVTL" 
là kho báu của nên văn hoá dân tộc, cần cho công tác 
nghiên cứu hiện nay, 


TOẢN CƠ (7 - ?), thủ lĩnh người Tày (Lạng Sơn), khởi 
nghĩa chống chính quyền Lê - Trịnh những năm 1740 - 42. 
Nghĩa quần Toản Cơ bao vây Đoàn Thành (phiên trấn Lạng 


TOÁN HỌC ñầ 


Sơn), đốc trấn Ngô Đình Thạc bị giết. Sau bị quân triều 
đình đánh bại, phải chạy ra vùng Án Quảng, rồi bị giết. 


TOÁN BẢN ĐỒ một bộ môn của bản đồ học nghiên cứu 
cơở sở toán học của bản đồ. Đối tượng của TBĐ là lí thuyết 
các chiến hình bản đổ (các phương pháp toán học để biểu 
thị bể mặt elipxoit hoặc cầu lên mặt phẳng), bao gồm các 
thuộc tính và các loại chiến hình, các phương pháp thiết lập 
và chuyển đổi chiếu hình, các phương pháp dựng lưới toạ 
độ cũng như tỉ lệ, bố cục và hệ phân mảnh của bản đồ, 


TBĐ có liên quan chặt chẽ với nhiều khoa học như toán 
học, trắc địa, thiên văn học, cũng nhì các bộ môn của bản 
đỗ học, địa lí, vật lí - địa cầu, hàng hải, công nghệ thông 
tin, VV. 


TOÁN HẠNG (A. operand). các hạng tỪ của một phép 
toán, Chẳng hạn, phép toán a + b có a và b là các TH. 


TOÁN HỌC. Từ thời cổ đại, TH xuất hiện như một khoa 
học nghiên cứu vẻ sế lượng, hình đạng, kích thước, khoảng 
cách... của các đối tượng đơn giản. Trước thế kỉ 17, mới 
xuất hiện các mên số học, hình học, sau đó là đại số, lượng 
giác và một phần của giải tích, Khi đó, TH đã được ứng 
dụng trong tính toán, buôn bán, đo đạc, thiên văn và kiến 
trúc. Việc phát triển mạnh rẽ của kĩ thuật trong các thế kỉ 
JT - I§ đã đem đến cho TH những tư tưởng về chuyển động 
và biến đổi, trước hết dưới dạng các đại lượng biến thiên và 
sự phụ thuộc hàm số giữa chúng. Hình học giải tích, phép 
tính vi phân và tích phân ra đời trong hoàn cảnh này. Sau 
đó, trong thế kỉ I§, xuất hiện phương trình vi phân và hình 
học vi phân. Trong các thế kĩ I9 - 20, TH chuyển mạnh trên 
đường trừu tượng hoá. Các đại lượng và số thông thường 
chỉ là trường hợp riêng của các đối tượng ổại số hiện đại. 
Hình học dưới ảnh hưởng của tư tưởng Lôbachepxki 
(N. L Lobachevskl) đã nghiên cứu các không gian khác 
nhau và nhiễu khi rất trừữu tượng, trong đó không gìan Ơclir 
chỉ là một trường hợp rất đặc biệt. Một loạt ngành mới đã ra 
đời như lí thuyết nhóm, lí thuyết tập hợp, lí thuyết hàm biến 
phức, hình học xạ ảnh, hình học phi Ơclit, giải tích hàm, 
lôgïc toán, vv, Việc áp dụng các lí thuyết nói trên vào thực 
tiễn trong các thế kỉ J9 - 20 đã nâng các phương pháp số 
thành một ngành độc lập. TH tính toán gắn bó mật thiết với 
sự ra đời của các loại máy tính. Do nhu cầu nội tại của TH 
và cũng do yêu cầu của việc "toán học hoá”, nhiều ngành 
khoa học khác, một loạt lí thuyết mới như lí thuyết trò chơi, 
lí thuyết thông tn, lí thuyết đồ thị, toán học rời rạc, điều 
khiển tối ưu... đã ra đời. Phương pháp tiên để được coi như 
một văn phong của TH hiện đại nhằm xây dựng chặt chế 
các lí thuyết TH, TH ngày càng phát triển mạnh mẽ và có 
nhiều ứng dụng cũng như ẳnh hưởng tới sự phát triển của 
nhiều ngành khoa học và kĩ thuật khác. 


Ở Việt Nam trước đây, TH không được chú ý phát triển. 
Lịch sử cũng đã để lại một số tên tuổi các nhà TH như Vũ 
Hữu, Lương Thế Vinh. Tuy nhiên, chưa có sự nghiền cứu kĩ 
lưỡng về lịch sử TH thời kì trước. TH hiện đại chỉ thực sự 
thâm nhập Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám, ngay 


'Ï TOÁN HỌC CAO CẤP 


trong những ngày Toàn quốc kháng chiến (945 - 54). Nhà 
nước một mật cử đi đào tạo ở nước ngoài, mặt khác chú 
trọng giảng đạy và nghiên cứu THÍ trong nước, đặc biệt là 
đã cho mở các lớp năng khiếu toán ở bậc phổ thông. Nhờ 
đó dẫn dần đã hình thành một đội ngũ các nhà TH ở Việt 
Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng vã trình độ chuyên 
môn. Việc giảng dạy và nghiên cứu TH hiện đại được thực 
hiện ở các trường đại học và các viện nghiên cứu chuyên 
ngành, trong đó phải kể đến Viện Toán học được thành lập 
năm 1970, Tờ báo "Toán học và Tuổi trẻ" có đóng góp lớn 
vào việc khuyến khích học toán ở bậc phổ thông. Trong 
nước xuất bản hai tạp chí TH đang ngày càng được nâng 
cao uy tín quốc tế là "Acln Mathematica Victnamica" và 
"Vietnam Ïournal of Mathematics"". 


TOÁN HỌC CAO CẤP. THCC bao gồm các bộ môn: 
hình học giải tích, đại số cao cấp, phép lính vi phân và tích 
nhân, phương trình vi phân, hình học vi phân... được giảng 
dạy và nghiên cứu trong các trường đại học và cao đẳng. 
Ngược lại, phần toán học được đạy trong các trường phổ 
thông gọi là toán học sơ cấp. Tuy nhiên các thuật ngữ đó 
hoàn toàn có tính chất quy ước, phụ thuộc vào từng giai 
đoạn phát triển của giáo đục phổ thông. 


TOÁN HỌC RỜI RẠC bộ phận toán học nghiên cứu về 
các đối tượng có đặc trưng hữu hạn (vì vậy đôi khi còn gọi 
là toán học hữu hạn). Trong bộ môn này có thể kể đến: 
nhóm hữu hạn, để thị hữu hạn, hình học rời rạc, hình học 
hữu hạn và một số mô hình toán học của việc chế biến 
thông tín như lí thuyết ôtômat, máy Turing, mã từ, vv. Một 
trong những hài toán quan trọng trong THRR là nghiền cứu 
tính giải được bằng thuật toán và bài toán tm lời giải tối ưu 
bằng thuật toán cần ít thời gian (để có thể thực hiện được 
trên máy tính). 

TOÁN HỌC SƠ CẤP x. Toán học eao cấp. 


TOÁN HỌC TÍNH TOÁN bộ phận của toán học bao 
gồm nhiều lĩnh vực có liên quan đến việc sử dụng máy tính 
điện tử. Khả năng của máy tính điện Lử càng lớn thì phạm vì 
nghiên cứu của THTT cũng mở rộng theo. THTT nghiên 
cứu nhằm tìm ra các mồ hình toán học của nhiều lĩnh vực 
hoạt động thực tiễn về cả hai phương diện: nphiên cứu các 
đôi tượng và hiện tượng; phương pháp điều khiển chúng. 
Thông thường cần phải giải quyết những vấn để: 1) Để xuất 
một mô hình định tính của đối tượng hay hiện tượng đang 
xét. 2) Để xuất mô hình toán học. 3) Nghiên cứu các bài 
toán do mô hình toán học đặt ra. 4) Xây dựng thuật toán để 
piẢi các bài toán đó trên máy tính điện tử. 5) Lập trình và 
thực hiện trên máy tính điện tử. 6) Rút ra kết quả để dùng 
ngay hoặc lưu trữ để dùng về sau. 7) Để xuất phương pháp 
điều khiển đối tượng hoặc hiện tượng nhằm đạt được những 
mục đích để ra. "Đầu ra“ sau mỗi giai đoạn đều được so 
sánh với những kết quả đo đạc hay quan sát trực tiếp để 
hoàn chỉnh đần mô hình và nếu cần thì điều chỉnh. Trong 
mỗi giai đoạn, có khi "đầu vào" là đủ để nh toán, thiết kế 
"đầu ra” (bài toán thuận), nhưng cũng có khi trong “đầu 
vào” thiếu những dữ kiện cần thiết (vd. do không trực tiếp 
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đo đạc hay quan sát được) thì lại căn cứ vào thực tiên 
hoặc mục tiêu mong muốn ở "đầu ra" mà tìm xem các dữ 
kiện còn thiến đó là như thế nào hoặc phải như thế nào 
(bài toán ngược). 


TOÁN HỌC TỔ HỢP ngành toán học nghiên cứu các 
vấn để liên quan đến việc tính số lượng hoặc tìm các bộ 
phần tử thoi mãn một số tính chất nào đó trong một tập 
hợp hữu hạn cho trước. Vd. tìm số các chỉnh hợp chập k 
của n phân tử, ñm đường đi ngấn nhất giữn hai điểm cho 
trước trong một đổ thị có trọng số, tìm điều kiện (ổn tại 
chu trình Hamintơn trong một đồ thị. THTH phái sinh từ 
thế kỉ l6, Các nhà toán học Pháp Paxcan (B. Pascal) và 
Fccma (P. dc Fcrmat), thế kỉ 17, xây dựng cơ sở lí thuyết 
đầu tiên cho THTH. Về sau, do nhu cẫu phát triển của 
toán học rời rạc, THTH trở thành một ngành toán học 
quan trọng. THTH được ứng dụng trong lí thuyết xác suất, 
hình học, lí thuyết nhóm, đại số, vận trù học, lí thuyết mã 
và thông tin, vv. 


TOÁN HỌC ỨNG DỤNG thuật ngữ được dùng khi nói 
đến việc áp dụng toán học vào các lĩnh vực khoa học khác 
và vào kĩ thuật. Giữa THƯD và toán học lí thuyết không có 
biên giới rõ rằng vì mọi bộ môn toán học ít hay nhiều, trực 
tiếp hay gián tiếp đều có ý nghĩa thực tiễn. Khi dùng thuật 
ngữ THƯD thường muốn nói đến các ngành toán học có 
ứng dụng trực tiếp vào các lĩnh vực khác nhau như lí thuyết 
xác suất, lí thuyết thông tín, toán học tính toán, toán kinh tế, 
các phương pháp giải bằng số các phương trình vi phân và 
bài toán biên, phương trình vật lí toán, vv. 


TOÁN KINH TẾ tên gọi để chỉ các hộ môn khoa học ở 
chỗ tiếp nối giữa kính tế với toán học và điều khiển học. 
TKT bao gồm các nhóm bộ môn khoa học và các phương 
hướng nghiên cứu: ) Các phương pháp thống kề kinh tế, 
bao gồm tất cả những nghiên cứu thống kê về toàn thể hay 
một số ngành của nền kính tế. 2) Kinh trắc học nhằm 
nghiên cứu, phân tích và mô hình hoá các quá trình kính tế. 
Người ta chia ra các mô hình kinh tế vĩ mô và vị mồ: kinh tế 
ngành, liên ngành, kinh tế vùng, kinh tế xí nghiệp. 3) Các 
phương pháp lựa chọn quyết định tôi ưu (hay rộng hơn là 
vận trò học trong kinh tế), đặc biệt các phương pháp tối ưu 
hoá được nghiên cứu trone các ngành ứng dụng của toán 
học nhĩ quy hoạch toán học, lí thuyết trò chơi. 4) Điều 
khiển học kinh tế nhằm nghiên cứu vấn để phân Iích kinh tế 
theo quan điểm hệ thống, các vấn để lí luận và ứng dụng 
của điều khiển học trong các hệ kinh tế. 


TOÁN LAMĐA (A. À - calculus), một lí thuyết nhằm 
hình thức hoá khái niệm thuật toán, trong đó ý cơ bản 
nhất là dùng kí hiệu lamđa (1) để chuyển một biểu thức 
M thành ^ x M là một thủ tục tính toán, với biến x. Khái 
nệm “hàm À - tính được” là tương đương với hàm tính 
được bằng thuật toán nói chung. Về sau, TI. được mở rộng 
bằng cách đưa thêm vào các kiểu để cho một mô tả ngữ 
nghĩa thuận lợi đối với việc nghiên cứn các chương trình 
máy tính. 


TOÁN NGHIÊN CỨU VÀ QUAN SÁT x. §ÓG. 


TÓC T 





TOÁN TỬ theo nghĩa tổng quái, chỉ sự qfØng ứng giữa 
mỗi phần tử của tập hợp này với một phần tử của một tận 
hợp khác. tức là đồng nghĩa với hàm, ánh xạ, phép biến 
đổi, vv. Theo nghĩa hẹp, TT thường được hiểu là ánh xạ 
tuyến tính giữa các không gian Banäc, vì đó là lớp TT quan 
trọng được nghiên cứu nhiều nhất. 


TOÁN TỬ HAMINTON x. Toán từ Nahịa. 


TOÁN TỬ HUY còng cụ toán học dùng trong lí thuyết 
trường lượng tử, có tính chất: khi TTH tác dụng lên hàm 
sóng mô tả trạng thái của trường sẽ làm giảm đt một hạt 
tương ứng. X\. Thuyết trường lượng từ, Hàm sóng. 


TOÁN TỪ LAPI.AXO x. Laplavơ (Toán tử). 


TOÁN TỬ LIÊN HỢP. Cho toán tử tuyến tính À từ 
không gian tôpô tuyến tính X vào không gian tôpô tuyến 
tính Y. TTLH của A là toán tử Ä* từ không gian Y* liên 
hợp với Y vào không gian X* liên hợp với X, sao cho với 
mọi yÝ£ Y* và x € X ta có (A*y*)(x) = y*(AX) (x. Không 
gian liên hợp). Nếu X = Y là không gian Ớclit hoặc 
không gian Hinbe và A là toán tử tuyến tính liên tục, thì 
TTLH A* được xác định bởi đẳng thức (Ax, y) = (X, A*v) 
với mọi x, y e X. Trong trường hợp này, nếu A* = A thì Á 
øỌ! lÀ toán tử tự liên hợp. 


TOÁN TỬ NABLA (A. Nabla operator¿ cg. loán tử 
Hamintơn), toán tử có đạng 


trong đó Ì, ï k là vectd' đơn vị trên cấc trục toạ độ Đêcac 
trone không gian 3 chiêu. Áp dụng toán tử V vào một hàm 
vô hướng @ (x, ÿ, 7), t4 có 


0: ðÐ:., ðộ, 
Ao= grade=—=i+ — j+ — k 
Và 2221007312002 bất S 


Nếu áp dụng V vào một hàm vectơ ã (Y, y, Z), ta cố 





_ đa. . = 
N2 ti c 3T 28 5T erđfy7 
3x ủy Ởz 
trong đó ay, a,, a, là các toạ độ của a. Tích vô hướng của V 
với chính nó là toán tử Laplaxơ: 
22 22 ¿2? 
x ) ai 


Tích vectơ của V và vectd ã là toántửWA â =rot ã. 


A =V?= 


TOÁN TỬ SINH công cụ toán học dùng trong lí thuyết 
trường lượng tứ, có tính chất: TTS tác dụng lên hàm sóng 
mô tả trạng thái của trưởng sẽ làm tăng lên mội hạt tưởng 
ứng. XL. Thuyết trường lượng tứ, Hàm sóng. 

TOÁN TỪ THỐNG KÊ có vai trò như tổng thống kê, 
nhưng ứng với các hệ lượng tử. XI. Tổng thống kê. 


TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH x. Ánh xạ tuyến tính. 


TOÁN TỬ VI PHÂN toán tử P biến hàm số 


u(Xt, Xin “ý Xn) 

thuộc một lớp hàm nào đó thành một hàm số 
Pu(*X\..... Xa) 

sao cho 


ôu ôu ê*u 


— =. =——=-= 
ỞX) Xn ÔXtxi...ớn vụ 





PH(XI/:cv Ấn, SE uc XU: 


trong đố F là một hàm của các hiến số xị,..., xạ, của hầm u 
và các đạo hàm riêng của u. Chẳng hạn, mọi vế trái của 
một phương trình ví nhân đều có thể xem là một TTVP,. 
Nếu biểu thức F là tuyến tính đối với hàm u và tất cả các 
đạo hàm riêng của nó, thì toán tử P được gọi là TTVP tuyến 
tính. Vd. toán tử Laplaxơ, toán tử Nabla là những TTVP, 
Cấp cao nhất của đạo hầm có mặt trone biểu thức của F 
được gọi là cấp của TTVP P, 


TOÁT phủ nước cánh gián cuối cùng thật mỏng lên sản 
phẩm sơn mài đã đánh bóng để tạo độ bóng đều, đồng thời 
để bảo vệ các mảng bạc rắc khỏi hị bong vì thời gian. 


TORƠ H. (Henry Taube; sinh 1915), nhà hoá học Hoa Kì. 
Nghiên cứu trong lĩnh vực phức vô cơ, động học của phản 
ứng thế, cơ chế của các phần ứng oxi hoá - khử, Là một 
trong những người sử dụng cộng hưởng từ hạt nhân như một 
phương pháp phần tích, Giải thưởng Nôben (93) về, hoá 
học với công trình các phản ứng chuyển địch điện tử trong 
phức kim loại. 


TÓC cấu trúc sừng hình sợi đài, dẫn xuất của biểu bì 
đa, bao phủ da đầu ở người. Trong thành phần của T có 
chì yếu là chất sừng (một dạng protein) #!àu lưu huỳnh 
và nitơ. Màu sắc của T là do sắc tố có trong sợi T quyết 
định và có tính đi truyền. Cùng với tuổi tác, lượng sắc tố 
giảm đi, đồng thời có sự biến đối trong phân bố các hạt 
sắc tố, vì vậy làm cho T bị bạc. Còn có trường hợp T bị 
mất sắc tố, gặp trong bệnh bạch tạng (x. Bạch: tạng). T 
mọc dài ra liền tục nhờ các tế bào nang tóc sinh sản 
thường xuyên. Một sợi T chỉ tổn tạ! một thời gian (ở nam, 
trung bình là 2 năm; ở nữ là 4 - 5 năm) rồi rụng. Trung 
bình một ngày rụng khoảng 20 - 30 sợi T. T có thể có 
dạng thẳng, xoăn, uốn sóng; có thể có màu đen, nâu, 
hung, bạch kim, vàng... Dạng và màu T cũng là những 
dấu hiệu nhân chủng học quan trọng. 


T cũng có thể mắc bệnh. Do rối loạn chức năng của tuyến 
nhờn, do mắc bệnh... làm cho T bị xơ cứng, chế ngọn, rụng 
nhiều, da có gầu... Trong thực hành y khoa, còn gấp hiện 
tượng tóc rối - 'T xoắn bết lại thành mắng, gặp ở phụ nữ tóc 
dài, đo ốm lâu ngày (sốt rét, thương bàn, lao phổi, nhiễm 
khuẩn sau đẻ, bệnh tầm thần), thể trạng gầy mòn, kiệt sức, 
không được chăm sóc chu đáo, không gội chải đầu... Có 
người mê tín đã coi là bệnh ("tóc kết") do thần thánh gây 
nền và ún rằng bệnh nhân không được gồ, cắt T mà phải 
đội bất nhang, ngồi đồng mới khỏi. Có thể chải, gỡ T rối 
dẫn bằng cách bôi đầu paraphin lên lược. 
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T TÓC BÚI 


Từ thời nguyên thuỷ đến nay, T được con ngời quan tâm 
đặc biệt. Kiểu T cũng cần thích nghỉ với điều kiện lao động, 
chiến đấu. Mặt khác, trong mối quan hệ giao tiếp xã hội, 
cùng với khuôn mặt, T là bộ phận được thị giác đối tượng 
khách quan tiếp nhận sớm. nêu con người bỏ công sửa sang, 
trang điểm bằng nhiều hình thức và được xem như hình thức 
trang điểm. Kiểu T đơn giản nhất là cạo trọc. Người Việt 
thế kỉ 14, hầu hết nam giới đều để đầu cạo trọc chứng tổ đã 
rũ sạch bụi trần. Đến nay các nhà sư theo đạo Phật đều cạo 
trọc đầu. Còn có các kiểu T ngấn, nửa ngắn, buông đến 
ngang vai, hoặc dài hơn, để xoã, búi lên sau đầu, vv. Ở 
nam, không có nhiều kiểu T lắm. Riêng ở phụ nữ, có nhiều 
kiểu T: T xoã ngang vai, T túm, tết đuôi sam, tết đuôi rắn, T 
húi thẳng, búi lệch, vv. Ngoài ra còn kết hợp trang điểm với 
các dải băng nhiều màu, các kiểu nơ, các đỗ trang sức bằng 
vàng, bạc, đá quý, vv. 


TỐC BÚI (cg. búi tóc, búi tó), kiểu buộc tóc thành nút 
tròn, dùng trâm gầm lại hoặc xếp núm trên đầu, phổ biến 
nhiều ở các nước Châu Á. Búi tóc được đặt ở nhiều vị trí 
khác nhau: trên đỉnh đầu, sau gáy, trễ xuống lưng... Mỗi 
dân tộc lại có vị trí và cách búi khác nhau, chẳng hạn phụ 
nữ Thái đen chưa chẳng TH sau gáy, có chồng TB ở đỉnh 
đầu, goá chồng TR lệch về phía trước. Tầng lớp quý tộc TB 
thành nhiều tầng và được trang điểm bằng những đải lụa, 
vàng bạc, đá quý. Nam giới thường TB cao, khăn xếp đội, 
khăn lượt quấn ở đưới búi tóc. 


TOCBECNITT (A. torbernte), khoáng vật lớp míca - 
U€Cu(UO,);(PO,u)a.12H¿O. Hệ bốn phương. Màu xanh ngọc, 
xanh lá cây. Ánh thuỷ tinh. Độ cứng 2 - 3; khối lượng riêng 
3,2 - 3,6 g/cm'`. Giòn. Gặp trong đới oxi hoá mỏ quặng 


Ra 
U - Cu và pecmatit. Phóng xạ (0 lệ li 28 - 54%). Cộng 


sinh với các khoáng vật photphat và silicat U và các sắt 
hiđroxít. Trong không khí hoặc thời tiết khô, biến thành 
metatocbenit. Phổ biến ở mả urani Bình Đường - Cao Bằng. 


TỎI TẢ (A/liưm sativum), cây trồng họ Hành (AIliaceae). 
Cây thảo, cao khoảng 60 cm. Thân hành gồm nhiều 
hành con (nhánh T hay mới T, tép T). Lá phẳng, dài 
mỏng. Hoa trắng hồng. Cày có nguồn pốc Tây Á, được 
trồng cách đây khoảng 2.000 năm. Cần thời tiết nóng và 
ngày đài mới hình thành củ; trời mát, ngày ngắn thì đâm 
chổi, ra lá mạnh hơn; lúc ra củ cẩn độ ẩm: khi củ đã to 
cần khô ráo. Ưa đất phì nhiêu hữu cơ, đặc biệt đất hơi 
kiểm. T được trồng lấy củ làm gia vị và được liệu. Củ T 
có chứa tỉnh đấu. 


Trong T tươi có aliin, khi đập dập củ, ahin có tác dụng 
của men alixinaza tạo thành alixin C,H¡¿OS¿. Alixin có tác 
dụng kháng khuẩn đối với nhiều loài vì khuẩn, dùng chữa lị, 
vết thương cö mủ, viễm phê quản mạn, ho gà, cơn tăng 
huyết áp, giun kím. Nước T có khả năng kháng virut, dùng 
nhỏ mũi để phòng cúm. Theo y học cổ truyền, T có tác 
dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, thông khí, tiêu nhọt, 
tiêu đờm, đầy trướng, tả ÍỊ, vv. 
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Tỏi ta 
†, Toàn cây; 2. Haa; 3. Nhuy và nhị; 4, Quả 


TỎI LÀO x. Sâm đại hành. 
TOLIT x. TNT. 


TOOCSI (Ph. torchis), vật liệu xây dựng được tạo thành 
bởi hỗn hợp đất nhuyễn trộn với rơm (đã cắt ngắn), thường 
dùng để đắp (tát) bên ngoài lớp cốt bằng nan tre. 


TOOCXƠ (Ph. torse), một thể loại nghệ thuật điều khắc 
diễn tả phần thân con người, không đầu và tay chân. Từ 
thời cổ đại, T đã được thực hiện thành những tác phẩm nổi 
tiếng, nhằm ca ngợi con người và thần thánh. Điển hình là 
toà nhà Renvêde (Belvédère) thời Hi Lạp cổ đại, tác giả là 
Apôlônôt ở Aten (Apolomos d'Athènes; thế kỉ I tCn.), ñm 
thấy ở Röma thời Phục hưng, hiện ở Bảo tàng Vaticăng và 
được xem như biểu tượng của hình tượng học điêu khẮc vào 
thế kỉ I7, 18. 


TOPA (A. topaz), khoáng vật phụ lớp silicat đảo 
Al[SiO,](F,OH);. Hệ trực thoi. Tỉnh thể dạng lãng trụ, 
nhiều khi päp những tính thể rất hoàn hảo dạng hình 
mặt thoi, hình tháp đôi, vv. Tập hợp dạng tình đám. Không 
màu hoặc xanh, hồng, vàng. Độ cứng 8; khối lượng riêng 
3.5 ø/cm'. Nguồn gốc: pecmatit, khí thành (trong erầyZen). 
Tỉnh thể trong, có màu đẹp được xếp vào loại đá quý 
(hoàng ngọc). Gặp ở Thường Xuân, Thanh Hoá, trong sa 
khoáng ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Xuyên Mộc (Bà Rịa). 


TÔ khoản thu nhập nhận được đều đặn (có thể hàng năm) 
từ tư bắn, ruộng đất, hoặc tài sản, không liên quan đến sự 
hoạt động của xí nghiệp. Các khoản thu nhập đưới hình thức 
lợi tức mà người có tư bản tiển tệ hoặc có chứng khoán có 
giá trị với thị giá ổn định cũng gọi là T. Ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, T là thu nhập của người có phiếu công trái. 


TÔ, DƯNG, ĐIỆU !. Chế độ tô thuế từ thời nhà Đường 
(Tang; 618 - 907), Trung Quốc. Rao gồm thuế ruộng (thu 


TÔ NGỌC VẤN T 





bằng thóc, gạo), thuế lao dịch, thuế các sản phẩm thủ công 
đôi với mọi nhân định được chia ruộng công. 

2. Ở Việt Nam, áp dụng từ 1722 thời An Đô Vương Trịnh 
Căn với ít nhiều thay đổi: tô (thuế ruộng thu bằng thóc), 
dung (thuế thân nộp bằng tiền), điệu (nộp tên để miễn lao 
dịch). Cuối thế kỉ I8, khi triểu chính Chúa Trịnh ở Đàng 
Ngoài sụp để, chế độ thuế này cũng sụp đổ theo. 


"TÔ CÔNG PHỤNG SỨ" truyện Nôm bằng thơ Đường 
luật. Chưa rõ tác giả, gồm 24 hài thất ngôn bất cú, lấy tích 
đời Hán (Trung Quốc) nói về Tô Vũ đi sứ Hỗ (Hung Nô), 
không chịu khuất phục, bị đày ải 19 năm ở đất Hồ. Sách có 
thể ra đời sau 1566, là năm Lê Quang Bí đời Mạc đi sứ 
Trung Quốc, cũng bị gjữ lại ở Ung Châu I9 năm. Tác phẩm 
tả tấm lòng trung quân ái quốc của mệt sứ thần giữ trọn tiết 
tháo trong hoàn cảnh cực kì nguy nan. Lời thơ trang nhã, cổ 
kính, gốm 24 tiết đoạn không liển mạch, vì thở Đường luật 
cấu trúc hoàn chỉnh từng bài, không hợp văn phong truyện 
kể. Dấu sao, tác phẩm cũng chứng tổ sự thể nghiệm một 
phương thức điển đạt khác thể lục bát hay song thất lục bát. 


TÔ DÔNG PHA x, Tô Thúc. 
TÔ GIỚI x. Tô nhượng. 


` TÔ HẠP chỉ cây gỗ họ Sau sau (Wamumelidaceae), vỏ 
thân có nhiều tỉnh dầu hắc. Lá đơn mọc cách, mép có răng 
cưa từ hình trứng ngược hay mác ngược, có mùi thơm hắc. 
Hoa đơn tính cùng gốc, hoa đực không có bao hoa, hoa cái 
không tràng. Quả phức hình cầu hoá gỗ, gồm nhiều quả 
con. Phân bế ở các nước Đông Nam Á. Ở Việt Nam, có 
3 loài gặp ở các tỉnh vùng Tây Bắc, Quảng Ninh, Lào Cai, 
Yên Bái và các tỉnh phía nam. Là cây ưa sáng, tái sinh bằng 
hạt mạnh. Gỗ cứng; dùng đóng đồ mộc thông thường. 


TÔ HIẾN THÀNH (7 - ¡179), danh thần nổi tiếng thời 
Lý. Quê: làng Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Có 
tài văn vỗ, giúp vua Anh Tông (I138 - 25) đánh dẹp loạn 
các nơi, lập được nhiều công lớn. Người tổ chức khai hoang 
lập làng vùng ven biển Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Đông) 
và Thanh Hoá. Làm quan tới chức Thái uý đứng đầu triểu 
đình, được phong tước vương (tước duy nhất do nhà vua 
phong cho một đại thần không phải tôn thất). Tính tình 
cương trực, khẳng khái. Anh Tông mất, ông kiên quyết theo 
di chiếu lập vua mới là Cao Tông (1 126 - 1210), không chịu 
nhận hối lộ của một hoàng hậu để thay đổi ý kiến. Khi bị 
ôm nặng, ông vẫn sáng suốt, ngay thẳng trong xét việc 
dùng người, để cử Trần Trung Tá có thực tài thay mình, mà 
không giới thiệu Võ Tán Đường là người đã tận tâm sẵn sóc 
ông khi ốm. 


TÔ HIỆU (1912 - 44), nhà hoạt động trong phong trào 
Cộng sản Việt Nam những năm 1930 - 40. Quê: làng Xuân 
Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yền. Năm 
1925, tham gia phong trào đồi ân xá Phan Bội Châu, bị 
đánh trượt tiểu học. Năm 1927, học tư ở Hà Nội. Năm 1928, 
vào Sài Gòn, cùng anh một là Tô Chấn tham gia Việt Nam 
Quốc dân Đảng. Năm 1930, bị Pháp bắt, xử án 4 năm tù 
đày ra Còn Đảo, gia nhập Đăng Cộng sản Đông Dương tại 


Côn Đảo. Những năm 1934 - 35, bị quản thúc ở địa phương, 
trốn lên hoạt động ở Thái Nguyên. Những năm 1936 - 39, 
hoạt động ở Hà Nội, là thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ, bí thư 
Thành uỷ Hải Phòng. Tháng, 12.1939, bị bắt đày đi Sơn La. 
Năm 1941, làm bí thư Chị hộ Cộng sẵn trong nhà tù. 


TÔ HOÀI (tên thật: Nguyễn Sen, sinh 1920), nhà văn 
Việt Nam. Quế: phường Nghĩa Đô, quận Cẩu Giấy, thành 
phố Hà Nội; sinh trong một gia đình làm nghề dệt lụa thủ 
công. Thời trẻ, kiếm sống bằng nhiều nghề: gia sư, thư kí, 
bán hàng... Năm I938, hoạt động trong tổ chức ái hữu thợ 
đệt và Đoàn Thanh niên Dân chủ Hà Đông; năm 19443, hoạt 
động bí mật trong Hội Văn hoá Cứu quốc. Sau Cách mạng 
tháng Tám, công tác ở báo “Cứu quốc", rồi ở Hội Văn nghệ 
Việt Nam. Năm 1958, là phó tổng thư kí Hội Nhà văn Việt 
Nam, rồi chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội. Tô Hoài sáng tác 
sớm, được chú ý nhiều ở những truyện viết về loài vật ('"Dế 
mèn phiều lưu kí", 1941; "O chuột", 1942). Các tiểu thuyết 
"Giăng thể" (1941), "Quê người" (1941), hồi kí “Cỏ dạt" 
(1944); tập ưnyện ngắn "Nhà nghèo" (1944) cho thấy ðng 
có sở trường miêu tả phong tục và rất nhạy cảm trước cuộc 
sống buổn thảm, bế tắc của người dân vùng quê ông đương 
thời. Sau cách mạng, sáng tác của Tô Hoài đa dạng. Ông 
viết tiểu thuyết, truyện ngắn, bút kí, kịch bản phim, truyện 
thiếu nhi, chân dung văn học, riểu luận, phê bình, kinh 
nghiệm sáng tác... Ở loại nào, ngòi bút ông cũng sắc sảo, 
sinh động. Nổi bật nhất là mắng truyện viết về miễn núi, 
Các tác phẩm sau cách mạng: "Truyện Tây Bắc" (tập 
truyện, 1953), giải nhất Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt 
Nam 1934 - 55, tiểu thuyết "Mười năm" (1957), "Miễn Tây" 
(1967), "Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ" (1971), “Quê nhà” 
(1981), vv.; truyện ngắn: "Vỡ tính" (1962), “Người ven 
thành" (1972), hổi kí, chân dung văn học: "Người bạn đọc 
ấy" (1963), "Tự truyện" (1978), “Những gương mặt" (1988); 
truyện thiếu nhỉ: “Con mèo lười", "Đảo hoang"... Giải 
thưởng Hỗ Chí Minh (1996) về cụm tác phẩm: “Truyện Tây 
Bắc" (1953), "Vợ chồng A Phủ" (1969), "Tuổi trẻ Hoàng 
Văn Thụ” (197). 


TÔ LỊCH sông tiêu nước rất quan trọng của Hà Nội. Bắt 
nguồn từ Hồ Tây, chia làm 2 nhánh: một nhánh chảy men 
theo nam Hỗ Tây đổ ra Sông Hồng ở Giang Khẩu (phố 
Hàng Buồm hiện nay) đã bị lấp, một nhánh chảy qua Cầu 
Giấy, Đống Đa chảy theo hướng tây nam, đồ nước vào Sông 
Nhuệ. Ctiểu dài khoảng 1Š km. Hiện nay được cải tạo khai 
thông mở rộng để tiêu nước của các quận nội thành Hà Nội. 


TÔ NGỌC VẤN (bút danh: Tô Tử, Ái Mỹ: 1906 - 54), 
hoạ sĩ Việt Nam. Quê: xã Xuân Cầu, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên. LÀ một trong những hoa sĩ nổi tiếng và có 
công đầu đặt n"n móng xây dựng nên mĩ thuật Việt Nam 
hiện đại thế kỉ 20, Tốt nghiệp Trường Mĩ thuật Đông Dương 
(1926 - 31), ông được bổ nhiệm làm giáo viên dạy vẽ tại 
trường Sixôvat, Phnôm Pênh, Cămpuchia (1935) rỗi chuyển 
về Hà Nội dạy ở Trường Mĩ thuật Đông Dương. Những tác 
phẩm đầu tiên thiên về phong cảnh "Thuyền trên Sông 
Hương", "Sư sãi Cămpuchia đi khất thực" đã gây được sự 
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chú ý, nhưng phải đến thập kỈ 40 thế kỉ 20, những bức tranh 
đây màu sắc về các thiếu nữ như "Buổi trưa" (1943), "Thiếu 
nữ bên hoa huệ" (1943). "Thiếu nữ bên hoa sen” (1944) mới 
thực sự làm ông nổi tiếng Nghệ thuật của Tô Ngọc Vân là 
sự kết hợp nhuần nhuyễn hai nền văn hoá Đông Tây. 


Cách mạng tháng Tám 1945 đánh dấu một bước ngoặt 
trong sự nghiệp của ông, mở đầu là bức "Bác Hỗ làm việc 
tại Bắc Bộ Phủ" (1946). Bước vào Kháng chiến chếng Pháp 
với một quan niệm mới, tranh của ông đã bám sát hiện thực 
xã hội hơn. Những kí hoạ bằng chì, thuốc nước như "Bủ 
Đường bế con đi học", "Hành quân qua suối", "Đốt đuốc đi 
học”... báo hiệu sự hình thành một phong cách mới. Năm 
1954, ông hi sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tô Ngọc 
Vân còn là một nhà sư phạm mẫu mực, đã có công lớn đào 
tạo cả một thế hệ hoạ sĩ tài năng cho cách mạng; một nhà lí 
luận uyên bác, một nhà phê bình tỉnh tế, sắc sảo. Giải 
thưởng Hỗ Chí Minh ( 1996). 





Tô Ngọc Vân 
"Đốt đuốc đi học " (màu nước, 1954) 


TÔ NHƯỢNG I. Việc nhà nước nhượng quyển cho công 
tỉ và cho tư nhân nước ngoài được tiến hành hoạt động kinh 
doanh nhất định trên lãnh thổ nước mình như khai thác 
khoáng sản có ích, xây dựng và vận hành các xí nghiệp, vv. 
TN do nhà nước giao cho tư nhân hoặc công tỉ tư nhân các 
nước ngoài, được điều chỉnh thco luật pháp của nước đó. 
Theo Lênin, TN "là một sự liên minh với chủ nghĩa tư bản 
các nước tiên tiến. Đó là một sự liên kết, một sự liên minh, 
một kết hợp kinh tế với tư bản tài chính tiên tiến, một hợp 
đồng sẽ làm cho chúng ta tăng thêm sản phẩm, nhưng đồng 
thời cũng làm tăng thêm sản phẩm cho phía kí kết với 
chúng ta" (Lênin toàn tập tập 43, trang 224 Nhà xuất bản 
Tiến Bộ, 1978). 


Xí nghiệp TN được thành lập theo hợp đồng giữa nhà 
nước và một nhà tư bản, người này cam kết tổ chức hoặc 
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hoàn thiện sản xuất (vd. đẫn và cưa gỗ, khai thác than, dẫu 
lửa, khoáng sản...), trả cho nhà nước một phẩn sản phẩm 
sản xuất ra và nhận một phần khai thác được đưới danh 
nghĩa là lãi. TN là hợp đồng có điều kiện. 

2, Trên cơ sở hiệp ước, một nước chuyển giao một phần 
lãnh thổ của mình cho một nước khác sử dụng trong một 
thời hạn nhất định, với mục đích nhất định và theo những 
điểu kiện nhất định. Nước trao lãnh thổ vẫn giữ chủ quyền 
đối với phần lãnh thổ đó, tuy nhiên, một số quyển của nước 
này bị hạn chế theo quy định của hiệp ước 'TN giữa các bên 
liên quan và có lợi cho nước được phép sử dụng phẩn lãnh 
thổ đó. Phẫn lãnh thổ được trao theo hình thức TN gọi là tô 
giới. Trước khi cách mạng thành công (10.1949), tại Trung 
Quốc có những tô giới của Anh, Pháp, MI, tặp trung ở vùng 
Thượng Hải. 


TÔ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN tập hợp nhiều nguồn 
tài nguyên thiên nhiên cùng loại nhưng khác nhau về chất 
lượng, về quy mô tập trung, về điều kiện khai thác. Sự khác 
nhau ấy có phần hoặc do tự nhiên. hoặc do con người. 


TÔ THỨC [Su Shi; tự: Tử Chiêm (Zizhan), hiệu: Đông 
Pha Cư Sĩ (Dongpojushi);, 1037 - 1101), nhà thơ, nhà vẫn 
Trung Quốc. Người tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan). Cùng với cha 
là Tô Tuân (Su Xun), em là Tô Triệt (Su Che), được gọi là 
"Tam Tô" đều được liệt vào trong "tám nhà văn lớn thời 
Đường - Tống". Đỗ tiến sĩ năm 21 tuổi. Phẫn lớn làm quan 
ở các tỉnh; nổi tiếng thanh liêm và làm được nhiều việc có 
ích cho đân. Để lại khoảng 4.000 bài thơ, hơn 300 bài từ, 
nhiều bài văn xuôi, bài phú có giá trị trong đó có những bài 
rất quen thuộc với người Việt Nam, như "Tiền Xích Bích 
phú", "Hậu Xích Bích phú". Sự nghiệp thơ:văn Tô Thức rất 
đa dạng. Có những bài thơ mang ý vị triết học thâm thuý, có 
nhiều bài châm biếm sâu cay các tệ nạn xã hội và bộ mặt 
thối nát của triểu đình; có những bài tả cảnh, phản ánh sinh 
động vẻ đẹp của tự nhiên đồng thời thể hiện tính cách hào 
phóng hoặc thổ lộ tâm tình u uất của nhà thơ. Với những bài 
từ bay bổng về đủ các chủ để, Tô Thức đã phá bỏ được 
phong thái uỷ mị của những trường phái từ trước đó và giải 
phóng từ khỏi những trói buộc quá chặt chẽ về âm luật. Tô 
Thức là tác giả có vị trí quan trọng nhất trong lịch sử văn 
học Trung Quốc đời Tống. 

TÔ TỨC hình thức bóc lột chính của địa chủ đối với 
nông dân dưới chế độ phong kiến là địa tô và lợi tức (nợ 
lãi). Trong nhiều trường hợp, sau khi nộp tô, trả nợ lãi, 
người tá điển gắn như trắng tay nên lại phải vay nợ lãi 
tiếp để làm vụ mới. Vì vậy, TT cột chặt nông dân vào 
ruộng đất của địa chủ. 

TÔ TƯỢNG công việc sơn màu lên các bức tượng (bằng 
đồng, đá, gỗ, đất trộn, bê tông...) để thể hiện ý đỗ của tác 
giả hoặc theo ý nghĩa của tượng (vd. tượng Phật sơn thếp 
một màu vàng, tượng Thổ địa tô mặt đỏ rực...) 

TỔ BẦU CỬ tổ chức phụ trách việc bẫu cử ở các khu vực 
bỏ phiếu thuộc cấp xã, phường, thị trấn để bầu đại biểu hội 
đồng nhân dân các cấp hoặc bầu cử đại biểu Quốc hội nước 


TỔ CHỨC CÁC NƯỚC TRUNG MI ÙÌ 





Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Luật bầu cử 
đại biểu Quốc hội (2001) và T.uật bầu cử đại biểu hội đồng 
nhần dần (2003): TRC do uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn sau khi thống nhất với thường trực hội đồng nhân dân 
và ban thường trực uỷ ban mặt trận tổ quốc cùng cấp quyết 
định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử 
mội thời gian theo quy định của luật bẫu cử. TRC gồm một 
số thành viên là tổ trưởng, tổ phó, thư kí và các uÿ viên là 
đại diện các tổ chức xã hội và tập thể cử trí ở địa phương. 
Đơn vị vũ trang nhẫn dân đóng quân ở địa phương có thể 
thành lập một khu vực bỏ phiếu riêng và một TBC nêng 
của đơn vị vũ trang đó; nếu đơn vị vũ trang tô chức cho sĩ 
quan, chiến sĩ bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu của các cử trí 
địa phương thì có đại diện chỉ huy của đơn vì vũ trang nhân 
dân, đại điện quân nhân của đơn vị vũ trang đó tham giá 
TDC ở khu vực bỏ phiêu của địa phương. 

TRC có nhiệm vụ và quyền hạn: chuẩn bị mọi mặt cho 
việc bầu cử, phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ 
phiếu; bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu; phát 
thể cử trì cho cử trì trước ngày bẩu cử; phát phiếu bầu cử 
cho cử tnñ có đóng dấu của TBC; đảm bảo trật tự ưong khu 
vực bỏ phiếu; giải quyết khiếu nại, tổ cáo về công tác bầu 
cử trong khu vực bẻ phiếu; kiểm phiếu, lập biên bản kiểm 
phiếu, giao biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu, báo cáo từình 
hình tổ chức và tiến hành bầu cử cho tổ chức bầu cử cấp 
trên thco quy định của luật bầu cử; tổ chức thực hiện việc 
bầu cử lại, bẦn cử thêm theo quyết định của hội đồng bẫu 
cử và của cơ quan có thẩm quyền cấp trên. 


TỔ BỘ MÔN tổ nghiệp vụ làm công tác giảng đạy, 
giáo đục với tư cách là đơn vị cơ sở - tế bào trong nhà 
trường, bao gồm giáo viên, cán bộ giảng đạy theo cùng 
mội môn học hay chuyên ngành khoa học. Ở các trường 
nhổ thông, thường lập TBM bao gồm các giáo viên dạy 
các môn học liên quan với nhau về khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội, vV.; trong các trường đại học thì theo các 
chuyên ngành hẹp, như TBM tâm lí học, hoặc rất hẹp, như 
TBM Iâm lí học sư phạm. 


TỔ CHỨC hình thức tập hợp, liên kết các thành viên 
trong xã hội (cá nhân, tập thể) nhằm đáp ứng yêu cẩu, 
nguyện vọng, lợi ích của các thành viên; cùng nhau hành 
- động vì mục tiêu chung. Các TC trong xã hội loài người 
được hình thành, đào thải, phát triển không ngừng theo tiến 
trình phát triển của xã hội với nhiều hình thức tập hợp, quy 
mô, nội dung và cách thức hoạt động khác nhau. 


Các TC trong xã hội hiện đại rất phong phú, đa đạng, 
được hình thành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, ở từng ngành, từng địa phương, tỪng cơ sở, có quy mô 
cả nước; một số TC có yêu cầu và điều kiện thì tham gia 
hệ thông TC tương ứng trong khu vực và thế giới, Có loại 
TC được liên kết chặt chẽ, hoạt động lâu dài (đầng chính 
trị, cơ quan nhà nước, tố chức liên bợp quốc, tổ chức 
ASEAN, vwv.). Có loạt TC chỉ có hình thức liền kết và nội 
quy hoạt động đơn giản, linh hoạt (hội quần chúng ở các địa 
phương và cơ sở như hội làm vườn, hội đồng hương, đẳng 


khoa, vv.). Phân loại các TC trong xã hội hiện đạt thường 
là: TC chính trị (đẳng chính trị, chính quyển nhà nước): 
TC chính trị - xã hội (công đoàn. đoàn thanh niên, hội phụ 
nữ, hội nông đân, hội cựu chiến bính, vv.), TC chính trị - xã 
hội - nghề nghiệp (hội nhà văn, hội nhà háo, vv.), TC xã 
hội (hội của những người cùng nghề nghiệp, sở thích, hoại 
đông nhân đạo, từ thiện, vv.}); TC tôn giáo (các pláo hội 
Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo, Hoà Hảo, Cao Đài, 
Hồi giáo, vv.); TC kinh tế (công tỉ, ngân hàng, hợp tác 
xã, vv.); TC văn hoá, thể thao (đoàn kịch, đoàn chèo, đội 
bóng, vv.); TC vũ trang. Nhà nước tiến hành việc quản lí về 
TC và hoạt động của các TC trong xã hội bằng Hiến pháp 
và pháp luật. Các TC trong xã hội thường có điều lệ, nội 
quy hoạt động, quy đỉnh trách nhiệm, quyển hạn của các 
thành viên và mỗi quan hệ giữa các thành viên trong TC ấy. 


TỔ CHỨC BIỂN QUỐC TẾ x. Tổ chức Hàng hải 
Quốc tế. 

TỔ CHỨC CÁC NƯỚC CHÂU MĨ (viết tắt từ tiếng 
Anh: OAS; tiếng Pháp: OEA), tế chức liên chính phủ khu 
vực Mĩ Latinh. Thành lập 5.1948 tại Hội nghị liên Mì lần 
chứ 9, thay cho Liên hiệp Toàn Châu Mĩ được thành lập từ 
thế kÌ trước. Hiện nay gồm 34 nước thành viên. Mục dích: 
củng cố hoà bình và an ninh, ngăn ngừa những mỗi bất 
đồng và giải quyết các tranh chấp bằng con dường hoà bình. 
hành động chung trong trường hợp bị xâm lược, thúc đẩy 
việc piải quyết các vấn để kinh tế. chính trị và pháp lí của 
các nước Châu Mĩ; thống nhất sự cố gắng vì tiến bộ kinh tế, 
xã hội, khoa học, kĩ thuật và văn hoá. Hiến chương của 
TCCNCM là "Châu Mi của người Châu MI", "Đoàn kết liên 
Mĩ“, "Phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước Châu Mĩ". Cơ 
quan tối cao của TCCNCM là Hội nghị Cấp cao liên Mĩ 
họp 5 năm một lần. Khi có việc khẩn cấp sẽ tiến hành các 
cuộc họp cấp ngoại trưởng các nước thành viên. Trụ sở: 
Oasinhtơn (Hoa K)). 

Đối với các tranh chấp ở Tây Bán Cầu, TCCNCM đãi ưu 
tiên thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức này hơn là 
thẩm quyển của Liên hợp quốc. Chính quyết định này đã 
hợp pháp hoá những cuộc xâm lược trong khu vực, khai trừ 
Cuba ra khỏi tổ chức (1962) và cho phép các nước thành 
viên cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Cuhba 
(1964). Từ giữa thập kÌ 70 thế kỉ 20, các nước Mĩ Iatinh 
có xu hướng theo đường lối chính trị độc lập; các nghị 
định thư kí tại Buênôt A:ret (Achentina) và Xan Hôxê 
(Côxta Rica) vào 1967 và 1975 đã bổ sung Hiến chương 
của tổ chức này làm suy yếu sự khống chế của Hoa Kì. 
Cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao quyết định mỗi nước 
thành viên tự quyết định quan hệ của mình với Cuba 
(1975). Nhiều nước trong tổ chức đã chống lại việc trừng 
phạt Cnba, chống việc can thiệp vào Nicaragoa, đòi tôn 
trọng quyên độc lập dân tộc. 

TỔ CHỨC CÁC NƯỚC TRUNG MĨ (viết tắt từ tiếng 
Anh: OCAS; tiếng Pháp: ODECA), tổ chức khu vực thành 
lập năm 1951. Thành viên gồm Côxtn Rica, En Xanvađởo, 
Goatêmaula, Hônđurat và Nicaragoa. Mục đích chính ban 
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đầu là thúc đẩy sự hợp tác chính trị, kinh tế và văn hoá giữa 
các nước Trung Mĩ. Cơ quan quyền lực cao nhất là hội nghị 
các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ và 
bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên. Cơ quan trường 
trực là Hội đồng Chấp hành và Ban Tổng thư kí. Trụ sở Ban 
Thư kí: Xan Xanvađo (En Xanvanđo). 


Nhiều nước trong tể chức này có những hiệp ước quân 
sự tay đôi với Hoa Kì. Năm 1962, đưới sức ép của Hoa Kì, 
các nước thuộc tổ chức này kí hiệp ước mới thành lập Hội 
đổng Quốc phòng Trung Mĩ (Central American Defenee 
Council). Từ đây, TCCNTM thay đổi tnh chất và biến 
thành một tổ chức quốc phòng. Những năm cuối thập kỉ 60, 
TCCNTM bất đầu khủng hoảng do những mâu thuẫn kinh 
tế và sự khác biệt về xu hướng chính trị của các thành viên, 
dẫn đến việc Côxta Rica đã rút khỏi khối (1969) và 
Hônđurat (1971). Sau khi Mặt trận Xanđinô giành được 
chính quyển tại Nicaragoa, tổ chức này khóng còn hiệu lực 
gì trên thịc tế. 


TỔ CHỨC CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU DẦU MỎ (viết 
tất từ tiếng Anh: OPEC), tổ chức quốc tế của các nước sản 
xuất và xuất khẩu dầu mỏ chủ yếu trên thế giđi. Thành lập 
I4.9.1960 tại Hội nghị Batđa (lrăc); gồm § nước: lran, Irắc, 
Arập Xêut, Vênêxuêla, Kôoet. Sau đó có thêm nhiều nước 
tham gia: Cata (1961), Inđônêxia, Libi (1962), Liên bang 
các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (1967), Angiêri 
(1969), Nigiêna (1971), Êcuađo (1973), Gabông (1975), 
Hiện nay chỉ còn l1 nước (Êcuađo rút khỏi OPEC năm 
1992, Gabông - 1994). Mục đích: còng nhau bảo vệ lợi ích 
trong việc xuất khẩu dầu bằng các biện pháp định giá xuất 
khẩu dầu thô và khối lượng khai thác cho từng nước, nhằm 
ngăn chặn việc giá dầu bị giẩm; tăng thu nhập do xuất khẩu 
dầu, bảo đảm chủ quyển quốc gia của các nước sẳn xuất 
dâu, chống sự chèn ép của các công tỉ đa quốc gia. Cơ cấu: 
Hội nghị Quốc tế các nước thành viên là cđ quan quyển lực 
tối cao, mỗi năm họp bai kì; Hội đồng Thống đốc có nhiệm 
vụ thực hiện các quyết định của hội nghị trên; Ban Thư kí 
làm nhiệm vụ thường trực. Quy chế thành viễn để ngô cho 
các nước có khối lượng xuất khẩu dầu mỏ lớn tham gia. Trụ 
sở: Viên (Áo). 

Hiện nay TCCNXKDM không kiểm soát được thị trường 
đầu mỏ thế giới tuy chiếm hơn 75% nguỗn dầu mỏ dự trữ 
của thế giới, sản xuất 41% dầu thô và 15% khí thiên nhiên, 
chiếm khoảng 55% thị trường dâu mỏ thế giới. 


TỔ CHỨC CẢNH SÁT HÌNH SỰ QUỐC TẾ (viết tít 
từ tiếng Anh: INTERPOL), tổ chức liên chính phủ được 
thành lập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các cơ 
quan cảnh sất quốc gia của các nước trên thế giới trong 
cuộc đấu tranh chống tội phạm. Ra đời ngày 72.9.1923 tại 
Viên (Áo), sau cuộc họp của đại diện cơ quan cảnh sát của 
nhiều nước đưới tên gọi Uỷ ban Cảnh sát Hình sự Quốc tế. 
Tái lập năm 1946, sau Chiến tranh thế giới II dưới tên gọi 
chính thức International Police, gọi tất là Interpol. Đến năm 
1956, đổi tên thành TCCSHSQT, nhưng trên thực tế, vẫn 
được quen gọi là Interpol. Interpol chuyên điều tra các loại 
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tội phạm như lưu hành tiển giả, buôn bán chất ma tuý, buôn 
bán phụ nữ và trễ em, cướp máy Đay, tàu thuỷ...; không, 
được phép đảm trách những vụ liên quan đến chính trị, tôn 
gìáo, quân sự, vv. Đa số các cơ quan cảnh sát quốc gia trên 
thế giới là thành viên còa TCCSHSQT (182 nước, tính đến 
tháng 4.2004). Việt Nam là thành viên thứ 158 của tổ chức 
này, sau biểu quyết nhất trí của kì họp lần thứ 60 ngày 


. 1,11.1991 của Đại hội đổng tổ chức tại Urugoay. Về tổ 


chức: Đại hội đồng là cơ quan cao nhất, Uỷ ban hành pháp 
do một chủ tịch đứng đầu, Cơ quan thường trực do một tổng 
thư kí đứng đấu. Ngồn ngữ sử dụng: Anh, Pháp. Tây Ban 
Nha; tỲ kì họp Đại hội đồng nấm 1999, tiếng Arập cũng 
được sử dụng chính thức trong TCCSHSQT. Cơ quan ngôn 
luận là tạp chí “Cảnh sát hình sự quốc tế” xuất bản bằng 
4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Arập. Ngân sách 
của tổ chức có được nhờ vào sự đóng góp của các nước 
thành viên. Trụ sở chính: hiện nay: Lyông (Lyon; Pháp), 
có chức năng phối hợp mợi hoạt động của các cơ quan 
cảnh sát các nước thành viên. Tại đó, có một thư viện lưu 
trữ hồ sơ tội phạm quốc tế và cũng là nơi tổ chức các cuộc 
họp định kì. 


TỔ CHỨC CÂN ĐO QUỐC TẾ (viết tắt từ tiếng Pháp: 
OIPM), tổ chức đo lường quốc tế do một số nước thành lập 
ở Pari năm I8ế7 với nhiệm vụ là định nghĩa và sản xuất 
những chuẩn của các đơn vị cơ bản trong hệ mét. Trong 
phiên họp năm 1872, tổ chức này đã kiến nghị nên thành 
lập một cơ quan đo lường thường trfc có nhiệm vụ nghiên 
cứu cải tiến hệ mét và phát triển sử dụng nó trone các nước. 
Do đó, một hội ngtj đã được tổ chức ở Pari năm 1875 để 
thông qua “Công ước Mét" và thành lập Uỷ ban Cân đo 
Quốc tế (CIPM) cùng Phòng Cần đo Quốc tế (BIPM). Xt. 
Uỷ ban Cân đo Quốc tế. 


TỔ CHỨC CẤP CỬU hệ thống cơ sở y tế (dân y và quân 
y) có nhiệm vụ cấp cứu những người bị bệnh, bị thương, 
đòi hỏi sự cứu chữa khẩn cấp. Ở tuyến cơ sở, cấp cứu do 
các trạm y tế, trạm chữ thập đỏ, trạm cứu thương đảm 
nhiệm, Ở các cơ sở điều trị tuyến sau, có tổ chức các trạm 
cấp cứu, bộ phận cấp cứu hồi sức, xe cấp cứu, nhân viên để 
xử lí tối khẩn cấp, và sau đó chuyển về nơi cứu chữa 
chuyên khoa thích hợp. Tại các bệnh viện đa khoa, có tổ 
chức các khoa hồi sức cấp cứu, điểu trị tích cực. Các TCCC 
luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng nhân viền phục vụ, trang bị 
phương tiện, thuốc men... để xử trí và vận chuyển người 
bệnh một cách khẩn trương. Cũng cần dự kiến khả năng 
tiếp nhận và xử trí cấp cứu hàng loạt (các vụ dịch, thiền tai, 
tai nạn, động đất...). 


TỔ CHỨC CHẤT LƯỢNG CHÂU ÂU (viết tắt từ tiếng 
Anh: EOQ), tổ chức quốc tế đầu tiên trên thế giới về hợp 
tác trong lĩnh vực chât lượng, thành lập năm I956. Hiện 
nay, thành viên gồm 34 tổ chức chất lượng quốc gia các 
nước Châu Âu và các tổ chức chất lượng khác trên khấp thế 
giới. Thành viên của TCCLCÀ có thể là thành viên chính 
thức hoặc thành viên đanh dự, tập thể hoặc cá nhân không 
chỉ của Châu Âu mà còn của các châu khác. Nhiệm vụ của 


TCCLCÃ: triển khai, cải tiến, tuyên truyền và kích thích 
việc áp dụng các phương pháp thực tiễn và các nguyên tẮc 
về quản lí chất lượng nhằm cải tiến chất lượng và độ tin cậy 
của sản phẩm và dịch vụ, hạ giá thành và nâng cao năng 
suất lao động. Cơ quan cao nhất là Hội đồng. Hội đồng xác 
định chính sách chung của TCCLCÂ. Uỷ ban Chấp hành 
thực hiện các nghị quyết của Hội đồng và lãnh đạo hoại 
động của Ban Thư kí. Các hoạt động chính của TCCI,CÂ: 
tổ chức hội nghị hằng năm, các cuộc hội thảo, các lớp học, 
nghiên cứa các vấn để về chất lượng, xuất bản các tuyển 
tập, sổ tay, kiến nghị và các tài liệu nghiệp vụ về chất 
lượng sản phẩm. Giúp việc cho TCCLCA có các uỷ ban, 
ban thư kí, các tiểu ban kĩ thuật, ban chuyên ngành, tổ công 
tác và các cơ quan hành chính - tư vấn, Ngôn ngữ làm việc 
chính thức: Anh, Pháp. 


TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG hình thức nên tảng trong hệ 
thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gồm các chỉ 
bộ, đẳng bộ, được thành lập ở các đơn vị cơ sở: đơn vị hành 
chính (xã, phường, thị trấn), đơn vị sự nghiệp (trường học, 
bệnh viện, viện nghiền cứu khoa học, vv.), đơn vị kinh tế 
(công H, hợp tác xã, ngân hàng, vv.), cơ quan hành chính, 
đơn Vị vũ trang, vv; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp 
uỷ: huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

Theo Điểu lệ Đẳng Cộng sản Việt Nam (Chương V): các 
đơn vị cơ sở có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì được 
thành lập TCCSĐ. TCCSĐ có dưới 30 đẳng viên, lập chỉ bộ 
cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc chỉ bộ cơ sở. TCCSĐ có từ 
30 đẳng viên trở lên, lập đảng bộ và đẳng uỷ cơ sở, có các 
chi bộ trực thuộc đảng uÿ cơ sở. Những trường hợp đặc biệt: 
lập đẳng bộ cơ sở rong đơn vị cơ sở chưa đủ 30 đẳng viên, 
lập chi bộ trực thuộc đẳng uỷ cơ sở có hơn 30 đảng viên, lập 
đảng bộ và đảng uỷ bộ phận trực thuộc đảng uý cơ sở thì 
TCCSĐ phải báo cáo và nếu được cấp uỳ cấp trên đồng ý 
thì mới được thực hiện, 


TCCSĐ có những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 23, 
Điều lệ Đẳng (200L). 


TCCSĐ ở các cơ sở xã, phường, thị trấn cứ sau 5 năm 
hoạt động thì tiến hành đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn 
thể đẳng viên (ở các loại cơ sở khác thì trong 5 năm tiến 
hành đại hội 2 lần) để kiểm điểm công tác nhiệm kì qua, để 
rũ chương trình công tác nhiệm kì tới, bầu đẳng uỷ, hoặc chỉ 
uỷ cđ sở mới và bẩu đại biểu dự đại hội đại biểu đẳng bộ 
cấp trên. Trường hợp đặc biệt, khi đẳng uỷ cơ sở xét thấy 
cần, hoặc khi có trên một nửa số tô chức đảng trực thuộc 
(chỉ bộ, tổ đẳng) yêu cầu và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp 
đồng ý thì đảng uỷ cơ sở triệu tập đại hội đại biểu hoặc đại 
hội đẳng viên bất thường. Đại biểu dự đại hội bất thường là 
các cấp uỷ viên đương nhiệm, đại biểu đã dự đại hội đại 
biểu đảng bộ đầu nhiệm kì, đang sinh hoạt tại đẳng bộ, đủ 
tư cách. Dự đại hội đẳng viền bất thường là những đẳng 
viên của đẳng bộ đó. 

TỔ CHỨC CỦA THUY ĐIỂN CỨU TRỢ TRẺ EM 
(ÁA. Swedish Save thc Children; Thuy Điển: Radda Barnen), 
tổ chức phi chính phủ, thành lập 1919. Mục đích: tạo điều 


TỔ CHỨC ĐẢNG 


kiện giúp đỡ cho trẻ em có quyền sống, phát triển trể do Và 
có sức khoẻ tốt hơn. Phương châm hoạt động của tổ chức 
này hiện nuy là hỗ trợ các chương trình phát triển trong các 
lĩnh vực giáo dục tiểu học, phục hồi sức khoẻ, dịch vụ xã 
hội, ứu tiên các nhóm trẻ bị thiệt thồi (như bị bóc lột, lạm 
dụng...) TCCTĐCTTTE có chương trình viện trợ cho Việt 
Nam từ 1987, chính thức mở văn phòng thường trực tại Hà 
Nội (3.1991). Trụ sở: XIôckhôm (Thuy Điển). Văn phòng, 
quốc tế: Lêdan (I.ausanne), Giơncvơ (Genève), Thuy Sĩ, 


TỔ CHỨC CỨU TRỢ QUỐC TẾ (A. CARF. International), 
tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc tế. Thành lập 
I98I nhưng có nguần gốc từ 1945. Ngày 27.11.1945 tại 
Oasinhtơn, tổ chức CARE (Cooperatve for American 
Relicf Everywhcre) được thành lập. Năm 1946, tại Canađi 
và năm 1980 tại Tây Đức, hai tổ chức phi chính phủ tưởng 
tt cũng được thành lập. Đến I98I, các tô chức: CARI của 
Mĩ, CARE Canađa và CARE Tây Đức hợp nhất với nhau 
và lấy tên là TCCTQT. Đến 1991, CARE quốc tế gồm 
II thành viên. Mục dích: điều phối các nguồn đóng góp của 
các thành viên để viện trợ cho người nghèo đang sống Ở 
những nước kém phát triển nhất nhằm làm cho các nước đó 
đạt được sự thay đổi tình hình kinh tế, xã hội theo hướng tốt 
hơn. Trụ sở: Pari (Pháp). CARE MI trước đầy có quan hệ 
với Chính quyền Sài Gòn (1954 - 75); tháng 3.1990, tiếp tục 
quan hệ với Việt Nam. CARE Tntcrnattonal lập văn phòng 
tại Hà Nội. 


TỔ CHỨC DU LỊCH THẾ. GIỚI (viết tắt từ tiếng Anh: 
WTO), tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc. Thành lập 
năm 194? tại Pari với tên gọi Liên hiệp Quốc tế của các Tổ 
chức Du lịch Chính thức (A. Internauonal Dnion of Official 
Travel Organization; viết tắt IUOTO); năm 192%, đổi tên 
thành TCDLTG. Năm 2004, có 14⁄4 quốc gìa và 7 vùng lãnh 
thổ là thành viên (trong đó có Việt Nam). Nhiệm vụ: thúc 
đẩy phát triển kính tế và quan hệ quốc tế, góp phần gìn giữ 
hoà bình, phổn vinh cũng như tồn trọng các quyền tự do cơ 
bản của con người không phân biệt huyết thống, giới tính, 
ngôn ngữ, tôn giáo, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi các 
nước đang phát triển trong lĩnh vực du lịch. Cơ quan lãnh 
đạo: Hội nghị Toàn thể các nước thành viên, họp 2 năm 
1 lần; Hội nghị Toàn thể bầu Hội đồng Chấp hành, họp í( 
nhất ¡ năm 2 lần, Cơ quan thường trực: Ban Thư kí và 6 nỳ 
ban (Châu Phi, Châu Mĩ, Châu Âu, Trung Đông. Thái Bình 
Dương và Đông Á). Trụ sở: Mađdrit (Tây Ban Nha). 


TỔ CHỨC ĐẢẲNG tổ chức chính ơi, liên kết những người 
có giác ngộ lí tưởng, tự nguyện gia nhập tổ chức đó để cùng 
nhau hành động Vì mục tiêu chung. 


Hệ thống và cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam 
bao gồm các tổ chức được thành lập từ các đơn vị cơ sở 
hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác đến các cấp 
huyện, tỉnh và trung ương. Các thời kì trước đây, Đảng 
Cộng sẵn Việt Nam thành lập các tố chức của mình ở các cơ 
SỞ, các cấp huyện, tỉnh, xứ, khu, liên khu, đặc khu trực 
thuộc trung ương. Ngày nay, Điều lệ Đẳng quy định: TCĐ 
được thành lập theo hệ thống tương ứng với hệ thống tổ 
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'Ï TỔ CHỨC ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP QUỐC TẾ 


chức hành chính của nhà nước (4 cấp: cơ sở, huyện. tỉnh, 
trung ương). TCĐ trong Quân đội nhân đân Việt Nam và 
Công an nhân dần Việt Nam theo quy định tại Chương VỊ, 
Điều lệ Đảng. TCĐ và đảng viên phải chấp hành nghị 
quyết của Đảng; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục 
(tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tố chức trong 
toàn Đẳng phục tùng Đai hội đại biểu toàn quốc và Ran 
Chấp hành Trung ương. TCĐ quyết định các vấn đề thuộc 
phạm vị quyền hạn của mình, song không được trái với 
nguyền tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. CẤp uỷ cấp trên trực 
tiếp quyết định lập hoặc giải thể TCĐ trưc thuộc. 


TỔ CHỨC ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP QUỐC TẾ 
(OIML.), tổ chức liên chính nhủ, thành lập 12.10.1955 tại 
Pan (Pháp) do các nước phát triển như Hoa Kì. Liên Xô, 
Pháp. Anh, Nhật Bản. Ra T.an, Áo, Thuy Sĩ, Hà I.an, Đức, 
Tiệp Khắc, Dĩ, Đàn Mạch... kí kết công ước thành lập. 
Thành viên: 109 nước (tháng 12.2003), bao gồm 59 nước là 
thành viên chính thức và 5Ó nước là thành viên quan sát. 
Mục đích: điều hoà, phối hợp trên phạm vị quốc tế những 
quy định mang tính chất quản lí và kĩ thuật đối với các phép 
đo và phương tiện do ở các nước khác nhau, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự giao Íưu giữa các nước vỀ phương tiện đo 
cùng như về trao đổi hàng hoá, địch vụ, thương mại. Cơ 
quan cao nhất của TCĐÐI.HPQT là Hội nghị Quốc tế về đo 
lường hợp pháp, gốm đại điện của tất cả các nước thành 
viên. được triệu tập không quá 6 năm họp một lần. Cơ quan 
công tác là Uỷ bạn Ðo lường Hợp pháp Quốc tế với số uỷ 
viên không quá 20 người được bầu với nhiệm kì 6 năm. Cơ 
quan thường trực là Văn phòng Đo lường Hợn tác Quốc tế, 
có nhiệm vụ tiến hành mọi hoat động hên quan đến việc 
thực hiện những mục tiều cơ bản của TCĐI.HPQT. Mội 
trong những hoạt động mang tính chất kĩ thuật quan trọng 
nhất của TCĐI.HPQT là xây dựng và công bố văn bản dưới 
hai hình thức: khuyến nghị quốc tế TCĐÐLHPQT (viết tắt là 
R) và các tài liệu quốc tế (viết tắt là D). Các khuyến nghị 
và lài liện này là căn cứ để các nước thành viên phối hợp 
các quy định, các luật pháp về đo lường với nhau trên phạrn 
vị quốc tế, Việt Nam là thành viên chính thức từ tháng 
9.2003. Trụ sở: Pari (Pháp). Ngôn ngữ làm việc: tiếng Pháp. 

TỔ CHỨC ĐOÀN KẾT NHÂN DÂN Á - PHI (viết tắt 
từ tiếng Anh: AAPSO), tổ chức xã hội của nhân đân các 
nước Châu Á, Châu Phi. Thành lập tại Đại hội đoàn kết 
nhân dân Á - Phi lần ï (12.1957) tại Cairô (Ai Cận) với tên 
pợi Uỷ han Đoàn kết các nước Á - Phi; đến Đại hội HÍ 
(4.1960) tại Cônakry (Ghinê), đổi tên là TCĐKNDAP, 
Thành viên gồm các đẳng phái, các tŠ chức giải phóng dân 
tộc, Uỷ ban Đoàn kết các nước Á - Phi (trong đó có Việt 
Nam) và 10 tổ chức quốc tế (Hội đồng Hoà bình Thế giới, 
Hội Sinh viên Quốc tế...). Mục đích cơ bản của tổ chức này 
là phối hợp và thống nhất cuộc đấu tranh của nhân dân Á - 
Phi chống chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực đân cũ và mới, 
chủ nghĩa phân biệt chũng tộc; bảo đâm sự phát triển kinh 
tế, văn hoá, xã hội của các nước thành viên. Tnị sở: Catrô 
(Ai Cập). 


TỔ CHỨC GIẢI PHÓNG PALEXTTN (viết tắt từ tiếng 
Anh: PIO), tổ chức kháng chiến của nhân dân Palextin 
trong cuộc đấu tranh chống ách chiếm đóng của lxraen 
nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ Palextin bị Ixracn 
chiếm đóng, thành lập một Nhà nước Palcxun độc lập. 
Chính thức thành lập ngày 28.5.I964 sau quyết định của 
Hội nghị nguyên thủ các nước Arập họp tại Catrô (Ai Cập) 
tháng 1.1964, Cơ cấu gồm: Hội đồng Dân tộc (Quốc hội), 
Bạn Chấp hành (Chính phủ). Quân đội Giải phóng (PL.A). 
Đứng đầu TCGPP là Ahdmet Xukêrí (Abmed Sukeyn). 
Ngày I.1.!965 (sau này là Ngày Cách mạng Palcxun), 
An-Fata (AI - Fatah) - tố chức nòng cốt của TCGPP do 
Arafat (Ÿ. Arafap đứng đầu - mở chiến địch quân sự chống 
Ixracn. Tháng 2. I969, Arafat là chủ tịch Ban Chấp hành 
TCGPP và tổng chỉ huy quân đội (1970), Lúc này, nhiều tổ 
chức yêu nước Palexun đã gia nhập TCGPP, Tháng 
}0.1973, sau cuộc chiến tranh Ixraen - Artập lần 4, TCGPP 
chủ trương điều chỉnh chính sách với lxraen. Tháng 
(1/1923, Hội nghị nguyên thủ các nước Arập công nhận 
TCGPP là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân 
Palextin. Ngày 22.11.1974, TCGPP được hưởng quy chế là 
quan sát viên của Liên hợp quốc. Ngày 15.11.1988, Aralat 
tuyên hỗ thành lập Nhà nước Palextin, và đó là tên gọi 
chính thức thay thế tên gọi TCỚPP sau Nghi quyết ngày 
15.12.1988 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thoả thuận về 
quyển tự trị tạm thời giữa TCGPP và Ixracn đã được kí 
ngày I3.9.1993 tại Oasinhtơn sau các cuộc đàm phán bí mật 
tại Ôx]ô 1 (Oslo I, Na Uy) [theo đó, Ixraen sẽ cút quân khỏi 
dải Gaza (Ga2a) và lêncô (Jericho) của người Palcxiin]. 
Ngày 28.9. 995, tại Oasinhtơn, lại kí tiếp thoả thuận (Öxlö 
II) về việc Ixraen trao trả thêm một phần khu vực bờ Tây 
sông, loocđan (Tordan). Ngày 20.1.1996, chủ tịch TCGPP 
Arafat được bầu là tống thống Nhà nước Palextin. Theo kế 
hoạch ÔxI!ô II, Nhà nước Palextin sẽ tuyên bố thành lập vào 
ngày 4.5.1999 nhưng chưa thực hiện. Đầu năm 2003, "lộ 
trình hoà bình" do nhóm "bộ tứ" {Hoa Kì, Liên hợp guốc, 
Liên hiệp Châu Âu (EU), Nga để xuât} nhằm xúc tiến việc 
ca đời của Nhà nước Palextn độc lập có đường biên giới rõ 
ràng với Ixraen, nhưng cho đến nay, kế hoạch vẫn bị trì 
hoãn, bạo lực vẫn tiếp diễn từ hai phía. Tháng II. 2004, 
Arafat mất. Người kế nhiệm Chủ tịch PLO là Aba: (M. 
Ábbas) và chính thức trở thành tổng thống Nhà nước 
Palextin sau cuộc bầu cử đầu năm 2005. TCGPP mhiết lập 
quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Việt Nam từ 8.4.1982. 


TỔ CHỨC GIÁO ĐỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HOA 
CỦA LIÊN HỢP QUỐC (viết tắt từ tiếng Anh: UNDSCO), 
(ổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc, thành lập 
1.11.1945 tại Luân Đôn (Anh). Mục đích: xoá nạn mù chữ, 
nhổ cập giáo dục tiểu học, chống chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, bảo tổn các đi tích lịch sử 
văn hoá nhằm thắt chặt sự hợp tác giữa các dân tộc trong s\ƒ 
nghiệp phát triển giáo đục, khoa học và văn hoá. TCGD, 
KHVVHCTL.HQ có l9I nước thành viên và 6 thành viên liên 
kết (2004). Các cơ quan lãnh đạo: Hội nghị Toàn thể pm 
đại điện của các nước thành viên họp 2 năm một lần; Hè! 
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đồng Chấp hành gốm 58 uỷ viên do Hội nghị Toàn thể bầu 
ra. Ban Tổng Thư kí. Điều hãnh (tổ chức là tổng giám đốc, 
với nhiệm kì 6 năm, có thể được bầu lại. Trụ sở: Pan 
(Pháp). Việt Nam là thành viên từ 1976. Tổ chức này đã 
giúp Việt Nam dào tạo cán bộ; cung cấp trang thiết bị, củ sở 
vật chất cho ngành văn hoá, giáo dục, khoa học và thông 
tin; khôi phục, bảo tên các di sẵn văn hoá (nhí dị tích Huế, 
phố cổ Hội An, Vịnh Hạ I.ong...). 


TỔ CHỨC HÀNG HÃI QUỐC TẾ (cạ. Tổ chức Biển 
Quốc tế; viết tất từ tiếng Anh: IMO). tổ chức chuyên 
mồn của Liên hợp quốc. Thành lập 1948, tại một hội nghị 
của Liên hợp quốc về hàng hải ở Giơnevơ (Genève) với 
tên là WMCO (Inter - governmemtal Maritime Consultative 
Oreanization); bất đầu hoạt động từ 1958, đối thành 
TCHHỌT từ (952. Thành viên: 164 nước (2003). Việt Nam 
là hội viễn từ 1984. Nhiệm vụ: thiết lập một hệ thống hợp 
tác giŸa các chính phủ trên các lĩnh vực kĩ (thuật hàng hải, 
thương mại quôc tế; khuyến khích thông qua cấc quy 
phạm mẫu về an toàn biển, hiệu quả hàng hải; ngăn ngừa 
và kiểm soát ô nhiễm biển do tàu bè gây ra; triệu tập các 
hột nehị hàng hải quốc tế và soạn thảo các công ước biển 
quốc tế, Cở quan lãnh đạo: Đại hội đồng gồm các nước 
hội viên, hai năm họp một lần; Đai hội đồng hầu Hội đồng 
Quản trị gồm 32 nước thành viên [hiện nay [MO đang để 
nghị tăng thành 40 nước (thêm 8 nước)]; đến nay đã có 59 
nước đồng ý tăng, trong đó có Việt Nam (khi đủ 2/3 số hội 
viên đồng ý thì để nghị có hiệu lực). Cơ quan thường trực: 
Ban Thư kí và bốn ủy ban chính (An toàn Riển, Vấn đề 
Pháp lí, Bảo vệ Môi trường và Hợp tác kĩ thuậu. Trụ sở: 
[iân Đôn (Anh). 


TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DẦN DỤNG QUỐC TẾ 
(viết tất từ tiếng Anh; ICAO), tổ chức liên chính phủ. thành 
lập 4.1947; đến 10.1947, trở thành cđ quan chuyên môn của 
Liên hợp quốc. Thành viên: 188 nước (2004). Việt Nam là 
thành viên từ 1980. Nhiệm vụ: soạn thảo các nguyên Lắc và 
thể thức hoạt động của hàng không dân dụng quốc tế, góp 
phần kế hoạch hóa và phát triển vận tải hàng không quốc 
tế, hoàn thiện các quy tắc bay, đảm bảo an toàn các chuyến 
bay; giúp đØ kĩ thuật cho các nước đang phát triển trone 
việc tô chức ngành hàng không dân dụng; chuẩn bị các dự 
thảo công ước hàng không quốc tế, vv. Cơ quan lãnh ởo: 
Đại hội đồng gồm các nước thành viên, 3 năm họp một lần; 
Đại hội đồng bầu Hội đồng Chấp hành với nhiệm kì 3 năm, 
gồm đại điện 33 nước, được chía làm ha nhóm: nhóm Ï gồm 
đại diện 10 quốc gia có tầm quan trọng chính yếu trong vận 
tải hàng không; nhóm IJ gồm II thành viên đại điện cho 
các quốc gia đóng góp nhiều nhất trong việc cung cấp 
phương tiện bảo đảm cho các giao lưu hàng không quốc tế; 
nhóm lII gồm 12 thành viên đại diện cho khu vực địa lí. Cơ 
quan thường trực: Ban Thư kí. Trụ sở: Môntrêan (Montreal; 
Cannđa). Ngoài ra còn có các chi nhánh khu vực: Pari 
(Pháp), Catrô (Ai Cập), Băngkôc (Thái Lan), Lima (Pêm), 
Mêhicô (Mêhicô), Ðaka (Xênêean), Narnrôbi (Kênya). 


TỔ CHỨC HẬU PHƯƠNG tổng thể các biện pháp về tổ 
chức nhằm bảo đảm hâu cần cho tác chiến; gồm: xác đính 


TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC ĐÔNG NAM Á T† 


khu vực hậu phương, chuẩn bị và tổ chức các mạng đường 
vá, tổ chức lực lượng hậu cần, các kho tàng, các xưởng sản 
xuất quốc phòng. TCHP là một nội dung của tổ chức chuẩn 
bị tác chiến, thường ở cấp chiến dịch trở lên. 

TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC BẮC ĐẠI TÂY DƯƠNG viết 
tắt từ tiếng Anh: NATO), khối quân sự lớn nhất của các 
nước phương Tây từ sau Chiến tranh thế giới II do Mĩ cẩm 
đầu, nhằm chống ILiên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và 
phong trào giải phóng dân tộc. Thành lập trên cơ sở Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương do Mĩ, Anh, Pháp, Canada, Htalin, 
Bỉ, Hà Lan, [uxembua, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Nà Ủy, 
AlxIen kí tại O:isinhtơn 4.4.1949, có hiệu lực từ 24.8.1949. 
Các nước gia nhập sau: Hì Lạp (1952. rút khỏi 974; 1980 
vào trở lại), Thể Nhĩ Kì (1952), Cộng hoà liên bang Đức 
(1955), Tây Ban Nhan (1982); Cộng hoà Scc, Hungani, Ra 
Lan (1999); Bungari, Extôn(n, LaUvia, LHva, Rumaní, 
XIôvukia, Xlêvênia (2003). Pháp rút khỏi cđ cấu quân sự 
của TCHƯBĐTID từ 1966. Hiệp ước quy định: trong 
trường hợp "có cuộc tiến công vũ trang" vào một hoặc 
một sô nước thành viên thì các nước khác phải nhanh 
chóng giúp đỡ, kể cả sử dụng lực lượng vũ trang. Cơ quan 
quyển lực cao nhất là Hội đồng Bác Đại Tây Dương, bên 
cạnh có Uỷ bạn Kế hoạch Phòng thủ gỗm các bộ trưởng 
quốc phòng phụ trách vạch chính sách và kế hoạch quân 
sự thống nhất. VỀ quân sự, cơ quan quyền lực cao nhất là 
Uỷ ban Quân sự gồm tổng (ham mưu trưởng các nước 
thành viên đo tổng thư kí NATO đứng đầu. Ngoài lực 
lượng vũ trang riêng của từng nước, TCHƯBĐTD có lực 
lượng thống nhất dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng chỉ huy 
[_iên mình Khu vực. 


Trong TCHƯBĐTD, Mĩ và các lực lượng vũ trang Mi 
đóng vai trò chủ đạo. Những chức vụ quan trọng trong Hộ 
Tổng chỉ huy và trong các lực lượng vũ trang thống nhất 
đều đo các tướng và đô đốc Mĩ nắm giữ. Tư lệnh tối cao các 
lực lượng đồng minh TCHƯBĐTD đầu tiên là tướng 
Aixenhao (D. D, Iisenhowecr - Mỹ. Từ ngày thành lập, 
TCHƯDBĐTD hiôn thực hiện chính sách đẩy mạnh chạy đưa 
vũ trang chuẩn bị chiến tranh, đặc biệt là việc tăng cường 
sức mạnh hạt nhân, !ạo nên tình hình căng thẳng thường 
xuyên ở Châu Áu và trên thế giới. Sau khi Tổ chức Hiệp 
ước Vacsava giải thể (1991). TCHƯBĐTD vẫn khẳng định 
sự tiếp tục tổn tại của mình đồng thời tiến hành cải tổ cơ 
cầu, mở rộng thành viên, kết nạp hầu hết các nước trong 
Hiệp ước Vacsava, một số nước thuộc Liên Xô, Tiệp Khắc, 
Nam Tư trước đây đưa tổng số thành viên lên 26 nước nhằm 
tăng cường vai trò ở khu vực và trên thế giới. Tru sở Bộ Tư 
lệnh: Rruxen (Bì). 


TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC ĐÔNG NAM Á (viết tắt từ tiếng 
Anh: SEATO), tổ chức quân sự được lập ra từ Hiệp ước 
Manila kí 8.9.1954 giữa Ôxtrâylia, Hoa Kì, Pháp, Nin Zilân, 
Pakixtan, Philippin, Anh, Thái ] an. Mục đích: thiết lập một 
hệ thống phòng thủ ở Đông Nam Á trong thời kì chiến tranh 
lạnh, để thực hiện chiến lược toàn cầu của MI là bao vây và 
ngăn chặn chủ nghĩa cộng sẵn, chông lại phong trào giải 
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phóng dân tộc. Trên thực lễ, các nước thành viên cam kết 
đáp ứng mọi yêu cầu piúp đỡ quân sự của Hoa Kì ở Nam 
Việt Nam, Cămpuchía, Lào (trước 1975), Cd quan điều 
hành TCHƯĐNA là Hội đẳng Hộ trưởng Ngoại giao và Ban 
Thư kí. Pháp rút khỏi TCHƯÐNA (1967), Pakixtan (1972) 
và THƯĐNA giải thể 30.6.1977, sau khi cuộc kháng chiến 
của nhân dân 3 nước Đông Dương giành thắng lợi hoàn 
toàn, Trụ sở: Bãngkôc (Thái Lan). 


TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC TRUNG TÂM (viết tắt từ tiếng 
Anh: CENTO), tổ chức quân sự - chính trị ð vùng Trune 
Cận Đông. Ngày 25.2.1955, Thổ Nhĩ Kì và Irãc kí tại Batđa 
Hiệp ước thành lập liên mình phòng thủ chung (Khối 
Batởa). Sau đó, một số nước khác lần lượt gia nhập: Anh 
(4.4/1955). Pakixtan (1.7.1955), Iran (12.10.(955). Hoa Kì 
lúc đầu chỉ là quan sát viên, sau là thành viên của Uỷ ban 
Quần sự (3.5.I957) và tài trợ hẳn như toàn bộ cho hoạt động 
của Liên minh. Sau Cách mạng 1958, Ilrăc rút khỏi Khối 
Batđa (1959). Tổ chức này đã phải đời trụ sở đến Ankarn 
(Thể Nhĩ Kì) và lấy tên là TCHƯTT. Mục đích chính lúc 
đầu của tổ chức là ngăn chặn ảnh hưởng của Liền Xô, nối 
liền hai khối quân sự NATO và SEATO, nhưng sau đó tính 
chất kinh tế dẫn dẫn nổi lên. Do không bằng lòng về thái độ 
của các đẳng minh phương Tây (Anh, Hoa Kì) ưong các 
cuộc tranh chấp trong khu vực, các nước này lân lượt rút 
khỏi tổ chức (Pakixtan, 1967; Tran và Thổ Nhĩ Kì, 1979) và 
đặt quan hệ thân thiện với Liên Xồ. Chính thức bị giải thể 
năm 1979, 


TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC VACSAVA (Warsaw Treaty 
Organisauoa ), lên minh phòng thủ của các nước xã hôi chủ 
nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, do Liên Xô đứng đầu. Các 
nước trên kí kết hiệp ước thành lập ngày I4.5.1955. Mục 
tiêu của tổ chức này là bảo vệ an ninh của các nước thành 
viên, chỗng lại âm mưu xâm lược của các thể lực đế quốc, 
duy trì hoà bình ở Châu Âu và thế giới. Sau những biến 
động về chính trị ở Đông Âu, tổ chức này chấm dứi hoạt 
động vào năm 1991. 


TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠO IXLAM (viết tắt từ tiếng 
Pháp: OCÙ), tổ chức liên chính phủ của các nước theo đạo 
Ixlam (đạo Hỗi). Thành lập 1969; sổm 57 nước thành viên 
đã thừa nhận đạo Hồi là quốc đạo vÀ một số quốc gia, tổ 
chức quan sát viên (2004). Mục đích: củng cô sự đoàn kết, 
phát triển quan hệ nhiều mặt giữa các quốc gia theo đạo 
Hổ!; đấu tranh chống chỉ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc, vì hoà bình và an ninh trên cơ sở bình đẳng, 
ủng hộ quyền hợp pháp của người Arập, Palextin. Cơ quan 
cao nhất là cuộc họp cấp cao những người đứng đầu nhà 
nước các nước thành viên. Trụ sở Ban Thư kí: Ïletđa 
(Dledỏah; Arập XêuU). 


TỔ CHỨC HỢP TÁC KINH TẾ CHẦU ÂU (viết tt từ 
tiếng Anh: OEEC), tổ chức kinh tế, thành lập năm 1948 theo 
để nghị của ngoại trưởng Hoa Kì Macsan (G. C. Marshall). 
Mục đích: xây dựng lại Châu Âu sau Chiến tranh thế giới II 
nhờ vào sự viện trợ của Hoa Kì. Xt. Kế hoạch Macsan; Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. 


460 


——— 


TỔ CHỨC HỢP TÁC QUỐC TẾ VÌ PHÁT TRIỂN VÀ 
ĐOÀN KẾT (A. Ìntcrnatlonal Cooperauon for Developmcnt 
and Solidarity; viết tất: ICDS), tổ chức phi chính phủ Thiên 
Chúa giáo mang tính chât quốc tế, thành lập năm 1965 Lại 
Rôma. Mục đích: nghiên cứu cách thức và biện pháp nhằm 
tạo điểu kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các thành viên 
về các lĩnh vực viện trợ phát triển kinh tế, xã hội và cung 
cấp cho các thành viên một khoản viện trợ kĩ thuật. Cơ quan 
cao nhất là Đại hội đồng, họp 2 năm một lần. Hội đồng các 
Giãm đốc với nhiệm kì 3 năm, gồm chủ tịch, một phó và 
4 thành viên. Ban Thư kí gồm II người. Trụ sở: Bruxcn 
(Bì. TCHTQTVEPTVĐK có quan hệ với Việt Nam rừ năm 
1979, là tổ chức phi chính phủ đầu tiền được phép đặt văn 
phòng thường trực tại Hà Nội (1989), 

TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
(viết tắt từ tiếng Anh: OECD), tổ chức kinh tế thành lập 
theo Công ước hợp tác và phát triển giữa 18 nước (các nước 
Tây ÂU, Canađa và Hoa Kì) tại Pari ngày 14.12.1960 để 
thay thế Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu (OEEC). Hiện 
nay, TCHTVPTKT có 30 nước thành viên: Ôxtrâylia, Áo, 
Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Hì 
Lạp, Allen, Aixlen, Italia, Luxcmbưa, Hà Lan, Na Uy, Bỗ 
Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thuy Sĩ, Thổ Nhĩ Kì, 
Anh, Hoa Kì, Nhật Bản (1964), Phần Lan (1969), Niu Zilân 
(1973), Mêhicô (1994), Sec (1995), Ba Lan (1996), Hungari 
(19963, Hàn Quốc (1996), Xlôvakia (2000). Nhiệm vụ: phối 
hợp chính sách kinh tế của các nước thành viên nhằm chống 
lại sự chia rẽ thế giớ) tư bản thành các nhóm kinh tế đối lập 
nhau; giảm bớt sự kình địch về kinh tế, chính trị giữa Hoa 
K1, Tây Âu và Nhật Bản. Cơ cấu tổ chức: Hội đồng Đại 
điện thường trực chính phủ các nước thành viên, Ban Chấp 
hành, Ban Thư kí; tông thư kí được Hội đồng bổ nhiệm với 
nhiệm kì 5 năm. Các cơ quan độc lập hoặc bán độc lập được 
thành lập trong khuôn khổ OECPD gồm: Tổ chức Năng 
lượng Nguyên tử (Ph. Agence de FOCDE pour lénergic 
nucléaire, viết tắt AEN), thành lập 1958 với tên Cơ quan 
Châu Âu về Năng lượng Nguyên tử, vì chỉ có 19 nước Châu 
Âu tham gia, sau này có thêm Nhật Bản (1973). Trung tâm 
Phát triển (Ph. Cenrc de développernent) thành lập 1962; 
Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới trong Giảng dạy (Ph, 
Centre pour la recherche et Ïinnovauon dans [enseignernent) 
thành lập 1968; Tổ chức Quốc tế về Năng lượng (Ph. 
Agencc Internatonale de !'énergie, viết tất A]E) thành lập 
1974. Trụ sở của TCHTVPTKT: Parni (Pháp). 


TỔ CHỨC HỢP TÁC VĂN HOÁ VÀ KĨ THUẬT (viết 
tắt từ tiếng Pháp: ACCT), tổ chức quốc tế liên chính phủ 
của các nước sử dụng rếng Pháp, thành lập 20.3.1970 tại 
Niamây (thủ đô Nigiê). Lúc mới thành lập có 21 thành 
viên; đến nay, đã tập hợp được 49 quốc gia (Việt Nam gia 
nhập từ 1979). Mục đích: thúc đẩy sự phát triển và phổ 
biến nền văn hoá dân tộc của các nước thành viên; đẩy 
mạnh giao lưu và hợp tác văn hoá, khoa học, kĩ thuật theo 
phương châm “Đoàn kết, bình đẳng, bổ sung". Các dự án 
của TCHTVHVKT tập trung vào những lĩnh vực nông 


nghiệp. lâm nghiệp, năng lượng, thông tin, khoa học - kĩ 
thuật, giáo dục, đào tạo, truyền thông, môi trường, ngoại 
ngữ, văn hoá dân tộc. Cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng là cơ 
quan tối cao, gồm tất cả các nước thành viên, họp 4 năm 
một lần ở cấp bộ trưởng, bầu tổng thư kí; Hội đồng Quản 
trị, Hội đồng Tư vấn; đại điện các quốc gia. Lúc đầu, 
TCHTVHVKT giữ vai trò ban thị kí các cuộc hợp của 
Cộng đồng các Nước Sử dụng tiếng Pháp, sau này, từ 
1996, trở thành cơ quan thực thì các nghị quyết của Hội 
nghị Cấp cao các Nước Sử dụng tiếng Pháp; từ 1997, trở 
thành Ban Thư kí do tổng thư kí Cộng đồng Pháp ngữ 
đứng đầu. Trụ sở: Pari (Pháp). 


TỔ CHỨC KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI (viết tắt từ tiếng 
Anh: WMO), tổ chức chuyền môn của Liên hợp quốc. Từ 
thế kỉ 19, hội nghị khí tượng thế giới đã thường xuyên được 
tổ chức; đến 1947, từ hội nghị chuyển thành tổ chức và có 
quy chế chính thức thành TCKTTG (23.3.1950); trở thành tổ 
chức chuyên môn của liên hợp quốc (20.12.1951). Năm 
2004 có 187 thành viên (quôc gia và vùng lãnh thổ). Nhiệm 
vụ: thúc đẩy sự hợp tác về thông tin trong lĩnh vực khí tượng 
trên thế giới, thiết lập mạng lưới dịch vụ khí tượng và mạng 
lưới các trạm khí tượng của từng nước và của các khu vực, 
giúp sử dụng các thông tin về khí tượng trong hàng không, 
hàng hải, công nphiệp và các hoạt động khác của con 
người, thúc đẩy những hoạt động nghiên cửu, đào tạo trong 
các lĩnh vực khí tượng. Cơ quan lãnh đạo: Đại hội Khí tượng 
Thế giđi gồm các nước thành viên (họp 4 năm 1 lần); Đại 
hội bầu Hội đổng Chấp hành gồm 37 thành viền. Cơ quan 
thường trực: Ban Thư kí và các uỷ ban kĩ thuật. Tài chính 
chủ yếu do Chương tình Phát triển của Liên hợp quốc 
(DUNDP) đóng póp (54%), ngoài ra còn cố đóng góp tự 
nguyện. Trụ sở: Giơnevơ (Genève; Thuy Sĩ). Sáu hiệp hội 
khu vực: 1) Châu Phi; 2) Châu Á: 3) Nam Mĩ; 4) Bắc, Trung 
MI và Caribê; 5) Tây Nam Thái Bình Dương: 6) Châu Âu. 
Việt Nam là thành viền từ 1975 và thuộc khu vực 5. Trong 
những năm qua, TCKTTG đã giúp Việt Nam đào tạo một 
số cần bộ chuyên ngành và một số dự án qua chương trình 
giúp đỡ tự nguyện, chương trình hợp tác kĩ thuật. 


TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ tổ chức 
được thành lập theo quy định của luật để tiến hành hoạt 
động khoa học và công nghệ. Bao gồm những tổ chức sau: 
TCKHVCN của nhà nước (các viện nghiên cứu, các trường 
đại học và học viện); TCKHVCN của các tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 
TCKHVCN có yếu tố nước ngoài; TCKHVCN tư nhân. 


TỔ CHỨC KĨ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ tên gọi khác 
của Lÿ ban Kĩ thuật Điện Quốc tế (x. Uỷ ban Kĩ thuật Điện 
Quốc tế). 


TỔ CHỨC KINH TẾ - XÃ HỘI THEO LÃNH THỔ tổ 
chức nên kinh tế theo lãnh thổ cùng với tổ chức hành chính 
thco lãnh thổ, tập hợp các mối quan hệ kinh tế xã hội giữa 
chúng trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. TCKT - 
XHTLT bao trùm những vấn để liên quan tới phần công lao 
động theo lãnh thổ, phân bố lực lượng sản xuất, phân bố 


TỔ CHỨC LAO ĐÔNG QUỐC TẾ 6ù 


dân cư. quan hệ sản xuất. Nhiệm vụ của nó là tổ chức hành 
chính nhà nước trên các vùng lãnh thổ, quän lí sản xuất theo 
lãnh thổ, hình thành các tổ chức kính tế theo lãnh thổ, xác 
định các đối tượng quản lí theo lãnh thể. Rộ phận cấu thành 
quan trọng của TCKT - XHTLT là tổ chức sẵn xuất theo 
lãnh thổ. Tổ chức sản xuất theo lãnh thổ bao gồm nhiệm vụ 
xây dựng cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ của nền kính tế 
quốc dân, phân bố sẵn xuất và dân cư, hợp nhất tối u các 
thành phần vật chất của sẵn xuất và con người vào một quá 
trình sẵn xuất, quản lí sản xuất mà trọng tâm là lập kế 
hoạch và xây dựng chính sách vùng. 


TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC tổng thể các hiện 
pháp tổ chức, kĩ thuật, kinh tế, an toần, vệ sinh và tâm 
sinh lí dưa trên cơ sở những thành tựu khoa học và Kĩ 
thuật, những kinh nghiệm tiên liến nhằm sử dụng lao động 
hợp lí, có hiệu quả, kích thích được tính tự piác, chủ động 
sáng tạo của người lao động, nầng cao năng suất lao động, 
sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài nguyên, tiết kiệm tối 
đa sức khoẻ của người lao động. Có nhiều phương hưởng 
để hoàn thiện TCLĐKH: a) Cải thiện điều kiện lao động 
(tăng mức đầu tư thiết bị cho mỗi chỗ làm việc, bảo đấm 
an toàn, áp dụng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp !í); b) 
Phân công lao động, hiệp tác lao động đúng đắn; c) Áp 
dụng phương thức và phương pháp lao động tiên tiến, 
nghiên cứu và phổ biến các kính nghiệm tốt; đ) Nâng cao 
trình độ kĩ thuật sẳn xuất; @) Áp dụng các định mức kinh 
tế kĩ thuật khoa học, có chế độ lương bổng và khuyến 
khích khen thưởng hợp lí. 


TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (viết tắt từ tiếng 
Anh: ILO), tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc; thành 
lập 11.4.1919 theo Hiệp ước VecXay; năm L946, trở thành 
tổ chức chuyên môn của Liên hợp quôc. Thành viên: 175 
nước (2004). Mục đích: cải thiện điểu kiện luo động và 
nâng cao mức sỗng trên toàn thế giới. Hiên chương của 
TCI.ĐỌT là "một nên hơà bình lâu dài và toần diện chỉ có 
thể có được với một xã hội công bằng" trền nguyên tắc 
hoạt động là quan hệ 3 bên trong lao động: chính phủ - 
chủ - thợ, bảo đảm ổn định xã hội, hoà bình, tăng trưởng 
kinh tế và quyền con người. Những mục tiêu chính: cam 
kết tuân thủ các quyển tự do của con người, như quyền tí 
do phát triển và liên kết để phát triển tỉnh thần và vật chất 
cho mình trong một môi trường tự đo, tôn trọng lẫn nhau, 
an toàn và bình đẳng; xúc tiến việc làm, piúp các nước 
thành viên tạo được môi trường lao động có năng suất cao 
và tự do hfa chọn việc làm; quy định số giờ làm việc và hảo 
vệ công nhân khỏi mắc những bệnh nghề nghiệp, cải thiện 
môi trường và điều kiện lao động, bảo đảm công bằng xã 
hội Để thực hiện các mục tiêu và nguyên tắc trên, 
TCLPQT đã xầy dựng một bộ luật lao động và thông qua 
một loạt các quy ước quy định các tiêu chuẩn lao động quốc 
tế như Công ước ! (1919) quy định số giờ làm việc một tuần 
không quá 44 giờ; Công ước 255 (I981) quy định các tiêu 
chuẩn về an toàn lao động và sức khoẻ tại nơi làm việc; 
Công ưác 16l (1985) quy định các dịch vụ nhằm bảo đảm 
duy tì sức khoẻ cho người lao động trone những điều kiện 
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cụ thể; Công tớc 1§2 (1999) về những hình thức tôi tệ đôi 
với lao động trẻ em, vv. 


Trong những năm gần đây, nhằm thúc đẩy quá trình đân 
chủ, chống sự nghèo đối, bảo vệ người !ao động, TCÌ,ĐỌT 
tập trung các hoạt động vào 5 lĩnh vực chính: tuyên truyền 
và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động và quyền 
con người: bình đẳng cho phu nữ: xúc tiến việc làm và điều 
chỉnh cơ cấu việc lầm; bảo vệ và xây dựng môi trường lao 
động: nghiên cứu lao động tại công trường và khu vực 
không chính thức. Cơ quan lãnh đạo: Hội nghị I.ao động 
Quốc tế của các nước thành viên, mỗi năm họp một lần, 
Hội nghị bầu Hội đồng Quản trị. Cơ quan thường trực: Văn 
phòng lao động Quốc tế, Trụ sở: Giơnevở ( Genèvc; Thuy 
11). Việt Nam là thành viên năm 1986; năm 1983, Việt 
Nam rút ra khỏi vì lí đo tài chính, đến E992, gia nhập lại. 


TỔ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI phương thức liên hiệp 
những người sản xuất trực tiếp và kết hợp họ với tư liệu sản 
xuất. Những đặc điểm chung của việc TCJ.ĐXH: !) Mục 
đích của việc tổ chức lao động; 2) Những phương thức thu 
hút lao động; 3) Hình thức xã hội của sự hiệp tác và phân 
công lao động, Tất cả những đặc điểm này đều mang tính 
chất lịch sử cụ thể, đều phụ thuộc vào hình thức xã hội của 
sản xui. 

TCILĐXH liền quan trực tiếp với năng suất lao động. 
TCI.ĐXH dưới chủ nghĩa xã hội là kết hợp tư liệu sân xuất 
tưởng ứng với trình độ phát trên hiện này của khoa học và 
kĩ thuật, với người lao động được giải phóng khỏi sự hóc lột. 
Nó đưa trên cơ sở những quan hệ hợp tác, trên cơ sở điều 
tiết lo động một cách kế hoạch trone phạm vì xã hội và 
phục tùng nhiệm vụ thoả mãn đầy đủ những nhu cầu vật 
chất và văn hoá của con người. Trong thời kì cách mạng 
khoa học - kĩ thuật, những mốt quan hệ trong hệ thống kinh 
tế quốc dân trở nên phức tạp hơn, sự chuyên môn hoá và 
hiệp tác sẵn xuất dược tăng cường, kĩ thuật, công nghệ và 
những điều kiện khác của sản xuất được đổi mới: do đó, 
cần có quan điểm mới về chất đối với việc hoàn thiện 
TCLĐXH. Thực chất của quan điểm đó là tạo ra một cơ cấu 
tổ chức hợp lí để đảm bảo một hiệu quả sản xuất lớn nhất 
và những điều kiện tết nhất cho sự phát triển toàn diện và 
hài hoà của những người lao động. 


TỔ CHỨC LIỀN HỢP QUỐC x. Liên hợp quốc. 


TỔ CHỨC LIÊN PHI NHỮNG NGƯỜI SẢN XUẤT 
CÀ PHÊ tổ chức kinh tế chuyên ngành của khu vực. 
Thành lập 1960, gồm 22 nước thành viên Châu Phi (chiếm 
khoảng 90% xuất khẩu cà phê của cả lục địa Châu Phị). 
Mục dích: tiến hành nghiền cứu các vấn để sản xuất, chế 
biến và buôn bán cà phê ở Châu Phi, điều chỉnh giá cả cà 
phê trên thị trường, thco dõi và kiểm soát việc thực hiện các 
hiệp dinh về cà phê; hợp tác với các tổ chức quốc g1a, tổ 
chức khu vực và các tô chức quốc tế khác có liên quan đến 
sẵn xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê. Cơ quan lãnh đạo cao 
nhất là Hội đồng Toàn thể các Giám đốc. Tru sở: Abitjan 
(Abidjan; Côt Đivoa). 
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TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP (viết 
tắt từ uếng Anh: FAO), tế chức chuyên môn của Liên hợp 
quốc. thành lập 16.10.945, khi các nước kí kết hiệp đỉnh 
tại Quêbêch (Quéhcc; Cannđa). Ngày 16.10 cũng là Ngày 
lương thực thế giới, được các hội viên kỉ niệm hàng năm. 
Thành viên; 183 nước (2002). Việt Nam gia nhập từ 1926. 
Nhiệm vụ: nâng cao mức dinh dưỡng và điều kiện sống, 
tăng năng suất lao động, tính hiệu quả trong phân phối sản 
phẩm lương thực và nông nghiệp, trong đó cố cả thuỷ sản 
và lâm sản, cải thiện đời sống của nhân dân vùng nông 
thôn, góp phản loại bỗ nghềo đói và phát triển kinh tế thế 
tới. Cơ quan lãnh đao: Đại hội đồng gồm tất cả các nước 
thành viên, họp 2 năm I lần. Đại hội đồng bầu Hội đồng 
gồm 49 nước hội viên, nhiệm kì 3 năm. Cơ quan thường 
trực: lan Thư kí, các uy ban về Chương trình, Tài chính, 
Pháp lí, Thuỷ sản, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Nông nghiệp, 
An ninh lf/ng thực, vv. Trụ sở: Rôma (Italia). 


TỔ CHỨC LƯỠNG HỢP giả thuyết về cơ cấu tổ chức sơ 
khai của xã hội thị tộc. Tổ chức này đo hai thị tộc ngoại hồn 
hợp thành. Các thị tộc trao đổi hôn nhần với nhau một cách 
thường xuyên. VỀ sau, rong quá trình phát triển của lịch sử, 
khi từ thị tộc mẹ tách ra nhiều thị tộc còn, thì TCI.H trở 
thành hệ thống hai bào tộc. 


TỔ CHỨC MÃ SỐ VẬT PHẨM QUỐC TẾ (A. EAN - 
International, European Arttclc Numbenng - International), 
tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực mã số mã 
vạch, được thành lập năm 977, nhằm mục đích ứng dụng 
mã số mã vạch Irên toàn câu để xúc tiến mậu dịch quốc tê. 
Là tổ chức phi tợi nhuận hoạt động chủ yếu dựa trên phí 
đồng góp của các quốc gia thành viên (gồm phí gia nhập và 
niên phí). Nhiệm vụ chính: hoạch định chiến lược toần cầu 
về mã số mã vạch, xây dựng và tố chức áp dụng tiều chuẩn 
mã số mã vạch vào các ngành kinh tế của các nước thành 
viên, hỗ trợ sử dụng mã số mã vạch trong thương mạt điện 
tử, phát triển công nghệ mã số mã vạch. Cơ quan lãnh đạo 
là Đại hội Toàn thể, họp mỗi năm một lần. Ban Quản lí 
điều hành hoạt động kĩ thuật của TCMSVPQT. Cơ quan 
thường trực là Văn phòng Trung tâm quần !ï công việc hàng 
ngày của TCMSVPQT. Việt Nam tham gia TCMSVPBQT từ 
I995 và là thành viên đầy đủ. 


TỔ CHỨC NÊN phần của phôi mà trong quá trình tổn tại 
đã làm cho các mồ kế cận phát triển theo một hướng nhất 
định, vd. ruột của phôi ốc sên là yếu tố tổ chức của tuyến 
vỏ và áo; môi lưng cửa miệng phôi ếch sẽ hình thành đây 
sống và tất cả cấc cơ quan trục của phôi. Thuật ngữ này 
đồng nghĩa với tổ chức sơ cấp. là yếu tố đẫu tiên, quan 
trọng nhất ở giai đoạn phôi vị hoá. Yếu tố xác định các hệ 
chủ yếu (dây sống) là các yếu tố TCN cấp 2, các trung tâm 
khu vực hoạt động phát triển (nhú bì) là yếu tế TCN cấp 3. 


TỔ CHỨC NHÂN DÂN TÂY NAM PHI (viết tắt từ 
tiếng Anh: SWAYO), tổ chức cách mạng của nhân dân 
Namihra. Thành lập năm 1958. Chủ (ch là Xam Nujôma 
(Sam Nujôma}). Từ 1963, TCNDTNP phát động cuộc đấu 
tranh vũ trang chống ách chiếm đóng của Nam Phi. Ngày 














> 


21.3.1990, Nam Phi huộc phải kí hiệp định trao trả độc lập 
cho Namibia. Nước Cộng hoà Namibia tuyên bố thành lập. 


TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN 
HỢP QUỐC (viết tắt từ tiếng Anh: UNIDO), tổ chức 
chuyên môn của Liên hợp quốc. thành lập theo sáng kiến 
của các nước đang phát triển, trên cơ sở Nghị quyết 2089 
(20) ngày 20.12.1965 và Nghỉ quyết 2152 (2l) ngày 
17.1.1966 của Đại đồng Liên hợp quốc. Đến 
11.1.1986, trổ thành tổ chức chuyền môn của Liền hợp 
quôc. Gồm l71 thành viên (2003). Nhiệm vụ: tăng cường 
và thúc đẩy công nghiệp hoá của các nước đang phát triển 
và phối hợp mọi hoạt động trong lĩnh vực phát triển công 
nghiệp. Cơ quan lãnh đạo: Đại hội đồng gồm tất cả các 
nước thành viên họp 3 năm một lần. Đại hội đồng bầu Hội 
đồng Phát triển Công nghiện gồm đại diện của 53 nước hội 
viên được bầu với nhiệm Kì 4 năm theo nguyên tắc bình 
đẳng về địa lí. Uỷ ban Ngân sách và Chương trình, gồm 
27 thành viên với nhiệm kì 2 năm. Cơ quan thường trfc: Bạn 
Thư kí và các vụ chuyên môn. Đứng đầu là tổng siám đốc. 

Nguồn tài chính cho hoạt động của TCPTCNCLHOQ lấy từ 
ngân sách chung của Liên hợp quốc, Chương trình Phát 
triển củu liên hợp quốc (ƯNDP), Ngân hàng Quốc tế về 
Khôi phục và Phát triển (IBRD), Quỹ Đặc biệt về Phát triển 
Quốc tế của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). 
Các nguồn tài chính được chi vào việc phát triển các kế 
hoạch công nghiệp, tái thiết và xây dựng các xí nghiệp mới, 
pìúp đỡ kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, các ngành 
công nghiệp sắt, thép và hoá dầu, đào tạo nhãn viên kĩ 
thuât, khuyến khích công nghiệp quy mồ nhỏ, xây dựng các 
hệ thống thuỷ lợi, vv. 


hội 


Trong hoạt động của mình, TCPTCNCLHQ nhân mạnh 
tầm quan trọng đặc biệt của việc thúc đẩy hoà bình và an 
ninh quốc tế. Trụ sở: Viên (Áo). 

Việt Nam có quan hệ với TCPTCNCLHQ ngay từ khi trở 
thành thành viền của Liên hợp quốc (1977). Thời kì 1977 - 
96, thông qua UNDP, Tổ chức này đã tài trợ cho Việt Nam 
dự án trị giá gần 70 triệu USD. 


TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (A. Non Governmenral 
Organization; viết tắt: NGO), tổ chức xã hội do cá nhân hay 


- tập thể đứng ra thành lập; nhằm huy động các nguồn tài 


chính để hoạt động vì nhiều mục đích khác nhau. Tiền thân 
của TCPCP là các tổ chức xã hội hoạt động từ thiện, nhân 
đạo, cứu trợ, giúp đỡ những người bất hụnh trong cuộc sống 
là nạn nhân chiến tranh, gặp rủi ro về thiên tai. Một sế hội 
từ thiện ra đời từ giữa thế kỉ 17 ở Anh và một số nước Châu 
Âu, do các giáo hội và những người hoạt động xã hội, từ 
thiện đứng ra thành lập; ban đầu hoạt động trong phạm vi 
quốc gia, sau đó mở rộng ra ngoài nước, chủ yếu là ở các 


nước thuộc địa của họ. Ở Hoa Kì, năm 1789 có Quỹ Cứu trợ. 


Thế giới do Hội đồng Giám mục Hoa Kì thành lập. Từ sau 
các cuộc Chiến tranh thế giới [, II, các TCPCP ra đời ngày 
càng nhiều, hoạt động rộng khắp các nước. Ngày nay, có 
nhiều TCPCP được thành lận ở các nước phát triển, chủ yếu 


TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG 


hoạt động ở các nước nghèo, đang phát triển với phạm vì 
không chỉ tong khuôn khổ nhân đạo, từ thiện ban đầu, mà 
còn tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hồi như 
kinh tế, khoa học, công nghệ, môi trường, vân hoá, giáo 
dục, dân chủ, nhãn quyển, tôn giáo, chính trị, vv. 


Ở Việt Nam, các TCPCP của nước ngoài đã vào hoạt 
động từ nhiều-thập kỉ qua, nhất là thời kì đế quốc Mi tến 
hành cuộc chiến tranh xâm lược, chủ yều trong vùng tạm 
chiếm, họ hoạt động cứu trợ những người di cư từ BẮc vào 
Nam, di dân vào ấp chiến lược, nạn nhãn chiến tranh. Sau 
ngày Miễn Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, phần lớn 
các tổ chức này rút khỏi Miễn Nam, chỉ còn lại một vàt tổ 
chức hoạt động ở Miễn Bắc. Từ ngày Việt Nam tiến hành 
sự nghiệp đổi mới toàn diện, mở rộng quan hệ hợp tác quốc 
tế, các TCPCP dần dần trở lại, hoạt động ở hầu khắp các 
địa phương trong nước; với hình thức phong phú, đa dạng, 
đã góp phần tích cực vào đời sống xã hội, nhất là việc cứu 
trợ thiên tai, giúp đỡ người khuyết tật, viên trợ y tế, phát 
triển giáo dục, xây dựng nông thôn, bảo vệ môi trường, xoá 
đói giảm nghèo vv, Tuy nhiên, đã có những người thuộc 
TCPCP nước ngoài vào Việt Nam hoạt động thiểu thiền chí, 
vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tác dụng và hiệu quả hoạt 
động của các TCPCP tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, Trong đó, 
phía nước ngoài phải tôn trọng chủ quyển, luật pháp và 
truyền thống văn hoá của nước sở tại; phía nước sở tại phải 
tăng cường quản lí, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu 
cực. TỪ năm L989 đến nay, Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã có nhiền văn bản về tổ chức, phân công 
quản lí, về quan hệ với các TCPCP, gần đây có Quyết định 
số 59 QĐ/TTg ngày 24.4.2001 của thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập Uỷ ban Công tác về các TCPCP nước ngoài. 


TỔ CHỨC QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG CHẤU ÂU (A. 
European Organisation for Quality Control - EkOQC), tên 
gọi ban đầu của Tổ chức Chất TU Châu Âu (x. Tổ chức 
Chất lượng Châu Âu). 


TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG hình thức tập hợp, liên kết 
các tẳng lớp nhân dân nhằm đáp ứng yêu cẩu. nguyện 
vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân trong lao động, xây 
đựng cuộc sống và trong các phong trào cách mạng của 
nhân dần. Các loại hình thức TCQC có tên gọi khác nhau 
như hội, đoàn, đội, tổ, câu lạc bộ, trung tâm, phong trào.... 
trong đó mỗi loại hình tổ chức thường tập hợp những, người 
có cùng thành phần xã hội, nghề nghiệp, lứa tuổi, giới tính, 
vv., hoặc những người tuy không có cùng những yếu tố nêu 
trên nhưng có sự thống nhất về mục đích, nguyện vọng, sỞ 
thích, lợi ích. Các TCQC có phạm vị hoạt động khác nhau: 
có tổ chức chỉ hoạt động ở từng cơ sở, địa phương, vùng, 
ngành nghề; có tổ chức hoạt động trong phạm vì cả nước: 
có tổ chức tham gìa các hình thức tổ chức liên hiệp hội. mặt 
trận nhân dân...; có tổ chức là thành viên của tổ chức quốc 
tế hoặc tổ chức khu vực tương ứng. Mỗi tổ chức có điều lệ, 
nội quy hoạt động nêng, nêu rõ mục đích, nhiệm vụ của tỔ 
chức; trách nhiệm, quyển lợi của các thành viên; hệ thống, 
cơ cấu tổ chức; nguồn tài chính và cách thức sinh hoạt, vv. 
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Các đảng chính trị trên thể giới thường chủ động thành 
lập, ủng hô, giúp đỡ một sế tổ chức của nhân dần, được gọi 
là TCQC của đẳng mình, tạo lực lượng bậu thuẫn, tranh thủ 
lá phiếu của cử trị ủng hộ đẳng đó trong các cuộc bầu cử 
nghị viện, tông thống. Các đẳng cộng sần thường dựa vào 
sức mạnh to lớn của nhân đân lao động được tập hợp trong 
các TCQC của đảng để tiến hành các cuộc đấu tranh cách 
mane. Ở Việt Nam, ngay từ khi Đảng Cộng sản chưa ra đời, 
lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc lúc còn hoạt động ở Pháp đã chủ 
trương: "Đối với tôi, cầu trả lời đã rõ ràng, trở về nước, đi 
vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn 
luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tr do, độc lập" ("Hỗ 
Chí Minh toàn tập", Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà 
Nội, 2002, tập l, rang L92). 

Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức cõ vai trò lịch sử của 
nhần dân, coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; 
thường xuyên quan tầm xây dựng, lãnh đạo, giúp đỡ các tổ 
chức quần chúng hoạt động, nhờ đó đã phát huy được sức 
mạnh và quyền làm chủ của nhân dân trong đấu tranh cách 
mạng, trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, giành 
nhiều thắng lợi vẻ vang, Ngày nay, các TCQC do Đảng 
Cộng sân Việt Nam tŠ chức và lãnh đạo như Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, 
Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến bỉnh và các hình thức liên tiệp 
TCQC như Mặt trận TẾ quốc, Liên hiệp các Hội Văn học 
Nghệ thuật, Liên hiệp các Nội khoa học và Kĩ thuật, Liên 
hiệp các Tổ chức Hữu nghị với Nước ngoài, là các tổ chức 
chính trị - xã hội, lực lượng quan trọng trong hệ thống chính 
trị của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với 
nhiều hình thức TCỌC khác do nhân dân lập ra, được nhà 
nước quản lí và hỗ trợ, thể hiện sinh động nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa và quyển làm chủ của nhân dân trong công 
cuộc đổi mới toàn diện, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


TỔ CHỨC QUỐC TẾ liên mình thường trực có tính chất 
liên chính phủ hoặc phi chính phủ, được thành lập trền cơ sở 
thoä thuận quôc tế (hiển chương, điều lệ, quy chế hoặc văn 
kiện thành lập), nhằm mục đích thúc đẩy việc giải quyết 
các vấn để quốc tế được trà định trong văn bản thành lập 
phù hợp và phát triển sự hợp tác toàn diện của các quốc gia. 
Mặc dù trong lịch sử, kế hoạch và dự án thành lập các tổ 
chức quốc tế đã được nêu ra từ cổ xưa, đến thế Kì 1Ø, các tổ 
chức quốc tế đầu tiên mới xuất hiện, TCỢT có loại là tổ 
chức liên chính phủ, có loại là phi chính phủ, có loại là tổ 
chức toàn cầu và có loại là tổ chức khu vực. 


TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÁC HIỆP HỘI NGƯỜI TIỀU 
DÙNG (viết tắt từ tiếng Anh: IOCU), tổ chức quốc tế của 
các hiệp hội người tiêu đùng, thành lập 3.960 theo sáng 
kiến của 5 tổ chức người tiêu dùng quốc gia: Hoa Kì, Anh, 
Ôxtâytia, Hà Lan và Bỉ, Nhiệm vụ của TCỌTCHHNTD là 
tác động việc thành lập và phát triển phong trào người tiêu 
dùng trèn thế piới, hỗ trợ các biện pháp của các chính phủ 
nhằm bảo vệ lợi ích neười tiên dùng; bảo đảm sự hợp tác 
quốc tẾ khi tiến hành các thử nghiệm hàng tiêu dùng cũng 


như tiến hành các công việc liên quan đến thông tin cho 
người tiêu dùng; đào tạo và bảo vệ lợi ích của người tiên 
đùng; tổ chức các hội nghị quốc tế hiệp hội người tiên dùng; 
in và phô biến các ấn phẩm; thực hiện các biện pháp cần 
thiết, giúp phố cập các chương trình đào tạo và bảo vệ lợi 
ích người tiêu dùng ở các nước đang phát triển, vv. Hiện 
nay, TCQTCHHNTD có hơn 63 nước với hơn !74 tổ chức 
tham g1u. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người Tiêu dùng 
Việt Nam là thành viên của TCQTCHHNTD từ 1991. Trụ 
sở: Hà Lan. Ấn phẩm định kì của TCQTCHHNTD là tạp 
chí Ínternauonai Consumer, tờ tin Newsiletter, tạp chí 
Consumer Review, số tay Consumcrs Directory, KỈ yếu các 
hội nghị, vv. 


TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÁC NHÀ BÁO (viết tắt từ tiếng 
Pháp: OIJ), tổ chức chính trị và nghễ nghiệp quốc tế, tập 
hợp rộng rãi các tố chức báo chí của hơn I20 nước trên 
thế ¿iđi. Thành lập năm 1946 tại Côpenhaghen (Đan 
Mạch). Mục tiêu: đoàn kết các nhà báo quốc tế thực hiện 
tự do báo chí, phấn đấu cho độc lập dân tộc, hoà bình, hữu 
nghị giữa các quốc gia, đần tộc và cộng đồng, chống 
chiến tranh, bạo lực, phân biệt chủng tộc, bảo vệ các nhà 
báo bị đàn áp hoặc gặp khó khăn khi làm nhiệm vụ. Về 
nghề nghiệp, TCQTCNR khuyến khích các tổ chức quốc 
gia xây đựng và thực hiện quy ước đạo đức nghề nghiệp 
báo chí, bổi dưỡng các nhà báo trẻ, bảo đảm thông tin 
chân thực, đấu tranh chống các tập đoàn truyền thông 
quốc tế lũng đoạn thông ín, tiến tới thiết lập trật tự thông 
tin quốc tế mới, từng bước tạo lặp thông tin cân đối hai 
chiều giữa các nước phát triển và các nước nghèo. Trụ sở 
chính: Praha (Cộng hoà Sec). 


Hội Nhà báo Việt Nam là thành viên của' TCQTCNB (từ 
950). Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu tan rã (1991), TCQTCNB gặp nhiều khó khần, Đại hội 
XII của TCQTCNEB họp tại Joocđam (995) đã quyết định 
chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với bối cảnh quốc 
tế mới. Tại Đại hội này, Hội Nhà báo Việt Nam đã được 
bầu làm phó chủ tịch phụ trách khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương. Hiện nay, do những khó khăn về tài chính, 
TCQTCNB không triển khai được hoạt động nào đáng kể. 


TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHU VỰC tổ chức quốc tế của 
các quốc gia ở cùng một khu vực, được thành lập trong các 
lĩnh vực khác nhau: chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học - kĩ 
thuật, vv. Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, 
không ngăn cản việc thành lập các TCQTKV nhằm phát 
triển quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các nước 
kể cả các nước có chế độ xã hội khác nhau, vì hoà bình và 
phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước và của cả khu vực. 
Được công nhận là hợp pháp nến mục đích, tôn chỉ và hoạt 
động của tổ chức phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc 
và các nguyên tíc cơ bản của luật pháp quốc tế. Trong 
những năm gần đây, xu hướng thành lập các TCQTKV có 
xu hướng ngày càng phát triển, vd. Hiệp hội các Nước Đông 
Nam Á (ASEAN), Liên minh Châu Âu (EU), liên mình 
Châu Phi (AU), Tổ chức các Nước Châu Mi (OAS),vv. 
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TỔ CHỨC THÔNG TẤN CHÂU Á - THÁI BÌNH IYƯƠNG T 


TỔ CHỨC QUỐC TẾ TÂM NHÌN THẾ GIỚI (viết tắt 
từ tiếng Anh; WVI), tế chức phi chính phủ quốc tế mang 
tính chất nhân đạo của dòng đạo Cơ Đốc giáo, thành lập 
22.9.1950 tại Calhfonia (California). Mục đích: theo dõi việc 
giảng Kinh Tân ước, đồng thời giúp đỡ về tinh thần và vật 
chất cho dân cư ở những nơi tổ chức này có hoạt động. Năm 
2003, TCQTTNTG đã giúp đỡ, tài trợ cho 100 triệu người ở 
99 nước trên thế giới. TCQTTNTG có quan hệ với Chính 
quyển Sài Gòn từ 1960, có quan hề với Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam tì !979 Từ 1988 đến nay, bình quân 
hằng năm TCQTTNTG viên trợ cho Việt Nam 59.000 USD, 
Trụ sở: Monrovii (Monrovia: Hoa Kì), Văn phàng khu vực 
Châu Á: Băãnpkôc (Thái Lan). 

TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ ĐỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 
(tk. Cơ quan Quốc tế về Dịch bênh Động vậu, x. OIE, 

TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ PHÁT THANH VÀ 
TRUYÊN HÌNH (viết tắt từ tiếng Pháp: OIRT). tổ chức 
hợp tíc về phát thanh. truyền hình của các nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây. Mục tiêu: hợp tác. trao đổi kinh nghiệm về 
công nghệ và nghiệp vụ phát thanh truyền hình, giúp nhau 
đào tạo cán hộ, vv. Tru sở: Praha (Cộng hoà Sec). Sau khi 
[Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Áu tan rã 
(991), TCQTVPTVTH chăm dt hoạt động. 

TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ THÔNG TIN LIÊN LẠC 
BẰNG VỆ TĨNH TRÊN BIỂN (viết tắt tỉ tiếng Anh: 
INMARSAT), tổ chức liên chính phủ, thành lập theo Công 
ước kí 1976. có hiệu lực từ 16.7.1979. Đến 1999, đối lên 
thành TMSO (Internatmal Mobile SatelHiie  Organizarion). 
Thành viên: 78 quốc gia (2002). Nhiệm vụ: hảo đảm vệ Linh 
thông tin liên lạc và tất cả các thiết bị cần thiết kèm theo để 
cai (hiên thông tin hên lạc trên biển, nâng cao hiệu quả 
hoat động của tàu thuyền, điều hành tàu thuyền, hoàn thiện 
dịch vụ trao đổi thông tin công cộng trên biển và khả năng 
vô tuyến định vị; đẩy mạnh việc cải thiện thông tin liên lạc 
để: thông báo về những tài hoa và đảm bảo việc bảo vệ 
cuộc sống của con người trên biển, Cơ quan cao nhất là Đại 
hội đẳng; Hội đồng là cỡ quan chấp hành; Ban Thư kí là cơ 
quan (thường trực. INMARSAT có quan hệ chính thức với 
[Liên minh Viễn thông Quốc tế (TTU), Tỗ chức Viễn thông 


- Vệ tỉnh Quốc tế (TNTEHLSAT), Tổ chức Hàng hải Quốc tế 


(IMO). Hiện nay, tổ chức này có ó vệ tỉnh, 34 trạm liên lạc. 
Trụ sở: Luân Đôn (Anh). 


TỔ CHỨC SÂN XUẤT hệ thống các biện pháp sử dụng 
tới mức tối đa toàn hộ nguồn lao động, kĩ thuật và nguằần 
sản xuất vật chất trong xí nghiệp nhằm bão đảm sự än khớp 
trong công lác của xí nghiệp và định ra những tỉ lệ nhất định 
giữa tất cả các bộ phận của xí nghiệp. Những biện pháp bảo 
đảm chế tạo sản phâm theo số lượng, mặt hàng và phẩm 
chất theo kế hoạch, bảo đảm tiến hành sản xuất một cách 
nhịp nhàng. TCSX bao gồm tất cả các mặt công tác của xí 
nehiép; thiết kế và chế thứ sản phẩm miới, công tác của các 
phân xưởng, tổ chức lao động, tô chức cung ứng vậi tư, KĨ 
thuật. Hình thức hiệu quả nhất của TCSX là chuyên môn 
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hoá, liên hiệp hoá và hiệp tác hoá các xí nghiệp công 
nghiệp. Trên cơ sở chuyên môn hoá các xí nghiệp, phân 
Xưởng và ngành sản xuất của xí nghiệp trong công nghiệp, 
phương pháp dây chuyển đựơc áp dụng vào TCSX, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho xí nghiệp Uến hành công tác một 
cách đều đặn và nhịp nhàng, chế tạo sản phẩm thco thời 
hạn quy định và hạ giá thành sản phẩm. 

TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THỂ GIỚI (viết tắt từ 
tiếng Anh: WIPO), tổ chức quốc tế chuyên môn của liên 
hợp quốc, nhằm thúc đẩy viếc sử dụng và bảo vệ các tác 
phẩm của trí tuệ loài người. Thành lập theo Công ước kí tại 
Xtôckhôm ngày 14.7.1967, có hiệu lực từ 1920. Tổ chức 
tiền thân: Công ước Pari về bảo vệ quyển sở hữu công 
nghiệp (1883) và Công ước Becnơ về hảo vệ tác phẩm văn 
học và nghệ thuật (1886). Thành viên: !82 nước (2004). 
Nhiệm vụ chính: thúc đẩy việc bảo về quyền sở hữu trí tuệ 
như bằng sáng chế, phát minh, quyền tác giả... trên phạm vị 
loàn thế giới, bio đảm sư hợp tác về mãi hành chính piữa 
các liên mình được thành lập trên cơ sở các điều ước quốc 
tế về sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hoà luật pháp của các quốc 
ga trên lính vực sở hữu trí tuệ: quản lí các hiệp hội chuvền 
môn về sở hữu trí tuệ (Công ước Pari và các công ước 
khác). TCSHTTTTG cũng đã xãy dựng thèm các văn bản 
khác như Thoả ước Madrit về chống xuất xứ sui nguồn ốc 
hàng hoá (1891), Hiệp định hợp tác về bằng sáng chế 
((970), vv. Hiện nav, TCSHTTTG quản lí 23 hiệp tước 
quốc tế về sở hữu trí tuệ. Cơ quan lãnh dạo: Đại hội đẳng, 
gồm các nước tham gia Công ước thành lập TCSHTTTG và 
phải tham gia ít nhất một hiệp hội, họp 2 năm một lần. Cở 
quan thường trực: Uỷ ban Phối hợp và Văn phòng Quốc tế. 
Tru sở: Giơncvở (Genève; Thuy $7). Việt Nam là thành 
viên (ừ 2.6.1976, có chương trình hợp tác với TCSHTTTTG 
về các lĩnh vực liên quan; đã tham pia Công ước Part về 
bảo hộ sở hữu công nghiệp (83.1994), Thoả tđớc Madrit 
(8.3.1994), Hiệp dịnh hợp tác về bằng sáng chế (10.3.1993). 
Công ước Rccnơ về bảo vệ tíc phẩm văn học và nghệ thuật 
(26.10.2004). 


TỔ CHỨC THẤM QUYÊN cơ quan có quyền lực về 
mặt pháp luật. TCTQ có thể là tổ chức khu vực. quốc gia 
hoặc địa phương. 

TỔ CHỨC THẤM QUYỀN HÀNH PHÁP tổ chức thẩm 
quyền có trách nhiệm trong việc cưỡng chế áp dụng các quy 
định. TƯTQHP có thể hoặc không phải là cơ quan lập pháp. 


TỔ CHỨC THẤM QUYỀN LẬP PHÁP tổ chức thấm 
quyền có trách nhiệm trong việc xây dựng hoặc chấp nhận 
các quy định. 

TỔ CHÚC THÔNG TẤN CHÂU Á - THÁI RÌNH 
DƯƠNG (viết tít từ uếng Anh: OANA). thành lập năm 
I961 tại Băngkôc (Thái Lan) theo sáng kiến của Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên hợp quốc 
(UNESCO) Thành viên: 37 hãng thông tấn thuộc 31 quốc 
gia (2004). Mục tiều: tao lập mạng lưới trao đối (in tức giữa 
các hãng thông tấn trong khu vực nhằm khắc phục tình 
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trạng mất cân đối về thông tin và cải thiện luồng thông tìn 
giữa các nước phát triển và đang phát triển. Hoạt động dựa 
vào kính phí do các nước thành viên đóng góp, tiền trợ cấp 
hoặc quyền góp từ các nguồn khác. Tất cả các hãng thông 
tấn trong khu vực Chân Á - Thái Bình Dương đều có quyển 
tham gia. Cơ quan quyền lực củo nhất: Đại hội đồng (Hội 
nghị Cấp cao) các hăng thông tấn thành viên, họp 3 năm 
một lần. Ban Chấp hành do Đại hội đồng bầu ra, họp 1 năm 
một lần. 


Thông tấn xă Việt Nam là một thành viên tích cực và 
nhiều năm nay được bẫu làm uỳ viên Ban Chấp hành của 
TCTTCA-TBDĐ. 

TỔ CHỨC THỐNG NHẤT CHÂU PHỊ (viết tắt từ tiếng 
Anh: OAU), tổ chức khu vực toàn Châu Phi. Thành lập năm 
(963, theo quyết định của 32 quôc gia tham dự hội nghỉ cấp 
cao các nƯớc Chân Ph:ị tại ÀAdi Abêba (Adds Ahcba; 
Ftiôpia). Thành viên: 53 nước Châu Phi (2001; Nam Phi gia 
nhập sau, Marôc rút khỏi tổ chức 1984). Hiến chương nêu 
rõ mục đích: thúc đẩy hợp tác chính trị và kinh tế đa phương 
của các thành viên, củng cố đoàn kết các nước Châu Phi 
trên các diễn đàn quốc tế. thống nhất đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân đưới mọi hình thức, bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Châu Phi... nhằm 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tạo điều kiện nâng cao 
đời sống của các dẫn tộc Châu Phị. TCTNCP dược thành 
lập và hoạt động phù hợp với chính sách không liên kết 
và tình thần của Hiến chương Liên hợp quốc. Cơ quan cao 
nhất là đại hội mỗi năm họp một lần với sự tham gia của 
những người đứng đâu nhà nước hoặc chính phủ. Cơ quan 
chấp hành là Hội đồng các bộ trưởng ngoại giao. an Tổng 
thư kí thực hiện nhiệm vụ hành chính thường trực. Tru sở: 
Ađi Abêba. 

Ngày 9.7.2002, tại Hội nghị cấp cao ở Nam Phi, TTNCP 
đã chấm dứt sự tổn tại và đánh dấu sự ra đời của Liên mình 
Châu Phi (African Union: AU). Ý tưởng thành lập Liên 
minh Châu Phi do tổng thống Libi Kađafi (M. A. Qaddaf) 
đề xướng. nhằm giúp các nước trong khu vực phát triển kinh 
lế, xoá đói, giảm nghèo, chống bệnh tật, giải quyết xung 
đôt. AU đã thông qua kế hoạch Đối tác mới vì sự phát triển 
của Châu Phi. So vơi OÁU, AU có những đổi mới về cơ cấu 
và phương thức hoạt động. Cơ quan cao nhất là Hội đồng 
(gồm những người đứng đầu nhà nước và chính phủ); các cơ 
quan khác: Hội đổng Chấp hành, Uỷ ban Đại diện Thường 
trực, Quốc hội toàn Châu Phí, Hội đồng, Văn hoá và Xã hội, 
các uÿ ban kĩ thuật đặc biệt, vv. 

TỔ CHỨC THUỶ ĐẠC QUỐC TẾ (A. International 
Hydropraphic Organization; IHO), tổ chức quốc tế có tính 
chầt tư vấn về kĩ thuật giữa các chính phủ. Lịch sử hình 
thành TCTĐQT bất đầu từ 1899, khi lần đầu tiên hội nghị 
hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuỷ đạc được tổ chức ở 
Oasinhtơn; sau đó, đại hội đo đạc đường biển quếc tế lần I 
uầm 24 nước họp từ 24.6 đến 16.7.1919 tại Luân Đôn; đến 
2.0.1921, tổ chức thường trực của Cục Ðo đạc Đường biển 
Quốc tế được thành lập tại Môngtê Caclô (Monte Carlo; 
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Mônacô). Tại đại hội lần IX (1967), đã kí Công tớc "Tổ 
chức Đo đạc Đường biển Quốc tế”; đến 22.9.1970, tổ chức 
này chính thức được thành lập. Cục Đo đạc Đường biển 
Quốc tế trở thành cơ quan thường trực của tổ chức này. Đại 
hội của TCTĐQT họp 5 năm m)ột lần. Đến nay, có 75 nước 
thành viên (Việt Nam chưa phấn là thành viên), Chức năng: 
1) Phối hợp các quốc gia trong hoạt động công tác thuỷ đạc. 
2) Thống nhất các hải đỗ và các tài liệu hàng hải. 3) Thực 
hiện và khai thác các nghiền cứu thuỷ đạc. 4) Phát triển 
trong lĩnh vực thuỷ đạc và các phương tiện khai thác nhằm 
mô tả các yếu tố hải đương học (thuỷ triều, mực nước biển 
và các loại hải để khác). Ngoài ra, TCTĐQT còn phát hành 
in Ấn các hải để quốc tế, thông báo thường xuyên về an 
toàn hàng hải cho một sô vùng biển quốc tế, có ngân hàng 
số liệu của trên 4.000 trạm đo mịc nước triểu trên thế giới, 
có số liệu đo sâu, số liệu đo đạc khảo sát biển và đại dưỡng. 
Trụ sở: Công quốc Mônacô. 


TỔ CHỨC THƯƠNG MAI THẾ GIỚI (viết tắt từ tiếng 
Anh: WTO), tổ chức kinh tế đa phương cố quy mô lớn nhất 
trên thế giới, hoại động từ (1.1995 theo Hiệp định do 
l30 nước tham giai kí ngày 1541994 tại Marakêch 
(Marrakech;, Marôc). Tiền thân của TCTMTG ngày nay là 
Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) do 
23 nước thoả thuận, kí kèt năm 1947, Khác với GA TT (là cơ 
quan hoạt động trên cơ sở thoả thuận, không bắt buậc), 
TCTMT1G là tổ chức có quy chế thường trực và các luật lệ 
mang tính bắt buộc đối với các nước tham gia. Phần lớn các 
thành viên của TCTMTG là các thành viên của GA TT đã kí 
hiệp định cuối cùng của vòng Urueoay và cam kết thương 
lượng thâm nhập thị trường của mình cho hàng hoá và dịch 
vụ theo quyết định cuả cuộc họp Marakêch nãm 1994, 
Ngoài các thoả thuận liên quan đến các thành‹viên ban đầu 
của TCTMTG, bất kì quếc gia hay tổ chức liền minh thuế 
quan nào có tự cách hoàn toàn độc lập trong các chính sách 
thương mại đều có thể gia nhập TCTMTG với các điều kiện 
đã được các thành viên nhất trí Đến nay (4.2001), 
TCTMTG đã có 14? nước thành viên, tronp đó 2/3 là các 
nước đang và kém phát triển; có 25 nước đang trong quá 
trình đàm phán để gia nhâp tổ chức (trong đó có Việt Nam). 
Theo quy định của TCTMTG, tất cả các nước và vùng lãnh 
thổ là quan sát viên, trừ Vuticäng, đểu phải bất đâu đàm 
phán gia nhập TCTMTG trong vòng 5 năm kể từ ngày trở 
thành quan sát viên. 


TCTMTG có 4 chức năng chính: hỗ trợ và giám sái thực 
hiện các hiệp định của tố chức này; thúc đẩy tự do hoá 
Lhương mại; giải quyết tranh chấp thương mại giữa các nước 
thành viên; rà soát chính sách thương mại của các nước 
thành viền. TTMTG hoạt động thco những nguyên tắc cơ 
bản: thương mại không có sự phân biệt đối xử; tạo dịng một 
nên tỉng ổn định cho thương mại; thương mai ngày càng tự 
do hơn thông qua đàm phán; tạo ra môi trường cạnh tranh 
ngày càng bình đẳng; có điều kiện đặc biệt đành cho các 
nước đang phái triển. Cơ quan cao nhất của TCTMTG là 
Hội nghị Hộ trưởng đại diện cho tất cả các nước thành viên, 
họp ít nhất 2 năm mội lần, Cơ quan thường trực điều hành 








công việc chung là Đại hội đồng. Các cơ quan chức năng: 
Cơ quan Giải quyết Tranh chấp Thương mại; Cơ quan Rà 
soát Chính sách Thương mại; Hội đồng Thương mại Hàng 
hoá; Hội đồng Thương mại Dịch vụ; Hội đồng các Vấn để 
Sở hữu Trí tuệ có Liên quan đến Thương mại. Các thành 
viên của TCTMTG được phân thành 4 nhóm chính: kém 
phát triển, có nền kinh tế chuyển đổi, đang phát trển và 
phá: triển. TCTMTG thông qua các quyết dịnh bằng sư nhất 
trí chứ không phải bằng bỏ phiếu. khi không đat được sự 
nhất trí thì cho phép bỏ phiến. 

Ban Thư kí của TCTMTG đóng tại Glidncvở (GenÈve), có 
nhiệm vụ phục vụ các cở quan chức năng liên quan đên các 
cuộc thưởng lượng và việc thực thì các hiệp định, cúng cấp 
trợ giúp kĩ thuật cho các nước đang phát triển đặc biệt cho 
các nước kém phát triển. Một công việc khác của Ban Thư 
kí hên quan đến việc đàm phán ?¡a nhập TCTMTG cho các 
thành viên mới và cung cấp tư vấn cho các chính phủ xem 
xét ttể cách hội viên: quyết định kết nạp thành viên mới chỉ 
được thông qua nếu 2/3 số nước thành viên tán thành tai 
Hôi nghị Bộ trưởng. 

Ngân sách của TCTMTG khoảng 83 triệu USD với sự 
đóng góp của các thành viên, dựa trên cơ sở chía sẻ theo tỉ 
lễ trong tổng số hoạt đồng thương nưai của chính mình. 

Sự ra đời của TCTMTOG là nhằm đưa hoạt động thương 
mại quốc tế lên một bước cao hơn, hợp lí hơn, tiên tới một 
thế giới phát triển đồng đều hơn. Tuy nhiên, xung quanh 
TTMTG cũng xuất hiện những vấn đề cần giải quyết như 
những mâu thuẫn giữa các nước giàu và các nước nghèo, và 


giữa cúc cường quốc với nhan. XU hiệp định chung về Thuế 


quan và Thương trại, Vòng đam phán. 

TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN HOÁ KHU VỰC tổ chức tiêu 
chuẩn hoá mà quy chế thành viên mở rộng cho các cđ quan 
tiêu chuẩn quốc gia (tưởng Ứng của các nước trong cùng điểu 
kiện đĩa lí, chính trì hoặc kinh tế. 

TỔ CHỨC TIỀU CHUẨN HOÁ QUỐC TẾ \. Tổ chức 
Uêu chuẩn hoá mà mọi quốc ø32 trên toàn cầu có thể tham 
øịa, TƠTCHỌT có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vưc (vd. 
ISO). cũng có thể chỉ hoạt động trong một lnh vực (vả. 
CÁC trong lĩnh vực thực phẩm). Những TCTCHỌỢT có 
nhiều thành viên quốc gìa nhât là TCTCHỌT (1SO), Uỷ ban 
Kĩ thuật Điện Quốc tế (117C), Liên mình Viễn thông Quốc 
tế (TTU). Uỷ bàn Tiên chuẩn Thực nhẩm (CAC), ngoài ra 
còn vài chục TCTTCHỌTT khác nữa, 

2. (viết tắt t tiếng Anh: ISO), tổ chức quốc tế lớn nhất về 
tiêu chuẩn hoá hiện nay, gồm các cơ quan tiêu chuẩn toàn 
thế siới. Thành lập 23.2. (947 với 25 thành viên đầu 0ên, kế 
thừa các hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn hoá của 
Liên đoàn Quốc tế các Hội Tiêu chuẩn hoá Quốc gia 
(International fedcraton of the Natonal S(andardiZing 
Awsocinatrons - [SAÄ) thành lận tì 1926. Thành viên: l48 nước 
và tổ chức (2003), Muc tiêu: đấy mạnh việc phát triển công 
Lác tiêu chuẩn hoá và các hoạt động có liên quan trên phạm 
vị thể giới, nhằm thúc đầy phất triển trêu chuẩn hoá để tạo 
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điểu kiện thuận lợi cho việc trao đối hàng hoá, dịch vụ quốc 
tế và thúc đẩy phái triển hợp tác trong các lĩnh vực hoat 
động trị thức, khoa học, công nghệ, kĩ thuật và kinh tế. Cd 
quan quyên lực cao nhất là Đại hội đồng, 3 năm họp mội 
lần, Cơ quan lãnh đạo giữa 2 kì họp Đại hội đồng là Hội 
đồng pỗm chủ tịch và đại điện của !8 nước thành viên được 
Đai hội đổng bầu ra. Giúp việc cho Hội đồng có Uỷ bán 
Chấp hành và các uỷ ban tư vấn như Uỷ ban Kế hoạch 
STACO, Uỷ bán Chứng nhận Hợp chuẩn CERTICO. Uỳ 
ban Nghiên cứu các Nguyên tắc Tiêu chuẩn hoá STACO, 
Uỷ ban Thông tin về Tiểu chuẩn hoá INI:CO, Uỷ bàn Giúp 
đỡ các Nước đang Phát triển DI:VCO, vv, Hội động cử ra 
Ban Tổng thư kí, đứng đầu là tổng thư kí để điều phối các 
hoạt động kĩ tmiật của TSƠ. Việc xây dựng tiêu chuẩn quốc 
tế do 2.981 tổ chức (2004), gồm các uỷ ban kĩ thuật, tiểu 
bạn kĩ thuật, nhóm công tác và nhótn nghiên cứu đảm nhận. 
Kết quả hoạt động kí thuật của TCTCHỌT là các tUêu 
chuẩn quốc tế ISO bao trùm hầu hết các lĩnh vực trừ điện 
và điện tử, các kiên nghị kĩ thuật. hướng dẫn, chỉ thị, số tay 
phát triển. Trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế, 
TCTCHQT có quan hệ chặt chẽ với 570 tổ chức quốc tế 
khác. Vd. TCTCHỌỢT có quan hệ với Tô chức Thương mặt 
Thế piỡì (WTO), đặc hiệt là trong công việc có liên quan 
đến Hiệp định về hàng rào kĩ thuật cần trở thương mại. 
Cho đến nay, TCTCHỌQT đã ban hành 14251 tiêu chuẩn 
quốc tế. Cục Tiêu chuẩn (nay là Tổng cục Tiên chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng Việt Nam) là thành viên của TCTCHQT 
từ 1977. Trụ sở: Gidnevg (Geneve; Thuy Š1). Ngôn ngữ làm 
việc: Anh, Pháp, Nạ4. 

TỔ CHỨC TIỂU CHUẨN KHU VỰC x. Tổ chức tiêu 
chuẩn hoá kÌ vực. 

TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ x. 7ể chức riêu 
chuẩn hoá quốc tế ( \). 

TỔ CHỨC VIỄN THÔNG VỆ TINH QUỐC TẾ (viết 
tắt từ tiếng Anh: INTEI,SAT), tổ chức liên chính phủ, thành 
lập 20.8.1964. Có 143 quốc gia thành viên (2002), trong đó 
có Việt Nam; muốn trở thành thành viên của TCVTVTQT, 
quốc gia phải là thành viên của Liên minh Viễn thông Quốc 
tế (TU). Mục đích: bảo đảm với chất lượng cao và đáng tỉn 
cậy việc phục vụ trao đổi thông tỉn liên lạc ở tất cả các khu 
vực trên thể giới trên cơ sở thương mại bằng các vệ tỉnh hền 
lạc và các trang thiết bị kèm theo. Các phương tiện này có 
thể thuộc quyền sở hữu của tê chức hoặc cho thuê. Cơ quan 
lãnh đạo: Đại hột đồng. Cơ quan quản lí: Hội đồng Quản trị; 
cơ quan chấp hành do tổng giám đốc đứng đầu và hoại động 
thường xuyên. Trụ sở: Öasinhtơn (Hoa Kì). Hiện này, mạng 
lưới của TCVTVTQT gồm: 19 vệ tỉnh, 366 trạm liên lạc với 
2.700 antcn phủ sóng, đến 200 nước. 


TỔ CHỨC XÃ HỘI hình thức tập hợp rộng rãi nhân dân 
theo nghề nghiệp, lứa tuổi, giới tính, sở thích... nhằm đáp 
ứng các yêu cầu đa dạng của các tầng lớp nhân dân như học 
tập, rèn luyện, nâng, cao trình độ các mặt, giúp đỡ, động 
viên nhau trong cuộc sông, tham gia sinh hoạt văn hoá, thể 
thao, du lịch, xã hội, từ thiện, vv. Các TCXH có quy mỗ rât 
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khác nhau: có tổ chức hình thành hệ thống trong cả nước, ở 
tất cả các địa phương, hoặc tham gia tổ chức quốc tế tường 
ứng: có tổ chức chỉ hoạt động ở địa phương hoặc ở cơ sở. 
Các TCXH phái triển và hoạt động có kết quả là sự phản 
ánh mức độ tiến bộ về dần trí và dân chủ trong xã hội, Nhà 
nƯỚc có trách nhiệm quản lí, giúp đỡ, tạo điểu kiện cho các 
TCXH ra đời và hoạt động đúng pháp luật, đấp ứng yêu cầu 
nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. 

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (viết tít từ dếng Anh: 
WHO; từ tiếng Pháp: OMS). tổ chức chuyên môn của 
Liên hợp quốc. Thành lập tại Hội nghi vy tế thế giới ở Niíu 
Yooc từ 19.6 đến 22.2.1946. Chính thức bước vào hoạt 
động từ 74.1948. Gồm 192 quốc gia thành viên (2004). 
Nhiệm vu: điểu hoà các hoạt động y lế và chăm lo sức 
khoẻ cho con người trên phạm vì toàn thế siới; hợp tác với 
các cơ quan của Liên hợp quốc và các chính phủ tìm cách 
nâng cao sự hiểu biết trong lĩnh vực y tế, giúp đỡ kĩ thuật 
cho các nước trong việc bảo vệ sức khoẻ cho con người. Cơ 
quan lãnh đạo: Đại hội Y tế Thế giới, gồm tẤt cả các 
thành viên, mỗi năm họp một lần; Hội đồng Chấp hành 
gồm 32 thành viên do đại hội bầu, họp mỗi năm 2 lần. Cơ 
quan thường trực: Ban Thư kí đứng đầu là một tổng giám 
đốc, nhiệm kì 5 năm. Trụ sở. Giơnaevơ (Genève; Thuy SD). 
Các văn phòng khu vực: Văn phòng khu vực Chàu Âu 
(Cöpenhagen), Văn phòng khu vực Đông Địa Trung Hải 
(Cairô), Văn phồng khu vực Đông và Nam Á (Núu Đêli), 
Vân phòng khu vực Tây Thái Hình Đương (Mlania), Văn 
phòng khu vực Châu Mi (Oasinhtơa), Văn phàng khu vực 
Châu Phi (Brazavin). Còn có L5O0 đại diện ở nhiều nước trên 
thế giới. Việt Nam là thành viên từ 20.7.1976 và thuộc khu 
vực Tây Thái lồình Dương. 


TCYTTG để xuất các chiến địch phòng chống các bệnh 
truyền nhiễm (bệnh đậu mùa. phong, hại liệt. lao, sốt rét, vv.). 
TCYTTG còn tài trợ cho các chương trình nghiên cứu y học, 
mang lưới các phòng xét nghiệm chuẩn thức ở một sế nước, 
cung cấp thông tin chuyên môn cho các nước thành viên về 
những vấn đề tổ chức y tế, sử dụng thuốc. Chiến lược gẵẫn 
đây của TCYTTG là "Sức khoẻ cho tất cả mọi người đến 
năm 2000” (Tuyên ngõn Ánma Ata, 1978) với các chương 
trình mục tiều: cung cấp nước sạch và thanh khiết môi 
trường: tiêm chủng mở rộng cho trẻ cm chống 6 bệnh (bach 
hầu, bại liệt, ho gà, lao, sởi, uôn ván); piâm hút thuốc lá; 
piảm uống rưju, vv, 


TỔ ĐẶC CÔNG phân đội chiến thuật thấp nhất của binh 
chủng đặc công, biên chế 4 - 6 người. TĐC có thế chiến đấu 
độc lập hoặc trong đội hình mũi đặc công, đột đặc công. 


TỔ ĐĨA phản ửng dị ứng dạng chàm khu trú ở đầu chị, 
thường gập ở những người ra nhiều mê hôi ở lòng bàn tay, 
hàn chân. Nguyên nhân có thể do nấm, vì khuẩn. hoá chấi. 
các dị nguyên khác, vv. Các chân thương nhỏ kéo dài là 
điểu kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Dấn hiệu lâm sàng: 
mụn nước to bằng đầu đình phim, sắp xếp đối xứng ở mặt 
bên của các đốt ngón, ở trong lòng hoặc rìa bàn tay, bàn 
chân. Dự phòng: cần piữ khô các đầu chị; điều ứị bệnh ra 





mỗ hôi ở lòng bàn tay, bàn chân; hạn chế tiếp xúc với nước, 
các chất kích thích (uxit, bazợ, vv.). Điều trị bằng các loại 
thuốc chống dị ứng, giải mẫn cảm, điệt nấm, vi khuẩn... tuỳ 
nguyên nhân. 


TỔ ĐỐI CÔNG hình thức tổ chức hợp tác sản xuất giin 
đơn được tổ chức để giúp nhau trong lao động trên cơ số 
chế độ tr hữu về tự liệu sản xuất và kinh doanh cá thể. 
Bắt nguồn từ kinh nghiệm vòng công xa xưa, dưới sự phân 
phốt điều hành của tổ trưởng, các tổ viên quay vòng hoàn 
thành công việc của tất cả các gia đình trong tổ đúng yêu 
cầu của thời vụ. Các tổ viên lao động đổi công cho nhau, 
chứ không có tiền công. Phong trào này phát triển từ Irone 
Kháng chiến chống Pháp, đầu tiên ở Liền khu ]V và sau 
này ở các vùng tự do khác. TĐC có tác dụng tích cực 
trong thời kì đầu của phong trào hợp tác hoá, giải quyết 
những khó khăn về nhân lực, sức kéo, nông cụ để thực 
hiện các khâu sản xuất giữa các hộ nồng dân, đồng thời 
tạo dân ý thức và kinh nghiệm sản xuất tập thể. TĐC có 
các hình thức khác nhau như TĐC từng vụ, từng việc và 
TĐC thường xuyên. 


TỔ ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT thiết bị gồm một động cơ 
điện nôi trục với một máy phát điện để biến đổi loại đòng 
điện (thường tì xoay chiều thành một chiều để củng cấp 
cho các bể điện phân, luyện kim, vv.) hoặc biến đốt điện 
áp. số nha và tẫn số dòng điện. Hiện nay TĐCMP được thay 
thế bằng các bộ hiến đổi điện tử công suất, có chỉ tiêu kinh 
tÊ kĩ thuật tốt hơn, 

TỔ HÒA GIẢI tổ chức tự quản của nhân dân được 
thành lập ở thôn, xóm. bản, ấp, tổ dân phế và các cụm 
dân cư khác để thực hiện hoặc tổ chức thưc hiện viêc hoà 
giải những việc vì phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ 
trong nhân dân thco quy định của pháp luật. THG có tổ 
(tưởng và các tổ viên do uỷ ban mặt lrận tổ quốc xã. 
phường, thị trấn phốt hợp với các tổ chức thành viên của 
mặt Irận lựa chọn, giới thiệu để nhân dân bầu và do Uỷ 
ban nhân dân còng cấp công nhận. Tổ trưởng THG là 
người phụ trách TH, đồng thời tham gia hoạt động hoà 
piải với tư cách tổ viên có các nhiệm vụ: a) Phần công, 
điều hoà, phốt hợp hoạt động của các tổ viên THG; phối 
hợp hoạt đệng với TH khác khi xét thấy cần thiết; b) Tổ 
chức rút kinh nghiệm về công tác hoà giải; e) Báo cáo nÿ 
ban nhân dân, uỷ ban mặt trận tô quốc xã, phường, thị trấn 
về công tác hoà giải. Tổ viên TH có các tiêu chuẩn: 1) Có 
phẩm chất đạo đức tốt, nghiềm chỉnh chấp hành chủ trương, 
chính sách của Đăng, pháp luật của nhà nước và có uy tín 
trong nhãn dân; 2) Có khả năng thuyết phuc, vận đồng nhân 
dân thực hiện chính sách. pháp luật; 3) Tự nguyện tham g!a 
tổ chức hoà giải, có tĩnh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong 
công tác hoà giả1, 

Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích hoạt động hoà 
plải, các hình thức hoà giải ở cộng đồng dân cư. Việc hoà 
giải được tiến hành đôi với những việc vì phạm pháp luật và 
tranh chấp nhố trong cộng đồng dân cư trừ những Việc 
không được hòa giải: a) Tội phạm hình sự, trừ trường hợn 
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mà người bị hại không yêu cầu xử lí về hình sự và không bị 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí hành chính theo quy 
định của pháp luật; b) Hành ví ví phạm pháp luật bị xử lí 
hành chính; c) Ví phạm pháp luật và các tranh chấp mà theo 
quy định của pháp luật thì không được hoà giải. Pháp luật 
nghiêm căm mọi hành vì lợi dụng việc hoà giải để trốn 
tránh xử lí bằng biện pháp hình sự, hành chính. 

TỔ HỢP (si) !. Sự phối hợp mới của các gen xuất 
hiện trong quá trình phân Ì: của con lãi từ việc lai piữa các 
đạng có mang những øcn này tấch riêng. Là một đạng của 
hiên dị di truyền. 


2. Sự phốt hợp những dạng bố me nhất định khi lại, để 
tạo ra con lai phù hợp với yêu cầu của chọn giống. 


TÔ HỢP (ö¿n). Tập hợp con gồm k phần tử cửa một tập 
hợp n phần tử đã cho gọi là TH chập k của n phần tử đó. Số 
các TH chập k khác nhau của n phần tử được kí hiệu là 

Á 
lên hoặc | ] và được tính bằng công thức 
ì 
k ni 


Ch=—— 
k!l(n -K)I 


TỔ HỢP CỘNG SINH KHOÁNG VẬT (cg. cộng sinh 
khoáng vật), x. Cộng stnlt khoáng vật 


TỔ HỢP DẪN ĐƯỜNG tổ hợp các khí tài đẪn đường. 
Mối khí tài xử lí những số liệu đăc thù. Các loại xử lí tượng 
tác dẫn đến dữ liệu tổng hợp dẫn đường cho khí cụ bay theo 
đúng hành trình bay. 


TỔ HỢP ĐỘC I.ẬP định luật do Menđen (J. G, Mendel) 
tìm ra, cho thấy các gen phân lì độc lập trong piẩm phân, 
cho nên bất kì một tổ hợp nào của các alen cũng có khả 
nấng xuất hiện ở đời con nhữ bất kì tổ hợp nào khác. Điều 
đó đến nay đã được làm sáng tỏ nhờ công trình của Mogân 
(T. H. Morgan): các gen liên kết với nhau trên các nhiễm 
sác thể và di truyền thành nhóm. Định luật THĐL chỉ ấp 
dụng với các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, 
XI. Jiên kêt. Meirlen }. G. 


TỔ HỢP HOÁ sự hợp thành các máy, khí cụ thiết bị và 
các sản phẩm khác từ các chỉ tiết, các cụm và các tổ hợn đã 
thống nhất hoá, tiêu chuẩn hoá, có tính lắp lẫn vể mặt hình 
học và chức năng; nhằm thiết kê, chế tạo, sửa chữa và thay 
thế nhanh các sản phẩm, bảo đảm chất lượng và độ tin cậy 
(x. Máy tổ hợp). 


TỔ HỢP KIẾN TRÚC giải pháp nhằm tạo ra sự liên kết 
của nhiều bộ phận trong kiến trúc để đạt được sự cân đối, 
hài hoà của tổng thể kiến trúc. 

TỔ HỢP MÁY sự lắp nối cơ khí một số mấy làm việc 
hợp bộ với nhau, vd. THM kéo, gồm máy kéo (khung gầm 
tự bành) và máy nồng nghiệp (hoặc công cụ cơ giới hoá) để 
thực hiện các công việc làm đất, gieo trồng, thu hoạch, vận 
chuyển, vv. 


Phân biệt THM và tổ hợp hoá (x. Tổ hợp hoá: Máy tổ hợp). 


TỔ HỢP NÔNG - CÔNG NGHIỆP tổng thể các ngành 
liên hợp với nhau để sản xuất và chế biến ra lương thực, 
thực phẩm, hàng tiêu dùng dựa vào nguyên liệu nông 
nghiệp. THN - CN thường bao gồm 3 lĩnh vực: lĩnh vực 
nông nghiệp sản xuất ra nông sản nguyên liệu; lĩnh vực sản 
xuất ra tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp; lĩnh vực chế 
biến nông sản (gồm ngành công nghiệp chế biến, công 
nghiệp nhẹ, vận chuyển, bảo quản và tiêu thu nông sản). 
Ngoài ra, còn có lĩnh vực đào tạo cần bộ và nghiên cứu 
khoa học, Những đặc điểm cơ bản của THN - CN: a) Thiết 
lập những mối quan hệ kính tế sẵn xuất trực tiếp giữa nông 
nghiệp chuyên môn hoá và công nghiệp chế biến nguyên 
liệu cũng như tận dụng phế liệu sẵn xuất cho đến khâu sản 
xuất ra thành phẩm, b) Tối ưu hoá chương trình phát triển 
sản xuất của các đơn vị, các ngành của tổ hợp, thống nhất 
về mặt lãnh thổ các xí nghiệp nông nghiệp và công nghiệp 
để tạo các THN - CN. Bởi vậy THN - CN là một trong 
những hình thức phối hợp về mặt phân công lao động xã 
hội, mà cơ sở của nó là những mỗi quan hệ thường xuyên 
trực tiếp theo chiểu doc giữa các xí nghiệp công nghiệp và 
nông nghiệp tưởng ứng trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, 
cũng như tận đụng phế liệu nông nghiệp. Việc hình thành 
các THN - CN trong nền kinh tế quốc đân được tiến hành ở 
các cấp khác nhau đưới các hình thức khác nhau: THN - CN 
kinh tế quốc dân, THN - CN vùng, THN - CN địa phương, 
xí nghiệp nông công nghiệp, hHên hiệp nông - công nghiệp. 
THN - CN được tổ chức tt những năm 50 - 60 thế kỉ 20 ở 
các nước kinh tế phát triển (tư bản chủ nghĩa cũng như xã 
hội chủ nghĩa). Việt Nam đã và đang hình thành và nhát 
triển các loại hình THN - CN như lổng công tì, công tỉ chè, 
cà phề, cao &u, các xí nghiệp nông - công nghiệp chè, vv. 


TỔ HỢP PHÁO PHÒNG KHÔNG hộ đây đủ gồm pháo 
và phương tiện kĩ thuật có liền hệ chức năng chặt chẽ để 
thực hiện nhiệm vụ tiêu điệt mục tiêu trên không. Các 
thành phần chủ yếu của THPPK: pháo và đạn được, trạm và 
mấy quan sát trên không, máy chỉ huy (máy tính), hệ thông 
đồng bộ bám mục tiêu, trạm nguồn điện tự chủ. 


TỔ HỢP QUÂN SỰ - CÔNG NGHIỆP liên mính giữa 
các tổ chức độc quyển sản xuất hàng quân sự với các giới 
quân nhiệt nắm bộ quốc phòng và quan chức nhà nước ở 
các nước đế quốc, nhằm không ngừng tăng sức mạnh quân 
sự để củng cố và mở rộng địa vị thống trị của giai cấp tư sản 
độc quyền và nhằm mục đích thu lợi nhuận cao nhất. Cơ sở 
kinh tế hình thành khối liên minh này là sự phát triển kinh 
(Ế chiến tranh ở các nước đế quốc. Sau Chiến tranh thế giới 
II, THQS - CN xuất hiện sớm nhất ở Hoa Kì; cuối những 
năm 60 thế kỉ 20, xuất hiện ở các nước đế quốc khác. 
THQS - CN thu lợi nhuận béo bở từ những đơn đặt hàng của 
bộ quốc phòng; các tổ chức độc quyển sản xuất vũ khí 
chiến tranh quan hệ chặt chế với cơ quan lập pháp và hành 
pháp của nhà nước, tìm cách đưa đại điện vào các chức vụ 
cao (rong các cđ quan quân sự, mời các tướng lĩnh có thê lực 
vẻ hưu làm cố vấn kinh doanh. THQS - CN không những 
tìm cách mở rộng cung cấp vũ khí cho các lực lượng vũ 
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Trỏ HỢP SẢN XUẤT - LÃNH THỔ 





trang rong nước, mà còn cho cả nước ngoài, từ đó diễn ra 
cuộc đấu tranh giữa các THỌS - CN các nước giành thị 
trường tiêu thụ. Để tiêu thụ ngày càng nhiều hàng hoá vũ 
khí, các THỌQS - CN tác động gây căng thẳng thế giới, kích 
động những cuộc chiến tranh địa phương. 


TỔ HỢP SẢN XUẤT - LÃNH THỔ tập hợp các ngành 
và các xí nghiệp thuộc các bộ và các tổng cục khác nhau 
có quan hệ chặt chẽ với nhau về công nghệ và kinh tế 
được phát triển một cách cần đốn, tập trunp trền một vùng 
lãnh thổ giới hạn, cùng sử dụng tài nguyên Và các cấu 
trúc bạ tầng thống nhất của lãnh thổ đó. Thành phân 
ngành của THSX - ILT gồm các ngành chuyên môn hoá, 
các ngành phục vụ cho ngành chuyên môn hoá, các ngành 
bổ trợ và ngành nông nghiệp. Thành phần lãnh thổ của tổ 
hợp sản xuất ðổm có hạt nhân và vùng ngoai hiền, vv. Hai 
nhân của THSX - l/T là nơi tập trunz tài nguyên dân cư, 
hoạt động kính tế - xã hội. Vùng ngoại biên có quan hệ 
chặt chẽ với hạt nhần trong quá trình giải quyết các 
nhiệm vụ chuyên môn hoá đặt ra cho tổ hợp. Ngoài ra, tổ 
hợp còn có vùng sản xuất nông nghiệp và vùng dự trữ để 
xây dựng thêm xí nghiệp mới. Quy mô của THäX - IT 
được coi là tối ưu khi nó tao ra được sự thống nhất kinh tế 
và thống nhất chỉ đạo quá trình hình thành và phát triển tổ 
hớp phù hợp với khả năng quần lí trong từng plai đoạn, 
THSX - LT là một trọng những nhân tố của phân công lao 
đồng theo lãnh thổ, hình thành ra cở cấu lãnh thổ hợp lí. 
[ông thời THSX - TT là yếu tố quan trọng nhất hình thành 
nên hệ thống phân hố dân cư theo lãnh thổ. THSX - LT là 
hình thức có hiệu quả để tổ chức lao động xã hội trong một 
khu vực lãnh thể nhất định, các cơ sở sản xuất (tại khu vực 
hỗ trợ piúp dỡ lẫn nhau trên cơ sở kết hợp với nhau. Yêu 
cầu của THSX - LTT là khá cao, đòi hỏi các cơ sở phải liên 
kết với nhau về công nghiệp lập thành chủ trình năng lượng 
- sản xuất có một ban lĩnh đạo thống nhất điều hành tất cả 
các ngành các cấp khác nhau. 


TỔ HỢP TẢI TRỌNG biện pháp sắp xếp vị trí, phương 
hướng của các loại! hoạt tải có khả năng tác dụng lên công 
trình (nhà cửa, cầu cống, vv,). Mục đích của THTT là làm 
cho nội lực lớn nhất vẻ trị số luyệt đối xuất hiện ở một tiết 
diện nào đó. 

TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG 'TĂNG hộ đây dũ các 
phương tiên kĩ thuật có hên kết chức năng với nhau để diệt 
K€ tăng và các mục tiêu bọc thép. Gồm: bệ phóng, tên lửa 
chống tăng có điều khiến. khí tài ngắm, thiết bị lạo và 
truyền lệnh điều khiển tên lửa... THTI.CT có loại mang vác 
hoặc lắp trên các phương tiện khác (xc, trực thấng...). 
THTT.CT hiện đại có cự lí bắn đến 7 km. Khả nắng xuyên 
thép tới 600 mm, xác suẬt trúng nục tiêu 70 - 90%. 


TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG tập hợp một số 
tên lửa phòng không và các phương tiện khác có hièn hệ 
chức nắng với nhau để điệt các mục tiêu trên không. 
THTI.PK gồm: các tên lửa phòng không có điều khiển; hệ 
phóng: rađa để phái hiện, nhận biết và chỉ thị mục tiêu; hệ 
thông điều khiển; trạn nguồn: các phương tiện kĩ thuật 
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kiểm tra, lắp rấp, sửa chữa, vận chuyển. THTLPK được 
phân loại: theo nơi bố trí có các loại trên mặt đất, trền tàu...; 
theo tâm phóng có loại tầm xa (trên 200 km), tắm trung (từ 
50 - 200 km) và tầm gần (dưới 10 km); theo khả năng sử 
dụng chiến đấu có các loại: sử dụng trong mọi thời tiết 
và hạn chế vì thời tiết; theo khả năng cở động có các 
loại: cố định và di động (tự hành, xe kéo) và theo nhiều 
đâu hiệu khác. THTLPK xuất hiện từ cuối Chiến tranh thế 
giổi JÍ (1939 - 45), từ thận kỉ 50, đã được đưa vào trang bị 
của một số quân dội nhự Hoa Kì, liên Xô.. Ngày nay 
THTI.PK được coi là nồng cốt của quần chủng phòng không 
nhiều nước. 


TỔ HỢP THUỲ ÂM bộ dây đủ các thiết bị thuỷ âm khác 
nhau được liên kết, phối hợp chật chẽ với nhau ở đầu cuối 
tại một đài điều khiển - thông tin chung đặt trên tàu để thu 
thấp thông tin cần thiết về tình hình ngầm dưới nước, cũng 
như trao đổi thông tin với các tàu, máy bay, các trạm trên 
bờ... THTÁ cho phép tiến hành tìm, phát biền các đối 
tương, phân loại chúng, xác đính toa độ và cung cấp các số 
liệu cản thiết cho Việc sử dụng vũ khí, thực biện hiến lắc 
bằng âm thanh ngằm dưới nước, bảo đảm an toàn chạy tàu. 


TỔ HỢP TUYẾN TÍNH. THTT của các vectơ Xà X9 sốt 
trònp mội không pian tuyến tính trên môi trường P là một 
biểu thức dạng a¡Xị + 22X; +... + aaX, VTI các a, là những 
nhân tử nào đó thuộc P. Tập hợp của mọi THẾ như trên 
Bọi là bao tuyển tính của tập hợp ÍX\, X;,..., Xa), Khái 
niệm THTT dược dùng để định nghĩa các khái niêm đôc 
lâp và phụ thuộc tuyển tính, số chiều của không gian 
tuyến tính, vv. 


TỔ KHÚC tác phẩm khí nhạc thường gầm Š chương trở 
lên: giữa các chương có sự tương phản nhau về nhịp dô, 
nhưng thống nhất về giọng điệu. TK thường màng tính nhảy 
múa. Các nhạc sUcận và hiện đại còn trích các đoan tương 
đối tron vẹn từ các vở balê hay ôpêra để xếp phép lại thành 
TK. Trong trường hợp này, giữa các chương của TK chỉ cần 
tướng phản về nhịp độ, không cần thống nhất về „iọng điệu. 


TỔ MÁY cụm máy lớn được thông nhất hoá, có khả 
năng lấp lăn hoàn toàn, thực hiện những chức năng nhất 
định trong quá trình công nghệ. Vd: TM bơm tuabin (gồm 
luabìin khí và các máy bơm, tuabin thuy lực và máy bơm 
có cánh... dùng để vận chuyển chất lổng, chất khí); TM 
thuỷ điện (gồm trabin thuỷ lực và máy phát điển kiểu trục 
npang hay trục đứng, vv.); tổ nỗi hơi (một khối duy nhất các 
thiết bị để sẳn xuất hơi nước có áp hoặc nước nóng, pm 
buồng đốt, các mặt bốc hơi, bộ hơi quá nhiệt, thiết bị hâm, 
sấy, vv.); tổ máy chỉnh lưu, động cỡ máy phát (biến đối chủ 
yếu là từ dòng điện xoay chiều sang một chiều nối với cơ 
cấu chấp hành của máy công cụ để điều chỉnh tếc độ vô cấp 
của máy). 


TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG SỰ CỐ tổ máy 
gồm một động cơ điềzcn và máy nhát điện được dùng khi 
tàu gặp nạn, các tổ máy phát điện khác trên tàu không thể 
hoạt động được. TMIPĐDPSC dược đặt trên tầng cao nhất 
của tàu thuỷ. 


"TỔ TÂM" 





TỔ PHẦN CỦA THAN các dải than có thể phân biệt 
được bằng mất thường nhờ sự khác nhau về ánh, vết vỡ, độ 
nứt ... nhưng phải xác định chính xác dưới kính hiển vị. Tên 
tổ phẩn (theo hệ thống thuật ngữ quốc :ế) tận cùng bằng 
“en”: vitren, claren, đurcn, fuZen. Trong các vỉa than, các (ổ 
phần thường nằm xen kẽ nhau (mỗi dải dày khoảng vài 
milimét), cũng có khi tổn tại đạng trung cian giữa 2 tổ phần 
(đurocliren, vv.). 


"TỔ QUỐC GHI CÔNG" bằng tưởng niệm công trạng 
cấp cho các gia đình có thần nhân là liệt sĩ. Do Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước đây đặt ra. Gia đình có 
nhiều liệt gĩ được tặng thưởng cho mỗi liệt ‹ĩ một hằng 
"“TQGC". Được thực hiện theo Nghị định số B99 TTg 
25.5.1956 của thủ nióng Chính phủ Nước Việt Nam Đân 
chủ Cộng hoà, đến nay vẫn cồn được thực hiện trong thể 
chế Cộng hoà Xã hôi chủ nghĩa Việt Nam. 

TỔ SƯ (cạ. thánh sư, tiên sư, nghệ sư), !. Ông tổ một 
nghề. truyền dạy nghề đó cho đời sau. Ở nhiều nơi, những 
người làm cùng môt nghề, cùng buôn bán một thứ hàng... 
hop nhau thành phường, có miếu thờ TS tiềng, Đến ngày 
pìỏ của TS, còn gọi là giỗ phường, người ta tổ chức cúng ở 
miếu và mọi người trong phường cùng tới lễ. Các thành 
viên của phường cùng nhau góp tiền của để cúng gIỐ. 
|"hường to cồn có rài sản riêng như ruộng vườn để lấy hoa 
lợi cúng giỗ và tu sửa miếu thờ. Giỗ TS có khi làm to như 
ngày hội, có nhiều trò chơi dân gian như đánh cờ, đánh đu, 
múa rối, hát chèo, vv. Ở các gia đình phường viên, người ta 
cùng lập bàn thơ TS nêng. Trên bàn thờ kê hài vị TS. cố 
khi đặt bức chân đụng hoặc pho tượng, bát hương, đỉnh 
trầm, đèn nến, vv. 


Các vị TS nối trếng được thờ phụng: ông Phạm Đôn, 
người làng Thanh Nhàn, tỉnh Phúc Yên (nay là Sóc Sơn, Hà 
Nội) mang nghề dệt chiếu từ làng Ngọc Hồ, tĩnh Quảng 
Tây (Trung Quấc) về truyền cho đân ta, bất đâu từ làng Hải 
Thiện, tỉnh Nam Định, vào cuối thê kỉ 10; hoà thượng 
Không Lộ, trụ tì chùa Phả Tai, Hải Dương dạy dần tà nghề 
đúc đồng vào đời vua Trẳẩn Thái: Tông (226), ông Phùng 
Khấc Khoan dạy nghề đệt the lụa vào đời vua Lê Kính 
Tông (1600). vv, 


2. Chỉ người sáne lập một trường phái tồn giáo. 


TỔ THÀNH THỰC VẬT RỪNG thành phần và tỉ lệ các 
loài thực vật rừng tham gia cấu tạo rừng. Do đối tượng kính 
doanh chủ yêu của lâm nghiệp là cây gỗ nên khi nghiên 
cứu TTTVR, người ta thường chú trọng tới tổ thành của 
những loài cây cao. Ở vùng ôn đới, TTTVR đơn ptản, chủ 
yếu là rừng thuần loài (có một loài cây), rừng hỗn loài ôn 
đới cũng chỉ có 2 - 3 loài cây. Trái lại, ở vùng nhiệt đới, 
TTTVR phức tựp hơn nhiều, chủ yếu là rừng hỗn loài với 
hàng chục loài cầy gỗ trên một hecta, Rừng thuẫn loài nhiệt 
đới chỉ xuất hiện trong những trường hợp đặc hiệt. Tổ thành 
loài cây cao được biểu hiện thông qua khái niệm công thức 
tổ thành. Đối với những rừng tổ thành đơn giản, công thức 
tổ thành biểu thí bằng số loài cây cao và tỉ lệ phần mười 


của chúng tham gia vào thành phân của rừng, vd. 4 lim 
xanh, 6 sau san. Đối với rừng tổ thành phức tạp, người ta có 
thể biểu thị công thức tổ thành bằng nhóm loài cây (nhém 
gỗ) và d lệ phân mười của chúng tham gia vào thành phần 
cửa rìng. Ngoài tẳng cây cao, người ta còn chú ý tới tổ 
thành của tầng thắm tươi vì chúng có tác dụng chỉ thị cho 
điều kiện hoàn cảnh, nhất là đất đai (độ chua, độ ẩm, độ 
phì) như thông cỏ tranh, thông biệt khuất. 


TỔ CHẤT THỂ LỰC loại năng lực vận động cơ bản. 
TCTI1, gồm: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, mềm dẻo, khéo 
léo. Năng lực phối hợp vận động trong thể thao là một loại 
năng lực tổng hợp có liên quan nhiều tới các TCTIL, cơ bản, 
Mối quan hệ giữa các nhân tố tạo nên thành tích thể thao 
được chứng mình bằng phương pháp toán học. đã cho thấy 
tập hợp các TCTI, chiếm vị trí cực kì quan trọng. Bên cạnh 
TCTI. chung, mỗi môn thể thao đều cần có TCT1. chuyên 
môn đãc trưng. 


TỔ HỮU (tên thật: Nguyễn Kim Thành; (920 - 2002), 
nhà hoạt động Đẳng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, nhà 
thơ lớn Việt Nam. Quê: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế. Học Trường Quốc bọc Huế. Sớm 
giác ngộ cách mạng, g!a nhập Đảng Cộng sản Đông Dướởng 
(1937). Được cử vào Thành uỷ Huế, phụ trách tuyên truyền 
và vận động thanh niên (1938). Bị thực đân Pháp bắt giam 
ở Huế, Lao Bão, Buôn Ma Thuật, Đãk Gilei (Kon Thìn); 
VƯỢI ngục về Thanh Hoá hoạt động (1939 - 42). Bí thư Tỉnh 
uỷ Thanh Hoá (1943 - 4Š), tô chức các ban khởi nghĩa từ 
Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế; chủ tịch Uỷ ban Khởi 
nnhĩa Thừa Thiên - Huế (8.1945), phó bí thư Xứ uỷ Trung 
Kỳ. 1í thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá (1946), Uỷ viên dự khuyết 
Ban Chấp hành Trung ượng Đẳng (1951), uỷ viên Ban Chấn 
hành Trung ương (1955) và các khoá IW, IV, V. Uỷ viên dự 
khuyết Bộ Chính trị khoá IV, uy viên Bộ Chính trị khoá V: 
Ban Bí thư Trung ương Đảng các khoá II, IV. 

Từ 1951 trở đi, lần lượt giữ các chức phó ban rổ! trưởng 
ban Tuyên huấn Trung ương, trưởng bạn Khoa học - Giáo 
dục Trung ương, giám đốc Trường Đảng Cao cấp Nguyễn 
Ái Quốc, trưởng ban Thống nhất Trung ương (1972), Phó 
thủ tướng (1980), phó chỉ tch Hội đồng Bộ trưởng, uỷ viên 
Hội dồn Quốc phòng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (1981 - §6). Trưởng Tiểu ban Văn nghệ Trung 
ương, tham gia lập Hội Văn nghệ Việt Nam, phó chủ tịch 
Hội Liên hiệp Văn bọc Nghệ thuật Việt Nam. Đai biểu 
Quốc hội khoá ÍT và VHI 

Các tác phẩm thơ chủ yếu: "Từ ấy" (1946), “Việt Rắc" 
(1954), "Gió lộng" (1961). "Ra trận" (1972), "Máu và hoa” 
(1977), "Mội tiếng đờn" (1992) ..; các tiểu luận: "Xây dựng 
một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dân 1a, thời đại 
ta" (1973), "Cuộc sống cách mạng và văn học nghệ thuật" 
(1981), Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao 
quý khác. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 


"TỐ TÂM" tiểu thuyết của Hoàng Ngọc Phách, viết 
1922, in lần đầu 1925, kể chuyện một đôi thanh niền nam 











nữ yêu nhau, vì lễ giáo phong kiến mà không được sum 
họp. Đạm Thuỷ, sinh viên, có nhiều thơ đăng báo, tình cờ 
gặp Tố Tâm, một thiếu nữ đọc nhiều sách báo, mê thở văn, 
và đã cảm phục Đam Thuỷ trước khi quen chàng. Tình yêu 
nảy nở giữa hai người ngày càng sâu năng, Nhưng Đạm Thuỷ 
đã hỏi vự, chàng không đám xoá lời piao ước của cha mẹ, còn 
Tố Tâm thì cũng đã có người xứng đáng dạm hỏi. mặc dù 
Đạm Thuỷ khuyên bảo, nàng văn không nghe lời Thừa lúc 
bị bệnh nặng, bà Án, mẹ Tố Tâm, ép buộc, nàng mới nhận 
lời. Cưới xong. nàng ốm, hơn một tháng sau thì chết. “TT” 
cũng có một giá trí lịch sử nhất định Đó là cuốn tiểu thuyết 
lầng man đầu tiên của Việt Nam đầu thế kỉ 20, cũng là cuốn 
tiểu thuyết viết theo một kết câu mới, có phân tích tâm lí 
nhân vật, tí cảnh, tả tình khá xúc động, tụy lời văn cồn giữ 
í( nhiều hơi hướng văn chương biển ngẫu đương thịnh hành, 

TỔ TỤNG HÌNH SỰ thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử vu án hình sự và thi hành bần án, quyết định của toà án 
đọ pháp luật tố tụng bình sự quy định, Quá trình øi3i quyết 
vụ ấn hình sự hao gồm các giai đoan nhất định do luật định. 
Ở mỗi giai đoạn do cơ quan và người tiến hành tố tụng khác 
nhau đảm nhiêm. Những mỗi quan hệ xã hội phát sinh trong 
quá trình tô tụng giữa các cơ quan và người tiến hành tố 
tụng với người tham gia tố tụng được phấp luật tế từng hình 
sự điều chỉnh, trong đó quy định các quyền và nghĩa vụ của 
cơ quan, người tiến hành tố tụng cũng như của người tham 
gia tố tung Thủ tục TTHS được pháp luât quy định đảm bảo 
cho việc điều tra, truy tố, xét xử được khách quan, toàn 
diền, chính xác và công bằng; bảo về quyền và lơi ích hợp 
phấp của người có liên quan. 

TỐC ĐỘ độ lớn của vectở vận tốc (x. Vậu (ốc). TD tức 
thời đặc trưng cho độ nhanh hay chậm của chuyển động tại 
thời điểm khảo sát. TÐ trung bình đặc trưng cho độ nhanh 
hay chậm của chuyển động trong một khoảng thời gian. TD 
của điểm là quãng đường mà điểm di chuyển trong một đơn 
vị thời gian. Đơn vị TĐ là m⁄ (rong hệ SD). 

Khái niệm TĐ khi áp dụng cho các quá trình, có thể có 
cách xác định và tên gọi khác nhau như TĐ truyền tin, TĐ 
truyền sóng, TĐ âm thanh, TĐ siêu thanh, TĐ ánh sáng, TĐ 
nhóm. TĐ pha. vv. Xt. Tốc độ ánh sáng, Tốc độ âm thanh, 
Tốc độ siêu thanh, Tốc độ nhónn, Tôc độ pha. 


Thuật ngữ TĐ cũng có khi dùng để chỉ mức độ biến đổi 
nhanh hay chậm của các hiện tượng không liên quan đến 
chuyển động cơ học, nhữ "tốc độ cúa phản ứng hoá học”, 
"tốc độ lam phát“, vv. 

TỐC ĐỘ ANH SÁNG tốc độ truyền sóng điện từ. Trone 
chân không, TDAS kí hiệu là c và bằng 299.292.458 + I2 kmưs 
(đo năm 1980). Đó là giới hạn của tốc độ truyền bất kì tác 
dụng vật lí nào. Trong môi trường, TĐAÁS phụ thuộc vào tần 
số ánh sáng (hoặc bước sóng). Phân biệt tốc độ pha v = c/n 
(n là chiết suất môi trường) và tốc độ nhóm. XL Thuyết 
tướng đất: Chiết suất, Fốc độ nhóm. 

TỐC ĐỘ ÂM THANH (cc. tốc độ âm), tốc độ truyền 
sóng m trong môi trường. Dao động âm tạo ra dao động 
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áp suất (nén - đãn). Bởi vậy tốc độ sóng ấm truyền đi qua 
mồi trường phụ thuộc vào các thông số cơ lí của mối 
trường. Phép tính đã dẫn đến các công thức TĐẤT khác 
nhau cho các môi trường rắn, lỏng và khi. Với chất khí lí 
tưởng, TĐÁT kí hiệu v được xác định bởi công thức 


l Ầ 
v=€a.ll+—— trong đó Cụ là TĐAT ở nhiệt độ L= 0°C và 
"Ý 222 


bằng 33! m⁄; ở nhiệt độ t = 20C, sẽ cớ v = 343 múa. 
Trong môi trường chất rấn, TĐẤT sẽ lớn hơn so với trong 
môi trường nước và không khí, TĐÂT càng cao nếu 
mỗđun đàn hồi của môi trường rấn càng lớn và mật độ 
riêng càng nhỏ; vd. TĐẤT trong môi trường thép bằng 
5.050 m/s, tronp, môi trường chì 1.200 ms, vv. XI. Khí lí 
tường, Môđun đàn hổi. 


TỐC ĐỘ BAY khoảng cách mà khí cụ bay bay được 
trong một đơn vị thời gian. Phụ thuộc chủ yếu vào đạng khí 
động học và thiết bị động lực của khí cụ bay. TĐB chủa ra 
theo hệ quy chiếu (không tốc - sơ với môi trường không khí, 
địa tốc - so với mặt đấu): theo quan hệ với tốc độ âm (dưới 
âm, gần âm, siêu âm...); theo các dấu hiệu khác (TDH lớn 
nhất, TĐB nhỏ nhất, TDB xa, TĐB lâu...). Đối với khí cụ 
bay vũ trụ còn chia ra: TĐB vũ trụ cấp l (trên mặt đất, gìá 
trị của TĐD vũ trụ cấp 1 là 7,91 km⁄s, ở độ cao 200 km là 
7/78 km/s), TĐB vũ trụ cấp 2 (trên mặt đất tốc độ đó là 
(1,186 km/⁄s, ở độ cao 200 km là 11.0[ km/s), TĐR võ trụ 
cấp 3 (16,7 km⁄§). 


TỐC ĐỘ BẮN số phát bấn có thể thực hiện được trong 
một đơn vị thời gian (thường là I phút) đối với mội máu vũ 
khí nhất định. Phân biệt: TĐB chiến đấu (TDR thực tế) và 
TĐR kĩ thuật (TĐB lí thuyết). 


TỐC ĐỘ CHU CHUYỂN HÀNG HOÁ chỉ tiêu kính tế 
hiểu thị sế vồng quay của khối lượng hàng hoá dự trữ trong 
một thời kì nhất định, được tính theo công thức: 


5_.bQ, 


HT 
D 


1ì 
Trong đó, T là tốc độ chu chuyển hàng hoá; »_P.Q, là 
I=†{ 
tổng mức lưu chuyển hàng hoá trong kì; D là dự trữ hàng 
hoá bình quân. 


TĐCCHH nói lên số lần đổi mới hàng hoá dự ưữ trong 
kì phân tích. Tăng nhanh TĐCCHH góp phần tiết kiếm 
vốn, tăng tích luỹ, mau chóng đưa hàng hoá đến tay người 
tiêu đùng. 


TỐC ĐỘ CHU CHUYỂN VỐN I.ƯU ĐỘNG chỉ tiêu 
kinh tế biểu thị hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Thời gian 
trone đó vốn hm động đi qua tất cả mọi giai đoạn kế liếp 
nhau trong sự tuần hoàn của nó là thời kì chu chuyển hoàn 
toàn của vốn lựu động. Chỉ tiêu TĐCCVI.Đ có thể cho biết 
vốn lưu động chu chuyển nhanh hay chậm; có thể được biểu 
hiện hằng số ngày của một lần chu chuyển hoặc hằng số lần 


chu chuyển trong mỗi thời kì. Căn cứ vào TĐCCVLPĐ có thể 
xác định được số vốn được giải phóng ra do tăng nhanh 
TPCCVLĐ. Những nhân tố chủ yếu để tăng nhanh 
TĐCCVI.Đ: rút ngắn thời gian sản xuất và thời gian lưu 
thông, xoá bỏ dự trữ vượt định mức. Điển này có thể đạt 
được bằng cách áp dụng kĩ thuật mới và tổ chức lao động 
tiên tiển, cải tiến công tác cung tiều, tăng nhanh công tác 
glao hàng và thanh (oán. 


Tăng nhanh TĐCCVLĐ sẽ giải phóng những nguồn vật 
tư dùng để chế (ao thêm sản phẩm, cung cấp cho các nhụ 
cầu khác của nền kinh tế quốc dẫn, góp phần sử dụng tốt 
nhất ngân sách nhà nước, nhanh chóng đưa sản phẩm đến 
lay người buêu dùng, cải thiện tình hình tài chính của 
doanh nghiệp. 

TỐC ĐỘ DÒNG CHÁY tốc đỗ của khối chất lỏng di 
chuyển qua mãi cất ớt của lòng dẫn. l) Tốc độ cho phép: 
tốc độ lớn nhât hoặc nhỏ nhất của đòng chảy không làm cho 
lòng dẫn bị xói lở hoặc bỏi lắng. Tốc độ lớn nhất được gọi 
là tốc dộ không xói cho phép, phụ thuộc vào độ sâu dòng 
chảy, vật liệu tạo nên lòng dẫn, vv. Tốc độ nhỗ nhất được 
pọi là tốc độ không lắng cho phép, phụ (thuộc vào thành 
. phần của các hạt lở lửng trong đòng chảy. 2) Tốc độ giới 
"hạn: trị số của tốc độ khi vượt qua nó, dòng chảy chuyển từ 
'khu sức cần này sang khu sức cần khác, như từ chảy tầng 
sang chảy rối. từ thành nhám thuỷ lực sang khu sức cần hình 
phương, vv. Trong khu vực chãy tầng, tổn thất côt nước dọc 
đường tỉ lệ bậc nhất với TĐIC, khu sức cản bình phương 
thường nặp trong thực tế cé tốn thất cột nước đọc đường tỉ lệ 
bậc hai với TĐDC. 3) Tốc độ phân giới: tôe độ giới hạn mà 
dòng chảy hay vật thể trong chất lồng chuyển từ trang thái 
này sang trạng thái khác. Có nhiều loại tốc độ phân giổi, 
thường gặp các loại: a) Tốc độ khởi động của cát đáy là tốc 
độ cần thiết để có thể làm chuyển động được các hạt cát 
đáy có kích thước xác đình; b) Tốc độ lắng chìm (hay độ thô 
thuỷ lực) là tốc độ rơi tự do, ôn định đều của các hạt cát 
trong nước tĩnh với một nhiệt độ nhất định; c) Tốc độ phần 
giới chảy tầng (hay tốc độ piổi hạn dưới) là tốc độ trung 
hình tai mặt cất dớt xác định để trạng thái chảy trôi tại đó 
chuyển sang chảy tầng; d) Tốc độ phân giới trong kênh là 
tếc dộ trung bình của dòng chảy tương ứng với độ sâu (h) 
bằng độ sâu phần giới (hk). 4) Tốc độ tới gần: tốc độ trung 
bình của dòng chảy trên mặt cắt ướt ở phía thượng lưu cồng 
trình như đập tràn, cống, lỗ, vòi và các công trình thuỷ nông 
khác. 5) Tốc đệ trung bình mặt cất: đại lượng vô hướng có 
trị số như nhau tại mọi điểm trên mặt cắt ướt. Tại một thời 
điểm nhất định, lựu lượng của dòng chảy qua mặt cắt ướt là 
Q, diện tích mặt cắt ướt tại thời điểm đó là ö thì tốc độ 
trung bình mặt cắt V ` . Đại lượng V là TĐDDC. 

@) 

TỐC ĐỘ ĐƯA HÀNG tốc độ trung bình để chuyển hàng 
từ nơi gửi đến nơi nhận kể cả thời gian đợi gửi và thời gian 
đỗ ở doc đường. TĐĐH là một chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu 
quả công tác của ngành đường sắt và các ngành kinh tế 
quốc dân. 


TỐC ĐỘ PHA T1 


TỐC ĐỘ KĨ THUẬT tốc độ trung bình của đoàn tàu 
không kể thời gian dừng. Thông thường, TĐKT được xác 
định bằng cách chia khoảng cách giữa hai ga khu đoạn chơ 
tổng thời gian tàu trong ưạng thái chuyển động kể cả lúc 
tăng, giảm tốc độ tại các ga và các địa điểm phải hạn chế 
tốc độ của đường sắt. 

TỐC ĐỘ LẮNG ĐỌNG TRẤM TÍCH khếi lượng vậi 
liệu trầm tích lắng đọng trong môi trường nước, trong một 
khoảng thời gian nhất định, được biểu thị bằng độ dày của 
tẳng trầm tích trên một đơn vị thời gian. 


TỐC ĐỘ LẮNG MÁU (t. tếc độ lắng huyết cầu), được 
đo bằng chiểu cao của lớp huyết tưởng sau Ï giờ và sau 
2 giờ. Đo TDLM ở người: lấy máu và chất chống đồng, để 
hồng cầu lắng trong ống do TĐỊ.M. TĐLM bình thường: sau 
giờ th nhất khoảng dưới 10 mm; sau giờ thứ hai khoảng 
dưới 20 mm. TĐÌM tăng nhanh trong các bệnh nhiễm 
khuẩn như lao phối, thấp khớp cấp; đa u tuỷ xương, ung thư, 
suy dinh dưỡng; có thai; kí sinh trùng đường ruột. Trong 
chăm sóc sức khoẻ ban đâu, có thể đùng xét nghiệm này để 
phát hiện sớm một số bệnh, 


TỐC ĐỘ LỮ HÀNH tếc độ trung bình của doàn tàu chạy 
giữa hai ga khu đoạn. TĐI.H được xác định bằng cách chia 
khoảng cách giữa các ga cho toàn bộ thời gian đi của đoàn 
tàu kể cả thỡi gian dừng tai các ga dọc đường. 

TỐC ĐỘ LƯU THÔNG số lần mà mỗi đơn vị tiền tế 
được chỉ dùng trong năm. Vd. nếu ODP trong một năm là 
100 nghìn tỉ đồng và tổng nguồn cung tiền là IÔ nghìn tỉ 
đồng thì bình quân mỗi đồng tiền được trao tay 10 lân, 
TĐI.T tác động đến tổng giá trị của boat động kinh tế do 
một tổng lượng tiền cung ứng tạo ra. Nó là một đối tượng 
quản lí của chính sách tiền tệ vì nâng cao được TĐI.T thì 
khối phải lăng lượng cung ứng tiền để kích thích nền kinh 
tê. Ngược lại. nêu TĐI.T bị giảm sút hoặc bị kìm hãm thì 
công cuộc phát triển kinh tế có thể bị ngăn chặn. 

Có sự tranh luận giữa những người theo chủ nghĩa trọng 
tiền và các nhà kinh tế học thco Kâynơ (J. M. Keyncs) về 
tính ổn định của TĐI.T tiền tệ. Những người thco chủ nghĩa 
trọng tiển cho rằng: TĐI7T ổn định hay chỉ thay đổi chậm 
qua thời gian và như thể, lập luận là có mối tiên hệ trực tiếp 
giữa cung tiền tệ và mức giá cả, mức độ tăng trưởng cung 
tiền tệ và mức lạm phát. Những nhà kính tế học theo Kâyng 
cho rằng: TĐI.T không ổn định và có thể thay đổi nhanh 
chóng, làm mất tác dụng của bất Kì thay đổi nào trong cung 
ứng tiền tệ. 

TỐC ĐỘ NHÓM đại lượng đặc trưng một cách gần 
đúng cho sự lan truyền của sóng phi điều hoà (là kết quả 
chồng chập một nhóm các sóng điều hoà có tần số gần 
nhau). Là tốc độ lan truyền của năng lượng sóng và khác 
với tốc độ pha nếu môi trường truyền sóng là môi trường 
tán sắc. 

TỐC ĐỘ PHA tốc độ dì chuyển của mặt sóng có pha 
không thay đổi của sóng điều hoà (sóng đơn sắc) trong 
không gian. Khi sóng truyền trong các môi (trường, TĐP 
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Trốc ĐỘ PHÁN ỨNG 


của các sống có tỉn số khác nhau sẽ Khác nhau. Do đó 
TĐP là một đặc trưng toàn điện chỉ đối với sự truyền sóng 
điều hoà, 

TỐC ĐỘ PHÁN ỨNG (c¿. tốc độ phản ứng hoá học), 
đại lượng quan trọng của động hoá học, được biểu diễn 
bằng biến thiên số mol (phần tử, nguyên tử, hoặc ion) của 
một chất phản ứng nào đó hoặc của một sản phẩm phản ứng 
trong đơn vị thời gian và đơn vị thể tích (đối với phần ứng 
đồng thể) hoặc đơn vị đặc trưng cho bẻ mặt phân cách pha 
(đết với phản ứng xây ra trên bề mãO,. 

Vd. Đối với phản ứng, 

V.IÀ¡ + VÀ; > VIA¡ +V2A`; 
tốc độ phản ứng 
dđn. _ 


v, Vdt 


dn, _ ởn _ dn, - dn ơn, 


: == Tre Ô, 
v;Vớdi viVdti v;Vdi v.Vdr v,Vẻi “ 


Trong đó, vụ v, là hề số tỉ lượng cấu tử ¡,1;n„. n; - số mol 
câu tửi,ï: V - thể tích. 


` h ` ˆ > ` ) ^ vr.A“ 
Vì lội = €, là nồng độ nên từ (L) có thể viết: 


sợ) , 4€) ,;ÄC: 
v,dt v.dt v,di 


= úC; _ _ 8C, = aC, (2) 
v;dt vdtL — vudt 





TDPƯ thường phụ thuộc vào hắn chất của các chất phản 
ứng, nỗng độ của chúng và nhiệt độ. 


TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (thường gọi: tốc độ 
phản ng), x. Tác độ phảm ứng. 


TỐC ĐỘ RỜI HỆ tốc độ tạo bởi ống (hoặc nhiều ống) 
nhiên liệu bị đốt cháy phát sinh hực đẩy ban đầu đẩy tên lửa 
rời khổi bệ phóng. TĐRB là một trong những yếu tố chính 
quyết định dải hành trình của tên lửa, khí cụ bay. 


TỐC ĐỘ SIÊU THANH tốc độ lớn hơn tốc độ âm thanh 
trong không khí ở điều kiện bình thường (1.225 km⁄h), vd. tốc 
độ của máy bay siêu thanh như phản lực quân st†, Cònpcooc 
(Conecorde), TU-144 (Ty-144). Đối với đòng khí có tốc độ 
như vậy còn gọi là dòng Irên âm; trá! lại ta có dòng dưới 
âm. XL. Ấm; Dòng khí đưới âm, Dòng khí gần âm. 

TỐC ĐỘ TỚI HẠN. Khi đòng khí có tốc độ v gần với tốc 
độ âm thanh - kí hiệu là và - người ta nói đồng khí đạt tới 
TPTIL Ở trạng thái (ốc độ đồng khí bằng tốc độ âm gọi là 


To s 3 . V : » ˆ^“_ A~“ Ä ^2 
trạng thá! tới hạn, Tỉ số M= — gọi! là hệ sô tốc độ, hay sô 
4 


Makhơ. XI. Dòng khí gần âm; Tốt độ ãm thanh. 

TỐC ĐỘ VŨ TRỤ CẤP I tốc độ ban đầu tối thiểu mà 
một vật ở trên mặt đất cần có để vượt được sức hút của Trái 
Đất và trở thành vệ tỉnh của nó, TĐVTC 1 được tính bằng 
cách làm cân bằng lực l tâm khi vật bay trên quỹ đạo Trái 
Đất với sức hút do lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng tên 
vật. Theo tính toán thì TDVTC 1 có giá trị khoảng 8 kmws. 
Xt. Định luẬt phổ biến hấp dẫn: Trái Đất. 
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TỐC ĐỘ VŨ TRỤ CẤP II tốc độ bun dẫu tối thiểu mà 
một vật ở trên mặt đất cần có để thoát khỏi sức hút của Trái 
Đất và ưỡ thành vệ tình của Mặt Trời, tức là hành tình. 
TĐVTC II được tính bằng cách làm cho động năng mà vật 
cần có lớn hơn động năng cần bằng với thế năng của vật ở 
trong trọng trường của Trái Đất. Phép tính cho thấy TDVTC 
[ có giá trị khoảng L!,2 km/s. XI. Mặt Trời. 


TỐC ĐỘ VŨ TRỤ CẤP HH tốc độ ban đầu tối thiểu mà 
một vật ở trên Trái Đất có để thoát khỏi sức hút của hệ Mặt 
Trời và bay vào khoảng không của Thiên Hà chúng ta. 
Phép tính cho kết quả TĐVTC HI bằng khoảng 16,7 km/s 
đôi với Trái Đất. Về lí thuyết thì tốc độ đó tương ứng với 
giá trị khoảng 42 km⁄s đối với Mặt Trời. XL Hệ Mặt Trời. 
Thiên Hà cua chúng ía. 


TỐC KẾ GÓC dụng cụ đo tần sô quay (vận tẾc góc) của 
các chỉ tết máy và cơ cấu. Có các kiểu TKG cơ khí (đai 
truyền, ma sát), cảm ứng, đẳng hồ tích phân, điện tử đếm, 
chất lông, khí nén, vv. Giới hạn đo các TKG từ Ô đến 
1.000.000 vòng/phút, sai số 0,05 - 4%. TKG ghi tự động số 
gọi là tốc kí góc. Trong kĩ thuật hiện dại có thể đo tấn số 
quay bằng máy phát đo tốc đô (x. Máy phát do tốc độ). 


TỐC TÁT mỏ manean ở huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, 
Quặng munean nằm trong đá vôi tuổi Đêvôn cô cấu tạo 
đang đải, dày 0/22 - | m, các vỉa quặng dài 5Ó - 200 m, 
nguồn gốc trầm tích. Quặng có chất lượng biến đổi mạnh. 
Hàm lượng mangan biển đổi từ 17 - 35%, tuỳ thuộc vào 
thành phần đá chứa quặng. Trữ lượng khoảng 500 nghìn 
tấn. Mangan ở mô TT được sử dụng chế tạo hợp kim. Khai 
thác bằng phương pháp lộ thiên, 


TỘC BIẾU người đại diện cho dồng họ trong hội đẳng 
tộc biểu làng xã ở Bắc Kỳ thời kì thi hành chính sách cải 
lương hương chính (1921 - 41). X\. Hội đồng tộc hiểu. 


TỘC ƯỚC quy ước thành văn bản của người Kinh (Việt) 
trong một sế dòng họ Miễn Bắc và Bắc Trang Bộ. Xuất 
hiện nhiều trong các thế kỉ I8, 19, vẫn còn lưu piữ cho đến 
ngày nay. Nội dung TƯ chủ yếu quy định những thế ứng xử 
với nhau theo thế thứ họ hàng, thờ cúng tổ tiên, khuyến 
khích việc học hành thi cử, vv. Nguyên tắc TƯ thường dựa 
vào giáo lí Nho giáo là hiếu, thuận, hoà, mục, đề cao nghĩa 
vụ, đề cao cộng đồng. 


TÔCCATA (toccata), tác phẩm khí nhạc đành cho loại 
nhạc cu có bàn phím (oocgun, pianô), thường viết ở nhịp 
độ nhanh, đòi hỏi người biểu diễn có trình độ kĩ thuật rất 
điêu luyện. 

TÔĐƠ A. R. (Alexander Rohcrlus Todd; 1907 - 97), nhà 
hoá học hữn cơ Anh. Đã tổng hợp các vitamin E và Bị; 
nghiên cứu các enzim, các nuecleott. Giải thưởng Nôben 
(1957). 


TÔGÔ (Ph. Républiquc Togolaise; A. Republic of Togo - 
Cộng hoà Tôgô), quốc gia ở Tây Phi trông ra vịnh Ghinè. 
Có I.647 km biên giới với Bênanh, Buakina Faxô, Gan, 
Bờ biển 56 km. Diện tích 56,8 nghìa km. Dân số § triệu 


(2000). Dân thành thị 32,2%. Dân tộc: Euê AuUa (Ewe - Adja; 
43%), Tem - Kabrê (Tem - Katrc; 27%), Guama (Curma; 
Ió%), Kêbu - Acpôxô (Kebu - Akposo; 3,85%). Ngôn ngữ 
chính thức: tiếng Pháp. Các dân tộc nói thổ ngữ, chủ yếu là 
tiếng Euê ở phía nam, Kêbu ở phía bắc. Tôn giáo: tín 
ngưỡng cổ truyền 50%, Thiên Chúa giáo 35%, Hồi giáo 
15%. Thể chế: chế độ cộng hơà do giới quân sự kiểm soát, 
một viện (Hội đổng Tối cao). Đứng đầu Nhà nước: tổng 
thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Lồmê 
(Lomé; 366 nghìn dân). Các thành nhô chính: Xồkôđê 
(Sokodé; 48 nghìn), Kơpalimê (Kpalimé; 28 nghìn). 
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Đìa hình cao dân từ bắc xuống nam, phía bắc là đổng 
bằng, ở trung tâm là đồi, phía nam là cao nguyên. Duyên 
hải có đồng bằng thấp, lẫy lội, nhiều đầm phá. Khí hậu 
nhiệt dới, nóng ầm ở phía nam, bán khô hạn ở phía bắc. 


TỐI ĐA HOÁ CỰC ĐẠI T 


Nhiệt độ 20 - 32^C; lượng mưa 750 - (.5O) rm/năm., Sông 
chính: Kara (Kara), Mônô (Mono). Đất canh tác 44.7%. 
đồng cổ 3,7%, rừng và cây bụi l6,5%, các đất khác 35,l%. 
Khoáng sản chính là photphat. 

Kinh tế nông nghiệp, chậm phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 42,1% GDP và 67.7% lao động. Công nghiệp 21,% 
GDP và 11,51% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 
36,8% GDP và 20,2% lao động. GDP đầu người 1.442 USD 
(200). GNP đầu người 330 USD (1998). Sẵn phẩm nông 
nghiệp chính (997): củ từ 696 nghìn tấn, sắn 579 nphìn tấn. 
ngò 350 nghìn tấn, lúa tiến 136 nghìn tần, đầu cọ I 15 nghìn tấn, 
lúa pạo 86 nghĩn tấn, chuối l6 nghìn tấn, dừa 14 nghìn tấn, 
cà phổ 14 nghìn tấn. Chăn nuôi: đê l,Í triệu con, cừu 
740 nghìn con, lợn 800 nẹehìin con, bò 223 nghìn con, gà 
7,5 triệu con. Gỗ tròn 1/2 ưiệu mí. Cá đánh bắt 14 nghìn tấn. 
Sản phẩm công nghiệp chính (1996): khai khoáng photphat 
2/7 triệu tấn. Chế biến: lương thực, đồ hộp, thuốc lá 4l  CEAT* 
hàng kim loại 12 tỉ CFAF, máy móc 8,5 tỉ CI'AF, đệt may 
4,9 tỉ CƯFAF, gỗ xẻ 4/7 đ CFAPF. Năng lượng: điện 34,7 triệu 
kW.h Giao thông (1996): đường sắt 395 km, đường hộ 
7,5 nghìn km (rải nhựa 32%). Xuất khẩu (1998): 24⁄1,8 tỉ lrăng 
Châu Phi (CFAT') (bông 24.5%, photnhat 22%, cà phê 9,1, 
ca cao 4,3%, tái xuất khẩu 19,6%); bạn hàng chính: Canađa 
12%, Bôhvia 9,5%, Nigiêna 7,4%, Pháp 3,8%, Gan 3,1%). 
Nhập khẩu: 263 tỉ CFAF (hàng tiêu dùng 35,8%, thiết bị sản 
xuất I8.8%, bán thành phẩm I8%⁄, xãng dầu 7,4%); bạn 
hàng chính: Gana 22, Pháp !222%, Trung Quốc l2%, 
Nigiêria 2,12%, Nhật Bản 1.82. Đơn vị trên lệ: frãng Châu 
Phi (CI'AP). TỶ giá hối đoán: | USD = 754,28 CFAE (10. 2000). 


Từ thể kỉ 12 đã hình thành nhà nước tập quyển mạnh, 
Cuối thế kỉ I9 (1885), bị Đức xâm chiếm. Sau Chiến tranh 
thế giới I. Anh được quyền uý trị phần phía tây và Pháp 
phần phía đông. San Chiến tranh thế giới II, đăt dưới sự bảo 
trở của Liên hợp quốc. Ngày 27.4.1960 được độc lập. Cuộc 
đảo chính ngày 13.1.1967 thiết lẫp chế độ quân sự. 


Quôc khánh: 27.4. Là thành viên Liên hợp quốc 20.9.1960 
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ §.2,1975. 


TÔI kĩ thuật nhiệt luyện vật liệu kim loại, gồm nung 
nóng đến nhiệt độ cao hơn điểm tới hạn, piữ nhiệt để san 
bằng nhiệt độ, hoàn thành để chuyển biến pha, rồi làm 
nguội nhanh nhằm giữ được trạng thái tổn tại ở nhiệt độ 
cao (T không cố chuyển biến thù hình) hoặc ngăn ngừa 
các quá trình không mong muốn xảy ra khi làm nguội. Đối 
với thép, pang, khi làm nguội nhanh xảy ra chuyển biến 
thù hình và hình thành cấu trúc mactenxit có độ cứng, độ 
bên cao. Tuỳ thuộc vào nhiệt độ nung, phần ra T hoàn 
Loàn (thép trước cùng tích) và T không hoàn toàn (thép 
sau và cùng tích). Thco cách làm nguội. có T một môi 
trường, T hai môi trường, T phân cấp, T đẳng nhiệt và T 
bộ phận. Theo phương pháp nung, phân ra: T thể tích và T 
bể mặt. 


TÔI ĐA HOÁ CỰC ĐẠI (cự. cực đại của cưc đạ!), quy 
tắc trong lí thuyết ra quyết định piúp cho việc lựa chọn 
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trong những điều kiện bất định. Đây là quy tắc tối ưu, đòi 
hỏi phải lựa chọn phương án hành động theo hưởng đem lại 
lợi ích cao nhất trong tất cả các phương án hành động khác 
nhau có thể thực thí trong các tình huống khác nhau, nói 
cách khác là cực đại của cực đại (xem bảng). 














Trong bảng trên, các số trong các ô là các giá trị lợi ích 
khi áp dung quy tắc cực đại của cực đại. Ta chọn phương án 
C vì nó có giá trị lợi ích cao nhất 2§ so với giá trị cực đai 
của B là 12 và AÁ là 20. 


TỔI ĐA HOÁ CỰC TIỂU (cg. cực đại của cực tiểu), 
- một quy tắc trong lí thuyết ra quyết định, giúp cho việc ra 
quyết định trong điều kiện bất định. Quy tắc này đồi hỏi: 
với những tình huống khác nhau và những phương án hành 

động khác nhau có thể được (thực thí, trước Hiên người ra 
? quyết định phải quan sát được những lợi ích tối thiểu và 
sau đó lựa chọn giá trị cao nhất trong số đó, nghĩa là 
người ta ra quyết định chọn cực đại trong các mức cực Hiển 
(xem bảng). 





Phương án 


TEERIEREIE-SF 


B 2 C0) 


Các con số trong ô là các giá trị lợi ích khí áp dụng quy 
tắc TĐHCT. Sau đó chọn lợi ích tối thiểu cao nïất là giá trị 
4 và đòi hỏi ta phải lựa chọn phương án hành động C. 


TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN mục tiêu của xí nghiệp 
trong lí thuyết truyền thống về xí nghiệp và thị trường. 
Các xí nghiệp tìm cách phôi hợp giá - sẵn xuất để thu lợi 
nhuận tết đa. Muốn vậy: trước hết, tổng doanh thu phải 
vượt tổng chỉ phí với con số lớn nhất. Trong hình vẽ, ta 
thấy điểm chênh lệch tối đa giữa tổng doanh thu và tổng 
chi phí ứng với mức sản lượng X, đó là sản lfợng TĐHLN. 
Ở điểm này, độ đốc giữa hai đường bằng nhau. Tiếp 
đến. TĐHLN đòi hỏi doanh thu biên (MR) bằng chí phí 
biên (MC). tức MR = MC, độ dốc của đường tổng doanh 
thu là doanh thu biên, độ đếc của đường tổng chỉ phí là 
chi phí biên, mức bằng nhau cũng tại điểm X. Mức sản 
xuất bên trên X thì MC > ME, các đơn vị tăng thêm làm 
tăng chỉ phí hơn doanh thu, nhự thế tổng lợi nhuận bị 














4/6 


giảm. xí nghiệp có thể làm giảm mức lỗ của mỗi đơn vì 
bằng cách giảm sản lượng. Nếu sản xuất bên dưới X thì 
MR> MC, tổn tại cơ hội để tăng lợi nhuận bằng cách tăng 
sản lượng. 


Doanh thu 
Chi phí 
Lợi nhuận 


Tổng chí phí 


doanh thủ 





: Tổng lợi nhuận 
O Xa X Xà Sản lượng 
Tối đa hoá lợi nhuận 


TỐI HẬU THƯ văn bản đưa ra những yêu sách buộc đối 
phương phải thực hiện trong một thời gian ngặt nghèo, nếu 
không sẽ áp dụng những biện pháp mạnh mẽ, Trong ngoạ! 
giao, THT là văn kiện ngoại giao hoặc lời tuyên bế miệng 
mang nội dung đòi hỏi cương quyết của chính phủ một nước 
đốt với nước khác về vấn để được nêu trong THÍT. Yêu cầu 
đốt phương phải có biện pháp thích đáng, hành động hoăc 
đáp ứng những điều kiện nhất định trong (thời bạn quy định 
rõ trong THT, nếu không sẽ có thể dẫn đến những hậu quả 
như chấm đứt đầm phán, cắt đứt quan hệ ngoại giao, áp 
dụng trừng phạt về kinh tế, trả đñữa, tấn công vũ trang, vv, 
Điều 2 (đoạn 4) của Hiên chương liên hợp quốc nêu rõ: 
trong quan hệ quốc tế, các thành viên của Liên hợp quốc 
không được đe doa hoặc sử dụng vũ lực để chống lại toàn 
vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất cứ quốc gia nào, 
hoặc dùng bất cứ biện pháp nào không phù hợp với các mục 
đích của Liên hợp quốc. 

Trường hợp THT được đưa ra trong xung đột vũ trang, 
trong một trận chiến đấu, hội chiến lớn mà không được đáp 
ứng thường dẫn đến bền đưa ra THT liến công buộc đối 
phương phả! thực hiện. 


TỔI HUỆ QUỐC x. Điều khoản tối huệ quốc. 


TỐI THIẾU HOÁ CHI PHÍ việc lựa chọn một tổ hợp 
các yến tố đầu vào với giá cả tương ứng của chúng để sản 
xuất một lượng đầu ra nhất định với mức chỉ phí thấp nhất 
có thể được. TTHCP không hoàn toàn có nghĩa là tối đa hoá 
lợi nhuận, tuy tối đa hoá lợi nhuận đẳng nghĩa với TTHCP. 
Khi lựa chọn mức chì phí thấp nhất, một doanh nghiệp nhải 
đương đầu với giá cả yếu tố đầu vào cố định và sử dụng hai 
yếu tế đầu vào (vốn và lao động). 


Doanh nghiệp dùng đường đẳng phí và đường đẳng lượng 
được thể hiện trên trục tung K (vốn) và trục hoành L (lao 
động) để minh ho+ sự lựa chọn này (xem hình vẽ) 


Vấn 
(K) 






Đường đẳng lượng 





Đường 
đẳng phí 


Lao động (L) 


Tôi thiêu hoá chị phí 


Phương án lựa chọn chi phí tối thiểu cho đầu ra ( Y¿) được 
thể hiện ở tập hợp đầu vào AÁ là tiếp điểm của đường đẳng 
lượng Y¿ với đường đẳng phí khả dĩ thấp nhất I. Các tổ hợn 
đầu vào khác nằm trên đường [ như điểm B và C không 
được chọn vì chúng cho mức đầu ra Y¡ thấp hơn. Tương tự 
như vậy. doanh nghiệp sẽ không chọn tổ hợp đầu vào nằm 
trên, bên trên hoặc bên dưới đường đẳng phí I vì những 
điểm trên I đồi hỏi chì phí cao hơn, còn những điểm nằm 
bên dưới đường I thì không đủ chí phí mua các yếu tổ đầu 
vào để sản xuất ra mức đầu ra Y›, 


Các điều kiện tiếp tuyến để giảm thiểu chỉ phí đem lại 
kết quả: tổ hợp đầu vào giảm thiểu tổng chỉ phí để sản xuất 
ra bất kì sản lượng cho sẵn nào. nhất thiết phải bảo đảm tỉ 
lệ của sản phẩm vật chất biên của bất kì hai yếu tố đầu vào 
nào cân hằng với t lệ piá cả của chúng. 

TỐI THIẾU HOÁ THUA LỖ mục tiêu ngắn hạn của 
doanh nghiệp khi eãp phải những điều kiện bất lợi trên 
thi trường cần trở việc tạo lợi nhuận tối đa. Việc tối đa 
thoá lợi nhuận hay TTHTỊ. đồi hồi doanh nghiệp phải 
sản xuất mức sản lượng mà ở đé chi phí biên bằng thu 
nhập biên. Vd, một doanh nghiệp trong điển kiện cạnh 
tranh hoàn hảo sẽ Lao ra sản lượng OO (xem hình vẽ), 
Tuy nhiên, tình thế bất lợi ngăn hạn có thể có, nghĩa là 
ở mức sản lượng này, giá (OP) không đủ để trang trấi 
tổng chi phí (rung bình (OC) làm cho doanh nghiệp chị 
lỗ (bằng với vùng PCXY). Trong một thời gian ngắn, 
doanh nghiếp sẽ tiếp tuc sản xuất mức sản lượng này 
cho đến khi giá bán đú trả chỉ phí khả biến trung bình 
(ỞC,) và tào ra sự đóng gốp não đó (hằng với vùng 
PC,2.Y) vào chí phí cố định, về lâu đài, nếu tiếp tục tình 
trang làm ăn thua lỗ này sẽ buộc công tỉ phải rời khỏi 
thị trường. 


TỐI ƯUHOÁ 


Giá 


ATC 


AR=MR 








Q Số lượng 


Tếi thiểu hoá thua lễ 


TỐI ƯU tình trạng tốt nhất có thể có trong hoàn cảnh có 
sẵn. Kinh tế học phần nhiều quan tâm đến việc phân tích 
xem làm thể nào mà các nhóm hay các cá nhân có thể đạt 
được những giải pháp TƯ. Vd. một người Liêu dùng có 
một thu nhập nhất định và gặp phải các giá đã định sẵn 
cho sản phẩm, sẽ điều chỉnh viềc mua sắm sản phẩm ra 
sao để đạt được hình thái tiêu dùng TƯ, tức là với chỉ phí 
hạn chế mà đạt được tối đa hiệu dụng. Tất nhiên việc 
định nghĩa TƯ là gì cũng liên quan đến những nhận định 
điều gì đáng kì vọng hay cần phải kì vọng. Thường người 
ta giả định rằng, mục tiêu của hệ thống kính tế là thoả 
mãn những kì vọng cá nhân. Trong khi m cách đạt được 
những sự TƯ, người ta thường bị rằng huộc bởi trình trạng 
khan hiếm hàng hoá và nguồn lực (như các cá nhân bị 
ràng buộc bởi thu nhập của họ). Do vậy, chúng ta đang 
nói tới "sự tối ưu có ràng buộc", tức là điều tốt nhất có thể 
đạt được trong hoàn cảnh tổn tại những han chế; khi phải 
đạt được từ hai mục tiên trở lên thì đồi khi phải nói đến 
"một sự tối ưu trong tôi ưu" - tình huống tốt nhất trong số 
những tình huống tốt nhất. Điều này chỉ đơn giản có nghĩa 
là một số giải pháp có thể được xem là đáng kì vọng như 
nhau xét theo một tiêu chuẩn (chẳng hạn như hiệu quả) 
trong khi việc áp dụng một tiêu chuẩn thứ hai (chẳng han 
như phân phổi thu nhập bình đẳng) sẽ cho ta một giải pháp 
toàn diện tốt nhất. 


TỐI ƯU HOÁ quá trình cân nhắc tất cả những nhân tố 
trong một tình hình nào đó với mục đích tạo được sự hoạt 
động có hiệu quả nhất hay tôi ưu, tính đến những giới hạn 
không thể tránh được. TƯH còn được xem là một sư xác 
định việc kết hợp tốt nhất các đầu vào để đạt một mục tiều. 
TƯ dể cập đến việc đat được kết quả lớn nhất bằng những 
phương tiện vốn có hoặc đạt được kết quã mong muốn với 
chì phí ít hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, mọi quyết định kinh tế 
đều chịu những ràng buộc nhất định, đó là sự khan hiếm các 
phương tiện. Vd. chí tiêu của một hộ gia đình bị ràng buộc 
bởi thu nhập, tiết kiệm và khả năng vay nợ. Chủ hộ sẽ tìm 
cách TƯH chi tiêu của mình bằng cách phối hợp mà họ cho 
là tốt nhất ba nguồn tiền nối trên, Trong phạm ví một quốc 
gia, các quốc gia thường bị ràng buộc bởi sự khan hiểm 
nguồn lực (tài nguyên, lao động, vốn...) phải tìm phương án 
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sử dụng có hiệu quả nhất các npuốn lực đó để phát triển 
kinh tế. Những nhà kinh tế tự sẵn thco quan điểm hình thức 
đã xem kình tế học là khoa học TƯH các lựa chọn. Mợi 
hoạt động của con người được xem là hoạt động kinh tế khi 
chúng cho phép đạt được muc tiêu với chỉ phí ít hơn. K1 
thuật TƯN cho phép không chỉ ũm ra một piải pháp khả thi 
đối với các vấn để phức tap mà cả một ptải pháp tối ưu tuỳ 
theo tiêu chuẩn tối ưu đã lựa chọn. Một số nhà kinh tế như 
Gonbrêt (J.K, Galbrath), Xaimơn (H. Simon).. nói vẻ tính 
hợp lí hạn chế, cho răng tính hợp lí hạn chế phù hợp với 
thực tế hơn là logic TƯN khi mà tổng thể các giải pháp bị 
hạn chế, khi không có trạng thái bất định, khi người ta biết 
(Õ cái neười ta muốn và cuôi cùng khi không còn một giải 
pháp tổng hợp dưa trên tổng thể các quyết định cơ bản phụ 
thuộc Vào nham. 


TỐI ƯU MÃ (A. code optm1zaton), việc lầm cho chương 
trình được dịch ngắn pọn nhất có thể được. Điều này thường 
dược trình biên dịch thực hiên sau khi đã tiến hành phân 
tích cú pháp và tạo dựng bằng kí hiệu. 


TÔI ƯU PARE.LÔ khái miệm do Paretô (V. F. S. Pareto; 
848 - 1923; nhà kinh tế học Italia) để xuất, cho rằng khi 
các nguôn lực và sản lượng của một nền kinh tế được phân 
bổ theo một cách mà không có sự phần bổ nào có thể làm 
⁄„ cho bất cứ ai khá lên mà không làm cho íL nhất một người 
khác sống khổ hơn thì lúc đó được cơi là sự TƯP. Nếu sự 
phần bố lại các nguồn tài nguyên làm cho íC nhất có mội 
neười sống khá hơn trước trong khi không làm bất cứ ni 
sống khô hơn thì gọi là có sự cải thiện Paretô. 

Có 3 điều kiện phải được thực hiện thì mới có được TUP: 
¡) Việc phân phối tối ưu hàng hoá piữa những người tiêu 
dùng: 2) Việc phân bổ tối ưu các đầu vào cho việc sử dụng 
nh lợi; 3) Sản lượng tối tu của đầu ra, 


Tuy nhiên, tiêu chuẩn Parctô mang tính hạn chế lớn vì nó 
không đưa ra sự hướng dẫn nào để lựa chọn giữa các giải 
pháp thường làm cho một người khá lên trong khi gầy tốn 
hại cho người khác. Do hầu hết bất cứ chính sách kinh tế 
nào cũng sẽ có điều bất lợi cho một người nào đó, đây là 
một sự han chế lớn. Để khắc phục tình trang này, một số 
nhà kinh tế học đã m cách bố sung tiêu chuẩn Paretö hằng 
những tiêu chuẩn dựa vào sự công bằng về phân phối; một 
số nhà kinh tế hoc khác đã xem xết các kiểm định bù trừ. 


TÔI ƯU THỜI GIAN (Á. me opuimiZation), việc bố trí 
chương trình thco mã đích để cho thời gian thực hiện nó là ít 
nhât. Thường công việc này do trình biên dịch đảm nhận. 


TỘI hành vi, lời nói, ý nghĩa trái với ý chí của Thượng đế 
đã quy định trong các giáo diều và lễ nehi tôn giáo. Các tín 
đô đào Khô, đạo Do Thái, đạo Hồi 0n rằng hành vì tự do 
đầu tiên của con người là tội tổ tông - khi Ađam và Eva làm 
trái lệnh Chúa Trời, vì vậy mà loài người mới bị trừng phạt: 
phải lao động, chịu đau khô và chết. Vì con người không 
hoàn thiện nên luôn luôn phạm lội; chỉ có thể chuộc tội 
bằng cách nghiêm ngặt tuần theo các giáo điều, các lễ nghí 
và tự nhuyện hi sinh cho tới ích của nhà thă. 
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TỘI ÁC CHIẾN TRANH lội vi phạm luật pháp và !ập 
tục quốc tế về chiến tranh, là một trong những tội ác được 
quy định trong Điều ước do đại điện chính phủ các nước 
Liên Xô, Hoa Ki, Anh, Pháp thoi thuận tại Luận Đôn 
(8.8.1945). Những TACT chủ yếu được nêu ra là: sử dụng 
các loại phương tiện và vũ khí đã bị công pháp quốc tê lên 
án, huỷ điệt có chủ đích vào hệ thống các khu dân cư: 
ngược dãi, cưỡng bức tình dục, bắn giết, dùng làm vật thí 
nghiệm đối với tù bình, bệnh bình, người bị thương và cả 
dần thường; bắt giữ con tin... Đại hội đồng Liên hợp quốc 
năm 1973 đã thông qua những nguyền tắc hợp tác quốc tế 
về truy nã, bắt giữ và trao trả và trừng phạt những người 
phạm TACT và tội ác chống nhân loại, 

TỘI ÁC CHỐNG NHÂN L.OẠI tội ví phạm luật pháp và 
tập tục quốc tế về chiến tranh bằng những hành vi: tàn sắt 
hàng loạt dân thường; tra (Ấn, plam giữ, đôi xử vô nhân đạo 
với nhần dân vững tạm chiếm; áp đặt chế độ cai trị tần bao; 
buộc nhân dẫn vùng tạm chiếm lao động khổ sai dưới các 
điểu kiện tần khốc: buộc con người trở lại đời sống nô lệ, bộ 
mặc nhân dân sống trong đói rét, bệnh tật; hành quyết, 
trừng phạt người không qua xét xử của toà án; kì thị chủng 
tộc, tôn giáo. Là một tronp những tội ác đã được quy định 
trong điều ước của Toà án Quân sự quốc tế Nuyrembec và 
được dùng để xét xử các tội phạm chiến tranh trong Chiến 
tranh thế giới [I. Xt. Tôi ác chiến tranh. 


"“TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHATT* tiểu thuyết của nhà văn 
Nga Đồxtâepxki (` M. Dostoevskij), Nhân vật chính là 
ltaxkônnikôp, sinh viên luật, rợới vào hoàn cảnh vô cùng 
khốn khổ, đành phải hỏ học: mẹ già ở quê nghèo túng, cn 
gái Ðuna trợ cấp cho anh ăn học phải bỏ nơi cô làm ga sự, 
vì chủ nhà đầy dục vọng m cách chiếm đoạt cô. Cô đành 
nhận lời lấy I.ugin, một viên quan cao cấp ngành toà án, để 
tìm nơi chờ mẹ con nương tựa. Chịu ảnh hưởng triệt lí nepười 
hùng, Raxkônnikðp giết hai chị em mụ cầm đồ Alêna để 
cướp vàng bạc. châu báu. Sau vụ giết người ấy, lương tâm 
giày vò, Raxkômnikôp sinh ra hoảng loạn, đi lang, thang. 
Tình cờ gặp bác công nhân già Macmêladôp, nghe bác kể 
về Xônia, con gái yêu của bác, phải bán thân để nuôi đàn 
em nhỏ đói rách. Raxkônnikôp nghĩ đến em gái mình. 
Đưnia lấy ILugin giàu có mà bỉ ổ: thì số phận có khác gì 
Xônia! Anh nhất quyết phản đối vụ hôn nhân xấu xa ấy. Rõ 
Xônia chết, anh lo ma chay cho bố Xônia, rồi yêu Xônia. 
Raxkônnikôp vẫn nhức nhốt về tội ác của mình. anh tự 
xem mình là người giết nhân phẩm của chính mình. Anh 
cắt đứt quan hệ với mọi người thân. Đunia đau khổ nhưng 
vẫn không giúp anh được gì. Gã địa chủ quý tộc sa đoa 
Xơvriđigailôp vẫn bám riết nàng song không chiếm đoạt 
được cô gái giàu nghị lực ấy. Trong một lúc tâm hỗn hoÄng 
loạn, hấn đã tự sát sau khi đã tặng Xônia và pia đình cô một 
khoản tiền lớn. Không thể chịu dày vò lầu hơn nữa, cuối 
cùng Raxkônnikôp đã đến toa án thú tột ác của mình. Được 
miễn từ hình, anh bị 8 nãm tù khổ sai đày sung Xihia 
(Sibir`). Xônia tự nguyện gắn bó với anh suốt đài trong bất 
cứ hoàn cảnh nào. Với "“TAVTP”. Đồxtôcpxki đã phản ánh 
số phận bị thẳm của lớp người nphèo khổ trong xã hội, nhất 











là lớp trẻ, yêu đời, nhưng bị chà đạp, đã phải giết người 
hoặc làm điểm để kiếm sống. Đây cũng là hẳn án tố cáo xã 
hội tư sản với sự tàn phá ghê gớm của đồng liền, Đồng tiền 
chà đạp lên mọi đạo đức, nhân phẩm, sắc đẹp. Tài phân 
tích tâm lí của Đôxtôepxki được biểu hiện rõ trong tác 
phẩm này. "TAVTP" là một trong những cuốn tiểu thuyết bị 
thảm nhất và có sức sông mãnh liệt của văn học thế giới. 


TỘI BIỂM (cg. hạ tư hay hạ trậu, một hình phạt đặc biệt 
được quy định Irong Bộ luật Hồng Đức (1483): người phạm 
lội, tiỳy theo mức độ nặng nhẹ của tôi phạm mà bị hạ tư 
cách, phẩm cách của con người trước pháp luật (có thể bị 
hiếm nhất tư, nhị tư, tam tư, tứ tư hay ngũ tự...,). Năm l471, 
vua Lê Thánh Tông quy định tư cách, phẩm cách của con 
người với 24 tư (hay trậU như quốc công. 24 tư, quận cồng. 
23, hầu 22, bá 2l, tử 20, nam 19, chánh nhất nhẩm I8, tùng 
nhất phẩm I7, chánh nhị phẩm I6. tùng nhị phẩm 15, chánh 
tam phẩm +, chánh tứ phẩm l2, tùnp tứ phẩm II, chánh 
ngũ phẩm 10, tùng ngũ phẩm 9, chánh luc phẩm 8, tùng lục 
phẩm 7, chánh thất phẩm 6, tùng nhất phẩm 5, chánh bát 
phẩm +4, tùng bát phẩm 3, chánh cửu phẩm 2, tùng cửn 
phâm ! và bạch đỉnh (người thường) vô tư (không có tư 
nào). Thco luật nhà I.ê, khi bị phạt hạ tự hay trật, phạm 
nhân có thể chuộc bằng tiễn, số tiền chuộc cho mỗi tư hay 
trật thay đổi tuỳ theo phẩm của đương sự. Vd. quan nhất 
phẩm phải chuôc 100 quan tiền cho mỗi tự, quan nhị phẩm 
phải chuộc 75 quan tiền cho mỗi tư, vv. 


TỘI ĐỒ hình phạt thứ ba trong hệ thống 5 hình phạt 
(xt. Mụi hình) của pháp luật phong kiến Việt Nam để trừng 
phạt các tội phạm. Theo quy định của Bồ luật Hồng Đức, 
TP được chia làm 3 bậc khác nhau theo mức độ nặng nhẹ 
của công việc: !) Lao côn (địch định) định ra cho cả đàn ông 
và đàn bà; b) Quét đọn chuồng voi đối với đàn ông (tượng 
phương binh), làm đầy tớ bếp núc trong nhà đối với đàn bà 
(suy thất 0): c) Làm lính đồn điển đốt vớt đần ông (chủng 
điền bình), làm đầy tớ giã gạo đối với đàn bà (thung thất 0). 
Luật Gïa Long quy định giống như luật nhà Đường và luật 
nhà Thanh, chía TĐÐ làm 5 bậc theo độ dài của thời gian 
khố sai, mỗi bậc có thêm một hình phạt đánh bằng gậy (từ 
G0 đến 100 øậy): Í năm - 6Ô trfợng, 1 năm rưỡi - 7Ô tnfợng, 
2 năm - 80 trưởng, 2 năm rưỡi - 90 tnw#ng. 3 năm - IÕO trượng. 
Đến đời vua Thành Thái thứ 1§ (1906), 5 bậc TÐ đã được 
đổi làm khổ sai từ l đến 5 năm. 


TỘI LƯU hình phạt thứ tư trong hệ thống 5 hình phạt 
(xt. Ngũ hình) của pháp luật phong kiến Việt Nam để trừng 
phạt các tội phạm. Theo Bộ luật Hỗng Đức, tuỳ thuộc vào 
mức độ nặng nhẹ của tội phạm, phạt đi đày được chia là 
3 bậc: a) Đầy đi cận châu (châu gần) ở Nghệ An, phủ Hà 
Hoa, Vinh; b) Đày đi ngoại châu (châu ngoài) ở 2 xứ Bố 
Chính (tức là Quảng Bình); c) Đày đi viễn châu (châu xa) ở 
các xứ như Tân ï3ình (thuộc Thuận Hoá). Các hình phạt phụ 
đối với TI, thường là phạt đánh bằng gây, thích chữ vào 
mặt, đeo xiêng và bất làm việc năng. Còn ].uật Gia Long 
thì chén đúng như quy định của luật Trung Quốc. chia TÌ 
làm 3 bậc: tuỳ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của tội phạm, 
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phạm nhân bị đày đi cách quê quán 2.000 dặm, 2.500 dặm 
hay 3.000 dặm. Khi bị đi đày, phạm nhân được phép mang 
theo gia đình cùng đi. 


TỘI PHẠM nành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định 
trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm 
hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm 
phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá. quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyển, lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạn, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm, tự đo, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác 
của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự 
pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của 
hành vị được quy định trong Bộ luật hình sự, TP được phân 
thành TP ít nghiêm trọng, TP. nghiêm trọng, TP rất nghiêm 
trọng và TP đặc biệt nphiềm trọng. TP ít nghiêm trọng là 
TP gây nguy hạt không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của 
khung hình phạt là đến 3 năm tù; TP. nghiệm trong là TP 
gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung 
hình phạt là đến 7 năm tù; TP rất nghiêm trọng là TP pây 
nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung 
hình phạt là đến 15 năm tù; TP đặc biệt nghiêm trọng là TP 
gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của 
khung hình phạt là trên l5 năm tù, tù chung thân hoặc tử 
hình. Những hành vi tuy có dấu hiệu của TP, những tính 
chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là 
TP và được xử lí bằng các biện pháp khác. 


TỘI PHẠM CHIẾN TRANH những kẻ phạm tội gây 
chiến tranh, hoặc vị phạm các luật lệ, thủ tục tiến hành 
chiến tranh, chống lại hoà bình và nhân đạo. Những tội đó 
đã được quy định trong điều 6 của Điều lệ Toà án Quân 
sự Quốc tế, gồm: a) Tội chống hoà bình: vạch kế hoạch 
chuẩn bị, phát động hay tiến hành chiến tranh xâm lược; 
b) Phạm tội trong chiến tranh: chém giết, tàn sát thường 
dân, giết hoặc dùng nhục hình đối xử vô nhân đao đốt với 
tà bình, chém giết con tin, tàn phá thành nhổ, làng mạc 
mà không có lí do cần thiết về mặt quân sự, sử dụng các 
loại vũ khí vi trùng, hoá học hay nguyên tử, vv; c) Tội 
phản nhân đạo: chém giết, tàn sát, giam cầm, đày ải và 
dùng nhiều nhục hình khác đết với thường dân trước hoặc 
trong chiến tranh, truy tổ bị can vì lí do chính trị, chủng 
tộc hoặc tồn giáo. Những tên đầu số trong bộ máy chiến 
tranh phát xít Đức bị truy tố trong Vụ án Nuvremhe là 
những TPCT điển hình. Ngoài những quy định cơ bản 
mang tính công pháp quốc tế, tuỳ thco pháp luật của mỗi 
nước mà có thể có những quy định cụ thể hơn. TPCT được 
quy định trong, điều 279, Bộ luật hình sự nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

TỘI PHẠM HOÁ khái niệm gồm cả quá trình lẫn kết 
quả của việc quy định loại hành vị này hay loại hành ví 
khác là tội phạm và bị trừng trị bằng các biện pháp hình sự. 
Đây là một trong những phương thức thể hiện và thực biện 
chính sách hình sự của nhà nước. 
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T TÔI PHAM HỌC 








TỘI PHẠAM HỌC bộ môn khoa học tổng hợp có mối liên 
hệ chặt chẽ và sử dụng những số liệu và luận điểm khoa 
học của các ngành khoa học pháp lí khác nhau như khoa 
học xã hội, triết học, kinh tế học, tâm lí học, giáo dục học 
và các ngành khoa học khác. TPH nghiên cứu: !) Tình trạng 
phạm tội với tính cách là một hiện tượng xã hội bao gồm 
làm sáng tỏ bản chất, xác định các đặc điểm về lượng và về 
chất đặc trưng cho thực trạng, cơ cấu, động thái, tính chất 
của tình hình phạm tội nói chung và của các tội phạm cụ 
thể; 2) Nguyên nhân và điều kiện của nh trạng pham tội, 
tức là các nhân tố, quá trình và hiện tượng ảnh hưởng đến 
sự tốn rại của tình hình phạm tội nói chung và đến việc thực 
hiện các tội phạm cụ thể và cả những diều kiện thúc đẩy 
nh hình pham lội nói chung và các tội phạm cụ thể, 
3) Nhân thân người nhạm lội, tức là tổng thể các dấu hiệu, 
đặc điểm xã hội có ý nghĩa vẻ mặt xã hội, các mối quan hệ 
và liên hệ của người thực hiện các tội phạm khác nhau và 
sự ảnh hưởng của chúng đến hành vì của người phạm tôi; 
4) Các biện pháp, phương pháp phòng ngừa tình hình phạm 
tội nói chung và các tội phạm cụ thể nói riêng, các phương 
hướng phòng npỪa, các chủ thể phòng ngừa và sự kết hợp 
của các chủ thể đó. 

TỘI TRƯỜNG một hình phạt đứng vị trí thứ hai trong hệ 
thống Š hình phạt (xt Nựgñ Prình) của pháp luật phong kiến 
Việt Nam để trừng trị kể phạm tội. Tuỳ theo mức độ nặng 
nhe của tội phạm, người pham tội bị đánh vào mông 60 
trượng, 70 trương, 8Ö trượng, 90 trượng, hay 100 trượng. Để 
dễ phòng phạm nhân bị chết, cứ đánh 10 trượng thì phải 
nghỉ một lần. Gậy làm bằng cây sone lớn, đầu lớn 5 phần, 
đầu nhỏ 2 phân tưỡi dài 3 thước 5 tấc. Nếu gậy (trượng) 
dùng để đánh phạm nhân không đúng quy cách, đánh phạm 
nhân không đúng phép, thì quan giám đường (trông coI việc 
đánh phạm nhần) bị buộc TT, và nếu nặng thì bị buộc lội 
biểm (giáng trậu. TT cũng có thể được áp dụng như hình 
phát hồ sung đối với tội biểm, tội đồ và tội lưu. 

TỘI TỬ hình phạt nặng nhất trong hệ thống năm hình 
phạt! (xL. gã hình) của pháp luật phong kiến Việt Nam để 
trừng phạt những tội phạm đặc biệt nặng. Theo Bộ luật 
Hồng Đức. TT được chia làm 3 bâc tuỳ mức độ năng nhẹ 
của tôi phạm: a) Treo cổ (giảo) hay chém (trảm); b) Chém 
bêu đầu (kiêu): c) Lăng trì (làm hết sức đau đớn cho đáng 
tôi). Luật Gia Long chép đúng như quy dịnh của pháp luật 
Trung Quốc. chỉ quy định có 2 hình thức xử tử: treo cô và 
chém đầu. 


TỘI XUY một hình phạt nhẹ nhất trong 5 hình phạt (xt, 
Ngữ hình) được quy định trong pháp luật phong kiến Việt 
Nam để trừng phạt các tội phạm nhẹ hoặc là hình phạt bô 
sung để hình phạt những tội phạm nặng, Ngưỡi phạm tội 
bị đánh bằng roi vào mông, số lương roi đánh phụ thuộc 
vào mức độ nặng nhẹ của tội phạm. Vá. Bộ luật Hồng 
lức quy định Š bậc, 1Ô roi, 20 roi, 3Ô roi, 40 rơi, 50 roi. Roi 
lớn là 3 phần, đầu nhỏ I phân 5 lí, dài 3 thước rưỡi, làm 
bằng cây sone róc bỏ những mẫu, những mắt cây (mỗi 
thước = 0,04 m), TX áp dụng cho cä đàn ông và đần bà. 





¬— 


TÔKAREP X. AÀ. (Sergej Aleksandrovich Tokarev; 
I899 - 1985), nhà dân tộc học và nhà sử học Xô Viết, Giáo 
sư, tiễn sĩ sử học. Nhiều năm là chủ nhiệm Rộ môn Dân tộc 
học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia 
Matxcdva mang tên Lômônôxôp (M. V. Tomonosov), Lần 
lượt làm trưởng phòng cấc phòng nghiên cứu ở Viện Đân 
tộc học Liên Xô (Châu Đại Dương, Châu Âu, Châu MD, 
Chuyên gia nổi tiếng vể các vấn để chế độ xã hội, nguồn 
gốc dân lộc, lịch sử, tôn giáo các dân tộc. Các công trình 
chính: "Lìch sử dẫn tộc học Nga”; "Các piai đoạn sớm trong 
sự phát triển của Dân tộc học Xô Viết": "Dân tộc học các 
dân tộc Xô Viết"; "Những vấn để loại hình các cộng đồng 
tộc người”, "Những hình thức tôn giáo sơ khái và sư phất 
triển của chúng"; “Tôn giáo trong lịch sử các dần tộc”: "ẩn 
chất và nguồn gốc của ma thuật”; "Về hiến sinh": "Tập 
quán chôn cất người chết, ý nghĩa và nguồn gốc của chúng”; 
"Rrểu tượng lửa trong lịch sử văn hoá”. 


TÔKÊULAU [A. Tokelau; tÔ luniơn (Union - được sử 
dụng ¡916 - 46)}, quần đảo gồm ba đảo san hô Atafu (Ataf), 
Nukunônô (Nukunonoỷ, Fakaofô (lakaofo) ở Thái Bình 
Dương. Lãnh địa của Niu 2ilân. Diện tích 10 km". Đân số 
1,6 nghìn (1976). Sản phẩm xuất khẩu chính là cùi đừa khô 
và đệt thủ công. 


TÔKUGAOA IÊYAXU (Tokugawa Ieyasu: 1542 - I6l6). 
đại danh (đaimyo) và là người mở đầu thời kì Mạc phủ 
(tổng hành định của tướng quân) Tôkugaoa (1609 - 1867) ở 
Nhật Bản. Vốn là bộ tướng của Tôyôđôm Hiđêyôsi 
(Toyodomi Hideyoshi). Nấm quyển từ !598 Năm 1600. 
đánh bại liên quân của hơn 40 lãnh chúa đại danh miễn 
Tây. Năm 1603, tự xưng tiớng quân, thủ phủ đóng tại Í'đô 
(Edo, tức Tôkyô ngày nay). Những năm lõI4 - l5, đánh 
chiếm thành phế Ôxaka (Osaka) - định luỳy của phe chống 
đối. Sau chiến thắng, òng ban cho các đại đanh nhiều quyển 
ở lãnh địa của mình, nhưng mặi khác, bắt ho để vợ con ở 
đô làm con tín và hằng năm họ phải về chẳu tướng quân. 
Thời kì này, nông dân bị bóc lột nặng nề nhưng cuộc sông 
đô thị và việc phát triển buôn bán, đã làm suy yếu các thế 
lực cát cứ phong kiến, củng cố chế độ phong kiến, lập 
quyền, tạo điều kiện cho những chuyển biến kinh tế xã hội 
và cải cách vỀ sau. 

TÔKƯNNAGA XUNAO (Tokunnaga Sunao; 899 - 1958), 
nhà văn Nhật Bản. Con một gia đình bẩn nông. chưa học 
hết cấp Hểu học đã phải đi làm kiếm sống ở xưởng thuốc lá, 
nhà máy Xay, nhà máy điện... Năm 1922, là công nhần sắp 
chữ trong một xưởng in ở Tôkyô. Năm 1923. phụ trách công 
đoàn xưởng in ấy. Bắt đâu sáng tác, đăng trên báo của công 
đoàn. Năm 1929, tham gia Đồng minh nhà văn võ sản Nhật 
Bản và viết cuốn tiểu thuyết "Khu phố không ánh Mặt 
Trời” miêu tả cuộc bãi công lớn ở xưởng ¡in Kyôđô nắm 
1923 mà chính ông đã tham gia. Đó là tác phẩm diển hình 
của văn học vỗ sẵn Nhật Dan. Trong 30 năm hoạt động văn 
học, ông sáng tác rất nhiều. Tác phẩm tiêu biểu: "Những 
người thất nghiệp thành phố Tôkyô“ (1940), "Em ơi, hãy 
nehỉ yên" (1948), "Núi đôi yên lặng” (1949), Tôkunnaga 
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Xunao là nhà văn công nhân, chỉ viết về người công nhân, 
miêu tả đời sống của quần chúng lao động và cuộc đấu 
tranh gian khổ của họ chếng giai cấp tư sản và bọn thống trị 
phản động. 


TÔKYÔ (Tökyð), thủ đô của Nhật Bản. nằm ở đông - nam 
đảo Hônsu (Honshũ - đảo lớn nhất), trên đồng bằng Kantô 
(Kanto) trông ra vịnh Tôkyô. Diện tích 2,l nghìn kmỶ, Dân 
số I1,7 triệu (1995). Một trong những thành phố lớn nhất 
thế giới, chiếm khoảng 1/5 thu nhập quốc dân. T là khu vực 
có nền kinh tế rất phát triển (800 trăm nghìn công tỉ của tất 
cả các ngành với 8 triệu lao động: cảng biển chiếm 14% giá 
trị thương mại của các cảng trong nước). Chế tạo máy, công 
nghiệp nhẹ, dệt, in, hoá chất, thực phẩm. Các sân bay quốc 
tế Hanêđa (Haneda), Narita (Narita). Đại học Tổng hợp 
Tôkyô (từ 1877). Viện Hàn lâm Nghệ thuật. Nhà hát. Trên 
30 viện bảo tàng. Được xây dựng vào thế kỉ 15 [ban đầu 
mang tên gọi Êđô (Edo)], là cung điện và dinh thự của vua 
quan phong kiến Năm I869, được đặt tên là T (Đông 
Kinh), trở thành thủ đô Nhật Bản. Nhiều chùa thuộc thời đại 
khác nhau, cung điện nhà vua. 





Tôkyô 
Tiểu khu Sinjuku 


TÔLIA TTI P. (Palmiro Togliatti; 1893 - 1964), nhà hoạt 
động trong phong trào cộng sản Italia và quốc tế. Tổng bí 
thư Đảng Cộng sản Italia từ 1926. Học luật ở Đại học Tổng 
hợp Tôrinô (Torino). Năm 1914, gia nhập Đẳng Xã hội Italia, 
một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Iulia. Từ 
1922, uỷ viên Ủy ban Trung ương Đảng, uỷ viên Ban Thường 
vụ. Do hoạt động cách mạng, bị bắt nhiều lần. Từ 13924, uỷ 
viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản; từ 1928, uỷ viên 
Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản. Những năm 1936 - 39, 
tham gia cuộc chiến tranh của nhân dân Tây Ban Nha 
chống quân can thiệp Đức - Italia và phản loạn. Thời kì 


TÔM BỌ NGỰA f ì 


1940 - 44, sống ở Liên Xô; tham gia chính phủ Italia (1944 - 46): 
phó thủ tướng, bộ trưởng Tư pháp. Từ 1948, đứng đầu nhóm 
nghị sĩ cộng sẵn tại Quốc hội Italia. Là tác giả nhiều công 
trình về phong trào cộng sản, công nhân Italia và quốc tế. 


TÔM nhóm động vật thuộc Giáp xác mười chân (capoda) 
sống trong. môi trường nước, phần lớn có kích thước lớn, 
phần đầu và ngực bọc trong vỏ giáp (giáp đầu ngực), có 
3 đôi chân hàm, 5 đôi chân ngực (một số đôi đầu tiên biến 
đổi thành càng) và 6 đôi chân bụng. Cơ thể gồm phần đầu 
ngực, bụng và tận cùng là tclson. Kích thước của các loài 
T thay đổi tuỳ theo loài và tuổi, chiều dài thân thay đổi từ 
I - 2 em (như ở họ Sergestidae) đến T5 - 80 cm như họ Tôm 
rồng (Palinuridae) và Tôm hùm (Homaridae); khối lượng 
từ 0,1 - 0,2 g đến 15 - 19 kg/con. Phần đông T sinh sản hữu 
tính nhưng cũng có một số ít loài sinh sản đơn tính. T đẻ 
trứng, đa số ôm trứng đã được thụ tỉnh ở bụng nhưng ở một 
số loài, vd. Tôm he (Penaeidae) đẻ trứng và thụ tỉnh trong 
nước, Số lượng trứng được đẻ hàng năm ở mỗi nhóm T khác 
nhau, nhiều nhất là 700 nghìn - 1 triệu trứng. Sau khi thụ 
tỉnh và trải qua thời kì phôi, trứng nở ra ấu trùng, sau đó trải 
qua nhiều giai đoạn biến thái phức tạp mới biến thành T 
con, rồi lột vỏ nhiều lần, lớn thành TT trưởng thành. Thời kì 
hậu ấu trùng và T con cư trú ở vùng cửa sông, bãi sú vẹt 
ven bờ, sau đó chuyển dẫn ra xa theo mức độ lớn lên. Ở 
mỗi giai đoạn biến thái và cỡ tuổi, T có nhu cầu sinh thái 
và thức ăn khác nhau. T là đối tượng kinh tế quan trọng, 
kể cả T biển và T nước ngọt. Sản lượng T biển chiếm tới 
70% lượng giáp xác khai thác trên thế giới, trong đó 
khoảng một nửa được khai thác ở Thái Bình Dương. T là 
hàng xuất khẩu có giá trị lớn. Việt Nam có nguồn lợi T 
phong phú, gồm nhiều chỉ, loài có giá trị kinh tế và sản 
lượng lớn, những chỉ có ý nghĩa quan trọng nhất của Việt 
Nam hiện nay là Tôm he (Penaeus), Tôm rảo (Metapenaeus), 
Tôm rồng (Palinurus), Tôm hùm (Nephrops), bề bể (Ibacus), 
Tôm càng (Macrohrachium). Thịt T ngon, giàu chất dinh 
dưỡng. Thành phẳẩn hoá học T khô có: 12,6% nước, 75,6% 
protein, 3,8% lipit, 8% tro. T chế biến thành nhiều dạng 
thực phẩm được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng 
như T ướp đông, T khô bóc nõn, T luộc ướp đông, mắm tôm 
chua, bột đạm TT... Phế liệu T (vỏ và đầu) được chế biến 
thành bột thức ăn chăn nuôi. Hằng năm Việt Nam có thể 
khai thác trên 40 nghìn tấn T biển các loại, chủ yếu bằng 
các loại nghề: lưới, kéo, rê, vây, đáy, bẫy, lặn... Nghề nuôi 
T (bằng giống tự nhiên hay giống sinh sản nhân tạo) đang 
được phát triển mạnh. 


TÔM BỌ NGỰA (S¿uil!a), chỉ tôm biển, thuộc bộ 
Stomatopoda. Hình dạng giếng bọ ngựa, nhất là đôi chân 
ngực thứ hai có hình lưỡi lái với những gai lớn, co duỗi linh 
hoạt. Chiều dài thân có thể đến 40 cm, nặng 250 g. Ăn động 
vật, sống ở tầng đáy, phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt 
đới. Thịt ngon, có thể dùng làm thức ăn cho người hoặc vật 
nuôi. Ở Việt Nam, đã biết 105 loài, loài phổ biến có kích 
thước lớn là TBN Squilla rephidea. Hiện nay nguồn lợi này 
chưa được chú ý nghiền cứu, khai thác đúng mứt. 


T TÔM BỘP 
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TÔM BỘP (Metapendaewv d4ƒfinic, tk. tôm chì), loài tôm 
biển, thuộc chỉ Ä#c!azpenaeus, họ Tôm he (Penaeidae). Chuỳ 
trần hầu như nằm ngang so với trục thân. Vỏ đầu, ngực và 
bụng có lông dày, rậm, tấm trước của eơ quan giao phối 
con cái hình quả bầu ve, phần trước thu nhỏ, phần sau mở 
rộng. Các thuỳ giữa cơ quan giao phối của con đực có đỉnh 
hướng chéo về trước, giếng như đôi sừng trầu. Lúc tươi, 
thân màu xanh phớt hồng. Các chân bò màu xanh lục, bơi 
ngả vàng hoặc nâu, Chiển dài trung bình I20 - 140 mm, 
nặng (5 - 20 g, con lớn dài tới 154 mm, nặng 30 gø. Mùa để 
chính tháng 2 - 4, mùa đẻ phụ tháng 10 - 11. Sống gần bờ, ở 
độ sâu §5 - !5 m, có đáy bùn, bùn cát; tập trung nhiễu ở vùng 
cửa sông. là loài ưa độ mặn khá cao, khôna thích nghị với 
độ mặn thấp ở các đầm nước lợ. Tôm con và ấu trùng ít 
thấy xuất hiện ở khu vực ven biển, chỉ gặp ở khu vực biển 
gần bờ. có độ sâu 3 - 5 m. Giá trị kinh tế và xuất khẩu chỉ 
Xếp sau các loài tôm he (Penzews). 


TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium royenberpi), loài 
tôm nước ngọt. Tuy là loài không sống ở biển, nhưng giai 
đoạn ấu trùng lại cần sống ở vùng nước !ợ để phát triển, 


ˆ Vì thế vào mùa sinh sản TCX di cư ra vùng cửa sông (có 


độ mặn I4%›) để để. Có tác giả cho rằng độ mặn 31 - 32% 


„ là giới hạn trên của vùng phân bố TCX. TCX sinh sẵn và 
„phát triển thuận lợi trong khoảng 22 - 23°C, tôm chết hàng 


loạt nếu nhiệt độ nước xuống thấp đưới 14°C. Thân TCX 
tròn, màu xanh dương đậm. Chiều dài thân đến trên 
220 mm, nặng trên l 1Õ g, con cái lớn nhất nặng tới 190 ø, 
con đực 450 g. Chuy trán phát triển, cong lên. Hai đôi 
chân ngực đầu tiên có kìm, đặc biệt đôi chân ngực thứ hai 
rất phát triển thành càng tròn dài. Ăn tạp, thức ăn gồm 
chủ yếu động vật đáy (giáp xác, thần mềm, giun nhiều tơ, 
cá chết), các loài tảo, mùn bã hữu cơ. Kiếm mỗi mạnh từ 
hoàng hôn đến rạng đông, ban ngày thường ẩn nấp vào 
các hang hốc ở đáy. Lột vỏ để tăng trưởng. Số lần lột vỏ 
phụ thuộc vào mối và chất lượng thức ñn. Tôm cái thành 
thục sính dục đều lột vỗ một thời gian ngắn trước khi thụ 
tỉnh (thời kì "dến eiao phối"). TCX phân bố tự nhiên ở các 
vùng nước ngọt nhiệt đới: Ấn Độ Dương, Thái Bình 
Dương. Chúng thích sống ở môi trường nước thoáng, sạch, 
giầu oxi, pH 7.0 - 8,5, nồng độ ion kim loại nặng (nhất là 
sắt) thấp (dưới 4 - 5 mg/l, thích hợp nhất là 0,1 - 0,2 mgñ). 
Ở Việt Nam, TCX phân bố tự nhiên trong các thuỷ vực 
thuộc đồng bầng sông Cửu long. TCX là đối tượng nuôi và 
khai thác có giá trị kinh tế lớn, cần được tổ chức khai thác 
hợp lí, bảo vệ nguồn lợi và phát triển nuôi rộng rãi theo 
nhiều hình thức. 


TÔM CHẾ PHẨM nguyên liệu thực phẩm được chế biến 
từ các loạt tôm, Có các loại sau: 


I. Tôm nguyên con: đạng TCP tươi, còn giữ nguyên đầu, 
vỏ và đuôi, thường cất bớt râu. Nguyên liệu để sản xuất 
tôm nguyên con phải rất tươi, được chế biến liền ngay sau 
khìi vớt lên khỏi mặt nước, cho tớp đóng thco đúng quy 
trình kĩ thuật. Do có phẩm chất cao nên có giá trị cao hơn 
nhiều so với tôm vỏ hay tôm thịt cùng chủng loại. Khối 
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lượng và tỉ trọng sản phẩm Iôm nguyên con đông lạnh của 
Việt Nam còn thấp. 


2. Tôm vỏ (cg. tôm tươi bỏ đầu): dạng TCP thân tôm tươi 
còn nguyền vỏ, vặt bố đầu, có thể loại bỏ ruột là nguyên 
liệu để làm sản phẩm tôm đông lạnh (tôm vỏ ướp đông, tôm 
vỏ luộc wớp đông, tôm vỏ luộc ướp lạnh), Ở Việt Nam 
thường sẵn xuất tôm vỏ ướp đồng xuất khẩu từ các loại 
thuộc chi Tôm he (thẻ, sú, vv.), chỉ Tôm ráo (rảo bộp. càng, 
bạc nghệ), chì Tôm sắt (sắt, sắt rằn). Khối lượng phô biến 
của mỗi bánh tôm đông là 2 kg. 


3. Tôm thịt: đạng TCP tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ ruột và vây 
đuôi. Một số nước (vd. ở Tây Âu và Bắc Áu) luộc hoặc 
chẩn chín tôm nguyên liệu hay tôm vô rỗi mới bóc vỏ. Tôm 
cỡ lớn bóc vỏ bằng tay. cỡ nhữ bóc bằng máy, sau đó xếp 
khuôn rồi cho chạy đông. Ở Việt Nam, tốm thịt sẵn xuất từ 
tôm tươi, không luộc chín; nguyên liệu chính thuộc chì Tôm 
he, Tôm rảo, Tôm sắt. 


TÔM HE lên chung chỉ các loài tôm biển, gỗm 5 phân họ 
thuộc họ Tôm he (Pe/zeidae). Thân dẹt hai bên, phần đầu - 
ngực có 5 đôi chân bò dài, mảnh, đôi I và 2 có kìm, đôi 
4 và 5 phát triển; có nhiều mang. Phần bụng có các chân 
bơi thành hai nhánh. Chiều dài toàn thân của các loài khác 
nhau khá lớn, thay đổi t 20 mm đến trên 300 mm, khối 
lượng từ I - 2 g đến 200 g, Chủ yếu sinh sống ở vùng gần 
bờ, độ sâu 2 - 50 m, có đáy là bùn, bùn cát mềm; một số 
loài sống ở vùng biển ấm sâu (đến hàng trãm mét), Thường 
vùi mình hoặc chưi trong bùn đáy, ban ngày hoại động bất 
mỗi, giao phối và đẻ trứng đều vào đêm. Có tập tính kết 
đàn. Trong tự nhiên, đa số các loài TH chỉ sống được hơn 
một năm, chúng chết hàng loạt đo kiệt sức sau.khi để, mội 
số loà! sống được 2 - 4 năm (vd. TH Nhật Rắn Pendeuv 
japopnicus, tôm nướng P, ørien12lio. TH sinh sản hữu tính. 
Tôm cái để trứng vào nước ban đềm, mỗi mùa một con đẻ 
khoảng 700 - 800 nghìn trứng. Trứng trôi nổi trong nước, 
trải qua giai đoạn phôi trong khoảng 12 - 12 giờ, nở thành 
ấu tràng Mawpiius; sau 6 - 7 lần biến thái Mz„pJ/¿s chuyển 
thành Ấu trùng Z2øø¿. Sau 3 lần biến thái, Z⁄za chuyển thành 
ấu ưùng Myzíy đã có hình dáng của TH. Ấu tràng Äyzix sau 
3 lần biến thái chuyển thành hậu ấu trùng; sau 22 - 25 lần 
biến thái nữa, hậu Ấu trùng mới biến thành tôm con (mỗi 
lần biến thái là một lẳn lột vỏ). Tôm con lột vỗ nhiều lần 
theo định kì thời gian, lớn thành tôm trưởng thành. Ở giai 
đoạn hậu ău trùng và tôm con, TH sinh sống ở khu Vực sát 
bờ, vùng cửa sông, rừng ngập mặn ven sông, biển, Nhưng 
khi trưởng thành và sinh sản chúng di chuyển ra xa bờ. Các 
loài trong bọ TH là đối tượng kinh tế quan trọng có giá trị 
xuất khẩu lớn nhất ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. 
Ngoài nghề đánh bắt ở biển, hiện nay ở Việt Nam, nghề 
nuôi tôm bằng giống tự nhiên và giếng nhân tạo đang được 
phát triển mạnh. Cho đến nay, ở Việt Nam, đã phát hiện 
được 75 loài TH, trong đó có giá trị kinh tế nhất là tôm sú 
(Penaeuv monsdon), tôm thể rần (PP. semiculcaras), tôm bạc 
hay TH mùa (ÐP. merguiensis), TH Ấn Độ (PP, mưiic¿s), tôm 
nương (P. ørien/zlis), TH Nhật (PP japonicus), tôm rảo 





(Äetupenueus ensis), tôm bộp (Xí. g/fmis), tôm vàng (M. 
Jjayneri, tôm sắt rần (Parapenaeus §culptilio. Cần có các 
biện pháp tích cực và hữu hiện để bảo vệ nguồn lợi, nhất là 
bảo vệ đàn tôm con ở khu vực gần hờ, hảo vệ sinh thái tự 
nhiên của tôm con, bảo vệ đàn tồm bố mẹ trong mùa đề. 


TÔM HỪM tên chung chỉ những loài tôm biển cỡ lớn, 
thuộc họ #ozmaríd¿e. Vỏ đầu - ngực và thân hình trụ, mắt 
có cuống, có hai rÄu xúc giác. Chuỳ trán phát triển. Đôi 
chân bò số 1 phát triển thành kìm to, ngón đi động của 
kìm nằm phía trong. Vậy đuôi rộng bản; đốt đuôi hình lưỡi 
xẻng. Có kích thước và khôi lượng lớn, đài đến 60 cm, 
năng đến IŠ kg. Sống lâu, có loài sống đến 50 - 100 tuổi 
(vd. TH Châu Mĩ Homaris). Sống ở đáy, nơi đáy là bàn 
cát, có hang hốc. Đào hang để ở. Đẻ trứng, mùa vụ để ở 
Việt Nam vào những tháng đông xuân đến hè thù. Ôm 
trứng đã thụ tình ở trone bụng cho đến khi nở. Phần bố ở bờ 
biển Châu Âu, Bắc Mĩ, Nam Phi và Đông Nam Á. Là đối 
tượng khai thác và nuôi có giá tq lớn, đã được nuôi nhân tạo 
ở một số nước (vd. Cuba, Hoa Kì). Thịt TH ngon, thơm, 
ngọt, là đặc sản rất được ưa chuộng. Thường được khai thác 
bằng lưới kéo, lưới kéo kết hợp xung điện hoặc lồng bắt. Ở 
Việt Nam vùng biển thuộc thểm lịc địa khu vực Miễn 
Trung đã phát hiện được 4 loài TH thuộc chí Nzphrops ưong 
đó đáng chú ý nhất là các loài TH: NMephrops thompsonl, 
N. gimensis và N. ƒaponicuv. Ở Việt Nam, TH đẻ từ tháng 12 
đến tháng 4 năm sau, chủ yếu tháng 1 - 3. Là đối tượng kinh 
tế, có giá trị xuất khẩu. Có thể khai thác TH biển sâu bằng 
lưới kéo đáy với tàu công suất lớn. Cần khai thác hợp lí bảo 
vệ nguồn lợi. 


TÔM NƯỚC NGỌT tên chung chỉ các loài tôm sống ở 
các vùng thuỷ vực nước ngọt nội địa. Một số loài cũng có 
thể sinh sống ở vùng nước lợ có độ mặn thấp. Chúng có đặc 
điểm chung của phân bộ Tôm (Ä⁄#¿erura) và bộ Giáp xác 
mười chân (Decapoød+¿), Phần đâu - ngực được bọc trong một 
vỏ piấp liền (giáp đâu - ngực). TNN cũng có 3 đôi chân 
hàm, 5 đôi chân ngực và 6 đôi chân bụng. Ở Miền Bắc Việt 
Nam, TNN cố 2 họ (PaÍaemonidae) và (Ahidae), 4 chị, 
17 toài (9 loài cỡ lớn và 8 loài cỡ nhỏ), TNN cỡ lớn thuộc 
họ Paluemnidae, giáp đầu - ngực có gai râu, gai gan hoặc 
gai mạng; đầu càng ¡ và 2 không có túm lông rậm. Tôm 
trưởng thành đạt 8 - 1O g/con, cỡ lớn đạt 17 - 20 g/con. Ở 
Miễn Nam, nguồn lợi TNN đáng chú ý l loài tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbzref), con lớn nặng đến 
100 - 110 g, dài đến trên 220 mm, con cái lớn nhất nặng 
190 g; con đực 450 g. TNN cỡ nhỏ, thuộc họ Aryidaø, cá 
thể trưởng thành không vượt quá khối lượng 2 g/con. Giáp 
đầu - ngực chỉ có gai râu, không có gai gan hoặc gai mang, 
đầu càng l và 2 thường có túm lông rậm. TNN cỡ nhỏ dưới 
30 - 50 mm, thường được gọi là tép, cỡ nhỏ dưới l5 mm 
được gọi là tép ru, sông được cả ở vực nước nghèo dinh 
dường (tuộng lúa, ao thả ấu. mương có cong), có nơi còn 
gọI là tếp rạ (đo thường bất được ở ruộng lứa sau khi gặt, 
chúng sông bám vào gốc rạ). TNN cỡ nhỏ phân bố rộng, 
tuổi thọ ngắn (200 - 210 ngày), tôm cái sinh sẵn 3 lần trong 
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một vòng đời. Khi nuôi, nếu không thu hoạch kịp thời tôm 
sẽ chết rạc. Nếu nuôi riêng TNN cỡ nhỏ năng suất thấp, 
kém hiệu quả. Ở những ao nuôi cá giàu thức ăn, sẵn lưựng 
TNN thường chiếm 10% sản lượng thu hoạch của ao. Ở 
Miễn Nam và một số địa phương Miền Bắc, nghề munôi tôm 
càng xanh hiện đang được phát triển, cho Kết quả tốt. 


TÔM R. F. (René Frédénc Thom; sinh 1923), nhà toán 
học Pháp, giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Xtdraxbua, 
viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp (1976). Công trình 
chủ yếu về tôpô đại số và tôpô vi phần. Nghiên cứu !í 
thuyết tai biến. Giải thưởng Fin (1958). 


TÒM RẢO (Metapznaeus, tk. tôm đất đồng), loài tôm 
biến, thuộc chì MJefapenaeus, họ Tôm he (Penazid¿e). Thân 
màu xanh trong, chuỳ trán hơi cong lên. Các đốt bụng 2 - 3 
có gờ ở lưng khá rõ. Ở con đực trưởng thành, cơ quan giao 
phối ở thuỳ đỉnh giữa, thu hẹp ở phần trước và hướng thẳng 
về phía trước, mỗi bên có đạng tam giác. Các tấm bên của 
cơ quan giao phối của con cái cong hình lưỡi liềm, đếi đầu 
nhau, đầu sau không dính liền, tấm trước có dạng liển, 
nửa sau nhỏ hơn nửa trước. Các chân bò thường có vẫn 
nâu nhạt. TR có kích thước trung bình, chiều dài thường 
20 - 130 mm, nặng 15 - 20 g, cá thể lớn nhất dài trền 
I50 mm, nặng trên 3Ô g. Sinh sản hữu tính, đẻ trứng ở khu 
vực xa bờ, có độ sâu rrên 2Ô m, nơi có đáy bùn, nước trone 
có nhiệt độ và độ muối thích hợp. Để quanh năm, đẻ rộ vào 
các tháng 4 - 8 (nhất là tháng Š - 6) và tháng 10 - I1. Hãâu 
Ấu trùng và tôm con theo thuỷ triểu vào cư trú ở các cửa 
sông, bãi sú vẹt ven biển, có độ mặn thấp. TR có khả năng 
thích ứng với dải độ mặn rộng, là đối tượng thích hợp để 
nuôi ở các đẳầm tự nhiên ven sông, ven biển. Là đối tượng 
kinh tế quan trọng, có giá trị xuất khẩu chỉ sau các loài tôm 
he. Một số vùng ở Việt Nam đã tiên hành nuôi TR cho kết 
quả khá. 


TÔM RÂN (Amphipo¿r, (K. động vật chân sóng bên, tôm 
bơi nghiêng). bộ giáp xác gồm các loài sống ở biển và nước 
ngọt, kích thước từ 5 đến 250 ram. Thân thường đẹt hai bên, 
đồi khi dẹt bằng. Bơi nghiêng, Sinh sản hữu tính, để trứng. 
Ấu trùng không khác bố mẹ. Gồm hơn 7.000 loài, với nhiều 
kiểu sinh thái khác nhau. TR là mỗi ăn cho các loài cá, 
động vật có vú ở biển. Cũng có nhiều loài gầy hại. 


TÔM RỒNG (Palinuridea; tk. tôm trên), họ tôm cỡ lớn, 
bộ Giáp xác mười chân (Decapod+a). Đầu - ngực và thân 
hình trụ, mắt có cuống. Có hai râu xúc giác, chuỳ trấn 
phát triển. Đôi chân bò thứ nhất phát triển thành kìm to, 
ngón di động của kìm nằm phía trong. Vậy đuôi rộng, đốt 
đuôi hình lưới xẻéng. Sống ở đáy bùn cát có hang hốc. Để 
trứng, ôm trứng đã thụ tinh đến khi nở. Ở Việt Nam có: 
TR đỗ (Pafinurus longipes), TR lông (P, omaras), TR sen 
(P. vereicolør, cơ. TR xanh), TR xanh nhạt (P. polyphagus; 
(k. tôm hùm ăn tạp, tôm hùm xanh nhạt) TR sỏi 
(P. homarus; tk, TR sỏi, tôm hùm sói, tôm hùm kẹt, TR 
ma (P. penicilams; tk. tôm hùm ma). Số lượng tự nhiền của 
các loài TR ngày càng giảm đo đánh bất bừa bãi, quá mức. 
Thịt TR thơm, ngon, ngọt, là đặc sản rất được ta chuộng. 


4843 

















T1 TÔM SÔNG 


TÔM SÔNG (A</¿cus), chì giáp xác, phân bố rộng ở nước 
ngọt vùng ôn đới và cận nhiệt đới, ăn tạp. Có giáp bảo vệ 
phần đầu ngực kéo dài về phía trước tạo thành chuỳ nhọn, 
hai bên có 2 mắt kép có cuống di động. Đốt ngực mang 2 
đôi càng to để tự vệ và bắt mỗi, 4 đôi chân đi. TS có thể bơi 
ngược rất nhanh, khi cần trốn chúng gập mình lại, dùng đuôi 
làm bơi chèo. Hó hấp bằng mang sợi ở gốc chân và hai bền 
ngực. Trứng qua đông ở mấu bụng con cái. 


TÔM SÚ (Penaeuv monodøn), loài tôm biển cỡ lớn, thuộc 
chi Tôm he (Penaeas), họ Tâm he (Penazidae). Thuỳ trán 
khoẻ, hơi cong lên ở cuối, có 7 - 8 răng ở mép trên, 3 - 4 
răng mép dưới. Œờ gân rõ và thẳng. Đôi chân thứ 5 không 
có ngoài chi. Thân xanh nhạt, các vân phần bụng màu xẩm, 
các chân bò, chân bơi và chí đuôi màu nâu với viền lồng 
màu đỏ. Có kích thước lớn nhất trong họ Tôm he, chiều dài 
toàn thân tới gần 300 mm, nặng tới trên 500 g. Thích nghì 
với đải độ mặn rộng. lớn nhanh, ấn tạp. Ở Việt Nam, TS 
đẻ trứng vào hai thời kì: tháng 4 - 5 và cuối tháng 6 đến 
tháng 9. Hậu ấu trùng và tôm con sinh sống ở vùng ven bờ, 
xuất hiện nhiều vào tháng 4 - 6 và 9 - 1] ở các bãi sú vẹt, 
các đầm, phá, nơi có đáy bùn và bùn cát. Khi trưởng thành 
dì chuyển dẫn ra xa bờ, đến độ sâu tới 50 m để giao vĩ và 
sinh sản, Là đối tượng kính tế quan trọng, có giá tị xuất 
khẩu lớn của Việt Nam. Đã sản xuất được T§ giống bằng 
cho đẻ nhân tạo, được phát triển nuôi rộng rãi. 


TÔM VỖ x. Bả ðả. 


TÔMADỒ xứ Akinô (Tommaso d' Aquino; cg. Tômat xứ 
Acanh; Thánh Tómat; 1227 - 74), tì sĩ người Italia, nhà 
thần học lớn nhất của Giáo 
hội Công giáo Rôma, được 
hệt vào hàng thánh năm 
I243 (gọi là thánh Tômat). 
Tômazô có ý để hoà giải 
tiết học duy lí của Arixtôt 
(Aristote) với đức tn Thiên 
Chúa giáo, ông đặt vấn đề 
hài hoà giữa cái "biết" với 
cái "ún". Ông quan niệm 
rằng lí tính không sáng tạo 
ra được giáo lí (giáo lí nằm 
tong lĩnh vực đức tin), 
nhưng có thể chứng minh 
một cách hợp lí sự tổn tại 
của Thượng đế, do đó lí tính 
không đối lập với đức tín, trì thức không mâu thuẫn với điều 
tin. Học thuyết của Tâmazô chỉ phát triển tì cuối thế kỉ 16, 
lúc cuốn “Thần học đại toàn" của ông trở thành tác phẩm cơ 
bản cho mọt nghiên cứu về thần học; nhưng đến I879, Giáo 
hoàng Lêông XIII (Léon XII), do nhận thấy trình độ thần 
học trong các trường đại học công giáo và các chủng viện 
rất thấp, nên đã buộc các trường và các chủng viện phải 
nghiên cứu thuyết của Tôma?ô. Ngày nay các cơ sở nghiên 
cứu của Công giáo, nhất là Trường Đại học Luvanh (Bj) 
đang cố gắng trở lại truyền thống của Tômazô, bằng cách 
nhập vào học thuyết đó nhiều quan niệm mới xuất hiện gẵẫn 


Tômađô xử Akinô 
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đây như hiện tượng luận và chủ nghĩa hiện sinh, và cố gắng 
lập ra trường phái chủ nghĩa Tômat mới. 


TÔMATT xứ Acanh x. Tômuiô xứ Akinô. 


TÔMRÔLÔ (A. Tomholo connccting bar; cg. doi nối đảo, 
đề cát nỗ) đảo), đải tích tụ cát, mảnh sò ốc thấp và hẹp, nối 
đảo với bờ biển gần đó hoặc 
nối các đảo lại với nhau. T 
thành tạo do dòng biển, 
dòng triểu và sóng. 


TÔMONAGA S. (Shin'ichiro 
Tomonaga, I906 - 79), nhà 
vật 1{ lí thuyết Nhật Bản, 
một trong những nhà sáng 
lập điện động lực học lượng 
tử. Các công trình về lí 
thuyết nơtron, lí thuyết 
trường lượng tử. Giải thưởng 
Nôben (1965) cùng với 
Fâyman (R. Feynman) và 
Suyngở (J. Schwinger). 





Tâmônaga S. 


TÔMXEN C. L. (Christian Jũrgenscn Thomsen; 
1788 - I§65), nhà khảo cổ học Đan Mạch. Thư kí Hội đồng 
Di tích cổ Hoàng gia năm 
1816. Giám đốc Bảo tàng 
Khảo cổ học và Dân tộc học 
Côpenhaghen. Tômxcn sắp 
Xếp các sưu (Ập theo từng 
thời đại mà ông cho là tiếp 
nốt nhau: thời đại đá, thời 
đại đổ đồng và thài đại sắt. 
Nhưng ông chỉ công bố cách 
phân chia các thời kì đó 
trone quyền “Hướng dẫn các 
di tích cổ phương Hắc" năm 
I836. Người ta coi đó là tác 
phẩm hệ thống hoá tiển sử 
Châu Âu xưa nhất. 

TÔMXƠN G. P. (George 
Paget Thomson; ]892 - 1Ø75), 
nhà vật lí Anh. Nghiên cứu 
hiện tượng nhiễu xạ của 
điện tử qua tỉnh thể, khẳng 
định lưỡng tính sóng hạt của 
các hạt vi mô. Giải thưởng 
Nôben (1937) cùng với 
Đâyvixơn (C. ]. Davisson), 


TÔMXƠN J. J. (Ioseph 
John Thomson; 1856 - 1940), 
nhà vật lí Anh, Nghiên cứu 
các tia ầm cực, đo điện tích 
của clectron (1988), để 
nghị một mẫn nguyên tử nhưng phải bổ sau các thí 
nghiệm của Rudơpho (E. Rutherford). Chế tạo khối phổ kí 





Tômxơn GP, 
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đầu nền và phát hiện các đồng vị của neon. Giải thưởng 
Nôben (19Ô6). 


TÔMXƠN U. [Sir William 
Thomsơn; cơ. huần tước Kenvin 
(Lord Kelvin);, 1824 - 1907], 
nhà khoa học Ánh, nghiên 
cứu nhiều vấn để của nhiệt 
động học, để ra thang nhiệt 
độ tuyệt đối gọi theo tên tôn 
vinh là thang Kenvin. 


TÔN CHỦ (A. Suzerainty; 
Ph. Suzcrainelé), l. “Thuật 
ngữ (chủ yêu được sử dụng 
trong thời cổ, trung đại) hàm 
chỉ vua của một quốc gia 
mạnh hoặc lãnh chúa của 
một lãnh địa vượt trội được suy tồn hoặc dùng quyền lực bắt 
các nước, các lãnh địa khác phải thần phục, khuất phục. 
Cũng hàm nghĩa trong các trường hợp hư danh, tự nhận, tự 
coi mình là bá chủ, Trên vùng đất của nam Nam Bộ xưa, 
quốc gia Phù Nam cổ (thế kỉ 1! - 7) được coi là TC của một 
số tiểu quốc trong vùng. Hoàng đế Trung Hoa thời trước 
cũng thường tr coi là TC của các quốc gia chư hầu. 

2. Khi nghiên cứu xã hội phong kiến Tây Âu, một số tác 
giả đã dùng cặp khái niệm TC - Thần thuộc để thay thế cặp 
khái niệm Phong quân - Bồi thần vẫn thường được sử dụng 
trước đây. Theo nghĩa đó, lãnh chúa mạnh một mặt vẫn 
được các lãnh chúa phong kiến nhỏ hơn tôn làm TC và cố 
quyền bất các thần thuộc phải thi hành những nghĩa vụ cơ 
bản. Nhưng mặt khác, TC phải bảo trợ các thần thuộc khi 
cần thiết. Thực chất, hệ thống các cặp khái niệm này đều 
nói về một mối quan hệ và bao hàm những nét chung. Nét 
khác biệt chủ yếu là mức độ và quyền được hưởng và nghĩa 
vụ phải thực thi. Có ý nghĩa nhất định về mặt phương pháp 
luận trong quá trình nghiên cứu tính đặc thù của từng quốc 
gia phong kiến thời trung đại. 


TÔN DẬT TIÊN x. Tôn Trung Sơn. 


TÔN ĐỨC THẮNG (I888 - 1980), nhà hoạt động nổi 
tiếng của Đảng Cộng sẳn và Nhà nước Việt Nam. Quê: 
làng Mỹ Hoà Hưng, tính Long Xuyên, nay thuộc tỉnh An 
Giang. Học Trường Kĩ nghệ Viễn Đông (1906 - 09), làm 
công nhân Nhà máy Ba Son của hải quân Pháp ở Sài Gồn; 
tổ chức công nhân bãi công (1912). Bị bắt lính sang Pháp, 
làm thợ máy cho một đơn vị hải quân Pháp (1914), tham gia 
phản chiến chống lại cuộc can thiệp của đế quốc Pháp vào 
nước Nga Xô Viết (1919). Năm 1920, về nước, xây dựng cơ 
sở công hội; vận động công nhân đấu tranh, tiêu biểu là 
cuộc bãi công của công nhân Ba San (8.1925). Tham gia 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niền, uỷ viên Ban Chấp 
hành Kỳ bộ Nam Kỳ (1922). Bị thực dân Pháp bắt ở Sài 
Gòn (1928), kết án 20 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo 
(1930 - 45). Gia nhập Đang Cộng sản Việt Nam tại Côn 
Đảo (1930). Sau Cách mạng tháng Tám, trở về Nam Bộ 


Têmxơn U. 





tham gia kháng chiến, bí thư Xứ uỷ Nam Bộ (1945). Uỷ 
viên Ban Chấp hành Trung tưng Đẳng các khoá II - FV. 


Phó ban Thường trực Quốc hội (1946 - 55), trưởng ban 
(1955 - 60). Bộ trưởng Bộ Nội vụ (S.1947 - 11.1947); thanh 
tra đặc biệt toàn quốc 
(8.1947). Phó chủ tịch 
nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà (196D - 
69), chủ tịch nước Việt 
Nam Đân chủ Cộng 
hoà và sau này là Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (1969 - 80). 

Chủ tịch Uỷ ban Toàn 
quốc Mặt trận Liên Việt 
(195! - 55), chủ tịch 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
(1955 - 77), chủ tịch 
đanh dự Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (1977 - 
8O). Đại biểu Quốc hội các khoá I - VI. Huân chương Sao 
vàng và nhiều huần chương cao quý khác. 





Tôn Dức Thắng 


Tòn Đức Thắng là một chiến sĩ cách mạng kiên cường và 
tiêu biểu, "gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần 
kiệm lbiêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách 
mạng, phục vụ nhân dân" (lời Chủ tịch Hỗ Chí Minh). 


TÔN GIÁO hình thái ý thức xã hội phân ánh một cách hư 
ao thế giới hiện thực, "sự phản ánh mà trong đó những sức 
mạnh trần gian đã mang hình thức sức mạnh siêu trần gian" 
(Enghen). Đặc điểm chủ yếu của TG là niềm tin vào cái 
siều nhiên: thần thánh, thế giới bên kia, sự bất tử của linh 
hồn, vv. Sự xuất hiện của TG gắn liển với trình độ phát 
triển thấp của sản xuất xã hội, con người bất lực trước 
những sức mạnh tự phát của thể giới tự nhiên cũng như của 
những tái hoạ xã hội và không giải thích được bản chất của 
chúng. Trong xã hội có giai cấp, giai cấp bóc lột luôn luôn 
lợi dụng TG như một vũ khí tính thần. Trên thế giới hiện 
nay tổn tại ba TG lớn: đạo Kitô (x. Đạo Kữô), đạo Phật 
(x. Đạo Pháp, đạo Hồi (x. Đgo Hồi). Ở Việt Nam hiện nay 
tổn tại nhiều tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó 2 tôn giáo chủ 
yếu là đạo Phật và đạo Kitô. 


TÔN GIÁO NGUVÊN THUỶ (cg. tôn giáo thị tộc - bộ 
lạc), các hình thái tôn giáo xuất hiện trong xã hội nguyên 
thuỷ: Vật linh giáo, Tôtem giáo, Bái vật giáo, ma thuật, 
Saman giáo, thờ cúng bộ lạc. Đặc điểm cửa TGNT là Đa 
thần giáo (x. Đa thần giáo); tốn tại và tự thay đổi để thích 
nghỉ; hoặc đứng độc lập hoặc là một bộ phận của một tôn 
giáo, nhất là trong nghi thức. 


TÔN GIÁO THẾ GIỚI một trong 3 thời kì chủ yếu của 
lịch sử tôn giáo (tôn giáo nguyên thuỷ, tôn giáo quốc gia 
đâu tộc và TGTG). TGTG là các tôn giáo có phạm vị phân 
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bố rất rộng trên thể giới, không phân biệt quốc gia, dân tộc, 
chủng tộc, ngôn ngữ và trình độ phác triển kinh tế xã hội. 
Thuộc TGTG có đạo Phật, đạo Cơ Đốc, và đạo Hồi. Thực ra 
sự phân loại trên có tính chất ước lệ, vì tôn giáo nào trong 3 
TGTG cũng có chứa đựng ít nhiều các yếu tố tên giáo 
nguyên thuỷ và các tôn giáo quốc gia - dân tộc. XL. Đạo 
Phật; Đạo Kữô; Đạo Hi. 


TÔN GIÁO THỊ TỘC - BỘ LẠC x. 7ö gửáo nguyên thưỷ. 


TÔN NHÂN PHỦ cơ quan quản lí nội bộ hoàng tộc thời 
phong kiến. Có từ thời Trần với tên gọi là Tôn Chính phủ, 
đo một viên quan Tôn chính đứng đầu. Thời Lê - Nguyễn 
sau này, đều đặt gọi là TNP. Dưới triểu Nguyễn, TNP do 
một hội đồng phụ trách. Một người tronp hoàng tộc có cấp 
bậc cao được vua cử làm Tôn nhân lệnh và là người trực 
tiếp điều hành, giúp việc có tả, hữu tôn khanh. Theo quy 
định, TNP có nhiệm vụ: trông nom số sách, ngọc phả đến 
miếu trong hoàng tộc; giải quyết các vấn để có liên quan 
đến các thân vương, công tử, công tôn, vv. Trong một số 
trường hợp, cũng là nơi để vua chọn lựa người kế vị. Sau khi 
Pháp thiết lập "chế độ toàn quyền Đông Dương” vào ngày 
17.10.1897, Hội đồng TNP bị đặt dưới sự quản lí trực tiếp 
của viên khâm sứ Pháp. 


TÔN QUANG PHIỆT (1900 - 73), nhà hoạt động chính 
tr, nhà nghiền cứu lịch sử Việt Nam. Quê: Võ Liệt, Thanh 
- Chương, Nghệ An. Học Cao đẳng Sư phạm Hà Nội; cùng 
Đăng Thai Mai, Phạm Thiều... lập ra Việt Nam Nghĩa hoà 
Đoàn, tham gia đấu tranh đồi thực dân Pháp thả cụ Phan 
Bội Châu (piữa 1925). Hội trưởng Hội Phục Việt. Tham gia 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, gia nhập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Bị thực dân Pháp bất, giam ở nhà tù Buôn 
Ma Thuột, Năm 1934, ra tù và bị quản thúc, rồi đạy học ở 
Vinh và Huế. Tham gia phong trào cách mạng những năm 
(936 - 45 và khởi nghĩa ở Huế (945), giữ chức chủ tịch Uỷ 
ban Nhân dân Lâm thời thành phố Huế. Đại biểu Quốc hội 
các khoá [ - IV, phó trưởng ban Thường vụ Quốc hội khoá Ì, 
tổng thư kí khoá II, IV. Ông cũng đã nghiên cứu sử học và 
văn học. Tác phẩm chính: "Phan Bội Châu và Phan Châu 
Trịnh", “Phan Bội Châu và một giai đoạn trong lịch sử 
chống Pháp”, "Thơ văn chữ Hán của Phan Bội Châu". Truy 
cặng Huân chương Hồ Chí Minh. 


_ TỒN SĨ NGHỊ (Sun Shiyi), tướng nhà Thanh, năm 1788, 
cẩm đầu đạo quân xâm lược Đại Việt. Đỗ Tiến sĩ, piữ chức 
tổng đốc Lưỡng Quảng [Quảng Đông (Guangdong) và Quảng 
Tây (Guangxt), Trung Quốc]. Nhân việc Lê Chiêu Thống xin 
cứu viện chống Tây Sơn, vua Thanh là Càn Long (Qianlong) 
sai Tôn Sĩ Nghị giữ chức Chỉnh Man đại rướng quân thống 
lĩnh 29 vạn quân kéo sane xâm lược Đại Việt và chiếm 
được kinh thành Thăng Long. Tết Kì Đậu (1789), quân 
Thanh (Qing) bị Quang Trung đánh đại bại, Tòn Šĩ Nghị 
trốn chạy về nước. Xt. Trận Thăng Long (25.1 - 30. 1.1789). 
TÔN SILIC loại thép kĩ thuật điện chứa nhiều silic 
(1 - 4%) song ít cacbon, thường được cung cấp dưới dạng 
các lá mỏng (thường dày 0,1 - ! mm), khối cứng. TS được 
dùng để làm lõi máy biến áp hay trong các động cơ điện. 
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TÔN THẤT ĐÀM (1864 - 88), cận thần tiết tháo của vua 
Hàm Nghỉ. Sinh ở Huế. Là con trưởng Phụ chính đại thân 
Tôn Thất Thuyết. Nãm IR§5, cùng cha hộ giá Hàm Nghỉ ra 
sơn phòng Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức phong trào Cần 
vương kháng Pháp. Được giao chức Khâm sui tấn lí quân 
vụ. Giúp Phan Đình Phùng tổ chức kháng chiến ở Nghệ 
Tĩnh. Năm 188%, Hàm Nghi bị bắt. Ông tự nhận tội khôna 
phò được vua, giúp được nước và nhận cái chết đê tạ tội. 


TÔN THẤT THIỆP (1870 - 88), cận thần trung dũng của 
vua Hàm Nghi. Sinh ở Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. là 
con thứ của Phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết. Năm 
I885, cận vệ vua Hàm Nghỉ khi vua rút ra sơn phòng Quảng 
Bình, Quảng Trị tổ chức phong trào Cần vương kháng Pháp, 
Hi sinh anh đũng trong trận chiến đấu bảo vệ nhà vua đêm 
31 rạng ngày 1.I1.1§88 tại sơn trại phía tây Quảng Bình, 


TÔN THẤT THUYẾT (1835 - 1913), đại thần theo xu 
hướng chủ chiến chông Pháp trong triểu đình nhà Nguyễn. 
Ông là hậu duệ của Hiển Vương Nguyễn Phúc Tần (1648 - 87) 
thuộc dòng tộc Nguyễn Phúc ở Huế. Năm 1869, làm án sát 
Hải Dương, rồi Tán tương Quân thứ Thái nguyên rồi Tán lý 
quân thứ Sơn Hưng Tuyên. Năm !873, còng quần Cờ đen 
của Lưu Vĩnh Phúc đánh Pháp ở Ô Cầu Giấy, giết được sĩ 
quan chỉ huy Pháp Gacmiê (Tl' Garntler). Năm 1883, được 
sung vào Viện Cơ mật. Vua Tự Đức mất, ông là một trong 
ba vị Phạ chính đại thần, Để rhực hiện tính thân chủ chiến, 
ông cùng với Phụ chính Nguyễn Văn Tường phế truất, bức 
tử và ám sát một số nhân vật thuộc phe phái khác và tôn 
Ưng Lịch mới 14 tuổi lên ngôi lấy niên hiệu là Hàm Nạhi. 
Tháng 7.1885, chủ động tấn công Pháp ở Huế nhưng thất 
bại. Sau đó, rước vua Hàm Nghi ra sơn phòng Quảng TTị, 
rồi Quảng Bình, Hà Tĩnh mở đấu phong tràơ Cần vương 
kháng Pháp. Năm 1886, ông để lại hai người con là Tôn 
Thất Thiệp và Tồòn Thất Đàm phò vưa Hàm Nghi, ra Miễn 
Bắc rồi sang Trung Quốc (1887) cầu viện, nhất thời có mội 
số kết quả, nhưng sau đó triều đình nhà Thanh thoả hiệp với 
Pháp quản thúc ông ở Long Châu rồi Thiểu Châu và mất ở 
đó (1913). Gia đình ông từ cha mẹ, vợ đến các em, các con. 
kể cả con rể (Nguyễn Thượng Hiển) đều giàu lòng yêu 
nước, chống Pháp. Hiện còn một số bài thơ chữ Hán, trong 
đó ông gửi gắm ít nhiều tâm sự như các bài "Hoạ thở 
Nguyễn Quang Bích", "Chim én bay trong mưa", "Thơ gửi 
Cẩm Bá Thước", “Viếng Nguyễn Cao”, Vv. 


TÔN THẤT TÙNG (1912 - 82), nhà phẫu thuật Việt 
Nam. Quê: thành phố Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Hà Nội, nội trú các 
bệnh viện ở Hà Nội. Luận án tốt nghiệp (1937) được tặng 
thưởng Huy chương vàng của Trường Đại bọc Y khoa Pan. 
Tham gia Kháng chiến chống Pháp và Kháng chiến chống 
Mĩ Cùng với giáo sư Hồ Đắc Di và Đặng Văn Ngữ xây 
dựng Trường Đại học Y khoa kháng chiến ä Chiêm Hoá 
(Tuyên Quang). Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn, Hà Nội 
(1955 - 82) và xây dựng thành trung tâm ngoại khoa đầu 
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cậng hoà và là cơ sở đào 
tạo cán bộ đại học và sau đại học. Giáo sự, chủ nhiệm bộ 
môn ngoại khoa Trường Đại học Y DWỢợc HÀ Nội. Thứ 


tưởng Bộ Y tế (1948 - 61). Một trong những người sáng lập 
và xây đựng ngành ngoại khoa Việt Nam. Đã có trên 200 
công trình nghiên cứu khoa học được công bố trong nước và 
ngoài nước, tập trung chủ yếu trong 3 lĩnh vực: phương pháp 
cắt gan qua nhu mồ, gọi là phương pháp cất gan khô 
(phương pháp Tôn Thất Tùng); các bệnh nhiễm khuẩn gan 
mật nhiệt đới; hậu quá của chất độc hoá học dùng trong 
chiến tranh, đặc biệt là chất da cam. Chủ tịch Uỷ ban Quốc 
gia nghiền cứu các hậu quả lâu dài của các chất hoá học 
đùng trong chiến tranh Việt Nam (1980 - 82). Huân chương 
I[.andlonggơ của Viện Hàn lâm Y khoa Pháp (I9Ø7?); viện sĩ 
viện Hàn lâm, hội viên danh đự hội ngoại khoa của nhiều 
nước, Anh hùng lao động (I960); Huần chương Kháng 
chiến hạng nhất, Huân chương Hỗ Chí Minh và nhiều huân 
chương khác. Truy tặng Giải thưởng Hỗ Chí Minh (1996). 


TÔN TRÁNG KẾM tấm mỏng (dày 0,25 - 2 mm) phẳng 
hay đạng sóng bằng thép cacbon thấp, được ưáng một lớp 
kẽm mồng để tránh bị gÌ trong khí quyển. TTK dùng để lợp 
nhà, làm bao bì và một số sản phẩm thông dụng. 


"TỒN TRỌNG TÔN MẠANH"' vở chèo cổ được nhân 
đân ưa thích, kể về tích người mẹ Trinh Nguyên đã hi sinh 
để con mình chết thay cho con chồng trong một vụ ấn tử 
hình oan, vì thương đứa con chồng từ nhỏ đã phải chịu cảnh 
côi cút, Trong vở có hai cảnh hai anh em tranh chết thay 
nhau rất cảm động. Ngoài tính nhần đạo về nội đùng, vở 
còn có hai đoạn điễn hài hước hay: đoạn thầy để dạy học và 
đoạn thầy bói đi chợ. Nghệ nhân nổi tiếng trong các vai 
diễn hay: Cả Tam vai Trình Nguyên, Trùm Thịnh vai thầy 
đỗ, Lý Mầm vai thầy bói. 

TÔN TRUNG SƠN [Sun Zhongshan; tên thậc Văn 
(Wen), tự. Đức Minh (Demingp); hiệu: Dật Tiên (YIxian); 
1866 - 19251, nhà tư tưởng, nhà cách mạng dân chủ tư sản 
của Trung Quốc thời cận đại. Người huyện Hương Sơn 
(Xiangshan), tỉnh Quảng 
Đông (Guangdong). Năm 
1894, sáng lập Hưng Trung 
Hội với cương lĩnh "Đánh 
đuổn giặc Thát, khôi phục 
Trung Hoa, lập chính phủ hợp 
quần". Năm 1905, thành lập 
và là thủ fĩnh chính đẳng 
Trung Hoa Đồng Minh Hội. 
Để xướng học thuyết Tam 
dần (dân tộc độc lập, dân 
quyền tự do, dân sinh hạnh 
phúc), đặt cơ sở lí luận cho 
cách mạng tư sản Trung 
Quốc. Tháng 12.1911, từ Hoa 
Kì trở về, lãnh đạo Đồng Minh Hội tiến hành cuộc Cách 
mạng Tân Hợi (I91 1), lật đổ chế độ phong kiến nhà Thanh 
xầy dựng nhà nước tư sản đầu tiền ở Trung Quốc. Ngày 
1.1.1912, được bầu là đại tổng thống lầm thời Chính phô 
Trung Hoa Dân Quốc. Trong quá trình đấu tranh chống sự 
phục hồi của chế độ phong kiến, ông đã cải tổ Đồng Minh 





Tôn Trung Sơn 


TÔN KHO 


Hội thành Quốc Dân Đẳng. Sau khi Cách mạng tháng Mười 
NgEa [917 thành công, ông chủ trương, thực hiện ba chính 
sách lớn: "Liên Nga, liên Cộng, phù trợ công nông". Về triết 
học, ông là người truyền bá thuyết tiến hoá ở Trung Quốc. 
Cho rằng: "Mọi vật trong thế giới đều do tiến hoá mà thành”. 
cho ête (thái cực) là nguồn gốc của vũ trụ, cho tế bào (sinh 
nguyên) là gốc của sinh mệnh. ĐỀ ra tư tưởng "tri nan hành 
đị" (biết khó làm dễ). Chủ trương "không biết cũng có thể 
làm", “Làm rồi sẽ biết". Tư tưởng triết học và xã hội học 
của ông có ảnh hưởng đối với đương thời và hậu thê. Mặc 
dù ông có nhiều luận điểm duy vật trong các vấn để mối 
quan hệ giữa vật chất với tỉnh thần, vấn để trị, hành... nhưng 
đo còn nhiều hạn chế bởi hoàn cảnh lịch sử, ông không giải 
quyết được mối quan hệ thống nhất biện chứng eiữa trị và 
hành, hưn nữa, ông đã dựa vào thuyết tiến hoá để giải thích 
sự thay thế của các chế độ chính trị trong lịch sử. 


TÔN TỬ (Sunzi; cpg. Tôn Vũ, Tôn Võ (Sun Wu); khoảng 
thế kỉ 6 tCn.), nhà lí luận quân sự nổi tiếng của Trung Quốc 
cuối thời Xuân Thu (Chunqiu; 
770 - 476 tCn.). Xuất thần 
từ gia đình quý tộc có tuyển 
thống quân sự ở nước Tề 
(Qigno). Tham. gia chống 
Tể trong "Điển bào tứ tộc" 
(bến tộc họ Điển) thất bại, 
chạy sang nước Ngô (Wuguo), 
đâng vua Ngô l3 chương 
bình pháp, được phong làm 
tướng, Năm 596 tCn.,, tham 
gia chiến tranh Ngô - Sở, 
góp phần quan trọng vào 
thắng lợi của nước Ngô. đưa 
nước này trở thành cường 
quốc về quần sự. Nêu lên 
quan điểm cho rằng sự thắng bại trong chiến tranh liên quan 
đến "nãm việc” (đạo, trời, đất, nfớng, pháp) và "bẩy kế”. 
Để ra tr tưởng: "biết người biết mình" là điều kiện quyết 
định của chiến thắng. Tư tưởng của ông có nhiều yếu tố duy 
vật và biện chứng. Tác phẩm được tập hợp lại thành "Tôn 
Tử bình pháp” (cg. "Binh pháp Tôn Tửï°) một bộ sách binh 
pháp nổi tiếng của Trung Quốc thời cổ, được nhiều nước 
trên thế giới nghiên cứn, học tập. Xt. "Binh pháp Tôn Từ. 


TÔN VŨ x. Tôn Từ. 





Tôn Tử 


TỒN KHO giá trị vật tư, hàng hoá. thành phẩm đang còn 
lại trong kho, chưa dùng đến, tính đến một thời điểm nào 
đó. Giá trị này thông thường được phản ánh theo giá trị thực 
tế. Chẳng hạn, giá thành thực tế của vật tư hàng hoá bao 
gồm giá mua và các chì phí thu mua, các khoản hao hụt 
trong định mức. Giá thành công xưởng thực tế của sản phẩm 
sẵn xuất (thành phẩm) bao gồm các chi phí để sản xuất ra 
sản phẩm đó. Trone kính tế, TK vật tư, hàng hoá, thành 
phẩm... thể hiện vốn lưu động quan trọng của sản xuất kinh 
đoanh; do đó, thay đổi vật tự, bàng hoá, sản phẩm TK có 
ảnh hưởng lớn đến sẵn xuất kinh đoanh của doanh nghiệp. 
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CÍ TỔN KHOẢN 





TỔN KHOẢN số tiền chưa được sử dụng thuộc một 
khoản tài sẵn nào đó, được phần ấnh trên số sách kế toán. 
Vẻd. TK của quỹ tiền mật, của tiễn gửi ngân hàng, vv. Trong 
kế toán, TK được tính vào cuối một kì kinh doanh (cũng có 
loại được tính theo ngày như uền mặt) để đơn vị biết được 
tình hình các loại tài sẵn vào cuối kì hay cuối một ngày nào 
đó. Việc xác đình TK của các tài sản phải được biểu hiện 
bằng thước đo giá trị và theo những nguyên tắc quy định 
của chê độ kế toán hiện hành. 


TỒN LƯU (tk. tổn dư), sự kéo dài tác động của một loại 
thuốc trừ sâu bệnh trên cÂy trồng sau khi sử dụng. Cần phải 
biết tác dụng và thời gian TL của từng loại thuốc, để xác 
định nhịp độ dùng thuốc. hoặc để tránh nguy hiểm trúng 
độc trực tiếp hay gián tiếp khí dùng một loại thực phẩm có 
lượng thuốc tích tụ trong các mô, cơ. Đối với cây trồng, đặc 
biệt đôi với các loại rau, phải nắm được thời gian TL để quy 
định thời gian cách lì cho từng loại cÂy. 


TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI cặp phạm trà 
của chì nghĩa đuy vật lịch sử giải quyết vấn để cơ bản 
của triết học trong lĩnh vực xã hội. Tồn tại xã hội là đời 
sống vật chất của xã hội, là sự sản xuất của cải vật chất 
và những quan hệ của con người trong quá trình sản xuất 
ấy. Tổn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Ý thức xã hội 
là phẩn ánh của tổn tại xã hội, bao gồm nhiều trình độ 
khác nhau (ý thức đời thường, ý thức lí luận) và nhiều 
hình thái khác nhau (chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn 
piáo, nghệ thuật, triết học, khoa học, vv.). Ý thức xã hội 
do tổn tại xã hội quyết định, nhưng có tính độc lập tương 
đối của nó, thể hiện trên những nét cơ bản là: 1) Có tính kế 
thừa, có lôgIc phát triển nội tại, có sự tác động qua lại giữa 
các hình thái ý thức xã hội. 2) Ý thức khoa học, tiến bộ có 
thể dự báo triển vọng của xã hội, cũng có thể cải tạo tổn tại 
xã hội thông qua thực tiễn của con người; ngược lạt, ý thức 
sai lầm, lạc hậu, có thể xuyên tạc, kìm hãm sự phát triển 
của tổn tại xã hội. 


TỔN HAO ĐIỆN MÔI phần năng lượng của điện từ 
trường biến thiên, tiêu tán thành nhiệt trong chất điện môi. 
THĐPM do tương tác của điện từ trường biến thiên với các 
dạng kích thích cơ bản của các mômen điện nguyên tố trong 
chất điện môi gây ra. THĐM do đó rất phụ thuộc vào tần 
số, cấu trúc và tính chất nhiệt động của chất điện môi, khi 
cường độ điện từ trường tác động giữ không đổi và nhỏ. Nếu 
trfững ngoài tác động đủ lớn, sẽ xảy ra đánh thủng điện môi. 


TỔN THẤT trong bảo hiểm hàng hải thiệt hại xẩy ra 
với đối tượng bảo hiểm, gồm: mất, hư hại và những chỉ phí 
bất thường liên quan đến sự mất mát và hà hại đó. Chia ra 
TT chung và TY nêng. TT chung xảy ra trong trường hợp có 
một sự hỉ sinh hay chi phí bất thường được tiến hành một 
cách hữn ý hay hợp lí vì an toàn chung nhằm bảo toàn tài 
sản trong một hành trình trên biển khỏi hiểm nguy; vd. TT 
đo vất hàng hay trang bị của tàu để tàu khỏi nguy cơ bị đắm 
do bão tố. TT riêng là TT do rủi ro bất ngờ hoặc hành vi sơ 
suất, không phải do hành vị cố ý vì lợi ích chung gây ra cho 
đối tượng bảo hiểm. TT này thuộc bên quyển lợi nào thì 
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bên đó phải chịu, không, chia chúng cho các bên cùng gánh 
chịu. Vd. tàu xố vào bờ bị mắc cạn, vỏ tàu bị hư, một số 
hàng bị hỏng, muốn cứu tàu, thuyền trưởng phải ra lệnh vất 
một số hàng xuống biển để tàu nhẹ đi có thể nổi lèn ra khỏi 
chỗ cạn. Việc tàu bị hư, hàng bị hỏng là TT riêng. TT của 
tàu do chủ tàu chịu, TT của hàng do chủ hàng đó chịu, còn 
số hàng vất xuông biển là TT chung, các bẻn quyền lợi phải 
chia nhau cùng gánh vác chung. 


TỔN THẤT ĐIỆN ÁP hiệu đại số của điện áp giữa hai 
điểm trên cùng một lưới điện. TTĐA gồm hai phẩn: một 
phần do điện trổ tác dụng, phần kia do điện trở phản kháng 
gây nên. Do TTĐA mà ở các máy dùng điện điện áp bao 
giờ cũng thấp hơn ở nguồn điện. Để bảo đâm điều kiện làm 
việc bình thường của các hộ dùng điện, người ta elới hạn trị 
số cho phép của TTĐA (thường từ 5 - IO% điện án danh 
định). Để giảm TTĐA có thể dùng các thiết bị và biện pháp 
đặc biệt để bù công suất phản kháng, thay đổi luồng công 
suất trong lưới điện, 


TỒN THẤT ĐIỆN MÔI hiện tượng toả nhiệt trong chất 
điện môi, dưới tác động của một điện trường biến thiền, 
thường thấy trong các chất điện mòi với phần tử có cực và 
đo độ lệch pha của dao động phần cực của chất điện môi 
đối với dao động của cường độ điện trường gây nên. TTĐM 
càng lớn nếu cường độ và tẳn số dao động của điện trường 
càng )ớn hoặc các kết cấu cách điện bị ẩm và nhiễm bẩn. 


TỒN THẤT ĐIỆN NĂNG năng lượng điện tiêu hao ở 
các phần tử của hệ thống điện làm nóng các bộ phận có 
đòng điện chạy qua, trong phóng điện vẳng quang trên 
đường dây tải điện cao áp và cả trong từ hoá và làm nóng 
lõi thép máy biến áp, phần nh và phần quay của máy điện. 


TỔN THẤT NƯỚC !. Thể ch nước bị mất đi từ diện 
tích mặt đất trong một thời gian nhất định do thoát hơi 
nước thực vật (cây trồng, lớp phủ thịc vật tự nhiên) và tạo 
mô thực vật, do bốc hơi mặt nước, độ ẩm đất, nước rơi bị 
cây g1ữ lại. 


2. Trong một hệ thống tưới. TTN là lượng nước mất đi 
do thấm xuống đất, bốc hơi mặt nước ở các kênh, mương, 
mặt ruộng. 


TỔN THƯƠNG HỖN HỢP tổn thương của cơ thể do 
nhiều tác nhân gây ra: chấn thương cơ học, sức nóng, hoá 
chất, các tỉa, hạt Vật lí, vv. 


TÔNG đơn vị phân loại dùng để chỉ một nhóm của các 
chi (giông) có quan hệ gần gũi trong hệ thống phân loại. 
Một số T hợp thành phân họ. T chỉ được đưa vào phân loại 
những họ rất lớn như họ Lúa, trong đó có các T: Óryzcae, 
Triiteca£, Avenecae là những ví dụ trong phần họ Podced. 
Đuôi tận cùng của các tên gọi T là cae. 


TÔNG ĐẦN (thế kỉ 11), tù trưởng dân tộc Tày, quản lĩnh 
vùng động Lôi Hoả (Cao Bằng). Năm L057, đem động Vật 
Ắc nộp cho nhà Tống. Về sau lại theo nhà Lý, tham gi 
kháng chiến chống Tống. Năm 1Õ75, phó tướng chỉ huy đạo 
quân bộ từ miễn biên giới Quảng Nguyên đánh thành Lng 
Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) phá căn cứ hậu cần của 











Tống chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Cùng với Lý Thường 
Kiệt, Tồng Đản xiết chặt vòng vầy hơn 40 ngày hạ được 
thành Ung Châu rồi mới rút quân về nước. Xt. Trận Ứng - 
Khâm - Liêm (1075 - 76). 


TÔNG ĐỒ vến nghĩa là những ai đi truyền bá và bảo vệ 
một đức tìn tôn giáo; về sau, thu hẹp lại là nhiệm vụ của 
một số người đứng đầu tôn giáo và một số người chuyên lo 
việc truyền đạo. Gần đây, khái niệm được mở rộng ra cho 
tổi tất cả mọi giáo đần có tham gia các hoạt động truyền 
đạo, hoặc bảo vệ đức ún. Sắc lệnh TP của Cộng đồng 
Vatucăng IHÏ định nghĩa: Tàm TĐ là tham gia vào công cuộc 
chung của Hội thánh" . 


TÔNG KHÍ (tk. đại khí), khí tích trong ngực do khí hậu 
thiên (khí trời và khí của thức ăn) tạo thành. Khi lên họne, 
TK đảm bảo tiếng nói và thở; khi vào kinh lạc, TK đi khắp 
toàn thân để làm ấm, nuôi dưỡng và thúc đẩy hoạt động của 
tứ chì. 

TÔNG PHIM trong lĩnh vực âm thanh, tông được xác 
định bởi tần số dao động của âm thanh được phát ra. Tông 
. màu là định tính chất lượng màu, qua đó người ta có thể 
phân biệt nó với những màu khác (đỏ, xanh, tím, vv.). TP là 
._ cấp độ sáng tối hay cấp độ màu của bộ phim. Nó liền quan 
_ không chỉ đến màu của những chất màu mà liên quan đến 
?cả tỉa chiếu sáng. TP dùng để đánh giá chất lượng kĩ thuật 

của hình ẳnh trên diện tích khuôn hình. Nếu hình ảnh có 
tông sáng, thường được gọi là TP cao, ngược lại tông của 
hình ảnh tối gọi là tông thấp. VỀ màu sắc, TP thường được 
chìa thành tông nóng và tông lạnh. Tông nóng liên quan 
đến các màu: đỏ, da cam, vàng và vàng xanh với các sắc độ 
và các độ no màu khác nhau. Tồng lạnh gồm các màu tím, 
lam, lục, xanh da trời. Màu hồng không có trong cấu tạo 
quang phổ cũng thường được gọi là tông lạnh. 


TÔNG TỘC (Ph. paronymic; HL. parònymia - tên bố), 
một nhóm đại gia đình và tiểu gia đình cùng chung quan hệ 
huyết thông, có sự thống nhất nhất định về kinh tế - xã hội, 
mang một tên gọi chung, bắt nguồn từ tên người sáng lập ra 
TT. Thiết chế xã hội này là đặc trưng cho xã hội nguyên 
thuỷ ở giai đoạn chế độ phụ quyền. Nó tiếp tục tổn tại dưới 
đạng tàn dư trong các xã hội có giai cấp, cho đến thời tư bản 
chủ nghĩa, Được tìm thấy ở nhiều đân tộc Kapkazd 

'(Kavka2), Trung Á, các dân tộc thuộc các nhánh Nam và 
Tây Xlavơ (Slave) và một số dân tộc khác. Tuy nhiên, 
nhiều khía cạnh cần được tiếp tục nghiên cứu như TT dưới 
chế độ mẫu quyền hay mối quan hệ giữa TT và dòng họ ở 
Việt Nam. 


TỐNG (roán), I. Kết quả của phép cộng các đại lượng (x. 
Cộng; Phép toán đợi cổ). 


2. Nếu A, B là hai tập hợp con của một tập hợp 
X được trang bị phép cộng (+) thì tổng của A và B là tập 
hợp A + B gồm các phẩn tử có dạng a + b, Với 
ae€A,beB. 


TỐNG (4), đơn vị trung gian có tính chất hành chính 
giữa xã và huyện trong thời kì từ cuối thế kỉ 15 đến 1945 


TỔNG BÍ THƯ Ï 


ờ Việt Nam. Mỗi huyện có khoảng 4 - 6 T và mỗi T gồm 
4 - 6 xã. Đứng đâu T là một cai T (hay chánh T) và 1 - 2 phó 
T. Dưới thời Lê - Nguyễn, chức danh này không được xem 
là quan lại hành chính, riêng ở Nam Kỳ thời thuộc Pháp 
được hưởng một sô lương nhất định. 


TỔNG BÃI CÔNG một hình thức đấu tranh phổ biến của 
giai cấp công nhân và những người lao động ở các nước tư 
bản chủ nghĩa hoặc những nước mà trong đó những người 
lao động bị áp bức bóc lột, bị đối xử bất công. TBC là việc 
tất cả công nhân hoặc những người làm công ăn lương ở 
một ngành công nghiệp hoặc một ngành kinh tế - xã hội 
trong cả nước hoặc trong một địa phương đình chỉ làm việc 
một cách có tổ chức, trong một thời gian để đòi giới chủ 
hoặc chính quyển thực hiện những yêu sách về kinh tế và 
chính trị hoặc để phản đối một chính sách, một quyết định 
nào đấy. TBC là hình thức cao nhất của phong trào Bãi 
công, là phương tiện hùng mạnh để tổ chức và vận động 
nhân đân lao động đấu tranh chõng ách áp bức bóc lột, vì 
hoà bình và đân chủ. Các nhà kinh điển Mac - Lânin xem 
TBC chính trị có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát 
triển phong trào công nhân. Lịch sử phong trào giai cấp 
công nhân thế giới đã từng chứng kiến nhiều cuộc TBRC nối 
tiếng như: tổng bãi công ở BÏ năm 1893 và 1902, ở Nga 
1905, ở Áo - Hung và Đức I918, ở Trung Quốc 1927, vv. 
Trong lịch sử phong trào công nhân Việt Nam năm 1930 nối 
bật là cuộc TBC của công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến 
Thuỷ tháng 5.1930. Từ tháng 5 đến tháng 8.1930, phong 
trào công nhần và nông dân nổ ra mạnh mẽ đã dẫn đến sự 
ra đời của Xò Viết Nghệ Tĩnh. 


TỔNG BÃI CÔNG CHÍNH TRỊ 1.1.1959 Ở CƯBA cuộc 
đấu tranh chính trị của cồng nhân và nhân đân nhằm phối 
hợp với các cuộc tấn công quần sự của các lực lượng vũ 
trang trong cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Balixta 
(Batista) nãm 1959 ở Cuba. Do Mặt trận Công nhần Toàn 
quốc thuộc tổ chức Phong trào 26.7 [đứng đầu là Caxtơrô 
(F. Castro)] phát động. Là một trong những nhân rế quan 
trọng góp phần vào việc lật để các thế lực phản cách mạng 
ở thành phố Xandagô Đê Cuba ở thủ đô La Habana và dẫn 
tới sự thành công của cuộc Cách mạng đâần tộc dần chủ 
1959 ở Cuba. 


TỔNG BÍ THƯ chức danh cán bộ lãnh đạo cấp cao của 
nhiều đảng chính trị trên thế giới. Người giữ chức TDBT 
của Đẳng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng bầu ra trong số các uỷ viên Thường vụ hoặc 
uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khi 
không có chủ tịch Ban Chấp hành Trung vơng thì TBT là 
người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng. TRT đầu 
tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Trần Phú 
(10.1930 - 4.1931), tiếp đến là Lê Hẳng Phong (1935 - 3Ó), 
Hà Huy Tập (1936 - 38), Nguyễn Văn Cừ (1938 - 4l), 
Trường Chỉnh (5.1941 - 9.1956, 7.1986 - 12.1986), Hỗ Chí 
Minh (chủ tịch Đẳng kiêm TBT: 9.1956 - 60), Lê Duẩn (bí 
thư thứ nhất: 1960 - 26, TBRT: 1976 - 86), Nguyễn Văn Linh 
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(1987 - 91), Đỗ Mười (1991 - Ø2), Lê Khả Phiêu (1997 - 200]), 
Nông Đức Mạnh (từ 4.2001 đến nay). Theo Điều lệ Đảng 
Cộng sản Việt Nam (2001): "Ban Chấp hành Trung ương 
hầu Bộ Chính trị, bầu THT trong số uỷ viên Bộ Chính trị, vv.", 
TTHT giữ chức vụ TBT không quá hai nhiệm kì liền Hiếp”. 
Thco quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sẵn Việt Nam khoá IX, THT có trách nhiệm và 
quyền hạn: chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ trì và kết luận các phiên 
họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thay mặt Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí (thư kí các nghì quyết và 
văn bản quan trọng của Ban Chấp hành Trung tfơng, Bộ 
Chính tị, Ban Bí thư; cùng Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết 
công việc hàng ngày của Đảng; trực tiếp làm bí thư Đảng 
uy Quân sự Trung ương. 


TỔNG BIÈỀN TẬP người đứng đầu một tờ báo, tạp chí, 
hoặc ấn phẩm sách, chịu trách nhiệm về chính trị và toàn 
bộ hoạt động của tòa báo, nhà xuất bản hay tạp chí ấy. TBT 
cũng là người lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra 
toàn bộ nội dung, hình thức của tờ báo, tạp chí. Ở các cơ 
quan như đài phát thunh, đài truyền hình, TBT là người giúp 
tổng giám đốc trong toàn bộ khâu lập kế hoạch và tổ chức 
thực hiện nội dung chương trình. 


TỔNG CẦU tổng số nhu cẩu trong nền kính tế về hàng 
hoá và dịch vụ cuối cùng sẵn xuất trong nước, được thể hiện 
bằng công thức : 

AD=Cx+TI+GxXx-N 


Trong đó, AD là tổng cầu; C- tiêu dùng; I - đầu tự; 
G - chí tiêu của chính phủ; X - xuất khẩu; N - nhập khẩu; C, 
LG, X,N là các thành tố của TC. Một số thành tố của TC 
tương đối ổn định, nghĩa là chỉ thay đổi sau một thời gian 
dài (vd. tiều dùng C), trong khi một số thành tố khác có thể 
biển động rất mạnh, gây ra sư biến động thường xuyên 
trong quy mô hoạt động kinh tế (vd. đầu tư I). TC tác động 
qua lại với tổng cung để xác định mức sản lượng và thu 
nhập quốc dần cần bằng. Chính phủ có thể điểu chính và ổn 
định quy mồ hoạt động kinh tế bằng cách sử dụng các chính 
sách kinh tế vĩ mô để tác động vào TC. 


TỔNG CHI PHÍ chỉ phí của tất cả các yếu tố sản xuất 
để sản xuất ra một sản lượng nhất định. Trong thời gian 
ngắn, TCP gỗm: chi phí bất biến - tức các chỉ phí không 
thay đổi thco sản lượng (cg. chỉ phí gián tiếp) và chi phí 
khả biến - tức các chí phí thay đổi trực tiếp theo sản lượng 
(cg. chi phí trực tiếp). Trong thời gian ngắn, sản lượng chỉ 
có thể được thay đổi bằng điều chỉnh các yếu tố đầu vào 
khả biến. Do vậy, việc bổ sung vào TCP để tăng sản 
lượng là yêu cầu của chí phí đầu vào khả biến bổ sung. 
Đường TCP trong thời gian npắn có hình dạng chữ S, vì ở 
mức sản lượng thấp, chi phí khả biến tăng chậm (do ảnh 
hưởng của việc tăng dần lợi tức theo yếu tố đầu vào khả 
biến), còn ở mức sản lượng cao thì chỉ phí khả biến tăng 
nhanh hơn (do ảnh hưởng của việc giảm dần lợi tức thco 
yếu tố đầu vào khả hiến). 
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Trone thời gian dài, tất cả các yếu tố sẵn xuất đều biến 
đổi. TCP trong thời gian dài của một công ti tối đa hoá lợi 
nhuận được tính bằng tổ hợp các yếu tế đẫu vào đã tối thiểu 
hoá chi phí ở tất cả các raức sẵn lượng. TCP tương tác với 
tổng doanh thu để xác định mức sản lượng mà ở đó công tỉ 
thực hiện được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu 
hoá thua lỗ. 


Tổng chỉ phí Tổng chỉ phí 


Tổng chỉ phí 


Tổng chi phí bất hiến 





Đơn vì sản lượng 


Tổng chí phí 


TỔNG CHI TIÊU NỘI ĐỊA tổng số tiền mà những 
người cư trú của một nước chi dùng vào các thành phẩm 
(không kể các sẵn phẩm trung gian). Tổng số tiển này trừ đi 
số chỉ dùng cho nhập khẩu và cộng thêm số tiền mà những 
người không phải là thường trú chỉ dùng về các sản vật nội 
hoá là giá trị ước tính của tổng sẵn phẩm quốc dân (GNP). 


TỔNG CÔNG HỘI BẮC KỲ thành lập ngày 28.7.1929 
tại số nhà 15, phố Hàng Nón, Hà Nội. Từ 1928, Kỳ bộ Cách 
mạng Thanh niên Bắc Kỳ chủ trương "Vô sản hoá" yêu cầu 
các hội viên phải đi lao động tại các nhà máy, hầm mỏ để 
rèn luyện bản thân và tuyên truyền giác ngộ công nhân. 
Được giác ngộ, công nhân nhiều nơi đã thành lầp tổ chức 
công hội của mình và lãnh đạo công nhân đấu tranh thắng 
lợi, uêu biểu là công nhân nhà máy AVIA Hà Nội. Sau 
thắng lợi của cuộc bãi công AVIA tháng 5.1929 do Công 
hội nhà máy và đồng chí Ngô Gia Tự lãnh đạo, công hội đã 
được thành lận ở một số nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ và 
lãnh đạo công nhân đấu tranh chống áp bức, bóc lột. ĐỂ kịp 
thời lãnh đạo phong trào, theo quyết định của Đông Dương 
Cộng sản Đảng, ngày 28.7.1929, đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh đã triệu tập Hội nghị đại biểu Công hội Bắc Kỳ họp 
tại số 15 Hàng Nón, Hà Nội. Hội nghị có 7 đại biểu Công 
hội Hà Nội, Nam Định, khu mỏ than dự... đã quyết định 
thành lập TCHBK, thông qua chương trình điều lệ, phương 
hướng hoạt động và bầu Ban Chấp hành do Nguyễn Đức 
Cảnh phụ trách, quyết định xuất bản báo "Lao Động” và tạp 
chí “Công hội đỗ". Sau TCHBRK đã xuất hiện Tổng Công 
hội Vinh - Bến Thuỷ, Tổng Công hội Đà Nẵng, Tổng Công 
hội Nam Kỳ. Ngày 28. 7.1929 trở thành ngày truyền thống 
của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 


TỔNGCUỤC 





TỔNG CÔNG HỘI NAM KỲ tổ chức hiệp hội của 
những người công nhân, thợ thuyển ở Nam Kỳ năm 1930. 
Thành lập vào tháng 4.1930, tại Sài Gòn, trên cơ sở các 
công hội của các nhà máy (Điện Chợ Lớn, Hãng dầu Pháp - 
Á, Đèn Chợ Quán...), các ngành dịch vụ (thợ máy, xe kéo, 
thợ may, bồi bếp...) ở Sài Gòn - Chợ Lớn và Nam Kỳ. Có 
một Ban Chấp hành gồm 3 người, đo Lê Quang Sáng làm 
tổng thư kí. Sau đó, nhiều địa phương cũng tiến hành tổ 
chức và thành lập các Công hội Đỏ. Ngày I.5.1930, 
TCHNK đã lồ chức rải truyền đơn, treo cä đỗ búa liềm, vv. 
Tháng 10.1930, tổ chức điễn thuyết ở Nhà Bè kêu gọi công 
nhân đấu tranh ủng hộ Nghệ Tĩnh dẻ. 


TỔNG CÔNG KÍCH việc huy động toàn bộ lực lượng 
tấn công dồn đập, đồng loạt trên khắp các chiến trường, 
mặt trận nhằm giành thắng lợi có tính chất chiến lược, 
làm thay đổi cục diện chiến tranh, hoặc giành thắng lợi 
quyết định cuối cùng, chấm dứt chiến tranh. Cuộc tổng 
tấn công và nổ: dậy Mùa Xuân I975 của quân đội và 
nhân dân Việt Nam, kết thúc bằng Chiến dịch Hỗ Chí 
Minh lịch sử, là một cuộc TCK thắng lợi, tiêu diệt hoàn 
toàn chế độ nguy quyển Sài Gòn, giải phóng Miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc. 

TỔNG CÔNG TI NHÀ NƯỚC một trong các loại hình 
doanh nghiệp ở nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
được hình thành trong công cuộc đổi mới toàn diện đất 
nước, từ khi cố các Quyết định số 90/TTg và 91/TTg ngày 
72.3.1994 của thủ tướng Chính phủ, hoạt động theo Luật 
đoanh nghiệp Nhà nước, 


Theo Luật doanh nghiệp Nhà nước (2003): TCTNN là 
hình thức hên kết kinh tế trên cơ sở tự đầu tư, góp vốn giữa 
cấc công ti nhà nước, giữa các công ö nhà nước với các 
doanh nghiệp khác hoặc được hình thành trên cơ sở tổ chức 
và liên kết các đơn vị thành viên có mối quan hệ gắn bó với 
nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các địch vụ 
kinh doanh khác, hoạt động trong một hoặc một số chuyên 
ngành kinh tế kĩ thuật chính nhằm tăng cường khả năng 
kinh doanh và thực hiện lợi ích của các đơn vị thành viên và 
tổng công ti. Loại hình củu TCTNN gồm có: 

1. Tổng công ti do Nhà nước quyết định đầu tư và thành 
lập, là hình thức liên kết và tập hợp các công t¡ thành viên 
hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân hoạt động trong 
một hoặc mội số chuyên ngành kinh tế - kĩ thuật chính, 
nhằm tăng cường tích tụ, tập trung vốn và chuyên môn hoá 
kinh doanh của các đơn vị thành viền và toàn tổng công tủ. 
Tổng công tỉ có cơ cấu tổ chức quản !í gồm: hội đổng quản 
trị, ban kiểm soát, tổng giấm đốc, các phó tổng giám đốc, 
kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Công tí thành viên 
bạch toán độc lập có cơ cấu tổ chức quản lí gồm: giám đốc, 
các phó giám đốc. kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 

2. Tổng công tỉ do các công tỉ tự đầu tư và thành lập là 
hình thức liên kết thông qua đầu tr, góp vốn của công Hi nhà 
nước quy mô lớn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ 
với các doanh nghiệp khác, trong đó công tỉ nhà nước giữ 


quyền chỉ phối doanh nghiệp khác. Cơ cấu tổ chức của tổng 
công (ï đo các công t¡ đầu tự và thành lập bao gồm: a) Công 
tí nhà nước giữ quyền chị phối doanh nghiệp khác là công tỉ 
mẹ; các công t¡ thành viền gọi là công tỉ con: a.]) Công tỉ 
trách nhiệm hữu bạn nhà nước một thành viên do công tị 
nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ; a.2) Các công t có 
vốn góp chi phối của công tỉ nhà nước gồm: Công t¡ trách 
nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công '" cổ phần, 
công tí liên doanh với nước ngoài, công li ở nước ngoài, 
công !i có vốn góp chỉ phối của công ti nhà nước hoạt động 
theo pháp luật, tưởng ứng với loại hình công ti đó, b) Các 
công tỉ có một phần vốn góp không chí phôi của công tí nhà 
nước gọi là công ú liên kết, tổ chức dưới hình thức công tì 
trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ti cổ 
phần, công ti liên doanh với nước ngoài. Bộ máy quản lí 
của công ti nhà nước giữ quyển chí phối doanh nghiệp khác 
là bộ máy của tổng công tí, có cơ cấu tổ chức hội đẳng quản 
trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, 
kế toán trưởng và bộ máy piúp việc. 

3. Tổng công tỉ đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổng 
công ti được thành lập để thực hiện quyền, ngtữa vụ của chủ 
sở hữu đốt với các công ti trách nhiệm hữu hạn nhà nước 
một thành viên chuyển đổi từ các cồng tỉ nhà nước độc lập 
và các công tị trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành 
viên do mình thành lập; thực hiện chức năng đầu tư và kinh 
đoanh vốn nhà nước và quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối 
với cổ phần, vốn góp của Nhà nước tới các đoanh nghiệp đã 
chuyển đổi sở hữu hoặc hình thức pháp lí từ các công ti nhà 
nước độc lập. Tổ chức quản lí của tổng công tI đầu tư và 
kinh doanh vốn nhà nước gồm có hội đồng quản trị, ban 
kiểm soát, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kế toán 
trưởng và bộ máy gìúp việc. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức và cán 
bộ quản lí nêu trên theo quy định tại Luật doanh nghiệp 
(2003). 


TỔNG CỤC cơ quan thuộc Chính phủ hoặc thuộc các bộ, 
ngành của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Tổng cục có hai chức năng chính: chức nãng quản lí 
chuyên môn của ngành, lĩnh vực được phân công và chức 
năng quản lí nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ấy. 

Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của các TC 
thuộc Chính phủ do Chính phù quy định tại Nghị định số 
30/2003/NĐ - CP ngày I.4.2003; của các TC thuộc các bộ, 
ngành của Chính phủ do thủ tướng Chính phủ quy định. 

Theo Nghị quyết kì họp thứ 1O, tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X và Nghị quyết số 287/2002/NQ-UBTVQH 
của Uy ban Thường vụ Quốc hội khóa X thì các TC là cơ 
quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà 
nước đối với ngành, lĩnh vực được phần công, những không 
được ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thủ tướng 
Chính phủ giao cho thành viên Chính phủ ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật để thực hiện việc quản lí Ngày 
18.3.2002, thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
40/2002/QĐ-TTg, nêu rõ: "giao bệ trưởng, chủ nhiệm Văn 
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'Ï TỔNG CỤC PHÁT SÓNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH PHẤP 


phòng Chính phủ kí ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật (trước đây thuộc thẩm quyển ban hành của thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ) để thực hiện nhiệm vụ quản lí 
nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do cơ quan thuộc Chính 
phủ quản lí. 

TỔNG CỤC PHÁT SÓNG PHÁT THANH TRUYÊN 
HÌNH PHÁP (viết tắt từ tiếng Pháp: TDI?), cđở quan phát 
thanh và truyền hình quốc gia của Pháp. Thành lập năm 
1975 trên cơ sở Tổ chức Phát thanh Truyền hình Pháp 
(ORTTF). Sĩ dụng trên toàn quốc hơn 300 cơ sở phát sóng, 
7.500 trạm phát lại sóng truyền hình và khoảng 900 trạm 
phát lại sóng phát thanh. TCPSPTTHP truyền dẫn cả băng 
đây và thông qua vệ nh. Hiện này (20044) được phân thành 
4 cục: DTV chịu trách nhiệm về truyền hình; DRA về phát 
thanh; DTS về viễn thông và dịch vụ; DVC về dịch vụ 
video. TCPSPTTHP thường xuyên cải tổ, đơn giản hoá thủ 
tục để thu hút khách hàng với tham vọng trở thành tổ chức 
phát sóng số một ở Châu Âu và một trong 3 tổ chức dẫn đầu 
thế giới trone lĩnh vực này. 


TỔNG CỤC TRƯỞNG chức danh người đứng đầu cơ 
quan hành chính cấp tổng cục trực thuộc Chính phủ hoặc 
cấp tổng cục trực thuộc bộ của chính phù Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, phụ trách một ngành hoặc lĩnh vực 
công tác trong cả nước, đo thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, 
miễn nhiệm (đối với cấp tổng cục trực thuộc bộ, cơ quan 
ngang bộ thì thủ tướng chính phú bố nhiệm, miễn nhiệm 
theo để nghị của bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các TCT và các 
tổng cục theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ và các 
văn bản có liên quan của Chính phủ và các bộ liên quan. 


TỔNG CUNG tổng lượng hàng hoá và dịch vụ trong 
nước được cung ứng, gồm cả sản phẩm tiêu dùng và tư 
liện sản Xuất, ở một thời gian nhất định. TC tác động 
qua lại với tổng cầu để xác định mức cần bằng của sản 
lượng và thu nhập quốc dân. Trong thời gian ngắn, TC có 
chiều hướng biến đổi đối với mức cầu về hàng hoá và 
địch vụ, mặc đù cả hai không cần đáp ứng một cách chính 
xác. Vd. đoanh nghiệp có thể cung ứng nhiều sẵn phẩm 
hơn mức cầu trong một thời gian ngắn, biển thị là sự gia 
tăng hàng tốn kho không bán được; mặt khác, doanh 
nghiệp có thể cung ứng sản phẩm ít hơn mức cầu đòi hỏi, 
biểu thị là hàng tổn kho giảm. Tuy nhiên, sự sai biệt giữa 
TC và tổng cầu không thể quá lớn và kéo đài. Trong thời 
gian đài, TC có thể gia tăng do kết quả gia tăng lực lượng 
lao động, vốn cổ phần và sự phát triển về khả năng lao 
động sản xuất. 

TỔNG DẪN nghịch đảo của tổng trở. TD biểu thị khả 
nãng dẫn điện của một mạch điện xoay chiều. TD phức Y 
gầm hai thành phần: phần thực, điện dẫn tác dụng G và 
phần ảo, điện dẫn phản kháng B, Y = G +iB. TD của 
mạch (ŸY) là môđun của TD phức bằng căn bậc hai của 


tổng bình phương của G và B (Y = ÿG?+BŸ );Y, G và B 
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đều đo bằng mho (siemens) hoặc ằ . Trong một mạch điện 


đơn giản, gồm điện trở R, điện cẩm L và điện dung C đấu 
§ong song, ta có: 
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(trong đó œ = 2mf, f là tần số và G== ). 
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TỔNG DIỄN TẬP giai đoạn chót của việc dựng vỗ trước 
khi đưa ra công diễn. I.à hình thức tổ chức vở diễn với đầy 
đủ các khâu nghệ thuật: từ diễn viên đến các hộ phận phục 
trang, hoá trang, trang trí, ánh sáng, Âm nhạc, tiếng động... 
để đạo điễn và những người có trách nhiệm duyệt lại lần 
cuối nội đụng cũng như hình thức vỡ diễn, 

TỔNG DOANH THU tổng số tiền mà một công ri thu 
được do bán sản phẩm, được tính bằng giá mỗi đơn vị sản 
phẩm nhần với số lượng sản phẩm. Trong điểu kiện cạnh 


Tầng đoanh thu 
Tổng 
doanh thu 
Q Số lượng 
Hình a 
Tổng doanh thu 
Tổng 
doanh thu 
O Số lương 
Hình b 
Tổng doanh thu 
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tranh hoàn hảo, công ú đứng trước một đường cầu là đường 
thẳng ngang ở giá thị trường hiện hữu. Mỗi đơn vị sẳn phẩm 
bán thêm được (thu nhập biên) đều nhập vào TDT một giá 
trị y như của những đơn vị được bán trước nó. Vì vậy, TDT 
là một đường thẳng nghiêng lên phía trên (hình a). Trong 
điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo (vd, có sự cạnh tranh 
độc quyển) công tỉ đứng trước một đường cầu nghiêng 
xuống phía đưới và giá cả phải hạ thấp để bán được nhiều 
đơn vị hơn. Vì giá cả xuống thấp, mỗi đơn vị sản phẩm bán 
thêm được (thu nhập biên) nhập vào doanh thu một giá trỊ 
nhỏ hơn đơn vị sản phẩm được bán liền ngay trước đó. Do 
đó, TDT tăng, nhưng mức tăng giảm dẫn và có thể không 
còn nữa (hình bì. 


TỔNG ĐÀI ĐIỆN BÁO tổ hợp các trang thiết bị kĩ 
thuật dùng để chuyển mạch tạm thời các kênh thông tin 
điện báo giữa các tổng đài khác nhau hay giữa các thiết bị 
đầu cuối trong khoảng thời gian có liên lạc. Các quá trình 
chuyển mạch hoặc đo điện báo viên thực hiện (tại các tổng 
đài nhân công) hoặc tự động (tại tổng đài tự động). Về 
nguyên lí, các tổng đài điện thoại và điện báo tự động là 
tương tự nhan. 


TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI tổ hợp các phương tiện kĩ 
thuật dùng để chuyển mạch các kênh thông tin của mạng 
điện thoại, TĐĐT có phần thiết bị kĩ thuật thực hiện đâu nối 
các kênh điện thoại, các dây trung kế và dây thuê bao để 
đáp ứng các cuộc đàm thoại và khi nói xong thì ngắt các 
tuyến nối đó. Phần trang thiết bị được gọi là hệ thống 
chuyển mạch. Phân biệt tổng đãi nhân công và tổng đài tự 
động. TĐĐT tự động được chia ra: tổng đài điện cơ (loại 
Strowzcr, còn gọi là từng nắc và loại ngang dọc (crossbra); 
tổng đài điện tử (analog và loại số). Theo chức năng sử 
dụng, phân biệt: TĐĐT nội hạt (đẫu cuối, chuyển tiếp trung 
gian và tổng đài nút); tổng đài đường đài (đầu cuối, chuyển 
tiếp trung gian hay TANDEM), tổng đài quốc tế (cửa; 
chuyển tiếp) và các loại tổng đài đùng riêng cho việc liên 
lạc nội bộ các cơ quan, xí nghiệp, công t (PABX - Pnvate 
automatic branch cxchange), 


TỔNG ĐỐC chức quan đứng đầu bộ máy cai trị ở đơn vị 
hành chính cấp tỉnh (các tỉnh lớn), trực thuộc triểu đình nhà 
Nguyễn từ năm 183! trở đi khí vua Minh Mạng ban lệnh 
đổi các doanh, trăn (thời vua Gia Long) thành các tỉnh. Ở 
các tỉnh nhỏ (Sơn Tây, Vĩnh Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh...) 
gọi là tuần phủ. TĐ và tuần phủ chịu sự lãnh đạo của triểu 
đình theo phương pháp trung ương tắn quyền. 


Trước đó, vào năm 1802, Gia Long đặt hai chức quan 
"tổng trấn", một ở Bác thành và một ở Gia Đính thành có 
toàn quyền thay mặt vua để cai trị hai phần Bắc, Nam của 
đất nước. Bắc thành hồi đó có I1 trấn kể từ Ninh Bình trở 
ra; Gia Định thành có 5 trấn từ Bình Thuận trở vào, Ở Miễn 
Trung, nơi đặt kinh đô. có 2 doanh, 4 trấn (từ Thanh Hoá trở 
vào đến Khánh Hoà) do nhà vua trực tiếp lãnh đạo. Vua 
Minh Mạng cồn thiết lập các chức quan gọi là: "TĐ liên 
tỉnh" để thay mặt triểu đình cai trị các khu vực hành chính 





gồm 2 hoặc 3 tỉnh, Vd: các TĐ liên tỉnh Sơn - Hưng - 
Tuyên; Nam - Ngãi. vv. 


Trone tổ chức tư pháp ở Việt Nam thời thuộc Pháp thì 
thành phần Toà Nhì của Toà Thượng thẩm Hà Nội, ngoài 
các thấm phán người Pháp còn có hai vị quan người Việt 
Nam với hàm TĐ hoặc tuần phủ tham gia, 


TỔNG GIÁC một thuộc tính của tâm lí người, khả năng 
nhận biết sự vật, hiện tượng một cách tổng quát, có khi tr 
giác được cả cái mong muốn của người khác. Có 2 loại: TG 
ổn định - sự phụ thuộc của tri giác vào những đặc điểm ổn 
định của nhân cách (thế giới quan, niềm tin, trình độ học 
vấn...) và TG tạm rhời do những trạng thái tâm lí nảy sinh 
một cách nhất thời (cảm xúc, tâm thế...) gây nên. Theo tầm 
lí học duy tâm, TG là một khả năng sẵn có tiềm tàng bên 
trong, quy định trí giác, chú ý, ý thức. 


TỔNG GIÁC TIỀN NGHIỆM thuật ngữ của Kantơ 
(E. Kant). Kantơ phân biệt ra hai tổng giác: tổng giác kính 
nghiệm và TGTN. TỚTN là ý thức tiên thiên, tức là ý thức 
đầu tiên có trước mọi kinh nghiệm, ý thức thuần tý và bất 
biến, được coi là điểu kiện của mọi kinh nghiệm và nhận 
thức, nó cho phép tổng hợp lại các tri giác muôn hình nhiều 
vẻ, thống nhất thế giới các hiện tượng, nhờ đó mà thế giới 
ấy có những hình thức và những quy luật của nó. Kantở cho 
cơ sở của điều kiện thống nhất, tổng hợp đó là ở sự kiện mà 
mọi biểu tượng đều bao gồm luận để: "tôi suy nghĩ”, tức là 
ở tính đẳng nhất "tôi". 


TỔNG GIÁM ĐỐC chức danh người thực hiện chức 
năng quản lí, điều hành ở những đơn vị có tư cách pháp 
nhân, hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế (doanh nghiệp sẵn 
xuất - kinh doanh, thương mại, dịch vụ tài chính, ngân hàng, 
tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, xây dựng...), hoạt 
động báo chí, xuất bản (đài phát thanh, đài truyền hình, nhà 
xuất bản...). TGĐ do thủ trưởng cơ quan nhà nước có thấm 
quyền bổ nhiệm (nếu là tổ chức do cđ quan nhà nước thành 
lập, quản lí, thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao); hoặc do 
một hội đổng có tư cách pháp nhân như hội đồng quản trị 
tổng công tỉ nhà nước, công tí cổ phần, công t¡ hợp danh bổ 
nhiệm; hoặc đo hội đồng thành viên công ti trách nhiệm 
hữu hạn có hai thành viên trở lên bổ nhiệm; hoặc do chủ sở 
hữu doanh nghiệp tư nhân uỷ quyền quản lí doanh nghiệp tư 
nhân ấy. TGĐP thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lí, điều 
hành toàn bộ hoạt động của tổ chức ấy theo quy định của 
pháp luật và điều lệ của tổ chức ấy, chịu trách nhiệm trước 
pháp luật, chủ sở hữu và tập thể các thành viên trong tổ 
chức ấy về thực hiện nhiệm vụ được giao. Người được chọn 
làm TGĐ phải đạt các tiên chuẩn về đạo đức, tài năng, 
không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, kiến 
thức, kinh nghiệm quần lí, đấp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
xây đựng và phát triển đất nước. XI. Gm đốc. 

TỔNG GIÁM MỤC chức sắc đầu giáo tỉnh, là cấp trên 
của các giáo phận thuộc đạo Công giáo, được Giáo hoàng 
ãn định hoặc phê chuẩn. Trong các giáo phận thuộc hạt, 
TGM có thẩm quyền: canh chừng để đức tin và kỉ luật Hội 
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thánh được tuân hành chu đáo và thông báo cho Giáo hoàng 
biết về những lạm dụng nếu có; thì hành việc kính lược, vì 
một lí do được Toà thánh phê chuẩn trước nếu Giám mục 
thuộc hạt đã lơ đễnh việc kinh lược; bổ nhiệm giám quản 
giáo phận. Ở đâu hoàn cảnh đòi hồi, Toà thánh có thể uỳ 
nhiệm cho TGM những nhiệm vụ, quyền hành đặc biệt do 
luật địa phương xác nhận. TGM có nghĩa vụ phải đích thân 
hoặc nhờ đại diện xin Giáo hoàng ban dây "Pallum” sau 
ngày được thụ phone. Dây "Palium” là dấu hiệu quyền hành 
mà TM được hưởng trong giáo tỉnh. TGM có thể mang 
đây "Pallum”" trong bất cứ Thánh đường nào thuộc giáo tỉnh 
mà TGM đó đứng đầu thco quy tắc của luật phụng vụ, 
nhưng ngoài giáo phận thì không được mang cho dù có sự 
đồng ý của Giám mục giáo phận. TGM được chuyển sang 
một Toà giám mục khác thì có dây "Pallum” mới. 


TỔNG HIỆU DỤNG tổng mức thoả mãn mà một người 
nhận được từ việc sử dụng hay tiêu dùng một số lượng nhất 
định sản phẩm hay địch vụ trong một thời gian nào đó. THì) 
của một cá nhân thường tăng khi người đó tiêu thụ một loại 
sản phẩm ngày càng nhiều, nhưng thường với giá rẻ. Mỗi 
đơn vị sẵn phẩm phụ trội được tiêu thụ mang lại ít hiệu 
dụng biên hơn đơn vị trước, khi cá nhân không còn mong 
muốn sản phẩm đó. 


TỔNG HỘI Y DƯỢC HỌC VIỆT NAM tổ chức tự 
nguyện của những người làm công tíc khoa học kĩ thuật 
tronp, ngành y tế; được thành lập năm 1955 với tên gọi Hội 
Y học Việt Nam; hoạt động trong phạm vì cả nước, Chủ tịch 
đầu tiên là giáo sư Trần Hữu Tước (1911 - 83). Năm 1960, 
Hội Y học Việt Nam đã đổi tên thành Tổng hội Y học Việt 
Nam; lần lượt nhiều hội chuyên khoa y và dược trung ương 
và hội y được tỉnh, thành phố được thành lập. Để đẩy mạnh 
sự phát triển của ngành được, tại đại hội X (1985) đã đối tên 
Tổng hội Y học Việt Nam thành THYDHVN. Từ §.1995, 
THYDHVN là thành viên chính thức của Hiệp hội Y học 
các nước Đông Nam Á (viết tắt tiếng Anh là MASEAN). 
Năm 2004, Hội Dược tách khỏi THYDHVN để thành lập 
một hội độc lập. THYDHVN đổi tên thành Tổng hội Y học 
Việt Nam. Năm 2004, Tổng hội Y học Việt Nam có 4Ô hội 
chuyên khoa ở trung ng và 6I hội y học tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ơng. Trụ sở: Hà Nội. 


TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM x. Tổng hội Y dược học 
Việt Nam. 


TỔNG HỢP (0ö). quá trình để thụ nhận một hợp chất đi 
từ những nguyên tế hay những hợp chất đơn giản hơn. 


TỐNG HỢP (0riế!), phương pháp nhận thức liên kết, 
thống nhất các yết tố, các bộ phận hợp thành sự vật, hiện 
tượng, các mối liên hệ giữa chúng để vạch ra cái chỉnh thể 
của sự vật, hiện tượng. Như vậy, TH không phải là phép 
cộng giản đơn các yếu lố cấu thành. Kết quả của sự TH 
cũng khác vẻ chất so với tổng số giản đơn củu các bộ phận, 
nhiều thuộc tính của chỉnh thể không có trong các bộ phận 
hợp thành. THỊ có sự liên kết chặt chẽ với phân tích. Việc 
kết thúc một quá trình phân tích là khởi đầu cho TH, Ngược 
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lại, sau một lần TH lại bắt đầu cho một quá trình phân tích 
mới, Điều đó không có nghĩa rằng quá trình nhận thức 
được bất đầu phân tích, tiếp theo mới bất đầu sự TH. Thực 
ca ngay trước khi tiến hành phân tích, chủ thể nhận thức 
đã có một sự TH nào đó. Trong một quá trình nhận thức, 
TH và phản tích luôn bổ sung cho nhau, thống nhất với 
nhau, giúp con người ngày càng nhận thức sâu sắc hơn 
bản chất của sì/ vật, hiện tượng. 

TỔNG HỢP BẢO VỆ CÂY TRÔNG hệ thống gồm 
nhiều biện pháp khác nhau tác động đến hệ sinh thái đồng 
ruộng, nhằm ngãn ngìïa những tác hại do các loại sâu bệnh, 
dịch hại nói chung, đảm bảo năng suất cây trồng và hiệu 
quả kinh tế, Uỷ ban giám định của TFAO cho rằng: phòng trừ 
THBVCT là hệ thống tổ chức hợp !í trên cơ sở có tính toán 
đến từng điều kiện cụ thể của môi trường và biến động 
quần thể bệnh ở mức dưới ngưỡng gây hại kính tế. Mục tiêu 
cơ bản của THRVCTT là áp dụng các biện pháp hạn chế có 
hiệu quả số lượng sầu hại ở dưới ngưỡng phòng trừ, liểt 
kiệm thuốc, sử dụng hợp lí các aguỗn tài nguyên và an toàn 
đối với môi trường. THBVCT yêu cầu phối hợp nhiều biện 
pháp một cách hợn lí, trên cơ sở dự tính, dự báo đúng, nấm 
sất và kịp thời tình hình sâu bệnh và cây trỗng. Các biện 
pháp trực tiếp diệt trừ sâu bệnh chỉ nền tiến hành khi chúng 
gây ra những thiệt hại thật sự có ý nghĩa kính tế, tức là khi 
mật độ chúng vượt qua ngưỡng kinh tế, 


TỔNG HỢP CỘNG x. Phương phúp cộng màu. 


TỐNG HỢP CƠ CẤU xác định cơ cấu thoä mãn những 
yêu cầu cho trước về cấu trúc, động hình học hoặc/và động 
lực học (nghĩa rộng). Theo nghĩa công nghệ, bài toán này 
thường được gọi !à thiết kế cơ cấu. 

Trong khi bài toán phân tích cơ cấu nghiên cứu đặc 
điểm cấu trúc, động hình học hay động lực học của một cơ 
cấu cho trước, có lời giải xác định... thì bài loán ngược 
THCC thường có nhiều phương án. Việc lựa chọn phương 
án thích hợp nhất phụ thuộc phần lớn vào điều kiện công 
nghệ cụ thể, 

THCC thường được phân loại theo nhiều tiêu chí khác 
nhau: theo yêu cầu cơ học, có tổng hợp cấu (rÚC, tổng hợp 
động hình học và tổng hợp động lực học; theo phương pháp 
giải, cõ tổng hợp chính xác và tổng hợp gần đúng: theo loại 
cơ cấu, có THCC phẳng và THÉC không gian, hoặc THCC 
(toàn khớp và THCC có khớp cao. 


Trong những năm gần đây, lĩnh vực THCC không gian 
nhiều bậc tự do rất được quan tầm do nhu câu ngày càng 
tăng về ứng dụng rôbôt trong sản xuất và dịch vụ. Rôbêt 
điều khiển thích nghị và máy công cụ điều khiển số đã thúc 
đẩy sự ra đời và phát triển của ngành công nghệ tích hợp 
mới - ngành cơ điện tử. Cũng do sự phát triển mạnh mẽ của 
còng nghệ thông tin, máy vì tính và phương pháp số trong 
cơ học, bài toán THÉCC ngày nay thường được đặt ra dưới 
đạng thiết kế tốt ưu đa mục tiêu, trong đó mô hình cơ cấu 
không chỉ là hệ vật rắn tuyệt đối mà còn là hệ vật rấn biến 
dạng với nhiều đặc trưng cơ học vật liệu hiện thực. 








TỔỐNG HỢP ÔTÔMAT T 





TỔNG HỢP HỮU CƠ quá trình điều chế hợp chất hữu 
cơ có cấu tạo xác định, đôi khi sự điều chế đó chỉ là một 
phản ứng thay thế một nhóm chức này bằng một nhóm 
chức khác: 


R~ CH-R _NaOHÍH,O  p_ cụ_ Rạ 
| 
Cl OH 
Hoặc sự chuyển vị khung cachon của một phân tử 
đơn giản: 
AIBr; 
CH.~ CH, —=CH.- CH; — THH====nEem.e CH,„- CH = CH; 
Ù 
CH; 
Cũng có trường hợp để điểu chế một hợp chất cần phải 
tiến hành hàng chục phần ứng riêng biệt. 


TỔNG HỢP KÍCH THÍCH tác động cộng của một số 
xung động đến synap của tế bào cơ hoặc thần kinh mà khi 
một xung động riêng lẻ không gây nên phản ứng. Những 
xung động hoặc cùng một lúc đến các synap khác nhau của 
mội tế bào (THKT theo không gian), hoặc liên tiếp tới một 
synap (THKT theo thời gian). Sự kích thích synap gây tăng 
dẫn điện thế sau synap và khi vượt quá ngưỡng sẽ gây xung 
động sau synap. THKT là một trong những cơ chế chủ yếu 
của sự hợp nhất trong hệ thần kinh. 


TỔNG HỢP LỰC phép tìm tổng hình học (còn gọi là 
vectd tổng) của một hệ các lực nào đó bằng cách ứng dụng 
liên tiếp quy tắc hình bình hành, hoặc xây dựng hình đa 
giác lực. Đối với các lực cùng tác dụng vào một điểm (đồng 
quy) hoặc song song, THỊ. cho phép xác định được lực 
tương đương của chúng (trừ trường hợp ngẫu lực). XL. Veefơ 
chính của hệ lực; Mlômen chính của hệ lực. 


TỔNG HỢP NHIỆT HẠCH CÓ ĐIỀU KHIỂN vấn 
để khoa học - công nghệ nhằm thực hiện việc tổng hợp 
các hạt nhân nhẹ (đơteri, triti...) với mục đích sản ra năng 
lượng (xt. Phản ứng nhiệt hạch). Điều kiện để thực 
hiện THNHCĐK là phải có plasma ở nhiệt độ 10°K và 
thoả mãn tiêu chuẩn Lâuxơn: n + 2 L; trong đó, n là mật 
độ hạt của plasma nhiệt độ cao, + - thời gian giữ plasma, 
L ~ 10”' hạƯmỶ.s. Các nghiên cứu được tiến hành theo hai 
hướng: 1) Trong các hệ thống chuẩn dừng, như thiết bị 
Tôkamäc, Xtelaratơ, bẫy gương... trong đó việc giữ và 
cách nhiệt cho plasma được thực hiện trong những bẫy từ 
có cấu hình khác nhau. 2) Trong các hệ thống xung, 
plasma được tạo ra bằng cách bắn phá bia rắn (những hạt 
nhỏ hỗn hợp đơteri và triti) bởi bức xạ laze công suất lớn, 
hội tụ mạnh, hoặc bằng chùm tia điện tử - khi các hạt rơi 
vào tiêu điểm chùm tia thì sẽ liên tiếp xảy ra các vụ nổ 
nhiệt hạt nhãn nhỏ. Việc giải quyết thành công vấn để 
THNHCĐK sẽ đảm bảo cho loài người một nguồn năng 
lượng hầu như vô tận. Hiện nay tuy đã đạt nhiễu kết quả, 
nhưng rõ ràng chưa thể giải quyết vấn để THNHCĐK 
trong thời gian gần. Canađa, Châu Âu, Nhật Bản và Nga 
đã thành lập cơ quan hợp tác để chế thử lò nhiệt hạch thực 


nghiệm quốc tế ITER theo kiểu Tôkamäc để sản xuất thử 
năng lượng ở mức công nghiệp. 
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Sơ đồ thiết kế lò Tôkamäc của ITER 
Tổng hợp nhiệt hạch có điều khiển 


TỔNG HỢP OXO (cg. hiđrofomyl hoá olefin), phương 
pháp tổng hợp anđehit bằng cách cộng hợp cacbon monoxit 
và hiđro (khí hơi nước) vào olefin khi có mặt chất xúc tác, 
vd. đicobanoctacacbonyl ở nhiệt độ và áp suất thích hợp: 


.. lCo(CO)/), _ 
„C=C,+CO+H; ———x „CH~ Nhớ 
Phản ứng này được dùng rộng rãi trong công nghiệp để 

điều chế anđchit. 

TỔNG HỢP ÔTÔMAT lĩnh vực nghiên cứu để tổng 
hợp các phần tử hay hệ thống thực hiện các chức năng 
điểu khiển. Thông thường các ôtômat được tổng hợp bằng 
các phần tử điện từ và điện tử số đã thương mại hoá. Quá 
trình THÔ được diễn ra: thành lập yêu cầu về điều khiển; 
thành lập các phương trình điểu khiển; nghiên cứu thuật 
toán điều khiển; thành lập sơ đồ khối chức năng của 
ôtômat và chương trình điểu khiển; kiểm tra quá trình làm 
việc; cài đặt chương trình kiểm tra và chẩn đoán hỏng hóc 
của Ôtômal. 


'Ï TỔNG HỢP TIẾNG NÓI 


TỔNG HỢP TIẾNG NÓI (A. speech synthesis), I. Kĩ 
thuật biến đổi các dữ liệu máy tính thành các tín hiệu âm 
thanh bắt chước tiếng nói con người, nhờ đó máy tính có thể 
cho thông tn ra dưới đạng trếng nói. 

2. Kĩ thuật sắp xếp các thành phần âm thanh đã được mã 
hoá để tái tạo lại tiếng nói thực. 


TỔNG HỢP TRỪ x. Phường pháp trừ màu. 


TỔNG KHỐNG CHẾ nơi quản lí, phân phối các nguồn 
tín hiệu trong trung tâm truyền hình và cũng là nơi nhận các 
nguồn tín hiệu tỉ ngoài đưa đến. Từ đây thực hiện các thao 
tác kĩ thuật đưa đì phát sóng và truyền dẫn các chương trình 
truyền hình. 


TỔNG KHỞI NGHĨA khởi nghĩa, nổi dây đẳng loạt theo 
kế hoạch chung, thống nhất trên khắp các địa phương trong 
cả nước nhầm lật đổ chính quyền của giai cấp thống trị, 
giành chính quyền về tay nhân đân. Cách mạng tháng Tám 
1945 ở Việt Nam là một cuộc TKN đưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sẳn Việt Nam, lật đổ ách thống trị của phát xít 
Nhật và tay sai, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
(ngày nay là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 


TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC chức danh người 
đứng đầu và lãnh đạo cd quan Kiểm toán Nhà nước - cơ 
quan thuộc Chính phủ nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Theo Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 
!3.8.2003, TKTNN đo thủ tưởng Chính phủ bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, 
thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Kiểm toán 
Nhà nước, Giúp việc TKTNN có các phó TKTNN. Phó 
TKTNN do thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức theo để nghị của TKTNN. TKTNN phân công 
phó TKTNN chỉ đạo một số mặt công tác và chịu ưách 
nhiệm trước TKTNN về nhiệm vụ được phân công. Khí 
TKTNN vắng mặt, một phó TKTNN được uỷ nhiệm lãnh 
đạo công tác kiểm toán nhà nước. Số lượng phó TKTNN 
không quá ba người. 


TKTNN có nhiệm vụ và quyển hạn: a) Lãnh đạo, quyết 
định và chịu trách nhiệm về công tác kiểm toán nhà nước; 
được tham dự các phiên họp của Chính phủ xem xét phần 
bổ, quyết toán ngân sách nhà nước và về những vấn để eó 
liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước; b) Chịu 
trách nhiệm về chất lượng, nội dung các văn hản quy 
phạm pháp luật do Kiểm toán Nhà nước soạn thảo trình 
Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, hoặc chuẩn bị theo sự chỉ 
đạo của thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo thực hiện chiến 
lược, quy hoạch phát triển kiểm toán nhà nước sau khi 
được Chính phủ, thủ tướng Chính phủ phê duyệt; c) Trình 
thủ tưởng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức, giải 
thể các tổ chức thuộc cơ cấu của Kiểm toán Nhà nước; 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
của các tổ chức đó; d) Quyết định và tổ chức thực hiện các 
biện pháp cụ thể để tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính 
trong hoạt động kiểm toán nhà nước: chống tham nhũng, 
lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyển 


của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Kiểm toán Nhà 
nước; đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyển hạn theo quy định 
của pháp luật. 


TỔNG KIỂM TRA (A. checksum), một giá trị bằng số 
dùng để kiểm tra tính đúng đắn của thông tin về mội tệp 
hay một chương trình, số đó bằng tổng tất cả các bai hoặc từ 
máy cấu thành tệp hay chương trình đó (bỏ qua phần trần 
ô). Khi tệp hay chương trình được lưu trữ hoặc truyền đi có 
tổng tương ứng khác với TKT thì chứng tổ có lỗi trong thông 
tin được lưu trữ hoặc truyền ởi đó. 


TỔNG LÃNH SỰ hàm lãnh sự cao nhất, chức danh người 
đứng đầu cơ quan tổng lãnh sự quấn. Quy chế pháp lí của 
TLS giống quy chế pháp lí của lãnh sự. Việc cử TU§S hay 
lãnh sự thể hiện mức độ quan hệ lãnh sự giữa nước cứ và 
nước nhận đại điện, Tuy nhiên, cố trường hợp TS lầm 
nhiệm vụ của đại diện ngoại giao, vd. trong quan hệ giữa 
Việt Nam và Ấn Độ trước khi hat nước đặt quan hệ ngoại 
giao cấp đại sứ quán. 


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN cơ quan đại diện lãnh sự có 
người đứng đầu là tổng lãnh sự. Là cơ quan đại diện lãnh sự 
cao nhất trong các cơ quan đại diện lãnh sự. Việc đặt cở 
quan đại điện lãnh sự ở cấp nào là do thoả thuận của nước 
cử và nước nhận. 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM tổ chức 
chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và những người 
lao động Việt Nam. Tổ chức tiền thân của TLĐLPVN 
ngày nay là: các tổ chức Công hội (ra đời trước năm 
1929), Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ (ra đời ngày 28.7.1929) 
và Tổng Công hội Nam Kỳ (ra đời tháng 4.1930), tiếp đến 
là Tổng Công hội Đông Dương (1930 - 35), Hội Công nhân 
Phần đế (1939 - 40), Hội Công nhân Cứu quốc (194! - 45). 
Ngày 20.5.1946, Hội nghị Cán bộ Công nhân Cứu quốc 
toàn quốc ra nghị quyết đỗi tên Hội Công nhân Cứu quốc 
Việt Nam thành công đoàn và thành lập TUPĐILĐVN. Năm 
1954, đổi tên là Tổng Công đoàn Việt Nam. Đại hội VỊ 
Tổng Cồng đoàn Việt Nam (tháng 10.1998) quyết định đổi 
tên Tổng Công đoàn Việt Nam trở lại tên cũ là TI.ĐI.ĐVN 
và duy trì cho đến nay. 


Theo Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ: “cùng với cđở quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tế chức xãÃ hội chăm lo và bảo vệ 
quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người 
lao động khác. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham 
Bìa kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế, giáo đục cán bộ, công nhân, viên chức và 
những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
TLĐLĐVN hoại động dưới sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sẵn 
Việt Nam, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các Công đoàn 
Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của công đoàn theo Luật 
Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định, lãnh 
đạo xây dựng và phát triển Công đoàn Việt Nam ngày càng 
lđn mạnh. 


TLĐLĐVN được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu 
số phục tùng đa số. Hệ thống tổ chức của TI.ĐI.ĐVN gồm 
có: Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn do đại hội đại biểu 
công đoàn toàn quốc từng nhiệm kì (Š năm một nhiệm Kì) 
bầu ra. Đoàn chủ tịch, chủ tịch, các phó chủ tịch, Ban kiểm 
tra Tổng Liên đoàn đo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu 
ra. Ở các cấp tỉnh, huyện, cơ sở và ngành đều có ban chấp 
hành công đoàn do đại hội đại biểu công doàn cùng cấp bầu 
ra. Bộ máy giúp việc của Tổng Liên đoàn gồm các ban, tiểu 
han, phòng chuyên môn và văn phòng Tổng Liên đoàn. 

TỔNG MỨC BẢN LẺ CỦA THƯƠNG NGHIỆP XÃ 
HỘI chỉ tiêu phản ánh toàn bộ hàng hoá biểu hiện bằng 
tiền đã bán cho nhụ cầu Hêu dùng. Bao gồm giá trị hàng 
hoá bán lẻ của các thành phần: kinh tế quốc doanh, kinh tế 
hợp tác xã. tổ hợp tác và tư nhân đại lí bán hàng cho thương 
nghiệp quốc doanh; tiểu thương, tiểu thủ công nghiệp trực 
tiếp bán lẺ., ăn uống công cộng tư doanh, nông dân bán lẻ. 
Năm 1999, tổng mức bán lễ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 
ở Việt Nam đạt 1,45 triệu tỉ đồng thco giá hiện hành, trong 
đó kinh tẾ nhà nước chiếm 19,4% kinh tế tập thể chiếm 
0.7%. kinh tế tư nhân cá thể chiếm 74,6%, kinh tế hỗn hợp 
chiếm 4%, khu vực kinh tế đầu tư nướ ' ngoài chiếm l3. 

TỔNG PHÁ TỶ x. Phá ở. 

TỔNG PHÁN CÔNG phản công chiên lược được tiến 
hành đồng thời hoặc liên tiếp trên các hướng chiến lược 
(chiến trường) nhằm làm chuyền biến cơ bản cục diện chiến 
tranh hoặc để kết thúc chiến tranh. 


TỔNG PHỔ hản phì nốt nhạc của tác phẩm ầm nhạc 
nhiều bè đành cho dàn nhạc hoặc giọng hát được xếp đặt 
thành từng hàng theo thứ tự quy định từ rên xuống dưới để 
có thể thấy bằng mất hành điệu của tất cả các bè và âm 
hưởng vanp lên cùng mội lúc của chúng. 


TỂNG QUẢN chức quan coi việc bính trong củ nưƯỚc 
hoặc một lộ (đạo) thời Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê. Thời 
Tiền Lê (980 - !009), TỌ kiêm chức Tể tưởng, trên chức 
Thái uý. Thời 1 ý (1010 - 1225), TQ chỉ co việc Dịnh, Thời 
Trần (1225 - 1400), chức TQ chỉ có từ đời vua Trần Thuận 
Tông (1388 - 98), đảm nhiệm phòng thủ một địa phương. 
. Thời Hậu )_.ê (1428 - 1789), tronp những năm đầu. có đại 
lổng quản, đò tổng quản, đồng tổng quản coi việc quân ở 
các đạo, Năm 1471, đưới triều Tê Thánh Tông, năm Hồng 
Đức thứ 2, chức TÔ bị hãt bỏ. 

TỔNG QUÁT HOÁ BẢN Đồ quá trình chọn lọc và khái 
quát nội dung bản đồ nhằm phản ánh những nét chính, tiêu 
biểu, những đặc điểm đặc trưng và loại bỏ những chỉ tiết 
phu. TỌOHNĐ thể hiện ở các mặt: khái quát đường nét 
(Khoanh vị), khát quát đặc trưng định lượng, khái quất đặc 
trưng định tính, lọc bỏ các đối tượng được thể hiện trên bản 
đồ và chuyển tìf các đối lượng (Khái niệm) đơn giản lên các 
đốt tượng (khát niệm) ở bậc cao hơn. Mức độ TQHBĐ phụ 
thuộc vào mục địch, đặc điểm đối tượng (hoặc vùng) để 
thành lập bản đề và tí lê bản đồ. 


TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC 








TỔNG SẲN LUƯỢNG chỉ tiêu chỉ khối lượng sản phẩm 
được sản xuất ra trong một xí nghiệp, mội liền hiệp xí 
nghiệp hay một ngành sản xuất vật chất trone một thời kì 
nnất định (thường là một năm) theo giá cả hiện hành hoặc 
giá cá so sánh. TSU của một xí nghiệp, một ngành là kết 
quả hoạt động cuôi cùng của xí nghiệp đó, ngành đó trong 
kì báo cáo. Về mật giá trị, các loại sản phẩm đó bao gồm: 
giá trị thành phẩm, giá trị các bán thành phẩm do các xỉ 
nghiệp sản xuất ra và sản phẩm các phân xưởng phù trợ và 
phân xưởng phụ dem bán ra ngoài, giá trị các công việc có 
tính chất công nghiệp, sự thay đổi phần còn lại của bán 
thành phẩm do các xí nghiệp sẵn xuất ra và các sẵn phẩm 
thuộc các phân xưởng phù trợ. Về mặt nguồn gốc giá trị của 
sản phẩm, bao gồm: I) Giá trí chuyển dịch của nguyên liệu, 
vật liều, năng lượng... đã tiêu hao trong quá trình sản xuất 
và khẩu hao tài sản cố định dùng trong sẵn xuất. 2) Giá trị 
mới sáng tao ra: tiền hướng của những người làm việc trong 
khu vực sản xuất vật chất, lợi nhuân của xí nghiệp và một 
sở khoản nộp ngân sách nhà nước, vv. Chỉ tiêu TSL chỉ nói 
lên được tổng giá trị của sản phẩm làm ra trong kì báo cáo, 
nó không nói lền được sản phẩm lầm ra có thực sự đáp ứng 
nhu cầu của xã hộ: không, có đủ tiêu chuẩn chất lượng, mặt 
hàng, tiên chuẩn kính tế - kĩ thuật cần thiết không. có tiêu 
thụ được không, vv., Chỉ ¡iêu này được dùng làm chỉ tiêu 
tính toán và báo cáo thống kê. 


TỔNG SẲẢN PHẨM QUỐC DẦN (viết tất từ tiếng Anh: 
GNP), x. Tổng rhu nhập quốc gìa. 


TỔNG SẲN PHẨM TRONG NƯỚC (viết tắt từ uếng 
Anh: GIìP), chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng 
của các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế 
trong một thời kì nhất định. là phần tống thu nhập quốc gia 
trừ đi các thu nhập của các yếu tố xuất phát từ ngoài, và 
cộng thêm các tu nhập của các yếu tế chuyển ra ngoài. 
Nếu chỉ tiêu tổng thu nhập quốc gia (GNI) phần ánh kết quả 
cuối cùng các hoạt động kinh tế của một nước không kế các 
đơn vị kinh tế nằm ở đầu (gốm các đơn vị nằm trên lãnh thổ 
nước sở tai và nằm trên lãnh thổ của nước khác), thì chỉ tiêu 
TSPTN chỉ phần ánh kết quả cuốt cùng của các hoat đông 
kinh tế nằm trên lãnh thổ nước sở tại (qÕm các đơn vị của 
nước sở tại và các đơn vị khác nằm trên lãnh thể nước sở 
tại). Chẳng hạn, kết quả sản xuất của một chỉ nhánh Hoa Kì 
ở Pháp sẽ được cộng vào TSPTN Pháp, nhưng một phần lớn 
các yếu tố cần thiết (tế bản) cho việc sản xuất đó do các 
kiểu dân Hoa Kì cung cấp thì đưa vào TSPTN Hoa KI. 
TSPTN tính thco giá thị tường hiện hành là TSPTN danh 
nghĩa. Để loại trừ ảnh hưởng của lạm phát, TSPTN thường 
được tính theo giá cố định, gọi là TSPTN thực tế. TSPTN có 
thể được tính theo ba cách: !) Phương pháp sản xuất: 
TSPTN = giá tị sản xuất - chỉ phí trung gian + thuế nhập 
khẩu. 2) Phương pháp phân phối (còn gọi phương pháp thu 
nhập): TSIPTN bằng cộng từng yến (Ố trọng giá trí tăng 
thêm của các ngành kinh tÊ, cuối cùng cộng với thuế nhập 
khẩu toàn nền kinh tế. 3) Phương pháp sử dụng cuối cùng: 
TSPTN = tiêu dùng cuôi cùng + tích luỳ tài sẳn + xuất 
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khẩu - nhập khẩu. TSPTN là chỉ tiêu để đo lường hoạt động 
kinh tế của một quốc gia nhưng nó không hoàn hảo vì 
không đề cập đến các hoạt động kinh tế lậu thuế, kính tế 
đen, các hoại động không được trả thù lao nay định giá như 
công việc nội trợ, công việc tự nguyện. 


TỔNG SẲẢN PHẨM XÃ HỘI toàn bộ của cải vật chất 
được sản xuất ra trong một thời kì nhất định (thường là 
một năm). TSPXH được tạo ra bằng lao động chân tay và 
trí óc của nhïững người làm việc trong lĩnh vực sản xuất 
vật chất cũng như những người tiếp tục quá trình sản xuất 
trong lĩnh vực hưu thông và phục vụ có tính chất sản xuất. 
Vẻ mặt giá trí TSPXH được chía thành: giá tq chuyển 
dịch, tức là giá trị những tự liệu sản xuất đã tiêu dùng 
chuyển vào sản phẩm, và giá trị mới được tạo ra, tức là 
thu nhâp quốc dân, Về mặt hiện vật, cắn cứ vào ý nghĩa 
của việc sử dung, TSPXH được phân thành tư liệu sản xuất 
và tư liệu tiêu dùng. TSPXH trong điều kiện của mỗi hình 
thái kinh tế - xã hội có bẵn chất kinh tế - xã hội riêng. Có 
nhiều phương pháp tính TSPXH khác nhau và có những tên 
ĐỌI khác nhau, 


TỔNG SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LỰC 
LƯỢNG SẢN XUẤT kế hoạch có nhiệm vụ luận chứng 
một cách khoa học, bằng nhiều phương án kính tế - kĩ thuật 
khác nhau, triển vọng phát triển và phân bố lực lượng sản 
xuất theo lãnh thổ. Trong tổng sơ đổ có tính đến chuyên 
môn hoá và phái triển tổng hợp sản xuất của các vùng kinh 
tế các tỉnh trong cả nước, nhằm phát huy mọi tiểm nãng và 
thế mạnh của mỗi vùng, mỗi địa phương, thực hiện các mục 
tiều chiến lược kinh tế - xã hội trên các vùng lãnh thổ của 
đất nước trona từng giaí doạn phát triển (thường tới 1O - 15 
năm), Tổng sơ đồ bao gồm các sở đồ ngành, các sơ đô vùng, 
và các sơ để hệ thống quần cư đô thì. 

TỔNG TÀI người đứng đầu Quốc Sử quán thời phong 
kiến, có trách nhiệm chỉ đao việc biên soạn quốc sử. Dưới 
quyền có các phó tổng tài, toản tm, biên tu, vv, TT là người 
tà! giỏi, phải được triều đình xem xét, kén chợn và thường 
do các đại thần kiêm nhiệm. Theo quy định đời Tự Đức 
(1848 - 83), công việc của TT là thỉnh thoảng vào Sử quán 
xem xét, còn phó tống tài thì ! ngày đến 1 lần đốc thúc, còn 
cấp đưới thì phải làm việc thường xuyên, Dưới thời Nguyên, 
các đai thần: Trương Đăng Quế, Vũ Xuân Cẩn là TT chỉ 
đạo biên soạn bộ "Đại Nam thực lục” và "Đại Nam liệt 
truyện”, Phan Thanh Giản là TT trong thời gian đầu biên 
soạn bộ “"Khâm định Việt sử thông giấm cương nyụục”. 


TỔNG THANH TRA chức danh người đứng đầu cơ 
quan Thanh tra Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, được quy định tạ! luật thanh tra (2004). 
TTT Chính phủ là thành viên Chính phủ do thủ lướng 
Chính phủ để nghị, Quốc hội phê chuẩn và chủ tịch nước 
bố nhiệm. miễn nhiệm, cách chức. TỪ sau Cách mạng 
tháng Tám 1945, chức TTT Chính phủ có các tên gọi: trưởng 
bạn Thanh tra Đặc biệt của Chính phủ (1945 - 49), tổng 
thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ (949 - Số), tổng thanh 
tra Ban Thanh tra Trung, ương của Chính phủ (1956 - 65), 
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chủ nhiệm Ủỷ ban Thanh tra của Chính phủ (1970 - 82), 
chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra Nhà nước (1982 - 89), tổng 
Thanh tra Nhà nước (1989 - 6.2004). TƯT chịu trách nhiệm 
trước Quốc hội và thủ tướng Chính phủ về công tác thanh 
tra. Nhiệm vụ, quyển hạn của TTT theo quy định của TLuuật 
thanh tra (2001). 


TỔNG THỂ KIẾN TRÚC tập hợp của nhiều công trình 
kiến trúc có sự ấp xếp thích hợp để tạo nên một quần thể. 


TỔNG THỐNG chức danh người đứng đầu nhà nước, là 
nguyên thú quốc gia, thay mặt quốc gia về đôi nội và đối 
ngoạ!. Việc trở thành TTT hoặc thôi giữ chức TT tuỳ thuộc 
vào hình thức chính thể của nhà nước đó. Ở các nước theo 
chính thể cộng hoà, TT do cử trì trực tiếp bầu ra, hoặc do 
nghị viện bầu ra, hoặc do đại cử trí bầu ra, Nhiệm kì của TT 
thường là 4, 5 năm, 7 năm hoặc 8 năm. Có nước quy định 
trong hiến pháp, TT được bầu để giữ chức này không quá 
hai nhiệm kì (Hoa Kì, Phần Lan và một số nước khác). Về 
quyền hạn của TT cũng có những quy định khác nhau, ở các 
nước theo chế độ cộng hoà tống thống, không có thủ tưởng 
thì quyền hạn của TT rất lớn, đó là người đứng đầu bộ máy 
điểu hành nhà nước (Hoa Ki...). TT bổ nhiệm các thành 
viên của chính phủ với sự tán thành của quốc hội. Ở các 
nước theo chế độ đại nghị, TT là người đứng đầu nhà nước 
về mặt hiến pháp và không trực tiếp điểu hành hoạt động 
của chính phủ. 


TỔNG THỐNG KÊ đại lượng thường dùng trong vật lí 
thống kê, được xác định như sau: S = 5_cxp(~E, /kgT); 
trong đó, S là TTK, ¡ chỉ trạng thái thứ ¡ của hệ ứng với nắng 
lượng, E,, kụ - hằng số Rồnxơman và ˆT - nhiệt tuyệt đối của 
hệ. Khi biết TTK có thể tìm được các hàm nhiệt động và 
các đại lượng vật lí (vĩ mô) của hệ. XI. Vật 1í thống kê. 


TỔNG THU NHẬP QUỐC GIA (viết tắt từ tiếng Anh: 
ƠN!; tk. tổng sản phẩm quốc đân), tổng thu nhập lần đầu 
được tạo ra bởi các yếu tổ sân xuất thuộc sở hữu của một 
quốc gia bất kể thu nhập này được tạo ra ở trong nước hay 
ngoài nước trong một thời kì nhất định (thường là 1 năm); 
khác với tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiểu 
chỉ quan tâm tới thu nhập được tạo ra bởi các yếu tố sản 
xuất diễn ra trong nước. TTNQG bằng tổng sản phẩm 
trong nước cộng với thu nhập yếu tế ròng (nghĩa là cộng 
với thu nhập yếu tố từ nước ngoài trừ đi chí trả yếu tế cho 
nước npoà)). 


Thu nhập yếu tế bao gồm: l) Thu nhập tiền công của lao 
động thường trú đi làm cho nước ngoài hoặc chỉ trả tiền 
công cho người không thường trú từ nước ngoài đến làm ở 
nước sở tại. 2) Thu nhập/ch: trả tiền lãi vay, công trái, cổ 
phiêu, trái phiếu, tiền tiết kiệm, lợi tức kinh doanh, 3) Thu 
nhập/ chi trả lợi tức cho thuê hoặc ởi thuê tài nguyên, vùng 
trời, vùng biển, căn cứ quân sự. 


Năm 2002, TTNQG theo giá thực tế ở Việt Nam là 
527.382 tỉ đồng, so với năm I990 (39.28‹ tỉ) tăng sấp 
13,4 lần; tỉ lệ TTNQG so với tổng sẩn phẩm trong nước 
là 98.4%. 








TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MÂU THÂN 1968 T1 





TỔNG THƯ KÍ LIÊN HỢP QUỐC viên chức cao cấp 
nhất của Liên hợp quốc, do Đại hội đồng bổ nhiệm theo 
kiến nghị của Hội đồng Bảo an. Đứng đầu và điều hành 
hoạt động của Đan Thư ki Liên hợp quốc. hoạt động trong 
tất cả các cuộc họp của Đại hội đồng, Hội đồng Kinh tế và 
Xã hội, Hội đồng Thác quản và thực hiện mọi chức năng 
khác do các cơ quan này giao cho. Có thể lưu ý Hội đồng 
Bảo an đến bất cứ vấn để nào mà theo ý mình có thể đe 
doạ việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, Bổ nhiệm các 
nhân viễn của mình thco những quy định do Đại hội đồng 
xác lập. Có nghĩa vụ thực hiện moi chức năng do Liền hơn 
quốc giao phó. trình Đại hội đồng báo cáo hằng năm về 
hoạt động của Liên hợp quốc. không được hành đông trái 
với tính chất hoàn toàn quốc tế trong các chức năng của 
mình, không được tìm kiếm hay chấp nhận những chỉ thị 
của bất cứ một chính nhủ nào hoặc một cơ quan quyền lực 
nào ngoài Liên hợp quốc và chỉ chịu trách nhiệm trước Liên 
hợp quốc Nhiệm kì của TTKI.HQ là 5 năm, Từ 1945 đến 
nay có 7 TTK].,HQ: T3 (T. lic, Nà Uy) 12.1946 - 4.1953; 
Hammaskidnđơ (D. Hammarskjöld, Thuy Điển) L0.4.1953 - 
9.1961: Tan (U. Tham, Miễn Điện) 3.1/.1961 - 12.1971: 
Vandơdhzimở (K, Waldheim. Áo) II 1972 - 12.1981; Pêrêt 
Đê Cuêla (J. Pérc2 de Cuecllar, Peru) 1.1.1985 - [2.(991; 
lutdrôt - Gahlt (B. Boutros - Ghali, Ai Cập) I.I.I992 - 12.1996; 
Kôi Annan (Kofi Annan, Gana) từ 11.1992 đến nay, 

TỔNG TIẾN CÔNG tiến công chiến lược lớn được tiến 
hành đồng thồi hoặc liên tiếp trên các hướng chiến lược 
(chiến trường) chủ yếu, nhằm kết thúc chiến tranh. Cuộc 
tiến công Mùa Xuân 1975 trong Kháng chiến chống MI là 
một cuộc TC. XI. Tổng công kích. 

TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 
cuộc tiến công chiến lược của quân và dân Việt Nam với 
mục đích ban đầu là thực hiện một bước kế hoạch hai năm 
(1975 - 76) nhưng về sau đã trở thành cuộc tổng tiến công 
và giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam. Cuộc tổng 
tiến công gồm một số chiến dịch, chiến dịch chiến lược và 
hoạt động tác chiến Mở đâu bằng Chiến dịch Tây 
Nguyên (4 - 34.3.1975) với trận Buôn Ma Thuột thắng lớn 
(10 - 11.3.1975). Hoàn toàn bị bất ngờ về chiến dịch và cả 
vẻ chiến lược, chính quyên Sài Gòn đã ra lệnh rút bỏ 
"Plâyku, Kon Tum (13.3.1975) theo đường 7 về giữ đồng 
bằng Khu V trong tình trạng hoãng loạn. Quyết định sai lắm 
này đã làm rối loạn thế bố trí chiến lược, càng đẩy nhanh 
quá trình sụp đổ từng, mảng của quân đội và chính quyền 
Sài Gòn. Ngày 11.3, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam họp và nhận định: "thắng 
lợi Buôn Ma Thuội trên đường 19 và các hướng khác chứng 
tÖ ta có khả năng giành thẳng lợi to lớn với nhịp độ nhanh 
hơn dự kiến". Chớp thời cơ này, quân đội Việt Nam chuyển 
sang tổng tiến cône: ngày 16.3, tiến hành truy kích quân Sài 
Ciòn trên đường 7: đến 24.3, toàn bộ quân neuy rút chạy 
khỏi Tây Nguyên hị tiền diệt. Trên hướng Quân khu l ngày 
1.3, niải phóng Tam Kỳ; ngày 25.3. giải phóng Quảng 
Ngãi; ngày 26.3, piát phóng Thừa Thiên - Huế, Chu Tai, cô 


lập hoàn toàn Đà Nẵng và đến ngày 29.3, hoàn toàn tiêu 
diệt Quân đoàn l - Quân khu L quân đội Sài Ciồn tại đây. 
Từ Tầy Nguyên, theo các trục đường 19, 2l, 7, bộ đội Việt 
Nam thừa thắng tiến đánh tuyến phòng ngự ven biển Miễn 
Trung. ngày 31.3, đột phá thành công tuyến phòng npự 
Mađrắc (đường 2!); ngày l.4, giải phóng Bình Dịnh, Quy 
Nhơn, Tuy Hoà. Ngày 2.4, đối phương rút bổ Nha Trang: 
Cam Ranh và toàn bộ Khánh Hoà (3.44) và hầu như cùng 
một lúc, các tỉnh Nam Tây Nguyên được giải phóng: Quảng 
Đức (24.3). Hảo Lộc (2.4). Đà Lạt (44). Đến đây Quản 
đoàn 2 - Quân khu 2 quân đội Sài Gòn về cơ bản đã bị loại 
khỏi vòng chiến đấu, Ngày I.4, Bộ Chính trị họp nhận định: 
"Cả thế chiến lược và lực lượng quân sư và chính trị ta đã 
có sức mạnh áp đảo quân địch, ... Mi tổ ra hoàn toàn bất 
lực, dù có tăng viện cũng không thể cứu văn được tình thế 
sụp đổ...” và quyết định "Tổng công kích trong thời gian 
sớm nhất, tết nhất là Irone tháng 4.1975, không thể để chậm 
và ha quyết tâm giải phóng Sài Còn trước mùa mưa 1975". 
Với tứ tưởng chỉ đạo "thần lốc, tỉo bạo. hất ngờ, chắc 
thẮng”, ngày 16.4, bộ đội Việt Nam tiêu diệt toàn hộ quần 
Sài Gòn phòng thủ Phan Rang. giải phóng Bình Thuận và 
thị xã Phan Thiết (19.4), Bình Tuy và thị xã Hàm Tân 
(22.4), Xuân Lộc (21.43) và bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh 
(26 - 30.4.1975), một chiến dịch chiến lược lớn nhất trong 
lịch sử quân đội Việt Nam, đã giải phóng hoàn toàn Sài 
Gòn và Miền Nam Việt Nam, thưc hiện kế hoạch 2 năm 
(rone vòng 55 ngày đêm. 

TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 
1968 cuộc tổng tiến công và nối dậy đồng loạt của quân và 
đân Miễn Nam Việt Nam tại những thành phố và thị xã do 
Mĩ và chính quyên Sài Gòn kiểm soát, tạo bước ngoặt lớn 
cho Cách mạng Miễn Nam. Thất bai nặng của hai cuộc 
phản công mùa khô 1965 - 66, ¡966 - 67 cùng với thất bại 
của cuộc chiến tranh phá hoài Miễn Bắc, đặt quân MI - 
Nguy đứng trước tình thê tiến lui đều khó. Nấm chắc thời cơ 
chiến lược, tháng 1. 1968, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
IL.ao động Việt Nam chủ trương tiến hành tổng công kích - 
tổng khởi ngiĩa trên toàn Miễn Nam, giành thắng lợi quyết 
định. Yêu cầu của cuộc tổng công kích - tổng khởi nghĩa là 
tiêu diệt và làm tín rã đạt bộ phận quản Nguy và Nguy 
quyền Sài Gòn, tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân MI, 
đánh bại ý chí xâm lược của MI buôc Mĩ phải chịu thua 
trong cuộc chiên tranh. Để phân lán, kiềm chế và tiêu diệt 
một bộ phận quần Mĩ. ngày 20.1.1968, hộ đôi Việt Nam mở 
Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, tiến công quân MỊ, tạo thời 
cơ cho cuộc tổng công kích - tổng khổi nghĩa trên toàn Miễn 
Nam. Đêm giao thừa tết Mậu Thân (tức đêm 30, rạng neày 
31.1.1968), cuộc tập kích đã điễn ra đổng loạt ở 36 trong 
44 tỉnh của Miễn Nam Việt Nam; tiến công vào 64 thành 
phó, thi xã (khoảng l/4 trong sô 248 quận l); tiến cêng 
hoặc tập kích hoá lực vào 49 sân hay (trong đó có 13/14 sẵn 
hay cấp I và cấp 2), hàng trăm kho tàng và hầu hết các hẻ 
thông giao thông thuỷ bộ quan trọng. Tại Sài Gòn - Chợ 
Lớn, bộ đội Việt Nam tiến công Toà đại sứ Mĩ, Dinh Dộc 
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Lập, Bộ Tổng tham mưu Nguy, Đài phát thanh Sài Gòn, 
Sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu Thủ đó, Tổng nha Cảnh 
sát; các sở chỉ huy sư đoàn bộ bình Mĩ số I, 9, 25, |ÔI. 
Hàng chục vạn quần chúng đã nổi dậy giành quyển làm 
chủ đài ngày ở nhiều khu phố. Tại Huế, từ ngày 
3(.1.1968, quân đân Việt Nam chiếm lĩnh và làm chủ 
thành phố trong 25 ngày (địch chỉ còn cố thủ ở đồn Mang 
Cá, Tam Thai, Nam Giao). Chính quyền cách mạng thành 
lập ở nhiều khu vực. Trong 45 ngày chiến đấu, quân và 
dân Miễn Nam Việt Nam đã loại khổi vòng chiến đấu 
!47.000 quân địch (có trên 40.000 quân MỊ); hẳn cơi và 
phá huy hàng trăm máy bay, phá huy và thu được hàng 
triệu tấn vật tư chiến tranh, trên l.000 xe quần sự, trên 
300 khẩu pháo, 230 tàu xuống các loại; bức hàng, bức rút 
700 đồn bốt, giải phóng 1.000 thôn ấp và 1,2 triệu dân. 
TTCVNDTMT I968 tuy chưa đạt được mục tiều cao nhất 
là giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, nhưng đã 
làm thay đổi cục diện chiến tranh, làm thất bại chiến lược 
"chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm hược của MI, 
buộc Mĩ phả! xuống thang chiến tranh, chấm dứt ném bom 
Miền Bắc, chấp nhận thưởng lượng với Việt Nam ở Hội 
nghị Part (x(. Hội nghị Pari về Việt Nam), thúc đẩy phong 
trào chống chiến tranh Việt Nam của nhân dân MI. Tuy 
nhiên, TTYCVNDTMT còn bộc lộ một số khuyết điểm và 
Hạn chế như thời gian tiến công kéo đãi thành nhiều 
đợt khi yếu tổ hất ngờ đã hết, việc kết hợp giữa tiến 
công và nổi dây chưa chặt chế; qua cuộc tiến công, nhiều 
cơ sở chính trị và quần chúng bị bộc lộ và mất thể đứng 
lâu dài về sau... TTCVNDTMT là một sáng tạo trone 
phương thức tiến hành chiến tranh của Việt Nam. 


TỔNG TRẠM THÔNG TÌN sự kết hợp về tổ chức và kĩ 
thuật của các lực lượng và phương diện truyền tin để bảo 
đảm liên lạc cho một cấp hay một khu vực, là thành phần 
cơ bản của hệ thống thông tìn. Có TTTTT nh tịi hay lưu 
động, TTTT sở chỉ huy, TTTT gốc, TTITT bổ trự, yv. 
TTTT thường có các thành phần: cụm vô tuyến điện, 
trạm điện bấo, trạm điện thoại, trung tâm ghép kênh, 
trung tâm chuyển mạch, trạm nguồn. đạm quần bưu và 
một số trạm khác. 


TỔNG TRẤN chức quan địa phương cao cấp nhất quản lí 
hai trấn thành ở Bắc và Nam nước Việt thời Nguyễn Gia 
Long (1802 - 19), Được đặt ra vào năm 1802 sau khi Gia 
Long thành lập Bắc Thành (ở phía Bắc) và Gia Định Thành 
(ở phía Nam). Thầài kì đầu, TT Bắc Thành là Nguyễn Văn 
Thành, TT Gia Định Thành là Lê Văn Duyệt, Năm 1831, 
Minh Mạng bãi bỏ chức TT Bắc Thành và năm sau bãi bỏ 
chức TTT Gia Định Thành. 


TỔNG TRỞ (tk. trở kháng), điện trở (toàn phần của 
một mạch điện xoay chiều gầm hai thành phần: điện trở 
và điện kháng, TT phức Z của mạch bằng thương của 
điện áp đối với dồng điện viết ở dạng phức, còn TT 
của mạch là mỗdun của TT phức, bằng cän bậc hai của 


tổng bình phương của điện trổ và điện kháng: 7=R+ X; 
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^ ` N _- 
Z= VRˆ The (trong đó Z, R và X là TT, điện trở và điện 
kháng đều đo bằng ôm). Trong một mạch điện đơn giản 
gôm điện trở R, điện cảm L. và điện dưng C đấu nối tiếp 
la có : 


- Ũ 
7 = t t ' tb[, +ủẺ 2E sa 
' 4 (àC 


Z= Rˆ+(@L~= (trong đó ø = 2z: † là tần số) 
(Ð 


TỔNG TRÚ SỨ chức danh của viên chức Pháp đứng đầu 
bộ máy cai trị của Pháp ở cả Đắc và Trung Kỳ. Đương thời 
thường gọi là toàn quyền lưỡng kì hoặc toàn quyền Trung - 
Bắc Kỳ; được thiết lập theo ứnh thần của Hiệp ước 
6.6.1884. Từ 6.6.1884 đến 7.4. I88§6, viên chức này thuộc 
ngạch võ quan và trực thuộc bộ trưởng Bộ Chiến tranh 
Pháp; từ §.4.1886 đến 9.5S.1890, thuộc ngạch vần quan và 
trực thuộc bộ trưởng Bộ Ngoại plao Pháp. TTS§ thay mặt 
Chính phủ Pháp để cai trị, điểu khiển nền "bảo hộ" mà 
Pháp đã thiết lập ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ theo Hiệp ước 
1884; nắm quyền đân sự, quân sự, chủ trì mọi quan hệ đối 
ngoại của triểu đình Huế lúc bấy giờ; độc lập đốt với thống 
đốc Nam Kỳ. 


TÔNG TRỰC TIẾP. Một nhóm G với phép toán cộng 
gọi là TTT của các nhóm con Hị, Hạ,..., IÌ, của nó nếu: 

ä) Mỗi phần tử g của G có thể phần tích mội cách 
duy nhất thành một tổng g =hị >+h; +... + h, trong đó 
Hy 6H, (1< l2 2ảsavy Do 


b) Các phần tử của bất cứ hai nhóm con H, và H, nào 
(1 # j) cũng øiao hoán được với nhan (nghĩa là nếu h, e H, 
hị € Hị thì h, + hị = hị + hị, 

Người ta viết: G= Hị + Hạ +... + Hạ 

hay G= H, (+) Ha (+)... (+) Hạ. 


Điều kiện (b) buộc các H, phẩi là các ước chuẩn tắc 
của G. 

Nếu G là một không gian vcctơ và H;, H;,..., Hạ là các 
không gian con thì ta được khá! niệm TTT của các không 
eian vcctd. Vd. R” là TTT của n không gian vectở một 
chiều R (đường thẳng thực) nếu ta đổng nhất R với 
,= {(Ô..... 0r, Ô.....0) |r œR,rở vị trí thứ!},¡ = l,..., í. 


TỔNG (Song), vương triều phong kiến (960 - 1279) ở 
Tung Quốc, Có 2 thời kì: Rắc Tống (Bcisong: 960 - 1127) 
và Nam Tống (Nansone, \127 - 1279). Bắc Tống do Triệu 
Khuông Dẫn (Zhao Kuangyin) cướp ngôi nhà Hậu Chu 
(Houzhou) lập và xưng để. Kính đô đóng tại Hiện Lương 
(Bianliang). Trong khoiảng 100 năm đầu, Hắc Tếng rơi 
vào cảnh chiến tranh triển miên: bị vua Khiết Đàn 
(Qidan) - nước gốc tộc du mục ở đồng bắc Trung Quốc - 
liên tục đcm quân đánh chiếm; nước Tây Hạ (Xixia) pốc 
tộc Khương (Jiang) ở Tây Bắc, Trung Quốc cũng thường 
xuyên quấy nhiễu, xầm chiếm cương giới. Năm l069, tế 
tướng Vương An Thạch (Wang Anshi) để nghỉ cải cách 
nhưng kết quả không đáng kể. Các năm 891 và 10276, đem 
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quân xâm chiếm Đại Cô Việt và Đại Việt nhưng đều thất 
bại. Năm LI127., bị nước Kim (Jinguo) - gốc tộc Nữ Chân 
(Nùzhen) ở đông bắc Trung Quốc thôn dính. Sau khi bắt 
toàn bộ hoàng gia Rấc Tống, quân Kim rút về Bắc. Em 
của Tống Khâm Tông (Song Qinzong) lèn làm vua, lấy 
hiệu là Cao Tông (Gaozong), thiết lập triều Nam Tống. 
Kinh đô đặt tại kâm An (Lìnan), Hàng Châu (Hangzhou). 
Bị nước Kim tiếp tục uy hiếp. Năm 1138, tự nhận là phiên 
thuộc của Kim. Năm I140, thủ lĩnh phái chủ chiến là 
Nhạc Phi (Yue Feì) tiến công quân Kim, truy đuổi đến tận 
Hoàng Hà. Nhưng phái chủ hoà thi hành chính sách kiểm 
chế. Sau đó, hai nước tiếp tục cuộc chiến và giảng hoà. 
Năm 1279, cả 2 bị quân Mông Cổ (tức Nguyên) tiêu diệt. 
Nam Tống chấm dứi. 

Làầ vương triều thất bại trong các cuộc chiến tranh, nhưng 
triều T cũng để lại một số thành tựu đáng chú ý trên các 
lĩnh vực văn hoá và xã hội. Nhiều vua đời T rất lôn sùng 
Nho học, suy tôn Khổng - Mạnh, thiết lập biểu tượng “tứ 
phối", vv. Chùa chiển, đạo quán đẹp, lộng lẫy được xây 


_ dựng khắp nơi. Trường phái Lí học của Chu Hí (2hu Xi; 


L130 - 1200) xuất hiện. Thể loại ca từ - một môn nghệ thuật 
sáng tác thơ thco các điệu nhạc có sẵn rất phát Iiển. Các 
tác phẩm sử học lớn như "Tư trị thông giám" do Tư Mã 
Quang (Sĩ Maguang) chủ biên được xuất bản. Các phát 
minh lớn như Kĩ thuật in chữ rời bằng đất nung, ứng dụng 
rộng rãi thuốc súng cho việc chế tạo vũ khí... cũng là những 
sự kiện xuất hiện trong thời kì này. 


TỐNG DUY TÂN (1838 - 92), sĩ phu yêu nước trong 
phong trào Cẩn vương kháng Pháp cuối thế kỉ (9. Quê: làng 
Bồng” Trung (nay là xã Vĩnh Tân), huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 
Thanh Hoá. Nầm 182%, đỗ Tiến sĩ, được phong chức Hàn 
lâm viện biên tu, trải qua các chức thừa biện Bộ Hình, tưi 
nhủ Vĩnh Tường (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc), đốc học Thanh 
Hoá, chánh sứ Sơn phòng Thanh Hoá. Năm 885, hưởng 
ứng chiếu Cần vương, ông tổ chức phong trào kháng chiến 
nguy tại quê, bí mật liên kêt với các sĩ phu yêu nước ở một 
số tỉnh ngoài Bắc. Năm !886, cùng Cao Điểu mộ quân khởi 
nghĩa, lấy Hùng Lĩnh làm căn cứ khánz Pháp. Trong suốt 6 
năm tôn tạ', nghĩa quân đã chiến đấu nhiêu trận. Những 
năm 1891 - 32, trước sự vây ép gắt gao của giặc, ông phải 
rút về căn cứ Niên Kỷ, thuộc châu Quan Hơá (nay thuộc 
huyện Bá Thước, Thanh Hoá). Do bị phản bội, ông đã bị 
piặc Pháp bắt và xử chém tại thị xã Thanh Hoá ngày 
(5.IC.I892. Ông làm nhiều thơ, văn, hiện chỉ còn một số 
bài (đều bằng chữ Hán) như: “Làm vào mùa đông khi kéo 
quần qua núi Đồng Cổ", "Thay lời chinh phu ở À¡ Bắc, đêm 
rét nhớ vợ”, “Câu đố: tuyệt mệnh”. 

TỐNG GIANG (Song liang; 2 - ?), thủ ah phong trào 
Khởi nghĩa nông dân (1120 - 22) cuôi thời Bắc Tống ở 
Trung Quốc. Theo "Thuỷ Lử”, ông quê ở Sơn Đông 
(Shandong), gia nhập quân khởi nghĩa ở Lương Sơn Bạc 
(Iangshanpo), Sơn Đông và được cứ làm (thủ lĩnh, nhưng 
sau về hàng triều đình và được cẳïử làm trí huyện Sơ Châu 
(Chuzhou). Do nghĩ kị, vua Tổng sai người bạn cho “ngự 


TỐNG QUÁN SỦ T 


tửu", Tống Giang biết trong rượu có thuốc độc, nhưng không 
đám trái lệnh vua nên vẫn uống rồi chết. 


TỐNG GIÁO NHÂN (Song Hiaoren; 1882 - 1913), nhà 
lãnh đạo tổ chức Quốc dân Đảng ở Trung Quốc. Năm 1905, 
cùng Tôn Trung Sơn (Sun Zhongshan) thành lập Đồng minh 
Hội. Sau Cách mạng Tân Hợi 1911, được mời tham gia 
Chính phủ của Viên Thế Khải (Yuan Shikai). Tập hợp một 
số đảng viên có khuynh hướng dân chủ trong Quốc hội cùng 
Đồng minh Hội lập ra Quốc dân Đảng (1912), trở thành 
nhân vật đốt lập với Viên Thế Khải, Ngày 20.3.1913, bị ám 
sát ở Thượng Hải (Shangha¡). 


TỐNG KHÁNH LINH (Song Qingling: 1893 - 1981), 
nhà hoạt động chính trị - xã hội Trung Quốc. Quê: Quảng 
Đông (Guangdong). Năm 1908, học ở Mĩ Tháng L0.1915, 
kết hỗn với Tôn Tmìng Sơn (Sun Zhongshan) ở Nhật Bản. 
Sau 1925, kế thừa tư tưởng của chồng, tiếp tục hợp tác với 
Đảng Cộng sản. Năm 1948, chủ tịch danh dự Ủỷ ban Cách 
mạng Quốc dân Đảng Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc 
giải phóng (1949), ở lại Bắc Kính (DPcijing) làm phó chủ 
tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thưởng, phó chủ tịch nước, chủ 
tịch danh dự nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Mất tại 
Bắc Kinh. 


TỐNG PHƯỚC PHỔ (1902 - 9l), nhà văn, nhà soạn 
tuổng Việt Nam. Sinh ở Điện Bàn, Quảng Nam - Đà Nẵng, 
Dược cậu là nhà hoạt động tuông nổi tiếng Nguyễn Hiển 
Dĩnh chọn làm thư kí riêng để ghi chép các vở tuổng cổ 
được chỉnh lí hoặc những vở mới sáng tác, Năm I8 tuổi, 
sáng Lác vở "Lâm xanh Xuân Hương" dựa theo truyện Nôm. 
Năm 25 tuổi, trở thành một tác giả tuổng và nhà thơ. 


Trước những biến động của xã hội về chính trị, Tống 
Phước Phổ từ biệt Nguyễn Hiển Dĩnh vào Sài Gòn, gia nhập 
tổ chức Thanh nên Cách mạng Đồng chí Hội, viết cho các 
báo như Phụ nữ tân văn, Điện tín, vv. Năm 1930, được kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau khí lổ chức Đẳng 
ở Sà¡ Gòn bị vỡ, Tống Phước Phổ bị bất và bị kết án tù giam 
| nấm. Trong tù, ông sáng tác vở "Gương liệt nữ” ca ngợi 
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. 

TỐNG QUÁN SỦ (Afms), chỉ cây gỗ họ Cáng lò 
(Bemilaceae). Khoảng 30 loài. Nhiều loài là cây gỗ rụng lá, 
một số loài cây bụi. Mọc ở ven sông, đất đầm lầy và ven 
núi. Nhiều loài ở cễ có nốt sẵn cố định đạm, làm tốt đất. 
Một số loài cung cấp gỗ có giá trị thương mại. Phân bế 
rộng rãi ở các vùng ôn đới của Bắc Bán Cầu, Châu Âu, 
Châu Á đến Rấc Mĩ và cả Nam MT, trên dãy núi Anđet 
(Andes). Loài A. nepalzmsix (cg. tống pơ mu) phân bố rộng 
ở Nêpan, Buuan, Ấn Độ, Myanma, Trung Quốc. Ở Việt 
Nam, phân bế tập trung ở Lai Châu (Phong Thổ, ở độ cao 
1.380 - 1.480 m; Mường Tè, 1.600 - 1.700 mỳ), LÀo Cai (Sa 
Pa, Bát Xác, 800 - 1.420 m), Hà Giang (Xín Mần, Hoàng Su 
Phì, Đẳng Văn; 800 - 2.000 m). Ngoài ra còn gặp rải rác ở 
lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, lạng Sơn. Cây gỗ lớn, ưa 
sáng, mọc trên nương rấy. Sinh trưởng khá nhanh. Có cây 
cao 22 m, đường kính ngang ngực 70 cm. Thích hợp với khí 
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'Í TỐNG TIỀN 


hậu cận nhiệt đới, có nhiệt độ trung bình năm LŠ - 2I°C, 
hfợng mưa [.400 - 2.000 mim/năm, Gỗ mềm, nhẹ, màu sắm. 
Dùng đóng đề mộc thông dụng. 





Tông quán sử 


!. Cành mang hoa, 2. Quá 


p TỐNG TIÊN trực tiếp hoặc gián tiếp dọa dâm, uy hiếp 
người khác, làm cho họ sợ hãi mà phải nộp tiền của để 
chiếm đoạt tài sản, TT có nhiều thủ đoạn khác nhau, như 
bất người làm con tín; đe doz tô cáo hành vị vị phạm pháp 
luật hay đạo đức của người khác để buộc họ phải giao nộp 
tiển,.. Trong đó, thủ đoạn bắt người làm con tin để đe dọa, 
chiếm đoạt tài sản là hình thức TTT nguy hiểm (tội bất cóc 
nhằm chiếm đoạt tài sản, điều 134, Bộ luật hình sự). Trong 
trường hợp này, hành ví phạm tội xâm phạm đến hai khách 
thể trực tiếp là nhân thân và sở hữu của công dân. VỀ mặt 
khách quan, người pham tội phải có hai hành vị: bất cóc 
người làm cơn lin và đc dọa người thứ ba (chủ, mẹ, vợ, 
chồng, anh, em...), nếu như không nộp tiền thì sẽ dùng vũ 
lực, uy hiếp đến tính mạng của con tín. Quá trình TT có thể 
được thực hiện thông qua thư từ nặc danh, qua điện thoại 
hoặc trực tiếp yêu sách. Xt:. Bắt cóc. 


"TỐNG TRẤN CÚC HOA"' ưuyện thơ Nôm Việt Nam, 


-khuyết danh, pồm 1.685 cầu lục bát, kể cuộc tình duyên 


thuỷ chung, son sắt aiữa Tống Trân, chàng trai hiếu hạnh và 
Cúc Hoa, cô gái con nhà piàu, trong nghĩa khinh tài. Tống 
Trân sa cơ, dất mẹ đi ăn xin, gặp Cúc Hơa nhân từ, đem cho 
cơm gao. Phú ông, cha Cúc Hoa hất gặp, tức giận bắt con 
lấy người ãn mày ây. Cúc Hoa không từ chối, đảm dang 
nuôi mẹ chỗng, nuôi chồng ăn học. Tếng Trân thi đỗ trạng 
npuyên; vì từ chốt lấy công chúa nên nhà vua bắt đi sứ nước 
Tẩn mười năm. Sang nước Tần, Tống Trân bị vua Tần 
khinh phét vì là sứ piả của "Án Nam tiểu quốc", bày đặt 
nhiều điều để hãm hại. Nhưng nhờ tài ba, trí tuệ, chàng đã 
vượt qua mọi thử thách. Vua Tần định gả công chúa cho 
chàng nhưng chàng từ chôi. Trọng khi đó, Cúc Hoa ở nhà bị 
cha đánh đâp, buộc phải lây đình trưởng giàu có. Nàng 
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chuẩn bị quyên sinh thì Tống Trần kịp trở về nước. Đám 
cưới kia không thành. Tống Trân gặp lại mẹ và vợ, sum 
họp hạnh phúc. Công chúa con vua Tần vẫn piữ lòng yêu 
thương Tông Trân, xin vua cha sang Nam Việt. Gặp bão 
biển, nàng được cứu vớt và gặp lại Tống Trân, bằng lòng 
lầm vợ thứ chàng. °“TTCH" để cập những chủ để quen 
thuộc: tình nghĩa vợ chống thuỷ chung; tài ba. trí tuê và 
lòng dũng cảm của những người chân chính; thói tham 
lam của danh vọng tiên lài của tầng lớp trưởng giả. Điểm 
đặc sắc là sự kiện và nhân vật phần nào có tính chân xác 
lịch sử: theo tục truyền cũng như theo một số sử sách cũ 
và đi tích, thì Tông Trân là nhân vật có thật. Chàng là 
người làng Vọng Phan (nay lấy tên là làng Tống Trân) 
bên bờ Sông Luộc, huyện Phù Cờ, tỉnh Hưng Yên. Làng 
này và làng Yên Cầu cùng huyện nay vẫn có đến thờ 
Tống Trân, Cúc Hoa. 

TỐNG TỬ VĂN (Song Ziwen; 1894 - (971), nhà hoạt 
động chính trị trong tổ chức Quôc dân Đảng ở Trung Quốc, 
Quê Quảng Đông (Guangdong). Năm 1915. tốt nghiệp Đại 
học Thượng Hải (Shanghaì). đỗ tiến sĩ ở Hoa Kì. Năm 
1917, về nước, bộ trưởng Tài chính của Chính phủ Quốc 
đân ở Quảng Châu (Guangzhou; 1923). Từ 1927, tham gia 
Chính phủ Tưởng Giới Thạch (lang Jicshi), đảm nhiệm 
nhiều chức vụ: bộ trưởnp Tài chính, thống đốc Ngân hàng, 
hộ trưởng Ngoại plao. đại sứ ở Hoa Kì, vv. Những năm 
1945 - 49, viện trưởng Viện Hành chính của Chính phủ 
Quốc dân Đảng, chủ lịch tỉnh Quảng Đông, vv. Năm |949, 
đi Pafri, sau cư trú lâu dài ở Hoa Kì. Mất tai Xan FPranXicô 
(San Fransisco). 


TÔNGA (Tônga: Pnlec'anga Fakatu ro Tonga; Á. Kingdom 
of Tonga - Vương quốc Tônga), quốc gia hải đảo ở Pôlynêdi 
(Polynésie), tây nam Thái Bình Dương, gồm L70 đảo. Có 
3 nhóm chính là Vavau (Vava`u) ở phía bắc, lapai (Hà 'apa!) 
Ở giữa và Tôngatapu (Tongatapu) lớn hơn cả, ở phía nam. 
lờ biển 419 km. Diện tích 750 km”. Dân số 100 nghìn 
(2000). Đân thành thị 45%. Dân tộc: Tônga 98,2%. Ngôn 
ngữ chính thức: tiếng Tônga và tiếng Anh. Tôn giáo: giáo 
phát Tin Lành Ocxlây Tự do (Frec Wesleyan) 4l, 2%. 
Thiền Chúa giáo 15,8%, Momơn (Mormmon) I3,6%. Thể 
chế: quân chủ lập biển - một viện. Đứng đầu Nhà nước: 
vua. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thú đô: NukualôFa 
(Nukwalola; 224 nghìn dân). Các thành phố chính: 
Nèêtafu (Neiafu; 3,8 nghìn dân), Havelulôtô (Haveluloto; 
3 nghìn dân). 

Đa số là đảo đá vôi san hô, một số là đảo núi lửa. Khí hậu 
nhiệt đới, gió tín phong. Nhiệt độ 20 - 26C. Mưa mùa hè 
(tháng 12 - 5), có bão. Lượng mưa 2.000 mm/năm. Đất canh 
(ác 66.72, đồng cỏ 5,6%, rừng và cây bụi 1l%. các đất 
khác 16.7%. Khoáng sản: không có gì ngoài đá vôi san hô 
và cát, 

Kinh tế nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp chiếm 
32,124 GDP và 36,5% lao động. Công nghiệp §,l% GIÐP và 
[8,5% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 48.4% và 
408% lao động. Thu nhập từ du lịch: 10 triệu USD. GDP 


đầu người 2.273 USD (1986). GNP đầu người 1.750 USD 
(1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): củ từ 31 nghìn 
tấn, sắn 28 nghìn tấn, khoai sọ 27 nghìn tấn, dừa 24 nghìn tấn, 
quả 12 nghìn tấn, rau 7 nghìn tấn. Chăn nuôi: lợn 81 nghìn con, 
dê l4 nghìn con, ngựa 11 nghìn con, bò 9 nghìn con. Gỗ tròn 
4/6 nghìn mỶ. Cá đánh bắt 2,7 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1991): khai thác san hô 150 nghìn tấn. Chế 
biến: lương thực - đồ hộp 8,2 tỉ paanga (T$), giấy I! tỉ T$, 
hoá chất 964 triệu T$, kim loại 889 triệu T%, may mặc 
142 triệu T$. Năng lượng: điện 34 triệu kW.h. Giao thông 
(1996): đường sắt không có, đường bộ 680 km (rải nhựa 
27%). Trọng tải thương thuyển 13,7 nghìn tấn. Xuất khẩu 
(1998 - 99): I2 triệu paanga (nước quả 35,8%, cá 24,2%, 
vani 6,7%, cùi đừa 2,5%); bạn hàng chính: Nhật Bản 40,8%, 
Hoa Kì 17,5%, Niu Zilân 14.2%. Nhập khẩu: 104 triệu T$ 
(lương thực 3l,8%, hàng tiêu dùng l17,4%, máy móc và 
thiết bị vận tải 17%, xăng dầu 11,8%, hoá chất 7,8%); bạn 
hàng chính: Niu Zilân 35%, Ôxtrâylia 28,6%, Hoa kì 13,1%, 
Fliii 8,6%. Đơn vị tiền tệ: paanga (T$). Tỉ giá hối đoái: 
I USD = 1,87 T5 (10. 2000). 


THÁI BÌNH DƯƠNG 





Tônga 


Thế kỉ 10, đã hình thành nhà nước của người Pôlynêdi 
(Polynésie). Năm 1643, nhà hàng hải Hà Lan Taxman 
(A. Tasman) đã phát hiện nhóm đảo Tôngatapu. Năm 
I900, Anh bảo hộ T. Ngày 4.6.1970, trở thành Vương 
quốc T độc lập. 

TÔNGLÊ XAP (Ph. Tonlé Sap: theo tiếng Khơ Me 
nghĩa là "Hồ Lớn"), hỗ lớn nhất trên bán đảo Đông 
Dương ở Cămpuchia. Diện tích thay đổi từ 2.500 - 3.000 
km” (vào mùa khô) đến 10.000 km” (vào mùa mưa), độ 
sâu tương ứng từ I - 2 m đến l0 - 14 m. TX nối với sông 
Mêkông và góp phần điều chỉnh dòng chảy của sông 
Mêkông. Nguồn thuỷ sản phong phú, tưới tiêu. Gần T có 
đến Ảngko (Ankor). 

TÔN!I E. x. Tuênnit E. 

TÔNICH công năng hoà âm chủ, ghi tắt T. 


TÔNXTÔI A. K. (Aleksej 
Konstantinovich Tolstoj; 
I8I7 - 75), nhà văn, nhà 
viết kịch Nga, viện sĩ thông 
tấn Viện Hàn lâm Khoa học 
Pêtecbua. Tác phẩm tiêu 
biểu: Kịch tam bộ khúc lịch 
sử "Cái chết của Ivan bạo 
chúa” (1866), "Sa hoàng Fiôđo 
lvannôvich" (1868), "Sa 
hoàng Bômt" (870). Tônxtiôi 
còn là tác giả của nhiều bài 
ca, bài thơ châm biếm và 
cuốn tiểu thuyết lịch sử "Hầu 
tước Xerebrianuf” ( I&63). 





TônxIôi A. K. 


TÔNXTÔI A. N. (Aleksej Nikolaevich TolStoj; 1882/83 - 
I945), nhà văn, nhà hoạt động xã hội Nga. Viện sĩ Viện 
Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1939), Xuất thân trong một gia 
đình quý tộc địa chủ. Viết nhiễu truyện ngắn, tiểu thuyết, 
chính luận, kịch, truyện thiếu nhi. Tiểu thuyết 3 tập "Con 
đường đau khổ" (1922 - 4l) 
("Hai chị em", "Năm mười 
tám", "Buổi sáng ảm đạm") 
là bộ sử thi về cách mạng, 
nội chiến và con đường của 
người trí thức Nga đi với 
cách mạng. "Piôt Đệ nhất" 
là bộ tiểu thuyết lịch sử 3 
tập (1929 - 45) phản ánh 
một thời kì lịch sử quan 
trọng dưới thời Piôt Đệ nhất, 
khi nước Nga phong kiến, 
lạc hậu chuyển mình thành 
một quốc gia hùng mạnh ở 
Châu Âu. Các tác phẩm 
khác: tiểu thuyết "Aelita" 
(1922 - 23), "Máy Ghipecbôlôit của kĩ sư Gamn” (1920 - 27), 
kịch ” lvan Lôi đế” (1942 - 43), truyện thiểu nhi "Thời thơ 





TônxIõi À. N. 
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T1 TÔNXTÔIL.N. 





ấu của Nikita" (1922), vv. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 
(1941, 1943, 1946). 


TÔNXTÔI I. N. (Lev Nikolaevich Tolstoj; f82§ - 1910), 
nhà viết kịch, nhà văn Nga. Viện sĩ thông tấn (1873). viện 
sĩ đanh dự (1900) Viện Hàn lâm Khoa học Pêtechua. Xuất 
thân trong một gia đình quý tộc, sông nhiều năm ở nông 
thôn; từng là sĩ quan, tham gia chiến đấu bảo vệ Xêvaxtôpôn 
(Sevastopol, 1ã53 - 56), từng qua các nước Đức, Pháp, 
Italia, Thuy SL “Tác phẩm tự thuật “Phời thơ Âu” (1852), 
“Thời thiểu miên” (l85%, 
"Phời thanh niên” (1857) 
nghiên cứu diễn biến tầm 
hỗn con người, hướng tới 
hoàn thiện đạo đức. Truyện 
kí “Xêvaxtônôn tháng Chạp”, 
"Xêvaxtôpôn tháng Năm", 
"Xêvaxtôpôn tháng Tám” 
viết về chiến tranh chống 
ngoại xâm, “Những người 
Ka?äc” (1863) là những tìm 
tòi lí tưởng đạo đức trong sự 
pao tiếp với nhân dân và 
thiền nhiên. Tiểu thuyết 
"Chiến tranh và hoà bình” 
(1863 - 69) là bản anh hùng 
ca tuyệt điệu về nh thần yêu nước của nhân dân Nga 
trong Chiến tranh giữ nước 1812. Tiểu thuyết "Anna 
Karênina" (1873 - 27) phê phán xã hội Nga những năm 
T0, để cặp những vấn để cơ bản của thời đại: số phận phụ 
nữ, gia đình, hỗn nhân, hạnh phúc, quan hệ giữa địa chú 
và nông dân. Những năm sau đố, Tônxtôi viết tiểu thuyết 
"Phục sinh” (I889 - 99), truyện vừa “Cái chết của Ivan 
lich" (1884 - 86), "Bản Xôónat Krâyzơ“” (I887 - 89), “Khatg] 
Murat" (I§96 -1904)... và những chính luận. Các vở kịch 
"Quyền lực của bóng tối" (1886), “Thi hài sống" (1900), 
“Những thành quả của giáo dục” (1891) điễn tả hiện thực 
tối Lãm đến rùng rợn của cuộc sống Nga với ma lực hắc ám 
của đồng tiền và quyển lực, xô đẩy con người vào những 
thăm kịch khủng khiếp. Tônxtôi có ảnh hưởng lớn đến văn 
học Nga và thế giới; tác phẩm của ông phẩn ánh những 
mâu thuẫn của thời kì 1861 - 1905, là "tấm gương phản 
chiếu cách mạng Nga" (V, EL Lênin). 


TÔNXTÔP X. P. (Serge¡ Pavlovich Tolstov; 1907 - 76), 
nhà dân tộc học và khảo cế học Xô Viết, nhà nghiễn cứu 
sử nhương Đông. Giáo sư Đại học Tổng hợp Quốc gia 
Matxcơva (1939 - 51), viện sĩ thông tấn Viện Hàn lầm 
Khoa học Liên Xô (1953), viện trưởng Viện Dân lộc học 
thuộc Viện Hàn lầm Khoa học Liên Xô (1942 - 66). Các 
công trình nghiên cứu của ông thuộc lĩnh vực khảo cô học 
và lịch sử thời nguyên thuỷ, thời cổ đại và trung đại của 
các đân tộc ở Bắc Á, lịch sử tôn giáo, chế độ xã hội và 
nguồn pốếc chủng tộc. Ông đặc biệt nổi tiếng với công 
trình khai quật nền văn minh Khôrezmở (Khorezm) và là 
chủ biên công trình gồm nhiều tập “Các dân tộc thế giới" 
cửa các nhà đân tộc học liên Xô xuất bản trong thập kỉ 60. 


Tồnxtôi L.N. 





Tác phẩm chính: "Về những di tích của nền văn minh 
Khôrezmở'" (948). 


TỐP CA sự biểu diễn cộng đồng một tác phẩm thanh 
nhạc được viết cho một số ca sĩ (không lớn lắm) cùng loại 
giọng trình bày (vd. TC nam, 'C nữ). 


TỐP TẤU sự biểu diễn cộng đồng một tác phẩm âm nhạc 
được viết cho một loại nhạc cụ do một số nghệ sĩ (không 
lớn lắm) trình tấu (vd. TT viôlông, TT viôlônpxen. TT 
acođêõng, VV.), 


TÔPÔ (A. topo), bộ phận của toän học nghiên cứu các 
tính chất của không gian tôpô, các bất biến của không gian 
lôpô qua các phép đồng phôi. Một trone những khái niêm 
trung tầm của TT là ánh xạ liên tục. Các bất biến quan trọng 
của không gian tôpô là tính lên thông, tính compäc, số 
chiều, nhóm đồng luân, vv. 


Tuỳ theo đối tượng và phương pháp nghiên cứu người ta 
cha T học thành các phẫn khác nhau nh T đại cương, T dai 
số, T tổ hợp, T ví phân, vv, 


TÔRA (Sanskrtr: torah), năm cuốn sách đầu của Kính 
Cựu Ước (x. Kính Cựu Ước). Theo sư giải thích truyển 
thống của đạo Do Thái và đạo Kitô, tác giả của T là Môidd 
(Möisc - nhân vật thần thoại). Nội dung của T gồm các câu 
chuyện vỀ sự sáng thế, về nạn hồng thuỷ, về viêc Môidơ 
phát hiện rat chúa ]êhôva (Jéhovah). 


TÔRÊ M. (Maurice Thorcz; I900 - 64), nhà hoạt động 
trong phong trào cộng sản Pháp và quốc tế. làm công nhân 
mỏ từ nâm 12 tuổi. Năm 1920, thành viên sáng lập Đẳng 
Cộng sản Pháp; uỷ viên Bạn Chấp hành Trung tương (1924), 
uỷ viên Bộ Chính trị (1925). Những năm 1930 - 64, bí thư 
thứ nhất Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1964, chủ tịch Đảng. 
Thành viên Quốc tế Cộng sản, uỷ viền Đoàn Chủ tích Quốc 
tế Cộng sản (1935 - 43). Là một trong những người tổ chức 
phong trào Kháng chiến chống phát xít Đức trong thời gian 
1940 - 44. Từ 1932, hên tục là nghị sĩ trong Quốc hội Pháp. 
Từ 1945 đến 1947, thành viên Chính phủ: bộ trưởng, phó 
thủ tướng. Có nhiều công trình nghiên cứu về phóng trào 
công nhân và phong trào đân chủ hiện đại. 


TÔRIHÒT ÊRÍRA O. (Omar Tomijos Herera; (920 - §)), 
nhà hoạt động nhà nước và quân sự Panama. Thiếu tướng, 
(1969). Từ 1962, tổng t lệnh Quân Cận vệ Dân tộc. Tháng 
10.1968, tiến hành cuộc đảo chính. Theo Hiến pháp 1972, 
trở thành "lãnh tụ tối cao của cách mạng Panama", là người 
đứng đầu Chính phủ. Năm 1977, kí Hiệp định Punama - 
Hoa Kì, theo đó tới ngày l.1.200Ó, kênh đào Panama thuộc 
chủ quyển Panama, và bảo đảm sự trung lập trong việc sử 
đụng khat thác kênh Panama, 


TÔTEM (Ph. Totem), quan niệm nguyền thuỷ cho rằng, 
các thành viên của thị tộc - bộ lạc có liền hệ huyết thống 
với một loài động vật hay thực vật (đôi khi cả với một đề 
vật hay một hiện tượng tự nhiên ) gọi là T, được thồ cúng 
như là rổ tiên của thị tộc - bộ lạc. Tín ngưỡng T xuất hiện 
vào mai đoạn quan hệ xã hội được quyết định bởi huyết 
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(thống trong khuôn khổ nền kinh tế nguyên thuỷ (săn bắt, hái 

lượm), khi con người chưa nhận thức được sự khác nhau giữa 

mình và giới tự nhiên, chưa tách tình hoàn toàn khối giới tị 

nhiên. Tín ngưỡng T là một hình thức tiêu biểu của tôn giáo 

nguyên thuỷ. Nó là tôn giáo của xã hội thị tộc - bộ lạc. Nó 

tiếp tục tồn tại đưới dạng tần dư trong các xã hội có gia1 cấp. 
TÔTEM GIÁO (Ph. Totemisme), x. Đạo vật fổ. 


TÔXA (Tosa), trường phái nghệ thuật trang trí Nhật 
Bản. Xuất hiên từ giữa thế kỉ 15 đến giữa thế kỉ 19. Nghệ 
thuật thiên về các chủ đề khuôn sáo của văn học cổ điển, 
tiêu biểu của lôi sử dụng màu sáng của nghẻ thuật viết 
chữ bằng bút lông tỉnh tế. Cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19, 
hoạt động của T rầm rộ gắn với phong trào của bộ phận 
B141 cấp quý tộc mưu toan khôi phục quyền hành Nhật 
hoàng, trong việc khôi phục các truyền thống cổ điển của 
văn học, nghê thuật. 


TÔXCAN (Ph. Toscanc; I. Toscana), tên vùng đất ở miền 
trung Iuilia, nơi sản sinh một loại thức kiến trúc được áp 
dụng nhiều trong kiến trúc cổ điển. 


TÔXCANINL A, (Arturo Toscanini, 867 - 1957), nhà chỉ 
. huy đàn nhạc Itaha. Những năm I898 - 1903, chỉ đạo Nhà 
" hát La Xeala ở Milanô (Milano). Di biểu diễn tại rất nhiều 
nước với tư cách là nhà chỉ huy ôpêra và giao hưởng. Từ 
1928, di tin sang Hoa Kì, tránh hoa phát xít. Chỉ đạo Nhà 
hát Ôpẽra Mẽtơrôpôliten, dàn nhạc Filaemoni (1936) và 
Công tí Phát thanh Quốc gia (1937 - 53) tại Niu Yooc (New 
York). Trong các năm 1900 - 31, nhiều lần chỉ huy biểu 
diễn tại các hội diễn âm nhạc ở Bâyrơt (DBayrcuth) và 
Zanxbua (Salzbourg). Những năm 194ó - 49, trở lại làm 
việc Lại Iralin. Hoạt động chỉ huy của Tòxcanini kếo dàt tới 
năm ông 70 tuổi. Tôxcaninì là nhà chỉ huy kiệt xuất của thế 
kỉ 20, danh mục tác phẩm hiểu diễn rất rộng lớn: từ Băc 
(J. S. Bach) đến Sôxunkõvich (D, D, Shostakovich), các 
ôpêra của V'ecởi (G. Verdi) và Veenê (JI. VerneÐ), các giao 
hưởng của Hayđơn (J. Haydn), Môza (W. A. Mozart), Bramxởơ 
(J. Brahms), Sube (E. Schubcrt) và các tác giả kbác. 


TÔYNBL A. j. (Arnold 
lJoseph Toynbee; I889 - 
]975), nhà sử học và xã hội 
"học Anh, đã đưa ra lí thuyết 
chủ kì thay thể cho khái 
niệm tiền bộ xã hội. Theo 
Tôynbi, lịch sử là một tổng 
số các nền văn minh đã trải 
quu các giai đoan: ra đời, 
lớn lên, suy sụp, phần ra và 
diệt vọng; động lực phát 


triển của các nền văn minh 





lầ lớp thưởng Ïth sáng tạo”: 


TôynBi A. J. 

sự hoàn thiện tỉnh thần, sự tiến hoá từ các tín ngưỡng vật 
linh neuyên thuỷ, qua các tôn piáo thế piới đi tới một tôn 
giáo thống nhất của tương lai. 


sự tiến bộ của nhàn loại là Ở 


TƠTĂM 


Tôynbi chống lại các giới cầm quyền phản động cưc đoan 
và là một người chống chiến tranh. Tác phẩm chính của ông 
là một công trình nghiên cứu đổ sộ "Nghiên cứu lịch sử" 
gồm I2 tập, đã viết trong gần 30 năm (1934 - 61). 

TÔYÔTÔMI HIĐÊYVÔSI (Toyourni Hideyoshi; 1536 - 98), 
tướng của Ôđa Nôbunaga (Oda Nobunaga) và là người kế 
tục sự nghiệp của chủ soái (1582) trong công cuộc hoàn 
thành thống nhất Nhật Bản, củng cế chính quyền trung tfơng 
và mở đầu việc bành trướng thế lực ra bên ngoài. Ông đã 
chỉnh phục các đại đanh còn tại ở bắc Hônsu (Honshi) và 
hai đảo Sikôku (Shikokũ) và Kusu (Kũshữ; 1590): mở mang 
các thành phố Ôxaka (Osaka), Xakut (Sak¿n) và Hrrađồ 
(Hirado); tăng cường chế độ bóc lột phong kiến đối với 
nông dân; nhòm ngó Trung Quốc, Triều Tiên. Chưa thành 
công trong tham vọng bành trưởng. 


TƠ x. fø thiên nhiên. 


TƠ CƠ các sợi cơ nhỏ ìm thấy ở một số động vật nguyên 
sinh về bản chất là các yếu tố co rút. Các dẫn liệu về hoá tế 
bào đã chứng mình ÁTTP có trong TC và từ đó người ta cho 
rằng TC có vai trồ tưởng tự như các sợi TC ở động vật bậc 
cao. Xt. Sợ! tơ cơ, MyosUn. 


TƠ CỨNG cấu trúc giống như lông cứng ở một số động 
vật. TC có ở mặt ngoài cơ thể của một số giun đất được 
dùng để trụ bám vào đất trong khi di chuyển. 


TƠ ĐIẾP tên gọi nhạc cụ hơi, chỉ lưỡi gà của dân tốc 
Ba Nà (Tây Nguyên), TĐ là một đoan ngắn lấy ra từ phía 
đầu nhọn của chiếc sừng trâu. Ở phía đầu nhọn, người 
ta đục thủng ống một hình chữ nhật với kích thước 
2,0 cm x 0,8 cm rồi cài kín vào đó một mảnh đồng thau 
đát mỏng, trong đó có lưỡi gà. Người thổi ngậm kín phần 
có lưỡi gà trong miệng, áp suất hơi sẽ làm lưồi gà rung 
lên. TĐ không có lỗ bấm, ngoài âm cơ bản ra, chỉ có thể 
thêm một vài âm khác cách âm cơ hẳn một quãng bốn 
hay năm đúng với độ chính xác thấp. TĐ là loại nhạc cụ 
dành cho nam thanh niên. 


TƠ HOÁ HỌC (thường gọi: sợi hoá học), x. Sơi haa học. 
TƠ HUYVẾT (tk. sợi huyết, fibrin), x. Fibrin. 


“TƠ NON" điệu múa trong lễ cúng tên của đân tộc Ba 
Na, đo gia đình tổ chức. Múa “TN" gồm: 4 vị thần do 4 già 
làng đóng, mình khoác vá! choàng, đóng khố hoa, đầu chít 
khăn màu, có cẮm lông công dài, nhảy múa những động tác 
dần gian khoẻ, đẹp, độc đáo xung quanh cột nêu để cầu 
nong thân linh phù hộ, che chở và ban phúc cho con cái 
trong ø1a đình. 


TƠ PUN - TƠ PAN tên gọi một loại hát đổng dao - trẻ 
em hát, trẻ em chơi của dân tộc Ba Na (Tây Nguyên). 


TƠ TẮM sợi thiên nhiên do luyến tơ của con tầm (chủ 
yếu là tầm dâu ombyx mori), tiết ra để làm kén. Tuỳ theo 
từng giống lằm mà kén có màu trắng (không có sắc tố) hoặc 
màu vàng (có sắc tố vàng). Kén được tầm kết bằng sợi tơ 
dài liên tục, đài khoảng 200 - 300 m ở tầm đa hệ: 700 - 800 m 
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đến 1.200 - 1.400 m, có khi tới 1.800 m ở tầm lưỡng hệ và 
độc hệ. Tuỳ giống tầm, sự chênh lệch về độ mảnh của sợi 
tở từ ngoài vào trong kén nhiều hay ít, chênh lệch ít thì tw#m 
tơ phối kén dễ dàng hơn. Giống tầm Trung Hoa nhả tở kết 
kén theo hình chữ S, dễ ươm hơn. Tầm Nhậi Bản nhà tơ 
theo hình số 8, kén ươm có khó hơn. Điều kiện ngoại cảnh 
như nhiệt độ, độ ẩm không khí khi tầm làm kén cũng ảnh 
hưởng đến kết quả ươm tơ. Thông thường, tơ sống được 
chập lại và xe để dệt vải lụa, dệt trên máy dêt kim, làm chỉ 
khâu, chỉ thêu, vv, TT phố biến nhất ươm từ kén tầm ăn lá 
đâu, ngoài ra còn có TT ươm từ kén tằm ăn lá sắn, 


TƠ THIÊN NHIÊN tơ có nguồn gốc thực VẬI, động vật 
hoặc vô cơ. TTN gốc thực vật hình thành trên bể mặt hạt 
(vd. bồng), trong thần thảo (vd. cây lạnh, đay, sợi gai 
dầu. .), trong vỏ quả (vd. cùi xơ quả đừa). Quan trọng nhất 
trong loại tở này là bông: có tính cơ học tốt, bên, chịu nhiệt, 
có tính hút ẩm vừa phải, TTN gốc động vật là lông thú 
(len), tở (lụa) do tằm hay một số sâu bọ nhả ra. Len có độ 
bền không cao nhưng có tính đàn hỗi và tính hút ẩm cao, độ 
dẫn nhiệt thấp. Tơ tầm dạng sợi đài rất bến, có tính đàn hỗi 
và tính hút ẩm cao, đễ nhuộm màu. TTN gốc vô cơ là 
amiãng: rất bến, có tính điện môi tốt, chỉu lửa và bên hoá 
học, độ dẫn nhiệt thấp. TTN gốc thực vật và động vật được 
sử dụng để sản xuất sợi dệt nhiều loai vải và hàng đệt kim, 
bông băng, chỉ may, vv. Tơ amiăng được dùng trong sản 
xuất vải chịu nhiệt, chíu lửa và dùng cho một số mục đích kĩ 
thuật khác. Nhiều loại sợi đệt quý còn được chế tạo từ hỗn 
hợp TTTN với các loại tơ hoá học (Xx. Sơi hoá học) hoặc từ 
hỗn hợp các loại TTN khác nhau. 


TỜ DƯNG tên gọi lối hất và làn điều hát đối đáp trai gái 
của đân tộc Đao, 


TỜ TRÌNH ti liệu thuyết mính những yêu cẩu, nội 
dung chính, cấu trúc các phần của một văn hẳn (dự thảo 
luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư; dự thảo nghị quyết, 
quyết định; dự thảo chương trình, kế hoạch, để án công 
lác vv.) và nêu những vấn để có nhiều ý kiến khác nhau 
trong quá trình soạn thảo văn bản đó, Cơ quan được giao 
việc soạn thảo văn bản trình dự thảo văn bản, kèm theo 
TT (với các nội dung nêu trên) lên cấp có thẩm quyển 
xem xét, quyết định. 


TỜI thiết bị nâng gồm có trục (tang nằm ngàng hoặc 
thẳng đứng), được quay bằng tay quay hoặc động cơ, trên 
trục có cuốn đây (chão, cáp, xích) và móc vật nâng vào đầu 
dầy tự do. Lực kéo của T từ 2,5 đến 200 kN. Có thể phân 
loạt T: I)T cố định (đặt cố định tạm thời trên bệ, tường... ), 
T di chuyển (lấp trên xe ray). 2) T đứng hoặc T thả (có tang 
quay ma sát thẳng đứng), T neo (có trục nằm ngang và hai 
(ang guay để nâng neo tàu). Dùng để nầng chuyển độc lập 
trong bốc dở, xây dựng, lắp máy, sửa chữu, đồn tàu, xếp 
đống pố, nâng, thả neo tàu, vv.;T còn được coi như một bộ 
phân của các máy đào đất, làm đường, cần trục, đóng cọc, 
khoan và cạp đất, vv. 


TỚI HAẠN nói về sự thay đổi (hay chuyển) đột ngột: 
I. Đối với sự hoá lỏng khí thực, điểm (hay trạng thái) TH là 
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một điểm trên đường đẳng nhiệt P (áp suấU - V (thể tích) 
ứng với nhiệt độ T,, mà nếu nhiệt độ cao hơn thì hơi không 
thể hoá lỏng ở bất kì áp suất nào, còn nếu thấp hơn thì thu 
được vùng dị thể. Ở trạng thái TH, không còn sự khác nhau 
về tính chất vật lí của các thể lỏng và hơi bão hoà. Điểm 
(hay trạng thái) TH được đặc tríng bằng ba thông số: T, là 
nhiệt độ TH, P, - áp suất TH và V, - thể tích TH. Vd. đối với 
khí cacbonic: T,, = 304,2 K; P. = 72,8 aun; VỊ = 0/0942 }/mol. 


2. Đối với sự hoà tan hạn chế vào nhau của húi chất lỏng, 
nhiệt độ mà trên đó hai chất hoà tan hoàn toàn vào nhau ở 
mọi tỉ lệ được gọi là nhiệt độ hoà tan TH trên. Đôi khi cũng 
gặp những hệ chỉ đặc trưng bằng nhiệt độ hoà tan TH dưới 
(là nhiệt độ mà thấp hơn nó bai chât sẽ hoà tan hoàn toàn 
vào nhau). Ngoài ra, tuy hiểm cũng có những hệ có cả hai 
nhiệt độ hoà tan TH trên và dưới, vd. hệ nước - nicotin có 
miền di thể nằm giữa 2 giới hạn 210 và 60°C. 


TƠNG J. M.U. (Joseph Mallord Wiliam Tumer, 1775 - !85]), 
hoạ sĩ Anh. Vẽ những bức tranh phong cảnh ngoài trời đâu 
tiên ("Ánh trăng ở Minbăng", 1797) trong một chuyến đi về 
miền nam xứ Gan (Galle) và đảo Oaitơ (White). Năm 1620, 
đi Pari và Thuy S1, được Xem tranh của Puxanh (N, Poussin) 
và Lôranh (C. Lomain) Ông nghiên cứu cả Ti⁄4anô 
(V. Tizilano) và Vềrônczơ (Véronèse). Thiên nhiên hùng vĩ 
của dãy Anpơ (Alpes) đã hấp dẫn, tạo niềm cảm Xúc sâu 
sắc và lâu đài trong ðng ("Tuyết lở", I§10 - 12). Từ I808 
đến 1819, vẽ nhiều tranh về sông Thêm (Thamecs). Thời 
gian này, có một sự thay đôi lớn trong phong cách của 
Tơnơ. Ông chỉ đùng màu để liên kết những yếu tố của tranh 
thành mội ấn tượng tổng thể, diễn tả những hiện tượng khí 
tượng bằng ánh sáng ("Buổi sáng đóng băng", 1813). 
Những chuyến đi Italia (1818, 1828, 1840) và nhất là 
Vênêxia (Venezia) đã để lụi dấu ấn trong những bức 
thuốc nước trong sáng. Tác phẩm của ông ngày càng 
không được người đương thời hiểu. Nghệ thuật của ông đi 
trước thời đại. 


TƠNƠ JOI (Tumer Joy), tàu khu trục loại nhẹ của hải 
quân Mĩ (kí hiệu DD-915) đã tham gia "Sự kiện vình Bắc 
Bộ" ngày 2 - 4.Ñ.1964. Lượng choán nước uêu chuẩn 
2.800 tấn, đài I27,4m, rộng 137m, mớn nước 6,Ìm; tốc độ 
tốt đa 33 hải 11h (6Ikmvh). Công suất máy 20.000 sức ngựa. 
Trang bị 3 bệ pháo 127 mm (mỗi bệ một nòng), 3 dàn 
phóng ngư lôi NGK - 32 (mỗi dàn 3 ống phóng). 2 bệ phóng 
bom chìm chống ngầm. Quân số 292 người (có I7 sĩ quan). 
Hạ thuỷ và hoạt động từ 3.8.1959. 


TƠRAORÊ M. (Moussa Traoré; sình 1939), tổng thống 
Cộng hoà Mali, tổng bí thư Đảng Liên minh Dân chủ Nhân 
dân Mali (đẳng cầm quyền đuy nhất ở Mali) từ 1974. Năm 
1968, lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ Kâyta (M. Keita), Từ 
kháng 11.1969, là chủ tịch Uỷ ban Quân sự Giải phóng Dân 
tộc, kiêm thủ tướng và bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bị lật đổ 
trong cuộc chính biến năm 1991. 


TƠRAP (Thuy Điển: trapp, trappa - bậc thang), pốc từ 
tiếng Thuy Điển để gọi các đá phun trào màu sẫm có thớ 
nứt bậc thang. Về sau, từ tdrap dùng để gọi các lớp đá phun 


trào bazơ rộng lớn, phủ trên các nên cổ như nên Xibia 
(Sibir) hay cao nguyên Đêcan (Deccan, An Độ). 


TƠRIĂNG (triangle; cơ. kẻng tam giác), một nhạc khí 
thuộc bộ gÕ chỉ có một âm thanh nhất định và không có tính 
cao độ. T là một thanh kim loại uốn thành hình tam giác có 
một góc không dính liên, mỗi cạnh dài khoảng 20 cm, được 
treo bằng một sợi dây, dùng que gõ bằng kim loại, gõ vào 
thành của T để phát âm. T thường xuất hiện trong các tác 
phẩm vũ khúc hoặc các tác phẩm có tính chất tươi vui rộn 
ràng, âm thanh rõ nét, sáng chói như ánh bạc. 


TƠRIBUN (Tribune), quan bảo dân, những người được 
tâng lớp bình dân cử làm đại điện trong cuộc đấu tranh với 
tầng lớp quý tộc ở Rôma thời cổ đại. Lúc đầu gồm 2 người 
(năm 493 tCn.), sau tăng lên 5 rồi cuối cùng là 10 người. Tổ 
chức Viện Bảo dân gồm 10 quan chức đó. Sau khi được bầu 
trong kì đại hội các bộ lạc (khu vực), quan bảo dân sẽ được 
coi là thành phần trong hệ thống quan chức Rôma. Họ có 
quyển giám sát và phê chuẩn các công việc của Viện 
Nguyên lão, của chấp chính quan (thường do các tầng lớp 
Patơrixi - quý tộc giàu có nắm giữ): có quyển để xướng 
pháp luật sau khi tham khảo ý kiến (theo đa số) của các 
thành viên trong đại hội các bộ lạc, các đơn vị dân bình. Là 
một bước phát triển khá điển hình của quá trình xác lập quy 
“ chế công dân trong thể chế dân chủ của nước Cộng hoà 
Rôma thời cổ đại. 


TƠRINIĐAT VÀ TÔBAGÔ (A. Republic of Trinidad 
and Tobago - Cộng hoà Tơriniđat và Tôbagô), quốc gia 
hải đảo ở cuối quần đảo Anti Nhỏ, vịnh Caribê, nằm gắn 
bờ biển đông bắc Vênêxuêla, Bờ biển 362 km. Diện tích 
5,128 nghìn km? [đảo Tôbagô (Tobago) 300 km”]. Dân số 
I,3 triệu (Tôbagô; 5l nghìn dân). Dân thành thị: 73,6%. 
Dân tộc: Đông Ấn Độ 403%, da đen 39,6%, người lai 
18,4%, da trắng 0,6%, Trung Quốc 0,4%. Ngôn ngữ chính 
thức: tiếng Anh; nhân dân nói tiếng Ấn Độ, tiếng Pháp, 
tiếng Tây Ban Nha. Tôn giáo: Tin Lành 29,7%, Thiên Chúa 
giáo 29.4%, Ấn Độ giáo 23,7%, Hồi giáo 5,9%, Thể chế: 
cộng hoà - đa đẳng - hai viện. Đứng đâu Nhà nước: tổng 
thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Po Ôp 
Xpên (PorL of Spain; 43 nghìn dân). Các thành phố chính: 

Chaguanat (Chaguanas; 566 nghìn dân), Xan Fecnanđõ 
(San Eernando; 30 nghìn dân), Xcaboru (Scarborough) là 
thủ phủ đảo Tôbagô với 4 nghìn dân. 

Đa số đất đai là đồng bằng, có một số núi thấp ở bắc 
Tơriniđat (940 m) và đông bắc Tôbagô (576 m). Khí hậu á xích 
đạo. Nhiệt độ 25 - 27C. Lượng mưa 1.200 - 3.800 mm/năm. 
Đất canh tác 23,8%, đồng cỏ 2%, rừng và cây bụi 45,8%, 
các đất khác 28,2%. Khoáng sản chính: dầu khí và nhựa 
đường tự nhiên. 

Kinh tế dựa vào dầu khí và du lịch. Nông nghiệp chiếm 
2,2% GDP và 7.4% lao động. Công nghiệp 39,9% GDP và 
30,5% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 58% GP 
và 52,9% lao động. GDP đầu người 8.961 USD (2000). GNP 
đầu người 4.520 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 


TƠRIÔ lì 


(1999): mía 1,2 triệu tấn, dừa 22 nghìn tấn, cam I5 nghìn 
tấn, lúa gạo 7 nghìn tấn, ca cao l,2 nghìn tấn. Chăn nuôi: dê 
59 nghìn con, gà 8,5 triệu con. Gỗ tròn 60 nghìn mì. Cá 
đánh bắt 15 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính ( 999): 
khai thác nhựa đường tự nhiên 12,6 nghìn tấn. Chế biến: 
phân hoá học 3/9 triệu tấn, metan 2,l triệu tấn, thép 
724 nghìn tấn; xi măng 688 nghìn tấn, đường 43,6 nghìn tấn, 
rượu rum 78 nghìn hectôlít. Năng lượng: điện 4,8 tỉ kW.h, 
dầu thô 36 triệu thùng, khí đốt 8,l tỉ m”. Giao thông (1995): 
đường sắt không có, đường bộ 8,3 nghìn km (rải nhựa 
51%). Xuất khẩu (1998): 14 tỉ đôla TVT (TT$) (dầu thành 
phẩm 29.6%, dầu thô 10,6%, hoá chất 10,6%, sắt thép 
8,8%, tái xuất 7,1%); bạn hàng chính: Hoa Kì 39,3%, các 
nước vùng Caribê 26,1%, EU 5,7%. Nhập khẩu I8 tỉ 
TT$ (máy móc 30,8%, nhiên liệu 12,2%, lương thực 7,3%, 
thiết bị vận tải 6,2%); bạn hàng chính: Hoa Kì 39 8%, 
Vênêxuêla I1,0%, Nhật Bản 5,l%, Canađa 49%, Anh 
41%. Đơn vị tiền tệ: đôla TVT (TT§). Tỉ giá hối đoái: 
l USD = 6,24 TT (10. 20001. 

Xa xưa, thổ dân da đỏ cư trú ở TVT. Cuối thế kỉ 15, Tây 
Ban Nha phát hiện ra và chiếm làm thuộc địa. Năm 1797, 
Anh chiếm Tơriniđat. Năm 1814, Anh chiếm Tôbagô. Từ 
I899, Anh sáp nhập Tôbagô vào 'Tơriniđat. Năm 1950, cả 
hai được tự trị. Đến 31.8.1962, TVT là quốc gia độc lập 
trong Liên hiệp Anh. Chính thể Cộng hoà thiết lập từ tháng 
8.1976, 


Quốc khánh: 24. 9 (1976). Là thành viên Liên hợp quốc 
từ 18.9.1962, 


_Ì ĐẠI TÂY DƯƠNG 





Tơriniđat và Tôbagô 


TƠRIÔ (trío), 1. (nhạc), 1) Tập thể biểu diễn gồm 3 người 
(3 nhạc công: gọi là tam tấu; 3 ca sĩ - tam ca). Nhạc cụ khi 
biểu diễn gồm 3 loại đơn chủng (toàn đàn dây: viôlông., 
viôla, viôlôngxen) và loại hỗn hợp (đàn dây với kèn hơi 
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'ì TƠRIÔLỀ E. 





hoặc pianô). Hình thức thông dụng nhất là viôlông, 
viôlôngxen, pianô - được gọi là T với pianô. 2) Tác phẩm 
âm nhạc viết cho 3 nhạc cụ hoặc 3 giọng hát. Cùng với 
Quatuyo đàn dây, T khí nhạc (chủ yếu với pianô) thuộc loại 
phô biến nhất của âm nhạc thính phòng. 3) Bộ phận giữa 
cúa một số thể loại khí nhạc như vũ khúc, hành khúc, 
xkCc2ô... có tính chất âm nhạc và điệu tính tương phần với 
2 phần ngoài. Tên gọi T có nguồn gốc từ thế kỉ !7, khí biểu 
diễn một tác phẩm dàn nhạc có hình thức 3 đoan, muốn tạo 
nên sự phân biệt với 2 phẩn ngoài của dàn nhạc, người ta 
chỉ sử dụng 3 nhạc công diễn tấu phần giữa. 

2. (nuía), điệu múa ba người, có thể là một tiết mục múa 
ngắn, hoàn chỉnh. có thể là một đoạn múa trong vở balê và 
có thể là một phần trong các vở balê cổ điển, phần lớn T 
mang tính chất dư hứng. Ngày nay trong kịch múa, những 
điệu múa ba người được xây dựng tự do hơn, phụ thuộc vào 
tính cách từng nhân vật và sự phát triển hành động của vở 
diễn, vd. múa bà người: Mêkmênê Banu, Suíin và Pherkhat 
trong kich múa "Câu chuyện thần thoại về tình yêu”, hoặc 
múa Đanhila, Katerina và bà chúa núi đồng trong vở "Bông 
hoa đá ”. 


TƠRIÔLÊ E, (ILlsa Triolet, 1896 - 1970), nhà văn nữ 
Pháp, sốc Nga. Sinh ở Matxcdva. Cuối 1928, quen biết 
Aragông (I.. Argon) tạt Pani, sau đó trở thành người bạn đời 
và bạn chiến đấu của ông. Chính hà đã đưa Aragône sang 
Liên Xô lần đầu tiên (1930) và giúp Aragông hiểu biết về 
dất nước của Lênin và cuộc Cách mạng tháng Mười. Viết 
bằng tiếng Pháp, tác giả nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn: 
"Têrezơ, xin chào" (1938), "Ngàn điều hối tiếc" (1941), 
"Con ngựa trắng" (1942), “Những quyển vở chôn người gốc 
anh đào” (1944), "Chỗ toạc rách đầu tiên tốn 200 frăng"” 
(1944, giải thưởng Gôngcua), "Sáu người trong bọn họ” 
(1945), “Con ngựa hung” (1953), "Bò hẹn của những người 
khách lạ" (1956), 'Thời đạt ni lông” (1959 - 63), "Không khi 
nào" (196S), vv. Tên tuổi của Tơriôlê là nhan để nhiều tập 
thơ của Aragông (x. Aragông L_). 

TƠRIPÔLI (Tripoli), thủ đô và cảng của Libi ð bờ Địa 
Trung Hải. Đân số 1,! triệu (1995). Công nghiệp: đệt, thuộc 
da, chế biến đầu mỏ, thực phẩm, thủ công nghiệp, đánh cá. 


-————-x-~--—— ¬-.-.-.— .....-—- 
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Sân bay quốc tế. Đại học tổng hợp. Viện bảo tầng. Nhà 
hát. Được người Phênixi (Phénictst) xây dựng vào nửa thứ 
nhất của thiên kỉ I tCn.; lần lượt nằm dưới chính quyển 
Rôma và Byzantin (Byzantne). Thế kỉ 7, bị người Arập 
chiếm. Từ thế kỉ !6 đến 1911, thuộc đế quốc Ôttôman; tì 
đó đến 1943, thuộc Italia. Sau Chiến tranh thế piới [I, dưới 
quyền quản lí của Anh và Pháp. Từ 24.!2.1951, thủ đô của 
Libìi Dị tích kiên trúc: Vồm khải hoàn Rôma |khải hoàn 
Macka Avrêlia (Marka Avrelia)], Nhà thờ đạo Hải (thế kỉ 
{7 - 18). Cung điện thời rung đại "Kaxtenlô” (Kastello). 


TƠRIPÔI,I (VĂN HOÁ) x. Văn haá Tøơripôli. 


TƠRIUMVIRAT (Triumvirat - "Tam hùng”), nhóm "ba 
người hùng” cùng nắm giữ chính quyền trong xã hội Rôma 
(Roma) thời cổ đại. Gỗm hai thời kì, Chế độ "Tam hùng lần 
thứ nhất" do Xêda (C. 1, Caesar), Pômpâyut (C. Pompeius). 
Craxut (Crassus) cùng liên minh thiết lập vào năm 60 tCn. 
Thực chất, đó là sự liên minh lỏng lẻo nhằm tranh giành 
quyền lực, thủ tiêu nền cộng hoà Rôma (thành lập năm 
510 tCn.), tái lập chế độ độc tài theo khuynh hướng của quý 
tộc chủ nô công thương. Năm 52 tCn., Craxut chêt, Xêda 
đánh bại Pôómpâyut vào năm 45 tCn., trở thành "Kẻ độc tài 
suốt đời, quan bảo dân vĩnh viễn". Năm 44 tCn., Xèda chết, 
Thời kì thứ nhất kết thúc. Chế độ “Tam hùng lần thứ hai” do 
Ôctavi (OeLivic), Angtoan (Antoine), Lepiđut (I.cpidus) 
cùng liên minh thiết lập vào năm 43 tCn. Viện Nguyên lão, 
Đại hội Nhân dân - những cơ quan của thể chế cộng hoà 
Rôma bị lê liệt sau khi những quyền hạn vô biên của liên 
mình này được thiết lập (tự phân chia cai quản thế giới, 
soạn luật pháp riêng, đúc tiền, vv). Năm 36 tCn., Lepidut 
mất quyển ở Rôma. Năm 30 (Cn., Ôctavi đánh bại Ấngtoan 
và được suy tôn là "quốc phụ, đấng cao của tồn kính". Ở cả 
2 thời kì, ` đã góp phần thúc đẩy chế độ chiếm nô Rôma 
sang thời kì cực thịnh - thời kì đế chế. 

TƠRIVIUM (LL Trivium;), một trong những nội đung dạy 
Ở các trường cao câp của Giáo hội thời trung cổ, bao gồm các 
môn ngữ pháp, tu từ học và biện chứng pháp. Về ngữ pháp, 
học sinh phải học thuộc những công thức của neữ pháp Launh 
để có thể phân tích được Kinh thánh. Về tu từ học, phải hiểu 
được các sách về tôn giáo, thảo được các văn bản, để có khả 
năng truyền đạo, Về biện chứng pháp, dạy học sinh tập thão 
luận về các vấn đề tôn giáo với mục đích là rèn luyện họ 
(hành những người bảo vệ các giáo lí, các tín điều. Ngày nay, 
nội dunp này được cải tiến và nâng cao rẤt nhiều, nhưng 
vẫn là các môn học quan trọng trong nhà trường tôn giáo. 


TƠRIXTAN - ĐA - CUNHA (Tristan - da - cunha), quần 
đảo núi lửa nhỏ, theo tên gọi của các nhà hàng hải Bồ Đào 
Nha, ở nam Đại Tây Dương. Dược phát hiện năm 1506, 
Lũãnh địa của Anh, Gỗm 4 đão núi lửa với tổng diện tích 
202 kmỶ, diện tích của đảo lớn nhất Torixtan (Tristan) 
98 km”, là đảo duy nhất có dân cư 313 người (1988). Có núi 
lửa cao 2.606 m còn hoạt động đến năm 1961. Nghề đánh 
cá, săn chó biển. 


TƠROA (Trote: HL, Troia hoặc lon; LL Iium), thành 
phố cổ ở Tây Bắc Tiểu Á, kinh dô vùng Tơroat (Troade) 
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thiên niên kỉ 3 - 2 tCn. Được biết qua trường ca về chộc 
Chiến tranh thành Tdroa, phát hiện năm 1865 bằng cuộc 
khai quật khảo cổ đổi Hixalich (Hissarlik), Thổ Nhĩ Kì. 
Nhiều cuộc khai quật được thực hiện trong nửa sau thế kỉ 19 
và nửa đầu thế kỉ 20, đã phát hiện các lớp văn hoá thuộc 
thời đại để đồng và sắt sớm. làm sáng tỏ lịch sử - văn hoá 
của T. Ở giai đoạn đầu (3000 - 2500 tCn.), T là pháo đài với 
những bức tường dày đến 3 m, cư dân sống bằng nông 
nghiệp và chăn nuôi, chế tác đồng đỏ. Sau đám cháy xảy 
ra vào khoảng năm 2500 tCn.. pháo đài được xây dựng lại 
với những bức tường dày 4 m, cố tháp canh. Trone khoảng 
2500 - 2200 tCn., T là khu dinh thự quốc vương: cung điện 
xây dựng trên đỉnh đồi, nhà cửa của giới quý tộc xây dựng 
ở sườn đổi, kĩ thuật đúc đồng đỏ phái triỂn, xuất hiện đồ 
eốm sẵn xuất bằng bàn xoay, thủ công dệt vải, lụa phát 
triển. Có rất nhiều kho tàng tìm thấy ở trong thành T, đặc 
biệt nổi tiếng là "kho tàng của vua Priam” chứa rất nhiều 
đổ mĩ nghệ, vũ khí, đỗ đựng bằng vàng, bạc, đồng. đồng 
đỏ. Khoảng năm 2200 tCn,, T lại bị hoi hoạn. Từ đó cho 
tới 18Ô0 tCn., T tiếp Lục tổn tai và phát triển truyền thống 
- văn hoá địa phương. Vào giai đoạn trung kì đỗ đồng 
(1800 - 1300 tCn,), T được bảo vệ băng lớp tường xây kiên 
cố bằng đã xen tháp canh, có cổng thành trang bị quy mô. 
Nền kinh tế phát triển trên cơ sở sản xuất đồng phái triển 
“cao, Vào khoảng năm 1260 tCn., T lại bị phá huỷ, đốt cháy 
Dây là lần T bị tần phá ứng với cuộc Chiến tranh thành 
Tơroa đã được nhắc tới trong trường ca bất hủ "lHiat"' và 
"Ôđixê”. Khoảng năm 190 tCn., các nhóm cư dân từ miền 
Bắc bán đảo Bankăng dị cư tới T mang theo truyền thống 
văn hoá của mình với các loại vũ khí bằng đẳng và đỗ gốm 
nặn (ay; khoảng năm l100 tCn., T lại bị tần phá và chỉ đến 
năm 700 tCn., người Hi lLạp mới đến T để dưng lên ở đây 
một thành phố khác lây tên là Tân Hion. 


TƠROMBÔN (tromhone), loại kèn thuộc bộ kèn đồng có 
bóp thôi, sáng chế vào khoảng thế kỉ 15, cấu trúc bằng một 
ống kim loại uốn cong có độ đài 110 - [15 cm, thân kèn mở 
rộng ở cuối thành miệng loa, đường kính khoảng 20 cm. 
Gốm 2 loại T: một loại có hệ thống pít tông để thay đổi độ 
cao và một loại điều chỉnh độ cao bằng phương pháp kéo 
dài và rút ngăn ống hơi (gọi là T a culixơ), xuất hiện nửa 
đầu thế kỉ 19. Có 6 cð kèn T. từ sôprana đến côngtdrơbat. 
Dần nhạc giao hưởng hiện đại sử dụng ba loại T: TT antô, T 
têno và TT bát. T thường là loại kèn hoà tấu dàn nhạc nhưng 
cũng đô: khi được dùng là nhạc cụ độc tấu. 


TƠROMPET (rompectte), loại kèn đồng thổi bằng búp, 
có âm vực cao, được sử dụng như một nhạc cụ độc tâu và 
hoà tấu trong các loại dàn nhạc. T cỗ xưa còn gọi là T tự 
nhiên, chỉ thôi được những nốt nhạc hạn chế trong chuỗi âm 
tự nhiên. Từ J830, đã được thay thế bằng loại T có hệ thống 
nút bấm cho phép thổi được những bán âm, rất thuận tiện 
cho việc diễn tấu thoải mái các nết nhạc. 

TƠRÔOXKI L.. Ð. B. (1ev Davidovich Trockij; 1879 - 1940), 
nhà hoạt động chính trị Nga, Năm 1898, bị bắt vì hoạt động 
cách mang rồi bị đầy đi Xihêri. Ra tù gặp Lênin ở Tuần 


Đôn. Trong Cách mạng I905, phụ trách Xô Viết Pêtccbua 
(Petcrburg). Năm 907, bị bắt, bị trục xuất. Tháng 5. 1917, 
bí mật trở về Nạa, tham gia lãnh đạo Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười. Giữ các chức vụ bộ trưởng Bộ Ngoại 
g)ao, bộ trưởng Hộ các Vấn để Quân sự và Hàng hải, chủ 
tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng Cộng hoà Nga, uỷ viên 
Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế Công sản, 
Tham gia lãnh đạo Hồng quân trong cuộc Nội chiến 
I918 - 20, Đề xuất thuyết "Cách mạng thường trực”, trái với 
tử tưởng cách mạng không ngừng của Mac và Enphen, 
chống lại luận thuyết của lLênin vẻ sự chuyển biến của 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga. Năm L927, bị trục xuất 
khỏi Liên Xô: năm 1932, bị tước quyển công dân Liên Xô. 
Năm 1938, thành lập "Đệ tứ quốc tế”. Tháng 8.1940, bị ấm 
sát tại Mêhicô . 

TƠRƠNKA JJ. (fifi Trnka; 1912 - 69), hoa sĩ, đạo diễn 
phim hoạt hình người Tiệp Khác. Nghệ sĩ nhần dân Tiệp 
Khắc (1963), Đầu những năm 40 thế kỉ 20, làm hòa wĩ ở 
nhà hát, về minh hoạ sách trẻ cm. Lầm phim từ 1945, 
lãnh đạo Xưởng hoạt hình "Anh em bộ ba” ở Praha, sáng 
lập trường phái phim búp bê và điện ẳnh thiếu nhị Tiệp 
Khắc. Đầu tiên làm các phim hoạt hoạ “Con vật và những 
tên kẻ cướp" (giải thưởng ở Liên hoan phim Can), "Quà 
tặng" (1946). Năm 1947, làm bộ phim búp bê đầu liên 
“§palirec” (5 tập) - tác nhầm có tính chất cương lĩnh, được 
đánh giá là "thiên sử thí về cuộc sống đân tộc”, trong đó bộc 
lộ chất fônklo sâu sấc, các phong tục, hội hè dân gian, sự 
hài hoà glữa con người và thiên nhiên (phim được tặng 
nhiều giải lhưởng quốc tế). Nhiều phim khác của Tơrơnka 
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Tưrơnka Ï. 
“Hoàng tứ Batzia ° (1950) 


cũng đoạt các giải thưởng quốc tế như "Chim hoa mí của 
hoàng đế” (1948), "Hoàng tử aiaïa" (1950), “Những truyền 
thuyết cổ Tiệp Khắc" (1953), vv. Khi chuyển thể truyện 
"Cuộc phiêu lưu của chú lính Svếch” (1955). Tơrởnka nều 
bật chất hài hóm hỉnh của nguyên tác. Đặc biệt "Giấc mộng 
đềm hè" [I959; theo Sêchxpa (W. Shakcspeare), giải 
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thưởng chính Liên hoan phìim Can, giải Liên hoạn phim 
Vơmidơ] được Tơrơnka thể hiện bằng ngôn ngữ thì VỊ, ca 
ngợi lình yêu và tuổi trẻ. Tơrơnka còn để cập những vấn để 
hiện đại trong các phim "Sự đam mê” [(196], giải thưởng 
chính Liên hoan phim Ôbcchaozen, 1964)], "BA g1À ngƯỜI 
máy" (1962), vv, 


TƠRƠT (A. trus(), hình thức tổ chức độc quyền trong thời 
kì đế quốc chủ nghĩa, cao hơn cacten và xanhđica. T nắm cả 
sản xuất và lưu thông, do đó các thành viên tham gia T mất 
tính độc lập cả về sản xuất, lưu thông và pháp lí. Việc quân 
lí kinh doanh, phần chỉa lợi tức cổ phần do ban quần trị được 
đại hội cổ đông bầu ra quyết định, T đánh dấu mốc của sự 
cải biến quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: sở hữu tư bản 
cả thể, tự do cạnh tranh chuyển thành sở hữu tập thể và độc 
quyền. Lênin phân biệt cacten và TT: “sự khác nhau giữa hai 
khái niềm (cacten và tơrơt) chính là ở những quan hệ sở 
liữu: trong cacten có các chủ sở hữu khác nhau trong khi đó 
thì tưrợt chỉ có môi chủ" (ILênin toàn tập, tập 23. Nhà xuất 
bản Tiên bộ, Matxcơva, I9§[. trang 23). Một chủ, đó chính 
là tập đoàn tư hẳn độc quyền, làm chủ sô tư bản đã được 
tích tụ trong T. Nó không chỉ tập hợp những xí nghiệp sản 
xuất cùng mốt loại sản phẩm, mà cả những xí nghiệp có 
liên quan với nhau về quy trình công nghệ sản xuất, bỗ sung 
cho nhau trong quá trình gía công hiền Lục hoặc chế biến lại 
(vd. khai thác quặng, nấu kim loại, chế tạo máy ...). Sự tập 
trune như vậy xoá bỏ được cunp ứng trung gian, đẩy nhanh 
tuần hoàn của tự bản, tăng quy mô kinh doanh và khả năng 
cạnh tranh, tăng lợi nhuận. T ra đời ở Hoa Kì vào những 
nãm 90 thế kỉ I9 và sau đó phổ biến ở các nước tư bản chủ 
nghĩa khác, T phản ánh quá trình xã hội hoá sẵn xuất ở mức 
cao. XI. Caclen: Xanlifica. 


TƠRƠT BÁO CHÍ một trong những hình thức độc quyền 
tư bản chủ nghĩa trong ngành truyền thông - báo chí, xuât 
hiện ở thời kì đế quốc chủ nghĩa. THC hợp nhất một loạt xí 
nghiệp công nghiệp thông tin, báo chí vào một hoặc vài ba 
công tì lớn. Các chủ xí nghiệp góp cổ phảa vào các tơrơi 
được nhận siêu lợi nhuận theo tỉ lệ số vốn mình bỏ vào. 
TBC lớn nhất lần đầu tiên xuất hiện ở Hoa Kì năm 1906 là 
của tỉ phú Gacnet (1°. Ớarnet), có quan hệ với các tập đoàn 
dẫu lửa - tài chính Mogân (Morgan), nắm trên 130 ấn phẩm 
định kì, trong đó có 90 tờ báo, 7 đài truyền hình và 13 đài 
phát thanh, Hiện nay, ở Hoa Kì có khoảng vài chục TBC 
khổng lổ có quyền lợi tài chính gắn liễn với các tổ hợp công 
nghiệp và ngân hàng lớn, đang kiểm soát đại bộ phận sản 
phẩm xách báo, đài phát thanh, truyền hình và điện ảnh của 
Hoa Kì và nhiều nước khác. 

TƠRUBEXKÔI N. X. (Nikolaj Sergeevich Trubeckoi; 
1890 - 1938), nhà ngôn ngữ học Nga, một trong những nhà 
lí luận lớn của trường phái ngôn ngữ học Praha. Đã nều và 
hoàn thiện các nguyên tắc của Âm vị học và hình âm vị học 
như là một bộ môn riêng biệt của ngôn ngữ học, xây dựng 
các nguyên tắc miêu tả âm vị. Lầ nhà nghiên cứu các hrân 
ngữ Xlavơ và là chuyền pia về ngôn neữ học so sánh, về 
các ngôn ngữ ở Bác Kapkazơ (Kavkaz). 
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TƠRUMAN H. (Harry Truman; 1884 - 1972), thượng 
nghị sĩ Đảng Dân chủ, phó tổng thống thứ 33 của Hơa Kì. 
Tổng thống (1945 - §3) sau khi Ruzøven (F. Roosevelt) qua 
đời. Ra lệnh ném 2 quả bom nguyền tử xuống Nhật Bản 
(1945). Chủ trương chính sách "€ hiến tranh lạnh”, học 
thuyết Tơruman, thành lập khối NATO, thị hành chính sách 
viện trợ Moucsan đối với các nước Tây Âu, chống Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa, Chính phủ Tơruman điều 
quân tham chiến ở Triển Tiên (1950 - 53); can thiệp ngày 
càng sâu và (ăng cường viện trợ quân sự cho Pháp trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1946 - 54). Truy 
nã Đẳng Công sản và các rổ chức dân chủ trong nước. 

TƠRUYFÔ E. (lrancois Truffaut; 1932 - 84), đạo diễn 
điện ảnh Pháp. Một trong những nhà điện ảnh nổi tiếng của 
trào lưu "ỨLần sóng mới” trong điện ảnh Pháp. Những phim 
chính: "Bốn trắm cú” (1959, giải Liên hoan phim Can); "Cái 
hôn vụng trộm” (19ó§, giải Mêliet, giải lớn của điện ảnh 
Pháp), "Bắn vào người chơi dương cằm" (1960), “Gluyn và 
Dím"” (1962, phim hay nhất của Tơruyfô), “Đêm ME" (1973, 
giải Ôxca), "Lần da mịn màng" (1964), "Chuyện về Ađcld" 
(1975). "Chuyến tàu điện ngẫm cuối cùng" (Í980). Năm 
I989, phim của Tơruyfô được chiếu có hệ thống tại Liên 
hoan phìim Matxcdva để tưởng nhớ một tài năng điện ảnh. 


TƠRƯNG (cg. khinh khunø), x. Khinh khung. 


TƠVACĐÔPXKI A-T. (Alcksandr Trifonovich Tvardovskii; 
1910 - 7J), nhà thơ Nga. Tổng hiên tập tạp chí “Thế giới mới" 
(1950 - 54; 1958 - 70), thư kí 
Ban Chấp hành Hội Nhà 
văn Liên Xô (1950 - 54; 
I949 - 7l), phó chủ tịch 
Hiệp hội các Nhà văn Chầu 
Âu (1963 - 68), Tốt nghiệp đại 
học năm 1939. Mười bốn tuổi 
có thơ in ở các báo địa 
phương. Tác phẩm tiêu biểu: 
"Đất nước Muravia" (trường 
ca, 1936), “Trong tuyết 
Phân Lan" (thơ, 1939 - 40), 
trường ca "Vaxili Chiôtktn" 
(l94I - 45) xây đựng hình 
tượng người lính mang vóc 
đáng sử thi dân gian, thể 
hiện sầu sắc tư tưởng, tình cảm của những con người bình 
thường trong chiến tranh. Trường ca “Nhà ven đường” miêu 
tả số phận một người lính và gia đình bị phát xít lòa sanp 
Đức, mang một sức khái quát và tượng trưng to lớn về lòng 
bất khuất của cuộc sống đấu tranh chống bạo lực và cái 
chết. Trường ca trữ nh - chính luận nổi tiếng “Chân trời 
tiếp chân trời" (1953 - 60) - là tác phẩm phản ánh nhiều mật 
hiện thực xã hội những năm 50, một cuốn nhật kí hành trình 
biến thành lời sám hối nổng nhiệt của người con thế kỉ. 





Tơvacđôpxki A. T. 


Tập “Thơ những năm 959 - 67” với sức mạnh nghệ thuật 
biên niên trữ tình sâu sắc, ghí nhận sự biến đổi không ngừng 
của tâm hồn con người vươn thco cái mới. Tơvacđôpxki còn 


viết truyện: "Tổ quốc và đất khách quÈ người" (1947), 
"Những người thợ lò” (1958); phê binh văn học: “Bút kí văn 
học” (1961), "Thơ Íxakôpxki" (1949), vv. 


TOM (A. Total Quality Management), x. Quản lí chất 
lượng tổng hợp. 


TRÀ BẢN đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía nam 
và cách đảo Cái Bầu I0 km. Cấu tạo bằng đá vôi (1/3 điện 
tích). đá cát và đá sét. Diện tích khoảng 87 km, đỉnh cao 
445 m (núi Nàng Tiên). Trồng chè nổi tiếng. 


TRÀ BỒNG sông ở cực bắc tỉnh Quảng Ngãi. Bắt nguần 
từ vùng núi Trà Bồng cao 500 m, chảy theo hướng gần tây 
đông ở thượng lưu, chuyển sang tây nam - đông bắc ở hạ 
lưu, đổ ra Biển Đông ở Hải Ninh. Dài 59 km, diện tích lưu 
vực 697 km, độ cao trung bình 196 m, độ dốc trung bình lìm 
vực 10,5%. Mật độ sông suốt trung hình 0,43 km/km'. 


TRÀ BỒNG huyện ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi, Diện tích 
418,75 km. Gồm I thị trấn (Trà Xuân - huyện lj), 9 xã (Trà 
Lâm, Trà Thủy, Trà Hiệp, Trà Bùi, Trà Tân, Trà Sơn, Trà 
Giang, Trà Phú, Trà Bình). Dân số 28.400 (2003). gồm các 
dân tộc: Hrê, Co, Xơ Đăng. Địa hình đổi núi thấp. Sông Trà 
Rồng chẩy qua. Trồng sắn, lúa, quế đặc sản. Trồng rừng, 

- khai thác lâm sản: sặt, đót, mây, mât ona, nạũ gia bì. Chăn 
qUôi: ong lấy mật, bò. Giao thông: tỉnh lộ 62^ chạy qua. 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Quảng Ngãi; từ 1976, thuộc tỉnh 
Nghĩa Bình; từ 30.6.1989, trở lại tỉnh Quảng Ngãi. 


TRÀ CẤU sông ở nh Quảng Ngãi. Bắt nguồn từ vùng 
núi phía tây ở độ cao E75 m, chảy theo hướng nam - bắc, rồi 
chảy sang hướng đông - tây, đổ ra Biển Đông lại cửa Trà 
Câu. Dài 32 km, diện tích lưu vực 442 km”, độ cao trung 
hình 113m, độ dốc trung bình 13,7%. Mật độ xông suối 
trung bình 0,67 km/km). 

TRÀ CÚ huyện ở phía nam tỉnh Trà Vĩnh. Diện tích 
167.6 km. Gỗm | thị trấn (Trà Cú - huyện lj), l6 xã (Phước 
Hưng, Tập Sơn, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi 
Xuyên, Thanh Sơn, Hàm Giang, Đại An, Đôn Xuân, Đồn 
Châu, Tân Sơn. Kim Sơn, Định Án, Ngọc Biên, Long Hiệp, 
Tân Hiệp). Dân số 163.800 (2003). gồm các dân tộc: Kinh, 
Khở Mc. Dịa hình đồng bằng nằm trên bở trái Sông Hậu, 
đất giổng và cát pha. Sông Hâu, kênh rạch: Ba Tiêu, Trà 
-Cú chảy qua. Trồng lúa. đừa, đâu, mía, bông, thuốc lá, cây 
ăn quả. Chăn nuôi; cá, gia cầm, lợn. Đảnh bắt hải sẵn. Chế 
biến nông sẵn. ép dẫu đừa. Giao thông: quốc lộ 54 chạy 
qua; giao thông đường thuỷ trên sông, kênh là chủ yếu. 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Trà Vinh; từ 1976, thuộc Linh 
Cửu Lona; từ 26. 2.991, trổ lại tính Trà Vĩnh, 


TRÀ DỤC sông ở tỉnh Khánh Hoà. Bắt nguồn từ vùng 
núi phía tây tỉnh Khánh Hoà, ở độ cao 900m, chảy theo 
hướng tây bắc - đông nam, đổ vào vịnh Cam Ranh. Dài 
22 km, điện tích lưu vực 185 km, độ cao trung bình 
342 m, độ dốc trung bình 16,5%. Mật độ sông suối trunp 
hình 0,43 km/kmỶ. 


TRÀ ĐẠO một trong những nét văn hoá đặc sắc, có quy 
phạm chải chẽ của người Nhật Đẳn. Biết uông chè muộn 
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(thế kỉ !2) nhưng người Nhật Bản đã sớm nâng việc sử 
dụng chè thành một nghệ thuật. Trong thưởng thức, người 
Nhật Bản xem đấy là một loại hương vị đặc biệt làm thư 
thái tâm hồn, làm sáng sủa đầu óc đôi với những vị tướng 
quân luôn bận rộn chỉnh chiến, đặc biệt sau những lúc uống 
quá nhiều rượu sakê. Vì vậy, vừa là thư giãn nhưng cũng 
vừa là thưởng thức, người Nhật Bản đã xây dựng nên cả 
một quy trình nghi thức nghiềm ngặt. Có những quy định 
bắt buộc rất cụ thể trong hành lễ pha ưà và uống trà (đón 
khách, giữ không khí trang nghiêm. lòng thanh tịnh, gið quy 
định, nội thất trong và xung quanh nơi hành lễ, vv.). Thường 
trong TĐ, người ta không dùng ấm mà đổ chè vào bát, rốt 
nước sôi vào hãm. rồi uống trực tiếp, lần lượt theo địa vị của 
mỗi người (rong buổi trà. 

Có nhiều vị tỔ sư trong nghệ thuật TĐ của người Nhật 
Bản. Ngày nay, phát triển thành nhiều nhánh. Là một nghi 
lễ đẹp để tu dưỡng và mang tính kính trọng khi đón khách. 


TRÀ ĐỨC x. Hòu Chông. 


TRÀ HOÀ BỐ ĐỂ (2 - ?), vua thứ 3§ của Vương quốc 
Chãmpa. Là con rễ vua Chế Á Nan (1318 - 42), thuộc dàng 
Chế Mân {tức Jaya Xinhavacman IH (laya Sinhavarman TT; 
7- 1307]. Tn vì IR năm (1342 - 60). Khi lên ngôi, con của 
Chế A Nan là Chế Mỗ chông lại. Cuộc xung đột tranh giành 
quyên bính kéo dài 10 năm. Năm 1360, nhường ngôi cho 
Chế Bồng Nga. 


TRÀ KHÚC sông lớn nhất ở tỉnh Quảng Ngãi. Bắt nguồn 
từ vùne núi Ngọc Tem, ở độ cao 900m, chảy theo hướng tây 
hấc - đồng nam, đổ ra Biển Đông ở Phế An. Dài 135 km, 
diện tích lưu vực 3.189 km”, độ cao trung bình 558 m, độ 
dồc trung bình 18,5%, mật độ sông suối trung bình 
0,39 km/km”, Có 22 phụ lưu từ cấp I đến cấp IV, trong đó 
có 2 phụ lưu cấp ï có diện tích lưu vực trên 100 kmˆ, Tổng 
lượng nước 6,20 km" tương ứng với độ sâu dòng chảy là 
|.944 mm, môđun dòng chảy năm 6l,7 l⁄s.km”. Mùa lù từ 
tháng 10 đến tháng 12, chiếm khoảng 732 tổng lượng nước 
cả năm, với môđun dòng chây mùa lũ 240 1/s,kmỶ. 


TRÀ KIỆU ởdi tích kiến trúc gần bờ nam sông Thu Bồn, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam: được coi là kinh đô 
Xinhapura (Sinhapura) của Vương quốc Chãmpa khoảng 
thế kỉ 6 -7. Văn bia cho biết, người đặt đồ đầu tiên ở đây là 
vua thứ 9 Vtkrantavacman Ïl] (VikrânUavarman Iĩ; khoảng 
686 - 731) thuộc dòng Gangaraja (Gangaraja. thế kỉ 3 - giữa 
thế ki 8). TK được phát hiện từ 1927, Cho đến nay, giới 
khảo cổ và sử học đã tìm thấy nhiều di tích đển, tương, bệ 
thờ, tường thành, đổ gốm, bia kí và nhiều bức phù điêu, 
trong đó nổ: tiếng nhất là bức chạm "Vũ nữ Trà Kiệu". 


TRÀ LÀN (cg. Trà Long), thành cổ và là nơi diễn ra trận 
chiến vừa công vừa dụ hàng theo kế hoạch đánh chiếm 
vùng Nghệ An của tướng quân Nguyễn Chích tronp cuộc 
Khởi nphĩa Lam Sơn (1418 - 27) chống quân xâm lược nhà 
Minh. Thuộc châu cùng tên ở miễn núi Nghệ An, tưởng 
đương với huyện Con Cuông, ương ương ngày nay. 
Thành ở trên một ngọn núi bên bờ bắc Sông [.am, gần ngã 
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ba Sông Con (nay thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông). 
Là nơi án ngữ con đường "thượng đạo" chạy qua miễn Tây 
Nghệ An và là điểm chốt chặn giữa vùng rừng núi và đồng 
bằng. Thành đắp theo thế núi, chu vi chừng 2 km, phía 
ngoài có hào và rào tre trúc dây. Do viên tri phủ thổ quan 
Cẩm Bành cùng hơn 1.000 thổ binh chốt giữ. Tháng 
10.1424, sau trận thắng lớn ở Bồ Đằng (hay Bổ Lạp thuộc 
Quỳ Châu, Nghệ An), nghĩa quân tiến đánh thành TL, vừa 
vây hãm vừa phủ dụ Cầm Bành đang cố thủ trong thành chờ 
quân cứu viện. Sau hơn I tháng vừa kiệt sức, vừa tuyệt 
vọng, Cầm Bành phải mở cửa thành đầu hàng. Sau này, khi 
tổng kết IÕ năm cuộc kháng chiến, Nguyễn Trãi đã viết 
“Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật. Miền Trà Lân trúc chẻ 
tro bay”. 


TRÀ LĨNH huyện ở phía bắc tỉnh Cao Bằng. Diện tích 
257km”. Gồm I thị trấn (Hùng Quốc - huyện lị), 9 xã (Cô 
Mười, Trị Phương, Quang Hán, Quang Vinh, Quang 
Trung, Lưu Ngọc, Xuân Nội, Cao Chương, Quốc Toản). 
Dân số 21.700 (2003); gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, 
Kinh. Địa hình núi thấp đá vôi. Sông Bắc Vọng (Nậm La) 
chảy qua. Có đường biên giới với Trung Quốc ở phía bắc 
huyện. Trồng ngô, đỗ tương, hồi, quế. Chế biến nông sản. 
Khai thác lâm sản, đặc sản hổi, quế, Giao thông: quốc lộ 
3B, tỉnh lộ 205, 211, 210 chạy qua. Huyện trước đây có 
tên Trấn Biên; từ 20.3.1958, đổi tên huyện Trấn Biên 
thành TL. 


TRÀ LÝ phân lưu của Sông Hồng ở tỉnh Thái Bình. Được 
lách ra ở bờ trái từ dưới Phú Nha. Dài 64 km, chảy theo 
hướng tây bắc - đông nam, qua thị xã Thái Bình, đổ ra vịnh 
Bắc Bộ ở cửa Trà Lý. Sông tiêu được khoảng l1 - 12% 
lượng nước so với lượng nước của Sông Hỗng ở Sơn Tây. 
Đường giao thông thủy quan trọng của tỉnh Thái Bình. 


TRÀ MY huyện ở phía nam tỉnh Quảng Nam. Từ 20.6.2003, 
chia thành 2 huyện: Bắc Trà My và Nam Trà My. 


TRÀ ÔN huyện ở phía nam tỉnh Vĩnh Long. Diện tích 
258,4 km”, Gồm I thị trấn (Trà Ôn - huyện l), 13 xã (Xuân 
Hiệp, Hòa Bình, Nhơn Bình, Thới Hòa, Hựu Thành, Thuận 
Thới, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Thiện Mỹ, Tân Mỹ, Tích Thiện, 
Lục Sỹ Thành, Phú Thành). Dân số 149.100 (2003): gồm 
các dân tộc: Kinh, Khơ Me. Địa hình đồng bằng nằm ở bờ 
trái Sông Hậu, đất phù sa bị nhiễm phèn. Sông Hậu, Mang 
Thít chẩy qua. Trỗng lúa, đừa, mía, cây ăn quả. Chăn nuôi: 
gia cẩm, lợn, cá. Chế biến thực phẩm, nông sản. Sản xuất 
vật liệu xây dựng. Giao thông: quốc lộ 54 chạy qua; đường 
thuỷ trên sông là chủ yêu. Huyện thành lập từ 29.9.1981, do 
hợp nhất các xã của huyện Cầu Kè với các xã của huyện 
Vũng Liêm thuộc tỉnh Cửu Long (1976 - 91); từ 26, 12.1991, 
thuộc tỉnh Vĩnh Long. 


TRÀ VINH tỉnh ở đồng bằng Cửu Long. Diện tích 
2.225,5 km”, Gồm I thị xã (Trà Vinh - tỉnh lị), 7 huyện 
(Càng Long, Cầu Kè, Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang, 
Trà Cú, Duyên Hải). Dân số 1.002.600 (2003); gồm các dân 
tộc: Khơ Me, Hoa, Kinh. Địa hình đồng bằng duyên hải, 
phía đông giáp biển chủ yếu cồn cát và nhiều bãi, đất 
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nhiễm mặn. Sông Cổ Chiên chảy qua phía đông bắc tỉnh, 
Sông Hậu chảy qua phía tây bắc - đông nam tỉnh; có các 
cửa biển Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An. Trồng lúa, cây ăn 
quả, mía, dừa, lạc. Chăn nuôi: lợn, tôm, cá, gia cầm. Đánh 
bất hải sản. Cơ khí lắp ráp, chế biến hải sản đông lạnh, 
nông sản. May mặc, dược phẩm, chế biến đường mía. Nghề 
thủ công: đệt đan mây tre, thêu ren. Dịch vụ thương mại - 
du lịch. Giao thông: quốc lộ 60, 53, 54 chạy qua, đường thuỷ 
trên sông, kênh, rạch. Trước 1823 đã là phủ, huyện, sau là 
phủ Lạc Hoá thuộc tỉnh Vĩnh Long; từ 20.12.1899, chia tỉnh 
Vĩnh Long, lập tỉnh TV; từ 1976, hợp nhất với tỉnh Vĩnh 
Long thành tỉnh Cửu Long; từ 26.12.1991, chia tỉnh Cửu 
Long trở lại tỉnh TYV. 


TRÀ VINH thị xã tỉnh lị tỉnh Trà Vinh. Diện tích 51 kmể. 
Gồm 9 phường (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), ! xã (Long Đức). 
Dân số 79.000 (2003); gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Me, 
Hoa. Địa hình đồng bằng duyên hải. Thị xã nằm bên bờ 
phải sông Cổ Chiên. Trồng lúa, rau xanh, cây ăn quả. Chăn 
nuôi lợn, gia cẩm. Cơ khí sửa chữa, lấp ráp, may mặc. Chế 
biến nông sản, lâm sản, hải sản. Dịch vụ thương mại - du 
lịch. Giao thông: quốc lộ 60, 53, 54 chạy qua; đường thuỷ 
trên sông. Trước đây, thị xã là tỉnh lị tỉnh Trà Vinh; từ 
1976, thuộc tỉnh Cửu Long; từ 26.12.1991, trở lại tỉnh lị 
tỉnh Trà Vinh. 





Trà Vĩnh 


TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG HỢP TÁC XÃ 
NÔNG NGHIỆP hình thức trả thù lao bằng hiện vật và 
bằng tiền theo số lượng ngày công của người xã viên đã 
đóng góp, trong thời kì hợp tác xã thực hiện hình thức quản 
lí tập trung. Chuyển sang giai đoạn thực hiện khoán sản 
phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động, hình thức trả 
thù lao cho xã viên được thực hiện bằng cách trả trực tiếp 
theo đơn giá kế hoạch thể hiện trong bản hợp đồng khoán 
giữa hợp tác xã và hộ gia đình xã viên. Hiện nay, ở Việt 
Nam, các hợp tác xã kiểu cũ đang chuyển đổi sang hợp tác 
xã kiểu mới theo Luật hợp tác xã ban hành năm 1996, 


không trả thù lao cho xã viên theo ngày công hoặc theo đơn 
giá trong hợp đồng khoán giữa hợp tác xã và xã viên, Nông 
hộ xã viên trở thành đơn vị tự chủ sẵn xuất, được giao đất 
sử đụng ổn định và lầu đài, góp vốn cổ phần và góp sức vào 
hợp tác xã. Hợp tác xã phân phối thu nhập và lợi nhuận 
theo vốn góp cổ phần, công sức đóng góp của xã viền và 
theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã. Các xã viên 
tham gia sử dụng tư liệu sản xuât của hợp tác xã và tham 
gia lao động địch vụ cho hợp tác xã càng nhiều thì càng póp 
phần phát triển hợp tác xã. Đó là một cách piám giá dịch vụ 
của hợp tác xã và tăng lợi nhuận cho hợp tác xã và cho các 
hộ xã viên. 

TRẢÁ CỦA lập tục quy định trong trường hợp lì hôn: do 
đòi hỏi của một bên (vợ hay chẳng) mà bên kia phải có 
trách nhiệm hoàn lại cho bên này các khoản phí tổn đã bỏ 
ra trong các bước của hôn nhân. Tập tục này cũng tổn tại 
dưới xã hội mẫu hê (chồng TC cho vợ), những nghiêm trọng 
hơn dưới xã hội phụ hệ (vợ TC cho chẳng). đặc biệt trong 
các xã hội có giai cấp Khi chế độ hôn nhân mua bán ra đời 
thì mức TC nặng nề (quan trọng. nhất là tiển đầu vợ), ít 
người trả được, nên không thể li hôn. Vì vậy hạnh phúc của 
người phụ nữ bị chà đạp. Khi chồng chết, có nơi người vợ 
phải lấy một trong số anh cm trai chồng làm chồng, thậm 
chí nếu là vợ lẽ, phải lấy một trong số con trai chồng làm 
chẳng, Hiện này ở Việt Nam tập tục này đã bị loại bỏ. 

TRẢ ĐŨA hành động do một nước tiến hành để hạn chế 
nhập khẩu của một nước đã tăng thuế hoäc áp đặt những 
biện pháp có ảnh hưởng tiêu cực tới xuất khẩu của nước 
này. Có những quy định và thủ tuc chặt chẽ yêu cầu vận 
dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) đối với hành động TĐ, nhưng đôi khi các 
nước vẫn hành đên_ bên ngoài các quy định này, 


"“TRẢ ĐÙA ÕỔ AT" bộ phận quan trọng của học thuyết 
quân sự của Hoa Kì tt đầu những năm S0 thế kỉ 20 dưới 
thời tổng thống Aixcnhao (. D. Eisenbowcr). Dựa vào ưu 
thế hat nhân, “UĐÓAA" chủ trương lấy sức mạnh hạt nhân 
làm công cụ chủ yếu của chính sách đối ngoại và quân sự 
của Hoa Kì, sử dụng trên quy mô lớn vũ khí hạt nhần vào 
bất cứ thời điểm và khu vực nào khi xảy ra xung đột quân 
sự dù lớn hay nhỏ với liên Xô. Khẳng định nguyên tắc sử 
dụng trước vũ khí hạt nhân, lấy không quân chiến lược làm 
phương tiện đột kích hạt nhân chủ yếu trong chiến tranh. Sự 
lớn mạnh của tiềm lực hạt nhân của Liên Xô, việc Liên Xô 
phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiền của Trái Đất (1957) đã 
buộc Hoa Kì từ bỏ chiến lược "TĐÔA" và thay bằng chiến 
lược "phản ứng lình hoạt”. XI. "Phẩm ứng lnh hoạt". 


TRẢ LAI ĐƠN KIỆN việc loà án TLĐK cho người nộp 
đơn theo những cấn cứ do luật định. Toà án TỊ.ĐK dân sự 
cho người nộp đơn trong những trường hợp: L) Người nộp 
đơn không có quyền khởi kiện; 2) Thời hiệu khởi kiện đã 
hệt, 3) Sự việc dã được giải quyềt bằng bản án hoăc quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật của toà ín, trừ trường hợp có 
quy đình khác của pháp luật; 4) Sự việc dược pháp luật quy 
định phải yêu cầu cơ quan khác giải quyết trước, nhưng 
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đương sự yêu cần hoặc cơ quan hữu quan chưa giải quyết; 
5) Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà ấn. 


TRẢ TỰ DO CHO BỊ CÁO hành vi tố tung của hội đồng 
xét xử tuyên bố trả tự do ngay tại phiên toà cho bị cáo đang 
bị tạm giam khi toà tuyên bị cáo không có tội: bị cáo được 
miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc thời 
hạn phạt tù mà toà tuyên ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị 
tạm piam. Theo quy định t1 điều 227, Bộ luật tế tụng hình 
sự năm 2003, toà án cũng TTDCRBC trong trfng hợp hị cáo 
bị bất giam và bị xử phạt tù những được hưởng án treo. Hội 
đồng xét xử chỉ tuyên bố TTDCBC trong những trường hợp 
trên nếu họ không bỉ tạm giam vì một tội phạm khác. 

TRẢÁ HÀNG giả vờ đầu hàng đối phương nhằm thực hiện 
âm mm, kế hoạch đã vạch sẵn. Là một trong nhữnp thủ 
đoạn thâm nhập nội bộ đôi phương thường được các cở quan 
tình báo sử dụng trong chiến tranh. 

TRÁ HÌNH mang hình thức giả để che đậy thực chất. 
Vd, Trại tận trung TH Vũ hội THỊ. 

TRÁCH NHIỆM khái niệm của ý thức đạo đức và ý thức 
pháp quyền nói lên một đặc trưng của nhân cách trong việc 
thực hiện nghĩa vụ do xã hội đề ra. Nếu nghĩa vụ đăt ra cho 
con người vấn để nhận thức và thực hiện những yêu cầu của 
xã hội, thì vấn để TN là ở chỗ con người hoàn thành và 
hoàn thành đến mức nào hoặc không hoàn thành những yêu 
cầu ấy. TN là sự tương xứng giữa hoat động với nghĩa vụ, là 
hệ quả của tự do ý chí của eon người, là đặc (trưng cho hoại 
động có ý thức của con người. Con người ngày càng nhận 
thức được quy luật khách quan của tự nhiên, xã hội. Khi 
năng lực chỉ phối tự nhiên, xã hội của con người lớn lên thì 
TN của còn người đối với hành vì của mình cũng lớn lên. 
Về mặt nháp lí, việc xem xét TN cá nhân phải xuất phát từ 
sự thông nhất giữa quyền và nghĩa vụ: quyển càng rộng thì 
TN càng lớn. 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ một loai quan hệ pháp luật 
đặc biệt giữa nhà nước (thông qua các cơ quan chuyền môn) 
và chủ (hể vi phạm pháp luật (có thể )à cá nhân hoặc phán 
nhân), trong đó bên vị phạm pháp luật phải gánh chịu 
những hậu quả bất lợi và những biện pháp cưỡng chế của 
nhà nước được quy định ở chế tài pháp luật. Tức là sự cưỡng 
chế của nhà nước buộc người vi phạm pháp luât phải chấp 
hành quy phạm pháp luật, trừng (trị người vị phạm pháp luật, 
bắt buộc phải khôi phục lại pháp luật đã bị ví phạm. Mọi 
hành vi vị phạm pháp luật đều có hại cho xã hội vì nó phá 
vỡữ trật tự pháp luật, trực tiếp gây ra tổn thất về vật chất, 
tình thần cho con người, xâm phạm đến các cơ quan xã hội 
mà pháp luật bảo vệ. Vì vậy, việc truy cứu TNPL đối với 
những người vị phạm phát luật nhằm bảo vệ pháp chế, bảo 
vệ những quan hệ xã hội phát triển, làm cho pháp luật được 
thực hiện triệt để và nghiềm chỉnh. Truy cứu TNPL đối với 
những vi phạm pháp luật có ý nghĩa lớn trong việc phòng 
ngÌ, cải tạo và giáo dục người vị phạm pháp luật, 


TNPIL. được cấu thành bởi các yếu tế: hành vi vi phạm 
pháp luật: sự thiệt hạ: gầy ra cho xã hội; mốt quan hệ nhân 
quả giữa hành vị ví phạm pháp luật và sự thiệt hai pây ra 
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cho xã hội; lỗi của chủ thể có hành vi vị pham pháp luậ. 
TNPL có nhiều loại. thông thường, được phần thành các 
loại trách nhiệm: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành 
chính, trách nhiệm kỉ luật, trách nhiệm dân sự... TNPL sẽ 
được chấm dứt với các sự kiện phấp lí thích ứng như ân xá, 
kết thúc thời hạn trừng phạt. 


TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT nghĩa vụ của người lao 
động phải bồi thường theo quy đình của pháp luật về thiệt 
hại do người đó pấy ra cho tài sẵn của doanh nghiệp, nơi 
người đó làm việc trong khi thực hiện nghĩa vụ lao động 
(vd. làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác 
gầy thiệt hại cho tài sản), Nếu gây thiệt hại không 
nghiêm trong đo sơ suất thì phải bồi thường nhiều nhất 
3 tháng lương và bí khấu trừ dân vào lương. Người lao 
động có quyển được biết lí doø mọi khoản khấu trữ vào 
tiền lương của mình, Trước khi khấu trừ uiển lương của 
ngưi lao động, người sử dune lao động phải thảo luận với 
ban chấp hành công đoàn cơ sở: trone trường hợp khẩu trừ 
thì cũng không được quá 30% tiền lương hàng tháng. 
Người sử dung lao động không được áp dụng việc xử phạt 
bằng hình thức cúp lương của người lao dộng. Trọng 
trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm 
mất các tài sẵn khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao 
vẬt tư quá định mức cho phép thì tuỳ trường hợp phải bồi 
thường thiêt hai môt phần hay toàn bộ theo thời giá thị 
trường: trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải 
bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trong trường hợp bất 
khả kháng thì không phẩi bồi thường, Những điều trên đây 
được quy định trong các điều 60, 89, 90, vv. của Nộ luật lao 
động nước Cộng hoà Xã hôi chủ nghĩa Việt Nam. Pháp luật 
về INVC có nhiệm vụ hảo vệ đất nước, tăng cường kỉ luật 
lao đông, piáo dục người lao động ý thức tôn trọng lài sẵn 
chung. mặt khác, bảo vệ những lợi ích chính đáng của người 
lao động. loại trừ hiện tượng khấu trữ lương của họ một 
cách vê căn cứ. 

TRÁCH NHIỆM VỀ SẲN PHẨM thuật ngữ chung dùng 
để mô tả nghĩa vụ của người sản xuất hoặc của những người 
khác trong việc bổi thường thiệt hại về người và của hoặc 
những thiệt hại khác do sẵn phẩm gâv nền, 


TRẠCH TẢ (AIfenaceae), họ thực vật lớp Một lá mầm. 
Cây thảo mọc ở nước (ruộng, ao, đâm, suốn). Thân rể sống 
dui. Có nhựa mủ (trong các cơ quan và hoa, Hoa đều, lưỡng 
tính hoặc đơn, đế hoa bị ép gần phẳng, riêng lẻ hoặc tập 
họp thành xim dang tắn. Lá đàt 3, cánh 3, dạng màng. Nhị 
6 - 9 xếp từng đôi ở phía trên của mỗi lá đài, chỉ nhị rời. 
Nhiều lá noän mọc đứng hay xoắn ốc. noăn treo, 


Quả do một số lá noän khô không mở tạo thành, mỗi quả 
có ] hạt dẹp. Gầm 12 chi, hơn 5O loài. Moc hoang, một số 
được rỗng làm cảnh. Đại diện: cây TT (Ali§ðma phamtapo 
đgwdticat (K. mã để nước) - cầy thảo, mọc hoang ở ao đầm, 
ruộng nước; thân rễ trắng, hình cầu; lá có cuống đài, mọc 
thành hình hoa thì; hoa trắng, mọc thành hình xim tán. Dùng 
thân, rễ cây TT phơi hay sấy khô chữa phù, bí tiểu tiện, đái 
buốt, đái rà máu: đùng dưới dạng thuếc sắc. 
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Trạch tì 


[. Toàn cây; 2. Cụm hoa; 3. Hoa; 4. Quả: 5. Củ 


TRACHIT (từ tếng Hi Lạp: trakhus - xù xì; A. trachyte), 
đá macma phun trào, thành phẩn hoá học tương ứng với 
sicnit, màu phớt trắng, xám, xám lục, kiến trúc vị nh, đôi khi 
nổi ban, trong đó vi tỉnh và ban tỉnh là saniđin trone suết. 
Dung nham T thường rât nhớt nên thường tạo ra các tháp 
nhọn hoặc phun nổ thành dăm kết, vd. đăm kết T ở Pusamcap. 


TRACÔN (chaconne), tác phẩm khí nhạc chậm rãi và 
trang trọng, xuât hiện từ thế kỉ 17. T có cấu trúc thco kiểu 
lặp lại một chủ đề nhiều lần ở bè bát trong khi các bè trên 
phát triển tự do. 


TRÀI (G¿rciia fagraeoidex; tk, trai lí), cây pỗ, họ Măng 
cụt (Clušsiaceaø). Thân tròn thẳng, cao 20 - 25 m, pếc có 
bạnh vè. Cành ngang. Lá mọc đốt, hình bản đục. Quả mập, 
tròn, chứa nhiều hạt. Ở Việt Nam, phân bế nhiều ở các dãy 
núi đá vôi thuộc tỉnh Cao Bằng, Hà Giane, Tuyên Quang, 
Lạng Sơn, Hắc Kạn, Thái Nguyên, Hoà Bình, Sơn Tây, Sơn 
La, Yên Bái, lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiền - Huế. Cây ưa sáng, sinh 
trưởng chậm. Mùa hoa tháng 3 - 4. Mùa quả tháng 8 - 9. 
Cây gò quý, rắn, nặng (tÌ trọng I,I). Dác màu vàng nhạt, lõi 
màu vàng tím rất đẹp. Gỗ dùng trong xây dựng, điêu khắc, 
đánh bóng rất đẹp. Hiện nay, bí khai thác nhiều nên ngày 
càng hiếm. 

TRAI CÓC DÀY (Gibbovula crasea), loài trai nước n8Ọt 
họ Trai cóc (Arbløndae), bộ Mang tấm (Eularmellibranchie), 
lớp Thân mềm hai mảnh vỏ (Bia). Trai cỡ lớn, đài có 
thể trên 15 em, vỏ hình bàn chân rất dày và nặng. Cạnh 
(rước tròn, cạnh lưng đốc thẳng, cạnh bụng gần thẳng 
ngang, hơi lõm ở giữa. Trên lưng có các khía xiên sâu, đều 
đặn. xen kẽ với các mãấu lỗi thô. Mặt vỗ màu đen, xà cừ 
màu trắng xám. Sống ở bùn cát đáy sông. Chỉ thấy ở Sông 
Bằng (Cao Hằng). Là loài đặc hữu quý hiểm của Việt Nam. 


TRÁI ĐẤT Ï 





TRAÁI CÓC HÌNH LÁ (/zmpro(ula¿ bioisei), loài trai 
nước ngọi họ Trai cóc (Ambfemidae), bộ Mang tâm 
(Eulamellibranchia), lớp Thân mềm hai mảnh vỏ (Birafuin). 
Vỏ hình lá rất dày, lòng vỏ lõm sầu vào vùng bản lể. Vùng 
đỉnh vỏ phổng to uốn về phíu trước. Trên vùng lưng sau có 
khoảng !0 nếp nhãn dạng gờ lớn. Tì đỉnh vỏ có hai gờ nỏi 
chạy song song từ đỉnh tới đuôi vỏ. Mặt vỏ nâu đen, xà cừ 
màu trắng ánh xanh. Sống ở bùn cát đáy sông vùng núi, 
trung du đóng bắc, đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Loài đặc 
hữu của Việt Nam. 


TRAI CÓC MẪU SƠN (Contradenx senunelinckí fnhonD, 
loài trai nước ngọt họ Trai cóc (Amblemilae), bộ Mang tấm 
(Eularelhbranchta), lớp Thàn mềm hai mảnh vỏ (Bnah1ð). 
Kích thước trung bình, hình bình hành, vỏ chắc. Vùng đỉnh 
vỏ lỗi, cạnh trước tròn, cạnh bụng gần như thẳng. Mặt vỏ 
nhắn, màu nâu hoặc đen, xà cừ mầu trắng hoặc viễn da 
cam. Sống ở cát bùn đáy sông miền núi. Chỉ gập ở lạng 
Sơn (núi Mẫu Sơa). Là loài đặc hữu của Việt Nam. 


TRAI NGỌC những loài thần mềm hai mảnh vỏ có khả 
năng sản sinh ngọc trai, TN biển gồm nhiều loài thuộc chỉ 
Trai cánh (Pteria) và Pinctfada; sống Ö các biển nông nhiệt 
đới có độ mặn cao, ổn định. Sống bám lên đá ngắm bằng 
các tơ chân dày và bến, có khi thành cả mảng nhiều tầng, ở 
độ sâu từ 5 - 6 m đến 60 m. Tuỳ theo vùng nước, các loài 
TN biển khác nhau về kích thước, chiều dày vỏ, chất lượng 
lớp xà cừ, mầu ngọc. Những loài TN có giá tị nhất: 
Pimctada margarftiftra, Pterid máar1entvH, P, vàalearis. Những 
vùng có nhiều TN biển: Biến Đỏ, Xri Lanka, vịnh Pecxich, 
Nam Ấn Độ, Ôxtrâylia, Trung Mĩ, Nhật Bản, Đông Dương. 
TN nước ngọi thuộc chỉ MarearitjJera, sống ở Bắc Mĩ, Châu 
Âu. Dắc Á, Nhật Bản, vv. Thường cư trú trong các dòng 
nước sạch chy chậm, không gặp trong nước tù hãm. Những 
loài: chính: Mĩ. mvirgdrtftfeva, M dahurica, M. nHddendorƒH. 
Khi có đị vật lọt vào giữa lớp màng áo và vỏ, TN tiết ra 
chất đá với, xà cì' và conchiolin bao lấy vật đó thành những 
lớp mỏng đồng tâm, nhiều năm to dẫn thành hạt ngọc trai. 
[Loài người biết khai thác TN để lấy ngọc từ thời cổ, chủ 
yếu bằng \phể lặn thủ công. Do khai thác quá mức, trữ 
lượng piäm nhanh. Nhiều nước (chủ yếu là Nhật Bản và 
Ôxrrâvlia) đã tiến hành ›uôi TN. Việt Nam có nhiều TN có 
giá trí (cả TN biển và nước ngọt), một số loài đang được 
nuôi để lấy ngọc, ngoài ra còn lấy vỏ cung cấp cho nghề 
khẩm xà cừ. TN là đối tượng cần được kha: thác hợp lí để 
bảo vê nguồn lợi. 


TRAI SUII.LA (P¡/sbrwoconeha xuilk¿), loài trai cánh họ 
Trøi cảnh (nioðnidae), bộ Mang tấm (Euluưnelhibranchid), 
lớp Thần mềm hai mảnh vỗ (ít), Vỏ dài mông, phẳng 
to, đầu vuốt nhọn. Vũng đỉnh vỏ dẹp. Mãt vỏ màu nầu đen, 
vùng đỉnh có nếp nhăn thô. Xà cừ màu xanh nhạt, lòng đỉnh 
vỏ chuyển thành đỏ. Sống ở bùn cát đáy sông vùng Lạng 
Sơn của Việt Nam. Loài đặc hữu của Việt Nam. 

TRAI TỊNH ăn chay, không ăn thị cá mà ăn thức ăn thực 
vật. Ăn chay phổ biến trước khi Phật giáo ra đời, Người Ấn 
Độ không theo đạo Phật cũng ăn chay, Đạo Phật có chế độ 


đoẳn trai và trường trai. Đoản trai chỉ là ãn chay một số 
ngày hoặc 2, 5, 6, IÕ ngày. Thông thường các tu sĩ tu tại 
gÌa ăn chay 2 ngày vào ngày mùng một và rằm. Trường 
trai là ăn chay suốt đời, ấp dụng bắt buộc cho tu sĩ xuất 
gia. XI. Ấn chay, 


TRẢI NGHIỆM thco nghĩa chung nhất, là bất kì một 
trạng thái có-màu sắc xúc cảm nào được chủ thể cảm nhận, 
trải qua, đọng lại thành bộ phận (cùng với trì thức, ý thức...) 
trong đời sống tâm lí của từng người. Theo nghĩa hẹp hơn, 
chuyên biệt hơn của tâm lí học, là những tín hiệu bèn trong, 
nhờ đó nghĩa của các sự kiện đang điến ra đối với cá nhân 
được ý thức, chuyển thành ý riêng của cá nhân, góp phần 
lựa chọn tự giác các động cơ cần thiết, điều chỉnh hành vì 
của cá nhân. 

TRÁI CHỦ người tham gia quan hệ nghĩa vụ với tử cách 
chủ thể (thể nhân hay pháp nhân) có quyển yêu cầu bên kia 
(người thụ trái) thực hiện nghĩa vụ của mình, Vd. trong quan 
hệ mua - bán, neaười bán là TC trong việc yêu cầu người 
mua trả tiền cho mình; người mưa là TC trong việc yêu cầu 
người bán g1ao vật cho mình. 


TRÁI ĐẤT hành tỉnh thứ ba của hệ Mặt Trời tính từ Mặt 
Trời ra, kí hiệu Š, Có sinh vât có trí tuệ là con người. TĐ 
quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo elip vớt độ lệch tâm 
0/0176. Khoảng cách trung bình giữa TĐ và Mặt Trời 
149,6.10” km; chu kì quay quanh Mặt Trời 3652564 ngày; 
tốc độ quay 29,765 km⁄s; chu kì tự quay 23h56'15,2" 
Chuyển động tự quay của TĐ gây ra sự thay đết luân 
phiền ngày và đêm. Trục quay của TĐ nghiêng mội góc 
66"33'20" so với mặt phẳng quỳ đạo quanh Mặt Trời (mặt 
phẳng hoàng đạo). TP chỉ có một vệ tnh là Mặt Trăng 
(cách TĐ 384.400 km; quay quanh TD với quỹ đạo gần như 
hình clip không khép kín). 


Khối lượng 5.976.10” kg (bằng 1333.432 khối lượng của 
Mặt Trời). Khối lượng riêng S,52 g/cm (khối lượng rêng 
trung bình của các loại đá trên mặt đất chỉ là 2,65 e/em'. 
điều này chứng tổ cấu tạo của TĐ không đồng nhất). TĐ 
không có dạng cầu đều đặn mà là hình elipxoit tròn xoay 
đẹt ở hai cực. Bán kính ở xích đạo 6.378.245 km, ở địa cực 
6.356.863 km, như vậy độ det của TĐ là 1/298,3. Thông 
thường, bán kính TÐ được lấy tròn 6.370 km. Bè mặt TD 
không bằng phẳng mà có chênh lệch độ cao đáng kể. Lục 
địa chỉ chiếm khoảng 1/4 diện tích mặt đất, còn lại là biển 
và đại dương. Núi cao nhất đạt gần 9 km, biển säu nhất gần 
II km, độ chênh lệch địa hình tới gần 20 km (xem thêm 
Phụ bản hình Trái Đất). 


Như nhiều hành tỉnh khác, TÐ có từ tính. Trục của hai cực 
địa từ nghiêng 12 so với trục quay của TĐ. Vì trí cực địa từ 
thay đổi theo thời gian, Nguồn năng lượng chính của phần 
lớn các hiện tượng xảy ra trên bề mặt TĐ là bức xạ Mặt 
Trời, Hằng hăm TÐ nhận 54.10` œc bức xạ Mặt Trời, 
trong số đó khoảng 55% được khí quyển và lớp đất bề mặt 
hấp thụ. Bức xụ hạt (các luỗng hạt) Mặt Trời cùng với bức 
Xá tử ngoai và Rơnphen có ảnh hưởng lớn đến nhiều hiện 
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tượng và quá trình vật lí trên T, đặc biệt là trong khí 
quyển. Tiểm năng địa nhiệt của TĐ rất lớn, càng xuống sâu 
nhiệt độ càng tăng. Xuống sâu 1Ø0 km nhiệt độ có thể tới 
I.000 - 1.400°C và gấp 2 - 2,5 lân khi xuống sâu hơn. TĐÐ kể 
cà lớp khí bao quanh cố cấn trúc đồng tâm từ ngoài vào 
trong gồm nhiều tẳng bao nhau gọi là quyển (x. Khí quyển 
Trái Đái; Thuỷ quyển). 

Tì quyển ra khỏi phạm vị 60.000 km coi như không thuộc 
phạm vị TP, mà chỉ có từ trường TĐ. 


Lớp vỏ cứng của TĐ dày 30 - 70 km ở lục địa, và mỏng 
hơn 5 - I0 km ở đấy các đại đương. Dưới lớp vỏ cứng là 
manh (Tớp bao); dưới lớp bao là nhân. Nhần TĐ có bán kính 
3.470 km, nhân ngoài ở trụng thái lồng và nhân rắn ở giữa. 
TĐ hình thành khoảng 4.7 tỉ năm trước đây, có thành phần 
chủ yếu pm sắt (37,5%), oxi (28.5%), silic (4,5%) và magie 
(10,2%), vv. Vô TÐ có thành phần chủ yếu (trune bình) sắt 
(4,8%), oxi (46,6%), silic (27,7%) và magie (1,94%), Ngày 
nay, một nguy cơ lớn đang đc đoa sự sống trên TĐ, đó là 
những tác động của con người gây nguy hại cho môi trường, 
sinh thái: phát ra quá nhiều khí nhà kính (CO;, CHỊ...) gây 
biến đốn khí hậu toàn cầu. phát ca các khí phá huỷ tầng oZon 
gây ô nhiễm nặng khí quyển và thuỷ quyển. phá huỷ rừng 
nhiệt đới làm suy giảm nghiêm trong đa dạng sinh học, làm 
cạn kiệt các nguồn tài nguyên, XI. Võ Trái Đá, Mai, 
Nhân Trái Đất, Hiệu ứng nhà kính. 


TRÁI PHIẾU các chứng khoán có thư nhập cố định, là 
chứng chỉ cho vay vến, chứng nhận người sở hữu nó đã cho 
người phát hành vay một số tiền nhất định, trong một thời 
gian nhất định, với một tỉ lệ lãi nhât định. Khi tới hạn thanh 
toán, người sở hữu TP sẽ mang (trả TP cho người phát hành 
để lấy lại số nền đã cho vay kèm thco lãi. Cũng có trường 
hợp lãi được thanh toán định kì (3 thấng, ố tháng, Ì năm), 
còn số tiền cho vay chỉ được thanh toán khi đến hạn. Cũng 
có loại TP có lãi suất hay øiá hoàn trả biến động; TP có lãi 
pắn với lợi nhuận của công t vay; TP có thể đổi thành cổ 
phần, vv. Có “TP chỉnh phủ (công trấi quốc gia, tín phiếu kho 
bạc), TP ngân hàng (kì phiếu ngân hàng), TP công ti (do các 
công ú có vốn vững chắc phát hành) và TP của chính quyền 
các cấp hoặc của các tổ chức khác. Ở các nước tư bản phát 
triển hiện nay, TP ít được dùng do sự phát triển cao, ổn định 
của hệ thống ngần hàng. So với cổ phiếu, TP có mức đệ rủi 
ro ít hơn. Trong trường hợp xí nghiệp, công ti bị giải thể hay 
phá sản thì giá trị của TP được đền bù trước tiên. Người có 
TP với tư cách là chủ nợ được pháp luật thoả mãn các đòi 
hỏi của mình thco trật tự ưu tiền. Việc phát hành TP thường 
được đảm hảo bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố. 


TRÁI VỤ một quan hệ pháp lí cá hai bên đương sự tham 
gia: (rấi chủ và người thu trái. Người thụ trất phải thực hiện 
môt số viêc nhất định đối với trái chủ như giao tài sẵn, hoàn 
thành một công việc nhất định, trả tiền... hoặc không được 
làm những việc nhất định. Trái chủ có quyển yêu cầu người 
thụ trái phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Vd. trong TV 
ptao hàng, người mua là trái chủ, còn người bán là người 
thụ Irái. 
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TRÁI VỤ CÓ NHÂN TỔ NƯỚC NGOÀI quan hệ pháp 
lí xảy ra trong các trường hợp có ít nhất một bên tham gia 
quan hệ trái vụ có quôc tịch nước ngoài hoặc cư trú Ở nước 
ngoài; khách thể của quan hệ trái vụ tổn tụi ở nước ngoài; 
sự kiện làm cơ sở phát sinh quan hệ trái vụ xảy ra ở nước 
ngoài. TVCNTNN có thể phát sính trên cơ sở hợp đồng 
hoặc ngoài hợp đồng. Về hình thức kí kết, hợp đồng phì 
mậu dịch phải tuân theo luật nơi kí kết, nhưng hợp đồng 
mậu dịch đối ngoai phải kí kết dưới hình thức văn bản. Nội 
dụng hợp đồng do các bên đương sự thoả thuận trên cơ sở 
những quy định của luật pháp và điều ước quốc tế cho phép. 
Khi có tranh chấp xảy ra, vấn đề quyền lợi và nghĩa vụ của 
các bên đương sự giải quyết theo luật do các bên thoả thuận 
lựa chọn; nếu các bên không thoả thuận lựa chọn thì tuỳ 
theo quy định của luật từng nước hay của điều ước quốc tế, 
có thể áp dụng luật nơi kí kết hợp đồng, luật nzi thực hiện 
hợp đồng. luật của nước bên bán hàng, vv. Vấn đề luật nào 
được áp dụng để điều chỉnh trái vụ ngoài hợp đồng có nhân 
tố nước ngoài được các cđ quan Xét Xử giải quyết theo quy 
đinh của luật nước mình và của điều ước quốc tế mà nước 
mình tham gia. 


TRẠI điều kiêng kị trong phát âm khi hát ở sân khấu 
tuồng truyền thống. T là khái niệm chỉ việc phát âm tiếng 
này lẫn sang tiếng khác, như: "tay" thành "ii", "mặt" - "mct, 
"mách" - "méc”, 'ít” - "ích", 'con” - “coong", “chuột” - 
"chuộc”, “rong” - "chong”, VV. 


TRẠI GIAM nơi chấp hành hình phạt của người bí kết 
án tù có thời hạn và tù chung thản. Theo Quy chế trại 
giam ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP, ngày 
16.9.1993 của Chính phủ (được sửa đổi. bổ sung theo Nghi 
định số 60/2001/NĐ-CP, ngày 4.9.2001 của Chính phủ), 
các TỔ do Rộ Công an, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lí. 
TG được chia làm ba loại: I, 1, TH, Mỗi loại giam giữ các 
loại phạm nhân khác nhau. Mỗi TG thuộc Hộ Công an 
quản lí giam giữ từ 1.000 đến 4.000 phạm nhân (trừ Trại 
giam Thủ Đức). Mỗi TG có thể thành lập một hay nhiều 
phân trại. Mối phân trại giam giữ từ 500 đến 1.000 phạm 
nhân. Mỗi TG thuộc Bộ Quốc phòng quần lí giam giữ từ 
¡00 đến 300 phạm nhân. Các loại TG được xây dựng theo 
thiết kế mẫn của Bộ Công an và Bộ Quôc phòng. Việc 
thành lập, giải thể các TG và phân trại do bô trưởng Bộ 
Công an, bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Tổ chức 
bộ máy quản lí TG gồm có giám thị, phó giám thị, quản 
giáo, chuyên viền, nhần viên, Kĩ thuật viên, sĩ quan và 
chiến sĩ vũ trang canh gác bảo vệ. Lực lượng bảo vệ phải 
lỗ chức thường trực 24/24 giờ. Tất cả phạm nhân đều phải 
ở trong buồng giam, khi ra khỏi buồng giam phải được 
phép của giám :hị TG. 


TRẠI GIAM HOÁ L.Ò x. Noä Ià. 


TRAÁI NGƯỜI THƯỢNG (Centcr for indigen - øroup - 
CHG), trại lập ra vào cuối thời kì Pháp chiếm đóng Miễn 
Nam Việt Nam, đầu thời kì chế độ Ngô Đình Diệm ở Tây 
Nguyên, gom người thuộc các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, 
tách khỏi người dẫn tộc Kinh, tạo ra sự phân biệt đối xử, 








eÂy sỰ căm thù giữa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên với 
dân tộc Kinh. Từ đó, lập ra FUI.RO (x. FULRO). 


TRẠI TẠM GIAM nơi giam giữ những người đã có lệnh 
tạm giữ, tạm eIam và người bị kết ấn tù hoặc tử hình bị bắt 
để chờ thi hành ấn. Nghị định số 89/1998/NĐ-CP, ngày 
72.11.1998 của Chính phủ ban hành Quy chế lạm giữ, tạm 
giam quy định, Bộ Công an và công an tỉnh, thành phố tnïc 
thuộc trung ương được tổ chức một hoặc hai TTG để giam 
giữ những đối tượng thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét 
xử của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, toà án 
nhân dân: thuộc Bộ Quốc phòng, mỗi quân khu, quân đoàn 
và cấp tương đương trong quản đội nhân dân có một hoặc 
hai TTG để giam giữ những đối tượng thuộc thẩm quyền 
điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan điều ứa, viện kiểm sát 
và toà ấn trong quân đột nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an, 
bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, giải thể, 
quy định quy mồ gìam giữ. nột quy của TTTG. TTTG có giám 
thị, phó piám thị, quan giáo, nhân viên. kĩ thuật viên, sĩ 
quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ vũ trang canh gác bảo vệ. Mỗi 

TTỔ có một cơ sở chấp hành hình phạt tù (gọi là phân trại 
quản lí phạm nhân) chuyền lo các công việc nấu ăn, đưa 
cơm, vận chuyển đề tiếp tế, làm vệ sinh, sửa chữa, xây 
: đựng TTG và phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ plam giữ. Các 
„ cØ quan chuyên môn quản lí TTGŒ có trách nhiệm tổ chức 
thực hiện chế độ giam giữ, trích xuất, thăm gặp, nhân quả 
qinh hoạt của người bị tạm eif, tạm giam ở trong TT theo 
quy định của Quy chế về tạm giữ, tạm giam đã nêu trên, 


TRAIKÔPXKI P. L (cách phiên âm khác: Chaikôpxki; 
PEtr IÏich Chajkovskij; 184Ô - 93), nhà soạn nhạc Nga, giáo 
sự Nhac viện Matxcdva (1866 - 78). Những tác phẩm âm 
nhạc của Tratkôpxki là một trong những điển hình của âm 
nhạc hiện thực thế giới. Là nhà giao hưởng lỗi lạc, nhà soạn 
nhạc kịch trữ bình thiên tài, TraikôpxXki đã sáng tác những 
tác phẩm kiệt xuất thnộc nhiều thể loại ầm nhạc. Trong âm 
nhạc của ông, sự bị thảm hãi hùng kết hợp với sự chân tình 
sâu sắc về chủ để tư tưởng và những cẩm xúc phong phú; sự 
biểu hiện chân thành giản dị đễ hiểu của ngôn ngữ âm 
nhạc. Tác phẩm "Êpghêni Ônêghin" là kiểu ôpêra mới, 
trong đó tác giả đã thực hiện ý tưởng: "tâm tình nhưng đây 
sức mạnh b¡ kịch"; "Con đầm Pích" - sự sâu sắc tâm lí về 

-kịch âm nhạc. Am nhạc balê của Traikôpxki đã ghi dấu một 
chặng đường phát triển mới của nghệ thuật vũ kịch thế giới. 
Traikôpxki công đã sáng tao những mẫu mực hoàn thiện về 
ầm nhạc thính phòng, những bản rôimăng xúc động đầy biểu 
cảm và giầu tính giai điệu, VV. 

Traikôpxki là nhà soạn nhạc cùng thế hệ với các nhạc sĩ 
thuộc "Nhóm hùng manh” của Nga nhưng ông không ràng 
buộc với trào lưu dân tộc tiên phong, cũng không thuộc phái 
bảo thủ truyền thống. Traikôpxki là sự hiện thần hoàn hảo 
của "tâm hỗn Xlavd". 

Tác phẩm chính: I0 ôpềra, trong đó có "kpghéni Ônêphin" 
(1878), "Con đầm Pích" (1890); 3 bà lê: "Hỗ thiên nga” 
(1876), "Người đẹp ngủ trong rừng” (I889), “Cái kẹp hạt 
dc” (1892); 6 glao hưởng; nhiều uvectuya giao hưởng: 


TRÁM TRẮNG Ì 





3 côngxectô cho pianô, viôlôêngxcn và dàn nhạc; 3 tứ tấu 
dây; 1 tam tấu cho pianô; ! hoà tấu 6 nhạc cụ (°Những kỉ 
niệm ]'lorăngxơ"); rất nhiều öểu phẩm cho pianô và hàng 
trăm giai điệu, vv. Từ 1958, ở Matxcdva điễn ra cuộc thi âm 
nhạc quốc tế mang tên TraikðpxkKl. 


TRÀM x. Khuynh diệp. 


TRÁM ĐEN (Canarium nìgriưm; tk. cây bùi), loài cây gỗ, 
họ Trám (urxerucede). CầẦy cao trung bình, lá kép hình 
lông chim, pm 4 đôi lá chét. Hoa mọc thành chuỳ, gồm 
nhiều chùm ó6 - ÍO hoa. Quả hình thoi, màu tím đen sầm. 
Được trồng nhiều nơi ở Việt Nam để lấy quả ăn và lấy 
nhựa. Mùa quả tháng 10 - 12. Quả TĐ luộc, ăn bùi và béo. 
Nhựa TD cũng lấy như nhựa trám trắng, chứa 8 - IÔ% tình 
đầu, 50 - 70% colophan, đùng cất tình dẫu trong kì nghệ 
nước hoa, trộn với bột thân đậu tương làm hương thấp; 
colophan dùng trong kĩ nghệ xà phòng, veccni. Dầu béo 
Irong nhân hạt TP có thể đùng làm dẫn chạy máy. Nhân hạt 
T ăn được. 


TRÁM TRĂNG (Candirtưm album) tk, cà na, trầm chua), 
cây gỗ họ Trám (Buzyer¿eae). Thân thẳng đứng, cao 12 - L§ m, 
đường kính tới 40 - 60 cm. Lá mọc so le, kép lông chìm. 
Cụm hoa hình cầu, màn trắng. 





Trám trằng 


!. Cành lá và họa; 2. Quả 


Quả hình thoi, hạch cứng, nhẫn, hai đầu nhọn. Mùa hơa ở 
Bắc Việt Nam tháng 6 - 7, mùa quả tháng 8 - I0. Mọc 
hoang và được trồng từ vùng xích đạo lên tới 29” vĩ Bắc. 
Chịu nóng và chịu rét khá, chịu đất chua, bạc màu. Phân bô 
ở nhiều vùng trung đu Việt Nam và ở Trung Quốc từ Quảng 
Đông đến Tứ Xuyên. Quả chín, hát về phơi khô, làm ô mai 
trám. Nha lấy từ thân cây và rễ cây làm hương, cất tỉnh 
dầu, chế colophan trám, được tiêu thụ trên thị trường quốc 
tế với tên elemi. Trong Đồng y, quả trám được dùng làm 
thuốc, chữa ngộ độc do ăn cá, giải say rượu. 
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TRẠM BIẾN THẾ ĐIỆN KÉO trạm biến thế chuyên 
cung cấp điện cho các phương tiện giao thông điện. Có hai 
loại TRTĐK một chiều (ở đó ngoài máy biến áp còn có 
thiết bị chỉnh lưu) và TRTĐK xoay chiều. 


TRAM BIẾN THIÊN TỪ trạm máy dùng trong thăm đò 
từ, đặt cố định để ghi hiến thiên từ. Kết quả đo tai mỗi điểm 
trên tuyến trừ đi kết quả đo ở TIVTT cùng một thời điểm 
nhằm loại trừ ảnh hưởng biến thiên từ ngày đêm trong khảo 
sát dị thường từ vếu bằng từ kế, Khi dùng từ kế để tìm kiếm 
quăng với dị thường lớn (>500 nT) hoặc khi đo bằng 
#rađien từ kế thì không cần dùng TBTT. 


TRAM BƠM toàn hộ công trình xây dựng, máy móc 
thiết bị để vận chuyển eó áp lực chất lỏng trone hệ thống 
cấp thoát nước, tưới tiều, vận chuyển dấu, vv.; thường bao 
gm công trình và thiết bị lấy nước, bể húi, bể tháo, 
đường ống dẫn có áp, kênh dẫn, máy bơm, động cơ, vv, 
Theo vị trí lắp đặt có: TB trên mặt đất: TB ngầm đặt sâu 
trong hầm. Theo công dụng, có: TB tưới, TH biên, TR 
xăng dầu, T3 lưu nước thải thành phố. Theo tính chất, có: 
TH tnh tại. TH dị động. 1) TÌ tưới là nhà đặt mấy bơm 
nước tưới cho vùng trồng trọt. Việt Nam có khoảng 2.000 
T. tưới các loại, có loal lớn (trên 1Ô mÌ/s) như: TB tưới 
Trịnh Xá, Bạch Hạc, Đan Hoài, Ấp Bắc, Như Quỳnh, Văn 
Giang, La Khê, Cốc Thành, Hữu BỊ, vv. TH tưới ở Phù Sa, 
Hà Tây được xây dựng sớm nhất (1928 - 32). 2) TP tiêu là 
nhà đất máy bơm tiêu nước cho vùng nông nghiệp hoặc 
khu vực dân cư. Các TB tiêu úng loại lớn phục vụ nông 
nghiệp ở Việt Nam như: TR tiêu Cốc Thành, Hữu BỊ, 
Vĩnh Trị, Nhâm Tràng, Như Trác, Trịnh Xá, Hiển I.ương, 
Kim Bôi, Đặng Xá, vv. TB tiêu Cổ Đam lớn nhất, xây 
dựng từ 964. 3) TR đi động (cg. T nổi, TB thuyền) có 
dạng phà bằng thép hoặc thuyển nổi trên mặt nước, di 
động lên xuống theo mức nước. hoặc chạy đọc theo kênh, 
rạch. 4) TH nhiều cấp: gồm 2 hoặc nhiều TR cùng bơm 
nước cho một vùng, TB sau lấy nước từ TR trước và cung 
cấp nước cho T tiếp sau nó. TB còn nằm trong hệ thống 
truyền dẫn thuỷ lực của máy công cụ và thiết bị cơ khí. 


TRAM BƠM NHIÊU CẤP x. Trạm bơm. 

TRAM BƠM NỔI (cø. trạm bơm di động), x. Trợm bơm. 
TRẠM BƠM TIỂU x. Trạm bơm. 

TRẠM BƠM TƯỚI x, Trạm bơn. 


TRẠM CANH SÁT GIAO THÔNG đơn vị cảnh sát giao 
thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành 
phố trực thuôc trung ương, được thành lập theo quyết định 
của Bộ Công an, có nhiệm vụ tổ chức hoạt động tuần tra, 
kiểm soát để phát hiện và xử lí các hành vi vi phạm trật tự, 
an toàn giao thông; tô chức các biện pháp phòng ngừa và 
giải quyết các trường hợp ách tắc giao thông; tổ chức điểu 
tra Và piải quyết tại nạn gø1ao thông theo quy định của pháp 
luật và phần công của Bộ Công an; phối hợp với các lực 
lượng đấu tranh chống các loại tội phạm hoạt động trên 
tuyên piao thông. Trụ sở của TCSGT được bố trí trên dọc 
các tuyến quốc lộ trọng điểm, có hi lượng phường tiện giao 


thông lớn, nh hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, dễ 
xảy ra nhiều tai nạn giao thông. 


TRẠM CẤP CỨU tổ chức y tế có nhiệm vụ tiến hành 
các biện pháp cứu chữa tối khẩn cấp hoặc khẩn cấp người 
bị thương, bị bệnh trước khi chuyển ho về các cơ sở điều trị 
tuyến sau. Tuỳ thco nhiệm vụ được phân công, ủnh hình 
biên chế, trang bị, khối lượng và nội dung công tác, TCC có 
thể thu hẹp hoặc mở rộng. TCC thường do bác sĩ hoặc y sĩ 
có kinh nghiệm phụ trách. Xt. Tổ chức cấp cửu. 


TRAM CỨU THƯƠNG tổ chức y tế thực hiện nhiệm vụ 
sơ cứu sớm và tại chỗ người bị thương: băng bó, cầm máu, 
cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo, giảm đau, phòng sốc... 
để sau đó chuyển ngay nạn nhân về tuyến sau để chữa tiếp 
một cách đẩy đủ. Việc băng bó và sự cứu bước đầu Ảnh 
hưởng rất lớn đến kết quả cứu chữa của các tuyến sau. TCT 
do bác sĩ hoặc y sĩ có kinh nghiệm phụ trách. 


TRẠM DẪN ĐƯỜNG VÀ CHỈ MỤC TIÊU trạm (đài) 
điểu khiển máy bay. Có nhiệm vụ hướng dẫn máy bay bay 
đến khu vực tác chiến (mục tiêu trên không, trên mặt đất. 
mặt nước) và bảo đảm cho máy bay đó không bị phương 
tiên phòng không mặt đất bắn nhằm. Trạm (đài) có thể đặt 
ở mặt đât, trên ráy bay và trên tàu mặt nước. 


TRẠM ĐỊA CHẤN cơ sở ghi và xử lí sơ bộ các dao động 
mặt đất trong khảo sát động đất hoặc thăm đồ địa chấn. 
TĐC tròng khảo sát động đất đặt cố định, nghiên cứu động 
đất và cấu trúc Trái Đất, Trạm có máy địa chấn ghi 3 thành 
phần dao động nền đất, 2 thành phần dao động nằm ngàng 
và thành phần thẳng đứng. TĐC đầu tiên ở Việt Nam do 
Pháp xây dựng tại Phủ Liên, Hải Phòng năm 1924, Hiện 
nay, mạng lưới TDC quốc gia gồm 24 TĐC, với máy địa 
chấn chu kì ngắn ghi sô, đến nay đã được trang bị thêm 
6 máy địa chấn dải rộng ghi sóng địa chấn chu kì đến 
120 giây. Nhiều nước đã phát triển mạng lưới TĐC, đặc 
biệt khoảng lừ 1960 với mục đích xác đỉnh vị trí nổ bom hạt 
nhân dưới đất. Trên thể giới đến năm 1984 đã có hơn 2.500 
TĐC. Ngày nay, TĐC còn được đặt dưới đáy đại dưỡng, 
trên hành tinh và vệ tỉnh khác. Trong thăm dò địa chẩn, 
TĐC là máy di chuyển theo tuyến đo, ghì các dao động 
nhân tạo, nhầm khảo sát cấu trúc vẻ Trái Đất, m kiếm mò 
dầu khí trên đất liền và mặt biển. 


TRÀM GIANG (2.hanjiang; tên cũ: Quảng Châu I.oan), 
thành phố cảng ở phía đông bắc bán đão 1ôi Châu (L«izhou) 
thuộc tây nam tỉnh Quảng Đồng (Guangdong), Trung 
Quốc. Diện tích 12,5 nghìn kmỶ (nội thành I.460 km). 
Dân số 6,lố triệu (nội thành (25 triệu). Dân tộc Hán. Rờ 
biển 1.381 km. Sông Tây Giang (Xijiang), Mạc Thôn chảy 
qua. Thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Nam Á. 
Lượng mưa 1.600 maưnäm. Nhiệt độ trung bình năm 23%C. 
Đầu mối giao thông miễn tây nam tỉnh Quảng Đông. Cảng 
TG là một trone cảng biển lớn của Trung Quốc, có thể tiếp 
nhận tàu 10 nghìn tấn. Giao thông đường sắt, đường hộ, 
đường hàng không phát triển. Sản phẩm nông nghiệp chủ 
yếu: mía, lạc, cao su, sả. Công nghiệp cá phát triển. Ngoài 
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ra còn có công nghiệp chế hiến: đường, muốt, thực phẩm, 
thuốc lá. điện gia dụng, dệt, đầu mỏ, vv. TG là cơ sở sẵn 
xuất đường quan trọng của Trung Quốc. Đặc sẵn có tương 
vừng, bào ngư, tôm hùm, sứa. công nghệ phẩm. TG được 
mệnh danh là thành phố vườn hoa. Có khu du lịch phong 
cảnh nổi tiếng Hồ Quang Nham (Huguangvan). TG là tô 
giới của Pháp từ 1898 (gọ: là Quảng Châu Loan). Trung 
Quốc thu hồi năm 194ã. 


TRAM GOM DÂY thiết bị chuyển mạch dung lượng nhỏ 
dùng trong lĩnh vực viễn thông để tập trung lưu lượng thông 
tin của một nhóm n đây thuê bao rồi chuyển lưu lượng đó 
tới tổng đài qua một số lượng kênh thông lin nhỏ hơn n. 
TGÐ được ứng dụng để phát triển các mạng nội hạt một 
cách cơ động và kinh tế, 


TRẠM KHÍ NÉN hệ thống thiết bị sẵn xuất không khí 
nén hoặc khí nén của các xí nghiệp, các hệ thống đường 
ống dân chính, các công trình xây dưng, vv. không khí nén 
hoặc khí nén được dùng làm phần tử năng lượng (làm sạch 
vật đúc dân động nhanh cơ cấu máy, vv.) hoặc làm nguyên 
. liệu sản xuất các sản phẩm khác (sản xuất oxi từ không khí, 
aưnOniac từ ni(ở và hiđro), Có các loại TKN nhỏ (năng suất 
._ tới 100 m`/phút), trung bình (100 - S00 m /phúU và lớn (trên 
500 m /phút), 


TRẠM KHÍ TƯỢNG địa điểm quan trắc và đo đạc các 
hiện tượng khí quyển và đặc trmg vật lí của khí quyển. 
Công việc này tiến hành lâu đài và theo định kì quy định 
của ngành khí tượng (thời gian quan trắc rong một ngày). 
Các TKT hợp thành một mạng lưới gồm nhiều trạm của 
ngành khí tượng gọi là mạng lưới điều tra cơ bản khí rượng. 
Những yếu tố quan trắc ở một TKT phố thòng gổm có các 
hạng mục quan trắc thông thường: khí áp, nhiệt độ và độ 
ấm không khí, gió, mây, giáng thuỷ, giờ nắng, vv. Trong 
ngành khí tượng còn có những trạm quan trắc chuyên để 
như TK cao không. TKT nông nghiệp, trạm bức xạ, TKT 
thuỷ văn. 


TRAM KHOAN tổng thành các công trình, máy móc và 
thiết bị để khoan lỗ trong thăm đồ, khai thác khoáng sản, vv, 
Cm: máy khoan (bơm khoan), chòi (tháp, giàn) khoan, bộ 
dẫn động, thiết bị cơ khí hoá thao tác kéo lên, thả xuống, 
._ chuẩn bị, làm sạch, tái sinh dung dịch rửa khoan, vv. Có thể 
phần loại: 1) K khoan xoay, khoan dập, khoan rung, khoan 
phun lửa, khoan tuabmn phản lực, vv. 2) TK tính tại (khoan 
dẫn khí và khoan sâu thăm dò địa chất), TK di động (khoan 
trong công trình xây dựng), TK tự hành hoặc cơ động 
(khoan lễ nỗ mìn, khoan tìm kiếm địa chất ở những nơi khó 
đi lại). 3) TK nổi (khai thác dầu, khí vùng thêm lục địa), vv. 


TRẠM KIỂM SOÁT LÂM SẲN tổ chức do nhà nước 
lập ra ở nơi tập trung đầu mối giao thông (thuỷ, bộ) hoặc 
nơi tập trung luỗng lâm sản đi qua để kiểm soát việc mưa, 
bán, vận chuyển lâm sản, đặc sản và chim, thú rừng thuộc 
các khu vực quản lí. 

TRAM LÀM VIỆC (A. workstation), một loại cấu hình 
máy tính đành cho một người sử dụng. Cấu hình này có thể 


có thiết bị cuốt được nối với máy tính, hoặc có thể là một hệ 
thông chuẩn với khả năng xử lí cục bộ. TLV cung cấp cho 
người sử dụng rất nhiều khả năng làm việc trên máy lính, 
bao gồm soạn thảo văn bản, thư tín điện tử, quản lí thông 
tn, đồ hoạ chất lượng cao và một tập các công cụ xây dựng 
chương trình. TLV gắn giống như một thứ máy tính cá nhân, 
không dùng chung nhưng có khả năng cho phép người sử 
dụng thâm nhập vào các phương tiện chung, các máy tính 
lớn thông qua mạng truyền thông. 

TRAM MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP xí 
nghiệp quản lí và sử dụng máy kéo và máy nông nghiệp 
phục vụ yêu cầu cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp tròng 
từng vùng. Xí nghiệp cơ khí nông nghiệp làm việc thco 
nguyên tắc (cơ chế) hợp đồng kinh tế. TMKVMNN gồm có 
một số máy kéo, máy nông nghiệp, thiết bị máy móc dùng 
vào việc chăm sóc, bảo dường kĩ thuật và sửa chữa máy 
kéo và máy nông nghiệp. l?o yêu cầu thực tế của sản xuất 
nông nghiệp nhiều thành phần, các trạm máy kéo được tổ 
chức lại thành các xí nghiệp cơ khí nông nghiệp huyện, vừa 
làm nhiệm vụ quản lí sử dụng máy phục vu sản xuất của 
các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất, vừa làm nhiệm vụ 
cùng ứng máy móc, thiết bị phụ tùng, sửa chữa, hướng dẫn 
bồi dưỡng kĩ thuật cho các cơ sở sử dụng máy nông nphiệp 
ngoài quốc doanh. 


TRAM NỔ phần tứ của mạch nổ, nhạy với xung õ của 
kíp nổ hay liều dẫn nổ, tạo ra một xung nổ mạnh đủ để gây 
nổ hoàn toàn liều thuốc chính nhồi trong đạn dược. TN 
thường làm từ các thuốc nổ phá mạnh như têđrin, pentrit, 
hêxôgecn thuần hoá, TNT, vv. 


TRẠM NÔNG NGHIỆP tổ chức kĩ thuật gồm cán bộ và 
một số cơ sở vật chất và phương tiện ở các địa bàn sẵn xuất 
(thường là huyện, vùng) có nhiệm vụ hướng dẫn cải tiến kĩ 
thuật hoặc làm dịch vụ kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp. 
Tuỳ thco chức năng, có: trạm kĩ thuật hướng dẫn cải tiến Kĩ 
thuật cho các cở sở sản xuất; ram máy kéo làm đất cho các 
hợp tác xã theo hợp đồng, sửa chữa một số máy nông 
nghiệp cho cơ sở; Irạm bao vệ thực vật theo đối sư phát sinh 
phát triển của sầu bệnh hại cây trồng, hướng dẫn biện pháp 
phòng trừ và cung cấp tài liệu phục vụ dự tính, dự báo vầu 
bệnh; trạm thú y theo dõi sự phát sinh phát triển bệnh ở vật 
nuôi, thực hiện các chiến dịch tiêm phòng và hướng dẫn về 
sinh gla súc; trạm giông thu mua giòng tôt và cung cấn 
giống tốt cho cơ sở. 


TRAẠM PHÁT LẠI TRUYỀN HÌNH trạm thu - phát hay 
còn gọt là trạm chuyển tiếp, có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu 
truyền hình từ một đài phát nào đó, sau đó phát lại chương 
trình này với tần số sóng mang có thể khác hoặc bằng tần 
số tín hiệu khi thu. Trong mạng truyền hình quốc gia, các 
TPLTH thường có công suất lớn trong các băng tần VHI và 
UHF cỡ từ 2 kW đến 20 kW. Thiết bị tiếp sóng thường là 
các máy thu viba hoặc máy thu vệ tỉnh (TVRO) ở cúc băng 
tần C và Ku. Để phủ sóng các vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, 
người ta sử dụng mạng các máy phát lai truyền hình với 
công suất nhỏ cỡ từ 50 W đến 500 W. Thiết hị thu thường là 
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đầu thu vệ tỉnh (TVRO). Nếu sử dụng truyền hình số mặt 
đất tiêu chuẩn DVB - T, có thể thiết lập mạng đơn tần. Tần 
số thu và phát là như nhau, cấu tạo của trạm phát lại sẽ đơn 
giản hơn, do đó giá thành của trạm cũng thấp hơn. 


TRẠM QUAN TRẮC CAO KHÔNG trạm tiến hành các 
quan trắc thường kì về khí tượng cao không đồng thời với 
khí tượng mặt đất. Các quan trắc khí tượng cao không sẽ 
được truyền đến các nơi sử dụng như hàng không, cục dự 
báo thời tiết... đồng thời được chỉnh lí, lưu trữ, tổng kết 
thành các niên sun, nguyệt san khí tượng cao không. Quan 
trắc cao không trước tiên là đo đạc gió, khí áp, nhiệt độ và 
độ ẩm không khí tới độ cao 40 km bằng cách thả bóng thám 
không mang các khí cụ đo đạc vô tuyến. Hiện nay, ở một số 
nơi còn dùng các phương tiện khác như khí cầu bình lưu (đo 
ở một độ cao nhất định), tên lửa khí tượng, thám trắc máy 
bay, vệ tỉnh khí tượng, vv. 


TRẠM QUẦN Y bộ phận triển khai trong chiến đấu 
của các phân đội quân y tuyến chiến thuật (từ đại đội đến 
sư đoàn) để thu dung, cứu chữa thương binh, bệnh binh. 
Từ tuyến trung đoàn trở về sau, thành phần cơ bản của 
TQY gồm các bộ phận thu dung phân loại, cứu chữa, hậu 
táng, dược, hậu cần. Trong trường hợp cần thiết, còn có bộ 
phân xử lí vệ sinh. Các TQY thường triển khai trong 
hoặc sau đội hình chiến đấu của cấp mình, trong công sự 
-_ kiên cố, công sự dã chiến hoặc lợi dụng địa hình tự nhiên 
che khuất. 


TRẠM QUỸ ĐẠO "CHÀO MỪNG" khí cụ bay vũ trụ, 
tự động hoàn toàn hoặc có người điều khiển để hoạt động 
nhiều ngày trên quỹ đạo quanh thiên thể (Trái Đất, Mặt 
Trăng...), được đưa lên quỹ đạo dưới dạng đã lắp sẵn hoặc 
đưa lên từng khối và được lắp ráp trên vũ trụ. Được trang bị 
máy để tiến hành nghiên cứu về Trái Đất, các hành tĩnh 
khác, không gian vũ trụ, các thí nghiệm y - sinh học, kĩ 
thuật công nghệ trong điều kiện không trọng lượng và nghỉ 
ngơi trong chuyến bay. Có chuyến bay, phi công vũ trụ làm 
việc trên trạm quỹ đạo trong thời gian đến gần một năm. 
TQPB"CM" là của Liên Xô (nay thuộc Liên bang Nga). Có 
7 TQĐ "CM”" đã được phóng lên quỹ đạo TĐQ "CM" I1 
được phóng ngày 19.4.1971. TQĐ "CM'" 7 (trạm cuối cùng) 
được phóng 19.4.1982 và kết thúc sự tổn tại vào 7.2. 199]. 

TRẠM TẤU huyện ở phía tây nam tỉnh Yên Bái. Diện 
tích 742 kmỶ. Gồm I thị trấn (Trạm Tấu - huyện lị), l1 xã 
(Hát Lìu, Túc Đán, Xà Hồ, Pá Lau, Bản Công, Trạm Tấu, 
Pá Hu, Làng Nhì, Phình Hồ, Bản Mù, Tà S¡ Láng). Dân số 
21.700 (2003), gồm các dân tộc: Dao, Mông, Thái, Kinh. 
Địa hình núi trung bình, độ cao trung bình 500 - 1.500 m, 
với các đỉnh: Phu Luông (2.985 m), Sa Phin (2.874 m). Ngòi 
Thia chảy qua. Trồng ngô, chè, quế. Chăn nuôi: trâu, bò, 
dê, ong lấy mật. Trồng rừng, khai thác lâm sản, chế biến 
chè, Giao thông: tỉnh lộ Trạm Tấu - Nghĩa Lộ chạy qua. 
Huyện thành lập từ 17.8.1964 do chia huyện Văn Chấn 
thành 2 huyện Văn Chân và TT thuộc tỉnh Nghĩa Lộ; từ 
1975 thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn; từ 20.7.1991, thuộc tỉnh 
Yên Bái. 
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TRẠM THU PHÁT VÔ TUYẾN (cg. trạm thông tin vô 
tuyến), tổ hợp thiết bị: máy phát, máy thu, hệ thống anten, 
nguồn điện cung cấp và các thiết bị phụ để liên lạc bằng 
sóng vô tuyến điện theo hai chiều. TTPVT có thể thực 
hiện liên lạc trên một kênh, hai kênh hoặc nhiều kênh. 
Việc thu phát tín hiệu có thể được thực hiện luân nhiên 
(trạm thu phát đơn công) hoặc thực hiện đồng thời (trạm 
thu phát song công). 


TRẠM THUỶ ĐIỆN hệ thống công trình bao gồm khu 
công trình đầu mối (đập, tràn xả lũ, cửa lấy nước...), công 
trình dẫn nước về khu nhà máy thuỷ điện (bao gồm nhà 
máy chính, nhà máy phụ, trạm biến áp chính và trạm 
phân phối cao áp) được xây dựng để biến đổi thuỷ năng 
thành điện năng. Ở Việt Nam đã xây dựng được một số 
TT lớn và cực lớn như TT Đa Nhim (NÌm = 160 nghìn 
kW), TTĐ Trị An (NIm = 400 nghìn kW), TTĐ Hoà Bình 
(NIm = 1.920 nghìn kW). Tuỳ theo độ cao cột nước lớn nhất 
(Hmax), có thể chia TTĐ ra ba loại: TTĐ cột nước cao (có 
cột nước lớn nhất trên 100 m); TT cột nước trung bình (có 
cột nước lớn nhất từ 40 m đến 100 m) và TTĐ cột nước thấp 
(có cột nước lớn nhất nhỏ hơn 40 m). Tuỳ theo trị số công 
suất lắp máy có thể chia TTĐ ra năm loại: TTĐ cực lớn, 
TT lớn, TT vừa, TTĐ nhỏ và TTĐ cực nhỏ. Tuỳ theo 
phương thức tập trung cột nước (phương thức khai thác thuỷ 
năng) có thể chia TTĐ ra ba loại: TTĐ kiểu đập, TTĐ kiểu 
đường dẫn và TTĐ kiểu hỗn hợp. Trong TT kiểu đập, tuỳ 
theo vị trí của nhà máy so với đập lại chia ra TT ngang 
đập và TT kiểu sau đập. XL. Nhà máy thuỷ điện. 


TRẠM THUỶ ĐIỆN CỰC LỚN trạm thuỷ điện có công 
suất lắp máy lớn hơn [ triệu kW, 


TRẠM THUỶ ĐIỆN CỰC NHỎ trạm thuỷ điện có công 
suất lắp máy dưới 100 kW (200 kW), | 


TRẠM THUỶ ĐIỆN ĐƯỜNG DẪN trạm thuỷ điện có 
cột nước được tạo thành chủ yếu do đường dẫn. Cột nước 
của TTĐĐD có thể đạt tới 1.700 - 2.000 m. Các hạng mục 
công trình của TTĐĐD thường tập trung ở hai khu vực: khu 
vực công trình đầu mối (gồm đập, tràn xả lũ, công trình lấy 
nước...) và khu nhà mấy. Xt. Phương thuức khai thác thuỷ 
năng kiểu đường dẫn; Nhà máy thuỷ điện kiểu đường dẫn. 


TRẠM THUỶ ĐIỆN KIỂU ĐẬP trạm thuỷ điện có 
cột nước được tạo thành do xây dựng đập chắn ngang 
sông và đồng thời cũng hình thành hỗ chứa để điều tiết 
dòng chảy. Trong TTĐKĐ, tuỳ theo vị trí nhà máy so với 
tuyến đập nên chia ra hai loại: trạm thuỷ điện ngang đập 
và trạm thuỷ điện sau đập. XL. Phương thức khai thác 
thuỷ năng kiểu đập. 

TRẠM THUỶ ĐIỆN KIỂU HỖN HỢP trạm thuỷ điện 
có cột nước được tạo thành vừa do đập vừa do đường dẫn. 
XL. Phương thức khai thác thuỷ năng kiểu hôn hợp. 

TRẠM THUỶ ĐIỆN KIỂU NGANG ĐẬP vị trí nhà 
máy thuỷ điện thường cùng trên một tuyến với đập, bản 
thân là một bộ phận của công trình dâng nước nên chịu trực 
tiếp áp lực nước thượng lưu. Ở đâ y toàn bộ khu công trình 


đầu thu về tỉnh (TVRO). Nếu sử dung truyền hình số mặt 
đất tiêu chuẩn ÐVB - T, có thể thiết lập mạng đơn tần. Tần 
sô thu và phát lã nhtf nhau, cấu tạo của trạm phát lại sẽ đơn 
piần hơn, đo đó giá thành của trạm cũng thấp hơn. 


TRẠM QUAN TRẮC CAO KHÔNG trạm tiến hành các 
quan trắc thường kì vể khí tượng cao không đẳng thời với 
khí tượng mặt đất, Các quan trắc khí tượng cao không sẽ 
được truyền đến các nơi sử dụng như hàng không, cục dự 
báo thời tiết... đồng thời được chỉnh lí, lưu trữ, tổng kết 
thành các niên san, nguyệt san khí tượng cao không. Quan 
trắc cao không trước tiên là đo đạc gió, khí áp, nhiệt độ và 
độ ấm không khí tới độ cao 40 km bằng cách thả bóng thám 
không mang các khí cũ do đạc vô tuyển. Hiện này, ở một số 
nơi còn dùng các nhương tiện khác như khí cầu bình lưu (đo 
ở một độ cao nhất định), tên lửa khí tượng, thám trắc máy 
bay, vệ tình khí tượng, vv, 


TRẠM QUẦN VY bộ phận triển khai trong chiến đấu 
của các phần đội quân y tuyến chiến thuật (từ đại đội đến 
sứ đoàn) để thu dung, cứu chữa thương bình, bệnh bính. 
Từ tuyến trung doàn trở về sau, thành phần cơ bản của 
TỌQY gồm các bộ phận thu dung phân loại, cứu chữa, hậu 
táng. dược. hậu cần. Trong trường hợp cần thiết, còn có hộ 
phận xử lí vệ sinh. Các TỌY thường triển khái trong 
hoặc sau đội hình chiến đấu của cấp mình, Irong công sự 
- kiên cố, công sự đã chiến hoặc lợi dụng địa hình tự nhiên 
che khuất. 


TRẠM QUY ĐẠO “CHÀO MỪNG" khí cụ bay vũ mrụ, 
tự động hoàn toàn hoặc có người điều khiển để hoạt động 
nhiều npày trên quỹ đạo quanh thiên thể (Trái Đất, Mặt 
Trăng...), được đưa lên quy đạo dưới dạng đã lắp sẵn hoặc 
đưa lên từng khôi và được lắp ráp trên vũ trụ. Được trang bị 
máy để tiến hành nghiên cứu về Trái Đất, các hành tình 
khác, không gian vũ trụ, các thí nghiệm y - sinh học, kĩ 
thuật công nghệ trong điều kiện không trọng lượng và nghỉ 
ngơi trong chuyến bay. Có chuyến bay, phí công vũ trụ làm 
việc trên trạm quỹ đạo trong thời gian đến gắn một năm. 
TQP”CM" là của liên Xô (nay thuộc Liên bang Nga). Có 
7 TỌP "CM" đã được phóng lên quỹ đạo TĐQ "CM" I1 
được phóng ngày 19.4.1971. TQĐ "CM'" 7 (tram cuối cùng) 
được phóng 19.4.1982 và kết thúc sự tổn tại vào 72.2.1991. 


TRÁM TẤU huyện ở phía tây nam tỉnh Yên Mái. Diện 
tích 742 kmỶ. Gồm I thị trấn (Trạm Tấu - huyện l¡), ÍÍ xã 
(Hát Lầu, Túc Đán, Xà Hồ. Pá Lau, Bản Công, Trạm Tấu, 
Pá In, Làng Nhì, Phình Hồ, Bắn Mù, Tà Sĩ Láng). Dân số 
21.70) (2003), gồm các dân tộc: Dao, Mông, Thái, Kinh. 
Địa hình núi trung bình, độ cao trang bình 500 - 1,500 m, 
với các đỉnh: Phu Luông (2.985 m), Sa Phín (2.874 m). Ngồi 
Thia chảy qua. Trồng ngô, chè, quế, Chăn nuôi: trâu, bò, 
đê, ong lây mật. Trồng rừng, khai thác lâm sản, chế biến 
chè. Giao thông: tỉnh lộ Trạm Tấu - Nghĩa lộ chạy qua. 
Huyện thành lập từ 17.8 1963 do chữa huyện Văn Chấn 
thành 2 huyện Văn Chân và TT thuộc tỉnh Nghĩa Lộ; từ 
1975 thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn; từ 20.7.1991, thuộc tỉnh 
Yên Bái. 
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TRẠM THU PHÁT VÔ TUYẾN (cg. trạm thông tỉn vô 
tuyến). tổ hợp thiết bị: máy phát, máy thu, hệ thống antcn, 
nguồn điện cung cấp và các thiết bị phụ để liên lạc bằng 
sóng vồ tuyển điện theo hai chiều. TTPVT có thể thực 
hiện liên lạc trên một kênh, hai kênh hoặc nhiều kênh. 
Việc 1hu phát tín hiệu có thể được thực hiện luân phiên 
(trạm rhu phát đơn công) hoặc thực hiện đẳng thời (trạm 
thu phát sone công). 


TRẠM THUỶ ĐIỆN hệ thống công trình bao gồm khu 
công trình đầu mối (đập, tràn xã lũ, cửa lấy nước...), công 
trình đẫn nước về khu nhà máy thuỷ diện (bao gầm nhà 
máy chính, nhà máy phụ, trạm biến áp chính và tram 
phân phối cao áp) được xây đựng để biến đối thuỳ năng 
thành điện nắng. Œ Việt Nam đã xảy dựng được một số 
TT lớn và cực lớn như TTTĐ Đa Nhím (NIm = 6O nghìn 
kW), TTĐ Trị An (NIlm = 400 nghìn kW), TTĐ Hoà Bình 
(NIm = 1.920 nghìn KW). Tuỳ theo độ cao cột nước lớn nhất 
(Hmax), có thể chia TT ra ba loại: TTĐ cột nước cao (có 
cột nước lớn nhất trên 100 m); TT cột nước trùng bình (có 
cột nước lớn nhất tì 40 m đến 100 m) và TTĐ cội nước thấp 
(có cột nước lớn nhất nhỗ hơn 40 m). Tuỳ theo trị sỗ công 
suất lấp máy có thể chia TTĐ ra năm loại: TTĐ cực lớn, 
TTIĐ lớn, TU vừa, TT) nhỏ và TTĐ cực nhỏ. Tuỳ theo 
phương thức tập trùng cột nước (phương thức khai thác thuỷ 
năng) có thể chia TT ra ba loại: TTĐ kiểu đập, TTĐ kiểu 
đường dẫn và TT kiểu hỗn hợp. Trong TTÐ kiểu đập, tuỳ 
theo vỊ trí của nhà máy so với đập lại chía ra TĐ ngàng, 
đập và TTĐ kiểu sau đập. XI. Nhà máy thuỷ điện. 


TRẠM THUỶ ĐIỆN CỤC LỚN trạm thuỷ điện có công 
suất lắp máy lớn hơn I triện kW. 


TRẠM THUYỶ ĐIỆN CỰC NHỎ trạm thuỷ điện có công 
suất lắp máy dưới 100 kW (200 kW). 


TRAM THUỶ ĐIỆN ĐƯỜNG DẪN trạm thuỷ điện có 
cột nước được tạo thành chủ yếu do đường dẫn. Cột nước 
của TTĐĐD có thể đạt tới 1.200 - 2.000 m. Các hạng mục 
công trình của TTDĐD thường tập trung ở hai khu vực: khu 
vực công trình đầu mối (gồm đập, tràn xả lũ, công trình lấy 
nước...) và khu nhà máy. XL. Phương thúc khai thúc thuỷ 
năng kiểu đường dân; Nhà máy thuỷ điện kiểu đường dẫn. 


TRẠM THUỶ ĐIỆN KIỂU ĐẬP trạm thuỷ điện có 
cột nước được tạo thành do xây dựng đập chấn ngang 
sôns và đồng thời cũng hình thành hể chứa để điều tiết 
dòng chảy. Trona TTĐKĐ, tuỳ theo vị trí nhà máy so với 
tuyến đập nên chĩa ra hai loại: trạm thuỷ điện ngàng đập 
và trạm thuỷ điện sau đập. XL. P hung thức khái thác 
thuỷ năng kiểu đập. 

TRẠM THUỶ ĐIỆN KIỂU HỖN HỢP trạm thuỷ điện 
có cột nước được tạo thành vừa do đập vừa do đường dân. 
Xt. Phương thức khai thác thuỷ năng kiểu hỗn hợp. 

TRẠM THUỶ ĐIỆN KIỂU NGANG ĐẬP vị trí nhà 
máy thuỷ điện thường cùng trên một tuyến với đập, bản 
thần là một bộ nhận của công trình dâng nước nên chịu trực 
tiếp áp lực nước thượng lưu. Ở đây toàn bộ khu công trình 


đầu mối và khu nhà máy thuỷ điện tập trung trong mội khu 
vực. TTĐKNPĐ còn gọi là trạm thuỷ điện kiểu lòng sông, 
thường được xây dựng với cột nước nhỏ hơn 30 - 45 m. XL. 
Nhà máy thuỷ điện kiểu đập. 


TRAM THUỲ ĐIỆN KIỂU SAU ĐẬP khi cột nước của 
trạm thuỷ điện tương đối lớn và công suất của mỗi tổ mấy 
lượng đối bé, do đó bản thân nhà máy thuỷ điện không thể 
chịu được áp lực nước thượng lưu nên nhà máy phải đặt lùi 
phía sau đập, vì vậy được gọi là TTĐKSI. TTDKSĐ thường 
được xây dựng với cột nước từ 30 - 45 m đến 200 - 300 m và 
có thể lớn hơn. Xt. Mhà nưíy thuỷ diện sat đập. 


TRẠM THUY ĐIỆN LỚN trạm thuỷ điện có công suất 
lắp máy từ 100 nghìn đến ! triệu kW, 


TRẠM THUỶ ĐIỆN NHỎ trạm thuỷ điện có công suất 
lắp máy 100 (20) - 5.000 kW. 


TRAM THUỶ ĐIỆN THUỲ TRIỂU trạm thuỷ điện lợi 
dụng năng lượng thuỷ triểu lên và xuống để phát điện, 
TTĐTTE thường được xây dựng ở những nơi có biên độ dao 
._ động triểu lớn và có vịnh hẹp để dễ tạo thành hỗ chứa. Nhà 
máy đặt ở công trình ngăn biển hoặc ở giữa 2 hồ, tổ máy 
thuỷ điện thuỷ triểu làm việc hai chiều và thường dùng tổ 
máy tuabin chạy thẳng (tổ máy capxun). 


TRẠM THUỲ ĐIỆN TÍCH NĂNG (công nghiệp), 
x. Nhà máy thuỷ điện tích năng. 


TRẠM THUỶ ĐIỆN VỪA trạm thuỷ điện có công suất 
lấp máy 5.000 - I00.000 kW. 


TRAM THUỶ VĂN trạm quan trắc thuỷ văn, thường 
hiểu theo nghĩa hẹp là thuỷ văn lục địa, có nhiệm vụ quan 
trắc các đặc trưng của chế độ và quá trình vật lí của lớp 
nước bể mặt đất. Các hạng mục quan trắc ở một TTV gồm: 
mực nước sông, lưu tốc dòng chảy, độ vấn đục, yếu tố thuỷ 
hoá, nhiệt độ nước, mưa, bốc hơi, độ xói mòn, vv. Quan trắc 
ở {TV hổ gồm: bốc hơi trên mặt hổ, mưa, cát bùn, xói mòn, 
thuỷ hoá, vv. Ngoài ra còn có các quan (rắc thuỷ văn 
chuyên để: thuỷ văn nội đồng, thuỷ văn núi cao, thuỷ văn 
rừng, VV. 


TRẠM THUỶ VĂN THỰC NGHIỆM trạm tổ chức 
quan trắc thuỷ văn trên lưu vực thực nghiệm với các điều 
kiện thủy đổi tự nhiên hoặc nhân tạo của mài trường xung 
quanh. phục vụ cho nghiền cứu tính toán và dự báo thuỷ 
văn, đánh piá tài nguyên nước trong điều kiện chụu tác động 
của các hoat động kính tế - xã hội. 

TRẠM TIẾP SÓNG TRUYÊN HÌNH trạm thu nhận tín 
hiệu truyền hình đưới dạng sóng điện từ. TTSTH thường là 
cổ định, được quy hoạch trong mạng phát sóng quốc gia và 
mạng phát hình địa phương. Các trạm này phục vụ cho mục 
đích phát lại truyền hình, hoặc chuyển bếp tín hiệu truyền 
hình tới những địa điểm khác. Do đó các thiết bị thu thường 
là đầu thu vệ tỉnh chuyên dụng hoặc viba, Cũng có những 
trường hợp sử dụng máy thu hình chuyên dụng để thu sóng 
truyền hình. Trong truyền hình cáp, người ta cũng sử dụng 
những TTSTH công cộng, sau đó phần phối tín hiệu truyền 
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hình qua mạng cáp đồng trục tới các hộ gia đình. Dịch vụ 
này goi là địch vụ phân phối viba đa điểm (MMDS). 


TRẠM TRUYỀN THANH tổ hợp thiết bị gồm máy thu 
thanh, máy tăng âm, máy ghi ầm, thiết bị trộn tiếng (bộ 
micxở) đặt trong phòng có kết cấu đặc biệt để truyền đi các 
chương trình phát thanh, chương trình truyền thanh địa 
phương theo đường dây truyền thanh (truyển thanh hữu 
luyến) hay bằng sóng vô tuyến (truyền thanh vô tuyến). 
TTT là đơn vị cơ sở cuỗổi cùng của hệ thống phát thanh tiếp 
âm chương trình đài phát thanh quốc gia và của đài phát 
thanh địa phương. TTT có thể vừa tiếp âm, vừa sẵn xuất 
chương trình ngắn, gọn, nội dung chủ yếu là về tình hình tại 
các cơ sở, đáp ứng yêu cầu của cộng đồng. Trường hợp này 
còn gọi là đài tuyền thanh. Tại Việt Nam, hiện này có hơn 
10 nghìn đài truyền thanh và TTT cơ sở và cộng đồng. 


TRAM TƯỚI TIỂU x. 7rạm bơm. 


TRẠM VỆ SINH PHÒNG DỊCH cơ sở y tế dự phòng 
được giao phụ trách một khu vực dân cư hay sản xuất (quân, 
thành phố, tỉnh, các ngành sản xuất như giao thông, hoá 
chất, công neghiệp...). Chức năng: giấm sát việc thực hiện 
luật bảo vệ sức khoẻ, các điều lệ vệ sinh trong mọi hoat 
động xã hội (vệ sinh ăn uôõng, vệ sinh lượng thực - thực 
phẩm, vệ sinh công nghiệp, lao động, vệ sinh trường học...), 
xây dựng các tiêu chuẩn vệ sinh; phòng chống ö nhiễm môi 
trường; giáo dục vệ sinh, dự phòng, các biện pháp phòng 
chồng dịch, chống các bệnh dịch gia súc lây sang người; 
phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiện nghỉ sinh hoạt 
(nguồn nước, hố xí, bể khí sinh học...); thực hiện việc kiểm 
dịch các cửa khẩu, hải cảng, sân bay, vv. 


TRẠM VÔ TUYẾN THÁM KHÔNG x. Trạm quan trắc 
cao không. 


TRÁAM Y TẾ cơ số y tẾ tại xí nghiệp, công trường, nông 
trường, cộng đồng dân cư (cụm dân cư, xã, phường, vv.) 
để sơ cứu các chấn thương, nhiễm độc nghề nghiệp, chia 
các bệnh thông thường, bênh cấp cứu và thực hiện công 
tác phòng bệnh. Là nơi thịc hiện công tác chăm cóc xức 
khoẻ ban đầu đối với toàn dân ở cộng đồng, trong đó bao 
gồm cả người khuyết tật do nhiều nguyễn nhân. nạn nhân 
chiến tranh, vv.; là nơi tiếp xúc đầu bên với nhân dân và 
thực hiện các chương trình y tế. TYT nông thôn còn có 
kèm (heo nhà hộ sinh, phụ trách công tác thăm that, đỡ 
đẻ, bảo vệ bà mẹ - trẻ em, kế hoạch hoá gia đình; một 
nhà thuốc, một vườn thuốc. Ở Việt Nam, nhiều TYT đã có 
bác sĩ y khoa phụ trách. TYT thuộc sự chỉ đao trực tiếp 
của trung tâm yÿ tế huyện về mọi mặt (tổ chức, chuyên 
mòn, nghiệp vụ). 


TRAN DẦU sự cố môi trường nguy hiểm và phức tạp, 
xẩy ra Irong khi tiến hành các hoạt động m kiểm, thăm đồ, 
khai thác, vận chuyển dầu khí, phụt đầu, vỡ đường ống dẫn 
dầu, đấm tàu. TD có thể gây nên rất nhiều hậu quả khỏ 
lường trước như dầu tràn làm chết các sính vật sinh sống 
dưới biển do đầu làm ngăn cần sự hoà tan oxi không khí 
trong nước dẫn đến tình trạng thiếu oxi cho các sinh vật 
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lì TRÀN DỊCH KHỚP 


dưới nước; phá vờ cận bằng sinh thái ở các vùng biển có 
xảy ra sự cố TÙ, vv. 

TRÀN DỊCH KHỚP hiện tượng có nhiều dịch trong ổ 
khớp (bình thường trong ổ khớp có một lượng dịch nhất định 
để làm cho khớp trơn khi vận động). Nguyên nhân TDK có 


thể do viêm, do u hoc do bệnh toàn thân, Điều trị theo 
nyuyên nhân. 


TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM tình trạng bất thường 
khi khối lượng dịch tăng nhiều hơn bình thường (có thể tới 
500 - 800 ml): dịch có màu vàng chanh; có thể chèn ép tìm 
và gây suy tim câp. Bình thường, trong khoang màng ngoài 
tuìm có chứa một chất dịch loãng (khoảng 5 - LÔ ml), trong, 
màu vàng nhạt. TDMNT gặp trong bệnh lao màng ngoài 
tim hoặc viêm đa màng (TDMNT, trần dịch màng phổi, tràn 
dịch màng bụng, vv.). Điều trị theo ngnyên nhân, có thể kết 
hợp với chọc hút dịch, phẫu thuật. 


TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI trạng thái bệnh lí khí có 
dịch lọt vào giữa hai lá (lá thành và lá tạng) của màng phối. 
Là biểu hiện phản ứng của nhiều bệnh, trước hết là các 
bệnh của đường hỗ hấp và bệnh hệ thống. Tràn dịch có thể 
chiếm toàn bộ ổ màng phối hay khu trú ở một vùng của ổ 
màng phổi. Tuỳ thco tính chất của dịch, có: tràn dịch trong 
(thanh dịch) màng phổi (gọi là tràn thanh địch màng phổi); 
tràn máu màng phối (x. Tràn máu màng phối), tràn mù 
màng phối (x. ÏTràn nỉ màng phổi). Chẩn đoán dựa vào 
lâm sàng, chụp, chiếu X quang, chọc thăm dò màng phổi. 


TRÀN DỊCH MÀNG TINH tình trạng có dịch tích tụ 
quanh tinh hoàn. Màng tỉnh hoàn là một thành phần của 
màng bụng (phúc mạc) ở thời kì bào thai, sau khi tình hoàn 
di chuyển xuống hìu và đường đi chuyển bị lấp lại, màng 
tình hoàn mới tách rời khỏi màng bụng. Nêu đường di 
chuyển của tình hoàn không bị lấp, nước của màng bụng có 
thể tích tụ ở quanh tỉnh hoàn và sinh ra TDMT thể bẩm sinh 
hay thể trẻ em. TDMT thể bẩm sinh thường đi kèm với 
thoát vị bẹn. Nếu không có biến chứng nhiễm khuẩn, bệnh 
được điều trị dễ dàng bằng phẫu thuật cùng với thoát vị. 
TDMT mắc phải là trường hợp xảy ra ở ổ màng tình đã tách 
rời khỏi ổ màng hụng, sau khí đường đi chuyển của tỉnh 
hoàn được lấp kín. Nguyên nhân: lao, giang mai, giun chỉ: 
có trường hợp không rõ nguyền nhân. Dịch tràn là thanh 
dịch - tơ huyết. Dấu hiệu: khối sưng ở một bên bìu, làm 
căng da bìu, không đỏ, không nóng, không đau; nắn không 
đấy được nước lên bung, nếu không chữa, khối sưng to đần 
và sẽ cản trở hoạt động của bệnh nhân. Điều trị: mổ tháo 
hết nước và cắt một phần màng tỉnh. Điều trí nguyên nhân 
(nếu có, vd. lao, giang mai, giun chỉ...). 


TRẢN DỊCH NÀO tình trạng tăng lượng dịch não tuỳ 
trong các não thất và các khoang trong não tuỷ. Dịch được 
tiết ra từ các mạng mạch trong não thất bàn và não thất IV, 
chuyển vận qua lỗ thông giữa các não thất và đổ ra khoang 
dưới màng não tuy, tạo thành một lớp nước bao bọc toàn bộ 
hệ não tuỷ. Lớp dịch mống nhất ở vùng vòm sọ và phần lớn 
được tiêu đi ở đó. Khi dịch được sản xuất nhiều hơn, tiêu 
pliảm ởi hoặc khi tấc lỗ thông, đều có thể gầy TDN. Do đó 
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có hai loại tràn dịch: TDN thông do tăng tiết hoặc giảm 
tiều; TDN tắc do lỗ thông bị bịt Nguyên nhân gây tràn 
dịch thường gặp: bệnh màng não hậu quả của chảy máu 
não - màng não ở trẻ sơ sinh; viêm màng não mủ (gây 
dính) teo não; u não (hiếm gặp hơn). Nhiều trường hợp 
không xác định được nguyên nhân. Có thể gắp TDN cấp 
lành tính do ngộ độc vitamin AÀ ở trẻ còn bú (liều vitamin Á 
quá cao dùng trong một lần), với biểu hiện: thóp phông, 
nôn, sốt...; thường tự khỏi san vài giờ. Để điểu trị, người ta 
tìm cách dẫn lưu dịch vào các khoang khác của cơ thể để 
tiÊU ra ngoài!. 


TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI trạng thái bệnh tí khi có 
không khí lọt vào giữa hai lí của màng phổi; còn pọi là 
TKMEP tự phát để phân biệt với những trường hợp TKMP do 
chấn thương lắng ngực, do chọc đò. TKMP có thể chiếm 
toàn bộ ổ màng phổi, hoặc khu trú ở một vùng, Triệu chứng 
chủ yếu: đau họng, ngực, ho, khó thở. Tuỳ thco tình hình 
phổi xảy ra khi tràn khí, TKMP được xếp thành 2 loại: L) Ở 
người khoẻ mạnh trẻ tuổi, phổi không có hiện tượng hệnh lí 
rõ rệt, TKMP xảy ra sau một cố sức (vd. ở nghệ sĩ thốt kèn, 
thợ thổi thuỷ tính...) một cách đột ngột; tiên lượng tốt, điều 
trị đơn giản. 2) Ở những bệnh nhân có bệnh phổi như lao 
phổi, hen, viêm phế quản mạn kèm theo viêm phế nang, 
giãn phế quản có bội nhiễm, apxe phổi, ung thư phối, 
TKMP xảy ca ầm thầm hơn, không có các triệu chứng lâm 
sàng rầm rộ. 


TRẢN MÁU KHỚP tình trạng có máu trong ổ màng 
hoạt dịch do chấn thương khớp hoặc các nguyên nhân 
bệnh lí (bệnh ưa chảy máu, bệnh scobut). Đề phòng TMK: 
tránh va chạm, vận động quá sức; tránh chọc hút máu để 
phòng dính khớp. 


TRÀN MÁU MÀNG NGOÀI TIM tình trạng có máu 
xuất hiện trong khoang màng ngoài tim. Bình thường trong 
khoang màng ngoài tim không có máu. Bất thường có tràn 
máu trong khoang màng ngoài tỉm, do nhiều nguyên nhân: 
1) Vết thưởng làm thủng màng ngoài tìm, thủng thành tim. 
2) Chăn thương ngực kín gây vỡ tìm, làm cho máu chảy ô ạt 
vào trong khoang màng ngoài tím. Trong cả hai trường hợp 
trên, máu chảy nhiều có thể gây chèn ép tim và dẫn tới tử 
vong. Bệnh nhân cần được đưa ngay đến bệnh viện cấp 
cứu. 3) Ung thư màng ngoài tìm hoặc ung thư cơ tìm làm 
cho máu chấy thấm từ từ vào khoang màng ngoài tim từ 
khôi ung thư, hiếm thấy có hội chứng chèn ép tim. Chữa 
nguyên nhân bệnh là ung thư. Nếu máu chây nhiều và gây 
chèn ép tim (khó thở, thở nhanh, mồi tím, mạch nhỏ và khó 
bắt, huyết áp tụt, chân tay lạnh, tiếng tìm nghe không rõ...), 
cần chọc, hút máu để giảm chèn ép. 


TRÀN MÁU MÀNG PHỔI loại tràn dịch màng phổi với 
máu lọt vào giữa hai lá của màng phổi. Chiếm khoảng 10% 
tong tống số các loại tràn dịch màng phổi. Có thể cấp tính 
và mạn tính (ngày càng nhiều). Nguyền nhân: chấn thương, 
vết thương gẫy chảy máu trong màng phổi; bệnh nội khoa 
mà hàng đầu là ung thư tiên phát và dt căn (có tiền lượng 
xấu); bệnh lao và một số bệnh hệ thống khác. 


TRÀN MỦ KHỚP tình trạng có mủ trong ổ khớp do 
viêm khớp nhiễm khuẩn cấp và mạn. Biểu hiện: dịch khớp 
trở nên đục, chứa bạch cầu thoái hoá, vi khuẩn (tụ câu, lận 
cầu, não mô cầu, liên câu, phế cầu), nấm. Gặp trong các 
trường hợp: viêm khớp nhiễm khuẩn ở các khớp gối, háng, 
vai, khuỷu Lay, đốt ngón, đốt sống; chấn thương khớp hở; 
nhiễm khuẩn máu; nhiễm khuẩn khi làm sinh thiết bao 
khớp. Điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, kết hợp với phẫu 
thuật dẫn lưu và phục hồi chức năng. 


TRÀN MỦ MÀNG NGOÀI TIM (tt. viêm mủ màng 
aeoà¡ tim), tình trạng tràn dịch trong khoane màng ngoài 
tim mà địch tràn là mủ, hoặc có lẫn mủ (loãng). Nguyên 
nhân do nhiễm khuẩn: viêm màng ngoài tim hoặc cơ tim có 
mủ đo vi khuẩn đến theo đường máu; viêm các eø quan lân 
cận có mủ thấm hoặc rò vào màng tim như apXxe gan, apXxe 
phổi, mủ màng nhổi...; bội nhiễm trần dịch do chọc dò, chọc 
hút không vô khuẩn. Các triệu chứng: đau ngực, sốt, khó 
thở. Chiếu X quang thấy hình tim to và không rõ nhịp đập 
(hoặc đập yếu). Điều trị bằng chọc, hút mủ và tiêm kháng 
sinh liều cao thích hợp với loại vi khuẩn gây bệnh. Về lâu 
đài, hay có biến chứng: màng ngoài tím dầy, dính và co 
thắt, gây chèn ép tim và dẫn đến suy tìm. Cần phải cắt bỏ 
màng tim và dẫn lưu mủ rộng rãi. 


TRÀN MỦ MÀNG PHỔI loại tràn dịch màng phổi với 
dịch tràn là mủ. Bệnh xuất phát trực tiếp từ ổ bệnh ở phối - 
phế quản hoặc gián tiếp từ ổ mủ xa phối. Nguyên nhân: 
Lrực khuẩn lao, các loại cầu khuẩn (nay ít thấy hơn); các 
loại trực khuẩn (chiếm tỉ lệ cao hơn). Tỉ lệ mắc bệnh 
TMMP đã giảm rất nhiều từ khi có kháng sính. Điều trị: 
trong trường hợp chẩn đoán sớm, chỉ cần điều trị nội khoa 
(dùng kháng sinh) và chọc hút hết mủ; trong trường hợp 
chẩn đoán muộn, có khi phải mổ mới có kết quả. 


TRANG ÂM x. Âm học kiến trúc. 


TRANG BỊ KĨ THUẬT QUẦN SỰ gọi chung các 
phương tiện ki thuật quân sự đã giao cho các phân đội, bình 
đội. binh đoàn của quân chủng, binh chủng để quản lí và 
kha! thác theo chức năng. 


TRANG BỊ VŨ KHÍ TRÊN TÀU gọi chung vũ khí và 
phương tiện kĩ thuật bảo đảm sử dụng chúng đặt trèn tàu. 
Vụ khí gồm: pháo, tên hïa, ngư lôi, bom, vv. Các tổ hợp vô 
tuyến điện tử, rađa, thuỷ âm, dẫn đường, thông tin liên lạc, 
hệ thống tự động điều khiển vũ khí, vv. 


TRANG ĐIỂM nahệ thuật làm đẹp bằng cách tô vẽ, 
gia công vào những bộ phận thân thể thco phong tục, tập 
quán, hay quan điểm thẩm mĩ nhất định. Những hình thức 
TĐ: búi tóc, vẫn tóc, tết tóc, cặp tóc, uốn tóc, chải tóc, cắt 
tóc...; các kiểu xăm hình trên mặt, trên mình, chấm một 
nốt ruồi, kẻ mắt, dán mi giả, kẻ lông mày, cà rãng, nhuộm 
răng, căng môi, căng tai, tô môi, đánh má hồng, nuôi 
móng (tay dài, bôi móng chân móng tay, độn ngực, độn 
mông, bó chân, xức nước hoa, xông hương liệu, vv. Nhiều 
hình thức TĐ đã được loài người thực hiện ở khấp mọi nơi 
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trên thế giới và từ nhiều thế kỉ trước Công nguyên, như ở 
Ai Cập, Hi Lạp, La Mã, Trung Quốc, Ấn Độ cổ xưa, vv. 
Người Việt cổ từ thời Hùng Vương đã biết búi tóc, tết tóc, 
nhuộm răng, xăm mình, vv.; từ thế kỉ 14 đã bôi móng tay, 
móng chân đỏ. 


TRANG NHÀ (A. homc page), một trang nên khởi đầu 
cho một loạt các thông tin và Iäi liệu về một chủ đề nào đó, 
được chuẩn bị để tham gia vào mạng thông tin toàn cầu trên 
Intcrnct. Thông thường TN là trang đầu tiên trong một tập 
thông In tài liệu, có xử lí siêu vẫn bản cho phép từ đó móc 
nối đi tới các tài hiệu khác có liên quan. 

TRANG PHỤC (cg. phục trang, y trang, quần áo), các 
loại đổ mặc (áo, quần, vv.), để đội (mũi, khăn, nón, ô...), 
đỗ đi (giày, dép, guốc. vv.), ngoài ra còn bao hàm các thứ 
TP phụ (vd. khăn quàng, thất lưng, găng tuy, vv.), các đồ 
trane sức. Chức năng chủ yếu của TP là nhằm bão vệ thân 
thể con người, làm đẹp con người. TP của từng dân tộc, 
từng quốc gia, tỲng địa phương... hình thành và phát triển 
có những mặt khác nhau, xuất phát từ sự khác nhau về 
đặc điểm lịch sử, trình độ văn minh, kinh tế, địa lí (khí 
hậu), tín ngưồng, phong tục, tẬp quán, vv. Trong xã hội có 
đẳng cấp, giai cấp thì TP là một dấu hiệu bên ngoài: để dễ 
nhận thấy vị trí xã hội của con người, Từ những đồ che 
thân thô sơ thời nguyên thuỷ làm bằng lá cây, vỏ cây, đa 
thú... đến những bộ quần áo hiện đại được may cắt công 
phu bằng nhiều chất liệu quý, hiếm, đẹp, thậm chí cầu 
kì... thích hợp với hoàn cảnh, nghề nghiệp, môi trường 
sinh hoạt đa dạng của con người, vv. TP từng bước đã góp 
phần xây dựng cho nền văn minh nhân loại hình thành và 
phát triển. Trên các TP (ngày xưa chủ yếu là các bộ triểu 
phục, TP lễ hội cô truyền, ngày nay chủ yếu là TP biểu 
diễn nghệ thuật, TP phụ nữ, trẻ em) được thêu, trang trí 
nhiều khi rất cầu kì bằng kim tuyến, chỉ màu... Trên TP 
của giới quyển quý, giàu sang có thể dát nhiều loạt đá 
quý, kim loại quý hoặc dùng các bộ khuy vàng, 


TRANG PHỤC DÂN TỘC trang phục truyền thống của 
từng dân tộc với những đặc điểm riềng, ít hay nhiều có sự 
khác biệt với trang phục của dân tộc khác. TPDT qua Hến 
trình lich sử có thể có những biến đổi mặt này hay măt khác 
để cho hoàn thiện và phù hợp với điều kiện phát triển của 
đất nước, trình độ thẩm mĩ của đân tộc, trào lưu tiến hoá 
chung của thế giới nhưng vẫn giữ được những cốt cách cơ 
bản đã có. TPDT là một yếu tố quan trọng thể hiện hẳn sắc 
văn hoá dân tộc. 


TRANG PHỤC LỄ: CƯỚI trang phục sử dụng trong ngày 
cưới. Nói chung TPLC đều đẹp, đặc biệt là trane phục của 
cô dâu, chú rễ, Thời xưa, ở nhiều nước phương Đông, trong 
đó có Việt Nam, TPLC thực chất là trang phục thường ngày 
nhưng may mới, đẹp hơn và đặc biệt là có thêm nhiều đổ 
trane sức, trang điểm. Tuy nhiền, ở một số dân tộc thiểu số, 
cô dâu có loại áo, khăn đặc biệt chỉ đùng trong lễ cưới (như 
ở dân tộc Dao). Ở cấc nước phương Tây, TPLC của cô dâu 
may thco kiểu cách riêng, không giống trang phục ngày 
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thường: chất liệu áo, váy, khăn đội đầu bằng voan (có 
trường hợp cầu kì may chiếc váy cưới đài 55 m. đến nhà thờ 
làm lễ đính hôn phải có 20 cô gái đi sau nâng váy cho cô 
dâu). TPLC thay đốt kiểu đáng, màu sắc theo từng giai 
đoạn thay đổi của xã hội, Nói chunp TPLC mang đậm bản 
sấc văn hoá dân tộc, 


TRANG PHỤC LỄ TANG trang phục được sử dụng 
khi có đám ma, Tuỳ theo quan hệ thân, sở đôi với người 
chết, người sống mang những bộ tang phục khác nhau. Ở 
phương Đông, TPLUT thường dùng màu trắna, ở phương 
Tây thường là màu đcn. Dưới chế độ phòng kiến ở Việt 
Nam, có Š loại TPUY: ưảm thôi (Ú thôi), cơ phục, đại 
công, tiêu ma, 0 ma. Mỗi loại quy định chất liệu vải, kiểu 
dáng may, cune cách sử dụng, thời gian để tang, vv. Ngày 
nay, TPLT đã đơn giản đi nhiều, hầu như chỉ còn hình 
thức mặc áo xô trắng, chít khăn ngang: con để tang chà 
mẹ, vợ để tang chồng; cũng còn hình thức đội mũ mấn 
nhưng phổ biến là quấn khăn vải trắng quanh đầu, đco 
băng vải đen xếp nếp quanh ống tay áo hoặc cài miếng 
vũi đen nhỏ trên neực, 


TRANG PHỤC SÂN KHẨU các loại tang phục ngoài 
đời đã dược cách điệu hoá, nghệ thuật hoá phùò hợp với 
không gian, thời gian hành động sân khấu; phù hợp với tuổi, 
tính cách nhân Vật trong vở diễn; có phần phụ thuộc vào 
chủng loại, thể loại kịch, phong cách biểu điển. Việc cải 
(rang, hoá (rang, trang sức phải được cùng nghiên cứu, thể 
hiện một cách khoa học, tế nhị, có quan điểm lịch sử và 
nghệ thuật rõ ràng; nhằm phát huy tác đụng trone khâu cảm 
nhận, truyền đạt vai diễn, tạo điều kiện cho người xem nắm 
bắt kịp thời về nhân vật. Ca kịch truyền thống Ở các nước 
phương Dông như tuồổng, chèo, kinh kịch... đã có một sế quy 
định mẫu mực về quần áo, mù, khăn, hoá trang; ở phương 
Tây. đến thế kỉ !§ có những bước cải cách căn bản, TPSK 
được coi như một chuyển ngành quan trọng trong lĩnh vực 
sân khẩu. 


TRANG PHỤC THỂ THAO quần áo, giày, găng, mũ, 
mặt nạ, kính... đùng trong hơạt động thể thao, được sẵn xuất 
theo những tiêu chuẩn quy định, bảo đảm yêu cầu kĩ thuật, 
vệ sinh, thẩm mĩ và an toàn đối với từng môn thể thao. 
Trang phục Ởở một vài môn thể thao là dung cụ bảo vệ như 
mũ. mặt nạ, kính, găng tay, áo giáp, đai... nhằm hạn chế 
chấn thương trong tập luyện và thị đấu cho người tập và vận 
đông viên. 

TRANG PHỤC TỒN GIÁO trang phục của những 
người tu hành theo mật tôn giáo nào đó, Vd, áo cà sa một 
màu nâu, vàng hay nhiều mảng màu xen kẽ, y uất đà \a 
tăng mầu vàng, màu nâu, nón tu lờ, mũ thất phật, mũ 
vuône, mũ bụi ốc, khăn nâu, chuỗi tràng hạt... của các 
nhà sư Phật giáo; áo chùng, áo choäng màu đen, tím, đỏ, 
(rắng, áo rcn trắng, mù sọ, mũ quả trám, thất lưng màu 
đỏ, găng tay, nhắn, dây thánh giá... của các nhà tu hành 
Thiên Chúa giáo: bộ áo vải rộng cổ đứng, xarông dài, 
khãn đội đầu, tất cä đều toàn trắng tĩnh khiết của các vị 
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giáo cả đạo Ixlam; dải khăn quấn hai đầu vai, tấm xarông 
đỏ, chuỗi chàng, hạt 99 hột... của các tu sĩ đạo Ba T.a Môn; 
tấm áo trắng rộng dài chấm gót chẽn hímg, tay thụng khăn 
ngang rộng bản thắt múi buông sau gáy, mũ mồm cao của 
các đụo sĩ đạo thần, vv, Đi theo tôn giáo, những người tu 
hành tự nguyện sống theo quy chế, chịu khổ hạnh, do đó 
TPTG thường giản dị nhưng nghiêm túc, Các nhà sư đều 
cạo trọc đầu, học sinh các chủng viện, thầy đẳng, nh 
mục, giám mục... đều cất tóc ngắn. TPTG ngoài chức 
năng bảo vệ thân thể, còn có ý nghĩa thường xuyên nhắc 
nhở cic nhà tu hành nhớ đến trách nhiệm, làm tăng thêm 
lòng tin của tín đồ đối với tôn giáo của họ. 

TRANG PHỤC TRỀ EM các loại quần áo của trể sơ 
sinh như quần áo lọt lòng (hằng vải mỏng, mịn), bao chân, 
bao tay, mũ thóp, tã lót... của trẻ lớn hơn như yếm dãi, 
quân, váy liền áo, mũ mảnh...; đến tuổi miên thiếu: con trai 
mặc quản soóc, áo sở mi, con pái mặc áo liền vấy, váy 
bỏng, quần âu, áo sơ mi, áo bà ba..., gần đến tuổi trưởng 
thành có thể mặc áo dài (nữ ở Việt Nam), Trẻ em các dân 
lộc mặc quần áo dân tộc. TPTE: thường giản dị, gọn pàng, 
nhiều màu sắc. 

TRANG TRAI I. (z), loại hình ruộng đất được canh tác 
và khai phá băng cách sử dung công nhân nông nghiệp ở 
Tây Âu khoảng từ thế kỉ 16. Xuất hiện trong bối cảnh của 
nên kinh tế hàng hoá - tiễn tệ. Đặc biệt phát triển ở Ánh và 
Nêđcclan (Nederland) do hậu quả của việc "rào đất, "phát 
quang” và khai thác các vùng “dât mới bồi". Trong các TT, 
chủ trại bóc lột lao động làm thuê và gắn chặt nền kinh tế 
của mình với thị trường. Là bước đánh dấu sự xuất hiện 
quan hệ sẵn xuất tr bản chủ nghĩa trong kinh tế nông 
nghiệp và làm thay đổi căn hẳn bộ mặt nỗng thôn thời trung 
đại Tây Âu. 

2. (kinh tế, nông), x. Kinh tẾ tranp tri. 


TRANG TRÍ KIẾN TRÚC công việc nhằm tăng thêm 
giá trị thẩm mĩ của kiến trúc bằng cách sử dựng các hoa 
tiết trang trí, các loại hình đắp nổi, các hình vẽ màu, ốp 
lát bằng các loại vậi liệu trang trí (pạch men, tấm nhựa, 
kim Ío:1, VV.), 


TRANG TRÍ NỘI THẤTT toàn bộ những yếu tố tham gia 
vào việc sắp xếp và trang hoàng bên trong của một ngôi 
nhà. TUNT chú trọng ánh súng, màu sắc, âm thanh, thông 
gió, hình khối của đổ vật... phù hợp với việc sử dụng là nhà 
ở, công sở, tư gia hay cửa hàng buôn bán, xưởng xản xuất; 
phù hợp với chức năng là phòng khách, phòng ngủ hay 
phòng ăn. Như vậy, TTNT kết hợp chặt chẽ khoa học với 
nghệ thuật để tạo tiện nghí cho người sử dụng vừa về mặt 
vật chất vừa về mặt thẩm mĩ. Trào hứu Nghệ thuật mới, 
trường Baohao (xt. Baolzø) có ảnh hưởng lớn đến phong 
cách TTNT thế kỉ 20. 


TRANG TRÍ SÂN KHẨU cách trình bày các cảnh trí 
trên sần khấu, tạo ra những bối cảnh nhất định của không 
gian trong vỏ diễn, đo hoa sĩ thiết kế theo yêu cầu của nội 





dung và phong cách kịch bản, cũng như đặc điểm của từng 
loại hình sân khấu, Có khi sử đụng phương pháp tả thực 
để thể hiện các cảnh trí y hệt như ngoài đời, tạo cho người 
xem một do giác như thực; cũng có khi sử đụng phương 
pháp ước lệ, tiợng trưng, chỉ trình bầy một vài chỉ tiết 
được đặc tả nổi bật, nhằm nói lên một ý tưởng nào đó của 
cảnh kịch, Hình thức biểu hiện có nhiều loại khác nhan. 
Có loại dùng phônp mềm làm bằng vải. treo từ trên cao 
xuốns sàn diễn, trên vẽ các cảnh trí cần thiết như: sông, 
nút, nhà cửa, cây cỏ, lá họa, vv. Cố loại đồng phông cứng 
làm bằng pỗ dán, chất dẻo, chất xốp, vv., tạo ra các hình 
khối, hình nổi như: cột nhà, cửa ra vào, cây cầu, vv. Cùng 
với các đạo cụ sân khấu, ánh sáng sân khấu, TTSK là một 
thành nhần nghệ thuật không thể thiếu được, tạo nên một 
không eian nghệ thuật thích hợp nhất để các diễn viên có 
thể diễn xuất có hiệu quả. 

TRANG TỬ ( Zhuangzi; khoảng 369 - 286 tCn.), nhà triết 
học Trung Quốc thời Chiến Quốc, họ Trang (2huang), tên 
Chu (7hou). Trung Tử sône cùng thời với Mạnh Tử 
(Meng⁄), Huệ Tử (Huữn). 
Qua tác phẩm của Trang Tử 
và một số sách cñ, người ta 
biệt Trang Tử sống nghèo 
nàn, thanh bạch, không chịu 
sự gò bó của danh lợi: được 
vươnp hầu thời đó mời ca 
làm khánh tướng, nhưng đều 
khước từ. Trước tác triết học 
của ông được tập hợp dưới 
tên gọi là “Iranp Tử”, và 
cũng thường được gọi là 
“Nam Hoa Kinh”, theo tên 
gọi do vua Đường Huyền 
Tông đặt năm 287. Sách 
gồm 343 thiên và chia làm 3 
phần: Nội thiên, Ngoại thiên và Tạp thiên. Số đông các 
nhà nghiên cứu cho rằng chỉ có Nội thiên là của Trang Tử 
(nhưng cũnag có một số đoạn ngấn, ngỡ là người đời sau 
thêm vào), còn hai thiên san là nguy thư. Trong tác phẩm 
triết học và văn học nổi tiếng này, Trang Tử bằng lôi văn 
ngụ ngôn giàu hình tượng, táo bạo, kèm lời nghị luân 
ngắn gọn sắc bến, đã làm nổi lên những quan niệm cơ bản 
của Lão Tử về Đạo và Đức, về "Vô vi nhì hữu vì", đồng 
thời phê phán đạo Nho và đạo Mặc. Tuy nhiên, Trang Tử 
nhấn mạnh phần vô vi, đặt hạnh phúc ở chỗ thanh cao của 
tâm hồn, sống theo bản tính tự nhiên, ngoài sự ràng buộc 
của danh lợi, không vướng mắc vào những ý niệm thông 
thường về giàu nghèo, sang hèn, thọ yếu. Cùng với Lão 
Tử (Laoz/), Trang Tử được coi là người sáng lầp Đạo 
giáo, từ thời Nguy - Tấn (220 - 440) thường được gọi là 
Đạo Lão - Trang, 


Trang Tử 


TRÀNG thuật nạữ chỉ các cánh hoa trong một hoa. Trong 
hoa thức, T được kí hiệu C. Là bộ phận ở phía trong của đài 
hoa, dùng hấp dẫn côn trùng có ở những loài cây thụ phấn 





TRÀNG KENH T 





nhỡ côn trùng. Gồm những mảnh có màu sắc sặc sỡ là cánh 
hoa (hay cánh T) của thực vật có hoa. Màu sắc của cánh có 
thể đo các anfoxian hoà tan trong dịch tế bào, hoặc đo các 
chất màu chứa trone các lạp màu tạo thành. Đôi khi cánh 
còn cố mùi thơm do biểu bì tiết ra chất dầu thởm nhì cánh 
hoa hồng, hoa ngọc lan. Các cánh hoa có thể hoàn toàn rời 
(T phần) hoặc dính (T hẹp) tạo thành ống T ở phía dưới và 
phía trên là các thuỳ T. Số thuỳ T tương ứng với số mảnh 
cánh hoa đã dính lại. Tuỳ theo mức độ và các kiểu dính 
nhau, T có thể hình ðng, hình phễu, hình chuông, hình bánh 
xe, hình môi, hình thìa bùa. Ở một số cầy như trúc đào, lạc 
tiền, cánh hoa có thể mang những phần phụ hình vảy hoặc 
hình sợi, những phần này có thể phát triển hợp lại thành T 
phụ. Đôi khi cánh kéo dài thành cựa, chứa tuyến mật như ở 
hoa phong lan, 


TRÁẢNG ĐỊNH huyện ở phía bắc tỉnh Lạng Sơn. Diện 
tích 995,2 km”, Gồm I thị trấn (Thất Khê - huyện lj), 
22 xã (Khánh Long, Đoàn Kết, Cao Minh, Vĩnh Tiến, Tân 
Yên, Tân Tiến, Chí Minh, Kim Đồng, Bắc Ái, Quốc 
Khánh, Tri Phương, Đội Cấn, Chì Lăng, Đại Đảng, Đề 
Thám, Hùng Sơn, Tân Minh, Trung Thành, Đào Viên, 
Kháng Chiến, Quốc Việt, Hùng ViệU. Dân số 61.000 
(2002), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông, 
Kinh. Đi hình đồi núi thấp (đỉnh Khao Mum, 769 m), độ 
đốc lồn, có thung lũng Thât Khê, Sông Rắc Khê, Kỳ Cùng 
chảy qua. Có đường biên giới với Trung Quốc ở phía đồng 
huyện. Trồng lúa, ngô, chè, thuốc lá, trầu, hổi, Chăn nuôi: 
bò, trâu, ong lấy mật. Chế biến nông sản. Khai thác lâm 
sẵn: rre, trúc, cây được liệu. Giao thông: quốc lộ 4A. tỉnh 
lộ 229, 230, 226, 227 chạy qua. Huyện thuộc nh Lạng 
Sơn; từ 1975 thuộc tỉnh Cao Lạng; từ 1978 trở lại tỉnh 
Lụnp Sơn. 


TRÀNG HẠT chuỗi gồm nhiều hạt (hột) quả hoäc làm 
bằng xương, sừng, thuỷ tính, gỗ thơm, ngà voi, hổ phách... 
của người tu hành hay tín đồ, dàng tay lần từng bạt khi đọc 
kinh, hoặc đọc tên các biển hiện hoàn thiện của Thượng để. 
TH trong đạo Ra la Môn ổ Ấn Độ đã được sử dụng từ lâu 
trước khi được các nước khác biết đến. Nó còn được đco 
vào cö trẻ cm trước khi làm lễ khai tầm và được đa số người 
Hindu đeo để biểu hiện sự sùng kính cũng như để trang sức. 
TH trong đạo Phật ở Việt Nam gồm 108 hạt. TH trong đạo 
Hỗi gồm 99 hạt. Số lượng hạt có những ý nghĩa nhất định 
thco tín ngưỡng của từng tôn giáo. 


TRÀNG HAITT SƯỜN (tk. chuỗi hat sườn), tổn thương ở 
xưởng sườn trẻ cm đưới dạng những cục nhỏ giống như một 
chuỗi hạt (có thể sờ thấy được), do tăng sản mô sụn chậm 
biến thành xương ở nơi uếp giáp sụn - xương sườn. Là một 
trong các dẫu hiệu của bệnh cồi xương ở trẻ em. 

TRĂNG KẼÊNH (1⁄2 cổ), đì chỉ xưởng thời đại kim khí 
thuộc huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. Được 
phát hiện năm (969 và đã qua nhiều lần khai quật. Đỗ đá 
ngoài rìu, bôn, đục, bàn mài, mũi khoan, vòng trang sức, 
còn phát hiện được nhiều mảnh tước. đăm tước, phác vật, 
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lối vòng, bán thành phẩm, vv. Đồ gốm chủ yếu là loại gốm 
xốp, màu trắne xám, có một số mảnh gốm kiều văn hoá 
Phùng Nguyên. Có nhiều niên đại '*C ở các độ sâu khác 
nhau nằm trong khoảng 3005 - 3440 năm cách ngày nay. 


TRANG KÈNH (2/¿ !0, mỏ đá vôi ở huyện Thuỷ 
Nguyên, thành phố Hi Phòng. Được phát hiện khai thác từ 
năm 1870, lấy nguyên liệu cho nhà mấy xí măng Hải 
Phòng. Trữ lượng khoảng 7Ô triệu tấn, Khai thác lộ thiên. 


TRÀNG KĨ phế dài bằng gỗ, tre có lưng tựa và tay vịn ở 
hai đầu. Thường dùng một đôi, ở piữa kê một bàn để tiếp 
khách, khi cần có thể ngä lưng được. 


TRÀNG NHẠC x !2ø hạch. 


TRÀNG PHÁO (Puho+ (oureirii), cây họ Ráy (Araceae) 
lèo trên các thân cầy (o, vách đá, tường nhà. Cuống lá có 
cánh hình chữ nhật, dài, phiến lá nhỏ, nhọn đầu, được xếp 
đều thành hat dãy làm cho toần thân cây giống như tràng 
pháo (có nơi còn gọi cây chân rên). 


TRÁNG BẰNG huyện ở phía đông nam tỉnh Tây Ninh. 
Diện tích 33748 km”. Gồm Ì thị trấn (Trắng Bàng - huyện 
ID, TÔ xã (Đôn Thuận. lộc Himg, Gia Lộc, Hưng “Thuận, 
Cha Đình, Phước TAm, Bình Thạnh, An Tịnh, An Hòa, Phước 
Chỉ). Dân sế 146.400 (2003), gồm các đân tộc: Khơ Mc, 
Kinh. Địa hình đẳng bằng tích tụ gian sông. Sông Sài Gàn, 
Vàm Cỏ chảy qua. Có đường biên giới với Cămpuchia ở 
phía tây huyện. Trồng lúa, cây ăn quả, mía, lạc, cao 5U. 
Chăn nuôi: bò, lợn, cá. Chế biến nông sản, sản xuất vật liệu 
xây dựng. cơ khí sửa chữa. Giao thông: quốc lộ 22, tỉnh lộ 
786, 27 chạy qua; đường thuỷ trên sông. 


TRĂNG BOM huyện thuộc tỉnh Đông Nai. Diện tích 
326,l km”. Gẳm I thị trấn (Trảng Bom - huyện lí), l6 xã 
(Hố Nai 3, Bắc Sơn; Bình Minh, Quảng Tiến, Sông Trần, 
Tây Hàa, Trung Hòa, Đông Hòa, Hưng Thịnh, Sông Thao, 
Bàu Hàm, Giang Điển, An Viễn, Đổi 6l, Cây Gáo, Thanh 
Bình). Dân số 185.300 (2003), Địa hình đông hằng thêm 
xâm thực - tích tụ với bán bình nguyên bazun. Sông 
NRuông, Long Thành, Sông Mây chảy qua. Có các hồ Sông 
Mây, Trị An ở phía bắc huyện. Trồng cao su, cà phê, hồổ 
tiêu, cây ăn quả. Chế biển cao su, Khu công nghiệp sản 
xuất vát liệu xây dựng, đồ gốm sứ, may mặc, thực phẩm. 
nông sản. Chăn nuôi: bò, lợn, cá, ong lấy mật. Cơ khí sửa 
chữa. Giao thông: quốc lộ IA, tỉnh lộ 767 chạy qua. 
Huyện thành lập từ 21.8.2003 trên cơ sở tách các xã của 
huyện Thống Nhất. 

TRẢNG CÓ x. Xavan. 


TRÁNG lcg. tréng (ở Trung Bộ). trính (ở Nam Bộ)]. cấu 
kiện nằm ngang trong bộ vì kèo nhà dần gian truyền thống 
ở địa phương, liền kết phía trên hai cột chính của vì kèo. 

TRÁNG BẠC phủ một lớp bạc kim loại lên trên bể mặt 
một vật khác, vd. TB lên kính để làm gương. Phản ứng TR 
là phản ứng khử phức amoniacat bạc ([Ag(NH:);}OH') 
bằng andehit. 
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TRÁNG CA bài hát, bài thơ, phú cố nội dung hùng tráng, 
nhằm ca ngợt một chiến công, một kì tích, có tác dụng cễ vũ 
con người vì nghĩa cả mà dấn thân làm những Việc cao 
thượng, không nề hà hiểm nguy ( "tráng" là hùng tráng, "ca" 
là ca hát). Các ca khúc như “Tiến quân ca" của Văn Cao, 
"Diệt phát xí” của Nguyễn Đình Thí hoặc bài phú "Bạch 
Đằng Giang" của Trương Hán Siều là các bài TC nổi tiếng 
của Việt Nam. 


TRÁNG MEN phủ mội lớp men sứ lên bề mặt các dung 
cụ kim loại như bát, đĩa, xoong, chảo, thùng đựng nước, 
dụng cụ y tế, vv. 


TRÁNG PHỊM một khâu quan trọng (rong giA công 
phim làm cho hình ảnh sau khi phim đã lộ sáng (quay 1n) 
được hiện lên. TP bằng hộp, bằng guôồng hoặc bằng máy. 
Phim điện ảnh thường được tráng bằng máy. Máy TP cö 
một hệ thống các hề thuốc và các hồ nước rửa nằm giữa 
các hồ thuốc và trước tủ sẩy. Quá trình TP đen trắng bao 
pồm hai khầu chủ yếu là hiện hình và hãm hình; trong khi 
ở phim mầu phải qua các khâu quan trọng: hiện hình, 
ngưng hình, tẩy và hãm hình. Những bộ phim điện ảnh tài 
liệu lếmm lẩn đầu tiên được tráng.ở Việt Nam bằng 
guồng vào cuối những năm 40 thế kỉ 20. Bộ phim màu 
được tráng lần đầu tên ở Việt Nam bằng máy tự chế 
(19627) là bộ phim hoạt hình 35 mm, Hiện nay, điện ảnh 
có những máy tráng tương đối hiện đạt, có thể trắng tất cả 
các loại phim. 


TRANG LỢN tên nhân vật trong một loạt truyện cười 
Việt Nam. Chưa thể khẳng định "Truyện Trạng Lựn" có 
phai truyện về người thật, việc thật không, mặc đù trong 
truyện có những sự việc có thực, hoặc dựa vào sư thực 
lịch sử. Trang Lợn, từ đầu đến cuối truyện, chỉ gập may 
hoặc được người khác giúp sức mà thành công. Tác giả 
có ý xây dựng một nhân vật nhì thế để cười những vị 
quan to, quyền cao chức trọng trong xã hội thời hấy giờ, 
một bọn văn đốt vũ dát, nhờ vào số mệnh, chứ chẳng 
phải thông mịính tài trí hơn người. Tác gia phóng đại cái 
đốt và cái may, xâu lại thành một chuỗi cười và đặt một 
mối hoài nghị sâu sắc về nhân tài dưới chế độ phong 
kiến suv vong. 

TRANG NGUYÊN học vị cao nhất của người đỗ đầu 
trong kì thị Thái học sinh đời Trần và của kì thi Đình 
từ 13274 trở về sau. TN đầu tiên của ta là Nguyễn Hiền, 
đỗ năm 1247 (khoa Định Mùi). Triểu Nguyễn không 
lấy TN. 


TRẠNG NGỮ thành phần phụ của cầu, bổ sung cho nòng 
cốt câu, biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm. 
nguyên nhân, mục đích, kết quả, phương liện, vv. 


TRẠNG QUỲNH ltên nhân vật chính trong một loạt 
truyện cười Việt Nam. “Trạng” là "(rạn nguyên”, nói 
tấu trong dân gian, dùng chỉ người hay nói khoác. 
"Truyện Trạng Quỳnh" đả kích xã hội phona kiến, từ 
vua chúa đến hương lí, phú hào, thần thánh, Trạng cũng 
không kiêng nể, Trạng mang tính chất nhà nho, hay nói 


chữ, hay làm thở, câu đối. Thơ Nôm của Trạng phẳng 
phất thơ Hồ Xuân Hương. Nhưng Trạng lại gần nhân 
dân, có đầu óc thực tế, hay lấy kinh nghiệm sống để giải 
quyết khó khăn, không phải lúc nào Trạng cũng dùng 
văn thở, mà có thể văng tục như trong một số truyện 
cười dân gian. Tính nhân dân của "Truyện Trạng Quỳnh" 
đặc biệt thể hiện ở mặt chọn đối tượng đã kích, bổ sung 
cho truyện cười dân gian bằng cách tấn công vào bọn 
chóp bu của chế độ phong kiến. “Truyện Trạng Quỳnh” 
hấp dẫn ở chỗ nhân vật Trạng Quỳnh lúc nào cũng tổ ra 
thông minh, tài trí, Cái thông minh tài trí ấy, tuy nhiều 
lúc thô tục, lèo lá, nhưng đã được dùng vào việc chống 
chính quyển phong kiến, chống thần quyền và khoa cử 
hư danh, 

TRANG THÁI BẠCH THẠCH tình trạng tăng đội ngột 
khả năng tấn xạ ánh sáng của một chất ở trạng thái tới 
hạn, hoặc của hỗn hợp lông hoặc khí khi đat điểm tới hạn. 
Nguồn gốc của TTBT là sự tăng rõ rệt thăng giáng của 
chất ở trạng thái tới hạn, do đó trong khối chất có những 
thăng giáng về mật độ, làm tăng khả nắng tán xạ ánh sáng: 
những chất đang trong suốt trở nên trăng đục như sữa. XI. 
Thăng giáng. 


TRANG THÁI RIỂẾN DẠNG. Vật thể (rắn hoặc lỏng) 
đưới tác dụng của lực ngoài và các nguyên nhân cơ học, 
vật lí khác sẽ chuyển dịch và thay đổi hình dạng kích 
thước, tức là vật thể ở TTBD. Để biểu diễn TTBD tại mỗi 
lân cân điểm của vật thể ta xây dựng tenxở biến dạng tụ, 
các thành phần của tenxở nầy là hàm của toa độ điểm đủ 
xác định độ đãn của đoạn vật chất vô cùng bé đi qua điểm 
đang xét và xác định sự thay đổi góc giữa hai đoạn vật 
chất vô cùng bé. 

Người ta còn nói TTBD của vật thể biểu thị sự thay đổi 
hình thái của vật thể đó. 


TRANG THÁI CĂNG THẰNG CẢM XÚC x. S/ress. 


TRẠNG THÁI CẤP CỨU tình trạng biến đổi bất thường 
trong trạng thái và hoạt động của một cơ quan. một bộ phận 
cơ thể người, do tác nhân ngoại lai hay nội (tại và ảnh hưởng 
xấu đến các chức năng vinh lí hoặc cuộc sống (vd. truy tỉm 
mạch, khỏ thở, sết quá cao gây co giật, tại nạn giao thông, 
bỏng, vV.). 


TRẠNG THÁI CHIẾN ĐẤU CỦA CHẤT ĐỘC các 
dạng phân tấn của chất độc quân sự, bảo đảm hiệu quả 
sây độc cao trong chiến đấu. Tuỳ loại chất độc và phương 
pháp sử dụng, chất độc có thể tổn tại dưới các dạng: hơi 
độc, xon khí độc (nhiễm độc không khí), giọt độc hoặc bột 
độc (gây nhiễm độc địa hình, trang bị). Hơi độc chứa chất 
độc có kích thước phần tử (<10` um), Xon khí độc chứa các 
hạt chất độc (lỗng hoặc rắn) eó kích thước cỡ micrồn (tạo 
thành thể sương, khối hoặc bụi độc); các giọt độc hoặc bột 
độc có kích thước I0 m, khi xa lắng tạo thành lớp nhiễm 
đâc hề mặt rộng lớn 


TRANG THÁI KÍCH THÍCH T 


TRẠNG THÁI CHUYỂN TIẾP cấu hình được hình 
thành từ các phân tử tham gia vào phản ứng hoá học tại thời 
điểm mà hệ phản ứng đang ở tại đỉnh của hàng rào năng 
lượng (mức năng lượng cao nhất trên "đường phản ứng"). 
Theo thuyết TTCT, phức hoạt động khác với phân tử bền 
vững ở chỗ một bậc tự do dao đông, chuyển thành bậc tự do 
tịnh tến theo đường phản ứng dẫn đến sự phân huỷ thành 
sản phẩm. 


TRẠNG THÁI CUỐI CÙNG tĩnh trạng nguy kịch của 
bệnh nhân ở giai đoạn cuối, đang ở ranh giới giữa cái 
sống và cái chết, kết thúc của những đa chấn thương, 
những bệnh nặng. 


TRẠNG THÁI ĐÔNG ĐẶC (cg. ngưng tụ), trạng thái 
của các chất, đặc trưng bằng chuyển động của các phân 
tử, nguyên tử, ion..., chỉ dao động xung quanh một vị trí 
xác định (chất rắn tinh thể, chất rắn vồ định hình) hoặc chỉ 
di chuyển bằng các bước nhảy vì mồ (chất lỏng). Các chất 
khí chuyển sang TTĐĐ (lỏng, rắn) bằng quá trình neưng 
tụ do làm lạnh hay tác dụng áp suất cao. Xt. Chất rắn, 
Chất lảng. 


TRẠNG THÁI GIỚI HẠN trong kết cấu xây dựng, trạng 
thái mà nêu vượt quá nó thì kết cấu không sử dụng được 
Phân biệt: TTGH về cường độ (kết cấu bị đổ vỡ); TTGH về 
biến dạng (kết cấu bị biến dạng lớn đến mức nào đó); 
TTGH về khe nứt (bị nứt hoặc bề rộng khe nứt lớn tới một 
trị số nào đó). Phương pháp tính toán kết câu TTGH là 
phương pháp mới nhất đang được dùng hiện nay, được giáo 
sự Lồlâytơ (A. F. Lolejt; 1868 - 1933) đặt nền móng (từ 1931 
nhưng mãi đến năm 1953 lần đầu tiên được đưa vào tiều 
chuẩn thiết kế kết cấu. Nội dung cơ bản của phương pháp 
này là cho phép kết cấu làm việc tới TTGH. Nhờ xét đến 
một cách chị tết hơn các yếu tố ảnh hưởng đến độ an toàn 
của kết cấu, phương pháp tính theo TTGH cho kết quả sát 
với sự làm việc thực của kết cẫu và đạt được hiệu quả kinh 
tế cao hơn. 


TRANG 'THÁI KEO trạng thái của vật chất bị chia nhỏ 
thành các hạt có kính thước trong khoảng l - 100 mụ. Đúng 
hơn, nên gọi là trạng thái phân tán siêu Vì. 


TRẠNG THÁI KẾT TẬP của vật chất (cg. trạng thái 
tập hợp của vật chất), những trạng thái tồn tại khác nhau 
của vật chất mà khi chuyền từ trạng thái này sang trạng 
thái khác, hàng loạt các thuộc tính vật lí của chất đó (vd. 
mật độ, cntropi, vv.) biến đổi đột ngột. Ba TTKT Lhường 
gặp là khí, lỏng và rắn. Plasma được coi là TTKT thứ tr 
của vật chất. Vật chất ở TTKT này hay khác là tuỳ thuộc 
vào điều kiện ngoài, vd. nhiệt độ, áp suất. Xt. Chất khứ, 
Chất lắng. Placnaa. 

TRẠNG THÁI KÍCH THÍCH (y) tình trạng tầng hoạt 
động bất thường của một cơ quan do nguyên nhân thắn 
kinh. Có thể do ngộ độc (vd. ngộ độc thuỷ ngân, atropin, cà 
độc được, mã urển...), do bệnh ở hệ thân kinh hoặc bệnh 
toàn thân khác, TTKT tím (đau ngực, đánh trống ngực...) có 
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thể gặp ở người trẻ để xúc động mà không có bất cứ bệnh 
ttm mạch nào. 


TRẠNG THÁI KÍCH THÍCH () trạng thái không bền 
của một hệ lương tử với năng lượng lớn hơn năng lượng ở 
trạng thái cơ bản. 


TRẠNG THÁI NGHỊCH ĐẢO MẬT ĐỘ trạng thái 
không cần bằng của hệ dẫn đến tình trạng các mức năng 
lượng cao lại được điển đầy (các ha nhiều hơn ở các mức 
năng lượng thấp; là nguyên lí hoạt động các máy phát lượng 
tử. Xt. Nghịch đảo mật độ: Máy phái lượng tử, 


TRANG THÁI PHỦ ĐỊNH một trạng thái bệnh đặc 
trưng, trong đó đương sự có những cử chỉ, tự thế, hành vị, 
tác phong... một cách hệ thông, không đáp ứng hoặc đáp 
Ứng trấi ngược với những kích thích của môi trường, vd. hỏi 
không trả lài, bảo há môm thì mĩm chặt môi lại, vv. Nguyên 
nhân do đương sự không làm chủ được các phần x4 của 
mình (do sợ hãi. cảm xúc mạnh, VV.). 


TRẠNG THÁI SUNG SỨC THỂ THAO trạng thái sung 
sức nhất về trình độ tập luyện, sức khoẻ, tầm lí để đạt thành 
tích thể thao tối đa. TTSSTT là kết quả thu được trong quá 
tình tập luyện; từ những biến đổi đần dẫn về lượng vận 
động, tạo nên một trạng thái mới nổi bật về chất. TTSSTT 
có những đặc điểm thể hiện sự phát triển cao những chức 
năng sinh lí, sự hoạt động phối hợp của tất cả các hệ thông 
chủ yếu của cơ thể đấp ứng được những đồi hồi cao trong 
thi đấu. Riều hiện của TTSSTT: cơ thể khoẻ, tỉnh thần hứng 
khởi. sức chịu đựng cao về lượng vận động, không xuất hiện 
mệt mỏi "cực điểm”, hồi phục sức khoẻ nhanh, đạt thành 
tích tối đa trong thí đấu. 


TRANG THÁI TẬP HỢP của vật chất x. Trạng thái 
hệt tập của vật chất. 


TRẠNG THÁI THUỶ TỊNH I. Trạng thái của các loại 
thuỷ nh với cău trúc vô định hình. 

2, Một dạng của trạng thái vô định hình của một số hợp 
kim, có độ nhớt trên I0`” - 10” P; được hình thành do quá 
trinh làm nguột hợp kìm nóng chảy với tốc độ rât nhanh 
(10*®€Œ/s). Trái với chất rắn kết tỉnh, chất ở TTTT ở nhiệt 
độ cao có tính biến dạng đẻo, ở nhiệt độ thấp có tính giòn. 
Các vật liệu mới ở TFTT có những tính năng từ, cơ, điện 
.. đặc biệt, vì vậy được ứng dụng nhiều trong thực tiễn. Ở 
Viễêt Nam bắt đầu chế lao thử nghiệm và ứng dụng kim 
loại từ mềm TTTT. Xt. Trạng thái vô định hình. 


TRẠNG THÁI TỚI HẠN trạng thái đặc biệt khi hai pha 
cùng tổn tại cần bằng mà ở đó không thể phân biệt chúng 
với nhau. Vd. trạng thái bạch thạch ở đó nước và hơi nước 
không phân hiệt nhau; trạng thái tại điểm Curni ở đó chất sắt 
từ chuyển sang trạng thái thuận từ. Điểm biểu thị TTTH 
trên giản đỗ trạng thái được gọi là điểm tới hạn. TTTH đặc 
(rưng bầng sự tăng đột ngột thăng giáng một số thông số vật 
lí (mật độ, độ từ hoá...), thường hiên quan với các quá trình 
chuyển pha loại hai. Xt. Chuyển p]ụa. 
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TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT x. Ứng suất. 


TRẠNG THÁI VẬT LÍ CỦA ĐẤT ĐÁ thực tạng về 
chất lượng đất đá, được biểu hiện ở độ chặt, độ ẩm, độ 
công, độ sệt, độ khe nứt, mức độ cacxtơ hoá và phong hoá 
trong điều kiện thế nằm tự nhiên, Riêng độ chăt, độ ẩm, đô 
rồng, và độ sệt còn đặc trưng cho trạng lhái của đất trong 
các công trình bằng đất (đê, đập, đường), các bãi thải. Dựa 
vào TTVI.CĐĐ có thể nhận định về độ bên và độ ổn định 
của chúng, 

TRANG THÁI VÔ ĐỊNH HÌNH trạng thái của các chất 
đông đặc, có các tính chất vật tí đẳng hướng và sự phần 
bố các nguyên tử và phân tử chỉ có trật tự gần mà không 
có trật tự xa. Khác với trạng thái tình thể, FTVĐH chuyển 
từ thể rấn sang thể lỏng một cách liên tục. Thuỷ tình, một 
số chất đẻo, một số hợp kim, nhưa... ở TTVĐH. XI. Trạng 
(hái thuỷ tình. 


TRANH RIẾM HOA loại tranh có chức nàng gây cười, 
đã phá cái xấu cái ác, bóc trần cái gian trá giả tạo, để từ đó 
làm rõ cái đẹp, cái chân, cái thiện. Gồm: tranh vui, tranh 
chàm biếm, tranh đả kích. Tranh thể hiện rõ cách nhìn về 
nhần tình thể thái và thái độ đấu tranh phê phán của tác 
giả. Loại tranh này thường dùng thủ pháp tượng trưng, Ẩn 
dụ, khuếch trương để tạo dựng hình tượng và bố cục. Ở 
Nhật Bản, từ thế kỉ I2 đã xuất hiện tranh vui về các loài 
cảm thú. Ở Châu Âu, nước Anh là khởi nguồn của TRH 
vào thế kỉ 18, nổi tiếng nhất là Hôgac (W. Hogarth). Thế 
kỉ I9 ở Pháp, Đômiê (H, V. ĐÐaumier) là đại biểu ưu tú 
nhất. Ở Việt Nam, tranh dần gian Đông Hỗ cùng có nhiều 
bức như "Hứng dừa", "Đánh phen"” mang nội dung biếm 
hoa. TBH đương thời là vũ khí sắc bén trên lĩnh vực giáo 
dục chính trị tư tưởne, nâng cao phẩm chất văn hoá và đạo 
đức của con người. 


TRANH BIỆN nghệ thuật đối thoại và tranh tuận, được 
xem như là phương tiện để tìm ra chản lí, phá! triển manh 
mẽ trong thời cổ đại Hi lap. Sau chia thành hai phái: phái 
biện chứng, đại biểu là Xôcrat (Socratc) đưa ra phương 
pháp tìm tòi chân lí bằng những câu hỏi gợi ý; phái nguy 
biện, đại biểu là Prôtagôrat (Protagoras), dùng các thủ pháp 
để chứng mính hay bác bồ bất kì lời khẳng định nào, 


TRANH BÌNH (cg. tranh trục), loại tranh đặc trưng 
phương Đông với chiều cao thường gấp đôi, gấp ba chiều 
rộng, đầu trên và và đầu dưới đều có trục để treo hoặc đề 
cuộn lại cất giữ cho dễ. 

TB có thể có một, hai bình hay hốn bình... (uy theo chủ để 
thường để cập như nhân vật, sơn thuỷ, hoa điểu, phong cảnh 
bốn mùa... TBR thường được vẽ băng mực hoặc màu nước 
lên lụa hay piấy và được bổ: cùng điểm lụa vấn bao qưanh 
thay cho khung. Tranh dân gian Đông Hồ, llàng Trống của 
Việt Nam cũng sử dụng hình thức TP nhìng dùng kĩ thuật 
in nét số, tô mầu trên piấy thường, chuyển tải những chủ để 
quen thuộc như "Tế nữ", "Truyện Kiểu" phục vụ người dân 
trang trí nhà cửa trong địp Tết. 
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Tranh bình 
"Tổ nữ" (tử bình) 

TRANH BỘ mội loại tranh có chủ để chung nhưng từng 

bức có sự độc lập và chủ để riêng. Hình thức này thường 

thấy trong tranh sơn dẫu, tranh khắc và bích hoạ. Tranh có 

đặc điểm là hàm chứa dung lượng lớn, bối cảnh hoành 


tráng, nội dung mang để tài lịch sử, tôn giáo, đạo đức, giáo 
huấn, truyền thuyết... 


Thế kỉ 15, ở Hà Lan có anh em Van ÊÈch (J. Van Eyck; 
dạng phiên âm khác: Van Âykơ) vẽ bộ tranh 23 bức. Thế kỉ 
I8, ở Anh có vẽ bộ tranh sơn dầu 4 bức "Đám cưới tân 
thời”; ở Tây Ban Nha, Gôya (E. J. de Goya) làm tranh khắc 
đồng "Thảm hoạ chiến tranh" gồm 82 bức, nói lên tỉnh thân 
đấu tranh chống xâm lược. Thế kỉ 19, ở Pháp có Đômiê (H. 
Daumier); ở Đức có Menxen (A. von Menzel) làm nhiều bộ 
tranh khắc. Nửa đầu thế kỉ 20, nữ hoạ sĩ Đức Kônvit (K. 
Kollwitz) có bộ tranh khắc 7 bức về để tài chiến tranh, rất 
quy mô. Ở Việt Nam, có tranh thờ miễn núi, tranh dân gian 
như nhị bình, tứ bình cũng là TB. 


TRANH CHẤP BIÊN GIỚI x. Tranh chấp lãnh thổ. 


TRANH CHẤP DÂN SỰ tranh chấp về quyển và nghĩa 
vụ hợp pháp của công dân và các tổ chức do toà án nhân 
dân xem xét và giải quyết. TCDS bao gồm các tranh chấp 
phát sinh từ các quan hệ pháp luật đân sự, hôn nhân gia 
đình, tranh chấp từ quan hệ pháp luật lao động và các tranh 
chấp khác. 


TRANH CHẤP LÃNH THỂỔ tranh giành về chủ quyển 
lãnh thổ giữa hai hoặc một số nước đối với một vùng đất 
hoặc một vùng nước nào đó ở gần biên giới quốc gia. 
Thường xảy ra do các nguyên nhân: cách vẽ đường biên 
giới trên bản đổ hoặc cách nhìn nhận đường biên giới quốc 





TRANH CHẤP LAO ĐỘNG lì 


gia giữa các nước 
không nhất trí với nhau, 
đo những nguyên nhân 
lịch sử để lại. 

TRANH CHẤP 
LAO ĐỘNG những 
tranh chấp về quyển 
và lợi ích liên quan 
đến việc làm, tiền 
lương, thu nhập và các 
điểu kiện lao động 
khác, về thực hiện hợp 
đồng lao động, thoả 
ước tập thể và trong 
quá trình học nghề. 
TCLĐ cá nhân giữa 
người lao động với 
người sử dụng lao động 
và tranh chấp tập thể 
giữa tập thể lao động 
với người sử dụng lao 
động. Các tổ chức, cơ 
quan có thẩm quyển 
giải quyết TCL.Đ gồm: 
hội đồng hoà giải lao 
động cơ sở; hoà giải viên lao động và toà lao động thuộc 
toà án nhân dân. TCLĐ được giải quyết theo những nguyên 
tắc: 1) Thương lượng trực tiếp và tự dàn xếp giữa hai bên 
tranh chấp tại nơi phát sinh tranh chấp; 2) Thông qua hoà 
giải, trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tôn 
trọng lợi ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật; 3) 
Giải quyết công khai, khách quan, kịp thổi, nhanh chóng, 
đúng pháp luật; 4) Có sự tham gia của đại diện công đoàn 
và của đại điện người sử dụng lao động trong quá trình giải 
quyết tranh chấp. Việc giải quyết TCLĐ tại các cơ quan, tổ 
chức. giải quyết được tiến hành khi một bên từ chối thương 
lượng hoặc hai bên đã thương lượng mà vẫn không giải 
quyết được và một hoặc hai bên có đơn yêu cầu giải quyết 
TCLĐ. Trong quá trình giải quyết TCLĐ, các bên tranh 
chấp có quyền: a) Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện 
của mình để tham gia quá trình giải quyết tranh chấp; b) 
Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp; c) Yêu câu thay 
người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp, nếu có lí do 
chính đáng cho rằng người đó không thể bảo đảm tính 
khách quan, công bằng trong việc giải quyết tranh chấp. 
Trong quá trình giải quyết TCLĐ, các bên tranh chấp có 
nghĩa vụ: a) Cung cấp đây đủ các tài liệu, chứng cứ theo 
yêu cầu của cơ quan, tổ chức giải quyết TCLĐ; b) Nghiêm 
chỉnh chấp hành các thoả thuận đã đạt được, biên bản hoà 
giải, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức giải 
quyết, bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực của toà án 
nhân dân. Cơ quan, tổ chức giải quyết TCL.Đ trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyển hạn của mình có quyển yêu cầu các bên 
TCLĐ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài 
liệu, chứng cứ; trưng cầu giám định, mời nhân chứng và 
người có liên quan trong quá trình giải quyết TCLĐ. Những 





'Ï TRANH CHẤP QUỐC TẾ 


tranh chấp về quyển và lợi ích liên quan đến việc làm, tiển 
lương thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện 
hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và trong quá trình học 
nghề được quy định tại điều 157, Bộ luật lao động. Các 
nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục giải quyết TCLĐ được quy 
định tại chương 14 Bộ luật lao động và được quy định chi 
tiết trong Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các TCLĐ và các 
cuộc đình công do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 
ngày 11.4.1996. 


TRANH CHẤP QUỐC TẾ tranh chấp trong quan hệ 
giữa các quốc gia về vấn để quan hệ quốc tế. TCQT có 
thể là hai bên hay nhiều bên, có thể xuất hiện trong các 
lĩnh vực hoạt động khác nhau của các quốc gia có liên 
quan đến việc giải thích hay áp dụng điều ước quốc tế nào 
đó, đến trách nhiệm của một quốc gia cụ thể. Sự bất đồng 
giữa các quốc gia có thể không dẫn tới tranh chấp giữa các 
quốc gia đó. Khi đã xuất hiện tranh chấp, tranh chấp đó 
phải được giải quyết và cần phải được giải quyết bằng các 
biện pháp hoà bình trên cơ sở nguyên tắc hoà bình giải 
quyết các TCỢT. 

TRANH CHỢ những bức vẽ tẩm thường, dễ dãi về nội 
dung và hình thức, kém cỏi về nghệ thuật, được sản xuất xô 
bổ, nhằm đáp ứng thị hiếu của một số khách tiêu thụ, giống 

như loại hàng chợ. 


TRANH CHỦ tranh treo ở mảng tường phía trên bàn thờ 
gia tiên nhằm gây cảm giác về sự có mặt của các vật dâng 
cúng, nội dung vẽ bộ đỗ thờ như cửa võng, nghỉ môn, câu 
đối, đèn hương, hoa quả, vv. TC phát xuất từ Đông Hồ, do 
những hạn chế về khổ giấy và điều kiện in ấn thủ công, 
phải dán phép nhiều mảnh, thích ứng với khung cảnh nhà 
tranh vách đất ở những gia đình nghèo để thay thế cho đỗ 
thờ. Trong ngôi nhà ở nông thôn hiện nay, vị trí TC được 
thay bằng tranh ngũ quả, cuốn thư, câu đối ôpxet. 


TRANH CỔ ĐỘNG x. Áp phích. 


TRANH DÁN GHÉP loại hình tác phẩm hội hoạ vào 
đầu thế kỉ 20, được Bracơ (G. Braque) và Picaxô (P. R. 
Picasso) tạo thành nghệ thuật độc lập. 





Tranh dán ghép 
"Nỗi buôn của vua" (952); H. Matixơ 
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Ngoài việc dùng giấy báo, giấy gói hàng, giấy màu thủ 
công của học sinh, người ta còn dán lên tranh cả giẻ rách, 
sắt vụn, cỏ cây, vv. Mauixơ (H. Matisse) về cuối đời dùng 
kéo cắt giấy màu rồi đán thành những bố cục lớn, đặc sắc. 

Ở Việt Nam, từ lâu đã có những nghệ nhân chuyên trổ giấy 
để dán vào đồ thờ cúng hay đồ chơi trung thu cho trẻ em. 

TRANH DẪN GIAN loại tranh ¡n tờ rời, màu tươi, bán 
rộng rãi trong nhân dân, Cách thức làm TDG: vẽ, khắc, ¡n... 
theo dây chuyển gồm những người trong gia đình; chủ gia 
đình là thợ cả phân công người vào từng công đoạn pha 
thuốc, quấy hỗ, quét điệp... Tranh in lên giấy xong, sẽ có 
người đến cất (mua buôn) đem ra các chợ bán với giá rẻ. 
Hình tượng của tranh đáp ứng những nhu cầu thẩm kín của 
con người, cầu phúc, cầu tài, cầu bình an...; tranh dán lên 
vách, lên cánh cửa làm rạng rỡ căn nhà. TDG xuất hiện 
đồng thời ở nhiều nước phương Đông cũng như phương Tây, 
với những đặc điểm về đường nét, màu sắc cùng ý nghĩa 
tượng trưng, phù hợp với phong tục của dân cư mỗi nước. 
TDG Việt Nam thường xuất hiện vào địp Tết Nguyên đán 
nên còn được gọi là tranh Tết. Có lẽ TDG ra đời vào thời 
cực thịnh của Phật giáo dưới triểu Lý (1009 - 1225). Các 
nghệ nhân là những nông dân bình thường sống ở làng 
quê Đông Hỗ (Bắc Ninh), Kim Hoàng (Hà Tây), Sình 
(Huế) hay thợ thủ công ở phố Hàng Trống (Hà Nội). Hai 
trung tâm sản xuất TDG nổi tiếng là Đông Hồ và Hàng 
Trống. mỗi trung tâm có một phong cách nghệ thuật 
riêng. Tranh Đông Hồ nét tròn đây, mỗi màu có một ván 
khắc riêng; một tranh có nhiều vấn màu và một ván nét, 
ván nét đùng sau cùng đóng khuôn các mảng màu thành 
riêng biệt; mầu cái lấy từ thảo mộc, chất khoáng; giấy in 
là giấy dó quét nền điệp trắng hay đỏ hoa hiện, vàng hoa 
hoè pha với điệp. Tranh Hàng Trếng nét mảnh thanh thoát, 
màu tô tay sau khi in nét, màu hoá chất, giấy công nghiệp 
(giấy in báo). Đề tài có nhiều loại: tín ngưỡng tôn giáo (mẫu 
thoải, mẫu thượng ngàn, tiến tài, tiến lộc, ngũ hổ...), cầu sung 
túc (lợn, gà, cá chép...). Nghệ nhân chứng tỏ tài năng về vẽ 
thú. Tranh sinh hoạt có ý phê phán: "Đám cưới chuột, 
"Đánh ghen". Tranh lịch sử: "Ngô vương đánh quân Nam 
Hán", "Cờ lau tập trận”... Một số tranh thời sự: "Quân Pháp 
tấn công thành Hưng Hoá", "Nhảy đầm"... Sau Cách mạng 
tháng Tám 1945, xuất hiện những để tài mới: "Bác Hồ với 
các cháu thiếu nhỉ", "Dân quân du kích và hội mùa", "Đào 
mương chống hạn", "Bắn máy bay Mĩ"... TDG hầu hết là 
khuyết danh. Gần đây, dòng tranh Đông Hỗ mới ghi lại tên 
tuổi các nghệ nhân Nguyễn Đăng Khiêm, Nguyễn Đăng Sân, 
Nguyễn Đăng Chế. XL. Bộ tranh khắc dân gian Việt Nam. 


TRANH ĐÁ KÍCH x. Tranh biếm lioạ. 


"TRANH ĐẤU" (dịch từ tên báo tiếng Pháp "La Lutte"), 
báo tiếng Pháp, xuất bản tại Sài Gòn, do nhóm Nguyễn An 
Ninh, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Thị Lựu chủ trì, ra số đấu 
ngày 24.4.1933. Sau thay đổi ban biên tập, nhóm Tạ Thu 
Thâu, Hồ Hữu Tường điều hành. Nội dung báo thay đổi, 
theo khuynh hướng chính trị của Trôtxki. Đến tháng 6.1939, 
ra số 220 là số cuối cùng. Trụ sở toà soạn: 36 phố Lacôttơ, 


_TRANH GHÉP GỐM, ĐÁ T 





sau chuyển đến 99 phố La Grăngđie (P. P. M. De La 
1randière), Sài Gòn, 


TRANH ĐÔNG HỒ tranh khắc gỗ dân gian có nguồn 
sốc lâu đời, xuất phát từ làng Đông Hồ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh, thường lưu hành ở vùng trung du và 
đồng bằng Bắc Bộ dịp Tết Nguyên đán hằng năm, nên cũng 
gọi là tranh Tết. Tranh ¡n trên giấy điệp, loại giấy bản thủ 
công (70 cm x 25 em), quét phủ một lớp hồ trộn với hột điệp 
trắng (x. Điệp) làm cho mặt giấy đanh lại, trắng óng ánh. 
Giấy có thể để nguyên tờ hoặc pha ra làm 2, 3, 4, từ đấy 
định ra kích thước của tranh (pha đôi, ba, từ), phổ biến nhất 
là khổ tranh pha đôi (25 em x 35 cm). Ở TĐH, hình nét và 
màu sắc đều được ¡in trực tiếp trên hẳn khắc. Như vậy, mỗi 
mẫu tranh đòi hỏi một bản cho nét và nhiều bản cho màu, 
Việc khắc bản khá công phu nhằm sử dụng lâu dài qua 
nhiều thế hệ. Các khâu chế bản, ¡in ấn đều bằng phương 
pháp thủ công nghề gia đình. Vì vậy, tranh đến tay người 
dùng có thể xem là nguyên hản. TĐH mộc mạc, bình dị, dễ 
hoà nhập vào đời sông văn hoá nông thôn với những hình 
ảnh gẵn gũi như "Gà đàn", "Lợn độc", những để tài mang ý 
nghĩa chúc tụng như "Đại cát", "Tiến tài", “Tiến lộc”, "Vinh 
hoa", "Phú quý”... hoặc phản ánh sinh hoạt đời thường như 
cảnh hội hè "Rước rồng”, đình đám "Đám cưới chuột”, vận 
động "Đánh vật”, vui chơi "Hứng đừa", nhà trường "Thấy 
đỗ cóc”, gia đình "Đánh ghen”, vv. Tất cả được thể hiện hỗn 
nhiên bằng những nét to đậm và khúc chiết, chẳng những 
đủ để tách biệt các mảng màu mà còn cho phép chúng đứng 
cạnh nhau trong quan hệ tương phản về chất và lượng, TĐH 
định hình một vẻ đẹp khoẻ khoắn, vui tươi, còn ít nhiều 
ngây ngô, chất phác nhưng vẫn bộc lộ một nét duyên đầm 
thắm. TĐH còn có tranh tứ bình và tranh chủ, dùng để trang 
trí hàn thờ. 





Tranh Đông Hỗ 
“Đựnh vật” 


TRANH ĐƠN SẮC tranh vẽ hay hình trang trí sử dụng 
sắc độ đậm nhạt của một màu duy nhất (thường là đen). 


TRANH GHÉP I. Tranh tường hay tranh mặt sàn, ghép 
từ nhiều mảng đá, gạch, sành sứ, thuỷ tinh liên kết với nhau 
và gấn chấc vào mật nền. 

TG xuất hiện trong nghệ thuật La Mã để trần thiết cung 
điện, nhiều bức còn lưu giữ được trên vùng lãnh thổ Italia, 
Angiêri và Tuynidi. Hình thái chính là ghép từ nhiều 


mảnh đá vuông rất nhỏ, đồng chủng nhưng khác nhau về 
màu sắc. 
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Tranh phép 


"Viêcgin sáng tác “Eneit”” (thế ki; Hadrtuumeftm, 
né là Xuv, Tuynidi) 


Nghệ thuật Phục hưng sáng tạo thêm dạng Mozai EFlorängxơ 
(theo tên trung tâm nghệ thuật nổi danh), ghép từ những 
mảng đá màu khá to, không đồng đếu về hình dáng kích 
thước, được mài cắt riêng để ghép khít với nhau. 

2. Loại hình trang trí kiến trúc khá phổ dụng, phỏng theo 
kĩ thuật TG cổ điển, nhưng tự do hơn về để tài và hình thái 
thể hiện. Công nghiệp vật liệu xây dựng hiện đại còn cung 
cấp cả dạng "TG làm sẵn" theo môtip hình hộc để trang trí 
mặt tường, gắn nguyên cả tờ với nhiều viên đá nhỏ. 


TRANH GHÉP ĐÁ x. Tranh ghép gốm. đá. 
TRANH GHÉP GỐM x. Tranh ghép gốm, đá. 


TRANH GHÉP GỐM, ĐÁ loại tranh được ghép hằng 
nhiều mảnh, dùng để trang trí công trình kiến trúc. 

TGG,B có lịch sử lâu đời, xuất hiện từ hơn 40O0O năm tCn., 
do người Xume ở vùng Lưỡng Hà sáng tạo. Thê kỉ l- 4, 
loại tranh này phát triển cả về kĩ thuật và màu sắc, được 
người La Mã rất ngưỡng mộ. Lịch sử mĩ thuật ghi nhận 
TGG,Ð của nghệ thuật Bizängun chiếm vị trí quan trọng 
về số lượng và chất lượng, có ảnh hưởng rất sâu rộng. Về 
sau, loại tranh này được nhiều nghệ sĩ trên thế giới kế tục, 
trở thành một thể loại nghệ thuật đặc thù, nổi bật về kĩ 
thuật và tính quy mô. Mêhicô, Liên Xô và một số nước 
khác đã có nhiều thành công về thể loại này, Ở Việt 
Nam, kiến trúc cố đô Huế có nhiều tranh trang trí ghép 
bằng mảnh sứ. Hiện nay vật liệu làm tranh ghép rất đa 
dạng: gõm màu, đá màu, sỏi, vỏ trai, thuỷ tỉnh, kim loại, 
gỗ... Kĩ thuật ghép mảnh cũng phát triển, tạo nhiều hiệu 
quả sinh động. Ưu điểm của tranh là rất bển, không bị 


'Ï TRANH HÀNG TRỐNG 





phai màu do mưa nắng, gây cảm nhận dày, chắc, khoẻ, 
độc đáo. 


TRANH HÀNG TRỐNG loại anh dân gian do người 
Hà Nội sẵn xuất được tập trung bán ở phố Hàng Trống nên 
thành tên. Vì là sản phẩm của thị dân nên hình thức, khuôn 
khổ, chỉ để rất đa dạng và phong phú, bao gồm các loại 
tranh từ sinh hoạt, tranh truyện, tranh hoa điểu... đến tranh 
thờ, tranh chủ; có loại tranh nhỏ 20 x 30 cm, có loại tranh 
lớn bằng cả khổ giấy khoảng I10 x 7l cm, có loại tranh 
bình cao đến I50 cm. Đặc điểm của THT là chỉ in nét đen 
và tô màu phẩm, đôi khi thêm màu trắng bột hoặc nhũ 
vàng, nhũ trắng. Vì có nhiều phường hội tham gia, trình độ 
khác nhau nên nghệ thuật THT không đẳng nhất. Tuỳ theo 
chủ để, nét vẽ mảnh, hình thức cách điệu, bố cục đi từ hẳn 
nhiên, thô mộc, đơn giản đến uyển chuyển, tinh tế, phức 
tạp, tính chì động rất cao; bằng màn tuy chỉ hạn chế ở một 
số màu phẩm cơ bản, nhưng do tô bằng tay, có lúc phẳng, 
có lúc gợi khối, tạo được nhiều sắc thái nên hoà sắc hết sức 
phone phú, khi dịu đàng rực rỡ, khi đữ dội nghiêm cẩn. Có 
thể nói, THT tuy là sản phẩm dân gian nhưng có những bức 
tranh đã đạt tới mức độ bác học. Có thể kể ra đây một số 
tác phẩm tiêu biểu; "Cá chép đớp trăng", "Ngũ hể", "Hắc 
hồ", "Tố nữ" và một số tranh chủ... 


TRANH IN ĐÁ (cø. thạch bản), một trong các dạng tranh 
in tay phổ cập nhất, kĩ thuật dựa trên tính đối kị gìữa nước 
lã và mực in có chất béo. Hoa sĩ vẽ trái chiều lên mặt tấm 
đá phẳng nhẵn bằng một thứ mực đen riêng, hoặc bằng thôi 
mực đặc biệt có thể tạo nét vẽ tương tự bút chì than. Sau khi 
láng nước lã lên bản khắc và lăn mực ín, mực chỉ bám vào 
các nét vẽ, và chuội trên những chỗ mặt đá còn sạch và ướt. 
Đặt giấy trắng lên lãn mạnh hằng ruÌô cao su; bóc ra, được 
bản in thuận chiểu. Hất tiện của bản khắc đá là phải vẽ 
(viết) lật trái để ¡n ra thành hình xem phải. 


TRANH TN ĐỘC BẢN (cg. mônôtip), loại tranh in tay 
chỉ cho một bản độc nhất mà vẫn rõ sắc thái, không giống 
tranh vẽ trực tiếp bằng bút. Có nhiều kĩ thuật thể hiện khác 
nhau, trong đó cách đơn giản nhất được dùng nhiều: dùng 
rulô phủ lớp mực in mỏng lên một tấm kính, đặt nhẹ tờ giấy 
lên rỗi vẽ tự do bằng thứ bút có thể ấn mạnh. Bóc giấy ra, 
nét vẽ hăn sang mực, mặt giấy áp vào mực trở thành mặt 
phải của tranh. Ngoài các nét vẽ, trên mặt giấy có thể bám 
ít hoặc nhiều mực lên các mảng trắng, các hoạ sĩ lợi dụng 
(xoa hay nhấn tay) để nhấn mạnh các sắc độ khác nhau, tạo 
vẻ riêng cho TTĐB, 


TRANH TN TAY x. Tranh khắc. 


TRANH KHẮC (cø. tranh in tay), loại tranh phổ cập của 
nghệ thuật đổ hoạ, có đặc thù là bản gốc không vẽ được 
trực tiếp bằng bút, mà phải qua một quá trình in ấn thủ 
công. Bản in này phải do chính tác giả tạo ra, và thường 
cũng do chính tác piả tự tay in lên mặt giấy. KI thuật và 
chất liệu TK rất phong phú, đa dạng. Bản khắc có thể bằng 
gỗ, đồng, kẽm, cao su, thạch cao, các tông, chất dẻo, đất, 
đá, vv. Cách khắc cũng tự do; dùng dao thép, mũi thép, 
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hoặc với kim loại thì cho ãn mòn bằng axit để tạo thành nét, 
rãnh in. Có các loại TK: 


I. Khắc axit (cø. ôfooct) nhanh và dễ làm, pỗm các bước: 
phủ lền mặt kim loại một màng vecni bảo vệ; dùng mũi kim 
sắc nhọn để vẽ lèn, nhằm cạo hết veecni để trơ mặt kim loại 
dưới mũi kim; ngâm tấm kim loại vào dung địch axit loãng 
cho ăn mờn các nét vẽ sầu thành rãnh; khử hết màng vecni, 
rửa sạch, lau khô. Aquatanh (Ph. aquatint) là TK axit có sắc 
độ trung gian bổ sung cho các nét liền của kĩ thuật ôfooct. 
Sắc độ trung gian được thực hiện bằng cách cho axit ăn mòn 
mặt kim loại qua hụt bụi côlôphan, tạo thành một máng 
các hốc thủng l¡ t¡ nhận mực ¡n. Khi in ra, các đốm mực lắm 
tấm chỉ chít này gây cho mắt nhìn một cảm nhận thành 
sắc độ đậm hơn nền giấy nhưng nhạt hơn màu mực. Kĩ 
thuật metzô - tintô (I. mezZo - ún(o) cho phép tạo ra nhiều 
sắc bậc phong phú uyển chuyển hơn aquatainh. Mặt kim 
loại được gai sâu nhiều hốc nhỏ li tí bằng một thứ búa gai, 
phủ kín hết bản in. Mật độ các hốc sít nhau đến mức nếu 
in ra sẽ cho một sắc đen sầu mịn. Sau đó hoa sĩ đùng mội 
dụng cụ bằng thép cứng, miết nhấn bớt những chỗ muốn 
cho nhạt hơn; miết càng nhẵn, sắc độ in ra càng sáng, do 
ăn ít mực hơn. Thang sắc độ hoàn toàn tuỳ thuộc vào tay 
miết của tác giả. 

2. Khắc cao su ra đời vào khoảng giữa thế kỉ 20, Các hoạ 
sĩ khắc tranh ở các nước công nghiệp nhận thấy so với gỗ, 
cao su mềm và dễ khác hơn, lại cho phép làm tranh kích 
thước lớn. Nhờ đó, TK cao su phát triển mạnh. Tuy nhiên, 
so với gỗ, mặt khấc cao su nhẵn lì, không có chất thớ. San 
này, còn sử dụng nhiều loại chất dẻo khác để khắc. 


3. Khắc kim loại: thường dùng đồng huy kẽm vì để mài 
nhẵn và dễ cho axit ăn mòn. Kĩ thuật cổ điển pồm các bước: 
dùng dao thép hay kim thép (khắc kim khô) tạo ra những 
rãnh (nét vẽ) để nhận mực ¡n; lăn hay bôi mực in vào các 
rãnh chìm. Chùi mạch mực thừa trên mặt bản ¡n; ấp tờ giấy 
trắng lèn bản in, ép mạnh đưởi bàn ép thủ công, bóc tranh 
ra, xong một chu kì in cho mỗi hẳn. 


4. Khắc thạch cao: thạch cao đóc thành tấm cũng đã trở 
thành một chất liệu thích hợp để khắc tranh, nhờ kĩ thuật gia 
công đơn giản. Bản khắc không chịu được lực nén cơ giới, 
chỉ có thể in thủ công. 


TRANH KHẮC GỖ (cg. mộc bản), dạng tranh khắc trên 
tấm gỗ (ván) phổ cập từ lâu đời tại nhiền nước Á, Âu. Có 
thể in nhiều màu, mỗi màu có bản khắc riêng. Vd. tranh 
Đông Hồ, tiêu biểu cho đồng tranh dân gian Việt Nam; 
tranh Hàng Trống ín một bản nét đcn và tô màu bằng tay 
(x. Tranh Đông Hồ, Tranh Hàng Trống). TKG mầu Nhật 
Bản nổi tiếng từ thế kÌ 18 với những hoa sĩ bậc thầy 
[Utmarô (K. Utamaro), Hôkuxa: (K. Hokusai), Hirôsighê 
(A. Hiroshige)], ảnh hưởng lớn đến hội hoạ Châu Âu thế kỉ 
19. Kĩ thuật khắc tranh gỗ khá đơn giản. Gỗ phải dai, chắc 
và min thớ (vd. gỗ bạch dương ở Ngn; gỗ thị ở Việt Nam), 
Bộ dao khắc gầm nhiều chiếc (mũi dao có hình dạng khác 
nhau) để cắt, nạy, đẩy rãnh, vv. 


TRANH LÀNG SÌNH ÿì 








_ Tranh khắc gỗ 
“Khi tỉnh rượu - lúc tàn canh..." (1942); Nguyễn Gia Trí 


Ở Châu Âu, còn phân biệt khắc thở đứng và thớ nằm. Thớ 
đứng (ván cắt ngang thân cây) cứng đanh và khó khắc, 
nhưng nét khắc gân guốc và bản in bến hơn thớ nằm (ván 
xẻ dọc thân cây). Nhiều hoạ sĩ dùng cả ván thớ thô (như 
thông dầu), tận dụng đường vân to nhấn nổi chất liệu. TKG 
phương Tây có truyền thống diễn tả cả bóng khối và ánh 
sáng. TKG phương Đông chú trọng nét vẽ, mảng màu, gần 
như loại bỏ hẳn ánh sáng và khối hình khi miêu tả. 


TRANH KIM HOÀNG (cg. tranh đỏ), loại tranh dân 
gian do người huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây sản xuất. Tranh 
được vẽ trên giấy đỏ hay hỗng điều, kết hợp in và vẽ tay 





Tranh Kim Hoàng 
"Gà độc ” 


như tranh Hàng Trống (xt. Tranh Hàng Trống). Nét viễn và 
mảng đen in bằng ván gỗ, các màu còn lại để nguyên 
không pha (xanh, vàng, trắng), vẽ tay tạo cảm giác mạnh 
mẽ, rực rỡ. Cũng có tranh sau khi vẽ xong được 1n thêm nét 
đen lẫn nữa làm cho các nét vẽ thêm sinh động, ngộ nghĩnh, 
tươi tắn. Để tài cũng đa dạng như tranh Đông Hồ, nhưng nổi 
tiếng là lơại tranh gà độc, lợn độc. 


Đến giữa thế kỉ 20, dòng tranh này thất truyền, hiện nay 


đang được phát triển trở lại nhờ sự phục nguyên các làng 
nghề truyền thống. 


TRANH KÍNH MÀU tranh do những mảnh kính các màu 
chép thành, tạo hiệu quả rực rỡ khi ánh sáng truyền qua. 
Rất thịnh hành trong kiến trúc gôuch (thế kỉ 12), nay vẫn 
được dùng trong một số công trình kiến trúc hiện đại. 


TRANH LÁ MÍT tranh Đông Hồ nhỏ, cỡ bằng 1⁄4 tờ 
giấy bản (một loại giấy thủ công 70 x 25 cm). Tuỳ yêu câu 
ấn hành, tờ giấy có thể để nguyên khổ hoặc chia làm 2, 3 
hay 4 (pha đôi, pha ba, pha tư). Tranh in trên khổ giấy pha 
tư (16 x 235 cm) gọi là TLM, không ngụ ý so sánh với cỡ lá 
mà chỉ gợi nghĩ về cái gì mộc mạc, xinh xắn mà vẫn trọn 
vẹn. TLM hiện còn 3 nguyên bản: "Đánh vật”, "Gà đại cáU 
và "Lợn ăn cây ráy"; đều là tranh có chãt lượng nghệ thuật. 


TRANH LÀNG SÌNH (cg. tranh Sình), loại tranh dân 


gian do người Làng Sình, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế sản xuất. TLS là tranh hàng mã chuyên phục 


vụ tín ngưỡng. Người dân mưa tranh để cúng địp đầu năm 
và vào những dịp không gặp may trong cuộc sống nhằm 
giải hạn, cầu phúc; khi cúng xong thì đốt tranh đi. 


| 





_ VY 
“, + 
Tranh Làng Sĩnh 


TLS là tranh khắc gỗ, thường chỉ có nét và mảng đen, 


được ¡in bằng ván khắc. Cũng có tranh được tô thêm màu 
nhưng vẫn giữ lại nhiều mảng trắng của giấy tạo nên vẻ 
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bình dị, đậm màu sắc tôn giáo hơn là trang trí thưởng ngoạn. 
Hạn chế của dòng tranh này là dùng xong thì đốt ngay nên 
nhiều nội dung tranh bị thất truyền nếu không giữ được ván 
khấc. Nội dung của TLS phần lớn có để tài về nhân vật 
thần, thánh. 

TRANH LỊCH SỬ một thể loại hội hoạ lấy để tài trong 
lịch sử thời xưa huy hiện đại. Ở mọi thời, giai cấp thống trị 
đều muốn giới thiệu các chiến công của mình bằng điêu 
khắc và hội hoạ, như tranh ghép mảnh tường thuật trận 
chiến ở Ixut (Issus; 333 tƠn.) giữa Alêchxăngđrơ Đại để 
(Alexandre le Grand) với vua Ba Tư, phù điêu quanh cột 
Traian (Trajan) ở Rôma, các tiểu họa Hồi giáo hay Ấn Độ. 
TLS được xếp vào "thể loại lớn" trên cả tranh chân dung, 
tranh sinh hoạt, tranh tĩnh vật và tranh phong cảnh; vì TLS 
có nhiều khó khăn đối với hoa sĩ và mang lại nhiều lí thú 


cho người xem. Bức "Thần tự do dẫn đường dân chúng" 





` 


má... 
1... Ta. 


Tranh lịch sử 
"Cuộc đầu hàng của Thánh Bredu" 
(sơn dẫu, trích đoạn, 1634 - 35); Ð. Vêluxkêt 


[Đơlacroa (E‡. Delacroix)] nói lên khát vọng đánh đổ chính 
thể chuyên chế bạo quyển. Bức "Ghecnica" của Picaxô 
(P. R. Picasso) tố cáo những vụ ném bom trong nội chiến 
Tây Ban Nhà, lên án chiến tranh với vũ khí hiện đạt có tỉnh 
huỷ diệt. Tranh để tài cách mạng ở Việt Nam thuộc loại 
TLS như: "Kéo pháo ở Điện Biên" (Dương Hướng Minh), 
“Kết nạp Đảng ở Điện Biên” (Nguyễn Sáng). 


TRANH LỰA loại tranh vẽ trên lụa. Từ thời xa xưa, 
người phương Đông đã biết dùng lụa để vẽ tranh, nhưng 


dùng như một nền đỡ đơn thuần để phủ lên các lớp màu, 


không khác gì giấy, gỗ, vải, vách tường. Có thể thấy điều 


này qua số tranh hiếm hoi còn sót lại đến nay ở Việt Nam: 
chân dung Nguyễn Trãi. Sự sáng tạo của hoạ sĩ Việt Nam 
đưa nên đỡ lụa thành một thể loại riêng "hội hoa trên lụa" 
làm cho các sợi tđ óng ả trực tiếp tham gia vào việc diễn tả 
nghệ thuật về cả hai phương diện tạo hình và biểu cảm. Các 
hoạ sĩ không dùng chất màu phủ lấp các thớ lụa mà làm cho 
các thớ lụa như được nhuộm từng sợi để dệt nên bức tranh. 
Người mở đầu cho hội hoạ trên lụa là hoạ sĩ Nguyễn Phan 
Chánh. Nhiều hoạ sĩ tiếp nối làm giàu hơn khả năng hội 
hoa trên lụa: Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Trần Văn Cẩn, 
Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Tiến Chung, Giáng Hương, 
Kim Bạch, Đỗ Phấn... nhưng người chuyên sâu nhất là 
Nguyễn Thụ. 





Tranh lụa 
"Lan gió " (960); Mai Trung Thứ 


TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ một giai đoạn độc lập 
trong thủ tục xét hỏi một vụ án, tiếp theo việc xét hỏi tại 
phiên toà. Trong giai đoạn này, kiểm sát viên trình bày lời 
luận tội, để nghị kết tội hoặc rút quyết định truy tế; bị cáo 
và người bào chữa trình bày lời bào chữa; những người tham 
gia tố tụng khác trình bày ý kiến để bảo vệ quyền lợi và lợi 
ích hợp pháp của mình trên cơ sở những chứng cứ đã được 
kiểm tra trong giai đoạn xét hỏi. Theo quy định của Bộ luật 
tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 (điều 207), những 
người tham gia tranh luận có quyền đáp lại mỗi ý kiến của 
người khác một lần Thời gian TLTPT không bị hạn chế. 
Nếu qua tranh luận mà xét thấy cần xem xét thêm chứng cứ 
thì hội đồng xét xử có thể quyết định trở lại việc xét hỏi, 
xét hỏi xong lại tiếp tục tranh luận. Sau khi kết thúc việc 
tranh luận, trước khi nghị án, bị cáo được nói lời sau cùng 
với thời gian không hạn chế. 

TRANH MÀU BỘT loại tranh vẽ bằng màu bột. Màu 
bột là loại chất liệu được điều chế từ khoáng thạch, từ 
quặng kim loại hoặc từ hợp chất hoá học. Thường sử dụng 


hai loại: bột khô, khi vẽ phải pha với keo và nước; bột hỗn 
hợp với dung dịch keo đóng trong tuyp hoặc lọ, khi vẽ chỉ 
cần pha với nước. 

Lịch sử dùng mầu bột để vẽ tranh đã có từ lâu đời: một 
số bích hoạ ở Ai Cập cổ đại, lưu vực Lưỡng Hà, Ấn Độ, 
Trung Quốc... đều có dùng nguyên liệu màu bột. Ở Châu 
Âu, sơn đầu cũng được phát triỂn từ mầu bột. Vẽ màu bột 
có thể phủ mầu này lên màu khác, màu có sức bám tốt, 
đồng thời lại có thể rửa màu khi cẩn thiết. Vì vậy, phạm 
vi sử dụng của màu hột khá rộng rãi: tranh giá vẽ, tranh 
tường, thiết kế trang trí, quảng cáo... đều dùng màu bột. Kĩ 
thuật vẽ màu bột khá đa dạng, nhưng có thể chia thành hai 
cách. Cách vẽ ướt dùng tương đối nhiều nước, vẽ liên tục 
khi màu còn đang ướt, tạo cho tranh cảm giác mềm mại, 
hàm súc. Cách vẽ khô ít dùng nước, có thể phủ màu này lên 
màu khác để diễn tả hình khối và chiểu sâu không gian. 
Đặc trưng chủ yếu của TMB thường dùng cách di bút, trát, 
quệt, chải... làm cho bức hoạ có đặc tính chắc khoẻ, khoáng 
đạt. XL. Bột màu. 





Tranh mẫu hột 
"Bộ dội Nam tiến" (1947); Nguyễn Đỗ Cung 


TRANH MÀU NƯỚC loại tranh vẽ bằng màu nước. Màu 
nước được chế từ khoáng thạch, quặng kim loại và cả 
nguyên liệu có nguỗn gốc từ động, thực vật, hỗn hợp với 
dung dịch keo, glixerin. Có hai loại: màu khô làm thành 
thỏi và màu ưới đựng trong tuyp, ngoài ra còn loại dung 
dịch màu nước ít phổ biến hơn hai loại trên. 

TMN xuất hiện vào cuối thế kỉ 15 ở Châu Âu, chính 
thức trở thành một thể loại hội hoạ ở Anh vào cuối thế kỉ 
I8, với các tác giả nổi uếng như Tơnơ (W. Turner) và 
Cônxtâybơn (J. Constable). Tranh có đặc điểm nhẹ nhàng, 
trong trẻo, linh hoạt, dễ hấp dẫn người xem. Kĩ thuật vẽ 
màu nước dựa trên sự chủ động về điểu khiển màu và 
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nước để diễn tả hình thể, làm cho bản vẽ có nhiễu độ đậm 
nhạt sinh động. Cách vẽ phổ biến là vẽ ướt và mỏng, 
khiến cho màu nhoà vào nhau một cách uyển chuyển. 
Cũng có cách vẽ khô, cho màu phủ lên nhau hai hoặc ba 
lớp để đạt được hiệu quả cần diễn tả. Ngoài ra, còn có lối 
vẽ nhuộm màu bằng than, chì, bút sắt để những tranh này 
có thêm một sắc điệu nhẹ nhàng. 
TRANH MÔNÔTIP x. Tranh in độc bản. 


TRANH NỀ một loại tranh tường được vẽ bằng màu bột 
pha với nước lên mặt vữa còn ẩm nên rất bển màu. Phát 
triển nhiều trong thời kì Trung cổ và Phục hưng ở Iralia. 
Chuyên vẽ những chủ để lịch sử, huyển thoại và nhất là 
kinh thánh phục vụ cho nhà thờ Thiên Chúa giáo và tầng 
lớp quý tộc. Nhiều TN còn giữ được đến ngày nay và vẫn 
còn tươi như mới sau khi rửa hết bụi thời gian, vd. tranh 
trần Nhà thờ Xixtin (Sixune) của Mikêlangiêlô 
(B. Michelangelo). Hầu hết các hoạ sĩ danh tiếng thời Phục 
hưng Italia đều vẽ TN, từ Giôuô Đi Bônđônê (Giotto di 
Bondone), Uchêlô (P. Uccello), Bôtichelhi (S. Botiicelli), 
đến Lêônacđô Đa Vinchi (Leonardo đa Vinci), Mikêlangiêlô, 
Rafaclô (S. Raffaelo), Tizianô (V. Tưziano), Tintôrcttỗ 
(J. Tintoretto)... 


.> 
tết: 





Tranh nể 
"Cái chết của Thánh Frăngxoa” (trích đoạn, khoảng 1325); 
GiôHô Đi Bôndônê 


TRANH PHẤN MÀU loại tranh vẽ bằng phấn màu. 
Phấn màu là hỗn hợp của bột màu với một số chất kết dính, 
làm thành thỏi. Gồm hai loại: phấn màu cứng và phấn màu 
mềm. Ngoài ra còn có bút phấn màu, lõi là phấn, vỏ là gỗ, 
giống như bút chì. TPM có đặc điểm mịn màng, trang nhã, 
không bị đổi màu hoặc tróc rạn, dễ vẽ, có thể thể hiện 
nhiều đối tượng phong phú. 

Từ thế kỉ 15, Lêônacđô Đa Vinchi (Leonardo da Vinei), 
Mikêlangiêlô (B. Michelangelo) đã dùng phấn màu để vẽ 
hình hoạ hoặc phác thảo bố cục. Đến thế kỉ 18, phấn có 
thêm nhiều màu sắc, được dùng rộng rãi ở Pháp và một số 
nước. Các hoa sĩ Sacđanh (J. B. S. Chardin), Busê (F, Boucher), 
Natiê (J. M. Nattier), La Tua (G. de La Tour) ở Pháp; Liôta 
(J. E. Liotard) ở Thuy Sĩ và nhiều hoạ sĩ ở Italia đã để lại 
những tác phẩm nổi tiếng. TPM thể hiện nhiều để tài, từ 
chân dung đến phong cảnh, tranh sinh hoạt... và được phổ 
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'ÏÏ TRANH PHONG CẢNH 
biến khắp Châu Âu. Nhiều hoạ sĩ ở Anh, Đức, Hà Lan, Nga 
đã say mê loại tranh này. Thế kỉ 19 là thời kì cực thịnh của 
TPM, xuất hiện hàng trăm loại phấn và giấy vẽ, phổ biến 
trên toàn thế giới. Các hoạ sĩ nổi tiếng như Đơlacroa 
(E. Delacroix), Milê (I. F. MilleU, Rơnoa (P. A. Renorr), 
đặc biệt là Manê (É. Manet), Đơga (E. Degas) đã sáng tạo 
nhiều tranh có sức quyến rũ lớn. Một số hoạ sĩ hậu ấn tượng 
và trường phái hiện đại, các danh hoạ Matixơ (H. Matisse) 
và Picaxô (P. R. Picasso) đều đã từng dành nhiều hứng thú 
cho TPM. XI. Phấn màu. 





Tranh phấn màu 
"Sau khi tắm" (1898); E. ÐĐơga 


TRANH PHONG CẢNH nội thể loại hội hoạ chuyên về 
cảnh thiên nhiên hay cảnh có kiến trúc trong đó con người 
chỉ là yếu tố phụ. Trong lịch sử, TPC xuất hiện muộn hơn 
tranh vẽ người. 

TPC thể hiện những cố gắng nắm bắt không gian trong 
mối tương quan của nó với ánh sáng ngoài trời và phản ánh 


vs Àù. 
= TU TẾ 


Tranh phong cảnh 


"Câu Ôguyxtơ trên sông Nêra" (sơn dẫu, !826); J. B. Camin Côrô 
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những suy tư thăng trằm của con người về vị trí của mình 
trong thiên nhiên: tự ý thức về sự nổi trội hay cảm nhận về 
sự hoà đồng trước một thế giới xa lạ. Các hoạ sĩ ấn tượng vẽ 
TPC bằng cách phân giải ánh sáng - màu sắc. Hoạ gia 
Trung Hoa, Nhật Bản vẽ TPC (hay sơn thuỷ) bằng thuỷ 
mặc. Hoạ sĩ Việt Nam vẽ TPC bằng sơn mài với màu trời 
đỏ son, nước đen của sơn then: "Bát nước đồng chiêm” 
(Trần Văn Cẩn), "Tre" (Trần Đình Thọ). 


TRANH PHONG TỤC thuật ngữ dùng để chỉ những 
tranh vẽ về những cảnh sinh hoạt đời thường hoặc có tính 
chất kể chuyện. Nhân vật của TPT là những người dân 
thuộc mọi tầng lớp xã hội hoạt động trong môi trường riêng 
của họ, của một địa phương, một đất nước. Chủ để này đã 
được nghệ thuật tạo hình thể hiện từ rất sớm ở các quốc gia 
cổ đại như: Ai Cập, Hi Lạp, :tdruxcơ (Éưusque), Ấn Độ, 
Trung Hoa... Trong tranh tôn giáo cũng có nhiều tranh 
mang những yếu tố của tranh sinh hoạt, như sự ra đời của 
chúa Giêsu, hay những diễn biến trong cuộc đời của Thích 
Ca Mẫu N¡.. 

Ở Châu Âu, TPT phát triển mạnh trong thời kì Phục hưng, 
nhất là ở Hà Lan. Vào thế kỉ 16 - 18, trở thành thể loại độc 
lập với những tên tuổi như Brughen Già (P. Brucgel); 
Bromve (A. Bromwer), Van Ôxtađơ (A. Van Ostade), 
Hôkhơ (P. de Hooch), Vecme Van Đenftơ (J. Vermeer van 
Delft)... Xt. Tranh sinh hoạt. 


TRANH QUYỀN x. Makimônô. 


TRANH SÁP MÀU loại tranh vẽ bằng sáp màu. Sáp 
màu là hỗn hợp của nguyên liệu màu và sáp được chế 
thành thỏi. Tranh vẽ trên giấy, vải hoặc gỗ. TSM cho cảm 
giác dày dặn, chắc khoẻ. Khi vẽ phải miết mạnh nên mật 
bản vẽ không trơn, có độ nhám nhất định. Cũng không thể 
vẽ phủ màu này lên màu khác. Tuỳ theo các nét vẽ được 
quệt nặng hay nhẹ tay, thưa hay dày, màu sẽ có sắc độ 
đậm nhạt tương ứng. Chất liệu sáp màu là loại hoạ phẩm 

gọn nhẹ, dễ sử dụng, tiện cho việc vẽ kí hoạ 
hoặc dùng cho thiếu nhỉ vẽ. 


TRANH SINH HOẠT một thể loại hội hoạ 
lấy để tài ngay trong đời sống thường ngày. 
TSH không có phong cách riêng biệt, nhưng 
tính độc đáo của nó nảy sinh từ những trùng 
hợp giữa sự tiến triển của nghệ thuật với sự 
tiến triển của xã hội. Ở mỗi thời đại, kiến 
thức, tư tưởng, niểm tin cùng văn hoá, phong 
tục quyết định thái độ và trạng thái tinh thần 
của nghệ sĩ, kích thích họ và những người 
yêu nghệ thuật niềm hứng thú đối với một số 
kiểu để tài, in dấu sâu sắc lên TSH. Bức 
"Những người ăn khoai tây” của Van Gỗc (V, 
Van Gogh) là một kiệt tác về TSH. Ở Việt 
Nam, các hoạ sĩ hướng TSH vào cuộc sống 
đời thường của các chiến sĩ, của những người 
lao động cùng những mối quan tâm, những. 
nỗi buồn vui của họ. 





Tranh sinh hoạt 


"Những người ăn khoai tây” (sơn dâu, 1885); V. Van Gốc 


TRANH SƠN DẦU tranh vẽ bằng sơn dầu. Chất liệu 
hội hoạ gồm bột màu nghiền nhuyễn với một loại dầu 
thực vật dễ khô kết (dầu lanh, dẫu cù túc, vv.) thành chất 
màu dẻo quánh dễ xử lí khi còn ướt và không biến đạng 
khi khô kiệt, được dùng từ thế kỉ 15 nhờ sáng chế của các 
hoạ gia người Flamăng là Hubơ (V. Huber), Van Êch (1. 
Van Eyck), vv. Với đặc tính giữ ướt lâu và có thể đè 
chồng lớp màu nhạt lên lớp màu đậm, chất màu lại dễ pha 
trộn và dễ hoà quyện với nhau để hợp thành những hoà 
sắc giống với sự vật thực, tạo nên những hiệu quả sinh 
động, sơn dầu được xem là chất liệu tiện dụng nhất trong 
miêu tả và diễn đạt dù là tranh trực hoạ hay tranh vẽ dài 
ngày. Khi sơn còn ướt, người vẽ được hoàn toàn chủ động, 
có thể bôi mỏng, trát dày hay pha loãng, cũng có thể 
chồng chất nhiều lớp hoặc cạo xoá tuỳ theo yêu cẩu kĩ 
thuật. Khi sơn khô kiệt, mọi hình thức trên mặt tranh đều 
được giữ nguyên như lúc sơn còn ướt... Vì vậy, TSD rất 
phong phú và đa dạng trong việc thể hiện tất cả các thể 
loại, để tài. 

TSD giữ vai trò gần như chủ đạo trong nên hội hoạ Châu 
Âu từ thế kỉ 15 trở lại đây và có mặt trong khắp các bảo 
tàng mĩ thuật thế giới, với rất nhiều kiệt tác bậc thầy. Sơn 
dầu du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỉ 20, đến nay đã có 
nhiều tiến bộ và thành tựu. 

TRANH SƠN KHẮC tranh tả nét, thể hiện trên tấm vóc 
sơn mài đã đánh bóng. Với hai thành phần đủ để tạo nên sự 
tách biệt hình với nền là thành phần để nguyên và thành 
phần khắc chìm. 

Hình khắc chìm với độ sâu bằng nhau và thường được tô 
mầu tham gia vào sự hoàn chỉnh của bức tranh. Đặc điểm 
nổi bật của TSK là thích hợp với sự gia công tỉ mỉ và khúc 
chiết các hình lớn nhỏ, phân bố trên bể mặt rộng: do đấy có 
thể dung nạp được nội dung dày đặc của những bố cục quy 
mô lớn. Ở Việt Nam xưa cũng có những hình thức trang trí 
thể hiện dưới dạng TSK. Khi kĩ thuật sơn mài được đưa vào 
chương trình học tập của Trường Mĩ thuật Đông Dương, 
TSK mới được áp dụng chủ yếu mang tính chất trang trí; từ 
sau 1245 mới thực sự có vị trí trong lĩnh vực tạo hình, góp 
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phần làm giàu ngôn ngữ hội hoạ và tham gia vào sự phát 
triển của mĩ thuật Việt Nam hiện đại. TSK được biết đến 
nhiễu là "Thôn Vĩnh Mốc" (Huỳnh Văn Thuận), "Hội đâm 
trâu” (Hữu Chất), vv. 
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Tranh sơn khắc 
"Công trường gang thép Thái Nguyên” (1960): 
Bàùi Trang Chước 


TRANH TAM BÌNH (cg. tranh bộ ba), bộ tranh ba bức, 
gồm một bức chính lớn ở giữa và hai bức phụ đồng cỡ ở hai 
bên (ước lệ này hiện không chặt chẽ như xưa). Cả ba nhất 
quán về chủ để và phong cách thể hiện. Hình thức nghệ 
thuật này phát triển mạnh trong thời kì Phục hưng, thể hiện 
những cảnh trong Kinh thánh để treo trên các bàn thờ và 
nhất là dưới dạng án thờ trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo 
với những hoạ sĩ tên tuổi như Van Êch (J. Van Eyck), 
Ruben (P. P. Rubens), vv. 


Ngày nay, tuy không nhiều nhưng TTB vẫn được một số 
hoạ sĩ hiện đại như Becman (M. Beckmanmn), vv. sử dụng 
với những chủ để về tôn giáo hoặc huyền thoại mang tính 
phúng dụ. 


TRANH THÁNH x. Icôn. 


TRANH THỜ tranh đặt ở bàn thờ, mang những hình 
tượng linh thiêng thích ứng với mỗi phương thức tín ngưỡng, 
dùng cho các lễ nghi, đồng thời làm tăng thêm không khí 
tôn nghiêm của nơi thờ cúng. 


Thời trung thế kỉ, ở nhiều nước Châu Âu, TT được trình 
bày rất đa dạng, bằng kính ghép, gạch màu ghép hoặc lối 
vẽ nể, Đáng chú ý nhất là những bức vẽ nhỏ và hết sức tỉ 
mỉ trên cả hai mặt của khám thờ khiến những cánh cửa dù 
đóng hay mở cũng cho thấy một bố cục hoàn chỉnh. Những 
bộ tranh thuộc loại này của một số hoạ sĩ Flamăng như 
Vâyđen (R. V, der Weyden; khoảng 1399/1400 - 64), anh 
em nhà Van Êch (H. Van Eyck và I. Van Eyck) đều được 
liệt vào hàng kiệt tác thế giới. Ở Việt Nam, TT thường vẽ 
trên giấy, lụa hoặc thể hiện bằng sơn mài, cũng mang sắc 
thái riêng. Được biết đến nhiều là tranh "Ngũ hổ", "Hắc hổ” 
và các tranh Thánh Mẫu, TT miễn núi. 


lì TRANH TRỤ 








Tranh thử 


F8 “ TY. 
Chúu cỗ 


TRANH TRỤ x Kakimônô. 
TRANH TỨ BÌNH x. Tranh bình. 


TRANH T QUÝ tranh vẽ bốn mùa trong năm, bốn loại 
cây được chọn làm biểu trưng cho từng mùa. TTQ gỗm hốn 
bức, loại trunh hình chữ nhật dài, nên giấy hoặc lụa, trên 
dưới có trục. Thường khi treo phải treo cả bộ đặt theo thứ 
tỰ: xuân, hạ, thu. đông hoặc từng đôi đối xứng nhau. TTQ 
Trung Hoa thường vẽ mùa xuân là hoa mai, mùa hạ hoa 
hồng, mùa thu hoa cúc, mùa đông cây tùng và mỗi tranh 
đều có để thơ. TTQ Việt Nam cũng vẽ tương tự TTQ Trung 
Hoa nhưng đôi khi hoa hỗng được thay bằng sen hoặc lan, 
còn cây tùng được thay bằng cây trúc. 

TRANH TƯỜNG x. Bích hoạ. 


TRÁNH THAI sử dụng các biện pháp y học giúp cho 
người phụ nữ vẫn sinh hoạt tình dục nhưng không thụ thai. 
Một mục đích quan trọng của TT là thực hiện chủ động việc 
kế hoạch hoá gia đình về các mặt: số con, khoảng cách giữa 
hai lẫn sinh con, thời điểm sinh con thuận lợi cho sinh hoạt, 
học tập, sức khoẻ của hai vợ chẳng và cả gia đình. Các 
phương pháp TT được chia ra: TT nhất thời và TT vĩnh 
viễn. l) TT nhất thời ở nam giới gồm: giao hợp ngất quãng 
(cø. xuất tỉnh ra ngoài); dùng bao cao su là phương pháp 
thông dụng nhất hiện nay và còn có tác dụng để phòng các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có AIDS; thất 
ống dẫn tỉnh - phương pháp thường dùng ở các nước đang 
phát triển và các gia đình đông con. TT nhất thời ở nữ: 
kiêng giao hợp vào những ngày quanh thời điểm phóng 
noãn (ngày rụng trứng) [phương pháp Ôginô Kyuxaku - 
Knauxớ (theo tên của Ogino Kyusaku - thầy thuốc sẵn khoa 
Nhật Bản và H. Knaus - thẩy thuốc sản khoa Áo)], nhưng 
hiên nay ít phổ biến vì tỉ lệ vỡ kế hoạch cao, dùng màng 
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ngăn âm đạo, mũ cổ tử cung; dùng thuốc hocmon tránh thai 
(uống hay tiêm, cấy dưới da) - phương pháp thông dụng. 
nhất là ở các nước phát triển mặc dù có một số điểm bất 
tiện (phải uống liên tục, gây rối loạn nội tiết) (x. Thuốc 
tránh thai). 2) TT vĩnh viễn gốm: thắt và cắt vòi trứng cho 
nữ; thắt và cắt ống dẫn tỉnh cho nam, 


TRANZITO (A. transistor), !. Dụng cụ bán dẫn có các 
chức nẵng tương tự như đèn điện tử: khuếch đại, tạo 
sóng, biến đổi dạng sóng, điều chế, tách sóng, chuyển 
mạch tín hiệu, vv. 

2. Máy thu thanh hán dẫn xách tay. T được phát mình tại 
Hoa Kì (1948), do ba nhà khoa học Bađin (J. Bardeen), 
Bratền (W. H. Bratain) và Sôcly (W. Shockley) (giải 
thưởng Nôben về vật lí 1956). Loại T tiếp điểm đầu tiên 
được cấu tạo bằng cách cho tiếp xúc hai mũi nhọn kim loại 
lên bễ mặt tỉnh thể gecmani. Loại này thiếu sự bển vững cơ 
học và chỉ đáp ứng được công suất nhỏ. Kế tiếp là loại T 
tiếp mặt, rồi đến T trường. T tiếp mặt có hai tiếp giáp p - n 
ngược chiều nhau (p - n - phoặc n - p - n), miễn bán dẫn ở 
giữa gọi là cực bazơ, hai miền bán dẫn ngoài là cực cemitơ 
và cực colectơ. Xét T p - n - p khi thiết lập được dòng điện 
chạy qua tiếp giấp emitơ - bazơ (dòng ib), sẽ lập tức có 
dòng ¡c chạy từ emitơ đến colectơ. Biến thiên nhỏ của dòng 
¡h sẽ làm ic biến thiên lớn. Điều này giải thích khả năng 
khuếch đại của T. T trường làm việc theo nguyễn lí: khi 
tăng điện áp ngược đặt vào lớp chắn cách điện, bể rộng lớp 
chấn cũng tăng theo. Như vậy điều khiển T tiếp mặt được 
thực hiện với điện áp nhỏ, đạt dòng điện lớn: điều khiển T 
trường thực hiện với điện áp lớn nhưng dòng điện sinh (sản) 
ra thực tế băng không. Khác với đèn điện tử cùng chức 
năng, T có kích thước và khối lượng nhỏ; tiêu thụ điện năng 
ít, có độ bến cơ học cao, tuổi thọ cao (trên 100 nghìn giờ), 
lầm việc tức thời. 


TRANZITO ĐƠN CỤC (A. unipolar transistcr), tranZito 
hoạt động theo nguyên lí chỉ cần một lớp chuyển p - n. Vú. 
Tranzito Mos. XL, Tranzio. 


TRANZTTO ĐƠN ĐIỆN TỬ (A. single clccưon transistor), 
tranzito hoạt động với tín hiệu chỉ của một điện tử tạo ra. 
TĐĐT có kích thước nhỏ nhất hiện nay, khoảng vài chục 
nanomét (Ï nm = 10” m), thuộc loại linh kiện thế hệ mới 
"linh kiện nano". XL. Vật liệu „ano. 

TRANZITO LƯỠNG CỤC (A. bipolar transistor), loại 
tranzto mà trong nguyên lí hoạt động phải có hai lớp 
chuyển p - n. Xt. Tranzo. 

TRANZITO MOS (A. MOS - viết tất từ metal oxyde 
semiconductor), loại tranzito đơn cực mà trong cấu trúc để 
hoạt động có ba lớp: bán dẫn, oxit và kim loại. TM là phần 
tử chính trong các mạnh vi điện tử dùng làm các bộ vi xử lí 
và các bộ nhớ của máy tính hiện nay. 

TRAO ĐỔI CATION TRONG ĐẤT khả năng của các 
nguyên tố chứa trong thổ nhưỡng, sét và những hạt đất nhỏ 
khác, không hoà tan trong nước cất, chuyể n một lượng nào 
đó vào các dung dịch muối trung hoà tiếp cận. Khi đó, dưới 


tác dụng của lực nh điện và phân tử, một phần các cation 
của muối trung hoà bị đất hấp thụ; thay vào đó là những 
eation hị tách ra từ đất (những cation trao đối). Sự trao đổi 
diễn biến theo số lượng tương đương nghiềm ngặt. Cũng 
gñp sự trao đổi anion, nhưng í( hơn. Các lon trao đổi liên 
quan chủ yếu với phần keo của thổ nhưỡng và đất. Hiện 
tượng trao đổi calion là sự hấp thụ hoá - !í. vốn rất phức 
tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nỗng độ dung dịch và 
lượng chứa các cation trong đó, điện lượng, bán kính và 
tính chất phân cực của chúng; thành phần khoáng vật 
của đất, vv. Đơn vị đo: dung lượng hấp thụ [tổng lượng 
cation hoặc aniopn hị đất hấp thụ trong điểu kiện đang 
xét, tính bằng milieam đương lượng (me - đ.) cho IOO e đất 
khô]. Vd. sét monmorilonil: 60 - 120 mơ - đ]/100 g đất khô: 
sét hiđromica: 20 - +0 mẹ - đl/100 g đất khô; sét 
cuolinit: 3 - FŠ mg - đ1/190 ø đất khỏ. Khả năng TDCTĐ 
được sử dụng để cải tạo thành phần và tính chất của đất. 

TRAO ĐỔI CHẤT x. Chuyển hoá. 

TRAO ĐT CHẤT TRUNG GIAN các phản ứng hoá 
học trong tế hảo nhằm chuyển hoá các phần tử thức ăn 
thành các phần tử cần cho cấu trúc và sinh trưởng của 
tế hào 

TRAO ĐỔI CHÉO hiện tượng trao đổi các đoạn nhiễm 
sắc tử trong cặp nhiễm sắc thể tượng đồng hằng cách làm 
đứt ở các điểm tương ứng rồi nối chéo lai, TDC có ý nghĩa 
sinh học quan trọng vì nhờ đó mà sự đa dạng dt truyền được 
tăng lên ở các thế hệ lái. Có các dạng TPC sau: TĐC kép 
là TDC xảy ra ở hai chỗ trong cùng một cặp nhiễm sắc thể 
tương đồng: TĐC không đều xảy ra ở những vị trí khác nhau 
của nhiễm sắc thể tường đồng; TĐC nguyên phần được thực 
hiện piữa các nhiễm sắc tử của các nhiễm sắc thể tương 
đồng trong nguyên phân ở tế bào soma. 


TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ (A. Flcctronic Data 
Interchange; viết tất: EDD). EDI là việc trao đổi dữ liệu có 
cấu trúc theo các thông háo xác định trước và được chuẩn 
hoá từ máy tính tới máy tính, tì ứng dụng tới Ứng dụng, 
trong môi trường không thuần nhất. Mục đích của EFDI là 
khứ bỏ công việc giấy tờ và làm tăng thời gian đáp ứng. Để 
]'DI có hiệu quả, người dùng phải thoả thuận với nhau vỀ 
những tiêu chuẩn nào đó về định dạng và trao đối thông tin, 
như øìao thức X400. Các tiêu chuẩn EDI là tập hựp các tiêu 
chuẩn để điều khiển việc truyền các tài liệu nới trên, vd. 
các tài liêu kinh doanh (như đơn mua hàng và hoá đơn) giữa 
các máy tính. XL X9. 


TRAO ĐỐI HÀNG HOÁ trao đổi sân phẩm giữa người 
với người thông qua mua bán hàng hoá theo nguyén tắc trao 
đôi ngang giá. Sở dĩ có TĐHH là do xã hội có phản công 
lao động, mỗi người chuyên môn hoá chỉ sản xuất một số 
hàng hoá nhất định trone khi nhu cầu cuộc sống đồi hỏi 
nhiều hàng hoá khác nhau, để thoả mãn nhu cầu, người ta 
phải trao đổi sản phẩm cho nhau. Nhưng vì trình độ xã hội 
hoá còn chênh lệch, còn nhiều hình thức sở hữu khác nhau, 
do đó người ta phải trao đổi sẵn phẩm bằng phượng thức 


TRAO ĐỔI NƯỚC CỦA THỰC VẬT T 


muu bán trên cơở sở ngang giá. Đó chính là TĐHH. Quá 
trình TĐHH đòi hỗi một thước đo chung nên tiền tệ ra đời, 
TĐHH và sự ra đời của tiễn tệ thúc đẩy sự phân công lao 
động, làm cho sản xuất phát triển. 


TRAO ĐỔI NGANG GIÁ trao đổi bù đắp lại được lượng 
lao động đã tiêu phí để sản xuất ra hàng hoá đúng với thời 
gian lao động xã hội cần thiết; là quy tắc của trao đổi hàng 
hoá một cách bình thường, phù hợp với yêu cầu của quy 
luât giá trị, Quy (ắc này quy định: 1) Người hán phải cùng 
Ứng cho người mua một giá trị sử dụng đáp ứng nhu cầu 
theo đúng số lượng, phẩm chất, quy cách mà xã hội đòi hỏi; 
2) Người mua phải trả đầy đủ cho người bán chì phí lao 
động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng boá. theo giá cả 
thị trường hiện hành. TĐNG là hình thức trao đối bảo đấm 
tính bình đẳng. công bằng, hợp lí nhất của những người sản 
xuất dựa trên cơ sở chế độ sở hữm khác nhau hoặc lao động 
còn có những khác hiệt. Mặt khác, do TĐNG lấy giá tt lao 
động xã hội cần thiết làm thước đo nên ai có thời gian lao 
động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội chung thì ho 
thu được lợi nhuận cao, trở nên giàu có, còn ngược lại thì hị 
nhá sản. Vì vãy TĐNG là động lực thúc đẩy việc đổi mới kì 
thuật, tăng năng suất lao động xã hội. 


TRAO ĐỐI NHIỆT truyền nhiệt viữa các vật, tỪ vật có 
nhiệt độ củo sang vật cố nhiệt độ thấp hơn. đồng thời tải 
nãng lượng theo, do sự tương tác giữa các phân tử vụ chạm 
nhau tronp chuyển động nhiệt. XL Phương trình truyền 
qhhiệt, Phân từ. 

TRAO ĐT NƯỚC quá trình nước nguồn pốc khí quyển 
đến thay thế cho nước trong một thể chứa nước nào đó. 
Quá trình trao đổi nhanh hay chậm, mạnh hay yếu thể 
hiện bằng một chỉ tuều gọi là hệ số TĐN. Hệ số TĐÐN là 
lượng nước hàng nãm đến thay thể so với toàn bộ khối 
lượng nước đã có sẵn trong thể chứa nước. Ở các tầng 
nước ngầm, hệ số TĐN thường rất lớn, gọi là TĐN mạnh; 
còn ở các tầng chứa nước actêz¡, hệ số TĐN thường rất nhỏ, 
gọi là TĐN yếu.Thời gian để toàn bô lượng nước đến Ủiay 
thế vừa bằng toàn bộ khối lượng nước trong thể chứa nước. 
gọi là chụ kì: TĐN, thời gian này về trị số bằng số nghịch 
đảo của hệ số TĐN. 

Sau một chu kì TĐN, trên lí thuyết, toàn bộ lượng nước cũ 
đã được thay thế, tuy nhiên điều này chỉ đúng khi lượng 
nước đến thay thế lượng nước cũ theo mô hình pít tông đây 
dẫn nước cũ ra ngoài mà không hoà trộn, nhưng thực tế bao 
HiỜ nước mới cũng có sự hoà trộn vào nước cũ, nhất là 
trường hợp đối với tầng nước ngâm, do đó có những Lìng 
nước ngầm phải trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm chu 
kì TĐN mới thay thế hết toàn bộ nước cũ. 


TRAO ĐỔI NƯỚC CỦA THỰC VẬT quá trình nước 
xảm nhập vào tế bào, vận chuyển nước trong cây và thoát 
hơi nước từ lá, Quá trình vận chuyỂn nước 'rong cây được 
thực hiện qua hệ thống ống dẫn, mao quản của hệ thống 
mạch dẫn đi qua các tế bào sống bằng thầm thấu. Con 
đường đi của nước qua hệ thống ống dẫn theo thứ tư' nước 


539 


ˆÏÏ TRAO ĐỔI THƯ TÍN NGOẠI GIAO 


hút vào từ rễ bằng lông hút vào tầng tế bào biểu bì; sau đó 
đến mạch dẫn của rễ rồi lên mạch dẫn của thân, cành, lá và 
sau cùng nước lên gân lá vào tế bào thịt lá và thoát ra ngoài 
qua khí khổng. Việc thoát hơi nước thực hiện qua toàn bộ 
bể mặt lớp cuin phủ lèn biểu bì và khí khổng. Tì lệ của hai 
hình thức thoát hơi nước phụ thuộc vào loài, tuổi, đặc điểm 
giải phẫu và hình thái của bộ lá và nhóm sinh thái của cây. 
Vd. ở cây non, lượng nước thoát ra ở khí khổng và bề mặt lá 
bằng nhau; ở cây già, lượng nước thoát ra ở khí khổng gấp 
10 - 20 lần qua bể mặt lá. 


Để lượng nước trong cây luôn được cân bằng, cây cần 
phải có những đặc điểm: hệ thống rễ phát triển tốt để hút 
nước nhanh, nhiều từ đất; hệ mạch dẫn phát triển tốt để 
dẫn nước đã hút lên cơ quan thoát hơi nước; hệ mô bì phát 
triển tốt để hạn chế sự thoát hơi nước của cây ở một mức 
độ nào đó. Nhu cầu nước của cầy rất lớn, vd. một cây ngô 
cần đến 200 kg nước hoặc hơn nữa trone chu trình sống; 
trong những neày hè nóng lượng nước thoát qua lá lớn hơn 
rất nhiều. Nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào từng điều 
kiện sinh thái cụ thể: cây ở vùng nhiệt đới cần nhiều nước 
hơn cây ở vùng ôn đới, cây trồng cạn cần ít nước hơn cây 
trồng nước. Biết được quá trình TĐNCTV giúp cho quá 
trình tưới tiêu hợp lí, tiết kiệm nước và bảo đảm năng suất 
cầy trồng. 


TRAO ĐỔI THƯ TÍN NGOẠI GIAO trao đổi chính 
thức thư tín, văn kiện ngoại giao, qua đó thực hiện công 
việc giao thiệp giữa các quốc l4. Lầ một trong các hình 
thức eđ bản trong hoạt động ngoa1 giao. Giao tiếp giữa các 
quốc gia qua thư tín có thể nhân đanh nguyễn thủ quốc 
gia, người đứng đầu chính phủ, bộ ngoại giao, thủ trưởng 
các cơ quan nhà nước cấp trung ương, hay người có thẩm 
quyền đôi ngoại, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại 
giao. Thư tín ngoại píao thường cố các hình thức như công 
hàm, điện tín, thư, công văn cũng như tuyên ngôn, tuyên 
bố, lời kêu gọi và thông báo chính thức của cơ quan thông 
tin. Ngoài nội dung lễ tân, hành chính, thư tín ngoại giao 
thường trinh bày các vấn đề về sinh hoạt quốc tế và chính 
sách đối ngoại, quan hệ quốc gia song phương hoặc đa 
phương. Biên soạn các văn kiện nói trên là phần quan 
trọng trong hoạt động ngoại giao của nhà nước và cơ quan 
chuyên ngành. 


TRAO ĐỔI TÙ BINH chuyển giao (tù binh giữa các bên 
tham chiến trên cơ sở thoả thuận về số lượng và giá trị tương 
ứng, được tiến hành trong khi còn tình trạng chiến tranh. 


TRAO TRÀ TÙ BINH trả lại những tù binh mà mỗi bên 
tham chiến đã bắt giữ bất cứ tại đâu trong suốt thời gian 
chiến tranh, cung cấp danh sách tù binh được trao trả, danh 
sách những tù binh đã chết trong khi bị giam giữ, nguyên 
nhân chết và nơi chôn cất. Những từ binh bị truy tế, kết án 
về một trọng tội hay khinh tội theo luật hình của nước giam 
gìữ có thể bị giữ lại cho đến khí hết thủ tục tư pháp của 
nước đó mới được trao trả. Trao trả nhanh và hết tù binh cho 
nhau là một trong những điều quan tâm của các bèn khi kí 
kết hoà ước kết thúc chiến tranh. 
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TRÀO LỘNG có tính chất gây cười để đùa cợt, không 
nhằm mục đích phê phán, khác với trào phúng, cũng gây 
cười nhưng có ý nghĩa châm biếm xã hội. Cho nên văn 
chương T thường hời hợt, còn văn chương trào phúng thì 
sâu sắc. Trong truyện tiêu lâm, có truyện trào phúng có tác 
dụng giáo dục, nhưng có truyện chỉ mưa vui trong chốc lát, 
đó là những truyện trào lộng. 


TRÀO LƯU một khuynh hướng có tính cách tập thể trong 
văn học, nghệ thuật, xuất hiện trong những điều kiện lịch sử 
và xã hội nhất định, bao gồm cả sáng tác, lí luận, phê bình, 
cơở quan ngôn luận, xuất bản, phát hành, vv. Về mặt sáng 
tác, đỏ là liên mình những tác giả (nghệ sĩ) cùng một 
khuynh hướng tư tưởng - thẩm mĩ, nhiều khi cả khuynh 
hướng tư tưởng - chính trị, có chung những nguyên tắc về 
sáng tác, về phương pháp nghệ thuật và về quan nệm và 
chức năng của văn học, nghệ thuật. Điều đáng chủ ý là, 
trên cơ sở của phương pháp nghệ thuật chủ đạo, một TU có 
thể thu hút nhiều yến tố của các phương pháp sáng tác 
khác. Là một hiện tượng lịch sử, TL văn học, nghệ thuật 
xuất hiện muộn hơn phương pháp sáng tác. Ở các nước 
phương Tây, chỉ từ nửa thế kỉ 19 trở về san mới thật sự có 
những TL, Có những TI. sau này phát triển thành các 
trường phái (x. CJ]HÌ ngiữa lặng mạn; Chủ nghĩa tự nhiên). 
TL và trường phái có điểm giếng nhau và khác nhau. 
Giống ở sự gặp nhau về các xu hướng trong sáng tác văn 
học, nghệ thuật. Khác ở chỗ trường phái thì có tế chức, 
nhiều khi có tuyên ngôn chung và có người đứng đầu, còn 
TL chỉ là sự gặp gỡ trên xu hướng nghề nghiệp chứ không 
thành tổ chức. 


TRÀO LƯU HẬU HIỆN ĐẠI xu hướng kiến trúc vào 
khoảng phần tư cuốt thế kỉ 20 nhằm thoát ra khỏi những 
bạn chế của trào lưu hiện đại trước đây (quá để cao công 
năng, kết cấu và có xu hướng quốc tế hoá làm mờ nhạt 
bản sắc địa phương). TUHHĐ muốn tìm đến nét đặc sắc 
riêng cho kiến trúc như gợi lại những piá trị của lịch sử, áp 
dụng thủ pháp chiết trung (liên kết nhiều phong cách khác 
nhau) hoặc dùng những đường cong bay bướm để thoát ra 
khổi sự cứng nhấc của kết cấu. Một số tấc giả theo xu 
hướng này: Gravơ (M. Graves; Hoa Kì), Rồxi (A. Rosst; 
Itaha), Ixôzaki Arata (Iso⁄ak( Arata, Nhật Bản), Bôta 
(M. Botta;: Thụy ST), vv. 


TRÀO LƯU NGHỆ THUẬTT x. Trào lhớu. 
TRÀO LƯU RÔCÔCÔ x. Nghệ thuẬt Rôcôcô. 


TRÀO LƯU TÂN NGHỆ THUẬTT trào lưu nghệ thuật ra 
đời cuối thế kỉ 19 - đầu thế kì 20, nhằm ứng dụng nghệ 
thuật tạo hình vào lĩnh vực sáng tạo sản phẩm và đồ đùng 
hằng ngày. 


Các đại diện của TUTNT như Morit (W. Morns; Anh), 
Tifany (L. €. Tưfany; Hoa K3), Van Đê Venđêề (H. van dc 
Veldc; Hà Lan) đã có nhiều sáng tác, đem lại chất lượng 
mới cho trane trí sách báo, trang trí nội thất, tạo dáng đồ 
đạc và vật dụng. Trào lưu này mở đầu cho sự phát triển 
mạnh mẽ của thiết kế trong thế kỉ 20. 





Trào lưu tần nghệ thuật 


"Các thiên thân chăm sóc Chúa" (thêu vải, I893); 
H Van Đề Venđê 


TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG TỰ ĐO trào lưu tư tưởng 
tuyên bố quyển của trí tuệ được phê phán các luận điểm 
của tôn giáo, cũng như quyển nghiên cứu thế giới xung 
quanh không lệ thuộc vào tôn giáo. Biểu hiện dưới những 
hình thức lịch sử khác nhau như chủ nghĩa hoài nghỉ, chủ 
nghĩa chống giáo quyển, thuyết tự nhiên thần, thuyết 
phiếm thắn. Thời trung đại có thuyết hai chân lí của 
Rusđơ (L Rushd) và tư tưởng khái niệm luận của Abêla 
(P. Abélard) cũng như nhiều trào lưu chống lại giáo điều 
chính thống của nhà thờ (phong trào "tà giáo"). Thời cận 
đại, có thuyết tự nhiên thần của Chơbcri (H. Cherbury), 
Tâulớn (1. Toland), Vônte (Voltaire)...; thuyết phiếm thần 
của Bêcơn (F. Becon), Hôpxơ (T. Hobbes). Hiện nay, 
TUTTTD trong các nước tư bản chủ nghĩa biểu hiện ở trào 
lưu tự do chủ nghĩa của trí thức, chủ yếu hướng vào việc 
phê phán chủ nghĩa giáo điều tôn giáo; bảo vệ quyền tự 
do tư tưởng của cá nhân. 


TRẢO PHÚNG trào là cười chế giễu, phúng là dùng để 
cảm hoá. Trong sắng tác văn học, có tiểu thuyết trào phúng, 
kí sự trào phúng, thơ trào phúng, tiểu luận trào phúng. Đó là 
những sáng tác viết ra để chế giễu, đả kích những thói hư, 
tật xấu, những con người và sự việc tiêu cực bằng cách gây 
cho người đọc cái cười mang tính chất chê bai, phê phán, 
răn bảo. "Số đỏ" là một cuốn tiểu thuyết trào phúng của Vũ 
Trọng Phụng. "Bốn mươi năm nói láo"” là một kiểu kí sự 
trào phúng của Vũ Bằng, nói về nghề làm báo của bản thân 
và đồng nghiệp. Nguyễn Khuyến và Tú Xương trước kia đã 
có những bài thơ trào phúng, đã kích bọn thực dân, phong 
kiến, phủ nhận xã hội đương thời. Nhiều bài thơ trào phúng 
của Xích Điểu, Thợ Rèn... có tính chất phê phán và giáo 
dục, được người đọc rất hoan nghênh. 


TRẢO OA tên gọi quốc gia cổ Java (Inđônêxia). Xuất 
hiện từ thế kỉ 7 - 8. Có nhiều quan hệ buôn bán, giao lưu 
với các nước trong khu vực, đặc biệt với Việt Nam thời 
xưa. Trong thư tịch cổ Việt Nam, TO còn được viết là Qua 
Ga, Chava. 


“ - 
"TRÁP TRẦU"” điệu múa trong đám cưới của dân tộc 
Khơ Me Nam Bộ, loại múa đơn nam. Máha (ông mối) hai 


TRẮCBÁ 


tay nâng hai tráp phủ vải điểu múa, sau đó bỏ vải, mở nắp 
trấp, trong tráp có trâu cau, tiếp tục múa. Múa “TT” nói lên 
lời chúc đôi trai gái mãi mãi hạnh phúc bên nhau như trầu 
VỚI Câu. 


TRAU DỒI NGÔN NGỮ I. Mức độ phù hợp của lời nói 
cá nhận với chuẩn mực của một ngôn ngữ, kĩ năng sử 
dụng các phương tiện ngôn ngữ trong những điều kiện 
giao tiếp khác nhau phù hợp với các mục đích và nội dung 
của lời nói. 

2. Một lĩnh vực của ngôn ngữ học chuyên xem xét vấn đề 
chuẩn hoá ngôn ngữ văn học. 


TRAVECTTN (A. travertine; cơ. tup vôi), đá lỗ rỗng, 
thành phần có những tích tụ kết hạch canxit (CaCO;), hình 
thành trên bể mặt Trái Đất do những nguồn nước giàu 
HCO:. Là đá trang trí và đá xây dựng. 


TRẮC (Dalhergie cochinchinensis; tk. cẩm lai nam), cây 
gỖ lớn, chỉ Trắc (Dalbergia), họ Đậu (Fabaceae) . Thần cao 
25 - 30 cm, đường kính trung bình 60 - 80 cm, tán hình cầu, 
phân nhánh nhiều. Lá kép lông chim lẻ, mọc cách. Hoa nhỏ 
trắng nhạt, mọc thành cụm. Quả đậu mảnh. Phân bố ở Đông 
Dương và Thái Lan. Ở Việt Nam, mọc rải rác ở Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế trở vào Nam. nhiều 
nhất ở Gia Lai, Kon Tum, ở độ cao dưới 1.000 m, tập 
trung ở độ cao 300 - 400 m. Cây ưa sáng, chịu hạn, không 
đòi hỏi điểu kiện khắt khe. Tái sinh chổi mạnh, tăng 
trưởng trung bình. Cây trồng 30 tuổi ở Trắng Bom (Đồng 
Nai) cao 18 m, đường kính 20 cm. Trước đây trỒng thí 
nghiệm ở vườn Bách Thảo Hà Nội và làm cây bóng mát ở 
Hồ Gươm. Cây gỗ quý có nguy cơ tuyệt chủng. 





Trắc 


TRẮC BÁ (Biota orientalis = Thuya orientalis; tk. trắc 
bách), cây gỗ nhỏ hoặc cây bụi, chỉ Trắc bá (Biø:z), họ 
Hoàng đàn (Chpressaceae). Cao khoảng l2 m, tấn rậm, 
thường phân nhiễu nhánh ở gốc. Nhánh dẹt, theo một mặt 
phẳng đứng. Lá hình vảy. Nón cái tròn. Quả hình trứng. Hạt 
hình trứng không cánh. Trồng bằng hạt và bằng cành. TB 


'Ï TRẮC BÁCH 


phân bố tý nhiên ở miền tây, bắc Trung Quốc Triểu Tiên 
trên núi cao; được nhập trồng từ lầu đời ở Nhật Hân và các 
nước khác ở Châu Á, trong đó có Việt Nam, lran, nhiều 
nước khác ở Châu Âu như Anh, Nga, vv. Một số cây đã 
sông tới 500 - 700 năm, đạt chiều cao 25 - 30 m, như ở vùng 
Tatikixtan (Tadjikisuin). Cây có dáng đẹp, có thể cắt tỉa và 
uốn theo ý muốn để làm cây cảnh. Gỗ màn hồng, thớ mịn, 
thơm, bền, không bị mối mọt, dùng trong xây dựng, làm 
cầu. đóng tàu thuyền. Cành và lá (trắc bách điện) chữa 
chảy máu cam, hò ra máu, đối trên ra máu, xuất huyết tử 
cunp, huyết tăng. rong kinh: đùng dạng thuốc sắc. Hạt (bá 
tử nhân) chữa kinh giản, trẻ hay khóc đêm, bụng đẩy, ïa 
phân xanh; dùng dạng thuốc bột Còn dùng làm hương liệu 
và làm hương. Ở Việt Nam. thường được trông ở công viên, 
đẻn chùa. 





Trấc bá 


Trăc bách diệp 


TRĂC BÁCH x. Trắc bá. 

“( ˆ ^ 2 

TRAC BACH DỊIP x. Trác bá. 

“( ^ˆ ^ ề- Z - ° ` 

TRAÀC DHẸN CĂN BANG I. Trắc diện dọc của dòng 
sông được tạo ra khí cơ sở xâm thực ổn định, có dạng một 
đường cong mềm mại, phẩn trên dốc, phần dưới thoải và 
bằng, là hình giới hạn của trắc diện đọc mà con sông luôn 
hướng tới. 

2. Hình giới hạn của trắc diện sườn, là một đường cong 
hơi lồm do rửa trôi hễ mặt và dòng chảy nhỏ tạo ra trong 
điều kiện cơ sở bóc mòn ổn định. 

1. Hình giới hạn của trắc diện đới bờ biển hoặc hỗ mà 
hoạt động của sóng và đòng chảy ven hờ có thể đạt tới, là 
đường cong hướng mặt lm lên phía trên. 

TRẮC DIỆN TÂM LÍ một phương pháp nghiên cứu 
nhân cách do nhà thân kinh hoc trẻ em Xê Viết Rôxôlimô 
(G. I. Ñossolimo; !Ñ60 - 19228) để ra năm !910, nhằm mục 
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đích tái tạo chân dung độc đáo, đặc biệt Ở những nhần cách 
khoẻ mạnh và hệnh tật. Ông chia ra ÍT quá trình tâm lí, các 
quá trình này lại được phân làm Š nhóm: chú ý, ý chí, cảm 
thụ, tưởng tượng và tư duy. Mỗi: quá trình trên có 10 bài tập. 
Việc thực luện các bà! tập này được đánh ctlá theo thang lÕ 
điểm. Tất cả các câu trả lời đúng đều được đánh dấu bằng 
một điểm tương ứng trên đồ thị: nối các điểm đó lại thì sẽ 
được một TDTI. của cá thể. TDTL là phương pháp nghiên 
cứa nhân cách toàn diện. mô tả được những mặt mạnh và 
yếu của nhân cách. 

TRẮC ĐẠC do đạc bằng những thiết bị xác định vị trí, 
kích thước. phương hướng và cao độ của các công trình. 

TRẮC ĐỊA ởo đạc địa hình để xác định mặt bằng và cao 
độ của một vùng, đất hay một mảnh đất, từ đó vẽ được bản 
đồ. Nếu dùng máy bay chụp ảnh từ trên cao để về bản để 
thì phương pháp này được gọi là T hàng không. 


TRẮC ĐỊA ẢNH hộ môn kĩ thuật nghiên cứu các phương 
pháp xác định vị trí, hình dạng và kích thước của các đối 
tượng bằng cách đo hình ảnh của chúng. Bộ phận TĐA 
nghiên cứu phượng pháp xác định vị trí măt phẳng cũng như 
độ cao của đối tượng qua mô hình lập thể gọt là TĐA lập 
thể. TĐA được sử dụng rộng rãi trong địa hình học và trắc 
địa công trình, địa lí, địa chất, vv. TĐA có quan hệ mật thiết 
với toán học, trắc địa, địa hình học cũng như ngành chế tạo 
máy và điện tử. 

TRẮC ĐỊA HỌC khoa học nghiên cứu hình thể và kích 
thước Trái Đất (bề mặt Gêôn), các vấn để liền quan đến 
xây dựng cơ sở toa độ, độ cao nhằm khảo sát chỉ tiết bề mặt 
Trái Đất (rên đất liền và đáy biển) hằng các phương pháp 
địa hình học và bản đồ học. 

Để giải quyết các nhiệm vụ trên, TĐH quan hệ mật thiết 
với các môn khoa học thiên vẫn và trọng lực. Những nhánh 
của hai môn khoa học này nghiên cứu các vấn đẻ liên quan 
đến do thiên văn, đo trọng lực phục vụ yêu cầu trắc địa 
được gọi là thiên vẫn - trắc địa và trọng lực - trắc địa. Hình 
thể kích thước Trái Đất được xác định bằng phương pháp đo 
cung và các phương pháp đo cao thiên văn, đo cao thiên văn 
- trọng lực. Ngầy nay, người ta sử dụng ngày càng nhiều các 
số liệu trắc địa vũ trụ (ưắc địa vệ tĩnh), kết hợp với các 
phương pháp đo cung truyển thống dể xác định chính xác 
hơn nữa hình thể và kích thước Trái Đất. 


Vỏ Trái Đất có hiện tượng chuyển dịch ngang và chuyển 
dịch thẳng đứng. Để nghiên cứu chuyển dịch ngang, TĐH 
áp dụng phương pháp ổo lặp độ dài và góc phương vị của 
các điểm nằm trên các châu luc khác nhau bằng cách 
quan trắc các hành tỉnh ở rất xa Trái Đất. Những chuyển 
dịch ngang trong phạm ví nhỏ được xác định bằng phương 
pháp đo lặp các màng lưới trắc địa độ chính xác cao. 
Chuyển dịch thẳng đứng của vỏ Trái Đất được xác định 
bằng cách đo lặp các tuyến thuỷ chuẩn độ chính xác cao. 
Cơ sở tọa độ và độ cao nhằm khảo sát chỉ tiết bể mặt Trái 
Đất (tên đất liền và đáy biển) được lạo nên bằng cách 


TRĂN ĐẤT 





xây dựng các màng lưới toa độ và độ cao bằng các phương 
pháp khác nhau. 


Trắc địa công trình cũng là môt nhánh quan trọng của 
TĐH. Trắc địa công trình nghiên cứu các vấn để bảo đảm 
cơ sở toa độ và độ cao; cung cấp các thông tin chi tiết khác 
nhau phục vụ cho việc khảo sát, thiết kế thi công các công 
trình kiến trúc, công nghiệp, giao thông vận tải. Những số 
liệu của TĐH rất cần thiết cho nhiều môn khoa học về Trái 
Đất khác như địa lí, địa chất, địa vật lí. 


TRẮC ĐỊA TẦNG phương pháp xác lập một phân vị địa 
tầng, trong đó một ranh giới được xác định bằng tiêu chuẩn 
cổ sinh vật, còn ranh giới kia bằng tiêu chuẩn thạch học, 

TRĂM GIAN (CHÙA) x. Chùa Trăm Gian. 


"TRĂM NĂM CÔ ĐƠN"' (1967), tiểu thuyết của nhà 
văn Côlômhia Cacxia Macket (G. (iarcia Márquez). ”“PNCP” 
là câu chuyện về 7 thế hệ của dòng họ Buênđia (Buendía) 
từ khi họ đến ở làng Macônđô (Macondo) cho đến khi dòng 
họ bị tuyệt điệt. Tác phẩm gồm 3 phần với 20 chương. Phần 
I nói về sự thành lập Macônđô và công trạng của thế hệ thứ 
nhất mà đại tá Aurêlianô Buênđia là tiêu biểu trong sự cai 
quản của bà LIxula Iguaran. Phần II nói về sự thịnh đạt của 
Macônđô và gia đình Buênđìa đưới sự cai quản hà khắc của 
Cacpiô, về hành trang của hai anh em sinh đôi giống nhau 
như đúc. Accadiô Xêgunđô làm đốc công cho công tỉ chuối, 
lãnh đạo cuộc đình công dẫn tới vụ tắm máu của quân chính 
phủ giết chết 3000 công nhân ở nhà ga xe lửa. Trong khi 
đó, Aurêltand Xẽêgunđỗ lao vào làm giầu, sinh con và trác 
táng. Phẳn III, nói vể Macônđô và nhà Buênđia tiêu điều 
sau khi công tỉ chuối ngừng hoạt động, về mối tình đắm say 
vô ý thức giữa cô đì và thằng cháu đưa đến việc ra đời một 
đứa con có đuôi lợn, về việc Babylonia đọc được văn bản 
của Mênkiađê viết trên những tấm da thuộc trong lúc cơn 
cuỗng phong nổi lên đã quét Macônđô khỏi mặt đất. Điều 
đáng chú ý ở "TNCP” là tác giả quan niệm cái cô đơn trong 
ý nghĩa: mọi người đoàn kết lại chiến đấu và chiến thắng 
cái cô đơn, cho dù đó là cái cô đơn của một thế kỉ hay nhiều 
thể kỉ. Xu. Gaexia Maecket. 

TRẮM CỎ x. Cá Trắm cỏ. 

TRẮM ĐEN x. Cá Trắm đen. 


TRĂN (Pw(hon), chỉ bồ sát, họ Trăn (Boidae). Thân dài 
6 - Iũ m, có di tích chi sau hình cựa ở hai bên hậu môn. 
Không có răng độc. Phân bố ở vùng nhiệt đới Châu Mĩ, 
Châu A và Châu Phi. Sống ở rừng, ăn các loài chim và thú 
nhỏ. Sau khi ăn mỗi lớn, T nhịn ăn nhiều ngày. T đẻ 80 - 107 
trứng trên đất, vun trứng thành nón và quấn thân ấp. 
Khoảng 2 tháng trứng nở. T sống khoảng 20 năm. Ở Việt 
Nam có hai loài phố biến: T đất (P. muiuruar: tk. T mốc, T 
đen), T gâm (P. reticulatis; tk. T mắt võng, T vàng). Ở Việt 
Nam, nhiều vùng đã có quy trình nhân nuôi được T với số 
lượng lớn. Y học cổ truyền dùng cao T toàn tính (nấu từ thịt 
và xương) trị thấp khớp, viêm khớp; mật T chữa hen suyễn, 
ho; mỡ chữa bỏng. Da dùng làm hàng mĩ nghệ. T được xếp 
vào loại động vật quý hiếm. 





Trăn 


TRĂN CỘC (Pythem cúrtrv), loài bò sát họ Trần (Boidoe). 
Thân dài 2 - 4 m, đấu hình tam giác, mỗi bên mép có hai 
hõm vảy nằm ở hai mép sát đầu môm. Hai gai hình cựa gà 
nhỏ ở hai hên lỗ hậu môn. Đầu màu vàng nhạt, có một vệt 
xám đen chạy từ mõm bao hết phẫn má, môi trên và phía 
dưới kéo dài tới cổ. liứng xám, chính giữa lưng có hàng 
chấm sáng lớn. TC sống ở rừng rậm, gần nguồn nước. Đẻ 
ID - 16 trứng. TC là loài bồ sát hiếm. phân hố ở Thái Lan 
và Inđônêxia [đảo Xumatdra (Sumatra)]. Là loài động vật 
đang bị đe doa tuyệt chủng. 


TRĂN ĐẤT [Python moluzus; cẽ. trăn mốc, trăn cá, 
trăn đen, tu lướm (Thái), con lườm (Tày), màn xế (Hoa)], 
loài bò sát cỡ lớn, họ Trăn (¿//¿e), dài tới 6 m; mỗi bên 
mép trên có hai hõm vảy nằm ở hai vầy mép sát đầu 
mõm; có hai gai nhỏ hình cựa gà ở hai bên lỗ hậu môn. 
Trên thân có các hoa văn màu vàng nhạt trên nên xám 
hay xám đen tạo thành các mắt lưới loang l như tấm da 
mốc, TP sống trong rừng, xavan cây bụi, nơi râm mát có 
bóng cây, gần nguồn nước. Thức ăn là các loài thú cỡ vừa 
và nhỏ, một số loài chim, cá, ếch nhái. TĐ thường đẻ 
trứng thành ổ 60 - 70 trứng vào tháng 6 - 10 (Miễn Bắc 
Việt Nam) và từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau (Miễn 
Nam Việt Nam), cuộn mình ấp trứng và sau 45 - 50 ngày 
trứng nở thành trăn con. T là loài động vật quý hiếm có 
tên trong Phụ lục II Công ước CTITES, trong "Sách Đỏ” 
Việt Nam và Danh mục Đỏ của IUCN. 





Trần đất 
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TRĂN GẤM [|tk. trăn mắt võng, trăn mắc võng, trăn hoa, 
trăn vàng, con nưa, tua tắng (Tày), tu lườm (Thái)], loài bò 
sát lớn, họ Trăn (Bøidae), cơ thể dài tới 8 m. Đầu nhỏ, dài, 
mỗi bên mép (má) có bốn hõm vảy nằm ở bốn vảy mép trên 
sát đầu mõm. Trên thân có các đường màu xám đen (hoa 
vẫn) nối với nhau tạo thành dạng mắt võng nổi trên nền vàng 
nâu. TG sống ở rừng già, rừng thưa, xavan cây bụi gần các 
nguồn nước. Thức ăn của TG là các loài thú nhỏ và trung 
bình, các loài gà, chim, bò sất và ếch nhái. TG rình mỗi, 
ngoạm mỗi, dùng thân quấn mỗi làm con mỗi ngạt thở chết 
rồi nuốt. Sau khi ăn mỗi là con thú, TG nhịn ăn một thời 
gian. TG đẻ trứng từ tháng 1 đến tháng 5, mỗi lứa để khoảng 
I00 trứng thành ổ, ấp trứng bằng thân cuộn tròn, khoảng 45 
ngày trứng nở; TG sống được khoảng 20 năm. TG là loài 
động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, có tên trong Phụ 
lục II của Công ước CTTES, trong "Sách Đỏ” Việt Nam. 





Trăn gầm 


TRĂNG TRÒN nột pha của Mặt Trăng, vào ngày thứ 
¡5 - 16 của tháng giao hội; khi ấy ta thấy Mặt Trăng có 
dạng đĩa sáng tròn, vì Trái Đất có vị trí ở giữa Mặt Trời và 
Mặt Trăng, nên ta thấy được toàn bộ phẩn Mặt Trăng được 
chiếu sáng (bán cầu). Cứ sau 29.53 ngày có một lần TT. 





Trăng tròn 


TRẮNG TITAN (cg. màu trắng titan), sắc tố trắng titan 
OXIL (x, ÏTHf1n 0x). 


TRÂM ĐUÔI đôi phần phụ đuôi nằm ở cuối bụng (đốt 
bụng thứ 11) của một số loài côn trùng. Có thể dạng sợi dài, 
nhiều đốt như ở phù du, bọ ba đuôi; phần phụ phân đốt ngắn 
như gián nhà hoặc biến đổi thành kìm để vỗ mỗi như ở bọ 
đuôi kìm. Ngoài ra TĐ còn có chức năng cảm giác. 

TRẦM HƯƠNG (Aquilaria agallocha; tk. trà hương, gió 
bầu), cây gỗ lớn, họ Trầm (Thymelacaceae). Cao 15 - 20 m, 
đường kính 60 cm. Lá đơn mọc cách, phiến lá hình mũi 
mác, thuôn, mép nguyên. Nhiều quả hợp thành cụm hình 
tán. Quả nang hình trứng ngược, hạt chín màu nâu đen. Gỗ 
màu vàng nhạt, có mùi thơm, nặng, bỏ xuống nước chìm, 
dùng để đóng đồ gỗ quý. 





Trầm hương 


Cây TH có nhiều ở Miễn Nam Việt Nam, Cămpuchia, Ấn 
Độ, Trung Quốc. Trong điều kiện nhất định, khi bị tổn 
thương từ bên trong, cây tiết ra "chất kháng độc" có tác 
dụng tự bảo vệ, chống bệnh hại xâm nhập. Chất tích tụ lại 
được gọi là trầm, có mùi thơm, thành phẩn chủ yếu 
benzylaxeton 26%, metoxybenzylaxeton 53%, tecpen ancol 
11%, ngoài ra còn có axit xiamic và dẫn xuất. Muốn cây có 
trầm, chặt ngọn cây còn sống hoặc bằng cách khoan lỗ vào 
thân cây để kích thích quá trình tạo trầm. Muốn lấy trầm, 
đục và bổ thân gỗ. Có hai loại trầm: trầm sinh ở cây sống 
và trầm rục ở cây đã đổ. Là sản phẩm quý, được dùng làm 
chất thơm, làm hương cúng Phật, ngày xưa dùng để đốt 
trong những dịp lễ tết lớn. Theo y học cổ truyền, TH là vị 
thuốc quý hiếm, có tính ôn, tác động vào 3 kinh tì, vị, thận; 
chủ yếu dùng chữa các bệnh đau ngực, bụng, nôn mửa, bổ 
dạ dày, hen suyễn, bí tiểu tiện. Dùng dạng bột hoặc ngâm 
rượu hoặc mài nước. Dùng riêng hoặc phối hợp với các vị 
thuốc khác. 


k3 Ề, ' 3 
TRAM TỊCH vật liệu lắng đọng và tích tụ ở những bốn 
trũng trong môi trường nước hoặc không khí. Thông thường, 


sự tích tụ này diễn ra trền bể mặt đáy các bổn hiển hay hồ, 
đầm, song nó cũng diễn ra cả trên mặt đất liền, trong môi 
trường không khí, do gió boặc sông băng tạo nên. Có trầm 
tích mảnh vụn không hòa tan, có trẩm tích hòa tan trong 
nước nhạt hoặc nước mặn. 


^ v4 ~ ^? : cai 2 An 

TRÁM TỊCH BAI BIEN vật liệu vụn hạt thô như cuội, 

SÖi, cát và các mảnh vỏ của động vật tích đọng ở các bãi 
ven biển. 


TRẦM TÍCH BIỂN vật liệu vụn do các dòng chảy đưa 
từ đất liễền ra biển và lắng đọng trên bề mặt đáy biển lẫn 
với vật liệu tại chỗ, như vụn vỏ sinh vật, các hợp chất 
khoáng kết tủa trong nước biển hoặc các sản phẩm do phun 
trào dưới đáy biển sinh ra. 

TRẦM TÍCH BIỂN KHƠI vật liệu tích đọng ở vùng 
biến khơi nước sâu, xa bờ. Thường rất ít vật liệu vun, thành 
phần chủ yếu là các vụn sinh vật biển. vât liệu núi lửa mịn, 
khoáng vật tại sinh, vật liệu có nguồn gốc vũ tnạ như thiên 
thạch và bụt vũ trụ. 


TRẢM TÍCH BIỂN NÔNG vậ: liệu vụn chủ yếu hạt thô, 
tắng đọng trên bê mặt đáy biển có độ sầu không quá 200 m. 
Chúng có npuôn gốc chú yếu từ lục đía, còn gọi là vật hệu 
lục nguyên, đồng thời một phần có nguồn gốc từ môi trường 
biển như xác sinh vật. Các TTBN thường giữ lại được những 
vết tích của các vận động của nước biển, dấu vết hoạt động 
của sinh vật ở đáy (vết giun bò. hane hốc do sinh vật chưi 
rúc tạo nên). 


TRẦM TÍCH BIỂN SÂU vật bệu vụn hạt mịn lắng đọng 
trên bỂ mặt đáy các vùng biển sâu trên 20Ô m (thường ở 
sườn lục địa). Nguỗn gốc của chúng một phần từ đất liển 
đưa xuống và pầm những dạng hạt mịn (hột, séU), một phần 
từ biển pồm xác sinh vật ở biển và các kết tủa hoá học từ 
nước biển, 


TRẦM TÍCH BIỂN THẲM vật liệu vụn hạt mịn lắng 
đọng trên bể mặt đáy các vùng biển thẫm có độ sân hàng 
nghìn mét trở lên. TTBT chủ yếu gồm các loại bùn do 
Trùng Ha (#ứđïs}2r2) có Vò silie, tro núi lửa và bụi từ vũ rrụ 
rơi xuống các vùng đại dương rộng lớn, 


TRẦM TÍCH BỞ RỜI trầm tích thuộc kỉ thứ tư và hiện 
đại, có vị trí quan trọng trong các đá mẹ. Dựa vào vị trí và 
nguồn gốc, phân biệt: tàn tích (eluvi) sẵn phẩm phong hoá 
còn lại ở chính nơi tạo thành nó (tại chỗ); sườn tích (đêluvì) 
ở sườn hoặc chân đốc do nước mưa cuốn xuống; lũ tích 
(proluvi) do đồng nước rất mạnh, cuốn cả các tảng lớn, tạo 
ra nón phóng vật, vật liệu hơi tròn cạnh; bồi tích (aluvi) đo 
dòng sông có phù sa lắng đọng, lớp nằm ngang, phân cấp rõ 
về thành phần cơ giới, các hạt tròn cạnh; phong tích (eolvi) 
do pió mang đến, các hạt kích thước 0,05 - 0,25 mm; bäng 
tích (cryoluvi) băng hà dí chuyển rỗi lắng đọng: trầm tích 
biển thành phẩn cơ giới mịn, có phân lớp; trầm tích bể ở 
vùng trũng thấp, nhiều sét và xác hữu cơ. 


TRẦM TÍCH CHÂU THỔ vật liệu vun do dòng sông 
đưa từ các vùng thuộc bíứu vực xuống vùng sâu châu thổ ở 


TRẦM TÍCH SÔNG E 





cửa sông, TTCT gồm các thành tạo bồi tích xen nhiều tầng 
chứa vun thực vật. 


TRẦM TÍCH DO GIÓ vật liều vụn do gió vận chuyển 
và tích đọng lại trong điều kiện không ngập nước, thường 
sặp ở vùng bờ biển hoặc hoang mạc. TTDG thuộc loại hạt 
mịn và có mức độ mài mòn tốt. 


TRẦM TÍCH HIỆN ĐẠI thành tạo trầm tích hình thành 
trong thời gian gần đây và hiện nay (thế Holoxen) trone các 
điều kiên khác nhau. Thường TTHĐ chưa đạt tới mức độ 
thành đá. 

TRẢM TÍCH HỌC môn học về đá trầm tích và các trầm 
tích hiện đại, đề cập đến thành phần vật chất, cấu trúc, quy 
luật và điều kiện thành tạo, sự biến đổi của chúng. Những 
phương pháp nghiên cứu chính của TTH: phần tích tướng và 
thành hệ, cổ địa lí, phương pháp đếi sánh trầm tích, thạch 
học so sánh, vv. Từ kết quả nghiên cứu, sẽ lập được các bản 
đổ tướng trầm tích và bản đồ tướng - cổ địa lí, các atlat, giúp 
cho việc phân định một cách khái quát sự phân bế của đá 
trầm tích và từ đó có thể dự đoán sự phân bố của một loạt 
các mỗ khoáng sản liên quan. Từ đầu thế kỉ 20, TTH đã 
trở thành một ngành khoa học độc lập nhờ những công 
trình nghiên cứu của các nhà địa chất người Đức Vanthở 
(J. WahHher), người Nga Xamôilôp (J.V. Samoltlov), Panlôp 
(A. P. Pavlov)..., nhà bác học Hoa Kì Toenhôfen (U, H. 
Twecnhofel). 


TRẤM TÍCH HỒ vật liệu lắng dọng ở đáy các hỗ nước 
mặn, nước lợ, hay nước ngọt, do các dòng chấy trên mật 
hoặc sông ngòi từ đất liền đưa xuống, trầm đọng cùng với 
xác sinh vật sống trong hồ. Ngoài ra, TTH cũng có thể hình 
thành do các tác dụng hoá học xây ra trong nước hồ, đặc 
biệt thường thấy trong các hồ nước mặn. 


TRẦM TÍCH LỤC NGUYÊN vật liệu vụn có độ hạt 
khác nhau, bao gồm các mảnh đá và khoáng vật do các 
đồng chảy đưa từ lục địa đến các bên trũng như hề, biển và 
đại dương để tích đọng lại trên mặt đáy các bồn đó, 


TRẦM TÍCH NGUỒN NÚI LỬA vật liệu vụn từ núi 
hŸa phun ra gồm tro, bom và (up, lắng đọng đưới dạng lớp 
trong môi trường không khí hoặc nước ở bể mặt đáy các 
bển trũng, có hoặc không lẫn với các vụn trầm tích khác 
nguồn gốc. 


TRẤM TÍCH NGUỒN SINH VẬT vật liệu vụn gồm 
những phần không bị phá huỷ trong xác sinh vật, lắng đọng 
trên mặt đấy các bổn trũng cùng với vụn trầm tích nguồn 
gốc khác nhau, nhưng các nguồn sinh vật chiếm w thế, 
Phân biệt TTNSV biển và TTNSV lục địa. Loại thứ nhất 
được thành tụo từ chất vôi, kitin hay silic trong xác sinh vật 
ở biển. [.oại thứ hai thành tạo từ mùn thực vật, bùn silie và 
vỗ chất vôi của vị động vật và trai ốc tạo nền. 

TRẦM TÍCH SÔNG vật liệu vụn gồm những sản phẩm 


của lũ tích và phù sa lắng đọng lại ở lòng sông, bãi bồi hay 
hồ móng ngựa. 


























“Ï TRÂM TÍCH TAM GIÁC CHÂU 


TRẦM TÍCH TAM GIÁC CHÂU những trầm tích gồm 
các vật liệu sông lắng đọng trong hồ và biển, tại các cửa 
sông, tạo nên tam giác châu. TTTGC gồm các loại bùn 
sét, cất nằm xen những phân lớp đá vôi. Khoáng sản liên 
quan với TTTGC thường là các vỉa than, quặng đồng và 
quặng sắt. 


TRẦM TÍCH THÊM 1,ỤC ĐỊA vật liệu vụn lắng đọng 
ở vùng thểm lục địa, tức là ở vùng biển có độ sâu khoảng 
100 - 200 m, hiếm khi ở chỗ sâu hơn 200 - 300 m. Thành 
phần chủ yếu pm những vật liệu lục npuyên, ngoài ra còn 
có những vật liệu tàn tích vụn của các sinh vật có vỏ hoặc 
xương cứng, phân bố nhiều ở những vùng thểm lục địa, như 
san hô, sò ốc và động vật nguyên sinh. 


TRẢM TÍCH VEN BỠ vật liệu vụn lắng đọng ð đới 
triểu ven biển, có độ sâu không đáng kể. Thành phẳn gồm 
các vật liệu lục nguyên cùng với xác sinh vật có vỏ phân bố 
nhiều ở mặt đáy hoặc rơi từ trền mặt xuống. Trong TTVB 
thường hay gặp những dấu vết chuyển động của đồng 
ngầm, của sóng và của sinh vật ở đáy. 


TRẦM TÍCH VỤN vật liệu vụn đo đồng chảy hoặc gió 
mane đến tích đọng lại ở các bổn trũng. 


TRẦM TÍCH VŨNG VỊNH vật liệu vụn lắng đọng ở các 
vùng biển kín trong điều kiện nước lãng và không sâu. Gồm 
các vật liệu lục nguyên kết hợp với các sản phẩm như các 
loại muối và cacbonat. Ngoài ra, còn thấy các lớp mùn thực 
vật mang dấu vết hình thành thco mùa, Và vỉu than. 


TRẤN CHÂU x. Pecli. 


TRẦN (kiến trúc), bộ phận cấu tạo đưới mái nhằm che 
khuất các kết cấu của mái và làm đẹp cho không gian của 
phòng. T thường có trang trí phong phú, được liền kết với 
tường bởi các dầm trần hoặc được liên kết với kết cấu đỡ 
mái bởi thanh treo, 


TRẤN (xử), vương triều (1226 - 1400) phong kiến Việt 
Nam. Quốc hiệu Đại Việt. Kinh đô Thãng Long. Có 13 đời 
vua: Thái Tông Trần Cảnh (1225 - 58), Thánh Tông Trần 
Hoằng (1258 - 78), Nhân Tông Trần Khâm (I279 - 93), 
Anh Tông Trần Thuyên (1293 - 1314), Minh Tông Trần 
Mạnh (1314 - 29), Hiến Tông Trần Vượng (1329 - 4l), Dụ 
Tông Trần Hạo (1341 - 69), Dương Nhật Lễ (1369 - 70), 
Nghệ Tông Trần Phủ (369 - 70), Duệ Tông Trần Kính 
(1374 - 77), Phế Đế Trần Hiện (1377 - 88), Thuận Tông 
Trần Ngung (1388 - 98), Thiên Đế Trần Án (1398 - 1400). 
Tháng Chạp năm Ất Dậu (1225), Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu 
Hoàng mới 7 tuổi nhường ngôi cho Trần Cảnh lập nên triều 
T. Kẽ lục nhà Lý, nhà T xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà 
nước quân chủ tập quyển Đại Việt, chủ yếu dựa vào tầng 
lớp quý tộc tôn thất và võ tướng, sau dẫn dần có sử dụng 
thêm tầng lớp nho sĩ, quan lại được tuyển lựa qua khoa cử. 
Trong việc truyền ngôi, nhà T áp dụng chế độ Thát thượng 
hoàng. Tnều đình nhà T đã tập hợp được đông đảo quần 
chúng tham gìa bảo vệ đất nước trong 3 lần chống quân 
Mông Cổ và quân Nguyên (1258, 1285, 287 - 1288); phát 
triển lãnh thổ Đại Việt về phía nam đến các Châu Thuận, 


546 


Châu Hoá (vùng Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế npày nay). 
Tiếp tục duy trì và củng cế nền kinh tế tiểu nông làng xã, 
đồng thời phát triển chế độ sở hữu ruộng đất lớn thái ấp, 
điền trang của quý tộc, khuyến khích kinh tế hàng hoá và 
việc giao thương với các nước láng giểng. Dưới thời nhà T, 
văn hoá Thăng Long tiếp tục nở rộ. Dòng thở văn yêu nước 
phát triển, bộ “Đại Việt sử kí" của Lê Văn Hưu được hoàn 
thành năm 1272. Đạo Phật lhịnh đạt với phái Thiển tông 
Trúc Lâm. Nhiều chùa tháp (chùa tháp Phổ Minh, thấp 
Bình Sơn), các cune điện thành quách (Thăng Lonp, Thiền 
Trường, Tây Đô) được xây dựng và tu bổ, Khoa học Kĩ thuật 
như dụng cụ thiên văn "linh hung nehi” của Đặng Lộ, lịch 
pháp của Trần Nguyên Đán cũng xuất hiện. Là thời kì xuất 
hiện nhiều gương mặt lịch sử và văn hoá lớn như Trần Quốc 
Tuấn. vua Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông; những nhà 
chính trị, quân sự và ngoại giao như Trần Thủ Độ, Trần 
Nhật Duật, Mạc Đĩnh Ch:ị...; những nho & nối liếng như 
Trương Hán Siêu, Chu Văn An, vv. Cuối thế kỉ 14, nhà 
Trần suy; đến 1400, mất ngôi. 


TRẦN ANH TÔNG (tên thật: Trần Thuyên; 1276 - 13120), 
nhà thơ Việt Nam, Con Trần Nhân Tông, lên làm vua lúc 
I7 tuổi (1293) khi cả nước đang hàn pắn vết thương chiến 
tranh và củng cỗ nền thống nhất. Thời ông, văn học thịnh 
vượng. Các nhà nho lớp trẻ như Đoàn Nhữ Hài, Mạc Đinh 
Chỉ, Nguyễn Trung Ngạn được trọng dụng. Bản thân ông 
cũng thích văn nghệ, Trong tác phẩm "Thuỷ vân tuỳ bút" 
của ông, dưới mỗi bức hoa đều có thơ đề, nhưng ông đã sai 
đốt trước khi chết. Nay thơ ông chỉ còn lại 12 bài chép trong 
"Việt âm thị tập”. Có bài làm trên đường ổi đánh giặc, có 
bài vịnh sử, có bài bàn về đạo Thiển. Đáng chú ý là những 
bài tả cảnh như các bài “Vân tiêu am”, "Đông Sơn tự”. 


TRẤN BAY độ cao bay lớn nhất của máy bay (hoặc trực 
thăng) trong những điều kiện bay nhất định. Chía ra: TD 
nh - độ cao bay bằng (với trực thăng - bay treo) lớn nhất 
với tốc độ không đổi, TR động - độ cao bay lớn nhất do sử 
dụng dự trữ động năng trong quả trình cơ động lên (với trực 
thắng - độ cao bay thẳng) lớn nhất, với tốc độ không đổi; 
TB thực tế - độ cao hoạt động thực tế lớn nhất của máy bay 
(hoặc trực thăng). 


TRẤN BÍCH SAN (tên cũ: Trần Hy Tăng; hiệu: Mai 
Nham; 1840 - 77), nhà thơ Việt Nam. Quê: huyện Mỹ Lộc, 
Lĩnh Nam Định. Đã Tam nguyền (Giải nguyên, Hội nguyên, 
Đình nguyên), thường gọi là Tam nguyên Vị Xuyên (Vị 
Xuyên là tên làng ông). Làm quan đến chức tham trì Bộ 
Lễ. Năm 1877, được cử làm chánh sứ phái bộ sang Pháp; 
chưa lền đường đã mất một cách đột ngột, để lại một hài 
thơ tuyệt mệnh, cho biết ông không tin cuộc đàm phán sẽ 
có kết quả. Có tập “Mai Nham thi thảo”, trong đó nhiều bài 
tổ ý lo lắng cho vận mệnh Tổ quốc trước hoạ người Pháp 
xâm lãng. 


TRẤN BÌNH TRỌNG (1259 - 85), danh tướng dũng liệt 
trong cuộc Kháng chiến chống Nguyên năm I285 đời Trần 
Nhân Tông. Thuộc dòng đõi Lê Đại Hành. Quê: huyện Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hoá ngày nay, Ông chà làm quan đời 














Trần Thái Tông. Được ban họ vua, tước Bảo Nghĩa công 
(sau được truy tặng tước vương). Năm !^28S. quân Nguyên 
xâm lược Đại Việt. Triều đình rúi khỏi Thăng Long lánh về 
Thiên Trường (Nam Định). Giặc rượt đuổi theo, tới bãi Đà 
Mạc (tức Thiên Mạc, thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
ngày nay), ông đem quân chặn đánh, chẳng may bị giặc bắt, 
Bị tra khảo, ông không thèm trả lời. Chúng ũm cách dụ dỗ: 
"Có muốn làm vương đất Bắc không 2" Ông thét to: "Ta thà 
làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. 
Bì giặc giết. 


TRẤN CẢNH x. Trần Thái Tông. 


TRẤN CAO VÂN (hiệu: Rạch Sĩ, !866 - 1916), sĩ phu 
yêu nước Việt Nam trone phong trào kháng Pháp cuối thể 
kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Quê: làng Tư Phú, huyện Điện Bàn, 
tỉĩnh Quảng Nam. Tham gia phong trào Cần vương. Phong 
trào bị tan vỡ, vào Bình Định dạy học. Năm 1898, cùng Võ 
Trứ lãnh đạo khởi nghĩa chỗng Pháp tại Phú Yên. BỊ bất 
giam hai lần. Năm I908, cùng Thái Phiên vận động bình 
lính (sắp bị đưa sang chiến trường Châu Âu) khởi nghĩa ở 
Huế, Quảng Năm, Quảng Ngãi Đã hiên hệ với vua Duy 
Tân, được giao viết "Chiếu khởi nghĩa". Kế hoạch bại lộ, bị 
bắt cùng vua và bị giết ngày 17.5.1916. Hiện còn một ít bài 
thơ: "Côn Lôn cảm tác” (2 bài) và “Côn Lôn phong cảnh 
ca" (đều viết lúc bị đày ở Côn Đảo); "Thơ tuyệt mệnh” làm 
trước lúc bị chém với khí phách kiên cường, bất khuất. 

TRẤN CÁO (tk. Trần Cao; 2 - 2), thủ lĩnh phong trào 
khởi nghĩa nông dân Việt Nam thế kỉ 16. Quê: trang ]Dưỡng 
Chân, huyện Thuỷ Đường nay thuộc huyện Thuỷ Nguyên, 
thành phố Hải Phòng. Là một viên quan nhỏ coi giữ điện 
Thuần Mĩ, tr nhận là cháu chất Trần Thái Tông và có họ 
ngoại với Quang Thục hoàng hậu (me của Thánh Tông). 
Tháng 3 năm Bính Tí (1516), tự xưng là Đế thích giáng 
sinh, lấy niên hiệu Thiên Ứng. cùng con là Trần Thăng (có 
sách viết là Trần Cung) và Phan Ất, Đình Ngạn, Đinh 
Nghệ... khởi binh ở chùa Quỳnh Lâm, chiếm cứ các huyện 
Đông Trểu (Quảng Ninh), Thuỷ Đường chỗng lại triểu 
đình. Nghĩa quân đông đến hàng vạn, boạt động rộng khẩp 
các vùng Hải Dương, Kinh Bắc, Lạng Sơn. Tháng 5 chiếm 
được kinh đô, vua Lê Chiêu Tông phải chạy vào Tây Đô 
(Thanh Hoá) để tổ chức phản công. Trần Cảo lui về chiếm 
giữ Chí Linh (Hải Dương). Khởi nghĩa diễn ra gẵn 5 năm, 
Ông trao quyển lại cho con rồi đi tu. Trần Thăng đổi niên 
hiệu là Tuyên Hoà, hoạt động ở các vùng Kinh Bắc. Thái 
Nguyễn. Cuối năm Tân Tì (1521) bị Mạc Đăng Dung đánh 
bại. Trần Thăng bị bắt. 


TRẤN CHÁNH CHIẾU (ca, Phù Chiếu; 1§67 - 1919), 
trí thức yêu nước Việt Nam thời cận đại. Quê: tỉnh Rạch 
Giá (nay thuộc tỉnh Kiên Giang). Thủa nhỏ học tại Sài Gòn. 
Những năm [900 - 06, giao du và hoạt động với nhiều nhân 
vật trong phong trào Đông đu, Dny tân. Thành lập các Hội 
Minh Tân công nghĩa, Minh Tân khách sạn vừa để kinh 
doanh vừa để hiên lạc hỗ trợ các nhà cách mạng. Năm 1906, 
chủ bút báo “Nông cổ mín đàn". Năm 1907, chủ bút báo 
“Lục tỉnh tân văn”, tuyên Iruyền tư tưởng đuy tân cứu nước. 


TRẤN ĐĂNGNINH Ì 


Trong 3 năm (1906 - 08), quyền góp được 200 nghìn đổng 
bạc và vận động được 100 thanh niên cho phong trào Đông 
Du của Phan Bội Châu. Bị Pháp bắt giam hai lần (1908, 
1017). Mật tại Sài Gồn, 


TRẤN DANH ÁN (hiệu: Liễu Am, Tần Ông: (754 - 94), 
nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Bảo Triệu, huyện Gia Bình, 
trấn Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Con quan thượng 
thư Trần Danh Lãm. Đỗ Hoàng giáp 1787. Ngoài “Lịch đại 
chính yếu luận”, tập luận văn sử học bàn các chính sách 
quan trọng !ừ thời Định đến Trần, có "Nam phong giải 
trào", "Nam phong nữ ngạn thí” sưu tầm ca dao tục ngữ Việt 
Nam phí bằng chữ Nôm, một phần địch sang chữ Hán. Tác 
phẩm chính: "Liễu Am Tần ông thí tập" (C “Bảo Triện 
Trần Hoàng Giáp thí tập"), sáng tác khoảng từ 1788 cho 
đến trước khi mất, gồm 14 bài thơ và 2 bức thư bằng chữ 
Hán, bày tÖ tâm tư, cảnh ngộ từ lúc theo Lê Chiêu Thống 
khôi phục ngai vàng cho đến sau khí nhà Lê thất bạt, theo 
quân Thanh sang Trung Quốc. Tập thơ cho thấy mâu thuẫn 
trong tâm tư tác giả: trung với Chiên Thống, một lòng phò 
vua, sau đó sẽ biết chắc sẽ thất hại những vẫn giữ lòng 
trung ấy, bổ phí cả tài sức một đời. Đầy là tư liệu quý để tìm 
hiểu tư tưởng tình cảm của người trí thức Việt Nam đương 
thời trong việc chọn đường giúp nước, 


TRẤN ĐẠI NGHĨA (tên thật: Phạm Quang Lễ; 1913 - 97), 
một trong số trí thức yêu nước theo Bác Hỗ về nước năm 
!946, Anh hùng Lao động (1952), kĩ sư quân giới đầu tiên 
của Việt Nam, cục trưởng đầu tiên Cục Quân giới (1947), 
kiêm cục trưởng Cục Pháo bình (1949), thiếu tướng (1948), 
Dân tộc Kinh. Quê: Chấn Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh 
Lone. Gia nhập hộ đội (1946), đẳng viên Đắng Cộng sản 
Việt Nam (1949), có công lớn trong việc xây dựng ngành 
quân giới Việt Nam. Trong Kháng chiến chống Pháp, mặc 
đù kinh tế đất nước còn lạc hậu, không có cơ sở khoa học kĩ 
thuật, ông đã nghiên cứu, thiết kế và tổ chức sản xuất thành 
công nhiều loại vũ khí: mìn, đạn, lựu đạn, bom phóng, súng 
bazôka, súng SKZ. Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội (1956). Năm 1964, chủ nhiệm Uy ban 
Kiến thiết cơ bản Nhà nước; chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - 
Kĩ thuật Nhà nước (1965 - 72), viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Liên Xô (1966). Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam 
(1975 - 83), phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (1923 - 74) và 
Tổng cục Kĩ thuật Bộ Quốc phòng (1974 - 77), chủ tịch Liền 
hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (1983 - 88), 
đại biểu Quốc hội khoá II, II. Huân chương Hồ Chí Minh. 
Giải thưởng Hỗ Chí Minh ( |996). 


TRẤN ĐĂNG NINH (cø. Nguyễn Tuấn Đáng; 1910 - 55), 
nhà hoạt động cách mạng và quân sự, chủ nhiệm đầu tiền 
của Tổng cục Cung cấp (sau là Tổng cục Hậu cần) Quân 
đội Nhân dân Việt Nam (1950 - 55), Quê: Quảng Phú Cầu, 
huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây. Hoạt động cách mạng từ 
1930; đảng viên Đẳng Cộng sản Việt Nam (1936), uy viên 
Thành uý Hà Nội (1939), xứ uở viên Bắc Kỳ (1940), khi 
khởi aphĩa Bắc Sơn bùng nổ, được cử về Bắc Sơn tham gia 
lãnh đạo phong trào cách mạng, lập uý ban cách mạng, tổ 
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chức du kích, xây dựng căn cứ. Ủỷ viên dự khuyết Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sẵn Đông Dương 
(5.1941), bí thư Xứ uỷ Rắc Kỳ. Hai lần bị Pháp bắt giam, 
kết án tù chung thân, hai lần vượt ngục. Tháng 3.1945, uỷ 
viên ý ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, phụ trách Chiến 
khu Hoàng Hoa Thám. Tháng 8.1945, được cử vào Tổng bộ 
Việt Minh, tham gia Uỷ ban Khởi nghĩa Toàn quốc. Sau 
Cách mạng tháng Tám I945, đặc phái viên của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sẵn vào công tác ở Trung Bộ 
và Nam lộ; đăc trách xây dựng căn cứ địa Việt Bắc, trưởng 
bàn Ban Kiểm tra của Trung ương Đảng, phó tổng Thanh 
tra Chính phủ (1946 - 49). Trong Chiến dịch biên giới 
(1950), trực tiếp làm trưởng ban cung cấp Chiến dịch. Uỷ 
viên Tổng quân uỷ (1950 - 55), uỷ viên Ban Chấp hành 
Trung ưỡng Đảng Cộng sản Việt Nam khoá H. Huân 
chương Độc lập hạng nhất, Quân công hạng hai, Chiến 
thắng hạng nhất, vv, 


TRẤN ĐIỂN (2 - ?), tổ sư nghề kim hoàn ỡ Việt Nam. 
Tương truyền ông cùng với hai anh là Trần Điệu và Trần 
Hoà sống vào thời Lý Nam Đế (thế kỉ 6) và học nghề tại 
Trung Quốc. 


TRẦN ĐÌNH TÚC (7 - ?), danh thần thời Tự Đức. Quê: 
tỉnh Quảng Trị. Đô Cử nhân năm 1842. Tổng đốc Hà Ninh, 
thượng thư triều Tự Đức. Năm 1873, J. Đuypuy (J. Dupuis) 
và F. Gacniê (F. Garnier) đánh chiếm Bắc Kỳ, ông đã cùng 
Nguyễn Trọng Hợp ra Hà Nội dàn xếp. Năm 882, là 
Khâm sai điều đình vụ Rivie (H, Rivière) đánh Hà Nội 
nhưng không thành. Về Huế. Năm 1833 (đã nghỉ hưu), được 
cử là Khâm sai toàn quyển thương thuyết và kí Hiệp ước 
Quý Mùi. Tác phẩm: “Tiêu Sơn toàn tập”. 

TRẤN ĐỘC TÚ (Chen Duxiu; J879 - 1942), nhà hoạt 
động chính trị Trung Quốc. Quê: An Huy (Anhul). Từng dụ 
học ở Nhật Bản, Năm 1915, khai trương tạp chí "Thanh 
niên”. Năm 1917, dạy văn học ở Đại học Bắc Kinh, Cùng 
Lý Đại Chiêu (L¡ Dazhao) khai trương tạp chí "Bình luận 
hàng tuần”, truyền bá chủ nghĩa Mac - Lênin vào Trung 
Quốc. Thành lập nhóm cộng sản ở Thượng Hải (Shanghai). 
Tại hội nghị thành lập đẳng (7.1921) được bầu làm bí thư 
Cục Trung ương. Từ 1925, là tổng bí thư, Năm 1927, bị phê 
phán hữu khuynh và bị cách chức tổng bí thư. Năm 1929, bị 
khai trừ đảng tịch. Từ đó theo khuynh hướng Trôxki 
(Trockizm). Chết ở Tứ Xuyên (Sichuan). 


TRẤN ĐỨC LƯƠNG (sinh 1937). nhà hoạt động Đẳng 
Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Học sinh Miền Nam tập 
kết ra Bắc (1955), Công tác trong ngành địa chất (từ 
(955). Gia nhập Đáng Lao động Việt Nam (12.1959). Tốt 
nghiệp khoá 11 Đại học Mỏ - Địa chất (1969). Học 
Trường Đẳng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (1975 - 77). Thời 
kì công tác trong ngành địa chất, đã giữ các chức vụ: bí 
thứ Bạn Cán sự Đảng Tổng cục Địa chất, liên đoàn trưởng 
ILiên đoàn Bắn đỗ Đĩa chất, tổng cục trưởng Tổng cục Dịa 
chất. Học quản tí kinh tế tại Viện Hàn lầm Kinh tế Quốc 
đần Liên Xô (1981). 
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Ưỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
khoá V, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ướng các khoá VI - 
1X: uy viên Bộ Chính trị các khoá VI], IX. 

Phó chủ nhiệm, chủ 
nhệm Uỷ ban Khoa 
học và Kĩ thuật Quốc 
hội khoá VII. Phó chủ 
lịch Hội đồng Bộ trưởng 
nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 
(1087 - 92), đại diện 
thường trực của nước 
Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam tại Hội 
đồng Tương trợ Kinh tế 
các nước xã hội chủ 
nghĩa (SEV). Phó thủ 
tướng Chính phú (1992 
- 97). Chủ ch nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. chủ tịch Hội đồng Quốc phàng và An ninh 
(1997 - 2002 và nhiệm kì 2002 - 2007). Đại biểu Quốc hội 
các khoá VI - XI. 


TRẤN ĐỨC THẢO (1917 - 93), nhà triết học Việt Nam. 
Sinh tại Hà Nội. Tốt nghiệp thạc sĩ triết học ở Viện Đại học 
Sư phạm Pan, chuẩn bị luận văn tiến sĩ triết học Trường Đại 
học Xoocbon (Pari). Tháng 10.1945, do các hoạt đông ủng 
hệ và cô động cho Mái trận Việt Minh và Chính phủ Hỗ 
Chí Minh, Trần Đức Thảo cùng với 50 Việt kiểu yêu nước 
đã bị nhà cầm quyền Pháp bất giam. Trần Đức Tháo về 
nước năm !951. Năm 1952, được Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ cộng hoà phong giáo sư. Từ 1954 đến 1958, giảng dạy 
cổ văn, lịch sử triết học và làm chủ nhiệm khoa sử Trường 
Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ 1958 trở đi, làm công tác 
dịch thuật. Ông đã viết nhiều tác phẩm có giá trị được các 
nhà xuất bản ở Huneani, Anh, Hoa Kì, Tây an Nha, Nhật 
Bản... dịch và xuất bản. Một số tác phẩm chính: “Hiện 
tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng" (Nhà xuấi bản 
Minh Tần, Pani, I95I), "Nghiên cứu về nguồn gốc của ngôn 
ngữ và ý thức" (Nhà xuất bản Xã hội, Pari, 1973), "Từ hiện 
tượng học đến phép duy vật của trí thức” (Tạp chí "Phê bình 
mới" của Đảng Cộng sản Pháp, số tháng l và số tháng 
9.1945), “Sự vận động của tín hiệu với tính cách là cấu trúc 
của xác thực cắm quan" [Tạp chí "Ti tưởng", "La Pãnpxê” 
(°®La Pensée")| của Đẳng Cộng sẵn Pháp, số tháng 5.|98] 
và số tháng 1,1983|, "Sư ra đời của con người đầu tiên” (tap 
chí “Tư duy” của Đẳng Cộng sản Pháp, thắng 12.1986), 
"Vấn đề con người và chủ nghĩa lí tuận không có con người" 
(Nhà xuầt bản Thành phế Hồ Chí Minh, J98§). Trong 
những năm cuỗi đời, chữa bệnh ở Pháp. Trước khi mất, 
Trần Đức Thảo vẫn tiếp tục bổ sung, hoàn thành những 
công trình đã viết nhữ: "Sự hình thành của con người”, “Vì 
một lôgic hình thức và hiện chứng”. Truy tặng Giải thưởng 
Hỗ Chí Minh (2000). 





Trần Đức Lương 


TRẦN HOẢNG x. Trần Thánh Tâng. 


TRẦN HỒNG CHƯƠNG (bút danh: Hồng Chương: 
1921 - 89), nhà báo, nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. 
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà báo Việt 
Nam. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong những năm 
1987 - 89. Quê: xã Triệu Sơn, huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng 
Trị. Tham gia hoạt động cách mạng từ 1937, gia nhập Đoàn 
Thanh niên Dân chủ Huế (1938), uỷ viên Ban Chấp hành 
Đoàn Thanh niên Dân chủ Huế (1939). Bị thực dân Pháp bắt, 
kết án nhiều năm tù. Năm 1945, ra tù hoạt động ở Quảng Trị, 
lần lượt giữ các chức vụ: bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc 
Trung Bộ (1946), uỷ viên thường vụ Đẳng bộ tỉnh Quảng 
Trị (1947), phó trưởng ban Tuyên huấn Liên khu uỷ 4 
(1950). Làm báo từ 1950 trên cương vị thư kí toà soạn “Tạp 
chí Học tập” Liên khu uỷ 4. Từ 1956, công tác tại “Tạp chí 
Học tập" (nay là "Tạp chí Cộng sản", là tổng biên tập trong 
những năm 1982 - 86), Viết hàng trăm bài báo nghiên cứu lí 
luận, phê bình và các tác phẩm văn học nghệ thuật. 


TRẤN HUY LIỆU (1901 - 69), nhà cách mạng, nhà sử 
học, nhà báo Việt Nam. Quê: làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định. Năm 1926, cùng một số người thành lập 
Đảng Thanh niên tại Sài Gòn rồi sau đó tổ chức đám tang 
Phan Châu Trinh và đòi thả Nguyễn An Ninh. Năm 1928, 
thành lập Cường học Thư xã, xuất bản các sách yêu nước 
(khoảng 23 cuốn). Chủ nhiệm các báo "Đông Pháp thời 
báo", "Pháp - Việt nhất gia" với nội dung cổ vũ nhần dân 
chống Pháp. Tham gia Việt Nam Quốc dân Đẳng, bị bắt và 
đày đi Côn Đảo (1929 - 35). Năm 1936, gia nhập Đẳng 
Cộng sản Đông Dương, tích cực hoạt động báo chí (“Tin 
Tức", "Thời Báo”) trong phong trào Đông Dương Đại hội và 
Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Năm 1939, bị bắt và bị tù 
- đầy lần thứ hai. Vượt ngục tháng 3.1945, tham gia viết báo 
"Cứu quốc” của Mặt trận Việt Minh và được Đại hội Quốc 
dân Tân Trào hầu làm phá chủ tịch Uỷ ban Dân tộc Giải 
phóng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ cách 
mạng. Ngày 30.8.1945, đại diện Chính phủ cách mạng nhận 
trao nộp ấn, kiếm của vua Bảo Đại tại Huế. Từ 1953, 
trưởng ban Ban Nghiên cứu Văn, Sử, Địa. Từ 1960, viện 
trưởng Viện Sử học. Để lại nhiễu tác phẩm lịch sử quan 
trọng: bộ “Lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam" (12 tập), 
"Lịch sử 80 năm chống Pháp" (tập I - 2, xuất bản 1956 - 
61), vv. Giải thưởng Hỗ Chí Minh (1996). 


TRẦN HUYỆN TRÂN x Huyễn Trân công chúa. 


TRẤN HƯNG ĐẠO (tên thật: Trần Quốc Tuấn; 1232 - 1300), 
anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất, một tấm gương 
yêu nước mẫu mực trong lịch sử Việt Nam. Tổng chỉ huy 
2 lần chống Nguyên. Con của An sinh vương Trần Liễu, tài 
kiêm văn võ. Năm 1258, quần Mông Cổ sang xâm lược Đại 
Việt, ông được cử làm Tiết chế, Năm 1282, để chuẩn bị 
kháng chiến lần hai, ông được vua Trần phong làm Quếc 
công Tiết chế thống lĩnh các lực lượng quân sự. Ông cho 
duyệt quân ở bến Đông Bộ Đầu (gần dốc Hàng Than, Hà 
Nội) đọc bài "Hịch tướng sĩ" nổi tiếng, rồi chia quân đóng 
giữ nơi hiểm yếu. Đầu năm 1285, giặc Nguyên ào ạt tiến 


TRẦN HỮU ĐỘ T 


công vào phía bắc và vùng Thanh - Nghệ. Ông ra lệnh rút 
quân để bảo toàn lực lượng và thực hiện kế "thanh dã" 
(vườn không nhà trống). Giặc vào Thăng Long rồi tiến 
xuống Thiên Trường (vùng Nam Định) đuổi theo vua Trần. 
Trần Thánh Tông lo ngại, vờ hỏi ông xem có nên hàng 
không. Ông khẳng khái trả lời "Bệ hạ chém đầu tôi rỗi hãy 
hàng”. Ông dùng thuyển đưa vua vượt sông ra biển. Bộ chỉ 
huy vào Thanh Hoá an toàn. Tháng 5.1285, ông vạch kế 
hoạch tổng phản công. Chỉ sau 1 tháng chiến đấu quyết liệt 
với các trận Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, 
quân dân nhà Trần đã đánh tan quân xâm lược, giải phóng 
đất nước. Cuối năm 1287, nhà Nguyên xâm lược lần thứ ba. 
Trần Nhân Tông hỏi: "Năm nay đánh giặc thế nào?” Ông 
đáp: "Năm nay đánh dễ". Khi đoàn thuyển lương địch bị 
tiêu diệt ở Vân Đồn, chủ tướng Thoát Hoan phải rút lui, ông 
bố trí lực lượng mai phục ở cửa sông Bạch Đằng trực tiếp tổ 
chức chiến trường tiêu diệt toàn bộ binh thuyển của Ô Mã 
Nhi. Được phong tước Hưng Đạo đại vương, rồi lui về thái 
ấp Vạn Kiếp. Ông đã viết bộ binh thư quý: "Bình thư yếu 
lược", "Vạn Kiếp tông bí truyền thư" (hiện thất lạc). Năm 
1300, ông ốm nặng, vua Anh Tông đến thăm và hỏi kế giữ 
nước, ông trả lời: "... vua tôi đồng lòng, anh em hoà mục, cả 
nước góp sức nên giặc phải bị bất... Khoan thư sức dân để 
làm kế sâu rễ bến gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy". 
Tháng 9, ông mất, được truy tặng tước Thái sư Thượng phụ 
Thượng quốc công, Nhân Võ Hưng Đạo đại vương. Trần 
Hưng Đạo được nhân dân cả nước tôn vinh là "Đức Thánh 
Trần" và lập đến thờ ở nhiều nơi. 





Trần Hưng Đạo 
Tượng đài Trần Hưng Đụo ở Nam Định 


TRẦN HỮU ĐỘ (1887 - 1945), nhà văn Việt Nam. Quê: 
Láng Thé, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Nam Bộ. Con 
một gia đình bần nông. Lúc nhỏ học chữ Hán; l5 tuổi học 
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chữ Quốc ngữ. Sớm giác ngộ, cho xuất bản những cuốn 
sách tiến bộ: “Tiếng chuông truy hồn" (1926), "Hồi trống tự 
do” (1926), "Hồn độc lập” (1926), "Tờ cớ mất quyền tự do” 
(1926), "Tinh thần tư trợ" (1927); dịch tấc phẩm của Latône 
Khải Siêu. Sách bị tịch thu, Trần Hữu Độ bị kết án 18 tháng 
tà vì "xui dân làm loạn". Năm 1932, ông chịu ảnh hưởng 
học thuyết mucxit; năm 1935, hoạt động trong phong trào 
Đông Dương đại hội; năm 1941, lại bị bất và bị đi đày. Năm 
I943, được trả tự do, sau đó hoạt động bí mật cho Đẳng 
Cộng sản Đông Dương. 


TRẤN HỮU LỰC (tên thật: Nguyễn Thức Đường; hiệu: 
Cần Kiệm; 1885 - 1916), nhà chí sĩ Việt Nam. Quê: làng 
Đông Chữ, huyện Nghì Lộc, tỉnh Nghệ An. Năm 1908, sang 
học ở Đồng Văn thư viện tại Nhật Bản. Bi trục xuất, trở về 
Trung Quôc, học ở Trường Lục quân. Năm 1912, tham gia 
Việt Nam Quang phục Hội, Tháng 11.1914, đưa quần từ 
Thái Lan qua Trung Lào về nước, bị bắt và bị bắn, chôn 
chung một huyệt với Hoàng Trọng Mậu tại Hà Nội (916). 
Thơ văn để lại rất ít, nhưng có đôi câu đối "Tuyệt mệnh" rất 
nỗi tiếng, dịch như sau: "Non sông đã chết, ta há lại sống 
thừa, trên mười năm đũa kiếm mài dao, chí mạnh những 
mong phò tổ quốc. Lông cánh chưa thành, việc bỗng đâu 
hoá hỏng, đưới chín suối điều bình khiển tướng, hồn thiềng 
ngầm giúp đội thiếu niên." 

TRẤN HỮU TRANG (cg. Tư Trang; 1906 - 66), nhà 
soạn kịch cải lương Việt Nam, Quê: xã Phú Kiết, huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Tham gia 
ủng hộ phong trào Cách mạng tháng Tám 1945, Kháng 
chiến chống Pháp tại quê. Sau 1954, hoạt động trong phong 
trào hoà bình Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1960, vào vùng giải 
phóng tham gia Uỷ ban Trung vơng Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng Miền Nam Việt Nam, chủ tịch Hội Văn nghệ Giải 
phóng. Từ 193D, theo các gánh hát làm thư kí ghi chép vỡ, 
được Mười Giảng (tức Đặng Công Danh) hướng dẫn trỡ 
thành nhà soạn kịch nổi tiếng, cộng tác với các gánh hát: 
Trần Đắc, Năm Phi, Phụng Hảo, Năm Châu. Tác phẩm tiêu 
biểu: "Tô Ánh Nguyệt", "Chị chồng tôi”, "Tìm hạnh phúc”, 
"Mộng hoa vương”, "Lan và Điệp”, “Đời cô Eựu", "Khi 
người điền biết yêu”, vv. Trong đó nổi uếng nhất là hai vở 
"Tô Ánh Nguyệt" và “Đời cô Lựu". Truy tặng Huân chương 
Thành đồng. 


TRẤN HỮU TƯỚC (1913 - 83), thầy thuốc chuyên khoa 
tai - mũi - họng người Việt Nam. Quê: Hà Nội. Tốt nghiệp 
bác sĩ y khoa và là giảng viên Trường Đại học Pari. Giáo 
sử y học tại Trường Đại học Y Dược Hà Nội. Tham gia 
Kháng chiến chống Pháp và Kháng chiến chống Mĩ. Đảm 
nhiệm các chức vụ: giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội 
(1955 - 69), một trong những người đầu tiên xây đựng 
ngành tai - mũi - họng Việt Nam. Tham gia nhiều hoạt động 
chính trị xã hội: đảng viên Đẳng Cộng sẵn Việt Nam (từ 
1960), đại biểu Quốc hội, uỷ viên Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Y học Việt 
Nam, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Các công 
trình nghiên cứu khoa học tập trung chủ yếu vào các lĩnh 
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VỰC: ung thư tai - mũi - họng (ung thư vòm, hạ họng. thanh 
quản): viêm tai - xương chữm hài nhỉ; apxe não và tiểu não 
do tai; điếc trẻ em; dị ứng trong tai - mũi - họng; nội s01, vV, 
Anh hùng lao động (1966), Huản chương Kháng chiến hạng 
nhât, Lao động hạng nhất, Độc lập hạng nhất. Truy tặng 
Giải thưởng Hỗ Chí Minh (1996). 


TÊN ÍCH TẮC (thế kỉ 13), nhà thơ Việt Nam, Con thứ 
vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh), tước Chiêu quốc vương. 
Đời Trần Nhần Tông, khi quân Nguyên sang xâm lược, 
Trần Ích Tác đem cả gia đình ra đầu hàng Thoát Hoan, theo 
giặc về Yên Kinh, được Nguyên Thế Tổ phong làm An 
Nam quốc vương và đưa về nước. IDo nhân dân không thừa 
nhận vua bù nhìn, ông ra đành trở lại Trune Quốc, làm quan 
cho nhà Nguyên. Chết ở Hàm Dương. Có !6 bài thơ chép 
trong “Toàn Việt thì lục”. 


TRẤN KHÁNH DU (2 - 1339), danh tướng đời Trần. 
Quê: vùng Chí Linh, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Là con nhõi 
Trần Thánh Tông. Vì mắc tội nên bị giãng xuống làm thứ 
dân. Năm 12â2, mặc áo ngắn, đội nón lá đến dự họp Hội 
nghị Bình Than (đoạn sông Lục Đầu chảy qua huyện Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương ngày nay) bàn kế sách đánh giặc 
Nguyên xâm lược. Được vua Trân Nhân Tông phục hồi 
chức tước, phong làm phó đô tướng quân. Đầu năm 1288, 
giặc Nguyên xâm lược Đại Việt, ông được Hưng Đạo 
Vương pìiao làm phó tưởng trấn giữ vùng biển Đông Bắc, 
bản doanh đóng ở Vân Đôn (Quảng Ninh). Lúc đầu, giặc 
mạnh, ông không giữ nổi, phải lui quân. Sau đó, ông tổ chức 
trận đánh trên vùng Vân Đân - Cửa Lục (Hòn Ga!) tiêu diệt 
loàn bộ đoàn thuyền tải lương của tưởng giặc Trương Văn 
Hổ, tạo điểu kiện cho việc tiêu diệt bình thuyển Ô Mã Nhỉ 
ở cửa sông Bạch Đằng ngày 94.1288. Qua trận đánh này, 
ông được sử cũ đánh giá "Năm nay, vết thương của dân 
không thẩm như năm trước. Trần Khánh Dư có phần công 
lao trong đó". 


TRẤN KHÁT CHÂN (1370 - 99), danh tướng cuối thời 
Trần. Quê: làng Hà Lang, huyện Vĩnh Ninh, nay thuôc 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Dòng dõi Trần Bình 
Trọng. Năm 1389, quân Chămpa do Chế Bồng Nga chỉ huy 
đổ bộ vào Thanh Hoá, vào Thiên Trường, uy hiếp Thăng 
Long, ông được cử làm đô tướng chỉ huy quân Long Tiệp 
chặn địch ở Hải Triều (bắc Hưng Nhân, Thái Bình) bắn chết 
Chế Bồng Nga. Ông được phong là Nội vệ thượng tướng 
quân Vũ tiết quan Nội hầu, được cấp thái ấp vùng Hoàng 
Mai (Thanh Trì, Hà Nội). Năm 1399, Hỗ Quý Ly giết vua, 
màu lật đổ nhà Trần. Ông cùng một sô tướng khác chờ địp 
hội thể Đăn Sơn (Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) mưu giết Hồ Quý 
Ly. Việc bại lộ, bị giết chết. 


TRẤN KHÂM x. Trần Nhân Tông. 


TRẤN KỲ PHONG (tên thường goi: Tú Trắn; 1872 - I941), 
nhân sĩ yêu nước Việt Nam thời cận đại. Quê: làng Châu 
Me Đông, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
Tham gia Hội Duy tân và hoạt động tích cực trong cao trào 
chống thuế năm 1908 ở Quảng Ngãi. Bị bắt và kết án 13 năm 
tà đày đi Côn Đảo. Năm 1921, ra tò lập Hội Thiếu niên 
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Ái quốc, Hội Công ái (1926). Tham gia Đảng Tân Việt, 
Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Ngãi. Bị 
bắt cuối nãm 1929. Sau khi mãn bạn tà, tiếp tục hoạt động 
cách mạng. 


TRẤN LÃM (thế kỉ 10), một trong mười hai sứ quân cắt 
cứ ở Việt Nam vào những năm 966 - 968 (xt. Mười hai sử 
quân). Vốn là hào trưởng, gốc Hán, ở vùng Bố Hải Khẩu, 
nay thuộc huyện Vũ Tiền, tỉnh Thái Bình. Tự xưng Trần 
Minh Công khi chiếm giữ và cát cứ vùng đất này. Lực lượng 
của ông có sự phối hợp với Đính Bộ lĩnh. Khi ông mật, 
Đình Bộ }ĩnh nắm bình quyền, chuyển về Hoa Lư đánh dẹp 
các sứ quân, lập ra nhà Định (968 - 980). 


TRẤN LÃM ((ên thật: Trần Quảng Vận; sinh 1922), nhà 
báo Việt Nam. Một trone những người sấng lập và là người 
đầu tiên lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình 
Việt Nam. Quê: xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương. Năm 939, học Trường Nưởi, sau đó học đại 
học luật. Tham giu phong trào Truyền bá Quốc ngữ do cụ 
Nguyễn Văn Tố làm chủ tịch. Năm 1941, sia nhập tế chức 
bảng Dân chủ (thành viên của Mặt rrận Việt Minh). Năm 
1945, giám đốc kiêm tổng biên tập Đài Phát thanh Tiếng 
nót Việt Nam. Năm 977, chủ nhiệm Ủy bạn Phát thanh và 
Truyền hình Việt Nam. Từ 1983 đến 1989, phó chủ tịch Hội 
Nhà báo Việt Nam. Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành 
Trung ương Đảng (1976 - §1), uỷ viên chính thức (1982 - 86). 
Là người phụ trách đài phát thanh quốc p1a liên tục 43 năm 
(1945 - R8), có công lớn trong sự nghiệp phát thanh và truyền 
hình Việt Nam, Huân chương Độc lập hạng nhất (1996) và 
nhiều hnân chương cao quý khác. 


TRẤN LIÊU (1210 - 51), tôn tộc nhà Trần. Là con trưởng 
Trần Thừa, anh Thái Tông Trần Cảnh, cha Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn, Lấy công chúa Thuận Thiên nhà 
Lý, được Trần Thái Tông phong là Hoài Vương. Năm 1232, 
Trần Thủ Độ ép Thuận Ttúên đang có mang làm vợ Trần 
Thái Tông, Trần Liễu căm giận chống lại. TrÂn Thái Tông 
cũng phẫn uất, bố ngôi về Yên Tử (Quảng Ninh) nhưng do 
thế lưc của Trần Thủ Độ mạnh, Trần Thái Tông buộc chấp 
nhận. Sau đó, Trần Liễu được phong đất ở An Sinh, An Phụ, 
An Dưỡng, An Hưng, Án Bang (thuộc vùng Đông Triểu, 
Quảng Ninh). Từ đó, ông còn có tên hiệu là An Sinh Vương. 


TRẤN LỰU (thế kỉ 15), danh tưống trong cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn chống Minh (Ming). Quê: xã Lễ Tự, huyện 
Thuy Nguyên (nay là Thiệu Hoá, Thanh Hoá). Tham gia 
khởi nghĩa Lam Sơn từ buổi đầu. Năm 1425, chỈ huy một 
đội quân thiết đột hoạt động ở Nghệ An. Cuối 1426, cùng 
Lê Bôi chỉ huy đạo quân đánh chiềm Hồng Châu (Hải 
Dương, Hải Phòng), Bấc Giang, lạng Giang, Lạng Sơn. 
Năm 1427, làm tổng trí Hồng Châu, được phái lên Lạng 
Sơn chặn viện binh Liễu Thăng. Ông vừa đánh vừa giả 
thua, nhử Liễn Thăng vào cửa Ch¡ Lăng để cho phục bính 
của ta tiêu diệt. 

TRẤN LÝ (? - 12L1), người khai mở dòng quý tộc họ 
Trần. Quê gốc: hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay 
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thuộc tỉnh Nam Định. Về Hải Ấp (Hưng Hà, Thái Bình) làm 
nghề đánh cá và phát triển vùng đất này (xI. Hải Ấn) trở 
nên giàu có, thế lực mạnh. Năm 1209, đón thái tử Sảm (sau 
là vua Lý Huệ Tông) tránh loạn Quách Bốc vẻ Hải Ấp và 
gã con gái cho. Được phong tước Minh Tự. Sau khi Trần Lý 
mất, con là Tự Khánh thay chủ thống lĩnh quyền bình, đánh 
đẹp cát cứ, thăng đến chức Thái ný (1216). Vua họ Lý vẫn 
ở ngôi nhưng trên thực tế anh em, thân thuộc họ Trần (Trần 
Thừa, Trần Thủ Độ, vv.) đều nấm giữ những vị trí chủ chốt. 
Cuối !225, [ý Chiêu Hoàng kết duyên cùng Trần Cảnh 
(con thứ Trần Thừa) và nhường ngôi cho chồng. Nhà Lý kết 
thúc. Dòng quý tộc họ Trần thay thế, 


TRẤN MINH TÔNG (tên thật: Trần Mạnh; 1300 - 57), 
nhà vua và nhà thơ Việt Nam, Con thứ tư Trần Anh Tông. 
Làm vua l5 năm, rồi nhường ngôi lên làm thượng hoàng. 
Trần Minh Tông rất trọng Nho học. dùng nhiều nhọ sĩ như 
Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn. Ông 
không xuất gia theo Phật; khi mất cũng dặn vợ con đừng 
xuất gia. Nho giáo hồi này rất thịnh. Phật giáo bớt dần uy 
thế, Thời ông, nhà Trần đã có mẩm suy vong. Trong triều, 
các quan kết thành bè phái, thanh toán lẫn nhau; chính nhà 
vua cũng nghe lời vu cáo mà giết oan bố vợ. Có "Minh 
Tông tập" nay đã mất, còn 25 bài chép trong "Việt âm thì 
tập", “Nam Ông mộng lục". Mỗi bài có một sắc thái riêng. 
Bài "Da vũ" (Mưa đềm) là thơ tâm sự, hối hận đã mắc lỗi 
lầm 30 năm trước. Bài "Cam Lộ tự" (chùa Cam lộ) chứng 
lö ône đứng trước chùa mà chỉ thưởng thức cảnh trí chùa. 
Bài "Bạch Đằng Giang” là thở hoài cổ, nhắc thời oanh liệt 
đã qua, nay chỉ còn vang bóng, 


TRẤN NAM TRƯNG (Trần Lương; sinh 1912), bộ 
trưởng Bò Quốc phòng Chính phủ Cách mạng I.âm thời 
Cộng hoà Miễn Nam Việt Nam (1969 - 75), Quê: Đức 
Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia cách 
mạng từ 1927, đẳng viên Đẳng Cộng sản Việt Nam từ (931, 
nhập ngũ 1945. Năm 1936, hoạt động trong nhóm Đồng 
Dương Cộng sản Liên đoàn. Từ I931 đến J943, nhiều lần bị 
thực dân Pháp bắt giam. Từ !944 đến §.\945, tham gia 
thành lập Uỷ ban Vận động Cứu quốc tỉnh Quảng Ngãi, 
tham gia lãnh đạo khởi nghĩa Ba Tơ, bí thư Tỉnh uỷ Quảng 
Ngãi và Bình Định. Từ 9.1945 đến I946, xứ uỷ viên Trung 
Bộ, phụ trách quần sự. Tháng 9.1946, chính nỷ Khu V. Thời 
kì 4.1952 - 54, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội 
nhân dân Việt Nam. Năm 955, bí thư Liên khu uỷ Liên 
khu V, Những năm 19276 - 82, chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra 
Chính phủ. Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam: khoá TT (dự khuyết), khoá }I và IV. Đại biểu 
Quốc hội khóa VỊ. Huân chương Hỗ Chí Minh. 


TRẤN NGHỆ TÔNG (tên thật: Trần Phủ; 1321 - 95), 
nhà vưa và nhà thơ Việt Nam. Con Trần Minh Tông. Có 
công đánh đẹp Dương Nhật Lễ, khôi phục nhà Trần. Lên 
làm vua được 3 năm thì nhường ngôi cho em là Trần Duệ 
Tông. Duệ Tông chết trận, lại lập cháu là Trần Hiện lên 
làm vua, và tự xưng là Thái thượng hoàng. Lúc này quyển 
bính nằm trong tay Hồ Quý Ly. Trần Nghệ Tông hay thở từ 
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LÍ TRẤN NGHỊ 





nhỏ, hiện chỉ còn 5 bài trong "Việt âm thi tập". Thơ ông 
thường buồn, tổ ý hất lực trước thời cuộc, khó lòng giữ vững 
được cơ nghiệp của Tiên vương. 


TRẦN NGHỊ (Chen Yi: 1901 - 72), nhà hoạt động chính 
trị và quân sự nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 
Nguyên soái (1955). Quê Tứ Xuyên (Sichuan). Năm 1919, 
sang Pháp du học; năm 1921, bị trục xuất về nước. Năm 
1923, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham gia Khởi 
nghĩa Nam Xương (1927). Tham gia Vạn lí trường chỉnh. 
Tư lệnh Tân tứ quân. Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (1945). Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại 
giao (1954). Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, uỷ viên 
Bộ Chính trị (1956). Bị mất chức trong thời kì "Cách mạng 
văn hoá ". 


TRẤN NGỖI (cg. Trần Quỹ; 2 - ?), thủ lĩnh cuộc khởi 
nghĩa chếng Minh những năm 140? - Ø8. Là con thứ vua 
Trần Nghệ Tông (1370 - 72), Năm 1407, được thổ hào Yên 
Mô là Trần Triệu Cơ rước về Mô Độ (Tam Điệp. Ninh 
Bình) dựng cờ khởi nghĩa. Trần Ngỗi xưng là Giản Định 
Đế. Nhiều quan lại nhà Trần, Hỗ như Đặng Tất, Nguyễn 
Cảnh Chân tham gia. Cuối 1408, lực lượng nghĩa quân mở 
rộng phạm vi hoạt động từ Nghệ An, Thanh Hoá đến 
Thiên Trường (Nam Định). Đập tan đạo quân tăng viện 
do Mộc Thạnh chỉ huy ở Bô Cô (bên Sông Đáy ở Ý 
Yên, gần thị xã Ninh Bình). Vì nghe lời dèềm pha, Trần 
Ngỗi nghi ngờ giết chết hai tướng chủ chốt của nghĩa quân 
là Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân. Nội bộ tan rã. Các 
tưởng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị bỏ vào Nghệ An rước 
Trần Quý Khoáng thay thế, Trần Ngỗi được tôn là Thái 
thượng hoàng, sử cũ thường cơi ông là vị vua thứ nhất nhà 
Hậu Trần. Cuối năm 1409, Trần Ngỗi bị bắt đưa sang 
Trung Quốc, 


TRẤN NGUYÊN ĐÁN (hiệu: Băng Hồ; 1326 - 90), danh 


thần đời Trần. Thuộc dòng dõi quý tộc. Là chắt Thái sư 


Trần Quang Khải, bố vợ Nguyễn Phi Khanh, ông ngoại 
Nguyễn Trãi. Quê: hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay 
thuộc tỉnh Nam Định. Năm 1370, cùng các hoàng tử Trần 
Phủ, Trần Kính và công chúa Thiên Ninh tổ chức lực lượng 
lật đổ Dương Nhật Lễ, lấy lại ngôi vua cho họ Trần. Trần 
Phủ lên ngôi (tức Nghệ Tông) phong ông chức Nhập nội 
kiểm hiệu Tư đỗ kiêm Quản trấn Quốc Oai (Hà Tây). Năm 
I385, thấy nhà Trần ngày càng suy vếu, "vận nước sắp hết" 
mà bản thân thì bất lực, ông xin về nghỉ tại Côn Sơn (Hải 
Dương). Tác phẩm: "Băng Hồ, ngọc hác tập", hiện còn 5l 
bài chép trong "Toàn Việt thi lục", Phần lớn là thơ tâm sự, 
chán nản, lo đời, thật ra là lo cho dòng họ, chỉ hi vọng vào 
các bậc "anh tài" ở lớp hậu sinh như Nguyễn Ứng Long 
(Nguyễn Phi Khanh). Có một số bài phản ánh xã hội và đời 
sống nhân dân cuối đời Trần: "Nhâm Dẳn lục nguyệt tác", 
"Dạ quy chu trung tác” ("Thơ làm trên thuyền trong đêm trở 
về"), "Bất mị”. 

TRẦN NGUYÊN HÃN (2 - 1429), danh tướng trong cuộc 
Khởi nghĩa Lam Sơn chống Minh. Dòng dõi của thượng 
tướng Trần Quang Khải thời Trần, anh em (con cô - con 
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cậu) với Nguyễn Trãi. Chuyên cư ở xã Sơn Đông. nay thuộc 
huyện Lặp Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; từng làm quan ở lộ Tam 
Giang dưới thời Hồ. Giặc Minh xâm lược, ông tổ chức đánh 
giặc tại quê rỗi tham gia Khởi nghĩa Lam Sơn. Cuối 1425, 
chỉ huy cuộc tiến công thu phục Tân Bình, Thuận Hoá. Năm 
1426, ông dẫn thuỷ quân từ Sông Hát xuôi Sông Hồng phá 
thuỷ quân của tướng giặc Vương Thông, thu hơn I00 
thuyền, xiết chặt vòng vây Đông Quan. Năm 1427, cùng Lê 
Sát bao vây Xương Giang (x. Xương Giang), chiếm thành 
chặn viện binh địch. Là tướng chủ soái trong trận tổng công 
kích bất sống Hoàng Phúc, Thôi Tụ ngày 3.1l.1427. Năm 
1428, được xếp là công thần khai quốc hàng đầu với chức 
Tả tướng quốc. Sau đó, bị Lê Lợi nghi ngờ và buộc phải tự 
tử. Năm 1455, dưới triểu vua Lê Nhân Tông, được phục hồi 
danh dự. 


TRẤN NHÂN TÔNG (tên huý: Trần Khâm; 1258 - 1308), 
vua thứ ba (1278 - 93) nhà Trần. Con đầu Trần Thánh 
Tông. Là nhà Phật học, nhà thở; cùng vua cha và các tưởng 
lĩnh kiệt xuất cùng dòng họ như Trắn Quốc Tuấn, Trần 
Quang Khải, Trần Nhật Duật... tổ chức toàn dân kháng 
chiến, đánh bại cuộc xâm lược của giặc Nguyên năm 1285 
và 1288. Năm 1293, nhường ngôi cho con. Năm 1299, lên 
núi Yên Tử, lấy pháp hiệu Hương Vân đại đầu đà, nghiên 
cứu thiển học và lập dòng Thiển Trúc Lâm. Ông là vị tổ thứ 
nhất. Viết nhiều sách Phật học nhưng thất lạc. Có 2 tập thơ 
cũng mất, còn 25 bài chép trong "Việt âm thi tập” và một 





Trần Nhân Tông 
Tượng thờ Trần Nhân Tông 


bài phú Nôm "Cư trần lạc đạo". Thơ Trần Nhân Tông liên 
quan đến thời cuộc không nhiều. Hai câu: "Xã tắc lưỡng hồi 
lao thạch mã; Sơn hà thiên cổ điện kim âu" (Xã tắc hai 
phen bon ngựa đá; Non sông nghìn thuở vững âu vàng), tức 
cảnh trong cuộc lễ ở Chiêu Lãng sau chiến thắng, thường 
được truyền tụng vì nói được nỗi lòng của cả dân tộc, trải 
qua nhiều năm gian khổ hi sinh. Những bài tả ngày xuân, 


ánh trăng, cánh đồng lúc chiều hôm... chứng tỏ ông có một 
tâm hẳn nghệ sĩ, thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, và nhìn 
vẻ đẹp đó bằng con mắt của người nhuốm tư tưởng thiển. 
Thơ Trần Nhân Tông đạm bạc, có hơi ấm của cuộc đời, Bài 
phú “Cư trần lạc đạo" ca tụng cảnh tu hành ở nơi núi non, 
lời cổ kính, là bài còn sót lại của văn chương Nôm đời Trần 
hầu hết đã thất truyền. 

TRẤN NHẬT DUẬT (1253 - 1330), danh tướng đời 
Trần, anh hùng trận Hàm Tử nổi tiếng (5.1285; nay thuộc 
huyện Khoái Châu. tỉnh Hưng Yên). Con thứ sáu vua Thá: 
Tông, tước hiệu Chiêu Văn Vương. Xà người chăm học, biết 
nhiều tiếng đân tộc và nước ngoài. Năm 1280, làm An phủ 
sứ Đà Giang. được các dần tộc yêu mến. Đã chinh phục tù 
trưởng Trịnh Giác Mật bằng phong tục “ăn bằng tay, uống 
bằng mũi”. Được phong là Thái uý quốc công và sau đó là 
Tả thánh thái sư tước Đại vương. Là người sành âm nhạc và 
múa hát. 


TRẤN PHÚ (1904 - 31), nhà hoạt động xuất sắc của 
Đăng Cộng sản Việt Nam. Quê: làng Tùng Ảnh, nay là xã 
Tùng Ảnh, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Học 
Trường Quốc học Huế, 
đỗ cao đẳng tiểu học 
(1922). Dạy học ở Trường 
Tiểu học Cao Xuân Dục 
(Vinh). Sớm giác ngộ 
cách mạng, tham gia Hội 
Phục Việt (1925), sau 
đôi thành Tân Việt Cách 
mạng Đảng. Năm 1956, 
sang Quảng Châu (Trung 
Quốc). được Nguyễn Ái 
Quốc huấn luyện về lí 
luận cách mạng: sau đó 
được cử sang học Trường 
Đại học Phương Đông ở 
Matxeơva (1927), làm bí 
thư nhóm cộng sản Việt Nam học ở đây. 


Trần Phú 


Tháng 4.930, về nước, được bổ sung vào Ban Chấp hành 
Trung ương IL Âm thời Đẳng Cộng sản Việt Nam (7.1930), 
dự thảo bản "Luận cương chính trị của Đẳng". Chủ trì Hội 
nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở 
Hương Cảng (10.1930), Hội nghị quyết định đổi tên Đảng 
Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, 
thông qua bản "Luận cương chính trị của Đảng", lập Ban 
Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm tổng bí 
thự. Chủ rrì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
tạt Sài Gòn (3.1931). Bị thực dân Pháp bắt (4.1931) ở Sài 
Gòn. Bị tra tấn đã man, song không khuất phục, đã từ trần 
tại bệnh viện Chợ Quán (6.9.1931), Trước khi tắt thở, Trần 
Phú đã dặn lại với các đồng chí của mình "Hãy giữ vững chí 
khi chiến đấu". 

Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất đã 





TRẤN QUỐC HOÀN Ì 


công hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và nhân đân Việt Nam. 

TRẤN QUANG DIỆU (2 - (802), danh tướng và trong 
thần triều Tây Sơn, chồng của nữ tướng Bùi Thị Xuân, Quê: 
xã Hoài Tín, huyện Hoài Ân, lỉnh Bình Định. Tham gia 
phong trào Tây Sơn từ đầu. Năm I789, được Quang Trung 
Nguyễn Huệ cử làm Đốc trấn Nghệ An, xây dựng thành 
Phượng Hoàng trung đô. Những năm I790 - 9l, chỉ huy các 
cuộc đánh dẹp lực lượng chống đối do Lê Duy Chỉ cầm đầu, 
Thời Quang Toản (1793 - IS01), là chủ tướng quan trong 
nhất đánh dẹp thế lực Nguyễn Ánh. Năm I®OI, ông chiếm 
lại thành Quy Nhơn. Đầu năm I802, Quy Nhưn thất thủ. 
ông dẫn tượng bình ra Nghệ Án, bị bắt tại Thanh Chương và 
bị giết. 

TRẦN QUANG KHẢI (1241 - 94), nhà chính trị, nhà 
quân sự, nhà thơ Việt Nam, Con Trần Thái Tônp, em ruột 
Trần Thánh Tông. Trong cuộc Kháng chiến chống Nguyên, 
giữ chức Thượng tướng thái sư, nấm toàn quyền nội chính. 
Trần Quang Khải và Trần Quốc Tuấn là hai nhân vật chủ 
yếu làm nên thắng lợi. Trần Quang Khải ở cương vị TẾ 
tướng, mà tính tình phóng khoáng. 'thích học, hay thơ. có 
tập thơ "Lạc đạo” lưu hành” (°Đại Việt sử kí toàn thự). 
"Lạc đạo” mât từ lâu; còn 9 bài chép trong “Việt âm thi 
tập”. Thơ kháng chiến (như bài "Tụng giá hoàn kinh sư") có 
khẩu khí người cầm gươm chém giặc, bình đi mà hào hùng. 


TRẤN QUANG TRIỀẾU (hiệu: Cúc Đường; 1287 - 1325), 
nhà thơ Việt Nam. Con dầu Trần Quốc Tẳng. cháu nội Trần 
Quốc Tuấn, được triều đình vu đãi; 14 tuổi được phong tước 
Văn huệ vương; đời Trần Minh Tông phong chức Nhập nội 
kiểm hiệu tư đỗ (1324). Trần Quang Triều từng về ở ấn tại 
Hích Động (gần chùa Quỳnh lâm, nay thuộc huyện Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh), tập hợp một số nhà thơ, cùng nhau 
xướng hoạ. Tác phẩm có "Cúc Đường di thảo", thất lạc, nay 
còn L1 bài chép trong “Việt âm thì tập”. Trần Quang Triều 
không có phong thái ung dung của người mộ đạo nhự phần 
lớn các nhà thở đời Trần, mà hay nói đến "nhân tình, khi 
thân khi sơ, thế thái khi cao thấp”, và có "khôi bất bình bề 
bể trong dạ" ("Chu trung độc chước `). 


TRẤN QUỐC HOÀN (tên thật: Nguyễn Trọng Cảnh; 
1916 - 86), nhà hoạt động Đảng Cộng sản và Nhà nước 
Việt Nam. Quê: Nam Dưfng (nay là xã Nam Trung), 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ Án. Tham gia tổ chức Học 
sinh Phản đế của Đảng Cộng sản Đông Dương, làm phu ở 
mỏ chì Bộ Neng, Lào (1930 - 33). Gia nhập Đẳng Cộng 
sản Đông Dương (1934). Hoạt động bí mật ở Hà Nội 
(1934 - 35), bị thực dân Pháp bắt, kết án 8 tháng tù và 
5 năm đày ổi biệt xứ. Năm 1936, vượt ngục; hoạt động 
trong phong trào Mặt trận Dân chủ, công tác ở các báo 
"Bạn dân", “Thời thế”, “Hà thành thời báo'. Uỷ viền 
thường vụ, phó bí thư. bí thự Thành uỷ Hà Nội (1937 - 39). 
Năm 1940, hoạt động trong cơ quan ín báo “Cờ giải 
phóng”, phụ trách trạm giao thông của Xứ uỷ Bắc Kỳ, phụ 
trách phong trào cách mạng ha! nh Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai (194L), kết án 6 năm lồ, 
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TÍ TRẦN QUỐC TOÁN 








20 năm quản thúc và bị đầy ở nhà tù Sơn La; phó bí thư, 
bí thư chị bộ nhà tù. Tham gia lãnh đạo tà chính trị đấu 
tranh. Tổ chức đưa cán bộ cách mạng về xuôi ăn toàn 
(1945). Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ (4.1945). Phái viên của 
Trung tương Đảng ở Mặt trận Quân sự Hà Nội (1946). Rí 
thư Liên khu uỷ [Liên khu TL (19427). Bí thư Khu uy Khu X 
(1948). Bí thư Khu uỷ Đặc khu Hà Nội (1949 - 51). Bí thư 
Thành uỷ Hà Nội (1954 - 55). Uỷ viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá II - V. Uỷ 
viên dự khuyết Bộ Chính trị (1960), uỷ viên Bộ Chính trị 
khoá HỊI (từ 1972) và khoá IV, Bí thư Trung ương Đẳng, 
trưởng ban Dân vận Trung ương (1980 - 86). Giám đốc 
Nha Công an Việt Nam (8.1952), thứ trưởng Thứ hộ Công 
an (1953), bộ trưởng Bộ Công an (1953 - 75). Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ (1925 - 8O). Đại biểu Quốc hội các khoá II - VH. 
Trần Quốc Hoàn đã có nhiều công lao xây dựng lực lượng 
công an nhân dân Việt Nam. Huân chương Sao vàng, 
Huân chương Quần công hạng nhất và nhiều huân chương 
cao quý khác. 


TRẤN QUỐC TOÁN (1267 - 85), anh hùng trẻ tuổi trong 
cuôc Kháng chiến chống Nguyên năm 1285 thời Trần. Là 
tôn thất nhà Trần, tước Hoài văn hầu. Năm 1282, vưa Trần 
mở hội nghị tại Bình Than (đoạn sông Lục Đầu chảy qua 
huyện Chí Linh, tính Hải Dương ngày nay) bàn kế đánh 
Nguyên. Trần Quốc Toản mới 15 tuổi, hăng hái đến dự, vua 
Trần không cho họp Vì tuổi còn nhỏ. Trần Quốc Toản phẩn 
khích, bốp nát quả cam tròng tay lúc nào không biết, Trở về 
quê, chiêu tập lực lượng khoảng I.000 người rèn vũ khí, 
đóng chiến thuyền, luyện lập võ nghệ, giương cờ "Phá 
cường địch, báo hoàng ân”, Tháng S.I285, cùng Chiêu 
Thành Vương, tướng Nguyễn Khoái đánh tan giặc ở Tây 
Kết (Khoái Châu, Hưng Yên). Sau đó tiếp tục đánh trận 
Chương Dương (5.1285) trong hàng ngũ của Chiêu Minh 
Vương Trần Quang Khải. Quân Nguyên rút chạy về Bắc 
Giang. Trần Quốc Toản đặt quân mai phục và hí sinh ở 
sông Như Nguyệt. Sau khi mất, được vua Nhân Tông truy 
tặng tước Yvương. 


TRẤN QUỐC TUẤN x. Trầu Hưng Đạo. 


TRẤN QUÝ CÁP (hiệu: Thái Xuyên: 1870 - 1908), chí sĩ 
nhiệt tình trong phong trào Đuy tân. Nhà thở Việt Nam, 
Quê: làng Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đỗ 
Tiến sĩ (901). Ông là một trong Ngũ hô, năm người học trò 
giỏi xứ Quảng hấy giờ. Sớm cõ tỉnh thần yêu nước, mê "tân 
thứ", định trốn sang Nhật Bản theo Phan Bội Châu những 
không thành, sau cùng Phan Châu Trịnh, Huỳnh Thúc 
Kháng cổ động cho phong trào Duy tân, bài xích cách học 
từ chương, để xướng lối học mới ích nước lợi dân. Khí làm 
giáo thụ phủ Thăng Bình (Quảng Nam), ông mời thấy đến 
dạy quốc ngữ và tiếng Pháp ở trường phủ, theo chủ trương 
của Phan Châu Trinh. Vì công kích bọn quan lai địa phương 
nên bị đối đi Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. Nhân vụ chống 
sưu thuê ở Trung Kỳ !908, ông bị bắt và kết án tử hình, mặc 
dù kể thù không có chứng cớ. Trần Quý Cáp nổi tiếng với 
bài phú "Hoàn bích quy Triệu” (1898) kích động lòng yêu 
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nước của sĩ phu đương thời, và hài phú "Lương ngọc danh 
sơn” (1905) viết chung với Huỳnh Thúc Kháng khi vào Bình 
Định, hô hào sĩ tử bổ thị. Bài thơ "Khuyên bọc chữ quốc 
neữ" sáng tác năm 1906, đến 1931, báo "Tiếng dân" mới 
công bố. Trong phong trào Duy tân, ông là tác ø1i của 
nhiều bài ca trù, thơ Nôm nhằm mục đích tuyên truyền như 
bài "Tôn chỉ 3y tân", "Nhắn các nhà vọng tộc", "Khuyến 
nồng c4”, "Đánh đổ tham quan li nhũng”, vv, 


TRẤN QUÝ HAI (cg, Bùi Chấn; 1913 - 85), nhà hoạt 
động quân sự Việt Nam, trung tưởng Quân đội Nhần dân 
Việt Nam (974). Quê: xã Châu Xá (nay là xã Tịnh Thiện), 
huyện Sơn Tính, nh Quảng Ngãi. Tham gia cách mạng từ 
!930. Đăng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930, Năm 
1944, bị an trí ở Ba Tơ. Nhập ngũ tháng 3.I194S.. Tham pia 
thành lập Uỷ ban Vận động Cứu quốc tỉnh Quảng Ngãi. 
Tham gia lãnh đạo Khởi nghĩa Ba Tơ. Năm 1945, tham gia 
lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyên ở tỉnh Quảng Ngãi, 
bí thư Tỉnh uỷ, uy viên thường trực Uỷ ban tỉnh. Năm 1946, 
xứ uỷ viên dự khuyết Xứ uỷ Trung Bộ, phụ trách ba tỉnh 
lình Định, Phú Yên, Khánh Hoà. Những năm 1947 - 52: 
chính uỷ trung đoàn, chính uỷ kiêm Iữ lệnh Mặt trận Bình - 
Trị Thiên. Đại đoàn trưởng kiêm chính uy Đại đoàn 325, 
chính nỷÿ Mặt trận Trung Lào (1953 - 54). Phó tổng tham 
mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (195S - 78), kiêm 
chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (1961), kiêm Tổng thanh tra 
Quần đội (963). Những năm 1978 - 85, trưởng bạn Cơ yếu 
Trung ương. Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương 
khoá JIEL Huân chương Hỗ Chí Minh và nhiều huân chương 
quân sự khác. 


TRẤN QUÝ KHOÁNG (thế kỉ 15), thủ lĩnh cuộc khởi 
nghĩa chống Minh thời kì !408 - I4. Quê: phủ Thiên Trường, 
nay thuộc tỉnh Nam Đính. Là chấu gọi vua Nghệ Tông 
(1370 - 72) bằng ông. Được các tướng Đặng Dung, Nguyễn 
Cảnh Dị suy tôn là Trùng Quang Đế. Căn cứ đóng tại Chỉ 
La (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Trong 2 năm (1410 - lI), nghĩa 
quân mở rộng hoạt động ra vùng đồng bằng Sông Hồng. 
Năm 1413, phải rút vào Hoá Châu (Thừa Thiên - Huế). Sau 
trận Sĩ Tử (Quảng, Trị), ông cùng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh 
DỊ bị tướng giặc Trương Phụ định về Trung Quốc, Có bài thơ 
"Tiễn Nguyễn Biểu", và bài "Văn tế Nguyễn Biểu" chép 
trong “Nghĩa liệt truyện” của Hoàng Trìừng. Sử cũ thường 
coi ông là vị vua thứ hai nhà Hậu Trần. 


TRẤN SÂM (Ginh 1918), nhà hoạt động quân sự Việt 
Nam, thượng tưởng Quân đội Nhân đân Việt Nam (1986). 
Quê: xã Hải Xuân, huyện Hải Lãng, tỉnh Quảng Trị. Tham 
gia cách mạng từ 1938, đẳng viên Đảng Cộng sẵn Việt 
Nam từ 1939, nhập ngũ 1946. Cuốt !939, bị thực dân Pháp 
bất giam. Tháng 8.1945, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa ở 
Hải Lăng, Quảng Trị. Thời kì 9.1945 - 50, uỷ viên Uỷ ban 
tính Quảng Trị, chính trị viên Ch:ị đội Thiện Thuật, trung 
đoàn trưởng Trung đoàn 101. Từ tháng 6.195Ó đến 1952, 
phó chỉ huy trưởng Phân khu Bình - Trị - Thiên, rồi từ lệnh 
kiêm chính uỷ Khu IV. Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng 
tham mưu (1954 - 57), phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần 





(1957 - ó0); phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân 
dân Việt Nam (1960 - 63). Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
kiêm chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (1963 - 65); phó tổng 
thun mưu trưởng (965 - 74 và 1275 - 76); phó chủ nhiệm 
Tổng cục Kĩ thuật (1974 - 75): chủ nhiệm Tổng cục Kính 
tê (1982 - &6). Bộ trưởng Bộ Vật tự (1976 - 82). Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sẵn Việt Nam khoá 
IV, đại biểu Quốc hội khoá II, Huân chương Hồ Chí Minh 
và nhiều huân chương quân sự khác. 


TRẤN TẤN ( - 1824), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa "Bình 
Tây sát tả" chống Pháp ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Quê: làng Chỉ 
Nê, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ Án. 
Đã tú tài, Năm I866, bị cách chức bang biên ở Thanh 
Chương, vì đã cho đốt phá nhà thờ phần đối giáo sĩ và 
giáo dân. Năm [868, bị kết án tử hình cũng vì đốt phá nhà 
thờ, sau được tha. Sau khi triều đình Huế kí hiệp ước đầu 
hàng Pháp ngày L5.3.1874, ông đã cùng Đăng Như Mai, 
Trần Quang Cán, Trương Quang Thủ phất cờ nổi đậy 
đánh Pháp theo chủ trương "Rình Tây sát tả". Nghĩa quân 
đã làm chủ được hầu hết vùng Nghệ Tính, trừ thành Nghệ 
An (Vinh). Triểu đình đã liên kết với giáo dân đàn áp. Ông 
phẩt trốn sang Khăm Muộn (Lào), ốm chết. Tác giả nhiều 
hài kịch và thơ. 


TRẤN T Ế XƯƠNG (tk. Trần Cao Xương: thường gọi: Tú 
Xương; I870 - 967), nhà thơ trào phúng Việt Nam. Quê: 
làng VỊ Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là phố 
Hàng Nâu. thành phố Nam Định. Nhiều lần đi thi chỉ đỗ Tú 
tài nên gợi là Tú Xương. Tính phónph khoáng. hào hoa 
nhưng cũng giàu suy tr, Sinh thời, nối tiếng hay Nôm tới 
mức được coI là một trong hai món đặc sản của tính Nam 
("än chuối ngư, đọc thơ Xương”). Thơ văn thường "xuất 
khẩu thành chương", đọc cho bạn bè nghe mà không ghi 
chép. Sau này, các nhà sưu tầm mới sưu tập lại, ín thành 
sách, có sách {00 bài, có sách !50 bài, có sách gần 200 hài, 
lẫn với thơ của người khác. Trần Tế Xương được xem như 
người khai sáng dòng thơ trào phúng Việt Nam, mặc dù 
trước ông đã có người làm loại thơ này. Thơ Trần Tế Xương 
phong phú, đa dạng, biến ảo, trong đó nổi lên giọng cười 
cay độc, thường được xem như phong cách riêng, với một 
trình độ ngôn ngữ nghệ thuật từng được mệnh danh là “thần 
thơ thánh chữ”. Thơ Trần Tế Xương shí lại trung thực và 
sâu sắc bộ mặt xã hội Việt Nam trong buổi đầu của chế độ 
thực dân nửa phong kiến. Có được thành công đó là do 
tiếng cười Tú Xương là liếng cười ra nước mắt, tiếng cười 
đau đời, đứt ruột, nát gan. 


TRẤN THÁI TÔNG (tên thật: Trần Cảnh; 1218 - 77), vị 
vua đầu tiên của nhà Trần, nhà nghiên cứu Phật học, nhà 
thơ Việt Nam. Con Trần Thừa, em Trần Liễu. Quê; hương 
Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh 
Nam Định. Làm vưa năm 7 tuổi (I225). Thuở nhỏ, Trần 
Thái Tông kết bạn với người không rõ tên, sau này là Trúc 
lãm quốc sư, Khi trong nhà xảy ra tấn bị kịch “bẻ hoa cành 
nọ chấp vào cành kia", ông bỗ lên núi Yên TỪ định tìm thú 
vui trong đạo Phật; Trần Thái Tông bị ép về làm vua lại, 
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Năm (257, quân Mông Cổ sang xâm chiếm Việt Nam, ông 
cũng xông pha chiến trường. Sau chiến thắng, Trần Thái 
Tông nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông (1257) và 
làm Thượng hoàng cho đến khi mất. Trần Thái Tòng chưa 
hể xuất gia. Bản tính khoan hậu. thích văn học, ông tập 
trung nhiều công sức, thời gian nghiên cứu Phật giáo, viết 
sách, làm thơ. Có tập "Khoá hư lục" và "Thiền tông chỉ 
nam”, nay còn bài tựa. Đó là một trang hồi kí kể lại chuyến 
bỏ ngài vàng tìm đường lên núi, viết khá sinh động. Thơ còn 
lại 2 bà, Bài "Gửi nhà sư Dức Sơn ở am Thanh Phong”, kí 
thác tầm sự một nhà vua thèm khát cảnh sống thanh tịnh, 
điểm nhiên. 

TRẦN THÁNH TÔNG (tên thật: Trần Hoảng; 1240 - 90), 
nhà thơ Việt Nam. Con Trần Thái Tông. Làm vưa lúc l8 
tuổi (1258); 4O tuổi nhường ngôi cho con là Trần Nhân 
Tông. Hai chà con triệu tập Hội nghị Diên Hồng, phát động 
lòng yêu nước của toàn dân, đưa đến chiến thắng lịch sử 
I258, 1288 tronp cuộc Kháng chiến chống quân Mông - 
Nguyên xâm lược. Sau đó, ông ở Bắc cung, chuyên tâm 
nghiên cứu đạo Phật, viết sách, làm thơ; đều thất lạc. Trần 
Thánh Tông giỏi văn học. lôn trọng hiển tài, văn nhân. Còn 
6 bài thơ chép trong “Việt âm thu tập”. Không phát là thợ 
thoát tục, vẫn là cái nhìn của nhà nghệ sĩ ìm vẻ đẹp trong 
thiên nhiên, lời thanh nhã, đạm bạc, như các bài "Hạ cảnh”, 
"Hạnh Yên bang phủ”, vv, 


TRẤN THỦ ĐỘ (1 194 - 1264), nhà chính trị xuất sắc có 
công sáng lập và củng cố vương triển Trần. Quê: Lưu Xá, 
Long Hưng nay thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sớm 
theo nghề võ, tham gia đánh đẹp các thế lực cát cứ giúp nhà 
Lý, được phong Điện tiển chỉ huy sứ. Nhân cơ hội nhà Lý 
suy yếu, đã dùng nhiều thủ đoạn khéo léo, sắp đặt việc Lý 
Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chấu họ mình là Trần Cảnh 
(tức Trần Thái Tông), lập nên triều Trần. Làm thái sư giúp 
nhà vua nhỏ tuổi, nấm mọi quyền lực ở triểu kiêm coi trấn 
phủ Thanh Hoá. Là người có bản lĩnh, quyết đoán, nhiều 
mì kế, tận tuy trong công việc, luôn để cao phép nước. cử 
XỬ nghiêm minh, không vị nề tình ríiênep. Năm |258, khi 
quần Mông Cổ xâm lược Đại Việt, ông đã 64 tuổi nhưng 
vẫn khảng khái trả lời vua Thái Tông: "Đầu tôi chưa rơi 
xuống đất, xin bệ hạ đừng lo". Sau đó, chỉ trong mười ngày, 
quân dân nhà Trần phản công, đánh tan giặc Mông Cổ. 


TRẤN THUẬT lối văn kể trình bày một chuyện hay mội 
việc đã xảy ra, với các chỉ tiết và diễn biến. Chuyện ấy, 
việc ấy phải chính mình mắt thấy tai nghe, không bịa đặt. 
Thường dùng trong báo chí hay báo cáo, thuyết trình. Khác 
với văn tự sự, cũng là văn kể, nhưng chuyện có thể hư cấu, 
lại có miều tả nhân vật. Dùng trong truyện, kí, tuỳ bút và 
một số loại tiểu thuyết (tiểu thuyết trình thám, tiểu thuyết 
phiêu lưu...). 

TRẤN THỪA (1184 - 1234), một troneg những người có 
công trong việc gây dựng cơ nghiệp nhà Trần. Tà thân tộc 
trong dòng họ Trần Lý ở Hãi Ấp (xL. Hải Ấp). Cha của Thái 
Tông Trần Cảnh, được suy tôn là thái !tỗ nhà Trần. Năm 
1207, Trần Tự Khánh (con của Trần Lý) giúp vua L.ý đánh 
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đẹp các thế lực chông dối, được phong Thái uý phụ chính. 
Tự Khánh phong anh là Trần Thừa làm Nội thị phán thủ. 
Năm 1224, Tự Khánh chết. Trần Thừa được phong Thái uý. 
Năm 1226, nhà Trần lập Trần Cảnh. Trấn Thừa được suy 
tôn làm Thái Thượng hoàng. 


TRẦN THƯỢNG XUYÊN (Chen Nhaànpchuan), một 
trong những người chỉ huy nhóm người Hoa đâu tiên đến 
khai khẩn và định cư tại vùng đất Đồng Nai, Nam Bộ. Vốn 
là võ quan nhà Minh (Ming), piữ chức tổng binh ba châu 
thuộc Quảng Đông (Guangdong), Trung Quốc. Năm 1679, 
sau khi nhà Minh sụp đồ, ông không thần phục nhà Thanh, 
cùnp [ương Ngạn Địch đưa pia quyến và bính lĩnh vào 
Đàng Trong, được chúa Nguyễn Phúc Tần (Chúa Hiền; 
I6!9 - 87) cho phép đi cư vào vùng Đồng Phố (tên gọi Sài 
Gòn xưa). Dương Ngạn Địích định cư ở Mỳ Tho, Trần 
Thượng Xuyên đến ở Đồng Nai. Ông đã tập hợp các thương 
nhân, thợ thủ công người Hoa, người Việt lập "Nông Nại 
đại phố" (nay thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Na!). 


TRẦN TIỀN THÀNH (tên thật: Trần Thới Mẫn, được 
vua Tự Đức ban tên Tiền Thành; 1813 - 83), đại thân triểu 
Nguyễn, người làng Minh Hương, này thuộc xã Hương 
Vinh (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tổ tiền 
gốc người Phúc Kiến (Trung Quốc) đến lập nghiệp tại 
Thuận Hoá từ thế kỉ 17. Đỗ Tiến sĩ năm Minh Mạng I§ 
(1838), thời Thiệu Trị làm án sát sử Thanh Hoá, thời Tự 
Dức làm thượng thư Bộ Công sung Cơ mật viện đại thân; 
năm Tý Đức 17 (1864) sung Khâm sai toàn quyển phó sứ 
cùng với chánh sứ Phan Thanh Gian hội thương với Pháp 
để chuộc các tỉnh Nam Kỳ. Năm Tự Đức thứ 36 nhận đi 
chiếu cùng với Tên Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường 
sung chức Phụ chính đại thần cho tự quân Dục Đức; nhưng 
hai ông Thuyết và Tường lấy cớ Duc Đức bị tiền đế chê 
không xứng đáng nên tôn Lãng quốc công Hồng Dật (em 
út vua Tự Đức) lên ngôi đặt niền hiệu Hiệp Hoà. Trong lúc 
ấy, thực dân Pháp đưa tàu chiến và binh lính vào cửa Thuận 
An hất ép triểu đình Huế phải kí Hoà ước chấp nhận sự bảo 
hộ của Pháp. Vưa Hiệp Hoà và Phụ chính đại thần Trần 
Tiền Thành thấy mình chưa đủ sức thắng Pháp, muôn hoà 
hoãn để âm cách cải thiện về sau, hai ông Tôn Thất Thuyết 
và Nguyễn Văn Tường nắm giữ binh quyển trong tay lại 
muốn "chiến" để giữ nước, hai bên mâu thuẫn và cuối cùng 
những người "chủ chiến" đã truất và giết vua Hiệp Hoà, đưa 
Ưng Đăng lên ngồi lấy niên hiệu là Kiến Phước, dồng thời 
cho người ám sát Trần Tiễn Thành (30.10 Quý Mùi, 1883). 
Trần Tiến Thành học rộng, giỏi thở, làm quan suốt 45 năm 
trải qua nhiều lĩnh vực hành chính, văn hoá, ngoại giao, xây 
dựng, quân sự.... trong lĩnh vực nào ông cũng tỏ ra nghiêm 
cẩn. Ông cũng có những biểu hiện muốn duy tân đất nước 
qua việc tiếp đón Nguyễn Trường Tộ nhiền lần, gả con gái 
Trần Thì Nhân cho Nguyễn lộ Trạch. Cái chết của Trần 
Tiến Thành là mội bi kịch thời "Tứ nguyệt tam vương" của 
triều Nguyễn. 


TRẤN TRKO trần nhà được cố đinh vị trí bằng cách treo 


vào các kết câu đỡ mái, 
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TRẦN TRỌNG KIM (hiệu: Lệ Thần: 1882 - 1953), nhà 
nghiên cứu Việt Nam. Quê: xã Đan Phổ. nay là Xuân Phố, 
huyện Nghi Xuân. tỉnh Hà Tĩnh. Học trường sư phạm ở 
Pháp (1911). Về nước, đạy ở Trường Bảo hộ (Trường Bưới), 
làm thanh tra học chính, viết sách piáo khoa và sách nghiền 
cứu. Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, làm thủ tướng chính 
phủ do Nhật đựng lên. Trần Trọng Kim là tíc piä của nhiều 
trước tác: "Việt Nam sử lược" (2 tập, 928) là bộ sứ đầu tiền 
viết bằng tiếng Việt; bộ "Nho giáo” (2 tập, 1930 - 33) là tác 
phẩm được nghiên cứu sâu và dễ đọc; cuốn "Việt Nam văn 
phạm” (cùng soạn với Phạm })uy Khiêm và Bài Kỷ, 1941) 
là công trình đầu tiên nghiên cứu tiếng Việt có phương 
pháp, mặc dù dựa vào ngữ nháp tiếng Pháp, nhưng các tác 
giả cố gắng xuất phát từ đặc điểm ngôn ngữ Việt Nam để 
tìm quy luật; "Truyện Thuý Kiểu” (cùng sơạn với Bùi Kỷ, 
1025) là cuốn sách được giới thiệu, chú giải nghiêm túc, 
hơn hẳn các bản ra trước. 


TRẤN 'TRUNG VIÊN (2 - 1946), nhà văn, nhà sưu tầm 
Việt Nam. Tác phẩm: "Góp cười truyện thế” (1929), "Hai 
cô hàng sách” (1929), “Phong trần thẳm sử" (1929), lời văn 
lạc hậu sơ với tiểu thuyết đương thời. Cuốn truyện lịch sử 
về Hoàng Hoa Thám "Cầu vồng Yên Thế" (1935) được chú 
ý hơn. Trần Trung Viên có công lẫn đầu tiên sưu tầm nhiền 
thở văn cổ, xuất bản thành sách "Văn đàn bảo giám" (Nam 
kí xuất bản, 1925 - 30). Năm 1931, ông cùng Dương Bá 
Trác, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Khác Hiến sưu tầm thêm, in 
lại, có bổ sung, thành 3 tập. Bộ sách này còn nhiều thiếu 
sót, sai lầm, chưa được chỉnh lí cẩn thận. 


TRẤN TUẤN KHẢI (bút danh: Á Nam; 1895 - 1983), 
nhà thơ Việt Nam. Người huyện Mỹ Lộc, lính Nam Định. 
Một: số bài thơ của ông: “Gánh nước đêm", “Tiển chân anh 
Khoá", "Mong anh Khoá”... (trong các tập "Duyên nợ phù 
sinh", 1923 - 24, "Bút quan hoài", 1927), được tryền tụng 
đưới tình thức ngâm sa mạc, nói về lòng yêu nước một cách 
bóng øió, có tác dụng giáo dục, tuyên truyền rông rãi, tránh 
được kiểm duyệt của Pháp. Thơ Trần Tuấn Khải bao hàm ý 
bị quan, thiểu giọng hùng tráng, mãnh liệt cửa thơ yêu nước 
những năm đầu thể kỉ. Trần Tuấn Khải dịch bộ "Thuỷ Hử" 
(1925), "Hồng lâu mộng", "Đông Chu liệt quốc" (1934) và 
viết một số tiểu thuyết như “Gương bể dâu" (1922), "Hồn 
hoa” (1925), “Thiên thai lão hiệp” (1935), hình thức cũng 
như nội dung, chưa tiến bộ bằng các tác phẩm đương thời 
cùng loại. Sau khi vào Nam năm 1954, Trần Tuấn Khải 
tham gia các phong trào đẫu tranh chống vãn hoá nô dịch 
của MI nguy, phong trào đòi hoà bình, đân sinh, dân chủ. Là 
chủ tịch danh đự lực lượng bảo vệ vẫn hoá dẫn tộc năm 
I966 - 67; cố vấn Hội Văn nghệ Thành phố Hã Chí Minh từ 
J975 - 8A. 


TRẤN TƯNG (pháp danh: Tuệ Trung Thượng sĩ. 1230 - 90), 
nhà lí luận Phật học, nhà thơ thời Trần. Là con Trần Liêu, 
anh ruột Trần Hưng Đạo, tước Hưng Ninh vương. Tham gia 
các cuộc Kháng chiến chống Nguyên xâm lược (1285. 
1288). Sau chiến tranh, lui vỀể sống ở ấp Tĩnh Bang (nay là 
huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hãi Phàng). Nghiên cứu đạo 





TRẤN VĂN GIÀU Ù 





Phật. Được các vua Thánh Tông, Nhần Tông kính trọng vì 
trí tuệ thiển học trác việt, thâm thông đạo lí. Tác phẩm 
"Tuệ 'Trune Thượng sĩ ngữ lục” do đời sau tập hợp (1683), 
chủ trương giải thoát tâm hồn trong tu hành, gồm phần ngữ 
lục giảng về đạo Phật. phần thơ ca có 49 hài, phần văn điếu 
và phần hành trạng. Mất ở trang Dưỡng Chân (Thuỷ 
Nguyên, Hải Phồng). 


TRẤN TỪ NGANG (Chen Z7ang; n: Bá Ngọc: &I - 702), 
nhà thơ Trung Quốc. Đỗ Tiến sĩ năm 24 tuổi, được Võ Tắc 
Thiên (WU Zetian) tán thưởng, nhưng vì những lời can gián 
của mình mà ông đã bị giết hại. Về văn học, Trần Tử 
Ngang là người chủ trương đổi mới thị ca, phần đối thí 
phong hình thức chủ nghĩa của thời đại trước ông "uỷ mị đổi 
phế”, "lộng lẫy. đẹp đế mà tuyệt nhiên không có chút kí 
thác nào", Trần Tử Ngang cho rằng thở ca phải có "phong 
cốt" nhì thời Kiến An, bao hàm một nội dung 1ư tưởng lành 
mạnh, cứng cỏi. Chủ trương này hể ngoài là phục cổ, thực 
chất là cách tân. phù hợp với yêu cầu của thời đại. Trong 
thực tiễn sáng lác, Trần Tử Ngung làm được nhiều bài thơ 
ưu tú, chứng mình lí luận ấy là đúng đấn và có sức sông. 
Đặc biệt là 3R bài "Cm ngộ thị”, mượn xưa ví nay, nói lên 
hoài bão của mình, hoặc nhờ cảnh gửi tình, vạch trần và 
châm biếm hiện thực, hoặc trực tiếp phản ánh hiện thực. 
Bài trì đã kích Võ Tắc Thiên xây chùa tạc tượng, phung phí 
tiền của mà "không cứu giúp dân đen", bài thì phơi trần 
cuộc chiên tranh phí nghĩa mang tai vạ đến cho bình lính và 
dân lành, Trần Tử Ngang được xem như người mở đường 
cho thơ ca đời Đường phát triển. 


TRẤN VĂN CẨN (1910 - 94), hoa sĩ Việt Nam. Quê: 
huyện Từ Sơn, tỉnh Hắc Ninh. Tốt nghiệp Trường Mĩ thuật 
Đông Dương khoá 7 (1931 - 36). Đại biểu Quốc hội khoá 
[I. Là một tài năng lớn. Những tác phẩm đù là sơn dầu, 
lụa, màu nước, sơn mài hay khắc gỗ đều được nhiều người 
công nhận bởi tính nghệ thuật lãng mạn nhưng sống động 
như chính cuộc sống. Tập hợp các bức vẽ của Trần Văn 
Cẩn cho thấy rõ lương tầm và tài năng bậc thầy trong sử 
dụng chất liệu nghệ thuật và hình hoa. Chú để tranh Trần 
Văn Cần là nông dân, sinh hoạt vùng mỏ, thiếu nữ. Dành 
nhiều thài gian cho sáng tác tranh sơn mài và những 
chuyến đi thực tế dài ngày đọc suốt chiều dài đất nước. 
Là người cách tân hội hoa sơn mài truyền thống. Tạo cho 
mình chỗ đứng chắc chắn trong cuộc sống hội hoạ Việt 
Nam thế kỉ 20. Những tác phẩm tiêu biểu: "Em Thuý” 
(sơn đầu, 1943), "Gội đầu" (khấc gỗ, I943), "Tất nước 
đồng chiêm" (sơn dầu, 1958), "Mùa thu” (sơn mài, 1960), 
“Thiếu nữ áo xanh" (sơn dầu, 1970). Giải thưởng Hỗ Chí 
Minh (1996). 


TRẦN VĂN DƯ (hiệu: Hoán Nhược; 1839 - 85), sĩ phu 
yêu nước trong phong trào kháng Pháp ở Nam Trung Bộ. 
Quê: làng An Mỹ Tây, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
Đỗ Tiến sĩ |§75. Là thầy đạy vua Dục Đức và Đồng Khánh. 
Án sát Hà Tĩnh, chánh sứ Sơn phòng Quảng Nam. Hưởng 
ứng chiếu Cần vương, ông đã tập hợp nghĩa quân đánh 
chiếm Điện Bàn, Dương Yên, Trần Kiêu, Phú Thượng. LỰc 


lượng nghĩa quân phát triển, mở rộng địa bàn vào Quảng 
Ngãi. Bình Dịnh. Tháng 12.885 bị quân Pháp và quân triểu 
đình đàn áp. Phong trào tạm lắng sau khi ông bị sát hại 
ngày 13.12. 


TRẤN VĂN GIÁP (hiệu: Thúc Ngọc; 1902 - 73), học 
giả, nhà thự tịch cổ Việt Nam. Quê: xã Tân Trào, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thủa nhỏ học chữ Hán, dậu 
Tam trường, Sau đó, sang Pháp học ở Viện Cao đẳng Hán 
học. Tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ, sáng lập phương 
pháp học ”1, !". Sau Cách mạng tháng Tám 1945, hoạt động 
trong n»ành siáo dục. Năm 1952, dạy ở Khu Học xá Nam 
Ninh. Những năm 1955 - 20, chuyên gia nphiên cứu ở Viện 
Sử học. Tác phẩm chính: "Phật giáo Việt Nam”, "Dm hiểu 
kho sách Hán Nôm” (2 tập, 1984, 1990), “Lược truyện các 
tác giả Việt Nam” (2 tập; 1971, 1972), vụ. Giải thưởng Hồ 
Chi Minh (2000) về khoa học xã hội. 


TRẤN VĂN GIÀU (bí danh: Hỗ Nam; bút danh: Tâm 
Vu, Gió Nôm,M.N:; sinh 1911), nhà hoạt động cách mạng, 
nhà khoa học, nhà giáo Việt Nam. Đồng chủ tịch danh dự 
Hội Khoa học Eích sử Việt Nam (cùap với đại tướng Võ 
Nguyên Giáp). Quê: xã An Lạc Long, huyện Châu "Thành, 
tính Tân An (nay là tỉnh Long An), Xuất thân tronp một gia 
đình có truyền thống đấu tranh yêu nước. Năm I5 tuôi, lên 
Sài Gòn học. Năm 1926, tham gia biểu tình đưa tang Phan 
Châu Trinh. Năm 1928, sang Pháp học. Tháng 53. 1930, 
tham gia biểu ủnh trước dinh tổng thống Pháp đòi huỷ ấn tử 
hình đối với các thủ lĩnh cuộc Khởi nphĩa Yên Bái, do đó bị 
truc xuất về Việt Nam. Năm ]93l, học tại Trường Đa: học 
Phương Đông ở Matxcœva. Đầu 1933, bí mật trở về nước. 
Tháng 6.1935, bị toà án Sài Gòn kết án 5 năm tù và bị đày 
ra Côn Đảo. Tháng 4.1940, được tha, nhưng bị hắt lại sau 
mấy ngày và bị đưa đi an trí ở trại Tà ILài, Năm 19341, trở 
về hoạt động cách mạng. Tháng 10.943, được bầu lầm bí 
thư Xứ uỷ Nam Kỳ. Tháng 8.1945, tham gia lãnh đạo 
giành chính quyền ở Sà› Gòn và các tỉnh ở Nam l3ộ. Tháng 
9. 1945, được cử làm chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Nam 
Bộ. Những năm l946 - 48, được Trung ương giao làm 
nhiệm vụ quốc tế giúp Cămpuchia xâv dựng lực lượng 
kháng chiến. Năm 1949, về nước, làm tông giám đốc Nha 
Thông tin. Năm 1951, về Bộ Giáo dục, tham gia xây dựng 
ngành dự bị đại học và sử phạm cao cấp. Năm 1954, chủ 
nhiệm Khoa Sử, Trường Đạt học Tổng hợp Hà Nội. Những 
năm 1962 - 75, công tác tại Viện Sử học thuộc UJÿ ban Khoa 
học Xã hội Việt Nam. Từ sau 1975 đến nay, tiếp tục nghiên 
cứu trong lĩnh vực khoa học xã hôi. Những công trình 
nghiên cứu của òng thể hiện kiến thức uyên thâm trên các 
lĩnh vực triết học, lịch sử, văn hoá: "Biện chứng pháp”, "Vũ 
trụ quan", "Duy vật lịch sử", "Sự phát triển của tư tưởng 
Việt Nam thế kỉ 19 đến Cách mạng tháng Tám”, "Giá trí 
truyền thống của dân tộc Việt Nam", “Sự khủng hoảng của 
chế độ nhà Nguyễn trước 1858", "Lịch sử chống xâm lăng", 
"Giai cấp công nhân Việt Nam", "Lịch sử cận đại Việt 
Nam”, "Miễn Nam giữ vững thành đẳng", "Địa chí văn hoá 
Thành phố Hồ Chí Minh"... 


ShŸi 





-Í TRẤN VĂN KỸ 











Huân chương Hễ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý 
khác, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt ï (1996). Nhà giáo Nhân 
dân (1992). Anh hùng Lao động thời kì đổi mới (2003). 


TRẦN VĂN KỲ (tk: TrẦn Chánh Kỷ; 2 -1801), văn thần 
trểu Quang Trung, Nguyễn Huệ. Quê: Vân Tình, huyện 
Phong Điển, Thừa Thiên, này là tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đỗ 
Giải nguyên năm 1777. Giữa 1786, theo phò Nguyễn Huệ, 
được phong làm Trung th lệnh, Đầu 1788, được phong tước 
Kỉ thiên hầu. Còng Nguyễn Huệ ra Rắc. Là người tiến cử 
Ngô Thì Nhậm. Đầu đời Cảnh Thịnh, bị thái sư Bùi Đắc 
Tuyền giáng lầm lính trạm, sau lại được vẻ Viện Trung thư. 
Năm !801, Nguyễn Ánh chiếm Phú Xuân, ông ty trầm trên 
Sông, Hương để giữ tiết tháo. 


TRẤN VĂN QUANG (cg. Trần Thúc Kính: sinh 1917), 
nhà hoạt động quân sự Việt Nam, thượng tướng Quân đội 
Nhần đân Việt Nam (1984). Quê: xã Nghĩ Hoa, huyện Nghị 
Lộc, tỉnh Nghệ An. Tham gìa cách mạng từ 1935, đảng viên 
Đăng Cộng sản Việt Nam (1936). Thành uỷ viên Sài Gòn - 
Chợ lớn (1938 - 39), Năm 1939, bị thực dân Pháp bẮt giam. 
Tháng 10.1940, vượt ngục về hoạt động ở Nghệ An. Tháng 
4.1941, bị hắt lần thứ hai và bị kết ấn tù chung thân. Tháng 
6.1945, ra tù, tham gia Uỷ bạn Khới nghĩa tỉnh Nghệ An, 
Năm 1946, chính uỷ Bộ Chỉ huy tiếp phòng quân. Tháng 
I1.1946, chính uỷ Khu IV. Chỉ huy trưởng kiêm chính uỷ 
Phân khu Bình - Trị - Thiên (1948 - 49). Chính uỷ Đại đoàn 
304 (tháng Š5.1950). Cục trưởng Cục Địch vận (1951 - 53). 
Cục Irưởng Cục Tác chiến (1953 - 58). Phó tổng tham mìiu 
trưởng Quân đội nhân đâần Việt Nam (1959 - 61). Lỷ viên 
Trung ương Cục Miễn Nam (I961 - 64). Năm 1965, tư lềnh 
Quân khu 1V; những năm 1966 - 73, tể lệnh kiêm chính uỷ 
Quân khu Bình - Trị - Thiên. Phó tổng tham m trưởng 
(1974 - 7?). Tư lệnh kiêm chính uỷ Quân tình nguyện Việt 
Nam ở Lào (1978 - 8L). Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1981 - 
92), Từ 1992 - 2002, chủ tích Hội Cựu Chiến binh Việt 
Nam. Uỷ viên dự khuyết Ban Châp hành Trung ương Đẳng 
Cộng sản Việt Nam (1960 - 76). Huân chương Hỗ Chí Minh 
Và nhiều huân chương quần sự khác. 


TRẤN VĂN THÀNH (ca. Quản Thành; 1817 - 73), thủ 
lĩnh cuộc nỗi dậy chống Pháp ở vùng Châu Đốc, Châu Phú, 
[.onp, Xuyên (nay thuộc tính An Giang). Quê: xã Bình Thạch 
Đông, quận Châu Phú Hạ, Châu Đốc (nay thuộc tỉnh An 
Ciiang). LÀ người giỗi võ nghệ, có công đẹp loạn thổ phỉ gây 
rối vùng biên giới Việt - Cămpuchia. Sau khi Pháp chiếm 
3 tỉnh Miễn Đông Nam Bộ (1862), ông chiêu tận nghĩa 
dũng và tổ chức chống giặc tại quê nhà. Những năm 1867 
- 72, lập căn cứ tại Láng Linh (Châu Phú, An Giang), Bây 
Thưa (gần long Xuyên, Châu Đốc). Cuộc nổi đậy có 
tiếng vang lớn ở Miền Tây Nam Hộ. Năm 873, Pháp gửi 
thư dụ hàng, ông kiên quyết từ chối. Sau đó có nội phản, 
ông cùng nhiều nghĩa bình hi sinh tại trận. 

TRẤN VĂN THỜI huyện ở phía tây nh Cà Mau. Diện 
tích 700,2 km”. Gồm 2 thị trấn (Ông Đốc, Trần Văn Thời - 
huyện lJ, 9 xã (Khánh linh Đông, Khánh Bình, Khánh 
Hình Tây Bắc, Khánh Bình Tây, Khánh Hưng, Trần Hợi, 
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Lợi An, Khánh Hải. Phong Lạc). Dân số 187000 (20031. 
Địa bình đồng bằng duyên hải, thoải từ đồng sang tây, Sông 
Ông Đốc, rạch Cái Tàu chảy qua, bờ biển ở phía tây huyện. 
Trồng lúa, cây Ăn quả. Chăn nuôi: tôm, cá, lợn, Trồng rừng 
tràm, đước. Đánh bất hã: sản. Khai thác đặc sản rìmng tràm, 
Giao thông; đường thuỷ trên sông, kênh rạch, quốc lộ 63 
chạy qua. Thắng cảnh du lịch: Rừng U Minh, hòn Đá Bạc, 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Cà Mau; từ 1976, thuộc tỉnh 
Minh Hãi; từ 6.! 1.1996, trở lại tỉnh Cà Mau, 


TRẤN VĂN TRÀ (cạ. Nguyễn Chấn; 1919 - 96), nhà 
hoạt động quân sự Việt Nam, thượng tướng (1974). Quê: xã 
Tịnh ILong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tham zla 
cách mạn 1936, đảng viên Đẳng Cộng sản Việt Nam 
(1938), hai lần bị Pháp bất giam. Trong Kháng chiên chống 
J"háp lần lượt giữ các chức vụ: uÿy viên Kỳ bộ Việt Minh 
Nam Bộ; chính trị viên Giải phóng quân Liên quân Hóc 
Môn - Đức Hoà - Bà Điểm (1945 - 46); khu trưởng Khu 
VIII, xứ uỷ viên Nam Bộ (3.1946 - 48); tư lệnh kiềm chính 
uỷ Km Sầ¡i Gòn - Chợ Lớn, tư lệnh Khu VỊI (1949 - 50); 
nhó tư lệnh Nam Hộ, tư lệnh phân khu Miền Đông Nam 
Bộ (1951 - 54). Trong Kháng chiến chỗng MI, giữ chức 
phó tống tham mưu trưởng Quần đội Nhân dân Việt Nam 
(1955 - 62), kiêm phó chủ nhiệm Tổng cục Quân huấn 
(1958), kiêm giấm đốc Học viện Quân chính và chánh án 
Toà án Quân sự Trung ướnp (3.1961); tư lệnh Quân Giải 
phóng Miễn Nam Việt Nam, phó bí thư Quân uỷ Miền Nam 
(1943 - 67 và |923 - 73), uỷ viên Trung ương Cục Miễn Nam, 
phó tư lềnh Quân Giải phóng Miễn Nam Việt Nam (1966 - 72); 
trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính nhủ Cách mạng Lâm thời 
Cộng hoà Miền Nam Việt Nam tại Ban Liền hiện Đình chiến 
hôn bên ở Sài Gòn. Tháng X.I975, chủ tịch Uỷ han Quân 
quản thành phố Säi Gòn - Gia Định, Tư lệnh kiềm chính 
uỷ Quân khu VỊI (5.976 - 78); thứ trưởng Hộ Quốc phòng, 
uỹ viên thường vụ Quân uỷ Trung tướng (5.0978 - 82), Từ 
1992, phó chủ tịch Hội Cựu chiến bình Việt Nam. Uỷ viên 
Ban Chấp hành Trung đơng Đẳng Cộng sản Việt Nam: dự 
khuyết khoá IH, chính thức khoá IV. Đại biểu Quốc hội 
khoá VI. Huấn chương Hồ Chí Minh: Huân chương Quân 
công hạng nhất, hạng ba; Huân chương Chiến thắng hạng 
nhất và nhiều huàn chưởng khác. 


TRẤN VÂN (Chen Yun; 1905 - 95), nhà lãnh đạo Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. Quê Giang Tô (liangsu). Năm 
J925, gia nhập Đảng Cộng sản. Năm 1931, uỷ viên Ban 
Chấp hành Trung tương, uỷ viên Bộ Chính trị (1934). Năm 
I935, sang Liên Xô, thành viên Đoàn Đại diện Đăng 
Cộng sản Trung Quốc tại Quốc tế Cộng sản. Tháng 
11.1937, về Diên An (Yanan) làm trưởng bạn Ban Tế 
chức Trung ương Đẳng. Năm 1948, chủ tịch Tổng Công 
hội Trung Quốc. Năm l949, phó thủ tướng kiêm chủ 
nhiệm Uÿ ban Kinh tế Tài chính của Chính phủ. Phó chủ 
tịch Đẳng (956), chuyên trách lãnh đạo công tác kinh tế 
tà: chính. Năm 19278, uy viên thường vụ Bộ Chính trị, nhó 
chủ tịch Đảng, trưởng ban Ban Kiểm tra Trung ương. Là 
nhà lãnh đạo công cuộc cải cách thể chế kinh tế Trung 
Quốc trong những năm 80 thế kỉ 20. 
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TRẤN XUÂN HOÀ (2 - 1862), sĩ phu yêu nước Việt 
Nam, Quê: nh Quảng Trị. Đỗ Cử nhân, từng làm trì phú. 
Năm I§6I, Pháp đưa quân từ Gia Định đi đánh chiếm các 
tỉnh Miền Đông Nam Bộ, ông đã mộ quân lập căn cứ kháng 
chiến ở Định Tường (Mỹ Tho). Định Tường thất thủ, ông 
tiếp tục tổ chức đánh Pháp, được phong chức Thị độc học sĩ. 
Ngày 7.I.I§62, bị bắt ở Thuộc Nhiêu, Định Tường. Khi giặc 
đem ra hành hình, đã cắn lười tự tử. Về sau được nhân dân 
lập đền thờ ở Quảng Trị. 


TRẤN XUÂN SOẠN (1849 - 1923), người tổ chức phong 
trào Cần vương kháng Pháp ở Thanh Hoá. Quê: làng Thọ 
Hạc (nay là xã Đông Thọ), huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hoá. Trong thời gian đi lĩnh, do có công lớn trong việc tiên 
phỉ ở ngoài Bắc nên được thăng chức rất nhanh. Sau khi 
Hàm Nghỉ lên ngôi (1885), được điều về Huế để cùng phái 
kháng chiến lo giữ kinh thành. Tham gia tổ chức cuộc nổi 
dậy ở kinh đô Huê đếm 4 rạng 5.7.1885 và đưa vua Hàm 
Nghi ra sơn phòng Quảng Tn. Cùng Phạm Bành, Định Công 
Trắng xây dựng cứ điểm Ba Đình (Thanh Hoá), trực tiếp chỉ 
huy cánh quân ở Quảng Hoá (thuộc huyện Vĩnh Lộc) để hỗ 
trợ các căn cứ Ba Đình và Mã Cao (Yên Định, Thanh Hoá). 
Cuối năm 1§86, Ba Đình, Mã Cao thất thủ, ông rút quần lên 
Điểm I.ư, châu Quan Hoá (nay là huyện Bá Thước) xây 
dựng lại lực lượng. Ít lâu sau, ông sang Trung Quốc gặp Tôn 
',. Thât Thuyết để bàn chuyện xin viện trợ, rồi bị mắc kẹt luôn 
ỡ đó. Mất tại Trung Quốc. 

TRẤN YÊN huyện thuộc tỉnh Yên Bái. Diện tích 
690,7 km”. Gồm ! thị trấn (Cổ Phúc - huyện li), 28 xã (Tân 
Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Quy Mông, Việt Thành, Hoà 
Cuông, Kiên Thành, Y Can, Minh Tiến, Npa Quán, Minh 
Quán, Cường Thịnh, Âu 1.âu, [Lương Thịnh, Hợp Minh, Giới 
Phiên, Hồng Ca, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Việt Cường, 
Minh Quân, Bảo Hưng, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Văn 
Lãng, Việt Hồng, Vân Hội). Dân số 96.000 (2003), gồm các 
dần tộc: Tày, Kinh. Địu hình đổi thấp xen thung lũng xầm 
thực. Sông Hồng chảy qua. Trồng lúa, ngô, sắn, trầu, sở, 
chè, quế. Chăn nuôi: trầu, bò, lợn, ong lấy mật. Trồng rừng 
nguyên liệu giấy. Chế biến nông lâm sẵn. Giao thông: đường 
sắt Hà Nội - I.ào Cai, quốc lộ 32, 27 chạy qua. Huyện có tên 
từ đời Fê; từ 1900, thuộc tỉnh Yên Bái; từ 1975, thuộc tỉnh 
Hoàng Liên Sơn; từ 26. }2.I991, trở lạ: tỉnh Yên Bái. 


TRẬN AĐRIANÔPÔLIT (9.8.378) trận đánh giữa 
quân của người Tây Gôt do Phrithiphec chỉ huy với quân 
La Mã của hoàng đế Vnlen (Valens) tại Ađrianôpôlit 
[(Hadrianopolis; Ph. Andrinople); nay là thành phố Êđianê 
(Edirne), tây bắc Thổ Nhĩ Kì]. Quân Tây Gôt liền kết với 
phong trào khởi nghĩa của các nô lệ và dân thuộc địa, đánh 
bại quân La Mã, thúc đẩy quá trình tan rã của quân La Mã. 


TRẬẠN AOXTECLIT (2.12.1805) trận thắng quyết định 
của 73 nghìn quân Napôlêông I (Napoléon I - Napoléon 
Bonaparte) đánh tan 86 nghìn quân Nga - Áo đo Kultuzôp 
(M. I Kutuzov) chỉ huy gần Aoxtecht (Austerli; Sec: 
(Slavkov)| vùng Môravl (Moravie, nam Sec). Diễn ra trên 
địa hình do Napôlêông I chọn với ý định bộc lộ cánh phải 
yêu, lừa đôi phương tiến công vào đó rồi bất ngờ dùng lực 
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lượng tuyến giữa vượt qua tuyến một, lọt qua tuyến Nga - 
Áo để quay lại đánh vào sườn và phía sau. Sau 2 ngày, 
quân Napôlêông đã diệt, bất trên 1/2, số còn lại tan rã. Vua 
Áo xin hoà theo điểu kiện của Pháp; liên mỉnh chống Pháp 
thứ ba tan vỡ. TA còn gọi là "trần đánh của ba hoàng đế”, vì 
có ba hoàng đế Nga, Áo, Pháp tham gia. TA là một trận 
đánh nổi tiếng của Napálêông I. 


TRẬN ẤP BẮC (2.1.1963) trận chiến đấu của hai đại đội 
bộ đội địa phương Mỹ Tho và lực lượng du kích Ấp Bắc 
chống lại cuộc hành binh của khoảng 2 nghìn quân Sài Gòn 
lại Ấp Bắc, xã Thạch Phú, huyện Cai Iậy, tỉnh Mỹ Tho. 
Trong trận này phía quần đội Sài Gòn đã huy đồng một lực 
lượng gồm một tiểu đoàn bộ bình của Sư đoàn 7 và 2 tiểu 
đoàn bảo an, 1 chỉ đoàn thiết giáp (13 xe MII3) và 3 đại 
đội bệ bình (trong đó có 2 đại đội làm hựƒc lượng dự bị); 
khoảng 8 máy bay tiêm kích, 20 trực thăng đổ quân và vũ 
trang, l Ì máy bay quan sát và vận tải, 13 tàu xuống các loại 
và khoảng ! tiểu đoàn pháo binh chí viện và do cố vấn Mĩ 
chỉ huy để chống lại trên 2 đại đội bộ bính và khoảng 30 du 
kích Ấp Bắc với I khẩu cối 60 li là hoä lực chỉ viện. Sau 
một ngày chiến đấu, với 5 đợt tân công bằng những phương 
pháp tác chiến "tân kì" nhất như thiết xa vận, trực thăng 
vàn, bủa lưới phóng lao... từ nhiều hướng, kể cả đổ bê 
đường không bằng nhảy đà, quân đội Sài Gồn đã chị 
thương vong trên 400 bình s1 trong đó có 19 Mi, bị hạ 8 trực 
thăng, 3 thiết giáp M113 và bị bắn hỏng I tàu chiến. lực 
lượng vũ trang siäi phóng hi sinh 18, bị thương 30. Đốt với 
Mĩ, TÂB là một thử nghiệm của các phương pháp tác “chiến 
hiện đại, tác chiễn du kích trong "chiến tranh đặc biệt", Vì 
vậy, thất bại của Mĩ và Ngụy Sài Gồn trong trận này không 
chỉ là một thất bại thuần tuý về chiến thuật mà còn mang ý 
nghĩa chiến lược, đã làm cung chuyển giới báo chí MI, làm 
cho nhân dần Mĩ quan tâm hơn đến cuộc chiến tranh Việt 
Nam và báo hiệu sự phá sản không thể tránh khỏi của chiến 
lược "chiến tranh đặc biệt ” của MI Về phía Việt Nam, 
TÂN thắng lợi đã cổ vũ mạnh quyết tầm chống Mĩ, lòng tin 
ở thắng lợi cuốt cùng và làm dấy lên phong trào "thi dua với 
Ấp Nắc, giết giặc lận công" sôi nổi trong cả nước. Qua TÂB 
có thể rút ra kinh nghiệm là quân nhảy đù không có xe tăng 
chị viện thì không mạnh. 


TRẬN BA ĐÌNH (18.12.1886 - 20.1.1887) tác chiến 
phòng ngự bảo vệ căn cứ Ba Đình (x. Ba Đình) của nghĩa 
quân, do Đình Công Tráng, Phạm lành và Trần Xuân Soạn 
trực tiếp chỉ huy. Gồm 2 đợt: Đợt !: ngày 18.12.1886, nghĩa 
quân đánh lui cuộc tiến công đầu tiền của quân Pháp từ hai 
hướng: hướng tây nam do trung tá Metzanhzơ (Mctzinzer) 
và hướng đông bắc đo trung tá Đôi (Ðodds) chỉ huy. Sau đợt 
này, thấy không thể thắng nhanh được, nên từ 31.12, quần 
Pháp chuyển sang bao vây. Đợt 2: 6.1188? - 20.1.1887, 
Pháp lại tiến công đợt 2, do trung tá Đôt chỉ huy, nhưng 
không thành công, đành rút ra xa để tố chức bao vây chặt 
và chờ xin viện binh. Không thể để Ba Đình tổn tại giữa 
vùng đẳng bằng giáp ranh Thanh Hoá và Ninh Bình như 
một thách thức kiêu hãnh, Bộ Tư lệnh quân viễn chỉnh 
Pháp quyết định: nâng sổ quán Pháp đánh Ba Đình lên 
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3.530 lính (trong đó có I.580 lính Âu và 1.950 lính bản 
xứ); đưa số pháo sử dụng lên 36 khẩu; tăng cường 5 nghìn 
dân binh và giáo dân của linh mục Trần Lục; cử đại tá 
Brixô (Brissaud) làm tổng chỉ huy và xiết chặt hơn nữa 
việc bao vây Ba Đình với quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn 
căn cứ Ba Đình. bất sống hoặc giết Định Công Tráng, 
Phạm Bành., Trần Xuân Soạn. Tuy Pháp đã nễ lực cao độ 
nhưng vẫn không đạt các mục đích để ra. Sau hơn mội 
tháng chiến đấu phòng ngự, đánh bật hai đợt tấn công quy 
mô lớn của Pháp, nghĩa quân Ba Đình đã tiến hành tác 
chiến phá vây vào đêm 20 rạng ngày 2l.l.1§87, rút về căn 
cứ dự phòng Mã Cao. 

TRẬN BA GIÁ (29 - 31.5.1965) trận chiến đấu góp phẫn 
đẩy nhanh sự phá sản của "chiến tranh đặc biệt" trên chiến 
trường Quân khu V. Do trung đoàn 1 bộ binh Quân khu V 
tiến đánh một chiến đoàn, hai tiểu đoàn bộ binh hải quân và 
ba tiểu đoàn biệt động quân Sài Gòn. Diễn ra tại thị trấn Ba 
Gia, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Bằng nhiều phương 
pháp tác chiến như vây đồn diệt viện, phục kích, tập kích... 
phối hợp theo một ý định thống nhất, bộ đội Việt Nam đã 
chủ động điều động và diệt từng tiểu đoàn quân đối phương 
trong tiến công vận động. Đã diệt gọn bốn tiểu đoàn, đánh 
thiệt hại nặng hai tiểu đoàn khác. Là trận chiến đấu có hiệu 
suất cao, lần đầu diệt gọn chiến đoàn quân Sài Gòn, đánh 
dấu sự trưởng thành quan trọng về tổ chức chỉ huy và vận 
dụng linh hoạt các phương pháp chiến đấu của quân giải 
phóng Miễn Nam Việt Nam, là một trận đánh nổi tiếng 
trong "chiến tranh đặc biệt". 


TRẬN BẠCH ĐẰNG (9.4.1288) trận quyết chiến chiến 
lược kết thúc Kháng chiến chống quân Nguyên (1287 - 88). 
Xảy ra giữa quân nhà Trần (Trần Hưng Đạo chỉ huy) và đạo 
quân thuỷ binh Nguyên (Ô Mã Nhi chỉ huy) trên đoạn sông 
Bạch Đằng, từ ngã ba Đụn đến ngã ba Sông Chanh (khoảng 
30 km). Đạo thuỷ binh Nguyên gỗm khoảng 500 tiêu 
thuyền (thuyền hành quân) với 50 nghìn quân; ngoài ra để 
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chi viện cho đạo thuỷ bình rút theo đường sông, Thoát Hoan 
(tổng chỉ huy quân Nguyên) phái một lực lượng kị binh tỉnh 
nhuệ (Trình Bằng Phi và Đại Truật chỉ huy) men theo 
đường bộ dọc tả ngạn sông Bạch Đằng để hộ tống, sau đó 
quay trở lại Vạn Kiếp để rút lui theo đường bộ cùng Thoát 
Hoan. Ý định tác chiến của quân Trần: phục kích đường 
sông mà quyết chiến điểm là đoạn sông Đá Bạc đến ngã ba 
Sông Chanh (khoảng 10 km); cất đứt liên hệ giữa kị bình và 
thuỷ binh để thuận lợi cho việc tiêu điệt đạo thuỷ bình; 
khống chế được tốc độ và hướng hành quân của quân 
Nguyên vào trận địa đã chuẩn bị sẵn đúng thời gian dự 
kiến, phù hợp với thuỷ triểu sông Bạch Đằng [tốc độ nước 
triểu rút trung bình 03 m/giờ; biên độ nước triểu ngày 
9.4.1288 là 2,3 m; thời gian nước rút khoảng 2 - l0 giờ sáng 
ngày 09.4.1288; thời gian tác chiến có lợi nhất khoảng từ 5 - 
7 giờ sáng (giờ Mão) là lúc đỉnh cọc còn cách mặt nước 
khoảng I-l,5 m...]. Ngày 30.3, quân Nguyên xuất phát từ 
Lục Đầu. Ngày 4.4, lực lượng kị binh của Trình Bằng Phi 
đến Đông Triểu; còn đạo quân thuỷ binh của Ô Mã Nhi mãi 
đến ngày 8.4 mới đến ngã ba Đụn. Trên đường bộ, kị binh 
bị chặn đánh mạnh, mất liên lạc với đạo thuỷ binh nên buộc 
phải quay về nơi xuất phát, để mặc đạo thuỷ binh tiến vào 
vùng nguy hiểm. Để cho đạo thuỷ binh địch không xuôi 
theo dòng Sông Giá mà phải theo dòng sông Đá Bạc xuôi 
ra biển. Tại Chúc Động. quân Trần vừa nghỉ binh vừa chốt 
chặn quyết liệt, cuối cùng đã đẩy lui được đội thuyền chiến 
tiên phong của Ô Mã Nhi do Lưu Khuê chỉ huy, bắt được 20 
tiêu thuyền, buộc địch phải quay lại ngã ba Đụn để xuôi 
theo sông Đá Bạc, theo đúng ý định của quân Trẳn. Vào 
khoảng sáng sớm ngày 9.4, tại quyết chiến điểm, quần Trần 
vừa khiêu khích để nhử quân Ô Mã Nhi vào bãi cọc vừa 
tiến công bằng tên, đạn kết hợp với hoả công đã đánh chìm 
hơn 100 tiêu thuyển, thu gần 400 tiêu thuyển và bắt sống 
hầu hết các tướng chỉ huy như Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích 
Lệ Cơ... Trong lịch sử các cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam của các triều đình phong kiến phương Bắc, tại khúc 
sông Bạch Đằng này, đây là lần thứ 
ba quân xâm lược bị đại bại (x. Chiến 
thắng Bạch Đằng). Đây là một trận 
nổi tiếng của quân dân nhà Trần; do 
mưu hay kế hiểm, tạo thế tạo thời mà 
giành thắng lợi vẻ vang. 


TRẬN BÀU BÀNG (12.11.1965) 
trận tập kích của Sư đoàn 9 (Quân Giải 
phóng Miễn Nam) vào Lữ bộ bình 3, 
Sư đoàn bộ binh ! Mĩ đóng quân dã 
ngoại tại Ấp Bàu Bàng (bắc Thủ Dầu 
Một 25 km). Từ 5 giờ 30 phút, sau hơn 
2 giờ chiến đấu, đã đánh thiệt hại nặng 
2 tiểu đoàn bộ binh, phá huỷ 39 xe 
tñng, xe bọc thép, 6 pháo I05 mm. Là 
trận đánh Mĩ ban ngày đầu tiên cấp 
sư đoàn, thể hiện khả năng đánh tiêu 
diệt quân Mĩ của Quân Giải phóng 
Miễn Nam Việt Nam. 


TRẠN BIÊN HOÀ (1.11.1964) trận tập kích lần đầu 
bằng hoả lực pháo binh vào sân bay Biên Hoà trong Kháng 
chiến chống Mĩ (1954 - 75). Do Đoàn 563 tiến hành lúc Ö 
giờ 26 phút bằng 2 pháo 70 mm, 1 ĐKZ 75,7 cối 8I mm, với 
156 viên đạn các loại. Bố trí pháo ở cự li bấn có hiệu quả 
nhất, pháo bình đã phá huỷ 7 và làm bị thương 18 máy bay 
các loại, giết 4 và làm bị thương 33 lính Mĩ và lính Sài Gòn 
(theo công bố của Mp). THH mở đầu cho cách đánh độc lập 
của pháo binh trên chiến rường Miễn Nam trên cơ sở kế 
thừa và phát triển cách đánh này trong Kháng chiến chống 
Pháp (1945 - 54), Là trận chiến đấu cé hiệu suất cao, có ý 
nghĩa vượt khỏi tầm chiến thuật và đặc biệt là một cách 
đánh rất khó đối phó, 


TRẬN BÌNH LỆ NGUYÊN (1.1258) trận chiến đấu của 
quân Trần (Trần Thái Tông và Lê Phụ Trần chỉ huy) nhằm 
trì hoãn bước tiến của quân Mông Cổ (Ngột Lương Hợp 
Thai) tại cánh đồng Bình Lệ (nay thuộc huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc, bắc Hà Nội khoảng 3Ô km (x. Binh !2 
Nguyên), trong cuộc Kháng chiến chống Mông Cổ 1258. 
Tại đây, quân Mông Cổ vượt Sông Hồng dùng kị binh tiến 
công từ nhiều phía. Quần Trần (Lê Phụ Trần) chống cự 
rãnh liệt nhưng không chế ngự được kị binh trên địa hình 
trống trải nên phải rút về Phù Lỗ, phá cẩu và bố trí ở nam 
sông chặn địch. Đại quân (Trần Thái Tông) rút về hế trí ở 
Đông Bộ Đầu, gần Thăng I.ong (x. Trận Đông Bộ Đần). 


TRẬN BỒ BỒ (19.7.1954) trận tập kích của Tiểu đoàn 20 
bộ đội Quảng Nam - Đà Nẵng được tăng cường 2 đại đội 
vào 2 tiểu đoàn hộ binh và một tiểu đoàn pháo binh thuộc 
bình đoàn cơ động của Pháp tại Bỗ Bồ (Điện Bàn, nh 
Quảng Nam). Diệt, bắt gần 700 địch (hầu hết lính Âu, Phù) 
trong đó có đại tá chỉ huy, Là trận thắng lớn của quân dân 
Quảng Nam - Đà Nẵng trong giai đoạn kết thúc Kháng 
chiến chống Pháp (1945 - 54). 


TRẬN BỐI THUỶ (204 tCn.) trận chiến ở Bối Thuỷ 
(Beishui) piữa 5Ô nghìn quần Hàn Tín (Han Xin) nhà Hắn 
(Han) (206 tCn. - 220) và khoảng 100 nghìn quân Triện, do 
Triệu Vương (Zhao Wang - tức Triệu Yết) và tướng Trần 
Dư (Chen Yu) chỉ huy phòng thủ Tỉnh Hình (Jingxing); Hà 
Bắc (Heibei) Trung Quốc. Trong trận này, Hàn Tín dùng 
mưu lừa quân Triệu rời khỏi thành để đánh chiếm, đồng 
thời bố trí đội hình dựa lưng vào sông với dụng ý "hãm quân 
vào đất chết rỗi sau mới sống" khiến quân Triệu thêm chủ 
quan. Mở đầu, quân Hán đánh thành rồi vờ thua rút chạy, 
quân Triệu rời khỏi thành truy kích. Đến bờ sông bất ngờ 
quân Hán quay lại đánh mạnh, đồng thời tập kích chiếm 
thành, kết hợp với 5 nghìn kì binh đánh chiếm thành khi đại 
quân của Trần Dư đánh nhau với Hàn Tín ở ngoài thành, 
hãm quân Triệu vào thế bị bao vây và ran vỡ, TBT là một 
điển hình lấy ít thắng nhiều bằng mưu, là một trận nổi danh 
trong, lịch sử chiến tranh thế giới. Đây là mưu kế kết hợp 
dùng chính binh và kì binh để đánh thắng quần đối phương. 

TRẬN BÔRÔĐINÔ (1812) trận phàng ngự có ý nghĩa 
chiến lược của quân đội Nga [do Kutuzôp (M.L. Kutuzov) 
chỉ huy, 132 nghìn người, 640 pháo] chống lại quân đội 
Pháp (do Napôlêông T (Napoléon T - Napoléon Bonaparte) 
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chỉ huy, 135 nghìn người, 587 pháo|. Diễn ra ở gần làng 
Bôrôđinô (Đorodjno) phía tây Matxcdva khoảng 120 km. 
Sau khi đột nhập vào Nga ngày 24.6.1812, đền ngày 18.8 
quân Pháp đã chiếm được Xmôlenxkơ (Smolensk). Kutuzôp 
quyết định tổ chức phòng ngự ở trận địa có chuẩn bị sẵn gần 
Bôrôđinô. Trận chiến đấu diễn ra ác liệt trong agày 27.9 
giữa cánh trái của quân Nga [Tập đoàn quân 2, Baeratiôn 
(Bagradion)] và chủ lực quân Pháp [các quần đoàn của Nây 
(M. Ney), Ðavu (L.N. Davout), Muyra (J. Murat) và Pôniatôpxki 
(J. Ponatowski)]. Cả hai bên đều thiệt hại nặng nề (Pháp 
58 nghìn, Ngà 44 nghìn); quân Pháp không chọc thủng được 
phòng tuyến của quân Nga. Nhưng sau đó, Kutu2ôp khôn 
khéo quyết định rút quân về Taruunô (Tarutino; tây nam 
Matxcoœva). Pháp vội töến chiếm Matxcova (14.9), nhưng 
đánh Tarutinô lại không thành công (8.10) và phải từ hỏ ý 
định đánh Nga, bắt đẫu rút khỏi Matxcdva (I9.10). Trên 
đường rút lui, quần Pháp bị truy kích và thất bại thẩm hại. 
Về cuối đời, Napôlêông thừa nhận TH là "trận khủng khiếp 
nhất” trong tất cả các trận mà ông đã trải qua. 

TRẬN CÁI NƯỚC (10.9.1963) trận tập kích của Tiểu 
đoàn bộ bình 306 (bộ đội chủ lực Quân khu 9) và đạt đội bộ 
đội địa phương huyện Cái Nước vào ch! khu quân sự Cái 
Nước (tây nam thị xã Cà Mau 32 km) do quân đội Sài Gòn 
đóng gi. Vào lúc 0 giờ ngày 10.9 ta nổ súng tiến công, sau 
hơn I giờ chiến đấu làm chủ chỉ khu quận lị, điệt và bắt 176 
địch (có quận trưởng, quận phó), thu 94 súng, nhiều để dùng 
quân sự. Cùng với trận Đẩm Dơi (10.9.1963), TCN góp 
phẩn hỗ trợ nhân dân vùng nam Cà Mau nồi dậy phá ấp 
chiến lược, mở rộng vùng giải phóng. 


TRẬN CAN (216 tCn,) x. Can. 


TRẬN CÁT BỊ (73.1954) trận tập kích của 32 bộ đội địa 
phương Kiến An vào sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Bằng ki 
thuật tiềm nhập, các chiến sĩ đã vượt qua 2 tuyến phòng thủ 
của 5 tiểu đoàn (có 4 tiểu đoàn Âu, Phi) Pháp, dùng bộc 
phá, phá huỷ 59 máy bay, I kho bom. Cùng với trận Gia 
Lâm, TCB gây tổn thất nghiềm trọng cho không quân Pháp, 
ảnh hưởng lớn đến việc chi viện đường không cho các chiến 
trường, đặc biệt cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, 


TRẬN CẨN GIUỘC (16.12.1861) trận dến công đồn 
Cần Giuộc (mới bị quân Pháp chiếm ngày 14.12.1861) của 
nghĩa quân Trương Định, và của cai tổng Là (thủ lĩnh nghĩa 
quân Tân An - Cần Giuộc). Nhiều binh sĩ Pháp bị diệt, 
nehĩa quân cũng tổn thất lớn. Sau TCG, Nguyễn Đình 
Chiểu đã viết hài "Văn tế nghĩa sĩ CẦn Giuộc" nổi tiếng. 

TRẬN CÂU GIẤY I. Trận quân Pháp bị phục kích 
(21.12.1873) sau khi Pháp chiếm thành Hà Nội lần thứ nhất 
(20. 11.1873). Quân Cờ Đen phối hợp với quần triểu đình 
thuộc trấn Sơn Tây phục kích ở Cầu Giấy và cho quân tiến 
đánh thành Hà Nội. Quân Pháp, do đại uý Gacniê (T'. Gamier) 
chỉ huy chống lại và truy kích ra đến Cầu Giấy thì lọt vào ẩ 
phục kích, toàn bộ toán truy kích bị tiêu điệt (cả Gacniê). 
Sau TCG, Pháp kí thoả ước 5.I.1874, trả lại thành Hà Nội 
và các tỉnh Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, chỉ lập một 
cơ quan công sứ ở Hải Phòng. 
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2. Trận chiến đấu phản kích của quân triểu đình Huế và 
quần Cờ Đcn (19.5.1883), đánh lui tiến công của quân 
Pháp. Dựa vào các làng nằm ở phía tây sông Tô Lịch, 
đoạn qua Cầu Giấy, quân triều đình và quân Cờ Đen đã 
chặn đứng và đánh bại quân tiến công của 5 đại đội quân 
Pháp, do trung tá hải quân Rivic (H. Rivière) chỉ huy. 
Trong TCG lần này, Pháp chết 33 (có 5 sĩ quan trong đó có 
cả Rivie), bị thương 51 (có 6 sĩ quan), buộc họ phải tháo 
chạy về Đồn Thuỷ. 


TRẬN CHÀ L.À (23 - 24.11.1963) trận đánh do hai tiểu 
đoàn bộ binh (306 và U Minh) cùng Tiểu đoàn Pháo bình 
20? - Quân khu 9 và bộ đội địa phương, du kích tiến công 
cụm cứ điểm Chà Là (Cà Mau) gồm 3 đồn do một đại đội 
chủ lực và một đại đội bào an ng Sài Gòn chiêm giữ. Tỳ 
24 giờ ngày 23.11.1963, san 3 giờ chiến đấu quân ta làm 
chủ. Suốt ngày 24.11, ta trụ bám, đánh bại 3 đợt đổ quân 
bằng đường không của địch, loại khỏi vòng chiến đấu gần 
600 quân, bắn hỏng bắn rơi 19 máy bay các loại, thu 100 
súng, 500 dà, hỗ trợ nhân dân xung quanh Chà Là và Giã 
Ngựa nổi dậy, phá ấp chiến lược, trở về làng cũ. 


TRẬN CHÂN MỘNG - TRẠM THẢN (L7.11.1952) trận 
phục kích quân Pháp trên đường 2 ở Chân Mộng - Trạm 
Thần của Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 sau đợt một Chiến 
địch Tây Bắc. Trung đoàn 36 cùng lực lượng vũ trang trong 
tỉnh Phú Thọ, uêu diệt và đánh tan Tiểu đoàn Lề đương 
thuộc Trung đoàn Lê dương số 2 của Pháp, diệt 3l xe, loại 
khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, bảo vệ được hậu 
phương chiến dịch, tạo điều kiện cho Chiến địch Tây Bắc 
phát triển thuận lợi. 


TRẬN CHI LĂNG - XƯƠNG GIANG (8.10 - 3.11.1427) 
trận quyết chiến chiến lược kêt thúc thắng lợi cuộc chiến 
tranh giải phóng dân tộc chống quân Minh (Ming) xâm lược 
(19.11.1406 - 3.1.142§). Sau thất bại trong trận Tốt Động - 
Chúc Động (Š - 2.11,1426), Vương Thông (Wang Tong) vờ 
xin giẳng hoà để chờ viện bính chính quốc. Tháng 10.1427, 
viện bính từ Trung Quốc chỉa làm hai đạo tiến sang: đạo 
quân Liễu Thăng (khoảng 100 nghìn) từ Quảng Tây qua 
Lạng Sơn vào Đêng Quan; đạo quân Mộc Thạnh (Mu 
Sheng) (khoảng 50 nghìn) từ Vân Nam (Ynnnan) định qua 
Lào Cai tiến về Đồng Quan. Ngày 8.10, đạo quân Liễu 
Thăng (Liu Sheng) vượt biên giới vào Lạng Sơn; nghĩa 
quân Lam Sơn vừa đánh vừa rút, nhữ đối phương vào trận 
địa mai phục ở Chi Lãng. Không gặp sức chống cự đáng kể, 
Liều Thăng sinh chủ quan, tự mình chỉ huy đội kị bình mở 
đường. Ngày 10.10, đội quân này lọt vào trận địa mai phục 
và bị nghĩa quân kết hợp dân binh địa phương của lý Huế 
điệt gọn (gần I0 nghìn). Liễu Thăng bị chém đâu lại núi 
Mã Yên (x. Äfã Yên sơn). Phó tưởng Lương Minh (Lang 
Ming) thay Liễu Thăng, chỉ huy đại quân. Ngày 15.0, quãn 
Minh bị chặn đánh quyết liệt ở Cần Trạm (Kép, nh Bắc 
Giang); Lương Minh bị giết cùng hàng vạn quân. Đô đốc 
Thôi Tụ (Cui Xiu) và thượng thư [ý Khánh (1ï Qmg) thay 
Lương Minh chỉ huy đội quần cồn lại tiến về thành Xương 
Giang đã bị nghĩa quân đánh chiếm trước đó (x. Xương 
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Giang). Bị đãnh suốt dọc đường tiến quân và thất vọng về 
thành Xương Giang thất thủ, Lý Khánh tự tử (18.10). 
Ngày 3.L1, nghĩa quân tiến hành tổng công kích từ bốn 
mặt vào tàn quân của Liễu Thăng trú quân giữa cánh 
đồng Xương Giang, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Được tin 
đạo quần Liễu Thăng bị tiêu diệt, đạo quân Mộc Thạnh 
đang tiến quần vội vàng rút lui, Nghĩa quân lập tức chuyển 
sang truy kích, diệt trên 2 vạn, bắt sống hàng nghìn quân. 
Ngày ló.12, tại một địa điểm nam thành Đông Quan, Lê 
Lợi và Vương Thông lập hội thể, chấp nhận cho Vương 
Thông rút quân về nước (x. Hội thề Đông Quan 1427). 
Ngày 23.12.1427, bắt đầu rút quân và đến 3.1.1428, tên lính 
xâm lược cuối cùng rời khỏi Đại Việt. Đây là theo tư tưởng 
quân sự của Nguyễn Trãi là lấy ít địch nhiều, thường đùng 
mai phục. 


TRẬN CHÍ LẮNG - XƯƠNG GIANG 
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Trận Chị Lăng - Xương Giang (8.10 - 3.1 L.1427) 


TRẬN CHÍ HOÀ (25.2.1861) trận chiến đấn bảo vệ đồn 
Chí Hoà (Gia Định) của quân triểu đình Huế (Nguyễn Tri 
Phương chỉ huy). Đẫn Chí Hoà có 5 điểm tựa đặt trong một 
thành chữ nhật (3 x ! km), có nhiều luỹ, hào, hầm, hố, vật 
cẩn ngăn cách, với tổng số quân khoảng 12 nghìn, Từ 
4.1860, Pháp nhiều lần tến công đồn này nhưng không 
chiếm được. Trong TCH, Pháp đùng khoảng 4 nghìn quân, 
I trung đoàn pháo và hoả lực từ các pháo hạm để uến công. 
Chí Hoà thất thủ, quần triều đình phải rút về Tân Thới. 
Ngày 28.2, quân Pháp truy kích đánh chiếm Tân Thới, quân 
triều đình Huế rút về Biên Hoà. Pháp mất 33 sĩ quan, 
121 hạ sĩ quan, IRÔ5 bình sĩ. 
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TRẬN CHIẾN ĐẤU hình thức tác chiến diễn ra bằng 
đụng độ vũ trang có tổ chức giữa các bình đoàn, bình đội, 
phân đội (máy bay, tàu chiến) của hai bên đối địch. TCĐ 
thường được tiến hành trong không gian và thời gian hạn 
chế nhằm tiêu diệt, sát thương hoặc bắt tù bính, đánh chiếm 
hoặc ø1ữ vững các khu vực (mục tiêu) nhất định, TCĐÐ được 
phần loại: theo loại tác chiến có TCP tiến công và TCĐ 
phòng ngự; theo phương thức hiệp đỗng có TCĐ hiệp đồng 
và TCP độc lập; theo lực lượng và môi trường chiến đấu có 
TCĐ binh chủng hợp thành, TCĐ trên biển, TCĐ trên 
không, TCĐ phòng không, vv. 


TRẬN CHIẾN ĐẤU TRÊN BIỂN trận đánh do các lực 
lượng hải quân tiến hành độc lập hoặc hiệp đồng với các 
quân binh chủng khác nhằm tiều điệt lực lượng đối phương 
hoặc gây tổn thất cho đối phương buộc chúng phải bỏ ý để 
đánh chiếm. TCĐTRB ngày nay thường có sự hiệp đồng với 
máy bay; ngoài pháo bình, thuỷ lôi thì tên lửa ngày càng 
chiếm vị trí quan Irọng. 


TRẬN CHIẾN ĐẤU TRÊN KHÔNG trận chiến đấu 
do từng chiếc hay từng tôp máy bay tiến hành, nhằm tiêu 
diệt các mục tiêu trên không, mục tiêu mặt đất và mặt 
nước. Trong TCĐTK, ngoài máy bay, có thể hiệp đẳng với 
phòng không. 


TRẬN CHỢ RỜ (29 - 30.1.1891) trận chiến đấu tiến công 
của 500 nghĩa quân Đốc Ngữ đánh chiếm thị trấn Chợ Bờ 
(Hoà Bình). Kết hợp tiến công từ bền ngoà) với cơ sở nội 
tuyển, kết hợp tác chiến với binh vận, nghĩa quân đã điệt 
được đồn Chợ Bờ (giết Rupiơni - phó công sứ, thu 11§ súng 
tường, 4 súng lục và 40 nghìn viên đạn), giải phóng thị 
trấn. Là trận thắng lớn của nghĩa quân, lẫn đầu giải phóng 
một thị trấn. Sau TCB, nhiều binh sĩ Việt Nam trong quâu 
Pháp gta nhập nghĩa quân. 


TRẤN CHÙA CAO (4 - 6.6.1951) trận tiến công của 
Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 Quân đội Nhân dân Việt 
Nam vào cứ điểm Chùa Cao (Yên Khánh - Ninh Bình) do 
160 quân Pháp đóng giữ rong đợt 2 Chiến dịch Quang 
Trune (28.5 - 20.6.1951). Trận đánh không thành công. Sau 
đó tà tiếp tục tiến công, sử dụng Trung đoàn 66, Sư đoàn 
304 đánh lần thứ hai và giành được thắng lợi. 


TRẬN CỐC XÁ - CAO ĐIỂM 477 (10.1950) trận then 
chốt diệt hai bình đoàn Pháp trong Chiến dịch Biên Giới. 
Binh đoàn của trung tá Lơ Pagid (Le Page) (4 tiểu đoàn) từ 
Lạng Sơn lên đón binh đoàn của trung tá Sactông (Charton; 
3 tiểu đoàn) rút khổi Cao Bằng, bị chặn đánh ở Đông Khê 
đã chạy về Cấc Xá (tây nam Đông Khê 6 km). Dựa vào địa 
thế hiểm trở, binh đoàn Lơ Pagiơ đã tổ chức phòng ngự. Bộ 
đội Việt Nam (4 tiểu đoàn) vây đánh từ chiểu 5.10 đến sáng 
1.10, đã điệt gon binh đoàn này. Cùng ngày 7.Í0, bình đoàn 
Sactông rút đến cao điểm 477 (tây Cốc Xá 3 km) cũng bị 
5 tiêu đoàn bộ đội Việt Nam chặn đánh và tiêu điệt. Trong 
trận này bộ đội Việt Nam đã tiều diệt và bắt sống hơn 
3.200 quân Pháp (cả IØ Pagiơ và Sactône). Sau trận này, 
Pháp rút bỏ các điểm từ Thất Khê đến Lạng Sơn. Trận Cốc 
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Xá là trận chiến đấu tiêu biển về vận động tiến công và 
tiêu diệt gọn quân địch ngoài công sự. 


TRẬN DI LĂNG (222) trận quyết chiến giữa 500 nghìn 
quân Thục (Lưu Bị chỉ huy) để tranh đoạt Kinh Chân 
(†Jingzhou), trà thù việc Quan Vũ (Guan Wu, tướng Thục) bị 
Tôn Quyển bắt giết năm 219. Trước lực lượng ấp đảo của 
quân Thục (Shu), Lục Tốn tiến hành rút !uì từ Dị Lãng 
(Yiling), [đông Nghi Xương, Hỗ Bắc (Hebei) về Hào Đình 
(bắc Nghi Đô, Hồ Bắc) và chuyển vào phòng ngự. Sau 
nhiều tháng quân Thục tiến công không kết quả, thời tiết 
nóng bức, tình thần lơi lỏng, Lục Tến cho phản công, mở 
đầu bằng trận hoả công đốt cháy hơn 40 đoanh trại, pây 
thương vong cho hơn 10 nghìn quân Thục, số còn lại bỏ 
chạy, bị quần Ngô (WUu) truy kích tiêu diệt đại bộ phận. 
Phòng ngự kịp thời, phần còng đúng lúc, có thể lấy ít thắng 
nhiều. Sau ưận này, Lam Bị (iu Rei) thua chạy về Tứ 
Xuyên (Sichuan) và ốm chết năm 223. 


TRẬN DIỆT BINH ĐOÀN 100 x, Trên Đắc Pø (24.6.1954). 


TRẬN ĐÀ NẴNG (1.0.1858 - 2.2.1859) rận đánh chiếm 
Đà Nẵng lần thứ nhất của liên quân Pháp - Tây Ban Nha, 
mở đầu chiến tranh xâm lược !ần thứ nhất của Pháp vào 
Việt Nam. Tronp TĐN, Pháp có I0 tàu chiến, Š tàu vận tải, 
2 tiểu đoàn bộ binh hải quân, 2 đại đội phục vụ, 1.500 quân; 
Tây Bán Nha có 3 tàu chiến, 850 quân. TĐN bắt đầu từ 
sáng 1.9.1858; bằng ưu thế hoả lực của pháo hạm, đến 
chiều, liên quân Pháp - Tày Ban Nha đã chiếm được hai 
đồn Nại Hiên Đông, Điện Hải (ở cửa Sông Hàn) và thành 
Án Hải. Sau đó liên quân lại buộc triều đình Huế phải rút 
bỏ cả ba đồn phía tây An Hải (Phúc Ninh, Thạc Gián, Hải 
Châu). Tháng ! I.I85§, Pháp đánh chiếm thêm hai đồn Hoà 
Khé, Nại Hiên chiếm phần lớn Đà Nẵng. Tháng 2.1859, 
Pháp rút lực lượng này đưa vào đánh chiếm thành Gia Định 
(09.2.1859), chỉ để lại một đại đội với một số chiến thuyển 
chiếm đóng cửa Sông Hàn (Nại Hiên Đông và Điện Hải). 


TRẬN ĐÁNH TÀU MAĐỐC (2.8.1961) trận hải chiến 
đầu tiên của Hải quân Việt Nam đánh đuổi tàu khu trục 
Madđôộc (Madđdox) và tàu Tơnơ loi (Turner Joy), Mĩ, đang 
thực hiện chương trình “Đêdôtô” (x. "Đêđôt2”), xâm phạm 
lãnh hải Việt Nam (giữa đáo Hòn Mê và Lạch Trường - 
Thanh Hoá). Ba tàu phóng lôi Việt Nam đã tiếp cận, phóng, 
ngư lôi đuổi tàu Mađốc và bắn rơi l máy bay yểm hộ. 
TĐTM thể hiện ý chí quyết chiến của Hải quân nhân dân 
Việt Nam trước đối phương có trang bị mạnh và già dặn 
kinh nghiệm hải chiến. 

TRẬN ĐẮC PƠ (24.6.1954) (cg. trận diệt binh đoàn 
100), ưrận vận động phục kích lớn nhất của bộ đội Liên khu 
V trong Kháng chiến chống Pháp, Do Trang đoàn Bộ binh 
96 (thiếu l tiểu đoàn), được tăng cường 2 đại đội của 
Trang đoàn 120, tiến hành. Đối tượng phục kích: Bính 
đoàn 100 (GM 100), binh đoàn thiện chiến nhất của quân 
đội Pháp, tham gia chiến tranh Triểu Tiên (1950 - 53), nổi 
tiếng vì các trận Chipyong N(, Vonju (Wðnju), ArôÔoet 
Ritgiø (Arowhedd Ridge) ở Triểu Tiên, do đại tá Baru 
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(Barrou) chỉ huy và Tiểu đoàn 520 khinh quân của chính 
quyền Bảo Đại. Địa điểm phục kích; Tây An Khê 15 km, 
trên đường 19, có địa đanh là Đắc Pơ. Thời cơ; § giờ đến 
9 pìờ 30 sáng, lúc 2 đơn vị này đang trên đường rút lui từ An 
Khê về tăng cường cho thị xã Pleiku đang bị đối phương uy 
hiếp. Ngay phút đầu tiên, xe chỉ huy của Baru và xe truyền 
tin bị tiến công. Baru bị thương, viên tham màu trưởng bị 
chết, toàn bộ đội hình hành quân của Binh đoàn 100 bị rối 
loạn và tan rã. Trong trận này, Pháp thương vong trên 700; 
bị bất sống I200; mất 229 xe; 15 pháo lựu 105 mm, 5 pháo 
357 mm và trên 1000 súng các loại vào tay bộ đội Việt Nam. 
TĐP góp phần quan trọng đánh bại Cuộc hành binh Atlãng 
(AUante) và buộc Pháp phải rút bỏ một loạt cứ điểm trên 
một đoạn đường L9 đài khoảng 60 km. 


TRẬN ĐẮC TÔ - TÂN CẢNH @ - 22.11.1967) trận 
chiến đấu tiến công của Sư đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 24, 
Trung đoàn 174, Trung đoàn 6ó và Tiểu đoàn 304 Kon Tum 
(bộ đội Tây Nguyên) vào Lữ đoàn 173, một lữ đoàn Sư 
đoàn 4, một bộ phận sư đoàn kị binh không vận MI và một 
chiến đoàn dù quán đội Sài Gòn ở khu vực phía tày Đắc 
Tô - Tân Cảnh. Mục đích: thu hút và tiêu diệt sinh lực, 
phối hợp với chiến trường đồng bằng Quân khu V. Phương 
pháp chiến đấu vận động tiễn công được sử dụng ở đây tỏ 
ra có hiện quả: đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 4 nghìn 
quân (trone đó 2 tiểu đoàn bị diệt gần hết, 6 tiểu đoàn bị 
thiệt hại nặng), phá huỷ nhiễu pháo, xe chiến đấu và bắn 
rơi hàng chục máy bay Mĩ. Đây là một trận dùng mưu kế 
nhử địch ("điệu hổ !ï sơn") vào thế trận của ta để tiêu diệt 
thành công. 


TRẬN ĐẦM DƠI (10.9.1963) trận tập kích của Tiểu 
đoàn U Minh (bộ đội địa phương tỉnh Cà Mau) được phối 
thuộc một trune đội đặc công, một đại đội ĐK2Z 75 mm 
đánh chi khu quân sự Đẫm Dơi (nay là thị trấn Đầm Dơi, 
huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), do quân sự Sài Gòn đóng 
gìữ. Vào lúc 4 giờ I0 phút bộ đội Cà Mau nổ súng tiến 
công, sau 2 giờ chiến đấu làm chủ chỉ khu quận li, diệt và 
bất quân địch, thu 86 súng các loại; tiếp đó chặn đánh một 
tiểu đoàn đến ứng cứu, loại khỏi chiến đấu gần 200 quân, 
bắn rơi 3 máy bay. Cùng với trận Cái Nước (10.9.963) (x. 
Trận Cái Nước 10.9.1963), TDD góp phân hỗ trợ nhân dân 
cùng nam Cà Mau nổi dậy phá ấp chiến lược, mở rộng vùng 
giải phóng. 

TRẬN ĐẦU trận chiến đấu để giải quyết nhiệm vụ đầu 
tiên của một chiến dịch hoặc một đợt tác chiến tập trung. 
TÐ có ý nghĩa và tác động rất quan trọng đến tiến trình tác 
chiến về sau trên các mặt: so sánh lực lượng và phương 
tiện, thê bố trí, nh thần chiến đấn. Khái niệm TĐ thường 
được báo chí dùng để chỉ một chiến dịch, một đợt tác 
chiến,.. mã đầu cho một số chiến dịch, một số đợi tác chiến 
kế tiếp nhau hoặc có khi mở đầu cho một giai đoạn chiến 
tranh hoặc cả cuộc chiến tranh. Trong lực lượng vũ trang 
Nhân đân Việt Nam, đánh thắng TP là truyền thống đẳng 
thời là một nguyên tắc tác chiến. Phai Khắt là TĐÐ của Quân 
đội nhân dân Việt Nam; Him Lam là TĐÐ của Chiến dịch 
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Điện Biên Phủ; Buôn Ma Thuột là TĐÐ của Chiến dịch Tây 
Nguyên I9735, vv. 


TRẬẠN ĐỊA khu vực (dải) địa hình (mặt nước) thường 
được xây dựng và thiết bị mà đơn vị lực lượng vũ trang đang 
hoặc sẽ chiếm lĩnh để tác chiến. Trong lục quần có: TĐ 
phòng ngự (trong TĐ phòng ngự lại có 'TĐ phía trước, TH 
trung gian, TĐ chéo...); TÐ xuất phát (đến công), TÐ pháo: 
TÐ giả.. Trong quân chủng phòng không có: TÐ bắn 
(phóng), TĐ kĩ thuật.. Trong hải quân có: TD bấn: TÐ 
chống ngầm. 


TRẬN ĐỊA BẢN khu vực địa hình mà một hoä khí 
hoặc một phân đội pháo (cối), xe tăng chiểm lĩnh hoặc 
chuẩn bị sẵn cho việc chiếm lĩnh để bắn. Thường chia ra: 
TĐH cơ bản, TĐR lâm thời và TĐR dự bị. TĐB cơ bản 
dùng để hoàn thành những nhiệm vụ hắn chủ yếu trong 
một giai đoạn chiến đấu nhất định; TĐB lâm thời thường 
được chuẩn bị trong phòng ngự để hoàn thành những 
nhiệm vụ bắn riêng lẻ để giữ bí mật cho TĐB cơ bản; 
TĐB dự bị được sử đụng khi bất buộc phải rời TĐBR cơ 
bản. Ngoài ra trong chiến đấu còn dùng TĐB giả để nghi 
bình, lŸa đối phương. 


TRẬN ĐỊA CHIẾN x. Đánh trận địa. 
TRẬN ĐỊA HOA LỰC x. Trận địn bắn. 


TRẬN ĐỊA PHÒNG NGỰ trận địa dùng để bế trí đội 
hình chiến đấu của các phân đội bộ bình (bộ binh cơ giới, xe 
tăng); là một bộ phận của khu vực phòng ngự trung đoàn 
hoặc sư đoàn, Cơ sở của TĐPN là các điểm tựa đại đội liên 
kết thành các cụm điểm tựa tiểu đoàn với hệ thống hoả lực 
và vật cần. TĐPN thường được cấu trúc hố chiến đấu, hào 
chiến đấu, hào giao thông, hầm trú ẩn và các công trình 
khác, các vật cản nổ và không nổ, các ụ, hào chống tăng. 
Trong TĐPN có thể có làng (xã) chiến đấu của lực lượng vũ 
trang địa phương. XL. Trần địa. 


TRẬN "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" 1922 x. 
Chuến địch phòng không Hà Nội - Hải Phòng (18-29121972). 


TRẬN ĐỐI A1 (30.3 - 6.5.1954) trận đánh then chốt dài 
nhất mà thắng lợi của nó góp phần quyết định buộc quân 
Pháp phải đầu hàng trong Chiến dịch Điện Biên Phù. Bất 
đầu từ 17 giờ ngày 30.3 đến sáng 31,3, hai trung đoàn của 
quân đội Việt Nam (174 và 102) chiếm được 2⁄3 đổi AI. 
Ngày 31.3, quân Pháp chiếm lại. Đêm 31.3, sáng l.4, mỗi 
bên chiếm 1/2 và tình trạng giành giật kéo dài đến ngày 
4.5. Suốt thời gian này, trận địa bai bên cách nhan trong 
vòng 100 m. ĐỂ bảo đảm đánh dứt điểm, công binh đã đào 
đường hầm ngắm trong lòng đổi AI đến đưới hầm cố thú 
của đối phương để đặt lượng thuốc nổ gần 1 tấn. Vào l7 giờ 
ngày 6.5, cho nổ lượng nổ kết hợp với đợt tiến công cuối 
cùng từ phía đông và đông nam, để diệt toàn bộ ÁI (khoảng 
800 quân của tiểu đoàn Bắc Phi còn lại và quân dù lê dưỡng 
mới tăng cường). Mất AI là một ong những nguyên nhân 
dẫn đến sự đầu hàng của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ. 
Xt. Chiến địch Điện Biên Phụ (13.3 - 7.5. 1954). 
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TRẬN ĐÔNG RỘ ĐẦU trận phản công chiến lược bằng 
đổ bộ đường sông của quân nhà Trần đánh tan đạo quân 
xâm lược Mòồng Cổ ở Đông Bộ Đầu (x. Đông Bộ Đầu), 
giành thắng lợi quyết định trong Kháng chiến chống Mông 
Cổ (258. Đêm 29.1.1258, trên hướng chính, cánh quân Trần 
(vua Trần Thái Tông chỉ huy) từ Thiên Mạc (thuộc tỉnh Hà 
Nam ngày nay) bất ngờ đổ bộ tiến công Đông Bộ Đầu và 
thành Thăng Long. Cùng lúc, các cánh quân thuỷ bộ đang 
bao vây hãm thành Thăng Long cũng nhất loạt tiến công, 
tạo thế áp đảo từ nhiều phía, làm cho 40 nghìn quân Mông 
Cổ (Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy) bị thiệt hại lớn và phải 
tháo chạy về Vân Nam. Chọn hướng phản công bằng đổ bộ 
đường sông, để hạn chế sức cơ động và sức đột kích bằng kị 
binh của quân Mông Cổ, là nét nổi bật của TDBĐ. Trong 
trận này, quân Trần lần đầu sử dụng lâu thuyền. 


TRẬN ĐÔNG HÀ (26 - 28.4.1972) trận then chốt trong 
đợt 2 Chiến dịch Quảng Trị 1972. Sau đợt ! (bắt đầu từ 
30.3.1972), bộ đội Việt Nam đã phá vỡ phòng tuyến đường 
9, piải phóng hoàn toàn hai huyện Gio Linh và Cam Lộ, đưa 
lực lượng áp sát và uy hiếp thị xã Quảng Trị và Đông Hà từ 
hướng tây và bắc. Để giữ vững khu vực phòng ngự Đông Hà 
- Ái Tử - La Vàng, quân Sài Gòn đã tăng cường cho thị xã 
Đông Hà Trung đoàn 57, Sư đoàn 3, hai liền đoàn biệt động 
quân 4 và 5, hai thiết đoàn 17 và 20. Tại đây, quân đội Sài 
Gòn đã sử dụng chiến thuật phòng ng vỏ thép dày bằng 
cách đưa xe tăng và thiết giáp để thiết lập hệ thống hoả 
điểm chìm ở tiền duyên với hí vọng ngãn chặn và tiều diệt 
đối phương nạay trước tiền duyên. Trước tổ chức và phương 
pháp phòng ngự mới của quân đội Sài Gòn, các phương 
pháp tác chiến truyền thống như vây lấn, tập kích, vv. cũng 
như các thủ đoạn tác chiến như thọc sâu, chia cắt, bắn đa... 
của bộ đội Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế, Việc đưa các 
hoả khí chống tăng vào pần để diệt từng lô cốt chìm bằng 
xe tăng và xe bọc thếp và đặc biệt sự xuất hiện đúng lúc 
của tên lửa chống tăng có điều khiển đã tạo điểu kiện thuận 
lợi cho bộ đội Việt Nam đột phá dễ đàng, chọc thủng phòng 
ngữ mạnh, buộc đối phương bị thương vong lớn và tháo 
chạy tán loạn, bỏ lại toàn bộ trang thiết bị, 


TRẬN ĐÔNG KHẨẾ (I6 - 18.9.1950) trận then chốt mở 
màn Chiến dịch Biên Giới. Do hai trung đoàn 174, 209 được 
tắng cường 2 tiểu đoàn bộ binh và 3 tiến đoàn sơn pháo 
(70, 75 mm) tiến đánh. Đông Khê (x. Đông Khê) ở nam thí 
xã Cao Bằng 45 km, pồm 2 cụm điểm tựa lớn và 7 cứ điểm 
ở vòng ngoài, do 2 đại đội của Tiểu đoàn 2 trung đoàn Lê 
đương số 3, được tăng cường 1 trung đội lính đông (lính địa 
phương) và ! phân đội pháo 105 mm chiếm đóng với tổng 
số khoảng 350 quân. TĐK mở đầu lúc 6 giờ sáng ngày 16.0. 
Bằng phương pháp bộc phá liền tục để mở cửa, bộ đội Việt 
Nam lần lượt đánh chiếm các vị trí ở vòng ngoài để phát 
triển vào trung tâm. Do quân Pháp ở đây có hệ thống công 
sự vững chắc và tổ chức phản kích nhiễu lần, nên việc đánh 
chiếm Đông Khê chưa dứt điểm được. Đến I7 giờ ngày 17. 
phía Việt Nam tổ chức tiến công đợt 2 với một quyết tâm 
cao. Trong đợt này đã xuất hiện nhiều gương hỉ sinh anh 


dũng: Trần Cừ lấy thân mình lấp lỗ châu mai, La Văn Cầu 
nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để khỏi vướng mà tiếp 
tục làm nhiệm vụ, nữ dân công Định Thị Đậu anh đũng cứu 
thương bình trong lửa đạn, vv. Đến 1Ó giờ ngày 18.9, bộ đội 
Việt Nam hoàn toàn tiêu diệt Đông Khê, chỉ có 32 tên chạy 
thoát. Đông Khê hị tiêu diệt đã buộc quân Pháp phải rút bỏ 
thị xã Cab Bằng và nhiều nơi khác trên đường số 4. Xt 
Chiến dịch biên giới (9 - 10. 1950). 


TRẬN ĐỐNG ĐA (30.1.1789) trận thcn chốt của hướng 
kì bình (Đô đốc Long chỉ huy) trong trận Thăng Long 
(25.1 - 1.2.17R9) diễn ra đồng thời với trận Ngọc Hi. 
Trong trận này, quân Tây Sơn dến hành bao vây chặt trong 
đêm rồi đột phá từ nhiều hướng vào đồn Đống Đa (x. Gò 
Đống Đa), tây nam thành Thăng Long 2 km (thuộc quận 
Đông Đa, Hà Nội ngày nay). Trong TĐĐ, nhân dân tham 
gia đồng đảo, dùng rơm bện thành bùi nhù!, tẩm dẫu đốt, 
tạo thành vòng vây lửa quanh đồn để uy hiếp quân Thanh. 
Khiếp sợ trước sức mạnh tấn công, Sầm Nghi Đống (tướng 
chỉ huy) thất cổ tự tử, quân Thanh bị bắt và bị diệt gần hết. 
Đồng thời với thắng lợi trong TĐĐ, Đô đốc Long cho một 
mũi thọc sâu vào đại bản doanh Tôn Sĩ Nghị ở Thăng Long, 
làm cho Nghị cùng đội quân kị binh cận vệ bỏ cã ấn tín, 
vượt cầu phao qua Sồng Hồng trốn chạy. Sau khi qua sông, 
Nghị hạ lệnh phá cầu để cản đường truy kích của quân Tây 
Sơn, đã làm hàng nghìn quân Thanh bỏ xác đưới sông. 
Nehe tin Thăng Long thất thủ, quân Thanh ở Sơn Tây 
hoảng sợ cũng rút chạy về nước. Đây là mũi kì binh kết hợp 
với mũi chính binh do vua Quang Trung trực tiếp chỉ huy 
đánh đồn Ngọc Hỗi. Xt. Trận Ngọc Hồi (30.1.1749), 


TRẬN EN ALAMEN (21.10 - 4.11.1942) trận quyết 
chiến giữa quân Anh và liên quân Đức - Ý tại En Alamen 
(El Alamein; bắc Ai Cập) trong Chiến tranh thế giới II. 
Quân Anh (do tướng Môngômecri chỉ huy) gồm Tập đoàn 
quân 8 với 230 nghìn người, 1.440 xe tăng, 1.500 mấy bay, 
được hải quân Hoàng gia chi viện đắc lực có ưu thế hơn hẳn 
quân Đức (Tập đoàn quân Đức - Ý 80 nghìn người, trong đó 
22 nghìn quân Đức, 540 xe tăng, 350 máy bay). Trước đó, 
quân Anh đã cắt đường tiếp tế của quân Đức và Ý qua Địa 
Trung Hải, Đèm 23.10.1942, Anh bắt đầu tiến công, đột phá 
vào sâu ó dặm qua trận tuyến Đức ở pfa bắc, nhưng bị 
phản đột kích hên tục nên không phát triển được. Đêm 
28.10, Anh chuyển hướng đột kích lên phía cực bắc của mặt 
trận theo hướng bờ biển, nhưng bị quân Đức vận động 
nhanh, phản công vào cạnh sườn. Sáng 2,1, Anh trở lại đột 
kích vào hướng cũ. Quân Đức cùng lúc đó đã bị suy kiệt, 
đạn dược, nhiên liệu sắp cạn, bắt đầu chuẩn bị rút nhưng 
không dứt khoát vì theo lệnh của Hitle (A. Hitlcr) phải giữ 
vững bằng mọi giá. Đêm 3.l1, Anh tiến công vào sườn tây 
nam quân Đức; sáng 4.11, các đơn vị xe tăng Anh vượt qua 
cửa đột phá, tiến nhanh về phía bắc, chặn đường rút của 
Đức nhưng không kịp. Quân Đức - Ý phải rút một mạch 700 
dặm đến En Agâyla (El-Agheila; tây bắc Xirênica của 
Libi). TEA là bước ngoặt để sau đó quân Đẳng minh giải 
phóng hoàn toàn A¡ Cập và Libi, 
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TRẬN ESEPI (28.12.1951) trận chiến đấu tiến công của 
bộ đội Việt Nam vào trung tâm đào tạo hạ sĩ quan và huấn 
luyện tân bính của Pháp đóng tại Trường Cao đẳng Thể dục 
Đông Dương (École Supérieure đÉducadon Physiqne 
đIndochine - ESEPI) ở thị xã Phan Thiết. Rằng vũ khí thô 
sơ là chính (mã tấu, đao găm, lựu đạn...) và với lòng dũng 
cảm, chỉ sau 30 phút chiến đấu, Tiểu đoàn 86 (tung đoàn 
812) Khu V đã loại khỏi vòng chiến đấu 175 lính Pháp, 
đánh tan 2 đại đội tần binh, phá huỷ 2 pháo 75 mm, thu 
hàng trăm súng các loại và nhiều đạn được. 


TRẬN GIÁ ĐỊNH (17.2.1859) trận chiến đấu phòng ngự 
thành Gia Định của hơn 1 nghìn quân triển đình Huế, do Võ 
Duy Ninh chỉ huy, chống lại cuộc tấn công của Pháp. Lfc 
lượng Pháp có khoảng 4 đại đội và ] tiểu đoàn cùng 6 chiến 
hạm đưới quyền Đơ Giơnuiy (R. de Genovilly). Sau gần 
một tuần đánh chiếm các đốn luỹ, cửa biển, sáng 17.2.1859, 
tàu pháo còa Pháp bắn dữ đội vào cửa Đông Nam thành. 
Đến 10 giờ, các xuỗng của Pháp tiến theo các kênh rạch, đổ 
bộ chiêm thành. Quân triểu đình chống trả quyết liệt, nhưng 
khòng cứu văn nổi nh thế. Thành Gia Định thất thủ. Võ 
Duy Ninh lui về thôn Phước Lý, huyện Phúc Lộc (cách Sài 
Gòn 20 km), tự vẫn. Triển đình Huế cử Tôn Thất Cáp đem 
quân các tỉnh Bình Định, Khánh Hoà, Bình Thuận và 
Trương Văn Uyển (tổng đốc Vĩnh Long) đến cứu nguy cho 
Gia Định, nhưng đển bị quân Pháp đánh bại. Ngày 
6.3.1859, quân Pháp phá thành Gia Định, đốt hết kho tàng, 
dinh thự rồi rút ra ngoài thành để tránh quân triều đình Huế 
đánh chiếm lại thành Gia Định. 


TRẬN GIA LÂM (4.3.1954) trận tập kích cửa 16 chiến sĩ 
biệt động vào Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Bằng kĩ thuật 
gểm nhập, các chiến sĩ đã vượt qua hệ thống bảo vệ của 
một trung đoàn Âu - Phi, dùng bộc phá phá huỷ 18 máy 
bay, đốt cháy 1 kho xăng, gây tỂn thất lớn cho không quần 
Pháp trong việc chỉ viện đường không cho tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ. 

TRẬN GÒ QUẢN CUNG (26.9.1959) trận phục kích 
đường sông của khoảng một đại đội thuộc Tiểu đoàn 502 
(nh Đẳng Tháp) trên giổng Thị Đam, diệt Tiển đoàn 42 - 
lực lượng đặc nhiệm quân Sài Gòn, trong Kháng chiến 

chống Mi Do giữ được bí mật và chủ động, sau 20 phút 
_ chiến đấu (từ 8 giờ ngày 26.9), bộ đội Việt Nam đã diệt gọn 
toàn bộ tiểu đoàn này. Thừa thắng, đơn vị này chuyển quân 
về Gò Quản Cung (cách giồng Thị Đam 3 km), phục kích 
tiếp một tiểu đoàn khác từ Tân Phú tiếp viện đến. Sau IÔ 
phút chiến đấu (từ LI giờ ngày 26.9), đánh thiệt hại nặng 
tiểu đoàn này, bắt sống 30 binh sĩ. Cả hai trận, bộ đội Việt 
Nam đã diệt và bất sống gần 300 binh sĩ, 40 xuồng và nhiều 
súng đạn của quân Sài Gòn. Việc cấp xuống và thả hơn 
1ÓO tà binh sau TGỢC đã có ảnh hưởng lớn đến tính thần 
binh sĩ Sài Gòn. Là một trận chiến đấu nổi tiếng về tính táo 
bạo, bất ngờ và hiệu suất cao, 


TRẬN GRANICH (334 tCn,) trận mở đầu cuộc Chiến 
tranh Makêđôma - Ba Tư (334 - 323 tCn.) trên bờ sông 
Granich (Granique; Thổ Nhĩ Kì). Có 30 nghìn bộ binh và 
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5 nghìn kị binh cha Alêchxanđrơ (Alexandre) xứ Makêđôna diệt 
35 nghìn bộ bính và 5 nghìn kị bình của Ba Tư [Đarimi LH 
(Darus)]. Chiến thắng Granich mở đường cho quân đội 
Alêchxanđrơ đánh chiếm toàn bộ Trung Đông. Lân đầu 
trong lịch sử, kị binh giữ vai trò quyết định trận đánh, 


TRẬẠN HẢ NỘI gọi chung hai trận đánh chiếm thành Hà 
Nội của quân đội Pháp vào các năm 1823 và 1882. Trận thứ 
nhất xẩy ra vào các ngày I2 - 20.11.1873. Ngày II,1O, 
thống đốc Nam Kỳ cử thiếu tá hải quân Gacniê (F. Garnier) 
ra Hà Nội cùng 5 tàu chiến để đánh chiếm thành Hà Nội 
nhưng với đanh nghĩa “giải quyết vụ lãng Đuypuy" (Tcan 
Dupuy). Ngày 10.11, Nguyễn Tn Phương (lúc đó lãnh chức 
Khâm mạng tuyên sát đổng sức đại thần) ra lời hiệu triệu 
quần và dân Hà Nội chống Pháp. Ngày 12.11, Gacniê gửi 
tối hậu thư đồi Nguyễn Tri Phương hạ khí giới giao nộp 
thành Hà Nội vào ngày 18.11. Không nhận được thư trả lời, 
tiếp đến ngày 19.11, Gacniê gửi tiếp tối hậu thư thứ hai và 
cũng như lẳần trước, không nhận được hồi âm. Đúng 6 giờ 
ngày 20.11, quân Pháp chia làm 2 hướng tây - nam và đông 
- nam tiến đánh Hà Nội. Đồng thời tàu chiến Pháp trên Sông 
Hồng đã dùng pháo hạm bắn vào thành. Cũng nhân dịp này, 
bọn lái buôn lãng Đuypuy đã tiến hành đánh chiếm các khu 
vực buôn bán ngoài thành Hà Nội. Trong trận này, phò mã 
Nguyễn Lâm (con trai Nguyễn Ti Phương) hì sinh, Nguyễn 
Trị Phương bị thương nặng và sau Vài piỜ cũng mất ưong 
ngày 20.11. Ngày 6.2.1874, quy ước kí kết giữa Nguyễn Văn 
Tường và Filat (Pilastre) thoả thuận về việc Pháp giao trả 
Hà Nội cho triểu đình Huế, chỉ để lại 40 lính thuỷ đánh bộ. 


Trận Hà Nội thứ hai xẫy ra ngày 25.4.(882. Lần này việc 
đánh chiếm Hà Nội nằm trong âm mưu chung đánh chiếm 
Bắc Kỳ của thực dân Pháp. Ngày 25.3, thống đốc Nam Kỳ 
cử trung tá Rivie (HH. Rivièrc) đem theo 2 chiến hạm và 300 
quân tăng cường cho quân viễn chỉnh đánh chiếm Bắc Kỳ. 
Cũng như THN ngày 20.11.1873, đúng 5Š giờ sáng ngày 
25.4.1882, Rivie gửi tối hậu thư buộc Hoàng Diệu (tổng độc 
Hà Nội) hạ khí giới và giao nộp thành trước 8 giờ sáng. Không 
được đáp ứng, đúng 8 giờ sáng, 4 pháo thuyền Pháp bắt đầu bắn 
phá thành Hà Nội. Đến I0 giờ 45 phút, quân Pháp đổ bộ 
đánh chiếm thành. Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu tuẫn tiết. 


TRẬN HÀM TỬ (Š - 6.128§) trận quyết chiến giữa quần 
nhà Trần (Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải chỉ huy) và 
quân Nguyên (Toa Đô chỉ huy) trong cuộc Kháng chiến 
chống Nguyên 1285. Diễn ra trên đoạn Sông Hồng tì ngã 
ba Sông Luộc đến Thăng Long mà điểm quyết chiến là khu 
vực từ Tây Kết đến Hàm Tử, Chương Dương. Mục đích: phá 
tan tuyến phòng thủ của quân Nguyên trên Sông Hồng, cắt 
đức đường hội quân của Thoát Hoan (đóng ở Thăng Long - 
trên bờ bắc Sông Hồng) và quân Toa Đồ từ Nghệ An về 
Thăng Long theo đường thnỷ đọc Sông Hồng. Trận quyết 
chiến chúa ra làm 2 đợt. Đợt 1: diễn ra từ cuối tháng 5 đến 
09.6.1285. Trong đợt này, quân Trần dùng tiệp binh (binh sĩ 
được trang bị nhẹ) lần lượt đánh chiếm A Lỗ (Trần Quốc 
Tuấn chỉ huy), Tây Kết (Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái), 
Hàm Tử (Trần Nhật Duât), Chương Dương (Trần Quang 
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Khải), từ đó tiến quân giải phóng Thăng Long, đánh đuổi 
quân Thoát Hoan rút chạy về nước (10.6.1285). Sau hơn 
I0 ngày chiến đấu, quân Trần đã quét sạch toàn bộ các đồn 
binh địch dọc Sông Hồng. Đợt 2: diễn ra từ ngày 21.6.1285, 
lúc quãn Toa Đô tiến đánh vào sông Thiên Mạc mà không 
hề biết khúc Sông Hồng này đã bị quân Trần hoàn toàn làm 
chủ. Từ 21 - 24.6.1285, không thể nào vượt qua được cửa 
quan Hàm TỶ trong hoàn cảnh hị chặn đánh phía trước và bị 
quân của vua Trần thúc đánh từ phía sau, Trương Hiển 
(Zhang Xian - một tướng của Toa Đô) đẫu hàng. Trong trận 
này Toa Đô chết, còn Ô Mã Nhi (Wu Ma'er) và Lưu Khuê 
(Liu Gưi) thoát khỏi vòng, vây tcong một chiến thuyền nhẹ, 
chạy ra biển. Xt. Hàm TỪ. 


TRẬN HÌM LAM (13.3.1984) trận then chốt mở màn 
Chiến dịch Điện Biên Phủ. Do Đại đoàn 312 (thiếu một 
trune đoàn) bộ đội Việt Nam tiến hành nhầm tiêu diệt cụm 
cứ điểm Him I.am (gồm ha cứ điểm) của Tiểu đoàn !, thuộc 
bán lữ đoàn lê dương Pháp chiếm đóng. Loạt pháo 105mm 
mở đầu trận chiến đấu lúc 17? giờ, điệt ngay sở chỉ huy tiểu 
đoàn. Sau 1 giờ chiến đấu, cứ điểm thứ nhất bị đánh chiếm; 
sau 2 giờ, cứ điểm thứ hai bị tiên diệt và cứ điểm thứ ba 
kháng cự đên 22 giờ 30 cũng bị mất nốt. Bằng bao vây và 
đánh hào chiến đấu đến tận cửa mở, hiệp đồng bộ bình - pháo 
binh chặt chẽ, bộ đội Việt Nam đã chiếm được Hiìm Lam 
(x. Hừn [ưzưn), diệt và bắt sống khoảng 500 quân Pháp, mở 
toang cánh cửa tiến vào Điện Biên Phủ từ hướng đông bắc. 


TRẬN HỒ TƠRAXIMENÔ (217 tCn) trận phục kích 
thắng lợi của Aniban (Hannibal) ở hẻm núi dài 4 đặm bên 
hồ Tơraximcnô (Trasimeno; Italia) trong Chiến tranh Punich 
lẫn II (Punique). Quân La Mã đo Flamimut (G. Flaminius; 
tướng và nhà chính tt La Mã) chỉ huy, bành quần không có 
trinh sát và cảnh giới, lọt vào trận phục kích. Lợi đụng yếu 
tế bất ngờ, 20 nphìn bộ binh và 6 nghìn kị bình Cactagiơ 
(Carthage) của Aniban giết và bắt sống 3⁄4 đạo quân 
30 nghìn người của La Mã. 


TRẬN HỖ CHUỐI (9.12.1890 - 11.1.1891) trận chiến 
dấu bảo vệ căn cứ Hố Chuối (xã Phôn Xương, huyện Yên 
Thể, tỉnh Bắc Giang) của khoảng 150 nghìn quân Yên Thế 
(Để Thám chỉ huy) chống lại cuộc tiến công của hàng nghìn 
quân Pháp. Dựa vào chiến luỹ, nghĩa quãn đã đẩy lùi 3 đợt 
tiến công (9.12.1890; !1.12.1890; 6 - 9.1.1891), loại khỏi 
vòng chiến đấu hàng trăm bình sĩ Pháp. Tuy đánh bại nhiều 
đợt tiến công, nhưng do so sánh lực lượng bất lợi nên nghĩa 
quân đã chủ động rút khỏi Hố Chuối (10.1.1891). Ngày 
I1.1.I891, sau đợt tiến công cuối cùng (vào nơi không 
người), Pháp chiếm được Hố Chuối. 


TRẬN KIÊN GIANG (6.1868) trận đánh do Nguyễn 
Trung Trực chỉ huy tấn công đến Kiên Giang (Rạch Giái). 
Nghĩa quân xuất phát từ căn cứ Hòn Chông qua rạch Trà 
Niên đến Rạch Giá. Vào 4 giờ sáng 16.6.1868, cùng với lực 
lượng nội ứng, nghĩa quân bắt đầu tấn công. Toàn bộ lính 
Pháp và tên chủ tỉnh bị giếc Ngày 21.6.1868, Pháp huy 
động toàn bộ quân ở Vĩnh ong chiếm lại đồn. 


TRẬN KULIKÔVÔ (8.9.1380) trận quyết chiến giữa 
70 - ]0O nghìn quân Nga bảo vệ Đại công quốc Matxcova 
(Đônxkôi (D. Donskoj) chỉ huy] với 1ØO - 150 nghìn quân Mông 
Cổ - Tacta xâm lược (Mamai, thủ lĩnh "liên bộ tộc Kim" chỉ 
huy) tại cánh đẳng Kulikôvô (Kulikovo). Quân Mông Cổ được 
2 công quốc Riazan (Riazan) và ILitwa hỗ trợ, đánh chiếm Đại 
công quốc Matxcœva để khôi phục nền thống trị của "Liên bộ 
tộc Kim" và trả thù thất bại năm 1378. Quân Nga tuy lực 
lượng ít hơn, đã chọn địa hình có lợi, bố trí đội hình có chiều 
sâu, tổ chức phòng ngự và kịp thời sử dụng dự bị mạnh phản 
kích vào sườn và phía sau đối phương, đánh bại kị binh 
Mông Cổ - Tacta và truy kích tiêu điệt tàn quân. TK thắng 
lợi, mở đầu cho việc giải phóng nước Nga và các nước khác 
ở Đông Âu khỏi ách thống trị Mông Cổ - Tacta. 


TRẬN LA NGÀ (1.3.1948) trận chiến đấu phục kích giao 
thông tại [La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai, tây nam Đà 
Lạt 200 km (trên đường Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt). 
Chỉ đội !0 Vệ quốc đoàn Biên Hoà và lực lượng vũ trang 
địa phương phục kích đoàn xe quần sự 70 chiếc chở nhiều 
sĩ quan cao cấp và yếu nhân chính trị Pháp, xuất phát từ 
Sài Gòn lên Đà Lạt, được máy bay hộ tống. Để cho đoàn 
xc Pháp lọt vào trận địa phục kích (đà: khoảng 9 km), 
đúng giờ đự kiến (15 giờ ngày 1.3 là giờ bất đâu có sương 
mù), bộ đội Việt Nam đã dùng lối tác chiến trì hoãn bằng 
các hoạt động phục kích, tập kích nhỏ, quấy rốt, bắn tỉa, 
đánh mìn, vv. Sau gần 1 giờ chiến đấu, bộ đội Việt Nam 
đã diệt 59 xe, bắt sống gần 300 tên, điệt hàng trăm địch. 
Phía bộ đội Việt Nam, hi sinh 2, bị thương 2. TLN đánh 
dấu sự trưởng thành trong tác chiến của bộ đội Nam Bộ; 
có ảnh hưởng chính trị và quân sự vang dội ở Đông Dương 
và Pháp. Chính sách nhân đạo đối với tò binh, hàng bình 
của bộ đội Việt Nam sau TLN đã góp phần quan trọng 
cảm hoá nhiều nhân vậ! trong chính giới Pháp và dư luận 
báo chí Pháp. 


TRẬN LÀNG VẤY (6.2.1968) trận chiến đấu hiệp đồng 
giữa bộ binh và xe tăng đầu tiên ở địa hình rừng núi thành 
công tốt đẹp. Làng Vây là một cụm cứ điểm (có khoảng 
1.000 quần) thuộc tập đoàn cứ điểm Khe Sanh của MI. Mở 
đầu trận chiến đấu lúc 23 giờ 45 phút ngày 5.2, bộ đội Việt 
Nam sử dụng pháo bắn để nguy trang tiếng động cơ xe tăng 
đang vận động vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công và 
sau đó chuyển sang cấp tập 30 phút cho xe tíng và bộ binh 
tiến vào đột phá và thọc sâu. Sau 3 giờ chiến đấu, cụm cứ 
điểm Làng Vây về cơ bản bị tiêu diệt. 


TRẬN LỘC NINH (ðŠ - 8.4.1972) trận chiến dấu tiêu diệt 
gọn một )ữ đoàn quân Sài Gòn trong công sự vững chấc và 
giải phóng quận lị, diễn ra ở Lộc Ninh. Phía quân đội Sài 
Gòn có Chiến đoàn 9, Thiết đoàn kị binh 1 và Tiểu đoàn 74 
biệt động quân. Phía bộ đội Việt Nam có Sự đoàn 5, được 
Lăng cường một trung đoàn của Sư đoàn 9, Đây là trận thcn 
chốt mở đầu Chiến địch Nguyễn Huệ ở Miền Đông Nam 
Bộ để phối hợp với Chiến dịch Quảng Trị trong Cuộc tiến 
công chiến lược mùa xuân 1972, Bằng nhiều phương pháp 
và thủ đoạn tác chiến linh hoại, thích hợp, trong đó lấy vây 
lấn, vận động tiến công kết hợp chốt và đột phá bằng xc 
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tăng làm chính, bộ đội Việt Nam đã diệt gọn cụm cử điểm 
Lộc Ninh, thu nhiều vũ khí và bắt sống cả ban chỉ huy chiến 
đoàn, giải phóng thị trấn. 


TRẬN LƠCTƠRƠ (5.8-371 tCn.) trận đánh ở gần thành 
phố cổ [lLL®ctdrơ (Leuctre) trong Chiến tranh Bêôt (Béotie) 
(328 - 362 tCn) - Hi Lạp]. Khoảng 7.500 quân Tebơ 
(Thèhes; HL. Thiva) do niớng Êpaminôngđa (Épaminondas) 
của Bêôn chỉ huy đánh bại 11 nghìn quần Xpactơ [(Spane) 
hoặc Lacédémone). Trong trận này, lần đầu tiên Epaminôngda 
ấp dụng cách bố trí lực lượng không đều trên chính điện 
nhằm tập trung lực lượng mạnh trên hướng chủ yếu. Sau 
TL. Xpactơ mất quyền bá chủ Hi I.ạp. Trận này thể hiện rõ 
nguyên tắc tập trung lực lượng. 


TRẬN MANG CÁ (5.7.I88Š) trận tập kích quân Pháp 
đóng ở đồn Mang Cá (x. Mang cá), do Tôn Thất Thuyết chỉ 
huy. Đơ Cuôcxy (dc Courcy) đem quân từ Bắc Kỳ vào Huế 
(2.2.1885) với mục đích buộc triểu đình Huế phải khuất 
phục. Quân Pháp ở Huế lúc đó có một trung đoàn (1,400 
quân, 17 pháo). Quân triều đình, cả trong và ngoài thành 
nội có trên 20 nghìn. Từ Ô giờ 40 ngày 5,7, quân triểu đình 
đồng thời tiến công toàn bộ các đến trại của Pháp ở Mang 
Cá và toà Khâm sứ. Đến 6 giờ 45, quân Pháp phản công, 8 
giờ 10, chiếm được toàn thành nội. Quân triều đình bị thiệt 
hại: 1.000 chết, 812 súng thần công và nhiều của cải khác 
bị mất. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi và gia quyến 
rút khỏi Huế, về Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây, vua Hàm 
Nghì hạ chiếu Cần vương. 


TRẬN MARA TÔNG (13.9.490 (Cn.) x. Àfarưông. 


TRẬN NÀ NGÂN (26.12.1944) trận chiến đấu thứ hai 
của Đội Việt Nam Tuyên truyễn Giải phóng quân. Cải 
trang làm lính tuẫn tra Pháp bắt giải "cộng sản", lúc 7 giờ 
14 phút, bộ đội tiềm nhập đồn Nà Ngần (Cửu Lý, huyện 
Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) do 22 lính khế đỏ chiếm 
đóng, chủ động nổ súng, điệt 5, bắt 17 bính sĩ, thu 27 súng, 
Mưu trí, quyết tâm, táo bạo, phong toả có kết quả, và sự 
thắng lợi của trận Phai Khắt trước đó một ngày là những 
nguyên nhân rực tiếp dẫn đến tin thắng lợi của TNN. 
XI. Trận Phai Khát (25. 12. 1944). 


TRẬN NAM ĐỊNH (27.3.1883) trận chiến đấu bảo vệ 
thành Nam Định của quần triều đình Huế chống cuộc tiến 
công của quần Pháp. Ngày 26.3, ba chiến hạm và hơn 
4 đại đội Pháp do trung tá hải quân Rivie (H. Rivière) chỉ 
huy, từ Hà Nội tiến vào sông Vị Hoàng chuẩn bị đánh thành 
Nam Định. Trước lúc nổ súng, Pháp gửi tối hậu thư buộc 
tổng đốc Nam Định Vũ Trọng Bình phải giao nộp thành 
nhưng không được trả lời. Đúng 08 giờ ngày 27.3, Pháp bắt 
đầu tiến công. Quân triểu đình tổ chức một bộ phận cơ động 
đánh ở ngoài thành (Lê Văn Điểm chỉ huy), một bộ phận cố 
thủ trong thành (Vũ Trọng Bình chỉ huy). Đến gần trưa, 
Lê Văn Điếm tử trận, quân Pháp tiến được đến Cửa Đông, 
dùng chất nổ phá cửa và xung phong chiếm được thành. 


TRẬN NGỌC HỒI (30.1.1789) trận then chốt của hướng 
chính bình (Quang Trung chỉ huy) trong trận Thăng Long 
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(25.1 - 1.2.I789). Sau khi bao vây bức hàng đồn Hạ Hỗi 
(28.1) nam Thăng Long 2D km, đại quần Quang Trung tiến 
lền uêu điệt đồn Ngọc Hỗi (úêền đồn kiên cố trong hệ thống 
phòng thủ nam Thãng F ong I4 km). Tại đây quân Thanh có 
khoảng 30 nghìn quân tình nhuệ do phó tướng Hứa Thế 
Hanh chỉ huy. Mở đầu, đội tượng b¡nh (trên 100 voi chiến) 
đánh tan phản kích của kị binh Hứa Thế Hanh: tiếp sau, bộ 
bính (có lá chắn gỗ quấn rơm ướt chc mình) đột phá chiên 
luỹ tiến lên giáp chiến. Quân Thanh phần lớn bị tiêu diệt, 
sể còn lại bỏ chạy về Thăng Long, nhưng bị chặn trên 
đường rút (gần Văn Điển ngày nay) buộc phải chạy theo 
hướng Đầm Mực. Tại đây. quân của đô đốc Hảo đã phục 
kích sẵn, tiêu diệt nốt. Ngọc Hỗi thất thủ đã mớ toang cửa 
ngõ cho đại quân Quang Trung tiến về Thăng Long. 


TRẬN NHÀ ĐỎ - BÔNG TRANG (24.3.1966) trận 
chiến đấu tập kích Lữ đoàn 1 (Sư đoàn "Anh cả đỏ"), mội 
tiểu đoàn quân Ôxtrâylìa tronp cuộc hành bình “Hòn đá 
lăn" (A. Rolling Stone) của ló nghìn quân Mi và Ôxtrâyl1a. 
Do Sư đoàn 9 bộ đội Việt Nam tiến hành lúc I giờ ngày 
24.2. Bí mật tiếp cận từng cụm quân Mĩ và bằng lối đánh 
đêm và đánh gần sở trường, ngay từ đầu bộ đội Việt Nam 
đã diệt Ban Chỉ huy Lữ đoàn và đã loại khổi vòng chiến 
đấu 2 tiểu đoàn Mĩ, I tiểu đoàn quần Ôxtrầylia, 2 chỉ đoần 
thiết giáp M113 (48 chiếc). I.à trận chiến đấu có hiệu suất 
cao trong Kháng chiến chống Mĩ ở Đông Nam Bộ mùa khô 
1965 - ó6. 


TRẬN NHẬT TẠO (10.12.1861) trận tập kích do Nguyễn 
Trung Trực chỉ huy tiến diệt pháo hạm ExpêrãngXơ 
(Espérance - Hi vọng) của quần Pháp đạu trên sông Vàm 
Cỏ Đàng (gần làng Nhật Tảo, tỉnh Long An). Ngày 10.12.1861, 
hơn 60 nghìn quân cảm tử phân tán trền các thuyền nhỏ, giả 
làm thuyền buôn, áp sát tàu, bất ngờ nhảy lên đánh giáp lá 
cà và đốt tàu rồi rút lui. Pháo hạm bị cháy và đánh chìm, 
37 quân pháp bị tiều diệt, một số bị bắt sông. Chiến thắng 
đã động viên tính thần kháng chiến chống xâm lược của 
nhân đân lục tỉnh Nam Bộ. 


TRẬN NHƯ NGUYỆT (18.1 - 28.2.1077) trận quyết 
chiến chiến lược giữa khoảng 200 nghìn quân Tống (Quách 
Quỳ chỉ huy) và 100 nghìn quân Đại Việt (I.ý Thường Kiệt 
chỉ huy) trong cuộc Kháng chiến chống Tống IO75 - 77. 
Bằng tác chiến phòng ngự, Lý Thường Kiệt đã đánh bại 
nhiều đợt tiến công đột phá cửa quân Tống (vượt sông đột 
phá, bí mật vượt sông, liên tục đột phá, vv.), loại khỏi vòng 
chiến đấu hơn 30 nghìn quân. Không còn khả năng tiếp 
viện, thiếu lương thực (do đạo quân thuỷ và đoàn thuyền 
lương của Dương Tùng Tiên (Yang Songxian) bị đánh bại ở 
Đông Kênh), Quách Quỳ (Guo Gui) buộc phải chuyển sang 
phòng ngự bắc sông; hình thành 2 cụm quân lớn: cụm quân 
Quách Quỳ (trên 100 nghìn) đóng tại bắc Thị Cầu, cụm 
quân Triệu Tiết (khoảng 60 nghìn) đóng tại bẮc bến Như 
Nguyệt. Từ đầu tháng 3.1077, quân I.ý Thường Kiệt vượt 
sông phản công bằng bộ bình, tượng binh, thuỷ quân, điệt 
đạo quân Triệu Tiết (Zhao Jie) và đạo quân của hai hoàng 
tử, bao vây đạo quản Quách Quỳ. Trước nguy cơ bị tiều 
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diệt, Quách Quỳ phá vây tháo chạy. Lý Thường Kiệt chuyển 
sang truy kích, kết hợp với quân Thân Cảnh Phúc tác chiến 
ngăn chặn từ phía sau. Quân Tống khi về đến Trung Quốc 
(4.1077) chỉ còn 23,4 nghìn quần và 3.174 ngựa. TNN quyết 
định kết thúc thắng lợi cuộc Kháng chiến chống Tống 
lần H. Đây là một trận phòng ngự, ngăn chặn, tiêu hao nặng 
quân địch, rồi chuyển sang phần công tiêu diệt địch giành 
thắng lợi. Trận này kết hợp tác chiến của quân triểu đình 
đánh ở đằng trước mặt quân địch với quân các lộ và du kích 
đánh ở đằng sau lưng địch. XL Kháng chiến chống Tống 
lQ75 - 77. 


TRẬN NHƯ NGUYỆT 
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Trận Như Nguyệt (18.I - 28.2.1077) 


TRẬN NON NƯỚC - GỐI HẠC (30.5.1951) trận chiến 
đấu công kiên có hiện suất cao vào cứ điểm quân Pháp ở 
Non Nước nối tiếng hiểm hóc (ưên núi đá tai mèo) và Gối 
Hạc (cg. Hồi Hạc, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) trong 
Chiến dịch Hà Nam Ninh. Sau đợt chuẩn bị bằng hoä lực 
của pháo 75 mm lúc 2 giờ !5 phút, Tiểu đoàn 54 (Trung 
đoàn 102, Đại đoàn 308) cho từng tổ tam tam bí mật vọt 
tiến tiếp cận chân núi, rồi dùng thang cao 5 m leo lên sát 
chân các lô cốt tiền duyên, dùng bộc phá, lựu đạn nhét vào 
lễ châu mai diệt địch. Không chịn đựng nổi cách đánh đũng 
cảm và táo bạo này, từng lô cốt quân Pháp bị tiêu điệt và 
cuối cùng toàn bộ Non Nước bị tiêu điệt. Tiếp theo đồn Gối 
Hạc cũng bị Tiểu đoàn 29 (Trung đoàn 88, Đại đoàn 308) 
tiêu điệt. Ở cả hai nơi Pháp bị điệt khoảng 500 quân (trong 
đó có trung uý Taxinhy (B. Tassigny), con cao uỷ kiêm tổng 
chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương Ðơ Lat Đơ Taxinhy (De 
Lattre de Tassigny). 


TRẬN NÔNG TRAI - CHƯ CÚC (14 - 18.3.1975) trận 
then chốt thứ hai trong Chiến dịch Tây Nguyên (1975). 
Bằng bao vây, chốt chặn kết hợp với tiến công trong hành 
tiến, Sư đoàn !0 (Quân đoàn 3) bộ đội Tây Nguyên đã diệt 
hoàn toàn cụm quân Sài Gòn (gồm hai trung đoàn của Sư 
đoàn 23, Liên đoàn 2l biệt động quân) chuẩn bị phản kích 
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chiếm lại Buôn Ma Thuột. Đã điệt và bắt sống 5.266 quân, 
tiếp nhận 1.500 quân đầu hàng, thu phần lớn vũ khí và 
phương tiện chiến tranh (14 pháo, 3.718 súng các loại, trên 
200 xe chiến đấu, ! trực thăng, vv.). Trận này đã lầm niều 
tan hi vọng chiếm lại Buôn Ma Thuột và mở đầu sự suy sụp 
lớn của quân Sài Gòn ở Tây Nguyên. 


TRẬN NÚI THÀNH (26.5.1965) trận chiến đấu diệt Mì 
đầu tiên của quãn và đân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Do 
một đại đội bộ đội địa phương nh tiến công Đại đội 2, Sư 
đoàn Bộ bình Hải quân 3 Mi ta! Núi Thành (cứ điểm tiền 
tiêu; tây Chu Lai 5 km). Vận dụng kĩ thuật ñỀm nhập của 
đặc còng từ 3 hướng, sau gần 30 phút 
chiến đấu, đại đội đã điệt 139 tên MI 
(rên tổng số khoảng I8O), thu nhiều vũ 
khí. TNT phá tan huyền thoại về sức 
mạnh Mĩ, mở đầu cho cao trào "gặp Mĩ 
là đánh”, "tìm Mĩ mà diệt" ở Quảng Nam 
- Đà Nắng và toàn Miền Nam Việt Nam. 
Sau trận này, Đại đội được tặng cờ "Lập 
công đầu điệt pọn đơn vị MỸ và tỉnh 
Quảng Nam - Đà Nẵng được tặng danh 
hiệu "Trung đũng kiên cường, đi đầu 
diệt Mĩ". 

TRẬN PA THÍ (7 - 14.3.1968) trận tập 
kích của bộ đội đặc công Lào - Việt vào 
Pa Thí, căn cứ của Lực lượng đặc biệt 
Vàng Pao ở Lào, tây nam Sảm Nưa 
35 km. Toàn bộ căn cứ gồm sở chỉ huy, 
trận địa pháo, trạm dẫn đường máy bay 
Mĩ đánh Bắc Lào và Bắc Việt Nam. Đồn 
Pa Thí nằm trên các đỉnh núi đá cao từ 
5Ó - 200 m, vách đứng, dướ! chân là các 
trại tập trung dân Mông, Lào, do L7 đại đội lực lượng 
đặc biệt Lào chiếm đóng, cố 2† sĩ quan và nhân viến kĩ 
thuật Mĩ chỉ huy. Tính vững chắc của phòng ngụ thể 
hiện trong lời thách thức của MT: "Pa Thệt Lầo đánh 
được Pa Thí thì Mặt Trời sẽ mọc đằng tâ y, nước biển chảy 
vào Lào". Bộ đội đặc công bất đầu tiểm nhập từ l7 giờ 
ngày 7.3 cho đến 11.3 mới dến vị trí xuất phát tiển công 
và lập tfc chuyển sang đồng loạt tiến công các mục tiêu 
chủ yếu (như trạm dẫn đường, sở chỉ huy, sân bay, vv.), 
sau đó chuyển sang đánh lấn các mục tiêu khác dưới sự 
chì viện của pháo bính. Đã diệt trên 500 tên (có l8 M?), 
bắn rơi và phá I0 máy bay, giải phóng IO nghìn dân. Là 
một trận chiến đấu thành công trên một địa hình cực kì 
hiểm trở, 

TRẬN PHACXALIA (9.848 tCn.) (Pharsalia; HL. 
Pharsalos), trận quyết định trong nội chiến [a Mã (giai 
đoạn 49 - 45 tCn.), giữa quân của Xêda (C. ]. Caesar) gồm 
30 nghìn bộ bình, I - 2 nghìn kị bình với quần của Pômpâyur 
(C. Pompeius) gồm 30 nghìn bộ binh, 3 - 4 nghìn kị binh. 
Tuy lực lượng ít hơn, Xêda vẫn chiến thắng, do biết dành 
6 côhooc (x. Côhøoc) làm lực lượng dự bị và tung ra đúng 
lúc để tiêu diệt đối phương. TP dẫn đến sự sụp đổ chế độ 
cộng hoà La Mã. XL. Nội chiến La Mã. 
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TRẬN PHAI KHẮT (25.12.1944) trận chiến đấu đầu 
tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quần ngay 
suu ngày thành lập (22.12.1944). Do đồng chí Võ Nguyên 
Giáp chỉ huy để thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh: 
"Trong vòng một tháng sau khi thành lập phải có hoạt 
động", "trận đầu nhất định phải thắng lợi". Diễn ra từ 17 giờ 
đến 17 giờ I0 bằng phương pháp chiến đấu kì tập. Các đội 
viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân cải trang 
làm quân tuần tiểu của cấp trên đến kiểm tra, tiến thẳng 
vào đồn Phai Khắt (tổng Kim Mã, châu Nguyên Bình, tỉnh 
Cao Bằng) nơi có 21 lính dõng do cai Pháp Simônô chỉ huy. 
Nhờ quyết tâm cao, mưu trí, bình tĩnh, hành động khôn 
khéo, lại được nhần dân địa nhương hết lòng ủng hộ, Đội đã 
bắt sống toàn bộ quân địch. TPK mở đầu cho truyền thống 
đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng trận đẩu của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. 


TRẬN PHÁP phương pháp bố trí binh lực, bày thế trận. 
TP là một bộ phận của bình pháp. Trong cuốn bình pháp 
"Hổ trướng khu cơ" của Đào Duy Từ (1572 - 1634), TP được 
chuyên bàn trong tập 'Địa'. 


TRẬN PHÚ CƯỜNG (19.1.1978) trận chiến đấu phản 
kích của bộ đội Sư đoàn 330 đánh bại hai trung đoàn và hai 
tiểu đoàn quân Pôn ĐPốt tiến công khu vực núi Phú Cường 
(An Giang). Được tăng cường trung đoàn tăng - thiết giấp 
(thiếu ! tiểu đoàn), hai trung đoàn bộ binh và một tiểu đoàn 
pháo hỗn hợp (155 mm và 105 mm). San 12 giờ chiến đấu 
(từ 6 giờ 15 phút), bằng tiến công trong hành tiến, một sư 
đoàn bộ đội Việt Nam đã diệt 5 tiểu đoàn, đánh thiệt hại 
nặng 2 tiểu đoàn khác, khôi phục lại vùng biền giới bị lấn 
chiếm. TPC ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu lấn chiếm vùng 
Bảy Núi (An Giang) của Pôn Pốt và cho nhiền kinh nghiệm 
về phương pháp tiến cồng trong hành tiến. 


TRẬN PÔNTAVA trận đánh quyết định trong Chiến 
tranh Nga - Thuy Điển (1209). Mùa xuân 1709, quân Thuy 
biển chiếm thành phố Pồntava (Poltava). Vua Piôt I (Pẽt I) 
tự đưa lực lượng đến tham chiến. Sáng 27.6.1709, Caclơ XÌI 
(Carl XII) tấn công quân Nga. Piôt I động viên quân sĩ, sau 
đó quân Nga nã pháo, kị binh tham chiến, Quân Thuy Điển 
buộc phải lùi vào rừng. Đúng 9 pìờ Caelơ XI lại phản công. 
Piô( ] trực bếp chị huy. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, Vào 
Iì giờ trận đánh kết thúc: 9 nghìn quân Thuy Điển bị giết, 
3 nghìn bị bắt làm tù binh. Quân Nga tiếp rục truy kích đến 
tận bờ sông Đnep (Dnepr), f6 nghìn quân Thuy Điển hạ vũ 
khí và bị bắt. Cacld XI trốn thoát sang Thổ Nhĩ Kì, TP đã 
kết thúc sự xâm lược của Thuy Điển và nâng cao uy tín của 
nước Nga. 


TRẬN QUAN ĐỘ (199 - 10.200) trận lớn nhất cuối thời 
Đông Hán (25 - 200) của 10 vạn bộ binh, 1 vạn kì binh Viên 
Thiệu (Yuan Shao) đánh chiếm Hứa Đô (Xudu) của Tào 
Tháo (Cao Cao) để phát triển về Hà Nam (Trung Quốc). 
Do ít quần hơn, Tào Tháo tổ chức phòng ngự ở Quan Độ 
(Guan Du), đợi thời cơ phản công. lợi đụng quân Viên 
Thiệu thất bại rrong các trận Bạch Mã (Raima), Diên Tần 
(Yangin), tỉnh thần sa sút, Tào Tháo tổ chức 5 nghìn bộ binh 
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và kị binh tập kích đốt cháy hơn [ vạn xe lương rồi thừa 
thắng nhanh chóng chuyển sang phản công, diệt hầu hết 
chủ lực của Viên Thiệu. Là trận điển hình về tác chiến 
phòng ngự thắng lợi do biết tạo và nắm thời cơ phản công. 


TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC hình thức tác 
chiến chiến lược cao nhất, bao gồm một số chiến địch, 
chiến địch chiến lược và các hoạt động tác chiến khác được 
tiến hành đồng thời hoặc kế tiếp nhau bằng lực lượng chủ 
yếu của các bên tham chiến nhằm kết thúc chiến tranh. 
TỌCCL do bộ thống soái tối cao hoạch đỉnh, tổ chức chỉ 
đạo và chỉ huy thống nhất, không diễn ra riêng rẽ trên một 
chiến trường mà thường có sự phối hợp của các chiến trường, 
khác. Trong lịch sử chiến tranh ở Việt Nam, đã có nhiều 
TỌCCL tiếu biểu: trận Như Nguyệt (18.1 - 28.2.1077); trận 
Bạch Đằng (938 và 1288); trận Chì Lăng - Xương Giang 
(1427); trận Thăng Long (25.! - I.2.1289), trận Điện Biên Phủ 
(1954); trận Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh (1973). 


TRẬN RẠCH GẦM - XOÀI MÚT (18 - 19.1.1785) trận 
quyết chiến chiến lược giữa khoảng 5 vạn quân Tây Sơn 
(Nguyễn Huệ chỉ huy) với quân Xiêm và quân Nguyễn Ảnh 
(Chiêu Thăng, Chiêu Sương chỉ huy) tại Rạch Gầm - Xoài 
Mút (đoạn Sông Tiền ở thượng lưu Mỹ Tho khoảng 5 km). 
Chỉ bằng một trận quyết chiến trên sông, quân Tây Sơn đã 
đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược, quét sạch quân Xiêm 
ra khỏi đất nước. Là trận phục kích đường sông nổi tiếng về 
lợi dụng thuỷ chế sông Tiền Giang, vê sử dụng pháo bính 
trong thuỷ chiến, về kĩ thuật đánh áp mạn và nghệ thuật tổ 
chức, bố trí lực lượng và chỉ huy hiệp đồng giữa thuỷ quân 
và bộ binh. Xt. Kháng clưên chỗng Xiêm 1785. 


TRẬN SÔNG HYĐAXPƠ tận cuối cùng của Alêchxandrơ 
(Alexandre) xứ Makêđôma trong cuộc Đông chính 
(344 - 324 tCn,), giữa 5 nghìn kị bình và 6 nghìn bộ bình 
Makêđồma với 4 nghìn kị binh, 30 nghìn bộ binh, 200 voi 
chiến của Porut (Porus, vua Ân Độ), tại bờ nam sông 
Hydaxpơ [Hydaspes; nay là Jêlum (Thelum)], một nhắnh 
của sông Sênap [Chcnab - một trong 5 con sông lớn ở bang 
Penjap (Penjab - Ấn Độ), đài I.210 km]. Bằng cách đánh 
vào sườn và phía sau, đổng thời dùng đội hình không đều ở 
chính diện để kìm chân đối phương, Alêchxanđrở đã tiêu 
diệt hoàn toàn lực lượng quân Ấn, bắt sống Porut, 


TRẬN SÔNG LÔ (1947) trận chiến đấu phục kích đường 
sông đầu tiền của Việt Nam trong Kháng chiến chống Pháp 
(1945 - 54). Diễn ra ở 3 địa điểm khác nhau trên Sông Lô: 
tại Khoan Bộ, ngày 23.10, một khẩu sơn pháo 75 mm và 
một pháo chống tăng 25 mm đã bắn trọng thương hai tàu 
chiến Pháp bằng 6$ viên đạn; tại Đoan Hùng, ngày 24.10, 
một pháo nòng dài 75mm và một sơn pháo 75 ram đã bắn 
chìm 2 tàu, bắn trọng thương 1 tàu bằng 55 viên đạn; tại 
Khe Lau, ngày !1.]1, một khẩu sơn pháo 75mm đã bắn 
chìm 2 tàu, bắn trọng thương một tàu khác chỉ với 10 viên 
đạn. Cơ động pháo kịp thời, bố trí trận địa sát bờ sông, 
ngắm bắn qua nòng, khéo nghị bỉnh lừa tàu địch đi vào 
luổng dự kiến (dùng bưởi sơn đen sii thuỷ lôi), TSL góp 
phần quan trọng bẻ gãy gọng kìm bao vây tiến công Việt 
Bắc của Pháp. 





TRẬN SÔNG MAO (31.3.1970) trận chiến đấu của Đại 
đội 5 bộ đội đặc công phối hợp với một đại đội và một tiểu 
đoàn bộ bình của Quản khu 6. Mục tiêu tiến công: Sở Chỉ 
huy Sư đoàn 23 quân đội Sài Gòn và Trung đoàn Dã chiến 
44 Mĩ, trên vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miễn núi sát 
thị trấn Sông Mao (quận Hải Nính, nay thuộc huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận). Sau 55 phút chiến đấu, quân siải 
phóng Miền Nam Việt Nam đã diệt gọn các mục tiêu chủ 
yếu, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm quân Mĩ và Sài 
Gòn. TSM đã phá vỡ kế hoạch của quân Sài Gàn - Mĩ mở 
cuộc hành binh càn quét vào bắc Bình Thuận và cho nhiều 
kinh nghiệm quý về hợp đồng chiến đầu giữa đặc công và 
bộ binh. 


TRẬN SUỐI HAI (24 - 27.7.1965) trận chiến đấu phòng 
không đầu tiên của bộ đội tên lửa Việt Nam. Trận đầu diễn 
ra lúc 15 giờ 52 phút (24.7) tại Suối Hai (tây bắc thị xã Sơn 
Tây khoảng 10 km, trên đường máy bay Mĩ thường vào 
đánh phá Hà Nội). Phán đoán đúng đường bay của đối 
phương, bộ đội tên lửa đã bắn rưi 1 máy bay, bất sống phí 
công. Sau đó cđ động tên lửa đi nơi khác, thay bằng tên lửa 
giả ở chỗ cũ và đưa 2 trung đoàn cao xạ 57 mm, 2 tiểu đoàn 
37 mm và lực lượng phòng không dân quân để bảo vệ trận 
địa nghi binh. Sự xuất hiện tên lửa bất ngờ đã buộc MI tạm 
ngừng đánh phá Miền Bắc ngày 25.7 để tìm cách đốt phó. 
Ngày 26.7, tại trận địa mới không xa trận địa cũ, tên lửa lại 
bắn rơi 2 máy bay (trong đó có l máy bay trính sát không 
người lái). Ngày 27.7, Mĩ dùng 48 lần chiếc máy bay để trả 
đũa vào trận địa cũ. Dị bất ngờ lần nữa, MI bị bắn rơi 
5 chiếc (2 rơi tại chỗ), phi công bị bắt. Kết hợp 3 tầng hoả 
lực của lên lửa (tằm cao), cao xạ (tẦm trung), hoä lực súng 
máy, súng trường (tầm thấp), kết hợp chặt chẽ lực lượng 
phòng không chủ lực với dân ân thành từng cụm hoả lực 
phòng không, cơ động liên tục để tạo bất ngờ là những kinh 
nghiệm tôt đầu dên của TSH. Ngày 24,7 tr thành ngày 
truyền thống của bộ đội tên lửa. 


TRẬN TANNENBEC (2 - 30.8.1914) trận chiến đấu 
quyết định thất bại của quần Nga trong chiến địch Đồng 
Phổ (1914). Sau những cuộc tiến công thắng lợi vào Đông 
Phố đầu tháng 8.1914, quân Nga [Xamxônôp (A. V. Samsonov) 
chỉ huy] đã tiến đến cách Alâyxtên gần 20 km, Ý định tác 
chiến bị lộ, quân Nga bị quân Đức vây hãm ở gần Tannenbec 
[Tanncnhcrg: trước đây thuộc Nga, nay là Xtêbac (Stebark) 
thuộc Ba Lan]; bị ép đần vào một vùng rừng và đồng lầy 
khó cơ động và bị tiêu diệt ở đó. TT kết thúc giai đoạn 
Liến quân thắng lợi của quân Nga ở Đồng Phổ. 


TRẬN TÂN SƠN NHẤT (28 - 30.4.1975) trận tập kích 
bằng hoả lực pháo binh và không quân vào sân bay Tân 
Sơn Nhất kéo đài nhất trong Kháng chiến chống Mĩ 
(1954 - 75). Mục đích: phá huỷ máy bay, phá hoại sân bay, 
khống chế sân bay không cho quân Mĩ và Sài Gòn tổ chức 
di tản nhân viên và bình sĩ bằng máy bay có cánh cố định. 
Do một tiểu đoàn nháo binh 130 mm của Quân đoàn 2, 
một đơn vị pháo ĐKB của đoàn đặc công, 1 đại đội cao xạ 
37 mm và một phi đội máy bay ném bom A3? phối hợp 
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thực hiện. Khởi đầu lúc 3 giờ ngày 28.4 bằng hoả lực ĐK. 
Đến 15 piờ 40 phút cùng ngày, phi đội đùng 5 máy bay 
A37, do Nguyễn Thành Trung (nguyên trung uý phi công 
quân đội Sà¡ Gòn, cơ sở cách mạng, người đã lấi máy bay 
ném bom dinh Độc Lập ngày 8§.4.1975) chỉ huy đánh phá, 
Tiếp theo, đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 29.4, tiểu đoàn phíáo 
binh 13Ô mm bắt đầu nổ súng, lúc dổn dập, lúc cầm canh 
kéo dài cho đến sáng ngày 30.4, khi các cánh quân từ các 
hướng tiến vào nội đô (Sài Gòn). Trong trận này, bộ đội 
Việt Nam đã phá huỷ nhiều máy bay, đài chỉ huy và kiểm 
soát bay, phá huỷ một số kho tàng, đường băng, buộc đối 
phương phải thay đối kế hoạch đi tắn bằng máy bay có cánh 
cê định sang đi tắn bằng trực thăng. Ngoài ra, đại đội pháo 
cao xạ 37 mm còn hạ nòng bắn cháy 5 tàu xuống từ Nhà RÈ 
lên định tập kích trận địa pháo 130 mm lúc I5 giờ ngày 29.4; 
cũng như trận địa pháo 130 mm gần quận lị Nhơn Trạch, khi 
nổ súng vào Tân Sơn Nhất, tạo nên môi uy hiến trực tiếp đã 
buộc toàn bộ quân trong quận lị này phải rút chạy. 


TRẬN THÀ KHẸTT (21.3.1946) trận chiến đấu bảo vệ thị 
xã Thà Khet (Lào) của một uểu đoàn liên quân Lào - Việt 
và lực lượng vũ trang địa phương (Xuphanuvông chỉ huy) 
chống cuộc tiến công của hơn I.000 quân Pháp được pháo 
binh, xe tăng và máy bay chí viện. Do so sánh lực lượng và 
phương tiện bất lợi, sau 6 giờ chiến đấu, loại khỏi vòng 
chiến đấu hơn 100 quân Pháp, liền quân rút khỏi thị xã. Tại 
đầy, Pháp đã dùng súng máy và lưỡi lê tần sát hơn 2,000 
thường dân Lào - Việt trong thị xã. Ngày 21.3 trở thành 
"ngày căm thù” của nhân dân Lào. 


TRẬN THANH HƯƠNG (11 - 12.3.1951) trận chiến đấu 
vận động liến công chống lại cuộc hành bính của hơn 
2.500 quân cơ động ứng chiến Pháp ở giữa 2 tỉnh Quảng 
Trị, Thừa Thiên. Phía Pháp sử dụng 2 bình đoàn (gồm 8 
tiểu đoàn) tiến hành cần quết vào Thanh Hương - Mỹ 
Xuyên, Phía Việt Nam có 2 trung đoàn 95 (Quảng Trị) và 
101 (Thừa Thiên) đã diệt được một bộ phận quân cơ động 
Pháp, bảo vệ nhân dân, bảo vệ mùa thu hoạch lúa, bảo vệ 
vùng du kích. Liên tục cơ động chiến đấu, kết hợp chết 
chặn với tập kích, truy kích hết sức linh hoạt, bộ đội Trị - 
Thiền đã loại khối vòng chiến đấu trên {.500 quân Pháp, 
bất sống 125 (trong đó diệt gọn Tiểu đoàn Lê dương 4 của 
Binh đoàn Buttin), đánh bại chiến thuật “bao vây cất lưới" 
của Pháp. TTH đánh dấu bước trưởng thành từ du kích 
chiến lên vận động chiến của bộ đội Bình - Trị - Thiên, 
Khi thành lập Đại đoàn 325, ngày Lí. trở thành ngày 
truyền thông của Đại đoàn. 


TRẬN THĂNG LONG (25.1 - 30.1.1789) trận quyết 
chiến chiến lược đập tan đạo quân xâm lược của nhà Thanh 
vào Thăng Long (17. 12.1788). Nhân việc Lê Chiêu Thống 
(vua cuối cùng của triểu Lê) cầu cứu, nhà Thanh cử Tòn Sĩ 
Nghị (tổng đốc hai tỉnh Quảng Đông và Quảng, Tây) thống 
lĩnh 290 nghìn quân xâm lược Đại Việt với chiêu bài phù 
Lê. Do so sánh lực lượng bất lợi, quần Tây Sơn ở Thăng 
Long (8 nghìn) rút về giữ tuyến Tam Điệp - Biện Sơn để 
chờ viện binh của Nguyễn Huệ từ Phú Xuân ra. Nhận được 
tin khẩn cấp (21.12.1288), ngay hôm sau Nguyễn Huệ lên 
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ngôi vua, lấy niên hiện Quang Trung rồi thống lĩnh đại quân 
tiến ra Bắc. Sau I0 ngày nghỉ tại Nghệ An để bố sung 
lực lượng, ngày 15.1.1789, đại quân (100 nghìn) đến Tam 
Điệp. Từ đây đại quân chia làm hai hướng: hưởng vu hồi 
theo đường biển đến Lạng Giang (đô đốc Lộc chỉ huy) và 
Hải Dương (đồ đốc Tuyết: hướng chính (chiểm 2⁄3 lực 
hfợng) lại chia ra cánh chính binh (Quang Trung) theo 
đường Thiên Lí (nay là quốc lộ L) tiến đánh Hạ Hồi, Ngọc 
Hồi [x. Trận Ngọc Hồi (30.1.1789)) và cánh kì binh (đô 
đốc Long chỉ huy) vu hồi tiến đánh Đống Đa, Thăng Long 
|x. Trận Đống Đa (30.1.1789)1, Chỉ 5 ngày (sau khi vượt 
sông Giăn Khẩu đêm mồng [ Tết, tức 25.1) bằng lối tiến 
quân và tác chiến thần tốc, đến mỏng 5 Tết (30. 1.I789) 
đại quân Nguyễn Huệ tiến vào Thăng Long san khi đã 
tiêu diệt và bất sống gần hết quân Thanh, kết thúc chiến 
tranh. Xt. Kháng chiến chống Thanh (1768 - 89). 
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Trận Thăng 1.ong (25.1 - 30.1.1789) 


TRẬN TÍNH HÌNH x. Trận Bối Thuỷ (204 tCn.). 


TRẬN TỐT ĐỘNG - CHÚC ĐỘNG (5 - 7.11.1426) trận 
quyết chiến giữa nghĩa quân Lam Sơn (Đinh Lễ, Nguyễn 
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XI L£ Triện, Phạm Văn Xão chỉ huy) và quần Minh 
(Vương Thông chỉ huy). Đến tháng 1O.1426, nghĩa quân đã 
giải phóng hầu hết đất nước, chỉ còn lại Đông Quan và một 
số nơi bị vây hãm. Tại Đông Quan, quân Minh tập trung 
khoảng 100 nghìn quân, gồm quân ờ Nghệ An vượt biển rút 
về, các nơi tập trung lại và khoảng 50 nghìn quân Vương 
Thông tiếp viện đến. Vào dầu tháng 11.1426, dựa vào ru 
thề lực lượng, Vương Thông mở cuộc hành bính mở rộng 
quyền kiểm soát ngoại vi Đông Quan nhằm giành lại thế 
chủ động chiến lược. Biết trước được ý định tác chiến của 
Vương Thông, nghĩa quân tiến hành ưận phục kích lớn tại 
cánh đồng Tết Động - Chúc Động (huyện Chương Mỹ, tÍnh 
Hà Tây), đã diệt khoảng 30 nghìn quân Minh (theo sử Minh 
thú nhận), phó tướng Trần Hiệp và nội quan Lý Lượng chết, 
Vương Thông bị thương. Sau TTĐ - CĐ, quần Minh lún sâu 
hơn nữa vào thế phòng ngự, Đông Quan bị vây chặt hơn, 
Ving Thông phải vờ giảng hoà để chờ quân tiếp viện. Đây 
là thời kì đấu tranh độc đáo của nghĩa quân Lam Sơn: vừa 
"vận động và thuyết phục kẻ thù đầu hàng, vừa kết hợp với 
tiến công quân sự”. Với chủ trương này, các thành Nghệ 
An, Diễn Châu, Tam Giang, Điều Diêu, Thị Cầu,.. lần lượt 
đâu hàng; Khầu Ôn, Xương Giang bị tiêu diệt (trước khi 
viện bình của liễu Thăng sang), XL. Trận Chỉ Lăng - Xưởng 
Giang (8, 10 - 3.II 1427). 


TRẠN TƠRAFANGA (21.10.1805) trận chiến đấu trên 
biển, ở mũi Tơrafanga (Trafalgac, Tây Ban Nha), giữa hạm 
đội Anh [27 tàu, đô đốc Nenxơn (Nelson) chỉ huy] và hạm 
đội Pháp - Tây Ban Nha [33 tàu, phó đô đốc Vindvơ 
(Villeneuve) chỉ huy] trong thời kì chiến tranh giữa Pháp 
với Liên minh chống Pháp thứ ba. Trong trận này, Nenxơn 
đã không dùng chiến thuật tuyến mà ấp dụng chiến thuật cơ 
động nên đã diệt được | tàu, bắt sống 17 tàu đốt phương. 
Phía Anh bị hỏng 7 tàu. Chiến thắng này đảm bảo cho hạm 
đội Anh nắm quyển khống chế trên biển. 


TRẬN TRÂN CHÂU CẢNG (7.12.1941) đòn đột kích 
của hải quân Nhật vào căn cứ hải quân Mĩ ở Trân Châu 
Cảng trên đảo Haoai (Hawail), nhằm tiêu diệt một lực 
lượng lớn hạm đội Thái Bình Dương của Mĩ, giành quyền 
khống chế trên biển ở tây Thái Bình Dương, mổ đầu chiến 
tranh với Mĩ trong Chiến tranh thế giới II. Kế hoạch do đê 
đốc Yamamôtô (1. Vamamoto, tư lệnh hạrm đội Nhật Bẵn) 
vạch ra; lực lượng trực tiếp thực hiện gồm 6 tàu sân bay, 
2 tàu thiết giáp, 2 tàu tuẦn dưỡng và một số tàu khu trục... 
do phó đô đếc Nagumô (C. Nagnmo) chỉ huy. Sau khi tập 
kết ở Takan [vũng nhỏ ở đảo Iurrup (Iturup) trong quần đảo 
Kurin), ngày 26.!1.194l, cụm tàu này xuất phát tiến về 
phía đông và giữ im lặng vô tuyển điện tuyệt đối. Sau đó, 
các tàu khu trục được lệnh quay lại, còn các tàu khác hướng 
về mục tiêu và đến bắc Haoa: 200 dặm lức 6 giờ ngày 7.12 
một cách bí mật. Đợt tiến công đầu tiên của các máy bay 
Nhật Bản bắt đầu lúc 7 giờ 59 phút. Phía Mĩ hoàn toàn bị 
bất ngờ, chỉ phát hiện đó là máy bay Nhật Bản khi các quả 
bom đầu tiên rơi xuống. Chỉ có 4 máy bay Mĩ cất cánh 
được, trong đó 3 chiếc bị bấn rơi ngay. Đợt 2 diễn ra lúc 
8 giờ 4O phút đến 9 giờ 15 phút. Pháo phòng không Mĩ hạ 








được Í máy bay Nhật Bản. Trong trận này, Mi bị thiệt hại 
nặng nề: 3 tàu thiết giáp bị phá huỷ, 3 bị thương nặng, 3 tàu 
bị thương nhẹ; 3 tàu tuần dương bị thương (trong số 9 tàu 
tuần dương); 2 tàu khu trục bị thương và cháy (trong số 29 tàu 
khu trục); 2 tàu bổ trợ bị đấm, 2 tàu bị thương: 2.403 người 
chết. Phía Nhật Bản mất 29 máy bay và 55 phi công. Đối 
với MI, TTCC thực sự là một thảm hoạ mà nguyên nhân 
trước hết là do tình báo kém và mất cảnh giác. 


TRẬN TRÍ PHẢÁI (29.10.1963) trận phục kích tiều diệt 
! tiểu đoàn bọc viên hạ sĩ quan lực lượng đặc biệt nguy và 
I đại đội bảo an quần Sài Gòn (do 6 cễ vấn MI chỉ huy) cần 
quét vùng kênh 7 (xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà 
Mau) ưong Kháng chiến chống Mĩ Do Tiểu đoàn T70 
thuộc Quân khu 1X tiến hành. Vận động bao vậy xong mới 
nổ súng, trong khoảng 3 giờ chiến đấu đã điệt gọn tiểu đoàn 
lực lượng đặc biệt, đánh thiệt hại nặng đại đội bảo an (diệt 
7§ tên, có 3 Mĩ, bắt sống 32 tên, có 3 M?), Là trận đầu bất 
sống Mĩ ở Cà Mau. Sau TTP, đã dấy lèn phòng trào đấu 
tranh chính trị rộng lớn (đòi bồi thường tính mạng, đời 
chổng con trong quân đội Sài Gòn, đòi khống được bắt 
lính...) của nhân dân Cà Mau. 


TRẬN TU VŨ (10.12.1951) trận chiến đấu tiến công diệt 
nọn một tiểu đoàn Âu - Phí Pháp trong công sự vững chắc 
tong Chiến dịch Hoà Bình (12.1951-2.1952). Tu Vũ (bắc 
Hoà Bình hơn 20 km) là cụm điểm tựa tiểu đoàn mạnh nhất 
thuộc phân khu Sông Đà, phân khu then chốt bảo vệ phía 
bắc thị xã Hoà Bình, án ngữ trục đường vận tải trên Sông 
Đà từ Hà Nội đi Hoà Bình. Lo ngại về một cuộc tiến công 
không thể tránh khỏi của bộ đội Việt Nam, Pháp đã sử dụng 
I tiểu đoàn pháo binh (12 khẩu) để chi viện và tổ chức 
nhiều cuộc càn quét quanh Tu Vũ để đẩy lùi áp lực của bộ 
đội Việt Nam. Sau § giờ chiến đấu quyết liệt (23 giờ ngày 
10.12 đến 3 giờ ngày II.I2), một trung đoàn bộ đội Việt 
Nam (Trung đoàn 88, Đại đoàn 308) đã tiêu điệt hoàn toàn 
tiển đoàn Áu - Phi này. Tu Vũ bị tiêu diệt, một đoạn Sông 
Đà được giải phóng đã tạo điểu kiện cho bệ đội pháo binh 
LHiến hành trận phục kích bằng pháo trên sông ở Lạc Song 
(24.12.1951), điệt gọn Š tàn chiến và ea nô. 


TRẬN TỦ LỆ (1889) trận chiến đấu vây đồn diệt viện 
của nghĩa quân Nguyễn Quang Bích (gồm các dân tộc 
Mường, Mông, Dao...). Bằng vũ khí thô sơ, nghĩa quân đã 
bao vây đồn (15.10), đánh bại nhiều đợt viện binh của Phán 
đến giải vầy, có đợt đến 2 đại đội (5.1I.I§89, do thiếu tá 
Buykê chỉ huy). Ngày 9.1 1.1889, Phán buộc phải rút bỏ đỗn 
Tú Lệ. Là một thành công điển hình của phương pháp tác 
chiến vây điểm diệt viện ở địa hình rừng núi của nghĩa 
quân có trang, bị kém và lạc hậu so với đối phương. 

TRẠN TUA HAI (26.1.1960) trận chiến đấu mở đầu thời 
kì đấu tranh vũ trang của cách mạng Miễn Nam Việt Nam 
trong Kháng chiến chống Mĩ. Mục tiêu tiến công: cứ điểm 
Tua Hai, một căn cứ tiên tiêu loại lớn án ngữ biên giới Việt 
Nam - Cămpuchia trên đường 22, bắc Tây Ninh 5 km. Quần 
đội Sài Gòn ở đây gồm Trung đoàn 7 (Sư đoàn S5), 1 chi đội 
thiết giáp, ! đại đội pháo binh 105 mm. Mở đầu trận chiến 
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đấu, l đội đặc công quân giải phóng đột nhập cần cứ và 
cùng với một bộ phận bình sĩ yêu nước trong căn cứ đánh từ 
(rong ra kết hợp với mội tiểu đoàn quân giải phóng và một 
đội quân giáo phái Cao Đài đánh từ ngoài vào, lực lượng vũ 
trang cách mạng đã giành thắng lợi to lớn: diệt gần 400, bất 
sống trên 500, thu trên 1.200 súng các loại, phá huỷ 12 khẩu 
pháo 105-mm, nhiền xe tãng và xe thiết giáp của quân đội 
Sài Gòn. Chiến thắng Tua Hai đã thúc đây mạnh phong trào 
đồng khởi của nhân dân Miễn Nam Việt Nam. 


TRẬN TỨC MẶC (279 (Cn.) trận chiến đấu phá vây của 
quần Tế (Q0, quyết định kết cục chiến tranh có lợi cho 
nước Tế trong Chiến tranh Yên (Yan) - Tế (284 - 279 (tCh.). 
Năm 284 tCn., quân Yên [(Nhạc Nghị (Yue YÌì) chỉ huy)]| 
đánh chiếm hơn 70 thành của nước Tề, chỉ còn 2 thành 
Doanh Hà và Tức Mặc bị bao vây. Nước Tề có nguy cơ bị 
điệt. Điển Đan được dân bầu làm người chỉ huy phòng thủ 
Tức Mặc, một mặt vờ sắp đầu hàng để kéo đài thời gian 
chuẩn bị, tung tin gián vua Yên và Nhạc Nghị để vua Yên 
thay Nhạc Nghị bằng tướng Ky Khiếp bất tài, mặt khác 
chuẩn bị linh thần và trận “Trâu lửa" phá vây. Điển Đan 
dùng 5 nghìn quân và trên Ï nghìn trầu, buộc dao nhọn vào 
sừng, buộc lan tấm dẫu vào đuôi và nhân đêm khuya, đốt 
lửa đuổi trâu, xua chúng xông vào trại quân Yên cùng với 
quân bộ. Bất ngờ và khiếp đảm, quân Yên tan vỡ. Quân Tề 
thừa thắng truy kích và thu hồi hơn 70 thành bị chiếm. Lấy 
ít đánh nhiều, nắm vững và lợi dụng mâu Ihuẫn trong nội bộ 
đối phương, đoàn kết và động viên được nhân dân và binh 
sĩ, khôn khéo sử dụng "Trâu lửa” đúng thời cơ, TTM là một 
trận nổ: tiếng thời Chiến Quốc. 

TRẬN ƯNG - KHÂM - LIÊM (1075 - 76) cuộc tiến 
công chiến lược của khoảng Š vạn quân Đại Việt vào căn 
cứ xuất phát của quân Tống tại ba châu Ủng, Khâm, Liêm 
(Yong - Qïn - Lian; Trung Quốc), do Lý Thường Kiệt chỉ 
huy. Mục đích: phá tan ấm mưu tiến công xâm lược Đại 
Việt của nhà Tống, Chia làm hai piai đoạn: 1) Từ 12.1075 
đến I.1076, cánh quân bộ (Tông, Đán chỉ huy) vượt biên 
giới Cao Dẳng - Lạng Sơn đánh chiếm thành Ung Châu 
(Vongzhou) đồng thời cánh quân thuỷ (I.ý Thường Kiệt chỉ 
huy) vượt biển, đổ bộ đánh chiếm cảng Khâm 31.12.1075 
(gồm thành và cẳng ở cửa Sông Khâm, tỉnh Quảng Đông 
(Guangdong), do 500 quần thường trực và hàng vạn động 
đỉnh, thế đỉnh bảo vệ) và cảng Liêm 2.1.1076 [(cảng và 
thành nằm trên cửa sông Nam Liều (Nanliu), thủ phủ quận 
Hợp Phố (Hepu) thời Hán, trung tảm buôn bán với nước 
ngoàn)|; 2) Cuếi tháng I - đầu tháng 3.)076, hai cánh quân 
thuỷ bộ hợp vây (I8§.1.1076) và tiến công Ung Châu (đầu 
tháng 3.1076), diệt cánh quân tiếp viện của Trương Thủ 
Tiết (Zhang Shoujie) từ Quế Châu (Guizhou) xuống, kết 
thúc TU - K - L và rút về nước (3. 1076). I.à trận nổi bật về 
tài chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa bộ binh và thuỷ bình 
đúng kế hoạch; xác định đúng hướng tiến công chủ yếu 
(cảng và thành Khâm Châu - Qinzhou) và đặc biệt tư tưởng 
chiên lược tiên tiến: "tiên phát chế nhân" (chế ngự trước 
quần địch). Trong trận này, Lý Thường Kiệt đã ban hành 
"“Phạt Tống lộ bố văn", Đây là một trận độc đáo với tư 
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tưởng nến công, đánh sang đất đối phương mà từ trước tới 
đó quân dân Đại Việt chưa làm. 

TRẬN VAGRAM ấ - 67.1809) trận quân Pháp (170 nghìn 
neỜỒi, 584 pháo) của Nupôlêông I (Napoléon D) điệt quân 
Áo (I10 nghìn người, 402 pháo) của công tước Saclơ 
(Charles) tại khu vực làng Vagram (Wagram), đồng bắc 
Viên (thủ đô Áo) 16 km trong Chiến tranh Áo - Pháp. Sau 
thất bại Vagram, Áo phải xin ngừng bắn, kí Hoà ước 
Sônhrun (Schõnbrunn; Hoà vwớc Viên) 14.10.809, cắt đất 
đai cho Pháp, giảm quần số và bồi thường chiến phí. 


TRẬN VÀM CỔ ĐÔNG (10.12.1861) x. Trận Nhật Tảo 
(10.12.1861). 


TRẬN VẠN KIẾP (2.1285) trận phòng ngự của quân 
Trần (Đại Việt do Trần Quốc Tuấn chỉ huy chống quân 
Nguyên trong giai đoạn đầu Kháng chiến chống Nguyên I285. 
X. Vạn Kiên. 


TRẬN VẠN TƯỜNG (18 - 20.8.1965) trận chiến đấu 
đánh bai cuộc hành bình "Anh sánp sao” (”Starhght”) của 
quân Mĩ ở Vạn Tường (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi). Do Trung đoàn I (Quân khu V) và Đại đội 
21 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi tiên hành. Với lực 
lượng ít hơn đối phương khoảng 6 lần nhưng biết dựa vào 
làng xã chiến đấu, kết hợp phòng ngự trận địa với vận động 
tiến công, kết hợp tác chiến của chủ lực với du kích ở cả 
chính điện, bên sườn và phía sau, bằng cách đánh gần sở 
trường, bộ đội Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 919 
lính Mĩ, phá huỷ 22 xe bọc thép và xe tăng, bắn rơi |2 máy 
bay. Là một trận "Ấp Bắc" mới, nói lên khá năng đánh 
thắng Mĩ của quân và dân Quân Khu V. 


TRẬN VÂN ĐỒN - CỬA LỤC (1.1288) trận phục kích 
đường biển của quân nhà Trần (Trần Khánh Dư chỉ huy) 
điệt đoàn thuyền lương lớn nhất (trong 3 đoàn thuyền lương 
do Trương Văn Hồ chí huy) trong cuộc Kháng chiến chống 
Nguyên (128? - 88). Tin tưởng đoàn thuyêển chiến của Ô Mã 
Nhi đi trước mở đường đã đánh bại thuỷ quân nhà Trần ở 
An Bang, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hồ đi sau, lọt 
vào trận địa phục kích của Trần Khánh Dư ở Vân Đồn 
(khoảng 30 thuyền chiến, 2.500 quân). Do lực lượng hộ tống 
ít, thuyển lương nặng, cơ động chậm, quân Nguyên đổ bớt 
thóc xuống biển rồi chạy theo hướng thuyễn chiến Ô Mã 
Nhi. Quân nhà Trần chuyển sang truy kích trên đoạn đường 
dài khoảng 40 km đến Cửa lục (gần Hòn Gai) và cùng 
cánh quân phục kích sẵn ở đây tiêu diệt số quân còn lại: 
1í thuyền và 220 tính hộ tống chìm và chết tại chỗ, phần 
lớn bị bắt, một số ít chạy tan tác về đảo Quỳnh Chầu (Trung 
Quốc). TVĐ - CL đã cắt đứt hoàn toàn "đạ đày" của 500 nghìn 
quân Nguyên, góp phần quan trọng thúc đẩy quân Nguyên 
tiến hành rút lui chiến lược, dẫn đến thẩm hoa Bạch Đằng 
(x. Trận Bạch Đăng 9. 4.1248). 

TRẬẠN VỤ QUANG (28.9.1895) trận chiến đấu bảo vệ 
căn cứ Vụ Quang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) của 
nghĩa quân Phan Đình Phùng, chống lại tiến công của quân 
Pháp. Từ 15.6.1895, Pháp và tay sai bao vậy vùng Vụ 
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Quang. Diết trước được âm mưu của Pháp, nghĩa quân tiến 
hành ngăn sông Vụ Quang, chuẩn bị trận "đánh bằng nước”. 
Khi lâm trận, nghĩa quân dụ cho đối phương vượt sông đến 
giữa dòng rồi phá kè, kết hợn với hoả lực từ hai bờ bẵn ra, 
diệt hơn 1Ô0 bình lính, sĩ quan Pháp, thu nhiều súng đạn. 
Thắng lợi của TVQ cổ vũ quyết tâm chống Phán của nhân 
dân Nghệ An và Hà Tĩnh. 


TRẬN XAI.AMIN (27.9.480 tCn.) trận hải chiến điễn ra 
ở gần đảo Xalamin (Salanune). rong vịnh Xalônich (Salonique, 
tây Aten - thủ đô Hi Lạp) giữa hạm đội Hi Lạp (350 - 380 tàu) 
và hạm đội Ba Tư (rên L nghìn tàu) trong chiến dịch Hi 
Lạp - Ba Tư (500 - 449 tCn.). Mặc dù sế lượng tàu kém 
hơn đối phương, hạm đội Hì l.ạp đã piành được thắng lợi 
quyết định. Quân Hi Lạp chủ trương rút khỏi Aien để 
đánh bại quần Ba Tư trên biển bằng cách nghỉ binh rút 
chạy, kéo hạm đội Ba Tư vào eo biển nhỏ hẹp giữa đảo 
và lục địa, lợi đụng lợi thế địa hình để tiêu diệt số lớn tàu 
đốt phương. Hạm đội Hi Lạp sử dụng các tàu nhẹ và cơ 
động áp dụng có hiệu quả cách đánh đâm vào tàu đối 
phương và đánh áp mạn. Ra Tự bị mất 200 tàu, Hí Lạp 40 
tàu. Thắng lợi của TX đã làm thay đổi cục điện chiến 
tranh có lợi cho HI Lạp. 


TRẬN XÍCH BÍCH (208 sCn.) trận quyết chiến giữa 
5O nghìn liên quân Tôn Quyền (Sun Quan) - Lưu Bị (Liu 
Bei) với 500 nghìn quân Tào Tháo (Cao Cao), quyết định 
cục điện chia ba Trung Quốc cuối thời Đông Hán (Đong 
Han). Năm 208, sau khi thống nhất phương Bắc, Tào Tháo 
đưa quân theo sông Trường Giang (Changjiang) xuống 
phía nam đánh Đông Ngô (Dong Wu). Đến Xích Bích 
(Chibi), Hồ Bắc (Hubci), Tào Tháo lập thuỷ trại bờ bắc 
sông. Do không quen thuỷ chiến và khí hậu, quần Tào 
Tháo giảm sức chiến đấu, mắc mmwu của liên quân, đùng 
xích sắt kết thuyển lại nên khó cơ động. Liên quân sử 
dụng hoả công đốt cháy tất cả chiến thuyển của Tào 
Tháo; quân Tào Tháo chết cháy và chết đuối quá nửa, 
buộc phải rút chạy. Là trận nổi tiếng về lấy ít thắng 
nhiều, tận dụng điều kiện “ thiên thời, địa lợi". 


TRẬN XTALINGRAT (1942 - 1043) x. Chiến dịch 
Xtalingrat (17.7. I 942 - 2,2. 1943). 


TRẤN ZAMA (2Ø2 t!Cn) trận quân La Mã (31 - 38 nghìn 
người) của Xipiô Châu Phi Già (Scipto ÀAfricanus MaJor; 
237 - I§3 tCn.) đánh bại quân Cactagen (Carthapène, 
37 - 38 nghìn người, 8O thớt vol) của Amiban (Hannhal) ở 
thành phố cổ Zama (Zama; Bắc Phi), tây nam Cuctagen 
(thuộc Tuynidi ngày nay). Đội hình nhiều thê đội của 
quân la Mã đã đánh bại đội quân của Aniban (Hantnhal), 


TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG trang thái xã hội 
có trật tự được hình thành và điền chỉnh hời các quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực giao thông, vận tải công cộng mà 
mọt người tham gia piao thông phải trần theo, nhờ đó đấm 
bảo cho hoạt động giao thông thông suối, trật tự, an toàn, 
hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, gây thiệt hại 
về người và tài sẵn. Các điều từ 202 đến 220, Bộ luật hình 
sự quy định các tội vi pham các quy định về an toàn giao 


TRẦU T 





thông vận tải. TTATGT là bộ phận của trật tự, an toàn xã 
hội. Xt. Á#t toàn gio thông; Trật tự an toàn xã hội. 


TRẬT TỰ AN TOÁN XÃ HỘI trạne thái xã hội có trẬt 
tự, kÌ cương trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ 
sở các quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, pháp 
lí xác định. Đấu tranh giữ gìn TTATXH bao gỗm: chống 
tội phạm; g1ữỮ gìn trật tỰ nơi công cộng; phòng ngừa (tai 
nạn; bài trừ tỆ nạn xã hội, bảo vệ môi trường... Bảo vệ 
TTATXH là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công an 
nhân dân làm tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp đấu tranh 
phòng chống tội phạm, giữ gìn trật o‡ công cộng và tham 
gia phòng ngừa tai nạn, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi 
trường, vv. 


TRẬT TỰ CÔNG CỘNG trạng thái xã hội có trãt tự 
được hình thành và điểu chỉnh bởi các quy tắc, quy phạm 
nhất định ở những nơi công cộng mà mọi người phải tuân 
theo. TTCC là một mặt củu trật tự, an toàn xã hội và có nội 
dung bao gồm những quy định chung về trật tự, vệ sinh, văn 
hóa; sự tuân thủ những quy định của pháp luật và phong tực, 
lập quán, sinh hoạt được mọi người thừa nhận; tình trạng 
yên Ổn, có trật tự, tôn trọng lẫn nhau trong lao động, sinh 
hoạt, nghỉ ngơi. Chương XIX, Bộ luật hình sự quy định các 
tội xâm phạm an toàn công cộng TTLCC. 


TRẬT TỰ KINH TẾ THẾ. GIỚI MỚI trật tự kinh tế thế 
giới được Đại hội đồng Liên hợp quốc (ưong khoá họp đặc 
biệt 5.1974 bàn về vấn để nguyên liệu và phát triển kinh 
tế) thâng qua trong bản Tuyên bố và Chương trình hành 
động về việc thiết lập một TTKTTGM thay thế trật tự kinh 
tế thế piới hình thành đưới sự thống tị của chủ nghĩa đế 
quốc không bình đẳng và không có lợi cho các nước đang 
phát triển. Trong Tuyên bố về việc thiết lập TTKTTGM, 
Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố các thành viên Liền 
hợp quốc quyết tâm thống nhất nhau lại để làm việc một 
cách khẩn trương nhầm thiết lập lại một trật tự kinh tế thế 
giới trên cơ sở công bằng, bình đẳng và chủ quyển, phụ 
thuộc lẫn nhau, dựa trên lợi ích chung và sự hợp tác giữa tất 
cả các n#ớc không phân biệt chế độ kinh tế và xã hội, miễn 
là các nước này xoá bỏ những bất bình đẳng và chấn chỉnh 
lại những bất công còn tổn tại để có thể xoá bỏ hố ngăn 
cách ngày càng mở rộng giữa các nước phát triển và các 
nước đang phát triển, bảo đảm sự phát triển nhanh chóng và 
vững chắc về kính tế và xã hội, bảo đảm hoà bình và công 
\í cho các thế hệ hiện nay và mi sau. 


TRẬT TỰ PHÁP LUẬT một trong những bộ phận cấu 
thành trật tự xã hội, được hình thành trong quá tình thực 
hiện các loại quy phạm pháp luật khác nhau điều chỉnh các 
lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội và được phân biệt 
với nhan bởi tính chất và phương pháp tác động khác nhau 
tđi hành vi của con người. Theo nghĩa hẹp, TTPL là sự bảo 
vệ quyền tự do, dân chủ của công dân, sự bình yên của xã 
hội, sự bảo đảm trật tự rong sinh hoạt công cộng. 


TRẬT TỰ THÊ THIẾP dưới chế độ phong kiến Việt 
Nam, chế độ đa thê được khuyến khích với mục đích lưu 


truyền sự phụng. sự tế tiên. Vì vậy, pháp luật phong kiến 
cũng quy định chặt chẽ mối quan hệ piữa vợ cả, vợ lẽ và 
các thiếp, nhằm bảo đảm sự tôn tị trật tự trong gia đình. 
Chẳng hạn, theo quy định của pháp luật phong kiến, thì 
khi đã có vợ cả rồi mới có thể lấy vợ lẽ hoặc nàng hần; 
khi vợ cả chết mới có thể lấy vợ khác gọi là kế thất: nếu 
vợ cả không có con, được phép l¡ đị để lấy vợ khác... Vi 
phạm TTTT sẽ bị pháp luật ưừng trị. Vd. Bộ luật Hỏng Đức 
quy định: đã có vợ cả lại lấy vợ cả khác bị tội đỗ (phạt làm 
việc nặng khổ sai) một năm; lấy vợ cả làm lẽ hay lấy tì 
(nàng hầu) làm vợ cả thì bị tội đồ 2 năm, tất cả những người 
trèn phải hoàn lại địa vị cũ. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
pháp luật cấm chế độ đa thê, thực hiện nguyên tắc một vợ 
một chồng. 


TRẬT TỰ THÔNG TIN QUỐC TẾ khái niệm được nêu 
ra những năm 2Ô - 80 của thế kỉ 20 để gọi cách phân phối 
và tiếp cận thông tin bất bình đẳng, trong đó một số ít nước 
giàu chi phối phần lớn thông tin đối với các nước nghèo. 
Sáng kiến về việc thiết lập một TTTTQT mới nhằm chống 
lại TTTTQT cũ để xoá bỏ sự bất bình đẳng trong thông in, 
tạo điều kiện thuận lợi để các nước có thể trao đối thông tìn 
một cách công bằng, tự do và rộng rãi lần đầu tiên được đưa 
ra tại Hội nghị Phong trào Không liên kết tại Côlômbô (Xn 
Lanka) năm 1976. Sau đó được Tổ chức Giáo dục, Khoa 
học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) khẳng định 
và phát triển. 


TRẬT TỰ TỪ mối quan hệ vị trí của các từ khi tham gia 
vào cấu trúc cú pháp của câu. Trong nhiều ngôn ngữ, nhất 
là các ngồn ngữ đơn lập như tiếng Việt, uếng Hán, tiếng 
Thái..., TT là phương thức cú pháp quan trọng. Ngoài ra, 
TTT còn là phương tiện phần đoạn thực tại câu và là 
phương tiện tu từ học. 


TRẦÂU động vật thuộc họ Trâu bò (Bøv¿⁄22), bộ Móng 
guốc chắn (Actiodacpla), lớp Động vật có vú (Mamnelia). 
thuần hoá từ trâu rừng cách đây 5.500 năm (T Ấn Độ). T ở 
Việt Nam có nguồn gốc từ trầu rừng (Bwub¿”zs) thuộc nhóm 
T đầm lầy, có thể được nuôi từ hậu kì đỗ đá mới khoảng 
2 nghìn năm trước công nguyên. ˆÏ có lông màu xám đen, 
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Trân rừng (Bubalus bubalis) 
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thân hình vạm vỡ, thấp, ngắn, bụng to, mông dốc, bầu vú 
nhỏ, sừng hình lưỡi liềễm. Có hai đai trắng dưới cổ và chỗ 
đầu xương ức. T cái nặng 350 - 400 kg, T đực 400 - 450 kg. 
T 4 tuổi có thể để lứa đầu. TỶ lệ đẻ hằng năm ở miền núi 
40 - 45%, đồng bằng 20 - 25%.. Một đời trâu cái đẻ 5 - 6 nghé. T 
được nuôi để lấy sức cày kéo, lấy sữa và lấy thịt. Đàn T ở 
Việt Nam đang có hiện tượng thoái hoá, biện pháp chính để 
bảo vệ: đủ thức ăn, nhất là trong mùa đông, tăng sinh sản, 
giảm d lệ chết, cải tiến tầm vóc đàn và từng bước tạo đàn 
trầu lai có sữa, thịt cao. 

TRẦU BE tên gọi nhóm trâu ở Miền Nam Việt Nam có 
khối lượng S0O - 700 kg, thường đùng kéo gỗ hoặc kéo máy 
ép mía ở các lò đường. Trâu Miền Nam lai trân Cämpuchia 
có tầm vóc tương đối to. Do phải kéo gỗ nặng, được chọn 
lọc kĩ và nuôi ăn tốt, nên hình thành nhóm TR, 


TRẦU BÒ (Bosize), họ động vật có xương sống thuộc 
bộ Móng guếc chấn (Ar/i2daervia), gồm những loài thú có 
sừng rỗng, sừng vĩnh viễn suốt đời, không phân nhánh, ở 
phân xưng trần gồm những mẫu xương dày đặc khi mạch 
máu còn tuần hoàn, đến lúc mao quản đầy thì sừng rỗng 
không. Cơ thể mập, nặng, bấp thịt nở nang. Mõm rộng, 
trần và ẩm ướt, cổ ngắn, có yếm ở bò đã thuần dưỡng; 
không yếm ở trâu, bò rừng. Đuôi mảnh, hai lỗ mũi ở đầu 
mũ! léc nào cũng ưới, giữa các ngón chân không có tuyến 
hạch. Rãng đếu đặn. Trên thế giới có tất cả [0 phân họ, 
53 chi và 115 loài. Phần bố rộng ở Châu Á, Châu Phị, 
Châu Âu và Bắc Mĩ. một số được thuần dưỡng thành vật 
nuôi có giá trị kinh tế cao. Ở Việt Nam, có 2 phân họ, 
4 chỉ, 6 loài: bò tót, bò Banten, bò xám, trâu rừng, sơn 
đương, sao la (x. So la). Tất cả các loài thú này đều 
thuộc điện quý hiếm không những đổi với Việt Nam mà 
cồn có giá trị khoa học đốt với thế giới. Chúng đều có tên 
trone Sách Đỏ của Việt Nam. Đặc biệt, loài bò xám (8øs 
sa¿velj) là loài đặc hữu của các nước Đông Dương, loài 
thú được thế giởi công nhận cực kì quý hiếm, cần được ưu 
tiên bảo vệ. 

TRẦU BƯNG tên gọi ở Miễn Nam Việt Nam chỉ nhóm 
trầu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tầm vóc tương đương 
với trần Be (trên 500 kg). 


TRÂU ĐẦM LÂY tên gọi nhóm trâu phổ biến dùng để 
cây kéo. Đặc tính của TĐI, là thích đầm mình trong vũng 
bùn lầy để chống nhiệt. Phân bố chủ yếu ở vùng Đông Nam 
A. Trâu Việt Nam thuộc nhóm trầu này. TĐỊ, có 48 cặp 
nhiễm sắc thể. 


TRẦU LAI trâu được tạo ra do lai giữa hai hay nhiều 
giống trâu khác. Ở Việt Nam có TL. F¡ được tạo ra ở Miễn 
Bắc từ những năm 70 thế kỉ 20, lai gìữa trâu đực Mura và 
trâu cái địa phương để có tầm vóc và lượng sữa, thịt cao 
hơn, TL F thể hiện tu thế lai rõ rệt, khối lượng trâu cái 
trưởng thành 450 - 500 kg, lượng sữa 900 - 1.100 kg chu kì 
300 ngày, tỉ lệ mở trong sữa 7,S - 7,8%. TỶ lệ thịt xẻ ở trầu 
đực 18 - 24 tháng tuổi 50 - 52%. TL thích nghí tốt với điều 
kiện sinh thái Việt Nam. 
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TRẦÂU MURA giống trâu sữa hàng đầu trèn thế giới, gốc 
vùng Đông Bắc Ấn Độ, thuộc nhóm trâu sông, da lông đen 
với đặc trưng sừng cong xoắn ðc. Trâu cát trưởng thành có 
khốt lượng 350 - 600 kg, trâu đực 450 - 80 kg. lượng sữa 
chu kì tối thiểu là 1.360 kg trong 300 ngày vắt sữa, lượng 
sữa cao nhất 3.500 - 4.000 kg. Việt Nam đã nhập hàng trăm 
con TM từ những năm 70 thế kỉ 20. Một số con lai F¡ đã ra 
đời có thể cho sữa và cày bừa. Tuy nhiên, đàn TM không 
phát triển do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự hạn chế 
của thói quen uống sữa trầu và chưa làm tốt khâu sinh sẵn. 
Trâu lai được tạo ra bằng kĩ thuật thụ tính nhân tạo. phát 
trên tất chậm vì khâu phát hiện động dục ở trâu nhà gặp 
nhiều khó khăn và thiếu chính xác. 

TRÂU NGỐ tên gọi ở Miễn Bắc Việt Nam dùng để chỉ 
nhóm trâu có tâm vóc lớn, trâu cái có khối lượng trên 
400 kg và trầu đực trên 450 kg. 


TRẦU NILI - RAVI trâu sữa thuộc nhóm trâu sông, gốc 
vùng sông Xudây (Sutlej) và thung lũng Ravi (Räv)) trù phú 
thuộc Pakixtan. TN-R có màu lông da đcn, nhưng cũng có 
con màu hơi nâu, chiếm khoảng I5% đàn, vệt trắng ở trên 
mặt là đặc trưng dễ nhận biết giếng này. Sừng ngắn, gốc 
sừng rộng và cong sát vào nhau. Khối: lượng trung bình trâu 
cái trưởng thành 450 kg; trâu đực 600 kg. Sản lượng sữa của 
TN - R tương tự như trâu Mura. Mội số ít TN-R đã được đưa 
vào Miền Nam Việt Nam từ những năm §Ô thế kỉ 20 nhưng 
đã mai một dẫn, 


TRẦU RÉ tên gọi ở Miền Bắc Việt Nam dùng để chỉ 
nhóm trâu thuộc loại hình nhỏ con. Trâu cái có khối lượng 
khoảng 300 kg và trâu đực khoảng 350 kg. 


TRẦU SÔNG tên gọi nhóm trâu hướng sữa. Nhóm trâu 
này thích bơi lội ở sông suối, nơi có nước trong để đầm 
mình, khác với trâu đầm, ưa ngâm mình trong các vùng đầm 
lầy. Phân bế chủ yếu ở Châu Á (Ấn Độ, Pakixtan), nuôi 
chuyên theo hướng sữa, Thần mình to, chấc, lông màu đen 
huyền, trán rộng, gổ, mắt lồi, tinh nhanh, ngực sâu. mông 
rộng, bầu vú phát triển, sừng hình xoắn ốc, đuôi dài có túm 
lông trắng ở cuối. Thuộc nhóm này có các giống trâu Mura, 
Núữi - Ravi, trâu Ai Cập, ưầu Italia, trâu Braxin... nuôi chủ 
yếu để lấy sữa. Nhóm TS có 50 cặp nhiễm sắc thể. 


TRẦU TRĂNG trâu có lông màu trắng hoặc trắng phớt 
hồng. Tỉ lệ này chiếm khoảng 2 - 5% trong đàn tuỳ theo 
từng vùng. Tầm vóc và khả năng sản xuất giếng trâu khác. 
Có thể màu đen quyết định từ gen trội và màu trắng quyết 
định từ gcn lặn, ít thấy màu trắng xuất hiện ở trâu sông. 


TRẦU (Piper betle; tk. trầu không), cây mọc leo, họ Hồ 
tiêu (Pineraceae). Thân nhẫn, có rễ phụ mọc từ các mấu, Lá 
mọc cách, tình tim, có 7 hoặc 9 gân tổi ở mặt dưới. Hoa đơn 
tính, mọc thành bôna đốt điện với lá. Quả mọng. Trong lá 
có tình dẫu chứa chavibetol và chavicol và một số chất 
phenolic khác. Được tưồng nhiều ở Ấn Độ. Malaixia, 
Inđônêxia, Philippin. Trồng khắp nơi ở Việt Nam để lấy lá 
ăn trầu. Lá nhai với vôi, cau và vỏ rễ cây chay, đôi khi cho 
thêm thuốc lào, làm cho nước bọt tiết ra nhiều, có màu đỗ. 
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Thân và mặt trống đồng Ngọc Lũ Ï Trống đồng Hoàng Hạ 
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Trống đồng Đào Xá Bản vẽ mặt trống đồng Làng Vạc 
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Nguồn nhiệt _ 
Sự đối lưu nhiệt ở manti trong mô hình tách dãn đáy đại dương 
(Van Anđen 1994) 
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"Cấu trúc đường nét trong không gian” "Nụ hỗn” (đả; 1808); : * Vi | [ Ít \ 
(sợi thuỷ tinh; 1924); N. Gabo C. Brơncusi y -ÉIÑY l | }_JM, 


"Hình mẫu tÍ iập Đệ Tam (Quốc TẾ" 
(thép; 1919 - 1920); V. E. Tatlin 





"Hình chiêu không gian” 
(chất liệu tổng hợn; 1938 - 1939) 
A. Papxne 
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"Người đi bệ" (sắt): A. Giacörmetti "Phinh nở" (chất dẻo; 1968 - 1970); B. Xêda 





"Người nẫm” (gô;, 1936), H. Mo 





"Con người” (thép inöc; 1867); ÀA. Canđd 





"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" 
(đất nung: 1958); Đào Văn Can 





"Cô gải cải lược” (đá; 1930); 
Vũ Cao Đàm 


"Vân dại" (thạch cao; 1973); 
Lê Công Thành 


TƯƠNG 


(Việt Nam) 
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"Chân dung Bác Hồ" (đồng; 1946); 
Nguyễn Thị Kim 





"Cảm thẻ nhận ruộng" (thạch cao; 1956); 
Trần Văn Lắm 





"Sự kết hợp của các mô đun" (đồng; 1974); 
Điềm Phùng Thị 





"Võ Thị Sáu" (đồng; 1960); 
Diệp Minh Châu 





"Anh Trỗi" (đồng; 1973); 
Nguyễn Hải 





"Vọng phu" (gỗ; 1993); 


"Nắm đất miền Nam" (thạch cao; 1955); 
Tạ Quang Bạo 


"Tiếng cổng Tây Nguyên" 
Phạm Xuân Thi 


(thạch cao; 1870); Môlôkai 





"Dòng sửa mẹ" 
(đồng; 1995); 
Phạm Hồng 





"Mẹ con" (đất nung; 1974); 
Nghiêm Xuân Hưng 


"Chuyển động" 
(đồng; 1993); 
Trần Tuy 
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"Chân dung nhà sư" 
Khi cuộc chiến đã đi qua" (gỗ; 1940); 


(đồng. sắt: 2000); Lê Liên Vũ Văn Thu 


"Song Sly" (gỗ; 1980); 
Hứa Tử Hoài 


TƯỢNG NHÀ MÔ 


(Tượng nhà mồ Tây Nguyên) 






h 


z 
ư 
Ử 


LÁP vào 







›. ', 8 "Ñ % L) . 
+ r# “C xứ ắ ly! À 
ST Co 
lVb oruït: VENR -./ : 22. -5°-2m ng. - TẾ 


TA 


Tượng bên nhà mồ (Dân tộc Gia Rai; Kon Tum) 








Múa trống (Dân tộc ÊĐê) — Máy bay (Dân tộc Ê Đê) Nhà mổ (Dân tộc Xơ Đăng) 





Vel Ära macao 








Vẹt lủn 





Vẹt mào vàng Vẹt lInka Vẹt Micropsiftta pusio Vẹt Psiftacula krameri 





Vẹt đầu xám Vẹt má vàng 










Vẹt xanh 






Vẹt đầu hỗng 





Vẹt TrichogÍossus 
novaehoillandiae 






Vạt nhị sắc 





Vẹt ngực đỏ | 
Vẹt Nestor notabilis 
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Vẹt cổ hổng 





Vet trần xanh 


Vẹt đen 


Vẹt củ mèo tiact 
B† cũ mê Vẹt Psiftacus erythacus 





Ăn T có tác dụng vệ sinh răng miệng, làm cho cơ thể ấm. 
Đông y dùng lá làm thuốc sát khuẩn, tiêu viêm, tiêu đờm, trừ 
phong thấp, chữa đau nhức răng; dùng lá tươi ép lấy nước uống. 





Trầu không 


l. Đoạn thân mang lá; 2. Hoa 


TRẦU CAU món gây kích thích bằng cách nhai lâu rồi 
nhả bã, gồm 5 vị: quả cau, lá trẫu không, vôi tôi, vỏ chay 
(hay vỏ đà, vỏ quạnh) và thuốc lào. Trầu, cau, vôi là 3 vị 
chính. Tục nhai trầu (không nuốt nhưng quen gọi là ăn) có 
từ thời cổ đại ở hầu hết các dân tộc của Việt Nam và Đông 
Nam Á. Tục này hiện vẫn tổn tại trong một bộ phận dân cư 
của nhiều dân tộc, không phân biệt trẻ già, nam nữ. Tục 
nhai trầu đi đôi với tục nhuộm đen răng, một hình thức trang 
điểm của nam nữ thời xưa. Quả cau được gọt vỏ rồi bổ 
thành từng miếng. Lá trầu không được quết tí vôi rồi cuộn 
nhỏ như tổ sâu. Tất cả bỏ vào miệng nhai cùng với miếng 
vỏ chay, có khi thêm mấy sợi thuốc lào. Càng nhai, càng 
thấy dậy mùi thơm, có vị tê cay, má đỗ au, người ấm lên và 
tâm trí lâng lâng như uống rượu mạnh. Nhai lâu, nước 
miếng ứa ra một màu đỏ, đó là cốt trầu, nhổ đi. Khi đã nhạt 
mùi vị thì bã trầu cũng vất bỏ. Người Việt có sự tích trầu, 
cau ngợi ca tình chồng vợ và nghĩa anh em qua 3 nhân vật 
của huyền thoại. Những phong tục, tập quán có liên quan 
đến trầu cau rất phong phú, đa dạng, hầu như trải khắp mọi 
lĩnh vực của đời sống: trong tín ngưỡng, trong hôn nhân, 
sinh nở, hội hè, tang lễ, trang phục, giao tiếp xã hội, vv, 
Những phong tục đó đã trở thành nét văn hoá sống động, 
đặc thù của người Việt và nhiễu dân tộc khác. 


TRẦU KHÔNG x. Trâu. 


TRẦU (Vemicia), chỉ cây gỗ, họ Thâu dầu (Euphorbiaceae). 
Cành phân ngang, thường theo nhiều tầng. Lá hình tìm rộng 
nguyên hay chia thuỳ, gân chân vịt, cuống dài. Cụm hoa 
ngù gồm nhiều xim, màu trắng ở đầu cành. Hoa màu trắng, 
7 - 10 nhị, hoa cái có bầu trên 3 ô mỗi ô một noãn. Quả 


TRE ] 


nang, khi chín mở thành 3 mảnh, chứa 3 hạt. Có nguồn gốc 
ở phía bắc Việt Nam và miền Tây Nam Trung Quốc. Hiện 
nay, được trồng rộng rãi khấp thế giới. Ở Việt Nam có 
2 loài: V. momtana và V. fordii. Cây ưa sáng, chịu hạn và đất 
hơi chua và thoát nước. Hạt T dùng ép lấy dẫu làm sơn 
nhanh khô, làm dầu máy, chế xà phòng, vv. Gỗ làm diêm 
và bột giấy. Thường được trồng phủ xanh đổi trọc, trong mô 
hình nông lâm kết hợp. Gieo thẳng bằng hạt, ươm hạt hay 
cành trong vườn ươm trước khi đem trồng. Vì tỉ lệ hoa đực 
và hoa cái khác nhau ở mỗi cây nên có nhiều hoa cái cẩn 
chọn cây đầu dòng làm mắt ghép cành. 





Trấu 


!. Cành mạng lá, hoa; 2. Hoa; 3. Quả; 
4. Quả bổ dọc: $. Hạt 


TRE (Bambusa sp.), chỉ thực vật, phân họ Tre nứa 
(Bambusaceae;, x. Tre nữa). Mọc ở xứ nóng thành từng 
khóm, bụi, cao tới 25 m. Thân thảo hoá mộc, cao, rỗng, 
thành tương đối dày, có mấu, ít phân nhánh; chổi mới mọc 
gọi là măng. Lá hình mác, gân song song. Hoa có 6 nhị, chỉ 
ra hoa một lần. T ở Việt Nam rất phong phú, có nhiều loài. 
Thường gặp: T nhà (B. vwlgaris), T gai (B. stenostachyd), T 
lỗ ô (B. procera), TT La Ngà (B. multiplex forma alphonso),T 
lộc ngộc (H. arundinaceae), T hoa (B. muitipiex), T được 
dùng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đời sông của người Việt 
Nam, từ làm nhà cho đến làm công cụ sản xuất, vũ khí. 
Theo y học cổ truyền, lá T chữa cảm dưới dạng xông, thuốc 
sắc. Lá T non, lá vẫu non (Phyilostachys) cuộn tròn (gọi là 
trúc điệp) tươi hoặc khô, lớp bột thô cạo từ lớp vỏ xanh của 
thân cây T, vầu (gọi là trúc như) đều là những vị thuốc giải 


_ cảm, thanh nhiệt; dùng dưới dạng xông hoặc thuốc sắc với 


các vị khác. Sách cổ còn ghi tác dụng tiêu đờm, chữa ho, 
suyễn, thổ huyết, nôn mửa... của chúng. Thiên trúc hoàng là 
cặn lắng đọng lại từ chất nước trong cây nứa (Bambusda sp.) 
chữa sốt mê man ở người lớn, kinh giật ở trẻ em, trừ đờm. 
Lá T xanh còn dùng để chiết clorophin làm chất màu 
nhuộm xanh thực phẩm, dược phẩm, mĩ phẩm. 


T TRE NỨA 





TRE NỨA (Bambasdœ:e¿ø), phân họ thuộc họ Lúa (Pzx1ceað), 
khoảng 60 chi, 2.200 loài. Cầy cỡ vừn, cao khoảng 1O - 15 m, 
đường kính 10 - 25 cm. Thân hình ống, có đốt, có thân ngâm 
trong đất. LÁ có gân song song, cành phân chia 2 hoặc 
nhiều, phát triển từ các mắt trên đết. Hoa tự hình bông, hoa 
có mày nhỏ. Quả thóc. Tái sinh thường vô tính. Ra hoa, kết 
quả theo chu kì, tuỳ loài từ 5 năm đến 60 năm. Sau khi ra 
hoa, có loài chết (nứa, luồng), cố loài không chết (tre, vầu 
đắng). Có thể mọc thành bụi lẻ hoặc mọc thành rừng. 
Phương thức sinh trưởng: mọc thành cụm nhiểu cây như bụi 
tre vườn, mọc từng cầy riêng lẻ xa nhau trong đất có thần 
ngầm bò lan như trúc sào, mọc thành cụm thưa cây như sặt 
ống. Phân bố ở nhiều nước thuộc Châu Á (nhất là Đông 
Nam Á), Châu Mĩ Latinh, Châu Phi (vùng Trung Phị). Ở 
Việt Nam, đã nhát hiện 1Ó chị, 48 loài, phổ biến là chí Tre 
(Bambusø); chỉ Nứa (Neohouzeauøa); chỉ Sã( (Arundinría); chì 
Luông (Demirzcalamus), chỉ Trñc (PhyHostachys). Các chỉ 
khác như Dùng (//j@nzmía), Trúc vuông (Chữmunobumbuso), 
Xương gà (Š2s2)} ... mọc rải rác ở một số nơi, 


TRẺ BỤI ĐỜI trẻ em sống lang thang, ăn ngủ trên vÏa 
hè, đường phố, kiếm sống bằng cách đánh giày, bán báo, 
ăn xin, có những TBĐ sống bằng ăn cấp, bới rác, cướp 
giật.. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, ở Mĩ Latinh có 
khoảng 30 triệu TBĐ. Xã hội nhìn nhận TBĐ rất khác 
nhau: có một số nhà làm luật, toà án, cảnh sát xem chúng 
là phần tử chống xã hội, bọn phạm tội; một số người khác 
cho đó là kẻ thích nghì với cuộc sống lang thang. TBĐ là 
thành phần cư đần thiệt thòi do nhiều nguyên nhân khác 
nhau (xã hội, kinh tế, piáo dục, gia đình...) tạo ra. Cần có 
nhiều sự quan tâm của các giới xã hội và cả quốc gia đối 
với TBĐ. _ 


TRÊ CÓ TẬT những trẻ phát triển thể chất và tâm lí 
không bình thường, không đạt chuẩn, vì có rối loạn trong tổ 
chức cơ thể hay chức nãng của các giác quan (trẻ bị điếc, bị 
mù...), hoặc do sự tổn thương của hệ thần kinh trung ơng 
gây nên (trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ rối loạn ngôn ngữ 
năng...). Các lệch lạc trong sự phát triển tâm lí cũng có thể 
nằm trong những kết hợp khác nhau, có thể xuất hiện trước 
hoặc sau khi sinh. Hiệu quả của việc ngăn ngừa, chãn 
chỉnh, chữa chạy các lệch lạc trong sự phát triển tâm tí của 
các em này theo nguyên tắc bù trừ (giác quan này hỗ trợ, 
thay thế giác quan kia), phụ thuộc trực tiếp vào thời điểm 
bắt đầu, nội đung và phương pháp của công tác chữa trị, 
Phát hiện sớm các lệch lạc và chẩn đoán chính xác khuyết 
tật nguyên phát có ý nghĩa rất quan trọng. 


TRẺ CÒN BÚ trẻ đang trong thời kì bú mẹ. Theo quy 
ước, là trẻ l - 12 tháng tuổi; có nước quy định đến 24 tháng 
tuổi. Trong thực tế, phần lớn trẻ em được cai sữa lúc được 
| tuổi. Ngày nay, người ta khuyến cáo các bà mẹ nên cho 
con bú đến 18 hoặc 24 tháng tuổi, vì có lợi cho sức khoẻ 
của trẻ và để phòng suy đinh dưỡng. 


TRẺ ĐỀ NON trẻ sinh ra khi có tuổi thai từ 28 tuần đến 
hết 37 tuần tnh từ ngày đầu của kì kinh cuối cùng, TĐN 
cần nặng dưới 2.500 g và không dài hơn 45 cm. Nhiều chức 
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năng của TĐN còn chưa hoàn chỉnh nên tỉ lệ tử vong ở 
TĐN cất cao. Nuôi đưỡng TĐN rất khó khăn vì chúng hay 
mắc bệnh, nhất là trong giai đoạn sơ sinh. Sữa mẹ đặc biệt 
cần thiết cho TĐN. Trong những giai đoạn sau, trẻ phát 
triển như trẻ đủ tháng. 


TRẺ EM giai đoạn phát triển của đời người từ lúc sở sinh 
cho đến tuổi trưởng thành. Có đặc điểm nổi bật là sự tăng 
trưởng và phát tưiển liền tục về thể chất và tâm thần. Quá 
trình phát triển của TE trải qua các thời kì: sơ sinh, bú mẹ, 
trước khi đi học, đi học và mổi dậy thì. Ở mỗi thời kì, có 
những đặc điểm sinh học khác nhau nên việc nuôi dưỡng, 
giáo đục, chăm sóc sức khoẻ cũng khác nhau, phù hợp với 
những đặc điểm của mỗi thời kì. 


TRÉ SƠ STNH thời kì đầu của đời người; theo quy ước, 
trong các thống kê y tế, thời kì sơ sinh gồm 4 tuần lễ được 
chia làm hai: thời kì sơ sinh sớm - 7 ngày đầu sau khi sinh; 
sơ sinh muộn - từ 8 ngày đến hết 28 ngày sau khi sinh. 
Trong thời kì này, TSS dễ bị ốm, đau và dễ bị tử vong nhất. 
Vẻ mặt pháp lí, thời kì sơ sinh chỉ tính có 3 ngày sau khi 
sinh. Sau khi cắt rốn, TSS có nhiều biến đổi quan trọng về 
tuần hoàn, hô hấp và chuyển hơá, bắt đầu thời kì sống độc 
lập và không phụ thuộc vào tuần hoàn nhau thai nữa, Trong 
khoảng 3 - 5 ngày đầu, TSS giảm cân khoảng 100 - 300 s 
(6 - 8% cân nặng khí sinh) và đến cuối tuần thứ hai, cân 
nặng mới tăng dẫn, Nhiều TSS bị vàng đa sinh lí vào ngày 
thứ 3 - 4 và hết vào cuốt tuần thứ nhất và đầu tuần thứ hai, 
Nêu vàng đa tăng hoặc kéo đài, phải nghĩ tới tình trạng tan 
huyết bệnh lí. TSS có ít dự trữ muối khoáng, xương sọ rất 
mềm, dễ bị biến đạng nếu không chăm sóc đúng cách (đầu 
bị bẹp nếu để nằm lâu trên gối không đủ mẻm). Hệ thần 
kinh chưa phát triển đầy đủ. 


TRỂ THIẾU NĂNG những tẻ do những nguyên nhân 
khác nhau dẫn đến di chứng não khiến cho quá trình phát 
triển tâm lí và tâm thần dưới chuẩn bình thường. Trẻ nhận 
biết các sự vật hiện tượng của thế giới khách quan rất khó 
khăn, trí tuệ kém phát triển. 


TRECNÔP ÐĐ. K. (Dmirij Konstantinovich Chemoy; 
cách phiên âm khác: Checnôp, 1839 - 1921), nhà bác học 
Nga trong lĩnh vực luyện ktm và kim loại học; đại diện cho 
trường phái luyện kim của nước Nga vào cuối thế kỉ I9 đầu 
thế kỉ 20, nghiền cứu có hệ thếng quan hệ giữa tổ chức và 
tính chất của thép, đưa ra các nhiệt độ tới hạn, phác thảo 
giản đồ pha hệ sắt - cacbon. 


TREMBALÔ (I. Cembalo), loại đàn dây gõ và gảy, cấu 
tạo bằng gỗ, hộp vang của đàn hình thang, rên mặt cảng 
các đây đàn, người biểu diễn dùng 2 que gõ lên dây hoặc 
gây dây để phát âm. T là loại nhạc khí cổ, nhiều dây, nguồn 
gốc từ phương Đông, hiện nay phổ biến nhất ở Hungari, 
được sử dụng như một nhạc cụ độc tấu hoặc hoà tấu trong 
dàn nhạc. 


TREMOLIT - ACTTNOLIT (A. tremolie - acunolite), 
khoáng vật nhóm amphibon, hỗn hợp đồng hình của hai 
thành phần: Ca;Mg,[Si¿O,¡]a(OH); - Ca;Fe;[SLuO;;];(OH®b. 


Hệ đơn nghiêng. Tỉnh thể dạng lăng trụ dài, dạng que, kim. 
Tập hợp dạng toả tia, dạng sợi. Tremolit màu trắng, xám 
sáng, còn actinolit màu lục nhạt và lục, sắc sẫm khi hàm 
lượng Fe tăng, với nhiều sắc thái khác nhau. Dưới kính hiển 
vi, tremolit không màu, còn actinolit mầu lục và có tính đa 
sắc. Độ cứng 5,5 - 6; khối lượng riêng 2,9 - 3,3g/cmÌ. Nguồn 
gốc: biến chất tiếp xúc trao đổi (thường gặp ở đới tiếp xúc 
giữa đá macma với đôlômit) và biến chất nhiệt động. Công 
dụng: các biến thể dạng sợi (asbet) là nguyên liệu làm vật 
liệu chịu lửa cao cấp: biến thể ẩn tinh (nephrit) được xếp 
vào loại đá nửa quý. 


TREO (A. hang), trạng thái bất động, trơ của máy tính, 
không thực hiện bất kì công việc gì và không phản ứng lại 
với bất kì tín hiệu nào được đưa vào từ bàn phim hoặc các 
thiết bị vào - ra. Trong trường hợp này, thường phải mỗi lại 
hệ thống, huỷ bỏ mọi thông tin đang tính toán dở. 


TREO CỔ tai nạn trong đó một dây thắt nút vào cổ treo 
người lên cao, sức nặng của bản thân nạn nhân tạo nên 
một lực thất chặt nút, gây ngạt cơ giới (khác với chẹt cổ 
do lực ở bên ngoài). TC có thể hoàn toàn khi chân không 
chạm đất; không hoàn toàn khi chân chạm đất hay mội 
vật nặng phía dưới. Trong công tác pháp y, vấn để quan 
trọng là xác định vị trí của nút dây ở phía trước, phía sau 
hay phía bên cổ, để đối chiếu với các tổn thương tìm 
thấy khi khám thi thể nạn nhân (mặt màu trắng hay đỗ 
tím, vv.). Gặp một người TC, cần cắt đứt dây treo cổ, xác 
định vị trí của nút, gỡ nút, làm hồi sức cấp cứu nếu còn 
chút ít hi vọng cứu sống, vv, 


TRÈO CÂY LƯNG ĐEN (Sa /ormøso), loài chỉm 
thuộc họ Trèo cây (§iidae), bộ Sẻ (Passeriformes). Chim 
trưởng thành có lưng đen, xen các vạch xanh bóng; hai bên 
đầu, cổ và cằm trắng, phớt hung; vai, lưng dưới, hông và 
bao trên đuôi xanh nhạt. Cánh có vệt trắng. Bụng nâu thẫm. 
Mất đỏ, mỏ đen, nhạt hơn ở gốc. Chân xám xanh. Định cư ở 
các khu rừng thường xanh trên các dãy núi cao từ 900 m trở 
lên. Chim rất hiếm, tiếng hót bé và nhút nhát nên rất khó 
phát hiện. Phân bố: Đông Bắc Ấn Độ, Myanma, Tây Nam 
Trung Quốc. Ở Việt Nam, gặp ở Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Lào Cai (Sa Pa). Có giá trị khoa học và thẩm mĩ. Là loài 
quý hiếm cần có biện pháp bảo vệ. 





Trèo cây lưng đen 


TREONIN (A. threonine), CH;CHOHCH(NH;)COOH, 
tỉnh thể axit - amin cần thiết cho động vật phát triển bình 
thường, được tổng hợp từ axit aspactc (aspartic acid) và là 


TRI GIÁC THẤM MĨ 


tiền chất của isoleuxin (isoleucine) trong các vi sinh vật. 
XL. Avif min. 


TREPEN x. Tripoli. 
TRỄ PHA x. Trễ tín hiệu. 


TRỄ TÍN HIỆU (cơ. trễ pha), thuật ngữ trễ biểu thị sự sai 
lệch về thời gian (thời điểm xuất hiện) của một hiện tượng 
bất kì tại những toạ độ không gian khác nhau hoặc của hai 
hiện tượng cùng loại ở cùng một địa điểm. Đơn vị đo trễ là 
đơn vị thời gian. Độ trễ dương tương ứng với sự xuất hiện 
sau về thời gian (trễ thực sự), còn độ trễ âm tương ứng với 
sự xuất hiện trước về thời gian (sớm hơn). 

TRỆTT (cg. nhà trệt), từ quen dùng ở Miễn Nam để chỉ 
tầng nhà ở sát mặt đất, hoặc nhà chỉ có tầng ở sát mặt đất. 

TRI CHẦU chức danh đứng đầu đơn vị hành chính cấp 
châu ở các tỉnh miễn núi Bắc Kỳ và Trung Kỳ (tương đương 
cấp huyện ở miễn xuôi), do triểu đình bổ nhiệm. Người dân 
tộc ở địa phương được bổ nhiệm cai trị cấp châu gọi là tri 
châu thổ hoặc thổ trí châu; thiết lập dưới triểu vua Minh 
Mạng (1829); tổn tại trước thời Pháp thống trị. 

TRI GIÁC mức độ cao so với cảm giác của nhận thức 
cảm tính; là sự phản ánh một cách trọn vẹn thuộc tính của 
sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan, khi chúng 
trực tiếp tác động vào các giác quan, do sự hoạt động phối 
hợp của nhiều cơ quan phân tích tạo nên. TG là hành 
động tích cực, trong đó có sự kết hợp chặt chẽ của các yếu 
tố cảm giác và vận động. Ở con người, nó là thành phẩn 
chính của nhận thức cảm tính, là điều kiện quan trọng của 
nhận thức lí tính, định hướng hành vi và hoạt động; hình 
ảnh TG (sản phẩm của quá trình TG) là vật điều chỉnh các 
hành động. Hình thức TG tích cực, có chủ định là quan sát. 
Thông thường, người ta phân loại TG theo đối tượng được 
phản ánh trong TG: 1) TG không gian (TG hình dáng, độ 
lớn, chiểu sâu, độ xa, phương hướng...); 2) TG thời gian 
(độ dài thời gian, tính kế tục của các hiện tượng, tốc độ 
của chúng); 3) TG vận động (những biến đổi về vị trí của 
các sự vật trong không gian), 4) TƠ con người (TG người 
khác) là một hình thái rất đặc biệt của TG ở con người. 
TG đem lại cho con người hình ảnh tương đối hoàn chỉnh 
về sự vật, hiện tượng. 


TRI GIÁC NGỮ ÂM nghe được ngữ âm, mặt tâm lí bên 
trong của hoạt động ngôn ngữ. Sự phân tích tín hiệu khi 
TGNÂ diễn ra qua 3 mức độ: mức cảm nhận phân tích âm 
của điều thông báo; mức nhận biết tách các âm tạo thành 
từ; mức hiểu nghĩa, xác lập nghĩa của từng từ, cả câu, đoạn 
và toàn bài để hiểu toàn bộ nội dung của thông báo. Các 
mức này thể hiện rõ ở trẻ nhỏ khi học tiếng mẹ đẻ và ở 
người lớn khi bắt đầu học ngoại ngữ. 


TRI GIÁC THẤM MĨ năng lực nắm bắt các hiện tượng 
thẩm mĩ trong đời sống hiện thực và trong nghệ thuật. 
TGTM phụ thuộc vào trình độ phát triển của thị hiếu. Nó 
trực tiếp gây ra sự hưởng thụ và các xúc cảm thẩm mĩ. Toàn 
bộ các TGTM là cơ sở cho sự hình thành của phán đoán 
thẩm mĩ. 
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TRI HÀNH HỢP NHẤT biết (trì) và làm (hành) hợp 
một, học thuyết do Vương Thủ Nhân (Wang Shouren) để 
ra, bác lại thuyết của Chu Hy (2Zhu Xi): "biết trước làm 
sau", cả hai người đều lấy ví dụ về biết và làm trong lĩnh 
vực đạo đức. Chu Hy viết: "Nói đạo lí được rð thì thờ cha 
mẹ không thể không hiếu... Biết cầng rõ thì làm càng 
gắng, làm càng gắng thì biết lại rõ thêm". Vương Thủ 
Nhân viết: "Thấy sắc đẹp thuộc biết, thích sắc đẹp thuộc 
làm, chỉ thấy sắc đẹp là đã thích rỗi, không phải là thấy 
rôi thì sau mới có bụng thích". Ở đầy, Vương Thủ Nhân 
hiểu làm là Iình cảm chủ quan, là động cơ tư tưởng. "Hợp 
nhất biết và làm” chẳng qua là một phương pháp thể 
nghiệm bên trong, nhằm làm cho ý niệm được hoàn thiện, 
động cơ tư tưởng được trong sạch. Chủ nghĩa duy tâm khách 
quan (Chu Hy) đặt biết lền trước để phế bỏ làm; chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan (Vương Thủ Nhân) tiêu tan làm để quy 
nó vào biết; cả hai đểu gặp nhau ở chỗ: để cao sự biết và 
coi khinh sự làm. Vương Phụ Chỉ (Wang Euzhi), thế kỉ L7, 
tập đại thành của chủ nghĩa duy vật cổ đại Trung Quốc, nêu 
ra thuyết "làm trước biết sau" và coi trọng làm, vì "làm thì 
có thể thu được hiệu quả là biết, biết thì chưa thể thu được 
hiệu quả của làm", "làm có thể bao hàm biết, nhưng biết 
không thể bao hàm làm". 

TRÌ HUYỆN chức quan đứng đầu một huyện. Thời 
Lý - Trần, cha rõ. Năm 1388, Hỗ Quý Ly đặt cấp huyện 
có các chức lệnh uý, chủ bạ. Đầu thời Lê sơ, gọi là chuyển 
vận sứ, phó sứ. Năm 1460, Lê Thánh Tông lập chính quyền 
địa phương 4 cấp (đạo - phủ - huyện - xá), huyện đặt chính 
quyền quản lí dưới phủ, đối chuyển vận sứ là TH, hàng thất 
phẩm. Năm 1945, bị bãi bỏ, 


TRI NAN HÀNH DỊ biết (trí) khó, làm (hành) dễ, thuyết 
của Tôn Trung Sơn (x. Tôn Trung Sơn) xuất phát từ lập 
trường cách mạng đân chủ, nhầm kích thích tính thần tiến 
thủ của mọi người đám xông lên làm cách mạng. Tư tưởng 
truyền thống ở Trung Quốc cho rằng "biết không khó, làm 
mới là khó" (Kinh thư). Phái cải lương dựa vào đó để biện 
hộ cho biện pháp cải lương: trước hết hãy nâng cao dần trí, 
sau đó sẽ tiến dần từ quần chủ đến lập hiến, từ lập hiến đến 
cộng hòa, Tôn Trung Sơn (Sun Zhongshan) lập luận: làm 
Irước biết sau, làm rồi mới biết, cho nên làm dễ mà biết 
khó, có trải qua làm nhiều lần, nhiều thế hệ rút kinh 
nghiệm, mới có được kiến thức văn hóa, khoa học, kĩ thuật; 
người sau tiếp thu kiến thức ấy, nên tưởng biết là dễ; nhưng 
thực ra đạt đến biết là gian nan. Cho nên, không biết cũng 
có thể làm; làm cái không biết để tới được cái biết: đó là 
con đường để xúc tiến văn minh, làm cho quốc gia giàu 
mạnh. Thuyết TNHD dựa trên lập trường duy vật cho làm 
là gốc của biết, và đã vượt xa chủ nghĩa đuy vật cổ đại 
Trung Quôc: xưa mới nối làm trong lĩnh vực đạo đức cá 
nhân, nay nói làm cách mạng. Khuyết điểm của thuyết đó 
là ở chỗ cho biết là cao, khó, cho làm là thấp, dễ; đánh giá 
thấp tác dựng to lớn của thực tiễn, mà thực tiễn là gêu 
chuẩn của chân l{ Dùng tính khó, đễ để cân đo biết và làm 
thì giải quyềt không đúng mối quan hệ gia nhận thức và 
thực tiễn, tách rời bai cái vốn có quan hệ rất biện chứng. 


TRỊI PHỦ chức quan đứng đầu đơn vị hành chính cấp phủ, 
Có từ thời Lý - Trần, gọi là an phủ sứ. Phủ hay lộ thời này 
khá lớn, tương ứng với địa vực vài ba tỉnh ngày nay. Thường 
do các quý tộc đảm nhiệm. Thời Hậu Lê, nằm 1470, cấp 
phủ bị thu hẹp. đặt đưới quyền của đạo (trấn, xứ). Chức 
TP thuộc hàng lục phẩm, đặt dưới quyền quản lí của quan 
thừa tuyên-(thời Nguyễn là tổng đốc). Tổn tại đến 1945 
thì bị bãi hỗ. 

“TRI TÂN" tuần báo văn hoá - lịch sử, đo một số trí thức 
yêu nước, tiến bộ chủ trương. Chủ nhiệm: Nguyễn Tường 
Phượng. Số đầu ra ngày 3,6.1941. "TT" xuất bản 212 số, 
đến sau Cách mạng tháng Tám mới tự đình bản (22.11.1945). 
Chủ trương "ôn cũ để biết mới", "đi vào con đường văn hoá 
với cặp kính khảo cứu" ("Phi lộ"), Người có bài đăng trên 
"TT", một số là nhà trí thức lớp cũ, từng cầm bút trước năm 
1930, một số là những nhà trí thức trẻ, Tây học nhưng 
thông chữ Hán. Họ không lập thành "nhóm" hay đoàn thể, 
không có tổ chức, cương lĩnh, chỉ có một số người cộng 
tác thường xuyên làm nòng cốt như Ứng Hoè Nguyễn Văn 
Tố, Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm, Tiên Đàm Nguyễn 
Tường Phượng... “TT” giới thiệu tư liệu lịch sử đân tộc, 
khai thác đi sản văn học dân tộc, tìm tòi, piám định, đính 
chính, khảo cứu, với một thái độ thận trọng, tỉ mỉ. Tuy còn 
cách biệt với thời sự cách mạng đang sôi sục và lặng im 
trước chính sách đàn áp, bóc lột khốc liệt của chủ nghĩa 
thực dân trong Chiến tranh thế giới thứ II nhưng “TT” đã 
gốp phần nhất định giáo dục truyền thống đoàn kết yêu 
nước chống xâm lược, giúp một bộ phận nhân dân, đăc 
biệt là trí thức, chuẩn bị tỉnh thần và tư tưởng để hưởng 
ứng, gia nhận cách mạng khi thời cơ tới. “TT” có đăng 
một số sáng tác lấy từ những để tài lịch sử, có tính chất 
hoài cổ của Phan Khắc Khoan ("Trần Can", "Lý Chiêu 
Hoàng", “Phạm Thái"), của Nguyễn Huy Tưởng ("Vũ Như 
Tô", "Cội đồng Mã Viện", "Đèm hội long Trì"), của Chu 
Thiên (“Bà Quận Mỹ"). 


TRI THỨC kết quả của các quá trình nhận thức của con 
người về đối tượng được nhận thức, làm tái hiện trong tư 
tưởng con người những thuộc tính, những mối quan hệ, 
những quy luật vận động, phát triển của đối tương và được 
diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên hay hệ thống kí hiệu khác. 
TT thông thường được hình thành do hoạt động hàng ngày 
của mỗi cá nhân và mang tính chất cằm tính trực tiếp. bề 
ngoà! và rời rạc, TP khoa học phản ánh trình độ cao của con 
người đi sâu nhận thức đối tượng nhằm vạch ra bản chất của 
đối tượng. TT khoa học được chia thành TT kinh nghiệm và 
TT lí luận. TT kinh nghiệm do quan sát, mô tả, thực nghiệm 
mang lại. TT lí luận là kết quả của sự khái quát hoá những 
TT kinh nghiệm (những tài liệu kinh nghiệm, kết quả thực 
nghiệm) để xây dựng các hệ thống lí luận phản ánh những 
mối liên hệ tất yếu, cơ bản của sự vật, hiện tượng hay lớp 
SỰ vật, hiện tượng. 


TRI THỨC HỌC chuyên ngành nghiên cứu các vấn để 
mà khoa học đặt ra. Chủ yếu là nghiên cứu về các nguyên 
tẤc, các giả thuyết và kết quả của chúng trong các môn 
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khoa học khác nhau nhằm xác định nguồn gốc lôgic, giá trị 
và tác dụng khách quan của chúng. 


TRI THỨC TRỰC TIẾP tri thức có được không cần phải 
chứng mịnh, sự trực quan trực tiếp chân lí, khác với tri thức 
biện luận là trí thức bao giờ cũng bị chỉ phối bởi những dữ 
kiện kinh nghiệm và bởi sự suy luận lôgic. Cố hai hình thức 
TTTT: TTTT cảm tính và TTTTT trí tuệ hay còn gọi là trực 
giác cảm tính và trực giác trí tuệ. TTTT cảm tính là trị thức 
có nguồn gốc đo kinh nghiệm đưa tới. TTTT trí tuệ là tri 
thức có được do khả năng trí tệ nhìn thấy chân lí bằng 
"những con mắt của trí tuệ" và nhìn thấy trực tiếp không cần 
chứng minh (vd. những tiên để về bình học). Giữa TTTT 
và chứng minh gián tiếp có sự thống nhất, sự thống nhất đó 
có cơ sở của nó ở sự phát triển của thực tiễn vật chất. 


TRI TÔN huyện ở phía tây tĩnh An Giang. Diện dch 
598,1 km”. Gồm 2 thị trấn (Ba Chúc, Trí Tôn - huyện ]ị), 
13 xã (Lạc Qưới, Lê Tn, Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, Châu Lăng, 
Lương Phi, Lương An Trà, Tà Đảnh, Núi Tô, An Tức, Cô Tà, 
Tân Tuyến, Õ Lâm). Dân số 115.900 (2003). gồm các dân 
tộc: Khơ Me, Kinh, Địa hình đồng bằng tích tụ gian sông, có 
các nút granrt; Cô Tô (164 m), Núi Đá (607 m). Kênh Tri 
Tôn, Huệ Đức chảy qua, kênh Vĩnh Tế chảy qua phía bắc 
huyện. Có đường biên giới với Cămpuchia ở phía tây huyện. 
Trồng lúa, cây ăn quả. Chăn nuôi: cá, lợn, bò. Chế biến nông 
sẵn, thực phẩm. Giao thông: đường thuỷ trên kênh rạch, tỉnh 
lộ 955, 948, 941, 943 chạy qua, Trước đây tà quận thuộc 
tỉnh Châu Đốc; từ 2.1976, là huyện thuộc tỉnh An Giang. 


TRI TÚC biết đủ, biết cái mức coi như là đủ, không để 
lòng ham muôn vượt quá mức đó. Lão Tử trong "Đạo đức 
kinh" (chương 44) nhấn mạnh đức tính này: "tị túc bẤt nhục”. 
"Biết đủ”, tức biết vui ở những thứ mình đang có, không 
buông thả theo lòng ham muốn của con người, thường không 
bao giờ thoả mãn, cứ được cái này lại muốn cái khác. Không 
TT, không làm chủ được lòng ham muốn sẽ đi đến sự nhục 
nhã, nhục nhã vì thất bại do việc làm quá sức mình, tệ hại 
hơn, là nhục nhã vì lương tâm và xã hội lên án nếu làm 
trái với pháp luật. Tiếp liễn với cầu "trì túc bất nhục", Lão 
Tử (Laozi) còn viết "trì chỉ bất dãi, khả đĩ trường cửu" 
(biết đừng lại sẽ không nguy hại, có thể lâu bến). "Biết 
ngừng lại" tức là biết chế ngự dục vọng, không để sự ham 
muốn lôi cuốn mình, có thế mới vững bền cuộc sống. 


TRÍ (tỉnh, Phacuaridoe), họ chìm thuộc bộ Gà (0aliformzs). 
Năng từ 4 đến 5 kg. Chim trống thường có kích thước lớn 
hơn chỉm mái và có màu sắc sặc sỡ. Sống ở các sinh cảnh 
khác nhau; rừng rậm, xavan, đồng cỏ, núi cao, đồng bằng 
và cả những nơi gần người. Phần lớn các loài sống, kiếm 
ần, làm tổ ở mặt đất. Tổ đơn giản bằng lá cây khô hoặc 
hõm đất trong các bụi rậm. Con cái đẻ từ 2 đến 2Š trứng tuỳ 
loài. Thời gian ấp 12 - 30 ngày. Thịt T thơm ngon. Do kích 
thước lớn, nên nhiều loài có giá trị kinh tế cao, là đối tượng 
thường xuyên bị săn bắn, bẫy để lấy thịt, lông đa đem bán, 
một sế loài được thuần hoá thành gia cầm. Trên thế giới có 
183 loài, 48 chi, phân bố rộng ờ Bắc Mĩ, Bắc Nam Mĩ, Châu 
Âu, Châu Á, Châu Phi. Ở Việt Nam có 22 loài, trong đó có 


5 loài đặc hữu. Thuộc diện quý hiếm có gà lôi lam đuôi 
trắng (Lophura hatinhensis) có Š rừng nam Hà Tĩnh, là loài 
T cuối cùng được giáo sư Võ Quý phát hiện và mồ tả (1975). 
Nhiều loài T đã trở nên rất hiếm và có nguy cơ bi đc doa 
tiệt chủng (công, T bạc, gà lôi lam mào trắng, gà lôi lam 
mào đen, gà lôi lam đuôi trắng), cần được tổ chức bảo vệ 
băng hai hình-thức nguyên vì (Insttu) và chuyển vị (FExsiu). 

TRÍ (y), x. Bệnh trĩ. 

TRĨ MŨI x. Bệnh trĩ mũi. 

TRÌ SAO (Rhenartia ocellata), loài chìm thuộc họ Trĩ 
(Phastantdae), bộ Gà (Galjformes). T.oài chìm cỡ lớn, lông 
màu nâu thẫm có nhiều chấm nhỏ nâu hung nhạt phổt đỏ, 


trắng và đen xen kẽ. Mào dài ở đỉnh đầu, gáy màu trắng. 
phía trước đen, hai bên xám hay nâu nhạt. 





Trĩ sao 
Í. Trống; 2. Mái 


Chim trống có lông đuôi đài I,3 - 1,5 m với bản rộng khoảng 
20 cm. Sống ở rừng rậm, nơi yên nh, làm tổ trên mặt đất. 
Chủ yếu ăn quả, hạt và các động vật nhỏ ở đất. TS chỉ phân 
bố ở vùng rừng núi Trường Sơn từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến các 
tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Là loài chn được Việt Nam và các 
tổ chức quốc tế xếp vào loài rất hiếm, rất quý, đang đứng 
trước nguy cơ bị đe do tiệt chủng, cần được tổ chức bảo vệ. 

TRÍ DỤC x. Giáo đục trí tuệ. 


TRÍ NHỚ thuộc dnh cơ bản của hệ thần kinh, quá trình 
tâm lí thể hiện ở khả năng gìn eiữ và sử dụng thông an về 
thế piới bền ngoài và các phản ứng của cơ thỂ, hay nói cách 
khác đó là sự duy trì thông tin về các sự kiện và hiện tượng 
của thế giới bên ngoài, cùng những biến động bên trong cơ 
thể và sự tái hiện lại chúng trong ý thức và tập tính. TN chỉ 
có ở người và động vật có hệ thần kính phát triển. Khối 
lượng thông ún được phi nhớ, thời sian và độ tin cậy của 
việc piữ thông tin, khả năng tiếp nhận những tín hiệu của 
mồi trường và hình thành các phản ứng thích nghị được tăng 
lền trong quá trình tiến hoá và theo sự g1a tăng số lượng các 
nơdron trong bộ não và mức độ phức tạp của hệ thần kinh. Ở 
con người, TN là những quá trình gìn giữ tổ chức và vận 
dụng kịp thời kinh nghiệm quá khứ, góp phần tạo ra hoạt 
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động và ý thức. TN nối liền quá khứ với hiện tại và tương 
lai của chủ thể, một chức năng nhận thức rẤt quan trọng, cỡ 
sở của đạy và học, hình thành và phát triển nhân cách nói 
chung. Khái niệm TN đã được Arixtôt (Anstote) đưa ra từ 
thế kỉ 4 tCa. Tuỳ thuộc vào sự hình thành, được chia ra: TN 
hình tượng, TN vận động, TN phần xạ có điểu kiện, TN 
cảm xúc và TN lôgic. Dựa theo thời gian tồn tại của TN 
trong não, chia ra 2 loại: TN ngắn hạn (từ vài giây đến vài 
chục phút), để bị rối loạn bởi kích thích; TÑN dài hạn (thông 
tin được duy trì cả đời của cá thể), bỀn vững với kích thích, 
có tác dụng làm mất TN ngắn hạn. Có loại TN có chủ định 
và TN không chủ định. Các chất quan trọng có liên quan 
đến TN: acectylcbholin, các hocmon (ađrenocorticotopic, 
hiẩrocortizon), các amin sinh học (đopamin, norađrenalin, 
serotonin). Hiện nay, mọi người đều chấp nhận muốn có TN 
tốt hơn cần phải rèn luyện bộ não một cách liền tục ngay từ 
lúc bé. 

TRÍ QUYỀN khu vực hành tình bị bao quát bổi hoạt 
động có I( trí của con người. Khái niệm này được Lơ Roa 
(E. Le Roy) đưa vào khoa học và Vecnatxki (VI. Vernadskij) 
nhát triển. TQ phát triển từ sinh quyển. Với sự phát triển 
của xã hội loài người, sinh quyền chuyền thành trí quyển, vì 
khi đã nắm vững những quy luật của tự nhiên và khi khoa 
học và kĩ thuật phát triển, thì loài người càng có điều kiện 
cải lạo tự nhiên phù hợp với những nhu cần của mình. Do 
đó, TQ cũng có xu hướng ngày càng mở rộng vì con người 
neày càng làm chủ được thiên nhiên cả về chiều rộng và 
chiều sâu. 

TRÍ SĨ khái niệm hàm chỉ việc các tẳng lớp quan lại thời 
phong kiến được nghỉ việc khi đến độ tuổi theo quy định. 
Có từ thời Trần nhưng đến thời Lê sơ mới được quy định 
thành điển chế. Năm I462, đặt tuổi TS của các quan là 6ã, 
còn lại là ó0. Sau này, đưới thời Lê - Trịnh, quan lại phải đủ 
69 tuổi mới được làm đơn xin TS. Từ 1737, rút xuống độ 
tuổi 64. Tuy nhiên, đưới thời phong kiến, các quy định này 
cũng thường xuyên bị phá lệ. 


TRÍ THỨC tầng lớp xã hội làm nghề lao động trí óc, 
trong đó, bộ phận chủ yếu là những người có học vấn cao, 
hiểu biết sầu rộng về chuyên môn của mình, có sáng tạo 
và phát mình. TT bao gồm các nhà khoa học, Kĩ sư, kĩ 
thuật viên, thầy siáo, thầy thuốc, luật sư, nhà văn, nghệ 
sĩ, vv. TT xuất hiện cùng với việc tách lao động trí óc 
khỏi lao động chân tay, phát triển cùng với sự phát triển 
của khoa học, kĩ thuật. TT không phải là một giai cấp 
rng vì nó được thu húi từ nhiều giai cấp khác nhau, 
không có vị trí riêng trong hệ thống sản xuất xã hội. TT 
nói chung, thường nhạy cảm với cái mới, nếp thu và 
truyền bá những tư tưởng cách mạng, tiến bộ trong nhân 
dần, có vai trò rất lớn đối với sự phát triển lịch sử, nhất là 
trong thời đại cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay, Đào 
tạo và bổi dưỡng đội ngũ TT xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ 
cả về số lượng và về chất lượng là nhiệm vụ trọng yếu 
của nhà nước và xã hội, Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, sự 
đối kháng giữa lao động trí óc và lao động chân tay vốn 
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có trong các xã hội có đối kháng giai cấp được xoá bỏ, chỉ 
còn lại sự khác biệt, nhưng sự khác biệt này cũng dần dẫn 
được khắc phục trong quá trình tiến lên của xã hội trên 
con đường đi tới chủ nghĩa xã hội ở trình độ cao hơn và 
chủ nghĩa cộng sản. 


TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (A. aruificial intellipcnce). Về 
mặt lí thuyết, TTNT là một bộ môn nghiền cứu phương 
pháp luận và những kĩ thuật cho phép thiết kế, xây dựng và 
thử nghiệm các hệ thống máy và chương trình có khả năng 
thực hiện những nhiệm vụ vến được xem như lĩnh vực đành 
cho trí tuệ của con người. Mục tiêu của TTT là nghiên cứu 
và xây dựng những hệ thống có khã năng thu thập, tổ chức, 
suy luận và xử lí các thông tin ti thức, ứng xử thông minh 
và tác động qua lại với thế giới bên ngoài, bất chước các 
hoạt động Hí tuệ của con người. Trong những năm gần đây, 
nhiều kết quả nghiên cứu về TTNT đã được đưa vào cuộc 
sống. Những hệ thống TTNT đang hoạt động như các cố 
vấn và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực trí thức: phân tích từ 
vựng. chẩn đoán y tế, trợ giúp quyết định, vv, Thuật ngữ 
TTNT xuất hiện chính thức năm 1969 trong “Đồng hội nghị 
quốc tế về trí tuệ nhân tạo" (“International ]oint Conferencc 
on Artifieial Intelligencc”) họp ở Oasinhtơn. 


TRÍ TUỆ THIẾU NĂNG x. Chậm phát triển trí tuệ. 


TRỊ AN 1. Thác trên sông Đồng Nai, nằm ở địa phận các 
huyện: Định Quán, Thống Nhất và Vĩnh Cửu, tỉnh Đẳng 
Nai. Phần ghênh thác kéo dài trên IÔ km tới xã Kênh Giáo 
tạo nên đầu thác. Một đập thủy điện đã được xây dựng ở 
đầy dài 170 m, tạo nên một hồ chứa rộng, cung cấp nước 
cho nhà máy thủy điện đặt ở Suôi Rập. Thác TA còn là một 
điểm du lịch. 

2. Hỗ chứa được xây dựng trên sông Đồng Nai. Đập chắn 
tại Trị An tạo nên hồ chữa nước lớn 323 km với dung tích 
tổng cộng 2,765.10? m”, dung tích làm việc là 2,547.10” m`, 
dung tích chết 0,218.10? mỶ, Là hồ chứa điểu tiết hằng 
năm, mục đích để phát điện với mực nước đâng bình 
thường (Hn+y) 62 m, mực nước chết (H¿) 50 m, mực nước 
chống 1õ (Hị) 63,9 m. Lưu lượng xả lớn nhất qua tuaBbin 
nhà máy thủy điện (Q„ax) 900 m°/s, lưu hfợng xả đảm bảo 
(Qmn) 220m3/s. Nhà máy thủy điện được xây với công suất 
lấp máy 400 MW, sản lượng điện hằng năm 1,26 MWh. 
Lượng nước được lấy từ hồ chứa cung cấp cho sinh hoạt 
và tưới 17 mẺ/s. 


TRỊ AN DẪN CẢNH lực hiợng làm nhiệm vụ cảnh sát ở 
Việt Nam trong những năm 1933 - 56, được thành lập theo 
Nghị định số 74 - NĐ/CA, ngày 13.5.1953 của Thứ bộ Công 
an thay cho lực lượng Trị an hành chính. Ngày 28.7.1956, 
theo Nghị định số 982 - TTg của thủ tướng Chính phủ, Cùc 
Cảnh sát Nhân dân được thành lập ở Bộ Công an. Ngày 
10.8.1956, thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 1001 - TTg 
quy định tổ chức của lực lượng cảnh sát nhân dân. 


TRỊ AN HÀNH CHÍNH lực lượng làm nhiệm vụ cảnh 
sất trong những năm I95I - 53 ở Việt Nam, Chỉ thị số 
5 - CT - TW của Ban Bí thư Trung ương Đẳng về nhiệm vụ 








và tổ chức công an quy định: Ở Nha Công an có bộ phận 
oh trách công việc TAHC, Hội nghị Công an toàn quốc lẳn 
thứ 6 họp tháng 8.1951 quán triệt Chỉ thị số 5 - CT - TW đã 
thảo luận và nhất trí thông qua mô hình tổ chức: công an 
toàn quốc: Ở Nha Công an Trung ương có Tï TAHC, ở công 
an liền khu và công an tÌnh có bộ phận TAHC. Đến ngày 
13.5.1953, theo Nghị định số 24 - NĐ/CA của Thứ bệ Công 
an, TAHC được thay thế bằng Trị an dân cảnh, 


TRỊ NGOẠI PHÁP QUYỂN chế độ pháp lí cho phép 
thể nhân và pháp nhân khi ở nước ngoài chỉ tuân theo pháp 
luật của nhà nước mình, hưởng quyên bất khả xâm phạm 
hoàn toàn, miễn trừ quyền tài phán của nước sở tại, Ngày 
nay, luật pháp quốc tế không cho phép lạm dụng chế độ 
TNPQ để mở rộng một cách vô căn cứ các quyền ưu đãi, 
miễn trừ ngoại giao. Trên thực tế, rong một số lĩnh vực, nội 
đùng chế độ TNPQ vẫn còn được áp dụng. Vd. tàu chiến và 
máy bay quân sự của nước này đã được phép vào hoặc ở 
trên lãnh thổ nước kia thì được coi là bộ phận lãnh thổ của 
nước mà tàu chiến và máy bay quân sự đó mang quốc tịch 
và được hưởng chế độ TNPQ. 


TRỊ SỐ CỦA ĐẠI LƯỢNG (gọi tắt: trị số), thương số 
giữa giá trị của đại lượng và đơn vị dùng để biểu thị nó. Vd. 
độ dài một cái gậy là 5,34 m hoặc 534 cm, trị số sẽ là 5,34 
hoặc 534. 


TRỊ SỐ MIRED (viết tắt từ tiếng Anh: Micro Reciprocal 
Degrees - MIRED), vi độ đảo ngược, dùng để chọn lựa 
chính xác kính chuyển đổi. TSM tính theo công thức: 


~ 1.000.000 (1) poạ¿ 1L060.000 ŒT, -T,) 
T TT 


T\ là nhiệt độ màu trước khi chỉnh, T; nhiệt độ màu sau 
khi chỉnh, tính bằng độ K. Mỗi TSM đều tương ứng với 
nhiệt độ màu của nguồn ánh sáng. Các kính chuyển đổi đều 
Ứng với một TSM nhất định. Nếu TSM mang dấu (+) ở 
trước có nghĩa tăng TSM (cần giảm nhiệt độ màu), nên phải 
chọn kính chuyển đổi màu nâu hồng, vd. dùng phim ánh 
sáng trời 5800 K chụp qua màn ví màu, có nhiệt độ màu 
9000 K; tỉnh theo công thức (1) (hoặc đeo Bắng trị số kính 
chuyển đổi): 5800 K ứng với TSM (72M và 9000 K ứng với 
111M, để giảm nhiệt độ màu, có 172M - ILIM =+óIM; tìm 
bảng trị số kính chuyển đổi, ghép kính 81B (TSM = +27M) 
và §IC (TSM = +35M). Nếu TSM mang dấu (-) ở trước có 
nghĩa giảm TSM (cần tăng nhiệt độ màu); ta dùng kính 
chuyển đổi màu lam; vả. đùng phim ánh sáng trời: 5600 K 
chụp với ánh sáng đèn tóc 2800 K; dùng công thức (2); 





M (2) 


1.000.000 (2800K - 5600K) _ 
2800. 5600K s 


Theo Bảng trị số kính chuyển đổi, ghép ] kính chuyển 
đổi §2C (có TSM = - 45M) và l kính chuyển đổi 80B 
(TSM = - 126M). 


TRỊ SÔNG (cg. chỉnh trị sông), x, Chỉnh trị sông. 


TR] THUỶ điều chỉnh nước trên một lưu vực sông với 
mục đích ngăn chặn tác hại của nước nhằm phục vụ đồi 
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TPÍCH DẪN TIỀU CHUẨN CHUNG 


sống của con người và phát triển sản xuất. TT cho một lưu 
vực sông bao gổm các biện pháp tổng hợp sau: trồng rừng 
từ đầu nguồn để chuyển một phần nước mặt thành nước 
ngầm, nhằm hạn chế nước lũ dễn về hạ lưu quá nhanh, 
kéo dài thời gian truyền lũ; xây dựng hổ chứa đầu nguồn 
để tích nước nhằm cắt giảm nước lũ cho hạ lưu khi có lũ 
lớn; phân lũ làm chậm lũ: phân một phần lưu hrợng lũ của 
sông chính vào sông nhánh hoặc chủ động chứa một phần 
lưu lượng lũ vào một vùng đã định để hạ thấp mức lũ cho hạ 
lưu lúc cần thiết; để ngăn lũ: đắp 2 tuyến đê để ngăn nước 
lñ chẩảy qua vùng hạ lưu ra biển theo một tuyến nhất định 
nhằm phát triển sản xuất và bảo vệ dân cư ven sông. Hệ 
thống đê đồng bằng Sông Hồng là một công trình TT lớn 
của nông dân Bắc Bộ, hoàn thành vä không ngừng bổ sung 
qua nhiều thế kỉ. 


TRIAT (A. Triassic) I. Hệ đầu tên kể từ dưới lên của 
giới Mê¿ôzôi, do Anbecti (V. Albcrti) xác lập năm 1834 
trên cơ sở các mặt cắt địa chất ở Đức. Hệ được chia thành 
ba thống: hạ, trung và thượng. Việc phân bậc chỉ có sự 
thống nhất đối với thống T trung, còn hai thống kia đều 
đồ vấn đẻ ưanh luận. Trong khi đó, ở nhiều vùng trên thế 
giới phổ biến các thang phân đới hệ T dựa vào Cúc đá 
(Anmuwoidea) hay Răng nón (Conodonfa). Trầm tích T 
thường được định tuổi theo hoá thạch Thân mềm, đôi nơi 
theo Răng nón. 


Ở Việt Nam, trằm ch T phổ biến rộng rãi trong địa phận 
của Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, 
trung và hạ lưu Sông Đà, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn thấy chứng rải rác ở các 
vùng Nông Sơn, Gia Lai, Đồng Nai và đảo Hòn Nghệ. Đặc 
biệt, trong T thượng có hệ tầng chứa than tạo nên những mỏ 
than quan trọng nhất ở Việt Nam. 


2. KĨ đầu tiên của đại Mêzôzôi, bắt đầu cách đây khoảng 
250 triệu năm và kéo đài khoảng 45 triệu năm. Trong kỉ T 
không có các chuyển động kiến tạo mạnh. Ở các bổn biển, 
các nhóm sinh vật đặc trưng cho Palêôzôi (Bọ ba thuỳ, 
Trùng tỉa, San hô bôn tia) bị tuyệt điệt, nhường chỗ phát 
triển cho nhóm Ammonit (Cúc đá) và Chân ru. Trên cạn, 
bắt đầu phát triển Bò sát kích thước lớn. Đồng thời, thực vật 
Mesophyta cũng bắt đầu lan tràn (Quả nón, Thảo quả). 


TRIBUTYL PHOTPHAT (A. tributylphosphate), 
(C,H,O);PO. Chất lỏng không màu, độc; (, = 289°C (phân 
huỷ); khối lượng riêng 0,9727 g/cm', chiết suất với da Ð ở 
20°C: 1/4226. Tan trong các dung môi hữu cơ thông thường, 
Ít tan trong nước, Dùng để tách chiết các nguyên tố, tuyển 
nổi, làm chất đẻo hoá cho nitroxenlulozơ, vv. 


TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC trích dẫn tiêu 
chuẩn chỉ ra rằng chỉ có cách duy nhất thoả mãn các yêu 
cầu thích ứng của quy định kĩ thuật là tuân thủ các Hêu 
chuẩn đã trích dẫn. 


TRÍCH DẪN TIÊU CHUẨN CHƯNG trích dẫn tiêu 
chuẩn chỉ ra tất cả các tiêu chuẩn của một cơ quan xác định 
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và/hoặc thuộc trong lĩnh vực cụ thê mà không phần định 
nêng rẽ (kí hiệu cụ thể) chúng. 


TRÍCH DẪN TIỂU CHUẨN THÔNG BÁO trích dẫn 
tiêu chuẩn chỉ ra một cách thoả mãn các yêu cầu thích 
ứng của quy định kĩ thuật là tuân thủ các tiêu chuẩn đã 
trích dẫn. TDTCTBR có dạng nhữ điều khoản hướng dẫn 
thực hiện. 


"TRÍCH DIÊM THỊ TẬP" tuyển tập thở do Hoàng Đức 
Lương sưu tầm từ đời Trần đến đầu đời Lê, bổ sung cho 
2 tuyển tập làm trước, tức "Việt âm thị tập” của Phan Phù 
Tiền và Chu Sa, "Tỉnh tuyển chư gia luật thi" của Dương 
Đức Nhan, cả 3 cùng ở thế kỉ 15. Gỗm 15 quyển, đến thời 
Lê Quý Đôn “chỉ còn một nửa", sắp xếp theo thể loại: ngũ 
tuyệt, thất tuyệt, ngũ ngôn bát cú, thất ngôn bát cú... Bài tựa 
nói: "H4 có một nước văn hiến, đựng nước đã mấy nghìn 
năm mà không có sách vở gì làm bằng đến nỗi phải đọc 
sách của các tác giả đời Hán, đời Đường, chẳng cũng đau 
xót lấm thay”, Người làm sách có ý thức nâng cao uy tín và 
tình thần tự chủ nước nhà sau chiến thắng quân Minh. 


TRÍCH ĐOẠN TUỖNG, CHÈO các lớp điễn hoặc mệt 
đoạn diễn đặc sắc, mẫu mực ở một mặt hay nhiều mặt về 
nghệ thuật trong một vở tuồng, chèo truyền thống. Các điển 
viên thuộc các thế hệ nối tiếp nhau được học và diễn các 
TĐT,C để uếp thu nghệ thuật biểu diễn tuổng, chèo uyên 
thống. Vd. các TĐT,C truyền thông: "Tạ Ngọc Lân lăn lửa" 
trong vở "Tam nữ đồ vương"; "Kim I.Ân qua đèo", "Đống 
mẫu thượng thành" trong vở "Sơn Hậu"; "Thị Mẫn lên 
chùa" trong vở "Quan Âm Thị Kính", "Tuần Ty - Đào Huế” 
trong vở "Chu Mãi Thần"... 


TRÍCH KHẨU HAO TÀI SẲN CỔ ĐỊNH trích từng 
phần giá rrị tài sản cố định vào giá thành sản phẩm, phí lưu 
thông để bù đắp giá trị hao mòn của chúng bằng việc lập 
quỹ khấu hao. Số tiền trích khấu hao dùng để sửa chữa lớn 
những tài sản cố định đang sử dụng, khôi phục từng phần 
giá trị của tài sẵn cố định, đổi mới những bài sản cố định đã 
hết thời hạn sử dụng, bị đào thải, khôi phục lại toàn bộ giá 
trị tài sản cố định. Mức trích khấu hao hằng năm phả: bảo 
đầm bù đấp giá trị đã hao mòn cửa tài sản cố định. Mức 
trích khẩu hao định mức hằng năm của cùng một loại tài 
sản cỗ định dùng trong các ngành, các xí nghiệp khác nhau 
có thể không giếng nhau, phụ thuộc vào nh hình và điều 
kiện sử dụng. 

TRÍCH LỂ (tk. khiêu châm), phương pháp châm cứu dân 
gìan, được tiến hành bằng cách dùng vật nhọn, kìm chích 
qua đa, mao mạch rồi nặn máu hoặc chích vào trong đa rồi 
lỂ các sợi chun của da để chữa bệnh. 


TRÍCH L1 x. Chiết. 


TRÍCH LỤC BẢN ÁN sao chép lại nguyên văn những 
nội dung cần thiết trong bản án theo đúng quy định của 
pháp luật. Việc sao chép có thể được thực hiện bằng nhiễu 
hình thức khác nhau như viết, in, sao chụp, vv. Trích lục chỉ 
có giá trị pháp lí khi được cơ quan hay người có thẩm quyển 
chứng thực. Theo quy định của pháp luật, sau khi tuyên án, 
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toà án phải cấp TLRA cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, 
bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan 
đến vụ án hoặc đại điện hợp pháp của họ khi những người 
đó yêu cầu. Ngoài ra, toà án có thể cấp TLBA cho các cơ 
quan và cá nhân khác nếu họ yêu cầu để có cơ sở giải 
quyết những công việc cố liên quan đến vụ án. 


TRÍCH NỘP LỢI NHUẬN một trong những hình thức 
huy động một phần thu nhập thuần tuý của xí nghiệp quốc 
doanh vào ngân sách nhà nước. l.ợi nhuận của xí nghiệp 
được chia thành 2 phần: một phần để lại quỹ xí nghiệp để 
thoả mãn những nhu cầu phát rriỂn sản xuất, kích thích kinh 
tế và cải thiện đời sống của công nhãn viên chức trong xí 
nghiệp; một phần được tập trung vào ngân sách nhà nước 
đưới hình thức TNLN để sử đụng cho những nhu cầu chung 
của xã hội. Xác định đúng đắn tỉ lệ TNLN có ý nghĩa quan 
trọng đối với việc thúc đẩy hạch toán kinh tế của xí nghiệp 
và bảo đảm nguồn tài chính tập trung của nhà nước. 


TRIĐIMTT (A. 1rydimnte), Khoáng vật nhóm thạch anh 
SIO;, Có 3 biến thể đa hình:l) triđimit: hệ tỉnh thể sáu 
phương. 2) triđimit; hệ tỉnh thể ba phương. 3) triđimit: hệ 
tình thể trực thoi. 


Tỉnh thể dạng tấm, tập hợp dạng hạt, vẩy, toả tỉa. Sonp 
tinh ghép ba rất đặc trưng. T gặp trong các đá phun trào, 
trong thiền thạch và có thể xuất hiện trong các sản phẩm 
silicat công nghiệp như thuỷ tình, vật liệu chịu lửa, vv., 


TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC tổng thể các biện pháp 
chuyển lực lượng vũ trang sang tình trạng chiến tranh, thành 
lập các tập đoàn lực lượng vũ trang để tiến hành chiến tranh 
và hoàn thành các công tấc chuẩn bị trực tiếp cho chiến 
tranh. TKCI. gồm: chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu cao và tiến hành động viên quân dự bị; 
bố trí lại các tập đoàn lực lượng trên chiến trường tấc chiến, 
triển khai lực lượng dự bị chiến lược và chuân bị hậu 
phương chiến lược kho tàng. TKCL có thể tiến hành đồng 
thời hoặc lần lượt, bí mật hoặc công khai. 


TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM việc đưa các kết quả 
khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ra tiến hành ở 
ngoài thực tế nhằm kiểm nghiệm, đánh giá khả năng hiện 
thực của những kết quả ấy, tiến tới quyết định ấp dụng hay 
không áp dụng chúng vào thực tế. 


TRIỂN LÃM MĨ THUẬTT hoạt động của các nghệ sĩ tạo 
hình nhằm giới thiệu tấc phẩm của mình trước công chúng. 
TLMT sớm nhất là triển lãm tại phàng Hình vuông (Salon 
Camré) ở cung điện Luvrở (Louvre) của các boaạ sĩ thuộc 
Viện Hàn lâm Hoàng gia Pháp đầu thế kỉ 1E. Tại nhiều 
nước hiện nay, ngoài TI.MT quốc gia còn có nhiều TLMT 
thuộc các tổ chức nghệ thuật khác nhau. "Triển lãm các hoa 
sĩ bị loại” (Salon des refusés) năm 1863 nổi tiếng trong lịch 
sử mĩ thuật. Có những TLMT màng tầm vóc quốc tế được 
công nhận như TLMT tuần kì hai năm một lần ở Vênêxia 
(Venezia; Italia), ở Xao Paolu (São Paulo; Braxin)... Việt 
Nam bắt đầu có TLMT từ thời Pháp thuộc, đáng chú ý là 
những triển lãm của nhóm FARTA (Ngôi nhà Nghệ thuật 











Annam) và nhóm Trung tâm Nghệ thuật Annam. Ngay sau 
ngày tuyên bố độc lập, Nhà nước Việt Num đã tổ chức 
nhiều cuộc TLMT toàn quốc, kể cả thời kì kháng chiến. 
Triển lãm 1951 ở núi rừng Việt Bắc, đánh dấu sự chuyển 
. biến mạnh mẽ cỗa giới mĩ thuật trong việc phụng sự nhẫn 
dân, phụng sự kháng chiến. Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã gửi 
tư cho các hoạ sĩ nhân cuộc Triển lãm này, để ra những 
luận điểm cơ bản để xây dựng nền văn hoá - nghệ thuật 
Việt Nam. TLMT toàn quốc 1958 là lúc đãng quang của 
(ranh sơn mài Việt Nam ở trong nước và trên thế giới. 
TLMT toàn quốc 1980 đánh dấu sự đổi mới của nghệ thuật 
tạo hình bắt đầu từ tranh sơn dầu. 


TRIỂN LÃM KINH TẾ việc trưng bày giới thiệu những 
thành tựu về kinh tế, vd. triển lãm thành tựu kinh tế quốc 
dân. Triển lãm không phải chỉ là nơi ưng bày giới thiệu 
hàng hoá, mà còn là nơi giao dịch kí kết hợp đẳng kinh tế 
cụ thể giữa các nhà kinh doanh. Tuỳ theo quy mô tổ chức, 
triển lãm có thể mang tính chất địa phương, quốc gia hay 
quốc tế. VỀ nội dung, triển lãm có thể mang tính tổng hợp 
(trưng bày hàng hoá của nhiều ngành kinh tế khác nhau) 
hoặc mang tính chuyên ngành (chỉ trưng bày hàng hoá của 
một ngành nào đó). 


TRIỆN (eở), con đâu của cá nhân hoặc chính quyền cấp 
Cơ SỞ (thời Xwa). 

1. Con dấu khắc tên người hoặc một tượng hình ước lệ, 
được các hoa sĩ Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng mĩ 
thuật Trung Quốc ưa dùng, thường ¡n màu đỏ, kèm theo phụ 
đẻ hay những đồng thơ đề tranh. 

2. Con dấu cấp cơ sở trong hệ thống chính quyển thời 
Nguyễn và Pháp thuộc. Vd. T lí trưởng thời Nguyễn và 
Pháp thuộc lúc đầu làm bằng gỗ gọi là mộc T, sau thay 
bằng đồng gọi là đẳng T. 


TRIỆN (nữ thuộr), một loại văn trang trí và kiểu chữ viết. 

1. Văn trang trí (x. Văn) phát triển từ những đoạn thẳng 
gấp khúc nhiều lần (cg. đường triện). 

2. Một kiểu chữ viết mang tính ước lệ của chữ Hán 
(Trong Quốc) (x. Chữ viế?). 





Cả! triện Triện dương 


Triện 
TRIỆN LĂN x. Triện. 


TRIẾT HỌC một trong những hình thái ý thức xã hội, hệ 
thống các quan điểm chung nhất của con người về thế giới 


TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG T 


và sự nhận thức thế giới ấy. Vấn đề quan hệ giữa vật chất 
và ý thức (tnh thần) là vấn để cơ bản của TH. Nó có hai 
mặt: mặt thứ nhất giải quyết vấn đề vật chất và ý thức, cái 
nào có trước, cá! nào có sau; mặt thứ hai giải quyết vấn đề 
con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không. 
Tuỳ theo cách giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản 
mà các nhà triết học chia làm hai phe chính: những người 
theo chủ nghĩa duy tâm và những người (heo chủ nghĩa duy 
vật. Tuỳ theo cách giải quyết vấn để thứ hai mà các nhà 
triết học chìa thành những người thừa nhận con người có thể 
nhận thức được thể giới (khả tr) và những người phủ nhận 
khả năng Ấy (bất khả tn). TH ra đời rất sớm, ngay từ khi 
mới ra đời, TH đã phân làm hai phe đôi lập nhau là chủ 
nehĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và sự đấu tranh giữa 
hai phe ấy đã trở thành quy luật phát triển của TH. Cùng 
với cuộc đấu tranh ấy, trong quá trình phát triển của TH, 
cũng xuất hiện và ngày càng biểu hiện sâu sắc hơn sự đối 
lập giữa hai phương pháp tư duy: biện chứng và siều hình, 
Các trào lưu TH trong lịch sử đã có thể có những biến dạng 
khác nhau nhưng không thoát ra khổi những sự đốt lập ấy. 
Lịch sử phát triển của TH là lịch sử đấu tranh giữa thế giới 
quan duy vật và thế giới quan duy tầm, giữa phương pháp 
biện chứng và phương pháp siêu hình. Chính cuộc đấu tranh 
giữa hai phái duy vật và duy tầm đã thể hiện tính đẳng của 
TH. TH là thế giới quan của một hfc lượng xã hội, một giai 
cấp nhất định, cho nên cuộc đấu tranh trên mặt trận TH 
cũng phản ánh cuộc đấu rranh giai cấp về mặt tư tưởng và 
chính trị. TH macxit ra đời trên cơ sở kế thừa những di sẳn 
quý bấu trong lịch sử phát triển của TH và văn minh nhân 
loại, trên cơ sở khái quát thực tiễn xã hội hiện đại, là TH 
duy vật biện chứng - khoa học về những mối liên hệ phố 
biến và các quy luật vận động và phát triển chung nhất của 
cả tự nhiền, xã hội và tư duy. TH macxit là thế giới quan, 
đồng thời là vũ khí lí luận của giai cấp vô sẳn trong cuộc 
đấn tranh giải phóng bản thân và giải phóng những người 
lao động khỏi áp bức và bóc lột. 


TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG trào lưu triết học của giai cấp 
tư sân đang lên ở Châu Âu, xuất hiện vào thế kỉ 17, nhất là 
thế kỉ 18. Ánh sáng ở đây là chỉ ánh sáng tự nhiên để phân 
biệt với ánh sáng siêu nhiên được gắn liền với thần học. 
Các nhà THAS nổi lên mạnh nhất vào thế kỉ I8 (thế kỉ này 
được gọi là Thế kỉ Ánh sáng). Họ có chung những đặc điểm 
sau: Í) Đều chấp nhận ánh sáng tự nhiên, phản đối việc 
triết học làm đầy tớ cho thần học. Triết học của họ là triết 
học thế tục. 2) Đều vứt bỏ siêu hình học. Trong lĩnh vực này 
phải kể đến công lao của Bâylở (P. Bayle) và Lồckơ (1. 
Locke), của Vônte (F. M. Volìtaire) và các nhà bách khoa 
toàn thư. 3) Về phương pháp, các nhà THÁS không còn 
chấp nhận toán học như là một mô hình duy nhất của khoa 
học và quan tâm đến những quan sát và kinh nghiệm. 4) Từ 
những quan niệra trên, các nhà THAS đã có một quan niệm 
khác về con người. Trong khi tôn giáo đặt con người ở trên 
tất cả mọi loài động vật thì họ cho rằng "con người cũng có 
một thể xác động vật". Quan niệm con người tự nhiên của 
họ đã mờ ra nhiều ngành khoa học nghiên cứu về con người 
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Annam) và nhóm Trung tâm Nghệ thuật Annam. Ngay sau 
ngầy tuyên bố độc lập, Nhà nước Việt .Nam đã tổ chức 
nhiều cuộc TLMT toàn quốc, kể cả thời kì kháng chiến. 
Triển lãm 1951 ở núi rừng Việt Bắc, đánh dấu sự chuyển 
. biến mạnh mẽ của giới mĩ thuật trong việc phụng sự nhân 
dân, phụng sự kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi 
thư cho các hoạ sĩ nhân cuộc Triển lãm này, để ra những 
luận điểm cơ bản để xây dựng nền văn hoá - nghệ thuật 
Việt Nam. TLMT toàn quốc 1958 là lúc đăng quang của 
tranh sơn mài Việt Nam ở trong nước và trên thế giới. 
TLMT toàn quốc 1980 đánh dấu sự đổi mới của nghệ thuật 
tạo hình bắt đầu từ tranh sơn dầu. 

TRIỂN LÃM KINH TẾ việc trưng bày giới thiệu những 
thành tựu về kinh tế, vd. ưiển lãm thành tựu kinh tế quốc 
dân. Triển lãm không phải chỉ là nơi trưng bày giới thiệu 
hàng hoá, mà còn là nơi giao dịch kí kết hợp đồng kinh tế 
cụ thể giữa các nhà kinh doanh. Tuỳ theo quy mô tổ chức, 
triển lãm có thể mang tính chất địa phương, quốc gia hay 
quốc tế, Về nội dung, triển lãm có thể mang tính tổng hợp 
(tưng bầy hàng hoá của nhiều ngành kinh tế khác nhau) 
hoặc mang tính chuyên ngành (chỉ trưng bày hàng hoá của 
một ngành nào đó). 


TRIỆN (sử), con dấu của cá nhân hoặc chính quyển cấp 
cơ sở (thời xưa). 

I. Con dấu khắc tên người hoặc một tượng hình ước lệ, 
được các hoạ sĩ Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng mĩ 
thuật Trung Quốc ưa dùng, thường in màu đỏ, kèm theo phụ 
để hay những dòng thơ để tranh. 

2. Con dấu cấp cơ sở trong hệ thống chính quyền thời 
Nguyễn và Pháp thuộc. Vd. T lí trưởng thời Nguyễn và 
Pháp thuộc lúc đầu làm bằng gỗ gọi là mộc T, sau thay 
bằng đồng gọi là đồng T. 


TRIỆN (mĩ thuật), một loại văn trang trí và kiểu chữ viết. 

I. Văn trang trí (x. Văn) phát triển từ những đoạn thẳng 
gấp khúc nhiều lần (cø. đường triện). 

2, Một kiểu chữ viết mang tính ước lệ của chữ Hán 
(Trung Quốc) (x. Chữ viết). 





Cái triện Triện dương 


Triện 
TRIỆN LĂN x. Triện. 


TRIẾT HỌC một trong những hình thái ý thức xã hội, hệ 
thống các quan điểm chung nhất của con người về thế giới 


TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG T 


và sự nhận thức thế giới ấy. Vấn để quan hệ giữa vật chất 
và ý thức (tỉnh thần) là vấn để cơ bản của TH. Né có hai 
mặt: mặt thứ nhất giải quyết vấn đề vật chất và ý thức, cái 
nào có trước, cái nào có sau; mặt thứ hai giải quyết vấn để 
con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không. 
Tuỳ theo cách giải quyết mặt thứ nhất của vấn để cơ bản 
mà các nhà triết học chia làm hai phe chính: những người 
theo chủ nghĩa duy tâm và những người theo chủ nghĩa duy 
vật. Tuỳ theo cách giải quyết vấn để thứ hai mà các nhà 
triết học chia thành những người thừa nhận con người có thể 
nhận thức được thế giới (khả tri) và những người phủ nhận 
khả năng ấy (bất khả trị). TH ra đời rất sớm, ngay từ khi 
mới ra đời, TH đã phân làm hai phe đối lập nhau là chủ 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và sự đấu tranh giữa 
hai phe ấy đã trở thành quy luật phát triển của TH. Cùng 
với cuộc đấu tranh ấy, trong quá trình phát triển của TH, 
cũng xuất hiện và ngày càng biểu hiện sâu sắc hơn sự đối 
lập giữa hai phương pháp tư duy: biện chứng và siêu hình. 
Các trào lưu TH trong lịch sử đã có thể có những biến dạng 
khác nhau nhưng không thoát ra khỏi những sự đối lập ấy. 
Lịch sử phát triển của TH là lịch sử đấu tranh giữa thế giới 
quan duy vật và thế giới quan duy tâm, giữa phương pháp 
biện chứng và phương pháp siêu hình. Chính cuộc đấu tranh 
giữa hai phái duy vật và duy tâm đã thể hiện tính đẳng của 
TH. TH là thế giới quan của một lực lượng xã hội, một giai 
cấp nhất định, cho nên cuộc đấu tranh trên mặt trận TH 
cũng phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp về mặt tư tưởng và 
chính trị. TH macxit ra đời trên cơ sở kế thừa những di sản 
quý báu trong lịch sử phát triển của TH và văn minh nhân 
loại, trên cơ sở khái quát thực tiễn xã hội hiện đại, là TH 
duy vật biện chứng - khoa học về những mối liên hệ phổ 
biến và các quy luật vận động và phát triển chung nhất của 
cả tự nhiên, xã hội và tư duy. TH macxit là thế giới quan, 
đồng thời là vũ khí lí luận của giai cấp vô sẳn trong cuộc 
đấu tranh giải phóng bản thân và giải phóng những người 
lao động khỏi áp bức và bóc lột. 

TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG trào lưu triết học của giai cấp 
tư sản đang lên ở Châu Âu, xuất hiện vào thế kỉ 17, nhất là 
thế kỉ 18. Ánh sáng ở đây là chỉ ánh sáng tự nhiên để phân 
biệt với ánh sáng siêu nhiên được gắn liên với thần học. 
Các nhà THAS nổi lên mạnh nhất vào thế kỉ 18 (thế kỉ này 
được gọi là Thế kỉ Ánh sáng). Họ có chung những đặc điểm 
sau: l1) Đều chấp nhận ánh sáng tự nhiên, phản đối việc 
triết học làm đây tớ cho thần học. Triết học của họ là triết 
học thế tục. 2) Đêu vứt bỏ siêu hình học. Trong lĩnh vực này 
phải kể đến công lao của Bâylơ (P. Bayle) và Lôckơ (1. 
Locke), của Vônte (F. M. Voltaire) và các nhà bách khoa 
toàn thư. 3) VỀ phương pháp, các nhà THAS không còn 
chấp nhân toán học như là một mô hình duy nhất của khoa 
học và quan tâm đến những quan sát và kinh nghiệm. 4) Từ 
những quan niệm trên, các nhà THAS§ đã có một quan niệm 
khác về con người. Trong khi tôn giáo đặt con người ở trên 
tất cả mọi loài động vật thì họ cho rằng "con người cũng có 
một thể xác động vật". Quan niệm con người tự nhiên của 
họ đã mở ra nhiều ngành khoa học nghiên cứu về con người 
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trên cơ sở khoa học. Mặt khác, họ đã nghiên cứu về con 
người xã hội. Trong lĩnh vực này phải kể đến những tác 
phẩm lớn như "Tinh thần luật pháp" của Môngtexkiơ (C, de 
Montcsquieu) và "Khế ước xã hội" của Ruxồ (I. J. Rousseau). 
Xt. Phái Khai sáng. 

TRIẾT HỌC ĐỜI SỐNG rào lưu triết học đuy tâm hình 
thành từ cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Trào lưu này ra đời 
gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của sinh học, tâm lí 
học, vv. Đó là những khoa học đã phát hiện ra một bức 
tranh mới, bác bỏ bức tranh máy móc về thế giới, đồng thời 
nó cũng phản ánh một cố gắng muốn khắc phục tính hạn 
chế của chủ nghĩa duy vật mấy móc, bất lực, không giải 
quyết nổi những hiện tượng mới của tự nhiền mà khoa học 
đã phát hiện ra. Khái nệm trung tâm của triết học này là 
khái niệm đời sống, song lại không phải là vật chất và ý 
thức, mà là một bản nguyên tuyệt đối, vô hạn của thế giới 
có tính chất tích cực, đa đạng, vận động vĩnh viễn. Đảng 
thời, đời sống không thể nhận thức được bằng cảm giác 
hay tử duy lôgic, mà chỉ có thể nhận thức được bằng trực 
giác, bằng cảm xúc, chủ yếu là cảm xúc tôn giáo. Về đại 
thể, có thể nhận thấy THĐS có hai nhóm chính: một nhóm 
[Recxon (H. Bergson)] quan niệm đời sống theo nghĩa sinh 
học và phổ biến hoá các đặc tính sinh học cho toàn bộ hiện 
thực; một nhóm [Nlitsơ (F. Nietzsche), Đintiây (W. Dilthey)] 
thì lại quan niệm đời sống như là ý chí, cầm xúc bền trong. 
Đặc điểm tiêu biểu của THĐS là chủ nghĩa phi lí trí và chủ 
nghĩa trực giác. Triết học này có ảnh hưởng đến chủ nghĩa 
Hêghen mới, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa nhần cách, vv. 


TRIẾT HỌC KINH VIỆN (cg. chủ nghĩa kinh viện), học 
thuyết triết học tôn giáo thống trị ở Tây Âu thời trung đại. 
Xuất phát từ những giáo điều chung của thần học, tuyệt đối 
tin tưởng vào đạo Kitô, dựa trên lôgic hình thức, THKV 
định ra những quy tẤc giáo điển chung cho hoạt động của 
con người tách rời thực tiễn. Chủ nghĩa kinh viện là cơ sở lí 
luận của trật tự xã hội phong kiến. Nội đung quan điểm của 
THKV không nhất quán: lúc đầu chịu ảnh hưởng quan điểm 
của Platôn (Platon) được thánh Ô guyxtanh (Augustin) nhào 
nặn lại (giai đoạn sơ kì), sau chuyển sang chịu ảnh hưởng 
quan điểm của AriXtôt (Aristote) qua tư duy của thánh 
Tômat (Thơmas d' Aquin; giai đoạn chín muổi). Trone giai 
đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bẩn lên chủ nghĩa đế quốc, 
THKV được phục bồi và cách tân (chủ nghĩa kinh viện mới 
trùng với chủ nghĩa Tômat mới) vào thế kỉ ló - 17. 


Cuộc tranh luận chính của THKV xoay quanh vấn để 
những khái niệm phổ biến (chính là vấn để cái phổ biến và 
cái đơn nhất). THKV phủ nhận quy nạp, coi trọng điễn dịch 
(hình thức cơ bản của nó là tam đoạn luận) nhằm tạo ra 
những quy tắc chặt chẽ của tư duy, Là "đầy tớ" của thần 
học, THKV cần trở sf phát triển của khoa học tự nhiên. 
Thành tựu của những nhà kinh viện trong lĩnh vực lôgIc 
chính là đự báo trước một số vấn để của lôgic hiện đại, 
trong đó có lôgIc toán, Những nhà nhân văn thời Phục hưng 
và đặc biệt là những nhà triết học Ánh sáng đã nhạo báng 
THKV như là những triết lí vò bổ "không sinh đẻ", hay là 
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"sự chơi chữ rỗng tuếch" (x. Chủ nghĩn Tômat mới, Khái 
niệm phổ biến, Triết học Ánh sáng). 


TRIẾT HỌC LỊCH SỬ triết học tm hiểu và giải thích 
quá trình lịch sử của xã hội loài nguời. Thời trung đại, thần 
học giải thích lịch sử là do ý chí của Thượng đế sắp đặt. Từ 
thời Phục hưng, dần dần xuất hiện một số quan niệm vô 
thần về lịch sử, Đến thế kỉ 18, Vônte (F. M. Voltaire) lần đầu 
tiên dùng khái niệm TH với tư cách là lịch sử của văn hóa 
loài người (không phải chỉ là lịch sử chính trị đơa thuần), 
Hecđởơ (].G. Herder) coi THLS là môn học độc lập, nhằm giải 
quyết vấn để: xã hội loài người có phát triển theo những quy 
luật xác định hay không? Các nhà triết học Khai sáng đã đưa 
vào THLS những tư tưởng rất quan trọng: lịch sử là một quá 
trình n7 nhiên, có tính thống nhất, tính kế thừa theo hướng 
tiến bộ, Đặc biệt là Hêghen (PF. Hegel). người đã khảo sát 
lịch sử như một quá trình thống nhất, có quy lnật tất yến bên 
trọng của sự tự phát triển, đã đặt ra một cách sâu sắc vấn để 
tất yếu và tự đo. Nhưng tất cả những nhà THLS nói trên đều 
chỉ từ tư đuy triết học trữu tượng mà suy ra quy luật của sự 
phát triển lịch sử, Theo họ, hoạt động sáng tạo lịch sử của 
con người hoặc bị chỉ phối bởi quy luật tự nhiên, hoặc chỉ là 
biểu hiện của một ý niệm nào đó (1í tính, tỉnh thần thuần 
túy, vv.). THLS đã giải thích động lực của lịch sử bằng một 
lực lượng nằm bên ngoài lịch sử, phi lịch sử. Tính hạn chế 
của THLS đã được triết học Mac khắc phục trong chủ nghĩa 
duy vật lịch sử, cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng 
môn học lịch sử thật sự mang tính khoa học. 


TRIẾT HỌC MAC - LÊNN một trong ba bộ phận cấu 
thành của chủ nghĩa Mac - Lênin, đầu tiên là triết học Mac, 
do Mac, Enghen sáng lập ra, được Lènhn và các nhà maextt 
khác phát triển thêm, Triết học Mac ra đời vào những năm 
40 thế kỉ J9 và được phát triển gắn chặt với những thành 
tựu khoa học và thực tiễn trong phong trào cách mạng công 
nhân, Sự ra đời của triết học Mac là một cuộc cách mạng 
thực sự trong lịch sï tư tưởng loài người, trong lịch sử triết 
học. Nhưng cuộc cách mạng ấy bao hàm tính kế thừa, tiếp 
thu tất cÃ những nhân tố tiên tiến và tiến bộ mà lịch sử tư 
tưởng loài người đã để lại. Triết học Mac là triết học duy 
vật. Những các nhà sáng lập của triết học đó không đừng lại 
ở chủ nghĩa duy vật của thế kỉ 18 mà những thiếu sót chủ 
yếu nhất của nó ìà máy móc, siêu hình và duy tầm khi xem 
xét các hiện tượng xã hội. Các ông đã khẤc phục những thiếu 
sót ấy, đưa triết học tiến lên một bước phát triển mới bằng 
cách tiếp thu một cách có phê phán những thành quả của triết 
học cổ điển Đức, nhất là phép biện chứng (x, Biện chứng) 
trong hệ thống triết học của Hêghen (F. Hegel). Tuy nhiên, 
phép biện chứng của Hêghen là phép biện chứng duy tâm, 
vì vậy, các nhà sáng lập triết học Mac đã cải tạo nó, đặt nó 
trên lập trường duy vật. Chính trong quá trình cải tạo phép 
biện chứng duy tâm của Hêghen và phát triển tiếp tục chủ 
nghĩa duy vật cũ, trên cơ sở khái quát hoá những thành tựu 
của khoa học tự nhiên và thực tiễn cho đến giữa thế kÌ 19, 
Mac, Enghen đã tạo ra triết học của mình. Triết học ấy sau 
này đã được Lênìn phát triển thêm và trở thành THM - L. 
THM - L là triết học duy vật biện chứng triệt để. Nó khắc 


phục được những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước Mac. 
Trong THM - L. các quan điểm duy vật về tự nhiên và về xã 
hội, các nguyên lí của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng 
sắn bó hết sức chặt chẽ với nhau thành một hệ thống lí luận 
thống nhất. Nội dung cơ bản của lí luận đó gồm: 


Thứ nhất, đó là các nguyên lí của chủ nghĩa duy vật đã 
được giải thích một cách biện chứng. Theo các nguyên lí này, 
"trong thế giới không có gì khác ngoài vật chất đang vận 
động, và vật chất đang vận động không thể vận động như thế 
nào khác ngoài vận động trong không gian và thời gian" 
(Lênin). Còn ý thức chỉ là sản phẩm của bộ óc con người và là 
sự phản ánh nƒ giấc, tích cực các sự vật, hiện tượng và quá 
trình hiện thực của thế giới vật chất, là hình ảnh chủ quan 
của thế giới khách quan. Như vậy trong quan hệ giữa vật 
chất và ý thức, vật chất là cái thứ nhất, cái quyết định và tôn 
tại độc lập với ý thức, còn ý thức là cái thứ hat, cái có sau. 
Tuy nhiên khác với chủ nghĩa duy vật trước Mac, THM - L, 
một mặt khẳng định s\/ phụ thuộc vào vật chất, coi ý thức là 
sự phản ánh thế giới vật chất, mặt khác lại thừa nhận tác 
dụng tích cực trở lại của ý thức đối với vật chất. Thông qua 
hoạt động của con người, ý thức có thể đẩy nhanh hoặc kìm 
hãm sự phát triển của thế giới vật chất ấy. 


Thứ hat, các nguyên lí của phép biện chứng trong hệ 
thống triết học Hêghen đã được cải tạo và xây đựng lại trên 
lập trường duy vật. Theo các nguyên lí đó: 1) Mỗi kết cấu 
vật chất có muôn vàn mối liền hệ qua lại với các sự vật, 
hiện tượng, quá trình khác của hiện thực. 2) Tất cả các sự 
vật cũng như sự phân ánh của chúng trong óc con người đều 
ở trong trạng thái biến đối phát triển không neừng. N guồn 
gốc của sự phát triển đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối 
lập ở ngay trong lòng sự vật. Phương thức của sự phát triển 
đó là sự chuyển hoá những biến đổi về lượng thành những 
biển đổi về chất và ngược lại. Còn chiều hướng của sự phát 
triển này là sự vận động tiến lên theo đường xoáy trôn ốc 
chứ không phải theo đường thẳng. Nội dung của hai nguyên 
lí trên đây được thể hiện trong 3 quy luật cơ bẳn của phép 
biện chứng duy vật (quy luật thống nhất và đấu tranh của 
các mặt đối lập; quy tuật về sự chuyển hoá những biển đổi 
về lượng thành những biến đổi về chất và ngược lại; quy 
luật phủ định cái phủ định) và trong hàng loạt quy luật về 
mối quan hệ qua lại biện chứng giữa cái chung và cái nêng, 
nguyên nhân và kết quả, tất nhiền và ngẫu nhiên, nội dung 
và hình thức, bản chất và hiện tượng, khả năng và hiện 
thực, vv. 3) THM - L còn bao gồm lí luận nhận thức và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử. Nhận thức là sự phản ánh giới tự 
nhiền bởi con người, nhưng đó không phải là sự phản ánh 
đơn giản, trực tiếp, hoàn toàn, mà là một quá trình nhờ đó tư 
duy mãi mãi và không ngừng tiến đến gần khách thể. Sự 
tiến đến gần đó diễn ra theo con đường mà Lênin đã tổng 
kết: "TỪ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư 
duy trờu tượng đến thực uễn - đó là con đường biện chứng 
của sự nhận thức chân lí, của sự nhận thức thực tại khách 
quan". Cơ sở, động lực và mục đích của toàn bộ quá trình 
này là thực tiễn. Thực tiễn cũng đồng thời là tiêu chuẩn của 
chân lí. THM - L không chỉ dừng lại những quan điểm duy 
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vật biện chứng về tự nhiên mà còn mở rộng những quan 
điểm đó vào việc nhận thức xã hội và nhờ đó thế giới quan 
duy vật biện chứng trở thành loàn diện và triệt để, Áp dụng 
và mở rộng quan điểm duy vật biện chứne vào nghiên cứu 
xã hội, Mac đã đưa ra được quan niệm duy vật về lịch sử, 
chỉ ra con đường nghiên cứu những quy luật của sự phát 
triển xã hội, sự phát triển đó, cũng như sự phát triển của tự 
nhiên, khôna phải do ý muôn chủ quan mà do những quy 
luật khách quan quyết định. Sự ra đời của THM - L đã đặt 
cơ sở cho việc nghiên cứu lịch sử và đời sống xã hội thực sự 
có tính chất khoa học. Mac và Lênin đã tìm ra chân lí: 
"không phải ý thức của con người quyết định sự tổn tại của 
họ, trái lại, chính sự tổn tại xã hội của họ quyết định ý thức 
của họ", Tổn tại xã hội của con người trước hết là phương 
thức sản xuất của cải vật chất xã hội. Đó là nhân tố, xét đến 
cùng, quyết định toàn bộ đời sống của xã hội, quyết định sự 
phát triển của xã hội, Ý thức xã hội không có gì khác hơn là 
sự phần ánh tổn tại xã hội. Trong khi khẳng định nguyên lí 
tổn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, THM - L cùng thừa 
nhận tính độc lập tương đối trong sự phát triển của ý thức xã 
hột và vai trò tích cực của tư tưởng, lí luận tiên tiến trong sự 
phát triển của xã hội. Trong quá trình sẳn xuất xã hội, con 
người có những quan hệ nhất định, tất yếu, không tuỳ thuộc 
vào ý muốn của họ - tức là những quan hệ sẳn xuất, những 
quan hệ này phù hợp với một trình độ phát triển nhất định 
của các lực lượng sẩn xuất vật chất của họ. Toàn bộ những 
quan hệ sản xuất ấy hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội, 
tức là cái cơ sở hiện thực, trên đó xây dựng lên một cấu trúc 
thượng tầng pháp lí và chính trị, và tương ứng với cơ sở thực 
tại đó là những hình thái ý thức xã hội nhất định. Tới một 
giai đoạn phát triển nhất định, các lực lượng sẵn xuất vật 
chất của xã hội sẽ mâu thuẫn với những quan hệ sở hữu, mà 
trong đó từ trước đến nay các lực lượng sản xuất vẫn phát 
triển. Từ chỗ là những hình thức phát triển của các lực 
hượng sản xuất, những quan hệ ấy đã trở thành những xiểng 
xích của lực lượng sản xuất. Mâu thuẫn này được giải quyết 
khì có một quan hệ sản xuất mới, tiến bộ, phò hợp với lực 
lượng sẵn xuất đã lớn mạnh. Cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả 
cái cấu trúc thượng tầng đỗ sộ cũng bị đảo lòn ít nhiều 
nhanh chóng. THM - L cũng chỉ rõ một cách đúng đắn, 
khoa học về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự phát 
triển của lịch sử. Quan niệm đó đã dẫn đến chỗ khẳng định 
vai trò lịch sử thế giới của giai cấp công nhân hiện đại 
(rong cuộc đấu tranh giải pháng loài người, trong việc xây 
dựng xã hội mới - xã hội cộng sản chủ nghĩa. THM - Ị. 
cũng đã chứng minh việc xây dựng xã hội cộng sản là tất 
yếu. THM - L nghiên cứu xã hội với tính cách là một thể 
thống nhất, hoàn chỉnh và vạch ra những quy luật chung và 
những động lực của sự phát triển xã hội. Nó chỉ ra vị trí và 
vai trò của mỗi mặt đời sống xã hội trong hệ thống xã hội 
nói chung, vạch ra những nét cơ bản của các giai đoạn phát 
triển xã hội loài người. 

THM - ]. là cơ sở phương pháp luận cho các khoa học cụ 
thể và là kim chỉ nam cho hoạt động cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. Ngày nay, sự phát triển của khoa học, Kĩ 
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thuật hiện đại và thực tiễn xã hội đang đặt ca cho THM - L, 
những vấn để mới. Vì vậy, việc hoàn thiện và phát triển 
tiếp các nguyên lí của THM - L là đòi hải cấp bách và hợp 
quy luật. 


TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ HỌC (cơ. triết học phân tích 
ngôn ngữ), một khuynh hướng của triết học phần tích. Cũng 
như các trường phái của triết học thực chứng, triết học ngôn 
ngữ không công nhận tính chất thế giới quan của triết học 
và cho rằng những vấn để triết học truyền thống là những 
vấn để giả tạo xuất hiện do tác dụng đánh lạc hướng của 
ngôn ngữ đối với tư duy. Các nhà triết học ngôn ngữ cho 
rằng THNNH có nhiệm vụ vạch ra tính chất giả tạo của 
các vấn để tiết học và chỉ rõ nguồn gốc xuất hiện cấc vấn để 
đó là ở những sai lầm trong việc sử dụng ngôn ngữ. Do đó, 
triết học chì có một cống việc phải làm là phân tích ngôn 
ngữ thôi, và ngôn ngữ đó là ngôn ngữ hội thoại tự nhiên 
chứ không phải là ngôn ngữ - mô hình nhân tạo; sị/ phân 
tích phát hiện ra nội dung của nhận thức từ các hình thức 
ngôn ngữ. Thành thử, phân tích triết học hoà tan vào phần 
tích ngôn ngữ học. Trường phái triết học ngôn nẹữ phổ 
biến chủ yếu ở Anh. Hai trường phái nổi tiếng của nó là 
triểt học ngôn ngữ Cambritgiơø (Cambridge) và triết học 
ngôn ngữ Ocxfơt (Oxford): Vitphenxtên (L. Wittgenstein) 
đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành của trường phái 
Cambritgiø; còn trường phái Ocxfơt thì ngoài ảnh hưởng 
của Vitghenxtên còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Mua 
(G. E. Moore). Việc từ bổ các vấn đề triết học cũng như các 
vấn để khác cùng với các yếu tố kinh viện đã làm cho 
trường phái này bị phê phán mạnh mẽ. 


TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH trào lu triết học gồm nhiễu 
nhóm trào lưu khác nhau, và nhiều nhà triết học riêng lẻ 
chủ yếu quy triết học về sự phân tích ngồn ngữ, phân tích 
lôgic nhằm làm rõ nội dung vấn để mà theo truyền thống 
được coi là vấn để triết học. Trào lưu này xuất hiện chủ yếu 
ở Anh, Hoa Kì trong thế kỉ 20. Nó là sự tiếp tục đường lối 
và là một biến dạng của chủ nghĩa thực chứng mới. Những 
trào lưu cơ bản của nó là::I) THPT lôgic, sử dụng bộ máy 
lôgic toán học hiện đại, chủ nghĩa kính nghiệm lôgc 
(Cacnap (R. Camap)] và chì nghĩa thực dụng lôgic 
[Gutmen (N. Goodman)}; 2) Triết học ngôn ngữ học. Có 
một số nhà THPT không theo trào lưu nào, chẳng hạn như 
Xelaxơ (W. Sellars), vv. Tuy có những biểu hiện khác nhau, 
nhưng biểu hiện chung của THPT là lấy sự phân tích khái 
niệm, ngôn ngữ (những phương tiện cụ thể của nhận thức) 
thay cho sự nghiên cứu triết học. 


TRIẾT HỌC TƯ BIỆN triết học mà những luận điểm 
của nó được xây dựng nhờ phương pháp tư duy thuần tuý 
bằng khái niệm (x. 7 biện). 


TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN triết học tìm hiểu và giải thích 
một cách tư biện tự nhiên vũ trụ (coi như một chỉnh thể) dựa 
trên những khái niệm trừn tượng về tự nhiên. Ranh giới 
giữa khoa học tự nhiên và THTN, vị trí của nó trong triết 
học có sự thay đổi theo lịch sử. Thời cổ đại, THTN đóng vai 
trò đáng kể nhất. Nó thường mang tên vật !í học hay sinh lí 
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học, tức là học thuyết về tự nhiên. Thực tế, THTN là hình 
thức lịch sử đầu tiên của triết học, Nó là hình thức triết học 
đuy vật xưa nhất ở Hi Lạp cổ đại: vd. trường phái lônia cho 
khí, nước hay lửa... là nguyên tố tạo nên vũ trụ. Thời cổ đại 
phương Đông cũng có những quan điểm tương tự như vậy. 
THTN thịnh hành ở phương Tây vào lúc khoa học thực 
nghiệm chưa phát triển cao không đủ để tìm ra quy luật của 
các hiện tượng (đặc biệt là thế kỉ 17 - 18). Dựa vào tưởng 
tượng, THTN đã đưa ra được những dự đoán và những phát 
hiện thiên tài, đẳng thời cũng sinh ra nhiều nhận định vô 1ï. 
THTN được nhiều nhà triết học duy vật [Rrunô (G. Bruno), 
Bêcơn (F. Becon), Xpimôza (B. Spinoza)...} và duy tâm 
[Selinh (F. W. J. Schellineg)] phát triển. Theo Sclinh, "linh 
hẳn thế giới" là lực lượng kết hợp và tổ chức các hiện 
lượng. Chủ nghĩa Mac đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của 
“triết học tự nhiên cũ", đồng thời cũng chỉ ra hạn chế lịch sử 
của nó. Ngày nay, với sự trưởng thành của khoa học tự 
nhiên, sự trưởng thành của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử, THTN không còn lí do tổn tại nữa. 


TRIỆT SẢN SÂU HẠI làm cho côn tròng mất khả năng 
sinh sản, hoặc chỉ đẻ ra toàn trứng ung không nở thành sâu 
được. TSSH có thể thực hiện bằng hai cách: dùng các tác 
động vật lí (na phóng xạ, nhiệt) và đùng các hoá chất. 
Những tác động vật lí và hoá học này øây ra những đột biến 
di truyền, những thoái hoá trên các cơ quan của cơ thể sâu 
làm tiều diệt hoặc suy giảm khả năng sinh sẵn của chúng. 
Các chất TSSH tác động thco đường tiếp xúc hoặc qua 
đường tiều hoá, Cơ chế tác động của chúng khá phức tạp và 
được biểu hiện trong các hình thức sau: kìm hãm sự phát 
triển của buồng trứng con cái hoặc tỉnh hoàn con đực, điệt 
trứng hoặc tinh trùng đã hình thành trong cơ quan sinh dục, 
khống chế sự thụ tính, phá huỷ nhiễm sắc thể của trứng 
hoặc tỉnh trùng. Loại thuốc TSSH tốt không được ảnh hưởng 
đến tuổi thọ, khả năng cạnh tranh, giao phối của sâu trưởng 
thành, nhưng làm cho con cái đẻ ít hoặc không đẻ, trứng nở 
ít hoặc không nở. Trong sản xuất, thuốc TSSH được dùng 
bằng cách thả sâu đã được xử lí thuốc vào thiên nhiên, hoặc 
dùng chất dẫn dụ hỗn hợp với chất TSSH để bấy sâu. 
Những chất hữu cơ TSSH là những hợp chất thuộc các 
nhóm những chất ankin hoá, những hợp chất thiếc hữu cơ, 
những chất chống chuyển hoá (antimetabolite), những chất 
kháng sinh, những ancaloit và một số hợp chất khác, 


TRIỀU DƯƠNG THƯƠNG QUÁN tổ chức hiệp hội 
buôn bán đổ nội hoá các sách "tân thư" nhằm ủng hộ, giúp 
đỡ phong trào Đồng du, phong trào Duy tân hồi đầu thế kỉ 
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thành lập vào năm 1907 tại Nghỉ Lộc (Nghệ An). Đã góp 
phần nâng cao ý thức độc lập dân tộc theo chủ trương dùng 
“hàng nội hoá”, tẩy chay hàng hoá của Pháp. Cũng là địa 
điểm liên lạc "hợp pháp" của những người yêu nước. Phần 
lãi của số hàng hoá được bán ra từ đây sẽ được trích rút để 
ủng hộ các phong trào cách mạng lúc bấy giờ. Sau phong 
trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ 1908, những người chủ trì 
TDTQ bị bắt, thương quán giải tán. 


TRIỀU KÍ dụng cụ tự ghi mực nước biển, hoạt động nhờ 
một phao nâng lên, hạ xuống trong một giếng yên lặng đặc 
biệt, có thông với nước biển. Sự chuyển động thẳng đứng 
của phao và xích nối phao làm quay bộ phận truyền bằng 
trục vít có gắn một ngòi bút ghi giản đô chuyển động của 
phao. Nhờ chuyển động đồng thời của ngòi bút và giản đồ 
quay đều theo thời gian sẽ được đường cong liên tục biểu 
diễn sự lên xuống của mực nước biển. 


TRIỀU KỊCH tên gọi một hình thức hí khúc Trung Quốc, 
hình thành trên cơ sở tiếng nói và âm nhạc của địa phương 
Triều Châu (Chaozhou), phổ biến ở đông Quảng Đông 
(Guangdong), nam Phúc Kiến (Fujian), Đài Loan (Taiwan), 
Hồng Kông (Xianggang) và một số nước Đông Nam Á có 
người Hoa gốc Triểu Châu. Ở Thành phố Hễ Chí Minh có 
một đoàn TK, hiện là một trong hai đơn vị thuộc Đoàn Ca 
kịch Thống nhất, thường xuyên biểu diễn phục vụ bà con 
người Việt gốc Hoa. Ngoài những đặc trưng chung của hí 
khúc Trung Quốc, TK mang đậm đà màu sắc địa phương, cả 
về mặt ngôn ngữ và âm nhạc, vũ đạo, tạo nên một vẻ đẹp 
riêng của loại hình sân khấu kịch hát miền Quảng Đông - 
Phúc Kiến. 


TRIÊU PHỤC phẩm phục của vua, các quan văn, võ 
dùng khi thiết triều, được quy định kiểu may, chất liệu, màu 
sắc, hoạ tiết... tuỳ theo phẩm cấp và từng loại sinh hoạt của 
triều đình như thường triều, đại triểu, vv. 


TRIỀỂU TIÊN (Triều Tiên: Chosön Minjujuũi Inmin 
Konghwaguk; A. Democratic People's Republic of Korea - 
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triểu Tiên), quốc gia ở phần 
bắc bán đảo Triêu Tiên, Đông Bắc Á, giữa Biển Vàng và 
biển Nhật Bản. Có 1.671 km biên giới với Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Nga. Bờ biển dài 2.495 km. Diện tích 122,76 nghìn 
km” (bằng 55% diện tích bán đảo). Dân số 21,7 triệu (2000). 
Dân thành thị 62,2%. Dân tộc: Triểu Tiên 99.8%, Trung 
Quốc 0,2%. Ngôn ngữ chính thức: Triểu Tiên. Tôn giáo: 
không tôn giáo 68,3%, tôn giáo cổ truyển 15,6%, Phật giáo 
1,7%, Thiên Chúa giáo 0,5%. Thể chế: xã hội chủ nghĩa, 
một Đảng (Đảng Lao động Triều Tiên), một viện (Hội đồng 
Nhân dân tối cao). Đứng đầu Nhà nước: chủ tịch. Đứng đầu 
Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Bình Nhưỡng (2,5 triệu dân). 
Các thành phố chính: Hàm Hưng (Hamhũng; 709 nghìn 
dân), Chongjin (Chðngjn; 520 nghìn dân) Nampơhô 
(Nampöo; 731 nghìn dân). 

Địa hình đổi núi hiểm trở (đỉnh 2.750 m), bị các thung 
lũng hẹp và sâu chia cắt. Phía tây, đồng bằng duyên hải 
rộng; về phía đông, đồng bằng duyên hải hẹp và không liên 
tục, Khí hậu ôn đới gió mùa, mưa tập trung vào mùa hè. 
Nhiệt độ tháng giêng: 0 - 10°C, tháng bảy: 22 - 24°C. Lượng 
mưa 700 - 1.500 mm/năm. Sông chính: sông Áp Lục, sông 
Tác Đông (Taedong - gang). Đất canh tác 16,6%, đồng cỏ 
0.4%, rừng và cây bụi 61,2%, các đất khác 21,8%. Khoáng 
sản chính: sắt, than, magie, photphat, sunfua, chì, kẽm, fluo, 
than chì, đồng, vàng, bạc. 

Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 25% 
GDP và 44% lao động. Công nghiệp 45% và 33% lao động. 


Thương mại - tài chính - dịch vụ 30% GDP và 23% lao 
động. GDP đầu người 1.000 USD (1993). GNP đâu người 
740 USD (1997). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): lúa 
gạo 2,3 triệu tấn, khoai tây I,4 triệu tấn, ngô 1.2 triệu tấn, 
bắp cải 600 nghìn tấn, táo 630 nghìn tấn, đậu tương 
340 nghìn tấn, lúa mì 188 nghìn tấn. Chăn nuôi: lợn 3 triệu 
con, đê 1,9 triệu con, bò 565 nghìn con, cừu 185 nghìn con, 
gà 10 triệu con. Gỗ tròn 4,8 triệu mỶ. Cá đánh bắt 236 nghìn 
tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1996): khai khoáng 
quặng sắt 5,l triệu tấn, magie l,6 triệu tấn, kẽm 900 nghìn 
tấn, photphat 520 nghìn tấn, sunfua 250 nghìn tấn, chì 
40 nghìn tấn. Chế biến: xi măng I7 triệu tấn, thép thô 
8,l triệu tấn, gang 6,6 triệu tấn, than cốc 3,5 triệu tấn, phân 
bón 2,5 triệu tấn, vải 350 triệu mỉ. Năng lượng: điện 
35 triệu kW.h, than 75 triệu tấn. Giao thông (1998): đường 
sắt 8,5 nghìn km, đường bộ 23 nghìn km (rải nhựa 8%). 
Trọng tải thương thuyễển 951 nghìn tấn. Xuất khẩu (1996): 
1/7 tỉ USD (khoáng sản gồm chì, magie, kẽm, luyện sắt 
thép, xi măng, sản phẩm nông nghiệp, hàng công nghiệp 
dệt may); bạn hàng chính: Nhật Bản 31,4%, Áo 17,3%, Ấn 
Độ 6,9%. Nhập khẩu: 1,95 tỉ USD (dâu thô, than và than 
cốc, máy móc và thiết bị vận tải, hoá chất, dệt may); bạn 
hàng chính: Trung Quốc 30%, Nhật Bản 15,8%, Áo 9,3%, 
Ukraina 5,9%. Đơn vị tiển tệ: uôn (won). TỈ giá hối đoái: 
I USD = 46,98 uôn (I0. 2000). 
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Triểu Tiên 


Đầu Công nguyên, trên lãnh thổ TT đã có một số nhà 
nước phong kiến sơ kì. Đến thế kỉ 10, thống nhất thành 
quốc gia TT. Cuối thế kỉ 16, đánh lui các cuộc xâm lăng 
của Nhật. Cuối thế kỉ 19, bị Nhật và các đế quốc phương 
Tây chèn ép. Sau chiến tranh Nga - Nhật 1904 - 05, Nhật 
bảo hộ TT, đến 1910 thì biến thành thuộc địa. Sau Chiến 
tranh thế giới II, TT được giải phóng từ 8.1945, Liên Xô 
tiếp quản phần bắc, Mĩ tiếp quản phẩn nam. Ngày 
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T TRIỆU CHỨNG 





9.0.1948, thiết lập nhà nước Cộng hoà Dân chú Nhân dân 
Triểu Tiên (Bắc Triều Tiên) sau khi ở Nam Triểu Tiên 
thành lập Cộng hoà Triểu Tiên (Hàn Quốc) vào 15.8.1948. 
Sau chiến tranh giữa hai miền có sự tham gia của Trung 
Quốc và Hoa Kì 1950 - 53, đất nước TT vẫn bị chía cắt theo 
vĩ niyến 38B. 


Quốc khánh: 9.9 (1948). Thiết lập quan hệ ngoại giao với 
Việt Nam từ 31.1.1950. 


TRIỆU CHỨNG I. Ở người: biểu hiện bất thường của 
cơ thể do quá trình bệnh lí gây nên. Phân biệt: TC chủ 
quan do bệnh nhần cảm thấy và tự mô tả (cảm giác đau, 
bồn chồn, bãn khoăn...); TC khách quan do thầy thuốc tìm 
thấy trong quá trình chẩn đoán bằng phương pháp trực 
quan (pøð, nghe, sờ, nắn) hay bằng các xét nghiệm đặc 
biệt như chiếu X quang. chụp cắt lớp, phân tích máu... 
(vd. gan to, lách to, tiếng tỉm phối...); TC toàn thân (sốt, sút 
cần...), TC lầm sàng; TC cận lâm sàng (đo các phòng Xét 
nghiệm cung cấp). 

2. Ở súc vật: dấu hiệu của toàn thÂn hay từng bộ phận cơ 
thể, về vật lí hay chức năng, do bệnh gây ra mà các con vật 
cảm nhận thấy hoặc biểu lộ ra ngoài. Chữa TC là điểu trị 
nhằm vào các TC bệnh mà không nhằm vào các bệnh 
nguyên. Vd. chứng rụng lông hoàn toàn hay một phần là 
bệnh bẩm sinh ở một số giống chó; ở loài vật khác, eó thể 
do thiếu đỉnh dưỡng, biến loạn thần kinh, cũng có thể đo 
một số bệnh nhiễm khuẩn, kí sinh trùng, thiếu dinh dưỡng, 
ngộ độc, nhưng thường khó xác định được nguyên nhân. 


TRIỆU CHỨNG HỌC môn học trong y học chuyên 
nghiên cứu các biểu hiện bất thường của cơ thể bệnh do 
bệnh gây nên. 

TRIỆU ĐÀ (Zhao Tuo; 256 - 136 tCn.), vua quốc gia cổ 
Nam Việt (Nanyue; 206 - 111 tCn.) ở Trung Quốc. Gốc là 
người Hán (Han), quê ở Hà Bắc (Hebei). Năm 206 fCn., 
nhà Tần đổ, Triệu Đà đánh chiếm các quận Quế Lâm 
(Guiin), Nam Hải (Namhai) và Tượng (Xiang), lập nước 
Nam Việt, t7 xưng là Nam Việt Vũ Vương (Nanyueguowane), 
đóng đô ở Phiên Ngúng. Là người có nhiều tham vọng, mở 
rộng các vùng đất bị đánh chiếm (khi còa là thủ ïĩnh cất cứ, 
vào nầm 208 tCa., Triệu Đà đã xin Tần Thuỷ Hoàng (Qin 
Shihuang) "3 vạn đàn bà con gái không chẳng để may vá 
quần áo cho quân sĩ"). Năm I79 tCn., thôn tính Âu I.ạc, sáp 
nhập vào Nam Việt. 


TRIỆU HÁI huyện thuộc tỉnh Quảng Trị, thành lập từ 
11.3.1977 do hợp nhất 2 huyện: Hải Lăng với Triệu 
Phong thuộc tỉnh Bình Trị Thiên (1976 - 89) từ 23.3.1990, 
chia huyện Triệu Hải trở lại 2 huyện cũ (x. Hải Lăng: 
Triệu Phang). 


TRIỆU HỒI ĐẠI DIỆN NGOẠI GIÁO gọi người đứng 
đầu cơ quan đại diện ngoại giao về nước. Thông thường, do 
chủ động của nước eử đại diện khi hết nhiệm kì công tác; 
người đại diện này được về nước nhận nhiệm vụ khác hoặc 
đo từ chức, ốm đau, vv. Có khi xuất phát từ phía nước nhận 
đại điện (nước sở tại thông bảo người đại diện ngoại giao 
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này bị coi là nhân vật không được chấp nhận), nước cử đại 
diện bắt buộc phải triệu hồi. Cũng có khi do cả hai bên bay 
một bên tạm thời đình chỉ hoặc cắt đứt quan hệ ngoại giao 
giữa hai nước, hoặc để phẳẩn ứng một việc gì đó mà tạm gọi 
đại diện ngoại giao về nước. Trong trường hợp nước cử đại 
điện ngoại giao chủ động gọi đại diện của mình về, nguyên 
thủ quốc gia nước này sẽ gửi thư triệu hổi cho nguyên thủ 
quốc gia nước nhận đại diện để thông báo việc THĐDNG 
của mình. 


TRIỆU MẠNH PHỦ (Zhao Mengfu, 1254 - 1322), hoa 
gia Trung Hoa, làm quan (to trong triểu đình nhà Nguyên 
(Yuan); học rộng, viết đẹp. Về hội hoạ, ông không theo phong 
cách đời Tống (Song) mà vẽ theo phong cách đời Đường 
(Tang). Triệu Mạnh Phủ học Vương Duy (Wang Weli) trong 
tranh sơn thuỷ nhưng có điểm xuyết thêm màu sắc. Nổi 
tếng hơn cả về vẽ ngựa với đáng vóc mạnh mẽ, sinh động. 


TRIỆU PHONG huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Diện tích 
354,9 km”. Gồm 1 thị trấn (Ái TỶ - huyện lị), 18 xã (Triệu 
Ái, Triệu Thượng, Triệu Phước, Triệu Vân, Triệu Độ, Triệu 
Trạch, Tnệu Đại, Triệu Lăug, Triệu Thuận, Triệu Sơn, Triệu 
Giang, Triệu Hòa, Triệu Tài, Triệu Đồng, Triệu Trung, Triệu 
Long, Triệu Thành, Triệu An). Đân số 107.200 (2003). Địa 
hình chủ yếu đồng bằng, cỗn cát - đụn cát ven biển ở phía 
đông huyện. Sông Thạch Hãn chảy qua; có cửa biển Cửa 
Việt. Trồng lúa, lạc, ót(, đậu. Chăn nuôi: bò, cá, Đánh bắt 
hải sản. Nuôi tôm, cá. Sản xuât vật Hiệu xây dựng, chế biến 
nông sản, hải sản. Giao thông: quốc lộ LA. đường sắc Thống 
Nhất chạy qua. Đã là phủ Triệu Phong thuộc trăn Thuận 
Hoá thời Lê sơ; thuộc tỉnh Quảng Trị tY năm Minh Mạng 
thứ 12 (1831); từ 1!.3.1977, hợp nhất với huyện Hải Lăng 
thành huyện Triệu Hải thuộc tỉnh Bình Trị Thiên (1926 - 89); 
từ 23.3.1990, chia huyện Triệu Hải trở lại 2 huyện cũ, 


TRIỆU QUANG PHỤC (+ ? - 571), người kế tục sự 
nghiệp cứu nước của [Lý Bí, Là con tù trưởng Chu Diên 
(ngoại thành Hà Nội!) Triệu Túc. Giỏi võ nghệ, theo cha 
tham gia khởi nghĩa Lý Bí (542) đánh bại quân Lương 
xâm lược, lập nên nước Vạn Xuân (544). Năm 54%, quân 
Lương lại tiến đánh Vạn Xuân; năm 546, Lý Bí phải rút 
quân về động Khuất Lão (Tam Nông, Phú Thọ ngày nay; 
cố ý kiến cho rằng, Khuất Lão thuộc Tuyên Quang), 
giao bình cho Triệu Quang Phục. Ông lấy vùng Đầm Dạ 
Trạch (Khoái Chầu, Hưng Yên ngày nay) làm căn cứ. 
Nhân đân gọ! ông là Dạ Trạch Vương. Năm 55Ó, ông tập 
trune lực lượng đánh bại quân Lương lấy lại thành Long 
Biên (nay thuộc Bắc Ninh). Quân sĩ suy tôn ông làm vua 
tức Triệu Việt Vương. Năm 557, Lý Phật Tỷ (cùng họ với 
Lý Bí) kéo quân về đánh, đòi ngôi vua. Sau nhiều trận bất 
phân thắng bại, hai bên giảng hoà, kết mốt thông gia, 
phân chia lại địa giới. Năm 571, Lý Phật Tử đem quần 
đánh úp kinh thành, ông bị thua, chạy đến cửa Đại An 
(Nam Định) thì mất. 


TRIỆU QUỐC ĐẠT (2 - 248), thủ lĩnh một vùng đất 
thuộc Cửu Chân (Thanh Hoá) xưa. Theo truyển thuyết và 
thân tích, ông làm huyện lệnh và là anh của Triệu Trinh 















TRINH NỮ T 





Nương (Triệu Thị Trinh). Năm 246, cùng em gái nổi dậy 
khởi nghĩa chống giặc Đông Ngô, Trung Quốc, Ông hi sinh 
trong chiến trận. Triệu Thị Trinh thay ông tiếp tục chỉ huy 
nghĩa quân chiên đấu. 


TRIỆU SƠN huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 
292 km”. Gổm l1 thị trấn (Triệu Sơn - huyện lị), 35 xã (Thọ 
Sơn, Thọ Bình. Thọ Tiến, Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành, 
Triệu Thành, Hợp Thắng, Minh Sơn, Minh Dân, Minh 
Châu, Đân Lực, Dân Lý, Dân Quyền, An Nồng, Văn Sơn, 
Thái Hòa, Tân Ninh, Đẳng Lợi, Đểng Tiến, Khuyến Nông, 
Xuân Thịnh, Đồng Thắng, Tiến Nông, Xuân Lộc, Thọ Dân, 
Xuân Thọ, Thọ Tân, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Phú, Thọ 
Vực, Thọ Thế, Nông Trường, Bình Sơn). Dân số 220,100 
(2003). Địa hình đồng bằng. Sông Yên chảy qua. Trồng lúa, 
lạc, ngô, đậu tương. Chăn nuôi: bò, lợn, trầu. Chế biến nông 
sản, khai thác khoáng sẳn cromit Cổ Định. Giao thông: quốc 
lộ 47 chạy qua. Huyện thành lập từ 16.12.1964 trên cơ sở 
các xã của huyện Thọ Xuân và Nông Cống tách ra. 


TRIỆU THỊ TRÌNH (cg. Triệu Trinh Nương, Lệ Hải Bà 
Vương, Bà Triệu; khoảng 225 - 248), người lănh đạo cuộc 
khởi nghĩa của nhân dân Cửu Chân (Thanh Hoá) chống giặc 
Đồng Ngõ (Trung Quốc). XI. Khởi nghữa Bà Triệu 246 - 248. 


TRIỆU THỤ LÍ (Zhao Sinli; 1906 - 70), nhà văn Trung 
Quốc. Học hết tiểu học rồi làm giáo viên ở làng, làm báo 
địa phương và tập viết văn. Được nhiều người chú ý với 
truyện ngẮn “Anh chàng Hai Đen cưới vợ", nói đến sự vươn 
mình của thanh niên trong khu giải phóng. Nổi tiếng hơn là 
tưuyện vừa “Chuyện về Lí Hữu Tài" ca ngợi một ca sĩ nông 
dân chuyên ca hát về sự thay đổi của quê hương. Đến "Biến 
đổi ở Lí Gia Trang" (1942), rên môi Triệu Thụ Lí được 
khẳng định. Truyện dài này nói đến những quan hệ phức 
tận ở một vùng giáp ranh trong cuộc đấu tranh chồng địa 
chủ, cường hào câu kết với Hán gian và giặc Nhật. Sau 
ngày thành lập Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Triệu Thụ 
Lí từ chốt biệt thự được Hội Nhà văn đành cho ở Bắc Kinh, 
về sống ở chân núi Thái Hành (Taixingshan) quê hương. 
Triệu Thụ Lí viết nhiều, trong đó có "Tam Lí Loan" (1955) 
nói về quá trình hợp tác hoá. Triệu Thụ Lí đã bị "đấu tế" 
mà chết oan trong Cách mạng văn hoÃ. 


TRIỆU TIẾT (thế kỉ I!), tướng nhà Tống (Song), Trung 
. Quốc. Năm 1076, được cử làm phó tướng đưa quân sang 
xâm lược Đại Việt, BỊ chặn lại ở bắc sông Như Nguyệt, 
Triệu Tiết đóng doanh trại ở vùng Mai Đính (Hiệp Hoà, 
Bắc Giang). Tháng 3.1077, quân Tống đại bại, Triệu Tiết 
và Quách Quỳ (Cuo Kư?) phải rút về nước. 


TRIỆU TÚC (thế kỉ 6), tù trưởng đất Chu Diên (ngoại 
thành Hà Nội). Cùng con là Triệu Quang Phục tham 1a 
khởi nghĩa Lý Bí, được phong làm Thái phó. Năm S545, 
quân Lương xâm lược, ông được cử giữ vùng ven biển, bì 
sinh ở mắt! trận. 

TRIỆU TỬ DƯƠNG (2hao Ziyang; sinh 1919), nhà lãnh 
đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. Quê Hà 
Nam (Henan). Năm I932, vào Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Trung Quốc. Năm 1938, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. 


Sau 1949, là bí thư Cục Trung Nam; bí thư thứ nhất Tỉnh uỷ 
Quảng Đông (Guangdong). Năm 1973, nỷ viên Trung Ương 
Đảng. Năm 1979, uỷ viên Bộ Chính trị; năm 1980, uỷ viên 
Thường vụ Bộ Chính trị, thủ trớng Chính phủ. Những năm 
1987 - 89, là tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quân sự Trung ương. 


TRIỆU VIỆT VƯƠNG x. Triệu Quang Phục. 
TRILOBITA (A. Trilobite), x. Bọ ba thuỳ. 


TRIM (A. Training Relations Instruction Mission - Phái 
bộ liên lạc và huấn luyện), phái bộ cố vấn hỗn hợp Mĩ - 
Pháp. Thành lập 20.1.1955 đ Đông Dương, nhằm giúp các 
chính quyền tay sai ở đây tổ chức và huấn luyện quân đội. 
TRIM thực chất là MAAG - Đông Dương đổi tên, để cố 
vấn MI có thể trực tiếp làm việc với quân đội bản xứ 
không qua trung gian là Pháp; do tướng Ô Đanicn (O' Danicl), 
trưởng phái bộ MAAG và tướng Êly (Ely), cao uý Pháp ở 
Đông Đương chỉ huy, nhưng ở các địa phương và đơn vị 
đều do người Mĩ làm cố vấn và quyết định. Tháng 4. I956, 
Pháp rút quân, TRIM đổi thành MAÁAAG - Việt Nam. 
XI, MÁC YV. 


TRIMARÔDA Ð. (dạng phiên âm khác: Chimarôda; 
Domenico Cimarosa; 1749 - !RÔI), nhà soạn nhạc ltala, 
một trong những đại diện lỗi lạc của “ôpêra - bufa", Trong 
những năm ¡289 - 91, lãnh đạo dàn hợp xướng triều đình 
Pêtecbua. Từ 1293, chỉ đạo hợp xướng và giảng dạy âm 
nhạc tại Nanôli (Napoli). Năm 1799, tham gia cuộc nổi dậy 
của những người yêu nước Napôli. Tác phẩm: 75 ôpêra - 
bufa (trong đó có "Bá tước đổ hơi", "Cô gái Italua ở luân 
Đôn", "Hôn nhân bí mật”, vv.) và ôpêra nghiêm túc (trong 
đó có: "Ôlimpiađa", "Cleôpat”, vv.), nhiều canuat và tác 
phẩm âm nhạc thính phòng, vv. 


TRIME (A. trimer), sản phẩm ngưng tụ của ba phân tử 
(monome) giống nhau. Vd. mezitlen được tạo thành từ ba 
phân tử axeton. 
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TRINH NỨ (nông; Mimosa, tk. cây xấu hổ, cây mắc cổ), 
chỉ cãy nhỏ, họ Trinh nữ (Mimwsaces¿e). Ở Việt Nam thường 
gặp 2 loài: 1) Cây xấu hổ (Mimosa puica; tk. cây thẹn), lá 
và cành cụp xuống khi bị chạm vào. Cây nhỏ, thân có gai 
hình móc, lá xẻ lông chim 2 lần. Hoa tím đồ, tụ thành hình 
đầu. Quả giáp dài, tụ thành hình ngôi sao, quả hẹp lại ở 
phần giữa các hạt, có lồng cứng ở mép. Cầy có nguồn gốc ở 
Châu Mĩ nhiệt đới. Ở Việt Nam, là một thứ cỏ dại. Lá được 
đùng làm thuốc ngủ và dịu thần kinh. Rễ dùng chữa bệnh 
nhức xương (hoạt chất mimosin CyHy¿O¿N:, mộc loại 
ancaloit). 2) TN có gai và không gai (Áƒ. inwisv), mọc rất 
khoẻ, được đùng làm cây phân xanh phủ đất ở Việt Nam, 
Inđônêxia, và một số nước nhiệt đới khác. Cây trồng bằng 
hạt. Tự rắc giống dễ dàng. TN có gai bị coi là cổ đại có hại 


591 








T TRINH NỮ 








—_— 





ở Philippin, Braxin và nhiều nước khác. Ở Inđônêxia, đã 
chọnđược một piống TN không gai (M. /nvi§d Vatr. (nermis) 
làm cây phân xanh phủ đất rất tốt, chống được cỏ tranh, 
giống này đã được nhập vào Việt Nam, trồng ở nhiều vùng 
cây công nghiệp. 





TRINH NỮ (10, x. Thần nữ. 


TRÌNH NỮ ĐẢM LÂY (Mimoxva piera; tk. mai dưỡng, 
trinh nữ thân gỗ, trinh nữ trâu, trinh nữ nhọn, cây mất mèo 
MT), loài cây bụi thuộc họ Đậu (#abace¿e), thân gỗ, mọc 
cao tạo thành những bụi cây rậm rạp lớn, đầy gai, không 
xuyên qua được ở những, vùng đất ngập nước theo mùa dọc 
hai bên bờ sông, suối, kênh mưởng, dọc hai bên đường sá, 
trên các bãi cỏ, đưới tán rừng, thuộc vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới. TNÐL có nguồn pốc từ vùng nhiệt đới Trung và 
Nam Châu MI, hiện nay đã xâm nhập vào nhiều nước ở 
vùng nhiệt đới, gây tác hại trầm trọng đối với thẩm thực vật 
bản địa, làm mất nơi trú ngụ và cần trở đường di chuyển 
hoặc nơi kiếm ăn của nhiều loài độna vật. TNĐÐL đã xâm 
nhập vào Việt Nam từ những năm đâu của thập kỉ 70 và 
hiện nay đã lan tràn hần như khắp mọi miễn đất nước. Đã 
phái triển lan tràn ở nhiều vùng đất ngập nước và ở một số 
viỜn quôc gia như ở Đồng Tháp, An Gian, Kiên Giang, 
Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Quảng 
Trị, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Vườn Quốc gia Cát Tiên. 
TNĐL là loài cỏ đại nguy hiểm hàng đầu, nằm trong danh 
sách 1Ô loài sinh vật lạ xâm lấn của thế giới (theo IUCN) 
và trở thành địch hại ở các nước Châu Phí, Châu Đại 
Dương, Đông Nam Châu Á, Chúng gây hại cho các vùng 
đất tỲ vòng núi đến ven biển, đặc biệt là vùng đất ẩm, đất 
ngập nước, đầm lầy và ruộng lúa. Công tác diệt trừ TNĐL 
rất khó khăn, tốn kém vì nó là loài cầy mọc khoẻ, mọc được 
trên nhiểu loại đất, hạt có thể phát tín đi xa theo gió, theo 
dồng nước từ Bắc Thái Lan theo sông Mẽkông xâm nhập 
vào đồng bằng sông Cửu Lona; hạt có khả năng tồn tại lân 
trong đất đến 20 năm. 
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TRINH SẢN (tk. trình sinh), hiện tượng trứng phát triển 
không qua thụ tình, không có sự tham gía của tĩnh trùng, 
để hình thành những cá thể mới. Tái tổ hợp di truyển 
không thể xảy ra ở TS, như vậy sinh sản hữu tính chỉ xây 
ra một cách ngẫu nhiên. TS tạo nên những cá thể đơn bội 
hoặc lưỡng bội phụ thuộc vào trạng thái đi truyền của 
trứng khi sự phát triển của phôi bất đầu. Trong các trường 
hợp nhân của trứng trải qua các lần phân chia giảm nhiễm 
bình thường và nhân nguyên cái có cấu tạo đơn bội sẽ tạo 
nên cấc cơ thể đơn bội, gọi là TS đơn bội. Trong trường 
hợp mà nhân của trứng và của cơ thể TS có cơ cấu lưỡng 
bội, gọi là TS lưỡng bội. Động vật được sinh ra bằng TS bao 
Ø1 cũng là cá thể cái và nếu lưỡng bội thì chúng giống hệt 
bế mẹ. Ở một số loài thực vật (bồ công anh) và động vật 
(rệp cây), TS là hiện tượng bình thường trong toàn bộ hoặc 
một số khâu trong chu trình sống và gọi là TS tự nhiên. TS 
tự nhiên có thể là lưỡng bội như ở rệp cây (Apliidae), rệp 
nho (Philoxer), Daphia, Ôstracod¿i, côn tròng cánh thẳng, 
cánh màng, da gai và giun tròn. TS đơn bội gặp nhiều ở 
ong, kiến, tò vò và một số rệp, nhện, Ở nhiều loài (vd. ong 
mật) trong vòng đời có sự luân phiên thế hệ TS và sinh sản 
hữu nh, lưỡng bội và đơn bội: ong chúa kiểm tra hiện 
tượng TS bằng cách cho tỉnh trùng thụ anh một số trứng. TS 
được nghiên cứu chủ yếu ở con cái là đồng giao tử về 
nhiễm sắc thể, 

Ở động vật có xương sống, thấy TS tự nhiên ở bò sất nhĩ 
thần lần đá (Izcerfa saxicola); gà tây trong điều kiện tự 
nhiên có đến 40% trứng không thụ tỉnh có khả năng phát 
triển, nhưng chỉ có tÌ lệ nhỏ phát triển thành gà con. Trone 
bệnh học người, TS có thể là nguỗn gốc của một số u quái. 
TS nhân tạo có thể được tạo ra khi trứng đã thành thục bằng 
xử lí lạnh hoặc axit, đặc biệt đối với những trứng đẻ vào 
nước (x. Trinh san thực nghiệm). 


TRÌNH SẢN NHÂN TẠO x. ?rinh sân thực nghiệm. 


TRINH SẢN THỰC NGHIỆM (cg. trinh sẵn nhân tạo), 
việc dùng các kích thích tác động lên trứng đã thành thục. 
Có thể đùng clorofom hoặc stricnin (kích thích trứng cầu gai 
phát triển), nước biển nhược trương hoặc ưu trương, nhiệt độ 
cao (32C) hoặc thấp (0 - 107C), choáng điện, châm kim, 
chà xát, hoặc lắc... lên trứng của các loài động vật khác 
cũng có khả năng trính sản. Vd. ếch ®#anz palurrix có thể 
hoạt hoá hoàn toàn bằng kim châm thường, TSTN được áp 
dụng rộng rãi trong nghề nuôi tầm, thu nhận tầm toàn con 
đực. TSTN còn được thử nghiệm ở thỏ, chuột, và một số gia 
súc như bò, cừu nhưng kết quả chỉ có tính chất thăm dò, 
chưa có giá trị thực tiễn. 


TRÌNH SÁT hoạt động điều tra, thụ thập tình hình về đối 
tượng, đối phương bằng các biện pháp bí mật. 


TRINH SÁT ĐIỆN TỬ dùng khí tài vô tuyến điện tử để 
tiến hành trinh sát; là bộ phận của trinh sát quân sự. Gồm: 
trinh sát vô tuyến điện, trinh sát kĩ thuật vô tuyến điện, trinh 
sát vô tuyến truyền hình, trính sát nhiệt (trỉình sát hồng 
ngoại), trình sát nhiệt vỗ tuyến điện, trình sát rađa, trinh sát 
laze, trinh sất âm thanh, trinh sát thưỷ âm. Được tiễn hành 
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từ mặt đất, trền không, trên vũ trụ, trên và dưới mặt nước. 
Quân đội có vũ khí hiện đại, công nghệ cao thường sử dụng 
loại trình sát này. 


TRÌNH SÁT ĐƯỜNG KHÔNG tiến hành các chuyến 
bay nhằm thu thập và làm rõ tình hình hoạt động của đối 
phương và thời tiết. GỖm: trình sát bằng mất và trinh sát 
bằng các thiết bị kĩ thuật chuyên đụng (điện tử, chụp ảnh, 
truyền hình); trinh sát chiên thuật, trình sát chiến lược. 


TRÌNH SÁT PHÓNG XA HOÁ HỌC hoạt động trinh 
sất tiến hành nhằm thu thập tình hình nhiễm độc, nhiễm xã, 
cung cấp cho người chỉ huy và có biện pháp phòng chống 
kịp thời. Bộ phận của trính sát quân sự có: TSPXHH trên 
không, mặt đất, mật nước. TSPXHH mặt đất có trình sát cơ 
động (hành quân, đường vòng, vượt khu vực nhiễm...), trinh 
sái khu vực (dự kiến bố trí quân, triển khai lực lượng, khu 
vực bị tập kích vũ khí huỷ diệt lớn và hướng truyền lan của 
đám mây nhiễm độc, nhiễm xạ...). 


TRINH SÁT QUẦN SỰ (cg. tình báo quân sự, quân báo). 
toàn hộ các biện pháp thu thập, nghiên cứu, xử lí các tín tức 
và tài liệu về kẻ địch trên thực tế hoặc dự kiến. Do người 
chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp tổ chức và chỉ huy 
.._ Hiến hành trong thời bình và thời chiến; là một loại bảo đảm 
›„ tác chiên cho lực lượng vũ trang. TSQS được phân loại: theo 
quy mô, tác dụng và nhiệm vụ (trình sát chiến lược, chiến 
dịch và chiến thuật); thco lực lượng và phương tiện (điệp 
báo - trinh sát bằng điệp viên, trinh sát vô tuyến điện, trinh 
sát đặc nhiệm, trinh sát nhân dân, trinh sát của hộ đội binh 
chủng hợp thành, trình sát của các binh chủng, bộ đội 
chuyên môn, ngành nghiệp vụ, trình sát không quân, trình 
sất hải quân, vv.); theo môi trường (trinh sát mặt đất, trình 
sát đường không, trinh sát đường biển, trình sát vũ trụ). 
Những phương pháp trình sát thường đùng: quan sát, sục 
sạo, tiềm nhập, Inỗn sầu, phục kích, tập kích, trinh sát bằng 
hành động chiến đấu, trinh sát bằng trận chiến đấu, định 
hướng vô tuyến điện (ánh sáng, tiếng động, nhiệt...), thu 
nghe vô tuyến điện, hữu tuyến điện, chụp ảnh, quay phim, 
hỏi mm, hỏi cung tù bình và hàng binh, đoạt tài liệu, nghiên 
cứu tin tức, vv. Yêu cầu của TSQS là chính xác, kịp thời, 
liên tục, kiên trì và tích cực. 


.._ TRINH SÁT THỰC ĐỊA trinh sát địa hình và các mục 
tiêu chiến địch và chiến thuật. Tuỳ theo từng cấp đơn vị và 
nhiệm vụ tác chiến (chiến đấu) được giao, để quyết định 
phạm vì, số lượng điểm trinh sá!, mức độ chính xác khi trình 
sát. Các đữ liệu trính sát (đo đạc, ước lượng...) bằng mất, 
khí tài, nếu ứng dụng được, đều ghi trên bản đỗ, sơ đồ tại 
chỗ hoặc sau đó, làm cơ sở cho người chỉ huy ra những 
quyết định chính xác. TSTĐ là một trong những yếu tế 
quyết định nhất thấng lợi của chiến dịch (tận chiến đấu), 
Vì vậy, thường chỉ huy trưởng chiến địch, trận chiến đấu 
trực tiếp thực hiện cùng những người đứng đầu các cơ quan 
tham muiuu, hậu cần, kĩ thuật và chính trị. 


TRÌNH SÁT TRÊN BIỂN trinh sát đường biển nhằm 
phát hiện tàu, thuỷ lôi, vật cản và các phương tiện khác của 


đối phương. TST do tàu trình sát mặt nước, các loại tàu 
mặt nước khác, có khi cả tàu neầm và máy bay trình sắt có 
trang bị phương tiện TSTP tiến hành. 


TRINH SÁT VIÊN người làm công tác điểu tra, thu thập 
tình hình bằng các biện pháp bí mật được nhà nước và cở 
quan có thẩm quyền cho phép. 


TRINH SINH x. 7rính sản. 
TRINH SINH NHÂN TẠO x. Trịnh sản thực nghiệm. 


TRÌNH THÁM hoa! động trinh sát. Hiện nay không sử 
dụng trong các vần bản chính thức, thay vào đó là thuật ngữ 
trinh sát. Xt. Trình cái. 


TRINH THÁM QUẦN SỰ x. Trinh sát quân sự. 


"TRINH THỬ' truyện thơ Nôm Việt Nam, khuyết danh, 
gồm 850 câu lục bát và hai bài thất ngôn. Cốt truyện lấy từ 
tác phẩm văn xuôi chữ Hán "Đông thành Trinh thử truyện" 
ra đời khoảng nửa sau thế kỉ I9, Tác giả có thể là một Nho 
sĩ học giỏi đương thời. Nội dung: Hỗ Sinh là học trò uyên 
bác đời Trần, có tài nghe được tiếng chìm muông. Ra chơi 
kinh thành, ngụ ở gần nhà thừa tướng Hễ Quý Ly, đêm nằm 
nghe một đoạn đối thoại giữa Chuột Đực và Chuột Bạch 
goá chồng. Chuột Đực dụ dỗ Chuột Bạch lấy mình. Chuột 
Bạch kiên quyết từ chốt, đồng thời phê phán Hồ Quý Ly là 
kể hại nước, hại dần. Chuột Đực xấu hổ, chữa thẹn bằng lời 
lẽ và thơ từ xướng hoạ. Chuột Cái bắt gặp, đánh ghen. Vừa 
lúc đó, Mèo xuất hiện. Chuột Bạch chạy thoát, Chuột Cái 
tơi xuống ao. Hề Sinh vớt lên, rainh oan cho Chuột Bạch và 
rãn Chuột Cái phải biết tìm cách đạy chẳng; ồng ghi lại cân 
chuyện để ca ngợi phẩm tiết Chuột Bạch. Nhân cách hoá 
loài vật để phát biểu những quan niệm về thế sự, nhân sinh. 
"TT" là một tiếng nói khẳng định phẩm chất kiên trình của 
người phụ nữ Việt Nam xưa kìa, đồng thời phê phán thái độ 
ÿ quyển cậy thế của bọn giàu sang. Bên cạnh một vài yếu 
tố có tính chất phong kiến chính thống, phần tiến bộ vẫn là 
nội dung chủ yếu của tác phẩm. "TT” xây dựng thành công 
một số nhân vật tiêu biểu cho từng loại người, từng loại tầm 
lí. Ngôn ngữ vừa miêu tả sinh động nhiền cảnh sống xưa 
kia, vừa có tính chất khái quát sâu sắc. Tác giả sử dụng 
nhiều thành ngữ, tục ngữ dân gian cũng như nhiều phương 
châm xử thế, nhiều tổng kết về đạo đức và triết lí Nho giáo. 
Có thể xếp "TT" vào loại những truyện Nôm có giá trị nghệ 
thuật xuất sắc. 


TRINH TIẾT I1. Theo nghĩa đen, TT là tình trạng của 
một người phụ nữ chưn cổ quan hệ tình dục với một người 
đàn ông và vẫn cồn gìữ được ngnyền vẹn màng trình. 

2. Theo nghĩa rộng, TT là trạng thái tốt về tầm hỗn và 
đạo đức của người phụ nỮ còn trình, hoặc giữ trọn lòng 
chung thuỷ với chồng. Xt. Màng trinh, Phá trình. 


TRÌNH (tin, ÀA. roubne), theo nghĩa rộng, T là cách nói 
tất cho chương trình, chẳng hạn như trình biên dịch, trình 
thông dịch, vv. Theo nehĩa hẹp, T là một hàm thủ tục thực 
hiện một nhiệm vụ xác định, sử dụng như một thành phần 
khi viết các chương trình chính (x, Thủ tục). 
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TRÌNH (kiến trúc), x. Tường trình. 


TRÌNH BIÊN DỊCH (A. compiler; tk, chương trình biên 
dịch), x. Chương trình biên dịch. 


TRÌNH DĨ (Cheng Yi; 1033 - 1107), nhà triết học Trung 
Quốc thời Bắc Tống (Rcisong), một trong những người sáng, 
lập ra thuyết lí học. Ông là người Lạc Dương (Luoyang), 
tỉnh Hà Nam (Henan). Càng với người anh là Trình Hạo 
(x. Trình Hạo) theo học Chu Đôn Di (2hou Duny!). Các tác 
phẩm của hai ông được tập 
hợp m trong “Nhị Trình toàn 
tập” (toàn tập của hai tác 
giả họ Tình). VỀ mặt triết 
học, Trình Di cũnp như 
Trình Hạo (Cheng Hao) đều 
lấy "lí" làm phạm trù cao 
nhất, coi đó là nguỗn gốc 
của mọi sự vật. Ông cho 
rằng, lí là nguồn gốc sáng 
tạo ra vạn vật, nó nằm trong 
vạn vật, nhưng lại ở trên 
vạn VẬ(. Ông cho đạo tức là 
lí, là hình nhị thượng, còn 
khí của âm đương là hình 
nhỉ hạ, Nếu rời khỗi Âm 
đương thì không có đạo nhưng đạo không ngang với Âm 
dương mà là cái “tự nhiên có ở âm đương”. Theo ông, lí 
hình nhí thượng làm căn cứ cho sự tổn tại của khí hình nhị 
hạ. Ông xuất phát từ mối quan hệ giữa "thể" và "dụng" để 
giải thích mối quan hệ giữa lí và sự vật; ông cho lí là “thể” 
và sự vật là "dụng". Trình Di thừa nhận mọi sự vật đều có 
quy luật, trời mà cao, đất mà sầu là đều có lí của chúng, 
trong Trời Đất, có một cái lí tổn tại vĩnh hằng. Ông đem quy 
luật của các sự Vật trừu tượng hóa, tuyệt đối hóa làm cho nó 
trở thành một thực thể độc lập. 








Trình Di 


Trình Di đã đưa ra một số khái niệm và mệnh để mới 
trong triết học Trung Quốc thời Tống. điều đó đã có ảnh 
hưởng lớn đến sự phái triển của triết học Trung Quốc thời 
Tống, Minh (Ming). Mặc dù Trình Di cũng như Trình Hạo 
đều lấy "lí" làm phạm trù cao nhất trong triết học, nhưng 
giữa họ cố sự khác nhau đó là, Trình Hạo lấy "tầm" để giải 
thích "!f", đu đó đã mở đường cho phái Tâm học của lục 
Cừu Nguyèn (I.u ]iuyuan), trong khi đó thì Tnh Ti lại giải 
thích "lÚí“ trong mối quan hệ với “khí”, điều này đã mở 
đường cho phái Chu Hy (2hu XÓ) sau đó. 


TRÌNH DUYVỆT (A. browser), một chương trình ứng 
dụng trên máy tính cho phép người sử dụng xem các tài liệu 
trong mạng thồng tin toần cầu, hay trên các mạng khác. Các 
chương trình này thường tự động lân theo các mối liên kết 
đã bố trí trong các tài liệu đó để duyệt qua tất cả những nơi 
chứa thông tin liên quan và chuyển thông tin đó về máy tính 
của người dùng. 


TRÌNH ĐIỂU PHỐI (A. supervisor), 1) Dùng đồng 
nghĩa với hệ điều hành. 2) Phẩn của hệ điều hành thường 
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trú trong bộ nhớ chính của máy tính, làm các nhiệm vụ: đưa 
các phần khác của hệ điều hành hay chương trình ứng dụng 
từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính, quản lí bộ nhớ. quản lí việc 
trao đổi với các thiết bị ngoại vi, lập lịch và đổng bộ hoá 
các tiến trình, vv. 


TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN dung lượng, mức độ và chất 
lượng của hệ thống tri thức, Kĩ năng, kĩ xảo, thái độ cảm xúc 
và đánh giá tương ứng trong cấu trúc nhân cách. TĐHV 
chuyên nghiệp được quy định bằng các bậc thợ, cán sự, 
chuyên viên và các học vị: trung cấp, cao đẳng, đại học, 
tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Học vấn phổ thông có: mầm non, 
tiểu học, trung bọc. Tương ứng với các TDHV có các kiểu 
trường và các bậc bọc khác nhau. TĐHV chung của con 
người cấu thành từ học vân phổ thông, chuyên nghiệp; từ 
cuộc sông, kinh nghiệm ứng xử, thông qua con đường chủ 
đạo là dạy bọc, giáo dục và hoạt động “nhận thức - thực 
tiên xã hội" của chính người đó. 


TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỀN KĨ THUẬT trình độ phát 
triển năng lực kĩ thuật tại một thời điểm nhất định liên quan 
đến sản phẩm, quá trình và dịch vụ, dựa rên những thành 
tựu của khoa học, công nghệ và kinh nghiệm tích luỹ được. 


TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN một phức hợp gồm nhiều 
thành !ế sinh học, tâm 1í, kĩ - chiến thuật, thể lực hợp thành, 
được hoàn thiện nhờ ảnh hưởng của quá trình tập luyện, thi 
đấu và các liệu pháp hỗ trợ ngoại sinh khác. Đánh giá 
TĐTL là nhiệm vụ quan trọng trong huấn luyện thể thao để 
hỗ trợ cho công tác huấn luyện, tuyển chọn của người huấn 
luyện viên. Để đánh giá đúng về TĐTL cần có một tập thể 
cán bộ khoa học, bác sĩ, kĩ thuật viên, xét nghiệm viên hỗ 
trợ cho ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng. 


TRÌNH HẠO (Cheng Hao; 1032 - 1085), nhà triết học 
Trung Quốc thời Bắc Tống (Belsonp), một tong những 
người đặt cơ sở cho thuyết lí học. Được gọi là Minh Đạo 
uên sinh, người lạc Dương (Luoyang), tỉnh Hà Nam 
(Henan). Trình Hạo viết tác phẩm không nhiễu, những ý 
kiến của ông được học ườò 
ghi lạt và đã được tập hợp 
trong cuốn "Nhị Trình toàn 
tập” (Toàn tập của hai tÁc 
giả họ Trình), Đó là toàn tập 
các tác phẩm của ông và em 
ông, Trình Di (x. Trình Dò. 
Trình Hạo đưa ra mệnh để 
"Trời, đó là lí". "Thiên !í° là 
phạm trù cao nhất trong triết 
học của ông. Ông coi "lí" là 
nguồn gốc của vũ trụ. Tũnh 
Hạo hình dung nội đụng của 
"Thiên lí” là "sự sống". Ông 
cho "sống" là đạo trời, là cái 
"tầm" của Trời Đất, do đó 
đạo Trời là “nhân”; như vậy, ông đã đem khái niệm “nhân” 
vốn là một khái niệm của đạo đức học, nâns lên thành bản 
thể của vũ trụ. Theo Trình Hạo, sự sống luôn luôn trôi đi. 





Trình Hạo 
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“Con người chẳng qua chỉ là khí của Trời Đất", "người và 
Trời Đất là một". Người ta phải nhận thức được rằng "Trời 
Đất vạn vật và ta là một thể", Cho nên, cái mà Trình Hạo 
gọi là "định tính" chính là "định tâm”, đó là phương pháp tu 
đưỡng đạo đức của con người. 


Học thuyết triết học của Trình Hạo là học thuyết về tu 
dưỡng đạo đức. Cách nêu "định tâm”, *định tính” của ồng 
đã có ảnh hưởng đến nhiễu nhà lí học và cả các nhà tâm 
học sau ông như Ï¬c Cửu Nguyên (Lu ]iuyuan), vv. 


TRÌNH HỢP DỊCH (A. assembler), chương trình dịch 
các chương trình viết trong hợp ngữ sang ngôn ngữ máy, tức 
là thành một dầy các lệnh mà máy có thể thực hiện được 
trực tiếp. THD còn làm nhiệm vụ gấn kết chương tình 
chính với nhiều chương trình con thành một chướng trình 
theo mã máy hoàn chỉnh. Xt. Hợp dịch. 


TRÌNH SOẠN THẢO (A. editor), chương trình thực hiện 
Việc soạn thảo, xây dựng hay sửa đối một tệp các dữ liệu 
hay chương trình, 


TRÌNH THÔNG DỊCH (A. ¡interpretcr), chương trình 
thực hiện việc thông dịch (x. Thông địch) các chương trình 
máy tính bằng cách đọc từng lệnh của chương trình nguồn 
theo trình tự rồi dịch và thực hiện luôn từng lệnh đó. 


TRÌNH TỰ ĐÍCH trình tự bazở (3 - 12 cặp bazơ) trong 
phân tử ADN nhận khi gen nhảy chen vào; gen nhảy bị kẹp 
giữa hai bản sao của trình tý này. 


TRÌNH TỰ LẶP LẠI các trình tự bazở có nhiều bân sao 
cùng một lúc trong phân tử ADN. Có 4 loại TTLI.: trình tự 
đơn (một bản sao), TTLL vừa (Í - I0 bản sao), TTLI, trung 
bình (l0 đến vài trăm bản sao), TTLI. cao (Vài trắm - Vài 
triệu bản sao). 


TRÌNH TỰ NHẬN BIẾT trình tự bazở đặc biệt chuyền 
bị cắt bởi một enZim giới hạn. 


TRÌNH TỰ THỊ CÔNG sự síp xếp thứ tự trước, sau, 
hoặc đồng thời của các công việc xây dựng một cách hợp lí, 
nhằm tạo thuận lợi cho sự tiến hành các công việc, bảo đâm 
sử dụng có hiệu quả các điều kiện kĩ thuật, an toàn lao động 
và thời gian xây dựng ngắn nhất. Việc chọn TTTC phụ 
thuộc vào phương thức đầu tư, chủ trương kinh doanh khai 
thác công trình, giải pháp thí công chung và biện pháp tác 
nghiệp cụ thể của cơ quan thi công. Vd, một số trình tự xây 
dựng hợp lí: đối với công trình đưới mặt đất, phẩn việc ở 
dưới sâu làm trước, phần việc ở chỗ nông làm sau; với các 
công trình đường dây, đường ống dẫn, các việc ngoài công 
trường làm trước, trong công trường làm sau; với ngôi nhà 
thì kết cấu làm từ dưới lên, trang trí hoàn thiện làm từ trên 
cao xuống thấp, vv, 


TRỊNH BỒNG (7 - 1786 ), chúa thứ 12 đòng Chúa Trính 
Đàng Ngoài. I,ä con chúa Trịnh Giang. Giữa năm 1786, 
khi quân Tây Sơn ra Bắc, Trịnh Bỗng lánh nạn ở Chương 
Đức (Hà Tây). Sau khi quân Tây Sơn rút về Nam, ông trở 
về Thăng Long, được cận thần là Định Tích Nhượng ép 
Lê Chiêu Thống phong là Yến Đô Vương. Tháng 12.178ó, 


TRỊNH DOANH T 





ông chống lại Lê Chiêu Thống. Bị lực lượng Nguyễn Hữu 
Chỉnh diệt. 


TRỊNH CÁN (1717 - 82), chúa đời thứ 1O dòng Chúa 
Trịnh Đàng Ngoài. Là con Trịnh Sâm và Nguyễn phi Đặng 
Thị Huệ. Thể chất yếu duối. Cuối năm 1781, được lập làm 
thể tử. Tháng IO năm sau, lên ngôi chúa thay Trịnh Sâm, 
Hoàng Đình Bảo làm phụ chính. Tháng LÍ, bị quân kiêu 
binh phế bỏ, đưa Trịnh Khả: thay thế. 


TRỊNH CĂN (1633 - 1709), chúa đời thứ 5 dòng Chúa 
Trịnh Đàng Ngoài. Nhà thơ. Quê: làng Sóc Sơn, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Khi là thế tử, từng vào trấn thủ 
Nghệ An và tham gia chiến tranh Trịnh - Nguyễn; thay cha 
là Trịnh Tạc làm chúa (1682), được phong vương (1684), có 
công "chỉnh đốn mối giường, sửa sang nhiều việc, cẤt dùng 
các anh tài...” (Phan Huy Chú). Càn lại tập thơ Nồm "Ngự 
để Thiên Hoà doanh bách vịnh” (cøg. "Thăng bình bách 
vịnh", nội dung, tính chất gần với “Hỗng Đức quốc ầm thi 
tập”, ca ngợi cảnh quan đất nước, cuộc sống thanh bình..., 
lời thở điều luyện, chải chuốt, nhưng cầu kì, khuôn sáo. 
Vịnh về chùa miếu, thắng cảnh, tạo vật, có những bài hay, 
rung cảm, thể hiện niềm tự hào của nhà thơ về văn vật của 
đất nước. 


TRỊNH CƯƠNG (2 - 1729), chúa đời thứ 6 dòng Chúa 
Tĩnh Đàng Ngoài, Quê: làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, 
tỉnh Thanh Hoá, Năm 1709, thay thế chúa Trịnh Căn. Ông 
dùng Nguyễn Công Hãng làm Tham tụng tế tướng. Năm 
I718, đặt lục phiền bên phủ chúa thay thế lục bộ bên triểu 
đình. Năm 1720, đặt ngụ lộc ban cấp cho quan văn tại chức, 
đặt Ân lộc và chế lộc ban cấp cho các quan văn võ về hưu. 
Ông cho đo đạc lại ruộng đất. lập số địa bạ, chấn chỉnh các 
loại thuế điển, thổ, thân, sưu dịch, lập thuế tuần 6ö, muối. 
Khi mất, được tôn huý hiệu là Hy Tổ Nhân Vương. 


TRỊNH DOANH (hiệu: Minh Đô Vương; I720 - 67), 
chúa đời thứ § dòng Chúa Trịnh Đàng Ngoài. Nhà thơ. Quê: 
làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Là con trai 
thứ Trịnh Cương. [Lên ngôi chúa năm 12740, thay anh là 
Trịnh Giang. Thi hành một số chính sách mới nhằm chấn 
chỉnh bộ máy quan lại, bã: bỏ việc xây dựng chùa, trả ruộng 
cho dân cày, cùng nhiều biện pháp khác để nới sức dân, ưu 
đãi tưởng sĩ để dẹp các cuộc nổi đậy. Là người biết quý 
trọng người tà! như việc trọng dụng Lê Quý Đôn, Ngô Thì 
ST. Tác phẩm: "Càn Nguyên ngự chế thi tập", đo con trai là 
Trịnh Sâm (12739 - 82) soạn và để tựa. Tập thơ gồm 4 
quyển, 241 bài thơ Nôm và 22 bài thơ Hán; 3 quyển đầu là 
thơ nhằm khuyên răn, khích lệ cung nhân, tướng sĩ và bề 
tôi, quyển bốn là thơ cảm hứng, để vịnh. Thơ của ông 
không chỉ trữ tình, ngôn chí mà còn được dùng để đôn đốc 
công việc qưa lời khen thân thiết hoặc nhê bình dí dồm. 
Thơ Nồm của ông thường thco thể Đường luật, đôi lúc xen 
cầu 6 chữ, một số ít theo thể lục bát hoặc song thất lục 
bát, nhiều bài đạt trình độ nghệ thuật cao. Trước nay, do 
ghét hỗ các Chúa Trịnh, thơ Nôm của Trịnh Doanh cũng 
như chủ trương dùng chữ Nôm của nhiều Chúa Trịnh khác 
chưa được đánh giá đúng mực. Với "Càn Nguyên thi tập", 
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T TRỊNH ĐÌNH CỬU 


Trịnh Doanh xứng đáng đứng trong hàng ngũ các nhà thơ 
Nôm Việt Nam. 


TRỊNH ĐÌNH CỬU (1904 - 90), một trong 5 đại biểu 
chính thức của 2 tổ chức cộng sản (Đông Dương Cộng sản 
Đảng, An Nam Cộng sản Đảng) tham gia trong Hội nghị 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, dưới sự chủ 
ưì của Nguyễn Ái Quốc. Quê: làng Định Công Hạ, huyện 
Thanh Trì, nay thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 
Học sinh Trường Bưởi, tham gia phong trào để tang Phan 
Châu Trính, đòi ần xá Phan Bội Châu. Năm 1927, tham 
gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, được 
huấn luyện tại Quảng Cháu. Tham gia phong trào vô sản 
hoá của Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ. Tháng 3.1929, là một 
trong 7 người thành lập chỉ bộ Cộng sản đầu tiên tại sế nhà 
5b Hàm Long, Hà Nội. Năm 1929, tham gia thành lập 
Đồng Dương Cộng sản Đảng. Uỷ viên Trung ương lâm thời 
Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). Bị bắt năm 1931 và bị 
cầm tù ở Côn Đảo đến năm L936. Trny tặng Huân chương 
Hồ Chí Minh. 

TRỊNH ĐÌNH THẢO (1901 - 86), luật sư Việt Nam. 
Quê: Chính Kinh, Nhần Mục, nay là phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Học trung học ở Hà 
Nội, rồi sane Pháp tiếp tục học luật, văn chương, kinh tế - 
thương mại và đỗ tiến sĩ hiật khoa. Đã rừng bào chữa cho 
một số Việt kiểu trước toà án ở Pháp; tham gia phong trào 
sinh viên Việt Nam tại Pháp. Về nước năm 1929, làm luật 
sư tại Toà Thượng thẩm Sài Gòn, tận tình giúp đỡ và bào 
chữa cho những người yêu nước hị đế quốc Pháp bắt. Tham 
gia phong trào Đông Dương Đại hội (1936), đấu tranh đòi 
quyền dân chủ, dân sinh. Bộ trưởng Rộ Tư pháp trong chính 
phủ Trần Trọng Kim (1945). Sau khi Sài Gòn bị Pháp tái 
chiếm, ông vẫn ở tại Sài Gòn, làm luật sư ở toà Thượng 
thẩm; tham gia đưa tang Trần Văn Ơn (1950); chủ tịch danh 
dự phong trào hoà bình ở Sài Gòn, đòi chính quyền Ngô 
Đình Diệm tôn trọng Hiệp định Giơnevơ (1955). Tham gia 
đấu tranh chống MI - Diệm nên bị chính quyền Sài Gòn bắt 
giam nhiều lần. Đầu 1968, bí mật ra vùng giải phóng tham 
gìa thành lập và được giữ chức chủ tịch Liên minh các Ì.ực 
lượng Dân tộc, Dân chủ, Hoà bình Việt Nam. Phó Chủ tịch 
Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 
Miền Nam Việt Nam (1969), đại biểu Quốc hội nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI (1926 - 8l) và uỷ 
viên Uỷ ban Dự thảo Hiến pháp; uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ 
ban Trung ương Mặt trận TỔ quốc Việt Nam (1977), vv. 
Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng 
chiến hạng Nhất. 


TRỊNH HOÀ (Zheng He; thế kỉ 15), nhà hàng hải nổi 
tiếng thời nhà Minh (Ming), Trung Quốc. Vốn là thái giám 
dưới triều vua Minh Thành Tổ (Ming Chengzu; 1402 - 26). 
Trong thời gian 1405 - 33, theo lệnh nhà Minh, Trịnh Hoà 
đã 7 lần chỉ huy một hạm đội mạnh gồm hàng chục tàu 
biển cỡ lớn (145 m x 60 m) vượt biển xuống Đông Nam Á, 
sang Ấn Độ Dương, qua Tích ],an (nay là Xri Lanka), Ấn 
Độ, các nước Arập, vào Biển Đỏ và xuôi xuống bờ biển 
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Đông Phi. Hoạt động của 
bạm đội là nhằm khống chế 
con đường hàng hải đông 
(ây mở rộng ảnh hưởng của 
nhà Minh, dụ đỗ, uy hiếp, 
buộc các nước phải "thần 
phục” và "triệu cống” "thiên 
triều", vv, Theo sử triểu 
Minh, Trịnh Hoà đã chiếu 
dụ (kể cả dòng vũ lực) được 
khoảng hơn 30 nước “thẫn 
phục thiên triểu". Sau cuộc 
xâm lược thất bại của nhà 
Minh vào Đại Việt năm 
(427, Trịnh Hoà chỉ thực 
hiện được một chuyến vượt biển cuối cùng vào những năm 
1430 - 33, Bảy lần vượi biển thành công của Trịnh Hoà 
chứng tÖ trình độ hàng hải và kĩ thuật đóng tàu cao của 
Trung Quốc thời bấy giờ. 


TRỊNH HOÀI ĐỨC (hiệu: Cấn Trai; 1765 - 1825), nhà 
thơ Việt Nam, Tổ tuên là người tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Quốc, di cư đến Phú Xuân, sau dời vào Trấn Biên tức 
Biên Hòa, nay thuộc tỉnh Đồng Nai. Khi Tây Sơn vào Gia 
Định, ông lánh sang Chân Lạp (Cămpuchia). Ra làm quan 
với triều Nguyễn, được giữ chức thượng thư Bộ Lại kiêm 
phó tổng tài Quốc sử quán. Có lần, được cử đi sứ Trung 
Quốc. Ông là thành viên của Bình Dương thí xã, cùng Lê 
Quang Định và Ngô Nhân Tĩnh viết chung cuốn *Gia Định 
tam gia thì". Ông biên soạn "Gia Định thành thông chí" - 
bộ địa chí đầu tiền viết về đất Nam Kỳ xưa; sáng tác “Cấn 
Trai thi tập", “Bắc sứ thì tập", vv, Thơ Trịnh Hoài Đức đậm 
nét cảnh quê và con người Đàng Trong đương thời, như 
phiên chợ cá, người cày ruộng, người ươm tơ đệt lụa, vv. 
Khi cư trú ở Chân Lạp hay trên đường đi sứ Trung Quốc, 
ông đều làm thơ ghi lại một số cẳnh sinh hoạt của nhân dần 
các nơi đó. 


TRỊNH KHẢ ( - 1451), danh tưởng trong cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn chống Minh. Đại thần thời Lê sơ. Quê: làng 
Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá ngày nay. Năm 
1416, tham gia hội thể Lũng Nhai, chỉ huy quân thiết đột. 
Thời gian đầu của cuộc khởi nghĩa. là sứ giả của Lê Lợi 
sang Ai Lao (Lào) nhờ piúp sức. Những năm 1424 - 25, 
nehĩa quân Lam Sơn chuyển hướng vào Nghệ An, ông có 
công lớn trong các trận Trà Lân, Khả Lưu. Giữa 1426, 
cùng các tướng Phạm Văn Xảo, l.ý Triện chỉ huy đạo 
quân giải phóng các vùng Tam Giang, Thao Giang, Gia 
Hưng, Quy Hoá (vùng Vĩnh Phú, Yên Bái và Tây Bắc 
ngày nay). Cuối 1427, ông cùng Nguyễn Chích đánh quân 
Mộc Thạnh ở Lê Hoa (Hà Giang). Đất nước giải phóng, 
ông được cử cai quản đạo Hải Tây (Thanh Hoá trở vào), 
gia thăng đến tước Quận thượng hầu. Năm 1446, bình dẹp 
cấc cuộc xâm nhập quấy nhiều của Chămpa. Tháng 7.145, 
bị nghĩ ngờ rồi bị giết. Đến 1484, được Lê Thánh Tông 
mình oan. 





Trịnh Hoà 


TRỊNH KHẢI (tk. Trịnh Tông; 2 - 17Ró), chúa đời thứ II 
dòng Chúa Trnnh Đàng Ngoài, Năm 1782, thay Trịnh Cán 
làm chúa, tước hiệu Đoan Nam Vương. Trịnh Khải được 
kiều binh lập nên; kiêu binh hoành hành cướp phá kinh kì 
và các làng xã xung quanh, khống chế không nổi. Quốc sư 
quận công Nguyễn Khẩn, người hết mực khuông phò Trịnh 
Khải cũng buộc phải chạy lên Sơn Tây ẩn náu. Cuối 1786, 
Tây Sơn Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, Trịnh Khải chống 
cự không nồi chạy sang Bắc Ninh, bị thổ hào địa phương 
bất. Trịnh Khả: tự tử. 


TR]NH KIỀM (1502 - 20), chúa đời thứ nhất dòng Chúa 
Trịnh Đàng Ngoài. Quê: làng Sóc Sơn (huyện Vĩnh Lộc, 
tỉnh Thanh Hoá ngày nay). Thuở nhỏ đi ở cho một viền 
quan nhà Mạc. Năm 1533, theo Nguyễn Kim phò I.ê điệt 
Mạc. Được Nguyễn Kim quý mến gã con gái Ngọc Bảo và 
phong là Dực Nghĩa hẳn, Năm 1545, Nguyễn Kim bị giết, 
Trịnh Kiểm thay thế lo việc đánh Mạc. Được một số danh sĩ 
như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh phò tá, đanh 
tướng Mạc là Nguyễn Khải Khang quy phục, Năm 1548, Lê 
Trang Tông mất, Trịnh Kiểm đưa thái tử Duy Huyên lên 
làm vua (tức Lê Trung Tông). Từ đó, Trịnh Kiểm nấm toàn 
bộ quyển hành, vừa đánh Mạc vừa xây dựng thế lực. Trịnh 
Kiểm nhiều lần cho quân đánh ra Sơn Nam, Hải Dương 
nhưng không thành, Năm 1569, được phong là Thái Quốc 
Công Thượng Phụ. 


TRỊNH SÂM (1739 - 82), chúa đời thứ 9 dòng Chúa 
Trịnh Đàng Ngoài. Con trưởng Trịnh Doanh. Lên ngôi chúa 
năm 1767, được phong Nguyên suý Tĩnh Đô vương. Ở ngôi 
lố năm. Là người cứng rắn, quyết đoán, có tài văn võ, 
nhưng chuyên quyển kiêu căng, xa xỉ phóng đấng. Đã bắt 
giam cm ruột là Trịnh Đệ vì mưu phản, áp chế vua Lê Hiển 
Tòng, bức hại thái tử Lê Duy VI. Tuyển nhiều cung tần thị 
nỮ, sai xây nhiều cung điện đền chùa ở những nơi danh 
thắng để du ngoạn. Năm 1769, đánh dẹp khởi nghĩa Hoàng 
Công Chất È Hưng Hoá (vùng Tây Bắc); năm 1720, đánh 
dẹp khởi nghĩa Lê Duy Mật ở Trấn Ninh (vùng Nghệ An). 
Năm I724, cử Hoàng Ngũ Phúc đánh chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong, bản thân dẫn đại quân đến Nghệ An. Say đắm Đặng 
Thị Huệ, phong là tuyên phi; bỏ con trưởng lập con thứ, để 
cho phe cánh Đặng Thị Huệ lộng quyền, gầy nhiều bất bình 
trong chính giới và binh sĩ. Sau khi Trịnh Sâm mất (1782), 
một số triều thần cùng kiêu binh đã nổi lên làm chính biển, 
phế truất Trịnh Cán, đưa Trịnh Khải lên ngôi chúa. Thơ văn 
có "Nam tuần kí trình thi", "Tây tuân kí trình thi","Tâm 
thanh tổn duy thi tập". 

TRỊNH THÀNH CÔNG (Zheng Chenggong; 1623 - 62), 
nhà yêu nước Trung Quốc cuối đời Minh. Tên là Sâm, được 
vua ban cho quốc tính và đối tèn là Thành Công. Năm 
I650, lập căn cứ Hạ Môn (Xiamen); Phúc Kiến (Pujian) trở 
thành thủ lĩnh phong trào chống Thanh ở vùng ven biển 
đông nam Trung Quốc. Năm 1641, bị thất bại, chạy ra Đài 
Loan (Taiwan), tiếp tục chếng Thanh (ïing). 


TRỊNH TÙNG (2 - 1623), chúa thứ 2 dòng Chúa Trịnh 
Đàng Ngoài. Con Trịnh Kiểm. Khi Trịnh Kiểm chết, con 
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trưởng là Trịnh Cối hàng Mạc, Trịnh Tùng nắm quyền 
thay thế, được phong là Tiết chế Trường quận công. Năm 
1572, Trịnh Tùng phế truất Lê Anh Tông, lập Lê Thế 
Tông, giữ chức bình chương quân quốc trọng sự. Năm 
1592, Trịnh Tùng đánh tan đạo quân Nguyễn Quyện của 
nhà Mạc, chiếm được kinh thành Thăng Long. Được tiến 
phong là Đô nguyên soái Tổng quốc chính Thượng phụ 
Bình An vương. 


TRỊNH VĂN CẤN (tên thật: Trịnh Văn Đạt; cơ. Đội 
Cấn; 2 - 1918), thủ [lĩnh cuộc khởi nghĩa của binh lính người 
Việt chống Pháp ở Thái Nguyên tháng 8.1917. Quê ở làng 
Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 
Vốn là viên Đội lính khố xanh trong cơ bính Pháp đóng ở 
Thái Nguyên. [à người khâm phục tỉnh thần yêu nước 
chống Pháp của nghĩa quân Đề Thám. Chủ động liên lạc 
với Lương Ngọc Quyến - chí sĩ yêu nước đang bị giam tại 
nhà tù Thái Nguyên - bàn tính kế sách. Đêm 308, khởi 
nghĩa bùng nổ. Nghĩa quần giết giám binh Pháp Nôen 
(Nošl), phá nhà tò, giải phóng 230 tù nhân và sau đó, lực 
lượng này đều gia nhập nghĩa quân. Lá quân kì 5 naôi sao 
để 4 chữ "Nam hinh phục quếc" được kéo lên trước trại lính 
khố xanh. Nghĩa quân làm chủ Thái Nguyên 6 ngày và 
tuyên bố "Thái Nguyên độc lập". Pháp đàn áp dữ dội. 
Nghĩa quần phải rút ra các vùng lần cận vừa hành quân, 
vừa chiến đấu. Sau đó, do lực lượng quá chênh lệch (quân 
Pháp có khoảng 2000 anân, vũ khí hiện đại; quân khởi 
nghĩa có 623 người, vũ khí tự trang bị), cuộc khởi nghĩa thất 
bại. Trịnh Văn Cấn tự bắn vào bụng, anh dũng hì sinh. 


TRIẾT đèn điện tử ba cực dùng để xử lí các tín hiệu điện 
tử (khuếch đại, đóng - ngắt...). Xt. Đèn điện tử. 


TRIPOLI (A. tripoli), đá trầm tích silic nhẹ, xốp, bở; 
thường có màu trắng, xám, hỗng, đỏ và vàng. Thường dùng 
để mài bóng kim loại hoặc đá. 


TRO NÚI LỬA vật liệu silicat, hạt nhỏ từ 0,1 đến 2 mm, 
do các vụ phun núi lửa tung lên khí quyển rẩi đọng xuống 
bể mặt Trái Đất hoặc đáy hồ, đáy biển, có khi cách xa 
nguồn phun hàng nghìn kilômét. 


TRÒ BẠCH KẾ trò diễn ở hội Bưởi, làng Đại Bái, 
huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh vào ngày LÔ tháng 4 âm 
lịch hằng năm. Trước đó một tháng, người ta mua gà trống 
trắng nhốt vào lỗổng, đợi ngày vào đám mang đến làm lễ, 
gọi là thân Bạch Kê. Lại làm chiếc thuyễn giấy thả xuống 
sông. Tế xong, đem gà về giết thịt, 


TRÒ BẮT CHẠCH TRONG CHƯM trò chơi tại lễ hội 
mở vào ngày ó tháng giêng hằng năm ở làng Văn Trưng 
(Kể Dưng), xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 
Vĩnh Phúc. Trên sân đình, người ta bày sẵn 4 - 5 cái chum 
chứa nước và thả vào đó một con chạch. Sau khi cáo trình 
Thánh, trò chơi bắt đầu. Từng đôi trai gái, tay quàng vai 
(nam), tay ôm ngực (nữ), đi sóng đôi đến bên chum, rồi 
cùng nghiêng người xuống thò tay vào chum khoáng bắt 
chạch. Đây là trò chơi khó, bởi mỗi người chỉ còn một tay, 
chum nước thì đây, da chạch lại trơn... Tay hai người càng 
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khoảng mạnh thì vai họ càng sát vào nhau, Thảng hoặc 
cũng có đôi bắt được, song rất hiếm hơi, 


TRCTC là một tục cổ, tượng trưng cho hoạt động tính 
giao, gắn với tín ngưỡng phồn thực, biểu hiện ước vọng sinh 
sôi c"a con người, vật nuôi và mùa màng. Xt. Phần /Hực. 


TRÒ CHEN trò nam nữ chen nhan diễn ra vào ngày 6 
tháng giÊng tại miếu thờ Linh Sơn My Nương ở làng Nga 
Hoàng, huyện Quế Võ, tỉnh Rắc Ninh. Đang giữa cuộc lễ 
nghiềm trang, giới đàn ông bất ngờ xô chen đám đàn bà. 
Họ xô đẩy, giằng co nhau, cười đùa vui vẻ rồi tất cả )ại 
chấp tay, hướng về bàn thờ để cầu thần linh phù trợ. Đám 
rước đi quanh làng. Giữa đường, đột nhiên diễn ra cuộc 
chen mới, Lần này bà già, con gái khởi sự trước. Họ ùa vào 
đám đàn ông. vai chcn vai, cánh huých cánh, cảnh tượng rất 
hỗn loạn nhưng cực kì vui vẻ, hồn nhiên. Đám rước cử hành 
tiếp. Tới cuối làng lại bùng lên cuộc chen lẫn thứ ba, lúc 
này gái làng âm trai thiên hạ để chen. Cuộc chen đữ dội, họ 
xô nhau ngã cả xuống ruộng, xuống ao, nhưng ai nấy đều 
hồ hởi, vui vẻ. 

_ TC là một tục cổ mang ý nghĩa phồn thực với mong muốn 
âm dương hoà hợp, nhà nhà hưng thịnh. Xt. Phần thực. 


-_ TRÒ CHƠI một loại hoạt động giải trí của người và của 
động vật, mục đích là uêu khiển, chơi mà học chứ không 
Bhải là fạo ra sản phẩm. Trong giới động vật, ở một giai 
đoạn tiến hoá nhất định, TC là hình thái sống và hoạt động 
của các động vật non. Còn ở người, TC của trẻ em là một 
loại hoạt động giúp trẻ em tá! tạo cáắc hành động và quan hệ 
của người lớn, định hướng nhận thức đồ vật và xã hội. TC là 
mội toại hoạt động mang tính xã hội, từ nguồn gốc phát sinh 
đến phương hướng và nội dung hoạt động. Giáo dục học 
quan niệm TC là phương tiện phát triển toàn diện nhân 
cách của trẻ em và là hình thái tổ chức cuộc sống, phương 
tiện hình thành xã hội của trẻ em. Qua TC, nhu cầu của trẻ 
em tác động đến thế giới được hình thành và được thể hiện, 
các phẩm chất về thể lực, trí tuệ, đạo đức và ý chí của trẻ 
em được phát triển, TC là hoạt động chủ đạo của trẻ em ở 
lứa tuổi mẫu giáo, lứa tuổi "học mà chơi, chơi mà học". 
Cùng với học tập, TC là hoạt động chủ đạo của học sinh 
tiểu học và đầu trung học. Những đặc điểm chủ yếu của 
hoạt động chơi của trẻ em là: tự do, độc lập, chủ động, sáng 
tạo, xúc cảm và hợp tác, chú ý đến quá trình diễn biến, ít 
hoặc không chú ý đến kết quả. 


TRÒ CHƠI HỌC TẬP )oại trò chơi thực hiện những 
nhiệm vụ dạy học đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu 
học, nhằm phát triển định hướng cảm giác của trẻ em (hình 
thái, độ lớn, màn sắc, vị trí của vật, không gian), năng lực 
quan sát, chú ý, ghi nhớ, tư duy, ngôn ngữ, kĩ năng tính 
toán, biểu tượng về môi trường xung quanh. Các TCHT còn 
có ý nghĩa to lớn đốt với việc giáo dục đạo đức cho trẻ em, 
tính hướng đích, kiên trì, tự lập, tính tập thể, kĩ năng hành 
động theo các chuẩn mực ứng xử, vv. Loại trò chơi này sử 
dụng các đồ chơi có tác đụng học tập (tranh ảnh, khối hộp, 
lô tô, đôminô, vv.), hoặc các phương tiện lời nói (câu đố, 
bất chước tiếng kêu). 
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TRÒ CHƠI KINH DOANH một loại bài tập sử dụng 
trong quá trình đào tạo cán bộ quản lí kinh tế; bao gồm 
những nộ: dung: các tình huống giả định, các ràng buộc phải 
tuân thủ, các mục tiêu cần lựa chọn, các phương tiện trang 
bị xử lí số liệu. Người tham gia trò chơi phải được thông báo 
công khai, đây đủ các nội đung trên và với thời gian khống 
chế nhất định phải suy nghĩ, tính toán, xây dựng phương án 
quyết định tối ưu. Trên cơ sở các phương án của những 
người tham dự trò chơi, neười hướng dẫn phân tích, góp ý, 
hoặc cho chính người chơi cùng phân tích phê phán các 
phương án của nhau. Người chơi thường là các nhóm người 
có số lượng bằng nhau được trang bị các phương tiện như 
nhau, TCKD thường được tổ chức sau mỗi phần kiến thức 
học ở trên lớp hoặc là các báo cão cuối mỗi khoá tu nghiệp 
quần lí ngắn hạn. 


TRÒ CHƠI THẮNG - THUA một nh thế của lí thuyết 
trò chơi, trong đố những người chơi tranh lấy tổng số lợi cho 
sẵn, coi như phần được của một người là do sự bị sinh trực 
tiếp của người khác. Vd. khí hai công t¡ cạnh tranh với nhau 
trên một thị trường đã bão hoà, nơi tổng số bán không mở 
rộng thì mỗi công ú chỉ có thể tăng số bán và thị phần của 
mình bằng sự hi sinh của đối thủ, 


TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG một trong những hình thức vui 
chơi với đặc điểm chủ yếu bằng sự vận động thân thể (hoạt 
động thể lực kết hợp với trí tuệ). Trò chơi thể thao (như các 
môn bóng) là hình thức phát triển cao của TCVĐ. Mục đích 
của TCVĐ là giải trí và phát triển thể chất ở người chơi. 
Trên thế giới, TCVĐ rất đa dạng, mang màu sắc các dân 
tộc khác nhau. Hiện nay, ở Ôxtrâylia, đã có trường đại học 
có khoa chuyên đào tạo về thể thao và giải trí, chương trình 
học bao gồm hệ thống các TCVPĐ trong châu lục cũng như 
đi sản văn hoá thế giới. Hiện nay, Việt Nam vừa ứng dụng 
các TCVĐ chung của thế giới, vừa sưu tầm, cải biên những 
di sản của dân tộc về TCVĐ để trước hết phục vụ cho sự 
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 


"TRÒ CHÚ TIỂU ĐÁNH CHUÔNG" một trò rối cạn, 
dạng rối máy được ghi trền bia Sùng Thiện Diên Linh năm 
1121, ".., Dựng đài cao Quảng chiếu - hướng lèn trước đoan 
môn, trong nêu một cột, ngoài đặt bảy tầng, uốn hình cung 
nâng lấy sen vàng; may lỗổng nhiễu cho ngọn nến, giấu cơ vi 
ở dưới đất, như bánh xe xoay chuyển, nƒc ánh sáng giữa 
trời, như bóng ác chói chang, vv. Lại có hai toà lầu hoa, 
trong treo chuông vàng, khắc chú tiểu mặc áo nầu sống; 
vặn máy ngầm giơ vỗ chuông lên đánh; nghe vỗ bao... là 
đứng nghiềm quay mặt; nhìn thấy thánh minh mà khom mặt 
cúi đầu. Những việc này đều nảy ra tuỳ ý nhà vua muốn sao 
được vậy"(Văn thơ Lý - Trần tập I, tr. 338 - 420, Nhà xuất 
bản Khoa học Xã hội - Hà Nội 1977). Cùng với trò ròa 
vàng, "TCTĐC" chứng minh nghệ thuật rối cạn truyền 
thống Việt Nam đã ra đời rất sớm, 


TRÒ CHỤT trò diễn ở thôn Thiết Định, xã Định Tường 
thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. là một dạng trò 
Bách nghệ khôi hài. Vào đầu xuân, không định kì, năm nào 
không có ai lên lão 60 mới tổ chức. Người diễn tất đồng, 
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gồm các vai: hai lính dẹp đường (đeo đầu ngựa đen trước 
bụng), hai vợ lính đi cày với hai con bò (do người đóng), 
4 con chơi (ä đào), 8 cô hát trống quân, 6 người kéo lưới, 
1 anh mõ, 1 người đi câu, I thấy địa, l cô đồng, 1 chúa 
Mường, ! con khỉ (người hoá trang), l chú khách, 2 thợ 
mộc, 2 thợ rèn. CÂ đám đi từ sân đình diễu hành quanh 
làng, gọi là "kéo trò". Vai nào tự diễn vai Ấy, theo ý riêng. 
Không có bài bản. Có ca hát, có đối thoại (gọi là kéo mõ). 


TRÒ DÁNH PHẾT x. Đánh phết. 


TRÒ ĐÁO ĐĨA trò chơi dân gian - cuộc thi tài khéo léo, 
phổ biến ở thị xã Bắc Ninh, Bắc Giang vào dịp đầu xuân 
mới. Người cái (chủ) bày mẹt và đặt đĩa giữa mẹt. Đĩa bằng 
gốm hoặc sứ, đường kính 12 - 15 cm. Người con (người chơi 
đáo) đứng ở vạch cách xa mẹt chừng 1,2 m đến 1,5 m, cầm 
đồng tiền "củ cá!” cung sao để tiền rơi vào lòng đĩa rồi nằm 
ở đó, không nảy ra mẹi. Ai muốn chơi thì đứng vào vạch, 
lấy tiền rä tung vào đĩa, nếu tiền nằm ím ở đĩa, người cái 
phải thưởng một số tiền gấp nhiều lần đồng tiền của người 
con hoặc một gói trà hay vuông nhiễu tuỳ lệ định trước. 
Đồng tiền nào văng vào mẹt thì người cái hưởng. Đồng tiên 
văng ra ngoài mẹt thì người con được lây lại. 


TRÒ ĐU TIỀN - ĐU CỌN trò chơi đánh đu trong hội 
làng, hội bằn phô biến ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc 
Kạn, nơi có đẳng bào Tày, Nùng sinh sống. Tên gọi “TĐT - 
ĐC" xuất phát từ cây đu tên mô phỏng cái guồng (cọn) 
chuyển nước. Trên bãi ruộng rộng, người ta trồng 2 cột gỗ, 
ở phần giữa cột có một trục số bắc ngang, có một bánh xe 
gỗ Xuyên qua trục và quay được như guỗng nước. Một cây 
đu tiền có thể đóng được 4 đến 6 bàn ngồi. Các bàn bố trí 
cách đều nhau. Người chơi ngồi trên bàn, thường xen kẽ 
một nam một nữ hoặc chỉ có nữ. Khi khởi động, phải có một 
người đẩy, sau đó người chơi luân phiên lấy chân mình đạp 
đất đẩy đu chuyển đều. Vòng quay có thể mỗi lúc một 
nhanh, tuỳ theo ý thích của người chơi. Những người chơi đu 
đều mặc quân áo ngày hội, nhiều màu sắc nên lúc đuôi áo 
hay thắt lưng bay, ở xa trồng như tiên múa. TĐT - ĐC chủ 
yếu dành cho phụ nữ. 


TRÒ GÁI DẠI trò điễn ở hội Bưởi, xã Đại Bái, huyện 
Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 1Ó tháng 4 âm lịch. 
Làng chọn một cô gái sắc sào, nhanh nhẹn, cải trang thành 
người điên dại, mặt bói nhọ, tóc thả rối, quần áo xộc xệch, 
Khi làng vào đám, người con gái ấy từ trong đình chạy ra, 
nói năng, đòa cợt nhữ người điên, vào hàng quán xung 
quanh mà cướp, nhất là quần bán cơm, Nhà hàng không 
trách cứ, bắt đển hoặc đánh đập. Làm trò như vậy để gây 
cười cho đến hết ngày hội. Môtip này cùng một đạng với trò 
“Cô gái bán xuân” ở hội Bách nghệ khôi hài và trò "Chú 
lần tham ăn" ở các hội của các bộ lạc cổ sơ. 

TRÒ KÉO CO trò chơi được tổ chức vào ngày 4 tháng 
giêng tại xã Hữn Chất, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 
Trên sân đình, người ta chuẩn bị sẵn một sợt chão lớn dài 
khoảng 20 m làm dây kéo. Hai phe gỗm một bên nữ, một 
bên nam (đều là trai tân, gái tân), sế lượng bằng nhau. Đây 


kéo thẳng hướng đông - tây. Khi trống lệnh phát ra, người 
mỗi bên chân co, chân duối cố kéo phe đối phương lấn 
qua mốc vạch vôi. Cuộc tranh tài đua sức căng thẳng 
tưởng như bên nam sẽ thắng, vậy mà cuối cùng bên nữ 
thường được cuộc. 


TKC là hình ảnh sự di chuyển của 2 mùa: mưa và khô, 
Hướng đông - tây của đường dây kéo co phù hợp với sự vận 
động của Mặt Trời. Cuộc chơi để cho bên nữ (đứng về phía 
đông) thắng mang ý nghĩa tượng trưng. 

TRÒ NÉM CÂY BÔNG tò diễn ở hội Bưởi, xã Đại Bái, 
huyện Gia Bình, nh Bắc Ninh, vào ngày 17 tháng giêng 
âm lịch, là ngày rã đám hội Bưởi, Cây bông là một đoạn 
tre, hai đầu vót thành chùm phôi, đặt trên một cây đèn cao, 
trước hương án. Quan viên chức sắc tể tựu xung quanh. Đào 
nương múa hát, cầu chúc thần linh. Trai tráng tập trung 
trước sân đình. Lễ xong, ba hồi chiêng, trống nổi lên. Hai 
ông cai đám cầm cây bông ném ra ngoài. Mọi người tranh 
nhau cướp: nhóm nào cướp được thì mang chạy VỀ ngõ xóm 
mình. Những người khác đuổi theo giành lại. Nếu đã về ngõ 
nào đấy rôi thì không có quyển đuổi theo nữa. Cướp được 
cầy bông là bằng chứng báo hiệu điều lành quanh năm, nên 
xóm tổ chức ăn mừng, hát chèo suốt đêm. 


TRÒ NGÔ trò diễn có từ đời nhà Trần. lẻ Quý Đôn 
tron sách "Kiến văn tiểu lục" ghi: "Bắc vũ gọi là tò thằng 
Ngô". Trò diễn dân gian nhưng đã đưa vào điều lệ. chép 
vào Lễ bộ chương. Có thể phân biệt thành 4 nhóm. l) Cảnh 
"Thăng Ngô, con ổï”: trò diễn ở các đám tang có hai va! gây 
cười là thằng Ngô và con đi. Vai trò của hai nhân vật này 
chỉ để mua vui, thu hút người xem, rẽ đường cho xe tang đi. 
2) Trò Ngô, trò khách: những Hết mục nằm trong các hệ 
thống trò, như trò Trám, trò Chụt, trò Triểng, trò Bách nghệ 
khôi hài. Nhân vật đóng giả người phương Bắc, sang Việt 
Nam với mục đích thẩm lén hay lệ bễu: m của cải chôn, 
đò la tình hình, Kiếm ăn, vv. Có các vai: chú khách bán kẹo, 
bấn thuốc, thầy địa !í, vv. Kèm theo những vai này là những 
cô gái lắng lơ và tũ trẻ vô tổ chức. 3) Điệu múa nghênh 
tiếp. Ở hệ thống trò Xuân Phả, trò này được gọi là rò Ngô 
quốc. Có thể là đấu vết của điệu múa "Chư hẳu }at triều” 
xuất hiện từ đời Lê Thái Tông (thế kỉ 159, Nước Ngô (hay 
một bộ tộc người Ngô) đưa tiết mục văn nghệ này đến bái 
yết vua Nam. Ở hệ thống trò Bôn (Thanh Hoá), trò này gọi 
là trò Ngô phường, gẦn như diễn tả một cuộc đón tiếp người 
nước ngoài đến cúng lễ. Nhân vật là chánh sứ, tuỳ sứ các 
tiểu đại Trung Quốc. 4) Màn hội tập hay hội trận. Gặp ở 
các ngày hội lễ lịch sử: hội Gióng, hội đền vua Lê, vv. 
Thường diễn thành một cuộc giao tranh diễn tả cảnh quân 
ta và quân Ngô đánh nhau. Dịch thua bỏ chạy, quân ta 
đuổi quân địch, dỗn trận lại và quay về xếp chữ "thiên hạ 
thái bình”. 

TRÒ NHẠI hình thức trò diễn tiền thân của nghệ thuật 
kịch hát truyền thống (chèo, tuổng). Trong đó, vai hể bất 
chước những động tác và !ời lẽ của cảnh sinh hoạt xung 
quanh với thái độ bông lơn hoặc chế giễu, nhằm mục đích 
gầy cười để giải ưí. Đối tượng nhại thường !à các nhân vậi 
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có cách sống không bình thường như hách dịch, tự cao, tự 
đại, hay luồn cúi... TN thường có nội dung phê phán nhẹ 
nhàng những sầu sắc. TN được sứ sách nói tới cùng với anh 
hể từ thế kỉ 10, II. Sách "Việt sử lược" đã ghi chép tỉ mỉ về 
một TN ở thời Lý, châm biếm Thái sư Đỗ An Thuận (1 L82). 


TRÒ NHỜI một loại trò diễn thiên về miêu (Â bằng lời lẽ 
văn chương của nghệ thuật diễn chèo truyền thống. Chẳng 
hạn: trò I.ưu Bình - Dương LỄ sử dụng chủ yếu cách nói lối, 
các loại ngâm vịnh, các làn điệu... nhằm làm nổi lên cái 
đẹp của thơ ca. 


Ở Bắc Bộ, có khi gọi trò diễn chèo là TN để phân biệt với 
hát bội, vì hát chèo tập trung nhiều vào văn chương của các 
điệu hát, còn hát bội sử đụng nhiễu động tác hình thể. 


TRÒ PHÁO ĐẤT hội thi đánh pháo đất được mở hàng 
năm vào địp xuân - hè ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình. Pháo được làm bằng đất sét đen, dẻo, mịn, 
nặn thành hình bầu dục, dài khoảng 60 cm, ngang 40 cm, 
cao l,5 cm, năng khoảng 20 kg, Cuộc thi diễn ra trên sân lát 
gạch. Người dự thí sau khi qua tuyển lựa lễ thánh, bê quả 
pháo úp lên ngang ngực, rồi vận dụng sức toàn thân, giơ cao 
pháo lên rồi đập thật nhanh và mạnh xuống đất. Pháo phát 
ra tiếng nồ làm vỡ toác đáy pháo. Người ta đo vết toác để 
tính điểm. 

Dân ở đây thường nhắc câu: "Diều sáo, pháo đất nhẹ thời 
khí" và cho rằng trếng pháo đất nổ cùng con điểu bay vào 
thời điểm chuyển mùu này có thể xua tan mọi khí độc, dịch 
bệnh, giúp cho con người khoẻ mạnh, bình yên, Vui tươi. 


TRÒ PHÁO ĐỒNG KY hội pháo mở ngày 4 tháng giêng 
ở làng Đồng Ky, xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Tại hội pháo này thi 2 loại pháo: pháo khống lỗ và 
pháo tràng. Pháo khổng lổ thường có đường kính 40 - 60 
cm, đài 4 - 6m. Người ta làm lễ rước pháo từ nhà chủ gia 
đình, lễ cáo trình Thành hoàng rồi tổ chức thì ngay trên sân 
đình, Khi ngòi pháo bất lửa, mọi người phải dạt ra xa từ 
15 đến 20 m. Pháo đoạt giải nhất phải nổ to và xác tan vụn 
nhất. Pháo tràng mỗi quả to bằng ngón tay trổ người lớn, cả 
bánh dài khoảng 15 - 20 m, thường đốt ngay sau cuộc thi 
pháo khổng lô. 


TPĐK là một nghi lễ nông nghiệp cố, thể hiện mong 
muốn được nghe tiếng sấm rên đầu xuân của nhà nông. Nay 
không còn được tô chức do cấm đốt pháo. Xt. Pháoa. 


“TRÒ RÙA VÀNG" (cg. trò máy kim ngao), một trò 
rối nước được ghi lại trên bia Sùng Thiện Diên Linh năm 
1121. Bia mô tả một con rùa lớn, trên lưng mang ba ngọn 
núi, trên núi có động; khi cửa động mở ra có các trò tiền 
tnúa hát, phượng múa, hươu múa, chìm hót, vv. Rùa vàng 
phơi mai, lộ chân bơi lờ lững trên Sông Lâ, liếc mắt lên 
bờ, hé môi phun nước, ngửa trông lên nhà vua mà cúi đầu 
chào. Con rùa này là một con rối nước khổng lổ mang trên 
lưng một sân khấu rối cạn, khi lên cạn lại vừa đi diễu 
hành vừa tiếp tục làm trò. Sự kết hợp rối nước và rối cạn 
của "TRV" chứng tỏ tới thế kỉ L1 nghệ thuật rối Việt Nam 
đã phát triển. 
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TRÒ RƯỚC CHÚA GÁI (cg. rước chúa trai, chủa gái), 
trò điển ở làng Trẹo (Triệu Phú), xă Hy Cương, huyện 
Phone Châu, nay là huyện I.âm Thao tỉnh Phú Thọ, vào 
ngày 8 tháng gièng âm lịch. Trò diễn này gắn với sự tích 
Tản Viên. Theo truyền thuyết, Tản Viên đánh thắng Thuỷ 
Tinh, lấy được con gái Vua Hùng. Thần phải làm lễ đón 
dâu. TRCG phản ánh cuộc rước dâu ấy. Nhân vật chính là 
một chúa trai, một chúa gái. Cô gái đóng vai chúa gái ngồi 
trên kiệu, xung quanh là các nữ tì mang hộp trầu, pương, 
lược, quạt, hương. Đám rước đi từ đình cả, đến cây hương 
(cột bằng đá ong cao ngang đầu người, trên đặt bình hương) 
rồi dừng lại, xem trò Bách nghệ khôi hài. Thco truyền 
thuyết, nàng Ngọc Hoa đến đấy ngồi nghỉ, bỗng nhớ chà 
mẹ và kinh đô Phong Châu, không muốn đi nữa. Thần Tản 
Viên phải nhờ các bô lão diễn trò trên để mua vui cho nàng 
quên nỗi nhớ nhà. Đám rước đến một con ngồi, gọi là ngòi 
Cầu Cáp, chúa gái được rước lên một cái mảng, tượng trưng 
cho việc Ngợc Hoa về núi Tân theo đường Sông Hồng. 


TRÒ THUÝỶ trò điễn trong hệ thống hát múa ở xã Đông 
Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Đoàn biểu diễn 
gồm l6 người, cầm l6 mái chèo, hát múa. Lời ca có 6 đoạn, 
phù hợp với động tác múa. Nhạc có trống và chiêng. Phục 
(rang thống nhất: quấn trắng, áo đỏ, thất lưng xanh. Các 
đoạn trong TT gồm: mở đầu, giáo thuyền, khai chèo, ởi 
chèo, giậm mái, chèo bay. Lời ca và điệu múa nhằm ca 
ngợi công lao của Cao Hoàng, mừng sự thịnh vượng của đất 
nước. Động tác mô phỏng việc chèo thuyền. Trò Bôn cũng 
có trò diễn này, gọi là Thuỷ Phường, tổ chức quy mô hơn, 
có )9 người, gồm 2 cai đội, 2 biện, I cái (là nữ), l2 con 
chèo, I người đánh sênh. Có thuyết nói trò Thuỷ Phường 
trình diễn để tế Lê Lợi, có thuyết nói là Lê Ngọc. 


TRÒ TRÁM trò diễn ra trong Hội Tám tại xã Tứ Xã, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tiết mục đặc sắc trong Hội 
Trám là tưò "Linh tỉnh tình phộc"” diễn ra trong lễ kín vào 
nửa đêm ngày l} rạng sáng ngày 12 tháng giêng ầm lịch. 
Một đôi nam nữ nết na được lựa chọn cầm bai tế khí hình 
sinh thực khí của nam và nữ được soi là Dòi đục và Mu ròa 
làm các thao tác hoạt động tính giao. Người dân quan niệm 
số lần hoạt động tính giao này cao sẽ đem lại mùa màng tốt 
ti, người và vật sinh sôi, này nở. Sau tiết mục "Linh t”nh 
tình phộc”, còn cá trò “Rước lúa”. Ró lúa được chọn thờ 
cm những bông to, hại mẩy được đặt trên hương án kiệu, 
giữa cắm một gióng mía to, róc vỏ. Bó lúa trở thành lúa 
thần được rước cùng đoàn bát âm. Trò “Rước lúa" là sự tiếp 
nỗi nội dung biểu đạt ý nguyện cầu được mùa. TT là một tín 
ngưỡng phổn thực, tục thờ sinh thực khí với mục đích cầu 
cho sinh sản đổi đào, cây cối tươi tốt. Ca dao xưa đã có câu: 
"Trò Trám vào đám mười hai, chẳng xem Trò Trám cũng 
hoài mất xuân”. 


TRÒ XUÂN PHẢ trò diễn ở làng Xuân Phả, huyện Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Tổ chức hằng năm vào ngày l0 
tháng 2 Âm lịch để cúng tiễn vị thần có tên hiệu là Đại 
Hải Long Vương. Theo truyền thuyết, trò này có thời 
Đinh: vua Đỉnh được thần giúp đồ, chiến thắng 12 sứ quân, 








— 


nên cho dân làng này thờ, hàng năm cúng tế, Vua lại 
truyền cho các "nước" láng giểng cử những đoàn ca múa 
đến biểu diễn cho thềm phần long trọng. Những điệu múa 
ấy gợi nhớ đến điệu múa "Chư hầu lai triều”, cùng với 
điện múa "Bình Ngô phá trận", dưới triều Lê Thánh Tông. 
Một số điệu múa có những động tác, trang phục độc đáo, 
xuất xứ muộn hơn. TXP được tổ chức trên bãi của làng, có 
các nghị thức cúng lễ như ở nhiều đám tế tự khác. Mở 
đầu, có cuộc thí chạy giải. Cúng thần xong, có biểu điến 
năm điệu múa, địa phương còn gọi là trò: trò Hoa Lang, 
Xiêm Thành, Á¡ Lao, Ngô Quốc, Tú Thuần. Hầu hết các 
trò đều có múa, nhiêu động tác ít gặp trong các điệu vũ 
đân gian quen thuộc, có sử dụng mặt nạ và lời ca không 
liền quan gì đến nội đung múa. 


TRÓC VẢY ủnh trạng hong lớp sừng trên đa có tính chất 
bệnh lí và có thể nhận thấy được. Vậy bong có thể nhỏ, 
mỏng, khu trú hoặc thành mảng lớn. Có thể gặp trong một 
số bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc, di ứng thuốc, vv. Điều trì: 
dùng thuốc kìm bong vảy và điều trị các bệnh có liên quan, 


TROMRIN (A. thrombin), enzim xúc tác chuyển fibrinogen 
thành fibrin trong quá trình đồng máu. 'T được hình thành từ 
protrombin dưới ảnh hưởng của tromboplastin, ion canXi và 
các tác nhân khác, các chất này được hoạt hoá khi bị đưa ra 
khỏi vòng tuần hoàn trong trường hợp bị thương. 


TRÒN VÀNH - RÕ CHỮ một trong những kĩ thuật yêu 
cầu đốt với diễn viên chèo. Tròn vành là cách sử dụng hơi 
của diến viên làm cho âm thanh khi hát tròn trịa, đầy đặn 
để có độ vans, to và ấm; có sức biểu hiện cao, tạo nên hình 
tượng qua âm thanh, tình ý qua từ. Rõ chữ là cách phát Âm 
rõ lời hát, chữ nào gọn chữ ấy, rõ vần bằng hay vẫn trắc, 
Nếu phải ngân dài thì dùng các nguyên âm 1, a, ở; hoặc phải 
thêm âm luyến để bát cho rõ chữ. Trong nhạc chèo, TV - 
RC trở thành một thủ pháp phổ thơ và điển tì, được gọi là 
"ngôn ngữ hoá ca hát" (một yêu cầu chung của âm nhạc 
trong ca khúc). 


TRONG HOÀN CẢNH ĐÃ THAY ĐỔI CƠ BẢN 
(L. rebus sis stantibus), quy phạm tập quán quốc tế xác định 
việc các bên tham gia kí kết điều ước quốc tế không có 
nghĩa vụ thực hiện những cam kết khi có những hoàn cảnh 
-_ đã thay đổi căn bản so với thời điểm kí kết điểu ước quốc 
tế. Quy định này không áp dụng đối với các điều ước quốc 
tế về phân định lãnh thổ quốc gia và hoạch định biên giới 
quốc gia. Điểu ước quốc tế về biên giới quốc gia vẫn giữ 
nguyên giá trị mặc dù có những thay đổi lớn về hoàn cảnh 
so với thời điểm được kí kết (quan hệ giữa các bên tham gia 
kí kết trờ nên căng thẳng so với quan hệ hữu nghị trước đó) 
thì đường biền giới được quy định trong hiệp định về biên 
giới vẫn phải được tôn trọng. Đường biên giới quốc gia chỉ 
có thể thay đổi khi có thỏa thuận khác gìữa các nước chung 
biên giới. 

TRONG SUỐT (A. transparency, Ph. transparence), tính 
chất của một hệ thống làm cho người đùng không cảm thấy 
sự có mật của hệ thống đó. Chẳng hạn việc dùng các kĩ 
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TRONG LƯỢNG 








thuật biến điện tử xung và mã hoá trong truyền điện thoại 
là TS đối với người dùng. 


TRÒNG TRỮỨNG khoảng trống hoá trang, hình quả trứng 
nằm theo hướng gốc mũi - thái dương, bao quanh hai mắt, 
không đánh phấn hoặc bồi màu của diễn viên tuông, Là 
hình thức sân khấu mặt nạ cổ xưa còn lại đến ngày nay. 


TRỌNG ÂM sv tách biệt bằng những phương tiện ngữ 
âm, như sự nhấn giọng. sự nâng cao giọng (sự biến đổi 
đường nét âm điệu) cùng với sự tăng cường về trường độ, 
cường độ, độ vang... của một trong những âm tiết trong 
thành phần của từ hoặc cụm từ. TẢ như một phương tiện 
âm vị học, được đất vào những âm vị tuyến tính (chiết 
đoạn) tạo nền vỏ ngữ âm của từ, Xét về phương diện 
ngữ âm học, TÁ có 3 loại cơ bản: TẢ tực, TÂ lượng, TẢ 
nhạc tính. 


TRỌNG LANG (tên thật: Trần Tán Cửu; 2 - ?), nhà viết 
phóng sự Việt Nam. Quê nay là tỉnh Hà Tây. Chuyên viết 
phóng sự đăng trên các báo "Phong hoá", "Ngày nay”, "Hà 
Nội tân văn”. Thường tìm những để tài gợi trí tò mò của độc 
giủ, như "Trong làng chạy", “Gà chọi”” (1935), "Đời bí mật 
của sư vãi" (1935), “Làm nền" (1942). Có vài thiên phóng 
sự có ý nghĩa xã hội, như "Hà Nội lâm than" (1938) cho ta 
thấy cảnh truy lạc, ghê tởm, đáng thương của các gái nhầy, 
gái điểm, cô đầu, nhà thổ, dưới thời Pháp thuộc. 


TRỌNG LIÊN súng máy có giá đỡ cỡ lớn (12 - l4,5 mm) 
chủ yếu để điệt các mục tiều trên không và trên mặt đất 
(nước), có thể có lá chắn thép mông. Là vũ khí tập thể, khối 
lượng 2§ - 47,5 kg, tộc độ bắn lớn nhất 550 - 1000 pháưpbút, 
tốc độ bắn thực tế 70- [50 phát/phút, tầm hiệu quả 2000 m. 
Các loại TL phể biến: 12,7 mm NSV, 14,5 mm KPV (liên 
Xô), 12,7 mm M2HB (MI). 


TRỌNG LỰC lực tác động lền vật do trường hấp dẫn của 
Trái Đất (cũng gọi là trọng trường) làm nó bị hút về tâm 
của Trái Đất, được xác định bởi cồng thức P = mỹ§ ; trong 
đó P là TI. của vật, m - khối lượng của vật, g - vectơ gia 
tốc của trường hấp dẫn của Trái Đất tại VỊ trí quan sát 
(xt. Trường hấp dẫn: Gia tốc). 


Vd. nếu "đặt" chất điểm trong khoảng không gian gần bể 
mặt Trái Đất (tức trong trọng trường), do tấc dụng của TL, 
chất điểm sẽ chuyển động về hướng mặt đất với gia tốc 
không đổi ø là gia tốc của trường bẤp dẫn của Trái Đất tại 
vị trí quan sát (được gọi là gia tốc trọng trường); chuyển 
động như vậy gọi là chuyển động rơi tự do. 


TRỌNG LỰC KẾ máy đo sự thay đổi giá trị gia tốc trọng 
(rường theo sự biến dạng của lò xo hay sự thay đổi góc 
xoắn của đây đàn hồi. Thường dòng các TLK đo ở mặt 
đất và biển, TLK được đùng để khảo sát địa hình, cấn trúc 
vỗ Trái Đất, vẽ bản đồ địa chất, tìm kiếm đầu mỏ, khí đốt, 
quặng, vv, 


TRỌNG LƯỢNG I. (c2), số đo cường độ của trọng lực 
(x. Trọng lực). Trọng lực là một đại lượng vectơ còn TL là 
môđun của trọng lực tác động lên vật Ấy, nghĩa là 
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P= |Ê|=|m.g|=m.g 


trong đó m là khối lượng của vật; g - trị số gia tốc trường 
hấp dẫn của Trái Đất. Đơn vị của TL là niutơn (N) và các 
bội số của nó. 

TL cũng được hiểu là lực do vật treo tác dụng lên dầy 
treo hoặc áp lực của vật lên giá đỡ khi nó chịu sức hút của 
Trái Đất. 


2. (10, từ thường dùng chỉ "khối lượng” của một vật, đo 
bởi trọng lực tác dụng lên nó, phụ thuộc vị trí quan sát. Do 
đó, để đo chính xác khối lượng, cần có các quả cân tnẫu 
chuẩn. Xt. Trọng lực; Khối lượng. 


TRỌNG LƯỢNG ĐOẢÀN 'TÀU khối lượng vận chuyển 
của mỗi đoàn tàu có hoặc không kèm theo trọng lượng của 
các toa xe. TLĐT chỉ gồm khối lượng vận chuyển của tàu 
(còn gọi là tải trọng đoàn tàu). TLĐT mà gỗm cả khối 
lượng vận chuyển cộng thêm tải trọng của các toa xe gọi là 
tổng trọng lượng đoàn tàu. 


TRỌNG LƯỢNG RIỆNG đại lượng vật lí có giá trị bằng 
ưọng lượng của đơn vị thể tích một chất nào đó. Khác với 
khối lượng riêng của vật chất, TLR không phải là một đặc 
trưng lí hoá của chất đó vì nó phụ thuộc vo vì trí thực hiện 
phép cân (phụ thuộc vào gia tốc trọng trường). 


TRỌNG I.ƯỢNG SỐNG x. Khối lượng sống. 


TRỌNG I.ƯỢNG THỂ TÍCH GỖ trọng lượng gỗ trên 
một đơn vị thể tích được biểu thị bằng g/cm` (hoặc kg/m`). 
Tuy theo lượng nước chứa trong gỗ nhiều hoặc ít mà có 
4 khái niệm về TI/TTG. 1) TLTTG cơ bản: tỉ số giữa trọng, 
lượng gỗ khô kiệt và thể tích gỗ tươi (độ ẩm của gỗ trên 
điểm bão hoà thớ gỗ); 2) TI.TTG khô: tỉ sẽ giữa trọng lượng 
gỗ khõ và thể tích gỗ khô, tuỳ theo điều kiện khí hậu từng 
nơi khác nhau mà độ ẩm thăng bằng cao hay thấp, nhmp 
không thể lớn hơn 30%; 3) TLTTG khô kiệt: tỉ số giữa trọng 
lượng và thể tích gỗ hoàn toàn khô; 4) TLTTG tươi: tÌ số 
giữa trọng lượng gỗ tươi và thể tích gỗ tươi. TUTTG eơ bản 
là chỉ uêu ổn định nhất vì trọng lượng gỗ khô kiệt và thể 
tích gỗ tươi đều là những trị số không thay đổi. Trong thực 
tế, thường dùng nhất là TUTTG khô, lấy độ ẩm là 12% làm 
tiêu chuẩn gỗ khô. 


TRỌNG SA phần sót các khoáng vật nặng thu được sau 
khi đãi mẫu TS lấy từ đất đá bở rời ở phần trên mặt (bồi 
tích, sườn tích) hoặc từ mẫu đá gốc chứa khoáng Vật 
quặng được giã đãi nhân tạo (mẫu TS nhân tạo). Nhằm 
phát hiện vành phân tán TS trên các điện tích nghiên cứu 
và fìm kiếm khoáng sản (vàng, casiterit, vonframit, seelil, 
thần sa...). 


TRỌNG SỐ ĐO là số biểu thị độ chính xác của kết quả 
đo. Trọng số được sử dụng khi xử lí toán học một tập hợp 
các kết quả đo có độ chính xác không ngang nhau. 

Trọng số của kết quả đo thứ ¡ nào đó thường được kí hiện 
bằng chữ p,. Trọng số là một số dương không có thứ nguyên 
và tỉ lệ nghịch với sai số trung phương của kết quả đo. Nếu 
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biết sai số trung phương m, của kết quả ởo thứ ¡, ta có thể 
tính trọng số p, theo công thức. 


BH =z 


ụ là hằng số được chọn bất kì. Nếu ta chọn u = mụ, nghĩa 
là ụ có giá trị bằng sai số trung phương của kết quả đo, ta 
được p, = l. Vì vậy h được gọi là sai số trung phương của 
đơn vị trọng số. 

Do h là hằng số được chọn bất kì, nên ta có thể tính được 
trọng số của các kết quả đo ngay cả khi chưa biết sai số 
trung phương của kết quả đo đó. Vd: 


1. Khi đo độ dài nhiều đoạn thẳng khác nhau bằng cùng 
một dụng cụ đo ta có: 


| 


Đi ~ 


c2 


C là hằng số 
S, là độ đài đoạn thẳng thứ ¡. 


2. Khi đo các đại lượng (độ đài, góc...) bằng cùng một 
dụng cụ đo, nhưng số lần đo mỗi đại lượng đo khác nhau, 
ta CÓ: 

D.=n 

n; là số lần đo đại lượng thứ ï. 


3. Khi đo góc của các đa giác có số đỉnh khác nhau, trọng 
số của tổng giá trị các póc trong đa giác thứ ì là: 


Đ^= ~— 
n 


n¡ là số góc (số đỉnh) của đa giác thứ I. 


TRỌNG TÀI người được øiao quyền điều khiển các cuộc 
thì đấu, giám sát việc tuần thủ luật và xử phạt người vì 
phạm luật trong thi đấu, người thắng cuộc, người thua cuộc 
trong thi đấu thể thao; chẳng hạn TT bóng đá. 


TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC cơ quan giải quyết 
tranh chấp giữa các đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân về 
hợp đồng kinh tế, xử lí vi phạm về hợp đồng kinh tế và thực 
hiện nhiệm vụ quần lí nhà nước về chế độ bợp đồng kinh tế 
theo quy định của pháp luật. 


TTKTNN ra đời năm 1960, trực thuộc Văn phòng Hội 
đồng Chính phú, theo Sắc lệnh số I8/LCT ngày 26.7.1960 
của Chủ tịch nước công bố Luật tổ chức Hội đồng Chính 
phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ngày 14.4.1975, 
Hội đẳng Chính phủ ban hành Nghị định số 75 NĐ/HĐCP, 
kèm theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của TTKTNN, 
đặt cơ quan TTKTNN ở Tmng vướng trực thuộc Hội đồng 
Chính phủ. Ở các địa phương, cơ quan TTKTNN đặt ưực 
thuộc uỲ ban nhân dân cùng cấp. Theo điểu lệ này, 
TTKTNN có nhiệm vụ giữ vững kỉ luật hợp đồng kinh tế, 
bảo vệ quyền. lợi ích hợp pháp, để cao trách nhiệm của các 
bên cá tư cách pháp nhân trong quan hệ kinh tế. Các đương 
sự, đơn ví kinh tế, cơ quan nhà nước. các tổ chức xã hội phải 








TRỌNG TÀI ĐÔNG T1 





nghiêm chỉnh thị hành quyết định của TTKTNN. Theo luật 
tổ chức Toà án nhân dân năm 1992, Uỷ ban Thường vụ 
Quôc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban 
hành Nghỉ quyết số 106 NQ/UBTVQH ngày 2.2.1994 về 
việc giải thể hệ thống TTKTNN để thay thế bằng hệ thống 
toà án kinh tế, đặt trực thuộc toà án nhân đân ở các cấp và 
bắt đầu hoạt động từ ngày 1.7.1994. 


TRỌNG TÀI QUỐC TẾ một trong những phương tiện 
hoà bình giải quyết tranh chấp quốc tế do các bên tranh 
chấp lập ra và đưa ra quyết định có tính chất bắt buộc đối 
với các bên. Trọng tài có thể gồm một hoặc một số người 
được chọn từ công dân của một nước hoặc của những nước 
không tham gia vào tranh chấp. Thông thường, mỗi bên 
chọn ra số trọng tài viên với số lượng bằng nhau (từ 1 đến 
2 trọng là! viên), còn chủ tịch trọng tài hoặc là do các bên 
cùng thoả thuận chọn ra hoặc do các trọng tài viên do các 
bền đưa ra cùng chọn. Trình tự tổ chức, thẩm quyển và 
thủ tục xét xử của trọng tài được quy định trong các Công 
ước La Hay năm I899 và 1907 về giải quyết hoà bình các 
xung đột quốc tế với sự tham gia của hơn 70 nước. Năm 
1958, Uy ban Luật Quốc tế của liên hợp quốc đã soạn 
. thảo thể lệ mẫu về xét xử trọng tài nhưng không được sự 
- ng hộ của các nước thành viên liên hợp quốc vì nó quá 
*col trọng ý nghĩa của trọng tài và xem thường các biện 

pháp hoà bình khác trong việc giải quyết các tranh chấp 
quốc tế và vì phạm nguyên tắc tự do lựa chọn các biện pháp 
hoà bình của các bên tham gia tranh chấp. Cơ sở pháp lí 
quốc tế để các bên sử dụng TTQT có thể là hiệp định do 
các bên kí kết về thành lập trọng tài để giải quyết tranh 
chấp cụ thể nào đó, có thể là điều ước quốc tế hai bên hoặc 
nhiều bên quy định vẻ trình tự trọng tài (vd. Điều lệ của 

UNESCO). Phán quyết của trọng tài có hiệu lực bắt buộc 

đối với các bên tranh chấp. 


TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI cơ quan giải quyết tranh 
chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được các bên 
thoả thuận và được tiến hành theo thủ tục tế tụng do pháp 
luật quy định. Pháp lệnh số 08/2003/PL - UBTVQHI! ngày 
5.2.2003 về TTTM của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu những điểm 
chính: 1) Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài: 
a) Tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài nêu lên trước 
hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thoả thuận trọng 
tài. b) Khi giải quyết tranh chấp, trọng tài viên phải độc lập, 
khách quan, vô tư, phải căn cứ vào pháp luật và tồn trọng 
thoả thuận của các bên. 2) Tranh chấp được giải quyết tại 
Hội đồng trọng tài do Trung tâm trọng tài tổ chức hoặc tại 
Hội đồng trọng tài do các bên thành lập. Hội đồng trọng lài 
gồm 3 trọng tài viên hoặc trọng tài viền duy nhất do các 
bên thoả thuận. Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít 
nhất 5 sáng lập viên có đủ điều kiện làm trọng tài viên để 
nghị và được Hội đồng Iuật gia Việt Nam giới thiệu, Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp xem xét, cấp gìấy phép thành lập. Các 
bên tranh chấp có quyển lựa chọn Trung tâm trọng tài hoặc 
Hội đồng trọng tài do các bên thành lập để giải quyết vụ 


tranh chấp theo quy định của pháp luật về tố tung. Xt. 
Trọng tài viên. 

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ một hệ thống 
đã được hình thành trong thực tiễn quốc tế để giải quyết 
tranh chấp giữa các tổ chức, công tì của các nước trong lĩnh 
vực ngoai thương, hàng hải, vv. Thông thường, các tranh 
chấp này được giải quyết ở các trọng tài do các bên tranh 
chấp bầu ra. TTTMOQTT chỉ được quyền thụ lí xét xử các vụ 
tranh chấp khi các bên tranh chấp đã có sự thoả thuận trước 
và đã được ghi thành điều khoản trong hợp đồng ngoại 
thương, hàng hải hoặc có sự thoả thuận bằng văn bản khi 
tranh chấp phát sinh. Thoả thuận về trọng tài là điều khoản 
độc lập hoặc là những điều khoản của hợp đồng với nội 
dung ghì rõ: tên và địa chỉ của trọng lài quốc tế, nơi xét xử, 
số lượng; cách thức lựa chọn thành viên của hội đông trong 
Đi. Có 2 loại trọng tài thương mại: trọng tài thường trực và 
trọng tài Ad hoc. Trọng tài thường trực có quy chế riêng và 
có danh sách các trọng tài viên. Khi xét xử các VỤ Việc, 
trọng tài Ad học thường áp dụng quy chế trọng tài của Uỷ 
ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế. Hiện nay, 
có các Công ước quốc tế về trọng lài thương mại: Công ước 
Núu Yooc (New York) về công nhận và thực hiện các quyết 
định của trọng tài nước ngoài, Công ước Châu Âu về trọng 
tài ngoại thương năm 1961. 


TRỌNG TÀI VIÊN thành viên của Trung tâm trọng tài 
thương mại được các bên chọn hoặc Trung Lâm trọng tài 
hoặc tòa án có thẩm quyền chỉ định để giải quyết vụ tranh 
chấp thương mại. Theo quy định tại điều 12 Pháp lệnh 
Trọng tài thương mại, công dân Việt Nam có đủ các điều 
kiện sau đây có thể làm TTV: a) Có nàng hfc hành vị dân 
sự đầy đủ; b) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, vô từ, 
khách quan; c) Có bằng đại học và đã qua thực tế công tác 
theo ngành đã học từ năm năm trở lên. Người đang bị quản 
chế hành chính, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 
đã bị kết án mà chưa được xóa án tích thì không được làm 
TTV. Thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành 
viên, công chức đang công tác tại tòa án nhần dân, viện 
kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án 
cũng không được làm TTV. 


TTV có các quyển: a) Chấp nhận hoặc từ chối giải quyết 
vụ tranh châp; b) Độc lập trong việc giải quyết vụ tranh 
chấp; c) Từ chối cung cẤp các thông tin liên quan đến vụ 
tranh chấp; d) Hưởng thù lao. TTV có các nghĩa vụ: a) Tuân 
thủ các quy định của Pháp lệnh này; b) Vô tư, khách quan 
trong việc giải quyết vụ tranh chấp; c) Từ chối giải quyết vụ 
tranh chấp trong các trường hợp TTV là người thân thích 
của một bên hoặc đại diện của bên đó, có lợi ích trong vụ 
tranh chấp hoặc cố căn cứ rõ ràng cho thấy TTV không vô 
tư, khách quan trong khi làm nhiệm vụ; đ) Giữ bí mật nội 
dung vụ tranh chấp mà mình giải quyết; ở) Không được 
nhận hối lộ hoặc có hành vì khác vi phạm đạo đức TTV. 


TRỌNG TẢI ĐỘNG sế tấn hàng trung bình đặt trên 
một toa xe (hay một trục toa Xe) trong chuyển động. Có 
hai khái niệm TTĐ xe nặng và TTĐ xe vận dụng. TTĐ xe 
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nặng là số tấn hàng trung bình mà một toa xe chổ được 
khi mang hàng đến nơi dỡ. TTĐ xe vận dụng biểu thị 
trung bình một xc vận dụng trong khi chạy chờ được bao 
nhiêu tấn hàng, ở đây tính cả trường hợp xe chạy rỗng 
(chạy không có hàng). 


TRỌNG TẢI TĨNH số tấn hàng trung bình được xếp lên 
xe. }à chỉ tiêu chất lượng nêu lên mức độ sử dụng toa xe. 


TRỌNG TÂM của vật rắn điểm đặt của hợp lực của các 
lực hút của Trái Đất lên các phần tử của vật rắn (hệ lực 
song song cùng chiều) khi nó ở gần Trái Đất. TT có vị trí 
không đổi đối với vật rấn. Khi vật rắn đồng chất có hoặc 
một mặt phẳng đối xứng hoặc một trục đối xứng hoặc một 
tâm đố: xứng thì TT của nó nằm hoặc trên mặt phẳng đối 
xứng hoặc rên trục đối xứng hoặc tại lầm đối xứng. Khi 
vật rắn ở vị trí nằm cân bằng trong trọne trường mà TT 
của nó ở vị trí thấp nhất thì vị trí cần bằng sẽ bền vững, 
TT của vật sẽ trùng với vị trí khối tâm. Khi vật rắn di 
chuyển trong trọng trường thì công của trọng lực sẽ bằng 
tích giữa số đo trọng lực và cao độ đi chuyển của 'TT. Công 
này sẽ dương (tức vật sản ra công) khi vật được hạ xuống, 
hoặc Âm (tức vật đòi hỏi củng cấp công) khi vật được nâng 
lên. Xt. Khối tâm. 


TRỒ HÁT đoạn nhạc trong môt điệu hát hay một bài 
hát được hợp thành từ phần chính (giai điệu của bài ca) và 
các phần khác, tạo nên lối biểu hiện riêng biệt của hát 
chèo. Căn cứ vào vị trí, tính chất mà có những tên gọi: 
1) Trổ mở đầu (cø. trổ thủ hoặc trổ mở): đoạn hát ngắn 
gọn ở đầu bài hát, thường là 1 hay 2 câu nhạc. Có khi dài 
hơn, nhưng không quá 4 câu. Không hát lại lần thứ hai, 
riêng một vài điệu như nhịp đuổi, sử chuyện, luyện năm 
cung được nhắc lại ở trổ tiếp theo. 2) Trổ thân bài: TH 
chính biểu hiện tư tưởng, nội dung, giai điệu chủ yếu của 
điệu hát. Bao gồm các yếu tố: xuyên tâm, lưn không, 
ngần đuôi... có vị trí và giá trị nh một điệu hát hoàn 
chỉnh. Trường hợp cần thiết, có thể không hát các trổ tiếp 
theo, nhưng lại gắn bó với trổ mở. Khi điệu hát có nhiều 
lời ca phải hát lại thì hát lại giai điệu của trổ thân bài 
(không nguyên xì). 3) Trổ nhắc lại: nằm cạnh trổ thần bài 
và nhắc lại giai điệu của trổ thân bài (lời ca khác) nhưng 
không nguyền xi. Có thể căn cứ vào dấu lời mà thay đổi 
cao độ, vào số từ mà kéo dài hay thu hẹp trường độ của 
giai điệu cũ, nhưng số ô nhịp thì không thay đổi. Có thể 
nhắc lại nhiều lần do yêu cầu nội dung quyết định. Khi 
nhắc lại lân thứ nhất, tiết tấu thường hơi khác với nhạc 
tiết tấu đầu của trổ thân bài. Nhắc lại lần hai, ba, bốn, vv. 
đều hát đúng với trổ nhắc lại lần thứ nhất. Có thể bỏ không 
hát hết, hoặc không hất trổ nhắc lại. 4) Trổ kết (cg. trổ vĩ; vì 
là đuôi): ngắn gọn hoặc dài tuỳ theo cách biểu hiện. Không 
hát nhắc lại trong cùng diệu hát. Thường khồng có neân 
đuôi và lưu không. Xuất hiện ở những điệu chèo nhiều trổ. 
Có khi mang âm điệu của trổ thân bài (nhưng rút ngắn), có 
khi dùng chất liệu âm nhạc mới. Tiết tấu và nhịp điệu 
không quan trọng, không gắn bó với điệu hát như trổ mở 
đầu, có thể bỏ không hát. 
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TRỖ CỜ hiện tượng phát triển bông hoa ở ngọn thân của 
mía hay ngô. Ngô TC sau khi cây thành thục, bông đực tung 
phấn, thụ phấn cho bắp cái. Mía TC khi đã thành thục, trong 
điều kiện ngày ngắn hoặc khi gặp hạn, TC ở mía làm giảm 
hàm lượng đường của cầy. Có những giống mía dễ TC, cũng có 
những giống mía không TC trong điều kiện khí hậu Việt Nam. 

TRÔI DÁT LỤC ĐỊA sự dịch chuyển một cách chậm 
chạp (vài cenimét một năm) của các lục địa theo chiều 
ngang (xt. Kiến tạo mảng). Theo Vêghêne (A. L. Wecgener; 
1915), các lục địa Á - Âu, Phi, Mĩ, Nam Cực đã có (vào 
Pecmi) gắn liền với nhau thành một lục địa duy nhất (Toàn 
Lục, Pangea), về sau chúng tách ra và dịch chuyển ngang 
tạo nền điện mạo hiện nay của Trái Đất, XI. Vêghêne A. L.. 


2 z ˆ ⁄ x4 ¬ ˆ ^ 
TROI tiêng hỗ gọi con rồi nước xuất hiện đột ngột trên 
sân khấu trong biều diễn rối nước dân gian, gầy cảm tưởng 
như thầy phh thuỷ gọi âm bình. 


TRỘI ĐỈNH các chải búp ở ngọn làm ức chế các chổi 
bên phát triển, nguyên nhân được cho là đo chất kích thích 
sinh trưởng auxin (do các chồi búp sản xuất ra) gây nên. 


TRỘI KHÔNG HOÀN TOÀN x. Đồng trội. 
TRỘI MỘT PHẦN x. Đông trội. 


TRÔIBANXAN Kh. (Khorlogijn Chojbalsan; 1895 - 1952, 
dạng phiền âm khác: Chôibanxan), nhà hoạt động quân sự, 
Đảng và Nhà nước, một trong những người sáng lập Quần 
đội Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (1921), nguyên soái 
(1936), hai lần anh hùng Mông Cổ (1941, 1945). Tổng tư 
lệnh quân đội (1924 - 28), chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội 
(1928 - 30), bộ trfởng ngoại giao (1930), phó thủ tướng thử 
nhất (1935 - 39), thủ tướng Mông Cổ (1939), Chỉ huy quân 
đội Mông Cổ cùng quân đội Liên Xô đánh thắng Nhậit tại 
Khankhin Gôn (939), tại Mãn Châu và Nội Mông (1945), 


TRỘN 1. (in; A. merge), việc ghép thông In từ các tệp 
dữ liệu khác nhau để tạo thành một tệp đữ liệu mới với các 
tính chất mới. 


2. (công nghiệp) quá trình nhân bố đều hai hoặc nhiều nhóm 
vật liệu vào nhau trong một không gian nào đó. T giữa các 
vật liệu rắn và lỏng (pha rắn và lỏng), lỏng và lỏng được 
thực hiện bằng khuấy; T giữa các vật liệu khí (pha khí) qua 
dàng chuyển động đối lưu. KhuẤy T có thể được thực hiện bằng 
cơ khí, bằng thuỷ khí động bọc hoặc tuần hoàn chất lỏng. 


TRÔNG CÂY TRONG ĐƯNG DỊCH (cg. thuỷ canh, 
thuỷ chủng), phương pháp trồng cây trong môi trường dung 
dịch đính dưỡng, nhằm mục đích khoa học và sản xuất. Để 
trồng trong dung dịch, trước hết phải ủ cho hạt nảy mầm, 
sau đó cố định cầy trên dung dịch đình dưỡng và áp dụng 
các biện pháp như che phù kín các chậu để hạn chế sì phát 
triển của tảo. Để cải tiến, người ta dùng cát trắng, tưới nước 
dinh dưỡng thường xuyên nhưng cũng ít hiệu quả. Hiện nay 
đùng than bùn, sợi thuỷ tỉnh (len thuỷ tỉnh) giữ được nước 
nên ít tốn nước dinh dưỡng hơn, cầy hấp thụ tốt, hoặc kĩ thuật 
NIT (Nutrient Film Technjque) với bể có màng mỏng, nước 
dinh đưỡng luân lưn, đạt năng suất cao. Nhiều nước Châu Âu, 
Nhật Bản, Ixraen đã tưểng hành, dưa chuột, dưa hấu, cà 
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chua... trong dung dịch đính dưỡng, đạt 120 - 140 tân/ha cà 
chua, 240 - 250 tấn/ha đưa chuột, 700 lấn/ha xà lách. Tuy 
phương pháp TCTDD đã đạt được hiệu quả cao nhưng đồi 
hỏi đầu tư lớn nên mức phát triển TCTDD chỉ hạn chế ở 
một số nước phát triển. 


TRỐNG BAN loại trông giữ vị trí chính trong dàn trống, 
có nhiều cỡ khác nhau. Một bộ gồm 4 cái, thường kèm một 
trống cái, có khí thêm một đôi chũm cho< (gọi là trống "ngũ 
lôi”) vì nhịp điệu, ãm thanh của trống sồi nôi, náo nhiệt 
vang Ấm. Thường dùng trong các ngày hội khi rước kiệu 
hay trong lúc tế thần ở đình, vv. Trong chèo, dùng để phụ 
hoạ khi thi nhịp đổ khổ, pây không khí trong những cảnh ma 
quỷ, chạy giặc, vv. Không dùng đánh đệm cho hát. Trong 
tuổng, được dùng trước khi mờ đẫn buổi diễn, hoặc trong 
lúc quan, quần xuất hiện, gọi là "ban trống”. Trong đó chia 
ra: "ban văn" (tức quan văn) dùng trống hơi nhỏ; "ban võ” 
(tức quan võ) đùng trống to hơn. Kích thước 'TD trong tuồng 
to hơn trong dàn nhạc dân gian và chèo, 


TRỐNG BỘC nhạc cụ có hình dáng giống cái đấu nhỏ, 
một mặt bịt da. Tang trống hình tròn, hơi thót giữa, chân 
rộng hơn mặt, làm bằng gỗ tiện rỗng. Đường kính mật trống 
khoảng I2 cm, đường kính đáy LŠ cm, thành trống cao 7 em. 
Được đánh bằng dùi tre hay gỗ, âm sắc đục không vang, 
tiếng kêu "bộc, bộc” (vì vậy có tên gọi TH). Thường sử 
dụng trong các dàn nhạc bất âm hay múa "Sênh tiển mô 
lộn". Trong dàn nhạc chèo, là nhạc cụ tạo nèn không khí 
màu sắc, thường dùng cho vai phà thuỷ khi ra trò. 


TRỐNG BỒNG trống được buộc bằng đải lụa đeo ngang 
vai, đặt trước bụng để vừa đi đường vừa đánh. Cùng loại với 
trống cơm, nhưng do sử dụng và cấu tạo có một vài chỉ tiết 
khác nhau nên thành hai tên gọi. TR không dính miếng cởm 
trên mặt trống, thân hơi phình ở giữa, nhỏ hơn trống cơm, có 
nơi vẽ rồng, mãy trang trí. MẠI trống được căng và cố định 
bằng chốt tre, âm thanh hai mặt có khoảng cách quãng 5, Âm 
sắc không trầm nhự trống cơm. Được dùng trong các dàn nhạc 
bát Âm cử hành trong rước. Thường do 2 cô pái (có khi 2 chàng 
trai gi gái) môi son má phấn, mặc quần áo sắc sỡ vừa đi 
vừa đánh trống, múa những động tác mềm mại, uyển chuyển 
theo điệu nhạc trông rất ngộ nghĩnh. TB là nhạc cụ quan 
trọng trong múa dân gian gọi là "trống bổng mõ lộn". 


TRỐNG CÁI trống to nhất trong dàn trống, thân (tang) 
làm bằng gỗ miếng phép lại bằng sơn ta, có sơn quang đầu 
và khắc hoa văn. Trên và dưới thót lại, nhình ra ở giữa, có 
2 vòng đai bằng song, hai đáy được bịt bằng da trần, bò. 
Đánh bằng một đùi gỗ có núm ở đầu bọc vải đỏ. TC thường 
đùng trong triều hay các đình chùa lớn thời xưa. Trong các 
đàn nhạc, TC đi đơn độc và bao giờ cũng nối lên trước, sau 
mới đến trống con và các nhạc cụ khác (theo kiểu mẹ gọi 
con thưa). Trong các buổi biểu diễn, TC được dùng để đánh 
hiệu mở màn và kết thúc, Trong chèo, thường đánh từng hồi 
ba tiếng trước khi biểu diễn, nhằm thông báo, giục giã 
người đến xem. TC dùng để đánh điểm cho trống thi nhịp 
đổ khổ, nhạc lưu không, xuyên tâm; tạo cánh sấm sét, ma 
quỷ, chiến tranh, vv, trong trò diễn. 


TRỐNG CHẦU loại trống to, thường đật trước mặt một 
khán giả ở gần sát sàn diễn, dùng để đánh khi khen ngợi, 
hoặc chè bai diễn viên đang biểu diễn, đồng thời gõ nhịp để 
elữ tiết tấu. Người piữ? TC phải là người được in tưởng, có am 
hiểu sâu sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật biểu diễn. TC 
giữ vị trí quan trọng trong nghệ thuật diễn tuồng, chèo. 


TRÔNG CHIẾN loại trống nhỏ hơn trống cái, tò hơn trống 
ban; đường kính mặt trống khoảng 40 cm, đánh hằng 2 dời. Âm 
thanh vang to nhưng đanh hơn trếng cái. Có ở sân khấu tuồng 
và chỉ được sử dụng trong các cảnh đánh nhuu hay võ tướng 
ra trận nên có tên là TC. TC giữ vai trò quan trọng trong sân 
khấu tuồng, và là nhạc cụ điều khiển trong dàn nhạc. 


TRÔNG CƠM nhạc cụ có thân hình ống, làm bằng gỗ tiện 
rông ở giữa sơn quang đầu. Dài khoảng 50 cm, đường kính 
mặt khoảng l§ cm, bịt bằng da bò. Mặt trống không căng 
bằng đình mà dùng nhiền sợi dây da bắt chéo tì mặt bên này 
sang mặt bên kia để néo căng, mifc căng chồng tuỳ theo đòi 
hỏi cao độ của âm. Mặt trống được gắn cơm nghiền nhuyễn 
khi đánh, nên có tên gọi TC. Diễn tấu bằng 2 bàn tay và tạo 
nên ba tiếng kêu cơ bản: binh, bập, bình, âm thanh vang, ấm 
và trầm. TC đùng nhiều trong dàn nhạc bát ầm, trong nhạc 
hiếu. Thường đi với trống thi nhịp trong chèo, đệm âm hình 
tiết tấu cho hát, nhưng không quan trọng bằng trống đế, 


TRÔNG ĐẾ loại trống nhỏ kích thước không thống nhất. 
Đường kính bể mặt 14 cm, cao khoảng l5 cm, căng bằng đa 
bò hoặc lợn; thản bằng gỗ mít tiện, hơi phình ở giữa. Mặt 
trống cầng, uếng đanh và vang, đánh bằng hai đùi. TÐ có vai 
trò quan trọng trong sân khẩu chèo và là một nhạc cụ không 
thể thiếu được trong các buổi diễn ("phí trống bất thành chèo” 
hay "vụng chèo khéo tống”). Với khả năng và kĩ thuật của 
nhạc công, có thể cho phép tạo nền được rất nhiều âm 
thanh khác nhau của TĐ như: toong, bục, rục, chát, cắc, vv. 


TRỐNG ĐỒNG một loại nhạc cụ gõ đúc bằng đồng rất 
độc đáo của vùng Đông Nam Á. TĐ xuất hiện vào thiền 
niên kỉ I tƠn., nhưng đến nay vẫn còn được những dân tộc 
ở khu vực này tiếp tục sử dụng. Hêgơ (F. Heger), một học 
giả Áo, từ đầu thế kỉ 20 đã chía TĐ làm 4 loại, được gọi 
thco tền ông, Trồng Hêgơ l, còn được nhiều người gọi là 
trống Đông Sơn, có ở khấp vùng Đông Nam Á, có nhiều ở 
Việt Nam. Trống Hêgơ II phân bổ ở vùng Quảng Đông và 
Quảng Tây, Trung Quốc; ở Việt Nam cũng có nhiều loại 
trống này và còn được người Mường sử dụng, nên có neười 
gọi là trống Mường. Trống Hêgơ IH phát hiện ở Việt Nam, 
Lào, Thái Lan, Myanma và Vân Nam (Trung Quõc). Trống 
Hêgơ IV tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam. Ở Inđônêxia, 
có loại TP đặc biệt, thân rất dài, không xến vào các loại 
trống Hêgơ, gọi là trống Môkô (Moko). Gần đây, phát hiện 
loại trống nhỏ ở Vạn Gia Bá, Vân Nam, Trung Quốc. Người 
ta đặt tền cho loại trống này là trống Vạn Gia Bá. Cũng có 
người gọi loại trếng này là trống Tiền HêgØ, và cøi nó là 
nguồn gốc của mọi loại trống Hêgơ. Ở Việt Nam, cũng đã 
tìm thấy loại trống này, nhưng nhiều nhà khảo cổ học Việt 
Nam lạ? coi loại trống này có niền đại muộn. TĐ không 
chỉ có chức năng nhạc khí mà còn có những chức năng 
khác như biểu hiện quyền lực, tôn giáo, vv. 
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'Ï TRỐNG ĐỒNG CỔ LOA 


Điêu khắc trên TĐ chủ yếu là những nét vụch nhỏ, thanh 
mảnh nổi gợn lên do được khắc lõm ngay từ mặt khuôn đất 
(âm bản) để bản đúc (dương bản) sẽ được hình nổi, 


Các hình khắc trền mặt TÐ được bế trí theo hình vành 
tròn đồng tâm từ to đến nhỏ, Những vành tròn ngoài là 
những hoa văn hình học được xếp liên tục, lặp ởi lạo lại; 
những vòng giữa thường thể hiện các hình muông thú, chim 
chóc, các hình người trong tư thế nhảy múa, giã gạo, đánh 
Irống, gõ cổng, chơi trò trong nhà sàn..., chính tâm bao giờ 
cũng là hình mặt trời (hình ngôi sao) thường có số chẵn từ 8 
đến 16 tia sáng nhọn với hình khối nổi hẳn lền hơn các hình 
khắc khác. Trên rìa ngoài mặt trống của nhiều trống có gắn 
4 tượng cóc (hoặc 4 nhóm tượng cóc: 2 con hoặc 3, 4 con 
cõng nhau) dưới hình thức tượng tròn, kích thước nhỏ, đặt ở 
4 điểm cách đều nhau. 


Trên thân trống, ở phần tang trống, các hình khắc hoa 
văn được xếp liên tục theo từng lớp hình vành tròn; phẫn 
giữa thất lại hình trụ tròn, các hình khắc ở đây thường thể 
hiện các hình thuyền, người, chim chóc, cá và thú được bố 
cục theo từng ô, hộc. Phần dưới cùng - chân trống, khắc các 
hoa văn trang trí lặp đi lặp lại xếp theo vành tròn quanh 
thần trồng. 


Điêu khắc trên TĐ được khắc gọt rất trau chuốt, tỉ mỉ, 
không hẻ thấy sơ suất kĩ thuật trong từng nét khắc. Các tw 
thế của hình tượng được thể hiện sinh động, cách điệu rất 
cao. Đặc biệt là các hoa văn trang trí và hình ảnh miêu tả 
thế giới hiện thực đểu dùng một phong cách tạo hình nhất 
quán, hà: hoà. 


TRỐNG ĐỒNG CỔ LOA tống đổng được phát hiện 
ngẫu nhiên vào năm 1982 trên cánh đồng Mảẩ Tre, nằm 
giữa Thành Trung và Thành Nội của tòa thành Cổ Loa, 
huyện Đông Anh, Hà Nội, cùng với gần 200 hiện vật bằng 
đồng khác. Chiếc tống có kích thước lớn, còn gẩn nhự 
nguyên vẹn, được gợi là TĐCL I. 


TĐCL I có đường kính mặt 73,8 cm, cao 53 cm. Mặt trống 
có trang trí ngôi sao nổi 14 cánh ở giữa, từ trong ra ngoài có 
15 vành hoa văn. Các vành I, 2, 4, 5, 7, 9, 1O, II, 12, 13, 14 
có các loại văn chấm đải, vòng tròn tiếp tuyến có chấm 
giữa, văn răng lược. Vành 3 có văn hình chữ S. Vành 6 và 8 
trang ưí hình người mua, đánh trống, thổi khền, cầm vũ khí, 
giã gạo, hình chim mỏ dài và đuôi dài, hình nhà mái cong, 
mái tròn... diễu hành xung quanh ngôi sao theo hướng 
ngược chiều kim đẳng hả. Thân trống có 6 băng hoa văn 
hình học chấm dải, răng lược, vòng tròn liếp tuyến, băng 
trang trí 6 thuyễn, trên có người đứng, ngồi cầm trống hay 
vũ khí. Lưng trống có những bãng hơa văn hình học hố trí 
theo chiều thẳng đứng thành 6 ô hình chữ nhật, trong mỗi ô 
có 1 người đứng, tay cầm vũ khí. Hình người trên trống mặc 
váy, đầu trang sức lông chim cao, một số để tóc xõa. Trống 
có 4 đôi qua! kép trang trí văn thừng, 


TĐCL I có kiểu dáng, kích thước và hoa văn trang trí 
tương tự nhữ các trống Ngọc Lũ I và Hoàng Hạ, nhưng 
đường nét trang trí không tình tế bằng, kĩ thuật đúc có phần 
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thô vụng hơn. TĐCL thuộc loại trống đồng Đông Sơn, trống 
đồng loại I Hêgơ. 


TRỐNG ĐỒNG HOÀNG HA trống đồng được phát 
hiện vào tháng 3.1937, trong khi đào mương dẫn nước, ở 
đệ sâu I,50 m, thuộc thôn Nội, xã Hoàng Hạ, huyện Phú 
Xuyên, tỉnh Hà Tây. Thuộc loại Hêgd. Đường kính mặt 
0,79 m, caøố O,615 m. Tâm mặt trống là hình mặt trời l6 tra 
với hai vành hoa văn hiện thực: l vành điễn tả cảnh sinh 
hoạt, l vành với I4 chĩm bay đầu quay ngược chiều kim 
đồng hồ. Tang trống có 6 hình thuyền với hình người hoá 
trang ngồi trên thuyển. Lưng trống có trang trí các khung 
hoa văn hình người múa. Chân không có hoa văn. Trống 
có hai đôi quai kép trang trí văn thừng tết gắn giữa tang 
và lưng. TĐHH được xếp vào nhóm trống lớn nhất trong 
trốn Đông Sơn. Trống được hfu giữ tại Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam ở Hà Nội. 

TRỐNG ĐỒNG HỮU CHUNG trống đồng được phát 
hiện tháng 5.96l, trong khi lấy đất làm gạch, ở độ sầu 
0,80 m, thuộc thôn Hữu Chung, xã Hoà Thành, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thuộc loại I Hêgơ. Đường kính mặt 
0,82 m, cao 0,76 m. Tâm mặt trếng là hình mặt trời 12 tĩa. 
Vành hoa văn người trang sức lông chìm đã được cách điện. 
Vành 10 chim bay ngược chiều kim đồng hỗ có hai hình 
trầm bố trí xen kẽ đối nhau. Rìa mặt có gắn 4 khối tượng 
cóc có hoa văn trang trí, đầu quay thco hướng ngược chiều 
kim đẳng hỗ. Hoa văn 6 hình thuyền trên tang được cách 
điệu. Trên lưng trống, hình trang trí trong các ô cũng được 
cách điệu. Chân có 3 đường chỉ nối nhỏ. TĐHC được xếp 
vào nhóm trống muộn của trống Đông Sơn. Trống được lưu 
gìữ ở Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Hải Dương. 


TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ trống đồng. được phát hiện 
khoảng năm L893 - 94 ở xã Như Trác, huyện Lý Nhân, san 
đưa về đình xã Ngọc Lñ, huyện Bình Lac, tỉnh Hà Nam, 
nay cất giữ ở Viện Bảo tàng J.ch sử Việt Nam tại Hà Nội. 
Trống cao hơn 63 cm, đường kính mặt 79 cm. Mặt trống có 
17 vòng hoa văn. Chính giữa là hình ngôi sao nổi l4 cánh, 
Các vòng 6, 8, 10 là hình người, chim, hươu diễu hành 
ngược chiều kim đồng hồ, cùng với hình nhà sàn, hình người 
giã gạo... Các vòng khác là hoa văn hình học. Trên tang 
trống có 6 hình thuyển với một số người trên thuyền không 
giông nhau. Thân trống chỉa thành ó ô hình chữ nhật, trong 
mỗi ô có hình hai người múa. Kĩ thuật đúc trống cao. TĐNL 
là trống loại I Hêgơ, thuộc văn hoá Đông Sơn. Đây là trống 
đồng đẹp nhất ở Việt Nam. 


TRỐNG ĐỒNG QUẢNG XƯƠNG trống đồng do Pajô 
L. (L. PaJoÐ, người Pháp, mua ở huyện Quảng Xương, tỉnh 
Thanh Hoá, rồi bán lại cho Trường Viễn đông Bác cổ Pháp 
năm 1934. Hiện nay, được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam ở Hà Nội. Mặt trống còn nguyên vẹn nhưng thân 
đã vỡ nhiều chỗ. Trếng cao 29 cm, đường kính mặt 36,5 cm. 
Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nổi 8 cánh. Xung 
quanh có 7 vòng hoa văn. Vòng thứ ba có nhữne hình người 
hoá trang nhảy múa quanh hai ngôi nhà sàn. Vòng thứ tư có 
hình 6 con chỉm bay, đuôi đài, mỏ đài. Tang trông có 6 hình 
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thuyền, trên thuyển có người đứng giống hình người trên 
mặt trống. Nhìn chung, TĐQX còn phông theo lối trang trí 
trền các trống sớm nh Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, nhưng đã cách 
điệu khá cao. Người ta coi TĐQX là trung gian giữa kiểu 
trống sớm và kiểu trống muộn trong trống loại I Hêgd. 


TRỐNG ĐỒNG TÙNG LÂM gồm hai trống, đêu được 
phát hiện ở gần chùa Tùng Lâm (tức Chùa Lem), xã Mỹ 
Lương, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Trống thứ nhất 
được phát hiện năm 1932, trống thứ hai - năm 1973. Cả hai 
tröng được cất giữ ở Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại 
Hà Nội. Hai trống rất giống nhau. Trống Tùng I_.âm Í cao 38 
cm, đường kính mặt 52 cm. Trống Tùng Lâm Iƒ có đường 
kính mặt 38 cm, thân đã bị vỡ, chiều cao còn lại 17 cm, 
Giữa mặt cả hai trống đều có hình ngôi sao nổi lố cánh. 
Bao quanh ngôi sao là những đường hỗi văn gấp khúc. Tang 
trống không trang trí. Thần có trang trí hổi văn, Nhiều người 
cho TĐTL là trông loại Ï Hềgơ muộn, ở giai đoạn thoái hoá. 
Nhưng cũng có người cho TĐÐTL cũng như trồng Vạn Gia 
Bá, là nguồn gốc của trống loại Ì Hêgơ. 


"TRỐNG NGŨ LÔI" điện múa trống cổ truyền của dân 
tộc Việt ở Miền Bắc, Hoàng Châu cải biên. Điệu múa gồm: 
một cụ già đánh trống cái, bốn thanh niên đánh trống ban 
đco trước ngực, hai em bé đánh chũm choc. Họ vừa đánh 
trống - khi gð vào mặt lúc đánh vào tang - và đánh chũm 
chọc theo mô hình tiết tấu quy định, vừa múa đi chuyển 
theo đội hình, khi chụm vào, lúc toã ra, có khi đi đối chỗ 
cho nhau. Kết thúc là hình tượng quy tụ về cụ già đánh 
trống cấi. 

"TRÔNG PARANƯNG"' điệu múa dân gian dân tộc 
Chăm, loại múa tập thể nam với đạo cụ trống một mặt, vễ 
bằng tay. Nam thanh niên vừa vỗ trống theo âm hình tiết 
tấu quy định vừa múa những động tác khoẻ, độc đáo của 
đân tộc Chăm, có lúc họ thị tài còng nhau, tạo nên không 
khí tươi vưi, lành mạnh trong ngày hội. 


TRỐNG QUÂN x. Hút trống quân. 


TRỐNG TỪ (A. drum), bộ nhớ hình trụ kim loại, trên mặt 
phủ !ớp vật liệu để ghi và tạo lại an tức dưới đạng phân cực 
từ. Ghi và tãi tạo tin tức thực hiện đo các đầu từ tiếp cận với 
mặt trống quay. Tin tức được ghí thành nhiều đường song 
song trong khi TT quay quanh trục với tốc độ đều và cao. 
TT được dùng trong thiết bị nhớ của máy tính số (dung 
lượng tin từ và¡ nghìn đến vài triệu btt). 


TRỢ khái niệm chỉ các chất không hoặc kém hoạt động 
hoá học. Vd. heli, neon là khí trợ; các kim loại như vàng, 
plamn cũng được coi là T. Trong thực tế, về mặt hoá học, 
không có chất nào hoàn toàn T. 


TRỢ BÀO x. Tế bào phụ. 


TRỢ CẤP XUẤT KHẨU sự ưu đãi vẻ tài chính hay cung 
cấp tiền bổ trợ của chính phủ một nước, công đoàn cùng 
nghề hay tổ chức độc quyển quốc tế cho doanh nghiệp xuất 
khẩu hay người sản xuất nhằm giảm giá hàng hoá xuất 
khẩu. nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế siới., 


“TRỜI MỖI NGÀY LAI SÁNG" 





Có hai phương thức trợ cấp: một loại là trực tiếp bổ trợ, tức 
là trực tiếp chi tiền bổ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu; một 
loại khác là gián tiếp bổ trợ, tức là ưu đãi về tài chính cho 
người sản xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu một số hàng 
hoá xuất khẩu nào đó (vd. hoàn lạt hay miễn giảm thuế 
trong nước, miễn giảm thuế xuất khẩu cho một số hàng hoá 
xuất khẩu). TCXK là biện pháp khuyến khích xuất khẩu cổ 
xưa, bắt đầu từ thời kì chủ nghĩa trọng thương che đến nay. 
Sau Chiến tranh thế giới II, trở thành thủ đoạn trọng yếu 
của tư bản độc quyền nhằm chiếm đoạt thị trường thế giới, 
tiến hành bán tháo hàng hoá. Hiện nay, các nước đang phát 
triển cũng thông qua TCXK, nâng đỡ một sế ngành sản xuất 
để phát triển nên kinh tế dân tộc. 


TRỢ CHIẾN gọi chung các đơn vị hoä lực của tiểu đoàn 
(trung đoàn) dùng để tăng cường cho các đơn vị cấp dưới 
trong khí chiến đấu. Xuất hiện trong Kháng chiến chếng 
Pháp (1945 - 54), do trang bị hoä lực của quần đội còa rất 
thiếu thôn và sơ sài. Các đơn vị TC thời đó chủ yếu được 
trang bị đại liên, súng cối 6Ó - §! mm, ĐKZ và 120 mm do 
Trần Đại Nghĩa và Cục Quân giới sẳằn xuất, vv. Sau Kháng 
chiến chông Pháp, do được trang bị phương tiện hoả lực từ 
nhiều nguồn, tế chức biền chế quân đội được tiêu chuẩn 
hoá theo hướng một quân đội từng bước hiện đại hoá nên 
các phân đội TC không còn nữa mà thành các binh chủng 
như pháo binh, công bình, vận ti, vv. 


TRỢ GIÁ chính sách nhà nước trả thêm cho người bán 
hàng cao hơn giá thị trường trong những trường hợp: những 
cổ sở có vị trí quan trọng trong nền kinh tế, cần khuyến 
khích sản xuất nhưng do điều kiện sẳn xuất hoặc lưu thông 
khó khăn; sản phẩm mới được sản xuất... người bán tạm 
thời bị lỗ vốn mặc dù sản phẩm đã được bán theo giá thị 
trường› lúc được mùa, giá thị trường nóng sản xuống thấp, 
người nồng dân bị lỗ, không có điều kiện tiếp tục sẵn xuất ở 
vụ sau; hỗ trợ cho những nhà xuất khẩu bị lễ do không cạnh 
tranh nổi với hàng các nước khác trèn thị trườna thể giới. 


TRỢ GIÁO giáo viên tiểu học sơ đẳng thời Pháp thuộc 
(nhưng chỉ được dạy 3 lớp đầu cấp: lớp năm, tư và ba). TG 
thường có tình độ tiểu học và sư phạm sơ cấp. Hưởng lương 
từ ngần sách hàng xứ (kì) chứ không phải ngân sách hàng 
tỉnh như hương sư (x. Hưởng cu). 


TRỢ LÍ GIẢNG DẠY chức vụ thấp hơn giảng viên 
giảng dạy đại học, có trình độ đại học, đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ tập sự, có năng lực tham gia các hoạt động giảng 
dạy dưới sự chỉ đạo của giáo sự, phó giáo sư; là người giúp 
việc cho giảng viền, hướng dẫn sinh viên thực hành. 

TRỢ TỪ (cg. tiểu từ, từ đệm), c chuyền đùng để thêm 
vào cho câu, biểu thị thái độ của người nói như ngạc nhiên, 
vui mừng, nghì ngờ, mỉa mai, nhấn mạnh, vv. Vd, chỉnh, 
nhưng, là, à, ư, nhỉ, nhé... là những TT trone tiếng Việt. 

“TRỜI MỖI NGÀY LẠI SÁNG" tập thơ của nhà thơ 
Việt Nam Huy Cận, xuất bản 1958. Gồm 3 phần. "Tập thơ 
vùng mỗ” nói về những người công nhân đã đấu tranh và 
ngã Xuống trước mũi súng của chủ Pháp; về những sự "đối 
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thịt thuy da" của vùng mỏ khi công nhân giành được quyền 
làm chủ của mình. Trong "“TMNLS"” có cảm xúc vũ trụ, có 
những kỉ niệm và tâm tình về những năm kháng chiến; có 
cảm nhận của nhà thơ trước cuộc sống mới ở Miễn Bắc, 
cuộc đấu tranh của nhân dân Miền Nam trong những ngày 
đất nước còn bị chia cất. "Biển rộng sông đài" ghi lại cầm 
xúc của tác giả trên đất bạn I.iên Xô và Trung Quốc. 





TRỦ ngư cụ khai thác moi (ruốc) vùng ven bãi biển và 
cửa sông các tỉnh phía nam Việt Nam, tương tự như te Ở 
các tỉnh phía bắc. Cấu tạo chính gồm một lưới hình túi, 
miệng lưới liên kết vào hai gọng nhỏ bất chéo nhau, đầu 
gọng có bàn guốc trượt trên nên đáy. Kích thước mắt lưới 
2,5 - 3,0 mm. Người khai thác đi cà kheo (nếu nước sâu) 
đẩy T về phía trước, lọc nước bắt moi. Năng suất có thể 
đạt IÔO0 kg/ngày lao động. Nếu ngư cụ này lắp lưới có kích 
thước mắt lưới lớn hơn (khai thác tôm, cá) thì được gọi là 
xiệp. XL. Xiệp, 

TRÚ QUÁN nơi một người thường xuyên sinh sống Và 
được xác định bằng việc đăng kí hộ khẩu thường trú. 
Trong trường hợp cá nhân không có hộ khẩu thường trú và 
không có nơi thường xuyên sinh sống, thì nơi cư trú của 
người đó là nơi tạm trú và có đăng kí tạm trú. Khi không 
xác định được nơi cư trú của cá nhâần, thì nơi cư trú là nơi 
người đó đang sinh sống, lầm việc hoặc nơi có tài sản 
hoặc nơi có phần lớn tài sản, nếu tài sản của người đó có 
ở nhiều nơi. Cá nhân có thể lựa chọn một nơi khác với nơi 
cư trú của mình để xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ đân 
Sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nơi cư trú 
của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu 
cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau, thì nơi cư trú của người 
thành niền là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa 
thành niên thường xuyên chung sống. Người chưa thành 
riên từ đủ 15 tuổi ở lên có thể có nơi cư trú khác với nơi 
cư trú của cha, mẹ, nếu điợc cha, mẹ đồng ý, trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác. Nơi cư trú của người được giám 
hộ là nơi cư trú của người giám hộ. Người được giám hộ từ 
đủ I5 tuổi trổ lên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú 
của người giám hộ, nếu được người giấm hộ đồng ý, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác, 


TRÚ QUẦN bố trí bộ đội lâm thời ở ngoài đoanh trại khi 
tập kết bộ đội, nghỉ ngơi lâu trong hành quân... TQ có thể 
trong thời gian ngắn (trong ngày đêm) hoặc đài ngày (nhiều 
ngày đêm), có thể TQ trong nhà dân, tự làm lấy lêu lán 
hoặc hoàn toàn ngoài trời. TQ phải bảo đảm bí mật, tiện tập 
trung và cơ động, có điều kiện cho bộ đội nghỉ ngơi, điều 
kiện vệ sinh phòng dịch và phải có kế hoạch sẵn sàng đốt 
phó với mọi tình huống có thể xảy ra. 


TRỤ (sinh), 1. Mô dẫn và (nếu có) vỏ T và nội bì của 
thân và rễ. Cấu tạo thay đổi tuỳ theo các nhóm cây. Từ kiểu 
T nguyên thuỷ đơn giản chưa có khống lá gồm phần xylem 
Ủ giữa và phloem bao quanh, gặp ở thông đất; ở nhiều loài 
cây, T biến đổi thành T hình suo, T đơn, T đải và các loại T 
nguyên sinh có tuỷ, T nguyên sinh hỗn hợp... cho đến T 
mạng phức tạp với nhiều khổng lá xếp sít nhau. Trung gian 








giữa các kiểu T trên là T ống trong đố các khổng lá rộng 
hơn xếp thẳng đứng. 

2. Cấu trúc ở trong túi bào tử của nhiều Nấm tẢo 
(Phycomycetes) như Nấm mốc (Mucoz) do sự hình thành 
một vách ngăn hình vòm phần cách túi bào tử với cuống túi 
bào tử. 

3. T piữa mô sinh sản ở rêu tản và rêu thường. 

4. X. Thuyết sinh mô. 

TRỤ (kiến rrúc), x. Cột. 


TRỤ (đj¿¿ chấn), phần vỉa khoáng sản để lại không khai 
thác, nhằm mục đích điều chỉnh ấp lực địu chất, bảo vệ các 
đường lò, ngăn cách không để cho nguồn nước từ sông ngồi 
chảy vào làm ảnh hưởng đến các công trình khai đào ngẫm, 
bảo vệ các công trình vĩnh cửu trên mặt đất, vv. Bê rộng T 
bảo vệ các lò cái (gần lò chợ) phụ thuộc vào độ dốc vĩa, hệ 
số kiên cố của khoáng sản, của đá vách hoặc đá trụ, phụ 
thuộc vào chiều sâu kể từ mặt đất xuống tới nóc đường lò 
và vào chiều đài gương lò chợ. Theo công dụng, chía ra T 
tựa, Tan toàn, T phòng cháy, T chắn. 


TRỤ (9; Zhou; ? - ?). vua cuỗi cùng triều Thương 
(Shang; khoảng thế kỉ 17 - 12 tCn.) ở Trung Quốc. Là bạo 
chúa nổi tếng, ham mê tửu sắc, sủng ái Đát Kỷ. Tìn nịnh 
thần mà không nghe lời can gián. Trụ đánh thuế nặng bằng 
vàng, bạc chất vào kho Lộc Đài, lấy thóc chứa vào kho Cự 
Kiểu. Dùng những hình phạt tàn khốc như mổ bụng phụ nữ 
có thai, nướng người trên lửa, bắt đấu với dã thú... để đàn 
áp những người không phục tùng. Bị Vũ Vương (Wuwang) 
của nước Chu (Zhou) tấn công, Trụ thất bại phải tự tử. 


TRỤ CUỐNG 1. Mẩu xương tai giữa nhỏ hình bàn đạp 
(gợi là xương bàn đạp) khớp với xương đe và cửa sổ bầu dục, 


2. Thể có hình đạng cuống dài, 


3. Thể bất thụ bên trong nang của một số loài rêu, địa 
uển và nhiều loài nấm. 


TRỤ DƯỚI LÁ MẦM phần thân phía đưới lá mâm, ở 
giữa cuống lá mầm và điểm phát sinh các rễ bên. Ở những 
cây có kiểu nảy mầm trên đất, TDLM sau lúc nấy mẫm đã 
phát triển đài ra nhanh để đưa lá mầm lên khỏi mặt đất. 
Các mô trong TDLM sắp xếp chuyển tiếp trong cấu tạo sơ 
cấp của rễ và thân. Xt. Trụ trên lá mầm. 


TRỤ ĐÀI cột hình tròn hay có cạnh, bằng đá hoặc 
đẳng, dựng trong một quần thể kiến trúc hay dựng độc 
lập để tưởng niệm một danh nhân, ghi nhớ một chiến 
công... TĐÐ Ai Cập cổ đại chóp nhọn, có khẮc văn bia 
chữ tượng hình, là biểu tượng của tia nắng mặt trời. TÐ 
Tralan (Trajan, Rôma), xung quanh có phù điêu cuốn từ 
đáy lên đỉnh với gần 2.500 nhân vật. TĐ Axôka (Asoka, 
Ấn Độ) khác chỉ dụ của nhà vua, mũ cột cố tượng thứ. lộ 
Hà Nội, có TĐ đặt tượng vua Lê Thái Tổ trông ra hồ 
Hoàn Kiếm. 


TRỤ ĐÔI thân cây có hai trụ, chỉ được nối với cành như 
thân của Selaginella kracssiana. 
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TRÚC ĐÀO Éầ 





TRỤ GIỮA LÁ MẦM cấu tạo thấy rong một số hạt nảy 
mâm của thực vật Một lá mầm (hạt ngô), gồm vùng giữa 
phần gốc của bao lá mâm và chỗ dính của lá chắn trở 
thành mấu lá mầm kéo dài hoẠc lóng đẫu tên của trụ rên 
lá mầm. 


TRỤ LÁ mẫn lá xuất hiện từ mỗi u lỗi trên bể mặt đỉnh 
ngọn thân đo phân chia theo hướng bao lấy nhau của vỏ và 
thể kết hợp với tìng trước phát sinh. Trạc của lá được hình 
thành từ TY và bảo đảm sự liên tục của tẳng trước phát sinh 
trong miễn trung tâm. TL phân hoá thành mô mạch của các 
lá đang phát triển, 


TRỤ RỖNG thuật ngữ chỉ trụ nguyên sinh có tuỷ và trụ 
ðng (x. Trụ). 


TRỤ TRÊN LÁ MẦM phần cuống lá mắm nhía trên, 


TRÚC (Phyllostachy©), chỉ cây thuộc họ lúa (Poaceae), 
phân họ Tre nứa (Bưmbusaczae). Cầy thường xanh, mọc 
thẳng đứng, cao 10 - 20 m, đường kính 5 - !0 cm, lá gân 
song song hình mũi mác. Thân cây mọc lẻ, không thành bụi, 
hoa chỉ có 3 nhị đực. T mọc tự nhiên và được trồng ở nhiều 
nơi. Các loại thường pặp: l) T sào (Phưilatlachyy pubescen©, 
thân mọc tần, có thân ngắm hò lan trong đất, Thân cây mọc 
từ mẫm ở đết thân ngầm. Có 2 cành, một to một nhỏ. Thân 
rỗng có lóng và đết, không tròn đểu, vẹt về phía có cành. 
Thân T lúc nhỏ có lông, về già lông rụng, thân trơn. Đường 
kính 3 - 4 cm, có khi đạt LŠ - 20 em. Lá có hình mũi mác, có 
gân song song, mặt đưới nhiều lông, có một hàng gai sắc 
chạy dọc phiến lá. T sào ra hoa theo chu kì 6Ó năm. T sào 
mọc ở đất thị nhẹ đến cát pha ở vùng cao có khí hậu cận 
nhiệt đới ẩm thuộc Cao Bằng, lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Bắc Kạn. Trồng bằng thân ngầm vào mùa xuân. 
Sau 3 năm thành rừng. Sau 5 năm bắt đầu khai thác theo 
phương thức chặt chọn. Khi rừng T sào ổn định có thể đạt 
I,5 - 2,5 tấn/ha. 2) T cần câu (Phyillanstachys bambussides 
hay Pñ. niera var. henonis), thần không tròn mà vẹt về phía 
có cành, đường kính l - 2 cm có khi đạt 7 - [Ô cm. Lúc non 
màu xanh nhạt về sau màu xanh lục, ở chỗ nhiều nắng có 
mầu vàng xanh. T cần câu giống T sào nhưng nhỏ hơn, lá 
và thần cây ít lông. Mo có vần hình chữ V, thần ngâm bò 
lan trong đất, mầm trên đốt thân ngầm mọc lên thành cÂy. 
Chu kì ra hoa khoảng 50 năm. Cụm hoa vô hạn hình bông. 
Bông có nhiều bông chét. Bông chết có lá bẮc lớn dạng mo. 
T cần câu ra măng tháng 3, thành cây tháng 5. T cần câu 
trồng bằng hom thân ngầm. Trồng 5 năm thì khai thác chặt 
chọn. T cần câu là cây bản địa của Việt Nam, mọc tự nhiên 
ở nhiều nơi trung đu và miền núi, được trồng ở nhiều nơi. T 
cẩn câu và một phần T sào được chế biến làm bàn ghế trúc, 
cần câu, nan nẹp, sào nhảy, chiếu trúc, vv. 3) T hoá long 
(Phyllostachys bambkuvolidex var. awrea và Phyi. bamb., vat, 
heterocvcla), cây cao 4 - 8 m, đường kính gốc của thân cây 
| - 3cm. Một số lóng ở gốc cây co ngắn lại và phình to ra 
xù xì như vảy rồng (vì vậy có tên T hoá long). Cành lá 
giống T cần câu. Cây ra măng tháng 4 - Ố, thường gặp ở 


Bắc Kạn. Dáng cây đẹp trồng làm cảnh, còn đùng làm gậy 
trúc, cán ô và cần câu. 4) T đen (x. Trúe đem). Ngoài ra, 
còn có một sô cây gọi là T nhưng thuộc các chỉ khác 
không thuộc chỉ Phy/l¿v(achyšy như: T đùi gà (Bambusa 
veniricosa) trỗng làm cây cảnh ở nhiễn nơi; T vuông 
(Chimonobumbusa quadrianglaris) mọc tự nhiên ở Bắc 
Kạn (Đèo Gió); T gai (Arundinaria callosa) thân có nhiều 
gai, màn hơi vàng mọc ở Hà Giang. 





Trúc 
Trúc hóa lung 


TRÚC ĐÀO (Apocynzceae), họ cây gỗ, cây bụi hoặc cây 
thảo, phần lớn là cây leo. Trong cây có nhựa mủ trắng 
(thường độc). Lá mọc đối, đôi khi mọc cách hoặc mọc vòng, 
nguyên, không có lá kèm. Hoa đơn độc hoặc tập hợp thành 
cụm hoa vô hạn hoặc cụm hoa hình xim. Hoa mẫu 5. Quả 
có nhiều dạng khác nhau, thường là quả đại hay quả nang. 
đô! khi quả mọng. Hạt có khi có cánh hay có chùm lồng mịn 
để phát tán. Họ TĐ có 200 chỉ, 2.000 loài, phân bố cộng 
khấp vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 


Việt Nam có khoảng 46 chi, 140 loài, thfỜng mọc ở đổi 
trọc hoặc rừng thưa. Hạt quả một số loài đùng chữa yếu tim 
như Štrophantue híspidus, Š. ørafros, Š. kumba ð Châu Phì. 
Ở Việt Nam có cây ba gạc (Rauwolfia serticillatd) chữa cao 
huyết áp; cây sừng ưâu (Srrophanius đivari cantus) là cây 
độc, hạt dùng chữa bệnh m. Một số cây được trồng làm 
cảnh vừa làm thuốc: TĐ (Nesríum indicum = N. oleander), 
đại (Plumeridg acwttfolia), thông thiên (Thevetiu peruviana), 
dây huỳnh (Alamania catharfica), dừa cạn (CatharunthRiix 
rotews = Vịca rose4). Đại diện là TĐ. Là cây nhổ, cao 
5 - 6m, mọc hoang ở vùng ven biển Địa Trung Hải, được 
di thực vào Việt Nam và được trắng làm cảnh. lá hình 
mác hẹp. Hoa hồng, trắng hay vàng. Toàn thân, nhất là lá 
chứa nhiều chất glucozit cường tim rất độc (oleandrin, 
neriin, ađynerin, vv,). Dùng sản xuất thuốc uống chữa suy 
Lm oleanđrin (cg. neriolin); đạng rhuốc viên Õ,Í mg. 


T TRÚC ĐEN 








Trúc đào 


1. Đoạn cành mạng lá và hoa; 2. Quả; 3. Hạt; 
4. Nhị và nhuy 


TRÚC ĐEN (Phyllostachyt nigtu; cơ. trúc tím), loài cây 
thân tre thẳng, thuộc phân họ Tre nứa (BamÐbuyaceae), họ 
Lúa (Poaceae). Thân thẳng, mọc tản, cao Ố - 7 m, giáng hơi 
dẹt, màu tím hay tứn đen bóng rất đẹp. Mỗi mắt có hai 
cành. Lá dài 8 - 1O cm. Mọ thần vàng nâu đốm nhạt. Mọc 
trên vùng núi cao. Mùa măng tháng 2 - 5. Tái sinh bằng 
thân rễ. Loài hiểm, số lượng cây rất ít, vùng phán bố hẹp. 
Thế giới chỉ có ở Trung Quốc. Ở Việt Nam mới gặp ở Il.ạng 
Sơn (Đồng Văn). Lá dùna làm thuốc chữa bệnh cảm cúm. 
Trồng làm cảnh. 


TRÚC ĐÙI GÀ (Bambuia venrricosa), loài cây thuộc họ 
Lúa (Poaeeae), thụ phấn nhờ gió, hoa không hương thơm, 
cầy bé mọc thành bụi cao dưới 1 m. Được trồng làm cảnh. 
Mọc nhiều ờ Quảng Ninh (Móng Cái). 


TRÚC GIẢN (Zhujian), các thẻ tre mà người Trung 
Quốc cổ dùng để viết chữ. Các thẻ tre được kết lại với nhau 
thành bó. Chữ "sách" ( PJ ) của người Hán là tượng hình 
một bó thẻ như vậy. Ngày nay ở Trung Quốc, các nhà khảo 
cổ học đã phát hiện nhiều TG. Nổi tiếng nhất là TG thời 
Tân (Qïn) ở Vân Mộng (Yunmene), Hồ Bắc (Hubei) và TG 
thời Hán ở Cư Diên (Juyan), Cam Túc (Ganan), 


TRÚC LÂM vườn trúc, nơi Phật Thích Ca Mâu Ni 
thuyết pháp ở ngoại thành Vương Xá (Ấn Độ). Ở Việt 
Nam thời Trần, Trần Nhân Tông tu hành tại Yên Tử 
(Quảng Ninh), lập thành tông phái Trúc Lâm Yên Tử 
cùng với Pháp Loa, Huyền Quang thành Trúc Lâm tam tổ. 
XI. Trúc Lâm tam tổ; Yên tử. 


TRÚC LÂM TAM TỔ phái Thiển Trúc Lâm đời Trần, 
do vua Trần Nhân Tông sau khi xuất gia sáng lập. Chỉ có ba 
vị tổ, không có vị tổ thứ tư. Ba vị tổ đó là: vua Trần Nhân 
Tông (pháp hiệu là Trúc Lâm) là sơ tổ; Pháp Loa - học trò 
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của sơ Tổ Trúc Lâm là vị tổ thứ hai; sư Huyền Quang, học 
trò của Pháp Loa là vị tổ thứ ba. 


TRÚC LÂM THẤT HIỆN (7hulin gixian), bảy nhà thơ, 
nhà văn Trang Quốc sống thời kì cuối Nguy (WG¡), đầu Tấn 
(lin), thế kì 3, gồm Nguyễn Tích (Ruan J¡), Kê Khang (Ji 
Kang), Lưu [nh (Liu ELing), Sơn Đào (Shan Tao), Hướng 
Tú (Xiang Xiu), Vương Nhung (Wang Rong), Nguyễn Hầm 
(Ruan Xian). Trước chính sách tàn bạo của họ Tư Mã (S5 
Ma), bẩy người này lui về ở Ẩn trong rừng trúc, đánh đàn, 
uống rượu, ngâm thơ, bàn triết học Lão Trang, nói chuyện 
huyền viễn để tỏ lòng chếng đối chế độ đen tối đương thời. 
Trong số đó, nổi tiếng nhất là Nguyễn Tịch và Kê Khang. 
Nguyễn Tịch (210 - 263) có 82 bài "Vịnh hoài thí" nói lên 
nội bất mãn của ông trước hiện thực và nỗi lo lắng buồn 
thương cho cuộc đời, nhưng lời lẽ rất kín đáo. Ông “dùng 
khí mà làm thở" (Lưu Hiệp), cho nên “khó biết ông nói gì", 
người đọc chỉ phòng đoán. Bài "Đại nhân tên sinh truyện” 
là một bài ca, nhà thở đùng hình tượng “Đại nhân tiên sinh” 
để tả tâm nh bị quan, tuyệt vọng của mình trước “ngày 
cuối cùng”, "vũ trụ tan vỡ", không ưánh được, Kê Khang 
(223 - 263) sở trường vẻ tẳn văn, tác phẩm nhuốm mầu sắc 
Lão Trang (Lao Zhuang) rất đậm, nhưng tâm ủnh phẫn nộ, 
bất bình bộc lộ khá rõ. Tính ông lại cương trực, "quá thanh 
cao” nèn cuốt cùng ông bị họ Tư Mã (Sĩ Ma) giết hại. Cả 
hai ông đều nhất trí phủ định tẾ giáo của Nho gia, vì họ Tư 
Mã và bọn tay sai lợi dụng thứ Nho giáo này chuẩn bị lấy 
hình thức "vua nhường ngôi" che đậy việc tiếm quyền. 
Ngoài ra, Lưu Linh cũng sống phóng túng, ngạo mạn, có bài 
"Tửu đức tụng" được lưu truyền, 


TRÚC LÂM YÊN TỦ x. Yên Tử. 


TRÚC VUÔNG (Chimonobambuaa quadrangularis), loài 
cây thần mọc tản, cao 3 - § m, thuộc phân họ Tre nứa 
(Bumhuxacede), họ Lúa (Poaceae). Thân vuông, vách dày, 
vỏ nhám, gióng dài § - 20 em. Vòng mo và vòng rễ nổi rõ. 
Lá hình thuôn mác, đầu nhọn. Mo nang mỏng, hình tam 
giác, phía ngoài phủ nhiều lồng. Bông nhỗ mang 4 - 6 hoa, 
màu vàng. Măng mọc quanh năm, nhất là vào tháng ! và 
tháng 8. Tái sinh bằng thân rễ. Sống trên các sườn núi, đỉnh 
núi và thung lũng. Phân bố ở Trung Quốc, Việt Nam có ở 
Cao Bằng (Ngân Sơn) và Bắc Kạn (Bạch Thông). Cây có 
nguồn gen quý. Là loài hiếm, số lượng cây rất ít, vùng phân 
hố hẹp. 


TRỤC I. (công nghiệp), chỉ tiết máy thường bằng thép, 
quay trong các ổ trục (ổ lăn hoặc ổ trượt), mang trên mình 
các chi tiết quay khác, đùng để truyền mômen xoắn từ chí 
tiết quay này sang chỉ tiết quay khác. T thẳng đơn giản nhất 
có dạng một thanh thép hình trụ tròn xoay. Thco kết cấu có 
thể chia ra: T thẳng, T cam, T gá, T khuỷu, T then hoa, T 
bánh răng, vv,; cố loại T đặc biệt: T mềm và T xoắn cũng 
để truyền momcn xoấn nhưng không mang chỉ tiết quay 
trên mình. Theo công dụng chia ra: T truyền động (có lắp 
bánh răng, bánh đai, đĩa xích, vv,) và T chính, T cán, vv. 
của máy. Ngoài các chí tiết tuyền đông, T chính còn lấp cơ 


cấu công tác của máy như cánh tuabin, phôi, dụng cụ cán, T 
khuỷu lắp cơ cấu biên - thanh truyền, vv. 


2. (sinh), !) Thuật ngữ chỉ cột sống. 


2) Cấu trúc đạng trụ như trụ cụm hoa, cuống giữa của lá 
kép hoặc bố trung tâm của buồng trứng ở nhóm giun tròn 
( Nenutoda). 


TRỤC CÁN cơ cấu chấp hành của máy cán, thực hiện 
nguyên công cán, làm biến dạng kim loại đến kích thước và 
hình dạng yêu cầu của sản phẩm. TC được phân làm hai 
nhóm: TC tấm (để cán tấm, băng, đải) và TC hình (cán kim 
loại định hình tròn, vuông, đường ray, đầm, Ì.U, vv.). 


TRỤC CHÍNH chỉ tiết quay trong cơ cấu chấp hành 
chính của nhiều loại máy móc: I) TC máy công cụ có lắp 
thiết bị để kẹp chặt phôi hoặc dụng cụ gia công và truyền 
chuyển động quay tròn trực tiếp cho nó. Máy công cụ tự 
động có nhiều TC tạo thành khối trạc chính. 2) Trục của 
máy cán truyền chuyển động quay tròn từ động cơ tới các 
trục cán. 3) Cọc sợi của máy kéo sợi. 4) Cơ cấu làm việc 
của máy gặt bông, vv, 


TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG. Tích độ dài đại số của các 
đoạn thẳng nối điểm M với các giao điểm của một cát 
tuyến đi qua điểm M với một vòng tròn cho trước không 
” phụ thuộc vào vị trí của cát tuyên và gọi là phương tích 
của điểm M với vòng tròn. TĐP của hai vòng tròn đổng 
phẳng là quỹ tích những điểm trên mặt phẳng có phương 
tích bằng nhau đối với hai vòng tròn đó. TĐP là một 
đường thẳng vuông góc với đường nối tâm của hai vòng 
tròn đã cho. Nếu hai vòng tròn cắt nhan thì TĐP đi qua các 
giao điểm của chúng. 


TRỤC ĐỊA TỪ đặc điểm của từ trường phái Trái Đất chủ 
yếu ở mặt đất, nhìn chung về cơ bản giống từ trường của 
một lưỡng cực, đặt cách tâm Trái Đất khoảng 300 km về 
phía Inđônêxia và trục lưỡng cực, còn gợi là TĐT, lệch khỏi 
trục quay của Trái Đất một góc I1,5°. Các gìao điểm của 
trục lưỡng cực với mặt đất là các cực địa từ. Kết quả khảo 
sát cổ từ cho thấy cực địa từ di chuyển và tính trung bình 
hàng nghìn năm thì cực địa từ trùng với: cực địa lí và đó là 
một cơ sở quan trọng trong cổ từ để xác định sự di chuyển 

lục địa. 


TRỤC ĐỐI XỨNG I. (án), trong phép đối xứng qua 
một đường thẳng, người ta gọi đường thẳng đó là TĐX 
(x. Phép đối xứng). 

2. (toán), TĐX của một hình là một đường thẳng sao cho 
hình đó trùng với ảnh của nó qua phép đối xứng nhận đường 
thẳng nói trên làm trục. 

3. (địa chấr), đường thẳng trong tình thể, mà khi quay một 
góc xác định quanh đường thẳng này, hình đối xứng sẽ 
chiếm lại khoảng không gian của chính vị trí của nó trước 
khi quay. Trong cấu trúc tinh thể, có các trục đối xứng bậc 
2,3,4,6(L;¿Lt I4 L¿). 


TRỤC KHUỶU phân quay tròn của cơ cấu tay quay, bao 
gồm một số ngõng chính đồng trục tựa trên các gối đỡ và 


TRỤC TÍCH T 


một hoặc một số khuỷu, mỗi khuỷu gồm hai má bích và một 
ngõng (gọi là ngõng biên) lấp nối với thanh truyền (biên). 
Để máy làm việc êm, cần phải cân bằng động TK, má 
khuýu được khoét bớt hoặc gắn thêm khối lượng cần bằng. 
TK được dùng trong động cơ đốt trong, bdm, máy nén, máy 
rèn ép, VvV. 


TRỤC MÉM trục gồm có lỗi trục, xung quanh có một 
lớp dây bên tạo thành lớp vỏ mềm bảo vệ, ở đầu có kết 
cấu để nối với cơ cấu truyền dẫn. TM có độ cứng xoắn 
lớn và độ cứng uốn nhỏ dùng để truyền chuyển động quay 
tròn và mômen xoắn giữa các trục có vị trí thay đổi trong 
thời pian làm việc (đặc biệt) dùng phổ biến trong những 
dụng cụ cẩm tay được cơ khí hoá (vd. từ máy khoan răng 
truyền mômen xoắn qua TM đến mũi khoan răne, đụng cụ 
mài cầm tay, vv.). 


TRỤC NẾP UỐN x. Nếp uối:. 


TRỤC PHẦN PHỐI chí tiết máy họ trục được lắp các 
cam (đĩa hoặc thùng) có profin thiết kế theo chu trình điểu 
khiển máy. Khi TPP quay, cam tác động lên cÂn đẩy truyền 
tác động điều khiển đến các cơ cấu của máy: đóng ngắt lì 
hợp, đóng mở van, xupap, vv. bảo đảm máy làm việc theo 
ruột chu trình cứng tương Ứng với một vòng quay của TPP. 
Trong máy công cụ tự động, có TPP chính và phụ. Trong 
động cơ đốt trong, gọi TPP là trục cam hay trục quả đào. 


TRỤC QUÁN TÍNH CHÍNH của vật rắn trục mà các 
mômen quán tính tích khối liên hệ đến nó đều triệt tiêu (vd. 
trục Oz là TQTC thì J„ = l„ = 0). Ở mỗi điểm của vật bao 
giờ cũng có thể tìm được ba TỢTC vuôna góc với nhau. 
TQTC qua khối tâm được gọi là TỌTC trùng tâm. Nếu trục 
quay là TQTC thì vật quay quanh trục ấy được gọi là có cân 
bằng động lực. Nếu trục quay là TỌTC trung tâm thì vật 
quay được gọi là có cân bằng động lực hoàn toàn. Đối với 
trường hợp này, không có phản lực động lực tại các ổ trục. 


TRỤC QUÁN TÍNH CHÍNH TRUNG TÂM x. Trực 
quán tính chính. 


TRỤC QUAY đường thẳng cế định mà vật rắn quay 
quanh nó. Nếu vật không có TQ cố định thì TQ tức thời là 
TQ của vật ở mỗi thời điểm xác định, trục này biến đối theo 
thời gian (x. Trục quay tức thời). Trong các tỉnh thể, TQ còn 
có thể mang ý nghĩa trục đối xứng. 


TRỤC QUAY TRÁI ĐẤT x. Trái Đáứ. 


TRỤC QUAY TỨC THỜI. Khi vật rắn quay, ở mỗi thời 
điểm có một đường thẳng đi qua vật mà vận tốc các điểm 
thuộc vật nằm trên đường đó đều bằng không. Đường thẳng 
đó được gọi là TỌTT của vật rắn. Trong trường hợp vật rắn 
quay quanh điểm cố định thì TQTT đi qua điểm cố định đó, 
còn khi vật có chuyển động song phẳng thì trục vuông góc 
với các mặt phẳng song song và đi qua các tâm vận tốc tức 
thời là TỌQTT (x. Chuyển động song phẳng; Tâm vận tốc 
tức thời). 


TRỤC TÍCH qUỹ tích của trục vận tốc tức thời 
(x. Tâm vận tôc tức thời) đối với một hệ quy chiếu nào đó. 
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Đôi khi quỹ tích của trục xoắn ốc tức thời cũng được gọi là 
TT (xi. Tâm (ích). TT gắn liền với hệ quy chiếu cố định gọi 
là TT tĩnh, với hệ quy chiếu động gọi là TT động. Cơ cấu 
truyền động nhờ cặp TT gọi là cơ câu TT. TT )à mở rộng 
của khái niệm tâm tích trong Không gian ba chiều. 


TRỤC TRƯNG HOÀ x. Đường trung luoà. 


TRỤC VŨ TRỤ đường thẳng tưởng tượng mà thiên cầu 
quay quanh nó. TVT song song với trục quay của Trái Đất 
và nghiêng với mặt phẳng nằm ngang tại nơi quan sát một 
góc hằng vĩ độ địa lí nơi ấy. 


TRỤC XOẮĂN TRUNG TÂM của hệ lực trìạc mang 
vectở lực của hệ xoắn. 


TRỤC XUẤT việc một cơ quan có thẩm quyền của quốc 
gia tuyên bố yêu cầu người nước ngoài hay người không có 
quốc tịch phải rời khỏi lãnh thổ nước sở tại vì người đó vì 
phạm pháp luật hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của 
nước này. TX có thể được tiến hành bằng cách ra lệnh để 
ngWỜi nước ngoài phạm pháp buộc phải rời khỏi nước sở tại 
trong một thời hạn nhất định hoặc tiến hành theo thủ tục 
cưỡng chế. 


TRÙM THỊNH (tên thật: Nguyễn Văn Thịnh; (883 - 1973), 
diễn viên chèo Việt Nam. Quê: huyện Ninh Giang, tỉnh Hãi 
Dương. Con nhà chèo nồi, lên 5 tuổi đã tham gia biểu diễn. 
Năm l6 tuổi đoạt giải nhất trong cuộc thi hát giữa các 
chiếng chèo ở Làng Bưởi. Sớm trở thành ông trùm một 
phường chèo thuộc chiếng chèo Đồng hoạt động tại Hải 
Dương. Khoảng 1920, về Hà Nội tham gia trào lưu chèo 
văn minh, chèo cải lương. Sau đó. cùng các con lập gánh 
hát nêng, có sự tham pia của đào Lan (tức Cả Tam). Sau 
Cách mạng tháng Tám, Trùm Thịnh cùng con gái là nghệ sĩ 
Minh Lý về lại Ninh Giang, tham gia các sinh hoạt văn hoá 
kháng chiến của tỉnh. Năm 1950, trở về Hà Nội, tiếp tục 
hoạt động tại Đoàn Chèo Lạc Việt. Năm 1956, được trời về 
Đoàn Chèo Trung ương. Trùm Thịnh hát hay, diễn xuất sắc 
các loại vai (thư sính, lão, hề, vv.), am hiểu tường tận về 
nghệ thuật chèo. Íà một trong những nghệ nhân có công 
đầu trong sự nghiệp phục hồi nghệ thuật chèo và xây dựng 
nên chèo hiện đại. Nghệ sĩ Nhân đân (984). Huân chương 
Lao động (1963). 


TRUNG Á phần lãnh thổ nội lực của Châu Á, từ biển 
Caxpl (phía tây) đến biên giới Trung Quốc (phía đồng) và 
đường phân thuỷ Aran - Irdtưsơ (Aral - Irtys, phía bắc) đến 
biên giới Iran và Apganixtan (phía nam). Phần lớn điện 
tích TA là đồng bằng với độ cao 28 - 300 m [Turan (Turan)). 
Phía đông nam là miễn đất cao Kazäcxtan (300 - !.000 m), 
hệ thống núi Pamia - Alai (Pamir - Ala}, đỉnh Cộng Sản 
2.495 m), Thiên Sơn (đỉnh Chiến Thắng 7.439 m) và 
Kôpetđãc (Kopctdag) ở biên giới phía nam. Phía bắc khí 
hậu ôn đới lục địa, mưa trung bình 200 - 38O mn/năm, 
cảnh quan thảo nguyên và bán hoang mạc. Phía nam khí 
hậu á nhiệt đới lục địa, mưa dưới I5Ó mm/năm, cảnh quan 
hoang mạc. Sông Ámu Đarla (Amudar”j4) và Xư Đaría 
(Syrdar`ja). Mỏ dầu, khí, vàng, kim loại màu, đen, kim 
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loại hiếm. Công nghiệp chế biến và khai thấc. Trồng bông 
và chăn nuôi. 


TRUNG BÌNH CỘNG. TBC của các số a,, ä¿,..., a; là số 
a,+4; +..+2,. TBC của n số không âm bao gìð cũng 
n 
lớn hơn hoặc bằng trung bình nhần của chúng. Nếu mỗi số 
a, gắn với mội trọng số p, > Ö thì số 


n 


^ pịa, 


¡=l 


h 
Spi 


ảd= 


gọ! là TBC có trọng số, hay trung bình trọng số của cấc a¡. 
Vd. nếu các a, theo thứ tự là hoành độ của n chất điểm M, 
(¡ = 1, 2, ....n), M, có trọng lượng bằng p„ thì a là hoành độ 
của trọng tâm của hệ các chất điểm M, đó. Tung độ y và 
cao độ 2 của trọng tâm đó cũng được biểu diễn bằng những 
công thức tương tự. 

Trong trắc địa bản đổ, giá trị trung bình nhận được từ kết 
quả đo một đại lượng nào đó nhiều lần với độ chính xác 
khác nhau có tính đến trọng số của các giá trị đo là TBC có 
trọng số. 

TRƯNG BÌNH ĐIỂU HOÀ. TBĐH của n số dương 
ải, 22,...„ 0;(n >> 2) là số 


TRUNG BÌNH NHÂN. TDN của n số dương a), 22, .... 4a 
(n> 2) là căn số học \A432.... A, . TRN của hai sế dương a 
và b còn được gọi là trung bình t lệ giữa a và b. 

TRUNG BÌNH TOÀN PHƯƠNG. TRTP của n số dương 


0i, 8;,..., an (n > 2) là căn số 


lại +a2+...+a2 
n 


Tổng quát, với mọi p > 0, số 








y 
S= aF +aŸ +...+aÊ " 
Ũ n 


gọi là trung bình luỹ thừa p của các số a, đó. 
TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ x. Trung bình cộng. 


TRƯNG CẢM nguyên tắc đạo đức học trong trết học cổ 
đại Hi Lạp, đòi hỗi sự điều độ trong nh cảm, đục vọng, đối 
lập với nguyên tắc vô cảm. Êpíquya (Épicure) cho sự điều 
độ trong khoái lạc cẩm tính là điều kiện cần thiết để có 
trạng thái tỉnh thần thanh thản. Arixtôt (Aristote) cho đạo 
đức chính là trung độ giữa hai cực đoan. Vd. dũng cảm là 
trung độ giữa hèn nhất và liều lĩnh; tự chủ là trung độ giữa 
phóng đãng và ngu đần; hào phóng là trung độ giữa hà tiện 
và hoang phí. Trong mỗi tnrờng hợp cụ thể, thấy được trung 
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độ ở đâu là do lí tính, vì vậy tính đạo đức đồi hỏ: tình cảm, 
đục vọng phải phục tùng lí tính. Khái niệm tương đương của 
Nho giáo là trung dung, trong hoà. 


TRUNG CÂU phương pháp xác lập một phân vị địa tầng 
trong đó một ranh giới được xác định bằng tiêu chuẩn cổ 
sinh vật. còn ranh giới kia - bằẰng tiêu chuẩn thạch học. 


TRƯNG DUNG khái niệm triết học có thể coi là chủ yếu 
của đạo Khổng, đồng thời là tên sách, một trong “Tứ thư), 
cùng với "Luận ngữ", "Đại học”, "Mạnh Tử", là bốn bộ sách 
kinh điển của đạo Nho. Trung là chính giữa, không thiên về 
bên nào; dung là lầu bển không thay đổi, cũng có nghĩa là 
bình thường hàng ngày. 1) Đạo trung thường được ghi trong 
Kinh thư, cuốn sách vào loại cổ nhất của Trung Quốc, có 
câu vua Thuấn (Shun) khuyên vua Vũ (Yu): "Duy (nh đuy 
nhất, doãn chấp quyết trung" (Cần xét tĩnh tường, trước sau 
như một, tin tưởng thực hiện đạo trung). Đạo "trung” tức đạo 
chính siữa, giữ vững thăng bằng, không thái quá, không bất 
cập, không thiên lệch, Muốn được như vậy, phải xét tỉnh 
tường mọi mặt, không nghiêng về mặt nào, nhìn rõ sự thật 
để tìm ra cách ứng xử thoả đáng nhất, đạt hiệu quả cao 
nhất. "Trung" thường được gắn liền với "hoà", Sách TD 
ngay từ chương đầu có câu: "Mừng giận, buồn vui, chưa 
phát ra gọi là trung, phát ra mà điều tiết đúng gọi là hoà. 
Trung là góc lớn của thiên hạ, hoà là con đường thông suốt 
của thiên hạ". Đoạn sau còn nói: "Thực hiện triệt để trung 
hoà, thì trời đất được yên vị, muôn vật được nuôi dưỡng”. 
Như vậy, giữ được tỉnh thăng bằng không thiên lệch, để hoà 
nhịp với xung quanh, thích nghí với thiên nhiên và xã hội, 
theo cách nói hiện nay, tức là nghĩ và làm phù hợp với quy 
luật khách quan, chỉ có thế cuộc sống mới có ý nghĩa và 
hạnh phúc. 2) Trung chính giữa phải đi đôi với dung (bên 
vững bình thường, ứng dụng trong đời sống thường ngày). 
Hai ý "bền bí" và "bình thường” tà hai cách giải thích khác 
nhau của tiên nho về chữ dựng. Thực ra hai ý trên liên lạc 
mật thiết với nhau và bổ sung cho nhau: “Trung dung" là 
đạo trung được thực biện bên bỉ, thường xuyên, ứng dụng 
trong công việc thường ngày. Khổng Từ (Kongzi) thường 
nói: "Đạo trung dung của người quân tử là giữ vững đức 
hạnh người quân !ử, và lúc nào cũng theo đạo trung" (Quân 
tử chi trung dung dã, quân tử nhị thời trung). 3) Giữ được 
thăng bằng, không thiên lệch trong ý nghĩ và hành động là 
một việc khó, giữ được đức "trung" đó cho bên bỉ, đi vào 
cuộc sống hàng ngày lại càng khó. Tuy nhiên, khó nhưng 
không phải không thể thực hiện. Sách TD đã vạch ra mấy 
đức tính thiết yếu để theo đạo này, đó là: a) Kiên trì theo 
đường đạo lí; b) Thực hiện "Trí", “Nhân”, "Dũng", ba đức 
thành đạt trong thiên hạ: c) Lòng thành, cũng gọi là lòng chí 
thành: thành thực dốc hết lâm sức vào việc mình làm, thành 
thực tự xét đoán mình, không tý dấu giếm những sai trái. 


TRUNG ĐẠI thời kì lịch sử nằm sau cổ đại và trước cận 
đại, "thời kì ở giữa" theo nghĩa tiếng Anh "Midle Age"”, hay 
tiếng Pháp "Moyen Age". Người Tây Âu hiểu "ở giữa" là 
giữa cổ đại và thời của họ, mà họ gọi là "Thời mới“ 
("Temps moderne"). Về niên đại cụ thể, cá người coi là từ 


sự sụp đổ của đế quốc La Mã (426) đến cuộc phát kiến địa 
lí đầu tiên (1488). Từ điển "Laruxở" (°Larousse") giải thích: 
TĐ là thời gian từ năm 395 (khi đế quốc đó bị chia làm hai, 
Đồng và Tây đế quốc La Mã) đến 1453 [khí người Tuyêc 
chiếm Côngxtăngtinôêp (Constantinople) và cản trở đường 
uếp xúc của Châu Âu với phương Đông]. Nếu hiểu theo 
xuất xứ của từ ngữ thì ý nghĩa và niên điểm của TĐ chỉ có 
thể ứng với lịch sử Tây Âu. Về sau nhiều nhà sử học gắn ý 
nghĩa của thời TÐ với một thời kì phát triển kinh tế xã hội 
mà nội dung của nó ìà thời kì tốn tại chủ yếu của chế độ 
phong kiến. Như thế, vấn để sẽ phức tạp hơn vì năm bắt 
đầu và kết thúc của chế độ phong kiến ở mỗi nước khác 
nhau. Mốc kết thúc ở Châu Âu có thể là thế kì 16 (Hà Lan) 
hoặc 12 (Anh) hoặc 18 (Pháp), còn ở Châu Á nói chung là 
thế kỉ 19, Do đó, đối với lịch sử dân tộc, người ta thường 
thận trọng khi dùng thuật ngữ phân kì lịch sử đại cương. 


TRƯNG ĐOÀN bhính đội thường gồm 3 tiểu đoàn (x. Tiểu 
đoàn) trong biên chế sư đoàn hoặc trực thuộc quân đoàn, 
quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ đội chuyên môn. TD 
có thể là bình đội binh chủng hợp thành (như bộ bình, bộ 
bình cơ giới, hải quân đánh bộ), cũng có thể là binh đội 
thuần binh chủng (như pháo binh, phòng không, vv.) hay bộ 
đội chhyên môn (như công binh, thông tmn, vv.), 


TRUNG ĐOÀN 42 trung đoàn hoạt động ở vùng địch hậu 
trong Kháng chiến chống Pháp ở I,iên khu IIL. Địa bàn hoạt 
động là tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, hai bên bờ 
Sông Luộc. Là một trong những trung đoàn hoạt động địch 
hậu giỏi nhất của Liên khu TH. 


TRUNG ĐOÀN THỦ ĐÔ trung đoàn Liên khu I chính 
thức được thành lập 7.I.1947. Lực lượng nòng cốt là các đơn 
vị Vệ quốc đoàn và tự vệ chiến đấu gồm 2.000 người. 
Trung đoàn trưởng Hoàng Siêu Hải, chính uỷ Lê Trung 
Toản, tham mưu trưởng Hoàng Phương. Hội nghị quân sự 
toàn quốc 12.1.1947 quyết định tặng trung đoàn Liên khu Ï 
danh hiệu TĐÐTĐ. Cuộc chiến đấu ở trung tâm Thủ đô kéo 
dài 2 tháng. TĐTĐ đã thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang 
cùng với toàn mặt trận Hà Nội tiêu diệt trên 2.000 quân 
địch, bảo vệ 38 nghìn người tỉn cư an toàn ra ngoài vòng 
vày của Pháp (x. Sự rủi hu của Trung đoàn Thủ đô). Trong 
những ngày chiến đấu gian khổ, khó khăn, Trung đoàn đã 
xây dựng được lực lượng lớn mạnh và hoàn thành cuộc rút 
lui để bảo toàn lực lượng. "TĐTĐ đã tượng trưng cho bộ đội 
của một dân tộc nhược tiểu quyết tâm không muốn làm nô 
lệ và đã ngang nhiên chống lại quân đội một nước lớn hùng 
mạnh của đế quốc chủ nghĩa. TĐTĐ đã nối chí truyền thống 
oanh liệt của các vị anh hùng thuở trước” (Võ Nguyên Giáp; 
diễn văn đọc trong buổi mít tinh đêm 22.2.1947 tại làng 
Thượng Hội, Dan Phượng, Hà Tây). 

TRƯNG ĐỘI phân đội liên trèn tiểu đội (x. Tiểu đội). 
Thường gồm 2 - 4 tiểu đội, nằm trong biên chế của đại đội 
hoặc độc lập trực thuộc tiểu đoàn hay trung đoàn. Thường 
chiến đấu trong đội hình đại đội hoặc độc lập thực hiện một 
nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình. 
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TRUNG GIAN HOÀ GIẢI mội trong những phương tiện 
hoà bình để giải quyết các tranh chấp quốc tế được nêu 
trong khoản l điều 33, Hiến chương Liên hợp quốc. Đó là 
một nước không tham gia vào tranh chấp hay một tổ chức 
quốc tế tiên hành đàm phán cùng với các bên tranh chấp 
nhằm tìm ra phương hướng trung hoà để giải quyết tranh 
chấp một cách hoà bình. TGHG có thể tiến hành theo yêu 
cầu của các bên tranh chấp hoặc theo sáng kiến của nước 
đóng vai rò TGHG và được sự đồng ý của các bên tranh 
chấn. Để nghị về TGHG không thể được coi là sự can thiệp 
vào công việc của bên tranh chấp. TGHG liên quan chặt 
chẽ với môi giới hoà giải tức là việc dàn xếp để các bên 
tranh chấp ngồi vào bàn đàm phán. Nhiều khi, cùng với các 
bên tranh chấp, bên TGNHG có nhiệm vụ giúp đỡ tìm ra giải 
pháp giải quyết tranh chấp mà các hên đều có thể chấp 
nhận được. Tuy nhiên, để nghị của bên TGHG không phải 
là bắt buộc đối với các bên tranh chấp. 


TRUNG HIẾU khái niệm Nho giáo, chỉ hai nghĩa vụ 
được coi là cđ bản nhất của con người trong xã hội phong 
kiến. Trung là hết lòng với vua, với nước; hiếu là hết lòng 
với cha mẹ. Thời phong kiến, vua được coi là biểu tượng 
của nước, nhưng Mạnh Tử cũng có câu: "Dân là quý, thứ 
mới đến xã tắc (đất đai, lúa gạo - tức )À tài nguyên của 
nước), sau cùng vưa là nhẹ”, ý nói dần là gốc của nước. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở rộng nội dung của khái niệm 
TH và khái niệm đó đã trở thành tình cảm đạo đức của 
nhân dân để chỉ chủ nghĩa yêu nước. Người có câu thơ: 
"Thờ đân nguyện hết lòng hiệu, thờ nước nguyện hết lòng 
trung”, Nói hiếu với dân - mở rộng nội dung của chữ hiếu, 
vì mỗi con người cụ thể đều là sản phẩm, là "người con" 
của nhân dân, dân lộc mình. Nó! trung với nước - vụch rụ 
bản chất sâu xa của khái niệm trùng xưa kia, tuy có mặt 
hạn hẹp song chính vì bản chất ấy mà đã từng là động lực 
tình thần của biết bao bành vi nghĩa liệt trong lịch sử 
phong kiển. 


TRUNG HOA DÂN QUỐC (Zhonghua Minguo), quốc 
hiệu Trung Quốc (1911 - 49), ra đời sau khi lật đồ triểu đình 
phong kiến Mãn Thanh (Manding). Ngày 1.1.1912, Tôn 
Trung Sơn (Sun 2hongshan) tuyên thệ nhận chức đại tổng 
thống lâm thời và lấy năm 1912 làm “THDQ đệ nhất niên”, 
Ngày 10.3.1912, chính quyền rơi vào tay tên quân phiệt bảo 
hoàng Viên Thế Khải (Yuan Shikai). Quốc hiệu này vẫn 
được dùng. Năm I927, Tưởng Giới Thạch (Jiang Iieshi) 
thành lập chính quyền ở Nam Kinh (Naniing), kế thừa quốc 
hiệu đó và sau 1949, Tưởng Giới Thạch vẫn dòng quốc hiệu 
THDQ ở Đài Loan (Taiwan). 


TRUNG HOA QUỐC DÂN ĐÁNG (7honghua 
Guomindang), chính đẳng của giai cấp tư sản Trong Quốc. 
Thành lập 1912, trên cơ sở Đồng minh Hội. Lãnh tụ là Tôn 
Trung Sơn (Sun Zhongshan). Năm 1924, Quốc dân Đảng 
họp Đại hội đại biểu lần I xác định đường lối "Chủ nghĩa 
tam dân" (dẫn tộc độc lập, đân quyền tự đo, dân sinh hạnh 
phúc) và 3 chính sách lớn "liên Nga, dung Cộng, phù trợ 
công nông”. Tiến hành sự hợp tác giữa Đáng Quốc dân với 
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Đảng Cộng sản (1924). Năm 1925, Tôn Trung Sơn mất, 
cánh hữu Quốc dân Đẳng do Tưởng Giới Thạch (Jiang 
Jieshi) cẩm đầu đã phản bội sự hợp tác Quốc - Cộng (1927), 
thành lập chính quyên ở Nam Kinh (Nanjing). Lại hợp tác 
với Đảng Cộng sẳn trong thời kì Kháng chiến chống Nhật 
(1937 - 45), sau đó tiến hành nội chiến chống Đẳng Cộng 
sản (1946 - 49). Rị thất bại năm 1949, THỌDĐ bỏ chạy ra 
Đài Loan. Phái tả Quốc dân Đảng tổ chức "Ủy ban Cách 
mạng Quốc dân Đảng" tiếp tục hoạt động và là một trong 
lám đẳng phái chính trị ở Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, 
thừa nhận sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sản Trung Quốc. 


TRƯNG HOÀ HOÁ ủnh trạng các đơn vị ngôn ngữ bị 
mất thế đối lập trong một ngữ cảnh nhất định. có thể xảy ra 
ở tất cả các cấp độ ngôn ngữ. THH âm vị học, hiện tượng 
mất thế đối lập ở một vị trí ngữ âm nhất định, ở đó hiện 
thực âm thanh không được bộc lộ đầy đủ các nét khu biệt 
vốn có của nó và do vậy nảy sinh một siêu âm vị đại diện 
cho cả hai vế đối lập. Vd. trong tiếng Đức các âm vị [t| và 
[dì không đối lập nhau ở vị trí cuối từ, ở vị trí này chỉ có 
siêu ầm vị [T} đại diện cho cả hai. 


TRUNG HƯNG I. Thời kì cầm quyển lần thứ hai của thế 
lực phong kiến thuộc đồng họ Buôcbông (Bourbon) ở Pháp 
sau khi Đế chế Napôlêông I sụp đổ. Bắt đầu từ tháng 
4.1814, với sự thiết lập ngôi vua của Lu-! XVIT (Louis 
XVIID và kết thúc vào tháng 7.1830. Cũng là giai đoạn 
xuất hiện sự trở lại cai trị nước Pháp của Napôlêông Í trong 
100 ngày (3.6.1815). Tháng 6.1815, sau thẳm bại Oateclô 
(Waterloo), Napôlêông I bị đày ra đảo Xanh Hềlena (Saint 
Helena) thuộc Anh. Thời kì TH tiếp tục. Cách mạng tháng 
Bảy 1830 bùng nổ đã chấm dứt thời kì TH, lật đổ vương 
triều Buêcbông. 


2. Ở Việt Nam, là thời kì lịch sử từ 533 đến 1789. Gồm 
16 đời vua những đều không thực quyên. Xt. Lê Trưng lung. 


TRUNG KHU THÂN KINH nơi tập trung các tế bào 
thần kinh cùng chức năng trong hệ thần kinh. Hệ thống các 
cấu trúc thần kinh nằm ở các vị trí khác nhau của hệ thần 
kinh trung ương, TKTK gồm các nơtron liên kết với nhau 
nhờ các synap (khớp thần kinh). Mỗi TKTK thực hiện việc 
điều hoà một chức năng chuyên biệt nào đó của cơ thể, 
vd. trung khu hô hấp, trung khu vận chuyển mạch, trung khu 
nôn. Các TKTK ở tuỷ sống điều hoà các hoạt động phản xạ 
tương đối đơn giản, các TKTK ở não điều hoà chức năng 
thở, khát, đói, đau đớn, phãn chấn, vv. 


TRUNG KỲ một trong ba đơn vị hành chính của Việt 
Nam từ 6.6.1884, gồm 12 nh: Bình Thuận, Khánh Hòa, 
Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa 
Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, HÀ Tĩnh, Nghệ Án, Thanh 
Hóa. Từ 1.1946 gọi là Trung Bộ. 


TRƯNG LẬP I. Chính sách nhằm làm cho một giai cấp, 
một nhóm xã hội nào đó không can thiệp, không tham gia 
vào sự xung đột có tính chất quyết định giữa các giai cấp 
hay nhóm xã hội khác. Đây là một chính sách đã được 
Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng khá thành công trong 
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thời kì hoạt động bí mật trước 1943 cũng như trong bai cuộc 
Kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Nhờ đó đã hạn 
chế bớt lực lượng kẻ thù, tranh thủ, lôi kéo thêm được 
nhiền đồng minh cho cách mạng trong hàng ngũ trí thức, 
tiểu tf sẳn, tf sản dân tộc và cả địa chủ, quan lại có tỉnh 
thần dần tộc. 


2. Chế độ quốc tế đặc biệt dành cho một vùng lãnh thổ, 
lãnh hải hay một quốc gia nào đó, thường được thiết lập sau 
các cuộc chiến tranh. Chẳng hạn quy chế TL do các nước 
đồng minh thắng trận trong Chiến tranh chế siới II quy định 
cho nước Cộng hoà Áo từ 5.1955. Căn cứ vào chế độ đã 
định, chính phủ các quốc gia được trung lập hoá hoặc có các 
vùng lãnh thổ, lãnh hải được trung lập hoá không được xây 
đựng và duy trì ở đó các căn cứ quân sự, lực lượng vũ trang 
và không được biến nó thành chiến trường. 


TRUNG LẬP HOÁ LÃNH THỔ cấm xune đột vũ trang 
trên một lãnh thổ (khu vực) nhất định và cấm sử dụng lãnh 
thổ (khu vực) đó trone tác chiến, Trong lịch sử quan hệ quốc 
tế, eo Magielan (Magellan), các kênh đào Xuyê (Suez), 
Panama (Panama), các đảo Alan (ẢIland), Spithecgen 
(Spitsbergen) đã được trung lập hoá. TLHUƯT thường được 
áp dụng cùng với việc phí quân sự hoá lãnh thổ đó. 


TRƯNG LẬP THỜI CHIẾN x. Trưng lập trong chiến tranh. 


TRƯNG LẬP THƯỜNG XUYÊN ủnh tạng trung lập 
của một nước thể hiện ở chỗ khi xảy ra chiến tranh, nước đó 
không liên kết hoặc trợ giúp quân sự với một bên tham 
chiến nào. Theo điều 5I, Hiến chương Liên hợp quốc, 
TLTX khòng làm mất đi quyển tự vệ của nước theo quy chế 
này, các nước khác phải tôn trọng sự TUTX của nước đó. 
TLTX cố thể được bảo đảm hoặc không. Những nước 
TUYTX: Thuy Sĩ (theo tuyên ngôn của Hội nehị Viên I815), 
Áo (theo Hiến pháp Liền bang 26.10.1955), Manta (tuyên 
bở năm 19§]). 


TRUNG LẬP TRONG CHIẾN TRANH ủnh trạng trung 
lập của một nước đốt với các quốc g1a, lãnh thổ đane xung 
đột vũ trang với nhau; thể hiện ở việc nước đó không tham 
gia chiến tranh và không trợ giúp cho các bên tham chiến. 
TLTCT loại trừ việc các nước tham chiến biến lãnh thổ 
nước TLTCT thành chiến trường tác chiến, vận chuyển 
quân đội đi qua lãnh thổ đó, đùng lực lượng vũ trang chống 
lại nước đó. Công ước La Hay 1907 cấm các nước tham 
chiến xây dựng các công trình giao thông và tuyển quân ở 
các nước TLTCT. TUTCT trên biển quốc tế được quy định 
trong Công ước số I3 La Hay 1901. Vd. Thuy Sĩ trong 
Chiến tranh thế giới ÌI. 


TRUNG LIÊN súng máy có chân chống phía trước và ñ 
báng vào vai khi bắn. C8 5,45 - § mm, khối lượng 5 - 10 kg, 
tốc độ bắn lớn nhất 750 pháphút, tốc độ bắn thực tế 
150 - 250 pháƯphút, tìm bắn hiện quả đến 400 m. Một số 
loại TL hiện đại: 5.45 mm RPK (Liên Xô). 5/56 mm MK 23 
(M0, 5,56 mm XUL 73 E2 (Anh). 


TRUNG MĨ phản đất phía nam của lục địa Bắc Mĩ, từ 


vùng trũng Ranxat (Balsas) ở na nam của sơn nguyên 


Mêhicô (khoảng 18° vĩ Bấc) đến eo Đarien (Darren; 8 - 9° 
vĩ Bắc). Đôi khi ranh giới được vạch từ eo Têhuantêpec 
(Tchuantepec) đến eo Panama (Panama). Địa hình chủ yếu 
là núi rung bình và núi lửa, Có núi lửa đang hoạt động 
(Tuhumulrô (Tujumulco), Acatênagô (Acatcnago), vv.], 
mức độ động đất cao. Khí hậu nhiệt đới, Lượng mưa 
3,000 -5.000 mm/năm. Phía đông bắc là rừng nhiệt đới Ấm, 
phía tây - nam và phía bắc là rừng rụng lá và thực vật cây 
bụi. Các nước ở TM: Bêlizơ, Goatêmala, Hônđuraát, Côxta 
Ríca, Niearagoa, Panama, En - Xanvadđo, một phần Mêhicô. 
Về mặt địa lí, quần đảo Anti cũng thuộc TM. 


TRUNG MÔ mạng lưới thưa các tế bào thường trải bên 
dưới lớp biểu mô ở phôi động vật. Các tế bào đầu tiên xầm 
nhập vào xoang phôi nang là TM sơ cấp, còn các tế bào 
phân tán từ các nguồn khác vào Xoang phôi nang là TM thứ 
cấp. TM của các tuyến vùng ruột và đa thường gây ảnh 
hưởng cảm ứng và quyết định sự biệt hoá của biểu mô. 


TRUNG PHI (Ph. République Centrafricaine; Á. Central 
African Rcpuhlic - Cộng hoà Trung Phi), quốc g14 nội lục ở 
giữa Châu Phi. Cá 5.203 km biên giới với Camơrun, Sát, 
Xuđăne, Cộng hoà Dân chủ Côngô, Cộng hoà Côngô. Diện 
tích 622,436 nghìn km”. Dân số 3,5 triệu (2000), Dán thành 
thị 40,7%. Dân tộc: Baya (Baya hay Gbaya) 23,7%, Randđa 
(Banda) 23,4%, Manjiia (Mandjia) 14,7%, Ngbaka (Ngbaka) 
7,6%, Xara (Sara) 6,5%, Mbum (Mbum) 6,3%. Ngôn ngữ 
chính thức: tiếng Pháp và tiếng Xango. Tôn giáo: Cơ Đốc 
giáo 42,7%, Thiên Chúa giáo 16,9%, tín ngưỡng cổ truyễn 
24%, Hồi giáo 15%. Thể chế: Cộng hoà, hai viện (Thượng 
viện và Hạ viện). Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng 
đầu Chính phủ: thả tướng. Thủ đồ: Banghi (Baneui; 
524 nghìn dân). Các thành phố chính: Becbêrati (Berbérati, 
47 nghìn dẫn), BRua (Bouar, 43 nghìn dân), Bämbari 
(Bambarr; 4Í nghìn dân), Cacnô (Carno(; 4] nghìn dân). 


Lãnh thổ là một cao nguyên rộng, hơi lượn sóng (600 - 900 mì. 
Rải rác ở phía đông bắc và tây nam có một số núi (đỉnh 
1.388 m). Rìa phía bắc là một phần của bổn địa Sat, thấp. 
Khí hậu nhiệt đới, mùa đông khó, mùa hè mưa. Nhiệt độ 
21 - 3I°C. Lượng mưa 1.000 - 1.200 mnv/năm ở phía bắc, 
tăng lên 1.600 min/năm ở phía nam. Sông chính: Ubăngghi 
(Oubangui), Sarí (Chari). Đất canh tác 3,2%, đẳng cỏ 4.8%, 
rừng và cây bụi 25%, các loại đất khác 17%. Khoáng sản 
chính: kim cương, vàng, ura1i. 


Kinh tế nông nghiệp và khai khoáng (kim cương). Nông 
nghiệp chiếm 5[,1% GDP và 80,4% lao động. Công nghiệp 
l6,1% GDP và 3,2% lao động. Thương mại - tài chính - dịch 
vụ chiếm 25,7% GDP và 9,8% lao động. GDP đầu người 
1.172 USD (200). GNP đầu người 300 USD (1998). Sản 
phẩm nông nghiệp chính (1999): sắn 559 nghìn tấn, củ từ 
360 nghìn tấn, chuối !!5 nghìn tấn, ngô 95 nghìn tấn, bông 
36 nghìn tấn, cà phê l2 nghìn tấn. Chăn nuôi: bà 3 triệu 
con, đê 2,3 triệu con, lợn 622 nghìn con, gà 3,9 triệu con. Gỗ 
tròn 3.5 triện m'. Cá đánh bắt 13 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1997): khai thác kim cương 486,8 nghìn cara, 
vàng 29 kg; chế biến lương thực - thực phẩm 19 triệu USD; 
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hoá chất 3 triệu USD; đồ gỗ 2 triệu USD; dệt may 1 triệu USD. 
Năng lượng: điện L01 triệu kW.h. Giao thông (1996): đường 
sất không có, đường bộ 24 nghìn km (rải nhựa 2%). Xuất 
khẩu (1997): 89,7 tỉ [răng CFA (CFAF) (kim cương 38,7%, 
gỗ 25,4%, bông I6,1%, cà phê 10,3%); bạn hàng chính: 
Bỉ - Luxembua 36,2%, Côt Đivoa 5,2%, Tây Ban Nha 4,4%, 
Pháp 3%, Cộng hoà Dân chủ Côngô I,8&%, Cộng hoà 
Côngô I,l%. Nhập khẩu: 84.4 tỉ CFAF (lương thực 22,2%, 
thiết bị vận tải 16,6%, hoá chất 13,7%); bạn hàng chính; 
Pháp 30,5%, Côt Đivoa 18%, Camơrun 108%, Đức 36%, 
Bỉ - Luxembua 3,6%, Hoa Kì 2,4%. Đơn vị tiền tệ: frăng 
Châu Phi (CFAF'). Tỉ giá hối đoái: I USD = 754,28 CFAF 
(10. 2000). 





Trung Phi 


Từ xa xưa, có rất nhiều bộ tộc Châu Phi cư trú, đa số là 
các bộ tộc Ngbaka, Banđa, Xara, ngoài ra có người Pichmê 
(Pygmécs) là nhóm người lùn nhất thế giới. Từ 1897 Pháp 
chiếm TP làm thuộc địa và ghép với một số nước, với tên 
gọi khác (Ubăngghi - Sari; Ubanghi - Sari - Sat). Ngày 
1.12.1958 mang tên Cộng hoà Trung Phi và là nước tự trị 
trong Khối Liên hiệp Pháp. 


Ngày 13.8.1960 tuyên bố độc lập. Là thành viên Liên hợp 
quốc từ 20.9. 1960. 


TRUNG QUỐC (Zhonghua Renmin Gongheguo; A. People's 
Republic of China - Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa), quốc 
gia ở Đông Bắc Á. Có 23.183 km biên giới với Triểu 
Tiên, Nga, Mông CỔ, Kazãcxtan, Kiaghixtan, TaVjkixtan, 
Apganixtan, Pakixtan, An Độ, Nêpan, Butan, Myanma, Lào, 
Việt Nam. Bờ biển 14.500 km. Diện tích 9 597 triệu km. 
Dân số 1,26 tỉ (2000), chiếm khoảng 22% dân số thế giới. 
Dân thành thị 32%. Dân tộc: có 56 dân tộc. Dân tộc Hán 
92% và một số dân tộc có trên 1 triệu dân là Choang, Mãn, 
Hồi, Mông Cổ, Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Mẹo, Di, Bu-y, Triểu 
Tiên, Động, Dao, Bạch, Thổ và một số dân tộc khác, trong 
đó dân tộc Choang đông nhất (trên 15 triệu), dân tộc Lô-ba 
ít nhất chỉ có hơn 2.000 người. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Quan thoại (Guanhua; tiếng Bắc Kinh - tiếng phổ thông). 
Tôn giáo: không tôn giáo 51,9%, tôn giáo cổ truyền 20%, 
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Phật giáo 8,5%, Thiên Chúa giáo 6%, Hỗi giáo I,4%. 'Thể 
chế: xã hội chủ nghĩa do Đảng Công sản Trung Quốc lãnh 
đạo. Một viện. Đứng đầu Nhà nước: chủ tịch. Đứng đầu Chính 
phủ: thủ tướng. Thủ đô: Bắc Kinh (Bcijing; 10/92 triệu dân; 
1997). Các thành phố lớn: Thượng Hải (Shanghai; 13 triệu dân; 
nội thành 7,5 triệu dân, 1997), Thiên Tân (Tianjin; 9 triệu dân; 
1997), Quảng Châu (Guanegzhou; 6,67; nội thành 3,96 triệu 
dân; 1997), Thẩm Dương (Shenyang; 36 triệu dân), Vũ 
Hán (Wuhan; 3,2 triệu dân), Cáp Nhĩ Tân (Haerbin; 
2,4 triệu dân), Trùng Khánh (Chongqing, 2,2 triệu dân), 
Nam Kinh (Nanjing; 2,1 triệu dân). 


Địa hình chủ yếu là núi [nhiễu đỉnh trên 7.000 m, đỉnh 
cao nhất là Chômôlungma (Chomolungma) 872 m - đo 
bằng vệ tỉnh] và cao nguyên trên 1.000 m (cao nguyên Tây 
Tạng 5.000 m), chiếm phần phía tây kể từ một đường chạy 
theo hướng bắc đông bắc - nam tây nam qua Bắc Kinh và 
Nam Kinh. Phía đông bắc và đông là đồng bằng Mãn Châu 
(Manzhou), Hoa Bắc (Huabei), Hoa Trung (Huazhong). 
Phía đông nam là vùng đổi rộng lớn. Khí hậu đa dạng, từ á 
nhiệt đới ở phía nam, đến ôn đới ở phía bắc, bán sa mạc ở 
phía tây, và khí hậu núi cao ở Tây Tạng. Nhiệt độ tháng 
giêng ở Hoa Nam 10°C - 15°C, ở Hoa Trung từ 0°C đến 
IŒC, ở Hoa Bắc từ 0°C đến - 15°C, ở Mãn Châu và các cao 
nguyên phía tây từ - 15“C đến - 30°C. Nhiệt độ tháng bảy ở 
Hoa Nam và Hoa Trung 25 - 35°C; ở Hoa Bắc 20 - 25°C; ở 
Mãn Châu (Manzhou) và cao nguyên thấp I5 - 20C; ở Tây 
Tạng 1ŒC; các đỉnh núi cao 0°C. Lượng mưa thấp ở phía 
tây 100 - 500 mm/năm, các bồn địa 50 - 100 mm/năm (Tarim): 
Mãn Châu, Hoa Bắc và núi phía tây 500 - 1.000 mm/năm, 
Hoa Trung và Hoa Nam 1.000 - 2 S00 mm/năm và hơn nữa 
ở vùng núi đón gió. Các sông lớn: Hoàng Hà (Huanghe), 
Trường Giang (Changjiang), Tây Giang (Xijiang). Đất canh 
tác 10% (50% có tưới), đồng cỏ 43%, rừng và cây bụi 
I4%, các loại đất khác 33%. Khoáng sản chính: dầu khí, 
than, sắt, đồng, chì, kẽm, bauxit, thiếc, mangan, photphat, 
vàng, bạc, urani. 


Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 18,7% 
GDP và 47,2% lao động. Công nghiệp 49,2% GNP và 20,4% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 32,1% và 16,1% 
lao động, GDP đầu người 3.976 USD (2000). GNP đầu 
người 750 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1998): lúa gạo 193 triệu tấn, ngô 124 triệu tấn, lúa mì 
I10 triệu tấn, lúa miến 5 triệu tấn, lúa mạch 3,8 triệu tấn, 
kê 3 triệu tấn, dầu đậu tương 13,9 triệu tấn, lạc II,9 triệu 
tấn, cải dầu 8,3 triệu tấn, hạt hướng dương 1,4 triệu tấn, táo 
19,5 triệu tấn, lê 7,4 triệu tấn, cam 2,2 triệu tấn, khoai lang 
và các loại khác 104 triệu tấn, mía §7 triệu tấn, khoai tây 
44 triệu tấn, củ cải đường 14,5 triệu tấn, bông 13,5 triệu tấn. 
Chăn nuôi: lợn 483 triệu con, dê 138 triệu con, cừu 
ll§ triệu con, trâu 96 triệu con, ngựa 88 triệu con, gà 
3 Ỉ con, vịt 512 triệu con. Gỗ tròn 305 triệu mỶ. Cá đánh bất 
15,7 triệu tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai khoáng 
đổng I triệu tấn, kẽm 1,4 triệu tấn, chì tỉnh 650 nghìn tấn, 
quặng sắt 249 triệu tấn, bauxit 8 triệu tấn, mangan 7 triệu tấn, 
bạc 1,3 nghìn tấn, vàng 175 tấn, muối 29 triệu tấn, thạch 


cao 7,3 triệu tấn, sôđa 7 triệu tấn, barit 3.5 triệu tấn; sản 
xuất xi măng 492 triệu tấn, thép 94,9 triệu tấn, phân hoá 
học 29 triệu tấn, giấy 216 triệu tấn, axit sunfuric 19 triệu tấn, 
đường 6,8 triệu tấn, bông 5,3 triệu tấn, vải 20 tỉ m, máy giặt 
12,5 triệu chiếc, tủ lạnh 9,8 triệu chiếc, xe có động cơ 
1,6 triệu chiếc. Năng lượng: điện 1.132 tỉ kW.h, than 1,2 tỉ tấn, 
dầu thô 1 tỉ thùng, khí đốt 17 tỉ mỶ. Giao thông (1996): 
đường sắt 78 nghìn km, đường bộ I,2 triệu km (rải nhựa 
80%). Trọng tải thương thuyển 21 triệu tấn. Xuất khẩu 
(1997): 182,7 tỉ USD (máy móc và thiết bị vận tải 23,9%, 
sản phẩm công nghiệp 18,8%, lương thực và gia súc ó,Ì%, 
hoá chất 5,6%, nhiên liệu 3,8%): bạn hàng chính: Hỗng 
Kông 21,8%, Nhật Bản 20,4%, Hoa Kì 17,7%, Hàn Quốc 
5%, Đức 3,9%. Nhập khẩu: 142 tỉ USD (máy móc và thiết 
bị vận tải 37,1%, sản phẩm công nghiệp 22,6%, hoá chất 
13,6%, nguyên liệu thô 8,4%, nhiên liệu 7,2%, lương thực 
3%); bạn hàng chính: Nhật Bản 21%, Đài Loan 11,7%, Hoa 
Kì 11,6%, Hàn Quốc 9%, Hồng Kông 5,6%, Đức 5,3%, Nga 
3,7%, Xingapo 2,6%. Đơn vị tiền tệ: nhân dân tệ (Y). TỈ giá 
hối đoái: ! USD =8,28 Y (10.2000). 


4. TAT.JIKIXTAN 


Trung Quốc 


Từ thế kỉ 14 tCn.. đã có những nhà nước nô lệ mạnh. Thế 
kỉ I1 tCn. nhà Chu (Zhou) đã xây dựng chế độ phong kiến 
phân quyển. Đến thế kỉ 7 tCn.. bắt đầu thời kì đại loạn 
Đông Chu liệt quốc (Dongzhou lieguo), được Tân Thuỷ 
Hoàng (Qin Shihuang) chấm dứt và thiết lập chế độ phong 
kiến tập quyển vào 221 tCn. Sau đến nhà Hán (206 tCn. - 
220 sCn.). Cuối đời nhà Hán (Han), từ thế kỉ 3 - 6 sCn. lại là 
một thời kì chia xé lâu đài mà điển hình là thời Tam Quốc 
Sanguo). Đến đầu nhà Đường (Tang) từ thế kỉ 7 (618 - 907), 





TRUNG QUỐC HỌC 


chế độ phong kiến tập quyển Trung Hoa mạnh hẳn lên. Các 
đời sau có Tống (Song: thế kỉ 10 - 13), Nguyên Mông thế kỉ 
13 - 14 (Yuanmeng; 1227 - 1368), Minh thế kỉ 14 - 17 (Ming; 
1368 - 1644), Thanh thế kỉ 17 - 20 (1644 - 1911). Các đế 
quốc phương Tây và Nhật Bản chèn ép nhà Thanh (Qing) từ 
cuối thế kỉ 19 (các thời kì 1840 - 42; 1856 - 60). Cách mạng 
tư sản dân quyển do Tôn Trung Sơn (Sun Zhongshan) lãnh 
đạo nổ ra vào 1911 (Cách mạng Tân Hợi) và Trung Hoa 
Dân Quốc được thành lập vào ngày 12.2.1912. Sau đó là 
thời kì nội chiến Quốc - Cộng 1924 - 27; 1927 - 37. Nhật 
Bản chiếm Mãn Châu vào 1936, đến 1937 mở rộng chiễn 
tranh ra toàn TỌ. Nội chiến chấm dứt để kháng chiến chống 
Nhật. Sau thắng lợi tháng 8.1945 của đồng minh, TQ được 
giải phóng và lại bước vào nội chiến 1946 - 49. Lần này 
Đảng Cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi hoàn toàn, 
thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào 
I.I0.1949. Quốc dân Đẳng rút ra Đài Loan cho đến ngày 
nay. Năm 1978, TQ thực hiện chính sách đổi mới, theo xu 
hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Năm 1997, thu 
hồi Hồng Kông. Ngày 20.12.1999, thu hồi Macao. 


Quốc khánh 1.10 (1949). Là 
một trong năm uỷ viên thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc, là thành viên Liên 
hợp quốc từ 24.10.1945. Thiết 
lập quan hệ ngoại giao với 
Việt Nam từ 18.1.1950. 


TRUNG QUỐC ĐỒNG 
MINH HỘI chính đẳng tư sản 
đầu tiên của Trung Quốc có 
ảnh hưởng lớn ở trong nước, 
trong các giới tư sản và lưu 
học sinh Hoa kiểu. Thành lập 
1905 ở Tôkyô, trên cơ sở hợp 
nhất "Hưng trung hội", "Hoa 
hưng hội", "Quang phục hội" 
do Tôn Trung Sơn đứng đầu. 
Mục tiêu là "Đánh đuổi giặc 
Thát (Mãn Thanh), khôi nhục 
Trung Hoa, thành lập Dân 
quốc, bình quân địa quyển". 
Thúc đẩy phong trào chống 
Mãn Thanh dẫn tới cuộc Cách 
mạng Tân Hợi, lật đổ nên 
quân chủ, thành lập nước 
Cộng hoà Dân quốc (I911). 
Nhược điểm lớn nhất của Đồng minh Hội là không chú 
trọng đấu tranh chống đế quốc và thiếu động viên tổ chức 
giải phóng nông dân. Sau Cách mạng Tân Hợi (191 1), được 
tổ chức lại thành Quốc đân Đảng (1913). 

TRUNG QUỐC HỌC môn học nghiên cứu lịch sử, văn 
minh, văn học, văn hoá, ngôn ngữ Trung Quốc. Ở Việt Nam 
trước đây không có thuật ngữ "Trung Quốc học" (chỉ có từ 
Hán học). Do hoàn cảnh lịch sử riêng của Việt Nam, việc 
nghiên cứu Trung Quốc (về lịch sử, văn hoá, văn học và 
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neôn ngữ) đã xuất hiện và phát triển từ lâu, sớm nhất so với 
các nước trên thể giới. Sau đó là Triểu Tiên và Nhật Bản. Ở 
các nước phương Tầy, Tây Ban Nha là trước đầu tiên giới 
thiệu chữ Hán (1583) qua cuốn “Lịch sử Trung Quốc” của 
nhà du hành Menđôxa (I. G. Mendo2a). Thuật ngữ "nhà 
Trung Quốc học” (sinologue) xuất hiện đầu tiên ở Pháp vào 
năm !829, môn TQH (sinologie) cũng xuất hiện ð Pháp 
1872. Sau đó môn này đã phát triển sang Đức, Italia, Anh, 
Nga. Fuamông (l'ourmont) là nhà TQH nỗi tiếng ở Pháp, 
còng trình đầu tiền về chữ Hán của ông xuất hiện năm 
1715. Ở Anh, Hội Chầu Á nghiên cứu TQH thành lập cuối 
thế k† 19. 


TRUNG SINH (A. Mesozoic), x. Mê2ôzôi. 


TRƯNG TẦM BÁO CHÍ địa điểm được lập ra cố định 
hoăc tạm thời, tập trung các phương tiện thông ữn nhằm tạo 
điểu kiện, hướng dẫn và phục vụ các nhà báo hoạt động 
nhân tổ chức các sự kiện lớn như hội nghị quan trọng, các 
hoạt động văn hoá, thể thao lớn, vv. 


TRUNG TÂM CẢI HUẤN nơi chính quyền Sài Gòn 
glam plữ các cần bộ, cơ sở cách mạng Miễn Nam và những 
người bị coi là nguy hiểm cho quốc phòng và an ninh tại 
Miền Nam Việt Nam. Các TTCH được đặt dưới quyển quản 
trị của Nha Cải huấn, trực thuộc Tổng bộ An nỉnh. Mỗi 
TTCH do một quản đốc phụ trách và một hay hai phó quản 
đôc phụ tá. Các TTCH được phân loại thành TTCH địa 
phương và TTCH hạng, nhì. 


TRUNG TÂM CÔNG CỘNG nơi diễn ra các sinh hoạt 
chung của cộng đồng dân cư ở đồ thị hoặc nông thôn. Tùy 
theo quy mô cũng như tính chất của sinh hoạt cộng đồng mà 
có những công trình phục vụ sinh hoạt thích hợp như công 
trình phục vụ sinh hoạt văn hóa (trung tâm văn hóa), công 
trình thương nghiệp (trung tâm thương mại), Ở đồ thị thường 
cố các TTCC cho toàn đô thị hoặc các TTCC cho từng đơn 
vị cấu thành đô thị (như quận, phường). 


TRƯNG TÂM CÔNG NGHIỆP !. Nơi tập tong nhiều 
công trình công nghiệp có tác dụng tạo nên một địa bàn 
hoạt động kinh tế và kéo theo nó nhiều hoạt động dịch vụ 
và sinh hoạt của cư dân, có tác dụng như một điểm (một 
mắt xích) tronp hệ thống phân bố công nghiệp của một 
vùng hay một quốc gia. 


2. Bộ phận trung tâm trong khu công nghiệp, nơi có 
những công trình quản lí và chỉ đạo các hoạt động của khu 
công nghiệp, bao gồm các văn phòng giao dịch, phòng thí 
nghiệm, cơ sở công nghệ và đào tạo. Ở các khu công 
nghiệp lớn, tại trung tâm này có thể có những chỗ sinh 
hoạt của người lao động như cơ sở ăn uống, vui chơi, thể 
thao thể dục. 


TRUNG TÂM DẠY NGHỆ cơ sở dạy nghề của nhà 
nước, đoàn thể xã hội hoặc t nhân mở cho đối tượng chủ 
yếu là thanh niên, thường là đào tạo ngắn hạn với hình thức 
học tập thích hợp. Các nghể đào tạo ở TTDN rất đa dạng và 
gắn với thị trường lao động của địa phương và nhụ câu của 
người học. 
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TRƯNG TÂM DỊCH VỤ x. Trung (âm công cộng. 


TRƯNG TÂM DU LỊCH nơi tập trung các công trình 
phục vụ cho hoạt động dư lịch (nhà nghỉ, nơi vui chơi, cơ 
quan điều hành du lịch...). 


TRUNG TÂM ĐIÊU KHIỂN QUẦN LÍ BÁY khung 
điều hành các chuyến bay từ sân bay theo lịch đã giao, điều 
khiển cất cánh, hạ cánh, dẫn đường trong phạm vi không 
phận quy định, theo đõi đường bay và hoạt động của máy 
bay trên không phân quy định. Có: TIĐKQLB của sân bay. 
dưới quyển của chỉ huy sân bay; TTĐKQLB vùng (theo 
phân chỉa của quốc gia), TTĐKQLB vùng quốc tế giao cho. 
Mục tiêu chung của TTĐKQLB là bảo đảm an toàn bay 
trên đường bay nội địa và quốc tế liên quan. 


TRƯNG TÂM ĐÔ THỊ nơi thường diễn ra các hoạt động 
công cộng, giao tiếp của dần cư đô thị cũng là nơi (Ập trung 
các công trình công cộng quan trọng nhất của đô thị như bảo 
tàng, nhà hát, cửa hàng lớn, tòa thị chính và các cơ quan 
hành chính, chính trị khác. 


TRUNG TÂM GEN trung tâm hình thành các loài cây 
trồng trên Trái Đất. Vavilôp (N. 1. Vav0ov) xác định có 
10 ương tâm hình thành cây trồng, sau lhkôpxki (P. M. ]ukovskl)) 
bổ sung thêm 2 trung tâm niïa, đó là: 1) Trung Quốc, Nhật 
Bản với các loại cây trồng như kê, mạch hoa, đậu tương, cải 
lá, củ cải, mơ, lê, vải, dâu tầm; 2) Đồng Dương và Đông 
Nam Á gồm các loại cây trồng như lúa, ý dí, mía, củ từ, 
gừng, nghệ, bưởi, carn chanh, mít, chuối, đừa, vv. 3) Ấn Độ 
có các loại cây trồng như lúa, khoai sọ, đậu xanh, đậu triều, 
đay xanh, dưa chuột, bông cỏ, xoài, hỗ tiêu, vv. 4) Trung Á 
có các loại cây trồng như đậu Hà Lan, dưa bở, cà rốt, hành, 
cỏ linh lăng, nho, hạnh nhân, óc chó, vv. 5) Cận Đông với 
lúa mì, đại mạch, đậu mỏ két, cải dầu, vả, lựu, táo tây, chà 
là, lanh, vv. 6) Địa Trung Hải có các loại cây trồng như đậu 
răng ngựa, bấp cải, cÀ cải, tôi, rau điếp, củ cải đường, ô liu, 
hoa bia, vv. 7) Châu Phi có các loại cây trồng như lứa miến, 
kê ngọc, đậu bè, đậu ván, vờng, thầu dầu, cà phê (Arzbic2), 
cọ dầu, bồng cỏ, vv. 8) Trung Mĩ với ngô, khoai lang, đậu 
côve, bông )uổi, bí đỏ, bầu, ớt, củ đậu, su su, cà chua, quả 
bơ, vv. 9) Nam Mĩ với khoai tây, sắn, dong riểng, lạc, thuốc 
lá, dứa, đu đủ, ca cao, cao su, đào lộn hột, vv. 10) Châu Âu 
và Xibia (Sibir) với yến mạch, hắc mạch, mận, cỏ ba lá, vv. 
I1) Bắc Mĩ với hướng dương, đậu lupin. 12) Châu Úc với 
bạch đàn, vv. Từ các trung tâm kể trên các giống cây trồng 
đã được thuần hoá và đi nhập đi các nơi khác. 


TRUNG TÂM GIA CÔNG (cg. Trung tâm Gia công NC, 
theo tên viết tắt từ tiếng Anh: CNC - Computer Numerrcal 
Control), trung tâm máy thực hiện tổng hợp các nguyên 
công gia công khác nhau của các nhóm chì tiết có kết cấu 
hình đáng, khoảng kích thước và các yêu cầu kĩ thuật 
tương tự theo kĩ thuật điển khiển số, có bộ điều khiển 
(controller) hoặc phần mềm và màn bình chỉ thị cài đặt 
trực tiếp vào máy với sự trợ giúp của máy tính, có thể nối 
mạng, nhằm gia công hoàn thiện tối đa trong một lần gá 
kẹp, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả kính tế 
cao cho loại sản phẩm chế tạo. TTGC có tính lính hoạt và 


——— 
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phạm vi sử dụng lớn. Thực biện nhiều biện pháp công 
nghệ cất gọt đồng thời trên nhiều bể mặt chi tiết, do bàn 
máy gá chặt chỉ tết có khả năng quay và lật. Việc đổi chỉ 
tiết gia công và đổi dụng cụ cắt được thực hiện tự động 
bằng rôbốt hoặc bằng các cơ cấu tự động khác. Ô trữ dao 
trên trung tâm có thể có từ vài chục đến vài trằm dụng cụ 
khác nhau, phục vụ cho các biện pháp cắt gọt đa dạng 
trong quy trình công nghệ tổng thể của nhóm chỉ tiết. 
Phần loại theo chức năng công nghệ chính, có: TTGC 
phay, TTỚC tiện, TTGC xung điện, vv. 


TRƯNG TÂM GIA CÔNG NC x. Trung tâm gia công. 


TRƯNG TÂM GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG mô thức giáo 
dục được gắn với cộng đồng, thôn, bản, xã, phường để tránh 
sự tách rời khỏi địa phương, xoá bò quan niệm trường học là 
của nhà nước. Nhà trường trở thành một trunep tâm giáo dục, 
sáng và chiều để trẻ em học hành, buổi tối và ngày nghỉ là 
lớp học cho người lớn hoặc nơi sinh hoạt văn hoá, bổ túc 
nghề nghiệp của dân làng. Mô thức này được áp dụng ở 
Miền Nam Việt Nam những năm 70 thế kỉ 20 do UNESCO 
bảo trợ, ngày nay được mở ra tại nhiều địa phương. 


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGƯỜI LỚN cơ sở giáo dục 
đay cho những người quá tuổi học sinh trung học, thco 
chương trình nhằm vào nhụ cầu và lợi ích của người học và 
phù hợp với yêu cầu của địa phương, Thường dạy với thời 
gian biểu linh hoạt, theo chuyên để về cây trồng và VẬI 
nuôi, kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh thường thức, vv. 


TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÈN cơ sở 
giáo dục không chính quy. TTGDTX có các chương trình 
sau: ä) Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục cho 
người lớn (quá tuổi học trường phổ thông). b) Chương trình 
giáo đục đáp ứng yêu cầu của người học. c) Chương trình tu 
nghiệp định kì bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến 
thức, kĩ năng. đ) Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của 
hệ thống giáo dục quốc gìa theo hình thức vừa học vừa làm, 
tự học tÌ xa, tự học có hướng dẫn. Nội dune giáo dục trong 
'TTGDTX bảo đắm tính thiết thực, giúp người học nâng cao 
khả năng lao đông, sản xuất, công tác và chất lượng cuộc 
sống. Học viên học hết các chương trình quy định tại các 
điểm a, b, c được dự kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì được cấp 
chứng chỉ giáo dục không chính quy. Học viên học hết 
chương trình quy định tại điểm á, nếu đủ điều kiện dự thí và 
đạt yêu cầu thì được cấp văn bằng tốt nghiệp theo phương 
thức giáo đục không chính quy; nếu đủ điều kiện theo quy 
định của hệ chính quy thì được dự thi tốt nghiệp hệ chính 
quy và đạc yêu cầu thì được cấp văn bằng tốt nghiệp của hệ 
chính quy. 


TRƯNG TÂM HOAT ĐỘNG ¡. Đoạn enzim lính hoạt 
gắn kết vào chất gốc và chuyển hoá chúng thành sản phẩm 
phản ứng. 

12. Đoạn phân tử tương tác với các hợp chất mục tiêu đặc 
biệt trong protein thể mang và protein thụ quan. 


3. Vùng phân tử enzim mà ở đó xuất hiện sự gắn kết với 
chất gốc. 





TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA KHÍ QUYỂN 
những vùng có áp thấp hay áp cao trên bản đổ trung bình 
nhiều năm. Kết quả thống kê các số liện nhiều năm chỉ ra 
các vùng có hệ thống áp cao hay áp thấp trội hơn Sự 
phân bố của những trung tâm hoạt động cũng xác định sự 
phân bố trung bình của các dòng khí trong hệ thống hoàn 
lưu chưng của khí quyển. Thường các trung tâm hoạt động 
là các trung tâm của trường khí áp ở độ cao mực nước 
biển. Chia ra các trung tâm vĩnh cửu (cá mùa nóng và 
ruờa lạnh), bán vĩnh cửn (theo mùa). Trong khí hậu, 
thường nêu ra các trung tâm: áp cao Axorơ, áp cao Haoal, 
áp thấp Alêuxiên, vv, 


TRUNG TÂM HỒN HỢP trung tâm tập hợp, phôi hợp 
nhiều chuyên khoa, nhiều ngành khác nhau, tập trung 
được đầy đủ hơn các khả năng, phương tiện, điều kiện vật 
chất, trang thiết bị, cán bộ, vv. để khai thác có hiệu quả 
cao nhất các khả năng có thể có, nhằm vào những mục 
tiêu định trước một cách tốt nhất, vd. TTHH nghiên cứu 
sản xuất, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, phục vụ sản xuất 
(trường đại học y với các bệnh viện, các viện nghiên 
cứu...), wv, Là hình thức tổ chức quan trọng đối với các nước 
đang phát triển. 


TRƯNG TÂM HUẤN LUYỆN đơn vị huấn luyện cùng 
(toàn bộ các công trình, thiết bị phục vụ huãn luyện chiến 
đấu cho sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, nhần viên chuyên môn 
kĩ thuật và cho phân đội, bình đội. Tuỳ theo tác dụng, 
TTHL có: trường bắn, thao trường, bãi tập nhỏ, khu vực 
điển tập, các giảng đường chuyên dùng, nhà sửa chữa, vợ. 


TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC 
GIÁ cơ quan sự nghiệp của Uỷ bạn Thể dục Thể thao Việt 
Nam, với chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch đào tao, tập 
huấn vận động viên quốc gia. TTHƯTTQG ï tại Hà Nội, 
thành lập năm 1959 với tên gọi Trường huấn luyện Thể đục 
Thể thao Trung ương. Dưới cấp quốc gia, ở các tỉnh, thành 
phố cũng có các rrung tâm huấn luyện thể thao - nơi đào tạo 
và tập huấn vận động viên các mồn thể thao thành tích cao 
của địa phương. Do đặc điểm địa lí, Việt Nam đã thành lập 
thêm TTHLTTQG II tại Thành phố Hỗ Chí Minh và 
TTHI TTQG TII tại Đà Nẵng, 


TRƯNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP cơ cở giáo dục. hướng 
dẫn học nghề ở một quận, huyện, thường do ngành giáo dục 
quản lí với tư cách là một bộ phận trong hệ thông giáo dục. 
XI. Giáo dục hướng nghiệp. 


TRUNG TÂM KINH TẾ VÙNG nơi tập trung nhiều 
nhất hoạt động kinh tế của vùng, có mối liên hệ chức năng 
với lãnh thổ xung quanh; nơi tập trung bộ máy quản lí kinh 
tế, chỉ đạo và điều phối kinh tế trong vùng, đầu mối giao 
thông toả đi khắp vùng và liên hệ với bền ngoài. Trung tâm 
thường là một thành phố lớn trong vùng, có thể thành trung 
tâm kinh tế của một lãnh thổ lớn vượt ra khổi phạm vìị của 
vùng Và của cả nước. 


TRUNG TÂM LONG CHƑẸNG căn cứ quân sự của Mĩ 
trên đất Lào, được xây đựng tại một bản nhỏ của người 
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Mông nằm trên dấy núi hiểm trở Mường Mộc phía tây nam 
Cánh Đồng Chum, tỉnh Xiêng Khoảng, cách biên giới Việt 
Nam - Lào khoảng 8Ô km. Là trung tâm chỉ huy các hoạt 
động ủnh báo chiến lược và là căn cứ xuất phát của các 
toán gián điệp biệt kích Mĩ, Vương quốc Lào và Thái I.an, 
chuyền đánh phá vùng giải phóng của lực lượng yêu nước 
Lào và vùng biên giới Việt Nam - Lầo, phục vụ chiến lược 
chiến tranh đặc biệt của Mĩ, Từ đầu năm I961, sau khi bị 
thất bại phải rút khỏi Cánh Đồng Chum, tướng Vàng Pao, 
chỉ huy trưởng Quân khu I1, Quân đội Vương quốc Lào đã 
kéo số tàn quân người Mông về cố thủ tại Long Chẹng với 
ý đồ dựa vào viện trợ Mĩ để khôi phục các vùng đã mất, 
thành lập quốc gia Mông tự trị, tách khỏi Vương quốc Lào. 
Với ầm mưu xây dựng Long Chẹng thành căn cứ chiến lược 
về quân sự và tình báo, phục vụ ý đồ dùng người dân tộc 
thiểu số ở Đông Nam Á và Nam Á chống lại phong trảo 
cách mạng trong khu vực, từ !962, MI đã giúp Vàng Pao 
thiết lập tại Long Chẹng một bộ máy chính quyền hoàn 
chỉnh; giúp tổ chức, trang bị, huấn luyện đội quân đặc biệt 
của Vàng Pao gồm toàn người Mông, với các đơn vị chủ lực 
(GM), các đơn vị địa phương quân, đần quân chiến đấu 
(ADC) và Lực lượng hỗn hợp đặc biệt (SGU), nhằm thực 
hiện chiến lược chiến tranh phá hoại đặc biệt ở Bắc Lào; 
giúp mở đường giao thông, xây dựng sân bay, kho tầng 
quân sự, đài phát thanh tiếng LÀo và Mông, bệnh viện, 
trường học; tiến hành bình định, gom dân, kích động, lồi 
kéo người Móng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào di cư 
lập các làng đoàn kết, làng kiểu mẫu, các khu chợ buôn bán 
sâm uất, tạo quang cảnh phổn vinh giả tạo của một thủ đỏ 
Mông ở Long Chẹng; cử nhiều tình báo viên dưới vỗ bọc 
giáo sĩ truyền đạo Tin Lành thâm nhập vào các vùng dân cư 
của người Mông làm tình báo, nắm dân lâu dài. Khi nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhàn dân Iào được thành lập (tháng 
¡2.1975), TTLC cũng tan rã, các cơ quan Mĩ rút về nước và 
sang Thái Lan. Một bộ phận quan trọng của Lực lượng đặc 
biệt Vàng Pao chạy vào các vùng núi hiểm trở, nơi các lực 
lượng cách rạng Lào chưa kiểm soát được, lập các cụm phi 
vũ trang, Một bộ phận khác theo Vàng Pao chạy ra nước 
ngoài, dựa vào các thế lực phản động, củng cố lực lượng. 
lấp căn cứ, và từ đó, tổ chức cho người quay lại Lào móc 
nối với các cụm phi tại chỗ, tiếp tục hoạt động vũ trang nhỏ, 
lẻ, gây bạo loạn, chống chế độ mới. 


TRƯNG TÂM NGHỆ THUẬT CỦA ÁN NAM tổ chức 
độc lập của các hoa sĩ Việt Nam muốn tách khỏi ảnh hưởng 
của chính quyền tfufc đân Pháp trước 1945, TTNTCAN cử 
hoạ sĩ Lê Văn Đệ tốt nghiệp khoá đầu tiên Trường Mĩ thuật 
Đông Dương làm hội trưởng; thành viên pgôm các hoa sĩ Tô 
Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tường 
Lãn, Lương Xuân Nhị. TTINTCAN hoạt động trong những 
năm I94I - 44, tổ chức triển lãm mĩ thuật tại Hà Nội (1943, 
1944), có ảnh hưởng tốt tới quần chúng. 


TRUNG TÂM QUỐC GIA NGHIÊN CỨU KHOA 
HỌC PHÁP (Ph. Centre Nauonal de la Rechecche Sclentufque), 
cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia hàng đầu của Cộng 
hoà Pháp. Thành lập năm I939, Nhiệm vụ chính: tổ chức, 
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phối hợp và tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoa 
học cơ bản; tham gia soạn tháo chính sách khoa học quốc 
gia. Có I.260 cđ sở dịch vụ và nghiên cứu khoa học trên 
khắp đất nước, bao tròm tất cả các lĩnh vực khoa học. 
TTQGNCKHP bao gồm các viện và cơ quan: Vật lí Hạt 
nhân và các Hạt cơ bản (PNO); Vật lí học và Toán học 
(SPM), Khoa học và Công nghệ Truyền thông, Thông tin 
(STIC); Khoa học Kĩ thuật (SPI); Hoá học (SC?; Khoa học 
về Trái Đất và Thiên văn học (SDU); Khoa học về Sự 
sống (SDV); Khoa học Xã hội và Nhân văn (SH§)... 


TTQGNCKHP có 25 nghìn nhẦn viên, trong đó: L!.600 
nghiên cứu viên, l4.40O kĩ sư, kĩ thuật viên và nhân 
viên hành chính. Trong số những cán bộ của Trung tâm, 
có nhiều nhà khoa học được trao giải thưởng Nôben; 
Pêranh (J. Perrin), lôliô - Quyri (E, ]oliot-Curie), Nêen 
(L. NéeÙ, Ladvôp (P. Á. LwofÐ), Mônô (J. Monod), Jacôp 
(E. Jacob)..., giải thưởng Pin: Tom (R. Thom), Grôtenđich 
(A. Grothcndieck), vv. 


TRUNG TÂM NHIÊU ĐỘNG các trung tâm có sự đao 
động của trường khí áp, nghĩa là có sự tăng (giảm) theo thời 
gian của trường khí áp. Dựa trên kết quả tính toán tương 
quan giữa các chuỗi thời gian của các số liệu khí tượng mặt 
đất ở một số điểm trèn Trái Đất, người ta phát hiện thấy sự 
tầng (giảm) khí áp của cao áp Nam Thái Bình Dương ứng 
với sự giảm (tăng) của khí áp ưên Án Độ Dương, đó là 
TTNĐ Nam Bán Cầu. Tương tự như vậy, người ta phát hiện 
thấy hai TTNĐ ở Bắc Thái Bình Dương và Bắc Đại Tây 
Dương thuộc áp cao Haoai và áp cao Axorở. Nhiễu động 
Nam Bán Cầu có biên độ lớn và ảnh hưởng đến chế độ gió 
mùa ở Nam Á và Đông Nam Á. 


TRUNG TÂM QUỐC TẾ ĐIỆN ẨNH CHO THANH 
THIÊU NIÊN một trung tâm điện ẳnh quốc tế, thành lập 
năm 1958, với mục đích giúp đỡ và phốt hợp quếc tế trong 
sáng tác điện ảnh và truyền hình đành cho thanh, thiếu 
niên. Lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của TTQTĐACTTN 
nhằm giáo dục cho thanh thiếu niên về chủ nghĩa nhân đạo, 
yêu hoà bình, quý trọng tình hữu nghị pìữa các dân tộc. Tổ 
chức của TTQTĐACTTN đã được ghi trong hiến chương 
của DNESCO. 


Hội đồng điều hành và tổng thư kí của TTQTĐACTTTN do 
Đại hội đồng bầu với nhiệm kì một năm. Uỷ ban Giáo dục 
Điện ảnh trực thuộc Hội đồng có nhiệm vụ biên soạn tập 
phim mục "Điện ảnh thiếu nhí”, tổ chức các cuộc thí, Uỷ 
ban Sáng tác có nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ và phối hợp 
sáng tác phím. TTQTĐACTTN xuất bản tin và tập “Điện 
ảnh tcẻ thế giới". Trụ sở: Parni (Pháp). 


TRUNG TÂM THÔNG TIN TRUYÊN THÔNG CHÂU 
Á (A. Asian Mass Communication Research and [nformation 
Centre; viết tắt: AMIC), tổ chức phi clứnh phủ, thành lập 
năm 197! Hiện có l2 thành viên: Ân Độ, Hàn Quốc, 
Inđônêx¡a, Malaixia, Nhật Bản, Nêpan, Pakixuan, Philippin, 
Thái I.an, Xingapo, Xri Lanka, Việt Nam. Ngoài ra, các tổ 
chức quốc gia, cá nhân có thể đăng kí làm thành viên. Mục 
tiêu: phát triển truyền thông và thông tin trong khu vực 
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Châu Á - Thái Rình Dương nhằm thúc đẩy tiến hộ kinh tế - 
xã hội trong khu vực. Trụ sở: Xingapo. 


TRUNG TÂM THƯƠNG NGHIỆP nơi tập trung các 
công trình thương nghiệp của toàn đô thị hoặc của từng khu 
vực trong đô thị. 


TRƯNG TÂM TÍNH TOÁN (A. computing centre), một 
số tổ chức được trang bị các máy tính điện tử và các thiết bị 
thông tin khác để thực hiện nhiệm vụ xử !í thông tin cho 
một cơ quan hoặc cho nhiền người sử dụng. 


TRƯNG TÂM TRUYÊN HÌNH nơi cần xuất các chương 
trình truyền hình, bao gồm tất cả các khâu: tiễn kì (có 
trường quay, hÁi động, vệ tính, têlềxin..), hậu Kì (dựng 
hình, đồ hoạ kĩ xảo, làm âm thanh...) và thực hiện phát sóng 
các chương trình truyền hình. Từ TTTH sẽ cho ra sản phẩm 
truyền hình hoàn chỉnh để phục vụ công việc phát sóng 
chương trình truyền hình hằng ngày hoặc để ghi vào băng 
từ, Ổ đĩa hay lưu trữ trong máy chủ, đáp ứng cho công việc 
lưu trữ, truyền dẫn tín hiệu, trao đổi chương tình. TTTH có 
thể tiếp nhận tín hiệu từ các nơi gửi đến, tổ chức, phân phối 
tín hiệu trong nội bộ trung tâm cũng như thực hiện chuyển 
tiếp tín hiệu đến các bộ phận khác ngoài trung tâm. 


TRUNG TÂM V TẾ - TÂM LÍ - GIÁO DỤC tổ chức 
hoạt động phối hợp giữa các thầy thuốc, nhà tâm !í học và 
nhà giáo dục học nhằm thực hiện các nhiệm vụ phức bợp 
của việc giám định, chẩn đoán, 0 vấn, và chữa trị về mặt 
tâm lí - sinh lí cho người bệnh. 


TRƯNG TÂN tần số sóng mang có giá trị trung gian giữa 
tẳn số của tín hiệu thông tin cần truyền và tần số sóng 
mang của kênh phát sóng. TT được sử dụng để điểu chế 
thông tin cẦn truyền ở mức công suất thấp. Để có thể phát 
sóng bằng anten, cần thực hiện đổi tần lên kênh phát một 
hoặc hai lẫn, Ở các máy thu sẽ thực hiện tách bổ sóng 
mang TT và chỉ lọc lấy thông in cần truyền. Biểu thức tổng 
quát của TT: IF + m.f (ngoại sai) + n.f (tín hiệu vào). 

TRƯNG THẤT khu vực ở lông ngực, nằm giữa 2 lá phổi 
trái và phải, ở sau xương ức, trước cột sống, tách biệt với 
khoang bụng và chia thành nhiều vùng (trước và sau), chứa 
nhiều phủ tạng quan trọng, như tim, tuyến ức, khí quản, phế 


quản, thực quản, các mạch máu lớn, các chuỗi hạch bạch 


huyết và nhiều dây thần kinh, vv. 


Ề¬. P 4 ~“ ~“ 

TRƯNG THỂ vùng trong suốt hình cầu của tế bào chất 

bao quanh trung tử ở nhiễu tế bào; đóng vai trò động lực 
trong gián phân như là tiều điểm của cực thoi. 


TRƯNG TỔ phụ tế chêm vào giữa gốc từ, vd. trung tố -n- 
trong tiếng Latnh: vinco "tôi đang chiến thắng", và víco 
"tôi đã chiến thắng", hoặc trung tố -n- trong tiếng Khdở Me: 
kouch “buộc” và knouch “cái nút”, 


TRƯNG TỬ »ào quan quan trọng trong sự hình thành thoi 
phân chia trong quá trình phân chia nhân. Mỗi tế bào bình 
thường chứa một đồi TT hình rụ có trục vuông póc với 
nhau. Đa số tế bào động vật và một số tế bào thực vật bậc 
thấp có TT; không thấy có ở thực vật bậc cao. Kích thước 


TT dài: 0.3 - 0,5 am, đường kinh Ô,2 um, tạo thành 9 bộ ba 
các ống nhỏ bao quanh hai trục chính (xem mình hoạ ở mục 
từ Tế bào). 


TRƯNG ƯƠNG CỤC MIỄN NAM cơ quan lãnh đạo của 
Đẳng Cộng sản Việt Nam ở Miễn Nam Việt Nam, được 
thành lập lận đầu tiên trong cuộc Kháng chiến chống 
Pháp, theo Nghị quyết hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp 
hành Trung ương Đẳng khoá II (tháng 3.1951). Nghị quyết 
này nêu rõ: 1, TƯCMN gồm các uỷ viên trung ương ở 
Nam Bộ; 2. TƯCMN căn cứ các Nghị quyết của Trung 
ương và Bộ Chính trị mà cụ thể chỉ đạo công tác cho 
Nam Bộ, vv. Trong cuộc Kháng chiến chống Mĩ, TƯCMN 
được thành lập lại theo Quyết định của Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hành Trung ương Đẳng Lao động Việt Nam 
(tức Đẳng Cộng sản Việt Nam) họp tháng I.l96l nêu rõ: 
1) TƯCMN là một hộ phận của Ran Chấp hành Trung ng, 
gồm một số đồng chí uỷ viên trung ương được Ban Chấp 
hành Trung ương cử ra và được uy nhiệm chỉ đạo toàn hộ 
công tác của Đảng ở Miền Nam. 2) TƯCMN đặt dưới sự 
lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên do 
Bộ Chính trị thay mặt lãnh đạo. 3) TƯCMN có hai nhiệm 
vụ: căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc 
của Đảng và những Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương và của Dộ Chính trị về cách mạng Miền Nam 
mà để ra chủ trương, chính sách, phương châm, kế hoạch 
công tác và chỉ đạo thực hiện cụ thể ở Miền Nam. Đối với 
những vấn để quan trọng có quan hệ đến toàn quốc boặc 
đối với nhiệm vụ chiến lược chung toàn Miền Nam thì phải 
xin chỉ thị của Trung ương và Bộ Chính trị. Nhưng trong 
những trường hợp đặc biệt cấp bách không kịp xin chỉ thị 
Trung ương, TƯCMN có quyền để ra những chủ trương, 
chính sách lđn để đối phó kịp thời với tình hình; nhưng phải 
báo cáo ngay với Trang ương và Bộ Chính trị; chấp hành 
Cương tĩnh và những quy định cụ thể và Điều lệ Đẳng ở 
Miễn Nam mà tổ chức ra đẳng bộ các cấp ở Miền Nam và 
lãnh đạo các đẳng bộ đó hoạt động: thành lầp các đẳng 
đoàn trong các tổ chức quần chúng ở Miễn Nam để giún 
cấp uỷ lãnh đạo trực tiếp các tổ chức đó; thay mặt Ban 
Chấp hành Trung ương quản lf và phân phối cán hộ của 
Đảng ở Miễn Nam; quy định đẳng phí, quản lí và phân phối 
tài chính của Đảng đ Miễn Nam; từng thời kì, báo cáo mọi 
mặt tình hình và công tác của dẳng bộ Miễn Nam lên Bàn 
Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. 4) TƯCMN có một 
bí thư, một hoặc hai phó bí thư do Ban Chấp hành Trung 
ương chỉ định và Ban Thường vụ do Hội nghị Trung ương 
Cục cử. Trong ương Cục cần tổ chức các cơ quan giúp việc 
cho phù hợp với tình hình và yêu cầu cồng tác của mình. 5) 
Trung ương Cục thường lệ 6 tháng họp một lần. Tuỳ tình 
hình cụ thể, Trung ơng Cục có thể họp sớm hơn hay muộn 
hơn. Sau khi Miễn Nam Việt Nam được hoàn toàn glải 
phóng, nước nhà thống nhất, TƯCMN kết thúc nhiệm vụ và 
giải thể. 

TRÙNG BA LLÁ (7rilobi/a; tk. trùng ba thUỳ), x. Trùng 
ba thuỳ. 
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TRÙNG BA THUỲ (Triiobita; tk, tam điệp tròng, trùng 
ba lá, bọ ba thuỳ), lớp Chân khớp nguyên thuỷ thuộc 
phân ngành Trùng ba lá (Trifobiromorpha¿), ngành Chân 
khớp (Arrhropod¿), phát triển mạnh trong nguyên đại Cổ 
sinh Cambri - Ocđôvic (cách đây khoảng 50D triệu năm) 
và tuyệt chủng cách đây khoảng 270 triệu nãm. Cơ thể 
từ 2 - 75 cm, dẹp, hình lá chia đọc thành 3 thuỳ, sống bò 
dưới đáy biển. Hiện biết khoảng hơn 4.000 loài. Cơ thể 
phân đốt đồng hình, được chia ra thành đầu, thân và 
đuôi nhỏ; trên tấm đầu có một đôi mắt kép, một sế mắt 
đơn: mặt bụng của đầu cố một đói anten (râu) và 4 đôi 
chân bàm xếp quanh lỗ miệng (4 đôi phẩn phụ phân 
nhánh, nhánh trone có góc nhai). Thân có 44 đốt giống 
nhau và có thể cuộn tròn phía mặt bụng, có cấu tạo 
đông nhất, chưa phân hoá. Chân hàm của TRT có nhiều 
chức năng: vận chuyển, hô hấp và nghiền mồi. Theo 
chiều ngang thân chia thành ba thuỳ, gồm ¡1 thuỳ giữa và 
2 thuỳ bên. Phất triển qua biến thái ấu trùng (protaspís) 
chưa phân đốt, meraspis và trưởng thành (tpis). Hoá thạch 
của TBT là chỉ thị địa tầng tết. Ở Việt Nam, tìm thấy một 
sẽ hoá thạch của TBT như Drenanuru, D/ưne4ella, vv. XU 
Bạ ba thuỳ. 








Trùng ba thuy 


Cấu tạo trùng ba thuỳ 
A. ung nguyên thuý; B. Dụng có tấm đuôi phát triển; 
C. Cắt nuane thân. 
1. Anten; 2. Tốm đâu, 3. Má: kép; 4. Chân; 5. Phần phụ hồ 
hấp (epipadtt); 6. Thuà gia mặt lưng; 7. Thuỳ bên; 
Š. Tấm đuôi; 9. Tơ mang, 10. Đốt gốc chân; 
]1. Tâm nghiền {từ Đô ghen (Dogel)] 


—— => 


TRÙNG BÁNH XE (R2/z/ria), lốp động vật không 
xương sống ở nước, có kích thước hiển vì (0,1 - 2,5 um). 
Sống chủ yếu ở nước ngọt. Có khoảng 2.000 loài. Cơ thể 
đốt xứng bai bên, không phân đốt, chia thành: đầu, thân và 
đuôi. Có đặc điểm đặc trưng: trên đầu có vành tiêm mao 
dùng bắt mỗi và vận động. Hầu cơ có hàm phát triển. Cơ 
quan bài tiết là nguyên đơn thận. Sinh sản chủ yếu là trinh 
sinh (đơn tính sinh), con đực thường thoá! hoá. Là thành 
phần quan trọng của động vật nổi, động vật đáy. 


TRÙNG BÀO TỬ (Sporozoød), một lớp trong ngành Động 
vật nguyên sinh (Pz⁄/ozø¿) sống kí sinh trong tế bào, ống 
tiêu hoá hoặc xoang cơ thể của động vật không xương sống 
và có xương sống. Không có bào quan chuyển vận, thức ăn 
được hấp thu qua toàn bộ bề mặt cơ thể. Cá vòng đời thay 
đổi phức tạp nhưng có thể thấy có xen kế ba giai đoạn: sinh 
sản hữu tính, sinh hào tử và sinh sẵn vẽ tính (thường bằng 
liệt sinh). Giai đoạn lưỡng bội (2n) ngắn, phân bào giảm 
nhiễm ngay từ lần đầu tiên của hợp tử. giai đoạn đơn bội 
chiếm phần lớn vòng đời. Bào tử được hình thành bên 
trong hoặc ngoài vật chủ để phát tán sang vật chủ khác, 
trong trường hợp không có giai đoạn nào ở ngoài môi 
trường thì bào tử tiêu giảm (TT máu). Khả năng sinh sản 
bằng liệt sinh giúp cho TRT tăng nhanh số lượng cá thể. 
Có khoảng 4.000 loài chía thành 2 phân lớp: Trùng hai 
đoạn (Gregarinina) và Cầu trùng (Cocecidiomorpha). Trùng 
hai đoạn sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp, hình thành giao tử 
trong kén; kí sinh ở động vật không xương sống, đặc biệt ở 
chân khớp. Cầu trùng sinh sản hữu tính bằng noăn giao, kí 
sinh trong tế bào biểu mô một, gan, thận của động vật. 
Nguy hiểm và nhế biến nhất là cầu trùng Eimeria¿ pây bệnh 
cho gia súc. Ở Việt Nam, gặp E ciicolae kí sinh ở thổ, có 
khi cả người, bệnh có thể phát triển thành địch; £. 2J¿blecki 
ở ruội lợn; E. duíun ở gia cầm; E. trưmnecaft¿t ở ngỖng, 
E. carpelli ồ cá. Toxoplasma góndii gầy bệnh ở hầu hết 
động vật máu nóng (cả người), kí sinh trong tế bào dưới 
nội mô và não gây tổn thương hệ bạch huyết, hệ thần 
kinh, các piác quan. TDBT máu (jzemtosporidið) kí sinh 
Irong máu động vật có xương sống. Gồm nhiều loài, đặc 
biệt là trồng sốt rét Pk+emodiưm gây bệnh sốt rết Ở người, 
XL. Sốt rét; Trùng sốt rét. 


TRÙNG CẦU x. Globiperina. 


TRÙNG CHÂN RỂ (hízopø¿a), một trong 3 phân 
lớp (Trùng chắn rễ, Trùng phóng xạ, Trùng Mặt Trời) 
của lớp Trùng chắn giả (Sarcodina) thuộc ngành Động 
vật nguyên sinh (Prø(ozo¿). Các đại điện của TCR có cấu 
tạo đơn giản nhưng lại rất đa dạng về hình dạng cơ thể. 
Có khoảng l0 nghìn loài hiện sống và nhiều loài đã 
tuyệt chủng. Đa số sống đơn độc ở nước ngọt, nước biển. 
Nhiều loài không có gai xương hoặc vỏ cứng như amip 
trần (Amøeba), nhưng một số có vỏ cứng như amip có vỏ 
cứng. Một số kí sinh như amíp l¡ gây bệnh l1 ở người, tạo 
các vết loét hình nứi lửa trên mặt trong thành ruột. Amip 
l¡ ăn hổng cầu và có thể theo máu và bạch huyết gây 
ApXe gan, 
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TRÙNG CỎ !. (lnušsorra), lớp động vật nguyên sinh, 
sống ở nước, đất ẩm và một số sống kí sinh. Có hai phân lớp 
là Trùng tiêm mao (C¡lzt2) và Trùng lông hút (Suctr12). 
Có hơn L.100 chỉ, với khoảng 7 nghìn loài. Cơ thể rất phone, 
phú về hình dạng. kích thước từ hàng chục đến hàng trăm 
micromét. Ngoại chất phân hoá phức tạp. Có nhiều tiêm 
mao (cilium) phủ trên cơ thể. Có hiện tượng sinh sản xcn kẽ 
thế hệ: sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp và sinh sản vô tính 
bằng phần cắt cơ thể. Quá trình tiếp hợp tạo nên nhân kết 
hợp (sycaryon), đó chính là hình thức của thụ tính có thể so 
sánh với thụ tïnh chéo ở động vật đa bào, có ý nghĩa quan 
trọng trong đi truyền học. 


2. (Paramøecium; tk. trùng đế giầy), một chỉ của bộ Đông 
mao (HøÍo/rich2), phân lớp Trùng tiêm mao (C¡ủiato), lớp 
Trùng cổ (//usoria), ngành Động vật nguyên sinh (Pr/2zo4). 
Một số đại diện sống trong đất ẩm, phần lớn sống ở các 
thuỷ vực nước ngọt, đặc biệt tra thích sống ở các vũng 
nước tù hãm, bẩn, có nhiều thực vật thuỷ sinh và xác bã 
thực vật đang phân huỷ, mội số sống kí sinh, TC có đạng 
đế giày, cơ thế dài 60 - 300 um, phủ tiêm mao, khi các 
tiềm mao rung động sẽ tạo nên sự chuyển động rất nhanh. 
Sinh sản vô tính bằng cách cắt đôi cơ thể và sinh sản hữu 
tính bằng tiếp hợp. Có hai không bào co bóp để điều hoà 
áp suất thẩm thấu, thức ăn lấy vào qua bào khẩu, bào hầu 
và được tiêu hoá trong không bào tiêu hóa. Cố 2 nhãn; 
nhân lớn giàu ADN, có hàng trăm có khi hàng nghìn bộ 
nhiễm sắc thể lưỡng bội có chức năng dinh dưỡng: nhân bé 
làm nhiệm vụ sinh sản. Ở Việt Nam có khoảng !5 loài. Một 
số loài kí sinh có tác hại lớn đến nghề nuôi cá như TC cá 
(Ichthyopthruie nu is) kí sinh gầy bệnh ở mang, da cá 
mè, cá chép, cá diệc, cá vược...; tùng ống xiêm (Chilodon 
cyprim) kí sinh ở mang và da cá mè trắng, rô phí, trắm cỏ, 
nhất là cá bột, làm cá gầy yếu và chết; TC Balantídium colì 
sống ở ruột già người, lợn, khi tạo nên mụn gây ởi ngoài, 
bệnh rất khó chữa, vv, 


TRÙNG CỬU x. Tế? Trùng cửu. 

TRÙNG ĐIỆP luật cấm kị trong sử dụng động tác ở sân 
khấu tuồng truyền thống. Luật này cấm kị diễn viền không 
được lặp lại một động tác liên tiếp nhiều lần, nhằm thể hiện 
động tác giàu ý nghĩa, không rườm rà, sinh động, súc tích 


-_ và có tính tạo hình cao. 


Có các loại điệp: L) Điệp âm: khi nói lối hoặc hát mà phát 
âm hai tiếng cùng một thanh điệu (từ từ, đến đó, lật đật...) 
thì phải nói, hát một từ nhẹ đi còn một tỪ nặng hơn. 2) Điệp 
cú: hai vế trong một câu biển ngẫu được phân tiết như nhau 
(vd. Anh phải chết - em cần phải sống. Gặp trường hợp này, 
phải phân tiết: anh - phải chết em cần phải sống; từ đầu 
của vế thứ nhất hơi kéo đài ra, ba từ đâu của vế thứ hai dính 
liên nhau, đến từ cuối thì kéo hơi lơi ra). 3) Điệp bộ (cg. 
trùng bộ): lớp thống mà diễn viên đóng vai múa một bộ lặp 
lại nhiều lần, 


TRÙNG HỢP x. Phảu ứng trùng hợp. 
TRÙNG KHÁNH huyện ở phía đông bắc nh Cao Bằng. 


TRÙNG ROI] 'ì 


Diện tích 469,2 km”. Gồm ! thị trấn (Trùng Khánh - huyện 
lị. 18 xã (Lãng Yên, Ngọc Chung, Phong Nậm, Ngọc Khê, 
Đình Phong, Chí Viễn, Đàm Thủy, Lăng Hiếu, Khàm 
Thành, Đình Minh. Phong Châu, Cảnh Tiên, Trung Phúc, 
Đức Hồng, Cao Thăng, Thông Hbòe, Đoài Côn, Thân Giáp). 
Dân số 50.500 (2003), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, 
Mông, Kinh. Địa hình chủ yếu là núi cacxtđ và cao nguyên 
bóc mòn. Sông Quay Sơn chảy qua. Có đường biên giới 
với Trung Quấc ở phía bắc huyện. Trồng ngô, đậu tương. 
thuốc lá, hạt đẻ, quế, hồi. Khai thác lâm sản: quế, cầy 
được liệu. Khai khoáng: thiếc. Giao thông: tỉnh lộ 206, 211 
chạy qua. Trước đây đã từng là phủ Trùng Khánh, sau đối 
thành huyện. 


TRÙNG KHÁNH - HẠ LANG vùng núi ở phía đông 
tình Cao Bằng. Được giới hạn về phía bắc bởi sông Quay 
Sơn, phía aam - sông Nậm L4, phía đông và phía tÂy - 
đường biên giới Việt - Trung. Diện tích khoảng 800 kmỶ, 
cao 9l2 m. Được cấu tạo bằng đá vôi Đêvôn và đá vôi 
Cacbon - Pccmi. Nhân các nếp lôi Hạ Lang là trầm tích 
Cambri Ocđôvic. Địa hình cacxtơ đã ở giai đoạn phát triển 
cao với những núi đá vôi nêng lẻ, các lũng đã ăn thông với 
nhau, các đồng bằng cacxtơ. Có thác Bản Giốc trên sông 
Quay Sơn - một phong cảnh đẹp. Trồng lúa và một số loài 
cây ôn đới như đào, lê, táo. Ñghề rừng. Chăn nuôi. 


TRÙNG LẶP I. Sử dụng một từ ngữ nào đó mà ý nghĩa 
của nó đã được bao hàm trong ý nghĩa của từ ngữ khác 
trong tố hợp. Vd, tự rách “mình” (trong "tự tcách" đã bao 
hàm ý nghĩa của "mình"), xuất "ra" ba tạ gạo (“xuất" đã 
bao hàm ý nghĩa của "ra”). 

2. Cách tu từ, dùng liên nếp các từ ngữ cùng nghĩa để 
nhấn mạnh, Vả. “Chúng ta phải hoàn thành, phái kết thúc, 
phải dứt điểm công việc này". 

TRÙNG LỖ x. Foraminifera. 

TRÙNG NGƯNG x. Phân ứng tràng ngưng, 


TRÙNG PHÁP TUYẾN tên øọI khác của song pháp 
tuyến (x. Pháp tuyến). 


TRÙNG ROI (Fagellata = Maetigophora; cơ. Trùng tiên 
mao), một trong số ó lớp của ngành Động vật nguyên sinh 
(Prot2zoa), gồm các loài động vật nguyên sinh nguyên 
thuỷ, có cở quan vận động là roi (1 hoặc nhiều roi). Có dạng 
hình thoi, hình trứng, hình cẩu, hình trụ, vv. Kích thước từ 
2 - 5 un đến l mm, Có khoảng hơn 8 nghìn loài, sống phổ 
biến ở nước ngọt, nước biển và đất ẩm, một số sống kí 
sinh, TR có thể có quan hệ chặt chẽ với tổ tiền của thực 
vật và dộng vật. TR được chia thành hai phân lớp: äa) TR 
thực vật (PhytomuirTeophorea; Phytoflagellata) có khả năng 
quang hợp nhờ sắc tố trong hạt diệp lục như Euglena, một 
số loài khó phân biệt với tảo và thường liệt vào tảo, một 
số sống thành tập đoàn lớn (Vohox); b) TR động vật 
(Z22omattigophorea, Zooflagellat2) đình dưỡng piống như 
động vật. TR giáp là nhóm thức ăn quan trọng của các 
loài cá ăn nổi. Sinh sản hữu tính của tập đoàn Vo/vøx 
giúp ta hình dung bước tiến hoá của sinh sản hữu tính từ 
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'Ï TRÙNG SỐT RÉT 


đẳng giao đến dị giao và noăn giao. Nhiều loài TR kí sinh 
và gây bệnh ở người và vật nuôi. Nhiều loài thuộc chỉ 
Trynunosoma pây bệnh ngủ ở Châu Phi, bệnh đường ruột, 
đường máu... Nhiều loài TR thuộc chỉ Trichomonas kí 
sinh ở các hốc tự nhiên trong cơ thể người nhữ âm đạo 
(T: vagimalie), ruột (7. inftesfinali©)... gầy viêm niệu đạo (đái 
đau, buốt...), viêm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung bán cấp hay 
mạn tính (ca khí hư nhiều, trắng đục hay vàng nhạt; ngứa 
âm hộ; giao hợp khó và đau). Bệnh phổ biến trên thế giới, 
thường lây truyển qua đường tình dục; đôi khi lây qua bàn 
tay, đồ dùng bị nhiễm (quần áo, ống thông...). 


TRÙNG SỐT RÉT (Plasmodium), chỉ động vật nguyên 
sinh thuộc bộ Trùng bào tử máu (Hazmaspridia), ]ớp 
Trùng bào tử (Špor2zoa), gồm các loài sống kí sinh trong 
máu của động vật có vú, gầy bệnh sốt rét ở người do muỗi 
Anopheles truyền. Kí sinh TSR có chu kì sống phức tạp pm 
quá trình sinh sản vô tính ở người và sinh sản hữu tính ở 
muỗi. Có 3 loài: P. /zlciparum phố biến nhất (chiếm 80% 
người bệnh), có vòng liệt sinh trong hồng cầu 48 giờ và thời 
gian sốt kéo dài; P. vi¿v (khoảng 20%), có vòng liệt sinh 
48 piờ, thời e1an sốt ngắn hơn; Ð. mal¿ri2e có vòng liệt sinh 
72 giờ. Các cơn sốt ứng với lhời gian giữa hai lần sinh sản 
vô tính liệt sinh. Kí sinh trùng xâm nhập vào cơ thể người từ 
tuyến nước bọt của muỗi khi muỗi đốt hút máu người, sinh 
sản vô tính trong hổng cầu, phá vỡ hồng cầu gây sốt. Các kí 
sinh trùng này được muỗi hút phải từ máu người bệnh, sau 
đó các giao tử đực và cái phát triển và sinh sản hữu tính, 
TSR chỉ có thể gầy bệnh khi có các loài muổi sốt rét 
Anophelex truyền bệnh đặc trưng của từng vùng sinh thái, có 
TSR và có người bị bệnh. TSR lây lun từ vùng này sang 
vùng khác chủ yếu là do con người. Muỗ: truyền bệnh sết 
rét ở Việt Nam gồm một số loài thuộc chỉ Anophøles, trong 
số đó thường gãnp A. minimus (bọ gây sống ở khe suối nước 
chảy) và A. balacensis (bọ gây thích sống trong vùng nước 
tù đọng). Xt. Trùng bào tử, Muỗi. 


TRÙNG THẬP x. Tết Trùng thập. 


TRÙNG TIA (Wadiolaria: radius: tìa), động vật đơn bào, 
phần lớn có vỏ cứng bằng sílic, một số có vỏ kitin bảo tổn 
tốt dưới dạng hoá thạch. TT chủ yếu sống kiểu trôi nổi 
trong nước biển có độ mặn bình thường. Ở Việt Nam, hoá 
thạch TT mới được nghiên cứu và phát hiện trong trầm tích 
Neogen, chưa có vai trò quan trọng trong địa tầng học, 


TRÙNG TIỂM MAO (Ciiiafa), một trong hai phân lớp 
của lớp Trùng cỏ (Tn/u„sozia2), ngành Động vật nguyên sinh 
(Pretozoa). XL. Trùng cô. 


TRÙNG TIÊN MAO x. Trùng roi. 


TRÙNG TRỤC (Unionid¿e), họ động vật thân mềm, lớp 
Thần mềm hai mảnh vỏ (Bivahsz2). Có tới 80 chỉ, gần 1.000 
loài, được chia thành 6 phân họ, phân bố rộng rãi trên thế 
giới, nhưng nhiều nhất ở vùng Đông Nam Á. Chi TT 
Lanceolara ở Việt Nam có 4 loài, trong đó TT có khía 
(Lanceoluria ƒruhstorƒferi) là \oài đặc hữu của Việt Nam và 
loài thường gặp là L grzy¡. Loài TT này có vỏ hẹp. dài. 
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hình mũi giáo, chiều đài gấp 4 - 5 lần chiều rộng, đuôi vỏ 
thon dẫn; mặt vỏ có nhiều nốt sẳn xếp thành hình chữ chị ở 
phần đầu và đỉnh vỏ, xen lẫn các gỡ lưng bụng chạy dọc ở 
khoảng giữa vỏ; cạnh lưng vẻ thẳng ngang. Các nốt sẩn 
và gờ lưng bụng mất dẫn đi ở con lớn. Xà cừ màu trắng 
ngà hay ngà vàng. Sống chủ yếu ở sông vùng đồng bằng 
và trung du Việt Nam. Thịt được đùng làm thực phẩm như 
trai, hên. 


TRŨNG (cø. bổn trũng, miền trũng, máng trũng), (. Địa 
hình thấp của mặt đât, phân bố ở lục địa và ở cả đại đương. 

2. Cấu tạo sụt thấp trong miễn nền có dạng kéo đài, hai 
bên cánh dốc đứng 

3. Vùng hạ thấp có tích tụ trẻ lấp đầy, vd.T Hà Nội. 

4. Vùng địa hình thấp, kín, có độ cao dưới mực nước biển, 
vd. T Biển Chết, 

Các địa hình T thường có nguồn gốc kiến tạo, có khi do 
xâm thực hóc mồn. 


TRUNG CACXTƠ vùng trũng hình thành giữa các khối 
núi đá vôi, có địa hình tương đối bằng phẳng, còn sót 
những mỏm đá vôi và những phếu, thường còn những 
vách đá vôi bao quanh, các trũng rộng lớn tạo nên các 
cánh đẳng caecxtơ. 


TRŨNG ĐẠI DƯƠNG dạng địa hình âm trên bề mặt 
Trái Đất, có quy mô cấp hành tính có chứa nước đại dương. 
Gọi đúng hơn là bổn trũng đại dương, hoặc lòng chảo đại 
dương, hoặc đồng bằng biển thẳm. Là bể mặt đáy đại 
dương tương đối bằng phẳng với độ đốc rất nhỏ !/I000 và 
độ sâu trung bình 5.000 - 6.000 m (x. Fòng chia đại dường). 


TRŨNG GIỮA NÚI vùng thấp giữa các dãy núi, hình 
thành vào giai đoạn tạo núi mạnh mẽ do các chuyển động 
kiến tạo gây ra: hạ thấp tạ: vùng trũng và đẳng thời nâng 
lên ở các dãy núi xung quanh. Thường được giới hạn bởi 
các đứt gãy sâu, rìa. Được lấp đầy bởi các trầm tích núi lửa - 
lục địa màu đỏ, trầm tích than hoặc các vật liệu vụn, do bào 
mòn từ các đãy núi cao xung quanh địa máng. 


TRŨNG KIỂN TẠO dạng địa hình có quá trình thành 
tạo liền quan với các hoạt động kiến tạo. Có thể gặp các 
loại: trũng giữa núi, trũng trước núi, trũng địa hào, trũng 
liên quan với đứt gãy, vv. Vd. Biển Chết, thung lũng 
Điện Biên. 

TRŨNG NÚI LỬA - KIẾN TẠO trũng có kích thước 
rộng lớn, thường có dạng tròn, bầu dục hoặc đa giác, đường 
kính hàng chục kilômét, có liền quan trực tiếp với các quá 
trình kiến tạo và núi Jửa, có thể là một phần nằm trong đai 
núi lửa (đai núi lửa Đông Á). 

TRÚNG ĐỘC ở loài ong hiện tượng mất cân bằng sinh !í 
làm ong chết hàng loạt, khi ăn phải hoặc tiếp xúc với chất 
độc có trong mật hoa, nhựa cây, phổ biến và nghiêm trọng 
nhất là thuốc trừ sâu. Trong nền nông nghiệp hiện nay, để 
bảo đảm năng suất cÂy trồng, không thể không dùng thuốc 
trừ sầu bệnh và cỏ dại. Cách bảo vệ tốt nhất cho đàn one là 
người nuôi ong phải hiểu biết tình hình sẩn xuất nông 





nghiệp nơi đặt trại ong. Mỗi loại thuốc trừ sâu có hiệu quả 
khác nhau đối với ong. Ở một vùng nông, lâm nghiệp nơi 
đặt trại ong, khi phun thuốc tưừ sâu thì tuỳ loại thuốc có 
độc lực trong thời gían đài hay ngắn, có thể tạm thời giam 
hãm không cho ong đi kiếm ăn (khoảng 2 ngày) nếu độc 
lực của thuốc thấp; nhưng an toàn nhất là dí chuyển đàn ong 
đi xa trong 1 - 2 thần. 


TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ việc xử lí bằng 
hình sự đối với người phạm tội, có nghĩa là tiến hành khởi 
tố, điều tra tuy tố và xét xử vụ án. Việc thực hiện tội phạm 
là sự kiện pháp lí làm phát sinh các quan hệ pháp lí hình sự 
giữa nhà nước (do các cơ quan tiến hành tố tụng thay mặt) 
với người phạm tội. Khi có dấu hiệu của tội phạm, các cd 
quan có thẩm quyền có nghĩa vụ phải ra quyết định khởi tế 
vụ án và nếu có đủ các chứng cứ cần thiết, có quyển 
TCTNH§ đối với người phạm tội, người phạm tội có nghĩa 
vụ phải chịu trách nhiệm hình sự trong phạm vì giới hạn mà 
pháp luật hình sự quy định cho loại tội phạm đó. Hiến pháp 
Việt Nam quy định mọi công dân bình đẳng trước pháp luật. 
Vì vậy, bất kì người phạm tội nào cũng bị TCTNHS và chịu 
xử phạt theo quy định của pháp luật. 


TRUY KÍCH tiền công quân đổi phương đang cúc lui 
nhằm mục đích tiêu diệt; là một phương pháp chiến đấu. 


, Thường xảy ra khi đối phương phòng ngự hoặc tiến công bị 


thất bại hoặc bị uy hiếp mạnh, có nguy cơ bị tiêu điệt. Để 
TK, lực lượng TK phải tiến nhanh về phía sau lưng, cạnh 
sườn và vượt lên phía trước đối phương, chia cắt, bao vÂy và 
tiêu điệt từng bộ phận không để đối phương co cụm lớn. TK 
được tiến hành ngay khi phát hiện thấy đối phương rút chạy 
và phải thực hiện liên tục, bất kể ngày hay đêm cho đến khi 
đạt mục đích. 


TRUY NÃ BỊ CAN lùng bắt người phạm tội đang lẩn 
trốn theo quyết định truy nã của cơ quan có thẩm quyển. 
Đối tượng bị tuy nã là người phạm tội đã hỏ trốn sau khi 
phạm tội hoặc một thời gian sau khi phạm tội mà các cơ 
quan điểu tra, truy tố, xét xử đã áp dụng nhiều biện pháp 
điểu tra để làm rõ, song vẫn chưa tìm ra nơi đối tượng cần 
truy nã đang ẩn náu và cần phải huy động đông đảo lực 
lượng nhân đân tham gia truy bắt đốt tượng. Điều 161, Bộ 
luật tố tựng hình sự năm 2003 quy định, quyết định truy nã 
phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm ra quyết định 
truy nã, họ rèn, chức vụ người ra quyết định; họ tên, tuổi, 
nơi cư trú của bị can; đặc điểm để nhận dạng bị can, dán 
ảnh kèm theo (nếu có); tội phạm mà bị can đã bị khởi tố. 
Quyết định truy nã được thông báo trên các phương tiện 
thông tn đại chúng để mọi người phát hiện, bắt giữ người bị 
truy nã, Theo điều 82, Bộ luật tế tụng hình sự năm 2003, 
mọi người đều có quyển bắt người bị truy nã. 


TRUY TỐ đưa người phạm tội ra xét xử trước toà án. Ở 
các nhà nước tư sản, TT thuộc thẩm quyền của viện công tố 
(tuỳ theo cách tổ chức ở mỗi nước mà viện công tố có thể 
trực thuộc bộ tư pháp hoặc toà án). Ở các nước xã hội chủ 
nghĩa (trong đó có Việt Nam), TT thuộc thẩm quyển của 
viện kiểm sát. Sau khi kết thúc điểu tra, cơ quan điểu tra 
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làm bản kết luận điển tra và để nghị TT rồi gửi chứng cứ bị 
can cùng hỗ sơ vụ án đến viện kiểm sát cùng cấp. Trong 
thời hạn luật định, viện kiểm sát xem xét và quyết định TT 
bị can ra trước toà hay trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, hay 
đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Viện kiểm sát TT bị can 
ra trước toà bằng bản cáo trạng, trong đó ghi rõ các tình tiết 
vụ án, nhận định của mình và tội danh, điểu khoản Bộ luật 
hình sự để nghị được áp dung. 


TRUY TIM MẠCH tình trạng bệnh lí, xuất hiện do giảm 
bất thường khối lượng máu tuần hoàn quá lớn so với tống 
khối lượng máu của cơ thể. TTM là biến chứng của nhiễu 
bệnh (nhiễm khuẩn, nhiễm độc, mất nhiều mán, mất nhiều 
nước đo la chảy, bỏng nặng, bệnh tím mạch ở giai đoạn 
nguy kịch, vv.). Xuất hiện đột ngột với những biểu hiện: 
người bệnh tím tái, vã mô hôi, chân tay lạnh; mạch nhanh, 
nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt thấp (đưới §0 mmHg) hoặc không 
đo được; ít hoặc không có nước tiểu. Bệnh tiến triển nhanh, 
dễ đưa đến tử vong. Điều trị: nâng huyết áp (tiêm truyền 
nhỏ giọt vào tĩnh mạch 5O ml dung dịch glucozơ đẳng 
trương với 2 mg nor-adrenalin), uống nước muối pha 
đường hoặc dung địch oresol (trong trường hợp bị mất 
nước vì Ìa chảy). 


TRUYỂN ẢNH phương thức truyền tải hình ảnh ứnh 
bằng các phương tiện truyền tin. Hình ảnh tiếp nhận tại 
các mấy quay camera hoặc thông qua các máy quét được 
biến đổi thành tín hiệu điện cho phù hợp với khả năng của 
hệ thốnp tuyển in và được truyền đi bằng phương tiện 
truyền tin. Tại đầu thu, các tứn hiệu điện được phục hồi 
thành hình ảnh ban đầu trên màn hình, trên giấy hoặc lưu 
trữ trên băng đĩa. 


TRUYỀỂN BÁ LUẬN luận thuyết cơ bản của trường phái 
văn hoá - lịch sử, một trường phái dân tộc - khảo cổ học 
phát triển từ cuối thế kỉ 19 đến thế kỉ 20. Trường phái này 
đã nêu lên TBL để chống lại các trường phái theo tiến hoá 
luận trước đó. THL giải thích mọi hiện tượng văn hoá bằng 
truyền bá (diffusion) và thiên di (migrauon). Các học giả 
theo TRL cho rằng các sáng tạo văn hoá chỉ xuất hiện một 
lần và tại một nơi trên Trái Đất. Từ đó, chúng được lan 
truyền đi nơi khác bằng truyền bá hay thiên di. 


TRUYỀN BÁO phương thức truyền tải báo chí cho phép 
các toà soạn báo gửi nội dung thông tín và maket tờ báo của 
mình đến các nhà in thông qua hệ thống truyễn tin nhằm tổ 
chức việc in ấn ở địa điểm khác cách xa toà soạn, 


TRUYỀN CẤY PHÔI việc đưa phôi của động vật có vú 
trong những ngày đầu của quá trình phát triển ra khỏi đường 
sinh dục của cá thể mẹ, cho vào ống nghiệm để tiến hành 
nghiên cứu, Cơ sở khoa học của TCP là trong một số ngày 
đầu phát triển, phôi vẫn ở trạng thái tự đo, dinh dưỡng bằng 
chất dự trữ có trong phòi và qua thẩm thấu từ dịch xung 
quanh mà chưa thiết lập chặt chẽ quan hệ với cơ thể mẹ; 
sau thời gian tự do ấy, phôi lại phải cấy vào tử cung cá thể 
mẹ để lại tiếp tục phát triển tới khủ sinh (vì cho đến nay 
khoa bọc chưa tạo được môi trường nhân tạo có thể thay thế 
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môi trường tử cune của cá thể mẹ). Có 2 phương pháp TCP: 
dùng phẫu thuật và không dùng phẫu thuật. Việc TCP được 
ứng dụng trong chữa bệnh bất thụ ở người; nhân nhanh 
giống ở gia súc cái hoặc các loài thú quý hiếm; là công cụ 
mới cho nghiên cứu sinh lí, nội tiết và di truyền ở gia súc; 
dùng để vận chuyển gia súc từ các miễn khác nhau; xác 
định giới tính của phôi trước khi cấy. TCP còn giúp tạo ra 
2 - 4 phôi từ I phôi hoặc qua kĩ thuật cấy nhân, (tạo nền 
đòng vô tính các vật nuôi, tạo ra con vật nhiều bố nhiều mẹ, 
con vật hỗn hợp giới tính, tạo các con vật mang những gen 
mong muốn. 


TRUYÊN DẪN TÍN HIỆU PHÁT THÁNH các quá 
trình truyễn In tức từ nơi thu thanh đến các trạm phát sóng 
AM, FM bằng cách gởi các tin tức cẩn gửi vào một dải tần 
số cao theo phương pháp bắt dao động tải tin có một thông 
số biến thiên theo quy luật của tin tức. TIDTHPT là quá trình 
điều chế tại nơi phát đi. Quá trình tách tin tức khỏi tải tin để 
lấy lại tin tức tần số thấp phục vụ các trạm phát sóng AM, 
FM gọi là quá trình giải điều chế. 


TRUYỀN DỊCH phương pháp đưa một chất dịch vào cơ 
thể với khối lượng lớn trong mộ: thời gian đài hơn tiêm, 
nhằm duy trì khối lượng máu tuần hoàn hoặc nuôi dưỡng. 
TD có thể kéo dài liên tục nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Có 
thể TD vào tĩnh mạch, dưới da, vào ruột (qua ống thông 
nuốt qua đạ dày xuống ruột). Dịch truyền thường là huyết 
thanh mặn, ngọt ưu trương hoặc đẳng trương, huyết tương 
khô hoặc máu, dung dịch nuôi dưỡng, dung dịch kéo và 
các chất điện giải, vv. Có thể pha thuốc vào dịch truyền 
theo chỉ định của thầy thuốc. Áp dụng TD trong các 
trường hợp: ỉa chảy, mất nước, nôn nhiều, chảy máu, 
người suy mòn, người không ăn được cẩn TD để nuôi 
đưỡng, vv. 


TRUYỀN DỮ LIỆU (A. data transmission), quá trình gửi 
và nhận dữ liệu (đạng số hoặc tương tự) từ một đối tượng tới 
một hoặc nhiều đối tượng khác tuân theo một giao thức nào 
đó (x. Giao thức). 


TRUYỂN ĐỘNG. Nếu chuyển động của một vật qua 
tương tác cơ học dẫn đến chuyển động của một vật khác, thì 
giữa hai vật có TĐ (hoặc TÐ cơ học). Luật liên hệ giữa hai 
chuyển động này gọi là luật TĐ hay hàm truyền (nếu hàm 
này là di số, thì gọi là tỉ số truyền). Một cơ cấu nhằm thực 
hiện một luật TĐ nào đó giữa hai khâu vào và ra, gọi là cơ 
cấu 'TĐ (còn gọi là một TĐ hoặc một bộ truyền). Ở một số 
nơi, thuật ngữ "cơ cấu TĐ° chỉ đùng trong trường hợp riêng 
khi hai chuyển động vào và ra thuộc cùng một loại (đôi khi 
tÌ số truyền là hằng số), các trường hợp khác gọi là cơ cấu 
biến đổi chuyển động. Đối với cơ cấu biến đổi chuyển 
động. có thể biến đổi vể vận tốc, mômen quay, phƯơng, 
chiều và loại chuyển động (từ quay sang tịnh tiến, liên tục 
sang pián đoạn, vv). Các đặc trưng cơ bản của TĐ: mômen 
quay truyền được, tần số quay (hoặc tịnh tiến tại khâu vào, 
khâu ra), tỉ số truyền, hiệu suất. Có các loạ:: TĐ cơ khí, TÐ 
thuỷ lực, khí nén, TĐ điện, TĐ điện từ và TĐ hỗn hợp 
(x. Truyền động bánh răng; Truyền động đai; Truyền động 
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ma cái, Truyền động trục vữ. Truyền động điện; Truyền 
động thuỷ lực). 


TRUYỀN ĐỘNG BÁNH BĂNG cơ cấu truyển chuyển 
động quay giữa các trục và để biến đổi số vòng quay. 
Gồm các bánh răng ăn khớp, bánh răng và thanh răng 
(tịnh tiến), trục vít và bánh vít (x. Cặp búnh răng). Có 
TPĐBR một cấn (một cặp bánh răng) và TÐBR nhiều cấp 
(nhiều nhóm truyền tạo thành từ các cặp bánh răng, có tỉ 
số truyền khác nhan, ghép nổi thành hộp tốc độ, hộp giảm 
tốc, vv). Theo loại ăn khớp răng, có TĐBR tr, côn, trục 
vít, hypôit và hỗn hợp. Theo quan hệ truyền phức tạp, có: 
TPĐBR hành tỉnh (cơ cấu truyễn động bánh răng - cần, 
trong đó một số bánh răng cùng với cần di động hành tinh 
đối với bánh răng trung tầm, tỉ số truyền lớn, kích thước 
nhỏ, hiệu suất cao), TĐBR sóng (mômen xoắn được 
truyền bởi sóng biến dạng của phần tử mễm - bánh răng 
trụ ngoài thành mỏng, tỉ số truyễn tới hàng trăm; TĐBR 
sóng ma sát - vít, được đùng trong cơ cấu nâng, máy công 
cụ và khí cụ đặc biệt chính xác, trong cơ cấu chấp hành 
của tên lửa, vệ tình nhân tạo, vv). TĐBR được dùng rộng 
rãi trong các cơ cấu và máy hiện nay. 





Truyền động bánh răng 


a. Thằng; b. Nghiêng; c. Chữ V; d, Côn; e, Bánh răng xoẩn, 
gác giữa các trục 90”: g. Hvpôit; h. Trục vít lôm (glóbôt) 


TRUYÊN ĐỘNG ĐAI cơ cấu dùng' để truyền chuyển 
động quay (giữa hai hoặc nhiều trục song song và không 
song song) nhờ các bánh đai cố định trên trục và đai dẫn 
động. Phân biệt TĐĐ dẹt, đai thang, đai tròn, đai truyền 
kiểu răng, kiểu xích, vv. TĐĐ có các ưu điểm: êm, giảm 
chấn, an toàn, kết cấu đơn giản, yêu cầu thấp về độ chính 
xác chế tạo, lắp rấp, an toàn, tuyển động quay giữa các 
trục có khoảng cách lớn và có khả năng điều chỉnh tốc độ 
vô cấp. Nhược điểm: kích thước cổng kẻnh, hiệu suất bé, tỉ 
số truyền không cố định do trượt đai. Trong các máy công 


TRUYỀN HÌNH CÁP 





cụ và thiết bí hiện đại đã dùng loại đa) truyền mới, có chất 
lượng đặc biệt, khắc phục cơ bản các nhược điểm trên. TĐĐ 
được dùng phố biến trong các mấy công cụ; máy công nghệ 
và các trang thiết bị khác. 


TRUYỀỂN ĐỘNG ĐIỆN thiết bị cơ điện để dẫn động các 
cơ cấu hoặc máy móc, trong đó cơ năng là do động cơ điện 
tạo nên (x. Động cơ điện). TĐĐ gồm một hoặc một số động 
cơ điện, cơ cấu truyền lực, các thiết bị, khí cụ điều khiển. Ở 
các TĐP không điển chỉnh (tần số quay không đổi), người 
ta dùng chủ yếu các động cơ không đồng bộ ba pha. Ở các 
TĐP có điểu chỉnh (điều chỉnh đều tần số quay), người ta 
dùng động cơ điện một chiều, ít khi đùng động cơ điện 
không đồng hộ có cổ góp. 


Với sự phát triển của việc tự động hoá các quá trình sản 
xuất, các loại truyền động tự động có điều khiển từ xa, điều 
khiển theo chương trình hoặc kết hợp với các phương tiện 
tính toán, đã được ứng dụng rộng rãi. 


TRUYỆN ĐỘNG MA SÁT cơ cấu truyền chuyển động 
quay tròn giữa các trục bằng lực ma sát, Có các đĩa, các tm 
hoặc các côn (làm bằng vật liệu ma sát lắp trên các trục 
này và ép chặt vào nhau. TĐMS được dùng trong cơ cấu 
truyền động vô cấp, trong máy ép ma sát, búa ma sát và 
khớp nối trục ma sát. 


TRUYỀN ĐỘNG THUỲ LỰC tập hợp các cơ cấu thuỷ 
hực để truyền nãng lượng từ phần tử dẫn đến phẩn tử bị dẫn. 
Có TĐTL thuỷ động và thuỷ tĩnh. TĐTL thuỷ động (do ấp 
suất động của chất lỗng làm việc tuần hoàn), gồm bơm li 
tầm và tuabin thuỷ lực ghép sát nhau, tạo ra khớp thuỷ lực 
hoặc bộ biến tốc thuỷ lực; dòng phổ biến nhất làm truyền 
động vô cấp tự động trong hệ thống truyền lực của ô tô, đầu 
máy điêzen, tàu thuỷ, trong các thiết bị dẫn động bơm cung 
cấp và bơm hút khói của các nhà máy nhiệt điện. TĐTL 
thuỷ nh (do cột áp thuỷ nh) gầm bơm thể tích và động cơ 
thuỷ lực thể tích, thùng chứa chất lỏng làm việc, hệ thống 
ống dẫn và các phần tử điều chỉnh. ổn định áp lực, lưu 
lượng, vv; dùng để truyền chuyển động tịnh tiến hoặc quay 
khứ hồi trong máy công cụ, máy công nghệ và thiết bị khác, 
dùng để tạo áp lực thuỷ tĩnh lên ổ trượt khi khởi động, vv. 


TRUYỄN ĐỘNG TRỤC VÍT cơ cấu truyền chuyển 
động quay giữa các trục giao nhau bằng bộ tyyển ăn khớp 
trục vít - bánh vít. Có TĐÐTYV thân khai, TĐTV lðm (g)êbôit, 
trục vít có đạng lõm). TĐTV có tỉ số truyền lớn tới 300 và 
hơn nữa. TĐTV thân khai có hiệu suất thấp (0,5 - 0,85), mòn 
nhanh, thường gặp trong các hộp giảm tốc trục vít. TĐTV 
lỗm truyền tãi lớn hơn và có hiệu suất cao hơn nhưng chế 
tạo và lắp ráp phức tạp hơn so với TĐTV thường, hay dùng 
trong máy vận tải, máy mỏ, máy công cụ, máy bay, vv. 


TRUYỀN ĐỘNG VÍT - ĐAI ỐC cơ cấu truyền động để 
biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến. 
Nguyên lí làm việc: chuyển động quay được truyền đến 
vít quay tròn tại chỗ, còn đai ốc mang cơ cấu chấp hành 
tỉnh tiến. Theo ma sát, có thể phân loại: TĐV - ĐÔ trượt, 
làm việc trong tình trạng ma sát trượt, mau mòn, hiệu suất 


thấp; TĐV - ĐỒ lăn, cặp ma sát lăn giữa vít và đai ốc có 
tuần hoàn bi. Hiệu suất của TĐÐV - ĐÔ đến 0,9, với ưu 
điểm cơ bản so với TĐV - ĐÔ trượt: truyền động ém, 
chính xác, truyền được lực lớn, tuổi thọ cao. Nhược điểm: 
chế tạo phức tạp, đắt tiền. Hiện được dùng nhiều trong 
các mấy công cụ điều khiển theo chương trình số. Theo kết 
cấu, có loại TĐV - ĐỒ hai nửa, TĐV - ĐÔ kép, TÐV - ĐÔ 
V1 SA1, VV, 


TRUYỀN ĐỘNG XÍCH cơ cấu truyền chuyển động 
quay tròn giữa các trục song song, gềm bánh (đĩa) xích lấp 
cế định trên các trục và (dây) xích Hến vòng ôm ăn khớp 
với hai bánh xích (xích xe đạp truyền động từ đĩa tới líp, 
xích kéo của băng tải, vv). Các trục truyền xa nhan (tới 
8 m), độ song song giữa các trục không yêu câu cao, tải 
trọng uốn tác dụng lên trục bé (hơn 2 lẫn so với truyền động 
đai), Một xích có thể truyền chuyển động quay tới nhiều 
trục, bảo đảm không trượt, có hiệu suất cao (0,96 - 0.97), 
dùng bánh căng xích khi cần thiết. 


TRUYÊN GIÁO truyền bá tín ngưỡng một tôn giáo cho 
những người khác, tronp nước hay ngoài nước. TG là công 
việc của mọi tôn giáo, nhưng có tổ chức, có quy mô nhất là 
việc TG của đạo Kitô, phát triển mạnh sau khi nhiều nước 
Châu Âu đi thôn tính những miễn đất mới. Từ thế kỉỈ I6, 
người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vừa chỉnh phục thuộc địa, 
vừa TƠ. Năm 1622, Toà thánh lập ra Bộ truyền giáo, sau 
đó, lập chủng viện của Hội truyền giáo nước ngoài đặt ở 
Pari. Thế kỉ 19, việc TG được đẩy mạnh và phát triển ra 
khấp thế giới; các nhà ruyễển giáo thuộc nhiều quốc tịch 
khác nhau, ra sức đào tạo các giáo sĩ bản xứ. Các đoàn 
truyền giáo Tin Lành cũng phát triển mạnh vào thế kỉ 19. 
Đạo Kitô được truyền vào Việt Nam từ thế kÌ !7 và !8, bắc 
cầu cho chủ nghĩa thực dân thầm nhập. Các giáo sĩ đến Việt 
Nam có người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, chủ yếu là người 
Pháp [trong đố có Alêchxăng Đơ Rêôt (Alcxande de 
Rhodes - Bá Đa Lộc]. 


TRUYỀN HÌNH phương thức thông tn đại chúng truyền 
di hình ảnh và âm thanh trên những băng tần số nhất định 
đến máy thu của người xem. Nguyên lí cơ bản của kĩ thuật 
TH là truyền từng điểm ảnh, luân phiên tỳ trái sang phải, từ 
trên xuống dưới. Quá trình thu tại máy thu cũng điển ra 
tương tự, đồng bộ với quá trình phát. Các phương thức 
truyền dẫn chương trình TH hiện nay bao gồm: TH mặt đất, 
TH vệ tình, THÍ cáp và TH trên mạng Internet. 


TRUYỂN HÌNH CÁP phương thức truyền dẫn phát 
chương trình truyền hình thông qua mạng cáp quang, cấp 
đồng trục, cáp hỗn hợp quang - đồng trục HFC (Hybrid 
Eiber Coax). Hệ thống THC bao gồm các thiết bị thu phát 
trung tâm, thiết bị mạng quang, thiết bị mạng cáp đồng trục, 
cấp quang, cáp đồng trục, cáp đôi; chúng được liên kết với 
nhau thành một hệ thống đẳng bộ để truyền dẫn tín hiệu 
truyền hình từ trung tâm truyền hình đến đầu thu máy vô 
tuyến tại từng nhà. Hệ thống THC có thể đồng thời truyền 
dẫn cả tín hiệu truyền hình tương tự và tía hiệu truyền hình 
số, tín hiệu Internet tốc độ cao, fax và số hệu khác. Mạng 
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THC cung cấp dịch vụ nhiễu chương trình truyễển hình và 
các dịch vụ gia tăng khác như truyền hình theo yêu cầu, hội 
đàm vidco, mua bán hàng tại nhà, Internet tốc độ cao, giáo 
dục từ xa... Để tham gia được các dịch vụ này, người xem 
cần phải mua thêm thiết bị phù hợp với hệ thống cưng cấp 
địch vụ như: môöđem cáp hoặc bộ thu giải mã (setop box)... 
và trả thêm phí cung cấp các dịch vụ gia tăng đã đăng kí. 
Tại Việt Nam, THC đang được triển khai tại hai thành phổ 
Hà Nội và Thành phố Hỗ Chí Minh. 


TRUYÊN HÌNH LƯU ĐỘNG phương thức sản xuất 
chương trình truyền hình tại hiện trường ở bên ngoài trường 
quay như thu ghì tường thuật tại chỗ hoặc truyền trực tiếp 
lên sóng. Phương tiện thiết bị lưu động bao gồm máy quay 
xách tay gọn nhẹ cùng các phụ kiện kèm theo như ắẮc quy 
và bộ nạp, chân máy, đèn ánh sáng... hoặc xe truyền hình 
lưu động pỗm nhiều camera cùng các thiết bị phụ trợ, lắp 
đặt thành một hệ thống thiết bị hoạt động đồng bộ đáp ứng 
các yêu cầu thu ghi, tường thuật các sự kiện điễn ra trên 
một hiện trường rộng. 


TRUYỀN HÌNH MẬẶT ĐẤT mạng truyền hình phổ biến 
và lớn nhất trong mỗi quốc gia, bao gồm mạng quốc gia, 
khu vực và địa phương. Tất cả các mạng THMP được xây 
đựng theo quy hoạch của nhà nước. Sở đi gọi là THMPĐ vì 
đường ưuyền sóng từ đài phát hình tới các máy thu hình là 
đường thẳng trong tầm nhìn thấy và nằm sát với bể mặt của 
Trái Đất. Do đó, tất cả những chướng ngại vật như núi cao, 
nhà cao tẳng... đều phẩn xạ sóng tmyển hình và làm cho 
máy thu hình có thể không thu được tín hiệu. 


TRUYỀN HÌNH PHÂN GIẢI CAO (A. High Deñnition 
Television; viết tắt: HDTV), hệ thống truyền hình có độ 
phân giải lớn gấp đôi so với hệ thống truyền hình tiêu 
chuẩn SDTV (Standard Television). Độ phân giải của 
truyền hình tiêu chuẩn được đánh giá bằng số dòng quét 
trên một ảnh: 625 đòng đối với các nước theo hệ CCIR; 
525 dòng đối với các nước theo hệ FCC. Tương tự như vậy, 
THPGC cũng có số dòng quét là 1.250 dòng và I.125 dòng 
Độ phân giải này có thể so sánh với độ phân giải của phim 
điện ảnh. THPGC hiện đã được phá! sóng tại một số nước 
phát triển và có thể sẽ thay thế truyền hình tiêu chuẩn trong 
tương lai. Ở Việt Nam, THPGC đã được nghiên cứu nhưng 
đến nay chưa triển khai thử nghiệm. 


TRUYỂN HÌNH SỐ hệ thống truyễn hình dựa trên cở sở 
kĩ thuật số, xử lí ứn hiệu đưới dạng ngôn ngữ nhị phân (hai 
chữ số 0 và I) thay thế cho quá trình xử lí tín hiệu biến đổi 
theo thời gian trong hệ thông truyền hình tương tự hiện nay. 
Việc số hoá tín hiệu được thực hiện ngay sau khi tạo ra các 
tín hiệu thành phần chối (Y) và mầu (R-Y, B-Y) trong các 
camera. Quá trình sẵn xuất hậu kì từ dựng hình, lẳng tiếng, 
kĩ xảo, phông chữ... cho đến phát sóng cũng đều được thực 
hiện trên kĩ thuật xử lí số. Việc phát sóng số có thể thực 
hiện theo các phương thức khác nhau như phát mặt đất, phát 
vệ tỉnh, cáp. Tại phía thư, các riáy thu cần phải có bộ giải 
mã để tách ra chương trình lựa chọn cũng như tín hiệu 
video, audio tương tự như ban đầu. THS ưu việt hơn truyền 
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hình trơng tự là không bị suy hao, can nhiễu trong quá trình 
sản xuất ở studio cũng như muyền dẫn phát sóng. Đặc biệt, 
THS cho phép truyền nhiều chương trình trên một băng tần 
số nhất định nhờ công nghệ nén tín hiệu thay vì chỉ truyền 
được một chương trình trong hệ thống truyền hình tương tự. 
Ngoài ra, THS còn có thể thu đi động trên các phương tiện 
giao thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người xem. 


TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP truyền tới người xem 
những hình Ảnh, Âm thanh của các sự kiện, chương trình 
truyền hình tại thời điểm mà nó đang diễn ca. Với THTT ở 
xa trung tÂm kĩ thuật, những sự kiện, chương trình truyền 
hình đang diễn ra sẽ được truyền về trung tâm truyền hình 
theo đường vi ba, vệ tỉnh hoặc cáp quang để có những xử lí 
cần thiết. Từ trung tâm truyền hình, các tín hiệu này sẽ 
được chuyển tới người xem qua hệ thống máy phát, 


TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ hệ thống truyền hình dựa 
trên cơ sở xử lí tín hiệu dưới dạng các thông số biên độ, tần 
số biến thiền theo lình ảnh quang học, do vậy chất lượng 
tín hiệu hay bị suy hao hoặc bị méo trong quá trình sẵn xuất 
hoặc truyền dẫn phát sóng. Ngoài ra, khả năng truyền dẫn 
số lượng chương trình trên một băng tân nhất định trong 
THTTT cũng bị hạn chế. 


TRUYỀN HÌNH VỆ TINH phương thức truyền dẫn - 
phát sóng tín hiệu truyền hình thông qua trạm tiếp - phát là 
vệ tỉnh nhân tạo. THVT được áp dụng trong nhiều lĩnh vực 

1 thuật khác nhau, do đó vệ tình cũng có những quỹ đạo 
chuyển động và độ cao khác nhau. Riêng THVT quảng bá 
sử dụng quỹ đạo địa ứnh là vòng tròn song song với đường 
xích đạo của Trái Đất và độ cao của vệ tỉnh so với xích đạo 
là 36.000 km. Do vận tốc chuyển động của vệ tính đúng 
bằng vận tốc quay của Trái Đất, cho nên có thể coi như vệ 
tình không chuyển động so với Trái Đất. Các thiết bị của 
thông tin vệ tình là các trạm thu và phát mặt đất, và các 
thiết bị thu phát trên vệ tỉnh (các bộ phát đáp). THVT 
quảng bá hoạt động theo phương thức từ một điểm đến đa 
điểm, còn trong nghiên cứu khoa học có thể hoại động theo 
phương thức từ một điểm tới một điểm. 


Ở Việt Nam, THVT đã được sử dụng từ tháng 1.199] 
bằng việc phủ sóng chương trình truyền hình VTVI qua vệ 
tinh địa tĩnh Stasionar-f3 của Liên Xô với trạm phát lên 
Alcatel của Pháp băng tần C, tứn hiệu analog và điều chế 
FM. Năm 2000, ASEAN bi trợ cho Đài Truyền hình Việt Nam 
trạm phát lên vệ tỉnh trên băng tấn C số (nén MPEG-2). TìY 
tháng 7.2002, Trung tâm Thu phát Vệ tình tại Vĩnh Yên đã 
chính thức ghép kênh và phát 4 chương trình VTVI, VTV2, 
VTV3, VTV5 trên băng tần Ku số (nén MPEG-2) qua vệ 
tình MEASATT-2 (140 oE) của Malaixia. 


TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM x. Đài Truyền hình Việt Ngm. 


TRUYỀN KÌ 1. Thuật ngữ vốn dùng chỉ những truyện 
ngấn đời Đường (Trung Quốc), hình thức nghệ thuật trrởng 
đối hoàn bị, nội dung xã hội khá rộng lớn, mở đầu cho thể 
loại "tiểu thuyết" của Trung Quốc. Trước đó, khái niệm tiểu 
thuyết còn rất hỗn loạn, thường gọi chung những mẩu 








chuyện lạ lùng, những mẩu chuyện lịch sử. Chỉ đến cuối đời 
Đường, tiểu thnyết Trung Quốc mới thịnh hành với loại TK 
này. Lúc đầu, trong TK vẫn còn một số ít truyện chịu ảnh 
hưởng của tiểu thuyết chí quái thời Lọc Triểu (“Cổ kính kí°, 
"Bạch Viên truyện", “Du tiên quật"). Dần dẫn hơi thở cuộc 
sống hiện thực đã áp đảo “không khí ma quỷ", rồi chuyển 
sang với chuyện tình yêu giữa tài tử giai nhân (“Liễu nghị 
truyện”, “Lý Oa truyện", "Oanh Oanh truyện"), Đây cũng là 
thời kì phổn vinh của tiểu thuyết TK, có nhiều tác giả với 
nhiều tác phẩm nổi tiếng. Thời kì cuối, điểm nổi bật là có 
nhiều triyện nói về hào sĩ hiệp khách. 


2. Sang đời Tông, Nguyên, Minh, Thanh, TK dùng chỉ 
loại văn học điển xướng, kí khúc, không dùng chỉ truyện 
gắn nữa. 


"TRUYỀN KÌ MẠN LỤC" x. Nguyễn Dữ 


"TRUYỀN KÌ TÂN PHẢ" (tk. "Tục truyền kì"; 1811), 
tác phẩm chữ Hán của Đoàn Thị Điểm, gồm 6 truyện: "Hải 
khẩu linh từ", "Vân Cát thần nữ", "An Ấp liệt nữ", "Bích 
Câu kì ngộ", "Yến Anh đốt thoại", "Long Hồ đấu kì". Theo 
gia phả họ Đoàn, thì chỉ có 3 truyện đầu là của Đoàn Thí 
Điểm, cồn 3 truyện sau là của người khác (như "Bích Câu 
kì ngộ” tương truyền của Đặng Trần Côn). Những truyện 
ấy chứa đựng những yếu tố thần kì theo kiểu "Truyễển kì 
đời Đường", chép những chuyện lạ ở Việt Nam. "Hải 
khẩu lính 1” là chuyện nữ thần Chế Thống, tức Nguyễn 
Thị Bích Châu, cung phi còa Trần Duệ Tông (thế kỉ 14) 
đã hì sinh thân mình để nhà vua được an toàn đưa chiến 
thuyển vào đánh quân Chiêm. "Vân Cát thÂn nữ° là chuyện 
bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật huyển thoại có nhiều 
quyển năng siêu phàm, một trong bốn vị "anh hùng văn 
hoá” của Việt Nam (tứ bất tử: Tản Viên, Thánh Gióng, Liễu 
Hạnh, Chử Đồng Tử). "An Ấp liệt nữ" là chuyện vợ bé ông 
Định Nho Hoàn tuẫn tiết theo chồng. Những chuyện của 
Đoàn Thị Điểm xây dựng từ những nhân vật có thật trong 
lịch sử hoặc theơ truyền thuyết dân gian, đều có ý thức để 
cao ngưỡi phụ nữ. 


TRUYỀN MÁU tiêm chậm vào nh mạch người bệnh 
một khối lượng máu người với mục đích cứu họ qua khỗi 
một cơn hiểm nghèo do thiếu máu (chảy máu nặng, sốc, 
cuộc mổ nặng, bệnh của máu, vv). Máu có nhiễu nguồn 
gốc: máu tươi (truyền từ tay người cho máu sang người nhận 
máu qua bộ truyền máu); máu lưu trữ luôn có sấn trona kho 
máu của bệnh viện; máu của bản thân bệnh nhân (máu 
chảy nhiều vào trong một ổ của cơ thể, vd. máu từ phổi vào 
ð màng phổi, vỡ chửa ngoài tử cung, vv. trong khi mổ thu 
thập máu và truyền trở lại cho bệnh nhân); máu của người 
sống (tập quán phổ biến nhất); máu tử thi (máu của người 
khoẻ mới chết một cách đột ngột do tai nạn giao thông, lao 
động...), máu vẫn tốt như của người sống [sáng kiến do 
luđin (S. S. Judin; 1891 - J954), phẫu thuật viên người Nạa 
để xuất]; máu nhau thai hứng ở cuống nhau sản phụ trước 
khi nhau bong và sổ ra ngoài. Trong nhiều trường hợp, TM 
toàn phần không cần thiết và lãng phí. Các xí nghiệp máu 
đã tách máu tươi thành nhiều phần riêng: huyết tương, hổng 


TRUYỀN NHIỆT l' 


cầu, bạch cầu, tiểu cầu; chế biến thành từng sản phẩm 
riềng như huyết tương khô, khối hổng cẩu, vv; truyền cho 
mỗi bệnh nhân một thành phần riềng của máu theo chỉ 
định của thầy thuốc. Với kĩ thuật này, một khốt lượng máu 
tươi có thể truyền cho nhiễu loại bệnh nhân. Máu có thể 
truyền vào cơ thể theo nhiều đường: tĩnh mạch (phổ biến 
nhất và đơn giản nhất); động mạch (một số cẤp cứu); tuỷ 
xương (xương ức, xương chày...) theo chỉ định riêng. 
Muốn TM có hiệu quả, cần có chỉ định đúng, chính xác 
của thầy thuốc; xác định chính xác nhóm máu của người 
nhận máu, của người cho máu (được ghi đầy đủ các đặc 
điểm nhóm máu trên chai máu lựu trữ); thử sự hoà hợp 
trực tiếp của máu người nhận và máu người cho máu. TM 
được để xuất và thực hiện lần đầu tiên ở Pháp năm 1667 
trên một bệnh nhân nữ bị chảy máu nặng, phải 3 thế kỉ 
san mới được phổ biến rộng rãi nhờ các tiến bộ khoa học 
và công nghệ y học bảo đảm được độ an toàn cao cho 
bệnh nhân. 


TRUYỀN MÁU HOÀN HỔI dùng máu của bệnh nhân 
(hay nạn nhân) bị mất quá nhiều máu truyền trở lại cho 
chính họ. Lượng máu này thường chảy vào ổ bụng, khoang 
màng phổi, vv. sau các tai biến như chửa ngoài dạ con bị 
vỡ, vỡ gan, vở lách, vết thương các mạch máu lớn ở ngực và 
bụng, vv. Trong các trường hợp này, việc truyền máu là hết 
sức cần thiết. Tận dụng máu của chính bệnh nhãn có lợi là 
chắc chắn bảo đảm sự hoà hợp với cơ thể bệnh nhân; việc 
truyền máu được thực hiện kịp thời và nhanh chóng với điều 
kiện bảo đảm vô khuẩn tốt và có một kíp làm việc thành 
thạo. Phương pháp TMHH được để xuất từ năm 1865 và áp 
dụng từ năm 1914 (ở Đức). Trong những năm vừa qua ở 
Việt Nam, phương pháp này cỡng được áp dụng có kết quả 
ở nhiều cơ sở y tế. 

TRUYÊN MÁU TỬ THỊ x. Truyền máu. 


TRUYỀN NGHỆ phương pháp đào tạo những người làm 
nghệ thuật sân khấu truyền thống. Người thầy là những 
nghệ nhân có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, truyền lại 
cho học trò những vai diễn, lớp trò; những làn điệu bài bản, 
ngón đàn truyền thống, vv. có tính mẫu mực. Khi học phải 
tuân theo nghiêm ngặt các chỉ bảo của thầy, nhưng khi hành 
nghề có quyền sáng tạo theo phong cách riêng của mình; từ 
đó phát triển, làm giàu thêm di sẵn truyền thếng. Trong các 
trường nghệ thuật ngày nay, TN vẫn còn giữ vị trí quan 
trọng hàng đầu trong chương trình giảng dạy nghệ thuật sần 
khấu truyền thống, với mục đích không chỉ để giữ gìn đi sẵn 
văn hoá mà còn giúp cho điễn viên thấm nhuần sâu sắc 
phong cách nghệ thuật truyền thống. 


TRUYỀN NHIỆT quá trình nhiệt truyền từ vật nóng ở 
nhiệt độ Tị sang vật nguội hơn ở nhiệt độ T; (Tị > Tạ) khi 
hai vật đó tiếp xúc với nhau. TN là quá trình không thuận 
nghịch. Nhiệt không thể tự nó truyền từ vật nguội sang vật 
nóng hơn mà không tiêu tốn công. Khi hai vật TN cho nhau 
không bằng cách tiếp xúc trực tiếp mà qua một vách ngăn 
thì quá trình TN còn phụ thuộc vào hệ số TN của vách ngăn 
đặc trưng bằng nhiệt lượng truyền qua một đơn vị diện tích 
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vách ngăn trong một đơn vị thời gian. Xt. Nguyên lí ]Ï của 
nhiệt động học. 


TRUYÊN NHỎ GIỌT phương pháp đưa một chất địch 
vào cơ thể chậm từng giọt một. Chất địch có thể là một 
dung địch pha chế sẵn, máu, các chế phẩm của máu, một 
dưng dịch có pha thêm các thuốc cần đưa vào cơ thể chậm 
và liên tục (kháng sinh, thuốc chống ung thư, nội tiết tố...). 
Có nhiều đường TNG vào cơ thể: đường ñnh mạch, đường 
qua ruột, qua hậu môn, dưới da... nhưng phần lớn sử đụng 
đường tĩnh mạch. TNG thông thường dùng một chai lớn 
(500 - 1.000 ml) đựng dịch truyền treo cao hơn so với 
giường bệnh để tạo áp lực đẩy dịch vào cơ thể qua dãy 
truyền; tốc độ đưa thuốc vào cơ thể nhanh hay chậm tuỳ 
theo yêu cầu điều trị, trung bình 30 - 6Ô gioVphút. Có thể 
dùng bơm tiêm điện tử đưa thuốc vào cơ thể chậm và liên 
tục thay TNG. 


TRUYỀN SÓNG kĩ thuật truyền phát tín hiệu điện qua 
các môi trường truyền dẫn khác nhau. Kĩ thuật TS tổn tại 
trong hai mồi trường chính: hữu tuyến và vô tuyến, Trong 
môi trường hữu tuyến có đường truyền như dây song hành, 
cáp đồng trục và cáp quang. Trong môi trường vô tuyến 
có các loại đường truyền như truyền hình mặt đất, truyền 
hình qua vệ tính, qua viba. Đối với các thông tin cần 
truyền như hình ảnh và ầm thanh có tần số thấp, do không 
có khả năng truyền đi xa hoặc bức xạ trực tiếp bằng Anten 
nên trong kĩ thuật TS, người ta thường phải xử lí lại các tín 
hiệu cần truyền như mã hoá đường truyễển, mã sửa lỗi, mã 
điều chế, vv. 


TRUYÊN THANH đưa âm thanh đi xa bằng hệ thống 
đây dẫn trong phạm vi tương đối hẹp, còn gọi là TT hữu 
tuyến đề phân biệt với TT vô tuyến (tuyên bằng máy phát 
sóng cực ngắn FM). TT được thực hiện nhờ mạng chuyến 
tiếp gồm: trạm TT có trang bị máy tắng âm công suất lớn, 
đường dây TT và loa tại các điểm thu. Hiện nay, các đài TT 
cơ sở trong nước và trên thế giới đều áp dụng cả hai phương 
thức TT hữu tuyến và vô tuyến, TT còn có tên gọi "phát 
thanh hẹp” để phân biệt với "phát thanh rộng” chỉ công việc 
của các đài phát thanh. 


TRUYỀN THÂN thuật ngữ dùng để chỉ mục tiêu phải 
đạt được của việc sáng tác tranh hay tượng. Cố Khải Chi 
(đời Đông Tân, Trung Hoa) chủ trương "truyền thần tả 
chiếu” (vẽ phải lấy được cái tỉnh thần) Lêônacđồ Đa 
Vinchi (Leonardo da Vịnci) thời Phục hưng ttala gọi hội 
hoạ là "cosa mentale“ (sự vật tính thần), có nghĩa vẽ không 
đo tính mắt, khéo tay mà cồn phải lột tả được cái tính thần 
của nhân vật và sự rung động trong tầm hồn nghệ sĩ. Có sự 
lạm dụng khi gọi công việc chép lại bức ảnh chụp là 
"truyền thần". 

TRUYỀN THÔNG II. (¿4o ch0, quá tình trao đổi thông 
điệp giữa các thành viên hay các nhóm người trong xã hội 
nhằm đạt được sự hiểu biết lẫn nhau. Hoạt động trao đổi 
thông điệp có tứnh phổ biến giữa nguồn phát với công chúng 
xã hội rộng rãi được gọi là 'T đại chúng. 


2. (Hn), x. Liên lạc. 


630 


TRUYỀỂN THÔNG BÁO (A. messagc passing), việc gửi 
một số thông tin từ đối tượng này sang đối tượng khác. 
Trong lập trình hướng đối tượng, các đối tượng liên hệ với 
nhau qua cơ chế TTB, chỉ rõ đổi tượng nhận thông báo, 
hành động mà đối tượng nhận phải thực hiện và các tham 
biến cho việc thực hiện hành động đó. 


TRUYÊN THỐNG quá trình chuyển giao từ thế hệ này 
sang thế hệ khác những yếu tố xã hội và văn hoá, những tư 
tưởng, chuẩn mực xã hội, phong tục, tập quán, lễ nghỉ... và 
được duy trì trong các tầng lớp xã hội và giai cấp trong một 
thời gian đài. TT là cốt lõi, là bộ phận bên vững nhất của 
văn hoá tộc người. TT xấu có tác dụng duy trì chế độ xã hội 
và nền văn hoá lỗ: thời. TT tốt đẹp (trong lao động sản 
xuất, trong chiến đấu, trong quan hệ giffa người với người...) 
góp phần tích cực xây dựng xã hội mới, con người mới. Tuy 
nhiên, sự đối lập nói trên là tưởng đối. Trong quá trình phát 
triển của lịch sử, những TT cũ, không phù hợp với tình hình 
mới, mất dẫn, một số thay hình đổi dạng. những yếu tố mới 
nảy sinh và đẩn dẫn trở thành TT. Tính bển vững của TT 
cũng là tương đối. Dù sao nó cũng là bộ phận ổn định nhất 
của văn hoá, làm cho văn hoá có tính kế thừa, 


TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ VIỆT NAM những ởi sẵn 
quý báu về phẩm chất quân sự được hình thành, phát triển 
qua thực tiễn lịch sử của nhiều thế hệ người Việt Nam, đặc 
biệt được kế thừa và phát triển lên một trình độ mới, với 
chất lượng mới trong thời đại Hỗ Chí Minh, tạo thành sức 
mạnh quân sự trong quá ưình đựng nước và giữ nước của 
dân tộc. Những biểu hiện tập trung của TTQSVN: 1) Truyền 
thống yêu nước nổng nàn, tỉnh thần tự lập tự cường, anh 
dũng bất khuất, quyết chiến quyết thắng. Trong quá trình 
đấu tranh chống ngoại xâm, với ý chí "đánh. cho lịch sử biết 
rằng nước Nam anh hùng chỉ hữu chủ“, "Nam quốc sơn hà 
nam đế cư” (non sông nước Nam, vua Nam ở), "thà hi sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu là nô lệ", “không có gì quý hơn độc lập tự do", nhân 
dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục. Khi ngọn cờ 
đại nghĩa được phất cao thì cả dần tộc vùng lên quyết chiến 
quyết thắng. 2) Truyển thống quân sự nổi bật của dần tộc 
Việt Nam là truyền thống cả nước đồng lòng, chung sức 
đánh giặc. Từ lâu, trước hoạ ngoa1 xâm, nhân dân Việt Nam 
đã sớm có ý thức cố kết dân tộc để giữ nước, sớm biết gắn 
quyền lợi của Tổ quốc với quyền lợi của gia đình và bản 
thân, gắn bố nước với nhà, làng với nước trong môi quan hệ 
keo sơn. Mỗi khí có giặc thì "cả nước chung sức đánh giặc”, 
thực hiện "tân đân vi binh”, "giặc đến nhà đàn bà cũng 
đánh", đánh giặc bằng mọi thứ công cụ, vũ khí có trong tay 
từ thô sơ như mác, rìu, đao, gậy tầm vông vót nhọn... đến 
những vũ khí tương đối hiện đại. Lafc lượng tiến hành chiến 
tranh yêu nước không chỉ có quân đội mà đân chúng cả 
nước cùng tham gia. Trong xây dựng lực lượng với chính 
sách ngụ bình ư nông, đã biết tổ chức ra nhiều thứ quân 
(quân trung vương, quân địa phương), có lực lượng vũ trang 
và bán võ trang. 3) TTQSVN còn thể hiện ở nên nghệ thuật 
quân sự độc đáo của một dân tộc nhỏ chống lạ: những đạo 
quân xâm lược lớn mạnh. Nét nổi bật về nghệ thuật quân sự 








—— 


của dân tộc Việt Nam là nghệ thuật toàn dân đánh giặc với 
nhiều hình thức linh hoạt nghệ thuật dùng mư và dùng thế 
của một đội quân lấy ít địch nhiều, nhỏ thắng lớn, nghệ 
thuật thắng địch trong những cuộc đấu tranh lầu đài, đồng 
thời lại có nghệ thuật thắng địch trong những cuộc chiến 
(ranh tương đối ngắn; luôn quán triệt nể tưởng quân sự 
truyền thống - tư tưởng tiến công, phát huy cao độ tỉnh thÂn 
anh đũng và trí thông minh, vận dụng nhiều cách đánh phù 
hợp. tạo thành thể trên cả nước đánh giặc, lấy ít địch nhiều, 
lấy yếu thắng mạnh; kết hợp đánh du kích với đánh tập 
rung; kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn; kết hợp 
tiến công quân sự với đấu tranh chính trị, chú trọng “tâm 
công" (binh vận) với tính thần "lấy đại nghĩa thắng hung 
tàn, đem chí nhần thay cường bạo"; kết hợp đấu tranh 
quần sự, đấu tranh chính trị với đấu tranh neoal giao... tạo 
nên sức mạnh tổng hợp để thắng địch. TTQSVN là một tài 
sản vô giá, là một nhân tố quan trọng tạo nên sức tuạnh 
quân sự mang bản sắc Việt Nam, cần được kế thừa và phát 
huy trong điều kiện mới, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc lao động hoà bình 
của nhân đân Việt Nam. 


TRUYỀN THUYẾT truyện đân gian truyền miệng, cũng 
giống như thần thoại và truyện cổ tích, nhưng khác ở chỗ, 
TT dựa vào những nhân vật có thật, những sự việc có thật, 
và mang nhiều yếu tố thần kì, do người xưa tưởng tượng ra. 
Trong lịch sử đựng nước và g1Ữ nước của dần tộc Việt Nam 
đã có một số nhân vật lịch sử có TT như vua Hùng, Thánh 
Gióng, An Dương Vương, Bà Trưng, Bà Triệu. Nhiều TT 
lịch sử trước đây được xem như có thực và được các nhà 
viết sử phong kiến đùng làm ai liệu, nay cần phải gạn lọc 
chỉ giữ lại cái cốt lõi hiện thực. TT là bộ phận của văn học 
dân gian giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá của 
cộng đồng và là một nguồn cảm hứng nuôi dưỡng các tiểu 
thuyết lịch sử hiện đại. 


TRUYỀN TĨNH NHÂN TẠO x. Thự tỉnh nhân tạo. 


TRUYỆN nội loại sáng tác dưới hình thức tự sự, có một 
cốt truyện được chia thành các phần có mở đầu, phát triển 
và kết thúc. T được viết bằng văn xuôi hoặc bằng thơ. 
Trong T có T dài, ngày nay gọi là tiểu thuyết (x. Tiểu 
thuyết), T vừa, T ngắn. T vừa có dung lượng trung bình, 
giữa tiểu thuyết và T ngắn. Không có ranh giới thật rạch rời 
giữa tiểu thuyết và T vừa. Tuỳ theo quan điểm chính trị - xã 
hội, quan điểm thẩm mĩ của các tác giả khác nhau, T' vừa có 
thể mang sắc trầm tĩnh hoặc chứa đẩy những xung đột gay 
gắt. Ở Việt Nam, “Tắt đèn", "Bước đường cùng", "Bị vẻ" là 
những T vừa có giá trị. T ngắn viết tập trung vào một mắng 
của cuộc sống, một hay vài biến cố, sự kiện xảy ra và được 
xử lí rất nhanh, Nhân vật của tiểu thuyết được thể hiện về 
nhiều phương điện phức tạp như vốn có trong đời sống. 
Nhân vật của T ngắn thường thể hiện một trạng thái tâm 
hồn, một khía cạnh gay cấn, căng thẳng nào đó của một vấn 
để xã hội. Đặc điểm của T ngắn là hành động ngắn gọn, cô 
đúc, thời gian diễn biến có thể ngắn hoặc dài nhưng khi 
chuyển sang kết thúc thường có sự đột biến có kịch tính. 


TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM T 





Những T ngắn thành công vẫn có thể biểu hiện được 
những vấn đề xã hội có tầm khái quát rộng lớn. Nam Cao, 
Nguyễn Công Hoan đã để lại cho văn học Việt Nam 
nhiều T ngắn đặc sắc. Chủ tịch Hỗ Chí Minh là người đã 
viết những T ngắn đầu tiên của nền văn học xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam. 


TRUYỆN CỔ TÍCH DÂN GIAN VIỆT NAM (t 
truyện cổ tích, truyện cổ), một bộ phận của văn học dân 
gian. Vốn truyền miệng, nhiều truyện được ghi chép khá 
sớm, từ thế kÌ 15, trong "Lĩnh Nam chích quái", "Việt điện u 
linh". Những thế kỉ sau, các nhà nho chép thêm được nhiều 
nhưng bằng chữ Hán ("Truyền kì mạn lục”, “Thánh Tông đi 
thảo", "Truyền kì tân phả", "Vũ trung tuỳ bút", "Tang 
thương ngẫu lục", "Lan Trì kiến văn lục", vv.). Khi có chữ 
quốc ngữ, TCTDGVN được sưu tẩm phong phú hơn: 
“Truyện cổ nước Nam" (2 tập), "Kho tàng cổ tích Việt 
Nam" (Š tập). Ngoài ra, còn có truyện cổ của các dân tộc 
thiểu số bổ sung cho truyện của người Kính. TCTDGVN 
được phân ra 3 loại chính: truyện cổ tích hoang đường, 
truyện cổ tích thế sự, truyện cổ tích lịch sử. Truyện cổ tích 
hoang đường có nhiều tính chất mê tín đị đoan, chịu ảnh 
hưởng của các tôn giáo và việc thờ cúng thần thánh, tổ tiên. 
Vai ưò của con người rất phụ, hành động của con người 
không quyết định được gì và cũng không liên quan đến 
đời sống thực tế. Ý nghĩa nhân sinh mờ nhạt, gieo rẮc tư 
tưởng bì quan, tiêu cực, để cao quyền lực của thần thánh, 
ma quỷ. Truyện cổ tích thế sự hướng sự chú ý vào cuộc 
sống thực tế, phản ánh cuộc sống muôn hình muôn vẻ, do 
đó, có tính hiện thực và thể hiện được tình thần đấu tranh 
của nhần đân chống mọi thế lực đen tối, chống trật tự 
pháp lí và lực lượng tỉnh thần mà giai cấp thống trị tự để 
cao. Truyện cổ tích lịch sử, nhân vật là nhân vật lịch sử, 
nhưng phần hư cấu cũng nhiều, tuỳ thái độ của nhân dân 
đối với những nhân vật ấy. Truyện cổ tích lưu truyền bằng 
miệng nên thay đổi tuỳ theo địa phương và nhận thức của 
người kể. Việc xuất bản các truyện cổ tích ngày nay đã 
cung cấp cho bạn đọc các thế hệ những tác phẩm tiêu biểu 
cho bản sắc vãn hoá dần tộc. 


TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM (cg. truyện 
tiếu lầm), một bộ phận văn học dân gian Việt Nam, lấy 
tiếng cười làm vũ khí chống kẻ thù của nhân dân, chống 
thói hư tật xấu trong xã hội, được sáng tác ở thời kì phần 
đông nhân dân không biết chữ. Những truyện Ấy vốn 
truyền miệng, ngày nay mới sưu tầm, ghỉ chép thành văn 
bản và đưa vào giảng dạy ở trường học. TCDGVN đả kích 
những nhân vật trong giai cấp thống trị phong kiến (vua 
quan, lính tráng, cường hào, địa chủ, vv.), những người 
làm nghề bất chính, lừa gạt nhân dân (thầy đổ dốt, thầy 
bói nói mò, thầy lang băm, các ông sư bà vãi có hành vi 
thiếu đạo đức, vv.), những thói hư tật xấu được khái quát 
thành những tính cách điển hình (lười biếng, tham ăn, hà 
tiện, hèn nhát, nối khoác, vv.). Tiếng cười có nhiều sắc 
điệu: cười thầm, cười nửa miệng, cười thành tiếng cho đến 
cười vỡ bụng, Phê phán cũng có nhiều mức độ: khinh bị, 
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T "TRUYỆN KIỀU" 


chế giễu, mỉa mai, đả kích, thoá mạ. Nhiều truyện được 
bố trí như một màn hài kịch ngắn. Kịch tính được tạo nên 
do cách sắp xếp các tình tiết đưa đến một tình thế bế tắc 
tưởng không gỡ ra được, bỗng truyện kết thúc bằng một 
sự thay đổi đột ngột mà cũng rất hợp lí khiến người ta 
phải cười phá lên. Biện pháp gây cười được sử dụng tài 
"nh đến mức mỗi truyện gầy cười một kiểu, mỗi kiểu lại 
mang sắc thái tình cảm riêng Tính hiện thực trong 
TCDGVN tất rõ nét, tính chiến đấu cao, có tác dụng giáo 
đục. Tuy nhiên, một số truyện có nhiều yếu tế tục, phần 
tiêu cực cũng nhiều. 


"TRUYỆN KIỀU" (tk. "Đoạn trường tân thanh"), kiệt 
tác của văn học cổ điển đầu thế kỉ 19. Dựa vào "Kim Vân 
Kiêu truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân, một tác phẩm 
của Trung Quốc ít người biết, Nguyễn Du đã làm cho 
Vương Thuý Kiểu sống lại trong tâm trí người Việt Nam, 
dựng nên hình ảnh tập trung về số kiếp người phụ nữ 
trong cuộc đời bế tắc. Thuý Kiểu là người con gái lương 
thiện, tài sắc vẹn toàn, có mối tình đầu thơ mộng, nhưng 
rồi lại phải lưu lạc 15 năm. Từ ngày bán mình chuộc cha, 
nàng gặp không biết bao nhiêu gian truân. Mã Giám 
Sinh, Sở Khanh, Tú Bà đẩy nàng vào lầu xanh; Thúc 
Sinh lấy nàng làm lẽ; Hoạn Thư đánh ghen, bắt nàng 
làm con ở. Nàng trốn vào chùa tìm kế dung thân, nhưng 
lại rơi vào nhà chứa. Từ Hải đưa nàng trở về cuộc sống 
đời lương thiện. Nhưng nàng lại bị Hồ Tôn Hiến đánh 
lừa, phải nhảy xuống sông Tiền Đường. May có Giác 
Duyên cứu sống, bấy giờ mới được đoàn tụ với người 
yêu thuở trước. Nguyễn Du đã viết nên bản án tố cáo thế 
lực phong kiến tàn ác chà đạp lên vận mệnh người phụ 
nữ, đồng thời nói lên khát vọng tự do, công bằng xã hội, 





Truyện Kiểu 


Bìa cuốn “Kim Vân Kiêu tân truyện" (tức "Truyện Kiều") 
do Liễu Văn Đường in năm 1871 
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quyền sống con người, thể hiện một chủ nghĩa nhân đạo sâu 
sắc. Về nghệ thuật, "TK" cũng là tác phẩm tuyệt vời về xây 
dựng nhân vật, đi sâu vào nội tâm, sử dụng ngôn ngữ dân 
tộc tài tình, càng đọc càng thấm thía. 


TRUYỆN NGỤ NGÔN x. Ngự ngôn. 


TRUYỆN NÔM (cạ. truyện thơ Nôm), thể loại đặc biệt 
trong văn học cổ Việt Nam, có sớm nhất từ thế kỉ 15 - 16, 
song song với những truyện sáng tác bằng chữ Hán. TN 
hoàn toàn dùng các thể thơ dân tộc: lục bát, song thất lục 
bát, phát triển mạnh vào thế kỉ 18. Giai cấp thống trị đã có 
lúc ra lệnh cấm lưu hành. Tác giả phần lớn là trí thức bình 
dân, có học ít nhiều, chưa xa cách đại chúng. Lời thơ dễ 
dãi, để tài lấy trong truyện dân gian, hoặc tự sắng tác. 
Những truyện này thường khuyết danh, vì chính tác giả 
không nghĩ đến lưu danh hoặc vì bị cấm mà giấu tên. 
Nhưng cũng có truyện hữu danh, tác giả là những nhà trí 
thức có tên tuổi. Lại cũng có TN chắc chắn do những 
người bác học sáng tác, nhưng không rõ vì lí do gì mà 
khuyết danh. Phần lớn TN bác học là diễn nôm tác phẩm 
Trung Quốc. Nhiều TN được các nghệ nhân hát rong đưa ra 
kể thơ, như "Kiểu", "Phạm Công Cúc Hoa", "Lục Vân 
Tiên", "Thoại Khanh Châu Tuấn". 


TRUYỆN TRANH truyện được kể bằng hình ảnh trong 
những khuôn hình nối tiếp nhau với những nhân vật, xuất 
hiện liên tục. Phẩn lời chú thích hoặc đối thoại được ghi 
trong hoặc ngoài khuôn hình tuỳ theo từng cách thể hiện 
của tác giả. 

Hình thức này đã có ở tranh tường, phù điêu trong những 
ngôi mộ cổ Ai Cập, đển chùa Ấn Độ, Khơ Me, Inđônêxia, 
Trung Hoa... Hình thức hiện nay của TT Xuất hiện từ cuối 
thế kỉ 19 đâu thế kỉ 20 trên một số tờ báo ở Hoa Kì, lúc đầu 
dưới dạng những băng hình với tình huống hài ngắn, sau 
phát triển dẫn thành những TT dài nhiều kì, những tạp chí 
riêng, những cuốn sách với những chủ để ngày càng mở 
rộng: huyền thoại, cổ tích, lịch sử, khoa học, phiêu lưu, kinh 
dị, viễn tưởng... cùng với những nhân vật nổi tiếng như 
Taczăng (Tarzan), Xpiru (Spirou), Tanhtanh (Tintin), Lãcky 
Luc (Lucky Luke), Axtêrich (Asterik), vv. 





Truyện tranh 
"Sát Thái”; Nguyễn Bích 


TRỮ LƯỢNG NHÂN TẠO T 





Ở Việt Nam, TT cũng đã xuất hiện từ rất lầu đưới hình 
thức tranh nhị bình, tứ bình kể chuyện Kiểu, Nhị Độ Mai... 
Trước Cách mạng tháng Tấm 19445, có những tuần báo đã 
đăng TT như nhóm hài Lý Toét, Xã Xệ trong báo "Phong 
hoá", "Ngày nay", những nhân vật Vá Vếu trong tuần báo 
"Cậu Ấm, Cô Chiêu" hay "Cảnh Lâm Hổ Xám"”, TT nhiều 
kì trong tuần báo "Học sinh"... Trong chiến tranh chống 
Pháp, chống Mĩ, TT dưới nhiều hình thức như tứ bình, tờ, 
sách của các nhà xuất bẳn Phổ thông, Kim Đồng như “Sát 
Thất", "Vua Hùng”, "Chị Khiu", “Bão táp mùa xuân"... đã 
đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo 
dục lòng yêu nước, cổ vũ tỉnh thần chiến đấu và sẵn xuất 
của nhân dân, 


TRỪ phếp tính số học, kí hiệu bằng đấu trừ (—). Đó là 
phép toán ngược của phép cộng, nghĩa là tìm một trong 
hai số hạng (hiệu) khi đã biết tổng (số bị trừ) và số hạng 
kia (số trừ). 


TRỪ VĂN THỐ (1936 - 63). Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam (truy tặng 1965), chiến sĩ trính sắt 
đặc công. Quê: xã Thanh Hoà, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang. Nhập ngũ năm l962, Ngày 18.10 1963, trong trận 
đánh đồn Cây Trường, huyện Bến Cát, nay thuộc tỉnh Bình 
Dương, bị thương vào đùi, Trừ Văn Thế vẫn tiếp tục chiến 
đấu. Bộc phá và thủ pháo không diệt được hoả điểm súng 
máy trong lô cốt địch cần đường tiển của quân ta, Trừ Văn 
"Thế đã xông lên, lấy thân mình lấp lỗ châu mai, vô hiệu 
hoá hoà lực địch và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội 
diệt địch chiến thắng. Huân chương Quân công hạng ba. 


TRỮ LƯỢNG CUÔN THEO thể ch được lôi cuốn từ 
một nguồn nước khác ngoài tầng chứa nước, nhưng có liên 
hệ thuỷ lực với tầng chứa nước trong quá trình khai thác. Sở 
đĩ có sự lôi cuốn này là vì mực nước hoặc mực áp lực của 
tầng khai thác bị hạ thấp xuống, thấp hơn mực nước hoặc 
mực áp lực của nguồn nước liễn hệ. 


Như vậy, trong một nghĩa rộng, TLCT có thể đến từ sông, 
hồ có liên hệ thuỷ lực với nó, đến từ tẳng chứa nước khác 
do thấm xuyên, thậm chí lưu lượng các mạch lộ của tầng 
chứa nước khai thác ngừng chảy ra mặt đất (vì đã chảy vào 
lỗ khoan) đều được coi là TLCT. Tuy nhiên, về hình thức, 
lưu lượng của các mạch lộ của tầng chứa nước ngừng chảy 
ra mặt đất được coi là TLCT, nhưng về bản chất thì không 
phải là TUCT vì lưu lượng này vẫn là một phần của trữ 
lượng động và nằm trong phạm trù trữ lượng động, còn 
TLCT nằm trong phạm trù trữ lượng khai thác được đến 
thêm từ một nguồn nước ngoài tẳng chứa nước khai thác, 
Trong một nghĩa hẹp, TUCT được xem như đến từ sông, hỗ 
có liên hệ thuỷ lực với tẳng khai thác. Đơn vị TLCT: 
m /ngày. 


TRỮ LƯỢNG ĐIÊU TIẾT của tầng chứa nước không 
áp thể tích nước trọng lực nhả ra từ đới đao động mực nước. 
Đới đao động mực nước có mặt mỗi năm một lần nên đơn vị 
của TLĐT thực chất là đơn vị lưu lượng (mÌ/năm) và TLĐT 
thực chất là một phần của trữ lượng động, nó đóng vai trò 





điều tiết lưu lượng của tẳng chứa nước. Mội số tác giả Xếp 
sai TLĐT vào phạm trù trữ hfợng tĩnh. 


TRỮ LƯỢNG ĐỘNG thể tích nước hằng năm đến cung 
cấp cho tầng chứa nước, lượng nước này duy trì lưu lượng 
chảy trong tầng chứa nước quanh năm. Do đó, TLĐ là lưu 
lượng trùng bình của tầng chứa nước. Đơn vị mÌ/ngày, 
m''/năm, km”/năm. 


TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC thể tích nước có thể khai 
thác được từ tẳng chứa nước trong một khoảng thời gian Ấn 
định nào đó (thường là 25 năm, đối với vùng thành phố 
quan trọng cố thể tới 50 năm) theo một chế độ khai thác đã 
được ấn định nào đó (chẳng hạn mực nước động chỉ cho 
phép hạ tới độ sâu nào đó) với điểu kiện kĩ thuật cho phép, 
với hiệu quả kinh tế hợp lí, đồng thời suốt trong thời gian 
nói trên chất lượng nước luôn luôn thoả mãn yêu cầu. Đơn 
vị của TI.KT là đơn vị lưu lượng: mỶ/thời gian, thường dùng 
đơn vị m /ngày. 


TLKT không những tuỳ thuộc vào điều kiện địa chất thuỷ 
văn của tẳng chứa nước khai thác mà còn tuỳ thuộc vào sơ 
đồ dự kiến bố tí các công trình khai thác. Một sơ đồ bố trí 
hợp lí không những giảm được số lượng công trình mà còn 
có thể tăng được TLKT. 


TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢẲN số lượng khoáng sản ở 
trong vỏ Trái Đất được tính bằng tấn, kilôgam (vàng), cara 
(kim cương) và mét khối (vật liệu xáy dựng) trong công tắc 
thăm đò địa chất. TLKS được tính toán cho từng mỏ, từng 
khu hoặc từng thân quặng theo sự khoanh nối và phân khối 
trong các giai đoạn thăm đò mỏ. TLKS là sản phẩm cuối 
cùng của hoạt động sản xuất địa chất đối với nhà nước. Thỳ 
theo ý nghĩa kinh tế, chia ra (hành: 1) Trữ lượng công 
nghiệp là cơ sở để lập luận chứng kinh tế - kĩ thuật thiết kế 
khai thác mỏ; 2) Trữ lượng ngoài cân đối là trữ lượng hiện 
nay khai thác không có lợi. 


TRỮ LƯỢNG NHÂN TẠO trữ lượng được hình thành do 
những biện pháp kĩ thuật tác động, TLNT được chia thành: 
1) Trữ lượng ñnh nhân tạo, là trữ lượng tính được tăng thêm 
do nâng cao thêm mực nước thấp nhất của tầng chứa nước 
không áp bằng biện pháp xây tường chắn đòng nước ngầm 
của tầng chứa nước không áp. Một vài trường hợp người ta 
xây bịt một số hang trong đá vôi để nâng cao mực nước 
ngầm. Các đập dâng nước của công trình thuỷ lợi, các công 
trình xây dựng hồ chứa nước của thuỷ lợi đều gián tiếp nàng 
cao mực nước ngẫm thấp nhất, ở phần thượng lưu đập đều 
tạo ra trữ lượng ữnh nhân tạo. Trữ lượng tính nhân tạo sẽ 
còng với trữ lượng nh tự nhiên tạo nên trữ lượng tĩnh tổng 
cộng của tầng chứa nước. Đơn vị: m'. 


2) 'Trữ lượng động nhân tạo là thể tích nước được đưa từ 
ngoài vào tẳng khai thác trong quá trình khai thác để tăng 
trữ lượng kha! thác bằng các biện pháp kĩ thuật mà ta gọi là 
biện pháp bổ sung nhân tạo. Khi tầng khai thác nằm nông 
và chứa nước không áp, đới thông khí không có lớp sét ngăn 
cách thì biện pháp bổ sung nhân tạo thường đùng là xây 
đựng hỗ thấm. Trường hợp tầng khai thác nằm sáu thì biện 
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pháp hố sung nhân tạo thường dùng là khoan các lễ khoan 
và ép nước vào. Công trình bỗ sung nhân tạo thường bố trí 
vào phạm vi phếu hạ áp sân nhất và cách lỗ khoan khai 
thác không xa. Đơn vị trữ lượng động nhân tạo: mỶ/ngà y. 


TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT lượng nước chứa và dì 
chuyển trong các đơn vị chứa nước, có khả năng nhả ra khi 
khai thác. TI.NDĐ bao gồm các loại sau: trữ lượng tĩnh, trữ 
lượng động, trữ lượng điều tiết, trữ lượng khai thác, trữ 
lượng nước cnốn theo, trữ lượng nhân tạo. 


TRỮ LƯỢNG RỪNG tổng khối lượng gỗ (hoặc lâm sản) 
của tất cả các loại cây gỗ trong khu rừng đã đạt kích cỡ 
khai thác trở lên hoặc lâm sẵn đã đến tuổi thu hoạch. TLUR 
chỉ tính cho các loại rừng đã đạt tuổi thành thục (nghĩa là 
rừng có thể đưa vào khai thác). TLR có thể tính chung cho 
cả khu rừng, cũng có lúc chỉ tính cho từng loài cây hay 
nhóm gỗ. Vd. trong rừng hỗn loài lim, táu, re có thể tính 
riêng trữ lượng của lim, hoặc tính riêng cho từng loài gỗ 
quý, gỗ hồng sắc, tạp mộc. TLR được tính theo mét khối 
gỗ bằng cách đo đếm tất cả các cây gỗ đã đạt cỡ kích khai 
thác trở lên, hoặc đo đếm trên một số ô tiều chuẩn rồi tính 
toán chung cho cả khu rừng. Đếi với củi, tính TUR theo xte. 
Đôi với tre nứa tính TLR theo số cây. Đối với đặc sản, tính 
theo số cây hoặc khối lượng như cánh kiến, vỏ quế, nhựa 
thông. vv. TLR là cơ sở để đánh giá tài nguyên rừng, tính 
toán sản lượng rừng và là căn cứ để quyết định lượng khai 
thác cho từng khu rừng. 


TRỮ LƯỢNG TĨNH thể tích nước trọng lực chứa trong 
các đơn vị chứa nước có thể nhả ra khi khai thác. TT chia 
ra: l) TLT đàn hồi (thường chỉ tính cho tầng chứa nước có 
ấp) là thể tích nước được nhả ra do sự dẫn nở thể tích của 
nước và đất đá chứa nước khi giảm áp lực xuống tới mái 
tầng chứa nước, đơn vị mỶ. 


Vđh = uF. H 


Trong đó, F là diện tích tầng chứa nước có áp; H - cệt 
nước áp lực tác dụng lên tầng chứa nước (tứnh từ bể mặt 
ấp lực tới bể mặt tầng chứa nước có áp); ụ- độ nhả nước 
đàn hải. 


2) TLT trọng lực là thể tích nước được nhà ra khỏi lỗ hổng 
của tÂng chứa nước có áp cũng như không áp, đơn vị m`, 


Vừ =uF. m 


Trong đó, F là điện tích tổng chứa nước có áp hoặc 
không áp. 


m - chiều dày tầng chứa nước có áp hoặc không áp, Đối 
với tẳng chứa nước không áp, m tính từ bể mặt thoáng lúc 
mực nước thấp nhất tới đầy cách nước. 


 - độ nhả nước trọng lực, trong thực tế tính toán đối với 
tầng chứa nước có áp được thay bằng độ lỗ hổng hữu hiệu. 


TRỮ TÌNH phương thức biểu hiện của văn nghệ phân 
biệt với rự sự và kịch. Cũng như các loại khác, TT bao gồm 
các thể loại khác nhau: ngâm khúc, thơ ca trù, tuỳ bút, ca 
đao trữ tình, vv. nhưng tiên biểu nhất là thơ TT. TT là một 
phương thức tiếp cân đời sống đặc thb khi chủ thể ý thức về 
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thê giới và bản thân mình qua những cảm xúc và ấn tượng 
của chính mình về thế giới. Vì vậy, không phải mọi sự thổ 
lộ trực dếp tình cảm, cảm xúc đều được xem là 'TT. Yếu tố 
tự ý thức đòi hồi sự hiện diện của cái tôi trữ tình, sự biển 
hiện của cảm xúc, tình cảm đồi hỏi một ngồn ngữ đặc biệt 
với những hình thức chuyển nghĩa đa dạng, những cách tổ 
chức văn bản chỉ có ở loại TT: nhịp điệu, vần, bằng trắc, 
nhạc điệu, vv. Cảm xúc, ấn tượng chủ quan của các tác 
phẩm TT thường gắn với cá tính, kinh nghiệm của tác giả, 
nhưng sự ý thức của tác phẩm lại thường gắn với những chủ 
để phổ quát của tổn tại và nhân sinh. TT là một phương 
thức biểu hiện rất riêng tư mà cũng rất phổ quát. Nhờ thế 
nó trở thành tiếng nói chung thẩm kín của mọi người. 


TRỰC BAN thường trực sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ 
khi tình huống đòi hồi. Trong quân đội, có hai loại TB 
chính: TR tác chiến là TB ở sở chỉ huy để theo đõi, nắm tình 
hình sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của đơn vị, TĐ nội vụ 
để duy trì việc chấp hành các chế độ quy định, nể nếp sinh 
hoạt của bộ đội và làm các nhiệm vụ và do người chỉ huy 
g1ao. Ở các đơn vị, tuỳ tình hình, nhiệm vụ và đặc điểm của 
đơn vị mà tổ chức các loại TB khác nhau như TB nhà Xe, 
TB nhà bếp, TB quần y... Trong không quàn, TB tác chiến 
có hai phương pháp là TP sân bay (duy trì các tổ bay và 
máy bay ở sân bay trong trạng thái sẵn sàng cất cánh chiến 
đấu) và TR trên không (duy trì các tổ bay trong khu vực quy 
định trên không để chờ lệnh thực hiện nhiệm vụ chiến đấu). 
TB được tổ chức theo các quy định ong điển lệnh chiến 
đấu và điều lệnh quản lí bộ đội. 

TRỰC BAN CHIẾN ĐẤU KHÔNG QUẦN quy trì lực 
lượng không quần trong trạng thái sẵn sàng đưa máy bay 
vào chiến đấu; lực lượng TBCĐKQ được tổ chức thành kíp 
trực ban. Có trực ban chiến đấu trên sân bay (máy bay, phí 
công) bay theo cấp, trực ban chiến đấu trên không (máy bay 
bay trong khu vực sẵn sàng tiến công theo lệnh), trực ban 
Sở chỉ huy (các cấp). 


TRỰC BAN NỘI VỤ gồm sĩ quan, hạ sĩ quan được tổ 
chức từ cấp đại đội trở lên để giúp người chỉ huy đuy trì kỉ 
luật, trật tự nộ! vụ, vệ sinh, thời gian làm việc trong đơn 
vị... theo quy định của điều lệnh nội vụ Quân đội nhân 
dân Việt Nam. 


TRỰC BAN TÁC CHIẾN sĩ quan (nhóm sĩ quan) trong 
cơ quan tham mwu cấp trung đoàn trở lên được chỉ định cố 
nhiệm vụ: trong chiến tranh, theo đối tình hình mọi mặt, 
nắm vững tình hình ta (khả năng chiến đấu), diễn biến 
địch - ta trên chiến trường; trong chiến dịch, chiến đấu.., 
truyền lệnh của người chỉ huy kluú được uỷ quyền, giải quyết 
hiệp đồng ở quy mô được người chỉ huy cho phép, báo cáo 
cho người chỉ huy những nội dung quy định, và theo dõi 
hành động thực hiện của đơn vị thuộc quyền, phối hợp với 
đơn vị bạn, VV. 


TRỰC CHIẾN !. X. Trực ban tác chiến. 


2. TỪ dùng.chung trong kháng chiến cách mạng cho các 
đội tự vệ các nhà máy, xí nghiệp, đội dân quân du kích, ẩn 
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kích làng xã chiến đâu được phân công thường trực sẵn 
sàng chiến đấu theo lịch trình quy định. 


TRỰC CHUẨN x. Trực gíao. 


TRỰC GIÁC năng lực nấm bắt trực tiếp một hiện tượng, 
một tuểu biết... không cần lập luận lôgic trước. Trong triết 
học tnfớc Mac, TG được coi là một hình thức đặc biệt của 
hoạt động nhận thức. TG chiềm một VỊ trí quan trọng trong 
triết học của Đêcac (R. Descartes) và triết học của Xpinôza 
(R. Spinoza). Đêcac cho rằng hình thức chứng minh diễn 
địch dựa trên các tiên để, còn tên để được nhận thức nhờ 
TG thuần tuý, không cần phải chứng mính gì cả, TG, theo 
Đêcac, kết hợp với diễn dịch là tiêu chuẩn chung về sự xác 
thực hoàn toàn của nhận thức. Còn Xpinöza cho rằng TG là 
một loại nhận thức xác thực nhất và quan trọng nhất để nắm 
bất bản chất của sự vật. Trong triết học và tảm lí học tư sản 
hiện đại, TG được coi là khả năng thần bí của nhận thức 
không tương dung với lôgic và thực tiễn sống; từ đó đẻ ra 
thuyết TG duy tâm, thần bí. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
coi TG là trí thức trực tiếp, sinh động trong mối liên hệ của 
nó với trị thức gián tiếp và bác bỏ mọi mìâu toan giải thích 
TG là khả năng nhận thức siêu lí tính, thần bí. Không nền 
coi TG là sự đi lệch về nguyên tắc khổi những con đường 
thông thường đi đến chân lí, mà nó là một hình thức biểu 
hiện hợp quy luật của những con đường đó. Thực ra, đằng 
sau cái khả năng bổng nhiên đoán trúng được chân lí nhờ 
TG là cả một bể dày kinh nghiệm, hiểu biết đã được tích 
luỹ từ trước. 


TRỰC GIÁC THẤM MĨ nhận thức, nắm bắt ngay được 
bản chất của các hiện tượng thẩm mĩ. không cẦn có sự trung 
gian của thí nghiệm hay tư duy. Tính chất trực tiếp của trực 
giác, mối liên hệ của trực giác với tưởng tượng và rình cảm 
của con người, cho phếp coi trực giác là một yếu tố hết sức 
quan trọng của thụ cảm thẩm mĩ và sáng tạo nghệ thuật, 


TRỤC GIAO. Hai vectơ của một không gian vectở X 
được ưang bị một tích vô hướng (chẳng hạn không gian 
Ơclit) gọi là TG nếu tích vô hướng của chúng bằng không. 
Một hệ vectơ trong không gian X được gọi là TG nếu các 
vectơ của nó TG với nhau từng đôi một. Ngoài ra nếu các 
phẩn tử của nó có chuẩn bằng 1 thì ta có hệ trực chuẩn (ở 


. đầy chuẩn được định nghĩa bởi tích vô hướng Ixị =(x,x) 


Hai không, gian con của X được gọi là TG với nhau nếu mọi 
vectd của không gian con này đều TỔ với mọi vectơ của 
không gian con kia. Khái niệm TG ở đây mở rộng khái 
niệm vuông góc trong hình học tii(. 


TRỤC HỆ trona hệ thống thân tộc, nguyên tắc nối dõi 
xác định một cá nhân về phương diện sinh học do ai trực 
tiếp sinh ra mình, và kèm theo đó là những quyền và nehĩa 
vụ đối với gia đình. Người ta phân biệt TH với bàng hệ. 
Việc xác định TH đối với các xã hội phụ hệ và mẫu hệ là 
không giống nhau. Đối với xã hội phụ hệ (FZgo là nam giới): 
nếu chỉ kể nam giới thì những người thần thuộc TH trên tôi 
gốm có: cha tôi, ông tôi, cố tôi, cao tôi, vv. Ở những thế hệ 
trên tôi, không bao giờ có hai hay nhiều thân thuộc TH cùng 
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ruột thế hệ với nhau, Nếu chỉ kể nam giới, những thân thuộc 
TH dưới tôi gồm có: con tôi, cháu tôi, chắt tôi, chút tôi, vv, 
Còn đối với xã hội mẫu hệ (Ego là nữ giới), những người 
thân thuộc TH trên tôi gồm có: mẹ tồi, mẹ của mẹ tôi, mẹ 
của mẹ của mẹ tôi, vv. Còn dưới tôi là: con gấi tôi, con gái 
của con gái (Ôi, VV. 

Nói chung, những người thân thuộc TH gần gõi với tôi 
nhiều hơn là những người thân thuộc bàng hệ. Vd., cha tôi 
gần gũi với tôi hơn bác tôi, chú tôi. Mẹ tôi gần gũi với tôi 
hơn dì tôi. Ông nội tôi gẫn gũi với tôi hơn ông chú, ông bác 
tôi, con ruột tôi gần gũi với tôi hơn con của anh chị em tôi, 


TRƯỨC KHUẨN |. (Baeillus), chỉ vị khuẩn thuộc họ 
Racillaceae; là các tế bào vì khuẩn hiếu khí và kị khí ming 
hình quc, thường sản xuất catalaza. 

2. Tên gọi chỉ bất kì loại vi khuẩn nào có hình quc. 


TRỰC KHUẨN SINH BÀO TỬ chỉ ví khuẩn hình que, 
biếu khí (ưa khí) có khả năng sinh bào tử. Có thể tổn tại 
riêng lẻ hoặc xếp thành cặp, thành từng chuỗi. Kích 
thước bề ngang của bào tử không vượt quá bể ngang tế 
bào vi khuẩn, 


TRỤC NINH huyện ở phía đông nam tỉnh Nam Định. 
Diện tích 143,5 km”. Gồm ì thị trấn (Cổ Lễ - huyện lị), 
20 xã (Phương Định, Trung Đông, Trực Chính, I.iêm Hải, 
Trực Thuận, Trực Đạo, Cát Thành, Việt Hùng, Trực Hưng, 
Trực Khang, Trực Thanh, Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Tuấn. 
Trực Thắng, Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Phú, 
Trực Hùng). Dần số I94.000 (2003). Địa hình đồng bằng. 
Sông Ninh Cơ, Sông Hồng chảy qua. Trồng lúa, màu, lạc, 
dâu tằm. Chăn nuôi: gia cẩm, lợn, cá, dâu tầm. Chế biến 
nông sản. Thắng cảnh: chùa Cổ LỄ. Giao thông: đường 
thuỷ trên sông, quốc lộ 21, tỉnh lộ 493 chạy qua. Huyện 
có tên Nam Chân thuộc phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam 
thời Lê sơ; từ 26.3.1968, hợp nhất với huyện Nam Trực 
thành huyện Nam Ninh thuộc tỉnh Nam Hà; từ I925, thuộc 
tỉnh Hà Nam Ninh; từ 1991, trở lại tỉnh Nam Hà; từ 
6.11.1996, trở lại tỉnh Nam Định; từ 16.2.1997, chia huyện 
Nam Ninh trở lại 2 huyện eÕ, 


TRỰC PHÂN hiện tượng phân chúa nhân không thấy 
xuất hiện thoi phân chia và dẫn đến tạo thành các nhân con 
với bộ nhiễm sắc thể không đều nhau. Thường gặp trong tế 
bào của những mô chuyên hoá cao và trong tế bào các mô 
có tính tạm thời (noãn tẦm, nội nhũ, ngoại nhũ, nhu mô và 
các mồ khác) và cả trong tế bào bị biến đổi do bệnh 1í. TP 
có thỂ xảy ra cả trong giai đoạn tổng hợp ADN và sau đó. 
Các tế bào tình thành bằng TP có số lượng nhiễm sắc thể 
biến đổi, trường hợp các tế bào con thiếu những gen quan 
trọng ít hơn vì tế bào phân chia TP thường là đa bội. Vd. 
nhân nội nhũ của thực vật hạt kín và nhân lớn của trùng 
tiềm mao. 


TRỰC QUAN khái niệm nhận thức luận: 1) Nói lên hình 
ảnh cụ thể cảm tính do sự phản ánh trực tiếp của thế giới 
bên ngoài mà các giác quan của con người đem lại. 2) Là 
khâu đầu tiên của quá trình nhận thức. Theo nghĩa này, 
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Lênin đã nói: "Từ TQ sinh động đến tr đuy trừu tượng, và 
từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện 
chứng của sự nhận thức chân lí, của sự nhận thức hiện thực 
khách quan”. Như vậy, TQ được biểu hiện dưới các hình 
thức cảm giác, trì giác, biểu tượng, nó cho ta một hình ảnh 
cảm tính về sự vật, hiện tượng. Trên cơ sở đó, nhận thức 
con người ổi vào các giai đoạn cao hơn. Các nhà duy vật 
siêu hình cho rằng, nhận thức là một quá trình tiếp tục một 
cách thụ động của thế giới bên ngoài vào giác quan con 
người, nghĩa là có tính TQ. Họ không cho rằng nhận thức là 
quá ưình hoạt động tích cực của con người, càng không thể 
hiểu được việc thône qua thực tiễn, con người có thể cải tạo 
thế giới khách quan, làm thay đổi bộ mặt của thế giới ấy. 


Mọi hoạt động của con người đều phải dựa vào nhận thức 
đúng đắn, cho nên phải hiểu đúng vai trò của TQ, mối quan 
hệ giữa TQ và tư duy trừu tượng. Trong giáo dục, việc giảng 
đạy cho các em đã được thực hiện bằng hai con đường, con 
đường thứ nhất là truyền đạt kiến thức bằng cách để các em 
tiếp xúc trực tiếp với những sự vật, hiện tượng, hay hình 
tượng của chúng, đó là tiền để quan trọng để hình thành các 
khái niệm. Còn con đường thứ ha: là đi từ khái niệm trờừu 
tượng đến cụ thể, từ tr duy trừu tượng đến thực tiễn. Nói 
chung, hai con đường đó thếng nhất với nhau: theo con 
đường thứ nhất thì cái cụ thể là điểm xuất phát của TQ sinh 
động và của biểu tượng; theo con đường thứ hai thì những 
cái tru tượng dẫn đến chỗ tái hiện cái cụ thể bằng tư đuy. 


TRỰC THĂNG (cg. máy bay lên thẳng), máy bay mà lực 
nâng và hức kéo được tạo ra bằng một hoặc một số cánh 
quạt chịu lực quay trong mặt phẳng ngang. TT có khả năng 
bay lèn hoặc hạ xuống theo chiều thẳng đứng; cũng có thể 
bay treo tại một điểm. TT có loại một cánh quạt, hai cánh 
hoặc nhiều cánh quạt; tốc độ có thể đạt tới 350 - 370 km⁄h; 
có loạ! trọng tải đến 40 tấn; tẳm bay xa đến 2.000 km. TT 
được đùng để chở quân đổ bộ đường không; vận ti các 
trang thiết bị kĩ thuật, bấn phá các mục tiều trên mặt đất, 
chống tăng (trực thăng vũ trang); chếng ngầm, trinh sát, bẢo 
đảm thông tn, liên lạc, vv. TT có nhiều tác dụng trong quân 
sự đồng thời cũng có nhiều ứng dụng trong dân sự như cứu 
hộ, làm dịch vụ bay trong công tác dầu khi. 


TRỰC THĂNG VẬN phương pháp tác chiến của quân 
đội Mĩ và Sài Gòn. Được tiến hành bằng cách đùng trực 
thăng nhanh chóng và bất ngờ đưa lực lượng đến khu vực 
tác chiến để tiến hành càn quét, ứng cứu, giải vây hoặc 
chụp bắt, tiêu điệt lực lượng hoặc cơ quan chỉ huy đối 
phương. Được sử dụng phổ biến trong "chiến tranh đặc biệt" 
ủ Nam Việt Nam. Phương thức tác chiến “phượng hoàng 
bay” hoặc “phượng hoàng vỗ mồi” đều là những biến tướng 
của TTV. Trong "chiến tranh cực bộ”, khi so sánh lực lượng 
và phương tiện đã thay đổi, TTV ít được sử dụng, trở thành 
một phương thức và phương tiện chở quân đổ bộ đúng như 
tên go của nó. 


TRỰC TRÀNG phần cuối cùng của ống tiêu hoá tích 
phân và thải phân ra ngoài qua hậu môn hoặc lỗ huyệt sau 
những khoảng thời gian nhất định. Ở động vật có vú, TT 
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được đóng lại do một cơ thắt vòng. Ở côn trùng, TT (hay 
còn gọi là ruột sau) còn có chức năng hấp thụ lại nước. 


TRỰC TUYẾN I. (; A. online), chế độ làm việc của 
một thiết bị luôn sẵn sàng nhận lệnh từ trung tầm gửi tới để 
thực hiện. 


2. (báo chí), những tác phẩm bảo chí dưới dạng chữ viết, 
hình ảnh nh, hình ảnh động hoặc âm thanh về một sự kiện 
nào đó được cưng cấp trực tiếp trên mạng Internet đồng thời 
hoặc ngay sau khi xảy ra sự kiện, được cập nhật liên tục về 
diễn biên ca sự kiện. 

TRƯNG CẦU DÂN Ý việc lấy ý kiến của nhân dân, của 
cử tri nhằm mục đích xác định chính kiến cuối còng của cử 
tri về một vấn để lập hiến, lập pháp hoặc vấn để đối nội, 
đối ngoại quan trọng. Điều kiện và thủ tục tiến hành TCDY 
do hiến pháp hoặc luật quy định cụ thể của mỗi nước. Tuỳ 
thuộc vào vấn để cần TCDY, có thể phân biệt: TCDY về 
hiến pháp: cử tri bô phiếu về dự thảo hiến pháp hoặc điều 
khoản sửa đổi hiến pháp như ở một số nước Pháp, Thuy Šĩ 
và Tây Ban Nha đã làm; hoặc về dự thảo một số đạo luật 
hoặc là về việc gia nhập hay không gia nhập Cộng đồng 
Châu Âu như nước Ánh (1975). Theo phương pháp tiến 
hành, có thể phân biệt TCDY bắt buộc khi mà vấn để hay 
dự thảo luật, hiến pháp bất buộc phải có sự đồng ý của cử 
trï (vd. Dự thảo điều khoản sửa đổi Hiến pháp của Tây Ban 
Nha năm 1978, Dự thảo điều chỉnh Hiền pháp trong các 
bang của Hoa Kì) và TCDY là tuỳ nghị đo ý kiến của cử trí 
(như ở Iulia và 22 bang của Hoa Kì) hoặc chủ thể một bang 
(Thuy S7 hoặc từ chính quyền trung ương (Pháp). Về hình 
thức, TCDY là một trong những chế định của nền dàn chủ 
trực tiếp. Nhưng mức độ dàn chủ của chế định này phụ 
thuộc hoàn toàn vào chế độ chính trị của từng nước. Ở một 
số nước tư bản, TCDY đã được tiến hành nhằm phục vụ cho 
chính sách của giai cấp thống trị như ở Đức, ở Chiê. Theo 
quy định của Hiến pháp Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 1992, Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý đân, 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân theo 
quyết định của Quốc hội. ' 


TRƯNG CẤU Ý KIẾN phương pháp thu thập thông tin 
sơ cấp bằng lời được sử dụng trong nghiên cứn xã hội học, 
râm lí học, kinh tế học, dân số học và nhiều nghiền cứu xã 
hội học khác. Mục đích của TCYK là thu nhận thông tin về 
sự biểu hiện của nhận thức cá nhân và xã hội hoặc về các 
nhân tố khách quan, về các sự kiện, quá trình xã hội. Trong 
mốt tác động qua lại về mặt tâm lí xã hội giữa người nghiên 
cứu với người được TCYK một cách trực tiếp hoặc gián tiếp 
mà ta có TCYK bằng phỏng vấn hoặc bằng bảng hỏi 
(anket). TCYK thường được sử dụng để thu thập thông tin 
về các vấn để xã hội, mà khi giải quyết nó cần phải có 
thông tin vỀ sự nhận thức của cá nhần và xã hội như nhụ 
cầu, đư luận, động cơ, mục đích, định hướng giá trị của các 
nhóm đân cư khác nhau. TCYK cũng là một phương pháp 
có hiệu quả để thu thập thông tin về các nhân tố khách quan 
như tổ chức lao động, đời sống, giáo dục và văn hoá, vv. 
Trong nghiên cứu xã hội bọc, có nhiều dạng khác nhau về 
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TCYK. Tiêu chuẩn để phân biệt các dạng khác nhau đó là 
tính tiêu chuẩn của thô tục TCYK và đặc tính của mối liên 
hệ qua lại giữa người nghiên cứu và khách thể. TCYK 
không tiêu chuẩn (phỏng vấn tự do, giao tiếp nắm vấn đề...) 
được tiến hành theo kế hoạch chung, song hình thức câu hỏi 
và trật tự các cần hỏi không được thiết lập, người được hỏi 
trả lời một cách tự đo. Thông tin thu được nhờ cách này, 
thông thường được xử lí định lượng và rất khó sử dụng trong 
điểu tra. TCYK tiêu chuẩn (anket, phỏng vấn tiều chuẩn, 
bán tiêu chuẩn) đảm bảo tính so sánh các số liệu thu được, 
sử dụng được các phương pháp thống kê để kiểm tra giải 
quyết, vv. Chất lượng của thông tin thu được bằng TCYK 
phụ thuộc vào người trả lời, song trong phỏng vấn nó bị 
người phỏng vẫn chi phối, còn trong anket nó bị tác động 
của các câu hỏi trong bằng hỏi. 


TRƯNG DỤNG việc huy động tài sản, phương tiện thuộc 
quyền sở hữu của công dân hay của tổ chức quần chúng, xã 
hội để phục vụ cho nhu cầu quân sự khi có lệnh động viên, 
phục vụ cho nhu câu chống thiên tai hoặc trong các trường 
hợp khẩn cấp khác. Việc TD phải có lệnh của cán bộ cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển. Khi hết như cầu sử dụng, cơ 
quan TD phải hoàn lại tài sản, phương tiện, phải đền bù cho 
chủ sở hữu trong trường hợp tài sản, phương tiện bị hư hỏng, 
.. mất mát. Lợi đụng, lạm dụng trong khi thi hành công vụ, lợi 
dụng, lạm dụng nhu cầu quân sự để gầy thiệt hại cho lợi ích 
của nhà nước, xã hội, của công dân đều bị coi là những tội 
hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 của 
Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


TRUNG MUA sự chuyển dịch mang tính cưỡng chế tài 
sản của cá nhân hoặc tập thể thành tài sản nhà nước dưới 
hình thức mua bán, 'M được áp dụng nhữ một biện pháp 
hành chính - kinh tẾ trong những trồng hợp thật cần thiết vì 
lợi ích chung. Giá TM là đo nhà nước quy định. 


TRƯNG NHỊ (2 - 43), một trong hai thủ lĩnh dòng Lạc 
tướng trong cuộc khởi nghĩa năm 40 - 43 chống ách thống trị 
nhà Đông Hán (Trung Quốc). Theo thần tích, bà là con thứ 
2 của Man Thiện và là em Trưng Trắc. Xt. Khởi nghĩa Hai 
Bà Trưng: Man Thiện. 


TRƯNG TẬP việc huy động cán bộ, nhân viên, công 
nhân thuộc các ngành dân sự vào phục vụ trong quân đội 
khi có lệnh động viên. Người được TT có thể được chuyển 
thành quân nhân hoặc vẫn là nhân viên dân sự. Trong cả 
2 rờng hợp, người được TT vẫn chịu sự quản lí về mọi mặt 
của người chỉ huy quần sự và sinh hoạt, hoạt động theo quy 
chế của người quân nhân. 


TRƯNG THU một biện pháp bành chính do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển buộc cá nhân hoặc tổ chức phải giao 
tà: sản thuộc sở hữu của mình cho nhà nước vì lợi ích công 
cộng. Tuỳ trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật, 
chủ sở hữu tài sản bị TT có thể được bồi thường hay không 
được hồi thường. Vd. Tổng cục Hải quan phối hợn với Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp áp dụng các biện pháp TT hàng hoá 
nhập khẩu của các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế xuất 


nhập khẩu và tổ chức bán đấu giá để thu đủ tiền thuế xuất 
nhập khẩu còn nợ đọng nộp ngân sách nhà nước, số còn lại 
trả cho doanh nghiệp. 


TRƯNG TRẮC (2 - 43), thủ lĩnh dòng Lạc tướng và là nữ 
anh hùng trong cuộc khởi nghĩa năm 40 - 43 chống ách 
thống trị nhà Đông Hăn (Trung Quốc). Theo truyền thuyết 
và thần tích, bà là tr#ởng nữ của Man Thiện và là chị của 
Trưng Nhị. Xt. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Man Thiện. 


TRỨNG tế bào sinh dục cái (giao tử cái) không có khả 
năng di chuyển, khi được thụ tỉnh sẽ phát triển thành phôi 
hoặc bào thai. T được tạo ra ở bao noãn nằm trong buồng T 
của động vật; phần lớn có hình tròn, hình bầu dục, đôi khi 
có hình dài nhưng rất hiểm (chỉ thấy ở loài côn trùng). T 
gồm một nhân đơn bội ở trung tâm, lớp bào tưởng noăn 
hoàng có kbối lượng khác nhau hao xung quanh và là chất 
dinh đưồng cần cho phôi phát triển, bên ngoài có màng T 
bao quanh, Kích thước 'T to, nhỏ thay đổi tuỳ loài và tuỳ theo 
các chất đinh đưỡng trong T nhiều hay ít Đường kính của 
đa số tế bào sinh dục nguyên thuỷ gần giống như đường kính 
tế bào của thân thể (tế bào soma), khoảng 10 um (0,01 mm). 
Kích thước T tăng lên là do tích luỹ noãn hoàng là một chất 
chứa nhiều mỡ, cacbon hiđrat và protein. Đó là nguồn nẵng 
lượng quan trọng, nguồn nguyên liệu ban đầu để tổng hợp 
chất tế bào (cytop)asma) và nuôi dưỡng phôi thai, Ở nBVỜI, 
T có đường kính khoảng O,1ŠS mm; T gà khoảng 30 mm và ở 
ngoài có thêm lớp lòng trắng và lớp vỏ cứng ngoài cùng. 
Mỗi T được tách khỏi buỗng trứng sau những khoảng thời 
gian có tính chu kì, ở người khoảng 28 ngày. Nếu được thụ 
tỉnh, T sẽ phát triển thành cá thể mới. Đôi khi, T thụ tình ở 
giai đoạn noăn bào (x. Bao roän). 


TRỨNG CÁ 1. (nông; Mumtingia culabura), cây gỗ nhỏ, 
họ Côm (Elaeocarpaceae). Có nhánh ngang sà thấp. lá có 
lông dính, đày, không đổi xứng. Hoa đơn độc màu trắng. 
Quả mọng (o, đỏ, thịt quả ngọt, có rất nhiều hạt nhỏ. Ở 
Nam Bộ, được trồng đến độ cao 100 m để lấy bóng mát. 
Cây trồng lấy bóng mát và làm thuốc. Lá dùng trị bệnh pan 
và có tác đụng điều kinh. 


2. (địa chấ?), thành tạo khoáng vật hình cầu hoặc bầu dục, 
kích thước từ 0,5 đến 2 mm, giống như trứng cá, nhân là một 
mảnh thạch anh hoặc mảnh vụn của sinh vật, bao quanh là 
những lớp đồng tầm canxi cacbonat, hematit, mangan oXit, 
leptoclorrt, bauXIt, vv. 


3. (y), bệnh da đo viêm nhiễm của nang lông tuyến bã, 
Xây ra chủ yếu ở mặt, ngực, lừng, hai bền cánh tay, đôi khi 
mọc ở hai bên mông, hai đùi (nơi có mật độ tuyến bã cao 
hơn những vùng khác). Xuất hiện nhiều ở lứa tuổi !§ - 25. 
Có tới ĐÔ % trường hợp TC có thể tự khỏi; chỉ khoảng 10 % 
trường hợp mới phải chữa, Các tổn thương của TC: sẩn, sẩn 
mủ, mụn mủ, apxc. Có 3 căn nguyên phối hợp làm phát 
sinh bệnh TC: tăng bài tiết quá mức chất bã dưới ảnh hưởng 
hoạt động của tuyến sinh đục nam, tuyển thượng thận; sừng 
hoá cổ tuyến bã làm hẹp lễ bài tiết chất bã, chất bã bị ứ lại 
tạo thành nhân TC; nhiễm khuẩn tạo nên loại TC mủ. 
Phòng bệnh TC: tưánh sử dụng các thuốc nội tiết sinh đục 
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nam, corticold cho bệnh nhân đang bị bệnh TC; kiêng ăn 
bơ, hạn chế ăn đường và sôcôla (các loại thức ăn này sẽ 
làm tăng nguy cơ bị bệnh TC); không cạy và nặn mụn vì dễ 
gây bội nhiễm. Điều trị: tuỳ thể lâm sàng mà có cách chữa 
khác nhau. Các loại thuốc được sử dụng để điểu tị TC 
nhằm ức chế bài tiết chất bã, chống sừng hoá cổ tuyến bã, 
chống nhiễm khuẩn. Đặc biệt, TC còn xảy ra ở nạn nhân bị 
nhiễm độc hoá chất có clo (chất da cam - đioxin) "HỢP 
chiến tranh ở Việt Nam (1961 - 2l), 


TRỨNG ĐIỀU HOÀ loại trứng, mà sản phẩm phân cắt 
chưa được xác định (biệt hoá tương đối muộn) đối với các 
thành phần khác nhau của bào tương và sự phân phối các 
thành phẩn của trứng tương đối điểu hoà. Mỗi phôi bào 
được tách riêng sẽ phát triển thành phôi trọn vẹn với kích 
thước nhỏ hơn. Kiểu trứng này có ở động vật có miệng thứ 
sinh (động vật hậu khẩu) trừ động vật có bao và một số 
động vật có miệng nguyên sinh (động vật nguyên khẩu). 
Xt. Trứng khăm. 


TRỨNG KHẢM loại trứng mà các sản phẩm phân cắt 
được xác định trước lần phân cắt thứ hat Nếu phôi bào bị 
tách ra sẽ cho cấc phôi phát triển không đây đủ. Xt, Trứng 
điều hnà., 

TRỨNG TẰM GIỐNG vật liệu hàng đầu trong nghề 
nuôi tầm sản xuất tơ kén. Cấp trứng giống phổ thông để 
nuôi tầm lấy kén ươm thường gọi là giống cấp IL Ở các 
nước có nghề nuôi tằm phát triển, giống tằm lai kinh tế đời 
thứ nhất được áp dụng rộng rãi với các phương thức lai hai 
nguyên, ba nguyên, bốn nguyên, tức là dùng con lai đời thứ 
nhất của 2 giống hay 3 - 4 giống. Giống lai hai nguyên 
thường là lai đơn, lai bốn nguyên (cg. lai kép). ĐỂ sản xuất 
ra trứng giống cấp phổ thông, phải nuôi tầm của trứng giống 
cấp nguyên chúng, thường gọi là giếng cấp L. Muốn sản 
xuất trứng cấp I (giống bố mẹ), phải nuôi trứng giống ông 
bà (cp. là piống gốc, giống nguyên chủng) xuất phát từ 
những giống nguyên, giống đầu dòng được bồi dục. Vì vậy, 
quá trình sản xuất trứng làm giống gồm ba cấp: giống đầu 
dòng giống gốc, giống cấp I và giống cấp HH. Kĩ thuật nuôi 
(ầm giống các cấp cũng trải qua các bước nhàf kĩ thuật nuôi 
tầm chung, nhưng phải bảo đảm điều kiện chăn nuôi và vệ 
sinh tốt nhất. 


TRƯỚC BỮA ĂN I. Thời điểm trước bữa ăn. 


2. Thường chỉ thời điểm quy định cần thiết (trước khi ăn) 
để bệnh nhân phải hoặc không được uống thuốc, làm một 
xết nghiệm nhất định, vv. Nếu không, tác dụng của thuốc sẽ 
bị hạn chê, thậm chí có hại; kết quả xét nghiệm sẽ sai lệch. 


TRƯỚC PHẪU THUẬT các chăm sóc, các công việc 
chuẩn bị làm đối với bệnh nhân trong những ngày trước khi 
mổ, nhằm tạo những điều kiện cho ca mổ đạt được nhiều 
kết quả tốt. Nội dung gồm: kiểm tra lại và hoàn chỉnh hỗ 
sơ; xác định lại chẩn đoán cuối cùng; chuẩn bị tỉnh thần cho 
gìa đình và bệnh nhân đề bệnh nhân yên tâm và tin tưởng 
Vào cUỘC mồ. Trước hôm mổ, bệnh nhân cần thư dãn tỉnh 
thần và cơ thể; nằm nghỉ; ăn nhẹ, tránh thức ăn dễ lèn men; 
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tắm; thụt tháo ruột; cạo lông vùng mổ; khử khuẩn và băng 
vô khuẩn chỗ mổ; cho thuốc an thần đêm trước khi mổ. Đối 
với ca cấp cứu, cũng phải có một sự chuẩn bị tối thiểu cần 
thiết và hệnh nhân được hồi sức kịp thời trước khi mổ. 


TRƯƠNG sự tăng thể tích của vật rắn khi tiếp xúc với 
chất lỏng, do vật rắn hấp thụ chất lỏng, làm cho khồng gian 
của mạng lưới vật rắn được nới rộng. Vd. gỗ T trong nước; 
cao su lưu hoá T trong xăng. 


“TRƯƠNG CHI" (&k. "Mối ủnh chưa trả"), truyện cổ 
Việt Nam, về một mối tình tuyệt vọng. Truyện kể về cô gái 
đẹp, Mị Nương, con quan thừa tướng có cái lẫn bên sông, 
thường ngày nghe tiếng hát Trương Chi, con trai người lái 
đò, đâm ra mê, rỗi ốm trơng tư. Thừa tướng biết chuyện, 
cho gọi Trương Chị đến sắc thuốc cho cô, cô thấy Trương 
Chi xấu quá, thì thôi không yêu anh nữa. Oái oäm thay, đến 
lượt Trương Chỉ lại yêu cô, và cũng biết không thể lấy được 
cô. Trương Chỉ thất tình, rồi chết. Ba năm sau, người nhà 
bốc mệ anh, thấy một khối tròn bằng quả cam, trong như 
thuỷ tỉnh, bèn để thờ. Tình cờ, thừa tướng thấy vật đó đẹp, 
tưởng là ngọc mua về, tiện làm cái chén uống rượu, MỊ 
Nương cầm chén, thấy bóng Trương Chỉ xưa kia hiện lên, 
Nhớ chuyện xưa, nàng rơi lệ, thì tức khắc chén tan thành 
nước. Truyện tình trắc trở như vậy vốn không hiếm nên có 
nhiều dị bản, chỗ nói chuyện xảy ra ở Cao Bằng, chỗ nói 
anh thuyền chài người họ Nguyễn ở Thanh Trì (Hà Nộp), 
Chuyện cũng được diễn ra thơ lục bát khá truyền tụng: 
Ngải buồn kể chuyện Trương Chỉ; Người thì thật xấu hát 
thì thật hay... 


TRƯƠNG CÔNG QUYỀN (1908 - 2000), được sĩ Việt 
Nam, Quê: Gò Công (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Tốt nghiệp 
dược sĩ hạng nhất Trường Đại học Tuludơ (1934), tiến sĩ 
dược học (1936). Một trong những người đầu tiên xây dựng 
ngành dược học Việt Nam. Giáo sư Trường Đại học Y Dược 
Hà Nội và sau đó Trường Đại học Dược Hà Nội. Đảm 
nhiệm các chức trách: hiệu trưởng Trường Đại học Quân 
Dược trong thời kì Kháng chiến chống Pháp; chủ tịch Hội 
đồng Dược điển Việt Nam (1963 - 97); chủ nhiệm đơn vị 
nghiên cứu chuyên để kháng sinh. Chủ biên và biên soạn 
cuốn "Thực hành được khoa" (1971, §6), sách giáo khoa về 
hoá học hữu cơ, hoá được (1962, 65), một số sách giảng dạy 
và nghiên cứu khoa học về được học. Ngoài ra, còn có công 
trình nghiên cứu về kháng sinh từ xạ khuẩn phân lập được ở 
Việt Nam, về hoá được, bào chế thuốc. Nhà eiáo Nhân dân 
(1989), Giải thưởng Hỗ Chí Minh cho công trình “Dược điển 
Việt Nam“ (1996). 


TRƯƠNG DUY TOẢN (27 - ?), tí thức Việt Nam, xuất 
thân từ nho học. Quê: huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 
Từng làm chủ nhiệm và chủ bút các báo Sài Thành, Trung 
Lập báo, ra đời vào khoảng 1900, Là chí sĩ của phong trào 
Đông Kinh nghĩa thục. bị an trí tại Cần Thơ. Là soạn giả có 
công đầu trong sự hình thành sân khấu kịch hát cải lương, 
Từ 1909, trong phong trào ca nhạc tài tử, Trương Duy Toán 
đã sáng tác nhiều bài đơn ca, như "Lão quán ca", "Vân Tiên 
mò”, "Khen chàng Từ Thức”, “Thương nàng Nguyệt Nga” 
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("Lục Vân Tiên'), "Kiểu và Từ Hải" (°Kim Vân Kiểu"). 
Đến 1915, phong trào ca ra bộ (x. Ca ra bộ) ra đời với 
những bài "Liên ca khúc" nổi tiếng của Trương Duy Toản 
như "Bùi Kiệm thi rớt ở về", "Kim Kiều hạnh ngộ" phổ 
theo điệu tí đại oán. Năm 1919, Trương Duy Toản cùng 
ông bầu André Thận dẫn đắt gánh hát "Những người bạn Sa 
Đéc" đi từ hình thức ca ra hộ tiến đến diễn trọn vẹn hai vở 
đài "Lục Vân Tiên" và “Kim Vân Kiểu" (hồi )), khai trương 
cho nên nghệ thuật kịch hát cải lương ngày nay. 


TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ (hiệu: Quảng Khê; 1794 -1865), 
nhà văn Việt Nam. Quê gốc tỉnh Hà Tĩnh di cứ vào huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đổ cử nhân (1819), thầy học 
Thiệu Trị. Làm quan đến phụ chính đại thần. Chủ biên "Đại 
Nam liệt truyện” (truyện về các nhân vật có tiếng dưới triều 
Nguyễn, từ các chúa nhà Nguyễn đến đời Thiệu Trị, gồm 
hậu phi, hoàng tử, công chúa, chư thần, ẩn dật, cao tăng, 
nghịch thẫn, gian thần), "Đại Nam thực lục tin biên” (từ 
Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần). Tác phẩm có: 
"Quảng Khê thí văn tập”. 


TRƯƠNG ĐỊNH (1821 - 64), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa 
chống Pháp trong những năm 1862 - 64 ở Nam Kỳ (xt. Khởi 
nghĩa Trương Định 1862 - 64). Quê: xã Tư Cung, Bình 
Sơn, Quảng Ngãi. Sau theo gia đình vào định cư ở Nam 
Bà. Do có công chiều mộ dân nghèo khai hoang nên được 
triều đình Huế cử làm phó quản cơ đồn điển. Ngày 
17.2.1859, Pháp đánh chiếm thành Gia Định, ông chủ 
động điều đân binh cùng phối hợp với quân triển đình 
đánh giặc. Khi triều đình cắt 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ 
cho Pháp (1862), óng rút về Gà Công lập căn cứ, tiếp tục 
kháng chiến. Được nhân dân Nam Kỳ suy tôn là Bình Tây 
đại nguyên soái. Ngày 20.8.1864, tự sát khi bị thương để 
khỏi rơi vào tay giặc. 


"TRƯƠNG ĐỒ NHỤC" vẻ tuổng đồ mang tính triết lí xã 
hội đo Nguyễn Hiển Đĩnh sáng tác lấy để tài từ câu chuyện 
đân gian "Hồn Trương Ba da hàng thịt”. Truyện kể về 
Trương Đồ Nhục làm nghề sát sinh bị Diêm Vương sai quỷ 
sứ bắt xuống âm phủ để trị tội. Quỷ sứ do Thổ địa dẫn 
đường bắt nhằm phải Trương Thiển Sự. Diễm Vương muốn 
sửa sai nhưng thể xác Trương Thiển Sư đã bị hoả táng rồi; 
bèn ra lệnh bắt hẳn Trương Đồ Nhục xuống âm phủ và trả 
hồn Trương Thiền Sư về dương gian, cho nhập vào thể xác 
Trương Đồ Nhục. Do đó, Trương Đồ Nhục sống lại nhưng 
đã trở thành Trương Thiển Sư. Sự tranh chấp giữa vợ 
Trương Đồ Nhục và các sư sãi nhà chùa tạo nên nhiều lớp 
gầy cười lí thú. 

TRƯƠNG HÁN SIÊU (tự: Thăng Phủ; ? - 1354), danh sĩ 
đời Trần. Quê: làng Phúc Thành, huyện Vên Ninh (nay là 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Hồi trẻ, học giỏi, thông 
mính. Là người chuộng cốt cách, môn khách của Trần Hưng 
Đạo. Năm 1308, làm việc ở Viện Hàn lâm, thăng đến hành 
khiển. Năm 1341, cùng Nguyễn Trung Ngạn soạn bộ sách 
“Hoàng triều đại điển" và bộ "Hình thư", rỗi giữ chức kinh 
lược sứ Lạng Giang, thăng tham trị chính sự. Năm 1352, 
làm kinh lược sứ Hoá Châu, chống sự xâm lấn của Chàmpa. 


TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT L 





Sau khi chết, được truy phong Thái Bảo. Người đương thời 
rất khen ngợi văn chương của ông. Ông để lại bài phú 
"Bạch Đằng giang", hai bài kí: “Dục Thuý sơn Linh Tế tháp 
kí”, “Khai Nghiêm tự bị kí” và 7 bài thơ chép trong "Hoàng 
Việt thị tuyển". Bài phú "Bạch Đằng giang" là bài thơ dài 
có tính chất anh hùng ca xưa nay truyền tụng. Trận thắng 
Bạch Đằng xảy ra 3 - 4 chục năm trước, nhưng Trương Hán 
Siêu là người chứng kiến, nên cảm xúc đạt đào, người khác 
không có. Lời cảm khái ở đoạn kết cũng sâu lắng. 


TRƯƠNG KHIỂN (Zhang Qian), người Trung Quốc thời 
Tây Hán (Xihan), nổi tiếng nhờ hai lần đi sứ Tây Vực 
(Xiyu) để lôi kéo các nước cùng tấn công Hung Nô 
(Xiongnu) (năm 138 và 12l tCn.). Kết quả tà đã mở đường 
cho nhà Hán phát triển thế lực sang Tây Vực. 


TRƯƠNG MINH GIẢNG (2 - !84!), võ tướng triểu 
Nguyễn. Quê: huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay là 
Thành phố Hồ Chí Minh). Đỗ cử nhân năm 1819. Dưới thời 
Minh Mạng, đánh dẹp khởi nghĩa Là Văn Khôi, đánh quân 
Xiêm ở Thuận Cảng, ở Phủ Lật, Cuối I8§33, quân Xiêm 
chia làm § đạo đánh vào Hà Tiên, Châu Đốc, Can lộ và 
Trần Ninh, ông giữ chức vụ đại thần đánh Xiêm ở An 
Giang. Sau đó, ðng tiến vào Phnôm Pênh. Năm 1837, gìữ 
ấn Bảo hộ Cao Miên tức trấn Tây Thành. Năm I84l, triều 
Nguyễn bỏ trấn Tây Thành, rút Trương Minh Giảng về An 
Giang, được ít ngày thì chết tại đây, buồn vì bị vương triểu 
Cao Miễn ta thán và Thiệu Trị trách cứ. 


TRƯƠNG MINH KÝ (cg. Trương Minh Ngôn; 1855 - 1900), 
nhà biên địch Việt Nam. Quê: làng Tân Thới, huyện Bình 
Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc Thành phố Hỗ Chí Minh. 
Con nhà nho; học trường đạo với Trương Vĩnh Ký. Dạy ở 
trường Saxơlu Lôba (Chasseloup Laubat), Sài Gòn. Ở trong 
ban biền tập tờ “Gia Định báo". Trương Minh Ký là người 
đầu dêền dịch 16 chuyện ngụ ngôn La Fôngten (I. D. La 
Fontaine) ("Chuyện Phangsa dịch ra quốc ngữ", 1884), dịch 
"Têlềmac phiêu )ưu kí" (1889), soạn cuốn "Phú bần truyện 
diễn ca", Tuồng "Kim Vân Kiểu" (1896), “Thi pháp nhập 
môn” (1898). 


"TRƯƠNG NGÁO" vớ tuông để nổi tiếng ở Huế của 
Nguyễn Văn Em. Nhân vật chính là Trương Ngáo, một con 
người neờ nghệch, có vợ là Tam Bành. Tam Bành đi vay 
Lộc Tồn 5 quan tn để Ngáo ởi buôn, gặp một ngôi chùa 
đang đúc tượng Phật, Ngáo bỏ hết tiền cúng Phật mong 
ngày sau lấy lại, về nhà khoe với vợ, vợ nổi giận đánh đuổi 
đi. Ở nhà, vợ ngoại tình với Lộc Tên, Ngáo có ý định đến 
chùa đòi Phật trả lại tiền, khi đi ngang qua núi, Phật hiện 
lên cho thuốc uống hết ngờ nghệch, rồi lấy vợ là Hà Như Y 
và trở nên giàu có, gặp lại Lộc Tổn và Tam Bành đắt nhau 
ổi šn Xin sau khi thua bạc. 


TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT cự tăng thể tích của đất khi bị 
tẩm ướt (bởi nước hoặc các dung dịch hoá chất). Khả năng 
trương nở liên quan với đặc điểm ta nước của các khoáng 
vật sét cẤu thành đất đính và điện tích bề mặt rất lớn của 
các hạt sét. Trương nở là kết quả hiđrat hoá của đất, chủ 
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yếu là do sự tạo nên màng nước liên kết rời xung quanh các 
hạt keo và sét, làm giảm lực đính giữa chúng, đẩy chúng ra 
xa nhau và chính vậy, gầy nên sự tăng thể tích đất, có thể 
làm tan rã đất. Nguyên nhân sâu xa của trương nở là sự 
khác nhau về nỗng độ muối trong dung dịch lỗ rỗng của đất 
và (rong nước bao quanh đất. Nếu nồng độ dung dịch bao 
quanh càng nhỏ hơn nồng độ dung dịch nước lỗ rỗng, đất 
trưởng nở càng nhiều. Khi gặp quan hệ ngược lại, có thể 
xảy ra sự nền co, giống như khô ngót. TNCĐ được đặc trưng 
bởi 3 chỉ tiêu: I) Mức độ trương nở hoặc biến dạng trương 
nở; 2) Độ ẩm trương nở (ứng với lúc ngừng hút nước vào); 
3) Áp lực trương nở (bằng áp lực ngăn chặn được hoàn toàn 
sự tăng thể tích đất). Tiêu chuẩn định tượng để đánh giá đất 
có thuộc loại trương nở hay không: dựa vào hệ số độ rỗng 
ứng với độ ẩm thiền nhiên và ứng với giới hạn chảy; đại 
lượng trương nở tương đối. 


TRƯƠNG PHỤ (Zhang Fu; ? - 7?), tướng nhà Minh 
(Ming), Trung Quốc. Năm I!4O6, thống lĩnh quân đội xâm 
lược nước Đại Việt. Giữa năm 1407, diệt nhà Hồ, bắt cha 
con Hỗ Quý Ly đưa sang Trung Quốc. Đàn áp các cuộc 
khởi nghĩa của Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng. Năm 147, 
Trương Phụ về nước, Lý Bân thay thế. 


TRƯƠNG QUAN THỦ (2 - 1824), thủ lĩnh chống triểu 
đình nhà Nguyễn thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp sau 
Hiệp ước 1874. Là tù trưởng người Mường ở Thành Làng, 
Kim Lũ (Quảng Rình). Năm 1874, cùng một số sĩ phu như 
Trần Tấn, Đặng Như Mai, vv. nổi dậy ở Nghệ An, Hà Tĩnh. 
Nghĩa quân đánh chiếm tỉnh lị Hà Tĩnh. Triều đình đàn áp 
đã man. Ông bị bắt và bị kết tội tử hình. 

TRƯƠNG QUANG ĐẢN (2 - ?), đại thẦn triều Nguyễn. 
Quê: làng Mỹ Khê, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Là 
con đại thần Trương Đăng Quế. Năm I880, làm tĩnh biên 
phó sứ cai quản vùng Lạng Giang, sau thăng tổng đốc Bắc 
Ninh. Năm I§83, sau Hiệp ước Hacmăng (Harmand), 
Trương Quang Đẳn về kinh đô Huế bị giáng làm tuần phú 
Quảng Tn. Có công giúp Đồng Khánh, được thăng hàm 
Đông các đại học sĩ Năm I8&8§, Thành Thái lên ngôi, 
Trương Quang Đản cùng Nguyễn Trọng Hợp được cử làm 
phụ chính đại thần, 


'TRƯƠNG QUỐC DỰNG (1297 - 1864), nhà văn Việt 
Nam. Quê: xã Phong Phí, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 
Đã Tiến sĩ, làm quan đến chức thượng thư Bộ Hình kiêm 
phé tầng tài Quốc sử quán. Triểu đình cử đi đánh Tạ Văn 
Phụng, chết trận ở Quảng Yên. Tác giả cuốn "Thoái thực kí 
văn” (ghi chép sau khi làm việc quan). Cũng là loại bút kí 
như "Kiến văn tiểu lục”, "Vũ trung tuỳ bút” nhưng sơ sài 
hơn. Có các mục: "Trưng kí" (những điều lạ), tạp sự (chuyện 
vặt), vật loại (cÂy cối, chim muông), chế độ (chế độ của các 
triểu đại), nhân phẩm (danh nhân), phong tục, cổ tích (đình 
chùa, miếu mạo), 


TRƯƠNG QUYỀN (1844 - 67), thủ lĩnh trong phong trào 
kháng Pháp ở Nam Bộ. Quê: Bình Sơn, Quảng Ngãi. Là con 
của Trương Định. Sau khi cha hí sinh (1864), ông lập căn cứ 
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ở Tây Ninh, phối hợp với Thiên Hộ Dương (Võ Duy Dương) 
và Pôkumpô. Địa bàn hoạt động kéo dài từ Tây Ninh, 
Trảng Bàng đến Gia Định, Đánh thắng nhiều trận: Rạch 
Vinh, Trà Vang (Tây Ninh), Thuận Kiểu, Củ Chi, Hóc Môn, 
Trắng Bàng, Tân An gây thanh thế lớn. Sau khi Pháp chiếm 
xong ba tỉnh miễn Tây Nam Kỳ (1867), phong trào kháng 
chiến gặp nhiều khó khăn. Trong một trận bị giặc phục 
kích, Trương Quyền đã hi sinh. 


TRƯƠNG TẢI (Zhang Zai; 1020 - 77), nhà triết học 
Tmung Quốc, đời Tống (Song). Quê đất Đai Lương [(Dailiang) 
- Hà Nam (Henan)], để Tiến sĩ, làm quan ít lâu rồi bỏ về ở 
Lam Sơn [(Lanshan) - Thiểm Tây (Shenxi)], nhà ở trấn 
Hoàng Cỳừ, nên thường được gọi theo tên hiệu là Trương 
Hoàng Cừ. Hồi trẻ thích bàn việc binh, sau theo học đạo 
Phật, đạo Lão, cuối cùng quay về đạo Nho. Sau khi từ quan, 
về nhà dạy học, nghiên cứu đạo lí. Học trò ông rất đồng, 
thành một môn phái. Tác phẩm chính: "Chính mông", "Dịch 
thuyết”, hai bài “Đông minh" và "Tây minh" ghi lời răn dạy 
của ông thành tập "Ngữ lục”. Trương Tải cho "khí" bao gồm 
cả Thái cực và âm dương trong Kinh Dịch "Một vật mà hai 
thể là khí. Một cho nên thần diệu; hai cho nên biến hoá" 
(Chính mông). Một chỉ Thái cực, thần điệu vì chi phối mọi 
vật. Hai chỉ âm dương, có ầm và có dương nên mới biến 
hoá thành muôn loài. Quan niệm “khí” như thái cực, nguyên 
thuỷ cỦa vũ trụ, chuyển biến thành âm dương, tạo thành 
muôn vật, học thuyết của Trương Tải có phần tiếp cận chủ 
nghĩa duy vật Quan niệm "một bao hàm đôi” (nhất hàm 
lưỡng), "đôi hợp thành một” (lưỡng hợp vì nhất), có thể coi 
như đã thấy quy luật biện chứng: trong thống nhất bao hàm 
đối lập, đối lập đấu tranh vận động mà vẫn thống nhất. 
Trong phong trào đạo học thời Tống, bên cạnh pháp lí duy 
tâm, riêng Trương Tải chủ trương khí là nguồn gốc của 
muôn vật, mở đầu cho dòng "duy khí” thịnh hành thời nhà 
Thanh. Về đạo đức, do quan niệm "khí" là nguồn gốc vũ 
trụ, trời đất vạn vật và người đều chung một thể, nền phải 
lấy lòng nhân ái đối xử với mọi người và mọi vật: "Mọi 
người là chung ruột thịt với ta; mọi vật cùng chung Với ta 
(cái khí của trời đấco)", (“Tây minh"). VỀ mặt tu dưỡng, 
Trương Tải chủ trương "vô ngã” (không có mình, gạt bỏ 
mọi tự tư tự lợi) và "tổn thần" (giữ gìn thân khí, tức sức 
mạnh của tỉnh thần, của thần kinh): "vô ngã, mới sửa 
mình được triệt để; tổn thần mới có diệu cắm thích ứng 
linh hoạt với sự vật”. 


TRƯƠNG TẤN BỬU (1752 - 1827), vã tướng đời Gia 
Long. Quê: xã Thạch Phú Đồng, huyện Giỗng Trôm, tỉnh 
Bến Tre. Năm 1797, theo Nguyễn Ánh làm đốc chiều cai 
cơ, làm tiền quân phó trớng đánh Phú Yên. Năm 1802, làm 
chưởng dính quản Ilĩah đạo quản Bắc Thành rổi thay 
Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn. Năm IL8I6, được điều về 
Huế làm trung quân phó tướng. Năm 1821, phó tổng trấn 
Gia Định thành. Năm 1823, thay Lê Văn Duyệt làm tổng 
trấn Gia định thành. Ít lâu sau về hưu. 


TRƯƠNG THÚC LOAN (7 - 1774), quyển thần chúa 
Nguyễn Phúc Khoát và Nguyễn Phúc Thuần. Năm I765, 


Nguyễn Phúc Khoát mất, Trương Thúc Loan giữ chức ngoại 
tả, đưa Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi. Tự xưng là Quốc phó, 
thực quyền thao túng mọi việc. Tàn nhẫn. tham lam. Hằng 
năm thu 4 - 5 vạn quan tiền neu lộc và 3 - 4 vạn quan tiền 
thuế tàu vụ và thuế khác. Cuối năm 1774, quân Trịnh do 
Hoàng Ngũ Phúc kéo vào Phú Xuân, Trương Thúc Loan bị 
bắt nộp cho quân Trịnh. 

TRƯƠNG TRẠCH ĐOAN (Zhang Zeduan), hoạ gia 
Trung Hoa, người tỉnh Sơn Đông (Shàndong), đời Bắc Tống 
(Beisòng). Thuở nhỏ, ông học vẽ ở Biện Kinh (Bianjing), 
sau được làm Hàn lâm đãi chiếu trong Đồ hoạ viện của nhà 
vua. Ông là tác giả bức tranh cuộn “Thanh minh thượng hà 
đồ" nổi tiếng. 

Mới đây, người ta căn cứ theo bức tranh của Trương Trạch 
Đoan dựng lại quang cảnh thanh mỉnh trên sông như thực để 
thu hút khách du lịch. 





Trương Trạch Đoan 


z 


"Thanh mình thượng hà đồ" (trích đoạn) 


TRƯƠNG TRỌNG CẢNH (Zhang Zhongjing: tên thật: 
Trương Cơ; tự: Trọng Cảnh; khoảng 142 - 212), danh y 
người tỉnh Hà Nam (Henan), Trung Quốc. Tác giả của bộ 
"Thương hàn luận” và "Kim quỹ yếu lược", được đời sau coi 
như Khổng Tử đối với y học cổ truyền Trung Quốc. 


TRƯƠNG VĂN LĨNH (cg. Trương Văn Lịch, tức Hào 
Nam; 1903 - 46), chiến sĩ cộng sản Việt Nam. Quê: làng 
Thuy Anh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Những năm 
I924 - 25, hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc cùng Phạm 
Hồng Thái. Học trường Quân sự Hoàng Phố. Tham gia 
Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội (1925), Đẳng Cộng 
sản Đông Dương (1930). Năm 1931, bị đế quốc Anh bắt 
trao cho Pháp. Vượt ngục năm 1942. Sau Cách mạng 
tháng Tám 1945, dạy Trường Quân chính tại Hà Nội. Bị 
bệnh chết. 


"TRƯƠNG VIÊN" một trong những vở chèo cổ nổi 
tiếng lưu truyền cho đến ngày nay. Nội dung kể về tích 
nàng Thị Phương con gái thừa tướng, lấy chồng là Trương 
Viên con nhà bẩn bạch. Mười tám năm Trương Viên đi 
đánh giặc cứu nước, Thị Phương lưu lạc đã trải qua hết hi 
sinh này đến hi sinh khác để cứu mẹ chồng, cuối cùng nhờ 
đôi ngọc lưu li mà được cùng chồng đoàn tụ. Vở "TV" 
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thường xuyên có mặt trong dàn kịch mục của các Đoàn 
nghệ thuật Chèo qua các giai đoạn phát triển khác nhau. 
Năm 1957, "TV" được Đoàn Chèo Cổ Phong phục hồi lại. 
Năm 1962, Đoàn Chèo Hà Nam Ninh dựng, đổi tên là 
"Đôi ngọc lưu li", được Huy chương Vàng tại Hội diễn sân 
khấu toàn quốc. Năm 1989, Nhà hát Chèo Việt Nam dựng 
lại lấy tên là "Đôi ngọc truyền kì". Với những "miếng" trò 
độc đáo về nghệ thuật, với nội dung mang truyền thống 
đạo lí của dân tộc, vở "”TV" được công chúng của mọi thời 
ưa thích và đánh giá cao. 


TRƯƠNG VĨNH KÝ (cg. Pétrus Ký; 1837 - 98), học giả, 
nhà văn Việt Nam. Quê: thôn Cái Món, xã Vĩnh Thanh, 
huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc tỉnh Bến Tre. 
Học trường đạo, thông thạo nhiều thứ tiếng (Hán, Latinh, Hi 
Lạp, Pháp, Anh, Nhật...). Năm 1860, sau khi Gia Định thất 
thủ, làm thông ngôn. Giám đốc Trường Thông ngôn (1863). 
Chủ bút tờ "Gia Định báo". Giáo sư Trường Hậu bổ (Collège 
đes stagiaires) dạy Hán ngữ và Việt văn (1873). Ông viết 
rất nhiều sách, cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp, thuộc đủ loại: 
lịch sử, địa lí, ngôn ngữ, văn học, vv. Công lớn nhất của 
Trương Vĩnh Ký là sưu tầm, phiên âm các truyện Nôm và 
tác phẩm cổ Việt Nam: "Truyện Kiểu" (1878), "Lục Vân 
Tiên" (1889), "Phan Trần" (1889), "Đại Nam quốc sử diễn 
ca” (1875), "Lục súc tranh công” (1887), "Chuyện đời xưa" 
(1886), "Chuyện khôi hài" (1882); và một số tác phẩm 
đương thời: "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" (1887), "Gia Định 
thất thủ vịnh” (1882), "Trung nghĩa ca" (1888). Viết "Chuyến 
đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi" (1875), thiên bút kí đầu tiên bằng 
chữ Quốc ngữ, lời văn bình dị, sát với ngôn ngữ nói, không 
có hơi hướng biển ngẫu. Đầu năm 1886, Pôn Be (Paul Bert) 
sang nhận chức Toàn quyển Đông Dương. Pôn Be là hội 
viên Hàn Lâm viện, quen biết và phục tài Trương Vĩnh Ký 
từ năm 1863 khi Ký theo Phan Thanh Giản sang Pháp nhằm 
chuộc lại ba tỉnh miễn Đông Nam Kỳ. Pôn Be mời ông 
cộng tác trong công vụ "canh tân hợp tác” các xứ Đông 
Dương, đặc biệt triểu đình Đồng Khánh. Nhưng Pôn Be 
chết ngày I1.11.1886, ông thất sủng vì sự đố kị của giới 
chức Pháp thực dân chủ trương đỗng hoá. Ông trở về viết 
sách, làm từ điển và ra học báo "Thông loại khoá trình” 
(Miscellannées) rất có giá trị. 

TRƯỜNG (I0, x. Trường vật lí. 


TRƯỜNG (oán), tập hợp P được trang bị hai phép toán 
hai ngôi — phép công (+) và phép nhân (.) - thoả mãn các 
điểu kiện sau: 

I) P là một nhóm giao hoán đối với phép cộng; 

2) PO} là nhóm giao hoán đối với phép nhân, trong đó 0 
là phần tử không (đối với phép cộng); 

3) Phép nhân phân phối đối với phép cộng: (a + b).c = 
a.£ + b.c 

T có một số hữu hạn phần tử gọi là T hữu hạn. Một T mà 
mọi đa thức với hệ số trong đó đều có nghiệm thuộc nó gọi 
là T đóng đại số. Vd. T thặng dư là T hữu hạn. Tập hợp các 
số hữu tỉ (thực) lập thành T số hữu tỉ (thực). Tập hợp các số 
phức lập thành T số phức, T này là T đóng đại số. 
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TRƯỜNG (rín, A. field), đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất 
trong các cấu trúc hoặc bản ghi. 


TRƯỜNG (ngôn ngữ, khái niệm ngữ ngiữa học khi ng†uên 
cứu nghĩa trong hệ thống, chỉ sự thống nhất vào một nhóm 
các từ của vốn từ vựng trong một ngôn ngữ do chúng có 
chung nhau những đặc điểm ngữ nghĩa nhất định. Để xác 
lập T, có thể dựa vào: l) Sự chung nhau giữa các từ về 
một lĩnh vực khái niệm mà từ biểu thị, đó là T ngữ nghĩa - 
từ vựng. Vd. các T đồng nghĩa, các T trái nghĩa, các T chỉ 
thực vật, các T chỉ cây trồng, vv. 2) Sự chung nhau về cả 
hình thức và ý nghĩa giữa các từ, đó là T từ vựng - ngữ 
pháp. Vd. trong một số ngôn ngữ Ấn - Âu, nhóm từ chỉ 
kim loại đều mang hình thức giếng trung và hành chức 
hoạt động ngữ pháp theo còng một cách. Cũng coi là T 
trong trường hợp kết cấu ngữ nghĩa của các từ đa nghĩa. Ở 
đây, các nghĩa vận động quanh một nét nghĩa cơ bản, 
thường gọi là trục ngữ nghĩa của cả nhóm. 


TRƯỜNG BÁCH CÔNG x. Trường kĩ nghệ thực hành. 
TRƯỜNG RBÁCH NGHỆ x. Trường kĩ nghệ thực hành. 


TRƯỜNG BÁN CÔNG trường phổ thông được xây đựng 
theo kế hoạch và chịu sự chỉ đạo chuyên môn của nhà nước. 
Nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào đóng góp của phụ huynh, 
đoàn thể xã hội, theo chế độ thu học phí và được nhà nước 
tài trợ một phần. Trường có ban quản trị giúp điều hành 
công việc. Xuất hiện trước năm 1975 ở các tỉnh phía nam. 
Hiện nay có ở nhiều nơi, được xem là một trong các hình 
thức đa đạng hoá trường lớp. 


TRƯỜNG BẮN địa điểm dành riêng cho huấn luyện bắn 
trong quân sự, tập luyện hoặc thi đấu các loại súng thể thao 
bắn đạn thật, bắn đĩa bay, bắn cung. Quy mô và trang bị của 
TB quy định tuỳ thuộc vào tính chất vũ khí, mục đích sử 
dụng và điều kiện địa hình. TB hiện đại có tuyến bắn, bãi 
bắn, tuyến bia; bảo đảm về an toàn, đủ điểu kiện: âm 
thanh, ánh sáng, màu sắc, nhiệt độ, khí tượng êu chuẩn, độ 
Cao §so với mặt biển, giao thông, vv, Ngày nay, các TB hiện 
đại được trang bị đây đò như hệ thống báo điểm bị động, 
mạng lưới thông ứn, hệ thống máy tính, hệ thống điện tử 
xác định kết quả thi đấu, kiểm tra đôpinh (doping). 


TRƯỜNG BỒỔI DƯỠNG CÁN BỘ QUẦN LÍ GIÁO 
DỤC trường trong hệ thấng giáo đục nhằm bổ túc và nâng 
cao trình độ lí luận nghiệp vụ cho cán bộ quần lí giáo dục các 
cấp. TBDCBQI.GD rung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh được mở cho cán bộ quản lí các sở, phòng, quận, 
huyện và các trường phổ thông trung học, TBDCBQLGD ở 
các tỉnh đành cho hiệu trưởng, hiệu phó các trường tiểu học, 
phổ thông cơ sở (trung học cơ sở). Thời gian học thường từ 
3 - 6 tháng đến I - 2 năm, kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ và 
đào tạo sư phạm cho cán bộ quản lí một bậc học. 

TRƯỜNG BI DƯỠNG GIÁO VIÊN tường có nhiệm 
vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho giáo viên các 
(nfờng phổ thông đặt tại cấp quận, huyện, do phòng giáo 
dục quận, huyện trực tiếp quản lí. Khoá bồi dưỡng của 
trường thường được ấn định ngắn ngày. Giáo viên đến tiếp 
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thu các vấn để mới trong phương pháp giảng dạy hoặc được 
phổ biến về những thay đổi trong nội dung giảng dạy. 
TBDGV cũng là nơi để giáo viên gặp gỡ, trao đổi kinh 
nghiệm giảng dạy, giáo dục. 


TRƯỜNG CA thể loại văn học kể chuyện làm bằng thơ, 
kế tục truyền thống anh hùng ca cổ điển và sử thi - anh 
hùng. Về cấu trúc, TC gồm nhiều chương, khúc... có thể 
mang tính chất tự sự, kịch hoặc trữ tình, cũng có khi vận 
dụng tổng hợp cả ba thứ đó. Nhân vật của TC không nhất 
thiết phải )à một anh hùng xuất chúng, một vị tưởng quyển 
uy, mà có thể là một con người với tất cả cái riêng tư. Số 
phận, khát vọng, nềm ũn yêu, lòng quả cẩm... là chất liệu 
thẩm mĩ mà TC khai thác. Ở Việt Nam, có những TC nổi tiếng 
của các đân tộc anh em như TC "Đam San”, “Đam DĨ”, vv. 
Trong văn học thế giới có những TC nổi tiếng như "Tliat" và 
“Ôđixê" của Hôme (Homère), "Ramayana" (Ấn Độ), "Khúc 
ca về cuộc hành binh Igo" (Nga). TC lãng mạn là "cái tôi nội 
cảm" (Hêghen) hướng về "cái tỉnh thần cao cả" trừu tượng. 
TC hiện thực xã hội chủ nghĩa gắn với cảm hứng sử thi, với 
tính cách vĩ đại của nhân dân anh hùng; tuy Vậy, “cái tôi 
cảm quan" của nhà thơ vẫn được coi trọng. Nhìn chung, TC 
ca ngợi những gì rang tính người cao đẹp và phủ định 
những gì cản trở cái đẹp lí tưởng. Nhà thơ lí giải những vấn 
để động chạm đến số phận riềng của con người, nhưng tất 
cả phải có ý nghĩa xã hội chủ nghĩa rộng lớn (như tình yêu, 
tình bạn, lòng vị tha, chủ nghĩa nhân đạo, VV.). 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (Đà Nẵng) x. Đại 
học Đà Năng. 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở VIỆT NAM trường đào tạo 
trình độ thấp hơn đại học trong hệ thống giáo đục quốc dân. 
Bắc đầu từ những năm 1900 với các trường: Y dược, Thú y, 
Pháp chính, S phạm, Nông )âm, Công chính, Thương mại ở 
Hà Nội. Các trường này mang danh là cao đẳng nhưng mục 
tiêu và nội dung đào tạo chỉ là những trường trong cấp 
chuyên ngidệp. Sau 1924, các trường này được cải cách và 
nội dung đào tạo thực sự có tính chất cao đẳng, một số 
trường được nâng lên thành đạ: học. 


Sau Cách mạng tháng Tám và trong Kháng chiến chống 
Pháp, các trường đều chuyển lên Việt Bắc, một số trường 
mở thám ở Khu 4 và Khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc). 
ở vùng bị tạm chiếm các trường vẫn tiếp tục hoạt động. 

Sau Kháng chiến chống Pháp, nên giáo dục cao đẳng Việt 
Nam ngày càng phát triển. Hiện nay ở Việt Nam có các 
trường cao đẳng sau: 

‹ Trường Cao đẳng Bán công Công nghiệp và Quản trị 
đoanh nghiệp; trụ sở: Trần Văn Trà, khu phố 1, phường 
Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trường Cao đẳng Bán công Hoa Sen; trụ sở: 8 Nguyễn 
Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

s Trường Cao đẳng Bán công Markcting; trụ sở: 306 Nguyễn 
Trọng Tuyển, Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Trường Cao đẳng Bán công Quản trị kinh doanh; trụ sở: 
thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội; trụ sở: xã Minh 
Khai. huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm Thành phế 
Hễ Chí Minh; trụ sở: đường Tân Kì Tân Quý, Phường 
14, quận Tân Bình, Thành phố Hỗ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, trụ sở: 12 Nguyễn Văn 
Bảo, Phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu; trụ sỞ: 
80 Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Trường Cao đẳng Cộng đẳng Đồng Tháp; trụ sở: 259 Thiên 
Hộ Dương, xã Hoà An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đỗng Tháp. 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây; trụ sở: thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, nh Hà Tây. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng; trụ sở: 2 Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyển, Hải Phòng. 

Trường Cao đẳng Cộng đẳng Kiên Giang, trụ sở: 217 Chu 
Văn An, khu phố I, phường An Hoà, thị xã Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi; trụ sở: 114 Lê 
Trung Đình, thị xã Quảng Ngãi, tính Quẳng Ngãi. 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang; trụ sở: kilômét 
1964 Quốc lộ lA, xã Long An, huyện Chầu Thành, tỉnh 
Tiền Giang. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh; trụ sở: đường 
tránh Quôc lộ 53, Phường 5, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vĩnh, 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long; trụ sở: 112A 
Định Tiên Hoàng, Phường 8, thị xã Vĩnh Long, nh 
Vĩnh Long. 

Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kịm; trụ sở: xã Lương 
Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Trường Cao đẳng Dân lập Công nghệ thông ún Thành 
phố Hồ Chí Minh; trụ sở: 270/8-10 Lý Thường Kiệt, 
Phường 14, Quận 10, Thành phố Hỗ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Điện lực; trụ sở: 235 Hoàng Quốc 
Việt, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II; trụ sở: 28 Ngô 
Xuân Thu, phường Hiệp Hoà, quận Liên Chiều, Đà Nẵng. 
Trường Cao đẳng Hải quan; trụ sở: 778 Nguyễn Kiệm, 
phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trường Cao đẳng Hoá chất; trụ sở: xã Tiên Kiên, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

Trường Cao đẳng Khí tượng Thuỷ văn Hà Nội; tì sở: 
đường K 1A, thị trăn Câu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
Trường Cao đẳng Kĩ nghệ Dân lập Thành phế Hằ Chí 
Minh; trụ sở: 154 Bến Chương Dương, phường Cầu 
Kho, Quận 1, Thành phố Hẳ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoai; trụ sở: 287 Phan 
Đình Phùng, quận Phú Nhuận, Thành phế Hồ Chí Minh, 
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Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch; trụ sở: 43 Nguyễn 
Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật công nghiệp Ï, trụ 
sở; 456 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật công nghiệp II; 
trụ sở: phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Kính tế - Kĩ thuật Hải Dương; trụ sở: 
Khu 8, Lương Định Của, phường Hải Tần, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Thái Bình: trụ sở: 
8 Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố 
Thái Đình, tỉnh Thái Bình. 

Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Thương mại; trụ sở: 
thị xã Hà Đồng, tỉnh Hà Tây. 

Trường Cao đẳng Kiểm sát, trụ sở: xã Dương Nội, 
huyện Hoài Đức, nh Hà Tây. 

Trường Cao đẳng Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh, 
trụ sở: phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 

Trường Cao đẳng Kĩ thuật Mỏ; trụ sở: xã Yên Thọ, 
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

Trường Cao đẳng Kĩ thuật Y tế Ï; trụ sở: kiômét 2 Nguyễn 
Lương Bằng, thành phế Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 
Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm; trụ sở: I01R 
Lê Hữu Trác, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 
Trường Cao đẳng Mua Việt Nam; trụ sở: phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trường Cao đẳng MI thuật Trang trí Đồng Nai; trụ sở: 
368 Quốc lộ 1, Trung Dũng, thành phổ Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai. 

Trường Cao đẳng Nông lâm; trụ sở: huyện Việt Yên, 
nh Bắc Giang. 

Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ẳnh Thành phố Hồ 
Chí Minh; trụ sở: {25 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu; trụ sở: 18 Võ Thị 
Sáu, phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc I.iêu. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn; trụ sở: tổ I7 phường 
Sông Câu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; trụ sở: xóm 10, xã 
Đại Phúc, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre; trụ sở: thị xã Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương; trụ sở: Trần 
Văn Ơn, phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Hình Dương. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định; trụ sở: 130 Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 
Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận; trụ sở: 397 Võ 
Thị Sáu, phường Hưng Long, thị xã Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. 
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Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau; trụ sở: l55A 
Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng; trụ sở: kiômét 4, 
Quốc lộ 3, xã Đề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ; trụ sở: 209 Đường 
30⁄4, phường Hrng Lợi, thành phô Cần Thở. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt; trụ sở: 29 Yersin, 
Phường 10, thành phế Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Đắc Lắc, ưụ sở: 349 Lê 
Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai; trụ sở: khu phố 3, 
phường Tàn Hiệp. thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia I.aí; tụ sở: 126 Lê 
Thánh Tăng, thành phố Plây Ku, tỉnh Gia Lai. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, trụ sở: phường 
Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam; trụ sở: Lý 
Thường Kiệt, phường Lê Hãng Phong, thị xã Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội; trụ sở: đường 
Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây; trụ sở: thị trấn 
Thường Tín, tính Hà Tây. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh; trụ sở: Đường 26/3, 
xã Đại Nài, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương; trụ sở: kilômét 
2, Chợ Mát 2, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình; trụ sở: Võ Thị 
Sáu, phường Chăm Mái, thị xã Hoà Bình, nh Hoà Bình, 
Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên; trụ sở: Chu Văn 
Án, phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; trụ sở: 449 đường 
Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sòi, thị xã Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kĩ thuật Nam Định; trụ sở: 
Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tình Nam Định. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kĩ thuật Vinh; trụ sở: 
phường Hưng Dũng, thành phố Vĩnh, tỉnh Nghệ An, 
Trường Cao đẳng Sư phạm KT thuật Vĩnh I.ong; trụ sở: 
73 Nguyễn Huệ, Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum; trụ sở: 17 Nguyễn 
Huệ, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, 

Trường Cao đẳng Sư phạm La! Châu; trụ sở: Phố 16, 
phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phú, tỉnh 
Điện Biên. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; trụ sở: Khu Ba 
Toa, phường Chì Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn. 
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Trường Cao đẳng Sự phạm Lào Cai, trụ sở: Lê Quý 
Đôn, phường Cốc Lừu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, 
Trường Cao đẳng Sư phạm Long An; trụ sở: Quốc lộ 
1A, xã Khánh Hậu, thị xã Tân Án, tỉnh Long An. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3, trụ 
sở; I82 Nguyễn Chí Thanh, Phường !0, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định; trụ sở: 813 Trường 
Chình, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An; trụ sở: Lề Viết 
Thuận, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang; trụ 
sở: xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang; trụ sở: 1 Nguyễn 
Chánh, thành phố Nha Trang, nh Khánh Hoà. 

Trường Cao đẳng Si phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung 
ương l; trụ sở: 3Ñ? Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung 
ương 2, trụ sở: Đồng Đề, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hoà. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Hoạ Trung ương; 
trụ sở: kilômét 9+200 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
Hà Nội. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình; trụ sở: xã Ninh 
Nhất, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận; trụ sở: thị trấn 
Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ; trụ sở: phường 
Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên; trụ sở: (8 Trần 
Phú, Phường 7, thị xã Tuy Hoà, tính Phú Yên, 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình; trụ sở: Hữu 
Nghị, phường Bắc Lý, thành phô Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam: trụ sở: 36 Hùng 
Vương, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi; trụ sở: 986 Quang 
Trung, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh; trụ sở: phường 
Nam Khê, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; trụ sở: khu phố 
5, Phường 3, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng, Tn. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; trụ sở: 22 nh lộ 
8, thị rấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La; trụ sở: tiểu khu 3, 
xã Chiếng Sinh, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh; trụ sở: ấp Ninh 
Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, 
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; trụ sở: kilômét 3 
đường Thái Bình - Nam Định, phường Quang Trung, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, 


TRƯỜNG CHINH T 





°Ẳ 


Trường Cao đẳng Sự phạm Thái Nguyên; trụ sở: Quang 
Trung, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; trụ 
sở: 273 Án Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương Ì; trụ 
sở: xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 27: trụ 
sở: 39 Nguyễn Trãi, Phường 1), Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Sử phạm Thừa Thiền Huế; trụ sở: 
I23 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừn Thiên - Huế. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang; ưụ sở: 119 Ấp 
Bắc, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh; trụ sở: 287 Phạm 
Ngũ I.ão, Phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang; trụ sỞ: 
Kilômét số 7, đường Tuyên Quang - Hà Giang, tỉnh 
Tuyên Quang. 
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Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long; trụ sở: 75 Nguyễn 
Huệ, Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh I.ong. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc; trụ sở: thị trấn 
Phúc Yên, huyện Mề Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Hái, trụ sở: phường 
Đẳng Tâm, thành phố Yên Bái, nh Yên Bái. 

Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán; trụ sở: thị trấn La 
Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán 4; trụ sổ: 6 Bis Tôn 
Đức Thắng, Quận L, Thành phố Hỗ Chí Minh. 


Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng: trụ sở: 
44 đường Dũng 5T Thanh Khẽ, phường Lộc Đán, quận 
Thanh Khê, Đà Nẵng. 


Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Thành phố Hồ 
Chí Minh; trụ sở: 5 Nam Quốc Cang, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Văn hoá Thành phế Hỗ Chí Minh; trụ 


sở: 5† Quốc Hưng, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành 
phố Hê Chí Minh. 
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huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
Trường Cao đẳng Xây dựng số 2; trụ sở: 190 Võ Văn 
Ngân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trường Cao đẳng Xây dựng số 3; tụ sở: 24 Nguyễn Du, 
phường 7, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. 
‹ Trường Cao đảng Y tế Nam Định; trụ sở: 257 Hàn 
Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 
TRƯỜNG CAO ĐĂNG SƯ PHAM cơ sỡ đào tạo giáo 
viên trung học cơ sở. Tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp phổ 
thông trung học vào học 3 năm, được đào tạo ra dạy 2 môn 


Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; trụ sở: xã Trung Văn, ˆ 
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theo phân ban linh hoạt cho phù hợp với sử đụng, thường là: 
toán - kĩ thuật, lí - kĩ thuật, sinh - hoá, sinh - địa, văn - công 
dân... Thời gian phân bố: môn chính - môn phụ theo tỉ lệ 7/4 
hoặc 6⁄4. Ở Việt Nam, đến nay nhiễu tỉnh, thành phô, trực 
thuộc trung ương đã có TCĐSP. Tiền thân của TCĐäP là 
trường sư phạm 1Ô + 3, 


TRƯỜNG CHINH (rên thật: Đặng Xuân Khu; I907 - 88), 
nhà hoạt động xuất sắc của Đẳng Cộng sẵn và Nhà nước 
Việt Nam, nhà !í luận, nhà báo lớn Việt Nam. Quê: làng 
Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Học 
Trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội. Tham gia đấu tranh 
đòi thực dân Pháp Ân xá 
Phan Bội Châu (1925), 
lãnh đạo hãi khoá truy 
điệu Phan Châu Trình 
(1926). Gia nhập Hội 
Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên (1927). Vận 
động thành lập Đồng 
Dương, Cộng sản Đẳng 
(1929), uy viên Ban 
Tuyên truyền Cổ động 
Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương (1930). 
Bị thực dân Pháp bắt, 
kết án 12 năm tù cầm 
cố, đày đi Sơn La (1930). 
Được trả tự do, về hoạt 
động hợp pháp và nửa 
hợp pháp ở Hà Nội (1936 - 39). Uỳ viên Xứ uỷ BẤc Kỳ, phụ 
trách tuyên truyền, báo chí, chủ bút háo "Giải phóng" ( 1940). 
Ưỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư lâm thời 
của Đảng (11.1940). Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
(5.194l), trưởng ban Tuyên huấn, chủ bút báo "Cờ giải 
phóng “ và “Tạp chí cộng sản”. Năm 1943, bị thực dân Pháp 
kết án tử hình vắng mặt. Chủ trì Hội nghị thường vụ Trung 
ương (mở rộng), ra Chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và hành 
động của chúng ta" (3.1945). Dự Hội nghị toàn quốc của 
Đảng ở Tân Trào, phụ trách Uỷ ban Khởi nghĩa Toàn quốc. 
Uỷ viên Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (8.945). 

Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá ÌI - V. Tổng bí thư Ban 


Chấp hành Trung ương Đảng (2.1941 - 10.1956 và 7.1986 - 
I2,19&6). 





Trường Chinh 


Phó thủ tướng Chính phủ kiêm chủ nhiệm Uỷ ban Khoa 
học Nhà nước (1958). Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
(1960 - 81). Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc (1961 - 66). 
Trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, trưởng ban Lí luận 
của Trung ương, chủ tịch Uỷ ban Dự thảo Hiến pháp của 
Quốc hội (1976). Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội 
đồng Quốc phòng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (1981 - 8?). Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, phó 
trưởng ban Soạn thảo Cương lĩnh và Chiến lược Kinh tế 
kiêm trưởng ban Soạn thảo Cương lĩnh của Đảng (12.1986 - 
8.1988). Đại biểu Quốc hội các khoá II - VH, 











'Ï TRƯỜNG CHUẨN 





Các tác phẩm chủ yếu: "Để cương văn hoá Việt Nam", 
"Cách mạng tháng Tám", “Kháng chiến nhất định thắng 
lợi", "Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam", “Bàn về cách 
mạng Việt Nam”, "Thực hiện cải cách ruộng đất", “Phương 
chầm chiến lược của Đảng ta", "Nấm vững mối quan hệ 
giữa chiến tranh và cách mạng ở Việt Nam để hoàn thành 
sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, “Cách mạng 
dân chủ nhân dân và cách mạng xã hộ: chủ nghĩa”, vv. Huân 
chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác. 


Cuộc đời hoạt động của Trường Chính gắn liên với quá 
trình cách mạng Việt Nam từ những năm 20 đến những năm 
80 thế kỉ 20. Trường Ch¡nh là một trong những người lãnh 
đạo xuất sắc, mẫu mực. góp phẫn rẤt quan trọng vào sự 
lñnh đạo của Đảng, đưa cách mạng đến thắng lợi. 


TRƯỜNG CHUẨN trường lượng tử thoả mãn một số tính 
chất đối xứng gọi là đối xứng chuẩn, đo hai nhà vật lí học 
Hoa Kì Yäng và Milơ (Yang - MiIs) lần đầu ưên đưa ra 
(1954). TC là cơ sở của sắc động hfc học lượng từ dùng để 
nghiên cứu các bạt cd bản biện nay. Xt. Sắc động lực học 
lượng tứ. 


TRƯỜNG DẠY NGHỆ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào 
tạo người lao động có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp phổ 
thông, công nhân kĩ thuật. nhân viền nghiệp vụ. TDN nhận 
những người có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với 
nghề cần đào tạo. TDN có 2 loại: dạy nghề ngắn hạn với 
chương trình đào tạo dưới I năm; dạy nghề dài hạn với 
chương trình đào tạo từ 2 đến 3 năm. Học sính học hết 
chưởng trình dạy nghề ngắn hạn, được đự kiểm tra nếu đạt 
yêu cầu, được cấp giấy chứng chỉ; nếu học hết chương trình 
dạy nghề dài hạn, được dự thí, nếu đủ điều kiện và đạt yêu 
cầu, được cấp bằng tốt nghiệp đào tao nghề. 


TRƯỜNG DẠY NGHỆ TỰ DO cơ sở đạy nghề đo tử 
nhân, các nhóm xã hội lập ra và điều hành. Giáo viên 
không do nhà nước chọn lựa và trả lương. Loại triờng này 
có ở nhiều nước và xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam, 
nhằm góp phần giải quyết việc làm cho xã hội. 


TRƯỜNG DÂN LẬP trường học do kính phí địa phương 
và nhẫn đân hay một tổ chức quần chúng đóng góp xây 
dựng, bảo trợ. Nằm trong hệ thống giáo đục quốc dần, thực 
hiện đúng và đây đủ các mục tiêu, nội dung, chương trình 
đào tạo giáo đục như trường quốc lập. Trong hệ thống giáo 
đục của Việt Nam, TDL ra đời 7.Í9S[, khi Bộ Giáo dục chủ 
trương chuyển một phần trường cấp I (nay là tiểu học) sang 
TDL cho xã quản 1í và đài thọ. Hội nghị giáo dục toàn quốc 
3.1954 quyết định chuyển đại bộ phận trường cấp I sang 
TDL, có một số nơi chuyển cả cấp II (nay là trong học cơ 
sở), đã tận dụng được kinh phí. đóng góp của địa phương, 
phát huy được trách nhiệm của chính quyền xã đốt với giáo 
dục. Ngày 29.6.1966, Chính phủ ra chỉ thị số 114 CP chuyển 
đân giáo viên cấp II vào biên chế nhà nước. Theo quyết 
định số 30/CP (9.3.1968), trong 3 năm sẽ chuyển hết giáo 
viên cấp ! vào biên chế. Ngày I7.8.1968, Chính phủ ra 
quyết định đến tháng 9.1969 phải chuyển hết giáo viên đân 
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lập vào quốc lập. Đến năm học 1969 - 70, không còn trường 
và giáo viên dân lập. Từ 1986 - 87, trong tiến trình dân chủ 
hoá, đa đạng hoá và xã hội hoá giáo dục, hình thức TDL, đã 
xuất hiện trở lại và đang phát triển không chỉ ở hậc học phổ 
thông mà cả ở bậc cao đẳng, đại học được xã hội và các địa 
phương quan tâm. 


TRƯỜNG DỤC x. Luỹ Trường Dục. 


TRƯỜNG DỤC THANH trường tiểu học tư thục trong 
thời kì diễn ra cuộc vận động Duy tân đầu thế kỉ 20. Người 
thành lập là Nguyễn Thành Lợi. Trường đặt lại nhà cụ 
Nguyễn Thông (1827 - 94), Phan Thiết Hiệu trưởng là 
Nguyễn Quý Anh (thường gọi Ấn Bảy, con Nguyễn Thông). 
Nội dung giảng dạy theo tình thần mới, phổ biến thơ văn 
yêu nước. Nguyễn Tất Thành (Hỗ Chí Minh) có đạy một 
thời gian ở trường, trước khi vào Sài Gòn ra nước ngoài. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (Thành phố Hỗ 
Chí Minh) trường đào tạo đa ngành, thành lập năm 1957, từ 
1996 là thành viền nòng cốt của Đại học Quốc gia Thành 
phế Hỗ Chí Minh. Ngoài đào tạo đại học còn có chương -: 
trình đào tạo: thạc sĩ, đến sĩ. Trường có 11 khoa (Công nghệ 
Thông tin, Điện - Điện tử, Công nghệ Hơá và Dấu khí, Môi 
trường, Kĩ thuật Xây đựng, Khoa học Ứng dụng, Cơ khí, Địa 
chất - Dầu khí, Kĩ thuật - Giao thông, Quản lí Công nghiệp, 
Công nghệ Vật liệu) và 14 trung tâm (Bồi dưỡng Văn hoá 
và Kĩ thuật Bách khoa, Du học, Đào tạo Báo dưỡng Công 
nghiệp, Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp, 
Lọc Hoá dầu, Điện toán, GIS, Polime, Silicat, Nghiền cứu 
Năng lượng và Thiết bị Nhiệt, Vật liệu Mài cao cấp, Vật 
liệu Nước, Ứng dụng Còng nghệ Xây dựng, Nghiễn cứu và 
Hỗ trợ Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp). Trụ sở: 263 Lý 
Thường Kiệt, Phường 14, Quận ¡0, Thành phố Hỗ Chí Minh. 
Huân chương Độc lập hạng ba (2002). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI trường đại 
học kĩ thuật trọng điểm, đa ngành, trong đó công nghệ là 
then chốt. Thành lập năm 1956, với nhiệm vụ đào tạo cán 
bộ chuyền môn cho các ngành công nehiệp, giao thông, xây 
dựng, vv. Trường đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, bến sĩ 
khoa học kĩ thuật. Hiện cố: 14 khoa (Cơ khí, Công nghệ 
Hoá học, Điện, Điện tử - Viễn thồng, Luyện kim và Công 
nghệ Vật liệu, Công nghệ Thông tủn, Toán Ứng dụng, Kinh 
tế và Quản lí, Công nghệ đệt - may và thời trang, Mac - 


- Lênin, Ngoại ngữ, Sư phạm Ki thuật, Đại học Tại chức, 


Giáo dục Quốc phòng); 4 viện (Vật lí Kĩ thuật, Khoa học và 
Công nghệ Môi trường, Khoa học và Công nghệ Nhiệt - 
Lạnh, Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm), 
28 trung tâm nghiên cứu; 5 phòng thí nghiệm trọng điểm và 
I Công tì Bách khoa. Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động 
trong thời kì đổi mới (2000). Trụ sở: 1 Đại Cô Việt, quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC KINH trường đại học tổng 
hợp ở Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Thành lập năm 
1808 với tên gọi là Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh 
(Kinh Sư Đại Học Đường). Năm 1912, chính thức mang 


TRƯỜNG ĐẠI! HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Hà Nộ)) T 


tên TDHBK, Những nằm 1915 - 18, là trung tâm của các 
phong trào xáy dựng và phát triển nền văn hoá mới ở 
Trung Quốc. Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mac do Lý Đại 
Chiêu (L¡ Dazhao) sáng lập ra đời tạ! trường vào năm 1918. 
Năm 1919, là nơi khởi phát phong trào Ngũ Tứ. Cho đến 
trước 1949, đã nhiều lần sáp nhập, đổi tên. Sau khí nước 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, 
trường đã có bước điều chỉnh và trở thành trung tâm đào 
tạo, nghiên cứu quốc gia đa ngành, bao gồm các lĩnh vực 
thuộc về khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn. Hiện 
nay, trường có l2 học viện, (7 khoa, 123 trung tâm nghiền 
cứu, 155 cơ sổ đào tạo tiến sĩ và 77 cơ sở đào tạo thạc sĩ. 
Là trường có thư viện lớn nhất trong các trường đạ! học trên 
cả nước với hơn 4,2 triệu đơn vị sách. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ trường đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực được thành lập năm 1966 tại Cần Thơ, 
Có nhiệm vụ: đào tạo bậc cao đẳng, đại học, tiến sĩ, nghiên 
cứu và ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng 
Đồng bằng sống Cửu Long. Trường có 9 khoa (Swf phạm, 
Nông nghiệp, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Y - Nha - 
Dược, Luật, Thuỷ sản, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và 
Khoa học), 2 viện (Nghiền cứu và Phát triển Công nghệ 
Sinh học, Nghiên cứu và Phát! triển Hệ thống Canh tác 
Đẳng bằng sông Cửu Long), 3 trung tâm (Ngoại ngữ, Thông 
un Khoa học và Còng nghệ Đẳng bằng sông Cửu Long, 
Dịch vụ) và 3 hộ môn (Mac - Lênin, Giáo dục quốc phòng, 
Giáo dục thể chất). Trụ sở: Khu IÌ, Đường 3 tháng 2, Cần 
Thơ. Huân chương Độc lập hạng ba (2004), 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (Hà Nội) trường 
đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ 
thông tín, điện tử viễn thông, vật lí kĩ thuật và cơ học kĩ 
thuật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, thành lập năm 
2004. Tiền thân là khoa Công nghệ thuộc Đại học Quốc 
gia Hà Nội (1999). Ngoài đào tạo đại học còn có chương 
trình đào tạo: thạc sĩ, tiến sĩ. Trường có 4 bộ môn (Công 
nghệ Thiông tin, Điện tử - Viễn thông, Vật lí Kĩ thuật, Cơ 
học Kí thuật), 13 chuyên ngành (Khoa học Máy tdnh, Các 
hệ thống Thông in, Mạng và Truyền thông Máy tính, Công 
nghệ Phần mềm, Điện tử và Kĩ thuật Máy tính, Kĩ thuật 
Viễn thông, Công nghệ Quang tử, Công nghệ Nanô, Công 
nghệ Vũ trụ, Công nghệ Hạt nhân, Vật lí Tính toán, Mô 
phỏng và Mô hình hoá, Cơ điện tử, Kĩ thuật Robot) và 
2 rung tâm (Nghiên cứu Điện tử - Viễn thông, Nghiên cứu 
và Phát triển Công nghệ Phần mềm). Trụ sở: 144 Xuân 
Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI trường trọng điểm 
của ngành y tế. Tiền thân là Trường Đại học Y Dược Đông 
Dương, thành lập năm 1902 tại Hà Nội với nhiệm vụ đào 
tạo y sĩ, dược sĩ trung cấp. Năm 1926, Trường chính thức 
đào tạo dược sĩ, bác sĩ có trình độ đại học. Năm 194L, đổi 
thành Trường Đại học Y Dược Đông Dương: năm 1945, là 
Trường Đại học Y Dược Việt Nam; từ năm 1961 đến nay, là 
TĐHDHN, Ngoài đào tạo đại học, còn có chương trình đào 
tạo sau đại học: chuyên khoa I, chuyên khoa 2, thạc sĩ, tiến 


sĩ. Trường có 20 bộ môn (Noá Đại cương - Vô cơ, Hoá Hữu 
eđ, Hoá Phân tích, Thực vật, Sinh hoá, Vị sinh và Sinh học, 
Dược lực, Hoá dược, Được liệu, Công nghiệp Dược, Bào 
chế, Quản lí và Kinh tế Dược, Dược Lầm sàng, Dược học 
Cổ truyền, Vật lí - Toán, Mac - Lênin, Ngoại ngữ, Giáo đục 
Thể chất, Quân sự, Tin học), 2 phòng (Thí nghiệm Trung tâm, 
Thí nghiệm GMP) và Trung tầm Khoa học Công nghệ 
Dược. Trụ sở: 13 - l§ Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiểm, 
Hà Nội. Huân chương Lao động hạng nhất (2001), 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT trường đào tạo đa ngành, 
đa lĩnh vực nhưng chủ yến là đào tạo khoa học cơ bản. 
Thành lập năm L976, Ngoài đào tạo đại học, còn cố chương 
tình đào tạo sau đại học: thạc sĩ và tiến sĩ; gắn đào tạo với 
nghiên cứu phát triển kinh tế và xã hội Miền Trung và Tây 
Nguyên. Trường có lố khoa (Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh 
học, Công nghệ Thông mn, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, 
Môi trường, Việt Nam học, Quản trị Kinh doanh, Du lịch, 
Nông học, Giáo dục Tiểu học, Công tác Xã hội và Phát 
triển Cộng đồng, Luật) và 6 trung tâm (Khoa học Tây 
Nguyên, Tài nguyên và Môi trường, Ngôn ngữ và Văn hoá 
Việt Nam, Tin học, Xoá đói Giảm nghèo, Học liệu). Trụ 
sở:l Phù Đồng Thiên Vương, Đà Lạt. Huân chương Lao 
động hạng nhất (2001). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG (Ph. Université 
Indochinoise), trường đại học theo mô hình phương Tây đầu 
tiên ở Đồng Dương do chính quyền thực đân Phán thành 
lập ngày 16.5.1906, chính thức ra mắt công chúng ngày 
11.10.1907 tại cơ sở của Phủ Toàn quyền cũ ở Hà Nội, nay 
là một cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội tại 19 Lê Thánh 
Tông, Hà Nội. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực cho 
chính quyền thuộc địa và nghiên cứu về Đông Dương, Viễn 
Đông. Tiêu chuẩn được nhập học: có bằng Tó lài Pháp hoặc 
chứng chỉ tượng đương và có đủ khả năng về tiếng Pháp. 
Năm đầu tiên chỉ có 94 người xin ghì danh. Sau kì nghỉ hè 
năm đầu, số sinh viền chính thức còn lại là 4l người. Các 
khoá học được chia lầm 3 lính vực: Văn khoa, Luật học và 
Khoa học. Những sinh viền ghi đanh ở Văn khoa và Khoa 
học phải theo ít nhất là 5 môn học của khoa đó; Khoa Luật 
học phải theo tất cả các môn học Luật và ít nhất Í môn Văn 
khoa. Tiếng Pháp là bắt buộc đối với tất cả các sinh viên, 
trừ trường hợp đặc biệt được Hội đồng cho phép. 


Chương trình học (năm 1907 - 1908): Khoa Khoa học gồm 
các môn: toán học, cơ học, vật lí, hoá học đại cương, hoá 
công nghiệp và công nghệ, thực vật học, động vật học, sinh 
lí học. Khoa Văn khoa: tiếng Pháp, văn học Pháp, sư phạm 
đại cương, lịch sử so sánh triết học, lịch sử đại cương, lịch sử 
Đông Dương và Viễn Đông, địa lí đại cương. Khoa Luật: 
luật pháp, kinh tế chính trị và luật thương mại, tổ chức hành 
chính Đồng Dương. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (Huế) x. Đại bọc Huế. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Hà 
Nội) trường đào tạo khoa học cơ bản và công nghệ thuộc 
Đại học Quốc gía Hà Nội. Thành lập năm 1995. Tiền thân 
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là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956). Ngoài đào tạo 
đại học, còn có các chương trình đào tạo ung học phổ 
thông chuyên và đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ. 
Trường có 8 khoa (Toán - Cơ - Tin học, Vật \í, Hoá học, 
Sinh học, Địa lí, Địa chất, Khí tượng - Thuỷ văn - Hải đương 
học, Môi trường), 2 bộ môn (Ngoại ngữ, Giáo dục Thể 
chất), Hệ Đào tạo cử nhân khoa học tài năng, Khối Trung 
học phổ thông chuyên, và 8 trung tâm (Nghiền cứu Công 
nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Động lực và Môi 
trường biển, Ngoại ngữ, Ứng dụng Tin học, Khoa học Vật 
liệu, Hoá Môi trường, Hoá dầu, Tư liệu Môi trường). Trụ 
sở: 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Huân 
chương Hỗ Chí Minh (2001), danh hiệu Anh hòng Lao động 
thời kì đổi mới (2000). 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Thành 
nhố Hồ Chí Minh) trường đào tạo đa ngành. đa lĩnh vực 
thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập 
1996, Tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hỗ 
Chí Minh (1977), Ngoài đào tạo đại học còn đào tạo: thạc 
sĩ, tiến sĩ. Trường có 7 khoa (Toán - Tin học, Công nghệ 
Thông tin, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa chất, Môi trường) 
và 12 trung tâm (Tìn học, Điện tử - Máy tính, Ngoại ngữ, 
Bồi dưỡng Văn hoá, Sáng tạo Khoa học Kĩ thuật, Khoa 
học Công nghệ Sinh học, Khoa học Vật liệu, Hoá Ứng 
dụng, Giống Cày trồng, Giới thiệu Việc làm, Tài nguyên 
và Môi trường, Du học). Trụ sở: 227 Nguyễn Văn Cừ, 
Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Huân chương 
Độc lập hạng ba (2003). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN 
VĂN (Hà Nội!) trường đào tạo và nghiên cứu đa ngành, đa 
lĩnh vực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành lập năm 
1995. Tiền thần là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
(1956). Ngoài đào tạo đại học còn có chương trình đào tạo 
sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ, Trường có 13 khoa (Văn học, 
Ngôn ngữ học, Lịch sử, Triết học, Tiếng Việt và Văn hoá 
Việt Nam cho Người nước ngoài, Báo chí, Du lịch học, 
Đông phương học. Quốc tế học, Lưu trữ học và Quản trị 
Văn phòng, Tầm lí học, Xã hộ: học, Giáo dục Quốc phòng), 
5Š bộ môn (Thông tin - Thư viện, Tư tưởng Hồ Chí Minh và 
Khoa học Chính trị, Tiếng nước ngoài, Giáo dục Thể chất, 
Khoa học Quản lí), và 7 trung tÂm (Nghiên cứu Văn hoá 
Quốc tế, Châu Á - Thái Bình Dương, Nghiên cứu Giới và 
Phát triển, Nghiên cứu Trung Quốc, Ngoại ngữ, Nghiên cứu 
Dân số và Công tác Xã hội, Nghiên cứu Triển khai Công 
nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm). Trụ sở: 336 Nguyễn 
Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Huân chương Độc lập 
hạne nhất (2001). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN 
VĂN (Thành phố Hỗ Chí Minh) trường đào tạo và nghiên 
cứu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh. Thành lập 1996. Tiền thân là Trường Đại 
học Tổng hợp Thành phố Hỗ Chí Minh (1977). Ngoài đào 
tạo đại học cồn có các chương trình đào tạo: thạc sĩ, tiến sĩ. 
Trường có l4 khoa (Ngữ văn Báo chí, Tuết học, Đông 
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phương học, Ciáo dục học, Việt Nam học, Ngữ văn Pháp, 
Ngữ văn Nga, Lịch sử, Địa lí, Xã hội học, Thư viện - Thông 
tin học, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Đức, Ngữ vãn Trung Quốc) 
và ố trung tâm (Nghiên cứu Việt Nam - Đông Nam Á, Tin 
học, Bồi dưỡng Văn hoá và Luyện thị Đại học, Ngoại ngữ, 
Nghiên cứu Phát triển Xã hội và Giảm nghèo, Phát triển đô 
thị v> cộng đồng). Trụ sở: !2 Đính Tiền Hoàng, phường 
Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hỗ Chí Minh. Huân chương 
Lao động hạng nhất (2003). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT (Đà Năng), x. Đại học 
Đà Nẵng. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI trường trực 
thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập năm 1969, Có nhiệm vụ 
đào tạo các kĩ sự và kiến trúc sư các chuyên ngành và 
nghiên cứu khoa học; thiết kế và thi công các công trình 
xây dựng; quy hoạch các khu đồ thị, công nghiệp và dân cư; 
tư vấn, thẩm định và kiểm định các dự án xây dựng, chỉ tiêu 
kĩ thuật, Ngoài đào tạo đại học, còn có chương trình đào tạo 
sau đại học: thạc sĩ, nến «L Trường có 5 khoa (Kiến trúc, 
Quy hoạch, Xây dựng. Kĩ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô 
thị, Đào tạo Sau đại học), 2 trung tầm (Ngoạt ngữ, Tin học 
Ứng dụng), Bạn Mac - lênin, Bộ môn Giáo dục Thể chất 
và Viện Kiến trúc Nhiệt đới. Tru sở: kilômét 10 Nguyễn 
Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Huấn chương Độc lập 
hạng nhất (2000). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỔ HỒ 
CHÍ MINH trường đào tạo đa ngành, thành lập năm (976. 
Ngoài đào tạo đại học, còn có chương trình đào tạo sau đại 
học: thạc sĩ, tiến sĩ. Trường có 6 khoa (Kiến trúc, Quy 
hoạch, Xây đựng, MI thuật Công, nghiệp, Đào tạo Tạ: chức, 
Đào tạo Sau đại học), 5 trung tâm (Nghiên cứu Ứng dụng - 
Thực nghiệm Kiến trúc Xây dựng, Hướng nghiệp, Nghiên 
cứu Phát triển Đào tạo, Bồi đưỡng Chuyên môn Nghiệp vụ, 
Tin học). Trụ sở: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 


TRƯỜNG ĐA] HỌC KINH TẾ (Huế), x. Đại học Huế 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (Hà Nội) 
tiền thân là Trường Kính tế Tài chính Trung ương, thành 
lập 25.1.1956. Đổi tên 3 lần: Trường Đại học Kinh tế Tài 
chính (1958), Trường Kinh tế Kế hoạch (1965), Trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân (1985). Trường có nhiệm vụ 
đào tạo, bổi dưỡng cán bộ quản lí kinh tế và quản trị kính 
doanh bậc cử nhãn, thạc sĩ, tiến sĩ. nghiền cứu khoa học 
kinh tế; chuyển giao công nghệ quản lí kinh tế và quản trị 
kinh đoanh. 

Hiện có 18 khoa và 1! trung tâm đào tạo, 3 khoa quản lí 
đào tạo, 2 khoa đào tạo chung, 2 viện, 7 trung tâm, !3 bộ 
môn trực thuộc, 9 phòng ban. Các ngành đào tạo: kinh tế, 
quản trị kinh doanh, kế toán, toán thống kê - tin học, ngân 
hàng - tài chính, đào tạo sau ổa! học. 

Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kì đổi 
mới (2000). Trụ sở: 207, đường Giải Phóng, quận Hai Hà 
Tnmg, Hà Nội. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỖ CHÍ 
MINH trường đào tạo đa ngành thuộc lĩnh vực kinh tế. Tiền 
thân là Trường Đại học Kinh tế thành lập năm 1996 [do hợp 
nhất Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hỗ Chí Minh 
(1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hỗ 
Chí Minh (1976) và Khoa Kinh tế Trường Đại học Tổng 
hợp Thành phố Hồ Chí Minh] là thành viên của Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; từ năm 2000 đến nay 
là TDHKTFPHCM. Naoài đào tạo ổa! học, còn có chương 
trình đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ. Trường có 12 khoa 
(Kinh tế Chính trị, Kinh tế Phát triển, Tài chính Nhà nước, 
Quản tï Kính doanh, Thương mại - Du lịch, Tài chính 
Doanh nghiệp - Kinh doanh Tiển tệ, Kế toán - Kiểm toán, 
Toán - Thống kê. Tin học Quản lí, Luật Kinh tế, Đào tạo 
Sau đại học, Đào tạo Tại chức), 3 ban (Triết - Xã hội học, 
Ngoại ngữ, Giáo dục Quốc phòng và Thể chất), 9 trung 
tâm (Tin học, Ngoại ngữ, Dịch vụ Tư vấn tài chính, Bồi 
dưỡng Văn hoá - [,uyện thi, Điện toán Kế toán, Nghiên cứu 
và Ứng dụngKhoa học kinh tế, Dịch vụ Việc làm Sinh viên 
- Học sinh, Hỗ trợ Siah viên, Nghiên cứu Quản trị). Trụ số: 
59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh. Huân chương I.ao động hạng nhất (2001). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH 
DOANH (Đà Nẵng), x. Đại học Đà Nẵng. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC MĨ THUẬT HÀ NỘI uền thân là 
Trường Mĩ thuật Đông Dương được thành lập năm 1925 
(x. Trường Mt thuật Đông Dương). Sau Cách mạng tháng 
Tám 1945 thành công, Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà cho thành lập Trường Cao đẳng Mĩ thuật. Trong 
Kháng chiến chống Pháp, trường dời lên Việt Bắc. Năm 
1955, trường về lại Hà Nội. Năm 1957, trường được đổi 
tên là Trường Cao đẳng Mt thuật Việt Nam, có 2 hệ: hệ 
cao đẳng 5 năm và hệ trung cấp 3 năm. Năm 1981, đổi 
tên thành TĐHMTHN. Mục tiêu của trường là đào tạo cán 
bộ về mĩ thuật có trình độ đại học, sau đại học; có khả 
năng sáng tạo các tác phẩm hội hoạ, đổ hoạ, điêu khắc. 
Trường có 4 khoa: Hội hoạ, Điêu khấc, Đỗ hoa, Lí luận 
và Lịch sử Mĩ thuật. Khoa Hội hoạ có các chuyên ngành: 
sơn dầu, sơn mài và lụa. Hiện nay trường có Khoa eao 
học, gồm các hệ tập trung 2 năm và không tập trung 
3 năm, tốt nghiệp cấp bằng thạc sĩ, khoa Sư phạm Mĩ 
thuật 4 năm; Viện Mĩ thuật nghiên cứu, sưu tầm mĩ thuật 
cổ đại, hiện đại của Việt Nam và thế giới. Trụ sờ: 42 Yết 
Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỒÔ - ĐỊA CHẤT trường đào tạo 
kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành về Mỏ - Địa 
chất ð Việt Nam. Thành lập năm 1966. Trường có 11 khoa 
(Đại học Đại cương, Dầu khí, Địa chất, Mỏ, Trắc địa, Kinh 
tế - Quản trị Kinh doanh, Sau đại học, Tại chức, Giáo đục 
Quốc phòng, Mac - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công 
nghệ Thông tin) và ¡Í trung tâm [Nghiên cứu Thực nghiệm 
Kha! thác mỏ, Nghiên cứn Môi trường Địa chất, Cơ điện 
Mỏ, Trắc địa Công trình, Hỗ trợ Phát triển Khoa học, Địa kĩ 
thuật, Nghiên cứu Ứng dụng Địa Vật lí, Nghiên cứu Ứng 
dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ, Triển khai Công 


nghệ Khoáng chất, Phục vụ Đào tạo, Công "1 Tư vấn Triển 
khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất (CODECO)I. 
Trụ sở: xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Danh hiệu 
Anh hùng Lao động thời kì đổi mới (2004). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT (Huế), x. Đại 
học Huế. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (Đà Nẵng), x. Đại 
học Đà Năng, 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOAI NGỮ (Hà Nội) trường đào 
tạo, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài thuộc Đại 
học Quốc gia Hà Nội. Thành lập năm 1993. Tiền thần là 
Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1967). Ngoài 
đào tạo đại học còn có các chương trinh đào tạo trung học 
phổ thông chuyên và đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ, 
Trường có 10 khoa (Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mi, Ngôn 
ngữ và Vấn hoá Nga, Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, Ngòn 
ngữ và Văn hoá Trung Quốc, Ngôn ngữ và Văn hoá phương 
Tây, Ngôn ngữ và Văn hoã phương Đông, Ngoại ngữ Chuyên 
ngành, Sau Đại học, Tại chức, Giáo dục Quốc phòng), 6 bộ 
môn trực thuộc (Mac - Lênin, Ngôn ngữ và Văn hoá Việt 
Nam, Tâm lí - Giáo dục, Các môn tự chọn, Giáo dục Thể 
chất, Tổ Giảng dạy Tin học), 4 trung tâm (Nghiên cứu 
Phương pháp và Kiểm tra Chất lượng, Dào tạo Từ xa, 
Mulhimcdia, Dịch thuật) và Trường Trung học Phể thông 
chuyên Ngoại ngữ, Trụ sở: đường Phạm Văn Đồng, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội. Huân chướng Lao động hạng nhất (2001). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (Huếi, x. Đự học Huế 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP [ trường trọng 
điểm quốc gia, đa ngành, đào tạo và nghiên cứu về nông 
nghiệp. Tiền thân là Trường Đại học Nông lâm. thănh lập 
năm I956; năm 1963, có tên là Trường Đại học Nông 
nghiệp; năm 1967, đổi thành TĐHNNI. Trường đào tạo 
các trình độ trung cấp, cao đẳng, Kĩ sứ, cử nhân, thạc sĩ, 
tiến sĩ. Hiện có ¡0 khoa (Nông học, Chăn nuôi Thú y, Quản 
lí Ruộng đất, Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Cơ điện 
Nông nghiệp, Công nghệ Thực phẩm, Sư phạm Kĩ thuật, 
Mac - Lênin, Sau đại học, Giáo dục Quốc phòng); l4 trung 
tâm nghiên cứu, dạy nghề, phòng ban, ban; l viện (Sinh học 
Nông nghiệp). Trụ sở: đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM trường đào tạo trình 
độ cao nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Việt Nam có 
nên giáo dục đại học sớm, khởi đầu với Quốc Tử Giám do 
nhà Lý lập năm 1076 ở Thăng Long và thịnh đạt nhất vào 
thời Lê Thánh Tông (1460 - 97), Thời Pháp thuộc, giáo dục 
đại học theo mô hình cũ bị bãi bỏ với Kì thi Hội cuối cùng 
năm 1919 và chuyển sang nên giáo dục đại học theo mô 
hình phương Tây. Sau Cách mạng tháng Tám, trường đại 
học quốc gia Việt Nam đầu tiền được thành lập và khai 
giảng ngày I5,I1.1945. Sau khi Kháng chiến chống Pháp 
thắng lợi, nên giáo dục đại học Việt Nam ngày càng phất 
triển. Hiện nay ở Việt Nam có các trường đại học sau: 


+ Trường Đại học An Gianp; trụ sở: 25 Võ Thị Sáu, 
phường Mỹ Xuyên, thị xã Long Xuyên, tỉnh Án Giang. 


649 








'ÍÏ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 





« Trường Đại học Bách khoa (thuộc Đại học Quốc gia 


`» 


° 


hd 


° 


Thành phố Hề Chí Minh); trụ sở: 268 Lý Thường Kiệt, 
Phường 14, Quận !0, Thành phố Hỗ Chí Minh. 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: trụ sở: ! Đại Cổ 
Việt, quận Hai Bà Trứng, HÀ Nội. 

Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng; trụ sở: 98 
Ngô Tất Tế, Phường 19, quân Bình Thạnh, Thành phế 
Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Cân Thơ; trụ sở: Khu II, Đường 3 tháng 
2, thành nhốế Cần Thơ. 

Trường Đại hợc Công đoàn; trụ sở: 169 Tây Sơn, quận 
Đống Đa, Hà Nội. 

Trường Đại học Công nghệ (thuộc Đại học Quốc gia Hà 
Nội); trụ sở: 144 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Trường Đại học Dân lập Bình Dương; trụ sở: 9 đại lộ 
Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương. 

Trường Đại học Dân lập Cửu Long; trụ sở: 112 Định 
Tiên Hoàng, Phường 8, thị xã Vĩnh long, tỉnh Vĩnh Long. 
Trường Đại học Dân lập Duy Tân; trụ sở: 184 Nguyễn 
Văn Linh, nhưng Thạc Gián, quận Thanh Khè, Đà Nẵng. 
Trường Đại học Dân lập Đông Đô; trụ sở: 20A Tôn 
Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Trường Đại học Dân lặp Hải Phòng; trụ sở: phường Dư 
Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. 

Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng; trụ sở: 3 Hoàng 
Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phế Hồ Chí 
Minh, 

Trường Đại học Dân lập Hùng Vương; trụ sở: 736 
Nguyễn Trãi, Quận 5, Thành phố Hỗ Chí Minh. 

Trường Đại học Dân lập Kĩ thuật Công nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh; trụ sở: 144/24 Điện Biên Phủ, Phường 25, 
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng; trụ sở:10 Liền tỉnh 
lộ 24, phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai. 

Trường Đại học Đân lập Ngoại ngữ - Tin học Thành 
phố Hễ Chí Minh; trụ sở: 155 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, 
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Dân lập Phương Đông: trụ sở: 252 Hoàng 
Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trường Đại học Dân lập Quản lí và Kinh doanh Hà Nội, 
trụ sở: 1B Cảm Hội, quận Hai Bà Trứng, Hà Nội. 
Trường Đại học Dân lập Thăng Long, trụ sở: phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trường Đại học Dân lập Văn Hiến; trụ sở: AA2 Đường 
D2 Văn Thánh Bấc, Phường 25, quận Bình Thạnh, 
Thành phế Hề Chí Minh, 

Trường Đại học Dân lập Văn Lang, trụ sở: 45 Nguyễn 
Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Trường Đại học Dược Hà Nội: trụ sở: 13 - 15 Lê Thánh 
Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Trường Đại học Đà Lạt; ưu sở: Í Phù Đổng Thiên 
Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Trường Đại học Giao thông vận tải, trụ sở: phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, 

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phế Hồ Chí 
Minh; trụ sở: 2 Đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, 
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 


«Ö Trường Đại học Hàng hải; trụ vở: 484 Lạch Tray, quân 


Ngô Quyền, Hải Phòng. 


„ Trường Đại học Hồng Đức; trụ sở: 307 Lê Lai, phường 
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Đồng Sơn, thành phố Thanh Hoá. 

Trường Đại học Khoa học (thuộc Đại học Huế), trụ sở: 
77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiền - Huế. 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học 
Quốc gia Hà Nội); trụ sở: 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội. 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Quốc 
gia Thành phế Hồ Chí Minh), trụ sở: 227 Nguyễn Văn 
Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phô Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (thuộc 
Đại học Quốc gia Hà Nội); tmì sở: 336 Nguyễn Trãi, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc 
Đại học Quếc gia Thành phố Hồ Chí Minh), trụ sở: 
12 Đỉnh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
phế Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Kính tế (thuộc Đại học HuếT; trụ sở: 
100 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa - Thiên Huế. 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ưrụ sở: 207 Giải 
Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Trường Đại học Kinh tế Thành phế Hồ Chí Minh; trụ 
sở: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành 
phế Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (thuộc 
Đại học Đà Nắng); trụ sở: 37 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ 
Hành Sơn, Đà Nẵng. 

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội; trụ sở: kiômét 10 
Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hỗ Chí Minh; 
trụ sở: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Trường Đại học Kĩ thuật (thuộc Đại học Đà Nẵng); trụ 
sở: 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng. 

Trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp (thuộc Đại học 
Thái Nguyên), trụ sở: cây số 9 Đường 3/2, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 


e Trường Đại học Lao động xã hội; trụ sở: 43 Trần Duy 


Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
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Trường Đại học Lâm nghiệp; trụ sở: thị rấn Xuân Mai, 
huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. 

Trường Đại học Luật Hà Nội; trụ sở: 87 Nguyễn Chí 
Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; trụ sở: 
2 - 4 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành 
phố Hồ Chi Minh. 

Trường Đại học Mĩ thuật Công nghiệp; trụ sở: 360 la 
Thành, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Trường Đại học Mi thuật Hà Nội; trụ sở: 42 Yết Kiêu, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Trường Đại học Mĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; trụ 
sở: 5 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; trụ sỡ: xã Đồng Ngạc, 
huyện Từ Iuêm, Hà Nội, 

Trường Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chi Minh; 
trụ sở: 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Nghệ thuật (thuộc Đại học Huế); trụ sở: 
Đại Nội, thành phế Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Trường Đại học Ngoại ngữ; trụ sở: kiômét 9 Nguyễn 
Trã¡:, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trường Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Đà Nẵng), 
tụ sở: 4i Lê Duẩn, Đà Nẵng. 

Trường Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà 
Nội); ưụ sở: đường Phạm Văn Đồng, quạặn Cầu Giấy, 
Rà Nội. 

Trường Đại học Ngoại thương; trụ sở: 9L Chùa Láng, 
quận Đống Đa, Hà Nội. 

Trường Đại học Nông lâm (thuộc Đại học Huế); trụ sở: 
102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Trường Đại học Nông lầm (thuộc Đại học Thái Nguyên); 
trụ sở: xã Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên. 

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hỗ Chí Minh; trụ 
sở: phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Trường Đại học Nông nghiệp Ï; trụ sở: đường Ngô Xuân 
Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
Trường Đại học Răng hàm mặt; ưụ sở: 40 Tràng Thị, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh; trụ sở: Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trường Đại học Sư phạm (thuộc Đại học Đà Nẵng); trụ 
sở: 459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng. 

Trường Đại Học Sư phạm (thuộc Đại học Huế); trụ sở: 
34 Lê lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiền - Huế. 
Trường Đại học Sư phạm (thuộc Đại học Thái Nguyên); 
trụ sở: Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM ÍÌ 


Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp: Inì sở: Phạm Hữu 
Lâu, Phường 6, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trụ sở: l36 đường 
Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: trụ sở: thị trấn Xuân 
Hoà, huyện Mê Linh, Hà Nội, 

Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng; trụ sở: (7l Phan 
Đăng J.ưu, quận Kiến An, Hải Phòng. 

Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên; trụ sở: 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yèn. 

Trường Đại bọc Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí 
Minh; trụ sở: ! Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn; trụ sở: 170 An 
Dương Vương, thành phế Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 
trụ sở: 280 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Trường Đại học Tây Bắc; trụ sở: thị trấn Thuận Châu, 
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Trường Đại học Tây Nguyên; tụ sở: 567 Lê Duẩn, 
phường Ea Tam, thành phố Buồn Ma Thuột, tỉnh 
Đắc Lắc. 

Trường Đại học Thể dục thể thao I; trụ sở: huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Trường Đại học Thể dục thể thao IÏ; trụ sở: phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trường Đại học Thuỷ lợi; trụ sở: 175 Tây Sơn, quận 
Đống Đa, Hà Nội. 

Trường Đại học Thuỷ sản; trụ sở: 2 Nguyễn Đình 
Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 

Trường Đại học Thương mại; trụ sở: đường Hồ Tùng 
Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội; trụ sở: 418 La Thành, 
quận Đống Đa, Hà Nội. 

Trường Đại học Vinh; trụ sở: I82 Lê Duẩn, thành phố 
Vịnh, tỉnh Nghệ An. 

Trường Đại học Xây dựng; trụ sở: 55 Giải Phóng, quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Trường Đại học Y (thuộc Đại học Thái Nguyên); trụ sở: 
284 Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; trụ sở: Khu ïÏÌ Đường 
3⁄2, Cần Thơ. 

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; trụ 
sở: 217 Hồng Hàng, Phường l1, Quận 5, Thành phố Hồ 
Chí Minh, 

Trường Đại học Y Hà Nội; trụ sở: ! Tôn Thất Tùng, 
quận Đống Đa, Hà Nội. 

Trường Đại học Y Hải Phàng; trụ sở: 213 Lạch Tray, 
Hải Phòng. 
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« Trường Đại học Y khoa (thuộc Đại học Huế); trụ sở: 
6 Ngô Quyển, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế. 

«e Irường Đại học Y Thái Bình; trụ sở: 81 Lý Bôn, 
thành phố Thái Bình, tính Thái Bình. 

‹ Trường Đai học Y tế Cộng đồng, trụ sở: đường Giẳng 
Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẨU ĐIỆN ẢNH trường 
đại học đào tạo và bồi đưỡng cán bộ nghệ thuật, k1 thuật 
và kinh tế cố trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học về 
nh vực sân khấu và điện ảnh. Tiển thân là Trường Ca 
kịch dân lộc; thành lập năm 1959 với ba khoa là Tuồng, 
Chèo và Cải lương; sau thêm khoa Kịch nói. Đầu năm 
1960, mở thêm lớp lí luận sân khấu. Năm 1980, được đối 
tên thành TĐHSKĐA. Trường có § khoa (Sân khấu, Kịch 
hát Dân tộc, Nghệ thuật Điện ảnh, Kinh tế - Kĩ thuật Điện 
ảnh, Múa, Mi thuật Sàn khấu - Điện ảnh, Mac - Lênin - 
Kiến thức Cơ bản, Đào tạo Sau đại học), Trung tâm Thực 
hành và Viện Sân khấu. Trụ sở: phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội. Huân chương Lao động hạng nhì (2000). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM (Hué), x. Đợi học Huế. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (Thái Nguyên), x. Đại 
học Thư Nguyên. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM HÀ NỘI trường trọng 
điểm, chuẩn mực, đầu ngành trong hệ thống các tường sư 
phạm; đào tạo giáo viền có trình độ cử nhân khoa học, thrc 
sĩ, tiến sĩ, Hiến sĩ khoa học. Thành lập năm 1951. Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội I là trường thành viên thuộc Đạt học 
Quốc gia Hà Nội. Năm 1999 Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội I tách khối Đại học Quốc gia Hà Nội thành TĐHSPHN. 

Có I§ khoa: Toán - Tin, Vật lí, Hoá học, Ngữ vần, Lịch 
sử, Địa lí, Giáo dục Chính trị, Sinh - KT thuật Nông nghiệp, 
Stf phạm Kĩ thuật, Tâm lí Giáo dục, Giáo dục Mẫm non, 
Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đặc biệt, Âm nhạc - Mi thuật, 
Giáo dục Thể chất, Ngoại ngữ, Giáo dục Quốc phòng, Công 
nghệ Thóng tin. Các đơn vị: Nhà xuất bắn Đại học Sư 
phạm, Trung tâm Đào tạo Từ xa, Viện Nghiên cứu Sư 
phạm, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Thông tin - Thư viện, 
Khối Phô thông chuyên Toán - Tin, Trường Trung học Phổ 
thông Nguyễn Tất Thành, vv. 


Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kì đối 
mới (2004). Trụ sở: 136 đường Xuân Thuỷ, quận Câu Giấy, 
Hà Nội. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM THÀNH PHỔỐ HỒ 
CHÍ MINH, trường đại học sư phạm trọng điểm của Việt 
Nam. Thành lập năm 1976, Ngoài đào tạo đại học, còn có 
chương trình đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tến sĩ. Trường có 
lố khoa và 3 tổ bộ môn trực thuộc Trường. 5 trung tâm 
nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng; Viện Nghiên cứu Giáo dục; 
Trường Trung học Thực hành. Trụ sở: l Võ Văn Ngân, 
quận Thủ Đức, Thành phố Hỗ Chí Minh. Huân chương Lao 
động hạng nhất (1996). 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN trường đại học 
đa ngành. Thành lập năm 1977. Đào tạo cán bộ khoa học, 
kĩ thuật có trình độ ổạt học và sau đại học, phục vụ yêu cầu 
phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng Tây Nguyên và các 
tỉnh duyèn hải Nam Trung Bộ; nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng và phát triỀn công nghệ; ứng dụng liến bộ khoa học - 
kĩ thuật vào sẵn xuất phù hợp với điều kiện Tây Nguyên; 
hỗ trợ các địa phương bảo tổn và phát huy truyền thống văn 
hoá dân tộc. 

Hiện có 7 khoa (Y Dược, Nông Lâm nghiệp, Kinh tế - 
Quản trị Kinh doanh, Sư phạm Đào tạo Tại chức, Dự bị và 
Tạo nguồn, Mac - I[Ênin); 6 trung tâm; 7 phòng ban, Trụ sở: 
567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đấc Lắc. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔKVÔ trường đại học tổng hợp 
quốc lập của Nhật Bản. Thành lập năm 1877. Thời kì đầu, 
trường gồm 4 khoa chuyên ngành: Luật, Khoa học Tự 
nhiền, Văn khoa và Y học. Các khoa học 4 năm, nêng 
Khoa Y học học 5 năm. Sinh viên của trường sau khi tốt 
nghiệp nhận bằng cử nhân. Năm 1886, Chính phủ Minh Trị 
ban hành “Pháp lệnh đại học đế quốc" và tiến hành cải tổ 
TĐHT, đổi tên thành Trường Đại học Đế quốc. Trường gồm 
có 6 trường đạt học chuyên ngành: Luật học, Khoa học Tự 
nhiên, Văn khoa, Y học, Công nghiệp, Nông nghiệp và 
Viện Nghiên cứu sinh. Năm 1897, trường đổi tên thành 
Trường Đại học Đế quốc Tôkyê. Năm I9!8, sau khí ban 
hành "Pháp lệnh đại học", trường chuyển chế độ đại học 
chuyên ngành (áp đụng từ năm I8§6) sang chế độ khoa 
chuyên ngành, thành lập thêm khoa Kinh tế học. Sau Chiến 
tranh thế giới I[, Nhật Bản tiến hành cải cách giáo dục, 
Năm 1947, Trường Đại học Đế quốc Tôky6, đổi tên thành 
TĐHT và cải cách thể chế, bộ máy của trường, thành lập 
thêm khoa Giáo dưỡng và khoa Giáo dục. Năm 1953, xây 
đựng Viện Nghiên cứu sinh theo thể chế mới để đào tạo 
thạc sĩ và tiến sự. Năm 195%3, thành lập thêm khoa Dược 
học. Trường có lÔ viện: Giáo dưỡng, Văn, Giáo dục, 
Luật, Kinh tế, Khoa học Tự nhiên, Y, Dược, Công nghiệp, 
Nông nghiệp. Ngoài ra, Trường còn có l4 cơ quan nghiên 
cứu và 3 bệnh viện trực thuộc. Rất nhiều sinh viên tốt 
nghiệp đã trở thành các nhà lãnh đạo, quản lí trong các bộ 
ngành của Chính phủ Nhật Rán. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI trường đào 
tạo nghiên cứn khoa học cơ bản của Việt Nam. Thành lập 
năm 1956. Ngoài đào tạo đại học, còn có chương trình đào 
tạo sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ. Trường có L1 khoa (Ngữ 
văn, Lịch sử, Luật, Kinh tế chính trị, Triết học, Báo chí, 
Ngoạ! ngữ, Hoá học, Sinh học, Vật lí, Địa lí). Năm 1998, 
sáp nhập với Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngừ, Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội thành Đại học Quốc gia Hà Nội 
(xt. Đẹí học Quốc gia Hà Nội). 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HAVƠT trường đại 


học tư nhân và là trường đại học lâu đời nhất của Hoa Kì ở 
Cambrigiơ (Cambndge), bang Maxachuxet (Massachusetts). 


Thành lập năm 1636 với tên gọi Trường Cao đẳng Mới; từ 
639, mang tên Havơt [theo tên Navơt (J. Harvard), nhà tài 
trợ đầu tiên cho Trường]. Chuyển thành hệ đại học từ đầu 
thế kỉ 19. Buổi đầu thành lập chỉ có 9 sinh viên và ! hiện 
trưởng thì nay đã có !10 đơn vị khoa học thành viên thuộc 
các lĩnh vực khoa học Lự nhiên và văn học nghệ thuật, y 
học, thần học, luật học, kinh doanh, thiết kế, giáo dục, sức 
khoẻ cộng đồng, hành chính quốc gia, Quỹ học bổng của 
Trường được thành lập từ 1643. Trường có hệ thống thư 
viện lớn với hơn I5 triệu đầu sách. Đào tạo chuyền gia 
cao câp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhan, trong đó có nhiều 
chính khách, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội... hàng 
đầu thế giới, 7 tổng thống Hoa Kì, 40 người đoạt Giải 
thưởng Nôbcn. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP OCXFƠT trường đại 
học ở nước Anh; thành lập vào khoảng nửa sau thế kỉ L2 
(có tài liệu viết - đầu thế kì 13). tại thành phố Oecxfdt 
(Oxford) phía bắc - tây bắc thủ đô Luân Đồn, theo mô 
hình của Trường Dại học Tổng hợp Pari (Pháp) với các 
khoa khởi đầu như Thần học, Luật, Y học và Văn khoa. 

_ Danh tiếng lâu đời của TĐHTHO gắn liễển với việc đào 
tạo về thần học, văn khoa, các khoa học vật lí, khoa học 
- chính trị - quản lí nhà nước. Thế kỉ 19, TĐHTHO mở rộng 
„rất nhiều ngành nghề đào tạo và quy mô của trường; là 
trường đầu tiên đào tạo các lớp nữ sinh đại học. Thế kỉ 2O, 
chương trình giảng dạy của TDHTHO được hiện đại hoá, 
bổ sung nhiễu khoa mới, trong đó có khoa Các Ngôn ngữ 
Hiện đại, khoa Chính trị, Kinh tế học; phát triển đào tạo 
hệ sau đại học. Nhà ¡n - xuất bản của TĐHTHO (The 
Oxford Ưniversty Press) thành lập năm 1423, là một 
trong những nhà xuất bản sách đại học có uy tía và lớn 
nhất trên thể giới. TĐHTHO gắn liền với nhiều tên tuổi 
lớn trong lịch sử của nước Anh. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP PARI (thường gọi: 
Trường Xoocbon), trường đại học Pháp thành lập vào nửa 
sau thế kì 12. Trước kía chỉ có 4 khoa Nghệ thuật, Y học, 
Luật học, Thần học. Được tái tổ chức vào năm 1970 thành 
[3 trường đại học tổng hợp tr quản (Trường Đại học Tổng 
hợp Pari I - XIII) nhưng vẫn dưới quyển của một ban giám 
đc chung có văn phòng đặt tại Xoocbon (Sorhonne). Được 
coi là một trong những trường đại học nổi tiếng và danh giá 
nhất trên thế giới vì đã đào tạo ra nhiều người đoạt Giải 
thưởng Nôben cũng như một loạt các nhà bác học, nhà 
chính trị, nhà khoa học, kĩ sư, bác sĩ, nhà thần học và nghệ 
sĩ hàng đầu phương Tây. Trong số sinh viên của Trường 
có nhiều người Việt Nam nổi tiếng và thành đạt sau này. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA 
MATXCDOVA MANG TÊN LÔMÔNÖXÔP (Moskovskij 
Œosudarstvenny| UƯniversttet tIimeai M. V. Lomonosov: 
thường gọi: Trường Đại học Tổng hợp Lômõnôxôp; tên 
tất: MGU), trường đại học lớn nhất và được coi là lâu đời 
nhất của Iiên bang Nga; một trong những trung (âm 
truyền bá khoa học lớn của thế giới. Theo sáng kiến của 
nhà bác học Lômônôxôp (M. V. LELomonosov), năm I755, 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI T 


nữ hoàng Ê1izavêta Pêtorôpna (Elizaveta Pctrovna) đã 
ban hành Sắc lệnh thành lập Trường. Lúc mới thành lập 
có 3 khoa: Triết học, Luật học, Y học; hiện nay, Trường 
có 29 khoa, 15 viện nghiên cứu khoa học, 4 bảo tàng, Thư 
viện với 9 triệu xuất bản phẩm, hàng trăm phòng thí 
nghiệm khoa học trang bị hiện đại, Công viên khoa học, 
Vườn thực vật Nhà xuất bản, Xưởng ïn... Đào lạo sinh 
viên theo hàng chục chuyên ngành như vật lí học, toán 
hợc, hoá học, sinh học, địa chất học. ngữ văn học, xử học, 
luật học...; đào tạo nghiền cứu sinh, bồi dưỡng chuyên 
môn cho giảng viên đại học. Trường đã đào tạo hơn Í[ nghìn 
chuyên gia cao cấp cho L5O nước, trong đó có hàng, nghìn 
chuyên gia Việt Nam. Hàng nehìn học sinh của Trường 
hiện nay đang giữ cương vị chủ chết ở nhiều nước. Năm 
1992, được hưởng quy chế trường đại học tự quản của 
Liên bang Nga. Đã có II giáo sử và cựu sinh viên của 
Trường đoạt Giải thiởng Nồben. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH trường đào tạo nhân lực về y tế. Thành lặp năm 
1976 trên cdở sở hợp nhất các cơ sở đào tạo của chế độ cũ và 
Trường Cán bộ Y tế Cao cấp Miền Nam. Ngoài đào tạo đại 
học, còn có chương trình đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tiên sĩ, 
chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, cao đẳng; nghiên cứu cơ bản 
và nghiên cứu ứng dụng các kĩ thuật và thành tựu khoa học 
hiện đại vào thực tế Việt Nam. Trường có 6 khoa (Y, Dược, 
Răng Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, Điều dưỡng và KĨ thuật 
Y tê, Y tế Công cộng). Trụ sở: 21? Hồng Bàng, Phường L1, 
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI trường trọng điểm quốc 
gia của ngành y tế Việt Nam. Tiền thân là Trường Đại học 
Y Dược Đông Dương, thành lập năm (902, tại Hà Nội; nẵm 
1945, là Trường Đại học Y Dược Việt Nam; từ 1981, đổi tên 
thành TDHYHN. Nhiệm vụ: đào tạo bác sĩ đa khoa, bác sĩ 
chuyên khoa, cử nhân điều dưỡng, cử nhân kĩ thuật y học, 
cử nhân y tế công cộng, bác sĩ răng - hàm - mặt, tiễn sĩ y học, 





Trường Đại học Y Hà Nội 


thạc sĩ y học, Các cơ sở đào tạo: ngoài trụ sở Trường còn có 
các bộ môn ở 27 bệnh viện và viện nghiên cứu: Bệnh viện 
Rạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Viện Nhí Trung ơng, Viện 
Lao và các Bệnh phôi, Viện E, Viện Y học Cố truyền 
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T TRƯỜNG ĐAI HỌC Y KHOA 


Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện 
Thanh Nhàn, vv. Trường có hai khoa: Y tế công cộng, Y 
học cổ truyền; 8 bộ môn khoa học cơ bản; (2 bộ môn y học 
cơd sở; 23 bộ môn y học lâm sàng; 13 trung tâm và đơn vị 
nghiên cứu dự án khoa học. Danh hiệu Đơn vị Anh hùng 
Lao động thời kì đổi mới (2000), Huân chương Hồ Chí Minh 
(2002), Anh hùng Lực lượng vũ trang (2004). Trụ sở: sẾ I, 
Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội. 


'TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA (Huế), x. Đại học Huế. 
TRƯỜNG ĐẤU COLIDÊ x. Cofzê 


TRƯỜNG ĐIỆN TỪ trường vật lí thực hiện tương tác 
của các điện tích, dòng điện hoặc các hạt có mômen từ. 
Được đặc trưng bởi vectơ cường độ điện Irường E và 
vectở cảm ứng từ B.. Trường hợp riêng của TĐT là trường 
tnh điện do các điện tích đứng yên tạo ra và trưồng từ 
thuần tuý do đồng điện không đổi hoặc nam châm tạo ra. 
Nhưng sự đứng yên chỉ là tương đối, nên việc phân TĐT 
ra trường điện và trường từ chỉ là quy ước. Trong những 
hệ quy chiếu quấn tính khác nhau chuyển động đối với 
nhau thì các vectơ của TĐT tại cùng một điểm trong 
không gian có thể khác nhau đối với các hệ đó. Trường 
điện biến thiên và trường từ biến thiên có quan hệ gắn bó 
mật thiết với nhau tạo thành một TĐT biến thiên thống 
nhất. Khái niệm TĐT thuộc về vật lí cổ điển, được mô tả 
bằng hệ phương trình Macxoen (điện động lực học cổ 
điền), là cơ sở lí thuyết của kĩ thuật điện, kĩ thuật vồ 
tuyến điện tử cũng như quang học cổ điển. Đối với nhiều 
vấn để như sóng điện từ có tần số rất cao, cường độ rất 
mạnh, hiệu ứng quang điện, phất xạ nhiệt, điện tử... 
không áp dụng được thuyết TĐT cổ điển mà phải giải 
quyết bằng thuyết lượng tử về TĐT. Trong trường hợp 
lượng tử tương đối tính, TĐT được lượng tử hoá bởi lí 
thuyết điện động lực học lượng tử. Lượng tử của TĐT là 
quang tử (photon). Xt. Tử trường: Điện động lực học 
lượng tử, Macxoen (Phương trình), Phofon, 


TRƯỜNG ĐIỆN - YẾU trường vật lí tưởng ứng với tương 
tác điện - yếu (x. Trường vật lí, Tương tác điện - yếu). 


TRƯỜNG ĐOÀN trường đào tạo cán bộ Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hỗ Chí Minh. Trường có hai cấp: TÐ cao 
cấp trực thuộc Trung ương Đoàn, TÐ cấp tỉnh thuộc sự quản 
lí của tỉnh đoàn. 


TRƯỜNG ĐÓNG ĐẠI SỐ x. Trường 


TRƯỜNG ĐỘ sự kéo dài như một thuộc tính ngữ âm 
của các đơn vị âm thanh được xác định bằng số lượng thời 
gian mà một động tác cấu äm hoặc tổ hợp đồng thời các 
động tác cấu âm đã được thực hiện và kèm theo đó là dấu 
ấn về khoảng thời gian mà phổ âm thanh đặc trưng cho 
đơn vị đó được thể hiện và được người bản ngữ nhận thức 
được trong tương quan với các đơn vị âm thanh cùng loại 
hoñe cấu trúc âm thanh lớn hơn có bao hàm nó. Vd. tiếng 
Việt có 2 loại nguyên âm tuỳ theo TĐ: /3/ dài trong "tan", 
/äJ ngắn trong "tần", /ơ/ dài trong “sơa" và /â/ ngắn trong 
“sân”, vv. 
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TRƯỜNG ĐỘI trường đào tạo cán bộ Đội Thiếu niên 
Tiền phong Hỗ Chí Minh, do thành đoàn (tỉnh đoàn) quản lí. 
TĐ của thành phố Hà Nội mang tên lê Duẩn, được xây 
đựng bằng tiền Giải thưởng "Hoà bình quốc tế Lêânin" của 
Lê Duẩn - cỗ tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 


TRƯỜNG GIANG (Changjiang; cø. Dương Tử). sông ở 
Trune Quốc. Dài 6.300 km (dài nhất lục địa Á - Âu). Bắt 
nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng (Xizang) ở độ cao 5.000 m, 
chảy qua miền núi Hán Tạng, bổn địa Tử Xuyên (Sichuan), 
đồng bằng Giang Hán (Jianeghan) và Hoa Đông (Huađong) 
(là nguồn cung cấp nước chính cho hai đồng bằng này), để 
vào biển Hoa Đông qua một tam giác châu. Diện tích lưu 
vực 1.808,5 nghìn km”. Lượng mưa trên lưu vực 1.980 
mm/năm. Tổng lượng dòng chảy 995 kmỶ/năm. Lưu lượng 
trung bình 34 nghìn m”⁄4. Lũ mùa hạ thường gây lụt (có 
2,7 nghìn km đề chống lụt). Trong thung lũng sông có các 
hỗ Động Đình (Dongtíng; diện tích mặt hổ 6 triệu km”, 
sâu nhất là 10 m), Bá Dương, Thái Hồ. Phụ lin chính: 
Hán Giang (Hannang), Mân Giang (Minjang), Tương 
Giang (Xiangjiang) và Nhã Long Giang (YalongJiang). Là 
trục đường giao thông thuỷ chính ở Trung Quốc với chiều 
dài 2.850 km, có nối thông với kênh Đại Vân Hà (cg. Vân 
Hà). Tàu thuỷ trọng tải 2.000 - 3.000 tấn có thể vào tới 
Nghi Xương (Yichang) cách biển 1.800 km. Các thành 
phố lớn trên bờ TG: Trùng Khánh (Chongainp), Vũ Hán 
(Wnhan), Nam Kinh (Nanjing) và Thượng Hải (Shanghan), 
Từ năm 1994, trên söng TƠ thuộc địa phận tỉnh Hỗ Bắc 
(Huhei), Trung Quốc đã khởi công xây dựng Nhà máy 
Thuỷ điện Tam Hiệp (Sanxia) (nhà máy thuỷ điện lớn 
nhất thế giới) với tổng công suất 18.200 MW, sẵn lượng 
điện hàng năm là 84,2 tỉ kW.h và dự kiến sẽ hoàn thành 
vào năm 200. 


TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG nơi chấp hành biện pháp tư 
pháp hoặc quyết định xử lí hành chính áp dụng đối với 
người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật để 
giáo dục, giúp họ học tập, rèn luyện, phát triển lành mạnh 
về thể chất, tỉnh thần, trí tuệ để trở thành người lương 
thiện, có ích cho xã hội. TGD có nhiệm vụ quản lí, giáo 
dục đạo đức, pháp luật, đạy văn hoá, đạy nghề, giáo dục 
hướng nghiệp và tổ chức lao động cho học sinh phù hợp 
với các lứa tuổi, nhằm giúp họ học tập, rèn luyện tiến bộ, 
phát triển lành mạnh, có khả năng sống hoà nhập cộng 
đồng sau khi chấp hành xong biện pháp giáo dưỡng. Theo 
Pháp lệnh xử lí vị phạm hành chính, ban hành ngày 
16.7.2002, người được đưa vào TGD phải từ đủ 12 Luổi 
đến dưới 18 tuổi. TGD do Bộ Công an thành lập theo khu 
vực; trường hợp địa phương có nhu cầu thì chủ ch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để nghị Bộ 
Công an thành lập TGD tại địa phương mình. Bộ Công an 
thống nhất quản lí TGD và phối hợp với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, Uỷ ban 
Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam và các cơ quan, tổ 
chức hữu quan trong việc tổ chức. quản lí các TG]) phù 
hợp với các lứa tuổi. Điều 70, Bộ luật hình sự quy định: 


TRƯỜNG KĨ NGHỆ THỰC HÀNH T 





toà án có thể ấp dụng biện pháp đưa vào TGD từ 1 đến 
2 năm đổi với người chưa thành niên phạm tội nếu thấy do 
tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân 
và môi trường sống của người đó mà cẩn đưa ngưỡi đó 
vào một tổ chức giáo dục có kỉ luật chặt chẽ. 


TRƯỜNG HẤP DẪN trường vật lí mà mỗi chất điểm có 
khối lượng m tạo ra xung quanh nó, do đó có thể tác động 
lên chất điểm khác một lực gọi là lực tương tác hấp dẫn 
tuân theo định luật hấp dẫn của Niutơn (Ì. Newton), trọng 
tường là trường hấp dẫn của Trái Đất. Xt. Định luật phổ 
biển hấp dẫn: Niuươn. 


TRƯỜNG HẬU BỔ (Ph. École dcs Mandarins), trường 
đào tạo ngạch quan cai trị hành chính cho ngồi bản xứ ở 
Đông Dương thời thuộc Phán. Trường đầu tiên thành lập 
20.6.1903 ở Hà Nội và sau đó là trường ở Huế, thành lập 
53.5.1911. Nguồn tuyển chọn của trường từ những cử nhân, 
tú tài cựu học, "ấm sinh” (con quan lại cao cấp có công với 
Pháp), vv. Sau khi ra trường sẽ được bố làm trí phủ, trí 
huyện, huấn đạo, giáo thụ, vv. Ngày 18.4.1912, THB ở Hà 
Nội đổi gọi là Trường Sĩ hoạn (ẾÉcole des Mandarins). 
_ Tháng 10.1917, theo Nghị định của toàn quyền Đông 
Dương Xarô (A. Sarrauf), các trường trên đều bị xoá bố và 
thay thế bằng Trường Pháp chính (École de Droit et 
đ'Adminmistration). Mục tiêu đào tạo vẫn như THB những 
hoàn thiện hơn theo hướng đào tạo quan lại cai trị người 
Việt theo “ngạch Tây”. 


TRƯỜNG HỌC CẢ NGÀY trường phổ thông học 
2 buổi/ngầy, sáng học chính khoá, chiều học thêm, tham gia 
các hoạt động văn nghệ, thể thao, kĩ thuật, sáng t4o, lao 
động thco kế hoạch hướng dẫn của nhà trường. THCN khá 
phế biến ở nhiều nước, nhất là đốt với trẻ em tiểu học ở tuổi 
thiếu niên, Ở Việt Nam mới xuất hiện trường loại này, có 
khi cồn gọi là trường phố thông bán trú, ăn và nghỉ trưa tại 
trường. Đây là loại trường, nếu được tổ chức khoa học, hợp 
lí sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng học tập, đạo đức, sức 
khoẻ cho trẻ em. 


TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG trường hợp đặc 
biệt mà trong đó sự việc xảy ra ngoài khả năng chống đỡ 
của con người (vd. thiên tai như lũ lụt, động đất; hiện tượng 
xã hội như chiến tranh, binh biến). Trong Iuật dân sự, 
— THBKK là tình tiết làm miễn trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật cũng quy 
định trách nhiệm bồi thường thiệt hại xẩy ra cả trong 
THRKK: tổ chức hàng không phải chịn trách nhiệm về thiệt 
hại tính mạng và sức khoẻ gây ra cho hành khách trên 
đường chuyên chở không phụ thuộc vào lỗi và sự tác động 
của THBKK, nếu không chứng minh được rằng thiệt hại 
xảy ra do hậu quả là sự cỗ ý của chính người bị hại. 

TRƯỜNG HỮU HẠN x. Trường. 

TRƯỜNG KHÁNG TỪ từ trường cần để giảm độ từ hoá 
còn dư (do hiện tượng từ trễ gây ra) tới không. TKT phải có 
chiều ngược với độ từ hoá còn dư trong vật liệu. TKT là một 
chỉ tiêu kĩ thuật quan trọng của vật liệu từ, Vật liệu từ mềm 


có TKT nhỏ, ngược lại vật liệu từ cứng (nam châm) có TKT 
lớn. Xt. Tư hoá. 





Trường kháng từ 


Chụ trình từ trễ 
H - Trường kháng từ 


TRƯỜNG KHOÁNG x. Trường quặng. 


TRƯỜNG KHỞI ĐỘNG từ trường cần thiết để vách 
đôrnen bứt ra khỏi vị trí ban đầu để có thể bắt đâu chuyển 
động tham gia quá trình từ hoá. 


TRƯỜNG KHỬ TỪ trường xuất hiện trong vật có từ tính, 
ngược chiều với từ trường từ hoá do sự xuất hiện các từ cực 
trên mặt ngoài của vật gây ra. TKT chống lại quá tình từ 
hoá, phụ thuộc vào phương từ hoá và hình đạng của vật. XI. 
Từ hoá. 


=> 
H 
<—ễ——— 
P+ P_ 
+ . >_ | 
H— — 
¬+- Hạ — ˆ= 
Trường khử từ 
I: Độ từ hoá 


H : Trường từ hoá 
H, : Trường khử từ 


P,,P.: Các từ cực dương và âm xuất hiện ở mặt ngoài 


TRƯỜNG KĨ NGHỆ THỰC HÀNH trường do thực dân 
Pháp thành lập. Là trường bách nghệ, đào tạo những người 
có trình độ và tay nghề vững vàng phục vụ cho ý đồ khai 
thác thuộc địa của Pháp. Đầu tiên là TKNTH Hà Nội 
(1898), sau đó là TKNTH Hải Phòng (1915). Tại trường đã 
đào tạo lớp công nhân công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, 
trong đó khâng ít người đã trở thành các chiến sĩ cách 
mạng. Nguyễn Tất Thành (sau là Chủ tịch Hỗ Chí Minh) 
học ở TKNTH Sài Gòn 3 tháng. Tôn Đức Thắng (sau là Phó 
Chủ tịch rồi Chủ tịch nước) học khoá I915 - 17, tiếp theo là 
thế hệ Phạm Hồng Thái, Hoàng Quốc Việt, Lương Khánh 
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T TRƯỜNG LỰC 


Thiện. Nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lĩnh quân đội... 
cũng học qua các TKNTH. Năm 1940, khi quân đội Pháp 
trưng dụng TKNTH Hải Phòng làm địa điểm hoạt động của 
Hải quân Pháp thì trường, này sáp nhập với TKNTH Hà 
Nội (nay là Trường Trung học Cơ khí E Bộ Công nghiệp 
Năng). Ngày nay TKNTH Huế là Trường Công nhân Kĩ 
thuật Cơ - Điện Huế, còn TKNTH Sài Gồn là Trường Kĩ 
thuật Cao Thắng. 


TRƯỜNG LỰC phân không gian mà nếu đặt chất điểm 
vào thì nó chịu tác dụng của một lực phụ thuộc vào vị trí 
của điểm và vào thời gian. Nếu lực chỉ phụ thuộc vị trí thì 
TL gọi là đừng, nếu lực cồn phn thuộc vào thời gian - gọi là 
không đừng. Nếu ở mọi vị trí, lực có cùng giá trị không phụ 
thuộc toa độ và thời gian, Lhì TL gọi là đồng nhất. TI. mà 
công do lực sẳn ra trên một dịch chuyển chỉ phụ thuộc Vào 
điểm đầu và điểm cuối, không phụ thuộc vào quỹ đạo dịch 
chuyển, gọi là TL có thế hoặc trường thế vì có thể xác định 
được thế năng của chất điểm trong trường này. Cơ năng của 
vật chuyển động trong trường thế được bảo toàn. Định luật 
bảo toàn cở năng cho tạ quan hệ g1ữa vì trí và vận tốc của 
chất điểm trong TL. Trọng lực trong một khoảng không gian 
nhỏ là TL đồng nhất và có thế. Lực hấp dẫn Niutơn, tỉ lệ 
nghịch với bình phương khoảng cách r tới tâm hấp dẫn, 
cũng là trường thế. Thế này tỉ lệ nghịch với r. 


TRƯỜNG LỰC THỂ một trường lực (x. Trường lực) mà 
công của hịc tác dụng lên một chất điểm chuyển động trong 
đó chỉ phụ thuộc vào toa độ điểm đầu và điểm cuối của quỹ 
dạo mà không phụ thuộc vào dạng của quỹ đạo. Mỗi TLT 
được đặc tnmpg bởi một hàm của toa độ, được gọi là thế 
năng, mà công do TLT sinh ra khi chất điểm chuyển động 
bằng hiệu của bai giá trị của thế năng ở điểm đầu và điểm 
cuối của quỹ đạo (thế năng chỉ được xác định sai kém một 
hằng số). Khi chất điểm di chuyển trên một đoạn đường 
cong khép kín thì công của TỊT bằng không. Trường của 
lực hấp dẫn (trọng trường nói riêng), trường của các lực đàn 
hồi tuyến ứnh là những TL.T. 


TRƯỜNG MẦM NON cơ sở giáo dục của ngành học 
mầm non. Trường kết hợp nhà trẻ và trường mẫu giáo, nhận 
chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Trường 
giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cẩm, trí tuệ, thẩm 
mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn 
bị cho trẻ vào học lớp l bậc tiểu học. 


TRƯỜNG MĨ NGHỆ BIẾN HOÀ trường thuộc nhóm 
các trfờng mĩ thuật đầu tiên được tổ chức tại Miễn Nam 
Việt Nam. “Thành lập năm 1903, có 2 giáo sư người Pháp và 
5 phụ giảng là người Việt. Môn học chính: đồ gốm và để 
đồng. Chủ yếu là nghiên cứu men gốm. Học sinh là người 
Việt Nam. Trường gồm 2 ban: Ban Đúc đồng và Ban Gốm. 
Học trong 7 năm. Bồn năm học cơ bản và 3 năm học 
chuyên môn. Chỉ những học sinh nào 4 năm cơ bản học 
khá mới được học tiếp 3 năm cuối cùng. Chương trình học 
bao gồm: giáo trình khái quát về vẽ theo mẫu, phác hoa, 
hình hoạ; trang trí mặt phẳng và đắp nặn. VỀ thực hành: 
nhà trường (tổ chức đúc đồng bằng khuôn phá, đất làm 
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khuôn được lấy ngay tại địa phương là đất chịu lửa tốt, 
học cách tạo lớp phủ màu mốc đồng, màu xám nhạt, xám 
lục. Sẵn phẩm làm ra chịu ảnh hưởng của Trung Quốc như 
tượng Phật, nữ thần. Nghiên cửu men gốm của Trung Quốc, 
đặc biệt là các sản phẩm gốm đời Hán. Đồ gốm Biên Hoà 
hiện nay nổi tiếng về chất men và hoa vấn đắc trưng từ 
truyền thống xưa. 


TRƯỜNG MĨ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG thành lập năm 
1925, đóng cửa khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9.3.1945. 
Trường thuộc bậc đại học với 5 năm học, gồm nhiều ban: 
Kiến trúc, Điêu khắc, Hội hoạ, ngoài ra còn có lớp dự hị 
đành cho những người có năng khiếu đến tâp luyện trước 
khi vào thì chính thức. Chương trình đào tạo rận khuôn theo 
Trường Quốc gia Đại học Mĩ thuật Pani. Tacđiđ (V. Tardieu; 
1867 - 1937) là người sáng lập, giám đốc và thầy day sơn 
dầu đầu tiên. Ông nhanh chóng nhận ra không thể áp dụng 
phương pháp tạo hình Châu Âu một cách máy móc, ông tôn 
trọng sáng tác của sinh viên có cá tính rếng và mang đấu 
ân phương Đông. Đặc biệt, ông gợi ý và khuyến khích vẽ 
tranh lụa trong trường. Giôdep Anhghimbccry là thấy dạy 
trang trí và sưn dầu (1925 - 45). Ông có công đưa sơn ta 
vào Khoa Trang trí Mĩ nghệ, khơi nguồn cho sinh viễn tìm 
tồi vận dụng chất liệu truyền rhống và sáng tác hội hoạ 
mở ra nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Trường có 3 thầy 
người Việt Nam: hoạ áĩ Nam Sơn dạy trang trí, nhà điều 
khắc Gioocgiơ Khánh dạy điêu khắc, hoa sĩ Tô Ngọc Vân 
đạy hình hoa và sơn dầu. 


Phần lớn các hoa sĩ Việt Nam xuất thân từ TMTĐD đã 
tạo dựng bộ mặt của nền mĩ thuật nước nhà bằng sáng tác 
tranh và rượng với bản lĩnh nghệ thuật vững vàng. Một số 
hoạ sĩ còn thành công trong lĩnh vực thiết kế mĩ thuật sân 
khấu kịch nói, mình hoa và trình bày sách báo. 


TRƯỜNG MĨ THUẬTT' THỦ ĐẦU MỘT thành lập năm 
1901 tại Nam Bộ (tỉnh Bình Dương). Chủ yếu là đạy vẽ đổ 
gỗ, gồm có 4 ban: Đỗ gỗ, Chụm khắc, Khẩm và Đúc đồng. 
Đến 1936, có 3 ban: Đồ gỗ, Chạm khắc và Sơn. Thời gian 
học là 3 năm, gẩm các môn học lí thuyết, vẽ và thực tập ở 
xưởne. Học sinh được tuyển từ các tỉnh Nam Bộ, họ chỉ 
được nhận vào học sau khi đã học một nầm trước ở trường 
vẽ Gia Định; trong thời gian học ở trường Gia Định, họ đã 
được học vẽ và các môn chung. Sau khi học xong, một số 
lớn học sinh được sử dụng làm trong các xưởng ở Nam Kỳ, 
làm xưởng trưởng, người vẽ mẫu đổ gỗ, làm thợ cả. Hiệp 
hội những người đóng đồ gỗ, làm đổ sơn được thành lập 
1.10.1933, tập hợp khá nhiều học sinh cũ của trường. Hiệp 
hội chuyên giới thiệu các đỗ gỗ đẹp và gỗ tình dầu quý có ở 
rừng Miền Đông Nam Bộ: cẩm lai, trẮc, hồng, go và lúp. 
TMTTDM là một trung tâm đồ gỗ, đồ sơn nổi tiếng ở Nam 
Bộ. Ngày nay, ỡ Bình Dương có một trung tâm sơn mài nổi 
tiếng: sơn mài Thành Lễ. 


TRƯỜNG MÔ x. Khai trường mỏ. 


TRƯỜNG NẴNG KHIẾU trường chuyên mở cho trẻ em 
có năng khiếu về toán, lí, văn, ngoại ngữ, sinh, nghệ thuật, 





tin... thường từ sau trung học cơ sở. Các TNK nghệ thuật, 
TNK thể dục thể thao thu nhận trẻ cm sớm hơn. Có TNK 
đặt trong trường đại học, như trường chuyên toán ưong Đại 
học Sư phạm Hà Nội, trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 
nay, đã có thêm TNK quản lí kinh doanh. 


TRƯỜNG NHÌN của một hệ thống quang học khoảng 
không gian mã mắi có thể nhìn thấy quu dụng cụ, thiết bị 
quang học. TN của một dụng cụ, thiết bị quang học phụ 
thuộc vào khẩu độ của nó. XI. Khẩu độ. 


TRƯỜNG NỘI TRÚ loại hình trường phổ thông thu 
nhận trẻ em ân, ở, học trong trường, chỉ về nhà vào ngày 
nghỉ, dịp hè. Chế độ học tập, lao động, nghỉ ngơi, sinh 
hoạt được tổ chức khoa học, hợp lí tạo điểu kiện thuận lợi 
cho trẻ em phái triển. Quá trình giáo dục không những 
giảng đạy, mà cả tổ chức các hoat động văn nghệ, thể 
thao, vui chơi, lao động, chăm sóc, phát triển sức khoẻ. 
Phần lớn TNT thu nhận trẻ em đến lứa tuôi thiểu nên. Ở 
Việt Nam có nhiều dạng: trường trẻ em mổ côi, trường 
con em liệt sĩ, trường thiếu niỀn vùng cao, trường trẻ em 
hư, trường học sinh Miễn Nam (trong Kháng chiến chống 
MI). Ở các nước tư bản có nhiều đạng TNT khác nhau, 
trong đó có cả những TNT với những điều kiện tối ưu 
đành cho con em thượng lưu. 


TRƯỜNG PHÁI ¡. (mĩ thuật, văn), một tập hợp các 
nghệ sĩ (văn, thơ, hoạ...) cùng có một khuynh hướng sáng 
tác cơ bản, có người đứng đẫu và có cương lĩnh (thể hiện 
trong tuyền ngôn của họ). Vử. TP tượng trưng, TP siêu 
thực. TP lập thể, vv. Ở Pháp và các nước phương Tây, các 
TP xuất hiện vào giữa thế kỉ 19, lúc các cải cách và đổi 
mới về phương pháp sáng tác được đặt ra rất căng thẳng 
sau những thời kì trì trệ kéo dài. Nhưng không có TP nào 
tồn tại được lâu dài, do các cuộc khủng hoảng thường 
Xuyên về tư tưởng trong xã hội tư sẵn và trong bản thân 
các nghệ sĩ thuộc các TP. Vào thế kỉ 15, ở Việt Nam xuất 
hiện Hội Tao đàn do vua lề Thánh Tông đứng đầu. Có 
thể xcm Hội Tao đàn là một TP vẻ thơ trong lịch sử của 
Việt Nam. Trước Cách mạng tháng Tám, ở Việt Nam có 
những tổ chức như "văn đoàn" (Tự lực văn đoàn), hoặc 
"nhóm" (nhóm Xuân thu nhã tập), chứ không có TP theo 
nghĩa trên. 

2. (nhạc), khuynh hướng âm nhạc dựa trên cơ sở những 
nguyên lí nghệ thuật nhất định (vd. TP cổ điển Viên) hoặc 
được đại diện bởi một nhóm học trò và tín đồ của nhà soạn 
nhạc, danh cẩm hoặc sư phạm nào đó (vd. TP. Rimxki- 
Koocxakôp; TP Ôixtdräc). Đôi khi thuật ngữ TP đùng để chỉ 
tính cách chung của nền nghệ thuật âm nhạc của một nước 
nếu sự độc đáo cửa tính đân tộc nước đó được khẳng định 
chắc chắn (vd. TP Nga). 


3, X. Trào lưu. 


TRƯỜNG PHÁI BAĐEN một trường phái của chủ nghĩa 
Kantơ mới hồi cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20; đại biểu là các 
piáo sư Vindcnban (W.W¡ndelband) và Richkơt (H. Rtckert) 
- piảng viên ở 2 Trường Đại học Fratbuôc và Haiđenbec, 
đều ở trên vùng đất Bađen (Rađen, Đức). Tư tưởng chủ yếu 
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của trường phái này là đôi lập một cách không đúng đắn 
phương pháp của lịch sử với phương pháp của khoa học tự 
nhiên, cho lịch sử dường như là khoa học về những sự kiện 
cá thể có giá trị văn hoá, còn tự nhiên học là khoa học về 
những quy luật phố biến, lặp đi lặp l4! của các hiện tương tự 
nhiền. Lịch sử không có quy luật vì chỉ là những cái cá thể, 
còn tự nhiên học thì chỉ nhận thức được cái chung chung 
(khái niệm) chứ không phải là cái thực tại, Các đại biểu tiếp 
theo của trường phái này: Muynxtecbec (H. Munstcrberg), 
Laxkư (E. Lask), Knxtianxen (B. Knstiansen; vận đụng vào 
mĩ học), Vebơ (M. Weber), Riutơ (G. Rirrer; vận dụng vào 
xã hội học). 


TRƯỜNG PHÁI CẤU TRÚC một trường phái trong các 
ngành khoa học xã hội và nhân văn, hình thành từ những 
năm 20 thế kỉ 20, với việc sử đụng phương pháp cấu trúc, 
mô hình hoá, kí hiện hoá, công thức hoá và toấn hoá trong 
ngôn ngữ học, văn học, dân tộc học, lịch sử, vv. Xt. Chủ 
nghĩa cấu trúc. 


TRƯỜNG PHÁI CHUYỂN HÓA LUẬN x. Chuyển 
hóa luận. 


TRƯỜNG PHÁI DA THỦ x, Dã thú. 


TRƯỜNG PHÁI DẪN TỘC HỌC NGA khuynh hướng 
nghiên cứu dân tộc ở Nga. Có thể chia ra làm 3 giai đoạn. 


Trong giai đoạn đầu, dân tộc học Nga ra đời và phát triển 
dưới ý thức hệ tử sản như ở một số nước tư bản chủ nghĩa 
Âu - Mĩ và khuynh hướng tiến bộ là tiến hoá luận. Từ 1845, 
Hội Địa tí Nga được thành lập, trong đó có bộ phận dân tộc 
học. Các chuyên khảo dân tộc bọc được biên soạn. Các đại 
biểu nổi tiếng của thời kì này là cấc nhà dân tộc học tên 
tuổi: Miklukhô - Maklai (N. N. Miklukho - Maklai), Zibe 
(N. I. Z4be), Kraseninnikôp (S.P. KrashcninniKov), Stecndhec 
(L. la. Shternbere), Anuchin (D. N. Anuchin), Zclênin 
(Z..K. Zelenin), vv. 


Giai đoạn hai là thời kì phát triển rực rỡ của nên dân tộc 
học Nga, đồng thời là của nền dân tộc học Xô Viết, mà dân 
tộc học Nga là nòng cốt, tổn tại trong hơn 70 năm. Đây là 
thời kì mà trone nền dân tộc học Nga có những trường phái 
và học thuyết tiêu biểu nhì trường phải Stecnơbec, trường 
phá: Anuchin, trường phái Preobrajenxki (PrcobraJenskI)), 
học thuyết Loại hình kinh tế - văn hoá và Khu vực )ịch sử - 
dân tộc học. Bộ sách “Các đân tộc trên thế giới” ra đời 
trong thời kì này. Những vấn đề lí luận trong dân tộc học 
cũng được đặt ra để nghiên cứu như các vấn để tộc người và 
quá trình tộc người, các khối cộng đồng người, sự phân công 
xã hội ngnyên thuỷ, xã hội nguyên thuỷ, hôn nhần Và pìu 
đình, vấn hoá dân gian, tôn giáo tín ngưỡng các dân tộc ở 
Liên Xô và trên thê giới. Phương pháp nghiên cứu cũng 
được chủ trương, xây dựng phương pháp nghiên cứu thực 
địa, điền đã dân tộc học, nghiên cứu văn hoá vật chất, văn 
hoá dân gian, phương pháp vẽ bản đồ dân tộc học, kết 
hợp các nguyên tắc phân bế dân tộc và mật độ cư dân, 
các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy dân tộc học như các 
Rảo tàng Dân tộc học, Tạp chí Dân tộc học, Viện Dân tộc 
học Xô Viết, các bộ môn dân tộc học ở các trường đại học 
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tổng hợp. Liên Xô đã được chọn làm nơi tổ chức Đại hội 
Dân tộc học Thế giới. Những nhà dân tộc học Xô Viết uêu 
biểu của thời kì này: Tônxtôp (S. P. Tolstov), ZÈlênin 
(D. K. Zelenim), Stecnơbec (L. la. Shternberg), Brômlây 
đu. V. Bromlej), Tôkarep (S. A. Tokarev), Chêbốcxarôp 
(N.N. Cheboksarov), vv, 


Giai đoan ba bắt đầu từ khi Liên Xô sụp đổ (1990) cho 
đến nay. Trong 15 năm tổn tại, thể hiện sự mở rộng quan 
niệm và phạm vị nghiên cứu để hội nhập thế giới toàn cầu 
hoá. Viện Dân tộc học trước đây được đổi tên là Viện Dân 
tộc học và Nhân học Nga, chương trình nghiền cứu và đào 
tạo chuyên gia cũng được mở rộng theo phương hướng này. 
Một số lĩnh vực do cuộc sống đặt ra được chú ý tăng cường: 
quan tâm nghiên cứu các vấn để xung đột tộc người, xuất 
hiện một ngành khoa học mới là chính trị học - tộc người. 
Mở rộng hơn nữa giao lưu quốc tế chủ yếu với các nước 
Âu - MI. Tiếp tục trao đổi khoa học về các tiêu chí xác định 
đắn tộc, vv. 


TRƯỜNG PHÁI FRANFUÔT trường phái tiết học và 
xã hội học Đức, xuất hiện vào đầu những năm 30 thế kỉ 20, 
trung tâm là Viện Nghiên cứu Xã hội học ở Franfnôt am 
Mainơ (Frankfurt am Mam), do Vanld (F. Weill) thành lập 
(1922), dưới chính thể Cộng hoà Vaima (Weimar). Khi 
Đảng Quốc xã Đức lên cẩm quyền, TPY chuyển sang Hoa 
Kì, và sau Chiến tranh thế giới II lại trở về Đức. Về mặt 
quan điểm học thuật, TPF dựa trên những tư tưởng của 
Hêphen (F. Hegel) và Mac thời trẻ, phê phán chủ nghĩa tư 
bản, nhưng cũng không tán thành quyết định luận về kinh tế 
của chủ nghĩa Mac, nhấn mạnh đến nhân tế văn hoá và 
mm tìm một nhân cách trong cuộc sống bị chủ nghĩa trí bẵn 
chì phối. Đã có một Ảnh hưởng đáng kể trong giới trí thức, 
sinh viên Châu Âu và Hoa Kì cuối những năm 60 và đầu 
những năm 70 thế kỉ 20. Những nhân vật chủ yếu của 
trường phái: Ađoocnô (T. Adormo), From (E. Fromm), 
Habecmat (IJ, Habermas), Hoochamnơ (M. Horkheimer), 
Maccudơ (H. Marcuse). 


TRƯỜNG PHÁI HỮU CƠ xu hướng kiến trúc ở thế kỉ 
20, để cao việc khai thấc các yếu tố tự nhiên trong kiến 
trúc, gắn liển với thiền nhiên cũng như khai thác các cấu 
trúc vốn có trong tự nhiên để đưa vào sáng tác kiến trúc. 
Các tác giả chủ yếu của trường phái này cố Raitơ (F. L. 
Wright; Hoa Kì), Antô (A. Aalto; Phần Lan), vv. 


TRƯỜNG PHÁI KANÔ tường phái mĩ thuật trang trí 
Nhật Bản thế kỉ 15 - 19, hình thành vào cuối triều đại 
Murômachi đo Maxanôhbu (K, Masanobu) và con là 
Môtônôbu (K. Môtonobu) người làng Kanồ thuộc tỉnh 
Sizuôka (Shizuoka) sáng lập (do đó có tên gọi). TPK sử 
dụng lối vẽ một màu, sau kết hợp lối vẽ nhiều màu của 
nghệ thuật Tôxa vào phong cảnh vòm trần (“Hoa và chìm", 
Môiônôbu) trên bình phong. Đặc điểm trang trí của TPK là 
sử dụng lối vẽ nét trên mặt phẳng, tả khối một sẽ chỉ tiết 
(chim, hoa, cây). Phong cách TPK chủ yếu là lối vẽ nghiêm 
ngặt, đơn sắc. Vào thế kỉ 17 còn sứ dụng lối vẽ hình màu đỏ 
trên nền vàng. TPK phát triển cao vào thời Mômâyama 
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(Momoyoma, cuối thế kỉ 16 đầu thế kỉ 17) ngoài đề tài tôn 
giáo, cồn chú ý đến để lài lao động, đời thường, hoa sĩ tiêu 
biểu: Tanyu (K. Tanyñ), Axunôbu I. C., Xunênôbu C. đạt 
tới vẻ đẹp cao thượng nhưng lạnh lùng, ít sức sống, mang 
nhiều chất lặp lại của khuôn mẫu. 


TRƯỜNG PHÁI KHẢO CỔ HỌC MỚI x. Khảo cổ 
học mới. ˆ 


TRƯỜNG PHÁI KIỂU THỨC x. Xu hướng kiểu cách. 


TRƯỜNG PHÁI MILÊ. trường phái duy vật và biện 
chứng tự phát đầu tiền trong triết học Hi Lạp cổ đại, thế kỉ 
6 tCn. Thời ấy, Mitê (Milet) là một trung (âm thương mại, 
hàng hải lớn. điều này tạo điều kiền mở rộng tầm nhìn của 
con người, kích thích sự phát triển khoa học và văn hoá 
(thiên văn, toán học, địa lí, nghệ thuật tạo hình, triết học). 
Những nhà triết học ở Milê [|tHêu biểu là Thalet (Thalcs), 
Anaximarđrôt (Anaximandros), ÀnaximênÊt (Anaximenes)] 
không tin vào thần thoại truyền thống (coi các thần linh là 
nguyên nhân tạo ra thế giới), cho rằng bản chất duy nhất, 
bản nguyên của thế giới là một vật thể xác định (người cho 
là nước, người cho là không khí - đều có tính vô tận, vĩnh 
viễn và biến động trong sự đa dạng) hoặc là một chất không 
xác định, vô hình, vô thuỷ vô chung, pọi là apâyrôn, vĩnh 
viễn vận động, tự tách ra những mặt đối lập đấu tranh với 
nhau (nóng và lạnh), kết hợp lại hoặc phần rã ra tạo thành 
thế giới muòn hình vạn trạng. Ý nghĩa lớn của TPM trong 
lịch sử là bm cách giải thích thế giới một cách hợp lí từ bản 
thân thế giới tự nhiên chứ không phải là từ bên ngoài nó, 
đồng thời cũng để ra những quan niệm biện chứng ngây thơ 
(đấu tranh giữa các mặt đối lập, lượng chuyển hoá thành 
chất, tính tất yếu, vv.). 


TRƯỜNG PHÁI NGHỆ THUẬTT x. Xu hướng nghệ thuật. 


TRƯỜNG PHÁI PAR( tên gọi trào lưu tập hợp các nghệ 
sĩ người nước ngoài đến sông và sáng tác ở Pari tì 1905 đến 
1925, để tìm ra một cách biểu đạt nghệ thuật tự do riêng, 
trong đó có các tên tuổi: Sagan (M. Chagall), Môđiliani 
(Á. Modiglian), Fuiia (T. Fuita), Hacnmg (H. Harmung), Xutin 
(C. Soutine), vv. Tác phẩm cửa các hoạ sĩ này thường mưtn 
những chủ đề trong huyển thoại hoặc chuyện kế dân gian. 





Trường phát Pan 
"Khoả thân nằm” (1917); A. Môđiliuni 


Cũng có nhiều tranh thể hiện không khí u buồn và trữ tình 
cũng như nhữne xúc động đầy biển cảm để đối lại với cái 
không gian đầy tính toán của xu hướng lập thể. Sau Chiến 
tranh thế giới H, một số trào lưu trừu trượng cũng được coi 
là thuộc TPP. 


TRƯỜNG PHÁI PECGAM nội trong 3 phái nghệ thuật 
thời kì Hi Lạp hoá (thế kÌ 3 - I tCn.), tường phái 
Alềchxăngđri: tiếp tục truyền thống nghệ thuật của các nhà 
điêu khắc Praxiten (Praxitèle), Lyxip (I.ysippe); trường phái 
Rôđở [gọi theo tên đảo Rôt (Rhodes)|: hướng về nghệ thuật 
Lyxip, TPP (Tiểu Á): bảo vệ văn hoá ÁAtcn, theo truyền 
thống nghệ thuật của Xcôpat (Scopas) và Eyxip. Pecgam 
(Pcrgame) lấy nữ thần Atena làm vị thần chính của mình. 
Cạnh tranh với Alêchxăngđrở (Alexandre), các vua Pecgam 
chăm lo xây dựng thư viện, bảo tàng; mua, chép tranh, 
tượng của các nghệ sĩ lớp trước. Năm 220 tCn., vua Áttan 
(Attale) cho làm hàng loạt tượng ca ngợi chiến thắng; năm 
8O tCn., Opmen Đệ Nhị xây đến thần Dơt (Zeus) đỗ sộ; 
cao 23 m, dài (20 m; có 50 thần và người khổng lổ, diểm 
trang trí điêu khắc nổi cao độc đáo, trở thành kì quan thế 
giới (hiện ở Bảo tàng Reclin). TPP ảnh hưởng đến rất nhiều 
nước, thành phế vùng Tiểu Á, vd, tượng nữ thần sắc đẹp tìm 
được tại đảo Milô (Milo), quen gọi: “Vệ nữ Milô" thế kỉ 2 tCn. 
của Alêchxăngđrơ; hiện ở Bảo tàng Luvrơ (Louvre), 


TRƯỜNG PHÁI PHÂN ĐIỂM (cg. tân ấn tượng), 
trường phái vẽ tranh xuất hiện từ năm 18§3: không trộn lẫn 
tmàu với nhau mà dùng những màu nguyên chất đặt thành 
điểm hay vạch cạnh nhau, ở một khoảng cách nhất định 
người xem sẽ cảm nhận được các sắc thái phong phú như 
màu được pha lẫn nhau. TPPĐ tiếp nối hiệu quả về ánh 
sáng và không khí của chủ nghĩa Ấn tượng, nhưng thêm vào 
đó những yếu tố khoa học rút ra từ nhận thức về quy luật thị 
giác, lí thuyết màu và trạng thái sinh lí của thị giác. Những 
đại biểu nổi tiếng áp dụng phương pháp này một cách có hệ 
thống là Xơra (GŒ. Scurat) và Xmhac (P. Sipgnac). 


TRƯỜNG PHÁI PYTAGO x. Phái Pytago. 


TRƯỜNG PHÁI RAJPUT trường phái hội hoạ Ấn Độ. 
Nghệ thuật Ranput (Rãjpute) có từ xa xưa, nhưng người ta 
đặc biệt nhấn mạnh phái hoạ sách kinh thế kỉ 16 - 20 với 
phong cách riêng biệt gọi là Ragamala, bắt nguồn từ đỉnh 
cao của bích hoạ Ajanta (Ajant), bên cạnh đó là ảnh hưởng 
của phong cách Môgôn (Moghols). Đây cũng còn là què 
hương của những kiến trúc lừng danh như lầu đài Tajở 
Mahan (Taj Mahal) ở Agra (Agra; 1630 - 48), bằng cẩm 
thạch trắne, cao 60 m. 


TRƯỜNG PHÁI SICAGÂU l. (kiến trúc), quan điểm và 
xu hướng phát triển kiến trúc ở Hoa Kì vào khoảng cuối thế 
kỉ 19, là lúc mà yêu cầu xây dựng các công trình mới có sự 
bùng nổ, đặc biệt là ở Sicagâu (Chicago; đạng phiên âm 
khác Sicagô), một trung tâm công nghiệp lđn ở miền Tây 
Hoa Kì (có sự tăng trưởng dân số đặc biệt nhanh). Truờng 
phái này chủ trương thoát ra khỏi quan niệm "kính viện" 
trone kiến trúc với nhiều trang trí được đắp điểm cầu Rì, 
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chống lại chủ nghĩa phục cổ mà thiên về hướng phát triển 
kiến trúc phò hợp với công nghệ xây dựng mới, phát triển 
nhà nhiều tầng với đường nét kiến trúc đơn giản, thanh 
thoát. Đại diện tiêu biểu của trường phái này là kiến trúc sử 
Xulivan (L. H. Sulhvdan). 

2. (0riêr), trường phái xã hội học ở Hoa Kì. Một trong 
những người lãnh đạo trường phái này là Packơ (R. Parkcr). 
Cùng nhiều học giả khác, ông đã viết cuốn giáo trình xã hội 
học đầu tiên vào 1921, và cuốn "Thành phố” (1925), trong 
đó cho thấy các cộng đồng đô thị là những vùng hợp tác và 
cạnh tranh rất giống môi trường sống trong thiên nhiên. 
Cách tiếp cận đa ngành của ông được xác định như sinh thái 
học xã hội. Thành phố Sicagầu (Chicago) là một phòng thí 
nghiệm sống để nghiên cứu nhiều vấn để xã hội quan trong. 
Sau Chiến tranh thế giới I, một nhóm học giả ở Đại học 
Sicagâu đã phát triển một cách tiếp cận tâm lí xã hội mà 
ngày nay người ta gọi đơn giản là “Trường phái Sicagâu'". 
Trước đây, cách ứng xử của con người được giải thích 
bước đầu trong phạm vi bản nãng, các quá trình vô ý thức 
và những đặc tính bẩm sinh khác, TPS bao gồm các thành 
viên như Culi (C. H. Cooley), Mit (G. H, Mecad) và Tômat 
(W. 1. Thomas) nhấn mạnh vào tầm quan trọng của những 
tương tác xã hội trone sự phát triển của tư duy và hành động 
của con người. Mit l3 người chủ yếu bảo vệ quan điểm cho 
rằng con người đáp ứng được những ý nghĩa tượng ưrưng và 
trừu tượng cũng nhà các kinh nghiệm cụ thể, cá nhân và xã 
hội là một, cá nhân đã nội tâm hoá những kì vọng của vai 
trò xã hội, các giá trị xã hội và các chuẩn mực. Con người 
vừa là tác nhân, vừa là kẻ phản ứng, họ thường kích thích 
và có thể tạo ra những hành động của chính mình. Con 
người thường gây ra những hành động phản ứng hoặc đẳng 
ý với một hành động tượng trưng nào đó, vd. đốt một lá cờ 
thì không phải là cần sức nóng của lửa mà mang ý nghĩa xa 
hơn là phản ứng một thể chế hay một trật tự xã hội. Nhưng 
ý nghĩ này về sau người ta gọi là viễn cảnh trong tường 
trưng. Thập kỉ 30 là giai đoạn thay đổi nhanh chóng trong 
xã hội Hoa Kì, lí thuyết của trường phái này tập trung vào 
các hệ thống vĩ mô và phương pháp định lượng trong phạm 
vi rộng. Đến những năm 40 thế kỉ 20, trung tâm nghiên cứu 
xã hội học chuyển từ Sicagâu rộng ra các trường đại học 
khác như Havơt (Harvard) và Côlumbia (Columbia) với 
những tên tuổi nổi liếng như Paxơn (T. Patsons), Mơtơn 
(R. K. Mcrton) và mở rộng nghiền cứu lí thuyết xã hội học 
sang nhiều lĩnh vực khác nữa. 


TRƯỜNG PHÁI SINH HỌC trong xã hội học một xu 
hướng lớn của xã hội học phương Tây nửa cuối thế kỉ 19, 
đầu thế kỉ 20, vận dụng một cách thô thiển những quy luật 
sinh học vào lĩnh vực xã hội, phủ nhận những đặc điểm của 
quy luật xã hội. Nó thể hiện trong thuyết Đacuyn xã hội, 
thuyết xã hội hữu cơ, chủ nghĩa chủng tộc, trường phái nhân 
bản trong xã hội học. X. Thuyê? Đacuyn vã hội, Thuyết vã 
hội hữu cơ. 


TRƯỜNG PHÁI TÂM LÍ CHỦNG TỘC MĨ một trường 
phái trong ngành nhân học Hoa Kì, phát triển sau Chiến 
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1 TRƯỜNG PHÁI THỎ MỘC 








tranh thế giới II, sau khi trường phái sinh vật - chủng tộc 
Đức bị phá sẵn. Cơ sở lí luận của trường phái này: chủ 
nghĩa thực đụng trong triết học, chủ nghĩa Frơt [gọi theo tên 
bác sĩ Froiđơ (S. Freud; dạng phiên ầm khác: Frơi| trong 
tâm lí học, trường phái Văn hoá - Lịch sử trong dân tộc học. 
NhữỮng người theo TPTLCTM cho rằng, các dân tộc sở đì 
khác nhau là do yếu tố tâm lí. Các dân tộc "hạ đẳng” không 
phát triển được là do tư chất đặc thù của họ. Muốn thay đổi 
phảt tiếp thu văn hoá, văn minh, tâm lí của dân tộc thượng 
đẳng, cụ thể là phải cải tạo thco tâm lí và kiểu mẫu văn hoá 
Hoa K. 

TPTLCTM, về mặt khoa học, rơi vào sự sai trái của chủ 
nghĩa chủng tộc; về mắt chính trị, là một công cụ tử tưởng 
để chống lại chủ nghĩa Mac - Lênin. Các học giả tiêu 
biểu: Bềnêđich (R. Benedict), Kacdinơ (A. Kardiner), Lintơn 
(R. Enton), Halânoen (J. Hailowell), Mit (M, Mead), 
Buôcehinhông (E. Bourguignon), vv. Xt. Chu nghĩa thực 
dụng, Phân tâm học, Trường phái Văn hoá - Lịch sử. 


TRƯỜNG PHÁI THÔ MỘC x. Thô mộc. 


TRƯỜNG PHÁI TIẾN HOÁ (từ tiếng Latinh: evolo - 
phát triển nhanh chóng), một trường phái trong dân tộc học. 
Vào giữa thế kỉ 19, cùng với sự phát triển của khoa học 
Châu Âu mà đỉnh cao là tác phẩm "Phê phán chính trị kinh 
tế học” của Mac, trong lĩnh vực sinh vật học xây ra cuộc 
cách mạng gắn liền với sự ra đời tác phẩm nổi Hếng của 
Đacuyn (C. Darwin) - “Nguồn gốc các loài", 

Thuyết tiến hoá của Đacuyn dựa trên tài liệu của khoa 
học tự nhiên đã xâm nhập vào khoa học xã hội và nhần 
văn, thâm nhập vào đân tộc học, dẫn đến sự ra đời của 
TPTH trong dân tộc học tử sản. Những tư tưởng chủ yến của 
trường phái này: sự thống nhất về văn hoá của nhân loại, 
những quy luật chung về sự phát triển văn hoá của tất cả 
các dân tộc, từ các hình thức đơn giản đến phức tạp, từ thấp 
đến cao, sự khác nhau về văn hoá giữa các dần tộc khác 
nhau là kết quá của các cấp bậc khác nhan của quá trình 
tiến hoá của chúng. Lĩnh vực chủ yếu tong đời sống con 
người mà các nhà tiến hoá luận tập trung nghiền cứu là hôn 
nhân gia đình và lôn giáo tín ngưỡng. 

Các đại biểu xuất sắc của trường phái này: Lepbơc 
(G. Lebbock), Taylo (S, Taylor), Baxtian (A. Bastian), đặc 
biệt là Mogân (L.H. Morgan) với tác phẩm "Xã hội cổ đại". 

TPTH là một trường phá: uến bộ. Tuy nhiên, hạn chế chủ 
yếu của nó là sự giải thích đuy tâm và đơn giản về quá trình 
tiến hoá, trong khi trên thực tế, sự tiến hoá của nhân loại 
tuỳ theo những quy luật chung, nhưng phức tạp và đa dạng. 
Trường phái này còn sai lầm khi cho rằng động lực chính 
của sự uến hoá của con người không phải là sự phát triển 
của lực lượng sản xuất, của đấu tranh giai cấp trong xã hội 
có øIai cấp, mà là sự hoàn thiện tâm lí. 


TRƯỜNG PHÁI TIỂU DAO x. Phái Tiêu dao. 
TRƯỜNG PHÁI TÔXA x. Töxa. 


TRƯỜNG PHÁI VĂN HOÁ - LỊCH SỬ một trường 
phái trong dân tộc học tư sẵn, ra đời vào cuối thế kỉ I9, 
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trong thời kì chủ nghĩa tf bản thế giới đang chuyển sang 
giai đoạn để quốc chủ nghĩa, như là một sự chống lai và bác 
bô trường phái tiến hoá luận, lợi dụng mặt hạn chế của nó. 
Những quan điểm tư tiởng chủ yếu của TPVH - LS: mỗi 
một hiện tượng văn hoá chỉ nảy sinh ra một lần, và trong 
một địu điểm nào đó mà thôi, sự hiện điện của mỗi một 
hiện tượng văn hoá đó ở các dân tộc khác nhau là do sự 
bành trướng của nó từ một trung tâm xuất phát điểm ban 
đầu. Trên một miền lãnh thổ nào đó, đều có sự kết hợp nhất 
định của các yếu tố văn hoá vật chất và tính thần, lập thành 
các "vùng văn hoá”. Toàn bộ lịch sử văn hoá con người 
chung quy lại chỉ là sự xáo trộn và chồng chất một số "vòng 
vẫn hoá”. Như vậy theo trường phái này, lịch sử văn hoá là 
lịch sử thiên di các hiện tượng văn hoá, lịch sử văn hoá 
nhân loại hoàn toàn tách biệt khỏi các dân tộc cụ thể là 
những người thực sự sáng tạo ra văn hoá. 


Những đạt diện chính của trường phái này: Frôbêniut 
(L. Frobenius), Grepnơ (F. Graebner), Smit (W. Schmiđt), 
Kôpơ (W. Koppecrs), Smit (E. SchmidU), vv. 


TRƯỜNG PHÁI VIÊN một trường phái dân tộc học, một 
thời có ảnh hưởng khá sâu rộng trong giới khoa học Âu - 
Tây; được sáng lập bởi Smit (W, Schmidt; I§868 - 1954). môi 
người Áo sinh ở Đức, là một Hồng y giáo chủ, đồng thời là 
một nhà dân tộc học và ngôn ngữ học (x. $ww# V.). Để xây 
dựng trường phái này, Smit dựa chủ yếu vào các cơ sở sau: 
a) Lnận điểm về "vòng văn hoá” của Grepnơ (l:. Gracbner), 
chia văn hoá nhân loại ra làm 7 vòng. b) Luận điểm về độc 
thần nguyên thuỷ. c) Luận điểm về văn hoá Pichmê là văn 
hoá nguyên thuỷ, cổ xưa nhất của loài người. Mục đích 
chính của trường phái này là để bảo vệ cho sự tổn tại của 
nhà thờ Thiên Chúa giáo và Toà thánh Vaticäng (Vutican), 
cũng như để duy trì sự trường tổn của chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Bằng tà! liệu dân tộc học thu thập được ở nhiều nơi 
trên thế giới, đặc biệt là các đân tộc chậm phát triển ở Chân 
Phi, Đông Nam Á và Châu Đại Dương, trường phái này ra 
sức chứng minh ba vấn để cốt lõi: l) Thuyết phụ quyển 
nguyên thuỳ đã được Platôn (Platôn) và Arixtôl (Aristotc) 
nêu lên từ thế kỉ 5 - 4 ICn. 2) Thuyết độc thần nguyên thuỷ. 
3) Thuyết tư hữu nguyên thuỷ. 

Sự phát triển của khoa học, sự tích luỹ những tài liệu đân 
tộc học mới đã cho phép các nhà khoa học bác bỏ cơ sở lí 
luận cũag như các chứng mình của trường phái này về sự 
hiện điện từ đầu (khi loài người mới xuất hiện) của tư hữu, 
độc thần và phụ quyền. 

Sau khi Smit qua đời (1954), trường phái này lầm vào 
khủng hoảng sâu sắc. Ngay những người kế tục ông như 
Kôpơ (W. Koppers), cũng thấy những luận điểm cơ bản của 
trường phái này không đứng vững được. 


TRƯỜNG PHÁI VÒNG VĂN HOÁ mội trường phái dần 
tộc học do nhà dân tộc học người Đức ŒGrepnd (It. Gracbner) 
sáng lập, có những ảnh hưởng khá sâu rộng, trong giới khoa 
học Âu - Tây vào cuối thế kỉ 19 đến nửa đầu thế kỉ 20, 
TPVVH là sự kế tục các trường phái dân tộc học trước đó, 
nh trường phái Địa lí - Dân tộc học của Ratxen (Tỉ. Ratzel; 
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1844 - 190), trường phái Hình thái học - Văn hoá của 
Frôbêniut (L. Frobenius; IR73 - 1938). Cơ sở triết học của 
nó là trường phái Kantơ mới, loại các yếu tế đuy Vật, và 
phát triển các yếu tố duy tâm trong triết học Kantd. 


Trường phái này chủ trương rằng, trong hến trình phát 
triển của nhân loại, thời sơ khai, những yếu tố văn hoá 
riêng biệt do có mối quan hệ với nhau nên đã hình thành 
những vòng văn hoá trong những không gian địa lí nhất 
định, rỗi sau đó từng yếu tố văn hoá và thường là một tập 
hợp các yếu tố văn hoá bành trướng đến các vùng khác 
nhau của địa câu. TPVVH như vậy quan hệ chặt chẽ với 
thuyết thiên di, hay là khuếch tán. Họ chủ trương rằng văn 
hoá của các dân tộc sở đĩ giống nhau vì chúng phát sinh từ 
một trung (âm mà ca. Toàn bộ lịch sử văn hoá của nhân loại 
chính là lịch sử sự phân bố, bành trướng, thiên di các yếu tố 
văn hoá, và sự kết hợp các yếu tố văn hoá và các vòng văn 
hoá với nhau mà thôi. 


Bằng phương pháp vẽ bản đồ, Grepnơ hợp nhất văn hoá 
các dân tộc trên thế giới ở giai đoạn tiền nhà nước và phân 
ra thành 6 vòng văn hoá, trong đó vòng văn hoá cổ xưa nhất 
là văn hoá thổ dân đảo Taxmani (Tasmanie), vòng văn hoá 
thứ 2 là văn hoá Bumérăng (Úc cổ xưa), vòne văn hoá thứ 3 
là của những người săn bắn ở Bắc Cực. Sau đó là văn hoá 
cư dân phụ quyền săn bắn, chim muông và văn hoá cư dân 
mẫu quyền với nòng nghiệp dùng cuốc. 


Phương pháp xầy dựng vòng văn hoá được trình bày trong 
công trình “Phương pháp dần tộc học” (191L). 


Nếu trường phái này được tiêu biểu ở giai đoạn I với Grepnơ, 
thì ở giai đoạn 2, người tiêu biểu là SmiL (W. Schmid; 
x. Trường phái Viên). TPVVH, được xem như sự chống lại 
với trường phái tiến hoá, sau nửa thế kỉ tổn tại, đã dần dần 
bị sự phát triển của khoa học đào thải. Ngoài Đức và Áo, nó 
còn bành trưởng sang Ánh. Để cao thuyết cho Ai Cập là 
trung lâm các văn hoá nhân loại, trong công trình "Những 
người con của Mặt Trời", 2 học giả này cho rằng trên thế 
giới chỉ có một trung tâm văn hoá ở lưu vực sông Nín (Ni), 
từ đó lan toä ra cả thế giới với các biểu hiện vãn hoá của 
"Những người con Mặt Trời”: ớp xác, thờ Mặt Trời và rấn, 
dấu thập ngoặc.... xăm mình, xâu tai, tục sản ông, chuyện 
nạn hổng thuỷ. Trường phái này cồn bành trướng sang 
Pháp, Hoa Kì và một sế nước khác. 


TRƯỜNG PHÂN TỬ từ trường giả định bên trong các 
vật liệu từ sao cho tương tác của nó với một mômen từ ở vị 
trí đang xét tương đương với tương tác của mômen từ này 
với các mòmen từ Ở xung quanh vị trí nói trên. XI. Sắt rử, 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG trường chuẩn bị cho học sinh 
vốn học vấn cơ bản, phổ thông, hiện đại, hướng nghiệp, lao 
động cần thiết để có thể học lên bậc học tiếp theo hay các 
trường nghề nghiệp; có nhiệm vụ trang bị kiến thức cơ sở về 
các khoa học giúp cho việc phát triển nhân cách nhiều mặt 
để các cá nhân đi vào học nghề và hành nghề hoặc học lên, 
Theo Luật giáo đục (Luật số 11/1998 QH10) được Quốc hội 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông 


qua ngày 2.12.I998 thì cơ sở giáo dục phổ thông gồm: 
1) Trường tiểu học (5 năm). 2) Trường trung học cơ sở 
(4 năm). 3) Trường trung học phổ thông (3 năm). TPT phục 
vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, 
đồng thời tạo nên cơ sở cho cá nhân hình thành và phát 
triển nhân cách. 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG NÔNG NGHIỆP nơi 
tập trung giáo dục thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 9 đến l7 đã 
nhiều lần phạm tội, dưới hình thức vừa học vừa làm khi xét 
thấy nếu để họ ở ngoài xã hội thì việc giáo dục sẽ không có 
kết quả và nguy hại cho an ninh, trật tự. Thời gian giáo dục 
ở trường được quy định là 2 năm, nếu học tập tốt thì được 
xét cho ra trường trước thời hạn. Tiển thân của TPTCNN là 
Trường Kim Đông do Bộ Giáo dục quản lí, thành lập thco 
Thông tư số 68 - T1g/VG, ngày 13.2.1964 của thủ tướng 
Chính phủ. Thco Quyết định số 2!7-TTg/NQ ngày 18.12.1967 
của thủ tướng Chính phủ, Trường do Bộ Công an quản lí. 
Trường có nhiệm vụ giáo dục về chính trị, pháp luật và 
đạo đức, kết hợp với dạy văn hóa, đạy nghề, nhằm giúp 
các em trở thành những cồng đân tốt, có đạo đức, có văn 
hóa, có nghề nghiệp. Theo Quyết định số 199-QĐÐ/BNV 
(X13), ngày 26.4.1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công 
an), TPTCNN đổi tên thành trường giáo dưỡng. Xt. Trường 
giáo dưỡng. 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÀNH CHO TRẺ CÓ TẬT 
loại trường đặc biệt dành cho trẻ em phát triển không bình 
thường về thể chất, về tâm lí (câm, mù, điếc, ngọng, thiểu 
năng...). Quá trình giảng dạy, giáo dục và công tác điều trị 
được thực hiện với phương pháp phù hợp. Việc chuẩn bị 
nghề và lao động là mặt quan trọng của giáo dục trẻ có tật. 
Cá biệt, trên thế giới cũng có trẻ mù theo học cao đẳng và 
đại học. Có hai xu hướng: L) Lập TPTDCTCT rềng. 2) Cho 
trẻ có tật hoà nhập cùng học với trẻ bình thường. 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT DẠY TRẺ 
KHIẾM THỊ trường phổ thồng dành cho trẻ có tật thị giác 
(mù), có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo điều )ệ nhà 
trường do Bộ Giáo dục ban hành. Học sinh được học văn 
hoá, phục hổi chức năng và học nghề theo chương trình 
riêng. Có hình thức trường nội trú và ngoại trú. Ở Việt 
Nam, cơ sở dạy trẻ mù đã có từ năm 1932 tại Sài Gòn 
(nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện nay, đã có thêm 
một số trường cho trẻ mù ở vài địa phương khác, như 
Trường Nguyễn Đình Chiếu, Hà Nội. 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT DẠY TRẺ 
KHIỂM THÍNH loại trường phổ thông đạy trẻ có tật thính 
piác và nói, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ nhà 
trường do Bộ Giáo dục ban hành. Trong trường, học sinh 
được học nói, học văn hoá, phục hổi chức năng, và học 
nghề theo chương trình riêng. Ở Việt Nam, đến năm 1989 
đã có TPTĐRDTĐ - C Xã Đàn ở Hà Nội, và một số trường 
ở các địa phương khác. 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT DẠY TRẺ 
THIẾU NĂNG )oại trường dành cho trẻ chậm phát triển trí 
tuệ, có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo điều lệ nhà trường 
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do Bộ Giáo dục ban hành. Trong trường, học sinh được học 
văn hoá và học nghề theo chương trình riêng tập trung 
luyện tập để trí tuệ trở lại phát triển bình thường. Nhiều tỉnh 
ở Việt Nam hiện có hàng chục cơ sở đạy trẻ kém trí. 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG LAO ĐỘNG trường huấn 
luyện văn hoá phổ thông cho cán bộ, công nhần, thanh niên 
lao động wu tú thco chế độ được thoát lì sẳn xuất trong thời 
Kì học tập. Tháng 9.1955, TPTLĐ trung ương khai piẳng 
khoá đầu tiên, học viên là những cán bộ cốt cán của các 
ngành và các anh hùng, chiến sĩ thi đua. Tiếp thco việc ra 
đời TPTLĐ trung ương, các tỉnh thành ở Miền Bắc đều tổ 
chức TPTLĐ cấp tỉnh, thành, Ở Miễn Nam, từ sau 1975, 
cũng đã lập loại trường này ở các địa phương. 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VỪA HỌC 
VỪA LÀM trường phổ thông trung học trong đó học sinh 
được học văn hoá và học nghề, tham gia sản xuất do nhà 
trường tổ chức phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế 
địa phương. San khi tốt nghiệp, học sinh có thể thi vào đại 
học và trường chuyền nghiệp. Trường tiêu biểu là Trường 
Phổ thông Trung học Vừa học Vừa làm Hoà Bình - trường 
được nhận danh hiệu Trường anh hùng. 


TRƯỜNG PHỤC HỒI NHÂN PHẨM tên gọi nơi tập 
trung giáo dục, cải tạo gái mại đầm ở các tỉnh, thành phố 
thuộc Miền Nam Việt Nam từ sau ngày 30.4.1975, 


TRƯỜNG QUAY nội thất chuyên dùng để thực hiện 
những cảnh quay, có đủ điều kiện để dựng bối cảnh trang trí 
và đặt ánh sáng đèn, Những TQ lớn có thể dựng được cả 
dãy phố hoặc thiết kế 2, 3 bối cảnh quay cùng một lúc. 
Thiết kế và xây dựng TQ phải tuân thủ những quy tắc nhất 
định, phò hợp với điều kiện kĩ thuật ãm thanh và ánh sáng 
của điện ảnh (có hệ thống chiếu sáng, cách âm để thu quay 
đồng bộ, vv.). 

Trước đây, nhiều nhà điện ảnh (phần lớn là các nhà điện 
ảnh Hoa Kì) chủ trương dựng cả những cảnh thiên nhiễn 
(sông, suối, rừng cây...) rong TQ để chủ động về thời tiết 
và kế hoạch, thực hiện trọn vẹn ý định nghệ thuật của đạo 
điển. Ngày nay, nhiều đạo diễn lại thích quay bối cảnh thực 
vào phim, không dựng cảnh trong TQ để đảm bảo ứnh chân 
thực cho tác phẩm và tiết kiệm về kinh tế. 


TRƯỜNG QUAY ẢO trường quay tnmyền hình được ứng 
dụng công nghệ tin học, đặc biệt là khả năng đổ hoạ của 
máy tính. Khi hoạt động, cảnh nền được lấy từ máy tính đã 
được tạo ra trước bằng các kĩ thuật đồ hoạ vi tính và do vậy 
không cần khâu đựng cảnh. TỌQA có trang bị đặc biệt khác 
trường quay thường: toàn bộ phông nền là màu xanh lam 
(blue) và phải đủ rộng đầm bảo cho dịch chuyển camera; 
camera phải được trang bị đặc biệt, được gắn nhiều phần tử 
cảm ứng để đưa ra được các dữ liệu về vị tí dịch chuyển 
camera như độ nghiêng, độ nét, độ gần xa... Những dữ liệu 
này (được gọi là tracking data) được máy tính xử lí để đểng 
bộ giữa người diễn và cảnh nên "áo”. 

TRƯỜNG QUAY CÓ KHÁN GIÁ trường quay truyền 
hình nhưng về không gian có thêm phần cho khán giả ngôi 
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và hệ thống âm thanh được thiết kế cho mục đích phục vụ 
khán giả như trong các rạp hát. 


TRƯỜNG QUAY THỜI SỰ trường quay truyền hình 
không yêu câu diện tích lớn, phần dựng cảnh của trường 
quay đơn giản, hệ thếng ánh sáng gọn nhẹ vì chỉ phục vụ 
cho nhân vật ngồi cố định, thường là biên tập viên ngỗi đọc 
tin. TQTS thường được trang bị “máy nhắc" (thiết bị nhắc 
nội dune văn bản cần đọc lên trên màn hình trước ống kính 
máy quay). Nhờ đó, khi biên tập viên đọc tin thì mất của họ 
vân hướng về khán giả. 


TRƯỜNG QUAY TRUYỀN HÌNH nơi có không gian 
đủ lớn có thể đáp ứng được yêu cầu thể hiện, đàn dựng các 
chương trình truyền hình như biểu diễn văn nghệ, các trò 
chơi tuyển hình, các chương trình thời sự, giáo dục, vv. 
Thông thường, TỌTH được trang bị hệ thống chiếu sáng, 
điều hoà không khí, cách âm, các thiết bị truyền hình 
chuyên dụng như camera, máy ghi hình, máy tính, hệ thống 
âm thanh và các thiết bị xử lí hình ảnh, âm thanh, ánh 
sáng... Các thiết bị này phi lại hình ảnh, âm thanh của các 
chương trình truyền hình đàn dựng trong trường quay để đưa 
trực tiếp lên sóng truyền hình hoặc lưu trữ lại trên băng từ, 
ö đĩa hoặc máy chủ. 


TRƯỜNG QUĂNG một diện tích chứa quặng không lớn, 
bao gồm các mỏ quặng hoặc các thân quặng gần gũi nhau 
về thời gian thành tạo và có liên quan nguồn gốc với nhau, 
được khống chế bởi các yếu tố kiến tạo địa phương (cục bộ) 
và những khu đất đá thuận lợi cho quặng cư trú hoặc đi kèm 
với các khối macma xâm nhập, vv. Là một bộ phân của 
vùng quặng, đới quặng và nút quặng. Diện tích của TỌ dao 
động trong khoảng vài ba đến vài ba chục kilômét. 


TRƯỜNG QUẦN CHÍNH nột loại trường quân sự lrong 
Quân đội Nhân dân Việt Nam ở cấp quân khu từ thời 
Kháng chiến chống Pháp, đào tạo cán bộ quân sự, chính trị 
cấp đại đội, trung đội, có khi bổi dưỡng cán bộ cấp tiểu 
đoàn ngắn hạn. Được duy trì trong Kháng chiến chống Mĩ 
và hiện nay. Thời hạn đào tạo từ cấp trung đội thường trên 
đưới | năm, nội dưng đào tạo không mang tính chất cơ bản, 
toàn diện như các Trường Sĩ quan Lục quân, Trường Sĩ 
quan Chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của quân khu. 


TRƯỜNG QUÂN SỰ HOÀNG PHỔ (cạ. Trường Quân 
chính Hoàng Phố), trường quân sự - chính trị đào tạo cán bộ 
chỉ huy (bộ binh, pháo binh, công bình, thông tỉn liên lạc) và 
chính trị nòng cốt cho quần đội cách mạng dân tộc của 
Chính phủ Quảng Châu (Trung Quốc). Do Tôn Trung Sơn 
(Tôn Dật Tiên) thành lập, hoạt động từ 15.6.1924 đến 
8.1927, ở đảo Hoàng Phố, trên sông Tây Giang, phía tây 
Quảng Châu 25 km. Cán bộ giảng dạy khoảng I20 người, 
gồm các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và các sĩ 
quan thuộc Quốc dân Đảng Trung Quốc, trong đó có 38 cố 
vấn quân sự và chính trị Liên Xô. Đào tạo 5 khoá (mỗi 
khoá học thường một năm), khoảng 6.000 học viên, Từ 
khoá 3 (1925), đào tạo thêm cán bộ quàn sự cách mạng cho 
các nước láng giềng. Có khoảng 30 học viên Việt Nam thcơ 
học TQSHP (ương đó có Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, 
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Trương Văn Lĩnh, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Sơn, Phùng Chí 
Kiên...) theo giới thiệu của Phan Bội Châu và Nguyễn Ái 
Quốc. Năm (922, Tưởng Giới Thạch phản bội, nhà trường 
đóng cửa. 


TRƯỜNG QUỐC HỌC trường do nhà nước phong kiến 
mở ra Ở kinh đỗ, chủ yếu dành cho con em các vua, quan. 
Đầu tiền có Trường Quốc học Huế, thành lập thco sắc 
lệnh của vua Thành Thái năm 1896 (x. Trường Quốc học 
Huê9. Trường Quốc học Vinh, Trường Quốc học Quy 
Nhơn thành lập năm 1921, Trường Quốc học Thanh Hoá 
thành lập năm 193I1, tuy quy mô nhỏ hơn Trường Quốc 
học Huế nhiều, nhưng cũng mang những đặc điểm chung 
như Trường Quốc học Huế, Ở Nam Kỳ, thuộc địa của 
Pháp trước đây, cũng có một số TQH như Trường Quốc 
học Mỹ "Tho. 


TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ trường dạy văn minh văn 
hoá Tây phương đầu uên của Việt Nam. Thành lập theo 
"Dụ” ngày 23.10.1896 của vua Thành Thái và được toàn 
quyền Đêng Dương đồng ý với Nghị định 18.11.1896. 
Trường đối tên qua nhiều thời kì: Quốc học (1896 - 1934), 
Trung học Khải Định (1936 - 54), Trung học Ngõ Đình 
Diệm (1955 - 56) và trở về tên gốc từ I9S6 đến nay. Lúc 
đầu, đối tượng tuyển chọn chủ yếu là con em các tầng lớp 
quan lại, Từ 1906, đặc biệt từ sau 1917, khi toàn quyển 
Đông Dương Xarô (A. Sarrau\t) ban hành Nghị định “Quy 
chế chung về ngành giáo dục ở Đông Dương" thì điều kiện 
bắt buộc để thi tuyển vào TQHH là phải có bằng tiểu học. 
Sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cao đẳng tiểu học 
Pháp - Việt, rồi Tú tài toàn phần. Những năm 1908 - œ, 
Nguyễn Sinh Côn (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã 
theo học tại đây, và đã ủng hộ phong trào chống thuế thắng 
4.1908, do các sĩ phù đương thời khởi xướng nên bị chính 
quyền thực dân chú ý thco dõi từ đây. TQHH cũng là nơi 
xuất thân của Trần Phú (sau là tổng bí thự đầu tiên của 
Đảng), Phạm Văn Đẳng (sau là thì ttướng), Võ Nguyên 
Giáp (sau là đại tướng), Nguyễn Chí Diễn (bí thư Thành nỳ 
Sài: Gàn), Hải Triều Nguyễn Khoa Văn (nhà lí luận macxit) 
và nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ như giáo sư Tôn 
Thất Tùng, giáo sư Đặng Văn Ngữ, nhà sử học Đào Duy 
Anh, nhà thơ Xuân Điệu, nhà thơ Huy Cận, nhà điều khắc 
Điểm Phùng Thị, nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết và hàng 
ngàn trí thức ưu tú khác. Bèn cạnh truyền thống học giỏi, 
TQHH còn là nơi xuất phát các cuộc đấu tranh yêu nước với 
tên tuỗi các thầy giáo Hoàng Thông, Lê Văn Miến, Võ Liêm 
Sơn... Ngày 17.3.1926, hàng tăm học sinh TỌHH đã được 
nghe nhà cách mạng Phan Bội Chàu đến diễn thuyết về ý 
thức đân tộc “học sinh ta cầu học, cốt vì cầu quan to, hốt đẳng 
bạc, để làm môi giới cho cơm Tây, rượu Tây, mặc đồ Tây, xe 
Tây, lầu Tây, thì cái hỗn quốc dân ta còn mong gì sống được”, 
Học sinh TQHH đã tham gia phong trào chống thuế tháng 
4.1908, cẩm đầu cuộc bãi khoá chống Pháp năm 1927, 
hưởng ứng phong trào Mặt trận dân chủ (1936 - 39), tham 
la phong trào xếp bút nghiên sau Cách mạng tháng Tám 
1945, và phong trào đấu tranh ở đô thị Miễn Nam từ 1945 
đến [925. Hiện nay, TQHH là trường điểm quốc gia. 


TRƯỜNG QUỐC LẬP hệ thống trường nhà nước mở ra 
từ phổ thông, dạy nghề, đến đại học (khác với các trường 
đân lập, bán công, tư thục). 


TRƯỜNG QUY quy chế trường thi thời phong kiến quy 
định nhiễu thể \ệ rất nghiêm ngặt. Vd. phải kiêng nhiều tên 
huý của dòng đời nhà vua, không viết sai mặt chữ, không 
được xoá bỏ tuỳ tiện; không được để dây bẩn, gặp những 
chỗ cần tỏ thái độ kính trọng phải qua hàng (xuống dòng) 
và viết dài (tồi, nhô) lên một cữ... Phạm TQ thì đù chỉ là lỗi 
nhỏ, cũng bị đánh hỏng, và còn tuỳ lỗi nặng, nhẹ mà bị xử 
phạt, có khi đến phạt tù. Tú Xương đã "Tám khoa chưa khỏi 
phạm trường quy". 


TRƯỜNG SA (cg. Spradly), huyện đảo thuộc tỉnh Khánh 
Hoà, cách vịnh Cam Ranh khoảng 250 hải lí về phía đông. 
Quần đảo gồm khoảng trên 100 đảo, đá và bãi cạn, cấu tạo 
bởi san hồ và vụn san hô, nằm trên một diện tích biển kéo 
đài từ tây sane đông khoảng 800 km và từ bắc xuống nam 
khoảng 600 km, tổng diện tích các đảo khoảng l0 km. 
Nhiệt độ trung bình năm 22,7'C, lượng mưa tưung bình 
2.810 mm/năm. Đặc sản; vích, chim, hải sẵn. cá heo. Theo 
Lê Quý Đôn (“Phủ biên tạp lục"; 1776), hợ Nguyễn đã đặt 
Đội Hoàng Sa và TS, Bản đồ Việt Nam nhà Nguyễn 1834 
chi tên quần đảo là Vạn Lý Trường Sa. Ngày 14.4.1940, 
toàn quyển Đông Dương Đơ Lat (De Latre) điều khiển 
thông báo hạm La Malixiơdơ (1a Malicieuse) ra TS cắm cờ 
và dựng bia chủ quyền. Ngày 21.2.1933, thống đốc Nam Kỳ 
Krôlâymê (J. Krautheimer) kí Nghị định số 4262 sáp nhập 
quần đảo TS vào tỉnh Bà Rịa. Các đảo TS, Sơn Ca, Nam 
Yết, Song Tử Tây, Sinh Tồn, An Bang do quần đội Sài Gòn 
đóng giữ. Năm 1978, xây dựng Trạm Khí tượng TS 48920. 
Năm 1988, xây dựng Trạm Khí tượng Song Tử Tây. Hiện 
nay, trên quần đảo TS còn có mặt: Philippin, Malaixia, Đài 
Loan, Trung Quốc đánh chiếm bãi Chữ Thập. Ngày 
9.12.1982, sáp nhập TS vào tỉnh Phú Khánh. Từ tháng 
ó. 1989, là huyện của tỉnh Khánh Hoà. 


TRƯỜNG SINH HỌC (cg. trường ngoại cảm), trường giả 
định là nguyên nhân của các hiện tượng bí hiểm như nhìn 
thấy vật trong lòng đất, nhìn thấy người đã chết, chữa 
bệnh từ xa, đọc được ý nghĩ người khác, nhìn làm cong 
thanh sắt, vv. Phân lớn các sự việc tên đều được kể lại 
"thực 100%". Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ thì phần lớn đều là 
trò xảo thuật và lừa bịp. Mặc dầu vậy, vẫn có một số ít 
trường hợp khó lí giải (giống như chuyện đĩa bay). Có một 
số phòng thí nphiệm nghiên cứu các tín hiệu điện từ của hệ 
não - thần kinh ứng với một số hiện tượng trên, nhưng chưa 
có kết quả. Cho đến nay, chữa có thực nghiệm khoa học 
nào chứng minh sự tổn tại của TSH. 


TRƯỜNG SƠ HỌC trước kia là trường làng xã cho trẻ em 
bắt đầu đi học do dân lập nên. khác với trường phủ, trường 
huyện. Trong thời Pháp thuộc, TSH có lớp đồng ấu, lớp dự 
bị, lớp sơ học. Học xong thi lấy bằng Sơ học yếu lược. 

TRƯỜNG SƯ PHẠM trường đào tạo giáo viên cho các 
trường phổ thông. Bao gầm: trường đại học sư phạm đào tạo 
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giáo viên phổ thông trung học, và một số loại hình giáo 
viên cấp dưới (như tiểu học, mẫu giáo ở trình độ đại học); 
trường cao đẳng sự phạm đào tạo giáo viên đạy phổ thông 
cơ sở, trung học cơ sở và giáo viên ở trình độ cao đẳng; 
trường trung học sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học. Ngoài 
ra, còn có trường sự phạm (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng) đào 
tạo cô nuôi dạy trẻ và giáo viên mẫu gìÁo. 


TRƯỜNG SƯ PHẠM KĨ THUẬT trường đào tạo giáo 
viên dạy môn kĩ thuật cho các trường phổ thông và đạy nghề. 


TRƯỜNG THẠCH x. Fenpat. 


TRƯỜNG THÀNH (Changcheng; tt, Vạn Lí Trường 
Thành - Wanlichangchecng), x. Vạn F/ Trường Thành. 


TRƯỜNG THANG DƯ x. Vành thương. 


TRƯỜNG THỂ THÁO THIẾU NIÊN 10.10 trường thể 
thao thiếu niên nghiệp dư đầu tiên ở Việt Nam. Thành lập 
10.10.(974 theo Quyết định 4691/URTPHN. Trường có 
nhiệm vụ phổ cập kĩ thuật thể dục thể thao trong thiếu 
niên, học sinh để tuyển chọn, bồi dưỡng năng khiếu thể 
thao, tiếp tục gửi lên tuyến trên để đào tạo vận động viên 
cấp cao ở một số môn chính: bởơi, cờ vua, thể dục dụng cụ, 
bóng bần, vv. Trường đã và đang cung cấp nhân tài thể 
thao trẻ cho đất nước, 


TRƯỜNG THỊ địa điểm tổ chức các kì thi Hương thời 
nhà Nguyễn. Ở Hà Nội, gọi tắt là Trường Hà; Nam Định - 
Trường Nam; Thanh Hoá - Trường Thanh, Nghệ An - 
Trường Nghệ; Quảng Đức tức Thừa Thiên - Trường Thờa. 
Ở Bình Định, Gia Định cũng có TT, Riêng ở Hà Nội, TT 
được khởi công xây dựng bằng gạch vào năm 1845, chu vị 
khoảng 546 m, Toàn bộ được chia thành 2 khu: khuù khảo 
quan và khu sĩ tử, bao gồm 2L toà nhà, đường, viện. Trong 
TT có con đường thập đạo chia làm 4 vị. Giữa đường thập 
đạo có dãy nhà của các quan trường: chánh chủ khảo, phó 
chủ khảo, giám khảo, sơ khảo. để điệu và giám sát. Sĩ tử 
được chia vào các vi, dựng lều, xếp chõng, để ngỗi hoặc 
nằm làm bài thi (biểu tượng "lều chõng” có nguồn gốc từ 
đó) và phải mang theo nhiều đụng cụ (ống đựng quyển thị, 
bút, nước uống, nước mài mực, trấp đựng cơm, vv.). Sau 
1882, Pháp bãi bỏ TT Hà Nội, xây dựng thành Nha Kinh 
lược Rắc Kỳ. Năm 1919, xây khu Thư viện Trung ương, 
hiện nay là Thư viện Quốc gia (phố Tràng Thị, Hà Nội). 


TRƯỜNG THIẾU NHI VÙNG CAO trường nội trũ cho 
con em dân tộc ít người (Chỉ thị Dan Bí thư 128/TW ngày 
21.2.1959), do Nhà nước tài trợ, quản lí, thường đặt ở tỉnh )¡ 
hoặc thị trấn huyện. 


TRƯỜNG THỤ CẢM nột vùng gồm tất cả các thể thụ 
cảm mà khi kích thích chúng làm xuất hiện các xung thần 
kinh. Các xung động này sẽ theo đây thần kinh để truyền 
về hệ thần kinh trung ương. Các TTC phân bố trên khắp tổ 
chức cơ thể (đa, niêm mạc, võng mạc). Vd. TTC thị giác là 
khoảng không gian hình nón, đỉnh nằm ở cửa đồng tử, qua 
đó chùm ánh sáng đến được tất cả các tế bào tiếp nhận ánh 
sáng ở võng mạc. Khái niệm TTC còn được dùng để chỉ 
vùng cắm giác mà khi bị kích thích, vòng này sẽ làm xuất 
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hiện một phản xụ đặc hiệu nào đó, vd. vùng xoune động 
mạch cảnh và quai động mạch chủ là những vùng thụ cảm 
của các phản xạ ”m mạch, 


TRƯỜNG TIỂU HỌC cơ sở giáo đục của ngành học 
phổ thông. Thời gian học tuỳ từng nước (vd. Nga: 4 năm, 
Việt Nam: 5S năm; Nhật, Mĩ: 6 năm). Phần quan trọng của 
chương trình TTH dành cho tiếng mẹ đẻ và toán. Các môn 
khác tranp bị cho học sinh những kiến thức ban đầu về tự 
nhiên, xã hội, đất nước. Các năng khiếu nghệ thuật, âm 
nhạc, thể thao được quan tâm. Học hết chương trình TTH, 
nếu đủ điều kiện và đạt yêu cầu, được cấp bằng tốt nghiệp 
tiểu học, được học tiếp trường trung học cơ sở. XI. Giáo đục 
phổ thông. 


TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN trường do các điện tích đứng yên 
sinh ra xung quanh nó. TTĐ được đặc trưng ở mỗi điểm M 
bằng cường độ điện trường E (lực tác dụng lên đơn vị điện 
tích dương đặt ở M), hoặc bằng điện thế V (bằng công để di 
chuyển đơn vị ấy từ vô cực đến M). XI. Trường điện từ, 
Điện thê. 


TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ sở giáo dục giữa bậc tiểu 
học và đại học, cung cấp trình độ học vẫn trung học để có 
thể tiếp tục lên đại học hoặc đi vào cuộc sống lao động. 
Loại trường này hết sức đa dạng về cấu trúc và nội dung 
học vấn ở các nước khác nhan trên thế giới. Có thể nêu lên 
một vài kiểu tiêu biểu: !) Trường trung học nặng vệ lí 
thuyết chuẩn bị cho học sinh học tiến đại học như trường 
gramma ở Ảnh, trường lixê ở Pháp. 2) Trường cung câp một 
trình độ lí thuyết thấp hơn và hướng chính vào kiến thức 
ứng dụng, như trường trung học hiện đại ở Anh, trường tổng 
hợp ở Hoa Kì. 3) Trường hướng vào giáo dục thực hành, 
chuẩn bị cho bọc sinh vào lao động sau khi học, như trường 
trung học dạy nghề, trường trung học kĩ thuật ở các nước 
Châu Âu. 4) Trường trung học phổ thông. 5) Trường trung 
học phân ban. 6) Trường trung học chuyên nghiệp. 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP cơ sở 
giáo dục đào tạo nghề nghiệp. TTHCN đào tạo kĩ thuật 
viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức và kI năng nghề 
nghiệp ở trình độ trung cấp. Trường nhận học sinh tốt 
nghiệp trung học cơ sở và đào tạo nghề từ 3 đến 4 năm, tuỳ 
thuộc vào nghề cần đào tạo. Với học sinh tốt nghiệp trùng 
học phố thông, thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm. Trường coi 
trọng đào tạo năng lực nghề nghiệp, chú trọng giáo dục đạo 
đức, rèn luyện sức khoẻ, nâng cao trình độ học vấn theo 
yêu cầu đào tạo. Học sinh học xong chương trình trung học 
chuyên nghiệp được dự thi, nếu đạt yêu cầu và đủ điều kiện 
thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và có 
quyền được thi myển để học tiếp bậc đại học với chuyên 
ngành phù hợp. 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ cấp học giữa của bậc 
học phổ thông, nhận học sinh tết nghiệp tiểu học. Thời gian 
học tuỳ từng nước (vd. Nhật Bắn, Mĩ. 3 năm, Việt Nam: 
4 năm). Học sinh học hết chương trình THCS được dự thị, 
nếu đại yêu cầu và đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp 
trung học cơ sở. Xt. Giáo dục phổ thông. 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯNG VƯƠNG 
trường phổ thông ở Hà Nội, Việt Nam. Tiền thân là 
Trường Nữ sinh Đồng Khánh, thành lập năm I917, trường, 
nỮ sinh đầu tiên của Hà Nội. Năm 1945, Trường đổi tên là 
Trường Hai Bà Trưng. Năm 1948, đổi tên là TTV. TTV là 
một trường có truyền thông đào tạo nhiều học sinh giỏi, 
sau trở thành những nhà khoa học có tiếng trong đó có 
3 người được tặng giải thưởng Kôvalepxkaia, nhiều người 
đạt học vị tiến sĩ, chức đanh giáo sư. Trụ sở: 26 Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Huân chương Độc lập hạng ba 
(2002). 


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG cấp học cuối 
của bậc học phổ thông, nhận học sinh tốt nghiệp trung bọc 
cơ sở. Học sính học hết chương trình trung học phổ thông 
được dự thí tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu và đủ điểu kiện 
được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, được gọi là 
bằng tú tài. Xt. Giía dục phổ thông. 


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN 
trường, thành lập ngày 9.12.1908 tạt làng Thuy Chương, 
nay là số 10 phố Thuy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội, trên cở 
sở sáp nhập hai trường Cao đẳng Tiểu học Hà Nội và Cao 
đẳng Tiểu học Nam Đỉnh, với tên gọi Thành Chung Bảo 
hộ (thường gọi Trường Bưởi, nơi đào tạo học sinh hệ 
trung học lớn nhất Đông Dương. Từ 12.6.1945, đổi thành 
Quốc lập Trung học Học hiện Chu Văn An. Trường đã 
đào tạo nhiều thế hệ học sinh sau này trở thành những 
chiến sĩ cách mạng xuất sắc như Nguyễn Văn Cừ, Ngô 
Gia Tự, Đỗ Ngọc Du, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, 
Hà Huy Giáp; nhiều nhà quân sự, chính trị, văn hoá và 
khoa học có danh tiêng. Nhiều học sinh của trường đã đạt 
thành tích eao trong các kì thì học sinh giỏi cấp thành phế, 
quốc gia và quốc tế, Ngày 17.2.1995, thủ tướng Chính phủ 
ra quyết định xây dựng thành trường phổ thông trung học 
chất lượng cao. Được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc 
gìa (8.2004). 


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ 
HỒNG PHONG trường thuộc hệ thống giáo dục phổ thông 
công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do chính quyển Pháp 
thành lập năm 1927, bắt đấu hoạt động từ 1928 với tên 
gọi College Petrus Ký, dạy theo chương trình trung học 
Pháp cho con em người Pháp, con em quan chức người 
Việt Nam và một số ít học sinh Nam Kỳ xuất sắc được 
học bổng nội trú. Sau 30.4.1975, Trường mang tên Lê 
Hồng Phong. Năm 1990, Trường được đổi tên thành 
TTHPTCILHP và được giao nhiệm vụ đào tạo đội tuyển 
học sinh giỏi của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1995, thủ 
tướng Chính phủ kí quyết định chuyển Trường thành trung 
tâm chất lượng cao Miễn Nam. 


Trong thời kì Pháp thuộc, Trường Petrus Ký là nơi khởi 
phát các phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên. 
Ngày 9.1.1951, Trần Văn Ơn, học sinh của trường đã hi 
sinh trong cuộc xuống đường chống Pháp đòi bảo vệ 
quyền lợi cho học sinh, sinh viên (ngày 0.1 san đó được 
chọn là Ngày học smh, sinh viên toàn quốc). Nhiều học 
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sinh của trường sau trở thành những nhà cách mạng, nhà 
hoạt động chính trị, văn hoá, khoa học đanh tiếng như 
kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, 
nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, vv. Trong thời kì Kháng chiến 
chếng Mĩ, nhiều học sinh của trường tham gia phong trào 
đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn. Trong thời kì 
đổi mới, các thế hệ học sinh vẫn tiếp nối truyền thống 
"yêu nước, học giỏi” của Trường, đạt nhiều thành tích 
trong các kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ 
ĐÔN, trường trung học thuộc hệ thống trường công lập ở 
Thành phế Hỗ Chí Minh. Thành lập năm 1874 với tên gọi 
Saxơlu - Lôba (Chasseloup - Laubal); là một trong những 
trường lâu đời trong các cơ sở giáo dục của Pháp tại Đông 
Dương. I.úc đó Trường dạy theo chương trình tiểu học và 
trung học Pháp - Việt. Năm 1922, được phân thành haì khối 
đạy theo hai chương trình khác nhau: chương trình trùng học 
cho đa số học sinh người Châu Âu và chương trình giáo dục 
bổ túc cho học sinh người Việt Nam và các nước Đông 
Dương. Năm 1958, đổi tên thành Trường Trung học lăng - 
lắc Ruxô (Lycée Jean - Jacqué Rousseau). Năm l970, đổi 
tên là Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn với chương trình 
học từ lớp 1 đến lớp 12. Năm 1977, khuôn viên trường được 
tách ra làm 2 cơ sở: Trường Cấp II Lê Quý Đôn và Trường 
Cấp II IÊ Quý Đôn. Trường Cấp [II Lê Quý Đôn hiện nay 
là TTHPTLQP. 


Trong số các học sinh của TTHPTLQĐ có người sau này 
đã trở thành những nhân vật nổi tiếng như hoàng thân 
Nôrôđôm Xihanuc (Norodom Sihanouk) - cựu quốc vương 
Cămpuchia, nhà trí thức cách mạng Nguyễn Án Ninh, 
giáo sư sử học - Nhà giáo Nhân dần Trần Văn Giàu, giáo 
sư - viện sĩ Trần Đại Nghĩa, vv. 


TRƯỜNG TRUNG HỌC TỔNG HỢP loại hình trường 
được thiết lập trên cơ sở mô hình trường trung học tổng hợp 
(comprchensive school) trên thế giới, được áp dụng vào 
Miền Nam Việt Nam từ 1965. Các TTHTH được thiết lập ở 
Việt Nam không lấy tên là TTHTH, mà gọi là trường trung 
học kiểu mẫu. Hai TTHTH xuất hiện đầu tiền là Trường 
Trung học Kiểu mẫu Sài Gòn và Trường Trung học Kiểu 
mẫu Huế. Trường tiêu biểu nhất cho loại hình trường này 
phải kể đến là Trường Trung học Kiểu mẫu Thủ Đức, thành 
lập 10.1965, theo sáng kiến của Trường Đại học Sư phạm 
Sài Gòn. Học 7 năm; trong 4 năm đầu (đệ nhất cấp) có 
2 năm khảo sát (học sinh đều thco học chương trình giống 
nhau) và 2 năm định hướng gồm một số môn thực nghiệm. 
Ba năm tiếp thco (đệ nhị cấp), các môn mang tính phân 
ban. Học sinh học thiên về môn học khoa học nếu muốn lên 
đại học, hoặc thiên về các môn thực nghiệm nếu muốn tìm 
việc sau khi học xong trung học. Mô thức TTHTH là lối 
thoát cho trường trung học cũ, nặng về từ chương, sách vở, 
để chuẩn bị cho một thiểu sế lên đại học. TTHTH là nhịp 
cầu nổi hai ngành văn hoá phổ thông và kĩ thuật chuyên 
nghiệp. Mô thức này cũng được áp dụng ở nhiều nước như 
Nhật Bản, Đài [oan và các nước ASEAN. 
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ˆÏ TRƯỜNG TRUYỀN GIÁO 


TRƯỜNG TRUYỀN GIÁO trường ra đời cùng với sự 
phát triển của các tôn giáo; là nơi đào tạo, giảng giải, 
tuyên truyền về lí luận, lễ nghi của các tôn giáo. Các tồn 
giáo có hệ thống TTG sớm là Kitô giáo, Phật giáo, Hồi 
giáo... từ sơ cấp đến đại học. Trường sơ cấp mở ra ở các 
địa hạt (cơ sở) do cha cố, các sư ở các chùa lớn trực tiếp 
đảm nhận. Nhiệm vụ chủ yếu ở các trường đòng là giảng 
đạo, giảng kinh, giảng giải về sự tích, lịch sử tôn giáo, 
cách thức tổ chức lễ nghị, tuyên truyền về lòng từ bị của 
các đấng thần linh, Thượng đế, vv. Cao hơn nữa, đạo phái 
ở mỗi quốc gia có thể có tới đại học, viện nghiên cứu. 
Loại trường này có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo cha XỨ, 
phật tử, nghiên cứu lí giáo. Do ảnh hưởng của sự tiến bộ 
khoa học công nghệ, TTG ngày nay không phát triển 
manh như thời kì trung cổ. 


TRƯỜNG TƯ THỤC trường do tư nhân đứng ra xây 
dựng, trả hưởng cho piáo viên và thu học phí ở học sinh. 
TTT phải thực hiện chương trình giảng đạy và chế độ học 
tập, thì cử do Bộ Giáo dục quy định, 


TRƯỜNG TỰ PHÙ HỢP trường vật lí trong hệ nhiều hạt 
mà tác động của nó lên một hạt đã cho tương đương với 
tương tác của hạt đó với các hạt khác ở trong hệ. TTPH là 
một khái niệm trong phép tính gần đúng quan trọng trong lí 
thuyết hệ nhiều hạt có tương tác. Xt. Trường vật lí, Trường 
phần từ. 


TRƯỜNG VẬT LÍ thực thể vật lí tổn tại trong không 
gian xung quanh các vật thể hoặc hệ thống các vật thể để 
thực hiện tương tác có khoảng cách. Vd. xung quanh các hạt 
mang điện đứng yên có trường tĩnh điện để thực hiện tương 
tác hút đẩy với các hạt mang điện khác ở cách xa. Ứng với 
bốn loại tương Lác cơ bản có các loại TVL: trường hấp dẫn, 
trường điện từ, trường hạt nhân yếu và trường hạt nhân 
mạnh; trong điều kiện có sự thống nhất tương tác điện - yếu 
thì có trường điện - yếu. Trong trường hợp các hệ lượng tử 
tương đối tính, TVI. được gọi là trường lượng tử. XI. Tưmg 
tác cơ bản. 


TRƯỜNG VKCTƠ. Nếu tại mỗi điểm của một miễn 
trong không gian đều xác định một vectơ thì ta nói trong 
miễn đó xác định một TV. Trong vật lí ta gặp nhiều loại TV 
như trọng trường, điện trường, vv. 

Đtivec và rôta là các đặc trưng quan trọng nhất của TV (x. 
Điwe; Rôia). TV V được gọi là trường thế nếu tổn tại một 
hàm số u sao cho V bằng građien của u. TV là trường thế 
nếu cotV = 0, TV gọi là trường xoáy nến rot Vự Ô, gọi là 
trường xôlênôit nếu div V = 0, Trường hấp dẫn là trường 
thế và trường nh điện là trường xòlênôit. 

TRƯỜNG VÔ HƯỚNG hàm số u(P) nào đó xác định 
trong một miễn của không gian, vd. nhiệt độ tại mỗi điểm 
trong không gian, độ cao của mỗi điểm so với mặt biển, vv, 
TVH được đặc trưng bởi các mặt mức (x. Mặt! mức) có 
phương trình u(P) = C, trong đó C là bằng số. Mỗi TVH 
Xác định một trường vectơ là trường građien của nó: mỗi 
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Vec†ở của triỜờng này trực giao với mặt mức đi qua gốc 
của Vecrd. 


TRƯỞNG môi loại điệu thức phổ thông. Thường được 
kí hiệu là dur (L. durns) khi chỉ một giọng điệu cụ thể, vả. 
Á - dur = La T. 


TRƯỜNG BAN chức danh người đứng đầu một ban (là 
cơ quan tham mưu hoặc cở quan chuyên trách một lĩnh vực 
công tác nào đó) ở nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đo các tê chức trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà 
nước, đoàn thể chính trị - xã hội) và các tổ chức khác (kinh 
tế, văn hoá, xã hội...) lập ra để thực hiện các nhiệm vụ: 
nghiên cứu, để xuất về chủ trương, chính sách; hướng dẫn, 
kiểm ưa việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước trong các ngành, các lĩnh vực có liền quan và giải 
quyết những công việc cụ thể do cơ quan lãnh đạo, quần lí 
lặp ra ban uỷ quyền. 

TH do cơ quan lãnh đạo, quản lí lập ra han bổ nhiệm, hoạt 
động có thời hạn. Xt. Ban. 


TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO viên 
chức mang quốc tịch nước cử, có hàm ngoal giao và được 
nước cử bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan đại diện 
ngoại giao (đại sứ quán, công sứ quán...) của nước mình ở 
nước ngoài. Quan hệ ngoại giao được thiết lập ở cấp nào 
thì TQĐDNG được trao đổi sau đó phải ở cấp và hàm 
tương đương. Thco Công ước Viên l9ó1 về quan hệ ngoại! 
giao, những người đứng đầu cơ quan đại diện neøại glao 
được phân làm 3 cấp: cấp đại sứ, cấp công sứ, cấp đại 
biện. Tuy nhiên, hiện nay các nước thường thiết lập quan 
hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Đại sứ là người được nguyên 
thủ quốc gia nước cử đại diện bể nhiệm hên cạnh nguyên 
thủ quốc gia nước nhận đại diện và là người đứng đầu đại 
sứ quán. Công sứ được nước cử đại điện bố nhiệm bên 
cạnh nguyền thủ quốc gia nước nhận đại diện và là người 
đứng đầu công sứ quán. Còn đại biện thì được nước cử bổ 
nhiệm bên cạnh bộ trưởng ngoạ! g11o của nước nhận và là 
người đứng đầu đại biện quán. Việc bổ nhiệm TCQĐDNG 
phải theo đúng quy định của Công ước Viên về xin chấp 
thuận, tức là nước cử thăm đò sự ưng thuận của nước 
nhận đối với người mà nước mình dự kiến hổ nhiệm làm 
người đứng đầu cơ quan đại điện ngoại giao của mình. Chỉ 
sau khi được chấp thuận, TCQĐDNG mới chính thức 
được bổ nhiệm. TCQĐDNG chính thức hoạt động kể từ 
sau khi trình thư uỷ nhiệm. TCQĐDNG được hưởng quy 
chế ngoại giao. 


TRƯỞNG ĐOÀN NGOẠI GIAO người đứng đầu một cơ 
quan đại điện ngoại giao trình thư uỷ nhiệm sớm nhât so với 
các đồng nghiệp trong đoàn ngoại e1iao cùng thường trú tại 
một nước sở tại. Ở những nước có quan hệ chặt chế với Nhà 
nước Vaticng, thông thường, đại sứ giáo hoàng luôn luôn 
là TĐNG (vd. ở Ba I.an). Chức năng của TĐNG mang tính 
chất lễ tân: thay mặt đoàn ngoại giao chuyển lời chúc mừng 
hoặc lời chia buổn; dẫn đầu đoàn ngoại giao trong các buổi 
lễ, khi cần thiết thì phát biểu thay mặt đoàn. Trong các hoạt 


động trên, TRNG thường xuyên liên lạc với bộ ngoại p1ao 
nước sở tại; tham khảo ý kiến với các đồng nghiệp trong 
ngoại giao đoàn về các vấn để lễ tân đối với nước sở tại. 
Đại diện ngoại giao những nước không có quan hệ ngoại 
giao với nước của TĐNG, khi cần bàn các vấn để thuộc 
chức năng của TĐNG, thì liên hệ với đại diện ngoạt giao kế 
tiếp TĐNG theo thứ tr trình thư uỷ nhiệm. 


TRƯỞNG LÃO một giáo phái đạo Tin Lành. phủ định 
giáo điều cứng nhắc và cơ cấu giáo sĩ truyền thống, muốn 
trở vẻ thuyết tiền định tuyệt đối, không sức mạnh nào của 
con người có thể thay đổi được sự an bài của Thiên Chúa. 
Sinh hoạt đạo được hướng dẫn bằng các hội đổng những 
người cao tuổi, mộ đạo, có gia sản bền vững. Giáo nhái này 
thường nổi tiếng về quan điểm bảo thủ trong các vấn đề xã 
hội. Có ảnh hưởng lớn Irong giới quý lộc Anh và giới tư sản 
lớn ở Hoa Kì. 


TRƯỞNG TÀU người chỉ huy một đoàn tàu để đưa tàu từ 
nơi xuất phát đến đích một cách an toàn theo đúng quy 
Phạm khai thác kĩ thuật của ngành đường sắt. TT chỉ huy 
trên các đoàn làu hàng gọi là TTT hàng: còn chỉ huy trên các 
đoàn tàu khách là TT khách. 


TRƯỞNG TRÀNG người học tò lớn vào bậc đàn anh 
được thầy giáo cho cai quản các đàn em trong một trường 
thầy đề ngày xưa. 


TRƯỚNG tổ chức quân sự hành chính ở các dần tộc 
Tuyêc - Mông Cổ, về sau trở thành những cư dân chăn nuôt 
- du mục. Trong các T, nổi bật hơn cả là Kim Trướng, là 
qưốc gia phong kiến Tacra - Mông Cổ, được xây dựng bởi 
Hãn Batu (Batu) đầu những năm 40 thế kỉ I3. Kim Trướng 
bao gồm một lãnh thổ rộng lớn: Tây Xibia (Sibir), Bấc 
Khôrezmd (Khorczm), Bắc Kapkazơ (Kavkaz), Knm 
(Krym, một phần Bungani. Các công quốc Nga cũng bị phụ 
thuộc với tứ cách là chư hầu. Thủ đô là Xarai - Batu (Saraj - 
Ram), từ nửa đầu thế kỉ 14 là ở Xarai - Becke (Saraj - 
Berke), thuộc hạ lưu sông Vônga (Volga). Thế kỉ !5, tan 
rã thành các Hãn quốc Xibia, Kazan (Kazan), Krưm, 
Axtrakhan (Astrakhan), ve, 


TRƯỚNG BỤNG hội chứng do khí trong dạ dày và ruột 
tăng lên làm cho bụng bị căng. Bình thường, trong dạ dày 
và ruột người bao giờ cũng có một ít khí. TB xảy ra khi có 
sự mất cân bằng giữa lượng khí nuốt vào và được sản ra 
trong ông tiêu hoá với lượng khí thoát ra ngoài do ợ hơi và 
qua hậu môn (trung tiện). Khối lượng khí phụ thuộc vào loại 
thực phẩm (sữa tươi, khoai tây, bắp cải, bia, bánh mì..,), 
tính chất lao động, các phần ứng hoá học và lên men do 
thay đổi các vì khuẩn trong ruột. Các nguyên nhân làm 
cần trở sự thoát khí: ruột bị xẹp, co thắt quá mức; ruột mất 
trương lực; các dây chằng, màng dính trong màng bụng; một 
số bệnh mạn tính như viêm dạ đày, ruột, viêm túi mật vv, 
Dự phòng: chú ý vệ sinh ăn uống, giảm các thực phẩm tạo 
nhiều khí, bia hơi, nước uống có ga; tập thể dục... Chữa 
bệnh theo nguyên nhân. 


TRƯỢT BĂNG NGHỆ THUẬTT 1ì 


TRƯỚNG BỤNG ĐÂY HƠI bênh thường thấy ở loài 
nhai lại, nhất là trâu, bò. Nguyên nhần: con vật ăn nhiều 
thức ăn dễ lền men nhì: có ướt, đây lang phơi tái, cô ngầm 
nước sau vụ lụt. cỏ thối úng, rơm mốc, vv. Thời tiết giỗng 
bão đột ngột, đang cho ăn thức än khô chuyển đột ngột sang 
cho thức ăn tươi, cũng làm bệnh dễ phát. Thức ăn tròng dạ 
cỏ lên men nhanh, sinh ra nhiều hơi, làm bụng phình trướng 
nhanh về bên trái, da bụng căng, gỗ nghc như tiếng trống. 
Nếu không chữa kịp, con vật đổ mỗ hôi đầm đìa, chẩy dãi 
nhiều, mạch yếu dần rồi ngạt thở mà chết. Phòng bệnh 
bằng loại bỏ những nguyên nhân gây bệnh, Chữa bệnh 
bằng phẫu thuật (chọc dạ cỏ) và xoa bóp, cho uống, cho hít 
chất lầm thông hơi. 


TRƯỢNG đơn vị đo độ dài cổ ở Việt Nam, bằng 4 thước 
ta (khoảng l7 m), phân biệt với T Trung Quốc bằng 
khoảng 3,3 m. Hiện nay ít đùng. 


TRƯỢT BĂNG BĂNG XE TỪ NÚI XUỐNG môn thể 
thao thực hiện bằng xe trượt từ trên núi xuống theo một 
đường băng chuyên dùng. Xe trượt băng bằng kim loại 
quý, hình thoi gồm 2 phần: phần trước có tay lái, phần sau 
không di động được có trang bị phanh. Một máng băng dài 
I.500 - 2000 m. Xe trượt đạt tốc độ L00 kmứh. Có 2 loại xc: 
2 chỗ ngôi (chiều dài không quá 2,7 m, nặng không quá 165 
kg, trọng lượng 2 vận động viên không quá 200 kg); 4 chỗ 
ngồi (các chỉ số tương ứng 3,8 m, 230 kg và 400 kg). Được 
hình thành vào cuối thế kỉ ¡9 tại Thuy Sĩ và phát triển ở các 
nước Thuy Điển, Rumani, Ba Jan, Hoa Kì, vv. Từ 1924, 
TBBXTNX được đưa vào chương trình thì đấu đại hội 
Ôlympic, đại hội Ôlympic mùa đông, giải vô địch thể giới. 
Liền đoàn Quốc tế Xe Trượt băng Thể thao từ trèn múi 
xuống thành lập 1923; đến I197?, đã có hơn 20 liên đoàn 
quốc gia thành viên. 


TRƯỢT BẰNG NGHỆ THUẬT môn thể thao trượt 
bằng giày trên băng. Thi đấu TDNT gồm nhiều môn, 
các giải thường được tổ chức vào mùa đông, là môn thể 
thao phổ cập ở các quốc gia xứ lạnh. Vận động viên 
TBNT thi cá nhần: bắt buộc phải có 3 động tác trong số 
9 động tác chính thức mà Luật quốc tế quy định cho các 
cuộc thi lớn (tổng số 4l động tác). Chương trình thí tự 
chọn ngắn gầm có 7 yếu tế bắt buộc (phối hợp nhảy, 
quay, bước, thời gian thực hiện dưới 2 phút) và chương 
trình thi tý chọn đặc biệt (chọn các yếu tố tự do, thời 
gian thực hiện 4 phút đối với nữ, 5 phút đối với nam). 
Thi trượt đôi gồm chương trình tự chọn ngắn, có 6 yếu tố 
bất buộc (dưới 3 phút) và chương trình tự chọn đặc biệt 
(5 phút). Đối với tất cả các đạng thi tự chọn thì nhạc 
cũna chọn tự do. Kĩ thuật, nghệ thuật của vận động viên 
được trọng tài đánh giá theo thang 6 điểm, thứ hạng 
được xếp căn cứ vào tổng điểm các trọng tài. TBNT 
hình thành vào những năm 60 thế kỉ 19 và đến I871 mới 
tổ chức thi đấu. Năm 1896, tổ chức giải vô địch thế giới 
ở Pêtecbua (Peterburg, Ngu). Từ 1929, TRNT được đưa 
vào chương trình thi đấu đại hội Ôlympic mùu đông. 
Trước 1946, tổ chức thi riêng từng môn trong THNT. Từ 
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'Ï TRƯỢT BĂNG THỂ THAO 


1947, tổ chức thì cùng một lúc ở một nước. Ở Việt Nam, 
TBNT chưa có điều kiện để phát triển. 


TRƯỢT BĂNG THỂ. THAO môn thể thao trượt trên 
băng bằng loại giày chuyên dùng, gồm 2 môn: trượt băng 
tốc độ và trươt băng nghệ thuật. Trượt băng tốc độ hiện đại 
thì đấu ở các cự li: 500, 1.500, 5.000, 10.000 mét đối với 
nam; 500, 1.000, 3.000 mét đối với nữ. Liên đoàn trượt băng 
tốc độ quốc gia đầu tiên được sáng lập ở Anh (L1879). Cuộc 
thi đấu quốc tế đầu tiên tổ chức ở Viên (Áo, 1582). Từ 
1924, trượt băng tốc độ được địa vào chương trình đại hội 
thể thao Ôlympic mùa đồng. 


TRƯỢT ĐẤT hiện tượng và quá trình dịch chuyển mội 
phần đất so với phân kia theo một bê mặt, do sự mất cân 
bằng về trọng lượng. Đặc điểm quan trọng của chuyển 
địch trượt là không mất sìr tiếp xúc giữa phần đất di động 
và phần đất không đi động của sườn hoặc mái đốc. Bề 
mặt trực tiếp và phân cách giữa hai phẫn đó là mặt trượt. 
Có nhiều nguyên nhần gây ra TĐ: I) Do độ dốc của sườn 
hoặc mái bị tăng tên; 2) Độ bền đất giảm (do ướt, giảm độ 
chặt, phá huỷ kết cấu, vv.); 3) Áp lực thuỷ tĩnh và thuỷ 
động lên đất, gây ra biến dạng thấm; 4) Biến đổi trạng 
thái ứng suất trong đất; 5) Những tác động bên ngoài 
(chất tải lên sườn và mái dốc, lên cận đỉnh sườn; đao động 
địa chấn và vi địa chấn, vv.). Những nguyên nhân khiến 
cho TĐ phát triển bao gồm: đặc điểm khí hậu ở khu vực; 
chế độ thuỷ văn của các bổn nước và sông: địa hình; cấu 
(túc địa chất của sườn hoặc mái đốc; vận động kiến tạo 
mới và hiện đại, hiện tượng địa chấn; điều kiện địa chất 
thuỷ văn, sự phát triển các quá trình địa chất ngoại sinh 
kèm thco; đặc điểm tính chất cơ - lí của đất; hoạt động 
kinh tế của con người. 


Phân biệt: TÐ trên mãt (độ sầu mặt trượt nhỏ hơn hoặc 
bằng 1 m); TÐ nông (tới 5 m); TĐ sâu (tới 20 m) và TÐ rất 
sầu (lớn hơn 20 m). Quy mô trượt có thể tới hàng trăm triệu 
mét khối, làm biến đối hẳn địa hình mặt đất, gây nhiều tai 
hoạ. Để dự báo hiện tượng TÐ, dùng các phương pháp kiểm 
tra độ ổn định của sườn và mái đốc. Để phòng và chống 
trượt, ấp dụng các nhóm biện pháp sau: điển tiết dòng mặt, 
tháo khô đất bị sũng nước, phân bố lại các khối đất, chống 
xối lỞ, gia cố các khốt đất bằng kè, neo, cải tạo đất, trồng 
cây cỏ, Vv. 


TRƯỢT HỒN HỢP mặt trượt vừa có dạng hình cune 
vừa có dạng phẳng. Khi tính ổn định đập, có trường hợp 
xảy ra mặt trượt hình cung, có trường hợp xảy ra trượt 
phẳng và có trường hợp vừa trượt phẳng vừa trượt theo 
Vòng cung. 


TRƯỢT PATANH môn thể thao trượt trên sân (hoặc 
đường) bằng giày pấn 4 con lăn (đường kính 3 cm). Có 
4 loại TP: 1) TP chơi khúc côn cầu, mỗi đội gổm 4 cầu thủ 
và một thủ môn. Kích thước sân: 34 - 40 m x 7 - 8m, phủ 
một lớp nhựa (hoặc gố, chất tổng hợp, xi măng), độ cao 
đường viền quanh sản 20 em. Gậy chơi bằng gỗ uến cong ở 
một đầu, đài 90 - 115 cm, nặng 500 g; chu vị bóng 23 cm, 
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trọng lượng 155 #; giày patanh. Trang thiết bị thí đấu giống 
như môn khúc côn cầu trên băng. Thời gian thi đấu 2 hiệp, 
mỗi hiệp 20 phút (không tính thời gian bóng chết), không 
bắt lỗi việt vị, cấm các miếng thô bạo. Giải vô địch Châu 
Âu, thi đấu giành cúp các quốc gia từ 1926; giải vô địch thế 
giới từ 1936; thi đấu cúp các đội võ địch Châu Âu từ 1966. 
2) TP nghệ thuật có chương trình thi đấu giống trượt băng 
nghệ thuật, Ra đời ở Anh năm 1910. Thi đấu vô địch Châu 
Âu từ 1937; vô địch thế giới từ 1947; vô địch Nam Mĩ từ 
1971. 3) TP tốc độ (speed), môn thể thao lâu đời nhất, thi 
đấu lần đầu tiên tại Ôxtenđơ (Ostende; Rỉ) năm 1910. 4) TP 
hiền đại thí đấu ở các cự h: 500, Í nghìn, 5 nghìn, 10 nghìn, 
20 nehìn mét đối với nam; S00, ! nghìn, 3 nghìn, 5 nghìn 
mét đối với nữ. Giải vô địch thế giới 2 năm L lần; giải vô 
địch các châu lục từ 1910. Liên đoàn Thể thao Trượt Patanh 
Quốc tế (FIRS) thành lập 1924, pm 40 liên đoàn quốc gia 
thành viên (1924). FLRS được [OC công nhận năm 1949. TP 
mạo hiểm biểu điễn nhào lộn trên sàn gỗ chuyên dụng, 
ngày nay, có thi đấu ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, thể 
thao 'TP chưa phát triển. 


TRƯỢT SÂU mặt trượt ăn sâu vào nền đập, khối đất bị 
Ưưượt bao gồm một bộ phận của thân và một bộ phận của 
nên đập. Dối với đập đất, đập đá, có khi khối trượt chỉ xảy 
ra trên má! đập gọi là trượt mái. 


TRƯỢT TUYẾT THỂ THÁO môn thể thao trượt trên 
tuyết bằng 2 thanh gỗ và 2 cây gậy chống. Rao gồm: trượt 
tuyết tốc độ, trượt từ cầu bật, 2 môn phối hợp (tốc độ và cầu 
bật), trượt theo đường đốc núi (dích dắc, tôc độ, trượt tuyết 
bắn súng). Cuộc thi đấu đầu tiên tổ chức tại Na Uy năm 
1767. Câu lạc bộ TTTT ở các quốc gia được thành lập: Na 
Uy (1874), Phần I.an (1886), Đức (1891), Áo và Thuy Điển 
(1892), Nga (1895), Hoa Kì (1900), Thuy Sĩ (1902), Anh 
(1903), Ealia (1907), Nhật Bản (1910). Liền đoàn Thể thao 
Trượt Tuyết Quốc tế (FIC) thành lập 1924, hiện có hơn 
50 liên đoàn quốc g1a thành viên. Cố trong chương trình thí 
đấu đại hội Ôlympic mùa đồng (tổ chức từ 1924). Giải vô 
địch thế giới bắt đầu từ 1929, 


TRỪU TƯỢNG (/iế/), một trong những hình thức cở bản 
của nhận thức - nhận thức lí tính. Trong sự TT, nhận thức 
của con người thoát l¡ khỏi một loạt những yến tố của sự vật 
cụ thể cảm tính để đi vào nhận thức sâu sắc từng mặt, từng 
thuộc tính, từng mối quan hệ của sự vật hiện tượng nhằm 
vạch ra được bản chất của chúng. Kết quả của sự TT được 
biểu hiện bằng những hình thức cơ bản của tư duy như khái 
niệm, phán đoán, suy lí. Như vậy, nếu tnrƒc quan cho ta một 
hình ảnh tương đối đây đủ về sự vật, hiện tượng một cách 
cẫm tính thì TT cho ta trì thức về từng mặt, từng thuộc tính, 
từng môi quan hệ của sự vật, hiện tượng nhưng ở trình độ 
cao hơn - trình độ lí tính, vạch ra được bản chất của từng 
mặt, từng thuộc tính, từng mối quan hệ ấy. Trên cơ sở kết 
quả của sự TT, tư duy con người tổng hợp lại cho ta hình 
ảnh đầy đủ bản chất về sự vật, hiện tưởng - sự vật cụ thể 
trong tư duy. 


TRỪU TƯỢNG (mĩ thuận), x. Nghệ thuật trừu tượng. 


-) 


TRỪU TƯỢNG HOÁ một trong những thao tác tư duy 
cơ bản, trone đó chủ thể đùng trí óc gạt bỏ những thuộc 
tính, những liên hệ, quan hệ thứ yến và chỉ giữ lại những 
yếu tố nào cần thiết cho tư duy về khách thể được nghiên 
cứu. TTH có quan hệ mật thiết với khái quát hoá (x. Khái 
quát hoá). 


TRỪU TƯỢNG HOÁ DỮ LIỆU (A. data abstraction), 
cách tiếp cận đốt với các đối tưởng dữ liệu khi xem xét khái 
quát cấu tạo và các phép toán trên các đối tượng đó mà 
không cần quan tâm tới việc biểu điển cụ thể của chúng. 
TTHDL dẫn đến khái niệm "kiểu dữ liệu trừu tượng", được 
sứ dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đại, 


TRỪU TƯỢNG HOÁ HÀM (A. functon abstraction), 
việc xác định quan hệ vào - ra cho một hàm f. trong đó mọi 
cái ra y chỉ phụ thuộc vào cái vào x mà không phụ thuộc 
vào đữ liệu nào khác. Người sử dụng chỉ biết mô tỉ vào - ra 
mà không biết cách hàm được cài đặt. Mô tỉ TTHH giúp 
thiêt lập nên giao điện với người sử dụng. còn việc cài đặt 
TTHH thì bị dấu kín. 


TRỪU TƯỢNG - SÁNG TẠO tên một nhóm nghệ sĩ 
Châu Âu đo nhà điêu khắc BỈ Vantôngeclô (G. Vantongerioo) 
đứng đầu ở Pari năm ]931, tiếp tục hướng hoạt động hỗ đở 
của nhóm “Vòng tròn và Hình vuông". Khuynh hướng 
chủ yếu của nhóm là trừu tượng hình học, tương đồng với 
xu hướng tạo hình mới của hoạ sĩ Hà Lan Mônđnan 
(Mondnian) và xu hướng cấu trúc của hai anh em Gabo 
(Gabo; gốc Nga). Riêng Vantôngcclô, từ 1938, bổ hẳn 
đường thẳng, nguyên lí của xu hưởng "tạo hình mới”, mà 
yên tâm về đường cong và thể hiện điêu khắc của mình 
bằng dây thép cuộn xoắn trong không gian dựa vào những 
công thức toán học. Ông có tham vọng biểu hiện tính không 
đo lường được của vũ rrụ. 


TRYPSINOGEN zymoeen của trypsin, tiết ra từ dịch tuy. 


TSUT Ð. (Danicl Tsui; 
sinh 1939), nhà vật lí Hoa 
Kì gốc Trung Quốc. Công 
trình về vật lí bán dẫn, hệ 
điện tử hai chiều, hiệu ứng 
Hôn, lượng tử phân số. Giải 
thưởng Nôben (1998) cùng 
với Xtomø (H. Stomer) và 
Laoglim (R. Laughilin). 


TU BỔ RỪNG hệ thếng 
biện pháp lâm học liên 
hoàn, tác động vào rừng thứ 
sinh có phẩm chất kém, 
chưa đáp ứng được yêu cầu 
kinh doanh, nhưng còn có 
điều kiện nhất định để làm cơ sở cho việc xúc tiến phục hồi 
nâng cao năng suất và chất lượng của rừng. 





Tsui ÐĐ. 


Mục đích của TBR: xúc tiến tái sinh tự nhiên của rừng, 
nâng cao mật độ các loài cây có giá trị kinh doanh; điều 
chỉnh hợp lí tổ thành, cấu trúc, đẩy mạnh tăng trưởng, nâng 


TU HÚ Ù 


cao phẩm chất cây rừng; cải thiện điểu kiện vệ sinh, ngăn 
ngừa sân bệnh hại. 

Đối tượng TBR: rừng có mật độ thiếu: thiếu loại cây có 
giá trị kính doanh tái sinh; tổ thành, cấu trúc chưa hợp lí: 
tình hình vệ sinh kém. Số lượng cây tái sinh đảm bảo từ 
1.000 đến 2.500 cây/ha là đôi tượng tiến hành TRR. Nếu số 
lượng tá! sinh ít hơn 1.000 cÂy/ha hoặc vượt 2.500 cây/ha thì 
không tiến hành TBR, 


Kĩ thuật TDR: phát luỗng cây bụi, dầy leo; chặt tu bố: loại 
trừ cây xấu íL giá trị kinh doanh và những cầy ảnh hưởng có 
hại đến cây mục đích; tạo điều kiện thích hợp về ánh sáng 
và không gian dinh dưỡng cho cây để lại và cầy gico giếng 
tốt, kết hợp điều chỉnh tổ thành, cấu trúc và cải thiện tình 
hình vệ sinh chung; trị: piậm hạt giống, cây con những loài 
cây có giá trị kinh doanh; xử lí chối tái sinh, ổ bệnh hại, 
cành nhánh để lại bằng cách: sửa gốc chổi, chặt lại đúng 
quy định, tỉa chổi, chỉ để lại 2 - 3 chổ: mạnh, mọc sát đất; 
chặt dọn cây bị để ngã. Sau khi phát luỗng, chăt tu bổ và 
tận dụng lâm sản lấy ra, phải đưa ra khỏi rừng và xử lí cành 
nhánh: rải đều hoặc xếp đống theo đường đồng mức. 


TU CHỈNH thuật ngữ khảo cổ học chỉ kĩ thuật gía công 
lần thứ hai trên rìa tác dụng của công cụ đá, rạo cho công cụ 
sắc bén hơn. TC xuất hiện từ sơ kì đá cũ và phát triển manh 
ở thời đại đá cũ hậu kì và đá giữa. Có nhiều phương pháp 
TC. Ở Châu Âu, tương ứng với mỗi kĩ nghệ, mỗi thời kì có 
một phương pháp TC nêng. 


TU CHÍNH ÉP thuật ngữ khão cổ học, để chỉ kĩ thuật gia 
công công cụ mảnh tước của cư đân nguyên thuỷ. Người cổ 
dùng gỗ, xương hoặc sừng tù ép vào mảnh tước với những 
lực mạnh, yêu và theo các phương pháp khác nhau, tạo ra 
hình dáng công cụ khác nhau. Phương pháp TCE. dược sử 
dụng rộng rãi trong thời đại đã giữa và đá mới ở Châu Âu. 
Ở Việt Nam, phương pháp TCE còn gặp trong sơ ki thời đại 
đồ dồng. 


TU HÚ (Eudynamys scolopacea), loài chìm thuộc họ Cu 
cu (Cuewhia£), bộ Cu cu (Cuecwhƒformes), CỔ trung bình, 
chim trống có bộ lông đen tuyển, chim mái đốm đen nhat 
lẫn trắng bẩn, Không tự làm tổ để đẻ mà đẻ nhờ vào tổ của 
các loài chìm khác như sáo sậu, ác là, giẻ cùi. Do trứng TH 
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và trứng của các loài này gần giống nhau về màu sắc nền 
chim chủ tổ không phân biệt được trứng lạ mà vẫn ấp và 
chăm sóc cho đến khi chim non rời tổ. TH ăn các loại quả 
mềm là chính nhưng đôi khì ăn cả trứng và chim non. Có ở 
Đông Nam Á, Ấn Độ. Ở Việt Nam, thường gặp vào mùa hè 
ở khắp vùng đồng bằng, trung du và miễn núi. Số lượng 
ngày càng hiểm do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu làm giảm 
số lượng các loài chìm làm tổ mà TH đẻ nhờ và môi trường 
sống bị thu hẹp đo diện tích rừng giäm, cây cung cấp quả 
làm thức ăn cho TH bị hạn chế, 


TU SỈ những người tu hành, nguyện cả đời xuất gia, 
phải chịu một số kiêng cữ nhất định và sinh hoạt khác 
người thường. Thuật ngữ này được dùng phổ biến với các 
chức sắc đạo Cơ Đốc. Nam giới được gọi là TS, nữ giới 
được gọi là nữ tu. Các bậc chức sắc giới theo chức: linh 
mục, piím mục, hổng y, piáo hoàng. Các dạo khác ít 
dùng, thường gọi thẳng thco chức vụ: hòa thượng, đại đức, 
sư, sãi (Phật giáo), giáo tông, đầu sư, chánh phối sư... 
(Cao Đài). tào, mo, then, pựt, giàng (Đạo giáo), vv. Có 
phân biệt giữa người đi tu (những tín đổ đã quy y, đại bộ 
phân xuất gia) và tu tại gia. 


TU THÂN khái niệm Nho giáo, nghĩa đen là sửa mình, 
chỉ việc tu đường đạo đức cá nhân. TY được coi là cái gốc 
của trật tự xã hội (sách Đại học viết: "Từ vua cho đến dân 
thường, nhất thiết phải lấy tu thân làm gốc") là dển đề cho 
việc "tể gi1, trị quốc, bình thiên hạ”. Phương pháp TT là “tự 
xem Xét bên trong” (nội tỉnh), "ở lại cầu ở bản thân mình" 
(phản cầu chư k?) - như vậy, TT chủ yến là một việc thuần 
luý nội tâm của cá nhân, tách biệt với hoạt động của xã 
hội. Đề chỉ việc tu dưỡng dạo đức cá nhân, khoa học hiện 
nay có khái niệm tự giáo dục: cá nhân trau đổi năng lực 
hoạt động đạo đức, hình thành ý thức đạo đức của mình, 
hoàn thiện những tính tốt và khắc phục những tính xấu. 
Phương pháp của tự giáo dục không chỉ là học tập để có 
tri thức và đạo đức, mà chủ yếu là trích cực tham gia vào 
thực tiến xã hội, bởi vì chỉ có trong quá trình tham gia 
thực tiễn xã hội thì con người mới cải tạo và hoàn thiện 
được bản thân. TT, hay tự giáo dục, là một tất yến khách 
quan, vì khác với con vật “không tự phân biệt với hoạt 
động sống của nó”, hành động theo bản tính tự nhiên, con 
người "làm cho hoạt động sống của mình trở thành đếi 
tượng của ý chí và ý thức của mình” (Mac). Theo dòng lịch 
sử, cùng với sự phát triển tính tự giác của con người, cá 
nhân ngày càng trở thành không chỉ là đốt n#ợjng, mà còn là 
chủ thể của giáo dục. 


TU TỪ HỌC bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu các cách 
thức diễn đạt có hiệu quả nhất, ra đời từ thời cổ đại Hì Lạp 
do các nhà triết học như Platôn (Platon), Đêmôcrit 
(Démocrne), Arixtôt (Aristotc) khởi xướng và về sau được 
XIxêrô (M. T. Ctcero; I0 - 43 tCn.), Viêcgin (P. V.M. 
Virgile; 70 - 19 tCn,) tiếp tục phát triển, bàn về cách tạo 
nên lời văn hoa mí và các thuật hùng biện. Nội dung TTH 
cố đại gồm: cách thu thập tài liệu, cách bố cục (một bài văn 
phải được cấu tạo và sắp xếp theo đúng tình tự: nhập để, 
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phần tích, khẳng định, phản bác, kết luận), cách diễn đạt 
(học thuyết về ba phong cách: phong cách cao quý, gồm 
ngôn từ dùng trong anh hùng ca; phong cách vừa, pềm ngôn 
từ dùng trong miêu tả lao động nông nghiệp; phong cách 
thấp gồm ngôn từ dùng cho đời sống hằng ngày: các mĩ từ 
pháp như ần dụ, hoán dụ, phúng dụ, khoa trương, vv.), kí ức 
và phát-âm. Thời kì cận đại và hiện đại, TTH vẫn được duy 
trì và phát triển. 
TÙ BINH x. Tù chiến tranh. 


TÙ CHIẾN TRANH (thường gọi: tù binh), người thuộc 
lực lượng vũ tưrang của một bên tham chiến bị đôi phương 
bất, Những người thuộc các đội tình nguyện, phong trào 
kháng chiến có tổ chức, những người đi theo lực lượng vũ 
trang, dân thường tự động vũ trang chưa thành tổ chức 
nhưng chống lại đối phương, khi bị đối phương bắt cũng 
được coi là TCT. TCT được Công ước Giơncvơ về đổi xử 
với tù chiến tranh kí ngày 12.8.1949 bảo hộ. Việt Nam là 
nước tham gia Công ước này từ 5.6.!9%7 với 3 điều bảo hm 
(điều 10, 12, 85). 


TÙ CHUNG THÂN một trong những hình phạt chính 
được quy định trong Hộ luật hình sự. TCT là hình phạt tò 
không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc 
biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình. 
Đối với người chưa thành niên phạm lội thì theo quy định 
của pháp luật, hình phạt TCT không được áp dụng (điều 74, 
Bộ luật hình sự Việt Nam). Trong trường hợp người bị kết 
án tử hình được ân giảm thì tŸ hình chuyển thành TCT. 
Người bị kết án chấp hành hình phạt được một thời gian 
nhất định và đã chứng tỏ quyết tâm cải tạo, thì theo để nghị 
của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội có trách nhiệm trực 
tiếp giám sát việc chấp hành hình phat, toà ấn có thể quyết 
định giảm bới thời hạn chấp hành hình phạt. Thời gian đã 
chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là I2 năm 
đến với TCT (điều 58, Bộ luật hình sự Việt Nam) 


TÙ CÓ THỜI HẠN hình phạt tước quyển tự do, huộc 
người bị kết án cách l khổi xã hội và phải bị giam giữ có 
thời hạn ở trại giam theo một chế độ lao dộng cải tạo do 
luật quy định. TCTH là hình phạt phổ biến, được Luật 
hình sự Việt Nam quy định đối với tất cả các tội phạm. 
Mức tết thiểu của TCTH là 3 tháng. Mức tối đa tuỳ thuộc 
vào tuổi thành niên hay chưa thành niên của người phạm 
tội và tội đã phạm: 1) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 
I8 tuổi khi phạm tội, nếu điều luât được áp dụng quy định 
hình phạt tò chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt 
cao nhất được áp dụng không quá IÑ năm tù; nếu là tù có 
thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không 
quá ba phần tư mức phạt tù mà điểu luật quy định; 2) Đối 
với người từ đủ 14 tuổi đến đưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu 
điểu luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân 
hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được ấp dụng 
không quá l2 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình 
phạt cao nhất được ấp dụng không quá một phần hai mức 
phạt tù mà điều luật quy định (điều 74, Bộ luật hình sự 
Việt Nam năm 1999), 


TÙ TRƯỞNG một trong hai người đứng đâu thị tộc - một 
tổ chức xã hội cơ bản của hình thái kinh tế - xã hội công xã 
nguyên thuỷ. TT là người cầm đầu thị tộc trong thời bình, 
còn thủ lĩnh quân sự là người cầm đầu thị tộc trong thời 
chiến. TT là chức vụ được bầu thông qua bầu cử dân chủ, 
tất cả đàn ông và đần bà trong thị tộc đều được quyên tham 
gia. Nến không làm tròn nhiệm VỤ, hoặc vị phạm luật tục, 
thì bị thị tộc bãi miễn, nếu ốm đau hoặc qua đời thì người 
khác được bần ra để thay thế. Trong xã hội thị tộc mẫu 
quyển và mẫu hệ, npười (ta không bao giờ bầu con trai TT 
lầm TT, vì người con trai đó là thuộc một thị tộc khác, mà 
bầu hoặc anh em trai của TT, hoặc con trai của chị em gái 
người TT trước. Cuộc tuyển chọn phải được các thị lộc khác 
trong bộ lạc phê chuẩn. Người TT điều hành thị tộc theo 
luật tục, chứ không phải thông qua một phương tiện cưỡng 
bức nào, cũng không được hưởng đặc quyển đặc lợi gì Do 
chức vụ của mình, TT đồng thời là uỷ viên của hội đồng bộ 
lạc. Thị tộc không bao giờ được khuyết chức vụ đó. TT sau 
khi bị bãi miễn rrở thành thường dân, nhữ các thành viên 
khác của cộng đồng. 


TÙ VÀ tên gọi nhạc cụ họ hơi, chỉ hơi môi của dân tộc 
Kinh. TV làm hằng con ốc biển lớn, phía trôn ốc có đục một 


. lỗ thủng tạo miệng thổi. TV còn làm bằng đoạn đầu nhọn 


của chiếc sừng trâu, đầu nhọn này cũng được đục thủng và 
Sửa sang thành miệng thối. TV chỉ dùng khí có báo động. 
Trong âm nhạc dân gian, TV được dùng vào các hội lễ, các 
nghi thức ổi săn. 


TÚ ẤM (cạ. tủ bảo ôn, tô điều nhiệU), thiết bị có lắp hệ 
thống tự động điển chỉnh và duy trì nhiệt độ ở mức mong 
muốn. Tì chỉ có thể điểu chỉnh nhiệt độ ở mức cao hơn 
nhiệt độ mồi trường xung quanh từ 4 - 5°C đến 70C. TẢ 
được dùng cho các yêu cầu thí nghiệm ở trong phòng thí 
nghiệm nghiên cứu khoa học, vd. cần cung cấp nhiệt độ 
thích ứng để vi sinh vật phát triển hay để một phản ứng đặc 
hiệu được thực hiện. 


TỦ CHÈ loại tú dài và thấp, khối chữ nhật nằm ngang, 
thường được đặt phía sau sập. Do chân thấp nên phải kê 
trên mê ngang (chiêu dài khoảng 1,60 m, cao 0,70 m, bệ 
0,20 m, sâu 0,45 m). Thân tủ chia 3 khoang: giữa rộng 
khoảng 0,80m có cửa kính; hai khoang bên (đăng đố?) rộng 


. khoảng 0,40m, cánh kín và phẳng hoặc có khi uốn cong. Là 


vật trang trí mĩ thuật thường đặt ở gian chính nền TC được 
làm bằng gỗ quý (gụ, lát..): mặt tước khoang giữa ở phía 
trên và hai bên có bộ phận điên khắc trang trí rất tỉnh vi, gọi 
là "lèo”, Bộ tủ có chân quỳ và chạm trổ công phu cả ba mặt 
chính. Có kiểu TC còn khẩm xà cừ trên cánh và các gờ 
xung quanh. TC cùng với sập gụ là những đồ gỗ quý của 
tầng lớp giàu sang. 


TỦ ĐIỆN TOA XE tủ gỗ hoặc thép đặt trên toa xe ở vị 
trí thích hợp, trong đó tập trung toàn bộ thiết bị phân phối 
và điều khiển điện của toa xe: các loại cầu đao, rơle dòng 
ngược, điện ấp, quá tải, chuyển nhóm ãcquy nạp và ăcquy 
phát. TĐTX do nhân viên ấp tải điện toa xe quần lí và sử 
dụng theo chế độ quy định. 


TÚ MỠ Ì 


TỦ LẠNH GIA ĐÌNH thiết bị dùng để bảo quản trong 
một thời gian ngắn ở điều kiện gia đình các thực phẩm và 
các món ăn đã chế biến, cũng như để sản xuất nước đá 
bằng cách làm lạnh nhân tạo. Tuỳ thuộc vào dạng máy 
lạnh, chia ra: loại nén hơi, loại hấp thụ và loại điện - nhiệt. 
Môi chất lạnh thường đùng là frcon l2 (hiện nay cấm dùng) 
amoniac (NH;). Tủ lạnh đầu tiên kiểu nén hơi xuất hiện Ở 
Hoa Kì năm 1510. Năm 1925, Thuy Điển cho ra đời loại tủ 
lạnh hân thụ. Loại tủ lạnh điện - nhiệt được chế tạo vào 
thập kỉ 50 thế kỉ 20. TLGP là tủ kim loại có máy lạnh đặt 
kín bên trong. Trong tủ có buồng lạnh với các giá đựng thực 
phẩm. Giữa các vách và thân lù bên ngoài có lớp cách 
nhiệt. Không khí được làm lạnh qua sự trao đổi nhiệt với bể 
mặt lạnh của dàn bốc hơi. Tủ lạnh được tự động hoá để bảo 
đảm nhiệt độ ổn định cần thiết. TLUGĐ thường có dung tích 
20 - 800 lít. Điện năng tiều hao xấp xỉ 20 - 90W”h. Thco 
cấu tạo, TUỚĐ có thể có loại một buồng hoặc nhiều buồng, 
một sao hoặc nhiều sao. Loại một sao (ứng với nhiệt độ 
thấn -6°C) dùng để bảo quản sản phẩm trong thời gian 
ngấn. Loại hai sao (-I2°*C) dùng bảo quần trong thời gian 
trung bình. Ioại ba sao (-1Ñ“C) dùng bảo quản sẵn phẩm 
trong thời gJan lâu. 


TỦ SẤY thiết bị có bộ phận tạo ra nhiệt độ nhất định. 
Thường dùng không khí khô, kèm theo bộ điều nhiệt để giữ 
cho nhiệt độ được ổn định. TS dùng để tiệt khuẩn dụng cụ. 
Tuỳ theo loại đụng cụ cần tiệt khuẩn mà điều chỉnh nhiệt 
độ và thời gian cần thiết. 


TỦ SẤY PHIM dụng cụ sấy khô phim, sau khi phim vừa 
tráng xong. [.à tủ sắt kín, chiều cao trong lòng khoảng l,7 m 
(cao hơn độ dài cuộn phim). Phía trên, bên trong tủ có thanh 
ngang để treo phim, đầu phim. Phía dưới mắc I chiếc cặp 
nặng để kéo thẳng cuộn phim. Đáy tủ đặt một đàn nóng có 
quạt cho hơi nóng bốc lên đều trong tủ; trong đặt 1 rơie để 
khống chế nhiệt vừa đủ sấy khô phim. Ở cửa tủ đặt J nhiệt 
kế để có thể đọc được số đo nhiệt độ trong tủ. 


TỦ TƯỜNG tủ được xây dựng và lắp đặt liền với tường 
nhà, giúp cho việc sử đụng không gian trong phòng được 
tiết kiệm, đẳng thời gây được ấn tượng thoáng đãng cho 
không gian trong phàng. TT có thể chiếm một phần hể dày 
tường và một phần nhô ca bên ngoài. Làm TT sẽ tăng thêm 
diện tích phụ trong nhà, 


TÚ HUẦN (cạ. lục hỗn nhung), điệu múa trong trò múa 
hát dân gian Xuân Phả. 


TÚ MỠ (tên thật: Hồ Trọng Hiếu; 1900 - 76), nhà thơ 
trào phúng Việt Nam. Sinh tại Hà Nội. Trrớc Cách mạng 
tháng Tám, là công chức Sở Tài chính. Khi tờ "Phong 
hoá ', "Ngày nay" ra đời, Tú Mỡ chuyên phụ trách mục 
"Giòng nước ngược”, đăng thơ chầm biếm, đã kích những 
chuyện đời trái tai, gai mất và những con người xấu xa, 
đểu cáng đầy rẫy trong xã hội đương thời. Ông thường 
dùng các thể thơ cổ điển: lục bát, bát cú, tứ tuyệt, phú, 
văn tế mà đại đa số quản chúng quen thuộc, kế tục truyền 
thống của các nhà thơ trào phúng tiền bối: Nguyễn 
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† TÚ TÀI 


Khuyến, Tú Xương, Nguyễn Thiện Kế. Ngòi bút của Tú 
Mỡ sắc sảo, tiếng cười sảng khoái, táo bạo, được độc giả 
rất hoan nghềnh, Tú Mð có chân trong Tự lực văn đoàn. 
"Giòng nước ngược" (hai tập. 194!) làm cho ông nổi 
tiếng. Vì chế độ kiểm đuyệt lúc đó khắt khe nên Tú Mỡ ít 
để cập đến bọn thực dân đầu số, nhưng ông chế giếu, đả 
kích không thường tiếc những tên tay sai, đầy tđ của thực 
đân, từ các vị đại triểu đến các ông phủ, ông huyện, ông 
đốc, ông phán, các tên bồi bút xu nịnh hay các nhân vật 
thân Tây, được quan Tây che chở, nuôi đưỡng, các ông 
“nghị gật", "nghị cừu" của Viện Dân biểu, không sót một 
ai. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Tú Mỡ lên chiến khu, 
nhụ trách công tác tuyên truyền văn nghệ, làm thơ trào 
phúng đánh địch. Dưới bút danh "Bút chiến đấu”, ông đã 
kích từ bọn tướng tá chỉ huy quân đội xâm lược đến bọn 
Việt gian bù nhìn. Những bài thở ấy sau hoà bình mới 
được xuất bản trong "Nụ cười chính nghĩa" (1958), "Bút 
chiến đấu" (1960), "Đòn bút" (1962). Tú Mỡ còn sáng tác 
nhiều diễn ca, chèo, đần ca để phổ biến chính sách, tuyên 
truyền chiến thắng, ca ngơi nhân dân anh hùng, như "Địch 
vận diễn ca” (1949), “Anh hùng vô tận” (1952), “Trung du 
cười chiến thắng", "Nhà sư giết giặc" (chèo), "Rồng nan 
xuống nước" (tuông), vv. Ít nhà văn, nhà thơ đã có tiếng 
tăm lại tự nguyện làm người cán bộ tuyên truyền vô danh, 
dùng ngòi bút góp phần trực tiếp đánh giặc như Tú Mỡ. 
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Vẫn học Nghệ thuật Việt Nam 
(1957), uỷ viên thường trực Hội Nhà văn Việt Nam. Cuối 
đời có tập "Ông và cháu" (1920) giành cho thiếu nhí. Giải 
thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam (1956). 


TÚ TÀI học vi đưới cử nhân trong kì thì Hương ở triểu 
Nguyễn, ứng với sinh đồ trong các triều đại trước (gọi tắt là 
òng tú). Có người đỗ TT nhiều lần nhưng chưa được vào thì 
Hội, thường gọi là "tủ kép", "tú mên"”. Thời Pháp thuộc và ở 
Miền Nam trước 30.4.1975, TT chỉ người hoc sinh tốt 
nghiệp trung học phô thông. Ngày nay, dùng học vị TT để 
goi những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. 


TÚ XƯƠNG x. Trần Tế Xương. 


TỤ CÂU KHUẨN (cg. cầu khuẩn chùm nho), vi khuẩn 
hình cầu không di động, gram đương; quan sát dưới kính 
hiển vi thấy tụ thành từng đám như một chùm nho nên còn 
có tên gọi cầu khuẩn chùm nho. Trong số các TCK, tụ cầu 
vàng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trọng các viêm nhiễm 
và sinh ra ngoại độc tố. TCK có khả nãng đề kháng với 
nhiều loại kháng sinh thông thường, do đó. gây nhiều khó 
khăn trong điều trí. 


TỤ ĐIỆN dụng cụ có hai bản ctwfc kim loại, được ngăn 
cách bằng chất điện môi có chiều dày tương đối nhỏ so 
với kích thước các cực. TP được dùng trong các mạch 
điện để tạo điện dung tập trung. Gọi là TD vì khi nối 
2 bản cực với hiệu điện thế V thì trên mỗi bẩn cực có tích 
điện tích Q = CV (+Q ở bản cực nối với điện thế cao; -Q ở 
bản cực nối với điện thế thấp). C gọi là điện dung. TĐ 
thường được nỗi thành nhóm; khí mắc song song thì có 
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điện dung: C = Cị + C¿ +... + Cạ, khi mắc nốt: tiếp thì 
l/Ct¿= l/C¡+1/C¿+...+T/Ca , trong đó Cị, C)...., Ca là điẹn 
dung của từng TĐ. Trong hệ đơn vị SI. điện dung được 
đo bằng đơn vị (ara. Tuỳ thco loại điện môi. vật liệu làm 
bản cực và phương pháp chế tạo, người ta chia ra: tụ 
giẫy, tụ không khí, hJ màng mỏng, tụ hoá, vv. XI. #ara;: 
Điện dụng. 


TỤ HUYẾT TRÙNG x. Bệnh tụ huyết trùng. 


TỤ LONG mỏ đồng nổi tiếng ở châu Vị Xuyên, Tuyễn 
Quang thời lê mạt; nay thuộc phủ Khai Hoá, tỉnh Vần 
Nam, Trung Quốc (theo Điều ước Thiên Tân 1858 piữa thực 
dân Pháp và triểu đình Mãn Thanh, vùng TL bị sáp nhập 
vào phủ Khai Hoá). Đã có thời kì bì nhà Thanh xâm chiếm, 
Năm 172%, nhà Thanh trả lại. Năm 1757, chúa Trịnh p1ao 
cho thổ tù địa phương là Hoàng Văn Kỳ khai thác dưới sự 
kiểm soát của các quan biền trấn. Ở TL, có 2 mô lớn là Na 
Ngọ (26 cửa hầm, mỗi năm sản xuất 450 tấn) và Bán Gia 
(có bàng vạn người làm thuê). Dưới triều Nguyễn, đặc biệt 
thời Gia ILong và Minh Mạng, TL vẫn được giao cho các thổ 
tù địa phương quản lĩnh khai thác theo chế độ làm thuê - 
một dạng của hình thức bóc lột trước chủ nghĩa tứ hẳn. 
Triều đình trực tiếp thu thuế. 


TUA (vinh), cấu trúc protein rất mảnh và thẳng, giếng 
như lông nhung mọc ra từ thành tế bào một số vi khuẩn. 
Nhờ T mà các vi khuẩn đính vào nhau. T là những ống 
rỗng, trên một tế bào có đến một vài trăm cái với kích thước 
bể ngang khoảng 3 - 25 nm. Một số gọi là T hữu tính (pili T) 
có mặt ở các tế bào thể cho (đonor); vd. ở tế bào Ï' hay I' 
của ví khuẩn Escherichia cali K\›, chỉ có l hay 2 sợi, kích 
thước 0,5 - 1Ø im. Một số TT có thể liên quan đến việc tiếp 
hợp của các vị khuẩn. 


TUA (øa¿; Ph. tour), động tác quay trong múa cổ điển 
Châu Âu. Có nhiều loại T: Ta la xdgông (tour à la seconde) 
quay chân động đưa ngang 96”, ˆT ăngle (tour en l”air) quay 
trên không, vv. T là động tác kĩ xảo được sử dụng nhiều 
trong balê. 


TUA CUỐN cấu trúc mảnh của thực vật dùng để bám. Có 
thể do chổi tận cùng (như nho, mướp, bầu, bí) hoặc do cành 
bên (lạc tiền) hay các lá chét (các cây họ Đậu) biến thái 
thành. Có thể phân nhánh hoặc không, cũng có thể có đĩa 
đính tận cùng như cây thuốc lá leo. Mỗi TC uốn cong chút ít 
và những tế bào ở mặt lõm phản ứng lại các kích thích trếp 
xúc riêng biệt (nh hướng bám) do nước mất đi. Sự giảm 
bớt khối lượng bên trong tế bào tạo nên lực hám của dây 
leo vào giá thể. 

TUA RUA nhóm sao khuếch tán trong chòm Kim Ngưu 
(Taurus), ở Việt Nam thường thấy được vào lúc sáng sớm 
đầu tháng 6 dương lịch. Nhìn bằng mắt thường, TR là mồt 
đám nhỏ gỖm nhiều sao lờ mờ, rất đễ nhận. TR còn được 
nông dân đồng bằng Bắc Bộ soi là Sao Mạ vì xuất hiện 
trên bầu trời vào thời vụ gieo mạ lúa mùa chính vụ. XI. 
Kim Ngưu. 


TUAMALIN T 








Tua Rua 


Chòm sao Kim Ngưu 
Ì_ Tua Rua; 2. Andêbaran 


TỦA CHÙA huyện ở phía đông bắc tỉnh Điện Biên, Diện 
tích 679,4 km”. Gồm I thị trấn (Tủa Chùa - huyện lj), l1 xã 
(Xín Chải, Huổi Só, Tả Sìn Thàng, Lao Xã Phình, Tả Phìn, 
Tủa Thàng, Trung Thu, Sính Phình, Mường Báng, Sáng 
Nhè, Mường Đun). Dân số 40.900 (2003); gồm các dân tộc: 
Thái, Mông, Xá, Dao, Kinh. Địa hình núi thấp có các đỉnh 
Na Tung (1.585 m), Phình Ho (1.585 m) và cao nguyên đá 
vôi Xín Chải. Sông Đà, Nậm Mức chảy qua. Trồng ngô, 
lúa, chè, bông, trẩu, đồng cỏ. Cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, 
trâu, ong lấy mật, dê. Trồng cây chủ lấy cánh kiến. Khai 
thác dược liệu, đặc sản rừng. Chế biến chè, nông sản. Giao 
thông: quốc lộ 6 chạy qua, đường thủy trên Sông Đà. Trước 
đây là châu, được đổi thành huyện thuộc tỉnh Lai Châu; từ 
26.11.2003, thuộc tỉnh Điện Biên. 


TUABIĐIT (A. turbidite), tên gọi của trầm tích vụn do 
đồng nước đục tạo nên, thông thường, gồm nhiều lớp xen kẽ 
nhau trong một nhịp phân lớp gồm sỏi cát, cắt, cất bột và 
_ sét T phân bố rộng rãi ở các vùng ven bờ, sườn lục địa, 
vùng đồng bằng biển thẳm, vv. Các thành phần kể trên của 
T có thể thay đổi tuỳ thuộc vào điều kiện thành tạo, vd. ở 
gần vùng nguồn vật liệu thì yếu tố sỏi cát phát triển, còn ở 
xa nguồn vật liệu lại vắng mặt sỏi cát và tăng thành phần 
mịn. T gần như cấu thành toàn bộ các thành hệ flysơ và một 
phần lớn các thành hệ molat. 


TUABIN (Ph. turbine), động cơ sơ cấp trong đó quá trình 
biến đổi liên tục động năng của môi chất (hơi nước, khí hay 
là nước) thành cơ năng làm quay rôto. Dòng môi chất tác 
dụng lên các cánh động, ghép chặt theo chu vi của rÔto, sẽ 
làm cho rôto quay, Theo nguyên lí hoạt động, chia ra: T 
xung lực và phản lực. Theo cấu tạo: T một tầng hay nhiễu 
tầng. Theo môi chất công tác: T hơi, T khí, T nước. T hơi và 
khí còn phân thành loại tĩnh tại dùng để kéo máy phát điện, 
máy nén... và loại di động dùng trong giao thông vận tải. T 
nước chỉ có loại tĩnh tại dùng kéo máy phát điện. Nhờ có 
hiệu quả kinh tế cao, cấu tạo gọn, tin cậy và khả năng thực 
hiện công suất đơn vị lớn, T đã loại máy hơi nước ra khỏi 
ngành năng lượng thế giới. 


TUABIN HƠI NƯỚC động cơ nhiệt kiểu quay dùng để 
biến đổi thế năng của hơi nước (môi chất) thành động năng 


và sau đó thành cơ năng. THN loại nh lại dùng để kéo 
máy phát điện (tổ tuabin - máy phát), máy nén li tâm, quạt 
gió, bơm cấp nước, bơm nhiên liệu, bơm dẫu, vv. THN được 
chế tạo theo các loại: tuabin ngưng hơi - chỉ dùng để sản 
xuất điện năng; tuabin cấp nhiệt thu hồi - dùng để phối hợp 
sản xuất nhiệt và điện năng. Những tuabin này có bình 
ngưng hơi và một hay hai cửa trích điều chỉnh, được tự động 
hoá để duy trì ấp suất hơi đã cho. Nếu đóng hết các cửa 
trích này thì nó sẽ làm việc như là tuabin ngưng hơi; tuabin 
đối áp: không có bình ngưng, toàn bộ hơi từ ống thoát được 
dẫn về hộ tiêu thụ nhiệt. THN cũng dùng làm thiết bị động 
lực cho ngành vận tải (tàu thuỷ, tàu hoả, vv.). Công suất 
đơn vị lớn nhất của THN của Việt Nam hiện nay là 300 MW. 
Trên thế giới, công suất đơn vị đạt tới 1.300 MW. 


TUABIN KHÍ về cấu tạo và nguyên lí làm việc gần 
giống tuabin hơi nước nhưng môi chất là sản phẩm cháy của 
nhiên liệu lỏng, hoặc khí đốt. TK loại nh tại dùng để kéo 
máy phát điện, máy nén và các thiết bị công nghiệp khác. 
TK cũng dùng làm động cơ cho tàu thuỷ, tàu hoả, máy bay. 
Các bộ phận của TK chịu phụ tải cơ nhiệt lớn do lực li tâm 
lớn và áp suất cao, trong điều kiện nhiệt độ của khí đốt cao. 
Vì vậy, TK được chế tạo bằng kim loại chịu nhiệt tốt và có 
khi phải thêm bộ phận làm mát. Công suất đơn vị của TK 
ngày nay đã đạt trên 240 MW. 

ĐỂ nâng cao hiệu suất, hiện nay dùng phổ biến loại 
tuabin khí-hơi nước hỗn hợp (chu trình hỗn hợp). Nhiệt 
lượng thoát ra từ TK được đưa đến lò thu nhiệt để sản xuất 
hơi nước chạy tuabin hơi nước. Hiệu suất của chu trình hỗn 
hợp đạt 60% cao hơn hiệu suất cao nhất của tuabin hơi nước 
chỉ khoảng 36%. Nhà máy Điện Phú Mỹ l1 sử dụng chu 
trình hỗn hợp gồm 3 TK, 3 lò thu hồi nhiệt và l tuabin hơi 
nước có công suất tổng là 1.090 MW, sản lượng điện 6 tỉ 
kW.h/năm. 


TUABIN NƯỚC động cơ nước kiểu quay dùng để biến 
đổi năng lượng của nước (môi chất) chuyển động thành 
năng lượng quay trục. Khác với những động cơ nước khác 
(bánh xe nước, guỗng nước), trục của TN quay được nhờ 
phản lực của nước khi chảy nhanh qua các cánh động, trong 
đó tốc độ và hướng của dòng cũng thay đổi theo. TN gồm 
có: buồng tuabin, các cánh hướng, bánh động và ống nút. 
Phần quay của TN là bánh động bao gồm nhiều bánh nhiều 
cánh cong, được lắp cứng với trục - rôto. TN chỉ xây dựng 
tĩnh tại để kéo máy phát điện quay chậm (tuabin thuỷ điện) 
trong các nhà máy thuỷ điện. Ở Việt Nam, công suất đơn vị 
của TN lớn nhất là 240 MW. Trên thế giới công suất đơn vị 
đạt trên 600 MW, 


TUAMALIN (A. tourmaline), nhóm khoáng vật phụ lớp 
silicat vòng, có thành phần thay đổi với công thức chung là: 

NaRạ (AI, Fe); [Si¿Oys] [Boa]; (OHF)¿, trong đó R có thể 
là Fe”*, Mg, Mn, Li, vv. Hệ sáu phương. Tính thể dạng lăng 
trụ dài, dạng que, dạng kim. Tập hợp dạng que, tỏa tia, sợi, 
hạt. Không màu hoặc màu đen, lục, nâu, hồng. Độ cứng 7; 
khối lượng riêng 3 - 3,2 g/cmỶ. Có tính hoả điện và áp điện. 
Nguồn gốc: khí hoá nhiệt dịch điển hình. T gặp trong các đá 
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granit, granodiorit, pecmati(. Công dụng: những tỉnh thể 
hoàn hảo cố tính áp điện được sử dụng trong kĩ nghệ vôồ 
tuyến điện, loại có màu đẹp, trong được xếp vào loạt đá 
quý. T là khoáng vật phụ của khá nhiễu đá granit gặp ở 
Việt Nam như granit Núi Ông - Nghệ Án, granit Pusilung - 
Lai Châu, granit Mường Tát - Thanh Hoá, pecmatit vùng Tạ 
Khoa, Vvv. 


TUẦN THỦ PHÁP LUẬTT một hình thức thực hiện pháp 
luật, trong đó các chủ thể tham g1a các quan hệ pháp luật 
kiêm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm. 
Những hành vi không TTPL dẫn đến hậu quả bí áp dụng 
chế tà! bất lợi cho người vị phạm. 


TUẦN TỬ (Xun¿i; 315 - 236 tCn.), nhà triết học cổ đại 
Trung Quốc. Sống sau Mạnh Tử (Mengzì) khoảng hơn 40 
năm. Người nước Triệu (Zhao), chính họ tên là Tuân Huống 
(Xun Kuầng; cø. Tuân Khanh (Xunn Qing)]. Tuân Tử thường 
du thuyết nước Tẻ, nước Tần và nước Triệu. Khoảng năm 
255 tEn., Tuân Tử sang nước Sở, được Xuân Thân Quần 
(Chun Shenjun) cử làm tướng quốc nước này và trao chức 
quan lệnh ở Lan Lãng (Lanling). Năm 238 tCn., Xuân Thân 
Quân mất, Tuân Tử từ quan, định cư ở nơi này, dạy học, 
viết sách. Trong đám học trò của ông có Hàn Phi (Han Fel) 
và Lý Tư (L1 Sĩ) là những nhân vật nổi tiếng đương thời. 
Tác phẩm triết học của Tuân Tử sau được tập hợp thành 
sách mang tên Tuần Từ. Sách gồm 42 thiền; theo nhiều nhà 
nghiền cứu thì chỉ có 4 thiên (Thiên luân, Giải tế, Chính danh, 
Tính ác) là chấc chắn của Tuân Tử, còn các thiên khác đã bị 
người đời sau thèm bớt nhiều chỗ, Sách Tuân Tử nó: nhiều 
đến "chính đanh”, lễ nhạc, trung hiếu, đồng thời phê phán 
môn học của Mặc Tử (Moz), Thân Tử (Shenzi), Trang Tử 
(Zhuangzi) coi như thiên về mặt này bổ mặt khác, chỉ thấy 
được “một góc của đạo" (đạo chỉ nhất ngung - Tuân Tử, 
Giải tế), không có được đạo trung của nhà Nho. Chính vì 
thế mà Sử Kí và Hán Thư xếp Tuân Từ vào dòng Nho gia. 


Tuy nhiên, đôi khí Tuân Tử nự tách khỏi tư tưởng chính 
thống của đạo Nho. Tuân Tử bác thuyết thiên mệnh; cho là 
gIỮa trời và người không 
quan hệ gì đến nhan: "Việc 
trời theo đạo thường, không 
vì vua Nghiều mà đạo còn, 
không vì vua Trụ mà đạo 
mât. Theo trời mà thịnh trị 
là tốt, theo trời mà loạn lạc 
thì đở” (Thiên luận). Về 
quan niệm tính người, Tử 
Tư (21s) và Mạnh “Tử coi 
tính người là vến thiện vì 
tính là do trời ban cho, ất 
phải thiện, Tuân Tử coi 
tính người vốn ác, cái thiện 
là do npười mà ra (x. Mhám 
tính). Tuân TỬ được coi là 
một nhà lí luận sâu sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc. Do 
lập luận "tính người vốn ác", Tuân Tử nhấn mạnh sự cần 
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thiết phả! "sửa đỗi tính người. ("kiểu tính", khác với "dưỡng 
tính" của Mạnh Tử), và muốn thế, phải tổ chức xã hội chặt 
chẽ, với kỉ cương trật tự nghiêm chỉnh rõ ràng. Do đó một 
số nhà lí luận coi Tuân Tử như mở đầu cho phái Pháp gia. 


TUẦN DƯƠNG HẠM x. Tàu tuần dương. 


TUẦN ĐINH chỉ số thanh niên nghèo, không có ngôi thứ 
trong làng, phải tham gia vào lực lượng tuần tra, canh gác 
làng xã, ruộng nương, gọi phu, thúc thuế, dưới quyền trực 
uếp điều khiển của trương tuần. Tuỳ theo từng nơi, số TĐ 
có thường xuyên trên dưới {Ô người, làm trong một thời 
gian từ mấy tháng đến mấy năm rồi đối tốp khác; do đó còn 
gọi là tuần phiên. Việc trả công cho TP cũng tuỳ thuộc từng 
nơi: có nơi đến vụ gặt, mỗi mẫu ruộng phải trích ra vài 
lượm lúa để trả công cho TĐ, gọi là "lúa sường", có nơi TĐ 
được miễn thuế trong thời gian làm việc; có nơi mỗi nóc 
nhà phải nộp một khoản tiền để nuồi TĐ. 

"TUẦN ĐUỐC" điệu múa đôi nam dựa trên trích doạn 
trong múa tuổng. Nội dung: kể gian phí đang lần mò trong 
thành nội. Người tuần tra cầm đuốc đi tuần. Lợi đụng đêm 
tối, kẻ pian phi nâp bóng người tuân tra. Người tuần tra 
phát hiện, kẻ gian phi đánh bật đuốc từ tay người tuần 
tra, hai người lần mò đâm chém nhau trong đêm tối, kẻ 
gian phi bị trừng trị. Với thủ pháp độc đáo, điệu múa đã 
gây được sự hồi hộp. tạo được niềm vui, tiếng cười cho 
khán giả. 

TUẦN GIÁO huyện ở phía đông tỉnh Điện Biên, Diện 
tích 1.582,6 kmỶ. Gồm 2 thị trấn (Mường Ảng, Tuần Giáo - 
huyện l), 19 xã (Mường Mùn, Mùn Chung, Phình Sáng, Ta 
Ma, Pú Nhung, Quài Nưa, Tỏa Tình, Quài Tở, Quài Cang, 
Tênh Phông, Chiềng Sinh, Búng Lao, Nà Sáy, Mường Thín, 
Mường, Lạng. Ảng Tủ, Ảng Cang, Ẳng Nưa, Mường Đăng). 
ân số 101.000 (2003), gồm các dân tộc: Thái, Xá, Mông, 
Dao, Kính. Dịa hình núi thấp, có các đỉnh Huổi Khong 
(1.625 m), Ta Dang Phìng (Í.596 m) và cao nguyên caeXtở - 
xâm thực. Sông Nậm Mức, Nậm Khoa chảy qua. Trồng 
ngô, lúa, chè, bông, trấu, đồng cổ, cây ăn quả. Trồng cây 
chủ lấy cánh kiến. Chãn nuôi: bò, trâu, ong lấy mật, cánh 
kiến, đê. Khai thác đặc sản rừng. Chế biến chè, nông sản, 
Giao thông: quốc lộ 6, 279 chạy qua. Trước đây là châu 
được đổi thành huyện thuộc tỉnh Lai Châu; từ 26,11.2003, 
thuộc tỉnh Điện Riên. 

TUẦN HÁT đơn vị thời gian biểu diễn chèo hoặc tuổng ở 
các làng quê trước đây tính thco thời gian cháy của một thẻ 
hương nhất định (thẻ hương này được làm riêng cho việc đo 
lường thời gian một THỊ), qua đó, định ra thủ lao phấn trả chờ 
phường hát. Ngoài ra, còn dựa vào TH để phân chia thời 
gian diễn khi có nhiễu phường hát đến xin đám (xìn biểu 
điễn) trong một đêm. 


TUẦN HOÀN BÀNG HỆ hệ thống tuần hoàn gồm các 
mạch máu nhỏ, phát sinh từ các mạch máu lớn, nối với nhau 
thành một mạng lưới mạch máu chằng chịt, tưới máu cho 
các mô, các tế bào; phát triển và hỗ trợ cho hệ thống tuần 
hoàn qua các mạch máu lớn, nêu có trở ngại trên mạng tuần 


> 


hoàn này. Xoa bóp, dưỡng sinh giúp cho sư phát triển hệ 
thống THBH. 


TUẦN HOÀN CỦA TƯ BẢN sự vận đông của tư bản 
trong quá trình sẵn xuất và lưu thông. Trải qua 3 giai đoạn. 
lần lượt mang 3 hình thái (tiển tệ, sản xuất, hàng hoá) rồi 
quay trở lại hình thái ban đầu với giá trị khồng chỉ được bảo 
tồn mà còn tăng lên. Trong giai đoạn L, tư bản tốn tại đưới 
hình thái tiền lệ, chức năng của nó là mua hàng hoá, sức lao 
đồng và tư liệu sản xuất. Hoàn thành giai đoạn T, tư bản trút 
bỏ hình thái tiền tệ, biến thành tư bản sản xuất. Ở giai đoạn 
IL, rể bản tổn tai dưới hình thái tư bản sản xuất, chức năng 
của nó là sản xuất giá trị và giá trị thặng dư. Kết thúc giai 
đoạn H, tư bản sản xuất biến thành tự bấn hàng hoá. Trong 
giai đoan TH, tư bản tổn tại đưới hình thái ty bản hàng hoá, 
chức năng của nó là thực hiện giá trị và giá trị thăng dư. Kết 
thúc piai đoạn này, 1ư bản hàng hoá biến thành tr bản tiền 
tệ. Điều kiện bảo đảm cho tuần hoàn không ngừng của tư 
bẳn: toàn bộ tử bản cần được phần làm 3 bộ phận, tổn tại 
đồng thời ở 3 hình thái; mỗi bộ phận của tự hản ở mỗi hình 


- thái phải không ngừng trải qua 3 hình thái. 


TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ kĩ thuật chuyển một 
phân hay toàn bộ máu ra ngoài cơ thể, dùng trong hai 
trường hợp: 1) Trong mổ tim, để làm khô tim, rạch mở tìm 
không bị chảy máu, giúp cho cuộc mổ dễ dàng và ít nguy 
hiểm: dẫn toàn hộ dòng máu đen trước khi trở về tìm phải 
qua máy tim phổi nhân tạo để được cung cấp oxi mà không 
phải qua tim và phổi bệnh nhân. Kĩ thuật được dùng lần đầu 
tiên năm J95ó. 2) Trong thanh lọc máu ngoài thận, dùng để 
lọc các chất thải độc có trong máu: máu chảy qua thận nhần 
tạo, chuyển dông giữa một động mạch và một lĩnh mạch; kĩ 
thuật dùng trong điều trị suy thân cấp và mạn tính, để chuẩn 
bị cho ghép thân. Kĩ thuật đất tin chưa đùng rộng rãi được 
ở các nước đang phát triển; có thể thay bằng thẩm phân 
phúc mạc trong suy thận man tính, 


TUẦN HOÀN NƯỚC quá trình vàn động, luần chuyển 
liên tục của nước xảy ra trên Trái Đất, tạo thành vòng khép 
kín, do năng lượng Mặt Trời và trọng lực gây nền. THN gây 
ra tác đụng xâm thực, bào mòn, vận chuyển vật liệu và lắng 
đọng trầm tính. 


TUẦN HOÀN VẬT CHẤT đặc trưng quan trọng nhất 
của hoạt động của lớp vỏ địa lí, qua đó vật chất quay vòng 
nhiều lẳn trong sự vận động của nó (tuần hoàn nước qua 
bốc hơi và mưa, tuần hoàn sinh vật qua sống và chết...). 
Trạng thái sau cùng của vật chất không hoàn toàn tở lại 
trạng thái ban đầu, đó là hiện tượng xoáy ốc của sự phát 
triển; vật chất trong vòng tuần hoàn không chỉ có đi 
chuyển mà còn biến đổi, tiến hoá. Sinh vật đóng vai trò to 
lởn trong THVC của lớp vỏ địa lí và con người càng ngày 
càng tham gia tích cực vào sự di chuyển và biến đổi vật 
chất trên Trái Đất. 


^ ` ^ˆ, +2 v: .“ ` ˆ^ 
TUAN LAM VIỆC sô giờ hoặc số ngày làm việc trong 
một tuần lễ. Ở Việt Nam, mỗi công nhân viên chức làm 
viêc đủ 40 giờ hoặc Š npày trong một tuần lễ (trừ một số 


TUẦN TRĂNG Ì 





công việc thuộc ngày lầm việc rút ngấn có quy định riêng,). 
Giữa 2 tuần làm việc, công nhân viên chức được nghỉÌ hai 
ngày (ngày nghỉ hằng tuần). 


TUẦN LỄ khoảng thời gian bằng 7 ngày, Khái niệm TÌ 
được phát sinh ở Trung Cận Đông, sau đó được truyền 
bá sang các nước Tây Âu và ngày nay thông dụng khắp 
thế giới. | 

TUẦN LỄ VÀNG hình thức do Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà tổ chức trong khuôn khổ của Quỹ Độc lập 
theo Sắc lệnh do Hồ Chủ tịch kí 4.9.1945, nhằm động viên 
tính thần yêu nước của quần chúng tự nguyện đóng góp 
vàng và các kim loại quý, góp phần khắc phục những khó 
khăn của Nhà nước về tài chính sau Cách mạng tháng Tám, 
TL.V đã diễn ra sôi nổi (17 - 24.9.1945), thu hút nhiều tầng 
lớp nhân dân tham gia. Kết quả của TLV, theo báo cáo của 
Bộ Tài chính, trong cả nước đã thu gom được khoảng 
40 triệu đồng và khoảng 370 kg vàng nộp vào Quỳ Quốc 
phòng và 20 triệu đồng cho Quỹ Độc lập, tương đương với 
tổng số thuế thân và thuế điển thổ Irong cả nước một năm 
dưới chế độ cũ. 


TUẦN TIỂU hoạt động lưu động của tổ, phân đội nhỏ 
bộ bính (tàu hải quân, máy bay) quanh một khu vực, mục 
Liêu (ở cự li quy định) nhằm để phòng, bảo vệ và phát 
hiện kịp thời những dấu hiệu hoạt động của địch, đắc biệt 
là những nơi không trực tiếp quan sát được hoặc nơi 
không có bộ đội chiếm tĩnh. Có TT trên bộ, trên không và 
trên biển. 


TUẦN TIỂU TRÊN KHÔNG thường tiến hành trong 
thời chiến trên không phận biên giới lãnh thổ quốc gia 
(vùng trời quếc gia), tên không phận chiến trường, chủ yếu 
nhằm phát hiện máy bay, các khí cụ bay (tên lửa, nhiễu...) 
của đếi phương, phát hiện các ý đổ của đối phương. Do máy 
bay trình sát có trang bị phương Hện trinh sát thực hiện, 
cũng có khi do máy bay chiến đấu thường thực hiện trên các 
mục tiêu quan trọng của địch ở mặt đất (căn cứ, đường giáo 
thông huyết mạch..). Trong chiến dịch, chiến đấu TTTK 
còn tham gia đánh máy bay địch, khí máy bay chiến đấu 
chưa xuất hiện. Ngày nay ở các nước lớn có nạn khủng bố, 
hoặc trong thời Kì khủng hoảng nhất định, có thể thực hiện 
mân tiểu thường trực trên không. 


Àè ¬ ' s ^ 

TUAN TRÀ hoạt động híu động của tô, phân đội nhỏ để 

kiểm tra, giữ gìn an ninh, trật tự, kỉ luật của các quần nhân ở 
nơi trú quân và ở các nơi công cộng. 


TUẦN TRA BIÊN PHÒNG tuần tra do bộ đội biên 
phòng thịc hiện để bảo vỆ an ninh biên giới quốc gia. trật 
tự an toàn xã hội ở khu vực biển giới. TTRP có nhiệm vụ 
chủ yêu: kiểm tra, phát hiện, xác minh dấu vết, hiện tượng, 
sự việc xâm phạm biên giới quốc gia, vi phạm quy chế biên 
giới: duy trì, kiểm tra việc thực hiện quy chế biên giới quốc 
gia và luật pháp biên giới; chiến đấu ngân chăn, bất giữ các 
đổi tượng vượt biên, xâm nhập biên giới. 


TUẦN TRĂNG chu kì mà Mặt Trăng qua hết các pha 
Mặt Trăng. Một TT đài 29,5306 ngày, đó là độ đài bình 
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Éầ Ạ : 
TUẦN TỰ HOÁ 


quân của tháng Âm lịch. TT thường gắn liển với thuỷ triểu, 
con nước. Xt. Pha My Trăng. 


TUẦN TỰ HOÁ (A. serialization), việc biến đổi các biểu 
diễn đối tượng thành đãy các bai mà về sau có thể khôi 
phục đầy đủ để sinh ra lại đối tượng ban đầu. 


TUBA nhạc cụ có kích thước lớn và âm thanh trầm nhất 
trong bộ kèn đồng, thân kèn dài tới 5,5 m, hình ống uốn 
cong, miệng ống loa cố đường kính khoảng 30 cm, có búp 
kèn và hệ thống pít tông điều khiển phát âm. Kèn T xuất 
hiện cuối thế kỉ 19, thay thế cho loại kèn đồng trầm trước 
đó phổ biến là kèn ôphichê¡t (do Halari sáng chế 1817). Có 
hai loại kèn T: T trằm (sử dụng nhiều) và T cực trầm (ít 
dùng hơn). 


TUBECULIN (Ph. tuberculine), chất chiết xuất từ mỗi 
trường nuôi cấy trực khuẩn lao, có đặc tính gây phản ứng ở 
một cơ thể đã bị nhiễm lao hoặc đã được tiêm BCG. Phản 
ứng thay đổi tuỳ thco cách đưa T vào cơ thể. Phương pháp 
phổ biến là tiêm trong da (phán ứng Mănguu) với liễu lượng 
nhỏ, Nếu cơ thể bị nhiễm lao, tại điểm tiêm sẽ nổi vết sẵn 
hay đỏ da với kích thước (đường kính) có thể đến ID mm 
(phản ứng dương tính). 


TỤC ĐOAN x. Sâm nam. 


TỤC NGỮ nội bệ phận của văn học đân gian gồm những 
cầu ngắn gọn, có vần điệu, đúc kết trị thức, kinh nghiệm 
sống, đạo đức thực tiễn của nhân dân. Nội dung TN rất 
phong phủ, có thể chia thành nhiều loại: TN vẻ hiện 
tượng tự nhiên (nắng, mưa, thời tiết, bốn mùa) có liên 
quan đến đời sống; TN về lao động sẳn xuất liền quan 
đến công việc làm ăn hàng ngày; TN về quan hệ gia đình 
(cha mẹ, vợ chồng, anh em, chị em); tục ngữ về đời sống 
xã hội (quan hệ láng giểng, giàu nghèo, trên dưới, sang 
hèn, vv.). Phần lớn các cầu TN là những nhận xét, phán 
đoán, những lời khuyên răần có tính thực tiễn. Giữa các 
câu TN thường có mâu thuẫn vì nhiều câu thích ứng với 
trường hợp này, hạng người này mà không thích ứng với 
trường hợp kia, hạng người kia. Nhiều cầu TN có giá trị 
lâu đài, có tính chất phổ biến nều lên được những truyền 
thống tốt đẹp, biểu hiện được trí tuệ của dân tộc. Vì có hình 
thức bển vững nên TN dễ nhớ, dễ truyền. Có những câu 
xuất hiện từ lâu đời, còn giữ lại những từ cổ (vd. Ăn vóc học 
hay, Trăm hay không bằng tay qucn). TN còn hấp dẫn bởi 
lối suy nghĩ, lối nói tiêu biểu của nhân dân, thường diễn đạt 
bằng sơ sánh, hình tượng, bằng liên tưởng cụ thể tất có sức 
thuyết phục. 


"TỤC NGỮ PHONG DAO" lác phẩm văn học của 
Nguyễn Văn Ngọc (1890 - 1942), xuất bản năm 1928, gầm 
2 tập, chép 6.500 câu tục ngữ và §5O bài ca đao sưu tầm 
trong dân gian và trong sách cố. Thuật ngữ phong đao ở 
đây, tác giả dùng đồng nghĩa với thuật ngữ ca đao thường 
dùng hằng ngày. Không kế những tác phẩm văn Nôm như 
"Nam phong giải trào", "Quốc phong thì hợp thái", "Việt 
Nam phong sử", có thể nói "TNPD" hà sách đầu tiền tập hợp 
được nhiều tục ngữ, ca đao nhất và chép bằng vãn Quốc 
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ngữ, cho nên có một ảnh hưởng to lớn trong bước đầu xây 
dựng nên quốc văn Việt Nam đầu thế kỉ 20. 


TỤC TRỞ VỀ (Ập Lục trong hôn nhân quy định người con 
gái, sau khi vẻ nhà chồng ít ngày, bắt buộc phải trở về nhà 
mẹ đẻ sống một thời gian, sau đó mới về ở hẳn nhà chồng. 
TTV phổ biến ở nhiều dần tộc trên thế giới dưới các dạng 
khác nhau. Thời gian về ở nhà chồng sau khi cưới, thời gian 
ở nhà mẹ đẻ sau khi trở về, chồng hay một người nào đó ởđ 
nhà chẳng về theo, lễ vật mang theo khi trở về, mức độ tự 
do trong quan hệ của người phụ nữ với nam giới... trone thời 
gian trở về không giống nhau ở các dân tộc. TTV đánh dấu 
sự quá độ từ mẫu hệ sang phụ hệ, từ hôn nhân cư trú bên vợ 
sang cư trú bên chẳng. Tàn dư tổn tại dai dẳng trong các xã 
hội có giai cấp. 

"TỤC TRUYÊN KÌ" x. "Truyền kì tân phâ". 


TUẾ I. (Cvecad¿eceae), họ thực vật bạt trần, cây gỗ, thân 
trụ, không phân cành, có khi phân cành lưỡng phân; lá có 
cuống, mọc sát nhau gần thành ở ngọn, phiến lông chim, 
các lá chét hình đường chỉ thuôồn, một gân nguyên, các lá 
dưới đôi khi thành gai. Nón ở ngọn, khác gốc. Nón cái 
thường tạo thành chổi rộng. Quả hạch, vỏ ngoài nạc, giữa 
rắn; nội nhũ nạc có bột, 2 lá mầm. Có 9 chi, 100 loài. Phần 
bô ở vùng cận nhiệt đới. Ở Việt Nam có Í chỉ (Cyed©), 
7 loài. Thường gặp: T đá vôi, nghèn, sơn luế, thiên tuế, 
vạn tuế. Ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) còn có rừng T rộng hàng 
trăm hecta. Cần tổ chức bảo tổn rừng T này ở vùng Bắc 
Trường Sơn. 


2. (Cycas), chì thực vật hạt trần nguyên thuỷ. Có thể cao 
15 m, thân không nhánh, lá hình lông chỉm rộng, chụm lai 
thành hình hoa thị ở đỉnh ngọn. Các nón đực và cái, tiểu bào 
tử và đại bào tử thường lớn được «sinh trên các cây khác 
nhau. Các tỉnh tử có roi bơi lội đến đại bào tử tiến hành thụ 
tỉnh. Ở Việt Nam, đã phát hiện được 7 loài như thiên tuế, 
vạn tuể... được nhân trồng làm cây cảnh và đang có nguy cơ 
tuyệt chủng. 


TUẾ ĐÁ VÔI (Cycas balansae), loài cây thân cột, không 
phân nhánh họ Tuế (Cyc¿¿¿ce¿e). Thân nằm lộ trên mặi 
đất khoảng O,5 - 0,8 m. Lá dài 1,5 m, xẻ đến tận cuống lá 
thành nhiễu thuỳ, xếp lông chim, đơn, nguyên, mép lá 
thẳng. Nhị không có mũi nhọn ở đầu. Tập hợp các lá noän 
hình trứng, phủ lông mịn màu nầu thấm, mép trên chia 
nhiều thuỳ đơn và sau. Mùa ra nón tháng 5 - 7. Mùa hạt 
cụng tháng 10 - 12. Tái sinh bằng hạt, đồi khi bằng chổi. 
Cây sinh trưởng rất chậm, Mọc tải rác đưới tán rừng rậm 
nhiệt đới thường xanh mưa mùa Ẩm, trèn sườn núi đá vôi, 
độ cao 100 - 500 m. loài đặc hữu của Bắc Việt Nam. Có ở 
Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Rình, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình. 


TUẾ LÁ XẺ (Cycas micholifzi), loài cây thân cột họ Tuế 
(ycauceaz). Cao 04 - 0,8 m, thân lộ trên mặt đất 0,2 - 0,6 m, 
Lá dài !,5 m, xẻ đến tận cuống lá thành nhiều thuỳ xếp 
hình lông chim, các thuỳ này lại xẻ đôi đều mội lần, đôi 
khi hai lần. Nón đực hình trụ, thuôn hai đầu, nhị không có 


mũi nhọn ở đẩu mặt ngoài nhắn, mặt trong có lông mềm. 
Lá noãn phủ lông mềm màu hung đỏ, mép phiến có nhiều 
khía sau thành hình mũi nhọn cứng, nhấn ở hai bên cán có 
2 - 3 đôi noãn. Hạt bầu dục, màu lục thẫm. Mùa ra nón từ 
tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Cây sinh trưởng chậm, tái 
sinh bằng hạt, đôi khi bằng chải. Cây ít chị bóng và ít chịu 
hạn, mọc rất rác đưới tán rừng thường xanh hay nửa rụng lá. 
Là loài duy nhất của chi Tuế có thuỳ lá xẻ đôi đều. Phân bố 
ở Trung Quốc, Lào. Ở Việt Nam, gặp ở Móng Cái, Kon 
Tum, Gia Lai, Lâm Đồng. Loài phân bố hẹp, số lượng ít và 
đang, bị đe doa tuyệt chủng do rờng bị chặt phá, môi trường 
sống bị thu hợp. 


TUẾ SAI chuyển động của trục quay của các thiên thể, 
xảy ra giống hiện tượng tiến động (x. Tiến động) của con 
quay. Khi một thiền thể tự quay xung quanh trục của mình, 
do lực tác dụng của các thiên thể khác, trục quay đó cũng 
quay tỪừ từ vạch thành một hình nón trong không gian có 
đỉnh là tâm của thiên thể. Vd. hiện nay trục quay của Trái 
Đất vạch thành hình nón có góc ở đỉnh là 4654", với chu kì 
26 nghìn năm. Dễng thời với TS, trục Trái Đất còn thực 
hiện chương động. XL. Chương động. 


TUỆ TĨNH (tên thật: Nguyễn Năng Tĩnh; thế kỉ 14), 
danh y Việt Nam. Quê: làng Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng, 
phủ Thượng Hồng, nay thuộc tỉnh Hải Dương; ngày mất và 
ngày giỗ chính thức là !.4 Âm lịch. Tuệ Tĩnh là đại danh y 
trước Hải Thượng Lăn Ông; một bậc đại thiện, đại nho, đại 
y và được; một nhà sư (Tuệ Tĩnh thiển sự), chuyên làm 
thuốc, cứu nhân độ thế, Để lại hai tác phẩm. Tác phẩm lí 
luận "Hồng nghĩa giác tr y thư”, trong đỏ có 2 bài phú thuốc 
nam (I bài chữ Hán Nôm, I bài chữ Hán), tóm tẮt công 
dụng của 630 vị thuốc và 13 phương gia giảm; bản thảo ïn 
để tại chùa Hộ Xá, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (ngôi 
chùa mà Tuệ Tĩnh tu hành); được Y viện triêu Lê Dụ Tông 
xuất bản năm 1723: là cuốn sách thuốc cổ nhất ở Việt Nam. 
Tác phẩm thực tiễn "Nam dược thần hiệu" gồm L1 quyển 
(x. "Nam dược thần hiệu"). Đặc điểm trong tài liệu y học 
của Tuệ Tĩnh là tính đơn giản, thực tiễn và sáng tạo, với y lí 
cô đọng và phạm vi ứng dụng rõ ràng, dễ hiểu, để làm. 
Nhân dân cũng có thể tự chữa bệnh bằng các phương pháp 
xông, cứu, uống thuốc. Là người có tỉnh thần dân tộc cao, 
muốn xây dựng nền y học Việt Nam với phương chấm 
"Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt", được co! là vị 
thánh thuốc nam. Ông đã tuyên truyền và phổ biến vệ sinh, 
cách giữ gìn sức khoẻ, tổng kết trong mấy vẫn thơ: 


"Bế tinh, dưỡng khí, tổn thần, 
Thanh tầm, quả đục, thủ chân, luyện hình”. 


TUỆ TRUNG x. Trần Tưng. 


TUÊN M. (Mark Twain; tên thật: Samuel [L.anghorne 
Clcmens; 1835 - 1910), nhà văn MI. Năm 1839, theo gia 
đình đến ở thành phố Hanniban (Hanmnibal) có con sòng 
Mixixipí (Missiseipp!) chẩy qua về phía đông, nơi đây sẽ là 
bối cảnh cho những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông sau 
này. Năm I2 tuổi, gia đình nghèo túng, óng phải bỏ học, tập 


TUÊNNTIT E. T 


sự làm thợ in, rồi chuyển sang tập sự nghề lái tàu, cuối cùng 
kiếm được việc làm trong nghề báo chí và lấy bút đanh Mac 
Tuên. Bút đanh pày bắt nguồn từ một thuật ngữ có trong 
nghề hàng hải, chỉ độ dài tương đương bốn mét. Bất đầu 
được dư luận chú ý với tác 
phẩm "Con ếch nhảy trứ 
danh ở Kelavơra” (đăng báo 
I865, tn thành sách 1867). 
Các tiểu thuyết nổi tiếng 
nhất: "Những cuộc phiều lưu 
của Tôm Xoyơ” (1876), 
"Những cuộc phiêu lưu của 
Hackmbery Fin (1884), 
Ngoài ra còn có “Ông hoàng 
và gã ăn xin" (1882), "Cuộc 
sống trên sông MjxiXxipi" 
(1883). Trong tác phẩm của 
Tuên, tính chất hiện thực, 
giá trị phê phán và yếu tố 
hài hước hoà quện vào nhau 
tạo nên phong cách riềng biệt. Từ sau (893, tư tưởng bị 
quan bắt đầu xuất hiện và để lại những dấu ấn nặng nề 
trong các tác phẩm cuối đời: "Tấn bị kịch của Putnhit 
Uynxơn" (1894), "Người khách lạ huyền bí" (1916) xuất 
bản sau khi tác giả qua đời. 


TUÊNNIT F. (Ferdinand Töðnnies, cách phiên âm khác: 
Tôn! E.; 1855 - 1926), nhà xã hội học Đức, chủ tịch Hội Xã 
hội học Đức (1909 - 33), khởi xướng việc nghiên cứu hình 
thức của đời sống xã hội xem như là các quy tắc của hành 
động có tổ chức do con người xây đựng nên. Công trình nỗi 
tiếng của Tuênnit là "Cộng đồng thể và xã hội" (1887). 
Tuênnit trình bày 2 hình thức cơ bản cộng đồng thể và xã 
hội. Cộng đẳng thể là tổ hợp người lập nên do quan hệ 
huyết thống, láng giểng, bạn 
bè; cơ sở của nó là ý hướng, 
tập quán, hồi ức, những điều 
này gắn bó không tách rời 
quá trình sống; ở đây, thủ 
đoạn với mục đích là thống 
nhất, nền cộng đồng thể là 
một chỉnh thể hữu cơ. Xã 
hội là tổ hợp người lập nên 
thông qua ý thức lựa chọn 
(khế ước, quy chế) được tổ 
chức dựa vào các quan niệm 
về quyên lực, luật pháp, chế 
độ; ở đây thủ đoạn và mục 
đích tách rồi nhau, nên xã 
hội là một tổ hợp máy móc 
Tuy vậy, Tuênnit cho rằng sự phát tiền văn hoá từ thời 
trung cổ đến thời hiện đại là sự tiến hoá từ cộng đồng thể 
đến xã hội. 

Bản ý của Tuênnit về cộng đồng thể và xã hội là chỉ ra 
rằng, bất kì một tổ chức quần thể nào cũng đều không thể 
thiếu hai yếu tố hợp thành; sự liên hợp về mặt ý thức của 
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con người, là mặt nội tâm, và sự liên hợp do chế độ, là biểu 
hiện bể ngoài của quần thể. Quan điểm của Tuênnit có ảnh 
hưởng lớn đến giới xã hội học Hoa Kì: sau ông, nhiều người 
đã nêu ra và phần biệt: xã hội tôn giáo và xã hội thể tục, xã 
hội truyền thống và xã hội hiện đại. 

TUFTT (A. tuffite), đá núi lữa trầm tích biển, gồm những 
mảnh vụn núi lửa gắn kết bằng tro núi lửa, sét hoặc vôi, 
gồm ít nhất 50% vật liệu núi lửa. T thường nằm xen trong 
các trầm tích. 


TUFOGEN đá trầm tích có chứa từ (0 - 30Z. vật liệu vụn 
nút lửa. 


TÚI BÀO TỬ thể sinh sản ở thực vật mà ở đó đã hình 
thành bào tử võ tính. Có hai loại TBT: TBT vách dày (TBT 
thậi) là túi được hình thành từ một nhóm tế hảo khởi sinh 
như Thông đất (1weopodialex);, THT vách mỏng là TRT phát 
triển từ mốt tế bào khởi sinh đơn độc như ở FiHicales. 

TÚI BÀO TỪ THẬT (cg. tứi bào tử vách dày), x. Tư bào nữ 

TÚI BÀO TỬ VÁCH MỖNG x. Túi bào tử, 

TÚI BẦU DỤC (tk. cơ quan thăng bằng), xoang bên của 
mê lộ ở tai trong của động vật có xương sống. Túi có các 
ống bán khuyên màng. Trên thành xoang có các tế bào biểu 
mô cảm giác, bền trong xoang có các tình thể cacbonat 
canxi, TRD là cơ quan thăng bằng. 

TÚI CHỨA DỊCH túi dẹt có măng mỏng bao bọc của 
mạng lưới nội chất hoäc phức hệ Gông( (Golg:), đơn vị cấu 
trúc cơ sở của những bào quan. 

TÚI CHỨA NOẤN cơ quan sinh sân ở Rêu, ))ương xỉ và 
phần lớn Thực vật hạt trần. Có cấu trúc hình lọ, đa bào, 
phần cổ hẹp và thân phình chứa giao tử cái. Xt. Tưi đực. 

TÚI ĐẠI BÀO TỬ túi bào tử sinh ra các đại bào tử. 
Thường tất cả các tế bào mẹ hào tử đều thoái hoá trừ một tế 
bào sẽ hình thành bộ bốn tế bào. Một trong bốn tế bào sẽ 
phát triển thành đại bào tử và sau sẽ thành thể giao tử cái. 
Ở Quyển bá (Sz/aginel¿), TĐRT sinh ra trên trục lá bào tử 
trong nón bào tử. Noãn tâm ở thực vật cố hạt được xem 
tương đương với TĐBT của dương xỉ. XI. Ti tiểu bào tử. 

TÚI ĐỘNG BÀO TỬ túi bào tử sản sinh các động bào tử 
ở nấm tảo, tảo lục và tảo nâu. 

TÚI ĐỰC cơ quan sinh sẵn đực của tảo, nấm, rêu và 
dương xÌ. Có thể có một tế bào hoặc một hay một số lớp tế 
bào. TĐÐ hình thành nên các giao tử thường có khả năng 
chuyển động. 

TÚI GIAO TỬ cấu trúc mang các Iê bào sinh dục. Được 
dùng chung cho sinh sản của tảo và nấm, 

TÚI HOÁ LỰC khu vực địa hình ở trước tiền duyên hoặc 
trone chiều sâu phòng ngự được chuẩn bị để tập trung hoả 
lực từ nhiễu phía tiêu điệt địch khi chúng tiến vào. 

TÚI LỆ một bộ phận của hệ thống tuyến nước mắt, 
nằm trong máng lệ và bờ khoang lệ. TỊ. bình thường chỉ 
chứa nước mất. Khi bị viêm mạn tính, TL chứa một chất 
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nhờn vàng chanh. Khi bị nhiễm khuẩn thứ phát, TÌ. có thể 
chứa mủ, dễ có nguy cơ biến thành apxe TỊ.. đẳng thời dc 
doa nhiễm khuẩn giác mạc, nhăn cầu (nếu hị xước, loét 
giác mạc). 


TÚI MÁU bọc máu tụ do máu chảy và bị tụ lại. Dùng để 
chỉ những bọc máu ở bìu, màng uủnh hoàn (ở nam), ở 
khung chậu trong khoang g1ữa tử cung Và trực tràng ở nữ 
[goi là túi cùng Đugla; theo tên của Ciêm Đupla (J. Douglas), 
thầy thuốc sản khoa người Ailcn| do chửa ngoài tử cung hi 
vỡ, vv. XL. Bọc máu tụ. 


TÚI MẬT phần phình rộng có dạng túi của ống mât nằm 
giữa thuỳ gan ở nhiều động vật có xương sông. Trong TM 
có những tiểu quản mật là những ống rất nhỏ chạy Xen vào 
giữa hai mặt giáp nhau của hai tế bào gan, những tiểu quản 
này chia nhánh trong tế hào và mở vào những tiểu quản 
gian bào. Kích thước của tiểu quản thay đổi tuỳ theo mức 
độ hoạt động của gan. TM là nơi dự trữ mật tạm thời và sau 
đó mật được tiết vào tá tràng khi có thức in. do hocmon 
choilevystokinin điều khiển (xem minh hoa Hệ riêu hoá). 

Ở người, TM dài § - 10 em, chỗ rộng nhất 3 em; gồm có 
đáy, thần và cổ, ở sát vào măt dưới bờ trước của gan. Điểm 
TM là chỗ gặp gở giữa bờ sườn phải và bờ ngoài cơ thắng 
to. Niêm mạc TM là biểu mô tuyến giống niềm mạc tá 
tràng, đo đó viêm Lá tràng có thể lan dân lên TM. Ông TM 
di từ cổ TM. đài khoảng 3 - 4 cm họp cùng ống gan chung 
tạo nên ống mật chủ. TM có nhiệm vụ chứa mật từ ống gan 
đưa xuống để khi có nhu cầu, sẽ đưa ra theo ống túi mật và 
ống mật chủ vào tá tràng: cô đặc mật để sau đó đưa xuống 
tiểu tràng giúp tiêu hoá thức ăn. 


TÚI NHẬN TĨNH cơ quan dạng túi gặp ở cá thể cái hoặc 
lưỡng lính của một số loài động vật không xướng sống như 
Ở giun đất, gián, ong mật, vv. Nơi nhận và chứa tỉnh khi 
glao phối, sau đó thụ tình cho trứng chín khi trứng đi qua 
miệng túi. 

TÚI NIỆU mội trong ba màng phôi của bò sát, chim và 
động vật có vú. Đầu tiên, túi phát triển từ một nếp gấp ở 
phần bụng sau một phôi hoặc như một bóng nhỏ ở phía 
bụng (ở linh trưởng), lớn dẫn gần như choán hết thỂ xoang 
phía dưới ruột sau, nằm giữa màng đệm và màng ết. Sau đó 
phát triển ra xoang ngoài phôi, Thành ngoài TN có nhiều 
mạch máu hoà với màng đệm tạo nên màng đệm - niệu - 
nang (ở chim) hoặc nhau (ở động vật có vú). Ở bò sát và 
chìm, TN vừa là nơi tích trŸ axit uric vừa là nơi trao đối khí 
của phôi. Xt. Màng ði; Màng đệm, Nhau thai. 


TÚI NOÃN cơ quán sinh sản cái của một số nãm và tảo, 
có hình dạng, kích thước khấc với cđd quan sinh sản đực (uúi 
đực). Chửa một hay một số tế bào trứng đơn bội là noãn cầu 
lớn, bất động. Các noän cầu được "giải phóng" ra trước thụ 
tỉnh như ở tảo gạc hươu (Ƒz$) hoặc còn lại bền trong TN ở 
Pythium. 


TÚI PHẤN túi trong đó hình thành các hạt phấn ở thực 
vật có hoa và thông. Ở thực vật hạt kín, trong trường hợp 
điển hình có 4 TP (tạo nên bao phấn) làm thành hai cặn ở 


tận cùng của chỉ nhí. Ở các loài thông, sế lượng TP thay đổi 
khác nhau trên các lá tiểu bào tử của nón đực. 


TÚI PHÌNH MACH đoạn động mạch bị giãn, phông to 
thành một Lúi phồng, trong đó có chứa máu và các phần 
máu đông, do lớp giữa chun dđãn của thành mạch bị huỷ 
một phần hay toàn bộ; có hình túi hay hình thoi (x. Phùnh 
động mạch). 


TÚI PHÔI I. (động ván), một cấu trúc đạng túi (quả cần) 
rỗng chứa đầy dịch, có một lớp tế bào nằm ở mặt ngoài và 
khối tế bào bên trong, khối tế bào này sẽ phát triển thành 
phôi. Gặp ở giai đoạn muộn trong quá trình phân cắt trứng 
động vật có vú, trước lúc làm tổ. XI. L quâi; Phôi. 

2. (thực vật), tế bào lớn, hình bầu dục nằm trong nhân 
noãn của thực vật có hoa, là nơi xảy ra quá trình thụ tình 
của trứng và sau đó là sự phát triển của phôi. TP tương 
đương với thể giao tử cái của thực vật bậc thấp. chứa một số 
nhân thay đối do phân chia của nhân đại bào tử. Thông 
thường, có một bộ máy nhân trứng ở tận cùng lỗ noãn, pm 
một nhân tế bào trứng và hai nhân trợ bào, ở tận cùng đối 
diện phía điểm hợp là ba tế bào đối cực có thể hỗ trợ cho 
nuôi dưỡng phôi và ở phần giữa là hai nhân cực hợp lại với 
nhau tạo thành nhân nội nhũ sơ cấp. Trong quá trình thụ 
tình. một nhân của giao tử đực kết hợp với nhân tế bào 
trứng tạo nên hợp tử, nhân của giao tử đực thứ hai kết hợp 
với nhân nội nhũ sơ cấp tạo thành tế bào tam bội, về sau 
phát triển thành nội nhũ. Ở thực vật hạt trần, đại bào tử cho 
một tế bào cũng gọi là TP với cấu tạo cũng giống như ở 
thức vật hạt kín (x. fhể giao tử, Lỗ noãn). 


TÚI TẠNG năm cặp túi ở mặt bên của họng ở phôi của 
động vật có xương sống. 


TÚI THƯ NGOẠI GIÁO x. Bưu chính !tiợoqI giao. 


TÚI THỪA ống tịt hay một cái bao lổi từ xoang hay ống 
trong CƠ thể (vd. manh tràng của thỏ tạo nên TT). 

Ở động vật có dây sông nguyên thuỷ (vd. lưỡng nêm 
Amphioxus), TT là túi lỗi ở giữa thực quản và ruột, tương 
đẳng với gan ở động vật có xương sống. Ở người, TT là túi 
nhỏ, phát sinh (do bệnh, bẩm sinh...) từ thành của một cơ 
quan rỗng, thông vào lòng của cơ quan đó. TT phát sinh ở 
nhiều điểm trên ðng tiêu hoá: TT thực quản ở vị trí cao; TT 
hầu - thực quản gây khó nuốt, ở; TT ở vị trí ngực do thực 
quản dính vào một hạch viêm mạn tính (lao, vv.); TT ở vị trí 
thấp trên cơ hoành; TT nội non, thông thường nhất là TT 
Mêchken [theo tên của nhà giải phẫu học Đức Màèchken (J. 
F. Mcckel)| ở trên mét cuối cùng của ruột non, do sự tổn tại 
bất thường của ống rốn; TT ruột già thông thường ở quai 
xichma (sigma). Về lâm sàng, có hai trạng thái: 1) Bệnh TT 
thường không có triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán được do 
ngẫu nhiên khi bị một bệnh khác. 2) Viêm TT với dấu hiệu 
tuỳ theo mỗi loại. Viêm TT Mêchken có dấu hiệu tương tự 
như viêm ruột thừa, vì vậy để nhầm lẫn giữa 2 bệnh; tuy 
nhiên cách chữa cũng như nhau (mổ cắt TT). Viêm TT đại 
tràng xichma với dấu hiệu đau bụng vùng hố chậu trái, kèm 
theo táo bón hay ïa chảy; có thể gây biến chứng như thủng 
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và viêm màng bụng, apxe đại tràng, chẩy máu tiêu hoá; 
chữa nội khoa không khỏ:, phải mổ cắt hỏ. 
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TÚI TIỂU BÀO TỬ ở những thực vật có bào tử khác 
loại, túi bào tử hình thành nên các TTBT ở trên lá tiểu bào 
tử. Vách TTBT nứt ra và phát tán tiểu bào từ chín ra ngoài. 
TTBT có ở một số dương xỉ (quyển bá, nhiều loài dương xỉ) 
và là túi phấn ở thực vật hạt trần và thực vật hạt kín. 


TÚI TINH \. Đôi tuyến phụ sinh dục nhỏ, dài, để vào 
ống dẫn tính ở con đực của đa số các loài động vật có vú. 
Tiết ra loại dịch kiểm nhớt chứa các chất: fructozơ, protein 
và các chất khác hoà lẫn với tĩnh dịch. Sự sinh trưởng và 
hoạt động của TT phụ thuộc chủ yếu vào các hocmon 
(anđrogen)). 

2. Cơ quan dùng chứa tình trùng ở các động vật có Xương 
sống bậc thấp và một số động vật không xương sống. 


TÚI TRÒN phòng dưới của mề lộ màng ở tai trong động 
vật có xương sống, Ở bò sát, chim, động vật có vú, TT 
thông với ốc tai. Vách được lót lớp biểu mô cẩm giác, trong 
có hạt canxi cacbonat (đá tai), Nhờ tế bào cẩm giác và đá 
tai, con vật nhận biết được những thay đối vị trí của đầu và 
hướng cho cơ thể giữ được vị trí thăng bằng. 

TÚI TRỨNG túi giao tử cái ở một số nấm túi (Erysiphe, 
Eurorium). Các sợi nấm mang TT xoắn bên với các sợi 
mang túi tnh. Nội chất của túi tỉnh rót vào trong TT và các 
nhân kết đồi. Từng đôi nhân sau này hợp lại và qua quá 
trình giãm phân tạo nên các túi bào tử. 


TUI.I (L. Thulium), Tm. Nguyền tế đất hiếm thuộc nhóm 
TIIB, chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 69; 
nguyên tử khối !168,9342. Do nhà hoá học Thuy Điển Clcve 
(P. TT. Cleve) tìm ra ở dạng oxit, năm 1829. Kim loại màu 
trắng bạc; khối lượng riêng 9,32 g/cm'; tạ = 1.545°C; 
tL = 1.720. Khá hoạt động hoá học, bị mờ xỉn trong không 
khí ẩm, tác dụng chậm với nước. Tan trong axit. Rất hiếm 
và phân tán trong thiên nhiên: chiếm 2,7.107% khối lượng 
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vỏ Trái Đất. Điều chế bằng cách tách khỏi các đất hiếm 
khác rồi khử muối tuli florua bằng canxi ð nhiệt độ cao. Đẳng 
vị phóng xạ nhân tạo ' “*Tm được dùng làm nguồn tia X. 


TUI.UN con thứ tư của Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan) 
- đại hãn Mông Cổ, cha của Mông Kha (Ph. Möngke) và 
của Hulagu (Hôlagú) là những đại hãn lừng danh về chỉnh 
chiến và sự tàn bạo. Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời 
(1227), Tnlui được giao cai quản đất Mông Cổ. Cạnh tranh 
quyển lực với gia tộc người anh thứ ba là Ôgôđay (Ogoday) 
và thứ hai là Sagatati. Đời con là Mông Kha (từ 1251), g1 
tộc Tului piành được ứu thế, đánh Tây Á, chiếm Batđa, tiến 
về phía đông, tấn công Trung Quốc và Đông Nam Á. 


TÙNG HOA (Songhua), sông ở Đồng Rắc Trung Quốc, 
nhánh phải lớn nhất của Hắc Long Giang (Heilongjtang). 
Bắt nguồn từ đãy Đại Hưng An Lĩnh (Daxinganling), đoạn 
thượng nguồn có tên là Sông Nen (Nộn) và nguồn chính 
có tên Tùng Hoa. Dài 2.308 km, điện tích lưu vực 
545,5 nghìn km” (đứng thứ ba Trung Quốc) gồm phần lớn 
diện tích tỉnh Hắc Long Giang và nh Cát Lâm (Jilin), một 
phần Kiu tự trị Nội Mông, Bắt nguồn từ sơn nguyên Trường 
Bạch Sơn. Cất qua miễn núi Mãn Châu - Triểu Tiên và 
đồng bằng Tùng Liêu. I.ưu lượng trung bình 2.394 m”⁄s. Lũ 
vào mùa hạ, thường hay gãy ngặp lụt, mang nhiều phù sa. 
Các sông nhánh chủ yếu: Nộn Giang, Mẫu Đơn Giang 
(Mudanjiang). Vận tải đường sông ở phía dưới thành phố 
Cát Lâm. Nhà máy thuỷ điện và hổ chứa nước Mãn Thuỷ 
dài khoảng 200 km. Có thành phố Cáp Nhĩ Tân (Haerbin) 
trên bờ sông. 


TÙNG RÍ loại múa tập thể dân gian cổ xưa của dân tộc 
Việt gắn liền với nghỉ lễ nông nghiệp thời cổ đại, là loại 
múa tập thể đồng điệu. Đạo cụ múa là chiếc đòn gánh. 
Người múa cởi trần, đóng khố làm những động tác mô 
phỏng sinh hoạt lao động được cách điệu hoá phần nào, 
theo âm hình tiết tấu của trống, chiêng, vừa múa thỉnh 
thoảng lại vừa hú lên những hồi dài, người tham dự hú 
những hồi ngắn đáp lại, tạo nên một không khí hoang dã. 


TÙNG THIỆN VƯƠNG (tên thật: Nguyễn Miên Thẩm; 
hiệu: Thương Sơn; I[Ñ]9 - 7Ô), nhà thơ Việt Nam. Con thứ 
IÓ vua Minh Mạng. Là bố vợ Đoàn Hữu Tmg, thủ lĩnh 
cuộc khởi nghĩa Chày Vôi (Í§66), đưa dân phu đột nhập 
hoàng cung và định giết Tự Đức. Tùng Thiện Vương bị liên 
luy, nhưng nhà vua không xử tội. Ông giối thợ văn, lập thi 
xã Tùòng Vân (còn gọi Mặc Vân), tập hợp danh sĩ kinh 
thành cùng nhau xướng hoạ, Tác phẩm rất nhiễu, viết toàn 
bằng chữ Hán. Bộ "Thương Sơn thì tập”, gồm 54 quyển 
tống cộng 2 nghìn bài. Đáng chú ý là những hài phản ánh 
đời sống cực khổ của người dân thường, làm lụng vất vả 
mới kiếm được miếng ăn, lại bị bọn nhà giàu và quan lại áp 
bức, bóc lột, như bài "Thể xa đao" (bài ca xe đất), “Lưu dân 
thán” (lời than của người dân phiêu bạt), “Trác mộc điểu" 
(chim gõ kiên), vv. Sống vào lúc giặc Pháp xâm lược, ông 
cũng có một số bài thơ yêu nước, như “Độc Nguyễn Đình 
Chiểu điếu nghĩa dân tử trận quốc ngữ văn“ (Đọc bài Văn 
tế nghĩa sĩ Cần Giuộc). 
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TỤNG CA những tác phẩm thơ, nhạc ngợi ca một nhẫn 
vật hay một sự kiện nào đó mang tính trang trọng, TC xuất 
hiện sớm, Từ thế kỉ 14, TC được hất trong những buổi lễ 
triển đình, ca ngợi một sự kiện lớn hay một nhân vật nổi 
tiếng; đến thế kỉ I9 - 20, TC phần lớn là những bản nhạc 
không lời. 


TƯNGU (Toungoo), thành thí miền Nam Myanma, giáp 
với địa bàn của người Môn trên bờ sông Xitane (Sittanp), 
Do tộc Miến (nói ngôn ngữ Tạng - Miến) lập. Là thành thị 
cực Nam của tộc Miến. Cùng với Ava (Ava) là hai quôc gia 
mạnh nhất (trong các thế kỉ 14 - !5, sau khi Pagan (Pagan) bị 
mất ưu thế. T phát triển mạnh từ thế kỉ l6 và có thời kì trở 
thành kinh đô Myanma (610 - 35). 


TUNXIĐAT (Tulsidas; 1543 - 1623), nhà thơ lớn Ấn Độ, 
thuộc đẳng cấp Ba La Môn. Sau cái chết đột ngột của người 
con trai cả, vợ ông bỏ về nhà mẹ. Từ đó, ông buồn rầu di 
lang thang kiếm sống và bắt đầu sùng bái thần Rama 
(Rầma - nhân Vật trong nh hùng ca "Ramayana”). Được 
nhân dân giúp đỡ, Tunxiđat sưu tầm và ghi chép nhiều 
truyền thuyết sự tích về Rama và Siua (Sita). Tác phẩm 
nồi tiếng "Ramcharitamanasa" dựa vào anh hùng ca 
"Ramayana", viết bằng thổ ngữ miễn Bấc Ấn. Gắn liền 
thiên tình sử và kì tích của Rama và Síta, ông đã làm cho 
câu chuyện mang tính hiện thực và tính nhân đạo sâu sắc; 
nhân vật Rama và Sita ngày càng trở thành nhân vật lí 
tưởng gần gũi với nhân dân đương thời. Tập thơ "Gitavali" 
của ông không kém phần giá trị. 


TUÔC (Turk), x. Tuốc Xenjue. 


TUÔC XENJUC !. Tuôc (Turk; cơ. Tuôcmecn, Tuyêc) tộc 
người Châu Á, cư trú ở vùng sa mạc Gôbi (Gobi) và thảo 
nguyên Tuôckextan (Turkestan). Người Trung Quốc gọi họ 
là Đột Quyết. Các vua nhà Đường liên tiếp sai quân đánh 
và bắt họ thần phục. Bộ phận lớn người Tuôc thực hiện cuộc 
đi cư sang Tây Á và Tiểu Á. Bộ phận đến Tiểu Á đã hoà 
nhập với dân bản địa, thành tộc người Tuôcki (Thổ Nhĩ Kì), 

2. Bộ phận người Tuôc do thủ lĩnh Xenjuc (Seljuk, 
Seldjuk) chỉ huy xâm chiếm Trung Á vào đầu thế kỉ II, 
không gặp khó khăn đáng kể vì chính quyển phong kiến ở 
đầy đang suy yếu. Họ tiếp tục tiến sang phía tây, lật đổ 
chính quyền Vương quốc Hồi giáo Arập Abaxit (Abbâssides) 
ở Batđa (1055). Người Tuôc đã cải theo đạo Hồi từ khi đến 
Trung Á nên tuy đã nắm quyền ở Batđa mà vẫn duy trì 
Khalip Abaxit trên danh nghĩa. Người Tuôc đã tái lập 
Vương quốc Hồi giáo do họ nắm quyền. Thế kỉ l1 đến thế 
kÍ 13, vương quốc sụp đổ khi tướng Mông Cổ là Hulagu 
(Hôlapgñ) hạ thành Batđa (1258). 


TUÔCGHÊỀNEP I. X, (Ivan Sergeevich Turgenev; 
1818 - 83), nhà văn Nga, viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm 
Khoa học Pêtecbua (I§60). Xuất thân trong một gia đình 
quý tộc, tết nghiệp triết học, du học ở Đức, sống nhiể» năm 
và qua đời ở Pháp. "Đút kí người đi săn" (1842 - 52), tập 
truyện ngắn hiện thực chống chế độ nông nô, miêu tả thiền 
nhiên, nói về cuộc sống, phẩm chất, tài nãng của nông dân. 
Các tiểu thuyết tâm 1í xã hội: "Ruđin" (1856), "Tổ quý tộc” 





(1859), "Đêm hôm trước” (1860), "Cha và con” (1862), 
truyện vừa "Axia" (1858), "Những dòng nước mùa xuân” 
(1872) xây dựng hình tượng người trí thức bình dân, người 
phụ nữ Nga. Tiểu thuyết "Khói" (1867), "Đất hoang" (1877) 
nói về cuộc sống của người Nga ở nước ngoài và phong trào 
Dân tuý ở Nga. “Thơ văn xuôi" (1882) là tác phẩm trữ tình 
triết lí. Tuôcghênep rất thành công trong việc phân tích tâm 
lí, miêu tả phong cảnh, có ảnh hưởng đến sự phát triển văn 
học Nga và thế giới. 


TUÔCMÊNIXTAN (Tuôcmen: Tùurkmenistan; A. 
Turkmenistan - Tuôcmênixtan), quốc gia ở vùng Trung Á, 
giáp biển Caxpi, Kazăäcxtan, Uzơbêkixtan, Apganixtan, 
Iran. Diện tích 488,l nghìn km. Dân số 4,88 triệu (2000). 
Dân thành thị 45%. Dân tộc: người Tuôcmen (Tùủrkmen) 
TT%, Uzdbêch (Uzbcck) 9,2%, Nga 6,7%, Kazäc (Kazakh) 
2,5%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Tuôcmen. Tôn giáo: đa 
số theo đạo Hồi dòng Xunnit 87%. Thể chế: cộng hoà, một 
Viện. Đứng đâu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ 
đô: Asơkhabat (Ashkhabad; 540 nghìn dân). Các thành phố 
chính Chacjep (Chãrjew; 189 nghìn dân), Đasôvut 
(Dashhowuz; 142 nghìn dân), Mary (Mary; LÔI nghìn dân). 

Phần lớn đất đai là sa mạc Karakum (Karakum). Phía 
nam và tây nam có núi Kôpet - Đac (Kopet - Dag). Khí hậu 
ôn đới lục địa, khô hạn. Nhiệt độ tháng giêng - 4°C, thắng 
bảy 28°C. Lượng mưa 80 mm/năm, trên núi 300 mm/năm. 
Các sông chính: Amu Đaria (Amu Darya), Tetjen (Tedjen), 
Muagap (Murgab). Đất canh tác 3%, đồng cỏ 61,6%, rừng 
và cây bụi 8,2%, các đất khác 27,2%. Khoáng sản chính: 
dẫu khí, sunfua, natri. 


Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 24,6% 
GDP và 44,4% lao động. Công nghiệp 41,1% GDP và 19% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 28,3% GP và 
43% lao động. GDP đầu người 3.956 USD (2000). GNP đầu 
người 640 USD (1997). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): ngũ cốc I,56 triệu tấn, bông I,3 triệu tấn, rau quả 
336 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu và dê 6 triệu con, bò 
880 nghìn con, lợn 48 nghìn con, Gỗ tròn 4 triệu m”. Cá 
đánh bất 88 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(1996): khai khoáng thạch cao 169 nghìn tấn, sunphat natri 
30 nghìn tấn, sunfua 8 nghìn tấn. Sản xuất: lương thực, vật 
liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí - luyện kim, hoá chất, giấy. 
Năng lượng: điện 10 tỉ kW.h, dầu thô 28 triệu thùng, khí đốt 
34 tỉ m”. Giao thông (1996): đường sắt 2,1 nghìn km, đường 
bộ 13/7 nghìn km (rải nhựa 83%). Xuất khẩu (1998): 
614 triệu USD (khí tự nhiên và dầu 54,6%, bông 22%, điện 
5,2%); bạn hàng chính: Iran 24,1%, Thổ Nhĩ Kì 18,3%, 
Azecbaijan 6,9%, Anh 4.9%, Nga 47%. Nhập khẩu: 
1,137 tỉ USD (máy móc và thiết bị 39,1%, lương thực 8%, 
hoá chất 5,1%); bạn hàng chính: Ukraina 16,1%, Thổ Nhĩ 
Kì 13,1%, Nga 11,6%, Đức 6,9%, Hoa Kì 6,4%. Đơn vị tiền 
tệ: manat. TỈ giá hối đoái: IUSD = 5200 manat (10.2000). 

Thời cổ đại, trên lãnh thổ T cũng hình thành một số nước 
nô lệ. Đến thế kỉ 6 - 4 tCn. nằm trong đế chế Iran. Thế kỉ 
5 - 8 sCn. bị các đế chế Arập và Thổ Nhĩ Kì xẩm chiếm. 
Thế kỉ I3 - 15 bị quân Mông Cổ - Tacta thống trị. Từ thế kỉ 


TUỔI ẤU TRÙNG 


15, đã hình thành quốc gia T. Cuối thế kỉ 19, sáp nhập vào 
Nga, thuộc ngoại Caxpi. Tháng lI - 12 năm 1917, nằm 
trong Cộng hoà Xô Viết tự trị Tuôckextan. Đến 24.10.1924, 
thành lập nước Cộng hoà Xô Viết Tuôcmênixtan và gia 
nhập Liên bang Xô Viết. Ngày 27.10.1991, tuyên bố độc 
lập và tham gia Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG). 





Tuôcmênixtan 


Quốc khánh: 27.10. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam từ 29.7.1992, 


TUỔI thời kì nhất định của đời người. Đời người được 
chia ra làm nhiều độ T, mỗi độ T tương ứng với một số tiêu 
chuẩn hình thái, sinh lí riêng. Thông thường, 'trước đây căn 
cứ vào năm sinh lí để tính T, chia ra làm nhiều giai đoạn, 
vd. T nhỏ, T dậy thì, T thanh niên, T người lớn, T già. Một 
cách sắp xếp theo lứa T: dưới 20 ngày là T sơ sinh; dưới 
l năm - trẻ còn bú; I - 3 năm - T nhà trẻ; 4 - 6 năm - T mẫu 
giáo; 7 - 16 năm - T thiếu niên; I7 - 39 năm - T thanh niên; 
40 - 59 năm - T trung niên. Trong lão khoa, thường gọi 
người từ 60 đến 74 là người có tuổi; từ 75 đến 89 là người 
già (theo Tổ chức Y tế Thế giới). Về phương diện sinh học, 
T hành chính không phản ánh hoàn toàn đúng những biến 
đổi trong cơ thể. Vì vậy, người ta thường dựa vào T sinh học 
được xác định qua các thông số thăm dò chức năng và hình 
thái. Trong các thống kê nhân khẩu học, người ta thống nhất 
tính mỗi lứa tuổi là 5 năm và phân chia như sau: Ô - 4 T; 
5.OT; 10 - 14T; 15 - 19 T;...; 75 - 79 T; 80 - 84 T... Đối với 
lứa T chưa lao động (0 - 14 T) và lứa T đã nghỉ lao động sản 
xuất chính thức (từ 65 T trở lên), xã hội phải có các biện 
pháp chăm sóc, nuôi dưỡng một cách thích hợp nhất, phù 
hợp với điều kiện văn hoá, kinh tế, xã hội của mỗi nước. 

TUỔI ẤU TRÙNG (tk. tuổi thiếu trùng), giai đoạn giữa 
hai lần lột xác của ấu trùng (larva) hoặc thiếu trùng 
(nympha). Vd. tầm tuổi hai là tầm con sau lần lột xác thứ 
nhất; sâu non tuổi hai là sâu non sau lần lột xác thứ 
nhất, vv. Ở côn trùng biến thái thiếu, ấu trùng có cơ quan 
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sinh sản chưa phát triển, cánh ở đạng mầm không có khả 
năng hay; ở tuổi lớn hơn, mầm cánh phát triển nhưng chưa 
có khả năng bay cho tới lần lột xác cuối cùng để thành dạng 
trưởng thành. Ở côn trùng biến thái đầy đủ, ấu trùng có một 
số tuổi khác nhau về kích thước và khác với đạng trưởng 
thành ở hình dạng và tập tính, vd. sâu và bướm ở côn trùng 
cánh vảy. Âu trùng tuổi nhỏ thường rất mắn cảm với các 
thay đổi điều kiện sinh thái. Bởi vậy, trong phòng trừ sâu 
hại cây trồng nên tiến hành khi sâu còn ở độ tuổi nhỏ. 

TUỔI CACBON (*C) của nước dưới đất thời gian có 
mặt của nước dưới đất trong đất đá. tính từ khi các hợp 
chất cacbon hoà tan trong nước kết thúc quá trình trao đổi 
với khí cacbomc trong đới thông khí cho đến khi lấy mẫu 
phân tích cacbon 'Œ, Phân biệt: ì) Tuổi cacbon }°C biểu 
kiến của nước dưới đất: tuổi tính theo lí thuyết phân rã hạt 
nhân của !C với giả thiết hàm lượng ban đầu A, của 'ÝC là 
(00% cacbon hiện đại (kí hiệu A,, '*C = 100% mc). 2) Tuối 
cacbon ''C hiệu chỉnh của nước dưới đất: tuổi tính theo lí 
thuyết phân rã hạt nhân của A„ '*C với hàm lượng ban 
dẫu A, của '“C đã được điều chỉnh A, ''C = p.!00% mc; 
trong đó p là hệ số điều chỉnh, mc - kí hiệu viết tắt từ thuật 
ngữ tiếng Ánh "modern carbon”, có nghĩa là cacbon hiện 
đại, đó là hàm lượng 'C của cây Sối ở Hoa Kì, từ năm 1890 
trở Vẻ IrƯỚc. 


TUỔI CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT thời gian có mặt của 
nước trong đất đá tính từ khi nước đó bắt đầu naấm vào đất 
cho đến khi lấy mẫu phân tích. Nếu mẫu nước phần tích 
được lấy tai mạch lộ của nước dưới đất thì TCNDĐ cũng là 
toàn hộ thời gian tồn tại của nước trong đất đá. 


TUỔI ĐỊA CHẤT khoảng thời gian lúc diễn ra các biến 
cố địa chất như sự hình thành các tầng đá trầm tích, các 
khối đá xâm nhập, các cấu trúc địa chất, vv. Có hai loại; 
TĐC tương đối và TĐC tuyệt đối. TĐC tuyệt đốt: thời gian 
kể từ lúc xảy ra biến cố địa chất được tính bằng năm 
(thường là triệu năm) bằng phương phán phân tích phóng 
xạ. Mễ: chất phóng xạ có một chu kì bán rã không đổi. Do 
đó, phân tích sản phẩm phóng xạ trong đó, người ta tính 
được tuổ tuyệt đối của đá chứa chất phóng xạ đó. TĐC 
tương đối xác định quan hệ trước sau của sự kiện địa chất 
này đối với một sự kiện địa chất khác. Có nhiều phương 
pháp xác định TĐC tương đồi như phương pháp địa tầng, 
phương pháp phân tích cấu trúc địa chất... nhưng giữ vai trò 
cơ bản là phương pháp cổ sinh vật. Thế giới sinh vật tiến 
hoá, biến đổi không ngừng, đo đó trong mỗi giai đoạn của 
lịch sử địa chất , thế giới sinh vật có những đặc điểm riêng. 
Căn cứ vào ởi tích sinh vật (hoá thạch) được lưu lại trong 
các đá trầm tích, cổ sính vật học và địa tầng học xác định 
tuổi tương đối của các đá cũng như các sự kiện địa chất xảy 
ra trong quá khứ, Nhờ các phương pháp xác định TĐC, khoa 
học địa chấ! đã thành lập được thang TĐC và thang địa tầng 
tương ứng (x. Thang tuổi địa chất). 


TUỔI ĐỊA HÌNH thời gian tính tế lúc hình thành địa 
hình cho đến nay (địa hình vẫn giữ một số nét ban đầu lúc 
hình thành), Có thể phân biệt: TĐH tuyệt đối thường tính 
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bằng số năm (trăm, nghìn, triệu nấm...), xác định cho các 
địa hình tích tụ. TĐH tương đối tính bằng các đơn vị kỉ, 
thế... cho các địa hình tích tụ và bóc mòn. Ngoài ra còn tuôi 
hình thái của địa hình, chỉ các giai đoạn thành tạo địa hình: 
trẻ, trưởng thành, già, vv. 

TUỔI ĐỊA LÍ TUYỆYT ĐỐI tuổi tính từ lúc phát sinh ra 
hiện tượng địa lí hoặc hình thành nên cấu trúc tổng thể dĩa lí 
với những đặc tính ổn định. Cũng như tuổi địa chất, TDLTD 
xác định bằng phương pháp phân huỷ phóng xạ ( ”K. bà Bị 
2 !*U ®Rb, ''C) và dính (theo (trăm, nghìn, triệu, tỉ năm. 

TUỔI ĐỊA LÍ TƯƠNG ĐỐI tuổi so sánh già trế piữa các 
hiện tượng và tổng thể địa lí, để xác định các gtat đoạn phát 
triển (trẻ, trưởng thành, già). 


TUỔI RỪNG trời gian sinh trưởng của rừng ở một thời kì 
nhất định, thể hiện ở tuổi của loài cầy cấu tạo rừng (đết với 
rừng thuần loài) hoặc ở tuổi trung bình của một số loài cây 
chính chiếm tẳng trên (đối với rừng hỗn loài). Rừng sinh 
trường và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau nên TR 
là một khái niệm cần nắm vững trong kinh doanh rừng để 
có biện pháp lâm sinh tác động thích hợp trong nuôi dưỡng, 
nhất là để xác đinh thời kì khai thác, lợi dụng rừng, lúc rừng 
đạt đến độ thành thục được gọi là tuổi thành thục. Do cây 
rừng có đời sống đài nên thường dùng khái mệm cấp tuổi dể 
biểu thị trạng thái mổi của cừng, Cấp tuổi bao gồm một số 
năm nhất định tuỳ theo từng loai rừng, Những loài cây ôn 
đới sinh trưởng chậm, đời sống dài nền cấp tuổi đài hơn so 
với những loài cây nhiệt đới mọc nhanh, đời sếng ngắn. Cấp 
tuổi của cây rừng ôn đới có thể là 20 - 30 năm mộit cấp tuổi, 
cấp tuổi của cây rừng nhiệt đới thường là 5 - {O năm một 
cấp tuổi. Đối với những loài cây nhiệt đới gỗ quý mọc 
chậm, cấp tuổi có thể kéo dài hơn, Đặc biệt, đối với những 
loài tre, nứa có tuổi khai thác sớm, có thể dùng đơn vị năm 
để biểu thị cấp tuổi. Căn cứ vào TR và cấp tuổi, phân biêt: 
rừng đều tuổi tuyệt đối, rừng đều tuổi tượng đối và rừng 
khác tuổi. Rừng đều tuấi tuyệt đối: tất cả các cá thể cây 
rừng đểu cùng một tuổi. Rừng đều tuổi tương đối: tuổi của 
lất cả các cá thể cây rừng chênh lệch nhau trong phạm vi 
một cấp tuổi. Rừng khác tuổi: các cá thể cây rừng phân hố ở 
nhiều cấn tuổi khác nhau. 


TUỔI THÀNH THỤC !I. (chăn nuôi), x. Thành thục 
sinh dục. 


2. (lâm nghiệp), giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây 
rừng. Về mặt sinh học, cây rừng đạt đến TTT khi đã hoàn 
thành quá trình sinh trưởng phát triển của một đời cây. Quá 
TTT, cầy rừng sẽ chuyển sang giai đoạn già cỗi. Theo quy 
luật sinh trưởng, phát triển của rừng, phân biệt TTT tái sinh 
và TTT tự nhiên, TTT tái sinh khi cây trong rừng đạt đến 
khả năng ra hoa kết quả tốt nhất, sản lượng hạt giống cao 
nhất, chất lượng hạt giống tốt nhất. TTT tái sinh thường ở 
vào gai đoạn rừng trung niên. Ở TTT tái sinh, chặt tái sinh 
thường, mang lại kết quả cao. TT tự nhiên: cây trone rừng 
đã hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng và phát triển, kích 
thước đường kính, chiều cao của cây rừng đã định hình: 
lượng tăng sẵn hằng năm của cây rừng về đường kính, 


` 


"TUỔI TRẺ" Ì 





chiều cao tiến dần đến 0. Khả năng ra hoa kết quả đã giảm 
sút. Mỗi loài cây có TTT tự nhiền khác nhau. Loài cây ưa 
ánh sáng mọc nhanh, TTT tự nhiên đến sớm. Loài cầy chịu 
bóng, mọc chậm, TT tự nhiên đến chậm. Trong kinh 
doanh rừng, không nên giữ lại những cây rừng đạt quá TIT 
tự nhiên vì để bị già cối, sâu bệnh, rỗng rnột. Về ý nghĩa 
kinh lế, phân biệt TTT số lượng và TTT công nghệ. TTT số 
lượng: lượng sinh trưởng hằng nărn bằng lượng sinh trưởng 
trung bình. TTTĨ công nghệ: cây rừng đã đạt quy cách và 
chất lượng thoả mãn một nhu cầu công nghệ nào đó. Vd. 
quy cách gỗ công nghiệp giấy sợi, sÕ trụ mỗ. vv. Ngoài ra, 
còn phân biệt TTT phòng hộ là tuổi mà khả năng phòng hộ 
của rừng đạt cao nhất. TTT tài chính là tuổi mà giá trị của 
rừng tính bằng tiền đạt mức cao nhất. 


Jvụ " ˆ ` h = : ˆ t 
TUỔI THÍ HỆ thời gian trung bình giữa lần phân chia 
tế bào của tế bào bố mẹ và tế bào con trong một quần thể 
tế bào. 


TUỔI THỌ thời gian sống của một người tính bằng năm, 
kể cả lúc hôn mê, khi tim, phổi, não vẫn còn các hoạt động 
sinh học, biểu hiện bằng hoạt động của các dòng điện sinh 
học. TT chịu ảnh hưởng của các điều kiện dì truyền, môi 
trường sống, lôi sống, bệnh tật, và sự rèn luyện của từng 
người. Con ngời ngày càng sống lâu hơn. Nhà lão khoa 
Đức Rruske (Bruschkc) ước tính TT trung bình của loài 
người như sau: 











Năm Tuổi thọ trung bình 
Â) P9, 
I000 33 
to 
4D | 7 388 


Khoảng 100 năm trở lại đây, nhất là tì giữa thế kỉ 20, TT 
trung bình (tăng nhanh so với nhiều thế kỉ trước, nhờ các tiến 
bộ của khoa học và công nghệ (trong đó có y học): các phát 
minh về kháng sinh, vacxin, các biện pháp giảm rỉ lệ chết 
của bà mẹ và trẻ em, wv, TT trung bình của người Việt Nam 


' trước 1945 là 29 (theo Phạm Ngọc Thạch); năm 1974 là 6Ô; 


năm 1979 là 66 (theo điều tra dân số), Đối với một cộng 
đồng dân cư, người tì dùng khái niệm TT trung bình - TT 
bình quân của mọi người trong cộng đồng, có những điều 
kiện sống xác định như nhau. Bằng phương pháp thống kê, 
người ta có thể xác định một cách tương đối một người trong 
cộng đồng, ở một lứa tuổi nào đó, có thể sống thêm được 
bao nhiêu năm nữa. Thời gian đó gọi là hi vọng sỗng (hay 
triển vọng sống). Lúc mới sinh, mọi trẻ sơ sinh đều có hi 
vọng sông và TT trung bình như nhau (hai khái niệm này 
đồng nghĩa). 


2 ` 
TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH lhời gian trong đó công trình 
còn ở tình trạng chất lượng đảm bảo các yêu cầu vẻ công 
năng sử dụng, độ bền vững cũng như các yêu cầu về an 


toàn khác.Thời gian này thường được kể từ lúc bắt đầu khai 
thác (hay khôi phục lụi sau khi sửa chữa lớn) đến khi bất 
đầu chuyển sang trạng thái giới hạn (trạng thái công trình 
không thể làm việc được hoặc có thể làm việc được, nhưng 
không kinh tế và không an toàn). Vd. TTCT thuỷ lợi SỐ - 
[Ô0 năm tuỳ thuộc vào loại và vật liệu xây dựng công trình: 
tuổi thọ của máy xây dựng thường 7 - !0 năm, Tuổi tho 
thiết kế là tuổi vận hành của công trình theo điều kiện thiết 
kế. Tuổi thọ tối ưu của công trình là khoảng thời gian sử 
dụng công trình mà trong năm cuôi cùng của thời kì đó, chì 
phi dùng xây đựng và đưa chúng vào hoạt động thco chế độ 
tính cho một đơn vị sẵn phẩm đạt giá trị cực tiểu. Đối với 
công trình quần sự, TTCT là thời gian mà khả năng công 
trình còn sử dụng được theo công dụng của nó đưới tác dụng. 
của phương tiện hủy diệt dự tính, được tính bằng xác suất 
bảo toàn công trình với 3 cấp: còn khả năng chiến đấu (xác 
suất bảo toàn > 0,7); còn một phần khả năng chiến đấu (xác 
suất bảo toàn 0,5 - 0,7) và mất khả năng chiến đấu (xác 
suất bảo toàn < 0,5). Đó cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả 
công trình. 


TUỔI THỌ CỦA PHƯƠNG TIỆN KĨ THUẬT thời 
gian hoạt động bình thường hoặc lượng công việc mà mội 
phương tiện kĩ thuật hoặc một hộ phận cửa nó có thể thực 
hiện được kể từ lúc bất đầu đưa vào khai thác [hoặc bắt 
đầu khai thác lại sau khi đai (trung) tu] cho đến khi không 
tiếp tục sử dụng được nữa. TTCPTKT có thể tính bằng các 
đơn vị khác nhau: số năm hoạt động (máy công cụ thiết 
bị); số giờ (động cơ, phụ tòng thay thế); số lần làm việc; 
số kilômét xe chạy. TTCPTKT phụ thuộc vào đặc tính của 
phương tiện kĩ thuật và chế độ khai thác chúng, Phân loại 
TTCPTKT toàn bộ - là toàn bộ thời kì phục vụ cho đến 
cuối kì sử dụng; TTCPTKT trước sửa chữa - tính từ khi bất 
đầu sử dụng tới khi đạ! tu sẵn phẩm có thể phục hồi, 
TTCPTKT đã sử dụng - tính từ khi bất đầu sử dụng sản 
phẩm hoặc từ kì đai tu sản phẩm có thể phục hồi cho lới 
thời điểm xem xét; TTCPTKT còn lại - tính từ thời điểm 
xem xét tới khi sản phẩm bị hỏng hoặc tới kì đại tu sẵn 
phẩm có thể phục hồi; TTCPTKT giữa hai kì sửa chữa - 
tính trong khoảng giữa hái kì đại tu của sẵn phẩm có thể 
phục hồi. Cần sử dụng, bảo dưỡng và dịch vụ kĩ thuật theo 
kế hoạch sửa chữa dự phòng nhằm kéo dài TCPTKT của 
sản phẩm. 

TUỔI THỌ TRUNG BÌNH CỦA DÂN CƯ số năm trung 
bình mà trẻ em mới sinh trong một vùng, một nước, hị vọng 
sống được với giã thiết là tình trạng tử vong không thay đổi. 
Trong thế kỉ 18, TTTBCDC trên thế giới dưới 30 tuổi. Ngày 
nay, ở các nước phát triển, tuổi thọ trung bình trèn 70 tuổi. 
Theo chiến lược dân sế năm 2000 của Hội nghị Quốc tế về 
Dân số, năm 1989 tại Hà Lan, tuổi thọ trung bình của dân 
cư thế giới sẽ nàng lên 62 tuổi. TTTBCDC là một chỉ tiêu 
tổng hợp quan trọng đánh giá 0nh hình sức khoẻ và mức 
sống của đân cư. 

“TUỔI TRẺ" báo - cơ quan của Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Số 
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đầu ra ngày 2.9.1975 (ại Thành phế Hồ Chí Minh. Tiền thân 
là tờ "Bản tin” của Hội Tiên hiệp Thanh niên Sinh viên Học 
sinh Sài Gòn - Gia Định. Khởi đầu ra I kìuần; từ tháng 
10.2002, tăng lên 6 kưtuần. "TT" là một trong những tờ báo 
có nhiều độc giả nhất ở Việt Nam. Số lượng phát hành: 
310 nghìn !ð/kì\ (2003). Ngoài ra, còn xuất bản "Tuổi Trẻ 
Chủ nhât'" ! kWtuần bất đầu từ tháng L.1982, 65 nghìn tờ/kì 
(2003); "Tuổi Trẻ Cười" 2 kì/“tháng từ tháng 1.1984, 
150 nghìn tờ/@kì (2003); báo điện tử “TT” tại địa chỉ: 
wwW.tUtoitrc.com,.vn từ tháng 12.2003. Tổng số lượt độc giả 
truy cập: 5.578.634 lượt người (tính đến tháng 1.2004), 
trong đó 29,55%. là độc già trong nước và 70,45% là độc giả 
nước ngoài. “TT” ¡n đồng thời tại 5 nơi: Thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Cần 
Thơ. Từ tháng 3.2003, có trang dị bản cho mếi nơi. Huân 
chương Lao động hạng ba (2000). 

TUỔI TUYỆPT ĐỐI x. Tuổi địa chất. 

TUỔI TƯƠNG ĐỐI x. Tuổi địa chất. 

TUỒNG thuật ngữ dùng trong loại hình sân khấu truyền 
thống, có nhiều cách hiểu khác nhau. Thuật ngữ hát bội hay 
trò bội đã được Phạm Đình Hổ ghi trong "Vũ trung tuỳ bút", 
Đến 1950, Hội nghị hàn về nghệ thuật sân khấu ở Việt Bắc 
đã quyết định dùng T thay cho hát bội. Hiện nay, đồng bào 
ở Miễn Rắc và các tỉnh Liên khu V cũ gọi bộ môn nghệ 
thuật này là T, còn ở Thành phố Hỗ Chí Minh và các tỉnh 
Nam Bộ thì vẫn gọi là hát bội, Có thể hiểu là thuật ngữ chỉ 
một vở hát bội nào đó, như tuồổng "Sơn Hậu", trông "Giác 
oan", vv. Có thể hiểu là vở diễn như xem tuồng "Ngũ hồ", 
diễn tuồổng "Đời cô Lựu"”, vv. Có thể hiểu là ngành nghệ 
thuật hát bội và npành nghệ thuật cải lương như: tuống hát 
bộ, trồng cải lương. 


TUÔỒNG BẢN văn bản tuổng của những vở tuổng truyền 
thống, viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, Phần thơ ca thường 
viết bằng chữ Hán (trừ những vở tuồng đồ), vd. các thể 
thơ 4 câu Š chữ; 4 cầu 7 chữ; 8 cầu 7 chữ; thể phú và 
những dạng biến đổi của các thể thơ trên (2 câu 3 chữ, 
2 câu 7 chữ, vv.). Phẫn văn vần (văn biển ngẫu) và văn 
xuôi chủ yếu viết bằng chữ Nôm. Phần chữ Nôm chiếm tỉ lệ 
lớn hơn phần chữ Hán trong mỗi vở tuồng. 


TUỒNG CUNG ĐÌNH loại tuổng về để tài cung đình, 
các nhân vật chủ yến là vua quan, hoàng thân quốc thích. 
Lơai tuổng này thường có một chủ đề "vua hăng, ninh trếm” 
(vua chết, gian thần lên ngôi hoặc lộng quyền, mu sát hại 
người trung...) sau đó là sự tranh giành giữa hai phe trung và 
nịnh, kết cục phe trung thắng, khôi phục lại triều vua cũ. 
Nhiều vở tuồng truyền thống thuộc loại này, vd. "Sơn Hậu", 
"Tam nữ đồ vương", "Đào Phi Phụng", “Định I.ưu Tú", "Mã 
Phụng Cảm“, "Giác oan", vv. 

TUỒNG CƯƠNG loại tuông không có văn bản tuẳng, mà 
sáng tạo một tích truyện mô phông các nhân Vật, tình tiết 
trong các vở tuồng truyền thống. Diễn viên sắm vai TC phải 
thuộc nội dung nhiều vở tuỗng truyền thống. Đôi khi không 
kịp ứng đối với tình huống, buộc diễn viên phải hát cho qua. 
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Vd. vai tuồng đang đi tìm con bị lạc trong rừng, chưa tìm ra 
câu hát, thấy nơi diễn có treo nhiều cờ, bèn ứng hát: Gió 
phất phơ, ngọn cờ phơ phất. Rồi hát tiếp: Rồi đây con cùng 
nga) vàng con ơi. 

TUỖNG ĐỒ loại trồng mang đậm tính dân gian; lấy đề 
tài và tích truyện từ cuộc sống thôn xã Việt Nam. Chữ "đô” 
trong TĐ lấy ở những từ "đỗ ngôn", đỗ thuyết”. Tiêu biểu 
cho 'TĐ là loại tuổng hài, thiên về châm biếm, đã kích. 
Không bị ràng buộc vào những điển luật nghiềm ngặt như 
tuông thầy, ngôn ngữ mộc mạc, bình dân; lối diễn tự do, ít 
khoa trương cách điệu, gần gũi với cuộc sống bình thường. 
Do đó, có người coi TÐ như một dạng “kịch nói dần tộc”. 
Đến nay, đã sưu tầm được khoảng 40 vở TĐ, những vở quen 
thuộc như "Nghêu, Sò, Ốc, Hến", "Trương Ngáo", "Trương 
Đồ Nhục", "Thằng Lãnh bán heo", v, 


TUỒNG HIỆN ĐẠI những vở tuổng ra đời sau Cách 
mạng tháng Tám 1945. Kịch mục THĐ gồm ba thành phẫn: 
L) Những vở tuẳng cổ được phục hổi lại qua khâu chỉnh H, 
cải biên như: "Sơn Hậu”, ”"Ngọn lửa Hồng Sơn", "Đào Tam 
Xuân", vv, 2) Những vở diễn mới về để tài lịch sử như: 
"Trưng Trác Trưng Nhị", "Lam Sơn tụ nghĩa", "Nguyễn 
Trãi", vv. 3) Những vở diễn lấy tích truyện từ cuộc sống 
chiến đấu ngày nay nhữ: "Chị Ngộ", "Để Thám", "Sư già 
và em bé”, vv, TH kế thừa có sáng tạo nghệ thuật tuồng 
cổ, có quan điểm thẩm mĩ cách mạng. Những cách tân 
nghệ thuật đã khiến THĐ đáp ứng được yêu cầu thưởng 
thức của khán giả ngày nay. Nhưng dối với những vở thuộc 
thành phần thứ ba, đang còn ở giai đoạn thí nghiệm. Ngoài 
một số thành tựu như một số vở kể trên có nhiều vở diễn 
không giữ được những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật 
tuồng truyền thống. 


TUỖỒNG LỊCH SỬ loại tuầng được sáng tác về để tài lịch 
sử Việt Nam. Các nhẫn vật chính trong môi vở là những 
nhân vật có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực của một siai 
đoạn lịch sử. Vd. các vở " Trưng Nữ Vương", "Sao Khuê 
trời Việt", "Trần Bình Trọng", “Quang Trung", vv. 


TUỒNG PHO những vở tuổng được sáng tác dựa theo 
các pho truyện cổ của Trung Quốc nhữ "Chính Đông", 
"Chinh Tây”, "Tam Quốc Chí", vv. Gồm nhiều hồi nối tiếp 
nhau theo cốt truyện được kể, mỗi hồi diễn trong một đêm, 


TUỒNG TÂM LÍ XÃ HỘI loại tuổng được sáng tác, 
biểu điễn vào khoảng những năm 30 thế kỉ 20 và những 
năm về sau, Đề tài là cuộc sống của xã hội đương thời. 
Sự xuất hiện của TTLXH do sự đòi hỏi của tầng lớp thị 
dân thời kì đó không còn ta thích các vở tuổng cổ xa 
lạ với đời sống xã hội của họ. Nổi bật có các vở: "Tội 
của ai", "Gươm tình đẫm máu", "Tiếng Phật gọi hẳn”, vv. 
Một trong các tác giả TTLXH được biết nhiều là Tống 
Phước Phổ. 


TUỒNG THẦY loại tuồng truyền thống được coi là mẫu 
mực về nghệ thuật viết, đặc biệt về nghệ thuật biểu diễn 
tnỗng, khác với tuồng cương, tuồng đồ bởi tính cố điển, tính 
bác học của nó. TT còn được phân ra: tuông truyện, tuổng 


võ, tuổng văn, tuông pho (tích đài diễn trong nhiều đêm), 
tuồng ngự (diễn vua xem), tuổng cung đình. 


TUÔNG TIỂU THUYẾT loại tuổng ra đời trên cơ sở 
phát triển của dòng tuồng tâm lí xã hội (khoảng 1935 - 45), 
phẩn ánh cuộc sống đương thời dựa trên các tiểu thuyết 
được viết dưới dạng truyền kì và được đông đảo khán giả 
thành thị ưa thích. Đứng về mặt nghệ thuật, TTT tương đối 
hoà hợp hơn với phong cách xuân nữ; khác với tuổng cổ, là 
loại tuồng ít hoà hợp với phong cách này. Kịch bản TTT có 
những phần lời viết bằng văn xuôi giống trong kịch nói. Các 
vở tiêu biểu chuyển thể từ tiểu thuyết: "Lan và Điệp", "Ai 
lên phố Cát", vv. 


TUỒNG VĂN loại tuôổng truyền thống không có chiến 
trận, thường lấy để tài là sinh hoạt của xã hội phong kiến. 
TV không có nhiều so với tuổng võ. Điển hình là các vở: 
"Hoa trì mộng”, "Hải đường Thạch Trúc", "Thất hiển 
quyến", "Kim Thạch kì đuyên", "Lý Ân - Lan Châu", vv. 


TUỒNG VÕ loại tuồng có chiến trận, thường có nội dung 
kể về sự tranh giành giữa hai phe trung và nịnh, biểu hiện 
sự bảo vệ hay thoán nghịch một triểu vua. TV là loại tuổng 
cung đình, các nhân vật chủ yếu là vua quan, hoàng thân 
quốc thích. Vd. "Sơn hậu", "Tam nữ để vương", "Giác oan”, 
Đào Phi Phụng”, vv. 


TUỒNG XUÂN NỮ hình thức chuyển các điệu nói lối 
của nghệ thuật hát bội gần với cách nói lối của nghệ thuật 
cải lương có đệm bằng điệu nhạc xuân nữ. Nhạc xuân nữ có 
tình điệu êm dịu, vốn có trong dàn nhạc tung cổ và chỉ sử 
dụng trong một vài trường hợp, nay được sử dụng phổ biến 
và được cải cách trong nghệ thuật nhấn nhá. Từ cơ sở đó, 
các điệu hát nam cũng chuyển theo âm hưởng nhạc xuân 
nữ, đo đó có tên TXN. TXN hình thành ở Sài Gòn do gánh 
hát của ông bầu Sòn khởi xướng. Về sau lan dẫn ra các nơi 
khác của Nam Bộ, Trung Bộ và Bắc Bộ. Đề tài chủ yếu là 
nói về tình yêu cá nhân như các vở "“Gươm tình đẫm máu", 
"Tội của ai", "Ai lên phố Cát", "Lời trăng thể", vv. Cấu trúc 
kịch bản của TXN thay đổi theo kiểu màn, lớp của kịch 
phương Tây. Về biểu diễn, đã sử dụng nhiều phương tiện và 
ngôn ngữ sân khấu mới: phông màn, đấu kiếm, đấu dao 
găm, hoá phép thần thông, vv. Một số nghệ sĩ không theo 
_ khuynh hướng nghệ thuật này, nhưng vẫn dùng kiểu hát 
xuân nữ trong các vở tuổng cổ để chiều theo thị hiếu của 
người xem lúc đó. 


TUP NÚI LỬA (HI. tophos - đá bở rời), đá thành tạo do 
những mảnh vụn phun ra từ núi lửa và gắn kết lại dưới tác 
dụng của nước. 


TURẾ X. (Sékou Touré; 1922 - 84), nhà hoạt động chính 
trị Ghinê. Tổng bí thư Đảng Dân chủ Ghinê từ 1947. lá 
thống nước Cộng hoà Ghinê (I958 - 84). 


TURINH E. ML. (Alan Mathison Turing; 1912 -54), nhà 
toán học Anh, người đầu tiên đưa ra một mô hình trừu 
tượng về máy tính, sau này được gọi là máy Turinh (x. Máy 
Turinh). Lí thuyết máy Turinh là nền tẳng cho các nghiên 
cứu lí luận về tính toán và xử lí thông tin. 


TUVALU T 


TUYANKHAMON (Toutankhamon), pharaông AI Cận 
(1354 - 46 tCn.), lăng mộ của ông được nhà Ai Cập học 
người Anh Catơ (H. Carter) khám phá năm 1922 ở thung 
lũng Các Vua. Đó là lăng mộ pharaông còn giữ được 
nguyên vẹn xác ướp cùng đồ tuỳ táng châu báu ngọc ngà, 
tất cả được đưa về bảo tàng Cairô. 


TUVALU (A. Tuvalu), quần đảo nhỏ thuộc nhóm đảo 
Pôlynêdi (Polynésie) ở nam Thái Bình Dương, gồm 9 đảo 
san hô vòng. Diện tích 25,6 km”. Bờ biển 24 km. Dân số 
10,8 nghìn (2000). Dân thành thị 51%. Dân tộc: Tuvalu 
91,2%, lai Pôlynêd¡i - Micrônêdi (Polynésie - Micronésie) 
T,2%, Châu Âu 1%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Tuvalu và 
tiếng Anh. Tôn giáo: Giáo hội Tin Lành Tuvalu 85.4%. Thể 
chế: nước trong Liên hiệp Anh. Đứng đầu Nhà nước: nữ 
hoàng Anh - đại diện là viên toàn quyển. Đứng đầu Chính 
phủ: thủ tướng. Thủ đô: Fôngafalê [(Fongafale) ở trên đảo 
Funafuti (Funafuti)] 4 nghìn dân. Đảo đá vôi san hô vòng, 
thấp, đất xấu, không có khoáng sản. Khí hậu nhiệt đới gió 
tín phong. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng l0, mùa mưa từ 
tháng II đến tháng 3. Đất canh tác 73,6%, còn lại là các 
đất khác. 


8. Funafutl 
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Kinh tế nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 22,2% GIDP và 
68% lao động. Công nghiệp 19,5% GDP và 5% lao động. 
Thương mại - tài chính - dịch vụ 68,5% GDP và 27% lao 
động. GDP đầu người 1.160 USD (1991; theo CIA). GNP 
đâu người 650 USD (1996). Sản phẩm nông nghiệp chính 
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(1999): dừa 1,8 nghìn tấn, chuối L§O tấn và các sản phẩm 
nông nghiệp khác. Chăn nuôi: gà 27 nghìn con, lợn 
1246 nghìn con, vịt 7 nghìn con, Cá đánh bất 400 tấn. Sản 
phẩm công nghiệp chính (1988): sản phẩm cùi dừa khô 
90 tấn, hàng thủ cône, Năng lượng: 1,3 triệu kW.h. Giao 
thông (1996): đường sắt không có, đường hộ 8 km. Xuất 
khẩu (1998): 67 nghìn đôla Ôxtâylia ($A) (may mặc 
29.5%. cùi dừa 21.5%, quả 812); ban hàng chính: Nam Phị 
63,6%, Côlômbia 9,1%, RỈ - Luxemhua 0,1%. Nhập khẩu: 
11,4 triệu đồla Óxtrâylta (lương thực 29,3%, hàng tiêu dùng 
28.2%, xăng dầu 12,8%, máy móc và thiết bị vận tải 12,2%, 
hoá chất 7%): bạn hàng chính: Fjji 65,8%, Ôxưâyvlia 17,1%, 
Núi Zilán 3/92, Anh 3.32, Hoa Kì 22, Đơn vỊ tiền tệ: 
đôla 'Puvalu hay đô!a ÔxtrầyUa (ST = SA). TỈ giá hối đoái: 
[ USĐ = 1,87 %A (10. 2000) 

Xa xưa, T là nơi sinh sống của dân Pôlynêdi. Thế kí l6 
(1568) các nhà hãng hải Tây Ban Nha đã đến T. Từ 1892, 
là thuộc địa cũ của Anh {ghép vào với quần đảo Ginbơt 
(GIbert}. Trong trưng cầu dân ý năm 19274, T tách khối 
inbơi (nay là Cộng hoà Kinbati). 


Ngày I.]0.1978, là nước độc lập tron Tên hiệp Anh. 


TUVIM L ()ulian Tuwrm; 1894 - 193), nhà văn Ba Lan. 
Trong những năm 1916 - 1Ñ, học các khoa luật và triết học 
tại Trường Đại học Vacsava. Có thơ m từ 1913, Năm 1920, 
là một tronp, những người sáng lập nhóm thơ ”Xcamande" 
("§kamander") khẳng định "thợ ca ngày thường" chống lại 
các truyền thống của nhóm “Bu Lan trẻ”. Chịu ảnh hưởng 
của Uytmen (W, Whitman) và Rtanhbô (A. Rimbaud); điều 
này biểu hiện trong các tập thơ "Tôi chờ đón Đức chúa 
Trời" (1918), "Mùa thu thứ bảy" (1922), Tuvim có công dần 
chủ hoá thơ củ, đưa khẩu ngữ đường phố vào thơ: nhân Vật 
tới của ông là người dân thành thị. Ông rất coi trọng sự 
trong sáng và hài hoà của câu thơ (“Ngôn từ sẵn có", 1026, 
"Thánh kinh Digan", 1933, vv.). Những năm 30, Tuvim tích 
cực bảo vệ những giá trị văn hoá và nhân đạo, bị chủ nghĩa 
phái xít đe doa, thể hiện trong trường ca trào phúng "Vũ hội 
trong vở nhạc kịch" (1936). Những năm 1939 - 43, sống lưu 
vonp,„ tích cực hoạt động chống chủ nghĩa phát xít. Xây 
đựng thiên trường ca trữ tình sử thi ” Hoa Ba Lan” (1949). 
Năm 194ó, trở về nước. Xuất bản "Tuyển tập thở mới" 
(1953). Tuvim dịch nhiều sách văn học thế giới, viết nhiều 
thơ thiểu nhị, sách phong tục, ngôn ngữ và văn học Ha Lan. 
Giải thưởng Quốc gía (95 |). 


TUXA MU (Tuxa Mu, 2 - 1962), nhà hoạt động chính 
tr Cämpuchia. Giío viên Trường Cao đẳng Phật học Phnôm 
Pênh. Tham gia hoạt động trong phong trào Khơ Me 
[xaräc (Khmer Issarak; 1945 - 46). Tháng 4.!950, là phó 
chủ tịch Mặt trận Dân tộc Thống nhât toàn quôc, uỷ viên 
phụ trách thông tin tuyên truyền trong Chính phủ Lâm thời 
Cãmpuchia do Sơn Ngọc Minh đứng đầu, Năm I95I, phó 
trưởng bạn Bạn Vận động thành lập Đảng Nhân dân Cách 
mạng Khơ Me. Tháng 5.1954, phó tổng bí thư Đẳng. Ngày 
30.9.1960, được bầu là tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách 
mạng Khơ Me. Tháng 7.1962, bị mất tích, 
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TUY AN đâm bờ biển ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 
(x. Ô Loan). 


TUY AN huyện thuộc tỉnh Phứ Yên. Diện tích 399,34 km”. 
Gồm I thị trấn (Chí Thạnh - huyện 1j), FŠ xã (An Thạch. Án 
Dân, An Ninh Tây, An Nimh Đông, An Định, Án Nghiệp, 
An Xuân, Án Lĩnh, Án Thọ, Án CW, Án Hải, An Hiệp, An 
Hòa, An Mỹ. An Chấn), Dân số 127.916 (2004). Địa hình 
bán bình nguyên và đồng bằng. Sông Kỳ lộ chảy qua. Hồ 
biển ở phía đông huyện, có đầm Ô Loan. Trồng lúa, bông, 
mía, đâu tằm. cây ăn quả. Chăn nuôi: bồ, gia cầm, cá, tôm 
Đánh bắt hải sản. Chế biến hải sản, nông sẵn. Khai thác đã 
xây dựng. Giao thông: quốc lộ IA, tỉnh lộ 643, đường sất 
Thống Nhất chạy qua. Huyện trước đây thuộc phủ Phú Yên; 
trở thành huyện của tỉnh Phú Yên (1832): từ !976, thuộc 
tỉnh Phú Khánh; từ (989, trở lại tỉnh Phú Yên. 


TUY HOÀẢ: thành phố tỉnh lị Phú Yên. Diện tích 
106,82 km?. Gốm (1O phường (phường 1,2, 3, 4.5,0, 7, 8,9, 
Phú Lâm), 4 xã (Hoà Kiến, An Phú, Bình Kiến, Bình 
Ngọc). Dân số 162.278 (2004). Địa hình đồng bằng, ven 
biển )à cŠn cát duyên hải. Thi xã được xây dựng bên bờ trái 
sông Đà Răng. Trồng lúa, màu, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, 
tôm, gia cầm, Đánh bất hải sẵn, Chế biến hải sản, thực 
phẩm (dường mía). Dịch vụ thường mại, du lịch, cẳng cá. 
Giao thông: quốc lộ !Á, 25, đường sắt Thông Nhất chạy 
qua. Trước đây là phủ TH, quận, huyện, thị xã được thành 
lập từ 22.90.1978 tên cơ sở cha huyện THỊ; từ 35.1.2005, 
thành lập thành phố trên cơ sở thị xã. 


TUY HOÀ huyện ở phía nam tỉnh Phú Yên. Từ 16.5.2005 
chia huyện Tuy Hoà thành 2 huyện: Đông Hoà và Tây !loà 
(x. Đông Hà, Tây Hoà). 


TUY LÝ VƯƠNG (tên thật: Nguyễn Miễn Tĩnh: hiệu: 
VỊ Dã; 1820 - 97), nhà thơ Việt Nam, con thứ 11 của Minh 
Mạng. Sau khi Tự Đức mất, ông có liền quan đến việc phế 
lập nên bị Tòn Thất Thuyết bất an trí ở Quảng Ngãi. Tuy 
Lý Vương cũng nổi tiếng hay thơ như Miễn Thẩấm, nhưng 
thơ ông phần lớn là thơ thù phụng, thơ nhàn tản của một vị 
vương công, ít liên quan đến đời sống xã hội. Tác phẩm có 
“Vĩ Dã hợp tập”. 


TUY PHONG huyện ở phía bắc tỉnh Bình Thuân. Diện 
tích 795.4 kmỶ. Gồm 7 thị trấn (Phan Rí Cửa, Liên ITương - 
huyện lí), 1Ô xã (Phan Dũng, Vĩnh Hảo, Phong Phú, Vĩnh 
Tân, Phú lạc, Phước Thể, Dinh Thạnh, Chí Công, Hòa 
Minh, Hòa Phú). Dân sế [31.000 (2003), gồm các dân tộc: 
Kinh, Chăm, Cơ Ho. Địa hình núi thấp xen thung lũng xâm 
thực - tích tụ ở phía tây huyện, đồng bằng thểm xâm thực - 
tích tụ và cồn cát ở phía nam huyện. Sông Iòng Sông chảy 
qua. Bờ biển ở phía nam huyện; có đảo Cù }ao Cau, mũi 
La Gan, Cà Thá, Trồng lúa, dừa, điều; đặc sản thuốc lí nỗi 
tiếng. Chăn nuồi: bò, gia cẩm, tôm, cá. Đánh bắt hãi sản, 
Chế biến hải sản, nông sản, nước mắm, làm muối, khai thãe 
nước khoáng Vĩnh Hảo. Dịch vụ du lịch, tàu thuyền đánh 
cá. Giao thông; Quốc lộ !A, đường sắt Thống Nhất chạy 
qua. Huyện được lập từ khi lâp tỉnh Hình Thuận, bao gồm 


cả huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Thuận Hải (1926 - 91); từ 
30.12.1982, tách huyện Bắc Bình trở lại nhữ cũ; từ 
26.12.1991, thuộc tỉnh Bình Thuận. 


TUY PHƯỚC huyện thuộc tính Bình Định, Diện tích 
284,9 kmỶ. Gồm 2 thị trấn (Điêu Tnì, Tuy Phước - huyện II), 
I2 xã (Phước Thắnp, Phước Hưng. Phước Hòa, Phước 
Quang, Phước Sơn, Phước Hiệp, Phước Lộc, Phước Thuận, 
Phước Nghĩa, Phước Án, Phước Thành, Phước Mỹ). Dân số 
189.100 (2003). Địa hình đồng bằng tích tụ gian sống và 
đồng bằng duyên hải ở phía đông huyện. Sông Cầu chảy 
qua. Vịnh Quy Nhơn ở phía đông huyện. Trồng lúa, màu, 
ran cần, mía. cây ăn quả. Chăn nuôi: bò. gia cầm, cá, tôm, 
Đánh bất hải sản. Chế biến hải sản, nông sẵn. Sản xuất xi 
măng, đá xây dựng, khai thác cao lanh. Giao thông: quốc lộ 
IA, 19, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đầy huyện 
TP thuộc phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định; từ I97ó, thuộc tỉnh 
Nghĩa Bình; từ I989, trở lạt tỉnh Bình Định. 


TUỲ (Sui), vương triểu (581 - 618) ở Trung Quốc. Cuối 
thời Nam Bắc Triều (420 - 589), Dương Kiên (Yang lJian) 
giành được ngôi vưa, lây hiệu là Văn Để (Wenđi) đặt quôc 
hiệu là T, đóng đô ở Trường An (Cháng An). Năm 589, T 
diệt Trần (Chen) ở phía Nam Trường Giang (Nan Changiiang), 
thống nhất Trung Quốc. Năm 604, Dương Kiên bị con là 
Dương Quảng (Yung Guang) đầu độc chết. Dương Quảng 
lên ngôi, hiệu là Đương Đế (Yangdi). nổi tiếng bạo chúa. 
Năm 605. tổ chức cuộc chơi thuyển trên sông Trường Giang 
đông đến 50 vạn người, với hơn 5.000 chiếc thuyền lớn nhỏ 
nối đuôi nhau đài hơn 200 dặm (khoảng 80 km). Các năm 
612, 613. 614, Dương Dế đem đạt quần sang đánh Cao Câu 
Ly nhưng đều bị thất bại. Nhân dân trong nước liên tiếp nổi 
dậy khởi nghĩa. Năm óló, Dương Đế phải bỏ kinh đô 
Trường An chạy xuống phía nam. Năm 618, bị các tướng 
tuỳ tùng giết chết. T suy vong. 


TƯỲ BÚT thể loại kí, nhà văn dùng phi lại những suy 
nphĩ, cảm xúc. hổi tưởng của mình vẻ bất cứ vấn để gì, sự 
việc nào, không theo một khuôn khổ nhất định hay một hệ 
thống chặt chế mà tuỳ theo đồng cảm xúc, dồng suy nghĩ 
nhất thời, như để ngọn bút đưa đi từ liên tưởng này sang liên 
tfỞng khác. TR giàu tính chất trữ tình, nặng về những ý nghĩ 
riêng tư, vì thế mà sâu sắc, thâm ưầm và lôi cuốn người đọc. 
Lời vần cũng phóng khoáng, thoải mái. Trong văn học Pháp, 
người nổi tiếng về TB là Môngtcnhơ (M. E. đ. Monuiigne) 
với tập "Thử nghiệm”. Trong văn học Việt Nam, Phạm Đình 
Hồ có cuốn "Vũ trung tuỳ bút" (Tuỳ bút viết những ngày 
mtfa), Tiểu thuyết "Chiếc lư đồng mắt cua” của nhà văn 
Việt Nam hiện đại Nguyễn Tuân là một thiên tuỳ bút đài và 
nhĩmg bài kí trong tập "Sông Đà” hay "Hà Nội ta đánh giặc 
Mi giỏi" của ông cũng là những trang TB đặc sắc. 

TUỲ CHỌỢN (A. opion), khả năng của người sử dụng 
được tự do chọn lựa mộit số chức năng có sẵn của chương 
trình hoặc hệ thống. 

TUỶ THỜI khuynh hướng thay đổi hành vi và tâm thế 
của một cá nhần cho phù hợp với hành vị và đồi hỏi của 
những người khác. Người ta phân biệt 2 loại: tính TTF bên 
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ngoài và TT bên trong. Loại thứ nhất là sự tuân thì được 
biểu lộ rõ rệt đối với ý kiến áp đặt của người khác để được 
khen hoặc khỏi bị trách cứ, trừng phạt. Loại thứ hai là sử cải 
tạo thực sự tàm thế của cá nhân đo sự chấp nhận tự piác lâp 
trường của những người xunap quanh, được đánh siá là có 
căn cứ và khách quan hơn so với quan điểm của mình. 
Thông thường tính TH bên trong trùng hợp vớt tính TT bèn 
ngoài, nhưng ngược lại, tính TT bên ngoài không phải lúc 
nào cũng là sự đồng nh của cá nhân với những chuẩn mực 
phải miễn cưỡng chấp nhận. Cũng có trường hợp tính TT 
xuất hiện là do sự bất chước không chủ định hoặc do tính 
khiêm tốn. 

TUỲ VIÊN chức danh trong ngành ngoại giao. Gồm các 
loại: l) TV ngoại giao: hàm ngoại plao cấp thấp nhất, dỗng 
thời cũng là chức vụ ngoại giao thấp nhất vau bí thư thứ ha 
rong cơ quan đại diện ngoại eiao ở nước ngoài. ^) Các TV 
khác, là các chuyên viên của các ngành, và được sắp xếp 
thứ tự tuỳ theo từng ngành: TV báo chí: TV chuyên ngành, 
đại diện của các cỡ quan chủ quản trong nhà nước vẻ các 
ngành (công nghiệp, nông nghiệp, lao động, tài chính, ngoại 
thương, vẫn hoá, khoa học, kĩ thuật, vv.). Thường là các 
chuyên gra thông thạo được trao nhiệm vụ nghiên cứu các 
vấn để thuộc chuyên môn của họ ở nước sở tại, duy tì và 
phát triển mốt liền hệ giữa cơ quan chủ quản đo họ đại diện 
với cđ quan tương ứng của nước sở tại. 3) TV quân sự (TV 
quốc phòng): đại diện của cơ quan quân sự nước cử bên 
cạnh cø quan quân sự nước sở tại thường được xếp ngang 
hàng tham tán của đại sứ quán. Dối với nhiều nước, tronp 
đó có Việt Nam, các cán bộ ngoại g1ao có hàm cao hơn TV 
cũng được phân công phụ trách báo chí, văn hoá, giáo dục, 
không nhất thiết là TV. 


TUỲ VIÊN BÁO CHÍ x. Tưỳ viên. 
TƯỲ VIÊN CHUVÊN NGÀNH x. Tuỳ viên. 


TUỲ VIÊN QUẦN SỰ !. Một trong số các hàm ngoại 
giao quân sự. Hàm TVQS là hàm ngoạ! giao quân sự cao 
nhất. Người mang hàm TVQS là người đứng đầu hộ phận 
quân sự thuộc đại sứ quán, Trong một số trường hợp. 
người đứng đầu này có thể mang một hàm tổng hợp là tuỳ 
viên hải - lục - không quân. Khi bổ nhiệm các cán bộ có 
hàm ngoại giao quân sự, đặc biệt là TVQS, nước cử đai 
điện thường phải gửi thông báo trước họ tên... của những 
người này cho nước nhận đại diện để chấp thuận nến được 
yêu cầu. 

2. Quân nhân (thường là sĩ quan cao cấp) mang hàm 
TVQS trong thời gian công tác tại cơ quan đạt diện ngoại 
ø1ao của nước mình ở nước khác (đại sứ quán). TVQS làm 
nhiệm vụ tư vấn cho đại sứ, đồng thời đại diện cho các lực 
lượng vũ trang của nước mình ở nước sở tại và được hướng 
các quyển ưu đãi - miễn trừ ngoai giao. 


TUỶ 1. Ở động vật, là vùng trung tâm của một cơ quan ở 
động vật, có sự khác biệt với vùng xung quanh về cấu tạo, 
chức nãna. Vd. T của thận. 


687 


ˆÍ TUỲ BÀOo 





2. Ở thực vật, là vùng giữa của thân, đôi khi của rễ, có 
cấu tạo mê mềm. Được hình thành từ phần trong của trụ và 
đồi khí có thêm mô dẫn là các bó mạch. 


TUỶ BẢO tế hào trong mô sinh máu của tuỷ xương đỗ, 
hình thành qua phân chia các tuỷ nguyên bào và sẽ biến 
thành bạch cầu hạt đi vào máu (x. Bạch cầu hạt). 


TUỶ ĐỒ công thức tỉ lệ của các tế bào trong tuỷ xương, 
hình (hỂ, kích thước, sự trưởng thành của tế bào như dòng 
hồng cầu, dòng bạch cầu và đòng mẫu tiểu cầu. Ly niỷ 
xương để xác định TĐÐ bằng cách chọc hút bằng kim vào tuỷ 
xương của một xương ở nông (xưởng ức). Nhờ kêt quả của 
TP, người ta có thể chẩn đoán được các bệnh về máu khi 
mà xét nghiệm máu ngoại vì chưa cho kết quả rõ ràng. 


TUỶ SỐNG hó thần kinh dài của hê thần kình trung ương 
ở động vật có xương sông, nôi não bộ với các tế bào thần 
kinh, điều khiển các cỡ quan và cơ của cơ thể qua nhiều đôi 
dây thần kinh chạy dọc theo chiều dài. Nằm trong ống 
xương sống. Trên lát cắt ngang, có thể thấy hai vùng: ngoài 
là chất trắng, gồm các sợi trục đi lên và đi xuống bao quanh 
vùng chất xám hình chữ "F1" ở phía trong chứa các thân tế 
bào thần kinh, giữa là ống rỗng, hẹp, chứa đây dịch não tuỷ 
(x. Đây thần kiuht tuỷ sống). 


TUỶ XƯƠNG mô liên kết ở Lrong các hốc của tuỷ xương 
các Xương dài (xương chày, xương đùi, xương (tay...) và 
xưởng dẹt (xương ức, xưởng khung chậu...). Có nhiệm vụ: 
to Xương Và tạo các tế bào miễn dịch, tạo mầu, 


TUY tuyến vừa nội tiết (tiết ra insulin, glucagon, 
§omatostaun, vv.) vừa neoạl tiết (tiết dịch tuy) ở động vật 
có Xương sống, tham gia vào quá trình tiêu hoá và điều hoà 
trao đổi các chất gluxit, lipit và protein. Ở phần lớn động 
Vật có Xương sống, T nằm ở màng treo ruột của tá tràng gần 
với dạ dày. Các tế bào ngoại tiết tạo enzim tiết dịch tuy qua 
ống tiết vào tá tràng để tiêu hoá protem, lipit, gluxit. Nhóm 
tế bào nội tiết sản sinh và tiết vào máu các hocmon (Insulin, 
ølucagon, somatostatin, vv.). Tuyến T của một số loài động 
vật có xương sống có các tế bào thể khẳẩm tiết ra cả enzim 
tiêu hoá lẫn hocmon. Động vật có xương sống bậc thấp có 
các tế bào nội tiết và ngoại tiết tách biệt nhau. Ở thành ruột 
của động vật không xương sống cũng phát hiện thấy các tế 
bào tiết ra các chất tượng tƒ hocmon ruyến TT. 

Ở người, thyển T (cø. tuy tạng) nặng trung bình 70 - 8Ô g, 
hình búa dẹt, gồm đầu, cổ, thân và đuôi, cố định vào thành 
bụng sau (trừ đuôi T). Đầu T to năm trong khung tá tràng, 
đoạn 1⁄3 đưới của ông mật chủ chui qua đầu T để cùng với 
ống T đỗ mật vào đoạn tá tràng thứ hai. Chức năng: tham 
ta chuyển hoá đường, m8, protein bằng các enzim nội tiết 
và ngoại tiết. Các bệnh thường gặp ở tuyến T: viêm T cấp 
và mạn, ung thư”T, đái tháo đường, vv. 


'TUY TẠNG x. Tuy. 

TUYẾN ÁN công bố toàn văn bắn án của hội đồng xét 
xử đối với bị cáo, là gia! đoạn kết thúc của thủ tục xét xử tại 
phiên toà sau phần nghị án. TA do chủ toạ phiên toà thay 





mật hội đồng xét xử thực hiện. Khi TA mọi người trong 
phòng xử án phải đứng đậy. Sau khi đọc Xong toàn văn bản 
án, chủ toạ phiên toà có thể giải thích thêm về việc chấp 
hành bản án và quyển kháng cáo. Nếu bị cáo không biết 
tiếng Việt thì sau khi TA, người phiên dịch phải đoc lại cho 
bị cáo nghe toàn bộ bản án bằng tiếng mà bị cáo biết (điều 
226, Bộ luật tố tụng hình sự nãm 2003), 

TUYẾN BỐ phát biểu có tính chất chính thức, trịnh 
trọng của một chính phủ hay một đảng, một tổ chức, một 
hội nghị, hoặc của người thay mặt các tổ chức đó về 
những nguyên lí, nguyên tắc hay một vấn để trọng đại 
nào đó. Vd. TR về quyển của các dân tộc nước Nga, do 
Chính phủ Xõ Viết công bố (11.1917); TR của Bộ Ngoại 
giao nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vấn đè 
Hoàng 8a và Trường Sa. 


TUYẾN RÕỖ CHUNG văn kiện quốc tế quan trọng shi 
nhận kết quả của các cuộc đàm phán quốc tế (các cuộc gặp 
gỡ lư vẫn...) giữa đại diện toàn quyền của các chủ thể của 
luật quốc tế. Thông thường, TBRC đồng thời được công bố ở 
các nước tham gia đàm phán. Bên cạnh tài liệu thông tín, 
nội dung của TBC thường chỉ rõ lập trường của các bèn về 
các vấn đề của đời sống quốc rễ mà các bền quan tâm. TRC 
có thể phi nhận nghĩa vụ của các bên trong việc phối hợp 
hành động để đạt tới những mục tiêu chung. Trong những 
trường hợp này, TRC mang tính chất pháp lí quốc tế và có ý 
nghĩa pháp lí quốc tế. TBRC có thể là văn kiện chính thức 
mà tô chức quốc tế (các cơ quan của tổ chức quốc tế) đưa ra 
về vấn để của đời sống quốc tế. 


Về cơ bản, hình thức, nội dung của TBC giống thông cáo 
chung, song là hình thức cao hơn. long trọng hơn và có chữ 
kí của các bên (tuyên bế của hội nghị tuy không kí, nhưng 
được trao đổi nhất trí). 


“TUYÊN BỐ ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỨC 
1945" kí 8.S.19435 tại Beclin giữa các đại diện của Liên Xô 
[nguyên soái Jukôp (G. K. Zhukov)], Hoa Kì [tướng Aixenhao 
(D. Ð. Eisenhower)] Anh [nguyên soái Môntơdgômdrt 
(B. L. Montgomecry)}, Pháp (tướng Đơlat Đơ Taxinhi (IM. 
de Lttre de Tassigny)|. Công bố thất bại hoàn toàn của 
Đức và việc 4 cường quốc chiếm đóng quân sự nước Đức. 
Bản tuyên bố viết: lực lượng hải, lục, không quân Đức đã 
thất bại hoàn toàn, đâu hàng vô điều kiện. Các nước chiến 
thẤng quy hoạch lại biên giới Đức; Đức phải phi quân sự 
hoá, thả tù nhân, khai báo tội phạm chiến tranh và giúp đỡ 
quân chiếm đóng. 


'"TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP NĂM 1919" CỦA APGANTXTAN 
văn bản chính thức về nền độc lập của nhân đân Apeanixtan 
trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân 
Anh, tuyên bố ngày 28.2.1919. Đế quốc Anh Hiếp tục gây 
chiến nhưng thất bại. Ngày 8.8.1919, Anh buộc phải kí hiệp 
ước sơ bộ công nhận nền độc lập cöa Apganixtan. Cuộc đấu 
tranh cách mạng của quần chúng dâng cao nên đến tháng 
11.1921, Anh phải kí hiệp ước chính thức thừa nhận nên độc 
lập của Ápganixtan. 











688 





` 


"TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP NĂM 1945" CỦA INĐÔNÊXIA 
văn bản chính thức về nền độc lập của nhân dân 
Inđônêxia trong cuộc chiến tranh chống ách đô hộ của 
phát xít Nhật. Được Xukacnô (Sukarno) và Hatta (Hatta) 
tuyên hố ngày 17.8.1945 sau khi Nhật Bản đầu hàng quân 
đội Đồng minh. Tuyên bố khẳng định đây là bản "Tuyên 
ngôn độc lập chung của chúng tôi của nhân dân 
Inđênêxia. Những vấn để liên quan đến chính quyền. việc 
chuyển giao, vv. sẽ được tiến hành một cách chu đáo 
trong thời gian ngắn nhất". 


"TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP NĂM 1957“ CỦA MÃ LAI 
văn bản chính thức về nền độc lập của nhân dân Mã Lai 
trong cuộc chiến tranh giả! phóng đân tộc chống thực dân 
Anh. Được tuyên bố ngày 3I.8.I957 sau khi Ảnh buộc 
phải trao trả quyển độc lập cho nhân dân Mã Lai. Sau 
tuyên hế, một bản hiến pháp đã được thông qua. Theo đó, 
chính thể Mã Lai là quốc gia quân chủ lập hiến liên bang. 
Đứng đầu nhà nước liên bang là quốc vương do các tiểu 
vương đứng đầu các bang bầu ra. Chính phủ liên bang do 
thủ tướng đứng đầu. Năm 1963, thành lập Liên bang 


-- Malaix1a. 


'"TUYÊN BỐ PÔTXĐAM 1946" bản tuyên bố về việc 
buộc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện trong Chiến tranh thế 
giới II, công bố tại Hội nghị Pôtxđam họp ngày 26.7.1944. 
Đại diện chính phủ Anh, Hoa Kì, Trùng Quốc (Quốc dân 
Đăng) và sau đó có Liền Xò (8.1945) đã kí vào "TBP 
1946". Ngoài điều khoản đầu hàng, bản myền bố để ra 
những điều khoản cơ bản để giải quyết hoà bình vấn để 
Nhật Bản như: loại trừ những phần tử gây chiến, chỉ cho 
phép Nhật Bản để lại một nên công nghiệp vừa đủ để đuy 
trì nền kinh tế và trả những khoản bồi thường chiến tranh, 
thành lập một chính phủ yêu chuộng hoà bình và có trách 
nhiệm về vấn để này trên cơ sở ý nguyện của nhân dân 
Nhật Hản, nghiêm cấm Nhật Bản phát triển công nghiệp 
quốc phòng và chỉ duy trì một lực lượng võ trang hạn chế để 
gìn giữ an ninh trong nước. Bản tuyên bố còn nều rõ trước 
khi những điều khoản trên được thực hiện, quân đội Đẳng 
minh cần chiếm đóng Nhật Bản để giải phóng cho các nước 
bị Nhật Bản xâm chiếm, tểfđc vũ khí quân đội Nhật Bản và 
thiết lập các quyển tự do dân chủ. Trên thực tế, sau chiến 


. tranh, Hoa Ki và Nhật Bản đã từng bước vị phạm và phá 


hoại những điều khoản của “TBP”, 


“TUYÊN BỐ VLAĐIVÔXTÔC 1986“ diễn văn về quá 
trình hạn chế chạy đua vũ trang, bảo đảm hoà bình ở khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương. Do tổng bí thư Đảng Cộng 
sản Liên Xô Goœocbachôp (M. S. Gorbachềv) đọc ngày 
18.7.1986 ở Vlađivôxtôc (Vladivostok). Nội dung chính: 
Liên Xô sẽ rút quân đội khỏi Apganixtan, rút một phần 
quân đội khỏi Mông Cổ và vùng biên giới Châu Á giáp 
Liên Xô; bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc, trước 
hết tăng cường quan hệ buôn bán, phát triển hệ thống giao 
thông vận tải giữa 2 nước; để nghị mở hội nghị quốc tế ở 
Hirôsima (Hiroshima) để bàn về vấn để hoà bình, an ninh ở 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 


44- TĐRKVN4 


"TTTVÊNƒ NGSÔNM TT A hÀNG CỘNG SẢN" T 


TUYẾN ĐỨC tình ở vùng Tây Nguyên, từ 1976 hợp nhất 
với thành phố Đà Lạt thành tỉnh Lâm Đẳng (x. Lâm Đồng). 


TUYÊN HOÁ huyện ở phía tây nh Quảng Bình. Diện 
tích 1.L49,4 km. Gồm I thị trấn (Đồng Lê - huyện lị), L7 xã 
(Lâm Hóa, Hướng Hóa, Thanh Hóa, Kim Hóa, Sơn Hóa, [LÊ 
Hóa, Thuận Hóa, Đồng Hóa, Thạnh Hóa, Đức Hóa, Phong 
Hóa, Mai Hóa, Ngư Hóa, Tiển Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng, 
Văn Hóa). Dân số 77.600 (2003), gồm các dân tộc: Chứt, 
Kinh. Địa hình chủ yếu núi thấp, xen thung lũng xâm thực 
và đổi bóc mòn. Sòng Rào Nậy, Rào Cái chảy qua. Có 
đường biên giới với nước Lào ở phía tây huyện. Trồng lúa, 
lạc, thuốc lá, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, trâu, đê, one lấy 
mật. Khai thác lâm sản, gia công đổ gỗ. Giao thông: quốc 
lộ 12A, 15, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Huyện trước 
đây thuộc tỉnh Quảng Bình; từ 11.3.1972, hợp nhất với 
huyện Minh Hoá vào huyện TR thuộc tỉnh Bình Trị Thiên 
(1976 - 89); từ 1.6.1990, chia huyện TH trở lại 2 huyện cũ 
thuộc tỉnh Quảng Bình, 


TUYỂN NGÔN lời tuyên bố với mọi người, được viết 
thành văn bản, nhân đanh một tổ chức, một chính phù bày 
tỏ những quan điểm và lập trường về một vấn để lớn nào 
đó. Vd. "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, “Tuyên ngồn độc 
lập". Trong văn học có những trường phái đã ra TN để công 
bố những quan điểm sáng tác, con đường tiến lên và mục 
tiều sáng tác của mình, Vd. TN của trường phái siêu thực, 
trường phái vị la! ở các nước, TN của nhóm Tự lực văn đoàn 
ở Việt Nam. Một số nhà văn, nhà thơ cũng có những lời nói 
rất hay, những sáng tác mang tính chất TN của mình hay 
phe phái của mình. 


'TUYÊN NGÔN BRAZAVIN 1988" tuyên ngôn của 
Hội nghị bốn bên Angô!a, Cuba, Nam Phi và Hoa Kì, công 
bố 13.12.1988 tại Brazavin. Nội dung xác nhận lại hiệp 
nghị giải quyết nền độc lập của Namibia song song với việc 
Cuba rút quân khỏi Angôla. Tuyên ngôn đẳng ý giao cho 
tổng thư kí Liên hợp quốc thực hiện điều 453 của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc ở Namibia kể từ 1.4.1983 và quyết 
định thành lập Hội đồng liên hiệp ba bên gồm Angôla, 
Cuba, Nam Phi, hai nước Liên Xô và Hoa Kì làm quan sát 
viên giám sát việc thi hành hiệp nghị. 

"TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SÁN" cương lĩnh 
của "Đồnp minh những người cộng sẵn" do Mac và 
Enghen soạn thảo, công bố lẫn đẩn tiên vào 2.1848 ở 
Luân Đôn. "TNCĐCS" gồm lời mở đầu và bốn chương 
nều lên những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và sức sản 
xuất tất yếu dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh giai cấp là động 
lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Sử mạng 
lịch sử của giai cấp vô sản là "người đào mổ chôn chủ nghĩa 
tư bản" và "người xây đựng chủ nghĩa xã hội ". Tuyền ngôn 
nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản và bộ tham 
mưu là đảng cộng sản. Muốn giải phóng mình, phải đùng 
bạo lực cách mạng để giành và nắm chính quyền, thiết lập 
sự đoàn kết quốc tế theo khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước, 
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T "TUYÊN NGÔN CỬỦA ĐĂNG CÔNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG 1929" 


đoàn kết lại".."TNCĐCS”" là văn kiện có tính chất cương 
lĩnh, lần đầu tiên nêu ra những nguyên lí cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. 


"TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẲN ĐÔNG 
DƯƠNG 1929" công bố sau khi đoàn đại biểu Bắc Kỳ rút 
khỏi Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên họp ở Hương Cảng (5.1929) về nước. Ngày 
17,6.1929, tại Hà Nội, đại biều các tổ chức cơ sở cộng sản ở 
Miễn Rắc họp quyết định lập ra Đẳng Cộng sản Đông 
Dương (Đông Dương Cộng sẵn Đẳng), thông qua tuyền 
ngôn của Đảng... Tuyên ngồn nêu rõ mục đích của Đảng là 
đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản, chế độ phong 
kiến, giải phóng công nhàn, nông dân, thành lập chuyên 
chính vô sản, tiêu điệt giai cấp, thực hiện xã hội bình đẳng, 
tự do, bác ái. Tuyên ngôn gồm 2 chương. Chương thứ nhất 
giả: thích chủ nghĩa cộng sản. Chương thứ hai nói về chính 
sách của Đảng. Tuyên ngôn chỉ rõ cách mạng Đông Dương 
là cách mạng dân chủ, nhiệm vụ của nó là đánh đuổi được 
đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập, đánh đổ 
địa chủ, phong kiến, thực hiện cách mạng thổ địa, lập 
chính phủ công nông binh, do giaì cấp vô sản lãnh đạo, 
khi hoàn thành cách mạng dân tộc đân chủ tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng dùng chính sách thống nhất 
các giai cấp, đẳng phái để chống đế quốc; khi thời cơ đến, 
g1aì cấp thống trị đã rối loạn, quần chúng sôi sục cách mạng 
sẵn sàng hi sinh, Đẳng sẽ đưa quẩn chúng ra đấu tranh 
giành chính quyển, thành lập chính phủ xô viết công nông 
binh. Đây là một văn kiện có tính chất cương lĩnh của Đảng 
Cộng sản Đông Dương. 


"TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 1776" CỦA HỢP CHÙNG 
QUỐC HOA KÌ văn kiện lịch sử của nhân dân Mi trong 
cuộc đấu tranh chống đế quốc Anh giành độc lập và thành 
lập nhà nước Hợp chủng quốc do Oasinhtơn (G. Washington) 
công bố ngày 4.7.1726. Từ 1774 - 75, nhần dân Bắc Mĩ đã 
tiến hành tổ chức 2 lần Hội nghị lục địa nhằm phát động 
cuộc chiến tranh chống chính sách thuộc địa tàn khốc của 
Anh. Chủ trương đấu tranh giành độc lập được các đại biểu 
Ađam (I. Adams), Lì (R. H. Lee) để nghị trong Hội nghị lục 
địa lần II (10.5.1775) và được hội nghị chấp thuận. Một Uỳ 
ban 5 người đứng đầu là Jefdxơn (T. Jefferson) được giao 
soạn thảo myên ngôn. Nội dung cơ bản của thyên ngôn là 
khẳng định quyển con người và quyền tq† do đân chủ của 
công đân, quyền thiết lập chính quyển và huỷ bổ chính 
quyền (khi nó đi ngược lại quyền lợi của quân chúng) đều 
và chỉ thuộc về nhần dân. Tuyên ngôn lẽễn án mạnh mẽ chế, 
độ cai trị của nhà vua Anh, khẳng định quyền độc lập của 
các quốc gia ở Rắc Mĩ, quyền tự do gia nhập các liên minh. 
Mặc đù còn một số hạn chế (không có điển khoản thủ tiều 
chế độ nô lệ), "TNĐI. 1776" CHCQHK là một văn kiện 
lịch sử đánh dấu quá trình ra đời của Nhà nước Hợp chủng 
Quôc Hoa Kì. Ngày 3.9.1783, sau những thất bại liên tiếp 
trên chiển trường, Chính phủ Anh phải kí với Hoa Kì 
“Hiệp ước Vecxay" công nhận nền độc lập của !13 thuộc 
địa cũ của Anh ở Bắc MI. 
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“TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 1945" CỦA VIỆT NAM 
văn kiện tuyên bế thành lập nước Việt Nam Dần chủ Cộng 
hoà do Hỗ Chí Minh, chủ tịch Chính phủ Lâm thời, đọc tại 
Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2.9.1945. Tuyên ngôn 
khẳng định một chân lí cd bản: "Tất cả các dân tộc trên thế 
giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyển sống, 
quyển sung sướng và quyền tự do". Tuyên ngôn đã lên án 
chính sách xâm lược và thông trị tàn bạo của thực dân Pháp, 
điểm lại quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt 
Nam cho đến Cách mạng tháng Tám 1945. Nhân dân Việt 
Nam đánh đổ xiểng xích thực đân, dựng lên nước Việt Nam 
độc lập và đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế hàng chục 
thế kỉ mà lập nên chế độ cộng hoà. Dân tộc Việt Nam đã 
gan góc chống lại ách nô lệ của thực đân Pháp hơn 80 năm, 
đã cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít, phải được 
tự do, phảt được độc lập. "Nước Việt Nam có quyền hưởng 
tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc 
lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần 
và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, 
độc lập ấy". Cuối cùng "TNĐL 1945” CVN nêu tên 15 thành 
viên trong chính phủ gồm: Hỗ Chí Minh (chủ tịch), Trần 
Huy Liệu, Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Dương Đức 
Hiền, Nguyễn Văn Tế, Nguyễn Mạnh Hà, Cù Huy Cận, 
Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Xuân, Vũ Trọng Khánh, 
Phạm Văn Đẳng, Đào Trọng Kim, Vũ Đình Hoè, Lê Văn 
Hiến. "TNĐL 1945" là một văn kiện có ứnh pháp lí khẳng 
định quyển dân tộc cơ bản của nhàn dân Việt Nam, một 
quyền bất khả xâm phạm là độc lập tự do. Đãy là một cột 
mốc đánh dấu lịch sử dần tộc Việt Nam đã bước vào mội kÌ 
nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do. 


"TUYẾN NGÔN HOÀ BÌNH" bản tuyên ngôn của Hội 
nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và Công nhần 64 nước 
họp từ ngày l6 - 19.11.1957 tại Matxcơva. Bản tuyên ngồn 
kêu gọi cône nhân, nông dân và nhân dân lao động toàn thể 
giới tăng cường đấu tranh cho hoà bình, đưa nhân loại thoát 
ra khỏi các cuộc chiến tranh. Đại biểu Việt Nam có tham dự 
hội nghị. 


"TUYẾN NGÔN HOÀ BÌNH" CỦA TRÍ THỨC SÀI 
GÒN 5.1954 bản tuyên ngôn hoà bình của 352 nhà trí thức 
Sài Gòn - Chợ Lớn, trong đó có Kĩ sư, luật sư, giáo sự, bác 
sĩ, đã lên tiếng đòi chính phủ Pháp chấm đứt neay cuộc 
chiến tranh xâm lược Đông Dương. Bản tuyên ngôn nêu 
rõ: yêu cầu Quốc hội, Chính phủ Pháp ra lệnh cho quân 
đội viễn chỉnh ngừng chiến ở Đông Dương để có thể 
tiến tới một giải pháp hoà bình có lợi cho hai dân tộc 
Pháp,Việt. 


"TUYẾN NGÔN LA HABANA"' tuyên bố của Đằng - 
Nhà nước và nhần dân Cuba nêu rð đường lối đối nội và đối 
npoại của Nhà nước Cuba chống lại sự xâm lược của đế 
quốc Mĩ và sự can thiệp của nước ngoài. 

"TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỂN VÀ DÂN QUYỄN 
1789" CỦA PHÁP văn kiện lịch sử về quyển con người và 
quyền công dân của nước Pháp cách mạng trong cuộc Cách 
mạng Pháp 1789. Công bố ngày 26.8.1789 trong phiên họp 


của Quốc hội Pháp, sau khi lật đổ nền quân chủ chuyên chế 
(14.7.1789). Gồm 17 điều khoản. Tuyên ngôn khẳng định, 
quyền tự do bình đẳng của con người, chủ quyển thuộc về 
nhân đân, quyền lực của nhà vua cùng chế độ đẳng cấp 
trong xã hội phong kiến bị bãi bỏ, xác nhận quyền sở hữu 
tài sản tư nhân, quyền tự do dân chủ, vv. Các nội dung cơ 
bản của thyên ngôn thấm nhuần tư tưởng cách mạng của 
các nhà triết học "Khai sáng" Pháp thế kỉ 1R, phần ánh ý chí 
và nguyện vọng của cộng đồng nhân dân Pháp hồi đó và là 
bước cụ thể hoá các ý tưởng của khẩu hiệu "Tự do, Bình 
đẳng, Bác ái". 


“TUYÊN NGÔN THẾ GIỚI VỀ NHÂN QUYỀN 1948" 
do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua 10,12.1948, được 
xây dịng trên cơ sở các điều khoản của Hiến chương Liên 
hợp quốc, có liên quan đến các quyền con người và được 
coi như vẫn kiện xác định các nhiệm vụ mà tất cả các dân 
tộc, các quốc gia cần phải thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ 
quyển con người. "TNTGVNQ 1948" là văn kiện quốc tế 
đặc biệt về các quyền con người cần phải được tôn trọng: 
các quyền sơ đẳng của cá nhân mọi người đều được bình 
đẳng, không có bất cứ sự kì thị nào; quyền được sống, được 
tự do và bất khả xâm phạm thân thể, quyển có nhà ở, quyển 
của mỗi người được toà án công minh bảo vệ; quyền tự do 
dần sự và chính trị, quyền có quốc tịch, quyển cư trú, quyển 
có tài sản, quyển hân nhân, t đo tư tưởng, tự do ngôn lhận 
và tự do tín ngưỡng, tự do hội họp và tự do lập hội, quyển 
bầu cử và ứng cử, các quyền kinh tế xã hội, quyển được làm 
việc và quyền được trả công bình đẳng, quyền tổ chức công 
đoàn, quyền nghỉ ngơi và được bảo đẳm xã hội; quyển được 
học hành và tham gia vào đời sống văn hoá của xã hội. 
"TNTGVNG 194R" mang tính chất khuyến nghị đối với các 
quốc gia. Trên cơ sở tuyên ngôn trong khuôn khổ, Liên hợp 
quốc đã xây dựng và thông qua các công ước quốc tế về 
nhân quyển năm 1966, đó là những văn bản có hiệu lực 
pháp lí bắt buộc đối với các nước tham gia, Đại hội đẳng 
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết và lấy ngày 10.12 hằng 
năm là ngày nhân quyền. 


TUYẾN NGÔN VĂN HỌC uuyèn bố của một trường 
phái, một nhóm hay một nhà văn về quan điểm, đường lối, 
phương pháp sáng tác của họ. Không phải như các đoàn thể 
chính trị, khi thành lập là đổng thời có tuyên ngôn, để ra tôn 
chỉ, cương lĩnh hoạt động, các trường phái văn học thường 
hình thành dần dần giữa những nhà văn gân như đi theo 
cùng một xu hướng sáng tác, phản ứna lại các trào lưu tước 
đã trở thành khuôn sáo. Trong quá trình sáng tác, một nhà 
văn nào đó, có những thành tựu xuất sắc nhất, khi in tác 
phẩm của mình, có kèm thêm lời tựa ghi lại những suy 
ngẫm của mình trong lúc sáng tác, những suy ngẫm ấy có 
tính chất lí luận nêu lên các điểm dì đẳng với các trào lưu 
trước, thế là bài tựa ấy được xem là TNVH của cả trường 
phái. Đó là trường hợp “Bài tựa Crômoen" nổi tiếng của 
Huygó (V. Hugo), viết cho vở kịch "Crômoen" (1§27) của 
ông. Có khi TNVH của một trường phái là những tác phẩm 
lí liận của nhà văn được xem đứng đầu trường phái. Đó là 
trường hợp của Zôla (E. Zola) với 2 cuốn: "Tiểu thuyết thể 
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nghiệm" và "Những nhà tiểu thuyết tự nhiên chủ nghĩa". Ở 
Pháp, các trường phái thơ đầu thế kỉ 20 như trường phái 
tượng trưng, trường phái siêu thực, tường phái Đa ởa, 
trường phái hiện đại chủ nghĩa... đều trình bày tuyên ngôn 
của họ trong các cuộc búc chiến hoặc trong các lác phẩm lí 
luận: “Nghệ thuật thi ca” của Clôđen (P, Claudel) (1913), 
"Thở thuần, tuý" (1925) của Brdtông (A. Rreton), “Chủ 
nghĩa siêu thực là gì" (1934) cũng của Brơtông, "Dẫn luận 
về nghệ thuật thơ ca" (938), “Bài giảng ở Trường trung học 
Pháp" của Valêry (P.Valéry), vv. Ở Việt Nam, nhóm Tự lực 
văn đoàn khi thành lập cũng có để ra rồn chỉ 8 điểm; trong 
phong trào "thơ mới”, Thế Lữ làm bài "Cây đàn muôn 
điệu", Xuân Diệu làm bài "Là thi sĩ" cũng có thể xem là 
TNVH. Nhóm Xuân thu nhã tập viết những hài triết lí về 
thơ cũng là tuyên ngôn của thơ bí hiểm (1942). 


"TUYÊN NGÔN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
CỦA LUẬT QUỐC TẾ" được Đại hội đồng Liên hợp quốc 
thông qua 24.10.1970, hiên quan đên quan hệ hữu nghị và 
hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chướng Liên 
hợp quốc. Trong tuyền ngôn đã phản tích kĩ nội dung của 
7 nguyên tắẮc cơ bản của luật quốc tế: không đe đoạ bằng vũ 
lực hay dùng vũ lực; giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng 
các phương tiện hoà bình; không can thiệp vào công việc 
nội bộ của các quốc gia; hợp tác giữa các quốc gia; bình 
đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc; bình đẳng về chủ 
quyền của các quốc gia; nghiêm chỉnh chấp bành các cam 
kết quốc tế. 


TUYẾN QUANG tỉnh ở Đông Bắc Việt Nam. Diện tích 
5,868 km?. Gồm 1 thị xã (Tuyên Quang - tỉnh lj), 5 huyện 
(Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương). 
Dân số 209.400 (2003), gồm các dân tộc: Tày, Dao, Mông, 
Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Kinh, Hoa. 

Địa tình núi thấp thuộc cánh cung Sông Gâm, núi 
cacxtđ và sơn nguyền bóc mòn, thấp dần từ bắc xuống 
nam theo các thung lũng Sông Lô, Sông Gầm; có các 
đỉnh: Cham Chu (1.578 m), Núi Lịch (953 m). Sông Lô, 
Sông Gâm, Phó Đáy chẩy qua. Khoáng sản: thiếc, kẽm, 
mangan, cao lanh, đá vôi. Trồng lúa, chè, ngô, sắn, mía, 
lạc, sả, đậu tương. Chăn nuôi; trâu, bò, lợn, ong lấy mật. 
Chế biến chè, tính dẫu sả, nêng sản. Khai thác khoáng 
sản: cao lanh, thiếc, kẽm..., sản xuất xi măng. Nhà máy 
thủy điện Na Hang. Trồng rừng, khai thác lâm sản. Thắng 
cảnh: rừng nguyên sinh Na Hang, suối Mỹ Lâm, khu di 
tích Tân Trào. Giao thông: quốc lộ 2, 37, 279, 2C, tỉnh lộ 
176, I87 chạy qua, đường thuỷ trên sông. Tỉnh đặt năm 
Minh Mạng thứ 12 (1831), từ 27.L2.1975 hợp nhất với tỉnh 
Hà Giang thành tỉnh Hà Tuyên; từ 12.8.1991 chia tỉnh Hà 
Giang trở lại 2 tỉnh cũ. 


TUYẾN QUANG thị xã tỉnh J¡ tỉnh Tuyên Quang. Diện 
tích 43,7 km”. Gẳm 3 phường (Tân Quang, Phan Thiết, 
Minh Xuân), 4 xã (Ý La, Nông Tiến, Hưng Thành, Tràng 
Đà). Dân số 55.300 (2003), gồm các dân tộc: Kinh, Tày, 
Nùng. Địa hình đổi bóc mòn và thung lũng xâm thực - tích 
tụ Sông Lô. Thị xã được xây dựng bên bờ phải Sông Lô. 
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Trồng lúa, ngô, sắn, chè, sả. Chăn nuôi: bò, lợn, gia cẩm, 
ong lấy mật. Chế biến nông sản, lâm sản, sản xuất vật 
liệu xây dựng, cơ khí. Giao thông: quốc lộ 2, 37 chạy qua, 
đường thủy trên Sông Lô. Trước đây là thị xã tỉnh lị tính 
Tuyên Quang; là thị xã tỉnh lị tỉnh Hà Tuyên (1975 - 91); 
từ 12.8.1991 trở lại tỉnh lị tỉnh Tuyên Quang. 


CHÚ GIẢI 


Địa giới tỨnh 
Địø giếi huyện 
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Tuyên Quang 


TUYÊN TRUYỂN PHIM giới thiệu, quảng cáo, đánh 
giá phím nhằm thu hút sự chú ý của công chúng tới bộ 
phim đang hoặc sắp đưa trình chiếu, bằng bài viết trong 
chương trình phim, trên báo, hoặc phát biểu trước công 
chúng. Trong đội chiếu bóng ưu động, người thuyết minh 
làm công tác TP. Theo nghĩa rộng, TTP là việc giới 
thiệu, nhận xét, bình luận hoặc phân tích, đánh giá đặc 
điểm nghệ thuật của tác phẩm điện ảnh, khám phá 
những hình thức biểu hiện nghệ thuật mới mẻ, độc đáo, 
khẳng định tính tư tưởng của tác phẩm. TTP là một bộ 
phận của môn khoa học nghiên cứu điện ảnh, đó là phê 
bình điện Ảnh. 


TUYẾN UÝ linh mục Công giáo được cử vào một đơn 
vị quân đội hoặc một nhà trường lớn, làm nhiệm vụ săn 
sóc phần hẳn cho những người theo đạo ở những nơi đó, 
Trong thực tế, TƯ là người nắm giữ tỉnh thần, ý chí của 
đơn vị hoặc nhà trường thời bình và nhất là thời chiến. 
Gần đây, một số nơi cũng đưa giáo sĩ các đạo khác vào 
làm TU dài hạn hoặc ngắn hạn, kể cả vào các nhà tù, các 
trại giam. 
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TUYỂN ĐÃI phương pháp tuyển khoáng sản bằng trọng 
lực. dựa trên cơ sở phân chía hỗn hợp khoáng vật theo tÍ 
trọng trong dòng nước chảy. Chủ yếu đùng để tuyển than và 
quặng kim loại. 


TUYỂN ĐIỆN phương pháp làm giàu khoáng sẵn dựa 
vào sự khác nhau về tính dẫn điện của vật liệu. 


TUYỂN KHOÁNG (cø. tuyển quặng), toàn bộ các quá 
trình gìa công ban đầu vật liệu khoáng để thu được những 
sản phẩm có giá trị trong kĩ thuật hoặc có ích trong quá trình 
gia công luyện kim, hoá học tiếp theo. Phương pháp TK dựa 
trên cơ sở phân chia khoáng vật theo tỉ trọng của chúng 
(tuyển trọng lực), độ thẩm từ (tuyển từ), tính tích điện, tính 
thấm ướt cỏa bê mặt khoáng vật (tuyển nổi), tuyển bằng 
Ánh sáng và phóng xạ, tuyển bằng cách hoà tách chọn lọc 
nhờ vi sinh vật và axit (chủ yếu để tuyển quặng urani, 
quặng đồng nghèo). Tuỳ theo môi trường sử dụng để TK, 
phân biệt tuyển khô (trong không khí), tuyển ướt (trong 
nước gỗm có tuyển nổi, tuyển trọng lực, vv.). Quặng tỉnh 
thu được sau quá trình TK sẽ tiếp tục được gia công, quặng 
đuôi sẽ được thải. 

TUYỂN QUẶNG x. Tuyển khoáng. 


TUYỂN TẬP cuốn sách tập hợp những tác phẩm hoặc 
công trình chọn lọc. Người ta thường làm TT về một nền 
văn học, một thời kì văn học, hay một thể loại văn học 
trong đó có sáng tác và nghiên cứu, phê bình: “Hoàng 
Việt thi tryển”, "Trích điễm thí tập", "Văn đàn bảo giám", 
“Thi nhân Việt Nam" là những cbốn như thể. Người ta 
cũng làm TT tác phẩm của một nhà văn, nhà thơ. Vd. như 
"Tuyển tập Nguyễn Tuân", “Tuyển tập Chế Lan Viên", 
"Tuyển tập Xuân Diệu"... Cũng có những TT về một để 
tài, một chủ để: “Sáng tháng năm", “Những hài thơ chọn 
lọc viết về Chủ tịch Hỗ Chí Minh", "Thơ từ địa ngục trần 
gian" của các chiến sĩ Côn Đảo. Những TT tết giúp người 
đọc thấy được những tác phẩm đặc sắc, những phương 
điện tiêu biểu côa một nên văn học, của mội tác giả văn 
học, hay của một đề tài. Giá trị của TT do chì quan người 
tuyển quyết định, theo quan niệm, quan điểm, sở thích của 
họ. Cùng một nhà văn, nhà thơ, có thể có những TT khác 
nhau, và đưa lại cho người đọc những hình ảnh khác nhau 
về nhà văn, nhà thơ đó. Lỗ Tấn, nhà văn Trung Quốc tự 
chọn lấy những truyện vừa ý ông nhất, in ra thành tập "Tự 
tuyển tập", cho là trung thành nhất với mình. Một nhà thở 
có thể ra TT về một nhà thơ khác, sống ở một thế kỉ khác, 
để làm nổi những cầm nhận của riếng mình, khiến nhà 
thơ kia sống lại dưới một ánh sáng mới. Đó là trường hợp 
Aragông (L. Aragon) với TT “Anh đã đọc Vichto Huygô 
chưa?". Các TT không tròng nhau, và nhờ TT lọc bớt 
những tác phẩm thứ yếu, người đọc mới được thưởng thức 
những tác phẩm hay của những nền văn học, vốn phong 
phú và phức tạp. 


TUYỂN TINH giai đoạn cuối cùng của quá trình công 
nghệ tuyển để thu hồi được quặng tỉnh. Có thể phải lặp 
đi lặp lại phương pháp tuyển giếng như khi tuyển lấy 


TUYẾN Ï 





quặng tỉnh ban đầu (để có hàm lượng cao chất quý trong 
quặng tình). 


TUYỂN TĨNH ĐIỆN phương pháp tuyển khoáng dựa 
trên nguyên tẮc tách các thành phần quý ra khổi đá bằng 
cách lợi dụng sự tương tác của điện trường mạnh với các vật 
chất phân táa mang điện và đặc điểm chuyển động của 
chúng trong điện trường. 
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Tuyển tĩnh điện 
$% đồ mây tuyển tĩnh điện 
1. Bunke (bể trữ nguyên liệu); 2. Tung quay với bê mặt tích 
điện trúi dấu; 3.5. Máy thụ nguyên liệu: 4. Bê mặt phân chia 


TUYỂN TRỌNG LỰC phương pháp phân tách các 
khoáng vật có ích ra khỏi những khoáng vật khác nhau theo 
trọng lực hoặc ra khỏi đá trong môi trường nước và không 
khí, TTL thực hiện trong máy xoáy thuỷ lực, máy lắng, máy 
đãi quặng, vv. Xt. Tuyển khoáng. 


TUYỂN TỪ phương pháp phân tách khoáng vật từ các 
khoáng vật khác hoặc từ đá trống (đá không có giá trị kinh 
tế tại thời điểm khai thác) dựa theo từ tính khác nhau của 
chúne. TT chủ yếu được dùng để tuyển các loạì quặng sắt, 
mangan, Han, vv. 


TUYỂN ƯỚT quá trình phân chia những hạt nhỏ và cứng 
(chủ yếu là khoáng vật) dựa trên cơ sở độ thấm nước khác 
nhau của chúng. Phương pháp TƯ được sử dụng rất hữu 
hiệu ưong việc tuyển khoáng. Trong quá trình TƯ, các hạt 
khoáng vật nằm trong môi trường nước sẽ đính vào các bọt 
khí một cách chọn lọc và nổi lên thành váng, tạo nên tập 
hợp tính quặng (vd. tuyển quặng apatit Lào Cai). 

TUYỂN VÉT công việc tuyển lại quặng đuôi nhằm tận 
thu quặng tĩnh. 


TUYẾN cấu trúc mô có chức năng chế tiết và giải phóng 
các chất được chế tiết của cơ thể động vật ra ngoài hoặc 
vào trong máu. Các T được xếp thành 3 loại. 

1) T ngoại tiết: sản phẩm tiết được đẩy theo ống uết ra 
mặt ngoài lớp biểu mô của cơ thể động vật (T nước mắt, T 
mồ hôi, T bã, T sữa ở người và động vật có vú; T tơ ở nhện 
côn trùng...) hoặc đổ vào các tạng rỗng hoặc các khoang [T 
hêu hoá, T nước bọt, T Brunnơ - tuyến ở niêm mạc tá tràng 


có nhiệm vụ tiết chất nhầy bảo vệ niêm mạc; gọi theo tên 
Brunnơ (J. C. Brunner; thầy thuốc người Thuy S0]. 2) T nội 
tết: các sản phẩm 
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Tuyến tùng 


Tuyến cận giáp 
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tiết được giải phóng thẳng vào máu, đo các tế bào tuyến 
tiếp cận mật thiết, xen kẽ với các mao mạch (T giáp, T 
thượng thận, T yên...). 3) T hỗn hợp vừa ngoại tiết vừa nội 
tiết (T tuy sản xuất ra dịch tuy). Vì là một mô có nhiều 
mạch máu, các T có thể bị viêm, u, quá sẳn, giảm sản, 
loạn sẵn giống các mô khác. Khi bị viêm, các T sưng, đau 
ngay tại vị trí giải phẫu của nó. Khi T nội tiết tăng chức 
năng chế tiết thì gọi là cường, vd. cường tuyến giáp, cường 
tuyến cận giáp, vv. Biểu hiện bệnh lí của T nội tiết rất phức 
tạp, tuỳ theo chức năng của mỗi T. 

TUYẾN BÃ NHỜN tuyến nằm ở phía trên của nang lồng 
gân mặt da. Cấu tạo gồm một khối đặc tế bào, chia ra nhiều 
thuỳ, có chung một ống bài xuất mở vào nang lông hoặc mở 
thẳng ra mặt da. Xung quanh THN mô liên kết tạo thành 
một bao xở chun, xen giữa lớp tế bào ngoài cùng và bao mô 
liên kết là màng đáy. Mỗi tế bào nằm trong màna đáy thì 
nhỏ, hình khối hay nhiều cạnh, có nhân hình trứng, đó là 
các tế bào có khả năng gián phân mạnh, chứa nhiều ARN 
và nhiều enzim như esteraza, photphotaza, TBN tiết ra dịch 
nhờn vào nang lông giữ cho tóe, lông và da luôn mềm mại, 
chống nhiễm khuẩn. Trong một ngày, mỗi người tiết ra 
khoảng 2Ô g chất bã nhờn, 


TUYẾN CẬN GIÁP bốn khối nhỏ có hình ðvan nằm ở 
mặt sau 2 thuỳ bên tuyến giáp trạng, tiết ra hocmon điều 
hoà lượng canxi trong máu. Gồm các cột tế bào cách nhau 
bằng các khe mạch máu. TCG có thể kiểm soát lượng canxi 
trong máu qua cơ chế liên hệ ngược. Ở người, 2 khối dưới 
đính vào 2 bờ sau của giáp trạng, 2 khối trên thường nằm 
trong giáp trạng, gẵẫn mặt sau myến ấy, Nguồn gốc của 2 
khối dưới là những túi nang nội bì thứ ba; 2 khối trên là 
những túi nang nội bì thứ tư. Ngoài ra, còn cố những TC 
phụ vi trong tuyến ức hay ong mô mỡ đã thay tuyến này 
ở người đứng tuổi. 


TUYẾN CHỐNG NGẦM tuyến vật cần dưới mặt biển, 
thường ở cửa cảng lớn, cửa sông lớn, cửa căn cứ hải quân, 
gồm chủ yếu hàng rào thuỳ lôi neo ngầm dưới mặt nước, 
nhằm ngăn chặn, phá huỷ các loại tàu đối phương tiếp cận. 
Trong chiến tranh hiện đại, còn gồm cả thiết bị trinh sát 
điện tử dưới nước để phát hiện tiếng động, sóng âm từ xa. 


TUYẾN ĐỘ CAO một trong hai nhân tố cơ bản của giải 
điệu, hình thành do sự chuyển tiếp độ cao của các thanh 
nhạc theo quy luật tổ chức chặt chẽ thông qua điệu thức. 


TUYẾN ĐỘ DÀI một trong hai nhân tế cơ bản của giai 
điệu, hình thành do sự chuyển tiếp độ dài của các thanh 
nhạc theo quy luật tổ chức chặt chẽ thông qua nhịp điệu. 


TUYẾN GIÁP TRẠNG tuyến lớn nằm ở cổ thuộc mặt 
trước động vật có vú, có hai thuỳ ở hai bên khí quản và 
thanh quản hình đạng giống con bướm. Tiết hocmon điều 
hoà tốc độ chuyển hoá. Nguôn gốc nội bì. TGT có một vỗ 
xơ bao bọc và bị ngăn làm nhiều tiểu thuỳ (ngăn không 
hoàn toàn) bởi những vách liên kết phát sinh từ vỗ xơ mang 
theo vào trong tuyến những mạch và những dây thần kính. 
Nhu mô TGT được tạo thành bởi những nang tuyến gọi là 
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túi giáp chữa chất keo đặc biệt và một lưới mao mạch bao 
quanh, ngoài ra còn có những đám hay dãy tế bào không có 
xoanø, gọi là đám Vônf1g (Wolfller). 


TUYẾN HÁNG một trong số các tuyến đôi của cơ thể, có 
các ống nối mở về phía vùng khớp háng. 


TUYẾN HINĐENBUA tuyến công trình kiên cế do Bộ 
Tham mưu quân Đức [dưới quyền Hinđenbua (P. von 
Hindenburg (1847 - 1934); thống chế Đức] thiết lập ở 
miền Bắc Pháp trong Chiến tranh thế giới IL Sau khi 
không thực hiện được kế hoạch chiến tranh chớp nhoáng, 
quân Đức phải chuyển sang chiến tranh trận địa. Năm I916, 
Hinđenbua cho xây dựng tuyến trận địa ở miền Bắc Pháp, 
qua tây thành phố In (Lille), đồng Ara (Arras), Xanh - 
Quãngtanh (Sain - Quenun), Vayi ở Exnơ (Vailly sur Aisne) 
nhằm tăng cường và củng cố khu vực đã chiếm. đồng trời 
giảm được quàn số chiếm đóng. TH gồm 3 lớp trận địa có 
chiều sâu. Năm 1917, quân Đức đã phải: rút về cế thủ ở TH, 
đến năm 1918, phải bỏ tuyến này. 


TUYẾN LỆ tuyến có liên quan mật thiết với mắt ở nhiều 
động vật có xương sống, nằm dưới mi mắt trên. Dịch tiết 
(nước mắt) rửa sạch phần trước mắt và sau đó chảy theo 
ống lệ xuống xoang mũi. Dịch tiết làm giác mạc luôn ướt, 
chống nhiễm khuẩn nhẹ do có một lượng nhỏ chất diệt 
khuẩn. TL ở người gồm 2 loại: 1) TL chính nằm giữa hô lệ 
của thành xương hốc mắt và nhăn cầu, gồm 2 phần: I phần 
TL hốc và I phần TT. mi; trong trường hợp bị kích thích (xúc 
động, viêm hoặc bị bụi kết mạc), sẽ tiết nhiều nước mất và 
bị chảy nước mắt. 2) TL phụ gồm rất nhiều tuyến nhỏ, nằm 
dưới kết mạc. Nhiệm vụ của TL là tiết ra nước mắt để luôn 
luôn làm cho mặt ngoài của giác mạc được phủ một lớp 
nước mắt rất mỏng. - 


TUYỂN MAC NAMARA (cơ. hàng rào điện tử Mac 
Namara), hệ thống hàng rào điện t mang tên Mac Namara 
(x. Mac Namara R. X.) nhằm xây dựng một hàng rào dây 
thép gai kết hợp các loại mìn, các loại xenxơ (cảm ứng) 
điện từ, các khí tài hổng ngoại, các loại hoä lực (không 
quân, pháo binh) với hoạt động của quân các cứ điểm, hình 
thành tuyến ngăn chặn chi viện quân sự Bắc - Nam Việt 
Nam, sát rìa nam giới tuyến phi quân sự (x. Vĩ tuyến 17). 
TMN trải dài từ bờ biển Việt Nam đến biên giới Lào - Thái 
Lan. Khởi công từ 4.1967, dự toán khoảng 2 tỉ USD. Phải bỏ 
đở vì bị đánh phá, tốn kém mà hiệu quả hạn chế. 


TUYẾN MAGINÔ x. Maginô. 


TUYẾN MANNECHEM bệ thống công trình lâu bển của 
Phần Lan trên eo đất Karelia (Karelija), tây bắc ].Êningrat 
(Lenngrad) 32 km, Được xây dựng 1927 - 39, có các 
chuyên gia quân sự Đức, Anh, Pháp, Bỉ tham gia. Chiểu đài 
135 km, chiều sâu chung tới 90 km. Có hơn 2.000 công 
trình, công sự hoä lực gỗ. đất và công sự lâu bền. Được gọi 
theo tên của nguyên soái Mannechem (C. G. Mannerheim; 
¡867 - 1951), tổng tư lệnh quân đội Phần Lan lúc đó. 
Bị bộ đội Liên Xô đột phá qua 2 lần: trong Chiến tranh 
Liên Xô - Phần Lan (1939 - 40) và trong Chiến tranh thế 


giới II (1944). Sau này, các công trình của tuyến đã bị phá 
huỷ hết. 

TUYẾN MẬTT một phần tế bào biểu bì tuyến tiết trên đế 
hoa hoặc trên các phần khác ở một số hoa tiết ra dịch đường 
(mật hoa) hấp dẫn côn trùng. Các tế bào biểu bì và đôi khi 
cả những tế bào nằm dưới nó được họp lại thành bộ phận 
dày và nạc là các đĩa mật. Vị trí của đĩa mật trên đế so với 
nhị và nhuy khác nhau tuỳ theo từng loài, từng họ thực vật. 
Sự có mặt của TM là biểu hiện của thích nghi cao độ với sự 
thụ phấn nhờ côn trùng. 


TUYẾN MÉP NƯỚC dải địa hình vcn bờ biển, tính từ 
đường mép nước lúc thuỷ triêu cao nhất về phía biển và 
phía đất liểên mỗi bên từ 3 - 5 km. Là nơi tiêu điệt địch chủ 
yếu trong chiến địch phòng ngự bờ biển. 


TUYẾN MỒ HÔI tuyến hình ống cuộn nằm trong đa của 
các loài thú, bài tiết các chất thải mổ hôi. Ống dẫn từ TMH 
qua lớp biểu bì và tiết mỗ hồi ra mặt ngoài da. Mô hôi bay 
hơi góp phần điều hoà thân nhiệt. Ở trong tai, TMH thay 
đổi chức năng và tiết ra ráy tai. 


TUYẾN NGOẠI TIẾT x. Tuyến. 
TUYẾN NỘI TIẾT x. Tuyến. 


TUYẾN NƯỚC BQT các đôi tuyến tiết nước bọt vào 
“Xoang miệng giúp cho quá trình tiêu hoá ở động vật. Ở 
các động vật khác nhau, số lượng TNB thay đổi, vd. thổ 
có 4 đôi lá tuyến mang tai, tuyến dưới ổ mắt, tuyến dưới 
hàm và tuyển lưỡi; ở người, có 3 đôi - tuyến mang tai, 
tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi; ở động vật không 
xương sống, có l đôi, như ở côn trùng. 


TUYẾN PHÒNG NGUỰ dải địa hình do liên bình đoàn 
chiến dịch trến hành phòng ngự. TPN thường gồm một số 
đải phòng ngự: dải phòng ngự cơ bản (dải 1), dải phòng 
ngự phía sau (dải 2) và đải 3. Thường dải 3 là để đội du 
kích đự bị và các cơ sở vật chất. Trong chiến tranh ngày 
nay, đối phương có thể đổ bộ.bằng trực thăng vào đải 3 
khi bắt đầu chiến đấu. 


TUYẾN PHỤ cấu túc tuyến thừa, được hình thành 
trong tHời kì bào thai, xuất phát từ một tuyển chính hoặc 
độc lập; thường ở vị trí lạc chỗ; có thể có hoặc không có 
chức năng. Vd. tuyến vú mọc ở đường nách giữa là TP. 
- Có thể cắt bỏ khi cần thiết. 

TUYẾN SINH DỤC cơ quan sinh sản của động vật, nơi 
sản ra các tế bào sinh dục (giao tử) và đôi khi các hocmon. 
TSD cái là buồng trứng, sinh ra ưứng; TSD đực là tính 
hoàn, sinh ra tỉnh trùng. Ở một số động vật không Xương 
sống, trên các cá thể có cả 2 TSD cái và TSD đực (tuyến 
sinh sản lưỡng tính); vd. ở ốc sên, giun đất. 


TUYẾN SINH DỤC LƯỠNG TÍNH cơ quan sinh sản 
của một số động vật lưỡng tính (ốc sên) vừa có chức năng 
của tuyến tỉnh vừa có chức năng của tuyến trứng. X. Tuyển 
sính dục. 


TUYỂN THĂM DÒ tuyến để đặt các công trình thăm đò 
(hào, lỗ khoan), thường nằm thẳng góc với đường phương 


TUYẾNTÙNG 


chủ yếu của đá và thần quặng. Khoảng cách giữa các tuyến 
và các công trình thăm đồ trên một tuyến phụ thuộc vào cấu 
trúc địa chất, dạng nằm thân quặng, địa hình... khu mỏ và 
phụ thuộc vào giai đoạn thăm dò. 


TUYẾN THƯỢNG THẬN đôi tuyến nằm ở phía trên 
thận, tiết hocmon ađrenalin đưới sự kiểm soát của hệ thần 
kinh. Gồm phần tuỷ ở giữa, phần vô bên ngoài, hoạt động 
độc lập nhau. Phần tuỷ tiết norađrenalin và ađrenalin, phần 
vỏ có nhiều vitamin C và cholesterin. TTT tiết 3 loại 
hocmon: anđosteron, coctzon và các hocmon sinh dục. 


TUYẾN TIỀN LIỆT (cg. tiền liệt tuyến), tuyến ở động 
vật có vú đực, bao quanh niệu đạo, sát bàng quang. TT, là 
tuyến lớn, bọc ngoài bằng lớp vỏ liên kết cơ và được ngăn 
cách làm nhiều tiểu thuỳ bởi những vách ngăn cũng bằng 
mô liên kết cơ. Gồm nhiều tiểu thuỳ, mỗi tiểu thuỳ có 1 lỗ 
bài xuất riêng, có ! ống đứng ở đường trục, ống này phình 
ra khắp mọi phía thành những nhánh phụ. Tiết dịch hỗn 
hợp, enzirn, tác nhân chống ngưng kết - thành phần quan 
trọng của tính dịch. Kích thước và chức năng của TL phụ 
thuộc vào các hocmon như anđrogen. Ở người, TTL tiết ra 
một chất dịch trắng đục như sữa, đố vào khúc tiền liệt của 
niệu đạo lúc phóng tinh. Ở lứa tuổi trên 50, có thể xuất hiện 
khối u, mà dấu hiệu đầu tiên cần lưu ý là rối loạn tiểu tiện; 
đái nhiều lần vào ban đêm; sau mỗi lần đái són một ít nước 
tiển. Cần đi khám để được theo đõi và chữa kịp thời. 


TUYỂN TÌM KIẾM tuyến đặt các công trình khai đào 
(bóc đất, hào, giếng nông, vv.) để tiến hành lấy mẫu địa 
hoá và đo địa vật LÍ Thường nằm thẳng góc với đường 
phương giả định của thân khoáng sản dự kiến. 


TUYẾN TƠ tuyến tiết chất tạo sợi tơ để đệt kén, làm tổ, 
trói buộc vật mỗi, làm đây leo chạy trốn. Ở côn trùng và 
một số động vật chân đốt, phần lớn TT là sản phẩm biến 
đổi của tuyến nước bọt như ở ấu trùng của bướm, sâu nước, 
nhiều loài ong. Có dạng hình ống, gồm 2 tuyến hai bên đồ 
vào ống chung và tiết ra ngoài qua núm tơ trên đỉnh môi 
dưới. Có cơ quan điều chỉnh tiết tơ và đường kính sợi tơ. Ở 
một số loài như ấu trùng bọ đầu dài, ấu trùng cánh gân, quá 
trình tiết tơ do ống Manpigbhi [gọi theo tên nhà giải phẫu 
học Italia Manpighi (M. Malpighi)] đảm nhận. Ở các loài 
chân tơ, cở quan tiết tơ nằm trên đốt bàn thứ nhất phình to 
của chân trước (x. Múm tiết tơ). TT ở tầm dâu, tầm sắn rất 
phát triển và được con người (huần hoá, nuôi dưỡng để lấy 
tơ đệt lụa. 


TUYẾN TÙNG tuyến nội tiết thần kinh của động vật có 
xương sỗng và người, nằm ở giữa củ não trước và củ não sinh 
tư, có cuống nối với não thất ba. Nguồn gốc có liên quan đến 
cơ quan đỉnh (mắt đỉnh) của một số cá bậc cao và bò sát. Ở 
cá miệng tròn, TT còn giữ mức độ mắt, ở lưỡng cư không 
đuôi bị tều giầm dưới lớp da đầu. Ở người, TT có hình quả 
thông nhỏ (nặng khoảng 120 mg). Cấu tạo gồm: các tế 
bào tùng, tế bào thần kinh đệm xếp thành dây xen kẽ với 
các vi mạch. TT tiết melatonin và có chức năng điển 
chỉnh hoạt động của tuyến giáp, tuyến sinh dục và ảnh 
hưởng đến những thay đổi về điện não đồ. TT có thể bị 
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'Ï TuyếNỨc 





vôi hoá, u (thường là u ác tính) với một số biểu hiện thường 
gặp: não úng thuỷ, tăng Áp lực địch não tuỳ, rối loạn vận động 
nhãn cầu, dậy thì sớm, đái tháo nhạt, suy tuyến yên, vv, 

TUYẾN ỨC tuyến pm 2 thuỳ nẦm phía dưới cổ và trên 
ngực. Các thuỳ được chỉa ra nhiễu thuỳ nhỏ gồm phần vỏ và 
tuỷ ở trong. Kiểm tra mô bạch huyết và nguồn hoạt động 
miễn dịch. TƯ có kích thước lớn ở cá thể non, tham gia vào 
sản sinh các tế bào bạch huyết. Tiêu giảm sau khi động vật 
đạt tới độ thành thục sinh dục. 


TUYẾN YÊN tuyến nội tiết trong não của động vật có 
xương sống, nằm gần đổi thị, dưới bắt chéo thị giác. Ở 
người, TY có hình tròn nhỏ với đường kính 1 cm, nằm ở trên 
yên xương bướm; gồm 2 phẨn khác nhau về nguồn gốc và 
cấu trúc: phần trước hay thuỳ trước (TY tuyến) và phần sau 
hay thuỳ sau thường nhỏ hơn (TY thần kinh), TY được coi là 
tuyến nội tiết chủ yếu vì nhiên hocmon của nó điều khiển 
sự tiết hocmon của các tuyến nội tiết khác. Các hocmon TY 
quan trọng bơn cả là: hocmon tăng trưởng (kích thích tố 
sinh đưỡng); hocmon chống lợi tiểu (vasopressin); hocmon 
kích thích thượng thận ađrenococ(icotropn (ACTH); 
hocmon Kích dục (kích nang, tạo thể vàng); oxitoxm kích 
thích co cơ tử cung khi đẻ; prolactin kích thích tiết sữa; 
hocmon kích thích tuyến giáp. Hoạt động của TY do trung 
tâm thần kinh điều khiển. Do có nhiều chức năng nên đ 
người, bệnh lí của TY rất đa dạng với một số bệnh chính: 
bệnh đái tháo nhạt, bệnh khổng lễ và to đầu chi, bệnh 
Cơsinh [theo tến của nhà phẫu thuật Hoa Kì Cœsinh 
(H.W. Cushing)], rồi loạn đậy thì, vv. 


TUYẾT những hạt tỉnh thể nước (HO) đạng xốp (có 
nhiều hình đạng, nhưng chủ yếu là hình lục giác) rơi từ các 
đám mây xuống khi nhiệt độ thấp dưới 0°C. Đường kính 
khoảng vài milimét, khối lượng 1Ø - 3.10” g, có thể kết với 
nhau thành những bông tuyết đường kính vài centimét có 
khối lượng 0,2 - 0,5 g. Thường có vào mùa đông ở xứ lạnh: 
vùng ôn đới, hàn đới, vv. Ở Việt Nam, chỉ có tuyết trên đỉnh 
các núi cao và ở một vài địa phương vùng cao phía bắc (vd. 
$a Pa), nhưng rất hiếm. 


TUYẾT CACBONIC khối rắn màu trắng giống như 
tuyết được hình thành khi cho bay hai nhanh cacbon đioxit 
(CO;) lông (chất lỗng không màu và linh động, thu được 
bằng cách nén khí cacbon đioxit đến áp suất 6O atm ở 
nhiệt độ thường). TC có nhiệt độ rất thấp (đến -76°C) 
không nóng chảy mà thăng hoa, đo đó được dùng trong 
bảo quản thực phẩm tươi sống thay nước đá thường (HạO 
rấn) với tên "nước đá khô" (gọi là "khô" vì ở nhiệt độ cao, 
TC không tan thành lỏng như nước đá mà biến thành khí 
cacborIc). 


"TUYẾTT ĐỈNH"' x. Xu hướng tuyệt đình. 


TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI tuyệt đối là cái tổn tại tự 
nó, không bị cái gì quy định, cái vô điểu kiện. Tương đối là 
cái tạm thời, thoáng qua, cái có điều kiện. Vd. vật chất, vận 
động là tuyệt đối, còn các hình thức biểu hiện của nó, các 
hình thức vận động cụ thể của nó là tương đối. Trong lí luận 
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nhận thức, chủ nghĩa chủ quan, phương pháp tư duy siêu 
hình dựng lên một hàng rào ngăn cách nghiêm ngặt giữa cát 
tuyệt đối và cái tương đối. Phép biện chứng xoá bỏ hàng 
rào ngăn cách đó, sự khác nhau giữa cái tuyệt đối và cái 
tương đối cũng là tương đối. Đối với phép biện chứng khách 
quan, trong cái tương đối có cái tuyệt đối, còn đổi với chủ 
nghĩa chủ quan, thuật nguy biện thì tương đôi chỉ là tương 
đối và loại trừ cái tuyệt đối. 


TUYNEN (tumnel - đường hẳm), x. Đường hầm. 


TUYNIDI (A1 - Jumhirfyah at Tũnisryah; Ph. Republique 
de Tunisic, Cộng hoà Tuynidi), quốc gía ở phía đông Bắc 
Phi. Có (.424 km biên giới với Angiêri, Libi. Bờ biển 
1.148 km. Diện tích 164.1 nghìn km”. Dân số 96 triệu 
(2000). Dân thành thị 61%. Dân tộc: chủ yếu là Arập 98%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập. Tôn giáo: Hồi giáo 
Xunnit 99,5%. Thể chế: cộng hoà, đa đảng, một viện (nghị 
viện). Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính 
phì: thủ tướng. Thủ đô: Tuymt (Tunis; ố74 nghìn đân). Các 
thành phố chính: Xafakit (Safãais; 230 nghìn dân), Aryana 
(Aryanah; lI52 nghìn dân), FEttađamen (Ettadhamen; 
I49 nghìn dân), Xuxa (Sũsah; 125 nghìn dân). 


Phía bắc là núi Atlat (Atlas, 1.000 - 1.600 m); phần giữa 
là đồng bằng khô hạn; phía nam nhập vào sa mạc Xahara 
(Sahara). Khí hậu Địa Trung Hải. Mùa đông lạnh có mưa; 
mùa hè khô nóng. Nhiệt độ tháng giềng ở phía bắc: 10C, 
phía nam 21C; tháng bảy 26°C và 33°C. Lượng mưa: 
1.000 mrn/năm ở phía bắc, 100 mm/năm ở phía nam. Sông 
chính: Metjecđa (Medierda). Đất canh tác 31,9%, đồng cỏ 
20%, rừng và cây bụi 4,3%, các đất khác 43,8%. Khoáng 
sản chính: đầu khí, photphat, sắt, chì, kẽm. 


Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm I2,4% 
GDP và 21,6% lao động. Công nghiệp 28,5% GDP và 
34,4% lao động. Thương ma! - tài chính - địch dụ 46,2% 
GDP và 42,3% lao động. GDP đầu người 6.363 USD (2000). 
GNP đầu người 2.060 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): lúa mì 1,4 triệu tấn, ðliu 950 nghìn tấn, cà 
chua 862 nghìn tấn, lúa mạch 4l0 nghìn tấn, khoai tây 
294 nghìn tấn, nho I10 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu 6,6 triệu 
con, dê 1,3 triệu con, bò 780 nghìn con. Gỗ tròn 3,2 triệu mì, 
Cá đánh bất 89 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(1996): khai khoáng photphat 6,4 triệu tấn, sắt 130 nghìn 
tấn, kẽm 32 nghìn tấn. Chế biến: xi măng 4,5 triệu tấn, 
axit photphoric I triệu tấn, bột mì 679 nghìn tấn, vôi 
464 nghìn tấn, thép IÑ7 nghìn tấn. Năng lượng: điện 
749 tỉ kW.h, dầu thô 30 triệu thùng. Giao thông (1997); 
đường sắt 2,16 nghìn km, đường bộ 23,! nghìn km (rải nhựa 
79%). Trọng tải thương thuyển 19 triệu tấn. Xuất khẩu 
(1998): 6,5 tỈ địna (may mặc 50,3%, máy móc lé%, axit 
photphoric 13,5%, năng lượng 6,4%), bạn hàng chính: Pháp 
27%, Đức !5.4%, BÌ 6,1%. Nhập khẩu: 9,47 d đìna (hàng tiều 
dùng 35,3%, máy móc và thiết bị điện 23%, lương thực 
8,3); bạn hàng chính: Pháp 27,1%, Italia 19,9%, Đức 12%. 
Đơn vị tiễn tệ: đina (D). Tỉ giá hối đoái: ! USD = l,44 D 
(10, 2000), 


TƯ BẢN BẤT BIẾN Ï 





"H & 

^X' Ÿ 
1⁄J”””¡ DAnai KU 
ˆ.'j ,6AnkKapt# 


An Cayravenise - 


f^Í¡4) + H — 
6Ý |7 mi 
Hứ * Nu 


xi 


ä biệt 


¬%, xi; 


Tuynidi 


Thế kỉ 9 tCn., người Phênixi (Phénicie) đã khai phá T. 
Thế kỉ 7 tCn., là nhà nước Cactagiơ (Carthage) thịnh vượng. 
Năm 146 tCn., bị La Mã xâm chiếm. Thế kỉ 7 sCn., bị người 
Arập thống trị Những năm 1574 - I88I, thuộc đế chế 
Ôttôman (Ottoman). Những năm 1881 - 1956, bị Pháp bảo 
hộ. Ngày 20.3.1956, tuyên bố độc lập. Ngày 25.7.1957, 
thiết lập chế độ cộng hoà. 

Quốc khánh 20.3.1957. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
12.12.1956. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
PP g2 


TUYNTIT (Ph. Tunis), thủ đô, cảng trên bờ biển Địa Trung 
Hải của Tuynidi. Dân số 674 nghìn (1994). Công nghiệp: 
dệt, hoá học, xi măng, thực phẩm, gia công kim loại. Đầu 
mối giao thông. Sân bay quốc tế, Đại học tổng hợp. Từ vài 
thế kỈ trước Công nguyên là một làng cổ. Thế kỉ 7, bị người 
Arập chiếm. Từ thế kỉ 13 đến 1ó, thủ đô của quốc gia 
Hapxit (Hafsides). Từ 1881 đến 1956, trung tâm hành chính 
đất bảo hộ của Pháp. Từ 1956, thủ đô của nước Tuynidi độc 
lập. Các di tích và công trình kiến trúc: Cửa Lớn (thế kỉ 13), 
di tích những bức Tường Thành, nhà thờ đạo Hồi, trường 
học đạo Hồi, cung điện các thế kỉ 18 - 19. Trung tâm thủ 





công mĩ nghệ. Viện Bảo tàng Quốc gia Bacđô (Bardo). 
Viện Bảo tàng Nghệ thuật đạo Hồi. 





Tuynit 
Khu phố mới 


TƯ BẢN nghĩa thông thường là vốn. Theo nghĩa rộng, là 
sự đầu tư của nhà kinh doanh vào doanh nghiệp sản xuất, 
thương mại, dịch vụ hay bất cứ một ngành hoạt động nào. TỈ 
suất sinh lợi của TB (vốn) là yếu tế biểu hiện và quyết định 
của tỈ lệ tăng trưởng của nền kinh tế một nước, trên cơ sở 
gia tăng tiết kiệm, tích luỹ và đầu tư, xét trên quy mô của 
toàn xã hội, của nhà nước và của tư nhân. Theo kinh tế học 
macxit, TB là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc 
lột công nhân làm thuê; TB không phải là vật mà là quan 
hệ xã hội, là phạm trù kinh tế chủ yếu của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, phản ánh quan hệ xã hội giữa giai 
cấp tư sản và giai cấp công nhân, quan hệ nhà tư bản bóc 
lột công nhân làm thuê. Mac đã phân TB thành TB bất biến 
và TB khả biến. Còn có thể phân thành TB cế định và TB 
lưu động (cg. TB kĩ thuật), TH công nghiệp, TH thương 
nghiệp, TB tài chính, TB cho vay, TB sản xuất, TB hàng 
hoá, TB tiền tệ, vv. XL Chủ nghĩa tư bản. 


TƯ BẢN BẤT BIẾN bộ phận tư bản tổn tại dưới hình 
thức tư liệu sản xuất (x. Tư liệu sẵn xuất) và không thay đổi 
lượng giá trị trong quá trình sản xuất. Nhằm phân tích một 
cách khoa học bản chất bóc lột tư bản chủ nghĩa, Mac là 
người đầu tiên phân chia tư bản thành TBBB và tư bản khả 
biến. Cơ sở của sự phân chia này là không phải toàn bộ tư 
bản mà chỉ có một bộ phận tư bản dùng để trả công cho sức 
lao động mới là nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư và làm 
tăng thêm tư bản. Giá trị của TBBB được lao động cụ thể 
của công nhân chuyển dần từng phần vào hàng hoá mới, 
theo mức độ hao mòn của tư liệu sản xuất trong quá trình 
lao động. TBBB không phải là nguồn gốc của giá trị thặng 
dư, mà là điều kiện sản xuất giá trị thặng dư và để nhà tư 
bản thu giá trị thặng dư. Từng bộ phận của TBBB chuyển 
giá trị của mình một cách khác nhau vào hàng hoá vừa mới 
làm ra. Theo tính chất chu chuyển, một bộ phận TBBB (nhà 
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T TƯ BẢN CHO VAY 


xưởng, thiết bị và máy móc) hình thành nên tư bản cế định 
được sử dụng trong nhiều chu kì sản xuất thì chuyển dẫn 
từng phần giá trị của mình. Rộ phận TBBRB khác (nguyên 
liệu, nhiền liệu, vật liệu phụ) hình thành nên một bộ phận 
của tư bản lưu động thì bị tiêu đùng hoàn toàn qua mội thời 
kì sản xuất trong quá trình sản xuất hàng hoá và chuyển 
toàn bộ giá trị của mình vào sản phẩm vừa mới làm ra. 


TƯ BẤN CHO VAY một bộ phận của tư bản tiễn tệ dùng 
để cho vay. TBCV hình thành trước hết bằng số dền tạm 
thời nhàn rỗi được tạo ra trong quá trình tuần hoàn của tư 
bản công nghiệp, Mặt khác, TRCV còn hình thành bởi một 
số nhà tư bản có khả năng tích luỹ tiền nhưng không dám 
chấp nhận mạo hiểm trên thương trường nên đem cho vay 
thu lợi tức. Đặc điểm của TBRCV là hoạt động theo công 
thức T - T nên là loại tư bản được sùng bái nhất; nó là tư 
bản với cả người đi vay lẫn người cho vay, nó được coi nhì 
loại hàng hoá đặc biệt mà giá cả của nó là lợi tức cho vay. 
Chức năng cửa nó là biến tiền nhàn rỗi thành tiền hoạt động 
làm cho tư bản sở hữu tách khỏi tư bản sử dụng. Vì thế nó 
có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy quá trình sẳn xuất của 
xã hội. 


TƯ BẢN CHO VAY NĂNG LÃI một hình thức lịch sử 
đặc biệt của tư bẩn sinh lợi tức đặc trưng cho chế độ chiếm 
hữu nô lệ, chế độ phong kiến và các quan hệ tư bản chủ 
nghĩa chưa phát triển. Xuất hiện vào giai đoạn tan rã chế độ 
cộng sản nguyên thuỷ và ra đời nhà nước chiếm hữu nô lệ. 
Các chủ nô, các chủ phong kiến cũng nhì những người sản 
xuất nhỏ độc lập đã sử dụng các khoản tiền vay của bọn 
cho vay nặng lãi. Lợi tức tiền vay rất nặng, tuỳ theo thời kì, 
từ 50% đến 200% và hơn nữa, nên nó ngốn hết không 
những sản phẩm thặng dư mà cả một phần sản phẩm cần 
thiết của nô lệ và nông nô. TRCVNL chuẩn bị điểu kiện 
cho sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, vì 
một mặt, nó tăng nhanh sự phá sản và vô sản hoá những 
người sản xuất nhỏ, biến họ thành công nhân làm thuê; 
mặt khác, nó tăng nhanh sự tích luỹ tư bản tiền tệ. 
TRCVNL là tiền thân của tư bản cho vay. TBCVNL tiếp 
tục đóng vai trò to lớn trong các nước thuộc địa và các 
nước phụ thuộc về kinh tế, hiện nay còn được duy trì trong 
các nước đang phát triển. 


TƯ BẢN CỔ PHẦN tư bản của nhiều người, nhiều tổ 
chức cùng nhau góp vốn để kinh doanh thông qua hình thức 
mua cổ phiếu. Bao gồm: 1) Tư bản (vốn) của công u cổ 
phần được huy động bằng sự đóng góp của các cổ đồng. 
2) Phần vốn đóng góp của một pháp nhân hoặc thể nhân 
vào các công tì cổ phần. Ở các nước có nền kinh tế thị 
trường, hình thức thu hút vốn bằng cách phát hành và bán 
các cổ phiếu rất phổ biến. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ được hình thành theo hình thức thu hút vến như trên 
gọi là các xí nghiệp (công tí) cổ phần và vốn boạt động của 
nó được huy động từ các cổ đông (người góp vốn) được gọi 
là võn cổ phần (hay tư bản cố định). Mặt khác, TRCP cũng 
có thể còn được dùng để chỉ phần vốn (tư bản) của một chủ 
nguồn vốn nào đó được góp vào các công tỉ cổ phần. Ở Việt 
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Nam, hình thức tổ chức các xí nghiệp cổ phần đã và đang 
trong quá trình hình thành và phát triển. Trone tưởng lai, tỉ 
trọng vốn cổ phần trong tổng số các nguồn vốn hoạt động 
của các doanh nghiệp ngày càng tầng. 


TƯ BẢN CỐ ĐỊNH bộ phận của tư bản sân xuất biểu 
hiện dưới hình thái giá trị của tư liệu lao động và giá trị này 
được chuyển vào sản phẩm mới. TRCĐ tham gi+ toàn bộ 
vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó được chuyển 
dẫn vào sẵn phẩm sản xuất ra theo mức độ hao mòn. Trong 
quá trình sử dụng, TRCĐ không chỉ bị hao mòn hữu hình, 
mà còn bị hao mòn vô hình. Sau khi bán hàng hoá, piá trị 
của phẩn tư liệu lao động đã bị hao mòn Lưrở về tay nhà tư 
bản dưới hình thái tiễn tệ và tạo thành quỹ khấu hao, quỹ 
đó có thể được sử dụng như là quỹ tích luỹ. 


TƯ BẢN CÔNG NGHIỆP hình thức cơ bản của quan hệ 
tr bản chủ nghĩa thống trị trong xã hội tư bản. Đặc điểm 
quan trọng của TRCN là sự vận động thường xuyên liên tục 
của nó thồng qua 3 giai đoạn với 3 hình thái quan trọng 
trong tuần hoàn: tư bản tiền tệ, tư bản hàng hoá, tư bản sản 
xuất. Ba hình thái nầy vận động kế tiếp nhau theo một t lệ 
nhất định. Chức năng của TBCN là sản xuất ra của cải hàng 
hoá và sản xuất ra giá trị thặng dư nên có vai trò quan trọng 
trong lĩnh vực sản xuất vật chât của xã hội. 


TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC x. Chủ nghĩa tư 
bản độc quyên nhà nước. 


TƯ BẢN GIẢ tư bản không có giá trị hiện thực, chí có 
đanh nghĩa về thu nhập, có quyền hưởng thu nhập. Tổn tại 
dưới hình thức chứng khoán có giá (cổ phiếu, trái khoán của 
các xí nghiệp, công trái, giấy cầm để của ngân hàng cẩm 
cố) và tạo ra khả năng cho những người có chứng khoán thu 
được giá trị thăng dư dưới hình thức lợi tức cổ phần hoặc lợi 
tức cho vay. Chứng khoán có giá là bằng chứng về đầu tư tử 
bản hoặc về cung cấp tiền vay. Chứng khoán có giá được 
đem ra mưa bán ở sở giao dịch chứng khoán. Việc đầu cơ ở 
sở giao dịch dẫn đến phân phốt lại tư bẵn Hiến tệ giữa các 
nhà tư bản, đổng thời làm tăng số TBG lên. Cùng với sự 
phát triển của chủ nghĩa tr bản, TBG tăng lên rất nhanh so 
với tư bản thực. Sở đĩ có tình hình đó là do sế xí nghiệp cổ 
phần tìng nhanh, TBG tôn tại khách quan trong cơ chế thị 
trường, có vai trò huy động các nguồn lực để đầu tư vào quá 
trình tải sản xuất. 


TƯ BẢN HÀNG HOÁ một bộ phận tư bản công nghiệp 
tồn tại đưới hình thái hàng hoá vừa mới được sản xuất ra 
(H'). Về mặt vật chất, TRHH là một khối lượng hàng hoá 
nhất định đo xí nghiệp tư bản chủ nghĩa sẳn xuất ra và dùng 
đề bán; về mặt giá trị, TRHH là giá trị hàng hoá mới được 
sẵn xuất ra. 


TƯ BẢN KHẢ BIẾN bộ phận tư bản dùng để mua sức 
lao động (tức là để trả lương cho công nhần), đại lượng 
của nó thay đổi trong quả trình sản xuất và tạo ra giá trị 
thãng dư. Trong xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, người công 
nhân tạo ra một giá trị, xét về quy mô thì vượt quá những 
chỉ phí về tiền lương, nghĩa là tạo ra giá trị thặng dư. Do 


đố, giá trị của tư bản ứng trước không những được bảo tổn 
trong quá trình tạo ra giá trị mới, mà còn tăng thêm một 
đại lượng bằng đại lượng của giá trị thặng dư. Mac là 
người đầu tiền tìm ra việc phân chia tư bản thành tư bản 
bất biến và THKB. Giá trị thặng dư chỉ là số tăng thêm 
của TBKB; điều đó đã chỉ rõ nguồn gốc thực sự của việc 
tạo ra giá trị thặng dư. 


TƯ BẢN LŨNG ĐOẠN liên mình hoặc tập đoàn của 
những nhà tư bản lớn, ra đời là quá ưình tất yếu của quá 
trình tích tụ, tập trung sản xuất và tư bản đạt tới mức cao 
vào những näm cuối thế kỉ I9, đầu thế kỉ 20, đưa chủ nghĩa 
tư bản phát triển lên một giai đoạn mới, giai đoạn chủ nghĩa 
tư bản độc quyền, thay thế cho chủ nghĩa tư bản tự do cạnh 
tranh. Những thay đổi khách quan trong nền sản xuất tư bản 
chủ nghĩa với sự phát triển nhanh của kĩ thuật và công 
nghiệp đòi hổi phải mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời 
nhiều ngành sản xuất mới ra đời, đưa tới việc tích tụ sản 
xuât ở những xí nghiệp lớn và sự ra đời của các công ti cổ 
phần với việc tập trung tư bắn. Quá trình tích tụ, tặp trung 
sản xuất và tư bản dẫn tới hình thành các công tỉ và nhóm 
công t¡ khổng lỗ (tơrơt, cacten, xanhđica) có thể tự mình cấu 
kết với nhau chiếm độc quyền trong một ngành, một lĩnh 
vực sản xuất nào đỏ. Độc quyển sẳn xuất đi liền với việc 
tập trung và tích tụ của tư bản ngân hàng, hình thành một 
nhóm nhỏ các nhà tư bản ngân hàng có thể kiểm soát phần 
lớn các hoạt động ngân hàng và tài chính. Quá trình này 
dẫn đến sự phối hợp giữa các tổ chức tư bản độc quyển 
trong công nghiệp với các nhà tự bản ngân hàng lớn làm 
hình thành tư bản tài chính. Tư bản tài chính đánh dấu mức 
cao nhất của quá trình tích tụ, tập trung tư bản, đánh dấu sự 
thống trị của các trùm tài phiệt trong nền kinh tế ở các nước 
tư bản phát triển, chấm đứt giai đoạn tự do cạnh tranh. Sự 
hình thành các tổ chức tư bản độc quyển cho phép các nhà 
tữ bản thu được lợi nhuận độc quyển cao hơn lợi nhuận 
trung bình, đồng thời cũng đẩy mạnh quá trình quốc tế hoá 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa với sự ra đời của các công tí 
siêu quốc pia, đa quốc gia trên cơ sở tăng cường xuất khẩu 
tư bản. Quá trình này cũng làm hình thành các liên minh 
kinh tế giữa các nước tư bản phát triển nhữ: Khối Thị trường 
chung Chân Âu (EEC), Hội nghị bảy nước tư bản phát triển 
nhất (G7)... với mục đích thoả thuận phân chia thị trường, 
thoả thuận về thuế quan, về chính sách bảo hộ, vv. Sự hình 
thành các tổ chức độc quyền đã làm thay đổi căn bản cơ chế 
vận hành của nền kinh tẾ tư bản chủ nghĩa, xuất hiện nhiền 
mâu thuẫn mới gay gắt giữa các tổ chức độc quyền với nhan 
và giữa các quốc gia tư bản phái triển, khiến nhà nước phải 
can thiệp vào kinh tế và trổ thành công cụ trong tay các tổ 
chức độc quyển (chủ nghĩa tử bản độc quyền nhà nước). 
Chủ nghĩa tư bản độc quyền, một mặt fạo nên sự phát triển 
mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa với quá trình 
quốc tế hoá sâu rộng, mặt khác làm tăng thêm những mâu 
thuẫn tiểm tàng của nó, dẫn đến bùng nổ hai cuộc Chiến 
tranh thế giới I và II. Ngày nay, tuy khả năng xây ra chiến 
tranh thế giới đã bị đẩy lùi nhưng những mâu thuẫn gay gắt 
về kinh tẾ giữa các trung tâm tư bản lớn (Hoa Kì, Tây Âu, 
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Nhật Bản) vẫn đang diễn ra biến thành những cuộc chiến 
tranh buôn bán kéo dài. 


TƯ BẢN LƯU ĐỘNG một bộ phận của tư bản sản xuất 
mà nhà tư bản dùng để mua bộ phận tr hẳn bất hiến tổn tại 
dưới hình thái nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ và tư 
bản khả biến (tiền lương của công nhán). Xét về phương 
thức chu chuyển, TRI.ĐÐ chuyển hoàn toàn một lần (không 
phải dẫn dẫn) giá trị sang sẵn phẩm; trong đó tư bản khả 
biến không chỉ chuyển nguyên giá trị ngang với giá trị của 
bản thân nó (giá trị sức lao động) mà còn tạo ra giá trị thăng 
dư. Do đó, tăng tốc độ chu chuyển của TRLĐ sẽ tăng được 
khối lượng giá trị thặng dư và khối lượng lợi nhuần dù tỉ 
suất giá trị thăng dư không tăng. 


TƯ BẢN LƯU THÔNG bộ phận tư bản hoạt động trong 
ĩnh vực lưu thông dưới hình thức tư bản tiền tệ hoặc tư bản 
hàng hoá, làm chức năng mua những yếu tố cần thiết cho 
quá trình sẵn xuất hàng hoá hoặc thực hiện giá trị và giá trị 
thặng dư chứa đựng trong hàng hoá. Khi thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa tách ra thành một ngành kinh doanh riêng 
biệt thì TRLT cũng bao gồm cả tự bản thương nghiệp. 
TBLT không có chức năng sản xuất ra giá trị nhưng lụi có 
chức năng thực hiện giá tị, to ra những điều kiện thuận lợi 
cho quá trình tái sân xuất tư bản chủ nghĩa được tiến hành 
bïnh thường. 


TƯ BẢN NGÂN HÀNG tư bản tập trung vào các ngân 
hàng (xí nghiệp tư bản chủ nghĩa đặc biệU, bao gồm vốn 
tiền tự có của ngân hàng (một phần nhỏ của tư bản ngân 
hàng) và trển vay, tức là tiền tạm thời nhàn rỗi của các nhà 
tư bẳn hoạt động, các tổ chức, những người lao động được 
thu hút gửi vào ngân hàng. Nó còn bao gồm một hộ phận 
lớn là tư bẳn giả (tư bản giây tờ). Chức năng chủ yếu của 
TRNH là sử dụng các nguồn tiền tích luỹ được để cho các 
nhà tư bản hoạt động vay, nhằm mục đích thu được lợi 
nhuận ngân hàng. Lợi nhuận ngàn hàng là một trong những 
hình thức chuyển hoá của giá trị thăng dư do lao động làm 
thuê tạo ra trong lĩnh vực sản xuất vật chất; nó được tạo ra 
đo có khoản chènh lệch giữa lợi tức cao hơn mà ngân hàng 
thu được trong nghiệp vụ cho vay với lợi tức thấp hơn mà 
ngân hàng phải trả tronp nghiệp vụ nhận gửi. Sự ra đời 
ngân hàng đẩy nhanh tính tích tụ và tập trung tư bản, xuất 
hiện độc quyền ngân hàng và tài chính. 


TƯ BẢN NHÀ NƯỚC x. Chủ nghĩa tư bản nhà nước. 


TƯ BẢN SẢN XUẤT một bộ phận của tư bản công 
nghiệp, tổn tại trong giai đoạn hai của quá trình tuần hoàn 
tư bản công nghiệp. Chức năng của TBRSX là kết hợp hai 
yếu tố của sản xuất: sức lao động và tư liệu sẵn xuất để sản 
xuất ra giá trị sử dụng và giá trị mới của hàng hoá, trong đó 
đặc biệt là sản xuất ra giá trị thặng dư. Đây là giai đoạn 
quan trọng nhất của quá trình tuần hoàn tư bản. 


TƯ BẢN SINH LỢI TỨC x. Tư bản cho vay. 


TƯ BẢN TÀI CHÍNH kết quả của sự hợp nhất giữa tư 
bản ngân hàng của một số ít ngân hàng độc quyển lớn nhất 
với tư bản của những liên minh độc quyền các nhà công 
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nghiệp. Lầ một trong những đặc trưng kinh tế cơ bản nhất 
của chủ nghĩa đế quốc được hình thành vào khoảng cuối thể 
kỉ !9 đầu thế kỉ 20. Sự hình thành TBTC trải qua ba quá 
trình kinh tế: sự tích tụ sản xuất trong công nghiệp dẫn đến 
hình thành các tổ chức độc quyển trong công nghiệp; sự tích 
tụ sản xuất và độc quyển hoá trong công nghiệp dẫn đến 
tích tụ tư bản và độc quyền hoá trong lĩnh vực ngân hàng; 
sự dung hợp giữa tr bản độc quyền trong ngân hàng và tư 
bản độc quyển trong công nghiệp dẫn đến hình thành 
TBTC. Sự hình thành TRTC cũng dẫn đến sự "chuyển hoá” 
trong bản thân giai cấp tư bản độc quyển; trên cơ sở TBTC, 
hình thành những đầu số tài chính (hay tài phiệt) vốn trước 
kia là những chủ công nghiệp và chủ ngân hàng có liên hệ 
với quá trình sẩn xuât và quá trình tái sản xuất của tư bản 
xã hội; họ trở thành chủ sở hữu tư bản, còn chức năng quản 
lí kinh doanh được giao cha những người làm thuê cao cấp 
(những nhà quản !. Tư bản sở hữu tách rời tư bản chức 
năng đến cao độ. Những đầu sỏ tài chính, do nắm lực lượng 
kinh tế tài chính rất lớn, thống trị xã hội tư bản không chỉ 
kinh tế, mà cả chính trị, xã hội. 

TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP một bộ phận tư bản tách 
biệt của tr bản hoạt động trong lĩnh vực lưu thông, phục vụ 
quá trình thực hiện hàng hoá và giá trị thặng dư nằm trong 
hàng hoá đó. Trước chủ nghĩa tư bản, ngay từ thời kì đầu xã 
hội chiếm hữ nô lệ, TRTN đã ra đời. Trong những hình 
thái xã hội trước chủ nghĩa tư bản, TBTN là hình thức tư 
bản độc lập và thống trị. Nó góp phần vào sự phát triển 
quan hệ hàng hoá - tiền tệ, làm phá sản những người sẵn 
xuất hàng hoá nhỏ, tích luỹ số lớn tiền tệ trong tay những 
kẻ bóc lột, thúc đấy sự ra đời của phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. Đến giai đoạn tư bản chủ nghĩa phát triển thì 
có sự phân chía các chức năng sẵn xuất và thực hiện hàng 
hoá giữa các nhà tư bản thương nghiệp và các nhà tư bản 
công nghiệp. Khi thương nghiệp tách khỏi công nghiệp, lĩnh 
vực lưu thòng trở thành lĩnh vực riêng để đầu tr tư bản, thì 
một bộ phận tư bản tách riêng khỏi tư bản công nghiệp trở 
thành TBRTN. TBTN hoạt động dưới hai hình thái hàng hoá 
và tiền tệ, thông qua hai giai đoạn vận động của nó: mua 
hàng (T - H) và bán hàng (H - T). TRTN khóng trực tiếp 
tham gia vào việc sản xuất hàng hoá và tạo ra giá trị thằng 
dư, nhưng góp phần đẩy nhanh vòng quay của tư bản công 
nghiệp, giảm chỉ phí lưu thông, tăng thêm sản lượng hàng 
hoá và thực hiện giá trị thặng đư nằm trong hàng hoá đó. 
Việc tách TBTN ra khỏi tí bản công nghiệp làm tăng thêm 
mẫu thuẫn vốn có giữa sản xuất và tiêu đùng. 


TƯ HẢN TIÊN TỆ tổng số tiền được chuyển thành tư 
bản; ra đồi trong chế độ chiết hữu nô lệ và chế độ phong 
kiến dưới hình thức tư bản cho vay nặng lãi tổn tại một cách 
độc lập. Trong xã hội tư bản, TBTTT là một trong những hình 
thức vận động của tư bản công nghiệp. Chức năng của 
TRTT trong sự tuần hoàn của tr bản là mua trí liệu sản xuất 
và sức lao động nhằm tạo ra giá trị thặng dư trong quá trình 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau khi bán hàng hoá do công 
nhân làm thuê sẵn xuất ra, tư bẩn trở lại hình thái tiền tệ 
ban đâu, nhưng đã tăng lèn một lượng là giá trị thặng dư. 


700 


Rản thân tiền tệ không phải là TRTT, mà chỉ biến thành 
TRTT khi nào nó bị các nhà tư bản đùng để mua sắm các 
yếu tổ sản xuất (sức lao động và tự liệu sản xuấo để sản 
xuất ra giá trị thăng dư, Trong quá trình tuần hoàn của tư 
bản, TBTT có thể tạm thời tách khỏi lĩnh vực sản xuất và 
biến thành n bản cho vay. 


TƯ BẢN XÃ HỘI tổng số các tư bản do những người chủ 
sở hữu hội viên góp lại giao cho một công tí nẮẤm để kinh 
doanh. THXH hình thành bằng cách tập hợp vốn của các cá 
nhân (t bản cả biệt) dưới những hình thức tổ chức khác 
nhau và hoạt động theo những thể thức khác nhau. Có các 
loại công tỉ như công ti cổ phần vô dunh. góp vốn bằng hiện 
vật, hay bằng tiền chia thành cổ phần, công ui trách nhiệm 
hữu hạn... là những tổ chức TBXH. TBXH có thể tăng thêm 
bằng nhiều cách: tăng thêm cổ phần, tăng thêm vốn hiện 
vật, chuyển các khoản nợ thành cổ phần, thu hút các công tỉ 
khác gia nhập, vv. TBXH có thể giảm bằng nhiều cách: các 
cổ đông rút cổ phần, lỗ vốn, vv. 


TƯ BIỆN phương pháp rrư duy trừu tượng thuần tuý bằng 
khái niệm, không hướng tới kinh nghiệm, không xuất phát 
từ hiện thực khách quan. Với tư cách là phương pháp tư duy 
thuần tuý, khái niệm TH xuất hiện vào giai đoạn hình thành 
tư duy lôgïc, về sau, nó được đưa vào triết học và trở thành 
cơ sở cho các khuynh hướng gọi là triết học TR. 


TƯ CÁCH BẦU CỬ tiêu chuẩn xác định quyền bầu cử 
của công dân, được quy định trong hiến pháp. Ở một số 
nước tư bản chủ nghĩa, TCBC được xác định bằng: tư cách 
tài sản, tư cách học vấn, tư cách tuổi tác, tư cách cư trú, có 
nước còn quy định thêm tư cách về giới (phụ nữ không có 
quyển bầu cử), tư cách về chủng tộc, dân tộc. Đây là những 
quy định ngặt nghèo nhằm hạn chế quyền bầu cử của những 
người lao động bình thường, điển hình là chế độ đại cử tri ở 
Mĩ. Ở Việt Nam, các loại tư cách nó! trên bạ hoàn toàn xoá 
bỏ, tất cả các công dân trên 18 tuổi đều có quyễn bầu cử, 
trừ những người mất trí và những người bị toà án tước quyền 
công đân. 


TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU yếu tố cẩn có về phẩm chất cá 
nhân (đức, tài), về sự tín nhiệm (phải đạt ít nhất là quá nửa 
tổng số phiếu của cử trị, phiếu hoặc ý kiến giới thiện của 
các thành viên trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, vv.) đối với người được 
bầu hoặc được cử làm đại biểu để tham gia cơ quan lãnh 
đạo, quần lí thuộc các tổ chức nêu trên. 


Các thành viên tham gia việc bầu cử hoặc tham gia việc 
giới thiệu người để được chọn cử làm đại biểu phải nghiên 
cứu, hiểu rõ những yêu cầu về TCĐB và phải làm đúng các 
thủ tục về bầu cử hoặc giới thiệu người làm đại biểu, đầm 
bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng. 


Những người tuy được bầu hoặc được chọn cử làm đại 
biểu, nhưng sau đó có đơn, thư tố cáo về TCĐB của người 
đó (vi phạm kỉ luật hành chính, pháp luật hoặc điều lệ của 
tổ chức) thì tổ chức bầu cử (uŸ ban, ban bầu cử) hoặc ban 
thẩm tra TCĐB (của hội nghị, đại hội, vv.) tiến hành việc 


kiểm tra, xem xét, kết luận về TCĐB của người đó, trình cơ 
quan có thẩm quyển. Nếu người bị tố cáo không vi phạm 
hoặc có vi phạm nhưng vi phạm không lớn thì vẫn được 
công nhận đủ TCĐB. Nếu người bị tố cáo thực sự có vì 
phạm đến TCĐB theo quy định thì bị bác TCĐB. 


TƯ CÁCH ĐẲNG VIÊN những điều cần có về giác ngộ 
chính trị, về phẩm chất, năng lực, trình độ và kết quả hoạt 
động chính trị - xã hội... để xứng đáng là đẳng viên của một 
đăng. Chỉ có các đẳng chính trị có tổ chức chặt chẽ mới có 
những quy định chặt chẽ về TCĐV. Điều lệ Đảng Cộng sản 
Việt Nam quy định: đẳng viên phải có giác ngộ về lí tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, trung thành với tổ quốc, với chủ nghĩa 
xã hội, gương mẫu và phát huy tác dụng tích cực trong lao 
động, sẵn xuất, công tác, chiến đấu và học tập, có liên hệ 
chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm. 


TƯ CÁCH NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH huấn thị 
của Chủ tịch Hỗ Chí Minh đối với Công an Nhân dân Việt 
Nam. được nêu trong bức thư của Người gửi Công an Khu 
I2, ngày 11.3.1948: 


Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đồ. 

Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 
Đối với công việc, phải tận tụy. 

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. 


Sau này, nội dung của huấn thị đã trở thành phương hướng 
rèn luyện của cán bộ. chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. 


TƯ CÁCH PHÁP NHÂN x. Pháp nhân. 


TƯ DUY cần phẩm cao nhất của vật chất được tổ chức 
một cách đặc biệt - bộ não, quá trình phản ánh tích cực hiện 
thực khách quan dưới dạng các khái niệm, phán đoán, lí 
luận, vv. TD xuất hiện trong quá trình sản xuất xã hội của 
con người. Trong quá trình đố, con người so sánh các tài 
liệu thu được từ nhận thức cảm tính hoặc các ý nghĩ với 
nhau, trải qua các quá trình khái quát hoá và trừu tượng 
hoá, phân tích và tổng hợp để rút ra các khái niệm, phán 
đoán. giả thuyết, lí luận, vv, Kết quả của quá trình TD bao 
BIỜ cũng là sự phản ánh khái quát các thuộc tính, các mối 
liền hệ cơ bản, phổ biến, các quy luật không chỉ ở một sự 
vật riêng lẻ, mà còn ỡ một nhóm sự vật nhất định. Cơ chế 
sinh lí học của TD là cơ chế hoạt động thần kinh cao cấp. 
Song, mặc dù không thể tách khỏi bộ não, TD vẫn không 
được giải thích một cách hoàn toàn bởi sự hoạt động của bộ 
máy sinh lí học. TD gắn liên mước hết không phải với sự 
tiến hoá sinh lí học, mà với sự tiễn hoá xã hội. Nó là một 
sản phẩm xã hội, bởi vì TD con người chỉ tổn tại trong mối 
liên hệ không tách rời với hoạt động lao động và lời nói, là 
những hoạt động chỉ tiêu biểu cho xã hội loài người thôi, 
Kết quả của TD được ghi lại trong ngôn nạữ. Ngay từ khi 
xuất hiện, TD đã gắn liên với ngôn ngữ, được thực hiện nhờ 
ngôn ngữ. Mặc dù xuất hiện do kết quả của hoạt động thực 
tiễn, song TD lại có tính độc lập tương đối. Nó thể hiện ở 


TƯ LIỆU HỌC T 


chỗ, san khi xuất hiện, sự phát triển của TD còn chịu Ảnh 
hưởng của toàn bộ tri thức mà nhân loại đã tích luỹ được 
trước đó, cũng như chịu ảnh hưởng, tác động của các lí 
thuyết, quan điểm cùng thời với nó. TD có !ôgic phát triển 
nội tại của mình, đó là sự phản ánh đặc thù lôgic của thế 
giới quan. Tính độc lập tương đối của TD, một mặt. khiên 
TD có được tính tích cực sáng tạo trong quá trình tìm kiếm 
tri thíc mới, nhưng mặt khác, cũng là nguồn gốc cũa sự tách 
rời TD khỏi hiện thực khách quan. Vì vậy, tứnh đúng đấn 
của TD cần được kiểm tra trong thực tiến. 


TƯ DUYV KĨ THUẬT một dạng của hoạt động tư duy 
phản ánh một cách khái quát và gián tiếp hiện thực khách 
quan nhằm vào giải quyết các nhiệm vụ Kĩ thuật, các loại 
toán kĩ thuật, bao gồm 4 thành phần cấu trúc: khái niệm, 
hình tượng, vật thể, thực hành, liên quan mật thiết với nhau, 
tác động qua lại và chuyển hoá lẫn nhau. 


TƯ HỌC giáo viên đạy toàn cấp I ở Trung Kỳ thời Pháp 
thuộc. Trước 1936, có bằng thành chung là được xin bổ làm 
TH. Sau I936, muốn được đi dạy toàn cấp I có bằng thành 
chung chưa đủ, mà phải học thêm một năm sw phạm nữa Ở 
Trường Quốc học Huế. Xt. Thành chung. 


TƯ HỮU x, Sở hữu tự nhân. 


TƯ I.ỆNH người chỉ huy cấp chiến dịch hoặc tương 
đương trở lên. Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thường 
dùng để gọi người chỉ huy quân chủng, binh chủng, bộ đội 
chuyên môn, quân đoàn, quân khu hoặc tương đương. 


TU LIỆU thuật ngĩ chung chỉ các vật mang tIn dưới 
nhiều đạng thức khác nhau như sách, ấn phẩm định kì, băng 
ghi Âm, ghi hình, phim ảnh, đĩa từ, đĩa quang, vv. Tuỳ theo 
đặc điểm, tính chất, nội dung, chất liệu và công dụng, các 
TL được chia thành nhiều loại: TL nghe nhìn, TL lịch sử, 
TL mật, TL lưu trữ, TL gốc, vv. Trong ngành thông tin thư 
viện, quá trình nghiên cửu, xử lí TL bằng máy tính điện tứ, 
sao chụp, nhãn bản bằng vi phim, vị phiếu cũng như điện tử 
hoá việc làm tổng thuật, tóm tất, đánh kí hiệu chủ để và 
phần loại... được gọi là công tác tư liệu, 


TƯ LIỆU BÁO CHÍ I. Tài liệu, số liệu, chi tiết có thể 
dùng để biên tập thành tin, bài thông tấn báo chí . 

2. Những thông tin hoặc văn bản chứa đựng thông tin, hình 
ảnh nh hoặc động về sự việc trong quá khứ được sử dụng 
để kể lại hoặc minh hoa cho việc thông tin tuyên truyền 
về chủ để hữu quan trong hiện tại. Có trường hợp được 
biên tập và sử dụng như một thể loại bão chí riêng biệt. 


TƯ LIỆU HOÁ biến đổi các hiện Lượng, quá trình, sự 
kiện, thống tin trong đời sống xã hội, từ thế giới vô sinh, 
hữu sinh, vô cơ, hữu cơ thành các dạng thức tư liệu để lưu 
giữ, bảo tổn, nghiền cứu và phổ biến. Vd. ghi ãm một điệu 
dÂn ca sắp mai một, quay phim chụp ảnh một trận đánh lịch 
sử... là làm TLH. TLH có vai trò rất quan trọng trong Việc 
giữ gìn và bảo tổn các di sản văn hoá dân tộc. 


TƯ LIỆU HỌC ngành khoa học nghiên cứu việc hình 
thành, xử )í, bão quản, tìm kiêm và khai thác các thông tín 





Tư LIỆU LAO ĐỘNG 





tư ệu, bao gồm các vấn để hệ thống hoá, chuẩn hoá các 
quá trình trình bày thông tin của các loại bình tư liệu khác 
nhan và tự động hoá đổng bộ quá trình luân chuyển các 
dạng thông tin tư liệu. 


TƯ LIỆU LAO ĐỘNG một: vật hay toàn bộ những vật 
mà người lao động dùng để tác động vào đối tượng lao động 
nhằm sản xuất ra của cải vật chất. TLLĐ là một trong ba 
yếu tố giản đơn, cần thiết của quá trình lao động sẵn xuất ra 
của cải vật chất: lao động của con người, TLLĐ, đối tượng 
lao động. TLI.Đ bao gồm: l) Loại truyền dẫn hoạt động lao 
động của con người tới đốt tượng lao động hay còn gọi là 
công cụ lao động (vd. máy móc, thiết bị...). 2) Loại chứa 
đựng nguyên, nhiên, vật liệu, nửa thành phẩm, thành phẩm 
(vd. giỏ, ống, thùng, lọ, vv.). 3) Những điển kiện vật chất 
tuy không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nhưng 
cũng chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình sẵn xuất 
(vd. nhà xưởng, đường sá, sân phơi, kho tàng...). Trong toàn 
bộ TLLĐ, loại truyền dẫn hoạt động lao động của con người 
tổi đối tượng lao động đóng vai trò quan trọng nhất, Mac 
đánh giá TLLĐ có tính chất cơ giới đó hợp thành "hệ thống 
xương cốt và cơ bắp của sản xuất", và trình độ phát triển 
của chúng phản ánh trình độ phát triển của sản xuất xã hội 
qua các gìai đoạn khác nhau, TUI,ĐÐ cùng với đổi tượng lao 
động hợp thành tư liệu sản xuất. 


TƯ LIỆU SẢN XUẤT toàn bộ những tr liệu vật chất cần 
thiết cho sản xuất của con người; bao gồm tư liệu lao động 
và đối tiợng lao động. Trong TLSX, tư liệu lao động, đặc 
biệt công cụ lao động đóng vai trò quyết định (xt. Tư liệu 
lno động). Cách mạng khoa học - công nghiệp đã làm thay 
đổi cơ bản TUSX, do đó thúc đẩy mạnh mẽ nền sản xuất xã 
hội. Tính chất của chế độ sở hữu TLSX quyết định hình thái 
và tính chất khác nhau của quan hệ sản xuất. 


TƯ LIỆU TIÊU DÙNG toàn bộ tư liệu vật chất được con 
người sử dụng cho tiền dùng cá nhân, nhằm duy trì cuộc 
sống và sự tổn tại của bản thÂn con người; bao gồm các đỗ 
ăn, mặc, ở, những phương tiện ởi lại, học hành, chữa bệnh, 
vui chơi, giải trí và những TUTD chung, vv. TUTD bao giờ 
cũng là mục đích cuối cùng của nên sản xuất trong bất kì 
hình thái kinh tế - xã hội nào. Sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, của cách mạng khoa học công nghệ làm cho 
TLTD ngày càng phong phú, mức độ thoả mãn nhu cầu của 
con người ngày càng cao. 


TƯ MA THIÊN [Sima Qian; tự: Tử Trường (Zichang); 
145 - 86 tCn.), nhà viết sử, nhà văn Trung Quốc. Cha là Tư 
Mã Đàm (Sima Tan), một sử quan tiến bộ đời Hán. Tư Mã 
Đàm đặt nhiều hi vọng vào con, mong Tư Mã Thiên sẽ trở 
thành một “Không Tử thứ hai", viết được một bộ "Xuân 
Thu" thứ hai. Năm 20 đến năm 23 tuổi, Tư Mã Thiên ởi du 
lịch khắp nơi, nhất là những vùng có nhiều di tích lịch sử. 
Tư tưởng tình cảm tiến bộ hình thành, kiến thức mở rộng, 
đặc biệt ông thu được nhiều tài liệu chuẩn bị cho việc viết 
sử sau này. Cha mất, Tư Mã Thiên được thay làm sử quan, 
bất tay viết bộ "Sử kí". Năm 99 tCh., vì có ý khuyên Vũ Đế 
(Wudi) không nền trị tột quá nặng tướng Ï.ý Lãng (L1 Ling), 
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Tư Mã Thiên bị khép vào tội "coi thường nhà vua" và bị 
thiến. Từ đây ông viết sử không chỉ để "xét qua việc làm, 
tóm tắt trước sau, xét việc hưng vong thành hại”, "thấu hiểu 
sự biến đổi từ xưa đến nay" mà còn là sau để "kí thác", "để 
hả điều căm giận” (thư gửi Nhâm An). “Sử kí” cố ảnh 
hưởng nhiều mặt, được xem là công trình sử học mẫu mực, 
là tác phẩm văn xuối lịch sử kiệt xuất, để lại cho kịch, tiểu 
thuyết và cả thơ ca đời sau nhiều để lài, hình tượng dưới 
dạng đã "tĩnh chế”. Xt. “Sử kĩ", 


TU MÃ TƯƠNG NHƯ [Sima Xiangru; tự: Trường Khanh 
(Changding); 129 - 117 tCn.}, nhà văn Trung Quốc. Giỏi về 
phú, bài "Tử Hư phú” của ông được Hán Vũ Để (Han Wudi) 
rất khen ngợi. Sau khí triều kiến Hán Vũ Đế, ông lại làm 
bài "Thượng lâm phú", rỗi được phong một chức quan trong 
triểu đình. Hai bài phú trên của ông có ảnh hưởng rất lớn 
trong lịch sử thế phú đời Hán (Han). Cả hai bài tả những 
cuộc săn bấn và du ngoạn của nhà vua, có ngụ ít nhiều ý 
can gián, nhựng thực tế là "châm biếm một lời, khuyên 
khích trăm lời", chủ yếu vẫn là phản ánh và ca tụng sự thịnh 
vượng nhất thời của giai cấp thống trị. Trước kia, các văn 
nhần phong kiến coi ông ngang hàng với Khuât Nguyên 
(Qu Yuan). T\/ Mã Tiơng Như còn được nhắc đến với nàng 
Trác Văn Quân (2Zhuo Wenjun) như là những nhân vật 
chính trong một thiên tình sử cổ đại. 


TƯ NGHĨA huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích 
227,3 km?, Gẫm 2 thị trấn (Sông Vệ, La Hà - huyện ]lj), 
l6 xã (Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nehĩa Sơn, Nghĩa Thắng, 
Nghĩa Thọ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điển, Nghĩa 
Hà, Nghĩa Hòa, Nghĩa Án, Nghĩa Thương, Nghĩa Hiệp, 
Nghĩa Pbương, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phú). Dân số I76.100 
(2003). Địa hình đồng bằng xâm thực - tích tụ và tích tụ 
gian sông. Sông Trà Khúc chảy qua phía bắc huyện. Bờ 
biển ở phía đông huyện, có các cửa biển: Cửa Đại, Cửa Lỡ. 
Trồng lúa, mía, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, lợn, gia cầm, 
tôm, cá. Đánh bắt hải sản. Nghề thủ công mĩ nghệ sành sứ. 
Chế biến nông sản, hải sản, cơ khí. Giao thông: quốc lộ 1A, 
đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đây là phủ Tư 
Nghĩa, được đổi thành huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi; từ 
(976, thuộc tỉnh Nghĩa Binh; huyện tái lập rừ 24.8.!98I trên 
cơ sở các xã của thị xã Quảng Nghĩa; từ 30.6.1989 thuộc 
tỉnh Quảng Ngãi. 


TƯ NHÂN HOÁ chính sách chuyển các doanh nghiệp 
thuộc khu vực nhà nước sang cho khu vực tư nhân, hay 
chuyển sở hữu công cộng thành sở hữu tư nhân hoặc chờ 
phép một tổ chức kinh doanh tư nhân thực hiện một hoạt 
động nào đó mà từ trước đến giờ vẫn do một tổ chức công 
cộng đảm nhiệm. Ở các nước phương Tây, nhiền hình thức 
TNH doanh nghiệp nhà nước đã được vận dụng như cổ phẩn 
hoá, khoán, cho thuê, bần, vv. 


Sau Chiến tranh thế giới II, trong bối cảnh nền kính tế bị 
phá hoại nặng nể, cần được khôi phục lại nhanh, thực hiện 
đột phá quan trọng về khoa học kĩ thuật, đầu những năm 5Ö 
và đầu những năm 70 đã xuất hiện hai lần cao trào quốc 
hữu hoá ở một số nước Tây Âu và Bắc Âu, khiến các xí 


nghiệp quốc hữu hoá đã chiếm một tỉ lệ nhất định trong nền 
kinh tế quốc dân. Nhiều nước đang phát triển sau khi độc 
lập cũng quốc hữu hoá những xí nghiệp tịch thu từ tay tư 
bản độc quyền và nhà nước thực dân. Giới kinh tế học đã 
tranh luận kịch liệt về quốc hữu hoá. Những người ủng hộ 
quốc hữu hoá cho rằng: quốc hữu hoá làm tăng nhanh sự 
phát triển và khôi phục kinh tế, thực hiện sự đột phá quan 
ọng về khoa học kĩ thuật, có lợi cho việc ổn định xã hội. 
Những người phần đối quốc hữu hoá cho rằng: quốc hữu 
hoá làm giãm hiệu quả kinh tế, làm cho trình độ quản lí xí 
nghiệp thấp đi, vả lại những tốn thất do quốc hữu hoá đưa 
lại làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho nhà nước. 

Đầu những năm 80, quan điểm phản đối quốc hữu hoá 
thắng thế, do đó ở một số quốc gia xuất hiện làn sóng "phi 
quốc hữu hoá”. Quá trình này điễn ra không chỉ ở các nước 
phát triển phương Tây, ở một số nước xã hội chủ nghĩa 
(Liên Xô và Đông Âu) mà cả ở những nước đang phát triển. 
Với quan điểm cho rằng, sự kiểm soái và sở hữu tư nhân sẽ 
có hiệu quả hơn về việc phân bế nguồn lực so với sở hữu 
nhà nước, nhưng quá trình này đã diễn ra chậm chạp đo 
nhiều lí do. Thực tế chứng minh: tình hình quản lí xí nghiệp 
tốt hay xãu không phải đo công hữu hay tư hữu quyết định 
mà chủ yếu là quản lí như thế nào, có làm việc theo quy 
luật kinh tế khách quan hay không. Ỡ một số quốc gia đã sử 
dụng các biện pháp kiện toàn pháp chế, cải cách thể chế 
quản lí xí nghiệp quốc doanh và nâng cao trình độ quản lí 
nội bộ xí nghiệp làm cho nhiều xí nghiệp quốc doanh từ lỗ 
trở thành có lãi. Điều này chứng minh, tư hữu hoá không 
phải là con đường duy nhất để cải thiện tình hình kinh 
đoanh của xí nghiệp quốc doanh. Điều quan trọng là căn cứ 
vào tình hình thực tế của xí nghiệp quốc doanh mà áp đụng 
các biện pháp điều chỉnh cải cách khác nhau. 


Năm I986, khi bất đầu đổi mới kinh tế, Đảng và Nhà 
nước Việt Nam đã để ra chính sách kinh tế nhiều thành 
phần và chính sách đó đã được tiếp tục khẳng định ở các 
Đại hội VII, VIH, [X của Đảng: khẳng định kinh tế tư nhân 
là bộ phận cấu thành quan trọng trong nên kinh tế quốc 
dần; phát triển kinh tế tư nhân là vấn để chiến lược lâu đài 
trong phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội 
chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm 
_ vụ ưung tâm là phát triển kính tế, công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, nâng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế 
quốc tế. Thực tế cho thấy, giá trị tổng sản phẩm của kinh tế 
tr nhân (không kể kinh tế cá thể) năm 2003 tăng 2,9 lần so 
với 1995 theo piá thực tế. 


TƯ PHÁP khái niệm dùng để chỉ các cơ quan toà án, 
việc xét Xử các hành vi ví phạm pháp luật và các vụ kiện 
tụng (rong nhân dân, hoạt động của các cơ quan điều tra, 
kiểm sát, truy tố, xét xử và thi hành án. 


TƯ PHÁP QUỐC TẾ thuật ngữ được dùng ở đa số các 
nước trên thế giới bao gồm các quy phạm điểu chỉnh các 
quan hệ pháp luật dân sự có nhân tố nước ngoài, Nhân tố 
nước ngoài này thể hiện ở sự tham gia của người nước 
ngoài, pháp nhân nước ngoài và nhà nước của nước ngoài 


TƯ SÁN DẦN TỘC T 


vào quan hệ pháp luật dân sự gắn với lãnh thể của hai hay 
nhiêu nước. Các quan hệ pháp luật dân sự ở đây được hiểu 
là các quan hệ tài sản và nhân thân phi tầt sản cũng như các 
quan hệ được điều chỉnh bằng quy phạm của luật gia đình, 
luật lao động và luật tố tụng. Các quy phạm của TPQT cũng 
điêu chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình hợp tác 
kinh tế và hợp tác khoa học kĩ thuật giữa các nước. Các quy 
phạm này được chia thành 2 loại: các quy phạm trực tiếp 
quy định quyền và nghĩa vụ (quy phạm của luật vật chấu và 
các quy phạm trong đó chỉ nêu rõ pháp luật của nước nào 
được áp dụng đối với quan hệ pháp luật cụ thể nào đó - tức 
là quy phạm dẫn chiếu hay còn gọi là quy phạm xung đội. 
Nguồn của TPQT là điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia và 
tập quán pháp lí quốc tế. Chủ thể của TPQT là nhà nước, 
các tổ chức quốc tế, nháp nhân và tự nhiên nhân. Khoa học 
TPỌT thường được chia thành phần chung (nghiên cứu đối 
tượng, hệ thống, nguồn, khái niệm về quy phạm xung 
đột...). phần riêng (về các chủ thể, các vấn đề về luật gia 
đình, luật lao động... có nhân tố nước ngoài) và tố tụng dân 
sự quốc tế (vấn để phần định thẩm quyền xét xử, chứng cứ, 
tương trợ tư pháp, công nhận và thực hiện phán quyết của 
toà án nước ngoài, trọng tài...). 


TƯ PHÁP THÚ Y những hiật lệ quy định trong việc mua 
bán, sử dụng gia súc và các loại súc sản; ngoài ra, tròng các 
trường thú y, cũng dạy thêm những điều khoản về thực 
hành nghề nghiệp thú y và thú y pháp. Trong TPTY có quy 
định bảo hiểm đối với việc mua bán những súc vật có 
những bệnh (tật) ẩn kín không phát hiện được khi mua làm 
cho việc mua bán phải huỷ bỏ. Những luật lệ về TPTY cơ 
bản đầu được thể hiện trong Pháp lệnh thú y và các nghị 
định, điều lệ thú y cụ thể để thì hành TPTY. 


TƯ SẢN khái niệm chung để chỉ những người giàu có. 
chiếm hữu tư liệu sẵn xuất và bóc lột công nhần làm thuê, 
thu lợi nhuận, Xuất thân từ những thị dân giàn có, chủ 
xưởng, thương nhân, người cho vay lãi, nông dân thượng lưu 
và một số quý tộc phong kiến trong quá trình tích luỹ 
nguyên thuỷ tư bản. Từ khi mới ra đời, giai cấp tư sản đã 
tích cực đấu tranh chống phong kiến, biến hành các cuộc 
cách mạng tư sản và trở thành giai cấp thống trị. Cùng với 
sự xuất hiện giai cấp tư sản là sự hình thành và phát triển 
của chủ nghĩa tư bản. Đó là một bước nhảy vọt về kính tế, 
văn hoá và khoa học kĩ thuật trong lịch sử xã hội loài người. 
Nhưng sự phát triển đó cũng đi hền với sự khánh kiệt và 
phân tán của hàng triệu nông dân, sự bóc lột công nhân và 
sự phân hoá sâu sắc trong xã hội. 


TƯ SẢN DÂN TỘC nột bộ phận của giai cấp tư sản ở 
các nước kém phát triển, đang hoặc đã từng là thuộc địa của 
chủ nghĩa đế quốc có tỉnh thần dàn tộc, quan tâm đến sự 
phát triển độc lập về kinh tế và chính trị của đất nước, khác 
với tư sản mại bản. TSDT, xét về mặt bản chất xã hội, có 
hai mặt; điều đó đặc biệt bộc lộ rõ sau khi giành được độc 
lập dân tộc. Một mặt, họ chịu ách thống trị của các tổ chức 
độc quyển đế quốc, mặt khác, chính họ là người bóc lột 
nhân dần lao động trong nước. Ở một số nước, TSDT là lực 
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lượng lãnh đạo thành công cuộc cách mạng dân tộc. Tuy 
nhiên, bản chất hai mặt của họ đã dẫn họ đến khuynh 
hướng thoả hiệp, không dám tiến hành các cuộc cách mạng 
và cải cách triệt để. Sự ra đời, phát triển của giai cấp tử sản 
đân tộc và vai trò lịch sử của nó phụ thuộc rất lớn vào tiến 
trình lịch sử của mỗi nước và bối cảnh quốc tế. Ở Việt Nam, 
TSDT bắt đầu xuất hiện và hình thành song song với công 
cuộc khai thác thuộc địa của thực dần Pháp vào cuối thế kỉ 
I9, đầu thế kí 20. Văn có ý thức dần tộc, họ đã đứng ra 
thành lập các xí nghiệp, công ti, hội buôn kinh doanh độc 
lập, với mưu đồ phát triển tiểm lực kinh tế đất nước, cạnh 
tranh với tư bản nước ngoài. Nhưng là một đứa con sinh sau 
đẻ muộn của chế độ thực dân yếu ớt về mọi mặt, hợ nhanh 
chóng bị các thế lực tư bản chính quốc chèn ép và chi phối, 
chỉ tồn tại được trong sự lệ thuộc nặng nỄ vào tư bản chính 
quốc. Vẻ mặt chính trị, giai cấp TSDT Việt Nam đã có một 
vị trí nhất định trên vũ đài chính trị vào những năm L920. 
Nhưng cũng như trong kinh tế, vai trò chính trị của họ với tư 
cách là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã nhanh 
chóng chấm dứt cùng với sự thất bại của cuộc Khởi nghĩa 
Yên Bái (930) và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng. 


TƯ SẢN MẠI BẢN bộ phận thoả hiệp của giai cấp tư sản 
ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, làm trung gian giữa tư 
bản nước ngoài và thị trường trong nước, gắn chặt lợi ích 
của mình với lợi ích của tư bản nước ngoài, thực chất là làm 
tay sai cho các (thể )ực đế quốc bóc lột nước mình. TSMB 
một mặt cấu kết chặt chẽ với tư bản nước ngoài, mặt khác 
cấu kết chặt chẽ với giai cấp địa chủ phong kiến phần động 
trong nước để bóc lột nhân dãn lao động, duy trì địa vị và 
lợi ích của mình. Vì vậy, TSMB cũng là đối tượng của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Ở Việt Nam, TSMB xuất 
hiện dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp đầu thế kỉ 20, 
đã hoàn toàn xoá bỏ về mặt chính trị và kinh tế sau thắng 
lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Bắc 
(1954) và trên cả nước (1975). 


TƯ THẾ vị trí củu con người trong không gian, so với các 
vật chuẩn, hoặc vị trí của một bộ phận cơ thể so với các 
phần khác. TT lúc đi thay đổi tuỳ theo có hay không mang, 
xách theo một vật nặng (gồng gánh, xách tay, đco, vv.). 
Trong y học, người ta cho bệnh nhân giữ những TT đứng, 
ngồi, năm khác nhau nhằm tiến hành các thủ thuật chẩn 
đoán hoặc điều trị. 


TƯ THẾ TRONG LÂM SÀNG hiện tượng bệnh nhân 
thấy người khó chịu, không được thoải mái (khó thở, không 
khạc được đờm, vv.) không thể ngồi, năm theo tư thế thông 
thường, khống thể nghỉ ngơi được: phải chuyển sang tư thể 
khác cho thoải mái hơn, Có nhiều dạng: I) Thế Faold 
(Fowler) - thế nửa nằm nửa ngồi: bệnh nhân nằm ngửa lưng 
dựa trên một tấm ván đốc nghiêng, đầu cao; đùi và cẳng 
chẵn dựa trên một tâm ván hình chữ V ngược, đùi và thân 
làm một góc khoảng 9@Ÿ- 120”. Dùng trong trường hợp khó 
thở, giúp cho bệnh nhân dễ thở hơn, không bị các tạng trong 
ổ bụng dồn ép lên cơ hoành; làm cho các dịch ô nhiễm ở 
ổ bụng không bị đẩy dồn lên các phần trên của ổ bụng. 
2) Thế nằm đầu dốc: bệnh nhân nằm ngửa trên bàn được 
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cấu tạo đặc biệt, đốc nghiêng 307 - 40°, đầu thấp, hai bàn 
chân được buộc vào một bộ phận của bàn để người khôi bị 
tuột xuống; dùng trong trường hợp dẫn lưu các dịch ứ đọng, 
của bộ máy hô hấp; trong trường hợp bị chèn ép tuỷ do lún 
đốt sống, phải nằm sấp, đầu thấp để giảm chèn ép; nằm 
đầu đốc trong xuất huyết đường tiêu hoá. để máu dền lên 
não. Có một cách đơn giản là để bệnh nhân nầm ngửa, kê 
cao hai chân giường bằng một bục gỗ có nhiều bậc. 3) Thế 
Tơrenđelenbua (theo tên của F. Trendelenburg - nhà phẫu 
thuật Đức): bệnh nhân nằm ngửa trên bàn, đầu thấp, hai chì 
dưới gấp dựa trên hai cột, bàn có trục quay điều chỉnh độ 
đếc của bàn trong khám phụ khoa. Trong luyện tập dưỡng 
sinh, khí công còn có các tư thế đứng tự nhiên, đứng xuông 
tấn; tư thế ngỗi trên ghế đầu thõng hai chân xuống đất, tư 
thế ngồi hai chân xếp vành đơn, xếp vành tự nhiên, thế ngỗi 
hoa sen, vv, Tư thế nầm phủ phục trong một số bệnh như 
giun chui ống mật, viêm tuy tạng. Tư thế nằm co cò súng 
trong Vviễm màng não, vv, 


TƯ TƯỞNG hình thức phản ánh thế giới bên ngoài, trong 
đó bao hàm sự ý thức về mục đích và triển vọng của việc 
tiếp tục nhận thức và cải tạo thế giới bên ngoài. TT là kết 
quả khái quát hoá kinh nghiệm của sự phát triển trị thức 
ưước đó và được dùng làm nguyên tắc để giải thích các 
hiện tượng. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lênin 
“mọi tư tưởng đều được rút ra từ kinh nghiệm. Chúng là sự 
phản ánh đúng đắn hay phẫn ánh xuyên tạc hiện thực”. 
Nhưng TT không chỉ đơn thuần là sự phản ánh thế giới 
khách quan. Trên cơ sở phản ánh thế giới khách quan, TT 
xác định con đường để cải tạo thế giới. Vì vậy, nội đụng của 
bất kì TT nào cũng bao hàm những mục đích và những 
nhiệm vụ của hoạt động thực tiễn. Đó là chỗ khác nhau căn 
bản giữa TT với các hình thức phản ánh khác. Sau khi xuất 
hiện, TT có tính độc lập tương đối và ảnh hưởng tích cực trở 
lại sự phát triển của hiện thực. Những TT khác nhau có tác 
động tới biện thực theo những hướng khác nhau. TT phản 
động, phản ánh xuyên tạc hiện thực sẽ kìm hãm sự phát 
triển của xã hội. Còn TT tiên tiến, phản ánh đúng đắn hiện 
thực và thể hiện lợi ích của các giai cấp cách mạng thì thúc 
đầy sự phát triển của xã hội theo hướng tiến bộ. Tuy nhiền 
"Ttr tưởng xưa nay không thể đưa người ta vượt ra ngoài trật 
tự thế giới cũ, nhiều lắm chúng cũng chỉ có thể đưa người ta 
vượt ra ngoài phạm vi tư tưởng của trật tự thế giới cũ mà 
thôi. Tư tưởng nói chung không thể thực hiện được gì hết. 
Muốn thực hiện tr tưởng thì cần có những con người sử 
dụng được lực lượng thực tiễn" (Mac). 


“TƯ TƯỞNG” (dịch từ tên báo Pháp "La Pensée"), báo 
ra 2 tháng một kì, tại Pháp. Xuất bản năm 1939, do 
Lănggiơvanh (P. Langevin) và Cônhiô (G. Cogniot) sáng 
lập và lãnh đạo. Nội dung để cập đến nhiều lĩnh vực khác 
nhau: triết học, lịch sử, khoa học, chính trị, mĩ học, văn 
học... theo quan điểm tiến bộ. 


TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO TÁC CHIẾN quan điểm cơ bản 
có tính định hướng cho hành động tác chiến của lực lượng 
vũ trane. Những TTCĐTC cơ bản của lực lượng vũ trang 
nhân đân Việt Nam là tích cực tiến công, chủ động đánh 


Từ Ï 





địch, mưu trí, lĩnh hoạt, (tích cực triều diệt và sát thương rộng 
rãi lực lượng địch, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta, VV. 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH một hệ thếng quan điểm 
toàn diện và sâu sắc về những vân để cơ bản của cách 
mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào điều kiện cụ thể của 
Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn hoá nhân loại. Đó là 
tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người; về độc lập dân tộc gấn liền với chủ nghĩa 
xã hội, kết hợp sức mạnh đần tộc với sức mạnh thời đại: về 
sức mạnh của nhân dân, của khối đoàn kết toàn đân tộc; về 
quyển làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự 
của dân, do dân và vì dân, về quốc phòng toàn dân, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và 
văn hoá, khòng ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm 
chính, chí công vô tư, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau; về xây dựng Đẳng trong sạch, vững 
mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người 
đầy tớ trung thành của nhân dân. 


Sự hình thành và phát triển TTHCM gắn với các thời kì 
hoạt động của Người trong phong trào cách mạng Việt Nam 
và quốc tế, Đó là thời kì hình thành tư tưởng yêu nước; thời 
kì đi tìm con đường cứu nước (191 - 20); thời kì hình thành 
về cơ bản con đường cách mạng Việt Nam (1921 - 30); thời 
kì kiểm nghiệm, khẳng định và phát triển (1930 - 45); thời 
kì phát triển và thắng lợi (1945 - 69). Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI (6.1991) của Đảng chính thức ghì vào 
Cương lĩnh và Điều lệ Đảng: "Đảng lấy chủ nghĩa Mac - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tẳng tư nfỗng, kim 
chỉ nam cho hành động... ”. 


Toàn hộ tác phẩm của Người, nhất là "Tuyên ngôn độc 
lập” và "Bản Di chúc”, là một di sản tư tưởng vô giá Người 
đã để lại cho nhân dần ta. Từ những năm 1923 - 24 qua 
"Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ" và những bài 
viết về Lênin, một số bài trả lời phỏng vấn, ở Người đã sớm 

ình thành mội thái độ độc lập, sáng tạo trong nhận thức và 
vận dụng chủ nghĩa Mac, biểu thị một nhần cách, một 
phong thái sống và ứng xử của "một con người mới" trong 
một "xã hội tương lai”. 

TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh giành thắng lợi có 
ý nghĩa lịch sử vĩ đại và tính thời đạt sầu sắc, là tài sẵn tỉnh 
thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Cùng với chủ nghĩa 
Mac - Lênin, TTHCM là nên tảng tử tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng và nhân đân Việt Nam. 


TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ hệ thống quan điểm và lí luận cơ 
bản về bản chất và tính chất của chiến tranh; về quan hệ 
eiữa chiến tranh với chính trị, giữa chính trị với quân sự; về 
xây dựng lực lượng vũ trang; về xây đựng quốc phòng và 
tiến hành chiến tranh; về nghệ thuật quân sự. TTQS có tính 
giai cấp đồng thời chịu ảnh hưởng sâu sắc của những điều 
kiện lịch sử, địa lí, kinh tê, văn hoá... của một dân tộc, một 
quôc gia. 


45- TĐBKVN4 


TƯ TƯỞNG QUẦN SỰ HỒ CHÍ MINH tư tường của Hồ 
Chí Minh về những vấn để có tính quy luật của khởi nghĩa 
vũ trang và chiến tranh cách mạng, về quốc phòng và quân 
đội trong thời đại mới nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sản phẩm tổng hợp 
của quá tcình vận dụng đúng đấn, sáng tạo lí luận quân sự 
của chủ nghĩa Mac - Lênin vào thực tiền cách mạng và 
chiến tranh cách mạng Việt Nam. Kế thừa và phát huy 
truyền thống quần sự của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tỉnh 
hoa quân sự cỗ kim Đông Tây của nhân loại; phát huy nghệ 
thuật quần sự của một nước nhỏ đánh một nước lồn. Cơ sở 
quần sự của Hỗ Chí Minh lây đãn làm gốc, dân là chủ. Sức 
mạnh là phải dựa vào dần. Quân sự lấy chính trị làm gốc, là 
quan điểm cở bản trong TTQSHCM. Cuộc kháng chiến là 
kháng chiến toàn dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh 
nhân dân chính nghĩa chống xâm lược, gồm cả 3 thứ quân, 
kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. 
TTQSHCM vừa có tính dân tộc vừa có tính thời đại; lây nhỏ 
đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy thế thắng lực và khi cần 
cùng phải trên cơ sở chính trị tỉnh thần mà lấy hiện đại 
chống lại hiện đại, 

TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC hai mặt tất yếu, gắn bó với 
nhau trong công tác xây đựng đẳng cộng sản và trong hoạt 
động của đẳng. Vận dụng quan điểm macxit về sự thống 
nhất giữa lí luận v3 thực tiễn vào công tác xây dựng đẳng, 
Lênin bác bỏ thuyết tự phát, các thiên hướng bè phái, vô 
chính phủ trong phong trào công nhân. Theo Lênin, đẳng 
maexit phải đưa lí luận chủ nghĩa xã hội vào phong trào 
công nhân và tổ chức công nhân thành đội quần cách mạng. 
"Trong cuộc đấu tranh để giành chính quyền, giai cấp vô 
sản không có võ khí nào khác hơn sự tổ chức, giai cấp vô 
sản có thể thành một lực lượng vô địch, vì một lš đuy nhất: 
sự thống nhất tư tởng của giai cấp dựa trên cơ sở những 
nguyên lí của chủ nghĩa Mac, được củng cố bằng sư thống 
nhất vật chất của tổ chức, tập hợp hàng triệu người lao động 
thành một đạo quân của giai cấp công nhân” (Lên¡n). Trong 
sự nghiện cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, điểu 
quan trọng là đẳng cộng sản đưa ra được đường lối chính trị 
đúng đắn, song điều quyết định đường lối ấy có biến thành 
hiện thực hay không lại là năng lực tổ chức thực tiễn. 


TỪ (/in, A, word). Trong tn học, "từ" thường mang ý 
nghĩa là một từ máy có chứa một số nhất định các bịt. Các T 
đang được xử lí thường được lưu giữ trên thanh ghí có cùng 
số bit như các T trong bộ nhớ. T đốt với các máy tính thường 
gồm 8, 16, 32, hoặc 64 bit. 


TỪ (ngôn nẹt?), đơn vị có sẵn trong ngôn ngữ. Là đơn vị 
ngôn ngữ nhỏ nhất, cố nghĩa hoàn chỉnh, cấu tạo ồn định, 
dùng để đặt câu. T làm tên gọi của sự vật, hoạt động, trạng 
thái, tính chất, vv.; là công cụ biểu thị khái niệm của con 
người đổi với hiện thực. T là đối tượng nghiên cứu của 
nhiều cấp độ khác nhau: cấu tạo T, hình thái học, cú pháp 
học, ngữ âm học, phong cách học - cội nguồn lịch sử, vv. 


TỪ (săn; cì), thể thơ Trung Quốc [cg. "thi dư" (cái thừa 
của thơ), "ÿ thanh” (thơ dựa vào âm nhạc), "trểờng đoản 
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Ì Từấy' 


cú" (thơ câu dài câu ngắn) đều là đặt tên theo đặc điểm 
của TỊ. T xuất hiện vào đời Đường (Tang), thịnh hành đời 
Tống, vốn là lời của một số điệu nhạc. So với các thể thơ, 
như thơ cổ thể, cận thể, thì T có đặc điểm là câu đài, câu 
ngắn, số chữ cô định, âm luật hợp với từng điệu nhạc, mỗi 
bài đều có thể dùng nhiều vẫn. Mỗi điệu nhạc có một từ 
phô, phải biết từ phổ mới làm được T. l.àm T tức là tìm 
những chữ điển vào cho phù hợp với yêu cầu của điệu 
nhạc, do đó, gọi là “điển từ". Có 826 điệu và 2.306 thể. 
Mỗi điệu có tên riêng vốn là đề tài của lời, nhưng về sau 
chỉ còn lại cát tên gọi mà thôi, không còn ý nghĩ nữa: 
Trúc chi từ, Trường tương tư, Tấm viên xuân, Mãn giang 
hồng. vv. Ở Trung Quốc, những nhà làm T nổi tiếng là Tô 
Thức (Su Sh/), Lý Thanh Chiếu (l.¡ Qiagzhao), Tân Khí 
Tật (Xin Qiji)... đều là người đời Tống. Ở Việt Nam, bài T 
sđm nhất là của Ngô Chân I.ưu (thế kỉ 1Ô) có tên "Vương 
lang quy”. Nói chung, ít npười làm 'T vì không thuộc từ 
phổ của Trung Quốc, thi cử lại không dùng đến. Chỉ giữa 
thế kỉ 19, một số nhà thơ quý tộc như anh em Miền Thẩm, 
con Minh Mạng có làm một số T bằng chữ Hán, đến thế 
kỉ 20, Tần Đà làm một số bài T bằng chữ Quếc ngữ, như 
các bài "My Châu, Trọng Thuy", điệu Vân thê, bài "Tâm 
sự nàng My Châu” (bài I, điệu Vân thê, bài 2 điệu Hoa 
phong lạc). Chính những bài "trường đoán cú”, “từ khúc”, 
cùng các bài hát không định thể của Tản Đà, mở đường 
cho việc "phá cách, vứt điệu luật” của thơ cách luật, góp 
phần vào phong trào “Thơ mới" (1932 - 45). 


"TỪ ẤY" tập thơ đầu tiên tiều biển cho thơ văn cách 
mạng của Tố Hữu, sáng tác thoảng 1937 - 46. Xuất bản 
lần đầu 1946, có nhan để là "Thơ". Năm 1959, in lại có bổ 
sung, sửa chữa, với tên "Từ ấy". Ba phần của tập thơ là 
súng tác kết tỉnh 3 giai đoạn trong thời kì hoạt động cách 
mạng của nhà thơ. "Máu lửa" là mối đồng cảm của tác 
giả với những người bị hất hủi, những dân tộc bị áp 
bức; là lòng căm hờn đối với lũ người än bám, hống hách, 
ích kỉ; là tình gắn bó ruột thịt với giai cấp cần lao, với 
những người cách mạng. "Xiểng xích” thể hiện bước 
đường thử thách gian khổ của người chiến sĩ trẻ trong 
cảnh lao tù hà khắc của thực dẫn. "Giải phóng" bộc lộ tình 
yêu gial cấp, lòng yêu nước, niểm tin vào viễn cảnh tương 
lai của cách mạng. 


TỪ BỊ một tr tưởng lớn của Phật giáo Đại Thừa, biểu thị 
bằng Bồ Tát Quan Âm (Bề Tát Đại Bi) và Phật Di Lặc (Từ 
Thị). Lí luận Tứ Vô Lượng Tâm gồm đại từ, đại bí, đại hỉ, 
đại xả gọi tắt là bốn đức từ, bị, hỉ, xả. Từ: lòng lành giúp 
người. Bí: lòng thương người, cứu vớt người. HỈ: lòng vui 
vì giúp người. Xả: lòng bố thí tất cả cho chúng sinh. Lí 
luận về TB phong phú: TBR quán, chúng sinh duyên TB, 
pháp duyên TB, vô duyên TP, vv. TH là tinh thần nhân bản 
trong Phật giáo. 


TỪ BI HỒNG (Xu Heihong; 1895 - 1953), hoạ sĩ Trung 
Quốc, bố cũng là hoa sĩ ở Viện Hàn lâm MI thuật Bắc Bình, 
San khi học xong mĩ thuật ð trone nước, sang làm việc Ở 
Pan (1921 - 26). Quen thần với các hoa sĩ (rường phát Pan 
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tại Môngpơlhê (Montpellicr), nhưng khi về nước ông nhiệt 
thành cổ vũ việc chấn hưng quốc hoa cùng với Tế Bạch 
Thạch (Q¡ Raishi), Phó Đão Thạch (Fu Baoshi), Ngô Tác 
Nhân (WUu Zuòren), vv. Bản thân Từ B1 Hồng sau hàng loạt 
tranh vẽ bằng sơn dẫu về để tài nhân vật lịch sử Trung 
Quốc, chuyển sang hẳn lối vẽ quốc hoa và có thành tựu nổi 
bật. Từ Bi Hỗng đã vẽ bức chân dung Tago (R. Tagore) 
nhân địp đại thí hào qua thăm Trung Quốc, hình ảnh nhà thơ 
kiềm nhà hiển triết sừng sững như Himalava. Những tranh 
thuỷ mặc của Từ Bí Hồng hình và mảng mực quyện làm 
một, nghệ thuật chân chất, vài đường nét phóng ra dữ đội 
đủ lột tả được cái chủ yếu. Nếu Tề Bạch Thạch nổi tiếng về 
tranh "Tôm" thì Từ B¡ Hồng được hiết đến vì tranh “Ngựa”, 
những con neựa hoang bất kham, hí vang, thể phì phì, tùng 
vố tự do trong không gian mênh mông. Sau ngày giải phóng 
tháng 10.1949, Từ Ri Hồng từng giữ chức chủ tích Viện Hàn 
lãm MI thuật Trung Quốc. 


TỪ BIẾN dính chất cơ học của những Vật liệu có khả 
năng hiến dạng thco thời gian khi tải trong không thay đối. 
(Vd. kim loại khi chịu nhiệt độ cao, bê tông, bê tông cối 
thép. gỗ, cao su, chất dẻo, vv.). Khi biến dạng khóng đổi, 
nhưng ứng suất của vật thể giãm theo thời gian, ta có hiện 
tượng rão (chùng ứng suất). TR là một tính chất của tất cả 
các loại vật liệu xây dựng như thép, bè tông, khối xây pạch 
đá, vv. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thường, TẾ cùu thép là rất nhỏ 
(so với ở nhiệt độ cao). TR làm tăng biến dạng của kết cấu. 
gầy bất lợi cho công trình, vì vậy trong tính toán thiết kế 
cần phải kể đến TB. TB ảnh hưởng đến độ hển và ổn định 
của các kết cấu và chi tết máy. Trong kĩ thuật hiện đại, khi 
tính toán công trình phải kế đến tính chất TH của vật liệu, 
chẳng hạn công trình năng lượng, các động cơ, các máy 
móc trong kĩ thuật hoá học làm việc với áp suất và nhiệt độ 
cao, các vật liệu xây dựng, vv. 


Thiết lập các phương trình cơ học để mô tả tính chất TH 
của vật liệu là một bài toán phức tạp, hiện có một số lí 
thuyết đáp ứng từng phần yêu cầu này: lí thuyết chảy 
Đavenpot, lí thuyết hoá già Rabônôp, lí thuyết tái bên, lí 
thuyết di truyền... xây dựng cho trường hợp ứng suất đơn vũ 
mở rộng cho trường hợp ứng suất phức tạp. 


TỪ CẢM (cơ. cảm từ, thán từ). tì dùng nêng hiệt, không 
có quan hệ cú pháp với từ khác, chuyền biểu thị sự phẩn 
ứng tình cảm, dàng làm tiếng gọi, tiếng đáp, tiếng reo vui. 
than vẫn, nguyễn rủa, chửi bới, vv. Vd, ái chà, ôi, chao ôi, 
vâng, dạ đều là những từ TC trong tiếng Việt. 


TỪ CẤU của Trái Đất (cg. từ quyển), vùng khí quyển 
trên cao bị ton hoá, được hình thành đo sự tương tác giữu 
gió Mặt Trời (các luồng hạt tích điện phóng ra từ Mặt 
Trời) và từ trường của Trái Đất. Các tính chất vật lí của 
TC được xác định bởi từ trường VÀ sự tương tấc với các 
luỗng hạt tích điện. TC của Trái Đất ở phía ban ngày kéo 
đài đến 8 - 14 RE (RE - bán kính Trái Đất), còn ở phía 
ban đêm có thể đến vài trăm RE. Trong TC có các vành 
đai phóng xạ. Ranh siới đưới của TC được tính từ độ cao 
1,00D km, ở độ cao này khoảng l/2 các hạt khí đã bị ion 


TỪ ĐỒNG NGHĨA 





hoá. Ranh giới trên nói chung khó xác định chính xác và tuỳ 
thuộc vào mức độ hoạt động của Mặt Trời. 


—> 
Gió Mặt ười 


Từ cầu của Trái Đất 
}. Trải Đất 


TỪ DIỄN ĐỒNG (hiệu: Long Tài; 1866 - 1918), nhà thơ 
Việt Nam. Quê: làng Hà Hồi, phủ Thường Tín, tỉnh Hà 
Đông cũ, nay thuộc huyện Thanh Tn, thành phố Hà Nội. Đã 
tú tài (1906), dạy học và bốc thuốc. Có tài thơ Nôm, giọng 
thơ mía mai, sâu sắc, đau xót trước cảnh đất nước, như bài 
"Thăng Lone thành hoài cổ", "Đêm dài", "Non nước”. Ông 
là địch giÄ bài thơ "Thu hứng" của Đỗ Phủ, thật ra là mufợn 
lời Đỗ Phủ mà nói chuyện thời thế, 


TỪ DƯ độ từ hoá "còn đư lại" ở trong vật sắt từ hoặc feri 
- tỪ sau khi đã ngắt từ trường ngoài dùng để từ hoá chúng. 
Vật có TD lớn trở thành nam châm. Xt. S# từ. Từ hoá. 


TỪ ĐẠO HẠNH (? - ?), pháp sư trở thành nhân vật 
huyền thoại thời Lý. Người Eàng Láng (Hà Nội) Xung 
quanh ông có nhiều truyền thuyết kì ảo. Ông học pháp thuật 
để giết Đại Điên, trả thù cho cha là Từ Vính, sau vào chùa 
đi tu và trút xác đầu thai thành Lý Dương Hoán, tức vua Lý 
Thần Tông. Ở Sài Sơn, tỉnh Sơn Tây có chùa Thấy, hằng 
năm mở hội vào ngày mông 7 tháng 3, là ngày pháp sư 
"hoá" để làm vua nhà I.ý. Từ Đạo Hạnh còn được tôn là vị 
tổ sư của ngành tuổng chèo và ngành múa rối nước. Ở Hà 
Nội gần Đường Láng có đền thờ ông. 


TỪ ĐỊA PHƯƠNG I. Từ ngữ của một phương ngữ được 
dùng trong các tác phẩm văn học như một phương diện tu 
(f. cá tính hoá nhân vật văn học, 


2. Các đặc điểm đặc trưng về ngữ âm, hình thái học hoặc 
tÌ vựng - npữ nghĩa của từ ở một phương ngữ nhất định được 
tái hiện y nguyên khi đưa vào hoạt động giao tiếp có tính 
chất toàn dân, có độ chênh với từ của ngôn ngữ chuẩn mực. 
Vd. "đzô" là "vào" ở phương ngữ Nam Bộ. 


TỪ ĐIỂN, loại sách tra cứu, chứa đựng một tập hợp các 
đơn vị ngôn ngữ (thường là đơn vị từ vựng). sắp xếp theo 
một thứ t dễ tra, tìm (thường là theo thứ tự chữ cái) cung 
cấp một số kiến thức cẩn thiết đối với từng đơn vị (cách 
phát âm, từ nguyên, từ loại, nghĩa, hình thức đối chiêu sang 
một ngồn ngữ khác, vv.). TĐ được chía thành hai nhóm: TĐ 
ngôn ngữ và TP khái niệm. TĐ ngôn ngữ có nhiều loại: TÐ 
tường giải (cg. từ điển giải thích), TĐ đối địch hai hoặc 
nhiều thứ tiếng, TĐ đồng nghĩa, TP trái nghĩa, vv. TÐ khái 


niệm bao gồm các loại bách khoa thư, TĐÐ bách khoa, các 
loai TP thuật ngữ khoa học và “TĐ thuật ngữ đốt chiếu hzi 
hay nhiều thứ tiếng. XI. Từ điển tường giải, Từ điển bách 
khoa, Bách khoa toàn tử. 


TỪ ĐIỀN BÁCH KHOA ấn phẩm tra cứu có tính chuyền 
ngành hoặc tổng hợp về các trị thức khoa học mà nhân loại 
đã đạt được tính đến thời điểm TPĐBK ra đời, nhằm cung 
cấp cho người sử dụng một lượng kiến thức đây đủ. có hệ 
thống về một chuyên ngành, một nhóm chuyên ngành hay 
toàn bộ các tri thức khoa học. TĐBK có thể trình bày dưới 
hai đạng: theo trật tự chữ cái của các từ như kiểu một từ điển, 
hoặc theo nguyên tắc phân chia khái niệm theo các chuyên 
ngành, các lĩnh vực. Thco khối lượng trì thức chứa đưng, 
TĐBK có thể có các loại đại TĐBK (giới thiệu trì thức của tất 
cả các chuyên ngành khoa học và các hoạt động thực tiến của 
con người), TĐBK chuyền ngành (trị thức khoa học của một 
chuyên neành, một lĩnh vực hoạt động thực tiễn), TĐBK 
khu vực (giới thiệu văn mịnh của một khu vực bên canh các 
tri thức khoa học phố thông). Xt. Bách khoa thự. 


TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (A. data dicủonary), danh sách tất 
cả các tệp, trường và biến trong cơ sở đữ liệu. TĐDI. cung 
cấp thông tin cho việc quản trị dữ liệu. 


TỪ ĐIỂN ĐỒNG NGHĨA từ điển tập hợp tất cả các 
nhóm từ gần nhan về nghĩa, nhưng khác nhau về âm 
thanh, biểu thị các sắc thái khác nhau của cùng một khái 
niệm. Sự sắp xếp các nhóm từ đồng nghĩa trong một từ 
điển dựa vào thứ tự chữ cái đầu của các từ được coi là 
điển hình của nhóm. 


TỪ ĐIỂN HỌC bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu mặt 
lí thuyết và mặt thực hành của công việc biên soạn các 
loại từ điển, 


TỪ ĐIỂN TƯỜNG GIẢI từ điển một thứ tiếng, giải thích 
ý nghĩa, cách đùng các từ của một ngôn ngữ, thông qua sự 
diễn giải, cắt nghĩa, tìm các đơn vị đẳng nghĩa tương đương 
và các ví dụ sử dụng nó trong lời ăn tiếng nói hằng ngày. 
Vả. "Từ điền tiếng Việt” do Hoàng Phê chủ biên (Nhà xuất 
bản Khoa học Xã hội, 1988). 


TỪ ĐIỆN TRỞ sự biến đổi điện ở của vật dẫn (kim 
loại, bán dẫn) dưới tác động của từ trường. Gây ra do sự uốn 
cong quỹ đạo điện tử trong từ trường và do các cơ chế lượng 
tử trong vật rấn. Trong một số lớp vật liệu kim loại rất 
mỏng (lớp nano) đã phát hiện gần đây, hiện tượng TĐT rất 
lớn gọi là TĐT khổng lỗ (GMR - gian! maepnetoresistanee). 
Hiện tượng GMR được dùng để chế tạo các cảm biến đọc 
thông tin hiện đại cho các thiết bị của công nghệ thông tìn. 
Xt. Điện trở. 


TỪ ĐỒNG NGHĨA những từ pần nhau về nghĩa, có âm 
thanh khác nhau, cùng thuộc về một từ loại, nhưng khác 
nhau về các sắc thái thể hiện của cùng một khái niệm. 
Vd. các từ “mang, vác, cñng, địu, bưng, xách, cắp, ôm, bế, 
bồng, gánh, quẩy, khiêng, khuân, đèo, gùi" trong tiếng 
Việt là nhóm TĐN về cùng một khái niệm “chuyển, vận 
chuyển đi". 
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T TỪ ĐƠN 





TỪ ĐƠN từ do một hình vị tạo nên, có khả năng dùng 
độc lập. TP. có thể gồm một âm tiết, như: nhà, cửa, tay, 
chân; cũng có thể gồm nhiều âm dết, như: bễ hóng, mỗ 
hôi, ễnh ương, vv. 

TỪ GẦN ÂM những từ giống nhau ở một bộ phân âm 
thanh nào đó trong cấu trúc ngữ âm và có sự liên hệ với 
nhau về mặt ngữ nghìa. Vả. ưưm và ương, nhịn, nhún và 
nhường: âm ức, hậm hực. tâm tức và âm ực: con và non... là 
những TGÂ trong tiếng Việt. 


TỪ GHÉP từ được cấu tạo bằng cách ghép hai hoặc 
hơn hai từ độc lập. Vd. xe đạp, quần áo, học tập, hăng 
say... là những TG trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh: 
class (lớn) + room (phàng) - class - foom (phòng học), 
book (sách) + case (g1á) - book - case (giá sách). 


TỪ GIÁO hiện tượng biến đổi kích thước và hình dạng 
của một vật lúc bị từ hoá. Hiện tượng này đặc biệt rõ rệt đối 
với các vật liệu sắt từ. Hiện tượng ngược lại là hiệu ứng từ 
đàn hổi hoặc còn gọi là hiệu ứng Vilari (x. Hiệu từng từ đàn 
hổi). Được ứng đụng trong thực tế để làm các cảm biến TG, 
các Ìoa, micrô từ giáo, 


TỪ HÁN VIỆT lớp từ tiếng Việt mượn liếng Hán, đọc 
theo âm Hán Việt. Cách đọc này cố từ đời Đường, là kết 
quả trực tiếp của sự giao thoa ngồn ngữ giữa tiếng Trung 
Quốc đời Đường, với tiếng Việt cùng thời điểm. Sau đời 
Đường, hầu hết các từ mượn Hán qua con đường sách vở 
được người Việt đọc theo cách này và đi vào Kho từ vựng 
uêng Việt thường được coi là THYV. Vd. khoa cử, văn 
chưng, thẩm mĩ, bệnh viện, vv. 


TỪ HI (C¡ Xi Taihou; 1835 - 1908), hoàng hậu đời Thanh 
(Qing), Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình quý tộc 
Mãn Châu (Manzhon). Là cung nữ, sau đó là vợ vua Hàm 
Phong (Han Feng). Năm I85I, Hàm Phong chết. Các đời 
vua sau đều nhả tuổi, đặc biệt là Qnang Tự (Guang XU) - 
chấu và do Từ Hi sắp đặt - lên ngỗi lúc 4 tuổi (năm 1875). 
Những năm [875 - 1908, là hoàng thái hậu thực si nấm 
mọi quyền bính trone triều. Nối tiếng lÀ người phụ nữ tàn 
bạo, độc đoán, bảo thủ. Chủ trương liên kết cầu hoà với 
các nước phương Tây đang xâm chiếm Trung Quốc để 
trấn dẹp các cuộc nổi dậy trong nước. Năm 1898, đứng 
đầu phái thủ cựu đàn áp khốc liệt "Biến pháp Duy tân 100 
ngày” do Quang Tự (và một số nhân sĩ) chủ trương. Ngày 
2.9.1901, ra lệnh hạ sát lãnh tụ và đàn áp cuộc khởi nehTa 
nông dân Nghĩa Hoà Đoàn (Yihetuan). Cuối đời có thi 
hành một vài! cải cách nhằm trấn an dư luận và củng cỗ 
vương triểu. Hai ngày trước khi chết, chỉ định Phổ Nghi 
(Pu Y1) lên ngô: vưa. 


TỪ HOÁ quá trình biến đổi độ từ hoá dưới tác dụng của 

” W.` ˆ 1 
từ trường ngoài. Được đặc trưng bởi độ từ hoá M = N” 
trong đó I là mômen từ của vật, V - thể tích của vật đó, TH 
của các chất thuận từ và nghịch từ rất yếu, nhưng lại rẤt 
mạnh đối với chất sắt từ. Bình thường trong các chất sắt từ 
luôn tổn tại các vùng (cø. đômen) có độ từ hoá nhất định 
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gọi là độ từ hoá tự phát. Khi chưa có từ trường ngoài tác 
dụng. các vectd M.. của các đômen khác nhau triệt tiêu lẫn 
nhau làm độ từ hoá ban đầu trong chất sắt từ rất nhỏ hoặc 
bằng không. Khi có từ trường ngoài H, các vectd M, sắp 
xếp ưu tiên theo hướng của H, nên chất sắt từ có độ từ hoá 
rất lớn. Đường cong biểu diễn sự phu thuộc của M vào H 
gọi là đường cong TH, thể hiện đặc điểm "từ trễ" của chất 
sắt từ. Xt. Cát sốt từ, Thuận từ, Nghịch từ. 


TỪ HOÁ NGHIÊNG từ hoá không thẳng đứng, khí vectd 
từ hoá lập với trục thẳng đứng (dây dọi) một góc khác 
không. Khi vật thể bị từ hoá thẳng đứng thì thành phần 
thẳng đứng (2) của trường từ sẽ có giá trị cực đại trên vật 
thể (thần quặng), còn trong ưường hợp THN (khá phổ biến 
ở Việt Nam và các nước vì độ thấp) thì giá trị cực đại đó có 
khi nằm ngoài thÂn quặng. 


TỪ HỌC hộ môn vật lí học nghiên cứu tính chất từ của 
các chất, tương tác từ giữa các hạt (vật) mang điện chuyển 
động hoặc các hạt (vậu có mômen từ. Ban đâu TH chỉ 
nghiên cứu các nam châm thiên nhiên. Sau khi Ơxtet 
(H.C. Ôrsted; 1777 - 1851) phát hiện ra tác dụng từ của 
đòng điện (1820), TH phát triển cùng với điện học thành 
điện từ học, có lí thuyết hoàn chỉnh với thuyết của 
Macxoen (1. C. Maxwcll) và là cơ sở của kĩ thuật hiện 
đại. TH hiện đại nghiên cứu từ tính của vật chất, dựa vào 
cơ chế tương tác của các hạt vi mô mang mômen từ 
nguyên tố và cơ chế tác động của trường điện từ lên 
chúng (có thể lầ mômen từ spin hoặc mômen từ quỹ đạo) 
và cơ chế tác động của trường điện từ lên chúne dẫn đến 
các trạng thái thuận từ, nghịch từ, sắt từ, phản sất từ, ícri 
từ... và các hiện tượng cộng hưởng từ có vai trò to lớn trong 
công nghệ, nghiên cứu vật liệu, y tế, vv. XL Chất thuận từ, 
Chất sắt từ, Cộng hưởng từ hạt nhân. 


TỪ KẾ dụng cụ để đo cường độ, phương và građien của 
từ trường. Có thể phân loại TK theo phương pháp đo: từ 
nh, từ động, điện từ, cảm ng, lượng tử (siêu dẫn). Hoặc 
phân loại theo công dụng: Ơxtet kể, từ khuynh và từ thiên 
kế đo từ trường Trái Đất, từ kế građien. TK hàng không (đặt 
trên máy bay) phát hiện đị thường từ để m mỗ quặng chứa 
sắt Xt. Từ trường Trái Đất, Từ kế siêu dẫn. Các máy đo 
thông đụng nhất hiện nay là TK proton và kính kinh vĩ từ có 
gắn bộ phận từ thông cảm ứng. 

TỪ KẾ SIÊU DẪN máy đo từ trường, có nguyên lí hoạt 
động đựa trên hiệu ứng xảy ra khi dòng siêu dẫn đi qua 
hai lớp siêu dẫn cách nhau bởi lớp điện môi mỏng, gọi là 
hiệu ứng Jôdepxơn. TKSD có độ chính xác rất cao, 
khoảng 10!*T (T - tesìa). XL. Jôđepxơu (Hiệu ứng). 

TỪ KHOÁ (A. keyword), !. Từ có ý nghĩa chủ chốt, dùng 
làm tiêu chuẩn cho việc tìm kiếm thông tỉn tư liệu. 

2. Các từ riêng của một ngôn ngữ lập trình. 

TỪ KHUYVNH x. Gác nghiêng từ. 

TỪ KIÊẾNG KỊ các từ không được sử dụng do những 
nguyên nhân tín ngưỡng, mê tín hoặc được nói tránh đi vì lí 


TỪ PHổ Ì 





do văn hoá lời nói. Vd. nằm bếp thay cho sinh để, quy tiên 
hoặc đi xz thay cho chét!, vv, 


TỪ LÁY x. 1y. 


TỪ LIÊM huyện ở phía tây thành phế Hà Nội. Diện tích 
75,3 km2, Gồm I thị tấn (Cầu Diễn - huyện lj), (5 xã (Mỹ 
Đình, Tây Tựu, Phú Diễn. Minh Khai. Thượng Cát, Liên 
Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, 
Trung Văn, Mễ Trì, Tày Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương). Dân 
sế 238.400 (2003). Địa hình đổng bằng. Sông Nhuệ, Sông 
Hồng chảy qua. Trồng lúa, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, gia 
cầm, lợn, Chế biến thực phẩm, cơ điện, lắp ráp, cơ khí, may 
mặc: Có Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, vv, 
Giao thông: quốc lộ 32, tỉnh lộ 20 chạy qua. Huyện trước 
đây thuộc phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, từ năm Minh Mạng 
thứ 12 (1831) thuộc tỉnh Hà Nội. 


TỪ LOẠI các lớp từ của một ngôn ngữ được phân loại 
theo bản chất ngữ pháp. Thco đó, các từ trong cùng một lớp 
có chung những đặc điểm về ý nghĩa khái quát (bên cạnh 
những ý nẹhĩa từ vựng cụ thể), về các phạm trù ngữ pháp, 
về các kiểu biến hơá hình thái từ và cấu tạo từ, về các chức 
năng cú pháp. Trong tiếng Việt có các TL như: danh từ, 
động từ, tính từ, số từ, đại từ, phụ từ, kết từ, trợ từ, cảm từ, 
htf tỪ. 


TỪ MƯỢN các từ được vay mifđn từ một ngôn ngữ khác 
đo quá trình tiếp xúc ngôn ngữ. Con đường vay mượn có 
thể là theo cách đi từ khẩu ngữ (lặp lại tương tự vỗ âm 
thanh của từ được vay mượn) hoặc thco cách đi từ văn 
tự, qua sách vở (lặp lại dạng văn tự - chuyển tr, không 
nhất thiết từ được phất âm tương tự với tỪ ở ngôn ngữ 
được vay mượn). 


TỪ NGUYÊN HỌC bộ môn ngồn ngữ học nghiên cứu 
nguồn gốc và tiến trình lịch sử của từng từ và hình vị có 
trong một ngôn ngữ, dựa trên các đối ứng có quy luật giữa 
các ngôn ngữ khác nhau và các giai đoạn phát triển khác 
nhau ở một ngôn ngữ, cả trên phương diện hình thức lẫn 
trên phương diện nội dung ngữ nghĩa của mội từ. 

TỪ NGUYÊN HỌC DÂN GIAN sự cố gắng tìm kiếm 
một hình thái của một từ để làm căn cứ duy lí cho việc giải 
thích ý nghĩa của từ đương đại, bất chấp đặc điểm nguồn 
gốc của nó, Vd. thành ngữ “chân đăm đá chân chiêu" được 
giải thích là “chân nam đá chân xiôứ". 


TỪ NGỮ từ và cụm từ nói chung. Vd, Các ?ừ ngữ khoa 
học kĩ thuật, vấn từ nợ? của nhà văn. 


TỪ NGỮ CỔ từ ngữ biểu thị những đối tượng trong 
ngôn ngữ hiện đại đã có các từ đồng nghĩa tương ứng. 
Những từ này hiện nay không được dùng nữa nhưng còn 
tổn tại trong thành ngữ, tục ngữ, cu dao và thở văn cổ. Vd. 
vì (nể), đu (yêu), gìn (giữ), máng (mải mê)... là những 
TNC trong tiếng Việt, 

TỪ NGỮ DƯNG TỤC từ neữ được sử dụng trong phong 
cách lời nói suỗng sã hoặc thô thiển, tục tần. Vd, hế‹ (ăn), 


chăn họng (ngăn không cho nói), chó đấu (đểu giả hết 
sức)... là những TNDT. 


TỪ NGỮ ĐẶC ĐỊA PHƯƠNG từ ngữ chỉ được sử dụng 
(rong một vùng, một khu vực nhất định và rất ít khi xuất 
hiện trong ngôn ngữ chuẩn. Vd. vẩy (như vậy, như thế này) 
ở vùng biển Nam Định, bZ (chưa bao giờ) ở vùng Thiệu 
Hoá, tình Thanh Hoá. 


TỪ NGỮ LỊCH SỬ từ npữ không còn được sử dụng trong 
giao tiếp đương đại, do chỗ đối tượng mà nó biểu thị không 
còn tÔn tại và rong ý thức của đa số người nói đương đại 
không còn có khái niệm gì về đối tượng đó nữa. Vd. (hượng 
thư, trạng nguyên, phò mã, trấm, khanh, thuế thân, giáp... \à 
những TNLS trong tiếng Việt. 


TỪ NGỮ MỚI từ ngữ mới xuất hiện trong vến từ, do nhu 
cầu định danh đối tượng và khái niệm mới hoặc do nhu cầu 
định danh lại các đối tượng, khái niệm đã có tên gọi. Vd. 
các thuật ngữ trong tiếng Việt phần lớn là TNM. Trong vốn 
từ thường ngày, có thể có các TNM đo có đối tượng mới: 
khoán sản phẩm; do định danh lại: máy báy thay cho phí cơ, 
chắn bùn thay cho gác đờ bu, Vv. 


TỪ NGỮ NGHỀ NGHIỆP từ ngữ biểu thị những công 
cụ, sản phẩm lao động và quá trình sẵn xuất của một nghề 
nhất định. TNNN là lớp từ vựng được sử dụng hạn chế vễ 
mặt xã hội, chỉ được những người trong cùng ngành nghề đó 
biết và sử dụng. Vd. những từ thuộc nghề nông: cày vZ, cày 
ải, bón lói, bón thúc, vv.; những từ thuộc nghề dệt: xa, suốt, 
lấy go, đảnh ống, VV. 


TỪ NGỮ QUỐC TẾ I. Từ ngữ có cơ sở từ nguyên chung 
trong hàng loạt ngôn ngữ có đặc điểm về nguồn gốc và tiến 
trình phát triển giống nhau. Những từ ngữ này đều có nguồn 
gốc từ tiếng Hi Lạp hoặc tiếng Latinh, như các từ tiếng 
Anh: ørøletariat (giai cấp vô sản), tiếng Pháp: proletariat, 
tiếng Nga: ÌJponemapuam, tiếng Đức: Proletuarial, tiếng 
Anh: relephone (điện thoại), tiếng Pháp: /¿láphone, tiếng 
Ngã: meneQøn, tiếng Đức: tfelefon. 


2. Từ được nhiều ngôn ngữ trên thế giới sử dụng, lấy từ 
một ngôn ngữ cụ thể do chỗ các đối tượng hoặc khái niệm 
mà từ đó biểu thị đã xuất hiện đâu tiên ở ngôn ngữ ấy. Vd. 
từ nenecmpoba (cãi tổ) của Nga, football (bóng đá) của 
Anh, vv. 


TỪ NỐI x. Kết từ. 


TỪ PHÁI SINH từ được cấu tạo bằng phương thức phụ 
gia hoặc chuyển đối âm thanh. Vd. hợp tác hoá, bất hợp tác 
là những TPS của từ hợp (ác. 


TỪ PHÁN NGHĨA x. Từ zrái nghĩa. 


TỪ PHỔ tập hợp các đường sức của từ trường một nam 
châm hoặc dòng điện không đổi. Hình ảnh cụ thể của 
TP thường thu được bằng cách đặt nam châm dưới một 
tấm bìa rồi rẮc mạt sắt lên trên bìa. Mỗi hạt mạt sắt trở 
thành một kim nam châm định hướng theo phương của từ 
trường. Các hạt mạt sất nối nhau thành các đường sức 
TP. Xt. Mam chám. 
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Trừ QUYỂN CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HÀNH TINH 








Từ phố 


1. Nam chảm chữ? Ù); 2. Tờ bìa; 
3. Các đường mại sắt tạo ra từ phổ 


TÙ QUYỂN CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HÀNH TINH 
phần không gian quanh thiên thể mà các tính chất vật lí ở 
đây được xác định bởi trường từ của bản thân thiên thể đó 


_ Và SỰ tương tác của trường từ với các dòng hạt tích điện có 


nguồn sốc vũ trụ (với gió Mặt Trời). 
Từ quyển của Trái Đất có hình đẹt ở phía hướng về Mặt 


', Trời (ban neày) và kéo dài tới § - 14 tần bán kính Trái Đất, 


phía ngược lại (đêm) kéo đài tới vài trăm lần bán kính Trái 
Đất và được gọi là đuôi tỉ. Trong từ quyển của Trái Đất có 
hai vành đai phóng xạ. Do trường địa từ có tính chất hưng 
cực nên hai vành đai phóng xạ có hình trăng khuyết lưỡi 
liễm tạo thành số tám. 

Từ quyển của Mộc Tình và Thổ Tĩnh kéo đài; còn từ 
quyển của Thuỷ Tính, Hoả Tinh, Kim Tình không thể hiện 
rõ. XL. Từ cầu của Trái Đất. 

TỪ SƠN huyện ở phía tây tỉnh BẮc Ninh. Diện tích 
61,4 km”. Gồm l1 thị trấn (Từ Sơn - huyện lị), 10 xã (Hương 
Mạc, Tam Sơn, Phù Khê, Tương Giang, Đồng Nguyên, 
Đồng Quang, Tân Hồng, Châu Khê, Đình Bảng, Phù 
Chẩn). Dân số 12l.900 (2003), Địa hình đồng bằng thểm 
tích tụ. Sông Ngũ Huyện Khê chẩy qua. Trồng lúa, cây ăn 
quả, ngô, màu, rau xanh. Chăn nuôi: lợn, bò, e¡a cầm. 
Chế biến thực phẩm, nông sản. Cơ khí, cơ điện, may mặc, 
khu công nghiệp. Nghề truyễn thống: khảm gỗ, đồ gỗ mĩ 
nghệ (Đẳng Ky). Di tích thắng cảnh: đình làng Đình Bảng, 
Đền Đâ. Giao thông: quốc lộ 1A, tỉnh lộ 295, đường sắt 
Hà Nội - Lạng Sơn chạy qua. Trước đây đã từng là phủ 
được đổi thành huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh; từ 14.3.1963, 
hợp nhất với huyện Tiên Du thành huyện Tiên Sơn tỉnh Hà 
Bắc (1962 - 96), từ 9.8.1999 chia huyện Tiền Sơn trở lại 
2 huyện cũ, 


TỪ THIÊN x. Góc lệch từ. 
TỪ THÔNG thông lượng của vectd cảm ứng từ qua một 
tết diện. Xét một phần tử diện tích dS rất nhỏ, trên đó có 


veclØ cảm ứng từ B không đối; thông lượng đ® qua diện 
tích ấy là dŒ® = Rạ.đS; trong đó B„ là hình chiếu của vectd 
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B trên pháp tuyên của mãi đS. Từ thông qua một mặt hữu 
hạn S bằng tích phân của d@ trên toàn mãt ấy. TT qua một 
mặt kín bằng không, điều này phản ánh trong tự nhiên 
không tổn tại đơn cực từ trong điều kiện thông thường. Đơn 
vị TT trong hệ SĨ là vèbe (x. Vêbe). 


TỪ THÔNG KẾ (cg. vêbe kế), dụng cụ để đo từ thông 
theo nguyên tấc biến thiên của từ thông gây ra sức điện 
động cảm ứng trong cuộn dây đo. Chia độ thco số vêbe. XI. 
Từ thông; V êâbe. 


TỪ THUẦN VIỆT bộ phận từ vựng cơ bản trong vốn từ 
tiếng Việt, chỉ tên các sự vật và các hiện tượng cơ bản 
nhất của tự nhiên và xã hội. Chắc chắn là chúng đã có từ 
rất lâu trong tiếng Việt, trước cả khi có quá trình tiếp xúc 
Việt - Hán. Đa số các đơn vị trong vốn từ này có quan hệ họ 
hàng với một trong hai họ ngôn ngữ: Môn - Khở Mc và Tày 
- Thái. Vd. TTV gốc Tày - Thái: gà, vụ, đông, rấy, vv;'TTV 
gốc Môn - Khở MG: frời, mây, mưa, cấm, chân, tay, V. 


TỪ THUỶ ĐỘNG HỌC phân ngành vật lí nghiên cứu 
chuyển động của các chất hữu dẫn điện (kim loại lỗng, dung 
dịch điện phân, plasma, vv.) trong từ trường. Trên cơ sở 
TTPH đã chế tạo ra máy phát từ thuỷ động để phát điện với 
hiệu suất cao. XL. tp. 


"TỪ THỨC" truyện thơ nôm, khuyết danh, gồm 608 câu 
lục bát, hai bài thất ngôn bát cú và thất ngôn tứ tuyệt, dựa 
trên truyền thuyết đân giun có quan hệ với hai địa danh ở 
Thanh Hoá và Bắc Ninh. Đó là chuyện tình duyên giữa Từ 
Thức, một viên trị huyện mang phong cách thí nhần lãng 
mạn. Nhân đi hội chùa, chàng đã bỏ tiền cứu cô gái đánh 
gãy cành hoa của nhà chùa. Hai người tạm biệt nhau. Từ 
Thức tương tư người đẹp, bỏ việc quan, đi du ngoạn. Phiêu 
lãng ra cửa Thần Phù rồi vào hang Bích Động, chàng được 
cùng tiên hội ngộ. Bà Kim Tiên cai quản động gọi Giáng 
Hương - cô gái đánh gãy hoa - đến tác hợp cho hai người. 
Nhưng lòng trần còn nặng, chàng nhớ quê hương, xin xuống 
lại trần gían. Trở về trần gian, mợi sự đã đổi thay, người 
quen biết cũ đểu đã chết từ lâu. Từ Thức buồn rầu, cô đơn, 
lại sống cuộc đời phiêu lăng. Theo nguyện vọng của Giáng 
Hương, Kim Tiên cho người đón chàng lên. Hai vợ chồng, 
đoàn tụ, chung hưởng hạnh phúc duyên trời. Truyện "TT" 
tập trung vào chủ để tình yêu, tính chất lãng mạn phóng 
khoáng trong tình yêu buổi hội ngộ, nh cảm thiết tha sâu 
nặng giữa vợ chồng, đù ở trần gian hay ở tiên giới, 

Trong trò diễn chèo cổ, chuyện Từ Thức chỉ là cái cớ để 
7 anh hề chèo thay nhau pha trò đả kích bọn quan lại, chùa 
chiền, tiên phật - những thế lực thống trị đời sếng tỉnh thần, 
vật chất của người nông dân đương thời. Năm 1960, vở 
“TT" được Đoàn Chèo Quân đội phục hễi lại Năm 1990, 
được Nhà hát Chèo Việt Nam soạn và dựng lại. 


TỪ TỔ x. Hình sị. 

TỪ TRÁI NGHĨA (cg. từ phản nghĩa), những từ khác 
nhau về nạữ âm, đối lập nhau về ý nghĩa phẩn ánh những 
khái niệm tương phản về lôgic, nhưng có mối liên hệ về 
nghĩa đối với nhau. Vd. câu và nông, xấu Và rất, VV. 


TỪ TRƯỜNG một trong những dạng biểu hiện của 
trường điện từ. Đặc điểm của TT là nó chỉ tác dụng lên 
những hạt và vật tích điện chuyển động, những hạt và vật 
có mômen từ và những vật có dòng điện chạy qua. TT là do 
các vật dẫn có dòng điện, các hạt và vật mang điện chuyển 
động: các hạt và vật có mômen từ khác không tạo ra. TT 
xuất hiện cả khi có sự thay đổi của điện trường theo thời 
gian (cũng như điện trường xuất hiện khi TT thay đổi theo 
thời gian). Cảm ứng từ và cường độ TT là những đặc trưng 
định lượng của TT. 

TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT từ trường do 3 nguỗn tạo ra: 
L) Nguồn trong Trái Đất tạo ra từ trường với biến thiên từ 
rất chậm (biến thiên thế kỉ) gọi là từ trường chủ yếu 
chiếm khoảng 98%; 2) Nguồn do các khoáng vật trong 
vỏ Trái Đất thay đổi theo vị trí (1%); 3) Nguồn bên 
ngoài Trái Đất, trong quyển ion và từ quyển. Từ trường 
thay đổi trong không gian và thời gian. Tại mỗi điểm 
trong không gian, từ trường được đặc trưng bởi các đại 
lượng sau: vectd cảm ứng từ toàn phần (B) và 3 thành 
phần X, Y, Z. trong hệ trục toạ độ vuông góc với các trục 
tương ứng hướng về phía bắc, đông, tâm Trái Đất hoặc 
3 yếu tố: thành phần nằm ngang của B được kí hiệu là H, 
độ từ thiên D và độ từ khuynh I (xem hình vẽ). Trước đây, 
trong khảo sát TTTĐ cường độ từ trường đo bằng đơn vị 
dxtet và gamma (ly = 10” Oe) trong hệ CGS; hiện nay phổ 
biến dùng cảm ứng từ (B) với đơn vị tesla (T) và nanotesla 
(InT=10” T) trong hệ đơn vị quốc tế SI, là đại lượng đo đạc 


Thẳng đứng 





Từ trường Trái Đất 
Các vếu tổ từ trường Trái Đất 
B. Vectơ cảm ứng từ; H. Hình chiếu xuống mặt nằm ngang; 
D Độ từ thiên; I Độ từ khuvnh. 


thực tế. l gamma có trị số bằng I nanotesla, nhưng chúng 
có thứ nguyên khác nhau. Các góc D và I được đo bằng 
độ. Đường đẳng từ khuynh với I = 0 là xích đạo từ, không 
lệch khỏi xích đạo quá 15”; khi vĩ độ tăng thì I tăng theo 


TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT Ï 


và bằng 90” ở các cực từ. Các cực từ không trùng với 
các cực địa lí, không hoàn toàn đối xứng nhau qua tâm 
Trái Đất và cũng không cố định; cực từ bắc đi chuyển 
về tây bắc trung bình 8 km mỗi năm. B có giá tị 
khoảng 25.000 nT ở xích đạo từ và tăng tới 60.000 nT ở 
cực từ bắc và tới 70.000 nT ở cực từ nam. Các đặc điểm 
của từ trường chủ yếu ở mặt đất nhìn chung về cơ bản 
giống từ trường của một lưỡng cực, đặt cách tâm Trái 
Đất khoảng 300 km về phía Inđônêxia, và trục lưỡng 
cực (còn gọi là trục địa từ) lệch khỏi trục quay của Trái 
Đất một góc l 1,5°. Các giao điểm của trục lưỡng cực với 
mặt đất là các cực địa từ. 


Kết quả khảo sát cổ từ cho thấy cực địa từ di chuyển và 
tính trung bình hàng nghìn năm thì cực địa từ trùng với cực 
địa lí và đó là một cơ sở quan trọng trong cổ từ để xác định 
sự di chuyển lục địa. Nguồn gốc từ trường chủ yếu đến nay 
vẫn chưa được giải thích đầy đủ, mặc dù đã có nhiều lí 
thuyết được đưa ra và phân tích các tài liệu về từ chỉ rõ 
nguồn tập trung (hơn 99%) bên trong Trái Đất. 


Cực 
Ê_ địa lí Bắ 





cựS⁄% /Cực 
địa lí Nam ¡ Ư 
'Nam 





Cực tính thuận 


Cực tính nghịch 
Từ trường Trái Đất 
Không thể dùng các khoáng vật sắt từ để giải thích vì 
xuống sâu đến 25 km nhiệt độ đã lên tới khoảng 750C, 


nhiệt độ đó làm mất hết từ tính của các khoáng vật sắt từ, 
mà muốn tạo được từ trường quan sát thấy ở mặt đất thì 
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'Ï TỪ TRỪU TƯỢNG ĐẾN CỤ THỂ 





toàn bộ chiều dày 25 km phải là manhetit. Hiện chỉ còn một 
cách giải thích đang được nghiên cứu sâu rộng theo lí thuyết 
đinamô dựa trên từ thuỷ động lực học, khảo sát sự vận 
chuyển chất lỏng, dẫn điện tốt trong nhân ngoài của Trái 
Đất. Các cực từ không những di chuyển mà còn thay đổi đột 
ngột (x. Nghịch đảo từ trường Trái Đất). Năm 1992, Canđơ 
(S. Cande) và Kentơ (D.V, KenU) khảo sát nghịch đảo từ 
trường, kết hợp với xác định tuổi tuyệt đối đã lập ra thang từ 
địa tầng. Một số khoáng vật trong quá trình hình thành vỏ 
Trái Đất bị từ trường chủ yếu từ hoá có thể được khảo sát 
bằng thăm dò từ (x, Thăm đò từ). Nguồn từ trường bên 
ngoài Trái Đất được hình thành do có các dòng điện trong 
từ quyển và quyển ion, đó là các biến thiên từ có chu kì 
khác nhau và bão từ. Các biến thiên nhanh có chu kì rất 
khác nhau được dùng trong các phương pháp thăm dò từ, 
mặt khác chúng có thể gây nhiễu cho truyền sóng vô 
tuyến. Sự tương tác giữa gió Mặt Trời (luồng hạt tích điện 
phóng ra từ Mặt Trời) và TTTĐ tạo ra từ quyển; từ quyển 
ngăn chặn các tia có năng lượng cao, bảo vệ sự sống trên 
Trái Đất. 

TỪ TRỪU TƯỢNG ĐẾN CỤ THỂ phương pháp khoa 
học tổng hợp cái trừu tượng về từng mặt, từng thuộc tính, 
từng mối quan hệ của sự vật, hiện tượng để tái tạo lại cái cụ 
thể trong tư duy. Cái cụ thể trong tư duy là sự tái hiện đầy 
đủ nhất về bản chất cái cụ thể trong thực tế. Đi TTTĐCT là 
"phương pháp nhờ đó mà tư duy quán triệt được cái cụ thể 
và tái tạo nó với tư cách là một cái cụ thể trong tư duy" 
(Mac và Enghen). Quá trình biện chứng của nhận thức chân 
lí khách quan trải qua hai giai đoạn: trực quan sinh động và 
tư duy trừu tượng. Đó chính là quá trình di chuyển cái cụ thể 
cảm tính vào trong đầu óc con người và cải biến, xây dựng 
Ở trong đó cái cụ thể tỉnh thần. Ở giai đoạn thứ nhất, toàn 
bộ các biểu tượng biến thành những tính quy định trừu 
tượng; ở giai đoạn thứ hai, sự tổng hợp những tính quy định 
trừu tượng này lại dẫn đến sự tái tạo ra cái cụ thỂ trong tư 
duy. Phương pháp đi TTTĐCT chính là sự khái quát giai 
đoạn thứ hai. Mac là người đã sử dụng thành công phương 
pháp này trong bộ “Tư bản". 


TỪ TÙNG THẠCH nhà dân tộc học nổi tiếng Trung 
Quốc, người gốc Khách Gia (Qingjia) vùng Lĩnh Nam 
(Lingnan), Quảng Đông (Guangdong). Giảng viên trường 
Đại học Trung Sơn, Quý Châu (Guizhou). Chuyên gia 
nghiên cứu các dân tộc vùng Lĩnh Nam. Cuốn sách đầu 
tay nổi tiếng được Trung Hoa Thư cục Xuất bản Xã xuất 
bản năm 1938 với tên gọi "Việt Giang lưu vực nhân dân 
sử". Tiếp theo là cuốn "Thái tộc, Choang tộc, Việt tộc" và 
cuốn "Bách Việt hùng phong Lĩnh Nam đồng cổ" được 
các nhà dân tộc học trong và ngoài nước hoan nghênh. 
Năm 1993, Quảng Đông Xuất bản Xã ấn hành một bộ 
sách 5 cuốn lấy tên là "Từ Tùng Thạch dân tộc nghiên 
cứu trước tác ngũ chủng" gồm 2 tập. Ngoài 3 cuốn kể trên 
còn hai tác phẩm nghiên cứu về các dân tộc Đông Nam 
Á: "Đông Nam Á dân tộc đích Trung Quốc huyết lục" và 
về Nhật Bản: "Nhật". 
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TỪ VỰNG l. Toàn bộ vốn từ tạo nên thành phần từ điển 
của một ngôn ngữ hoặc một phương ngữ. 

2. Toàn bộ vốn từ đặc trưng cho một biến thể lời nói. 
hoặc cho một phong cách chức năng cụ thể. Vd. TV đời 
thường, TV chiến tranh, TV một tác giả. TV trẻ em, vv, 


TỪ VỰNG HOÁ quá trình biến đổi một yếu tố kiểu như 
hình vị hay một tổ hợp các yếu tố kiểu như cụm từ thành 
một yếu tố bển vững, ổn định và hoạt động độc lập tương tự 
như một từ. Vd. yếu tố đảm trong từ đảm đang, đảm nhiệm... 
hoặc TVH trở thành một đơn vị kiểu như một tính từ; tổ hợp 
nóng tính, mát tay có xu hướng TVH trở thành đơn vị chỉ 
tính chất. 


TỪ VỰNG HỌC bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu các từ 
và các đơn vị tương đương với từ trong vốn từ vựng của mội 
ngôn ngữ. 


TỬ CẤM THÀNH x. Cấm thành; Cố Cung; Hoàng thành. 


TỬ CUNG (cg. dạ con), phần phình ra ở cuối ống dẫn 
trứng, giống hình quả lê của cơ quan sinh sẵn cái ở người và 
động vật; là nơi cư trú của trứng ở các loài đẻ trứng (bò sắt, 
chim) hoặc phôi thai ở các loài động vật có vú (vd. voi, khi, 
hươu, chó, mèo, vv,). Ở động vật có vú, TC chỉ có ở các loài 
đẻ con. 


Ở người, TC là bộ phận của hệ sinh dục nữ, nằm trong 
tiểu khung, ở sau bàng quang và trước trực tràng; là nơi làm 
tổ của thai. Thân TC - phần chính của TC là một khối cơ 
rỗng, trên có 2 sừng thông với 2 vòi TC. Cổ TC có hình ống, 
trên thông với thân TC, dưới thông với âm đạo. FEo TC là 
phần tiếp giáp giữa thân và cổ TC. Niêm mạc (màng trong) 
TC là màng bao phủ mặt trong thân TC (buồng TC) gồm 
lớp biểu mô hình trụ, có nhiều lông rung, nhờ đó trứng và 
các chất bài tiết khác được đẩy ra ngoài. Ở người, màng 
trong TC luôn thay đổi hình thái do tác động của các 
hocmon buông trứng trong chu kì kinh nguyệt. Bào thai phát 
triển trong TC, nhận các chất dinh đưỡng và oxi từ cơ thể 
mẹ qua nhau thai (x. Hệ sinh đực cái: Kinh nguyệt). 


Œœ& LA +. Bở 





Tử cung 


l. Vòi tử cung; 2. Loa vòi tử cung; 3. Buồng trứng; 
4. Buông tử cung; 5. Thành tử cung; 6. Eo tử cung, 7. Âm 
đạo; 8. Lỗ cổ ngoài; 9. Buẳng cổ; 10. Lễ cổ trong 


TỬ HÌNH hình phạt đặc biệt trong hệ thống hình phạt 
hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam 
và chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm 
trọng. Theo quy định tại điều 35, Bộ luật hình sự, không 
áp dụng hình phạt TH đối với người chưa thành niên phạm 
tội, đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con 
dưới 3ó tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử. Không 
thí hành án TH đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi 
con đưới 3ó tháng tuổi. Trong trường hợp này, hình phạt 
TH chuyển thành tù chung thân, Trong trường hợp người 
bị kết án TH được ân giảm, thì hình phạt TH chuyển thành 
tù chung thân. 


TỬ NGỮ nưôn ngữ không còn được sử dụng trong glao 
tiếp piữa các thành viên của một cộng đồng nào đó và ngày 
nay chúng chỉ còn được biết đến qua các văn bản cổ hoặc 
được nhắc đến trong các hoàn cảnh giao tiêp đặc biệt (trone 
sinh hoạt tôn giáo), phân biệt với sinh ngữ. Vd. tiếng 
I.atinh, tiếng Phạn là những TN. 


TỬ NHIỄM SẮC một chiếc trong cặp nhiễm sắc thể đã 
sao chép, thấy trong pha đầu giảm phân. Trong nguyên 
phân, các TNS chị em còn kết hợp với nhau bầng tâm động 
cho đến pha sau. Trong giảm phân, đến phan II tâm động 
mới phân chia, các TNS trở thành các nhiễm sắc thể con 
sau khi phân tách. 


TỬ SĨ người thuộc lực lượng vũ trang chết do ốm đau, tại 
nạn, công tác, chiến đấu... chưa đủ điều kiện để xác nhận là 
liệt sĩ. 

TỬ SỐ x. Phân số 

TỬ THỊ x. Xác. 


TỦ THIẾT thủ thuật trong khám nghiệm tử thi: lấy tế 
bào, mảnh mô, cơ quan ở xác chết để xác định bệnh (bằng 
xét nghiệm vi thể) (x. Khám nghiệm tử thì). 


TỬ TƯỚC (ph.Vicomte), tước thứ tư trong 5 bậc quý tộc 
Tây Âu, dưới bá tước và trên nam tước. Chủ lãnh địa TT. 


TỬ VẬN ANH (Aszguius sinicus), cây họ Đậu (Fabueedae). 
Cây thân thảo, mọc hằng năm, phân nhánh từ gốc, cao 
20 - 40 cm. Lá kép lông chim lẻ, có 7 - LI lá chét, rải rác 
có lông trắng. Hơa trắng phớt hồng, xếp hình đầu hoặc tán 
đơn, cố cuống. Quả 4 góc, có cuông ngắn, nhọn đầu, chia 
2 ô, chứa 5 hạt màu hạt đẻ, hình móng ngựa. Ra hoa 
tháng 1, có quả tháng 4. Phổ biến ở miền Nam Trung 
Quốc, hiện còn mọc rải rấc ở một vải tỉnh biên giới phía 
bắc Việt Nam (I.ang Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng...) trên 
những ruộng hoang. Ngoài công dụng lầm phần xanh, có 
thể đùng lá làm rau ăn, thuốc chữa bệnh lậu (lá khô giã 
luyện với mật ong), chữa bỏng (lá và hoa sao tán bột 
luyện với dầu). 

TỬ VI (nồng, Lagerstroemia indica; tk. cây tường vị, cây 
tử kinh), cÁy nhỡ, họ Tử vị (Lythraceae), Cành có 4 cạnh, lá 
hình bầu đục, dài, mọc đối. Cụm hoa ở ngọn cành. Cánh 
hoa 6, màu hồng hoặc đỗ, có móng dài và có phiến xếp nếp 
nhiều. Nhị đực nhiều và không dài bằng nhau. Bầu 5 - 6 ô. 


Tứ cực Ï 


Quả nầm trong đài tổn tại. Cùng họ với cây TV còn có TV 
lầu (12igerstroemaa speciosat tK, bằng lãng nhiều họa) Cây 
gỗ cao lO - 15 m, trổng làm cảnh ven đường phế hoặc trong 
công viên, lá không lông. Hoa tím hỗng tụ ở ngọn cành. 
Quả nang tròn l2 - l6 mm, nẻ 5 mình. Phân hế ở Việt 
Nam, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Ở Việt Nam. mùa hoa 
tháng 5 - 6. Mùa quả chín tháng 2 - 3, thường trồng làm cây 
bóng mát. Gỗ có màu sắc đẹp, dùng trong xây dựng và 
đóng để dùng gia đình. Nụ hoa làm thuốc. Vỏ cây lấy tanin 
làm thuốc nhuộm. 


TỬ VI (đản tộc, văn hoá), một cách dự trắc, mang tính 
định mệnh. Căn cứ vào giới tính, năm, Ihấng, ngày. piờ 
sinh của một người nào đó, lập ra (2 củng (Mệnh: bản 
thân; ào: anh em; Thê - Phu: vợ - chồng; Từ tức: con cái; 
Tài: tiền tài; Tật ách: bệnh tật sức khoẻ; Thiên di: việc đi 
xa: Nô bộc: bạn bè; Quan: công danh; Điền: nhà cửa 
ruộng vườn; Phúc: phúc đức mổ mả; Thân: bản thân; Phụ 
mẫu: bố mẹ), đưa các sao vào từng cung, Có 108 sao, 
trong đó, sao Tử Vi là chủ. I4 chính tính và 94 phụ tình. 
94 phụ tính lại chia ra 50 cát tỉnh và 44 hung tính. Người ta 
lấy tính cách của I4 nhân vật thời Thương, Chu áp vào cho 
các chính tỉnh. Căn cứ vào tính năng của từng sao, vị trí ở 
các cung, sự hỗ trợ hay ước chế lẫn nhau giữa các sao... để 
đoán về thọ yếu, phúc hoa, lành dữ, vv. Tương truyền Trần 
Đoàn (7 - 989), người thời Bấc Tống ở Trung Quốc là ông tổ 
của phép xem TV. 


TỨ BẤT TỬ hệ thống thân linh được người Việt suy tôn 
vào hàng thượng đẳng tối linh thần, gồm có bổn vị (được 
gọi là TBT): 1) Tản Viên Sơn Thánh, vị thần nông nghiệp 
gìúp dân trị thuỷ, được coi là vị tổ của bách thần nước ta; 
2) Phù Đổng Thiên Vương, tướng của nhà Trời được phải 
xuống nước Nam giúp người Nam dẹp giặc. Đánh đuổi 
xong quân giặc, lại về Trời; 3) Chử Đồng Tử, vị thần ghíp 
dân làm nghề sông nước, lưới chài và có mành nha trao 
đổi hàng hoá; 4) liễu Hạnh công chúa hay còn gọi Mẫu 
Liễu. Mẫu Liếu mới xuất hiện vào cuốt thế kỉ 1ó, khi mà 
thuyết "Tam tài" thịnh hành trên đất Đại Việt. Đó là 
Thiên - Địa - Nhân dung hợp. 


TỨ BÌNH x. Tranh tứ bình: 
TỨ CA x. Quafuyo. 


TỨ CHẨN bốn phương pháp thu thập dữ kiện lâm sàng 
để chẩn đoán bệnh của y học cổ truyền: vọng (nhìn thần, 
sắc, mặt, lưỡi, chẩn, tay, trạng thái cơ thể); vấn (nghe âm 
thanh, ngửi hơi, chất thải); vấn (hỏi bệnh); thiết (sờ và bất 
mạch). Cũng là phương pháp khám lâm sàng dùng trong y 
học hiện đại. XL. Văn; Vấn; Vọng: Tiết chẩn, 


TỨ CỤỰC hệ thống điện tích có tổng điện tích và mômen 
điện bằng 0. Điện thế (và điện trường) do TC gầy ra tại 
một điểm cách xa nó một khoảng R tương đối lớn sẽ tỉ lệ 
với l/R` (và 1/R“). TC đơn giản nhất là hai điện tích 
đương +q và hai điện tích -q đặt tại đỉnh của một hình 
chữ nhật. 
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Tứ cực 


TỨ ĐẠI bốn chất tạo thành thế giới. Đất tức chất rắn, 
nước tức chất ướt, lửa tức chất nóng, gió tức chất khí ba 
động. Về sau, triết học Phật giáo phát triển thành lục đại 
(địa, thuỷ, hoá, phong, không, thức) hình thành quan niệm 
lục dại duyên khởi, bốn đại đầu hợp thành sắc pháp (tức 
vạn vật về hình thể), hai đại suu tạo thành tâm. Lục đại 
duyên khởi quan giải thích các nhân duyên khiến cho lục 
đại kết hợp thành chúng sinh. Trong Phật giáo còn nhiều 
duyên khởi khác. 


TỨ ĐẠI KHÍ x. An Nưm tứ đại khí. 


“TỨ ĐẠI OÁN" tài ca vào loại lớn trong ca nhạc cải 
lương do Trần Quang Quỡn soạn từ thời kì đờn ca tài tử 
(1920); xuất hiện trong tích cải lương đầu tiên "Bùi 
Kiệm thì rớt trở về” của Trương Duy Toản. “TĐO” là một 
mò hình có thể diễn tả sinh động ngả sang xuân hoặc ai, 
thường áp dụng trong các tình huống biệt lí khác nhau. 
Trong các tích tuổng ngày nay, "TĐO" thường được dùng 
từng lớp hoặc vài lớp nêng biệt. Chỉ ca toàn bài trong các 
huối đơn ca thính phòng. 


TỨ ĐỨC khái niệm Nho giáo: |. Chỉ 4 đức tính chung 
cho mọi người: hiếu, lễ, trung, tín. 

2. Chỉ 4 đức tính rêng của phụ nữ (trường hợp này thường 
đi kèm với tam tòng): đức (tính nết hiển thảo), ngôn (nói 
năng dịu dàng), dung (vẻ mặt tươi đẹp), công (công việc 
đàm đang) (theo sách LỄ kí). Sang Việt Nam, trật tự có hơi 
khác: công, dung, ngòn, hạnh (thay từ đức bằng từ hạnh). 


TỨ GIÁC đa giác có 4 đỉnh do đó có 4 góc và 4 cạnh, 
Hình thoi, hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình 
thang là những TG đặc biệt. 


Trong không gian nếu 4 đỉnh không cùng nằm trong một 
mặt phẳng thì ta được một TG ghênh. 


TỨ HỮU (trang trí) hình trana trí với bốn cây có dáng 
đẹp: mai, lan, cúc, (rúc. 


TỨ KHÍ hốn tính của thuốc y học cổ truyền: nhiệt (nóng), 
ôn (Ấm), lương (mát), hàn (lạnh). Thuốc có tính ôn, nhiệt 
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dùng để chữa bệnh do hàn tà hoặc do dương hư sinh hàn. 
Thuốc có tính hàn, lương dùng để chữa chứng bệnh đo nhiệt 
tà hoặc âm hư sinh nội nhiệt. Ngoài ra cồn có khí bình nằm 
ở giữa hai khí ôn (Ấm), lương (mát), thường dùng trong điều 
hoà các rối loạn của cơ thể. 


TỨ KỲ huyện ở phía đồng nam tỉnh Hải lương. Diện 
tích 168,1 km2. Gồm ! thị trấn (Tứ Kỳ - huyện lị), 26 xã 
(Ngọc Sơn, Kỳ Sơn, Đại Đồng, Hưng Đạo, Tái Sơn, 
Quang Phục, Bình Lãng, Ngọc Kỳ. Đông Kỳ, Tây Kỳy, Tứ 
Xuyên, Văn Tố, Phượng Kỳ, Cộng Lạc, An Thanh, Tiên 
Động, Quang Trung, Nguyên Giáp, Hà Thanh, Hà Kỳ, 
Tân Kỳ, Đại Hợp, Quảng Nghiệp, Dân Chủ, Minh Đức, 
Quang Khải), Dân số 166.400 (2003). Địa hình đồng bằng 
tích rụ gian sông. Sông Luộc, Sông Ma, sông Thái Bình 
chảy qua. Trồng lúa, rau xanh, ớt, khoai tây, tỏi, cây ăn 
quả. Chăn nuôi: lợn, gia cầm, cá. Chế biến thực phẩm, 
nông sản. Sản xuất vật liệu xây dựng. Giao thông: đường 
thủy trên sông, tỉnh lộ 559, 3§6 chạy qua. Huyện trước 
đây thuộc tỉnh Hải Dương, từ 24.2.1979 hợp nhất với 
huyện GIa Lộc thành huyện Tứ Lộc thuộc tỉnh Hải Hưng 
(1968 - 96), từ 27.1.1996 chia huyện Tứ Lộc trở lại 2 huyện 
cũ thuộc tỉnh Hải Dương. 


'“TỨ LINH" điệu múa phổ biến ở một số vùng đồng 
bằng Bấc Bộ như Kiến An (Hải Phòng), Thanh Hoá... sau 
được đưa vào cung đình múa vào những dịp ngày lễ Vạn 
thọ, Khánh thọ, Tiên thọ, Thiên xuân và lễ cúng mụ. Điệu 
múa gồm 13 người đội lốt những vật thiêng [Long (rồng), 
LÌ (lần), Quy (rùa), Phượng (chim nhượng)|: 4 người đội 
lốt rồng (hai rồng); 4 người đội lốt lân (hai lần); Ï người 
đội lốt lân con (một lân); 2 người đội lốt rùa (hzi rùa): 
2 người đội lốt phượng (hai phượng). Quan trọng là đoạn 
múa song phượng biểu hiện hạnh phúc lứa đôi. Đoạn này 
gồm những động tác cách điệu sinh hơạt của loài chim 
như nhảy, bay, quẹt mô, rỉa lông, vỗ cánh, hai phượng pù 
nhau âu yếm. 


TỨ LINH hình ưang trí với bốn con vật được coi là linh 
thiêng: long, li, quy, phượng (rồng, kì lân, rùa, phượng). 


TỨ LỘC huyện thuộc tỉnh Hải Hưng, thành lấp 24.2.1979 
đo hợp nhất 2 huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; từ 27.1.1996, cha 
huyện TL trở lại 2 huyện cũ (x. 7 Xy; Ga Lộc) thuộc tỉnh 
Hải Dương. 


TÚ PHÁP bốn vị Phật nữ tính của sơn môn Dâu: Pháp 
Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Pháp Vân được thờ ở 
chùa Diễn Ứng tức chùa Dâu. Pháp Vũ được thờ ở chùa 
Thành Đạo tức chùa Đàn. Pháp lôi được thờ ở chùa Phi 
Tướng tức chùa Tướng. Pháp Điện được thờ ở chùa Trí Quả 
tức chùa Giàn. Các chùa này đều tập trung ở khu vực Dâu, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. TP là bốn hiện tượng tự 
nhiên: mây, mưa, sẩm, chớp trong tín ngưỡng phốn thực 
được Phật hoá. Các triều đạt phong kiến thường rước tượng 
TP tắm Phật cầu mưa. Truyện "Man Nương" trone "lĩnh 
Nam Chích Quái” ghị lại sự hình thành sơn môn lâu vào 
cuối thế kỉ 2. 


TỨ PHỦ hốn cõi ười củu Đạo giáo thco quan niệm của 
sế đông các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam 
và của đạo Mẫu ở người Việt đồng bằng Rắc Bộ. Hốn 
cõi đó là Thiên, Địa, Thủy, Nhạc. Thiên phủ có Ngọc 
Hoàng đứng đầu với Nam Tào, Bắc Đấu...; Địa phủ hay 
Âm phủ có Diêm Vương trông coi, Thủy phỏ có Long 
vương hay thuồng luồng trông coi; Nhạc phủ có Sơn Thần 
hay Bạch Hổ trông coi. Đạo Mẫu quan niệm: Thiên phủ 
có Liễu Hạnh thay thế Ngọc Hoàng; Địa phủ có Mẫu Địa 
thay thế Diêm Vương; Thủy phủ có Mẫu Thoải thay thế 
long Vương; Nhạc phủ có Mẫu Nhạc hay Thượng ngàn 
công chúa thay thế cho Sơn Thần, Bạch Hổ, Đạo Mẫu 
phát triển vào Miễn Nam, Liêu Hạnh được thay thế bằng 
Tiên Thiên Thánh Mẫu (Huế), Thiên Yana hay Bà Chúa 
Ngọc (Nha Trang), tên tiếng Việt của Pô Inư Nưar - 
Chúa Đất - Mẹ của người Chăm, là Chúa Xứ, Bà Chúa 
Đen (Nam Bộ). 

TP có nguồn gốc từ Tam phủ (x. 74w phủ), cuối thế kỉ I6 
bổ sung thêm Mẫu Liễu (x. T⁄ Bá Tử). Vì vậy, trong các 
điện thờ Mẫu đầy đủ, có thể thấy có ba tượng nữ thần đứng 

-gong hàng với các sắc phục xanh, trắng, vầng, có thêm một 

tượng nữ thần nữa đứng phía trước với sắc phục màu đỏ, đó 
- chính là Mẫu Liễu Hanh. Tín ngưỡng TP còn tổn tại tới 
ngày nay trong các điện thần. 


TỨ TẤU x. Quy. 


TỨ THỜI bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Chuyển vận 
theo thứ tự là chu trình năm. Bái nết là 8 ngày có đặc 
điểm về tiết khí hậu trong năm. Đó là: I) Lập xuân, lập 
hạ, lập thu, lập đông. 2) Xuân phần, hạ chí, thu phân, 
đông chí. Thời và tiết đều tính theo âm lịch như Lập xuân: 
ngày được xác định là bất đầu mùa xuân, thường vào 
tháng piêng. I.ập hạ: ngày được xác định là bắt đầu mùa 
hạ, thường vào tháng tư. Lập thu; ngày được xác định là 
bắt đầu mùa thu, thường vào tháng bảy. Lập đông: ngày 
được xác định là bắt đầu mùa đông, thường vào tháng mười. 
Ngày xuân phân và thu phân là nhữna neày của mùa xuân 
và mùa thu mà đặc điểm của chúng là thời gian của ngày 
và đêm dài bằng nhau. Neày hạ chí: một ngày mùa hạ, mà 
đặc điểm là đêm ngắn nhất, ngày đài nhất. Ngày đông chí: 
một ngày mùa đồng, mà đặc điểm là ngày ngắn nhất và 
‹đêm dài nhất. Bát tiết thay đổi theo năm, 


TỨ THƯ (Sishu), bốn cuốn sách gồm "Đại học", “Trunp 
dung”, "Luận ngữ” và "Mạnh Tử" ghí chép những lời dạy 
của Khổng Tử (Kongz¡) và Mạnh Tử (Mengzi), có kèm một 
phần "Truyện" (lời giảng giải về những vấn để có liên 
quan). TT và Ngõ kinh hợp thành bộ sách gốc về kinh điển 
và văn chương của Nho giáo, "Đại học” dạy cái đạo của 
người quân tử. "Trung dung" gồm những lời dạy bảo của 
Khổng Tử về cái đạo ăn ở đúng mực. "Luận ngữ" chép 
những lời của Khổng Tử nói với học trò và người đương thời 
về nhiều vấn để triết lí, luận lí, chính trị, học thuật. “Mạnh 
Tử" là sách do Mạnh Tử viết. Về luân lí, "Mạnh Tử" để 
xướng thuyết tính thiện của con người mà tập quán hoàn 
cảnh và dục vọng làm sai lạc đi; về chính trị chủ trương dân 
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vị quý. Theo "Mạnh Tử” người đại trượng phu phải dưỡng 
tính, tổn tâm, trì chí để đạt đến 4 đức tính cơ bản: nhân, 
nghĩa, lễ, trí. Ngày xưa, muốn có trình độ học vấn cd băn để 
đi thi phải học hết TT và Ngũ kinh. 

TỨ TỔ NHẤT ĐỘI tổ chức lực lượng chiến đấu trong 
công kiên, chía làm bốn tổ: L) Tổ bộc nhá, giá thiết: tổ đánh 
bộc phá vào và đặt thanh ván (giá thiết) để đảm bảo cho 
các tổ đột kích (xung kích) vượt qua vật cần; 2) Tổ đôt kích 
|: tổ mở cửa đột phá (đột phá khẩu) và đảm bảo cho tổ đột 
kích 2 tiến vào chiến đấu; 3) Tố đột kích 2: tổ chiến đấu 
trong chiều sâu trận địa địch: 4) Tổ hoả lực: chỉ viện hoả lực 
(chủ yếu là súng máy, cối, ĐKZ...) cho tổ bộc phá, giá thiết 
và các tổ đột kích hoàn thành nhiệm vụ. Bốn tổ đó hình 
thành một đội (nhất đội) để thống nhất chỉ huy. Được sử 
dụng rộng rãi để tiến cồn các cứ điểm địch trong Kháng 
chiến chống Pháp (1945 - 54), từ 1949 trở đi. 


TỨ TRẤN bốn trấn ở đồng bằng Sông Hồng xung quanh 
kinh đô Thăng long. Năm I469, Lê Thánh Tông lập I2 trân 
(còn gọi 12 thừa tuyên), trong đó có 4 trấn là Sơn Nam, Sơn 
Tây, Kinh Bắc và Hải Dương là đông dân và giàu có hơn 
cả. Dân gian thường gọi chệch là “tứ chiêng 


'TỨ TUYỆT (rh¿c), tên gọi một biên chế hoà tấu nhạc 
thính phòng cổ truyền gồm bốn nhạc cụ, trong đó hai nhạc 
cụ mang tính dương, hai mang tính âm, hoặc cố thể gồm hai 
nhạc cụ đương (hoặc âm) với một nhạc cu âm (hoặc đương) 
và một nhạc cụ trung tính (như trống hay phách gỗ). TT là 
thuật ngữ mượn của thể thở cổ, ý muốn so sánh vẻ hài hoà 
tuyệt điệu của dàn hoà tấu bôn nhạc cụ như vẻ đẹp của mội 
bài thơ tứ tuyệt. 


TỬ TUYỆT (van), thể thơ bốn câu, vốn của Trung Quốc, 
được gọi là tuyệt cú. Có hai loại: bốn câu năm chữ gọi là 
ngũ ngòn tuyệt cú (ngũ tuyệt) và bốn câu bảy chữ gọi là 
thất ngôn tuyệt cú (thất tuyệt). Có thơ tuyệt cú không theo 
niêm luật nhất đỉnh, nhưng phẩi thích ứng với quy luật âm 
thanh của tiếng nói. Có thơ tuyệt cú có niềm luật, như thơ 
luật Đường (tím câu), nhưng chỉ cắt lấy bốn câu hoặc lấy 
bốn câu đầu (ba vần; hai câu trên không đối, hai câu dưới 
đốt), hoặc lấy bốn câu giữa (hai vẫn, bến câu đều đối nhau), 
hoặc lấy bỗn cầu cuối (hai vấn, hai câu trên đối, hai câu 
đưới không đốn). Có thuyết nói: ngũ ngôn tuyệt cú có từ đời 
Hán, còn thất ngôn tuyệt cú bắt đầu có từ đầu đời Đường, 
đến trung Đường mới thịnh hành. 


TỨ TƯƠNG tốn quy tắc cơ bản mà diễn viên kịch hát 
truyền thống vận dụng để thiết kế cử chỉ và động tác khi 
múa. Mỗi quy tắc có một chữ "tương" nên pọi là "tứ tføng"”; 
bốn quy tắc đó là: nội ngoại tương quan, phì sấu tương chế, 
tả hữu tương ứng, thượng hạ tương phù. Xt. Nội ngoqi tường 
quan, Tả hữu tương ứng, Phì sấu tương chế, Thượng hạ 
tương phù. 


TỰ đơn vị văn tự trong hệ thống văn tr khối vuông (chữ 
Hán), tương đương một âm tiết về mặt phát ầm, một hình vị 
về mặt ngữ pháp. Có vai trò rất quan trọng trong việc miều 
tả cấu trúc các ngôn ngữ đơn lập. 
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T TỰ ÁM THỊ 


TỰ ÁM THỊ quá tĩnh ám thị (x. Ám (thị) tự mình hướng 
vào bản thân mình, trong đó chủ thể và khách thể của tác 
động trùng hợp nhau. TAÀT sẽ nâng cao mức độ tự điều 
chỉnh, cho phép chủ thể gây nên được ở bản thân mình 
những cảm giác. trì giác nào đó, điều khiển được các quá 
trình chú ý, trí nhớ, các phản ứng xúc cảm và cơ thể. Có 
2 loại: có chủ định và không chủ định. TAT có chủ định có 
thể đạt được bằng những từ ra lệnh bằng lời hoặc bằng cách 
tạo ra ở trong não những tình huống xác định, liên quan với 
những biến đổi tầm lí huy sinh lí muốn có (Vvd. trong trường 
hợp luyện tập dưỡng sinh, sự thư giãn (x. Thư đãn). TAT 
không chủ định là kết quả luyện tập của TAT có chủ định, 
khi gặp các điều kiện tương tư là tự nhiên có kết quả của 
TAT, làm cho chủ thể không có thái độ phê phán đối với 
các ý tưởng, quan niệm, sự đánh giá của bản thân không có 
sự hoài nghỉ về tính đúng đấn, tin cậy của chúng, hạ thấp 
chức năng kiểm soát của ý thức. 


TỰ BẢO CHỮA quyển của bị can, bị cáo TRC cho mình 
trước cơ quan tiến hành tố tụng, là một tronep những nội 
dung của quyền bào chữa của bị can, bị cáo. Quyền bào 
chữa của bị can, bị cáo được ghi nhận ở điều 132 Hiến pháp 
năm 1992 của Việt Nam, điều 9 Luật tổ chức Toà án nhân 
đần, điều 11 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Pháp luật 
dành cho bị can, bị cáo những bảo đảm để họ thực hiện 
quyển bào chữa của mình. Các cơ quan điều tra, viện kiểm 
sát và toà án có nhiệm vụ bảo đầm cho bị can, Bị cáo thực 
hiện quyển bào chữa của họ. 


TỰ BẤT THỤ hiện tượng giao tử đực không thể thụ tỉnh 
với giao tử cái từ cùng một cá thể, gặp ở nhiều động vật và 
thực vật lưỡng tính. 


TỰ BIẾN CHẤT quá trình biến chất của đá macma 
trong thời gian dung thể macma đông cứng thành đá. Quá 
trình đó phân ra các giai đoạn: macma khi nhiệt độ trên 
ó00°C; khí hoá khi nhiệt độ hạ xuống từ 600°C đến 375°C: 
nhiệt dịch khi nhiệt độ thấp dưới 325°C. Các chất hơi 
nóng và nhiệt dịch bốc lên làm biến chất các khoáng Vật 
đã đông cứng trước đó. Chúng làm cho olivin biến thành 
secpenun, spilit bị anbit hoá, granit biến thành grâyzen, 
các đá phưn trào buzơ và trung tính biến thành propilit, 
Các quá trình đó thường kèm theo các khoáng sản có ích, 
vd. thiếc liên quan với grâyzen, vàng liên quan với 
prop!ÏÌit, vv. 


TỰ CẤP PHÁT tự thoả mãn nhu cầu lài chính của xí 
nghiệp và tô chức kinh tế bằng nguồn vốn và thu nhập của 
bản thân mình, Xí nghiệp thực hiện chế độ tự chủ tài chính, 
tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả hoạt động của 
mình, làm đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, đồng 
thời phải kinh doanh có lãi, phát triển nguỗn vốn để tự giải 
quyết mọi nhu cầu vốn nhằm phát triển sản xuất, đầu tư tái 
sản xuất mở rộng. 


TỰ CẤY GHÉP kiểu cấy ghép bao pm: cấy truyền mô 
hoặc cơ quan từ một phần này sang phần khác trên cơ thể 
của chính bản thân sinh vật đó. 


716 


"TỰ CHỈ TRÍCH" tác phẩm của Nguyễn Văn Cừ với 
bút danh là Trí Cường, tổng bí thư Đắng Cộng sẵn Đông 
Dương từ 193§ đến hết 1940, viết tại Hà Nội và do Nhà 
xuất bản Dân chúng của Đảng phát hành 20.7.1939. Sách 
gôm 4 phần: I) Nguyên tắc tự phê bình và phê bình của 
Đảng. 2) Một vài bài học nữa về cuộc tuyển cử cần vạch 
rõ. Mặt trận Dân chủ chưa thành lập được là vì ta chưa 
mạnh. Những khuyết điểm và cách tuyên truyền và ứng 
dụng chính sách của Đảng, Đừng khinh thường nạn 
tơrôxkiL. 3) Đấu tranh để bảo vệ đường lốt Mặt trận Dân 
chủ của Đảng, chống tả khuynh và hữu khuynh. 4) Tóm 
tắt đường lối chiến lược và sách lược của Mặt trận Dần 
chủ Đông Dương. 

Tác phẩm ra đời nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của 
Đảng là thống nhất quan điểm đánh giá về cuộc tranh cử 
Hội đồng Quản hạt ở Nam Kỳ và về xây dựng Mặt trận 
Dân chủ. 


TỰ CHUYỂN ĐỘNG các chuyển động của thực vật để 
đáp lại các kích thích từ bên trong, đô: khi từ bên ngoài. Vd. 
dòng chất tế bào, chhyền động của thể nhiễm sắc trong lúc 
phân chia nhần và t/ sinh trưởng. 


TỰ DẠNG dáng chữ viết, chữ kí của mỗi người. TD có 
những nét riêng biệt và tương đối ổn đính, dựa vào đó, 
người ta có thể xác định người kí, người viết để làm chứng 
cứ phục vụ cho việc điều tra, uy tố và xét xử vụ án. 


TỰ DẪN phương pháp tự động điển khiển chuyển động 
của các đối tượng (tên lửa, ngư lôi...) mà việc dẫn chúng tới 
mục tiểu được thực hiện bởi các thiết bị đặt trên chính các 
đối tượng được dẫn (x\L. Đầu (ự dẫn). TỊ bảo đảm độ chính 
xác cao không phụ thuộc vào cự lí vận động của đối tượng 
được dẫn. Có ba loại TỊ: chù động, nửa chủ động và thụ 
động. Theo dạng năng lượng sử dụng có các loại TD: hồng 
ngoại, laze, rađa, vv. Nga và Hoa K! có loại tên lửa vượt đại 
châu có 8 - 10 đầu đạn tự dẫn gọi là MIRV (mulipie 
tndenandarte rentre' Vehie}c). 


TỰ DO I. Phạm trù triết học chỉ khả năng biểu hiện ý chí, 
làm theo ý muốn con người, trên cơ sở nhận thức được quy 
luật phát triển của tự nhiên và xã hội (xt. Tự do và đất yếu: 
Tự do ý chỉ). 


2. Trạng thái một dần tộc, một xã hội và các thành viên 
không bị cấm đoán, hạn chế vô lí trong các hoạt động xã 
hội - chính trị như đưới các chế độ thực dân, chuyên chế, 
độc tài. đấu ưanh cho độc lập tự do của dần tộc, các quyển 
tự do dân chủ, 


TỰ DO BÁO CHÍ phạm trù lịch sử thể hiện ước vọng của 
con người phấn đấu giành quyền thông ủn và được thông 
ún, tự do trao đổi, giao tiếp, bày tổ ý chí và nguyện vọng 
của mình thòng qua các phương tiện thông tin đại chúng. 
TDBC là một quyền cơ bẳn của con người. Trong xã hội có 
các giai câp đối kháng và tổn tại những mâu thuẫn chính trị, 
kinh tế, văn hoá... không thể có TDBC đầy đủ. Người làm 
báo sử dụng TDBC, thông qua các phương tiện thông lin, 


TỰ DO TÍN NGƯỠNG T 





phục vụ lợi ích của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây đựng 
và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công bằng, dân chủ, 
nhân ái, bảo vệ tổ quốc và độc lập, hoà bình, theo nguyên 
tắc tồn trọng sự thật, quyền lợi và phẩm giá con người. 
Trong lịch sử, các thế lực thực dân. đế quốc đã và đang mưu 
đồ lợi dụng TDBC để phục vụ lợi ích của họ, xâm phạm 
quyển và lợi ích của nhân dân. Ở Việt Nam, quyển TDBC 
được phi trong Hiến pháp, Luật báo chí và nhiều luật, văn 
bản pháp quy khác. 


TỰ DO BIẾN CẢ mội trong những cở sở của chế độ 
pháp lí quốc tế vể biển cả. TDRC cần phải được thực hiện 
theo những điều kiện được quy định trong Công ước Luật 
biển năm (982 và những quy phạm khác của Luật quốc tế, 
đối với các nước có biển hay không có biển. TDRC theo 
điều 87 Công tước Luật biển 1982 gồm: 2) Tự do hàng hải; 
b) Tự do bay; c) Tự do đặt đây cáp và ếng dẫn dầu ngẫm 
dưới biển: d) tự do xây dựng những đão nhần tạo và những 
thiết bị khác dược pháp luật quốc tế cho phép; đ) Tự do 
đánh bắt cá; e) Tự do nghiên cứu khoa bọc. Mỗi quốc giu 
thực hiện những tự do đó phải tính đến sự quan tâm của các 
quốc gia khác trong việc sử đụng những TDBC, cũng như 
các quyển được ghí nhận trong Công ước đối với hoạt động 
thầm đò và khai thác tài nguyên đáy biển và đại dương 
cũng như trong lòng đất dưới đáy biển và đại dương ngoài 
phạm vi quyền tài phán quốc gia. 


TỰ DO CÁ NHÂN tự do của con người là một sản phẩm 
lịch sử: mỗi bước tiến bộ của xã hội là một bước tiến tới tự 
đo rộng hơn. TDCN chỉ là một bộ phận trong phạm vi tự do 
chung mà xã hội đạt được ở mỗi thời kì lịch sử cụ thể. Trong 
khi mức tự da chung của toàn xã hội phụ thuộc vào trình độ 
phát triển của lực lượng sẵn xuất và trình độ nhận thức các 
quy luật tất yếu của tự nhiên và xã hội, thì mức TDCN 
phụ thuộc vào tính chất của chế độ xã hội - chính trị ở 
từng thời kì tiến hoá và phát triển cụ thể, Trong xã hội có 
giai cấp đối kháng, “TDCN chỉ tổn tại với những cá nhần 
phát triển trong khuôn khổ của giai cấp thống trị và chỉ 
trone chừng mực họ là cá nhân của giai cấp ấy" (Mac). 
Quyền tự do hành động trên cơ sở nắm mọi của cải và trí 
thức đối với những cá nhân trong giai cấp thống trị biến 
thành sự bất buộc phải làm giàu cho ngời khác, thực hiện 
ý chí của người khác đối với những cá nhân trong giai cấp 
bị trị Cách mạng tư sản coi tự đo là quyển tự nhiên của 
con người; nhưng trong xã hội tư bản chủ nghĩa, quyền 
TDCN đối với quần chúng lao động chỉ mang tính hình 
thức. TDCN thực sự chỉ có thể có trong một chế độ xã hội 
đã thủ tiều quan hệ đốt kháng giữa người với người, chế 
độ cộng sản chủ nghĩa trong đó “sự phát triển tự do của 
mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự đo của tất cả 
mọi người" (Tuyên ngôn của Đẳng cộng sản). Trong xã 
hội ấy, mỗi cá nhân tự để ra cho mình những mục đích 
phù hợp với lợi ích của tất cả các thành viên khác trong 
xã hội; mỗi cá nhân đã tuỳ theo năng lực và trình độ tri 
thức của mình mà có phần của mình trong phạm ví tự do 
chung mà toàn xã hội đạt được. 


TỰ DO HÀNG HẢI mỗi quốc gia. không phụ thuộc vào 
việc quốc gia đó có biển hay không có biển, đêu có quyền 
để tàu mang quốc kì nước mình qua lại tự do trên hiển. 
Nguyên tắc này không chỉ áp dụng đối với tàu buôn mà cả 
tàu chiến nếu nhự tàu chiến đó kiềm chế việc dùng vũ lực 
hay đc đoạ bằng dùng vũ lực thể theo Hiến chương Liên 
hợp quốc. Những vấn để thực tiễn của việc qua lại trên biển 
cả thể theo nguyên tác TDHH được điều chỉnh bằng các 
điểu ước quốc tế trong đó xác định quy chế của các tàu 
biển, giải quyết vấn để cứu hộ trên biển, bảo đảm an toàn 
cho tàu biển, tránh gây ô nhiễm môi trường biển, vv. Để 
đảm bảo TDHH, pháp luật quốc tế cẤm xây dựng các đảo 
nhân tạo và các công trình trên biển nếu như chúng cản trả 
những đường trên biển có ý nghĩa quan trọng đối với hàng 
hải quốc tế. 

TỰ DO MẬU DỊCH x. Chính sách tự do mậu dịch. 


TỰ ĐƠ NGÔN LUẬN nội quyền cơ bản của con người, 
thco đó công đân được tự do bày tỏ ý kiến về mọi vấn đề xã 
hội, chính trị... một cách công khai, bình đẳng, không bị hạn 
chế, trên cơ sở tôn trọng hiển pháp và luật pháp, không xâm 
phạm quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Ở Việt 
Nam. quyển TDNI. được thể hiện trong Hiến pháp, Luật 
báo chí, và nhiều luật, văn bản pháp quy khác. 


TỰ DO SÁNG TÁC sáng tác một cách chủ động theo 
nguyện vọng, ý đồ sáng tác và cảm hứng của mình. Tự do 
là một phạm trù triết học, tự đo là cái tất yếu được nhận 
thức. Trong văn học, đối với người sáng tác, ngoài việc 
nhận thức ra cái tất yếu tức quy luật khách quan của cuộc 
sống, còn phải có tự do trong việc lựa chọn để tài, chủ đề, 
xây dựng cốt truyện và nhân vật, phát triển cầm xúc và 
đồng suy nghĩ, không có sự áp đặt, thúc ép nào từ bên 
ngoài. TDST luôn đi hền với ý thức trách nhiệm của nhà 
vẫn trnfớc nhân đân, trước thời đại, trước nghệ thuật. Do đó, 
tự do đối với sáng tác như thế nào cho đúng là một trong, 
những vấn để thường gây nhiều cuộc tranh luận. TDST là 
nguyện vọng bức thiết của văn nghệ sĩ ở mọi thời đại, 
không có TDST sẽ không có tác phẩm vãn học nghệ thuật 
có giá trị. Song quan niệm về TDST như thế nào cho đúng 
luôn luôn là một vấn để thời sự, đòi hỏi văn nghệ sĩ có ý 
thức đúng đắn về vấn đề này và phấn đấu cho quyền TDST 
chân chính của mình. 


TỰ DO TÍN NGƯỠNG quyền của công dân theo hoặc 
không thco tôn giáo, tiến hành thờ cúng tôn giáo, hoặc 
tuyên ưuyễn vô thần. Yêu cầu TDTN được đưa ra vào thời 
kì cách mạng tư sản, khi giai cấp tư sẵn đấu tranh chống lại 
giai cấp phong kiến là giai cấp dựa vào quyển lực của giáo 
hội. Giai cấp tư sản chỗng lại sự can thiệp của đạo Thiên 
Chúa vào công việc của nhà nước, đòi tự do tôn giáo. Tuy 
vậy, trong các nước tư bản chủ nghĩa, tôn giáo vẫn luôn bị 
lợi dụng để nô dịch và chia rẽ nhân dân lao động. Chỉ ở các 
nước xã hội chủ nghĩa mới có TDTN thực sự. Nhà nước tôn 
trọng mọi tín ngưỡng cũng như tư tưởng vô thần, chống lại 
mọi kì thị tôn giáo, đẳng thời chăm lo nâng cao trình độ văn 
hoá, khoa học cho quần chúng, bài trừ mê tín dị đoan, 
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T TỰ DO VÀ TẤT YẾU 


TỰ DO VÀ TẤT YẾU hai phạm trù triết học phản ánh 
mỗi quan hệ biện chứng giữa hoạt động có mục đích của 
con người với quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội. 
Nhìn chung, các nhà triết học trước Mac đều coi TDVTY là 
hai khái niệm đối lập nhau, loại trừ nhau. Phần lớn các nhà 
duy tâm chủ nghĩa coi ý chí tự do là hành động không phụ 
thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Ngược li, thuyết định 
mệnh trong chủ nghĩu duy vật máy móc phủ nhận tự do ý 
chí và cho rằng mọi hành động của con người đều do hoàn 
cảnh bên ngoài quyết định. Chủ nghĩa Mac - Lênin phề 
phán cả hai quan điểm cực đoan nói trên và khẳng định 
răng Lự đo thật sự là dựa trên sự nhận thức được tất yếu 
khách quan tổn tại dưới hình thức các quy luật của tự nhiên 
và xã hội, đánh giá đúng điều kiện khách quan và nhân tố 
chủ quan của con người. Trong tỉng hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể, con người có thể và cần phải lựa chọn khả năng, hình 
thức và biện pháp thích hợp nhât để thực hiện tất yếu khách 
quan. Tư do là tất yếu được nhận thức và biến thành hoạt 
động thực tiễn cải tạo thế giới và cải tạo bản thân con 
người. Càng nhận thức sâu sắc và toàn diện quy luật tất yếu 
bao nhiêu, thì hoạt động của con người càng tự do và sáng 
tạo bấy nhiêu. Trona xã hội đối kháng giai cấp, những điều 
kiện sinh hoạt của con người, những quan hệ xã hội của họ 
khống trị lại họ như những lực lượng xa lạ và tự phát. Chỉ 
dưới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn do đông đảo 
nhân dân lao động t/ giác xây đựng một cách có lĩnh đạo 
và có tổ chức đúng đắn, con người mới có điều kiện nhận 
thức tính tất yếu lích sử một cách toàn diện, sâu sắc, và mới 
thực sỰ có tự do và sáng to. 


TỰ DO Ý CHÍ khà năng của con người tự giác lựa chọn 
đường hướng hành vi của mình cũng như chịu trách nhiệm 
vẻ hành vị ấy. "Người ta chỉ chịu trách nhiệm hoàn toàn có 
tự do ý chí khi thực hiện những hành động ấy, và trách 
nhiệm đạo đức của con người là phản kháng lại mọi sự 
cưỡng bức bắt phải làm một việc không đạo đức" (Enghen). 
Chủ nghĩa duy tâm giải thích TDYC một cách trừu tượng, 
tựa hỗ như TDYC là muốn làm gì thì làm, tuỳ sở thích và 
quyết định cá nhân; như vậy là tuỳ tiện, mà đã tuỳ tiện thì 
không còn chuẩn mực nào hết, kể cä chuẩn mực đạo đức. 
Chủ nghĩa Mac cho TDYC là sẵn phẩm của sự phát triển 
con người cả về mặt xã hội và về mặt tỉnh thắn. Tiển để 
khách quan của TDYC là sự khắc phục mâu thuẫn giữa cá 
nhân và xã hội. từ đó yêu cầu đạo đức không còn đối lập 
với cá nhân như là cái gì ở bên ngoài độc lập với nhụ cầu 
của cá nhân. Mặt chủ quan của TDYC là sự phát triển tính 
thần của cá nhân (tính tự giác, ý thức đạo đức), nhờ đó con 
người chỉ theo tình cảm, nhận thức riêng của mình mà thực 
hiện những hành ví đạo đức ấy; ở đây, tính tất yếu bên 
ngoài (sự thực hiện những quy lắc xã hội) trở thành tính tất 
yêu bên trong (con người tuân theo tiếng nó: của lương tâm 
cá nhãn). TDYC không loại trừ sự kiểm chế, làm chủ bản 
thân; ở đây, "tự do là ở chỗ chúng ta có thể chỉ phối được 
chính bản thân chúng ta“ (lnghen). Cá nhân sẽ đạt đến 
TDYC tuỳ theo độ trưởng thành của mình về mặt văn hoá, 
thông, qua sự giáo dục và tự giáo dục. 
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TỰ DƯỠNG kiểu dinh dưỡng mà nguồn pluxit chính là 
từ các chất vô cơ (cuchon đioxi( hoc cacbonat). Các chất 
hữu cơ được tổng hợp từ các chất vô cơ khởi đầu. nhờ 
năng lượng ánh sáng Mặt Trời (quang TD) hoặc năng 
lượng hoa học (hoá TH). Các sinh vật TD như thực vật, 
tảo lam, vi khuẩn lưu huỳnh tía, tảo sợi giữ vai trò quan 
trọng và về mặt sinh thái học là sinh vật sản xuất sở cấp, 
hoạt động của chúng cuế: cùng là cung cấp cachon cần 
thiết cho tất cả sinh vật dị dưỡng (xL Dị dưỡng, Hoá 
dương; Quang dưỡng). 


TỰ ĐA BỘI kiểu đa bội do nhân lên nhiều lần bộ nhiễm 
sắc thể chỉ bất nguồn từ một loài. Có thể hình thành do phối 
hợp các giao tử hưöng bội được tạo nên do các nhiễm sắc 
thể không phân chia ở giảm phân, cũng có thể do các tử 
nhiễm sắc không phân chia trong quá trình nguyên phần 
của hợp tử (xt. Dị đa bội). 


TỰ ĐẲNG CẤU. TĐC của một nhóm G là một đẳng cấu 
của Œ lên chính nó. Tất cả các phép TĐC của G làm thành 
một nhóm đối với phép nhân là phép hợp các ánh xạ, 
thường được kí hiệu là AutG. Vả. với mỗi g cố định thuộc 
G, ánh xạ @(h) = ø "hg, h e G là một TĐC của G gọi là TĐC 
trong; TĐC gọi là một TĐC ngoài nến nó không phải là 
TĐC trong. Tập hợp tất cả các TĐC trong của một nhóm G 
là một ước chuẩn tắc của G. 

Tương tự, người (a định nghĩa TC của một vành, niột 
trường, VV. 


TỰ ĐẦU ĐỘC x. Tự nhiễm độc. 


TỰ ĐIÊU CHỈNH trình độ cao nhất của quá trình điều 
hoà hành vi đ mỗi chủ thể với tư cách là một nhân cách. 
Tuy TĐC có những biểu hiện đa dạng vì nó lệ thuộc vào 
các điều kiện, các đặc điểm cụ thể, riêng biệt của từng cá 
nhân, song nó vẫn có nhĩïng nét chung, đó là mục đích hoạt 
động có chủ đích, nhưng các điều kiện hoạt động, chương 
trình hoạt động riêng của chủ thể, hệ thống các tiêu chuẩn 
xác định kết qua hoạt động, đánh giá thành tựu đại được, 
phải điển chỉnh lại cho phù hợp hơn. Thực tiễn cho thấy 
mục đích đã chọn không có khả năng quyết định các điều 
kiện thực hiện một cách tương ứng. Trong những điều kiện 
hơạt động giống nhau vẫn có khả năng xuất hiện những 
phương thức đạt kết quả khác nhau. Những quy luật chung 
của TĐC lại có những biểu hiện cụ thể ở từng cá nhân do 
phải phụ thuộc một loạt yếu tố cụ thể, nhĩ đặc điểm tâm 
lí cá nhân, nhân cách, lập quán và thói quen, phong cách 
hoạt động, vv. 


TỰ ĐỘNG HOÁ CHỈ HUY quá trình thiết lập và sử 
dụng các phương pháp và phương uện điển hành tự động 
hiện đại (chủ yếu là máy tính điện tử) vào quá trình chỉ huy 
bộ đội trong tác chiến và trong hoạt đồng hàng ngày. 
TĐHCH dựa trên những thành tựu mới nhất của nhiều 
ngành khoa học và kĩ thuật, chủ yếu là toán học và kĩ thuật 
tin học. TĐHCH đòi hỏi người chỉ huy, cán hộ tham mưu 
phải có phương pháp và tác phong làm việc khoa học. 
Trong quân đội một số nước tiên tiến, TĐHC]{[ đang được 


phát triển và đã cho kết quả thiết thực ở một sế khâu công 
tác (đặc biệt trong công tác hậu cần và tham mưu). 


TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT việc áp 
dụng hệ thếng máy móc và thiết bị vào quá trình sản xuất, 
chuyển chức năng điều khiển máy móc của người công 
nhân sang cho các thiết bị tự động, người công nhân làm 
chức năng theo đõi và kiểm tra sự hoạt động của máy 
móc. Là phương thức phát triển cao nhất trong tác động 
của con người vào môi trường. Giai đoạn đầu của quá trình 
TĐHQTSX được tiến hành ở một số khâu hoặc mội số công 
đoạn sản xuất với việc sử dụng các máy móc riêng biệt, 
được trang bị nứa tự động và tự động, TDHQTSX từng 
phần, có sự kết hợp sử dụng lao động thủ công trong các 
công việc phụ trợ riêng biệt. Ở giai đoạn sau chuyển sang 
TĐHQTSX toàn bộ - sử dụng hệ thông máy móc tự động 
trone phạm vị phân xưởng và toàn hộ xí nghiệp, toàn bộ nội 
dung công việc của quá trình sản xuất (kế cả công đoạn 
kiểm tra và bao gói sản phẩm), Việc sử dụng hệ thống máy 
tự động trong, sản xuất được kết hợp với hệ thống quản lí tự 
động hoá. Khi TĐHQTSX, hệ thống máy móc làm việc 
thco chế độ tối ưu, đảm bảo năng suất lao động, chất lượng 
và hiệu quả kinh tế cao. TĐHQTSX tạo điều kiện giải 
phóng từng phần hoặc toàn bộ lao động cơ bắp và lao động 
trí tuệ, con người không còn bị ràng buộc chặt chẽ về tiến 
trình thời gian cũng như về chức năng kĩ thuật với mấy móc. 
Con người trở thành lực lượng bảo đảm kĩ thuật và kiểm tra 
các phương tiện máy móc trong hoạt động sản xuất tự động. 
Với TĐHQTSX. những hạn chế của con người như tốc độ 
và cường độ làm việc không còn ảnh hướng đến năng suất 
và độ chính xác gia công, chất lượng sản phẩm và hiệu quả 
kinh tế được nâng cao và ổn định, nhưng nó đòi hỏi công 
nhân có trình độ vẫn hoá - kĩ thuật cao. TĐHQTSX là chìa 
khoá của sự phát triển của khoa học kĩ thuật. 


TỰ ĐỘNG HOÁ QUẦN LÍ quá trình đưa các phương 
pháp và phương tiện thiết bị máy móc tự động vào công tác 
quản lí. Các thiết bị quản lí tự động thay thế một phẩn hay 
hầu hết các chức năng quản lí, tự động thay thế con người 
xử lí các thông tin và đưa ra các quyết định quản lí thích 
hợp, thco đõi và điều chỉnh kịp thời các sai lệch trong quá 
trình thực hiện các quyết địch đó. TĐHQI, là một xu hướng 
hiện đại trong quản lí kinh tế ở hầu hết các nước phát triển 
trèn thế giới. TĐHQL bảo đảm thực hiện một cách có hiệu 
quả nhất các chức năng quản lí (có thể ở quy mô xí nghiệp, 
hiên hiệp xí nghiệp, quy mô ngành, quy mô lãnh thổ, trong 
toàn quốc) dựa trên việc sử dụng các phương pháp kinh tế, 
tin học và các phương nháp kinh tế, tin học và các phương 
tiện xử lí thông tin số liệu tự động, 


TỰ ĐỘNG HOÁ VĂN PHÒNG (A. officc automation), 
việc ứng dụng kĩ thuật máy tính và truyền thông vào công 
tắc vần phòng nhằm thu thập, lưu trữ, xử lí, truyền và phổ 
biến thông tn trong các công việc quản lí hành chính. 
Những việc chủ yếu của TĐHVP hiện nay là xử lí văn bản, 
thư tín điện tử, ¡n ấn điện tử, quản lí các tài hệu giấy tờ của 
cơ quan và của các nhần viên. 


TỰ GIÁC VÀ TỰ PHÁT T 


TỰ ĐỨC (tên huý Nguyễn Phúc Hỗng Nhậm; cø. Nguyễn 
Phúc Thì, 1829 - 83), hoàng đế thứ tư nhà Nguyễn, ở ngôi 
36 năm (1847 - 83), miễn hiệu Dực Tông Anh Hoàna để. 
Con trai thứ hai Thiệu Trị. Là người hiếu thảo, chăm đọc, 
hay thơ và chuyên cần với chức trách, muốn lấy những bài 
học rút từ sử sách cũ ra thi thố mà không biết chúng đã lỗi 
thời. Cuối đời muốn canh tân đất nước, nhưng một mặt sợ 
các lình mục Thiên chúa giáo khuynh đảo, mặt khác lo đối 
phó với chiến tranh của thực dân Pháp nên chẩn chừ chia 
làm được gì. Thời Tự Đức nhiều cuộc nối dậy của nông dân 
chống triều đình rất gay gắt, đặc biết là cuộc biến đông do 
anh em Đoàn Trưng - Đoàn Trực cầm đầu (Ì866) suýt đc 
doạ đến tính mạng của ông. Đối với cuộc chiến tranh xâm 
lược của thực dân Pháp, từ chỗ cố giữ nhưng bất lực nên 
phải hoà và cuối cùng để mất nước. Đó là trách nhiệm của 
nhà vua, đồng thời cũng là kết quả tất yếu trong cuộc đọ 
sức giữa chế độ phong kiến già cối với chủ nghĩa thực dân 
của tư bản phương Tây đang trên đà lớn mạnh. l3ất lưc trước 
hoàn cảnh, ông đã pưi pắm tâm sự vào "Khiêm Cung Ký” 
dựng trong Khiêm lãng. Ông là tác giả của các bộ sách "Tự 
Đức Thánh Chế văn tam tập" (l4 quyền), "Ngự Chế Việt sử 
tổng vịnh" (3 tập), “Huấn Địch Thập điều diễn nghĩa ca” 
(486 câu lục bát), “Tự Dức Thánh Chế tự học”. Thời Tự 
Đức thơ văn và tuồng hát bội rất phát triển. 


TỰ GIÁC DÂN TỘC ý thức tự cho mình, tự thừa nhận 
mình là thuộc một cộng đồng dân lộc. Thông thường mỗi 
dần tộc đều có 2 loại tên gọi, Một tên do các dân tộc khác 
gọi mình, thường căn cứ vào một đặc điểm nào đó của dân 
tộc mình như y phục, trang sức, nơi cư trú (cao, thấp), thời 
gian cư trú (trước, sau), vv. Một tên do dân tộc tự gọi. Tên 
Llự gọi này nói lên ý thức TGDT. Nó có tác dụng một mặt cố 
kết lại thành một khối cộng đẳng, những người cùng chung 
một nguồn gốc lịch sử, cùng nói một npồn ngữ, cùng chung 
những đặc trưng văn hoá, cùng chung một vận mệnh lịch sử. 
Mặt khác, nố làm cho cộng đồng người đó tách ra và nhân 
biệt với các cộng đồng người khác. Ý thức TGDT có sức 
sốne hển vững, nó vẫn tiếp tục tổn tại dai dẳng khi cộng 
đồng mang tên nó đã trải qua một quá trình phát triển lịch 
sử lâu dài. Theo nhiều nhà khoa học Việt Nam, ý thức 
TGDT có một tầm quan trọng lớn lao, nên đã trở thành một 
trong ba tiêu chí căn bản để xác định thành phần dân lộc 
trong quốc gia Việt Nam đa dần tộc, bên cạnh tiêng nói và 
đặc trưng văn hoá. Trong quá trình tộc người ở Việt Nam, 
có trường hợp có dẫn tộc tiếng nói bị mai một, đặc trưng 
vân hoá bị giảm dẫn tính du dạng, nhưng vẫn còn gìn giữ 
được ý thức TGDT nên dân tộc đó vẫn tiếp tục tổn tại như 
mộit dân tộc. 

Tên gọi dân tộc và tên tự gọi thông thường là khác nhau 
(vd, Kinh, Việt). Nhưng neày nay dối với các dân tộc Việt 
Nam không hiếm trường hợp tên dân tộc tự gọi đồng thời 
cũng là tên gợi dân tộc (vd. Bru Vân Kiều). 


TỰ GIÁC VÀ TỰ PHÁT hai phạm trò của chủ nghĩa duy 
vật lịch sử biểu hiện quan hệ giữa hoạt động có mục đích 
của con người với quy luật phát triển khách quan của xã 
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hội. Tự giác là chỉ những gì được thực hiện theo mục đích 
đã định trước. Hình thức cao của tự giác là biểu hiện sự hiểu 
biết và vận dụng quy luật phát triển của thế giới khách 
quan. Tự phát là chỉ những gì được thực hiện ngoài mục 
đích và sự kiểm soát của con người. Chủ nghĩa Mac cho 
rằng tất cả các hình thái kinh tế - xã hội trước chủ nghĩa xã 
hội nói chung, đều phát triển một cách tự phát. Việc nhận 
thức được các quy luật xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đã mở đầu cho một thời đại mới - thời đại sáng tạo lịch sử 
mốt cách từ giác. Tuy vậy, dưới chủ nghĩa xã hội, những 
nhân tố tự phát không phải đã được khắc phục hết. Điển đó 
có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chưa nhận 
thức đẩy đủ và sâu sấc quy luật phát triển của chủ nghĩa xã 
hội, do sự lạc hậu của ý thức đối với cuộc sống sinh động 
luôn luôn phát triển, vv. Việc chuyển biến từ tự phát sang tự 
giác diễn ra dưới dạng: phần tự phát nhỏ đi và tỈ trọng của 
(ính lự giác ngày càng tăng lên. Muốn được như vậy, cẩn 
phải mở rộng và phái huy dân chú, kết hợp sự lãnh đạo 
đúng đến của đẳng cộng sẵn với hoat động sáng tạo của 
quân chúng. 


TỰ GIAO !. Hiện tượng Lự thụ tinh ở cơ thể lưỡng tính có 
cả hai loại piao tử đực và cái, chỉ gặp ở lớp Trùng cỏ. 
2. Ở thực vật, TG là hiện tượng tự thụ phấn. 


TỰ GIÁO DỤC một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo 
dục; là hoạt động có ý thức, có mạc đích, có tính độc lập 
của cá nhân, xuất hiện nhờ sự tác động qua lại giữa cá nhân 
với mỗi trường sống, nhằm hình thành, phát triển và hoàn 
thiện nhàn cách của mình. Trong quá trình TGD, người 
được giáo dục hoạt động với 1V cách là chủ thể giáo dục. 
Tiền để quan trọng của quá trình TGD là sự hình thành tự ý 
thức. Yếu tố chủ đạo của nội dung TGD là những phẩm 
chất ý chí và đạo đức. Các biện pháp phổ biến nhất để TGD 
là n cam kết, tự phân tích, tự kiểm tra và tự đánh giá. Phép 
biện chứng của sự điều khiển quá trình TGD là biến những 
yêu cầu sư phạm từ bền ngoài thành những yêu cầu của bìn 
thần người được piáo dục: biến quá trình giáo dục thành quá 
trình TGD. 


TỰ HOA lơại tranh hoa sĩ tự vẽ chân dung của mình, khởi 
dâu từ Tìzianô (V.T. Tizlano). Trước đó. hoạ sĩ thường vẽ 
chân đung của mình xen lẫn đám đông ở bên lề bức tranh 
[Rafaelô (làaffaello) trong bức "Trường học Aten”|. Cùng 
với bức TH của Tìi2ianô năm 1562, tranh chân dung TH 
trở thành một thể loại hội hoạ độc lập. Đối với nghệ sĩ, 
(ranh TH là phương tiện để biểu thị ý thức về giá trị nghệ 
(huật của mình và được xã hội thừa nhận, ở Rembran 
(H. van R. Rembrando, Gôya (F. J. de Œoya), Van Gôc 
(Van Gogh) còn là sự tự khám phá, tự nhận thức. Loạt 
Iranh TH của Becman (M. Beekmann) nhằm khẳng định 
nhân cách của mình trong thời kì khủng bố của bọn Đức 
Quốc xã. Matixơ (H. Maussc), Picaxô (P. R. Picasso) có 
nhiều tranh TH đặc sắc. 


TỰ KHĂNG ĐỊNH dấu hiệu đầu tiên và căn bản của sự 
hình thành nhân cách, Đánh giá sự phát triển của nhân cách 
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cắn liền với yếu tố TKP của cá nhân. TKĐ phát triển cùng 
với sự phát triển của cá nhân thể hiện một ý chí hành động 
với quyết tâm cao và nhất quán nhằm đại cho kì được mục 
tiên đã lựa chọn, đã xác định. TKĐ cũng đồng thời là dấu 
hiệu so sánh giữa các cá nhân trong quá trình thể hiện tính 
tích cực, năng lực làm chủ bản thân ở mỗi người. 

TKP là lòng mong muốn được mọi người thừa nhận vì thế 
xã hộ! và (ôn trọng giá trị nhân cách của bản thân, là một 
trong những nhu cầu cơ bản tích cực của con người, bắt đầu 
xuất hiện ở tuổi lên ba (khi hình thành ý thức về cái “tôi") 
và phát triển mạnh mẽ trong tuổi thiếu niên (khi ý thức về 
cái "tôi" phát triển mạnh). Nhu cầu TKĐ thường thúc đấy 
con người cố gắng đạt tới kết quả thực tế trong hoạt động, 
ứng xử cho phù hợp với chuẩn mực đao đức xã hội. TKĐ 
cũng có thể kích thích còn người có hành vi, hành động tự 
đề cao cá nhân đến biểu hiện xu hướng nhần cách vị kỉ, cá 
nhân chủ nghĩa. 


TỰ KIỂM TRA việc kiểm tra công việc do chính 
người làm việc đó tiến hành theo những quy tắc, quy định. 
Các kết quả TKT có thể đùng để điều khiển (kiểm soát) 
quá trình. 


TỰ LỰC CÁNH SINH dựa vào sức mình (tự tực) để giải 
quyết các vấn để sống còn của mình (cánh sinh = đổi đời); 
một phương châm hàng đầu trong Kháng chiến chống 
Pháp do Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
(18.12.1946) để xuất, với các nội dung: tự cấp tự túc về kính 
tế; vừa chiến đấu vừa đào tạo cán bộ, sản xuất vũ khí, cướn 
súng giặc ciết giặc; vừa kháng chiến vừa kiến quốc, TI.CS 
đã có tác dụng to lớn không chỉ trong Kháng chiến chống, 
Pháp mà cả trong Kháng chiến chống Mĩ và trên nhiều lĩnh 
vực khác. 


TỰ LỰC VĂN ĐOÀN một tổ chức văn học hoạt đồng 
công khui LŸ năm 1932 đến 1940 dưới thời Pháp thuộc, do 
một số nhà văn thành lập, đứng đầu là Nhất Linh. Nhóm 
gồm ba anh em Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Hoàng 
Đạo (Nguyễn Tường I.ong), Thạch Lam (Nguyễn Tường 
Lân) và một số bạn bè thiết cốt: Khái Hưng (Trần Khánh 
Giư), Tú Mỡ (Hỗ Trọng Hiếu) và Thế I_Lữ (Nguyễn Thứ 1Š), 
Sau có thêm Xuân Diệu và Trần Tiêu (em Khái Hưng). 
Những nhà văn khác như Trọng Lang, Đoàn Phú Tứ, Thanh 
Tịnh, Huy Cận, Bùi Hiển... chỉ là những nhà văn có sách do 
TLVĐ xuất bản. Cơ quan ngôn luận của TI:VĐ là tuần báo 
"Phong hoá", và từ năm 1936 là tuần báo "Ngày nay”. 
Nhóm TLVĐ có nhà xuất bản nêng. TILVĐ đại điện cho thể 
hệ thanh niên trí thức Tây hợc, sau cuộc khủng bố trắng 
1930 - 193I, không chủ trương đấu tranh chống đế quốc 
Pháp bằng chính trị và quân sự như các bậc tiền hối nữa, mà 
chuyển sang đấu tranh bằng vãn hoá, vãn học chống phong 
kiến và thực dân, mạnh mẽ nhất là chống phong kiến. Họ 
để xướng tự do yêu đương, tự do hôn nhân, giải phóng phu 
nữ, tuyên truyền cải tạo xã hội bằng con đường "cải lương 
trong phạm vì luật pháp", thay đổi hủ tục sau luỹ te xanh, 
nơi bùn lầy nước đọng, đứng về phía bình dân chống bọn 
cường hào. Một số nhân vật trong tiểu thuyết của TI,VĐ 
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được xây dựng thành "chiến sĩ cách mạng” (Dũng trong 
"Đoạn tuyệt"), hoặc là những "nhà cải cách xã hội" (Duy 
trong "Con đường sáng"). Những nhân vật ây hoặc mơ hồ, 
hoặc piả tạo, không hiện thực. TLVĐ thành công nhất trong 
việc phê phán lễ giáo phong kiến, đả kích đại gia đình mẹ 
chồng nàng dâu, mẹ ghẻ con chống, giải phóng cá nhân, 
cảm thông với những người nghèo khổ và những "con người 
bé nhỏ” trong xã hội. Tranh châm biếm và thơ trào phúng 
của họ (“Giòng nước ngược" của Tú Mỡ) thời bấy giờ được 
nhiỀu người ưa thích. TI,VĐ góp phần quan trọng trong việc 
đổi mới văn học. “Thơ mới" không phải do TLVP để 
xướng, nhưng các nhà "thơ mới" đều đăng những bài thở 
hay nhất của mình trên tờ "Phong hoá”, "Ngày nay", Thế 
Lữ được coi là “chủ soái" của phong trào "thơ mới". Về 
tiểu thuyết, TLVD có những tác phẩm đi sâu vào tâm lí. 
LỜI văn thanh thoát, nhẹ nhàng, trong sáng. Đến năm 
940, TLVĐ phân hoá. Một số hoạt động chính trị bí mật, 
theo Quốc dân Đảng hay thân Nhât, bỏ con đường văn 
chương. Những người liếp tục viết thì bế tấc, tác phẩm 
không còn ý nghĩa tiến bộ như buổi đầu, xãy dựng những 
nhân vật bệnh hoạn hay sa đoa, phi luân, bắt chước các 
nhà văn phương Tây thời ấy. Một số khác đến năm 1945 đi 
thco cách mạng (Xuân Diệu, Tú Mỡ, Thế Lữ), TLVĐ đã 
hết vai trò. 


TỰ MIỄN DỊCH (tk. tự mẫn cảm), trạng thái bệnh lí của 
cơ thể (rong đó xuất hiện các kháng thể (nf kháng thể) được 
hình thành phản ứng với chính các kháng nguyên của cơ thể 
đó (tự kháng nguyên) được cơ thể coi như là các kháng 
nguyên lạ (phản ứng chống lại thành phần bình thường của 
mô của chính cơ thể đó). Đôi khi TMD xảy ra không do tự 
kháng nguyên mà do rối loạn chức năng các tế bào có khả 
năng tạo miễn dịch. Trạng thái TMD là nguễn gốc của một 
số bệnh tự miễn dịch, do tự mẫn cảm với kháng nguyên của 
chính mình (x. Bệnh rự miền địch), là nhân tố phụ của 
nhiều bệnh (những bệnh tỷ miễn dịch) như bệnh thấp. 
viêm khớp, vv. 


TỰ NGÃ TRUNG TÂM một loại thái độ đối với thế giới, 
được đặc trưng bằng việc chỉ chú trọng tới "cái tôi" cá nhãn 
mình, không để ý tới những tác động bên ngoài, cũng như 
mục đích, khát vọng và trải nghiệm của người khắc, coi 
mình là trung tâm của thế giới. Tính TNTT đôi khi thể hiện 
ở những bệnh nhân tâm thần hoặc ở trẻ em trước 6 - 7 tuổi. 
Các công trình nghiên cứu tâm lí học và giáo dục học đã 
chỉ ra rằng, một trong những con đường để khắc phục tính 
TNTT là đưa vào hoạt động nhóm, tập thể hình thành ở 
trẻ em khả năng đật mình vào địa vị người khác và đánh 
giá tình hình theo cách nhìn của người ấy. Trong triết học, 
quan điểm TNTT có thể dẫn tới thuyết duy ngã; còn trong 
đạo đức học thì có thể dẫn tới chủ nghĩa cá nhân, tính tự 
Lự fƯ ÌỢI. 


TỰ NGUYÊN sự tự do quyết định của quần chúng tham 
gia hay không tham gia một cuộc vận động, một tổ chức 
quản chúng (chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội...) mà không 
bị một sức ép nào từ bên ngoài. Kiên trì giáo đục, thuyết 
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phục sự TN của quẫn chúng là phương pháp cơ bản vận 
động và tổ chức quần chúng của chủ nghĩa cộng sản. 


TỰ NHIÊM ĐỘC (tk. nhiễm độc nội sinh), ảnh trạng cơ 
thể bị nhiễm độc do các chất phát sinh từ bên trong cơ thể: 
nội tiết tố và các chất chuyển hoá trung gian (vd. trong 
bệnh đãi tháo đường, bệnh Bazơđô); các sản phẩm cuối 
cùng của quá trình chuyển hoá các chất như ure, amoniac, 
ĐặP trong trường hợp suy thận (tăng ure huyết) và suy gan 
(tăng amoniac huyết cùng một số sẵn phẩm khác); độc tố 
của vi khuẩn (bạch hầu, thương hàn, vv.). 


TỰ NHIÊN thco nghĩa rộng, là tất cả những gì đang tổn 
tại khách guan - toàn thế giới với tất cả các hình thức biểu 
hiện muôn màu, muôn vẻ của nó. Theo nghĩa này, khái 
niệm TN là cùng bậc với các khái nệm "Vật chất", "vũ trụ". 
Trong quá trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp 
đến cao, giới TN đã trải qua hàng loạt trình độ khác nhau: 
TN vô cơ, TN hữu cơ (sinh quyển), xã hội loài người. Sự 
xuất hiện của xã hội là bước nhảy quan trọng nhất trong sự 
phát triển TN. Khi đã hình thành trên cơ sở của sinh quyển, 
xã hội có một loại đặc điểm mới về nguyên tẮc, vì vậy, nó 
là một bộ phận đặc biệt của TN, có sự đốt lập tương đốt với 
toàn bộ TN còn lại. Chính điều đó dẫn tới việc sử đụng khái 
niệm TN. Thco nghĩa hẹp (nghĩa thường dàng), TN là tập 
hợp các điểu kiện TN vốn sẵn có, tổn tại ngoài tác động của 
con người (trước hết là môi trường địa lí) và những điều 
kiện vật chất cần cho sự tổn tại của xã hội loài người do 
chính con người tạo ra (còn gọi là "tt nhiên thứ hai”, "tự 
nhiên nhần hoá”). Giữa xã hội và TN thường xuyên diễn 
ra sự tiến hoá của quá trình tác động qua lại. Người ta có 
thể chia sự tiến hoá của quá trình đó thành các giai đoạn: 
I) Sở dụng các sẳn phẩm có sẵn, 2) Tiển công nghiệp 
(tướng ứng với lịch sử cổ đại và trung đại), 3) Công 
nghiệp. Ở giai đoạn công nghiệp, quan hệ giữa xã hội và 
TN có sự chuyển biến về chất: xã hội chuyển Lừ sự sử 
dụng tự phát nguồn tài nguyên TN sang việc tổ chức có 
mục đích các quá trình TN, tức là sản xuất ra những điều 
kiện TN có lợi cho con người, Sự hình thành môi trường 
lịch sử TN do lao động, của con người tạo ra, môi trường 
tác động qua lại giữa xă hội và TN là đặc điểm cơ bản 
đánh dấu sự chuyển biến về chất trong sự tác động qua lại 
của chúng. Vào thế kỉ 20, khái niệm về lĩnh vực tác động 
qua lạ! giữa TN và xã hộ: với những tên gọi khác nhau (kĩ 
quyển, nhân loại quyển, xã quyển, trí quyển) đã được 
phát triển trone các lĩnh vực tri thức khác nhau, Khát niệm 
trí quyển, được Vecnatxki (V.I. Vernadskij) sử dụng, nhấn 
mạnh vai trò tích cực hàng đầu của ý thức, của khoa học 
trong quá trình tác động qua lại giữa xã hội và TN. Tuy 
nhiên, sự xuất hiện của xã hội hoàn toàn phải là sự biến 
đổi căn bản bản thần các quy lật của TN. 


TỰ PHÁT tự nhiên sinh ra, không rõ nguồn gốc bên trong 
hoặc sự tác động, ảnh hưởng bên ngoài (có thể chưa được 
phát hiện ra) song có thể sau này sẽ biết được nhờ các tiến 
bộ khơa học công nghệ ngày càng phát triển. Vd. bệnh cứng 
khớp tự phát. 
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TỰ PHÁT XA ĐIỆN TỬ hiện tượng bề mật các chất rấn 
và chất lỏng phát ra các điện tứ. TPXĐT gây ra bởi tác 
dụng của điện trường mạnh, bởi hiệu ứng xuyên hầm 
(cg. hiệu ứng tunen). XI. Điện tử, Hiệu tĩịp xuyên hầm. 


TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH việc cá nhân kiểm điểm, 
trình bày trước tập thể (cơ quan, đơn vị) về những việc đã 
làm được, chưa làm được, mi điểm, khuyết điểm trong thời 
gian qua; được các thành viền (rong tập thể góp ý làm cho 
bản kiểm điểm của cá nhãn đó được đầy đủ khách quan 
hơn. TPRVPB được thực hiện một cách thường xuyên và 
theo định kì (gắn với sơ kết, tổng kết công tác định kì của 
các tô chức cơ quan, đơn vị). Mục đích của TPRVPB là 
nhằm làm rõ ưu điểm của tập thể và cá nhân để phát huy; 
làm rõ thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và cá nhân để sửa 
chữa; qua TPBVPB để tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng 
cao chất lượng hoạt động của các tổ chức và các thành viên 
trong tổ chức, đấu tranh với những việc làm sai trái của tập 
thể và cá nhân, Đối với những người có chức vụ mà có vì 
phạm khuyết điểm thì qua TPBVPB, qua công tác kiểm tra, 
thanh tra mà xem xét, kết luận những việc làm đúng, sai 
của người đó; nếu có saì phạm đến mức phải xứ lí kỉ luật thì 
xử lí kỉ luật nghiêm mính. Cân khuyến khích, hoan nghênh 
những người có ý thức tự giác, thành khẩn trong tự phê bình, 
có tỉnh thần xây dựng, khách quan, công tâm trong phê 
bình; nghiêm cấm những biểu hiện lợi dụng phê bình để vu 
cáo, đả kích cá nhân, hoặc lợi dung chức vụ, quyền hạn 
được giao để "trò đập” những người có tính thần thẳng thắn 
phê bình mình. TPRVPB là một chế độ sinh hoạt có ứnh 
nguyên tấc của các tổ chức và đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 


TỰ QUẢN chế độ tổ chức và hoạt động của một xí 
nghiệp, một đơn vị kinh doanh, nói rộng ra là của một 
cộng đồng xã hội do tập thế những người lao động của nó 
quản lí, tự quyết định lấy công việc của mình như tự đặt kế 
hoạch hành động, tự giám sát công việc, tự đánh giá kết 
quả công việc, hành vi xử sựf của mình không cân có sự điều 
hành, chỉ huy của người quản lí hoặc của bất cứ người nào 
khác. Là một phương thức quản lí mở rộng dần chủ trên 
những mức độ khác nhau. Trong lĩnh vực luật lao động, TQ 
là khái niệm về việc giao cho tập thể người lao động tự 
quản lí, điểu hành lấy các xí nghiệp. Ở một cộng đồng lãnh 
thổ, chế độ TQ thể hiện ở chỗ chính quyển địa phương tự 
quyết định công việc của địa phương. Trong trường hợp 
nào, chế độ TQ cũng đều đặt dưới sự quần lí tập trung của 
cơ quan có thẩm quyền cấp trên, và trong khuôn khổ pháp 
luật nhà nước. 


Trong đời sống xã hội, hình thức TQ thường được áp dụng 
nhằm mục đích phát huy tính chủ động, sáng tạo đối với 
người chưa trưởng thành (vd. giờ TQ của học sinh), hoặc 
nhằm khuyến khích sự tự giác hoàn lương của những người 
bị glam giữ (vd. giờ TQ của phạm nhân). 

TỰ QUẢN CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA chế độ xã hội tự 
quản trong xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai, thay thế 
cho chế độ quản lí xã hội bằng nhà nước. Đặc điểm của 
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chế độ TQCSCN là chức năng quản lí xã hội sẽ mất đi 
lính chính trị (xã hội không còn giai cấp), mọi thành viên 
trong xã hội đều có trình độ nhận Ihức cao, tr nguyện tuân 
thủ các quy tắc của cộng đồng. Con đường để tiến tới chế 
độ TỌCSCN là phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
hoàn thiện hệ thống quản lí mọi mặt của đời sống xã hội, 
trước hết là kinh tế. 


TỰ RỤNG tự cắt bỏ các phần cơ thể bị tổn hại hay bị kẹp 
giữ (đuôi hoặc chi) của một số loài động vật (thần lần, chân 
đốt, giun dẹp). Phần rụng thường được tái sinh lại. TR do có 
cơ đặc biệt, như có rút đọc theo các hướng khác nhau tổi 
chỗ yếu, kết quả chỗ ấy bị đứt ra. TR là hình thức nự vệ để 
trốn tránh khỏi kẻ thù, 


TỰ SÁT chết do bản thân đương sự tự quyết đình và tự 
gấy ra cho mình do nhiều nguyên nhân phức tạp (tâm Hí, 
tâm thần, xã hội...) có để lại hay không để lại chúc thư. Các 
biện pháp; dùng thuốc ngủ liều cao, dùng thuốc độc, thất 
cổ, treo cổ, trầm mình (nhảy xuống nước để chết đuối), 
dùng súng, tự thiêu, vv. Ciám đình viên pháp y nghiên cứu 
hiện trường, khám tử thi, các thương tích, các chứng tích để 
phân định với án mạng (X. Án mạng). 


TỰ SINH (ởơi¿ chất. cø. nguyên tố tự sinh), mảnh. thỏi 
kim loại (vàng, platin, thiếc. đổng...), hạt tìm thấy trong các 
mỏ, các mãnh và các hạt phổ biến trong sa khoáng. 


TỰ SINH (¿inh; Œ. phát sinh tự nhiên), x. Pá! kULÍL tự 
nhiềm, x\. Tiến hoá, Nguồn gốc sự sống. 


TỰ SỐ kiểu các tập hợp được sắp tốt (x. Tập hợp được 
sấp). Nếu là tập hợp hữu hạn thì các TS có thể đồng nhất 
với các số tự nhiên. Nếu là tập hợp vô hạn thì TS gọi là một 
số siêu hạn (x. Số siêu hạn). 


TỰ SỰ phương thức sáng tác văn học có tính cách nồng 
thuật, kể chuyện kết hợp với bôc bạch suy nghĩ tãm tình của 
tác giả về các vân để của cuộc sống. Những dặc điểm quan 
trọng: diễn biến của các biến cố, các sự kiện thông qua mội 
"câu chuyện kể" được trình bày qua các quan hệ phức Lạp 
CỦ:t cCuỘC sống để cuối cùng rút ra những vấn đề của xã hội, 
con người theo một lí tưởng thẩm mĩ nhất định. Mọi điễn 
biến của câu chuyện đều chịu tác động trực tiếp của hoàn 
cảnh. Những điều kiện khách quan đó giúp cho ta thấy được 
điển biến của hành động và tính cách của các nhân vật. 
Trong TS có hình tượng người kể chuyện; có khi nhà vẫn 
nhân đanh chính mình (nhân vật tôi), có khi ẩn mình sau 
nhân vật do nhà văn sáng tạo ra. Khi kể chuyện, tâm trang 
riêng của nhà văn đã được lổng một cách tỉnh tế vào trình 
tự của cầu chuyện. 

TỰ THÚ chủ động đến cơ quan pháp luật khai báo hành 
vi vi phạm pháp luật của mình khi chưa bị phát hiện. TT là 
một trong những điều kiện để được hưởng khoan hồng. 
XL. Thú tội. 

TỰ THỰC BÀO x. Tự nêu. 


TỰ TIỂU (tk. tự thực bào), hiện tượng tự phá huỷ tế bào 
nhờ hoạt động của các enzim tiêu hoá. Sự tiêu bào và tiêu 


tổ chức, nối chune được thực hiện bằng những enzim đo 
nhiền loại tế bào tiết ra, nhất là bạch cầu đa nhân trung 
tính, khi chính tế bào tự chế ra cazim phá huỷ nên được gọi 
TT. Bình thường, đa số tế bào đều mang những enzim này 
trong các thể tiêu bào (Iysosomc) ở bào tương, không thoát 
ra ngoài và có sự cần bằng giữa đẳng hoá và dị hoá. Nhưng 
khi tế bào bị tốn thương và thoái hoá, sự cân bằng này bị 
phá vỡ. các proteaza được giải phóng, làm cho tế bào TT. 
Đây là giai đoạn cuối cùng của sự lão hoá tế bào, làm mọi 
thành phần của rế bào bi phân huỷ hoàn toàn. 


TỰ TÍNH. Nghĩa chung của TT là thuộc tính riêng. Vd. 
cái bàn là một đổ gỗ như nhiều đồ gỗ khác, nhưng cái bần 
có thuộc tính riêng của nó, khiến chúng tu nhìn thấy cái bàn 
là biết ngay đấy là cái bàn, không phải là cái ghế hay bất 
cứ một đồ gỗ nào khác. TT còn là một danh từ chuyên dụng 
cúa môt triết phái Ấn Đô cổ đại, triết phái Xankhya 
(Sankhya, Hán dịch nghĩa là Số Luận). Triết phái này cho 
rằng có hai nguyên lí tương tác nhau tạo thành thế giới hiện 
tượng muôn vàn sai biệL Một nguyên lí vật chất gọi là 
Praktl (Prakt), Hán địch nghĩa là TÌ và một nguyên lí tình 
thần gọi là Puruxa (Purusa), Hán dịch nghĩa là Thần ngã. 
Chính vì lẽ đó, các sử gia triết học hiện đại gọi triết phán số 
luân là nhị nguyên luận. 


TỰ TÍNH NIẾT BÀN. Niết Bàn là cảnh giới chứng ngộ 
của Phật. Cảnh giới đó siêu việt ngôn ngữ và tư duy thể tục, 
chỉ có thể tu chứng, chứ không thể mô tả. Nhưng khi miễn 
cưỡng bàn tới tự tính của Niết Bàn thì sách Phật thường 
dùng bốn từ là thường, lạc, ngã, nh. Thường là vĩnh hằng 
không thay đổi, lạc là thường xuyền an vui, ngã là tự do tự 
tại, tính là thanh tịnh, không nhớ bẩn, Có thể thấy, sách 
Phật đùng hốn từ này là để khẳng định cảnh giới Niết Bàn 
siêu việt và đối lập với cảnh giới thế pian của chúng ta. 
Nếu dùng tâm lí thế gian, tư duy thế gian để tưởng tượng 
cảnh giới Niết Bàn thì sẽ sai lầm. 


TỰ TRỊ quyển tự quản lí công việc nội bộ. Thường đùng 
để chỉ hình thức tr quản một phần lãnh thổ của quốc gia 
thống nhất. TT được áp dụng ở 2 cấp độ khác nhau: 1) Đơn 
vị hành chính TT độc lập trong việc quyết định các vấn để 
địa phương trong phạm vi mà chính quyền trung ương cho 
phép; 2) Quốc gia TT: sự thực hiện độc lập quyển lực nhà 
nước bằng các hình thức nhà nước TT nằm trong cơ cấu nhà 
nước chung. Hình thức TT thường được áp dụng bằng cách 
tự nguyện; sự phân quyền giữa trung ương và địa phương, 
vùng lãnh thổ (theo hình thức này, quy chế TT gắn liễn với 
việc giải quyết các vấn để dân tộc), hoặc bằng cách dùng 
vũ lực sáp nhập lãnh thổ (mang nặng tính bất bình đẳng dân 
tộc). Ở Việt Nam trước đây, đã lập ra khu TT Việt Bắc và 
khu TT Thá: - Mèo. 


TỰ TRUYỆN thể văn tự sự, rác giả kể lại cuộc đời mình, 
có thể tập trung vào chuyện của cá nhân minh, hay hướng 
nhiều hơn vào những sự kiện bên ngoài, của xã hội, của 
thời đại có hên quan đến mình, hoặc mình chứng kiến. Viết 
TT, không hiếm trường hợp tác giả dùng các ghi chép, thư 
(ừ, nhật kí và những tài liệu khác. Mức độ hư cấu ở các tÁc 
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phẩm không giống nhau. Có tác phẩm, các chỉ tiết của TT 
đã được chế biến, đó là những cuốn tiểu thuyết có tính tự 
truyện như "lên Prơ” của Brôntc (C. Rronte). Ở Việt Nam, 
các nhà văn thường viết hỗi kí, cũng là một thể TT đặc biệt. 
Phan Bội Châu có cuốn "Tự phán" (tức “Phan Bội Châu 
niên biểu”) là một tác phẩm TT. 

TỰ TU SỬA ADN hiện tượng phân tử ADN trong tế bào 
sinh vật có khả năng khử bở các tổn thương sơ cấp sau khi 
có tác dụng của các nhân tô hoá - lí gây đột biến (các Iïa ion 
hoá, tỉa phóng xạ, các hạt cơ bản, tia tử ngoại... hoặc các 
hoá chất siều đột biến) để trở lại trạng thái nguyên thuỷ. 
Tham gia vào quá trình TTSA có các hệ thống cnzim: 
polhnucleaza, cnđonucleaza, cxonucleaza, lipaza, vv. Có 
nhiều loại TTSA: quang tái hoạt hoá, tự tu sửa trong tối, tự 
tu sửa sau sao chép. Đây là một cơ chế rất quan trọng để cơ 
thề sinh vật chống đỡ lại các nhân tố gây hại từ môi trường 
như bụi phóng xạ, các chất gây ô nhiễm môi trường. Người 
ta phát hiện ra một số chất có khả năng kìm hãm quá trình 
TTTSA như cafem, vv, 


TỰ VẬN ĐỘNG phạm trù triết học dùng để chỉ sư vận 
động của khách thể do tác động của các mâu thuẫn nội tại 
vốn có trong lòng nó. Quan niệm về TVĐ ngay từ đầu đã 
đối lập với quan niệm coi vận động là do sự tác đồng của 
nguyên nhân bên ngoài. Trọng lịch sử triết họe, sự phát sinh 
và hình thành phạm trù TVĐ gắn liền với: I) Cách giải 
thích về sự bất đầu của vũ trụ; 2) Những khó khăn trong 
việc giải thích các quá trinh phát triển. Các nhà duy vật đã 
tìm cách giải thích sự vận động bằng các lực lượng và đặc 
lính vốn có trong bản thân tự nhiên, chẳng hạn, bằng sự hợp 
nhất và phân chia các bản nguyên triết học Tlônia (lon), 
"tình yêu" và "lòng căm ghét" [Empêđôklét (Empedoklès)], 
nguyên tử và chân không [Lơxip (Leucippc), Đẽêmôcrit 
(Démocrie)]. Các nhà duy tâm [ Platôn(Plarôn)] và nhất là 
thế giới quan tôn giáo thì lại coi vận động là sự tíc động 
của các nguyên nhần bên ngoài, do Chúa. VỀ sau, Niutơn 
(1. Newton) và một số nhà triết học siêu hình thế kỉ 18 đã 
phủ nhận Lư tưởng đó và cho rằng nguồn gốc của vận động 
chỉ có ở bên ngoài sự vật, do đó đã đi đến kết luận rằng vũ 
trụ của chúng ta sở đĩ trước đây chuyển động được là nhờ có 
"cái hích đầu Hiên". Song tư tưởng siêu hình mấy móc vẫn 
không giải thích nổi các quá trình phát triển hiện thực. Vì aí 
là người thực hiện cái hích đầu tiên ấy? Người ta vẫn thấy 
rằng cũng không ai khác ngoài thần lính, Thượng đế. Vì 
vậy, để giải thích TVĐ một cách khoa học cần cải tạo căn 
bản phương pháp tư duy. Tư tưởng của Xpinôza (B. Spinoza; 
nguyên nhân tự nó), nguyên lí của Laibnit (G. W. Leibnmz) 
về đơn tử là một thực tế tự hoạt động, tự quyết định; các tư 
tưởng của Kantơ (E. Kant) về sự hình thành thái dương hệ, 
tư tưởng tiến hoá trong triết học Selinh (†. W. I. Schelling) 
và cuối cùng là phép biện chứng duy tâm của Hèghen 
(F. Hegel) là những cái mốc đánh dấu quá trình hình thành 
quan niệm về TVĐ. Triết học macxit bảo vệ quan điểm duy 
vật về sự TVĐ, đồng thời cũng nhấn mạnh nội dung biện 
chứng trong phạm trù TVĐ, không dung hoà nó với quan 
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niệm máy móc về sự phát triển (coi sự phát triển là sự lặp 
lại hoặc tăng giảm đơn thuần) và mỗi liên hệ khăng khít 
giữa TVĐ với quan điểm biện chứng về sì† phát triển như là 
sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. 


TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG x. Phòng vệ chính đáng. 


TỰ VỆ CÔNG NÔNG tổ chức bấn quân sự của quần 
chúng cách mạng. thành lập theo Nạhị quyết Đại hội Đẳng 
Cộng sản Đông Dương (28.3.1935). TVCN do các cấp uỷ 
Đảng trực tiếp tổ chức lãnh đạo, để bảo vệ quần chúng đấu 
Iranh, bảo vệ các cơ quan và cán bộ của Đảng. Lực lượng 
thường trực của TVCN tổ chức theo quy chế "tam tam chế”, 
có ban chỉ huy gồm I chánh, 1 phó, ! đại biểu của Đảng 
Cộng sản. Trang bị tự rúc hoặc lấy của địch; phương pháp 
tác chiến là đánh dụ kích. TVCN đã thể hiện những nguyên 
tắc cơ bản của quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang của 
Đăng Cộng sản Việt Nam. 


TỰ VỆ ĐỎ lực lượng tự vệ được thành lập trong cao trào 
Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 3]) tại hai tỉnh Nghệ An và Hà 
Tĩnh. TVĐ được lựa chọn từ những người tmì tú, có tình thân 
hăng hái, can đảm, có sức khốc trong các tổ chức Công hội 
Đỏ, Nông hội Đỏ, Đoàn thanh niên Cộng sản, vv. Họ được 
trang bị pậy, giáo mác, liềm, búa... và được tổ chức thành 
các đội vũ trang để bảo vệ quần chúng đấu tranh đòi các 
quyền đân sinh, dân chủ và trong các cuộc biểu tình giành 
chính quyển. Khi các Xô viết được lập ở nhiều làng xã, 
TVP trở thành công cụ trấn áp phản cách mạng, bảo vệ 
chính quyền Xô viết và duy trì trật tự xã hội. TVĐ là tổ 
chức tiền thân của các đội vũ trang trước Cách mạng tháng 
Tám 1945 như Đội Tự vệ Công nông, Tự vệ Cứu quốc, Đội 
Danh dự Trừ gian, Đội Danh đự Việt Minh, vv. 


TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 
theo quy định tại điều (9, Bộ luật hình sự, là việc tự mình 
không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn 
cản. Người TYNCCDVPT được miễn trách nhiệm hình sa 
về tội định phạm; nếu hành ví thực tế đã thực hiện cá đủ 
yếu tổ cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu 
trách nhiệm hình syf về tội này. 

TỰ Ý THỨC việc con người nhận thức và đánh giá bản 
thân mình về hiểu biết, phẩm giá, lợi ích, mục đích, lí 
tưởng... của mình vớt tự cách là một nhân cách đang tư duy 
và hoạt động có ý thức. Nhờ TY TT, con người tự tích mình 
khỏi thế giới xung quanh, xác định được vị trí và vai trò của 
mình trong thế giới đó. TYT hình thành không những trong 
từng cá nhân mà cả trong những cộng đồng, tập đoàn người 
lớn, nhỏ. TYT của giai cấp vô sản xuất hiện khi giai cấp đó 
nhận thức được vị trí của mình trong xã hội, hiểu rõ được lợi 
ích, mục đích, và sứ mệnh lịch sử của mình. Nhờ vậy, giai 
cấp vô sản mới chuyển từ giai cấp "tự nó” thành giai cấp "vì 
mình", TYT của cá nhân cũng như của tập đoàn được hình 
thành trong quá trình hoạt động thực tiễn. Hệ tư tưởng của 
một ø1a1 cấp về mặt lí luận là TYT của giai cấp ấy. 


TUƯA bệnh do nấm Caưmid¿ đlbicans mọc ở niễm mạc 
miệng, lưỡi trẻ nhỏ thành những mảnh trắng nhữ sữa. Điều 
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kiện để T xuất hiện là tình trạng thừa axit ở các vùng này. 
Muốn điều trị, dùng các loại dung dịch kiểm như natm 
bicacbonat 5% hoặc dùng mật ong bồi vào miệng, lưỡi. 


'TỨC MẶC quê gếc của dòng họ vua triều Trần ( 226 - 1400). 
Xưa gọ! là hương TM, phủ Thiên Trường, Nay thuộc địa 
phận 2 xã của huyện Mỹ Lộc (Nam Đmmh) và 2 xã của 
huyện Bình Lục (Hà Nam). Tổ chức xây đựng thành cung 
điện từ I239, đến 1262 trở thành trung tầm chính trị kinh tế 
của phủ Thiên Trường. Đương thời, khu TM có khá nhiều 
cụng điện: Cung Trùng Quang (đến Trần, ngoại thành Nam 
Định) là nơi ở của Thái Thượng hoàng; Cung điện Trùng 
Hoa (không còn vết tích); Cung Đệ Nhất (nay là thôn Đệ 
Nhất, xã Mỹ Trung, Bình Lục, Hà Nam); Vườn Đình, Vườn 
Quang (có cống thoát nước và gạch có hoa vấn), Cung, Đệ 
Nhị (xa Mỹ Trung, Bình Lục, Hà Nam); Cùng Đệ Tam 
(thôn Đệ “Tam, xã Mỹ Phúc, Bình Lục, Hà Nam).. và các 
khu vực kinh tế. TM thời Trần đã được vua Trần Thánh 
Tông (1258 - 78) ngợi ca, trong “Mười hai cõi tiên (có lẽ là 
chỉ 12 lộ thời Trần) thì chốn này là thứ nhất". Ngày nay, các 
công trình kiến trúc trên đều không còn, chỉ còn lại đấu tích 
và một số địa danh. Cũng là nơi tạm lui của vua tôi nhà 
Trần trước thế mạnh của giặc Mông Cổ năm 1258 và giặc 
Nguyên năm 1285 để rồi sau đó là địa bàn xuất phát của 
các cuộc phản công chiến lược giành lại giang sơn Đại Việt, 


TƯỚC danh hiệu để phân biệt thứ bậc cao thấp trong hoàng 
tộc, trong đội ngũ quan chức có nhiều công lao trong thời 
trung đại ở Trung Quốc và Việt Nam. Thời I.ý - Trần (thế kỉ 
11 - 13) có 4T: vương, hầu, bá, tử, Đầu thời Lê sơ (thế kỉ 
15) vẫn duy tì như cũ. Từ thời Lê Thánh Tồng (1470 - 97) 
về sau có 6 bậc là vương, công, hầu, bá, tử, nam. Riềng T 
Vương chỉ ban cho hoàng tử, Thời Nguyễn, vẫn duy trì chế 
độ trên. Thường thì mỗi T đểu có phẩm trật tương ứng, 
chẳng hạn T vương có hàng chánh nhất phẩm, tước công ở 
hàng chánh hay tòng nhị phẩm. 


TƯỚC ĐOATT dùng sức mạnh và quyển hành cường chế 
để chiếm đoạt sở hữu của người khác (có bỗi thường mội 
phần hoặc không bồi thường) nhằm phục vụ lợi ích của 
một giai cấp nào đó hoặc của toàn xã hội. Cần phân biệt 
sự TP có tính chất cướp bóc, vì lợi ích cá nhân hoặc của 
một nhóm người với sự TĐÐ chính đáng vì sự công bằng 
trong Xã hội. Trong lịch sử loài người đã diễn ra một số 
cuộc TÐ lớn. Trong thời kì tích luỹ nguyên thuỷ tư bản 
chủ nghĩa, giai cấp tư sẵn đã chiếm đoạt hàng loạt tài sẵn 
của những người sở hữu nhỏ, nông dân, biển họ thành 
những người vô sản phải bán sức lao động để kiếm ăn. 
Chủ nghĩa đế quốc TĐ hàng loạt các dân tộc thuộc địa 
trong chính sách thực dân cũ và mới, Cách mạngs xã hội 
chủ nghĩa là cuộc TĐÐ những kẻ đi TĐ, trủ lại nhữne tư 
liện sản xuất, của cải cho nhân dân lao động từ tay giai 
cấp tư sản, thay thế chế độ tr hữu về tư liệu sản xuất bằng 
chế độ công hữu dưới nhiều hình thức. 


TƯỚC HIỆU NHIẾP ẢNH cấp bậc, trình độ nghề nghiệp, 
nãng lực sáng tạo nghệ thuật do các hội nhiếp ảnh quốc gia 
và quốc tế đặt ra để tặng cho hội viên của mình. Tuỳ theo 


cách gọi, mỗi hội có các tước hiệu khác nhau nhưng tu trùng 
có hai loại: tước hiệu chỉ trình độ, khả năng nghề nghiệp 
(thường có 3 cấp bậc) và tước hiệu tặng cho người có cống 
hiến hoặc danh dự (thường có ! hoặc 2 cấp bậc) 


Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FLAP) có quy 
định rất chặt chẽ về việc phong các tước hiệu từ thấp đến 
cao như A.FIAP (nghệ sĩ), PF.FIAP (nghệ sĩ ưu tú) và 
M.FIAP (nghẹ sĩ bậc thầy). Ngoài ra, FIAP còn xét tặng các 
tước hiệu ES.FIAP, Hon.E.EFIAP cho nhĩïng người có đóng 
góp xuất sắc cho phong trào nhiếp ảnh quốc tế. 

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ẳnh Việt Nam (viết tắt từ tiếng Anh: 
VAPA) tỲ năm 1995 cũng đã xét phong tước hiệu danh dự 
(Hon.VAPA) và các tước hiệu chỉ trình độ. cấp bậc cho hội 
viên của mình như A.VAPA (nghệ sT), E.VAPA (nghệ sĩ 
xuất sắc), M.VAPA (nghệ sĩ bậc thầy). Để nhận được các 
tước hiệu, nhà nhiếp ảnh phải hội đủ các điều kiện quy định 
theo quy chế phong tước hiệu của Hội. 

THNA chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp. 


TƯỚC MỘT SỐ QUYỂN CÔNG DÂN hình phạt bổ 
sung trong hệ thông các hình phạt mà Bộ luật hình sự năm 
I999 quy định tại điểu 28. Theo quy định tại điển 39, Rộ 
luật hình sự: 1) Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội 
xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những 
trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc 
một số quyền công dân sau đầy: a) Quyển ứng cử, quyển 
bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước; b) Quyển làm 
việc trong cắc cỡ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực 
lượng vũ trang nhân đân. 

2) Thời hạn tước một số quyển công dân là từ ! năm đến 
Š năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ 
ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trồng hợp người bị 
kết án được hưởng án treo. 


TƯỚI ĐẮT kĩ thuật tưới ẩm trong đó nước tưới được dẫn 
vào dải cây trồng, ngấm dẫn xuống đất và tạo nên chế độ 
độ âm quy định trong đất. Kĩ thuật TD áp dụng cho các loại 
hoa màu trồng hẹp hàng như lục, vừng, vv. Yêu cầu cần đạt 
được của kĩ thuật TD là có độ ẩm tương đối đồng đầu trên 
suốt chiều đài của dải và tiết kiệm nước. 

TƯỚI ĐỊNH KÌ chế độ tưới trong đó cây trổng không 
được cung cấp đây đủ nước theo yêu cầu mà chỉ được cung 
cấp vào một số lần nhất định trong thời kì sinh trưởng. Đó 
là các lần trới quan trọng ảnh hưởng quyết định tới sự 
phát triển của cây trồng. TĐK là chế độ tưới khi nguồn 
nWớc có hạn. 

TƯỚI GỐC kĩ thuật tưới khi nước tưới được cung cấp trực 
tiếp vào vùng bộ rễ cây xung quanh gốc cây. TG thực hiện 
tương đối khó khăn nhưng tiết kiệm nước, thường áp dụng 
cho các loại cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, 

TƯỚI LUÂN PHIÊN biện pháp tưới khí nước không 
được cung cấp cùng một lúc cho toàn hệ thống mà chỉ lần 
lượt cho từng khu vực nhất định. TI.P có thể được thực hiện 
khi đủ nước cũng như khi thiểu nước, Khi đủ nước, TLP có 
mục đích nâng cao mực nước trong kénh đảm bảo yêu cầu 


TƯỚI NƯỚC T 


cấp nước và quản lí nước để dàng. Khi thiếu nước, TLP chỉ 
đảm bảo được việc cấp nước một cách dễ dàng nhưng 
không thoả mãn được đúng lúc, đúng lượng như yếu cầu 
nước của đồng ruộng đặt ra. 


TƯỚI NGẬP x. Tưới nước. 
TƯỚI NHỎ GIỌT x. Tưới nước. 


TƯỚI NƯỚC đưa nước đến các thửa ruộng thiểu ẩm để 
đảm bảo nhu cầu nước cho cãy trồng. Các phương pháp và 
kĩ thuật TN bao gồm: 


[) Tưới mặt vớt các kĩ thuật: a) Tưới ngập: tạo nên trên 
mặt ruộng một lớp nước để cho thấm vào đất nhờ trọng 
lực. Kĩ thuật này đơn giản, để làm nhưng có nhược điểm 
là phải đấp nhiều bờ, trở nạại cho canh tác cơ giới và làm 
cho đất kém thoáng khí; thường chỉ dùng để tưới lúa và 
tbau chua, rửa mặn. b) Tưới rãnh: đưa nước chảy theo 
rănh để nước thấm vào đất theo chiều ngang, giữ được đất 
tơi xốp và thông khí. Kĩ thuật tưới rãnh (hay tưới thấm) 
thích hợp cho cây trồng hàng rộng như neô, bông, mía, 
đậu, vv. Nếu cuối rãnh được bịt kín thì pọi là rãnh kín, 
đàng cho các loại đất để thấm, có đệ đốc nhỏ. Nếu nước 
thừa cuối rãnh được tháo vào rãnh tiếp theo của thửa 
ruộng dưới thì gọi là rãnh hở, dùng cho các loại đất ít 
thấm nước và có độ dốc lớn. c) Tưới bằng đường ống có 
khoét lễ: đưa nước đến gốc cây bằng ống cao su hay nhựa 
tổng hợp, có khoét lỗ ở điểm cần tưới. đ) Tưới nhỏ giọt: 
cung cấp nước từng giọt vào gốc cây. Nước tưới được lọc 
sạch cặn, lưu lượng tưới rất nhỏ (thường chỉ vài lít trong một 
giờ) vừa đủ thấm vào đất. 

2) Tưới ngẫm: dẫn nước qua các hệ thống ống dẫn chôn 
ngầm dưới đất hoặc qua các đường rỗng trong đất được đào 
sẵn bằng các máy đào kiểu chuột đũi, đưa nước đến rễ cây 
theo lực mao dẫn. Cách tưới này được áp dụng ở những 
vùng mà lớp đất canh tác mao dẫn tốt, nằm trên một lớp đế 
cày kém thoát nước, không bị nhiễm chua, mặn. 


3) Tưới phun; dùng máy bơm hút nước từ ao hồ, phun vào 
đồng ruộng thành hạt nhỏ như mưa. Phương pháp này có ưu 
điểm là năng suất tưới cao, tiết kiềm nước, không tốn công 
san phẳng đất khi tưới; nhược điểm là tăng bốc hơi (nên tưới 
vào buổi chiều máu), đễ làm đất đóng váng (thỉnh thoảng 
phải xới), tăng cao độ ẩm không khí (phải tăng cường nhổ 
cỗ dại và trừ sâu bệnh), thiết bị tương đếi đắt tiên, Có thể 
phần biệt: máy tưới phun có hai giàn cánh phun, máy tưới 
phun có vòi gắn trên đường ống dẫn nước cố định hoặc bán 
di động. 

TN đã được ứng dụng rộng rãi ở các nước vùng Cận Đông 
và Viễn Đông, Ấn Độ, Ai Cập cách đây 2.000 - 5.000 năm. 
Một số công trình cỗ xưa cho đến nay vẫn còn. Ở Việt Nam, 
từ lâu nhân đân đã biết đào giếng, khơi mương lấy nước 
tưới ruộng. Từ thế kỉ 10, đã đào sông Đồng Cô, Thái Hoà. 
Năm 1231 đào Sòng Hoà và Sồng Trầm. Vào thế kỉ thứ 12, 
đã xây dựng hệ thống dẫn nước tưới trên lưu vực Sông Cái, 
Phan Rang. Hệ thông tưới nước tương đối quy mồ từ xa xưa 
nay còn phát huy tác dụng là hệ thống kênh mương vùng 
Phát Diệm - Bùi Chu (1830). 
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T1 TƯỚI PHUN 





TƯỚI PHUN x. Tưới nước. 
TƯỚI RÃNH x. Tưới nước. 


TƯỚI TĂNG SÁN chế độ, phương pháp cấp nước cho 
cây trểng đảm bảo mục tiêu đạt năng suất cao và ốn định 
trong những điểu kiện tự nhiên và sẵn xuất nông nghiệp 
nhât định. Chế độ, phương pháp TTS được xác định theo thí 
nghiệm trên thực địa. 


TƯỚI TIỂU ĐỘNG LỰC biện pháp cấp thoát nước cho 
đồng ruộng bằng thiết bị động lực là máy bơm. Cấp nước 
bằng động lực được áp dụng khi mực nước của nguồn tưới 
thấp hơn đồng ruộng trong trạng thái tự nhiên. Ngược lại, 
biện pháp thoát nước bằng động lực được áp dụng khí 
mực nước của nơi nhận nước tiêu cao hơn mực nước đồng 
ruộng. Phần lớn, diện tích vùng đồng bằng Sông Hồng và 
sông Cửu Long đều phải áp dụng TTPL. Chi phí năng 
lượng cho TTIĐÐL ở vùng đồng bằng Sông Hồng khá lớn, 
khoảng 400 - 450 kW.h/ha. 


TƯỚI TIỂU TỰ CHẢY biện pháp cấp thoát nước cho 
đồng ruộng bằng trọng lực. Đó là khi nước từ nguồn đủ cao 
để có thể tự chảy vào ruộng khi cấp nước và nước từ ruộng 
đủ cao để có thể tự chảy ra nơi nhận nước tiêu khi thoát 
nước. miền núi và trung du, để tưới tự chảy, có trường 
hợp phải xây dựng các công trình dâng cao thêm mực nước 

+ L‹ 2 ^ˆ 
của nguồn nước như phai, đập. 


TƯƠNG loại nước chấm phổ thông ở Việt Nam, chế từ 
đậu tương và mốc Áspergilus ørvzae. Có loại T đặc như T 
Bẵn (Bần Yên Nhân, Iỉnh Hưng Yên); có loại T nước, lắng 
hạt đỗ tương xuống đáy như T Miền Trung. Phương pháp 
làm T cổ truyền: cho lên men tự nhiên những nguyên liệu 
chứa nhiều chất đường bột như gạo nếp, ngô; protcin như 
đậu tương; muỗi ăn và nước. Quá trình làm T: làm mốc T, 
làm nước đậu, ngả tương và để chín (tạo hương). Quá trình 
này dựa trên cơ sở sử dụng các enzim có trong mốc tương 
để chuyển hoá tỉnh bột thành đường, protein thành axit 
amin. Thành phần hoá học của T pồm: đường bột 14 - l7%, 
protein Ö,ó - 0,9%, vitamin B, 310 - 500 mg/100g và muối 
án lÕ - 15%, Độ sinh năng lượng của một lít tương là 
1.100 - 1.200 calo. Các địa phương làm T ngon là Cự Đà 
(Hà Tây), Bần (Hưng Yên), Nam Đàn (Nahệ An). 


Cách làm T theo phương pháp vị sinh là sản xuất bào tử 
nấm mốc Á. øryzae, có hoạt tính men cao, không sinh độc 
tố, đồ thành xôi, tãi ra nong, vảy nước có trộn mốc bào 
tử. Giữ nhiệt độ 28 - 32°C, độ ẩm 80 - 90%. Sau 5 - 10 ngày 
có Tăn. 


TƯƠNG AN VƯƠNG (tên thật: Miên Bửu; 1820 - 54), 
nhà thơ Việt Nam, con thứ 12 của Minh Mạng. Nổi tiếng 
thơ văn, nhất là thơ Nôm. Ông vừa là chú ruột, vừa là thầy 
học của Hồng Bảo, con trưởng Thiệu Trị. Khi Hỗng Bảo âm 
mưu giành ngôi vưa của Tự Đức (1854), ông bị hiểm nghị, 
thường lây thơ rượu làm khuây. Tác phẩm: "Khiêm trai thi 
tập”, 600 bài; "Khiêm trai văn tập”, 70 bài. Thơ Nôm có bài 
"Hoài cổ khúc" thể song thất lục bát, bài "Trăäm thương” thể 
lục bát, ý kín đáo, lời buẳn thảm. 
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TƯƠNG BÀO tế bào có nguồn sốc từ các nguyên bào 
bạch huyết trong mô bạch huyết. Có chất tế bào sáng, nhân 
lớn và sinh sản ra các kháng thể quan ưong để chống bệnh 
(x. Kháng thể, Bạch huyết bàa). 


TƯƠNG DƯƠNG (4á lí: địa lí vn), huyện ở phía tây tỉnh 
Nghệ An. Diện tích 2,806,4 km. Gồm ] thị trấn (Hòa Bình - 
huyện ÏJ), 20 xã (Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Tam 
Hợp, Thạch Giám, Xá Lượng, Lưu Kiền, Lưỡng Minh, Kim 
Đa, Kim Tiến, Hữu Khuông, Hữu Dương, Luân Mai, Mai 
Sơn, Nhôn Mai, Yên Nà, Yên Hòa, Yên Tĩnh, Yên Thắng, 
Nga My). Dân số 73.300 (2003); gồm các dần tộc: Kinh. 
C Đu, Khở Mú, Thổ. Địa hình chủ yếu đổi núi thấp, xen 
khung lũng xâm thực tích tụ, có các đỉnh: Phu Khê Chön 
(820 m), Phu Quạc (758 m). Sông Cả chảy qua. Có đường, 
biên giới với nước Lào ở phía bấc huyện. Trồng rừng. cây 
chủ nuôi cánh kiến, mía, neô, lúa. Chãn nuôi: trâu, bò. ong 
lấy mật, cánh kiên. Khai thác khoáng sản: than (Khe Bố), 
vàng sa khoáng, lâm sản: gỗ, tre nứa. Giao thông: quốc lộ 
7 chạy qua. Huyện trước đây thuộc tỉnh Nghệ An; từ 1975, 
thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh; từ 1991, trở lại tỉnh Nghệ Án. 


TƯƠNG DƯƠNG (+), thành cổ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung 
Quốc, đốt điện với Phàn Thành ở bên kia bờ Sông Hán. 
Nay gọt chung là Tương Phàn. Do có vị trí địa lí quan trọng, 
TD thường là nơi tranh chấp trong các cuộc chiến tranh giữa 
các lực lượng ở miễn Bắc và miền Nam trong lịch sử Trung 
Quốc, đặc biệt là cuộc trunh chấp giữa Tưu Bí (Tu Bei) và 
Tào Tháo (Cao Cao). 


TƯƠNG ĐỒNG (sinh), L. Hiện tượng giống nhau do tiến 
hoá đồng quy hoặc song song ở sinh vật. 


2. Chỉ các cấu Irúc tuy tổn tại ở các loài khác nhau nhưng 
có cùng npuốn gốc, vỏ. các chỉ trước và chi sau của tất cá 
các loài động vật có xương sống ở cạn là cơ quan TP và 
đều cùng có sơ đã cấu trúc của chỉ năm ngón (xt. 7g 0). 


TƯƠNG ĐỒNG (triết), tượng ứng, như nhau, ngang 
nhau. Trong lí liận nhận thức, hình ảnh, sự hiểu biết phù 
hợp với nguyên bản của nó, với khách thể, được coi là 
TĐ, tức là đúng đắn, xác thực, phù hợp với chắn lí khách 
quan. Song nhận thức là một quá trình, do đó, TD cũng có 
những mức độ khác nhau của nó. Mức độ TĐ nói lên 
những bậc thang của nhận thức trong quá trình đi từ chần 
lí tương đối đến chân lí tuyệt đối, đi từ hiện tượng vào bản 
chất, tức là những mức độ ngày càng chính xác hơn, sâu 
sắc thêm và đẩy đủ hơn của sự phần ánh khách thể trong 
nhận thức, 


TƯƠNG HỢP (/ín; A. compadbili(y), tính chất của các 
thiết bị phần cứng hoặc phần mềm có khả năng phù hợp với 
các đồi hỏi giao diện của một hệ xử lí thông tin cho trước. 


TƯƠNG HỢP (ngôn nẹổ), một loại quan hệ cú pháp phụ 
thuộc, trong đó các thành tố có chung một hoặc nhiều phạm 
trù hình thái học. Vd. trong danh ngữ tiếng Nga, giữa danh 
từ làm trụng tâm và tính từ làm định ngữ, có sự TH về 
giống, số và cách; giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ làm 
vị ngữ, có sự TH về giống, số và ngồi. 


TƯƠNG HỢP trong nhóm I. Sự giống nhau về cường 
độ, tốc độ và chiều hướng phát triển của các phản ứng 
tâm - sinh lí. 

2. Sự phối hợp tối ưu các đặc điểm tâm lí cá nhân của các 
thành viên Irong nhóm để có lợi nhất cho việc thực hiện 
mục đích chung. Trường hợp thứ nhất được gọi là THÍ tâm - 
sinh lí (vd. khi chọn hai người cưa gỗ, cần chọn hai người 
TH tầm - sinh lí). 

Trường hợp thứ hai gọi là THÍ tâm lí - xã hội, hay TH 
tâm lí thuần tuý (vd. tính nóng nảy của người thủ trưởng 
sẽ được phối hợp với tính bình thân của người phó thủ 
trưởng, tạo nên sự TH tâm lí - xã hội cần thiết cho sự lĩnh 
đạo tập thể). 


TƯƠNG KHẮC một quan hệ bình thường tronp neũ 
hành: hành đứng Irước hạn chế sự phát triển của hành sau 
nó một hành để hành này không thể phát triển quá mức 
trong quan hệ cân bằng chung của cả ngũ hành (x. Ngũ 
hành). Các hành thường sắp xếp theo trình tự: Mộc, Hoả, 
Thổ, Kim, Thuỷ. Quan hệ TK được thể hiện như sau: Mộc 
khác Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim, 
Kim khắc Mộc. Mộc đứng trước Thổ, Thổ đứng sau Mộc, 
cách một hành. Vì Mộc khắc được Thổ nên Mộc được coi là 
kẻ thấng. Thổ bị Mộc khấc nên được coi là kẻ thua. Quan 
hệ TK giữa Mộc và Thổ còn được gọi là quan hệ thấng - 
thua. Như vậy: Mộc là kẻ thắng của Thổ, Thổ là kẻ thua 
của Mộc; Thổ là kẻ thắng của Thuỷ, Thuỷ là kẻ thua của 
Thổ; Thuỷ là kẻ thắng của Hoả, Hoả là kế thua của Thuỳ; 
Hoà là kẻ thắng của Kim, Kim là kể thua của Hoả; Kim là 
kể thắng của Mộc, Mộc là kẻ thua của Kim. 
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Từ quan hệ trên có thể thấy, mỗi hành sắm hai vai, vừa là 
kẻ thắng của hành sau nó một hành, vừa là kể thua của 
hành trước nó một hành. Trong y học cổ truyền, quan hệ 
này có thể ứng dụng vào các mặt sinh lí, bệnh lí, chẩn đoán, 
điều trị, tên lượng bệnh. Vd, về sinh lí: can mộc khấc ti thổ; 
tì thỗ khắc thận thuỷ; thận thuỷ khắc tâm hoả; tâm hoả khắc 
phê kim; phế kim khắc can mộc. Về bệnh !í: được thể hiện 
chủ yếu theo quan hệ tương thừa, tương vũ (x. Tương thừn; 
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Tương vũ). Vẻ tiên lượng: vd. bệnh ở phê; phế tương ứng 
với màu trắng; khi có bệnh ở phế, da thường trắng (bệnh lí) 
hơn bình thường; nay thấy da màu đỗ hơn (tương ứng với 
Hoả, kẻ thắng của Kim) thì tiên lượng bệnh xấu hơn (vì 
Hoi khắc Kim). 


TƯƠNG KỊ sự không hoà hợp giữa hai yếu tố khác nhau 
khí chúng gặp nhau, vd. TK giữa mẹ và phôi thai là trạng 
thái do trong hồng cầu của phôi có các kháng nguyên yến 
tố lh (+) tròng khi đó trong hồng cầu người mẹ không có; 
kháng nguyễn của con sẽ qua nhau vào máu mc, mẹ sẽ sản 
xuất ra các kháng thể dịch thể qua được nhau và phá vỡ các 
hồng cầu phôi thai có mang các kháng nguyên này; kết quả 
phôi thai chết trong tử cune, sây sẩy thai, hoặc trẻ sơ sinh bị 
bệnh tan máu. Phải đến bệnh viện mới xác định được 
nguyên nhân bệnh của sơ sinh, TK giữa mình ghép và 
người nhận phép: mảnh ghép sẽ chết và bị loại bỏ. TK 
trong truyển máu xảy ra khi truyền máu khác nhóm: hồng 
cầu người cho bị kháng thể huyết thanh người nhận (khác 
nhóm máu) làm ngưng kết rồi tan rã. Sự TK giữa kháng 
nguyên bạch cầu, tiểu cầu cũng có thể gây tai biến truyền 
máu. TK thuốc trong điều trị xảy ra khi dùng nhiều thuốc 
khác nhau, có tác dụng chống nhan rõ rệt (vd. amphetL:irmin 
và barbiturie). Trên cơ sở đó có thể dùng các chất TK để 
chữa các trường hợp ngộ độc thuốc, vd. ngộ độc insulin thì 
đùng glucozở. 


TƯƠNG LAI HỌC lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhằm 
dự báo tương lai của các quá trình xã hội. Thuật ngữ “tương 
lai học” do nhà xã hội học Flêchthaimơ (O. Ficchtheim) đưa 
ra (1943) với tên gọi “khoa học về tương lại" nhằm chống 
lại học thuyết về chủ nghĩa cộng sản khoa học. Nhưng với 
nghĩa đó, TLH không được phổ biến rộng rãi, bởi vì tương 
lai của các quá trình xã hội đo nhiều nhà khoa học nghiên 
cứu, và vì vậy, "khoa học về tương lai" không có đối tượng 
nghiên cứu. Sau này, thuật ngữ “TLH" thường dùng để chỉ 
tổng thể các dự báo - một trong những khuynh hướng nghiên 
cứu xã hội cụ thể (bao gồm cả dự báo học - khoa học về các 
quy luật và phương pháp dự báo). Với tư cách là dự báo xã 
hội, theo nghĩa rộng, TLH đưa ra dự báo về tương lai của 
mọi quá trình liên quan tới hoạt động của xã hội loài người 
(các mặt xã hội, kĩ thuật, khoa học, văn hoá, vv.). Thco 
nghĩa hẹp, TLUH đẳng nhất với dự báo về riêng quan hệ xã 
hội. Những vấn để triết học - phương pháp luận (nhận thức 
và lôgIc tiên đoán khoa học, phương pháp luận và phương 
pháp nghiên cứu dự báo) tạo thành bộ phận đặc biệt. Kể từ 
giữa những năm éO thế kỉ 2D, người ta tập trung nghiền cứu 
nhiều về những phương pháp dự báo. Trona nhiều nước đã 
xuất hiện hàng chục, thậm chí hàng trãầm các cơ quan và 
các tổ chức khoa học nghiên cứu về vấn để dự báo xã hội, 


TƯƠNG PHẢN một trong những quy luật phổ biến của 
nghệ thuật tạo hình, TP được thực hiện thông qua các yếu tố 
của nghệ thuật tạo hình (x. Tgơ bình) đối lập nhau về dạng 
thức và tính chất (vd. “TP nét - mảng, sáng - tối; TP hình 
khối lồi - lõm, màu sắc nóng - lạnh, TP tĩnh - động, tập trune - 
phân tán, vv). Sử dụng quy luật TP có thể làm nổi bật chủ 
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thể lạo hình, làm gia tâng tính vận động trong bố cục, làm 
cho tác phẩm thêm sống động, 


TƯƠNG PHÔ (tên thật: Đỗ Thị Đàm; 1896 - ?), nhà thở 
nữ Việt Nam. Quê: tỉnh Bắc Giang. Thuộc hàng nữ lưu tân 
đến những năm 20 thế kỉ 20, Nổi tiếng một thời về bài 
“Giọt lệ thụ” đăng trên báo "Nam phong" 1928, cùng với 
bài "Linh phượng", tập "Lệ kí” của Đông Hồ. "Giọt lệ thu" 
thực sự viết năm (922, bằng lối văn biển neẫu, xen thơ lục 
bát, song thất lục bát, khơi đồng văn chương lãng mạn sầu 
nãø trong văn học Việt Nam hiện đại. Sau đó, bà có đăng 
một số bài khác, ý mòn, lời sáo, không ai chú ý, rồi thôi 
không sáng tác nữa. Cuốn "Mưa gió Sông Tương” xuất bản 
1960 (ở Miền Nam). 


TƯƠNG SINH mỗi quan hệ bình thường trong ngũ hành: 
hành đứng trước trực tiếp giúp đỡ và nuôi dưỡng hành đứng 
ngay sau nó để cho hành này phát sinh, phát triển (x. Ngữ 
hành). Các hành thường sắp xếp theo trình tự: Mộc, Hoả, 
Thổ, Kim, Thuỷ. Quan hệ TS được thể hiện: Mộc sinh Hoả, 
Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sỉnh 
Mộc. Mộc đứng trước được coi là mẹ (M), Hoa đứng sau 
được cot là con (C). Quan hệ TS được pọ! là quan hệ mẹ - 
con. Như vậy, Mộc là mẹ của Hoả; Hoá là con của Mộc; 
Hoả là mẹ của Thổ; Thổ là mẹ của Kim; Kim là con của 
Thổ; Kim là mẹ của Thuỷ; Thuỷ là eon của Kim; Thuỷ là 
mẹ của Mộc, Mệc là con của Thuỷ. Từ quan hệ trên có thể 
thấy: mỗi hành sắm hai vai, vừa là mẹ của hành sau nó, vừa 
là con của hành trước nó, Trong y học cổ truyền, quan hệ 
này được ứng dụng vào các mặt sinh lí, bệnh lí, chẩn đoán, 
điều trị, tiên lượng bệnh. Về sinh lí: can mộc sinh tâm ho, 
tâm hoả sinh I) thổ; cũng có thể hoả của thận sinh tì thổ 
(thận dương sinh tì đương); tì thổ sinh phế kim, phế kim 
sinh thận thuỷ, thận thuỷ sinh can mộc. Về bệnh lí: hành 
mẹ hư, có thể làm hành con hư (cả mẹ và con đều hư); 
hành con thực, có thể làm hành mẹ thực (cả cọn và mẹ 
đều thực). Về chẩn đoán và điều trị: khi có triệu chứng 
của hai tạng phủ, phải xem xét chúng thco quan hệ TR§, 
tương khắc (x. Tương khốc), tương thừa (x. Tương thừa), 
tương vũ (x. Tương vũ): Vd. một bệnh nhân có cơ thể yếu, 
ngắn hơi (phế khí kém) trên cơ sở ăn kém, ăn không ngon 
(0 khí hứ); như vậy là hai tạng phế (con) và tì (mẹ) đều hư 
và quan hệ của chứng sẽ là tì thổ không sinh được phế 
kim. Triệu chứng phế khí hữ nổi lên rõ. Muốn điều trị 
phải tuân theo nguyên tắc con hư thì bố mẹ và dùng phép 
bồi thổ sinh kim. Một bệnh nhần có khó thở, mi mắt phù 
(phế kim thực) đồng thời có đái ít, đái đỏ, đái khó (thận 
thuỷ thực); như vậy, cả hai tạng phế (mẹ), thận (con) đều 
thực trong đó mẹ thực nổi lên rỡ, muốn điểu trị phải thco 
nguyên tắc: mẹ thực thì tả con, và dùng phép tả thận thuỷ 
để tuyên phế kim. Về tiên lượng bệnh, vd. bệnh nhân có 
bệnh ở phế; phế tương ứng với màu trắng: bệnh ở phế 
thường có đa trắng bệnh lí hơn bình thường; nay thấy màu 
da vàng (tương ứng với Thổ là mẹ của Kim) hoặc màu 
đen (tưởng ứng với Thuỷ là con của Kim) thì tiên lượng 
bệnh tôt hơn, vì màu đa đó thể hiện quan hệ TS. 
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TƯƠNG TÁC !. (riết, cø. tác động qua lại), quá trình 
các sự vật, hiện tượng ảnh hưởng lẫn nhau. là hình thức vận 
động, phát triển chung nhất của mọi sự vật, hiện tượng. TT 
quyết định sự tổn tại và tổ chức kết cấu của mọi hệ thống 
vật chất, quyết định mối liên hệ của nó với những sự vật 
khác trong một hệ thống lớn hơn, quyết định những tỉnh 
chất của tất cả các sự vật, các quá trình và hiện tượng. Vật 
chất không thể tổn tại bên ngoài sự TT. Trong bất kì một hệ 
thống hoàn chỉnh nào, TT là một mốt quan hệ mà trong đó. 
nguyên nhân và kết quả luồn luôn thay đổi vị trí cho nhau. 
Về mặt vật lí, TT là tác động gần mà tốc độ lan truyền của 
nỗ trong trường hợp tối đa bằng vận tốc ánh sáng trong chân 
không, Nhing trong tự nhiên và đặc biệt trong xã hội có 
nhiều loại TT không phải là TT vật lí 

2. (Hn; A. Immteracuve), cách thức làm việc thông qua trao 
đổi thông tín trực tiếp giữa người và máy móc, giữa hai hệ 
thống máy móc. Thông thường, đó là việc người sử dụng 
đưa ra một câu hỏi huy một chỉ lệnh và hệ thống lắp tức đáp 
ứng lạt. 


TƯƠNG TÁC CƠ BẢN những dạng tượng tác cơ bản của 
cơ chế tác động qua lại của vật chất trong thế giới tự nhiên. 
Có 4 loại: tương tác mạnh (ce. tương tác hạt nhân manh), 
tương tác điện từ, tương tác yếu (cơ. tương tác hạt nhân yếu) 
và tương tác hấp đẫn. Cường độ tương đối của chúng theo 
thứ tự trên là ¡ : I0? :10''” :(0. Đã xày dựng được lí 
thuyết thống nhất tương tác điện từ với tương tác yếu gọi là 
tưởng tác điện - yếu. Xt. Hạ cơ bằn; Thuyết lượng !ử. 


TƯƠNG TÁC ĐIỆN TỪ dạng tương tác giữa các hat 
mang điện tích hoặc mômen từ, một dạng (rone hốn loại 
tương tác cơ bản. Vì bạt nhân nguyên tử, điện tử, phân tử 
đển cấu tạo bởi các hạt mang điện tích và mômen từ nên 
TTĐT là dạng rất phổ biến và thể hiện rõ rệt trong các cấu 
trúc của các vật và trong các hiện tượng tự nhiên. TTDT có 
cự li xa và cường độ ở piữa tương tác (hạt nhần) mạnh và 
tương tác (hạt nhân) yếu. Vào những năm 6D thế kỉ 20 đã 
xây đựng lí thhyết thống nhất giữa TTĐT và tương tác (hạt 
nhân) yếu và gọi là tương tác điện - yếu. TTĐT được thực 
hiện bằng trường điện từ, tức là bằng trao đổi photon. 
XI. Tương tác cơ bản; Tương tác điện - yếu. 


TƯƠNG TÁC ĐIỆN - YẾU loại tương tác thống nhất 
của tương tác điện từ với tương lắc (hạt nhân) yếu. TTĐ-Y 
được phát hiện bởi Vâynđbec (S. Weinberg; dạng phiên ảm 
khác: Uênbơc), Glasâu (S. Glashow) và Xalam (S. Salam). 
Xt. Tương tác cø bản. 


TƯƠNG TÁC HẤP DẪN sự hút lẫn nhau giữa bất kì 
hai vật thể vật lí nào, đo liên quan với khối lượng của 
chúng gây ra, TTHD được thực hiện qua một thực thể 
trung gian là trường hấp dẫn lan truyền (sóng hấp dẫn) với 
vận tốc hữu hạn. Trong trường hấp dẫn yếu, các vật thể 
chuyển động chậm so với vận tốc ánh sáng (c) thì định 
luật phổ biên hấp đẫn của Niutơn (L Newton) có hiệu lực. 
Với các trường hấp dẫn mạnh và vật thể có vận tốc gần 
bằng c thì phải sử dụng thuyết tường đối tổng quất của 
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Ánhxuinh (A. Einstein). TTHD là tương tác yếu nhất trong 
tất cả các tương tác giữa các bạt cơ bản, nhưng lại là 
nguyên nhân chi phối chuyển động của các thiên thể. 
Trên Trái Đất, TTHD là nguyên nhân tạo nên trọng lượng 
của các vật, giữ cho các vật không rời khổi mặt đất. Xt. 
Định luật hãp dẫn phổ quái. 


TƯƠNG TÁC MẠNH tương tác mạnh nhất trong các 
tương tác giữa các hạt cơ bản, trong đó có các hadron tham 
gia. Một trường hợp riêng của TM là lực hạt nhân. Bán 
kính tác đụng của TTM vào khoảng 10!” em. 1⁄ thuyết hiện 
đại của TTM là sắc động hực học lượng tử. TTM có vali trò 
quan trọng trong thiên nhiên, nó giữ các nuclon trong hạt 
nhân khiến hạt nhân nguyên tử hển vừng. Xt. lực hại 
nhân; Sắc động lực học lượng tử. 


TƯƠNG TÁC PHÂN TỬ tương tác giữa các phân tử của 
các chất. Van Đê Van (Van đer Waals) là người đầu tiền 
chú ý đến TTPT (1873) nhằm giải thích tính chất của các 
chất khí thực và chất lỗng. TTPT có hẳn chất điện từ. Xt. 
Van Đề Van (P)hiườơng trình). 


TƯƠNG TÁC TRAO ĐỔI tương tác đặc biệt giữa hai hệ 
lượng tử có những hạt cơ bản đồng nhất (không phân biệt 
được từng hạt riêng cế), vở, các electron. Do TTTĐ mà xuất 
hiện các lực trao đối làm cho hai hệ hút nhau hoặc đẩy 
nhau. Sử dụng khái niệm TTTĐ của các electron có thể giải 
thích được hên kết cộng hoá trị, hiện tượng sắt từ và hiện 
tượng phản sắt từ. XU. Hạt đồng nhất, Sắt từ. 


TƯƠNG TÁC XÃ HỘI khái niệm xã hội học chỉ ra rằng 
mỗi hoạt động có mục đích của con người chỉ trả thành hoạt 
động xã hội khí nó nằm trong một số mối quan hệ giữa các 
chủ thể hoạt động và thông qua các môi quan hê đó. Đồng 
thời, khái niệm đó cũng nói lên rằng mỗi quan hệ đều gắn 
liền với một hoạt động nhất định. Sự TTXH tân tại trong sự 
tác động qua lại của mỗi hiện tượng, quá trình, hay hệ 
thống xã hội, nói lên những mốt liên hệ và quan hệ trong 
hiện thực. Nhưng không phải mọi thứ trong hiện thịƒc xã hội 
đều có thể sử dụng khái niệm này để giải thích. Sự TTXH 
chỉ tổn tại trong những điều Kiện xã hội đặc thù, các điều 
kiện đó được thực hiện do sự kết hợp của 3 nhân tố có liên 
quan với nhau: hoạt động xã hội, chủ thể xã hội, quan hệ xã 
hội. VỀ mặt bản thể luận, TTXH được thể hiện dưới các 
hoạt động và các quan hệ khác nhau về tính chất và nội 
dung, dưới dạng các chủ thể khác nhan, các chủ thể này 
phục tùng các plíá tị, các lợi ích và các động cơ khác nhau 
và hoạt động trong các điểu kiện khác nhau. Các TTXH 
khác nhau đã hình thành và xuất hiện trong những hệ thồng 
TTXH khác nhau, những hệ thống xã hội khác nhau. Từ 
những hệ thống TTXH khác nhau, sinh ra ha: loại hệ thống 
xã hội cơ bản: loại hệ thống xã hội thứ nhất không chứa 
đựng các điểu kiện tiên quyết cần thiết cho sự tái sản xuất 
ra chúng, đó là những phân hệ của hệ thống cơ bản; loại hệ 
thống xã hội Ihứ hai chứa đựng mọi điều kiện tiên quyết ấy, 
tức là các hệ thếng TTXH luôn luồn tự tái sẵn xuất, hay là 
các xã hội. Do đó, xã hội là hệ thống TTẦXH chứa đựng 
trong, bản thân nó mọi điều kiện tiên quyết cho sự tái sẳn 








sinh của nó, cho sự chi phối (sự tư điều chỉnh) và sự tự phát 
triển của nó. 


TƯƠNG TÁC YẾU một dạng tương tác đặc biệt của các 
hạt cơ bản (trừ photon). Được xếp thứ ba về cường độ trong 
bốn loại tương tác cơ bản. ở năng lượng cỡ vài trăm McV, 
bán kính tác dụng cỡ 10)” cm, TYY quyết định nhiều quá 
trình phân rã, vd. quá trình phân rã œ. TTY thường khó 
nhận thấy trên nền của tương tác mạnh và tương tác điện từ, 
nhưng trong một số trường hợp đặc biệt lại có vai trò rất 
quan trọng, chẳng hạn ở giai đoạn đầu của các quá trình 
tổng hợp nhiệt hạch. Lí thuyết TTY đã được thống nhât với 
lí thuyết tương tác điện từ và gọi là lí thuyết tương tác điện - 
yếu. Xt. ?1ng tác cơ bản. 


TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ khả năng mà các thiết bị 
vô tuyến điện tử có thể còng làm việc trong một hệ thống 
nào đó (vd. hệ thông tin sóng cực ngắn) mà nhiều điên từ 
đo chúng gây ra không Vvượ( quá mức quy định và không 
ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mỗi thiết bị trong 
hệ thống. 

TƯƠNG THỪA một quan hệ không bình thường trong 
ngũ hành (x. WMgữ hành); là mối quan hệ không hình 
thường của tương khắc, thể hiện ở mối quan hệ tương, 
khắc bị phá vỡ, đo hành thắng so với hành thua mạnh hơn 
hẳn và thừa thắng khắc hành thua mạnh hơn. Quan hệ TT 
trong ngũ hành được thể hiện: Mộc thừa khắc Thổ, Thổ 
thừa khắc Thuỷ, Thuỷ thừa khắc Hoả, Hoả thừa khắc 
Kim, Kim thừa khắc Mộc, vv. TỪ quan hệ trên có thể 
thấy, hành thắng ở trạng thái thính (thực), hành thua ở 
trạng thái rối loạn hoặc suy yếu (hư). Như vậy, hai hành 
cùng bị bệnh một thực, một hư hoặc rối loạn. Trong y học 
cổ truyền, quan hệ này được ứng dụng vào bệnh lí, chẩn 
đoán, điều trị, vd, khí ở can uất lại làm can mộc vượng 
hơn bình thường (căng tức ở cạnh sườn, dễ cáu gắt); can 
sẽ thừa thắng khắc vị mạnh hơn, làm vị rốt loạn (đau dạ 
dày, ợ hơi, ợ chưa, nôn...) được chẩn đoán là can mộc khắc 
vị thổ, hoặc can vị bất hoà. Phép chữa: về nguyên tắc là ức 
mộc phù thổ (hạn chế mộc, bồi bổ thổ) ở đây cụ thể là sơ 
can hoà vị (làm cho ktứ của can hết uất, điều hoà lạt chức 
năng của vị). Mộc mạnh hơn rõ rệt thừa khắc Thổ làm Thổ 
hoặc rối loạn hoặc suy yêu. 


TƯƠNG TRANH (A. concurrcncy), việc thực hiện đồng 
thời nhiều lệnh trong cùng một máy tính. 


TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP QUỐC TẾ sự hợp tác của các 
eơ quan tư pháp các nước trong việc giải quyết các vụ việc 
về dân sự, hôn nhân - gia đình và hình sự trên cơ sở điều 
ước quốc tế hoặc theo pháp luật và thực tiễn tư pháp quốc 
tê. Việt Nam đã kí kết hiệp định tương trợ tư pháp với các 
nước hữu quan như Liên bang Nga, Secc, Ba Lan, Cuba, 
Hungari, vv. Các hiệp định này đã quy định hầng loạt vẫn 
để về hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với 
người nước ngoài trong đó bao gồm nguyễn lắc giải quyết 
xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn, lí hồn, về quan hệ 
giữa vợ chồng và các con, về nuôi con, đỡ đầu. Các hiệp 
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định cũng đành nhiều quy định về việc phân chia lài sản 
thừa kế của công dân Việt Nam trên lãnh thổ các nước kí 
kết và ngược lại. Một phần quan trọng của từng hiệp định 
cùng đề cập tới việc giải quyết về các vấn để tố tụng dẫn sự 
quốc tế: các nguyên tắc xác định thẩm quyền xét xử của toà 
án các nước kí kết; nguyên tắc và thủ tục thực hiện uỷ thác 
tư pháp quốc tế: công nhân và thì hành các bản án, quyết 
đinh của toà án các nước kí kết; các nguyên tắc bảo vệ 
quyền và lợi ích của công đân các nước kí kết trên lãnh thổ 
của nhau, 

TƯƠNG TỰ trong sinh học những cấu trúc giống nhau 
về hình thức (cấu trúc hoặc chức nãng) nhưng có nguồn gốc 
tiến hoá khác nhau và đo đó có nguồn gốc phôi thai, cấu tạo 
khác nhau. Cánh chím và cánh côn trùng có chức năng 
giống nhau là những cơ quan TT. XU Tương đồng. 


TƯƠNG ỨNG MỘT - MỘT. Phép tương ứng một - một 
vào là một đơn ánh, còn phép tương ứng niột - một lên là 
một sone ánh (x, Ánh xạ). 


TƯƠNG VŨ quan hệ không bình thường trong ngũ hành 
(x. Ngũ hành): là mỗi quan hệ không bình thường của 
tương khắc thể hiện Ở mối quan hệ tởng khắc bị phá vỡ, 
do hành thua mạnh bơn hẳn hành thắng, và hành thua ở 
thể mạnh hơn, đánh quật lại hành thắng. Quan hệ TV trong 
ngũ hành được thể hiện như sau: Thổ vũ Mộc, Thuỷ vũ Thổ, 
Hoä vũ Thuỷ, Kim vũ Hoá, Mộc vũ Kim. Từ quan hệ trên, 
có thể thây hành thắng ở trạng thái suy (hư) so với hành 
thua, và hành thua ở trạng thái thịnh (thực) so với hành 
thắng, Như vậy, hai hành cùng bị bệnh một hư, một thực. 
Trong y học cổ truyền, quan hệ này được ứng dụng vào 
bệnh lí, chẩn đoán và điều trị, vd, thận âm không đủ (Thuỷ 
thiếu với biểu hiện lòng bàn chân, tay nóng, ta! ù, đau lưng 
gỏi mỏi.. không khống chế được tâm hoả, làm tâm hoả 
vượng (mộng tĩnh, lâm phiền, mất ngủ...), được chẩn đoán 
là âm hư hoả vượng. Phép điều trị là tư âm giáng hoá hoặc 
tráng thuỷ chế hoả. 


TƯỜNG môi bộ phận của ngôi nhà hoặc công trình có 
chức nâng ngăn cách các không gian. T có thể bằng đất, bề 
tông, bê tông cốt thép, gạch, đá, vv. Tuỳ theo vị trí trong 
nhà, có T ngang, T dọc (dọc nhà) hoặc T đầu hồi. Tuỳ theo 
tính chất chịu lực, có T chịu lực hoặc TT tự mang (T chỉ chịu 
trọng lượng bản thân nó, thường được gọi là vách). cồn 'T 
chịu lực phải chỉu tải trọng chuyển từ bộ phận khác đến (đỡ 
mái, đỡ sàn...). Tuỳ theo kết cấu hoặc chức năng mà T có 
tên gọi: T bê tông, gạch; T con kiến (có chiều đày bằng 
chiều ngang viên gạch), T rào, T bao, vv. 


TƯỜNG CÁNH loại tường chắn đất hai bên bờ ở thượng, 
hạ lưu công trình thuỷ lợi như đập tràn, cống, vv. Phân ra 
TC thượng lưu và TC hạ lưu. TC rhượng lưu có tác dụng 
hướng dòng chảy vào công trình được thuận và để chống 
xói, chống thấm vòng quanh bờ. TC hạ lưu để đảm bảo 
hướng dòng chảy ca được thuận, dòng chảy phân bố đều và 
không tách rời tường, tránh gây những hiện tượng bất lợi về 
đồng chảy ở hạ lưu. 





TƯỜNG CHẮN ĐỊA HOÁ đới mà tại đó, khả năng di 
chuyền của một số nguyên tố hoá học bị giảm đột ngột, do 
đó dẫn tới việc các nguyên tố đó sẽ được lắng đong từ dung 
địch, hàm lượng của chúng sẽ tăng cao và tạo nên các mỏ 
có hàm lượng công nghiệp. Theo điều kiện của những yếu 
tô lắng đọng quặng, có thể phân chia thành: TCĐH hoá lí, 
TCĐH cơ học, TCDH sinh địa hoá. ITICDH đóng vai trò 
quan trọng trong các quá trình tạo quặng ngoại sinh, 


TƯỜNG CHẮN SÓNG một bộ phận của đập, đê, đãt ở 
đỉnh đập hoặc đỉnh đê để chống lại tác dụng do sóng gây 
ra. TCS có mục đích làm giảm chiều cao đập và đê để 
giảm kinh phí xây dựng công trình, TCS thường được xây 
dựng trên đỉnh các đê biển, đê sông, trên dỉnh các đập 
đất, đập đá. 

TƯỜNG HỌA tường rào vây quanh vườn hoa hoặc bao 
quanh nhà có vườn; tường không xây đặc mà có nhiều lễ 
thủng để thông thoáng, thường thấp và có tác dụng trang trí. 


TƯỜNG LỬA (A. ñrewall), một thiết bị hoặc phần mềm 
máy tính có chức näng ngăn cần việc truy cập không được 
phép vào các máy tính hoặc mạng máy tính của một cơ 
quan nào đó. TI. có thể được cài đặt sẵn trong máy phục vụ 
(server) của mạng cục bộ của cơ quan, hoặc được tổ chức 
thành một máy nêng đặt siỮa mạng cục bộ và mạng lnternet. 


TƯỜNG NGẮN nội hộ phận của trụ biên của công trình 
thuỷ lợi được nối liên với trụ biên của đập và cếng ăn sâu 
vào đất hai bờ của đập, mục đích chủ yếu để kéo dài đường 
viễn thấm, tránh gây nên biến hình về thấm. TN thường 
liên kết thẳng góc với trụ biền. Trường hợp trụ biền đủ đài 
bảo đảm ổn định thấm thì không cần TN. Trong một số 
trường hợp khác, TN còn có nghĩa là ngần đất hoặc giữa hai 
miền khác nhau trong công trình, 


TƯỜNG NGHIÊNG bộ phận chống thấm trong đập đất, 
đập đá. Tác dụng và vật liệu của TN giếng như tường tâm, 
chỉ khác ở chỗ là vị trí TN được đặt ở nát thượng lưu đập. 


TƯỜNG NGỤC một bộ phận của cổng lộ thiên, là một 
bản phẳng che phía trên của cửa cống. TN có tíc dụng chắn 
nước và giảm bớt chiều cao của cửa van, do đó, giảm được 
cao trình của cửa công tác, Cao trình đính TN cao hơn mực 
nước cao nhất ở thượng lưu, cồn cao trình đáy TN cao hơn 
mực nước về mùa kiệt khi mở hẳn cửa van. 


TƯỜNG TÂM thiết bị chống thấm trong các đập đất, 
đập đá được đặt ở giữa đập. TT bằng đất có hệ số thấm 
rất bé so với hệ số thấm thân đập. Có thể làm bằng bệ 
tông, thép. 


“TƯỜNG THÀNH TRUNG QUỐC" thuật ngữ được sử 
dụng trong thời kì "bùng nổ lớn" tại Luân Đôn tháng 
I0.1986; theo nghĩa bóng, được sử dụng để mô tỉ những 
hàng rào vô hình tự để ra hay các thoả thuận không chính 
thức giữa các bộ phận cùng một tổ chức để tách biệt các 
hoạt động môi giới, mua bán chứng khoán, quản lí vốn... 
của một cơ sở tài chính nhằm bảo vệ quyển lợi của khách 
hàng. Như vậy, các bộ phận được coi như là bị chia cất nhau 
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bởi một bức tường, cho nên chúng có thể hoạt động độc lập, 
phục vụ lợi ích cho khách hàng một cách độc lập. Vd. còng, 
một tổ chức có nghĩa vụ tham giu vào hoạt động một thị 
tnfờng chứng khoán nhất định, trong khi lại đồng thời góp ý 
đầu tư cho khách hàng để mua chứng khoán này, ở đây sẽ 
có nguy hiểm là sự góp ý kiến đưa ra sẽ không vô tư; bởi vì 
khó mà ngăn chăn những hiện tượng trao đổi thông tín kín 
cho nhau giữa các bộ phận của một tô chức lớn. 

TƯỜNG THUA'Ứ' kể lại một cách rõ ràng, tỉ mỉ một sự 
kiện thời sự hay diễn biển của tình hình xã hội hiện tại. 
Trong phát thanh truyền hình, người ta thường phân biệt hai 
loại: TT tại chỗ, tức TT về một sự kiện tại hiện trường điễn 
ra sự kiện, có thể phát ngay hoặc phát lại sau đó; TT trực 
tiếp, tức TT tại chỗ và phát ngay tức khắc. 

TƯỜNG THUẬT THU THANH thể loại phản ánh của 
đài phát thanh: mô tả, kể lại các sự kiện, hành động, hiện 
tượng trong đời sống xã hội và thiên nhiên hằng âm thanh 
(lời nói, tiếng động và âm nhac), mang tính thời sự cập nhật 
cao. Âm thanh tronp TƯYT được rút gọn, chọn lọc và dàn 
ˆ dựng theo một chủ để nhất định nhằm giúp người nghe hiểu 
được bản chất của sự kiện, sự việc và hiện tượng một cách 
._ Khách quan. TT rút gọn thường được thực hiện sau khi sự 
„ kiện đã xảy ra, thời gian tường thuật không trùng khớp với 
thời gian xây ra sự kiện. Người tường thuật dàn dựng trên cơ 
sở những dữ kiện âm thanh sẵn có, phù hợp với thời lượng 
của chương trình. 


TƯỜNG TRÌNH tường nhà nông thôn bằng đất được lèn 
và nện chặt giữa hai lớp ván khuôn (khoảng cách bằng độ 
dầy của tường). Thường dùng đất sét pha cát, có thể thêm 
vôi và rơm rạ để tăng độ dính kết, đất có độ ẩm vừa phải để 
để lèn chặt. Tường có độ dày khoảng 30 - 40 cm đảm bảo 
sự ổn định và có tác dụng cách nhiệt tốt, nhà được mát về 
mùa hè và ấm về mùa đông, Nhà cần có mái rộng để tránh 
nước mwfa xôi vào tường. 

TƯỞNG GIỚI THẠCH (Jiang Jieshi; 1887 - 1975), nhà 
hoạt động và là người đứng đầu tổ chức Quốc dân Đảng Ở 
Trung Quốc. Quê: Chiết Giang (Zhejlang). Học Trường 
Võ bị Bảo Định, Trường ST quan Lục quân Tôkyô (Nhật 
Bản). Tham gia Đồng mính Hội. Về nước sau Cách mạng 
_ Tân Hợi 1911. Năm 1920, tới Quảng Châu (Guangzhou) 
phụ tá Tôn Trung Sơn (Sun Zhongshan). Năm 1923, sang 
Liên Xô thực (tập quân sự. Năm 1924, là hiệu trưởng 
Trường Quân sự Hoàng Phố, Tổng tư lệnh Quân đội Bắc 
phat. Gầy cuộc chính biến ngày 12.4.1927 khủng bố Đảng 
Cộng sản. Thành lập “Chính phủ Quốc đân” ở Nam Kinh 
(Nanjing; 1928). Tổng tài Quốc dân Đảng (1938). Tư lệnh 
tối cao quần đội đồng mình trên chiến trường Trung Quốc 
(1942 - 45). Năm 1949, cuộc cách mạng nhân dân ở Trung 
Quốc thắng lợi, dẫn tới việc thành lập Nhà nước Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch rút ra Đài Loan 
(Taiwan). Năm 1950, tuyên bố thành lập Nhà nước Cộng 
hoả. Tháng 3.1950, là lông thống. Chết tại Đài Bắc 
(Taibe!). 


TƯỚNG ĐÁ BIẾN CHẤT T 


TƯỞNG KINH QUỐC (Jianp Ilinepsguo; 1910 - 88), nhà 
hoạt động chính trị Trung Quôc. Quê: Chiết Giang (Zhejiang). 
Năm 1925, sang Liên Xô, học Đại học Trung Sơn. Học 
viện Quần chính Lêningrat. Gia nhập Đảng Cộng sẵn 
Trung Quốc trong thời gian ở Liên Xô. Năm l937, về 
nước làm sĩ quan quân đội Quốc dân Đẳng. Năm I943, 
cùng Tống Tử Văn (Song Ziwen). đại điện Chính phủ 
Trùng Hoa, sang Matxcơva đàm phán kí Hiệp ước hữu 
nghị Trung - Xô. Sau thất bại năm 1949, cùng cha là Tưởng 
Giới Thạch (hang Jieyhi) rút ra Đài Loan (Taiwan). Chủ 
nhiệm Đẳng uỷ Đài Loan của Quốc dân Đảng, chủ nhiệm 
Đoàn Thanh niên Chống cộng Cứu quốc; bô trưởng Hộ 
Quốc phòng, viện trưởng Viện Hành chính của Đài I.oan. 
Tháng 4.1975, sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời, làm chủ 
tch Quốc dân Đẳng, tổng thống "Trung Hoa Đân quốc" ở 
Bài Loan, 


TƯỞNG TƯỢNG quá trình tâm lí xây dựng nên các hình 
ảnh mới, các biểu tượng mới bằng, cách cải tế tài liệu của tri 
giác và trí nhớ đã thu được trong kinh nghiệm trước đây. TT 
chỉ có ở con người. Nếu tri giác phần ánh cái hiện tại, trí 
nhớ phản ánh cái đã qua, thì TT phản ánh cái tương lại. Có 
các loại: TT có chủ định (ch cưc) và không chủ định (thụ 
động), TT sáng tạo (độc lập tạo ra những hình ảnh mới với 
cá nhân và có khí mới với cả nhãn loại) và TTT tái tạo (tạo 
ra hình ẳnh mới theo sự mô tả, thco bản thiết kế, hình vẽ... 
chỉ mới với cá nhân chứ không mới với nhân loa). Một 
đạng đặc biệt của TT là ước mơ. 


TƯỚNG ĐÁ (cg. tướng trầm tích), "Tướng trầm tích là 
các trầm tích cùng một tuổi, nhưng thành tạo ở các vùng 
khác nhau trên vỏ Trái Đất" [Grexly (A. Gressly, ? - 1839)]. 
Ngày nay, người ta thường sử dụng quan điểm của Rukhin 
(L. R. Rukhin) xem tướng là những biểu hiện về vật chất 
của điều kiện hình thành vật trầm tích và định nghĩa "tướng 
là biểu hiện tổng hợp những quy luật đặc trưng về thạch học 
và cổ sinh của điều kiện trầm tích". 

TƯỚNG ĐÁ BIỂN SÂU hoàn cảnh lắng đọng trằm tích ở 
độ sâu từ 200 - 500 m đến 2.000 - 3,000 m. Những đăc điểm 
đặc trưng cho TĐBS là: l) Không tổn tại những dấu hiệu 
của biển nông. 2) Di tích hoá thạch không có hoặc rất 
nghèo nàn. 3) Thành phần sét, sét vôi, vôi trội hơn các 
thành phần khác. 4) Cấu tạo khối phát triển, ở phần trên có 
vị phân lớp. 5) Không có phân nhịp thô. 6) Có thành phần 
bụi VŨ trụ, Vv, 


TƯỚNG ĐÁ BIỂN THẲM điều kiện lắng đọng trầm tích 
đặc trưng cho vùng biển sâu, phân bố ở các hố đại dương ở 
quả độ sâu 4.000 - 5.000 m. Thành phẫn các trầm tích đặc 
trưng là bùn silic, sét đồ vùng biển thấm. 


TƯỚNG ĐÁ BIỂN CHẤT tổ hợp các khoáng vật trong 
đá biến chất biểu thị các điều kiện biến chất của đá đó như 
các yếu tố nhiệt động, nông độ hoá học liên quan với nhau 
và liên quan với các yếu tố cấu tạo - kiến tạo khác. Vd. 
tướng đá phiến lục gồm các tổ hợp cloriL + canxiL + thạch 
anh, hoặc anbit + thạch anh + muscovit + clorit + cpldot 
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biểu thị điểu kiện biến chất khu vực ở mức độ thấp dưới áp 
suất 7- !Ú kP và nhiệt độ 350 - 550°C. 


TƯỚNG ĐÁ LỤC ĐỊA điều kiện thành tạo trầm tích trên 
lục địa (trên mặt đất, thung lũng sông, đấy hồ, vùng sông 
hăng, vv.). Khác với tướng biển, TĐLĐ có hoàn cảnh lắng 
đong không ổn định. Trầm tích TDLĐ thường chứa nhiều tổ 
hợp sắt oxit, thường không gặp glauconit, photphat, zcoÌit... 
phân lớp không ổn định hoặc có khi không có phần lớp. Các 
TDLĐ gồm có tàn tích (eluvi), sườn tích (đêluvi), lở tích 
(coluvi), lũ tích (proluvi), tướng sông, nước ngọt, vụng, sa 
mác, sông băng, VV. 


TƯỚNG ĐÁ MACMA các thể đá macma và các đá 
milicma có những đặc điểm thể hiện các điều kiện thành tạo 
chúng (đô sầu hình thành, dạng nằm và quan hệ với đá vây 
quanh). Theo độ sâu hình thành, phân hiệt các tướng sâu, 
sâu vừa, nỗne, á núi lửa và phun trào. 


TƯỚNG QUÂN x. Sôpun. 


TƯỚNG QUÔC danh hiệu gia thêm cho chức quan trong 
giai đoạn đầu tiểu Trần (1226 - 1400) và Lê sơ (1428 - 
1527). Về sau, là tên gọi trực đếp chức quan đó, gốm Tả 
TQ và Hữu TQ. Chỉ dùng trong họ nhà vua. Năm 1264, 
Trần Nhật Hạo được phone chức Thái uý, gia thêm TQ. 
Năm 12171, Trần Quang Khải được phong TQ Thái uý, nắm 
giữ việc nước. Vào nửa sau thế kỉ I4, Trần Nguyên Tiác 
được thăng Tả TQ (1353) và Trần Phủ được cử làm Hữu 
TQ. Năm 1428, nhà lê sơ thành lập, Trần Nguyên Hãn 
được phong Tả TQ, hoàng tử Lê Tư Tế được phong Hữu 
TQ. Năm l429, sau khi giết Trần Nguyễn Hãn, Lê Lợi 
không đăt chức TỌ. Năm I471, Lê Thánh Tông định lại 
quan chế, bỏ hẳn chức danh này. 


TƯỚNG SỐ thuật xem tướng và xem số để đoán về 
vận mệnh, may rủi. Thuật xem rướng có nhiều loại, chẳng 
hạn xem tướng mặt, niớng (ay (căn cứ vào vấn tay), tướng 
đi, tướng đứng, tổng ngủ, xem tương quan giữa các bộ 
phân trên cơ thể, vv. Thuật xem số, có hình thức xem tử 
vị, căn cứ vào năm thco hệ can - chị, giữ theo địa chị, 
tháng và ngày sinh theo số, lập lá số tử vi để đoán; có loại 
xem tử bình (hay cồn gọi là tứ trụ), căn cứ vào năm, tháng 
(theo tháng tiết), ngày, giờ sinh theo hệ can - chỉ, lập lá sế 
để đoán. 


Trong các dân tộc khác nhau, có rất nhiều phép bói toán 
khác nhau, không tránh khỏi những điều mê tín. Người ta 
cho rằng con người khi thất bại hoặc hất lực trước những 
vấn đề nan giải trong cuộc sống thường có nhu cấu tìm đến 
TS nhằm giải tỏa bê tắc, 

TƯỚNG TRẦM TÍCH x. Tướng đá. 


TƯỚNG TUỒNG chỉ chung các loại vai tướng trong 
tổng truyền thống. TT gồm: tướng đống, nhân vật đứng 
đầu hàng tướng trone triều đình, vd. Tạ Ôn Đình trong vở 
"Sơn Hậu”; tướng canh, nhân vật đứng đầu đám quân canh 
gác các tội trọng yếu; tướng em, em của cấc vai tướng lớn, 
vd. Tạ Lôi Phong, Tạ Lôi Thực là tướng em của Tạ Ôn 
Đình; tướng lác, vai tướng kém mưu trí, thường khoác lắc 
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bộp chộp; tướng mốc, mặt hoá trang màu mốc đậm, ngả 
sang màu xám (tro, thường, màng râu ria, chỉ nhân vật phản 
điện, tính cách gian ác. 


TƯỢNG khái niệm để chỉ một hình khối mĩ thuật được 
(ạo nên từ các nguyên liệu cứng (gỗ, đá, kim loại, Xương, 
ngà, sửng, compðsi), dẻo, để nấu chảy (thuỷ tỉnh. nhựa, cao 
su) được nhận biết từ ba chiều của không gian (ngàng, đọc, 
sâu). T thể hiện hình ảnh con ngtfời, con vật hoặc các hình 
thể thấm mĩ khác, gồm các loại: T thờ (các nhân vật cao 
quý như thần, Phật, vua, chúa... đặt trong các đình, chùa, 
thánh đường, lăng, miếu, đền, điện), T đài (tôn vinh các 
nhân vật đáng kính, các sự kiện đặc biệt.. thường dựng Ở 
những nơi trang Irong ngoài trời), T trang trí (những hình 
khối đẹp nhằm tôn thêm vẻ đẹp của cảnh quan, môi 
trường nhân tạo và thiên tạo); TU vườn (dựng trong các 
công viên hoặc vườn nhà mang tính trang trí hoặc kỉ 
niệm); T xalông (salon - bày trong nhà, trong phòng); T 
nhỏ hay T bàn (kích thước nhỏ, bé đặt trên bàn, tủ, giá 
sách, vv.). Dựa vào khả năng phóng đại kích thước của 
kính hiển vị, một số người cồn tạc T với những kích thước 
rất nhỏ (được tính bằng đơn vị micrôn) chỉ để thể hiện một 
kì công hoặc đạt một kỉ lục. Ngược lại, những người khác, 
dựa vào khả nãng kĩ thuật cao để tạc T ngay vào núi như 
nhà điêu khắc Ziônkôpxki (K. Ziolkowski, Hoa Kì), đã bỏ 
ra 35 năm lao động bên sườn núi thể hiện TT vị thủ lĩnh da 
đỏ (biệt hiệu tù trưởng Ngựa Diên), nếu hoàn tât sẽ có kích 
thước không lồ 171,15 mx 194,86 m. 


TƯỢNG CHÂN DŨNG một thể loại trong nghệ thuật 
điêu khắc, dùng hình khối thể hiện xác thực hình dạng và 
tính cách của người mẫu (đương thời) hoặc tái hiện các 
nhân vật trong quá khứ. Ở Châu Âu rất phổ biến TCD, nên 
đã giữ lại cho hậu thế khuôn mặt của nhiều nhân vật vĩ đại. 
TCD trong điêu khắc truyền thống Việt Nam thường được 
thể hiện toàn thân. 

TƯỢNG ĐÀI công trình phục vụ yêu cầu ghi nhớ, tưởng 
niệm các sự kiện, các nhân vật lịch sử, được thể hiện bằng 
nghệ thuật điều khắc liên kết với nghệ thuật kiến trúc, ở 
những nơi công cộng, bằng các chất liệu bền vững (đá, kim 
loại không rỉ, bê tông, vv.). Thông qua ngôn ngữ điêu khắc, 
TĐ thể hiện các sự kiện lịch sử, các nhần vật (thậm chí cả 
các con vật có công hoặc có ích đặc biệt) có ảnh hưởng tới 
sự phát triển của đất nước, dân tộc hoặc sự tiến hoá của 
nhân loại. Các nhân vật được dựng tượng hầu hết là những 
người đã khuất (trừ một số rất ít được người ta dựng tượng 
ngay khi còn sống để thể hiện sự yêu mến và lòng biết ơn 
của quần chúng đối với họ). 


TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIỂN PHỦ tượng 
đài đặt tại đỉnh đổi DI - chiến trường Điện Biên Phủ lịch sử, 
khánh thành nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày chiến thắng 
Điện Biên Phủ (1954 - 2004). Do nhà điêu khắc Nguyễn 
Hải sáng tác, nghệ nhân Nguyễn Trọng Hạnh (người làng 
Đăng Xá, tỉnh Nam Định) cùng với các nghệ nhân và công 
nhần xưởng đúc kim loại màu Cồng tí Mĩ thuật Trung ương 
thực hiện. Tượng đúc bằng đồng, cao 2.6m, đế cao 4,ñ m 





Tượng thể hiện 3 chiến sĩ quân đội và một em bé. Mặt 
chính là một chiến sĩ giương cao lá cờ Tổ quốc (dài 10 m, 
rộng 4 m, nặng khoảng 35 tấn) tung bay trước gió, một 
chiến sĩ khác bỗng cháu hé nâng cao, tay chấu cầm bó hoa. 
Mặt sau, một chiến sĩ tựa lưng vào hai chiến sĩ phía trước, 
tạo thành thế thành đồng vững chắc. 


TƯỢNG ĐÀI LÝ THÁI TỔ tượng đài đặt tại vườn hoa 
Chí Linh, nhìn ra hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thủ đô Hà Nội; 
khánh thành ngày 7. 10.2004. Do nhà điêu khắc Vị Thị Hoa 
sáng tác, Công tỉ Trách nhiệm hữu hạn Mĩ nghệ Đoàn Kết 
tỉnh Nam Định thực hiện bằng đồng nguyên chất, đúc liền 
khối, nặng 32 tấn (tượng 12 tấn, bệ 20 tấn), cao 10,l m 
(tượng cao 6,8 m, bệ cao 3,3 m). Là một công trình kiến trúc 
văn hoá đẹp; nhằm tôn vinh vị vua Lý Thái Tổ (974 - 
1028), người khởi lập và tạo dựng nên mảnh đất ngàn năm 
văn hiến, đồng thời là công trình chào mừng 50 năm giải 
phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2004), tiến tới kỉ niệm 
I.QD0 năm Thăng Long - Hà Nội (I010 - 2010). 


—————— ——— =————— _————— 
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Tượng đài Lý Thái Tổ 


TƯỢNG LÂM huyện thuộc quận Nhật Nam xưa. Cũng là 
địa bàn của tiểu quốc Bắc Chăm (Lâm Ấn) - tiễn thân của 
Vương quốc Chămpa cổ. "Thuỷ Kinh Chú" (thư tịch cổ Trung 
Hoa, soạn đầu thế kỉ 6) viết "đời Hán Vũ Đế (II I tCn.) mở 
quận Nhật Nam”. Quận này có các huyện Tây Quyển, Lô 
Dung, Tỉ Ảnh, Chu Ngô và TL. Thứ tự của 5 huyện (theo 
hướng bắc - nam) có khác nhau giữa các thư tịch cổ, nhưng 
có lẽ TL là huyện xa nhất về phía nam. Vị trí của TL ở vào 
khoảng từ đèo Hải Vân đến đèo Cù Mông, nay là các tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (Việt Nam). "Thuỷ 
Kinh Chú" viết tiếp "Gặp lúc loạn li [đời Sơ Bình (190 - 193)J, 
nước Lâm Ấp lập", sau là bộ phận chính của Vương quốc 
Chămpa cổ, 


TƯỢNG MÔ TÂY NGUYÊN tượng đặt xung quanh 
phần mộ người chết, được người Tây Nguyên cơi là ma, là 


TƯƠNG THÂN ZƠT Ì 


"nô lệ” coi giữ và phục dịch cho người trong mộ. Tượng 
được tạc ở phần đầu thân cây gỗ. phần dưới để nguyên và 
cắm xuống đất, sát nhau thành một hàng rào bao quanh khu 
mộ. Hình tượng thường là người và các con vật nuôi, Tượng 
người phải tạc nhỏ hơn kích thước người thật (theo quan 
niệm của người Tây Nguyên, thế giới người âm ở tẳng dưới 
nên có thân hình nhỏ hơn người sống trên trần gian) và 
thường được tạc ở tư thế ngồi (ngồi xốm, khuỷu tay ñ đầu 
gối, bàn tay ốp hai bên thái dương) hoặc đứng (đầu gối hơi 
chùng, hai tay áp vào hai mặt trống cơm hay đứng thẳng 
trong tư thế giã gạo, vv.). Vẻ mặt của các tượng mồ thường 
ngây ngô, lặng lẽ hoặc hơi buôn. Sau khi tạc, tượng để 
nguyễn màu gỗ hoặc được tõ thêm các màu đỏ, đen. Tượng 
mồ là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc thô sơ, độc đáo, phản 
ánh thế giới quan và nhân sinh quan cũng như trình độ tư 
duy và thẩm mĩ của dân tộc. 
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Tượng mồ Tây Nguyên 


L .N 


TƯỢNG TẦNG MẠCH x. Tầng phát sinh bó mạch. 


TƯỢNG THANH từ mô phỏng lại các âm thanh có trong 
thực tế. Vd. tiếng kêu động vật (meo meo, cúc củ CH...); 
tiếng động của vật thể (ẩm, đoàng...); âm thanh của chính 
con người [(cười) khà khà, (khóc) hu hú, vv]. 


TƯỢNG THÂN ZƠT tượng cổ Hi Lạp mô tả thần Zơt 
Thần Zơt (Zeus) là vị thần biểu tượng sức mạnh của người 
dân Hi Lạp, đứng đẫu trong 12 vị thần được người Hi Lạp 
tôn thờ, sống trên ngọn núi Ôlympơ (Olympe, Hi Lạp). 

TTZ. cao I7 m, khắc hoạ hình ảnh thần Zơt ngồi trên 
ngai vàng đầu chạm trần đến, khuôn mặt hiển từ, đôi mắt 
màu hồng tỉnh anh, nhìn thẳng, lông mày và lông mi đen 
nhánh, mũi dọc dừa với chòm râu rậm nhìn ra phía trước, 
đôi môi dày đây cương nghị. Dáng ngồi bệ vệ oai nghiêm 
trên ngai vàng, tay trái cầm gậy chỉ huy, tay phải dựa vào 
thành ngai. Tất cả phần nửa trên của tượng được dát bằng 
ngà voi, vàng nhạt ngả về màu hỗng phơn phớt, tạo cho 
thần Zøt một sức sống mãnh liệt. Nửa thân dưới của tượng 
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T† TƯƠNG THỜ 


phủ một "tấm vải" bằng vàng dát mỏng, có chạm trổ dưới 
thần áo những con vậi. Trên thần áo là những ngôi sao và 
những đoá hoa xinh xắn. Chân thần đi dép vàng đặt trên 
một chiếc bàn trang trí những con sư tử vàng. Ngai vàng 
cũng bằng ngà và vàng có chạm khắc những trận đấu điển 
kinh ở Ôlympi (Olympie). Đến nay, trên quảng trường 
chính Antit (Altis) ở Ôlympi chỉ còn lại một ít đi tích của 
đền thờ và TTZ. 
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Tượng Thần Zơt 


TƯỢNG THỜ công trình điêu khắc dùng vào việc thờ 
cúng của một tôn giáo. Các nhà làm TT phải tuân theo 
những quy định của giáo phái trong việc thể hiện hình 
tượng: tư thế, cử chỉ cùng những kí hiệu đặc trưng. Vd. 
tượng Phật tổ đỉnh đầu có một u lỗi (ushnisha), giữa hai lông 
mày có một điểm (urna), đái tai chảy dài, cổ cao 3 ngấn, tóc 
xoăn từng lọn nhỏ (dân gian quen gọi Bụt ốc). Tuy vẫn tuân 
thủ những quy định ghi trong cuốn "Thiển uyển kế đăng 
lục”, bậc thầy điêu khắc chùa Tây Phương vẫn sáng tạo nên 
những pho tượng 18 tôn giả thật hấp dẫn về tạo hình và 
biểu cảm. 


TƯỢNG TỔ tên gọi chung tác phẩm điêu khắc miêu tả 
các nhân vật quan trọng trong lịch sử Phật giáo. 


Ở Việt Nam, TT (Phật) xuất hiện từ thời Lý (thế kĩ I1). 
Hình TT ưuyễn tăng (truyền pháp) có mặt trên phù điêu ở 
tháp quay Cửu Phẩm Liên Hoa (chùa Bút Tháp, Bắc Ninh) 
vào giữa thế kỉ I7, và từ đó thường đấp nổi bằng đất sơn 
màu, đặt ven hành lang chùa chiến. Nhóm TT tiêu biểu và 
có giá trị nghệ thuật đặc biệt cao, được dựng từ thế kỉ I8 tại 
chùa Tây Phương (Hà Tây), gồm 16 pho tượng chân dung 
toàn thân, to hơn người thật một ít, với nhiều tư thế đứng 
ngồi sinh động. Tượng tạc bằng gỗ, phủ sơn nhiều màu và 
thếp vàng. Thần thái pho nào cũng đậm tính hiện thực mà 
vẫn sâu xa vẻ trầm tư giáo pháp, phẩn nào còn gợi cả 
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nguồn gốc xuất thân của mỗi vị (võ sĩ, thương nhân, bìnl 
dân, trưởng giả, vv.). Ở Việt Nam, thường gặp tượng 5 vị l: 
hán là Thương Na Hoà Tu (Canavasa, tổ thứ 3), Đề Đa Cac 
(Dhritaka, tổ thứ 5), Bà Tu Mật (Vasusmitra, tổ thứ 7). Phậ: 
Đà Nan Để (Bouddhanandi, tổ thứ 8), Phật Đà Mật Đ¿ 
(Bouddhamitra, tổ thứ 9); và 11 vị bổ tát: Hiếp Tôn Giả 
(Parva, tổ thứ 10), Mã Minh (Alvaghosha, tổ thứ I2), Ca Tỳ 
Ma Na (Kapimala, tổ thứ 13), Long Thọ (Nagarjuna, tổ thú 
14), La Hầu La Đa (Bâhulata, tổ thứ 16), Tăng Già Nan Đề 
(Samghanandi, tổ thứ 17), Tăng Già Đa Xá (Samghayaas, 
tổ thứ 18), Cưu Ma La Đa (Kumârata, tổ thứ 19), Xà Đa Đa 
(Jayata, tổ thứ 20), Bát Nhã Đa La (Prajnâtra, tổ thứ 27), và 
Bồ Để Đạt Ma (Bodhidharma, tổ thứ 28) - 16 vị trên được 
coi là gắn bó chặt chẽ với sự phát triển đạo Phật. 


TƯỢNG TRÒN công trình điêu khắc phát triển trọn vẹn 
cả ba chiều không gian. TT có thể là đơn chiếc hoặc là 
nhóm. Người xem đi vòng xung quanh ngắm tượng từ mọi 
phía, chứ không phải chỉ có một phía, nên nhà điêu khắc 
quan tâm tìm kiếm cho TT tư thế đẹp đối với mọi góc nhìn. 
Tượng 18 tôn giả (thường bị gọi nhầm là la hán) chùa Tây 
Phương đều là 'TT. 


TƯỢNG TRƯNG (cợg. biểu trưng), một phương tiện tín 
hiệu được con người sử dụng trong quá trình sắng tạo văn 
hoá, nghệ thuật và trong nhận thức thế giới khách quan. 
TT là hình ảnh cảm tính về đối tượng được miêu tả. Nó 
đại biểu cho đối tượng và biểu đạt một ý nghĩa nhất định. 
Hình thức TT không có tính quy ước, nhưng mối liên hệ 
giữa hình thức TT với nội dung mà nó biểu đạt không phải 
là tuỳ tiện. Trong quá trình nhận thức, con người sử dụng 
nhiều loại TT khác nhau. Trong ngôn ngữ học, TT là một 
hình thể ngôn từ dùng để nói đến một đối tượng mà nghĩa 
lại ở ngoài ngôn từ đó nhưng có liên hệ với nghĩa của 
ngôn từ đã dùng, hoặc có khả năng khêu gợi một ý niệm 
tương đương phù hợp. Vd. “Thanh gươm yên ngựa lên 
đường thẳng giong" (Truyện Kiểu), có thể xem “thanh 
gươm” và "yên ngựa” là tượng trưng cho cuộc đời chỉnh 
chiến của người anh hùng, hoặc "Tiếng cuốc chim ở Điện 
Biên" (đầu để một bài thơ của Chế Lan Viên) là biểu 
trưng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu 
âm thẩm, kiên trì, lặng lẽ, chuẩn bị cho cuộc đại công 
kích vào Điện Biên Phủ. Trong kí hiệu học (x. Kí hiệu 
học), TT là một cái mang tính ước lệ và có nhiều cách 
giải thích tuỳ theo trường hợp, khác với hình hiệu là cái 
giống với sự vật mà nó biểu hiện. Về khoa học tự nhiên, 
toán, lí, hoá, lôgic học đều dùng các biểu trưng để nói lên 
các đại lượng chưa biết của phương trình; các hệ thống 
thuật toán trong lôgic học đều là những biểu trưng. Ở trình 
độ phát triển cao, TT mang tính ước lệ và trở thành một 
hệ thống tín hiệu riêng theo những nguyên tắc nhất định. 
Các ngành lôgic toán, tín hiệu học nghiên cứu việc xây 
dựng ngôn ngữ TT và quy tắc vận dụng tín hiệu đang góp 
phần tích cực vào việc hình thức hoá khoa học - một 
phương pháp nhận thức của khoa học hiện đại. 


TVA (Ph. taxe sur la valeur ajoutée), x. Thuế giá trị gia tăng. 


U 1. Ở thực vật, là phân lỗi xuất hiện trên bề mặt một số 
cơ quan, thường là tổ chức bệnh lí cục bộ do các tác nhân 
gây u như virut, vi khuẩn, nấm, giun tròn, côn trùng. Sự hình 
thành U phụ thuộc vào từng loài và số lượng cá thể gây hại, 
vào cơ quan bị thưởng tổn. U gây ảnh hưởng xấu đến sản 
lượng và chất lượng của sẵn phẩm trồng trọt. 


2.Ợ người và động vật, Ö (cg. bướu) là mô mới (hay tân 
tao) có tế bào tăng sinh theo cơ chế tự động sinh học (không 
theo quy luật chune của bất biến nội mô) đối với cơ thể 
mang Ù (vật chủ). Thường phân biệt: U lành tính và U ác 
tính (x. Ung f2, với những đặc điểm khác nhau, nhất là 
tiên lượng bệnh. Trừ trường hợp bệnh rất cá biệt, U không 
tự nhiên biến đ{ được. Mọi tổ chức, cơ quan trong cơ thể đều 
có thể sinh U và U lành gập nhiều hơn U ác tính. Cũng cần 
phân biệt U với khối sưng không phải U (tổn thương viêm, 
khối tụ máu, phì đại bù trừ), vì cách xử lí và tiền lượng sẽ 
khác nhau. 


U ÁC TÍNH x. Ứng thư. 


U BACH HUYẾT BÀO mô mới, mồ ung thư (thường là 
ác tính) của mô dạng bạch huyết. 


U BAO THÂN KINH s ở các thân thần kinh ngoại ví, 
giao cảm, não, phát sinh từ các tế bào có bao Svan [theo tên 
của nhà sinh lí học Đức Svan (T. Schwann)} như nguyên 
bào thần kinh, sao bào, tế bào ống nội tuỷ, vv. Cõ vị trí và 
hình thái khác nhau tuỳ thuộc vào tế bào nguyên thuỷ. Phần 
lớn, UBRTK đều lành tính, tiến triển chậm, nhưng vẫn có 
nguy cơ ung thư hoá, UBTK ở não hay rễ tuỷ sống sẽ chèn 
ép hệ thần kinh trung ương. Có thể cắt bỗ URTK ở một số 
vị trí (ngoại v1, trung thất sau, vv.). 


U BÀO THAI u quái (x. Quái ?haøi) mà thành phần là 
những mô không biệt hoá hay ít biệt hoá còn ở giải đoạn 
bào thai, những mô trưởng thành đở dang. Vd, u Vim 
(Wilms) của thận; u quái không biệt hoá của buồng trứng, 
của tïnh hoàn; u hỗn hợp nhiều mô của Luyến nước bọt, vv, 
Xt. U quát thai. 


U BIỂU MÔ (tk. u liên bào), những u phát sinh từ các 
biểu mô phủ mặt ngoài eở thể (da), mặt trong các cđở quan 


rỗng (niêm mạc tiêu hoá, hô hấp), hoặc từ các biểu mô 
tuyến (dạ dày, một, thận, tính hoàn, buồng trứng, tuyến 
giáp, tuyến yên...). UBM gồm hai nhóm là u lành tính và u 
ác tính (ung thì). UBM phủ lành tính gồm: 0u nhú [pupilôm 
(Ph.papillome)] và u lỗi [conđilôm (Ph. condylomc)|. UBM 
tuyến lành tính gọi là u tuyến (adenome). UBM ác tính các 
loại đều gọi là ung thư biểu mô (careinome). 


U GIÁ một tổ chức thừa không phải là u, sinh ra không do 
rối loạn sinh sản tế bào mà đo nhiều nguyên nhân khác, như 
phản ứng viêm (nu hạt), rối loạn nội tiết làm to tuyến giáp, 
bệnh quá tải, sự phát triển không bình thường của một tổ 
chức bình thường (loạn sản phôi), vv. 


U GIÁP (cạ. bưổu giáp), thuật ngữ dân gian thường gọi là 
bướu cổ, thực chất là sự phì đạt (to ra) của tuyến giáp trone 
nhiều tình trạng bệnh lí khác nhau (tïng năng, giảm năng, 
quá sản đơn thuần, các loai viêm, các loại u lành tính, các 
loại ung (hư, Vv, Ở Việt Nam, bệnh bướu vùng cổ có thể là 
UG, song cũng có thể là di căn của ung thư vòm họng, các u 
ác tính của hạch thuộc khu vực này. Trong số các trường 
hợp có UG, UG đơn thuần là loại hay pặp nhất. Theo Tô 
chức Y tế Thế giới (1990), trên thế giới có khoảng 655 triệu 
người mắc UG, riêng các nước Đông Nam Á có khoảng 176 
triệu, Nguyễn nhân củu ỦUG có nhiều, phức tạp và tuỳ theo 
loại UG, Riêng với UG đơn thuần (tuyến giáp to không do 
viêm hay do ung thự, cũng không có tình trạng tăng năng 
hay giảm năng tuyến giáp), nguyên nhân có thể do thiếu 
iot, đo đỉnh dưỡng (một số thức ăn có thể gây ỦUG), do cúc 
thuốc kháng giáp tổng hợp, do bẩm sinh, di truyền, vv. G 
có tính chất địa phương khi xảy ra ở một khu vực nhất định 
(ở Việt Nam, chủ yếu là ở vùng núi), với tỉ lệ người mắc ít 
nhât 10% dần số và do cùng nguyên nhân. Phân biệt UG 
lan toả (khi toàn bộ thể tích tuyến giáp to lên) với UG cục 
(chỉ có một phần của tuyến giáp nổi lên thành cục hoặc có 
nhiều cục nhồ lên làm bể mặt tuyến gián gỗ ghề) hoặc ỦG 
hỗn hợp (tổn thương lan toả lẫn cục). Phát hiện UO thường 
không khó, song để phát hiện loại UG và nguyên nhần sinh 
UG, đặc biệt với các UG cục là việc không đơn giản. Chấn 
đoán tế bào học qua chọc hút UG bằng kim nhỏ đang được 
ấp dụng rộng rãi ở Việt Nam, cho kết quả xác định bệnh tn 
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cậy được. Phòng bệnh có hiệu quả, nhất là với các DG đơn 
thuần địa phương bằng cách trộn muối kali iođua vào muối 
ăn theo tỉ lệ 5D - 60 mg/kg, hoặc uống viên loổat thco chỉ 
dẫn của thầy thuốc; hạn chế thức ăn chứa nhiều chất gây u. 
Việc điều trị phải dưa vào kết quả chẩn đoán bệnh thật 
chính xác, do thầy thuốc chuyên khoa đảm nhiệm. Hướng 
dẫn điều trị chung: điều trị nội khoa cho các loại viêm 
tuyến giáp hay UG đơn thuần: chọc hút với những, u nang 
piä đơn thuần, phẫu thuật trong trường hợp các u tuyển, ung 
thư, các UG nhiều cục lâu neày hoặc bệnh HRazgđô điều trị 
nội khoa không khỏi. 


Ư HẠT một hạt viêm kích thước nhỏ pọi là nụ thịt trên 
đại thể và gặp ở những vết thương đang sửa chữa với số 
lượng nhiều, màu dó tưới, dùng làm chỗ dựa cho đa non phủ 
lên trên ở giai đoạn sắp liền sẹo. Trên ví thể, UH là một mô 
liên kết tần tạo, non, piàu mạch máu, có chứa nhiều tế bào 
đa dạng, bạch cầu đa nhân, tế bào dạng biểu mỗ hoăc tế 
bào khổng lồ, gặp trong viêm lao, viêm phong, viêm nấm, 
VIễm glang mai, VV, 


U HẮC TỔ u tạo nên đo các tế bào chứa hắc tố: nguyên 
bào hắc tố và hấc tố bào. Có 2 loại: UHT lành như các nốt 
ruổt, UHT ác nh, còn gọi là ung thư biểu mô nơvi (Ph. 
naevoecarcinome) hoặc sacôm hắc tổ (mclanosarcome), 
Không nên đánh nốt ruôi vì khi đốt, cắt có thể làm cho nó 
trở thành u ác tính. 


U ILÀNH TÍNH u mà trong quá trình phát triển thường 
không gãy hậu quả nghiềm trọng, chết người (trừ trường 
hợp u quá lớn hoặc ở vị trí hiểm như tím, não... hoặc gẫy 
rối loan chuyển hoá do chế tiết nhiều hocmon). Đặc điểm 
của ULT: eó ranh giới rõ, phân biệt với mô lành xung 
quanh, thường có vỏ bọc (cấu tạo bởi mô liên kết); phát 
triển tại chỗ chèn ếp mê xuneg quanh nhưng không xâm 
lấn; mô u piếng hay gần giống mô sinh ra nó (cả về tế 
bào lấn mô); phát triển thường chậm tuy kích thước có thể 
lớn (vd. u nang, buồng trứng, u xơ tử cung... có thể nặng 
hàng kilôgam); để cất bỏ và khi lấy hết u, thường không 
tái phát, không gây ải căn. Tuy nhiên, phân biệt một UE_T 
với u ác tĩnh nhiều khi rất khó khăn, đặc biệt khi u cồn 
nhỏ. Cũng khó biết khi nào một Ư1/T biến đổi thành u ác 
tính (ung thư hoá). Để đáp ứng những yêu cầu này, cần sử 
dụng những phương pháp cận lâm sàng (chủ yếu là 
phương pháp tế hào học, mô học). Cách chữa tốt nhất: cắt 
bỏ sau khi chẩn đoán xác định. 


Ữ LAO tổn thương lao dưới hình thái u hình cầu hay hình 
trái xoan, hình tròn hoặc hơi bầu dục trên phim X quang, bờ 
gọn, không có phản ứng viêm xung quanh, thường gặp ở 
vùng nửa trên phối; UL gồm nhiều lớp bä đậu liên tiếp 
đồng tâm, đã nang hoá, bao quanh một nhân lẫn lộn mô 
bình thường và bã đậu; diễn biến chậm, íL hay không có 
triệu chứng lâm sàng; thường được phát hiện tình cờ khí 
chụp chiếu X quang phối. Khi được điều trị tích cực, các DI. 
nhỏ (đường kính dưới 2 cm) có thể khỏi được. Các u lớn hơn 
(đường kính từ 3 em trở lên) có thể biến thành một hang lao 
và làm lan bệnh sang phần phổi lành. San một thời gian 
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điểu trị tích cực, nếu các ƯUL lớn (đường kính khoảng 3 cm) 
không có biến chuyển tốt, cần mổ cắt bỏ. 


U LIÊN BÀO x. U biểu mô. 


U LỒI u lành tính ở vùng ranh giới da và niêm mac; 
thường gặp ở hậu môn hay bộ phận sinh dục, giống như u 
nhú hay hình xùi nhữ bắp cải hoa. Có thể đơn độc hoặc 
cụm lại thành một khối u xùi, mềm, ướt và lan toả ra xung 
quanh do sự kích thích tại chỗ và tác động của một loại virut 
gẦy bệnh. 


U MÁU u chữa đây các mạch máu ở trong. Đại đa số là n 
bầm sinh có nguồn gốc từ trung bì của phôi thai hoặc của 
các biểu mô, Có 3 loại UM: u mao mạch; tu xoang mạch: u 
hỗn hợp. UM thường gặp ở da hoặc dưới da, dưới dạng một 
vết đỏ tím hoặc hơi xanh, mềm, không đau. U có thể phát 
triển nhanh, loét và ác tỉnh boá. Ngoài tổ chức da và dưới 
đa, UM còn có thể xuất hiện ở gan, xưởng (nhất là xương 
mặt), môi, lưỡi, cỗ và các cơ nhai. Cần điều trị sớm bằng 
các phương pháp đốt điện la2ze CO;, uêm thuếc tại chế, ta 
phóng xạ, cắt (áp) lạnh hoặc phẫu thuật 


U MINH huyện ở phía tây bấc tỉnh Cà Mau. Diện tích 
758,9 kmẺ. Gỗm L thị trấn (U Minh - huyện lị), 6 xã (Nguyễn 
Phích, Khánh Hội, Khánh Hòa, Khánh Tiển, Khánh Lâm, 
Khánh An), Dân sế 90.000 (2003), Địa hình đồng bằng 
duyên hải, đất bị nhiễm mặn phèn nhiều. Rạch Cái Tàu, 
Tiêu Dừa, Biện Nhị... chảy qua. Bờ biển ở phía tây huyện. 
Trồng lúa, cây ăn quả. Chăn nuôi: gía cẩm, tôm, cá, ong lấy 
mật. Đánh bất hãi sản, Trồng và tụ bổ rừng tràm, đước, Chế 
biên hải sẵn, nông sẵn. Dịch vụ du lịch. Cao thông: đường 
thuỷ trên kènh rạch. Huyện thành lập từ 29.12.1978. thuộc 
tĩnh Minh Hải, từ 6ó. I.Í996, thuộc tỉnh Cà Mau. 


U MINH mỏ than bùn thuộc địa phận các huyện Vĩnh 
Thuận, An Minh, tỉnh Kiên Giang. Lớp than bùn được phân 
thành 3 phụ lớp (kể từ dưới lèn trên): phụ lớp than bùn đen 
dày 0,4 - 2,2 m, phụ lớp than bùn nâu dày O3 - 0,8 mì và 
phụ lớp than bùn xốp đày 0 - 0,3 m, Có nguồn gốc trầm tích 
hiện đại. Mô than chia làm 2 khu: ở U Minh Thượng than 
đày khoảng l,4 m, ở U Minh Hạ dày khoảng 1 m. Than có 
độ tro lớn, chất bốc chiếm 56 - 57% cho nhiệt lượng tới 
4.650 kcal/kg. Trữ lượng khoảng 2 - 3 trăm nghìn tấn. Khai 
thác lộ thiên. Sử đụng làm nhiên liệu, phân bán và có thể 
làm nguyền liệu hóa học. 


U MỠ (1k. bướu mỡ). u lành tính, cấu tạo bởi những tế 
bào mỡ gần như bình thường. UM gặp ở mọi nơi trong cơ 
thể (hay gặp ở dưới da, cổ, vai, lưng, nách, bụng, cánh 
tay...), thường là một ổ tròn, có ranh giới rõ, có vỗ boe, nắn 
mêm., dễ di động, đôi khi hơi căng mong nhưng không có 
nước. U tiến triển chậm, sau cắt bỏ thường khỏi hẳn. 

U NANG BUỒNG TRỨNG buồng trứng có cấu trúc lớn 
trên 2 cm, lâu ngày (thường trên 10 ngày) chứa đầy dịch 
thể. Thường chỉa UNBT thành 2 nhóm: ù nang nang trứng 
và u nang thể vàng, dựa theo biểu hiện bền ngoài và mức 
độ sẵn sinh progesteron. UNRT rất phổ biến. Mỗi nang 
trứng nguyễn thuỷ hoặc noãn bào đều có thể trở thành u 
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nang. Do nang trứng không rách và noãn bào không được 
thải ra, nên nang trứng ngày càng tăng trưởng và trở thành u 
nang nang trứng (có thể rất to). U nang nang trứng gồm một 
hoặc nhiều u nang có vách nane trứng bao bọc. Nang trứng 
lớn hơn 2 cm, tồn tại lâu ngày mà không rụng trứng sẽ trở 
thành u nang. Ở động vật cái nếu có UNRT, thường có chu 
kì động đục không bình thường và động dục kéo dài (cường 
dục). Thể vàng có thể tăng trưởng một cách bất thường và 
(rong xoang thể vàng có thể xuất huyết hoặc có những mô 
lạ (lông sừng, gan...) làm cho thể vàng trở thành u nang, U 
nang thể vàng thường có một u nang với vách đày hơn so 
với vách của u nang nang trứng. Vách này do sự tăng sinh 
của thể vàng tạo ra. Động vật có u nang thể vàng thường 
không động dục trong thời gian dài, đây là triệu chứng rất 
phổ biến. Thường có sự nhầm lẫn giữa hai loại u nang này ở 
bò cái, khí kiểm tra buông trứng bằng phương pháp khám 
qua trực tràng. Để xác định chính xác, khám bằng nội soi 
hoặc siêu âm. 


U NHÀY I. (v). ở người, UN là u lành tính, thường nhỏ, 
đơn độc, có vỏ bọc, mềm, mặt ngoài nhắn hay sùi, bên 
trong chứa một chất như gelarin, sinh ra từ mô liên kết. UN 
có thể gập ở mọi nơi trong cơ thể nhưng đáng chú ý nhất là 
các UN ở im. Có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật cắt bỏ. 

2. (nông), x. Bệnh u nhầy. 


U NHÚ u lành tính, sẵn sùi, nổi trên mặt da hay niêm 
mạc. Phát sinh từ các nhú liên kết bình thường bị tăng sẵn 
kéo đài, trên phủ một lớp biểu mô đơn hay kép. Có đạng 
như mào gà, có cuống. UN hay gây chảy máu, có thể chữa 
khỏi bằng cất bö. 


U PHÔI u phát sinh từ mô phôi (tổ chức bào thai), 
thường gặp 3 loại: 1) UP đơn giản, giống một dị dạng hứa 
một t. Vd. một u nang dạng biểu bì do một mảng biểu mô 
lạc vào mô liên kết nằm ở dưới để phát triển như một mô 
biểu bì, nhưng không có đường thông với môi trường bên 
ngoài, nên thường phình ra thành một túi chứa chất tiết ra 
của các tuyến phụ thuộc (nang). 2) UP phức tạp thường 
hay gặp ở tuyến sinh dục (buồng trứng, tính hoàn), khe 
cùng cụt, khu trung thất. Cấu trúc gốm nhiều mồ trưởng 
thành, sinh ra từ một nguyên bào sinh dục (có thể nữ, có 
thể nam) đa tiềm năng, phát triển thành nhiều mô khác 
nhau nhưng sắp xếp lộn xộn, không có trật tự. 3) Ủne thư 
bào thai phát sinh trực ếp từ mô bào thai (mô phôi); khi 
qua nhiều giai đoạn trung gian từ một u phôi lành, một 
hay nhiều mô biến chuyển thành ác tính. Thường hay gặp 
ở tình hoàn và buồng trứng. 


U QUÁI THAI một loại u phôi, n phức tạp, có nhiễu mô 
đa dạng, phát sinh từ ba lá phôi (tá phôi ngoài, lá phôi eiữ^, 
lá phôi trong). I) UỢT lành tính có các mô biệt hoá giống 
như những mô bình thường của cơ thể, bế trí chẳng chất lên 
nhau một cách lộn xôn không tạo thành một cơ quan, ở 
những vị trí bất thường trong cơ thể. Vd, UQT buồng trứng, 
UQT unh hoàn. Thuộc dạng UĐỌT lành tính còn có UỢT 
phức tạp, trong đó quái thai (có thể hình người hay hình của 
một phần cơ thể) đính vào cơ thể thai bình thường và sống 
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nhờ vào thai thường: có thể cắt bỏ. 2) UỢT ác tính khi một 
hay nhiều mô của u phát triển thành ung thư. 


USỢI THÂN KINH x. U xơ thần kinh. 


U SUỤN u lành tính, thường ở xương đốt bàn tay, bàn chân, 
vai, khuỷu tay, vv.¡ hiểm gặp ở xương sườn, xương cánh tay, 
đôi khi xuất hiện ỡ mồ mắm. Cấu tạo từ sụn trưởng thành, 
đơn dạng. US tiến triển chậm. Kích thước của n có thể khá 
lớn, gây biến dạng, hạn chế cử động và đau. Có thể cắt bỏ, 
kết hợp với nạo và phép xương. 


U THÂN KINH u gồm có các sợi thần kinh bình thường Ở 
nhiều mức độ khác nhau, có hay không có chất myclin. 
Chia làm hai loại: UTK ở các mồm cắt cụt - đầu đây thần 
kinh bị cất đứt tạo thành một khốt u sẹo đau, ƯTK đám rồi 
tạo thành một khối ù ngoài da, gồm có nhiều sợi thần kinh 
bị biến đổi, tăng sinh, kích thước u có thể to, sờ thấy có 
nhiều dây, nhiều hột, giếng như một búi chỉ; thường gặp ở 
mi mất, dọc theo dây thần kinh quay hay trụ [trong bệnh 
Rêchlinhhauden (Recklingbausen)]. 


^ „ 

U THÂN KINH ĐỆM o phát sinh từ các tế bào mô kẽ 
của bao dây thần kinh. Một số lành tính, nhưng có thể ung 
thư hoá; một số xuất phát từ các nguyên bào có thể ác tính 
từ đầu, 


U TUYẾN u lành tính đo quá sản đơn thuần, có giới hạn 
của biểu mô tuyến, thường gặp ở đường tiêu hoá, tuyến nội 
tiết (tuyến giáp...), tuyến ngoại tiết (tuyến nước bọt, tuyến 
mồ hồi...) và ở đường thở. UT tiến triển chậm: ít tái phát sau 
khi cắt bỏ, 

U XƠ ò lành tính, gặp ở nhiêu cơ quan trong, cơ thể; được 
cấu tạo bằng mô xơ, nghĩa là gồm có các bó xở (quấn cuộn 
vào nhau thành những hình khối đặc biệt của các UX), ở 
giỮa xen kẽ có các tế bào liên kết hình thoi. Dấu hiệu lâm 
sàng thay đổi tuỳ theo cơ quan có ỦX. 


U XƠ THÂN KINH vở các dây thần kính ngoại vĩ, được 
câu tạo do sự tăng sinh của các tế bào hên kết (nguyên 
bào sợi) của bao ngoài bó thần kính. Có thể thấy ở mọi 
lứa tuổi. U mềm, nhẫn, tròn, mọc ở lưng, thần, các chỉ... 
đọc theo đường đi của các dây thần kinh. Đôi khi u có kích 
thước lớn (tới vài centimét). U lành, tiến triển chậm, ít khi 
trở thành u ác tính, Khi có nhiều UXTK mọc trèn thân thể, 
người (ta gọi là bệnh u xơ thần kinh [bệnh Rêchlinhhauden 
(Recklinghausen)]; là một bệnh di truyền kiểu trội, bệnh có 
kèm theo các chấm sắc tố đen trèn đa, càng lớn tuổi càng 
nhiều. Chưa có cách điều trị Khi các u chèn ép vào dây 
thần kính, có thể mổ (cắt bỏ từng u một). 


U XƠ TỬ CUNG thực chất là u phát triển tt lớp cơ trơn 
của tử cung kèm tăng sinh mô liên kết xơ. Nguyên nhân: 
cường nội tiết đstrogen;, sự có mặt của tế bào non (chưa 
trưởng thành) nằm sẵn ở lớp cơ tử cung, sau này phát triển 
thành những, nhân xơ; phối hợp cả hai nguyên nhân trên. Vị 
trí: nhãn xơ thường nầm ở thân tử cung, rất ít ở cổ tử cung. 
Lúc đầu nhân xở nằm ở lớp trong cơ tử cung. Khi nhân xơ 
phát triển nhanh về phía phúc mạc, có thể có cuống, thì goi 
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U U XƯƠNG 


là u xơ dưới thanh mạc. Khi nhân xơ phát triển vào lớp 
niêm mạc tử cung thì gọi là u xơ dưới niêm mạc. Các dấu 
hiệu tuỳ theo sự phát triển của nhân xơ. UXTC thường hay 
gặp ở những người vô sinh 30 - 35 tuổi hoặc ở những người 
đã sinh con, nhưng sau một thời gian kể từ khi có thai lần 
cuối. Khi phát hiện được UXTC, bóc nhân xơ hay cắt tử 
cung tuỳ theo bệnh từng người. 


U XƯƠNG u (lành tính và ác tính) phát sinh từ mô xương. 
Mô xương là một tổ chức phức tạp, gồm nhiều thành 
phần, mỗi thành phần có thể sinh ra một loại u: màng 
Xương sinh ra u xơ lành tính và ác tính; mô xương chính thức 
sinh UX lành và sacôm xương (ostếome và ostếosarcome); 
mô sụn sẽ sinh ra u sụn lành và sacôm sụn (chondrome và 
chondrosarcome); tuỷ xương sẽ sinh ra các bệnh tăng sinh 
bạch cầu (leucémie) và đa u tuỷ [bệnh Kelơ (theo tên của 
Kihlcr, thầy thuốc người Đức)]; chất đệm lưới của xương 
sinh ra u mô bào, 


Ủ dạng nhiệt luyện dùng cho vật liệu kim loại, bán dẫn 
và thuỷ tỉnh, gồm nung nóng đến nhiệt độ xác định, giữ 
nhiệt một thời gian rồi làm nguội chậm cùng với lò nhằm 
cải thiện tổ chức tế vi, tính gia công và khử ứng suất dư. Đối 
với thép và gang, tuỳ thuộc vào mục đích mà phân ra, Ũ 
đồng đều hoá, U graphit hoá, U kết tỉnh lại, U khử ứng suất, 
U cầu hoá, vv. 


Ủ CHUA quá trình lên men các đường có trong thực 
phẩm hoặc trong các phụ phế phẩm ở các nhà máy thực 
phẩm để tạo thành axit lactc dưới tác dụng của vi khuẩn 
lên men lactic. Trong công nghiệp thực phẩm, ÚC được ứng 
dụng để muối dưa, muối cà, làm sữa chua và men chua. 
Trong ngành chế biến thức ăn chăn nuôi, UC dùng để cất 
_ HIữ, bảo quản và làm thức ăn cho vật nuôi. Khi UC (muối 
dưa, muối cà) thường xảy ra hiện tượng dưa cà khú. Nguyên 
nhân là do bị nhiễm vi khuẩn butyric. Để khắc phục hiện 
tượng đó và để bảo quản người ta thường dùng axit sobic. 

Ú TIM trò chơi phổ biến của trẻ em ở tuổi nhi đồng. Một 
em đứng ra làm cái, xoè bàn tay ra, các em khác đặt ngón 
tay trỏ của mình vào, rồi cái đọc bài đồng dao: "chỉ chỉ 
chành chành, cái đanh thổi lửa,..." và đến câu "ù à ù ập" tì 
nắm vội bàn tay lại. Em nào rút ngón tay không kịp bị giữ 
lại thì phải quay mặt vào tường hoặc tự bịt mắt mình lại. 
Trong khi đó các em khác trến, xong đâu đấy, người làm cái 
hô "xong". Em quay mặt vào tường phải đi tìm người nấp, 
tìm được người nào thì người đó phải bịt mắt, nếu không tìm 
được ai thì phải bịt mắt lần nữa. 

Ụ KHÔ x. U tàu. 

Ụ NỔI x. Ụ đàu. 

Ụ TÀU công trình đóng tàu hoặc đưa tàu lên khỏi nước 
để xem xét, sửa chữa, được trang bị các cần cẩu, hệ thống 
bơm nước, khí nén... để phục vụ cho các công việc. Có hai 
loại UT: 1) Ụ khô xây dựng trên nền đất; 2) Ụ nổi gồm các 
phao liên hoặc phao rời ghép với hệ thống khung sàn để 
nâng tàu và tạo mặt bằng làm việc. 
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UA (Ur hoặc Our), thành phố cổ ở vị trí của thị trấn Ten 
En Mucaya (Tell el - Muqgayyar) thuộc lrắc ngày nay. Di 
tích cư trú đầu tiên tại đây thuộc thiên niên kỉ 5 tCn. [đồ 
gốm kiểu văn hoá En - Ôbêi¡t (El - Obeid)]. Thế kỉ 25 tCn., 
U trở thành thành phố công quốc hùng mạnh. Khoảng thế kỉ 
21 tCn., U là kinh đô của vương quốc Xume (Sumer) và Akat 
(Akkad). U suy vong vào thế kỉ 4 tCn. Những cuộc khai quật 
vào nửa đầu thế kỉ 20 phát hiện nhiễu di tích quan trọng: 
I6 lãng mộ vua với rất nhiều đồ tuỳ táng bằng vàng, bạc, đá 
quý, vết tích tường bao xây gạch, cung điện, đền miếu, vv. 


ÚA VÀNG I. Hiện tượng mất chất diệp lục ở thực vật 
làm lá UV. Là quá trình bình thường của sự hoá già, do 
thiếu các nguyên tố vi lượng chủ yếu cho quá trình tổng hợp 
chất diệp lục như thiếu sắt và magie hoặc do cây bị bệnh. 

2. Dạng sinh trưởng ở những thực vật sống trong tôi, 
thường được gieo trồng từ hạt, chúng có màu trắng hoặc 
vàng đo thiếu chất điệp lục. Thường ít phân hoá (phân cành, 
phân nhánh) và thiếu một số chất chống đỡ như lignin, giúp 
cho các lóng kéo dài bển hơn. Thực vật UV rất dễ gãy. Ở 
thực vật hai lá mầm, có lá giẹp bản, rất nhỏ và chổi mầm có 
móc để bảo vệ (như cây mọc qua đất). Ở thực vật một lá 
mắm, lá thường có độ dài bình thường, nhưng mỏng hơn và 
bị cuốn lại. Trong điều kiện tự nhiên, sự sinh trưởng tăng 
lên tột độ để cho thân có thể tiếp xúc với ánh sáng (ánh 
sáng là nhu cầu của quang hợp, là nguồn thức ăn). Ánh sáng 
sẽ khôi phục sinh trưởng trở lại bình thường. 

UAGADUGU (Ph. Ouagadougou), thủ đô của Cộng hoà 
Buakina Faxô. Dân số 690 nghìn (1993). Trung tâm thương 
mại và giao thông vận tải, Sân bay quốc tế. Công nghiệp 





Uagađugu 
Đài tưởng niệm trên Quảng trường Naba Kôm 


bông sợi, thực phẩm, thuộc da, dệt thảm. Đại học tổng hợp. 
Có các viện nghiên cứu, sân thể thao, cung điện. 


ÚC cư dân quốc gia Ôxtrâylia, bao gồm: cư dân bản địa 
và cư dần mới đến sau này. 

Lãnh thổ Ôxtrâylia vốn xưa kia là nơi sinh sống của 
thổ dân. Người ta ước tính khoảng trên 500 bộ lạc 
chuyên săn bắt, hái lượm du cư. Về ngôn ngữ: tiếng nói 
của họ rất riêng biệt, không có thể ghép vào bất cứ ngữ 
hệ nào hiện nay trên thế giới. Về nhân chủng, thuộc đại 
chủng Nêgrô - Ôxtralôit, còn gọi là đại chủng Xích Đạo. 
Từ cuối thế kỉ 18, những người Châu Âu di cư đến ngày 
càng đông đảo, nhất là khi phát hiện ra nhiều mỏ vàng, 
và môi trường sinh thái có điều kiện để chăn nuôi cừu. 
Thổ dân bị đẩy lùi vào các vùng sa mạc nội địa. Một 
phần lớn do thực dân tàn sát, một phần do điều kiện 
sống tồi tệ, nên thổ dân từ con số hàng triệu nay chỉ còn 
169 nghìn người (I98§6). Từ xã hội mẫu hệ, do chiến đấu 
tự vệ, nên một phần thổ dân ven biển đã chuyển sang 
phụ hệ. Còn thổ đân ở đảo Taxmania (Tasmania) làm 
nghề sãn bất du cư ở Đông Nam Ôxtrâylia thì đã bị tiêu 
diệt hoàn toàn. Trong số 169 nghìn thổ dân đó thì có đến 
2/3 là lai, đo hỗn chủng với người da trắng. Một bộ phận 
hiện đã chuyển sang làm công nhân trong các nhà máy 
hoặc trang trại của tư bản hiện đại. Một bộ phận bị bắt 
buộc sinh sống trong các khu dồn dân. Thổ dân U hiện 
nay đang đấu tranh đòi quyển sống và bảo vệ văn hoá 
dân tộc. Thành phần thứ hai đến sau, hiện có khoảng 
gần 25 triệu người, chủ yếu là gồm những người dị cư từ 
Châu Âu sang (trước hết là Vương quốc Anh). Ôxtrâylia 
ngày nay là một nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Ngôn 
ngữ chính thức: tiếng Anh. Tôn giáo chính: Anh giáo và 
Kitô giáo. Trong dân tộc U, hiện tuyệt đại đa số là 
người da trắng. 


UĐÔNG (Oudong), 1. Kinh đô cổ Cămpuchia thời kì từ 


1620 đến 1867. Lầ một dãy núi nhỏ ở giữa đồng bằng, cách 
Phnôm Pênh khoảng 20 km về phía tây. Hiện chỉ còn một 
số di tích đến, tháp và nền cũ của hoàng cung. 

2. Một giai đoạn lịch sử của Vương quốc Cămpuchia. 
Năm 1529, vua Angchan dời đô từ Phnôm Pênh về 
Lôvêch (Lovêk) để tránh sự xâm chiếm của người Xiêm 
(Siam). Năm 1594, Lôvêch bị người Xiêm thiêu huỷ. Năm 
1620, sau khi lên ngôi được 2 năm, vua Chây Chettha II 
(Checy Chettha II) định đô tại U. Thời kì này, Cămpuchia 
bị suy thoái và chia rẽ (thế kỉ 17); các thương nhân Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan tích cực hoạt động gây 
rối và lộng hành (thế kỉ 18); Xiêm tiếp tục khống chế và 
đô hộ (thể kỉ 18 - 19), một bộ phận trong hoàng tộc 
Cămpuchia cẩu viện triểu đình Huế, Cuộc xung đột nội 
bộ hoàng tộc và cuộc chiến giữa Việt và Xiêm diễn ra 
dữ dội trên lãnh thổ Cămpuchia, cho đến giữa thế kỉ 19, 
Cämpuchia suy kiệt trước khi bị thực dân Pháp xâm chiếm 
(năm 1863). 


UÊNBƠC X. x. Vainơbec X. 


UGANĐA U 


UGANDĐA (A. Republic of Uganda - Cộng hoà Uganđa), 
quốc gia nội lục ở Đông Phi. Có 2.698 km biên giới với 
Kênya, Ruanđa, Xuđăng, Tanzania, Cộng hoà Dân chủ 
Côngô. Diện tích 241 nghìn km”. Dân số 23,3 triệu (2000). 
Dân thành thị 13,8%. Dân tộc: đa dân tộc, chủ yếu là người 
Ganđa (Ganda) 18%, Ndkôlê (Nkole) 10,7%, Kiga (Kiga) 
84%, Xôga (Soga) 8,2%, Langô (Lango) 5.9%. Ngôn ngữ 
chính thúc: tiếng Anh và tiếng Xuahili. Tôn giáo: đạo Thiên 
Chúa 66%, đạo truyền thống 18%, đạo Hồi 16%. Thể chế: 
cộng hoà, một Viện, do giới quân sự kiểm soát. Đứng đầu 
Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ 
đô: Kampala (Kampala; 1,I triệu dân). Các thành phô chính: 
Jinja (linia; 61 nghìn dân), Mơbalơ (Mbale; 53 nghìn dân), 
Maxaka (Masaka; 49 nghìn dần), Culu (Gulu;, 42,8 nghìn dân). 

Phần trung tâm là một cao nguyên 1.000 - 1.500 m. Rìa 
phía tây và phía nam có núi (đỉnh 5.109 m), phần lớn là núi 
lửa đã tất. Rất nhiều hồ kiến tạo lớn: Vichtoria (Victoria), 
Eđuôt (Edward), Anbơt (Albert), Gioocgiơ (George), Kyôga 
(Kyoga). Khí hậu xích đạo, nhiệt độ giảm theo độ cao, 
có hai thời kì khô vào tháng 6 - 7 và tháng 7 - 2. Nhiệt độ 
I8 - 25°C. Lượng mưa 1.000 - 1.500 mm/năm. Sông ngòi là 
thượng nguồn của Sông Nin (NiI). Đất canh tác 34%, đồng 
cỏ 9%, rừng và cây bụi 31,5%, các đất khác 25,4%. Khoáng 
sản chính: vonfram, thiếc, đồng. 
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Uganđa 


Kinh tế nông nghiệp chậm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
40.3% GDP và 80,4% lao động. Công nghiệp 16,3% GDP 
và 5,7% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 34,5% 
GDP và 13,9% lao động. GDP đầu người 1.208 USD (2000). 
GNP đầu người 310 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): chuối 9,4 triệu tấn, sắn 3.4 triệu tấn, khoai 
lang 2,5 triệu tấn, mía 1,6 triệu tấn, ngô 780 nghìn tấn, kê 
638 nghìn tấn, lúa miến 454 nghìn tấn, cà phê 198 nghìn tấn. 
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Chăn nuôi: bò 5/7 triệu con, đê 3,6 triệu con, cừu 1,9 triệu con. 
Gỗ tròn I5,6 triệu m. Cá đánh bất 220 nghìn tấn. Sản phẩm 
công nghiệp chính (1997): khai khoáng vàng 3 tấn, Chế 
biến: xi măng 278 nghìn tấn, đường 93 nghìn tấn, thịt 
3,7 nghìn tấn, bía 552 nghìn hcctôlít. Năng lượng: điện 
1,28 tỉ kW.h. Giao thông (1998): đường sắt 1.2 nghìn km, 
đường bộ 26,8 nghìn km (rải nhựa 2,7%). Xuất khẩu (1997 - 98): 
458 triệu USD (cà phê 58/72, chè 7,6%, cá 6,1%, bóng 
2,3%), bạn hàng chính: Anh 20,8%, Bị - Luxembua 12,3%, 
Tây Ban Nha 9,19, Hoa Kì 8,1, Pháp 6.44, Đức 4,3%. 
Nhập khẩu: 1,4 tỉ USD (máy móc và thiết bị vận tải 
33,8%, hàng công nghiệp cơ bản 22%. hoá chât IS,9%, 
lưng thực và gia súc 7,3%); bạn hàng chính: Kênya 
21,5%, Anh 14,2%, Nhật Rản 9,1%, Liên bang các tiểu 
Vương quốc Arập Thống nhất 6,l%, Đức 4,2%, Hoa Kì 
3,1%, Đơn vị tiễn tệ: silinh Uganđa (U Sh). TÌ giá hối đoái: 
I USD = ï.825 U Sh (10. 2000). 


Thế kỉ 14 - 19, thống nhất các nhà nước phong kiến sơ 
kì thành quốc gia U. Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, Anh 
đặt chế độ bảo hộ U. Ngày 9.10.1962, giành được độc 
lập từ Ảnh. 





^——————— —~—— 





Quốc khánh: 9.10. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
25.10.1962. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
09.2.1973. 


ULA (Ph. Union internationale dcs architcctes - Hiệp hội 
Kiến trúc sư Quốc tế), tổ chức quốc tế tập hợp các kiến 
trúc sư được thành lập từ 1948, tại hội nehị đầu tiên ở 
Lôdan (Lausanne, Thuy Sỹ). Từ I969, tiến hành đại hồi 
3 năm một lần, mỗi lần đại hội đều cử ra Ran Chấp hành 
gốm 2l uỷ viền, trong đó có chủ tịch. L]A cố nhiều ban 
thư kí chịu trách nhiệm về các hoạt động khác nhau của 
kiến trúc, có nhiều quan hệ hoạt động với các cơ quan của 
Liên hợp quốc, nhất là UNESCO. Trị sở thường trực: Pari 
(Paris; Pháp). 


UKIVÔ - E (Ukiyo - e), rào lưu hội hoạ, đổ hoa Nhật 
Bản ra đời từ thời Èđô (Edo, thế kỈ !7), phát triển vào 
thế kỉ I8 - I9. U quan tâm đến đời sông, gắn với tầng 
lớp thủ công, thương nhân thành thị. U vẽ về các thú vui 
phù phiếm của tầng lớp tư sản đang lên, về thế giới của 
những kĩ nữ, điến viên Kabuki... U sử dụng kĩ thuật in 
gỗ khắc của những tranh tôn giáo và những minh hoa 
truyện cổ. 


Người mở đầu trường phái này là Môrônôhu (H. Moronobu; 
1ól8 - 94) mới chỉ giới hạn trong một màu đen, sau đố 
Kyônôbu (T. Kyonobu;, 1664 - 1729) thêm một màu đỏ 
bằng bút, đến Maxanôbu (O. Masanobu; I68ó - 1764) tô 
thêm các màu vàng, tím, lục, đỏ sấm và màu đen pha với 
hồ loãng cho thêm độ bóng. Năm 734, Maxanôbu bắt dầu 
¡in hai màu đỏ đen bằng bản gỗ và đưa chủ để huyền thoại 
và thời sự vào ranh. Harunôbu (S. Harunobu; |225 - 70) là 
người đặt nền móng quyết định cho mộc bản nhiều màu mở 
đầu cho sự khai hoa kết trấi của U: mĩ nhân hòa với 
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Kiyônaga (Kiyonaga), Utamurô (Utamaro). chân dung diễn 
viên kịch Kabuki với Saraku (Sharaku), phong cảnh với 
Hôkuxai (K. Hokusat) và Hirôsiphê (A., Hiroshige). 


Trào lưu không chỉ đóng vali trò quan trọng trong, 
lịch sử hội hoạ Nhật Bản mà còn là một trong những động 
tực thúc đẩy hội hoa phương Tây bước vào kỉ nguyên 
hiện đại. 

UKRAFNA (Ukraina), quốc gia ở Đóng Âu. Giáp Nga, 
Bèêlarmt, Ba Lan, Xlêvakria, Hungari, Mônởôva, Rumani và 
Biển Đen. Diện tích 603,7 nghìn km”. Dân số 49 triệu 
(20). Đân thành thị 68%. Dân tộc: Ukraina 64/222, Nga 
32,8%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Ukraina. Tôn piáo: đa số 
theo chính thống giáo Ukraina. Thể chế: cộng hoà, đu đảng, 
một viện (Hội đồng Tối cao). Đứng đâu Nhà nước: tổng 
thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ rướng. Thủ đô: Kiep (Kiev; 
2,0 triệu dân). Các thành phố chính: Khackôp (Kharkov: 
l,Š triệu dân), Đôncxkơ (Doneck: Ì triệu dân), Ôđexa 
(Odessa; Í triệu dân). 


Địa hình chủ yếu là đồng bằng và đổi. Phía tây nam và 
nam có núi: Kacpat (KurpaÙ 2.061 m, Krđm (Krym) 
1.545 m. Khí hậu ôn đới lục địa. Ven Biển Đen có đồng 
bằng duyên hải thấp, khí hậu á nhiệt đới. Nhiệt độ tháng 
giềng từ -7°C đến - §ˆC ở phía bắc, từ 2“C đến 4C ở phía 
nam. Tháng bảy: !8 - 19°C ở phía bắc, 23 - 24'C ở phía 
nam. Iượng mưa 300 mm/nầm ở phía đồng nam. Vùng núi 
Kacpat I.200 - 1.600 mmư/năm. Sông chính: Đnep (Dnepr), 
Đônet - Đnextdrd (Donec - Dnestr) - cửa sông Đunal 
(Duna)). Đất canh tác 542%, đồng cô 11%, rừng và cầy bụi 
16%, các đất khác 19%, Khoáng sản chính: đầu khí, than, 
sắt, mangan. 


Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 11,42 
GDP và 212% lao động, Công nghiệp 29,622 GDP và 
26,6% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ chiếm 
45.7% GDP và 27,7% lao động. GDP dầu người 3.816 USD 
(2000). GNP đầu người 980 USD (1998). Sẵn phẩm nỗng 
nghiệp chính (1999): khoai tây l5 triệu tấn, củ cải đường 
14 triệu tần, lúa mì I3 triệu tấn, ngô I,7 triệu tấn. Chăn 
nuôi: bò I1,7 triệu con, lợn LÔ triệu con, cừu và dê 2 triệu 
con, Gỗ tròn 10 triệu m'. Cá đánh bắt 462 nghìn tấn. Sản 
phẩm công nghiệp chính (1998): khai khoáng quặng sắt 
50 triệu tấn, mangan 2,2 triệu tấn. Sản xuất thép thô I9 tỉ 
hryvnia, máy móc ¡3 tỉ hryvnia và một sô mặt hàng khác 
như hoá chất, để da, đụng cụ quane học, máy vi tính. Nẵng 
lượng: điện 176 tì kW.h, thun 8l triệu tấn, đầu thô 3Ô triệu 
thùng, khí đốt 1§ tỉ mỶ, Giao thông (1998): đường sắt 
23 nghìn km, đường bộ 172 nghìn km (rải nhựa 95%). Xuất 
khẩu (1998): 13,7 tỉ USD (thép 38,3%, hoá chất 13,1%, máy 
móc I2,8#, lương thực L1/7%, nhiên liệu 7/4); bạn hàng 
chính: Nga 24,7%, Trùng Quốc 7%, Bêlarut 5,42, Thồ Nhĩ 
Kì 4,2%. Nhập khẩu: I6,2 tỉ USD (sản phẩm nhiên liệu và 
năng lượng 33,9%, máy móc !8,§%, hoá chất !I%, lương 
thực 4,6, thép 3,4%, gỗ 2,5%); bạn hàng chính: Hoa Kì 
1.3%, Ba Lan 2,8%, Italia 2%, Bêlarut 2%. Đơn vị tiền tệ: 


hryvnia (từ 9.1996). Tỉ giá hối đoái: I USD = 5,46 hryvnia 
(10. 3000). 

Thế kỉ 9 - 12 đã hình thành nhà nước Kiep, là mầm mống 
của các nhà nước U, Bêlarut và Nga sau này. Thế kỉ 13, bị 
quân Mông Cổ - Tacta đánh chiếm. Thế kỉ 15, hình thành 
quốc gia U. Từ đó cho đến giữa thế kỉ 17, luôn luôn phải 
chiến đấu chống sự xâm lãng của Litva, Ba Lan, Thổ Nhĩ 
Kì. Đến 1648 - 54, được giải phóng. Sau đó hợp nhất với 
Nga. Tham gia các cuộc cách mạng 1905, 1907, 1917. Chính 
quyền Xô Viết thành lập vào tháng 12.1917, Sau đó là nội 
chiến và chiến tranh chống quân đội can thiệp Áo, Đức, 
Anh, Pháp (1918 - 20). Ngày 30.12.1922, gia nhập Liên 
bang Xô Viết. Thời kì 194I - 44, bị phát xít Đức chiếm 
đóng. Đến tháng 10.1944, được hoàn toàn giải phóng. Ngày 
24.8.1991, tuyên bố độc lập. 

Quốc khánh: 24.8. Là thành viên Liên hợp quốc từ 19435. 
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 23. |.1992. 
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LIkraina 


ULAN BATO (Ulaanbaatar; À, Ulan Bator), thủ đô của 
Mông Cổ, ở thung lũng sông Tôla (Tola) trên độ cao 1.350 m. 





Lilin Bato 


Một góc của thủ đô 


UNAMUNÔ M. Ð. U 


Dân số 691 nghìn (1999). Đầu mối giao thông. Công nghiệp 
cơ khí, luyện kim, xây dựng, chế biến thức ăn gia súc, chế 
biến gỗ, thực phẩm, vv. Nhà máy nhiệt điện. Viện hàn lâm 
khoa học. Đại học tổng hợp. Nổi tiếng nhất là tu viện của 
Phật sống. Xây dựng từ 1639 với tên gọi Uaga (Urga). Từ 
J706, mang tên gọi Ikhơ - khure (lkh - khyrẻ; từ 1911 
Nixlenkhure (Nijslẻl Khurẻẻ). Từ nửa sau của thế kỉ 18, 
trung tâm hành chính của Ngoại Mông. Năm 1911 - lố, 
thành phố lớn của nhà nước phong kiến thần quyền Mông 
Cổ; từ 1915 - 19, của xứ Ngoại Mông tự trị. Ngày 6.7.1921, 
trở thành thủ đô của Mông Cổ. 


ULANÔVA G. X. (Galina Sergeevna Ulanova; 1909/10 - 98), 
nghệ sĩ balê, Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô (1951). Ulanôva 
sinh trong một gia đình nghệ sĩ, cha là đạo diễn balê, mẹ là 
nữ nghệ sĩ balê và là nhà sư phạm. Năm 1928, tốt nghiệp 
Trường Múa Lêningrat, làm việc ở đoàn balê và ôpêra 
Lêningrat (sau này là Nhà hát Kirôp). Từ 1944, là xôlit balê 
của Nhà hát Lớn Matxcơva. Tên tuổi và vinh quang của 
Ulanôva gắn liễển với các hình tượng Maria, Juyliet, Ođetta, 
Ôđila, Avrêra, Masa, vv. Các nhà bình luận đã đánh giá rất 
cao sáng tạo nghệ thuật của bà. Nghệ thuật của Ulanôva 
biểu lộ sự hài hoà lí tưởng giữa kĩ thuật múa và diễn cảm 
sân khấu, bổ sung cho các hình tượng những nét sống động, 
biến những hành động đời thường thành cái đẹp duyên dáng 
đây nhạc tính. Ulanôva đã biểu lộ tài năng đặc biệt là biến 
những động tác phức tạp, tỉnh tế nhất của múa cổ điển 
thành ngôn ngữ tự nhiên của con người, nhờ thế mọi xúc 
cảm nội tâm tỉnh vi, sâu xa nhất của các vai múa được bộc 
lộ. Các động tác của Ulanôva thực hiện như sóng lớn, sóng 
nhỏ nối tiếp, quyện hoà vào nhau. Ulanôva cồn thể hiện tài 
năng xuất sắc trong việc biểu hiện ngôn ngữ đặc biệt của 
tác phẩm có nội dung triết học lớn. Bà là một trong số các 
tài năng hiếm; được nhận nhiều giải thưởng lớn, Giải 
thưởng Lênin (1957), bốn Giải thưởng Quốc gia (1941, 
1946, 1947, 1950). 


ƯN (A. United Nations), x. Liên hợp quốc. 


ƯN KHĂM (Oun Kham; thế kỉ 19), vua Lào (1869 - 95). 
Là vị vua đầu tiên tiếp nhận chế độ bảo hộ của nước Pháp 
(1893) trong khuôn khổ Đông Dương thuộc Pháp. 


UNAMUNÔ M. Ð. (Miguel de Unamuno; 1864 - 1936), 
nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Tây Ban Nha. 
Một trong những người lãnh đạo "Thế hệ 1898". Giảng dạy 
văn học, giáo sư (1891), hiệu trưởng Trường Đại học 
Xalamanca (Salamanca; từ 1901). Năm 1924, chống chế độ 
độc tài Primô Đê Rivêra (]. A. Primo de Rivera), bị đầy ra 
đảo. Từ đó ông chạy sang Pháp và sống lưu vong đến 
930. Viện sĩ từ 1932. Chịu ảnh hưởng của nhà viết kịch, 
nhà văn Nga Tônxtôi (L. Tolstoj), nhà triết học, toán học, 
vật lí học Pháp Paxcan (B. Pascal), nhà triết học Đan Mạch 
Kiêckơgôt (S. A. Kierkegaard). Vấn để triết học mà 
Unamunô quan tâm nhất là đời sống tỉnh thần của cá nhân 
khao khát giải quyết mâu thuẫn giữa cái hữu hạn và cái vô 
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hạn. Unamunô viết nhiều 
công trình nghiên cứu triết 
học, trong đó có cuốn “Tình 
cảm bị kịch trong đời sống 
con người và các đâần tộc” 
(1013). Tác phẩm: tiểu 
thuyết "Hoà bình trong tầm 
tay” (1897), "Sương mù” 
(1914). Unamunô chỉ nhằm 
diễn đạc "hiện thực bên 
trong" (ông đôi lập nố với 
"hiện thực bên ngoài), 
nhưng nhân vật của ông lại 
rất chân thực về mặt xã hội 
và tâm lí. Chiếm một VỊ trí quan trọng trong các tác phẩm 
của Unamunô là nước Tây Ban Nha, số phận nhân dân và 
nên văn hoá Tây Ban Nha, phong cảnh, truyền thống, ngôn 
ngữ và nehệ thuật. Ánh hưởng của Ưnamunô đối với văn 
hoá Tây Ban Nha thật: to lớn, Các công trình của ône bị nhà 
thờ cấm trong mấy chục năm. Di sẳn Unamunô góp phần 
giải phóng trí thức Tây Ban Nha khỏi chính quyền Thiên 
Chúa giáo Chính thống. 





ƯUnamunô M.ĐÐĐ. 


UƯNBRICH V, (Waltcr Ulbricht; 1893 - 19743), nhà hoạt 
động Đảng và Nhà nước nước Cộng hoà Dân chủ Đức. Năm 
1918, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đức. Tháng 
10.1949, sau khi nước Cộng hoà đân chủ Đức được thành 
lập, là bí thư thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất 
Đức (tên gọi sau khi hợp nhất Đảng Cộng sản Đức và Đẳng 
Xã hội đân chủ Đức năm 1946). Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước (1960 - 73). 


UNCITRAL (A. Unutcd Natons Coramisson on 
International Trade Law), x. Uỷ ban Liên hợp quốc về 
Luật Thương mại Quốc tế. 


UNCTAD (A. United Nations Conference on Trade and 
Development), x. Hội nghị liên hợp quốc về Thương mại 
và Phái triển. 


UNDP (A. Unatcd Nations Development Propgcamme - 
Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc), tổ chức trực 
thuộc Liên hợp quốc. Thành lập 965 theo nghị quyết của 
Đại hội đỗng Liền hợp quốc trên cơ sở sáp nhập Chương 
trình Mở rộng Trợ giúp KT thuật của Liên hợp quốc (thành 
lập 1950) và Quỹ Đặc biệt của Liên hợp quốc (thành lập 
I959). Nhiệm vụ: giúp các nước có thu nhập thấp tạo ra các 
điều kiện phù hợp nhằm huy động vốn trong nước và nước 
ngoài cho phát triển; giúp sử dụng có hiệu quả các nguồn 
đầu tư trên và mọi nguồn kinh tế và nhân lực sẵn có để tăng 
năne, suất, nầng cao mức sống. Trong hệ thống Liên hợp 
quốc, ƯNDP đã trở thành cơ quan viện trợ kĩ thuật lớn nhất 
với hai tính chất viện trợ cơ bản là chuyển giao công nghệ 
và chuẩn bị cho đâu tư (hay tiền đầu tư) theo từng chu kì 5 
năm cho chương trình quốc gia của các nước. Cơ quan lãnh 
đạo là Bạn Điều hành gồm 36 thành viền (Châu Phi 8, 
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Châu Á - Thái Hình Dương 7, Đông Âu 4, Mĩ luaũnh và 
Caribê 5, Tây Âu và khu vực khác 12) do Đai hội đẳng 
Liên hợp quốc bầu với nhiệm kì 3 năm; họp mỗi năm 2 lần. 
lần lượt tại Niu Yooc (New York) và Giơnevơ (Genève), Cơ 
quan thường trực là Ban Thư kí và các cục, vụ chuyên 
ngành tại trụ sở Niu Yooc và cổ quan đại điện UNDP tại 
Giơnevd. 


UNDRO (A. Đnitecd Natons Disaster Relief Co-ordinalor, 
Office of the - Cỡ quan Cứu trợ Thiên tai của liên hợp 
quốc), tổ chức trực thuộc của Iiên hợp quốc. thành lập 
1972 theo nghị quyết của Đại hội đồng liên hợp quốc. 
Nhiệm vụ: tập hợp các ngnỗn vốn, phối hợp các hoạt 
động tập thể của cộng đồng quốc tế (tổ chức chuyên 
mỏn của liên hợp quốc, các quốc gia, các tổ chức phi 
chính phủ, các tổ chức tự nguyện) nhằm trợ giúp các 
nước khi có thiên tai; đẩy mạnh nghiên cứn, phòng 
ngừa, kiểm soát và dự báo thiên tai; cùng cấp cho chính 
phủ các nước những chỉ đẫn vẻ kế hoạch hoá trước khi 
xảy ra thiên tai: thu thập và phổ biến tin tức về cứu trợ 
thiên tai. Cơ quan lãnh đạo và thường trực là Văn phòng 
Cứu trợ Thiền tai. Người đứng đầu UNDRO do tổng thư kí 
Liên hợp quốc chỉ định với nhiệm kì 5 năm. Trụ sở: 
Giơnevơ (Genève Thuy ẤT). 


ƯNĐECAN (A. undecane; cp. henđecan), CH:(CHạ),CH:. 
Hợp chất thuộc loại hiẩrocacbon no mạch không vòng. 
Chất lỏng không màu; khối lượng riêng (ở 15^C): 0/74 g/cm`. 
L = [94ˆC. Không Lan trong nước; tan trong cuanol hoặc ete. 
Có nhiều trong phân đoạn đầu hoả của dầu mỏ. Dùng làm 
nhiên liệu. 

UNĐEXEN (A. undecenc; cg. henđexen, undexilen), 
C¡;H¿;. Hợp chất thuộc loại biđrocacbon không no, 
mạch không vòng, có một nối đôi ở vị trí số 1 hoặc số 2: 
| - unđexen, CH; = CH(CH;)¿CH¡, là chất lỏng không màu, 
khối lượng nêng D,763 g/cm, L = 188C; 2 - unđexen 
CH:-CH-=-CH(CH;)2CH; cũng là chất lỗng không màu, khối 
lượng riêng 0,774 g/cm', t, = 193C. Cả hai chất đều không 
tan trong nước; lan trong etanol, ete. Có trong phân đoạn 
dầu mỏ. là nhiên liệu. 


UNEP (A. Dnied Nations EinvironmentL Programme - 
Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc), tổ chức trực 
thuộc Liền hợp quốc. Thành lập 1972 theo nghị quyết của 
Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nhiệm vụ: phối hợp nghiền 
cứu tìm giãi pháp cho những vấn đê về môi trường quốc tế 
trên biển, trên không, trên mặt đất... nhằm bảo đảm cho các 
thế hệ con người có một môi trường tốt. Cơ quan lãnh đạo: 
Hội đồng Quản trị gồm 58 thành viên (Châu Phi 16, Châu Á 
13, Đông Âu 6, MI Latinh và Caribẽ 10, Tây Âu và khu vực 
khác 13) đo Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với nhiệm kì 
4 năm. Cơ quan thường trực: Ban Thư kí; một số cở quan 
khác: Quỹ Môi trường, Uỷ ban Đại diện Thường trực, Uỷ 
ban Cao cấp các Bộ trưởng và Chuyên viên. Trụ sở: 
Narrôbi (Kênya). 








UNG THƯ GAN U 





ƯUNESCÓO (A. United Nauons Educafional, Scientific and 
Cnltura\ Organization), x. Tổ chứa Giío dục, Khoa học và 
Văn hoá của Liên hợp quốc. 


UNEPA (À. Dnited Nations Pund for Population Activities), 
x. Quỹ Hoạt động Dân sô của Liên hợp quốc. 


ƯNG KHÍ THÁN x. Bệnh khí ung thán. 


ƯNG THƯ I. Ở động vật và thực vật, UT là tên gọi 
chung của tất cả các mô tăng sinh. Quá trình chuyển biến từ 
tế bào bình thường thành tế bào tăng sinh gọi là ƯT hoá. Ở 
vật môi, thường gặp: UT mắt ở bò; ƯT da ở ngựa (cg. UT 
vùng đầm lầy) - bệnh ngoài da chủ yếu ở vùng nhiệt đới, do 
nấm Hyphóomyces dextruens gây ra. 

2.Ở người, UT là loại u rẫt neuy hiểm (cø. u ác tính), có 
một số đặc điểm sau: thường không có vỏ bọc, phát triển 
tương đối nhanh, có xu hướng xâm lấn, huỷ hoại mô xung 
quanh, dẫn tới kém hay không đi động: tế bào UT ít nhiễu 
kém biệt hoá (không giếng tế bào sinh ra nó), có nhãn quái, 
nhân chí; ở giai đoạn muộn thường gây di căn, cắt bỏ u dễ 
tái phát, thường pầy chết người. UƯT được coi như con cua; 
cơn đau của UT như bị càng cua nghiên - các chân cua bò 
đến đâu phá huỷ mô và cơ quan trong cơ thể đến đó. Hiện 
nay, mỗi năm thế giới có khoảng 7 triệu người chết vì ƯT 
(đứng hàng thứ hai sau các bệnh tim mạch) và hàng chục 
trrệu bệnh nhân bị ƯT. Ở Việt Nam, chỉ có số liệu thống 
kê về UT trong cả nước. Cho đến nay, vẫn chưa hiểu rõ hết 
nguyên nhân và cơ chế gây bệnh. Ở người, mọi chủng tộc, 
giới, lứa tuổi đều có thể bị ƯT, tuy mức độ (tỉ lệ, tần số) có 
khác nhau. Nguyên nhân thuận lợi cho sự phát sinh UT 
ngày càng nhiều (có tới hàng nghìn loại, đặc biệt là các 
chất có trong khói thuốc lá), virut, ô nhiễm môi trường, 
nhiễm độc hoá chất, vv. ƯT tiến triển thường kéo dài nhiều 
năm; vd. ƯT cổ tử cung có thể kéo dài 15 - 20 năm hay hơn 
nữa kể từ khi ƯT mới phát sinh đến lúc bệnh nhân chết. ƯT 
cực kì nguy hiểm vì thường không có triệu chứng rõ rệt và 
đặc biệt nên khi xác định được thường đã quá muộn: đã có 
đi căn, suy mòn, đau đớn, nhiễm khuẩn, đôi khi đo chèn ép, 
chảy máu. Ngày nay, nhờ những tiến bộ lđn lao trong ung 
thư học, sinh học phân tử..., y học đã có khả năng phòng 
chông trên 80% các loại ƯT; chữa khỏi khoảng 50% các 
loại ƯT có đường kính xấp xỉ 2 cm; hầu như chữa khỏi 
hoàn toàn các ƯT biểu mô giai đoạn 0 (còn gọi là UT tại 
chỗ hay ƯT tiền xâm nhập), nếu được phát hiện sớm. 
Ngoài 4 phương pháp chữa trị bệnh cơ bản bằng phẫu 
thuật, hoá chất, bức xạ ion hoá (tia phóng xạ, tia X...) và 
miễn dịch, y học đã cố gắng tìm ra nhiều phương pháp hoặc 
bài thuốc điều trị ƯT (dùng vitamin C !iểu cao, tam thất, ăn 
gạo lức, nhịn ăn xen kẽ dùng thuốc...) song kết quả còn hạn 
chế, chủ yếu chỉ có tác dụng hỗ trợ, kéo dài thời gian sống 
cho người bệnh. 


UNG THƯ BIỂU MÔ (tk. ung thư liên bào), u ác tính 
phát triển từ tế bào biểu mô (phủ bể mặt da, các niêm mạc 
hô hấp. tiêu hoá... các tuyến ống hoặc thành phần của các 


tuyến khối như gan, tuy, tuyến giáp, tuyến thượng thận, 
tuyến yễn...). Có đặc điểm: sinh sản mạnh, phá huỷ và đi 
căn theo đường bạch mạch, đường tuẫn hoàn. Tân số cao hơn 
các sacom (Ph, sarcome), chiếm fỉ lệ cao nhất (70 - 80%) 
trong mọt loại ung thú, 


UNG THƯ CỔ TỪ CƯNG loại u ác tính, trên 90% phát 
sinh từ vùng chuyển tiếp hay vùng nối vảy - trụ (tiếp giáp 
giữa cổ ngoài và cổ trong) cổ tử cung. Tổn thương u có thể 
bất đầu từ khi còn trẻ (dưới 20 tuổi). Bệnh xuất hiện nhiều 
hơn ở những nước đang phát triển; đặc biệt ở những phụ nữ 
không chú ý vệ sinh sinh dục và tình dục, để dày, đẻ nhiều 
con, sinh hoạt tình dục sớm và với nhiều người khác nhau, 
nhiễm virut, đặc biệt virut sinh u nhú ở người, vv. Nếu phát 
hiện bệnh sớm ở giai đoạn ung thư chưa xâm nhập, điều trị 
cho kết quả tốt, thường khỏi hẳn. UTCTC khi được phát 
hiện muộn Ở giải đoạn đã xâm nhập, có triệu chứng lâm 
sàng như đau bụng dưới, ra khí hư nhiều và hôi, chảy máu 
khi giao hợp... rất khó chữa khỏi. Ngày nay, phát hiện sớm 
UTCTC bằng sàng lọc tế bào cổ tử cung định kì cho phụ nữ 
tại cộng đồng và ngăn chặn các yếu tố nguy cơ cao được 
nêu là chiến lược phòng chống ƯTCTC tết nhất, 


ƯNG THƯ DA DÀY đạng ung thư thường gặp ở Việt 
Nam; khu trú ở bờ cong dạ dày, gần mỗn vị; thường gặp ở 
lứa tuổi khoảng 40 tuổi trở lên. Bệnh bắt đẫu lặng lẽ, âm 
thầm: đau bụng không ở điểm nào rố rệt; cảm giác chán ăn; 
sút cần, vv, Các dấu hiệu này thường không được chú ý đến 
đúng mức nên dễ bỏ qua giai đoạn đầu của bệnh. Chụp X 
quang đạ dày, nhất là làm nội soi dạ dày (một lần hay liên 
tiếp vài lẫn) sẽ chẩn đoán được sớm và chữa kịp thời (mổ) 
cho kết quả tốt. 


ƯNG THƯ ĐẠI TRÀNG dạng ung thư chiếm khoảng 
25% các dạng ng thư đường tiêu hoá; phần lớn ở lứa tuổi 
50 - 70, Triệu chứng bất đầu bằng rối loạn lưu thông ruột, 
chảy máu ruột, rối loạn dạ dày; một biến chứng nhữ tắc 
ruột, viễm tấy xunp quanh vùng đại tràng, vv. Dấu hiệu 
toàn thân: gẩy, sút cân, có cảm giác khó chịu, mệt mồi, 
xanh Xao, chán ăn, có thể sốt nhẹ. Khám không tìm thấy 
dấu hiệu thực thể. Thăm trực tràng: sờ thấy khối u nếu vị 
trí ở thấp trong trực tràng. Chụp X quang đại tràng có chất 
cản quang: thương tổn hẹp lòng ruột, hình khuyết trên 
hình đại tràng. Nội soi trực tràng có thể thấy khối u. Làm 
sinh thiết và các xét nghiệm cần thiết. Điều trị bằng phẫu 
thuật là chính. TỶ lệ khỏi hẳn khoảng 40 - 50% số người 
được mổ. 


UNG THƯ GAN bệnh phổ biến ở Việt Nam, ở nam 
nhiều hơn ở nữ (x. Ủng 0w); thường gặp ở lứa tuổi 40 - 50. 
Có thể thứ phát, tŸ một ung thư nguyền thuỷ ở một cơ quan 
khác thuộc hệ thống tĩnh mạch cửa (ống tiêu hoá, tử 
cung...), thông thường ung thư nguyên phát trên một gan đã 
bị xơ hoá (x. Xøơ gam). Dấu hiệu: bệnh bắt đầu âm thẳm; 
người gầy sút cần, có thỂ mỗi tuần sút Ikp; mệt mỏi, sức 
yếu dẫn; có thể sốt nhẹ; rối loạn tiêu hoá như đan bụng 
(đau khu trú chủ yếu ở mạng sườn phải), chán ăn, ăn khó 
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tiêu; la lỗng hoặc táo bón, có thể vàng đa. Dấn hiệu cơ 
bản: gan to, làm lôi vùng mạng sườn phải và thượng ví; bờ 
đưới sắc cạnh, vượt quá bờ sườn phải nhiều centimét, có 
tuể đến đường ngang qua rến; gan cứng như gỗ; kích 
thước tăng nhanh mỗi tuần. Bệnh tiến triển nhanh, gây 
đau đữ dội, vàng da, cổ trướng ở giai đoạn cuối; chết do 
suy mòn, kiệt sức. Điều trị: nếu chẩn đoán tương đếi sớm 
có thể điều trị bằng cách tiêm cỗn vào khối u, cắt gan, 
phối hợp với hoá chất, nãng cao thỂ trạng; kết quả còn 
hạn chế. Xu hướng chung là phòng viêm gan (do virut H, 
C), vì dẫn tới xơ gan và UTG bằng êm vacxin. Ở Việt 
Nam, có một nguyên nhân đặc biệt gầy UTG, đó là nhiễm 
độc đĩoxin, một tạp chất có trong các chất phái quang, điệt 
cỏ 2,4 - Ð và 2,4,5 - T và trong chất đa cam đo quân đội Mĩ 
rải xuống Miền Nam Việt Nam trong thời kì Chiến tranh 
Đông Dương lần thứ hai (1961 - 71). Vấn để này đang được 
làm sáng tổ thêm. 


ƯNG THƯ HOÁ biến đổi các tế bào của một mô lành 
(hoặc mô bệnh nhưng không ung thư) hoặc một dòng (clon) 
tế bào bình thường thành tế bào ung thư. Hiện tượng UTH 
thường xây ra trên các mô tổn thương đã bị kích thích lâu 
ngày như loét bờ cong nhỏ dạ dày, viêm loét cổ tử cung 
rạn tính, viềm gan mạn tính, xở gun, polip đại tràng - trực 
tràng, vv, 


UNG THƯ HỌC môn học nghiên cứu các khối u ác 
tính về các mặt sinh bệnh học, giải phẫu bệnh học, cơ 
chế sinh hệnh, các biến đổi sinh học trong cơ thể, di 
truyền học, miễn dịch học, lâm sàng học, các phương 
pháp kĩ thuật phát hiện và chẩn đoán bệnh, các phương 
pháp chữa bệnh... nhằm phát hiện bệnh sớm, chẩn đoán 
bệnh chính xác, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, phòng 
bệnh, giảm tỉ lệ mắc bệnh, tử vong... tiến từne bước đến 
khống chế bệnh. 


UNG THƯ KHOAI TÂY bệnh do nấm Synclytriưm | 


endobioticin, gây bệnh ở cuống củ và củ khoai tây. Triệu 
chứng điển hình là tạo thành các u. U bệnh là một khối tế 
bào sinh sản quá nhiều, trong đó chứa nấm gây bệnh và 
một lượng lớn tính bột dự trữ. Ban đầu, u bệnh có màu 
sáng; vỀ sau, có rnàu nâu, có khi trở thành đen. Bề mặt gồ 
chế giống như hoa suld. Có u nhỏ bằng hạt đỗ, có u lớn 
hơn cả củ khoai tây. Trước khi thu hoạch cỏ khoai tây, 
trong các u bệnh bình thành các bào tử ngủ của nấm. Hào 
tử ngủ có thể sống }0 - l2 năm. Từ các c bệnh, bào tử 
nấm lây lan sang các củ khác. Biện pháp phòng trừ: bệnh 
UTKT chưa có ở Việt Nam, vì vậy cần nghiêm ngặt thực 
hiện chế độ kiểm dịch thực vật để không cho bệnh lây lan 
vào Việt Nam. Nhổ và tiêu huỷ cây bị bệnh nếu phát hiện 
được, khử tròng đất bằng hoá chất, không dùng củ bệnh làm 
giống. Tăng cường bón phân chuỗng, để kích thích bào tử 
nấm nảy mầm trước khí trồng khoai (Ây, mầm nấm sẽ chết 
trước khi khoai tây có củ. 


UNG THƯ MÁU một dạng bệnh bạch cầu cấp tính, hay 
gặp ở ưẻ em. Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn, ban xuất huyết, 
người xanh xao, mệt mỗi, xét nghiệm máu, m thấy các 
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bạch cầu non; chọc tuỷ xương, làm tuỷ đồ sẽ chẩn đoán 
được bệnh. Điều trị tích cực, kể cả ghép tuỷ xương nến cần 
thiết, kết quả lâu dài có thể khả quan trong nhiều trường 
hợp. Xt. Bệnh bạch cầu. 


UNG THƯ NGUYÊN BÀO NUÔI x. Ủng 0h nưau. 


ƯNG THƯ NHAU (tk. ung thư nguyên bào nuôi), dạng 
tng thư thường do biến chứng của chữa trứng mà nguyên 
nhân chủ yếu là sự thoái hoá ác tính của các gai nhau từ 
nguyên bào nuôi của thai. Bệnh rất nguy hiểm, rất dễ lan 
tràn và dị căn sớm ra các tạng trong cơ thể (phổi, não...). 
Triệu chứng đầu tiên của bệnh là gây chảy máu qua ầm đạo 
kéo đài; các dấu hiệu mất máu năng, cơ thể suy yếu 
nhanh; không điều trị kịp thời để đưa đến tử vone, Phương 
hướng xử trí là cắt bỏ từ cung, cắt bỏ các ổ đi căn khu trú; 
điều trị củng cô bằng hoá chất, các thuốc chống ung thư 
(methotrexat...) hay xạ trị. Xt. Chưa trứng. 


UNG THƯ PHẾ QUẢN - PHỔI (cø. ung thư phổi), ung 
thư xuất phái từ niêm mạc phế quản, lan dẫn ra nhu mô 
phổi, các bạch hạch, cuống phối, trung thất..; tỉ lệ mắc 
bệnh ngày càng tăng, hiện chiếm vị trí hàng đầu trong số 
các bệnh ung thư ở các nước công nghiệp phát triển. Vd. ở 
Hoa Kì, từ 1990 đến nay, trung bình một năm có khoảng 
140 - 150 nghìn người chết vì UTPQ - P. Cũng như nhiều 
dạng ung thư khác, chưa hoàn toàn xác định được nguyên 
nhân. Tuy nhiên, qua các công trình nghiên cứu nhiều nầm. 
có thể khẳng định 90 - 95% trường hợp ung thư phối là hậu 
quả trực tiếp của tệ nghiện hút thuốc (thuốc lá, thuốc lào...) 
và ô nhiễm môi trường. Tỉ lệ mắc bệnh LITPQ - P tăng tỉ lệ 
thuận với số điếu thuốc lá hút trong ngày, hàm lượng nicoun 
và nhựa than chứa trong thuốc hút, thối quen nuối khói, hít 
khói, hít phải khói thuốc trong tiếp xúc hàng ngày với người 
hút (người thần trong pia đình, người sống cùng nhà), tuổi 
bắt đầu nghiện thuốc (càng trẻ thì tỉ lệ mắc ung thư càng 
cao); khả nãng mắc bệnh nhiều nhất là sau 40 tuổi. Bệnh 
bắt đầu và phát triển một thời gian dài một cách âm thầm, 
lặng lẽ, đương sự vẫn khoẻ mạnh, sinh hoạt, lao động bình 
thường, cho đến khi xuất hiện một số triệu chứng: thoát tiền 
thấy bình thường như ho khan có thể thành cơn, khạc một ít 
đờm trắng hàng ngày; đau ngực, khó thở lúc làm việc nặng; 
sút cân, người gầy không có lí đo; hoặc các triệu chứng có ý 
nghĩa hơn như viêm phế quản kéo dài chữa bằng kháng sinh 
không khỏi; khạc đờm có lẫn máu, tiếng nói thay đổi âm 
thanh, vv. Bằng nhiều phương pháp khám (thử đờm, xét 
nghiệm máu...), đặc biệt là bộ ba chẩn đoán: chụp hình ảnh 
tổn thương (chụp thông thường, chụp scanc, chụp cộng 
hưởng từ hạt nhân), nột soi các loại và xét nghiệm hình thái 
học (mô, tế bào), thầy thuốc ôm ra khối u ở phối; trong 
khoảng 50% các trường hợp, khối u đã quá lớn, bệnh phát 
hiện quá muộn. Ngày nay, nếu được phát hiện sớm, chữa 
kịp thời, có khả năng 50% bệnh nhân khỏi bệnh. Các biện 
pháp phát hiện hệnh sớm: lập sổ sức khoẻ cho mỗi người 
dân; khám sức khoẻ định kì theo đối tượng, trước mắt tập 
trung vào người có nguy cơ cao (người nghiện hút thuốc 
năng và những người sống chung, đối tượng ở độ tuối từ 40 


























trở lên); theo đối bằng xét nghiệm tốc độ lắng máu (bình 
thường giờ đầu 10 mm, giờ thứ hai 20 mm); nếu tốc độ lắng 
máu tăng thì lẫn lượt làm các xét nghiệm khác như khám 
đờm bùm tế hào ung thư, soi phế quản, chụp X quang, vv, 
Các biện pháp chữa tuỳ thco chỉ định của thầy thuốc: mổ, 
cắt bỏ khối u, xạ trị, hoá chất, miễn dịch; tốt nhất là các 
biện pháp phối hợp phẫu thuật và miễn dịch, kèm theo liện 


pháp tâm lí có vai trò quan trọng. Biện pháp dự phòng tốt: 


nhất là không hút thuốc lá, thuốc lào (tỉ lệ mắc ƯTPQ - P thấp 
ở các người không hút thuốc); chú ý là sau khi bố hút thuốc, 
nguy cơ mắc bệnh cao vẫn còn kéo đài (khoảng 10 năm nữa). 


UNG THƯ RỂ RẮP CẢI bệnh do nấm P/2enodiophora 
brassicae gây ra. Ngoài bắp cải, nấm còn gây hại phổ 
biến ở các cầy rau họ Cải, Nấm xâm nhiễm vào rễ làm 
cho rễ bị sưng to, tế bào rễ phân chía rối loạn, chức năng 
mạch dẫn bị phá huỷ đần khiến cho cây bị hếo, úa vàng 
và chết. Bào tử nấm ngủ nghỉ ở trong đất, đến khi gặp điều 
kiện thuận lợi thì gây bệnh cho cầy. Bào tử nấm có thể sống 
6 - 7 năm (trong đất. Nấm lan truyền cùng với các cầy giống 
nhờ các dòng, nước tưới, nhờ giun và các loài côn trùng sống 
trong đất. Biện pháp phàng trừ: gico trồng các giống cây 
chống bệnh, không trồng cải bắp và các cây họ Cải trên 
một ruộng 2 - 3 năm liên tiếp, loại bỏ cầy con bị bệnh trước 
khi trồng ra ruộng. Rón vôi cho các đất chua (vì nấm thích 
môi trường chua), Vun gốc cho cải bắp sau mỗi lần bón thúc 
và tưới, thúc đẩy cây ra thêm rễ mới, tích cực điệt trừ cỏ 
dại, nhất là cỏ đại họ Cải, vì nấm cũng có thể phát triển 
trên rễ những cây này. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, 
nhổ bỏ cây bệnh. 

UNG THƯ THỰC QUẢN một dạng ung thư của hệ tiều 
hoá. Dấu hiệu xuất hiện đầu tiên: nuốt khó, cảm giác thức 
ăn bị tác nghẽn trong thực quần ngày càng tãng; gây, sút 
cân. Chiểm khoảng 3 - IO% số ung thư tiêu hoá; thường ep 
ở lứa tuổi 50 - 60 và ở người nghiện rượu, thuốc lá hoặc 
nghiện cả hai thứ, có các thương tổn thực quản từ trước 
(viêm thực quản do uống axit, to thực quản). Chụp X quang 
thực quản có uống chất cẩn quang (bari sunphat) phát hiện 
điểm tắc. Nội soi thực quản: 0m thấy thương tổn và làm 
sinh thiết để khẳng định bệnh. Điều trị: mổ đối với ung thư 
ở phần ba dưới thực quản; xạ trị đối với ung thư ở cao hơn; 
có thể qua nội soi dùng tia laze; đối với ung thư không mồ 
được phải mở thông đạ dày hoặc nối thông thực quản - đạ 
dày để nuôi bệnh nhân. 

ƯNG THƯ TRỰC TRÀNG bệnh ở trực tràng với hai đấu 
hiệu báo động cần đặc biệt lưu ý: chảy máu qua hậu môn; 
mót đại tiện nhưng không đại tiện ra phân hay chỉ ra phân 
lẫn máu, mũi. Nam tuổi trên 40 thường bị nhiều hơn nữ. 
Một số bệnh có khả năng dọn đường cho UTTT: các polip 
trực tràng, đại tràng; các loại u khác; bệnh viêm chảy 
máu trực - đại tràng, vy. Cần khám lâm sàng kĩ lưỡng, thăm 
trực ưàng, soI trực tràng, đại tràng, chụp X quang, làm siêu 
âm, vv. Mổ sám cho kết quả tốt. 


UNG THƯ TUY (tk: ung thư tuyến tuy, une thư tuy 
tạng), ung thư tuyến tuy với 2 đạng: ung thư đuôi tuy - 
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khối u lớn tròng ổ bụng ở trên rốn, đau vùng thượng vị, 
sụt cân nhanh, vv.; ung thự đầu tuy - không có dấu hiệu 
han đầu đặc thù, dấu hiệu làm cho chú ý thường là vàng 
đa do chèn ép vào ống mật chủ gây ứ mật, ngứa. nôn mửn, 
sụt cân, vv. Bên cạnh chẩn đoán lâm sàng, cần chẩn đoán 
bằng chụp X quang có chất cần quang, siêu âm, siêu âm cắt 
lớp. vv. Bệnh khó chữa, tiên lượng đè dặit. 


UNG THƯ TUYẾN (tk. ung thư biểu mô tuyến), u ác tính 
phát sinh từ biểu mồ trụ phủ hoặc biểu mô tuyến thường 
của các niêm mạc, làm thành những ống dạng tuyến, gợi 
hình thái tuyến bình thường của niêm mạc. UTT có câu trúc 
thay đổi tuỳ theo vị trí (hình túi, hình ống, hình bè...). Xt 
Ung thư biểu sô. 


ƯUNG THƯ VÒM HỌNG nhiều loại ung thư, chủ yếu là 
ung thư biểu mô không biệt hoá, có tần số xuất hiện cao 
nhất ở vùng Đông Nam A, đặc biệt ở vùng Quảng Đông 
(Trung Quốc) và lân cận. Triệu chứng: hạch cổ, liệt thần 
kinh (mắt lắc, sụp mị, liệt nhãn cầu, nuốt sặc, khàn tiếng, 
vv.); triệu chứng về mũi và tai. Bênh sinh liên quan mât 
thiết với virut Epxten - Ba (Epstein - Bar virus), Tiên lượng 
xấu, có hi vọng chữa được trong trường hợp phát hiện 
bệnh sớm. 


UNG THƯ VÚ một khối u dì động nhỏ, không đau, khối 
u to dẫn lên, đính vào da hay dính vào cơ ngực ở dưới, xuất 
hiện hạch ở nách. Rất thường gặp ở phụ nữ, gây tử vonp 
cao. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh UTV là những 
phụ nữ sinh ít con, có rối loạn hoạt động buổng trứng, có 
khối u hoặc tốn thương ở vú không được điều trị, trong gia 
đình có bà, mẹ hay chị em gái đã bị UTV. Bệnh bắt đầu 
một cách âm thầm, lặng lẽ, không có triệu chứng gì rầm rộ. 
Tuỳ theo mức độ phát triển và sự lan tràn của ƯTV, có thể 
điểu trị bằng cách cắt bỏ u, cắt bỏ toàn bộ vú và nạo vét các 
hạch kèm thco; hoặc điều trị bằng tia phóng xạ phối hợp 
hoá chất, liệu pháp miễn dịch. Người phụ nữ có thể tự phát 
hiện những bất thường ở hai vú: ngay sau khi sạch kính, cởi 
trần đứng trước gương, nhìn vào pương để so sánh hai vú 
xem có bên nào to bất thường; dùng cả bàn tay ép vú lăn 
trên lỗng ngực để xem có khối u nào ở vú; sờ nắn nách để 
tìm hạch sớm. Với cách tự khám rất đơn giản này, có thể 
phát hiện sớm các khối u từ lúc còn rất nhỏ, giúp cho thầy 
thuốc chẩn đoán sớm và chữa có kết quả lốt. 


ƯNHCR (Unitcd Natnons High Cormnmissioner {or Rcfugecs, 
Office of the - Cơ quan Cao uỷ Liên hợp quốc về Người 
Tị nạn), tổ chức trực thuộc Liên hợp quôc, thành lập 
14.2.1950, hoạt động từ !.!.1951. Nhiệm vụ: bảo vệ những 
người 0 nạn, bảo vệ quyền của những người được công 
nhận là tì nạn trong một số tĩnh vực chính (công ăn việc 
làm, học tập, nhà ở, tự do đi lại); không được gửi trả họ về 
nước mà cuộc sống hay tự do của họ bị đc đoa; tìm kiểm 
những giải pháp lâu dài cho vấn để tị nạn; tái định cư, giúp 
đã vật chất cho người tị nạn. Cơ quan lãnh đạo: Ban Điều 
hành pm 57 thành viên liên hợp quốc, họp tại Giơnevd 
(Genève) vào tháng 10 hằng năm. Cơ quan thường trực: 
Ban Thư kí. Trụ sở: Gidnevơ (Thuy Sĩ). 
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UNI (A. “United News of India"). hãng tin tư nhân của Ấn 
Độ, do các báo "The Statesman”, “The Hindustan Times”, 
“Amnta Bazar Patrica" thành lập tháng 3.196I trên cơđ sở 
hãng tin "United Press of India" đóng cửa năm I958. UNI 
phát in trong nước và in thế giới cho hơn 1.000 khách hàng 
trong và ngoài Ấn Độ, bằng 1 thứ tiếng: Anh, Hinđi (Hindũ 
( 1982) và Uòcđu (Urdô từ 1992). Có hơn 8Ô phân xã tại 
nhiều thành phố Án Độ. ƯNI cũng phát hành cả băng, đĩa 
âm thanh, hình ảnh. Địa chỉ trên Intcrnet: www.uniindia.com. 
Trụ sở: thủ đô Niu Đê]i. 





UNICEFF (A. United Natons Children's Fund), x. Quy Nhi 
đông của Liêu hợp quốc. 


UNIDO (A. Unicd Natons Tndustrial TDevelopmcnt 
Organization), x. Tổ elu/c Phát triển Công nghiện của Liên 
hợp quấc. 


UNIMA (Union Internationalc de la Marionnttc - Hiệp 
hội Rối Thế giới), tổ chức thế giới của những người tham 
tỉa vào công việc phát triển nghệ thuật rối. UNIMA là 
thành viên của TH (Institut Internauonalc du Theâtre) trong 
UNESCO, thành lập 5.1929 tại Praha (Tiệp Khắc). UNIMA 
hiện có thành viên cá nhân và tập thể ở hẳn khắp các nước, 
hoạt động trong các trung tâm ƯNIMA quốc gia. UNIMA 
khuyến khích việc đào tạo nghề nghiệp, giúp các thành 
viên đảm bảo quyền lợi dân chủ, kinh tế và phấp lí trong 
phạm vi nghề nghiệp; đi sâu nghiền cứu lịch sử lí luận và 
khoa học, làm sống lại những truyển thống cũng như 
khuyến khích sự đổi mới, nghệ thuật múa rối. 


UNIMA VIỆT NAM hội chuyên ngành của những người 
hoạt động nghệ thuật rối trong nước, thành lập !.6.1989; là 
thành viên của UNIMA và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt 
Nam. Mục đích nhằm nâng cao nghề nghiệp, phát triển 
nghệ thuật rối trong nước và mở rộng quan hệ với phong 
trào hoạt động rõ! thế giới. 


UNIX hệ điều hành đa nhiệm được dùng trong nhiều loại 
mấy tính khác nhau, từ các máy tính lớn cho đến các máy 
tính cá nhân, rất phù hợp đối với các ứng dụng khoa học và 
các ứng dụng nhiều người dùng. UNIX được viết bằng ngôn 
ngữ C và là thành quả nghiên cứu của AT và Phòng thí 
nghiệm Ben (Bell Laboratorics). ƯNIX là một môi trường 
lập trình toàn diện, diễn đạt một triết lí lập trình đny nhất. 
Nhưng với hơn 200 lệnh không kể các thông báo lỗi và với 
những cú pháp lệnh khó hiểu, UNIX rất khó dùng đối với 
những người không quen sử dụng và không giỏi kĩ thuật. Do 
đó UNIX chỉ phổ biến trong giới đại học và nghiên cứu. 
Tuy nhiên, với sự phát triển các vỏ của UNIX, hệ điều hành 
này có (thể đóng một vai trò phổ dụng hơn trong điện toán. 
Nếu tương lai của máy tính cá nhân dựa vào sự liền kết các 
trạm công tác để hợp tác với máy tính mini và máy tính lớn, 
thì các hệ điểu hành UNIX - trong trường hợp cụ thể được 
trang bị một vỏ (x. Vớ) như NeXTStep chẳng hạn - sẽ có 
khả năng thay thế cho Windows, OS/2, vv. Ngày nay, với sự 
xuất hiện của phong trào phần mềm nguồn mở [I984; với 
hoạt động Richơt Xtômen (Richard Stallman)] và sự ra đời 
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của hệ điền hành nguồn mở Linnx (991; hệ điểu hành dựa 
trèn UNIX; với công lao của Linuxơ Touôn (Ï.inus Torwalds)| 
UNIX đã được làm trể lại và đóng góp một phần không nhỏ 
cho sự phát triển của phần mềm nguồn mở. Xt. Hệ điều 
hành DNIXV. 


UNTRAMARIN (A. ultramarine), sắc tố từ màu xanh 
đến màu tím, được điều chế bằng cách nung chảy hỗn hợp 
cao lanh, sođa, lưu huỳnh và than (làm chât khử). Loại màu 
xanh thường dùng có thành phẩn Na/AlaSiS.O›;. Dùng để 
pha một số loại sơn đầu có màu khác nhau: pha màu cho 
CaO Su, Xi măng, glấy; để quét tường, vv, 


UNXET X. (Siend Undsct;, 1882 - I949), nhà văn nữ Na 
Uy. Cha là một nhà khảo cổ học danh tiếng; mẹ người Dan 
Mạch. Năm I! tuổi, cha 
mất, mẹ vất vả lắm mới 
nuôi được 3 con pát, Dnxet 
là lớn nhất. Khi 1ế tuổi đã đi 
làm, giúp mẹ nuôi hai em. 
Năm 19(1, lấy chồng là hoạ 
sĩ đã có 3 con riêng. Họ có 
với nhau 3 con nữa nên cuộc 
sống càng chật vật, lại là lúc 
chiến tranh thế giới sắp nỗ 
ra. Vợ chồng l¡ dị (1922). Bà 
theo đạo Cơ Đốc từ 1924. 
Đức xâm lược Na Ủy (1940), 
Unxet đứng trong hàng ngũ 
chống phát xít. Một con trai 
bà bị quần Đức giết hại. Bản 
thân Unxet phải trốn sang Thuy Điển rồi sang Mĩ. Trở về 
Na Uy sau chiến tranh, được trao Huân chương Thánh Ôlap 
(1947) nhân địp Unxet 65 tuổi. Bắt đầu sự nghiệp sáng tác 
bằng tiểu thuyết "Bà Macta Uli" (1907). Hai bộ tiểu thuyết 
lớn nhất: "Krixtin, con gái ng l.ânrân" (1920 - 22) với bối 
cảnh Na Uy đầu thế kỉ 14, "Ulap, con trai ông AođunXơn" 
(1925 - 27) với bối cảnh Na Uy thế kỉ 13. Các tác phẩm của 
Unxet vẽ lên những phong tục, tập quần, cuộc sống yều lao 
động giản dị của người dân Na Uy, nêu lên sự đối lập giữa 
cá: thiện, cái ác và đặt vấn để giải phóng phụ nữ. Unxet là 
"nhà vấn đầu tiên cống hiến cả đời mình cho việc nghiên 
cứu người phụ nữ”. Giải thưởng Nôben (1928). 

"UÔN XTƠRIT JUÔCNAN" (A. "Wall Sưecet Joumal" - 
"Báo phố Uôn"), ấn phẩm chính của tập đoàn Đao lôn 
(Dow Jones & Company), trụ sở đặt tại thành phố Niu 
Yooc (Hoa Kì). Công th này do ba phóng viên trẻ là Đao 
(C. Dow), lòn (E. Jones) và Becxtơrexơ (C. Bergstresser) 
sáng lập năm 1882. Số đầu ra ngày 8.7.1889. Xuất bản 
nhiều loại ấn phẩm, trong đó có "Tạp chí Kinh tế Viễn 
Đông" ("Far Eastern Economíc Revicw"), “Bản tin Đào 
lôn" ("Dow Jones Ncwswires"), “Đồng tiền thông minh" 
("Smart Money"), "Bản tin kinh doanh Châu Á" ("Asia 
Busíness News”)... “UXJ" hiện phát hành 1,82 triệu số/ngày 
(2004). Từ 1976, bắt đầu ra "Báo phô Uôn Chầu Á" ("The 
Asian Wall Street Journa!") trụ sở đặt tại Hỗng Kông, lượng 
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phát hành 76.000 số/&kì. Từ 1983, xuất bản thêm ấn phẩm 
“Báo phố Uòn Châu Áu" (The Wall Strcet Journal Enrope), 
trụ sở tại Bruxen (B?), phát hành 95.000 sốế/kì. Từ 1995, 
"UX1' điện tử bắt đầu hoạt động tại địa chỉ www.WSI.com. 
“UXI" còn có một hệ thống phát thanh với hơn 200 trạm 
phát sóng tại Hoa Kì, Với thông tia và các bài phần tích 
chất lượng cao chuyên về kinh tế - tài chính, "UX]" được báo 
chí phương Tây đề cao là "kinh thánh của doanh nghiệp”. 


UỐN biến dạng đăc trưng bởi sự thay đổi độ cong của trục 
hay của mật trung gian của vật thể biến dạng (thanh, đầm, 
bản, vỏ...) dưới tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài 
như tải trọng, sự thay đối nhiệt độ, vv. 

Đối với các thanh thẳng chịu Ư, tuỳ theo cách tác dụng 
của lực, người ta thường phân biệt các trường hợp: U đơn 
hay U phẳng (khi ngoại lực chỉ nằm trong một mặt phẳng đi 
qua trục thanh và một trục quán tính chính trung tâm của 
tiết điện thanh); U phức tạp (khi ngoa! lực tác dụng trong 
mặt phẳng khác nhau); Ú xiên (trường hợp đặc biệt của U 
phức tạp); U thuần t1uý (khí ngoại lực chỉ pây ra mômen D); 
U ngang (khí ngoại lực gầy ra mômen Ủ và lực cắO; U đọc 
(đặc trưng bởi sự U cong của thanh khi chịu lực nén đọc 
trục); U ngang và U dọc đồng thời (khi thanh chịu hực vuông 
góc với trục đồng thời chịu nén dọc trục). 


UỐN CÂU trang thái bông lúa đã vào mẩy và chắc xanh, 
các hạt thóc đầu bông đã nặng làm cho bồng lúa cong 
xuông như lưỡi câu. Khi lúa đã UC rút nước phơi ruộng sẽ 
làm cha lúa chóng chín và chín đều. 


UÖN DẺO tiết mục xiếc biểu diễn sự mềm dẻo đặc biệt 
của cơ thể. Kĩ xảo chủ yếu là gập ngửa người ra phía sau rồi 
uốn xuống cho tới khi vai hoặc lưng ốp sát hai bụng chân 
_qua các tư thế đứng, ngồi, nằm. Kĩ xảo phức tạp của trò 
diễn là "uốn cắm hoa". Đạo cụ là một thanh sắt nhỏ, dài 
khoảng 40 cm, uôn cong hình cung, thường được ưang trí 
thành một cành hoa, một đầu cắm chắc xuống mặt bàn biểu 
diễn, đầu kia dẹt, ngoài có bọc da mềm. Khi biểu diễn, diễn 
viên ngậm môm vào đầu đẹt, đùng hàm răng cấn chặt làm 
điểm tựa nâng toàn thân lên rỗi uốn gập người theo tư thế 
nằm ngang. Một vài tiết mục còn có thêm một diễn viên 
làm động tác ưụ tay (trỗng chuối) lên trên cơ thể người UD 
cắm hoa. Kĩ xảo mới xuất hiện gần đây là vừa uốn ngược 
người vừa dùng hai chân giương cung bắn vào một vật 
chuẩn có thể là tấm bia hoặc quả bóng hơi. Nhiều đơn vị 
xiếc đã bố trí thành điệu múa boàn chỉnh, như tiết muịc 
"Hoa sen nở" đã kết hợp nhuẫn nhuyễn giữa kĩ xảo UD với 
múa, âm nhạc, ánh sáng và mĩ thuật sần khấu. 


UỐN NẾP quá trình biến dụng dẻo do tác dụng của các 
chuyển động kiến tạo làm cho các lớp đá ưầm tích uốn 
cong thành các nếp uốn (xt. Nếp uốn). 


UỐN VÁN x. Bệnh uốn ván. 

UỐN VÁN SƠ SINH uến ván Xây ra ở trẻ sơ sinh đo 
nhiễm khuẩn uốn ván khi cắt rốn bằng dụng cụ không tiệt 
khuẩn hay tiệt khuẩn không tốt, cũng như bàn tay của người 
đỡ đẻ không được rửa đúng quy chế tiệt khuẩn. TÌ lệ tử 


vong rất cao, trên 50%. Có thể phòng bằng cách tiêm phòng 
uốn ván cho thai phụ (tiêm 2 mũi: mũi thứ nhất từ tháng 
mang thai thứ bảy; mũi thứ hai trước ngày sinh ít nhất 
2 tuần). Nữ hộ sình thực hiện triệt để kỉ luật vô khuẩn trong 
đỡ đẻ, chấn chỉnh tổ chức các nhà hộ sinh, vv. 


UÔNG BÍ thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Diện ứch 
240,4 km”, Gồm 7 phường (Bắc Sơn, Vàng Danh, Trưng 


' Vương, Quang Trung, Nam Khê, Thanh Sơn, Yên Thanh), 


3 xã (Phương Đông, Phương Nam, Thượng Yên Công). Dân 
số 95.800 (2003). Địa hình đồng bằng thềm xắm thực - tích 
tụ. Sông Kinh Thày chảy qua. Trồng lúa, cây ăn quả. Chăn 
quôi: gia cẩm, bò, lợn. Cơ khí cơ điện, sửa chữa thiết bị mỏ, 
may mặc, đồ gồm sứ. Vật liệu xây dựng, khai thác than mỏ 
Vàng Danh. Nhà máy điện Uông Bi. Dịch vụ thương 
mại, du lịch, Thấng cảnh di tích: núi Yên Tử. Giao thông: 
quốc lộ I8, đường sắt Thái Nguyên - Hạ Long chạy qua. 


UÔNG TINH VỆ (Weng Jinegwei; 1883 - 1944), nhà hoạt 
động Quốc dần Đảng ở Trung Quốc. Quê ở Chiết Giang 
(Zhejiane). Sinh tại Quảng Đồng, (Guangdong). Năm l904, 
học luật ở Nhật Bản; 1905, gia nhập Tang Quốc Đồng 
minh Hội, Tham gia Cách mạụng Tân Hợi (1911), uỷ viên 
Trung ương Quốc dân Đẳng, chủ tịch "Chính phủ Quốc dân” 
ở Quảng Đông (1924), Năm 1927, chủ tịch "Chính phủ 
Quốc dân" ä Vũ Hán (Wuhan), gây cuộc chính biến phản 
cách mạng ngày I5.7?. Năm I921, hợp tác với Tưởng Giới 
Thạch (Jiang Iieshi), làm chủ tịch Hội nghị chính trị Trung 
ương Quốc dân Đẳng, viện trưởng Viện Hành chính. Năm 
937, phó tổng tài Quốc dân Đẳng. Tháng 12.1938, đầu 
hàng Nhật Bản. Tháng 3.1940, chủ tịch Chính phủ bù nhìn 
Nhật Bản ở Nam Kinh (Naniing). Chết ở Nhật Bản. 


UỐNG NƯỚC BẰNG MŨI (tếng dân tộc: tủ mui), một 
tập tục thuộc văn hoá ẩm thực của một số dân tộc, chủ yếu 
là Đông Nam Á, trong tài liệu bằng chữ Hán gọi là ẩm tủ. 
Trước đây tổn tại ở người Lạc Việt, người Ô - Hi, người 
Lão, người Lý, Ở Việt Nam, trước Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, còn tổn tại khá phổ biển ở dân tộc Kháng (Sơn 
La, Lai Châu, Việt Nam). Gần đây chỉ còn rất ít cụ già giữ 
lại tục này. Đẳng bào lấy nước măng chua hoà với một ít 
bột gạo, cùng với tôi, muối ớt, rau thơm, rau rằm được giã 
ra (tránh không bỏ gừng), gạn lọc lấy nước trong đổ vào gáo 
bầu, nghiêng dẫn cho nước cay chảy vào mũi mà uống, 
trong khi miệng thì ăn cá hoặc thịt sấy, thịt nướng. Tục này 
chŸ có nam giới theo. Đồng bào cho rằng tu mui có tác dụng 
khỏi mỗi mệt sau buổi lao động chân tay. Cũng có tác dụng 
giải nhiệt, chống số mũi, cảm cúm. 

UPANISAT (Upanishad), tên gọi chung những tập luận 
văn cổ Ấn Độ, trong đó một số tập sớm nhất được Sáng tác 
vào khoảng thế kỉ 6 - 3 tCn., được coi là nối tiếp các bộ 
"Vêđa" ("Veda") và là phần văn bản cuối cùng của thời kì 
Vêia, là những tư liệu cổ lần đầu tiên đặt ra những vấn để 
triết học:" chúng ta từ đâu đến? đang ở đầu? và sẽ đi về 
đâu?", và là nguồn gốc của hệ thống triết học duy tâm 
khách quan Vêđanta (Vedanta). Trung tâm của U là học 
thuyết về sự đồng nhất của Brahman (Brahman) với Atman 
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(Atman). Theo U, bẳn nguyên của mọi tổn tại là Brahman 
(cø. Ba La Môn), nó tạo ra thế giới khách quan và là thực 
tại khách quan tối cao, song nó cũng đồng nhất với Atman 
là thực tại chủ quan thông suốt tất cả, là linh hồn của eá 
nhân chủ thể. Ý nghĩa cao nhất của cuộc sống là nhận thức 
đạt đến Brahman, thấy rõ tính nhất thời, hư ảo của tổn tại 
kinh nphiệm, tư đồng nhất, hòa nhập vào Brahman và trổ 
thành vĩnh hằng. Có như vậy mới thoát khỏi tình trạng luân 
hồi hết kiếp này đến kiếp khác trên thế giới, con người cần 
tu dưỡng cho linh hỗn của mình thống nhất với Ba La Môn. 
Trong U, cũng phản ánh cuộc đấu tranh của nó chống lại 
các học thuyết cho rằng cơ sở đầu tiên của thế giới là một 
tronp những bản nguyên đầu tiền của vật chất như: nước, 
lửa, không khí, ánh sáng. không gian hay thời gian và phủ 
nhận sự tồn tại của linh hỗn sau khi con người chết. 


Ư có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của tư tưởng triết 
học và giáo lí các tôn giáo Ấn Độ (các đạo Ba La Môn, 
Phât, Jaina, Hinđu). Cũng có ảnh hưởng tới các quan điểm 
của Sôpenhaoơ (A. Schopenhauer; thế kỉ 19, Đức), Ganđi 
(M. Gandhi; thế kỉ 20, Ấn Độ), 


UPI (A. United Prcss International), bãng thông tấn tư 
nhân, thuộc tập đoàn Ncws World Communications. Thành 
lập năm 1958 trên cơ sở hợp nhất hãng United Prcss (UP) 
do Xcơripxơ (E. W. Scripps) thành lập năm 1907 và hãng 
The International News Service do nhà tài phiệt Ủyliơm 
(R.H _ William) thành lập năm 1909. UPI bán các sản phẩm 
tin tức theo chuyên đề, tin phân tích, phóng sự điều tra, hỗ 
sơ, tư liệu cơ bản và các bài bình luận thời sự. Khách hàng 
chủ yếu là các cơ quan truyền thông, giới hoạch định chính 
sách, cđ quan nghiên cứu. Ngoài các bản tin uiếng Anh, UPT 
còn phát hành các bản trn tiếng Arập, Tây Ban Nha. Từ 
tháng 5.2000, UPI sáp nhập vào tập đoàn truyền thông 
News World Communicauons. Tập đoàn này xuất bản tờ 
“Thời báo Oasinhtơn" ("The Washington Timcs") ra Hằng 
ngày từ năm 1982, với lượng phát hành [25 nghìn bằn/ngày. 
Tờ báo này thoạt đầu đo giáo phái Mun (Moon) lợi dụng, 
nay bị coi là thỉnh thoảng đăng tãi tin tức do Cục Tình báo 
Trung ương Mĩ (CIA) cố tình tung ra, Địa chỉ lnternct của 
UP]: wwwnpi.com. Trụ sở chính: thủ đô Oasinhtơn (Hoa 
Kì); có các văn phòng khu vực ở Bâyrut, Hỗng Kông, Luân 
Đôn, Xanttagô, Xơun và Tôkyô. 


URAN (Ural), hệ thống núi ở Liên bang Nga, ranh giới 
giữa Châu Âu và Châu Á, chạy đài theo kinh tuyến (60 
đông) từ biển Kara (Kara) đến phía bắc biển Kaxpi (Kaspi), 
dài 2.400 km, rộng từ 40 - 150 km, U gồm dãy phân thuỷ 
chính và một số dãy bên rìa bị cÁc vùng trũng rộng lớn phân 
cắt. Chia ra: U cực, U cận cực, U Bắc, U Trung, U Nam. 
Đỉnh cao nhất [Narôt (Narod) - 1.855 m}. Phía bắc có rừng 
thông lính sam trên đất pôtzôn cổ, phía nam là thảo nguyên 
rừng trên đất đcn và thảo nguyên trên đất màu hạt dẻ. 
Vùng giàu khoáng sản: đồng, crom, niken, muối kali, đá 
quý, than, dẫu mỏ, vv. Nhiều khu bảo tốn thiên nhiên. 


URANATT (A. uranate), muôi của axit uranic (H;U¿O»), 
vd. NazUÓn. 
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URANI (I.. Urưnium), kí hiệu U. Nguyên tố phóng Xạ 
thuộc nhóm IHI B, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố: 
số thứ tự 92; nguyên tử khối 238,029; thuộc họ actinoit. Do 
nhà hoá học Đức Klaprôt (M. Klaproth) phát hiện năm 
I789: gọi theo tên hành tỉnh Uran. Quặng tự nhiên gồm ba 
đẳng vị ?U (99,282%), *“U (0/712%) và ?°U (0,08%): 
tương đối hiếm và phân tần trong thiên nhiên (nhiều hơn 
Ag, Hg), chiếm 2,5.102% khối lượng vỏ Trái Đất, Các đẳng 
vị của U đều không bền, nhưng các đồng vị tự nhiên có chu 
kì bán rã rất lớn, vd. ?”®U có Tạ; = 4,5.107 năm. Là một 
trong những kim loại nặng nhất, khối lượng riêng 19,01 g/cm , 
màu trắng (bỀ ngoài giống thép); tạ. = II34^ˆC. BỊ mờ xin 
trong không khí; dạng bột bốc cháy khi đun nóng nhẹ. 
Tác đụng với nhiều nguyên tố phí kim khi đun nóng, có 
khả năng hấp thụ một lượng lớn hiđro. Có tính chất quan 
trọng là khi bấn phá bằng nơtron thì phân hạch (vỡ 
thành hai hạt nhân trung bình và 2 - 3 nơtron) do đó có 
thể duy trì phẩn ứng dãy chuyển nên là nhiên liệu chủ 
yếu của công nghệ năng lượng hạt nhần và chế tạo bom 
nguyên tử (bom A); hai quả bom nguyên tử mà Mĩ ném 
xuống các thành phố Hirôsima (Hiroshima) và Nagaxaki 
(Nagasaki; Nhật Bản; 1945) là làm từ ?U, Việt Nam có 
quặng U ở một số nơi. Xt. Chu kì bán rã của đẳng vị phóng 
xạ; Phần ứng đây chuyên. 


URANINIT (A. uraninite), khoáng vật lớp oxit đơn giản 
UO;. Thường có một phần UỶ* bị oxi hoá thành U*. Tạp 
chất: chì, nguồn gốc phóng xa, thori và các nguyên tổ đất 
hiếm (TR). Căn cứ hàm lượng chì xác định được tuổi luyệt 
đối của khoáng vật, quặng và mỏ. Hệ lâp phương. Gặp 
tập hợp bạt xâm nhiễm, dạng thận (nhựa urani). Màu đen 
nhựa tới đen hơi lục. Ánh nhựa, bán kim, Độ cứng Š - 6, 
khối lượng riêng loại tỉnh thể 8 - 10 p/em`, loai keo đặc sít 
635 - 8,5 ø/cm'. Có tính phóng xạ mạnh. Gặp trong mỏ 
pDecmalt, các mạch quặng nhiệt dịch chứa coban, niken, 
biưmut, bạc, asen. Nguồn để lấy urani; đùng để xác định 
thổi tuyệt đối khoáng vật bằng phương pháp đồng vị chì. 
Gặp trong pecmattt Phú "Thọ. 


URANYL (A, uranyl), ion hoá trị hai UO;¿Ÿ*. Các muối U 
đều có màu vàng do phân tử có chứa ion UO;”*. Vd, uranyl 
axctat, uranyl nitratL, 


lon U là một chất cảm quana. Vd. Khi có một lon . axi 
oxalic bị phân huỷ khi được chiếu sáng bởi bước sóng 
}X= 254 - 435 nm theo sơ đề: 


H;C;Ox + (UO¿*) —> CO +CO;+H¡Ó + (UO¿??), 


Dựa trên phản ứng này người ta chế tạo bức xạ kế uranyl 
oxalat cho phép đo cường độ bức xạ khi biết lượng axit 
oxalic phân huỷ. 


URANYL, AXETAT(A. ưranyl acctate), UO.(CH¬COXS)y.2H,O. 
Bột tình thể mầu vàng, khối lượng riêng 2,893 g/cm`; mất 
nước ở IIWTC; ở 275ˆC, bị phân huỷ tạo thành UƠa. Đó tan 
tong nước là 7/73% ở 15C; trong nước nồng, bị thuỷ phân. 
Tun trong etanol, ete, axit. Điều chế bằng cách cho axit 
axetic tác dụng với UO›(OH); hoặc UO-. Là thuốc thử để 
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xác định Ini và natri Còn dùng trong phân tích thể tích. 
Nông độ giới hạn cho phép trong không khí: 0,019 mg/m'. 


URANYIt. NITRAT (A. uranyl niratc), UO›(NO2a);6H›O. 
Tỉnh thể màu vàng tươi ngã về xanh lá cây; khối lượng 
riêng 2,807 g/cm; t„. = 59,5°C; ở nhiệt độ cao hơn 300"C, bị 
phân huỷ. Hút ẩm trong không khí. Tan trong nước, etanol, 
axeton, ete và các dưng môi hữu cơ chứa photpho trung tính 
(vd. tributy]l photphat, tributyl photphínoxit); dễ cháy và nổ. 
Điều chế bằng cách cho axit nitric loãng tác dụng với UạO;. 
Là sản phẩm trung gian trong sẳn xuất urani Và trong quá 
trình xử lí lại nhiên liệu hạt nhân. Dùng để điều chế UO¿, 
dùng trong sản xuất mcn sứ, thuỷ tỉnh; dùng trong chụp ảnh; 
trong y học, dùng làm thuốc chữa bệnh đái tháo đường. 
Nổng độ giới hạn cho phép trong không khí là 0,015 mg/m'. 


URATTU (Uranu hoặc Ourariu; “Vương quốc Ararat" theo 
Kinh thánh), nhà nước ở Tiền Á của người Uratu, thế kì 
9 - 6tCn., lãnh thổ chủ yếu năm trên đất Thổ Nhĩ Kì, Iran 
và vùng núi Ácmẽnia neày nay, thời cực thịnh mở rộng hơn 
nhiều. Kinh đô là Tusơpa (Tushpa), hiện là thành phố Van 
(Van) của Thổ Nhĩ Kì. Thường xuyên có chiến tranh với các 
nước và các hộ lạc láng giểne. Công trình xây dựng pháo 
đài, thành luỹ đặc biệt phát triển, nhiều dinh thự, đến đài, 
kênh đào... được xây dựng trong các đời vua U. Tù bình 
trong các cuộc chiến tranh bị biến thành nô lệ. lực lượng 
sản xuất chính là dân tự do và dân công xã bán nÿ do. Đầu 
thế kỉ 6 tCn,, U bị nhập vào nhà nước Miđiây (Midiey). 


URAXIN (A. uraxil, 2/4 - đíoxopinimidin), CaH,N;O;, 
hazØ nitở, dẫn xuất của pirimiđin, có trong thành phần các 
nuclcotit của ARN, bazơ tưởng hợp với U là ađenin. Trong 
các nucleotit của ADN, U bị thay thế bởi thímin. 


ƯRE (A. urea; cẹ, cacbamit), NHyCONH;. Tình thể không 
màu; t„ = I32/7Œ, ở nhiệt độ cao hơn sẽ bị phần huỷ thành 
biure và amoniac. Tan trong nước, ctanol, amoniac lòng; ít 
tan trong ete; không tan trong clorofom. Là sản phẩm cuối 
cùng của sự đồng hoá protein trong cơ thể động vật có vú. 
U được sử dụng rộng rãi để chế tạo nhựa ure - fomanđdchit, 
phẩm nhuộm, vv; dùng làm phân bón trong nông nghiệp. Là 
loại phân đậm đặc, hàm lượng nitơ cao (46%) nên chuyên 
chở đồ tốn kém; đạm ở thể hữm cơ (amit) thích hợp cho sự 
dinh dưỡng, của nhiễu loại cây. U được sử dụng rất rộng rãi 
ở các nước nông nghiệp phát triển. Công dụng và cách 
dùng: có thể dùng bón lót và bón thúc cho tất cả các loại 
cây. Ngoài ra, còn có thể hoà nước (5 - 10 g cho [ lít nước) 
để làm dung dịch phun lên lá. Ở Việt Nam, U được sản xuất 
từ nguyên liệu than đá, hơi nước và không khí tại Công tỉ 
Phân đạm Bắc Giang; sản xuất từ nguyên liệu khí thiên 
nhiền tại Công u Phân đạm Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. 


URE. HUYẾT nông độ ure trong máu. Ure được tổng 
hợp ở gan, là dạng đào thải củu amoniac (sản phẩm giáng 
hoá cuối cùng của quá trình chuyển hoá protein trong cơ 
thể) và được bài xuất qua nước tiểu. Bình thường máu (lấy 
lúc đói) chứa 0,!7 - Ø,45 ø ure trong I lít huyết tương hoặc 
2.8 - 7.5 mmol/1 (thco hệ đơn vị quốc tế S1). UH có thể 


tăng (rong trường hợp suy giảm chức năng thận. XI. Tã“g 
ure huyết. 


URE NIỆU nổng độ ure trong nước tiểu. Với chế độ ăn 
bình thường ở người Việt Nam, mỗi ngày đào thải qua nước 
tiểu trung bình l6 - 20 g ure. Ăn càng nhiều protein thì hàm 
lượng ÙN càng tăng. Khi thận suy không đào thải được „ 
nhiều ure, ñàm lượng UN sẽ giảm và ure sẽ tăng lên trong 
máu; thận suy càng nặng thì nre trong mấu càng cao. Cho 
nên ở người bị suy thận, phải än chế độ giảm protein tương 
ứng với ure niệu được đào thải. Ure tronp nước tiểu cồn 
tăng hoặc giảm trong một số bệnh toàn thân khác. 


URE.TAN (A. urcthane; cơ. ctyl cacbamat), NH;COOC›;H.. 
Tỉnh thể hình kim không màu, không mùi; t„ = 48 - 5I°C. 
Dễ tan trong nước và ctanol. Điều chế bằng cách đun ancol 
ctylic và urc đưới áp suất. Dùng làm thuốc ngủ, thuốc an 
thần; dùng trong tổng hợp hữu cơ. 


URLUC [Ph. Ourouk; lên ngày này: Vacka (Warka); lrăc], 
I.Văn hoá khảo cổ thời đại đồng - đá (thiền niền kỉ 4 LCn.) ở 
Lưỡng Hà [Mêdõpôtami (Mésopotuamic)[|, gọt theo tên đô 
thị cổ Urue (Irăc), nơi tìm thấy những di vật điển hình của 
văn hoá này. Tiển thân của văn hoá UƯ là văn hoä En - Ôhê¡t 
(EI - Obeid). Đặc điểm chủ yếu của văn hoá U là đỗ gốm đỏ 
và xám làm trến bàn xoay, luyện kim phát triển, xuất 
hiện con dấu, văn bản chữ tượng hình Xume (Sumer) cổ 
nhất viết trên bảng đất sét, những kiến trúc đồ sộ bằng 
gạch mộc. Kinh tế chính của văn hoá Ù là chăn nuôi. 


2. Đô thị cố ở Xume, thế kỉ 28 - 27 tCn., là thành phố - 
công quôc miễn Nam Lưỡng Hà. Thế kỉ 24 tCn., là kinh đồ 
của Xumc, sau đó là thành phố trung tầm của nhiều vương 
triều khác. Thế kỉ 3 tCn. U suy vong. Đi tích U hiện thuộc 
làng Vacka, cách thành phố Naxiriyva (Nasiriyya) 6S km về 
phía tây hắc (Träc). 


URUGOA VY (À. Republic of Urupguay - Cộng hoà UruguaV), 
quốc gia ở Nam MI. Có I.564 km biên giới với Achentina 
và Braxin. Bờ biển 660 km, Diện tích 176,2 nghìn km”. Dân 
số 3,2 triệu (2000). Dân thành thị 88,7%. Dần tộc: người da 
trắng 86%, người lai 8%, da đen 6%. Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Tây Dan Nha. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 78,5%. Thể 
chế: cộng hoà, hai viện (Thượng viện và Hạ viện). Đứng 
đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Môntêviđêô (Montevideo; 1,3 triệu đân). 
Các thành phố chính: Xantô (Salto; 8l nghìn dân), Pâyxandđu 
(Paysandú, 276 nghìn dân), [at Piêđrat (Las Piedras; 
58 nghìn dân), Rivera (Rivera; 57 nghìn dân). 

Địa hình chủ yếu là đổng bằng đổi. Vùng cửa sông có 
đồng bằng chân thổ phì nhiều. Khí hậu á nhiệt đới. Nhiệt độ 
tháng bảy (mùa đông Nam Bán Cầu): IO - 12C; tháng 
giêng: 22 - 24C. Lượng mưa I.000 - I.200 mm/năm. Sông 
chính: sông Urugoay (Uruguay): phụ lưu: sông Nêgrô 
(Negro). Đất canh tác 7,5%, đồng cỏ 77,3%, rừng và cây 
bụi 15,2%, Nghèo khoáng sản. 


Kính tế công nghiệp - dịch vụ. Nông nghiệp chiếm 8,5% 
GDP và 3,84 lao động. Công nghiệp 23% GDP và 27.3 
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lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 68,5% GP và 
66,5% lao động. GDP đầu người 9.035 USD (2000). GNP 
đầu người 6.070 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): lúa gạo 1,3 triệu tấn, lúa mì 377 nghìn tấn, 
ngô 243 nghìn tấn, cam 186 nghìn tấn, mía 185 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: cừu 15,5 triệu con, bò 10,7 triệu con. Gỗ tròn 
_6,l triệu m`. Cá đánh bắt 140 nghìn tấn. Sẵẳn phẩm công 
nghiện chính (997): khai khoáng xi măng cứng trong nước 
7T0 nghìn tấn, thạch cao 183 nghìn tấn. Chế biến: lương 
thực 1 tỉ USD, đỗ uống 426 triệu USD, hoá chất 402 triệu 
USD, vải 28I triệu USD, thuốc lá 2II triệu USD. Năng 
lượng: điện 6,6 tỉ kW_h. Giao thông (1996): đường sắt 
2 nghìn km, đường bộ 8,6 nghìn km (rải nhựa 30%). Trọng 
tải thương thuyễển 62 triệu tấn. Xuất khẩu (1999): 2,2 tỉ USD 
(gia súc 30,1%, rau 15,8%, dệt 11,8%, da 9,8%), bạn hàng 
chính: Braxin 33,8%, Achentina 18,5%, Hoa Kì 5,7%, Đức 
4%. Nhập khẩu (1999): 3,3 tỉ USD (máy móc và phụ tùng 
222%, hoá chất l4/6%, quặng 11,6%, thiết bị vận tải 
9,1%); bạn hàng chính: Achenuina 22%, Braxin 20,8%, Hoa 
Cì 12,1%, Pháp 4,7%. Đơn vị tiền tệ: pêxô Urugoay (Ur$). 
Tỉ giá hối đoái: ! USD = 12,38 Ur$ (10, 2000). 


ĐẠI TÂY DƯƠNG 





Xa xưa, đây là nơi sinh sống của thổ dân da đỏ. Thế kỉ 
I6 - 18, Tây Ban Nha xâm chiếm, đưa nô lệ da đen Châu 
Phi đến U để khai thác. Đầu thế kỉ 19, U nằm trong phong 
trào nổi dậy chung của các thuộc địa Tây Ban Nha ở Nam 
Mĩ. Năm 1811, U giành được độc lập. Năm 1816, Bồ Đào 
Nha xâm lược, sau đó sáp nhập vào Braxin. Ngày 25.8.1828, 
giành được độc lập từ Braxin. 
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Quốc khánh: 25.8. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
18.12.1945, Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
11.8.1993, 


URUXÔN P. X. (Pavel Samuilovich Uryson; 1898 - 1924), 
nhà toán học Nga, có những đóng góp quan trọng trong lí 
thuyết hàm và tôpô học. Ông được coi là một trong những 
chuyên gia lớn về tôpô thời bấy giờ, đã sáng lập lí thuyết 
chiều và chứng minh các định lí về tính khả mêtric hóa 
(mêtric hóa được) của các không gian tôpô. 


URY H. C. (Harold Calyton Urey; 1893 - 1981), nhà khoa 
học Hoa Kì đã phát hiện ra đơteri - dạng nặng của hiđro. 
Ury đã lãnh đạo một nhóm nghiên cứu tách “ U bằng 
phương pháp khuếch tán khí. Ông còn có những đóng góp 
quan trọng vào lí thuyết được nhiều người thừa nhận về 
nguồn gốc Trái Đất và những hành tỉnh khác. Giải thưởng 
Nôben về hóa học (1934). 


"USA TUĐÂY" (A. "USA Today" - "Nước Mĩ ngày 
nay”), tờ báo trực thuộc tập đoàn thông tin Gannet (Gannett 
Co., Inc), do Noihat (A. H, Neuharth) sáng lập. Hoạt động 
trong cả lĩnh vực báo in, báo hình, báo điện tử. "ƯT" có 6 ấn 
phẩm nổi tiếng, trong đó tờ "UT" ra hằng ngày với lượng 
phát hành 2,6 triệu bản/kì (2003), là nhật báo có số lượng 
phát hành lớn nhất Hoa Kì hiện nay. Bản tin trực tuyến 
(địa chỉ trên Internet: www.usatoday.com) ra mắt ngày 
17.4.1995 cập nhật liên tục trong ngày, trung bình mỗi tháng 
có hơn 40 triệu lượt người truy cập. Ngoài ra, còn có ấn bản 
quốc tế, phát hành khoảng 68.000 bản/kì, in tại Hồng Kông, 
Luân Đôn, Franfuôt (Frankfurt, Đức) và Sacldroa (Charlerol, 
Bỉ), phát hành tại hơn 60 nước. Bản tin "Truyền hình trực tiếp 
Nước Mĩ ngày nay" (”USA Today live") bắt đầu phát sóng từ 
8.2.2000, được phát trên 22 đài truyền hình trực thuộc Tập 
đoàn Gannet tại l5 bang và vùng thủ đô Oasinhtơn, phủ 
sóng 17,7 % Hoa Kì. "ƯT” hiện có khoảng:hơn 2.000 nhân 
viên, trong đó có hơn 400 phóng viên. biên tập viên. Trụ sở 
chính: bang Vơginia (Virginia), Hoa Kì. 


USINXKI K. Ð. (Konstantin Dmitrievich Ushinskll; 
1824 - 71), nhà sư phạm dân chủ người Nga, người sáng lập 
khoa học giáo dục Nga. Cơ sở hệ thống sư phạm của ông: 
dân chủ hoá giáo dục quốc dân; tính dân tộc của giáo dục; 
lao động là điều kiện chủ yếu để phát triển toàn diện nhân 
cách; đặt tiếng mẹ đẻ ở vị trí trung tâm; trong giáo dưỡng, 
thực hiện tư tưởng dạy học kết hợp với giáo dục; xây dựng các 
nguyên tắc lựa chọn tài liệu học và các phương pháp dạy 
học phù hợp với những đặc điểm lứa tuổi trẻ em. Tác phẩm: 
"Thế giới trẻ em" (1861), "Tiếng mẹ đẻ" (1864), "Con người 
là đối tượng giáo dục", "Phác thảo phân loại học sư phạm" 
(2 tập, 1868 - 69) và nhiều tác phẩm giáo dục học khác. 


UTAMARÔ K. (Kitagawa Utamaro; 1754 - 1806), hoạ sĩ 
trường phái Ukiyô - e (Ukiyo - e), Nhật Bản. Bắt đầu sự nghiệp 
hội hoạ vào năm 1775 dưới bút hiệu Tôyôsô (Toyosho) và 
Tôyô - aki (Toyo - aki), minh hoạ cho những chuyện khổ 
nhỏ, kịch bản Kabuki (Kabuki) và những sách về động 
thực vật. Năm 1781, lấy bút hiệu là Utamarô. Những tranh 
Ukiô - e đầu tiên của Utamarô phần lớn là những huyển 
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thoại, chân dung diễn viên, kĩ nữ. Từ 1788, sau khi thành 
hoa sĩ độc lập, ông sáng tác hên tục. Những minh hoa cho 
các cuốn sách về khoa học tự nhiên ("Sách về sâu bọ”, 
"Những quà tặng của thuỷ triều xuống”). Những cảnh trai 
gái và thể loại mĩ nhần hoạ (bi]inga) mới thật sự chứng tỏ 
tài nẵng bậc thầy của ông. "Mười hai giờ ở xóm bình khang”, 
“Hoa bốn mùa", "Mười kiểu mặt phụ nữ”... là những bộ 
tranh trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Uamarô. là 
một người quan sát và thể hiện hết sức tính tế thế giới nội 
tâm, những tình cảm phức tạp của người phụ nữ Nhật Bắn 
dù là kĩ nữ hay là người bình dân. Dtamarô được coi như 
một trong những đại biểu vĩ đại nhất của hội hoa LJkiyô - e. 


ƯUTAPAO căn cứ không quân Thát I.an, trên bờ vịnh Thái 
Lan, đông nam Băngkôc 130 km. Ứà căn cứ của các loại 
máy bay phản lực hiện đại, có cả B.52, do MI xây dựng 
(1964 - 66). Đường băng bê tông 3.500 x 60 m. Bủo đảm 
máy bay lèn xuống trong mọi điều kiện thời tiết. Mĩ đã sử 
dụng U trong chiên tranh xâm lược Đông Dương. Năm 
1976, Mi đã bàn g!ao Ư cho Thái Lan. 


UTOAT R. B. (Roh<ri Durns Woodwrrd; F912 - 79), nhà 
hoá học Hoa Kì. Đã tổng hợp toàn phần quinin (1944), 
cholesterol và couzon (I9S5l), stnchnin (1955), clorophin 
(1961) và vitamin Bị; (1972). Giải thưởng Nôhen về hóa 
học (1965). 


UTUY TATANG XONTANI (Utuy Ta(ang Sontani; 
1920 - 79), nhà văn Inđônêx¡a, dân tộc Xunđa (Sunda). Viết 
bằng tiếng Inđồnêxia, làm việc ở Nhà xuất bản "Nhà sách” 
ở Jakacuu. Những truyện ngắn và những bài thơ đầu liên 
(iếnp Xunđa) m 1937. Trong kịch thơ (tiếng Inđônêxia) 
“Cây sáo" (1949), ông đã suy nghĩ về vai trò của văn hoá 
Indônêxia, của Hồi giáo, và văn hoá phương Tây trong việc 
hình thành tâm hồn dân tộc Inđônêxia. Tiểu thuyết 
"Tamkcra" (1949) kể lại quá trình thuộc địa hoá của Hà 
Lan ở đảo Banđa (Banda) đầu thế kỉ 17, và cuộc khởi nghĩa 
của dân đảo chống lại Hà Lan, Các truyện ngắn in (rong 
tuyển tập "Những kẻ thất bại" (195L) đã chế nhạo bọn quan 
lại, những kẻ hám danh lợi, những kẻ phiêu lưu chính trị 
ảnh hưởng xấu tới những người lao động thật thà, chất phác. 
Đáng kể hơn là kịch một hồi của ông, trong đó các nhân vật 
là những người thất bại, đại biểu của lớp ha lưu của xã hội 
và trí thức, những người không chịu dược sự lừa đối, giả 
nhân piả nghĩa, đã chống lại xã hội: "Aval và Mira" (1951), 
"Những người khác để làm gì" (1954). Cuối những năm 
950, ông sia nhập tổ chức tiến bộ gồm các nhà hoạt động 
văn hoá Í ekra (liên mình Văn hoá Nhân dân). Sau 196%, 
các tác phẩm mang tính chất nhân đạo của ông bị chính 
quyền Xukaenô (Á. Sukarno) cấm lưu hành. 


UTVAN X. (Sonomyn Udval, 192] - 91), nhà văn nữ 
Mông Cổ. Xuất thân tỉ một gìa đình chăn nuôi. Utvan đã 
piữ chức chủ tịch Hội Nhà văn Mông Cổ. Năm 1943, tốt 
nehiệp Học viện Phương Đông tại Liên Xô. Viết văn từ 
1938. Tác phẩm nổi tiếng: “Truyện Ođơghêren” (Odperel, 
[957), miều tả cuộc đời mội cô gái ở sa mạc Gôbt (Gobi); 
tầp truyện ngắn “Chúng ta sẽ pập nhau” (1965), truyện dài 


"Mười ba người tiên phong" (1967), kế lại cuộc sống khó 
khăn gian khổ của những người chỉnh phục miễn đất hoang 
vu ở Khankhin - Gôn: truyện "Con người hiểm cố" (1970) 
ca ngợi phẩm chất người lao động. Năm I97], Ltvan được 
Hội Nhà văn Á - Phi trao tặng Giải thưởng Hoa sen về 
thành tích nhát triển nền văn học hiện đại Mòng Cổ. 


UTXÔN I. (Jarmn Uữon; sinh I918), kiến trúc sự người 
Đan Mạch [đã từng làm ở văn phòng thiết kế của kiến trúc 
sư nổi tiếng người Phẫn Lan Antô (A. Aalto)]. Thiết kế 
nhiều công trình quan trọng trong nước như khu nhà ở 
Hôlơbach (Halleback; 1953) với 63 ngôi nhà ở hằng gạch 
ngói xinh xắn phân bố trên một địa hình đốc, và một khu 
tương tự ở Frềdenxhooc (Frcedcnshorg, [957 - 60) cho những 
người an Mạch hồi hương. Tác phẩm quan trọng hơn cả là 
công trình nhà hát ôpêra ở Xytny (1960 - 73, Ôxtràyhia; 
phương án đoạt giải trong một cuộc thí quốc tế năm 19561, 
công trình với những bộ mái “hình cánh buổm” rất đặc sắc 
và hấp dẫn đã trở thành một biểu tượng của thành phố 
Xytny (Sydney). Xt. Xy0my., 


UVAROVIT (A. uvarovie). khoáng vật nhóm granat, 
CaiCrs (SiO,]à. Thường đưới dạng vỏ tình thể mảnh. Độ 
cứng 6,5 - 7,5. Khối lượng riêng khoảng 3,5 g/cm.., Nguồn 
cốc nhiệt dịch khí thành. Gặp trong đá siêu malte chứa 
Crôrmt, 


UVECTUYA (Ph. ouverturc), tác phẩm đàn nhạc trình 
bày mở đầu các buổi biểu diễn ôpêra, balê, ôrutôrtô, 
kích, vv. Cũng có loai U viết theo thể. xônat, tổn tại nhự 
một tác phẩm cho dàn nhạc độc lập. U chuẩn bị trước cho 
khán thính giả những trạng huống chính, những cảm xúc 
của vở kịch. U thường rất coi trọng việc sử dụng các chủ đề 
của chính vở ôpèêra hoặc balê mà nó giới thiệu, nhưng căng 
không ít trường hợp, U được xây dựng hoàn toàn bằng các 
chất liệu âm nhạc riêng. Các U mẫu mực nổi tiếng, là những 
bản viết cho ôpêra như "Đông Juäng” {Môza (W. A. Mozan|, 
“Eideliô” {Bêthôven (I.. van Bccthoven)|, "Ruxlan và 
Lutmita" [Glinka (M. L Ghnka)], "Hoàng tử Ipo” [Bôrôđin 
(A. P. Borodin)]... và các Ư viết cho kịch nhự "Tcmônp” và 
"CônôÌan” (Bêthôven), vv. Từ thế kỉ 19, U hoà tấu độc lập 
có vị trí nổi bật trong ảm nhạc giao hưởng, đặc biệt là thể 
loại âm nhạc chương Irình. Các U “Giấc mộng đềm hè” của 
Mecnđenxơn (I. L. F. Mendellsohn), "RömêÈô và Iuyliet° của 
Traikôpxki ()°. LL Chajkovskij), "Mùa thu” của rtgÐ 
(1. Grieg)... là những tác phẩm nổi tiếng về loại này. 


UXTINÔVA T. A. (TaUjana Alekscevni UstinoVa; 
1909 - 2000), biền đạo balê Nga, Nghệ sĩ Nhẫn dân liên 
Xô. Năm 1931, tốt nghiệp Trường Múa Maltxcova. Những 
năm 19343 - 43, là nghệ sĩ và biên đạo balê của Nhà hất 
Trung tâm Thanh niền Matxcdva. Từ 1938, biên dạo chính 
Nhà hát Dần tộc Quốc gia Ngà mang tên Piatnixki (M, E. 
PjauickiJ). Các tác phẩm của Uxtinôva: "Kalêninxkaia Kaởrin 
Juraven", "Benlwi plat", "Xibiaxkaia pêđôxka”, vv. Dxtinôva 
còn là tác giả các công, ưinh lí luận: "Múa dần gian Nga” 
((950). "Múa Nga" (1955), “Ngôi sao của điệu múa Khôrgvôt” 
(1965). Giải thưởng Quốc g(a Liên Xô (1949, 1952). 
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UY HIẾP dùng sức mạnh vũ lực hoặc quyền lực đe đợa, 
ép buộc, nhầm làm cho người khác phải khiếp sợ, khuất 
phục vì một muc đích nào đó. 


UY LỰC chỉ tiêu hiệu quả tác động của đạn dược (đạn 
súng, pháo. bom. mìn, vv.) đối với mục tiêu. UI, đạn được 
được đánh giá bằng các chỉ tiêu định lượng khác nhau: UU 
đạn phá được đánh giá bằng thể tích hố nổi; UI. đạn mảnh - 
bằng bán kính sát thương; UL đan lõm - bằng chiều dày vỗ 
giáp có thể xuyên thủng, vv,.UL đạn được phụ thuộc nhiều 
yếu tế: kết cấu đạn, loại và tính chất riêng của thuốc nổ, sự 
hoat động của ngồi, diều kiện bắn, vv. 


UY QUYÊN quyền lực. quyền hành làm cho người khác 
phải sự; ảnh hưởng của một cá nhần hay một tổ chức làm 
chức nãng quản lí (quyền lực chính trị). UỢ của một người, 
một tổ chức được thừa nhận dựa trên cơ sở người đó, tố chức 
đó có chức năng quản lí, hoặc có trí thức, có sự hiểu biết 
đặc biệt, có sức mạnh đạo đức hoặc gẮn liền với những, 
quyển lực thân hí của tôn giáo. Sự xuất hiện của ƯỢQ với lư 
cách là một quan hệ xã hội đặc biệt gắn liền với đặc điểm 
phát triển của thực tiễn xã hôi, bắt nguồn từ chỗ hành động 
chung của con người cần có sự tổ chức và lãnh đạo thống 
nhất. Trong quá trình phát triển lịch sử, UQ có sự thay đổi 
về hình thức và môi Irường vận dụng. Trong xã hội cộng 
sản nguyên thuỷ, UQ pắn liền với tài năng, kĩ năng, sức 
mạnh cá nhân hoặc các mối quan hệ huyết thống trong cộng 
đồng. Với sự ra đời của xã hội có giai cấp và nhà nước, UỌ 
chính trị xuất hiện, gấn hn với những đặc quyển, đặc lợi 
về sở hữu và chính trị của giai cấp. Có thể dự báo rằng, khi 
sự phát triển của xã hội loài người đạt tới chủ nghĩa cộng 
sản, sự tiêu vong của nhà nước và giai cấp kéo theo sự tiều 
vong của UỢ chính trị, và trong xã hội sẽ chỉ còn lại UQ 
của (ri thức và đạo đức. 


UY THẾ CHÍNH TRỊ thế mạnh về quyên lực. địa vị, vai 
trò, ảnh hưởng của một người, một tổ chức, một gai cấp 
trong xã hội khiến người khác hoặc tố chức khác, giai cấp 
khác phải kính nể, thần theo, khuất phục. 


UY TÍN ảnh hưởng được thừa nhận chung củu một cá 
nhân hay một nhóm do: a) Chức vụ, trách nhiệm, chức 
vị..., b) Phẩm chất, năng lực, cống hiến nhất định của họ, 
vụ, Thco ÿ nghĩa thứ nhất, ÚT trong tâm lí học xã hội 
được gắn với biểu tượng vẻ quyển lực. Theo ý nghĩa thứ 
hai. ĐT gấn với định hướng giá trị quy định mức độ tác 
động của cá nhân hay nhóm đổi với người khác, nhóm 
khác... Tuỳ thuộc vào mức đệ xã hội, người ta phân biệt 
UT thực và UT giả. 


UY TÍN XÃ HỘI với nghĩa rộng, UTXH là ảnh hưởng 
tộng rãi được mọi người thừa nhận trên cơ sở trí thức sâu 
rộng, nhầm chất đạo đức cao đẹp và kinh nghiệm phong 
phú của một cá nhần, một tổ chức thuộc các lĩnh vực của 
đời sống xã hội: chính trị. kính tế, nghệ thuật, văn hoá, tôn 
giáo, vV, Với nghĩa hẹp, UTXH là một phương thức thực 
hiện quyền lực. Tuy nhiên, uy tín thực sử của cá nhân 
không đồng nhất với uy quyền và sự sùng bái cá nhân. 
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UỶ BAN hình thức tổ chức do các tổ chức, eở quan có 
thẩm quyền lập ra, gồm mội số thành viên được hầu thco 
nhiệm kì hoặc được bổ nhiệm có thời han. để thì hành môi 
số nhiệm vụ theo luật, theo văn bản quy phạm pháp luật 
của Nhà nước, hoäc theo điều lệ của tổ chức chính trị. tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. vv. Nói chung. các 
UR làm việc theo chế độ tập thể. quyết đính theo đa sẽ các 
vấn đề lớn thuộc thẩm quyền. Có thể kể một số hình thức tổ 
chức UB hiện có ở Việt Nam: 

l. Uỷ han Thường vụ Quốc hội (x. Uỷ han Thường vụ 
Quốc hội. Các UR là những cơ quan hoạt động trên từng 
lĩnh vực của Quốc hội (x. Uÿ ®au Quốc hội). 

2. Các UB của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan của 
Mặt trận, được thành lập ở câp trung ương (Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và ở các cấp tỉnh, huyện, 
cơ sở (Uỷ ban Mặt trận TẾ quốc cùng cấp) để thực hiện 
nhiệm vu theo quy định của Luật mặt trận và điều lệ của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3, Các UB kiểm tra là cơ quan của Đẳng Cộng sản Việt 
Nam (x. Uý ban kiểm tra). 

4. Các UB là cơ quan ngang bộ của Chính phủ (Uỷ bạn 
Dân số, Gia đình và Trẻ em; Uỷ ban Dân tộc; Uỷ bàn Thể 
dục Thể thao...) được thành lập theo nghị quyết của Quốc 
hội và Iuật tổ chức Chính phủ, gồm cúc thành viên là bộ 
trưởng, chủ nhiệm uỷ ban, một số phó chủ nhiệm và một sẾ 
Uỷ viên ný ban chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, thực hiện 
các nhiệm vụ theo quy định của Luật (tổ chức Chính nhú và 
nghị định tương ứng của Chính phủ. 


Các ỦUÑ trực thuộc bộ ngành như Llỳ ban Chứng khoán 
Nhà nước (trực thuộc Bộ Tài chính), Uỷ ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài (Irực thuộc Bộ Ngoại giao)... được 
thành lập theo các quy định của Chính phủ để giúp các bộ 
trưởng thực hiện những nhiệm vụ quản lí nhà nước có tính 
tiên ngành. 


5. Các UB là cơ quan liên ngành do thủ tướng Chính nhủ 
ra quyết định thành lập, có chức năng giúp thủ tướng Chính 
phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động thuộc một 
sô lĩnh vực có hền quan đến nhiều cỡ quan nhà nước và 
đoàn thể như Uỷ ban Quốc gia về Người Cao tuổi Việt 
Nam, Ủÿ ban Quốc gia vì Sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, 
Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, VV, 


6. Các ỦR nhân đân địa phương (x. ỦDÿ ôan Nhân đán). 
Các UB thẩm phán (x. Ủÿ ban thưim phán), Các U hầu cử 
(x. Uỷ ban bầu cử). 


7. Các UR hoạt động xã hội (Uỷ bạn Hoà bình Việt 
Nam, Uỷ ban Ôlympic Quốc gia Việt Nam, Ưỷ ban Đoàn 
kết Công giáo Việt Nam...) là những tổ chức xã hội, được 
lập ra theo quy định của Luật quy định quyền lập hội và 
sáng kiến của các tổ chức xã hội hừu quan, để phối hợp 
hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống nhân 
đần và tầng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước 
trên thể giới. 


UỶ BAN CÂN ĐO QUỐC TẾ U 





UỶ BAN AN NINH QUỐC GIA LIÊN XÔ cơ quan an 
ninh trung ương của Nhà nước, trực thuộc Hội đồng Bộ 
trưởng Liên Xô, có chức năng chỉ đạo và thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ an nính chính trị, bảo vệ xã hội Xô Viết. Thành 
lập ngày 14.3.1954 theo Quyết định của Đoàn Chủ tịch Xô 
Viết Tối cao Liên Xô. Tiển thân là Ủy ban Đặc biệt toàn 
Nga (20.12.1917), Cục Chính trị Quốc gia (2.1922), Cục 
Chính trị Quốc gia Thống nhất (1 I.\923), Tổng cục An ninh 
Quốc gia (GUGB, 7.1934), Hội đồng Dân uỷ An ninh Quốc 
gia (2.1941), Bộ Án ninh Quốc gia (1946). Chủ tịch đẫu tiên 
là Zecjinxki (F. E. Dzerjinxkij), uỷ viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Nga. Tổ chức gồm: Cở quan 
Tình báo Quốc gia, Cơ quan Phản gián Quốc gín, Bộ đội 
Biên phòng, vv. Tháng [.1991, UBANQGLX đổi tên thành 
Cơ quan An ninh giữa các qước Cộng hoà. Sau chính biến 
ngày ]9.8.1991 à Liên Xô, Cơ quan An ninh đã bị giải thể 
(11.10.1991). 


UỶ BAN BẢO VỆ HOÀ BÌNH THỂ GIỚI cơ quan quốc 
tế lãnh đạo phong trào quần chúng rộng lớn chống chiến 
tranh trên phạm vì toàn thể giới, thành lập tháng 4.1949. 
Hiện nay có gần 150 nước thành viên (trong đó có Việt 
Nam). Ngoài các nước thành viên tham gia vào Ủy ban còn 
có một số nhà lãnh đạo của các tổ chức quốc tế, phong trào 
giải phóng dân tộc, các nhà hoạt động khoa học, văn hoá, 
đại diện các đẳng phái, vv. Mục đích hoạt động của 
UBBVHBTG: tập hợp mọi lực lượng yêu hoà bình ở tất cả 
các nước đấu tranh để cấm vũ khí giết người hàng loạt, 
ngăn chặn chạy đua vũ trang, giải trừ quân bị vì sự sông của 
loài người trên Trái Đất; chống chiến tranh xäm lược, chống 
chủ nghĩa phân biệt chẳng tộc; tôn trọng độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của quốc gia khác; thực hiện nguyên tíc 
hợp tác giữa các quốc gia; xây dựng các quan hệ hợp tác 
kinh tế, văn hoá, khoa học - kĩ thuật giữa các quốc gia trên 
cơ sở bình đẳng, cùng có lợi vì sự phôn thịnh chung của loài 
người. Các cơ quan của UBBVHBTG gồm: Hội nghị, Đoàn 
Chủ tịch, các uỳ ban thường ưực và Ban Thư kí. Trụ sở: 
Henxinhkí (Phẩn Lan). Ngôn nẹữ chính thức: trếng Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha, Đức. 


UỶ BAN BẦU CỬ tổ chức phụ trách việc bầu cử đạt biểu 
- _ Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo 
luật bầu cử đại biểu Quốc hội (bổ sung, sửa đổi năm 2001), 
UBBC được lập ra ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. Trước ngày bầu cử một thời gian, theo quy định của 
luật bầu cử đại biểu quốc hội, thường trực hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi thống 
nhất với uỷ ban nhân dân và ban thường trực Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập UBBC, gồm 
các thành viên là chủ tịch, các phó chủ tịch, thf kí và các uỷ 
viên là đại diện thường trực hội đổng nhân dàn, uỷ ban 
nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, một số cơ 
quan, tổ chức có liên quan. 


URBC có những nhiệm vụ và quyền hạn: !) Chỉ đạo việc 
chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở các đơn vị bẳầu cử, kiểm tra, 
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đôn đốc việc thí hành những quy định của pháp luật về bầu 
cở đại biểu của ban bầu cử (ở cấp huyện), tổ bầu cử (ở cấp 
cơ sở). 2) Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 
và vận động bầu cử ở địa phương. 3) Chỉ đạo thực hiện công 
tác bảo vệ an ninh, trật tự an toần xã hội trong cuộc bầu cử 
ở địa phương. 4) Nhận và xem xét hỗ sơ của người được tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực 
lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở địa phương 
giới thiệu ứng cử đại biểu và hồ sơ của người tự ứng cử đại 
biểu; gửi danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của những 
người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đến 
Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trang ương. Š) In tài liệu bầu cử; in thể cử tm và 
phiếu bầu cử theo mẫu của hội đồng bầu cử (ở cấp trung 
ương). 6) Lập danh sách những người ứng cử theo đơn vị 
bầu cử và báo cáo hội đồng bầu cử. 7) Kiểm tra việc lập 
và niêm yết danh sách cử trì. 8) Xét và giải quyết khiếu 
nại, tố cáo về công tác của ban bầu cử, tổ bầu cử; xét và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đo ban bầu cử, tổ 
bầu cử chuyển đến; xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về 
người ứng cử. 9) Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết 
quả bầu cử ở địa phương. 10) Thông báo kết quả bầu cử ở 
địa phương. l!) Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu 
cử theo quy định của hội đồng bầu cử. 12) Chuyển hề sơ, 
biên bản xác định kết quả bầu cử đến hội đồng bầu cử. 13) 
Tổ chức việc bầu cử lại, bầu cử thêm theo quyết định của 
hội đồng bầu cử. 


UỶ BAN CÂN ĐO QUỐC TẾ (Ph. Comité International 
đes Poids et Musures, viết tắt: CIPM; Hội đểng Quốc tế về 
Cân đo), tổ chức đo lường quốc tế được thành lập năm 875 
theo “Công ước Mét", do l8 nước kí tại Part (Pháp). Ngày 
nay, UHCĐQT đã có trên 40 nước tham gia. Cở quan cáo 
nhất của UBCĐQT là Đại hội Cân đo Quốc tế (Conférenee 
Générale des Poiđs et Mesures - CGPM), gồm đại diện của 
tất cả các nước thành viên họp 4 năm một lần. Cơ quan chỉ 
đạo giữa hai kì đại hội là ƯBCĐQT gồm đại diện 18 nước 
thành viền. Giúp việc cho UBCĐQT có các uỷ ban tư vấn 
về các đơn vị độ dài, thời gian, nhiệt, điện, quang, bức xạ 
(on và các đơn vị đo khác. Cơ quan khoa học kĩ thuật của 
UBCĐQT là Phòng Cân đo Quốc tế (Bureau Intematonal 
de Poids et Mesures - BIPM; cg. Viện Cần đo Quốc tế). 
Phòng cân đo Quốc tế được thành lập năm 1875 theo quyết 
định của các nước tham gia Công ước Mét. Nhiệm vụ: thiết 
lập các chuẩn và các thang đo lường cơ bản cho các đại 
lượng vật lí quan trọng và bảo quản các chuẩn gốc quốc tế, 
tiến hành so sánh các chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế; 
đảm bảo sự phối hợp kĩ thuật đo có liền quan; thực hiện và 
phối hợp việc xác định các hằng số vật lí cơ bản liên quan 
đến công việc trên, Phòng hoạt động dưới sự chỉ đạo và 
giám sát của UBCĐQT do Đại hội Cân đo Toàn thể cử ra. 
Phòng có trụ sở đặt tại công viên Xanh Clu (Saint Cloud; 
phía tây ngoại ô Pan, Pháp). Toà nhà chính là dinh Brơtơi 
(Rreteuil) được xây dựng tỪ năm 1743 cho người em của 
vua Lu-i XIV (Louis XIV). Các phòng thí nghiệm đầu tiên 
được xây dựng ở đây khi đỉnh Brơtơi được giao cho 
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UBCĐQT vào năm I§75. Phòng Cần đo Quốc tế giữ một số 
chuẩn; thể hiện các đơn vị cơ bản và một số đơn vị dẫn xuất 
quan trọng của S]; tiến hành hiệu chuẩn vòng cho các 
phòng thí nghiệm quốc gia; lựa chọn các đơn vị cẩn thiết 
để tổ chức so sánh liên phòng quốc tế; cung cấp cán bộ 
làm thư kí khoa học cho Đại hội Cân đo toàn thể (CGPM), 
UBCĐQT và các uỷ ban tư vấn Công ước Mét. Trụ sở: 
Xevrơ (Sèvres; gần Pari). Ngôn ngữ làm việc: tiếng Pháp. 
Xt. Tổ chức Cân đo Quốc tế. 


UỶ BAN CHÂU ÂU (A. Europcan Commission; viết tắt: 
PC), một tổ chức then chốt trong các cơ quan của Cộng 
đồng Châu Âu (nay là Liên hiệp Châu Âu - EU). Thành lập 
25.3.1957 cùng với sự ra đời của Cộng đồng Châu Âu trong 
Hiệp ước Rồma. Mục đích: giám sát việc tồn trọng hiệp ước 
và thực hiện các quyết định của Hội đồng Châu Âu. UBCA 
hoàn toàn độc lập với các chính phủ thành viên, nêu ra các 
kiến nghị, biện pháp với Hội đồng (nguyên thủ và bộ 
trưởng) đồng thời thực hiện các quyết định của Hội đẳng; 
giấm sát việc tôn trọng hiệp ước cũng như các nghị quyết, 
chỉ thị và quyết định mà Hội đồng thông qua và có thể kiện 
ra trước Toà án Châu Âu để buộc thi hành luật, quy định 
của Cộng đồng. UBCÂ cũna có quyển quyết định trong một 
số lĩnh vực để thực hiện các chính sách chung của Cộng 
đẳng. Cơ cấu tổ chức: 26 tổng vụ chịu trách nhiệm về hợp 
tác trong các lĩnh vực có chính sách chung và các vấn đề 
hành chính. UBCÂ có 20 uỷ viên với nhiệm kì 5 năm, do 
chính phủ mỗi nước thành viên bổ nhiệm với sự chấp thuận 
của Nghị viện Châu Âu thông qua bỗ phiếu. Chủ tịch 
ƯBCÁ do hội đẳng nguyên thủ các quốc gia lựa chọn trong 
số 20 uý viên này. Trụ sở: Bruxen đi). 


UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC cơ quan thuộc 
Bộ Tài chính của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Tổ chức tiền thần là Ban Chuẩn bị Tổ chức 
Thị trường Chứng khoán được thành lập theo Quyết định số 
36l QĐ/TTg ngày 20.6.1995 của thủ tướng Chính phủ; 
UBCKNN rực thuộc Chính phủ được thành lập theo Nghị 
định của Chính phủ số 75 - CP ngày 28.11.1996. Ngày 
19.2.2004, Chính phủ ra Nghị định số 66/2004.NĐ - CP về 
việc chuyển UBCKNN vào Bộ Tài chính. UBCKNN siúp 
Chính phủ và Hộ Tài chính một số nhiệm vụ quản lí nhà 
nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quản lí 
nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực chứng khoán và 
thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. 

Lãnh đạo UBCKNN có chủ tịch, các phó chủ tịch và các 
uỷ viên. Cơ câu tổ chức của URCKNN gồm: a) Các tổ chức 
giúp chủ tịch thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn, gồm 7 vụ, ! 
thanh tra và văn phòng (có đại diện tại Thành phố Hồ Chí 
Minh); b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc uỷ ban, gồm 4 trung 
tâm và [ tạp chí chứng khoán. 


UỶ BẢN CỦA QUỐC HỘI cơ quan của Quốc hội nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thành lập theo 
Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội. 

Theo điều 95, Hiến pháp (1992, 2001); "Quốc hội bầu các 
uỷ ban của Quốc hội". Các URCQH có nhiệm vụ: "nghiên 
cứu, thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án pháp lệnh 
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và dự án khác, những báo cáo được Quốc hội hoặc Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội giao; trình Quốc hội, Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh; thực hiện quyền giám sát trong phạm vị nhiệm vụ, 
quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn để thuộc phạm 
vi hoạt động của ủy ban"; "mỗi ủy ban có một sế thành viên 
làm việc theo chế độ chuyên trách". 

Theo Luật tổ chức Quốc hội (2001): các UBRCQH làm 
việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Nhiệm kì 
của các uỷ ban cùng với nhiệm kì của Quốc hội. Các 
UBCQH ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn nêu trong Hiến 
pháp, còn có nhiệm vụ "kiến nghị với Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội về việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh và 
những vấn để trong phạm vì nhiệm vụ, quyển hạn của 
mình”; và có quyển "kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
xem xét trình Quốc hội việc bổ phiếu tín nhiệm đối với 
những người giữ các chức vụ đo Quốc hội bầu hoặc phè 
chuẩn"; đồng thời "chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Quốc hội, trong thời gian Quốc hội không họp thì báo 
cáo công tác trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội". 

Vẻ cơ cấu tổ chức, Quốc hội hiện có Hội đồng Dân tộc và 
7 uy ban: Uỷ ban Pháp luật; Uỷ ban Kính tế và Ngân sách; 
Uỷ ban Quốc phòng và An nính; Uỷ ban Văn hoá, Giáo 
dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng: Uỷ ban về các 
Vấn để Xã hội; Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường; Uỷ ban Đối ngoại. Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội 
thành lập uỷ ban lâm thời để nghiền cứu, thẩm tra một dự 
án hoặc điều tra về một vấn để nhất định. Mỗi UBCQH 
gồm có chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và các uỷ viên. Số 
phó chủ nhiệm và số ủy viên do Quốc hội quyết định. 
Thành viên UBCQH do Quốc hội bầu trong số đại biểu 
Quốc hội. Số thành viên chuyên trách đo Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội quyết định. 


UỶ BAN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG TRUNG ƯƠNG 
CĂMPUCHIA chính phủ kháng chiến do Sơn Ngoc Minh 
làm chủ tịch, được thành lập tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
Cămpuchia tháng 4.1950. Đây là một chính phủ đoàn kết, 
thống nhất dân tộc, biểu tượng cho ý chí chiến đấu vì độc 
lập, tự do của nhân dân Khởơ Me. Ngày 19.6.1950, Sơn 
Ngọc Minh thay mặt URDTGPTƯC cóng bế bản Thyên 
ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên hố với toàn dân và toàn thế 
8iới sự ra đời của nước Cămpuchia tự do. Chính nhủ kháng 
chiến là chính phủ hợn pháp duy nhất, đại diện quyền lợi 
chân chính của nhân dân Cămpuchia. Trong 4 năm chính 
phủ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và dựa 
vào sức dân nên đã giành được những thắng lợi to lớn trên 
tất cả những lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá. 
Tất cả những việc đó có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc kháng 
chiến của nhân dân Cămpuchia. 


UỶ BAN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG VIỆT NAM một 
hình thức tổ chức chính quyển cách mạng lâm thời ở Việt 
Nam. được thành lập trong Đại hội đại biểu quốc dân do 
Tổng bộ Việt Minh triệu tập, họp hai ngày 16 - 17.8.1945 
tại Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tham 
dự đại hội gồm 60 đại biểu các đẳng phái chính trị, các 


UỶ BAN HÀNH CHÍNH U 





đoàn thể quần chúng, các dân tộc trong nước. Đại hội đã tán 
thành chủ trương phát động khởi nghĩa của Đảng Cộng sản 
Đồng Dương, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh về 
đối nội, đôi ngoại; cử ra UBDTGPVN và Uỳ ban Thường 
trực gồm 5 người (Hỗ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trần 
Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Dương Đức Hiển), do 
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 

Trong tình thế vô cùng khẩn trương của nhiệm vụ trước 
mắt là tổng khởi nghĩa, Chính phủ lâm thời giao quyển chỉ 
huy và toàn quyển hành động cho Uỷ ban Khởi nghĩa Toàn 
quốc. Theo để nghị của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, UBDTGPVN 
được mỡ rộng thành Chính phủ I.Ââm thời nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. tiếp đến là chính phủ liên hiệp lâm thời 
(tháng I.1946), chính phù liền hiệp kháng chiến (tháng 
3.1946). Đó là một chính phủ thông nhất quốc gíu giữ trọng 
trách chỉ đạo toàn quốc, đợi ngày triệu lập quốc hội để 
thành lập chính phủ chính thức của nước Việt Nam Đần chủ 
Cộng hoà. 


UỶ BAN ĐẶC BIỆT LIÊN HỢP QUÔC CHÔNG CHỦ 
NGHĨA APACTHAI thành lập tại khoá họp l7 (1962) của 
Đại hội đồng Liên hợp quốc. Gồm 18 quốc gia thành viên 
Liên hợp quốc. Nhiệm vụ: thường xuyên xem xét mọi khía 
cạnh của chính sách phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và 
những hậu quả của chính sách đố ở góc độ quốc tế; kiểm 
soát việc thực hiện các nghị quyết của Liên hợp quốc chống 
chủ nghĩa Apacthai, hiệp thương với chính phủ các quốc gia 
thành viên Liên hợp quốc, với các tổ chức quốc tế nhằm tổ 
chức các cuộc vận động quốc tế chống chủ nghĩa Apacthai. 

Từ sau khi có Uy ban đặc biệt này, Liên hợp quốc đã thông 
qua một số văn kiện lên án chủ nghĩa Apacthai như một "tội 
Ác chống nhân loại”, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là vi 
phạm các mục đích và nguyên tắc của Hiền chường Liên hợp 
quốc. Năm IØ76, 80 quốc gia đã kí "Công ước quốc tế về việc 
xoá bỏ và trừng phạt tội ác Ápacthai". Năm 1986, Đại hội 
đồng Liên hợp quốc khoá 40 lại thông qua "Công ước quốc 
tế chống chủ nghïa Apacthai trong lĩnh vực thể thao", 


UỶ BAN ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP QUỐC TẾ (Ph. 
Comité International de Metrologle Légale - CIML), cơ 
quan thuộc Tổ chức Đo lường Hợp pháp Quốc tế (OIML) 
gồm đại diện của tât cả các nước thành viên OIML đo chính 
. phủ nước đó chỉ định, Uỷ ban có nhiệm vụ chuẩn bị và thực 
hiện các quyết định của Hội nghị Quốc tế về đo lường hợp 
pháp; giám sát hoạt động của các ban kĩ thuật thuộc OÏML; 
phê đuyệt dự thảo các khuyến nghị và tài liệu quốc tế để 
đưa xuất bản, vv. 


UỶ BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO VIỆT NAM tổ 
chức của những người Công giáo yêu nước Việt Nam, Tiền 
thân là Ủỷ bạn Tiền lạc những người Công giáo Việt Nam 
Yêu Tổ quếc, Yêu Hoà bình, gọi tắt là Uỷ ban Liên lạc 
Công giáo Toàn quốc. Đại hội đại biểu những người Câng 
giáo yêu nước họp trong các ngày 8 - I1.3.1955 tại Hà Nội, 
bầu linh mục Vũ Xuân Kỷ - sáng lập viên làm chủ tịch Uỷ 
ban Liên lạc Công giáo. Trong thời kì Kháng chiến chống 
Mĩ, Uÿ ban Liên lạc Công giáo ngày căng mở rộng hoạt 


động. Sau khi nước nhà thống nhất, đại hội đại biểu những 
người Công giáo yêu nước được tổ chức tại Hà Nội trong 
các ngày 8 - I0.11.1983. Đại hội nhất trí lấy tên mới của tổ 
chức những người Công giáo yêu nước là Uỷ ban Đoàn kết 
Công giáo Yêu nước Việt Nam, Sau đó, tại đại hội đại biểu 
những người Công giáo họp trong các ngày I0 - 12.10.1990 
đổi lại tên là UBĐKCGVN. 

Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam cử ra 
ƯBĐKCGVN, Uỷ ban cử ra đoàn chủ tịch gồm chủ tịch, các 
phó chủ tịch, các uỷ viên và ban thư kí (em tổng thư kí, các 
phó tổng thư kí, các uỷ viên). Nhiệm vụ của ủy ban là động 
viên những người Công giáo cùng toàn dân tích cực xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tiến lên theo con đường 
xã hội chủ nghĩa; góp sức thực hiện đường hướng giáo hội 
gắn bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối 
đại đoàn kết toàn đân trên nền tằng truyền thống đạo đức 
và văn hoá của dân tộc, cảnh giác trước những âm mưÀi chia 
rễ, Ø1Ữ gìn sự trong sáng của Đạo Thánh Chúa; cùng toàn 
dân và Kitô hữu trên thế giới đấu tranh bảo vệ hoà bình, 
dân chủ và tiến hộ xã hội. UBĐKCGVN là thành viền của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Uỷ ban có hệ thống tổ chức từ 
trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc trung wWvng. 
Cđ quan ngôn luận của ƯBĐKCGVN là báo "Người Công 
giáo Việt Nam”. 

UỶ BAN GIÁM SÁT QUỐC TẾ tổ chức quân sự quốc 
tế đo các bền có xung đột vũ trang thoả thuận lựa chọn, 
thành lập để giám sát các bên thi hành hiệp định đình 
chiến. Thành phần của uỷ ban gồm sĩ quan của một số nước 
không tham gia xung đột, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế 
cụ thể trong một thời gian xác định. Thông thường, các bên 
thoả thuận lựa chọn thành viên từ những nước có quan hệ 
thân thiết với mình theo tỉ lệ tương ứng thích hợp hoặc từ 
những nước có quan hệ trung lập với cả hai bên, URGSQT 
về thì hành Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam gồm các 
sĩ quan của 4 nước Ra Lan, Hungari, Canađa và Inđônêxia. 


UỶ BAN HẢI DƯƠNG HỌC LIÊN CHÍNH PHÙ 
(A. Intergovernmenuaii Oceanographic Commission; viết tất: 
JOC), thành lập 1960, gồm 118 nước, nhằm mục đích khuyến 
khích nghiên cứu khoa học, tăng cường sự biểu biết các vấn 
để có liên quan đến tự nhiên và các tài nguyên của đại 
dương, thông qua các hoạt động của các thành viên, Ngoài 
ra trong hệ thống tổ chức Liên hợp quốc, IOC là cơ quan 
phối hợp các khoa học và các hoạt động về biển. Những 
hoạt động nghiên cứu khoa học về đại đương cũng như phục 
vụ trên biển trong phạm vi thế giới đểu liên quan đến một 
chương trình phục vụ, huấn luyện, giáo dục, hỗ trợ dựa theo 
nguyên tắc cơ bản của IOC. 


UỶ BAN HÀNH CHÍNH cơ quan chấp hành của hội 
đồng nhân dân cùng cấp ở Việt Nam, cơ quan hành chính 
nhà nước ở các cấp tỉnh, huyện, xã, khu, khu tự ưi, ra đời 
theo Sắc lệnh số 63/ SL ngày 21.11.1945 của chủ tịch nước 
và theo Hiến pháp năm 1946, I959 của nước Việt Nam Dân 
chủ Còng hoà. Cơ cấu tổ chức của UBHC gồm: chủ tịch, 
một hoặc một số phó chủ tịch, uỷ viền thư kí và các uỷ viên. 
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UBHC ở mỗi cấp có trách nhiệm thi hành hiến pháp và 
pháp luật, nghị quyết, chỉ thị của cd quan chính quyền cấp 
trần và của bội đồng nhản dân cùng cấp, lãnh đạo công tác 
của các tì, sở, ngành thuộc quyền và các UBHC cấp dưới. 
Trong thời kì Kháng chiến chông Pháp xâm lược, UBHC 
được đổi tên là uÿ ban kbáng chiến hành chính. Theo Hiến 
pháp nước Cộng hòa Xã bội chủ nghĩa Việt Nam nằm 1980, 
UBHC được đếi tên là uỷ ban nhân dân. 


UỶ BAN HOÀ BÌNH CỦA VIỆT NAM tổ chức phi 
chính phủ, thành viên của Ưỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Được thành lập ngày 19.11.1950 với tên 
gọi Uỷ ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Uỷ 
ban bao gồm những nhân vật có tỉnh thần yêu nước và tích 
cực góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội ở Việt Nam và thế giới, tự nguyện 
tham gia làm thành viên. 


UÝỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH cơ quan 
chính quyền nhân dân được thành lập ở các cấp xã, huyện, 
nh trong Kháng chiến chống Pháp (1946 - 54). Từ cuếi 
năm 1946, khi toàn quốc kháng chiến, bên cạnh hệ thống 
ủy ban hành chính được thành lập theo Sắc lệnh số 63/SL 
ngày 21.11.1945, Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 
01/SL ngày 20.12.1946 về việc thành lập thêm các uỷ ban 
bảo vệ và được đổi tên thành uỷ ban kháng chiến (theo 
Thông lệnh của Liên bộ Nội vụ - Quốc phòng số 15/SL 
ngày 28.12.1946) để chăm lo công cuộc kháng chiến. Hai 
hệ thống uỷ ban nêu trên song song tổn tại một thời gian 
ngắn, đến tháng 10.1947 được sáp nhập thành một hệ 
thông thống nhất từ xã đến tỉnh, gọi là uỷ ban kháng chiến 
kiêm hành chính, đến tháng 3.1948, gọi là UBKCHC để 
điều hành các hoạt động kháng chiến, kiến quốc cho đến 
khi kết thúc cuộc Kháng chiến chống Pháp (1954). 


UỶ BAN KĨ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ (viết tít từ 
tiếng Anh: IEC; cg. Tổ chức Kĩ thuật Điện Quốc tế), tổ 
chức tiêu chuẩn hoá quốc tế về kĩ thuật điện, tổ chức quốc 
tế đầu tiên trên thế giới về tiêu chuẩn hoá chuyên ngành. 
Sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kĩ thuật điện được bắt 
đầu rừ một đại hội quếc tế đầu tiên về điện năm 1881. 
Đến 1904, Đại bội Quốc tế về Điện ở Hoa Kì đã thông 
qua nghị quyết cần phải thành lập một tổ chức quốc tế để 
tiến hành công tác tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Kĩ thuật 
điện. Năm 1906, được chính thức thành lập tại Luân Đồn 
(Anh) với sự tham gia của đạ! điện 13 nước sáng lập. Hiện 
nay đã cố 63 nước tham gia UBKTĐQỌT. Việt Nam là 
thành viên liên kết. Nhiệm vụ chính của UBKTĐQT là 
xây dựng các kiến nghị quốc tế về tiêu chuẩn hơá trong 
các lĩnh vực điện, điện tử, liên lạc viễn thông. Việc tiêu 
chuẩn hoá các ngành còn lại do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá 
Quốc tế (1SO) phụ trách. Trong những năm gần đầy, 
UBKTĐQT hoạt động trong sự phối hợp rất mật thiết với 
ISO. Cơ cấu tổ chức của UBKTĐQT gỗm: Hội đồng, Ban 
Chấp hành, Văn phòng Trung ương và khoảng 200 uỷ ban 
kĩ thuật với các tiểu ban, ban biên tập và tổ công tác trực 
thuộc. Trụ sở: Giơønevơ (Genève; Thuy Si. 
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UỶ BAN KIỂM SÁT bộ phận trong cơ cấu của Viện 
Kiểm sát Nhân dân Tết cao và viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. Theo quy định của Luật tổ 
chức, viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X. kì họp thứ I1 
thông qua ngày 27.4.2002, UBKS Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tối cao gỗm có: a) Viện trưởng: b) Các phó viện trưởng: c) 
Mộ! số kiểm sát viên đo Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết 
định theo để nghị của viện rưởng Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tối cao. 

UBKS Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao họp thảo luận và 
quyết định những vấn để quan trọng sau đây: a) Phương 
hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của toàn ngành; b) Dự 
án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ưỷ ban Thường vụ Quôc 
hội; báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trình 
Quốc hội, Uỳ ban Thường vụ Quốc hội và chủ tịch nước; 
c) Bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dần Tối cao; 
d) Báo cáo của viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dần Tếi 
cao trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về những ý kiến của 
viện trưởng không nhất tí với nghị quyết của Hội đồng, 
Thẩm phán Toà ấn Nhân đân Tối cao; kiến nghị của Viện 
Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc đấu tranh phòng ngừa 
và chống tội phạm gửi thủ tướng Chính phú: những vụ án 
hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, 
lao động quan trọng, những vấn để quan trọng khác do ít 
nhất một phần ba tổng số thành viên URKS yêu cầu. 

UBKS viện kiểm sát nhân đân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương gồm có: a) Viện trưởng; b) Các phó viện trưởng: 
c) Một số kiểm sát viên do viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân 
dần Tối cao quyết định theo để nghị của viện trưởng viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

UBXKS viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương họp do viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết 
định những vấn đề quan trọng sau đây: a) Việc thực hiện 
phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, chỉ thị, thông 
tư và quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; b) 
Báo cáo tổng kết công tác với Viện Kiểm sát Nhân đân Tối 
cao; báo cáo công tác trước hội đồng nhân dân cùng cấp; c) 
Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành 
chính, kinh tế, lao động quan trọng; d) Những vấn để quan 
trọng khác đo viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 
quy định. 


UỶ BAN KIỂM TRA cơ quan kiểm tra chuyên trách của 
Đảng Cộng sản Việt Nam ở các cấp uỷ, từ trung ương tới cơ 
sở, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều 
lệ Dảng. Uỳ ban Kiểm tra Trung vương là cơ quan kiểm tra 
chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Tổ chức tiền thân của Uỷ ban Kiểm tra Tang 
ương ngày nay là Ban Kiểm tra Trung ương, chính thức được 
thành lập theo Quyết nghị số 29 TW ngày J6.I0.1948 của 
Uỷ ban Thường vụ Trung ương Đảng khoá Ï tại chiến khu 
Việt BẮc. Các cơ quan kiểm ta Đảng ở các cấp được hình 
thành hệ thống theo Nghị quyết sế 1Ó - NQ/TW ngày 
31.8.1948 của Ban thường vụ Trung ương Đẳng khoá I. 
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Theo Điều lệ Đảng (2001), UBKT các cấp có các nhiệm 
vụ: 1) Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi 
có dẩn hiệu vi phạm tiêu chuẩn đẳng viên, tiêu chuẩn cấp 
uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đẳng viên, 
2) Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có đấu hiệu vi phạm 
trong việc chấp hành Cương Tĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, 
nghị quyết, chỉ thị của Đẳng, các nguyên tắc tổ chức của 
Đẳng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi 
hành kỉ luật trong Đảng; 3) Xem xét, kết luận những trường 
hợp vi phạm kỉ luật, quyết định hoặc để nghị cấp uỷ thì 
hành kỉ luật; 4) Giải quyết tổ cáo đối với tố chức đẳng và 
đẳng viên; giải quyết khiếu nại về kỉ luật đẳng› 5) Kiểm tra 
tà: chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp 
uỦỳ cùng cấp. 


UBKT từ cấp huyện, quận và tương đương trở lền quyết 
định các hình thức kỉ luật đảng viên, nhưng không phải là 
cấp uý viên cùng cấp; quyết định khiển trách, cảnh cáo 
đẳng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản !í và 
cấp uỷ viên cấp dưới trực tiếp. UBKT cấp trên có quyền 
chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỉ luật cấp dưới 
quyết đình. 


Cd cấu tổ chức của UBKT các cấp gồm: chủ nhiệm, các 
phó chủ nhiệm và một số uỷ viên. Chủ nhiệm và các uỷ 
viên ủy ban do cấp uỷ cùng cấp bầu. Các uỷ viên uỷ ban 
gồm một số cấp uỷ viên cùng cấp và một số đẳng viên 
không phải là cấp uỷ viên. UBKT làm việc theo chế độ tập 
thể, chịu sự lãnh đạo của cấp uỷ cùng cấp và sự chỉ đạo, 
kiểm tra của UBKT cấp trên. 


UỶ BAN KINH TẾ CHÂU ÂU (viết tắt từ tiếng Anh: 
ECE), tổ chức kinh tế khu vực của Liên hợp quốc, thành lập 
năm 1947 theo Nghị quyết của Đại hội đẳng Liên hợp quốc 
và Hội đẳng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC), với tư cách lúc 
đầu là cơ quan lâm thời của Liên hợp quốc. Năm 1951, trổ 
thành Uỷ ban Thường trực của Liên hợp quốc, gồm 
38 thành viên Liên hợp quốc ở lục địa Châu Âu. Hiện nay, 
thành viên của UBKTCA gồm tất cả các nước Châu Âu 
cùng với Hoa Kì, Canađa và Ixraen. Nhiệm vụ: thúc đẩy 
phát triển kinh tế và xã hội ở Châu Âu; mở rộng quan hệ 
hợp tác giữa các nước Châu Âu với nhau và giữa các nước 
Châu Âu với các nước khu vực khác trên thế giới. Hằng 
năm, UBKTCÂ có tổ chức các phiền họp thường niên, song 
phần lớn các hoạt động được thực hiện trong các nhóm làm 
việc và các cuộc họp của chuyên gia. Định ước Henxinhki 
1975 về an ninh và hợp tác Chân Âu khuyến khích các nước 
kí định ước thông qua UBKTCA để thực hiện các điêu 
khoản của định ước trên các lĩnh vực kinh tế, kĩ thuật và 
môi trường. UBKTCÂ hợp tác với nhiễu tổ chức liên chính 
phủ và phi chính phủ trong việc phổ biến các thông tin về 
thống kê và kĩ thuật. Cơ quan cao nhất của tổ chức là Khoá 
họp Toàn thể, cơ quan hành chính là Ran Thư kí. Trụ sở 
Ban Thư kí: Giơnevơ (Genève; Thuy ST). 


UỶ BAN KINH TẾ CHÂU PHI (viết tắt từ tiếng Anh: 
ECA), tổ chức kinh tế khu vực của Liên hợp quốc, thành lập 
năm 1958 trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Kinh tế và 





Xã hội (ECOSOC). Gồm 53 quốc gia thành viên Liên hợp 
quốc ở lục địa Châu Phi, một số thành viên liên kết như 
Anh, Pháp, Đức, Thuy Sĩ và Tây Ban Nha. Nhiệm vụ: giúp 
các nước trong khu vực Châu Phi khôi phục và phát triển 
kinh rế và xã hội; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước 
trong khu vực và giữa Châu Phi với các nước ở các khu vực 
khác trên thế giới, nhằm nâng cao mức sống của nhân đân 
Châu Phi và hiệu quả phát triển kinh tế của họ; để xuất 
những biện pháp phối hợp để đạt mục đích trên. Cơ quan 
cao nhất là Hội nghị Bộ trường Kinh tế, Kế hoạch, Tài 
chính các nước thành viên. Ban Chấp hành là cơ quan chấp 
hành, Trụ sở: Ađi Abêba (Êtiôpia), 


UỶ BAN KINH TẾ KHU VỰC tổ chức quốc tế thuộc 
Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) có 
chức năng nghiên cứu về kinh tế khu vực và khuyến nghị 
cho các chính phủ về các vấn để liên quan đến phát triển 
kình tế. Hiện nay có 5 UBKTKV: x. tỷ ban Kinh tế Châu 
Âu; Uÿ ban Kinh tế Châu Phi; Uỷ ban Kinh tế - Xã hội 
Châu Á và Thái Bình Dương; Uỳ ban Kinh tế và Xã hội 
Tây Á; Uỷ ban Kinh tế Mĩ Lannh và vùng Caribê. 


UỶ BAN KINH TẾ MĨ LATINH (viết tắt từ tiếng Anh: 
ECLA). x. Ủ ban Kinh tế Mĩ Latinh và vùng Caribê. 


ƯỶ BAN KINH TẾ MĨ LATINH VÀ VÙNG CARIBÊ 
(viết tắt từ tiếng Anh: CLAC), tổ chức kinh tế khu vực của 
Liên hợp quốc. Tiền thân là Uỷ ban Kinh tế Mĩ Launh 
(A. Economic Commission for Latin Amenca: ECLA), thành 
lập 2.1948; năm 1984, đổi tên thành UBKTMLVVC. Gỗm 
41 nước thành viên của Liên hợp quốc (Bắc Mĩ, Trong MI, 
Nam Mi và vùng Caribê; các nước ngoài khu vực là Pháp, 
Italia, Bề Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh) và 7 thành 
viên liền kết. Nhiệm vụ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của các nước trong khu vực; để ra các biện pháp giúp các 
nước Trung Mĩ và Nam Mĩ; mở rộng quan hệ hợp tác giữa 
các nước trong khu vực với nhau và với một số nước trên 
thế giới. Cơ quan cao nhất là Khoá họp Toàn thể. Cơ quan 
thường trực là Uỷ ban Hợp tác Kinh tế các Nước Trung Mĩ 
và Uỷ ban Thương mại. Ban Thư kí là cơ quan hành chính, 
Trụ sở chính: Xanuagô (Chilê); ngoài ra, còn có một! số văn 
phòng đặc trách khu vực tại Bôgôta (Cô6lômbia), Mêhicô 
(Mêhicô), Buênôt Airet (Achentina), Po Ôp Xpèn (Tơrmiđat và 
Tôbagô), Môntêviđêô (Urugoay), Braxiia (Braxin) và 
Oasinhtơn (Hoa Kì). 


UỲ BAN KINH TẾ - XÂ HỘI CHÂU Á VÀ THÁI 
BÌNH DƯƠNG (viết tắt từ tiếng Anh: ESCAP), một trong 
năm ủy ban khu vực của Liên hợp quốc; là diễn đàn kinh 
tế - xã hội, có chức năng cùng cấp các dịch vụ kinh tế - Kĩ 
thuật - xã hội giúp các nước thành viên đang phát triển 
trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương: hoạt động dưới sự 
lãnh đạo chung của Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC). 
Gồm 53 nước thành viên chính thức (trong đó có Nga, Nhật 
Bản, Hoa Kì, Anh, Pháp, Hà Lan) và 9 nước thành viên liền 
kết (2004). Tiền thân là một cơ quan lâm thời được thành 
lập 1947, để giúp các nước bị Chiến tranh thế giới H tàn 
phá; đến 1952, chuyển thành một tổ chức hoạt đồng thường 
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xuyên lấy tên là Ủy ban Kinh tế Châu Á và Viễn Đồng (A. 
Eeonomic Commission for Asia and the Far - East : ECAFE). 
Từ 1974, do mở rộng số lượng thành viên với các nước ở 
Thái Bình Dương, nên Uỷ ban Kinh tế Châu Á và Viễn 
Đông đối tên thành UBKT-XHCAVTBD. Mục đích: nghiên 
cứu các vấn để phái triển kinh tế và xã hội của các nước 
trong khu vifc, củng cố quan hệ kính tế giữa các nước này, 
mở rộng sự hợp tác kinh tế với các nước thuộc các khu vực 
khác. Cơ quan cao nhất là Hội nghị Toàn thể họp hàng 
năm. Trụ sở Ban Thư kí: Băngkôc (Thái Lan). Việt Nam là 
thành viên chính thức từ 1976 (chính quyền Sài Gòn tham 
la từ 1954; sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam tham gia 
với tư cách thành viên mới), 


UỶ BAN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TÂY Á (viết tất từ 
tiếng Anh: ESCWA), tổ chức kinh tế khu vực của Liên hợp 
quốc, thành lập năm 1974 theo Nghị quyết của Hội đồng 
Kinh tế và Xã hội (ECOSOC), nhằm tạo điền kiện thuận lợi 
trong một phạm vị rộng hơn cho những nước trước đầy được 
Cơ quan Kinh tế - Xã hội của Liền hợp quốc tại Bâyrut 
(UNESOR) phục vụ. Các thành viên: Baren, AI Cập, lrăc, 
Joocdani, Kôoet, Libăng, Ôman, Palextin, Cata, Arập Xêut, 
Xyn, Yêmen và Liên bang các Tiểu Vương quốc Arập 
Thống nhất. Nhiệm vụ: kiến nghị với các nước thành viên 
những biện pháp phối hợp nhằm khôi phục và phát triển 
kinh tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa các nước 
trong khu vực với nhau và với các nước ngoài khu vực, phát 
triển khu vực và thay đổi toàn cầu, quản lí các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường, cải thiện chất lượng 
cuộc sống, các chương trình đặc biệt (các vấn để liên quan 
đến Palcxtin), ác động của giải pháp hòa bình Trung Đông 
đối với khu vực, tác động của chiến tranh đối với các nước 
cố liền quan. Trụ sở: Amman (ƒoocđan]). 


UỶ BAN LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ (yiết tít từ tiếng Anh: UNCTTRAL), cơ quan 
giúp việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thành lập năm 
1966 trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, 
gồm đại diện 36 nước thành viên đo Đại hội đồng Liên hợp 
quốc bầu với nhiệm kì 6 năm, phân bố đều cho các khu vực 
địa lí. Mục đích: tạo ra sự hài hoà và thống nhất theo hướng 
tiến bộ luật pháp thương mại quốc tế bằng cách phối hợp 
hoạt động của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực luật thương 
mại; thúc đẩy sự tham gia của các nước vào các công uớc 
quốc tế hay các văn kiện quốc tế khác về luật thương mại 
quốc tế, Mỗi năm họp một lần ở Niu Yooc (New York) và 
Giơnevơ (Genève), báo cáo của UBLHQVLTMOQT hàng 
năm phải được gửi cho Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội 
nghị Liên hợp quốc về Thượng mại và Phát triển 
(UNCTAD). UNCITRAL có một số tổ công tác về các vấn 
để khác nhau. 


UỶ BẠN LIÊN MINH NHÂN DẪN VIỆT NAM - LÀO 
- CĂMPUCHIA được thành lập tại Hội nghị đại biểu liên 
mính nhân đần Việt Nam - Lào - Cămpuchia, gồm các đại 
biểu của ba mặt trận đần tộc thống nhất: Mặt trận Liên Việt 
(Việt Nam), Mặt trận Itxarăc (Cămpuchia) và Mặt trận 
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Itxara (Lào) họp ngày I1.3.1951 ở Việt Bắc. Hội nghị đã 
thành !ập khối liên minh nhân dân Việt - Lào - Cäămpuchia 
dựa trền nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng chủ 
quyển và tương trợ lẫn nhau, nhằm mục đích đánh đuổi 
Pháp, Mĩ, chống lại mọi âm mưu chia rễ giữa ba dân tộc, 
giành được độc lập thật sự và giúp đỡ nhau về mọi mặi. 
UBI.MNDVN - L - C được thành lập tại hội nghị gồm các 
đại biểu Mặt trận dân tộc thống nhất của ba niớc để thực 
tiện mục đích, chương trình hành động của khối liên minh, 
Uỷ ban gẳm có các đồng chí Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc 
Việt, Xuphanuvông (Souphanouvoneg), Nuhăc Phumxavẫn 
(Nouhak Phoumsavan), Sơn Ngọc Minh, Tuxa Mụt, vv. 
Thắng lợi của Hội nghị liên minh nhân dân ba nước Đông 
Dương đã cổ vũ nhân đân kiên quyết tiến hành cuộc kháng 
chiến lâu đài chống kẻ thù chung. Tháng 9.1952, Hội nghị 
cán bộ liền minh nhân dân ba nước Đêng Dương họp lần 
thứ nhất. Hội nghị khẳng định thành tích của nhân dàn ba 
nước trong thời gian qua và xác định sự cần thiết phát huy 
tính thần đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước trong 
giai đoạn tới. Liên mình nhân dân ba nước Đông Dương đã 
đóng vai trò tích cực trong việc đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau 
mà kết quả là đã đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bán đảo 
Đồng Dương. 


UỶ BAN LUẬT PHÁP QUỐC TẾ cơ quan của Đại hội 
đồng Liên hợp quốc. Thành lập 21.11.1947 theo nghị quyết 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Gồm 235 nhà luật pháp 
quốc tế nối tiếng do Đại hội đồng liên hợp quốc bầu, dựa 
trên danh sách các ứng cử viên các nước thành viền Liên 
hợp quốc để cử, với nhiệm kì 5 năm. Mỗi quốc gia không 
thể có 2 người của mình là thành viên của Uỷ ban trong 
còng một nhiệm kì. Các thành viên UBLPQT tham ø14 hoạt 
động với tư cách cá nhân. Nhiệm vụ: thúc đẩy sự phát triển 
tiến bộ và pháp điển hoá luật pháp quốc tế, chuẩn bị các dự 
thảo công ước về các vấn để quan trọng, hệ thống hoá các 
quy phạm cỏa luật quốc tế trên các lĩnh vực. Các cuộc họp 
hàng năm của Uỷ ban được triệu tập tại Giơnevơ (Genèvc; 
Thuy ST). Trực thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc và phải 
ưïnh Đại hội đồng báo cáo về hoạt động của mình, 


UỶ BAN NAM THÁI BÌNH DƯƠNG (viết tắt từ tiếng 
Ánh: §SPC), thành lập 2.1947 tại Canhdrd (Canberra; 
Ôxtrâylia), có hiệu lực từ 7.1948. Mục đích: phát triển phúc 
lợi kinh tế, xã hội và sự tiến bộ của các dần tộc trong khu 
vực Nam Thái Bình Dương. Thành viên gồm Ôxtrâyla, 
Pháp, Niu Zilân, Anh, Hoa Kì và hơn 20 quốc gia và vùng 
lãnh thổ trong khu vực. UBNTBD tổ chức các hội nghị Nam 
Thái Bình Dương và Ban Thư kí. Hội nghị Nam Thái Bình 
Dương được họp hàng năm, mỗi chính phủ và chính quyền 
lãnh thổ có quyền cử một đại diện và đại diện dự khuyết 
đến hội nghị; mỗi đại điện hay đại điện đự khuyết có quyển 
bỏ phiếu thay mặt cho chính phủ hoặc chính quyền lãnh thổ 
của mình. Hội nghị xem xét và thông qua chương trình làm 
việc của Uỷ ban và ngân sách cho năm sau, đồng thời thảo 
luận mọi vấn để khác trong quyền hạn của Uỳ ban. Ban đại 
điện của các chính phủ tham gia thông qua ngân sách hành 
chính của Uỷ ban và cử các quan chức chính của Uỷ ban. 








UỶ BAN PHỐI HỢP VỀ KIẾM SOÁT THƯƠNG MAI U 





Từ 11.1976, Ban Thư kí có một ban quản lí có vai trò giám 
sát và cố vấn đối với các hoạt động của Uỷ ban. Thành viên 
của Ban Thư kí là các quan chức chính của Uỷ ban, gồm 
tổng thư kí, giám đốc chương trình, giấm đốc hành chính. 
Trụ sở: Numèa (Numea hoặc Nouméa; Tân Calêđôn!). 


UỶ BAN NHÂN DÂN cơ quan chính quyền nhân dần 
của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được lập ra 
ở các cấp xã, phường, thị trăn trực thuộc huyện; huyện, 
quận, thị xã, thành phế trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Tiền thân của UBND các cấp ngày nay 
là uỷ ban hành chính, được lập ra sau Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 (trong Kháng chiến chống Pháp, đổi tên là 
uỷ ban kháng chiến hành chính). Theo Hiến pháp năm 
1992 và một số nội dung được bố sung, sửa đôi năm 2001, 
UBND là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân, cở 
quan hành chính nhà nước ở địa phương, chị trách nhiệm 
chấp hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan 
nhà nước cấp trền và nghị quyết của hội đổng nhân dân. 
UBND do hội đồng nhân đân cùng cấp bầu ra, gồm chủ 
tịch, các phó chủ tịch và các uỷ viên, ưone đó chủ tịch là 
người lãnh đạo và điều hành hoạt động của UBND. Trong 
phạm ví nhiệm vụ, quyền hạn do phấp luật quy định, 
UBND ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các 
văn bản đó. Khi quyết định những vấn để quan trọng của 
địa phương, UBND phải thảo luận tập thể và quyết định 
theo đa số. UBND cấp trên chỉ đạo hoạt động của UBND 
cấp dưới trực tiếp. Chủ tịch UBNĐ cấp trên có quyển đình 
chỉ hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của URND 
cấp dưới; đình chỉ việc thi hành nghị quyết sai trái của hội 
đồng nhân dân cấp dưới, đồng thời để nghị hội đổng nhân 
dân cấp mình bãi bỏ những nạhị quyết đó. 


UỶ BAN ÔLYMPIC QUỐC GIÁ VIỆT NAM tổ chức 
xã hội ở Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực thể dục thể thao 
trong toàn quốc và quan hệ với các tổ chức thể thao quốc tế. 
Uỷ ban được thành lập theo Quyết định số 5O0/TTg ngày 
20.12.1976 của thủ tướng Chính phủ. UBÖQGVN có nhiệm 
vụ: chảm lo, bảo vệ và phát triển phong trào thể dục thể 
thao Việt Nam theo đúng các chính sách của Chính phủ 
Việt Nam, Hiến chương Ôlympic, Điều lệ Hiệp hội các Uỷ 
ban Ôlympic Quốc gia (ANOC); cùng với các tổ chức xã 
hội và các cơ quan nhà nước hifu quan thường Xuyên truyền 
bá trong nhân dân, đặc biệt rong thế hệ trẻ tư tường cao 
đẹp của thể thao Ôlympiïc, kết hợp với tuyên truyền đường 
lết, chính sách của thể thao Việt Nam; khuyến khích đẩy 
mạnh phong trào "Thể thao cho mọi người", góp phần hoàn 
thiện thể chất và nhân cách con người Việt Nam, xây đựng 
nếp sống lành mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước; phốt hợp với Uỷ ban Thể dục Thể 
thao và các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch, quy 
hoạch đào tạo, bôi dưỡng vận động viên đỉnh cao và chọn 
cử các vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thể thao 
thế giới và khu vực, đăng cai các đại hội thể thao thế giới ở 
trong nước. URBÔQGVN là thành viên của Uỷ ban Ôlympic 
Quốc tế (IOC), Hội đổng Ôlympic Châu Á (OCA), Liên 
đoàn Thể thao Đông Nam Á và các liên đoàn thể thao quốc 


tế. Biểu tượng của UBÔQGVN là hình quốc kì Việt Nam cờ 
đỗ sao vàng đặt phía trên 5 vòng tròn Ôlympic đã được Uỷ 
ban Ôlympic Quốc tế công nhận năm 1979 và đã được Cục 
Bắn quyền, Bộ Văn hoá Thông tỉn cấp giấy chứng nhận bản 
quyển số 557VH/BQ, 558VH/RQ, 5$9VH/BQ. UBÔQGVN 
là đại diện duy nhất hợp pháp cho phong trào Ôlympic ở 
Việt Nam trong quan hệ quốc tế. 


UỶ BAN ÔLYMPIC QUỐC TẾ (viết tắt từ tiếng Anh: 
IOC), thành lập 23.6.1894 tại Pani (Pháp). Mục đích: tạo 
điểu kiện thuận lợi cho việc phát triển thể lực và trí tuệ dựa 
trên cơ sở yêu thích thể thao; rèn luyện thế hệ trẻ trên tính 
thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau để đóng góp vào việc 
xây dựng một thế giới tốt đẹp và hoà bình; làm cho mọi 
người hiểu biết các nguyên tắc Ôlympic; khuyến khích các 
vận động viên thế giới tham gia vào ngày hội lớn về thể 
thao được tổ chức 4 năm một lần. Cơ cấu tổ chức: Uỷ ban 
Chấp hành gồm chủ tịch và § thành viên. Hoạt động: đại 
hội Ölympic mùa hè và đại hội Ôlympic mùa đông. Hội 
viên: gồm các uỷ ban Ôlympic quốc gia. Trụ số: Lôdan 
(Lausanne; Thuy S0. Uỷ ban Ôlympic Quốc gia Việt Nam 
là thành viên của UBÔQT. 


UỶ BAN PHÁT THANH VÀ TRUYỂN HÌNH VIỆT 
NAM cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 
phủ), chịu trách nhiệm thống nhất quản lí nhà nước ngành 
phát thanh, truyền hình trong phạm vi cả nước nhằm phục 
vụ yêu cầu tuyên truyền trong nước và ra nước ngoài của 
Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thành lập năm 1977, gồm 
22 đơn vị đầu mối thuộc hệ thống phát thanh và truyền hình 
cả nước. Trong hệ thống phát thanh có: Đài Phát thanh 
Trung ương (tức Đài Tiếng nói Việt Nam), các cơ sở phát 
thanh của Đài Phát thanh Trung ương đặt tạt địa phương đo 
UBPTVTHVN quản lí toàn điện; các đài phát thanh của các 
tỉnh và thành phố do uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố 
quản lí và UBPTVTHVN chỉ đạo thống nhất về kĩ thuật và 
nghiệp vụ. Hệ thống truyền hình gầm có: Đài Truyền hình 
Trung ương, các đài truyền hình, đài chuyển tiếp phát sóng 
trực thuộc UBPTVTHVN đặt tại một số địa phương để phục 
vụ cho từng khu vực bao gồm nhiễu tỉnh và thành phố. Sau 
10 năm hoạt động, vào năm 1987, UBPTVTHVN giải thể 
theo quyết định của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm kiện toàn các cơ quan trực 
thuộc Hội đồng Bộ trưởng. 


ƯỲ BAN PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU SÔNG MÊKÔNG 
x. Uỳ ban Sông Môkông. 


UỶ BAN PHỐI HỢP VỀ KIỂM SOÁT THƯƠNG MAI 
(viết tất từ tiếng Anh: COCOM), một tổ chức quốc tế không 
chính thức, thành lập năm 1949 theo sáng kiến của Hoa Kì, 
thể thức hoạt động được quy định trên cơ sở "hiệp nghị 
miệng”; bắt đầu hoạt động từ 1.1.1950. Thành viên ban 
đầu: Hoa Kì, Anh, Pháp, Italia, Hà Lan, BÌ và Luxembua; 
đầu 1950, có thêm Na Uy, Đan Mạch, Canađa, Cộng hoà 
Liên bang Đức; Bồ Đào Nha (1952); Nhật Bản. Hi Lạp và 
Thổ Nhĩ Kì (1953). Hoạt động của UBPHVKSTM được tiến 
hành theo ba hướng cơ bản: soạn danh mục các mãt hàng và 
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công nghệ cấm xuất khẩu sang các nước xã hội chủ nghĩa; 
thảo luận về những ngoại lệ của các đanh mục đó; tiến 
hành những hội nghị về vấn để tuân thủ và bắt buộc thực 
hiện những hạn chế đã quy định trong việc xuất khẩu sang 
các nước xã hội chủ nghĩa. Trụ sở: Pari (Pháp). 


UỶ BAN PHƯỢNG HOÀNG tên công khai của Ủy ban 
Tình báo Phối hợp do chính quyền Sài Gòn thành lập ngày 
1.7.1968, nhằm mục đích phối hợp rộng rãi các lực lượng 
quân sự, dân sự, thu thập in tình báo, đặc trách việc đánh 
phá, tiêu điệt tổ chức cơ sở hạ tẳng của cách mạng ở Miễn 
Nam Việt Nam. Thành viên của Uỷ ban gồm người đứng 
đầu các lực lượng: Cảnh sát Đặc biệt, Cảnh sát Quốc gia, 
An ninh Quân đội, Phòng 2 Bộ Tổng tham mưu Quân đội, 
Dân ý vụ. Thông tin, Chiều hổi, Bình định Nông thôn. Đặt 
đưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cơ quan Tình báo Trung ơng 
Mĩ (CIA). Ở trung ương, UBPH trực thuộc Phủ Tổng thống, 
đo một cố vấn đặc biệt về an ninh của tổng thống phụ trách. 
Ở địa phương, UBPH do người đứng đầu chính quyển các 
cấp làm chủ tịch; trưởng cảnh sát quốc gia các cấp làm phó 
chủ tịch. Trong 3 năm thực thi Chương trình Phượng Hoàng 
(968 - 71), UBPH đã chỉ đạo bắt, giết tràn lan, làm hàng 
vạn người chết, hàng chục vạn người bị bắt, bị đưa vào các 
khu tập trung. Theo Điều trần của Cônbai (W. Colby) trước 
Uỷ ban Điều tra Thượng viện Hoa Kì năm 1921, có 20.587 
qgười tình nphi là Việt cộng bị giết, còn theo số liệu của 
chính quyển Sài Gòn là 40.994 người. Bị đư luận trong 
nước, thế giới và Quốc hội Hoa Kì lèn án, LIBPH tạm ngừng 
hoạt động năm 1972. Từ 1973, UBPH đổi tên thành Ủy ban 
Họa MI. 


UỶ BAN QUẦN QUẢN một hình thức tổ chức chính 
quyền lâm thời ở nước Việt Nam được thành lập tại các 
vùng mới được giả: phóng khỏi sự chiếm đóng của quân 
địch, chủ yêu do bộ máy quân sự đảm nhiệm. UBQQ thực 
hiện chức năng quản lí nhà nước trên từng địa bàn lãnh thổ 
nhất định thường theo địa giới hành chính (ứnh, thành phế 
trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phế trực 
thuộc tỉnh), Đứng đâu UBQQ là chủ tịch, người có chức vụ 
cao nhất trong đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ đánh 
chiếm và tiếp quản vùng mới được giải phóng thuộc các 
đơn vị hành chính nêu trên. UBQQ kết thúc nhiệm vụ khi 
tình hình địa phương tương đối ổn định, có thể chuyển giao 
công việc quản lí địa bàn cho chính quyển dân sự của địa 
phương được cấp trên tạm thời chỉ định hoặc dơ nhân dân 
bầu ra hội đẳng nhân dân, hội đồng nhân dân thành !ập uỷ 
ban hành chính hoặc ủy ban nhân dân địa phương, theo quy 
định của Luật tổ chức hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân. 


UỶ BAN QUÂN SỰ CÁCH MẠNG BẮC KỲ tổ chức 
chỉ huy các chiến khu Bắc Đông Dương, đông thời chỉ đạo 
toàn quốc về mặt quân sự nhằm đẩy mạnh chuẩn bị tổng 
khởi nghĩa. Do Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ cử ra 
(4.1945). Gồm: Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Văn Tiến 
Dũng, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, vv. UBQSCMBK 
đã xầy dựng và phát triển các chiến khu trone cả nước, chỉ 
đạo các địa phương tổ chức các đội tự vệ chiến đấu, phát 
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động chiến tranh du kích chống Nhật bảo vệ khu giải 
phóng, góp phần đưa cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
1945 đến thắng lợi. 


UỶ BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG MA TUÝ cơ 
quan giúp Chính phủ nghiên cứu, để xuất, kiểm tra, hướng 
dẫn và tổ chức phối hợp các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quyết 
định của thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống ma 
tuý và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước 
về phòng, chống ma tuý. UBQGPCMT được thành lập theo 
Quyết định số 686 - TTg, ngày 25.8.1997 của thủ tướng 
Chính phủ, thay thế Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia 
Phòng chống Ma tuý. Uỷ ban do một phó thủ tướng làm chủ 
tịch, bộ trưởng Bộ Công an làm phó chủ tịch thường trực, bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm phó chủ 
tịch; các uÿ viên là lãnh đạo các bộ: Bộ Y tế, Giáo dục - 
Đào tạo, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính 
phủ, Uỷ ban Dân tộc Miễn núi, Hải quan và đại diện Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niền Cộng 
sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, Bộ Quốc phòng. Giúp việc UBQGPCMT có Văn 
phòng UBQGPCMT đại tại Bộ Công an. TỔ chức của Văn 
phòng có bốn đơn vị, biền chế chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ 
của Rộ Công an và cán bộ các ngành kiêm nhiệm. 


UỶ BAN QUỐC TẾ tên gọi chung các tổ chức kiểm voát 
và giám sát quốc tế trong việc thi hành Hiệp định Giơnevơ 
(1954) và Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam. URQT trong 
việc thi hành Hiệp định Giơnevở gốm sĩ quan 3 nước Ấn 
Độ, Ba Lan, Canaởa, do Ấn Độ làm chủ tịch. UBQT trong 
việc thi hành Hiệp định Pan gồm sĩ quan 4 nước Ba Lan, 
Hunaan, Canaớa và Inđônèxia luân phiên làm chả tịch. 


UỶ BAN SÔNG ĐƯNAI tổ chức của các nước thuộc khu 
vực sông Đunai (Dunaj). Thành lập năm I949, gồm các 
nước có sông ĐÐunal chảy qua: Đức, Áo, Xlôvakia, Hungari, 
Croatta, Xecbia, Bungarl, Rumani, Ukraina. Mục đích: xây 
dựng kế hoạch, phương án nhằm cải thiện một cách tốt nhất 
việc vận chuyển trên sông Đunai trên cơ sở các kiến nghị 
và dự án của các nước thành viên; xác lập hệ thống thống 
nhất về lu thông đường thuỷ trên tất cả các luồng vận tẢi ở 
sông Đunai, thống nhất các thủ tục kiểm tra hải quan, vệ 
sinh phòng dịch, kiểm soát trên sông, thực hiện hợp tác về 
khí tượng thuỷ văn, thống kê vận tải thuỷ. Cơ quan chính là 
kì họp Uỷ ban. Ban lãnh đạo cơ quan boạt động thường 
xuyên. Trụ sở: Buđapet (Hungari). 


UỶ BAN SÔNG MÈKÔNG thành lập 9.1957 với sự trợ 
giúp của Uỷ ban Kinh tế Châu Á và Viễn Đông (nay là Uỷ 
ban Kinh tế - Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương). Gầm: 
Lào, Thái Lan, Cămpuchia và chính quyền Việt Nam Cộng 
hòa, nhằm duy trì và phát huy ảnh hưởng của MI ở Đông 
Nam Á và ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội. Vì 
vậy, các dự án phát triển sông Mêkông phụ thuộc vào Mĩ. 
Tuy nhiên, đến 1975, Uỷ ban thông qua Tuyên bố về sử 
dụng chung nguồn nước sóng Mêkông. Khơ Me Đỏ nắm 
quyền ở Cămpuchia làm gián đoạn hoạt động của UBSM. 


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI U 





Tháng 1.1928, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP) và Uỷ ban Kinh tế - Xã hội Châu Á và Thái Bình 
Dương (ESCAP) lập Uỷ ban Lầm thời gồm Thái: Lan, Việt 
Nam, Lào, có trụ sở ở Băngkôc để khuyến khích khai thác 
nguồn nước. Song UỆ ban vẫn hoạt động cầm chừng. Tháng 
6.199), Cămpuchia tái gia nhập. Thái Lan không muốn bị 
ràng buộc pháp lí các nghĩa vụ quốc tế như duy tì chất 
lượng nước, không chuyển nước ra ngoài khu vực, do vậy 
không muốn kế thừa các văn bản pháp lí trước, nhất là 
Tuyên bố 1975. Bốn nước đã đàm phán và đến 1995 mới kí 
được Hiệp định mới vể hợp tác phát triển bển vững sông 
Mêkông. Hiệp định gồm 6 chương, 42 điều, quy định các 
lĩnh vực và mục đích hợp tác các vấn để liên quan đến môi 
trường, cân bằng sinh thái và cơ chế thực thi Hiệp định. 

Về lĩnh vực hợp tác: tất cả các lĩnh vực hợp tác bển vững, 
sử dụng quản lí và bảo vệ tài nguyên nước, các nguồn lợi 
khác (bao em: tưới, tiêu, thuỷ điện, giao thông thuỷ, kiểm 
soát lũ, thuỷ sản, khai thác gỗ, giải trí, du lịch) có lợi nhất, 
giảm ảnh hưỡng có hại đến nước của các nước ở ven sông. 
Hiệp định khẳng định việc quản lí, giám sát sử dụng công 
bằng, hợp lí nguồn nước sồng. Nguyên tắc nhất trí được thay 
bằng những quyền và nghĩa vụ cụ thể đối với sử dụng nước. 
Các nước được triển khai các dự án với điều kiện không vi 
phạm luật quốc tế, nguồn nước chia sẻ công bằng, không 
gây hại cho nước hạ lưu. Hiệp định để ngỏ cho các nước 
khác tham gia. Đến !995, Trung Quốc và Myanma trở 
thành quan sát viên. Theo Hiệp định, Uỷ hội Mêkông đã 
được thành lập, là tổ chức lưu vực sông quốc tế, mang tính 
chất liên chính phủ. Uỷ hội là điễn đàn thường xuyên cho 
các cuộc trao đối vềể quản lí, phát triển chung tài nguyên 
nước, các nguồn tài nguyễn khác giữa các nước thành viên. 
Uỷ hội có 3 cơ quan thường trực là Hội đồng, Uỷ ban Hỗn 
hợp và Ban Thư kí. Uỷ ban quốc gia về sông Mêkâng ở mỗi 
nước điều động và triển khai hoạt động ở nước mình. Với sự 
gìúp đỡ của UNDP, Uỷ hội đã xây dựng chiến lược thực thị 
Hiệp định 1999 - 2003; đã thu hút được tài trợ ngày càng 
tảng, (ừ 9 triệu đôla (1998) lên 5Ô triệu (2000), tập trung 
cho 3 chương trình: sử dụng nước, quy hoạch phát triển lưu 
vực và chương trình môi trường, song việc thực hiện hiệp 
định còn nhiều bất cập. 


Việt Nam đã quyết định tham gia Uỷ ban Lâm thời. Ưỳ 
ban sông Mêkông Việt Nam đã được thành lập (18.9.1978); 
đến 30.12.1995, được lập lại với đại điện 9 bộ, ngành và 4 
tỉnh ven sông. 


UỶ BAN THẤM PHÁN tổ chức tư pháp nằm trong cơ 
cấu của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. Theo quy định của Luật tổ chức tòa án nhân đân năm 
1992, UBTP được tổ chức tại Tòa án Nhân đân Tối cao, là 
tổ chức thường trực của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân 
dân Tối cao. Trong Luật tổ chức tòa án nhân dân hiện hành 
(được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khoá X, kì họp thứ l1 thông qua ngày 2.4,2002) chỉ quy 
định UBTP được thành lập ở tòa án nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. UBTP toà án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, gỗm có: a) Chánh án, các 


phó chánh án toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; b) Một số thẩm phán toà án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương do chánh án Toà án Nhân 
dân Tối cao quyết định theo để nghị của chánh án toà án 
nhân dân tỉnh, thành phế trực thuộc trung ương. Tổng số 
thành viên UBTP toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương không quá 9 người. UBTP toà án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có những nhiệm vụ và 
quyển hạn: a) Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà 
bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án cấp 
dưới bị kháng nghị; b) Bảo đảm việc ấp dụng thống nhất 
pháp luật tại toà ấn cấp mình và các toà án cấp đưới; 
e) Tổng kết kinh nghiệm xét xử; d) Thông qua báo cáo của 
chánh án toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương về công tác của các toà án ở địa phương để báo cáo 
trước hội đồng nhân dân cùng cấp và với Toà án Nhân dân 
Tết cao. 


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI cơ quan thường 
trực của Quốc bội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, được thành lập theo điều 90 và 91, Hiến pháp nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 992 và Hiến 
pháp (sửa đổi, bổ sung 2001). 


URTVQH gồm có chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch 
Quốc hội và các uỷ viên. Số lượng thành viên UBTVQH do 
Quốc hội quyết định. UBTVQH do Quốc hội bầu ra tại kì 
họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội. Thành viên URTVQH 
không thể đẳng thời là thành viên Chính phủ. UBTVQH 
của mỗi khoá Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu UBTVQH 
khoá mới. 


UBTVQH có nhiệm vụ và quyển hạn: I) Công bố và chủ 
trì việc bâu cử đại biểu Quốc hội; 2) Tổ chức việc chuẩn bị, 
triệu tập và chủ trì các kì họp Quốc hội; 3) Giải thích hiến 
pháp, luật, pháp lệnh; 4) Ra pháp lệnh về những vấn đề 
được Quốc hội giao; 5) Giám sát việc thi hành hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
UBTVQH; giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án Nhân 
dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhàn dân Tối cao, đình chỉ 
việc thi hành các văn bản của Chính phủ, thủ tưởng Chính 
phủ, Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tồi cao trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và 
trình Quốc hội quyết định việc huỷ bỏ các văn bản đó; huỷ 
bỏ các văn bản của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, Toà án 
Nhân dân Tết cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trái với 
pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; 6) Giám sát và hướng 
dẫn hoạt động của hội đồng nhân dân; bãi bỏ các nghị 
quyết sai trái của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trong trường hợp hội đồng nhân dân đó 
làm thiệt hại nghiềm trọng đến lợi ích của nhân dân; 7) Chỉ 
đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc và 
các uỷ ban của Quốc hội; h#ớng dẫn và bảo đảm điều kiện 
hoạt động của các đại biển Quốc hội; 8) Trong trường hợp 
Quốc hội không thể họp được, quyết định việc tuyên bế tình 
trạng chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược và báo cáo 
Quốc hội xem xét, quyết định tại kì họp gần nhất của Quốc 
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hội; 9) Quyết định tổng động viên hoặc động viền cục bộ; 
ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa 
phương; 10) Thực biện quan hệ đối ngoại của Quốc hội: 
¡1) Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội. 

Pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH phải được quá nửa 
tổng số thành viên UBTVQH biểu quyết tán thành. Pháp 
lệnh, nghị quyết của UBTVQH phải được công bố chậm 
nhất là 15 ngày kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp 
chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét lại. 


UỶ BAN TIÊU CHUẨN HOÁ CHẦU ÂU (Ph. Comité 
Européen đe Normalisation - CEN), tổ chức quốc tế được 
thành lập năm 1961 tại cuộc họp đại diện các tÔ chức tiêu 
chuẩn hoá quốc gia của các nước thuộc Cộng đồng Kinh 
tế Châu Âu (EEC) và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch 
Tự do Châu Âu (PETA). Nhiệm vụ của UBTCHCA là 
điều hoà, phối hợp và hợp lí hoá các hoạt động tiên chuẩn 
hoá có tính đến nhu cầu đặc thù của các nước thành viên, 
nhằm thúc đẩy phát triển thương mại giữa các nước đó. 
UBTCHCÂ công bế các tiêu chuẩn Chầu Âu, tài liệu hoà 
hợp, tiều chuẩn triển vọng của Châu Âu và các kiến nghị 
thống nhất hoá. UBTCHCA phối hợp với Uỷ ban Tiêu 
chuẩn hoá Kĩ thuật Điện Châu Âu lập ra Viện Tiêu chuẩn 
hoá Châu Âu để xây dựng những tiêu chuẩn chung cho các 
nước thành viên và phốt hợp những tiêu chuẩn quốc gia của 
những nước này để phát triển giao lưu. Từ 1972 đến nay, có 
trên I.000 tiên chuẩn Châu Âu và tài liệu phối hợp các tiêu 
chuẩn quốc gía (tài liệu tiêu chuẩn hoá) được công bố. Trụ 
sở: Bruxen (B}. Ngôn ngữ làm việc: Anh, Pháp, Đức. 


UỲ BAN TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM (A. Codex 
Alimentarius Commission - CAC; cg. Ban Tiêu chuẩn Thịíc 
phẩm - CÁC, Hội đẳng Tiêu chuẩn Thực phẩm, Tổ chức 
Thực phẩm Quốc tế - CAC), tổ chức của Liên hợp quốc vẻ 
êu chuẩn hoá quốc tế chuyên ngành về thực phẩm được 
thành lập năm 1963 để thực hiện chương trình phối hợp về 
tiêu chuẩn hơá giữa Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
(FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Từ 30 nước thành 
viên ban đầu, hiện nay UBTCTP đã có 170 nước thành viên 
(21.6.2004). Mục tiêu: thúc đẩy công tác tiều chuẩn hoá 
trong lĩnh vực thực phẩm trên toàn thế giới, nhằm: kiểm 
soát chặt chẽ quá trình nuôi trồng, chế biến, vận chuyển, 
bảo quản để ngăn chặn tác hại do thực phẩm không đảm 
bảo chất lượng gây ra, bảo vệ sức khoẻ và bảo đẳm an toàn 
cho người tiêu dùng: điểu phối các hoạt động tiên chuẩn 
hoá trong lĩnh vực thực phẩm do các tổ chức chính phủ và 
phi chính phủ uếển hành; xác định các hướng ưu tiên, xây 
dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc tế về thực phẩm 
CODEX ALIMENTARIUS.. UBTCTP phối hợp chặt chẽ 
với Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) trong các hoạt 
động của mình. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
lượng Việt Nam là thành viên của UBTCTP từ 1991. Trụ 
sở: Rôma (Italia), 


UỶ BAN TRƯNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN 
HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM x. 1iên hiệp các Hội 
Văn học Nghệ thuật Việt Nam. 
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UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC 
VIỆT NAM cơ quan trung ương của Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất Việt Nam, đo đại hội đại biển toàn quốc Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương dân chủ cử ra. Các 
thành viên của Uỷ ban gồm đại biểu cấc tổ chức thành viên 
ở cấp trung ương; đại biểu các uỷ ban mát trần tổ quốc cấp 
đưới trực tiếp; các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các 
tổng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, một số cán bộ chuyên trách 
công tác mặt trận và một sð chuyền gia. 


UBTƯMTTQVN (thức hiện chức năng phối hợp và thống 
nhất hành động giữa các thành viên trong mặt trận và phối 
hợp với Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ: phát huy 
truyền thống đoàn kết toàn dần, tăng cường sự nhất trí về 
chính trị và tỉnh thần rrong nhân dân; tham gia xây đựng và 
củng cð chính quyền nhân đân; động viên nhàn dân thực 
hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiền pháp và 
pháp luật, hưởng ứng chương trình hành động của mặt trận; 
tổ chức và động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ 
quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà 
nước; xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân 
đần u với nhân dần các nước, 


UBTƯMTTQVN hiệp thương dân chủ cử ra đoàn chủ tịch 
làm người đại diện của Uỷ ban Trung ương để điểu hành 
các hoạt động của ủy ban giữa hai kì họp. Đoàn chủ tịch cử 
ra ban thường trực làm việc theo chế độ tập thể bàn bạc và 
quyết định, phân công cá nhân phụ trách. 


UỶ BAN TƯ VẤN PHÁP LÍ Á PHI cơ quan tư vấn quốc 
tế, thành lập năm I956 trên cdở sở thoả thuận của các nước 
Ấn Độ, Inđônêxia, Irăc, Miễn Điện (nay là Myanma), Nhật 
Bản, Xyri, Xri Lanka. Nhiệm vụ: nghiên cu những vấn để 
thuộc phạm vị chức năng của Uỷ ban Luật pháp Quốc tế 
của Liên hợp quốc; nghiên cứu các báo cáo của Ủy ban 
Luật pháp Quốc tế và chuyển tới Uỷ ban đó những kiến 
nghị của mình; soạn thảo các khuyến nghị về các báo cáo 
đó tới chính phủ các nước thành viên; xem xét những vẫn 
để pháp lí có thể được đặt ra trước bất kì thành viên nào và 
soạn thảo các khuyến nghị tương ứng gửi cho chính phủ 
nước thành viên đó; trình Liên hợp quốc và các tỗ chức 
quốc tế khác, với sự thoả thuận của chính phủ các nước 
thành viên, những ý kiến về những vấn để pháp lí quốc tế 
đã được xem két tại ủy ban. Cơ quan cao nhất là Hội nghị 
của Uỷ ban. Cơ quan chấp hành là Ban Thư kí. Trụ sở Ban 
Thư kí; Niu Đêli (Ấn Độ). 

UỶ BAN VỀ CÁC CHẤT MA TUÝ u$ ban chuyên môn 
của Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC). Thành lập 
năm 1946 trên cơ sở Nghị quyết của ECOSOC, gồm đại 
diện của 40 quốc gia do ECOSOC bầu ra với nhiệm kì 
4 năm. Nhiệm vụ: giúp cho ECOSOC thực hiện quyền giám 
sát việc vận dụng các công ước và hiệp định quốc tế về các 
chất ma tuý; gửi cho ECOSOC những kết luận về nhĩ†ng 
vấn để liên quan; trên cơ sở sự uỷ quyển của ECOSOC, 
thực hiện chức năng kiểm soát các chất ma tuý. Uÿ ban hợp 
2 năm I lần, có thể có cuộc họp bất thường giữa 2 kì họp. 
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Các chức năng phục vụ boạt động của Uỷ ban và Ban Thư 
kí Uỷ ban được giao cho Phòng các Chất Ma tuý thuộc Ban 
Thư kí Liên hợp quốc. Trụ sở: Viên (Áo). 


UỶ BAN VỀ ĐỊA VỊ CỦA PHỤ NỮ vỹ ban chuyên môn 
của Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC). Thành lập 
nãm l946 trên cơ sở Nghị quyết của ECOSOC, gồm đại 
điện của 32 quốc gia do ECOSOC bầu ra với nhiệm kì 
4 năm. Nhiệm vụ: tư vấn cho ECOSOC về những vấn đề 
liên quan đến việc piúp những người phụ nữ đạt được sự 
bình đẳng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tẾ và xã hội; 
chuẩn bị các báo cáo của ECOSOC về vấn để bảo vệ quyển 
của phụ nữ trong các lĩnh vực; tham gia soạn thảo công ước 
về quyền chính trị của phụ nữ, công ước về quốc tịch của 
phụ nữ có chẳng, vẻ độ tuổi kết hôn, về đăng kí kết hôn, 
tuyên bố về xoá bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, vv. Uỷ ban 
họp 2 năm 1 lần. Theo quyết định của Liên hợp quốc, ngày 
8.3 hằng năm được coi là ngày Quốc tế Phụ nữ. 


UỶ BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI cơ 
quan trực thuộc Bộ Ngoại gi1o, có chức năng giúp bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao thực biện nhiệm vụ quần lí nhà 
nước và chỉ đạo lĩnh vực công tác về người Việt Nam đỉnh 
cư ở nước ngoài. Tổ chức tiền thân của UIBVNVNONN là 
Ban Việt Kiều Trung ương, cơ quan trực thuộc Hội đẳng 
Chính Phủ, được thành lập theo Nghị định số 416 NĐ/TTe 
ngày 23.11.1959 của thủ tướng Chính phủ, hoạt động cho 
đến giữa nâm 1994. Theo Nghị định số 74NĐ/CP ngày 
30.2.1994 của Chính phủ, ƯBVNVNƠNN được thành lập 
(thay thế Ban Việt kiểu Trung ương), là cơ quan trực thuộc 
Chính phủ. Theo Nghị định số 77 NĐÐ/CP ngày 6.11.1995 
của Chính phủ, UBVNVNƠNN trực thuộc Bộ Ngoại giao. 


UỶ BAN VỀ QUYỄN CON NGƯỜI uỷ han chuyên môn 
của Hội đồng Kính tế và Xã hội (ECOSOC). Thành lập năm 
194ó trên cơ sở Nghị quyết của ECOSOC, gồm đại diện 43 
quốc gia thành viên Liên hợp quốc do ECOSOC bầu ra với 
nhiệm kì 3 năm (11 đại điện thuộc Châu Phi, 9 - Châu Á, 
8 - Mĩ Latinh, 5 - Đông Âu, I0 - Tây Âu và các khu vực khác). 
Hiến chương Liền hợp quốc (điều 1, khoản 3) yêu cầu “Có 
sự hợp tác quốc tế để thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng 
các quyển của con người và các quyền tự do căn bản không 
phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo". 
Nhiệm vụ cụ thể của UBVQCNM: nghiên cứu, soạn thảo và 
trình các kiến nghị với ECOSOC; chuẩn bị các dự thảo 
công ước quốc tế, các bản tuyên bố và các văn kiện khác 
về vấn đề quyển eon người; dành chú ý đặc biệt cho cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa Apacthai, chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc, chủ nghĩa phát xít mới, chếng các hành vị vì 
phạm thô bạo nhân quyền ở các nơi trên thế giới. 


Ưỷ ban gồm chủ tịch, phó chủ tịch, báo cáo viên... và một 
số cđ quan giúp việc, mỗi năm họp ! lần. Các nước không 
là thành viên Uỷ ban, các phong trào giải phóng dân tộc và 
cả các tổ chức phi chính phủ có thể tham gia công việc của 
Uỷ ban với tư cách là quan sát viên. Ban Thư kí Liên hợp 
quốc thực hiện chức năng phục vụ hành chính - kĩ thuật cho 
công tác của Uỷ ban. 
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UỶ NHIỆM giao cho người khác làm thay một nhiệm vụ 
thuộc trách nhiệm hoặc quyền của mình (vd. ỦÚN cho 
người khác lĩnh tiểền của mình tại ngân hàng). UN trong 
luật là một hợp đổng dân sự mà thco đó. một bên (người 
được UN) có nghĩa vụ thay mặt và vì lợi ích của bên kia 
thực hiện những hành vi pháp !í nhất định (mua sắm hoặc 
chuyển giao tài sản). Theo luật định, người UN có nghĩa 
vụ trả cho người được UN tiền công nếu điều đó được quy 
định trong luật hay trong hợp đồng. Các bên của hợp đẳng 
UN có thể là thể nhân hoặc pháp nhân. Người được UN 
có nghĩa vụ tự mình thực hiện công việc, nhưng trong một 
số trường hợp (vd. người được UN bị ốm. bị tui nạn). cố 
quyển trao việc thực hiện hợp đồng cho người khác. 
Người UN có quyền huỷ hỏ hợp đồng UN, còn người được 
UN có quyền từ chếi hợp đẳng vào bất kì thời điểm nào. 
Tuy vậy, nếu người được UN từ chối hợp đồng dẫn tới việc 
người UN bị mất khả năng đảm hảo các quyền lợi của mình 
thì người được UN có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do việc 
chấm dứt hợp đồng gây ra. Hợp đồng UN có thể được kí kết 
đưới hình thức viết hoặc miệng theo quy định của pháp luật. 
Hợp đồng ƯN giữa các tổ chức phải được kí kết dưới hình 
thức viết. 


UỶ NHIỆM CHI lệnh của người trả tiền cho ngần hàng 
về việc trích chuyển tiển từ tài khoản của mình sang hi 
khoản của người chủ nợ. Được áp dụng trong thanh toán về 
vật tự - hàng hoá và dịch vụ. Các UNC về chì trả vật tư - 
hàng hoá và dịch vụ cung ứng để trả số đư nợ mắc chịu 
được xuất trình với ngân hàng bởi bất cứ bền nào - hoặc 
người cung cấp, hoặc người mua (người trả tiền). 


UỶ NHIỆM THU lệnh của người bán vật tư - hàng hoá 
hay cung ứng địch vụ cho ngân hàng để nhờ thu số tiền mắc 
chịu, phát sinh từ các nghiệp vụ nói trên, trong điểu kiện có 
hợp đồng ghi rõ phương thức thanh toán. Cũng được áp 
dụng đối với việc thu tiền điện, nước, cước phí điện thoại... 
theo bảng giá đã quy định và theo số liệu của các công cụ 
đo lường chính xác. 


UỶ NHIỆM THƯ giấy uỷ quyền, hợp đồng uỷ quyển của 
một người (người uỷ quyên) trao cho một người khác đại 
điện cho mình trong quan hệ với người thứ ba hoặc với cở 
quan, tổ chức. ƯNT cần phải được xác nhận của công chứng 
nhà nước hoặc uỷ ban nhân dân xã, phường nơi người uỷ 
quyển hoặc người được uỳ quyển cư trú. UNT là văn bản 
của một bên ghi nhận nội dụng và mức độ quyền hạn của 
người được uỷ nhiệm. Hoạt động của người được uỷ quyển 
trền cđ sở UÑNT sẽ tạo nên những quyền và nghĩa vụ trực 
tiếp cho người uỷ quyền. UNT phải ghi rõ ngày tháng thực 
hiện và thời hạn có biệu lực, nếu không sẽ không có giá trị. 
UNT có thể chia thành 3 loại: uỷ quyển chung, uỷ quyển 
đặc biệt, nÿ quyền có hiệu he một lân. UNT của tổ chức 
nhà nước phải có chữ kí của người lãnh đạo và có chữ kí 
của tổ chức đó. Trong một số trường hợp, uỷ quyền để thực 
hiện những giao dịch cần có hình thức công chứng thì bắt 
buộc phải thực hiện điều đó. Người được uỷ quyển trong 
ƯNT có nghĩa vụ phải tự mình thực hiện những hành vi theo 
quyền hạn được uỷ quyền. Việc uỷ quyền lại cho người 
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khác chỉ được phép nếu trong UNT đã cho phép hoặc vì cần 
thiết phải bảo vệ lợi ích của người uỷ nhiệm. Hiện lực của 
UNT sẽ chấm đứt do hết thời hạn, đo người uỷ nhiệm huỷ 
bỏ, người được uỷ nhiệm từ chối, do giải thể pháp nhân 
hoặc người được uỷ nhiệm chết hay một trong những người 
đó bị tryên bố không có năng lực hành vi hay bị mất tích. 


UỶ QUYÊỄN giao chơ người khác sử dụng một số quyển 
mà pháp luật đã giao cho mình (vd. bộ trưởng UQ cho thứ 
trưởng lãnh đạo chung công việc của bộ). Xt. Uỷ nhiệm. 


UỶ THÁC g1ao phớ việc quan trọng nào đó cho người tin 
cậy làm thay mình. Trong luật dân sự, ƯT là một hợp đẳng 
mà theo đó, một bên - bên được ƯT hay là bên đại lí có 
nphĩa vụ thco sự uỷ quyền của bên kia (bên ƯT hay bên 
giao đại l0 nhân danh mình thực hiện một hay nhiều giao 
địch bằng chỉ phí và vì lợi ích của bên UT để lấy một khoản 
tiến thù lao nhất định. Bên đại lí (bên được UT) hành động 
vì lợi ích và theo chỉ phí của bên giao đại lí (bên UT). Hợp 
đồng đại điện bao gồm: những bợp đẳng mà theo đó các 
cửa hàng đại lí thực hiện sự uỷ quyền của công dân để bán 
những vật dụng thông thường, đổ dùng gia đình, sản phẩm 
của các tố chức của hợp tác xã, theo các đơn đặt hàng của 
các đơn VỊ (trong và ngoài nước mua máy móc, thiết bị và 
hàng hoá, mua hoặc bán những vật tử chậm luân chuyển để 
giải quyết tình trạng ứ đọng vật tư của các tổ chức kinh 
đoanh, vv. Theo hợp đồng ƯT (đại lí), mọi nghĩa vụ xuất 
phát từ giao dịch được kí kết giữa người đại lí với người thứ 
ba đều do người đại lí chịu. Hợp đồng phải được kí kết dưới 
hình thức hợp đồng viết. 


UỶ THÁC TƯ PHÁP QUỐC TẾ hình thức trơng trợ tư 
pháp của các quốc gia có chủ quyền. ƯTTPQT do quốc gia 
được uỷ thác thực hiện bao gồm các hoạt động tiến hành 
hành vi tố tụng riêng biệt đã được pháp luật của nước đó 
quy định: tống đạt giấy tờ; khám xét, thu giữ và chuyển 
giao các vật chứng; tiến hành giám định lấy lời khai của các 
bị cáo, người lầm chứng, người giám định, các bên đương sự 
và những người khác; xem xét vật chứng tại phiên toà, thi 
hành các quyết định, dẫn độ người phạm tội, điều tra hình 
sự, chuyển giao tài liệu và cung cấp các tin khác. UTTPQT 
được tiến hành thông qua văn bản uỷ thác. Văn bản uỷ thác 
thường nêu các điểm: I) Tên cơ quan uỷ thác. 2) Tên cơ 
quan được uỷ thác. 3) Tên công việc uỷ thác. 4) Họ tên, 
quốc tịch, nghề nghiệp, nơi cư trú hay tạm trú của các bên 
đương sự, bị can, bị cáo và những người khác có liên quan 
đến việc uÿ thác tư pháp. UTTPQT được quy định trong các 
hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lí vê các vấn để dần sự, 
hình sự giữa Việt Nam với một số nước trên thế giới. 


UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC chức danh thành viên lănh 
đạo, được tập thể lãnh đạo phân công, thay mặt tập thể lãnh 
đạo điểu hành công việc hàng ngày của một tổ chức, cơ 
quan, đơn vị theo chủ trương chung, chương trình, kế hoạch 
công tác đã được tập thể lãnh đạo xác định. Tỳ "thường 
trực” thường đi liền với một chức danh lãnh đạo của tổ chức. 
Vd. phó bí thư thường trực cấp uỷ, phó chủ tịch thường trực 
uỷ ban nhân dần, thứ trưởng thường trực, vv. 
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UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ chức danh người được ban chấp 
hành hoặc đoàn chủ úch của tế chức chính trị - xã hội bẫu 
ra, có nhiệm vụ tham gia lãnh đạo công việc chung của tổ 
chức giữa hai kì họp ban chấp hành, đoàn chủ tịch và phụ 
trách một mặt công tác đo ban chấp hành hoặc đoàn chủ 
tịch phần công. Nhiệm kì công tác của UVTV cùng với 
nhiệm kì công tác của ban chấp hành và ban thường vụ của 
tổ chức Ấy. 


UỶ VIÊN ƯỲ BAN THẤM PHÁN thành viên của Uỷ 
ban Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao, uỷ ban thẩm 
phán các toà án nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung 
ương và đơn vị hành chính tương đương, toà án quân sự 
quân khu. Các UVUBTP Toà án Nhân dân Tối cao là chánh 
án, các phó chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, các chánh 
toä án toà chuyên trách và các toà phúc thẩm Toà án Nhân 
dân Tối cao. UVUBTP các toà án nhân đân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương, toà 
án quân sự quân khu là chánh án, các phó chánh ăn, các 
chánh toà và các phó chánh toà chuyên trách của các toà án 
đó (các điểu 22, 29, Luật tổ chức toà án nhân dân được 
Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 6.10.1992 và chủ uch 
nước công bố ngày 10. L0. 1992). 


UYỂN NGỮ phương thức nói giảm, bằng cách không 
dùng lối diễn đạt trực tiếp mà dùng hình thức diễn đạt nhẹ 
nhàng hơn, mễm mại hơn, do những nguyên nhân về mặt 
phong cách. Vd. nói đi, gua đời, khuất nói thay cho chết, là 
dùng UN. 


UYVLIƠM T. (Tennessee Williams; tên thật: Thomas 
Lanier Williams; !9L1 - 83), nhà viết kịch Hoa Kì. Nội dung 
các sáng tác nói về những đau khổ, bất hạnh của những con 
người cô đơn nhiều khát vọng giữa cuộc sống ma quỷ, thực 
dụng xung quanh bọ; về những tư tưởng hiện sinh, tính 
tượng trưng tôn giáo và sự trình bày, giải thích mang màu 
sắc sinh học. Các vở kịch tiêu biểu: "Bầy thú thuỷ unh" 
(1945), "Chuyến xe điện ước vọng" (1947), “Oecphây sa 
xuống địa ngục” (1955), "Đêm của con thần lần" (1961), tập 
kịch “Đất nước của rồng” (1970). Uylidm còn viết các tác 
phẩm văn xuôi: tiểu thuyết "Mùa xuân ở Rôma của bà 
Stâunơ“ (1950), tập truyện ngắn “Tám phụ nữ chính chuyên 
điên cuồng" (1974). 


UYLIƠMXƠN A4. E. (AIexander Edward Williamson: 
1824 - 1904), nhà hoá học Anh, người đặt cơ sở cho khái 
ruệm phân tĩï. Nghiên cứu phản ứng este hoá và đưa ra khái 
niệm cân bằng động trong hoá học (1850). Tìm ra phản ứng 
điểu chế ete từ natri ancolat và ankyl íođua (phản ứng 
Uyliơmxơn): 


RI +> NaOR' —› ROR' + Nai. 


Tím Uylidmxơn là tên của hợp chất có công thức 
KFe[(CN)].2H¿O. 


UYMOREXCO (humoresque), dểu phẩm âm nhạc có 
tính chất hài hước, trào phúng. Thể loại này được Suman 
(R. Schumann) đưa vào tác phẩm cho pianô (1839), cho tơnô, 
cho tđriô với pianô (1842). Gngơ (E. GniepE), Traikòpxki 
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(P. Chajkovskij), Răcmaninôp (§. V. Rakhmaninov), Ðvoräc 
(A. Dvorák) và một số nhà soạn nhạc khác cũng sáng tác 
cho thể loại này. 


UYNHUC (A. Windhoek), thủ đô của Namibia, nằm trên 
độ cao 1.700 m, có các đổi bao quanh. Dân số 125 nghìn 
(1990). Đầu mối giao thông. Trung tâm thương mại, Viện 
Lưu trữ quốc gia (1939). Bảo tàng quốc gia. Công nghiệp 
thực phẩm, may mặc. 





Uynhuc 


UYNIPEC (A. Winnipeg), hỗ ở phía nam tỉnh Manitôba 
(Manitoba) của Canađa. Là di tích còn lại của hỗ băng thời 
tiên sử. Diện tích 24,3 nghìn km”. Sâu tới 28 m. Dòng chảy 
vào U: sông Xaxkatchêoan (Saskatchewan), Ret Rivơ (Red 
River); dòng chảy ra: sông Nenxơn (Nelson) đổ vào vịnh 
Hãtxơn (Hudson). Là nơi nghỉ mùa xuân của Canađa. Đánh 
cá. Giao thông vận tải thuỷ. Hồ được phát hiện năm 1690. 


UYNKINXƠN G. (Gcoffrcy Wilkinson; 1921 - 96), nhà 
hoá học Anh. Nghiên cứu trong lĩnh vực phức cơ kim của 
các kim loại chuyển tiếp và tính chất xúc tác của chúng. 
Giải thưởng Nôben về hoá học (1973), cùng với nhà hoá 
học Đức Fisơ (E. Fischer). 


UYNXƠN JJ. H. (James Harold Wilson; 1916 - 95), nhà 
hoạt động chính trị Anh. Năm 1963, thủ lĩnh Đảng Lao 
- động. Bộ trưởng Bộ Thương 
mại (1947 - 5l), thủ tướng 
Chính phủ (1964 - 70; 
1974 - 76). Năm 1976, từ 
chức. 


UYNXƠN K. G. 
(Kenncth Geddes 'Wilson; 
sinh 1936), nhà vật lí học 
Hoa Kì. Nghiên cứu lí thuyết 
hạt cơ bản, sắc động lực học 
lượng tử, nhóm tái chuẩn 
hoá, hiện tượng tới hạn và 
quá trình chuyển pha. Giải 
thưởng Nôben (1982). 





Uynxơn K. G¡. 


UYNXƠN R. U. (Robert 
Woodrow Wilson; sinh 1936), 
nhà thiên văn vô tuyến Hoa 
Kì. Cùng với PenziaL (A, 
Penzias) đã phát hiện ra bức 
xạ lần dư trong vũ trụ (1964). 
Giải thưởng Nôben (1978), 
cùng với Penziat. 


UYNXƠN C. T. R. 
(Charles 'Thomson Rees 
Wilson; 1869 - 1959), nhà 
vật lí học Anh, phát minh ra 
buồng sương (cg. là buỖng 
Uynxơn) dùng để theo dõi 
các hạt vi mô nhờ ghi lại 
được đường đi của chúng. 
Giải thưởng Nôben (1927) 
cùng với nhà vật lí học Hoa 
Kì Comtơn (A. H. Compton). 


UYNXƠN T. U. (Thomas 
Woodrow_ Wilson; 1856 - 
1924), nhà hoạt động chính 
trị, tổng thống thứ 28 của 
Hoa E1 (1913 - 21), thi hành 
nhiều chính sách cải cách 
dân chủ, ban hành quyển 
bầu cử của phụ nữ, tăng 
cường quyền hạn của chính 
phủ liên bang. Tháng 4.1917, 
tuyên chiến với Đức trong Chiến tranh thế giới I. Đưa ra 
chương trình 14 điểm làm cơ sở cho việc thảo luận giữa các 
nước chiến thắng tại Hội nghị hoà bình Pari (1919). Giải 
thưởng Nôben về hoà bình (1919). 


UYTMƠN U. (Walt Whitman; 1819 - 92), nhà thơ lớn của 
Hoa Kì thế kỉ 19, Sinh trong một nông trại gần Niu Yooc 
(New York), cha gốc Anh, mẹ gốc Hà Lan. Cuộc sống gia 
đình gặp nhiều khó khăn nên thuở nhỏ Uytmơn không được 
học hành nhiễu; 11 tuổi đã rời ghế nhà trường, lần lượt trải 
qua nhiều nghề để kiếm ăn: chạy giấy, thợ mộc, thợ sắp 
chữ, thợ in, đánh cá, dạy 
học, vv. Bắt đầu viết báo từ 
I838; đến 1846, được mời 
làm chủ bút tờ báo hàng 
ngày "Đại bàng Bruclin', 
Uytmơn viết những bài báo 
nóng hổi tính chiến đấu, phê 
phán bọn chủ tư bản bóc lột 
thợ thuyền hoặc tệ nạn buôn 
bán nô lệ thời đó còn đang 
được dung túng ở nhiều nơi 
trong nước. Vì các tư tưởng 
tiến bộ ấy, năm 1848, 
Uytmơn bị đuổi khỏi toà 
soạn báo, Từ 1847, Uytmơn 
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Uytmơn U. 
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bắt đầu ghi chép trong nhật kí nhiễu suy nghĩ, ấn tượng về 
con người và cuộc đời. Trên cơ sở đó, ông sáng tác tập thơ 
"Lá cỏ", xuất bản lần đầu 1855, sau được tái bản nhiều lần 
và bổ sung thêm. 


"Lá cỏ" là kiệt tác và cũng là tác phẩm duy nhất của 
Uytmơn. Vào những năm cuối đời, rất nhiều người từ khắp 
trên thế giới kéo tới bang Niu Jơxi (New Ilersey), nơi 
Uytmơn đang sống lúc đó để thăm "nhà tộc trưởng râu 
xồm" - tác giả của "Lá cỏ". "Lá cỏ" không những là "Bài 
thơ của nước Mĩ” [Emdơxơn (Emerson)] mà còn là viên ngọc 
quý trong kho tàng thơ ca của nhân loại. 


UZØBÊKIXTAN (Úzbekiston Respublikasi; A. Eepublic 
of Uzbekistan - Cộng hoà Lzơbêkixtan), quốc gia ở Trung 
Á, giáp Kazäcxtan, TaÚUikixtan, Kiaghixtan, Apganixtan, 
Tuôcmênixtan. Diện tích 447,4 nghìn km”. Dân số 24,7 triệu 
(2000). Dân thành thị 37,1%. Dẫn tộc: Uzơgbêch (Uzbek) 
T5,8%, Nga 6%, Tatjik (Tadjiik) 4,8%, Kazäc (Kazakh) 4,1%, 
Tacta (Tatar) 1,6%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Uzơbêch 
(Uzbek). Tôn giáo: đạo Hồi, dòng Xumnit 8§%. Thể chế: cộng 
hoà, đa đảng, một viện. Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. 
Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Tasken (Tashkent; 
2,1 triệu dân). Các thành phố chính: Xamackan (Samarkand; 
362 nghìn dân), Namangan (Namangan; 362 nghìn dân), 
Anđijan (Andijlan), 320 nghìn dân), Bukhara (Bukhara; 
238 nghìn dân). 


Phần bắc và trung tâm là đồng bằng Turan (Tural) và sa 
mạc Kưzưnkum (Kyzylkum). Phần đông và nam có núi 
Thiên Sơn (4.643 m) và bổn địa Fecgana (Fergana). Khí 
hậu ôn đới lục địa khô. Nhiệt độ tháng giêng: -3”C ở phía 
bắc; 3°C ở phía nam. Tháng bảy: 26°C ở phía bắc; 32°C ở 
phía nam. Lượng mưa 80 - 100 mm/năm ở đồng bằng, vùng 
núi 1,000 mm/năm. Sông chính: Amu Đaria (Amu Darja), 
Xư Đaria (Syr Darja). Biển nội địa: Aran (Aral). Đất canh 
tác 10,1%, đồng cổ 46,5%, rừng và cây bụi 2,9%, các đất 
khác 40,5%, Khoáng sản chính: dẫu khí, than, đồng, chì, 
molipđen, vàng. 

Kinh tế nông - công nghiệp. Nông nghiệp chiếm 26,9% 
GDP và 35% lao động. Công nghiệp 22,3% GIDP và 19,3% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 35,5% GDP và 
35,1% lao động. GDP đâu người 2.053 USD (2000). GNP 
đầu người 950 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): bông 3,6 triệu tấn, rau 2,8 triệu tấn, quả 1,3 triệu 
tấn, nho 650 nghìn tấn, khoai tây 649 nghìn tấn, lúa gạo 
54l1 nghìn tấn, lúa mạch 109 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu 
8 triệu con, bò 5,2 triệu con, đê 697 nghìn con, lợn 208 nghìn 
con. Gỗ tròn 15 nghìn mỶ. Cá đánh bắt 2,8 nghìn tấn. Sản 
phẩm công nghiệp chính (1998): chế biến xi măng 3,3 triệu 
tấn, bông sợi l,I triệu tấn, phân hoá học 897 nghìn tấn, thép 
360 nghìn tấn. Năng lượng: điện 46 tỉ kW.h, than 2,9 triệu 
tấn, dầu thô 59 triệu thùng, khí đốt 51 tỉ mỶ. Giao thông 
(1997): đường sất 3,6 nghìn km, đường bộ 84,4 nghìn km 
(rải nhựa 87%). Xuất khẩu (1998): 2,888 tỉ USD (bông 
41,5%, năng lượng 22,7%, vàng 6%), bạn hàng chính: các 
nước Tây Âu 33,7%, Nga 22,6%, Châu Á 11,6%, Ukraina 
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5,4%, Kazăcxtan 54%. Nhập khẩu: 27 tỉ USD (máy móc 
49,6%, lương thực 20,9%); bạn hàng chính: Tây Âu 30,6%, 
Nga 20,5%, Châu Á 14,2%, Kazăcxtan 5,2%, Ukraina 3,2%. 
Đơn vị tiền tệ: sum (sumy). Tỉ giá hối đoái: ! USD = 775 sumy 
(10.2000). 
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Lzơbẽềkixtan 


Thời cổ đại, có nhiều nhà nước nô lệ xuất hiện. Thế kỉ 6 
đến thế kỉ 4 tCn., thuộc đế chế Iran. Thế kỉ 8 sCn., bị người 
Arập thống trị. Thế kỉ 11 - 12, hình thành quốc gia U. Thế 
kỉ 13 - 15, bị Mông Cổ - Tacta xâm chiếm. Thế kỉ 15 - 18, 
các nhà nước Trung Á hình thành. Cuối thế kỉ 19 (1860 - 70), 
sáp nhập vào Nga. Tham gia các cuộc cách mạng 1905, 
1907, 1917. Chính quyển Xô Viết thành lập vào tháng 
¡1.1917. Những năm 1918 - 24, thuộc Cộng hoà Xô Viết tự 
trị Tuakextan. Ngày 27.10.1924, thành lập Cộng hoà Xô 
Viết Uzơbêkixtan, đến 1925 gia nhập Liên bang Xô Viết. 
Tháng 9.1991, tuyên bố độc lập và gia nhập Cộng đồng các 
Quốc gia Độc lập (SNG). 


Quốc khánh: I.9. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam từ 17.1.1992. 


Ứ GIỌT hiện tượng trong quá trình thoát hơi nước bình 
thường ở thực vật, gặp khi không khí có độ ẩm quá cao, 
nước không bốc thành hơi mà bị thải khỏi bể mặt lá qua lỗ 
khí thành giọt trên bề mặt cây. 


Ứ MẬT tình trạng mật ngưng lưu thông một phẳẩn hoặc 
hoàn toàn, bị tích giữ trong các đường dẫn mật, túi mật, 
gan và sau đó đi vào máu. Nguyên nhân: sỏi, giun, khối u 
hoặc dị dạng bẩm sinh làm tắc đường dẫn mật. ỨM gây 
nên vàng da, vàng mắt, nước tiểu vàng, phân trắng, đầy 
bụng, chán ăn, ngứa, vv. Điều trị theo nguyên nhân (vd. tẩy 
øiun, phẫu thuậU). 


Ứ MỦ VÒI TRỨNG ứ đọng mủ trong vòi trứng. Nguyên 
nhân chính thường do vi khuẩn lậu; có khi còn là hậu quả 
của viêm phúc mạc tại chỗ rồi lan tới vòi trứng. Mủ tạo 
thành phá huỷ toàn bộ lớp niêm mạc vòi trứng và có thể 
gây dính với tử cung, buồng trứng, dây chằng rộng và các 


tạng trong tiểu khung như ruột, mạc treo, mạc nối lớn, wv. 
Triệu chứng: khi mới bị bệnh, sốt kéo dài âm ỉ, đau nhiều ở 
hế chậu lan ra sau lưng; khí hư như mủ (nếu là lậu). Điều trì 
bằng kháng sinh đặc hiệu liều cao và phối hợp. 


ƯA LẠNH đặc tính của sinh vật thích sống ở nhiệt độ 
dưới 20°C; gồm những sinh vật sống ở vùng ôn đới. hàn đới. 
XL. Ứa nhiệt. 


ƯA NHIỆT hiện tượng các sinh vật đòi hỏi nhiệt độ cao 
(khoảng ó0°C) cho quá trình sinh trưởng. Gồm các vị sinh 
vật trong các suối nước nóng, trong phân ủ, phân xanh. 
XI. UAa lạnh. 


ƯA NƯỚC tính chất của những chất có khả năng hút 
nước hoặc những hạt của hệ phân tán có khả năng hiđrat 
hoá. Khi nhổ một giọt nước lên bề mặt chất ƯN (vá. kim 
loại, thuỷ tỉnh) giọt nước sẽ loang rộng ra, góc tiếp xúc sẽ 
rất bé. Ngược lại, trong trường hợp bể mặt kị nước (vd. dầu, 
mỡ), giọt nước sẽ không loang ra, góc tiếp xúc sẽ lớn. 
XI. Thấm ưồi. 


.ỨC CHẾ quá trình hoạt động thần kinh có tác dụng kìm 
hãm hoặc ngăn chặn quá trình hứng phấn. ỨC hoàn toàn 
ngược với hưng phấn, hai quá trình này gắn liền nhau. 
Chúng mâu thuẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau và trong điển 
kiện đặc biệt chúng lại hỗ trợ nhau. Nếu không có sự tác 
động qua lại và sự hạn chế lẫn nhau của hai quá trình này, 
các tổ chức, các cơ quan trong cơ thể không hoạt động được, 
thâm chí không tổn tại được. Vd, nếu không có ỨC của dây 
thần kinh đối giao cảm thì tìm chỉ hoạt động trong vài phút 
vì bị đây thần kinh giao cảm gây hưng phấn quá mức. Gặp ở 
tất cÀ các mức độ cấu trúc. Ở mức độ phần tử, ỨC là giảm 
hoạt tính của một enzim. Ở mức độ tế bào: các tế bào nuôi 
cấy khi đã chạm nhau thì ngừng phần bào; tế bào thần kinh 
(khó bị kích thích hơn) không dẫn truyền xung động thần 
kinh nữa; một cơ quan, bộ máy của cơ thể giảm hoạt động; 
vd. sự kìm hãm phản xạ của hệ thống thần kinh. Theo 
nguyên nhân phát sinh, có thể chia ỨC ra hai loại: ƯC 
nguyên phát là kết quả hoạt động của synap ỨC [các synap 
nối tế bào Rensau với các tế bào trong tuỷ sống, synap nối 
tế bào rọ với các tế bào khác trong đổi hải mãă...}; ƯC thứ 
phát là UC xuât hiện do hiệu quả hưng phấn xảy ra trong tế 
bào, trong tổ chức trước đó làm giảm hoặc ngừng hoạt động 
của tế bào. Dựa theo vị trí của ỨC chía ra: ƯC ngoại vi - 
ỨC thực hiện nơi tiếp xúc giữa tận cùng thần kinh và tổ 
chức được tận cùng thần kinh chỉ phối (cơ, tuyến); ỨC trung 
ương được thực hiện ở não bộ và tuỷ sống. Theo cơ chế phát 
sinh ỨC, chia ra ỨC trước synap và ƯC sau synap. Trên cơ 
sở hoạt động phản xạ có điều kiện, Paplôp (1. Pavlov) chia 
ra ỨC có điều kiện và ƯC không điều kiện. Theo nhà sinh 
lí học Frotđơ (S. Freud), trong lĩnh vực hoạt động tâm lí 
luôn có sự ÚC các dục vọng một cách vô thức, nếu ỨC này 
bị phá vỡ, người ta sẽ bị bệnh tâm thần. Paplôp thực nghiệm 
trên động vật, thấy rằng khi gặp những kích thích quá phức 
tạp, con vật có thể bị mất khả năng LÍC và cũng bị bệnh tâm 
thần thực nghiệm. Xúc cảm mạnh, bệnh rật và một số loại 
thuốc có thể kìm hãm khả năng ỨC. 


ỨNG CỬ U 


ỨC CHẾ LIÊN GEN hiện tượng chức năng hoặc tính 
trạng lặn được phục hồi nhờ đột biến thứ cấp ở một gen 
khác với gen gốc hoặc đột biến sơ cấp. 


ỨC CHẾ NGƯỢC cơ chế kiểm soát tế bào mà theo đó 
sản phẩm cuối cùng của chuỗi phần ứng chuyển hoá ức chế 
hoạt tính của cnzim đầu tiên trong chuỗi tiếp thco. 


ỨC CHẾ NỘI GEN hiện tượng chức năng hoặc tính 
trạng lặn phục hồi như là hệ quả của đột biến thứ cấp ở 
ngay chính gen gốc hay đột biến sơ cấp. 


ỨC CHẾ THÂN KINH trong sinh lí thần kinh, kích thích 
một đây thần kinh có thể làm ngừng hoạt động một cơ quan. 
ƯCTK là một quá trình chủ động và cơ quan bị ức chê 
không phải là cơ quan bị liệt, Vd. kích thích đối giao cảm có 
thể ức chế phần xạ, làm mất phản xạ. 


ỨC CHẾ TIẾP XÚC sự ức chế làm tế bào ngừng phân 
chia khi các tế bào nuôi cấy đang tiếp xúc trực tiếp với nhau. 


ỨC CHẾ TƯƠNG HỖ (tk. ức chế khuất), hoạt động của 
gen (gen át), ngăn chặn biểu hiện của một gen khác không 
alen (gen khuất); các gen này tương tự như những alen trội 
và lần, mặc dù chúng là hai gen khác nhau còn alen trội và 
lặn thuộc cùng một a¿en. Xt. Gen bổ trợ. 


ỨC TRAI x. Nguyễn Trãi. 


“ỨC TRAI THỊ TẬP" (1480), tập thơ chữ Hán của 
Nguyễn Trãi, Dương Rá Cung sưu tầm, gồm [O5 bài, trong 
đó có 17 bài tồn nghi. Về nội dung, có thể chia ra 3 chủ để 
lớn: l) Thơ tỉ thiên nhiên, danh lam thắng cảnh; 2) Thơ 
sáng tác sau khi giặc Minh xâm lược Đại Việt (tong đó có 
bài làm khí ở Đông Quan: “Đề Hoàng ngự sử Mai tuyết 
hiên"); 3) Thơ sáng tác sau khí chiến thắng quân Minh, 
giống thơ "ngôn chí" trong "Quốc âm thi tập". Phần lớn là 
thơ thất ngôn bát cú; thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn, chỉ có 
2 bài theo thể trường thiên (“Côn Sơn ca", "Đề Hoàng npự 
sử Mai tuyết hiền”). 

ƯNG BÌNH (hiệu: Thúc Gia Thị; 1877 - 1961), nhà thơ 
Việt Nam. Quê: xã Vĩ Dạ, Huế. Cháu nội nhà thơ nổi tiếng 
Tuy Lý Vương. Xuất thân trong một gia đình thì gia, Ưng 
Bình tốt nghiệp trường Quốc học Huế (1904) đồng thời đã 
đỗ cử nhãn Hán học, làm quan đến hiệp tá Đại học sĩ, khi 
về hưu làm hội trưởng Hội Truyền bá Quốc ngữ Trung Kỳ 
(1939 - 40). Ưng Bình tuy đã từng làm quan nhưng là một 
người yêu nước và lòng yêu nước của ông thể hiện tất rõ 
trong các tác phẩm: "Tình Thúc Gia" (1942); “Bán buổn 
mua vui” (1954); "Đời Thúc Giạ"” (1961); "Tiếng hát sông 
Hương" (1972); "Thi ca tuyển" (1992). Ông cũng viết vở 
tuổng “Độ Lịch", cốt truyện dựa theo vở kịch bất hủ của 
Coocnây (Corneillc) xuất bản I93ó, tái bản 1959, Ngoài ra 
ông cũng có một số tấc phẩm chưa xuất bản như “Lộc minh 
thi tập", "Tuổng Tào lao" (gồm 21 điệu ca báu). Bài hò 
*Trước Bến Văn Lâu" đã được một nhà thơ MI dịch ra tiếng 
Anh và truyền bá ở Mĩ. 


ỨNG CỬ việc một người tự nguyện làm đơn đăng kí với 
cđ quan có thấm quyên hoặc đồng ý với lời giới thiệu của 
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người khác, của tổ chức có liên quan để người đó được ghi 
tên vào danh sách bầu cử để được bầu vào một chức vụ nào 
đó trong các tổ chức thuộc hệ thống chính trị (tổ chức đẳng, 
tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội) hoặc các tổ 
chức kinh tế, văn hoá, xã hội... ở các cấp. Hiến pháp nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bố sung, 
năm 2001), điều 54 quy định: "Công dân, không phân biệt 
đân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, 
trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú... đủ hai mươi 
mốt tuổi trở lên đều có quyên ứng cử vào Quốc hội, hội 
đồng nhân dân theo quy định của pháp luật", Theo điều 29, 
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (sửa đổi, bổ sung, năm 
2001): "Những người sau đây không được ứng cử đại biểu 
Quốc hội: người không được ghi tên vào danh sách cử trị; 
người đang bị khởi tố về hình sự, người đang phải chấp 
hành bản án, quyết định hình sự của toà án; người đã chấp 
hành xong bản án, quyết định hình sự của toà án nhưng 
chưa được xoá án; người đang chấp hành quyết định xử lí 
hành chính và giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tại cơ sở 
giáo dục, cđ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành 
chính. Những người đã có tên trong danh sách ứng cử đạt 
biểu Quốc hội mà đến thời điểm bắt đầu bầu cử bị khởi tố 
về hình sự, bị bất giữ về phạm tội quả tang hoặc mất năng 
lực hành vi đân sự thì hội đồng bầu cử xoá tên trong đanh 
sách những người ứng cử đại biểu Quếc hội”. Tại điều 31, 
Luật bầu cử hội đồng nhân dân (2003), quy định những 
trường hợp không được ỨC đại biểu hội đồng nhân 
dân: 1) Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản ấn, 
quyết định của toà án mà người đó đang phải chấp hành 
hình phạt tù, đang bị tạm giam và người mất năng lực 
hành vi dân sự, vv. 2) Người đang bị khởi tế về hình sự. 
3) Người đang phải chấp hành bản án quyết định hình sự 
của toà án. 4) Người đã chấp hành xong bản án, quyết 
định hình sự của toà án nhưng chưa được xoá án tích. 
5) Người đang chấp hành quyết định xử lí vi phạm hành 
chính về giáo dục tại cấp xã, tại cơ sở giáo dục, chữa bệnh 
hoặc đang bị quản chế hành chính, Người ỨC đạt biểu (tự 
ỨC, được giới thiệu ƯC) phải nộp hỗ sơ ỨC trước ngày bầu 
cử để tổ chức bầu cử xem xét, tiến hành các thủ tục và lập 
danh sách bầu cử theo quy định. 


ỨNG CỬ VIÊN x. Ứng cử. 


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ việc áp dụng những công 
nghệ đã được nghiên cứu hoàn chỉnh vào thực tiễn đời sống. 


ỨNG ĐỘNG (cg. vận động cảm ứng), hiện tượng vận 
động của các bộ phận thực vật phụ thuộc vào hướng kích 
thích. Vd. với nguồn kích thích là ánh sáng, có tính cảm ứng 
sấng, họa uất kim hương chỉ nở dưới ánh sáng với khoảng 
nhiệt độ xác định và sẽ khép lại trong bóng tối. Hoa nở đo 
tính ƯĐÐ mặt trên (tức là sinh trưởng ở mặt trên cánh hoa lớn 
hơn mặt dưới): hoa khép lại do hiện tượng ngược lại. Tương 
tự như vậy, ở cường độ ánh sáng nhât định, một số hoa 
(nghệ tây) chỉ nở khi thời tiết ấm áp và khép lại khi thời tiết 
trở nên lạnh. Nhịp điệu ngày đêm là những ví dụ mỉnh hoạ 
về tính ƯÐ đêm. Hiện tượng này còn có thể gặp ở lá như 


một số cây họ Đận, chua me đất. Hiện tượng ƯÐ không 
sinh trưởng cũng xẩy ra và rất nhanh như cây xấu hổ cụp 
nhanh cuống lá và các lá chét do va chạm hoặc bị thương. 
Nguyên nhân là do kết quả của sự thay đổi áp suất thẩm 
thấu trong nhóm tế bào phổng đặc biệt (thể gối). Dựa trên 
cơ sở cẩu trúc của vận động, khi kích thích tiếp xúc, ƯÐ 
bám như-vận động đóng nắp bao lá hoặc khép lại của xác 
cánh hoa ở thực Vật ăn côn trùng (cây nắp ấm) do mất sức 
trương của tế bào đọc gân giữa do kích thích các lông cảm 
p1ác trên lá. 


ỨNG ĐỘNG ÁNH SÁNG (cg. quang ứng động), hiện 
tượng vận động cảm ứng do phản ứng với thay đổi cường độ 
ánh sáng (%x. Ứng động), vd. cây mọc hướng về phía ánh 
sáng, trùng mắt luôn tập trung về hướng có chiếu sáng. 


ỨNG ĐỘNG BAN ĐÊM hiện tượng mở và đóng các cơ 
quan của thịc vật, đặc biệt là hoa và lá, đáp lại các thay đổi 
hằng ngày của nhiệt độ và ánh sáng. 


ỨNG ĐỘNG NHIỆT phản ứng của sình vật bằng cách 
vận động khi nhiệt độ thay đổi, vd. cá ở tẳng mặt chuyển 
xuống tầng nước sâu hơn về mùa nóng. 


ỨNG HOÀ huyện ở phía nam tỉnh Hà Tây. Diện tích 
I83/7 km. Gồm I thị trấn (Vân Đình - huyện li), 28 xã 
(Viên An, Viên Nội, Sơn Công, Đồng Tiến, Vạn Thái, Hòa 
Xá, Hòa Nam, Hòa Phú, Phà Lưu, Lưu Hoàng, Hồng 
Quang, Cao Thành, Hoa Sơn, Trường Thịnh, Quảng Phú 
Cầu, Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Đội Bình, Đại 
Hùng, Đại Cường, Đông Lễ, Trung Tú, Đồng Tân, Minh 
Đức, Kim Đường, Hòa Lâm, Trầm Lộng). Dần sô 193.500 
(2003). Địa hình đổng bằng tích tụ gian sông. Sông Đáy 
chảy qua phía tây huyện. Trồng lúa, đâu nuôi tầm. cây 
màu, boa quả. Chăn nuôi: gia cầm, lợn, bò, Chế biến nông 
sản, thực phẩm. Cơ khí lắp ráp, cơ điện. Nghề thủ công gia 
công để gỗ dân dụng - mĩ nghệ, mây tre, nghề truyền thống 
làm nón, lỗng chim, dệt lụa tớ tầm. Giao thông: quốc lộ 
21B, tỉnh lộ 428 chạy qua. Trước đây là phủ Ứng Hoà sau 
đối là huyện; tỲ năm Minh Mạng thứ 12 (1831), thuộc tỉnh 
Hà Nội: từ 1888, thuộc tỉnh Hà Đông; từ 1965, thuộc tỉnh 
Hà Tây; từ 1975, thuộc tỉnh Hà Sơn Bình; từ 1991, trở lại 
tỉnh Hà Tây. 


ỨNG SUẤTT (cg. sức căng), đại lượng biểu thị nội lực phát 
sinh trong vật thể biến đạng (x. Biến đạng) do tác địng 
của các nguyên nhân bên ngoài như tải trọng, sự thay đổi 
nhiệt độ, vv, 

Để nghiên cứu ƯS tại một điểm M bất kì trong vật thể, 
ñgƯỜi ta tưởng tượng việc thực hiện mật cắt qua điểm 
M - chia vật thể thành hai phần riêng biệt Á và B, rồi thay 
thế tác đụng của một phần B đối với phần còn lại A bằng 
các lực phân bố trên mặt bị cắt Nếu trên một phần tử 
điện tích AS, quanh điểm M có tác dụng lực AP thì giổi 


¬~.-...=.: . | - 
hạn của tỉ số FC khi AS tiến tới không, gọt là US tại điểm 


M, kí hiệu là ø. ƯS là một đại lượng vectơ, thường được 
phân tích thành các thành phân: ƯS pháp (theo phương 
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Vì nóc kiểu vỉ ván mê 


Vì chống rường (Đình Phù Lưu, Bắc Ninh) 


Biến thể trinh chồng - con dội 
(Hội An) 


Biến thể chồng rường-Giả thủ À' ~ -.y„»suyng : _ “s Ẳ 
(Huê) t*7ưưv : ở ALÀM./.SÀA¿ 
Vì chồng rường (Định Tây Đằng, Hà Tây) 








Vì giá chiêng - biến thể (Đình Tân Trào, Tuyên Quang) 


Biến thể vì kèo Huế 





Vì có trụ giữa (Đình Đại Nam, Đà Nẵng) 
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Vì nách kiểu kẻ ngồi 





Vì nách (Đình Đại Nam, Đà Nẵng) 


VOỌC 





Vooc bạc 





Voọc mông trắng 





Voọc mông trắng non Voọc vá chân xám 
trong lòng mẹ 


Vooc vá chân đỏ 





Vooc mũi hếch 





Vooc Cái Bà 


Xe đạp sơ khai của Đơ Xivräc (I 791, Pháp) Xe đạp Đrexơ (I818, Pháp) 





Xe đạp XIaly ( I883, Anh) Xe đạp TNM-02 (Việt Nam) 








Xe đạp thể thao Mêriđa-Mat (Tây Ban Nha] 


Xe đạp TN-2lI§ bọc sợi mây (Việt Nam) xe đua thể thao hiện đại 


XE LỬA 
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Mô hình đầu máy hơi nước (1803) se 'Á) 
của G. R. Tơrơvithich Gã »V WV Tx 


Đầu máy hơi nước vận hành năm 1829 
(theo thiết kế của G. Xtêphenxơn) 





Tâu 
cao 
tỐc Xe lửa một ray (chạy trên đệm từ) trong thành phố 





XE MÁY 





Xe máy Đatmơiơ ( 885, Đức) Xe mấy ljơ - I (1928, Liên Xô] 


Xe máy Minxkeø - 3 II21 1 (BêlaruU) 





Xe máy trượt tuyết (ran Tmnh (Hoa Ki) Xe máy BMW K II00 R§ (Đức) 


XE TÁĂNG 










Xe tăng BT-7 
(Liên Xô) 


Xe tăng Comet 
(Anh) 





Xe tăng bắc cầu AMX-30 cpp 





Xe tăng T34 (Liên Xô) Xe lăng T59 (Trung Quốc) 





Xe tăng T-4 (Đức) Xe tăng AMX-13 (Pháp) 


ỨNG TRƯỚC U 





pháp myến của mặt đang xét), ƯS tiếp (nằm trọng mặt 
phẳng đang xét). 


Tập hợp tất cả các vectở ƯS trên các mặt khác nhau đi 
qua điểm M bất kì của vật thể biến đạng được gọi là trạng 
thái ƯS tại điểm M. Trạng thái ỨS được mô tả bằng tenxở 
ƯS (tenxở hạng hai) đối xứng, có 9 phần tử là các thành 
phần của 3 vectd ƯS trên ba mặt to độ địa phương tại 
điểm M. 

ƯS được xác định theo các phương trình động lực học, 
phương trình biến đạng và các phương trình vật lí, biểu thị 
quan hệ giữa ƯS và biến dạng. ỨS cồn được xác định 
bằng thực nghiệm thông qua các phương pháp đo biến 
dạng như phương pháp tenxơmét, phương pháp dùng ánh 
sáng phân cực, phương pháp sơn đòn, phương pháp dùng 
(la rdnghen, VV. 


ỨNG SUẤT BÊN TRONG CỦA GỖ ứng suất sản sinh 
ra trong quá Irình sấy gỗ, tẩm gỗ hoặc dán gỗ. Nguyên nhân 
đo sự phản hế độ ẩm không đồng đều, thco liết diện ngang 
thanh gỗ và tính không đồng nhất của gổ. Lúc bất đầu sấy 
HÔ, dộ ẩm của lớp mặt gỗ hạ xuống thấp hơn điểm bão hoà 
thớ gỗ rât nhanh, nên lớp ngoài bắt đầu co rút, độ ẩm trong 
ruột thanh gỗ còn cao, gỗ chưa co rút, Do sự co rút không 
đểng đều đó, nên bể mặt chịu ứng suất kéo, còn lớp trong 
chịu ứng suất nén, Cuối quá trình sấy, bể mặt lại ch ứng 
suất nén, lớn trong chịu ứng suất kéo. Trong quá trình dán 
gỗ, ứng suất bên trong sinh ra do biến dạng co rút trong lớp 
keo lúc đấu đông rắn, do sự hạn chế biến đạng nhiệt trong 
giai đoạn nguội của chi tiết dán bởi các lớp keo đã đông 
rắn, do biến dụng đàn hồi của vật dán, do sự hạn chế biến 
dạng ẩm lúc khô dẫn của chi tiết dán bởi lớp keo đã đông 
rắn. Khi trong gỗ còn ứng suất bên trong thì dế làm biến 
đạng gỗ (cong, vênh), lúc gia công, sử dụng độ bền gỗ bị 
giảm. Trong trfờng hợp ứng suất bền trong vượt quá giới 
bạn chịu kéo, vật liệu sẽ bị phá huy: đó là các hiện tượng 
nứt nẻ bể mặt gỗ lúc bắt đầu sấy và nứt trong gỗ lúc kết 
thúc sấy. Trong kĩ thuật chế biến gỗ, người ta nghiên cứu 
ö"m cách làm giảm ứng suất bên trong. Trong kí thuật sấy, 
dùng biện pháp gia công nhiệt ẩm gỗ (đùng không khí nóng 
có độ ẩm cao) và sấy đúng quy trình đã quy định cho từng 
loại pỗ. 


ỨNG SUẤT CỤC BỘ ứng suất khác thường phát sinh tại 
một khu vực tương đối hẹp của một chỉ tiết máy hoặc bộ 
phận công trình. Xt. Ứng suất tiếp xúc; Ứng suất tập trung. 


ỨNG SUẤT NHIỆT ứng suất phát sinh trong một vật 
thể khi các phần tử của nó bị hạn chế, không được tự do 
hiến dạng khí nhiệt độ thay đổi. Sự hạn chế có thể đo các 
liên kết bền ngoài vật thể, cũng có thể do sự ràng buộc 
trong nội bộ vật thể. Vd. ƯSN phát sinh ở khu vực dọc 
theo mối hàn điền đo sự dãn nở không đều của thép trong 
quá trình hàn. 


ỨNG SUẤT NỘI ứng suất tôn tại bên trong một chất rắn, 
Thường dùng để chỉ ứng suất còn dư trong một vật khi 
không cố ngoại lực nào tác dụng lên nó. Xt. Ứng suấi. 
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ỨNG SUẤT PHẲNG ứng suất bằng không tại các tiết 
điện của vật thể song song với một mặt phẳng cố định 
(x,.xạ). còn tại các tiết diện khác ứng suất không phụ 
thuộc vào khoảng cách từ điểm đang xét tới mặt phẳng đó. 
Các thành phần ứng suất có dạng: 


. địị= Ø1I(XI,X2), Ø22= Ø22(XỊ,X3) 
Ø2 = ØI2(XI.X2), |3 Ø23= Ø‡‡= Ô 


ỨNG SUẤT TẬP TRUNG ứng suất lớn trội phát sinh 
trên một khu vực rương đối hẹp, xảy ra tại những nơi có sự 
thay đổi đột ngột về hình đạng (bể mặt hoặc tiết diện) của 
vật rắn biến đạng (x. Ứng suất, Biến dạng). Một vật thể có 
vết nứt khi chịu lực, ở đáy vết nứt sẽ phát sinh các ƯSTT có 
giá trị lớn gấp nhiều lần so với giá trị của ứng suất khi 
không có vết nứt. 

Để piầm bớt hiệu ứng tập trung ứng suất, có thể thực hiện 
các biện pháp như giảm bớt sự thay đổi đột ngột về hình 
dạng của vật thể, gia cường khu vực cần khoét lồi, nâng cao 
độ bền ở khu vực có tập trung ứng suất bằng các biện pháp 
công nghệ. Trone xÂy dựng, thường khắc phục bằng cách 
vuốt tròn các góc khung, làm nách khung hoặc gia cố kết 
cấu xung qwanh vùng có ƯSTT. 


ỨNG SUẤT TIẾP XÚC Ứng suất phát sinh ở khu vực bị 
biến dạng, lần cận vùng tiếp xúc giữa hai vật rắn, Vd. ứng 
suất ở vũng tiếp xúc của mặt ổ trục với viễn bí khi bị ép lên 
2 
Ö trục. 


ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT ĐÁ cường độ ứng lực phái 
sinh bên trong đất đá để chống lại áp lực ngoài tác dụng lên 
khối đất đá - phân bố trên toàn bộ thể tích (trọng lực, lực 
thấm, lực địa chấn...) hoặc trên bể mặt (tải trọng công 
trình). Xu. Ứng suãi. 


ỨNG SUẤT VI MÔ các ứng suất nội tổn tại trone vật rắn 
khủ không có ngoại! lực tác dụng, chúng cần bằng nhau trong 
thể tích nhỏ so với thể tích của vật. ƯSVM xuất hiện trong 
các quá trình đông đặc của bợp kim nóng chảy, gia công 
nhiệt, cơ học, vv. Có liên quan với các khuyết tật, sai hỏng 
vi mô trong mạng tình thể. Xt. Sa hồng trong tí: thể. 


ÚNG TÁC SỰ sáng tạo một cách ngẫu hứng xảy ra trong 
quá trình diễn tấu nhạc cụ. Một số tác phẩm thuộc loại ƯT 
thường có tên gọi “Fantazia” (Fantasia), “Anhprôngtuy”" 
(EImpromptu),  “PĐrêluyt" (Prélude), 
(Improvisation), vv. 


"Anhprôvi7axiông” 


ỨNG TRƯỚC một khoản cho vay hay một hạn mức cho 
vay được thoả thuận cấp trước cho người vay để thực hiện 
một hoạt động hay một địch vụ nào đó. Việc ƯT có thể là 
có ít lãi hoặc không tính lãi, ngoài kế hoạch hoặc trong kế 
hoạch, có đảm bảo hoặc không, bằng tiền mặt, bằng hàng 
hoá, bằng thẻ tín dụng hoặc bằng rín phiếu thanh toán. Số 
tên ƯT có thể được cấp một lần, chia ra nhiều lần hoặc 
theo tiến độ thực hiện công việc. Khi thu nhận được kết quả 
cuối cùng và thanh (toán cuối cùng, tiền ƯỨT phải được thu 
hồi đúng hạn theo thời hạn hoàn thành hợp đồng và thanh 
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toán cuối cùng. Sau khi ƯT, nếu hợp đồng (mua bán, xây 
dựng...) bị huỷ bỏ thì öuền ƯT phải được hoàn trã. Trong 
quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức kinh tế tập thể, cá 
thể, thường có các loại T trong thu mua sản phẩm, giao 
thầu xây dựng. Đối với công nhân, viên chức, ngoài việc 
UT lương theo kế hoạch, ỨT công Lác phí, không được phép 
UT cho các nhu cầu khác của cá nhân, trừ những trường hợp 
thật đặc biệt. 


ƯỚC CHUẨN TẮC x. Nhóm cơn. 


ƯỚC SỐ. Số nguyên a được gọi là US của số nguyên b 
nếu a chia hết b, tức là b = ma với m là số nguyên. Vd. + 5 
và + 4 đều là ƯS của 20. ƯS chung của hai hay nhiều số 
nguyễn là một số nguyên chia hết từng số đó. ƯS chung 
lớn nhât của các số nguyên a, b,..., c là số lớn nhất trong 
các ƯS chung của chúng, kí hiệu là USCLN (a, b,..., c) hay 
[a, b,.... c]. Vd. ƯSCLN (50, 60) = l0. 


ƯỚC SỐ CHUNG lớn nhất x. Ước cố. 


ƯƠM CÂY TRONG BẦU biện pháp kĩ thuật ươm cây có 
công nghệ tiến bộ hơn so với kĩ thuật ơm cây thẳng trên 
đất. Do thuận lợi về nhiều mặt: dễ vận chuyển lúc trồng, 
không phải bứng, dễ bảo quản về chăm sóc, ít tốn đất làm 
vườn. Đất dùng để làm bầu thường gồm các thành phần 
định dưỡng: mùn 4 - 5%, phân hữu cơ 4 - 10%, supe lân 
I- 2%, còn lại là đất có thành phần cơ giới nhẹ. Đối với cây 
thông, cẩn cho thêm Š - 10% đất mùn trong rừng thông để 
phát triển nấm rễ cộng sinh. Túi polietilen được đùng phổ 
biến để làm bầu. Hiện nay việc ƯCTB đang được áp dụng 
phổ biến trên thế giới để sẵn xuất cây con với quy mô lớn, 
chủ yếu đối với một số loài cây như bạch đàn, thông. Ở 
Việt Nam, từ lâu đã áp dụng gieo hoặc ƯCTB nứa, bầu đất, 
bầu sành, nhất là đối với một số loài cây ăn quả. 


ƯƠN ủnh trạng biến chất đặc thà của thuỷ sản (do quá 
trình phân huỷ của protein và mỡ dưới tác dụng của các 
enzim và vị sinh vật thành các chất độc hại, chất khí dễ bay 
hơi có mùi khó chịu (vd. amoniac, sunfÍua, tnđon, cađaverin, 
metyl meeaptan, histamin...). An phải thuỷ sản Ư để bị 
ngộ độc, vì vậy khi thuỷ sẵn bị U không được dùng làm thực 
phẩm. Tránh để thuỷ sẵn bị Ư bằng cách sử dụng các 
phương pháp ướp muối, ớp lạnh, ớp đồng, sấy khô, vv. 


ƯỠN LƯNG biến dạng lưng do tăng quá mức độ cong 
của thắt lưng về phía trước. UỈL thường kết hợp với gù lưng 
hoặc các biến đạng khác của thắt lưng. Hay gặp ở người 
vẹo cột sống và trẻ còi xương. Có thể ƯI. đặc biệt do tèo cơ 
cột sống hoặc cơ thành bụng và khi đó biến dạng của cột 
sống Lhất lưng là một biểu hiện của teo cơ. 


ƯƠNG CÁ tổ hợp các biện pháp kĩ thuật chăm sóc và 
nuôi dưỡng Ấu thể cá từ cá bột cho đến khi thành cá giống. 
Quá trình ỨC cũng có thể phần chia thành nhiều giai đoạn, 
ứng với tuổi ƯC bột, ỨC hương, ỨC giống. Các ao ỨC cần 
được tháo cạn nước, tẩy sạch, diệt trừ cá dữ và mầm bệnh, 
bón lót phân hữu cở trước khi cho nước vào ao cá để ương. 
Trong quá tình ỨC, cần tiếp tục dùng phân bón tạo thêm 
nguồn thức ăn là sinh vật nổi cho cá, đồng thời cho cá ăn 
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thức ăn chất bột (cám, bột mì, đỗ tương xay nhuyễn). Định 
kì theo dõi và san ra diện úch rộng, để giầm bớt mật độ cả, 
tuỳ theo số ngày tuổi của chúng. UC theo quy mô công 
nghiệp được tiên hành chủ yếu trong các máng nhựa hình 
hán neuyệt, dài 2 - 5 m, rộng 250 - 300 mm, sâu 150 - 200 mm, 
được cấp nước bằng nguồn nước sạch với nhiệt độ, nồng độ 
oxi hoà tan và các thông số khác được điều tiết tự động 
thích hợp với nhu cầu sinh trưởng của cá. Cá tøng được 
nuôi bằng thức ăn tổng hợp. Hoạt động và sự phát triển của 
cá được theo dõi chặt chẽ. ƯC công nghiệp đấm bảo tỉ lệ 
sống cao, cá phát triển đều song đồi hỏi đầu tư xây dựng và 
trang thiết bị tương đôi lớn. 


ƯỚP ĐÔNG x. làm lạnh đồng. 


ƯỚP XÁC cách xử lí thi hài để giữ được lâu dài. Cho đến 
nay, mọi người đều thừa nhận rằng người Ai Cập cô đại là 
chủ nhân của tục UX và những kĩ thuật ƯX lâu đời nhất 
trên thế giới. Người Ai Cập cổ đại na rằng, sau khi chết, 
nếu xác còn giữ được nguyễn vẹn thì linh hồn có thể trở về 
nhập lại vào xác. Họ đã m ra những phương pháp g1ữ xác 
chết lại, đặc biệt là đôi với các xác vua (pharaônp). Hàng 
nghìn năm sau, các nhà khảo cổ đã tìm thấy xác các 
pharaông Ai Cập như pharaông Ramxct ]JÏ (Ramsès II). Sau 
khi nghiên cứu các xác tớp này, các nhà khoa học đã biết 
được phương pháp và quá trình ƯX của người Ai Cập. Bước 
đầu tiên của quá trình ƯX là phải lấy hết óc ra qua đường 
mũi, lấy hết nội tạng (trừ tim và hài quả thận) trong bụng ra 
bằng cách mổ. Sau đó, người ta nhét vải lanh vào bụng 
người chết (đôi khí được thuy bằng mùn cưa). Xác đó được 
ngâm vào dung dịch natron (natri cacbonat) cho đến khi các 
mô khô lại. Khi đó, người ta mới cẩn thận bó cái xác đã ướp 
bằng các lớp băng vải lanh rồi đặt vào qưan tài. Quan tài có 
thể bằng gỗ hay đá, hình chữ nhật hay hình như xác Ướp. 
Cuối cùng. chiếc quan tài (một hoặc nhiều lớp) chứa xác 
ướp được đặt vào mộ. Không chỉ neười Ai Cập cổ đại, nhiều 
dân tộc khác trên thế giới như Pêru, Mêhicô... cũng có cách 
giữ xác riêng của mình. Đặc biệt, ở Việt Nam, gần đây đã 
phát hiện ra các tượng bó cốt của các vị sự (ở Chùa Đậu 
thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây) - một trong những 
kiểu ƯX đặc biệt bằng sơn ta. Người ta cũng tìm thấy nhiều 
ngôi mộ tấng từ thời Lề, khi mở quan tài, tử thi vấn còn 
tươi, nhưng khi không khí tràn vào, tử thi nhanh chóng bị 
mục rửa. 


ƯU BINH (cg. lính Tam phủ, lính Kiều bình), x. I2nh 
Tam phủ. 


ƯU ĐÃI GIÁ chính sách giá mà một số nước có nên kinh 
tế phát triển dành cho một sế nước đang phát triển đối với 
một số mặt hàng xuất khẩu hai bên đển quan tâm, nhằm 
giúp đỡ và khuyến khích các nước được ưu đãi tăng xuất 
khẩu các mặt hàng này sang các nước ưu đãi. Điều kiện để 
được ƯÐG là nước được hưởng ưu đãi phải bảo đảm đầy đủ 
các cam kết về số lượng, chất lượng hàng xuất khẩn và thời 
gian giao hàng, 


ƯU ĐẤI THUẾ chính sách wu đãi trong quan hệ thưởng 
mại quốc tế, (rang đó một nước đành cho một nước khác 
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chế độ thuế quan đặc biệt. Sản phẩm của nước được ưu 
đãi được nộp thuế nhập khẩu với tỉ suất thấp hơn tỉ suất 
thuế phổ thông. Là một nội dung của chế độ tối huệ quốc 
(x. Điều khoản tốt huệ quốc) Trong Hội nghị Liên hiệp 
quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển đã thoả thuận dành cho các 
nước đang phát triển chế độ thuế quan ưu đãi, gọi là "Hệ 
thống ưu đãi chung” (A. General System of Prcference; 
viết tất: GSP). Các nước đang phát triển cũng định dành 
cho nhau những điều kiện để đãi trọng quan hệ thương 
mại. Từ đầu những năm 8Ö thế kỉỈ 20, các nước đang 
phát triển bắt đầu xây dựng "Hệ thống tổng quát ưu đãi 
thương mại” (A. Global Systcm of Trade Preference; viết 
tất: GSTP). 


ƯU ĐẤI VÀ MIỄN TRỪ những thuận lợi và ưu tiên 
đành cho các cơ quan đại diện ngoạ! giao, cơ quan lãnh sự 
và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại một nước. 
Các quyền ƯĐVMT của các cơ quan đại diện ngoại giao 
được phi trong Công ước Viên 196I về quan hệ ngoại giao, 
Công ước Viên 1975 về đại diện của một quôc gia bên cạnh 
các tổ chức quốc tế. Các quyền UĐVMT của các cở quan 
lãnh sạf được ghì trong Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh 
sự. Ngoài ra còn có các điều lệ của các tố chức quốc tế, các 
hiệp định đa phương hoặc song phương giữa các nước, các 
luật lệ do mỗi quốc gia ban hành. Xt. Quyển u đãi và miễn 
trừ ngoại gừio; Quyên ưu đãi và miễn trừ ñnÌt sự. 


ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CỦA LIÊN HỢP QUỐC các 
quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho Liên hợp quốc (theo 
điều 105, Hiến chương Liên hợp quốc) trên lãnh thổ của 
mỗi quốc gia thành viên nhằm đảm bảo thực hiện mục 
đích, tồn chỉ của liên hợp quốc. Được quy định trong 
Công ước 1946 về ưu đãi và miễn trừ của Liên hợp quốc; 
trong các hiệp định giữa Liên hợp quốc với Mi (1957), với 
Thuy Sĩ (1946) và một loạt quốc gia khác về việc đặt trụ 
Sở của các cơ quan Liên hợp quốc ở các quốc gia đó. Nội 
dung: Liên hợp quốc được hưởng quyển bất khả xâm 
phạm về nhà cửa, tài sản, hồ sơ ìwu trữ, tài liệu, thư tín; có 
quyền tự do giao thiệp, sử dụng giao thông viên, điện đài, 
miễn trừ xét xử, sử dụng biểu tượng và cờ, ưu đãi thuế 
quan, có mạng lưới truyền thanh riêng của mình, có quyền 
xuất bản tem thư, có lực hiợng bảo vệ an nính riêng trong 
phạm vi lãnh thổ đặt trụ sở cơ quan; chính quyền nước sở tại 
không, được thực hiện các hành vi như bắt bớ, lục soát trong 
phạm vi lãnh thể đặt trụ sở cơ quan Liên hợp quốc, nếu 
không được tổng thư kí liên hợp quốc đồng ý; không được 
pây khó khăn hoặc npăn cản đại điện các quôc gia thành 
viên Liên hợp quốc cũng như các viên chức Liên hợp quốc 
nhập cảnh hoặc xuất cảnh lãnh thổ nước sở tại phù hợp với 
hiệp định kí giữa lên hợp quốc với cđ quan có thẩm quyển 
của nước sở L1. 


Các tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc (Kể cả những 
người đứng đầu và các viên chức cao cấp khác của các tổ 
chức này), theo Công ước 1947, cũng được hưởng các quyền 
ứ›a đãi và miễn trừ, về cơ bản giống như các quyển 
ƯĐVMTCI.HQ. 


ƯU THẾ LAI hiện tượng hay trạng thái trong đó sự biểu 
hiện của tính trạng ở đời con lai đị hợp tử mạnh hơn cả bố 
mẹ hoặc mẹ đồng hợp tử. Con lai thế hệ thứ nhất (F4) của 
cặp bế mẹ thuần chủng cùng loài, được chọn lọc chu đáo có 
sức sống cao hơn bố, mẹ và có năng suất cao hơn hẳn năng 
suất của bố hay mẹ. Hình thành đo cộng hợp các gen trội Ở 
l, vd. chiều cao được kiểm soát bởi hai gen A và B và 
đạng cao xác định bởi ulen trội và dạng thập - bởi alen lặn, 
khi đó phép lai AAbb x aaBB sẽ cho F¿: AaBb - chứa cả hai 
gen trội về chiều cao. Thông thường bố mẹ càng khác nhau 
nhiều thì sức sống của con lai càng cao, nhưng hiệu ứng này 
giảm ở những thế hệ sau do đồng hợp tử lặn xuất hiện 
nhiều. Trung bình đối với tất cả cây trồng, sự tăng sẵn lượng 
ở thể lai F¡ là 15 - 30% (ở ngô là 20 - 30%, thuốc lá 30 - 
40%, củ cải 80%, cà chua có TL. nở hoa sớm hơn đến TÔ - 
12 ngày và sản lượng tăng 45 - 50%). Ở các đời sau, sản 
tượng hạt của các cầy ngô có ƯTU trung bình giảm 35% ở 
Fạ, 50% ở F; sơ với sản lượng các thể lai F.. Sự tăng sức 
mạnh (sức bên vững về cấu trúc) sau khi tạp giao gia các 
dòng cận phối cũng thấy ở động vật. Được vận dụng đầu 
tiên ở Hoa Kì với ngô lai F, cho năng suất cao hơn hẳn, Ở 
Việt Nam trước 1975, nạô có năng suất thấp (10 - II tạ/ha), 
nhờ sử dụng UTL năng suất nÂng cao (21 tạ/ha). UTL còn 
được ứng dụng cho nhiều cây trỗng khác (rau, cà chua, bấp 
cải, cây hạt cốc...) hay cây công nghiệp (bông) và áp dụng 
ƯTL để tạo ra giống !ai có thể nhân lên bằng phương pháp 
vô tính như mía, khoai lang, khoai tây. LÍTL. cũng được ứng 
dụng có kết quả trong lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, 


ƯU THẾ TRONG TÁC CHIẾN sự trội hơn đối phương 
về toàn bộ hoặc một mặt nào đó của sức mạnh tác chiến. 
Được thể hiện ở số lượng, chất lượng chiến đấu hoặc cả hai; 
số lượng và chất lượng của vũ khí trung bị; tài chỉ huy, 
truyền thống và kinh nghiệm tác chiến... của các đơn vị lực 
lượng vũ trang và các nhãn tố có lợi khác như địa hình, thời 
tiết, tình hình nhân dân, vv. 


ƯU TRƯƠNG trạng thái một dưng dịch có áp suất thẩm 
thấu cao hơn một dung dịch khác cùng tổn tại cạnh nó; khi 
ngăn bai dung dịch này bằng một màng bần thấm (màng tế 
bào), có sự trao đổi ion từ dune dịch ƯT sang dung dịch có áp 
suất thẩm thấu thấp hơn. Có nhiều loại ƯT: dung địch UƯT 
mặn có hàm lượng LÔ hay 20 g NaCl/I.000 mÍ dung dịch; 
dung địch UT' ngọt có hàm lượng 20 g glucozơ/1.000 m] 
dung dịch. Hai dung dịch này được chỉ định dùng trong các 
trường hợp bệnh lí hạn chế nhất định. XI. Nhược trương: 
Đẳng trương. 
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V. Á (viết tắt tỳ dếng Pháp: végétatons qdếnofdes; tk. sùi 
vòm họng), tình trạng quá phát của amiđan vòm họng dưới 
đạng một u sùi. lúc mới sinh, amiđan vòm họng chỉ dài khoảng 
2 mm. Qua những đợt viêm mũi - họng cấp tính tái phát, 
amiđan vòm họng tăng trưởng về khết lượng. Ngày nay 
quen gọi là V. A. Khi phì đại đến mức gẦy ra các triệu 
chứng bệnh lí thì gọi là V. AÁ quá phát. Triệu chứng chính 
là trẻ chấy nước mũi thường xuyên (thò lò mũi), ngạt mỗi 
phải há mồm để thở, ngáy lúc ngủ, nghe kém, có thể biến 
chứng viêm tai giữa (chảy mủ tai), viêm phế quản, viềm 
phôi, rối loạn tiêu hoá, tăng trưởng chậm; trẻ em bị bệnh 
lâu ngày sẽ có bộ mặt V, A: mũi hếch, mắt thô tố, răng vẩu, 
môm há hốc, vẻ mặt ngây ngô đân độn (mọi bệnh làm bít 
tắc mũi từ nhỏ đều có thể tạo nên bộ mặt V. A). Thông 
thường gẵẫn đến tuổi dậy thì, V. A đã thoái triển cho nên soi 
vòm họng người lớn thấy trơn nhắn dù đã nạo V. A hay không. 


VÀ (Wa), một dân tộc thuộc ngôn ngữ Môn - Khở Me, 
ngành Palaung - Óa cư trú ở miền tây nam Vân Nam và 
Myanma, khoảng 900 nghìn người (350 nghìn ở Trung Quốc 
và hơn 500 nghìn ở Myanma), gần gũi với các nhóm Ru 
Lang (Trung Hoa), Loiia và Phang (Thái Lan). Trước kia là 
cư dân sinh sông khép kín, làm nương rấy và săn bấn là 
chính, còn ở trạng thái khá nguyên sơ, nay đã biết trỗng 
trọt, định cư làm nghề thủ công và trao đổi hàng hoá, Nằm 
trong tam giác vàng, nhưng dân tộc Và ít chịu ảnh hưởng 
việc buôn bán nha phiến. Hôn nhân một vợ một chẳng, Thờ 
cúng tổ uên và nhiều loại hình tôn giáo sơ khai như ma 
thuật, Saman giáo, vv. Đời sống người Va ở Trung Quốc đã 
có nhiều tiến bộ. 

VÀ CHẠM một dạng chuyển động cơ học đặc biệt 
trong đó có lượng biến thiên vận tốc là hữu hạn trong 
khoảng thời gian rất bé. Vd. hiện tượng hai (hay nhiều) 
vật thể tác động có tiếp xúc trong khoảng thời gian ngấn 
và có sự biến thiền hữu hạn về vận tốc của các vật tham 
gia tác động. Đặc trưng cho chuyển động VC là lượng 
biến đổi của động lượng được gây nên bởi xung lực, gọi là 
xung VC. Về mặt hiện tượng, phần biệt: VC đàn hồi, khi 
động năng và xung hực bảo toàn; VC không đàn hồi, khi 
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một phần động năng biến thành nhiệt hoặc gây biến dạng 
(xt. Biến dạng). 

VC được sử dụng trong công nghệ rèn, đóng cọc, nghiền 
vật hiệu, vv, 

VÀ CHẠAM VẬT RẮN tập hợp những hiện tượng sinh ra 
khi các vật rắn chuyển động va chạm vào nhau, cũng như ở 
một vài đạng tương tác của vật rắn với chất lỏng hoặc chất 
khí (va chạm của lung khí hoặc lỏng vào vật thể, va chạm 
thuỷ động, tác dụng của sự nổ hoặc sống xung kích lên vật 
rắn, vv.), Khoảng thời gian mà va chạm kéo đài thường rất 
nhỏ (0Ý vài phần chục nghìn đến phần triệu giây), còn lực 
(gọi là lực va chạm hoặc lực tức thời) phát triển trên diện 
tích tiếp xúc của các vật va chạm lại rất lớn. Tác dụng của 
các lực va chạm trong thời gian va chạm sÂy nên sự thay 
đối rất lớn vận tốc các điểm của vật thể. Hập quả của va 
chạm cũng có thể là biến đạng còn đư, dao động ầm, sự 
nóng lên của vật thể, sự biến đổi các tính chất cơ học cửa 
vật liệu, vv. Khi tốc độ va chạm vượt quá giá trị tới hạn sẽ 
làm phá huỷ vật thể tại chỗ va chạm. Trong lí thuyết cơ bản 
của va chạm thì tỉ số giữa các giá trị của vận tốc vật thể sau 
và trước va chạm là hệ số khôi phục k < I1, giá trị này phụ 
thuộc vào vật liện của các vật va chạm. Vả. với các quả cầu 
bằng gỗ k = 1/2, bằng thếp k = 5⁄2, bằng ngA voi k = 8/0. 
Với k = 1 thì va chạm được gọi là tuyệt đối đàn hồi, còn khi 
k= 0 là va chạm tuyệt đối không đàn hồi. Xt. Biến dạng 
dảo, Sóng kích nổ. 


VÀ ĐẬP vỉa, đất đá hiện tượng vỡ mạnh đột ngột phần 
vỉa than (hay đá) tiếp giáp với hầm lò khi chịu ứng lực giới 
hạn. Năng lượng đàn hồi của vỉa ở điểm phát sinh ra VĐÐ và 
năng lượng đá vây quanh cùng tham gia vào VĐÐ. Mỏ càng 
xuống sâu càng có khả năng xảy ra VĐ. Phòng ngừa VĐ 
bằng cách làm giảm áp lực mỏ lên vỉa (nhờ khai thác trước 
một bước vĩa bên cạnh không nguy hiểm về VĐ, không để 
lại tạ than bền hông lò; làm giảm hiện tượng treo đá, vv,); 
làm giảm khả năng tập trung năng lương đàn hồi của vỉa 
(nhờ nổ mìn buồng để làm vỡ vỉa; bơm nước vào vỉa). Còn 
có biện pháp điều khiển VĐÐ nhằm sử dụng an toàn năng 
lượng đàn hồi vào việc khấu than. Cần phải ước đoán biết 














trước chỗ nào có thể xảy ra VĐ, xử lí kịp thời để tránh đột 
nhiên gầy ra sự cố đưới hầm lò. 


VÀ LTI NGOAI GIAO x. ưu chí/th ngoại giao. 


VÀ NHIỆT sự thay đổi nhiệt độ của vật rắn một cách 
đột ngột (thường là một lần) và không đồng nhất do đốt 
nóng hay làm nguội quá nhanh, vd. khi tta nước lạnh rơi 
lên bình thuỷ tỉnh nóng. Kết quả là trong vật rắn đé sẽ 
xuất hiện ứng suất nhiệt cao và thường hay gây nên sự 
biến đạng, sự hư hồng hoặc bị phá huỷ. VN rất có hại đối 
Với Vật giòn. 


VẢ (Ficus roxburghií), cầy ăn quả lâu nầm, họ Dâu tằm 
(Moraceae). Thân cao § - 10 m, cành nhiều, to; Lá lớn, gần 
tròn, mặt trên nhẫn, mặi dưới có lông mềm, mép lá khía 
răng không đều, cuống lá dài, to, nhiều lông thưa. 





1. Lá; 2. Quả bổ dọc 


Cụm hoa hình cầu, xếp dày đặc ở gốc thân hay trên cành 
già; hoa đực có cuống, xít ở đỉnh cụm; hoa cái ở pốc cụm 
hoa. Quả phức to, xếp dày đặc trên thân, hình cầu đẹt, 
nhiều lông thưa, đôi khi có màu đỏ thẫm, giữa có chất keo 
thơm ngọt. Ra hoa từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. V là 
một trong những cây ăn quả cổ nhất thế giới. Nguồn gốc ở 
Tiểu Á, được trồng rộng rãi từ xưa quanh vùng Địa Trung 
Hải, lấy quả chín để ăn. Ở Việt Nam, thường trồng bằng 
cách giâm cành để lấy quả xanh làm rau, 


VAC (viết đầy đủ: "Vườn - Ao - Chuồng trại chăn nuôi"), 
phương thức sản xuất kết hợp trẳng trọt, chăn nuôi và nuôi 
trằng thuỷ sản theo kinh nghiệm từ lâu đời của nồng dân 
đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam với câu phương ngôn: "Thứ 
nhất canh trì (kinh doanh ao), thứ nhì canh viên (làm vườn), 
thứ ba canh điền (làm ruộng)". Hệ thống VAC thể hiện 
chiến lược tái sinh, tận dụng các chất phế thải trong nông 
nghiệp, tạo thành hệ sinh thái tuần hoàn: phần ở chuồng trại 
sau khi ñ được đưa xuống ao lầm thức ăn cho cá; ao cá nuôi 
vịt vừa bổ sung thức ăn cho cá vừa tận dụng sinh vật thuỷ 
sinh để nuôi vịt, sau khi tát ao thu hoạch cá, lấy một phần 
bùn lên bón cho vườn và một phần cá vụn để nuôi lợn; vườn 
ruộng lại đổn phế thải (rơm rạ, rác lá) để làm phân và làm 


VẠC HOA V 


thfc ăn chăn nuôi, vv. Hệ thếng VAC càn khai thác nhiều 
tầng cầy trong vườn, nhiều tầng nước trong ao để trồng 
trọt, chăn nuôi được nhiều loài, với yên cầu ánh sáng và 
đình dưỡng khác nhau, tận dụng được môi trường nhiệt đới 
phong phú. Tác dụng là tăng mức thu nhập của từng hộ 
nông dân, với đầu tư vến không nhiều, lại tận dụng được 
lao động trong gia đình, bảo đảm môi trường sinh thái ổn 
định, bớt ô nhiễm. . 


VẠC (cính; Nycticorax nycricorax ), loài chím kích thước 
cơ thể trung bình, dài 6! cm, chân tương đối ngắn. Chim 
trưởng thành có lông màu đen, trắng và xám dễ nhận. 
Trong mùa sinh sản có hai hoặc ba chùm lông dài màu 
trắng kéo đài từ gáy. Chim non và chìm một năm tuổi lông 
có nhiều vết đốm nâu sẵm rõ, phần trên cơ thể màu nâu 
xám sẵm và phần dưới cơ thể có viễn sọc, những vết đốm 
mất dần đi và trở nên xám hơn vào nãm thứ ba. Sống định 
cư ở vùng đầm lẩy, rừng tràm và rừng ngập mặn. Ở Việt 
Nam, phân bế phổ biến ở Bắc Bộ, Trung Hộ, Tây Nguyên 
và Nam Bộ (làm tổ nhiều ở Sân chìm Bạc Liêu). 


VẠC (đ?n tộc, mĩ thuật), một loại công cụ đãơ biệt, bằng 
đồng đúc (nên thường gọi là vạc đồng) hình lòng chảo, có 
khi còn gắn với 3 chân, dùng để nấu cơm hoặc thức ăn cho 
nhiều người trong những dịp hội hè - đình đầm ở nông thôn 
xưa. Với những vùng khá giả, trong số các tài sản chung của 
làng, thường có một vài cái V cất ở hậu đình. Những dịp tế 
lễ - hội làng mới !ä khi cần đến. V dầu là một hình phạt 
nặng dưới thời phong kiến: người ta ném phạm nhân vào 
trong cái V lớn đựng dầu đang sôi trên bếp lửa. Xuất phát từ 
đấy, cái V còn là biểu tượng của quyển uy phong kiến, sự 
bền vững của đòng họ vua. Trong cung điện ở cố đồ Huế có 
bày I0 chiếc: ! chiếc ở trước điện Kiến Trung, 2 chiếc ở 
trước điện Càn Thành, Í chiếc ở bên trái sau điện Thái Hoà, 
} chiếc ở sân Trường Âm nhạc, ì chiếc ở lăng Đẳng Khánh, 
2 chiếc ở sân Bảo tàng Huế và 2 chiếc ở Tả, Hữu Vu của 
điện Cần Chánh, đây là 2 chiếc to nhất (đường kính miệng 
2,20 m; đường kính trong 1,83 m; cao l,05 m cả quai cao 
1,30 m; nặng hơn 1 tấn; đúc năm 1660 và 1662; thành đứng, 
miệng loe cong, có 4 quai văn thừng gắn trên miệng; đáy 
vạc hơi cong ngửa lòng chảo, quanh thân vạc có 9 dải các 
hình: chim, thú, hoa, lá cách điện được chạm khắc công 
phu,  mÌ). Trone văn học cổ, thuật ngữ V thường được 
dùng để chỉ một triều đại phong kiến: Vạc Hán đồng nghĩa 
với nhà Hán. Trong lịch sử, sản phẩm danh tiếng của nghề 
đúc đồng ở Việt Nam có An Nam tứ đại khí là "Chuông 
Quy Điền, Tháp Báo Thiên, Vạc Phổ Minh, Tượng Trấn 


- Vũ". Khẩu ngữ "Thế chân vạc" là nói sự vững chắc. Cái V 


đã được cách điệu hoá thành cái đỉnh trầm hương và là một 
vật thiêng trong tôn giáo, trong kiến trúc cung đình và nghệ 
thuật tạo hình thời phong kiến. 

VẠC ĐỒNG x. Vực. 


VẠC HOA (Gorcdchius magnjficus), loài chím cỡ trung 
bình, dài 53 cm. Chim trưởng thành có dải trắng sau mắt đi 
qua tai, cằm, họng; đầu có màu hơi đen, hai bèn cŠ màu nâu 
hung đỏ, họng hơi trắng: phần trên cơ thể màu nâu tối; phần 
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dưới cơ thể có vạch màn nầu và màu trắng; mào lông đài, 
rậm màu đen. Chim non có đầu màu nâu tối; đầu, cổ và 
lưng trên điểm trắng; mào lông ở gáy cất ngắn. Sống định 
cư ở vùng rừng rậm có đầm lầy, thầm thực vật ở đây có 
thể là cầy lá rộng thường xanh hoặc tre và lau sậy. Rất 
hiếm gặp. ở Việt Nam mới chỉ ghi nhận được ở nh Hoà 
Bình; trên thế giới bị đe doa ở mức rất nguy hiểm, cần được 
bảo vệ. 


VẠC RA (Rotauris s0eÍfaris), loài Vạc to, dài 76 cm, mầu 
nâu vàng, lưng có vẫn đen, lông khi đang bay có màu tốt và 
đầu đen. Hoạt động kín đáo. Thông thường bay thấp, tư thế 
bay bằng và thẳng. Sống đi cư, cư trú tại các bãi sậy, đầm 
lầy. Phát hiện thấy ở Tây bác, Đông Bắc và Trung Trung 
Bộ Việt Nam. 

VẠC RỪNG (Gareachiu melanolophue), loài chím cỡ 
nhỏ, dài 48 cm. Chim trưởng thành khi bay bộ lông éõ màu 
đen, mút lông cánh sơ cấp màu trắng hoặc nâu sẫm; lông 
bao cánh sơ cấp màu nâu hạt đẻ, phần còn lại màu đen; 
đỉnh đầu và gáy đen; họng màu trắng đốm đen. Phần dưới 
cơ thể và hai bền sườn mầu hung nâu có nhiễu vệt đen. 
Mỏ xanh vàng lục. Chân xanh lục. Sống định cư ở khắp 
các vùng rừng rậm, đầm lây, đất ngập nước có nhiều sậy, 
rừng trc nứa. Ỡ Việt Nam hiếm 8ặp, một lần oäp ở rừng 
Cúc Phương. 


VÁCH (công nghiện; cg. vách ngăn), x. Vách ngăn. 
VÁCH (đj¿ chất), x. Lớp. 


VÁCH ĐÔMEN lớp chuyển tiếp giữa 2 đômen trong 
chất sắt từ, Ícri - từ (hoặc chất xenhct điện) có bể dày 
khoảng vài nghìn lớp nguyên tử. Các mômen từ (mômecn 
điện) trong vách định hướng chuyển dẫn từ đômen này 
sang đômen khác. Nếu độ từ hoá (độ phần cực điện) của 
2 đồmen ở 2 bên vách nghiêng nhau 1802/90” thì ta gọi vách 
đó là vách 180190” tương ứng. XI. Sất từ, Chất! xenhet điện. 


VÁCH NGĂN (sinh, v), cấu trúc mồ có vai trò phân chía 
một khu vực lớn của cơ thể hoặc một tạng thành nhiều khư 
vực nhỏ hơn; vá, vách phân cách thể xoana của một đốt ở 
động vật không xương sống với thể xoang kế tiếp, các nang 
của quả cây thuôc phiện được phân chia bằng VN. Ở IĐƯỜI, 
có: VN hoàn toàn (vd. VN tim, chia tim thành hai phần phải 
và trái): VN đở dang (VN các thuỳ gan, các múi lách, vv.), 


VÁCH NGĂN (kiến trúc, cônp nghiệp), mặt phẳng đứng 
trong cấu trúc của nhà hay phương tiện (trạm, tàu, thuyền...) 
thường là không chịu lực, cố chức năng ngăn cách không 
gian bên trong thành các buồng hay khoang, ngăn kín hoàn 
toàn hay hở (vách lửng). Vật liệu để làm VN có thể là 
tường gạch móng (không chịu lực) hoặc các vật liệu nhẹ 
khác (pỗ, nhôm, kính, nhựa...) VN có thể cố định hay di 
động được tuỳ theo ý để sử dụng. 


VẠCH đơn vị dài trong hệ đo cũ của nước Anh, bằng 
0,21167 cm = 1/12 insơ. 


VẠCH FRAOHÔFƠ vạch tối xuất hiện trong quang phổ 
Mặt Trời do hấp thụ chọn lọc bức xạ Mặt Trời bởi các 
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nguyên tử khí trong khí quyển Mặt Trời và khí quyển Trái 
Đất. Do nhà vật lí học người Anh Uxtơn (W_H. Wollaston) 
phát hiện (1802), sau đố được nhà vật lí học người Đức 
Fraohôfơ (1. von Frauhofer) nghiên cứu chỉ tiết (184), xác 
định vị trí của 576 trong số 25 nghìn VI, có các vạch À (ở 
vùng đỏ xa), B (ở vùng đỏ), do hấp thụ oxi của khí quyển 
Trái Đất, wv. Có thể dùng khái niệm VF cho quang phố các 
sao. Xt. Quang phổ. 


VẠCH NHỊP x. Ô nhịp. 


VẠCH QUANG PHỔ các vạch (rong phổ sóng điện từ 
bức xạ bởi các hệ nguyên tử. Mỗi vạch quang phổ tương 
ứng với một bước sóng hay một tần số bức xạ xác định, do 
kết quả của chuyển đời lượng từ giữa 2 mức năng lượng xác 
định của một hệ nguyên tử. Vì mỗi hệ nguyên tử có những 
chuyển dời cho phép khác nhau nên mỗi hệ nguyên tử có 
một hệ vạch phố riêng đặc thù. Nhờ tính chất này xây 
dựng phương pháp phân tích quang phổ đỉnh tính. định 
lượng. Trong các chuyển dời lượng tử kể trên, tuỳ theo 
hướng chuyển đời mà ta có vạch phỏ hấn thụ hay bức xạ. 
XL. Nguyên tử, Quang phổ. 


VACHIRAVUT (Vachiravudh; (88[ - 1925), vua Xiêm, 
hiệu Rama VỊ (Rama VỤ, trị vì từ 1910 đến 1925. Tiếp 
tục thực hiện chính sách cải cách của Chulalongkon 
[Chulalongkorn (Rama V)]: thủ tiêu hoàn toàn chế độ nô lệ 
dưới mọt hình thức, đấy mạnh sẵn xuất nông nghiệp và tăng 
cường xuất khẩu gạo, khuyến khích xây dựng nhà máy, 
công nghiệp đóng tàu, mở rộng mạng lưới đường sắt. Tăng 
cường củng cố chế độ quân chủ, thành lập tổ chức "Những 
con hổ hoang dại", thu hút thanh niên theo chủ nghĩa bảo 
hoàng cực đoan. 


VACLANH L. Ở. (Ioui Fugène Varlia, 1839 - 71), 
thành viên Quốc tế Cộng sản I, uỳ viên Hội đồng Công xã 
Pan (1871). Bị chính phủ Vccxay (Versailles) xử bắn sau 
khi Công xã thất bại. 

VACNA (Varna - màu sắc), chế độ chủng tính cổ Ấn Độ. 
Theo kinh "Rigơ - Vêđa” ( RBịjg - Veda ), xã hội chia làm 
4 V: Brahman (Brahman; tăng lữ Ba La Môn), Kơsatơrva 
(Kshatriya; kị sĩ, quan lạ)), Vaisya (Vaishya; nông dân, thợ 
thủ công) và Xuđra (Sudra; tẳng lớp cuối cùng thấp kém). 
Là sự phân biệt xã hội đựa trên sự phân hoá giàu nghèo 
thuở sơ khai trong xã hội Ấn Độ thời cổ. Thịnh hành và phát 
triển trong khoảng giữa thiên niên kÍ 2 - thiên niền kỉ 1 tCn. 
Vẫn còn tổn tại đến thời hiện đại trong sự mở rộng và hội 
nhập với chế độ đẳng cấp caxta. Xt. Caxta, 


VACNƠ R. (Richard Wagner; 1813 - 83), nhà soạn nhạc 
Đức, nhà chỉ huy dàn nhạc, chỉ huy tại Nhà hát Madơhua, 
chỉ đạo hợp xướng Riga. Những năm 1839 - 42, qua Anh, 
Pari. Những năm 1842 - 49, chỉ đạo hợp xướng ðpêra Đrexdcn; 
tham gia cuộc nổi dậy 5.1849, sau sự kiện này sống lưu 
vong 13 năm. Từ 1872, sống ở Bayroithơ (Bayreuth). Vaenở 
là nhà cải cách lón của nghệ thuật ôpêra, sáng tạo nên 
các thiên kịch âm nhạc, một trong những nhà soạn nhạc 
lớn của thế giới. Cơ sở lí luận về sự cách tân ôpêra của 














ông được trình bày trong các công trình nghiền cứu: 
"Nghệ thuật và cách mạng", "Tác phẩm nghệ thuật tương 
lai", "Ôpêra và thiên kịch", "Hướng về các bạn tôi" hình 
thành dưới tác động của những trào lưu tư tưởng cách 
mạng những näm 40 thế kỉ 19. Các ôpêra (kịch âm nhạc) 
của Vacnơ dựa trên nên tẳng những sự khai triển âm nhạc 
liên tục (giai điệu vô tận), sự giao hưởng hoá ôpêra và 
hệ thống âm hình chủ đạo. Những ôpêra của Vacnơ có 
sức biểu cảm lớn, trong đó đặc biệt là vai trò của dàn 
nhạc. Đa số kịch bản âm nhạc được viết dựa trên những 
chủ để trong huyền tích dân gian do chính Vaecnơ chỉnh 
lí lại. Suốt đời, Vacnơ mải mê thực hiện tham vọng của 
ông là "Làm cho nghệ thuật trở thành một tôn giáo khả đĩ 
biến cải thế giới". Tác phẩm: Các ôpêra: "Tình yêu bị 
ngăn trở", "Tráng lệ", "Con thuyền ma", "Người tiểu phu”, 
"Lôhengrin", "Chiếc vòng Nibenlung", "Tơrixtan và Idônđơ”, 
"Những ca sĩ tài hoa vùng Nuyrơnbec", "Pacxifan", vv. Rất 
nhiều hợp xướng, 20 bản liêđơ, kịch bản ôpêra sân khấu, tôn 
giáo, chính trị, vv. 


VACO (A. Vietnam Auding Company), x. Kiểm toán. 


VACSAVA (Warszawa), thủ đô của Ba Lan, trung tâm 
hành chính của tỉnh cùng tên. Dân số 1,62 triệu (1999). Cẳng 
trên sông Vixla (Wisla). Sân bay quốc tế Ôkenxe (Okence). 
Công nghiệp cơ khí (sản xuất ô tô, đồ điện, vv.), luyện kim, 
thực phẩm, hoá chất, may mặc, in. Viện Hàn lâm Khoa 
học Ba Lan, Đại học Tổng hợp, Đại học Bách khoa, Đại 
học Y dược và nhiều trường đại học khác. 
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Vacsava 
Khu phố cổ 


Nhà hát, viện bảo tàng. Các thế kỉ 15 - 16, là thủ đô Công 
quốc Mazôvi (Mazovie; Ba Lan: Mazowsze), thế kỉ 16 - đầu 
thế kỉ 19, là thủ đô Ba Lan; 1807 - 13, thủ đô Công quốc 
Vacsava; từ 1815, thủ đô Vương quốc Ba Lan. Từ 1918, là 
thủ đô nước Ba Lan độc lập. Trong Chiến tranh thế giới H, 
quân đội phát xít Đức chiếm đóng. Quân đội Xô Viết cùng 
với quân đội Ba Lan đã giải phóng Vacsava ngày L7.1.1945. 
Các di tích mới được khôi phục: thành phố cổ, cung điện nhà 
vua (thế kỉ I6 - 17), nhiều nhà thờ, cung điện và công viên. 


VADARÊLY V. V 


VACTANGÔP E. B. (Evgenij Bagrauonovich Vakhtangov; 
1883 - 1922), đạo diễn, diễn viên, nhà hoạt động sân khấu 
Nga. Học Trường Đại học Matxcơva, Khoa Tự nhiên và 
Pháp lí. Tích cực tham gia câu lạc bộ sân khấu nghiệp dư. 
Tác phẩm đạo diễn đầu tay: "Ngày hội hoà bình" của 
Hôpman (G. I. Hauptmann). Năm 1913, chỉ đạo sân khấu 
thí nghiệm của sinh viên mang tên ông. Sau Cách mạng 
tháng Mười (1917), làm việc tại bộ phận đạo diễn Bộ Giáo 
dục. Dựng nhiều vở nổi tiếng: "Đám cưới" của Chêkhôp 
(A. P. Chekhov; 1920), "Phép lạ của thánh Antôn”, ”“Erik" 
của Xtơrinbec (Ju. A. Strindberg), "Công chúa Turanđôt” 
của Gôxi (C. Gozzi). Chủ trương nghệ thuật: sân khấu 
hướng về nhân dân, hình thức sắc sảo bên ngoài kết hợp với 
nội tâm phong phú, chống chủ nghĩa tự nhiên và chủ nghĩa 
hiện đại. Sau này từ cơ sở sân khấu thí nghiệm, Vactangôp 
lập nên Nhà hát Quốc gia mang tên ông. 


VACXIN (L. vaccina; Ph. vaccine), những kháng nguyên 
đã được làm mất tác dụng gây bệnh nhưng còn giữ được 
tính chất sinh kháng thể, khi được đưa vào cơ thể người 
hoặc động vật có tác dụng phòng bệnh đặc hiệu đối với vi 
sinh vật gầy bệnh mà từ vi sinh vật đó kháng nguyên được 
tách ra. Theo cách sản xuất, chia làm 4 loại: V sống chế từ 
những vi sinh vật đã được làm giảm độc (V phòng bại liệt, 
V sởi); V chết chế từ vi sinh vật đã bị giết chết (V phòng ho 
gà); giải độc tố chế từ độc tố của vi khuẩn đã được giải độc 
(V phòng uốn ván, V bạch hầu); chỉ dùng một kháng 
nguyên từ vi sinh vật rồi nhờ công nghệ sinh học để sản 
xuất ra kháng nguyên đó với số lượng đủ làm V như V viêm 
gan B thế hệ thứ hai gọi là V tái tổ hợp. 


Trong thú y, V có thể được chế từ những vi sinh vật khác 
với vi sinh gây bệnh bằng cách lợi dụng hiện tượng miễn 
dịch chéo (vd. V chống bệnh myxơmafosis ở thỏ chế bằng 
virut Sôpơ, V chống dịch bệnh tả trâu bò chế bằng virut 
Carê, V chống bệnh đậu cừu chế bằng virut đậu của dê, V 
chống bệnh Carê chế bằng virut sởi, vv.). Người ta dùng 
nhiều nhất những vi sinh vật cùng loài với vi sinh vật gây 
bệnh, hoặc sống còn độc lực (với liễu thấp hơn liểu gây 
độc), hoặc pha loãng, hoặc bọc trong một chất trơ, hoặc 
sống nhưng đã được biến đổi (bằng cách tiếp đời nhiều lần 
qua động vật khác loài, bằng cách để cho già đi, bằng các 
tác nhân hoá học), hoặc chết (bằng tác động của sức nóng, 
fomol, vv.). Tính miễn dịch từ những V sống là tốt nhất. 
Cũng có thể tiêm phòng chỉ bằng độc tố của vi khuẩn gây 
bệnh (x. Anafoxin). Có thể dùng những V đa trị (hay kết 
hợp) chế từ nhiều loại vi khuẩn, thường gặp cùng với nhau 
trong một bệnh nhất định. Có V gọi là phóng xạ, vd. V 
chống bệnh giun phổi bò, được điều chế bằng cách chiếu tia 
phóng xạ các ấu trùng giai đoạn thứ ba của Đicfyocaulus 
wiwipars (V này dùng cho uống). 


VADARÊLY V. (Victor Vasarely; Hungari: Viktor 
Vasarhelyi; 1908 - 97), hoạ sĩ, nhà đồ hoạ, nhà điêu khắc 
Pháp gốc Hungari. Năm 1930, định cư ở Pari. Triển lãm đầu 
tiên của Vadarêly được tổ chức vào năm 1944. Từ 1947, bắt 
đầu thử nghiệm chuyển những cảm xúc vật chất, những 
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V VADARI G. 





quan niệm về khoa học, không gian, chất liệu, năng lượng 
thành những hình thể thuần tuý kỉ hà. Từ 1951, sáng tạo 
hàng loạt tranh được xây dựng trên cơ sở phối hợp những 
mạng lưới đường nét và hình mảng với sự vận động trật tý 
tạo nên những hiệu quả ảo về thị giác và có thể nhân lên 
thành nhiều bản không cần đến bàn tay của chính tác giả. 
Vadarêly còn sử dụng nhiều vật liệu mới và thành công 
trong việc đưa mĩ thuật vào kiến trúc. Vadarêly được coi là 
đại diện chính của Ốp A (nghệ thuật thị giác). 


VADARI G. (Giorgio Vasan; 151] - 74), nhà lịch sử mĩ 
thuật, kiến trúc sư, boạ sĩ Ialia, chịu ảnh hưởng của 
Mikêlang!ê)ồ (B. Michelangelo) và Xactô (A. deL Sarto). 
Được coi là người mở đầu khoa lịch sử mĩ thuật, nhờ quyển 
sách quan trọng: “Cuộc đời của các hoa sĩ, nhà điêu khắc và 
kiến trúc sư danh tiếng" (Rôma, 1550). Sách viết về các 
nghệ sĩ Iualia bắt đầu từ Ximabuê (Cimabuc; 1240 - 1302) 
cho tới những người đương thời với ông ở thế kỉ l6; gồm 
tiểu sử, phân loại tác phẩm, và những nhận định lí luận về 
hội hoa với tỉnh thần và lếi hành văn độc đáo. Lâu đài 
Ufixi (UffizI) ở Firenzê (Firenze) và nhà thờ ở Cooctôna 
(Cortona) là những tác phẩm kiến trúc tiêu biểu của ông. 


VAĐUT (Vaduz), thủ đô Công quốc Lichtenxten, trền 
bờ sông Ranh (Rhein), ở độ cao 420 m. Dân số 4,9 nghìn 
(1998). Công nghiệp cơ khí chính xác, dệt, thực phẩm (rượu 
vang nổi tiếng). Trung tâm du lịch. Nhà thờ kiểu gôtich. 
Bảo tàng. Thành phố bị phá huỷ năm 1499 và xây đựng lại 
từ nhing năm 1523 - 26. 





Vađut 
Toà nhà Chính phú 


VAGÔ P. (Pierme Va go; sinh 1910), kiến trúc sư Pháp gốc 
Hungani, sinh sống ở Rôma từ năm 1919, sau đó đến Parni 
học mĩ thuật và kiến trúc (1928 - 32). Biên tập viên và sau 
đó là tổng biên tập tạp chí chuyên ngành vẻ kiến trúc đương 
thời “Kiến trúc ngày nay" (1949 - 68). Ông cũng là người 
sáng lập Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) và là tổng thư 
kí của Hội này (1948 - 65), sau đó là chủ tích danh địự 
(1969). LÀ người sáng lập Viện Hàn lâm Kiến trúc Quốc tế 
(AA) và là phó chủ tịch (1981). Những sáng tác chủ yếu: 
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nhà lắp ghép bằng thép tại triển lãm nhà ở Pari (1932), 
nhà triển lãm của Pháp ở Milanô (Milano, 1937), các 
công trình Aclở (Arles) ở Taraxcông (Tarascon) và quy 
hoạch tổng thể Rôke (Bcaucaire; 1945). Irụ sở chính của 
Ngân hàng Angiêri ở Parì (1948), Ngân hàng Trung ương 
Tuynidi (1953), nhà Thư viện Đại học Tổng hợp Bon 
(1956), Trường Đại học Tổng hợp Lin (gọi theo tên mội 
thành phô ở Pháp - L¡IIc) (1971), dự án Thánh đường Xmai 
ở Ai Cập (1980), vv. 





VAI CỘT phẩn nhỏ ra khỏi thân cột để gá đồ một bộ 
phận kết cấu khác như dầm cầu chạy, xà ngang của khung 
lấp ghép, vv. 


VAI ĐẦU TUỒNG vai diễn trong một màn trình diễn 
ngắn trước khi vở tuổng chính trong đêm được bắt đầu. Màn 
điễn này có thể là một trích đoạn mang tính thời sự cập 
nhật, hoặc mang tỉnh trào phúng, hài hước; do một hoặc vài 
diễn viên diễn cương, không theo một kịch bản có sẵn. Nơi 
diễn goi là màn đường, neoài màn chc sần khấu. 


VAT LÀO loại vui nam nhiều tuổi trong sân khấu tuông 
truyền thống. Có thể là lão quan (lão văn, lão võ) trong 
triểu, cũng có thể là những người dân thường (như vai lão 
say, lão ngư, lão tiểu), vv. VI, có cách diễn, hoá trang, râu 
tóc riêng, đồng thời cũng thể hiện cả tính cách, nguồn gốc. 
nghề nghiệp. Có các loại VI: Lão văn, thường là nhân vật 
chính điện trong các vở tuống; là ông già quan văn trong 
triều, tính cách điểm đạm, nhẹ nhàng và thường cơ mưu 
hơn lão võ, Lão võ, thường là nhân vật chính diện; là 
quan võ đã già, quen nghề chiến trận, tính cách nóng nảy. 
ít cơ mưu; vđ. Phàn Định Công trong "Sơn Hậu". Lão pha, 
là nhần vật vừa có tài văn vừa có tài võ, mặt hoá trang hai 
màu đỏ và trắng nhạt, dáng đi và động tác múa cứng cáp 
hơn lão văn, mưm trí, dũng cảm; vd. vai Lý Khấc Minh trong 
“Tam nữ đồ vương". Lão tiểu, là nhân vật làm nghề đến củi 
(tiểu ph) trong rừng, thường là ông già. Lão ngự, nhân vật 
làm nghề câu cá hoặc chài lưới trên sông, thường là ông 
gà. Lão đen, nhân vật mặt hoá trang hai màu đen và trắng 
nhưng màu đen đậm hơn, quanh mất có vòng tròn màu đcn, 
tính cách trung thực, vũ đũng; vd. vai Tạ Ngọc Lân trong 
"Tam nữ đồ vương”, 


VAI MỤ loại vai nữ nhiều tuổi trong sân khấu tông 
truyền thống. VM phân ra mụ lành, mụ ác; có khi là mẹ 
một viên quan, như Đổng mẫu trong vở tuông "Sơn Hậu”; 
có khi là một người phụ nữ bình thường như mụ Hán trong 
vở tuổng "Nghêu, Sò, Ốc, Hến". Ngoài đặc điểm chung kể 
trên, VM còn được điễn khác nhau tuỳ thuộc vào tính cách 
nguồn gốc, nghề nghiệp của từng nhần vật. 





VAI NỊNH loại vai nam trong sân khấu tuồng truyền 
thống, thường là các vai gian thần trong một triểu vua, 
chống lại phe trưng nghĩa. Có tính chất gian nịnh ở mức độ 
khác nhau và do đó cách diễn cũng khác nhau, như nịnh 
gốc, nịnh mụt... tuỳ theo mức độ gian nịnh nhiều hay ít. Tuy 
nhiên cách diễn, hoá trang, phục trang của các VN thường 
thể hiện vẻ ngoài thô lỗ với bộ dạng xấu xí, mặt mốc, râu 
CÒI CỌC, VV. 


VAI THOÁN loại vai trong sân khấu tuồng truyền thống, 
có mưu đồ lật đổ vua đương triểu. VT và vai nịnh thường 
cấu kết với nhau. VT cũng là vai vua mới chiếm ngôi vua 
cũ, vd. vai Tạ Thiên Lăng trong vở tuồng "Sơn Hậu", 


VAI TRÒ x. Vai rò xã hội. 


“VAÁI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH 
VƯỢN BIẾN THÀNH NGƯỜI" tác phẩm của knghen 
(1876) nhằm luận chứng học thuyết lao động về nguồn gốc 
con người. Căn cứ vào những tài hệu mà sinh vật học và 
nhân loại học đã tích luỹ được, Iinghen chứng minh rằng, 
nhờ có lao động và sử dụng công cụ lao động, con người đã 
tác động tích cực vào tự nhiên, lầm ra của cải vật chất cần 
cho cuộc sống của mình; lao động dẫn tới việc hình thành 
tiếng nói và tư duy, là những cái phát triển tuỳ theo mức độ 
hình thành các hình thức sinh hoạt xã hội. Như vậy là qua 
những điển biến lịch sử lâu dài, loài vươn người (tổ tiên của 
lòài người) đã chuyển biến thành người và từ đó xuất hiện 
xã hội. Enphen đã làm rõ một vấn để lí luận quan trọng về 
bước chuyển từ tự nhiên sang xã hội. 


VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
. sự đấu tranh tự giải phóng mình của giai cấp công nhân 

" khỏi sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, đồng thời cũng giải 
"phóng xã hội khỏi sự phân chia giai cấp và đấu tranh giai 
cấp triển miên bằng cách xây dựng xã hội không giai cấp. 
VTLSCGCCN do địa vị kinh tê xã hội của nó trong xã hội 
tư bản quyết định; 1) Điều kiện sống của giai cấp công nhân 
buộc họ phải chống lại chủ nghĩa trr bản, điều này phù hợp 
với hướng phát triển của lực hfợng sản xuất ngày càng xã 
hội hoá đồi hỏi phải xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, 2) Lực lượng sản xuất phát triển (công 
nghiệp hoá, tự động hoá) làm cho các giai cấp tao động 
khác suy tàn đi, mở rộng đội ngũ của giai cấp công nhân 
làm cho nó có vai trò ngày càng lớn trong hệ thống sản 
xuất. 3) Giai cấp công nhân là giai cẤp có tính tổ chức, tỉnh 
thần tập thể và tinh thần quốc tế cao, dễ dàng tiếp thu hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa. 4) Lợi ích của giai cấp công nhần 
trùng với lợi ích của toàn bộ loài người cần lao và tiến bộ. 
Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, giai cấp công nhân không 
chỉ thể hiện vai trò lịch sử của mình ở các nước tư bản phát 

-triển, mà cả ở các nước thuộc địa (công nghiệp mới phát 
triển; giai cấp công nhân mới hình thành), ở đây sự nghiệp 
giải phóng giai cấp của giai cấp công nhân pắn liễển với sự 
nghiệp giải phóng đân tộc và phong trào yêu nước. 


Ngày nay, khi xã hội loài người bắt đầu bước vào nên văn 
mình trí thức, khoa học kĩ thuật công nghệ trở thành lực 
lượng sẳn xuất quan trọng nhất, dẫn đến nhiều biến đổi 
quan trọng trong cơ cấu giai cấp - xã hội, đời hỏi có sự tiếp 
cận mới về vị trí vai trò lịch sử của các giai cấp, tầng lớp xã 
hội, kể cả giai cấp công nhân. 

VAI TRÒ XÃ HỘI phạm trù dùng để diễn đạt sự tương 
tác xã hội, sự thực hiện chức năng của mỗi cá nhân trong 
tập đoàn, hay của cá nhân và tập đoàn trong toàn bộ xã hội. 
Xã hội học phương Tây có nhiều định nghĩa khác nhau về 


vải V 


VTXH, nhìmg đều trùng nhau ở chỗ cho VTXỈI là hàng loạt 
những hành động, hành vị của cá nhân tương ứng với địa vị 
của cá nhân trong tập đoàn; đó là mặt động của địa vị xã 
hội. Từ “mẹ”, "lính gác", "thầy giáo" có nghĩa là địa vị của 
con người trong một tập đoàn xác định, đồng thời cũng có 
nghĩa là cả một hệ thống những hành vi xác đỉnh. Mỗi 
người có một địa vị xã hội nào đó, buộc phải quan tâm đến 
điểu mà tập đoàn mong đợi, yêu câu đối với VTXH tương 
ứne. Tham gia vào nhiều tập đoàn khác nhau, mỗi người 
thường thực hiện một số vai trò; giữa những va1 trò này, có 
thể phát sinh mâu thuẫn. Sự tương tác xã hội đòi hỏi moi 
thành viền phải nhất trí với nhau về nội dụng của VTXH; 
quan niệm khác nhau về những VTXH có liên quan đến 
nhau thì dẫn đến sự căng thẳng, xung đột. Không có một sự 
phân loại rành mạch nào về các VTXH. Thường hay nêu ra 
những vai trò về yêu cầu hành động (vd. thầy thuốc, lính 
gác), về phạm vi hay ngoại điền (vd. công đân, hành 
khách), về ý nghĩa (vd. bạn hữu, người quen),vv. Có người 
nêu ra những vai trò đối xứng, vd. cha, con; những vai trò 
do tự nhiên mà có (mổi, giới tính, xuất thân) và do thành đạt 
mà có (trong Kinh doanh, học tập). 


VAT TRỤC phần trục có bán kính chuyển tiếp với cổ trục 
và bệ lấp bánh xe của trục bánh đầu máy toa xe. Dường 
kính VT lớn hơn đường kính cổ trục và nhỏ hơn đường kính 
bệ lắp bánh xe. VT thường dùng để lắp tấm chẩn bụi bầu 
dầu ổ trượt hoặc vòng phớt làm kín đối với bầu đầu ổ hi. 


VAI TRƯNG loại vai trong sân khấu tuông truyền thống, 
thường là vai đóng các quan trung nghĩa trong một triều 
vua. VT còn chỉ tổng quát những nhân vật trung nghĩa bảo 
vệ một triều vua, để chống với phe thoán nghịch, phc gian 
nịnh. Cách điển, hoá trana, phục trang các VT thường thể 
hiện cái đẹp trang nghiêm, đĩnh đạc. VT thường hoá trang 
mặt đỏ, rầu ba chòm, khí phách lẫm liệt, uy nghĩ, vd. vai 
Triệu Khắc Thường, Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá trong 
vở tuồng "Sơn Hậu”. 


VAI TUỒNG nhần vật trong một vở luồng, có nét vẽ và 
màu sắc vẽ trên mặt khác nhau để biểu lô tính cách hoặc 
nghề nghiệp nhất định (vd. vai kép có kép đen, kép đỏ, kép 
xanh, vv.). Trong tuổng truyền thống, đã định hình nhiều 
loại vai như: văn - võ, trung - nịnh, kép - đào, lão - mụ, VV. 
Mỗi: loại vai lại được phân chia nhỏ hơn (vd. vai văn - võ, 
có: lão văn - lão võ, kép văn - kép võ, quan văn - quan võ) 
và có một số hình thức biểu diễn riêng. 

VAI TƯỚNG loại vai nam hoặc nữ trong sân khấu Iuỗng 
truyền thống, là những nhân vật giỏi chiến trận, có võ thuật. 
VT có nhiều loại; tướng canh, tưởng đống, tfớng em, tướng 
lác, tưởng mốc...; vd. tướng nam: Hoàng Phi Hổ (vở "Gián 
thập điển"), Tạ Ôn Đình (vở "Sơn Hậu"); tướng nữ: Đào 
Tân Xuân (vở "Trảm Trịnh Ẩn"), vv. 

VẢI (nông, cính, yị Litchỉ chínenvls = Nephelium lucln: \K. 
lệ chỉ), cây ăn quã, họ Bồ hòn (S4piz4aceae). Cây nhữ, lá 


kép lông chim mọc cách, có 3 lá đãi dính nhau, không có 
cánh hoa. 
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VỀ vải 


Quả có vỏ mồng, màu đỏ nâu, mặt ngoài sẵn sùi; hạt đỏ 
nâu; có lớp áo hạt (cùi) để ăn. V là cây ăn quả quan trọng, 
đặc sản của Miễn Bắc Việt Nam, có giá trị xuất khẩu 
(V thiểu). Những giống V được trỗng phổ biến: V ta còn 
mang nhiều thuộc tính hoang đại, cầy cao to, quả chín sớm 
(tháng 4 - 5), quả lớn, hạt to, cùi mọng, V thiểu quả tròn 
hơn, hạt nhỏ, cùi dày, vị ngọt đậm. Ngoài Việt Nam, V còn 
được trồng ở nhiều nước vùng cận nhiệt đới: Nam Trung 
Quốc, Bắc Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan. Cùi V chứa glucozơ 
(trên 60). protein, chất béo, vitamin C, axit xiưic. Dùng 
LÔ - l6 g cùi phơi khô có tác dụng giải khát, tiêu thũng, chữa 
mụn nhọt, có tính bình hay ôn. Hạt chứa tarnm có nh ôn, 
không độc, tác dụng tấn hàn; dùng 4 - 6 g chữa ỉn chảy trẻ 
em, đấp tại chỗ chữa đau răng; đốt thành than, nghiền với 
rượu chữa sưng đau nh hoàn. Dùng nước sắc từ hoa, vỏ thân, 
rẽ súc miệng chữa viêm họng, đau răng. 





J. Cành nuang lá, qua, 2. Qua bổ dọc. 


VẢI (công nghiệp), sản phẩm tạo ra bằng sự liên kết 
các xơ sợi với nhau theo các kiểu dệt, đan khầu kết dính 
khác nhau. Phân biệt vải thông dụng: dùng cho may mặc 
và các sinh hoat khác, vải kĩ thuật, dùng cho mục đích Kĩ 
thuật. Theo chất liệu, gọi vải bông, vải len, vải lanh, vải 
gai, vải pha. Khối lượng trên ! đơn vị diện tích từ 30 g/m? 
đến 1 kg/m”. Vải phín là loại vải bông mỏng nhẹ, kiểu dệt 
vân điểm 90 - IÔ0 g/m, Vải diểm bầu - vải bông dệt từ sợi 
thô kiểu đệt chéo 120 - 130 e/mỶ. Vải pôpơlin - vải bông 
hoặc bỏng pha sợi hoá học, kiểu đệt giống vải phin, dùng 
sợi xc hoặc sợi đơn, 130 - 140 g/mỶ. Vải kaki - vải bông 
hoặc bông pha sợi hoá học kiểu dệt chéo, sợi dọe xe, sợi 
ngang đơn, l70 - 180 g/m”. Vải gabađin - vải bông hoặc 
bông pha sợi hoá học dệt chéo, sợi dọc xe, sợi ngàng đơn, 
mật độ sơi dọc lớn, 190 g/mỶ, Vải dạ - vải len lông cừu, loại 
lông mịn, kiểu dệt phức tạp, dệt một lớp hoặc hai lớp, khối 
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lượng 450 - 800 p/mŸ; dùng đề may hàng mặc ngoài. Vải 
nỉ - vải len lông cừu, loại lông mịn, kiểu đệt đơn giản, dệt 
một lớp, khối lượng 700 - #00 g/mˆ, phần biệt vải nỉ cào 
lông và không cào lông, vả: nỉ không cào lông được xử lí co 
kết làm cho mặt vải mịn không thấy rõ kiểu đệt. Vái bò 
(vải gin) - vải bông rất dày, đệt bằng sợi thô, có độ nhỏ chỉ 
số l4 - 17, sợi đọc nhuộm mầu tím than, sợi ngang màu 
trắng, độ bền rất cao, chịu ma sát mài mòn. 


*VÁI CHÀIP điệu múa của dân tộc Chăm. Hằng năm 
vào địp lễ hội Chà Và, sự tích chiến công của những người 
đi biển, vượt biển được điển lại. Một chàng trai khoẻ manh 
khoác mảnh vải tượng trưng cho cánh buồm vượt gió; mội 
chàng trai khác mình trần, cầm lái chèo thuyền, miêu tả 
những động tác của người đi biển dũng cảm. Thể loại hát 
múa hai người (duo) khoẻ mạnh. khắc hoa hình tượng người 
dũng «ĩ vượt gió, chiến thắng biển cả. 


VẢI DỆT chế phẩm sẵn xuất của máy đệt có thơi hoặc 
không dùng thoi gồm hai hệ thống sợi dọc và sợi ngang 
liên kết với nhau theo nhiều kiểu dệt khác nhau. Có độ 
dầy 0,1 - 5 mm, chiều rộng khổ hẹp 0,90 m, khổ rộng 
1,60 - 1,80 m và lớn hơn. Theo nguồn gốc nguyên liệu, 
phân biệt vải bông, vải len, vải lụa tơ tầm, vải lanh, vải gai, 
vải pha. Theo công dụng, có vải may mặc và vải kĩ thuật. 

VẢI KHÔNG DỆT vải sản xuất theo phương pháp liên 
kết cắc xơ sợi bằng kĩ thuật khâu đan, xuyên kim, nén ép 
lớp xơ hoặc dinh kết bằng chất keo; không dùng phương 
pháp đệt cổ điển; nguyên liệu bòng, bông phế, len, len phế, 
xơ hoá học. VKD dùng để may quần áo mặc ngoài, làm 
mền xơ lót áo, làm chăn và có nhiều công dụng khác trong, 
ï thuật; khối lượng 175 - 600 g/mˆ, thông thường VKD còn 
dày, chưa sử dụng phổ biến cho quần áo mỏng, nhẹ, nhìn 
bên ngoài chưa được bằng vải dệt thường, vải dệt kim. Việt 
Nam chưa sản xuất VKD, mới lắp đặt một dây chuyển sản 
xuất mềễn xở để lót trong áo mặc mùa đông tại Xí nghiệp 
May Việt Tiến - Thành phố Hồ Chí Minh. 


VẢI KĨ THUẬTT vải dệt sử dụng làm vật liệu chính hoặc 
vật liệu phụ để chế tạo các chỉ tiết máy, các sản phẩm kĩ 
thuật trong các ngành công nghiệp khác nhau như vải mành 
làm cốt lốp ồ tô, xe đạp, xe máy, vải làm cốt bãng chuyển, 
vải lọc, vải đù, vi buồm, vv. Dùng sợi bông, sợi gai, tơ tằm 
nhưng chủ yêu từ tở sợi hoá học có tính chất đặc biệt như độ 
bền rất cao, chịu tác động của hoá chất, tác động cư học (va 
đập, chọc thủng), tác động của thời tiết, không cháy hoặc 
bất lửa chậm, vv, Vải mành - dệt từ sợi bông hoặc tơ sơi 
hoá học, cấu tạo chủ yếu bằng sợi dọc còn sợi ngang rất 
thưa, cần ép cao su hai mặt tạo ra sẵn phẩm làm lốp ô tô, xe 
máy, xe đạp, băng chuyển; vải bạt - dệt từ sợi hông, có mật 
độ sợi lớn, khối lượng 250 - 300 g/m? dùng trong công 
nghiệp đóng giấy, làm vải che mưa nấng..., vãi địa kĩ 
thuật - vải đệt chủ yếu từ tở sợi hoá học đặc biệt, sử dụng 
trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải làm tấm lót 
nên đường, tấm chắn chống rò rỉ, chống thấm cho các công 
trình. Lớp vải địa kĩ thuật tăng thêm sức chống cắt cho lớp 
đất yếu ở trên mặt, tăng lực chống trượt. 


VATTƠLINH V. C. V 





VAIx. Chưmt, vại. 


VAIĂNG CUTUYRIE P. (Paul Vaillant Couurier; 
1892 - 1937), nhà hoạt động phong trào cộng sản Pháp và 
quốc tế. Nhà văn, nhà báo Pháp. Chiến sĩ chống chiến tranh 
và chủ nghĩa phát xít. Sinh ở Pari, tốt nghiệp Khoa Luật, 
Đại học Pari. Tham gia Chiến tranh thế giới I (1914 - 18). 
Là một trong nhỮng người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 


(1920). Năm 192], uỷ viên Trung tØng Đẳng Cộng sản" 


Pháp, sau là uỷ viên Bộ Chính trị. Đại biểu Đẳng Cộng sẵn 
Pháp tại Đại hội IH Quốc tế Cộng sản (1921). Nghị sĩ (919 
- 28, 1936), tổng biên tập báo "Nhân đạo". Tham dự Đại hội 
Quốc tế chống chiến tranh (1932), Đại hội Quốc tế các nhà 
văn bảo vệ văn hoá (I935 - 37). Các tác phẩm chính: "Vũ 
hội những người mù” (1927), phê phán xã hội tư sản; "Vì trí 
tuệ" (1937), nêu lên những quan điểm của Đẳng Cộng sản 
Pháp về lĩnh vực văn hoá; "Chúng ta hãy bảo vệ Liên Xô" 
(1929), "Thời thơ ấu” (1938), tiểu sử tự thuật (xuất bản sau 
khi qua đời). 


VATĐA A. (Andze¡ Wnjda; sinh 1926), đạo diễn điện inh 
. Ra Lan. Phim đầu tay của Vaiđa “Thế hệ" (1955) nói về 
hoạt động bí mật của nhóm công nhân trẻ chỗng phát xít. 
._ Nội dung chính trong sáng tác thời kì đầu của Vaiđa là chất 
_ anh hùng và tính bi kịch của Chiến tranh thế giới II, như 
+z“Công ngấm" (1957), "Tro tàn và kim cương” (1958), 
"Xămxơn" (1961), vv. Ông chuyển thể nhiều tác phẩm văn 
học cố điển của Da Lan như "Đống tro" của Jềrômxki 
(Zheromski, 1965), "Lễ cưới" của Vưxpianxki (Vyspjanski; 
1973), “Đất màu mỡ" của Rơmông (V. Remont, 1975), vv, 
Hoặc để cập con người trong các vấn để xã hội đương đại 
như các phím "Những kẻ quyến rũ vô tội" (1960), "Tất cả 
đều đem bán” (1969), "Nhạc trưởng" (1979), vv. Đoạt nhiều 
gt1ải thưởng trong các liên hoan phim quốc tế. TỪ nửa cuối 
những năm 70 thế kỉ 20, sáng tác của Vaiđa bộc lộ rõ 
khuynh hướng chống chủ nghĩa xã hội như "Con người bằng 
đá" (1976), "Không gây tê" (1978) và "Con người bằng 
thép” (1981). Vaiđa còn làm phím “"Đăngtông” (1983) dựa 
theo kịch của Psibưsepxkaia (Pshibyshevskaja) suy ngẫm 
lại sự Kiện Cách mạng Pháp. 


VAIGACNG F. Fôn (Fclix von Weingartner; 1863 - 1942), 
nhà chỉ huy đàn nhạc người Đức, quốc tịch Áo, nhà soạn 
' nhạc, nhà văn chuyên viết về âm nhạc. Một trong những 
đại điện lỗi lạc của trường phái chỉ huy Đức, từng lưu điễn 
ở nhiều nước trên thế giới. Tác phẩm: II ôpêra, 6 giao 
hưởng, 3 giao hưởng thơ, các côngxectồ cho viôlông, 
viôlôngxcn với dàn nhạc; 5 tứ tấu đây, 2 xônat cho viölông 
và Dianô, wv. 

VAIMA (Weimar), địa danh lịch sử trong cuộc Cách 
mạng tư sản 919 ở Đức, thuộc bang Thuyringhen (Thiringen). 
Từ thắng 11.1918, ở Beclim, công nhân và binh lính đã tiến 
hành các cuộc bãi công, khởi nghĩa vũ trang lật đồ chế độ 
quân chủ, Tận dụng thành quả của phong trào vô sản và 
thái độ do dự trong nội bộ Đảng Xã hội Dân chủ, giai cấp tư 
sản đã thiết lập chính quyển và đàn áp phong trào cách 
mạng. Ngày 6.2.1019, Quốc hội Đức nhóm họp tại V, ngày 


31.7.1919, công bố bản Hiến pháp Vaima, mở đầu quá trình 
thiết lập thể chế liên bang cộng hoà gồm l7 bang tự trị do 
be (F. Ebcrt) làm tổng thống (1919 - 25), sau đó là 
Himđenbua (P. von Hindenburg; 1925 - 33). Năm I933, chê 
độ cộng hoà Vaima bị thủ tiêu sau khi Hie (A. Hilcr) lên 
nắm quyền. 


VAINƠBEC: X. (Steven 
Weinberg; dạng phiên ầm 
khác: Uênboc; sinh J933), 
nhà vậi lí người Hoa Kì, 
nghiên cứu giản đồ Fâyman 
(Fcynman) năng lượng cao, 
vỡ đối xứng, dòng tương tác 
yến, lí thuyết thông nhất 
tưởng tác điện Lừ với tương 
tác yếu. Giải thưởng Nôben 
19/9 cùng với Glasâu (S. 
Glashow) và Xalam (A. 
Salam), 


VAIOƠXTƠRAT K. T. V. 
(Karl Theodor Wihclm 
Wctcrstrass;, I8Í5 - 07), nhà toán học Đức, viện sĩ nước 
ngoài Viện Hàn lầm Khoa học Pêtecbua (1885). Công trình 
nổi bật nhất của ðng là 1í thuyết hầm giải tích biến phức. 
Ngoài ra ông còn đóng góp vào lí thuyết hàm biến thực, 
hình học vị phân, đại sô tuyến tính, giải tích toán học và 
phép tính biến phân. 





Vainơbcc X. 


VAISÊSIKA (Vaisheshika), một trong sáu hệ thông 
chính của triết học Ấn Độ cổ đại. Bản trình bày có hệ 
thống đầu tiên gọi là Vaisêsika - Sutdra (Shutra), gồm 
những câu châm ngôn tưởng truyền là sủa Canađa 
(Canadầ) - nhà tư tưởng Ân Độ cổ đại (thế kỉ 6 - 5 tCn,). 
Khuynh hướng duy vật trong học thuyết này rất đậm nét. 
V định ra bảy phạm trù cho toàn bộ tổn tại: thực thể, chất, 
vận động, tính phổ biến, tính đặc thù, tính vốn có, hư vô. 
Ba phạm trù đầu tiên tổn tại một cách hiện thực. Ba phạm 
trù sau là sản phẩm của trí tuệ. Có chín thực thể, đó lä 
đất, nước, ánh sáng, không khí, cte, thời gian, không gian, 
linh hồn, trí tuệ. Những nguyên tử, gọi là anu, của 4 thực 
thể đầu tiên tạo nên tất cả những đối tượng vật chất. Các 
nguyên tử tổn tại vĩnh viễn, không thể phân chia, không 
nhìn thấy, không có quảng tính, nhưng liên hợp các 
nguyên tử tạo nên tất cả các vật thể có quảng ứnh, Khác 
với học thuyết nguyên tử của các nhà triết học Hi Lạp cổ 
đại, cho rằng trạng thái đầu tiên của nguyên tử là đứng 
im, một lực không nhìn thấy gọi là adrista làm cho các 
nguyên tử vận động. Theo tính chất, nguyên tử được phân 
chia thành bốn loại, gây ra bốn cảm giác: thị giác, khứu 
giác, VỊ piác, XÚC giác. 

VATTƠLTNH V, C. (WilhcIm Crisian Wettline; 1808 - 71), 
thợ may người Đức, tham gia cách mạng, sau trở thành 
người lãnh đạo và nhà lí luận của liên đoàn những người 
chính nghĩa; đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa cộng sản 
không tưởng Đức, Mac thừa nhận công lao của Varrdlinh 
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trong việc phát triển tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Tác phẩm 
chủ yếu của ông "Những bảo đảm của hài hoà và tự do” 
(1842) được Mac coi là "áng văn đầu tiên vô song và rực rỡ 
của công nhãn Đức”. Do bản năng giai cấp và kinh nghiệm 
sống của một người vô sản, Vaitơlinh cảm thấy được rằng 
chỉ có qua một cuộc cách mạng nhân dân sâu sắc, người ta 
mới đi tới được chủ nghĩa 
cộng sản. Điểu hạn chế ở 
Vaitơlinh là ở chỗ, không 
thấy giai cấp công nhân 
công nghiệp là người cải tạo 
xã hội, không nêu bật được 
vị trí của họ trong quần 
chúng bị áp bức, trái lại coi 
tầng lớp vô sản lưu manh là 
thành phần cách mạng nhất. 
Do thiếu quan điểm lịch sử, 
Vaitơlinh phủ nhận tính tất 
yếu của một cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản đối với 
nước Đức lúc bãy giờ và 
phản đối giai cấp công nhân 
liên minh với những phần tử dân chủ tư sản; cũng như một 
số nhà xã hội chủ nghĩa trước đây, Vaitơlinh đặt hi vọng 
vào việc thành lập những khu di dân cộng sản chủ nghĩa. 
Năm 1849, lưu vong sang MI. 


VAIXEFENPO I. V. (Hia Veniaminovich Vajsfeld; sinh 
I909), nhà lí luận, phê bình điện ảnh Xô Viết, nhà sư 
nhạm, nhà hoạt động nghệ thuật công huân Cộng hoà 
Liên bang Nga (1969), tiến sĩ nghệ thuật học (1966). 
Đẳng viên Đảng Cộng sản Liên Xô từ 1957. Tác giả các 
công trình lịch sử, lí luận và nghiên cứu thực tiễn điện ảnh 
Liên Xô và thế giới, có sáng kiến để nghị đưa kiến thức 
điện ảnh vào hệ thống trường phổ thông và cao đẳng Liên 
Xô. Biên tập và biên soạn các tập "Những vấn để của 
nghệ thuật viết kịch bản điện ảnh" từ tập L đến tập 6 
(1954 - 74); nhiều công trình khoa học về kịch học điện 
ảnh, tác giả giáo trình khoa học cơ bản về kịch học điện 
ảnh. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại 
Trường Đại học Điện ảnh Liên Xô, giảng bài tại Việt 
Nam, Đức, Ấn Độ, Pháp (giáo sư từ 1967). 


VALĂC Ô. (Oto Wallach; 1847 - 1931), nhà hoá học 
Đức. Nghiên cứu cấu trúc nhiều hợp chất hữu cơ như long 
não và các tecpen. Giải thưởng Nôben (1910). 


VALET J. (lules Vallès, 1832 - 85), nhà văn, nhà báo 
Pháp. Cha là một giáo viên nghèo, nhút nhát; mẹ là nông 
dân hãnh tiến, hà khắc. Đối với cậu bé luyn, gia đình là 
một nhà tù; trường học cũng vậy. Cách mạng 1848, người 
thiếu niên 16 tuổi m thấy ở nền cộng hoà và dân chủ con 
đường đi của mình. Từ 1857, Valet lên sống ở Pari. Phải 
làm nhiều nghề; in tiểu thuyết "Tiên" (1857). Viết báo, 
trở thành một nhà báo có uy tín. Nhiều bài báo được tập 
hợp và in thành quyển "Người bất phục tùng" (1865). 
Năm 1867, sáng lập báo "Đường phố"; năm 1870, cho ra 





Vaitơlinh V, C,. 


780 


đời tờ "Tiếng kêu của dân chúng"; đến 1871, trở thành tờ 
báo của Công xã Pari, mỗi ngày phát hành 10 vạn bản. 
Trong Cách mạng Công xã, Valet cầm súng chiến đấu 
trên chiến luỹ; bị Toà án Vecxay (Versailles) xử tử hình 
vắng mặt. Trốn sang BỉỈ rồi sang Anh. Năm I883, trở về 
Pari. Ở đây, ông viết các tác phẩm lớn 
(1878 - 82), tiểu thuyết tự 
truyện 3 tập, vở kịch "Công 
xã Pari" (1873 - 76). Valet 
có quan niệm rõ ràng về 
chức năng văn học: chống 
áp bức, độc đoán, chuyên 
chế, đấu tranh cho tự do, 
hạnh phúc của con người. 
Văn phong Valet là văn 
phong nhà báo, mãnh liệt, 
đầy sức thuyết phục; ông 
để lại nhiều chân dung 
tuyệt vời về các chiến sĩ 
đấu tranh cho tự do dẫn 
chủ. Valet ]. 


"läc Vanhtra" 





VALENTINIT (A. valenunite), khoáng vật lớp oxit đơn 
giản - Sb;O:. Hệ trực thoi. Tỉnh thể hình lăng trụ, tấm. Tập 
hợp hạt đặc sít, hạt, dạng tấm, dạng rẻ quạt, hình sao. 
Không màu, trắng tuyết. hơi hổng, xám. Ánh kim cương, xà 
cừ. Độ cứng 2,5 - 3,0; khối lượng riêng 5/76 g/cm`. Gặp 
trong đới oxi hoá mỏ quặng anuimonit. Tìm thấy ở mỏ 
anumon (Sb) Làng Vài - Tuyên Quang. 

VALETTA (Valletta), thủ đô của Cộng hoà Mant, 
cảng ở phía nam đảo Xichilia (Sicilia) trên Địa Trung Hải. 
Dân số 7.1 nghìn (1999). Xây dựng vào những năm 60 thế 
kỉ 1ó. 





Valetta 
Một phân thủ đô 


Trung tâm thương mại và văn hoá. Đóng tàu, thực phẩm, 
đệt, công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp. Du lịch. Đại học 
tổng hợp. Viện bảo tàng. 


VÀM CỎ V 





VALÈRY P. (Paul Valéry; 1871 - 1945), nhà thơ Pháp. 
Cuối thế kì (9, viết văn, làm thơ, nghiền cứu triết học, toán 
hợc; năm 1917, mới trở lại với văn chương. Valêry nổi tiếng 
mặc dù sáng tác không 
nhiều. Thơ Valêry phần lớn . 
tập hợp trong tập “Thơ” 
(1930). Suốt đời Valêry suy 
ngẫm về cảm hứng thơ, 
ngôn ngữ thơ, đưa ra những 
ý kiến độc đáo. Đối với 
Valêry, thơ là vẫn điệu, ầm 
nhạc, nhưng phải trữ tình và 
có nhiều suy tư triết học. 
Thơ Valêry giàu hình ảnh, 
lời cô đọng. Ông là để đệ 
của Bôđơle (C. Baudelairc), 
Malacmêè (S.  Mallarmé), 
thuộc dòng thơ bí hiểm. 
Valêry cùng với Giđơ (A. 
Gide) là hai người viết tiểu luận hay. Tác phẩm văn xuôi 
của ông {"Tìm hiểu phương pháp của lL.êônacđô đa Vinchi" 
(1894), "Tâm hần và vũ điệu" (1923), “Nhìn thế giới hiện 
, 1ay" (1931) chứa đựng nhiều suy ngẫm về nghệ thuật, về 
,„ khuynh hướng tư tưởng của thời đại. 


VALIÉ - INCLAN R.M. Đen (Ramón Man de! Valle - 
Inclán; 1869 - 1946), nhà văn Tây Ban Nha. Bước vào làng 
văn năm 1894 với tập truyện 
“Những người phụ nữ: sáu 
cầu chuyện hình". Đại biểu 
của "Thế hệ năm 1898”. Trong 
hàng loạt truyện, ông kịch 
liệt chông lại lối sống nhố 
nhen (°*Xônat", I902 - O5; 
tiểu thuyết bộ ba “Hài kịch 
tàn bạo”, 1907 - 08; “Chiến 
tranh Caclõô", 1908 - 0), 
Trước Chiến tranh thế giới Ì, 
ông viết vở kịch "Mackiza 
Rêôzalmđa" (I913), lên ấn 
cuộc chiến tranh này. Sau 
chiến tranh, nhiều vở kịch, 
tiểu thuyết, văn đã kích của 
ông phản ánh thái độ phê phán của giới trí thức tiến bộ Tây 
Ban Nha. Ông chỉ trích những giáo huấn của giai cấp thống 
trị, về chân dung tên độc tài Francô (F. Franco) bằng ngòi 
bút trào phúng, tái tạo bức tranh nước Tây Ban Nha trước 
cách mạng 1868. Valiê - Inclan là một chiến sĩ chống chủ 
nghĩa phát xít, lãnh đạo một nhóm nhà văn Tây Ban Nhà 
trong phong trào quốc tế bảo vệ văn hoá. 


VALIÊHÔ X. A. (César Ahraham Vallejo; 1892 - 1938), 
nhà thơ Pềru. Học triết học và văn học. Năm 1918, tới thủ 
đô Lima, xuất bản tập thơ đầu tay "Lôi Hêranđô NêgrôL". 
Tập "Tơrinxê” (1922) đưa Valiêhô lên vị trí người mở đầu 
khuynh hướng uên phong ở Mĩ Launh. Sau đó, Valtêhò lưu 
vong sang Châu Âu, sống ở Pari rong cảnh nghèo túng, 





Valêry P. 





Valiê ~ [nclan R, M. Đen 


nhưng vẫn tìm mọi cách liên hệ với tố quếc mình. Valiêhô 
đi thăm nhiều nước, trong đó có Tây Ban Nha. Liên Xô: trở 
về Pari, cho xuất bản tập kí sự: “Nước Nga năm I931. 
những suy nghĩ đưới chân 
điện Kremli". Nhờ được tiếp 
xúc với nhiều nhà thơ lớn 
đương thời, Valiêhô đã có 
những chuyển biến căn bản 
về thế giới quan: tích cực 
tham gia cuộc đấu tranh của 
nhần dân Tây Ban Nha 
chốna chế độ phát xít Irancô, 
dự Hội nghị các nhà văn 
chông phát xít họp tại 
Madrt nầm 1932, và do đó 
thơ Valiêhô càng đạt dào 
tình cảm nhân đạo và lòng 
tín tưởng vào thắng lợi trong 
tương lai của nhần đân luo 
động. Valiêhô mất ở Pari. Trong số những người đưa ông tới 
nơi an nghỉ cuỗi cùng có Aragône (I.. Aragon). Toàn bộ thơ 
Valiêhô, sau tập "Tơrinxê", in chung dưới tiêu đề "Những 
vẫn thơ nhân đạo” (1939). Ngoài thơ, Valêhô còn nhiều 
truyện ngắn và một tập tiểu thuyết “Tungxten" (1931), phẩn 
ánh cuộc đấu tranh của công nhân chống ách bóc lột của tư 
bản ở một vùng mỏ Mĩ [aunh. 





Valiêhô X. A. 


VALIN (A. valine), axit amin có công thức cấu tạo 
C;H¡¡NO; cần thiết cho quá trình phát triển bình thường của 
động vật, được tổng hợp sinh học từ axit piruvie. 


VALÔNG H. (Henri Wallon; (879 - 1962), nhà tầm lí 
học, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Pháp, cùng với 
ILănggidvanh (P. IL.angevin) để xuất để án cải cách giáo dục 
Pháp trong những năm 4O - 50 thế kỉ 2O; là người hình thành 
một trường phái trong tâm lí học trẻ em. Những công trình 
chỗ yếu của ông thuộc các lĩnh vực tâm lí học trẻ em, tâm lí 
học phát sinh, tâm lí học ứng dụng và tâm lí học bệnh học. 
Từng là chủ ch Hội Tâm lí học Pháp, chủ tịch Hội đồng 
Cải cách Giáo dục Pháp, người sáng lập, kiếm tổng biên tận 
tạp chí "Trẻ em” tại Pháp. 


VALUY J. Ê. (Iecan Étcnne Valuy; 1899 - 1960), tổng chỉ 
huy Quân đội Pháp ở Đông Dương (1946 - 48), đại tướng 
(1955). Tù binh phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới I 
(1940). Uỷ viên Cộng hoà Pháp ở Bắc Kỳ (từ 5.1946), Đại 
điện trung thành cho chính sách vũ lực của Đơ Gôn (C. De 
Gaullc) ở Đông Dương. Thất bại trong cuộc tiến công Việt 
Bắc Thu Đông 1947. Bị triệu hồi về Pháp 2.1948. 


VÀM CỔ (cø. Vàm Cö Đông), phụ lưu cấp Ì của sông 
Đồng Nai, hợp thành do 2 nhánh: Vàm Cỏ Đông và Vàm 
Cô Tây. Bắt nguồn từ vùng đôi Thơ Mơrông cao trên 200 m, 
chảy theo hướng tây bắc - đông nam qua các tỉnh; Tây 
Ninh, Long An rỗi để vào cửa sông Đồng Nai cách cửa Soi 
Rạp 22 km. Dài 218 km, diện tích lưu vực 12.800 km”, mật 
độ sông suối trung bình 0,49 km/kmˆ. Tổng số phụ lưu có 10 
sông. Tổng lượng nước trung bình năm 4,47 km`, môdun 
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đồng chảy năm I| Us.kmˆ°. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng ì], 
chiếm khoảng 82,4% tổng lượng nước cả năm; mùa cạn từ 
tháng 12 đến tháng 6. 


VÀM CỎ huyện thuộc tỉnh Iong An; từ (9.9.1980, đổi tên 
huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ; từ 4.4.1989 chia 
huyện Vàm Cỏ thành 2 huyện: Tân Trụ và Chầu Thành 
(x. Tán Trụ: Châu Thành). 


VAMPILÔP A. V, (Aleksandr Valenunovich Vampilov; 
1937 - 72), nhà viết kịch Xô Viết được coi là hiện tượng của 
kịch những năm đầu của thập kỉ 70 thế kỉ 20. Nội dung các 
vở kịch thể hiện những xung đội rất gay gắt xung quanh 
những vấn đề đạo đức, tỉnh thần của con người đương thời, 
có đáng đấp như những bỉ kịch đời thường kiểu mới như: 
“Người con tra! cả”, "Cuộc sẵn vặt” (1970), “Mùa hề năm 
ngoái ở Chulimxkơ"” (1972), vv. 


VAN (công nghiệp), chỉ tiết hoặc kết câu dùng để điều 
khiển hoặc phân phối khí, hơi, chất lỏng trong ống dẫn và 
máy móc (bơm, máy nén khí, động cơ đốt trong, máy vận 
tải, quạt gió, máy công cụ, máy truyền động thuỹ lực, vv.). 
Kết căn chủ yếu của V pỗm có: thân V, màng mồng, lò xo, 
cửa đậy, pít tông, cần đẩy. Dựa vào khả nãng khống chế 
trước các chi tiết tạo lực trong V như lò xo, màng cần 
bằng... để điều khiển áp suất và lưu lượng dòng chảy, có 
nhiều loại van như: V ống dẫn (cg. van điều tiết) điều chỉnh 
khối lượng và thể tích chất lỏng và chất khí qua ống; V tiết 
[in tạo nên hệ số áp lực; V một chiều (cg. van cầu) có hình 
dạng quả cầu ngăn chặn đồng chất lỗng chảy ngược; V tràn 
và V an toàn xã một phần khí hoặc chất lỗng khí áp suất 
vượt quá giới hạn quy định; V ổn áp (cg. van chỉnh áp) tự 
động điều chỉnh áp suất (x. Van ổn án); V chỉnh lưu điểu 
chỉnh li lượng; V trượt (ngăn kéo) hướng đồng khí, chất 
lỏng vào kênh; V tổ hợp có V tiết lưu cộng với V giảm áp; 
V khoá dùng để ngất ống dẫn, thiết bị công nghệ, thiết bị 
điện, V nổ bảo vệ vỏ ngoài nổi hơi. Trong các công trình 
thuỷ lợi đùng các loại van như: V đĩa có đĩa tròn kim loại 
quay quanh trục ngang hoặc đứng trong vỏ thép đặt trong 
đường ống dưới sâu. đường ống vào của bơm; V kim hình 
bầu dục nhọn hai đầu vỏ kim loại, điều tiết lưu lượng nơi có 
cột nước lớn; V nút chai đặt cuối đường ông xả nước, tháo 
dòng nước có khí lớn, lưu tốc cao; V bướm, van lưỡi pà; V 
an toàn (cø. van sf cỗ) đóng nhanh công trình khi có sự cế: 
V phá chân không cho trạm bơm hắt đầu làm việc, 


VAN (y), cấu tạo mô Jiên kết có chức năng ngăn cản đòng 
vật chất (đặc, lỗng, hơi) chuyển động ngược chiều. Có; V 
tìm {V hai lá, V ba lá (các V nhĩ - thất)] tạo thành nếp gấp 
của màng trong tim và có chức nãng đóng mở các lỗ tỉm; V 
động mạch [V động mạch chủ, V động mạch phổi (các V 
hình tổ chim)}; V nh mạch làm cho dòng máu tĩnh mạch 
chảy về hướng tim; V hồi - manh tràng tạo nên các nếp pấp 
thco chiều ngang của lòng ruột ở chỗ ruột non đổ vào ruột 
già, vv. V có thể bị viêm hoặc các tổn thương khác gây ra 
hẹp hoặc hớ. Trong một số trường hợp, người (ta có thể thay 
V tím bị tổn thương bằng V nhân tạo. 


VAN ÁYKƠ x. Van Êch. 
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VAN BA LÁ van gồm ba nắp bán nguyệt nằm giữa tâm 
thất và tâm nhĩ phải của tìm ở động vật có vú. không cho 
máu trở về tâm nhĩ khí tâm thất co. Xt. Tìm. 


VAN ĐỀ VACĐEN (van der Waerden; sinh 1903), nhà 
toán học Hà Lan. Các công trình cơ bản về đại số, hình hợc 
đại số, lịch sử toán học và thiên văn học thời cỗ 
Ai Cập và Tiabylon (Babylon). Cuốn sách "Đại số hiện đại" 
của ông (1930 - 31) đã kết thúc giai đoạn hình thành đại số 
đại cương hiện đạt. 


VAN ĐÊ VAN L Ð, 
(Johannes Diederik van der 
Waals; dạng phiên Âm 
khác: Van Đê Vanxở L ÐĐ.; 
J837 - 1922), nhà vật lí học 
Hà Lan. Đã tìm ra phương 
trình trạng thái của khí thực, 
gọi là phương trình Van Đê 
Van (1873). Giải thưởng 
Nôben về vật lí (19lÔ). 


VAN ĐỂ VAN (BẢN 
KÍNH) khoảng cách ngắn 
nhất giữa hai nguyên tử mà 
không tạo ra liên kết hoá 
học. Ở khoảng cách đó, lực 
đây giữa các electron của hai nguyên tử cần bằng với lực 
hút giữa hạt nhân của nguyên tử này với các clectron của 
nguyên tử kia. Vẻ. Bán kính VĐV của một số nguyên tử 
(À): H 1,10; N l,50; O 1/40; F 1.35; P 1,90; S I,85, 
CI 1,80; Br 1,95; I 2,15, Đối với liên kết đơn, bán kính 
VPV dài hơn bán kính cộng hoá tị khoảng 0.8 Ä. Bán 
kính VĐV và bán kính ion của một nguyên tử ở trạng thái 
ion âm về thực chất là một, vd. bán kính VĐV của CÌ 
bằng I,80 À, còn bán kính ïon của ion clorua bằng ) 81. 
Có thể mô tả kích thước hiệu dụng của phân tử trong chất 
lỏng và (rong tỉnh thể khi sử dụng các bán kính VĐV đối 
với mỗi nguyên tử trong phân tử đó. Bán kính VĐV được 
gọi theo tên nhà vật lí Hà Lan Van Đề Van (}. D. van der 
Waals; 1857 - 192A). 


VAN ĐỀ VAN (PHƯƠNG TRÌNH) phương trình trạng 
thái của khí thực do Van Đê Van (J.D. van der Waals) 
để xuất (1873), dựa trên hai giả thuyết:1) Các phần tử 
khí có kích thước nhất định. 2) Các phân tử hút nhau 
bằng lực có bán kính tác dụng ngắn (lực Van Đề Van). 
Phương trình VĐV của Imol khí thực được viết dưới dạng: 





Van Đê Van [ D. 


ả 


mà mị (V-b)=RT 


Trong đó, p là áp suất; V - thể tích; T - nhiệt độ tuyệt đôi; 
R - hằng số khí lí tưởng: a và b là các hằng số xác định bằng 
thực nghiệm, đặc trưng cho kích thước và lực tương tác giữa 
các phân tử của từng loại khí, được gọi là các hằng số Van 
Đề Van. XI. Khí thực. 


VAN ÊCH (Tan van Eyck; dạng phiên âm khác: Van 
Aykơ; 1390/1400 - 4]), hoạ sĩ vẽ tranh án thờ và tiểu hoa 


VANỔN ÁP V 





Hà Lan. Những tác phẩm của ông mở đầu hội hoạ án thờ 
hiện thực Flamăng (Flamand). Van Êch bất đầu sự nghiệp 
bằng minh hoạ kinh thánh. Chịu sự ảnh hưởng của anh em 
nhà Limbuôc (Limbourg; dạng phiên âm khác: Lanhhua; 
các họa sĩ Pháp, đầu thế kỉ 15) và hoạ sĩ vẽ án thờ 
Bruđeclam (M. Broederlam; họa sĩ Hà Lan), ông phát triển 
lên thành một phong cách mới độc đáo và hiện thực, báo 
trước một bước ngoặt quyết định của hội hoạ án thờ miền 
bắc Châu Âu. “Những giờ phút huy hoàng của quận công 
Đơ Bery" có những chỉ tiết tỉ mỉ rất giống với phong cách 
của Campin (R. Campin; khoảng 1380 - 1444; họa sĩ Hà 
Lan). Những kiệt tác án thờ như "Đức bà đồng trinh của 
quan chưởng ấn Rôlanh" thể hiện một kiểu người riêng. 
Trong lĩnh vực chân dung, Van Êch là người đầu tiên vẽ 
chân dung nửa người và nhất là chân dung nhìn nghiêng 
3/4 mặt người. Tranh chân dung thể hiện những con người 
rất cụ thể mang đẩy tính cách riêng như "Timôthêôt" 
(1432). "Người đàn ông quấn khăn đỏ" (1439) có thể là chân 
dung tự hoạ của ông. "Chân dung đôi vợ chồng Acnônfini" 
và những án thờ ở Găng (Gand}) là những tác phẩm chủ chốt 
của ông. Vadari (G. Vasari) còn gán cho ông công phát 
mình ra sơn dầu nhưng có thể ông chỉ tìm ra một cách pha 
qnàu mới chống thấm nước 
và cho một độ sáng hơn. 
VAN FLÊCH J. H. (John 
Hashrouck Van Vleck; 1899 
- I980), nhà vật lí học Hoa 
Kì. Công trình về lí thuyết 
lượng tử của từ học trong 
vật rắn. Giải thưởng Nôben 
(IØTT) cùng với Anđơxơn (P. 
Anđerson) và Môi (N. Mott). 











VAN GÔC (Vincent van 
Goph; 1853 - 90), hoạ sĩ Hà 
Lan, một trong những người 
chủ chốt mở đường cho hội 
hoạ hiện đại. Lúc đầu thử 
mọi nghề nhưng thất bại, cuối cùng ủm đến hội hoạ. Những 
tác phẩm đầu tiên thể hiện con người bình dị, phong cảnh 
với không khí bức bối và khoảng màu tối. Tiêu biểu là bức 
"Những người ăn khoai tây" (1885). Đặc điểm sáng tác 
trong giai đoạn này là sự dấn thân vào chủ để xã hội và đấu 
tranh cho tâng lớp nghèo khổ. Năm 1885, đến Anve 
(Anvers; tỉnh ở Bì), khám phá ra Ruben (P. P. Rubens) và 
tranh khắc gỗ màu Nhật Bản, màu sắc trong tranh của ông 
trở nên sáng và tươi tắn hơn. Năm 1886, đến Pari, nghệ 
thuật biến đổi khi tiếp xúc với chủ nghĩa ấn tượng. Van Gôc 
thử đủ loại phong cách nhưng chủ yếu là ấn tượng và phân 
điểm. Năm 1888, đi Aclơ (Arles; thành phố ở Pháp). Đây là 
thời kì sáng tác dồi dào nhất và nghệ thuật đạt tới đỉnh cao 
nhất với bút pháp mạnh mẽ và bằng màu bốc lửa nguyên 
chất đỏ tươi, lam phổ, lục êmơrÔt... và những tương phản 
cao độ: "Cầu Lãăngloa", "Cánh đồng với cây bách", "Hoa 
hướng dương", "Con đường và cây bách”, vv. : 





Van Flêch I. H. 





Van Ciỗc 


"Con đường và cây bách” (sơn dầu, 1890) 


VAN HAI LÁ van dây chằng gồm hai lá nhỏ ngăn cách 
giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái của tim ở động vật có vú 
và chim. Khi tâm thất bóp, van đóng lại và nhờ đó máu 
không trở lại được tầm nhĩ. Xt. Tim. 


VAN HỘP L. H. (Jacobus Henricus vant Hoff; 1852 - 191 1), 
nhà hoá lí Hà Lan. Một trong những người sáng lập hoá học 
lập thể; để xướng lí thuyết 
về sự phân bố không gian 
của các nguyên tử trong 
phân tử, thuyết dung dịch 
loãng [x. Van Hôâp (Định 
luật}, động hoá học. Giải 
thưởng Nôben đầu tiên về 
hoá học (1901). 


VAN HÔP (ĐỊNH LUẬT) 
(cg. thuyết dung dịch loãng 
Van Hộp), áp suất thẩm 
thấu của dung dịch rất 
loãng có trị số bằng áp suất 
mà các phân tử chất tan có 
thể tạo ra nếu giả thiết 
chúng tốn tại ở dạng khí lí tưởng và chiếm thể tích bằng thể 
tích dung dịch ở cùng nhiệt độ. Định luật do nhà hoá học Hà 
Lan Van Hôp (1. H. van Hoff) xác lập. 





Van Hộp I, H. 


VAN ỔN ÁP loại van tự động khống chế áp suất trong 
ống dẫn hoặc bình chứa khí nén, hơi nước hoặc chất lỏng 
bảo đảm trị số áp suất nhất định theo yêu câu làm việc và 
an toàn. Nguyên lí của VÔA là dựa vào sự cân bằng một 
bên là áp lực cần có (trong ống dẫn hoặc bình chứa) cộng 
với áp lực điều chỉnh tác dụng lên lưng cửa nạp với một bên 
là áp lực nguồn tác dụng lên mặt cửa nạp: khi áp lực nguồn 
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V VAN SENĐEN A. 


không đổi thì áp lực cẩn có sẽ phụ thuộc vào áp lực điều 
chỉnh quyết định, 


VAN SENĐEN Á. (Arthur 
van Schendel; 1874 - 19446), 
nhà văn Hà lan. Lúc đâu, 
sáng tác theo cảm hứng lãng 
mạn: "Một tên du đãng sĩ 
tình" (1904), “Tình yêu nở 
hoa" (1921), rồi chuyển sang 
viết tiểu thuyết về những sẽ 
phận bị đất. “Một bị kịch 
kiểu Hà I.an" (1935), “Người 
#tàu có" (1936), "Những con 
chim mầu xám" (1937). Cuối 
đời, lại trở về cảm hứng 
lãng mạn phóng túng: “Thế 
giới, một cuộc vũ hội (1938), 
"Ông bà Ôbêrôn" (1940). 





Van Senđen A. 


VAN XOẮN nếp biểu mô xếp theo đường xoắn ốc trong 
ruột ở tất cả các loài cá trừ cá xương. VX làm cho thức ăn 
đi chậm lại và tăng bể mặt hâp thụ. VX còn gặp ở nón 
động mạch ngăn thứ tư của tim động vật có xương sống 
nguyên thuỷ. 


VẤN CA bài ca có tính chất bì ai kể cuộc đời hay công 
đức người chết khi đưa linh. Lý Diện Niên đời Hán chía làm 
2 loại: Phi lộ là bài ca đưa linh các vương công và quý nhân, 
cảo lí là bài ca đưa lính các quan đại phu và người bình 
thường. Ở Việt Nam, các bài văn tế cũng được xem như 
VC,. Một trong những VC có giá trị là "Ai tư vẫn” của Ngọc 
Hân khóc vua Quang Trung. Rài "Văn tế thập loại chúng 
sinh” của Nguyễn Du là một bài VC viết bằng thể thơ song 
thất lục bát. 


VĂN TRÒ hình thức kết thúc trò diễn chèo, tuổng. Nội 
dung thay đổi theo yêu cầu của từng tích trò khác nhau: 
1) Kể đoạn kết thúc của tích nếu đoạn này không có trong 
trò; 2) Hát bài hát nó: lên ở nạhĩa triết lí của tích trò; 3) Hát, 
múa ca ngợi cảnh hoà bình, thịnh vượng của làng nước. VT 
là bộ phận không bắt buộc phải có trong mỗi trò điến. 


VÁN KHUÔN công cụ tạo hình dạng cho các kết cấu tê 
tông và bê tông cốt thép tronp quá trình thi công bê tông. 
VK phải đủ độ cứng để khỏi hư hỏng, gấy, phải ổn định 
không méo mó, biến dạng khi đổ bê tông vào khuôn, VK 
làm bằng gỗ, kim loại hoặc bằng nhựa. VK có ba bộ phận 
chính: ván bưng để tạo hình; gỗ nẹp làm vấn bưng đủ cứng, 
hệ thanh chống đỡ sức nặng của kết cấu và các tải trọng do 
quá trình thi công gây ra. VK có kích thước và khối hfỷng 
các bộ phận phù hợp với biện pháp thí công; dùng được 
nhiều lần và phải dễ lấp dựng cũng như dễ tháo dữ khi dùng 
xong. 1) VK luân lưu: sử dụng nhiều lần cho công trình có 
nhiều đoạn lặp về hình dạng; 2) VK di động: đặt trên khung 
chống đã được cấu tạo để bóc khỏi sản phẩm đã hoàn thành 
để di chuyển đến đoạn lặp tiếp theo; 3) VK trượt: VK di 
động theo kiểu trượt ván bưng trong quá trình thay đổi vị trí 
từ chỗ đã thi công xong đến chỗ tiếp tục. Việc kéo hoặc đẩy 
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cho hệ khung đỡ VK nhờ hệ thống kích hoặc tời gắn vào hệ 
thống đà đáo hoặc vào lõi kích nằm trong kết cấu đã thì 
công xong. VK trượt sử dụng cho công trình có chiều cao 
(hoặc chiều đài) đáng kể và có hình dạng mặt cắt thay đổi ít 
hoặc không thay đổi. 


VÁN LIỆT BẢN tấm gỗ được ghép từ nhiều tấm nhỏ 
(được dựng. đứng) lổng trong khung để làm vách ngăn giữa 
gian chính và gian phụ trong nhà truyền thống (khung gỗ). 


VÁN T,ƯỚI bộ phận tạo lực ngang để mỡ miệng lưới kéo 
đơn (một tàu kéo), VL được chế tạo bằng gỗ, gỗ nẹp sắt 
hoặc bằng sắt Có dạng chữ nhật, bầu dục, đĩa, cung. VỊ, 
được liên kết với đầu cánh lưới hoặc vào dây giểng kéo 
(ở vị trí cách đầu cánh lưới một khoảng cách nhất định), 
được tàu kéo đi bằng giểng kéo. Khi chuyển động trong 
nước, bề mặt VI. hợp thành với phương chuyển động một 
góc nghiêng nhất định, áp lực nước lên VL được phân 
thành hai phần: lực cẩn và lực mở ngang. Để giảm bớt lực 
cần của VỊ., người ta thường làm các khe ở giữa ván, đồng 
thời dùng loại VL, hình đĩa. VỊ, luôn được giữ dựng đứng khì 
làm việc nhờ hệ thống gọng ván và cách liên kết đặc biệt 
với hai đầu cánh. Kích thước VL được lựa chọn phù hợp cỡ 
loa lưới kéo và độ sâu kéo lưới. Trong nghề cá Việt Nam, 
hiện thường dùng các cỡ VL: 1,0 x 0,5 m và 1,5 x 0,75m 
(loại nhỏ); 2,0 x 1,0 m (loại trung bình); 3,0 x 1,5 m hoặc 
lớn hơn (loa lớn). 


VÁN NONG tấm gỗ mồng hình chữ nhật được lông vào 
phần phía trên của bộ khung cửa thông giữa gian chính và 
gian phụ của nhà truyền thống, ở vị trí giữa cột cái và cột 
con, phía đưới xà nách. 


VĂN SỢI sản phẩm được tạo thành trên cơ sở bột sợi gỗ 
liên kết với nhau có gia nhiệt, dưới lực ép hoặc không lực 
ép, Nguyên liệu để sản xuất VS là gễ cây lá kim và gỗ cây 
lá rộng mềm, có thể dùng các loại phế liệu gỗổ trong các 
khâu khai thác, gia công, chế biến gỗ và một số loài tre 
nứa, vv. Bột sợi là thành phần chủ yếu của VS. Ngoài ra, 
còn có các chất phụ gia như chất chống hút nước (parafin, 
serezin), chất tăng độ bền (keo, thuốc bảo quản, chất chống 
cháy). Có hai phương nháp sản xuất VS: khô và ướt. Trong 
phương pháp khô, trước khi đổ khuôn, bột sợi được sấy khô 
và trộn thêm 2 - 8% khối lượng sợi keo phenol - fomanđehit 
hay keo urc - fomanđehit. Trong phương pháp ướt, phụ gia 
là chãt làm lắng bột (phèn chua, nhôm sunfat). Bột được 
xeo thành tấm trên máy xeo phẳng với hàm lượng nước 
70 - 75%. VS mềm không qua ép, sau khi xco, tấm ván ướt 
được sấy trong lò sấy nhiều tầng. VS cứng và rất cứng được 
ép trone máy ép thuỷ lực, sau đó được xử lí nhiệt và xử lí 
ẩm. Theo tính chất cơ, vật lí của sản phẩm, VS được phân 
ra các loại: VS rất cứng, khối lượng riêng trên 950 kg/m`, 
độ bên uốn 500 kg/em”; VS cứng có khối lượng riêng 
§50 kg/m”, độ bền uốn 400 kp/cmˆ*; VS mm có khối lượng 
riêng 150 - 350 kg/m`, độ bền uốn 4 - 20 kg/cm”. VS dùng 
trong xây dựng nhà ở, lầm vật hiệu cách âm, cách nhiệt, 
cách ngăn. V§ có đán mặt được dùng trong sản xuất đỗ gỗ. 
VS được dùng rộng rãi làm bao bì. Ở Việt Nam, V§ hiện 


sản xuất trên quy mô nhỏ, bằng phương pháp ướt, với 
nguyên liệu gỗ của các loài như bồ để, bạch đàn. 


VÁN XÈ. gỗ xế có bể đày nhỏ hơn 1Ô0 mm và bề rộng 
lớn gấp trên 2 lần bể dày. VX gồm có: vần ruột, vấn tâm, 
ván bên, ván sạch rìa. Ván ruột: VX ra từ phần chính giữa 
của súc gỗ. Ván tầm: VX ra ở 2 bền trục chính tâm. Ván 
bền: VX ra từ phần ngoài của súc gỗ. Ván sạch rìa: VX 
được rọc rìa. 


“VĂN BỬU TRÌNH TƯỜNG" vở tuông đỗ sô nhất, 
mới thu thập được 108 hồi, ra đời dưới triều vua Tự Đức 
(1847 - 83), do nhiều người cùng soạn (Diên Khánh Vương, 
Đào Tấn, Lê Quý Đồng, Vũ Đình Phương, vv.). "VBTT” 
nặng tư trưởng tôn quân, lấy trung hiếu, tiết nghĩa làm đạo lí; 
nhân vật phân ra hai phc chính và tà, lấy tên từ các vị 
thuốc, có hồi lại lấy tên các loài thuỷ tộc như rái cá, rùa, bu 
ba, vv. Một số hồi quen thuộc trong "VRTT” như Bạch Đầu 
Công lăn lửa, Kim Anh Tử gặp Mộc Nữ la, vv. "VHTT” 
diễn chủ yếu trong cung đình; văn chương được Tự Đức 
khen là kĩ thuật như thần. 


VAN CẢNH (cg. Đảo Trao), đảo ở vịnh Bắc Bò, thuộc 
tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía tây nam đảo Trà Bản. Diện 
tích khoảng 13 km”, cấu tạo chủ yếu đá cát và đất sét. Địa 


„ hình đổi với độ cao ưên 100 m chiếm phần lớn diện tích. 


Rừng nhiệt đới ẩm. 
VAN CHÀI (tk. làng chài; làng vạn chài), x. Làng vợn chải. 


VAN GIÁ BÁ (Wanjiaba muzang), khu mộ táng lớn 
thuộc thời đại đồ đồng ở huyện Sở Hùng, nh Vân Nam, 
Trung Quốc. Khu di tích được phát hiện nãm 1974 và khai 
quật 1976. Trên diện tích 3.300 mˆ đã phát hiện 79 ngôi 
mộ, trong đó có những ngồi mộ lớn, hiện vật tuỳ táng phong 
phú. Đây là loại mộ huyệt đất, có loại huyệt có cấp. Đáng 
chú ý ở đây là đã phát hiện được 5 chiếc trống đồng, hoa 
văn trang trí đơn giản. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc 
xếp những chiếc trống đồng này vào loại sớm, gọi là loại 
hình V@GRB. 


VAN HẠNH (J - 1025), thiển sự, người đứng đầu thế lực 
Phật giáo, khuông phò Lý Công Uẩn lên ngôi đế, tập triều 
Lý. Họ Nguyễn. Quê: huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thuở 


_ nhỏ chăm học, giỏi cả Nho, Phật, lão. Năm 2! tuổi, tu ở 


chùa Lục Tổ (Cổ Pháp) được Lê Hoàn mời về Hoa Lư bàn 
việc chính sự. Năm 980, nhà Tống kéo sang xâm lược, 
ông cùng Lê Hoàn bàn kế đánh giặc. Năm 1009, Lẻ Ngoa 
Triểu chết, ông ủng hộ Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhà Lý 
phong ông là quốc sư. Lúc ông mất, Lý Thái Tổ về tận nơi 
lập đàn siêu độ. 

VAN KIẾP địa danh lịch sử trong cuộc kháng chiến 1285 
của quân dân Đại Việt chống giặc Nguyên (Yuan) xâm 
lược. Thuộc địa phận huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày 
nay. Đầu 1285, là địa bàn tập trune binh lực của Quốc công 
Tiết chế Trần Hưng Đạo sau cuộc rút lui chiến lược khỏi 
Thăng Long trước thể mạnh ban đầu của giặc Nguyên. Từ 
11.2.1285 đến 14.2.1285, tại VK, 20 vạn quần Trần (với 
hơn 1000 chiến thuyền) đã chống trả quyết liệt cuộc tiến 
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VAN LÍ TRƯỜNG THÀNH V 


công của 30 vạn quẫn Nguyên do Thoát Hoan (Toghan) chỉ 
huy. Sau đó, để bảo toàn lực lượng, quãn Trần rút khỏi VK. 
Tháng 5.1285, quân dân nhà Trần bất đầu phản công. Cuối 
thắng 4, sau thảm bại ở Tây Kết và Hàm Tử (Khoái Châu, 
Hưng Yên ngày nay), quân Nguyên tìm cách rút quân về 
nước. Đầu tháng 6, trên đường rút chạy qua sông Như 
Nguyệt bị cánh quân của Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản 
chặn đánh. Cánh quân của Thoát Hoan và Lý Hằng chạy 
theo đường VK bị quân phục kích nhà Trần bố trí từ trước 
xông ra phản công. Quân giặc chết đuối rất nhiều. Lý Hằng 
tử trận. Thoát Hoan chạy thoát theo hướng Lạng Sơn. Sau 
đó, được một viên tì tướng “giấu trong ống đồng" trốn chạy 
về Trung Quốc. Cùng với các trận quyết chiến khác, trận 
VK đã góp phần quan trọng quét sạch 5Ö van quân xâm 
lược ra khỏ! bờ cõi Đại Việt, 


"VAN KIẾP TÔNG BÍ TRUYỀN THƯ" (cg. "Vạn 
kiếp binh th"), tác phẩm quân sự thời Trần. Do Trần 
Quốc Tuấn sưu tầm và biên soạn. Thco sử cũ, đây là tác 
phẩm được tuyển chọn trên cơ sở các nguồn trước tác về 
bình nháp của các soạn giả từ các thời kì khác nhau trước 
đó. Cũng gọi là "Bát quái Cửu cung đồ". Hiện đã thất lạc, 
chỉ còn lưu giữ được bài "Tựa" của Nhân Huệ Vương Trần 
Khánh Đư. 


VAN LÍ TRƯỜNG CHTNH (w/anli changzheng: tên đầy 
đủ: Nhị vạn ngũ thiên lí trường chính), cuộc hành quân quy 
mồ lớn của Hỗng quân Công Nòng Trung Quốc. Tháng 
I0.1934, Hỗng quân gặp khó khăn do cuộc bao vây tấn 
công lần thứ 5 của Quốc dân Đảng. Ngày IO.!0. 1934, chủ 
lực Hồng quân rời căn cứ Đại Trung ương (Thuy Kim), bắt 
đầu cuộc trường chỉnh. Ngày 7.1.1935 Hồng quân chiếm 
Tuần Nghĩa, tiến hành Hội nghị mở rộng Bộ Chính trị 
Đảng Cộng sản. Xác lập sự lãnh đạo của Mao Trạch 
Đông (Mao Zedong). Tháng 6.1935, Hổng quân Trung 
ương tới Mậu Cộng, hội sự với phương diện quân thứ 4 
của Hồng quân, liếp tục Bắc tiến. Trong khi đó, Trương 
Quốc Đào (Zhang Guotao) chính uỷ Hỗng quân tự ý dẫn 
một đạo quân Nam uễn và lập trung ương riêng. Ngày 
19.10.1935, chủ lực Hồng quân Trung ương tiến tới thành 
phố Ngộ Khởi [thuộc căn cứ Thiểm Tây (Shanxi) - Cam 
Túc (Gansu)]. Kết thúc cuộc VI.TC. Tiếp đó, các đơn vị của 
Hồng quần cũng đã tới hội sự với chủ lực trung ương, xây 
dựng và phát triển khu căn cứ địa Tây Bắc. Trong quá trình 
trường chinh, Hồng quân Công Nông đã vượt qua một 
chặng đường 25 nghìn đậm (khoảng 12 nghìn km), đầy 
gian khổ hi sinh, nhưng rất ngoan cường, anh dũng. VƯTC 
đã cứu Đảng Cộng sẳn và Hồng quân Công Nông khỏi 
cơn hiểm nguy Và tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng 
Trung Quốc tiếp tục phát triển. 


VẠN LÍ TRƯỜNG THÀNH (Wanlichangcheng, tk. 
Trường thành - Changcheng), bức tường thành phòng thủ 
thời cổ đại ở Trung Quốc. Bắt đầu xây dựng từ 420 đến 
221 tCn., đài 6.700 km; nằm trên địa bàn 6 tỉnh miền Tây, 
Tây Bắc và Đông Bắc Trung Quốc [phía Tây từ cửa Gia Cốc 
(Jiagu), Cam Túc (Gansu) đến phía Đòng từ cửa Sơn Hải 
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(Shanhaiguan - Sơn Hải Quan), Hà Bắc (Hebei)] để chống 
lại sự xâm lăng của các dân tộc ở phía bắc Trung Quốc. 

Lúc đầu là những đoạn thành không liên tục, nhưng đến 
đời Tân Thuỷ Hoàng (Qin Shihuang) đã có đợt huy động 
lớn về nhân lực (30 vạn người), cho nối các đoạn của các 
nước Yên (Yan), Triệu (Zhao), Tân (Qin) lại. Các triểu 
đại sau cũng đêu góp sức tu bổ, đặc biệt vào triều Minh, 
xây thêm thành một bức tường thành liên tục, có chỗ đến 
hai - ba lớp. Công trình được xây bằng gạch vổ, đá tảng, 
đất. Cấu trúc thành có tường thành, cửa ải, đài thành, 
phong hỏa đài... chạy liên tục vượt qua cả những đỉnh núi 
cao, là một trong những công trình có quy mô lớn nhất của 
loài người. Được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế 
giới (1987). 





Vạn Lí Trường Thành 


VAN NINH huyện ở phía bắc tỉnh Khánh Hoà. Diện tích 
350,1 km”. Gồm I thị trấn (Vạn Giã - huyện lị), 12 xã (Đại 
Lãnh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ, Vạn Bình, Vạn 
Khánh, Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vạn Lương, 
Xuân Sơn, Vạn Hưng). Dân số 125.400 (2003). Địa hình núi 
thấp ở phía bắc, đồng bằng chân núi duyên hải ở phía nam, 
bờ biển ở phía đông nam huyện, có nhiều đảo ở vịnh Văn 
Phong. Trồng lúa, dừa, cây ăn quả. Chăn nuôi: gia cầm, lợn, 
bò, tôm, cá. Đánh bắt hải sản. Chế biến nông sản, hải sản. 
Sản xuất vật liệu xây dựng, đá chẻ. Giao thông: quốc lộ 1A, 
đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đây đã là huyện, 
quận thuộc tỉnh Khánh Hoà; từ 5.3.1970, tái lập huyện trên 
cơ sở chia huyện Khánh Ninh thành 2 huyện Ninh Hoà và 
Vạn Minh thuộc tỉnh Phú Khánh (1976 - 89); trở lại tỉnh 
Khánh Hoà từ 30.6.1989. 


VAN TƯỜNG x. Trận Vạn Tường (18 - 20.8.1963). 


VAN XUÂN quốc hiệu nước Việt Nam trong thời kì 
544 - 602. Năm 544, sau khi giành thắng lợi trong cuộc khởi 
nghĩa đánh đuổi quân đô hộ nhà Lương (Liang; Trung 
Quốc), hào trưởng Lý Bí xưng đế, đặt niên hiệu, dựng triểu 
đình và chính thức đặt tên nước VX. Nước VX gồm 3 đời 
vua: Lý Bí - tức Lý Nam Đế (544 - 548); Triệu Quang Phục 
- tức Triệu Việt Vương (549 - 570); Lý Phật Tử, tự xưng Lý 
Nam Đế - tức Hậu Lý Nam Đế (571 - 603). Định đô tại 
miễn cửa sông Tô Lịch. Đã cho đúc tiền đồng riêng. Tổn tại 
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trong vòng 59 năm, nhà nước VX non trẻ luôn đứng trước 
nhiều thử thách cam go (để lập và sau khi lập nước đã 3 lần 
phải đối đầu với quân nhà Lương xâm lược: năm 542, 543, 
545; tháng 5.543, đánh dẹp quân xâm lấn phía Nam của vua 
Chămpa; nội bộ giữa Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử bất 
hoà, vv). Năm 602, Nhà Tuy (Sui) đem 10 vạn quân xâm 
lược VX, Lý Phật Tử đã chỉ huy hơn 2.000 quân chiến đấu 
dũng cảm nhưng vì quân ít lực yếu nên bị thất bại. Nhà 
nước VX chấm dứt. Đất nước rơi vào ách thống trị của nhà 
Tuỳ (đến 618). 


VANAĐATT (A. vanadate), muối của axit vanađic. Mỗi 
loại axit vanađic có một loại muối vanađat: tương ứng với 
các axiL metavanađic (HVO:), orthovanađic (H;VO/), 
pirovanađic (HV;O;) là các muối, chẳng hạn NaVO;, 
Na:VO, NaaV:Oa. 


VANADI (L. Vanadium), V. Nguyên tế hoá học nhóm 
VB, chu kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 23; 
nguyên tử khối 50,9415. Do nhà khoáng vật học Tây Ban 
Nha Đen Riô (A. M. del Río) phát hiện lần đầu tiên (1801) 
và đặt tên là erytroni (erythronium), nhưng ngay sau đó Ông 
lại cho rằng nó chỉ là crom pha tạp (không tỉnh khiết); muộn 
hơn, được nhà hoá học và khoáng vật học Thuy Điển 
Xepxtdrdm (N. Sefström; dạng phiên âm khác: Sepxtdrơm) 
phát hiện (1830) khi nghiên cứu quặng sắt. Kim loại cứng, 
màu thép xám, khối lượng riêng 6,lI g/cm`, t„. = 1920°C. V 
trơ đối với nước và axit vô cơ. V khá phân tán, thường đi 
kèm sắt, chiếm I,5.107% khối lượng vỏ Trái Đất V làm 
tăng độ bến, độ dẻo của thép; được sử dụng trong công 
nghiệp năng lượng hạt nhân và trong sản xuất thiết bị điện 
tử. Các hợp chất của V được dùng trong công nghiệp dệt, 
sơn, thuỷ tỉnh. 


VANABDI OXIT (A. vanadium oxide), |. Vanađi đioxit 
(A. vanadium dioxide), VOa. Tình thể mầu xám nhạt; không 
tan trong nước; tan trong axit và kiểm tạo thành dung dịch 
mầu xanh, có tính khử mạnh. 


2. Vanađi trioxit (A. vanadium trioxide), VạO:. Tỉnh thể 
mầu đen; ít tan trong nước; tan trong kiểm và halogen axit; 
trong không khí, chuyển dẫn thành V;O¿x. Dùng trong luyện 
thép; điều chế Ag;VO, làm chất cầm màu. 

3. Vanađi tetroxit (A. vanadium tetroxide), V;O¿. Tỉnh thể 
mầu xanh chàm; t„. = 680°C; tan trong axit và kiểm; ít tan 
trong nước. 

4. Vanađi pentoxit (A. vanadium pentoxide), V:Os‹. Tình 
thể màu vàng hay đỏ; tan trong axit đặc, nóng. Là tác nhân 
oxi hoá mạnh. Dùng làm chất xúc tác để oxi hoá SO; thành 
SO; trong sản xuất axit sunfuric; dùng trong ngành đồ gốm, 
nhuộm sợi, y tế, công nghiệp thuỷ tỉnh (ngăn tia cực tím) và 
lò phản ứng hạt nhân. 


VANAĐDINTT (A. vanadinite), khoáng vật - Pba[Cl (VO¡¿)]. 
Hệ sáu phương. Tinh thể lăng trụ ngắn hoặc dài dạng hình 
kim, dạng sợi. Tập hợp kết hạch dạng lưỡi câu. Màu đỏ 
vàng, nâu tối vàng. Ánh nhựa tới bán kim cương. Độ cứng 
2,5 - 3,0; khối lượng riêng 7,1 g/cm”. Phổ biến trong đới oxi 


VÀNG ĐẮNG V 





hoá các mỏ quặng chì, Gặp trong mỏ Tú Lệ - Yên Bái, Chợ 
Điển - Bắc Kạn. 
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Tỉnh thể wandáintt (a) và liên tỉnh song song (b) 


VANĐÊMA IV ATTÊĐAC (Valdermar ƑV Attecrdag; 
1320 - 25), vua Đan Mạch (1340 - 75), người mở đầu vai trò 
của Đan Mạch ở Bắc Âu. Trong những năm 40 thế kÌ 14, đã 
đấu tranh thắng lợi với quý tộc địa phương giành lại lãnh 
thổ bị Thuy Điển chiếm giữ. Để giành quyền chỉ phối vùng 
Tây Banlich, Vandêma IV Attêđac đã tiến hành các cuộc 
chiến ưanh với Liên minh Hanxơ (Hanse; các thành thị BẮc 
Đức) và Thuy Điển. Năm !136l, Vanđêma IV Attêđac 
chiếm được đảo Gôtlan (Gotland). Năm 1370, thất bại trong 
cuộc chiến tranh với Liên minh Hanxơ, phải kí Hoà ước 
Xtđranxun (Stralsund). Con gái là Macgơrit (Marguenite) kế 
tục cha làm nữ vương (1375 - 1412) chủ trương liên mính 
với các quốc gia láng giểng, kí Hiệp ước J,lên minh Kanma 
(Kalmar; 1397). 


VANG (Caesalpinia cappan; tk, tô mộc, tô phượng), cây 
nhỡ, họ Đận (Fubacea¿e). Thần có gai, cao 7 - I0 m. Lá kép 
lông chim pm 12 đôi lá chết tròn đầu, mặt trên nhấn, mặt 
dưới có lông. Hoa 5 cánh màu vàng, mọc thành chùm. Quá 
giáp dẹt hình trứng ngược, có sừng ở đầu, chứa 3 - 4 hạt 
màu nâu. Mùa hoa: tháng 7 - 8. Mùa quả: tháng 12. Trồng 
bằng hạt, có thể gieo trực tiếp trên những nơi đất tởi xốp 
có đủ độ ẩm. Là cây ưa sáng, sinh trưởng nhanh, ưa đất 
tốt nhưng cũng có khả năng chịu hạn. Phân bố ở Ấn Đó, 
Việt Nam, Trang Quốc, Lào, Malaixia, Philippin, Myanma. 
Ở Việt Nam, mọc rải rác ven rừng, quanh làng bản, nhiều 
nơi trồng làm bờ rào. Gỗ có dác màu trắng, lõi màu đỏ, 
bên, không nứt nẻ, dùng (trong điêu khắc. Võ dùng để 
nhuộm vàng, lõi dòng để nhuộm đỏ; đặc biệt dùag để 
nhuộm thực phẩm vì không độc. Gỗ còn dùng làm thuốc 
chữa ïa chảy và cầm máu, chế thành viên tô mộc. Có nơi 
trồng làm cây cảnh. 


VÀNG (L. Aurnm), Án, Nguyên tế hoá học nhóm IB, chu 
kì 6 bằng tuần hoàn các nguyên tố: số thứ tự 79, nguyên tử 
khối 196,9665; chỉ c6 một đổng vị bển '*“Au, Là kim loại 
quý, màu vàng óng, mềm, dễ dát mỏng và đễ kéo sợi nhất 
(có thể đát thành lá mỏng 1/10.000 mm, để ánh sáng lục 
đì qua); khối lượng riêng 19,32 p/cm', ty = 1.064.442, 


!„ = 2947°C. Không tan trong axit; chỉ tan trong nước cường 
toan. Rất trợ về mặt hoá bọc: trong không khí, neay cả khi 
đốt nóng, không bị biến đổi. Rất phân tần trong thiên nhiên, 
chủ yếu ở dạng tự do, chiếm 5.10”% khối lượng vẻ Trái 
Đất. Điển chế bằng cách đãi cát có V hoặc hoà tan đất đá 
có V nghiễn nhỏ vào dung dịch natri xianua, rồi đùng kẽm 
hoặc nhôm để đẩy V ra. Dùng làm đỗ trang sức, dụng cụ thí 
nghiệm; mạ các đồ vật quý bằng kim loại, các chỉ tiết trong 
máy vô tuyến điện. Thường được sử dụng đưới dạng hợp 
kim với các kim loại khác (vd. bạc, đồng, niken, kẽm, vv.) 
vì hợp kim cứng và bên hơn, đồng thời tiết kiệm được V. Từ 
hợp kim Au với plaun, có thể chế tạo được các dụng cụ hoá 
học rất bên. Vàng cốm (cg. vàng cám) là V ở dạng hạt hoặc 
vầy nhỏ, tổn tại trong tự nhiên, lẫn trong các loại khoáng 
vật khác, Khai thác bằng phương pháp sa lắng, đãi. Đơn vị 
để đánh giá chất lượng V là cara. V tỉnh khiết là V 24 cara. 
Vd. V 15 cara có chứa 9 phần là chất khác. Ở vương quốc 
Anh, thường dùng 4 loạt: 22; !§; !4 và 9 cara. Ở Hoa R, 
dùng 4 loại: 22; 18; 14 và 1Ô cara. Ở Việt Nam, thường 
dùng tiều chuẩn phần trăm khối lượng V 99,99%, 98%, 
96%... (so với vàng tỉnh khiết 100 %). 


VÀNG ANH (nông; Saraca indica; tk, vàng anh lá to), 
cây gỗ, họ Đậu (#Ƒ¿bzcedøe), cao trung bình, phần cành 
nhiều. Thân không thẳng, vỏ xù xì, thịt vỏ màu đỏ. Lá kép 
lông chim một lần. Cụm hoa ngờ dài khoảng 20 cm. Hoa 
màu vàng không có cánh hoa. Nhị 8, cuộn lại trong nụ, khi 
nổ thò ra ngoài. Quả đẹt. Hạt hình bầu dục có mũi nhọn. Là 
cây ưa ẩm và chịu bóng. Mùa ra hoa tháng 3 - 4. Mùa quả 
thÁng 9 - 10. Phân bố ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Ấn 
Độ, vv. Ở Việt Nam, gặp phổ biến trong các thung lũng núi 
đất và núi đá ở các tỉnh phía bắc. Cây có hoa to mầu vàng 
đẹp và có lá non màu tím rủ xuống rất đặc biệt, nên được 
trồng trong các công viên và đường phố, Có thể trồng làm 
cây chủ cho cánh kiến đỏ. 


VÀNG ANH (đính; Oriolidae), họ chìm có kích thước 
trang bình, màu sắc sặc sỡ, sống trên cây; có giọng hót hay; 
ăn quả cây và côn trùng. Đại diện: VÀ Trung Quốc (Oriah¿v 
chinensis) - loài chìm thuộc họ VÀ, thân chủ yêu màu vàng, 
đài 27 cm; một đải lông màu đen kéo dài từ mắt vòng 
quanh gáy; mỏ hồng, chân xấm xanh, cánh và trên đuôi 
đen; bộ lông chịm mái màu vàng lục, có nhiều vằn đen 
mảnh; phân bố rộng ở Bắc Bộ Việt Nam; sống định cư 
thành quần thể ở vùng cây bụi thứ sinh, nương rẫy, rừng 
ngập mặn, cây bụi ven bờ biển và các vùng rừng khác, có 
thể gặp tới độ cao khoảng I.500 m. 


VÀNG CLORUA (A. gold chloride), AuCh. Tinh thể 
màu đỏ. Bị phân huỷ bởi nhiệt; tan trong nước, ancol và ete. 
Điều chế bằng phản ứng cùa vàng với clo hoặc bằng cách 
nhiệt phân axit tetracloroauric (HAuCL.4H2O) ở 120C với 
clo. Được sử dụng trong kĩ thuật in, công nghiệp gốm sứ và 
trong y tế. 


VÀNG ĐẲNG (Coscinmium wsilafum;: cø. vàng đằng, đầng 
plang, hoàng đằng lá trắng, đây tơ rơn), cây lco, họ Tiết đê 
(Menispermaceae). Thân gỗ, có thể to bằng cánh tay, lco 
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V VÀNG LỤI 


lên những ngọn cây to, đôi chỗ có khối u tròn. Lá đơn, hình 
bầu dục, đầu thuôn nhọn; mặt trên lá xanh lục, mặt đưới lá 
ánh bạc. Hoa mọc thành cụm ở nách lá, hoa đực gần như 
không cuống, hoa cái có 6 nhị lép. Có nhiều ở các tỉnh phía 
nam Trung Bộ (Việt Nam). Trong thân, rễ có panmatin (rất 
ít), berberin (3%), Becrberin là hoạt chất chính, có tác dụng 
với tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, trực khuẩn lị (Shigella 
shigae), trực khuẩn thương hàn, phẩy khuẩn tả; làm tăng tiết 
mật, ức chế cơ trơn, tăng cường tác dụng của axctylcolin. 
VÐ có vị đắng nên còn có tác dụng kiện vị. Thân cây VÐ 
dùng làm nguyên liệu để rách chiết berberin. Dùng viên 
bcrberin 0,05% chữa tả, lị trực khuẩn, viêm đại tràng. Nước 
sắc từ thân cây VĐ dùng để rửa vết thương hoặc tẩm gạc 
bảng vết thương. Thân cây phơi khô, nghiền thành bội, 
uống để chữa viêm đại tràng, lị trực khuẩn. 





Vàng đắng 


l. Đoạn thân mang lá, quả; 2. Đoạn thần; 3. Hoa; 
4. Quả cắt nạang 


VÀNG LỤI x. Bệnh vàng lụi. 


VÀNG PAO (sinh 1928), chính khách "cực hữu" ở Lào, 
đân tộc Mông. Năm 1954, thiếu uý trong quân đội phái hữu 
ở Lào. Từ 1960, chỉ huy “lực lượng đặc biệt” người Mông, 
trực tiếp đặt đưới sự huấn luyện và chỉ huy của Mi trong 
chiến tranh xâm lược Lào. Được phong cấp tướng đứng đầu 
chính quyển bù nhìn ở Thượng Lào. Sở chỉ huy đóng ở Xảm 
Thông - Long Chẹng, một địa điểm hiểm trở thuộc vùng núi 
phía tây nam Xiêng Khoảng. Tháng 8.1969 đến 2.1970, 
đem quân đánh chiêm vùng Cánh đồng Chum nhằm tiệu 
điệt các lực lượng cách mạng lào nhưng thất bại. Những 
năm I970 - 71, bị quân giải phóng Lào tấn công mạnh, 
Xảm Thông được giải phóng, Long Chẹng bị uy hiếp. Chỉ 
huy “lực lượng đặc biệc”, Vàng Pao thực hiện ầm mưu của 
MI trong việc đưa người Mông làm xung kích, lính đánh 
thuê, vừa là lực lượng chính trị phá hoại mặt trận đoàn kết 
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đân tộc ở Lào. Được Mĩ yểm trợ, Vàng Pao mở các cuộc 
hành quần Xamanhi ]I (3.1969), làm nòng cốt trong chiến 
dịch Cà Kiệt quy mô (8.1969 - 2.1970), hòng đánh chiếm 
vùng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, để tiêu diệt lực 
lượng cách mạng trung lập yêu nước. Cuối cùng bị thất bại. 
Trong cuộc nổi dậy của nhàn dân và khi quân giải phóng 
tiến vào Viêng Chăn, ngày 15.5.1975, Vàng Pao chay sang 
Thái Lan tiến tục phá hoại việc xây dựng nước Lào. 


VÀNG TỰ SINH khoáng vật lớp nguyên tố tự nhiên 
vàng - Au. Tạp chất: bạc, đẳng, selen, bítmur, plaun, iriổi, 
palađi. Hệ lận phương. Tập hợp hạt, vảy, lá, thỏ, cục (tới 
hàng chục kilôgam), đạng lưới, thổ gỗ, vi hạt (vàng nguyên 
sinh), màng phủ, đạng vỏ, màng bọc (vàng thứ sinh). Màu 
vàng tươi tới vàng trắng. Ánh kim mạnh. Độ cứng 2 - 3; 
khối lượng riêng 15,6 - !8,3 g/cm'”. Rất đẻo, dễ kéo thành 
sợi. Gặp tronp các mỏ scacnởơ, mạch nhiệt dịch (đi cùng với 
thạch anh), mỏ sunfua, mỗ nhiệt địch nhiệt độ thấp (đi cùng 
với cacbonat), zeolit, fluorit. Phổ biến trong các mỏ sa 
khoáng, đới oxi hoá mỏ sunfua., Thôi VTS gặp ở mỏ Bình 
Gia (Lạng Sơn) nặng 2,7 kg. 


VÀNH lập hợp R được trang bị hai phép toán hai 
ngôi - phép cộng (+) và phép nhân (. ) - thoả mãn các 
điểu kiện sau: 

1) R là nhóm giao hoán đối với phép cộng; 

2) Phép nhân phân phối đối với phép cộng: 

(a +b).c = a.c +b.c; c(a +b)=c.a +c.b 


Nếu phép nhàn có tính kết hợp thì R gọi là V kết hợp, nến 
phép nhân có tính kết hợp và giao hoán thì gọi là V giao 
hoán, nếu phép nhân có đơn vị thì gọi V có đơn vị. V kết 
hợp, có đơn vị mà mỗi phần tử khác không đều khả nghịch 
thì gọi là một thể. Một thể giao hoán là một trường. 


VÀNH ĐÀI BIÊN GIỚI dải địa hình dọc bên trong biên 
giới quốc gìa, có chế độ pháp lí đặc biệt; nằm trong khu vực 
biên giới. Trong VĐBG, ngoài việc áp dụng triệt để các quy 
định trong khu vực biển giới, còn có những quy định đặc 
hiệt cho các hoạt động sẳn xuất, ra vào, cư trú, vv. Tuỳ 
quan hệ với nước có chung hiên giới, VĐBG có chiều sâu 
khác nhau. 


VÀNH ĐÀI CÔNG NGHIỆP hình thức phân bố sản xuất 
công nghiệp, mà nét đặc trưng là nhiều cơ sở công nghiệp 
thuộc các ngành khác nhau tập trung trên một lãnh thổ nhất 
định để sử dụng chung hệ thống cơ sở hạ tầng (giao thông, 
năng lượng, nước, vv.) nhằm sử dụng tốt nhân tài, vật lực. 
VPĐCN thường hình thành và phát triển ở ngoại ô của các 
thành phố lớn. Quy hoạch và xây dựng VĐCN là biện pháp 
quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái đô thị và là tiền để cho 
việc xây đựng vành đai nồng nghiệp và thực phẩm cho 
thành phố. 


VÀNH ĐẠI DIỆT MĨ x. Vànk đai du kích. 


VÀNH ĐẠI DU KÍCH hệ thống tổ chức chiến đấu của 
lực lượng vũ trang địa phương, bao quanh một căn cứ hoặc 
một khu vực căn cứ của đối phương trong Kháng chiến 


VÀNH PHÓNG XA V 





chống MI. Thường gồm: các làng, xã chiến đấu; các tuyến 
(bãi) chông, mìn, cạm bấy, vv.; hệ thống công sự Lác chiến 
theo các phương án khác nhau được xây dựng sẵn để lực 
lượng vũ tang địa phương trụ bám, thường xuyên đánh đối 
phương ngay từ nơi đóng quần hoặc nơi làm căn cứ xuất 
phát cho các cuộc hành bình. VĐ)3K bao quanh một căn cứ 
(khu vực căn cứ) MI gọi là vành đai điệt MI. 


VÀNH ĐAI RỪNG THEO ĐỘ CAO (tk. vòng đai rừng), 
vùng phân hố của thảm thực vật rừng theo độ cao ở miễn 
núi, tưởng ứng với từng vành đai khí hậu theo độ cao từ 
chân đến đỉnh núi và có sự tương ứng về mặt phân bế so với 
sự phân bố của đai độ vĩ từ xích đạo đến hai cực. TỪ thấp 
đến cao có: vành đai rừng nhiệt đới, vành đai rừng cận nhiệt 
đới, vành đai rừng ôn đới. Tuỳ theo hướng phơi, độ dốc, độ 
cao của từng đãy núi mà sự phân bố các VĐRTĐC có sự 
khác nhau giữa sườn phía đông và sườn phía tây. Vd. ở dãy 
núi Himalaya (Himälaya), chân núi phía nam [đông Axam 
(Assam)] có rừng mưu thường xanh nhiệt đới, tếp đến rừng 
mưa thường xanh cận nhiệt đới. Ở độ cao 3.000 - 4.000 m 
có vành đai rừng thuộc chi Long não (/auzs), tiếp đó là 
vành đai các cây bụi ẩm và đồng cô cận cực. Ngược lại, 
sườn phía tây Punjap (Punjab) ở chân núi có quần hệ cây 
bụi gai cận nhiệt đới. Ở độ cao 600 - I.100 m có vành đai 
rừng lá cứng cận nhiệt đới và trên vành đai này là rừng lá 
kim. Ở độ cao 2.000 - 3.500 m là rừng cây lá kim hỗn loài 
với cây lá rộng. Trên cao nữa, chỉ còn các cầy bụi nói cao 
và đổng cỏ cận cực. Rừng Việt Nam tuy phần lớn là rừng 
nhiệt đới theo đai độ vĩ, nhưng trên 2/3 lãnh thổ thuộc đất 
miễn núi hoặc đổi núi nèn phần lớn rừng phân bế theo vành 
đai: vành đai nhiệt đới từ thấp đến độ cao 1.000 m (so với 
mặt biển) ở Miễn Nam và 600 m ở Miễn Bắc; vành đai cận 
nhiệt đới ở độ cao từ 1.000 m đến 2.600 m ở Miền Nam, từ 
600 đến 2.400 m ở Miền Bắc, vành đai ôn đới ở độ cao trên 
2.400 m ở Miễn Nam và trên 2.600 m ở Miền Bắc. 


VÀNH ĐẠI TRẮNG dải địa hình ngăn cách giữa vùng 
giải phóng và vùng tạm chiếm hoặc bao quanh một căn cứ 
quân sự lớn với mục đích cần trở sự xâm nhập của đối 
phương. Các đội quân xâm lược thường dùng chính sách 
"tam quang” (đốt sạch, giết sạch, phá sạch), hoặc lập “vùng 
tự do bắn phá" để thiết lập VĐT. Trong chiến tranh xâm 
lược Việt Nam của Pháp (1945 - 54), Đơ Lat Đơ Tatxinhy 
(De Lattre de Tassigny) đã thiết lập VĐT bên ngoài phòng 
tuyến mang tên ông ta, kéo đài từ Hòn Gai qua Đông Triểu 
- Lục Nam - Bắc Giang - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc - Sơn Tây - 
Hà Đông đến Ninh Bình, có tổng chiều dài khoảng 400 km, 
chiều rộng từ 5 - 10 km. Trong Kháng chiến chống Mĩ, quân 
Mĩ đã lập nhiều VĐT: nam sông Bến Hải (Quảng Trị), cần 
cứ Bình Đức, vyv. 

VÀNH KHUVÊẼN (2⁄;steropidae), họ gồm các loài chim 
nhỏ, màu xanh lục tươi, luôn hoạt động, phần lớn sống 
trên cây và kiếm ăn theo đàn. Ở Việt Nam có những loài 
chính san: I) VK Nhật Bản (Zos/erops japonicus) có chiều 
đài I1 cm; vành mất trắng và mặt lứng có màu xanh lục 
sáng, họng và dưới đuôi vàng đậm; mùa đông thường tập 


trung thành đàn lớn; sống di cư, gặp tương đối phổ biến lền 
đến độ cao khoảng 2.500 m ở rừng, bụi rậm và vùng cây 
bụi thứ sinh; phân bố ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 2) VK 
sườn hung (Z2!erp$ erythroplzurus) có chiêu dài 12 cm; so 
với VK Nhật Bản thì mặt lưng có màu xám sẵm hơn và 
sườn màu hung đậm; di cư đến vào mùa đông, có thể gặp 
lên đến độ cao khoảng 2.400 m ở rừng, bụi rậm và vùng 
cây bụi thứ sinh. 


VÀNH PHẦN TÁN vành, đới nằm gần mỏ, hoặc bao 
quanh thân quặng có chứa nguyên tố tạo quặng và các 
nguyên rế đặc thù, liền quan với quá trình tạo quặng (VPT 
nguyên sinh) hoặc với quá trình phong hoá (VPT thứ 
sinh). Hàm lượng các nguyên tố tạo quặng trong VPT 
thường cao hơn hàm lượng nền của đá. Phát hiện VPT là 
nhiệm vụ của phương pháp tìm kiếm địa hoá. Trong VPT 
thứ sinh phân ra: VPT cơ học đặc trưng cho các khoáng sẵn 
bển vững trong các điều kiện phong hoá như vàng, platin, 
Casiterit, vonframit, secliL manhetit, cromit, vv.; vành muối 
đặc trưng cho các mỏ khoáng vật dễ bị oxi hoá (mỏ sunfua, 
mỏ quặng urani). VPT là dấu hiệu quan trọng để tìm kiếm 
các khoáng sản, 


VÀNH PHẦN TẤN NGUYÊN SINH đới đá vây quanh 
thần quặng, trong đó các nguyên tố hoá học trở nên giàu 
hơn do từ thân quặng mang tới hoặc nghèo đi đo bị đưa đi 
Xa trong quá trình tạo quặng. 


VÀNH PHÂN TÁN SINH ĐỊA HOÁ khu vực phân bố 
các thực vật có chứa những nguyên tố đặc trưng cho mỏ 
quặng với hàm lượng tăng cao so với giá trị nên. Được 
thành tạo do kết quả của hiện tượng thấm hút và sinh dưỡng 
của thực vật liên quan với quá trình phá huỷ biển sinh của 
mỏ. Sự thành tạo VPTSĐH liên quan chắt chẽ với vành 
phân tán nguyên sinh, vành phần tán thứ sinh và vành phân 
tán thuỷ địa hoá. 


VÀNH PHÂN TÁN THỨ SINH khu vực có những 
nguyên tố chỉ thị quặng trong các trầm tích bở rời, trong đất 
có hàm lượng dị thường. Chúng được thành tạo do quá trình 
phá huỷ biểu sinh các thân quặng hoặc các vành phân tán 
nguyên sinh. Tuỳ thuộc vào nguồn gốc và sự thành tạo các 
VPTTS mà chia ra các loại: vành phân tán tàn dư và vành 
phân tán chỗng chất. Theo vị trí trơng quan với bề mặt còn 
chia ra : vành phân tán hở và vành phân tán kín. 


VÀNH PHÓNG XA (cg. vành Van Alen), những vùng 
bên trong từ cầu của Trái Đất (các hành tình), tập trung 
các hạt tích điện (proton, electron) có động năng lớn, bị 
bất giữ bởi từ trường Trái Đất. Dưới tác dụng của từ 
trường, các hạt trong VPX chuyển động theo các quỹ đạo 
phức tạp từ Bắc Bán Cầu đến Nam Bán Cầu và ngược lại. 
Các VPX trong từ cầu Trái Đất được phát hiện ra từ năm 
1958, nhờ các máy do phóng xạ đặt trên các vệ tinh nhân 
tạo Explorer - I và 3. Phát hiện này gắn liền với nhóm đặt 
thiết bị do Van Alen (van Allen) đứng đầu, do đó đôi khi 
người ta gọi các VPX của Trái Đất là các vành Van Alen. 
Xt. Từ cầu của Trái Đất. 
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V vànH QUĂNG HOÁ 


VÀNH QUẶNG HOÁ đới chứa hàm lượng cao dị thường 
của các nguyên tố hoá học đặc trưng đối với một mổ nhất 
định. VQH nằm trong đá vây quanh thân quặng, trong đất 
và trầm tích bở rời phủ trên mỏ, trong nước ngầm và nước 
trên mặt, trong cơ thể sinh vật, trong khí quyển, vv. Theo 
dấu hiệu nguỗn gốc, chia ra VQH nguyên sinh và VQH thứ 
sinh, VQH là một trong những dấu hiệu tìm kiềm mỏ. 


VÀNH TAI phần ngoài của tai ngoài ở động vật có vú và 
thường được gọi "ai". Gỗm một vành da, bên trong là thứ 
sụn đàn hồi bao quanh lỗ tai ngoài để hướng các sóng âm 
thanh vào lỗ tai. Ở một số động vật có vú nhar chó, thổ... VT 
có thể cử động được. 


VÀNH THƯƠNG. Cho một vành R và một iđêan I của 
nó (x. !đ24n). Nhóm thƯơng của nhóm cộng R theo nhóm 
con Ï, được trang bị thêm phép nhân (a + D(b +) = ab+lI 
lập thành một vành gọi là VT của vành R theo iđêan Ïl, kí 
hiệu là R/I. Ánh xạ f : R —› R/1, trong đó f(x) = x + I, là một 
đồng cấu vành. Vd. vành của các lớp thặng dư theo môđun 
ml (nguyên dương): đó là VT của vành các số nguyên Z theo 
iđêan mZ gồm tất cả các bội số của m, kí hiệu là Z„. VT 
này gồm m lớo, lớp thứ ¡ gồm những số nguyên mà khi đem 
chia cho m thì cho số dư là ¡ (O < ¡ < m - I). Z„ là một 
trường, gọi là trường thặng dư, khi và chỉ khi m là số 
nguyên tố. 


VÀNH VAN ALEN x. Vành phóng xạ. 


'VANMIKI (Valmiki, khoảng thế kÏ 5 - 4 tCn.), nhà văn 
Án Độ thuộc đẳng cấp Ba La Môn, tác giả bản anh hùng ca 
"Ramayana". Được xem là 
nhà thơ đầu hên của đân tộc 
Ấn. Ông bị cha mẹ ruỗng 
bỏ, phải trốn vào rừng sâu 
làm nghề ăn cướp. Tương 
truyền có một đạo sĩ khuyên 
ông nền cải tà quy chính, rồi 
bày cho phép tu luyện. Vốn 
thông minh, có tí nhớ kì lạ, 
có năng khiếu "xuất khẩu 
thành thơ", nên thần Narađa 
(Narada) đem câu chuyện 
hoàng tử Rama (Rama) và 
nàng Xita (Sita) kể cho 
nghe. Vanmiki soạn thành 
trường ca, truyền bá trong 
dân gian. Qua bao thời đại, anh hùng ca "Ramanaya” có 
nhiều người thêm bới, chỉnh lí, nhưng người ta vẫn không 
quên Vanmiki, tác giả đầu tiên của nó. 


VANRA ML E.L. (Marie Espnt Léon Walras; (834 - 910), 
nhà kinh tế học người Pháp, sáng lập bộ môn kinh tế học tại 
khoa luật ở Lôêdđan (Lausanne) vào năm 1870. Ông là một 
tronp những người sáng lập học phái toán trong kinh tế học. 
Tác phẩm chính: "Những nhân tố của kinh tế chính trị học 
thuần tý" (1§74 - 77), "Nghiên cứu kinh tế xã hội" (1896) 
và "Nghiên cứu kinh tế chính trị học ứng dụng" (1898). 
Vanra đã để cập đến nhiều lí thuyết, rong đó nổi bật nhất 
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là lí thuyết về giá trị, vễ giá cả và cân bằng tổng quát. Theo 
ông "giá trị là tất cả những vật hữu hình, hay vô hình đang Ở 
trong tình trạng khan hiếm”. Một vật có giá trị khi cầu lớn 
hơn cung, nếu cùng lớn hơn câu thì vật đó mất giá trị. Ông 
cho lí thuyết về giá cà là trọng tâm của kinh tế học; thị 
trường là nơi trao đổi hàng hoá và giá trị trao đổi xuất hiện 
trên thị trường, cho nên muốn phân tích giá trị trao đổi thì 
phải phân tích thị trường và quan hệ cung - cầu; sử đụng 
thuật ngữ toán học, hàm số cung - cầu sẽ ủm ra điểm cân 
bằng theo lí thuyết cân bằng tổng quát. Ông cho rằng, kinh 
tế thị trfờng gồm có 3 thị trường: thị trường sản phẩm, thị 
trường tư bản, thị trường lao động; các thị trường này độc 
lập với nhau, nhưng do hoạt động của các nhà doanh nghiệp 
nền chúng có quan hệ với nhau, tác động đến nhau và tạo 
nên thế mà ông gọi là "cân bằng tổng quát”, thông qua quan 
hệ cung - cầu. 


VANTO B, (Bmno Walter; họ rên đầy đủ: Brnno Walter 
Schlesinper; 1826 - 1962), nhà chỉ huy dàn nhạc người Đức, 
làm việc tại Nhà hát ôpêra Viên, Beclin, chỉ đạo đàn nhạc 
“Ghêvanhaø" (1930 - 33) tại Laixich (Leip2ig). Năm 1933, 
sống ở Hoa Kì, đi lưu diễn tại nhiều nước trên thế giới. 
Vantơ là đại điện lỗi lạc của trường phái Mald, chủ tích 
danh đị Hội Malơ ở Viên. Tác giả của 2 bản giao hưởng và 
một số tác phẩm âm nhạc khác. 


VANTƠN E. (A. Ernest 
Walton; dạng phiên Âm khác: 
Oantơn; 1903 - 95), nhà vật 
lí Ailen Nghiên cứu lí 
thuyết và thực nghiệm hạt 
năng lượng cao bằng máy 
gia tốc, phân rã các hạt 
nhân nguyên tử. Giải thưởng 
Nôben (195lI) cùng với 
Cocrop (J. Cockcroft). 


VANUATU (Bixlama: 
Ripablik blong Vanuatu; À, 
Republie of Vanuatu - Cộng 
hoà VanuatUu), quốc gia hải 
đảo ở tây nam Thái Bình 
Dương, về phía đông Ôx:râylia và biển San hô, gồm trên 
80 đảo, trong đó có 11 đảo khá lớn. Bờ biển 2.528 km. 
Diện ứch 12,2 nghìn km”. Dân số 199 nghìn (2000). Dân 
thành thị 21,5%, Dân tộc: người Vanuatn 98%. Tôn giáo: 
chủ yếu là theo đạo Thiên Chúa 77%. Ngôn ngữ chính 
thức: tiếng Bixlama (Bislama), tiếng Pháp và uếng Anh. 
Thể chế: cộng hoà - một viện (Nghị viện). Đứng đầu Nhà 
nước: tổng thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ 
đô: Po Vila (Port Vila hoặc Vila; 30 nghìn dân), Các thành 
phố chính: Luygăngvin (IL.uganville, 11,3 nghìn đân), 
Xanto (Santo; 7 nghìn dân). 





Vantơn ÈE. 


Các đảo đều có nguồn gốc núi lửa, địa hình đồi núi (có 
đỉnh 1.810 m). Đồng bằng ven biển hẹp. Khí hậu nhiệt đới, 
gió tín phong, có bão từ tháng giềng đến tháng tư. Nhiệt độ 
20 - 27°C. Lượng mưa 1000 mm/năm. Đất canh tác 122, 





đồng cỏ 2%, rừng và cây bụi 75%, các đất khác 11%. 
Khoáng sản không đáng kể. 





Vanuatu 


Kinh tế nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp chiếm 
24,7% GDP và 74,4% lao động. Công nghiệp 10,5% GDP 
và 3,2% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 64,8% 
và 22,4% lao động. GDP đầu người 2.802 USD (1989). GNP 
đầu người 1.260 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): dừa 339 nghìn tấn, củ các loại 65 nghìn tấn, chuối 
{2,5 nghìn tấn, rau, dưa 9,8 nghìn tấn, ca cao 1,5 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: bò 151 nghìn con, lợn 62 nghìn con, dê 12 nghìn 
con. Gỗ tròn 63 nghìn mỶ. Cá đánh bất 2,6 nghìn tấn. Sản 
phẩm công nghiệp chính: chế biến lương thực - thực phẩm, 
đô gỗ, hàng thủ công, đệt may. Năng lượng: điện 30 triệu 
kW.h. Giao thông (1996): không có đường sắt, đường bộ 
l,Ì nghìn km (rải nhựa 24%). Trọng tải thương thuyển 
3,3 triệu tấn. Xuất khẩu (1997): 4 tỉ vatu (cùi đừa 49%, thịt 
102%, ca cao 5,9%); bạn hàng chính: các nước Châu Âu 
459%, Bănglađet 12,6%, Nhật Bản 10,4%, Tân Calêđôni 
4.5%. Nhập khẩu: 10,8  vatu (máy móc và thiết bị vận tải 
25,7%, lương thực 19,7%, hàng tiêu dùng 15%, xăng dầu 
10,6%, hoá chất 6,2%), bạn hàng chính: Ôxtrâylia 42,1%, 
Pháp 13,5%, Niu Zilân 12,2%, Nhật Bản 7,3%, Đơn vị tiền 
\Ệ: vatu (VT). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 142,93 VT (10. 2000). 


Xa xưa, V là đất cư trú của người Mêlanêdi. Đầu thế kỉ 
I7, người Bồ Đào Nha đã phát hiện V. Cuối thế kỉ 18, nhà 
hàng hải Cuc (J. Cook) đã thám hiểm và đặt tên là Tân 
Hêbrit (Nouvelles Hébrides). Cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20, 
Anh (1887) và Pháp (1905) cùng chia nhau thống trị quần 
đảo. Ngày 30.7.1980, giành được độc lập và lấy tên là V, 


VAREDƠ E. V 





Là thành viên Liên hợp quốc từ 15.9.1981. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam từ 3.3. 1982. 


VANXƠ (valse), điệu nhảy sinh hoạt trong quốc tế vũ: 
nhịp 3/4 nhanh. Những năm 70 thế kỉ 18, V phổ biến rộng 
rãi ở Châu Âu. Nhiêu nhạc sĩ nổi tiếng đã viết nhạc V: 
Hayđơn (F. ]. Haydn), Môza (W, A. MozartU), Bêthôven 
(L. V. von Beethoven), Sube (F. Schuhert), Vebø (C. M. 
von Weber), Sôpanh (F. Chopin), Lixtơ (F. LiszU, Richơt 
(V. Eichard), Xtdraoxơ (R. Strauss), Xtdraoxơ (J. Strauss - 
con), vv, Bước nhảy: nam nữ đứng đối diện nhau, nam bước 
tới, nữ bước lui, 1 bước dài vào nhịp mạnh, 2 bước ngắn vào 
2 nhịp nhẹ, quay theo vòng tròn. 

VÀO MẨY hiện tượng hoa lúa đã thụ phấn, nội nhũ đã 
phát triển thành hạt gạo và bắt đầu rắn lại. 


VÀO / RA (fín; A. intput / outpuÐ, việc đưa dữ liệu vào 
máy tính và từ máy tính ra. 


VAPXARÔP N. (Nikola Vapcarov; 1909 - 42), nhà thơ, 
nhà cách mạng Bungari. Sinh trong một gia đình cách 
mạng. Tốt nghiệp Trường Kĩ thuật Hàng hải Vacna (Varna; 
1932), làm thợ đốt lò, hiểu sâu sắc cuộc sống công nhân 
mỏ. Vào Đảng Cộng sản Bungari (1932); năm 1936, về 
Xôfia. Có quan hệ với các nhà văn cách mạng. Vapxarôp 
thành lập nhóm nhà thơ tiến bộ, in những bài thơ cách 
mạng. Trong Chiến tranh thế giới II, Vapxarôp tổ chức đội 
quân chiến đấu chống phát xít Tháng 3.1942, bị bắt và bị 
chính quyền phát xít Bungari xử bắn. Tiếp tục truyền thống 
thơ ca cách mạng của Bôtep (K. Botey; 1849 - 76), Vapxarôp 
đưa vào thơ ca những để tài mới, những hình tượng mới 
("Những bài ca môtơ", 1940), phủ định quyết liệt thế giới cũ 
và khẳng định lí tưởng cộng sản. Nhân vật trữ tình của thơ 
Vapxarôp là người công nhân - cộng sản, trong đời thường, 
trong lao động và trong đấu tranh. Thơ ông được bạn đọc 
Bungari yêu thích, như các bài "Tin tưởng", "Tôi có tổ 
quốc", "Hấp hối", "Vĩnh biệt", vv. Được Hội đồng Hoà bình 
Thế giới truy tặng giải thưởng Hoà bình (1952). 


VARACTƠ (A.varactor), bộ tạo sóng hài (x. Sóng hài) ở 
tần số siêu cao dùng varicap (x. Varicap). 


VAREDƠ E. (Ph. Edgar Varèse; 1883 - 1965), nhà soạn 
nhạc, nhà hoạt động xã hội và chỉ huy dàn nhạc Hoa Kì gốc 
Pháp. Những năm 1904 - 06, học tại Viện XcÔla Canto của 
Vanhxăng Đanhđy (Vincent d°lndy), sau đó tại Nhạc viện 
Pari. Phần lớn các tác phẩm của Varedơ viết trước năm 
1920 đã bị thiêu huỷ trong một cuộc hoả hoạn ở Beclin và 
một phần do chính Varedơ tự huỷ bỏ. Các tác phẩm độc đáo 
nhất khiến cho Varedơ nổi tiếng được sáng tác trong những 
năm 192] - 36, trong đó có 3 kiệt tác: "Acana" (cho dàn 
nhạc lớn), "Vẹn toàn” (cho II kèn và 17 gõ), và "lông hoá" 
(cho 35 gõ). Trong giai đoạn sáng tác chín muồi, ông hướng 
vào các thể hiện bằng cách tân âm nhạc vẻ tiết tấu, âm sắc: 
chú trọng đến các vấn để âm nhạc điện tử - âm học, tìm tòi 
những kết cấu âm thanh mới, mở rộng khả năng phát âm 
của các nhạc cụ thông thường. Các tìm tòi sáng tác của ông 
về giai điệu, tiết tấu, hoà thanh... cho ta dự cảm thấy sự 
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V VARFENILTT R. 


xuất hiện không chỉ là Mexiäng (O. Messiaen) mà còn cả 
Xênakit (Y. Senakis). Tác phẩm: "Châu MT", "Acana", 
"Tiếng dâng”, "Ipeprixmơ", "Vẹn toàn", "Ôctängđrơ", "lông 
hoá", "Sự đậm đặc 25.5", "Èquatorian", "Hoang mạc", "Về 
đêm", "Không gian", "Pôem điện tử", "Trong đêm”, vv . 


VARENIUT B. (Bernhard Varenius; 1622 - 50 ?), nhà địa 
lí Hà Lan thế kỉ 17. Công trình lớn là cuốn "Địa lí đại 
cương", xuất bản năm 1650, trong đó lần đầu tiên xác định 
bản chất của địa lí là nghiên cứu "lớp vỏ Trái Đất". 


VARICAP (A. varicap), điột bán dẫn được sử dụng làm 
điện dung biến đổi. Khi biến đổi điện áp ngược đặt vào 
điôt, điện tích trong lớp chắn của tiếp giáp p - n biến thiên 
làm thay đổi điện dung lớp chắn đó. V được dùng rộng rãi 
trong các mạch tự động điều chỉnh tần số, khuếch đại thông 
số, ổn áp của thiết bị vô tuyến điện tử, 


VARION pha trợ, tổn tại ngoài tế bào của virut, gồm vỏ 
protein bao quanh một hay nhiều sợi ADN hoặc ARN. Có 
thể đa diện hoặc xoắn và có kích thước thay đổi. 


VARIXI (A. Variscan orogeny), x. Hecxini. 


VASOPRESIN (A. vasopressin), hocmon peptit do vùng 
dưới đổi thị và thuỳ sau tuyến yên tiết ra. Kích thích co các 
cơ bao quanh mao mạch và động mạch tạo nên áp suất 
máu, tăng nhu động tử cung, kích thích hấp thụ lại nước 
trong các ống thận, dẫn đến làm tăng nỗng độ ure trong 
nước tiểu. 

VAT (A. value added tax), x. Thuế giá trị gia tăng. 


VẠT GẤU (cg. vạt tích tụ), dải tích tụ bở rời viễn quanh 
chân đổi núi, pm hạt thô lẫn hạt mịn đưa từ trên sườn đổi 
xuống do dòng chảy thường xuyên và tạm thời rửa trôi bể 
mặt hoặc do trọng lực. Chia ra: VG aluvi - proluvi, VG 
đêluvi - proluvi, VG đêluvi - côluvi, VG đêluvi, vv. 

VATICĂNG (Ph. Vatuican; I Vaticano - Nhà nước 
Vaticäng), thành phố quốc gia nằm trong thủ đô Rôma 
của Italia, Diện tích 0,44 km”, Dân số khoảng 1 nghìn. 
Trung tâm giáo hội Thiên Chúa giáo thế giới. Ngôn ngữ 
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chính thức: tiếng Italia và tiếng Latinh. V có đầy đủ hình 
thái của một quốc gia có chủ quyển, có đồng tiền riêng, 
quân đội, cảnh sát, báo chí, đài phát thanh riêng; quan hệ 
ngoại giao với nhiều nước. Người đứng đầu V là giáo hoàng 
do Hội đồng Hồng y Giáo chủ bầu ra. Giáo hoàng nắm 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cơ quan tư vấn cao 
cấp là Hội nghị Giáo hội Thiên Chúa La Mã, Hội đồng 
Hồng y Giáo chủ và Hội đồng Giáo chủ. Hoạt động kinh tế 
của V chủ yếu là ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, các lệ phí 
tôn giáo, du lịch. Đơn vị tiền tệ: lia Italia. 


Nhà nước V tốn tại từ 1929 theo Hiệp định L.atơräng [gọi 
theo tên địa phận và tổng thể kiến trúc thuộc sở hữu nhà 
nước V ở Rôma: Latêranô (Laterano; Ph. le Latran)]. Tại V 
có nhiều công trình văn hoá, nghệ thuật quý giá, những 
cung điện, nhà thờ, quảng trường, tượng đài nổi tiếng. 


VAVILÔP N. I. (Nikolaj Ivanovich Vavilov; 1887 - 1943), 
nhà sinh học, nhà di truyền học, nhà thực vật học Nga. 
Người xây dựng cơ sở khoa học của việc chọn giống và các 
trung tâm nguồn gốc cây trồng; viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Liên Xô (1929). Là một trong những nhà tổ chức và 
lãnh đạo đầu tiên của nền khoa học và kinh tế nông nghiệp 
Liên Xô. Giải thưởng Lênin (1926). 


VAVILÔP X. L. (Sergej Ivanovich Vavilov; 1891- 1951), 
nhà vật lí Nga, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô từ 
1945. Có nhiều công trình nghiên cứu về quang học và hiện 
tượng phát quang. Xt. Bức xạ Chêrenkôp — Vavildp. 


VAXCÔ ĐA GAMA (Vasco đa Gama; tk. CGama V. Da; 
1469 - 1524), nhà hàng hải Bồ Đào Nha, người Châu Âu 
đầu tiên hoàn thành việc tìm kiếm đường biển sang Ấn bộ 
vòng qua Châu Phi. Tháng 7.1497, dẫn đầu đoàn thám hiểm 
gồm 4 tàu và 168 thuỷ thủ đi từ Lixboa (Lisboa; Bổ Đào 
Nha) vòng qua mũi Bão Táp đến hải cảng Melindi 
(Melindi) rồi từ đây đến Calicut (Calicut; Ấn Độ) và trở về 
Lixboa tháng 9.1499, Nhân chuyến vượt Nam Phi thành 
công này, mũi Bão Táp được Vaxcô Đa Gama đổi tên là 
mũi Hảo Vọng. Năm 1502 - 03, lại dẫn đầu đoàn thám 
hiểm gồm 20 tàu đến Calicut rồi trở về Lixboa. Năm 1524, 
được chỉ định làm phó vương Ấn Độ. Mất tại Ấn Bộ. 


VAXECMAN A. (August Wassermann; I866 - 1925), 
nhà miễn dịch học người Đức. Có nhiều công trình nghiên 
cứu xuất sắc trong lĩnh vực miễn dịch học và huyết thanh 
học: miễn dịch chống độc tố trong bệnh tả, thương hàn, 
bạch hầu, uốn ván, cúm; mở đầu phương pháp chẩn đoán 
huyết thanh một số bệnh như lao, ung thư; cùng với Naixơ 
(A. Neisser, thầy thuốc Đức) và Bruc (C. Bruck) để ra 
phương pháp chẩn đoán huyết thanh giang mai (1906), kĩ 
thuật được tất cả các nước chấp nhận và thực hiện chẩn 
đoán bệnh giang mai và gọi là phản ứng Boocđê - Vaxecman 
(Bordet - Wassermann; phản ứng mang tên Vaxecman và 
bác sĩ, nhà vi sinh học Bỉ Boocđê (1. Bordet); viết tắt là 
phản ứng B - W], 


VAXILIEP (Vasilev), hai nhà đạo diễn điện ảnh Xô Viết 
trùng họ, kết nghĩa anh em: I) Ghêoocghi Nikôlaevich 
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(Georg) Nikolacvich; 1899 - 1946), Nghệ sĩ Công huần 
Công hoà Lên bang Nga; 2) Xecpây Đmitniêvich (Sergc) 
Dmitrievich; 1900 - 59), Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô. Cả hai 
người đều khởi nghiệp điện ảnh năm 1924 bằng công việc 
biên rập, dựng lại các phim nước ngoài chiếu ở Liên Xô. 
Năm 1934, đồng tấc giả kịch bản và đạo điễn phim 


"Chapaep", dấu ăn quan trọng trong lịch sử điện ảnh Xô - 


Viết (giải thưởng Nhà nước Liên Xô năm 1941). "Tiền 
tuyến” dựa theo kịch của KoocnâAychuc (A. F.. Kornejchuk) 
là phím cuối cùng mà hai người làm chung năm 1943. 


VAY sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho V giao 
cho bền V một khoản tiền hoặc một vật; khìi đến hạn trả, 
bên V phải hoàn trả tiền hoặc vật cùng loại thco đúng số 
lượng, chât lượng và chỉ phải trả lãi, nếu có thoả thuận hoặc 
pháp luật có quy định. Hợp đồng V tài sẵn có thể được giao 
kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản; nếu các bên có thoả 
thuận hoặc pháp luật có quy định hợp đồng V phải được lập 
thành văn bản, thì phải tuần theo hình thức đó. Bên V trở 
thành chủ sở hữu tài sản V kể từ thời điểm nhận tài sản đó. 
Bên cho V có các nghĩa vụ: giao tài sản cho bên V đầy đủ, 
đúng chất lượng vào thời điểm và tại địa điểm đã thoả 
thuận; bồi thường thiệt hại cho bên V, nếu bền cho V biết 
tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên V 
biết, trừ trường hợp bên V biết mà vẫn nhận tài sản đó; 
không được yêu cầu bên V trả Tại tài sẵn trước thời hạn, trừ 
trường hợp quy định tại điều 475 của Bộ luật dân sự. 

Bên V tài sản là tiền, thì phải tr đủ triển khi đến hạn; nếu 
tài sản là vật, thì phẩi trả vật cùng loại đúng số lượng, chất 
lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong trường hợp 
bên V không thể trả vật, thì có thể trả bằng tiền theo giá trị 
của vật đã V tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nến được bên 
cho V đẳng ý. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ 
sở của bên cho V, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong 
trường hợp V không có lãi mà khi đến hạn bên V không trả 
nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, thì bèn V phải trả lãi đối với 
khoản nợ chậm trả lãi theo lãi suất tiết kiệm có kì hạn của 
Ngân hàng nhà nước tương ứng với thời hạn chậm trả tại 
thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận. Trong trường hợp V có 
lãi mà khi đến hạn bên V không trã hoặc trả không đầy đủ, 
thì bên V phải trả lãi trên nợ gôc và lãi theo lãi suất nợ quá 
hạn của Ngần hàng nhà nước ứng với thời hạn V tại thời 
điểm tưảä nợ. Các bên có thể thoả thuận về việc tài sản V 
phải được sử dụng đúng mục đích V; bèn cho V có quyền 
kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyển đòi li tài sản V 
trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên V vẫn sử dụng tài 
sản trái mục đích. Lãi suất V do các bên thoả thuận nhưng 
không được vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngần 
hàng nhà nước quy định đối với loại cho V tương ứng. Trong 
trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi trong việc 
V, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về 
lãi suất, thì áp dụng lãi suất tiết kiệm có kì hạn do Ngân 
hàng nhà nước quy định tương ứng với thời hạn V tại thời 
điểm trả nợ. Đối với hợp đồng V không kì hạn và không có 
lãi, thì bên cho V có quyên đòi lạ! tài sản và bên V cũng có 
quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau 
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biết trước trong một thời gian hợp lí, nếu không có thoả 
thuận khác. Đối với hợp đẳng V không Kì hạn và có lãi, "hì 
bên cho V có quyển đòi lại tà: sẵn bất cứ lúc nào nhưng 
phải báo trước cho bên cho V trong một thời gian hợp lí và 
được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên V cũng 
có quyền trả lạì tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho 
đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên V 
trong một thời gian hợp 1í. Đốt với hợp đồng V có kì hạn và 
không có lãi, thì bên V có quyền trả lạ! tài sản bất cứ lúc 
nào, nhưng phải báo trước cho bên cho V trong một thời 
gian hợp lí, còn bền chơ V chỉ được đồi lại tài sản trước kì 
hạn, nếu được bên V đồng ý. Đối với hợn đồng V có kì hạn 
và có lãi thì bền V có quyển trả lại tài sản trước kì hạn, 
nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kì hạn, nếu không có thoả 
thuận khác. 


VAY MƯỢN quá trình nhập hệ của các yếu tố ngôn ngữ 
(chủ yếu là từ vựng) bên ngoài vào một hệ thông ngôn ngữ, 
do những nhu cầu về định danh và biểu đạt các khái niệm 
mới, những sắc thái phân biệt mới, vv. Sự VM có thể được 
thể hiện bằng cả hai cách: qua khẩu ngữ lẫn qua sách vở và 
qua ngôn ngữ văn học. Vd. các từ vay mượn tiếng Hán do 
vào tiếng Việt theo nhiều con đường khác nhau và trong 
những thời kì khác nhau, nên hiện nay, nhiều khi tổn tại 2, 
3 từ đồng nghĩa gốc Hán và chỉ được phân biệt nhau về sắc 
thái sử dụng, vd. buổng và phòng; mổ, má và mồ, vV. 


VẢ Y các phiến nhỏ, phần đoạn, cứng của hệ da xương ở 
động vật có xương sống như cá, chim và một số động vật eó 
vú, đảm nhiệm chức năng bảo vệ. Hình dạng, kích thước, 
cấu tạo rất khác nhau ở các nhóm động vật. V của động vật 
Không hàm (Agnatha) hoá thạch và cá có nguồn gốc lá phôi 
ø1ữa, hình thành mô xương (đentin, xương) được xếp trên cd 
thể theo các hàng đấy hình học chính xác theo đường của 
các sợi colagen của da; ngoài chức nãng bảo vệ còn có chức 
năng vận động, chống đồ cơ thể. Tất cä các loại V của cá 
có đặc trưng sinh tưởng theo chu kì với sự hình thành các 
vòng năm (dựa vào đặc điểm này người !a xác định được 
tuổi và nhịp độ sinh trưởng của cá). V của cá miệng tròn, 
cá, lưỡng cư, phát xuất từ V tấm của cá sụn tiến hoá lên V 
láng ở cá xương. V sừng của bò sát, chìm và động vật có vú 
hình thành do sự sừng hoá lớp ngoài của thượng bì, Vỏ sừng 
thường được thay thế bằng sự lột xác theo chu kì. Ở bò sát 
đôi ktu V sừng hợp sinh cùng với sự hoá sừng của da thứ 
sinh và phủ toàn bộ cơ thể như ở cá sấu, rùa. V sừng của 
chim ở chân, động vật có vú (thú có túi, gặm nhấm, thú ăn 
côn trùng) thì chủ yếu ở đuôi, Ở tê tê (Pholidora) còn thấy 
V cứng trên thân. V ở bướm và một số loài cồn trùng khác 
là các phiền xếp chồng lên nhau giống như V cá ở cánh 
hoặc ở thân. 


VẤY BẮC cấu trúc thường có nhiều trong nón cái của 
thực vật hat trần mà mỗi cái có mang một vảy noãăn ở nách. 

VẢY COSMIN (cơ. vảy ngà), vẫy có trên một số loài cá 
xương cổ đại (cá vây tay, cá phối). VC do lớp dày các răng 
đa liên kết chặt chẽ với nhau cấu tạo từ chất đentin bị biến 
đổi là đesmin. Phần thân vảy do chất cosmin là chất gần 
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giống chất đentin tạo nên, bên ngoài phủ một lớp tương tự 
men (virođentin). XI. Vay líng. 


VẬY LÁNG vảy cứng có gờ, dạng hình thoi, phổ biến ở 
cá cổ đại của các loài cá cổ hoá thạch như cá vây tay, cá 
piáp. Ngày nay chỉ còn lại ở một sế loài cá như cá tâm, cá 
nhiều vây, cá láng xương. Bên ngoài vảy có một lớp đentin 
giếng như mcn cứng sáng bóng gọi là ganoin (hợp chất 
canxi) đo lớp bì tiết ra, bên trong là 1zopedin. VL hình thành 
do hợp sinh của vảy tấm nguyên thuỷ. Trên cơ thể động 
vật, VL xếp thành vòng tạo thành giáp (rìa trên cùng của 
váy có các gai), vừa là chỗ dựa cho hệ cơ vừa bảo đảm sƒ 
đẻo dai cần thiết cho cơ thể khi chuyển động. VL phát 
triển suốt đời và không bị thay thế. Loại VỊ, nguyên thuỷ 
nhất là vầy cosmin (xt. Vấy easmin) đặc trng cho cá vây 
tay (Iatimeria) và cá phối. 


VẢY MANG NOÃN lá đại bào tử trên nón cái của bộ 
Quả nón. Đó là những vầy hoá gỗ có mung các noãn về sau 
thành hạt, xếp xoắn quanh trục giữa để tạo nền nón. 


VẢY TẤM (tk. răng bì), cấu trúc giống như cái răng nhỏ 
ở trên da các loài cá sụn. Mỗi vảy có gai nhọn nằm trên 
phần lỗi ra ngoài và hướng về phía sau. VT gồm chất ngà 
răng (đentin) tương tự chất xương được phủ lớp men cứng ở 
ngoài và xoang tuỷ ở giữa. Được gắn vào phần gốc phẳng 
của chất xương nằm dưới da. Ở các loài cá sụn (cá nhám, cá 
mập), răng của chúng cũng bằng các VT cứng với 5 gai 
nhọn. Nguồn gốc giống với răng của động vật cố xương 
sống bậc cao. 


VÁY đồ mặc che thân từ thắt lưng trở xuống, từ thời cổ 
đại, đa số phụ nữ trên thế giới đểu mặc. Ở một số nước, có 
tục nam giới mặc V, Trừ loại V kết bằng lá cây, có 3 loại 
chính: 1) V mở hay V quấn: mảnh vải quấn quanh bụng rỗi 
giắt một đoạn góc trên vào cap; 2) V kín hoặc V chui: mảnh 
vải khâu liền 2 mép thành hình ống, hình nón cụt hoặc xếp 
nếp, khi mặc phải chui đầu hay xỏ chân; 3) V lá: nhiều 
mảnh vải hẹp không khâu hiển cạnh nhưng vẫn quây quanh 
thân dưới. Ở phương Tây, V và áo váy (áo liển váy) có mối 
liên quan chặt chẽ trong quá trình phát triển. Ở Việt Nam, 
hình chiếc váy đã được tìm thấy trên một số di vật khảo cổ 
thời kì Đông Sơn và phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống 
mặc váy. V thâm hoặc nâu, ngắn, bằng vải dày, bên (như 
nái, trúc bầu...). Ngoài ra, còn có V dài bằng lĩnh, sôi, lụa, 
láng... màu đen. Thế kỉ 15, giặc Minh xâm lược cấm phụ nữ 
Việt Nam mặc V, nhằm thực hiện âm mưu đồng hoá trang 
phục; vua Minh Mạng (1820 - 40) cũng cấm "quần không 
đáy", nhưng đều không có hiệu quả. Chỉ đến cuối thế kỉ 20, 
phụ nữ dân tộc Việt nƒ nguyện dẫn dần thôi mặc V để mặc 
quần, lúc đó V chỉ còn lại ở trang phục của phụ nữ một số 
dân tộc thiểu số với những nét đẹp truyền thống vẻ hoa văn, 
hoà sắc, cách mặc... như cạp V Mường, gấu V Thái, hoa 
văn trên toàn thân V Lào, Lự; miếng đáp phía sau V Gia 
Rai, Ba Na, vv. Hiện nay, ở thành thị lại đang có xu hướng 
mặc V kiểu Châu Âu. 


VAZÔP Ï. (van Vazov; 1850 - 1921), nhà văn, nhà hoạt 
động xã hội Rungarl. Năm I§75, tham gia uỷ ban cách 
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mạng ở Xôpốt (Sopoo. Những năm 1876 - 77 sống lưu vong 
ở Bucaret. Trong chiến tranh Nga - Thổ, phục vụ trong quân 
đội Nga. Sau ngày Bungari được giải phóng khỏi ách đô hộ 
của Thổ Nhĩ Kì, ông làm thấm phán thành phố Beckôvitxa 
(Berkovitsa) (1879 - 80). Dưới chế độ độc tài, Vazôp lưu 
vong sang Ôđetxa (1887 - 89). Tác phẩm được in từ I§70. 
Các tuyển tập thơ nổi tiếng: "Ngọn cờ và cây đàn guxli" 
(1876), "Nỗi buồn của Rungari" (1822), "Giải thoát" (1828); 
đó là bộ ba tác phẩm viết về cuộc đấu tranh của nhân dân 
Bungari chống quân Thổ và niềm vui giải phóng đất nước. 
Thơ trữ ủnh đa dạng về để tài và thể loại. "Đàn guxli" 
(1881), "Cánh đẳng và khu rừng" (1884) là những bức tranh 
quê đầy chất thơ. Cuối những năm 1890 đầu 1900, thở ông 
phản ánh số phận buồn thẩm của nông dân Bungari phá 
sản. Truyện "Những người bị ruỗồng bỏ" (1883 - 84) nói về 
đân Bungari lưu vong ở Rumani. Tiểu thuyết "Dưới ách" 
(1889 - 90) là tác phẩm đổ sộ nhất của Vazôp, là bẩn anh 
hùng ca về cuộc khởi nghĩa năm 1876 của Bungarì. Vazôp 
cũng đóng góp nhiều vào việc xây dựng sân khấu dân tộc, 
với các vở kịch lịch sử, hài kịch, kịch thơ. Vazðp là nhà văn 
nhân dân thể hiện lí tưởng đân chì. Tác phẩm của ông là 
giai đoạn phát triển cao nhất của chủ nghĩa hiện thực phê 
phán Rungar!. 


VĂN (y), một trong bốn phép thu thập tư liệu lâm sàng 
(tứ chẩn) của y học cổ truyền. V có nghĩa là nghe âm 
thanh và ngửi mùi của người bệnh. Nghe ầm thanh bao 
gồm: nghe tiếng nói, hơi thở, tiếng ho, tiếng nôn, nấc, ợ 
hơi, tiếng thở đài, Nói chung, nếu âm thanh to, khoẻ, vang 
thuộc chứng thực; nhỏ, yếu, đứt quãng là chứng hư. Ngửi 
mùi: ngửi hơi ở người, ở mồm, ở hơi thở, mùi mồ hôi, mùi 
phân, mùi nước tiểu, mùi trung tiện, mùi đờm, chất nôn, vv. 
Nói chung, nếu hơi hói, khắm, thối, khai là chứng nhiệt; nếu 
hơi tanh là hàn. 


VĂN (mĩ thuật), đường nét của chữ (Văn tự), của hoạ tiết 
trang trí (hoa văn) phát triển liên tục, lặp !ại nhiều lần theo 
chiều dài, thường đùng để viễn khung, khép biên cho một 
môtp lớn và quan trọng hơn. Được dùng rộng rã! trong 
nghệ thuật trang trí phương Đông, nhất là Châu Á. Ở Việt 
Nam, gặp nhiều trong đồ gốm, đề đồng, đồ gỗ... trong chạm 
khấc mĩ nghệ cổ truyền, trần thiết đền chùa, các cung điện 
và lăng tẩm triều Nguyễn tại Huế, 


VĂN BAN (cg. văn quan), tên gọi quy ước bộ phận quan 
chức chuyên về bành chính, pháp luật, giáo dục, lễ nghị, 
kinh tế, vv. thời trung đại ở một số nước Á Đông. Ở Trung 
Quốc và Việt Nam, bên cạnh VB là Võ ban chuyên về quân 
SỰ. Ở Việt Nam, có từ thời Lý Nam Đế tuy còn sơ sài (Tình 
Thiểu là người đứng đầu). Sang thời Lý - Trần, VB dần ổn 
định và phát triển. Đến thời Lê, dưới triểu Lê Thánh Tông 
(1460 - 97), hoàn chỉnh. VB lấy nhà vua làm đối tượng phục 
vụ, được tuyển nhiệm qua khảo cử, khảo khoá, có chế độ 
#\ám sát việc làm, VB phát triển càng làm cho chính quyển 
tăng thêm tính chuyên chế và quan liêu. 


VĂN BÀN huyện ở phía nam tỉnh Lào Cai. Diện tích 
I439,3 km. Gỗm I thị trấn (Khánh Yên - huyện lị), 22 xã 


(Văn Sơn, Võ Lao, Nậm Mả, Nặm Rạng, Sơn Thuỷ, Tân 
Thượng, Nậm Chầy, Khánh Yên Thượng, Tân An, Nậm Xé, 
Hàa Mạc, Dẫn Thàng, Chiểng Ken, Làng Giàng, Khánh 
Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Dương Quỳ, Nậm Tha, Minh 
Lương, Thầm Dương, Liêm Phú, Nậm Xây). Dân số 72.000 
(2003), gồm các dân tộc: Tày, Dao, Mông, Kinh. Địa hình 


núi trung bình và thấp trong dãy Hoàng Liên Sơn, có các, 


đỉnh: Lang Cung (2913 m).., đổi bóc mòn ở phía đồng 
huyện. Sông Hỗng, Nậm Tha, Nậm Chăn chảy qua. Trồng 
lúa, ngô, sắn, chè. Chăn nuôi: bò, lợn, ong lấy mật. Trẳng 
rừng nguyên liệu giấy, gỗ ưrụ mò, quế, tam thất. Khai thác 
lâm sản, dược liệu, gỗ. Giao thông: quốc lộ 2279, tỉnh lộ 151 
chạy qua. Trước đây là châu sau trở thành huyện thuộc tỉnh 
lào Cai từ 1975, thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn; từ 12.8.1991, 
trổ lại tỉnh Lào Cai. 


VĂN BẢN mộc chỉnh thể trên câu, gồm một chuỗi các 
câu, đoạn văn được cấu tạo theo quy tắc của một ngôn ngữ, 
tạo nên thông báo có tính hệ thống. 


VĂN BẢN CÁ BIỆT loại văn bản áp dụng pháp luật do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được áp dụng 
đối với cá nhân, tŠ chức cụ thể (vở. quyết định khen thưởng, 
quyết định kỉ luật, quyết định bổ nhiệm ai đó giữ chức Vụ cụ 
thể...). VRCR là một yếu tố của sự kiện pháp lí; phải do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển ban hành và được đẫm bảo 
thì hành bằng các biện pháp cưỡng chế. VBCB phải có tính 
hợp pháp và hợp lí và phải căn cứ vào các quy phạm pháp 
luật cụ thể, có hình thức thể hiện theo đúng quy định của 
pháp luật: bản án, quyết định, chỉ thị... 


VĂN BẢN DƯỚI LUẬT văn bản quy phạm pháp luật 
do các cơ quan chấp hành, hành chính ban hành trền cơ sở 
thí hành hiến pháp, luật, nghị quyết của chính phủ được 
ban hành để quyết định chính sách cụ thể về xây dựng và 
kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến 
cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra hội đổng nhân đần thực hiện 
các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; bảo đảm thực 
hiện hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, 
tổ chức xã hội, đơn vị võ trang nhân dân và công dân; 
thực hiện chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo; quyết định 
chủ trương, chính sách cụ thể về ngân sách nhà nước, tiền 
tệ; phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, 
bảo vệ môi trường; củng cố và tăng cường quốc phòng, an 
ninh; thống nhất quản lí công tác đối ngoại của nhà nước, 
các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; 
các biện pháp chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy 
nhà nước; phê đuyệt các điểu ước quốc tế thuộc thẩm quyền 
của chính phủ. 

Nghị định của Chính phủ bao gồm: 4) Nghị định quy định 
chỉ tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết 
định của chủ tịch nước; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phú và các cơ quan khác thuộc thẩm quyển của 
Chính phủ thành lập; các biện pháp cụ thể để thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; b) Nghị định quy định 
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những vẫn để hết sức cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây 
đựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lí 
nhà nước, quản lí kinh tế, quản lí xã hội. Việc ban hành 
nghị định này phải được sự đổng ý của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội. 

Quyết định của thủ tướng Chính phủ được ban hành để 
quyết định cấc chủ trương, biện pháp lãnh đạo, điều hành 
hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước 
từ trung ương đến cơ sở; quy định chế độ làm việc với các 
thành viên Chính phủ, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và các vấn để khác thuộc thấm 
quyền của thủ tướng Chính phủ. 

Quyết định, chỉ thị, thông tư của hộ trưởng, thì triởng cơ 
quan ngung bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Quyết định của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 
thì trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định về tổ chức và 
hoạt động của các cơ quun, đơn vị trực thuộc; quy định các 
tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và các định mức kinh tế - kĩ 
thuật của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; quy định các 
biện pháp để thực hiện chức năng quản lí ngành, lĩnh vực 
do mình phụ trách và những vấn để được Chính phủ giao. 


Nahị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân 
Tối cao được ban hành để hướng dẫn các tòa án áp dụng 
thống nhất pháp luật, tông kết kinh nghiệm xét xử. 


Quyết định, chỉ thị, thông tư của viện trưởng Viện Kiểm 
sát Nhân dân Tối cao quy định các biện pháp để bảo đảm 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát nhân 
dân các cấp; quy định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền 
của viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. 


Thông tư liên tịch piffa các bộ, cđ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ được ban hành để hướng dẫn thỉ hành luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ bạn 
Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của chủ tịch nước, 
nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của 
thủ tướng Chính phủ có liên quan đến chức năng, nhiệm VỤ, 
quyền hạn của các cơ quan đó. 


Thông tư liên tịch giữa Toà án Nhân dân Tối cao với Viện 
Kiểm sát Nhãn dẫn Tối cao; thông tư liên tịch giữa bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Toà án Nhần 
dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được ban 
hành để hướng đẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong 
hoạt động tố tụng và những vấn để khấc liên quan đến 
nhiệm vụ, quyển hạn của các cơ quan đó. 


Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển với cơ quan trung tương của tố chức chính trị - 
xã hội được ban hành để hướna dẫn thi hành những vấn để 
khi pháp luật quy đình về việc tổ chức chính trị - xã hội đó 
tham gia quản lí nhà nước. 

VĂN BẢN GỐC săn bản ghi nhận một sự kiện pháp lí, 
xác nhận một hành vi pháp lí, từ đó phát sinh các quan hệ 


pháp luật, đo cơ quan nhà nước, người có thẩm quyển ban 
hành và trong trường hợp mà pháp luật quy định, có chứng, 
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V VĂN BẢN HỌC 


thực của công chứng nhà nước hoặc uy ban nhân dân có 
thẩm quyển. 


VĂN BẢN HỌC một ngành khoa học trong văn học, ngôn 
ngữ hợc, nghiên cứu các tác phẩm nhằm (ái tạo lại nguyên 
bản (bản gốc). Nhiệm vụ của VBH là nghiên cứu, so sánh 
nhiều văn bản và nhân chứng, sự kiện lịch sử để khôi phục 
nguyên văn bản đầu tiên, giúp cho việc nghiên cứu nhiều 
mặt tiếp theo được chính xác. 


VĂN BẢN LUẬT văn bản do cơ quan quyển lực nhà 
nước cao nhất ban hành (quốc hội hoặc nghị viện), có giá trị 
pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật. Mọi văn bản 
pháp luật khác (văn bản dưới luật), khi ban hành đền phải 
dựa trên cơ sở của các VRI, và không được phép trái với 
các quy định trong các văn bản đó. VBL có 2 loại: hiến 
pháp và đạo luật (bộ luật). Hiến pháp là đạo luật cở bản của 
một nước. Hiến pháp của Việt Nam do Quốc hội - cở quan 
đại điện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
ban hành, quy định những vấn đề cơ bản của Nhà nước và 
đặt ra những nguyên tắc nên tảng để xây dựng một hệ 
thống pháp luật thống nhât và đồng bộ. Đạo luật (bộ luật) 
cũng do Quốc hội ban hành để cụ thể hoá hiến pháp nhằm 
điểu chỉnh những loại quan hệ khác nhau trên các lĩnh vực 
hoạt động của Nhà nước. Các đạo tuật (bộ luật) có giá trị 
pháp lí rất cao (chỉ sau hiến pháp). Trong điều kiện "tất cả 
quyền lực thuộc về nhân dân", việc bảo đảm vai trò thống 
trị của pháp luật trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội và tính tối cao của VRBI. là nguyên tắc hàng đầu của nhà 
nước pháp quyền. Việc ban hành các VBL phải tuân theo 
trình tự chặt chẽ, gồm 4 giai đoạn chính: soạn thảo dự án 
luật, thảo luận dự án luật, thông qua luật và công bố luật. 


VĂN BẢN MẬT MÃ (A, ciphertcxt), thuật ngữ trong lí 
thuyết mật mã; văn bản đã được mã hoá theo một thuật 
toán lập mật mã nào đó. Trong truyền tin bảo mật, các 
văn bản gốc (bản rõ) bao giờ cũng được mã hoá thành bản 
mật mã trước khi truyền đi, người nhận sẽ dùng một thuật 
toán giải mã để tìm lại bản rõ. Truyền tin bảo mật (trên các 
mạng công cộng như Internet) ngày nay đã trở thành một 
nhu cầu phổ biến trong mọi hoạt động kính tế, xã hội... 
và khoa học mật mã hiện đại cũne đang phát triển mạnh 
để cung cấp các giải pháp mật mã rất thuận tiện cho 
người sử dụng. 

VĂN BẢN PHÁP QUY văn bản quy phạm pháp luật do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, 
trình tự luật định, trone đó có các quy tấc xử sự chung, được 
nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ 
xã hội. 

Hệ thống văn bẳn quy phạm pháp luật bao gồm: I) Văn 
bản do Quốc hội ban hành: hiến pháp, luật, nghị quyết; văn 
bản do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành: pháp lệnh, 
nghị quyết; 2) Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyển khác ở trung ương ban hành để thi hành văn bẳn quy 
phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: 
a) Lệnh, quyết định của chủ tịch nước; b) Nghị quyết, nghị 
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định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của thủ tướng Chính 
phủ; c) Quyết định, chỉ thị, thông tử của bộ trưởng, thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ; d) Nạh¡ quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà ăn Nhân 
dân Tối cao: quyết định, chỉ thị, thông tư của viện trưởng 
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; đ) Nghị quyết, thông tư 
liên tịch gia các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giữa cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển với tổ chức chính ưị - xã hội; 
3) Văn bản do hội đồng nhân dân, uỳ ban nhân dân ban 
hành để thị hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc 
hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và văn bản của cơ quan 
nhà nước cấp trên; văn bản do uỷ ban nhân dân ban hành 
còn để thi hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng 
cấp: a) Nghị quyết của hội đồng nhân dân, b) Quyết định, 
chỉ thị của uỷ ban nhân đân. 

Trong hệ thống VBPQ, hiến pháp là hiật cớ hân của nhà 
nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất. Văn bản quy phạm pháp 
luật được ban hành phải phù hợp với hiến pháp, bảo đảm 
tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lí của văn bản trong 
hệ thống pháp luật. VBPQ do các cơ quan nhà nước cấp 
đưới ban hành phải phà hợp với văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trên. VBPQ trái với hiến 
pháp, trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên phải 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, đình chỉ việc 
thi hành. 


VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC các quyết định chính 
thống dưới luật, bằng văn viết về những vấn đề hoạt động 
chấp hành của các cơ quan quản lí nhà nước, mang tính 
quyền lực đơn phương và làm nảy sinh các hệ quả quản lí. 
Có 2 loại: văn bản pháp quy và văn bản riêng hiệt. Được 
ban hành theo thẩm quyền, vị trí pháp lí của cơ quan nhà 
nước và theo những hình thức, quy chế được nhà nước quy 
định. Việc ban hành VBQLNN phải thực hiện đúng quy 
chế: 1) Đúng thể thức quy định của nhà nước; 2) Đúng thẩm 
quyền quy định; 3) Rảo đảm tính thống nhất về pháp chế, 
văn bản không trùng lặn, không mâu thuẫn nhau, các văn 
hản không được trái hiến pháp, luật, pháp lệnh và các 
VBQLNN cấp trên; 4) Phạm vi và thời gian hiệu lực của 
văn bản phải rõ ràng; 5) Ngôn ngữ phải chính xác, không 
thể hiểu sai nột đụng, tinh thần văn bản. 


VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT x. Văn bản 
pháp quy. 

VĂN BẢN RIÊNG BIỆT loại văn bản quản lí nhà nước 
không mang nội dung quy phạm pháp luật, được áp dụng, 
một lần để giải quyết những vấn để cụ thể thuộc thẩm 
quyền của cơ quan ban hành. Các VBRB có hiệu lực cho 
một đối tượng, một chủ thể nhất định. Hình thức của VBRD 
có thể bao gồm: nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tư. 

VĂN BẢN RỔ (A. plaintext), thuật ngữ trong lí thuyết 
mật mã; văn bản gốc đưới dạng rõ trước khi được biến 
thành bản mật mã để truyền đi trong các hệ truyền tin bảo 
mật (x. Văn bản mật mã). 


VĂN BIA x. Ba. 


- 


VĂN GIANG V 





VĂN BIA CHĂMPA hệ thống di tích khắc trên đá của 
người Chăm cổ, do một số học giá người Pháp [Becghenhơ 
(A. Bergaigne), Âymôniê (E.Aymonmier), Funô (L.Finot), vv.] 
phát hiện và nghiên cứu từ cuối thế kỉ 19, đầu thế kÌ 20. Có 
I?0 bia (1923) và trong thời gian gần đây đã tìm thấy thêm 
một số mảnh minh văn khắc đá ở Quảng Nam. Niên đại 
sớm nhất là bía Võ Cạnh (Nha Trang) thuộc thế kỉ 4, tiếp 
đó là nhóm văn bia Mỹ Sơn, Pô Naga, Panđuranga, vv. và 
muộn nhất là bia Biên Hoà được đoán định vào năm 1441, 
thời vua [nđravaeman V (Indravarman Vì) tức vua Ba Đích 
[.a theo Việt sử. VBC được viết bằng chữ Phạn và chữ 
Chăm cổ. Bía đầu tiên có kí hiệu chữ Chăm cổ là bia 
Đông Yên Châu (Quảng Nam) có niên đại cuối thế kỉ 4. 
Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, trong khoảng thế kỉ 
4 - 10, VBC chủ yếu được viết bằng chữ Phạn, chữ Chăm 
chiếm 1w thế trong giai đoạn thế kỉ 1O - L5 (Phạn 20%, 
Chăm 80%). Trong hệ thống văn bìa này, chữ Phạn 
thường được dùng để viết: °cho thần thánh", chữ Chăm - 
"cho người trần". 


Nội dung để cập của VBC rất đa dạng, phong phú. Đó là 
việc đặt tên nước (Chãmpa), đặt tên kinh đô; phổ hệ về một 
vương triểu; đời sống tình thÂn (Phật giáo, Ấn giáo, vv.); 
xây dựng đền, tháo, vv. VBC không chỉ là những "tác phẩm 
văn chương" cầu kì, chải chuốt mà còn là một npuồn sử liệu 
quý giá về người Chăm nói riêng và Vương quốc Chămpa 
cổ nói chung. 


VĂN BÚT QUỐC TẾ tổ chức văn học do nữ văn sĩ, kí 
giả người Anh Xcôt (D. Scott) thành lập năm 1921. Chủ ch 
đương nhiệm là nhà văn người Sec Gruxa (J. Grusu). Mục 
đích của VBQT là liên kết các nhà văn chân chính trên toàn 
thế piới để trở thành một lực lượng đấu tranh cho tự do, bác 
ái và đoàn kết giữa các dân tộc, Trụ sở đặt lại Anh. 


VĂN CAO (tên thật: Nguyễn Văn Cao; 1923 - 95), nhạc 
sĩ Việt Nam. Quê: xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tính Nam 
Định; sinh tại Hải Phòng. Là một trong những tác giả xuất 
hiện từ thời kì đầu của tần nhạc với "Buồn tàn thu" (1939), 
"Cung đàn xưa", “Thiên thai“, “Bến xuân", "Suối mở”, "Thu 
cô liêu”, vv. Rời Hải Phòng năm 1943, học dự thính Trường 
Mĩ thuật Đông Dương, làm thơ, viết truyện và tham gia hoạt 
động cách mạng. Nhiều tác phẩm ghi dấu ấn thời kì này: 
"Thăng Long hành khúc ca", "Gò Đống Đa", “Vui lên 
đường", "Chiến sĩ Việt Nam”. Cuối 1944, ông viết "Tiến 
quân ca", sau này trở thành Quốc ca từ những ngày đầu 
Cách mạng tháng Tám. Sau khởi nghĩa, ông vừa là phóng 
viên, vừa nhận nhiễu trách nhiệm khác. Những tác phẩm 
sáng giá nhất liên tục ra đời: "Hải quân Việt Nam", "Không 
quân Việt Nam”, "Công nhân Việt Nam”, “Bắc Sơn", "Làng 
tôi", "Ngày mùa”, vv.; tiếp đến là “Trường ca sông Lô", "Ca 
ngợi Hồ Chủ Tịch", "Tiến về Hà Nội". Sau 1954, là uỷ viên 
Ban Chấp hành khoá I và khoá III Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 
phó tổng thư kí Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật. Ông còn 
viết một số tác phẩm cho pianô, tổ khúc giao hưởng "Anh 
bộ đội cụ Hẳ". Ngoài âm nhạc, ông còn là tác giả những tập 
thơ: "Những người đi tên biển", "Lá", "Tuyển tập thơ Văn 


Cao", nhiều băng nhạc audio và video. Nhiều tranh sơn 
đầu của ông được đánh giá cao. Vừa là nhạc sĩ, vừa là hoạ 
sĩ, vừa là nhà thơ, trong mỗi lĩnh vực ông đều cố những 
đóng góp giá trị. Huần chương Kháng chiến hạng nhất. 
Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Độc lập 
hạng nhất; truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học 
nghệ thuật (1996). 


VĂN CHẤN huyện ở phía nam tỉnh Yên Bái. Điện tích 
1.223,9 km”. Gỗm 3 thị trấn (nông trường Trần Phú, nông 
trường Nghĩa Lộ, nông trường Liên Sơn - huyện ]J, 28 xã 
(Tú Lệ, Nậm Búng, Gia Hội, Nậm Mười, Sùng Đồ, Nậm 
Lành, Sơn Lương, Suối Quyển, An Lương, Sơn A, Phù 
Nham, Suối Giàng, Nghĩa Sơn, Thanh Tương, Sơn Thịnh, 
Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thạch Lươne, Suối Bu, Đểng Khê, 
Cát Thịnh, Tân Thịnh, Đại Lịch, Chấn Thịnh, Bình Thuận, 
Thượna Bằng I.ụ, Nghĩa Tâm, Minh An). Dân số L46.I0O 
(2003), gồm các dân tộc: Tày, Dao, Kinh. Địa hình đổi núi 
thấp xen lòng chảo tích tụ. Ngòi Thia, Ngồi Lao chảy qua. 
Trồng lúa, ngô, chè, quế, trầu. Trồng rừng nguyên liệu 
giấy. Khai thác lâm sản, cây được liệu. Chế biến chè, nông 
sản, ép đầu thực vật. Giao thông: quốc lộ 32, 37 chạy qua. 
Trước đây là châu, sau đổi thành huyện thuộc tỉnh Nghĩa 
Lộ; từ 1975 thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn; từ I2.8.1991 thuộc 
tỉnh Yên Bái. 


VĂN CHÍNH LUẬN thể văn chính luận (x. Chính luận). 
Thường được thể hiện dưới các hình thức như xã luận, 
bình luận, tuyên ngôn, hình cáo, vv. VCL mang tính định 
hướng cho một cách nghĩ, một thái độ, một lập trường. 
một phương hướng hành động, vv. Tác giả dùng lí lẽ, 
bằng chứng, lập luận chặt chẽ để thuyết phục, nhưng cũng 
có khi sử dụng cả hình tượng nghệ thuật, những biện pháp 
tu từ, bộc lộ tình cảm chủ quan để lôi cuốn, kêu gọi. 
Những tác phẩm chính luận lớn trong văn học Việt Nam 
như "Hịch tướng sĩ”, "Bình Ngô đại cáo”, "Tuyên ngôn 
độc lập” không những có giá trị tư tưởng và lịch sử lớn mà 
còn có ý nghĩa văn học đặc sắc. 


VĂN ĐIỂN di tích khảo cổ thuộc thị uấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nằm ngay trong nghĩa 
trang Văn Điển, có điện tích khoảng 175.000 mổ. Di tích 
phát hiện năm 1962, khai quật 900 m” vào các năm 1962 và 
1964. Tầng văn hoá mỏng, chỉ khoảng 0,60 m - 0,70 m. Tìm 
thấy nhiễu ru bôn đá hình tứ giác, đực, bàn mài cùng nhiều 
vòng trang sức, hạt chuỗi bằng đá nephri. Đồ gốm chế tạo 
bằng bàn xoay, mồng, trang trí văn thừng mịn và hoá văn 
khấc vạch chấm giải làm thành các đồ án đối xứng. VĐ 
thuộc văn hoá Phùng Nguyên, sơ kì thời đại đồ đồng. 


VĂN GIANG huyện ở phía tây bắc tỉnh Hưng Yên. Diện 
tích 71,8 km”. Gồm l thị trấn (Văn Giang - huyện lj), LÔ xã 
(Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công, Nghĩa Trụ, Long 
Hưng, Vĩnh Khúc, Liên Nghĩa, Tân Tiến, Thắng Lợi, Mễ 
Sở). Dân số 94.600 (2003). Địa hình đồng bằng tích tụ 
gian sông. Sông Hồng chảy qua, Trồng lúa, cây cảnh, hoa, 
cây ăn quả, đay, mía. Chăn miôi: gia cầm, bò, lợn, cá. Chế 
biến nông sản. Cơ khí sửa chữa. Sản xuất vật liệu xây 
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VÏ VĂN HIẾN 





dựng. Giao thông: tỉnh lộ 390 chạy qua. Thắng cảnh - di 
tích: Chùa Phú Thị. Huyện trước đầy thuộc tỉnh Hưng 
Yên; từ 1968, thuộc tỉnh Hải Hưng; từ 6.I1.1996, trở lại tỉnh 
Hưng Yên. 


VĂN HIẾN truyền thống văn hoá tốt đẹp và lâu đời: 
"Như nước Đại Việt ta từ trước. Vến xưng nền văn hiến đã 
lâu...” ("Bình Ngô đại cáo"). Chu Hy đời Tống chú thích 
một câu trone sách "Luận ngữ" như sau: "Văn là điển tịch; 
hiến là tối đẹp, tài giỏi”. Như vậy, "văn hiến” nguyên nghĩa 
là văn chương. sách vở hay, bảo tôn truyền thống văn hoá 
lâu đời. "Hiến" ở đây không có nghĩa là pháp lệnh, như 
trong "hiển pháp", "biến chương". Trong Hán văn, hai chữ 
cũng viết khác nhau, chỉ là hai từ đồng âm. 


VĂN HOÁ toàn bộ những hoạt động sáng tạo và những 
giá trị của nhân dân một nước, một dân tộc về mặt sản xuất 
vật chất và tình thần trong sự nghiệp dựng nước và giữ 
nước. Khái niệm VH được hiểu theo nghĩa nhân vần rất 
rộng. Nguyên tổng giám đếc UNESCO, ông Mayo (E. 
Mayor), đưa ra một khái niệm về VH vừa mang tính khái 
quất vừa có tính đặc thù: “Văn hoá bao gồm tất cả những gì 
làm cho dân tộc này khác với dần tộc khác, từ những sản 
phẩm tình vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục 
tập quán, lối sống và lao động”. Khái niệm này được cộng 
đồng quốc tế chấp nhận tại Hội nghị liên chính phủ về các 
chính sách văn hoá tại Vơnidơ (Venisc; 1970). 


VH biểu hiện trong lí tưởng sống, trong các quan niệm về 
thế giới và nhân sinh, tín ngưỡng, trong lao động và đấu 
tranh, trong tổ chức đời sống, tạo dựng xã hội, thể hiện lí 
tưởng thẩm mĩ. Có thể tìm thấy những biểu hiện của VH 
trong các phương thức và công cụ sản xuất, phương thức sở 
hữu, các thể chế xã hội, phong tục tặp quán, giao tiếp giữa 
người và người, trong trình độ học vấn và khoa học kĩ thuật, 
trong trình độ sáng tạo và thưởng thức văn học, nghệ thuật. 
Vì thế, nhà xã hội học vẫn hoá Anh Taylo (BE. B. Taylor) 
cho rằng “Văn hóa hoặc văn minh là một chỉnh thể phức 
hợp bao gồm trí thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp 
luật, tập tục và bất kì nãng lực, thói quen nào khác mà con 
người cần có với tư cách là một thành viên của xã hội". 
Trong khoảng bu thập kỉ nay đã xuất hiện khái niệm "kích 
tấc văn hóa của sự phát triển” trong đời sống của các nước. 
"Kích tắc văn hóa” không những chỉ những sáng tạo về mặt 
văn học, nghệ thuật mà còn chỉ chung các nhu cầu của cá 
nhân và con người và của cộng đồng, trong đó kinh tế và 
khoa học, kĩ thuật không thể phát triển ngoài bối cảnh VH 
của một dân tộc. VH của một dân tộc hiểu theo nghĩa căn 
bản nhất là toàn bộ những cái qua đó một dân tộc tự biểu 
hiện mình, ta nhận biết mình và giúp các dân tộc khác nhận 
biết mình. Bởi vậy, VH là nơi thể hiện rõ nhất tình thần dân 
tộc, bản sác dân tộc, đẳng thời cũng là nơi thể hiện ý thức 
và những phương thức tiếp nhận những giá trị của các đân 
tộc khác theo tinh thần cùng tham dự và cùng chia sẻ. 


VĂN HOÁ ABRØOVIN tên một địa điểm khảo cổ tiêu biểu 
ở Abøvin (Abeville; Pháp), được các nhà khảo cổ Tây Âu 
sử dụng thay thế cho thuật ngữ văn hoá Seld [gọi theo tên 
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thành phố Selơ (Chelles; gẵn Parj)] trước đó, do địa tầng địa 
điểm Sclơ không nguyên vẹn. Cũng có người xem VHA là 
văn hoá Tiền Selơ, Công cụ chủ yếu của VHA là rìu tay, 
làm từ đá lửa, ghè đẽo 2 mặt, vết ghè thô sơ, gần giống hình 
quả hạnh nhân, có thể dùng để cắt, chặt, nạo mang tính vụn 
năng. Cùng với rìu tay còn có công cụ mảnh tước ghè đếo 
thô sơ, mang kĩ thuật Clăctơn (Clacton). VHA thuộc sơ Kì 
thời đại đá cũ, tìm thấy cùng hoá thạch động vật như voi cổ, 
voi phương nam, hổ răng gươm, tê giác, bi đồng, ngựa, hà 
mã, hươu, thuộc tầng Vilafran [gọi theo tên thành phố 
Vinlafranca (Vilafranea) ở Iralta], mang đặc trứng khí hậu 
nóng và ẩm hơn hiện nay, niên đại đầu Trung Kì Cánh tân, 
trước băng hà Rixơ (R5). 


VĂN HOÁ AFANAXIEP văn hoá đá mới và sơ kì kim 
khí, sọi theo tên dị chỉ núi AfanaxIep (Afanas°evska12 pora) 
ở thượng lưu sông Ênixây (Enise); Xibia, Nạa). Dị vật VHA 
thường tìm thấy trong những ngồi mộ có gò mộ nhỏ, 
người chết được chôn nằm co, rắc thổ hoàng. Chủ nhân 
văn hoá này là những người chăn nuôi sống trong khoảng 
3000 - 1700 tCn. Họ nuôi hò, ngựa và cờu. Công cụ đá 
pồm những rìu mài hình tam giác và những mũi tên, 
Gốm VHA gồm những bình đáy tròn hay nhọn, trang trí 
hoa văn hình xương cá. Ở giai đoạn cuối đã xuất hiện một 
số đồ đẳng. 


VĂN HOÁ AFÔNTÔVA văn hoá đá cũ ở miễn đông 
Xibia (Sibir; Nga). phân bố trên thêm các eon sông Enixây 
(EniseJ), Lêna (Lena), Xêlenga (Selenga) và vùng Antui 
(Alta). VHA phát triển trong giai đoạn muộn của băng hà 
Vuymơ (Wñirm). Quần động vật thích nghi với một khí hậu 
khô, còn tê giác và voi ma mút lần lượt bị tiêu điệt. Công cụ 
đá kiểu Muxchiê [gọi theo tên một vái hang ở Pháp - 
Muxchiê (le Moustier)|, gồm nạo, mũi nhọn, dao khắc. Đồ 
xương phong phú. Có thể đã biết nuôi chó. 


VĂN HOÁ ANĐRÔNÔVÔ văn hoá khảo cổ thời đại đồ 
đồng, gọi theo tên làng Anđrônôvô (Andronovo), được coi 
như tên gọi chung của nhóm các văn hoá đồng tộc phân bố 
trên lĩnh thổ Kazăcxtan, miễn tây Xibia (Sibir), miễn nam 
Priuralic (Pnurale). Chưa có ý kiến thống nhất hoàn toàn 
về giới hạn phần bố, thời gian tổn tại cũng như một số đặc 
trưng văn hoá của VHA, Có xu hướng định niên đại cho 
VHA vào khoảng giữa và nửa sau thiên niên kỉ 2 tCn.. Đã 
phát hiện những loại hình đi tích khác nhau: nơi cử trú với 
dấu vết nhà nửa hầm, nhà dựng trên mặt đất; mộ táng hoặc 
chôn thi thể hoặc được hoả táng; mộ có nấm đắp đất hoặc 
được rào quanh bằng đá. Các đi vật tiêu biểu gỗm mũi tên 
đá, công cụ và vũ khí bằng đồng, đồ trang sức bằng vàng và 
đồng đỏ. Đồ gốm đáy bằng, trang trí hoa văn. 


VĂN HOÁ ANYATHA mang tên các địa điểm khảo cổ 
ở tÃ ngạn thêm sông Iraoađy (Irrawaddy), Thượng Myanma, 
do Môvuut (H, Movius) định danh vào năm I949. Trong 
khu vực này, đã sưu tẩm được hơn 650 tiều bản trên bể 
mặt thểm cổ sông lraoady ở 12 địa điểm, phần biệt 2 mức 
văn hoá sớm và muộn. VHA sớm đặc trưng là những công 
cụ làm từ gỗ hoá thạch hoặc từ đá cuội sông suối, ghè đếo 











thô sơ, tạe ra công cụ chặt thô với các loại hình: tiển rìu 
tay, chôpơ - chôpinh (chopper - chopping), đặc biệt là bôn 
tay, công cụ chặt hình rìu. VHA có nét gần với văn hoá 
Xoan (Ấn Độ), niên đại Trung kì Cánh tân (Midle 
Pleistocene) đầu Hậu kì Cánh tân (Late Pleistocene). VHA 
muộn thuộc hậu kì đá cũ, niên đại Cánh tân muộn nhưng 
chưa thể hiện kĩ thuật Lơvaloa (Levallois) và kĩ thuật phiến 
tước dài. 


VĂN HOÁ ASƠN văn hoá khảo cổ được gọi theo tên một 
địa điểm khảo cổ tiêu biểu ở Pháp Asơn (Acheule), gần 
Amiêng (Amiens), thểm giữa của sông Xom (Somme), 
nước Pháp. Công cụ chủ yếu của VHA là ru tay, làm từ đá 
lửa, phè đẽo 2 mặt hình hạnh nhân, nhỏ và nhẹ, vết ghè tu 
chỉnh nhỏ, đều đặn. Loại hình công cụ chủ đạo là mũi lao. 
Cùng với ru tay còn có công cụ mảnh tước nhỏ, tu chỉnh 
đều đặn làm mũi nhọn mang kĩ thuật Muxchiê [gọi theo tên 
một cái hang ở Pháp - Muxchiê (le Moustier)], vào giai 
đoạn giữa xuất hiện mảnh tước mang kĩ thuật Lơvaloa 
(Levallois) và hòn ném. Nền văn hoá này thuộc trung kì 
thời đại đá cũ, tương ứng với quần thể động vật có vú mang 
đặc trưng khí hậu lạnh, niên đại kéo dài khoảng 30 vạn năm 
từ băng kì Minđen (Mildel) đến gian băng cuối cùng Rixơ - 
Vuymơ (Riss - Wirm). 


VĂN HOÁ ATẾ văn hoá khảo cổ được gọi theo tên ngôi 
làng Bi En Atê (Bir el Ater) ở nam thành phố Têbexa 
(Tébessa), Angiêri. Kĩ nghệ chế tạo đồ đá thuộc trung kì đá 
cũ ở Bắc Phi với các công cụ mang rất nhiễu đặc điểm của 
văn hóa Muxchiê [gọi theo tên một cái hang ở Pháp - 
Muxchiê (le Moustier)] ở Châu Âu (nạo, mũi nhọn...), đồng 
thời lại có các đặc tính riêng của mình (các công cụ có tay 
cầm, nạo). Trong khi Châu Âu đã tiến sang hậu kì đá cũ, 
VHA vẫn trên con đường phát triển riêng ở vùng Xahara 
(Sahara) và còn tổn tại mãi về sau này. 


VĂN HOÁ BAĐEN văn hoá khảo cổ hậu kì thời đại đổ 
đồng có niên đại khoảng cuối thiên niên kỉ 3 tCn., gọi theo 
tên hang gân thành phố Bađen (Baden; Áo). VHB phân hố 
rộng trên lãnh thể Đông Âu (Hungari, Sec, Xlôvakia, Áo, 
Nam Tư, Rumani, Ukraina). Di tích chính là những khu gò 
mộ đất chôn cá thể hay tập thể, đôi khi có hoả táng. Di vật 
tiêu biểu gồm rìu đá mài, mũi tên đá hình tam giác, đồ 
trang sức bằng vỏ sò, tượng động vật nặn bằng đất sét, bình 
gốm có tay cầm nhô cao và bình có hai tai. Đỗ đồng hiếm 
gồm đồ trang sức và kim khí. Người Bađen sống chủ yếu 
bằng săn bắn và chăn nuôi, nơi cư trú của họ có hào luỹ 
bảo vệ. 


VĂN HOÁ BÀU TRÓ văn hoá khảo cổ mang tên địa 
điểm Bàu Tró ở Đồng Hới (Quảng Bình; Việt Nam), do 
Patơ (E. Patte) khai quật năm 1923. Đến nay đã phát 
hiện hơn 20 địa điểm của văn hoá này với các loại hình: 
cồn sò điệp, cồn cát và cồn đất, phân bố dọc đồng bằng 
ven biển từ Nghệ An tới Quảng Bình. Công cụ đá có rìu, 
bôn, cuốc, đục, dao, cưa, mũi khoan, bàn mài, chày, bàn 
nghiển và hòn ghè; tiêu biểu nhất là rìu, bôn có vai được 
ghè lại lưỡi. 


VĂN HOÁ BÔIAN V 





Văn hóa Bàu Tró 


Đô gốm có số lượng lớn, ổn định về chất liệu, loại hình và 
hoa văn trang trí, trong đó đặc trưng nhất là loại gốm gắn 
tai, trang trí văn in mai rùa, văn khắc vạch hình khuông 
nhạc trên nên văn thừng, kết hợp với tô màu đỏ hoặc đen 
ánh chì. VHBT có niên đại khoảng 4.000 năm cách ngày 
nay. Là văn hoá của cư dân định cư, săn bắt, hái lượm và có 
thể đã biết làm nông nghiệp; có nguồn gốc từ văn hoá 
Quỳnh Văn và có quan hệ giao lưu trao đổi với cư dân văn 
hoá Hoa Lộc, Hạ Long ở phía bắc, với cư dân văn hoá Xóm 
Côn ở phía nam, với các bộ lạc miễn núi Trung Bộ và Tây 
Nguyên. VHBT là một thành tố đóng góp vào sự ra đời của 
văn hoá Sa Huỳnh ở Miễn Trung Việt Nam. 


VĂN HOÁ BẮC SƠN văn hoá sơ kì đá mới. Cư dân VHBS 
sống trong hang động hoặc mái đá trong vùng núi đá vôi Bắc 
Sơn. Kinh tế: săn bắt, hái lượm và làm gốm. Công cụ tiêu 
biểu: rìu cuội ghè đẽo mài lưỡi, thường được gọi là "rìu Bắc 
Sơn" và thỏi đá phiến có dấu hai rãnh song song, gọi là 
"dấu Bắc Sơn". VHBS phát triển tiếp sau văn hoá Hoà 
Bình, tổn tại cách ngày nay khoảng từ 7 - 10 nghìn năm. 


VĂN HOÁ BÔIAN văn hoá khảo cổ thuộc thời đại đá mới 
trên lãnh thổ Rumani và Bungari, có niên đại trong khoảng 
thiên niên kỉ 4 tCn., được gọi theo tên di chỉ nằm gần làng 
Bôian (Boian; Rumani). VHB tổn tại lâu dài, trải qua những 
thay đổi về địa vực phân bố và các đặc trưng văn hoá thể 
hiện trong các lĩnh vực nhà cửa, công cụ lao động, đồ gốm. 
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V VĂN HOÁ BUYKƠ 


Di chỉ cư trú VHB phân bố dọc 2 bờ sông, giai đoạn đầu 
nhà ở thuộc loại nhà hầm; giai đoạn sau: nhà hầm dẫn được 
thay thế bằng nhà dựng trên mặt đất ở những doi đất cao. 
Đỗ gốm điển hình là gốm nhẵn bóng màu đen và xám, 
trang trí văn khắc vạch rãnh sâu có rắc thêm bột màu trắng; 
ở giai đoạn muộn xuất hiện thêm đỗ gốm vẽ màu trắng và 
than chì. Công cụ đá tiêu biểu là rìu hình hia. Cư dân sống 
chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn và đánh 
cá. VHB là một thành tố quan trọng cho sự hình thành văn 
hoá thời đại đồng đá Gumemnitxa [dạng phiên âm khác; 
Gumennicha (Cumelnita)]. 


VĂN HOÁ BUYKƠ văn hóa được đặt tên theo khối núi 
Buykơ (Bũkk) ở bắc Hungari. Thuộc thời đại đá mới, được 
biết đến ở Trung Âu vào cuối thiên niên kỉ 5 tCn. VHB 
cùng thời và có những nét tương đồng với các đô thị cổ, 
nhưng điểm khác biệt là có nền sản xuất dựa vào săn bắn 
và chài lưới, cư đân sống trong kiểu nhà nửa hầm. 


VĂN HOÁ CAMPINHY văn hoá khảo cổ được gọi 
theo tên ụ đất Campinhy (Campigny), di chỉ nằm trong 
thung lũng Brexlơ (Bresle), thuộc vùng Xen - Maritim 
(Seine - Maritime), Pháp. Loại hình kĩ nghệ với đặc trưng 
là các công cụ lớn bằng đá lửa được gọt đẽo thô sơ. Xuất 
hiện vào thiên niên kỉ thứ 4 tCn., trung kì đỗ đá mới, 
tương ứng với giai đoạn phá rừng và khai hoang của 
những người du mục và những người nông dân sống tụ lại 
thành làng. Ở giai đoạn cuối, có các công cụ minh chứng 
cho hoạt động kĩ nghệ công xưởng và sự chuyên môn hóa 
của họ [công đoạn xẻ gỗ và chỉnh sửa được tách ra ở vùng 
Xpien (Spiennes)]. VHC còn được duy trì ở một số vùng 
cho tới thời đại đồng đá. 


VĂN HOÁ CÁNH ĐÔNG MỘ VÒ văn hoá khảo cổ học 
đặc trưng bằng những khu mộ chôn các vò đựng tro thiêu 
người chết hoặc đồ tuỳ táng, thuộc giai đoạn cuốt thời đại 
đổ đổng ở Trung Âu và một phần Tây Âu. Ở một vài nơi, 
văn hoá này đã bất đầu bước vào thời đại đổ sắt. Thường thì 
mộ vò được chôn dưới mặt đất phẳng, nhưng đôi khi có gò 
mộ đắp cao. Văn hoá này có nhiều dạng địa phương, khác 
nhau ở kiểu mộ và loại hình đổ tuỳ táng. 


VĂN HOÁ CAPXIÊNG (cg. văn hóa Capxa, kĩ nghệ 
Capxa), văn hoá khảo cổ (hay kĩ nghệ) thời đại đá cũ (thiên 
niên kỉ 9 - 5 tCn.) ở Bắc Phi và Địa Trung Hải, gọi theo tên 
di tích gần thành phố Capxa [Qafsah; cg. Gapxa (Gafsa); 
Tuynidi]. Di tích chính: đổi vỏ ốc lớn chứa xương thú và di 
vật gồm đồ đá nhỏ hình hình học dùng làm công cụ tháp và 
mũi tên, đổ đựng bằng vỏ trứng đà điểu có hoa văn. Kinh 
tế: săn bắn, hái lượm. Có thể người Capxa là chủ nhân bức 
bích họa cổ nhất Bắc Phi. 

VĂN HOÁ CƠ SỞ đời sống văn hoá hàng ngày của 
người dân ở ngay tầng cấu trúc sơ đẳng của xã hội, trong đó 
các thành viên liên kết với nhau bằng mối quan hệ xã hội 
nhất định như gia đình, xóm giểng, nhóm bạn, nhóm lứa 
tuổi, nhóm kinh tế... 

Cụm từ VHCS xuất hiện lần đầu trong văn bản ở Việt 
Nam vào khoảng đầu thập kỉ 80 thế kỉ 20 và được khẳng 
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định trong văn kiện của Đại hội V Đẳng Cộng sản Việt 
Nam. Xây dựng VHCS là công việc và trách nhiệm của các 
ngành, các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều 
hành của chính quyển các cấp. 


VĂN HOÁ CUCUTƠNI văn hoá khảo cổ học thời đại 
đồng đá (giữa thiên niên kỉ 4 - 3 tCn.) trên lãnh thổ Rumani. 
Gọi theo tên di chỉ gần làng Cucutơni (Cucuteni; dạng phiên 
âm khác: Cucutêni), ngoại ô thành phố Iasi (lasi). Di chỉ có 
hào luỹ bảo vệ. Di vật tiêu biểu: đỗ gốm trang trí hoa văn 
nhiều màu (giai đoạn sớm), một màu (giai đoạn muộn), 
môtip đa dạng, phức tạp, có cả gốm hoa văn khắc vạch sâu, 
công cụ bằng đá lửa, xương, sừng và đồng đỏ, tượng phụ nữ 
cách điệu bằng đất sét. VHC là một loại hình của văn hoá 
Tơripôii. 

VĂN HOÁ DÂN GIAN hộ phận của văn hoá dân lộc, 
bao gồm văn học dân gian (ca đao, dân ca, truyện cổ tích, 
thân thoại, truyền thuyết, truyện cười, trước kia lưu truyền 
bằng miệng trong dân gian), nghệ thuật dân gian (ca múa 
nhạc dân gian, tranh dân gian...), phong tục, tập quán, đạo 
đức, lễ nghi thịnh hành trong dân gian. Có lúc, người ta 
muốn dùng từ folklore của tiếng Anh, một thuật ngữ quốc tế 
để thay thế từ VHDG. XtL. Fônklo âm nhạc. 


VĂN HOÁ ĐA BÚT văn hoá khảo cổ được gọi theo tên 
địa điểm Đa Bút ở Thanh Hoá, Việt Nam, do Patơ (E. Patte) 
khai quật năm 1932 và các nhà khảo cổ định danh. Đến 





Văn hóa Đa Bút 


nay, đã phát hiện được § địa điểm VHĐB, phân bố ở đồng 
bằng Thanh Hoá và Ninh Bình, niên đại từ trên 6.000 đến 
4.000 năm cách ngày nay. Phát triển qua các giai đoạn: Đa 
Bút, Cồn Cổ Ngựa (lớp trên) và Gò Trũng. Đặc trưng nổi 
bật là đổ gốm pha nhiều sạn sỏi to. đáy tròn, không chân 
đế, miệng đứng thẳng hơi loc, thành miệng cao, bụng hình 
cầu, văn đập hình nan đan. 

Đồ đá có sự biến đổi nhanh từ kĩ thuật mài lan thân sang 
rìu mài toàn thân, kích thước nhỏ, cùng với đục, cưa, cối, 
chày, đùi, vòng đá hình bánh xe và đặc biệt là chì lưới đánh 
cá làm từỲ đá phiến và đất nung hình quả nhót có khía rãnh 
để buộc dây. Cư dân VHĐB từng khai phá đẳng bằng châu 
thổ Sông Mã, trỗng trọt một số loại cây rau, củ; phát triển 
nghề đánh cá trên sông hiển, là một trong những trung tầm 
sản xuất gốm thời đại đá mới ở Việt Nam. VHĐB có nguồn 
gốc từ văn hoá Hoà Bình và đóng góp vào sự hình thành 
các văn hoá sơ kì kim khí ở khu vực. 


VĂN HOÁ ĐẠI KHÊ văn hoá thời đại đá mới ở vùng 
(rung du Trường Giang (Changjiang), Trung Quốc. Dấu tích 
VHĐK được biết đến từ năm 1925, nhưng phải đến năm 
929, sau cuộc khai quật di tích Đại Khê (13a) thì văn hoá 
mới chính thức được nêu lèn. 


VHPK phân bố rộng ở ba tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), Hồ 
Rắc (Hubei) và Hồ Nam (Hunan). có niên đại khoảng 4400 
đến 3300 năm tCn. Đồ đá có rìu, bồn, xếng, cuốc, giáo, mũi 
tèn. Nhìn chung ở giai đoạn sớm, đổ đá tương đối lớn, k1 
thuật mài còn thô sơ, hầu như chưa eó đổ đá khoan lỗ. Đến 
giai đoạn muộn, đồ đá nhỏ dẫn và mài tỉnh xảo hơn, xuất 
hiện phổ biến kĩ thuật khoan lỗ và các loại công cụ có vai 
có nấc. Đề gốm ở giai đoạn sớm - chủ yếu là gôm đỏ; giai 
đoạn muộn - gốm đen là chính rồi đến gốm xám. Hoa văn 
trane trí chủ vếu là văn khắc vạch và văn trổ lỗ cùng một số 
vẫn ín, văn đấp nổi. Đỗ gốm màu phát triển trong giai đoạn 
giữa, ở giai đoạn muộn hầu như không có. Về kiểu đáng, 
chủ yếu là loại gốm có chân đế tròn, rồi đến loại đáy tròn 
và đáy bằng. Đồ gốm ba chân rất ít. Gốm có các loại nổi, 
đỉnh, chén, bát, chậu, vò, bình, vv, 

Nhà ở hần hết làm trên mặt đất, có hình tròn, hình vuông 
và bình chữ nhật. Mộ táng phát hiện tương đối nhiều, phần 
lớn là mộ chôn mội lẳẩn, chỉ một ít là cải táng. Thí thể 
thường nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng, chỉ một ít nằm co, 
đồ tuỳ táng thường đặt ở phần trên tử thi và hai bền đâu, 
gồm có các loại công cụ sản xuất và đổ trang sức, có khi 
chôn theo cá, rùa và chó. Còn gặp mộ vò chồn trẻ em. Đến 
#t\a1 đoạn muộn, hiện (tượng giàu nghèo giữa các mộ phân 
biệt khá rõ, phần ánh giai đoạn muộn VHĐK đã xuất hiện 
tư hữu và phân hoá giàu nghèo, 


VĂN HOÁ ĐẠI VĂN KHẨU văn hoá thời đại đá mới ở 
vùng hạ du Hoàng Hà (Huanghe), Trang Quốc. Được đặt 
lên theo địa điểm khai quật nãm 1959 là di chỉ Đại Văn 
Khẩu (Dawenkou), huyện Thái An (Ta†'an), tỉnh Sơn Đông 
(Shandong). Chủ yếu phân bố ở vùng xung quanh Thái Sơn 
(Taishan), tỉnh Sơn Đông. Đến giai đoạn muộn thì mở rộng 
ra nhiều, Cho đến nay đã phát hiện được trên 200 địa điểm, 
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VĂN HOÁ ĐÀM THACH SƠN V 


đã khai quật khoảng 2.000 ngôi mộ. Thco niên đại “C thì 
VHĐVK mở đầu vào khoảng 4300 năm tCn., đến khoảng 
2500 năm tCn., phát triển thành văn hoá Long Sơn 
(L.ongshan) Sơn Đông. 


Đồ đá, đồ xương, đồ gốm ở VHĐVK rất phát triển, Đề đá 
toàn thân được mài nhẵn bóng, đẹp, gồm có các loại rìu. 
bôn, đục, cuốc, liễm, đọi xe sợi, vv. Đáng chú ý là mội sế 
rìu, bôn có lỗ khoan trên mặt, và xuất hiện một íL bồn có 
nấc. Đẳ xương sừng có các loại mũi nhọn, kim, lưỡi câu, 
mũi lao cố ngạnh, và vật sừng hươu cắm thêm 2 hình răng 
nhọn đài ở một đầu rất đặc trưng của VHĐVK. Đỗ gốm có 
loại gốm thô mầu hồng, màu đen và gốm mịn. Đề gốm giai 
đoạn sớm chủ yếu làm bằng tay và sửa bằng bàn xoay; kĩ 
thuật bàn xoay ngày càng phổ biến. Đến giai đoạn muộn, 
bằng phương pháp bàn xoay đã làm ra những đỗ gốm lớn 
thành mỏng (chỉ dày khoảng 2 mm) rất đẹp. Đỗ gốm ở đây 
phổ biến loi thấp chân hoặc cao chân hình vò, hình bát, 
cốc chân cao có trổ lỗ, vv. Trên một số đồ gốm có khắc 
vạch phù hiệu. Một số người cho đó là văn tự tượng hình 
nguyên thuỷ. Cư dân VHĐVK chủ yếu sống về nông 
nghiệp; săn bắn, đánh cá và hái lượm là kinh tế phù trợ. 
Dựa vào sự phát triển của kĩ thuật và sự diễn biên của tục 
mái táng, các hợc giả khá thống nhất cho rằng xã hội thời sơ 
kì VHĐVK là giai đoạn giải thể của chế độ mẫu hệ, quá độ 
sang chế độ phụ hệ. Lúc này mộ hợp táng nhiều người còn 
lại rất ít, xuất hiện mộ hợp táng (từng đôi nam nữ, trong đó 
nam nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng, nữ nằm nghiễng chân 
co, mặt hướng về nam, đồ tuỳ táng tập trung bên nam. 
Muộn hơn, sự phân biệt giữa mộ giàu và mộ nghèo ngày 
càng rõ rệt, cho thấy chế độ tư hữu và phân hoá giàu nghèo 
ngày một phát triển, xã hội bước vào giai đoạn phát triển 
của chế độ phụ hệ. 


VĂN HOÁ ĐÀM THẠCH SƠN văn hoá phân hố trong 
vùng hạ lửa Sông Mân, thuộc tỉnh Phúc Kiến (Pulian), 
Trung Quốc. Có các di tích tiêu biểu như Đàm Thạch Sơn 
(Tanshishan), Đông Trương (Dongzhang), Trang Biện Sơn 
(Zhuangbianshan), Khê Đầu (Xitou), vv. Niên đại tầng dưới 
khoảng năm 1300 tCn.; niên đại tầng trên thuộc thời đại đồ 
đồng. Đồ đá VHĐTS mài không thật đẹp, phẩn lớn chỉ mài 
ở lưỡi lan lên thân, kích thước tương đối nhỏ. Thường thấy 
có bôn, đục, mũi tên; đến giai đoạn muộn có thêm đao và 
liễm. Bôn chủ yếu là bôn có nấc, hình chữ nhât và hình 
thang. Đồ gồm ở đây chủ yến là gốm thô xám và gốm mịn 
xám miết láng, chủ yếu làm bằng tay và sửa bằng bàn 
xoay. Hoa văn có văn thừng, văn khắc vạch, văn đắp nổi, 
văn in, văn trổ lỗ và một ít gốm màu, I.oại hình có nổi, 
chén, bát, chậu, bình, vò; giai đoạn muộn có thêm đỉnh 
chân vuông, chén tô màu, vò miệng nhỏ, cổ đài in văn ô 
vuông. Ở đầy cũng phát hiện được một số công cụ bằng vỏ 
ốc trai, một sế được khoan hai đến bến lỗ. Cư dần VHĐTS 
chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Họ đã biết chăn nuôi lợn, 
chó. Nghề đánh bắt cá cũng có vị trí nhất định. 


Một số di tích cũng đã phát hiện được mộ táng, chủ yếu là 
đơn táng. Đồ tuỳ táng nhiều ít khác nhau, nhiều thì L5 hiện 
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V VĂN HOÁ ĐANUYP 





vật, ít thì Í, 2 hoặc không có hiện vật. Đáng chú ý có một 
mộ nam nữ hợp táng, nam nằm ngửa, chân tay duỗi thắng, 
nữ nằm nghiêng, chân cọ, mặt hướng về nam, đồ tuỳ táng 
phần lớn ở phía nam. Điều này cho thấy đến giai đoạn cuỗi 
VHĐTS, xã hội đã bước vào giai đoạn phụ hệ. 


VĂN HOÁ ĐANUYP thuật ngữ do Chaidơ (G. V. Childe) 
đặt để chỉ các nhóm văn hoá khảo cổ học thời đại đá mới và 
đồng - đá thuộc thiên niên kỉ 5 - 3 tCn., phân bố ở phía bắc 
trung lu và thượng lưu sông ÐĐanuyp (Danube), kinh tế chủ 
yếu là nông nghiệp và chăn nuôi; các đặc trưng văn hoá vật 
chất (công cụ, vũ khí bằng đá, đổ đồng hiếm, đỗ gốm hoa 
văn khắc vạch, nhà dựng trên mặt đất hay nhà hẳm...) tường 
tự nhau. Thuộc VHĐ có văn hoá đổ gốm khắc vạch, văn 
hoá Rađcn, vv. 


VĂN HOÁ ĐỘC HẠI chủ yếu bao gồm nội dung kích 
động tình dục và bạo lực, có ảnh hưởng rất xấu tới sự hình 
thành nhân cách con người. 


VĂN HOÁ ĐÔNG SƠN văn hoá khảo cổ học thời đại 
kim khí Việt Nam, gọi theo tên di tích Đông Sơn trên bờ 
Sông Mã tỉnh Thanh Hoá. Các địa đểm VHĐS bao gầm 
những khu cư trú, những khu mộ, trong đó có mộ huyệt đất, 
mộ vò hay mộ có quan tài thân cây khoét rỗng (còn gọi là 
mộ thuyền); phân bố rất cộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, 
từ biên giới Việt - Trung đến bờ Sông Gianh, VHĐS được 
đặc trưng bằng bộ đồ đồng đa đạng và độc đáo, gồm ñn 
nhiều kiểu (như rìu lưỡi xéo, rìu hình hia), giáo, đao găm 
(đẹp nhất là loại có cán hình người hay động vật), các đô 
đựng như thố, bình, thạp, và các nhạc cụ như chuông, trống. 
Trống đồng loại sớm (loại I Hêgở) với hoa văn đẹp là tiêu 
biểu cho VHĐS. Hợp kim chủ yếu mà cư dân Đông Sơn đã 
dùng phổ biến là đồng - thiếc - chì Trước đây, người ta 
thường coi VHĐS thuộc thời đại đồ đồng, nhìng nay, do đã 
tìm thấy nhiều di vật sắt cũng như lò nấu sắt, các nhà 
nghiên cứu cho VHĐS thuộc thời đại sắt sớm. Cư đân Đông 
Sơn là cư dân nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa, đã chăn nuôi 
trâu, bò, lợn, gà, biết nhiều nghề làm thủ công như làm mộc 
sơn, làm gốm, đặc biệt là luyện kim và chế tác kim loại 
phát triển. Nhiều học giả ngoài nước trước đầy cho rằng 
VHĐS có nguồn gốc từ Trung Quốc, Trong Á và thậm chí 
từ Đông Âu hay Biển Đen, Nhưng hiện nay, với việc phát 
hiện các văn hoá Tiền Đông Sơn (x. Văn hoá Tiền Đông 
ơn), các nhà khảo cổ học Việt Nam đã chứng tủnh được 
nguồn gốc bản địa của VHĐS. VHĐS tổn tại trong khoảng 
từ thế kÌ 7 tCn. cho đến vài thế kỉ sCn., khi Việt Nam đã ở 
trong thời kì thuộc Hán. VHĐS là cơ sở cho sự ra đời của 
nhà nước sơ khai ở Miễn Bắc Việt Nam, mà theo truyền 
thuyết là nước Văn Lang thời đại các vua Hùng. 


VĂN HOÁ ĐỒNG ĐẬU văn hoá tiếp nối văn hoá Phòng 
Nguyên trong hệ thống vần hoá Tiển Đông Sơn của Việt 
Nam. Phân bế chủ yếu ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, 
song có phân rộng hơn văn hoá Phùng Nguyên chút íL 
Ngoài di tích Đông Đậu, văn hoá này còn có một số di tích 
tiêu biểu như Gà Diễn, Mã Lao, Nội Gan, Thành Dền, 
Đồng Dần, Bãi Mèn, Đình Tràng (lớp đưới), Tiên Hội, 
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Đông Lâm (lớp dưới), vv. Đồ đá có rìu bên hình tứ giác, phổ 
biến loại đài mỏng. Đồ trang sức phổ biến loại vòng lớn, 
mặt cắt ngang hình tam giác và hình chữ D, được xem là 
loại vòng đặc trưng của VHĐĐ, hoa tai gần tròn 4 mâu, ống 
chuối hình gối qua, vv. 





Vần hóa Đồng Đậu 


Đổ gốm Đồng Đậu thường có thành dày được nung ở độ 
nung khá cao nên gốtn cứng, phần lớn có mầu xám. Hoa 
văn trang trí trên gốm tiêu biểu là loại chải kiểu khuông 
nhạc thành các đồ án làn sóng, hình chữ S nết đuôi nhau, 
hình sâu đo, hình số 8, văn thừng bền, vv. Về loại hình 
chủ yếu vẫn là nôi, vò, bình, bát, chạc gốm, đọi xe sợi, bí 
gốm, vv. Chân đế bình, bát cũng như chân chạc gốm thường 
thấp. Đỗ đồng đã khá phát triển và có đặc trưng riêng, xuất 
hiện loại rìu xœè cần lưỡi tròn, mũi lao thường, mũi lao có 
ngạnh, mỗi tên hình cánh én, lưỡi cầu có ngạnh, đũa 4 góc 
nhọn cạnh thẳng hoặc lõm vào, đữa 2 góc vuông 2 góc 
tròn, vv. Bên cạnh đỗ đồng còn phát hiện được khá nhiều 
khuôn đúc đồng bằng đá và bằng gốm có đủ đậu rót, đậu 
ngót cẩn thận, cho thấy Kĩ thuật luyện đúc đồng của cư dân 
Đồng Đậu đã đạt đến trình độ khá cao. Sự phong phú đa 
dạng của đồ xương là một đặc trưng nổi bật của VHĐĐ. Đồ 
xương ở đây gồm có các loại mỗi nhọn, mỗi tèn, mũi lao 
thường, mũi lao có ngạnh, vòng tay và vật hình tù và, vật hình 
chân ngựa, vv. Hầu hết đều được mài nhấn bóng rất đẹp. 


Đã có hàng chục niên đại “C cho VHĐĐ, xác định tuổi 
vào khoảng 3500 đến 3000 năm trước đây, thuộc gia1 đoạn 
phát triển của thời đại đồng. Người Đồng Đậu sống bằng 
nghỀ nông trồng lúa nước là chủ yếu, ngoài ra còn chăn 
nuôi gia súc, săn bắn, đánh cá, các nghề thủ công khá phát 
đạt, đặc biệt là nghề đúc đồng, 


VĂN HOÁ ĐÔNG NAI thuật ngữ dùng để chỉ các di tích 
khảo cổ ở Việt Nam phân bố trên vùng trung du và đồng 
bằng miễn Đông Nam Bộ, ven các sông Đồng Nai, sông Sài 
Gòn và sông Vàm Cò, thể hiện một quá trình điễn biến văn 
hoá từ sơ kì thời đại đổng đến sơ kì thời đại sắt. Giữa các di 
ch có những khác biệt nhất định, song chúng cùng có 
những đặc trưng chung nên có nhiều ý kiến xếp chúng vào 
một nên văn hoá chung. Có người gọi là VHĐN, cũng có ý 
kiến gọi là văn hoá Phước Tân, văn hoá Bến Đò hay văn 
hoá Cù Lao Rùa. Cho đến nay, đã phát hiện được hàng 
trăm đi ch ở hầu khấp các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong 
đó có các di tích tiêu biểu như Cầu Sắt, Suối Chồn, Bình 
Đa, Cái Vạn, Cù Lao Rùa, Hưng Thịnh, Đỗi Xoài, Đi Mít, 
Gò Me, Đồi Phòng Không, Cái Lăng, Long Bửu, Bến Đò, 
Phước Tân, Gò Đá, Dốc Chùa, Bù Đếp, Gò Tháp, Gò Canh 
Nông, Gò Cao Su, An Sơn, Rạch Núi, vv. 





Văn hoá Đồng Nai 


Đồ đá VHĐN rất phong phú, Chẳng hạn, chưa qua khai 
quật, chỉ qua điều tra mà Fôngten (H. Fonuaine) đã thu nhập 
được ở Phước Tân 2.9% công cụ đá, ở Bến Đò I.309 công 
cụ đá, gồm nhiều loại: rìu bôn có vai, tu bôn tứ giác và rìu 
bôn gẵn hình tam giác, lưỡi hái có lưỡi cong hình cung, đục 
nhọn khá đặc trưng. Phần lớn đồ đá được mài toàn thân 
nhưng vẫn còn lưu lại nhiều vết ghè khá sâu. Đỗ trang sức 
nghèo nàn về số lượng và loại hình, thường chỉ gặp một vài 
mảnh vòng mặt! cắt ngang hình tam giác đẹt bằng đá xanh. 
Đồ gếm trong VHĐN có số lượng khá lớn. Gốm phần lớn là 
gốm thô pha cát hạt mịn, được làm bằng bàn xoay, thành 
mỏng đều có màu xám hoặc hồng nhạt. Đến giai đoạn 
muộn, có loại gỗm mịn màu đồ thành dày, độ nung cao hơn. 
Hoa văn trang trí không thật phong phú, chủ yếu có văn 


VĂN HOÁ FATIANÔ VÔ V 


thừng, văn chải mịn và vân khắc vạch đơn giản. Về loại 
hình thì có nổi, vò, bình, bát, dọi xe sợi, bí gốm, vv. Bình và 
bát ở đây phần lớn có chân đế hình vành khăn. Đồ đồng ở 
đây phát hiện được không nhiều, song khuôn đúc đồng phát 
hiện được ở nhiều địa điểm, nhiều nhất là ở địa điểm Dốc 
Chùa. Đồ đồng chủ yếu là công cụ và vũ khí như tu xoè 
cân, rìu lưØi-hình vòng cuneg gần giống với ru ở Cămpuchia 
và Thái I,an, giáo có loại hình búp đa hoặc gần giống hình 
tam giác họng ngắn, Đáng chú ý là ở đây đã phát hiện được 
một số qua đồng kích thước lớn có nhiều lỗ hình chữ nhật, 
trang trí hoa vẫn hình xoắn ốc nối lển nhau. Đã phát hiện 
được một số mộ táng ở Dốc Chùa và An Sơn. Mộ ở Dếc 
Chùa thường rải đá đăm hoặc mảnh gôm vỡ ở dưới. Tử hi 
được chôn nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng, đồ tuỳ táng là 
một và! đồ gốm. 

Trong quá trình phát triển từ sơ kì thời đại đổ đồng đến 
thời đại sắt sớm, có thể có các giai đoạn từ sớm đến muộn 
như sau: Giai đoạn Cầu Sắt từ cuối thời đại đá mới chuyển 
sang thời đại đồng; giai đoạn Bến Đò và giai đoạn Cù Lao 
Rùa thuộc thời đại đỗ đồng; giai đoạn Dốc Chùa thuộc cuối 
thời đại đổng chuyển sang thời đại sắt sớm, kéo đài từ 
khoảng 4.500 đến 2.500 năm cách ngày nay. 


VĂN HOÁ ECTÊBƠN.Ê x. Ectêbdlô. 


VĂN HOÁ EN ÔBÊTT văn hoá khảo cổ thời đại đồng đá 
phân bố ở vùng Lưỡng Hà. có niên đại kéo dài từ cuối thiên 
niên kì 6 đến nửa đầu thiên niên kỉ 4 tCn. Gọi theo tên di 
tích trên gò phế tích En Ôbêi¡t (El - Obeid), nằm gần thành 
phố cổ ỦUa (Ưn), lrăc, Giai đoạn đầu (cuổi thiên niền kỉ 
6 - giữa thiên niên kỉ 5 tCn,), VHEÔ mang đặc điểm của 
một nền văn hoá nông nghiệp sớm với gốm màu gần gũi 
với văn hoá Haxuna (Hassuna). Ở thời kì phát triển rực rỡ 
(cuối thiên niên kỉ 5 - nửa đầu thiên niền kỉ 4 tCn.), VHEÔ 
đạt đến trình độ phát triển cao, xuất hiện những làng định 
cư lớn, nhà xây bằng gạch mộc, có những đền miếu lớn 
dựng ở trung tâm, có hệ thông kênh đào dẫn nước. Di vật 
tiêu biểu gềm đổ gốm phong phú có trang trí hoa văn hình 
học vẽ bằng một màu, nhiều tiợng phụ nữ nặn bằng đất sét, 
những con dấu, một số đỗ đồng. Kinh tế chủ đạo là nông 
nghiệp, chăn nuôi. Đến giữa thiên niên kỉ 4 (tCn., VHEÔ 
phố biến rộng đến Rắc Lưỡng Hà, đang còn bảo lưu những 
nét văn hoá Halap (HalaÐ và vào đến vùng Tiểu Á. VHEÔ 
có ảnh hưởng đáng kể đến các văn hoá cổ ở Libăng, Tây 
Hắc Iran, Zakapkazie (Zakavkaze), Trung Á. Văn minh 
Xume (Sumer) phát triển trên cơ sử văn hoá này. 


VĂN HOÁ FATIANÔVÔ văn hoá khảo cố thời đại đồng 
thuộc nửa đầu thiên niên kỉ 2 tCn., phân bố trong vùng từ 
Pribandch (Pribalúk) đến Vonea - Kama (Volga - Kama). 
Gọi theo tên di tích mộ táng phát hiện ở làng Fatianôvô 
(FatJanovo). Di tích chính đã được phát hiện và nghiên cứu 
là các khu mộ thị tộc thường nằm trên đổi, người chết nằm 
co trong quan tài gỗ hoặc vỏ cây bạch đương, nam nằm 
nghiêng phải, đầu hướng tây, nữ nằm nghiêng trái, đầu 
hướng đông. Đồ tuỳ táng phong phú gồm vũ khí (rìu chiến 
xuyến lỗ bằng đá, tu, giáo, mũi tên bằng đồng...), công cụ 
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VỤ VĂN HOÁ FONXƠM 


bằng đá, xương, đồng (rìu hình nêm, dao, nạo, đùi, kim, 
cuốc...), đồ trang sức bằng xương, răng, vỏ ốc, hổ phách, đỗ 
gốm trang trí hoa văn khắc vạch và ìn Ấn, ở đáy có hình 
Mặt Trời. Cư dân VHF sống chính bằng nghề chãn nuôi 
(lợn, cừu, đại gia súc, npựa), ngoài ra là nông nghiệp, sẵn 
bắn, đánh cá và hái lượm. Nghẻ luyện kim đẳng đã phát 
triển, VHF nằm trong cộng đồng văn hoá - lịch sử lớn mang 
tên văn hoá Rìu chiến, thuộc về tổ tiên của người Xlavơ, 
Hanuch, Đức. 


VĂN HOÁ FONXƠM văn hoá khảo cế thời đại đá cũ ở 
cao nguyên Preri (Prairie), nằm trên sườn phía đông dãy núi 
Rôcky (Rocky), chạy từ phía nam Canada đến bang 
Têchdơt (Texas) của Hoa Kì. Niên đại của VHF được xác 
định vào khoảng thiên niên kỉ 9 - 8 tCn. Gọi theo tên thành 
phố Fonxơm (lolsom), bang Nin Mêxicô (New Mexico), 
nơi những di vật đầu tiền của nền văn hoá này được phát 
hiện ở khu vực gần đó. Các di tích VHF thường là những 
điểm cw trú tạm thời của những nhóm người săn bidông lưu 
động. Chỉ ñm thấy một di chỉ cw trú khá dài là ILinđơnmãyd 
(ILindenmcier) ở đông bắc bang Côlôrađô (Colorado). Tại 
đây, đã tìm thấy tẳng văn hoá với dấu tích bếp lửa, nhiều 
xương bidông, lạc đà, vv. Di vật tiêu biểu của VHF là 
những niũi giáo, dao, nạo bằng đá, kim bằng xương, hạt 
chuỗi xương. 


VĂN HOÁ FOREXMIT văn hoá khảo cổ được gọi thco 
tên lãng Forexmit (Fauresmith), thuộc bang Oringid Eni 
(Orangc Free), Nam Phi. Công cụ đá đặc trưng gồm rìu tay 
cỡ nhỏ, công cụ chặt hình rìu, rất nhiều công cụ mảnh 
mang đậm đặc điểm kĩ thuật Ldvaloa (Levallois) cổ điển. 
Chủ nhãn VHF được các nhà nghiên cứu gắn với người 
Xunđanha (Saldanha) thuộc Người khôn ngoan sởm 
Rhodensiensis (Ïomw sapient rhodlenxiengis). 


Kĩ nghệ chế tác công cụ đá Forexmit là một trong hai kĩ 
nghệ truyền thống tổn tại ở vùng cận Xahara, Châu Phi vào 
gìAi đoạn sớm của hậu kì Plê¡toxen (Plcistocene - Cánh 
Tân Thượng), cách ngày nay 100.000 - 75.000 năm. Kĩ 
nghệ kia được gọi là kĩ nghệ Xangoan (Sangoan), phân bố 
hẹp hơn. Hai kĩ nghệ này tưởng ứng với ha? môi trường sống 
khác nhau. Kĩ nghệ Forexmit được cư đân sống ở vùng đồng 
bằng sử dụng, còn kĩ nghệ Xangoan được cư dân vùng rừng, 
sử dụng. 


VĂN HOÁ GÒ MUN văn hoá thời đại đồng mang tên 
đi chỉ Gà Mun ở xã Tứ Xã, huyện Phong Châu, tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam; được phát hiện năm 1961. VHGM phần 
bố trên cùng địa bàn với văn hoá Phùng Nguyền và văn 
hoá Đồng Đậu trước đó, trong các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tây và thành phố Hà Nội. 
Chủ nhân VHGM là cư dân nông nghiệp. Công cụ và vũ 
khí bằng đồng khá đa dạng, gồm mu, liềm, đao, giáo, lao, 
mũi tên, vv. Đồng cũng được dùng làm chuông, vòng tay, 
khuyên tai, trâm cài và tượng động vật. Đồ gốm có độ 
nung cao. Phổ biến nhất là các loại bình, nổi có miệng loe 
eấy và trang trí hoa văn khắc vạch phía trong miệng. 
VHGM phát triển lên từ văn hoá Đồng Đậu và tổn tại 


804 


trước văn hoá Đông Sơn, trong khoảng thể kỉ II đến thế 
kỉ 2 tCn. 





Văn hóa Gò Mun 


VĂN HOÁ GRAVETTƠ văn hoá đá cũ hậu kì phân bố 
rộng ở Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, gọi theo tên địa điểm 
Gravettd (Gravette) ở Đoocdônhơ (Dordogne, Pháp). Công 
cụ đặc tnhg là mũi nhọn Gravcttơ, làm bằng phiến tước 
được tu chỉnh ở một rìa đọc. Ngoài ra có nhiều dao khắc 
(burin) và mũi nhọn có chuôi. Các niên đại '“C cho biết văn 
hoá này tổn tại trong khoảng năm 26000 đến 20000 tCh. 


VĂN HOÁ GUMENNITXA văn hoá khảo cổ thời đại 
đổng đá của cư dân nông nghiệp định cư ở bán đảo 
Bankăng (Bungari Rumanl, Mônđôva), có niền đại vào 
khoảng nửa sau thiên niên kỉ 4 - đầu thiên niên kỉ 3 tCn, 
Gọi theo tên dị chỉ Gumenntxa [dạng phiên âm khác: 
Gumemnicha (Gumelnita)] nằm ven sông Đunal (Dunal; 
Ruman)). Tìm thấy di tích nhà hình chữ nhật dựng trên mặt 
đất, Di vật tiêu biểu: rìu, mũi nhọn, đồ trang sức (kim găm 
hình xoắn ốc) bằng đồng, đồ pốm nhẵn bóng xám đen, gốm 
thô màu đỏ nâu, đặc biệt có đồ dựng hình người và ngẫu 
Lượng bằng đất sét, xương, vàng. 


VĂN HOÁ HÀ MẪU ĐỘ x. Hà Mẫu Độ. 


VĂN HOÁ HÀ SÁO văn hoá khảo cổ được gọi theo tên 
các địa điểm thời đại đá cũ phát hiện ở vùng Hà Sáo 


(Hetao), Hoàng Hà (Huanghe), Trung Quốc, trong đó hai 
địa điểm tiêu biểu hơn cả là Thuỷ Động Câu (Shuidonggou) 
và Tát Lạp Ô Tô (Salawusu). Địa điểm Thuỷ Động Câu 
thuộc tỉnh Ninh Hạ (Ningxia) được phát hiện từ năm 1922. 
Trong tầng hoàng thổ ở sâu đưới mặt đất (2 m đã phát hiện 
được tầng văn hoá dày 0.50 m, chứa nhiều đổ đá và hoá 
thạch động vật có vú. Đồ đá phẫn lớn làm bằng đá thạch 
anh màu hồng lấy từ tầng đá cuội thạch anh ở cuối lớp 
hoàng thổ. Công cụ chủ yếu là công cụ mảnh tước có dấu 
vết tu chỉnh. Về loại hình có công cụ mỗi nhọn, công cụ nạo 
và công cụ chặt. Công cụ mũi nhọn được chế tác rất tĩnh tế, 
là đồ đá tiêu biểu của VHHS. Năm 1922, trong lần điều tra 
đầu tiên đã phát hiện được một chiếc răne người hoá thạch 
cách nơi phát hiện được đồ đá khoảng 500 m, ở cùng địa 
tầng, được mệnh danh là "người Hà Sáo". Đây là chiếc răng 
cửa bên trái hàm trên của một cá thể 8, 9 tuổi, mặt răng 
Hình xẻng. Về kích thước và hình dáng, chiếc răng này 
tương tự răng người hiện đại cùng lứa tuổi. 


Địa điểm Tát Lạp Ô Tô thuộc Nội Mông (Neimeng) được 
phát hiện từ năm 1923, Vùng này bị xâm thực rất mạnh. 


_ Trong lớp đất sâu cách mặt đất 45 m đã phát hiện được đỗ 


đá và rất nhiều hoá thạch động vật. Vùng này không có 
hoàng thổ như vùng Thuỷ Động Câu mà là trầm tích hồ. Đỏ 
đá ở đây ít và kích thước rất nhỏ. Về loại hình cũng có công 
cụ mùi nhọn và công cụ nạo. Nãm 1956 và I960, ở vùng 
Tát Lạp Ô Tô phát hiện được Xương sọ Và xương đùi người 
hoá thạch, vừa có tính nguyên thuỷ vừa gần người hiện đại. 
Xương đùi có thành tương đối dày, các đặc điểm khác đều 
tiếp cận người hiện đại. 

Trước đây, các nhà nghiên cứu xếp VHHS vào trung kì 
thời đại đá cũ. Sau này có thêm tư liệu để đối chiếu so sánh, 


các ý kiến đều cho VHHS thuộc giai đoạn sớm của hậu kì 
thời đại đá cũ. 


VĂN HOÁ HẠ LONG văn hoá khảo cổ mang tên vịnh 
hiển nổi tiếng ở Quảng Ninh, do các nhà khảo cổ học Việt 
Nam định danh. Đến nay đã phát hiện được 22 địa điểm 





Văn hoá Hạ Long 


VĂN HOÁ HAMANGIA V 


VHHL, phân bố trên cồn cát, eo đất hoặc hang động hải 
đảo... ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng. Công cụ đá gồm 
tu bôn kích thước nhỏ, mài toàn thần; chày, hòn kê, bàn 
raầi có các rãnh cất ngang hình chữ Ú. 


Đồ gốm có gốm cứng, mỏng, gốm xốp, trang trí hoa văn 
đắp thêm, khắc vạch kết hợp trổ lỗ. Bôn có vai có nãc, gốm 
xốp và bàn mài rãnh là di vật tiêu biểu đặc trưng cho 
VHHL. VHHL phát triển từ văn hoá Cái BRèo, giao lưu, trao 
đổi với các nền vân hoá đồng đại khác như Phùng Nguyên, 
Hà Giang, Mai Pha, Hoa Lộc (Bắc Việt Nam) và các đảo 
ven biển Nam Trung Quốc; đóng góp vào sự hình thành văn 
hoá Đông Sơn vùng ven biển Việt Nam. Cư đân VHHL có 
niên đại 4.000 năm cách ngày nay, thạo nghề biển. đạt tới 
đỉnh cao kĩ thuật nghề gôm, biết trồng trọt, xe sợi đan lưới, 
làm dây câu, đóng bè và đi biển. 


VĂN HOÁ HẠ XUYÊN văn hoá giai đoạn sau hậu kì 
thời đại đá cũ vùng Hoa Bắc (Huabei), Trung Quốc. Đặt tên 
theo địa điểm phái hiện là Hạ Xuyên (Xiachuan), huyện 
Tẩm Thuỷ (Qinshui), tỉnh Sơn Tây (Shanxi) VHHX phân 
bố quanh thung lũng Hạ Xuyên và vùng đổi gò núi Lịch 
Sơn (Lishan) thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quôc, thuộc hậu kì 
thời đại đá cũ, niên đại '“C ä vào khoảng 2,4 vạn đến 
l,6 vạn nãm cách ngày nay. Được tiến hành khai quật vào 
năm 1973, |974, 

Đồ đá VHHX gồm hai loại: đổ đá nhỏ và đổ đá lớn, mà 
chủ yếu !là đổ đá nhả. Đã đá nhỏ gỗm có các loại công cụ 
nạo, công cụ mũi nhọn, công cụ khấc, dao nhỏ, mũi tên, 
lưỡi cưa, vv. Đồ đá lớn có các loại công cụ mũi nhọn, công 
cụ nạo, công cụ chặt, chuỳ, chày, bàn nghiền, vv. Các loại 
hạch đá ở đây là các loại điển hình trong truyền thống văn 
hoá đồ đá nhỏ Hoa Bắc, VHHX bắt nguồn tỲ văn hoá Trĩ 
Dụ và văn hoá Tiểu Nam Hải, mở đầu cho sự phát triển 
của công nghệ đỗ đá nhỏ trong sơ kì thời đại đá mới vùng 
Hoa Bắc. 


VĂN HOÁ HALAP văn hoá khảo cổ thời đại đổng đá 
(thiên niên kỉ 4 tCn.) ở bắc Mêdôpôtami (MésopoLamie) và 
Xyn, Irăc, Thể Nhĩ Kì. Gọi tên theo di chỉ Ten Halap (Tel 
Halaf), Xyn. Dì tích cư trú đặc trưng là nhà một phòng xây 
gạch mộc với những khu phụ (lò nướng bánh, bếp, lò nung 
pốm, vw.). Kinh tế chủ đạo là nông nghiệp, chăn nuôi. Tìm 
thấy nhiều bàn nghiền, liễm đá, hạt tiểu mạch, đại mạch 
thuộc các giống khác nhau, xương gia súc và công cụ bằng 
xương. Đồ gốm trang trí hoa văn đa màu hình hình học và 
hình thú. Tượng người và thú, con dấu đồng. Mộ chôn thì 
thể trong huyệt đất hay ngách hẳm, có cả hoả táng. 


VĂN HOÁ HAMANGIA văn hoá khảo cổ thời đá mới 
(thiên niên kỉ 5 - nửa đầu 4 tCn.) ở Đồbruja (Ph. Dobroudja; 
Rumanl: Dobroges; Bungan:: DobrudZa), Rumami và Dugat 
(Rugas), Bungarni. Gọi theo tên đi chỉ gần làng Hamangia. 
Các di tích VHH phân bế gần sông. Nhà hầm và nửa hầm, 
lêu dựng trên mặt đất. Kinh tế: săn bắn, đánh cá, nông 
nghiệp và chăn nuôi sơ khai. Di vật tiêu biểu: đồ gốm nhẩn 
bóng, công cụ đá, đồ trang sức xương và vỏ sò, tượng đất 
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sét, trong đó có những kiệt tác của nghệ thuật nguyên thuỷ. 
VHH thuộc vòng văn hoá Bankăng - Địa Trung Hải. 


VĂN HOÁ HANSTAT văn hoá khảo cổ sơ kì thời đại 
sắt ð miền Nam và Trung Châu Âu. Niên đại được chia 
thành 2 giai đoạn: Hanstat T ( (000 - 700 tCn.) và Hanstat II 
(700 - 500 tCn.). Gọi theo tên di tích mộ táng nằm gần 
thành phố Hanstat (Halistat, Tây Nam Áo). Đã phát hiện 
3 loại hình di tích cơ bản là di tích cư trú với nhà nửa hầm 
hoặc nhà sàn cột gỗ, phổ biến loại di chỉ cw# trú có rào bảo 
vệ bằng gỗ, có đường phố nghiềm chỉnh; di tích mộ táng với 
2 loại hình địa phương khác nhau về cách thức mai táng 
[loại hình phía đông của tộc người lIyr: (Hyri) và phía tây 
của người Xentơ (Celtes)]; đi tích mỏ khai thác quãng đồng 
và lò luyện sắt. Di vật tiều biển gồm có kiểm tay cầm hình 
chuông hay hình cung, dao gãm, rìu bằng sất và đẳng, mũi 
giáo bằng sắt và đồng, mũ trụ và đỗ đựng bằng đẳng, đỗ trang 
sức bằng vàng, bằng thuỷ nh, đổng và xương, đồ gốm mầu 
và gốm trang trí văn khắc vạch và văn in ấn; xuất hiện bích 
hoạ trên vách lãng mộ, mồ hình xe kéo 4 bánh bằng đồng có 
trang trí cảnh lễ hiến sinh. Chủ nhân VHH là người llyni và 
Xentở, sống bằng nghề nông, chăn nuôi và luyện kim, đã ở 
vào giai đoạn thị tộc tan rã chuyển sang xã hội có giai cấp. 
Vùng phía tây của VHH dân bị thay thế bằng văn hoá la 
Ten [gọi theo tên thị trấn La Ten (La Tène; Thụy S?]. 


VĂN HOÁ HẠP HÀ văn hoá sơ kì thời đại đá cũ Trung 
Quốc, đặt tên theo địa danh thôn Hạp Hà (Kche), huyện 
Nhuế Thành (Ruicheng), tỉnh Sơn Tây (Shanxi), được phát 
hiện 1957 và đã qua nhiễu lần điều tra và khai quật. Ở 
đây đã thu lượm được nhiều công cụ đá, hoá thạch động 
vật trong lớp đá cuội màu vàng. Hoá thạch động vật có vú 
thu lượm được gồm I3 giống như ngựa, trâu, các loại 
hươu, vv. Công cụ đá phần lớn bằng đá quaczit, chủ yếu 
là công cụ mảnh tước. Góc ghè mảnh tước lớn (115°- 120), 
Đa số mảnh tước không qua tu chỉnh đã sử dụng. Công cụ 
đá gồm các loại: công cụ chặt, lao, mũi nhọn tam giác, 
mũi nhọn nhỏ và công cụ hình cầu. Địa điểm Hạp Hà 
thuộc giai đoạn sớm của trung kì Plêittoxen (Plcistocene - 
Cánh tân). 


VĂN HOÁ HARAPA văn hoá khảo cổ phân bố trên 
khắp vùng Tây Bắc bán đảo Ấn Độ (gồm cả Ấn Độ và 
Pakixtan), tÈ giữa thiên niền kì 3 đến thế kỉ l6 - 17 tCn.; 
gọi theo tên thành phố Harapa (Harappä). Đã phát hiện 
được trên 500 di tích các loại gồm các thủ phủ [Harapa 
(Harappä), Môhenjô - Đarô (Mohenjo - Đãro)), hải cảng, 
pháo đài, làng mạc. Tại các thủ phủ tìm thấy các dấu tích 
nhà cửa xây dựng bằng gạch mộc cao l, 2 tầng có sân và 
giếng, hệ thống kênh mương dẫn nước, hệ thống luỹ xây có 
thấp canh. Di tích mộ táng chôn đơn hoặc đôi, thi thể nằm 
ngửa, duối thẳng trong buyệt đất. Di vật tiêu biểu là các 
công cụ và vũ khí bằng đồng như dao, liểm, xẻng, cưa, mũi 
tên, giáo, kiếm ngắn...; đổ trang sức bằng ngà voi, đá quý, 
kim loại quý như vòng, xuyến, hoa tai, nhẫn, con dấu khắc 
hình động vật và các kí hiệu (pietoglyphe). Hoạt động kính 
tế chủ đạo của chủ nhân VHH là chăn nuôi (trâu, lợn, có 
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thể cẩ voi) và nông nghiệp thuỷ nông phát triển. Đã phát 
hiện những hệ thống thuỷ nông quy mô. Các nghề thủ công 
phát triển mạnh (luyện kim màu, kim hoàn, làm gốm, Vv.). 
Người Harapa có mối quan hệ giao lưu văn hoá và buôn 
bán với vùng Tiểu Á bằng đường bộ và đường biển. VHH 
đã ở vào giai đoạn xã hội có giai cấp sỡm với sự tồn tại của 
nô lệ, dân tự đo trong các công xã. Người Harapa thờ nữ 
thần Mẹ, vị thần tiễn thân của thần S¡iva, thần lửa, thần cây, 
thần động Vật. 


VĂN HOÁ HAXƯNA văn hoá khảo cổ thời đại đá mới 
và đồng - đá (thiên niền kỉ 7 - 6 tCn.) ở Hắc Mêdôpôtami 
(Mésopotamie), gọi theo tên địa điểm Ten - Haxuna (Tell - 
Hassuna), gần thành phố Môxun (Mosul; Irăc). Các dị chỉ 
cư trú rộng I - 2 ha. Nhà nhiều phòng xây bằng pạch mộc 
có sân và khu phụ (kho, lò nướng bánh, lò nung gốm, vv.). 
Kinh tế: nông nghiệp sơ khai (di tích hạt tiểu mạch và đại 
mạch, nông cụ bằng đá, cuốc, liềm, cối...), chăn nuối (di cốt 
bò sữa, lợn, đề đã thuần dưỡng), bất đầu chế tác đồ đồng. 
Đồ gốm trang trí hoa văn đai đấp thêm, vẽ màu. Tượng nhụ 
nữ bằng đât sét, con dấu bằng đá, Mộ trẻ con chôn ngay 
trong di chỉ. 


VĂN HOÁ HẬU HOÀ BÌNH thuật ngữ các nhà khảo cổ 
học Việt Nam dùng để chỉ các văn hoá khảo cổ thời đại đá 
sau văn hoá Hoà Bình và có thể đã phát triển từ văn hoá 
Hoà Bình. Các vân hơá này khác nhau và phân bế trên 
vùng đất hẹp hơn nhiều so với văn hoá Hoà Bình. Đó là văn 
hoá Đa Bút ở Thanh Hoá, văn hoá Quỳnh Văn ở Nghệ An 
và Hà Tĩnh, di chỉ Cát Bèo ở Hải Phòng, di chỉ Bàu Dũ ở 
Quảng Nam - Đà Nẵng, vv. 


VĂN HOÁ HOA LỘC văn hoá khảo cổ sơ kì thời đại 
đồng, được gọi theo tên xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, lỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam, nơi phát hiện đi chỉ đấu tiên và điển 
hình cho nền văn hoá này (vào cuối 1973). Các di chỉ 
VHHI, phân bố trên các doi cát cao chạy dài ven biển bắc 
Thanh Hoá, thuộc địa phận huyện Hậu Lộc và Nga Sơn. Đỏ 
đá phong phú, đa dạng, gồm chủ yếu là công cụ lao động: 
cuốc có vai (nhiễu), cuốc tứ giác (í); tìu bôn tứ giác 
(nhiều), rìu bồn có vai (í), đặc biệt có loại rìu xéo giống 
hình nu xéo bằng đồng trong văn hoá Đông Sơn; bàn mài 
các loại số lượng rất nhiều; công cụ ghè đập; công cụ đá 
lưỡi rất tù, thân có những đường rãnh chưa rõ chức năng. Đổ 
trane sức ít, vòng tay gồm mặt cắt hình tam giác, bầu đục. 
Kĩ thuật mài chiếm vị trí chủ đạo trong chế tác đỗ đá nhưng 
không thật tinh tế, trau chuốt. Đồ gốm nhiều về số lượng, đa 
dạng về loại hình. Ngoài các đỗ gia dụng như nỗi, bình, bát, 
chậu, vật hình hộp, đỗ gỗm có chân nhọn... còn có các đồ 
trang sức như vòng, hạt chuỗi, khuyên tai bằng đất nung, 
những con dấu in hoa văn đặc trưng cho văn hoá này. Đồ 
pốm được trang trí văn thừng, khắc vạch, in dấu lưng và 
miệng sò, ấn vũm, trổ lỗ. Các cách tạo hoa văn này được 
phối hợp với nhau, tạo nên phong cách rất riêng cho để gốm 
VHHL. Đề đồng hiếm, mới tìm thây mảnh vòng, rìu, mảnh 
đồng. Chủ nhân VHHL sống bằng nghề nông (đã tìm thấy 
dấu tích hạt lúa), chãn nuôi (tìm thấy xương thú thuần 
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dưỡng), săn bắn (tìm thấy nhiều xương thú rừng), đánh cá 
(tìm thấy nhiều xương cá). 





Văn hoá Hoa Lộc 


VHHI. nằm cùng hình tuyến và có môi quan hệ giao lưu 
văn hoá rõ ràng với các văn hoá sơ kì đồ đồng khác ở vùng 
Trung Bộ và Bắc Bộ Việt Nam là vãn hoá Phùng Nguyên, 
văn hoá Hạ Long, nhóm đi tích văn hoá Cổn Chân Tiên, 
Mả Đống. Thời gian tổn tại của VHHL vào khoảng trên 
dưới 4.000 năm cách ngày nay, 


VĂN HOÁ HOÀ BÌNH văn hóa khảo cổ mang tên tỉnh 
Hoà Bình, nơi nhà khảo cổ người Pháp Côlani (M. Colani) 
phát hiện và khai quật di tích đầu tiên vào năm 1927. Thuật 
ngữ VHHH được các nhà tiền sử học Viễn Đông họp tại Hà 
Nội thông qua năm 1932. Các đi tích VHHB phân bố ở hầu 
khắp các n†ớc Đông Nam Á lục địa, nhưng tập trung nhất là 
Việt Nam với trên 120 di chỉ, Cư dân VHHB chủ yến sống 
trong các hang động đá vôi, săn bắt hái lượm là hoạt động 
kinh tế chính, có thể đã biết đến nông nghiệp sơ khai. 





Văn hoá Hoà Bình 


Người Hoà Bình chế tác công cụ lao động từ đá cuội sông 
suôi, loại hình diêu biểu nhất là rìu hình hạnh nhân, nạo 
hình đĩa, rìu ngắn, rìu mài lưỡi; ít chế tác và sử dụng cồng 
cụ từ xương và vỏ trai, có thể đã sử dụng đỗ gốm trong sinh 


hoạt. Người Hoà Bình chôn người chết tại nơi cư trú, chủ 
yếu theo tư thế nằm co, có rải đá, vỏ ốc hoặc than tro dưới 
thi hài, di cốt được bôi thổ hoàng. Người Hoà Bình có nghệ 
thuật dung dị, mang tính ước lệ, phản ánh quan hệ của con 
người với môi trường và tín ngưỡng tâm linh. VHHB có 
niên đại tuyệt đối sớm nhất là 18.000 năm và muộn nhất 
7.500 năm cách ngày nay, thuộc thời đại đá mới; phát triển 
qua 3 giai đoạn: Hoà Bình sớm (18.000 - 12.000 năm), Hoà 
Bình điển hình (12.000 - 9.000 năm) và Hoà Bình phát triển 
(9.000 - 7.500 năm). VHHB có nguồn gốc từ văn hoá Sơn 
Vi và đóng góp vào sự hình thành một số vẫn hoá đá mới ở 
Việt Nam như: Đa Bút, Cái Bèo, Quỳnh Văn; đồng thời 
đóng góp vào việc tạo dựng sắc thái văn hoá Đông Nam Á 
thống nhất trong đa dạng. 


VĂN HOÁ HỌC khoa học nghiên cứu sự ra đời và phát 
triển của văn hoá với nội dung quan trọng nhất là nghiên 
cứu những hoạt động nằm ngoài mục đích thực dụng, dựa 
trên cơ chế điều hoà và chọn lựa phương uện hoạt động của 
con người, VHH chia làm hai nhánh: lí thuyết cơ bản và ứng 
dụng. Mỗi nhánh lại được chia thành những nhánh nhỏ 
tương ứng: nhãn loại học xã hội và văn hoá, nhân loại học 
tầm lí, kí hiệu học văn hoá, lí thuyết và phương pháp luận 
về mối quan hệ văn hoá - xã hội giữa các thiết chế xã hội 
(nhà nước, tư nhân, các tổ chức khác), lí thuyết và phương 
pháp luận về các mối văn hoá xã hội giữa các cá nhân, các 
nhóm nhỏ (những nhóm tư vấn, gia đình...) và giữa nhóm 
nhỏ đó với các cá nhân. 


VĂN HOÁ HOGHEN văn hoá hậu kì thời đại đá mới, 
lấy tên từ thành phố Hoghcn (Horgen) bên bờ hỗ Zuyrich 
(Z0rich) ở Thuy Sĩ. Ở đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một 
di chỉ cư trú nhà sàn trên mặt nước, với nhiều di tích thực 
vật được bảo tổn tốt. VHH lan rộng ra cả miễn Đông nước 
Pháp. Đô đá của VHH gồm những con dao đá ghè đẽo cả 
hai rìa lưỡi, những mỗi tên hình tam piác hay có chuôi, 
những lưỡi rìu được cắm vào trong chiếc cán bằng sừng 
hươu, Đồ gốm thường là những vò lớn, xương gốm thô, ít 
được trang trí, VHH tổn tại trong khoảng cuối thiên niên kỉ 
thứ 3 và đầu thiên niên kỉ thứ 2 tCn. 


VĂN HOÁ HỒNG SƠN văn hoá hậu kì thời đại đã mới, 
lấy tên tữ di tích Hỗng Sơn (Hongshan) ở Xích Phong 
(Chifene), Liễu Ninh (Liaoninp) nay là Nội Mông Cổ 
(Ncìmenggu), Trung Quốc. Được khai quật năm 1935 ở dị 
tích Hồng Sơn. Đến năm 1954, được đặt tên là VHHS. 
Ngoài di tích Hồng Sơn còn có các di tích Xích Phong, Tn 
Thì Sơn, Tây Thuỷ Tuyển, Tứ I[.äng Sơn... Ở đây phát hiện 
được cả công cụ đá nhỏ lẫn cóng cụ đá lớn, có giáo, cuỗc có 
vai, đao xuyên lỗ, rìu ghè đẽo. Đổ gếm có gốm thô và gốm 
màu, thường là gốm đen tô màu, có các loại vò hai tai, vò 
hình ống, bát đáy bằng, vv. VHHS có quan hệ với văn hoá 
Ngưỡng Thiền (Yangshao wenhua) và tương đương với giai 
đoạn giữa và muộn của văn hoá Ngưỡng Thiều. 


VĂN HOÁ JACMÔ văn hoá khảo cổ sơ kì thời đại đá 
mới (thiên niền kỉ 2 tCn,), gọi theo tên đi chỉ Ïacmô (Jarmo) 
ở phía đông thành phế Kiakuc (Kirkũk, Trãc); phần bố ở 
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Iräc, Iran, Đông Mêdôpôtami (Mésopotamie). VHI gềm 
những làng định cư lâu dài (tổng văn hoá dày ? m), nhà xây 
bằng đất sét nện. Kinh tế nông nghiệp sơ khai cổ nhất thể 
giới (ìm thấy hạt tiểu mạch, đại mạch), dê và chó bán 
thuần dưỡng. Di vật tiêu biểu: công cụ đá lửa, ôpxidien (đồ 
đá nhỏ hình hình học, nạo, đá tháp liểm...), các công cụ đá 
khác (chày, bàn nghiễn, cuốc...), tượng thú và "Nữ thân - 
Mẹ" bằng đất sét, đồ đựng bằng đá (giai đoạn sớm), bằng 
pôm (giai đoạn muộn), 


VĂN HOÁ JÔMÔN văn hoá thời đại đá ở Nhật Bản. 
Tômôn (]õmon) theo tiếng Nhật có nphĩa là “văn thừng”. Vì 
đồ gốm tiêu biểu của văn hoá này có in dấu thừng nên văn 
hoá này được đặt tên như vây. Các nhà khảo cổ học Nhật 
Bản thường chía VHI thành 5 giai đoạn: tảo kì, tiền kì, trung 
kì, hậu kì và vẫn kì. Cũng có người thêm một giat đoạn 
sớm, trước tảo là, gọi là sáng kì, bắt đầu với sự xuất hiện đỗ 
pốm ở Nhật Bản, vào khoảng 12.000 năm cách ngày nay. 
Nhưng gỗm giai đoạn này chưa có văn thừng. Giai đoạn tảo 
kì bắt đầu vào khoảng 8.000 năm cách ngày nay, có gốm 
đáy nhọn, ín văn thừng, khắc vạch bay ín đấu vỏ sò. Tiền kì 
bắt đầu khoăng 6.000 năm cách ngày nay, có gốm đáy tròn 
hoặc phẳng, miệng loe, rìa miệng thường uốn thành các góc 
nhọn. Trung kì bất đầu khoảng 5.000 năm cách ngày nay, 
có đỗ pốm phong phú, đa đạng về hình dáng cũng như hoa 
văn, Hoa văn đắp nổi phổ biến. Hậu kì bắt đầu khoảng 
3.000 năm cách ngày nay, đồ gốm giảm về mặt trang trí 
nhưng tăng về loại hình. Ở giai đoạn văn kì, bất đầu khoảng 
2.00 năm cách ngày nay, khuynh hướng trên vẫn tiếp tực 
phát triển nhưng vẫn có những đỗ gốm trang trí đẹp. Thời 
Tômön đã hình thành làng mạc. Thường gặp những ngôi nhà 
vuông hay tròn một phần đào sâu xuống đất. Cư đân lômôn 
chủ yếu sống về săn bắn và hái lợm. Công cụ của họ gồm 
mũi giáo, mũi tên, ru bằng đã và lưỡi câu bằng xương. Có 
người cho rằng từ trung kì Jômôn đã có nông nghiện. Đã có 
cuốc, liểm bằng đá và đã tìm được một số hạt cây như 
egoma (tía tô), đại mạch và các loại đậu. VHI kết thúc 
khoảng 400 - 500 năm tCn. để chuyển sang vẫn hoá Yayoi. 


VĂN HOÁ KARAXUC văn hoá khảo cổ hậu ki thời đại 
đồng (cuối thiên niên kỉ 2 - đầu thiên niên kỉ 1 tCn.); phân 
bố chính ở vùng núi Karaxuc (Karasuk) nam Xibia (Sibir), 
Kazăcxtan, Thượng Ôbi (Ob). Di tích chính: đi chỉ cư trú 
và khu mộ. Mai táng trong quan tài đá, nấm mộ không 
cao, rào quanh bằng những phiến đá chôn nằm. Kinh tế: 
chăn nuôi, khai mổ đồng (đồ đồng trang trí hoa văn hình 
học, thú vật), làm gốm, dệt vải, biết cả nghề nông. Có quan 
hệ với cư dân Bắc Trung Quốc, Mông Cổ, Zabaikalie 
(Zabajkale), Trung Á, v. 


VĂN HOÁ KARIM SAHIA văn hoá thuộc thời đại đá 
giữa ở Bắc lrặc. Những đi chỉ tiêu biểu quan trọng của 
VHKS là Karim Sahia (Karim Shahrr). Những di chỉ này có 
thể là nơi cư trú theo mùa của những nhóm dân cư chăn 
nuôi bò, dê và cừu. Họ sống trong niên thiên kỉ 8 tCa. Công 
cụ của họ phần lớn là đỗ đá nhỏ. Họ có những chiếc liễm 
đá để thu hái các hạt hoang đại và các bàn nghiền hạt. Còn 
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có những chiếc rìu đá chỉ cố lưỡi là được mài và những 
mũi dài và kim bằng xương. Cũng tìm được nhiều tượng 
nhỏ động vật bằng đất nung và khá nhiều để trang sức 
bằng đá như vòng tay, hạt chuỗi, hoa tài. Cùng niên đại 
với văn hoá Natufi ở Palextin. VHKS có thể là nguồn gốc 
của văn hoá Mualacat (Muưallagât) xuất hiện vào khoảng 
7.000 năm tCn, 


VĂN HOÁ KATAKÔM văn hoá khảo cổ sở kì thời đại 
đồng (thiên niên kỉ 2 tCn.) phân bố ở miễn Bắc Biển Den 
và hạ lưu Pavônje (Povolzhe), phần Châu Âu của Liên Xô. 
Người Katakômba (Katakomhba) là con chấu chủ nhân văn 
hoá Yam (Jam). Văn hoá được đặt tên theo đặc điểm mộ 
táng kiểu mộ hầm (Katakôm - phiên âm thco tiếng Anh: 
Catakom - hẳm mộ). Thi thể chôn nầm co nghiêng, phủ thỗ 
hoàng. Đồ tuỳ táng gồm công cụ và vũ khí bằng đá, đồng. 
đồ trang sức bằng xương và đồng. Đổ gốm văn khắc vạch, 
in đấu thừng. Kinh tế: chăn nuôi, nông nghiệp, luyện kim 
đồng, trao đổi buôn bán rộng với cư dần líng giểng, đặc 
biệt là với Kapkazơ (Kavkaz) và qua họ quan hệ với cư dân 
vùng Tiểu Á, Iran, Ai Cập. Đã có phân hoá giàu nghèo. 
Cuối thiên niên kỉ 2 tCn., bị văn hoá Xrup thay thế. 


VĂN HOÁ KENTEMINA văn hoá khảo cổ thời đại đá 
mới (thiên niên kỉ 4 - 3 tCn.) miền Nam Priacan (Priaral), 
Uzékixtan; gọi theo tên kênh đào Kentemina (Kelteminar), 
nơi đã tìm thấy những di vật đẫu tiền. Phái hiện những di 
tích nhà lớn hình ôvan, mái lợp có hình chóp nón. DI vật 
tiêu biểu gầm công cụ đá nhỏ, đồ pốm đáy tròn và nhọn có 
trane trí văn khắc vạch và ín đập, đồ ưang sức vỖ sò, Ốc. 
Kinh tế: đánh cá, săn bắn, hái lượm, giai đoạn muộn xuất 
hiện chăn nuôi. 

VĂN HOÁ KHẢO CỔ thuật ngữ chỉ một nhóm di tích 
khảo cổ cùng thời đại, phân bố trong cùng một khu vực và 
cùng có những đặc ưưng văn hoá giống nhau. Thông thường. 
một VHKC là thuộc một cộng đồng xã hội nhất định. Mỗi 
cộng đồng xã hội có một truyền thống văn hoá chung, cho 
nên chúng có những đặc trưng chung vẻ di tích cũng như dì 
vật. Hộ mặt văn hoá giữa các khu vực khác nhau trong cùng 
một văn hoá vẫn có những khác biệt nhất định và hình 
thành nên những "loại hình văn hoá" địa phương. Chẳng 
hạn như văn hoá Phùng Nguyên có loại hình I?hùng Nguyên 
và loại hình Gò Rông, văn hoá Đông Sơn có loại hình 
Đường Cổ, loại hình Đông Sơn và loạt hình Làng Vạc, vv, 


Có nhiều cách đặt tên cho các VHKC và loại hình văn 
hoá. Thông thường, các nhà khảo cổ lấy địa danh tiêu 
biểu phát hiện đầu tiên để đặt tên. Địa danh có thể là tên 
tỉnh, tên xã hoặc thôn như văn hoá Asơn [gọi theo tên địa 
điểm khảo cổ Asơn (Acheulc); Pháp] ở Châu Âu; Văn hoá 
Chu Khẩu Điếm, văn hoá Định Thôn ở Trung Quốc; văn 
hoá Sơn Vị, văn hoá Hoà Bình, văn hoá Đông Sơn ở Việt 
Nam. Song cũng có thể là tên di tích nhữ văn hoá Phùng 
Nguyên, văn hoá Đẳng Dậu, văn hoá Gò Mun, hoặc tên 
một khu vực như văn hoá Bắc Sơn, văn hoá Hạ Long, văn 
hoá Sa Huỳnh, vv. Trước đây, đã có lúc người ta lấy một dị 
vật hoặc một đặc trưng điển hình đặt tên cho VHKC như 














văn hoá đỏ đá nhỏ, văn hoá gốm màu, vẫn hoá gốm đen, 
văn hoá cự thạch, văn hoá mộ chum, vv. Cách đặt tên như 
thế dễ gây ra sự nhầm lẩn và dễ bị hiểu lệch nên gần đây 
íL được sử dụng. Đối với giai đoạn muộn. người ta còn 
dùng tộc danh để đặt tên cho VHKC, như văn hoá Ba 
Thục, văn hoá Ngô Việt ở Trung Quốc hay văn hoá Chăm 
ở Việt Nam, 

VHKC được dùng phổ biến trong nghiên cứu khảo cổ học. 
Đối với việc nghiên cứu VHKC cần đi sâu vào các mặt: 
phạm vi phần bố, trong đó chú ý đến khu trung tâm và 
phạm vi ảnh hưởng; bộ mặt và đặc trưng văn hoá; nguồn 
gốc và quá trình điễn biến văn hoá; thời đại. niên đại và 
phân kì, mốt quan hệ văn hoá với các khu vực xung quanh 
và hình thái sinh hoat kình tế xã hội được phản ánh. 


VĂN HOÁ KHUẤT GIA LĨNH văn hoá hậu kì thời đại 
đá mới, lấy tên từ địa điểm Khuất Gia Lĩnh (Qujialing), 
huyện Kính Sơn (lingshan), tỉnh Hồ ]iắc (Hubci), Trung 
Quốc. Được phát hiện từ năm 1954 và khai quật 2 lẩn 
(1955, 1956). Hai di tích quan trong là Khuất Gia Lĩnh và 
Thạch Gia Hà. Văn hoá này phân bố chủ yếu ở bình 
nguyên Giang Hán (Jianghan), chủ yếu là Hồ Nam (Hunan) 
và Hỗ Bắc. Đề đá chủ yếu là cuốc, rìu, đao hình chữ nhật, 
dục. Đồ gốm có gốm đcn, gồm xám và gốm màu, có loại 
pốm màu vỏ trứng. Ở đây có nhiều loại dọi xe chỉ. Để 
xương phát triển, có lưỡi câu, mũi tên, Đáng chú ý ở đây 
phát hiện được nhiều dấu vết vỏ trấu và hại thóc, thuộc loại 
lúa cánh. VHKGL có niên đại tưởng đương văn hoá Đại 
Văn Khẩu, ở vào khoảng năm 4300 - 2600 tCn, 


VĂN HOÁ KTITÔI văn hoá khảo cổ hậu kì thời đại Đá 
mới ở gần Iakut (Irkut, miễn đồng Xibia (Sibir; Nga). 
Gọi theo tên một nhánh nhỏ của sông Angara (Angara) là 
Knôi (KioJ), có niên đại năm 2500 - 1700 tẾn. Di tích 
chính là mộ táng chòn thi thể nằm ngửa, chân duỗi thẳng, 
đầu quay hướng đông, trên phủ thổ hoàng. Di vật tiêu biểu 
là rìu đá nephrit mài toàn thân, rìu mài lưỡi hoặc bắt đẫu 
mài lan rộng lên thân, mũi tên đá lïa, đao găm xương có 
lưỡi tháp phiến tước đá lửa, đồ gốm thân hình trứng, trang 
trí hoa văn khắc vạch, in ấn... môup đơn giản. Kinh tế: đánh 
cá là chủ đạo. 


VĂN HOÁ KÔFUN. VHK có tên như vậy là vì trong thời 


kì này xuất hiện những lãng mộ tất lớn [thco tiếng Nhật, 


Kôfun (kõfun) có nghĩa là "mộ cổ"]. Người ta chia ra 4 kiểu 
mộ dựa vào hình dáng: mộ tròn (enfun), mộ vuông (hõfun), 
mộ vuông chóp tròn (Jðcnkahõífun), mộ trước vuông sau 
tròn (zempôkôenfun). Văn hoá (hay thời kì) Kôfun tỐn tại 
từ thế kỉ 3 đến thế kÏ 7. Đây cũng là thời đại sất ở Nhật 
Bản. Ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đã khá đậm. 
Trong các ngôi mộ, lìm thấy nhiều gương đồng. Đã có 
nhiều đổ sắt. Đặc biệt là trong các mộ thường có loại đỗ 
gốm chôn theo gọi là haniva (haniwa), đó là mô hình nhà, 
hình người (thường là chiến sĩ, có cả người cưỡi ngựa), hình 
động vật, vv. Có nhiều haniva rất lớn. 


VĂN HOÁ LA TEN văn hoá khảo cổ thuộc các bộ lạc 
Xentd (Cellcs) vào nửa sau thiên niên kỉ I tCn. đến đầu 


VĂN HOÁ MA GIA DIÊU V 


Công nguyên. Phân bố ở Pháp, Thuy Sĩ, Tiệp Khắc, Nam 
Tư, Áo, Bắc Haliu, Anh; gọi theo tên thị trấn Lru Ten (La 
Tène; Thuy S0. VHIL.T là sự phát triển văn hoá Hunstat 
(Hallstatt) trong thời đại sắt sỡm. Xuất hiện các đô thị. khu 
cư trú có phòng thủ. Công cụ sắt thay thế hoàn toàn cho 
đồng (lưỡi cày, liểm, hái, vv.). Xuất hiện bàn xoay gốm. 
Nghề nông, rèn, kim hoàn và các nghê thủ công khác rất 
phát triển. VHLT có ảnh hưởng lớn đến các văn hoá đương 
thời khác ở Châu Âu. 


VĂN HOÁ LÀNG khái niệm gắn với hình ảnh làng xã cổ 
truyền ở Việt Nam với 3 đặc trưng cơ bản: ý thức cộng đồng, 
làng (ý thức dân chủ làng xã, cộng đồng trong sản xuất bảo 
vệ xóm làng, xây dựng văn hoá, lối sống, đạo đức...); ý thức 
tự quản (thể hiện rõ nhất trong việc xây dựng hương ước); 
và tính đặc thù độc đáo, rất riêng của mỗi làng (có khi hai 
làng gần nhau nhưng không hể giống nhau). 


VHL được thể hiện thông qua các biểu trưng văn hoá 
mang giá trị truyền thống: từ cây đa, bến sông, con đê, 
mái đình, giếng nước đến các bản gia phá, hương ước, tập 
tục, hội hè đình đám, tín ngưỡng, các nghề thủ công 
truyền thống, những lần điệu dân ca, dân vũ, những người 
giỏi văn, giối võ, vv. VHI, mang những giá trị đẹp giàu tính 
truyền thống, đồng thời cũng cần xơá bỏ những (ập tục cô 
hủ, lạc hậu. 


VĂN HOÁ LONG SƠN văn hoá hậu kì thời đại đá mới - 
sở kì thời đại đỒng, gọi theo tên di tích ILong Sơn (I.ongshan) ở 
Thành Tử Nhai (Chenøzìya), trấn T.ong Sơn, tỉnh Sơn Đông 
(Shandong), Trung Quốc. Di tích Long Sơn được phát hiện 
từ năm 1928 và sau đó có nhiều cuộc khai quật lớn như ở 
Khách Tỉnh Trang (1955 - 57), ở Miếu Để Câu (I9%6 - 57), 
ở Truyền Hộ Thân (1958 - 59), ở Vương T.oan (1959 - 60), 
vv. VHLS phân bố ở trung du Hoàng Hà và vùng duyên hải 
miễn đông, rộng hơn văn hoá Ngưỡng Thiều (Yangshao 
wenhua). Đặc trưng nổi bật là gốm đen, song giai đoạn đầu 
põm có màu. Họa văn gỗm chủ yếu là vân đan, văn thừng 
và văn đắp nổi, Có nhiều đỉnh, Có liềm đá và liềm vỏ trai, 
Bắt đầu xuất hiện bốc cốt. VHL.S nhát triển tiếp theo văn 
hoá Ngường Thiểu và có các loại hình địa phương như 
VHIS Hà Nam, VHLS Thiểm Tây, VHLS Sơn Đông. 
VHLS tốn tại trong khoảng năm 2500 - 1900 tCn. 


VĂN HOÁ LƯƠNG CHỬ văn hoá hậu kì thời đai đá 
mới, lấy tên theo di chỉ LAf#ng Chử (Elang2hu), huyện Ðư 
Hàng (Yuhang), thành phố Hàng Châu (Hanpzhon), tĩnh Chiêt 
Giang (Zhejiang). VHLC phân bố ở Nam Giang Tô (Jiangsu) 
và Bắc Chiết Giang. Địa điểm I.ương Chử được khai quật 
từ năm I936, do có loại gốm đen mỏng, nhẵn bóng nên 
trước ngày giải phóng được xem là nhánh phương nam của 
văn hoá Long Sơn (Longshan wenhua), Dí vật tiêu biểu của 
VHLC là dao đả có cán và dao đá hình tam giác. Ổ đây 
cũng có bôn có nấc và nhiều đồ ngọc như rìu, cuốc, vy. Đồ 
gốm có chén, cốc, đỉnh chân trụ, bình cao cổ, vv. VHI.C là 
từ văn hoá Thanh Liên Cương phát triển lên. 


VĂN HOÁ MÃ GIA DIÊU văn hoá hậu kì thời đại đá 
mới, phân bố ở vùng Mã Gia Diêu (Majiayao) thượng du 
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V VĂN HOÁ MÃ GIA TÂN 


Hoàng Hà (Huanghe), Trung Quốc. Chủ yến phân bố ở tỉnh 
Cam Túc (Gansu), với bình nguyên Long Tây (Longx)) là 
trung tâm. Được phát hiện đầu thế kỉ 20. Các cuộc khai quật 
lớn được tiến hành sau những năm 50 thế kỉ 20. Đặc điểm 
nổi bật là gốm màu dùng nhiều màu đen vẽ những đoạn 
thẳng pấp khúc thành các đỗ án, trang trí nhiều ở mặt trong 
đồ gốm. Đồ đá được mài nhấn, có các loại rìu, bốn, dao, vv. 
Tiếp nối loại hình Miếu Để Cầu của văn hoá Ngưỡng 
Thiểu. Niên đại khoảng nãm 3300 - 2050 tCn. 


VĂN HOÁ MÃ GIA TÂN (tk. Văn hoá Mã Gia Bang), 
văn hoá thời đại đá mới hậu kì, lấy tên từ đi tích Mã Gia 
Tần [tức Mã Ga Rang (Malhabang)] thuộc huyện Gia 
Hưng (Jiaxing), tỉnh Chiết Giang (Zhejiane), Trung Quốc. 
VHMGT phân bố ở vùng Chiết Giang, Giang Tô (Jíanesn). 
Di tích Mã Gia Tân được khai quật năm I959, Đỏ đá ở 
đây gồm có rìu, bôn, mũi tên. Đổ xương khá phong phú 
như mũi tên, dòi, đục, kim. Xương răng thú vật được phát 
hiện rất nhiều. Đổ gốm gồm 2 loại: gốm thô và gốm mịn 
với các loại hình như đỉnh, vò, chậu, cốc. Niên đại năm 
4750 - 3700 tCn. 


VĂN HOÁ MAĐƠI.,EN văn hoá hậu kì đá cũ, goi thco 
tên hang Mađơlen (1a Madeleinc; Pháp). VHM phân bố chủ 
yếu ở Tây Âu. Công cụ tiêu biểu là những mũi lao, lào móc 
xương, những nạo đá lửa th chỉnh dốc đứng, dao khắc hình 
mỏ, mũi nhọn sống cong, VHM được xem là giai đoạn cuối 
cùng của hậu kì đá cũ Tây Âu, tồn tại trong khoảng nãm 
I3000 - 8000 tChn. 


VĂN HOÁ MAGLÊMÔDÈ văn hoá khảo cổ thời đại đá 
giỮa, gọi theo tên đi chỉ Maglêmôdê (Maglemose) nằm gần 
thành phố Mulcrup (Mullerup) ở Đan Mạch. Trong những 
cuộc khai quật đầu thế kỉ 20 đã tìm thấy trong lớp than bùn 
rất nhiều xương động vật (bò rừng, hươu, cáo, chim, cá, chó 
nhà...). công cụ đá lửa (để đá nhỏ, rìu...), công cụ xương và 
sừng, (garpun, mũi tên, vv.). VHM phân bố ở Anh, Đan 
Mạch, miễn Bấc Đức, miền Nam và Trung Thuy Điển, Na 
Uy. Niên đại thuộc thiền niền kỉ 7 - 5 (Cn. Cư dân VHM 
sống thành nhóm nhỏ, làm nghề săn bắn, đánh cá và hái 
lượm; nghề gia công xwương, sừng, gỗ phát triển (làm thuyển 
độc mộc, mái chèo, vv,). 


VĂN HOÁ MICÔC văn hoá thời đại đá cũ, được coi là 
một dạng văn hoá Asơn gọi theo tên địa điểm khảo cổ ở 
Pháp - Asơn (Acheulc) ở giai đoạn cuối, xuất hiện vào 
cuối thời kì pian bãng Rixơ - Vuymơ (Riss - Wirm) và đầu 
thời kì băng hà Vuymơ. VHM đặc trưng bằng một loạt rìu 
tay có đốc cầm dày, hai rìa bên hơi lõm tạo thành một đầu 
mũi khá nhọn. Rìầu tay được tu chỉnh cẩn thận. Bộ công cụ 
đá còn có những rìu tay bằng đá hình tim, nạo, đao có 
sống, dao khắc. Dạng văn hoá này ban đầu được biết ở 
địa điểm La Míicôc (la Micoqne), vùng Đoocđônhở 
(Dordogne) thuộc Pháp. VHM có một khoảng thời gian 
tồn tại đồng thời với văn hoá Muxchiê [gọi theo tên một 
cái hang ở Pháp - Muxchiê (Le Mousticr)). VHM có mặt 
Irong một số ít di chỉ ở Pháp, nhưng cũng gặp ở Cận Đông 
và ở Bắc Phi. 
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VĂN HOÁ MINÔEN văn hoá khảo cố thời đại đổ đông. 
phát triển cao ở đảo Cret (Ph. Crètc, HL. Kriu) vào thiền 
niên kỉ 3 - 2 tCn., một loại hình của văn minh Ègiê 
(Civilisation égéềenne). Gọi theo tên vị vua huyển thoại 
Minôt (Minos). Di tích chính: thành phố cổ, cung điện, bến 
cảng, làng xóm, khu mộ. Cung điện và mội sô nhà ở trang 
trí bích hoạ, phù điêu, Di vật tiêu biểu gồm nhiều công cụ. 
vũ khí đẳng; đỗ trang sức bằng vàna, đá quý: tượng bằng 
đá, đất nung, đồng, ngà voi. Xuất hiện chữ tượng hình sớm 
nhất vào đầu thiền niên kỉ 2 tCn. VHM đạt đến đỉnh cao 
vào khoảng năm 1700 tCn. Khoảng năm 1470 LCn., toàn thể 
cung điện, nhà cửa ở đảo Cret bị phá huỷ, có lẽ vì động đất. 


VĂN HOÁ MÔGÔLIÔN văn hóa khảo cổ lấy tên địa 
điểm gần Môgôliôn (Mogollon) Xan Franaxixcồ (San 
Francisco), Hoa Kì. VHM phân hố trong vùng núi (ây nam 
Hoa Kì. Một di chỉ tiêu biểu cho văn hoá này là hang 
Tularôxa (Tularosa). Hang có ba lớp. Lớp dưới cùng có 
thể có niên đại đến thế kỉ 5 tCn., chứa các vết tích của 
một cư dân vừa săn bắn, hái lượm, vừa trồng ngô. bần và 
đậu. Lớp giữa có niên đại từ 150 năm tCn, đến 500 năm 
sCn., đánh dấu bằng sự xuất hiện của loại đổ gốm không 
ưang trí. Lớp trên chứa đồ gốm trang trí, niên đại kéo đài 
đến 700 năm sCn. 


VĂN HOÁ MUXCHIẾ văn hoá trung kì đá cũ, lấy tên từ 
kĩ nehệ Muxchiê |gọi theo tên một cái hang ở Pháp - 
Muxchiê (Le Mousuer)} ở Đoocđỗnhở (Dordogne} nước 
Pháp. VHM phân bế ở Châu Âu, công cụ tiều biểu là mũi 
nhọn tam giác, nạo đày và rìu tay nhỏ, Chủ nhân là người 
cổ Nêanđectan (Neandcrtha)), biết lấy lửa, lập trại sãn và 
xuất hiện mầm mống nghệ thuật nguyên thuỷ. VHM tổn tại 
tiếp theo văn hoá Asơn [gọi theo tên địa điểm khảo cổ ở 
Pháp - Asơn (Acheule)|, từ cuối băng kì Rixơ (Riss) đến đầu 
bãng kì Vuymơ CWirm). 


VĂN HOÁ NATUFI văn hoá khảo cổ thuộc thời đại đá 
giữa, tỐn tại trong khoảng thiên niên kỉ 10 - 8 tCn., phân bố 
chủ yếu trên lãnh thổ Palexun, một phần lãnh thổ Xyri và 
nam Thổ Nhĩ Kì hiện nay. Được đặt tên theo di chỉ Vađi - 
Áng - Natup (Vadi - en - NatuÐ, cách lêruxalcm (lérusalem) 
20 km về phía bắc. Người Natup (Natufiícy) sống trong các 
hang động, đôi khi gặp những di chỉ cư trú ngoài trời với 


những cân nhà được xây tường bằng đất sét trộn cát hay vụn 


đá. Người Natup sống bằng nghề săn bắn, đánh cá, hái 
lượm các giống cây hoà thảo hoang bằng dao gặt chuyên 
dụng. Nghề hái lượm phát triển cao này là tiền để cho sự ra 
đời ở đây vào các giai đoạn sau (giai đoạn đá mới trước 
cốm) nền văn hoá nông nghiệp. Nhiều nhà nghiên cứu cho 
rằng có nhiều khả năng nền nông nghiệp sớm nhất thế giới 
đã ra đời vào chính giai đoạn VHN. Đỗ đá VHN điển hình 
gồm những công cụ đá nhỏ hình hình học chế tạo từ đá lửa, 
những công cụ thấp liễm và dao đùng để gặt lúa hoang, 
những mũi lao và lưỡi cầu bằng xương. 


VĂN HOÁ NGAN ĐÔNG văn hoá khảo cổ được gọi 
theo tên di chỉ Ngan Đông (Ngandong) trên đảo Java, 
Inđônềxia, nằm bên bờ sông Xôlô (Solo), nơi từ năm 1931 


đến năm 1933 đã phát hiện thấy LI sọ người hóa thạch, 
hình thái gần với người Homo erectut (H2w› erectus) muộn. 
Ở đây còn tìm thấy những công cụ đá thô sơ và công cụ 
xương, sừng. Di tích có niên đại óO - 50 nghìn năm cách 
ngày nxy. 


“VẤN HOÁ NGHỆ THUẬT" tạp chí - cơ quan ngôn 
luận về văn hoá nghệ thuật của Bộ Văn hoá - Thông tin, Ra 
sô đầu tháng 12.1973 tại Hà Nội. Tiền thân là tạp chí 
"Nghiên cứu Nghệ thuật" (1973 - 85), "Nghiên cứu Văn hoá 
Nghệ thuật" (1986 - 93). Xuất bản 3 tháng/Kì (1973 - 77), 
2 tháng/ì (1978 - 93), I tháăng/kì (từ 199), Số lượng phái 
hành: 5.000 bản/kì (2004). Tap chí “VHNT” còn nghiên 
cứu, địch thuật, tập hợp xuât bản “Tủ sách văn hoá học” 
pm những cuốn sách ra không định kì về khoa học văn 
hoá, dân tộc học, nhân học; sách phổ cập văn hoá nghệ 
thuậu Huân chương Lao động hạng ba (1993), hạng hai 
(1998), hạng nhất (2003). 


VĂN HOÁ NGƯỠNG THIẾU văn hoá khảo cổ được 
phát hiện lần đầu tên vào năm 1921 tại di chỉ Ngưỡng 
.Thiểều (Yangshao), huyện Thằng Trì (Shenpchi), tỉnh Hà 
Nam (Henan), Trung Quốc. VHNT phân bố rất rộng mà 

- trung tâm là lu vực sông Vị, Dự Đông, Tấn Nam, thuộc 
hậu kì thời đạt đá mới, tôn tại trong khoảng từ 6.100 đến 
“4.400 năm cách ngày nay. 


Đồ đá VHNT chỉ một số ít là ghè đẽo, còn phần lớn là đồ 
đá mài, ngày càng hoàn thiện, nhắn bóng. Về loại hình có 
ru, bôn, xẻng, dao, đục, bàn nghiễn, chày nghiền. Đồ 
xương có mũi lên, mũi nhọn và kim. Đỗ gốm chủ yếu là 
gốm mịn màu đỗ và gốm thô màu đỏ. Giai đoạn đầu chủ 
yếu làm bằng tay với phương pháp giải cuộn, dùng bàn 
xoay chậm để sửa phần miệng. Kĩ thuật bàn xoay ngày 
càng phổ biến ở giai đoạn muộn. Đồ gốm chủ yếu là loại 
đáy tròn, đáy bằng và đít nhọn, điển hình có bình đít nhọn, 
bình cổ nhỏ và chậu tô màu, Đề gốm VHNT phần lớn mặt 
ngoài được xoa nhẫn bóng và cỏ một số lượng nhất định 
được tô đen. Ngoài các loại tô thành bằng rộng, các đường 
song song, các hình tam giác, văn lưới còn có văn cá, văn 
hươu và văn mặt người. Gốm tô màu là một đặc tnme nổi 
bất của VHNT. Trên một số đổ gốm có khắc vạch phù hiệu 
gần giống nhau trong những khu vực cách xa nhau. 


Cư dân VHNT sống tập trung định cư thành từng khu, 
trong đó phần thành khu cư trú, khu làm đỗ gốm và khu mộ 
địu. Nhà ở phần lớn là nửa chìm, nửa nổi, có hình vuông, 
hình chữ nhật và hình trồn; có nhà to trên LÔ0 mổ, có nhà 
chỉ 15 mỶ, có cửa ra vào, bếp và hố chứa đỗ đạc. Đến giai 
đoạn muộn có loại nhà đài, chia làm nhiều gian và mái lá 
hình chữ nhân. Mộ chôn thành hàng lối chỉnh tế trong các 
mộ địa, phần lớn là đơn táng, tử thi nằm ngửa, chân tay duỗi 
thẳng. Chỉ một số ít mộ ở giai đoạn sớm thuộc loại mộ cải 
táng, chôn nhiều người và mộ đồng tính hợp táng. Mộ quan 
tài vò chủ yếu là mộ trẻ con, chỉ một ít là mộ cải tána của 
người lớn. Đến giai đoạn muộn đã phát hiện được một số 
mộ rnà huyệt mộ có hai bậc. Dựa vào sự diễn biến của để 
đá, để gốm và kiểu dáng nhà ở cùng kết cấu mộ táng, các 


VĂN HOÁ ÓC EO V 


nhà nghiên cứu đã phân VHNT từ sớm đến muộn thành 4 
loại hình văn hoá địa phương là: loại hình Bán Pha. loạt 
hình Sử Gia, loại hình Miếu Để Câu và loại hình Tây 
Vương Thôn. 


VĂN HOÁ ÓC FO văn hóa khảo cổ được đặt tên thco di 
tích Óc Fo thuộc xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh Án 
Giang, Việt Nam. Đi tích được phát hiện vào năm 1942 và 
được Malơrê (L. Malleret) khai quật lần đầu tiên vào năm 
1944. Trước đó vào thế kỉ I9, những hiện vật trôi nổi của 
nền văn hoá này đã được giới nghiên cứu chú ý đến. Qua 
những cổ vật này, nhiều người đã liên hệ đến Vương quốc 
Phù Nam được ghi chép trong các thư tịch cổ. trong mình 
văn trên bị kí, trên các bệ thờ bằng đá. 





Văn hóa Óc Eo 


Từ I977, các nhà khảo cổ Việt Nam đã nghiền cứu, thám 
sát và khai quật trên 9Ô di tích, làm rõ được phạm vi phân 
bố, các loại hình di tích, di vật của nền văn hoá này. 


VHOE phân bố chủ yếu tronea phạm vi các tỉnh Nam Bộ. 
Các di tích bao gổm: di chỉ cư trú có tầng văn hoá dày trên 
dưới 3 m, các còng trình kiến trúc tôn giáo và các khu mộ 
táng. Hiện vật vô cùng phong phú. Nhóm tượng thờ có 
tượng Phật, tượng thần bằng các chất liệu gỗ, đá, đếng: 
tượng linh vật có yom và linga, có hiện vật được làm bằng 
vàng. Nhóm phù điêu và con dấu khắc trên gốm, đá, thuỹ 
tình, kim loại. Nhóm tiền kim khí đúc bằng vàng, đồng, chì 
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V VĂN HOÁ ÔNĐUVAI 


thiếc, chì sắt. Nhiều hiện vật bằng vàng và vàng 1á có hình 
chạm khắc, nhiều đồ trang sức bằng đá quý, đá màu, thuỷ 
tinh, kim loại, nhiều loại đổ gốm và những vật dụng bằng 
đất nung, đá, gỗ. 


Những phát hiện mới đã làm rõ thêm vat trò của VHOE 
và cảng thị Óc Eo theo con đường tở lụa trên biển đối với 
vùng Đông Nam Á hải đảo và sang tận Địa Trung Hải. 
Nhiều tự liệu phong phú của VHOE đã đóng góp vào nhận 
thức về một nên nghệ thuật Phật giáo và Hinđu giáo ở đồng 
bằng sông Cửu Long vào thế kỉ 5. VHOE có sự kế thừa và 
phát triển lên từ các nên văn hoá tin Óc lo ngay trên 
mảnh đất Nam Rộ từ cuối thời đại đồ đồng. Hậu Óc Eo có 
liên quan đến nhà nước Chân Lạp và Thuỷ Chân Lập. 


VĂN HOÁ ÔNĐUVAI thuật ngữ chỉ giai đoạn văn hoá 
cố Xưa nhằt của nhân loại, nơi tìm thấy công cụ đâu tiên là 
khe Ônđuvai (Olduvai hoặc Oldowaïi) thuộc Rấc Tan2ania. 
VHÔ còn được gọ! là văn hoá cuội hoặc văn minh cuội 
ghè. Vết tích văn hoá này tìm thấy ở Angiêri, Angôla, 
Kênya, Uganda, Êtiôpia, một số nước Châu Âu hoặc 
Châu Á. Đặc trưng nổi bật là những công cụ cuội, kích 
thước lớn, ghè một mặt tạo chôpở (chopper). phè 2 mặt 
một ro tạo chôpïinh (chopping); đôi khi cũng gặp công cụ 
phè nhiều nhát, nhiều hướng tạo công cụ đa điện hoặc 
công cụ mảnh tước thỏ. Những công cụ này nằm cùng lớp 
với động vật hoá thạch nhà voi cổ, ngựa cổ, hà mã, hươu 
cao cổ, tương ứng với giai đoạn mưa nhiễu đầu tiên của 
Châu Phí. VHÔ tổn tại rất lâu, công cụ cổ nhất có niền đại 
L5 triệu năm cách ngày nay được tìm thấy cùng Ramapitec 
(Ramapithccus) ở Kênya, còn những mảnh tước thô sơ do 
ghè đẽo có niên đại 2,6 triệu năm tìm thấy ở phía đông hồ 
Rôđônfở (Rodolphe; Kênya). 


VĂN HOÁ ÔNMEC văn hoá khảo cế của người Inđian ở 
Mêhicô, gọi thco tèn nhóm bộ lạc nhỏ Ônmec (Ph, Olmèques; 
TBN. Olmcca) sống ở vùng này vào giai đoạn muộn hưn 
(thế kỉ !1 - 14). Niên đại mở đầu của văn hoá này được xác 
định vào khoảng thế kỉ I§ - § tCn., niên đại kết thúc là 
khoảng thế kỉ 1 tCn. - 3 sCn. Trung tâm chính trị tôn giáo 
lớn nhất của cư dân VHÔ là La Venra (1a Venta), Xan 
Jôrenxô (San Lorenzo). Đã tìm thấy những di tích kiến trúc 
và hầm mộ, với hệ thống cột đá bazan. Nghệ thuật điêu 
khắc, hội boạ khá phát triển với những tượng người tạc 
băng đá có nết mặt ưu tư, những tranh bích hoạ trên vách 
hang (hờ, những phù điêu cách điệu. Hình tượng người tròng 
nghệ thuật VHÔ thường mang đáng nét con báo, biểu hiện 
của thân thoại về nguồn gốc tổ tiên chủ nhân văn hoá là 
con báo. Hoạt động kính tế chính của người Ônmec là nên 
nông nghiệp nương rẫy và đánh cá. Họ là một trong những 
tộc người đầu tiền ở Châu Mĩ tiến đến xã hội có giai cấp. 

VĂN HOÁ ÔRTNHĂẶC thuật ngữ để gọi kĩ nghệ để xương 
và đồ đá thu thạp lân đầu ở Ôrinhäc (Aungnac) thuộc vùng 
núi Pyrênê (Pyrénécs), Thượng Garon (Haute Garonne) ở 
Pháp vào năm 1860. Đặc trưng nổi bật của VHÔ là kĩ nghệ 
công cụ xương, sừng làm từ xương loài tuần lộc với loại 
hình mũi nhọn hình trám, thần dẹt, đốc xẻ đôi; cùng kĩ nghệ 
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mảnh và phiến tước đá lửa tách ra từ những hạch đá kiểu 
hình học, sau đó tu chỉnh tạo ra nạo u lổi vòng cung. đao 
khắc cong, những phiến tước thất ngang thân tụ chỉnh liên 
tục hai rìa cạnh, phiến tước nhỏ tu chỉnh hình răng cưa trền 
một cạnh hay phiến tước nhỏ Đuyfua (Dufour). Cư dẫn 
VHÓ săn bắn và hái lượm, có thỂ thuộc tộc người Grimanđi 
(Grimaldi), tổn tại trước văn hoá Xôluytơrê (Solutré), niên 
đại hậu Kì đá cũ, cách ngày nay từ 30.000 đến 27.000 năm. 


VĂN HOÁ PATJITAN văn hóa khảo cố lấy theo tên đìa 
điểm Patlitan (Paditan) ở thểm cổ sông Bäcxôkô (Baksoko, 
Inđônêxia), nơi sưu tâm được 2.419 chế phẩm màng đặc 
trưng kĩ thuật Selơ - Asơn [mang tên húi địa điểm khảo cổ 
ở Pháp Selơ (Chelles) và Asơn (Ácheule)] thuộc sở kì thời 
đại đá cũ. Trong sưu tập Patjitan, mảnh tước chiếm S8&% 
tổng số đi vật; đa số là mảnh tước lớn, thô đôi khi có cả 
phiến tước, hạch đá và mảnh tước Lovaloa (Levallois), 
Công cụ phè đẽo to, thô gồm chöpơ - chồpinh (chopper - 
chopping), dao, riêng rìu tay Seld (Chelles) có 1Š3 tiêu 
bản. Năm 1972, các nhà khảo cổ đã khai quật tại thểm 
cỗ nhất cũng là cao nhất trong 3 thểm sông Băcxôkô, đã 
tìm thấy cả những công cụ đá nhỏ, làm từ đá phiến như 
nạo, mỗi dùi, dao khác, Hiện nay, đa số ý kiến cho rằng 
thêm cổ nhất của Patjtan có niên đạt hậu kì Plê(toxen 
(Pleistocene - Cánh tân), có thể chủ nhân là người 
HomoxoloenxIt (ffomo soloesiS). 


VĂN HOÁ PÊRIGO loại hình kĩ nghệ ở Pêrigo (Péngord) 
đầu hậu kì đỗ đá cũ, cùng thời với văn hóa Ôrinhäc (Aurignac), 
xuất hiện vào khoảng nầm 32000 đến 20M tCn. Công cụ đá 
VHP bao pồm cả loại công cụ răng cưa thuộc truyền thống 
Muxchiê trước đó, cả loại dao đá na lưỡi sắc, sống dao tầày 
có hình dáng giống như đao kim loại, các công cụ nạo, mũi 
khoan, đao khấc, những công cụ tháp, phổ biến trong giải 
đoạn hậu kì đá cũ. 


VHP có hai giai đoạn phát triển cơ bản. Giai đoạn sớm 
được gọi là giai đoạn vần hoá Satenperòng, gọi theo tên 
mũi Satenperôneg (Châtclperon; Pháp), trung tâm phân hố ở 
Pháp, được phân biệt với các vẫn hoá cùng thời khắc ở sự 
có mặt còa loại dao đá sống cong, 2 na lưỡi đều sắc. Giai 
đoạn muộn - giai đoạn văn hoá Gravet, phạm vi phân bố 
rộng khắp Trưng và Nam Âu (Tây Dan Nha, Pháp, Bì), về 
phía đông tới cả nước Nøa, tạo ra ở đây loại hình phía Đông 
của văn hoá này. Cư dân ở cả 2 loại hình Tây và Đông của 
giai đoạn văn hoá này đều sống bằng sẵn bắn thú rừng với 
phương thức săn đuổi tập thể và dùng bấy để tiêu diệt đẳng 
thời cả bầy thú lớn. Sự khác biệt là ở chỗ, đỗi tượng săn chủ 
yến của cư dân phía Tây là ngựa hoang, còn của cư dân 
phía Đồng là voi ma mut. Xương mà mut được cư dẫn phía 
Đồng làm vật liệu chủ yếu để dịng nhà trú đồng. Cà dân 
của VHP đã tạo ra những tượng phụ nữ béo mập, đã dùng 
thổ hoàng làm chất mầu tô, vỏ ốc, ngà voi, răng thú được 
coi là đỗ trang sức quý giá. Mặc đà có tôn tại rất nhiều loại 
hình văn hóa địa phương, nhưng kĩ nghệ này đã thể hiện 
được một sự đồng nhất lớn về loại hình, khác biệt một cách 
rõ ràng với văn hóa Ôrtnhäc cùng thời. Sự thiếu vắng các 
đặc tính của văn hóa Ônnhäc ở các công cụ này đã đặt ru 
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những nghi vấn về mối quan hệ kĩ thuật giữa hai văn hóa 
cùng thời. Các cuộc khai quật mới đây đã khẳng định: Có 
khả năng là kĩ nghệ Pêrigo giai đoạn muộn kết hợp với vẫn 
hóa Macởalen sớm (Proto Magdalénien) phát triển thành 
văn hóa Mađơlen trùng và hậu kì. 


VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ một bộ phận của văn hoá nói 
chung. Theo nghĩa rộng, đó là toàn bộ kính nghiệm tính 
thần của nhân loại, của các hoạt động trí tuệ cùng những 
kết quả của chúng, bảo đấm xây dựng con người với những 
nhân cách, tác động dựa trên ý chí và sáng tạo. VHPVT tổn 
tại đưới nhiều hình thái. Đó là những tục lệ, chuẩn mực, 
cách ứng xử... đã được hình thành trong những điều kiện xã 
hội mang tính lịch sử cụ thể, những giá trị và lí tưởng đạo 
đức, tôn giáo, thẩm mĩ, xã hội, chính trị, hệ trí tưởng, vv. 
Theo nghĩa hẹp, VHPVT được coi là một phần của nền văn 
hóa, gắn với cuộc sống tâm lính của con người, thể hiện 
những giá trị, lí tưởng, kiến thức. 


VĂN HOÁ PHÚ HÀ chủ yếu phân bố ở trong vùng Nội 
Mông (Neimene), Trung Quốc. Trong tỉnh Cát Lâm (Jun) 
cũng có phát hiện được một số d; tích. Điển hình hơn cả là 
di tích Câu Môn ở Phú Hà (Fuhe). Niên đại '*C ở Câu Môn 
là 4.735 + 110 năm cách ngày nay. Để đá gồm có đỗ đá ghè 
đẽo và đổ đá mài, đổ đá nhố chiếm số lượng lớn hơn cả. 
_ Trong đổ đá nhỏ, nhiều nhất là phiến tước dài hình lá. 
Ngoài ra có các loại hạch đá, công cụ nạo đầu tròn, công cụ 
mũi nhọn, mũi tên hình lá quế. Đồ đá lớn hè đẽo gồm có 
các loại công cụ chặt, công cụ mũi nhọn, công cụ nạo, cuốc, 
rìu, bôn, đục được gìa công rất cần thận, nhất là phần lưỡi 
nhọn. Bồn hình chữ nhật và cuốc có vai là hai nông cụ đặc 
trung của VHPH. Đề đá mài có rìu, bôn, bàn nghiền, chày 
nghiền. Đồ xương có số lượng tương đố! nhiền, thường có 
các loại mũi tên, mũi nhọn, lưỡi câu, cán dao, công cụ hình 
răng để in hoa văn để gốm. Đồ gốm có các loại vò hình ống 
miệng rộng, bụng sâu, bát bụng thẳng và bụng sãy, cốc, dọi 
xe sợi... làm bằng đất sét thô pha cát màu vàng, nầu, xương 
đen, chế tạo bằng tay với phương pháp giải cuộn, trang trí 
hoa văn khắc vạch và hoa văn đắp nối. 


Trong VHPH phát hiện được nhiều dấu tích nhà ở Xà 
đi tích Câu Môn phát hiện được trên I 5Ô nền nhà, được sắp 

xếp chỉnh tế, phần lớn có hình vuông, có lễ cột Kung quanh 
_ và bếp ở chính giữa. Trong VHPH cũng phát hiện được bốc 
cốt, được làm từ xương bả vai hươu và dê. Người Phú Hà 
làm nông nghiệp là chính, ngoài ra săn bắn có một tỉ trọng 
lớn trong sinh hoạt kinh tế của họ. Xương răng động Vật 
phát hiện được cho thấy, đương thời vùng Phú Hà không 
phải là thảo nguyên sa mạc mà lä vùng rừng rậm. 


VĂN HOÁ PHÙNG NGUYÊN văn hoá mở đầu cho các 
văn hoá Tiền Đông Sơn trên lưu vực Sông Hồng, Việt Nam; 
phần bố chủ yếu trên vùng trung dụ và đồng bằng Bắc Bộ 
thuộc sở kì thời đại đồ đồng, niên đại trong khoảng 3.500 - 
4.000 năm cách ngày nay. Cho đến nay đã phát hiện được 
hàng mấy chục di tích cư trú, công xưởng chế tác đỗ đá và 
mộ táng, trong đó có những di tích tiều biểu như Phùng 
Nguyên, Xóm Rến, Gò Bông, An Đạo, Nahĩa Lập, Đồng 


Đậu (lớp văn hoá dưới), Lũng Hoà, Chùa Gio. Văn Điển. 
Bãi Tự, vv. 


Đổ đá VHPN đạt đến đỉnh cao của đổ đá nguyên thuỷ, 
được chế tác bằng các phương pháp cưa, khoan, mài, tiện 
rất tính xảo, có kích thước tương đổi nhỏ. được làm từ đá 
bazan và các loại đá nephrit, spilit có màu sắc đẹp: gồm có 
các loại rìu, bân, đục, bàn mài, mũi tên, mũi giáo, qua. nha 
chương và các loại vòng tay, khuyên tai, nhẫn, ống chuỗi, 
hạt chuỗi với đủ loại kích cỡ và kiểu đáng khác nhau. Hầu 
hết ru, bôn ở đây đều có hình tứ giác. rất hiếm ru, bôn có 
vai và có nấc. Đồ gốm VHPN phần lớn được làm bằng bàn 
xoay, thành gốm mỏng đều, độ nung tương đối cao, chất 
liệu gốm thồ pha cát hạt nhỏ, ngoài có lớp áo gôm mỏng 
màu hồng nhạt, còn một ít gốm mịn, mặt ngoài được miết 
láng rất đẹp. Hoa văn trang trí cực kì phong phú gồm văn 
thừng mịn, văn chải, văn in kiểu cuống rạ, văn đắp nổi, tiêu 
biểu hơn cả là văn khắc vạch chấm giải với những mô típ 
hình chữ S, chữ V, hình tam giác, tạo thành những đồ án đối 
xứng phong phú đẹp mất. Về loại hình có các loại nổi, vò, 
bình, bát, chạc gốm, đọi xe gợi, bị gốm, vv. Tiêu biểu hơn 
cả có loại nổi vò thành miệng dày, bình bát có chân để 
tương đối cao, bát kiểu mâm bồng, bình miệng vuông đáy 
tròn. Đã phát hiện ra một số tượng động vật bằng đất nung 
như tượng bò, tượng gà vừa hiện thực vừa sinh động, có thể 
xem là những tác phẩm nghệ thuật tạo hình sớm nhất được 
phát hiện ở Việt Nam. Đô đồng rất hiếm, chỉ mới phát hiện 
được ở một vài di tích và cũng chỉ ở dạng xỉ đổng. Người 
Phùng Nguyên chôn người chết trong mộ địa, các mộ có 
phương hướng gần giống nhau, tử thi được chôn theo tư thế 
nằm ngửa chân tay duỗi thẳng. Huyệt mộ hình chữ nhật, 
tronp đó một số mộ được đào thành bậc cấp: Đồ tuỳ táng 
thường là nồi, bình, bát, chạc gốm, nu, đục cùng một số đồ 
trang sức bằng đá, đôi khi chôn theo hàm lợn. Người Phùng 
Nguyên sông chủ yếu bằng nông nghiệp. 
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Văn hoá Phùng Nguyên 


VĂN HOÁ PHƯỚC TÂN x. Văn hoá Đông Nai. 


VĂN HOÁ QUẦN CHÚNG công tác nhằm đưa văn hoá 
đi sâu vào quần chúng, phát huy tác dụng tích cực của vần 
hoá đối với đời sống xã hội, khuyến khích quần chúng tham 
øìa hoạt động văn hoá, làm cho "văn hoá thiết thực phục vụ 
nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi, 
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lành mạnh của quần chúng" (Hồ Chí Minh). VHỌC là công 
tác giáo đục tự nguyện. không cưỡng bức đối với mọi lứa 
tuổi, mọi tầng lớp xã hội; được thực hiện ngoài nhà trường, 
ngoài giờ lao động đưới nhiều hình thức phong phú. hấp 
dẫn. Tại Việt Nam, công tác VHQC dược tiến hành từ thập 
kỉ 50 thế kỉ 20 dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự bỗ trợ của 
Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu văn hoá ngày căng tăng 
của nhân dân, làm nên móng để xây dựng nên văn hoá tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 


VĂN HOÁ QUỲNH VĂN văn hoá khảo cổ mang tên địa 
điểm Quỳnh Văn ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), do nhà 
khảo cổ người Pháp Côlani (M. Colani) khai quật lần đầu 
tiên vào năm 1930 và các nhà khảo cổ Việt Nam xác lập 
danh pháp. Đến nay đã phát hiện 2l địa điểm văn hoá 
Quỳnh Văn, đều là loại hình côn sò điệp bay loại hình 
đống tác bếp (KJokkenmodding). Công cụ làm từ đá trầm 
tích, phè đếo mang đáng vẻ thô sơ, kém định hình. Đồ 
gốm có số lượng lớn, chủ yếu là nổi đấy nhọn, kích thước 
lớn, văn in đập. Cư đân văn hoá Quỳnh Văn chôn người 
tronp huyệt gần tròn tại nơi cư trú theo tư thế ngồi bó gối 
hay nằm co; hoạt động kính tế chú yếu dựa vào khai thác 
nhuyễn thể nước mặn, cùng với đánh cá, săn bắt và hái 
lượm, chưa thấy dấu hiệu trực tiếp của trồng trọt và chãn 
nuôi, Văn hoá Quỳnh Văn thuộc thời đạt đá mới, niên đại 
cách đây khoảng 5.000 năm, có nguồn gốc tì văn hoá Hoà 
Iình gà phát triển lên văn hoá Bàu Tró ở loại hình văn hoá 
Thạch Lạc. 





Văn hoá Quỳnh Văn 


VĂN HOÁ SA HUỲNH văn hoá khảo cổ được nhà khảo 
cỗ người Pháp Côlam (M. Colam) đặt rên (1936) theo địa 
danh trên bờ đầm An Khê, nam tỉnh Quảng Ngãi, thuộc sơ kì 
thời đại sắt, tốn tại trong khoảng nửa sau thiên niên kỉ 1 tCn. 
đến đầu Công nguyên. Năm 1906, Vinê (M. Vinet) đã đùng 
khái niệm một kho chum để thông báo về việc phát hiện hơn 
200 chiếc, cao trung bình 0,80 m, vùi sâu trong cồn cát ven 
biển Quảng Ngãi. Pacmănechiê (H, Parmentier, 1924) khi 
chỉnh lí hiện vật do bà I.a Ba (12a Barre) đào (1923), đã sử 
dụng khái nệm kho chum Ša Huỳnh. Yanxê (Ó. janse) 
cũng đã đến đây khai quật và dùng thuật ngữ phức hợp Sa 
Huỳnh (196I). Xonhaimơ (W. Solheim) đặt nên VHSH 
trong bối cảnh Đông Nam Á, lúc đầu dùng thuật ngữ Sa 
Huỳnh - Kalanây (Kalanay), sau thay bằng truyền thống 
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gốm Sa Huỳnh - Kalanây (1964). Sau năm 1975, các nhà 
khảo cổ Việt Nam với kết quả nghiên cứu gần IÔO di tích 
đã làm rõ đặc trứng khảo cổ của VHSH: ngoài táng thiều 
dùng chum gêm làm quan tài, còn có mộ huyệt đất, mộ rải 
gốm. Đồ tuỳ táng ngoài đỗ gốm, đồ sắt còn có đồ đồng. 
Điểm nổi trội mang tính chỉ thị đặc trưng VHSH là những 
khuyên tai-hình hai đầu thú bằng đá. bằng thuỷ tính, những 
khuyên túi ba mấn bằng đá quý, bằng thủy tỉnh, những đồ 
Irang sức bằng ngọc mã não. Bên cạnh các khu mộ táng còn 
có những khu di chỉ cư trú với tẳng văn hoá dày từ 1,50 m 
đến 3 m, 


Các bằng chứng khảo cổ học đã chứng minh được nguồn 
gốc bản địa của VHSH có liền quan đến các nền văn hoá 
khảo cổ tiền Sa Huỳnh thuộc thời đại đồ đồng. VHSH chủ 
yếu phân bố ở khu vực Miền Trung từ Đà Nẵng, Quảng 
Nam vào đến Bình Thuận. Ở khu vực Quảng Ta. Huế, cư 
dần Sa Huỳnh có sự hội nhập với c1 dần văn hoá Đông Sơn. 
Về phía nam, có sự hội nhập với cư dần văn hoá Đồng Nai. 
Về phia núi, VHSH có ảnh hưởng đến các nền văn hoá 
khảo cổ ở Tây Nguyên. Về miễn ven biển, cư dân của văn 
hoá này có những mối liên hệ với văn hoá Trung Quốc, Ân 
Độ và Đông Nam Á hải đáo. 
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Văn hoá Sa Huỳnh 


Có ý kiến cho rằng, VHSH là cơ sở để sau này hình thành 
nền văn hoá Chămpa. Cũng có ý kiến chủ trường rằng, với 
sự phát triển thống nhất trong đa dạng, VHSH là cái nền để 
tạo dựng nên hàng loạt nền văn hoá của những nhà qước 
nhỏ trong vùng trước khi hội nhập trong sự thống nhất của 
nước Chămpa. 


VĂN HOÁ SATENPERÔNG văn hóa đánh dấu sự mở 
đầu cho hậu kì thời đại đá cũ, đặt tên theo mũi Satenperône 
(Châtelperron) ở Pháp. Kĩ nghệ chế tác công cụ đá trong 
VHS đánh dấu sự chuyển biến từ Irung kì đá cũ sang hậu kì 
đá cũ, còn mang nhiều dâu ấn của văn hóa Muxchiê [gọi 
theo tên một cái hang ở Pháp - Muxchiẻ (Le Mousuen)}, 
nhưng đã xuất hiện những đặc tính cơ bản của công cụ đá 
kiểu văn hóa Pêngo piai đoạn sớm, VHS xuất hiện vào 
khoảng 35.000 năm cách ngày nay. 





VĂN HOÁ TÂN ĐIẾM V 





VĂN HOÁ SELƠ được đặt tên theo địa điểm Seld (Chelles; 
gần Pari), nơi tìm thấy công cụ có vết chế tác của con người 
trong lớp phù sa sông Macnơ (Mame). gần chỗ hợp lưu với 
sông Xen (Scine; Pháp). Công cụ chủ yếu của VHS là ru tay, 
làm từ đá lửa, ghè đẽo hai mặt, vết ghè khá thô, gần hình 
quả hạnh nhân, có thể dùng để cắt, chặt, nạo man tính 
vạn năng. Cùng với rìu tay còn cố công cụ mãnh tước mang 
kĩ thuật Clăctôn (Clacton). Những chế phẩm này được tìm 
thấy cùng các hoá thạch động vật khí hậu nóng như voi cổ 
(kephax c£. meridionulix, Elepldc n0), tê giác (hinocervs 
mercki), ngựa (Equuc sfenoHio), tướng ứng với gìai đoạn 
(rung gian giữa thểm 30 - 35 m và thêm 12 - !5 m. VHS có 
niên đại sơ kì đá cũ. Tại địa điểm Pooctd Đuy Boa (Porte du 
Bois) ở Abơvin (Abeville), thuộc thểm cao 35 m, người ta 
tìm thấy một sưu tập đỗ đá khá phong phú và xem đó như 
văn hoá Tiền Selở với thuật ngữ văn hoá Abøvin. 


VĂN HOÁ SƠN VI mang tên xã Sơn Vi, huyện Lâm 
Thao tỉnh Phú Thọ, do các nhà khảo cỗ Việt Nam phát hiện 
và xác lập đanh pháp vào năm I948. Đến nay, hơn 140 địa 
điểm VHSV được phát hiện, phân bố chủ yếu trên các đổi 
PÒ trung du, một số di tích hang động Bắc Việt Nam. Công 
cụ đều làm từ đá cuội sông suối, ghè đo một mặt là chính, 
vết phè trên một rìa cạnh tạo ra công cụ mũi nhọn, ña lưỡi 
dọc, tìa lưỡi ngang, phần tư viên cuội, hai hoặc ba rìa; cùng 
với một số công cụ mảnh tước kém định hình. Cư đân 
VHSV chưa biết đến kĩ thuật mài công cụ đá và làm gốm, 
hoạt động kinh tế chủ yếu là săn bắn và hái lượm, chưa biết 
trỗng trọt và chăn nuôi, VHSV có niên đại cuối Cánh Tân 
(Latc Pleistocene), tổn tại trong khoảng từ 23.000 đến 
II.0Ó0 năm cách ngày nay, VHSV khác văn hoá Hoà Bình, 
có trước văn hoá Hoà Bình và phát triển sang văn hoá Hoà 
Bình, thuộc hậu kì thời đại đá cũ. 





Văn hoá Sơn Vị 


VĂN HOÁ TABON văn hoá hậu kì đá cũ phát hiện ở hang 
Tabon (Tabon Cave) trên đảo Palaoan (Palawan), Philppin. 


Người ta chia dì tích ra làm 5 lớp. Láp 5 sâu nhất, khoảng 
6Ö cm, có niên đại óc đoán 45.000 đến 50.000 năm cách 
ngày nay. Lớp 4 sâu khoảng |20 cm, có miên đại '*C là 
30.500 năm cách ngày nay. Lớp 3. từ 90 cm trở xuống, có 
tuổi hơn 22.000 năm cách ngày nay. Lớp 2, từ 5Ô cm trở 
xuống, hơn 21.000 năm. Lớp I - R, từ 20 cm, có niền đại '“C 
là 9.250 + 250 năm cách ngày nay. [Lớp l - Á là lớp mặt, 
Nhàn chung, không có sự khác biệt về đỗ đá giữa các lớp. 
Phần lớn là mảnh tước, một số có tu chỉnh thành các nạo 
tròn, nạo lưỡi một đầu, nạo lưỡi lõm... Tìm được một mảnh 
xương trấn người Hòmô Xapiêng (Ho ŠSap?eñš) có niên 
đại khoảng 22 000 - 24.000 năm cách ngày nay. 


VĂN HOÁ TACĐƠNOA văn hoá khảo cổ hậu kì thời đai 
đá giữa (thiên niên kỉ 7 - 4 tCn). Được lấy tên theo di tích 
gần thành Fe - Ăng - Tacđơnoa (Fère - en - Tardenois), tỉnh 
End (Aisne), Pháp. Phân bế ở Pháp, Bỉ, Anh, Đức. Những 
văn hoá gần gũi với VHT gặp ở Trung Âu và Đông Âu. Có 
3 giai đoạn phát triển, giai đoạn cuốt đã bước sang sơ kì đá 
mới (có gốm thô, gia súc), Chủ nhân VHT là những nhóm 
người săn bắn, đánh cá, hái lượm lưu động (dt tích cử trú 
tạm thời). Công cụ đá nhỏ hình hình học, kích thước rất hế 
(1 - 2 cm) bằng đá lửa, dùng làm mũi tên và các công cụ 
tháp. Phát hiện mộ nhiều đồ tuỳ táng ở gần hỗ Têviec 
(Téviec). 

VĂN HOÁ TAGA văn hoá khảo cổ thời đại sắt sớm (thế 
kỉ 7 - 3 tCn.) ở vùng Thượng và Trung Enixây [Enisej, Xibia 
(Sipbmr'), Nga], là một trong những trung tâm luyện kim đồng 
lớn nhất lục địa Á - Âu. Đặt tên theo đảo Tủga (Tagar) trên 
sông Enixây. Di tích chính gồm có mộ gò đất kè đá dựng 
đứng bao quanh, di chỉ cư trú, mỏ đông và bích hoa. Di vật 
tiêu biểu của VHT là các loại công cụ, vũ khí, đỗ đi ngựa 
bằng đồng, âu và gương đồng, nghệ thuật mang phong cách 
dã thú kiểu Xythở (Scythes). Việc sẵn xuất sắt tại địa 
phương chỉ xuất hiện vào thế kỉ 3 tCn. Chủ nhân VHT sống 
bằng nông nghiệp, chăn nuôi, luyện kim. Chế độ xã hội của 
họ ở vào giai đoạn hình thành quan hệ phân chia giai cấp. 


VĂN HOÁ TAYAC mội đạng văn hoá đá cũ được nhà 
khảo cổ Pháp Brơi (H. Breuil) xác định dựa vào các lớp 
trong mái đá La Micôc (La Micoque) ở Ấyzi Đơ Tayac 
(Eyzies - dc - Tayac; Pháp). Công cụ đá Tayac được chế tác 
bằng những mảnh tước nhỏ và dày, gồm những nạo và mũi 
nhọn rất thô. VHT có sự kết hợp kĩ thuật Muxchiê - Lơvaloa 
(mang tên bai địa điểm khảo cổ ờ Pháp Moustier - Levallois) 
với kĩ thuật Clăctôn (Clacton). VHT tương đương với văn 
hoá Asơn cuối cùng hay văn hoá Muxchiê. 

VĂN HOÁ TẤN ĐIỂM văn hoá thời đại đồng ở vùng 
tây bắc Trung Quốc. Lấy tên theo địa điểm Tân Điếm 
(Xmdian), huyện Lâm Thao (Lintao), tỉnh Cam Túc 
(Gansu), Trung Quốc. Phát hiện lần đầu năm 1924, các 
cuộc khai quật lớn tiến hành trong những năm I958 - 60, 
cho đền nay đã tìm được hơn 130 dị chỉ của văn hoá này ở 
vùng Cam Túc, Thanh Hải (Qinghai) VHTĐ phân bố ở 
thượng du sông Hoàng Hà và các chị lưu như Sông Hoàng 
(Huanghe), Sông Thao (Taohe) và sông Đại Hạ (J2axiahe). 
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V VĂN HÓA TÂN KHAI LƯU 


Đồ gốm có hoa văn thừng và khắc vạch, nhưng hoa văn vẽ 
màu là chủ yếu. Màu vẽ là màu đen trên nên trắng. có một 
ít là màu đỏ hoặc tía. Công cụ đá có bôn, rìu, xẻng, dao, 
chày. cối. bàn nghiền, vv. Công cụ Xương có xẻng, đục, mỗi 
nhọn, lược, vv, Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và chăn 
nuôi. Gia súc có bò, cừu, chó, lợn, npựa. Cầu là chủ yếu. Đã 
lm thấy nhiều công cụ đồng như giáo, dùi, dao, vv. Niên 
đại !“C của VHTĐ là 990 + 90 năm tCn,, đại thể tưởng 
đương với thời Tây Chu sớm. 


VĂN HÓA TÂN KHAI LƯU văn hoá thời đại đá mới, 
lây tên từ đi tích Tân Khai IAm (Xinkaiiu), ở huyện Mật 
Sơn (Mishan), nh Hắc Long Giang (Hecilongjang; Trung 
Quôc). Phân bố ở Hắc 1l ong Giang, lưu vực sông Tùng Hoa 
(Songhua). Di tích Tần Khai Lưu được khai quật năm 1972, 
vừa là đi chỉ cư trú, vừa là khu mộ táng, tầng văn hoá được 
phân thành tẳng trên và tng dưới, tính chất piêng nhau. 
Ciốm thô, nặn bằng tay, có hơa văn hình vầy cá, hình lưới 
hay hình thoi, được tạo nên bằng khắc vạch hay ín. Phần lớn 
là công eụ đồ đá nhỏ. Công cụ đá lớa rất íL Ngoài chì lưới, 
các công cụ đá lớn đều có dấu vết mài phần lớn ở lưỡi, 


các loại gướng đồng Hán. Đã có kiếm sắt cán đồng, giáo 
sất, dao sắt... Tiền bán lạng, ngũ thù thay cho tiền vỗ ốc. 
Giai đoạn HỊ, từ cuốt Tây Hán đến đầu Đông Hán, không 
còn các hiện vật có tính địa phương. Phổ biến đỗ trinh khí 
bằng gốm. Cuốc sắt, kiếm dài, dao chuồi vòng thay thế đề 
đồng sắt tiếp hợp ở giai đoạn trước. VHTTS có mối liên hệ 
piao lưi với vấn hoá Đồng Sơn ở Việt Nam. Tuy nhiên, hai 
văn hoá này có phong cách khác hiệt nhau. 


VĂN HOÁ THẤM MĨ toàn hộ các thể loại nghệ thuật 
khác nhau do con người sáng to ra trong quá trình phát 
triển của lịch sử xã hội, uêu biểu cho trình độ thẩm mĩ đã 
đạt được của con người trong từng giải đoạn lịch sử, Tuy 
nhiền, sự phát triển của nghệ thuật không phải bao giờ cũng 
trùng hợp với sự phát triển của xã hội, kể cả sự tiến bộ kinh 
tế. Mac đã chứng minh rằng đó là sự phát triển không đều 
của nghệ thuật. Chẳng hạn như nhiều giá trị nghệ thuật đã 
được sáng tạo ra trong thời cổ đại hay thời Phục hưng còn 
cao hđn một số hiện tượng của nghệ thuật hiện đại, mặc dù 
không một thời đại nào trong hai thời đại đó sánh được với 
các giai đoạn sau của xã hội về sự phải triển của kinh tế và 


-_ Công cụ đá nhỏ có 1⁄4 là mũi tên, trone đó đa số là mũi tên 
hình lá liền và hình tam giác đáy tròn. Kính tế chủ yếu là 

- săn bắn và đánh cá. Chưa tìm thấy dấu vết nông nghiệp và 

¡chăn nuôi, Niên đại khoảng 6.000 năm cách ngày nay. 


của các quan hệ xã hội. Đồng thời, sự phát triển không đều 
ấy cũng thể hiện cả trong sự phát triển không đều của các 
nghệ thuật khác nhau trong những thời kì nhất định. Cụ thể 
là trong thời Hi Lạp cổ đại, kiến trúc và điêu khấc đạt tới 


VĂN HOÁ THẠCH HIỆDP văn hoá khảo cổ hận kì thời 
đại đá mới ở tỉnh Quảng Đồng (Guangdone), Trung Quốc, 
lấy tên từ di chỉ Thạch Hiệp (Shixia) ở huyện Khúc Giang 
(Qujtiang; 19277). Dị chỉ Thạch Hiệp được phát hiện từ năm 
972 và đã khai quật nhiều lẳần vào các năm 1973, 1975, 
1976. Công cụ đá gồm có cuốc, bôn, đục, mũi tên được mài 
nhắn. Bồn đá có bôn hình thang, bôn có nãc và bồn có vái. 
Đồ gốm làm bằng bàn xoay, có màu xám hay vàng xám. 
Hoa văn chủ yếu là văn thừng, khắc vạch. Ở giai đoạn 
muộn, xuất hiện hoa văn ín. Đặc trưng nổi bật của để pếm 
là phổ biến loại có 3 chân nhữ đỉnh, mâm. Nông nghiệp 
trồng lúa đóng vai trò chủ đạo, Niên đại của VHTH nằm 
trong khoảng năm 3000 - 2000 tCn. 


VĂN HOÁ THAẠCH TRẠI SƠN văn hoá lấy tên từ khu 
mộ Thạch Trại Sơn (Shizhai Shan), huyện Tấn Ninh 
(]Jinning), tỉnh Vân Nam (Yunnan), Trang Quốc, phát hiện 

"năm 1955. Từ 1955 đến I960, khai quật 4 lần, tìm được 
48 ngôi mộ, thu hơn 4 nghìn hiện vật. Năm I963. ở phía tây, 
phát hiện được khu mộ Thái Cực Sơn ở An Ninh, gồm 
J7 ngồi mộ. Năm 1972, về phía nam, lại phát hiện khu mộ 
lý Gia Sơn (I1 ]iashan) ở Giang Xuyên (Jiangchuan), có 
27 ngôi. Người ta đã gọi chung tất cả các di tích này là 
VHTTS (cũng có người gọi là văn hoá Điển). VHTTS được 
chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn I khoảng cuốt thời Chiến 
Quốc (Zhanguo) đến đầu thời Tây Hán (Xihan), có nhiều 
đồ đồng mang sắc thái địa phương, như gối đồng, bình, áo 
giấp, lang nha bổng... Đồ sắt ít, Dùng vỏ ốc làm tiền. Giai 
đoạn IÏ tÈ trung kì Tây Hán đến vãn kì Tây Hán, đổ đẳng 
mang phong cách địa phương ít dẫn, những vật thuộc văn 
hoá Hán Lãng lên như chõ, chậu. bình hương, và đặc biệt là 
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một trình độ chín muỗi cao hơn các nền nghệ thuật khác, Ở 
thời đại Phục hưng là hội hoạ, và thế kỉ I9 là văn học Điều 
đó nói lên rằng mỗi thời đại có một số nền nphệ thuật 
chiếm ưu thế, nó thể hiện đầy đủ hơn các nhu cầu thẩm mĩ 
của thời đại ấy, và có một ảnh hưởng quyết định đến nghề 
thuật khác. VHTM, nghệ thuật hiện đại bao pổm các thể 
loại rất cũ và những thể loại rất mới khác. Các nghệ thuất 
(tạo hình đã có từ thời nguyên thuỷ, điện ảnh là sản phẩm 
của thế kỉ 20. Những thập kì gẫn đây lại xuất hiện những 
nghệ thuật mới như vô tuyến truyền hình và nhiếp ảnh nghệ 
thuật. Chắc chắn rằng trong tương lai, trong VHTM. nghệ 
thuật của loài người sẽ còn xuất hiện thêm những nghệ 
thuật mới khác. 


VĂN HOÁ THUỶÝ ĐỘNG CÂU văn hoá hậu kì thời đại 
đã cũ quan trọng thuộc văn hoá Hà Sáo (Hetao wenhua), 
ở vùng đông bắc Trung Quốc. Lấy tên theo địa điểm được 
phát hiện lân đâu là Thuỷ Động Câu (Shuidonggou), 
huyện Linh Vũ (Lingwu), Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ 
(Hui - Ningxia), Trong Quốc. Được khai quật lần đầu năm 
)923. Các cuộc khai quật 1960, 963 đã phát hiện được 
nhiều hoá thạch động vật như tê giác lông rậm, linh 
dương... và hơn 2 nghìn công cụ đá. Công cụ đá phần lớn 
bằng cuội quãczít, chủ yến là công cụ mảnh tước có dấu 
vết tu chỉnh, cm các loạt công cụ mũi nhọn, công cụ nạo, 
công cụ chăt. Công cụ mũi nhọn chế tạo đẹp là công cụ tiêu 
biểu của văn hoá Hà Sáo. 


VĂN HOÁ TIABENGƠ x. Tïabengơ (Kĩ nghệ). 


VĂN HOÁ TIỀN CÔI.ÔMBÔ chỉ các văn hoá Châu Mĩ 
trước cuộc chính phục của người Chấu Âu, hay nói cách 
khác, trước phát kiến Châu MI năm 1492 của Côlômbô 


(C. Colombo). Hai trung tâm lớn là ở Pêru và Trung Mĩ 
(Mêhicô, Goatêmala, Hênđurat). Các VHTC đều chưa 
biết đến bánh xe, nhưng đã có những nền văn minh khá 
cao. Ở Trung Mĩ, các văn hoá đã có chữ viết tượng hình. 
Đến nay, chúng ta vẫn ngạc nhiên trước nghệ thuật và lịch 
pháp của văn hoá Maya, hay hệ thống hành chính của 
người Inca... Một số VHTC đã bị người Tây Ban Nha tiêu 
huỷ, còn một số khác thì gẩn như bị tuyệt điệt trước khi 
người Châu Âu đến, 


VĂN HOÁ TIỀN ĐÔNG SƠN thuật ngữ mà các nhà 
khảo cổ Việt Nam thường dùng để chỉ các văn hoá thời đại 
đỗ đẳng trước văn hoá Đồng Sơn và có thể là nguồn gốc 
của văn hoá Đông Sơn. Chẳng hạn như văn hoá Phùng 
Nguyên, văn hoá Đông Đậu, văn hoá Gò Mun trong ]ưu vực 
Sông Hồng, các loại bình văn hoá Cồn Chân Tiên, Đông 
Khối, Quỳ Chử trong lưu vực Sông Mã, Đền Đổi, Rú Trăn 
trong lưu vực Sông, Lam... Có thể có những VHTĐS khác 
trone khu vực phân bố văn hoá Đông Sơn. 


VĂN HOÁ TIỀN SA HUỲNH thuật ngữ mà một số nhà 
khảo cổ Việt Nam dùng để chỉ các văn hoá thời đại đỗ 
đồng, tổn tại trước văn hoá Sa Huỳnh thời đại sắt và có thể 
là nguồn gốc của văn hoá Sa Huỳnh, như Long Thạnh, Hình 
Châu ở tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng cũng có những người coi di 
tích này là thuộc văn hoá Sa Huỳnh sớm. 


VĂN HOÁ TINH THÂN trong dân (ộc học mộ: trong 
ba hình thái văn hoá của mỗi tộc người, bao gồm: tôn giáo, 
tín ngưỡng, kiêng cữ, văn học đân gian, âm nhạc hội hoa, 
điệu khắc, giáo dục, nghệ thuật dân gian, các trí thức khoa 
học, vv. 


VĂN HOÁ TOALA văn hoá thời đại đá phát hiện trong 
các hang động vùng tây nam đảo Xulavêxi (Sulawcsi), 
Inđônêxia. Từ năm I902, sau khi một số hang vùng này được 
khai quật, người ta đặt tên cho văn hoá theo tên của tộc người 
Toala (Toala) hiện sống ở đầy. Cách đặt tên như vậy là không 
khoa học, nhưng vì đã quen, người ta không thay đổi. VHT 
bất đầu xuất hiện vào khoảng 6.000 năm tCn. với những công 
cụ bằng mảnh tước hay phiến tước và mũi nhọn bằng xương. 
Có những đổ đá nhỏ hình bán nguyệt hay hình thang. Vào 
khoảng 4.200 năm tCh., xuất hiện loại mũi tên đá có rìa răng 
cưa gọi là "mũi nhọn Marôt”. VHT tiếp tục phát triển đến giai 
đoạn có gốm, khoảng năm 2500 tCn, Chủ nhân VHT là 
những người săn bắn và hái lượm, 


VĂN HOÁ TỘC NGƯỜI bao gồm tổng thể các yếu tố 
văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể của một cộng đồng 
tộc người, thể hiện bản sắc tộc người và là cơ sở của ý thức 
tộc người, Trong VHTN có thể có cả một số yến tố văn hoá 
vay mượn từ bên ngoài, nhưng đã được bản địa hoá và 
mang sắc thái của tộc người tiếp nhận nó. VHTN vừa cố kết 
tộc người, vừa phân biệt tộc người này với tộc người khác. 
Sự phân biệt này dựa trên những yếu tố văn hoá có tính đặc 
trưng, thể hiện qua ngôn ngữ, các biểu tượng, tín ngưỡng - 
tôn giáo, lễ hội, văn nghệ cổ truyền, tri thức đần gian, trang 
phục, tập quán Ẩm thực, tuyển thống cư trú, phong tục 
trang chu kì đời người, vv. VHTN tổn tại và phát triển cùng 
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VĂN HOÁ VÔ SẢN VỤ 


với sự tổn tại và phát triển của chính tộc người là chủ thể 
của văn hoá đó. 


VĂN HOÁ TƠRIPÔLT văn hoá khảo cổ thời đại đồng đá 
(thiên niên kỉ 4 - 3 tCn.) ở Ukraina, Mônđôva và Rumini 
[(x. Văn hoá CuewØw); gọi theo tên làng Toơnpôlie (Tripol'e), 
Kiep, Ukraina], nơi lần đầu tìm thấy di vật VHT, Các di chỉ 
VHT thường ở khu đất cao, đồi khi có hào luỹ bảo vệ, gồm 
khoảng IO - 15 đến hàng trăm nhà lớn xây bằng đất sét 
nên, đôi khi có 2 tẳng. Di vật tiêu biểu nhất là gốm màu 
có hoa văn đa dạng, công cụ đá, đồng đỏ dùng trong nông 
nghiệp, chế tạo gỗ, đa và lông thú, vv. Kinh tế: nông 
nghiệp, chăn nuôi. Tìm thấy nhiều tượng phụ nữ theo 
phong cách hiện thực. 


VĂN HOÁ VẬT CHẤT trong dân tộc học một trong 
các hình thức văn hoá của mỗi tộc người, bao gồm: làng 
bản, nhà cửa, áo quần, trang sức, ăn uống, phương tiện đi 
lại, công cụ sản xuất, vũ khí, vv. 


VĂN HOÁ VẬT THỂ một bộ phận của văn hoá nhân 
loại, thể hiện đời sống tình thần của con người đưới hình 
thức vật chất; là kết quả của hoạt động sáng tạo, biến 
những vật và chất liệu trong thiên nhiên thành những đồ vật 
có giá trị sử dụng và thẩm mĩ nhằm phục vụ cuộc sống con 
người. VHVT quan tâm nhiều đến chất lượng và đặc điểm 
của đối tượng thiễển nhiên, đến hình dáng vật chất, khiến 
những vật thể và chất liệu tự nhiền thông qua sáng tạo của 
con người biến thành những sản phẩm vật chất giúp cho 
cuộc sống của con người. Trong VHVT, người ta sử dụng 
nhiều kiểu phương tiện: tài nguyên năng lượng, dụng cụ lao 
động, công nghệ sẵn xuất, cở sở hạ tầng sinh sống của con 
người, phương tiện giao thông, truyền thông, nhà cửa, công 
trình xây dựng phục vụ nhu cầu ăn ở, lầm việc và giải trí, 
các phương tiện tiêu khiển, tiêu dùng, mối quan hệ kính 
tế... Tóm lại, mọi loại giá trị vật chất đều là kết quả !ao 
động của con ngời, 


VĂN HOÁ VINCHA văn hoá đá mới trung Kì và hậu kì ở 
phía bắc bán đảo Bankăng, lấy tên từ đi chỉ Vincha (Vinẽa) 
ở Nam Bengrat, Nam Tư. Tầng văn hoá của dì chỉ này đày 
hơn 8 m, chứa nhiều loại văn hoá khác nhan. lớp À ở sâu 
nhất thuộc văn hoá Xtachêvô - Kơrơt (Starševo - Kôrös). 
Lớp B đến lớp D ở trên, dày hơn 5 m, chứa các giai đoạn 
khác nhau của VHV. Từ lớp E trở lên, thuộc các văn hoá 
thời đại kim khí. Đặc điểm tiêu biểu của VHV là những 
bình gốm đen bóng vẽ màu trắng, những tượng người bằng 
đất nung có đầu dẹt. VHV có niên đại vào nửa đầu của 
thiên niên kỉ 4 tCn. 


VĂN HOÁ VÔ SẲN tổ chức tự lập về văn hoá - giáo đục 
và văn học - nghệ thuật, thành lập và hoạt động từ 1917 - 32 3 
Nga. Quan điểm hư vô chủ nghĩa, ph định di sản văn hoá 
đần tộc, để xướng quan điểm cực đoan và biệt lập, phủ nhận 
đặc trưng của văn học nghệ thuật. Những tư tưởng sai lầm của 
những thủ ĩnh và những nhà tư tưởng của nhóm này như 
Bôcđanôp (A. À. Bogdanov), Plemiôp (V. F. Pletnev) đã bị 
Lênin và Trung ương Đảng Cộng sản Nga phê phán không 
khoan nhượng. Trong nhiều bài báo và điễn văn, đặc biệt 
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V VĂN HOÁ VÙNG 


trong điễn văn đọc tại Đại hội III Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Nga năm |920, Lênin đã kịch liệt phê phán chủ nghĩa 
hư vô của nhóm VHVS và chứng minh rằng, chỉ có dựa vào 
những thành tựu quá khứ, nền văn hoá xã hội chủ nghĩa mới 
phát triển được. 


VĂN HOÁ VÙNG một thực thể văn hoá bao gồm những 
nét đặc trưng, những sắc thái riêng mà cấc vùng khác 
không có hoặc có mà không điển hình, không tiêu biểu. 
Những nét đặc trưng VHV thể hiện trên các lĩnh vực văn 
hoá vật thể và phi vật thể, trên các lĩnh vực kinh tế (làm 
ruộng nước hay nương rấy, ưồng trọt hay tiến hành kinh tế 
chiếm đoạt, thừa hưởng của cải sẵn có của tự nhiên), văn 
hoá vật chất (nhà cửa, y phục, trang sức, ăn uỗng, phương 
tiện di chuyển), văn hoá xã hội (các chu kì trong đời người: 
cưới xin, sinh đẻ, ma chay, lôi sống, nếp sống), văn hoá tinh 
thần (tín ngưỡng, lễ hội, văn hoá dân gian, sinh hoạt cộng 
đồng, vv.). 

Học thuyết của các nhà dân tộc học Xô Viết trước đây về 
khu vực lịch sử - dân tộc học, hay lịch sử - văn hoá, thực 
chất là học thuyết về VHV. 


Văn hoá Việt Nam là một sự thống nhất trong đa dạng. 
Có nhà khoa học Việt Nam đã phân chia văn hoá Việt Nam 
làm 7 vùng văn hoá lớn: I) Vùng văn hoá trong du và đẳng 
bằng Bắc Bộ với trung tâm là Thăng Long - Hà Nội, 
2) Vùng văn hoá Việt Bắc. 3) Vùng văn hoá Tây Bắc và 
miền núi Bắc Trung Rộ. 4) Vùng văn hoá đồng bằng duyên 
hãi Bắc Trung Bộ. 5) Vùng văn hoá duyên hải Trung và 
Nam Trung Hộ. 6) Vùng văn hoá Trường Sơn - TÂy 
Nguyên. 7) Vùng văn hoá Nam Bộ, mà trung tâm là Sà: 
Gòn - Gia Định. Lại có nhà khoa học Việt Nam tách văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội, văn hoá Phú Xuân - Huế, văn 
hoá Sài Gòn - Gia Định ra làm 3 vùng văn hoá nêng biệt, 
uêu biểu cho 3 trung tâm văn hoá Việt Nam, trong đó văn 
hoá Thăng L.ong - Hà Nội đóng vai trò cội nguồn và lan toả, 
tiêu biểu chung cho văn hoá Việt Nam. 

Mỗi vùng văn hoá trong I0 vùng văn hoá lớn trên lại có 
thể chia ra thành các vùng văn hoá nhỏ, như văn hoá Việt 
Bắc có thể chia ra các vùng văn hoá nhỏ mà tiêu biểu là 
văn hoá xứ Lạng; các vùng văn hoá Miễn Trung có thể 


chia ra các vùng văn hoá nhỏ: xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Huế, 
xứ Quảng, vv. 


Nói chung, phần vùng văn hoá Việt Nam là một để tài 
khoa học đang được tiếp tục nghiên cứu. 


VĂN HOÁ XÃ HỘI trong dân tộc học một trong các 
hình thái văn hoá của mỗi tộc người, bao gồm: các hình 
thức sở hữu, các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, bộ máy 
chính quyền, các hình thái hôn nhân và gia đình, hệ thống 
thân tộc, chu kì của một đời người (sinh đẻ, cưới xin, ma 
chay), luật tục, các phong tục tập quán, các ngày hội hè 
trong nắm, vv. 


VĂN HÓA XAMPUNG văn hoá thời đại đá phất hiện 
được ở hang Gua Lava gần làng Xampung (Sampung), 
miễn trung Java, Inđônêxia. Hang này được khai quật nãm 
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1931, có lớp dưới cùng chứa những mũi tên đá đáy lõm, phủ 
lên trên là lớp chứa nhiều mũi nhọn, đục vũm bằng xương 
và sừng cùng một số bàn nghiền bằng đá. Lớp này còn có 
những ngôi mộ chôn nằm co với hạt chuối bằng vỗ ốc. 
Những đồ đá và đổ xương giống như vậy cũng tìm thấy 
trong những di chỉ khác ở miễn Đông lava. Có người cho 
VHX có niên đại tương đương với văn hoá Hoà Bình, nhưng 
cũng có người cho nó có tuổi giữa Hôlôxen, nghĩa là 
khoảng 5.000 năm cách ngày nay. 


VĂN HOÁ XAMRÔNG XEN văn hoá khảo cổ được 
biết đến từ năm 1876, khi Rócơ (Roques) phát hiện ra đi 
tích Xamrông Xen. Sau đó, khoảng 15 di tích lần lượt 
được phát hiện nh Lung Prao, Anlum Pađau, Bong Xa, 
Kop Che... và một số ít trong đó đã được khai quật. Tiêu 
biểu hơn cả là đi tích Xamrông Xen nằm trên hữu ngạn 
sông Chinit (Chín), thuộc tỉnh Konpon Leng (Konpon 
J[.cng) Cămpuehra. Đây là một đổi vỏ hến lớn dài 300 m, 
rộng 15Ô m, cao Š - 6 m, trong có nhiều bếp than tro và 
chứa nhiều đỗ đá, đổ xương, đồ đồng và đồ gốm. Đồ đá ở 
Xamrông Xcn được mài nhắn rất đẹp, phần lớn bằng đá 
phtanit đen, gồm có rìu bôn có vai và hình thang, đục đài, 
đục vũng. Đổ đồng phát hiện được không nhiều, gồm có 
ru xoề cân lưỡi rộng và cong, rìu lưỡi hơi lệch, rìu vai, 
lưỡi giáo búp đa, đục, lưỡi câu, đao trang trí hoa văn hình 
chữ S, chuông vòng, Đổ đồng ở đây có thành phần chủ 
yếu là đồng, còn thiếc và chì chỉ có vết nhỏ, gần như là 
đồng đỏ. Đồ gốm Xamrông Xecn rất phong phú, loại hình 
đa dạng, hoa văn trang trí đẹp. Đề gốm chủ yếu làm bằng 
tay, có nhiều loại gốm đáy tròn và bát chân đế cao. Hoa 
văn trang trí chủ yếu là khắc chìm và đắp nổi. Đáng chú ý 
ở đây có một sế khuyên tui bằng đất nung trang trí hình 
chữ thập đẹp mắt. Cư dân VHXX chủ yếu sống bằng nông 
nghiệp. Nghề chăn nuôi khá phát triển. Săn bắn và đánh 
cá trên sông hồ cũng có một vị trí đáng kể. Giai đoạn sớm 
của VHXX có thể thuộc cuối thời đại đá mới chuyển sang 
thời đại đổ đồng, giai đoạn giữa và muộn thuộc thời đại 
đỗ đồng phát triển. 


VĂN HÓA XANGIRAN kĩ nghệ đá gồm những mảnh 
tước đá được tu chỉnh do Kơnichxvan (G. H. R. von 
Koentgswald) phát hiện năm 1934 ở Xangiran trên đảo 
Java (Java), Inđônêxia. Kơnichxvan cho rằng những công 
cụ này nằm trong thêm Nôtôpurð (Notopuro) và là của 
người vượn ïTava. Những nghiên cứu gần đầy chứng minh 
công cụ Xangrran là thuộc các thời kì muộn hơn, không phẩn 
CỦa người vượn. 


VĂN HOÁ XMITFTN văn hoá giai đoạn cuối thời đại đá 
ở Nam Phi, lấy tên từ địa điểm Xmitfin (Smithfield) ở nam 
Blumfơntên (Bloermfontein). Công cụ đá tiêu biểu là những 
cái nạo mỏng bằng phiến tước có mặt cắt hình thang. Có 
những mũi dùi khoẻ để dùi những hòn đá cho vào gây gỗ 
đào củ rễ. Có những bàn nghiền để nghiền hạt hoang đại. 
Đồ gốm đã có nhưng thô và hiếm. Đã có một vài công cụ 
đá chỉ mài ở phần lưỡi.VHX tương đương với văn hoá đá 
mới ở các vùng khác của Châu Phi, 


VĂN HOÁ XOAN văn hoá sở kì đá cũ, gọi theo tên 
thung lũng sông Xoan (Soan), Pakix(an, nằm trên đất Ấn 
Độ và Pakixtan. VHX được chia làm 3 giai đoạn: Tiền 
Xoan (Pre - Soun), Xoan sớm (Earìy - Soan) và Xoan muộn 
(Late - Soan). Công cụ tiêu biểu là nạo thô, công cụ chặt 
thô làm từ cuộ! sông, còn gọi là chôpơ - chôpinh (choppcr - 
chopping). VHX tổn tại rất dài. 


VĂN HOÁ XÔLUYTƠRÊ văn hoá hậu kì đá cũ, gọi 
theo tên địa điểm Xóluytơrê (Soluté; Pháp). VHX phần bố 
chủ yếu ở Tây Âu. Ở giai đoạn Xồluytơrê sớm, công cụ tiêu 
biểu là những mũi nhọn ghè chủ yếu trên một mặt. Ở giat 
đoạn Xôluytdrê giữa, nhổ biến loại mũi nhọn hình lá tu 
chỉnh khấp hai mặt, gọi là "mũi nhọn lá nguyệt quế”. Ở giai 
đoạn cuối, xuất hiện mũi nhọn dài và hẹp, gọi là "mũi nhọn 
lá liễu". Cũng bắt đầu có những mũi nhọn có chuôi, VHX 
được xem là giai đoạn giữa của hậu kì đá cũ Tây Âu, tổn tại 
trong khoảng năm L8000 - 15000 tCn. 


VĂN HOÁ XRUP (cạg. văn hoá mộ kè gỗ), văn hoá khảo 
cổ trung kì thời đại đổ đồng vào sau thiên niên kỉ 2 - đầu 
thiên niên kỉ I tCn., ở vùng thảo nguyên và thảo nguyên 
rừng Ukraina và phần Chân Âu của nước Nga. Di tích chính 
gồm nơi cư trú, mộ gò (cuôcgan), kho chứa đồ đồng, khuôn 
đúc và dụng cụ gìa công kim loại. Tên văn hoá gọi theo đặc 
điểm mai táng: mộ kè gỗ (srub - tiếng Nga có nghĩa là 
thành gỗ). Làng xóm nằm dọc bờ sông, nhà nửa hẳm hay 
dựng trên mặt đất bằng gỗ tròn hay đá. Di vật tiêu biểu có 
đổ gốm hoa văn khắc vạch, giai đoạn cuối xuất hiện gốm 
miết nhắn, công cụ, vũ khí, đồ trang sức chủ yếu bằng đồng 
(rìu có tai, đao, đao găm, giáo có họng, kiếm ngắn, liểm...). 
Hoạt động kinh tế nông nghiệp. VHX đóng vai trò quan 
trọng trong sự hình thành văn hoá của người Kimeri 
(Kimmerni) và Xythở (Scythes). 


VĂN HOÁ XTACHÊVÔ - KƠRƠT văn hoá thời đại đá 
mới lấy tên từ di chỉ Xtachêvô (Starševo; Nam Tự) và di chỉ 
Kơrdt (Kðrös; Hungari). VHX-K phân bố ở Nam Tư, 
Bungari, Hungari, Rumanli, cho đến tận Ukraina. Nó cũng 
có những mỗi liên hệ với văn hoá đá mới sơ kì và trung kì ở 
Hi Lạp. Công cụ đá !ầ những chiếc bôn có tiết điện không 
đối xứng. Đả gốm có những hình vẽ hoa văn chữ §, những 
vò gốm thô ¡n dấn móng tay hay có hoa văn đắp dải. 
Thường có các tượng phụ nữ bằng đất nung. Nơi cư trú 
thường ở bên các sông suối, có những ngôi nhà bằng gỗ đắp 
đất sét. VHX-K tổn tại từ cuối thiên niên kỉ 6 tChn. đến giữa 
thiên niên kỉ 5 tCh. 


VĂN HOÁ XTÊLENBÔSƠ văn hoá đá cũ sơ kì ở Nam 
Phi, gọi theo tên thành phế Xtêlenbôsơ (Stellenboach), 
phía đồng thành phổ Kêp Tao (Cape Town), Nam Phi. Văn 
hoá này có rìu tay và công cụ hình rìu. Người ta chía văn 
hoá này thành 5 giai đoạn phát triển của kĩ thuật ghè đếo 
L.0valoa (x. ỨưwaÌon). 


VĂN HOÁ XTINBAY văn hoá hậu kì đá cũ ở Nam Phi 
và Đông phi, lấy tên từ vùng Xunbay (Stillbay), thuộc tỉnh 
Kêp (Cape Provimnce) ở Nam Phi. Có một giai đoạn Sơ 
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Xtinbay, đặc trưng bằng sự phát triển của kĩ thuật ghè đẽo 
Ldvaloa (Levallois) và công cụ Muxchiê (Moustier). Tiến 
đó là giai đoạn Xuinbay điển hình. phong phú với các công 
cụ là những mảnh tước có răng cưa, những công cụ hình bán 
nguyệt, những mũi nhọn tam giác tu chỉnh một mặt. VHX 
tổn tại trong thời kì mưa Gamblian (Gambilian pluvian), 
tương đương với thời kì băng hà Vuymơ (Wtuirm) ở Châu 
Âu. Có niên đại 30.000 - 50.000 năm cách ngày nay. 


VĂN HOÁ XYTHƠ văn hoá khảo cổ thời đại sắt (khoảng 
thiên niên kỉ 1 tCn.) ở bắc Biển Đen, gọi theo tên tộc người 
Xythơ (Scythes) chủ nhân văn hoá, Di tích cư trú: nhà hầm, 
nhiều khu mộ táng - mộ gò, chôn nầm duỗi thẳng, có mộ 
thủ lĩnh rất lớn cao hàng chục mét, nhiều đỗ tuỳ táng. Di 
vật: đồ sắt rất phổ biến (liểm, lưỡi cày, rìu có lỗ tra cán, 
dao, kiểm, mũõi tên ba ngạnh, giáo có họng, mũ trụ, Áo giấp, 
tấm che ngực...), đổ gốm làm bằng tay, nhiều loại hình 
trang trí hoa văn hình học, đổ trang sức và tác phẩm nghệ 
thuật bằng đồng đặc hiệt phổ biến môtíp động vật. Kinh tế: 
chăn nuôi du mục, có làm nông nghiệp, luyện kim sắt rất 
phát triển. Xã hội có giai cấp. Người Xythơ rất thiện chiến. 


VĂN HOÁ YAMA nhóm các văn hoá khảo cổ thời đại 
đồng - đá - sơ kì đẳng (nửa sau thiên niên kỉ 3 đến đầu thiên 
niên kỉ 2 tCn.) trên vùng thảo nguyên Đông Âu. Gọi tên 
theo kiểu mai táng trong huyệt đất (yama - tiếng Nga có 
nghĩa là hốc). Có 9 loại hình địa phương ứng với các nhóm 
bộ lạc và văn hoá khảo cổ khác nhau. Đặc điểm chung cơ 
bản của chúng là: tổn tại mộ gò, thi thể chôn nằm co trone 
huyệt đất, thường phủ thổ hoàng. Di vật tiêu biểu gồm: đổ 
đồng đỏ (dao, mũi nhọn giai đoạn muộn: rìu hình nêm, búa 
có tai...), đồ đá, đỗ gốm đáy nhọn, đáy tròn có văn khắc 
vạch, in Ấn, đổ gốm đáy bằng trang trí văn thừng. Kinh tế 
chủ đạo của chủ nhân VHY là chăn nuôi và nồng nghiệp. 


VĂN HOÁ YAYOI (cg. Di Sinh), văn hoá thời đại kim 
khí Yayol (Yayoï) ở Nhật Rản, tồn tại trong khoảng từ thế 
kỉ 3 tCn. đến thế kỉ 3 sCn. VHY phát triển trên cơ sở văn 
hoá Jômôn (Jõmon) thời đại đá, nhưng có tiếp thu nhiều 
ảnh hưởng bên ngoài, nhất là tY Trung Quốc và Triểu 
Tiên, như luyện kim đẳng và sắt, nghề dệt và nhiều yếu 
tố của nông nghiệp, vv. Đồ gốm không còn trang trí nhiều 
như ở văn hoá lômôn,. Phổ biến là loại bình miệng loe đáy 
hẹp hay loại bát bổng có chân đế xuyên các lỗ tròn. Nhiễu 
đổ gðm có miệng trang trí hình mặt người. Đồ đồng có 
kiếm, giáo, qua và gương đồng có nguồn gốc từ Trung 
Quốc. Một loại đồ đồng độc đáo của Nhật Bản là đạc đẳng. 
Cũng có kiếm, giáo, nu, qua bằng sắt. Vết tích ruộng nước 
tìm được ở nhiều nơi. Ngoài lúa còn trồng lúa mì, kê, cao 
lương và nhiều loại đậu. Nhà ở hình vuông hay hình tròn, 
thường có 4 cộL Mộ vò (kamekan) là hình thức mai táng 
đặc trưng cho VHY, 


VĂN HỌC mộ loại sáng tác tái hiện những vấn để của 
cuộc sống xã hội và con người thông qua sự hư cấu được 
dùng làm phương thức sáng tạo và thông qua một ngôn ngữ 
thẩm mĩ được dùng làm chất liệu biểu hiện. VH có nhiều 
thể loại và mỗi thể loại đều có đối tượng và cách sáng tác 
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riêng (tiểu thuyết, truyện ngấn, thơ, kịch bản sân khấu, 
kịch bản phim, lí luận phê bình), Trong lịch sử văn học 
các nước, cũng có lúc người ta chia VH thành từng dòng, 
khuynh hướng, trường phái, Các dòng VH vừa xâm nhập 
vào nhau vừa bổ sung cho nhau, nhằm đáp ứng nhụ cầu tiếp 
nhận và thưởng thức hết sức đa dạng của người đọc. Người 
ta cũng dùng thuật ngữ VH để nói toàn bộ những sáng tác 
văn học của mội thời kì hoc một nước: VH Việt Nam thế 
kỉ 18, VH Trung Quốc, VH Pháp. Khi nói "văn chương", về 
căn bản cũng là nói VH nhưng người ta muến nhăn mạnh 
đến tính thẩm mĩ, tính sáng tạo của VH về phương diện 
ngòn ngữ. Thuật ngữ "mĩ văn" cũng đã được dùng trong 
trường hợp này, 


VĂN HỌC DÀN GIAN VIỆT NAM (cg. văn chương 
truyền miệng, văn chương bình dân), văn học do tập thể 
nhân dần sáng tác thường truyền bằng miệng, khi chưa có 
văn tự, hoặc đã có văn tự, nhưng không có tự đo ngôn luận, 
cho nên không biết ai làm và làm lúc nào, Trong điều kiện 
xã hội lịch sử đặc biệt của Việt Nam, VHDGVN là một bộ 
phận quan trọng trong lịch sử văn học nước nhà, bởi hàng 
nghìn năm, văn tự chính thống của Việt Nam là chữ Hán, 
nhân dân muốn sáng tác thì chỉ có thể sáng tác bẰng miệng 
và truyền miệng với nhau. VỀ sau này mới được ghi lại 
bằng chữ Nôm, hoặc bằng chữ quốc ngữ. Theo quy luật 
chung, khi chữ viết đã phổ biến thì VHDGVN thu hẹp lại, 
Mặc dù vậy, thời Pháp thuộc và trong kháng chiến chống 
Pháp, chống Mĩ, ở vùng bị tạm chiếm, không có tự do ngôn 
luận, VHDGVN vẫn tổn tại. VHDGVN gồm nhiều thể loại: 
tục ngữ, ca dao, dân ca, ngụ ngôn, truyện cổ tích, truyện 
cười. Đó là một kho tài liệu về đời sống vật chất và tính 
thân của dân tộc, thể biện tư tưởng lành mạnh của nhân đân 
lao động, đả kích thói hư tật xấu, chống bọn thống trị phong 
kiến, chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ xâm lược và tay sai. 
VHDGVN sử dụng những hình thức nghệ thuật quen thuộc 
của đân tộc như thơ lục bát, hò, về, nói lối, có vần có điệu, 
dễ nhớ, kể chuyện ngắn gọn, dễ gây ấn tượng. VHDGVN 
ảnh hường rất lớn đến các nhà văn cổ điển như Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, 
Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, vv. Vì vậy, 
nó là một bộ phân khăng khít của lịch sử văn học Việt Nam, 
không như ở các nước, người ta đưa phần này vào kho văn 
hoá dân gian (folklore). 


VĂN HỌC SO SÁNH nột bộ môn chuyên ngành của 
khoa nghiền cứu văn học, chuyên nghiên cứu mối liên hệ 
giữa những nền văn học các nước ở những khu vực nhất 
định (Hì Lạp - Latinh, Trung - Ấn, vv.), Ở những nước tiếp 
thu ảnh hưởng của nên văn minh Châu Âu từ thế kỉ 19, cũng 
như các nước trên thế giới tiếp thu ảnh hưởng của chủ nghĩa 
Mac - Lênin thể kỉ 20. Nhà nghiên cứu văn học so sánh tìm 
nguồn gốc, ảnh hưởng, tác động qua lại giữa các nền văn 
học ấy, và nhận định cái gì vay mượn, cái gì mô phỏng, cái 
gì mang bản sắc dân tộc, tính nội sinh đân tộc. Bộ môn 
VHSS xuất hiện từ giữa thế kỉ 19, bắt đầu từ việc so sánh, 
đối chiếu, phân tích cốt truyện, chủ đề, để tài, các hình thức 
văn học... dần đần đi đến xét mối hiên hệ ở nội dung khách 


820 


quan của tác phẩm, ở điều kiện cụ thể của lịch sử và quá 
trình phất triển của dân tộc sáng tạo ra các nền văn học ấy. 
VHSS hiện nay theo ba khuynh hướng: một là tìm hiểu ảnh 
hưởng, tác động qua lại qua xúc tiếp trong văn học piữa các 
đân tộc; hai là tìm hiểu những mối liên hệ về loại hình (tức 
là những mối liên hệ giữa các hiện tượng văn học được quy 
định bởi những điều kiện tương tự của xã hội, lịch sử, tư 
tưởng, ngôn ngữ, vv.); những mối liền hệ khách quan, có 
khi chính nhà văn cũng không ý thức được: ba là tìm quá 
trình "liên văn học" giữa nền văn học các nước qua xúc 
tiếp, qua gặp gỡ về mặt loại hình không có xúc tiếp. So 
sánh những hiện tượng văn học ở những dân tộc, có xúc tiếp 
với nhan hay không hề xúc tiếp với nhau, sẽ làm sáng tô 
những quy luật chung của phát triển văn học, đồng thời nêu 
lên được đặc điểm riêng của lịch sử, của đân tộc, của từng 
cá nhân nhà văn. Việc tiếp thu ảnh hưởng giữa các dân tộc, 
trong phạm vi văn học, không giản đơn, nhiều khi rất phức 
tạp, thông qua nhiều tầng trung gian (nh hình chính trị, 
truyền thống đạo đức, truyền thống văn học dân tộc, tình 
hình phổ biến tác phẩm văn học thế giổi qua công tác dịch 
thuật, và cá tính sáng to của nhà văn, vv.). Cho nên VHSS 
tiến hành trên cơ sở chủ nghĩa duy vật lịch sử và duy vật 
biện chứng sẽ rút ra được những kết luận tưởng đối đúng 
đắn. Hiện nay, ưên thế giới có một Hội Văn học So sánh 
Quốc tế, và hội này thường xuyên tổ chức đại hội ở các 
nước. Năm 1982, Đại hội lần thứ 10 họp ở Niu Yooc (New 
York; Hoa Kì), lần đầu tiên đã mời một nhà nghiền cứu văn 
học Việt Nam sung dự. 


VĂN KIỆN NGOẠI GIAO những văn bản được công bố 
đơn phương hoặc được kí kết giữa 2 hay nhiều quốc gi, 
giữa các tổ chức quốc tế liên chính phủ vềể các vấn để mà 
các bên cùng quan tâm (quan hệ, các vấn để quốc tế và khu 
vực...). Có loại do một bền đưa ra (diễn văn, tuyên bố, sách 
trắng), có loại song phương, đa phương không kí (tuyên bố 
của hội nghị, chương trình bành động, thông cáo, thông cáo 
báo chỉ, nghị quyết); có loại có kí kết (tuyên bố chung, các 
điều ước quốc tế như hiệp ước, công ước, hiệp định, đỉnh 
ước, nghị định thư, công hàm trao đổi). Giống như công văn 
ngoại giao, VKNG có quy định chặt chẽ về hình thức, cấu 
trúc... theo thông lệ quốc tế, 


VĂN KIỆN QUẦN SỰ gọi chung những Hài liệu dùng để 
điều hành, chỉ huy mọi hoạt động quân sự trong thời bình và 
thời chiến. Thường chia thành 3 nhóm: điều lệnh, điều lệ; 
văn kiện tác chiến và văn kiện công tác. Yêu cần cơ bản 
đối với VKQS là ngắn gọn, rõ ràng và chuẩn xác. 


VĂN LANG tên nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 
Thco truyền thuyết, trong số 100 con trai của Lạc Long 
Quân - Âu Cơ, 50 người theo mẹ lên núi cùng suy tôn người 
con cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là 
VL, đóng đô ở Phong Châu. Trong “Đại Việt sử kí toàn thư” 
(1479), Ngô Sĩ Liên lần đầu tiên đưa các truyền thuyết này 
vào chính sử rong "Kỉ họ Hồng bàng" của phần "Ngoại kỲ" 
và đối sánh với Rắc sử, cho rằng Kính Dương Vương ngang 
với Đế Nghĩ khởi đầu năm 2878 tCn., đo đó kỉ Hồng Bàng 
gồm Kinh Dương Vương, Lạc ILone Quân và Hùng Vương 


từ năm 2878 đến 256 tCn., tổng cộng 2622 năm. Từ đây 
hình thành quan niệm dần gian coi nước Văn Lang đời 
Hùng Vương ra đời cách ngày nay khoảng 4000 năm. 


Theo kết quả nghiên cứu khoa học gần đầy, trước hết là 
khảo cổ học, thời kì cách ngày nay khoảng 4000 năm tương 
ứng với giai đoạn văn hoá Phùng Nguyên ở vùng trung đu 
và đẳng bằng Sông Hồng, thuộc sơ kì thời đại đổ đồng. Lúc 
bấy giờ nền kinh tế dựa chủ yếu vào công cụ đá, phân hoá 
xã hội hầu như chưa có, nên chưa có đủ tiền để cần thiết 
cho sự hình thành nhà nước. Nhiễu nhà sử học cho rằng 
nước VL, hiểu theo nghĩa là nhà nước sơ khai, chỉ có thể ra 
đời trong giai đoạn văn hoá Đông Sơn thuộc kì phát triển 
cao của đổ đổng và đã chuyển sang sơ kì đồ sắt trong thiên 
niên kỉ 1 tCn., có thể vào khoảng giữa thiên niên kỉ đó, 
"Đại Việt sử lược” là tác phẩm sử học xưa nhất còn lại đến 
nuy, chép rằng nước VI, do Hùòng Vifðng thành lập vào 
khoảng đời Trang Vương nhà Chu (696 - 682 tCn,) trèn cơ 
sở hợp nhất 15 bộ lạc. Niên đại ra đời của nước VL vào thế 
kỉ 7 tCn. được chép trong "Đại Việt sử lược" là phù hợp với 
_ kết quả nghiên cứu khoa học hiện nay. 


Địa bàn của nước VL bao gồm vùng trung du và đồng 
- bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện nay. Cư dân là người 

Việt cổ mà trong thư tịch cổ Trung Hoa gọi là người Lạc 
” Việt. Cơ sở kính tế chủ yếu là nông nghiệp lúa nước và tuỳ 
theo điều kiện tự nhiền từng vùng, kết hợp với các npành 
nghề kinh tế phù hợp như chăn nuôi, săn bắn, đánh cá, các 
nghề thủ công như nghề gốm, mộc, đan lát, dệt, đúc đẳng, 
luyện sắt, vv. Phân hoá xã hội điễn tiến theo xu hướng øỉa 
Lãng với sự xuất hiện ba tầng lớp xã hội: quý tộc, bình dân 
và nô 'ì. Tầng lớp bình dân là thành viên các công xã 
nông thôn mà trong tiếng Việt cổ gọi là chạ hay chiếng. 
Tổ chức nhà nước còn đơn sơ, đứng đâu là Hùng Vương, 
dưới chia làm 15 bộ vốn là vùng cư trú của 15 bộ lạc và tổ 
chức xã hội cơ sở là công xã nông thôn kết hợp quan hệ 
láng giêng (làng xóm) với quan hệ huyết thống (họ). Toàn 
bộ sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đã tạo lập nên nên 
văn minh Sông Hồng mà di vật tiêu biểu là trống đồng 
Đông Sơn nổi tiếng. 


Sự hình thành nước VL đánh dấu một bước chuyển biến 
lớn lao trong tiến trình lịch sử, mở đầu và đặt nền tảng 
_ bển vững cho quá trình dựng nước và giữ nước của đân tộc 
Việt Nam, 


VĂN LÃNG huyện ở phía bắc tỉnh Lạng Sơn. Diện tích 
560,9 km”. Gồm I thị trấn (Na Sầm - huyện lị), 19 xã (Tân 
Việt, Trùng Khánh, Thụy Hùng, An Hùng, Bắc La, Hội 
Hoan, Tân Tác, Nam La, Gia Miễn, Thành Hòa, Tân Lang, 
Hoàng Việt, Thanh Long, Tân Thanh, Tân Mỹ, Hồng Thái, 
Hoàng Văn Thụ, Nhạc Kỳ, Trùng Quán). Dân số 49.000 
(2003), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Hoa, Kinh. Địa hình 
đổi bóc mòn xen thung lũng tích tụ - xâm thực. Sông Kỳ 
Cùng chảy qua. Có đường biên giới với Trung Quốc ở phía 
đông huyện. Trồng lúa, ngô, mía, chè, cây ăn quả, thuốc lá, 
đỗ tương, trấu, sở; nổi tiếng: hồi, Chãn nuôi: lợn, bò, ngựa, 
trâu. Chế biến nông sản, chè, ép dầu hương liệu. Giao 
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thông: quốc lộ 4A, tỉnh lộ 229, 230, 231, 233 chạy qua. 
Trước huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, từ 16.12.1964 hợp nhất 
2 huyện: Văn Uyên với Thoát Lãng thành huyện VL. 


VĂN LÂM huyện ở phía bắc tỉnh Hưng Yên. Diện tích 
74,4 km. Gồm ì thị trấn (Như Quỳnh - huyện lị), 10 xã 
(Lạc Đạo, Chỉ Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng, Tân Quang, 
Đình Dù, Minh Hải, Lương Tài, Trưng Trắc, Lạc Hồng). 
Dân số 96.900 (2003). Địa hình đồng bằng tích tụ gian 
sông. Sông đào Bắc Hưng Hải chảy qua. Trồng lúa, mía, 
đay, hoa, cây cảnh, cây ăn quả. Chăn nuôi: gia cẩm, lợn, 
bò. Cơ khí luyện kim, cơ điện, lắp ráp. Chế biến thực phẩm, 
nông sản, may mặc. Giao thông: quốc lộ 5, tỉnh lộ 388, 
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua. Huyện thuộc tỉnh 
Hưng Yên, thuộc tỉnh Hải Hưng (1968 - 96), từ 1972 hợp 
nhất với các huyện: Mỹ Hào, Yên Mỹ thành huyện Mỹ 
Văn, từ 24.7.1999, chía huyện Mỹ Văn trở lại 3 huyện cũ 
thuộc tỉnh Hưng Yên (6. ! 1. 996). 


VĂN MIẾU x. Quốc Tử Giám. 


VĂN MINH trình độ đạt được trong sự phát triển văn hoá 
vật chất và văn hoá tỉnh thần của loài người trong từng giai 
đoạn. Chẳng hạn: VM cổ đại, tiêu biểu là sự phát triển rực 
rỡ của các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà, Hi Lạp, [La Mã... cổ 
đại; VM hiện đại, gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp 
của chủ nghĩa tư bản. VM hiện đại còn được chia ra: VM 
công nghiệp, VM hậu công nghiệp và VM tin học (còn gọi 
là nên VM thứ ba) - gắn liền với cuộc cách mạng trong kĩ 
thuật điện tử và tin học hiện nay mà loài người đang đặt 
những bước chân đầu tiền vào ngưỡng cửa của nó. Thco 
nghĩa thông thường, VM đối lập với những gì lạc hậu, dã 
man, phản tiến bộ, phi nhân tính. Trong sự phân kì xã hội 
loài người, người ta chia ra ba giai đoạn: mỡng muội, đã 
man và văn mình. Như vậy, VM còn là một giai đoạn trong 
sự phát triển nhân loại. Khi trong xã hội xuất hiện nhà nước 
thì loài người chuyển từ piai đoạn dã man sang VM. 


VĂN MINH HỖ SAT nền văn minh của Châu Phí Đen, 
trong châu thổ Chari (Chari), phía nam hồ Sat (Lac Tchad). 
Rất nhiều di chỉ của VMHS đã được phát hiện qua những 
cuộc khai quật ở vùng này trước và sau Chiến tranh thế giới 
II. Chủ nhân của nền văn minh này là người Xao (Sao), 
sống ở đây từ thế kỉ I5 mà các nhà biên niên sử Arập đã 
nhắc đến. Người Xuo là những người luyện kim thành thạo, 
biết đúc đồng bằng phương pháp sáp chảy và biết rèn sắt. 


- Trong các di chỉ, đã âm thấy nhiều đồ trang sức như hoa tai, 


vòng tay. Tượng đất nung của người Xao rất phong phú và 
được nặn rẤt đẹp, thường là hình các người múa hóa trang 
và các nhân vật, có thể là tổ tiên. 


VĂN MINH INCA mội trong những nền văn minh cổ ở 
Châu Mi do người Inca (Incas hoặc Inca) thiết lập. Vị vua 
đẫu tiền, theo truyền thuyết dựng nước năm 1200 lã 
Mancô Capac I (Manco Cápac P). Nhà nước thực sự là 
Tahuantinxuyu (Tahuantinsuyu) được thành lập năm 1438, 
chiếm lãnh thổ rộng, pm Pêru, Bôlivia, Êcuađo, bắc Chilê 
và tây bắc Achentina ngày nay. Kinh đô: Cuxcô (Cuzco). 
Ngôn ngữ chính: Kêchua (Quechua). Đây là nhà nước có 
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pìai cẤp sơ khai, theo chế độ quân chủ kết hợp thần quyền, 
còn những tàn dư chế độ công xã. Người Inca thiện chiến, 
chú ý xây dựng đường giao thông nhằm chuyỂn quân 
nhanh. Họ cũng là những thợ xây dựng nổi tiếng, những 
công trình xây dựng bằng đá [như pháo đài Xacxahuaman 
(Saesahuáman) ở Cuxcô không cần chất kết đính], có những 
khối nặng hơn 10Ô tấn, xây dựng nhiều đến thờ, các trung 
tâm lớn đều có đến thờ Mặt Trời, Tục thờ tổ guên chiếm vị 
trí quan trọng trong đời sống lnca. Chưa ủm thấy dấu vết 
văn t† của họ. VHI tan rã do Tây Bạn Nhụ xâm lược năm 
(533 - 37. 


VĂN MINH INĐUT x. Văn mình Sông Ấn. 


VĂN MINH LÚA NƯỚC nên văn minh nông nghiệp 
phát triển trên cơ sở của sự phát triển nghê trỗng lúa nước. 
VMLN Việt Nam có những đặc trưng chung của VMLN và 
những né! đặc thò của Việt Nam, biểu hiện ở những nét 
chính sau: I) Ruộng lúa nước là đối tượng lao động và tư 
liệu lao động chủ yếu, với tính tương đôi ổn định, đã không 
ngừng được mở rộng với các loại công trình thuỷ lợi khác 
nhau, từ khi châu thổ Sông Hồng được khai thác cách đây 
khoảng 4.000 năm, cho đến châu thổ sông Cu Long, trong 
đó Đồng Tháp Mười và khu Tứ giác Long Xuyên hiện nay 
đang bắt đầu được tích cực khai thác, chưa kể đến các ruộng 
bậc thang, ruộng đốc tụ ở miền núi cũng được dùng để 
trỗng lúa nước. Quân cư của nông dân trồng lúa nước ở giữa 
hay ở cạnh đồng lúa là những làng, xã được tổ chức tương 
đối giống nhau, với những nễ nếp và tục lệ lâu đời, bảo 
đảm sự phát triển hài hoà của cả cộng đồng và nghề trỗng 
lúa nước. 2) Cây lúa chiếm \ai thế tuyệt đối trong nông 
nghiệp suốt từ thời kì Văn Lang đến nay. Có một số biến 
chuyển từ sau năm 1945, nhưng mức biến chuyển còn chậm 
so với nhiền nước Châu Á trồng lúa nước, năng suất lao 
động cũng vậy. 3) Nông nghiệp Việt Nam hiện nay là nên 
nông nghiệp châu thể và tuyệt đại bộ phận đần số Việt 
Nam tập trung ở các châu thổ. 4) Y thức tư tưởng, tình cảm 
xã hội, văn học nghệ thuật nảy sính và phát triển trong 
VMLIN Việt Nam, có những nét độc đáo, phù hợp với cảnh 
quan ruộng lúa và đáp ứag yêu cẩu của cư dân tưồng lúa 
nước, các làn điệu dân ca, trò múa rối nước, các đình chùa 
và các môtip điêu khắc trên đá, trên gỗ hay đồng, một số íI 
tác phẩm hội hoạ, các sân khấu tuổng và chèo (và sau này 
cả đến cải lương ở Nam Bộ) đều giản dị, chân thật, êm đểm 
như ruộng Iúa. Ngay đến lăng tẩm cung điện của các vua, 
chúa cũng không có những công trình đổ sộ như các nền 
văn minh nông nghiệp khác (Kim Tự Tháp ở AI Cập, thành 
và tượng của văn minh Maya ở Trung Mĩ, Ăngko của 
Cămpucbìa, các loại kiến trúc của Ấn Độ, Vạn Lí Trường 
Thành của Trang Quốc...). VMLN không còn đáp ứng các 
yêu cầu phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay. Cần có 
đường lỗi, chủ trương và biện pháp thích hợp để tiếp tục 
phát triển nghề trỗng lúa, tạo ra những điều kiện và tiền để 
phát triển nghề trồng lúa và phát triển mạnh các ngành, 
nghề khác trong nông nghiệp, sớm tiến đến một nền nông 
nghiệp đa canh, làm cơ sở để chuyển lên một nền văn minh 
nông nghiệp cao hơn. 


FleoTbŸs'` 


VĂN MINH MAYA nên văn minh cổ nhất Châu MỊ, trên 
lãnh thổ đông nam Mêhicô, Hônđuraát và Goatêmala. Chủ 
nhân là người Maya (Mayas), sỰ ra đời của nó gắn với văn 
hoá Ônmcc (Olmec), Mêhicô. Đây là nền văn mính nông 
nghiệp (trồng ngỏ, đậu, bầu, bí, bông...; nuôi gà tây, chó). Ở 
thiên niên kỉ 1sCn., hình thành hơn 100 thành phố, lớn nhất 
là Tômna (Toniná), Côpan (Copán), Chichen Itxa (Chichén 
Iưá), Uxman (Uxmal). Vào thế kỉ 9, bị những bộ lạc 
Anhđiêng Tôntec (Toltèqnes) xâm lược để sau đó, thế kỉ 1O 
hình thành nhà nước Maya - Tôntcc (Mayas - ToltèÈque$) 
mới. Maya cồn bảo lưu nhiều tần tích chế độ thị tộc, nhưng 
chế độ nô lệ đã phát triển. Ở các trune tâm, nghề thủ công 
và buôn bán rất phát triển, Maya sáng tạo ra văn tự tượng 
hình riêng, đã nắm được những trị thức nhất định về toán, V, 
thiên văn. Tôn giáo Maya đặc biệt co trọng thân mưa và 
thần gió. Maya có những kim tự tháp 4 cạnh, các kiến trúc 
bằng đá, điêu khắc gỗ và đá vôi phát triển đặc biệt vào thế 
kì 8 - 9, bích hoa - trang trí tường đền miếu, để đựng (để tài 
thần thoại, lịch sử), tượng nhỏ bằng đất nung, đá bán quý. 
Năm {S27, Maya bị Tây Ban Nha thôn tính. 


VĂN MINH NÔNG NGHIỆP giai đoạn phát triển của 
xã hội loài người, san khi xuất hiện sản xuất nông nghiệp, 
loài người thoát khỏi thời kì lượm hái và bất đầu sản xuất. 
Trên cơ sở không ngừng phát triển nông nghiệp, loài người 
đã sáng tạo ra và tích luỹ được tông thể các giá trị vật chất 
và rinh thần, đặc trưng của một xã hội, mà ngành sản xuất 
chủ yếu là nông nghiệp. VMNN có đặc trưng cơ bản là sản 
xuất dựa vào lao động thủ cồng, sau này được tăng cường 
gia súc cày kéo và sử dụng những công cụ, mối đầu bằng 
đá, rồi đến bằng đồng và sau này là bằng sắt. Thủ công 
nghiệp bắt đầu phát triển trong nông nghiệp, Lách dẫn thành 
một ngành tương đối độc lập. Con người cũng đã bắt đầu 
biết lợi dụng sức gió, sức nước. Năng suất cây trỖng và gia 
súc tăng dẫn trong quá trình phát triển, nhưng nói chung đều 
thấp. Năng suất lao động cũng thấp. Hiện nay, nhiều nước 
trên thế giới còn ở trong trình độ khác nhau của VMNN, tuỳ 
thco tác động ít hay nhiều của công nghiệp. Trong quá trình 
phát triển của VMNN, con người đã tích luỹ được những 
hiểu biết về thiên nhiên và xã hội. Những kiến thức và tư 
tưởng của các thời kì cổ đại (Trung Quốc, Ân Độ, Hi Lạp, 
[.a Mã), nhiền công trình kiến trúc, nghệ thuật (thành quách, 
điêu khẮc, hoạ, nhạc, văn học, thơ ca) của các Xã hội nông 
nghiệp trước đây đã đạt tới đỉnh cao. Công trường thủ công 
đánh dấu bước ngoặt đầu tiên để xây dựng nông nghiệp lấy 
đà và chuyển nhanh lên một nền văn minh cao hơn; nên 
văn minh công nghiệp, ưong đó công cụ sản xuất không 
ngừng được hoàn thiện, từ máy móc đơn giản ban đầu, nay 
đã phát triển tự động hoá và người mấy. Nông nghiệp cũng 
đă chuyển lên trình độ nông nghiệp công nghiệp hoá. 


VĂN MINH QUẦN LÍ (cg. văn hoá quản lí), biểu thị 
trình độ tổ chức và quản lí có chất lượng cao, lề lết làm việc 
khoa học của cấc cơ quan và nhân viên quản lí; thể hiện ở 
mức độ trang thiết bị máy móc kĩ thuật tính xảo và chính 
xác dùng trong bộ máy quản lí, "nh thân và thái độ phục vụ 


thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng, ở mỗi quan hệ tin 
cậy, tồn trọng, hợp tác giữa các cơ quan tổ chức quản lí với 
nhau, gìữa cơ quan quản lí với các cấp đưới, giữa đơn vị 
phục vụ với những đôi tượng ohục vụ. 


VĂN MINH SÔNG ẤN văn mình cổ thuộc Ấn Độ và 
Pakixtan, phân bố ở thung lũng Sông Ấn (Indus), bắt đầu 
hình thành ở vùng đồng bằng Ấn - Hằng từ gia thiên niên 
kỉ 3 (Cn. VMSÂ trải rộng khấp bang Xinđơ (Sind), phần lớn 
Penjap (Penjab), về phía nam đến bang Gujarati (Gujarâu), 
kéo dài hơn 1.600km. Ngay từ giai đoạn sớm đã hình thành 
các trung lâm lớn - (hành phố nh Harapa (Harapp3), 
Môhenjô - Đarô (Mohenjo - Dãro). Kinh tế nông nghiệp, 
chân nuôi, thủ công nghiệp (đặc biệt luyện kim) phát triển, 
buôn bán phát đạt với cả nước ngoài [trung tâm buôn bán, 
hải cảng XutYagen Đo (Sutkãgcn ]2or) trên bờ Makran 
(Makrân)], có hệ thông đo lường (những quả cân bằng đá 
sừng), văn tự riêng. Tôn giáo có lẽ tương tự như ở đảo Cret 
(Crètc) thời văn hoá Minôen (Minoen), tìm thấy các tượng 
nam thần và nữ thần, con dấu khắc hình nam thẩn có sừng 
ngồi trong trể thế yôga. Kĩ thuật xây dựng bằng gạch nung 
cao, nhưng không có những kiến trúc hoành tráng như đền 
thờ lớn, lầu đài. Nghệ thuật điêu khắc, đáng chú ý là các 
tượng trâu và vũ nữ nhỏ bằng đồng, nhiều loại con dấu khắc 
hình và chữ tỉnh vị, Đỗ trang sức phong phú làm bằng đá 
quý, vàng, gốm giả sành. Xã hội VMSÂ đã ở vào giai đoạn 
có giai cấp sơ khai. VMSÂ tổn tại trong khoảng 1000 năm; 
khoảng 1600 tCn., bị tan rã trước sức tấn công của các bộ 
lạc Aryen (Arvens). 


“VĂN MINH TÂN HỌC SÁCH" "Đường lối tân học 
văn minh", tác phẩm "chấn hưng dần khí, khai thông dân 
khí, mở rộng nhân quyền, cải thiện dân sinh" do Trường 
Đôna Kinh nghĩa thục phát hành năm 1907. Sách viết bằng 
chữ Hán, khuyết danh, khoảng 12 nghìn chữ. Gồm 2 phần: 
1) Nhận thức về nguồn gốc văn minh Việt Nam và văn 
minh Thái tây, cắt nghĩa nguyên nhân ngừng trệ của văn 
minh Việt Nam; 2) Để ra 6 biện pháp cụ thể nhằm làm cho 
văn minh Việt Nam theo kịp văn mính Thái tây. Sáu biện 
pháp đó là: 1) Đùng văn tự nước nhà, lấy chữ Quốc ngữ làm 
phương liện. 2) Hiệu đính sách vở của cha ông, bớt đọc sách 
Tàu không quan hệ gì với Việt Nam, soạn lại các sách theo 
chương trình, học những điều bổ ích cho nhân tâm thế đạo. 
3) Sửa đổi phép thí, bổ lối văn bát cổ, cho học trò bàn bạc, 
đối đáp tự do. 4) Cổ vũ nhãn tài, làm cho mọi người phát 
huy được những tri thức mới. 5) Chấn hưng công nghệ, đón 
thầy giỏi, mua để mẫu, chọn người khéo tay, nhanh trí khôn 
cho vào học, khuyến khích sáng tạo. 6) Mở rộng báo chí, 
thông tin. "VMTHS" là sách lược phát triển kinh tế, văn hoá 
dân tộc nhằm xây dịng một nền học thuật có thể đưa người 
Việt Nam từ trình độ một nước bán khai lên trình độ một 
nước văn minh, tiên tiến, Cũng là bước thể hiện sự chuyển 
biến mạnh mẽ về tư tưởng của tầng lớp sĩ phu yêu nước đầu 
thế kÌ 20. 


VĂN MINH THƯƠNG NGHIỆP (cg. văn hoá thương 
nghiệp), biểu thị trình độ tổ chức và quản lí thương nghiệp. 


Thể hiện trong các mặt: !) Văn minh về hàng hoá: mỗi loại 
hàng hoá, mặt hàng đều mang ý nghĩa văn hoá nhất định, 
nói lên trình độ văn hoá và thẩm mĩ của người sản xuất và 
người tiêu dùng, nói rộng ra là của một dân tộc, thể hiện ở 
hình thức, cách bao bì đóng gói, tính tiện dụng, mĩ thuật của 
hàng hoá, 2) Văn minh trong kinh doanh: cách giới thiệu, 
quảng cáo, tiếp thị trung thực, minh bạch, hấp dẫn và gây 
được lòng tìn của khách hàng. 3) Văn hoá môi trường kinh 
đoanh: cách bố trí cửa hàng, địa điểm thuận tiện, trang nhã, 
sạch sẽ, cách sấp xếp quầy hàng, bày hàng hợp lí, trật tự, 
khách hàng dễ tìm, dễ chọn lựa. 4) Đạo đức trong kinh 
đoanh: trung thực, có quan hệ thân thiện với khách hàng 
trong hoạt động mua bán, tác phong ứng xử thanh lịch, phục 
vụ tốt khách hàng. 


VĂN NGHỆ I. Nghĩa rộng: văn học và nghệ thuật, bao 
gồm văn học, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc, kịch, múa, điện 
ảnh (hội văn nghệ). 

2. Nghĩa hẹp: hoạt động biểu diễn nghệ thuật như ca, 
múa, nhạc... (liên hoan văn nghệ). 

3. VN còn có hàm nghĩa như “văn học” (nghệ thuật vẫn 
học, tác phẩm văn nghệ). 


VĂN NGHỆ DẪN GIAN hộ phận văn học nghệ thuật do 
nhân dân lao động trực tiếp sáng tạo, bao gồm văn học dân 
gìan, âm nhạc dân gian, ca hát, nhảy múa dân gian, mĩ thuật 
ứng dụng trang sức và tạo hình dân gian. Đây là bộ phận 
quan trọng trong nền văn học nghệ thuật dân tộc, nhưng ở 
Việt Nam chỉ từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 mới được 
để cao. Như ca đao. dân ca, thần thoại, truyền thuyết, ngụ 
ngôn, truyện cười... được chính thức đưa vào nên văn học 
Việt Nam ngang hàng với văn học viết; tranh dân gi1n 
Đông Hồ, Hàng Trống được đánh giá cao về mặt thẩm mi. 
Các điệu múa, các điệu hát tuổng, chèo, cải lương, được 
xem là hình thức biểu điễn sân khấu chủ yếu của dân lộc... 
VNDG có một số đặc điểm chung: L) Nội dung, hình thức 
nghệ thuật, kĩ thuật sáng tác đều gắn liền với một nghề 
nghiệp hoặc với đời sống của nhân dần ở một địa phương 
nào đó, 2) Sáng tác có tính chất tập thể, đậm màu sắc dân 
tộc. 3) Không có trường dạy, người trong gia đình hoặc 
người cùng làm một nghề truyền thụ cho nhau. Trong xã hội 
mới, VNDG được sưu tầm, chỉnh lí, nâng cao để phục vụ 
toàn dân tộc. 


“VĂN NGHỆ QUẦN ĐỘI" tạp chí sáng tác văn học, lí 
luận và phê bình văn nghệ (chủ yếu về đề tài chiến tranh 
cách mạng, lực lượng vũ trang và quốc phòng) của Quân 
đội nhân dân Việt Nam, do Tổng cục Chính trị chỉ đạo, 
quản lí. Ra số đầu tiên 1.1957, phát hành hằng tháng. Là 
một trong những tạp chí được đông đão bạn đọc yêu thích, 
nơi trưởng thành của mọi thế hệ nhà văn quân đội, nơi phát 
triển và bổi dưỡng nhiều tài năng văn học trẻ. Huân chương 
Quân công hạng nhất 


Trụ sở toà soạn: số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội; Văn phòng 
thường trực các tỉnh phía Nam: 63 Lý Tự Trọng, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 


823 


V VẤN NHÂN HOA 





VĂN NHÂN HOẠA chức danh đùng ở Trung Hoa để chỉ 
những người sáng tác hội hoa không chuyên nghiệp xuất 
thân từ tâng lớp trí thức. VNH đặc biệt phát triển từ đời 
Nguyên, vỀ sau coi việc vẽ tranh cũng như làm thơ và viết 
chữ (thư pháp) đều là nghệ thuật tầm hồn dùng bút mìƒc và 
giấy để thể hiện. Họ quan tâm đến tranh sơn thuỷ vẽ bằng 
thuỷ rmiặc và vận dụng sáng tạo Lục pháp luận của Tạ Hách. 
Tranh vẽ ra không đóng khung treo lên tường mà cuộn lại 
cất đi; phẩi chọn lúc thích hợp mới giở ra để chiêm ngưỡng 
như một nghi thức thiêng liêng. 


VĂN PHAM (mm; A. grammar, Ph. grammaire), tập hợp 
các quy tắc cho phép định nghĩa cú pháp của một ngôn ngữ 
hình thức. Thường người ta phân biệt các loại VP: cảm ngữ 
cảnh, phi ngữ cảnh, chính quy, 


VĂN PHONG phong cách viết văn của từng người, VP là 
phong cách, hiển theo nghĩa hẹp, thể hiện chủ yếu về mặt 
đặt câu, dùng chữ. Còn phong cách, hiểu theo nghĩa rộng, 
thể hiện ở nhiều mặt: chọn để tài, xây dựng nhân vật, dùng 
thế loại... VP nói về ngôn ngữ và hành văn. Phong cách hao 
trùm cả nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Có thể 
dùng từ "bút pháp” thay từ "văn phong", khi nói về văn 
chương trong một tác phẩm. 


VĂN PHÒNG địa điểm làm việc hoặc cơ cấu tổ chức 
giúp việc của một cơ quan hoặc tổ chức chính tị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội... nào đó. Nếu là địa điểm làm việc thì VP 
là nơi làm việc của cơ quan, tổ chức nào đó. Nếu là cơ cấu 
tổ chức giúp việc thì VP là một đơn vị công tác, có nhiệm 
vụ phục vụ các hoạt động của cơ quan, tổ chức với các công 
việc chủ yếu như giúp thủ trưởng cơ quan xây dựng và triển 
khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo định kì; 
thù nhận, xử lí, bảo quản, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ 
chức việc tiếp khách, hội họp; bảo đảm về tài chính, các 
phương tiện làm việc, đi lại và các điển kiện cần thiết cho 
các thành viên của tổ chức, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, 


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ cơ quan của Chính phủ 
nước Cộng boà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ máy piúp 
việc của Chính phủ và thì tướng Chính phủ, do bộ trưởng, 
chủ nhiệm VPCP lănh đạo. Cơ quan VPCP từ khi thành lập 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến nay đã qua nhiều 
lần kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi: Phủ Chủ qch, Phủ 
Thủ tướng, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, VPCP (từ 1992 
đến nay). 

Theo Nghị ổịnh số 18/2003/NĐ - CP ngày 20.2.2003 của 
Chính phủ, VPCP có chức năng tổ chức các hoạt động 
chung của Chính phủ và thủ tướng Chính phủ; tham mưu 
cho thủ tướng Chính phủ trong công việc chỉ đạo, điều hành 
các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp 
thủ tướng Chính phủ tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt 
động của các bộ, cđ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương để thực hiện chương trình, kế hoạch 
công tác của Chính phủ; xây dựng, quản lí và thực hiện 
đúng quy chế làm việc, chương trình và kế hoạch công tác 
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của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ; bảo đảm các điều kiện 
vật chất và kĩ thuật cho hoạt động của Chính phủ, thủ tướng 
Ctúnh phủ. 

VPCT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định lại 
Nghị định sô 86/2002/ NĐ-CP ngày 5.11.2002 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ cụ thể 
được quy định tại Nghị định số 18/2003/NĐ - CP của Chính 
phủ nều trên. 

Cơ cấu tổ chức của VPCP gồm: các vu, cục, đơn vị giúp 
chủ nhiệm VPCP thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VPCP. 


VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC cơ quan giúp việc của 
chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có 
nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp, xử lí thông tin và bảo đìm 
các điển kiện làm việc của chủ tịch nước theo hiến pháp và 
pháp luật quy định. 


VPCTN gồm chủ nhiệm văn phòng, các phó chủ nhiệm 
văn phòng, các vụ và chuyên viên giúp việc. Biên chế công 
chức VPCTN đo chủ tịch nước quyết định. 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN cơ quan đại điện của cát tổ 
chức kinh tế, văn hoá, xã hội, pháp lí của nước ngoài đãi tại 
Việt Nam, hoặc của các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội của 
Việt Nam đặt tại nước ngoài. VPPĐ] của nước ngoài ở Việt 
Nam có nhiệm vụ xúc tiến xây đựng các dự án, chương 
trình hợp tác kinh tế, khoa học, kĩ thuật, công nghệ được 
phía Việt Nam quan tâm và giấm sát việc thực hiện những 
hợp đồng kinh tế, thương mại, khoa học - kĩ thuật đã được kí 
kết giữa Việt Nam và nước ngoài. VPĐD nước ngoài không 
được trực tiếp kinh doanh, làm dịch vụ và thụ tiên tại Việt 
Nam dưới bất kì hình thức nào. Trưởng VPĐD và nhân viên 
làm việc trong VPĐD không được kí kết hợp đồng kinh tế, 
thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam nếu không có 
giấy tờ hợp pháp của chủ hãng hoặc giám đốc điểu hành 
của tổ chức kinh tế nước ngoài, VPĐD nước ngoài tại Việt 
Nam được cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 3 năm kể 
từ ngày cấp và có thể được gia hạn 3 năm theo để nghị của 
tổ chức kinh tế nước ngoài. Vd. VPĐ)) của Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp Thể giới (FAO) tại Việt Nam, VPBD 
của Hãng Xe máy Honda tại Việt Nam, vv. 


VĂN PHÒNG GIỜ QUỐC TẾ cơ quan trung tâm của 
"Tấ chức Giờ Quôc tế”. Có nhiệm vụ xác định, lưu giữ và 
thông báo giờ chính xác. Thành lập từ 1920 và điều phối 
hoạt động của các cơ quan giờ quốc gíu. Trụ sở đặt tại Par.. 


VĂN PHÒNG ICPO-INTERPOL QUỐC GIA (A. Nadonal 
Central Bureau-NCB, Ph. Bureau Central National-RCN.), 
cơ quan quốc gia về các vấn để quan hệ quốc tế trong 
khuôn khổ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (ICPO- 
INTERPOL). Theo điều 32, Hiến chương ICPO-INTERPOL, 
VPIQG có chức năng tiến hành các công việc thuộc khuôn 
khổ nhiệm vụ của cảnh sát hình sự quốc tế theo ba hướng 
chính: quan hệ với các cơ quan khác trons nước mình; quan 
hệ với VPIQG của các nước khác; quan hệ với các cø quan 
của Han Tổng thư kí ICPO-INTERPOL. Nghị quyết kì họp 








Đại hội đồng ICPO-INTERPOL, lần thứ 52 Lại Can (Cannes). 
Pháp năm 1983, bố sung thêm chức năng của VPIQG là: 
trao đổi thông tin về những người bị mất tích và người nước 
ngoài bị mất tích. Trên thực tế, VPIQG chuyên thu thập cho 
cơ quan cảnh sất nước mình thông tin về các tội phạm quốc 
tế. Theo yều cầu của ICPO-INTERPOI., VPIQG chuyển 
cho cơ quan cảnh sát nước mình các yêu cầu truy nã, bắt giữ 
tội phạm; thông báo cho ICPO-INTERPOL yêu cầu của 
nước mình về truy nã, bất giữ những tèn tội phạm quốc tế 
chạy trốn; góp phần thực hiện ở nước mình các nghị quyết 
và quyết định của Đại hội đồng và Uỷ ban Hành pháp 
ICPO-INTERPOL. Ở Việt Nam, ngày 28.5.1993, hộ trưởng 
Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã kí quyết định thành lập 
Văn phòng ICPO-INTERPOL Việt Nam, trực thuộc tổng 
cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. 


VĂN PHÒNG QUỐC HỘI cơ quan giúp việc của Quốc 
hội, có trách nhiệm Iổ chức việc nghiên cứu, tham mưu 
tổng hợp và phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội, chủ Lịch Quốc hội, các phó chủ 
tịch Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban của 
Quốc hội. 

VPQH được tổ chức các vụ, các đơn vị tương đương cấp 
vụ, các phòng trực thuộc chủ nhiệm VPQH và trực thuộc vụ 
hoặc đơn vị tương đương cấp vụ. Việc thành lập hoặc bãi bả 
các vụ và đơn vị tương đương cấp vụ do Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội quyết định; việc thành lập hoặc bãi bỏ các phòng 
do chủ nhiệm VPQH quyết định. 


VĂN PHÒNG TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG cơ quan trực 
thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đẳng Cộng sản Việt 
Nam, có chức năng tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung 
ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, điều 
hành công việc lãnh đạo của Đảng: phối hợp, điều hoà 
hoạt động của các cơ quan tham rnưu của Trung ương 
Đảng; là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh 
đạo. Chức nãna, nhiệm vụ, quyển hạn, tổ chức bộ máy của 
VPTUĐ được quy định tại Quyết định số 71 - QD/TW ngày 
L.12,1999 của Bộ Chính trị Trùng ương Đảng khoá VI. 


VĂN QUAN huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn. Diện tích 
549,4 km. Gồm I thị trấn (Văn Quan - huyện lị), 23 xã 
(Phú Mỹ, Trấn Ninh, Việt Yên, Vân Mộng, Song Giang, 
Hòa Bình, Vĩnh Em, Văn An, Đại An, Tú Xuyên, LaRing 
Năna, Ti Lễ, Hữu lễ, Xuân Mai, Bình Phúc, Yên Phúc, 
Chu Túc, Tần Đoàn, Tràng Sơn, Tràng Phái, Khánh Khê, 
Đồng Giáp, Tràng Các). Dân số 58.100 (2003), gầm các 
dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao. Địa hình đôi cacxtơ thuộc 
khối núi đá vôi Bắc Sơn và đổi bóc mòn. Sông Kỳ Cùng 
chảy qua. Trồng lúa, ngô, cây ăn quả, sở, ưrẩu, hổi. Chăn 
nuôi: bò, trâu. Chế biến nông sản, ép dầu hổi, sở. Giao 
thông: quốc lộ 1B, 279, tỉnh lộ 232 chạy qua. Trước đây đã 
từng là châu thuộc tỉnh Lạng Sơn, từ 16.12.1964 hợp nhất 2 
huyện: Rằng Mạc với Điểm He thành huyện Văn Quan 
ngày nay. 


"VĂN TÂM ĐIÊU LONG" (*Wenxindiaolong" - Chạm 
rồng trong văn chương), tắc phẩm lí luận văn học của nhà lí 
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luận Trung Quốc - Lưu Hiệp (Liu Xie). Viết vào khoảng 
năm 501, pm 50 thiền, Š thiên đầu tình bày chủ trương 
của tác giả là tuyên dương đạo thánh, giúp ích cho phong 
hoá, 20 thiên sau trình bày nguồn gốc các loại thể và ưu 
khuyết điểm của các tác phẩm người xưa, L5 thiên tiếp theo 
phát triển những kiến giải về quá trình sáng tác và vêu cầu 
sáng tác, trong đó có một số ý kiến về phương pháp viết 
văn, 9 chương nữa trình bày phương pháp và tiêu chuẩn phê 
bình. Thiên cuối là Iời tựa do chính tác giả viết, tổng kết cả 
bộ sách. Đó là tác phẩm lí luận văn học đấu tiên có hệ 
thông của Trung Quốc thời trước. Lưu Hiệp sống trong thời 
đại văn phong phù phiếm, duy mĩ, nền ông nhẫn mạnh tác 
dụng thực tế của văn học, cho rằng văn học và đời sống xã 
hội có mối quan hệ mật thiết, rằng phải xuất phát từ cơ sở 
hiện thực xã hội mà giải thích các hiện tượng vẫn học; thời 
đại khác nhau thì sản sinh những tác phẩm khác nhau, cá 
tính các tác piả khác nhau thì có những phong cách khác 
nhan, Ông chủ trương nội dung và hình thức không tách 
rời nhau, và nội dung có vai trò quyết định, nhưng ông hết 
sức cơi trọng hình thức nghệ thuật. VỀ nhà văn, ông chú ý 
cả tài lẫn đức, không phải chỉ đạo đức xã hội mà cả tư 
cách cá nhân, chống khuynh hướng "trọng cổ khinh kim", 
“trọng mình khinh người” và đề ra sáu tiêu chuẩn của phê 
bình văn học: nội dung tư tướng, dùng từ đặt cầu. phối hợp 
giữa nội dung và hình thức, bố cục, điển cố, âm điệu. Lưu 
Hiệp chịu ảnh hưởng của Nho gia, quan điểm của ông có 
những khuyết điểm, nhưng "VTĐL" có nhiều kiến giải 
đúng đắn của một người đọc nhiều, cảm thụ sắc bén, lí luận 
vững vàng. 


VĂN TẾ thể loại văn học cổ Việt Nam và Trụng Hoa, 
mang âm điệu bi ái, nêu lại cuộc đời, đức tính, sự nghiệp 
người quá cố. Ở Việt Nam, thể loại này được viết theo 
nhiều hình thức: thơ bến chữ, lục bát, song thất lục bát, 
văn xuôi hay thco thể phú, vv. Đại bộ phận VT Việt Nam 
viết theo thể phú ("Văn tế nghĩa sĩ Cần Ginộc" của 
Nguyễn Đình Chiểu, "Văn tế Phan Chu Trinh" của Phan 
Bội Châu...). Cũng có VT sống: "Văn tế sống hai cô gái 
làng Trường Lưu" của Nguyễn Du, "Văn tế sống Vĩnh 
Thuy" của Tú Mỡ thuộc loại VT hài hước, châm biếm. 
Ngày nay, VT ít được dùng, thay thê vào đó là điếu văn 
hoặc lời khấn. 


VĂN THIÊN TƯỜNG [Wcn Tianxiang; tự: Lữ Thiện 
Lishan); hiệu; Văn Sơn (Wenshan); tk. Tống Thụy (Songru)); 
I236 - 83], nhà thơ yêu nước Trung Quốc. Năm I259, quân 
Nguyên vượt sông Trường Giang đánh xuống miễển nam, 
Văn Thiền Tường khởi binh chống cự, bị quân Nguyên bắt 
được, giam ở Yên Kinh 4 năm, không khuất phục, bị giết, 
Trước tác để lại có "Văn Sơn tiên sinh toàn tập". Tác phẩm 
quan trọng của Văn Thiên Tường tập hợp trong cuốn "Chỉ 
nam lục” và "Chỉ nam hậu lục", kể lại những cảnh ngộ ông 
đã trải qua (rong quá trình hưng binh phục quốc. Bài "Chính 
khí ca” tràn đầy "khí hạo nhiên” thuật chuyện ở trong tù bị 
các thứ khí nước, khí đất, khí trời, khí lửa, khí gạo, khí 
người, khí bẩn tấn công, nhưng cuốt cùng ông vẫn chiến 
thắng nhờ vào "chính khí” chứa chan trong cõi trời đất. Thơ 


825 
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Văn Thiên Tường phẩn lớn hiên ngang, phấn phát, vì lí 
tưởng yêu nước không sợ hi sinh tính mạng, kích thích đũng 
khí và nphì lực con người, có ảnh hưởng rất lớn đến văn học 
yêu nước Việt Nam, thể kỉ 19. 


VĂN THÙ (Sanskrir: Manjusni; viết đây đủ: Văn Thù Sư 
[.gi), vị hồ tát biểu trưng cho trí tuệ lớn. Tượng Bê tát Văn 
Thù thường đặt bên trái tượng Phật Thích Ca. Còn bén phải 
tượng Phát Thích Ca là tượng Bồ tát Phổ Hiền, biểu trưng 
cho hạnh nguyện lớn. Tay tượng Bồ tát Văn Thù cầm øơm, 
tức là gươm rrí tuệ. Văn Thù ngồi trên sư tử oai phong lắm 
liệt. Ngoài ra, còn có các hình tượng Văn Thù kiểu khác. 
như thay vì cm pươm mà cầm sách, cũng là biểu trưng cho 
trí tUỆ. 

VĂN THƯ một trong những phương tiện thông tin viết, 
chính thức và chính xác mà các cơ quan đảng, nhà nước, 
các tổ chức xã hội... dùng để lãnh đạo và chỉ đạo mọi 
hoạt động quản !í của cơ quan; đồng thời cũng là phương 
tiên ghi lại những trị thức, những kính nghiệm giúp cho 
VIỆC giải quyết công việc trước mắt và lưu lại cho việc 
nghiên cứu sau này. Trong quá trình hoạt động, bất kì một 
cơ quan nào cũng phải dùng VT để công bố, truyền đạt 
các chủ trnw#ng, đường lối, chính sách xuống cấp dưới, đặt 
kế hoạch và biện pháp thực hiện những chủ trương, đường 
lối, chính sách đó và báo cáo kết quả thực hiện lên cấp 
trên, ghí chép và phần ánh những ý kiến, nguyện vọng và 
kinh nghiệm sáng tạo của quần chúng, liên hệ, trao đổi, 
phối hợp công tác giữa các đơn vị, lưu lại phục vụ cho 
việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và nghiên cứu thực 
tiến trước mắt và lâu dài. 


VĂN THƯ HỌC môn học nghiên cứu những nguyên tắc, 
quy tắc, thể lệ của nhà nước về công tác văn thư như phân 
biệt các loại văn bản theo tính chất, hệ quả pháp lí, hiệu 
lực, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản, thể thức các loại 
văn bản, ngôn ngữ văn bản, các cách thức và thể thức lựa 
chuyển, sắp xếp, bảo quản, lưu trữ văn thư, các phương tiện 
và công cụ cải tiến và hiện đại hoá công tác văn thư. 


VĂN THỪNG chỉ hoa văn dấu thừng hay sợi xe trên để 
gồm. VT được tạo nên bằng cách đập một bàn dập hay lãn 
một cái trục có quấn dây thừng lên đồ gốm khi đất sét còn 
ướt. Ở Việt Nam, trong thời đá mới và kim khí, đỗ gốm 
phần nhiều có VT. 


VĂN TIẾN DŨNG (1917 - 2002), nhà hoạt động quân sự 
và hoạt động Đảng Cộng sẵn Việt Nam, Quê: xã Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tham gia cách mạng (1036). Gia 
nhập Đảng Cộng sản Đông Dương (1937). Lần lượt giữ các 
chức: bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Hà Đông, tỉnh Rắc Ninh, 
uỷ viền Ban Thường vụ. bí thư Xứ uỷ Rắc Kỳ (1943 - 44). 
Bị thực dân Pháp bất, đầy đi Sơn La (1939), vượi ngục 
(1941), lại bị bắt và vượt ngục (1944), bị kết án tử hình 
vắng mặt (1.1945). Uỷ viên Uỷ ban Quân sự Cách mạng 
Bắc Kỳ (4.1945), phụ tách tổ chức Chiến khu Quang 
Trung; chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở các 
tỉnh Hoà Rình, Ninh Bình, Thanh Hoá. Chính uỷ Chiến khu 
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IF (11.1945 - 46). Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội Quốd 
gia Việt Nam, phó bí thư Quần uỷ Trung ương (1947 - 49)4 
chính uy Liên khu II (1949 - 50). Đại đoàn trưởng kiêm 
chính uỷ đầu tiên của Đại đoàn 320 (1951 - 53). Tổng tham 
mì trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1954 - 78). 
Trưởng đoàn đại biểu của Bộ Tổng tư lệnh Quần đội Nhân 
đân Việt Nam trong Uỷ ban Liên hiệp Đình chiến thi hành 
Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam (1954), 

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khoá ID, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương các khoá IH - 
VỊ. Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị (1960 - 22), uỷ viên Hộ 
Chính trị các khoá IV, V, 


Chỉ huy các chiến dịch: Đường 9 - Nam Lào (971), 
Quảng Trị (1972), Tây Nguyên (1975); tư lệnh Chiến địch 
Hồ Chí Minh (1975). Đại tướng (1974). Phó bí thư Quân 
uỷ Trung ương (1978 - 84), bí thư Quân uỷ Trung ương 
(1984 - 82). Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1980 - 87), Đại biểu 
Quốc hội các khoá II - VIIL Huân chương Sao vàng, Huân 
chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất 
và nhiều huân chương cao quý khác. 


VĂN TỰ x. Chữ viết. 
VĂN TỰ HÌNH NÊM x. Chữ hình nêm. 


VĂN TỰ TƯỢNG HÌNH chữ viết bàng những hình vẽ, 
xuất hiện sớm nhất ở Ai Cập cổ đại (khoảng thiên niên 
kỉ 3 tCn.) với hình thức đơn giãn nhất là chữ hình vẽ 
(pictographie). Ở thời kì Hi Lạp, VTTH trở nền phát triển 
hơn, xuất hiện chữ viết thảo (cursiD, chữ viết nghị thức 
(hiềraúque), chữ viết đêmouic (démotique). Ngày nay, thuật 
ngữ VTTH được dùng để gọi chung các chữ viết không có 
bảng chữ cái (ahư chữ Hán). 





VĂN ÚC phân lưu của sông Thái Bình để ra cửa biển 
Văn Úc, dài 43 km, Cửa thoát nước chính của sông Thái 
Hình, đường thủy quan trọng nối liền Hải Phòng với các tỉnh 
qua Sông Ma. 


VĂN UYÉÊN huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, từ L6.12.1964, 
hợp nhất với huyện Thoát Lãng thành huyện Văn Iãng 
(x. Văn Lưng). 


VĂN VẤN loại văn viết bằng những câu có vần. Gỗm 
thơ, trường ca, vè, tục ngữ, ca đao, lời các bài hái. Phú vốn 
là văn xuôi, nhưng loại phú có vần, cũng thuộc VV. Truyện 
nôm Việt Nam cũng là VV. Trong các thể trên, thở là tình 
hoa của VV, đòi hỏi nhà thở phải có nãng khiếu thơ, cảm 
hứng thơ, phong cách thơ, lợi dụng được phẩm chất của 
tiếng nói (âm điệu, màu sắc), diễn đạt tư tường, tình cẩm 
bằng những hình ảnh làm rung động lòng người, Sự phân 
biệt giữa VV và văn xuôi nhiều khi không rành mạch. Có 
những bài văn xuôi có giá trị như một bà! thơ, lạt có thơ vẫn 
xuôi, không vẫn, nhưng vẫn là thơ vì có nhịp điệu, tiết tấu 
và giàu chất thơ. 


VĂN VẬT một bộ phận của vần hoá. Văn là vẻ đẹp, VẬI 
là các sản phẩm do con người sáng tạo ra có giá trị nghệ 
thuật và sức sống đài lâu. VV được biểu hiện dưới đạng vật 
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thể như các công trình kiến trúc, di tích, hiện vật quý hiếm 
có giá trị nghệ thuật và hàm lượng văn hoá cao, 9v. 


VĂN XUÔI loại văn nối và viết bằng ngôn ngữ thông 
thường, không theo những lễ luật như trong thơ, chủ yếu 
dựa vào năng lực trí tuệ, cố phối hợp ít nhiều với tưởng 
tượng và tình cảm. VX dùng để diễn đạt những điều thiết 
thực, cụ thể, phản ảnh nhiều mặt của đời sống hiện thực. 
VX gồm có văn nghị luận, vần diễn giảng, vấn tự sự, văn 
lịch sử... VX văn học gồm những tác phẩm thuộc các thể: 
truyện, kí, tuỳ bút, tiểu thuyết, phê bình văn học... Những 
tác phẩm triết học, lịch sử, piáo đục được xem là VX văn 
học khi giá trị nội dung được kết hợp với giá trị nghệ thuật, 
giá trị mĩ văn, Cũng có loại VX được xem như thơ vì có 
nhịp điệu, tiết tấu, gọi là thơ VX. 


VĂN YÊN huyện ở phía tây bắc tỉnh Yên Bái. Diện tích 
I.338,8 kmˆ, Gồm L thị trấn (Mận A - huyện lì), 26 xã (Lang 
Thíp, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Châu Quế Hạ, Án 
Bình, Đông Án, Quang Minh, Phong Dụ Hạ, Đông Cuông, 
Phong Đụ Thượng, Xuân Tầm, Tân Hợp, Mậu Đông, Ngồi 
A, An Thịnh, Yên Thái, Đại Phác, Yên Hợp, Yên Hưng, 
Đại Sơn, Nà Hấu, Yên Phú, Xuân Ái, Mễ Vàng, Viễn Sơn, 
Hoàng Thắng). Dân số 109.800 (2003), gồm các dân tộc: 
Kinh, Tày, Dao. Địa hình núi thấp và đổi bóc mòn, xen 
thung lũng xâm thực - tích tụ. Sông Hồng, Ngòi Thía, Ngồi 
Hít chẩy qua. Trồng lúa. ngô, chè, đậu tương, cây ăn quả, 
trầu. Chăn nuôi: bò, lợn, ong lấy mật. Chế biến chè, nồng 
sản. Trồng rừng nguyên liệu giấy, quế đặc sản nổi tiếng. 
Khai thác đá xây dựng, phãn chì. Giao thông: tỉnh lộ 151, 
đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua. Huyện thành lập từ 
16.12.1964, trên cơ sở các xã của huyện Văn Bàn và Trấn 
Yên, thuộc tỉnh Yên Bái; từ 1975, thuộc tính Hoàng Liên 
Sơn; từ 12.8.1291, trở lại ỉnh Yên Bái. 


VĂN YÊN huyện thuộc tỉnh Hải Hưng, thành lập từ 
11.3.1977, trên cơ sở hợp nhất 2 huyện: Văn Giang với Yên 
Mỹ, từ 24.2.1929, hợp nhất với huyện Văn Mỹ thành huyện 
Mỹ Văn (x. Mỹ Văn). 


VĂNG ĐÁ hiện tượng liên quan tới áp lực mỏ, phát 
sinh trong các hế khai đào ngắm; xây ra ở độ sâu lớn 
(thường hơn 500 m) và chủ yếu là trong đá có độ bền cao, 
khi chuyển đột ngột thế năng của biến dạng đàn hồi thành 
động năng. Biểu hiện của VĐ: những khối đá có thể tích 
lớn ập vào hố khai đào, kèm theo tiếng động mạnh và 
sóng không khí, nhiều khi rất nguy hiểm. Để đự báo và để 
phòng, thường dùng các quan trắc sóng âm trong khỏi đá, 
xem xét các lõi mẫu đá lấy lên từ các lỗ khoan (để nghiên 
cứu nêng). 

VẮNG Ý THỨC tình trạng mất trong chốc lát ý thức (trí 
nhớ, trí thức) do quá mệt mỗi, do rượu, thuốc phiện, ma tuý; 
là sự rết loạn nhất thời của sự tưới máu não. Hiện VYT 
được dành riêng cho cơn động kinh nhỏ, xây ra bất chợt, lẻ 
loi (mất nhất thời ý thức, ngồi bất động, mặt tái nhợi, nhìn 
không chớp mất, có thể kèm co giật cơ...). Sau cơn VYT, 
bệnh nhân không còn nhớ gì đến việc vừa xảy ra. 


VẮT CHÉO sự nối chéo giữa các thể nhiễm sắc tương 
đồng, thấy ở pha đầu của giảm phân. Do trao đổi tương hỗ 
vật liệu giữa các thể nhiễm sắc tương đồng không anh cm 
(trao đổi chéo) và là cơ chế nhờ đó tái tổ hợp được thực 
hiện thông qua việc chia cắt các nhóm liên kết (xt. Ti 
tổ lợp). 


VẶT SỮA động tác dùng tay hoặc dùng máy lấy sữa từ 
đầu vú của một số gia súc nuôi lấy sữa: trâu, bò, dễ, cừu, 
ngựa, vv. VŠS bằng tay hay bằng máy đều phải tạo cho con 
vật có phản xạ guen với các động tác kích thích sữa: cho ăn 
ngon, đúng giờ trước khi VS, dùng khăn bông sạch, âm và 
nóng lau sạch, xoa bóp bầu vú, thao tác nhẹ nhàng và VS 
đúng giờ quy định (2 - 3 lần vắUngày). 


VÂN CANH huyện ở phía tây nam tỉnh Bình Định. Diện 
tích 798 km, Gồm ! thị trấn (Vân Canh - huyện lị), 6 xã 
(Canh Hiệp, Canh Liên, Canh Vinh, Canh Hiển, Canh 
Thuận, Canh Hòa). Dân số 22.500 (2003), gồm các dần tộc: 
Chăm, Ba Na, Kính. Địa hình núi thấp và đồi bóc mồn xen 
thung lũng xâm thực - tích tụ. Sông Hà Thanh chảy qua, hô 
Núi Một. Trồng lúa, ngô, cäy ăn quả. Chăn nuôi: bò, lợn, 
Trồng tu bổ rừng. Khai thác lâm sản: gỗ, đầu rái, dẫu chai, 
đá xây dựng. Giao thông: tỉnh tộ 641, đường sắt Thống Nhất 
chạy qua. Huyện trước đây thuộc tỉnh Bình Định, thuộc tỉnh 
Nghĩa Bình (1976 - 89), từ 24.8.1981, tái lập huyện VC trên 
cơ sở cha huyện Phước Vân. 


"VẤN ĐÀI LOẠI NGỮ" tác phẩm của lê Quý Đôn, 
soạn nãm 1773, chép những kiến thức ông thụ nhận được 
trong lúc đọc sách và quan sát thực tế. Đây là một cuỗn 
"bách khoa toàn thư”, chia làm 9 để mục: 1) Lí khi (vũ trụ 
luận); 2) Hình tượng (vũ trụ học), 3) Khu vũ (địa l0); 
4) Vựng điển (điều lệ, chế độ); 5) Văn nghệ; 6) Âm tư 
(ngôn ngữ, văn tự); 7) Thư tịch; 8) Šĩ quy (phép làm quan, 
trị đãn); 9) Phẩm vật (sản phẩm, vật đụng). Lê Quý Đôn ghi 
lại những điểu cẩn thiết, kèm theo ý kiến, nhận định của 
mình, chép thành từng "điều", xếp theo loại, dẫn dụng hơn 
600 bộ sách cổ kim đông tây, chủ yếu là sách Trung Quốc, 
đồng thời cũng chú trọng thực tế Việt Nam. Đối với Việt 
Nam ngày nay, "VĐLN" còn củng cấp nhiều tư liệu quý giá 
để nghiên cứu văn học, triết học, sử học, lịch sử tư tưởng, 
ngôn ngữ học, nông học, sinh vật học, 9v. 


VÂN ĐỒN huyện ở phía đông tỉnh Quảng Ninh, Diện tích 
55,3 km. Gồm ! thị trấn (Cái Rồng - huyện lì), [1 xã (Đài 
Xuyên, Bình Dân, Đoàn Kết, Vạn Yên, Hạ Long, Đông Xá, 
Minh Châu, Quan Lạn, Bản Sen, Ngọc Vừng, Thắng Lợi). 
Dán số 40.300 (2003), Địa hình đảo bóc mòn, mài mòn, bờ 
biển ở phía đông huyện, có nhiều đảo lớn: Trà Bản, Ngọc 
Vững, Chàng Ngọc, Đông Chén. Trồng rau xanh. Đánh bắt, 
chế biến hải sản. Nuôi cá, tôm. Dịch vụ du lịch. Giao thông: 
đường thuỷ trên biển, đường bộ trên đảo. Trước đây là châu 
Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Yên; từ 30.10.1963, thuộc 
huyện Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh; từ 28.3.1994, đổi tên 
huyện Cẩm Phả thành huyện Vân Đồn. Di tích: đô thị cảng 
biển thành lập vào thời Lý (1149), Năm 1967 - 69, Viện 
Khảo cổ đã tìm thấy vết tích hàng loạt bến bãi như: Cái 
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Làng, Cống Cái, Con Quy, Cống Yên, Cống Hẹp, Cống 
Đông... với các đi vật như uền đồng, nền nhà, mộ táng (mộ 
Hán), chùa tháp thời Trần (Chùa Lấm), đặc biệt là sự phần 
bố dày đặc các mảnh gốm sứ. Thực ra, VĐ đã là trung tầm 
tụ cư và buôn bán có từ trước thời I,ý, nhưng đặc biệt phôn 
thịnh đưới thời Lý - Trần. 


VẤN GIAO THOA hệ các vạch thẳng hoặc cong, tròn, 
sáng tối xen kế nhau, có thể nhuõm màu, xuất hiện trong 
các hiện tượng giao thoa. Phân biệt: 1) VGT không định xứ 
là VGT ánh sáng nhìn thấy được khi đặt màn quan sát ở bất 
kì điểm nào trong trường giao thou. Vd, VGT thu được với 
hat lăng kính Frenen (Fresncl). 2) VGŒT định xứ là VGT ánh 
sáng chỉ trông thấy khi đặt màn tại một vị trí nhất định. Có 
2 loại: ä) VŒT bản mỏng do sự giao thoa của hai chằm sáng 
phản xa ở hai mặt một bản mồng trong suốt có độ đày thay 
đổi và không lớn quá vài bước sóng ánh sáng. Vd. nhìn vào 
các váng đầu, mỡ, bong bóng xà phòng là thấy những VGŒT 
có màu sắc cầu vỗng. Những điểm của bản có cùng một độ 
dày cho ta còng một VGT, nên VGŒT bản mông còn gọi là 
VGT đồng độ đày. b) VGT đồng độ nghiêng do sự giao thoa 
của hai hay nhiều chùm sáng phản xạ (một hoặc nhiều lần) 
ở hai mặt phẳng song song của một bản trong suốt. Sự giao 
thoa xảy ra ở vô cực nên muốn nhìn rõ phải hội tụ các chùm 
tia phản xạ bằng thấu kính và quan sát bằng kính lúp. 
XL Giao thơa đt sáng. 


VÂN HÁI mỏ cát ở quân đảo Vân Hải thuộc tỉnh Quảng 
Ninh, được khai thác từ những năm 1930. Nguồn gốc chủ 
yếu do gió và sóng biển. tầng cát đầy khoảng I0 - !5 m, 
cát có mầu trắng, trắng sữa đến tạp sắc, các hạt trung 
bình 0,1 - 0,6 mm chiếm 80 - 90%. Thành phần hóa học: 
SIO; = 96 - 99%, Je;O; = 0 - 3%, thuộc loại cát thuỷ tính. 
Trữ lượng khoảng 5 triệu tấn. Khai thác lộ thiên. 


VÂN HOA mề bauxit ở huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định, 
hiện chưa được khai thác, Bauxit Vân Hòa có nguồn gốc 
phong hóa từ đá bazan Đệ tứ sớm. Möỗ có 9 thân quặng, 
phần bố ở 3 khu: An Xuân, Sơn Định và Mỹ Lương. Trữ 
lượng khoảng 10 triệu tấn. Quặng chứa 40 - 44% AI;O:, các 
thâu quặng thường nằm trên mặt dễ khai thác. 


VẬN NAM (Yvnnan), cao nguyên Ở phía nam Trung 
Quốc, phần phía tây của cao nguyên Vận Quý (Yunguwi), 
một trong bốn cao nguyên lớn của Trung Quốc, cao 
trung bình I.800 - 2.000 m (có núi mông, Ai Lao cao tới 
3.000 m). Địa hình VN cao ở giữa nên các sông đều bắt 
nguồn tỪ trung tâm rồi chảy theo hai hướng bắc và nam. 
Trên cao nguyên có tới 40 bỗ lớn, nhỏ. Có địa hình cacxtơ 
độc đáo như "rừng đá", Cao nguyên bị cẮt sẻ rất sâu bởi 
thung lũng các sông Mệkông, Xaluen (Salwcen), Hồng Hà, 
Rừng cận nhiệt đới. 

VĂN TAY dường vân trên da ở đầu các ngón tay và lòng 
bàn tay người. VT của mỗi người có những nét riêng biệt 
được giữ nguyên vẹn, cố định từ khí mới sinh ra đến khi 
chết. Khi tiếp xúc với một vật nhấn, bóng, VT dễ ¡in hình 
lên vật đó. Nghiên cứu VT là một bộ môn của kĩ thuật hình 
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sự, có tác dụng rất tích cực trong điều tra tội phạm. Khoảng 
thế kỉ 7, người Trung Quốc đã biết dùng ngón tay điểm chỉ 
vào các văn bản thay cho chữ kí. Nửa cuối thế kỉ 19, 
Gantông (Galton) đã nehrên cứu và phân biệt được sự khác 
nhau giữa các đấu tay. Theo Hãngrỉ (Henri), dấu tay không 
có sự thay đổi trong suốt cuộc đời con người. Các nhà khoa 
học nghiên cứu về VT đã khẳng định không có VT của 
người này giống VT của người khác và họ đã phát minh ra 
phương pháp phần loại, sắp xếp VT vào tàng thư. Ngày nay, 
các cơ quan cảnh sát của hầu hết các nước trên thế giới đều 
có tàng thư VT tội phạm, được phân loại, sắp xếp và tra cứu 
thco phương pháp Gantông - Hãng. 


VẬN TAY HỌC chuyên ngành nghiên cứu vân tay nhằm 
phục vụ điểu tra tội phạm. VTH ra đời vào nửa cuối thế kì 
19 đo hai nhà bác học Gantông (Galton) và Hãăngri (Henn) 
sáng lập. 


VÂN THỂ thang sấp được đặt trên bệ có bánh xe, có thể 
đầy đến sát chân thành đối phương để binh sĩ trèo lên đánh 
thành. Là phương tiện "công thành” (đánh chiêm thành) 
thời cổ, 


VẬN !. Một trong ba thành tố cấu tạo nền cẩn trúc ầm 
tiết Ở một số ngôn ngữ phương Đông. Đối với tiếng Việt, V 
là bộ phận không thể thiếu được trong một cẫu trúc âm tiết, 
về vị trí, nó xuất hiện sau thuỷ Âm. Hạt nhần của V là âm 
chính, nơi xuất hiện các nguyên âm, phần kết thúc của V là 
nơi có thể xuất hiện các phụ âm không bật ra, bao gồm các 
phụ âm 2êrô, hai bán nguyên Âm - J và - w và 3 cặp tương 
liền mỗi - miệng: míp, n⁄t, ng/k. Phía trước V, tiếp giáp 
ngay sau thuỷ Âm, là giới ầm - u -. Trước xu hưởng hiện 
nay, giới âm này đang được thu hẹp dẫn phạm vi tác dụng. 
Tiếng Việt gồm 154 V chia thành 4 loại theo yếu tố kết 
thúc, đó là: V mở (có âm cuối zêrô), V nửa mở (có âm cuối 
là bấn nguyên ÂưU, V nửa khép (có ãm cuối là âm mũi) và 
V khép (có âm cuối là âm tắc miệng). Sự phần loại này là 
xuất phát từ truyền thống thi pháp Việt - các hiện tượng 
gico V trong thị ca. 

2. Phần được lặp lại để nối kết và tách biệt các đòng thơ, 
khổ thơ theo truyền thống. Vử. trong thơ lục bát Việt, chữ 
thứ sầu của cầu lục bắt V với chữ thứ tám của câu bát, chữ 
thứ tám của câu bát lại bất V với chữ thứ sáu của câu lục 
tiếp theo và cứ lặp lại như thể cho đến đòng thơ cuối cùng. 


VẤN một trong bốn phép thu thập tư liệu lâm sàng (tứ 
chẩn) của y học cổ tuyển. V có nghĩa là hỏi, thường bao 
gồm những nội dung sau: ]) Tình hình bệnh tật trước khi 
đến khám bệnh (điều kiện lúc bị bệnh, nguyên nhân bị 
bệnh, vị trí bị bệnh, triệu chứng và chẩn đoán, điểu trị rước 
khi đến khám nếu có). 2) Tình trạng hiện tại: nh trạna hàn 
và nhiệt, thấy nóng hay lạnh; tình trạng mổ hôi, có bay 
không có mồ hôi, có mô hôi vào lúc nào, trạng thái mỗ hôi, 
vị trí có mồ hôi. 3) Tình trạng ở đầu mật: đau hoặc các triệu 
chứng khác; vị trí, tính chất, thời pian xuất hiện các triệu 
chứng. 4) Tình trạng ở thân thể: đau, các triệu chứng khác; 
vị trí, tính chất, thời gian xuất hiện. 5) Tình hình ăn: muốn 

















ăn hay không, có ãn ngon miệng hay không, ăn nhiều hay 
ít, ăn nóng hay lạnh; có đầy trướng bụng, nôn...hay không. 
6) Tình hình nống: khát bay không, muốn uống hay không, 
uống có hết khát hay không, uống lạnh hay uống nóng, 
uống nhiều hay uống ít. 7) Tình hình ngủ: ngủ nhiền hay ít, 
ngủ để hay khó, ngủ ngon hay không, nằm mộng hay 
không, có để tỉnh không. 8) Tình hình đại tiện: đại tiện để 
hay khó, phân nát hay khô, có mót rặn, có nóng hậu môn 
khi đại tiện hay không. 9) Tình hình tiểu tiện: öểu dễ hay 
khó; nước tiểu nhiều hay ít, trong hay đục, vàng hay đỏ; có 
nóng ống đái không. 10) Tình hình kinh nguyệt; thời điềm 
bất đầu có kinh, chu kì kinh, lượng kinh, màu kinh, ngày 
kinh lần cuối cùng. Mục đích của V là xác định rõ vị trí 
bệnh, tính hàn nhiệt của bệnh, trạng thái hư thực của bệnh, 
nguyên nhân bệnh. 


VẤN ĐỂ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC vấn để về mối 
quan hệ giữa tổn tại và tư duy, giữa vật chất và ý thức. Nó 
là vấn để cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở 
để giải quyết những vấn để khác của triết học, điều đó đã 

. được chứng minh trong lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp 
của triết học, VĐCBCTH có hai mặt: 1) Giữa vật chất và ý 

_ thức, cái nào có trước, cát nào có sau, cái nào quyết định cái 

" nào? 2) Con người có khả năng nhận thức được thế giới 

không? Có khả năng phản ánh đúng đẫn hiện thực không? 
Về mặt thứ nhất, có ba cách trả lời: a) Những người theo 
chủ nghĩa duy vật thì cho rằng vật chất có trước và vật chất 
quyết định ý thức. Chủ nghĩa duy vật có ba hình thức cơ bản 
tương ứng với ba trình độ phát triển của nhận thức: một là, 
chủ nghĩa duy vật ngây thơ (hay tự phát) của các nhà triết 
học cổ Hì Lạp và La Mã; hai là, chủ nghĩa đuy Vật siêu hình 
thế kỉ I7 - 18; ba là, chủ nghĩa duy vật biện chứng do Mac, 
Enghcn xây dựng nên và Lênin phát triển. b) Những người 
theo chủ nehĩa duy tâm lại quả quyết rằng, ý thức có trước 
vật chất, quyết định vật chất, suy đến cùng là thừa nhận sự 
sáng tạo ra thể piới bằng cách này hay cách khác. Chủ 
nghĩa duy tâm có hai phái: một là, chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan, thừa nhận cảm giác, "cái tôi" có trước; hai là, chủ 
nghĩa đuy tâm khách quan thừa nhận sự sáng tạo ra thế giới 
bởi một “ý niệm tuyệt đối” nào đó. Về vấn để này, cả chủ 
nghĩa duy vật lẫn chủ nghĩa duy tâm đều được xem là nhất 

nguyên luận. c) Ngoài hai trường phái chủ yếu trên, trong 
lịch sử triết học còn tổn tại một trường phái thứ ba, những 
người theo trường phái này thừa nhận cả hai nguyên thể vật 
chất và tình thần xuất hiện cùng một lúc và tổn tại độc lập 
với nhau. Những người này được pọi là những nhà nhị 
nguyên luận. Thực chất nhị nguyên luận không phải là con 
đường thứ ba trong triết học, mà đó chỉ là biểu hiện tính 
chất không triệt để, muốn điều hoà giữa chủ nghĩa duy vật 
và duy tâm, 

VẢ mặt thứ hai, con người có khả năng nhận thức được 
thế giới không? Có khả năng phần ánh đúng đắn hiện thực 
không? Enghen gọi đó là vấn để tính đồng nhất giữa tư duy 
và tổn tại theo ngôn ngữ triết học. Có hai cách trả lời: ä) 
Tuyệt đại đa số các nhà triết học (cả các nhà duy vật lẫn 


các nhà duy tâm) đều khẳng định là có, song ở đầy có sự 
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khác nhau căn bản giữa các nhà duy vật và các nhà duy 
tâm, đó là: thế giới là thế giới nào? Thế giới vật chất, hiện 
thực hay thế giới nh thần. b) Một số nhà triết học mà tiêu 
biểu là Hium (D. Hume) và Kantơ (l:. Kant) không thừa 
nhận là có thể nhận thức được thế giới một cách đấy đủ. 
Những người này được gọi là những người thco thuyết bất 
khả tri. Sự phát triển của thực tiễn đã bác bỏ quan điểm sz1 
lầm của họ. 


"VẤN ĐỂ ĐÂN CÀY" tác phẩm kí bằng bút danh Qun 
Ninh (Trường Chình) và Vân Đình (Võ Nguyên Giáp) được 
nhà sách Đức Cường xuất bản. Tác phẩm "VĐDC" gồm 6 
chương. Chương I: Tại sao phải bàn đến vấn đề dân cày? 
Chương 2: Dân cày là hạng người như thế nào? Chương 3: 
Tình cảnh hiện nay của đân cày? Chương 4: Thuế gián tiếp. 
Chương 5: Dân cày thiếu ruộng. Chương ó: Tiếp tục nghiên 
cứu về đời sống dân cày. Các tác giả đã vận dụng lí luận 
của chủ nghĩa Mac - Lênin, đường lối của Đảng về khảo 
sát thực tế để nghiên cứu một cách sâu sắc thực trạng 
nông thôn Việt Nam đưới ách áp bức của thực dân Pháp 
và bọn phong kiến. Các tác giả đã phê phán những nhận 
thức, quan điểm sai lầm đối với dân cày và vạch rõ vị trí 
của người dân cày trong cách mạng Việt Nam. Các tác giả 
cũng tô cáo những chỉnh sách phản động của đế quốc và 
phong kiến về ruộng đất, tô thuế, nạn cho vay nặng lãi... và 
nêu lên những yêu sách của dần cày Đông Dương trước Mặt 
trận Nhân dân Pháp. 


VẤN ĐỀ TÂM LÍ - VẬT LÍ theo nghĩa rộng, là vấn để 
mối quan hệ giữa các hiện lượng tâm lí với các hiện tượng 
vật lí; theo nghĩa hẹp, là vấn đề mối quan hệ giữa các quá 
trình tầm lí và các quá trình sinh lí (các quá trình hocmon 
thần kinh). VĐTL - VI. trở thành vấn để đặc b§kệt guy gắt ở 
thế kỉ 17 khi Đêcac (R. Descartes) khẳng định sự tôn tại 
của hai thực thể (thực thể vật chất là một thực (thể có 
quảng tính và không biết tư duy; và thực thể linh hồn là 
thực thể biết tư duy nhưng không có quảng tính) và do đó, 
đem đối lập lính hồn với thể xác. Đồng thời cũng trên cơ 
sở triết học siêu hình thế kỉ l7 đã phát sinh thuyết tâm vật 
song hành để giải quyết vấn để mối quan hệ giữa các 
hiện tượng tâm lí và các hiện tượng vật lí hay sinh lí, Song 
thuyết tâm vật song hành là một lí thuyết nhị nguyên, nó 
mang lập trường duy tâm với cách giải quyết của I.aibnit 
(G. W. Leibnz) và Malơbrănpsơ (N. Matcbranchc) và 
mang lặp trường duy vật với Halây (D. Hartley). Đối lập với 
VĐTL - VL. chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng cái tâm 
lí không phải là một thực thể đặc thù mà là sản phẩm của sự 
phát triển vật chất. 


VẤN ĐỀ TOÀN CẤU những vấn để đụng chạm đến lợi 
ích của cả nhân loại mà muốn giải quyết cần phải có những 
hoạt động quốc tế phối hợp chặt chế trên phạm vi toàn thế 
giới. Có hai tổ hợp lớn những vấn đề như vậy: những vấn để 
cải tạo các quan hệ quốc tế và những vấn đề tối ưu hoá sự 
tác động qua lại ø1ữa con người với thiên nhiền. Tổ hợp thứ 
nhất gồm 2 nhóm vấn để. Một nhóm phản ánh những mâu 
thuẫn quốc tế trong lĩnh vực chính trị - quân sự gổm: ngăn 


829 


VỰ VẬN CHUYÊN CÁ SÔNG 





chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân, tiến tới xoá bỏ hoàn 
toàn vũ khí hạt nhân, làm dịu tình hình căng thẳng trên thế 
giới và bầu không khí chiến tranh lạnh, giầm bới vũ khí 
thông thường và các lực lượng vũ trang, giải quyết hoà hình 
các cuộc xung đột khu vực. Đây là những vấn để hàng đầu 
#ay gắt nhất trong thời đại ngày nay mà việc đấu tranh giải 
quyết chúng đang tập hợp và lôi cuốn rộng rãi các tầng lớp 
nhân dân trên khắp các lục địa. Nhóm thứ hai là các vấn đề 
phản ánh những mâu thuẫn quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, 
gồm: khắc phục sự lạc hậu về kinh tế cùa các nước đang 
phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mĩ Latinh: cuộc đấu 
tranh của các nước đang phát triển nhằm thiết lập một trật 
tự kinh tế thế giới mới trên cơ sở chủ quyền và bình đẳng 
của tất cả các dân tộc, công bằng và có lợi cho tất cả các 
bên tham gia, xoá bỏ lình trạng các nước đang phát triển bị 
các nước tư bản phát triển bóc lột nặng nể. Tổ hợp thứ hai 
gồm các vân để phản ánh sự mất cân đối trầm trọng trong 
sự tác động qua lại giữa con người với thiên nhiên, nhủ cầu 
được bảo đảm sử dụng hợp lí và có kế hoạch các điều kiện 
tự nhiên trong hoạt động sống của con người, Hiện đang nổi 
lên các vấn để gay gắt: tình trạng bùng nổ dân số mâu 
thuẫn gay gắt với khã năng cung cấp lương thực, thực phẩm 
trên khấp thế siới, việc bảo vệ sức khoẻ con người; cuộc 
khẳng hoäng về năng lượng và nguyên liệu; những hậu quả 
tiêu cực của tiến bộ khoa học kĩ thuật; việc bảo vệ môi 
trường thiên nhiên trước những tác động huỷ hoại da con 
người gây ra, vv. Việc xuất hiện những VĐTC chứng tổ 
trình độ phát triển của các mối quan hệ quốc tế: đa dạng, 
phức tạp phụ thuộc lẫn nhan, biến nhân loại thành một tổng 
thể trền cơ sở sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hoá và 
đặc biệt là khoa học KĨ thuật, 


VẬN CHUYỂN CÁ SỐNG hình thức vận chuyển đặc thù 
bảo đảm giữ cho cá sống và không bí thay đổi phẩm chất 
sinh học, nhằm đáp ứng nhủ cầu nuôi thả hoặc thương 
nghiệp. Đối tượng VCCS là các loài cá nuôi (gồm cả cá bột, 
cá hương, cá giống, cá thịt, cá bố mẹ), hoặc cá thương phẩm 
(cá trê, cá quả, cá chép) đánh bắt được. Ở Việt Nam, trong 
nghề cá truyền thống, VCCS bằng các công cụ kĩ thuật thô 
sở như thúng sơn hay thuyền thông thuỷ để chuyển bằng 
đường sông. Ngày nay, công cụ kĩ thuật VCCS được hoàn 
thiện thích hợp cho những đối tượng khác nhau. Biện pháp 
Kĩ thuật đơn giản nhất là sử dụng túi polienlen (PF) có bơm 
oxi (ở ấp suất thường và áp suất cao); sục khí, piữ độ ẩm, 
gầy mê...; nhiều biện pháp đã được áp dụng rộng rãi trong 
sản xuất. Ở các nước tiên tiến, đã chế tạo các loạt ô tô, toa 
tàu hoả chuyên dụng để VCCS. 


VẬN CHUYỂN GỖ công đoạn trong dây chuyển khai 
thác gỗ, di chuyển gỗ (súc gỗ, cây gỗ...) từ nơi khai thác 
hoặc từ bãi gỗ ở trong rừng đến bãi gỗ khác hay đến nơi 
Liêu thụ bằng đường bộ hoặc đường thuỷ trên các phương 
tiện thủ công như xe kéo bộ, xe trầu, xe ney/a, bè hay bằng 
các phương tiện cơ giới như ô tô, máy kéo, tàu hoả, xà lan, 
(àu thuỷ, vv. VCG bằng thủ công thường thực hiện trên 
đoạn đường ngắn và với tốc độ chậm. VCG bằng cơ giới 
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thường thực hiện trên đoạn đường dài và với tếc độ cao. Ở 
những khu vực không có đường bộ, có thể VŒG bằng đường 
cáp hoặc khinh khí cầu. 


VẬN CHUYỂN Ở THỰC VẬT hiện tượng dòng chất 
định dưỡng, muối khoáng và hocmon di chuyển trong cơ 
thể thực vật. Ở thực vật cố mạch, mô gỗ và libe đảm 
nhiệm vận chuyển các chất đó. Các caebohidrat, axit amiìn 
và hợp chất hữu cơ khác chuyển từ trên xuống và từ dưới 
lên theo libe, còn nước chuyển từ rễ lên lá qua mô gỗ. Muối 
khoáng được chuyển cả trong mô gỗ và libe (x. Đồng vật 
chất. Thoát hơi nước). 


VẬN ĐỘNG mọi sự biến đổi nói chung, kể từ sự thay đổi 
vị trí trong không gian cho đến tư duy. Theo Enghen, có 
5 hình thức VĐÐ khác nhau về vật chất và về trình độ cao 
thấp theo thứ tý: cơ, vật lí, hoá, sinh vật và xã hội. Các hình 
thức VĐ này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Một hình thức 
VĐ này luôn có khã năng chuyển hoá thành hình thức VĐÐ 
khác tiếp theo trong những điều kiện cụ thể, nghĩa là các 
hình thức VĐ cao luôn xuất hiện trên cơ sở các hình thức 
VĐ thấp. Các hình thức VĐ khác nhau về chất, vì vậy, 
không thể quy hình thức VÐ cao về các hình thức VÐ thấp. 
Với các biểu hiện như vậy, chủ nghĩa duy vật biện chứng 
cho rằng VÐ là phương thức tôn tại của vật chất, là đặc tính 
cố hữu của vật chất. Nội dung cụ thể của luận điểm này là: 
không thể có VĐ thuần tuý tách rời khỏi vật chất theo kiểu 
Hêghen (F. Hegel) quan nệm: VĐ của ý niệm tuyệt đối. 
VĐ luôn là VĐ của vật chất. Vật chất tự thân VD, không 
phải: do sự tác động từ bên ngoài, nguồn gốc của tự thân VÐ 
là mâu thuẫn bên trong của sự vật và hiện tượng: cũng như 
vật chất, VÐ không đo ai sáng tạo ra và không bị tiêu diệt. 
VĐ được bảo toàn cả về lượng và về chất, Như vậy, vật 
chất chỉ có thể tổn tại bằng cách VÐ và chính thông qua VÐ 
mà nó biểu hiện sự tổn tại của mình. Quan hệ giữa VP và 
đứng im: VÐ là miyệt đối, đứng tm là tương đối, nghĩa là 
đứng im chỉ là sự biển hiện của một trạng thái VĐ: VÐ cân 
bằng, trong sự ổn định tương đối, biểu hiện thành một sự 
vật, một hiện tượng cụ thể, 


VẬN ĐỘNG CẢM ỨNG x. Ứng động. 


VẬN ĐỘNG CƠ HỌC CỦA DÂN SỐ rộng hơn khái 
niệm đi dân, gồm các quá trình di chuyển địa lí của dân cư. 
Động lực cơ bản của VĐCHCDS là các yếu tố kinh tế - xã 
hội, nhu cầu tổ chức lãnh thổ sản xuất và cư trú hợp lí, các 
yếu tố chính trị. tôn giáo, dân tộc, vv. VĐCHCDS gồm 
nhiều hình thức: di đân con lắc, di dần theo mùa, di dân nội 
vùng, đi dân giữa các vùng, vv. 

VẬN ĐỘNG HÔ HẤP quá trình vận động cơ ở động vật 
làm cho nước hoặc không khí đi qua bề mặt hô hấp để trao 
đổi oxi và khí cacbonic, do cơ quan hô hấp đầm nhiệm. Ở 
động vật có vú, VĐHH gồm sự nở to lổng ngực và hạ thấp 
cơ hoành. XL Mô hấp. 

VẬN ĐỘNG HƯỚNG ĐẤTT x. Tính hướng đấi. 


VẬN ĐỘNG HƯỚNG NƯỚC x. Tĩnh hướng nước. 





VẬN ĐỘNG KẾ dụng cụ dùng để đo mức độ vận động 
đạt được của khớp và cơ các chì qua góc độ chuyển địch 
của chi quanh khớp (từ 0° đến 180?) trong các động tác 
luyện tập phục hồi chức năng, thể dục vận động liệu pháp. 
Được cấu tạo theo nguyên lí cơ học nhờ hệ thống đòn bẩy 
và lò xo. 


VẬN ĐỘNG KÍCH THÍCH vận động của thực vật do 
phản ứng với kích thích bền ngoài. Có thể chia thành: vận 
động cơ học (vận động cảm ứng ẩm của tế bào chết), và 
vận động do kích thích các tế bào nhạy cảm (tính hướng và 
vận động cảm ứng). 


VẬN ĐỘNG KIẾN TẠO x. Chuyển động kiến lạo. 


VẬN ĐỘNG NGỌN (tk. chuyển động vòng), sinh trưởng 
xoắn tự sinh ở đỉnh ngọn một số cây, đặc biệt ở cây leo, 
chiều quay thường đặc trưng cho Lừng loài. Đối với các cây 
leo, VĐN tăng thêm khi có giá đỡ chắc chấn. VĐN cũng 
còn gặp nhiêu ở tua cuối của lá; ở rễ, cuống hoa, cuống bào 
tử một số nấm ít gặp hơn (đây là ví dụ về tự sinh trưởng). 


VẬN ĐỘNG TÂN KIỂN TẠO vận động kiến tạo tạo 
nên địa hình hiện nay của vỏ Trái Đất trong giai đoạn 
Ncoeecn và Đệ lứ. 


VẬN ĐỘNG THEO HƯỚNG x. Tính hướng. 
VẬN ĐỘNG THEO KHÔNG KHÍ x. Tính hướng khí. 


VẬN ĐỘNG TIẾN CÔNG phương pháp tác chiến 
tiến công bằng cách cơ động rộng rãi lực lượng đánh 
vào quân đối phương đang cơ động. Đặc điểm: vận dụng 
nhiều phương pháp và thủ đoạn tác chiến diễn ra đỗng 
thời hoặc lần lượt; cường độ tác chiến căng thẳng; khu vực 
tác chiến có chính điện rộng, chiểu sâu lớn; nh huống 
diễn biến đột ngột, sử dụng rộng rãi các hình thức cơ 
động. Yêu cầu của VĐTC: chuẩn bị tác chiến gấp, hành 
động nhanh, táo bạo; kiên quyết đột nhập đội hình tác 
chiến của địch, thọc sâu, chia cắt, bao vây riêu diệt từng 
bộ phận, tiến đến tiêu diệt toàn bộ quân địch, VĐTC điễn 
ra ở quy mô chiến thuật, chiến dịch, cả về chiến lược. 
VĐTC xuất hiện trong các cuộc chiến tranh vào thế kỉ 18, 
I9, phát triển và được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong Nội 
chiến ở Nga 1917 - 20 và trong Chiến tranh thế giới II. Ở 
Việt Nam, VĐTC có vỊ trí quan trọng, được vận dụng rộng 
rãi trong các cuộc chiến tranh trước đây và đang được 
phát triển hoàn thiện. 


VẬN ĐỘNG TỰ SINH vận động được biều hiện ra ngoài 
thông qua động cơ bên trong cơ thể, vd, vận động tìm hướng 
của ngọn cây; chần giả (vận động tự phát hay tuỳ ý). Quá 
trình sinh lí VĐTS ở động vật diễn ra như sau: hệ thống tế 
bào co rút (vận động co rút), năng lượng hoá học bị biến đổi 
dẫn đến cử động từng phần cơ thể (quá trình tự vận động) 
kéo theo chuyển động của con vật, thay đổi vị trí so với lúc 
ban đầu (di động). 


VẬN ĐỘNG UỐN NẾP vận động dẫn tới sự hình thành 
uốn nếp trong vỗ Trái Đất, vận động mang tính chất không 
đối hướng và có cường độ mãnh liệt. Hiện nay, mọi người 


VẬN MẪU V 


đều công nhận VĐUN là do sự dịch chuyển của các mắng 
thạch quyển. 


VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO người hoạt động tập 
luyện, thi đấu một hoặc nhiều môn thể thao thường xuyên. 
Chức danh VĐVTT được công nhận ở cả hai đối tượng: nhà 
nghề (chuyên nghiệp) và nghiệp dư. 


VẬN ĐƠN chứng từ do người chuyền chổ đường biển 
hay đại diện của người đó (thuyền trưởng, đại lí tàu biển) 
cấp cho người gửi hàng, xác nhận người chuyên chở đã 
nhận hàng, chịu trách nhiệm chuyên chổ hàng đến cảng 
quy định và giao cho người nhận hàng. Trong trường hợp 
chuyên chỡ hàng bằng tàu chợ, VÐ là biên lai nhận hàng 
do người chuyên chở cấp cho người gửi hàng, là bằng 
chứng về quyển sở hữu số hàng đó và là bằng chứng xác 
nhận hợp đồng vận tải biển đã kí kết giữa người chuyên 
chở và người gửi hàng. Trong trường hợp chuyên chở 
bằng hợp đồng thuê tàu, VĐ là văn bắn bổ sung cho hợp 
đồng thuê tàu. VĐ là một trong những chứng lừ quan 
trọng nhất trong bộ chứng từ được sử dụng trone buôn bán 
quốc tế. Hầu hết các nước đều có quy định về VÐ đường 
biển trong luật hàng hải của mình và thường dựa vào những 
quy tắc quốc tế về VĐ. Có VĐ vô danh và VP thco lệnh. 
VÐ có thể được chuyển nhượng theo các nguyên tắc: a) VÐ 
đích danh được chuyển nhượng bằng cách sang tên quyền 
sở hữu theo thủ tục do pháp luật quy định. Người có tên 
trong VĐ đích danh là người nhận hàng hợp pháp; b) VĐ 
theo lệnh được chuyển nhượng bằng cách ghi vào ò kí hậu 
của VĐ về người cỏ quyển phát lệnh trả hàna. Người cuối 
cùng có quyền phát lệnh trả hàng rong VĐ thco lệnh là 
người nhận hàng hợp pháp, mặc dù vẫn còn ô kí hậu để 
trống; c) VÐ vô danh được chuyển nhượng bằng cách trao 
cho người được chuyển nhượng. Người xuất trình VĐ vô 
đanh là người nhận hàng hợp pháp. 


VẬN KHÍ phương pháp vận dụng hơi thở (khí) trong 
nghệ thuật biểu diễn kịch hát truyền thống (tuồng, chèo), 
nhằm đưa lại tính chính xác cho Kĩ thuật nói hát và làm 
động tác, tạo điều kiện cho nhân vật nhập vai được nhuẫn 
nhuyễn và hấp dẫn hơn. VK giữ một vị trí vô cùng quan 
trọng trong nghệ thuật biểu diễn của sân khấu truyền 
thống Việt Nam. Người diễn cần luyện khí để tăng sức 
diễn, tăng khả năng vận dụng kĩ thuật giữ hơi, buồng hơi 
khi cần thiết. Những diễn viễn thuộc phái biểu hiện phương, 
Tây như Barô (J. L. Barraui) (kịch nói), Macxen Macxô 
(Marcel Marceau) (kịch câm) coi luyện khí là môn tập cơ 
bản hằng ngày. 


VẬN MÁU thuật ngữ âm vận học, chỉ phần cồn lại của 
âm tiết sau khi gạt bỏ thanh mẫu và thanh điệu ra ngoài. 
VM thường gồm ba bộ phận là vận đầu (đầu vần), vận phúc 
(bụng vần) và vận vĩ (đuôi vẫn). Vận đầu là giới âm, vận 
phúc là nguyên âm chính, còn vận vĩ có thể là nguyên âm, 
có thể là phụ âm. Một VM có thể không có vận đầu và vận 
vĩ nhưng vận phúc thì không thể thiếu được. Trong phiên 
thiết, nhất thiết phải có hai chữ thì chữ sau là đại diện cho 
vận mẫu (xt. Phiên 0Ìẽt). 
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V VÂN TẢI 





VẬN TẢI ngành sản xuất vật chất thực hiện vận chuyển 
hàng hoá và người; chia ra VT đường bộ, VT đường thuỷ, 
VT đường không. VT đường bộ: tàu hoá, ô tô và đường 
ống; VT đường thuỷ: VT đường biển và VT đường sông; 
VT đường không: máy bay. Theo nhiệm vụ, có: VT công 
cộng phục vu chung cho lĩnh vực lưu thông và dần cư, VT 
chuyên đùng (trong nội bộ ngành sản xuất) và VT dùng 
riêng cho cá nhần. VT liên hợp là việc chuyền chờ hàng 
hoá bằng ít nhất 2 phương tiện VT từ nơi nhận đến nơi 
giao hàng, phối hợp với nhau để tận dụng những khả năng 
VT hợp lí nhất, nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm nhất. 
Trong cơ cấu tổng sẵn phẩm quốc nội Việt Nam năm 2003, 
VT, kho bãi và thôna 0n liền lạc chiếm t trọng 3,73% (theo 
giá hiện hành). 

VẬN TÁI BÌNH PHONG gầm các phương thức vận tải 
bộ, vận tải thuỷ, vận tải đường không quy mô nhất định, 
liên tục, trên những hướng nhất định, nhằm đánh lừa địch 
về chiến dịch, chiến lược, che dấu việc chuẩn bị và triển 
khai, hoạt động tác chiến trên hướng chính đã định. 


VẬN TẢI ANH tổ hợp các phương tiện vận tải để bảo 
quản và chuyên chở hàng hoá chóng hỏng (thịt, cá, rau 
tưới, hoa quả, vv.) ở chế độ nhiệt độ bảo quản của máy 
lạnh công nghiệp. Nhiệt độ cần được duy trì khi VTI, là 
O*C đối vớ hàng lạnh, - IO°C đối với hàng đông lạnh. Phân 
loại: VTL đường sất (có toa đẳng nhiệt). VTL đường biển; 
VTL đường sông (tàu lạnh), VL đường bộ (ô tô lạnh); 
VTL hàng không. 


Ở Việt Nam, VTI. đang được áp dụng nhiều trong ngành 
thuỷ sẵn. IJ,à mắt xích nối liền các khâu khác nhau của một 
dây chuyền lạnh, chủ yếu giữa các nhà máy chế biến đồng 
lạnh với các nhà máy lạnh tại các cảng và các nhà máy 
lạnh trung chuyển. 


VẬN TẢI QUÂN SỰ I. Vận chuyển bộ đội và phương 
tiện vật chất bằng phương tiện vận tải của quân đội, hoặc 
ngoài quân đội, do quân đội điều hành. Có VTQS đường 
sắt, đường thuỷ, hàng không, đường bộ, hoặc kết hợp các 
cách vận tải đó. Trong VTQS đường bộ còn chia ra: vận tải 
cơ giới, vận tải thô sơ. 

2. Ngành chuyên môn của hậu cần quân đội bảo đảm vận 
chuyển cho quân đội, 


VẬN TÀI QUỐC TẾ hoạt động chuyên chở hành khách 
và hàng hoá giữa các nước bằng đường biển, đường bộ, 
đường hàng không... VTQT gắn liền với mậu địch quốc tế, 
với phân công lao động quốc tế và quốc tế hoá đời sống 
kính tế, Trong VTQT, quan trọng nhất là vận tải đường 
biển. Tháng 2.1948, Hội nghị vận tải đường biển quốc tế 
của Liên hợp quốc đã được triệu tập ở Giơnevơ (Genève; 
Thuy SD, thông qua "Công vớc tổ chức hiệp thương vụ việc 
về biển giữa các chính phủ". Hiệp ước này có hiệu lực từ 
17.3.1958. Năm 1959, chính thức thành lập Tể chức Hiệp 
thương các Vụ việc về Biển giữa các chính phủ; năm 1991, 
tổ chức này đối tên thành Tổ chức Hàng bãi Quốc tế (MO; 
x. Tổ chức Hàng hài Quốc tế). 
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VẬN TẢI THẢ TRÔI phương pháp vận chuyển các kiện 
hàng quần sự được bao gói chống thấm nước bằng cách 
thả trôi tự nhiền hoặc đặt trên bè măng cho xuôi theo 
sông, suối. Cũng có khi VTTT được thực hiện ở trên biển 
bằng cách lợi dụng thuỷ triểu lên để thả hàng vào bờ. 
Trên Đường mòn Hồ Chi Minh, VTTT được thực hiện một 
số đoạn trên sông Xê Băng Hiền, Xê Công... để thả gạo 
và xăng, 

VẬN TỐC (tên đầy đủ: vận tốc của điểm), đại lượng 
vectd đặc trưng cho phương, chiều và độ nhanh chậm của 
chuyển động của điểm. Tại mỗi thời điểm, VT của điểm 
chuyển động (cg. động điểm) được định nghĩa là 

s. AT 

v= lim — 
Át ->' Á[ 
trong đó T (t) là vectơ xác định của động điểm (được gọi là 
vectơ định vị) đối với một hệ quy chiếu xác định; AT là số 
gia của f(1)sau khoảng thời gian At. Như vậy, VT V là 
đạo hàm của vectơ định vị của động điểm theo thời gian. 
VT V có phương tiếp tuyến với quỹ đạo và cùng chiều với 
chuyển động của động điểm. Nếu Atvô cùng nhỏ thì 
Vụ =T là VT trung bình. Môđun của vectơ VT là tốc độ 


(x. Tốc độ). 





Vận tốc 


VẬN TỐC ÁNH SÁNG x. Tốc độ ánh sáng. 


VẬN TỐC GÓC đại lượng vectơ đặc trưng cho chuyển 
động quay của vật, xác định 
đọ 


@G=——-K 
dt 


trong đó dọ là góc quay quanh trục của vật trong khoảng 
thời gian dt, k là vectd đơn vị nằm trên trục quay có hướng 
sao cho nếu nhìn từ mũi xuống gốc thì thấy vật quay theo 
chiều ngược chiều kim đồng hổ. Đơn vị của VTG là 
faổìan/giây (rad/s), 


Trong kĩ thuật thường sử dụng khái niệm số vòng quay 


trong một phút, kí hiệu là n, liên hệ với trị số của VTG qua 
hệ thức 


n - 
(@) = n * - trong đó (eø=|al). 
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Vận tốc góc 


VẬN TỐC NHÓM x. Tốc độ nhóm. 
VẬN TỐC PHA x. Tốc độ pha. 


VẬN TỐC QUÉT 1. Vận tốc chùm bức xạ hạt quét trên 
màn chắn. Chùm điện tử quét trên màn hình tivi khoảng 
3 km/s. 


2. Số dòng quét trong một đơn vị thời gian của chùm 
bức xạ hạt trên màn chắn, vd. trên màn hình tivi khoảng 
15.000 dòng/s. 


3. cø. vận tôc diện tích; đặc trưng cho diện tích mà vcctd 
định vị quét được trong | giây. 


VẬN TỐC SIÊU THANH x. Tấc độ siêu thanh. 


VẬN TỐC TOÀN PHƯƠNG TRUNG BÌNH vận tốc 
đặc trưng cho chuyển động nhiệt của một số rất lớn phân tử 
chất khí, bằng căn bậc hai của trung bình bình phương các 


vận tốc. Kí hiệu: v/(V”). Vận tốc này liên quan với nhiệt 


độ tuyệt đối T của chất khí bởi hệ thức 3kụT = m(V'); 
trong đó kụ là hằng số Bồnxơman; m - khối lượng của phân 
tử. Xu Chuyển động nhiệt. 


VẬN TỐC TUYỆT ĐỐI, VẬN TỐC TƯƠNG ĐỔI, VẬN 
TỐC KÉO THEO x. Chuyển động tuyệt đối, chuyển động 
tương đãi, chuyển động kéo theo của một điểm. 


VẬN TỐC VŨ TRỤ CẤP I x. Tốc độ vũ trụ cấp IÔ 
VẬN TỐC VŨ TRỤ CẤP II x. Tốc độ vũ trụ cấp I1. 
VẬN TỐC VŨ TRỤ CẤP II x. Tốc độ vũ trụ cấp ï11. 


VẬN TRÙ HỌC hộ môn toán học nghiên cứu các phương 
pháp phân tích những hoạt động có chủ đích, đánh giá so 
sánh một cách khách quan (đặc biệt là về mặt số lượng) các 
quyết định. Đối tượng của VTH là các hệ thống bao gồm 
nhiều bộ phận hay phần tử có tác động qua lại với nhau 
nhằm đạt tới một mục tiêu nhất định. Nền sản xuất xã hội 
cũng như kết cấu xã hội ngày càng đa dạng, phức tạp, độ đa 
đạng của những liên hệ qua lại ngày càng tăng, do đó để có 
thể để ra các quyết định ngày càng đúng đắn và lănh đạo 
thực hiện có kết quả, cần thiết phải có nhiều thông tin thích 
hợp, chính xác và kịp thời. 
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VẬT CẢN V 


Về mặt nội dung thì các vấn để của VTH là một bài 
toán tối ưu. Các bài toán và phương pháp của VTH được 
chia thành nhiễu lớp khác nhau, tuỳ theo kiểu hoạt động 
hay kiểu quá trình được phân tích bằng VTH. Hiện nay, 
các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều nhất đến việc phân 
tích các loại bài toán: bài toán phục vụ công cộng; bài 
toán điều khiển dự trữ; bài toán xác định sự hao mòn và 
thay thế thiết bị; bài toán phân phối (vốn, vật tư, thiết 
bị...);¿ bài toán về thời gian biểu và lập lịch; các tình thế, 
xung đột hoặc bất định. 


VTH sử dụng nhiều công cụ toán học khác nhau. Để phân 
tích các mô hình vận trù và chuẩn bị quyết định, người ta 
thường dùng các phương pháp quy hoạch toán học, mô hình 
hoá tổ hợp và mô hình hoá thống kê. Các phương pháp trực 
cảm (cdristc) cũng được dùng rộng rãi trone VTH. 


VTH đã được đưa vào áp dụng ở Việt Nam từ những năm 
1960 - 6l, lúc đầu trong ngành giao thông vận tải, sau đó 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau của công nghiệp, nông 
nghiệp, xây dựng cơ bản, quốc phòng... và đã đưa lại những 
hiệu quả kinh tế thiết thực. XI. Quy hoạch toán học. 


VẬN XUẤT GỖ đưa gỗ khai thác ra khỏi rừng, Lừ nơi 
chặt hạ đến bãi tập trung, bằng súc vật kéo (trâu, voi, ngựa) 
hay bằng tời, cáp, máy kéo, máy liên hợp. Ở Việt Nam hiện 
nay, còn sử dụng rộng rãi súc vật kéo. VWXG bằng máy kéo 
thường áp dụng ở nơi bằng, độ dốc dưới 22°. VXG bằng tời 
áp dụng ở nơi có độ đốc lớn và nơi đất lầy thụt. VXG bằng 
cáp áp dụng ở địa hình dốc nhức tạp, nơi cần bảo vệ rừng 
cây con và đất rừng. 


VẮNG QUANG ĐIỆN x. Carøna điện. 


VẬT một bộ phận, một số kết cấu cụ thể của thế giới vật 
chất. Mỗi V đều có một kết cấu riêng biệt, có sự tổn tại độc 
lập tương đối, có những quyết định cụ thể về chất và lượng 
phần biệt nó với những V khác, nghĩa là mỗi V đều có các 
thuộc tính và cấu tạo riêng của nó. Do thuộc tính vốn có của 
vật chất là vận động hay vận động là phương thức tốn tại 
của vật chất, cho nên những bộ phận của vật chất - những 
kết cấu cụ thể của nó - cũng luôn ở trong trạng thái vận 
động và biến đổi, giữa các yếu tế trong một V và giữa các 
V khác nhau luôn có mối liên hệ với nhau và tác động qua 
lại lẫn nhau. 


VẬT CẢN vật thể nhân tạo, tự nhiên dùng để bế trí trên 
địa hình nhằm sát thương, ngăn cản, làm chậm hoặc hạn 
chế sự cơ động (vận động) và các hoạt động khác của đối 
phương. VC có nhiều loại: theo tính chất tác động có VC nổ 
(mìn, lượng nổ, vv.), VC không nổ (hào, vách, cọc, ụ, hàng 
rào, sông ngòi, vv.) và VC hỗn hợp (kết hợp cả VC nổ và 
VC không nổ); theo công dụng, có VC chống bộ binh, VC 
chống tăng, VC chống xe cơ giới, VC chống quân để bộ 
(đường biến và đường không); theo môi trường bế trí, có VC 
trên mặt đất, VC trên biển và VC trên không, vv. Bố tí VC 
thường kết hợp chặt chế với hệ thống hoả hƒc và các hoạt 
động tác chiến khác. Là một thành phần quan trọng trong 
bố trí phòng ngự. 
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V VẬT CHẤT 





VẬT CHẤT một phạm trù triết học dùng để chỉ "thực tại 
khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, 
được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phần ánh và 
tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác" (V. I. Lânin). Nói cách 
khác, VC là tất cã những gì tôn tại khách qnan, nghĩa là tổn 
tại ở bên ngoài và độc lập với ý thức con người, chứ không 
phải chỉ quy về một đạng tổn tại cụ thể nào đó của nó (vd. 
không phải chỉ quy về đất, nước, lửa, nguyên tử, vv.) như 
các nhà duy vật thời cổ đại cho đến thế kỉ ]7 - !8 đã quan 
niệm. Quan niệm có tính chất máy móc và siêu hình về VC 
đó đã không thể đứng vững trước những phát minh lớn trong 
khoa học tự nhiên cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20. Theo quan 
điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì VC không thể 
tôn tại như thế nào khác ngoài vận động - vận động là 
phương thức tổn tại của VC và VC đang vận động không 
thể vận động như thế nào khác ngoài vận động trong không 
gian và theo thời gian. VC biểu hiện sự tổn tại của mình 
đưới những đạng các sự vật, hiện tượng cảm tính cụ thể. Sự 
tổn tại của VC trong vũ trụ hết sức đa dạng và sinh động, vì 
vậy, sự phân loại VC cũng chỉ có tính chất tương đối. Nếu 
căn cứ vào thuộc tính phát triển thì có thể phân tất cả các sự 
vật và hiện tượng VC ra làm ba nhóm chính: VC vô sinh, 
VC hữu sinh và VC đưới dạng xã hội. Nếu xét theo thuộc 
tính cấu trúc về phương điện điện vật lí, có thể phân chia 
VC ra làm 2 nhóm lớn: vật thể và trường. 


VẬT CHỦ ((k. túc chủ, kí chủ), 1, Cá thể sinh vật tiếp 
nhận mô ghép (x. Thể nhận). 


2. Những sinh vật mà trên đó một sinh vật khác (giun, 
sán...) sống kí sinh và phát triển, sử dụng làm nguồn dinh 
dưỡng. Những sinh vật khác đó được gọi là vật kí sinh. Sinh 
vật kí sinh sống trên hay trong cơ thể VC. Những loài kí 
sinh chỉ sinh sống ở một loài VC được gọi là vật kí sinh một 
VC; những loài kí sinh sinh sống ở hai hay nhiều loài VC 
được gọi là vật kí sinh hai hay nhiều VC. Những VC nào 
chứa sinh vật kí sinh đạt mức độ thành thục sinh dục gọt là 
VC chính thức; VC chỉ chứa các giai đoạn nghỉ hoặc giai 
đoạn non của vật kí sinh gọi là VC trung gian. 


VẬT CHỨNG những vật được dùng làm công cụ, phương 
tiện phạm tội; vật mang đấu vết tội phạm, vật là đối tượng 
của tội phạm cñng như tiền bạc và những vật khác có giá trị 
chứng minh tội phạm và người phạm tội. Thu thập, bảo 
quản VC và xử lí VC được quy định tại điểu 75, 76, Bộ luật 
tố tụng hình sự nărn 2003. 


VẬT CHƯỚNG NGẠI khu vực địa hình, địa vật tự nhiên 
hoặc nhân tạo gây khó khăn, trở ngại cho việc cơ động của 
bộ đội. VCN thường gặp trong hoạt động quân sự là núi cao, 
rờng rậm, sông ngòi, khe suối, đầm (bãi) lẫy, hào, ụ, vv. 


VẬT CỔ ĐIỂN môn thể thao sức mạnh. Đấu vật được 
phép thực hiện các miếng đứng: dẫm xuống thảm, quăng 
quật, đánh ngã, miếng ở tư thế bò: lật bò. Đặc điểm của 
VCĐ: cẩm nắm bắt dưới thắt lưng, không được sử dụng 
chân khi thực hiện các miếng vật. Mục đích của VCD; 
buộc đôi phương 2 vai đồng thời chạm thảm hoặc lăn 
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lưng, chạm từng vai không đồng thời. Trong thời gian thí 
đấu quy định không giành thắng lợi tuyệt đối thì tính điểm 
ở các miếng vật đạt được. Trang phục quy định: áo may ô 
liên quần, giày. 


VẬT DÂN TỘC môn thể thao dân tộc, đối kháng trực 
tiếp giữa 2 đối thủ, sử đụng sức mạnh và kĩ thuật để giành 
chiến thắng khi đối phương "ngã ngừa bụng" boặc "túc lì địa. 

Luật VDT không phân biệt trọng lượng, thời gian thì đấu 
kéo dài khi có sự phần định thắng - thua. Trong quá trình 
đấu vật, các đô vật không được vi phạm những điều căm kị 
đã quy định. Thi đâu trên sới Vật trong vòng tròn, đường 
kính 5 - 6m. Sới vật thường bằng đất nện hoặc cát pha. 

Hội vật: đầu tiên là vật lào để chọn người vào vật giải, 
vật giải thấp để chọn dẫn đồ vật giỏi cho vật giải cao. 
Nhưng dù vật lèo hay vật giải, từng đôi vật vào sới đều 
mình trần, đóng khế màu, đi chân đất, thân thể không được 
xoa chất nhờn, Mở đầu trận đấu, hai đô vật cùng làm động 
tác xe đài để vái tạ thành hoàng và chào khán giả. Xe đài 
là hình thức thao diễn đẹp như rồng bay, phượng múa, hổ 
vờn áp đảo đôi phiơng. 


VDT có nguồn gốc gần với những truyền thuyết về sự 
nghiệp giữ nước của dân tộc qua nhiều thời kì lịch sử. 


VẬT ĐẢM BẢO (cg. vật cầm cố), một vật của người đi 
vay giao cho người chủ nợ của mình để đảm bảo món nợ. 
Người đi vay cam kết giao giá trị vật Ấy cho chủ nợ cho đến 
khi trả xong nợ thì mới thu hồi lại. Người chủ nợ giữ vật ấy, 
nhưng không trở thành người chủ sở hữu. Khi người vay nợ 
đến kì hạn không trả được nợ thì người chủ nợ được ưu tiên 
chiếm giá trị của vật ấy đem bán đi. 


VẬT ĐÀN HỒI ĐẲNG HƯỚNG, BẤT ĐẲNG HƯỚNG 
x. Đàn hồi đẳng hướng và bát đẳng hướng, 


VẬT ĐEN TUYỆT ĐỐI vật thể mà ở mọi nhiệt độ đều 
hấp thụ toàn bộ bức xạ điện từ đến nó. Phổ bức xạ của 
VĐTP chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nó, phân bố năng 
lượng trong phổ tuân theo định luật bức xạ Plăng. Trong 
các vật ở cùng nhiệt độ thì VĐTĐ là vật bức xạ mạnh 
nhất. Một vật rỗng và không trong suốt có một lỗ nhỏ sẽ 
có các tính chất của VĐTĐ. Bồ hóng, muội đen... là những 
vật gần như VĐTĐ. X(L. Plăng (Định (luật búc xạ).Viên 
(Đựnh luật bức xạ). 


VẬT ĐIỂM x. Chết điểm. 


VẬT ĐỌ thiết bị được đùng theo một cách cế định trong 
khi sử dụng nó để tái tạo hoặc cung cấp một hoặc nhiều giá 
trị đã biết của một đại lượng đã cho. Vd. quả cân, bình đong 
đung tích, điện trở chuẩn, can chuẩn, máy phát tần số, vv. 


VẬT GÂY RA DẤU VẾT vật thể, do sự tác động hoặc 
tác động trở lại đã tạo ra một hoặc nhiều dấu vết trèền một 
vật thể khác. Phần của vật thể trực tiếp tác động là phần 
eÁy ra dấu vết. Hoạt động giám định kĩ thuật hình sự căn cứ 
vào đặc điểm của dấu vết để xác định VGRIV, 


VẬT HẤP PHỤ vật rắn, có bể mặt riêng lớn, do đó có 
khả năng hút các phân tử hoặc ion lền bể mặt. Những VHP 


VẬT LÍ NÂNG LƯỢNG CAO VỰ 





điển hình là siicagen (SiO¿), nhôm oxit (AlzO¿), than hoạt 
tính và zeolit. Được dùng để làm khô (hút nước), làm sạch 
đụng dịch (nếu có khả năng hấp phụ tạp chất), tách chất ra 
khỏi một hỗn hợp, làm chất mang xúc tác. Xt. Hấp phụ. 


VẬT HẬU I. Giai đoạn phát triển của thực vật, có biểu 
hiện chính xác về mặt hình thái như ra lá, trổ hoa, quả 
chín, vv. 

2, Sự nghiên cứu ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu đến sự 
phát triển của sinh vật. Hiển theo nghĩa rộng thì VH còn là 
những đấu hiệu dễ nhận thấy trong cảnh vật tự nhiên, trong 
cây cỏ và loài vật, được vận dụng làm những căn cứ để xét 
đoán thời tiết, khí hậu, xác định thời vụ trong nông nghiệp. 
Kinh nghiệm về VH đã được đúc kết lại trong tục ngữ, ca 
dao Việt Nam như "Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay 
thì bão“; “Xoan chân chó, mó hạt bông”; “ĐÐom đóm bay ra, 
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trồng cà tra đỗ"; “Tua rua bằng mặt, cất bát cơm chiêm". 


VẬT HOÁ khái niệm triết học - xã hội học đùng để chỉ 
một hình thức lịch sử nhất thời của những quan hệ xã hội, 
trong đó quan hệ giữa người với người được co: là quan hệ 
giữa vật và vật, gán cho vật những đặc tính riêng của con 
người (nhân cách hoá). Một rrong những biểu hiện của VH 
là bái vật giáo đối với hàng hoá, tiền tệ, được Mac phân 
tích trong "Tư bản". 


VẬT KÍNH nộ phận quang học, là một hệ các thấu kính 
hội tụ đặt ở đầu của ống kính quan sát (kính thiên văn, 
kính hiển vi, vv.) để tạo ảnh của vật tại mặt phẳng tiêu 
của nó. Đôi với kính thiên văn, độ lớn của VK là đặc 
trưng quan trọng nhất của kính. VK càng lớn cho phép quan 
sát các thiên thể càng ở xa. Xt. Thấu kính quang học; Kính 
viền vọng. 


VẬT LÍ CHẤT RẮN lĩnh vực quan trọng của vật lí học 
nghiên cứu cấu trúc và các tính chất vật lí của các chất rắn, 
xây dựng lí thuyết để giải thích các tính chất đó. VLCR phát 
triển đặc biệt mạnh mẽ khi ứng dụng thuyết lượng tử. 
Những kết quả của nó trở thành cơ sở của kĩ thuật và công 
nghệ hiện đại, vd. công nghệ vi điện tử, Xt. C7 học lượng 
từ, Thuyết vùng: Chất rắn, Mạch ví điện tử. 


VẬT LÍ CÔNG NGHỆ hướng quan trọng của vật lí ứng 
dụng, nghiên cứu triển khai các kết quả của nghiên cứu ứng 
dụng thành công nghệ đưa vào sản xuất. Xt, Vột l ứng 
dụng; Công nghệ, 


VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG môn học thường kéo dài 2 - 4 học 
kì trong các năm học, từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 của 
các chương trình đại học hoặc cao đẳng. Nội dung của 
VLĐC là các kiến thức cơ bản nhất, chung nhất về vật lí 
học, cả lí thuyết và thực nghiệm; nhằm xây dựng nền tẳng 
cho việc học tập sầu vào các môn chuyên ngành về khoa 
hợc tự nhiên, khoa học kĩ thuật - công nghệ và khoa học xã 
hội. VLĐC thường có các bộ phận: cơ, nhiệt, điện, quang, 
lượng tử và thực nghiệm vật lí, mức độ của từng bộ phận 
phụ thuộc vào định hướng đào tạo. Xt.V4f lí học. 


VẬT LÍ ĐỊA CẤU x. Địa vát lí. 


VẬT LÍ HẠT CƠ BẢN chuyên ngành nghiên cứu các 
tính chất, quy luật biến đổi tương hỗ... của các hạt cơ bản. 
VLHCB khám phá cấu trúc vi mô của vật chất, là hướng lớn 
của vật lí học hiện đại cả về lí thuyết và thực nghiệm. 
Xt. Hạt cơ bản; Vột lí năng lượng cao. 


VẬT LÍ HẠT NHÂN phân ngành vật lí học, nghiên cứu 
cấu trúc và tính chất của các hạt nhân nguyên tử và những 
biến đổi của chúng, nghiên cứu những quá trình phần rã 
phóng xạ và phản ứng hạt nhân. XI. Hạt nhân nguyên tử, 
Nguyên tử, Phóng xạ; Phản ng hạt nhân. 


VẬT LÍ HỆ NHIÊU HẠT nghiên cứu các hệ gồm một 
số lớn các hạt vị mó, có thể là hệ hạt đẳng nhất, giữa chúng 
thường có tương tác đủ mạnh nên khó áp dụng phương pháp 
nhiễu loạn. VLHNH là một lĩnh vic nghiên cứu hiện đại, 
đang còn phát triển. 


VẬT LÍ HỌC khoa học về tự nhiên, chuyên nghiên cứu 
những quy luật đơn giản nhất và chung nhất của thế giới vật 
chất. Vì tính chất chung đó, VLH và các định luật của nó là 
cơ sở cho toàn bộ khoa học tự nhiên, của thế giới quan duy 
vật và nhận thức luận biện chứng. VLH chia ra các ngành: 
vật lí hạt cở bản, hạt nhân nguyên tử, nguyên tử, phân tử, 
chất rắn, plasma, vv. VLUH còn phần thành vật lí lí thuyết, 
vật lí thực nghiệm, VLH là ngành khoa học chính xác, các 
quy luật cơ bản được thể hiện bằng các phương trình toán 
học. Các ngành cơ bản của vật lí ){ thuyết là: cơ học cổ 
điển, điện động lực học, nhiệt động học, vật lí thống kê, 
thuyết tương đối, cơ học lượng tử, thuyết trfờng lượng tử, 
Các ngành vật lí thực nphiệm có nhiệm vụ kiểm chứng các 
kết luận lí thuyết và phát hiện các hiện tượng vật lí mới, sử 
dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại như máy gia tốc, 
máy tính điện tử, vv. Trong sự giao nhau của VLH và những 
môn khoa học tự nhiên khác, nảy sinh những môn vật lí sinh 
học, vật lí thiên văn, địa vật lí, hoá lí, vv, VLH là cơ sở của 
toàn bộ công nghệ và kí thuật hiện đại, kể cả những ngành 
mới như kĩ thuật vũ trụ, năng lượng hạt nhân, điện tử học 
lượng tử, ứn học, vv, Những phương hướng nghiên cứu hiện 
đại của vật lí học là các quy luật tương tác và cấu trúc sâu 
của thế giới vi mô và đại vĩ mô. 

VẬT LÍ KĨ THUẬT ngành nghiên cứu ứng dụng các 
thành tựu của vật lí học thành kĩ thuật để đưa vào ứng dụng 
trong sản xuất và đời sống, dẫn đến các công nghệ mới. 
Ngày nay, các thành tựu của vật lí học từ phòng thí nghiệm 
đi vào sản xuất rất nhanh, vd. linh kiện bán dẫn, mạch vì 
điện tử, laze, vv. VI.KT ngày càng phát triển để đấp ứng 
yêu cầu của sản xuất và phát triển vật lí học. 


VẬT LÍ KIỂN TRÚC môn khoa học ứng dụng nghiên 
cứu các quá trình vật lí có liên quan đến các giải pháp kiến 
trúc và xây dựng công trình, như quá trình trao đổi nhiệt, 
khả năng thông gió, chiếu sáng, cách âm, cách ẩm, điều 
hòa không khí, vv, 


VẬT LÍ NĂNG LƯỢNG CAO nghiên cứu các quy luật 
vật lí của các hạt vi mô với năng lượng rất cao từ khoảng 
một triệu điện tử (electron) - vôn (MeV) trở lên. Hiện các 
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V "VẬT LÍ NGÀY NAY" 





mắy gia tốc có thể đạt tới năng lượng hạt cỡ vài trăm tỉ điện 
tử (electron) - vôn (GeV). Phát hiện ra nhiều quy luật mới 
của các hạt vì mô, chúng được sắp xếp thành ba loại: quac, 
[epton, bozon. Xt. Thuyết trường lượng tử, Hạt cơ bản; Máy 
gùa tốc các hạt mang điện. 


"VẬT LÍ NGÀY NAY"' ấn phẩm chuyên ngành vật lí, 
thuộc Hội Vật lí Việt Nam, ra hàng tháng, xuất bản từ 1990, 
bằng uếng Việt; thông tỉn những thành tựu mới nhất trên 
thế giới và trong nước về vật lí học, cho giới vật lí học Việt 
Nam. LÀ một trong hai tạp chí vật lí hàng đầu của Việt 
Nam, được trao đổi với nhiều nước trên thế giới. Tổng biên 
tập đầu tiên là nhà vật lí Đào Vọng Đức. Trụ sở: 345/137/27 
Trường Chỉnh, Hà Nội, 


VẬT LÍ NGUYÊN TỬ một ngành của vật lí học nghiên 
cứu cấu trúc và trạng thái của các nguyên tử, ra đời từ đầu 
thế kỉ 20. Cho đến cuối thế kỉ 19, nguyên tử vẫn được 
xem là khống thể chia nhỏ được. Sau các phát minh ra 
phóng xạ (1896) và điện tử (1897), mới chứng minii được 
rằng nguyên tử là một hệ các hạt mang điện và hạt trung 
hoà (nơtron). Năm 1911, Rudơío (E. Rutherford) xây dựng 
mẫu nguyên tử đầu tiên rất sơ lược và cố nhiều mầu 
thuẫn, gọi là mẫu nguyên tử hành tính, trong đó các điện 
tử mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân nặng 
tích điện dương, tương tự như các hành tính quay quanh 
Mặt Trời, Năm 1913, những cơ sở đầu tiên của lí thuyết 
lượng tử, về nguyên tử được Bo (N. Bohr) xây dựng, vượt 
qua các mâu thuẫn của mẫu hành tỉnh, giải thích được các 
vạch phổ của nguyên tử hiđro và của các ion giống hiđro, 
nhưng chưa piải thích được phổ của các nguyên tử có số 
điện tử > 2. Lí thuyết đầy đủ về aguyên tử được xây đựng 
sau này dựa trên cơ sở của cơ học lượng tử. Những năm 30, 
40 thế kỉ 20, trong VLNT có cả các phần liên quan tới cấu 
trúc và trạng thái của hạt nhân, tỉa vũ trụ, hạt cơ bản, về 
sau, các phần nãy đã tách ra thành những ngành vật lí độc 
lập. XI. Nguyên tử. 


VẬT LÍ NHIỆT ĐỘ THẤP ngành của vật t học chuyên 
nghiên cứu các hiện tượng và quy luật vật lí ở lĩnh vực nhiệt 
độ thấp từ gần không độ tuyệt đối đến dưới nhiệt độ nítơ 
hoá lỏng (-195,8°C), vv. XL. Siêu dẫn; Ngưng tụ Bôda - 
Anhxtanh; Chất lỏng lượng tử. 


VẬT LÍ NÔNG NGHIỆP (tk. vật lí học nóng nghiệp), 
ngành khoa học nghiên cứu và ứng dụng những phương 
pháp, phương tiện nhằm điều chỉnh các điều kiện vật lí liền 
quan với đời sống cây trồng (vd. chế độ nhiệt trong đất, sự 
chiêu sáng, phóng xạ) nhằm nâng cao năng suất, tạo tính 
chín sớm của cây trỗng. VLNN được hình thành từ thế kỉ 20. 
Ở Việt Nam, mới ứng dụng như dòng tỉa phóng xạ để xử lí 
nông sản, hạt giống... ong công tác bảo vệ thực vật, vv. 


VẬT LÍ PHÂN TỬ phân ngành vật lí học, nghiên cứu 
nh chất vật lí của các chất ở các trạng thái có cấu tạo khác 
nhau trên cơ sở nghiên cứu cấu tạo vi mô là các phân tử của 
chúng. Do sự phát triển mạnh mẽ, VLPT đã phát triển 
thành nhiều ngành khoa học độc lập như vật lí chất rắn, vật 
lí các trạng thái lông, khí, vv. XL. Phân từ. 
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VẬT LÍ PLASMA ngành của vật lí học chuyến nghiên 
cứu các hiện tượng vật lí của thể plasma, ứng dụng plasma 
trong công nghệ hiện đại, (ông hợp nhiệt hạch có điều 
khiển, từ thuỷ động lực, vv. XL. Plansma, Tổng hợp nhiệt 
hạch có điều khiển. 


VẬT LÍ SINH HỌC (cg. lí sinh), môn học nghiên cứu 
liên ngănh có mục đích nghiên cứu các cơ chế của sự sống, 
trên cơ sở cấc quy luật và các phương tiện của vật lí học. Vd 
nghiên cứu cấu trúc sợi xoắn kép của phân tử ADN, lập bản 
đỗ bộ gen người. Xt. Vật lí học; Sinlt học. 


VẬT LÍ THIÊN VĂN bộ môn thiên văn học nghiên cứu 
các hiện tượng vật lí trong vũ trụ. Dựa trên đối tượng nghiên 
cứu, VLUTV được chia thành: vật lí Mặt Trời, vật lí hành 
tính, vật lí môi trường giữa các vì sao, vật lí sao, vật lí onh 
vân, vũ trụ học. Dựa trên phương pháp nghiền cứu, VLTYV 
chìa thành: trắc quang thiên văn, quang phổ thiên văn. trắc 
quang phổ thiên văn, vv. Trên cơ sở những thành tựu mới 
trong vật lí lí thuyết và vật lí thực nghiệm đã hình thành và 
nhát triển thiên văn vô tuyến, thiên văn Rơnghen và thiên 
văn pamma. Cơ sở của VLTV lí thuyết là các quy luật và lí 
thuyết của vật lí cơ bản. Xt. Thiên văn học. 


VẬT LÍ THỒNG KẼ (cø. cở học thống kê), bộ mồn vật 
lí học nghiên cứu các tính chất và ưạng thái của vật thể vĩ 
mô như một hệ gồm rất nhiều hạt vi mô (điện tử, nguyên tử, 
phân tử), sử dụng các phương pháp thống kê - xác suất. Là 
cơ sở của lí thuyết chất khí, chất lỏng, chất rấn và có phạm 
vì ứng dụng khá rộng. Bao gồm nhiệt động học thống kê, 
nghiên cứu các hệ ở trạng thái cân bằng thông kê và động 
học vật lí, hay nhiệt động học thống kê không cân bằng 
nghiên cứu các quá trình không cÃn bằng. VLTK được xây 
dựng trên cơ sở các định luật cơ học lượng tŸ được gọi là 
thống kê lượng tử. Nhiệm vụ chủ yếu của VLTK là tính 
toán các đại lượng vĩ mô đặc trưng cho trạng thái cân bằng 
thống kề của hệ trên cơ sở quy luật chuyển động của các 
hạt tạo nên hệ đó: các thế nhiệt động như năng lượng tự do, 
vv. Đối với trạng thái không cân bằng thì việc chính là xây 
dựng và giải các phương trình mô tã cấc quá trình không 
cân bằng trong hệ. Xt. Vật lý học. 


VẬT LÍ TINH THỂ lĩnh vực của vật lí học nghiên cứu 
quá trình hình thành các tính chất vật lí của tính thể, sự phụ 
thuộc của chúng vào cấu trúc, thành phần của tính thể... và 
các tác động vật lí t bên ngoài. Nghiên cứu ảnh hưởng của 
các loại sai hỏng cấu trúc lên các tính chất của tỉnh thể, 
Nghiên cứu quan hệ giữa các tính chất vật lí và các tính 
chất đối xứng của tính thể, vv. Xt. Tỉnh thể. 


VẬT LÍ TOÁN bộ phận của vật !í lí thuyết nghiên cứu 
phát triển các công cụ toán học dùng trong nghiên cứu vật lí 
lí thuyết, vd. các phương trình đạo hàm riêng phần, đại số 
tuyến (tính, lí thuyết nhóm đối xứng, vv, VLT đóng góp vào 
sự phát triển không chỉ vật lí học mà cả toán học. 


VẬT LÍ TRỊ LIỆU phương pháp phòng - chữa bệnh 
bằng cách sử dụng các tác nhân vật lí tự nhiền hay nhân 
tạo: nước, không khí, nóng, lạnh, khí hậu, độ cao vùng 
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VÂT LIỆU COMPOSTT V 





núi, điện, các tủa sáng, Ha X, tía cực tím, tia hỗng ngoại, 
siêu âm, các chất đẳng vị phóng xạ. thể dục - thể thao, đi 
bộ, dưỡng sinh, vv. Có hiệu quả cao đối với nhiều bệnh, 
đặc biệt là các bệnh mạn tính, người cao tuổi, người 
khuyết tật. 


VẬT LÍ ỨNG DỰNG bộ nhận nghiên cứu ứng dụng của 
vật lí học. VLUUD nghiên cứu áp dụng các thành tựu của 
nghiên cứu cơ bản trong vật lí học vào sản xuất và đời sống. 


VẬT LÍ VÔ TUYẾN ngành của vật lí học nghiên cứu các 
quá trình liên quan đến dao động điện từ và sóng vô tmyển 
nhứ: sự tạo ra các đao động điện từ, sự lan truyền của 
chúng, sự biến đổi tần số và sự tương tác của điện từ 
trường với các điện tích trong chân không hoặc trong mỗi 
trường vật chất, Phương pháp nghiên cứu của VLVT thâm 
nhập vào nhiều lĩnh vực của vật lí như quang học, vật lí chất 
rắn, vv. Một số lĩnh vực VUVT hiện này đã phát ưiển thành 
những chuyên ngành độc lập như vô tuyến thiên văn, phổ 
học vó tuyến, điện tử học lượng tử, vv. Xt. Sáng vô tuyến. 


VẬT LIỆU ÁP ĐIỆN vật liệu biến đạng khi có tác dụng 
của điện trường, vd. thạch anh, BaTiOa, vv. VLUAD được 
dùng rộng rãi trong các ngành: đo lường, điều khiển tự 
động, siêu ầm, vv. Trong đồng hỗ, máy tính, VLAĐ được 
dùng làm các linh kiện tạo tần số chính xác. Gốm áp điện 
đùng trong đầu thu phát siều âm là bộ phận quan trọng của 
nhiều thiết bị y tế hiện đại, thiết bị thuỷ định vị. Xt. Áp 
điện; Siêu âm. 

VẬT LIỆU BÁN DẪN các đơn chất hoặc hợp chất có 
khả năng dẫn điện yếu và giảm điện trở khi tăng nhiệt độ. 
Thco nhiều tính chất vật lí, VLBD chiếm vị trí trung gian 
giữa kím loại dẫn điện tốt và các chất cách điện. Các 
VLBD truyền thống là gecmani (Ge€), silic (Sĩ), selen (Se), 
cađimi (Cđ), tali (Ta), một số hợp chất AIII BV và AII BVI 
giữa một số nguyên tố thuộc nhóm II, V và II, VỊ trong 
bảng tuần hoàn các nguyên tố. Nhờ những tính chất đặc biệt 
của mình, VUBD được dùng để chế tạo các điôt, tranzito, vị 
mạch... sử dụng trong nhiều hệ thống thiết bị điện, điện tử, 
quang, nhiệt. Người ta sử dụng chất hán dẫn để tạo các lớp 
biên có đặc tính chỉ cho dòng điện chạy theo một chiểu, cơ 
sở để chế tạo các bộ chỉnh lưu (nấn dòng) hoặc các bộ 
- khuếch đại sóng vô tuyến tân số cao. Hiệu ứng nhiệt điện 
và quang điện cho phép sử đụng bán dẫn trong các bộ cảm 
nhiệt và cảm quang. 


VẬT LIỆU BỘT THIẾU KẾT vật liệu chế tạo theo 
phương pháp luyện kim bột với ba công đoạn chính: tạo bột, 
tạo hình sản phẩm và thiêu kết, VLBTK thông thường chứa 
nhiều thành phần bột với những tính chất khác nhau, tạo 
cho sản phẩm có những tính năng mà vật liệu thông thường 
không thể có: chju mài mòn, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt, vv. Có 
thể phân loại thành ba nhóm chính: !) VUBTK trên có sở 
các bột kim loại thông dụng: sắt, đồng, thép không gỉ, vv. 
thường dùng để chế tạo các chị tiết ma sát, chị: mài mồn, 
các bộ lọc, các lõi từ và nam châm, vv, 2) VLBTK trên cơ 
sở các hợp chất khó chảy như oxit, cacbit, nitrïc... thường 


đùng để chế tạo các dụng cụ cất, khuôn mẫu, các chỉ tiết 
chịu nhiệt độ cao. 3) VLBTK trên cơ sở các bột nguội 
nhanh với những tính năng đặc biệt. 


VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN hợp chất dẫn điện tỗổi (sứ, thuỷ 
tính, mica, bakelt), dùng để chế tạo các ch: tiết cách điện, 
tầm phủ máy móc và thiết bị điện. 


VẬT LIỆU CHỊU AXTT gẳm các loại: gồm chịu axit, xi 
mãng chịu axit, thuỷ tình chịu axit, vật liệu hữu cơ chịu axit. 

l) Gốm chịu axit: có thể là sành cứng (sành đất sét có 
thâm một lượng cát thạch anh) hay sứ cứng, hệ giàu S:O; ; 
các dạng sản phẩm là bình chứa axit, nổi phần ứng, vòng và 
vật đệm, quạt. bơm, ống dẫn và gạch chịu axir Thành phần 
có ích là khoáng mulit (3A1;Os.2S¡iO;) và quấc dư (SiO;) 
làm tăng độ bẩn cơ, bền nhiệt, bền hoá; sản phẩm gốm chịu 
axit phải nung chín hoàn toàn (độ hút nước càng bé và bằng 
không càng tốt). 2) Xi măng chịu axit: sẳn xuất từ cát thạch 
anh sạch nghiền mịn Na;ŠiT„ thuỷ tỉnh lỏng và nước; các 
vật liệu rấn được trộn đều theo đơn. Khi dùng trộn với dung 
dịch nước đã pha thuỷ tỉnh lồng thành vữa. 3) Thuỷ tính bền 
axit như loại Duranglas chứa S1O›, B2O;, Al;O;, Na;O; thuỷ 
tình thạch anh chứa 100% SiO; là loại thuỷ t'nh bển axit 
nhất nhưng khó sản xuất nhất vì SiO› nóng chảy ở nhiệt độ 
lớn hơn I.750°C và gia công rất khó. 4) Vật liệu hữu cơ chịu 
axit dùng làm bơm chịu axI. 


VẬT LIỆU CHỊU LỬA vật liệu bền đối với nhiệt: vd. 
amiănep (MgzSO,¡(OH);.HạO) chịu được nhiệt độ cao 
(khoảng 1.5002C), dùng làm vật liệu chịu lửa ở dạng sợi, 
giấy và làm ngói fibrô xi măng; gạch chịu lửa chịu được 
nhiệt đệ tối thiểu là I.,600°C. Xt. Gạch chịu nhiệt. 


VẬT LIỆU CHỊU MÀI MÒN vật liệu dùng để chế tạo 
các chi tiết máy như ổ trượt, bạc lót, vv., làm việc trong 
điểu kiện ma sắt trượt và cần có hệ số ma sát thấp, không 
đính bám, có khả năng chạy rà tốt, dẫn nhiệt tốt và ổn định 
tính chất trong thời gian dài. Thường sử dụng 3 loại vật liệu: 
1) Kim loại đạng khối gỗm gang, các hợp kim trên cơ sở 
thiếc, đẳng, nhâm, kẽm, trong đó bacbit và kim loại hai lớp 
(bimetan) được sử đụng rộng rãi, 2) Phí kim loại gồm gỗ, 
eraphit, các chất hữu cơ poliamit, politetrafloetilen, vv., có 
hệ số ma sát thấp và làm việc tốt trong điều kiện môi 
trường ăn mòn. 3) Bột thiêu kết thường là hỗn hợp của 
nhiều kim loại hoặc kim loại và phi kim loại để bảo đảm 
khả năng chịu mài mòn tốt nhất. 


VẬT LIỆU COMPOSIT vật liệu gồm hai hoặc nhiều 
thành phần kết hợp với nhau để có tính năng tổng hợp hơn 
hẳn từng thành phần riêng lẻ. Thông thường, VUC có hai 
thành phần: cốt và nền. Cốt có nhiệm vụ chính là chịu tải 
trọng, nên phải có độ bền cao, thường là các sợi thuỷ tỉnh, 
các sợi hoặc hạt cacbua silíc, ốm, các sợi thép, các râu đơn 
tỉnh thể, vv. Nền có nhiệm vụ như là chất kết đính, tạo hên 
kết tốt giữa các phần tử của cốt, thường dùng chất dẻo hoặc 
các kim loại có độ đểo cao như nhậm, đồng, vv. Phân biệt 
các VLC sợi, bạt và tấm. Dựa theo cấu trúc của vật liệu, ta 
có vật liệu xơ, vật liệu cốt sợi, vật liệu tính thể dạng chì, vật 
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liệu phân thớ, vật liệu cao phân tử, vv. Tuỳ theo cách cấu 
tạo mà nhận được các vật liệu có độ bển, độ cứng, độ 
nhiễm điện, nhiễm từ... theo yêu cầu. 

VẬT LIỆU DI TRUYÊN chất mang thông tin quyết định 
các tính chất của cơ thể sinh vật. Ở hầu hết các sinh vật, 
VLDT là ADN, số còn lại là ARN, 


VẬT LIỆU HỌC ngành khoa học tổng hợp nghiên cứu 
các quy luật chung về cấu trúc và tính chất của các họ vật 
liệu khác nhau: kim loại, gốm, polime, composit, vv. trên 
cơ sở nghiên cứu bản chất lực liên kết (kim loại, ion, đồng 
hoá trị), cấu trúc và khuyết tật mạng tỉnh thể, vv. VLH 
mới xuất hiện nhiều thập kỉ gần đây nhờ các thành tựu 
khoa học của nhiều ngành, cho thấy tổn tại các quy luật 
chung về mối liên hệ giữa lực liên kết, cấu trúc và tính 
chất của nhiễu họ vật liệu mà trước đây thường được 
nghiên cứu riêng lẻ, 


VẬT LIỆU MA SÁT x. Vật liệu chịu mài mòit. 


VẬT LIỆU NANO vật liệu có cấu trúc các hạt, các sợi, 
các ống, các tấm mỏng, vv. có kích thước đặc trưng (đường 
kính hạt, sợi, ống, bể dày tấm mỏng, vv.) khoảng từ l nam 
đến 100 nm (nm = nanomét = 10m). VLN là cơ sở của 
công nghệ nano, chúng có nhiều tính chất kì diệu và mới 
mẻ, vd. ống cacbon Fulơren (Fullerene) là vật liệu ống 
nano có độ bền kỉ lục và trở thành siêu dẫn khi có pha tạp 
chất thích hợp. 





Vật liệu nano 


Ống xoắn cacbon Fulơren 
(kích thước nanomét bê ngang) 


VẬT LIỆU NGUỘI NHANH vật liệu chế tạo bằng 
phương pháp nguội nhanh kim loại hoặc hợp kim từ trạng 
thái lỏng với tốc độ làm nguội (giảm nhiệt độ) từ hàng 
trăm đến hàng tỉ độ/giây. Nếu tốc độ nguội chưa đủ cao 
thì vật liệu có tổ chức tỉnh thể rất nhỏ, cỡ micrômét hoặc 
bé hơn, gọi là vật liệu vi tỉnh thể, Nếu tốc độ nguội cao 
hơn giá trị xác định, vật liệu có tổ chức vô định hình, gọi 
là vật liệu vô định hình hoặc kim loại thuỷ tỉnh. VLNN có 
nhiều tính chất hấp dẫn, được sử dụng ngày càng rộng rãi 
trong kĩ thuật. 


VẬT LIỆU NHỚ HÌNH vật liệu có thể tái tạo lại hình 
dạng ban đầu đã tạo ra trước đó và đã bị xoá đi. Tiêu biểu 
cho VLNH là hợp kim sắt - niken (FeNi). Một dãy hợp 
kim FeNi uốn thành hình ngôi sao, sau đó đuỗi thẳng và 
khi nung lên nhiệt độ xác định sẽ tái tạo lại hình ngôi sao 
ban đầu. VLNH có triển vọng ứng đụng to lớn trong kĩ 
thuật hiện đại. Vd. để chế tạo các anten vũ trụ có kích 
thước lớn. 


VẬT LIỆU NỔ các loại thuốc nổ và phụ kiện gây nổ (kíp 
nổ, ngòi nổ, đây nổ...) dùng trong chiến đấu, sản xuất công 
nghiệp và các mục đích dân dụng khác. Theo Nghị định số 
47-CP, ngày 12.8.1996 của Chính phủ về quản lí vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ, VLN phải được quản lí chặt chẽ 
để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh và sản xuất 
theo kế hoạch của Nhà nước. Nhà nước nghiêm cấm sử 
dụng VLN trái với quy định. Việc sản xuất VLN quân dụng 
chỉ được thực hiện trong các cơ sở của quân đội và công an. 
Việc quản lí, sử dụng VLN quân dụng do Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an quy định cụ thể. Việc sản xuất, sử dụng VLN 
công nghiệp phải được Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện bảo đảm an nỉnh, trật tự; Bộ Công nghiệp cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, cung 
ứng VLN công nghiệp và được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyển cấp giấy đăng kí kinh doanh mới được hoạt động. 
Trước đây, việc quản lí VLN được thực hiện theo Nghị định 
số 33-CP ngày 24.2.1973 của Hội đồng Chính phủ về tàng 
trữ và sử dụng VLN. 


VẬT LIỆU SIÊU DẪN kim loại, hợp kim, chất hoặc hợp 
chất có điện trở suất gần bằng không (tính siêu dẫn) ở nhiệt 
độ có thể sử dụng trong kĩ thuật. Những VLSD phát hiện 
trước 1973 có nhiệt độ tới hạn không quá 23 K (tức -250C), 
hạn chế khả năng ứng dụng. Sau 1987,:phát hiện được các 
chất siêu dẫn nhiệt độ cao, với nhiệt độ tới hạn cao hơn 
nhiệt độ nitơ lỏng (77K hay -l96°C), mở ra những triển 
vọng ứng dụng mới. 


VẬT LIỆU SIÊU DẺO vật liệu kim loại có khả năng 
biến dạng dẻo rất lớn (tính siêu dẻo) đến 2.000% hoặc cao 
hơn trong khoảng nhiệt độ và tốc độ biến dạng xác định. 
Nhiều hợp kim siêu đẻo cơ sở nhôm, kẽm, magie được sử 
dụng trong công nghiệp để chế tạo các chỉ tiết có hình đáng 
phức tạp. 


VẬT LIỆU SIÊU TINH KHIẾT vật liệu dùng trong các 
ngành công nghệ cao đòi hỏi độ tính khiết siêu cao như vật 
liệu bán dẫn (Si, Ge, AsGa,...) vật liệu kim loại (Au, AI,..), 
vật liệu khí (H;, O;, He,...), vv. Độ tính khiết thường được 
đánh giá bằng số con số 9 ở trong thành phần của vật liệu, 
vd. vật liệu Sỉ dùng trong công nghiệp bán dẫn có thể đạt 
tới độ tĩnh khiết 8 số 9 (99/999999%), VLSTK thu được 
bằng nhiêu cách tỉnh luyện hoá học và vật lí, vd. trong công 
nghệ bán dẫn thường dùng phương pháp nóng chảy vùng. 
VLSTK có thể có những tính chất mà vật liệu thông thường 
không có, vd. Fe siêu tỉnh khiết rất khó bị rỉ trong điều kiện 
thông thường. Xt. Nóng chảy vùng. 


VẬT LIỆU TRANG TRÍ vật liệu chuyên dùng cho việc 
trang trí (bên trong và bên ngoài) nhà cửa như các vật liệu 
ốp tường, các cấu kiện cho các hoạ tiết trang trí (gð chí, 
phào trần, đầu cột, vv.). 


VẬT LIỆU TỪ các chất có từ tính thích hợp được dùng 
rộng rãi trong kĩ thuật. Có các loại vật liệu sắt từ, fen - từ, 
phản sắt từ, thuận từ và nghịch từ, VỀ mặt từ hoá có thể 
chia VLT ra 2 loại chính: VLƯT mềm và VLT cứng. Loại đầu 
chủ yếu đùng làm vật dẫn từ trong các mạch từ có các thông 
số thay đổi (rơle, biến áp, động cơ điện, vv.). Loại thứ haì 
giữ được độ từ dư lớn, được dùng chế tạo các nam châm 
vĩnh cửu. XI. Từ học; Sát từ; Feri - từ. 


VẬT MANG DẤU VẾT vật thể lưu giữ kết quả tác động 
của vật thể khác vào nó đưới dạng những dấu vết. Những 
đấu vết này phản ánh thuộc tính của vật gãy ra đấu vết và 
cơ chế tác động. VMDV chứa, lưu giữ dấu vết, là mẫu so 
sánh cho những dấu vết với vật gây ra dấu vết. Trong một 
số trường hợp, VMDV đồng thời cũng là vật gây dấu vết 
do tác động qua lại với vật thể khác, VMDV được sử dụng 
- phục vụ trực tiếp trong công tác giám định kĩ thuật hình 
sự. Vd. vỗ đạn và đầu đạn là vật mang dấu vết súng để lại 
khi bắn. 


VẬT MANG HƠI vật thể càn lưu giữ lại mùi hơi của 
nguồn hơi khác nhiễm vào nó trong một thời gian nhất định. 
VMH là căn cứ để chó nghiệp vụ piám định, tìm ra nguồn 
hơi, giúp tìm thủ phạm gÂy án hoặc nạn nhân, 


VẬT MANG TIN các phương tiện lưu giữ và truyền đạt 
trí thức và thông tin rên mọi chất liệu từ khi có chữ viết đến 
nay (đât nung, đá, vỏ, lá cầy, lụa, mai rùa, tre, gìấy...). Đến 
nay, đã có thêm các đạng thức nghe nhìn hiện đại như CD, 
CD-ROM, băng từ, video, vì phim, vị phiếu, vv. 


VẬT MANG TRÙNG sinh vật sống chứa mầm bệnh, 
nhưng không cố dấu hiệu phát bệnh. Những VMT lành là 
những con vật chưa bao giờ phát bệnh, không phát bệnh và 
sẽ không phát bệnh. Những VMT sớm là những con VMT 
có khả năng làm lây bệnh, nhưng chưa phát bệnh ra ngoài. 
Những VMT mới khỏi bệnh là những con vừa mắc bệnh 
thời gian trước (dài hay ngắn) nay khỏi bệnh, VMT có thể 

là động vật hoặc côn trùng, hoặc loài nhuyễn thể, vv. 


VẬT NGANG GIÁ CHƯNG hàng hoá biểu hiện giá trị 
của tất cả các hàng hoá khác và phục vụ việc trao đổi hàng 
hoá. Trong giai đoạn phát triển cổ xưa của trao đổi, khi trao 
đổi còn mang tính ngẫu nhiên và không thường xuyên thì 
các sản phẩm trao đổi trực tiếp với nhau. Theo đà phát triển 
của sản xuất và trao đổi hàng hoá, một sản phẩm nào đó 
luôn luôn được đem ra trao đổi với nhiều hàng hoá khác, do 
đó nó tự phát đứng ra khỏi thế giới hàng hoá và giữ vai trò 
VNGC, Tuỳ theo điều kiện sản xuất và trao đổi của các đân 
tộc khác nhau, những sản phẩm khác nhau như ngũ cốc, 
lông, thú, súc vật, các thứ kim loại... đã đóng vai trò VNGC. 
Cùng với sự phát triển hơn nữa của sản xuất hàng hoá và 
mở rộng buôn bán trên thế giới, các kim loại quý như vàng 
và bạc đã bắt đầu đóng vai trò VNGC ở khắp nơi, sau đó 


VẬT SỞ HỮU CHUNG V 


chúng đã biến thành tiền tệ. Cuối cùng, vàng cũng như tiền 
giấy và chứng khoán có giá khác thay thế vàng trong quá 
trình lưu thông đã thực hiện chức năng VNGC trong tất cả 
các nghiệp vụ buôn bán. 


VẬT NUÔI x. Ga cầm: Gia súc. 


VẬT PHẨM TIÊU ĐÙNG những sản phẩm dùng để 
thoả măn nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Sản phẩm này được 
sản xuất ra, đi vào tiêu dùng cá nhân bằng hai cách: trực 
tiếp không thông qua lưu thông hàng hoá và thông qua lựu 
thông hàng hoá. Trong một nền kinh tế lạc hậu mang nặng 
tính tự cung tự cấp thì tỉ lệ VPTD nhằm tực tiếp thoả mãn 
nhu cầu cá nhân khá lớn. Kinh tế sân xuất hàng hoá càng 
phát triển, tỉ lệ này giẩm xuống dần; ngược lại, bộ phận 
VPTD nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhần thông qua lưu thông 
hàng hoá tăng lên tương ứng. Toàn bộ VPTD được xếp vào 
hai nhóm: thực phẩm và phi thực phẩm. Những vật phẩm 
thuộc nhóm thực phẩm phải được tiêu dùng ngay hoặc trong 
một thời gian ngắn (vd. thịt nơi sống, gạo, cơm, phở, bia, 
nước ngọt, vv.). Còn các sản phẩm thuộc nhóm phi thực 
phẩm đi vào tiêu đùng trong thời gian lâu dài (vd. nhà cửa, 
quần áo, giày mũ, phương tiện ới lại, vv.). Kinh tế đất nước 
càng phát triển thì t trọng VPTD thuộc nhóm phi thực phẩm 
tăng nhanh hơn VPTD thuộc nhóm thực phẩm. 


VẬT RẮN BIẾN DẠNG vật rắn mà khi chịu tác dụng 
của ngoại lực, khoảng cách giữa các phần tử của nó thay 
đổi. Hệ lực liền kết nội tại của các phần tử cũng thay đổi 
theo, có xu hướng, chống lại biến dạng do ngoại lực gây ra. 
Các vật rắn thực đều là VRBD. 


VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI vật thể gồm vô hạn các chất 
điểm mà khoảng cách giữa hai chất điểm bất,kì luôn luôn 
không đổi. VRTĐ là một trong hai mồ hình lí tưởng đơn 
giản nhất của vật thể (chất điểm, VRTĐ) khi biến dạng của 
vật quá bé hoặc không đóng vai trò quan trọng, có thể bỏ 
qua được. Các kết quả khảo sát thu được từ mô hình VRTĐ 
không những cho phép nhận được các quy luật về cân bằng 
và chuyển động của vật rắn không biến dạng mà còn cho 
các điều kiện cần để khảo sát vật rắn biến đạng. (X\t. Vệi 
rấu biến dạng). 


VẬT SỞ HỮU CHUNG (L. Res Communis), sở hữu của 
nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở 
hữu chung theo phẩn và sở hữu chung hợp nhất. VSHC là 
tài sản chung, Quyền sở hữu chưng được xác lập theo thoả 
thuận của các chủ sở hữu, theo quy định của pháp luật hoặc 
theo tập quán. 

Sở hữu chung theo phẩn là sở hữu chung mà trong đó 
phần quyển sở hữu của mỗi chủ sở hiữm được xác định đối 
với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phẩn có 
quyền, nghĩa vụ đối với VSHC tương ứng với phần quyển 
sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Sở hữu chung hợp nhất (vd. sở hữu chung của vợ chồng) 
là sở hữu chung mà trong đó phần quyển sở hữu của mỗi 
chủ sở hữu không được xác định đối với tài sản chung. Sở 
hữu chung hợp nhất bao gồm sở hữu chung hợp nhất có thể 
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phân chia và sở hữu chung hợp nhất không phân chia. Các 
chủ sở hữu chung hợp nhất có quyển, nehĩa vụ ngang nhau 
đối với tài sẵn thuộc sở hữu chung. 

Sở hữu chưng của cộng đồng !à sở hữu của dòng họ, thôn, 
ấp, làng, bản, cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dẫn cư 
khác đốt với tài sản được hình thành thco tập quán, tài sản 
do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, 
quyên góp, được tìng cho chung hoặc từ các nguồn khác 
phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thoả 
mãn lợi ích chung hợp pháp của cả cộng đồng. Các thành 
viên của cộng đẳng cùng quản lí, sử dụng, định đoạt tài sẵn 
chung theo thoả thuận hoặc theo tập quán, vì lợi ích của 
cộng đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 
Tài sẵn chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất 
không phân chia. 


VẬT THỂ một hình thức tổn tại của vật chất. Thco cách 
hiểu thông thường, VT là cái do vật chất tạo nên và chiếm 
một chỗ trong không gian. Theo quan điểm vật lí học, VT là 
một dạng vật chất, bao gồm tất cả các vật vĩ mô ở các trạng 
thái khác nhau (khí, lỏng, dnh thể) và các hạt có khối lượng 
tĩnh (phân tử, nguyên tử, hạt nhân, điện tử, hạt cơ bản...) tạo 
nên chúng. VT có cấu trúc gián đoạn và khối lượng không 
thay đổi. Khác với VT, trường là một dạng đặc biệt của vật 
chất, cố cấu trúc liền tục và không có khối lượng tĩnh 
(trường điện từ, trường hấp dẫn, trường mezon, trường 
nncleon, vv.). Trong vũ trụ vị mô, sự phân biệt giữa VT và 
trường chỉ là tương đốt: ở đây, VT mất tính gián đoạn thuần 
tuý và trường cũng mất tính liên tục thuần tuý. Trong vật lí 
học hiện đại, VT và trường là hai dạng vật chất có mỗi liên 
hệ khăng khít với nhau, chuyển hoá lẫn nhau, biểu hiện sự 
đồng nhất giữa tính gián đoạn (hạt) và tính liên tục (sóng) 
của vật thể vị mô. 


VẬT THIÊNG vật mang trên người (vd. vòng Lay, vòng 
cổ hay một lá bùa, một vật kì ma), theo tín ngưỡng dân gian, 
nhằm tránh những điều ác do siêu linh gầy nền. Vật đó có 
khi cũng là một đổ trang sức. VT cũng còn là vật mà thầy 
cúng, thầy mo dùng để làm vật kị trừ từng loại ma khác 
nhau trong quá trình chữa bệnh, đuổi tà. Một số dân tộc 
mang đỗ trang sức bằng bạc, có khi rất nặng, cũng lại nhằm 
chõng gió độc, cảm cúm. Những thứ đó không gọi là VT. 


VẬT THOÁT NƯỚC KIỂU LĂNG TRỤ (tk. lăng trụ đá 
tiêu thoát nước), khối đá hình lăng trụ được xây ở chân mái 
hạ lưu đập đất để tập trung nước tưới thấru qua đập và tiêu 
thoát xuống hạ lưu, đồng thời có tác dụng ha thấp đường 
bão hoà nước thấm trong thân đập, gia cð chân và mái hạ 
lưu đập. 


VẬT TRUNG GIAN TRUYỂN BỆNH sinh vật mang 
(ác nhân gây bệnh truyền tY người bệnh (hoặc động vật bị 
bệnh) sang người lành. Vd, bọ chét là VTGTB truyền bệnh 
dịch hạch từ chuột bị bệnh địch hạch sang người; muỗi 
Anophelzs là VTGTB ưuyễn bệnh sốt rét, vv. 

VẬT TRUYỀN I1. Phân tử ADN (plasmit, phagở, vint), 
dùng để chuyển một gen hay một đoạn ADN vào một tế bào. 


840 























—— 


2. Sinh vật trung gian truyền bệnh (x. Vật /rưng gin 
truyền bệnh). 


VẬT TƯ những sản phẩm dùng cho sản xuất như nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liện, điện năng, bán thành phẩm, thiết 
bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng, vv. VT gồm nhiều thứ, 
nhiều loại; cùng với sự tiến bộ của sẵn xuất, VT có xu 
hướng ngày càng tăng cả về khối lượng và về mặt hàng. 
Trong công tác kế hoạch và quản lí cũng như tổ chức kinh 
doanh VT, VT được phân loại thco những tiêu thức chủ yếu: 
căn cứ vào công dụng trong tiêu dùng sản xuất, chia ra 
thành nguyên liệu và thiết bị; căn cf vào tính chất sử dụng, 
chia ra thành thông dụng và chuyên dùng; cần cứ vào sự 
phân cấp quản lí, chia ra thành VT do nhà nước thống nhất 
quản )í và VT không do nhà nước thống nhất quản lí. 


VẬT TƯ KĨ THUẬT QUÂN SỰ các loại vật liện phục 
vụ cho sản xuất vũ khí, đạn dược, thiết bị, phương tiện cho 
các binh chủng, lực lượng vũ trang trong thời bình cũng nhĩ 
trong thời chiến. 

VẬT TỰ DO môn thể thao đối kháng giữa hai vận động 
viền theo luật quy định. Được xếp hạng theo cân nặng ở các 
độ tuổi khác nhau. Thị đấu: hai vận động viên ôm lấy nhau, 
dùng sức và kĩ thuật làm đối phương ngã (hai vai chạm sới 
vật cùng một lúc) để giành thắng lợi hoặc thắng điểm. Vật 
có lịch sử lâu đời, là một phần trong chương tình thị chung 
kết ở các đại hội Òlympic cổ đại, lễ hội của nhiều dân tộc 
trên thê giới. Vận động viên được ti do lựa chọn các miếng 
đánh để thi đấu trong tư thế đứng (vật đứng) và ở từ thế bò 
(vật bò): dẫn xuống thẩm, đây, vẫn người, quăng, cầu vồng, 
gồng. lật, quật, cuốn, vv. các động tác khoá, nhang, gài 
chân... Trận đấu tiến hành 1 biệp 5 phút đối với thanh niên 
và người lớn, 4 phút đối với trẻ em và thiếu niên. Điều 
khiển trận đấu gồm tổng trọng tài chính, trọng tài trên sới, 
trọng tài biên. Cho điểm theo nguyên tắc đa số, theo chất 
lượng, thẩm mĩ miếng đánh: 1 - 5 điểm. Nếu hiệp chính 
($ phút hoặc 4 phút, tưỳ theo lứa tuổi) hai vận động viên 
bằng điểm thì trọng tài cho thi đấu ngay hiệp phụ cho đến 
khi một trong hai vận động viên hơn nhau 3 điểm. Vận 
động viên hơn điểm là người thắng cuộc. Sới vật hình tròn, 
đường kính 9 m, đày 4 - 6 cm bằng chất liệu mềm, xung 
quanh mép rộng: 1,2 - 1,5 m và cùng độ dày của sới. VTD 
đưa vào chương trình thi đấu chính thức đại hội Ôlympic hiện 
đại từ 1904. Liên đoàn Vật Nghiệp dư Quốc tế (Fédératon 
Internationale de Lute Amateur, FILA) thành lập 1912, 
hiện có hơn 100 liên đoàn quốc gia thành viên. Ở Việt 
Nam, VTD phát triển từ 1978, trên cơ sở vật dân tộc. Hằng 
năm tiến hành giải vô địch quốc gia. Năm 1979, Liên đoàn 
Vật tý do Việt Nam thành lập và là thành viên của FILA. 


VẬT TỰ NÓ một khái niệm cơ hản của Kantơ (E. Kan0. 
Ông thừa nhận thế giới khách quan tổn tại độc lập với ý 
thức của con người, thế giới này bao gồm những VTN. 
Thuyết bất khả trị hay "không thể biết" của ông đã khẳng 
định rằng VTN là không thể nhận thức được; con người có 
thể nhận thức những hiện tượng bể ngoài, chứ không thể 
nào biết được bản chất sâu xa của VTN. Trong lịch sử triết 











học, quan niệm VTN của Kantơ đã bị phê phần là một khái 
niệm trống rỗng, và với VTN, học thuyết của Kantơ đã dẫn 
đến chủ nghĩa đuy tâm tiên nghiệm. Hêgheu (F. Hegel) phê 
phán khái niệm VTN là tách rời bản chất và hiện tượng. 
Trên quan điểm duy vật biện chứng, Enghen tiếp tục phê 
phán Kantơ, ông khẳng định rằng con người có thể nhận 
thức được và nhận thức đúng được bản chất mọi s\f vật và 
hiện tượng, không có một ranh giới VN nào mà nhận thức 
của con người không thể vượt qua được. Nhận thức là một 
quá trình không ngừng đi sâu vào bản chất sự vật, là quá 
trình biên VTN thành "vật cho ta". 


VẬT VÔ CHỦ (L. Res nullinius - vật không thuộc sở hữu 
của ai cả), vật không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở 
hữu đã từ bỏ quyền sở hữu. Theo quy định của Bộ luật dân 
sự tại điều 247, người đã phát hiện VVC là động sản, thì có 
quyền sở hữu tài sẳn đó theo quy định của pháp luật, nếu 
vật được phát hiện là bất động sản, thì bất động sẵn đó 
thuộc Nhà nước. Người phát hiện vật không xác định được 
ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc eiao nộp cho uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất 
để thồng báo công khai cho chủ sở hữu biết để nhận 
lạiViệc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ 
hợ., tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, nh trạng, 
số lượng, khối lượng tài sản giao nộp. Uỷ ban nhân dần 
hoặc công an cơ sở đã nhận vật phải thông báo cho người 
phát hiện về kết quả xác định chủ sở hifu. Trong trường hợp 
vật không xác định được ai là chủ sở hữu là động sản, thì 
sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai, mà vẫn 
không xác định được ai là chủ sở hữu, thì động sản đó thuộc 
sở hữu của người phát hiện theo quy định của pháp luật; 
nếu vật là bất động sản, thì sau 5 năm, kể từ ngày thông 
báo công khai vẫn chưa xác định được ai là chủ sở hữu, thì 
bất động sản đó thuộc Nhà nước; người phát hiện được 
hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật. 


VẦU (Arundinaria sp.), loài tre nứa thuộc chỉ Sặt 
(Arundinaria), phần họ Tre nứa (Bambugoidede). Thân 
ngầm bò lan trong đất, có mắt mọc thành măng sau phát 
triển thành cây. Cây mọc phân tán, cao 7 - 10 m. Thân, lá 
có nhiều lông cứng. Hoa hình bông, bao hoa không phát 
triển, có mày nhỏ xếp vào nhau thành chuỗi màu tím 
nhạt. Ở Việt Nam, thường gặp ở vùng có lượng mưa trên 
2.500 mm/năm thuộc các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Lai 
Châu, Bắc Kạn, Thái Nguyễn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Quảng Ninh. V làm nguyên liệu giấy, làm nhà, cầu 
phao, phủ đất trống đổi trọc. Măng dùng làm thức ăn sau 
khi luộc khử chất đắng. 


VẬY BỤNG loại vây chấn ở bụng cá, tương ứng với chỉ 
sau của động vật ở cạn. X. Vậy cá. 


VÂY CÁ cơ quan đẹt, thường có các ta nâng đỡ, có khả 
năng co đẫn, cũng có loại không có tia (như vây mỡ thường 
nằm ở lưng một số loài cá), dùng để bơi. Gồm hai loại: vÂy 
chẩn là vây bụng, ngực; vây lẻ là vây lưng, vây hậu mồn, 
vây đuôi. Vây ngực và vày bụng của cá tương đồng với chi 
trước và chỉ sau của động vật ở cạn, đùng để điều chỉnh góc 


ve V 


ngoi lên hay lặn xuống của con VẬI. Ở một số loài, vây bụng 
rất nhỏ và biến thành gai giao cấu. Vây lưng, vây hậu môn 
dùng để giữ thăng bằng. Các vây vận động nhờ các bó cơ 
và hệ thần kinh. Số tượng và hình thái của vây rất đặc trưng 
cho từng loài cá, do đá VC được coi là đặc điểm dùng phân 
loại. Vây của một số loài cá (cá nhám, cá mập...) là mặt 
hàng giá trị, dùng lấy cước cá. Giá trị của VC phụ thuộc vào 
độ lớn, hàm hðng cước và loài cá. 


VÂẬY ĐIỂM ĐIỆT VIỆN phương pháp tác chiến dùng 
một bộ phận lực lượng bao vây cứ điểm (cụm cứ điểm...) 
địch, như buộc hoc dụ địch đến cứu viện, để dùng lực 
lượng chủ lực tiều điệt quân cứu viện. Mục tiêu bao 
vầy phải có ý nghĩa lớn về chiến thuật, chiến dịch hoặc 
có ý nghĩa chính trị mà địch nhất định phải piải vây. Diệt 
viện thường thực hiện bằng vận động, phục kích, vận 
động tiến công. 


VẬY LẤN phương pháp chiến đấu tiến công quân địch 
trong công sự được tiến hành bằng cách bao vây, tiêu hao, 
phá hoại và lấn chiếm từng bước, làm địch suy yếu dân tôi 
tiến công tiêu diệt. VL được vận dụng khi chưa đủ điều kiện 
tiêu điệt ngay hoặc để thực hiện một ý định khác như nghỉ 
bình, thụ hút địch cho bộ phận khác tiêu diệt. Vd. Chiến 
dịch Điện Biền Phủ. 

VÂY NGỤC cặp vây cá tương ứng với chi trước của động 
vật bốn chí. X. Vậy cá. 


VÂYLƠ H. (Hermunn Weyl; 1885-1955), nhà toán học 
Đức sống ở Hoa Kì từ 1933. Ông đã viết những công trình 
cơ bản trong nhiều lĩnh vực toán học và vật lí lí thuyết như 
phương trình tích phân, diện Riman. 1í thuyết hàm, tí thuyết 
số, lí thuyết xấp xỉ Điôphăng, biểu diễn nhóm, bài toán 
không gian - thời gian, hình học vị phân, cơ học lượng tử và 
cơ sở toán học. Ông còn viết những công trình về triết học 
và lịch sử. 


VBARD (A. Vietnam Bank for Agriculture and Rural 
Development), x. Ngân hàng Nông nginệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam. 


VBSP (A. Vietnam Bank for Soclal Policics), x. Ngân 
hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. 


VCCT (A. Vietnam Chamber of Commerce and Indnstry), 
X. Phòng Thương mại và Công ngiuệp Việt Nam. 


VE (Œ. bét), các loài chân khớp kí sinh hoặc sống tự do 
lớp Arachnoidea, bộ Ve bét (Acurima), phân bộ Ixodðidea. 
Đặc điểm: thần tương đối to, có vỏ cứng, có xúc biện bến 
đốt, có một cặp lỗ thở. Phân bộ /xodi22 gồm hai họ: V 
cứng (lxødi/ae) thường kí sinh ở động vật có vú; V mềm 
(Argasid2e) thường kí sinh ở chim. V phân bố trên khắp địa 
cầu, sống từng thời gian tự do ngoài thiền nhiên và kí sinh ở 
nhiều loài vật và người. Chu kì phát triển của V qua các 
giai đoạn: trứng, ấu trùng, thiếu trùng, V trưởng thành. 
Trong chu kì phát dục, V có thể ở một, hai hoặc ba kí chủ 
khác nhau. Tác hại của V đối với vật nuôi là hút mất nhiều 
máu, làm cho con vật gầy yếu, chậm sinh trưởng và phát 
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V VE BÉT NƯỚC 





triển. Tác hại lớn nhất là V làm kí chủ trung gian truyền rất 
nhiều loại bệnh kí sinh trùng, vị khuẩn, Ríc&Z(Sia, virut Ở 
Việt Nam đã phát hiện khoảng hơn 50 loài V Ixrodidea, 
trong số đó có 30 loài hút máu vật nuồi. Loài V phổ biến 
nhất là V bò (Bøøphilus micronÍus) kí sinh chủ yếu ở bò, 
Amhlyonưna tetttưlinarium ð trâu, Derticenfr a4raHay Ở lợn, 
Rhipicephalus sangnineus ð chó. Những bệnh do V tryền 
đặc biệt nặng ở những giông gia súc nhập nội, nhất là 
những giống bò cao sản mới nhập về. Những biện pháp diệt 
V và phòng những bệnh do V tmyền là: diệt V trước mùa V 
xuất hiện và trong suốt mùa V phát triển (ở Miền Bắc Việt 
Nam là mùa hè), vệ sinh chuồng trại chãn nuôi, bồi đưỡng 
cho bò trong mùa bị V đốt nhiều, vệ sinh, điệt V đều đặn 
trên cơ thể cho bò. Khi đốt, V cắn rất chặt vào da, không 
nền cầm thân và kéo mạnh, đầu sẽ đứt ở lại trong da vÀ gây 
nhiễm khuẩn; chỉ cần hở điếu thuốc đang cháy gần nó, hoặc 
nhỏ giọt cổn, V sẽ nhả chỗ cấn. Nếu ngứa, xoa cồn, hoặc 
mỡ hữu huỳnh lên da, vv. 


VE BÉT NƯỚC (Hydracarina), nhóm họ Ve bét thuộc bộ 
Veẹ bét sống ở nước. VBN ngọt (Hydrachnellae) đài Ô,3 - 5 mm, 
hơi tròn, thường có màu sắc sặc sỡ, phẩn đầu ngực đính liền với 
bụng. Hô hấp bằng khí quản. Kìm mảnh, phụ miệng kiểu chích 
hút, xúc biện dính với hàm kéo dài thành vòi, lễ miệng ở đầu 
vòi. Có 7 họ, hơn 3.000 loài, phân bố rộng, sống chủ yếu ở 
thuỷ vực nước đứng hoặc nước chảy sạch, đôi khi gặp ở mỏ 
nước ngầm. Các loài ăn thịt thường ăn thuỷ sinh vật nhỏ, 
đôi khi ăn thức ăn của cá, VBN biển (Halacarae) gồm các 
loài nhả thường chỉ dài 1 mm, có 2 họ, hơn 200 loài; có 
trong tÃt cả các đại đương, ở các độ sâu khác nhau, chủ yếu 
vùng cận triều, đôi khi có ở thuỷ vực nước ngọt, ăn cả động 
Vật, thực vật. 


VE CỨNG gồm 20 họ thuộc nhóm Ve bét sống tự do 
trong đất hoặc sống kí sinh hút máu ở bò sát, chim, thú. 
Dài 0,2 - 2 mm. Khoảng 3 - 4 nghìn loài. Phần lớn đẻ 
trứng, một số đẻ con. Sinh sản phát triển rất nhanh, trone 
một mùa có thể có hàng chục thê hệ. Có dạng sống tự do 
và dạng kí sinh. Phần lớn các loài sống tự do thường ăn 
thịt, sống trong đất, trong thm rừng, trong phần; ăn các 
loài động vật nhỏ. Nhiều loài kí sinh và hút máu động Vật 
có xương sống ở cạn, vd. mạt chuột (Ornithonytsuy biurrsa) 
kí sinh ở chuột nhà, gà, bổ câu; mạt cát sau khi hút no máu 
rời vật chủ, để trứng đ ngoài, trứng nở thành ấu trùng rồi lột 
xác thành thiếu trùng và trưởng thành; sau khi thụ tỉnh lại 
bám lền chuột và hút máu. Một số loài ve mạt kí sinh hút 
dịch của cây: một số ve mạt ăn thịt được dùng làm đôi 
tượng sinh học phòng trừ các loài ve, mạt hại thực vật trong 
nhà kính. 


VE LÔNG (Myobiidae), họ động vật thuộc bộ Ve bét 
(Acarina). Đài O,1 - 0,7 mm. Khoảng 300 loài. Vật kí sinh 
ngoài (ngoại kí sinh ở động vật có vú), sinh sống ở lông vật 
chủ. VL dùng phần phụ miệng bám vào lòng, hút các nội 
chất foliculin lông, bạch huyết và huyết tương. Có thể gây 
mẩn ngứa cho đa. Gần với VL có con ghẻ sống trong tuyến 
mỡ, lỗ chân lông của động vật có vú. 
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VE NỐT SẲN tổng họ ve thuộc bộ Ve hét (Acariaz), Dài 
O.1 - 6 mm, hình giun và phần trước cơ thể được phủ mai 
ngắn, phụ miệng kiểu hút và 2 đôi chân. Phần sau hơi dài, 
vỗ mỏng, mềm, thường phân đốt. Hơn 1.500 loài, sống trên 
cây, hút dịch tế bào và gây bệnh nốt sẳn. Một số loài tiết 1d. 
Nhiều loài gây hại cây nông nghiệp, cây cảnh, vật truyển 
virut khảm cho thực vật: mận, anh đào, lúa, đâu tây, hành. 


VE SÂU (Cryptofympana pustul4t2), loài côn trùng, họ 
Ve sâu (Cicadue). Vỏ cứng, có đốt; có nhiều ở các vùng có 
cây to. Sau khi trứng nở, cá thể non (thiếu trùng) chưa có 
cánh, sống ở dưới đất; sau khi lột xác thành trưởng thành 
có cánh và sống ở trên cây. Xác lột của VS được dùng 
làm thuốc (x. Xác ye cầu). 


VE VAN kiểu tập tính đặc biệt thể hiện trước khi giao 
phối và sinh sẳn ở động vật. Gồm một số động tác kích 
thích đơn giản, thường là một loạt những tác động trau 
chuốt và nghi thức. Nhằm làm cho những hoại động sinh 
dục của con đực và con cái xắy ra đồng thời, chính xác để 
thực hiện sự piao phối, làm giảm sợ hãi của con cái và 
giảm tính hung hăng của con đực, khơi động hưng phấn sinh 
dục tưởng ứng ở cả đực và cái, trone khi đế ức chế mọi hoạt 
động khác (kiếm ăn). VV còn cho phép những cặp có khả 
năng ghép đôi nhận biết được nhau. Ở chim, hiện tượng này 
gọi là gạ mái!. 


VÈ một thể loại sáng tác dân gian của Việt Nam bằng 
văn vẫn, sử dụng nhiều hình thức khác ahau: câu bốn chữ, 
năm chữ, lục bát, hát giặm, nói lối. Có V đồng đao, là 
những bài hát của trẻ em (x. Đồng dao). Có V thế sự, về 
người thật việc thật, phản ánh, bình luận những câu 
chuyện thời sự địa phương, những truyện đổi phong bại 
tục, những chuyện áp bức bóc lột của cường hào địa chủ 
và đời sống khổ cực của dân nghèo trong làng xóm. 
Những người đặt V, bẻ V, nói V phần nhiều thuộc tầng lớp 
đưới trong xã hội. Đáng chú ý là những bài V lịch sử, kể 
những biến động liên quan đến số đông người trong xã hội, 
những cuộc khởi nghĩa của nồng dân, những cuộc đấu tranh 
chống Pháp xâm lược ("Về chàng Lía", "Về vự ba Cai 
vàng", "Vè Bà Thiếu phó", "Về Quan Đình", "Về Tán 
Thuật", "Và Để Thám”, vv.). Những bài V này có lẽ là tác 
phẩm của các nhà nho nghèo. Sau cách mạng, V được sử 
dụng để tuyên truyền, cổ động quần chúng giữ vững niềm 
tìn chống kẻ thù của dân tộc. 


VE, MẬT sự thể hiện ý nghĩ và tình cảm trên nết mặt, 
điệu bộ. Trong một số bệnh tám thần, VM và điệu bộ 
không tương ứng với những ý nghĩ thật mà người bệnh 
muốn biểu lộ; người thầy thuốc có thể dựa vào nhiều dạng 
biểu lộ VM khác nhau để chẩn đoán một số bệnh tâm thần. 

VẺ MẶT HIPPÔCRAT vẻ mặt bệnh lí do Hippôcral 
(Hippocrate) mô tả lần đầu tiền: mặt mất thần sắc, sinh khí 
nặng nề; báo hiệu sắp chết. 

VEBECNƠ A, Fôn (Anton von Wecbern; 1883 - 1945), 


nhà soạn nhạc Áo, nhà chỉ huy, nhà sư phạm, học trò và 
người kế tục của Sônbe (A. Schðnherg). Âm nhạc của 


Vebecnơ phức tạp, chịu ảnh hưởng mĩ học của các nguyên 
tẤc "ấn tượng chủ nphĩa”. Vebecnơ là một trong những nhạc 
sĩ tiêu biểu của trường phái âm nhạc hiện đại, thành viền 
của nhóm "trường phái Viên mới". Tác phẩm: các cantat, 
nhiều tác phẩm cho dàn nhạc, thanh nhạc, âm nhạc thính 
phòng, pianô, vv, 


VEBƠ ÁA. (Alfred Webher; 1868 - 1958), nhà xã hội học 
người Đức, cm của Vebơ M. (M. Weher). Vebơ đã phát 
triển một quan điểm về xã 
hội học tập trune vào bản 
chất của nền văn mình hiện 
đại, Cách tiếp cận của Vebd 
mang tính lịch sử và so sánh. 
Trong tác phẩm cuối cùng, 
ông đã nhãn mạnh vào sự 
khủng hoảng của xã hội 
hiện đại phương "Tây. 

Ông cho rằng các nền văn 
minh đểu có cá tính riêng, 
mẫu hình phát triển riêng 
của nó lúc lên, lúc xuống, 
và đều phải trải qua nhiền 
giải đoạn. Vebơ đã phân 
hiệt văn mình và văn hoá: 
văn minh là toàn bộ kiến thức, công nghệ và khoa học, 
mang giá trị phổ biến và có thể thông báo cho nhau được. 
Văn hoá thể hiện linh hồn của một đân tộc, là độc đáo, phát 
triển thông qua sự thích ứng và không thể truyền đạt được. 


VEBØ C.M. Fôn (Carl Maria von Weher; 1786 - 1826), 
nhà soạn nhạc Đức, nhà chỉ huy, nghệ sĩ pianô, nhà văn 
chuyên viết về âm nhạc, đã từng chỉ đạo hợp xướng tại 
Nhà hát ôpêra Praha và Đrexđen. Vebơ là nhà soạn nhạc 
tiêu biểu cho khuynh hướng dân chủ của chủ nghĩa lãng 
mạn, người sáng lập pêra lăng mạn Đức được Vacnd (R. 
Wagner) kính trọng và cơi là nhà soạn nhạc có nhiều chất 
Đức nhất. Tại Luân Đôn, Vebơ cũng được coi là niềm 
vinh quang của đầân tộc Anh (ôpêra °Ôbềrôn"). Tác phẩm: 
I0 âpêra (Xạ thủ tý do”, “Fraisuytxơ”, “Oiryantđ", 
"Ôbêrôn").... 3 metxa, 7 cantat, 78 liêcđd Đức, nhiều hợp 
xướng và các công trình chỉnh lí dân ca Êcôt; ầm nhạc kịch, 
2 giao hưởng, các uvectuya giao hưởng; nhiều côngxectô, 
tác phẩm hoà tấu, âm nhạc thính phòng và rất nhiều sáng 
tác cho pianô... 


VEBƠ - FEKHƠNƠ (QUY LUẬT) quy luật sinh lí của 
cảm giác: nếu cường độ của kích thích tăng theo cấp số 
nhân thì cường độ của cảm giác sẽ tăng theo cấp số cộng; 
được biểu đạt bằng công thức: S = a (lopR + b); trong đó S 
là cường độ cảm giác; R - cường độ kích thích; a và b - hằng 
số. Gọi theo tên hai nhà bác học Đức là Vebơ (E. H. Weher; 
1795 - 18?8) và Fekhơnơ (G. T. Fechner; 18Ö1 - 87) 


VEBƠ M. (Max Webcr; 1864 - 1920), nhà kinh tế học, sử 
học, tiết học và xã hội học Đức. Cùng với Mac và 
Đuyêckhem (E. Durkheim), Vebơ được coi là một trong bộ 
ba những nhà xã hội học cổ điển chủ chốt (Mac - duy vật 
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biện chứng; Đuyêckhem - duy Iñm khách quan; Vebở - duy 
tâm chủ quan). Đối với Vebơ, mục đích xã hội học là 
nghiên cứu về hành động con người có ý nghĩa về mặt chủ 
quan, nêu lên những động cơ, các nguyên nhân hành động. 
Vcbơ coi nhân vật hành động là hiện thực xã hội duy nhất. 
Vecbơ cũng chống lại tư tưởng cho rằng các khoa học xã hội 
có thể phát hiện các quy luật, đặc biệt là các quy luật phát 
triển, giếng như các khoa học tự nhiên. Thco Vehơ, những 
khái niệm xã hội học chỉ 
là những loại hình lí tưởng, 
có nghĩa là sự đơn giản 
hoá hợp với lôgic về các 
khuynh hướng ít nhiều hiện 
điện trong một hiện tượng 
thực tại phức hợp, do nhà 
xã hội học xây dựng nên từ 
một quan điểm chọn lọc, 
phiến diện. Chúng không 
thể bao quát toàn bộ hiện 
thực vì hiện thực là vô hạn 
và quá phức tạp; chỉ nên coi 
chúng như những phượng 
tiện hướng dẫn nghiên cứu, 
có thể đem hiện thực đối 
chiếu và so sánh để tiếp tục công việc khám phá và giải 
thích. Nghiên cứu về quá trình hợp lí hoá trong xã hội tr 
bản hiện đạt, Vebơ chỉ ra rằng hành động ngày càng bị thu 
hẹp vì sự ứnh toán tầm thường và hướng về sự quản lí hành 
chính thủ cựu của một thế giới bị thống trị bởi các tổ chức 
quy mồ lớn và sự phân công lao động chuyên môn hoá mà 
sự thể hiện cuối cùng của nó là chế độ quan liêu. Đó là một 
quá trình huỷ hoại sức sống và sự tự do của con người. Vebd 
coi quá trình đó là một quá trình chỉ có nguồn gốc ở Châu 
Âu. Dựa vào sự phân tích so sánh các tôn giáo, cũng như 
các thể chế xã hội của phương Đông và Châu Âu, Vebơ 
chứng minh như thế nào mà con người hướng về các giá trị 
tồn giáo, xã hội và chính rr; khác nhau, đã tạo ra những tư 
tưởng và những cấu trúc ức chế quá trình đó ở phương Đông 
và làm dễ dàng cho nó ở phương Tây. 


Luận điểm của Vebd về đạo Tin Lành và tỉnh thẳn của 
chủ nghĩa tư bản chỉ là một phần nhỏ trong một sự phần tích 
rộng lớn hơn nhiều về xã hội tư bản phương Tây và các 
nguồn gốc của nó. Những quan điểm của Vcbøg, đặc biệt là 
về phương pháp luận có ảnh hưởng lớn đến xã hội học, triết 
học, sử học tư sản thế kỉ 20. 





Vebơ M. 


VECCO [Vercors; tên thật: lăng - Bruylê (Jean Bruller); 
1902 - 9), nhà văn Pháp, Thoạt đẫu, ông được mọi người 
biết đến như một hoạ sĩ có tác phẩm trưng bày ở phòng 
tranh, sau ia thành nhiều tập. Vecco trở thành nhà văn vào 
đầu những năm 40 khi nước Pháp hị quần Đức chiếm đóng. 
Năm 1941, cùng với một số bạn bè, Vecco thành lập nhà 
xuất bản bí mật lấy tên là Nhà xuât bản Nửa đèm. Tác 
phẩm đầu tiên ra đời tại nhà xuất bản này là của chính ông, 
nhan để ”Im lặng của biển" (1942). Bút danh Vecco xuất 
hiện; đó là tên một khu rừng nơi các chiến sĩ du kích lập 
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nhiều chiến công tiêu diệt bọn phát xít Hule. Năm 1943, 
cũng in bí mật tại nhà xuất bản này "Hành trình đến ngồi 
sao". Tác phẩm xuất bản sau Chiến tranh thế giới H: "Giấc 
mộng” (1945), "Những vũ khí của đêm" (1946), "Những đôi 
mắt và ánh sáng” (tập truyện ngắn, I948§), "Sức mạnh của 
ngày" (195), "Những con vật bị biến chất" (1952), "“Giận 
đữ” (1956), "Xinva" (1961). "Chiếc bè Mêđuyzơ” (1969), 
"Như người anh cm" (1973), vv. Ngoài tiểu thuyết và truyện 
ngấn, Vecco còn viết nhiều tiểu luận, một số tập hợp trong 
"Cất của thời gian” (1945). Bút danh Vecco được sử dụng 
trong hoạt động vẫn học, còn khi vẽ tranh ðồng vẫn kí tên 
Tăng Bruylề. 


VECĐI G. (Guseppe Vcrởi; 1§L3 - (901), nhà soạn nhạc 
lalia, nhà nghệ thuật đân chủ và ái quốc. Bằng tác phẩm 
của mình, Vecđi đã tham gia nhiệt tình vào cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc. Các ôpêra của Vecdi những năm 40 thế 
kỉ 19 chứa đây nhiệt huyết anh hùng cách mạng, khuynh 
hướng hiện thực thể hiện rõ trong các ôpêra những năm 
1850 - 60. Đỉnh điểm nghệ thuật của một bậc thầy là các 
ôpêra "Aiđa" (1871) và "Ôtenlô". Từ "Nabucô" (1842) đến 
"Fanxtap" (1893), sáng tạo của Vecởi bao trùm suốt nửa thế 
KỈ, nổi tiếng rộng khấp. Veccđi đã dành rất nhiều tài sẵn 
riêng đóng góp cho các công trình giúp đỡ đồng nghiệp, 
đồng bào. Tác phẩm: 26 ðpêra, ưong đó "Rieôletô", "Người 
hát rong", “Tơraviata", “Aiđa", "Ôtenlô", "Fanxtnp”..; rekiem, 
4 "petzi xacri", ! tứ tấu dây, 20 giai điệu, 2 cantat, vv, 


VECGA G. (Giovanni Verga, I840 - I922), nhà văn 
Italia. Xuất thân trong một gia đình tiểu quý tộc có khuynh 
hướng tư tưởng tự do ở đảo 
Xichilia (Sicilia), sau sông ở 
Florăngxd (Florence), rồi 
Mlanô (Milano) (1871). 
Chính ở đây, Vecga cho ra 
đời những tiểu thuyết theo 
khuynh hướng tả thực, Tác 
phẩm đâu tiên "Netớa" 
(1824) miêu tả cuộc đời bị 
thẩm của một phụ nữ cð 
nông. Sau đó, ông dự định 
viết một bộ năm cuốn, mang 
nhan để chung là "Những kế 
thất bại", nhưng chỉ hoàn 
thành được hai cuốn: “Gia 
đình Malavôglia” (1881), 
kiệt tác chính của ông, và "Thợ cả Đòn Ghêxuanđô” (1889). 
Khuynh hướng tả thực của Vecga còn thể hiện trong các 
tập truyện ngắn: "Cuộc sống đồng quê" (1880), "Tập 
truyện đân quê” (1882). Veega là người đứng đầu trường 
phái văn học tả thực và có ảnh hưởng rất lớn trong nền văn 
học ltalra. 





Vecga G. 


VECKHÔIAN (Vecrkhojanski) KhrebeD, miễn núi ở nước 
Cộng hoà tự trị lakuta (ƒakutja). Đường phân thuỷ của lưu 
vực sông Lêna (Lena), Anđan (Aldan), Ứana (7ana), Omôloi 
(Omolo]) và Inđighiaka (Indigirka). Dài khoảng 1.200 km 
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(từ châu thổ sông Lêna đến sông Tompô (Tompo) - nhánh 
của sông Anđan, rộng 10O - 250 km, cao trên 2.000 m. Bao 
gồm một loạt dãy núi với địa hình Anpi và địa hình san 
bằng bị các vùng trũng phân cách. Rừng thưa lá rụng, rừng 
tùng và đài nguyên trên núi. 


VECLEN P. (Paul Verlaine; 1844 - 96), nhà thở Pháp. 
Sống ở Pari từ năm lên 7 tuổi; học luật, đeo đuổi sự nghiệp 
văn chương. Tham gia trào lưu thơ ca suy đổi cuối thể kỉ 19 
rồi trở thành nhà thơ giêu 
biểu của trường phái tượng 
trưng. Trong phong trào 
Công xã (I870), Veclen phụ 
trách báo chí ở Toà thị 
chính; Công xã thất bại, 
Veclen trốn tránh ở miễn 
Bắc nước Pháp. Trở lại Pari, 
Veclen làm quen với nhà 
thở Ranhhô (A. Rtmbavd), 
từ đó Veclen sống bê tha, 
nổi danh là "một tay du thù 
du thực trong vĂn học”. 
Veclen có nhiễu tập thơ: 
"Những vần thơ buồn”, “Xưa 
kia và sẵẩn đây". Veclen có 
một tâm hồn nhạy cảm, tính tế, khao khát ánh sáng, muốn 
yêu thường con người, vì tuyệt vọng mà đan khổ sâu sẮc. 








Veclen P. 


VECME Ï. (Tohannes Vermeer tức Vermeer van Dclft; 
I632 - 75), hoạ sĩ Hà Lan chuyên vẽ tranh về giới thị dân. 
Giai đoạn đầu vẽ tranh lịch sử. Trong bức tranh "Chúa ở 
nhà Macthơ và Mari” (1654) thể hiện cảnh trong Kinh thánh 
như cảnh sinh hoạt đời thường. Đề tài quen thuộc là những 
cảnh sinh hoạt của tầng lớp thị dân: "Bà mối” (1656), “Cô 
gái đọc thư bên cửa số" (1658), "Thiếu nữ với ngọc trai" 
(1665), "Thợ làm đăngten” (1665). Với bố cục được cấu trúc 
chặt chẽ, tranh của Vecme tràn đây ánh sáng, các nhân vật 
và những chỉ tiết của cuộc sống thị dân được chuyển dịch 
sang một thế giới tượng tang rất thư. Phần lớn tranh của 
Vecme thể hiện những cẳnh nội thất, tuy vậy ở những cảnh 
ngoạ! thất ông cũng tạo nên được những hiệu quả ánh sáng 
tuyệt vời như bức "Cảnh Đenfơ" (1660) tuy không vẽ tại 
chỗ, Cho đến đầu thế k† I9 tranh của Veeme được đánh giá 
rất cao, sau đó bị rơi vào quên lãng. Ngày nay ông lại được 
người đời ngưỡng mộ. 


VECMICULIT (Á. vermiculte), khoáng vật nhóm 
hiđromica (Mg, Fe**, Fe?°); (Sĩ,...)4O;s(OH);.4H;O. Hệ một 
nghiêng. Tỉnh thể đạng vảy, tấm. Cát khai hoàn toàn. 
Màu nâu, vàng, trang kim. Độ cứng l - I,5; Khối lượng 
riêng 2,4 - 2/7 g/cm”. Khi bị nung nóng, thể tích có thể 
tăng lên 25 - 30 lần. Nguồn gốc: do mica đen - biotit bị 
biến đổi nhiệt dịch hoặc phong hoá. V là vật liệu cách 
nhiệt, cách âm rất tốt, 


VECNATXKI V, EL. (Vladimir Ivanovich Vernadskll; 
1863 - 1945), nhà địa hoá học Nga. Tác phẩm: "Quan niệm 
khoa học về thế giới" (1906), "Địa hoá hạc” (1927). Người 
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sáng lập ra phân ngành địa hoá học, sinh địa hoá học, địa 
chất phóng xạ. 


VECNI dung dịch nhựa thiên nhiên hay tổng hợp trong 
dung môi hữu cơ. Thường dùng làm sơn bảo vệ, trang trí 
kim loại, gỗ... Sau khi sơn, dung môi bay đi tạo thành lớp 
màng mỏng trong suốt dày 1Ô - 15 Hm; nếu phun, quét 
nhiều lần, bể dày từ 30 - 300 um. Vd. dung dịch senläc 
(nhận được từ nhựa cánh kiến đỗ) trong ctainol được dùng 
làm vecni trang trí đỗ gỗ có độ bóng cao. Xt. Semlặc. 


VECNƠ A. (Alfred Werner; 1866 - 1919), nhà hoá học 
Thuy Šĩ, người đặt nên móng cho hoá học phức chất. 
Nghiền cứu trong lĩnh vực phức chất của sắt, crom, coban; 
phân biệt liên kết hoá trị và liên kết phối trí. Giải thưởng 
Nòben về hoá học (1913). 

VECNG A. G. (Abraham Gotlob Werner; 1749/50 - 1817), 
nhà tự nhiên học người Đức, người sáng lập môn khoáng 
vật học. Bênh vực thuyết thuỷ thành, cho rằng các đá đều 
thành tạo ở dưới nước. Xây dựng khái niệm sở bộ về địa sử, 
phân ra các đá nguyên thuỷ, đá chuyển tiếp từ đá trầm tích 
và đá bồi tích. 

VECNƠ ƒ. (Julecs Veme; 
1828 - 1905), nhà văn Pháp. 
Học luật ở Pari năm 1848. 
Mới đầu thích sân khấu, 
sáng tác một số vở, từng 
làm thư kỉ ở rạp hát. Sau đó 
làm nhân viên hối đoái để 
có tiền tiêu khi lập gia đình. 
Con đường sự nghiện chính 
của Vecnơ dẫn dẫn được 
xác định. Ông đến Thự viện 
quốc gia say sưa tìm đọc 
các sách về những phát 
minh khoa học; ông lại có 
dịp quen biết Aragô (. 
Arago - nhà thám hiểm), và tại nhà Aragô, gặp gỡ thèm 
nhiều nhà địa lí và nhà du hành khác nữa. Ông mơ ước 
viết loại tiểu thuyết khoa học, mang tính chất viễn tưởng. 
Để đạt được mục đích ấy, ông dày công học hỏi về vật lí, 
toán học, địa lí, vv. trau dỗi vốn tri thức và từ vựng cần 
thiết. Tiểu thuyết đầu dên của ông thuộc loại này là 
“Năm tuần lễ trên khinh khí cầu" (1863) lập tức có tiếng 
vang lớn và được dịch ra hầu hết các thứ tiếng ở Châu Âu. 
Từ đó, hàng loạt tác phẩm đều đặn ra mắt độc giả: 
"Những cuộc phiêu lưu của thuyển trưởng Attdra° (1864), 
"Hành trình vào trung tâm Trái Đất” (1864), "Từ Trái Đất 
lên Mặt Trăng" (1865), "Những đứa con của thuyền trưởng 
Grăng" (1867 - 68), “Hai mươi dặm dưới đáy biển" (1870), 
"Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày" (1873), wv, 
Veccnơ là nhà vän Pháp có tác phẩm được dịch nhiều nhất 
ta các thứ tiếng và trở thành tên tuổi quen thuộc với bạn 
đọc khắp năm châu. 





Vecnơ }. 


VECTETXƠILƠT (Vértesszöllös), di chỉ sơ kì đá cũ ở 
Hungari, khai quật từ 1963. Đã am thấy các bếp lửa và các 


đống xương bị cháy. Một phần lớn công cụ đá là bằng cuội 
phè đẽo. Một xương chẩm của người vượn được phát hiện ở 
đây nãm 1965. Đó là một trong số các hoá thạch người xưa 
nhất ở Châu Áu. 


VECTÔP Ð. (Dziga Vertov; 1896 - 1954), đạo diễn và 
biên kịch phim tài liệu Xô Viết. Một trong những nhà lí 
luận hàng đầu về điện ảnh hài liệu Liên Xô và thể giới. Các 
tác phẩm mang tính sáng tạo, mở đường cho các quan niệm 
nghệ thuật, các thể loại phim tài liệu tiến bộ: "Điện ảnh sự 
thật" (1922 - 25), "Điện ảnh mắt" (1924), vv. Quan niệm về 
điện ảnh tài liệu "Con mắt điện ảnh” của Vecrðp cố ảnh 
hưởng rất lớn đối với nhiều nhà điện ảnh phương Tây sau 
này. Những phim đáng chú ý: "Con người với chiếc máy 
quay phim", "Bản giao hưởng vùng Đônbat", “Ba bài ca về 
Lênin” (giải thưởng Liên hoan phim Quốc tế Vơnidơ, 1934), 
“Khúc hát m”,vv. 


VECTƠ đoạn thẳng AB có hướng, tức là có điểm đầu A 
và điểm cuối B, kí hiệu AB hoặc Ũñ. Hướng V AB là 
hướng từ A đến B. Độ dài của V AB là độ dài của đoạn 
AB, kí hiệu |A BỊ. V có độ dài bằng I gọi là V đơn vị. V 
BA gọi là V đối của V AB. V mà điểm dâu trùng với 
điểm cuối gợi là V không, kí hiện Ö. Hai V AB và CD 
gọi là bằng nhau, kí hiệu AB =CD , nến chúng cũng 
hướng, AB // CD và |AR| = |CD[. Với quan hệ bằng nhau 


này 1a có thể tịnh tiến điểm đầu (hoặc điểm cuối) của một 
V đến một điểm bất kì, vì thế ta cồn gọi là V tự do. Muốn 
cộng hai Vu và ÿ ta di chuyển chúng (song song với giá 
của mỗi V) đến cùng điểm gốc rồi cộng theo quy tắc hình 
bình hành. 





Vectơ 


Trong vật lỉ, người ta xét các V có điểm đầu xác định (lực 
tác dụng tại một điểm). V như vậy gọi là V buộc, để phân 
biệt với V tự đo. 


Tích của một số đương (âm) œ với Vu là V cùng hướng 
(ngược hướng) với V 0, và độ đài bằng |a||D[.V ứ trong 


mặt phẳng có điểm đầu tại gốc toạ độ (0, 0) được xác định 
bởi vị trí điểm cuối của nó, tức là bởi một cặp số thực sắp 
thứ tự (x, y). Cập (x, y) gọi là toạ độ của VỀ u. Như vậy, 
tướng ứng giữa các V có gốc ở điểm (0, 0) và các cặp số 
thực sắp thứ tự (x, y) là tương ứng một - một. Phép cộng V 
(tttdng ứng với phép cộng các toa độ theo từng thành phần, 
phép nhân V với một số tương ứng với phép nhân số đó với 
từng thành phần của toạ độ. Tương tự, trong không gian mỗi 
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V VECTƠ BUỘC 





V tương ứng với một bộ ba số thực sắp thứ tự (x, y, z). Từ đó 
có thể mở rộng định nghĩa V trong không gian nhiều chiểu 
(x. Không gian vectơ; Đại số vectơ). 


VECTƠ BUỘC x. Vecơ. 


VECTƠ CHỈ PHƯƠNG. VCP của một đường thẳng là 
một vectơ bất kì song song với đường thẳng đó. 


VECTƠ CHÍNH CỦA HỆ LỰC (E,Ê,....E) tổng hình 
ụÌ 


học các vectơ lực, kí hiệu R= Là , là một trong hai đặc 
t=l 

trưng hình học cơ bản của hệ lực. Vectơ chính cùng với 

mômen chính được dùng để biểu diễn kết quả thu gọn hệ 

lực về một tâm (x. Bất biến của hệ lực ). 


VECTƠ ĐIỆỆN TIM đại lượng biểu thị chiều lan truyền 
và điện thế của sức điện động của tim trong cơ thể. Tim 
khi co bóp phát ra dòng điện, do đó tạo ra một điện trường 
(dù nhỏ) nhưng ghi lại được. Người ta đã xác định được 
VĐT của người, trục của nó gần trùng với trục giải phẫu 
của tim. 

VECTƠ KHÔNG, VECTƠ ĐƠN VỊ x. Vecfở. 


VECTƠ RIÊNG một khái niệm của đại số tuyến tính và 
lí thuyết toán tử. Giả sử T là một phép biến đổi tuyến tính 
trong không gian tuyến tính L trên một trường P. Nếu có 
một số À thuộc P và một vectơ x khác không trong L sao 
cho Tx = ^Àx, thì x được gọi là VR của T tương ứng với giá 
trị riêng À. VR và giá trị riêng là các đặc trưng quan trọng 
nhất của một toán tử tuyến tính. Khi L là không gian hữu 
hạn chiều và A là một ma trận tương ứng với T thì VR và 
giá trị riêng của T cũng gọi là VR và giá trị riêng của ma 
trận A. 

VECTƠ SÓNG vectơ có chiểu trùng với chiều truyển 
sóng, đặc trưng cho sóng trong không gian nghịch đảo với 


không gian toạ độ, kí hiệu K , có độ dài |k|= 2sư2 với 2 là 


bước sóng. VS thường dùng cho các hạt vi mô vừa có tính 
hạt, vừa có tính sóng. Xt. Số sóng; Lưỡng tính sóng hạt. 


VECTƠ THẾ x. Thế vectơ. 
VECTƠ TỰ DO x. Veciơ. 


VECXAY (Versailles). cung điện lớn ở gần thủ đô Pari 
của nước Pháp (cách 18 km) nằm trong một khu vườn đẹp 
và rất rộng (1.700 ha), được xây dựng dưới triều vua Lu-i 
XIV (Louis XIV), khởi đầu vào năm 1661, đợt hai 1668, và 
có đợt bổ sung vào năm 1687, công việc được giao cho các 
nghệ sĩ tài năng của nước Pháp: kiến trúc sư Lơ Vô (L. Le 
Vau), họa sĩ Lơ Bruyn (C. Le Brun), kiến trúc sư Măngsac 
(I. H. Mansart), nghệ nhân vườn cảnh Lơ Nôtrơ (A. Le 
Nôtre). Khối nhà chính gồm 3 bộ phận có chiểu dài tổng 
cộng 580 m với rất nhiều phòng lớn nhỏ dùng làm nơi thiết 
triểu, nơi sinh hoạt của hoàng gia, nhà thờ, nhà biểu diễn, 
nhà họp hội đồng, bảo tàng, vv.; mộỘt trong những gian 
phòng nổi tiếng là "Phòng Gương". Toàn khu có thể chứa 
được trên 5.000 người; khu vườn được trang trí đẹp với 
1400 vòi phun nước, nhiều bể nước và tượng đẹp, nghệ 
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thuật kiến trúc và điêu khắc thời Phục hưng, được coi là tiêu 
biểu cho chủ nghĩa cổ điển ở Pháp. Triểu đình Pháp đóng 
tại đây (1682 - 1789) và đương thời được coi là thủ đô của 
nước Pháp; nhiều hội nghị quốc tế đã được tổ chức ở đây: 
nằm 1919 hoà ước về chấm dứt Chiến tranh thế giới I đã 
được kí ở đây... Công trình được xếp hạng Di sản văn hoá 
thế giới (1979). 





Vecxay 
Tượng đồng Tuybi trong vườn Cung điện Vecxay 


VẸM (Ay(iius), chỉ động vật thân mềm hai mảnh vỏ, sống 
ở biển, thuộc họ My/ilidae. Gỗm nhiều loài, phân bố rất 
rộng trên thế giới, chủ yếu ở các vùng biển nông. Điển hình 
là các loài V thường (Afyfilus edulis) và V xanh hay V lục 
(M. smaragdinus) có nhiều ở Việt Nam. Cơ khép vỏ sau phát 
triển, cơ khép vỏ trước thoái hoá. Hai mảnh vỏ bằng nhau, 
hình quả xoài, lưng vỏ màu tím đen, mép bụng màu xanh lục, 
mặt trong thường có lớp xà cờ. V có chân tơ để bám, sống ở 
đáy đá, trong các khe, vùng chịu tác động thường xuyên của 
sóng gió. Bám vào đá hay vật bám khác. Phân bố từ tuyến 
triểu thấp đến các vùng ngập nước (đâm, phá). Là đối tượng 
kinh tế, được khai thác và nuôi từ lâu đời (nhất là ở các 
nước Châu Âu, gần đây ở Đông Nam Á), lấy thịt làm thực 
phẩm. Sản lượng khai thác tự nhiên và nuôi ở một số nước 
vùng duyên hải Châu Âu khoảng 300 - 350 nghìn tấn/năm; 
các nước có sản lượng cao nhất là Tây Ban Nha, Hà Lan, 
Pháp. Năng suất nuôi khoảng 20 - 25 kg/m”/năm, có nơi đạt 
80 kg/m2/năm. Thịt V ngon, có giá trị dinh dưỡng cao (tỉ lệ 
protein trong thịt trên 14%, glucozơ 3,3%, mỡ 5,6 - 7,2%). 
Có thể ăn tươi, làm chả, rán, tẩm bột, đóng hộp, vv. V có 
nhiều địch hại, cần ngăn chặn, nhất là các loài cua biển, sao 
biển, cá nghim, con sun, cá bơn, cá tráp. Nguồn lợi V ở Việt 
Nam khá phong phú, nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ. 
%L Vemt xanh. 


VEM XANH (Myltilus smaragdinus), loài động vật thân 
mềm hai mảnh vỏ, họ Af#yiilidae. Kích thước khá lớn, con 
lớn có thể đạt kích thước vỏ tới 200 mm, khối lượng tới 
450 g. Thịt ngon, béo, nhất là vào tháng 3 - 4. Mùa đẻ 
trứng tập trung vào tháng 4 - 5, nhưng có thể đẻ rải rác 
quanh năm. Phân bố ở hầu hết khắp vùng bờ biển Việt 
Nam. Ưa sếng tập trung ở vùng dưới triểu nơi có độ sâu 
1,5 - 8,0 m. Thích hợp nhất với độ mặn 32 - 40%, song 














VET TÁCH V 





vẫn có thể phát triển được ở các độ mặn khác, Những 
vùng có nhiều VX là: Yên Hưng (Quảng Ninh), Đồ Sơn, 
Cát Bà (Hải Phòng), Cửa Sót (Nghệ An), Cửa Gianh, Ròn, 
Nhật Lệ (Quảng Bình), Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), 
Phan Thiết (Bình Thuận), nhưng đặc biệt nhất là ở đầm 
Nha Phu (Khánh Hoà). Tại đầm này, mật độ VX rất cao: 
108 con /1 m chiều dài cột đàn rớ, 12 con/m? ghểnh đáy. 
Tốc độ lớn nhanh: 6 - § mm/tháng. VX đã được nuôi ở 
nhiều nước trên thế giới, cho năng suất, sản lượng và giá 
trị sắn phẩm cao. Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi 
để phát triển nghề nuôi VX. 


VENĐA (từ Hếng Nẹa: Vend), phân vị địa tìng ở Nga, 
thuộc phần tên cùng của PrôtêrôZôi, nằm giữa Riphei và 
Cambri. V bao gồm trầm tích lục nguyên xen đá phun trào 
ba7ơ và trầm tích băng hà (tilir) chứa đi tích Tảo bẹ (1ưninarite©), 
Giun và hoá thạch dạng Bọ ba thuỳ. Ranh giới đưới có tuổi 
690 triệu năm, ranh giới trên là 570 triệu năm, như vậy V 
tưởng ứng với hệ Neôprôtêrôzô: IH. 


VENĐ (Hà Lan: Veld - cánh đồng), tên gọi cao nguyên 
ở Nam Phi với thẩm thực vật cây bụi và hoà thảo chịu hạn. 
Hạ thấp dân dần qua các bậc từ miền núi Đrâykơnxhơc 
(Drakensberg) ở phía đồng sang vùng trũng Kalahan (Kalahani) 
ở phía tây và về thung lũng sông Limpôpô (Limpopo) ở phía 
bắc, Cao nguyên này được phân chia ra V cao (1/200 - 2.000 m) 
- giữa các sông Orangiơ (Orange) và Vaan (Vaal): V trung 
bình (1.000 - 1.500 m) - giữa cửa sông Vaan và thượng lưu 
sông Ôlifan (Olifants); V 
cầy bụi (khoảng 900 m) - từ 
thành phố PrêtÔrii (Pretoría) 
lên phía bắc, V thấp (300 - 
§O00 m) - giữa V cÂy bụi và 
sông Lìmpôpê. 

VENTƠMAN M. (Martnus 
Weluman; sinh I93L), nhà 
vật lí Hà Lan. Nghiên cứu lí 
thuyết hạt cơ bản, sự sản 
sinh bozon vectơ bởi ndơuTno. 
Giải thưởng Nôben (1999) 
cùng với Hôptơ (G. Hooft). 


VENTƠRIT M, (Michae! 
Ventris; 1922 - 56), kiến 
trác sự và nhà ngồn ngữ học người Ảnh, tỲ bé đã say 
mê giải mã văn tự Minoen, loại chữ viết mà người ta 
gọi là chữ "tuyến tính B". Ban đầu, ông nghĩ rằng chữ 
viết này là ghi Âm loại ngôn ngữ gần với tiếng Êtruyxcơ 
(Étrusqnes), nhưng về sau, ông đã liên hệ nó với tiếng 
Hi Lạp cổ. Nhờ đó, ông đã đọc được các văn bản khai 
quật được đ Cnôxôt (Cnossos), Pylôt (Pylos) năm 1952, 
Ông đã hợp tác với nhà Hi Lạp học Anh là Chaduych 
(l1. Chadwick), công bố năm sau đó một tài liệu đánh 
dấu cho việc hoàn thành giải mã chữ tuyến tính B, Công 
trình của Ventơrit đã tạo nên một ngành mới trong 
nghiên cứu lịch sử Hi Lạp cổ, đấy ngôn ngữ Hi lap sớm 
lên 7 thế kỉ. 





Ventơman M, 





VẸEO CỔ cổ vẹo, đầu nghiêng về một bên và đan, đo co 
cứng cơ vùng cổ (chủ yếu là cơ ức đòn chũm). VC phần 
lớn đo rối loạn chức năng: mệt mỏi, căng thẳng do pắng 
sức, thay đổi thời tiết đột ngột, stress, vận động và lao 
động với một tư thế bất thường kếo đài... Điều trị bằng 
nghỉ ngơi, dùng các thuốc giảm đau, giãn cơ, xoa bốp, 
châm cứu... Thường khỏi sau vài ngày. VC còn do các 
nguyên nhần thực tổn: bệnh cột sỗng cổ. viêm cơ, viêm 
tai, dị dạng bẩm sinh...; thường đai đẳng. Điều trị thco 
nguyễn nhân. 


VEẸEO CỘT SỐNG biến đạng cột sống với đặc điểm: cột 
sống cong sang một bên. Thường gặp trong các trường hợp: 
trẻ phát triển thể lực kém, nhất là trẻ còi xương, suy dinh 
dưỡng: từ thế ngỗi của trẻ không bợp vệ sinh; làm việc 
nghiêng lưng một hên hoặc mang nặng một tay; do di 
truyền (mẹ truyển gen bệnh VŒCS cho con gái), Dự phòng: 
tư thế ngồi của trẻ em phải hợp vệ sinh, bàn phế ngồi thích 
hợp; tập thể dục thể thao điều chỉnh các tư thế. Nếu VCS 
nặng có thể điều trị bằng phẫu thuật chỉnh hình. 


VẸT (Ps/ocjformes), bộ chìm gồm những loài có kích 
thước trung bình và bé. Đầu lớn, mỗ ngấn và rất khoẻ, mỏ 
trên cong trùm hẳn lên mỏ dưới. Khác với các loài chim 
khác, V có mỏ trên khớp động với hàm trên, mỏ đưới có thể 
đi chuyển ngang và trước sau; lưỡi thịt, dầy và ngắn. Ngoài 
tác dụng để lấy thức ăn, mỏ còn dùng nhự một chân thứ ha 
để trèo. Chân ngắn, khoẻ, có 4 ngón, 2 ngón hướng về phía 
trước, 2 hướng sau. Chân để trèo, nắm thức ăn đưa vào mỏ. 
Lông cỗ màu sặc sỡ, đa số có màu lục, số ít có màu vàng, 
đỏ, xanh. Sống chủ yếu trên cây, làm tổ trong các hốc cây 
hay hốc đất. An quả cầy rừng, số ít än phân và mật hoa. 
Một số V có khả năng bắt chước dếng người, Có 3 L7 loài; ở 
Việt Nam có 8 loài, 


VẸT TÁCH (Bruguiera p¿rijffora), cây gỗ, họ Đước 
(Rhizonhoruceae). Cao tới L5 - 20 m. Vỏ thân có sọc, mỏng, 
có rễ bạnh, rễ khí sinh hình đầu gối. Tán hình tháp thưa, Lá 
đơn mọc đối, thường mọc tụm ở đậu cành, phiến lá cứng, bóng, 





Vẹt tách 


l1. Cành mạng lá; 2, Trụ mm 
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V verrdgo. 





đầu nhọn, gốc hình nềm. Cuống lá hơi đẹt, lá dài 5 - 7 cm. 
Hoa màu vàng, mọc cụm 2 - 5 hoa ở nách lá, đài màu 
vàng, xẻ thuỳ, phía đưới hợp thành ống, có nhiễn đường 
øờ lẾi lõm. Rầu hai ô, vòi ngắn bơn cánh hoa, đầu nhuy 
chia ba. Quả mập hình trụ. Cây mọc ở rừng ngập mặn ven 
biển Việt Nam, Căãmpuchia, Thái Lan, Malaixia, Myanma, 
Inđônêxia, bắc Châu Đại Dương, đảo Xalồmôn (Salomon)... 
Ở Việt Nam, VT mọc ở rừng ngập mặn ven biển, nhất là 
ven biển Nam Rộ. Gỗ VT dùng trong xây dựng, vỗ có tanin. 


VETTƠ G. (Gustavc Wetuer; I9lI1 - ?), nhà triết học 
Thiên Chúa piáo người Áo, theo chủ nghĩa Tômat mới. Các 
tác phẩm của Vcttơ đã phân tích và phê phán lịch sử và Hí 
luận của chủ nghĩa duy vât biện chứng, cùng những lí luận 
khoa học tự nhiên hiện đại. Vettd muốn đưa ra một trào lưu 
“trung dụng” trong triếc học, tức là “Chủ nghĩa thực tại 
Tômat mới”; thật ra, chủ nphĩa này chỉ là một hình thức 
thần học của chủ nghĩa duy tâm khách quan. 


VEXNINN (Vesnin), ba anh em kiến trúc sự Liên Xô: 
[) I.êômt(  Alêchxanđrôvich (Leonid Aleksandrovich; 1880 - 
(933), 2) Vịichto Alêchxanđrôvich (Viktor Aleksandrovich; 
I882 - 1950), Alêchxanđrdý Alêchxanđrôvich (AÀleksandr 
Aleksandrvich; I§83 - 1959). Là những người có nhiều đóng 
góp vào trào lưu "kết cấu" thịnh hành trong những năm 20 
thế kỉ 20, tuy nhiên nhiều dự án hay của trào lu này đã 
không được thực hiện như trụ sở báo "Pravđa" (Pravda) ở 
Lêningrat [(Lenrngrad) nay là Xanh - Pêtecbua (Sank: - 
Pcterburg)|, Cung Lao động ở Matxcdva, Cầu lạc bộ Công 
nhân ở Baku, vv. Một sế công trình được thực hiện: Nhà 
máy Thủy điện trên sông Đnep ()ncpr; 1927 - 32), Câu lạc 
hộ Điện ảnh ở Matxcơva (1934), Cầu lạc bộ Nhà máy ôtô 
I.khachóp ở Matxcøva (1936). 


VEXPUCHI À. (Amengo Vespuccl; 1454 - 1512), nhà 
hàng hải, nhà thám hiểm người: Italia. Từ 1499 đến 1502 
nhiều lần tham gia các cuộc thám hiểm Châu MỊI, đã đi dọc 
bờ hiển, quan sát và tìm hiển nhiều nơi. Năm 1507, nhà địa 
lí học người Đức Vanxêmuylơ (M. Waldseemller) đã lấy 
tên ông để đặt tên cho lục địa mới (America). Tuy nhiên 
Vexpuchi biết về Châu Mĩ muộn hơn Côlâmbô (C. Colombo) 
ít nhất 6 năm. 


VEXTƠMAC E. (Edward 
Westermarck; 1862 - 1939), 
nhà dân tộc học và xã hội 
học Phần Lan, giáo sư đại 
học ở Henxinkì và I.uân 
Đôn. Tác phẩm chính của 
ông "Lịch sử hồn nhân của 
loài người" rất có giá trị vễ 
tư liệu thực tế, cho rằng chế 
độ một vợ một chỗng là 
phương thức hôn nhân gia 
đình sớm nhất trong xã hội 
nguyên thủy, đông thời phủ 
nhận hiện tượng tạp hôn và 
chế độ mẫu hệ. Luận điểm 





Vextơmac E. 





của ông trên thực tế đến nay còn gây tranh luận như vỀ việc 
phủ nhận tạp hôn nguyên thuỷ vì chưa đủ thực tiễn để bác 
bỏ, nhưng về thuyết mẫu hệ thì đã được thực tế chứng mình 
là đại đa sế các xã hội "nguyên thuỷ" cồn tổn tại có trải qua 
chế độ mẫu hệ rồi mới chuyển sang chế độ phụ hệ. Tác 
phẩm chính: "Lịch sử hôn nhân của loài người" (189L); 
"Nghi lễ và mềm tin ở Môrôcõ" (1926). 


VỆ (y, tk. vệ khí), !. Khí bảo vệ, được chuyển hoá từ thức 
ăn, tuần hoàn cả ở ngoài kinh mạch, ban ngày đi ở phần 
ngoài (biểu), đêm đi ở phần tạng (l0 để làm ấm và bảo vệ 
cơ thể, 

2. VỊ trí ở rất nông (vệ, khí, dinh, huyết), dùng trong chẩn 
đoán vị trí của õn bệnh. 


VỆ (quán sự), đơn vị quân đội với số quân khác nhau qua 
các thời: Thời Lý gồm 2.000 người; thời Hỗ, 360 người, thời 
Lê, 5.000 người; thời Nguyễn, 500 người. Mỗi V đều có tên 
riêng (có khi đặt theo tên địa phương). 


VỆ DINH !. Lực lượng chuyền trách canh gác, bảo vệ 
mục tiêu quân sự quan trọng (cơ quan, doanh trại, kho tầng, 
xí nghiệp quốc phòng...). Thường được tổ chức thành phân 
đội ở các đơn vị cấp trung đoàn (và tương đương) trở lên. 
VR được quy định về tổ chức lẳn đầu tiên theo Sắc lệnh sế 
71 SL 22.5.1946 của chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà. Đổi tên thành: lực lượng cảnh vệ và điều chỉnh 
giao thông (1980), cảnh vệ (1993), 

2, Chiến sĩ thuộc đơn vị cảnh vệ. 

3. Lính thuộc quân phủ vệ cuốt thời I.ê Trung hưng từ 1742. 

VỆ BINH BẮC VIỆT x. Bảo chính đoàn. 

VỆ BINH CỘNG HOÀ NAM KỲ x. Vệ bình Nam Viột. 


VỆ BINH NAM VIỆT lực lượng vũ trang chính phủ tự trị 
Nam Kỳ lập ra từ 1.10.1946. Lúc mới thành lập gọi là Vệ 
binh Cộng hoà Nam Kỳ, đến 96.1948, đổi là VBNV, 
VBNV có nhiệm vụ chính là bảo vệ chính quyền thân Pháp, 
đàn áp phong trào kháng chiền trong vùng Pháp chiếm 
đóng. Có 3 trung đoàn, đóng ở Cần Thơ, Gò Công, Gia 
Định. Từ I946, là một thành phần trong Vệ binh Quốc gia. 


VỆ BINH QUỐC GIA tên gọi quân đội chính quyển Bảo 
Đại. Thành lập 13.4.1949. Sau Hiệp định Pháp - Hảo Đại 
8.3.1Ø49, trên cơ sở tập hợp các lực lượng: Bảo chính Đoàn 
(Dắc ViệU, Việt binh Đoàn (Trung Việt), Vệ bính Nam 
Việt, VBQG. Do Pháp tổ chức, trả lương, chỉ huy, làm 
nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, giữ an ninh đường giao thông; 
hầu như không điợc sử dụng trong các cuộc hành binh. Đến 
1955, chuyển thành Bảo an Đoàn. 


VỆ BINH TRUNG VIỆT lực lượng vũ trang do chính 
quyền thân Pháp ở Trung Bộ thành lập năm 1947, khi 
Pháp chiếm đóng Huế. Lúc đầu gọi là Bảo vệ Quân. có 
nhiệm vụ bảo vệ chính quyển tay sai ở địa phương. Năm 
1948, được tổ chức thành lực lượng mạnh hơn và đổi tên 
là Việt bình Đoàn. Đến 1949, đổi là VBTV và gia nhập 
Vệ binh Quốc gia. Đến 1952, có 4 trung đoàn đóng ở Huế, 
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Quảng Trị, Hội Án, Đẳng Hới. Sau năm 1954, phần lớn số 
này được chính quyền Sài Gòn tuyển chọn vào lực lượng 
Bảo an Đoàn. 


VỆ KHÍ x. Vệ. 


VỆ NỮ MILÔ tượng thời Hi Lập hoá (thế kỉ 2 tCn,), 
bằng cẩm thách trắng, cao 202 cm, tìm thấy ở đão Miló 
năm 1820. Là một tượng hán khoả thân hoàn chỉnh, thân 
thể mượt mà, khối hình thuần khiết, tương phản hài hoà 
với những nếp áo buông lơi xuống chân. Hai cánh tay 
tượng đã mất, không thể nào khôi phục lại. Tác giả khuyết 
danh, nhưng có thể thuộc trường phái điêu khắc thời cổ 
điền (thế kỉ 5 tCn.). 


VỆ QUỐC ĐOÀN tên gọi Quân đội Nhân dân Việt Nam 
từ 2/9.1945 đến 22.5.1946. Do Chủ tịch Hổ Chí Minh đổi 
tên từ Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành 
VQDĐ, với hàm ý “đoàn thể bảo vệ Tổ quốc". Việc đổi tên 
thành VQP mang ý nghĩa sách lược trong mội gia: đoạn lịch 
sử có nhiều khó khăn và biến động. Từ 22.5.1946, VỢPĐ 
được đối thành Quân đội Quốc gia Việt Nam theo Sắc lệnh 
sô 7/SL của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Từ 
năm 1950, đối thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

VỆ, SĨ 1. Người chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ, bếp cận 
những nhân Vật quan trọng. 

2. T.ực lượng vũ trang do các phần tử phần động lợi dụng 
đạo Thiên Chúa lập ra trong những năm I946 - 54, lực 
lượng VS được thành !ập đầu tiên ở Phát Diệm (Ninh Bình), 
sau đó phát triển ở các vùng có nhiều giáo dân tại Miễn 
Bắc Việt Nam. Lực lượng VS hoạt động dưới danh nghĩa 
bảo vệ đạo, bảo vệ Chúa để chống phá cách mạng, phá 
hoại kháng chiến. Được Pháp bí mật cung cấp vũ khí, lực 
lượng VS đã gây một số tổn thất cho kháng chiến: lùng bắt 
cán bộ cách mạng và người dần yêu nước, tiếp tay cho thực 
dân Pháp đánh chiếm vùng tự do. 


VỆ SINH chuyên ngành y học đự phòng nghiên cứu các 
điều kiện sinh hoạt (nhà ở, ăn uống, nghỉ ngơi, piải trí, vv.); 
các điều kiện lao động, sản xuất tối ưu, các yếu tố môi 
trường xã hội, thiền nhiên, ảnh hưởng đến sức khoẻ; các 
biện pháp để phòng bệnh tật, tạo điều kiện tối wu cho đời 
sống, sình hoạt, lao động, bảo đảm cho mỗi đối tượng trong 
xã hội sếng khoẻ mạnh, (tăng tuổi thọ hữu ích, vv. XC. Vệ 
sinh lọc. 


VỆ SINH ĂN UỐNG chuyên ngành vệ sinh học nghiền 
cứu các vẫn đề: cơ cấu bữa ăn hợp lí cho mỗi đối tượng 
nhần dân; vệ sinh lương thực và thực phẩm; các biện pháp 
phòng chống các bệnh dinh dưỡng (thiếu cũng như thừa 
định đưỡng...); các biện pháp bảo quản lương thực, thực 
phẩm, phòng chống ngộ độc thức ăn; vệ sinh nhà ăn, cửa 
hàng ăn, vv. 

VỆ SINH CÔNG CỘNG chuyên ngành vệ sinh học 
chuyền nghiên cứu: ảnh hưởng của các yếu tế thiên nhiên 
và xã hội đến sức khoẻ của cá nhân và cộng đồng: các 
tiêu chuẩn vệ sinh và các biện pháp thực hiện các tiêu 


chuẩn đó, vv. Đối tượng nghiên cứu: không khí và các khí 
thải, đất, nước, phân. rác. nhà ở, các cơ sở công công, vv. 


VỆ SINH CÔNG NGHIỆP môn khoa học kĩ thuật 
nghiên cứu các tác động sinh học đo các yếu tố bất lợi phát 
sinh trong quá trình lao động và sản xuất tronp các xí 
nghiệp, công trường lên cơ thể con người trong thời gian 
ngắn hoặc lâu dài, làm giảm năng suất lao động và gây ảnh 
hưởng xấu đến sức khoẻ người lao động, đồng thời ũm biện 
pháp để phòng, làm giảm và loại trừ tác hại của chúng. tạo 
điều kiện làm việc thoải mái, dễ chịu. Các yếu tố bất lợi 
cho sức khoẻ con người: điểu kiện vị khí hậu không tốt như 
quá nóng, quá lạnh, các yếu tố gây cảm; sự chênh lệch áp 
suất so với áp suất khí quyển; tiếng Ổn vượt quá ngưỡng 
chịu đựng của tai; rung động thường xuyên; bụi do sản xuất 
và đặc biệt là bụ! độc như bụi siic oxIt, bụi than, bụi crom, 
bụi quặng phóng xạ, các chất độc như khói do chưng cất 
than, khói dẫu, nhựa thông, dung môi, mỡ khoáng; các tia 
phóng xạ; tác đụng thường xuyên của tia nầng lượng cường 
độ lớn (úa hồng ngoại, dòng điện tần số cao); sự thiếu hay 
quá về độ sáng; sự căng thẳng cơ bắp như làm việc đứng 
lâu, gò bó tư thế, 


VSCN là một loại hoạt động phục vụ sản xuất nhằm lạo 
ra ở mỗi nơi làm việc, mỗi bộ phận sẵn xuất và toàn xí 
nghiệp những điều kiện làm việc thuận lợi (sạch sẽ, trât tự, 
sáng sủa, thông thoáng...) nhờ đó đảm bảo sức khoẻ cho 
công nhân, hạn chế bệnh nghề nghiệp, phòng tránh tai nạn 
lao động, vv. Theo nghĩa rộng, VSCN là hoạt động nhằm bảo 
vệ môi trường, xử lí các chất thải công nehiệp, khấc nhục tình 
trạng ò nhiễm ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư quanh 
vùng. Bảo đảm VSCN vừa là biện pháp quan trọng để tăng 
năng suất lao động vừa thể hiện sự quan tâm đến con người. 


VỆ SINH DINH DƯỠNG chuyên ngành vệ sinh học 
nghiên cứu: giá trị năng lượng của lương thực - thực phẩm; 
các điền kiện bảo quản để đảm bảo chất lượng lương thực - 
thực phẩm; các phương thức chế biến tối ưu; thành phần bữa 
ăn hợp lí cho mỗi đối tượng nhân dân, vv. 


VỆ SINH ĐÔ THỊ hệ thống các biện pháp nhằm bảo 
đảm cho người dẫn đô thị một môi trường sống sạch sẽ, 
lành mạnh, thoải mái, có lợi cho sức khoẻ, sinh hoạt, sản 
xuất. Một sế vấn để phức tạp và khó khăn của đồ thị hiện 
đại: vấn đề ô nhiễm môi trường (các chất thải đặc, lỏng, 
khí, bụi, tiếng ồn và độ rung chuyển...): giao thòng; cùng 
cấp nước, nhà ở...; quy hoạch hoá đô thị trước sự bùng nổ 
đân sế và phát triển công nghiệp. 


VỆ SINH ĐỒNG RUỘNG những biện pháp kĩ thuật 
nhằm tạo sự thuận lợi cho cây trồng sinh rưởng và phát 
triển trong môi trường không hoặc ít có nguồn sâu bệnh hại. 
VSĐR gồm các biện pháp sau: 1!) Kĩ thuật làm đất thích 
hợp, cải tạo tính chất lí hoá của đất, đồng thời hạn chế sự 
tổn tại và lan truyền của sâu bệnh. 2) Trừ điệt cổ dại xung 
quanh ruộng và trong mộng: cất cỏ, phát bở, đắp bùn lên bờ 
và các giải pháp khác nhằm hạn chế nguồn thức ăn và nơi 
cư trú của các loài sầu bệnh. 3) Thu gom và xử lí đúng lúc 
các tàn dư của cây trồng sau khi thu hoạch, 
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VỆ SINH HỌC chuyên khoa y học nghiên cứu: ảnh hưởng 
của môi trường xang quanh (thiên nhiên, lao động, xã hội, 
vv.) đến sức khoẻ của con người, các điều kiện tối ưu bảo 
đảm sinh hoạt, hoạt động lao động của con người; các biện 
pháp dị phòng õm đau, tai nạn, thương (tật trong sinh hoạt, lao 
động; các biện pháp cải thiện sức khoẻ cho toàn dân, nâng 
cao hi vọng sống (tuổi thọ), trong đó có các vấn đề nâng cao 
dân trí, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết của mỗi người dân 
về trách nhiệm và cách giữ gìn sức khoẻ cho bản thân và 
cộng đồng trong đó mình sinh sống. Một trong những yêu 
cầu quan trọng của VSH là tiêu chuẩn hoá tiện nehi và điều 
kiện sinh hoạt, vv. cho phù hợp với tình tình phát triển của 
xã hội, thực hiện cho được các tiên chuẩn và được mọi 
người chấp hành các quy định được ban hành vì lợi ích trước 
mắt và lâu đài của mỗi người. Ở Việt Nam, Tuệ Tĩnh (thế 
kỉ 14) đã để ra phép dưỡng sinh (x. Tuệ Tĩnh). Thế kỉ I8, 
Hải Thượng Lãn Ông viết cuốn "Vệ sinh yếu quyết". VSH 
hiện đại có một nội dung khoa học rộng lớn, nên chía ra 
nhiền phân ngành nhỏ với các nội dung khác nhau. 


VỆ SINH KINH NGUYỆTT x. Vệ sinh phụ nữ. 


VỆ. SINH LAO ĐỘNG tổng thể các tiêu chuẩn môi 
trường lao động (ánh sáng, chống bụi, nóng lạnh, gió, tiếng 
ân, độ ẩm...); bảo hộ an toàn lao động, trang thiết bị bảo hộ 
lao động, máy móc, thiết bị sẵn xuất; chế độ ăn uống tối tm 
thích hợp với mỗi loại lao động; vệ sinh cá nhân của người 
lao động; nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt; quản lí sức khoẻ 
cho người lao động và gia đình, vv. 


VỆ SINH MỖI TRƯỜNG khoa học kĩ thuật nghiên cứu 
các tác động sinh học do các yếu tố môi triờng lên sức 
khoẻ con người để tìm các giải pháp cải thiện môi trường. 
Các yến tố môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ con người: 
điều kiện vi khí hậu như nhiệt độ không khí, độ ẩm tương 
đối, vận tốc lưu chuyển và bức xạ nhiệt trong không khí; áp 
suất khí quyển; tiếng ổn trong không khí; độ sạch của 
không khí; nỗng độ bụi (cả các loại bụi độc), khói độc, khí 
độc, nổng độ mùi hôi thối, chất phóng xạ; độ sáng và các 
tia năng lượng khác. Các giải pháp cải thiện VSMT chủ 
yếu: các giải pháp cải tạo vi khí hậu (trồng cây, dòng quạt 
gió, mấy điều hoà không khí, ao, hổ, nước, vv.); giảm ần 
(khoảng cách giữa nhà và đường, điện tích cây xanh, thảm 
xanh, lắp giảm thanh, quy định vỀ sử dụng còi xe, vV.); 
giảm và ngăn bụi (không cho bụi công nghiệp toả vào 
không khí, cây xanh và thẩm xanh ngăn cách, bao bọc 
nguốn sinh bụi, vv.); các giải pháp chiếu sáng và ngăn tia 
năng lượng khác. 


VỆ SINH NÔNG THÔN hệ thống các biện pháp nhằm 
bảo đảm cho cư dân nông thôn (đặc biệt ở các nước đang 
phát triển) một cnộc sống hợp vệ sinh, trong sạch, lành 
mạnh, bảo đảm sức khoẻ, giảm bớt bệnh tật, vv. Cần phải 
giải quyết các vấn để khó khăn ở các nước đang phát triển: 
ô nhiễm môi trường do phân, nước thải, rác..., thiếu nước 
sinh hoạt, thiếu đình dưỡng cả về lượng và chất và ngày 
càng trầm trọng do bùng nổ dân số; quy hoạch xây dựng 
nồng thôn mới, mẫu nhà ở và bể khí sinh học, vv. 


SE 


VỆ. SINH NƯỚC hệ thống các biện pháp bảo đảm nguỗn 
nước trong lành tuỳ theo tình hình địa lí của mỗi địa phương: 
nghiền cứu hệ thông lọc trong nước, khử sắt, khử mặn (hàm 
lượng natri clortua cao hơa 2,4%), khử đục và các chất 
hữu cơ; xây dựng các tiêu chuẩn của nước sinh hoạt (dùng 
cho tắm giặt) và của nước uống được. Tiêu chuẩn của 
nước sinh hoạt; tính cặn 500 - ó00 mg/l; H;ŠOx 80 mgí1; 
NaC|l 20 - 50 mg; HNO: 30 - 40 mg/l, HNO; vệt; NH› 
vệt; MgO 40 - 50 mg/l; độ oxi hoá 2 mg/l; độ cứng toàn 
phần 18 - 20 độ Đức; số lượng vị khuẩn hiến khí 100 khuẩn 
lạc/Iml; số vi khuẩn kị khí CJøstridium welchii 0/10 mì; 
hàm lượng clo dư thừa 0,2 mg/1. Khuyên dùng nước đun 
sôi để nguội hoặc nước đã được xử !í đầy đủ của các nhà 
máy nước để làm nước đá; thay thế đẳn các loại đề uống 
có rượu bằng nước khoáng, vv. 


VỆ SINH PHỤ NỮ phầu vệ sinh chuyên biệt hướng dẫn 
cho phụ nữ biết cách giữ gìn và phòng tránh các bệnh ở bộ 
phận sinh dục. Bao gồm: I) Vệ sinh hằng ngày: mỗi ngày 
phải rửa âm hộ ít nhất một lần bằng nước sạch và xà phòng. 
Khi rửa, chú ý rửa từ trước ra sau, không rửa ngưỢc từ sau ra 
trước. Chỉ rửa bên ngoài âm hộ, chủ ý rửa các kẽ, các nếp. 
Không xối nước vào trong âm đạo. Phải thay quần lót hằng 
ngày. 2) Vệ sinh khi giao hợp: cần rửa sạch ầm hộ trước khi 
giao hợp. Sau khi giao hợp vài giờ, cũng cần phải rửa âm hộ 
bằng nước sạch và xà phòng. Tránh giao hợp trong thời gian 
hành kinh vì đễ bị nhiễm khuẩn. 3) Vệ sinh kinh nguyệt: 
ngày thay băng vệ sinh 3 - 5 lần, mỗi lần thay, rửa sạch âm 
hộ với xà phòng và nước Ấm; tránh làm việc nặng, ngâm 
mình dưới nước; trong sinh hoạt giữ thái độ bình ữnh, vui vẻ 
tránh giao hợp ít nhất 2 - 3 ngày trước khi hành kinh và sau 
khi sạch kinh... 4) Vệ sinh khi có thai: giữ vệ sinh bộ phận 
sinh dục ngoài, đồng thời phải rửa sạch hai đầu vú hằng 
ngày (đùng bông thấm nước đun sôi để nguội). Thường 
xuyên thay quần áo lót. Không mặc những quần áo chật bó 
sát vào người. Trong thời gian có thai, không nên giao Hợp 
nhiều và nên tránh giao hợp vào 3 tháng cuối. 5) Vệ sinh 
khi sinh để: sau khi để, càng cần phải giữ vệ sinh bộ phận 
sinh dục. Phải lau rửa đầu vú bằng nước sạch trước và sau 
khi cho con bú, Phải rửa âm hộ ba lần mỗi ngày và thay 
băng vệ sinh. Chú ý chỉ rửa bên ngoài bằng nước ấm, sạch, 
không thụt nước vào trong âm đạo. Phải kiêng piao hợp ít 
nhất trong 6 tuần lễ sau để. Một tập quán tốt cần xây dựng: 
mỗi gia đình có một buồng tắm, có nguồn nước sạch, có một 
bồn dành cho phụ nữ làm vệ sinh hằng ngày. 


VỆ SINH QUẦN SỰ chuyên ngành y học quân sự 
nghiền cứu các biện pháp phòng tránh bệnh tật, tai nạn, 
để bảo vệ sức khoẻ cho mỗi quân nhân và tập thể lực 
lượng vũ trang trong thời bình và trong chiến tranh. VSQS 
nghiên cứu các yếu tố ngoại cảnh và các đặc điểm hoạt 
động quân sự. xây dựng các điều lệ, các quy định về hoạt 
động vệ sinh và về nếp sống của quân nhân, nhằm bảo vệ 
và làm sạch môi trường hoạt động quân sự, giỮ gìn củng 
cố sức khoẻ, dự phòng bệnh tật, nâng cao sức chiến đấu 
của quân đội. Nội dung chủ yếu của VSQS bao gồm: vệ 
sinh dính dưỡng, vệ sinh nước, vệ sinh trú quân, hành 








quân đã ngoại, vệ sinh đoanh trại, vệ sinh cá nhân, vệ 
sinh chiến trường, vệ sinh quân binh chủng và lao động 
quần sự đặc biệt (khi hoạt động tiếp xúc với các yến tố 
phóng xạ, bức xạ, độc hại, Vv.). 


VỆ SINH TÂM THÂN chuyên ngành khoa học vệ sinh 
áp dụng các biện pháp nhằm củng cố và bảo vệ sức khoẻ 
tâm thân, đông thời tiến hành các biện pháp phòng bệnh 
tầm thần, nhằm loại trừ các nguyên nhân và yếu tố làm cho 
bệnh tâm thần phát sinh. Vởd. giáo dục và rèn luyện nhân 
cách và lao động cho trẻ em, giáo dục giới tứnh cho thanh 
thiếu niên, luyện tập thư dãn cho người già, vv. 


VỆ SINH THAI NGHÉN những điểu cần thiết phải 
tuân thủ để bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và thai nhĩ trong thời 
Kì thai nghén, bao gồm việc ăn, mặc, sinh hoạt, làm việc 
và nphÏ ngơi, giữ sạch sẽ thần thể và bộ phận sinh dục, 
quan hệ tình dục... kế cẢ khám sức khoẻ định kì (Khám 
thai ít nhất 3 lẳn, tiêm phòng uốn ván 2 lần trước khi sinh, 
bất đầu từ tháng thứ năm có kèm thco đo huyết áp, xét 
nghiệm nước tiểu...) để có biện pháp giải quyết thích hợp 
và kịp thời khí phát hiện những yếu tế gây nguy hiểm cho 
sức khoẻ (nhiễm độc thai nghén, tiền sản giật...). Xt. Vệ 
sitft phụ nữ. 


VỆ SINH TRƯỜNG HỌC công tác vệ sinh trong trường 
học, có nhiệm vụ: xác định và thực hiện tiêu chuẩn của 
một lớp học (phòng học, ánh sáng, thông khí, bàn ghế, 
bằng, vv.); quy định chế đệ học tập, rèn luyện thể lực, nghỉ 
ngơi tích cực, phòng chống tật cận thị, vợo cột sống; lập sổ 
sức khoẻ và theo đối sức khoẻ định kì cho mỗi học sinh; 
phòng nea các tai nạn cho học sinh, 


VỆ, SINH VIÊN công đân tự nguyện hoạt động nghiện dư 
ở tuyến y tế cơ sở, được đào tạo trong thời gian ngắn để 
thực hiện (không yêu cầu thừ lao) một số nhiệm vụ y tế đơn 
giản như châm sóc sức khoẻ ban đầu có ích cho cộng đồng, 
cho các gia đình và cá nhân trong cộng đồng. Ở V;iệt Nam, 
hoạt động của VSV cũng tưởng tự như nội đụng hoạt động 
của hội viên chữ thập đỏ, nhưng vềể mặt tổ chức VSV do 
trạm y (Ế cơ sở quản ÌI. 


VỆ SINH XÃ HỘI chuyên ngành khoa học nghiên cứu 
các khía cạnh xã hội của y tế, của sức khoẻ. Trong VSXH 
_ cố những môn học như tổ chức và quần lí y tế, thống kê y 
tế, tâm lí y tế, dân số học. Gẵn đây, xu hướng của VSXH 
mở rộng, bao gồm thêm một số môn thuộc khoa học xã 
hội như nhân chủng học, dân tộc học, pháp luật, y học xã 
hội, vv. Ở Việt Nam, từ những năm cuối của thập niên 70 
thế kỉ 20, đã hình thành rõ nét khu vực xã hội học trong y 
học, ứng dụng các thành nu mới nhất của khoa học xã hội 
vào y học: lịch sử y học, ngôn ngữ y học, y học dân tộc, đạo 
đức học, đân số học, nhân khẩu học, kinh tế y tế, luật học, 
tổ chức và quản lí y tế, môi trường, vv. Y học Việt Nam 
hiện nay có ba lĩnh vực câu thành: lĩnh vực khoa học cơ 
bản, lĩnh vực y - sinh học và lĩnh vực y - xã hội học. Y xã 
hội học là cơ sở nền tng của y tế cộng đồng, nghĩa là các 
hoạt động của tổ chức y tế nhân dân của Việt Nam, bảo vệ 
và nâng cao sức khoẻ cho toàn dân. Xt. VY xa hội học. 


VẼĐA V 


— 





VỆ TINH CỦA CÁC HÀNH TINH những vật thể tự 
nhiên hay nhân tạo quay xung quanh các hành tỉnh dưới tác 
đụng của lực hấp dẫn. Tên của các vệ tỉnh được đặt theo tên 
của các vị thần trong truyện thần thoại cổ. Hiện nay đã phát 
hiện được 44 vệ ủnh tự nhiên (có thể còn phát hiện thêm). 
Thuý Tinh và Kim Tỉnh không có vệ tỉnh. Trái Đất có 
l (Mặt Trăng). Hoả Tĩnh có 2 (Phobut (czg. Phôbô!) và 
Đáymôt). Mộc Tỉnh có l6 [Ơrôpa (Europa), Ganymet 
(Ganymed), Calhxtô (Callisto)...]. Thổ Tỉnh có 17 [Mimat 
(Mimas), Enxelađut (Enccladus), Tethyt (Tethvs), Điône 
(Dione), Rhêa (Rhea), Titan (Titan), Hyperiôn (NÑypenion), 
Lapetut (Lapectus), Phôêbê (Phoebe), vv.). Thiên Vương 
Tình có 5 [Mirunđdu (Miranda), Anen (Ariel), Umbriet 
(Umbried), Titanêa (Titanea), Ôbêrôn (Obcron)). Hải Vương 
Tỉnh có 2 {[Tritôn (Triton), Nêrê¡t (Nereid)) và Diêm Vương 
Tình có 1 [Charôn (Chauron)]|. Đường kính của các vệ tình có 
thể từ 15 km (Đâymô!) đến 5.279 km (Ganymet). Khối lượng 
xê dịch từ 0001 (Mimat Enxeladu) đến 2,11 (GanymeD 
khối lượng Mặt Trăng. Phobut là vệ tỉnh ở gần hành tỉnh 
nhất (9.400 km), vệ tnh thứ 9 của Mộc Tinh ở xa nhất 
(237 triệu km), quay chậm nhất (755 ngày). Phobut quay 
nhanh nhất với chụ kì 72,65 giờ xung quanh Hoả tỉnh. Ngoài 
Mặt Trăng, Trái Đất còn có hàng trăm vệ tính nhân tạo. Xt. 
Hành (nh. 


VỆ TINH KHÍ TƯỢNG lơại vệ tỉnh nhân tạo, mang theo 
dụng cụ để thu thập và truyền về Trái Đất thông tin về khí 
quyển, mặt đất, mặt biển và các yếu tố khí tượng khác. 
VTKT có hai nhiệm vụ chính là chụp các ảnh mây và đo 
bức xạ khí quyển dải tía hồng ngoại, dùng trong việc nghiền 
cứu trạng thái nhiệt của hoàn lưu trong khí quyển, Xt. Trới 
Đứt, Yếu tố khí tượng. 


VÈBE đơn vị từ thông rong hệ SI, kí hiện Wb. Là từ 
thông của từ trường đều I tesla qưa diện tích {m đặt vuông 
góc với các đường sức của từ trường. Đặt tên để kÌ niệm nhà 
vật lí người Đức Vêbc (W. Weber; dạng phiền âm khác: 
Vebơ), l Wb = ! T.mˆ= 10 macxoen. 


VÊDALIUT A. (L. Andreas Vesalius, 1514 - 64), thầy 
thuếc nổi lếng thời kì Phục hưng, chuyên đi sâu về giải 
phẫu học cơ thể người và được coi là một trong những người 
sáng lập ra giải phẫu học biện đại. Các công trình nghiền 
cứu được tiến hành theo phương pháp thực nghiệm và 
phẫu tích, làm cơ sở cho các nghiên cứu về sinh lí học sau 
này, nêu lên nhiều điểm không đúng trong thuyết y học 
của Galênut (Galenus; khoảng 130 - khoảng 200; thầy 
thuốc La Mã cổ đại) và y học đương thời. Tài liệu lớn 
nhất "Về cấu trúc của cơ thể người" xuất bản năm 1543, 
được coi là công trình đầu tiền về giải phẫu học trong lịch 
sử y học. Các luận điểm tiến bộ của Vêzalint mâu thuẫn 
gay gắt với các kiến thức đương thời và bị nhà thờ Thiên 
Chúa giáo chống đối, đàn áp và Vêzaliut phải đi biệt xứ 
và chết trong cuộc hành trình. 


VÊĐA (Vedda hoặc Veddah), cư dân cổ nhất ở đông nam 


Xi Lanka. Loại hình nhân chủng Vêđâtt Ngôn ngữ vay 
mượn của người Xingan (Singan; thuộc ngữ hệ Ân - Âu), 
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một bộ phận nhỏ vay mượn của người Tamin (Tamil). Số 
dần khoảng !.O0O người. Lúc đầu ở vùng ven biển, sau bị 
đẩy lùi vào nội địa, các vùng rừng núi, đời sống cực kì 
khó khăn đang trên đường bị diệt vong. Đại bộ phận làm 
nghề lượm hái, đánh cá, săn bấn. Công cụ sản xuất thô sơ. 
Dùng cung tên. Làm gõm thô sơ. Chỉ nuôi chó. Dùng sản 
phẩm lượm hái chủ yếu là mật ong trao đổi với người 
Xingan để lấy các công cụ bằng sắt như rìu, đao. Sống từng 
nhóm nhỏ, biệt lập. Ở trong các hang động hoặc dưới các 
mái đá. Còn đấu vết vủa tổ chức thị tộc nguyên thuỷ. Tính 
huyết tộc theo dòng mẹ. Một bộ phận nhỏ sống hỗn hợp với 
người Xingan, Tamin đã chuyển sung trồng trọt, gọi là 
"người Vêđa nông thôn”. 


*VÊĐA"“ tập thánh kinh đồng thời là tập thần thoại có 
giá trị của Ấn Độ, ra đời vào khoảng 1500 - 1000 tCn. "V" 
có nghĩa là biết, đo gốc tiếng Phạn là "vid” - "cái biết" 
tuyệt đôi và toàn điện, "cái biết" có từ khi con người có ý 
thức, phát triển cho đến ngày nay và mai sau. "V" có 4 bộ: 
“Rigở - Vẻđa” (Re - Veda” - Tụng niệm), "Xama - Vèđa" 
("Sãma - Veda” - Ca vịnh), "“Yaua - Vêđa” (“Yajur - Veda” 
- Tế tự), và "Athacva - Vẽđa" ("Atharva - Veda" - Phù chú 
ma thuận, trong đó “Rigd - Vêđa"” lâu đời và quan trọng 
nhất, gồm 2! chương. Khi ra đời, số lượng các chương trong 
"V" rất nhiều, những về sau bị mai một đân, nay chỉ còn lại 
khoảng một phần mười, "Rigở - Vêđa” gồm nhiều bài ca, 
câu hát, lời thợ, câu văn phù chú tụng niêm và những mẩu 
chuyện về thần thánh... mà nước Ấn Độ cổ xưa sáng (ác. 
Các thần được miên tả mang hình ảnh tượng trưng cho thế 
lực thiên nhiên đang chi phối mọi sinh hoạt của con người 
và xuất hiện dưới hình thức ở khắp ba cði mặt đất và bầu 
trời. Thần cai quản mặt đất là Lửa, thần cai quản không 
trung là Gió, và thần cai quản bầu trời là Mặt Trời. Ba vị 
thần đó được coi là Ba đấng tối cao trong "V". Ngoài ra còn 
có nhiễu thần linh quan trọng khác. Rigơ - Vêđa có giá trị 
hiện thực sâu sắc. Muylơ (M. Muller; 1825 - 1900) nhận 
xết: "Rigơ - Vêđa" thực sự là thần phẩ của chủng tộc Arian, 
còn thần phả Hêxiôđg (Hesiode) chỉ là bản phóng hoạ cả 
các hình ảnh gốc". 


VÊĐÐANTA hệ thống triết học duy tâm khách quan của 
Ấn Độ cổ đại, bắt nguồn từ những học thuyết trong kinh 
Upamisat (Ứpanishad). Ở thời kì đầu của chế độ phong kiến, 
biện hộ cho chế độ đẳng cấp và tạo điều kiện hình thành 
đạo Hinđu. Theo V, thể giới vật chất chỉ là biểu hiện kinh 
nghiệm, là ảo ảnh của thực tại tối cao brahman (brahman): 
nó không thực, nhưng ý thức thông thường lại cho nó là 
thực, vì vậy mà phụ thuộc vào nó. Khi hiểu được tính thống 
nhất của atman (atman) và brahman, tức là đại tới trình độ 
cao của trị thức, thì con người không tự đồng nhất với ngoại 
giới mà hoà nhập vào brahman (cg. Ba La Môn), đạt lới 
trạng thái tự đo và bình thản. 

VẼGA CACPIÔ L. F. Đê (Lope Félix dc Vega Carpo; 
[562 - 16435), nhà viết kịch, nhà văn, đại biểu vĩ đại nhất 
của sân khấu Phục hưng Tây Ban Nha. Sính trong một gia 
đình thợ thủ công ở Madrit. Vêga Cacpiô có số lượng tác 
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phẩm đồ sộ nhất thế giới, gây nên những huyền thoại về 
khả năng sáng tác. Có hơn 2.200 tác phẩm, gồm cả kịch, 
trường ca, thơ và tiểu thuyết. Có I.800 hài kịch ba hổi và 
400 kịch một màn. Ngày nay còn giữ được 470 hài kịch và 
60 kịch một màn. Nội dung tác phẩm mang tính chống 
phong kiến bạo chúa, phê phán sự bất bình đẳng về địa vị 
xã hội. Vêga Cacpiô đã khéo 
léo kết hợp những hiện tượng 
lố bịch và cao cả, buồn chán 
và nên thơ trong cuộc sống 
vào các tác phẩm của mình. 
Tiêu biểu là: "Vũ đạo sư" 
(1593), "Con chó trên cỏ 
khô” (1618), "Phuento Ôvô 
Khuna" (l618), "Ngồi sao 
Xêviha” (1624). Luận văn 
"Chỉ đạo mới cho việc sáng 
tác hài kịch" (1609) đã tổng 
kết những biện pháp nghệ 
thuật quan trọng nhất của 
hà: kịch. Kịch của Vêga 
Cacpiô là những mẫu mực 
kinh điển của sân khấu Phục hưng Tây Ban Nha, ảnh hưởng 
sầu sấc đến các nước Tây Âu giữa thế kỉ 19, 


VÊGHÊN A.L. (Alfred Lothar Wegener, 1880 - 1930; 
cách phiên khác: Vêphênc), nhà địa vật lí và khí lượng học 
Đức. Tác phầm: "Sự di chuyển lục địa và đai đương" (L915) 
lần đầu tiên nều giả thuyết các lục địa cổ bị tách vỡ và trôi 
đạt đi. Giả thuyết của Vêghênơ đã phát triển thành học 
thuyết kiến tạo toàn cấu, giải thích nhiều hiện tượng địa 
chất phát sinh trên vỏ Trái Đất, đo sự dị chuyển của thạch 
quyển trên quyển mêm. Xt. Kiến (qo mảng. 


VÊLAXKẼT Ð. (Diego Velázquez; 1599 - 1660), hoa sĩ 
Tây Ban Nha gốc Bồ Đào Nha. Những năm |629 - 31, ổ 
Italia nghiên cứu các tác phẩm của Tizianô (V. Tiziano) và 
Tintôrettô (Tintoretto). Năm 1649 và ló51l, quay lại Halia 
và quen với Becnini (I.. Bernim), Puxanh (ÑN. Poussin). 





Vêga Cacpiô L F. Đề. 


Sự nghiệp chủ yếu của Vêlaxkêt chủ yếu là chân dung 
các nhân vật triều đình, một vài tranh về để tài tôn giáo và 
rất ít tranh sinh hoạt. Thời kì đầu chịu ảnh hưởng của hội 
hoạ HÀ Lan [“Tiệc trưa” (1617), "Người phụ nữ đang rán 
trứng" (1618), sau đó chịu ảnh hưởng của hội hoạ Italia, 
nhất là của Tízinnô "Sự đăng quang của Đức bà Đông 
trình", (khoảng 1641), “Trao chìa khoá thành Brêda" 
(1635)] là bức tranh quan trọng đầu tiền của ông. Tuy vậy, 
chính những tranh chân dung như "Philp EV cười neựa" 
(1635), "Chân dung giáo hoàng Innôxen X” (1650)... mới là 
những tác phẩm đẹp nhất. Nhờ cách thể hiện ánh sáng và 
mầu sắc hoàn toàn mới đối với thời đại ấy ông đã sáng tạo 
cho nghệ thuật của mình có một phẩm chất riêng. Trong 
những kiệt tác cuối đời của Vèlaxkêt phải kể đến "Những 
thị nŸ` (1656) và “Những cô gá! xe sợi" (1659). 


VẼN VÊN (Anisoprerai cochinchinetis), loài cây gỗ, họ 
Dầu (Dipterocarpaceae). Thân hình cột thẳng, vỗ xám nâu, 


cao 30 - 40 m. Cành có lông màu vàng đất hay đỏ gạch. Lá 
đơn, mọc cách, hình thuôn. Hoa mọc thành chùm ở nách, có 
lông hình sao dài, cánh hoa nhọn màu trắng. Đài mang quả 
có 3 cánh ngắn, 2 cánh dài có gốc hẹp và 3 gân dọc rõ. 
Phân bố: Thái Lan, Lào, Cămpuchia, Việt Nam. Gỗ có thịt 
vàng dày I - 2 cm, thường được dùng làm hàng mộc, gỗ 
dán. Gỗ VV có nhiễu tỉnh thể canxi oxalat nên làm cưa 
chóng cùn. Vỏ cây có nhựa thơm, màu vàng dùng sơn thuyền. 





Vên vên 
1. Cành mang nụ hoa; 2. Quả 


VÊNÊXUÊLA (Golfo de Venezuela), vịnh trong biển 
Caribê ở bờ biển Vênêxuêlạ. Dài 231 km, chiều rộng ở lối 
- vào 98 km, sâu khoảng 18 - 71 m. Ở phía nam vịnh được nối 
lin với hỗ Maracaibô (Maracaibo). Cảng Puntô - FEihô 
(Punto - Fijo). 


VÊNÊXUÊLA BÔLIVARIAN (TBN. Repúbilica 
Bolivarana de Venezuela; A. Bolivarian Republic of 
Venezuecla - Cộng hoà Vênêxuêla Bôlivarian; trước 
I5.12.1999 có tên là Cộng hoà Vênêxuêla), quốc gia ở phía 
bắc của Nam MI Giáp Braxin, Côlômbia, Guyana. Bờ biển 
+.800 km. Diện tích 916 nghìn km”. Dân số 24 triệu (2000). 
Dân thành thị 86,1%. Dân tộc: người lai 67%, da trắng 21%, 
da đen 10%, da đỏ 2%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Tây Ban 
Nha. Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 93%. Thể chế: Cộng hoà 
liên bang - hai viện (Thượng viện và Hạ viện). Đứng đầu 
Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: Caracat 
(Caracas; I,9 triệu dân). Các thành phố chính: Maracaibô 
(Maracalbo; 1,2 triệu dân), Valenxia (Valencia; l triệu 
dân), Backiximêtô (Barquisimeto, 700 nghìn dân), Xiuđat 
Ciuyana (Ciudad Guyana; 523 nghìn dân). 


Trung tâm là thung lũng thấp của sông Ôrinôcô (Orinoco). 
Phía tây bắc là đồng bằng duyên hải có đầm khá rộng {đầm 
Maracatbô (Maracaibo)|. Sau đó là nhánh núi Anđet (Andes) 
kéo dài dọc bờ biển phía bắc (đỉnh 5.007 m). Phía đông 
nam là cao nguyên Guyana (Guyana). Khí hậu á xích đạo 


VÊNÊXUÊLA BÔLIVARIAN V 


nóng ẩm. Nhiệt độ 25 - 29°C. Lượng mưa 2.800 - 3.000 mm/năm. 
Sông chính: sông Ôrinôcô (Orinoco). Đất canh tác 4%, đồng 
cỏ 20,7%, rừng và các đất khác 75,3%. Khoáng sản chính: 
dầu khí, than, sắt, bauxit, nhôm, vàng, kim cương. 


Kinh tế công nghiệp - dịch vụ: nông nghiệp chiếm 5% 
GDP và 8,3% lao động. Công nghiệp 34,7% GDP và 20,5% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 60,2% GDP và 
59,2% lao động. GDP đầu người 5.794 USD (2000). GNP đầu 
người 3.530 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): 
mía 6,8 triệu tấn, ngô l1 triệu tấn, chuối 1 triệu tấn, lúa gạo 
670 nghìn tấn, sắn 588 nghìn tấn, lúa miến 402 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: bò I6 triệu con, lợn 4,5 triệu con, dê 4 triệu con, 
gà 110 triệu con. Gỗ tròn 2 triệu m”. Cá đánh bắt 506 nghìn 
tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1998): khai khoáng sắt 
19 triệu tấn, bauxit 4,6 triệu tấn, vàng 14 tấn, kim cương 
401 nghìn cara. Chế biến kim loại l6 tỉ bôliva (B), lương 
thực 13  B, hoá chất 10 tỉ B, đồ uống 9.4 tỉ Bs, vải 8 tỉ Bs. 
Năng lượng: điện 75 tỉ kW.h, than 3,4 triệu tấn, dẫu thô I tỉ 
thùng, khí đốt 39 tỉ m'. Giao thông (1996): đường sắt 627 km, 
đường bộ 95,6 nghìn km (rải nhựa 36%). Trọng tải thương 
thuyền 1.3 triệu tấn. Xuất khẩu (1998): 17,5 tỉ USD (dẫu khí 
69,8%, quặng sắt 6,6%), bạn hàng chính: Hoa Kì 48,7%, 
Canađa 2,1%, Anh 2%. Nhập khẩu: 7,79 tỉ USD (hàng công 
nghiệp 28%, máy móc 22,1%, thiết bị vận tải 22,1%, hàng 
tiêu dùng 17,8%); bạn hàng chính: Hoa Kì 46%, Canađa 
2,1%, Anh 2%. Đơn vị tiền tệ: bôliva (B; Bs). Tỉ giá hối 
đoái: ! USD = 691,26 Bs (10. 2000). 


.„ ÔrÌH 
—E, ““ Xiuđai 
Guyana 


Kan Fecnanđô. „: 
: để Anurê (ˆ 


N “Í§ 
Xiuđat-Bôliva 





Vênêxuêla Bôlivarian 


Xa xưa, đây là đất cư trú của thổ dân da đỏ. Thế kỉ 15, 
người Tây Ban Nha chiếm làm thuộc địa. Thế kỉ 16, đưa nô 
lệ Châu Phi đến khai phá đổn điển. Ngày 5.7.1811 V giành 
được độc lập từ Tây Ban Nha. 

Quốc khánh: 5.7. Là thành viên Liên hợp quốc từ 15. I. 945. 
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 8.12.1989. 
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VỤ VÊRARĂNG Ê. 





VEẼRARĂNG Ê. (Émilec Verhacren; 1855 - 1916), nhà 
thơ Bỉ, viết tiêng Pháp. Học luật, rồi tẬp sự nghề luật sư. 
Thời gian học đại học cũng là lúc ông quan tâm đến sáng 
tác. Giai đoạn đấu trong si 
nghiệp của Vêrarăng được 
đánh dấu bằng hai tập thơ 
mang hiền nét hiện thực 
có phần nào ngả sang tự 
nhiên chủ nghĩa. Những 
pãm 1887 - 9I, do bệnh tật, 
sức khoẻ suy sụp, nên thở 
Vêraräng cũng nhuốm màu 
sắc bì quan. Năm 1891, lập 
eìa đình với Maxanh (M. 
Massin) và pgẩn gũi với 
phong trào công nhân. Ông 
đần dẫn khắc phục tư niÖng 
bị quan và bộc lộ niỀm tỉn 
vào tương lai, Thơ Vêrarăng 
viết về đời sống ở thành phố, về công nhân ở các nhà máy 
và bến tàu: "Các thành phố lan toả” (1895), "Những sức 
mạnh sôi sục" (1902). Ông còn có những tập thơ về đời 
sống riếng tư và về quề hương thân yêu: "Những giờ trong 
trẻo" (1896), "Những giờ buổi trưa" (1905), “Những giờ 
buối tối” (1911), "Toàn bộ xứ Flăngđrơ" (5 tập; 1904 - I]). 
Ông cũng là tác gii một số tập truyện, một sế vở kịch và 
những trang phê bình văn học, nghệ thuật. 


VÊRÔKIÔ A. Đen (Andrea Del Verrocchio hay Ándrca 
đi Cioni Verrocchio; 1435 - 88), nhà điêu khắc, nghệ sĩ kim 
hoàn, hoa sĩ Ítalia, học trò của Đônatelô (Donaftello) và là 
thầy của Lêônacđâ Đa Vinchi (Leonardo da Vinci). Về hội 
hoạ, người ta chỉ nhắc tới bức "LỄ rửa tội cho Crixtô". 
Vêrôklô nổi tiếng nhiễu hơn về điêu khắc với phong cách tả 
thực, tỏ sự hiểu biết hoàn chỉnh về giải phẫu. Pho tượng "Ki 
sĩ Bactôlômêô Conlêôni ở Vơnidd" (1483 - 88, đồng, cao 
390 cm) là tác phẩm xuất sắc của ông. Vêrôkiô để lại nhiều 
ảnh hưởng cho học trò và nghệ sĩ đời sau. 


VÊRÔNÊZ7Ê P. (Paolo Veronese; tên thật: Paolo Caliari; 
1528 - 88), hoạ s1 Italia, trường phái Vênêxia (VenezZia), 
Tranh của Vêrônêzê thường lớn về kích thước, có tính cách 
riêng bởi đời sống nhân vật, màu sắc sang trọng, bẳng màn 
phong phú, ánh sáng lung linh. Vẽ tranh tôn giáo, thần thoại 
và chân dung: "Đám cưới ở Cana", "Bữa cơm ở nhà Lêvi" 
là những tác phẩm nổi tiếng, Ngoài ra, Vêrônêzê càn trang 
tí nhiều trần nhà ở giáo đường và cung điện. Những nhịp 
điệu năng động, cuộn xoáy của hình thể trên tranh của 
Vêrônêzê đã báo hiệu nghệ thuật barôe. 





VêrarĂng Ê. 


VẾT. V của ma trận A =|a, ).i, j = 1,...., n (kí hiệu là 


trA) là tổng các phần tử trên đường chéo chính của Á: 
TA = ii + Az; +... + aạá. V của ma trận là một bất biến 
của ma trận đối với phép biến đổi đổng dạng, tức là 
IrÁA = tr(CAC]), trong đó € là một ma trận không suy biến 
bất kì, Nếu T là một phép biến đổi tuyến tính tương ứng với 
ma trận A thì V của À cũng gợi là V của TT. 
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VẾT BẢM MÁU tình trạng xuất hiện khi bị chấn 
thương kín: lớp đa còn nguyên vẹn nhưng lớp dưới da bị 
tổn thương gÂy rỉ máu thành các đầm bảm máu. Lúc đầu, 
đám bẩm máu đỗ tím, rồi chuyển sang màu nâu thẫm xanh 
(1 - 3 ngày sau chấn thương). Sau 3 - 4 tuần lễ, đa trở lại 
bình thường về màu sắc. Kích thước các VBM phụ thuộc 
vào mức độ rỉ máu và tổn thương dưới da. Người bị chấn 
thương có cảm giác đau, phù tại vùng bị chãn thương, thân 
nhiệt có thể tăng nhẹ. Không cần điều trị gì đặc biệt. Có thể 
đùng mật gẫu bôi lên vết bẩm cho chóng tan. 


VẾT DÒNG CHẢY dấu vết để lại trên đá chứng tổ đã 
có hoạt động của dòng chảy, thực chất đây là một loại hoá 
đá nguyên sinh. Dựa vào đặc trưng của đấu vết có thể phán 
đoán phương dòng chảy, nguồn gốc thành tạo, thời gian 
hoạt động, vị trí... của dòng chảy. 


VẾT ĐEN MẶT TRỜI cấu tạo trong quang cầu Mặt 
Trời nh một vết đen có đường kính từ vài trăm đến vài 
trăm nghìn kiômét, tổn tại trung bình 10 - 2Ô ngày. Nhiệt 
độ trong VĐMTT thấp hơn nhiệt độ của quang cầu khoảng 
vài nghìn độ K, vì thế ta nhìn thấy chúng tối hơn 2 - 5 lần 
so với quang cầu. Đặc trưng của VĐMT là có từ trường 
khá mạnh (có thể đến vài nghìn dxtet). Số lượng vết đen 
thay đổi năm này qua năm khác và có chu kì khoảng 
[l năm, được coí là chu kì của hoạt động Mặt Trời. 
XI. Hoạt động Mặt Trời. 


VẾT ĐỌNG MÁU TỬ THỊ (cg. vết tím xác, vết hoen 
xác), những vết tím khu trú ở những phần thấp, trũng của tử 
thi do đọng máu. l.úc đầu, vị trí các vết có thể thay đối 
nhưng về sau, khi hổng cầu bị phá huỷ, hemoglobin khuếch 
tán vào các mô xung quanh thì VĐMTT'có vị trí cế định. Ờ 
tư thế nằm ngửa, thấy tõ VĐMTTT ở hố chậu, lưng và vùng 
thắt lưng, mặt sau đùi, nhưng không thấy ở những nơi có sức 
nặng tử thi đè ép (mông, bả vai). Là mội trong những đấu 
hiệu chắc chắn của sự chết. Căn cứ vào đặc điểm của 
những vết này, có thể đánh giá gần đúng thời gian chết hay 
cá biệt cả nguyên nhân chết. 


VẾT GỢN SÓNG kiến trúc nguyên sinh gặp trên bể mặt 
các đá trầm tích, (cát kết, bột kết...) có dạng lượn sóng, 
phân bố song song nhau hoặc đôi khi có dạng quạt. Nguồn 
gốc thành tạo của VGS có thể do gió, sồng biển hoặc dòng 
chảy. Nghiền cứu các đặc trưng hình thái của VỚS có thể 
xác định hướng đi chuyển và nguồn gốc thành tạo, khôi 
phục điều kiện cổ địa lí, xác định thế nằm của đá }à hình 
thường hay bị đảo lộn. 


VẼT LÁ vết cắt của bó mạch từ trụ giữa đến gốc lá. 


VẾT LOÉT DA DÀY - TÁ TRÀNG thương tổn làm 
khuyêt một vùng trên niêm mạc dạ dày - tấ tràng vượt quá 
lớp cơ niêm trong bệnh loét dạ dày - tá tràng. Đặc điểm lâm 
sàng: đau ở vùng thượng vị, xảy ra vài giờ sau bữa ăn, 
thường kèm theo ợ chua, kéo đài đến bữa ăn sau thì lại dịu 
đi. Mỗi đợt đan 2 hay 3 tuần; mỗi năm đau 2 hay 3 đợt hoặc 
hơn. Chẩn đoán bằng chụp và nội sơi dạ dày - tá tràng. 
Hiện nay đã tìm được nguyên nhàn chính của bệnh là vị 


khuẩn #felicobacter pylsri, vì vậy việc chữa bệnh đơn giản 
hơn và cho kết quả tết hơn. Xt. FLaéí đạ dày - tá tràng. 


VẾT LỘ nơi đá gốc lộ ra trên mặt đất. Trong thiên nhiên, 
đá gốc thường bị đất che phủ, nhất là ð vùng khí hậu nhiệt 
đới có lớp phủ phong hoá đày, do đó thường chỉ ở ven suối, 
nơi các sản phẩm phong hoá bị nước cuốn đi, đá gốc lộ ra. 
Những VL. như vậy gọi là VL tự nhiên, VL nhân tạo là nơi 
phải đào hào, giếng nhằm bóc lớp đất phủ để nghiền cứu đá 
gốc. Các vách đường ở sườn đổi núi, các đường hầm để lộ 
đá gốc là loại VIL nhân tạo rất tốt để nghiên cứu địa chất, 


VẾT LŨ dấu vết vẻ mực nwớc lũ còn lưu lại trên các bờ 
đất, bụi cây, tường nhà, trụ cầu, sau các trận lũ ngập. Điều 
tra VL là một phương pháp xác định mực nước lũ cao nhất 
trong lịch sử. 


VẾT MƯA dấu vết hoá đá của giọt mưa để lại trên mặt 
lớp trầm tích. VM giúp suy đoán điều kiện cổ địa lí, khí hậu 
khi thành tạo trầm tích và có thể khẳng định được thế nằm 
của lớp đá là bình thường hay đảo lộn. 


VẾT NỨT vết hình thành trong khối vật thể, tại đó lực 
liên kết giữa các phần tử bị mất, tạo nên những mặt thoáng. 
Theo lí thuyết của Grifit (Griffith), ứng suất giới hạn để phá 
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vỡ các liên kết giữa các phẳẩn tử bằng ø = k , trong 
đó ô là năng lượng bề mặt, E - môêđun đàn hồi, a - thông số 
mạng lưới tỉnh thể. VN gây ra sự phá huỷ của vật liệu, diễn 
biến theo hai thời kì: thời kì phát sinh VN và thời kì phát 
triển VN trong mạng tình thể. 


Trong xây dựng, VN là biểu hiện của vật liệu bị phá hoại 
cục bộ khi ứng suất kéo vượt quá khả năng chịu kéo của nó. 
Đối với vữa trát, bê tông thì VN có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường khi chiều rộng của nó từ 0,005 mm trổ lên, VN làm 
cho kết cấu dễ bị ăn mòn trong môi trường bất lợi, làm cho 
kết cấu bị cò rỉ (bể chứa), dẫn đến phá hoại kết cấu... nên 
cần phải tính toán hạn chế bể rộng VN hoặc không cho VN 
xuất hiện. 


VẾẼT RẠN vết màu nâu hoặc trắng bạc để lại trên da 
thành bụng của người phụ nữ có thai do quá căng dãn các 
cơ thành bụng. Cũng có thể gặp trone trường hợp có khối u 
phát triển nhanh trong ổ bụng. 


VẾT SẮC TỐ vết ứ đọng sắc tế ở da, có tính bẩm sinh. 
phát sinh sớm khi mới sinh hoặc phát sình muộn sau khi đã 
lớn. Có thể có kích thước nhỏ (nốt ruồi son) hoặc có khi lớn 
hơn, lan rộng cả một phần cở thể. Không ảnh hưởng đến sức 
khoẻ. Không nền cạo, đánh bạt mỏng VST vì có thể gây 
biến đổi các tế bào chứa sắc tố. Trong trường hợp cần điêu 
trị vì lí đo thẩm mĩ, cần phải theo chỉ định thận trọng của 
thây thuốc. 


VẾT SÓNG VÕ dấu vết để lại do sóng vỗ trên bể mặt 
lớp đá. Là loại hoá đá và cấu tạo nguyên sinh giúp phán 
đoán điều kiện cổ địa lí vào thời kì thành tạo trầm tích. 


VẾT TAN 1. Một đốm hoặc một vùng phẳng bất bình 
thường trên bể mặt của mồ bên trong hay bên ngoài cơ thể. 


VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH V 


2. Vùng tạo mỡ trên thành mạch máu. 


3. Vùng sáng trên tập đoàn viưut được nuôi cấy trên bản 
kính, hình thành do tế bào chủ bị phân giải. 


VẾT THỰC NGHIỆM dấu vết do cơ quan điều tra cố ý 
tạo ra bằng chính vật mà họ nghỉ ngờ là đã gãy ra dấu vết 
thu được tại hiện trường và đang được nghiên cứu. Phương 
pháp tạo VTN thường được sử dụng nhiều trong việc nghiên 
cứu biện trường hoặc trong giấm định đồng nhất. 


VẾT THƯƠNG I. Ở người, tổn thương ở một phần cơ thể 
(da, cơ, mạch máu, đây thần kinh, xương) thường do ngã hoặc 
do va chạm mạnh với vật cứng gây ra, có thể làm rách da (VT 
hở) hay không (VT kín). Đối với VT kín thường gọi theo 
thương tần của các bộ phận ở đưới đa (vd. gãy xương...). VT 
hở, ngoài rách da cồn kèm theo rách, đứt các phần mễm (cơ, 
mạch máu...). Nếu kích thước nhỏ (l - 2 cm), nông và sạch, 
VT hở gây chảy máu ít, bằng bó vô khuẩn sau vài ngày sẽ 
khỏi, có thể để lại sẹo nhỏ, cũng có thể sẹo lỗi. Các VT hở 
lớn có các đặc điểm: chảy máu nhiêu do đứt các mạch máu 
nhỏ hay vừa; dễ nhiễm khuẩn tại chỗ, có thể toàn thân, chú 
ý ngay đến nguy cơ uến ván. VT hở rộng không xử lí để bị 
nhiễm khuẩn nặng, cần nhiều thời gian để chữa, để lại sẹo 
lổi, co rút gây biến dạng. Cần đưa gấp người bị thương đến 
cơ sử y tế, không đắp thuốc lào, thuốc lá, vải hay bông băng 
bẩn... lên VT. Ở miễn núi, nếu có sẵn củ cẩu tích (cu li) có 
thể lấy bông vàng đắp lên cầm máu; rửa sạch vết thưởng và 
da xung quanh, lấy hết các cục máu đông, bụi, đất, các 
ngoại vật. Gây tê tại chỗ. Hớt lọc các phần mềm bị giập 
nát, làm cho mép VTT đều đặn. Đặt một dẫn lưu nhỏ, khân 
các phần mềm, khâu da; nếu có nghi ngờ nhiễm khuẩn 
không khâu đa, theo dõi vài ngày. nếu vết mổ vẫn sạch sẽ 
khâu lại. Tiêm ngay huyết thanh chống uốn vần. 


2, Ở vật nuôi, ngoài nguyên nhân gây ra VT như ở người 
còn có những vết lở do nằm lâu bị trầy da khi con vật bị liệt 
nằm thời gian đài bị cọ xát và đè ép mà sinh ra. VT do liểm 
chỉ có ở mèo, chó; sau khi con vật bị thương, nó tiếp tục 
liếm và mở rộng VT (do ngứa, do thói qucn). Có "VT mùa 
hè” gọi là bệnh do giun đuôi xoắn [Spirura (Habronermu) 
megastomu ð ngựa] gây ra; giun này sống trong đạ dày, Ấu 
trùng sống trong da, kết mạc và phổi. Cũng như ở người, tuỳ 
theo mức độ to nhỏ các VT ở vật nuôi đều phải xử lí ngoại 
khoa như rửa, bôi thuốc sát khuẩn, bãng bó, tỞêm kháng 
sinh, huyết thanh chống uốn ván... với gìa súc, đặc biệt chú 
ý chống giòi và gây thối loét. 


VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH tổn thương gây rách 
đứt da hoặc niêm mạc, các nội tạng và các phần khác của 
cơ thể, có thể đo các loại vũ khí được sử dụng trong chiến 
tranh. Trong chiến tranh hiện nay, vết thương do hoả khí 
chiếm tỈ lệ cao nhất. Vết thương do các mảnh phá gây tổn 
thương cộng, đập nát các mô, xuyên thấu nhiều tạng, nhiễm 
bẩn nhiều và mất máu qua vết thương. Xứ lí VTCT là một 
vấn để khó khăn, đòi hỏi nhiều điểu kiện cao và tổng hợp 
về khoa học kĩ thuật y học, quân sự, tố chức hậu cần (trane 
thiết bị, vật tư, thuốc men...), trình độ cán bộ, sự hỗ trợ của 
một nên y tế nhân dân hoàn chỉnh, vv. 
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VỆT BÚT một trong những búc pháp của hội hoạ, chỉ 
những điờng vết củi màu trên mặt tranh sơn đấu, bột màu, 
màu nước. Khi vẽ, hoạ sĩ lầy màu trên bút dầy hay mỏng, 
ấn bút nặng hay nhẹ, guệt bút nhanh hay chậm, sẽ tạo nên 
những VB khác nhau. 


VH có thể góp phản tạo nên biểu chất: vẽ màu mồng và 
loãng, đi bút nhẹ nhàng, khác với đấp màu nhiều lớp, chỗng 
chất. VB còn là ngôn ngữ biểu cảm: đường bút phóng túng 
nói lên cằm giác vui vẻ khoáng đại; đường bút trầm tĩnh nói 
lên cảm giác hỗn hậu, kiên đỉnh; nét bút nhanh, mạnh biểu 
hiện tỉnh thần hãng hái; nét bút xung động biểu lộ tâm lí 
phần khích, vv. Từ phái ấn tượng trở đi, VR được các hoa sĩ 
triệt để khai thác, là một ngôn ngữ nói lền tình cảm, tính 
cách đặc trưng của hoại sĩ. 


VỆT MÂY NHIỄM XA vùng địa hình bị nhiễm xạ do 
bụi của đầm mây phóng xạ bay trong không khí lắng đọng 
xuống. Kích thước VMNX phụ thuộc vào đương lượng nổ 
và phương thức nổ của vụ nỗ hạt nhân, điều kiện khí tượng, 
địa hình, thời tiệt, vv. Thường được mô tả theo hình quạt có 
póc ở (âm 40”, kéo dài thco hướng gió và được chia thành 
các vùng ứng với các mức nhiễm xạ khác nhau. Hiện nay 
VMNX được quy ước chia thành 4 vùng: vùng A, bị nhiễm 
xạ vừa với liễu chiếu xạ 40 - 400 R; vùng B, nhiễm xạ năng 
với liều chiếu xạ 400 - 1.200 R; vùng C, bị nhiễm xạ nguy 
hiểm với Hễu chiếu xạ I.200 - 4.000 R và vùng D, bị nhiễm 
Xạ rất nguy hiểm với liều chiếu xạ trên 4.000 R. XI. Pháng 
xạ; Nổ hạt nhân. 


VỀ:TO (I.. veto - tôi phản đối), một hình thức được dùng ở 
Rôma, diễn đàn của nhân dân đùng để phản đối một đạo 
luật của Thượng viện. Ngày nay, trong quan hệ quốc tế 
quyền V là quyển phủ quyết, bác bỏ. Theo Hiến chương 
Liên hợp quốc, chỉ các nước uỷ viên thường trực Hội đẳng 
Bảo an Liền hợp quốc mới có quyền phủ quyết. XI. Quyền 
phủ quyết. 


VI ẢNH ảnh cực nhỏ mà mất thường không thể thấy 
được. VA được sử dụng trong các hoạt động nh báo để cất 
@1ấu, chuyển giao tài liệu được thuận tiện, an toàn. 


"VI BƠN HAI” (vi - quật, bởn hai - răng lên; nghĩa chung: 
múa quạt đưới trăng), điệu rmmúa quạt và khăn của đội xoè 
Phong Thổ (Lai Châu), đội hình vòng tròn và hai hàng 
ngang. Tay phải cầm quạt mở, tay trái cầm khăn (khăn gấp 
đôi, cầm đoạn giữa). Tay trái làm động tác rũ đâu khăn, 
cánh tay vẫy lên hai cái, sau đó hai tay thu vào trước bụng 
mở tung lên qua mặt vòng về bên cạnh sườn. Tiếp đến Iny 
quạt bật hai cái rồi mở tung lên cùng lúc hai chân bước 
quay đổi cùng. Kết thúc động tác múa quay, hai tay thu về 
bên hông. Điệu múa uyển chuyển, mềm mại, khi quay, quạt 
rune nhè nhẹ. 


VI CẢNH x. Phút vị canh. 


VI CANOTA phương pháp địa vật lí khảo sát tỉ mỉ tính 
chất dẫn điện dọc thành lỗ khoan, bằng các điện cực đặi 
gần nhau (cách nhau 2,5 em), hay dùng trong dầu khí và địa 
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chất thủy văn để xác định tìne chứa, đới khe nứt và chiều 
đày của chúng. 

VI CẤU TẠO cấu tạo của đá và quặng không thể phân 
biệt được bằng mất thường mà chỉ nhận được dưới kính 
hiển vị, 

VI CHẤN dao động mặt đất theo hình sín, liên tục, rất 
yến do các nguồn tự nhiên tạo ra (như gió, hoạt đông của 
Cðn người). 


VI ĐIỆN TỬ HỌC mộc lĩnh vực của điện từ học thực 
hiện việc nghiền cứu, chế tạo, cũng như ứng dụng các mạch 
tích hợp (ƒC) và các cấu trúc ngoại vì (mạch im, cáp nối, ổ 
cắm, chuyển mạch...) ở dạng tiểu hình hoá trọng việc tạo ra 
các thiết bị điện tử phức hợp. VĐTH được hình thành vào 
những năm ó0) thế kì 20 phát triển thco hướng thu nhỏ kích 
thước của các phần tử, tăng mức độ tích hợp các phần tử 
trong mạch tích hợp. Mật độ tập trung của các phần tử đã 
đạt tới 105 phần tử trên lmmi. 


VI ĐỊNH LƯỢNG (cg. vi phân tích), phương pháp vì 
phân tích nhằm xác định hàm lượng của một hoặc nhiều 
chất trong mẫu thử nghiệm với lượng rất ít. Lượng mẫu thử 
nghiệm cần thiết tốt đa là O1 ml (chất lỗng) và khoảng 
3 mẹ (chất rắn). Vd. VĐL ure huyết chỉ cần tối đa O.]1 ml 
máu toàn phần hoặc huyết tương hav huyết thanh. 


VI ĐỘ CỨNG độ cứng của vật liệu có thể tích hiển vi 
cực nhỏ. Là một trong số ít hằng số mang lính dịnh lượng 
của khoáng vật quặng. Dụng cụ để đo VĐC là máy đo VĐC 
và máy ổo độ cứng tuyệt đối, 


"VỊ ĐÔI" điệu múa dùng ha! quạt của các đội xoè Phong 
Thổ, Mường Chiến, thuộc đòng xé mới của dân tộc Thái 
Trắng ở Tây Bắc Bấc Bộ. "VĐ" là loại múa tập thể nữ. 
Người múa cầm hai tay hai quạt. "VĐ" có những động tác: 
vị pắn (rung quạt), vi phốp (vỗ hai quạt vào nhau), vì hấp 
(gập quạt), vị khay (xoè quạo0, vV. 


VI KHÍ HẬU khí hậu trên một phần lãnh thổ nhỏ trong 
một cảnh quan địa lí Vd. đồng ruộng, lưng đổi, ven rừng, 
trong rừng, ven hồ, đô thị hoặc phòng ở, lớp học, vv. VKH ở 
một địa phương có đặc điểm khí hậu khác với vùng lần cần 
hoặc khác với đặc điểm khí hậu chung của khu vực. Những 
đặc điểm VKH chủ yếu phụ thuộc vào ảnh hưởng không 
đồng nhất của mặt đệm, do đó trước hết xuất hiện ở lớp 
không khí sát đất và mờ nhạt đần theo độ cao. 


VỊ KHUẨN (Ructeria; tên gọi cũ: vĩ trùng), nhóm sinh 
vật đơn bào, không quan sát được bằng mất thường, có thề 
quan sát bằng kính hiển vi quang học, có đủ các thành nhẳn 
cấu trúc cần thiết của mội tế bào hoàn chỉnh ở mức độ đơn 
giản nhất, có khả năng tần tại và phát triển trong các môi 
trường tổng hợp. Thuộc nhóm sinh vật tiền nhân hay sinh 
vật nhân sơ. Tuỳ theo cấu trúc của màng tế bào, có thể dễ 
bắt màu với thuốc nhuộm (VK gram đương) hay không hị 
nhuộm màu (VK gram âm). VK rất đa dạng về hình thái: 
VK hình cầu (câu khuẩn); hình que (trực khuẩn); hình dấu 
phẩy (phẩy khuẩn); hình xoắn hay lò xo (xoấn khuẩn); hình 
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cầu và xếp thành chuỗi (tiên cầu khuẩn); hình cầu và tụ lại 
thành đám (tụ cầu khuẩn)...; mội số VK có khả năng tạo ra 
một lớp màng dày (nha bào) có thể duy trì sức sống trong 
nhiều điều kiện bất lợi. Một số VK có khả năng vận động 
nhờ lông roi. Tự đường hoặc dị dưỡng. Hô hấp hiếu khí 
hoặc kị khí. VK sinh sẵn vô tính bằng cách phần chia tế 
bào: một số VK có thể sinh sản hữu tính bằng cách tiếp 
hợp; nhiều VK chỉ sau 20 phút phân chia một lần, do vậy 
chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Trong tự nhiên, VK phân 
bố rất rộng trong nước, đất, không khí, kí sinh trong cơ thể 
người, động vật và thực vật. VK có vai trò ouan trọng tron 
chu trình nitở và ecacbon; một số có ích cho người trong 
nhiều quá trình công nghệ sinh học khác nhau, đặc biệt 
trong công nghiệp thực phẩm, phân giải chất thải (vd. tạo 
bioga trong bẩm khí sinh học), vv. Nhiều VK gây bệnh do 
xâm nhập vào cơ (thể sỉnh vật, sản xuất các ngoại độc tố 
hoặc nội độc tố. Bệnh cây do VK có các triệu chứng: thối 
cây; chết từne đám (tế bào, thành chấm bệnh, vết loét; héo 
cây; nôi n, bưởu, nốt sẵn. VK có thể lây lan qua không khí, 
theo các dòng nước, qua sự tiếp xúc của côn trùng và của 
con người trong hoạt động sản xuất, lưa thông. VK có thể 
tồn lưu trong đất 1D - 40 ngày và truyền tỪ vụ này sang vụ 
khác qua bạt giống, tàn dư cây trỗng nhiễm hệnh. Ở người, 
VK gây nhiều bệnh nguy hiểm như lao, bạch hầu, ho gà, 
thương hàn, uốn ván, vv. Hiện nay có nhiều loại kháng sinh 
có tác dụng ức chế hoặc diệt khuẩn, 


VI KHUẨN DẠNG SỢI (tứ. nấm tia, xạ khuẩn), x. Xạ khuẩển. 


VỊ KHUẨN ĐIẾN HÌNH (Eubac(eri¿), nhóm ví khuẩn 
lớn, đa dạng, bao gồm tất cả vi khuẩn trì nhóm Arclwiebdcrerid. 
Tế bào có hình đạng ổn định do thành cứng. Phẳn lớn đơn 
bào, sinh sân bằng cách phân cắt. Có thể có dạng hình cầu, 
quc (cg. trực khuẩn), phẩy, hoặc xoắn. Phẫn lớn bất động, 
số ít có lông. Tổn tại khấp mọi nơi, một số có thể sống trong 
điều kiện rất khắc nghiệt. XI. Vị khuẩn. 


VI KHUẨN HỌC phân ngành vì sinh học nghiên cứu về 
các vị khuẩn: phân loại, hình thái, đặc điểm sinh học; cơ 
chế gây bệnh, tác động trên cơ thể sống...: sự lây truyền, 
phát hiện tính miễn dịch, vv, 

VI KHUẨN LACTEC (A. lacúc axit bacteria), nhóm ví 
khuẩn lên men hiđrat cacbon khí có hơặc không có oxi và 
tạo nên sản phẩm chính cuốt cùng là axit lactic. Chịu đựng 
cao với điều kiện axit. Tham gia tạo thành sữa chua, phomat, 
dưa muối và thức ăn ủ chăn nuôi. Là nguyên nhân làm hư hại 
thực phẩm và một sế là tác nhân gây bệnh nhiễm khuẩn ở 
vùng mũi họng, Được chỉa thành hai nhóm: nhóm lên men 
lactic đồng hình (sản phẩm lên men chỉ thuần axit lactic) và 
nhóm lên men lactic dị hình (sằn phẩm lên men ngoài axit 
lactic còn có etanol, CO; hoặc axit axetic). VKL đồng hình 
bao gồm ba nhóm: cầu khuẩn (Šữptococeus lactie, Š. 
ƒaecalie, Pediococcus cerevisaie..), Irực khuẩn va nhiệt 
(lctobacillus lactic, F  helvelcws, Ì bulparicay..), trực 
khuẩn ưa ẩm (1ctobactllu+ casei, L. phantarum...). 


VI KHUẨN LƯU HUỲNH những vi khuẩn oxi hoá hữu 
huỳnh, H;S và các hợp chất lưu huỳnh khác. Gẳm nhiều 
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loài vi khuẩn lục, vị khuẩn tía có khả năng quang hợp, 
những vi khuẩn tự đưỡng hoá năng không sắc tế, có khả 
năng đùna các hợp chất lưu huỳnh làm nguồn năng lượng 
và nguồn cung cấp điện tử để đồng hoá CO; và sinh trưởng. 
Thuộc VKLH có nhiễu loài của chỉ Tobuecdliuc, Thuomicrovpirl, 
Suifobus. Một số VKLH, mặc dù oxi hoá lưu huỳnh và 
tích luỹ li huỳnh trong tế bào, nhưng vẫn còn cần chất hữu 
cơ để sinh trưởng như các VKLH dạng sợi thuộc chỉ 
Deggiatoa, Thiothrix, Thionioca và VKLH đơn bào của chỉ 
Achronttựtu, Macromonds, Thiovulum. Tham ma tích cực 
vào vòng tuần hoàn 1ưu huỳnh trong tự nhiên. một sô có 
vai trò khử H;§ làm sạch nguồn nước. Số khác dùng trong. 
khai thác kim loại (từ các quặng nghèo hoặc xỉ quặng. Ăn 
mòn làm hư hỏng các thiết bị kim loại trong hậm mó, phá 
huy hê tông. 


VI KHUẨN NHẬY (Myxobacferi¿), Vì khuẩn hoại sinh 
ưa khí, có thể tạo nên thể quả màu sáng nhìn thây dược 
bằng mắt thường. Các tế bào tạo khối nhầy có hình que đơn 
bào, đàn hôi, mram dương, sinh sản phần đôi, Sống \rone 
đất, phân động vật, xác thực vật thối rữa. Gồm các chi chủ 
yêu: Myxøcoccus, Archangium, Melitangiim, Stignvtella, 
Polyangtum, ChontlfrOmycex. 


VI KHUẨN QUANG HỢP nhóm vì khuẩn có khả năng 
quang hợp nhờ có sắc tế lục. Chất diệp lục vị khuẩn khác 
với chât điệp lục của thực vật. VKQH không sử địng nước 
làm nguồn hiđro như thực vật và không tạo ra sản phẩm 
cuôi cùng là oxi. Chúng sử dụng nguồn hiđro là sunlit 
qdosunfat, hiđro tự đo, chất hữu cơ và sản sinh ra nhiều sản 
phẩn phụ dạng oxi hoá. Bao gồm: vi khuẩn lưu huỳnh lục, 
vi khuẩn lưu huỳnh tía và vi khuẩn tía không lưu huỳnh. 


VI KHUẨN SẮT vì khuẩn thường có oxit sắt bao quanh 
tế bào. Sinh trưởng bằng cách oxi hoá các hợp chất sắt thành 
oxit sắt. Gẳm các chỉ Lep(othrix, Sphaerotilns, Galionella, 
một số loài ThiobaciHus ƒferrooxidams, Leploapirllliiuon 


Jerrooxiduang. Một số loài tự dưỡng, sinh⁄trưởng ở môi 


trường rất axit và thu năng lượng từ quá trình öox{ hoá sắt. 
Một số đã được sử dụng để phân giải quặng sunf (phương 
pháp luyện kim ẩm nhờ vi khuẩn). 


VI KHUẨN TIỀM TAN x. Tiêm tan. 


VĨ LẬP TRÌNH (A. micro proeramming), lập trình ở mức 
các vi lệnh. Mỗi lệnh mà bộ phận điều khiển của máy tính 
thực hiện có thể được chía thành các bước nhỏ hơn, gọi là 
các vị lệnh; do đó mỗi lệnh được thực hiện bởi một dãy các 
vị lệnh, còn gọi là vị chương trình. Với một máy có khả 
năng VI.T, người sử dụng có thể tạo ra tập lệnh riêng cho 
máy của mình. 


VỊ MẠCH x. Mạch (ích hợp: Mạch vì điện từ. 

VI NẾP UỐN nếp uốn với kích thước rất nhỏ, bể rộng từ 
vài milimét đến vài ccnlimẻt, hoặc chỉ thấy rõ dưới kính 
hiển vi. Hay gặp ở những đá biến chất, hoặc có thể có ở đá 
trầm tích tại những vị thế biến đạng mạnh. 


VNU phản ánh điển kiện biến dạng cất dẻo, thường ở 
môi trường biến chất mạnh, được hình thành dưới tác dụng 
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của một trfỒờng ứng suất rất cục bộ trong phạm vì của một 
vết lộ rhố. 


VI NHIÊM SẮC THỂ các cấu trúc hạt trên nhiễm sắc 
thể nhìn được đưới kính hiển vi điện tử (xt. Nhiễm sắc thê. 


VĨ NHƯNG những chổi rất mảnh của màng sinh chất, đặc 
biệt thấy ở các tế bào tiết hoặc các tế bào hấp thụ. Vô số 
các VN xếp sít nhau trên bể mặt tự do của tế hào biểu mô, 
tạo nên riểm hút hoặc riềm nhung. Các VN làm tăng bể 
mặt trao đổi các phân tử giữa môi trường bên ngoài và tế 
bào. Thường có VN ở biểu mô một và các ống thận, có thể 
thây ở các tế bào khác là những cấu trúc không cố định. 
Xt. Biểu mô; Màng. 


VI ỐNG ống mảnh hình trụ, không phần nhánh, có độ dài 
thay đổi, gặp riêng lẻ hoặc thành nhóm ở các tế bào nhân 
chuẩn. Thành của VÔ được tạo nền từ protein. Là bộ khung 
giúp tế bào giữ được hình đạng, tạo nên một phần cấu trúc 
của trung tử, thể gốc, lồng rung, roi và tạo nên thoi vô sắc 
trong quá tình phân chia tế bào, giúp cho sự chuyển động 
của các nhiễm sắc thể, VÔ còn giúp định vị các vật liệu và 
cấu trúc trong tế bào, vd. các sợi xerdulozơ trong hình thành 
tế bào thực vật. 


VI PẮN động tác múa quạt của đội xoè Phong Thổ. 
Nguyên gốc lấy ở Mường Hun về. Người múa một tay cầm 
quạt mở, một tay cầm khăn, đi ngang ba bước, bước thứ tư 
chân kí "mũi gót", đồng thời tay quạt và khăn co lên bên tai 
rung quạt, lượn người đi trở lại, làm ba lần nhự vậy thì quay 
rung quạt đối vị trí cho nhau. Trước kia múa theo hình vòng 
tròn, sau này được sửa lại, hình hai hàng ngang làm ngược 
chiều nhau, nên khí quay đổi vị trí quạt khăn tung ra đẹp 
mắt, trông như những cánh bướm, cánh hoa của núi rừng 
Tây Bắc. 


VI PHẠM HỢP ĐỒNG không thực hiện đúng và đủ 
những điểu kí kết trong hợp đồng đối với đối phương. 
VPHĐ có thể là vi phạm toàn bộ hay vi phạm một phần. Vì 
phạm toàn bộ là nếu một bên kí kết hợp đồng từ chối: một 
cách rõ ràng hay ngụ ý những nephĩa vụ của mình đọ hợp 
đồng quy định. Trong trường hợp này, bên bị vi phạm có 
quyền hoặc huỷ hợp đồng và từ chối thực hiện nghĩa vụ của 
mình, hoặc đòi hổi thường thiệt bại, hoặc đòi bên vi phạm 
phải thực hiện thực sự. Ví phạm một phần là nếu một bên kí 
kết hợp đồng chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ của mình do 
hợp đồng quy định. Trong trường hợp này bên bị vi phạm 
được phép từ chế! toàn bộ hợp đồng hoặc chỉ được quyển 
đòi bồi thường thiệt hại tuỳ theo việc vỉ phạm đó là vi phạm 
điều khoản cơ bản hay chỉ là vi phạm điều khoản thứ yếu. 


VI PHAM PHÁP LUẬT hành vi nguy hiểm cho xã hội, 
trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp 
lí thực hiện xâm hại các lợi ích của xã hội, của nhà nước và 
của công dân được pháp luật bảo vệ. Các dấu hiệu của 
VPPL: 1) Tính nguy hiểm cho xã hội. 2) Tính trái pháp luật. 
3) Tính có lỗi, VPPL được phân chia thành: VPPL dân sự 
(hành vị sây thiệt hại cho những quan hệ tài sản, quan hệ 
nhân thân, quan hệ phi tài sản, vv.); VPPL hành chính 
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(hành vị ví phạm các quy tắc quản lí hành chính, vị phạm kỉ 
luật, vi phạm trật tự trong nội bộ các cơ quan nhà nước, các 
tổ chức xã hội, vv.), và VPPL hình sự (loại VPPI. nguy 
hiểm nhất). Đối với từng loại vì phạm, pháp luật quy định 
các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng về dán sự, hành 
chính kỉ luật, hình sự. Đấu tranh với các VPPL là công tác 
của toàn xã hội, của nhà nước và của mọi công đần. 


VI PHẠM QUY CHẾ BIÊN GIỚI QUỐC GIA hành 
động sai trái, không phù hợp với quy chế biên giđi quốc gìa 
đã định, sẽ bị xử phạt theo luật pháp (x. Quy chế biên giới 
quốc gia). 


VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ những vi phạm 
về mặt thương mại đối với các loại sao chép lậu có liên 
quan đến việc: khâng được phép tái bản các tài liệu có bản 
quyền, hoặc làm giả khi có sự sao chép nhăn hiệu thương 
mạt với mục đích đưa các mặt hàng ra thị trường như hàng 
của nhà sản xuất hợp pháp, bằng phát mình bị vị phạm khi 
tiến hành sẳn xuất không được phép, sử dụog hoặc bán phát 
minh đã đăng kí tại nước đăng kí phát mình, nhãn hiệu 
thương mại bị vi phạm khi sử dụng một nhãn hiệu giếng hệt 
hoặc tương tự như nhãn hiệu đang tốn tại mà không xin 
phép, nhằm mục đích đánh lừa người tiêu dùng. 


VI PHÂN. Hàm số một biến f(x) xác định trong một lân 
cận của điểm Xụ gọi là khả vi tại xạ nếu tồn tại số AÁ sao cho 
Af = AAx + ữ(Áx), trong đó Ax là số gia của đối số, Af là số 


a(Ax) 


gia của hàm số và —>0 khi Ax — 0. Biểu thức tuyến 


Ax 
tính AAx gọi là vi phân của hàm số f(x) tại xạ, kí hiệu 
đf(xạ). Vậy df(X) = AAx. Hàm số £(x) khả vi tại xạ khi và 
chỉ khi tổn tại đạo hàm ff' tại xạ và P(xạ) = A, Do đó 
đf(xe) = f(xo)Ax, Các quy tắc tính VP tương tự các quy tẮc 
tính đạo hàm. Người ta cũng xét các VP bậc cao. 


VÌ PHẪN LỚP loại phân lớp mà độ đày của các lớp rất 
nhỏ, thường chỉ tới vài phần chục đến vài phần trăm 
milimét, do đó chỉ có thể nhận biết được khi nghiên cứu lát 
mỏng đưới kính hiển vì. VPL có thể có dạng nằm ngang, 
nẦm xiên, gợn sóng và có thể gồm những phân lớp có thành 
phần, màu sắc, độ hạt... khác nhau, nằm kế tiếp nhau. VPL 
giúp cho tìm hiểu nghiên cứu các thành phần, cấu tạo địa 
chất có quy mô lớn hơn. 

VI PHÂN TÍCH x. Vị định lượng. 

VI PHÂN TOÀN PHẦN. Hàm sế nhiễu biến f(%, y,.... 2) 
xác định trong lân cận của điểm M (xạ, ÿo,..., Zo) được 
gọi là khả vi tại M nếu tổn tại các số A, B,..., C sao cho 
Af = AAx + BAy +... + CAz + œ, rong đó Áx, Áy,...,. Àz là 
số gia của các đối số, Af là số gia của hàm số và 

q 


\Ax? +Ay? +. .+Az” 
khi x2 +Ay? +...+À22] —>0 


Biểu thức AAx + RAy +.... + CAzZ gọi là VPTP của f tại M 
và kí hiệu là df(M). Nếu f khả vì tại M thì tổn tại các đạo 
hàm riêng và 


—> 0 








df(M)=- 2 Ax Nà Hs, 
Ồx 3V Ø2 


Khác với trường hợp một biến, một hàm số có tất cả các 
đạo hàm riêng chưa chắc đã khả vi. 


VI PHẪU THUẬT phương pháp phẫu thuật qua kính 
hiển vì phẫu thuật (hệ thống kính quang học khuếch đại 
trường mổ từ 5 đến 40 lần) với những dụng cụ tính vi (máy 
đết cầm máu đạng hai cực và kim, chỉ khâu không chấn 
thương cực mảnh). Phẫu thuật viên có thể mổ xẻ chuẩn xác 
các cấu trúc nhỏ của cơ thể nhtí chấp nối các mạch máu nhỏ 
có đường kính ngoài khoảng I mm và lách riêng rẽ các bó 
sợi thần kinh. VPT đã được áp dụng rộng rãi từ những năm 
60 thể kỉ 20 trong nhiều chuyên ngành ngoại khoa như phẫu 
thuật thần kinh, chấn thương - chỉnh hình, phẫu thuật tạo 
hình, phụ - sản khoa, ghép cơ quan... đánh dấu một bước 
tiến bộ vượt bậc của ngành ngoại khoa hiện đại. VPT cũng 
được áp dụng trong nghiên cứu tế bào sinh vật, giải phẫu 
các loài sinh vật nhỏ và cả trong kĩ thuật truyền phôi, nhân 
-_ bản sinh vật. 


VI PHIM loại phim cỡ nhỏ dùng để lưu giữ ảnh, tài liệu, 
-_ấn phẩm, vv, VP có hai dạng: tấm và cuộn. VP tấm (fiche) 
có cỡ 100 x 150 mm (4 x 6 inches), mỗi tấm chứa được 98 
hình ảnh, được thu nhỏ trong 7 hàng, mỗi hàng 14 hình ảnh, 
VP cuộn thích hợp với loại hình báo chí và sách (một tập 
hay nhiều tập). VP có thể sử dụng trực tiếp từ cơ sở đữ liệu 
máy tính, in thành những bản in rời bằng khổ sách. 


VI PHỐP động tác múa quạt của đội xoè Lai Châu, có 
hình tượng hai con bướm vờn nhau nên còn có tên "xe ồn o” 
(rủ rê). Người múa đứng vòng trồn, hai tay cầm hai quạt 
mở, vỗ nhẹ vào nhau đưa từ dưới lên, vỗ 8 cái thì quay đổi 
chỗ, rồi vừa vỗ vừa di động trên vòng tròn, lúc đầu chậm 
sau nhanh, linh hoạt. 


VỊ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP môn khoa học chuyên 
nghiên cu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu về vị sinh 
vật trong đất, trong chế biến nông sản, trong thú y và bảo 
vệ thực vật. Nhà bác học Pháp Paxtơ (L. Pasteur; 1822 - 94), 
người đầu tiên tìm ra vacxin chống bệnh dại, cũng là 
người đầu tiên tìm ra các phương pháp phòng chống bệnh 
: tầm pai, cải tiến cách lên men bia, làm dấm, nhờ những 
công trình nghiền cứu vì sinh vật học. Triển vọng của việc 
ứng dụng VSHNN tất lớn, với các công trình nghiên cứu 
về nấm men để sản xuất protein, sử dụng vì khuẩn để 
tận dụng chât phế thải trong nông nghiệp (vd. dùng 
Pronlontbacteriwm sherimani để sản xuất vitamin B;› từ 
bùn), nuôi cấy nấm lúa von (Fusarium moniliforme) để 
sản xuất kích thích tế thực vật gibberellin, nuôi cấy vi 
khuẩn Bacillus thurinegiensis để sản xuất thuốc trừ sâu ví 
sinh vật, giải quyết nguồn protein bằng vi khuẩn cố định 
nitơ cộng sinh, vv. 


VỊ SINH VẬT x. Vị khuẩn. 


VI SINH VẬT ĐẤT vi sình vật sống trong các lớp đất, 
tham gia vào các chu trình chu chuyển vật chất. Gồm vi 


VI THỦ AN V 


khuẩn, xạ khuẩn, Mycøbacteria, nấm, tảo và động vật 
nguyên sinh, Số lượng và khối lượng VSVĐ rất lớn, trong 
I g đất có hàng trăm triệu đến hàng tỉ cá thể và về khối 
lượng trong diện tích [ ha có đến 5 - 7 tấn vi khuẩn, hàng 
trăm đến hàng triệu nấm và xạ khuẩn, 2 - 3 tấn tảo. 
VSVĐ có vai trò rất quan trọng đối với hệ sinh thái: tham 
gia vào quá trình nitrat hoá, ox\ hoá amoni thành nitri(, 
khử sắt ba (Fe) thành sắt hai (Fe?) ở các đầm lầy; cố 
định nitơ từ khí quyển cung cấp cho cây trẳng (vi khuẩn 
cố định đạm); phân giải các chất hữu cơ (vi khuẩn dị 
dưỡng), vv. VSVĐ là chỉ sế đánh giá độ màu mỡ của đất. 
Ngoài ra trong đất cũng có VSVĐ gây bệnh. 


VỊ SỢI sợi nhỏ, rộng kboảng 6 um, có trong tế bào nhần 
chuẩn, có vai trò trong chuyển động và tạo hình tế bào. 
Được hình thành từ các tiểu protein hình cầu. phần lớn 
tưởng tự acún của cd. Đôi khi kết hợp với protein giống 
myosin (như trong cơ) nên chúng có thể co dấn được. 
Thường kết thành phiến hoặc bó ngay đưới màng bào tưởng 
và ở mặt chung giữa bào tương vận động và bào tương tĩnh. 
Còn có trong những mạng lưới khắp tế bào, giúp cho vi ống 
thực hiện chức năng làm bộ khung của tế bào, tham gia 
vào chuyển vận tế bào, vd. chuyển động kiểu Amip và 
chuyển động của những thành phần dưới tế bào như các 
nang thấm bào. 


VI THAO TÁC thao tác rất tỉnh vi, thông thường được 
thực hiện bằng dụng cụ riêng đưới kính hiển vị để tiến 
hành những thủ thuật tỉnh vi như phẫu tích một tế bào sinh 
vật, khầu nối các mạch máu nhỏ có đường kính ngoài 
khoảng 1 mm, vv, XU. Vị phẫu thuật. 


VI THỂ (cg. thể peroxi), bào quan rất phố biến ở tế bào 
động và thực vật, được bọc bởi một màng đơn, hình cầu, 
thường có đường kính 0,2 - 1,5 im. Nội chất của VT là 
những hạt nhỏ, đôi khi có lõi tính thể phân biệt rõ. Hình 
thành từ lưới nội bào tương. Đặc điểm phãn biệt: thường có 
enzim catalaza với lượng lớn. Enzim này phần giải các 
hiđro peroxit (một sản phẩm bài tiết độc từ hoạt động của 
các enzim khác trong VT) thành nước và oxI. Ở thực vật, có 
ba loại VT: gheoxisom chứa các enzim của chu trình 
glioxilat - transaminaza và các enzim của quá trình oxi hoá 
các chất béo và có vai trò chính trong biến đổi lipit thành 
sacarozơ trong mỡ hoặc các mô hạt có dầu như nội nhũ hạt 
thầu dẫu; peroxison của lá liên quan tới quá trình trao đổi 
chất glicolat ưong quang hô hấp và chứa nhiều glicolat 
oxiđaza và những cnzim khác; glicolat được chuyển từ lục 
lạp đến ti thể. Ba loại này rất giống nhau. Nhóm thứ ba là 
các VT không biệt hoá gặp ở những mô khác. Người ta còn 
biết rất ít về các VT động vật, 


VI THỦ ÁN (thế kỉ I1), thủ lĩnh người Tày trong cuộc 
tập kích tự vệ năm 1075 đánh thành Ung Châu nhà Tống 
(Song). Vốn là tù trưởng vùng Tó Mậu (đông bắc Lạng 
Sơn và một phần Quảng Ninh ngày nay). Tháng 10.1075, 
thực hiện chủ trương của Lý Thường Kiệt "đợi giặc” 
không bằng "chặn trước", ông chỉ huy một đạo quân bộ 
tiến công phá căn cứ hậu cần tại Ủng Châu. Sau thắng lợi, 
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V VI TIN HỌC 


Vị Thủ An được giao trấn giữ vùng đông bắc đất nước, lập 
nhiều chiến công. 

VỊ TIN HỌC (A. micro - informatics), thuật ngữ chỉ bộ 
phận của tin học trên cơ sở sử dụng kĩ thuật vi xử lí và máy 
vị tính. 

VỊ TINH (cợg. vi tỉnh thể), những tỉnh thể dạng tấm hoặc 
dạng hình kim rất nhỏ với kích thước hiển vi, nằm trong 
khối nền thuỷ tỉnh của đá phun trào hoặc trong một chất 
rắn, đa tính thể. XI. Tỉnh thể. 


VI TINH THỂ x. Vị tỉnh. 


VI XUẤT BẢN công nghệ xuất bản sách báo, tài liệu 
và các ấn phẩm khác bằng máy vi tính. Thiết bị sử dụng 
bao gồm: bộ máy vi tính, bộ quét quang học, bộ in kim, 
phun hoặc laze. VXB xuất hiện từ những năm 80 thế kỉ 
20, khi máy vi tính, máy in laze được phổ biến ở nhiều 
nước trên thế giới. VXB được coi là một hình thức xuất 
bản tại nhà do việc in đơn giản, gọn nhẹ (soạn thảo tài 
liệu, nạp dữ liệu, sửa chữa, biên tập... trực tiếp trên máy 
vị tính). 


Ở Việt Nam, đang áp dụng phổ biến hình thức xuất bản 
này để ¡in các xuất bản phẩm với số lượng hạn chế, do ¡n 
nhanh, kịp thời nên giá thành thấp hơn so với phương pháp 
in cổ truyền. 

VÌ CHỐNG công cụ để ngăn ngừa không cho đá sập đổ 
xuống nơi làm việc. Ở lò chợ, VC có thể làm bằng gỗ, kim 
loại hay đá (đá chỉ ở nơi điều kiện đá vách). 





Vì chống 
a. Vì chống kim loại; b. Vì chống neo; 


c. Vì chống bê tông cốt sắt; d. Vì chống gỗ 


Kết cấu VC có thể đơn chiếc, có thể là giá 2 - 3 cột, có 
thể từng mảng chống 4 cột. Ở khu phá hoả có thể xếp thành 
từng cụm cột. Ở lò chuẩn bị, VC có thể bằng gỗ, kim loại, 
gạch xây hay bê tông, bê tông cốt thép, tuỳ tính chất cơ lí 
của đất đá, vv. 


860 


VÌ CHỐNG CHÈN vì chống dựng theo chu vi gương lò 
chuẩn bị đào trong đá mềm, không vững chắc (như cát, đất 
sét ẩm, vv.). Xung quanh lò (nóc và hông lò) phải lát ván 
gỗ không để hở mặt tự do (nhằm giữ cho đá không bị rơi 
xuống). Nếu đào lò đứng (như giếng), VCC được hạ dẫn 
xuống bằng trọng lượng bản thân. Nếu đào lò bằng và dốc, 
ngoài VCC còn dùng những thanh chèn bằng kim loại đóng 
vào đá ở phía trước gương lò (sau khi gương lò đã dịch 
chuyển được một khẩu độ thì dựng VCC mới và đóng tiếp 
chúng vào). 


VÌ CHỐNG CŨI x. Chồng cãi. 


VÌ CHỐNG DI ĐỘNG vì chống có thể di chuyển theo 
tiến độ gương lò chợ (lắp liễn vào với nhau, không phải 
tháo rời ra từng bộ phận), dùng để chống giữ toàn bộ chiều 
dài nóc lò chợ ở trạng thái làm việc và bảo đảm an toàn 
trong khi tiến hành mọi công việc ở lò chợ. Thường dùng ở 
mỏ than hẩầm lò cùng với máy combai, máng cào... hợp 
thành một tổ hợp khai thác, bảo đảm cơ khí hoá tất cả các 
quá trình công viỆc. 


VÌ CHỐNG ĐÀN HỒI tên cũ của vì chống linh hoạt. XL. 
Vì chống linh hoạt. 


VÌ CHỐNG ĐẶC BIỆT (cg. vì chống phá hoả), vì chống 
làm nhiệm vụ ngăn cách khoảng đã khai thác (ở đó, nóc lò 
đã bị sập xuống) với luông đang khai thác trước gương lò 
chợ. VCĐB bằng gỗ hay bằng kim loại, được sử dụng dưới 
dạng hàng cột dựng sát nhau, dựng thành cụm cột, hay 
chông cũi. VCĐB có thể là cột chống phá hoả bằng kim 
loại chuyên dùng. 


VÌ CHỐNG KHỚP vì chống bởi những phân có thể dịch 
chuyển tương hỗ chung quanh các khớp nỗi mà không ảnh 
hưởng đến khả năng làm việc và chịu tải của nó. Nhờ có 
khớp ở chỗ nối các phần với nhau của vì chống mà sự phân 
bố tải trọng lên VCK được đều hơn. 


VÌ CHỐNG LINH HOẠT vì chống có thể dãn được 
chút ít, gểm 2 loại: 1) Loại dùng chống gương lò chợ, co 
dãn được nhờ phần di chuyển (co dẫn ra vào được) nhờ áp 
lực. Có loại sức chống đỡ tăng dẫn theo độ linh hoạt tăng 
nhũ tương theo sức ép. Loại sức chống đỡ cố định: sức 
chịu tải chỉ tăng khi nó co lại đến một giới hạn ngắn (vd. 
I5 - 20 mm) thì sức chịu tải tăng, nhưng sau đó thì sức 
chịu tải cố định theo thiết kế chế tạo. 2) Loại dùng chống 
lò chuẩn bị, là loại hình vòm gồm nhiều khâu hình cung 
riêng biệt, khi chống mới dùng các kết cấu như vòng ôm, 
móc, bulông nối giữa các khâu với nhau. Một vì chống có 
thể có từ 3 đến 5 khâu. 


VÌ KÈO bộ phận kết cấu trong bộ khung nhà truyển 
thống Việt Nam, có dạng hình tam giác cân để đỡ hai mái 
dốc vể hai phía. VK cùng với các cột trong cùng mặt 
phẳng tạo thành bộ phận chính của khung nhà; hai VK 
liên tiếp được kết nối bởi các thanh vuông góc với mặt 
phẳng vì tạo thành gian của nhà. Nhiễu gian tạo nên không 
gian nhà. Trong hình tam giác của VK thì cạnh đáy là xà 
ngang (quá giang), cạnh nghiêng là thanh kèo (hoặc kẻ). 


VỊ THANH VỤ 





Các hoành (xà gỗ) đặt vuông góc trên thanh kèo là kết cấu 
chính đỡ mái dốc (qua lớp đệm gồm có rui và mè hoặc cầu 
phong và lô). 





Vì kèo 


Vì kèo trone bộ khune gỗ nhà truyền thống Việt Nam 
]. Chân tìng đá; 2, Cột cái; 3. Cột quân; 4. Bấy hiện: 5. Tàu mái, 6. Xà hạ: 
7. Rui; 8. Hoành, 9. Dép hoành; 10. Đâu vuông thói đáy; !1. Trụ trốn; 
]2. Rường bụng lợn, l3. Thượng hương (đòn giông): !4. Ván lá đề; 
15. Rường; 16. Câu đâu; I7. Xà thượng; 18. Rường cụt; 19. Xà nách; 
20. Nghẻ bẩy; 21. Ván nong (dong); 22, Xà ngưỡng 


Trong kiến trúc truyển thống, mội số loại vì đặc trưng 
hay gặp là: l) Vì giá chiêng, có hình giống như cái giá để 
treo chiếng, gồm hai trụ chống và thanh bắc ngang trên 
hai trụ. Trụ có thể được chuyển hoá thành đấu hay cột 
trốn, eiữa gìá chiêng có thể có tấm ván trang trí hình lá để 
hoặc hình quảng lửa (có nhiều biến thể làm hình ảnh bộ vì 
rất đa dạng). 2) Vì chồng rường được tạo bởi các dầm pỗ 
có độ dài thu dân chồng lên nhau tạo thành hình tam giác, 
các đầm đặt trực tiếp lên nhau hoặc có những đấu gỗ 
đệm. Thường thấy có ở kiến trúc có mền đại muộn, khi 
triển khai ở Miễn Trung đã có những cải biên và sáng tạo 
mới như biến thể "chồng rường - giả thủ" ở Huế hoặc biến 
thể "trính chồng - con đội" ở Hội An. 3) Vì VK được tạo 
hình ram giác bởi thanh ngang (quá giang) và hai thanh 
nghiêng (hai cạnh của tam giác cân) được gọi là kẻ. Kẻ 
chạy đài hết dốc mái gọi là kẻ suốt hoặc được nối tiếp 
nhiều đoạn gọi là kể truyền. Kẻ có thể thẳng hoặc cong. 
4) Vì nách: Để đỡ được bộ mái rộng, bộ vì phải bao gồm 
phần tam giác cân nằm trên các cột cái (vì nóc) và các 
tam piác vuông nằm giữa cột cái vÀ cột quân (vì nách huy 
cốn). Vì nách cũng có thể được cấu tạo theo các dạng: 
chồng rường (cốn), kể ngồi (kẻ hình cung, một đầu ăn vào 
cột cái, một đầu tì lên xà nách) hoặc giá chiêng biến thể. 
Xt. Dàn. 


VÌ NEO cấu trúc gồm một thanh thép hay polime, một 
đầu cố dạng hình nêm, đầu kia là bulông có ren Và êcu. 
VN được đặt vào các lễ khoan, đầu nêm vào tận đáy lỗ 
khoan, đầu kia bất vào tấm đệm bằng gỗ hay kim loại 


dưới đá vách. Nêm sẽ bị ép phinh ra, gắn chặt VN vào 


đá. Mục đích !ä pắn kết các lớp đá yếu phía dưổi vào 


các lớp đá bến vững ở phía trền. Vì vậy, chiếu dài lỗ 


khoan phải tới lớp đá cứng vững 
chắc. Dùng VN có lợi là giải 
phóng lò không bị vướng côt (Vì 
không cần cột chống lò), VN còn 
dùng để chống bùng nền lò (xem 
hình mục từ Vì chống). 


"VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH" 
hành khúc của Doãn Quang Khải 
(học viên khoá 6, Trường Lục quân 
Việt Nam) sáng tác 5.1951. Một 
ưong những bài hát truyền thống 
của Quân đội Nhân dần Việt Nam, 
ca ngợi quan hệ gắn liên giữa quần 
đội với nhân dần, sự tín yêu của 
nhân dân đốt với quần đội. 

VÌ TREO vì chống lò sử dụng 
trong các điều kiện phù hợp tại các 
lò chuẩn bị, lò khai thác nằm ngang 
và nằm nghiêng, các lò đứng - việc 
tạo hình và cố định. VT được thực 
hiện nhờ các cấu kiện treo. 














Hình ? 


Hình 2 
Vì trco 
Hình !. Vì treo trong là chuẩn bị 
!. Thanh d7; 2. Neo, 3. Thuinh kéo. 
Hình 2. Một dạng vành chống (bằng gÕ) treo trong lò đứng 
!. Vành chống, 2. Thamh (côi) chống; 
3. Thanh néo, giằng; 4. Thanh treo 


VĨCẢMx. Viôlông. 
VĨ ĐỘ x. Toạ độ địa lí. 


VĨ THANH phần kết của một bài dân ca sau khi đã hát 
hết phần chính. VT thường xuất hiện ở những bài dân ca có 
cấu trúc ba bộ phận: vỉa - thân bài hay trổ - VT. Một số hài 
hát trong ca trù có cấu trúc này. Một số bài quan họ cũng có 
cấu trúc ba bộ phận là bỉ - thân bài - đổ, trong đó, để có 
chức năng như VT. 
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| viTUYẾN 


VĨ TUYẾN đường nối các điểm trên bề mặt Trái Đất, 
giao tuyến của bể mặt Trái Đất với một mặt phẳng song 
sone với xích đạo. Tất cả các điểm nằm trên cùng một 
VT có còng một vĩ độ. Vĩ độ được tính từ đường xích đạo 
(0° - 90”) về phía hai cực. Ở Bắc Bán Cầu là vĩ độ Bắc; ở 
Nam Bán Cầu là vĩ độ Nam. 


VĨ TUYẾN 17 vì tuyến làm ranh giới quân sự tạm thời để 
tách lực lượng vũ trang Việt, Pháp về hai phía theo Hiệp 
định Giơnevơ về Việt Nam 1954. Hội nghị Trung Gnã (Thái 
Nguyên) và Phước Môn (Quảng Trị) đã lây sông Bến Hải 
làm ranh piới thực tế, mỗi bờ lấy từ mép nước về phía mình 
5 km là khu phi quân sự. Trong tuyên bố chung của Hội 
nahị Giơnevởơ 1954 ghi rõ: "Đường ranh giới về quân sìf chỉ 
có tính chất tạm thời, không thể coi như là một biên giới 
chính trị hoặc lãnh thổ”. Trona thực tế, các chính quyền Sài 
Gòn kế tiếp nhau và Mĩ đều coi VT 17 là biên giới quốc pia 
để chia cắt lâu dài Việt Nam. 

"VĨ TUYẾN 17 NGÀY VÀ ĐÊM" bộ phim truyện dài 2 
tập đầu tiên của Việt Nam, Biên kịch: Hải Ninh, Hoàng 
Tích Chỉ; đạo diễn: Hải Ninh; quay phim: Nguyễn Xuân 
Chấu, điễn viên chính: Trà Giane, Hồ Thái, Lâm Tới, 
Đoàn Dũng; Xí nghiệp Phim truyện Việt Nam sản xuất 
năm 1972. Tóm tắt nội dung: chị Dịu, người phụ nữ Việt 
Nam sống trong vùng tạm chiếm dưới chế độ Mĩ nguy, 
sau khi tiễn chồng tập kết ra Bắc, chị ở lại cùng bà con, 
cô bác làm ăn, chờ ngày thống nhất. Không chịu nối sự 
khủng bố, chém giết đã man của kẻ thù, chị đã cùng đâần 
làng vùng lên đấu tranh và trở thành người lãnh đạo 
phong trào cách mạng ở bờ Nam giới tuyến. Biết dựa vào 
dần, chị đã lãnh đạo nhân dân nổi lên diệt Ác, phá tể, đập 
tan ách kìm kẹp của kẻ thù. Giải nữ diễn viên khá nhất cho 
Trà Giang, tại Liền hoan phim Matxcdva 1973; Giải của 
Đoàn Thanh niên Cộng sản J,ênin tặng cho phím có giá trị 
giáo dục lớn cho thế hệ trẻ. 


VÍx. Hát ví, 


VvÍ KỊ điện múa dùng một quạt của các đội xé Phong 
Thô, Mường Chiến, thuộc dòng xé mới của dân tộc Thái 
Trắng ở Tây Bắc Bắc Bộ, VK là loạt múa tập thể nữ. Đạo 
cụ là một cái quạt và một đải lụa dài gập đôi làm khăn. 
Nguyên tắc múa khi tay cầm quạt cao thì tay cầm khăn thấp 
và ngược lại. VK có những động tác: vi vảy (vẫy quạt), vi 
lạy (lạy bằng quạÐ), Vì tín xà, vv, 


VỊ GIANG đoạn sông từ Thanh Hóa đến Sông Yên. Dài 
37,5 km, chẩy từ Cầu Ngự xuống phía nam qua Cầu Bố, 
Quảng Nạp, Thọ Nga, Yên Nông, Sõng Yên. Ngày xưa đây 
là đường sông vào Nam ra Bắc. 


VỊ NGÃ vì mình, quý trọng mình, Từ VN xuất hiện trong 
sách Mạnh Tử (Mengzi) ở đoạn phê phán học thuyết của 
Dương Chu (Yang Zhu), (x. Dương Chu): "Dương Chu chủ 
trương vị ngã, hỗ một sợi lông mà lợi cho thiên hạ cũng 
không làm" (Tận tâm thương). Phái Dương Chu cho rằng, 
sinh mệnh là cái quý trọng nhất trong thiên hạ, ngay đến 
"tước vị thiên tử" cũng không thể so bì được; VN có nghĩa là 
tất cả cho "bảo toàn sinh mệnh", mọi việc cố hại cho cuộc 
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sống của ta đầu nhất luật không làm. Theo lời Hàn Phi (Han 
Fei), đó là "khinh vật trọng sinh" (khinh rẻ mọi thứ vật chất, 
coi trọng cuộc sống của mình). Dương Chu sống ở thời loạn 
lạc đời Chiến Quốc (Zhanguo), đã khước từ mọi thứ danh 
vọng lợi lộc, không chịu ra làm quan, do đó bị Mạnh Tử chê 
là “vô quần” (không có vua, không biết đạo vua tôi). 


VỊ NGỮ nột trong hai thành phần chính của câu đơn bình 
thường, biển thị đặc trưng (hoạt động, trạng thái, tính chất) 
của cái được nói đến ở chủ ngữ. 


VỊ NGỮ TÍNH (cg. thuyết tính), phạm trù cú pháp biểu 
thị mối quan hệ giữa nội dung lời nói với hiện thực, là đặc 
trưng cơ bản của câu, là cái làm cho cầu trở thành một đơn 
vị thông báo. 


VỊ THA né: tính cách của con người thể hiện nhu cầu và 
hành động đáp ứng lợi ích của người khác một cách vô tư. 
VT trước hết biểu hiện ở tình cảm yêu quý con người, thích 
làm điều thiện, coi trọng giá trị của quan hệ con người với 
con người, VT trái ngược với tính vị KỈ, luôn hành động vì 
lợi ích của cá nhân, đặt lợi ích của bản thân trên lợi ích của 
người khác. 


VỊ THANH thị xã tỉnh lị tỉnh Hậu Giang. Diện tích 
118,7 km?. Gẳm, 5 phường (phường [, II, IV, V, VID, 3 xã 
(VỊ Tân, Hóa Lựu, Hỏa Tiến). Dân số 70.000 (2003). Địa 
hình đồng bằng. Rạch Cái Lớn, Cửi Nhất, kênh Xà Nô chảy 
qua. Trồng lúa, cây ăn quả. Chăn nuôi: gia cẩm, cá. Dịch vụ 
thương mại. Cơ khí sửa chữa, may mặc. Chế biến nồng sản, 
thực phẩm, xay xát gạo. Giao thông: quốc lộ 6l, tỉnh lộ 932 
chạy qua, giao thông đường thuỷ trên kênh rạch. Thị xã 
thành lập 1.7.1999, trên cơ sở thị trấn VT và các xã của 
huyện, thuộc nh Cần Thơ; từ 26.11.2003, trở thành tỉnh lị 
tỉnh Hậu Giang. 


VỊ THÀNH NIÊN trong pháp luật hình sự và dân sự, 
được biểu là người chưa đồ 18 tuổi. Pháp luật hình sự Việt 
Nam quy định cụ thể vể tuổi chịu trách nhiệm hình sự, các 
nguyên tẤc xử lí, các biện pháp t pháp và hình phạt, áp 
dụng hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xoá án 
đối với người chưa thành niên phạm tội (chương VII, phẩn 
chung, Bộ luật hình sự), Những quy định đó thể hiện tính 
nhân đạo của luật hình sự và chủ yếu nhằm giáo dục, giúp 
đã họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành 
công dân có ích cho xã hội. Theo pháp luật tố tụng dần sự 
thì các đương sự là người chưa thành niên phải có người đại 
diện thay mặt tố tụng, trừ một số trường hợp do luật định thì 
họ có thể tự mình tham gia tố tụng. Theo tập quán của 
nhiều dần tộc trên thế giới, muốn chuyển từ lứa tuổi VTN 
sang lứa tuổi thành niên phải trải qua nhiều nghi lễ, rèn 
luyện và thử thách, gọi là tục thành định nguyên thuỷ. Sau 
lễ thành đinh, mới trở thành thành viên chính thức và thực 
sự của cộng đồng, mới có quyền lập gia đình, tham gia các 
hoạt động xã hội và tôn piáo tín ngưỡng, 9v. 

VỊ THUỶ huyện thuộc tỉnh Hậu Giang. Diện tích 
230,2 km”. Gồm I thị trấn (Nàng Mau - huyện lj), 9 xã (Vị 
Trung, Vị Thủy, Vị Thắng, Vĩnh Thuận Tây, Vĩnh Trung, 


Vĩnh Tường, Vị Đông, VỊ Thanh, Vị Bình). Dân số 96.000 
(2003). Địa hình đẳng bằng. Kênh Xà Nô, Tám Ngàn, Xáng 
Nàng Mau chảy qua. Trồng lúa, cây ăn quả. Chăn nuôi: gia 
cầm, cá, lợn. Chế biến nông sẵn, xay xát gạo. Giao thông: 
quốc lộ 6!, tỉnh lộ 932 chạy qua, đường thủy trên kênh rạch. 
Huyện thành lập từ I.7.1999 trên cơ sở các xã của huyện Vị 
Thanh tách ra, thuộc tỉnh Cần Thơ; từ 26. ! 1.2003, thuộc tỉnh 
Hậu Giang. 


VỊ TRÍ BẤT LỢI CỦA TẢI TRỌNG đối với một đại 
lượng nghiên cứu (phản lực, nội lực, chuyển vị), là vị trí xác 
định của một hoặc của đoàn tải ưọng đi động trên công 
trình, được chọn sao cho tương ứng với vị trí xác định đó thì 
đại lượng nghiên cứu sẽ có giá trị tuyệt đối lớn nhất. VỊ trí 
bất lợi còn được gọi là vị trí để tính. Trong cơ học kết cấu, 
để xác định vị trí bất lợi của một đoàn tải trọng di động, 
dùng phương pháp đường ảnh hưởng, xếp đoàn tải trọng 
trên đường ảnh hưởng của đại lượng cần nghiên cứu và vận 
dụng các điều kiện cực trị để tìm ra vị trí gây ảnh hưởng lớn 
nhất đối với đại lượng nghiên cứu. 


VỊ TRÍ XÃ HỘI (cg. địa vị xã hội), địa vị của một cá 
nhàn, một tập đoàn trong một hệ thống xã hội, được xác 
định bởi một loạt đặc điểm kinh tế, nghề nghiệp, sắc tộc. 
VTXH bao hàm cả những yếu tố của uy quyền, uy tín nhất 
đình. Trong thực tế, cơ cấu giai cấp là nên tảng căn bản 
nhất của VTXH. Ngoài ra, các thành tế khác tạo lập nên 
VTXH phải kể đến trình độ chuyên môn, mức lương, gia 
đình, lứa tuổi, lãnh thổ, cư trú. 


VỊ TỪ (cg. thuật tờ), một phạm trù lớn trong neữ pháp, 
theo quan niệm của một sế nhà Việt ngữ học và Hán ngữ 
học. VT bao gồm các từ loại động từ và tính từ là những từ 
loại mang ý nghĩa trạng thái, có thể trực tiếp làm vị ngữ 
trong câu, đối lập với thể từ, 


VỊ XUYÊN huyện thuộc tỉnh Hà Giang, Diện tích 
1.451,8 km”. Gồm 2 thị ưấn (nông trường Việt Lâm, Vị 
Xuyên - huyện l), 2l xã (Minh Tân, Thuận Hòa, Thanh Thủy, 
Thanh Đức, Tùng Bá, Phong Quang, Xín Cải, Phương Tiến, 
Lao Chải, Phương Độ, Phương Thiện, Cao Bỏ, Đạo Đứ, Linh 
Hồ, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Ngọc Minh, Trung 
Thành, Quảng Ngắn, Bạch Ngọc). Dân số 86.200 (2003); gầm 
các dân tộc: Tây, Mông, Giáy, Kinh. Địa hình núi trung bình 
và núi thấp xen thung lũng xâm thực - tích tụ với đổi bóc 
mòn. Có các đỉnh: Tây Côn Lĩnh (2.427 m), Pu Tha Ca 
(2.276 m). Sông Lâ, Sông Miễn, Nậm Điêng chảy qua. Có 
đường biển giới với Trung Quốc ở phía tây bắc huyện. 
Trồng chè, lúa, ngồ, cây ăn quả. Chăn nuôi: bò, ngựa, đê. 
Trồng rừng nguyên liệu piấy. Chế biến chè, nông sản. Khai 
thác lâm sản, đá xây dựng. Giao thông: quốc lộ 2, 4C 
chạy qua. Trước đây là châu thuộc tỉnh Tuyên Quang, sau 
chia châu VX thành 2 huyện Vĩnh Tuy và VX; từ 1975, 
thuộc tỉnh Hà Tuyên; từ 12.8.1991, trở lạt nh Hà Giang. 


VỈA (địa chấn), x. Láp. 

VỈA (công nehiệpn), khối xây bên chống va chạm được tạo 
nên bằng cách xây xếp đứng, xây xếp nghiêng các viên 
gạch. V pạch thường thấy ở bờ hè, mép viền hoặc đỉnh. 


VIBA V 


Gạch xây V là gạch nung chín già, có kích thước đồng đều, 
không nứt, không phồng rộp. Mạch vữa xây V phải đều, 
dùng vữa cường độ từ mác 5O trở lên. Mặt ngoài mạch vừa 
còn rẮc xi măng nguyên chất rồi đùng mũi bay cọ bóng. 


VỈA (nhạc, sân khấu), một đoạn hát được rút ra từ tính 
chất và âm điệu đặc trưng của bài hát. Thường là phần nhạc 
dạo đầu của bài hát, không mang tính chất ngâm, không 
quy định nhịp điệu. Khi nghe V, (ta biết được nội dung bài 
hát đó vui hay buồn, châm biếm hay oán trách, vv. Tính 
chất, âm điệu của V thống nhất với tính chất, âm điệu của 
bài hát. Vd, V trong điệu “tò vò" thì buỗn rầu, V của điệu 
"hể mỗi sư cụ” thì châm biếm, hài hước; V của điệu "đặm 
chân” thì oán trách và mang âm điệu Huế. V thường đi liễn 
với bài hát, riêng V Huế có thể đứng độc lập. Thường được 
viết ở thể thơ lục bát; gồm có 2 câu, ! cầu hoặc 4 câu luỳ 
nh chất của V. Trong hát chèo, không phải điệu hát nào 
cũng có V đi kèm. Khi cần bắc cầu từ nói thường sang hát, 
người ta có thể chọn các điệu ngâm thay cho V. 


VĨA HÈ phần mặt bằng dành cho người đi bộ cạnh đường 
xe chạy của tuyến đường ô tô trong thành phô hoặc của cầu. 
VH trong thành phố có kích thước tuỳ điểu kiện cụ thể, VH 
trên cầu có kích thước tiêu chuẩn là bội sế của 0,75 m (theo 
quy định của Việt Nam). VH trong thành phố thường được 
xây lát hay bằng bê tông. VH trên cầu có cấu tạo đa dạng 
làm bằng vật liệu gỗ, thép, bê tông, bề tông cốt thép. 


VỈA KHÔNG THẤM NƯỚC vía đá không cho nước 
thấm qua, là giới hạn trên hoặc đưới của tầng thấm nước. 


VỈA QUĂNG thân quặng có đạng lớp, phát triển theo hai 
chiểu. VỌ trÂm tích thường nằm khớp với đá vây quanh. 
Ranh giới dưới của vỉa gọi là trụ, ranh giới trên của vỉa goi 
là vách. Đặc trmg cho các mỏ trầm tích. 


VÍA theo tín ngưỡng dân gian, là thực thể vô hình cũng 
như phách, giống "ai" ở người Ba Na, Xởơ Đăng, làm chức 
năng nối liền hỗn với xác, nên khi xác không còn, V, phách 
cũng mất theo. V của đàn bà “nặng” hơn của đàn ông, nên 
mới có ý niệm đàn ông có 7 V, đàn bà có 9 V. Số 7 và số 9 
chỉ là số thiêng thường dùng trong tôn giáo, không phải là 
con số tương ứng với các lỗ thòng trên cơ thể con người. Có 
V cứng, V nhẹ, V lành, V đữ nên dẫn đến việc phải giải V. 
Trẻ con phải đeo vòng V, khi ốm đau phải đốt V. 


VIA KHÔP R. (Rudolf Virchow; 1821 - 1902), thầy thuốc 
người Đức, chuyên sâu về giải phẫu bệnh, người sáng lập 
ngành giải phẫu hiện đại; nhà hoạt động chính trị xã hội 
tham gia tích cực phong trào Cách mạng 1848. Chủ thuyết y 
học của Viakhôp là bệnh học tế bào, khoa học nghiên cứu 
sinh lí và các quá trình bệnh lí của tế bào. Học thuyết này 
mâu thuẫn gay gắt với các học thuyết thể dịch, khí huyết, 
thần kính thống trị trong y học đương thời. 


VIATANEN A. L (Artturi llmari Viranen; 1R95 - 1973), 
nhà hoá bọc Phần Lan. Nghiên cứu trong lĩnh vực hoá học 
nông nghiệp và thực phẩm. Giải thưởng Nôben (19415). 


VIBA (cg. sóng siêu cao tần, sóng cực ngắn), sóng điện từ 
thuộc dải sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong đải 
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đêximét (dm), centimét (cm), milimét (mm). Được dùng để 
truyền âm thanh và hình ảnh theo đường thẳng với dung 
lượng thông tin rất cao, để phát hiện các đối tượng làm bằng 
kim loại trong rađa vô tuyến định vị, ứng dụng trong nhiều 
lĩnh vực của kĩ thuật, nghiên cứu khoa học và đời sống (vd. 
lò vi sóng để nấu ăn). XL. Sóng điện từ. 


VIBRAPHÔN (vibraphone), loại nhạc khí, thuộc bộ gõ, 
cấu tạo bằng những phiến kim loại sắp xếp trình tự bán âm, 
đặt trên một cái giá cao, gồm 2 hàng theo kiểu bàn phím 
pianô. Dùng bốn dùi (mỗi tay cầm 2 dùi) có bọc phớt hoặc 
cao su ở đầu, gõ lên các phiến kim loại để phát âm. Nhờ có 
hệ thống ống cộng hưởng đặt ở dưới các phiến kim loại 
được động cơ điện tác động, âm thanh của V phát ra ngân 
rung kéo dài một cách tự nhiên (do đó, nhạc khí có tên là 
V). Cũng như marimba, V là loại nhạc khí mới được đưa 
vào sử dụng trong dần nhạc giao hưởng. V còn có một bàn 
đạp dùng để điều khiển làm mờ âm thanh. 


VÍCH (Chel¿mia mvdas), loài bò sát họ Rùa biển (Cheloniidae). 
Cơ thể lớn, dài đến 1,4 m, nặng tới vài tạ. Sống thường 
xuyên trong biển, ăn thực vật thuỷ sinh là chính. Chỉ lên bờ 
vào mùa đẻ (những đêm trăng sáng tháng 5 - I0), đào lỗ 
đẻ trứng trong cát. Mỗi con để tới 200 trứng, trứng nở sau 
40 - 60 ngày. Thịt (nhất là màng lót yếm) và trứng dùng 
nấu súp hoặc nướng rất ngon. Mỡ dùng sản xuất mĩ phẩm, 
có hàm lượng tot cao và khó bị oxi hoá. Phân bố ở ba vùng 
biển nhiệt đới trên thế giới, trong đó có ở Biển Đông. Ở Việt 
Nam, V có nhiều ở vùng gần các đảo xa bờ như Phú Quốc, 
Thổ Chu, Côn Đảo, các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
Hiện nay, trên thế giới do săn bắt nhiều nên số lượng V giảm 
sút nghiêm trọng và có nguy cơ bị diệt chủng. Nhiều nước 
có luật bảo vệ V, nhất là cấm khai thác trứng. Một số nơi 
nuôi V tạo điểu kiện cho chúng sinh sản và phát triển. 





Vích 

VICHTO EMANUEN lI (Victor Emmanuele II; 1820 - 78), 
vua Vương quốc Xacđinia (Sardinia, Italia; 1849), năm 1861, 
trở thành vua đầu tiên của nước Italia thống nhất. 

VICHTORIA (A. Victoria), hoang mạc cát lớn ở tây nam 
Ôxtrâylia. Diện tích 300 nghìn km”. Cao trung bình 150 - 300 m. 
Chủ yếu là các dãy cất (cao l0 - 30 m) với một số bụi cỏ 
spinifex. Ở đây có một số ít dân bản địa sinh sống, Lượng 
mưa 125 - 250 mm/năm. Được phát hiện năm 1875. 
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VICHTORIA (Ph. Victoria), hỗ chứa nước rộng lớn trên 
lãnh thổ các nước Uganđa, Tanzania và Kênya. Dài 320 km. 
Diện tích vùng hổ 76 nghìn km” (trong đó diện tích của hỗ V 
là 68 nghìn km”), khối lượng nước chứa 204,8 km”. Được tạo 
nên bằng cách xây đập Âuen Fônxơ (Owen Falls) trên sông 
Vichtoria - Nin (Victoria - NI) vào năm 1954, làm dãng 
mực nước của hồ V lên 3 m. 

VICHTORIA (A. Victoria), thủ đô và cảng của Cộng hoà 
Xâysen trên đảo Mahê (Mahé). 
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Vichtorin 


Một góc phố của thủ đỏ 


Dân số 28 nghìn (1999). Xuất khẩu cùi dừa khô, cá. Từ 
thế kỉ 18, trung tâm hành chính của quần đảo Xâysen. Đóng 
tàu. Du lịch. Sân bay quốc tế Xâysen là đầu mỗi giao thông 
quan trọng của V. 


VICÔ G. (Giambattista Vico; tên đây đủ: Giovanni Batista 
Vico; 166§ - 1744), nhà triết học, sử học, luật học Italia. 
Cháo sư tu từ học Trường Đại 
học Napôli (Napoli; 1704 - 41). 
Vicô là người báo hiệu cho 
khoa triết học hiện đại về 
lịch sử. Phê phán chủ nghĩa 
duy lí của Đêcac (R. Descartes), 
Vicổô đã sử dụng phương 
pháp so sánh, dựa trên khoa 
ngữ văn để nghiên cứu sự 
hình thành, phát triển và 
suy tần của các dân tộc. 
Theo ông, lịch sử của dân 
tộc phải tuần hoàn qua ba 
giai đoạn kế tiếp nhau: thời 
đại của những thần linh, 
thời đại của những anh hùng và thời đại của những con 
người. Ở mỗi thời đại đã có những phương thức cai trị, hệ 
thống pháp luật và ngôn ngữ tương ứng. 





Vicô G. 


Ở thời đại thần linh có chính trị thần quyền, ở thời đại 
những anh hùng có chính quyển quý tộc, ở thời đại 
những con người có chính quyển dân chủ. Mặc dù thừa 
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nhận sự tổn tại của Thượng đế, Vicô đã chịu ảnh hưởng của 
triết học duy vật. Vicô cho rằng Thượng để chỉ vạch r1 quy 
luật cho lịch sử, sau đó, Thượng đế không can thiệp vào tiến 
trình của lịch sử nữa, và nhân loại tiến hoá do những 
nguyên nhân hên trong, nội tạ! của bản tính con người. Tác 
phẩm chính: "Những nguyên tắc của một môn khoa học mới 
cố liên quan đến bản chất chunae của các đân tộc” (1725). 


VIDB (A. Vietnam Invesunent and Development Bank), 
x. Ngân hàng Đầu tư và Phái triển Việt Nam. 


VIĐAN ĐƠ LA BLASƠ P. (Paul Vidal dc la Blache; 
845 - 1918), nhà địa lí học Pháp, người sáng lập “Trường 
phái địa lí Pháp” mà nền tảng là quan điểm vùng, ở nửa đầu 
thế kỉ 20, Công trình nổi tiếng là bộ “Địa lí toàn cần" lần thứ ba 
mà ông là người khởi xướng, sau bộ thứ nhất của Mantơ - 
Broong (C. Maltc - Brun) và bộ thứ hai của Rocluyt (E, Reclus). 


VIĐAN G. F. (Georges Fernand Widal: I862 - 1929), thÂy 
thuốc nội khoa và nhà lâm sàng học người Pháp. Các công 
trình nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực của y học: vai trồ 
của liền cầu khuẩn trong nhiễm khuẩn hậu sản; phần ứng 
ngưng kết huyết thanh trong bệnh thương hàn; tiềm chủng 
miễn dịch với vacxin tam liên TAB (thương hàn, cận thương 
hàn A - B); chẩn đoán tế bào học dịch màng phối, vv, 


VIĐAN J. B. Ê. (Ican Baptiste Émile Vidal; 1825 - 93), 
thầy thuốc chuyên khoa bệnh da người Pháp. Công tình 
chủ yếu: bệnh lichen (chen) đơn mạn tính mang tên Viđan 
(bệnh khu trú trên diện tích hẹp, rất ngứa). 


VIĐAN J. Ơ. (fules Eugène Vidal; sinh 1914), nhà thực 
vật học người Pháp. Ông có nhiều công trình nghiên cứu, 
khảo sát thực vật ở Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Thái Lan. 
Giáo sư giảng dạy ở Quốc học Huế và Viêng Chăn (Lào), 
góp phần đào tạo nhiền nhà khoa học Việt Nam. Công trình 
nghiên cứu: "Cây có hoa và sinh thái học nhiệt đới", “Bảo 
tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên Pari", vv. 


VIĐÊMAN - FRANXƠ (ĐỊNH LUẬT) định luật có nội 
dung: tỉ số giữa hệ số dẫn nhiệt (thành phần điện tử) và độ 
dẫn điện của các kim loại tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. Hệ số 
tỉ lệ này gọi là số Lorenxở, như nhau cho mọi kim loại. 
Định luật này đúng cho phần lớn kím lơại trong khoảng 
nhiệt độ khá rộng. Do Viđêman (G. Wicdemann) và Franxở 
(R. Fran?) tìm ra năm 1853. Xt. Dẫn điện; Dẫn nhiệt. 


VIDO K. (King Vidor; LR94 - 1982), đạo diễn điện ảnh và 
nhà sản xuất phim Hoa Kì, Làm việc tạt Hồhiut (Hollywood) 
từ 1917. Phim đầu tiên: "Bước ngoặt trên đường", Có nhiều 
khám phá lớn trong dàn dựng, trong ngôn ngữ điện ảnh. 
Những phim chính: "Diễu hành lớn" (1925), nói về thẳm 
kịch Chiến tranh thế giới I tác động đến hạnh phúc con 
người; "Đám đông" (1928) nói về số phận bế tắc của con 
người bé nhỏ trong xã hội Hoa Kì; "Bánh mì, nhu cầu 
thường nhật” [1934 - giải Liên hoan phim Vơnlđơ (Venmise)], 
"Chiến tranh và hoà bình” [theo tiểu thuyết của Tônxtôi (L. 
N. Toi'stoj), 1956)]1. Giải Ôxea (Oscar) đặc biệt (1978), giải 
danh dự của Liên hoan phim Vơnidơ 1982 do cống hiên lớn 
trong hoạt động điện ảnh. 


VIET E. (Erancois Viềte; 1540 - 1603), nhà toán học 
Pháp, nghiên cửu đại số sơ cấp, cải tiễn phương pháp giải 
các phương trình bậc 3 và bậc 4 của Cacđanô (G. Cardano) 
và IFerari (L. Ferrari), tác giả của công thức Viet [x, V/øf 
(câng thức)|. Năm 1591, ông là người đầu tiên sử dung 
các kí hiệu bằng chữ thay cho các số, góp phần hình thành 
môn đai số học, 


VIET (CÔNG THỨC) công thức thiết lập mối quan hệ 
giữa các hệ số của đa thức x° + aix"l +... +aa Và CÁC 
nghiệm 0), Ø¿,..., Œạ của nó: 


œ¡ + Œœ¿; +... +ØŒn — Tây 
œ¡Ø; + ữ¡Øa +... ft Ơn. ¡Œa — 4g 


ữØ¿Œ}) + 020 +... Ð Œn. 20n. In = Tây) 


TI 
Œ(Ø7... Œạ = (—]) an. 


Khi n = 2 ta được công thức Vict cho tam thức bậc hat 
x° + px +q là ơi + 0y =-— p; Œ 0 = q. Công thức do nhà 
toán học Pháp Viet (F. Viète) tìm ra. 


VIETCOMBANK (A. Bank for I'oreign Tradc of Vicnam), 
x. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 


VTEYFTTNCOMBANK (A.Vietnam Industrial and Commere'Al 
Bank), x. Ngân hàng Công Thương Việt Nam. 


'VIETNAMNET"' báo điện tử, mạng thông tin trực 
tuyến đầu tiên cửa Việt Nam, trực thuộc Tổng công tỉ Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam. Ra đời ngày 19.12.1997. Được 
cấp giấy phép hoạt động báo điện tử chính thức ngày 
23.1.2003 với tên gọi "Vase Orient". Từ 21.4.2003, đổi tên 
thành "V”", Cung cấp thông tín về mọi lĩnh vực và hoạt động 
trong nước và trên thế giới, bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 
Cập nhật 24/24 giờ hàng ngày. Số lượng truy cập trung bình 
hiện nay: 14 triệu lượt ngườingày, cao nhất 20 triệu lượt 
người/ngày. "Cúp vàng APICTA-2002” tại cuộc thị công 
nghệ thông tin Châu Á - Thái Rình Dương (2002). Địa chỉ 
trên Internet: www.vnn.Vn. 


VIỆC CỨU MÔ TRONG KHAI THÁC MỎ toàn bộ các 
biện pháp khoa học kĩ thuật tổ chức để phòng và cấp cứu 
các tai nạn như sập hầm, nổ khí metan, vv. 


VIỆC KIỆN DẦN SỰ x. Kiện dân sự. 


VIÊCGIN (Ph. Virgile; EL. 
Publus Vcreiltus Maro: 
TÔ - 19 tCn.), nhà thơ Latnh. 
Cha ông là điển chủ nhỏ 
nhưng chăm lo cho con học 
hành đến nơi đến chốn. Đầu 
tên, ông học ở Crêmôna 
(Cremona), sau đến Milanô 
(Milano), rồi Rôma, sang Hi 
Lạp một thời gian, vỀ sau 
định cư ở Rôma, kết thân 
với Mêxênat (G. Maeccnas) 
và Hôrauut (Horanus). TỪ 
nằm 29, liên tục trong 11 năm, 





Việcgin 














V VIÊM 


viết kiệt tác chính, tập sử thi vĩ đại "Ênêit". Để bổ sung lần 
cuối tác phẩm của mình, Viêcgin thấy cần thăm lại Hi Lạp 
và Tiểu Á, những nơi đã diễn ra các sự kiện mô tả trong 
phần đầu tác phẩm. Nhưng ông đã mất trên đường trở về 
Rôma. Tác phẩm cũng như nhân cách của Viêcgin có ảnh 
hưởng sâu rộng trong văn học phương Tây, được hậu thế 
ngưỡng mộ. Đantê Alighiên (F. Đante Alighieri) coi Viêcpin 
là thần tượng của mình. 


VIÊM phản ứng bảo vệ của cơ thể động vật, chủ yếu cục 
bộ đối với một tác nhân gây bệnh (tác nhân có tính hoá học, 
vật lí, vị khuẩn, virut, kí sinh trùng, kháng nguyên...). V có 
thể cấp tính, mạn tính, tại chỗ, ít khi toàn thân. Các phản 
ứng V đều giống nhan đốt với các loại tác nhân gây bệnh, 
Trong V cấp: có đầy đủ các đấu hiệu tại chỗ như sưng (do 
phù), nóng (do máu nhiều oxi), đồ (do giãn mao mạch), đau 
(do dây thân kinh bị kích thích); dấu hiệu toàn thân (có thể 
sốt, tăng bạch cầu đa nhân trung tính). Nguyên nhân: do các 
tế bào bị thương giải phóng histamin làm giãn mao mạch 
gây thoát huyết tương (cố protein) và các bạch cầu. Ở vết 
thương, tạo các cục đông là fibrin và gắn nó lại, còn bạch 
cầu tấn công các vi sinh vật gây nhiễm khuẩn. Tại ổ V có 
nhiều loại tế bào khác nhau: bạch cầu đa nhần tràng tính và 
ưa axit, bạch cầu đơn nhần, tế bào lympho, đại thực bào, vv. 
Trong V mạn tính, các triệu chứng có thể rất nhẹ hoặc 
không đây đủ. V là một phản ứng sinh lí, một quá trình đáp 
ứng miễn dịch, tự vệ của cơ thể nhằm loại bổ nguyền nhân 
gây V. Tuỳ theo tác nhân gầy bệnh, sự chống đỡ của cơ thể, 
V có thể nặng hay nhẹ, kéo dài hoặc rất nhanh. Về mặt 
hình thái, V có thể không đặc hiệu hay đặc hiệu (vd. V tao, 
V phong, V alang mai... là đạng V đặc hiệu). Ngoài các 
tưiệu chứng chung, ở V đặc hiệu còn có các đặc điểm riêng, 
cho phép chẩn đoán được bệnh căn. 


VIÊM AMIĐAN (viết tắt: VAm - viêm hạch hạnh 
nhân), viêm nhiễm amiđan khẩu cái. Có VÀ cấp tính và 
mạn tính. VÀ cấp tính chủ yến đo virut, vị khuẩn, VÀ cấp 
tính do liên cầu khuẩn tan huyết B (bêta), nhóm Á có thể 
gây ra viêm cầu thận cấp, thấp khớp, thấp tim và là nguồn 
gốc của nhiều bệnh tìm mắc phải, đặc biệt đôi với lứa tuổi 
L5 - 16 (tẩn suất còn cao khoảng 0,4 - 0,7% ở Việt Nam). 
VA cấp tính đặc hiệu thường gặp nhất là bạch hầu (x. 
Bệnh bạch hầu). VÀ mạn tính gồm các thể quá phát, có 
hốc mủ, xơ teo. Điều trị: đối với lứa tuổi học sinh, nên 
điểu trị mọi dạng viêm họng không đặc hiệu bằng 
nenicillin V với liều lượng 1 triệu đơn vW/ngày, trong 10 
ngày để phòng thấp tim. 

VIÊM ÂM HỘ viêm toàn bộ hay một phần bộ phận sinh 
dục ngoài của nữ, gồm các môi lớn, môi nhỏ, âm vật và lễ 
niệu đạo. VÂH có thế do lậu, do đái tháo đường, do vị 
khuẩn bạch hầu, do viêm các nang, vv. Ở các cháu gái nhỏ, 
VÂH thường do ngồi lề la cọ sát với vật bẩn. Để phòng 
VẬH bằng cách giữ vệ sinh, nhất là khi có kinh nguyệ( 


VIÊM BẠCH MẠCH viêm các đường bạch mạch với 
các dấu hiệu: sốt, viêm cấp với các đường vần viêm tấy 
đỏ dưới da và nổi hạch tại chỗ. VBM thường kèm theo 
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viêm bạch hạch ở phía xuôi dòng (sưng hạch, nóng, đỏ. 
đau, sốt, vv.). Nói chung hiện nay VBM do nhiễm liền cầu 
khuẩn tan huyết tại một vết thương thường ít xảy ra. Dự 
phòng: xử !í tốt ngay từ đầu các vết thương, đặc biệt do các 
tác nhân bẩn, dính đất (đỉnh ở dưới đất, mảnh chai, mảnh 
sành, vv.). Điển trị (rong trường hợp VBRMI): xử lí vết thương, 
đắp nóng, đắp cổn dọc đường bạch mạch, dùng kháng sinh. 


VIÊM BÀNG QUANG hội chứng bệnh lí do nhiễm vì 
khuẩn gram âm đường một, gồm: đái buốt, đái rất, đái ra 
mủ, có thể kèm theo đái ra máu hoặc sốt. Chẩn đoán dựa 
vào lâm sàng, xét nghiệm hoá sinh (chụp X quang và soi 
bàng quang). Nguyên nhân: thường do các bệnh ở niệu 
đạo - sinh dục; ở bàng quang (lao, sối, dị vật); ở thận (lao 
chiếm hàng đầu). Cần phân biệt với các chứng đau bàng 
quang không có viêm nhiễm do nội tiết, mễn dịch, dị ứng, 
các tốn thương ung thư bàng quang. Ngoài điều trị các triệu 
chứng (đan, nhiễm khuẩn), cần điều trị nguyên nhân và đề 
phòng bệnh tái phát. 


VIÊM BỘ PHẬN PHỤ x. Viêm phần phụ. 


VIÊM BÙ MI biến chứng của bệnh mắt hột, xuất hiện ở 
các bệnh nhân có tuổi bị bội nhiễm vi khuẩn, Hình thái lâm 
sàng nhẹ: đỗ, ngứa nhẹ ở bờ mi, nhất là hai góc do ứ đọng 
nước mắt. Hình thái nặng có kèm theo loét bờ mi (mắt toét), 
đứt kẽ hai góc ngoài. VBM thường ổi đôi với viêm kết mạc 
cấp diễn hoặc bán cấp. Điều trị: tra thuốc sát khuẩn. 


VIÊM BUỒNG TRỨNG x. Viêm phần phạ. 
VIÊM CẬN RĂNG x. 'lư cận răng. 


VIÊM CẦU THẬN (cg. viêm thận), các bệnh có tổn 
thương chủ yếu ở cầu thận theo các cơ chế miễn dịch 
(không phải do quá trình viêm mủ). VCT có thể tiên phát 
hoặc thứ phát sau các bệnh hệ thống. Bệnh có thể cấp tính, 
bán cấp hoặc mạn tính. Triệu chứng chủ yếu: phù, tăng 
huyết áp, đái máu (có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi 
đái máu nhiều hoặc phải soi kính hiển vì); ngoài ra, trong 
nước tiểu còn có protein, trụ hạt. Phần lớn VCT có thể chữa 
khỏi, nhưng đôi khi gây tử vong dơ các biến chứng tăng 
huyết áp hoặc suy thận. 


VIÊM CƠ TIM tình trạng viêm hoặc thoái hoá cấp hoặc 
mạn tính cơ tim do các nguyên nhân: miễn dịch (thấp tìm, 
bệnh tạo keo); nhiễm khuẩn (bạch hầu, thương hàn); virut 
và R/cketryia; nhiễm độc (nghiện rượu); chuyển hoá (thiếu 
vitamin Bị, đái tháo đường). Dấu hiệu chung của VCT: khó 
thở, đau ngực, tím tái, phù, tìm to, rối loạn nhịp tím, vv. 
Điều trị: nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn nhạt, dùng thuốc trợ ö"m, 
lợi tiểu, giãn mạch; cần điều trị theo nguyên nhân. 

VIÊM CƠ TỪ CƯNG viêm lớp cơ của thành tử cung. 
Viêm ở phần niêm mạc thì gọi là "viêm niêm mạc tử cung". 
VCTC chỉ hay gặp ở thể cấp tính trong những trường hợp 
viêm nhiễm nặng ở bộ phận sinh dục như bị lậu, bị nhiềm 
khuẩn hậu sẩn nặng, vv. Triệu chứng: đau ở vùng tử cung 
và vùng hạ vị, có thể kèm theo sốt. Khi xác định VCTC, 
phải xử trí theo nguyên nhân. 


VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN V 


VIÊM CỦNG MẠC ñnh trạng viêm nhiễm khu trú ở lớp 
củng mạc mắt. Biểu hiện bằng một hay nhiều nốt sưng đỏ 
trên củng mạc, đau nhức. Nguyên nhân: thường do dị ứng, 
thấp khớp, bệnh tạo keo, ố nhiễm khuẩn, vv. 


VIÊM DA nhóm bệnh da khác nhau do nhiều căn 
nguyên: nhiễm khuẩn, nấm, kí sinh trùng, các yếu tố vật lí, 
hoá học, dị ứng. rối loạn nội tiết, chuyển hoá, các yếu tố 
nghề nghiệp, sử dụng thuốc không hợp lí... và những bệnh 
da chưa rõ căn nguyên. VD không ảnh hưởng đến tính 
mạng nhưng làm giảm hiệu suất lao động, làm mất tạm thời 
khả năng lao động. Dự phòng: củng cố sức khoẻ chung là 
biện pháp tốt nhất; rèn luyện thể. dục thể thao, sinh hoạt, ăn 
uống điều độ, tăng cường vệ sinh thân thể. 


VIÊM DA MỦ các bệnh da mũ, xuất hiện khi vi khuẩn 
gầy mủ (tụ cầu, liên cầu khuẩn, vv.) xâm nhập vào da. Yếu 
tố thuận lợi cho vị khuẩn gây mủ phát triển trên da: yếu tố 
bên ngoài (điều kiện sinh hoạt, lao động, vệ sinh không 
thuận lợi, thương tích trên da, da bị kích thích do hoá chất, 
nhiệt độ và độ ẩm không khí cao, vv.);, yếu tố bên trong là 
trạng thái sức khoẻ toàn thân giảm sút (rối loạn hoạt động 
của hệ thần kính và nội tạng, cơ thể thiếu vitamin, rối loạn 
chuyển hoá như đái tháo đường...) làm giảm sức chống đỡ 
của cơ thể. Có 2 dạng VDM: VDM do tụ câu khuẩn với 
mụn mủ hình nón hoặc bán cầu. thành dày và căng, mủ đặc 
màu vàng chanh, ở giữa mụn mủ thường thấy một lông tớ; 
VDM do liên cầu khuẩn với mụn mủ đẹt, thành mỏng Và 
nhãn nheo. Phòng bệnh: vệ sinh cá nhân có ý nghĩa quyết 
định; tổ chức vệ sinh công cộng và công tác giáo dục vệ 
sinh; cách lï và điều trị trẻ em bị bệnh ở vườn trẻ và mẫn 
giáo; có biện pháp bảo vệ đa cho những người tiếp xúc với 
dầu vô cơ, hoá chất; chống nóng, chống lạnh cho cơ thể; 
chống nhiễm khuẩn cho các chấn thương nhỏ (bôi dung địch 
xanh metylen hoặc cồn iot 2%). 


VIÊM DA THÂN KINH bệnh da liên quan đến yếu tố 
thần kinh, hay gặp ở người quá lo lắng, hay suy nghĩ, người 
lao động trí óc. Thời tiết, độ ẩm cao, các yếu tố kích thích 
tại chỗ, hoá chất, vì khuẩn, nấm là những yếu tố góp phần 
gây bệnh VDTK. Biểu hiện: ngứa dữ dội, gãi nhiễu làm nổi 
các sẩn nhỏ, lâu ngày lan thành đám; da dày, ở piữa thâm 
có vấy xám, xung quanh có sẩn bóng, ngoài cùng là vùng 
đa màu hung nâu, các nếp da nổi hằn như da cổ trâu, Điều 
trị: tránh làm xước da bằng cách dùng thuốc chống ngứa 
(cồn loag não, mỡ corticoid), thuốc an thần chống ngứa 
(kháng, histamin tổng hợp, seduxen). Thầy thuốc chỉ can 
thiệp để thay đổi loại thuốc cho phù hợp với tạng người và 
tránh nh trạng nhờn thuốc. 


VIÊM DẠ DÀY nhóm bệnh có tổn thương viêm của 
nêm mạc đạ dày, có triệu chứng chung là đau ở vùng 
thượng vị (phần trên của bụng), chán ăn, khó tiêu. buổn 
nôn, nôn, đôi khi có cảm piác nóng rát ở bụng, ở chua, vv. 
Muốn xác định VDD, áp dụng phương pháp soi dạ dày 
để phát hiện tình ưạng viêm của niềm mạc dạ dày. 
Nguyên nhân của VDD: nhiễm khuẩn (nhất là xoắn khuẩn 
Helicobacter nwlor); do thuốc (aspirin, thuốc chữa thấp 


khớp, corticotđ); do ăn, uống (rượu, chất chua, cay, vv ); do 
đị sản hoặc loạn sản của tế bào biển mò phủ hoặc tuyến 
của niềm mạc, vv. Điều trị: ấn dụng chế độ ăn kiêng, ăn 
nhẹ, không dùng rượu và các chất kích thích; sử dụng kháng 
sinh nếu cần thiết; dàng các thuốc bảo vệ niềm mạc dạ dày 
(bimut, alus1, vv.), thuốc chống toan của dạ dày, vv. Cần 
theo đõi thường xuyên thể VDD mạn tính ở người trung 
tiên để xử trí kịp thời nếu có khả năng ung thư hoá. 


VIÊM DẠ DÀY - RUỘT TRUYỄN NHIÊM bệnh 
truyền nhiễm lây lan mạnh, đo virut ở lợn. Triệu chứng đặc 
trưng: lợn nỗn mửa, tiêu chẳy nặng, làm mất nước và giảm 
thể trọng nhanh chóng, phân sống. Tỉ lệ chết cao (có khi 
đến 100%), nhất là ở lợn dưới 2 tuần tuổi, lợn trên 5 tuần 
tuổi 1Ï lệ chết thấp. Bệnh xuất hiện theo mừa, mùa đông bệnh 
nặng hơn. Nguồn lây bệnh chính là lợn mang mầm bệnh; 
ngoài ra, chó, mèo đều có thể là vật mang mầm bệnh. Chẩn 
đoán bệnh bằng phương pháp miễn địch huỳnh quang, phát 
hiện kháng nguyên virnt hoặc axit nuclcic của virut. Có thể sử 
dụng các phương pháp khác như ELISA (ưunnẹ hoà virut) và 
phương pháp CPE. Điều trị chỉ điều trị triệu chứng như 
chống mất nước, tiêu chảy, diệt khuẩn kế phát và có thể 
dùng rnterferon. Phòng bệnh bằng vacxin. Những trại chắn 
nuôi có dịch lưu hành cần tiềm phòng cho lợn mẹ trước khi 
đẻ 6 hoặc 2 tuần lễ để lợn con có miễn dịch thụ động. Tuyệt 
đối không nhập lợn giống từ những nơi đã có lịch sử bệnh 
lưu hành, Hiện nay có vacxin vô hoạt và nhược độc. 


VIÊM DẦÂY THÂN KINH viêm nhiễm hoặc thoái hoá 
dây thần kinh ngoại biên đo chấn thương trực tiếp, đụng 
siập hoặc kéo căng do chèn ép, do thuốc (tiêm nhầm vào 
đây thần kinh), có thể đo lạnh, do virut, vv. Người bệnh có 
dấu hiệu liệt vận động, mất cảm giác và teô cơ vùng dây 
thần kính chỉ phối. 


VIÊM ĐA DẦY THÂN KINH viêm hoặc thoái hoá 
nhiều dây thần kinh, thường đối xứng, do nhiều nguyên 
nhân gây nên như nhiễm độc rượn, hoá chất, chấn thương, 
thiếu vitamin B› (bệnh bên - bêri), nhiễm khuẩn (bạch hầu, 
phong, vV.). 


VIÊM ĐÁ KHỚP tình trạng viêm xuất hiện ở nhiều 
khớp xương (xt. Viêm khớp). VĐK diễn biến cấp tính và di 
chuyển thường gặp trong bệnh thấp tìm (x. Thấp im), VĐK 
mạn tính kéo dài dẫn đến dính và biến dạng nhiều khớp 
trong bệnh viêm khớp dạng thấp. 


VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN bệnh tạo nền các tổn thương 
viềm nhiễm thật sự của một đoạn hay toàn bộ khung đại 
tràng (không kể các thương tổn do khối u, ung thư, lao, vv.) 
ảnh hưởng đến hoạt động của đại tràng. Nguyên nhân: 
nhiễm khuẩn [hàng đâu là trực khuẩn lị Siga (theo tên của 
Shiga Kiyoshi, nhà vi khuẩn học Nhật Bản), trực khuẩn lị 
Flecxnd (theo tên §. Flexner, nhà ví khuẩn học Hoa Kì), vi 
khuẩn thương hàn ŠzÍmonelz, tụ cầu khuẩn, vv.]; nhiễm kí 
sinh trùng (hàng đầu là amip, giun tóc, vv.); nhiễm độc 
(thuỷ ngân, vàng, asen, vv.); ngộ độc thức ăn (chế độ ăn có 
quá nhiều protein gây nên viêm đại tràng trái do thối rữa); 
chưa rõ nguyên nhân, thường xếp cùng loại với các bệnh Iự 
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V VIÊM ĐẠI TRÀNG - TRỰC TRÀNG 





miễn. Dấu hiệu: đau bụng ầm ỉ, đau quặn từng cởn đọc theo 
khung đại tràng; đi ngoài phân lông nhiều lần, có máu, mũi, 
hoặc Láo bón, phần có mũi bao bọc; đại tràng căng, bụng 
hơi trướng; thể trạng không thay đổi gì đáng kể. Chụp X 
quang đại tràng: biến đổi hình thái đại tràng. Nội soi: niêm 
mạc đỏ, sung huyết, để chảy máu, có thể có các ổ loét, có 
phủ máu, mủ, chất nhẫy, lấy bệnh phẩm để thử, làm sinh 
thiết để xếp loại viêm đại tràng. Điều trị: chữa nguyên nhân 
của bệnh, kết hợp chữa các triệu chứng (ỉïa lỏng, táo bón, 
giảm đau, vv.); điều chỉnh chế độ ăn uống (giảm các loại 
thức ăn có nhiều bã xơ thực vật, thức ăn dễ lên men, thịt 
nguội, đỏ hộp, các gia VỊ, vv.). 


VIÊM ĐẠI TRĂNG - TRỰC TRÀNG tập hợp nhiều 
bệnh khác nhau, nhưng có những tổn thương giống nhau 
ở niêm mạc đại tràng (sung huyết, phù nể, loét niễm 
mạc, vv.) và có biểu hiện lâm sàng giống nhau: đau bụng 
râm ran; phân nát có nhầy mũi và máu; đại tiện nhiều lần 
trong ngày (2 - 3 lần hoặc hơn); đau quặn bụng và mót rặn 
khi đại tiện. Nguyên nhân: có thể do vì khuẩn, kí sinh trùng, 
nấm hoặc nhiễm độc (nguyên nhân thường gặp ở Việt Nam 
là amip và trực khuẩn lị). Có: VĐT - TT cấp và mạn tính. 
VĐT - TT cấp tính chỉ diễn ra trong khoảng thời gian từ L0 
ngày đến vài tuần. Trong trường hợp không điểu trị kịp thời 
và triệt để, bệnh sẽ trở thành mạn tính, VĐT - TT mạn tính 
kéo đài nhiều năm và hay tái phái. Trạng thái thần kinh, 
tâm thần ảnh hưởng nhiễu đến diễn biến của bệnh. Cần 
phân biệt VĐT - TT với lao hoặc ung thư đại tràng. Điều trị 
theo nguyên nhân; tránh dùng kháng sinh kéo dài vì có thể 
gây loạn khuẩn ruột làm cho bệnh diễn biến trầm trọng và 
phức tạp hơn. 


VIÊM ĐẶC HIỆU viêm do một sế ví khuẩn đặc biết 
[vd. vị khuẩn Kôc (gợi theo tên của R. Koch, thầy thuốc 
người Đức) gây viêm lao; vi khuẩn HanYen (gọi theo tên 
của G. A. Hansen, thầy thuốc Na Uy) gầy viêm phong, 
xoắn khuẩn giang mai, vv.] gây ra những tốn thương có đặc 
điểm và tiến triển riềng biệt, dễ lan truyền, đễ gây nên biến 
chứng nặng cho bệnh nhần. 


VIÊM ĐỘNG MẠCH VÀNH tổn thương ð động mạch 
vành làm cho lòng của động mạch vành hoặc một nhánh 
bị thu hẹp hoặc bị tắc; do nhiễu nguyên nhân khác nhau, 
nhưng chủ yếu do vifa xơ động mạch. VĐMV làm giảm hay 
ngừng sự tưới máu một bộ phận cơ tim tương ứng, sây nên 
hội chứng thiểu năng tuần hoàn vành (cø. suy vành) - nguồn 
gốc của các cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, 


VIÊM GAN DO VIRUT tình trạng viêm nhu mô gan do 
vínt, Triệu chứng chung: sốt, mệt mỏi, chán ăn, đau vùng 
gan, vàng da và mắt, nước tiểu rất vàng, gan (to, vv.; xét 
nphiệm máu thấy tăng bilirubin và men gun. Dựa vào xét 
nghiệm huyết thanh, phân biệt 6 loại vimt gây viêm gan: 
vimt A truyền bệnh qua đường tiêu hoá; virut RB lầy qua 
đường tiềm chích, châm cứu, truyền dịch, truyền máu, tình 
dục, mẹ có thể truyền cho con qua nhau thai, vv.; virut C, E, 
D, G gây viêm gan cũng lây truyền qua đường máu (giống 
virut B). Viêm gan H hiện chiếm tỉ lệ cao nhất trong 6 loại, 
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phần lớn diễn biến lành tính, khỏi hẳn sau vài tháng; một số 
trường hợp kéo dài, nặng đần dẫn đến tình trạng suy gan 
cấp hoặc xơ gan, cuối cùng là ung thư gan. Hiện chưa có 
thuốc đặc hiệu chữa VGIDV, nhưng có thể dự phòng bằng 
tiêm vacxin (mới chỉ có cho virut B), nếu tiêm đủ và đúng 
có khả năng phòng trên 90%, 


VIÊM GAN VỊT ĐO VIRUT bệnh do virut ở vịt con, có 
đặc trưng viêm gan, gan sưng to, trên mặt lôm đốm xuất 
huyết. Bệnh diễn biến cấp tính, lây lan nhanh, tỉ lệ chết 
cao, có khi tđi 95% (pây tổn thất kinh tế lớn cho các cơ 
SỞ nuôi vịt). Virut viêm gan vịt thuộc họ Picornaviridae 
chienrerdoirus phân bố rộng, khấp thế giới, có 3 tip. Vưut 
chí gây bệnh tự nhiên ở vịt con (thuộc virut típ D). VỊI lớn bị 
cảm nhiễm virut không sinh bệnh và giữ nguyên khả năng 
sản xuất, Có thể gây bệnh thực nghiệm cho ngỗng cơn, gà 
tầy con, tí con, gà lôi và chim cút. Phòng bệnh: cách li 
nghiêm ngặt vịt trong 5 tuần đầu không cho tiếp xúc với các 
loài thuỷ cầm hoang; tiêm phòng cho vịt con lúc 1 ngày tuổi 
bằng vacxin sống. Biện pháp điểu trị có hiệu quả: đùng 
kháng thể virut tp I (chế tạo từ trứng của gà tối miễn), uêm 
dưới da vịt con lúc mới phát hiện dịch. Bệnh có phí trong 
Điều lệ kiểm dịch động vật của Việt Nam. 


VIÊM GIÁC MẠC nh trạng tổn thương giác mạc với 
triệu chứng mắt mờ, giảm thị lực, đau nhức, mắt bị kích 
thích, giác mạc đục do thẩm lậu. Tác nhân gây VGM: vi 
khuẩn lao, giang mai xâm nhập vào giác mạc qua đường 
máu, virut Jzrpøs gây VGM hình đĩa. Có hai dạng tổn 
thương giác mạc cấp diễn: VGM có loét (loết giác mạc) và 
VGM không loét (VGM đơn thuần). VGM do vi khuẩn lao 
và giang mai dễ tiến triển thành mạn tính. Điều trị bằng 
kháng sinh đặc hiệu, kết hợp với corticoid tại chỗ. VGM 
kéo đài sẽ để lại sẹo đục giác mạc, làm giảm thị lực. 


VIÊM HẠCH BẠCH HUYẾT x. Viêm bạch mạch. 


VIÊM HẠCH LYMPHO TRUYỂN NHIẾM 
(Lynnhanggiisefi: zootica) bệnh do nấm !$12plasma 
farciminotcum (tên cũ: CryptoÐcoccuA [arcunosus), ĐỘ 
Äcomyce!es, gây ra ở các loài ngựa, lừa. la. Bệnh thường có 
ở miễn núi phía bắc Việt Nam, nhất là ở những nơi nuôi 
ngựa, lừa tập trung. Đặc điểm: xuất phát từ một vết thương, 
với những apxe có mủ như kem, những mụn loét sâu có bờ 
sÙi ra ngoài và viêm hạch lympho tương ứng. Chữa rất lâu 
khỏ:, có khi lan toàn thân, phải giết và loại ngựa ốm. 


VIÊM HỌNG ñnh trạng viêm nhiễm của họng. Có VH 
cấp tính hoặc mạn tính. VH cấp tính thường do viru( và ví 
khuẩn. VH mạn tính gồm: thể khu trú (viêm amiđan mạn 
nh); thể lan toả với các hình thái teo, quá phát (viêm họng 
hạt), sung huyết, vv. Còn có các đạng VH đặc hiệu đo lao, 
giang mai, vv. VN dễ gây biến chứng thấp khớp cấp, viêm 
cầu thận cấp nếu không được điều trị sớm và chu đáo. 


Y học cổ truyền gọi )A hầu tí, do phong tà ở ngoài kết hợp 
với nhiệt ở phế vị tụ lại ở họng. Nếu nặng có thể dùng các 
bài thuốc: huyền sâm 12 g, kim ngân hoa 12 g, mạch môn 
¡2 ø, mưối ăn 2 ø, trộn lẫn giã nhò ngậm dẫn; 2 - 3 lá húng 


chanh rửa sạch, ngậm và nuốt nước dần; gừng 1Q ø, xạ can 
20 g, trần bï 20 ø, cam thảo 4 g sắc uống. Châm cứu huyệt 
Hợp cốc. Nội quan, Thiên đột, Liêm tuyển; nếu sốt cao, 
chích nặn máu Thiếu dương. 


VIỀM KẾT MẠC một trong số các bệnh mắt phổ biến 
nhất ở Việt Nam do nhiễm các loại vi khuẩn thông thường 
(liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn, vỉ khuẩn Kôc, lậu cầu, vv.). 
Dấu hiệu chính: cảm giác cộm, chói, có nhiều chất tiết dính 
mi buổi sáng, VKM làm cho bệnh mắt hột nặng hơn, dễ lây 
lan hơn và để gây các biến chứng trên kết - giác mạc. 
Phòng và điều trị VKM bằng cách giữ gìn vệ sinh mắt hàng 
ngày (rửa bằng nước sạch, khăn sạch, giặt khăn bằng xà 
phòng, vv.), dùng thuốc sát khuẩn hoặc kháng sinh. Đốt với 
IrẺ sơ sinh, tra bạc n¡iirat O0,5% hoặc nhỏ thuốc kháng sinh 
sau khi tẮm. 


VIÊM KẾT MẠC - HỌNG - HẠCH viềm nhiễm kết 
mạc lây lan nhanh thành địch do ađenovirut (adenovirus). 
Bệnh có tính chất toàn thân (sốt nhẹ, viêm mũi - họng, nổi 
hạch trước tai). Dấu hiệu ở mắt: phù mi, chẩy mi dưới, có 
cảm giác cộm chói, có khi xuất huyết dưới kết mạc. 
VKM-H-H diễn biến qua giai đoạn cấp diễn (kéo dài không 
quá I tuần) và giai đoạn giác mạc (kéo dài nhiều tuần hoặc 
tó thể nhiều tháng) với những chấm nông trên giác mạc, 
lầm cho thị lực giảm sút. Lây lan qua đường hô hấp trên và 
tiếp xúc trực tiếp (đồ dùng chung, bể bơi, vv.). 


VIÊM KẾT MAC MÙA XUÂN dạng viêm kết mạc đặc 
biệt phổ biến ở lứa tuổi thanh, thiếu niền (trên 90% trường 
hợp là nam), Ở phương Tây, VKMMX xuất liện vào đầu 
mùa xuân. Ở các nước nhiệt đới, bệnh địch phát vào mùa 
hè. Bệnh gầy các triện chứng chủ quan rất đặc biệt: mất 
ngứa, cộm chói, có chât tiết kết thành sợi trong và đàn hồi; 
kết mạc màn hồng nhạt sần sùi như những ô hình sáu cạnh 
hoặc nhiều cạnh, VKMMX là bệnh dị ứng với bụi, phấn 
hoa, nấm mốc trong nhà và bức xạ Mặt Trời. Phòng và điều 
trị bằng cách đeo kính màu, tra thuếc chống dị ứng 
(corttsone) theo chỉ dẫn của thầy thuốc; trong trường hợp 
nặng không khỏi khi điều trị bằng thuốc, cần mổ theo chỉ 
định của thầy thuốc. 


VIÊM KHÔNG ĐẶC HIỆU viêm do các vi khuẩn thông 
thường (liên cầu khuẩn, tạ cầu khuẩn, phế cầu, vv,). Vd. 
viêm phối, viêm ruột, viêm cơ, vv. 


VIÊM KHỚP tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau và hạn chế 
vận động của một khớp; phản ứng viêm xảy ra chủ yếu ở 
màng hoạt dịch khớp. Cân dựa vào thăm khám, xét nghiệm, 
chụp X quang để xác định nguyên nhân. Điểu trì VK theo 
nguyên nhẫn. 


VIÊM KHỚP DẠNG THẤP bệnh khớp mạn tính 
nguyên nhân chưa rõ. Biểu hiện bằng sưng, nóng, đỏ, đau 
và hạn chế vận động nhiều khớp, nhất là các khớp ở bàn, 
ngón tay, đối xứng hai bên; bệnh tiến triển kéo dài nhiều 
tháng dẫn đến đính và biến đạng các khớp, cuối cùng là tình 
trạng tàn phế. Muốn điều trị có kết quả, cần được chẩn 
đoán sớm, chữa đúng và liên tục bằng các thuốc chống 


VIÊM MÀNG BỤNG V 


viêm, giảm đau, châm cứu, xoa bóp, tăng cường luyện tập... 
để chống teo cơ, đính khớp (nên đi khám và chữa ở các cơ 
sở y tế chuyên khoa). 


VIÊM LỢI viêm khu trú ở lợi không kèm theo tiêu xương 
ổ răng. Nguyên nhân (ại chỗ: cao răng, bệnh nha chu, vệ 
sinh răng miệng kém. Nguyên nhân toàn thần: hệnh nhiễm 
khuẩn [bệnh Vaahxăng đo xoắn khuẩn (gọi theo tên của H. 
Vincent, thầy thuốc người Pháp)], nhiễm virut (bệnh rộp do 
virut Hjerpes), nhiễm nấm (Ac/inomyces); nhiễm độc thuốc, 
đặc biệt là thuốc chống co giật diphenylhydantoin (dilantin) 
chữa động kinh; nhiễm độc nghề nghiệp hoặc nhiễm độc do 
hoá chất (chì, thuỷ ngân, vv.); thiến vitamin C; một số bệnh 
máu ác tính như bệnh bạch cầu, ung (thư hạch, suy tuỷ... 
bồng axit, chất än da; ăn uống quá nóng, ăn nhiều gia vị, 
uống rượu nặng thường xuyên; xỉa răng gây chấn thương; dì 
tẬt tại chỗ; biến chứng do răng khôn mọc lệch...; thai sản ở 
phụ nữ. Triệu chứng: lợi sưng, đau, có thể có loét tấy đỏ, 
chảy máu, sốt, hơi thở hôi, vv. Phòng bệnh: giữ vệ sinh răng 
miệng. Điều trị tuỳ theo nguyên nhân: dùng kháng sinh và 
vitamin, điều trị tại chỗ bằng thuốc bôi, thuốc sát khuẩn, 
chông viêm và phù nể; ngừng chải răng khi bệnh đang tiến 
triển; xúc miệng nhiều lần trong ngày bằng nước oxi già 3% 
pha với nước ấm. 


VIÊM LUỐI viêm nhiễm cấp tính hoặc mạn tính của 
lưỡi; là bệnh nguyên phát của lưỡi hoặc triệu chứng của một 
bệnh khác. Có nhiền nguyên nhân rất khác nhau: nhiễm 
khuẩn, chấn thương (vd. cắn lưỡi khi động kinh); chất kích 
thích (thuốc lá, rượu, chất cay, thức ăn uống nóng); mẫn 
cẩm (với thuốc đánh răng, chất màu thực phẩm); bệnh hệ 
thống như thiến vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B [vd. 
bệnh pellagra (L. pelfagra)], thiếu vitamin PP, thiếu máu ác 
tính hoặc thiếu sắt; một sế bệnh da phát triển toàn thân như 
lichen phẳng, aptđ, giang mai, vv. Biểu hiện bệnh không ởi 
đôi với mức độ trầm trọng của bệnh. Lưỡi có thể đỏ, sưng 
to, cộm rộp, loét hoặc nhợt nhạt, láng bóng, trơn nhãn, đau 
hoặc không. Có khi thấy đám loang, kẽ nứt, mắng đen có 
lông, bạch sẵn có lông kết hợp với AIDS. Lưỡi viêm cấp 
thể trầm trọng do nhiễm khuẩn tại chỗ, bỏng, chấn thương: 
có thể sưng to, tụt lưỡi gây tắc nghẽn đường thở, khó thở. 
Có người bệnh kêu đau lưỡi nhưng khám không thấy viêm, 
có thể là sau khi măn kinh hoặc chớm bệnh nấm, khô 
miệng, thiếu máu, tiểu đường, thiếu dinh dưỡng, hội chứng 
hấp thụ kém hoặc ung thư. 


VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO ủnh trạng bệnh lí ở mắt với 
nhiều hình thái: viêm mống mắt, viêm thể mi, viêm hấc 
mạc, VMBĐ toàn bộ, có khi kèm theo các triệu chứng của 
viêm não, viêm màng não. Viêm mống mất - thể mi thường 
cùng xảy ra một lúc và gọi là viêm màng bồ đào trước. Dấu 
hiệu: mất đau nhức, nhìn kém, mắt đỗ, đẳng tử có nhiều chỗ 
dính, các môi trường nội nhãn bị vẩn đục. Bệnh hay tái 
phát, dễ dẫn đến mù loà. Thường có biến chứng tăng nhãn 
áp thứ phát hoặc teo nhãn cầu. 


VIÊM MÀNG BỤNG (tk. viêm phúc mạc), bệnh nhiễm 
khuẩn của khoang màng bụng. I) VMB cấp - nhiễm khuẩn 
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VÌ ViÊM MÀNG MŨI THỐI LOÉT 





do thủng một tạng rỗng trong ổ bụng (viêm ruột thừa, 
thủng ổ loét dạ đày - tá tràng, viễm túi mật), vết thương 
thấu bụng gây thủng các lạng, nhiễm khuẩn bằng đường 
máu từ một ổ nhiễm khuẩn ở xa. Các dấu hiệu: đau bụng 
dữ dội, nôn mửa, sốt, thành bụng cứng như gỗ, vv. Là cấp 
cứu ngoại khoa. Điều trí: mổ cấp cứu để chữa nguyên 
nhân. 2) VMB mạn tính, hay gặp là VMB lao với các hình 
thái cỗ trướng, loét - bã đậu hay VMB kiểu bàn cờ, xơ - 
dính; do trực khuẩn lao xuất phát từ một ẩ lao nguyên 
thuỷ ở phổi, hạch phế quản, vv. VMB có thể lan toả ra 
toàn ố bụng, khu trú ở một phẩn ể bụng, vv. Điều trị 
neuyên nhân (bệnh lao). 


VIÊM MÀNG MŨI THỐI LOÉTT I. (y), x. Bệnf trĩ mũi. 


2. (nông; tk, bệnh loét da quăn tai), bệnh nhiễm khuẩn ở 
bò, do viriL Alcelaphine herpesviruv Ï thuộc nhóm Gaming 
herpesvirus gây ra. Bệnh có ở nhiều nước (nhiều nhất ở 
Châu Phù). Bệnh thường phát lẻ tẻ, nhưng cũng có thể thành 
dịch, Virut gây bệnh khó phân lập được từ mẫu, vì nó kết 
hợp chất chẽ với bạch cầu và hồng cầu. Chỉ phát bệnh ở 
cừu, bò, trâu, dê và những những loài nhai lại sống hoang. 
Triệu chứng đặc trưng: sốt cao 40 - 41C, bỏ ăn, chảy nước 
bọt, nước mắt, viêm kết mạc, cương mạc, võng mạc gọi là 
mắt "cùi nhãn"; ở bộ máy hô hấp xuất hiện viêm mũi có 
chất nhây lẫn mủ, viêm xoang mũi, Bệnh lan đến đường 
tiêu hoá (viêm miệng, viêm dạ đày - ruột) và cơ quan sinh 
dục (viêm Âm đạo, viêm tử cung). Có khi có triệu chứng 
thần kinh (viêm não. co giật), cuối cùng da có thể bị mẩn đỏ 
có nước ở những chỗ không phủ lông. Chưa có thuốc điều 
trị Vacxin phòng bệnh chưa có hiệu lực đầy đủ. Ở Việt 
Nam, bệnh đã được phát hiện ở nhiều nơi, nhất là Trung 
Bộ, đặc biệt là ở Ninh Thuận. Dệnh thường nhẹ, súc vật 
chết ít. Bệnh có ghỉ trong Điều lệ kiểm địch động vật của 
Việt Nam. 


VIÊM MÀNG NÀO viêm các màng của não, thường do 
nhiễm khuẩn (não mô cầu, trrc khuẩn lao...), virut, đôi khi 
do nhiễm độc. Bên cạnh dấu hiệu nhiễm khuẩn (sốt cao), 
còn có các triệu chứng màng não như đau đâu, nôn, cứng 
gáy; hai cẳng chân duỗi thẳng, bệnh nhân không thể gấp 
đùi về phía bụng [dấu hiệu Kecnich, theo tên của Kecnich 
(V.M. Kernig), thầy thuốc người Nga]. Trong đa số trường 
hợp, bệnh nhân còn có các biểu hiện tâm thần - thần kinh 
khác như mà mờ ý thức, co giật. VMN do não mô cầu có 
thể gây thành dịch. Cần chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời 
bằng kháng sinh (loại có khả năng thấm vào nội tuỳ) để hạ 
tỈ lệ tử vong và tránh dị chứng. 


VIÊM MÀNG NGOÀI TIM (tk. viêm ngoại tâm mạc), 
tình trạng bệnh lí của màng ngoài tìm, biểu hiện dưới nhiều 
hình thái bệnh lí: cấp tính, mạn tính; thể khô, thể dính (co 
khít); thể tràn địch (thanh tơ, mủ, máu). Nguyên nhân: thấp 
khớp, thấp Hm; nhiễm khuẩn huyết; dị ứng; urc máu cao; 
bệnh bạch cầu, lao (nguyên nhân phổ biến), vv. Biến chứng 
nặng nể của VMNT là dính, xơ cứng màng ngoài tim, bóp 
nghẹn các hoạt động của tim (thể co khít). Phải mổ để giải 
phóng tim. 
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VIỀM MÀNG PHỔI (tt. viêm phế mạc), trang thái bệnh 
lí đa dạng: viêm màng phổi khô, viêm kèm theo tràn dịch 
màu vàng chanh, trần máu, mủ, vv. Nguyên nhân: lao, ung 
thư, vi khuẩn, vv. Triện chứng: sốt, đau ngực, khó thở, ho 
khan. Thây thuốc khám sẽ ùm ra các dấu hiêu đặc thù của 
mỗi hình thái viêm. Điền trị: chữa căn nguyên; dùng thuốc 
giảm đau; húi dịch màng phổi nếu có dịch; tập thở. 

VIÊM MÀNG PHỔI TRUYÊN NHIỄM BÒ bệnh do 
Mycoplavma mycotles gây ra ở bồ lây lan nhanh. Tnệu 
chứng phổi viêm thường kèm theo viêm màng phổi, nhiễm 
khuẩn huyết gãy tổn thương ở thận và nhau thai. Bệnh 
truyển qua nhau thai. Thời gian ủ bệnh thường 3 - 8 tuần. TÌ 
lệ nhiễm bệnh cao, có đàn tới 1002. Thco luật! thú y, 
VMEPTNB được ghi vào loại bệnh công bố dịch bắt buộc và 
tất cả những bò nhiễm bệnh đều phải giết loại thải. Bệnh có 
phì trong Điều lệ kiểm địch động vật của Việt Nam. 


VIÊM MÀNG TIM DO CHẤN THƯƠNG hội chứng 
bệnh do khi ăn cỏ, trâu, bò chỉ nhai qua rồi nuốt, nuốt lân 
những vật sắc nhọn như định, mẩu dây thép, kim; những 
thứ này mắc vào thành trước của dạ tổ ong, do đạ tổ ong 
co bóp xuyên qua cơ hoành, chọc vào màng tìm gây viêm 
màng tìm. Rệnh không chữa được. Phòng ngừa cẩn thận, 
sửa sang bãi cỏ trước khi chăn. Không để vật kim loại lần 
vào rơm, cô. 


VIÊM MÀNG TRONG TÌM (&. viêm nội tâm mạc), 
tình trạng viêm khu trú ở van tim hoặc thành các buồng tim. 
Nguyên nhân: thấp tim (nguyên nhân chủ yếu), bệnh nhiễm 
khuẩn, nhiễm độc, dị ứng, miễn dịch, vv. Dấu hiệu: tuỳ thco 
nguyên nhân, thông thường có các đấu hiệu thấp khớp, các 
ổ nhiễm khuẩn (viêm họng, viêm amiđan, vv.). DI chứng 
của VMTT do thấp là các bệnh van tim. Các bệnh nhiễm 
khuẩn là nguyên nhân hay gây VMTT cấp hay bán cấp 
(bệnh Ôxlơ, theo tên của Ôx]ơ (W. Oaler, thầy thuốc người 
Anh)]. Dự phòng và điển trị chủ yếu phòng bệnh thấp 
khớp; chế độ dinh đưỡng, vitamin liễu cao; dùng kháng vinh 
cho kết quả tết (rước khi tìm ra kháng sinh, bệnh có tỉ lệ tử 
vong rất cao), 


VIÊM MẮT ĐỒNG CÁM viêm màng bổ đào nặng xảy 
ra lúc đầu ở một mắt bị chấn thương (vd. chấn thương xuyên 
thủng nhãn cầu gây tổn bại màng bồ đào, đặc biệt là vùng 
thể mi của một mắt) hoặc bị phẫu thuật (mất gầy đồng 
cảm); sau một thời gian (vài ngày hoặc nhiều năm) lun sang 
mắt lành (mắt bị đồng cảm). Có diễn biến lâm sàng rất 
nặng, để gây mù loà cả hai mắt, thường kèm theo các dấu 
hiệu bệnh lí của não - màng não, mất sắc tố da, rụng tóc, 
bạc lông, bạc tóc sớm. Đề phòng bệnh VMĐC: cần điều trị 
chấn thương sớm, có hiệu quả và theo dõi chặt chẽ sau mổ. 


VIÊM MIỆNG CÓ MỤN NƯỚC bệnh truyền nhiễm do 
Vzsticulvirus thuộc họ Rhadoviridae. VMCMN cắm nhiễm 
ở nhiều loài động vật như bò, ngựa, lợn và nhiễu loài thú 
hoang kể cả những loài gặm nhấm. Có thể gây bệnh thực 
nghiệm cho loài vật máu lạnh. Người có thể bị lây bệnh do 
tiếp xúc với con vật bệnh hoặc virut, với biểu hiện giống 


như bị cúm sốt, đau mình. Bệnh chỉ có ở Bắc, Nam và 
Trung MI. Bệnh lây lan do tiếp xúc hoặc qua đổ dùng bị ô 
nhiễm và côn trùng đốt. Biểu hiện lâm sàng đâu tiên là 
chảy nước đãi nhiễu và sốt (bò, ngựa), chân khập khiếng 
(vd. ở lợn). Mụn nước thấy ở niêm mạc miệng, thượng bì 
lưỡi, núm vú, gót chân và có thể ở những bộ phận khác của 
cơ thể. Tỉ lệ mắc bệnh thay đổi, có nơi tới 90% đàn, tỉ lệ 
chết rất thấp. Thường chỉ chết do bội nhiễm vi khuẩn nặng. 
Phát hiện bệnh cần báo ngay cho cơ quan thú y. Chưa có 
biện pháp điều trị đặc hiệu, chữa triệu chứng đối với ca bội 
nhiễm. Nghiêm cấm vận chuyển động vật bệnh và nghỉ 
bệnh; phải tẩy uế triệt để, sát khuẩn xe vận chuyển và đồ 
dùng. Ở Việt Nam chưa xác định bệnh này. 


VIÊM MỖI trạ ng thái nhiễm khuẩn các mô của môi, 
do nhiều nguyên nhân: chấn thương (vd. răng cắn phải 
môi, vv.); nhiễm khuẩn (đặc biệt là định râu); nhiễm virut 
(virut Herpes); viêm miệng lan rộng; bỏng nước nóng, rượu, 
hoá chất; côn trùng đốt, dị ứng, vv. Dấu hiệu: môi bị sưng, 
đỏ (có khi trắng hoặc hơi tím), loét, đau, có mụn phỏng, sốt, 
mệt mỏi, hạch cổ to, hơi thở hôi, vv. Điều trị tuỳ theo 
nguyên nhân: dùng thuốc chống viêm và làm săn niêm 
mạc, thuốc sát khuẩn nhẹ, thuốc chống phù nể và kháng 
sinh theo chỉ định của thầy thuốc. 


VIÊM MỦ DA x. Viêm da mũ. 
VIÊM MỦ VÒI TRỨNG x. Viêm phần phụ. 


VIÊM NANG LÔNG bệnh do tụ câu khuẩn gây nên, bắt 
đầu bằng mụn mủ ở lỗ nang lông, sau quá trình viêm lan 
xuống phần sâu của nang lông, thành mụn mủ căng, hình 
chóp nón nằm trên nên da rắn với kích thước bằng đầu đỉnh 
phìm đến hạt đậu xanh. Trong trường hợp không được điều 
trị kịp thời, VNL sẽ phát triển thành nhọt, cụm nhọt, ổ gà, 
đình râu, hay xuất hiện ở vùng da hở do chấn thương, bụi 
bẩn, ngứa, gãi, sây sát da do mắc bệnh ghẻ, chấy rận. Nam 
giới có thể bị viêm chân râu do cạo râu không đúng cách, 
không hợp vệ sinh. VNL có thể dai dẳng do những thay đổi 
lớn về sức để kháng của cơ thể, liên quan đến rối loạn chức 
năng của nội tạng, thần kinh, nghiện rượu. Điều trị tại chỗ 
bằng dung dịch xanh metylen 2%, eosin 2% hoặc mỡ 
colimycin 5%, erytromycin 5%, oxit vàng thuỷ ngân 3%, bôi 
cồn campho - salicylic 2% quanh ổ tổn thương. Điều trị toàn 
thân bằng cách dùng thuốc tăng cường (vitamin C, vitamin 
B tổng hợp, axiL nicotinic, thuốc có sắt, photpho), thức ăn 
giầu protein, vitamin, hạn chế chất bột, không dùng thức ăn 
ướp muối, kiêng rượu. 


VIÊM NÃO bệnh do nhiễm khuẩn, virut, kí sinh trùng, tai 
biến sau tiêm chủng (phòng bệnh dại, uốn ván) hoặc ăn 
thực phẩm chế biến từ thịt gia súc bị bệnh (bệnh bò điên). 
Các triệu chứng của bệnh phụ thuộc vùng bị tổn thương: 
bên cạnh đó là triệu chứng não toàn bộ và dấu hiệu màng 
não. Thể bệnh hay gặp là VN - màng não. Ngoài ra, bao giờ 
cũng có các triệu chứng về tâm thần (vd. co giật, mù mờ ý 
thức, vv.). VN có thể phát thành dịch (vd. VN Nhật Bản) 
với tỉ lệ tử vong cao, nhất là ở trẻ em. Khi bệnh lui có thể 
để lại nhiều di chứng thần kinh: giảm trí tuệ, giảm sút trí 


VIÊM NGHẼN TĨNH MẠCH V 


nhớ, co giật kiểu động kinh, hội chứng Packinxơn [theo tên 
của thầy thuốc người Anh Packinxơn (J. Parkinson)]. 


VIÊM NÃO - MÀNG NÃO x. Viêm màng não. 


VIÊM NÃO TUỶ GÀ bệnh truyền nhiễm do Awizn 
enterovirus thuộc chỉ Enterovirus, họ Picoruavirida, chủ yếu 
gây bệnh cho.gà con. Triệu chứng đặc trưng: mất điều hoà 
vận động, run rẩy, nhất là ở đầu, cổ và chân, còn gọi là dịch 
run. VNTG có ở khắp các vùng của thế giới, gây thiệt hại 
kinh tế lớn cho chăn nuôi gà. Vịt con, bổ câu, gà Nhật Bản 
mẫn cảm với virut trong gây nhiễm thực nghiệm. Gà bệnh 
thải virut qua phân. Virut lây nhiễm vào cơ thể qua nhiều 
đường, song chủ yếu qua đường ruột. Triệu chứng bệnh 
xuất hiện lúc gà 7 - 10 ngày (có thể sớm hoặc muộn hơn), 
biểu hiện không giống nhau, ngồi trên bàn chân, liệt, 
thậm chí hoàn toàn không có khả năng vận động. Chẩn 
đoán dựa vào lịch sử bệnh, triệu chứng và tổn thương vi 
thể ở hành tuỷ não. Có thể tiêm vacxin cho gà giống lúc 
I0 - 15 tuần tuổi. 


VIÊM NGHÈÊN TĨNH MẠCH (tk. viêm tắc tĩnh mạch), 
thành nh mạch bị viêm, thoạt tiên từ áo trong (màng 
trong cùng, nội mạc) bị chớt, loét, trên nền đó hình thành 
các cục đông máu bám chắc vào thành tĩnh mạch làm cho 
tuần hoàn tĩnh mạch bị nghẽn lại. Các nguyên nhân 
thường gặp: dẫn tĩnh mạch, phìinh tính mạch (mạn tính); 





Viêm nghẽn tĩnh mạch 


Các giai đoạn hình thành cục nghẽn trong viêm tắc tĩnh mạch 
a. Giảm tốc độ luỗng máu Ở các van vững dũn fĩnh mạch; 
b. Hình thành trombin và tiếp theo là các lớp tiểu cầu và 
fibrin; c. Khối tụ tiểu cầu và fibrin lớn lên; d. Cục nghẽn lớn 
lên về phía ngược dòng máu làm tắc tĩnh mạch 


vết thương tĩnh mạch; nhiễm khuẩn hậu sản; nhiễm khuẩn 
sau nạo thai; viêm da; xước da bị nhiễm khuẩn. Triệu trứng 
phụ thuộc vào vị trí của tĩnh mạch bị nghẽn. Nếu tĩnh mạch 
ở nông: tĩnh mạch sưng đỏ, giãn to, nóng, đau và sốt đao 
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V VIÊM NHA CHU 


động. Nếu tĩnh mạch ở sâu: triệu chứng phụ thuộc vào vị 
trí chức năng của nó (vd. tĩnh mạch cửa, rĩnh mạch đồi, 
lĩnh mạch phổi, vv.), nhưng bao giờ cũng có sốt dao động, 
đau và ứ trệ tuần hoàn tại chỗ. Các nh mạch phì phát 
triển (tuần hoàn bàng hệ kiểu như rễ cây). Điều trị nội 
khoa bằng kháng sinh, thuốc chống đông máu và bất động 
trong thời gian đang tiến triển. Cắt bỏ đoạn tĩnh mạch 
viêm và lấy cục đông máu sau giai đoạn cấp tính và tình 
trạng tại chỗ đã ổn định. 


VIÊM NHA CHU (tk. viêm quanh răng), viêm các mô 
quanh răng (có tắc đụng nâng đỡ răng), làm tiêu xương ổ 
răng không phục hồi, gây thành các túi mủ quanh răng, 
làm cho răng lung lay và rụng đẳn. Phòng ngừa: giữ vệ 
sinh răng miệng; lấy cao răng thường kì, chà xát lợi với 
tinh dầu; sửa khớp cắn, vv, Điều trị toàn thân: dùng kháng 
sinh, vitamm, thuốc giảm đau và an thần thco chỉ định của 
thầy thuốc. 


VIÊM NIỆU ĐẠO nhiễm khuẩn niệu đạo đo lậu cẩu 
(Gonoecoccus), trùng roi (Trichomonas), Chiamydla lây lan 
qua đường sinh dục; các loại vi khuẩn gram âm đường ruột 
thông thường. Triệu chứng lâm sàng: đái buốt, chảy mủ 
niệu đạo. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào xét nghiệm mủ niệu 
đạo để tìm tác nhân gây bệnh. Nếu không chữa sớm và triệt 
để, bệnh để trở thành mạn tính và gây chít hẹp niệu đạo, 
nhiễm khuẩn ngược dòng, vô sinh. 


VIÊM NỘI TÂM MẠC x. Viêm màng trong tìm. 


VIÊM PHẦN PHỤ thuật ngữ dùng chung cho những 
trường hợp viêm ở vòi trứng, buồng trứng và các dây 
chằng. Trên thực tế không thể phân biệt một cách chính 
xác những thương tổn viêm cụ thể ở từng bộ phận riêng 
_ biệt nói trên. Ở nhiều nơi, ngày nay thuật ngữ VPP đã 
được thay thế bằng thuật ngữ viêm tiểu khung. Thường 
#ặp trong thời kì sau khi sinh đẻ, sau hút điểu hoà kinh 
nguyệt và nạo phá thai. Các triệu chứng: sốt, ra khí hư 
hoặc rong kinh, rong huyết. Xử trí bằng kháng sinh mạnh 
đủ liều và năm nghỉ, nếu không bệnh sẽ chuyển sang thể 
mạn tính rất khó chữa. 


VIÊM PHẾ NANG thương tổn viêm của phế nang và là 
thương tổn cơ bản của nhụ mô phổi; hay gặp trong các bệnh 
viêm phổi, viêm phế quản - phối, lao, ung thư. 


VIÊM PHẾ QUẦN viêm niêm mạc các phế quản do 
nhiều nguyên nhân: nhiễm khuẩn (liên cầu khuẩn, tụ cầu 
khuẩn, vi khuẩn Pơfaifơ (theo tên của R. Pfeiffer, thầy thuốc 
Đức), vi khuẩn trilenđơ (theo tên của C. Friedlnder)...], nhiễm 
Virut (viru(t cúm Ädznovirus...), dị Ứng; các bệnh tim, thận; 
sự tăng cảm ứng hay quá nhạy cảm của niêm mạc phế quản 
với các yếu tố gây ô nhiễm môi trường (khói thuốc lá, vv.). 
Bệnh điển biến theo hai thể: VPQ cấp tính và VPQ mạn 
tính với hai dấu hiệu lâm sàng chung là ho và khạc đờm (có 
thể lẫn máu). VPQ cấp tính có thể kéo dài vài tuần (ở trẻ 
em), thường hay xảy ra vào mùa thu, cuối đông sang xuân 
và liến triển theo ba giai đoạn: sổ mũi hay viêm họng trong 
khoảng [ - 3 ngày; VPQ khô, sốt nhẹ, ho và khạc ra ít đờm 
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quánh; VPQ ướt với đờm nhiều và loãng. VPQ mạn tính 
kéo dài ít nhất ba tháng trong một năm và ít nhất trong, 
2 năm liền, hay tái phái, với dấu hiện lâm sàng: ho thành 
cơn, nhiều, có thể liền nhau; khạc nhiều đờm; khó thở. VPQ 
mạn tính có thể kéo đài nhiều năm, cuối cùng dẫn đến suy 
hô hấp, suy tim. Dự phòng VPQ mạn tính: không hút thuốc 
lá; làm thanh khiết môi trường sống; lao động và tập thể 
dục, tập thở; điều trị dứt điểm các đợt VPQ cấp tính. Điều 
trị theo nguyên nhân; điều dưỡng nước khoáng; chuyển nơi 
cư trú đến các vùng có khí hậu khô, nóng. 


VIÊM PHẾ QUẢN - PHỔI bệnh viêm các phế quản và 
phế nang, làm thành ổ viêm mủ phế nang rải rác ở hai phổi 
mà trung tâm là một tiểu phế quản, bao bọc bởi các phế 
nang bị viêm sung huyết. Gặp ở trẻ còn bú, ở người già sau 
đợt nhiễm khuẩn (cúm, vv.), chấn thương (gãy cổ xương 
đùi, xương sườn, vv.), Ở người lớn bị suy kiệt, nghiện rượu, 
đái tháo đường, vv. Vi khuẩn gây bệnh: vi khuẩn Boocđê - 
Giăngeu [vi khuẩn ho gà; theo tên của Roocđè (T, Bordet; 
nhà sinh học R}) và Giãnggu (O. Gcngou; nhà vị sinh học 
Bỉ|, vi khuẩn Pơfaifơ (theo tên của R. Pfeiffer), vì khuẩn 
Fridcnđơ (theo tên của C, Friedlnder), liên cầu khuẩn, tụ 
cầu khuẩn, vv. Bệnh hay xảy ra vào lúc thay đổi thời tiết. Ở 
trễ cm, bệnh có dấu hiệu toàn thân nặng: sốt cao (39 - 40°C); 
vẬt vã, rèn rỉ hoặc l¡ bì; mạch nhanh, nhỏ; đái ít; khó thở, 
hai cánh mũi phập phổng, nhịp thở nhanh (60 - 80 lần/phút); 
có thể có cơn ho; xanh tím các đầu chi, môi, vành tai. Ở 
người già, bệnh diễn biến kín đáo hơn: có thể không sốt 
cao, khạc ra đờm nhầy lẫn mủ hoặc mấu; tiên lượng rất 
nặng. Phòng bệnh: phòng lạnh cho trẻ em, người già vào 
lúc thay đổi thời tiết, khi trời trở mát hoặc lạnh, nhất là vào 
buổi sáng. Điều trị: dùng kháng sinh liều cao, thở oxi, vv. 


VIÊM PHẾ QUẦN TRUYỀN NHIÊM bệnh cấp tính do 
vưut, lây lan nhanh ở gà con. Bệnh đặc trưng của đường hồ 
hấp, tiết niệu, sinh đục, đạ dày và ruột. Bệnh được xác định 
đầu tiên ở Mĩ năm 1940. Virut VPQTN (Coronavirus) thuộc 
họ Coron+viridae, có ít nhất § típ lưu hành. Virut có trong 
nước mũi, phân và vỏ trứng bị ô nhiễm. Bệnh nguyên lan 
truyền qua những hạt bụi nhỏ trong không khí do ăn uống 
phải thức ăn, nước uống bị ô nhiễm, qua tiếp xúc với gà 
bệnh, đồ dùng, quần áo của người chăn nuôi. Tỉ lệ mắc 
bệnh cao, có thể 100%, lây lan nhanh. Gà con ho, chảy 
nước mũi, thở ran trong 1Ô - 14 ngày. TÌ lệ chết thường là 
5%. Trường hợp chủng virut gây viêm thận hoặc bội 
nhiễm vi khuẩn, tỉ lệ chết cao hơn (tới 60%). Bệnh ở gà đẻ, 
giảm đẻ trứng 5 - S0%, trứng dị hình, vỗ trứng mỏng, lòng 
trắng lỏng như nước. Bệnh tích: dịch nhầy trong khí quản 
và phế quản, túi khí dây, đục, có trường hợp thận sưng, 
rầu nhợt nhạt. Không có thuốc chữa đặc hiệu, có thể dùng 
kháng sinh trị bội nhiễm, làm giảm tỈ lệ chết. Dùng vacxin 
nhược độc cho gà con 1 - 14 ngày tuổi bằng cách phun khí 
dung cho vào nước uống hoặc nhỏ mất. Thường phải tái 
chủng. Vacxin vô hoạt được dùng miễn dịch cho gà Irứng và 
gà giống. Do virut VPQTN có nhiều tp, nên cần dùng 
vacxin với úp đặc hiệu vùng. Ở Việt Nam, bệnh có ở gà 
nuôi công nghiệp. 


-> 


VIÊM PHỔI (cạ. phế viêm), 1. Theo các nhà lâm sàng 
học cổ điển Pháp, VP (cg. viêm phối thuỳ) là tổn thương 
viêm lan rộng của phổi, chiếm tỉ một thuỳ phổi trở lên, Vị 
khuẩn gây bệnh. thường là phế cầu khuẩn. Bệnh xảy ra ở 
mọi lứa tuổi, nhất là người già (đặc biệt là người phải nằm 
lâu sau khi mổ, gãy xương đùi, vv.) và trể cm (thường do 
cảm lạnh). Các triệu chứng chính: sốt đột ngột, thường kèm 
rét run, mắt đỏ, ho có đờm, đau ngực, thở nhanh và nông, 
khó thở. Cần đi khám chuyên khoa. Hướng điều trị: bệnh 
nhân nghỉ ngơi hoàn toàn, mặc ấm; dùng kháng sinh để diệt 
ví khuẩn; chữa các triệu chứng ho, đau ngực, khó thở, vv. 
Bệnh ngày càng ít gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 


2. Theo thuật ngữ ở các nước nói tếng Anh và Đức, VP là 
dạng viêm ở phối thành từng ổ, bất kể nguyên nhân gì. 
Theo quan mệm này, ngày nay người ta không phân biệt 
viêm phế guản - phổi (hay phế quản - phế viêm) và vì thế 
VP là một bệnh hay đúng hơn là một nhóm bệnh phổ biến 
của bộ máy hô hấp, đặc biệt ở trẻ em, VP ở các nước phát 
triển thường do viru(. Ở Việt Nam, VP thường do vị khuẩn 
và t lệ tử vong cồn cao, nhất là ở trẻ đẻ non, trẻ đã bị Ïa 
chảy, suy dính đưỡng hay đã có sắn các bệnh khác. 

VIEM PHÚC MẠC x. Viêm màng bụng. 


VIÊM QUẲNG viêm da cấp tính do liên cầu khuẩn tan 
huyệt. Vùng da và mô đưới da sưng tấy đỏ, làm thành một 
mảng đỏ, có gờ bao quanh, loang dẫn ra xung quanh. Bệnh 
nhân còn bị sốt cao, mạch nhanh, vv. VQ thường xảy ra ở 
mặt, ở các vết thương phẩn mềm, vv. Điều trị bằng 
penicillin và các thuôc cùng nhóm. 


VIÊM QUY ĐẦU tình trạng quy đầu và thường kèm theo 
bao quy đầu bị viêm nhiễm. Nguyên nhân: bao quy đầu 
thường bị chít hẹp; không chú ý vệ sinh bộ phận sinh đục 
ngoài. Cần phân biệt với các bệnh khác như bệnh hoa 
liễu, bệnh nấm, kí sinh trùng, ung thư dương vật, Các biến 
chứng có thể xảy ra: gây viêm loét rộng ở quy đầu, chít 
hẹp miệng sáo, hẹp niệu đạo trước, nhiễm khuẩn ngược 
đồng, có nguy cơ pầy ung thư đương vật. Phòng bệnh: cắt 
bao quy đầu nếu bị chít hẹp; chú ý giữ vệ sính sinh dục; 
phòng tránh các bệnh hoa liễu. 


VIÊM RỄ THÂN KINH viêm nhiễm rễ thần kinh tuỷ 
sống các đoạn khác nhau, từ cổ đến thắt lưng - cùng. Va. 
đau dây thần kinh hông thuộc loại VRTK đoạn thất hứng - 
cùng. Có nhiều nguyên nhân: do khối u, apxe, phình mạch 
chèn ép, do nhiễm độc, nhiễm khuẩn, Trong VRTK có 
những rối loạn cẩm giác (đau, cảm giác kiến bò, tê), những 
rối loạn vận động (liệt nhẹ và teo cơ), giảm phản xạ, vv, 


VIÊM RUỘT thuật ngữ chune chỉ sự viêm nhiễm của 
niềm mạc ruột do nhiều loài vi sinh vật gây nên, vd, vi 
khuẩn Salmonella fyphi gầy VR thương hàn, kí sinh trùng 
Enturnoebau histolyttca gầy bệnh lị amip, vv. 


VIÊM RUỘT HOẠI TỬ CẤP một bệnh nặng thường 
gầy tử vona, biểu hiện bằng đấu hiệu nhiễm khuẩn rất nặng 
và đấu hiệu tắc ruột. Tổn thương cơ bản là hoại tử loét dạng 


VIÊM RUÔT THỪA CẤP V 


đồng tiền cả một đoạn ruột non hay ruột già gây chấy 
máu hoặc thủng ruột (do vi khuẩn kị khí, thường gặp là 
Clostrídlum perfringens) cộng với trạng thái thiếu oXi của 
ruột. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em. 


VIÊM RUỘT Ở GIA SÚC NON bệnh thường thấy ở bê, 
nghé, lợn con. Nguyên nhân: tiêu hoá của vật non bì rối 
loạn do sữa mẹ không tốt, mẹ có bệnh, thời tiết lạnh, vv. Ở 
Việt Nam, bê, nghé đang bú thường phát bệnh vào vụ đồng 
- xuân ở phía bắc, do trầu, bò mẹ thiếu sữa, tỉ lệ bê chết cao 
(đến 40% số bê để ra). Triệu chứng chính: phản trắng như 
vôi rồi vàng xanh, hôi thối, có khi lẫn máu. Phòng bệnh 
bằng cách giữ vệ sinh và thực hiện chế độ ăn, bú hợp ìí cho 
mẹ và con. Chữa bệnh bằng tẩy nhẹ, sát khuẩn đường ruột. 

VIÊM RUỘT PHÓ LAO (tk. viêm ruột giả lao, bệnh 
Jôn), bệnh truyền nhiễm ở bò và loài nhai lai nhỏ (dê, cừu) 
do ví khuẩn Mycobacteriun pardtnberculoisis gày ra. Phổ 
biến ở Châu Âu, lan sang các nước do nhập khẩu hò giống 
thuần chủng từ Châu Âu. Ít gây chết, nhưng tổn thất về 
kinh tế do bệnh kéo đài. Đặc điểm bệnh: viêm ruột màn 
tính, gây sưng thành ruột, con vật gầy dẫn và chết. Bệnh 
thường phát lẻ tẻ, ít khi thành dịch. Bệnh dễ phát ở những 
nơi đất nghèo photpho và canxi. Chẩn đoán bệnh dựa trên 
kiểm tra bằng tiêm trong đà chất paratubereulin hoặc 
Johntn (tương tự như kiểm tra bò bị lao bằng tuherculin). Vì 
có tính đị ứng đặc hiệu phụ, nên những bò đã mắc bệnh hay 
được tiêm phòng bệnh đều phẳẩn ứng với tuberculin bò và 
gia cầm, do đó gây trở ngại cho việc kiểm tra lao bò bằng 
tuberenlin, Để tiêm phòng, người ta gây phòng nhiễm cho 
bò bằng một liều vi khuẩn sống thành huyền phù trong 
vazøơlin (hay saponin) thêm chất trơ. Điều trị bệnh ít kết 
quả. Phòng bệnh dựa vào cải thiện dinh dưỡng khoáng ở 
đồng cô. Ở Việt Nam, VRPL chưa được phát hiện và 
nghiên cứu, nhưng cần hiểu bệnh khi thực hiện chương trình 
phòng trị bệnh lao bò. Được ghi trong Điều lệ kiểm dịch 
động vật của Việt Nam. 


VIÊM RUỘT THỪA CẤP nhiễm khuẩn thường xảy ra ở 
lứa tuổi 5 - 30; ít khi dưới 2 tuổi; giảm đẫn từ 4O tuổ! trở lên; 
thường xảy ra ở các cộng đồng dùng thức ăn có ít xơ, ăn 
nhiều thịt. Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh chung khoảng 
1/1000. Là một cấp cứu ngoại khoa phổ biến, mố sớm trước 
6 giờ kể từ khi có dấu hiệu đầu tiên thì khỏi, không có biến 
chứng gì nậng; chẩn đoán nhiều khi khó khăn, nhất là đối 
với trẻ em. Nguyên nhân: trong khoảng 30% các trường hợp 
VRTC thấy có viên sỏi phân làm tắc lỗ ruột thừa, mà thành 
phần gồm có phân, canxi photphat, chất nhầy, muối vô cơ. 
Dấu hiệu: đau đột ngột ở hố chậu phải, nôn, táo bón, tăng 
cảm da bụng; ấn vào hố hậu nhải ở điểm ruột thừa thấy đau 
nhói; sốt nhẹ 37,5 - 38,5°C. Bệnh diễn biến nhanh: ruột thừa 
sưng mọng, trong lòng đẩy mủ, thành mỏng, dễ bị hoại tử 
và thủng; ruột thừa thủng làm mủ trào vào màng bụng, 
gây viêm màng bụng - một biến chứng nặng có tỉ lệ tử vong 
40 - 50%; nếu sống được cũng để bị các biến chứng như 
nhiễm khuẩn thành bụng, tắc ruột, lỗ rò, vv. Điều trị: tốt 
nhất là mổ sớm, trước 6 giờ kể từ khi có dấu hiệu dầu tiên; 
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diễn biến sau mổ đơn giản; sau vài giờ bệnh nhân có thể 
ngồi dậy, vận động trên giường; sau 24 giờ có thể đi lại 
quanh giường. TỈ lệ tử vong do mổ thấp, khoảng 0,18 - 0,6% 
(ở người lớn tuổi); trong những hoàn cảnh quá khó khăn, có 
thể chữa bằng kháng sinh liễu cao và theo dõi kĩ bệnh nhân; 
cơn viêm cấp dễ trở thành mạn tính (viêm ruột thừa mạn 
tính) vẫn cần mổ sau vài tháng. Cố gắng của ngành y tế là 
mổ sớm trước 6 giờ, nếu mổ chậm, tỉ lệ viêm màng bụng do 
viêm ruột thừa cao, là dấu hiệu của hoạt động chăm sóc sức 
khoẻ kém, lạc hậu. 


VIÊM TAI 1) VT ngoài: bao gồm các loại nhọt, nấm 
bội nhiễm, viêm do virut như zona, /ferpes. 2) VT giữa 
cấp thường là nhiễm khuẩn tai giữa sau viêm đường hô 
hấp trên, nhất là sau sởi, cảm, cúm, vv. 3) VT giữa mạn 
tính là tình trạng viêm của các lớp phủ lên mặt trong tai 
giữa: loại chỉ chảy nhẳầy không thối (không nguy hiểm); 
loại chẩy mủ thối (nguy hiểm). Khi lớp biểu bì lộn vào 
trong có ngấm cholesterol tạo nên một thương tổn bệnh lí 
đặc biệt gọi là cholesteatoma (L. cholesteatoma), dễ tái 
phát, dễ có biến chứng. 


VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM viêm cấp hoặc mạn tính 
hòm nhĩ và các tế bào xương chũm. Cần điều trị bằng phẫu 
thuật. Đối với VTXC mạn tính, có thể phẫu thuật tạo hình 
tai giữa nhằm hai mục đích: loại trừ thương tổn giải phẫu, 
phục hồi và tăng cường sức nghe. 


VIÊM TEO MŨI TRUYỀN NHIÊM Ở LỢN bệnh do 
các chủng vi khuẩn độc của Bordetell brorchiseptica (BB) 
và Pasteurella multoeida (PM). Serotip D và A tiết ra độc tố 
gây viêm mũi và làm teo các sụn mũi lợn. Bệnh do mẹ truyền 
cho con, thường xảy ra ở những nơi công nghiệp chăn nuôi 
lợn phát triển, có thể bị bệnh đến 25 - 54%. Lây bệnh bằng 
đường hô hấp qua hơi thở từ lợn này sang lợn khác. Lợn càng 
non, tổn thương càng nặng, lợn đang bú cũng bị bệnh, thậm 
chí ở lợn con 1 tuần tuổi. Bệnh cao nhất ở lợn 12 tuần tuổi. 
Chẩn đoán bệnh bằng triệu chứng đặc trưng, mổ khám, phân 
lập hai loại vi khuẩn và định tip PM. Điều trị bằng các chế 
phẩm sunfamit (sulfamide) như sulfadoxine, sulfadiazine... 
và kháng sinh (chlotetracyline, peniciline, streptomixin), có 
bổ sung tylozin. Cần tiến hành làm kháng sinh đổ, vì BB và 
PM có tính kháng kháng sinh. Cần tiêm phòng cho lợn nái, 
để lợn có miễn dịch thụ động. Tiêm chủng cho lợn con 
7 - 28 ngày tuổi. Hiện có vacxin bổ trợ keo phèn. Ở Việt 
Nam, trong một số lợn ngoại đã thấy có những ca bệnh điển 
hình xuất hiện vào đầu những năm 80 thế kỉ 20. Bằng biện 
pháp kiểm soát dịch tễ chặt chẽ và triệt để loại thải những 
lợn bệnh và nghi bệnh, VTMTNƠL đã được khống chế. Bệnh 
_có ghi trong Điều lệ kiểm địch động vật của Việt Nam. 


VIÊM VÚ BỒ bệnh viêm một hay nhiều núm vú ở bò do 
nhiễu loài vi khuẩn gây nhiễm khuẩn cục bộ ống dẫn sữa 
của núm vú, chủ yếu do SfaplhylococCus awretts, SIrEDIOCOCCMS 
(St. agalactiae, Str. dysgalactiae và Str. uberis). Trường hợp 
nặng, vi khuẩn gây nhiễm độc toàn thân do độc tế của 
chúng tiết ra. Từng loại vi khuẩn có thể gây viêm ở nhiều 
mức độ khác nhau: quá cấp tính, cấp tính, mạn tính. Triệu 
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chứng đặc trưng: sưng tấy một hoặc nhiều núm vú. Sữa có 
lẫn mủ và máu. Con bệnh có trạng thái như ngộ độc. 
Trường hợp nặng, con bệnh có thể chết. Sản lượng sữa giảm 
hẳn. Nguồn lây bệnh do việc vắt sữa từ con bệnh sang con 
khoẻ qua tay hay qua máy vắt sữa. Ở giai đoạn bò cho sữa, 
bệnh lây lan mạnh. Chẩn đoán qua triệu chứng lâm sàng, 
bằng phượng pháp chẩn đoán CMT (A. California Masuis 
Test). Điều trị bằng các chế phẩm kháng khuẩn. Cần làm 
kháng sinh đỗ để chọn thuốc mẫn cảm. Phòng bệnh: vệ sinh 
chuồng trại. Đặc biệt vệ sinh tốt các dụng cụ vắt sữa và chế 
độ vệ sinh khi vất sữa, 

VIÊN (Ð. Wien), thủ đô của Cộng hòa Áo, trên sông 
Đanuyp (Danube). Dân số 1,6 triệu (1999), Cảng sông lớn. 
Sân bay quốc tế. Công nghiệp chế tạo máy, hoá chất, may 
mặc, đóng giày, vv. 





Viên 
Toà nhà Quốc hội 


Du lịch là nguồn thu nhập chính của ngân sách thành phế. 
Đường xe điện ngầm. Đại học tổng hợp. Nhà hát nhạc kịch. 
Viện bảo tàng. Thời cổ là khu cư trú của dân tộc Kan. Thế 
kỉ 1 trại lính Vinđôbôn (Vindobon) của Rôma; giữa thế kỉ 
12, dinh thự của các công tước Áo. Năm 1282, thủ đô dưới 
chính quyền Hapxbua (Habsburg). Những năm 1867 - 1918, 
thủ đô của đế quốc Áo - Hung. Năm 1918, thủ đô của Cộng 
hoà Áo. Các công trình kiến trúc cổ: Nhà thờ lớn Xanh 
XtIefan (Saint Stefan; thế kỉ 12 - 15), Hapxbua (dinh thự của 
các nhà chuyên chế Hapxbua; thế kỉ l6 - 19), Cung điện 
kiểu barôc thế kỉ I7 - 18, Toà thị chính với kiến trúc gôtich. 


VIÊN CHIẾU (tên thật: Mai Trực; 999 - 1091), nhà sư, 
nhà thơ Việt Nam. Quê: Phúc Đường, huyện Long Đàm, 
nay thuộc thành phố Hà Nội. Cháu nguyên phi Ÿ Lan. Viết 
nhiều sách Phật, nhiều bài văn cầu nguyện, đều thất lạc. 


Viên Chiếu là nhà tu hành có tâm hồn thơ. Nhiều câu kệ 
của ông là những hài thơ tả tình, tả cảnh rất hay. Ông không 
bàn trực tiếp giáo lí mà dùng hình ảnh, cách diễn đạt gợi 
cảm để nói chuyện cao siêu. Phẳn lớn các nhà sư thời đó 
hay làm như thế. Rài "Vô tật thị chúng" chép trong "Thiển 
uyễn Lập anh", làm trước khi dịch, ví cái chết như bức lường 
sắp đổ, ai cũng lo, chỉ người ngộ đạo mới xem thường, nên 
cõi lòng được thanh thần. 


VIÊN CHỨC thuật ngữ chỉ những người làm việc công 
hoặc tứ bao gồm nhiều ngành nphề và công việc rất khác 
nhau trong xã hội. Có thể chía đội ngù VC thành những 
neành lớn như VỀ nhà nước (công chức), VỀ sự nghiệp, VC 
kinh doanh, dịch vu, vv, 

Trong các nước tư bản chủ nghĩa, VC có vị trí xã hội, 
điểu kiện công Lác và mức sống khác nhau. VC cấp cao 
thường thuộc tầng lđp trên trong xã hội. VC trọng các lĩnh 
vực khoa học, Kĩ thuật, giáo dục, y tế có bằng cấp và tay 
nghề, có thu nhập tương đối ổn định, số đông thuộc tầng 
lđp trung lưu. VC nhỏ gần gũi những người lao động. Chủ 
nghĩa xã hội làm thay đổi địa vị xã hội của VŒ. Hàng ngũ 
VC được bổ sung những người xuất thân từ các giai cấp 
công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dẫn lao động. 
VC là một bộ phận trong những người lao động làm chủ 
đất nước và cùng với công nhần tham gia các tổ chức 
Công đoàn. Các từ cán bộ, công chức, VC, nhân viên... có 
ý nghĩa không giống nhau. Nói chung, người ta thường 
dùng thuật ngữ cán bộ, công chức chỉ những người làm 
việc công, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thuật ngữ 
VC, nhân viên chủ yếu chỉ những người hoạt động ở các 
đơn vị sự nghiệp, dịch vụ và các doanh nghiệp nhà nước 
hưởng lương theo chính sách tiền lương chung của nhà 
nước, có thể từ ngần sách nhà nước, hoặc từ các nguồn thu 
sự nghiệp, dịch vụ, hoặc thco kết quả kinh doanh ở các 
đoanh nghiệp nhà nước. 


Ở Việt Nam, theo Pháp lệnh số I I/2003/PL - UBTVQH 
ngày 29.4.2003 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh 
cản bộ, công chức, 1998; ở mục d, điều 1 có quy định về VC 
(thuộc diện cán bộ, công chức trong Pháp lệnh cán bộ, công 
chức, 1998) như sau: những người được tuyển dụng, bổ nhiệm 
vào mỗi ngạch VC hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên 
tong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; tế chức chính tị, tổ 
chức chính trị - xã hội; "được hưởng lương từ ngân sách Nhà 
nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp 
luật”. Đôi với các VC hoạt động trong các doanh nghiệp thì 
theo quy định của luật lao động và luật doanh nghiệp. 


VIÊN MAI [Yuan Mei; tự: Tử Tài (Zicai); tk. Tuỳ Viên 
(Suiyuan); I716 - 98], nhà thơ và nhà lí luận phê bình thở 
ca Trung Quốc. Trước tác nhiều, nổi tiếng nhất là cuốn 
"Tuỳ Viên thí thoạt". Viên Mai chủ trương làm thơ là để 
miêu tả “cảnh ngộ của tính tình, lính cảm của cá nhân”, 
tức là miêu tả cái "tính linh", từ đó mà có cái tên "thuyết 
tính lính”. Viên Mai vận dụng lí thuyết ấy mà bình phẩm 
thở ca kưn cổ; phản đối theo phái phục cổ một cách mù 
quáng, mỉa mai những người tôn sùng thơ Đường Tống; 
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phản đối thuyết "cách điệu", cho rằng "thở không có cách 
điệu cế định; phần đối thuyết "thần vận", cho rằng "thần 
vận tìm cái hư không phiêu diều, thoát lhị “tính tình thật”, 
là "thơ giả”; phẩn đối thơ "ôn nhu đên hậu”, cho rắng đó 
chỉ là một mặt của thở ca, không phải bài nào cũng như 
vậy. Ông châm biếm "thở học vấn", "nhồi sách nhét 
điển", "tử khí đẩy cả trang giấy". Nói tóm lại, Viên Mai 
đồi hỏi thở phải được giải phóng khổi sự ràng buộc của 
truyền thống, đòi hỏi được tự do trong cách diễn đạt. 
Nhưng xem thơ Viên Mai thì thấy ông thường than thở 
những chuyện lặt vặt trong cuộc sống và ngâm vĩnh phong 
hoa tuyết nguyệt, thiếu nội dung tự tưởng lớn. Về phong 
cách, thơ Viên Mai trong sáng, trôi chảy, có phần bay 
buướm, kí xảo cũng khá công phu. 


VIÊN NAM núi ở phía nam dãy Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Diện 
tích khoảng 175 km”, đỉnh cao 1.092 m. Rừng nhiệt đới đã 
bị khai thác. Trồng rừng, chè, tre. cổ, nứa. Chãn nuôi: bò, 
dề, ong mật, 


VIÊN THÍ, KHẢI (Vuan Shíqì; 1859 - 1916), đại thần 
nhà Thanh (Qing), Trung Quốc. Là người theo xu hướng quần 
phiệt, chủ trương lập lại chế độ quần chủ độc tài sau cuộc 
Cách mạng Tân Hợi I911. Năm 1884 trấn áp phong trào 
nông dân Triều Tiên; 1894 - 98, đàn áp cuộc khởi nghĩa nông 
dân Nghĩa Hoà Đoàn. Phản bội Quang Tự (Guang Xu), dứng 
về phe Từ Hi (C¡ Xi) trấn áp cuộc chính biến Mậu Tuât 1898. 
Năm I901, thay Lý Hồng Chương (LÍ Hong7hang) làm đại 
thần nhiếp chính. Năm I90Ø7, phụ trách đối ngoại. Năm lð9II, 
lãnh đạo Đội quân Bắc Dương đối phó với Cách mạng Tân 
Hợi, được trao quyền tổ chức Nội các nhà Thanh. Lới dụng 
phong tưào cách mạng, ép vua Phố Nghỉ (Pu Y1) thoái vị, đòi 
Tôn Trung Sơn (Sun Zhongshan) giao quyền tế chức Chính 
phủ cộng hoà, Viên Thế Khải lên làm tổng thống. Tháng 
1.1815, thoả hiệp với Nhật Bản để thiết lập nền quân chủ. 


VIỄN ĐIỂM của mắt diểm xa nhất mà mất có thể nhìn 
rõ. VÐ của mắt bình thường là vô cực. Mắt nhìn VÐ không, 
phải điều tiết nên có thể nhìn lâu không mỏi. Mắt cận thị có 
VÐ chỉ cách mắt I - 2m. Mắt viễn thị cũng có VÐ ở vô cực 
nhưng để nhìn được phải điều tiết. Xt. Tá của mắt. 


VIỄN ĐÔNG (A. Far Fas), lãnh thổ ở Đông Á, gồm 
phần đông Liên bang Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn 
Quốc, Nhật Bản. Một số quan niệm cho Philppin và Đông 
Dương cũng thuộc VD. 


VIÊN THÁM thuật ngữ chỉ các công nghệ, phương pháp 
nghiên cứu các đôi tượng bằng những thiết bị đặt cách xa 
đối tượng đó (từ hàng trăm mét đến hàng nghìn kilômét). 


VT dựa trên cơ sở khoa học là các đối tượng với các tính 
chất vật lí và đặc điểm bề mặt khác nhau có các đặc trưng 
phổ khác nhau. Về thực chất, VT là quá trình thu nhận 
năng lượng phản xạ hoặc bức xạ của các đối tượng băng 
các thiết bị (bộ viễn cẳm: máy quét, máy chụp ảnh) đặt 
trên vệ tinh, tàu vũ trụ hoặc máy bay (thông tin VT), rồi xử 
lí, phân tích và suy giải những thông tin thu được về đối 
tượng nghiền cứu. 
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Thông ún VT chú yếu được ghi nhận đưới dạng ảnh số 
hoặc ảnh tương tự trong các dải phổ khác nhau: dải nhìn 
thấy và hồng ngoại, hỗng ngoại nhiệt, siêu cao tần (xt. Ảnh 
đa phổ; Ảnh hông ngoại; Ảnh vô tuyến). VT được phân 
thành VT thụ động (thu nhận năng lượng phản xạ bức xạ 
Mặt Trời cũng như năng lượng bức xạ của các đối rượng) và 
VT chủ động (thu nhận năng lượng phản xạ các ta chiếu rọi 
nhân tạo vào đối tượng). VT có thể phân thành VT vũ trụ 
(bộ viễn cảm đặt trên vệ tỉnh hoặc ràu vũ trụ) và VT hàng 
không (bộ viễn cảm đặt trèn máy bay). 


VT được hình thành nhờ những thành Lựu của nhiều ngành 
khoa học - công nghệ, trước hết là khoa học nghiên cứu vũ 
trụ, công nghệ thông mm và tự động hoá cũng nhưf khoa học 
vật lí, các khoa học về Trái Đất, vv. VT không ngừng phát 
triển theo hướng hoàn thiện các vệ tính, mở rộng các loại 
hình tư liệu VT và nâng cao độ phân giải cũng như hoàn 
thiện công nghệ số về xử lí và phân tích ảnh cho các mục 
đích khác nhau. VT được ứng dụng với hiệu quả cao trong 
nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác điều tra các điển 
kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiền, giám sát môi 
Irường, giảm thiểu thiên tai, đo đạc - bản đổ. VT được ứng 
dụng trong ngành nồng, lâm nghiệp để: ¡) Phân định ranh 
giới đất đai nông nghiệp, lâm nghiệp và các địa hạt hoạt 
động kinh tê xã hội khác. 2) Xác định các quy tẮc phân bố 
sắp xếp thực bì theo vùng, theo đai, 3) Nghiên cứu sự phân 
bố của trữ lượng rừng trên những diện tích lớn, đánh giá sẵn 
lượng rừng trồng, kiểm tra trạng thái thực vật và quá trình 
tác động vào rừng. 4) Sử dụng miễn phổ quang hồng ngoại 
để phân biệt các loại cây trong rừng. 5) Phát hiện các vùng 
bị sâu bệnh quu các bức xạ của các lá bị bệnh khác với lá 
cây mọc bình thường để có biện pháp phòng trừ. 6) Phát 
hiện các ổ lửa qua phổ quang hồng ngoại nhiệt trước khi 
xây ra cháy rừng lớn. 7) Phát hiện các nguồn nước và cung 
cấp nước cho nông nghiệp. Sự ra đời của VT đã đem lại 
nguồn tư liệu mới, ý tưởng khoa học mới và công nghệ mới 
cho nhiều ngành. 

Sự phất minh ra ảnh năm 1826 đã đặt nên móng cho VT. 
Cùng với việc bay chụp và sử dụng ảnh hàng không ở cuối 
thế kỉ I9 và đầu thế kỉ 20, đã ra đời dạng đầu tiên của VT 
(VT hàng không). Đến những năm 60 thế kỉ 20, nhờ phóng, 
thành công các vệ tính và tàu vũ trụ, VT mới được hình 
thành như mội lĩnh vực độc lập và phát triển thành một 
trong những công nghệ vũ trụ. Thuật ngữ VT cũng ra đời 
trong thời kì này và được sử dụng đầu uên ở Hoa Kì 
(A. Remote sensing). 


Ở Việt Nam, VT hàng không đã được ứng dụng từ những 
năm 30 và được phát triển trong những nãm 60 thế kỉ 20. 
Cuôt những năm 70, VT vũ trụ được xâm nhập vào Việt 
Nam, và từ những năm 80 bất đâu được ứng dụng rộng rãi. 


VIỄN THỊ tật khúc xạ của mắt, với đặc điểm: ảnh của 
vật không hiện đúng trên võng mạc mà hiện ở phía sau 
võng mạc; mắt chỉ nhìn rõ khi đưa vật ra xa. Mắt VT có trục 
trước - sau ngắn, các hình không thể tập trung được vào 
võng mạc. Nếu VT đưới 3 điềp, thể thuỷ tính (nhân mắc) có 
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thể điều tiết được, đương sự có thể nhìn rõ được ở khoảng 
cách xa; người bị VT không nhìn được gần. Tuy nhiên, sự 
cố gắng điều tiết kéo đài có thể gây nhức đầu, mỗi mắt, 
nhất là vào cuối ngày. Cần phải điều chỉnh băng các kính 
đco mắt hay kính tiếp xúc hội tụ. Cẩn phân biệt VT với lão 
thị (x. Lo thị). 


VIỄN THÔNG (A. telecommunications), liên lạc (điện 
thoại, điện báo...) bằng các tuyến truyền tín hiệu qua cáp 
liên lạc hoặc bằng sóng điện lừ (dải sóng vô tuyến điện và 
các đải sóng quang) giữa các điểm cách xa nhau. Trên các 
luyến VT, có thể truyền đi các loại tín hiệu âm thanh, hình 
ảnh hoặc sô liệu, 

Ứng dụng trong y học, VT là hình thức trao đổi thông tin 
nghiệp vụ; các tư liệu về khoa học công nghệ y học; trao 
đổi chuyền môn, hội chẩn những trường hợp bệnh khó giữa 
các trung tâm y học trong nước và trên thế giới, không có 
giới hạn về khoảng cách nhờ hệ thống các phương tiện viễn 
thông. Vd. các hình thức trao đổi chuyền môn, hội chẩn bao 
pôm đạng văn bản, lời nói, hình ảnh, Các hình ảnh có thể là 
hình ảnh bệnh nhân, hình ảnh tổn thương của bệnh trên cơ 
thể bệnh nhân, trên các mô, tạng hoặc dưới dạng các hình 
ảnh tốn thương của mô (và hoặc) tế bào được quan sát đưới 
kính hiển vi. 

VIỄN TIN HỌC (A. tclcmaUcs), việc kết hợp in học 
và kĩ thuật viễn thông để xây dựng các hệ thống tin học 
có phạm vị lớn, bao gồm nhiều trung tâm máy tính được 
nối với nhau bởi mạng truyền thông tin dữ liệu. VTH có 
gốc tiếng Pháp là tếélecommuniealion + informatique = 
téÌématique, 


VIỆN I. Cd quan, đơn vị làm công tác nghiền cứu khoa 
học cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai khoa học và 
công nghệ ở các nước và ở Việt Nam. Quy mô và cơ cấu tô 
chức của các cơ quan, đơn vị đó rất khác nhau: có V là cơ 
quan trực thuộc Chính phủ như Viện Khoa hoc và Công 
nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Có V là 
đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan trực 
thuộc Chính phủ, hoặc là đơn vị trực thuộc 2 V nêu trên. Có 
V là đơn vị trực thuộc Tổng công t¡ Nhà nước, vv, Thco 
Nghị định của Chính phủ số 10/2002NĐ - CP ngày 
16.01.2002 vẻ chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự 
nghiệp có thu thì các V nghiên cứu và phát triển thuộc diện 
các đơn vị sự nghiệp có thu, được tự chủ về tài chính, được 
chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ, được ổn 
định kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách Nhà 
nước cấp. Đối với các V tự bảo đảm một phần chỉ phí thco 
định kì 3 năm và hằng năm được tăng theo tỈ lệ do thủ 
tướng Chính phủ quyết định. Các V là đơn vị sf nghiệp có 
thì được vay tín đụng ngân hàng hoặc quỹ hỗ trợ phát 
triển để mở rộng và nắng cao chất lượng hoạt động; được 
mở tài khoản tiền gửi tại ngần hàng hoặc tại kho bạc nhà 
nước; được chủ động sử dụng số biên chế được cấp có thẩm 
quyên giao, sấp xếp và quản lí lao động phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Pháp lệnh cán bộ, công 
chức, vv. Các đơn vị có hoạt động sản xuất, cung ứng dịch 
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vụ cố thu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ ngân sách 
nhà nước và được hưởng các quyền lợi về mức thuế thco 
quy định hiện hành. 


2, Cđ quan nhà nước có chức năng bảo vệ pháp luật: 
V công tố (ở nhiều nước trên thế giới), viện kiểm sát nhân 
dân (ở Việt Nam) thực hiện quyền công tố và kiểm sắt các 
hoạt động ttể pháp. 


3. Cơ quan trực thuộc Chính phủ có chức năng nghiên 
cứu, tham mưu, thực hiện chế độ chính sách của nhà nước 
về thi đua và khen thưởng: Viện Thi đua Khen thưởng Nhà 
nước (tồn tại đến tháng 8.2004). 


VIỆN CÂN ĐO QUỐC TẾ (Ph. Durcau Intenationale 
đes Poids et Measures - RIPM; cø. Phòng Cần đo Quốc tố), 
x. Phòng Cân đo Quốc tế. Uỷ ban Cán đo Quấc 1ế. 


VIỆN CÔNG NGHỆ CHẦU Á (viết tắt theo dêng Ánh: 
AFT), cơ sở giáo đục quốc tế đào tạo sau đại học (thạc sĩ và 
tiến sĩ) cho các nước Châu Á. Thành lập năm 1959. Đào tạo 
và nghiên cứu các lĩnh vực: kĩ thuật nông nghiệp và thực 
phẩm, máy tính, năng lượng, mồi trường, công nghiệp và 
quản lí, địa chất, giao thông, kiến trúc, xây dựng, viễn 
thông, thủy lợi, vv. Đến 1992 đã đào tạo được 6 nghìn cán 
bộ khoa học kí thuật, trong đó có I76 người Việt Nam. Năm 
I993, VƠNCA đặt phân viện đầu tiên ở Hà Nội (tên viết 
tắt: ATTCV), là cơ quan quốc tế đào tạo sau đại học đâu 
tiên ở Việt Nam. Trụ sở đãt tại BRăngkôc (Thái I.an)., 


VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TTN cơ quan nạhiên cứu 
khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
được thành lập năm 1976 với tên gọi ban đầu là Viện Khoa 
học Tính toán và Điều khiển Năm 1989, đổi tên thành 
Viện Tin học. Năm 1993, hợp nhất với Trung tâm Nghiên 
cứu Hệ thống và Quản lí, Trung tầm Toán ứng đụng và Tín 
học (Thành phố Hồ Chí Minh) thành VCNTT. Viện có chức 
năng nghiền cứu những vấn để cơ bản của tin học, cơ sở 
toán học và kĩ thuật của công nghệ thông tin; thiết kế, chế 
tạo các sản phẩm (đặc biệt là các sản phẩm phần mềm), 
triển khai ứng dụng còng nghệ thông tin trong các hệ thống 
kinh tế - xã hội và tự động hóa sản xuất; tổ chức tí vấn kĩ 
thuật và chuyển giao công nghệ cho các dự án, trong quản lí 
phát triển kinh tế và sân xuất; đào tạo cán bộ nghiên cứu 
khoa học về công nghệ thông tin, Hiện nay, VCNTT có 
l7 phòng nghiền cứu khoa học, ] phòng chức nẵng, Công t¡ 
NetNam chuyên cung cấp và triển khaì cấc giải pháp cũng 
như địch vụ mạng và In(crnet, Í Phân viện tại Thành Phố 
Hả Chí Minh. Huân chương Độc lập hạng ba. 


VIỆN CƠ HỌC cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập năm 
1979. Viện có chức năng nghiên cứu cơ bản và triển khai 
ứng dụng những vấn để cấp bách trong lĩnh vực cơ học gắn 
liền với kĩ thuật và công nghệ của đất nước như công nghệ 
chế tạo máy, công neh‡ vật liệu; khảo sát và đánh giá chât 
lượng các công trình xây dựng; điện tử viễn thông; nghiền 
cứu biển, khai thấc và vận chuyển dầu mỏ; bảo vệ môi 
trường, dự báo và phòng chống thiên tai; tự động hóa và 











điểu khiển các dây chuyển sẵn xuất, rôbôt, thang máy, các 
trạm phát điện. Một trong những thành tựu nổi bật của Viện 
là đã xây dựng được trường phái nghiên cứu tầm cỡ quốc tế 
về dao động phi tuyến, dao động ngẫu nhiền của các hệ cơ 
học. VCH hiện có 9 phòng nghiên cứu chuyền ngành, 4 đơn 
vị triển khai ứng dụng các kết quả aphiên cứu vào thưc tế 
(trong đố có ! doanh nghiệp nhà nước). Huân chương Lao 
động hạng nhất (1999). 


VIỆN CƠ MẬTT tổ chức cao cấp của triều đình, có trách 
nhiệm bàn bạc và quyết định tất cả các việc đối nội, đối 
ngoại lớn bao trầm mọi Tĩnh vực hoạt động của quốc øìa, đặt 
dưới sự chủ toa của vua. Thành viên pồm bốn thượng thư 
đứng đầu bốn bộ quan trọng nhất, hoặc liên bộ. Bốn viên 
quan này thường gọi là "Tứ trụ triều đình”; khi vua vắng 
mặt hay còn nhỏ tuổi, bốn viên quan này sẽ kiềm giữ 
chức "Phụ chính đại thần" để thay mặt vua lãnh đạo đất 
nước. Dưới thời Pháp thống trị, theo dụ của vua Thành 
Thái 27.9.1892, sáu thượng thư của sán bộ đều là thành 
viện của VCM; có trách nhiệm họp bàn các công việc 
quan trọng của tất cả sáu bộ và làm tờ trình để vua xét, ra 
các đạo dụ hoặc sắc chỉ; văn bản do vua xét và kí phải 
được sự phê chuẩn trước của khâm sứ Pháp; khâm sứ có 
quyền chủ toa cuộc họp của VCM. Dụ 23.5.1933 của Rảo 
Đại quy định lại: Các thượng thư họp đưới sự chủ toa của 
vưa thì gọi là VCM; các văn bẳn như dụ sắc chỉ do VCM 
soạn thảo để vua kí, phải được khâm sứ duyỆt y trước, các 
thượng thư họp dưới sự chủ toa của kbầm sứ thì gọt là Hội 
đồng Thượng thư. 


VIỆN DÂN BIẾU BẮC KỲ (Chambrc dcs Représcntants 
du Peuple du Tonkin), tế chức tư vấn cho chính quyền Pháp 
ở Bắc Kỳ. Có nhiệm vụ góp ý kiến cho chính quyền khi 
được hỏi, tuyệt đối cấm bàn về chính trị, muốn thảo luận 
thêm vấn đề pì, phải được phép của thống sứ. Thành lập 
theo Nghị định ngày 1ÔO.4.1926 của toàn quyển Đông 
Dương. Tiền thân là Phòng Tư vấn Bản xứ Bắc Kỳ (Chambre 
Consultatve Indipène du Tonkin). Uỷ viên, thường gọi là 
nghị viện, do cử trí bầu ra, gồm đại diện của những người 
đóng thuế thân, những thương nhân người Việt có đóng thuế 
môn bài và đại diện các tỉnh miền trung đu, thượng du. 
Nhiệm kì của nỳ viên là 3 nấm, có thể tái cử. Viện họp mối 
năm một lần, trong thời gian trên dưới 1Ô ngày, do thống sứ 
triệu tập. Khi xét thấy cần, thống sứ Bắc Kỳ đề nghị toàn 
quyển Đông Dương ra nghị định giải tín Viện. 


VIỆN DÂN BIỂU TRUNG KỲ (Ph. Chambrc des 
Représentants du Peuple dc )"'Annam), tổ chức tư vấn cho 
chính quyển Pháp ở Trung Kỳ về các vấn để kinh tế, tài 
chính, xã hội. Thành lập theo Nghị định ngày 24.2.1926 
của toàn quyền Đông Dương. Tiền thân là Phòng Tư vấn 
Bản xứ Trung Kỳ (Chamtbrc consultative Indigene l°ÁAnnam). 
Uỷ viên được gọi là nghị viện, người đứng đầu là viện 
trưởng. Hằng năm được cử 2 đại diện làm uỷ viên chính 
thức của Đại hội đồng Lợi ích Kinh tế và Tài chính Đông 
Dương (Đại hội đồng Lí tài Đông Dương. lập ngày 
4.11.1928). Ngày 3.7.1933, Bảo Đạt ra "Dụ"”" 45 quy định 
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nghị viện phải là đại diện của ba khối tẵng lớp sau: a) 
Dân đình không phải là thương gia (cứ 3 vạn dân, được 
bầu một đại biểu). b) Khối thương sía có đóng thuế môn 
bài. c) Dân định các đân tộc (ngoài người Kinh). Nhiệm kì 
là 4 năm. Mỗi năm họp một khoá tại Huế, đo vua ra "Chỉ" 
triệu tập, theo để nghị của thượng thư Bộ Fại, sau khi đã 
được khâm sứ Pháp đồng ý. Theo để nẹhị của Hội đồng 
Thượng thư đã được khâm sứ Pháp thông qua, nhà vua có 
thể ra văn bản giải tán VDBTK, sau khí đã được toàn 
quyển Đông Dương chuẩn y. Lợi dụng chiêu bài dân chủ 
của thực đân Pháp, nhiều nhà yêu nước đã được dân cử 
vào VDRTK. Cụ Huỳnh Thúc Kháng được bầu làm viện 
trưởng VDBTK đầu tiên, sau đó là Nguyễn Trác. Kết hợp 
đấu tranh trong nghị trfờng với các cuộc đấu tranh ngoài 
xã hội đã vạch trần được tội ác của thực dân Pháp, nâng 
cao tỉnh thần yêu nước của đân chúng ở Trung Kỳ. Phong 
trào Mặt trận dần chủ (1936 - 39) ð Huế tầm rộ một phần 
đã được cổ vũ bởi các nghị viên trong VDBRTK trước đó. 
Cơ sở của VDBTK xưa này được sử dụng làm Vẫn phòng 
Đại học Huế ở số 3 Lê Lợi, thuộc phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, 


VIỆN DÂN TỘC HỌC cơ quan nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 
thành lập năm 1968. Tiển thân là Tổ Dân tộc học thuộc 
Viên Sử học, san thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. 
Nhiệm vụ chú yếu: nghiên cứu các vấn để về dân tộc ở 
Việt Nam; đào tạo sau đại học ngành dân tộc học. Hiện tại 
Viện có 18 phòng, trung tâm nghiên cứu và phục vụ nghiên 
cứu: Phòng Nghiên cứu các dần tộc thuộc ngôn ngữ Việt - 
Mường, Phàng Nghiên cứu các dân tộc thuộc ngôn ngữ 
Tàầy - Thái Kađai, Phòng Nghiên cứu các đân tộc thuộc 
ngôn neữ Món - Khơme, Phòng Nghiên cứu các dân tộc 
thuộc ngôn ngữ Mông - Dao, Hán - Tạng, Phòng Nghiên 
cứu các dân tộc thuộc ngôn ngữ Mã Lai - Đa đảo, Phòng 
Nghiên cứu các dân tộc thuộc neôn ngữ nƯớc ngoài, 
Phòng Nghiên cứu Di sản văn hoá dân tộc, Phòng Tôn 
giáo tín ngưỡng dân tộc, Phòng Xã hội học tộc người, 
Trung tâm Sinh thái và Dân số học tộc người, Trung tâm 
Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng, Trung tâm Nhân học 
phát triển, Phòng Nhân học hình ảnh, Phòng Thực nghiệm 
nhân chủng học tộc người, Thư viện, Phòng Quản !í khoa 
học và Đào tạo, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Tạp 
chí. Huàn chương I.ao động hạng nhất (1998). 


VIỆN ĐỊA CHẤT cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập 
năm 1976 với tên gọi ban đầu là Viện các Khoa học về 
Trái Đất. Năm 1988, đổi tên thành VĐC. Nhiệm vụ: 
nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu những 
vấn để quan trọng về địa chất mang ý nghĩa quốc gia như 
nghiên cứu môi trường địa chất nhằm dự báo và phòng 
chống thiên tai; nghiên cứu thăm dò, đánh giá tài nguyên 
và công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản; nghiên cứu 
cơ bản về kiến trúc - động lực, thành phần vật chất, lịch 
sử phát triển thạch quyển; tổ chức triển khai ứng dụng các 
kết quả nghiên cứu vào thực tế và chuyển giao công 
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nghệ; tăng cường hợp tác quôc tế nâng cao hiệu quả 
nghiên cứu; thông tin tư vấn, đào tạo cán bộ khoa học 
trong các lĩnh vực có liên quan. VĐC có 14 phòng nghiên 
cứu khoa học, 2 phòng quản lí, 2 trạm nghiên cứu, với đội 
ngũ 120 cán bộ (trong đó có 48 tiến sĩ, 9 giáo sư và phó 
giáo sư). Huân chương Độc lập hạng ba. 


VIỆN ĐỊA LÍ cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Viện 
Khoa học và Công nehệ Việt Nam, được chính thức thành 
lập năm 1993, Nhiệm vụ chính là nghiên cứu và triển khai 
các kết quả nghiền cứu trong lĩnh vực địa lí - môi trường 
gồm: nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiền, tài nguyên 
thiên nhiên và những vấn để liên quan nhằm: xây dựng 
quy hoạch, thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội 
các vùng lãnh thô trong cả nước; đánh giá, dự báo các 
biến động môi trường địa lí do tác động của những điều 
kiện khác nhau để để xuất các biện pháp phù hợp trong 
chiến lược phát triển bển vững; ứng dụng phương pháp 
nghiền cứu hiện đại; triển khai ứng dụng kết quả nghiên 
cứu vào thực tế và chuyển giao công nghệ, tứ vẫn kì 
thuật; đào tạo cấn bộ nghiên cứu khoa học công nghệ và 
tổ chức hợp tác quốc tế về địa lí và tài nguyên. VĐI, có 
14 phòng nghiên cứu khoa học, 1 phòng quản lí, 2 viện 
nghiên cứu chuyên ngành, 1 phân viện tại Thành phố Hỗ 
Chí Minh. Huần chương Lao động hạng nhì (2003). 


VIỆN ĐÔ SÁT tổ chức kiểm sát cao cấp thời phong kiến. 
Là cđ quan trực thuộc vua, có nhiệm vụ kiểm sát moi hoat 
động của quan lại các cấp, theo dõi sát sao việc thị hành 
luật pháp và các quy tắc do triều đình ban hành. Đứng, đầu 
là chức Đô ngự sử (kiểm quan), mang hàm từ chánh nhị 
phẩm trở lên. Dưới quyển có chức quan Chưởng ấn (hàm 
chánh tứ phẩm) và Ngự sử (hàm tòng tứ phẩm). Đưới thời 
Pháp thống trị (từ 1897), tổ chức này do một viên Khâm sứ 
người Pháp điều hành; có trách nhiệm cử người đi kinh lí 
các nơi, thco để nghị của Thượng thư các bộ. 


VIỆN ĐUMA QUỐC GIA NGA cơ quan kiểu nẹhị viện 
xuất hiện lần đầu liên vào năm !906 theo văn kiện 
"Tuyên ngôn và đạo luật về việc thành lập Đuma Quốc 
gia” do Nga hoàng Nikôlai II (Nikolai H) bạn bố 
(6.8.1905). Thành phần chủ yếu là tầng lớp quý tộc, tư 
sản, trí thức và một số ít đại diện nồng đân giàu có. Đuma 
Quốc gia hoạt động trong 12 năm, bị giải tán khi cuộc 
Cách mạng tháng Hai 1917 bùng nổ, lật đổ chế độ Nga 
hoàng. Sau khi Liên Xô tan rã, thco Hiến pháp năm 1993 
của Liên bang Nga, cơ quan lập pháp gồm hai viện: Hội 
đồng Liên bang và Đuma Quốc gia. Đuma Quốc gia có 
450 đai biểu gồm đại diện các đẳng phái được bầu qua 
cuộc tuyển cử phổ thông. Đuma Quốc gia có nhiệm vụ 
soạn thảo và xem xét dự án luật, có quyền thông qua 
quyết định của tổng thống vềể việc bổ nhiệm thủ tướng 
chính phủ, quyết định việc tín nhiệm đối với chính phủ, 
thông qua việc bổ nhiệm và bãi miễn các chức vụ thống 
đốc Ngân hàng Trung ương, chủ tịch Viện Ngân khổ, có 
quyển luận tội đối với tổng thống, vv. Đuma Quốc gia có 
thể bị tổng thống giải tần sau ba lần không thông qua chức 
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vụ thủ tướng. Trong trường hợp Đuma bỏ phiếu bất tín 
nhiệm chính phủ thì sau ba tháng. tổng thống có quyển 
hoặc giải tần chính phủ, hoặc giải tán Đuma. 


VIỆN HÀN LÂM GÔNGCLUA tổ chức hàn lâm tư nhân 
của Pháp được thành lập năm 1902 theo di chúc của 
Ciôngcua (E. Ð. Gonconrt) với mục đích theo dõi sự phát 
triển của tiểu thuyết và tặng giải hằng năm cho một tiểu 
thuyết thông qua các phiếu của một ban giám khảo gồm 
mười thành viên (mỗi giải thưởng 5.000 fráng). Một số nhà 
văn được Giải Gôngcua: Banzác (H. dc Balzac), Manrồ 
(AÁ. MatTraux), Pruxtơ (M. Proust), Meclơ (R. Merlc), vv. 


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC cơ quan khoa học cao 
nhất của một nước. Những nhiệm vụ cỡ bản của VHI.KH: 
phát triển các nghiên cứu cd bản theo các hướng chủ đạo 
của khoa học tự nhiền và khoa học xã hội; thông qua các 
nghiên cứu ứng dụng trực tiếp liên quan đến sản xuất 
trong những lĩnh vực được tu tiên; làm sáng tỏ các khuynh 
hướng mới về nguyên tắc đối với việc tăng trưởng tiến bộ 
khoa học - kĩ thuật và chuẩn bị đưa các tiến bộ đó vào ứng 


khoảng 300 cơ quan khoa học và trền 200 hội đồng khoa 
học. Có hạm đội tàu nghiên cứu khoa học. l.à nơi đào tạo 
cán bộ khoa học cao cấp và xuất bản các công trình khoa 
học. Cũng là tổ chức có nhiệm vụ Xét thưởng huy chương 
và giải thưởng cho các công trình khoa học (vd. Đại huy 
chương vàng mang tền Lômônôxôp, Huy chương vàng 
mang tên Róeôhubôp, Kcnấwsơ, vv.) Duy trì các mối quan 
hệ quốc tế về khoa học. Có 18 viện s1 của VHLKHN được 
giải thưởng Nôben. 
VIỆN HÀN LÂM MT THUẬTT x. Acađêm. 


VIỆN HÀN LÂM PHÁP viện hàn lầm lâu đời nhất ở 
Pháp do tể tướng Risơliơ (A. ]. du Plcssis Richelieu) đứng ra 
thành lập nầm 1635 theo chỉ thị của vưa T.u-¡ XIN, với mục 
đích và tôn chỉ là đẩy mạnh công cuộc làm trong sáng và 
làm giàu cho tiếng Pháp, định hướng cho các hoạt động 
khoa học về trí tuệ và sáng tạo nói chung. Ở thế kỉ 17 và 
!8, thành viền của VHLP là những nhà vẫn, nhà ngoại glao, 
nhà pháp lí, chính khách, tướng soát, nhà xã hội học, sư 
phạm học và cá biệt có các bác sĩ y khoa. Hơn một nửa số 


thành viên là các nhà văn trong đó có các nhà thơ, nhà soạn 
kịch, nhà phê bình, nhà thư viện học và nhà tiểu thuyết. Từ 
thế kỈ 19 trở đi, các nhà văn viết tiểu thuyết và những nhà 
hoạt động sân khấu gia nhập VHLP ngày càng đông. Các 
viện sĩ đều được bầu và bao giờ cũng chỉ hạn chế ở con số 


. đụng một cách có hiệu quả cao trong nền kinh tế quốc 

dân; nghiên cứu và khái quát hoá những thành tựu của 
. khoa học thế giới và giúp đỡ để chúng được sử dụng triệt 
-_ để nhất. Lãnh đạo hoạt động của VHLKH trong giai đoạn 
“giữa hai kì họp toàn thể là đoàn chủ tịch, đứng đầu là chủ 


tịch đoàn chủ lịch. chủ tịch, các phó chủ tịch và tổng thư 
kí của VHI,KH do Loàn thể viện bầu ra. Trong thành phần 
của VHLKH có nhiều viện, bàn và tiểu ban, VHLKH có 
nhiều tạp chí theo nhiều chuyên ngành khác nhau, có nhà 
xuất bản. 


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NGA, cơ quan khoa học 
cao cấp của Liên bang Nga. được thành lập trên cơ sở của 
Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Lịch sử phát triển của 
VHLKHN bắt đầu từ Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua, 
được tổ cbức theo lệnh chỉ ca Nga hoàng Piôt I (Pẽtr I) 
và chính thức thành lập năm 1724. Trong những năm 1917 
- 25, có tên là VHLKNHN. Từ 1934, cđ quan trung tâm của 
VHLKHN chuyển về Matxcơva. Là một tổ chức khoa học 
tự quản. Trong thành phần của VHLKNN bao gồm các 
viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô trước đây và 
viện sĩ mới được bầu. Năm 1998, có khoảng 500 viện sĩ 
chính thức, khoảng 700 viện sĩ thông tấn, khoảng L50 viện 
sĩ nước ngoài. VHLKHN gồm 18 viện khoa học chuyền 
ngành: toán học; vật lí học đại cương và thiên văn học; 
vật lí học hạt nhân; các vấn đề vật lí - kĩ thuật của năng 
lượng học; tin học, Kĩ thuật tính toán và tự động hoá; chế 
tạo máy, cơ học và điều khiển học; hoá học đại cương Và 
công nghệ; hoá lí học và công nghệ vật liệu vố cơ; hoá 
sinh học, lí sinh học và hoá học các hoạt chất sinh lí; sinh 
lí học; sinh học đại cương; địa chất học, vật lí địa cầu, địa 
hoá học và khoa học về mỗ; hải dương học, vật lí học khí 
quyển và địa lí học; sử học; triết học và luật học; kinh tế 
học; kính tế thế giới và quan hệ quốc tế; văn học và ngôn 
nữ học; các phân viện khu vực (Phân viện Xibia, Uran, 
Viễn Đông) và nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học. Có 


40 người. Họ được xem là những "Người bất hủ“ do khẩu 
hiệu của VHLP là "Cho sự bất tử”. VHLP cùng với Viện 
hàn )âm các Văn khác và Mĩ văn, Viện hàn lâm Khoa học, 
Viện Hàn lâm Mi thuật, Viện Hàn lâm các Khoa học 
Luân lí và Chính trị cùng ở trong một tổ chức chung mang 
tên Viện Pháp. Hằng năm, VHL,P tặng một giải thưởng 
lớn cho những tác phẩm văn học xuất sắc nhất. Người 
Việt Nam đầu tiên được giải thưởng lớn này là nhà văn 
Việt kiểền Phạm Văn Ký. Trong số hàng trăm thành viên 
của VHLP từ thế kỉ I7 đến nay có những tên tuổi lớn như 
Raxin (J. Racme), Bòxuyê (J. B., Bossue0), Boalô (N. Boueau), 
La Fồngten (J, Ð. La Fontaine), Vônte (Voltaire), Banzắc 
(H. de. Halzac), Huygô (V. Hueo), Becxông (H. Bcreson), 
Lềv: - Xtơrôt (C. Ievi - Stranss), lônexcô (T:. lonesco) vv. 


VIỆN HÀN LÂM QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC GỖ 
(International Academy of Wood Science; viết tít 1AWS), 
tổ chức quốc tế nghiên cứu về sinh học và vật lí học gỗ, 
nhằm phát triển các công trình nghiên cứu cơ bản và ứng 
dụng để sử dụng sinh khối gỗ và bảo vệ tài nguyên rừng có 
hiệu quả. Thành lập năm 1966 tại Pari, đặt dưới sự quản lí 
của ban trị sự, gồm 12 uý viên được bầu 4 năm một lần. 
Năm 1983, có 143 uỷ viên. Xuất bản 3 tháng một lần tập 
san khoa học "Khoa học và công nghệ về gỗ” bằng tiếng 
Anh tại Cộng hơà Liên bàng Đức, 

VILN HÓA HỌC cơ quan nghiền cứu khoa học thuộc 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập 
năm 1978. Nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học cơ bản 
có định hướng và có tẩm quan trọng đối với đất nước trong 
các chuyên ngành hóa học; ứng dụng và triển khai các 
thành tựu nghiên cứu vào cuộc sống; đào tạo sau dại học; 
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V VIỆN HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC LÃNH TU CỦA ĐẲNG 





xây dựng phát triển hợp rác khoa học trong và ngoài nước. 
Viện hiện có 24 phòng nghiên cứu khoa học, l phòng 
quản lí. Huân chương Độc lập hạng ba (2003). 


VIỆN HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC LÃNH TỤ CỦA 
ĐẢNG cơ quan trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hề 
Chí Minh, có chức nãng nghiên cứu về cuộc đời và tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ 
chốt của Đẳng, quản lí thống nhất việc nghiên cứu về Hỗ 
Chí Minh và các lãnh tụ của Đẳng, xây dựng bản thảo cho 
các hộ toàn tập, tuyển tập và các tác phẩm chuyên để của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đẳng; tiến hành 
giảng dạy bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh và các chuyên 
đề liên quan, biên soạn giáo trình và các tài liệu phục vụ 
giảng dạy. Tiền thân là Viện Nghiên cứu Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh và các đồng chí lãnh tụ khấc của Đảng thuộc Viện 
Mạc - Lên¡in, được thành lập năm 1982; sau đó hợp nhất 
với bộ môn Tư tưởng Hỗ Chí Minh thuộc Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh (thành lập 25.6.1993) thành 
VHCMVCLTCDĐ (tháng 7.1998). Hiện nay, VHCMVCI,TCĐ 
có 3 phòng/ban (Ban nghiền cứu về Hỗ Chí Minh và các 
lãnh tụ của Đảng, Ban giảng dạy, Phòng tư liệu - hành 
chính). VHCMVCI.TCĐ đã tổ chức thực hiện nhiều để tài 
khoa hoc cấp nhà nước, cấp bộ; đào tạo bậc đại học và trên 
đại học và tổ chức các lớp bỗi đưỡng về tư tưởng Hồ Chí 
Minh; tổ chức nhiều cuộc hội thảo về Hồ Chí Minh và các 
lãnh tụ của Đảng; biên soạn các công trình nghiên cứu về 
Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, trong đó có 2 bộ "Hỗ 
Chí Minh - Toàn tập" (10 tập và 12 tập), 2 bộ "Hồ Chí Minh 
- Tuyển tập" (2 tập và 3 tập), bộ sách "Hồ Chí Minh - Biên 
niên tiểu sử" (10 tập), vv. Huân chương [Lao động hạng nhất 
(1998). Xt. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 


VIÊN KHẢO cổ HỌC cơ quan nghiên cứu khoa học 
chuyền ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, được 
thành lập nãm 1968. Tiền thân là Tổ Khảo cổ học thuộc 
Viện Sử học. Nhiệm vụ chủ yếu là điều tra, khai quật, 
nghiền cứu và bảo quản các di tích, di vật khảo cổ học, 
nghiên cứu các vấn để lí luận và phương pháp luận khảo cỗ 
học; đào tạo sau đại học ngành khảo cổ học, Hiện tại Viện 
có l2 phòng nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu: Phòng 
Nghiên cứu thời đại đá, Phòng Nghiên cứu thời đại kìm khí, 
Phòng Khảo cổ học lịch sử, Phòng Nghiên cứu con người và 
môi trường cổ, Phòng Nghiên cứu kĩ thuật cổ, Phòng Khảo 
cổ học đưới nước, Phòng Thực nghiệm và Xác định niền 
đại, Phòng Thư viện, Phòng Vẽ và Phục chế, Phòng Ảnh, 
Phòng Tạp chí, Phòng Hành chính tổng hợp. anh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kì đổi mới (2004). 


VIỆN KHOA HỌC TRƯNG QUỐC cơ quan nghiên cứu 
tổng hợp về khoa học tự nhiên của Cộng hoà Nhân dân 
Trung Hoa. Thành lập năm I949 trên cơ sở các tổ chức: 
Viện Nghiên cứu Trung ương, Viện Nghiên cứu Bắc Bình 
(Beiping), Viện Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên Diên An 
(Yan'an). Viện bao gồm 5 lĩnh vực nghiền cứu: toán lí, hoá 
học, sinh học, địa học các khoa học về Trái Đất và khoa học 
kĩ thuật. Thời kì đầu bao gồm cả lĩnh vực khoa học xã hội 
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triết học. Đến 1977 tách ra thành lập Viện Khoa học Xã hội 
Trung Quốc. Là tổ chức tập hợp nhiều nhà khoa học tự 
nhiên nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực với nhiệm vụ chỉ đạo 
tổng thể về học thuật đối với các viện nghiên cứu chuyên 
ngành và quản lĩ công tác nghiên cứu khoa học. Hiện có 
93 viện nghiên cứu chuyền ngành, trung tâm khoa học. 
đội khảo sát tự nhiên và một số cơ quan chức năng... với 
khoảng 90 nghìn cán bộ, nhân viên, trong đó có 570 viện 
sĩ (danh hiệu khoa học cao nhất ở Trung Quốc trước đây 
øo! là uỷ viên khoa học). Đoàn chủ tịch của Viện do Đai 
hội viện sĩ hẳu ra, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác của 
Viện giữa 2 nhiệm kì, 

Từ khi thành lập đến nay, Viện đã có nhiều đóng góp đối 
với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trung Quốc, đặc 
biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 
cao đã đạt được những kết quả có trình độ quốc tế. Cho đến 
nay đã có khoảng gần 1000 công trình khoa học của Viện 
được cấp chứng chỉ giải thưởng cấp quốc gia. Đã tổ chức 
và xây dựng thành công 3 mô hình khoa học cao cấp 
mang tính quốc tế và đào tạo nhân tài, vẻ trình độ và 
trang thiết bị tiên tiến, và về sự phát triển của các ngành 
khoa học công nghệ cao. 


VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM cơ 
quan thuộc Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học rự nhiẻn, phát 
triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước. 
Các tổ chức tiên thân của VKHVCNVN: Viện Khoa học 
Việt Nam được thành lập năm 1925 (theo Nehị định của 
Hội đồng Chính phủ về việc tách khối các cơ quan nghiên 
cứu khoa học kĩ thuật khỏi Uy ban Khoa học và Kĩ thuật 
Nhà nước để thành lập Viện Khoa học Việt Nam); Trung 
tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia được 
thành lập năm 1993, Năm 2004, đối tên thành Trung tâm 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia thành 
VKHVCNVN với những quy định mới về vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu rổ chức bộ máy của 
Viện. Lãnh đạo Viện có chủ tịch và các phó chủ tịch. Chủ 
lịch Viện do thủ tướng Chính phủ bể nhiệm, chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ và thủ tướng Chính phủ về toàn bộ 
hoạt động của Viện, Các phó chủ tịch Viện do thủ trớng, 
Chính phủ bổ nhiệm theo để nghị của chủ tịch Viện: chịu 
trách nhiệm trước chủ tịch Viện về nhiệm vụ được chủ 
tịch Viện phân công. Cơ cấu tổ chức của VKHVCNVN: 
I) Các tổ chức giúp chủ tịch Viện thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn (Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài 
chính, vv.). 2) Các tổ chức sự nghiệp: Viện Toán học, 
Viện Công nghệ thông tin, Viện Vật lí và Điện tử, Viện 
Vật lí Địa cầu, Viện Hóa học, Viện Công nghệ Hóa học, 
Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Sinh thái và 
Tà! nguyên sinh vật, Viện Hải đương học, Viện Sinh học 
nhiệt đới, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Cơ học, Viên 
Cơ học ứng dụng, Viện Khoa học vật liệu, Viện Địa chất, 
Viện Địa lí, Viện Kĩ thuật Nhiệt đới, Viện Công nghệ 
Môi trường, Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên 
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và Công nghệ. 3) Các đơn vị sự nghiệp khác. Huân chương 
Độc lập hạng nhất (2000). 


VIÊN KHOA HỌC VẬT LIỆU cơ quan nghiên cứu khoa 
học thuộc Viện Khoa học và Công nphệ Việt Nam, được 
thành lập năm (993. Nhiệm vụ chính: nghiền cứu những 
vấn để về khoa học và công nghệ vật liệu (bao gồm vật liệu 
điện tử, quang học, quang điện tử ..., thiết bị khoa học); ứng 
dụng và triển khai các thành tựu nghiên cứu vào sẵn xuất 
và đời sống, chuyển giao công nghệ; đào tạo cán bộ khoa 
học, hợp tác quốc tế về khoa học vật liệu. Viện có 6 phân 
viện trực thuộc tại Nà Nội, 2 phân viện tại Nha Trang và 
Thành phố Hồ Chí Minh, 7 liên hiệp khoa học sản xuất. 
Huân chương Lao động hạng ba. 


VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRUNG QUỐC cơ quan 
nghiên cứu tổng hợp về khoa học xã hội của Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa. Được tách ra từ tổ chức chuyên 
nghiên cứu về khoa học xã hội triết bọc thuộc Viện Khoa 
học Trung Quốc và chính thức thành lập năm 1977. Là nơi 
tập hợp nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên các lĩnh vực 
thuộc về khoa học xã hội. Hiện có 3l viện nghiên cứu 
chuyên ngành, 3 trung tâm nghiền cứu và một số cơ quan 
chức năng, hỗ trợ nghiền cứu. Đã thiết lập mối quan hệ hợp 
tác khoa học với các tổ chức, các viện nghiên cứu của 
5§ quốc gia. Hằng năm, Viện xuất bản khoảng 300 công 
trình khoa học, nhiều loại sách công cụ, sách phổ thông, 
các bản dịch tư liệu cổ; công bố hàng nghìn bản luận văn 
và nhiều báo cáo điều tra, điển dã, vv. Ngoài ra, Viện còn 
có khoảng 66 ấn phẩm học thuật định kì, tiều biểu là "Khoa 
học Xã hội Trung Quốc", "Nghiên cứu lịch sử", "Nghiên 
cứu kinh tế”, "Nghiên cứu triết học", "Khảo cổ", "Bình luận 
văn học”, vv. 


VIỆN KHOA HỌC XA HỘI VIỆT NAM cơ quan thuộc 
Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có 
chức năng nghiền cứu những vấn để cơ bản về khoa học xã 
hội; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường 
lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, 
bên vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tổ 
chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; 
tham gia phát triển tiểm lực khoa học xã hội của cả nước. 
Các tổ chức tiền thân của VKHXHVN: Ban Nghiên cứu 
Sử - Địa - Văn trực thuộc Ban chấp hành Trung ơng Đảng 
Lao động Việt Nam, tức Đảng Cộng sản Việt Nam (thành 
lập năm 1953; Ban Văn - Sử - Đụ trực thuộc Bệ Giáo dục 
(1956), Các Viện, Ban nphiên cứu chuyền naÀnh khoa học 
xã hội trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước (1958); Viện 
Khoa học Xã hội (1965) sau chuyển thành Ủy ban Khoa 
học Xã hội Việt Nam (1967); Trung tâm Khoa học Xã hội 
và Nhân văn Quốc gia (1993). Năm 2004, đối tên Trung 
tầm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia thành 
VKHXHVN; với những quy định mới vỀ vị trí, chức nầng, 
nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện. 
[Lãnh đạo Viện có chủ tịch và các phó chủ tịch. Chủ tịch 
Viện do thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ và thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt 
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động của Viện, Các phó chủ ch Viện do thủ tướng Chính 
phủ bổ nhiệm theo để nghị của chủ tịch Viện; chịu trách 
nhiệm trước chủ tịch Viện về nhiệm vụ được chủ tịch Viện 
phân công. Cơ cấu tổ chức của VKHXHVN: I) Các tổ chức 
giúp chủ tịch Viện thực hiện nhiệm vụ quyền hạn (Ban Tổ 
chức cán bộ, Ban Kế hoạch — Tài chính, Ban Hợp tác Quốc 
tế, Văn phòng, vv.). 2) Các tổ chức nghiên cứu khoa học: 

+ Bảo tàng Dần tộc học 
Viện Dân tộc học 
Viện Khảo cổ học 
Viện Khoa hợc Xã hội vùng Nam Rộ 
Viện Khoa học Xã học vùng Trung Bộ và Tây Nguyên. 
« Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới 
« Viện Kinh tế Việt Nam 
Viện Môi trường và Phát triển bền vững 
Viện Nghiên cứu Châu Âu 
Viện Nghiên cứu Châu Mĩ 
Viện Nghiền cứu Châu Phi và Trung Đông 
Viện Nghiên cứu Con người 
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á 
‹ Viện Nahiên cứu Đông Nam Á 
« Viện Nghiên cứu Ơna đình và Giới 
Viện Nghiên cứu Hán Nôm 
- Viện Nghiên cứu Phát triển bển vững vùng Rác Bộ 
Viện Nghiên cứu Tôn giấo 
Viện Nghiên cứu Trung Quốc 
Viện Nghiên cứu Văn hoá 
« Viện Ngôn ngỮ học 
« Viện Nhà nước và Pháp luật 
«Ö Viện Sử học 
Viện Tầm lí học 
Viện Thông tin Khoa học Xã hội 
Viện Triết học 
Viện Văn học 

+Ổ Viện Xã hội học 

3) Các tổ chức sự nghiệp khác: Tạp chí Việt Nam Khoa 
học Xã hội (VJjetnam - Social Sciences), Nhà xuất bản Khoa 
học Xã hội, Trung tầm Phân tích và Dự báo. Huân chương 
Hồ Chí Minh (1996). 


VIỆN KĨ THUẬT NHIỆT ĐỚI cơ quan nghiên cứu 
khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
được thành lập năm 1980. Nhiệm vụ chính: nghiên cứu quy 
luật, cơ chế tác động của điều kiện khí hậu nhiệt đới, điển 
kiện công nghiện khắc nghiệt đến vật liệu, thiết bị, công 
trình; đưa ra những giải pháp tối ưu để bảo vệ vật liệu, thiết 
bị, công trình bảo vệ môi trường, đào tạo cán bộ khoa học, 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kĩ thuật nhiệt đới. Các kết 
quả nghiên cứu khoa học của Viện đã được ứng dụng vào 
thực tế, góp phần vào sự phát triển của nhiều lĩnh vực kinh 
tế - xã hội của đất nước. VKTNĐ có 9 phòng thí nghiệm 
chuyên để, các xưởng sản xuất thực nghiệm, các trạm thử 
nghiệm tự nhiên tại Quảng Ninh, Nha Trang. Huân chương 
Lao động hạng nhất (1995). 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN cơ quan ln chức năng 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước 
từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn 
vị VŨ trang và công đân, thực hành quyền công tố, điều tra 
tội phạm trong những trường hợp do Luật tố tụng hình sự 
quy định. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật của các bộ, các cơ quan ngang bộ, các 
cơ quan khác thuộc Chính phủ, các cơ quan chính quyền địa 
phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn VỊ Vũ trang 
nhân dân và công đân, thực hành quyển công tế, bảo đảm 
cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 
Các VKSND địa phương kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
của các cđ quan chính quyển địa phương, tổ chức kinh tế, tố 
chức xã hội và công đân, thực hành quyền công tố ở địa 
phương mình. Các viện kiểm sát quân sự kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật, thực hành quyền công tố theo quy định của 
pháp luật. 


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO cơ quan cao 
nhất của hệ thống tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Tổ 
chức tiền thân của VKSNDTC ngày nay là Viện Công tố 
trực thuộc Bộ Tư pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
theo Nghị quyết của Quốc hội khoá I, kì họp thứ 8, tháng 
4.1058. Từ Hiến pháp 1959, Viện Công tố được thay bằng 
VKSNDTC, là cơ quan đo Quốc hội phê chuẩn thành lập theo 
để nghị của chủ uch nước; chịu trách nhiệm và báo cáo công 
tác trước Quốc hội. Theo Hiến pháp và Luật tổ chức viện 
kiểm sát nhân dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam 2002, VKSNDTC thực hiện quyển công tố và kiểm sát 
các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật 
được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 


Cơ cấu tổ chức của VKSNDTC có viện trưởng, các phó 
viện trưởng, các vụ và đơn vị trực thuộc, các kiểm sát viên 
và nhân viên, do viện trưởng VKSNDTC lãnh đạo. Viện 
trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo 
của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp trên; viện 
trưởng viện kiểm sát nhân dần địa phương, viện trưởng viện 
kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của 
viện trưởng VKSNDTC. 


Viện trưởng VKSNDTC do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu rách 
nhiệm và báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chủ 
(ch nước. Nhiệm kì của viện trưởng VKSNĐTC theo nhiệm 
kì của Quốc hội. 

VIỆN KINH TẾ HỌC cơ quan nghiền cứu khoa học 
chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
Chính thức thành lập năm I9ó0. Tiển thân là Ban Kinh tế 
chính phủ (1948) trực thuộc Chính phủ. Tuỳ theo từng thời 
kì lịch sử, nhiệm vụ của Viện có ít nhiều thay đối nhưng 
nói chung là vừa nghiên cứu lí luận cơ bẩn vữa nghiên cứu 
giải quyết các vấn để thực tiễn của đất nước, đặc biệt 
trong thời kì chuyển đổi từ nền kinh tế theo mô hình kế 
hoạch hoá, bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế thế giới. 
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Hiện nay, VKTH có !Š5 phòng nghiên cứu và phục vụ 
nghiên cứu: Phòng Kinh tế học chính trị, Phòng Kinh tế vĩ 
mô, Phòng Kinh tế học phát triển, Phòng Phát triển kinh 
tế nông nghiệp nông thôn, Phòng Phát triển kinh tế vùng, 
Phòng Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Phàng 
Lịch sử kinh tế quốc đân Việt Nam, Phòng Kinh tế môi 
trường, Phòng Những vấn để giới và phát triển kinh tế, 
Phòng Xử lí số liệu kinh tế Việt Nam, Phòng Thông tin - 
Thư viện, Phòng Tổ chức đào tạo, Phòng Học giả và Hợp 
tác quốc tế, Phòng Hành chính tổng họp, Phòng Tạp chí. 
Huân chương Lao động hạng nhất. 


VIỆN LỊCH SỬ ĐĂNG trực thuộc Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, có chức năng nghiên cứu lịch sử 
Đảng Cộng sẵn Việt Nam, lịch sử Việt Nam, lịch sử thế 
giới; biên soạn các giáo trình và sách chuyên khảo; đào tạo, 
bổi đưỡng cán bộ, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu, 
biền soạn lịch sử Đẳng các địa phương. Tiền thân là Ban 
Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương trực thuộc Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng được thành lập theo Nghị quyết số 
4l - NQ/TW ngày 24.1.1962 của Rộ Chính trị, sau đó là 
Viện Lịch sử Đẳng trực thuộc Viện Mac - Lễnin thành lập 
theo Quyết định sô 102 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đẳng ngày 09.2.1982. Tháng 5.1997, Viện Lịch sử 
Đảng thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mac - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh hợp nhất với Khoa Lịch sử Đăng của 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (thành lập 1959) 
thành Viện Lịch sử Đảng. Hiện nay, VLSĐ cố 5 phòng, bản 
(Ban giảng dạy, Ban cách mạng dân tộc dân chủ, Ban cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Ban địa phương, Phàng tư liệu). 
Viện đã tổ chức thực hiện nhiều để tài khoa học cấp nhà 
nước, cấp bộ; tham gia giảng đạy các lớp đào tạo trình độ 
đại học và trền đại học; tổ chức, biên soạn giáo trình và 
nhiều sách về lịch sử Đẳng Cộng sản Việt Nam, lịch sử 
Đảng địa phương, vv. Huân chương Độc lập hạng nhất 
(1997). Xt. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 


VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA cơ 
quan quản lí và nghiên cứu khoa học kĩ thuật trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử. Tiền thân là Viện Nghiên cứu 
Hạt nhân, thành lập năm 1976 và được đổi tên thành 
VNLNTQG từ năm 1984. Viện có trụ sở tại Hà Nội và 
các cơ sở tại Đà Lạt (Viện Nghiền cứu Hạt nhân) và 
Thành phố Hỗ Chí Minh. Viện tiến hành nghiên cứu và 
triển khai trong lĩnh vực: vật lí và kĩ thuật lò phản ứng; ứng 
dụng đồng vị phóng xạ và kĩ thuật hạt nhân vào kinh tế, đời 
sống và nghiên cứu khoa học; vật liện hạt nhân; chuẩn bị 
cho việc phát triển điện nguyên tử vv. Viện có mối quan hệ 
hợp tấc với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, với 
các uỷ ban năng lượng nguyên tử và các cơ sở nghiên cứu 
về năng lượng nguyên tử của các nước. Viện trưởng đầu 
tiên là giáo sư Nguyễn Đình Tứ, nhà vật lí trong lĩnh vực 
hạt cơ bản. Xt. Nguyễn Đình Tủ. 

VIỆN NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MAC LÊNIN VÀ 
TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH trung tâm nghiên cứu lí hiận 
của Đẳng Cộng sản Việt Nam, trực thuộc Ban Chấp hành 


VIỆN PHÁT TRIỀN PHÁT THANH CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG V 


Trung ởng Đảng. Tiên thân là Viện Mac-Lênin, thành 
lập năm 1982; thco quyết định của Ban Bí thư Trung 
ơng Đảng khoá VI, ngày 5.5.1992, được đổi tên thành 
VNCCNMI.VTTHCM. Viện có nhiệm vụ: nghiên cứu, vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
nhằm cụ thể hoá và phát triển quan điểm của Đảng về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tổng kết thực tiễn công cuộc 
đố: mới đất nước; tổ chức nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam, hệ thống tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh; nghiên cứu những vấn để lí luận và thực tiễn của 
phong trào cộng sản và công nhần quếc tế; tổ chức thông tin 
những vấn đề lí luận trong nước và ngoài nước, tăng cường 
hợp tác với các cơ quan khoa học của các đẳng và các nước 
trên thế giới. 

Ngày 3.10.1996, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã có Quyết định số 07/QÐ-TW về việc 
hợp nhất VNCCNMIL.VTTHCM với Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, lấy tên là Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh. 


VIỆN NGHIÊN CỬU ĐÔNG NAM Á cơ quan nghiên 
cứu thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Chính thức thành 
lập năm 1983. Tiền thần là Ban Đông Nam Á (1973). Viện có 
nhiệm vụ: nghiên cứu các nước Đông Nam Á theo phạm trù 
khu vực học; nghiên cứu quan hệ giữa Việt Nam với các nước 
trong khu vực nhằm phục vụ cho việc hoạch định đường lốt 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam và xây dựng một Đồng 
Nam Á hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, 
tiến hành trao đổi hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực về 
Đông Nam Á; đào tạo sau đại học về Đông Nam Á. Hiện 
nay, Viện có: Phòng Nghiền cứu văn học Đông Nam Á; 
Phòng Nghiền cứu những vấn để dân tộc, tôn giáo và môi 
trường Đông Nam Á; Phòng Nghiên cứu chính trị và quan 
hệ quốc tế Đông Nam Á hiện đại; Phòng Nghiên cứu hợp 
tác và phát triển kinh tế Đông Nam Á; Phàng Lào; Phòng 
Cămpuchia; Phòng Thái Lan, Myanma; Phàng Inđônêxia, 
Malaixia, Brunây; Phòng Philpin, Ximngapo; Phòng Ấn 
Độ; Phòng Ôxtrâylia; Phòng Tư liệu, Thư viện, Thông bin; 
Phòng đào tạo; Phòng Hành chính tổng hợp. Huân chương 
Lao động hạng nhất (2003). 


VIỆN NGHIÊN CỨU LÚA QUỐC TẾ (A. International 
Ricc Research Iastitute: viết tắt: IRR]), thành lập năm 1960 
tại Mania. Mục đích: tiến hành nghiên cứu cơ bản về lúa, 
sản phẩm lúa, sầu bệnh, phổ biến và sử dụng các kết quả 
đố nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lúa, áp dụng rộng 
rãi kết quả nghiên cứu, đào tạo các chuyền gia trể nghiền 
cứu cây lúa, quản lí trung tâm thông tin, tư liệu, tổ chức các 
hội nghị thường niên về cây lúa. Thành công đầu tiên của 
VNCI.QT là cho ra đời giống IR8, mở đầu cho cuộc "cách 
mạng xanh” về lúa ở các nước Nam Á và Đông Nam Á. 
VNCIL.QT đã tập hợp một ngân hàng gen lúa đỗổ sộ được 
bảo quản tốt. Hầng năm, Viện tổ chức các lớp huấn luyện 
về trằng lúa cho cán bộ các nước Châu Á, các hội nghị quốc 
tế chuyên đề thông báo những kết quã nghiên cứu ở các 
nơi, phổ biến kính nghiệm và hội thảo để nâng cao hiểu 
biết chung về nghề trồng lúa. Gần đây, ngoài lúa, Viện bất 


đầu nghiền cứu một số vấn đề kinh tế và kĩ thuật ở các 
vùng lúa (hệ thống cây trồng, các hệ thống canh tác và hoạt 
động nông nghiệp khác). Ở Việt Nam, các giếng lúa Thần 
Nông ở Miễn Nam trước kia, các giếng lúa mới ở Miền Bắc 
đềểu xuất phát từ giống lúa IR. Nhiều cơ quan khoa học Việt 
Nam đã lai tạo được một sế giông lúa mới thích hợp, do sử 
dụng một số gen của các giống lúa IR. Cơ cấu tổ chức; Đại 
hội đồng họp mỗi năm một lần, Hội đồng Hành chính, Uỷ 
ban Chấp hành, Uỷ ban Tài chính, Uỷ ban Chương trình, 
Trụ sở: Mamla (Phiippin). 


VIÊN NGÔN NGỮ HỌC cơ quan nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 
thành lập năm 1968 trên cơ sở Tổ Ngôn ngữ học (thuộc 
Viện Văn học) và Tổ Thuật ngữ khoa học (thuộc Uỷ ban 
Khoa học Nhà nước) có chức năng nghiên cứu những vấn 
để cơ bản về lí luận và ứng dụng ngôn neữ của tiếng Việt, 
của các ngôn ngữ dân tộc ít người và các ngoại ngữ ở Việt 
Nam, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định 
chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, 
VNNH có cơ cấu tổ chức gỗm 10 phòng nghiên cứu khoa 
học theo các chuyên ngành của ngôn ngữ học: TỪ vựng 
học, Ngữ pháp học, Ngữ ám học, Từ điển học, Nghiên 
cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Ngôn ngữ 
học lịch sử, Phương ngữ học, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn 
ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ học thực nghiệm: Trung tâm 
phổ biến và giảng dạy ngôn ngữ; Cơ sở đào tạo sau đại 
học; Các phòng phục vụ nghiền cứu, thư viện e1úp Việc. 


VIỆN PHÁP cơ quan khoa học chính thức của Cộng hoà 
Pháp, thành lập năm 1295 (cho đến 1806 là Viện Khoa học 
và Nghệ thuật Quốc gia), gồm 5 viện hàn lầm: Viện Hàn 
lầm Pháp (thành lập 1635; có thành phần không đổi là 4Ô 
viện sĩ, nghiên cứu hoàn thiện và xuất bản' từ điển tiếng 
Pháp); Viện Hàn lâm các Văn khắc và Mi văn (thành lập 
I6ó3; nghiên cứu ngôn ngữ phương đông cổ, thổ ngữ trung 
đại, lịch sử, có 45 viện sĩ chính thức, IO viện sĩ nước ngoài, 
30 viện sĩ thông tấn người Pháp và 40 viện sĩ thông tấn 
nước ngoài), Viện Hàn lâm Khoa học Pháp (tức Viện Hàn 
làm Khoa học TWƒ nhiên; thành lập 1666; có 130 viện sĩ 
chính thức, 160 viện sĩ thông tấn, I20 viện sĩ nước ngoài); 
Viện Hàn lâm Nghệ thuật (thành lập 1803; có 50 viện sĩ 
chính thức, 15 viện sĩ nước ngoài, 50 viện sĩ thông tấn): 
Viện Hàn lầm Khoa học Luân lí và Chính ư] (thành lập 
R32; có 50 viện sĩ chính thức, I2 viện sĩ nước ngoài, 60 
viện sĩ thông tấn). 


VIỆN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH CHÂU Á - THÁI 
BÌNH DƯƠNG vviết tít uếng Anh: AIBD), tổ chức liên 
chính phủ được Liên hợp quốc công nhận, thành lập năm 
1977. Hiện có 23 nước thành viên: Apganixtan, Bănglađet, 
Brunây, Trung Quốc, Fiji, Pháp, Ấn Độ, Inđônêxia, Iran, 
Hàn Quốc, Lào, Malaixu, Manđivơ, Micrônêdi, Nêpan, 
Pakixtan, Papua Nu Ghinê, Philippin, Xamoa, Xingapo, Xri 
Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Mục tiêu: giúp các quốc gia 
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vạch đường lối 
chiến lược phát triển phát thanh-truyền hình, khuyến khích 
sự hợp tác chặt chẽ của các nước, các bên nhằm đạt tới 
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những chuẩn mực trong phát triển nguồn nhân lực và sử 
dụng công nghệ trong ngành phát thanh-truyềển hình, kể 
cả cơ quan nhà nước và tư nhân. Tổn tại nhờ tiền đóng 
góp hằng năm của các nước thành viên, hoạt động kinh 
doanh và tài trợ của các tổ chức quốc tế như UNESCO, 
ABU, FES, vv. Trụ sở chính: Kuala Lumpua (Malaixia). 
Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam là 
hai thành viên của VPTPTCA-TBD, 


VIỆN SỬ HỌC cơ quan nghiền cứu khoa học chuyên 
ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Chính thức 
thành lập năm 1960. Tiền thân là Tổ Lịch sử (1953), Phòng 
Lịch sử (1954) thuộc Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa. Viện có 
nhiệm vụ: nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại đến 
hiện đại; lịch sử thế giới; biên soạn các công trình lịch sử 
Việt Nam, thu thập và công bố các tư liệu cơ bản về lịch sử 
Việt Nam; đào tạo sau đại học về lịch sử. Hiện nay, Viện có 
9 phòng nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu: Phòng Lịch sử 
hiện đại, Phòng Lịch sử cận đại, Phòng Lịch sử cổ trung đại, 
Phòng Lịch sử địa phương, Phòng Lịch sử thế giới, Phòng 
Hành chính tổng hợp, Phòng Tổ chức đào tạo, Phòng Thư 
viện, Phòng Tạp chí. Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì 
đổi mới (2000). 


VIỆN THÔNG TIN PHÁT TRIỂN CHÂU Á (viết tắt 
tiếng Anh: AIDCOM), tổ chức phí chính phủ, phi lợi nhuận, 
thành lập năm 1986, trực thuộc Liên hợp quôc. Mục tiêu: 
phát triển truyền thông, thắt chặt mối liên hệ giữa thông tin 
và phát triển ở Châu Á. Phối hợp với nhiền nước Châu Á, 
các !ổ chức phi chính phủ và các tổ chức truyển thông khu 
vực và quốc tế, thực hiện sứ mệnh nâng cao hiệu quả của 
truyền thông thông qua việc tổ chức các điễn đàn, hội nghị, 
hội thảo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm đào tạo và nghiên 
cứu về nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau. 


VIỆN THƯ MỤC QUỐC TẾ (Ph. Institut Internaúonnal 
ác Bibliographie; viết tắt: 1IB), tô chức thư viện quốc tế 
nhằm giải quyết yêu cầu thống nhất và tập trung hoá công 
tác phân loại th mục. Được bai luật sự người Bì là Ôtơ (P. 
Ouer) và Lafôngten (H. M, Lafontaine) thành lập năm 
1859. Năm 1905, VTMQT xuất bản Dảng phần loại thập 
phân bách khoa (UDC), một hệ thống phần loại ấn phẩm 
trên cđ sở mở rộng Bảng phân loại thập phân của Điuây 
(M. Dewey). Từ 1938, VTMQT đổi tên thành Hiệp hội Tư 
liệu Quốc tế (FID). Trụ sở: La Hay (La Haye), Hà L.an. 


VIỆN TOÁN HỌC cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập 
năm |969. Nhiệm vụ chính: nghiên cứu khoa học cơ bản có 
định hướng về toán học; phối hợp với các ngành các cấp 
ứng dụng toán học vào quần lí kinh tế, kĩ thuật nhằm phát 
triển sản xuất: đào tạo cán bộ khoa học, chủ yếu là sau 
đạt học. Viện có L2 đơn vị trực thuộc (10 phòng chuyên 
môn, 2 trung tâm), 2 tạp chí khoa hợc (Acta Mathematica 
Vietnamica, Vietnam Journal of Mathematics) Huân 
chương Độc lập hạng ba. 


VIỆN TRIÊT HỌC cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên 
ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Chính thức 
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thành lập năm 1962. Tiển thân là Tổ Triết học (8.1959) 
thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước. Nhiệm vụ chủ yến: 
nghiên cứu cơ bản về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử; vận dụng triết học để nghiên cứu 
những vấn để cơ bản của cách mạng Việt Nam, nghiên cứu 
triết học Việt Nam, triết học thế giới (phương Đông, Pháp, 
Đức. Anh Mì); nghiên cứu đạo đức học, mĩ học, triết học 
trong khoa học tự nhiên và đào tạo sau đại học về triết học. 
Hiện nay, VTH có l6 phòng nghiên cứu và phục vụ nghiên 
cứu: Phòng Duy vật biện chứng, Phòng Duy vật lịch sử, 
Phòng Triết học trong Khoa học tự nhiên và Môi trường, 
Phòng Mĩ học, Phòng Đạo đức học, Phòng Lồgic học, Phòng 
Triết học Việt Nam, Phòng Triệt học Đức, Phòng Triêt học 
Pháp, Phòng Triết học Anh Mĩ, Phòng Triết học phương 
Đöng, Phòng Triết học văn hoá, Phòng Hành chính, Phòng 
Tổ chức đào tạo, Phòng Thông tín - Tư liệu - Thư viện, 
Phòng Tạp chí. Huân chương Lao động hạng nhì (1989). 


VIỆN TRỢ KINH TẾ sự tài rợ dưới hình thức tài chính 
và vật chất của một hay nhiều nước hoặc của các tổ chức 
quốc tế cho một nước (chủ yếu là nước đang phát triển) 
nhằm giúp cho nước này xây dựng và phát triển kinh tế 
hoặc khắc phục những khó khăn về kinh tế. VTKT gồm 
các hình thức: viện trợ có hoàn lại (chủ yếu là cấp tín 
dụng với những điều kiện ưu đãi: thời hạn dài, lãi suất 
thấp...); viện trợ không hoàn lại, tức là cho không; viện 
trợ khôna có điều kiện và viện trợ có điều kiện (bên viện 
trợ ra điều kiện bắt buộc bên nhận viện trợ phẩi thực 
hiện); viện trợ theo hiệp định được kí kết hoặc viện trợ 
đột xuất, không có hiệp định kí kết. VTKT có ý nghĩa và 
tính chất khác nhau tuỳ theo quan hệ giữa nước cho viện 
trợ và nước nhận viện trợ. 


VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO sự piúp đỡ của các tổ chức 
chính phủ hoặc phi chính phủ hoặc của các tổ chức quôc tế 
cho một nước về tiền, vật tư, hàng hoá để giúp nhân dân 
nước này khÁc phục những khó khăn khách quan (thiên 1á1, 
chiến tranh, dịch bệnh, trình độ phát triển kinh tế thấp, vv.). 
Khác với viện trợ phát triển, VTNĐ mang ý nghĩa nhân 
đạo, không có mục đích giún nước nhân viện trợ phát triển 
kinh tế, xây dựng đất nước. 


VIỆN TRỢ QUÂN SỰ giúp đỡ cho một nhà nước hoặc 
lực lượng chính trị của một nước khác để xây dựng lực 
lfợng vũ trang và hoạt động quân sự. Thường có các mức 
độ: chuyển giao vũ khí và phương tiện kĩ thuật; cử cố vấn, 
chuyên g1a quân sìf, đào tạo cán bộ, nhần viên kĩ thuật quân 
sự; cấp ngân sách, vv. VTQS có thể là tiến bộ, cách mạng 
hay phản động, phản cách mạng. Một số nước lớn thường 
dùng VTQS để ràng buộc các quốc gia phụ thuộc hoặc để 
thực hiện chính sách thực dân kiểu mới. 


VIỆN TRỢ QUỐC TẾ sự giúp đồ của một hay nhiều 
nước, hoặc của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính 
phủ, cho một nước nhằm giúp chính phủ và nhân dân nước 
này khắc phục khó khăn, xây dựng và phá: triển kinh tế. 
VTQT có nhiều dạng: viện trợ vật chất, viện trợ tỉnh thần, 
viện trợ kinh tế, viện trợ quân sự, viện trợ phát triển, viện 
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ượ nhân đạo... tuỳ theo mục đích viện trợ. Được thực hiện 
bằng nhiều hình thức khác nhau: viện trợ khòng hoàn lại 
hoặc cho vay ưu đãi, viện trợ không có điền kiện hoặc viện 
trợ có điều kiện, viện trợ song phương hoặc đa phương, viện 
trợ theo hiệp định được kí kết hoặc viện trợ đột xuất không 
có hiệp định nhất định. VTQT được sử dụng như một chính 
sách của các nước phát triển đối với các nước đang phát triển 
và bằng hình thức này hay hình thức khác, mọi khoản Viện trợ 
thường kèm theo điều kiện nhất định. Trước đây, Việt Nam 
đã nhận được sự VTQT lớn và quý báu của các nước xã hội 
chủ nghĩa, các nước bạn, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi 
chính phủ và các lực lượng tiên bộ trên thế giới. Đó là một 
nguồn lực quý báu đối với sự phát triển của đất nước. 
Những năm gần đây, từ 1998 đến 2000, hàng năm sự viện 
trợ không hoàn lại chính thức khoảng 200 triệu USD. 


VIỆN TRƯỞNG người đứng đầu, lãnh đạo, quần lí một 
viện nghiên cứu khoa học xã hội, hoặc khoa hợc tự nhiên 
và công nghệ. Viện nghiên cứu khoa học thường có VT và 
một số phó viện trưởng do thủ trưởng cơ quan quản lí có 
thẩm quyền bổ nhiệm. Viện tập hợp các nhà nghiên cứu 
chuyên môn, phát huy vai trò của họ trong công tác nghiên 
cứu, ng dụng khoa bọc công nghệ vào các lĩnh vực của đời 
sông xã hội. 

VT ở các trùng tâm khoa học lớn của nhà nước là cán hộ 
cấp hộ, ở các đơn vị trực thuộc bộ, ngành là cán bộ cấp vụ. 
Ngoài những tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lí. 
VT phải là người am hiểu và có năng lực tổ chức nghiên 
cứu khoa học và quản lí trên fính vực mình phụ trách, theo 
chức năng, nhiệm vụ quy định. 


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DẦN TỐI 
CAO người đứng đầu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. 
VTVKSNDTC do Quốc hội bẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
theo để nghị của chủ tịch nước; chịu sự giám sát của Quốc 
hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; 
trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm và 
báo cáo công tác trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chủ 
tịch nước; trả lời chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu 
Quốc hội. 

VTVKSNDTC bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức viện 
trưởng, các phó viện trưởng và kiểm sát viên của viện 
kiểm sát nhân đân địa phương và viện kiểm sát quân sự 
các quân khu và khu vực. VTYVKSNDTC có những nhiệm 
vụ và quyển hạn: L) Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ, 
kế hoạch công tác kiểm sát và xây dựng viện kiểm sát 
nhân dân về mọi mặt, quyết định những vấn để về công 
tác kiểm sát không thuộc thẩm quyền của uỷ ban kiểm 
sát; 2) Ran hành quyết định, chỉ thị, thông tư, điều lệ, quy 
chế, chế độ công tác áp dụng đối với ngành kiểm sát; 3) 
Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của viện kiểm sát nhần dân 
và viện kiểm sát quân sự các cấp, công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ của ngành kiểm sát; 4) Quy định bộ máy 
làm việc của Viện Kiểm sất Nhân dân Tối cao và trình 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quyết định bộ 
máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân địa phương; quy 


định bộ máy làm việc của viện kiểm sắt quần sự sau khi 
thống nhất với bộ tnfởng Bộ Quốc phòng và trình Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội phê chuẩn; 5) Chỉ đạo việc xây dựng 
và trình dự án luật, dự án pháp lệnh theo quy định của 
pháp luật; để nghị LỆ ban Thường vụ Quốc hội giải thích 
hiến pháp. luật, pháp lệnh khi thấy cần thiết cho việc áp 
đụng thống nhất pháp luật: 6) Trình chủ tịch mfớc ý kiến 
của mình về những trường hợp người bị kết án xin Ân 
giảm án tử hình; 7) Tổ chức việc thống kê tội phạm; 
8) Tham dự các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Toà 
án Nhân dân Tối cao bàn về việc hưởng dẫn áp dụng 
thống nhất pháp luật. 


VIỆN VĂN HỌC cơ quan nghiền cứu khoa học chuyên 
ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Chính thức 
thành lập ngày 6.2.19ớ0. Tiền thân là Tổ Văn học thuộc 
Ban nghiên cứu Văn Sử Địa (1953), Sở nghiên cứu Văn học 
(I959). Nhiệm vụ chủ yếu là: nghiên cứu toàn điện đi sản 
văn học dân tộc; nghiện cứu giới thiệu những gaá trị tỉnh 
hoa của văn học nhân loại; nghiên cứu các vấn để lí luận 
vãn học; đào tạo sau đại học ngành văn học. Hiện nay, 
Viện có 8 ban, phòng nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu: 
Ban Văn học hiện đại, Ban Văn học cổ cận đại, Ban Văn 
học các dân tộc, Ban Văn học nước ngoà!, Ban Lí luận văn 
học, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Tổ chức đào tạo, 
Trung tâm Tư liệu thư viện, Phòng Tạp chi. Huân chương 
Độc lập hạng nhất (2000). 


VIỆN VẬT LÍ ĐỊA CẤU cơ quan nghiên cứu khoa học 
thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành 
lập năm 1986. Nhiệm vụ chính: tổ chức quan trắc và điều 
tra cơ bản về vật lí địa cầu, quản lí mạng lưới đài trạm 
Vật lí địa cầu quốc gia; nghiên c#u đặc điểm các trường 
vật lí địa cầu phục vụ các yêu cầu khoa học công nghệ; 
nghiên cứu cấu trúc, động lực học và sự tiến hóa của Trái 
Đất theo các tài liệu vật lí địa cầu; ứng dụng các phương 
pháp địa vât lí vào công tác khảo sát môi trường và thăm 
đồ tìm kiếm khoáng sản; đào tạo cán bộ nghiên cứu vật lí 
địa cầu. Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện đã được 
ứng dụng vào thực tế, góp phần vào sự phát triển của nhiều 
Jĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, VVLĐC có 
6 phòng chuyên môn, hệ thống đài trạm vật lí địa cầu (yồm 
24 ưạm địa chấn, 4 đài địa từ, | đài điện li, 1 trạm biến 
dạng, 3 trạm vật lĩ khí quyền trung tâm). Huần chương Lao 
động hạng nhì (1997). 


VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ (Ph. L'Ecole Francaise 
d`Extrême - Ôrient), cở quan nghiên cứu khảo cổ, dân tộc, 
lịch sử, ngôn ngữ, nghệ thuật, địa lí các nước trên bán đảo 
Đông Dương.và các nước Viễn Đông (Ấn Độ, Trung Hoa, 
Nhật Bản). Thành lập năm 1900. Trực thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học Pháp. Tiển thân là Phái đoàn Khảo cổ học 
thường trực tại Đông Dương (Mission ArchéologIque 
Pcrmanente en Indochine; thành lập năm IR98). Có 
nhiệm vụ bảo tổn, xếp loại các hiện vật, dì tích lịch sử ở 
Đồng Dương. Có tập san riêng gọi là “Tảo san Viện Viễn 
Đông Bác cổ" (Bulleun dc L'Êcole Francaise đ`Extưême - 
Orient - BEFEO). BEFEO đã công bố nhiều công trình 
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nghiên cứu khoa học cơ bản, có giá trị lớn. Có thư viện 
riêng, kho sách của thư viện này sau được chuyển giao 
cho Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Thư viện 
Khoa học Ki thuật Trung ương và Viện Nghiên cứu Hán 
Nôm. Viện Bảo tàng của VVĐBC được xây dựng 1926, 
sau chuyển giao cho Việt Nam và đổi tên là Viện Bảo tàng 
Lịch sử. Ngoài ra, VVĐBC còn quản lí các bảo tàng: Bảo 
tàng Khơ Me ở Phnôm Pênh (thành lập 1906), Bảo tàng Cổ 
vật Chăm ở Đà Nẵng (thành lập 1918), Bảo tàng Lào ở 
Viêng Chăn (thành lập 1925), Phân chi Bảo tàng trong Bảo 
tàng Khải Định ở Huế (thành lập 1927), Bảo tàng Sài Gòn 
(thành lập 1929), VVĐBC còn trực tiếp chỉ đạo khoa học 
cho Uỷ ban Cổ vật Bắc Kỳ (Commission des Antiquités 
du Tonkin, thành lập 1901), Hội Những người bạn của 
thành Huế cổ. Cũng là cơ quan có chức năng tư vấn khoa 
học cho nhiều tổ chức chính quyển, văn hoá như Uỷ ban 
Danh thắng, Sở Du lịch, Hội Địa lí Hà Nội. VVĐBC đã 
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động 
nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội và đạt được 
nhiều thành tựu khoa học giá trị. 


VIỆN XÃ HỘI HỌC cơ quan nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam, 
thành lập năm 1983, trên cơ sở của Ban Xã hội học (thành 
lập năm 1977), Viện có chức năng tiến hành những 
nghiên cứu xã hội học, góp phẫn cung cấp luận cứ khoa 
học cho việc hoạch định đường lối, chính sách kinh tế - xã 
hội và quản lí xã hội của Đảng và Nhà nước; tiến hành 
đào tạo sau đại học chuyên ngành xã hội học. Hiện nay, 
VXHH có 8 phòng nghiên cứu: Xã hội học đô thị, Xã hội 
học nông thôn, Xã hội học dân số, Xã hội học gia đình, 
Xã hội học sức khoẻ, Xã hội học lao động và công nghệ, 
Xã hội học phúc lợi xã hội, Xã hội học văn hoá; Cơ sở 
đào tạo sau đại học; Tạp chí Xã hội học; các phòng: 
Thông tin thư viện, Tổ chức - cán bộ - đào tạo, Hành chính 
tổng hợp. Huân chương Lao động hạng ba (2003). 


VIÊNG CHĂN (Ph. Vientiane), thủ đô của Cộng hoà Dân 
chủ Nhân dân Lào, cảng trên bờ trái sông Mêkông. Trung 
tâm hành chính của tỉnh Viêng Chăn. Dân số 450 nghìn 
(1992). Công nghiệp thực phẩm, dệt lụa, kéo sợi bông, thuộc 
da, đóng đổ gỗ, thủ công mĩ nghệ. Đại học tổng hợp. Viện 
bảo tàng. Được xây dựng năm 1560, sau Luông Phabăng 
(Luang Prabang) gần hai thế kỉ. Từ những thế kỉ đầu Công 
nguyên, VC đã là trung tâm quần cư quan trọng của cư dân 
cổ ở Lào và của cả cư dân nói tiếng Thái (thế kỉ 12). Tên 
gọi ban đầu là Phai Nam (Luỹ Tre). Phà Ngừm chỉnh phục 
năm 1353, đổi tên là Viêng Khăm (Luỹ Vàng), sau đổi là 
VC (Thành Luỹ trầm hương). Trở thành kinh đô của 
Vương quốc Lạn Xạng (Lan Xang) vào năm 1565 dưới 
thời vua Xệt Tha Thi Lạt. Sau 1694, đất nước bị phân liệt, 
Xay Ông Huế lập vùng quân cư VC thành một vương quốc 
riêng gọi là Vạn Tượng, sau phụ thuộc Xiêm (1778 - 1893). 
Năm 1899, trung tâm hành chính thuộc địa Lào của Pháp. 
Những năm 1946 - 75, thủ đô của Vương quốc Lào. Ngày 
2.12.1975, thủ đô Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Có 
nhiều kiến trúc cổ tiêu biểu, thành quách và cung điện 
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nhà vua: Vat Xinakhet (Vat Sinakhệt), Vat Pra Keo (Vat 
Pra Keo), Thạt Luông (That Luang), vv, 





Viêng Chăn 
Phố 


VIÊNIAPXKI H. (Henryk Wieniawski; 1835 - 80), nghệ sĩ 
viôlông, nhà soạn nhạc, nhà sư phạm Ba Lan. Nghệ sĩ độc tấu 
tại triều đình Pêtecbua (Peterburg; 1860 - 70), giáo sư tại các 
Nhạc viện Pêtechua (1862 - 68) và Bruxen (875 - 77). Sáng 
tác nhiều tác phẩm cho đàn viôlông (côngxectô, pôlônezơ, 
êtuyt và các loại khác). Từ 1925, tại Vacsava đã diễn ra 
cuộc thi viôlông quốc tế mang tên Viêniapxki (từ 1952, 
cuộc thi này được tiến hành 5 năm một lần). 


VIỆT dân tộc đông nhất ở Việt Nam (65.795.718 người; 
1999), chiếm 86,2% dân số cả nước. Người V còn có tên gọi 
phổ biến là người Kinh. Tiếng V thuộc nhóm ngôn ngữ 
Việt - Mường, ngữ hệ Nam Á. Về nhân chủng, người V 
thuộc loại hình Nam Á, tiểu chủng Nam MôngôiôiL. 

Tổ tiên người V có thể nằm trong khối cư dân được thư 
tịch cổ Trung Hoa gọi là "Bách Việt" hay "Việt tộc", phân 
bố từ nam sông Trường Giang đến Bắc Trung Bộ của 
Việt Nam. 


Từ thế kỉ 7 tCn., trên cơ sở nên văn hoá đồ đồng, đồ sắt 
mang tên Đông Sơn phát triển rực rỡ, với biểu tượng tiêu 
biểu là trống đồng trên địa bàn trung du và đồng bằng Bắc 
Bộ Việt Nam ngày nay... đã hình thành nhà nước sơ khai 
của người V: nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương, rôi tiếp 
đến nhà nước Âu Lạc. Người V mở rộng dân không gian cư 
trú và nay đã có mặt khắp mọi nơi trong toàn quốc, một bộ 
phận nhỏ sinh sống ở một số nước khác trên thế giới. 
Truyền thống của người V là làm nông nghiệp trồng lúa 
nước, xã hội tiểu nông, gia đình phụ hệ - phụ quyển, văn 
hoá làng xóm. Cấu trúc xã hội truyền thống là Nhà - Làng - 
Nước, vv. Trong lịch sử, đã xuất hiện những làng nổi tiếng 
về nghề thủ công. Có những loại sản phẩm nổi tiếng như: 
đúc đồng, đổ gốm, đỗ rèn, chạm gỗ, khẩm trai, tơ lụa, đan 
lát, sơn mài, vv. Có truyền thống hiếu học. Có những làng 
khoa bảng nổi tiếng. Người V có nền văn học chữ viết có 


giá trị cao và nên văn học dân gian phong phú, giầu tính 
hiện thực và nhân vãn. Người V có đời sống tỉnh thần 
phong phú, đặc sắc với các lễ hội mùa thu và mùa xuân. 
Văn hoá V, bên cạnh tính thống nhất từ Bắc tới Nam, còn 
có sự đa dạng và phong phú bởi những sắc thái địa phương 
của các vùng, miễn nổi tiếng như: xứ Đông (Hải Dương), xứ 
Đoài (Hà Tây), xứ Nam (Nam Định), xứ Bắc (Bắc Ninh), 
xứ Huế, vv. 





Người Việt 


Trong quá trình phát triển, người V luôn biết tiếp nhận 
và thường "Việt hoá" nhiều yếu tố văn hoá của các dân 
tộc khác. Bên cạnh tín ngưỡng - tôn giáo cổ truyền (tiêu 
biểu là thờ cúng tổ tiên) người V đã tiếp thu các tôn 
giáo khu vực như: đạo Khổng, Đạo giáo và các tôn giáo 
thế giới như đạo Kitô và một số tôn giáo phát sinh trong 
thời gian sau này như đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo. 


Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người V 
đã tạo lập được bản lĩnh dân tộc mạnh mẽ và bản sắc văn 
hoá độc đáo mà cốt lõi là lòng yêu nước thương nòi sâu sắc, 
có ý thức độc lập tự chủ, tính thích ứng linh hoạt và khả 
năng phát triển đổi dào, bển bỉ. Ngày nay, người V đang 
tiếp tục là trung tâm đoàn kết các dân tộc trong nước và 
đóng vai trò đầu tàu trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện 
đại hoá đất nước. 


"VIỆT ÂM THỊ TẬP"' tuyển tập thơ đầu tiên của Việt 
Nam. Phan Phù Tiên biên tập năm 1433, Chu Xa bổ sung 
năm 1459, Lý Tử Tấn hiệu đính, dâng lên vua Lê Nhân 
Tông, được phép in năm đó. Gồm 7 quyển, với 617 bài của 
119 nhà thơ dưới hai triều đại Trần, Lê. Có thơ của người 
làm quan và không làm quan, của người Việt Nam làm 
quan ở Trụng Quốc và của người Trung Quốc sang sứ Việt 
Nam. Mỗi nhà thơ có tiểu sử, mỗi bài có ghi điển tích. Bài 
tựa nói: "Một số nhà thơ có tập riêng truyền tụng rộng rãi, 
sau binh hoả, còn lại chỉ một hai phần nghìn". Tên sách 


"VIỆT ĐIỆN U LINH" V 


cũng nói lên lòng tự hào dân tộc của người làm sách. "Việt 
âm" là tiếng nói của đất nước Việt Nam . 





"Việt âm thi tập” 
Bìa sách bản in "Việt âm thi tập” của Phan Huy Chú 
năm ]720 


"VIỆT BẮC" tập thơ của nhà thơ Việt Nam Tố Hữu. 
Sáng tác 1947 - 54. Nhà Xuất bản Văn nghệ in lần đầu gồm 
24 bài, trong đó có 6 bài là thơ dịch của các nhà thơ 
Ximônônp (K. Simẽnov, Nga), Aragông (L. Aragon, Pháp), 
thơ kháng chiến Nam Tư và thơ của ông bà Rôxânbe 
(Rosenberg, Hoa Kì). Được tặng giải nhất về thơ 1954 - 55. 
"VB" tập trung thể hiện những sự kiện, hình ảnh và con 
người kháng chiến, qua đó nổi lên tỉnh thần đoàn kết, tình 
yêu thương gắn bó toàn dân, tỉnh thần vượt mọi khó khăn 
để đưa kháng chiến đến thành công. Trong thơ của Tố Hữu, 
"VR" cùng với "Từ ấy" là hai tập thơ được bạn đọc ca ngợi 
nhất và là hai tác phẩm đứng ở hàng đầu trong thơ cách 
mạng và kháng chiến Việt Nam. 


VIỆT BINH ĐOÀN x. Vệ binh Trung Việt. 


"VIỆT ĐIỆN U LINH" tác phẩm văn học thế kỉ 14; bài 
Tựa viết năm 1329. Tác giả Lý Tế Xuyên, không rõ tiểu 
sử, chỉ biết ông coi việc tế tự đưới triều Trần Hiến Tông 
(1329 - 41) và là chuyển vận sứ lộ An Tiêm (Thanh Hoá). 
Sách gồm 27 truyện các vị thần thờ ở Việt Nam, gồm có 
vua chúa (nhân quân), bể tôi trung liệt (nhân thân), thần 
sông, thần núi (hạo khí anh linh), chọn theo phương châm: 
"những bậc sáng suốt, ngay thẳng mới gọi là thần, không 
phải những loại dâm tà, yêu quái, ma quỷ cũng gọi là thần 
được" (Tựa). Sách chép những vị có công với đất nước, với 
dân tộc, các "lực lượng siêu nhiên" tương truyền có công 
giúp vua chúa, tướng lĩnh trong việc đánh giặc, lập công; 
phần lớn mang màu sắc thân bí. Tác giả kết hợp một số tư 
liệu trong sử sách cũ ("Đại Việt sử kí" của Lê Văn Hưu, 
"Báo cực truyện”, "Ngoại sử kí”, "Giao chỉ kí", "Giao châu 
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V VIỆT HOÁ 


kí") và truyền thuyết, đã sử... mà biên soạn. Điều đáng lưu 
ý là bóc cái vỏ tín ngưỡng bên ngoài thì thấy rõ tâm rư, tình 
cảm con người Việt Nam thuở trước; họ đã có ý thức phản 
kháng mạnh mẽ chếng ngoại xâm và sức quật cường bất 
khuất trong sự nehiệp dựng nước. Sách được một số người 
đời sau bổ sung, với danh nghĩa: tục biên, tục bổ, tân đính, 
hiệu bình. 

VIỆT HOÁ 1. Mức độ cao nhất (kết quả cuối cùng) của 
quá trình nhập hệ các yếu tố ngôn ngữ được vay mượn vào 
tiếng Việt. Vd. commivsaire của tiếng Pháp được Việt hoá 
thành từ cẩm, cò (cảnh sát trưởng thời Pháp thuộc). 


2. Bắn thân tiến trình đi từ yếu tế xa lạ tới yếu tố được 
người Việt chấp nhận, trong đó vừa có sự đồng hoá yếu tố 
xa lạ (quá trình thuận), vừa có sự biến đổi các đặc điểm 
cấu trúc của bản thân tiếng Việt để đủ tiểm năng vật chất 
hấp thụ yếu tố xa lạ (quá tnh ngược - tự biến đổi). Vd. 
hiện tượng thanh điệu hoá các yếu tố được vay mượn từ các 
ngôn ngữ không thanh điệu vào trong tiếng Việt là biểu 
hiện của quá trình thuận; việc gia tăng độ phức tạp của cấu 
trúc câu tiếng Việt là biểu hiện của quá trình nghịch. 


VIỆT KHÊ khụ mộ có quan tài hình thuyển, phát hiện 
năm 1961, ở xã Phù Ninh, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phàng. 
Quan tài là những thân cây khoét rỗng, dài hơn 4 m, có nắp. 
Tìm được 5 chiếc quan tài, nhưng chỉ trong một chiếc là còn 
các vật chôn theo. Ở đầu to có những để đồng lớn như 
trống, thạp, đỉnh, bình; ở đầu nhỏ có rìu, đục, dao găm bằng 
đồng, vv. Một bên mép có các giáo đồng tra cán gỗ đài 
được sơn. Mép kia cố các bơi chèo cũng được sơn. Ở giữa 
có chuông đồng, khay đồng, thế đồng và mảnh da sơn. 
Dưới đáy còn thấy vết đỗ đan và vết vải. Hơn một trăm 
đồ tuỳ táng, phần lớn bằng đồng. Trống đồng thuộc loại Ï 
Hêgơ. Thạp đồng có hoa văn hình thuyền, người và chim. 
Đầu cán một chiếc muôi đổng có tượng một người thổi kèn. 
Khu mộ VK thuộc văn hoá Đông Sơn. Có một số niên đại 
'C: 2.480 + 100 năm, 2.415 + 100 năm, 2.330 + 100 năm 
cách ngày nay. 
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VIỆT KỊCH I. Tên gọi một hình thức hí khúc Trung 
Quốc, hình thành trên cơ sở tiếng nói và ầm nhạc của tỉnh 
Quảng Đông (Guangdong), Quảng Tây (Guangxi), Hồng 
Kông (Xianggang) và Macao (Aomen). Ở Thành phố Hồ 
Chí Minh có một đoàn VK, hiện là một trong hai đơn vị 
của Đoàn Ca kịch Thống nhất, thường xuyền biểu diễn 
phục vụ bà con người Việt gốc Hoa. Cũng như các hình 
thức hí khúc khác, ngoài những đặc trưng chung, VK còn 
mang đậm màu sắc địa phương, cả về mặt ngồn ngữ và 
mặt âm nhạc, tạo thành một dáng vẻ sân khấu độc đáo 
của miễn Nam Trung Quốc. Đoàn VK Quảng Đông đã đi 
trình diễn ở nhiều nước Đồng Nam Á và đã sang biểu 
điễn hữu nghị tại Việt Nam. 

2, VK cồn là một loại hình hí khúc Trung Quốc, ra đời 
năm 1906, có xuất xứ ở vùng Thiệu Hưng, thuộc tỉnh Chiết 
Cang (2hejiang). Là một loại hình sinh sau để muộn so với 
các loại hình hí khúc khác. Được xây đựng trên cơ sở ngôn 
ngữ và âm nhạc địa phương Thiệu Hưng, giàu tính trữ nh 
và có sở trường diễn tả các vở bị kịch, như "Lương Sơn Bá - 
Chúc Anh Đài", "Tây Sương kí", "Hồng lâu mộng"... là 
những vỡ nổi tiếng đã từng biểu diễn ở Đức, liên Xô và 
Việt Nam. VK khác với các hình thức hí khúc khác của 
Trung Quốc không những ở hệ thống ngôn ngữ, âm nhạc 
và vũ đạo mang tính địa phương, mà còn ở một đặc điểm 
là tất cả các vai nam đều do diễn viền nữ đóng. 


VIỆT KIÊU ĐỘC LẬP QUÂN Ở THÁI LAN đội quân 
vũ trang của Việt kiểu yêu nước ở Thái Lan được Tổng bộ 
Việt kiểu xây dựng (rong thời kì Tổng khởi nghĩa. Từ đầu 
nãm 1944, Việt kiêu ở Thái IL.an đã tiếp nhận chương trình, 
điều lệ Việt Minh. Sau đó, các hội cứu quốc trong Việt kiểu 
được thành lập, nhằm đoàn kết bảo vệ quyền lợi của kiều 
bào, tích cực tham gia phong trào giành độc lập cho Tổ 
quốc, và hợp tác giúp đỡ người địa phương giành độc lập. 
Tháng 2.(945, Đại hội đại biểu Việt kiểu vùng giáp biên 
giới Thái - Lầo được triệu tập thành lập Tổng hội Việt kiểu 
Cứu quốc Thái - Lào. Tổng hội tích cực hoạt động tuyên 
truyền Việt Minh trong kiều bào, dấy lên một phong trào 
yêu nước mạnh mẽ. Khi được tin Nhật đảo chính Pháp, rồi 
Nhật liên tiếp thua trận, Việt Minh có khu giải phóng... 
Tổng bộ Việt kiểu có chủ trương: một mặt phái người về 
nước để liên lạc với Tổng bộ Việt Minh; mặt khác đặt 
quan hệ với Đảng Thái Tự do - một đảng chỗng Nhật có 
một số người Thái gốc Lào tham gia. Việt Minh yêu cầu 
Đảng này giúp thành lập chiến khu để huấn luyện quân sự 
và giới thiệu để bắt liên lạc với Đẳng Lào của người Lào. 
Nhờ đó Việt kiểu đã thành lập được chiến khu cách bờ 
sông Mêkông 00 km; tập hợp 100 thanh niên Việt kiểu, 
huấn luyện quân sự và tổ chức thành Trung đội Việt Nam 
Độc lập Quân. Để tránh quân Nhật vây ráp, tiêu diệt, đội 
quần được nhân tán thành những nhóm nhỏ hoạt động và 
huấn luyện. Sau khi Tổng khởi nghĩa trong nước thắng lợi, 
một bộ phận Việt kiểu Độc lập Quân từ chiến khu Thái 
Lan sang Lào tham gia khởi nghĩa và làm nòng cốt cho 
Vệ quốc Đoàn đánh Pháp ở Lào. 


VIỆT NAM V 





VIỆT NAM nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Diện tích lãnh thổ 330.992 km”. Dân số: 80.902.400 
người (2003); dân thành thị 20%. Thành phần dân tộc: 
gồm 54 dân tộc, chiếm đa số là người Việt (Kinh) 86,2%; 
các dân tộc ít người chính: Tày 1,9%, Thái 1,7%, Mường 
1,5%, Khơ Me 1,4%, Nùng I,1%, Hoa l,1% (1999), Tiếng 
nói chính thức: Tiếng ViệU. Tân giáo chính: đạo Phật, đạo 
Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Cao 
Đài, đạo Hoà Hảo. Thể chế: Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa, Đẳng cẩm quyển: 
Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan 
quyển lực nhà nước cao nhất: Quốc 
hội, đứng đầu là chủ tịch Quốc hội; 
Nhà nước, đứng đầu là chủ tịch nước; 
Chính phủ, đứng đầu là thủ tướng 
Chính phủ. 7 đó: Hà Nội, Đơn vị 
hành chính lớn nhất: 59 tỉnh và 5 thành 
phổ trực thuộc Trung ương gồm: Hà 
Nội (3.007.000 người), Thành phố Hồ 
Chí Minh (5.554.700 người), Hải Phòng 
(1.754.100 người), Cần Thơ (1.1 12.800 
người), Đà Nẵng (747.100 người). Đơn 
vị tiền tệ: đồng Việt Nam. Ngày quốc 
khánh: 2.9. Là thành viên Liên hợp 
quốc từ 1978, thiết lập quan hệ ngoại % 
_ piao với lố7 nước. 


Địa lí: VN là một quốc gia ở vị trí 
trung tâm Đông Nam Á, phân lãnh thổ 
gắn vào Đông Nam Á lục địa, còn phân 
lãnh hải gắn vào Đông Nam Á hải đảo, 
ở phía đông bán đảo Trung - Ấn, với 
đường bờ biển dài tới 3.260 km từ Móng 
Cái đến Hà Tiên; thểm lục địa cùng với 
vùng đặc quyển kinh tế trên Biển Đông 
rộng khoảng 1 triệu kmỶ, trong đó có rất 
nhiều đảo và quần đảo lớn: Cái Bầu, Cái 
Bàn, Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc; xa bờ 
là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Trên đất liền có tới 3⁄4 diện tích là đổi 
núi, với đỉnh cao nhất Đông Nam Á là 
Phansipan (cg. Phan Šỉ Păng) 3.143 m. 
_ Phía đông bắc thung lũng Sông Hồng là 
những cánh cung ôm lấy khối Núi Vòm 
Sông Chảy, mở về phía Hoa Nam và quy tụ tại đãy Tam 
Đảo. Phía tây nam thung lũng Sông Hồng cho tới thung 
lũng Sông Cả là những dãy núi và cao nguyên đá vôi 
chạy theo hướng tây bắc - đông nam. Từ thung lũng Sông 
Cả tới vùng Đông Nam Bộ là dải Trường Sơn, có nơi chạy 
ra sát biển và ôm lấy vùng Tây Nguyên rộng lớn với 
nhiều cao nguyên đất đỗ bazan. Đồng bằng chỉ chiếm 1⁄4 
diện tích lãnh thổ nhưng lại là những châu thổ cửa sông 
phì nhiêu. Rộng nhất là đồng bằng Nam Bộ, thứ hai là 
đồng bằng Bắc Bộ, các đồng bằng duyên hải Trung Bộ 
nhỏ hẹp hơn. 

Khí hậu VN mang tính chất nội chí tuyến gió mùa ẩm, 
thiên về tính chất chí tuyến ở phía bắc và tính chất á xích 


CHỦ GIẢI 





đạo ở phía nam. Nhiệt độ trung bình năm ở phía bắc khoảng 
22 - 25C do có mùa đông lạnh dài 3 thắng (tháng 12, l1, 2), 
gây nên bởi các khối khí cực đới biến tính (NPc) tràn xuống 
qua Trung Quốc, còn ở phía nam thì nóng quanh năm với 
nhiệt độ trung bình 25 - 27°C. Lượng mưa trung bình năm ở 
đồng bằng là trên 1.500 mm, ở vùng núi 2.000 - 3.000 mm. 
Tuy nhiên, do địa hình đổi núi phức tạp, tại vài nơi lượng 


.. mỉm: Địa giới quốc gia 
Thủ đỗ 


I*i... Thành phố lớn 


| Xcfibnoi số đường Í 


Việt Nam 


mưa chỉ còn trên dưới 700 mm, điển hình là ở vùng Ninh 
Thuận - Bình Thuận, khiến cho tương quan nhiệt - ẩm ở VN 
cũng đa dạng, đi từ khô đến hơi khô, hơi ẩm và ẩm, tạo nên 
sự đa dạng trong lớp phủ thổ nhưỡng - thực vật. Do tác động 
của gió mùa, cả nước có hai mùa khô và mưa rõ rệt, kéo 
theo sông ngòi cũng có hai mùa cạn và lũ. Miễn Bắc và 
Miễn Nam có mưa từ tháng 5 đến tháng 10, còn mùa khô từ 
tháng 11 đến tháng 4, riêng Miền Trung do tác động của dải 
núi Trường Sơn mà mùa mưa chậm lại, từ tháng 8 đến tháng 
I1 và mùa khô từ tháng 2 đến tháng 7. 

Tính chất thuỷ văn VN phụ thuộc vào các đặc điểm của 
địa hình và khí hậu nói trên. Hướng chính của sông ngòi là 
tây bắc - đông nam và đổ ra Biển Đông. Mật độ sông suối 
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dày đặc, trung bình gần ! kmưkmÏ”. Đa số sông là sông ngắn, 
điện tích lưu vực nhỏ. Các hệ thống sông lớn như Sông 
Hồng, Sông Mã, Sông Cả và nhất là sông Mêkông đều có 
diện tích lưu vực bên ngoài lãnh thổ. Hệ quả là trong tổng 
lượng nước trên mặt là 637 tỉ m /năm thì phần sinh ra ở bên 
ngoài chiếm tới 64,5%. Nước ngầm ở VN cũng phong phú, 
tổng lượng nước lên tới 202 tỉ m`/năm, đồng thời phẩn sinh 
ra trong nước lại chiếm đa số, tới 55,5%. 

Lớp phù thổ nhưỡng - thực vật phản ánh tổng hợp nhất 
các điều kiện địa lí tự nhiên đồng thời cố sự phân bố rõ tệt 
theo các đại cao, đặc trưng cho mội nước nhiều đôi núi. 

Tại đai nội chí tuyến gió mùa chân núi từ 0 m đến 600 m, 
phổ biến là nhóm đất feralit đỏ vàng dưới rừng rậm thường 
xanh ở nơi ẩm, rừng rậm nửa rụng lá ở nơi có mừa khô hoặc 
có mùa đông rét. Ở Miền Bắc, là rừng lim, sến, táu, bổ đề, 
thành ngạnh, xoan; ở Miền Nam, là rừng dầu rái, sao, 
huỳnh, dẫu lông, dầu chai. Núi đá vôi có rừng nghiến, trai, 
đình. Nơi có mùa khô dài xuất hiện rừng rậm rụng lá với 
loài sau sau ở Miền Bắc, săng lẻ ở Miền Nam. Riêng ở 
Ninh Thuận - Bình Thuận ít mưfa lại có xa van rừng hay Xa 
van cây bụi với me rừng, thành ngạnh, tre gai, găng trên đất 
nâu bán khô hạn. Ở bờ biển, trên đất mặn ngập thuỷ triều là 
rừng sú vẹt ở Miền Bắc, rừng đước vẹt ở Miễn Nam. Nơi 
đất cao không ngập có rừng tràm trên đất phèn điển hình là 
ở U Minh. Trên các cần cát ven biển là thầm cây bụi và cỏ 
cứng với xương rồng, đứa dại, muống biển, cỏ gừng, cỏ lông 
chông, còn phi lao là rừng trỗng, 

Tại đai á chí tuyến gió mùa trên núi từ 600 m đến 2.600 m 
với đất mùn feralit trên núi thấp và đất mùn alit trèn núi trung 
bình có rừng cậm á chí tuyến ẩm thường xanh, rừng thưa á chí 
tuyến hơi ẩm lá kim và rừng rậm á chí tuyến ẩm hỗn giao. 
Ở Miền Bắc, ưu thế là dẻ, re, dự sam, $a mu, pơ mu; ở Miễn 
Nam, là thông ba lá. 


Tại đai ôn đới gió mùa trên núi cao hơn 2,600 m, chỉ có 
trên dãy núi Hoàng Liên Sơn ở Tây Bắc, là các rừng hỗn 
gìaa đỗ quyên, thiết sam, lãnh sam, Đặc biệt trên đường 
đỉnh đốc, gió mạnh, đất mùn thõ than bùn có kiểu rừng lùn 
với hoàng liên, hổng gai, sa thảo, cúc và trúc lùn, cầy chỉ 
cao | - 2m, còn thâm trúc chỉ 20 - 30 cm, 


VN là một nước có tài nguyên đa đạng và phong cảnh 
đẹp. Khoáng sản đáng kể có đẫu khí, than đá, than nâu, sắt, 
bauxit, thiếc, crom, apatit, vật liệu xây đựng, song trữ lượng 
không lớn so với thế giới. Phong phú nhất là tài nguyên sinh 
vật bao pồm rất nhiều loại lâm sản, nồng sản, hải sẵn, đủ 
cho nhu cầu trong nước và còn đư thừa để xuất khẩu, như 
gỗ, gạo, rau quả, chè, hồ tiều, cao su, tôm, cá, mực. Tài 
nguyên biển còn lớn nhưng chưa được thăm dò và khai thác 
hiện quả. Trong các phong cảnh đẹp có hai nơi đã được 
công nhân là ởi sản thiên nhiên thế giới: vịnh Hạ Long và 
vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Lịch sử và văn hóa: Trên lãnh thổ VN hiện nay, khảo cổ 
học đã phát hiện được những di tích đá cũ và hoá thạch 
người mo ørecfwus cách ngày nay trên dưới 5Ö vạn năm và 
tiếp theo là các di tích hậu kì đá cũ rồi các giai đoạn phát 
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triển của đổ đá mới. Cách ngày nay khoảng 4 - 5 nghìn 
năm, văn hoá hậu kì đã mới phần bố rộng khắp từ bắc chí 
nam, từ miền núi rừng đến đồng bằng châu thổ, từ đất liên 
đến hải đão. Đây là lúc biển lùi và bất đầu quá trình bỗi tụ 
hình thành đồng bằng Sông Hỗng, sông Cửu Long và các 
đồng bằng ven biển. Các lớp cư dân nguyên thuỷ từ miễn 
đổi núi và chân núi tiến xuống khai phá vùng đồng bằng, 
phát triển nền nông nghiệp lúa nước. 

Từ đẫu thiên niên kỉ 2 tCn., VN bước vào thời đại kừm 
khí, từ thời đại đồ đồng tiến lên sơ kì thời đại đồ sắt. Cuộc 
cách mạng luyện kim tạo nên những chuyển biến sân sắc 
trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của con người. Chế độ 
công Xã nguyên thuỷ tan rã và trong thiên mễn kỉ 1 tCn. cho 
đến những thế kỉ đầu Công nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam 
hình thành những trung tầm văn mình và nhà nước đầu tiên. 
Đó là Văn hoá Đông Sơn với Nhà nước Văn Lang - Âu I.ạc 
ở Miễn Bắc, Văn hoá Sa Huỳnh với Nhà nước Chămpa ở 
Miễn Trung và Văn hoá Óc Eo với Nhà nước Phù Nam ở 
Miễn Nam. Trải qua tiến trình lịch sử lân dài, ba dòng lịch 
sử - văn hoá thời cổ đại đó đã dẫn đẳần gìao lưu và hòi 
nhập tạo thành lịch sử - văn hoá Việt Nam mà tyển 
Đông Sơn - Văn Lang, Âu Lạc giữ vai trò chủ lưu, 


Cuối thế kỈ 2 (Cn., nước Văn Lang - Âu lạc của người 
Việt bước vào một thời kì thử thách vô cùng ác liệt. Đó là 
thời Bắc thuộc kéo đài hơn nghìn năm kể từ khi nước Âu 
Lạc bị Nam Việt xâm chiếm năm I79 tCn. rồi nhà Hán đồ 
hộ từ năm 111 tCn. Vương quốc Chămpa cũng bị nhà Hán 
xâm chiếm, Người Việt liên kết lại trong các cộng đồng 
làng xã vốn mang tính tự trị cao để đấu tranh bảo tồn cuộc 
sống, chống lại các thủ đoạn đổng hoá của nước ngoài, 
đồng thời tiếp nhận những ảnh hưởng văn hoá Trung ˆ 
Quốc để tăng thêm tiểm lực của đất nước và từ đấy dấy 
lên các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc. Đó là cuộc khởi 
nghĩa Hai Bà Tnmmg năm 40, khởi nghĩa Bà Triệu năm 248, 
khởi nghĩa Lý Bí năm 542, khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 
720, khởi nghĩa Phùng Hưng cuối thế kÌ 8, vv. Cuối thế kỉ 
2, nhân dân Chămpa cũng khởi nghĩa thành công, lập nên 
Vương quốc Chămpa độc lập. Đần thế kỉ 10, cuộc đấu tranh 
của người Việt dẫn đến sự thành lập chính quyển tự chủ họ 
Khúc (905 - 930), họ Dương (941 - 937) và kết thúc bằng 
chiến thắne quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng cuối năm 
93§ da Ngô Quyền tổ chức và lănh đạo, chấm dứt hoàn 
toàn thời BẤc thuộc, mở ra một thời kì độc lập và phục 
hưng dân tộc từ thế kỉ J0 đến thế kỉ !5. Thời kì này bao 
gồm các vương triểu Ngô (939 - 9ó5), Định (968 - 979), 
Tiễn Lê (980 - 1009), Lý (1009 - 1225), Trần (1226 - 1400), 
Hồ (400 - 07) và Lê Sơ (1428 - 1527). Tiểu Ngô đóng đô 
ở Cổ Loa (Hà Nội). Triều Đinh và Tiên Lê đóng đô ở Hoa 
Lư (Ninh Bình), đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, Triểu Lý đời 
đô về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là Thăng Long, đặt 
quốc hiệu là Đại Việt. Từ thời Lý trong điều kiện độc lập 
và thống nhất, công cuộc xây dựng đất nước được đây mạnh 
trên mọi lĩnh vực và đạt nhiều thành tựu to lớn, Nước Đại 
Việt với kinh đô Thãng Long trở thành một quốc gia độc lập 
và cường thịnh. Hai lần xầm lược của quân Tống (980 - 98, 
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I076 - 7?), ba lần xâm lược của quân Mông - Nguyên 
(1258, 1285, 1287 - 88) đều bị đập tan, Từ 1397, triển 
Trần dời đê về Tây Đô (Thanh Hóa) và Thăng Long gọi 
là Đông Đô. Triểu Hồ đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Cuộc 
kháng chiến chống Minh (1406 - 07) do triều Hồ lãnh đạo 
bị thất bại, nhưng 20 năm sau, sự nghiệp giải phóng dân 
tộc giành thắng lợi với khởi nghĩa [am Sơn (1418 - 27), 
Từ thế kỉ l0 đến 15, công cuộc phục hưng dân tộc đã mở 
ra một kÏ nguyên mới: kÌ nguyên văn minh Đại Việt mà 
trung tâm là Văn hoá Thăng Long. 

Từ đầu thế kỉ I6, chế độ quân chủ tập quyền và quốc gia 
thống nhất bị khủng hoảng, đất nước lâm vào cảnh phân 
liệt Nam - Bắc tiểu, Đàng Ngoài - Đàng Trona và nội chiến 
Lê - Mạc (1533 - 92), Trịnh - Nguyễn (1627 - 22). Tuy nhiên 
trong từng vùng, nên kinh tế và văn hoá vẫn tiếp tục phát 
triển. Công cuộc khai phá được mở rộng về phía nam cho đến 
tận đồng bằng Cửu Long. Thế kỉ L6 - 17, kinh tế hàng hoá và 
quan hệ giao thương với nước ngoài phát triển mạnh dẫn đến 
sự phồn vinh của nhiều đô thị và cảng thị, Văn hoá đân tộc 
tiếp tục phát triển và mở rộng giao lưu với nhiều nước 
trong khu vực và một số nước phương Tây. 


Từ giữa thế kỉ I8, khải nghĩa nông đân bùng nổ mạnh ở 
Đàng Ngoài rồi Đàng Trong dẫn đến đỉnh cao là phong 
trào Tây Sơn cuối thể kỉ 18. Phong trào phát triển thành 
một cuộc đấu tranh rộng lớn của dân tộc, đánh bại cuộc 
xâm lược của quân Xiêm (L784 - 85) ở phía nam và quân 
Thanh (1786 - 89) ở phía bấc, xoá bỏ tình trạng chía cắt 
kéo đài trên hai thế KĨ. 


Trong nữa đầu thế kỉ 19, triều Nguyễn (1802 - 1945) đã 
phục hồi chế độ quân chủ tập quyển, củng cố quốc gia 
thống nhất, phát triển kinh tế, mở mang văn hoá. Triều 
Nguyễn đóng đô ở Phú Xuân (Huế), Thãng Long trở 
thành trị sở của Bắc Thành (Bắc Bộ) và từ năm 1831 là trị 
sở của tỉnh Hà Nội. Quốc hiệu từ nãm 1804 là Việt Nam, 
năm 1838 đổi là Đại Nam. Trong bối cảnh mới của thế 
giới thế kỉ I9 khi mà ở phương Tây, chủ nghĩa tư bản đang 
phát triển trên nên tảng văn minh công nghiệp và đang 
bành tướng dữ dội sang phương Đông, triểu Nguyễn 
không đưa ra được những cải cách cần thiết để khắc phục 
tình trạng lạc hậu của đất nước, làm cho thế nước bị piảm 


' sút, xã hội thiếu ổn định và cuối cùng thất bại trước cuộc 


xâm lược của thực dân Pháp (1858 - 84). 


Trong thời Pháp thuộc (1884 - 1945), dưới sự thống trị của 
chủ nghĩa thực dân và tác động của các chính sách khai thác 
thhộc địa, ảnh hưởng của văn mình phương Tây, nền kinh 
tế, văn hoá, xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến theo 
hướng cận đại hoá, nhưng phát triển chậm chạp. Phong trào 
yêu nước tiếp diễn liên tục, từ phong trào Cần Vương trong 
hệ tư tưởng phong kiến cuối thế kỉ 19 chuyển sang những 
phong trào mang ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sẳn đầu 
thế kỉ 20 và từ năm 1930 do Đẳng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo. Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đã chấm đứt 
sự thống trị của chủ nghĩa thực dân, khai sình nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà và mở ra kỈ nguyên mới - kỉ 


nguyền độc lập, thống nhất và xây dựng lạ: đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Thắng lợi của Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 54) 
và chống MI (1954 - 75) đã hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dần tộc và thống nhất tổ quốc. Những năm 1975 - 85, đi 
theo mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, cải tạo Xã 
hội chủ nghĩa; từ năm 198ó, bất đấu công cuộc đổi mới 
nhằm đẩy mạnh sự nghiệp phục hưng dân tộc, đưa đất 
nước vào tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 
nhập kinh tế thế giới. 

Qua tiến trình lịch sử lâu dài đó, cộng đẳng các dân tộc 
Việt Nam đã sáng tạo nên nền văn hóa đậm đà bản sắc dân 
tộc, biểu thị sự thống nhất trong tính đa dạng. VN là một 
quốc gia đa tộc người, hiện nay gồm 54 tộc người (thường 
gọi là dân tộc) thuộc 4 ngữ hệ chính: Nam Á, Thái (hay 
Thái - Kadai), Mã Lai - Đa Đảo (Malayo - polynésien hay 
Nam Đảo) và Hán - Tạng, trong đó dân tộc Việt (Kinh) là 
dân tộc đa số chiếm 86,2% dần số, Mỗi dân tộc có vốn văn 
hóa riêng của mình, góp phần tạo nên sự phong phú, đa 
dạng của văn hóa VN. Nằm trên vị trí đông nam của lục địa 
Châu Á, vừa nối liển với đại lục bằng những hệ thống giao 
thông tự nhiên, vừa nhìn ra đại đương với bờ biển đài, VN 
là nơi gặp gỡ của nhiều luồng thiên dì cư dân, nơi giao thoa 
của nhiều nên văn hóa. Trong lịch sử, trên nền tảng văn hóa 
bản địa gắn liễn với cđ tầng văn hóa Đông Nam Á, VN sớm 
giao lưu và tiếp nhận nhiều ảnh hưởng văn hóa nước ngoài 
từ văn hóa Trang Quốc ở phía bắc, văn hóa Ấn Độ ở phía 
nam trong thời cổ đại, rung đại cho đến văn hóa phương 
Tây từ thế kỉ 16, 17. Địa bình đa dạng của đất nước cũng 
tạo nên nhiều vùng địa - văn hóa phong phú từ bắc vào 
nam, từ vùng đồng bằng ven biển đến vùng trung du và núi 
rừng, cao nguyên phía tây. Tất cả những đặc điểm vẻ cấu 
trúc tộc người, vị trí địa lí, giao thoa và hỗn dung văn hóa 
đó, qua quá trình lịch sử đã quy định tính đa đạng của văn 
hóa VN. Nhưng mặt khác, cộng đồng các đân tộc VN lại 
sớm chung sống trong một đất nước mà do yêu cầu khai phả 
đất đai và làm thủy lợi của nền nông nghiệp lúa nước kết 
hợp với yêu cẩu đoàn kết chống nạoại xâm nên phải cế kết 
lại rone một quốc gia - dẫn tộc thống nhất. Độc lập dân tộc 
gắn liền với thống nhất quốc gia là một đặc điểm mang tính 
chỉ phối của lịch sử VN. Chính đặc điểm này đã tạo nên ý 
thức đân tộc, truyền thống yêu nước sâu sắc của cộng đỗng 
các đân tộc VN và quy định tính thống nhất trong sự đa 
dạng của vãn hóa VN. 


Văn hóa truyền thông VN dựa trên nền tẳng kinh tế nông 
nghiệp lúa nước và kết cấu xã hội của cộng đồng xóm làng 
(quan hệ láng giểng) kết hợp với họ hàng (quan hệ huyết 
thống). Đó là nền văn hóa - văn minh lúa nước và xóm 
làng. Trong thời Pháp thuộc, quá trình cận đại hóa đã bất 
đầu với sự xuất hiện một số cơ sổ công nghiệp khai thác 
và chế biến cùng sự đô thị hóa theo mô hình phương Tây 
của một số thành thị lớn nhưng diễn biến chậm chạp, yếu 
đt và chưa làm thay đổi nên tầng vẫn minh nông nghiệp 
mang tính chất thủ công và sẵn xuất nhỏ. Cùng với những 
thành công của công cuộc đổi mới, ngày nay VN đang 
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bước vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở đó nền văn hóa - văn minh 

truyền thống VN cũng đang chuyển mình sang nên văn 

hóa - vẫn mình hiện đại, vừa bảo tổn và phát huy dì sản văn 

hóa truyễn thống, giữ gìn bản sắc dần lộc, vừa tiếp nhận 

những giá trí và thành tựu hiện đại của văn minh nhân loại. 
Kinh tế hiện nay: 


1) Sau khi thống nhất đất nước, để khôi phục nền kinh tế 
bị chiến tranh tàn phá, Đại hội IV của Đảng Cộng sản Việt 
Nam (I2.J976) để ra nhiệm vụ đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện tập thể hoá nông nghiệp, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với kinh tế tư bản tư nhân, hợp tác hoá thợ 
thủ công, hạn chế kinh tế tư nhân trone sẵn xuất và thương 
mại. Mô hình đó vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập 
trung quan liêu, bao cấp đã tổ ra kém hiện quả, nên kinh tế 
tăng trưởng chậm, trong những năm 1979 - 8S đã lâm vào 
khủng hoằng. Lạm phát cao, đời sống nhân đân rất khó 
khăn. Hội nghị Trung tơng 6 (khoá IV) (9.1979) đã bắt đầu 
nhừng cải cách kinh tế có giới hạn ở tẦm vì mô (xí nghiệp, 
hợp tác xã) chỉ đem lại kết quả hạn chế, nhất thời. Tình 
hình kinh tế đòi hỏi những cải cách cơ bản hơn mới thoát 
khỏi khủng hoảng. 

2) Giai đoạn đổi mới (1986 đến nay): Đại bội V1 (12.1986) 
của Đảng đưa ra chủ trương đổi mới cơ bẩn, trước hết là đổi 
mới tư duy và cơ chế quản lí kính tế, xây dựng nên kính tế 
nhiều thành phần. Qua Đại hội VII (6.1991), Đại hội VHI 
(6.1996), đến Đại hội [X (4.2001), nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa được khẳng định là mồ hình 
kinh tế tổng quát trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, với nội dung cơ bản của đổi mới kính tế là: phát triển 
nền kinh tế nhiều thành phần thông qua đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước, đổi mới kinh tế hợp tác, phát triển kinh 
tế cá thể, tư nhân và các loa! hình sở hữu hỗn hợp thu hút 
đầu tư nước ngoài: điều chỉnh cơ cấu kinh tế cho phù hợp 
với trình độ phát triển kinh tế; đổi mới cơ chế quấn lí kinh 
tế theo hướng "xóa bỏ cơ chế tập trung quan hêu bao cấp, 
hình thành cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa”; mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Sau gần 20 năm thực 
hiện công cuộc đổi mới, nên kinh tế đã có những chuyển 
- biến quan trọng, 

a) Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao: từ 1987 đến 
2003, tăng trưởng bình quân 7Z/năšm; năm 2003 đạt 
7,24%/năm. Lạm phát được kiểm chế và đấy lùi, từ 3 con 
số (1986) giảm xuống còn I con số. Sản xuất nông nghiệp 
đã có bước phát triển, sản xuất lương thực chuyển đổi 
cở cấu sản lượng phù hợp với yêu cầu thị trường, từ 
2!,5 triệu tấn (1990) lên 37,5 triệu tấn (2003). Từ một 
nước thiêu lương thực trước I989, trở thành nước xuất 
khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Sản xuất công nghiệp 
tăng trưởng liên tục, nhiều sản phẩm công nghiệp như điện, 
than, vải, thép, xi măng,.. tăng nhanh, đáp ứng tốt hơn nhụ 
cầu sản xuất, đời sống và xuất khẩu; chất lượng nhiễu sản 
phẩm được nâng cao, bước đầu đã đứng vững trong cạnh 


tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2004, 
điện 41.117 triệu kW.h. than sạch 18.962,7 nghìn tấn, dầu 
thô 17.690 nghìn tấn, xí măng 23.282,4 nghìn tấn, thếp cán 
2.682,2 nghìn tấn, phân hoá học 1.275,8 nghìn tấn, vải lụa 
425.9 triệu mét; vv. 


b) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từng bước theo hướng 
tiến bộ: 

- Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng khu vực 
[ piảm, khu vực II và TII tăng. Cơ cấu GDP theo các khu 
vực Ì, I1, HI (%4) năm 1987 là 40,56; 28,36; 31,08 thì năm 
2003 là 21,§; 39,97; 38,23. Tuy nhiên, việc chuyển đối cơ 
cấu sản xuất trong nội hộ các ngành không đều. Trong 
nông nghiệp, sự chuyển đổi có tiến bộ: tỉ trọng trồng trọt 
giảm, tỉ trọng chăn nuôi tăng (từ 17“ năm 2000 lên 20% 
năm 2003). Thuỷ sản phát triển mạnh, đạt l,15 triệu tấn 
nuôi trồng và 1,9 triệu tấn đánh bất, khai thác (2004). 
Trong công nghiệp: công nghiệp tăng trưởng chủ yếu là 
dựa vào các ngành gia công nguyên liệu cho nước ngoài 
và ngành khai thác tài nguyên, khoáng sản như than đá, 
dâu mỏ, khí đốt. Năm 2003, tốc độ tăng trưởng của công 
nghiệp là trên 16% nhưng chỉ đóng góp 3,86% trong tôc 
độ tăng GDP 7,24%. 


- Cở cấu các thành phần kinh tế đã có sự chuyển dịch từ 
chủ yếu là quốc doanh, hợp tác xã sang nhiều thành phân, 
nhưng tỉỈ trọng kinh tế quốc doanh vẫn còn cao. GDP do các 
doanh nghiệp tư nhân tạo ra ngày càng lớn, chiếm 35,9% 
(2003); đầu tư nước ngoài đóng góp 13,5% GDP. Vốn đầu 
tư phát triển tăng nhanh: năm 2003 so với 1996 tăng xấp 
xỉ 2,5 lần. 


- Cơ cấu vùng kinh tế đã có sự chuyển dịah theo hướng 
hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam và 
các vùng kinh tế có vai trò đầu tàu cho sự phát triển chung 
của cả nước với 68 khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung 
thu hút được vốn đầu tư của nước ngoài và tư nhân trong 
nước. Đây là những mô hình mới trong nền kinh tế thời kì 
đổi mới ở nước ta. 


c) Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh, mở rộng vẻ quy 
mô. đa đạng hoá hình thức và đa phiởơng hoá thị trường. 
Năm 2003, có quan hệ buôn bán với 22] nước và vùng 
lãnh thổ ở cẢ năm châu lục, trong đó xuất khẩu tới 214 nên 
kinh tế, nhập khẩu từ !5I nền kính tế. Quy mô xuất khẩu 
liên tục tầng và năm 2003 đạt mức cao nhất từ trước tới 
nay (19.880 triệu USD, gấp hơn 9,5 lần nãm ¡991). Kim 
ngạch xuất khẩu bình quân đầu người đạt 264,4 USD. Mặt 
hàng xuất khẩu đã gia tăng về số loại, số lượng và cơ cấu; 
đến nấm 2003 đã có !7 mặt hàng chủ lực đạt trên 100 
triệu USD, t trọng hàng công nghiện và tiểu - thủ công 
nghiệp (ãng, hàng nông, lầm, thuỷ sản giảm. Song nhập 
siêu còn lớn và g1a tăng. 


d) Cơ chế quản lí kinh tế mới đã bước đầu được hình 
thành. Trước đây Nhà nước quần lí kinh tế - xã hội chủ yến 
bằng mệnh lệnh hành chính và kế hoạch hoá tập trung bằng 
hiện vật thì từ khi đổi mới đến nay, pháp luật quản lí đã sử 
dụng nhiều hơn các công cụ gián tiếp. Thể chế của nến 
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kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước 
thay thế thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp 
trước đầy, đồng thời tạo cơ sở pháp lí cho việc đổi mới toàn 
điện đất nước. Tuy vậy cả! cách còn chậm, các thể chế kinh 
tế thị trường chậm được hình thành, cải cách hành chính 
chưa đem lại hiệu quả. Tham nhũng lãng phí còn nghiễm 
trọng. Năng lực cạnh tranh còn thấp. 


Sau những nấm đổi mới, nền kính tế VN đã khởi sắc, 
đang đứng trước cơ hội lớn và nhiều thử thách. GDP tăng 
nhanh nhưng chưa đạt được 40 tỉ USD, GDP bình quân đầu 
người đạt khoảng 482 USD mới chỉ bằng 65% mức nghèo 
theo chuẩn mới (2 USD/ngày), theo sức mua tương đương 
chỉ đạt khoảng 2.200 USĐ đứng dưới thứ 130 thế giổi, bằng 
trên 60% mức bình quân của khu vực, nehĩa là VN còn là một 
nước nghèo chậm phát triển, quy mô kinh tế nhỏ. 


VIỆT NAM CÁCH MANG ĐẲNG tên gọi thứ ba của 
Hội Phục Việt, sau tên gọt Hưng Nam. Được đặt từ tháng 
6.1926 nhằm khẳng định tư cách của một chính đẳng trong 
cuộc họp bàn phôi hợp hành động với Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng Đồng chí Hội của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng 
Châu, Trung Quốc. Sau những nỗ lực vận động thành lập 
một đẳng thống nhất không thành, từ tháng 9.1926 tổ chức 
‹ này quyết tâm đi theo con đường cách mạng, đã phát triển ở 
nhiều nh Bắc Kỳ. đặc biệt các nh Trung Kỳ, Từ tháng 

7.1927, tổ chức này mang tên mới là Việt Nam Cách mạng 
Đồng chí Hội. 


VIỆT NAM CÁCH MANG ĐỒNG CHÍ HỘI tên của 
Hội Phục Việt vào những năm 1927 - 28, trước khi đổi 
thành Tân Việt Cách mạng Đăng (14.7.1928). 


VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI (cg. 
Việt Cách), tổ chức chính trị thân Tưởng Giới Thạch, thành 
lập tháng I0.1942 tại Liễu Châu, Trung Quốc, với sự tài trợ 
của các thế lực quân phiệt Trung Quốc, tập hợp các tổ chức 
chính trị hm vong của Việt Nam ở Trung Quốc như Việt 
Nam Quốc dân Đảng, Phục quốc Đồng mính Hội... nhằm lôi 
kéo Việt kiểu ở Trung Quốc phục vụ mưu đổ Hoa quân 
nhập Việt. Năm L943, Tưởng giao cho Trương Phát Khuê, 
tư lệnh Chiến khu IV, nắm tô chức này, Thấy Việt Cách 
hữu danh vô thực, Trương chủ trưởng tranh thù Việt Minh 
nhằm củng cô thế lực của mình, Những người yêu nước và 
cộng sản trong Việt Minh cử người thầm nhập Hội Việt 
Cách để phân hoá, cô lập bọn cầm đẩu, tranh thủ quần 
chúng yêu nước. Tưởng Giới Thạch và Trương Phát Khuê 
cải tổ Hội Việt Cách, trả tự do cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
và mời Người tham gia Hội nghị đại biểu hải ngoại, rồi sau 
đó để Người về nước hoạt động. Cuối 1944, Việt Minh cử 
một phái đoàn sang Trung Quốc nêu chủ trương hợp tác với 
Việt Cách nhưng không thành. Tháng 3.1945, số tàn quân 
của Phục quốc Đồng minh Hội đã tham gia Uỷ ban Hành 
động (sau gọi là [Lữ đoàn Hành động) do Tiêu Văn đứng ra 
tổ chức tại Côn Minh (Trung Quốc) và đo các thành viên 
của Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội chỉ huy. Tháng 
5.1945, chuẩn bị địa bàn cho quân đội Tưởng Giới Thạch 
vào Việt Nam theo 4 cánh quân, nhưng được lực lượng cách 
mạng piác ngộ, phần lớn đã tự giải tán boặc gia nhập lực 


lượng vũ trang cách mạng. Riêng cánh quân do Vũ Kim 
Thành chỉ huy rút về vùng núi Hải Ninh hoạt động phỉ và bi 
tiêu diệt. Tháng 8.1945, khi quân đội Tưởng Giới Thạch 
kéo vào Việt Nam, các thành viên Việt Cách cũng theo về 
và được chính quyển cách mạng dành 72 ghế trong Quốc 
hội. Nhưng với bẩn chất phản cách mạng, Việt Cách đã gây 
nhiều khó khăn cho chính quyền cách mạng non trẻ. Tháng 
6.1946, quân đội Tưởng rút về nước, một sô người cầm đầu 
Việt Cách theo sang Trung Quôc, một số ở lại tiếp tục 
chống phá cách mạng Việt Nam, đã hị trấn áp và tan rã. 


VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH HỘI x. Mặt trận 
Việt Mình. 


VIỆT NAM GIẢI PHÓNG QUẦN lực lượng vũ trang 
được thành lập ngày 15.5.1945 tại Định Biên Thượng, Chợ 
Chu, Thái Nguyên, trên cơ sở hợp nhất Đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân và các đội cứu quốc quân 
theo quyết định của Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ 
(4.1945). Lúc đầu có 13 đại đội tập trung và các trung đội, 
đại đội vũ trang ở một sô huyện, tỉnh Việt Bắc. VNGPQ đã 
bảo vệ có hiệu quả khu giải phóng Cao - Bắc - Lạng và 
Thái: - Hà - Tuyên, tham gia vũ trang giải phóng Thái Nguyên, 
Tuyên Quang và hỗ trợ nhân dân các địa phương khởi nghĩa 
giành chính quyền. San Cách mạng tháng Tám 1945, VNGPO 
phát triển mạnh, đến cuối 1945, đã có đến 50 nghìn người, tô 
chức thành khoảng 40 chí đội ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và 
Trung Bộ, nhiều chí đội "Nam tiến” vào chiến đấu trên 
chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Từ 2.9.1945, 
VNGPQ đối tên thành Vệ quốc Đoàn. 


"VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH" chiến lược của 
chính quyền Nichxơn (R. M. Nixon) trong chiến tranh Việt 
Nam, được thực hiện từ 8.6.1969 nhằm từng bước chuyển 
trách nhiệm tiến hành chiến tranh cho chính quyền và quân 
đội Sài Gòn để Mĩ có thể rút dần quân về nước nhưng vẫn 
ø1ữ được Nam Việt Nam trong quỹ đạo của MI. Là học thuyết 
Nichxơn vận dụng cho chiến tranh Việt Nam. Gồm hai phần 
chính: 1) Tăng cường lực lượng vũ trang Sài Gòn về số lượng, 
trang bị, chỉ huy, khả năng chiến đấu để rút dần quân Mĩ, đến 
I5.4.1970 còn 115 nghìn quân và san đó rút hết; dựa vào ba 
uều chuẩn: mức độ hoạt động của đối phương. sự tiến bộ 
trong thương lượng, khí năng chiến đấu của quân sài Gòn. 
2) Mở rộng chương trình bình định với hai tiêu chuẩn: lập 
được tại mỗi ấp một hệ thông phòng thủ thích đáng và xây 
dựng được một chính quyền ấp thường xuyên 24/24. Ra đời 
do thất bại trong chiến tranh hạn chế, đặc biệt sau tết Mậu 
Thân, nhàn dân và Quốc hội Mĩ thúc ép sớm châm dứt chiến 
tranh đưa quân Mĩ về nước. "VNHCT" thực hiện song song 
với rút quần, thương lượng ở Pan (Phấn), chìa rẽ Việt Nam 
với các nước xã hội chủ nghĩa. là một chiến lược hòne giành 
thắng lợi với giá chấp nhận được. Cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa Xuân I975 của quân và dân Việt Nam đã 
chứng minh là chiến lược "VNHCT" là không thực tế. 

'VIỆT NAM KHAI QUỐC CHÍ TRUYỆN" tập chí 
truyện chữ Hán của Bằng Trung hầu Nguyễn Khoa Chiêm 
(1659 - (739), người huyện Hương Trà, nay là Thừa Thiên 
- Huế, từng làm quan to, phong tước hầu ở vùng cát cứ của 
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chúa Nguyễn. Tác phẩm thảo xong (1719) với tên ban đầu 
“Nam Triều công nghiệp diễn chí”, được người đầu triểu 
Nguyễn làm tựa, viết bạt, đối tên là “VNKQCT”, được dịch, 
xuất bản với các tên "Trình Nguyễn diễn chí" (1986), 
"Mộng bá vương" (1990). Sách gồm 3Ô hôi, viết theo lối 
ttuyện chương hồi như "Tam quốc diễn nghĩa". Nội dụng kể 
chuyện lịch sử của hơn 130 năm, từ 1558 khí Nguyễn 
Hoàng vào trấn thủ Thuận Hơá, đến 1689 đời chúa Ngãi 
Nguyễn Phúc Trăn. Phần chính tập trung vào điển biển của 
cuộc nội chiến ác liệt, kéo đài non nửa thế kỉ (1627 - 73) 
giữa chúa Trịnh ở Bắc Hà và chúa Nguyễn ở Nam Hà trên 
vùng đầt thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Dình... npày nay. 
Với lối kể mang tính chất kí sự của một người nấm được 
nhiều tư liệu gốc, tác giả đã ghi lại diễn biến cuộc nội chiến 
ở một thời phần tranh đẫm máu, trong đó phần nhiều tướng 
[nh (Đào Duy Từ. Chiêu Vũ, Thuận Nghĩa...) nếi lên như 
những nhân vật của một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Tác phẩm 
có g14 trị sử học và đã được nhiều pho sử trước đây sử dụng. 


VIỆT NAM NGHĨA ĐOÀN nhóm sinh viên yêu nước 
chống Pháp của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội như Tôn 
Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Ngô Đức Kế, thành lập 1925. 
Chưa có chính cương, điều lệ. Có quan hệ bước đầu với 
nhóm văn thân ở Thanh Hoá. Cuối 1925, gia nhập Hội Phục 
Việt và tham giá phong trào đòi thả Phan Hội Châu. 


"VIỆT NAM NEWS" tờ báo tiếng Anh phát hành toàn 
quốc ra hằng ngày đầu tiên của Việt Nam, do Thông tấn xã 
Việt Nam xuất bản. Số đầu ra ngày 17.6.1991 tại Hà Nội 
(in cùng ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1992, xuất 
bản “Việt Nam News Sunday? (báo chủ nhậu, Năm 1998, 
khai trưởng “VNN” điện tứ tại địa chỉ Internct: http/vWW, 
vietnamnews.vnanet.vn. Năm 2004, "VNN” xuất bản tờ 
"Outlook” ra hàng tháng, Huần chương Lào động hạng 
nhì (2001). 


VIỆT NAM NHÂN XÃ CÁCH MẠNG ĐÁNG (cg. Dắng 
Nhân xã, Nhân xã Đẳng), tổ chức chính trị chống cộng sẵn 
ở Miền Nam Việt Nam, thực chất là Đảng Cần lao Nhân vị 
phục hẻi, được chính quyền Sài Gòn cho phép hoạt động trở 
lại tháng 10.1967, do Trương Công Cừu làm chủ tịch Đảng. 
VNNXCMĐ ra tuyên bố tung thành với chủ nghĩa nhân 
văn, ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu, dựa vào viện trợ nước 
ngoài để chống cộng sản, chống Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng Miễn Nam. Suu khi trở lại hoạt động, tổ chức Đảng 
Nhân xã được củng cố từ trung ương tới cơ sở, hoạt động 
mạnh ở một số tỉnh Miễn Trung như Thừa Thiên Huế, 
Quảng Ngãi, Quảng Nam, vv. Đến năm l969, VNNXCMPĐ 
đã giành được 40 ghế (chiếm 2/3 tổng số ghế) trong Thượng 
nghị viện Sài Gòn. Để thu hút lực lượng, VNNXCMEĐ thành 
lập một số (ỗ chức như Đảng Cộng hoà Đại chúng, Lực 
lượng Nhân dân Kiến quốc, Phong trào Ngô Quang Phục, 
lực lượng Đại đoàn kết, liên danh Bỏng Huệ, vv. 
VNNXCMĐ là một trong sấu thành viên của Mặt trận Quốc 
gia Dân chủ Xã hội do Nguyễn Văn Thiệu lập tháng 
5.1969, Sau đại hội ngày 30.5.1970, đẳng viên phần hoá 
thành hai nhóm: nhóm hoà giải, ủng hộ Dương Văn Minh, 
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nhóm quá khích, chống cộng sản, ủng hộ Nguyễn Văn 
Thiệu. Sau ngày 30.4.1975, VNNXCMĐ tan rã, châm đứt 
hoạt động Ở trong nước. 


VIỆT NAM PHỤC QUỐC ĐỒNG MINH HỘI (cg. Phục 
quôc Hội), tô chức chính trị thân Nhật, nêu danh nghĩa 
chống Pháp, khôi phục độc lập. thực chất là phục vụ mưu đồ 
của phát xít Nhật bành trướng vào khu vực Đông Đương, do 
Cường Để (1882 - 1951), cháu cla vua Gia Long, lập cuối 
tháng 2.1939 tại Thượng Hải, Trung Quốc trên cơ sở tập hợp 
một số lực lượng chính trị cửa người Việt Nam hoạt động lưu 
vong ở Trung Quốc. VNPQĐMH có chính cương, điểu lệ và 
có cờ. Hệ thống tổ chức từ trung ương tới các địa phương gôm: 
Tối cao Quân sự Uỷ viên Hồi, Việt Nam Lâm thời Chấp 
chánh Chánh phủ và Việt Nam Phục quốc Quân. Tháng 
9.1940, khi phát xít Nhật chuẩn hị đưa quân vào Đông [Dwïng, 
các đơn vị Việt Nam Phục quốc Quân do Trần Trung LẬP, 
Đoàn Kiểm Điểm, Hoàng Lương... đã tô chức nhĩme trận tập 
kích quân Pháp đồn trú ở biên giới Việt Trung nhằm gây sức 
ép với thực đân Pháp, chuẩn bị cho quân đội Nhật vitJt biền 
giới vào Việt Nam. Sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Việt Nam 
(tháng 3.1945) và dựng lên chính phủ bù nhìn Trần Trọng 
Kim, Cường Để bị pạt ra khỏi vũ đài chính trị. Vì không có cơ 
sở Ở trone nước, VNPQĐMH mất chỗ đựa và tan rã. 


VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI tổ chức cách mạng 
theo khuynh hướng bạo động chống Pháp ở Việt Nam 
những nảm đầu thế kỉ 20. Do Phan Bội Châu thành lập ở 
Quảng Đông (Trung Quốc) năm 1912 với mục đích đánh 
đuổi thực dân Pháp, thành lập Cộng hoà Dân Quốc Việt 
Nam theo gương Tôn Dật Tiên. Ngày 13.4.1913 và 26.4.1913, 
các chiến sĩ VNQPH đã đánh bom giết tuần phủ Thái Bình 
Nguyễn Duy Hàn và hai trung tá Pháp ở khách sạn Hà Nội. 
phố Tràng Tiền. Năm 1915, họ lại tiến công các đổn bình 
Pháp ở Phú Thọ, Nho Quan, Móng Cái (7.1) và Tà lùng 
(13.3), phá ngục Lao Bảo (28.9). Năm 1916, Hội bị tan rã vì 
các lãnh tụ phần lớn bị bắt và bị giết. 


VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẲNG chính đẳng tiêu biểu 
cho xu hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam, đại 
diện cho quyển lợi và nguyên vọng của giai cấp tư sản đân 
tộc và tầng lớp tiểu tư sản, do Phạm Tuấn Tài và Nguyễn 
Thái Học sáng lập ngày 25.12.1927 rại Hà Nội. Tiền thân là 
nhóm Nam dỗng Thư xã của Phạm Tuấn Tài, đến đầu 1929 
bổ sung thêm lực lượng Hội Việt Nam Đân quốc của 
Nguyễn Khắc Nhu. Các lãnh tụ chủ chốt gồm có: Phạm 
Tuấn Tài, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức 
Chính, Đoàn Trần Nghiệp, vv. 


Khi mới ra đời, VNQDPĐ chưa để ra được một đường lối 
chính trị rõ ràng. Bản điểu lệ đầu niên chỉ ghi chung là: 
"Trước làm đần tộc cách mạng, sau làm thể giới cách 
mạng”. Đến bản điều lệ thảo ra cuối 1928 thì mới nên được 
chủ nghĩa là: "xây dựng dân chủ". Tiếp đến bản chương 
trình hành động đầu 1929, nêu ba nguyên tắc: “Tự do - Bình 
đẳng - Bác ái"; tến hành "cách mạng dân tộc, cách mạng 
chính trị, cách mạng xã hội" nhằm đánh đuổi thực dần 
Pháp, đánh để ngôi vua, thiết lặp đần quyền. Khi gấp rút 


chuẩn bị hành động, các lãnh tụ của Đẳng lại tiếp thu chủ 
nghĩa Tam dân của Tòn Dật Tiền như là chủ nghĩa chính 
thức. Về tố chức, VNQDĐ có bốn cấp: tổng bộ, kì bộ, tỉnh 
bộ và chí bộ, nhưng chưa hình thành được một hệ thống 
tong cả nước. Ở Bắc Kỳ, tổ chức cơ sở của VNQDP tương 
đối mạnh; ở Trung Kỳ hầu như không phát triển. Ở Nam 
Kỳ, VNQDĐ có một số chi bộ ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ 
Tho, vv. Về thành phẩn xã hội, số đồng đảng viên của 
VNQDĐ xuất thân là học sinh, sinh viên. giáo viên, công 
chức, người làm nghề tự do, tiểu tư sẵn thành thị, thân hào, 
địa chủ ở nông thôn và bình lính người Việt trong quân đội 
Pháp. Do tổ chức lỏng lẻo, VNQDĐ đã để cho bọn mật 
thám, chỉ điểm chui vào không ít, nội bộ Đảng xây ra chia 
rẽ, bất đồng nghiêm trọng.Vì thiếu )í luận cách mạng tiên 
tiến và chương trình hành động đúng đắn nên khả năng tập 
hợp quần chúng bị hạn chế, Tháng 2.1930, phát động khởi 
nghĩa (xt. Khổi nghĩn Yên Bái). BỊ Pháp khủng bố tàn bạo, 
Nguyễn Thái Học cùng 12 nhà lãnh đạo khác của VNQDĐ 
nhưữ Đoàn Trần Nghiệp, Phó Đức Chính... bị Pháp xử từ 
hình (17.6.1930), nhiều đẳng viên phải sang sống lưu vong 
_ở Trung Quốc. VNQDPĐ yêu nước bị tan rã hoàn toàn, 


VIỆT NAM THANH NIÊN CÁCH MẠNG ĐỒNG 

- CHÍ HỘI (tt. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên), tổ 

chức tiền thân của Đảng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc 
thành lập ở Quảng Châu (Trung Quốc) tháng 6.1925. Hội 
tập hợp những người Việt Nam yêu nước, quyết hi sinh tính 
mệnh, quyển lợi để giành lại độc lập cho đất nước và phấn 
đấu thực hiện chủ nghĩa cộng sẵn. Cơ quan trung ương của 
Hội đóng tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, đưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, Hội xuất bản tuần 
báo "Thanh niên", mở các lớp huấn luyện chính trị, cử cán 
bộ về nước, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền. Hội đặt 
quan hệ với nước Nga Xô Viết, các tổ chức cách mạng ở 
Trung Quốc và các nước khác. Từ 1926, VNTNCMPCH bắt 
đầu đặt những cở sở đầu tiên trong nước, Hà Nội, Vinh, Sài 
Gòn trở thành 3 trung tâm quan trọng, từ đó gây dựng cơ sở 
khắp đất nước. Năm 1927, các kì bộ lẫn lượt ra đời, sau đó 
là tỉnh bộ, thành bộ và cuối cùng là huyện bộ. Năm I929, 
cơ cấu tổ chức của Hội gồm 5 cấp được thiết lập và phát 
triển khấp đất nước. Số lượng hộ: viên lên tới I.700 người. 
Hội đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa 
"Mac - Lênin trong nhần dần và trở thành hạt nhân lãnh đạo 
phong trào đấu tranh của nhân dân chếng Pháp. Đến giữa 
năm 1929, cùng với việc thực hiện phong trào "vô sản hoá”, 
phần lớn các hội viên đã hướng tới việc thành lập một tổ 
chức cộng sản thay cho VNTNCMĐCH. Đại hội Ï của Hội 
họp ở Hương Cảng tháng 5.1929 đánh dấu sự phần liệt của 
tổ chức cách mạng này. Từ đó, hai tổ chức cộng sản lần lượt 
xuất hiện: Đông Dương Cộng sản Đăng (6.1929) và An 
Nam Cộng sẩn Đảng (8.1929). Những người còn lại đã 
thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Npày 3.2.1930, 
ba tổ chức cộng sản đã khai mạc hội nghị, thống nhất thành 
một chính đẳng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. 


VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN 


đội quần chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân 


VIỆT TRÌ V 


Việt Nam. Thành lập ngày 22.12.1944 theo chỉ thị của Hỗ 
Chí Minh tại một khu rừng piữa hai tổng Hoàng Hoa Thám 
và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao 
Bằng. Võ Nguyên Giáp là người được Hồ Chí Minh giao 
nhiệm vụ thành lập và trực tiếp lãnh đạo VNTTGPQ. Đội 
gầm 34 người (3 nữ). có 34 súng trường, do Hoàng Sâm làm 
đội trưởng, Dương Mạc Thạch (Xích Thắng) làm chính trị 
viên, Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo và kế hoạch tác 
chiến, Lâm Cẩm Như (Lâm Kính) phụ trách công tác chính 
trị, Lộc Văn Lùng (Văn Tiên) làm quản lí. Có một chỉ bộ 
Đảng gồm 4 đồng chí (Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sâm, Xích 
Thắng, Hoàng Văn Thụ). [Lúc mới thành lập, đội gồm 3 tiểu 
đội. Mỗi tiển đội ngoài tiểu đội trưởng còn có chính trí viên. 
Các chiến sĩ của tiểu đội được chọn lựa kĩ trong các đội du 
kích Cao - Bắc - Lạng và số những người đi học quân sự ở 
nước ngoài về, hầu hết đã trải qua chiến đấu. Đây là quân 
đội giải phóng đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
nhân dân Việt Nam. Nhiệm vụ cụ thể lúc đầu là chính trị 
trọng hơn quân sự, mhyên truyền trọng hơn tác chiến nẻn đội 
được gọi là "Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân". 
Sau khi thành lập, đội đã đánh thắng trận đầu ở Phai Khắt 
(25.12.1944) và tiếp đến ngày 26.12.1944, đánh thắng trận 
Nà Ngân. Sau 2 trận này, do lực lượng đã trưởng thành nên 
thành lập đại đội; Hoàng Sâm làm đại đội trưởng và Xích 
Thắng làm chính trị viên. 


"VIỆT NAM VONG QUỐC SỬ" (“Lịch sử nước Việt 
Nam”), một trong những tác phẩm đầu tiên (1905) của Phan 
Bội Châu viết tại Nhật Bản, dưới sự gợi ý của I.ương Khải 
Siêu (Liang Kaichao). Lúc đầu, đăng tải một số đoạn trên 
báo “Tân Dân tùng bái" (Têkyô) sau đó ¡n và xuất bản ở 
Nhật Hản, Trung Quốc (nhiều lần tấi bản). Sách gồm 
4 chương lớn; l) Nguyên nhân và sự thực vẻ Việt Nam mất 
nước. 2) Tuyển truyện các chí sĩ lúc mất nước. 3) Tình trạng 
người Pháp làm cho người Việt Nam khốn khổ npu hèn. 
4) Tương lai nước Việt Nam. Thông qua những sự thực lịch 
sử và với lối viết có hình tượng văn học, với nhiệt tình yêu 
nước nghìn năm và căm thà giặc sầu sắc, tác giả đã tố cáo 
mạnh mẽ chính sách thầm độc của thực dân Pháp, nhằm 
thức tỉnh nhân dân cả nước đoàn kết trong một chính đảng 
chống kẻ thù giải phóng đất nước. "“VNVQS" là mội áng 
văn chương yêu nước có giấ trị, góp phần làm phong phú 
kho tàng văn thơ yêu nước và cách mạng thời cận đại. 


"VIỆT SỬ LƯỢC"' x. "Đại Việt sử lược ". 


VIỆT TRÌ thành phế tỉnh lị tỉnh Phú Thọ. Diện tích 
71,3 km”. Gồm !0 phường (Tiên Cát, Bến Gói, Dữu Lâu, 
Vân Cỏ, Nông Trang, Gia Cẩm, Tân Dân, Thọ Sơn, Thanh 
Miếu. Bạch Hạc), 7 xã (Vân Phú, Phượng J,âu, Thụy Vân, 
Minh Phương, Minh Nông, Trưng Vương, Sông Lô). Dân số 
136. I00 (2003). Địa hình bán bình nguyên bóc mòn và đồng 
bầng thểm xâm thực - tích tụ. Thành phố được xây dựng 
bên bờ trái Sông Hồng, nơi hợp lưu của Sông Lô với Sông 
Hồng. Công nghiệp: giấy, hóa chất, phân bón. Cơ khí sửa 
chữa, cơ điện. Chế biến nông sản chè, hoa quả, thực phẩm, 
Dịch vụ thương mại, du lịch. Giao thông: quốc lộ 2, 32, tỉnh 
lộ 304 chạy qua, đường thủy trên Sông Hồng, cảng sông 
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V VIỆT VÕ ĐẠO 


Việt Trì. Thành phô được thành lập từ 4.6962, thuộc tỉnh 
Phú Thọ; từ I968, thành phố tỉnh lị tỉnh Vĩnh Phú; từ 
6.11,1996, trở lại thành phố tỉnh lị tỉnh Phú Thọ. 


VIỆT VÕ ĐẠO môn phái võ thuật Việt Nam do cố võ 
sư Nguyễn Tộc sáng lập. Võ sư Nguyễn Lộc quê ở xã 
Hữu Bằng. huyện Thạch Thất, tính Sơn Tây (nay là nh 
Hà Tây). Năm 1938, ông sáng lập môn võ Việt NÑam trên 
cđ sở rút tỉa tỉnh hoa võ thuật phương Đông, sắp xếp hệ 
thống tập luyện khoa học theo các nguyên lí cơ bản của 
võ cổ truyền Việt Nam (viết tất: Vovinam). Đầu những 
nãm $SÓ thế kỉ 20, Vovinam phát triển vào phía nam và 
sau đó đặt thêm tên VVP (Võ học Việt Nam). Hiện nay, 
Vovinam có hệ thông tập luyện và thi đấu quốc gia ở 
Việt Nam. Liên đoàn Vovinam thuộc Liên đoàn Võ thuật 
cổ truyền Việt Nam. Trên 30 quốc gia có Liên đoàn 
Vovinam, 


VIỆT YÊN huyện thuộc tỉnh Bắc Giang. Diện tích 
171/4 km”, Gồm 2 thị trấn (Nếnh, Bích Động - huyện lị), 
17 xã (Bích Sơn, Thượng Lang, Việt Tiến, Minh Đức, Tự 
Lạn, Hương Mai, Nghĩa Trung. Trung Sơn, Hồng Thái, 
Quảng Minh, Hoàng Ninh, Tăng Tiến, Tiên Sơn, Ninh Sơn, 
Vân Trung, Vân Hà, Quang Châu). Dân số 156.400 (2008). 
Địa hình đồng bằng thêm tích tụ - xâm thực. Sông Cần chảy 
qua. Trồng lúa, lạc, dầu tầm. Chăn nuôi: gia cầm, tầm dâu, 
lợn, bò. Nghề thủ công truyền thống: gốm (Thổ Hà). dệt 
lụa. Giao thông: quốc lộ 32, 1A, đường sắt Lào Cai - Lạng 
Sơn chạy qua. Trước đây, huyện có tên Yên Việt, được đổi 
tên thành VY. Huyện thuộc tỉnh Bắc Giang từ khi lập tỉnh 
(10.10.1895); từ 1962, thuộc tỉnh Hà Bắc; từ 6.11.1996, 
thuộc tỉnh Bắc Giang. 


VIGÔ J. (Iean Vigo; 1905 - 34), đạo diễn điện ảnh 
Pháp, thuộc liên đoàn văn nghệ sĩ cách mạng, nhìn cuộc 
sống với con mắt hiện thực, đầy chất thơ. Phương pháp 
thể hiện điện ảnh của Vigô vượt ra ngoài khuôn khố của 
những năm 30 thế kỉ 20. Các phim nổi tiếng nhất: “Về 
vấn để Nixơ" (1930), "Không điểm hạnh kiểm" (1933), 
"Atalăngta” (1934), ra mắt sau khi Vigô qua đời. Tại Pháp, 
đã đặt ra Giải thưởng Điện 
ảnh Vigò để khuyến khích 
khuynh hướng nghệ thuật 
sáng tạo độc đáo, hoàn 
thiện thẩm mĩ. 


VIGƠNE IÐP. (Eugene 
Paul Wiener, 1902 - 95), 
nhà vật lí Hoa Kì gốc 
Hungad, một trong những 
người đầu tiên đã chỉ ra 
tầm quan trọng của việc 
ứng dụng lí thuyết nhóm và 
tư tưởng về đối xứng trong 
cơ hợc lượng tử. 





Vigơne Ì. P. 


Tham gia xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế 
giới ở Hoa Kì, Giải thưởng Nôbecn (1963) cùng với Mayd 
(M. G. Mayer), Jenxen (FH. Ð. l]ensen). 
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VLJAYVA (tiếng Phạn: Vijaya - Thắng Lợi; tk. Chà Bàn, 
Phật Thệ), kinh đô (thế kỉ II - 15) của Vương quôc 
Chãămpa. Nay thuộc An Nhơn, Bình Định (cách Quy Nhơn 
27 km về phía bắc). Được lập vào khoảng đầu thế kỉ LI. 
Tên gọi V cũng là tên của vị vua mở đầu vương triểu. Sau 
khi định đô ở V. Vương quốc Chămpa trở thành một quốc 
gia thống nhất, hưng thịnh. Ở V có thành hình chữ nhật 
(2.000 m x 1.500 m), đấp đất và bố hai mặt trong, ngoài 
bằng đá ong. Trên thành còn có tường con, trong thành có 
cune điện, đền thánh “các nhà trong và ngoài thành, cả 
thầy có hơn 2560” (theo "Việt sử lược"). Năm 1471, vua 
Lê Thánh Tông sáp nhập vào Đại Việt. Hiện nay, ở V vấn 
còn một số di tích. 


VILA - LÔBÔT H. (Heitor Villa - Lobos: 1887 - (959), nhà 
soạn nhạc Braxin, nhà chỉ huy, nhà nghiên cứu sưu tầm 
âm nhạc fônclo. Đại diện nổi tiếng nhất của nền âm nhạc 
Braxin, cố công rất lớn trong việc đưa âm nhạc chuyên 
nghiệp Braxin đạt tới trình độ quốc tế. Là người sáng lập 
Viện Hàn lâm Âm nhạc Dần tộc, ứng dụng dân ca vào 
hơn một nghìn tác phẩm lớn nhỏ của mình. Tác phẩm: 
một số ôpêra; 13 balê thiếu nhỉ; 5 giao hưởng và các tác 
phẩm đàn nhạc (pôem, tổ khúc, hành khúc, vv.). Nhiều 
tiểu phẩm có các hình thức kết cấu nhạc cụ khác nhau; 
các côngxectô cho nhạc cụ độc tấu với phần đệm dăãn 
nhạc; rất nhiều tác phẩm hoà tấu (tứ tấu, xônat, vv.); các 
tiểu phẩm cho pianô, ghíta và ca khúc; phối khí các tác 
phẩm của Bäc (T. Đach), Rãcmaninóp (S. V, Rakhmaninov) 
cho đàn nhạc, cho hợp xướng, vv. 


VILA J. (Jean Vilar; I912 - 7l), diễn viên, đạo diễn 
Pháp; đến với sàn khấu qua âm nhạc, văn chương; người 
thầy sản khấu đầu tiên của Vila là Đuylanh (C. Dullin) đã 
g1tao cho ông đóng những vai nhỏ trong kịch và cho làm 
công tác dàn dựng, Năm 1941, Vila tham gia nhóm kịch 
Rulôt (Roulotte), đi lưu điển vòng quanh nước Pháp. Sau 
đó, thành lập đoàn kịch riêng lấy tên Đoàn kịch bẩy 
người, dựng vở đầu tiên "Giỗng tố” (1943) của Xtơrinbec 
(A. Strindherg). Thời gian này, òng dựng liên tiếp các vở 
của Xactơrơ (}. P. Sartre): "Vũ khúc những người chết", "Án 
mạng trong nhà thờ lớn” (giải thưởng, 1945), "Xâm lược”, 
"Con quý và chúa trời". Năm 1941, Vila sáng lập Hội diễn 
Avinhông, đưa vỡ "Risa IF' của Sêchxpia (W, Shakespeare) 
tham gia hội diễn. Những lân hội diễn Avinhông sau đó, 
ông dựng liên uếp các vở "Cái chết của Đantông [của 
Buykhơnơ (G. Bchner)|, "Nàng Sêhêradat” [của Xơpeccvin 
(Seperville)]. Năm 1951, cùng đống với Giêra (P. Gérard) 
trong vở “Lý XIt" của Coocnây (P. Corneille), ông đã thành 
công rực rỡ trong vai diễn và được chỉ định làm giám đốc 
Nhà hát Quốc gìa Nhân dân. Là người luôn chú ý tìm lòi 
mới lạ, lồi kéo khán giả thoát khỏi sự trì trệ thụ động, 
thoát khỏi sự tiện nghị lười nhác bằng những thủ pháp sân 
khấu bất ngờ. Viìa là người có cảm giác rất đúng mực, 
biết khơi sâu những cảm xúc của lời kịch, tạo nên mội 
phong cách cảm giác về sự cần bằng, làm cho người xcm 
cảm thấy sự việc diễn ra tự nhiên như nó vốn có. 


VILANĐƠ H. (Heinrich Wicland; 1877 - 1957), nhà hoá 
học Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực các sterol và axit mật; 
đưa ra lí thuyết về oxi hoá sinh học. Giải thưởng Nôben 
(1927) về nghiên cứu chất độc trong đa cóc. 


VILEM VAN ORANJƠ (Willem van Oranje, cp. Villem 
Nassau;: 153 - 84), người lãnh đạo cuộc cách mạng Nêđecclan 
(Ncderland) năm 1572. Quý tộc gốc Đức được thừa kế 
Công quốc Oranjơ và các miền thuộc địa ở Hà Lan, sáng 
lập nhánh họ OranJd Naxao (Orange Nassau). Lúc nhỏ, chịu 
ảnh hưởng của Kitô giáo, phục vụ vương triều Tây Ban 
Nha, nhưng dần dẫn có xu hướng chống lại chính quyển 
chuyên chế Tây Ban Nha, ng theo đạo Tìn lành. Năm 
1555, được cử làm thống lĩnh Nêđeclan. Thất bại trong cải 
cách, ông trốn ra nước ngoài. Năm I568, liên kết với giới 
quý tộc, mộ quân kéo về Nèđeclan chống Tây Ban Nha. 
Năm 1572, lãnh đạo các tỉnh khởi nghĩa, lật đổ chính quyền 
của Tây Ban Nha ở nhiều nh, Năm 1524, được bầu làm 
quốc trưởng Nêđeclan. Bị vua Tây Tan Nha giao cho tên 
tay sai tín để Kitô ám sát năm 1584, 


Các quốc trưởng Hà Lan thuộc dòng họ Orangiơ Naxao là 
Vilem II ((626 - 50), Vilem II (1650 - 1202) đồng thời 
nhận ngôi vua ở Anh sau cuộc "Cách mạng vẻ vang" 1869, 
Vilem TV (1711 - 51), Vilem V (1748 - I§(%). 


VILEMXTAT (Hà Lan: Willemstad), thành phố và cẳng 
trên đảo Curaxao (Curacao), trung tâm hành chính của lãnh 
địa Hà Lan trên quần đảo 
Ant (Angu). Công nghiệp 
chế biến dẫu mỏ. 


VIMAN C. (Carl Wieman, 
sanh 1951), nhà vật lí Hoa 
Kì, nghiên cứu tương tác 
của chùm laze vớt các 
nguyên tử, làm lạnh bằng 
chùm laze. Giải thưởng 
Nôben (200l) cùng với 
Côncnn (E, Corncll) và 
Kctơld (W. Ketterle). 


VIN V. (Wilheim Wien; 
dạng phiên âm khác: Viên; 
I864 - 1928), nhà vật lí Đức, 
' nghiên cứu về bức xạ của 
vật đen tuyệt đối. Năm 
1893, phát hiện ra định luật 
phần bố phổ bức xạ của vật 
đen tuyệt đối và sự phụ 
thuộc của phân bố đó vào 
nhiệt độ [xt. Viw (Định luật 
bức xạ)|. Giải thưởng Nôben 
về vật lí (191 1), 


VIN (ĐỊNH LUẬT BỨC 
XA) định luật cho biết bifớc 
sống À¿ tương Ứng với cực 
đại của đường cong phân hố 
nãng lượng trong phổ bức 





Vịman €, 





Vn V, 


VINH QUANG V 


xạ của vật đcn tuyệt đối, tÏ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt 
đối T của vật: À„T = hằng số. Từ định luật này có thể 
đùng màu của vật khì bức xạ để ước tính nhiệt độ của nó, 
nhất là trong ngành luyện kim, dùng để xác định nhiệt độ 
hiệu dụng của các vì sao. Định luật bức xạ V là một tiên 
đề của sự hình thành thuyết lượng tử. Gọi theo tên nhà vật 
l{ Đức Vịn (W. Wien), Xt. Vật đen tuyệt đối. 


VINCHA (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Vinclu. 


VINĐAOXỔ ÁA. (Adolf Windaus; I876 - 1959), nhà hoá 
học Đức. Phân lập và xác định cấu trúc viumin D›; và 
vitamin Da. Giải thưởng Nôben về hoá học (1928). 


VINĐENBAN V. (WIlhelm Windelband; 1848 - 1915), 
nhà triết học duy (âm Đức, người đứng đầu trường phái 
Bađen của chủ nghĩa Kantd 
mới, Vinđenban phân chia 
và tìm cách chứng minh sự 
khác nhau về phương pháp 
ø1ữa các khoa học tự nhiền 
và các khoa học lịch sử - xã 
hội. Theo Vinởenban, các 
khoa học tự nhiền nghiên 
cứu các quy luật chung, còn 
khoa học lịch sử cụ thể thì 
nghiên cứu cái đặc thù và 
cái đơn nhất. Vinđenban 
quy các vấn để xã hội về 
các vấn để chính trị. Các tác 
phẩm chính của ông: "Lịch 
sử triết học cổ đại" (1888), 
"Lịch sử triết học cận đại" (1828 - 80), "Lịch sử và khoa học 
tự nhiên" (1894), "Những bài đạo đầu" (1884). - 


VINH thành phố tnh l{ tỉnh Nghệ Án. Diện tích 64 kmỶ. 
Gồm 15 phường (Lê Mao, Hà Huy Tập, Đội Cung, Lê 
Lợi, Hưng Bình, Cửa Nam, Quang Trung, Trường Thị, 
Hồng Sơn, Trung Đô, Bến Thuỷ, Đông Vĩnh, Hưng Phúc, 
Quán Bàu, Hưng Dũng), 5 xã (Nghi Phú, Hưng Đồng, 
Hưng Lộc, Hưng Hòa, Vinh Tân). Dân số 229.300 (2003). 
Địa bình đồng bằng tích tụ gian sông. Thành phố được xây 
dựng bên bờ trái Sông Lam (Sông Cả). Công nghiệp: cơ 
khí, cơ điện, đóng tàu, lắp ráp. Chế biến nông sản, thực 
phẩm, hải sản, Đánh bắt hải sẵn. Sản xuất vật liệu xây 
dựng, may mặc, nghề thủ công thên ren, mây, tre, đỗ gỗ. 
Dịch vụ thương mại, du lịch. Giao thông: quốc lộ 1A, 46, 
đường sắt Thống Nhất chạy qua, Từ 10.10.1963, thành lập 
thành phố V trên cơ sở thị xã Vinh là tỉnh l tỉnh Nghệ An; 
từ 1975, tỉnh lị tỉnh Nghệ Tĩnh; từ 1991, trở lại tỉnh 1j tỉnh 
Nghệ An. 

VINH QUANG ödi tích thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Hà 
Tây. Ba lần khai quật với diện tích 588 m (1966, 967, 
1969) đã chứng thực địa điểm này vừa là nơi cư trú, vừa là 
khu mộ. Tầng văn hoá cất đày, có nơi trên 5,5 m, thuộc hai 
giai đoạn phát triển văn hóa: lớp trên thuộc văn hoá Đông 
Sơn, lớp dưới thuộc văn hoá Gò Mun. Các ngôi mộ đều nằm 
trone lớp chứa văn hoá Đông Sơn. Có người đã dùng tên 





Vịnđenban V. 


V vn AN 


VQ để đặt cho một loại hình của Văn hoá Đồng Sơn trong 
lưu vực Sông Hồng. 

VĨNH ÁN thị xã ở tây bắc tỉnh Đồng Nai; từ 29.8.1994 tái 
lập huyện Vĩnh Cửu trên cơ sở thị xã VA (x. Vĩnh Cửu). 


VĨNH BẢO huyện ở phía nam thành phố Hải Phòng. 
Diện tích 181,1 km”, Gồm ! thị trấn (Vĩnh Bảo - huyện h), 
29 xã (Dũng Tiến, Giang Biên, Thắng Thuỷ, Trung Lập, 
Việt Tiến, Vĩnh An, Vĩnh Long, Hiệp Hòa, Hùng Tiến, An 
Hàa, Tân Hưng, TâÂn Liên, Nhân Hòa, Tam Đa, Hưng Nhân, 
Vinh Quang, Đồng Minh, Thanh Lương, Liên Am, Lý Học, 
Tam Cường, Hòa Bình, Tiền Phong, Vĩnh Phong, Cộng 
Hiển, Cao Minh, Cổ Am, Vĩnh Tiến, Trấn Dương). Dân số 
89.400 (2003). Địa hình đồng bằng tích tụ gian sông và 
đồng bằng duyên hải. Sông Hoà, Thái Bình, Sông Luộc 
chảy qua. Trồng lúa, cây màu, cói, thuốc lào. Chăn nuôi: 
lợn, cá, bò. Đánh bắt hải sản, Nghề thủ công: sơn mài, tạc 
tượng, đệt thảm, chiếu cói. Giao thông: quốc lộ I0, 17, 221 
chạy qua. Trước đây, huyện thuộc tỉnh Hải Dương; từ 
27.10.1962, thuộc thành phố Hải Phòng. 


VĨNH CHÂU huyện ở phía đông nam tỉnh Sóc Trăng. 
Diện tích 462,6 km”. Gồm I thị trấn (Vĩnh Châu - huyện lị), 
9 xã (Lai Hòa, Vĩnh Tân, Vĩnh Phước, Vĩnh Hiệp, Hòa 
Đông, Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Lạc Hòa, Vĩnh Hải). Dân số 
145.100 (2003), gồm các đân tộc: Khơ Me, Kinh, Hoa. Địa 
hình đẳng bằng duyên hải. Sông Cổ Cò, Mỹ Thạnh, kénh 
Vĩnh Châu, rạch Bạc Liều chảy qua. Bờ biển ở phía đông 
nam huyện, có cửa biển Mỹ Thạnh. Trồng lúa, cây ăn quả. 
Chăn nuối: gia cầm, cá, tôm, lợn. Chế biến nông sản, thực 
phẩm, hải sản. Đánh bắt hải sản. Giao thông: tỉnh lộ 11, 38, 
I13 chạy qua. Trước đãy huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng; từ 
I976, huyện thuộc tỉnh Hậu Giang; từ 26.12.1991, trở lại 
tỉnh Sóc Trăng. 


VĨNH CỬU huyện ở phía tây bắc tỉnh Đồng Nai. Diện 
tích 1092 km”, Gồm L thị trấn (Vĩnh An - huyện lj), 1] xã 
(Phủ Lý, Mã Đà, Hiếu Lâm, Trị Án, Vĩnh Tân, Tân An, 
Thiện Tân, Thạnh Phú, Bình Lợi, Tân Bình, Bình Hòa). 
Dân số 105.000 (2003). Địa hình bán bình nguyền bazan và 
thung lũng tích tụ - xâm thực. Sông Bé, sông Đồng Nai chảy 
qua; hỗ Trị An ở phúa đông huyện. Nhà máy thuỷ điện Trị 
An. Trồng lúa, mía, hỗ tiêu, điểu, cao su. Chăn nuôi: bò, 
lợn, gia cầm, cá. Chế biến nông sản, cao su. Sản xuất vật 
liệu xây dựng. Giao thông: tỉnh lộ 322, 323, 767 chạy qua. 
Từ I976 huyện thuộc tính Đồng Nai; từ 23.12.1985, thành 
lập thị xã Vĩnh An trên cơ sở huyện VC; từ 29.8.1994, tái 
lập huyện VC trên cơ sở thị xã Vĩnh An. 


VĨNH ĐIỆN phân lưu cấp Ì của sông Thu Bồn. Sông VĐ 
nổi dòng chính Thu Bồn với sông La Thọ, trước khi đổ vào 
Sông Hàn, Dài 24 km, chảy qua Vĩnh Điện và Điện Bàn, 
hai địa danh nổi tiếng trong Kháng chiến chống Mĩ tại tỉnh 
Quảng Nam, 

VĨNH HẢO suối khoáng lộ dưới chân núi Hòn Thủ (128 mì). 
ồ gần kilômét 1608 quếc lộ 1A, thuộc huyện Tuy Phong 
tỉnh Bình Thuận. Nước khoáng cacbonic chứa 3,6 g1 muối, 
lợi cho tiêu hóa và chữa bệnh, đã được khai thác công nghiệp. 
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VĨNH HƯNG huyện ở phía tây bắc tỉnh Long An. Diện 
tích 384,5 kmỶ. Gồm I rhị trấn (Vĩnh Hưng - huyện lì), 9 xã 
(Vĩnh Trị, Hưng Điểm A, Thái Trị, Thái Hình Trung, Tuyền 
Bình, Tuyên Bình Tây, Vĩnh Bình, Khánh Hưng, Vĩnh 
Thuận). Dân số 44.200 (2003), gồm các dân tộc: Kinh, Khơ 
Me. Địa hình đồng bằng tích tụ gian sông. Sông lò Gạch, 
Vàm Cổ Tây, rạch Long Khết chảy qua. Có đường biên giới 
với Cămpuchia ở phía đông và bắc huyện, Trồng lúa, thuốc 
lá, rau màu, cây ăn quả, đừa. Chăn nuôi: cá, lợn, gia cẩm. 
Chế biến nông sản, hải sản. Giao thông: quốc lộ 62 chạy 
qua, giao thông đường thuỷ trên kénh rạch. Huyện thành 
lập từ 30.3.1978 do chia huyện Mộc Hoá thành 2 huyện: 
Mộc Hoá và VH. 


VĨNH LẠC huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú, thành lập từ 
5.7.1977 do hợp nhất 2 huyện Vĩnh Tường với Yên Lạc; từ 
7,10.1995 chia huyện VLL trở lại 2 huyện cũ (x, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc). 


VĨNH LINH huyện ở phía bắc tỉnh Quảng Trị. Diện tích 
626,35 km”, Gồm 2 thị trấn (Bến Quan, Hả Xá - huyện li), 
20 xã (Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Trung, Vĩnh Chấp, Vĩnh 
Nam, Vĩnh Khê, Vĩnh Long, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa, Vĩnh 
Thạch, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hiển, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Thành, 
Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tân, Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, 
Vĩnh Ô). Dân số 88.393 (2004), gồm các dân tộc; ru - Vân 
Kiểu, Pa Cô, Kinh, Tà Ôi. Địa hình đổi bóc mòn xen thung 
lũng và bán bình nguyên bazan. Sông Bến Hải. Bờ biển ở 
phía đồng huyện. Trồng lúa, sắn, hỗ tiêu, cây ăn quả. 
Chăn nuôi: lợn, bò, tôm, cá, Đánh bắt hải sản. Chế biến 
nông sản, hải sẵn, nước mấm, làm muối. Dịch vụ du lịch. 
Giao thông: quốc lộ IA, !5, tỉnh lệ 572, 537, đường sắt 
Thống Nhất chạy qua. Di tích lịch sử: Cầu Hiển Lương, 
nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Trước đây là huyện thuộc 
tỉnh Quảng Trị; từ 11.3.1977, bợp nhất với huyện Gio Linh, 
Cam Lộ thành huyện Bến Hải, thuộc tỉnh Bình Trị Thiên 
(1976 - 89); từ 23.3.0990, chia huyện Bến Hải thành 2 huyện 
Gio Linh và VL. 


VĨNH LONG tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích 
1.425,2 km?, Gồm I thị xã (Vĩnh Long - tỉnh lị), 6 huyện 
(Long Hẳ, Mang Thít, Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng 
Liêm). Dân số !.036.100 (2003), gồm các dân tộc: Khơ Me, 
Hoa, Kinh. Địa hình đồng bằng tích tụ gian sông và duyên 
hải. Sông Tiền, Cổ Chiên chảy qua phía bắc tỉnh; Sông Hậu 
là ranh giới phía tây nam tỉnh; sông Mang Thí chẩy qua. 
Trồng lúa, cầy ăn quả, mía, Chăn nuôi: tôm, trâu, eia cầm, 
cá, bò, lợn. Chế biến nông sản, thực phẩm, hải sản, thuốc 
lá, xay xát gạo. Sản xuất vật liệu xây đựng, dược phẩm, 
may mặc, Dịch vụ thương mại - du lịch. Giao thông: quốc lộ 
1A, 53, 54, 80 chạy qua, giao thông đường thuỷ trên sông. 
Tỉnh được thành lặp từ năm Minh Mạng thứ 13 (1832); từ 
2.1976 hợp nhất với tỉnh Trà Vinh thành tỉnh Cửu Long; từ 
26.12.1991, chia tỉnh Cửu Long trở lại tên cũ VL. 


VĨNH LONG thị xã tnh lị tỉnh Vĩnh Long. Diện tích 
47,9 km”. Gồm 7 phường (phường I, 2, 3, 4, 5, 8, 9), 4 xã 
(Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội). Dần số 123.100 


VĨNH PHÚC V 





(2003). Địa hình tích tụ gian sông. Thị xã được xây dựng 
bên bờ phải Sông Tiển và Cổ Chiên. Trồng lúa, cây màu, 
cây ăn quả. Chăn nuôi: gia cầm, cá, lợn, bò. Chế biến nông 
sản, thực phẩm. Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sửa 
chữa, xay xát gạo. Giao thông: quốc lộ 1A, 80, 53 chạy qua. 
Từ năm Minh Mạng thứ 13 (1832) là tỉnh lị tỉnh VL; từ 
2.1976 là thị xã tỉnh lị tỉnh Cửu Long; từ 26.12.1991 trở lại 
tỉnh lị tỉnh VL. 





Vĩnh Long 


VĨNH LỘC huyện ở phía bắc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 
157,4 km. Gồm l1 thị trấn (Vĩnh Lộc - huyện lj), 15 xã 
(Vĩnh Thành, Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh 
Long, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Minh, Vĩnh Khang, 
Vĩnh Hòa, Vĩnh Hùng, Vĩnh Tân, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, 

- Vĩnh An). Dân số 88.800 (2003). Địa hình bán bình nguyên 
bóc mòn và đồng bằng thêm tích tụ - xâm thực. Sông Mã 
chảy qua. Trồng lúa, ngô, mía, lạc, ớt, thuốc lá. Chăn nuôi: 
gia cầm, bò, lợn. Giao thông: quốc lộ 45, 217 chạy qua. 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Thanh Hoá; từ 5.7.1977, hợp 
nhất với huyện Thạch Thành thành huyện Vĩnh Thạch; từ 
30.8.1982, chia huyện Vĩnh Thạch, tái lập huyện VL. 


VĨNH LỢI huyện thuộc tỉnh Bạc Liêu. Diện tích 
635,9 km”. Gồm I1 thị trấn (Hòa Bình - huyện lị), l6 xã 
(Vĩnh Hưng, Châu Hưng A, Vĩnh Hưng A, Vĩnh Hậu A, 
Phong Thạnh Tây, Châu Hưng, Hưng Thành, Hưng Hội, 
Châu Thới, Minh Diệu, Vĩnh Bình, Long Thạnh, Vĩnh Mỹ 
B, Vĩnh Hậu, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Thịnh). Dân số 184.300 
(2003). Địa hình đồng bằng duyên hải. Kênh Quản Lộ, 
xáng Cà Mau, rạch Bạc Liêu, Cà Mau chảy qua. Bờ biển ở 
phía đông huyện. Trồng lúa, rau xanh, mía, dừa. Chăn nuôi: 
gia cầm, tôm, cá, lợn. Đánh bắt hải sản. Chế biến nông sản, 
hải sản. Giao thông: quốc lộ LA chạy qua, giao thông đường 
thuỷ trên kênh rạch. Trước đây, là quận của tỉnh Bạc Liêu; 
từ 2.1976, là huyện của tỉnh Minh Hải (1976 - 96); từ 
6.11.1996, trở lại tỉnh Bạc Liêu. 

VĨNH PHONG sông ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận. Bắt nguồn từ vùng đổi cao 100 m, chảy theo hướng 


tây bắc - đông nam và đổ ra Biển Đông. Dài 10 km, diện tích 
lưu vực 32 km. Nổi tiếng vì có suối nước khoáng Vĩnh Hảo. 


VĨNH PHÚ tỉnh ở phía bắc đồng bằng Sông Hồng, 
thành lập từ 26.1.1968, trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Vĩnh 
Phúc với Phú Thọ. Diện tích 4.626 km. Dân số 1.806.000 
(1988). Từ 26. I 1.1996, chia tỉnh VP trở lại 2 tỉnh cũ (x. Phú 
Thọ, Vĩnh Phác). 

VĨNH PHÚC tỉnh ở phía bắc đồng bằng Sông Hồng. 
Diện tích 1.371,4 km. Gồm 2 thị xã (Phúc Yên, Vĩnh Yên - 
tỉnh lj), 7 huyện (Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, 
Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Mê Linh) Dân số 
1.142.900 (2003), gồm các dân tộc: Mường, Dao, Kinh. Địa 
hình đổi núi thấp, ở phía đông bắc có đãy núi Tam Đảo, có 
đỉnh Tam Đảo (1.310 m), phía tây là bán bình nguyên bóc 
mòn và thung lũng tích tụ - xâm thực, phía nam là đồng 
bằng tích tụ gian sông. Sông Lô, Sông Hồng, Cà Lồổ chảy 
qua. Có các hổ: Vân Trục, Xạ Hương, Đại Lải, Đầm Vạc. 
Vườn quốc gia Tam Đảo. Trồng lúa, cây ăn quả, ngô, sắn, 
rau xanh. Chăn nuôi: gia cầm, bò, dê, trâu. Trồng rừng 
nguyên liệu giấy, cây dược liệu. Công nghiệp cơ khí, cơ 
điện, hóa chất, lấp rấp ô tô, xe máy, dệt may. Chế biến 
nông sản, thực phẩm. Dịch vụ du lịch. Giao thông: quốc lộ 
2, 23, 2C, 2B, tỉnh lộ 302, 306, 304; đường sất Hà Nội - Lào 
Cai chạy qua. Tỉnh được thành lập từ 12.2.1950 trên cơ sở 
hợp nhất 2 tỉnh Phúc Yên và Vĩnh Yên; từ 26.1.1968, hợp 
nhất với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú; từ 26. I1.1996, 
chia tỉnh Vĩnh Phú trở lại 2 tỉnh cũ. 
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V vụn TẾ 





VĨNH TẾ x. Kê“ Vĩnh Tế 


VĨNH THANH huyện ở phía tây tỉnh Rình Định. Diện 
tích 700,8 km”. Gồm 7 xã (Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa, 
Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh), huyện lị ở 
xã Vĩnh Hảo. Dân số 26.900 (2003), gồm các dân tộc: Kinh, 
Ba Na, Chăm. Địa hình đổi núi thấp xen thung lũng tích tụ - 
xâm thực và cao nguyên bazan ở phía tây huyện. Sông Côn, 
Kon Trút chảy qua, hổ Vĩnh Sơn. Trồng lúa, mía, cây ăn 
quả. Chăn nuôi: lợn, bò. Trồng rừng nguyền liệu, điều, cây 
dược liệu. Giao thông: tỉnh lệ 637, 630 chạy qua, Trước đây, 
là huyện, quận thuộc tính Bình Định; thuộc tỉnh Nghĩa Bình 
(1976 - 89), từ 24.8.1981, tái lập huyện VT trên cơ sở chia 
huyện Tây Sơn. 


VĨNH THUẬN huyện ở phía đông tỉnh Kiên Giang. Diện 
tích 603,6 km”. Gỗm 1 thị xã (Vĩnh Thuận - huyện lị), 8 xã 
(Vĩnh Hòa, Hòa Chánh, Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, 
Minh Thuận, Vĩnh Thuận, Tân Thuận, Vĩnh Phong). Dân số 
130.000 (2003), gồm các dân tộc; Kinh, Khơ Me. Địa hình 
đồng bằng duyên hải. Kênh sông Trẹm, Canh Điển, sông 
Cái Lớn chây qua. Trồng lúa, cây ăn quả. Chăn nuôi: cá, 
gia cẩm, tôm, lợn. Trồng rừng tàm, đước, bảo vệ rừng, 
Dịch vụ du lịch, thương mại. Thắng cảnh đu lịch: vườn quốc 
gia U Minh Thượng. Giao thông: quốc lộ 63, tỉnh lộ 691 
chạy qua, đường thuỷ trên sông, kênh, rạch. 


VĨNH THỰC đào ở vịnh Bắc Bộ, thuộc thị xã Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh. Nằm phía tây nam và cách Mũi Ngọc 4,5 km. 
Diện tích 26 kmỶ, độ cao khoảng 100 m, cấu tạo chủ yếu đá 
cát và đá sét, ven bờ có điện tích sa bẩi khá lớn. 


VĨNH TƯỜNG huyện ở phía tây tĩnh Vĩnh Phúc. Diện 
tch 141,8 km”. Gồm I thị trấn (Vĩnh Tường - huyện lì), 
2R xã (Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Yên 
Lập, Việt Xuân, Bồ Sao, Đại Đồng, Tân Tiến, Lũng Hòa, 
Cao Đại, Thổ Tang, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Tân Cương, 
Phú Thịnh, Thượng Trưng, Vũ DỊ, Lý Nhân, Tuân Chính, 
Vận Xuần, Tam Phúc, Tứ Trưng, Ngũ Kiên, An Tường, 
Vĩnh Thịnh, Phú Đa, Vĩnh Ninh). Dân số 189.100 (2003), 
Địa hình đồng bằng tích tụ gian sông. Sông Hồng chẩy qua 
phía tây và nam huyện, Sông Lô, Phó Đáy chảy qua. Trồng 
lúa, rau xanh, mía, Chăn nuôi: gia cầm, lợn, cá, bò. Chế 
biến nông sản, nghề thủ công: mộc mĩ nghệ. Dịch vụ 
thương mại. Giao thông: quốc lộ 2, tỉnh lộ 303, đường sắt 
Hà Nội - Lào Cai chạy qua. Trước đây, huyện thuộc tỉnh 
Vĩnh Yên; từ 12.2.1950, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; từ 19é8, 
thuộc tính Vĩnh Phú; từ 2ó. I I.1996, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 


VĨNH YÊN thị xã tỉnh lị tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích 
49,83 km”. Gồm 7 phường (Tích Sơn, Liên Bảo, Hội Hợp, 
Đống Đa, Ngô Quyền, Khai Quang, Đẳng Tâm), 2 xã (Định 
Trung, Thanh Trù). Dân số 76.523 (2003). Địa hình đẳng 
bằng, có Đấm Vạc. Trồng lúa, ngô, rừng nguyên liệu giấy. 
Chăn nuôi: gia cầm, bò. Cơ khi lấp ráp, cơ điện, chế biến 
nông sản, may mặc. Dịch vụ thương mại, du lịch. Giao 
thông: quốc lệ 2, 2B, 2C, đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy 
qua. Thị xã là tỉnh lị tỉnh Vĩnh Phúc từ 12.2.1950; thị xã tỉnh 


Vĩnh Phú (1968 - 96); từ 26.II.1996, trở lại là thị xã tỉnh lị 
tỉnh Vĩnh Phúc. 


VỊNH (ôi, quân sự, địa 1, một phần của hồ lớn, biển, 
đại dương ăn khá sâu vào lục địa, nhưng vẫn ăn thông, trao 
đổi tự do với phần nước chính hên ngoà: (vd. vịnh Thái Lan, 
vịnh Rắc Bộ, vv.). Trong một số trường hợp, V được dùng 
cho cả phẩn đại đương mà theo chế độ thuỷ văn, nơi đó 
phải được gọi biển hoặc V còn dùng để gọi biển rìa (vd. 
vịnh Mêhicô). Xt. Win lịch sử. 


VINH (van), làm thơ với cảm hứng hưng phấn nhằm luận 
bàn hoặc miêu tả cảnh hoặc người. Ngầm phong vịnh 
nguyệt, tức làm thơ về gió trăng lúc nhàn tản. V còn là một 
thể loại thơ bàn về nhân vật lịch sử (vịnh sử) hoặc miêu tả 
các vật (thơ vịnh vật), vv. 


VỊNH HẠ LONG x. Hạ Lang. 


VỊNH LỊCH SỬ vùng nước biển sâu vào đất liền có diện 
tích lớn hơn diện tích một nửa hình tròn mà đường kính là 
cửa vịnh; cửa vịnh rộng hơn 24 hải lí, thuộc sự kiểm soát 
của một quốc gia ven biển trong quá trình lịch sử lâu đài và 
có chế độ pháp lí quốc tế như nội thuỷ. Các nước thường 
tuyên bố về các VLS của mình. Sự tổn tại nhiều VLS được 
công nhận trong khoản 6, điển 7 Công ước năm 1958 về 
lãnh hải và vùng tiếp giáp và khoản 6, điều lO, Công ước 
năm 1982 về luật biển. Khải niệm VLS được hình thành 
trong lịch sử và được áp dụng trên cơ sở tập quán pháp lí 
quốc tế. Quy chế của VLS do pháp luật quốc gia quy định 
và được pháp luật quốc tế công nhận, chú ý tới trong những 
trường hợp đặc biệt (mối liên hệ và sự phụ thuộc đặc biệt 
của quốc gia ven biển với VLS, sự đóng góp to lớn của quốc 
gia đó vào việc khai thác, bảo quản tài nguyên của vịnh, 
không nằm trên đường giao thông hàng hải chủ yếu, vv.). 


VINHEM PICH (Wilhelm Pieck; 1876 - 1960), nhà hoạt 
động phong trào cộng sản Đức và quốc tế, một trong những 
người thành lập Đẳng Cộng sản (1918) và Đẳng Xã hội 
Thông nhất Đức (194%), chủ tịch đầu tiên nước Cộng hoà 
Dân chủ Đức. Từ 1895 đến I918, đẳng viên Đẳng Xã hội 
chủ nghĩa Đức, đứng về phái tả dưới sự lãnh đạo của 
Lipnêch (K. Iiebknccho và Luxembua (R. Luxemburg). Là 
một trong những người tổ chức Liên minh Xpacuc và tham 
gia cuộc Cách mạng 11.1918 ở Đức, Tại đại hội thành lập 
Đảng Cộng sản Đức, được bầu làm uỷ viền Uỷ ban Trung 
ương (I2.1918); từ 1935, sau khi Tenlđman (E. ThÌmann) bị 
bắt, là chủ tịch. Đại biểu quốc hội Đức (1918 - 33), uỷ viên 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (1928 - 43). Trong thời kì 
Chiến tranh thê giới H, tham gia Ban Lãnh đạo Uỷ bạn 
Toàn quốc "Nước Đức tự do°. Từ 1946 đến 1954, là một 
trong hai chủ tịch của Đảng Xã hội Thống nhất Đức. 

VINHET (Ph. Vignette), !. Hình mình hoa nhỏ, thiền về 
trang trí, xen trong trang sách ¡n hay chép tay. 

2. Dấu hình trang trí rất nhỏ để kết hợp với các măng chữ 
trong trình bày ấn loát. 


VINHI A. Đơ. (Alfred de Vigny; 1297 - 1863), nhà thơ Pháp. 
Sống từ nhỏ ở Pari. ST quan trong quân đội (L815 - 27). Thời 
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„ phận con người là đau khổ, 


gian này, Vinhi vẫn liên hệ với nhóm Tao đàn, sáng tác và 
nổi tiếng. In thơ trên báo từ 1819, 1822, tập hợp trong cuốn 
"Thơ". Năm 1826, xuất bản tập "Thơ xưa và thơ hiện đại" 
và tiểu thuyết lịch sử "Xanh Mac". Nhiều bài thơ hay thời kì 
này lấy cảm hứng trong kinh thánh; "Môidơ" (1822), "Êloa" 
(1823), "Hồng thuỷ" (1823). Năm 1835, in vở kịch "Satectông”. 
Năm 1837, mối tình với nữ nghệ sĩ Mari Đoocvan (Marie 
Dorval) tan vỡ, Vinhi chán nản, lui về sống ở Sarängtơ 
(Charente), cô độc và tuyệt vọng, song cũng đầy nghị lực. 
Những bài thơ nổi tiếng thời kì này: "Cái chết của sói" 
(1838), "Cơn giận của Xãămxông" (1839), "Cái chai ngoài 
biển" (1847). Mười năm 
cuối đời, Vinhi trở về sống 
ở Pari và viết "Nhật kí một 
thi nhân". Tập "Những số 
mệnh" (1864) ¡ím sau khi 
ông mất. Vinhi là một nhà 
thơ lãng mạn lớn và độc 
đáo, với những lời thơ bát 
ngáL ông biểu đạt những 
khát vọng lớn và những tư 
tưởng triết lí về vũ trụ, cuộc 
sống và con người. Thân 


cô độc, vô vọng. Song con ..-, uẾP: 

người phải chịu đựng, không Vinhi A. Đơ 

rên, không khóc, không cầu 

xin; con người phải có tình yêu, tình thương; cái vĩ đại của 
con người là tiến bộ, tư tưởng và thơ ca, khoa học. “Tính 
thần thuần tuý" là linh hỗn của thơ Vinhi. 


VINHÔLA G. Đa (Giacomo da Vignola; 1507 - 73), kiến 
-trúc sư Italia. Được đào tạo ở Bôlônhơ (Bologne), làm việc 
ở Rôma từ năm 1530, là một nghệ sĩ tài năng của nghệ 
thuật cổ điển, được coi là người nối tiếp những nghệ sĩ 
bậc thầy như Miken - Angiê (Michel - Ange) và Bramantê 
(Bramante). Các công trình quan trọng đã thực hiện: nhà 
biệt thự Giulia (Giulia; 1550 - 55), tòa biệt thự Facnedơd 
(Farnèse) ở Caprarôla (Caprarola) (1547 - 59), nhà thờ 
Thánh Anna Palafrenieri (Anna Palafrenieri) (bắt đầu từ 
1572), nhà thờ Giêsu (Gesù) (bắt đầu từ 1568) là công trình 
có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kiến trúc nhà thờ 
kiểu barôc ở Châu Âu. Ông cũng là tác giả cuốn sách nổi 
tiếng về thức kiến trúc cổ điển (xuất bản năm 1562). 


VINNIUT (Vilnjus), thủ đô Litva, nằm bên sông Niarit 
(Njaris). Dân số 598 nghìn. Đầu mối đường sắt. Chế tạo 
máy (máy cái, mấy công cụ, thiết bị nhiên liệu, động cơ 
điện, thiết bị hàn điện, dụng cụ đo lường rađiô, máy móc 
nông nghiệp, vv.) và gia công kim loại; phát triển các 
ngành công nghiệp hoá chất; công nghiệp nhẹ (giày - da, 
dệt may), thực phẩm (thịt, sữa, bánh kẹo). 


Viện Hàn lâm Khoa học Litva, 5 trường đại học (kể cả 
Trường Đại học Tổng hợp từ 1579; Nhạc viện). Có 12 viện 
bảo tàng (trong đó có bảo tàng mĩ thuật, dân tộc - lịch sử, 
kiến trúc, sân khấu - âm nhạc). Các nhà hát: ôpêra và 





VIÔLÔNG V 


balê, kịch, kịch Nga, tuổi trẻ, múa rối. Được biết từ 1323. 
Thủ đô Đại công quốc Litva. Từ 1795, thuộc Nga. Những 
năm 1920 - 39, thuộc Ba Lan. Từ 1940, thủ đô Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Xô Viết Litva; từ 1991, thủ đô Cộng hoà 
Litva. Trên núi có di tích Thượng Lâu (thế kỉ 14 - 15); 
phía dưới chân núi là Thành cổ với các ngôi nhà thế kỉ 
I7 - 18, Nhà thờ Ônôt (Onos; thế kỉ 16), Piatơrô Irơ Pôvilô 
(Pjatro ir Povilo; thế kỉ 17), đại giáo đường và toà thị 
chính (thế kỉ 18). Khu đô thị mới Latđinai (Lazdinaj; hoàn 
thành năm 1973), 





Vịnniut 


Khu trung tắm 


VINÔGRAĐÔP V. V. (Viktor Vladimirovich Vinogradov; 
1894/95 - 1969), nhà ngôn ngữ học Xô Viết. Nghiên cứu 
ngữ pháp, từ vựng tiếng Nga; lịch sử ngôn ngữ văn học Nga, 
phong cách ngôn ngữ các nhà văn Nga thế kỉ 19 - 20, những 
vấn để tu từ học và thi pháp học tiếng Nga. Có các công 
trình về từ loại, cấu tạo từ, thành ngữ, loại hình học các ý 
nghĩa từ vựng. 


VINXENTÊ G. (Gil Vincente; khoảng 1470 - 1536), nhà 
thơ, nhà viết kịch Bồ Đào Nha, người đặt nền móng cho 
sân khấu Bồ Đào Nha, đưa nó thoát khỏi tình trạng tôn 
giáo thần bí Trung cổ. Có hơn 40 tác phẩm kịch, trong đó 
12 tác phẩm là hài kịch, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính 
châm biếm dân gian và tính trữ tình. Nội dung nổi bật là 
tư tưởng nhân đạo, tính bình dân và tinh thần chống nhà 
thờ tôn giáo. Nhân vật chính là người nông dân, thợ thủ 
công, binh lính, vv. Tác phẩm tiêu biểu: "Chuyện bốn 
mùa" (1504), "Đển thờ Apôlô" (1536), "Thầy tu từ Bâyra" 
(1526), vv. 


VINXTETTƠ R. (Richard Willstätter; 1872 - 1942), nhà 
hoá học Đức. Đã tổng hợp nhiều ancaloit; đặc biệt, tổng 
hợp được cocain, các chất màu thực vật và động vật; chứng 
mỉnh sự tương tự về cấu trúc của clorophin và hematin. Giải 
thưởng Nôben về hoá học (1915). 


VIÔLA (viola), đàn dây thuộc họ viôlông (x. Azô). 


VIÔLÔNG (violon), nhạc cụ dây, kéo bằng cung vĩ, có 
âm thanh cao nhất trong các nhạc cụ cùng loại (V, antô, 
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VỤ VIÔÊLÔNGXEN 





viôlôngxen, côngtdrơbat). Có 4 dây đàn lên theo quãng 5 
đúng, người chơi đàn đặt V trên vai để biểu diễn. Chiêu đài 
của V khoảng 6O cm (còn có nhiều cỡ đàn nhỏ hơn phù hợp 
với từng lứa tuổi đồng trong giảng dạy). Cách phát âm chủ 
yếu là dùng cung vĩ kéo qua kéo lại trên đây, ngoài ra còn 
dùng ngón tay để bật dây (pizzicato). Kiều mẫu đàn V cổ 
điển xuất hiện vào thế kỉ 15 - 1ó đồng thời ở nhiều quốc 
gia (Ba Lan, Halia, Pháp, vv.). Vào thế kỉ 16 - !8, tại Bắc 
Italia hình thành những xưởng của các nhà chế tạo đàn V 
nổi tiếng: ở Brêsia (Brescia) (Xalồ (G. d. Sal), Maghini 
(G. P. Maggini)| và đặc biệt ở Crềmôna (Cremona) [Andrêa 
(Andrea) và Amati (N. Amap), Gacnên (Guarner), Xtdrađivari 
(A. Stradivan)]. Các bậc thầy ở Crêmôna đã định hình cấu 
trúc cuỗi cùng cho V, tạo nên âm thanh, âm sắc đặc thù của 
nó. Từ đó, đàn V Italia thế kỉ 17 - 18 được sử dụng biển 
điễn rộng rãi, trong đó nhiều cầy đàn được đánh giá là tuyệt 
vời vô song. V có một vị trí to lớn trong lịch sử phát triển 
nghệ thuật âm nhạc. Các thể loại âm nhạc mới của thế kỉ 
17 - 18, xônat xôlồ và côngxectô xôlô đã xuất hiện đầu tiên 
như những thể loại ầm nhạc cho V. 


Gia đình đàn dày với V đứng đầu đã khẳng định vị trí 
quan trọng của mình tÈ giữa thể kỉ (8, trong thành phần của 
dàn nhạc giao hưởng cổ điển và các hoà tấu dàn nhạc đây. 
Từ thế kỉ 17 - I8, nghệ thuật độc tấu V đã phát triển rất 
mạnh, tạo điều kiện hình thành một nền văn hoá âm nhạc 
riêng của V. 


VIÔLÔNGXEN (violoncelle), đàn dây, kéo bằng cung vĩ 
thuộc họ đàn viôlông, đàn có kích thước lớn với chiểu dài 
toàn bộ là 155 - 156 cm, có ầm thanh thuộc giọng trầm - 
trung (bát - têno). Bốn dây lên theo quãng 5 đúng. Khi chơi 
đàn, người ta tì chân chống của V xuống sàn nhà. V được sử 
dụng rộng rãi như một nhạc cụ độc tấu, hoà tấu và là thành 
viền thường trực của dàn nhạc g1ao hưởng. V xuất hiện vào 
nửa đầu thế kỉ ló, đến cuối thế kỉ 18, nó đã thay thế cho 
đàn viôla đa gamba. Các mẫu mực đàn V cổ điển do các 
bậc thẫy Italia thế kỉ 17 - IR chế tạo [Amat (Amati), 
Gacnên (Guarneri), Xtdrađivan (A. Stradivari)]. 


VIÔLƠ (viole), tên gọi một họ đàn đây kéo bằng cung vĩ 
xuất hiện vào thế kỈ 15, có 4 cỡ: V giọng cao nhất, V giọng 
tên; V giọng trung; V giọng trầm. Các cỡ V này khác nhau 
về kích thước và âm vực. V được sử đụng ở Tây Âu thế kỉ 
16 - I§ như là nhạc cụ độc tấu và thành viên của dàn nhạc. 
Từ thế kỉ I7, họ đàn viôlãng (gồm viôlông, antô, viôlôngxen, 
côngtdrơbat) đã dần dần thay thế vị trí của V, Loại viôla đa 
gamba duy trì được lâu nhất, nhưng đến cuối thế kỉ 18 cũng 
mất dần tác dụng của nó. 


VIRAPATNAMx. Arikamêđäu. 


VIROITT (A. viroid), đoạn ARN trần nằm bên trong tế bào 
có thể gây nhiễm cho tế bào như một virut nguyên vẹn. 
Là nhóm kí sinh chuyền tính, gây ra một số bệnh cây, 
phát triển ở bên trong tế bào cây chú. Bệnh lan truyền 
chủ yếu bằng dịch cây mang nguỗn bệnh, thông qua việc 
ghép cây hoặc vết thương cọ xát cơ giới. Một số bệnh do 
V gầy ra có triệu chứng tương tự như: bệnh lùn cây cúc, 
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bệnh Êrocortis cam, chanh và bệnh xở quất củ khoai tây. 
Phát hiện sự có mặt axit nucleie của V trong tế bào rất khó 
vì chúng quá nhỏ. 


VIRUƯT (tinh, y; A. virus; tên cũ: siêu vi trùng, siêu vị 
khuẩn), vi sinh vật cực nhỏ, chỉ có thể quan sát đưới kính 
hiển vi điện tử, có cấu trúc mang một trong hai AXít 
nucleic (ADN hoặc ARN), có vỏ protein bao bọc hoặc 
mang một nang lipit bên ngoài; do đó không cố khả năng 
tự tổng hợp các chất cẩn thiết cho quá trình nhân lên. 
Được Ivanôpxki (D. I. Ivanovskii) phát hiện năm 1892. 
Thuật ngữ được nhà thực vật học và vị sinh học Hà Lan 
Bâyerinkơ (M. W. Beyerinck) dùng từ 1899. V hoàn toàn kí 
sinh ở các hệ tế bào sống và chỉ có khả năng sinh sẵn trong 
các tế bào của kí chủ và có thể tạo ra các hiện tượng huỷ 
hoại tế bào. Là tác nhân gây nhiều bệnh ở cây trồng, vật 
nuôi và người. Đến nay, đã mô tả được trên 500 loài V khác 
nhau, trong đó có 300 loài gây nhiễm ở thực vật. V chỉ có 
thể sinh sản trong các mô sống, khi ở ngoài tế bào sống, 
chúng tổn tại như những hạt bất động được bọc trong vỏ 
protein, Dạng ở ngoài tế bào gọi là virion. V xâm nhập qua 
thành tế bào vật chủ và giải phóng axit nucleic vào tế bào. 
Axit nucleic địch mã nhờ ribosom của tế bào vật chủ để sẵn 
sinh ra enzim cần thiết cho quá trình sinh sản của V và 
hình thành nên các virion con. Các virion được giải phóng 
ra ngoài khi tế bào vật chủ bị phân huỷ, Một số V còn liên 
quan tới sự hình thành một số khối u. Nhiều V có tác dụng 
gây tiêu huỷ vị khuẩn (x. Thực khuẩn thể). Các kháng 
sinh không có hiệu lực chống V. 


Ở thực vật, V thường làm cho cây cần cỗi, ngừng lớn rồi 
chết. Triệu chứng: màu sắc lá biến đổi, có thể toàn bộ lá 
hoặc từng phần trên phiến lá bị biến màu. Hiện tượng này 
còn được gọi là hoa lá, lá loang lổ hoặc khẩm. Các bộ phận 
cây bị bệnh biến dạng: )á xoăn lại, lá uốn làn sóng, trên cÂy 
có nhiều nốt. Trên lá, cành, thân, quả, xuất hiện các đám tế 
bào bị chết, tạo ra các đốm bệnh, sọc bệnh, vết cháy, vv. 
Toàn cây biến dạng: cây đâm cành nhiều, cành nhỏ, lá nhỏ 
mọc thẳng đứng, cây thấp lùn, lá xoè ra, vv. V chịu được 
nhiệt độ cao rât khác nhau: có loài chỉ chị được 50°C trong 
1Ô phút, có loài chịu được 90°C trong I0 phút, phần lớn V 
mất hoạt tính rất nhanh khi bị phơi khô hoặc chịu tác động 
của tỉa cực tím (UV). V lan truyền gầy bệnh cho cầy bằng các 
con đường: a) Tiếp xúc trực tiếp giữa cầy bệnh và cây khoẻ, 
thông qua các vết thfơng trên cây và theo dịch cây lan từ cây 
bệnh sang cầy khoẻ; b) Nhờ côn trùng; c) Qua hạt giống; d) 
Qua mắt ghép, hom giống; đ) qua đất và các vì sinh vật sống 
trong đất; e) Nhờ các kí chủ khác (cỏ dại, cây tơ hẳng, vv.). 
Ở người, V gây nhiễu bệnh (cúm, sởi, viêm gan virut, AIDS 
hay hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, bại liệt...). 
Hiện nay, biện pháp để dự phòng các bệnh do V là phát 
triển các loại vacxin hữu hiệu, 


VIRUT (0n; À. virs), một dạng chương trình máy tính 
(giếng như chương trình con) có khả năng phá hoại sự làm 
việc bình thường của các chương trình khác và có khả năng 
lây lan sang các chương trình khác. Thông thường, chương 
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trình bị "nhiễm V" sẽ đài hơn so với kích thước thật của nó. 
Khí chạy chương trình bị "nhiễm V”", đoạn chương trình 
chứa V sẽ được sao vào bộ nhớ máy tính và nằm thường trú 
trong đó. Lúc đó máy tính coi như đã bị mắc bệnh. Từ đó 
tưở đi, bất kì chương trình nào hay đĩa mm đưa vào chạy 
trên máy thì phẩn V nói trên sẽ làm cho chương trình hay 
đĩa mềm đó bị "nhiễm V" bằng cách tự gắn phần V đó vào 
chương trình hay đĩa. Sau một thời gian "ủ bệnh“, đoạn 
chương trình V sẽ hoạt động, phá hoại sự làm việc bình 
thường của máy tính; xoá dữ liệu trên đĩa, treo máy. 


VIRUT ĐỐM THUỐC LÁ (Á. tobacomosnlc viruQ), virut 
gây bệnh đốm thuốc lá, được nghiên cứu rất kĩ về mặt di 
truyền, đang được dùng làm vật truyền để chuyển gen vào 
tế bào thực vật, VĐTL chỉ chứa ARN, có cấu trúc dạng 
xoắn tạo thành khối hình que, kích thước 1§ x 300 nm. 


VIRUT GÂY U virut gây 0 ở động vật và người. Thuộc 
nhóm P¿pawrid2e (cơ. vinnt u nhú). Có hình khết (cubic), 
không vỏ, chứa ADN vòng xoắn kép, phân tử khối của phân 
tử ADN = § x 106 đai (daltons). Gồm các loài RPV (gây u 
bò), ROPV và RPV (gây u thỏ), DPV (gây u hươu), COPV 
(gây u chó) và HPV (gây u người). 


VIRUT HỌC khoa học nghiên cứu virut. VH đại cương 
nghiền cứu hản chất, phương thức sinh sản, hoá sinh học, di 
truyền học của virut. VH y học và thú y nghiên cứu viruí 
gây bênh, các bệnh do vừuL gây nên, các phương pháp 
miễn dịch, phòng trừ, chẩn đoán và điều trị. 


VISNEPXKI A. A. (Alcksandr Aleksandrovich Vishnevekij; 
1906 - 75), nhà phẫu thuật, viện sĩ Viện Hàn lâm Y học 
Liền Xô (1957), thiếu tướng quân y (1956). Con trai của A. 
V. Visnepxki. Công trình chính: gây tê phong bế với 
novocain, dịnh dưỡng thần kinh; áp dụng phương pháp hạ 
thân nhiệt và tuân hoàn nhân tạo trong mổ tím và phổi; 
tham gia xây dựng ngành phẫu thuật lỗng ngiíc; mổ tạo hình 
thực quản với ấng chất dẻo; nghiên cứu sinh vật học và điều 
trị bỏng. Giải thường Lềnin (1960); Giải thưởng Nhà nước 
I.iên Xô (1970). 


VISNEPXKIL A. V. (Aleksandr Vasilevich Vịshnevskil; 
1874 - 1948), nhà phẫu thuật, viện sĩ Viện Hàn lâm Y học 
Liên Xô (1946). Hoạt động 
chủ yếu trong các lĩnh vực 
ngoại khoa lâm sàng, niệu 
học, phẫu thuật thần kính; 
nghiên cứu điểu trị nhiễm 
khuẩn và các quá trình mưng 
mủ vết thương. Công trình 
nổi tiếng nhất là gây tê phong 
bế với novocain. Giải thưởng 
Nhà nước Liên Xô (1942). 

VISNEPXKI V. V, 
(Vsevolod Vital'evich 
Vishnevklj; 1900 - 51), nhà 
văn, nhà việt kịch Nga. 
Tình nguyện quân, ra trận 
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từ năm 14 tuổi trong Chiến tranh thế giới I. Tham gia khởi 
nghĩa tháng Mười ở PêtdrÔgrat (Petrograđ). Tổng biên lập tạp 
chí "Ngọn cờ" từ 1944. Nội đung các tác phẩm của Visnepxki 
phần ánh và ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
nhân dân Lên Xô, các vở kịch mang đậm tính sử thí, hành 
động kịch phát triển nhanh, ngôn từ hùng biện, độc đáo. 


Tác phẩm chính: “Tuyển tập truyện ngắn về biển" (1924), 
"Rên tường Lêningrat" (1944), "Năm 1919 không thể nào 
quên” (1949); Các vở “Bị kịch lạc quan" (1933) và “Chúng 
tôi từ Krônstat đến" (1933) là những tác phẩm kinh điển của 
kịch Xô Viết. Giải thưởng quốc gia Liên Xô (1950). 


VISNU (Vishnu), tên một vị thần Ba La Môn giáo và 
Hmđu giáo. Cùng với Brahma (Brahma) và Siva (Shiva), 
được coi là bộ tam thần. Tượng trưng thần bão hộ. Một 
truyền thuyết sáng thế của Ấn Độ - chuyện Khuấy bể sữa, 
miên tì Visnu nằm trên biển sữa hoá thành con rùa đỡ trục 
vũ trụ quấn con rấn Ananta làm dây để các thần Indra 
(Indra) và Vairôcana (Vairocana) kéo dây khuấy bể sữa; 
sáng tạo ra thế giới. Một truyền thuyết khác miêu tả thần 
Brahma ngồi trên đoá hoa sen mọc từ rến Visnu. Cố tượng 
Visnu nằm ngủ vÀ suy tử trên sóng đại dương, hay trong tư 
thế đứng hoặc ngỗi có bộ mặt và đáng vẻ hiển lành, có hai 
hay bốn tay, trong đó tay cầm quả cầu, tay cẩm tà và ốc. 
Visnu biểu tượng cái tuyệt đối của vũ trụ. Có giáo phái 
Vjsnu riêng. Visnu cố những hoá thân: cá, rùa, lợn lòi, 
người - sự tử, người lùn, Krixna (Krisna), vv. 
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VÍT chi tiết máy có mặt ren xoắn vít hình trụ, đôi khi hình 
côn. V lắp với lỗ ren của chỉ tiết khác để kẹp chặt (V sắt, V 
gỗ), chuyển động hay kéo (V dẫn, V kéo, V đo,...) hoặc để 
định vị (V định vị). V cấy là chi tiết ghép dạng đỉnh có ren ở 
hai đầu, một đầu vặn (cấy) vào chi tiết chính, còn đầu kia 
lồng với chỉ tiết liên kết và văn chặt bằng đai ốc. 


VỊT (Anas domecstica), loài chìm họ Ánafidae. Cấu tạo cơ 
thể thích nghỉ với lối sống ở nước: bộ lông vũ dày không 
thấm nước, bộ xương cứng, xốp, khoang bụng có nhiều túi 


V VỊT BẮC KINH 





khí, các ngón có màng nối thành mái chèo, quanh mỏ có 
răng cưa để mò thức ăn, lọc bùn nước. Có ngực và đôi cánh 
khoẻ, có thể bay được. V nhà có nguồn gốc từ V trời (Anas 
platyphynchus. A. boschas) được thuẫn dưỡng, lai tạo thành 
nhiều giống khác nhau: V bầu, V Bắc Kinh, V Ruăng (Rouen; 
tên địa danh ở Pháp) của Pháp, V siêu thịt của Anh... nuôi lấy 
thịt; V cỏ Việt Nam, V chạy Ấn Độ, V Kaki Camben (Campbell; 
X. VH Kaki Camben), vịt CV 2000 Lâyơ (Layer) của Anh lấy 
trứng, V thung lũng Anh Đào kiêm thịt trứng, vv. Tuổi thành 
thục sinh dục khoảng 6 - 7 tháng. Thời gian đẻ trứng khoảng 
Š - 6 tháng/năm, trung bình 90 - 130 trứng, có giống đẻ trên 
200 trứng, ấp 27 - 28 ngày đêm. V là một trong những đối 
tượng chăn nuôi quan trọng. Ở Việt Nam, nuôi để lấy thịt, 
trứng, lông, làm thực phẩm và xuất khẩu. Được nuôi hầu 
hết ở các vùng sinh thái Việt Nam, vùng ruộng nước, ao 
đầm, các đồng bằng ven biển. 

VỊT BẮC KINH giống vịt kiêm dụng trứng - thịt, nguỗn 
gốc ở Bắc Kinh (Beijing; Trung Quốc). Lông màu trắng, mỏ và 
chân màu da cam. Sản lượng trứng 190 - 230 quả/má/năm. 
Trứng nặng 80 - 90 g/quả. Giống VBK được các nước Anh, 
Đức chọn lọc và lai tạo để chọn ra dòng Bắc Kinh riêng của 
mỗi nước. 


VỊT BẦU (tk. vịt bầu Bến, bầu Quỳ), giống vịt thịt nguồn gốc 
ở vùng Chợ Bến, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam. Lông con cái màu 
cánh sẻ; con trống cổ và đầu màu xanh cánh trả, lông đuôi màu 
xanh đen. Sản lượng trứng 80 - 110 quả/mái/năm. Khối lượng 
trứng 68 - 73 g. Con mái lúc trưởng thành nặng 2,l - 2,3 kg; 
con trống nặng 2,4 - 2,5 kg. 


VỊT CHẠY ẤN ĐỘ giống vịt để trứng ở miền Đông Ấn 
Độ. Năm 1850, giống này được nhập vào nước Anh và được 
chọn lọc, nhân giống phổ biến rộng rãi trên thế giới. Vịt có 
thân hình dài, chạy rất nhanh. Lông có nhiều màu sắc khác 
nhau, phổ biến nhất là loài lông trắng. Vịt đẻ lúc 5 tháng 
tuổi, sản lượng trứng 180 - 200 quả/năm. Kỉ lục có con đẻ 
363 quả/năm (ở Niu Zilân). Khối lượng trứng 70 - 80 g. Vỏ 
trứng mầu trắng. Vịt trưởng thành nặng 1 7 - I,8 kg. 


VỊT CỎ giống vịt để trứng của Việt Nam, được nuôi phổ 
biến trong nước. Có nhiều màu lông khác nhau, phổ biến là 
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mầu xám, màu cánh sẻ, màu loang, vv. Mỏ màu xanh 
hoặc vàng xanh. Sản lượng trứng 160 - 200 quả/mái/năm, 
nhóm VỀ có màu lông cánh sẻ đã chọn lọc, cho sản lượng 
trứng 220 - 240 quả/mái/năm. Khối lượng cơ thể của VC 
lúc trưởng thành phổ biến 1,3 - 1,4 kg/con. VC chiếm 
65 - 70% số vịt của cả nước và được nuôi ở các vùng sinh 
thái Việt Nam. 


VỊT ĐẦU thiết bị để đưa vật liệu bôi trơn lên các cặp bể 
mặt tiếp xúc động của máy và cơ cấu. Có các loại: VD kiểu 
bấc (dầu trong buồng chứa, ngấm qua bấc chảy vào bể mặt 
cần bôi trơn) và VD kiểu vặn nắp để bơm định kì mỡ hôi 
trơn đặc. 


VỊT KAKI CAMBEN (Kaki Campbell), giếng vịt để 
trứng do nhà chăn nuôi gia cầm người Anh Camben 
(K. Campbell; dạng phiên âm khác: Cambơn) lai giữa giống 
vịL địa phương với giống vịt chạy Ấn Độ, vịt Ruăng (Rouen) 
lông màu kaki. Vịt có đầu nhỏ và dài, cổ dài. Con cái chỉ có 
màu lông kaki. Con đực ở đầu, cổ và ngực có màu kaki nâu 
ánh bạc, các phần còn lại màu kaki. Mỏ con đực mầu xanh 
lá cây thẫm, mỏ con cái màu da cam hơi tối, có điểm đen. 
Con đực trưởng thành nặng 2,5 - 3 kg, con mái 2 - 2,5 kg. 
Sản lượng trứng 150 - 180 quả/năm. Trứng nặng 70 - 80 g, 
vỏ trứng màu trắng hoặc trắng hơi xanh lá cây. 


VỊT KỲ LÙỮA giống vịt kiêm dụng thịt trứng. Vịt có đầu 
hơi to, mỏ xám hoặc vàng, con trỗng có màu xanh nhạt 
hoặc xám đen, mắt sáng nhanh nhẹn. Cổ ngắn, thân mình 
hơi rộng; ngực khá sâu và nhô ra, bụng sâu. Đùi to, ngắn, 
bàn chân có màu xám hoặc vàng, một số con chân có đốm 
đen, nâu. Vịt có bộ lông không thuần nhất, đa số nâu sẵm 
hoặc xám nhạt, có một số con đen tuyển hoặc trắng xỉn, 
loang trắng đen hoặc trắng nâu; vịt mái có lông bụng màu 
trắng, cổ vịt trống có lông màu xanh biếc, Vịt có nguỒn gốc 
ở Kỳ Lừa (Lạng Sơn). Được nuôi rộng rãi ở các tỉnh trung 
du, miễn núi phía bắc và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. nơi 
cố khí hậu lạnh. Vịt thích nghi với mùa đông giá rét, chịu 
đựng được điều kiện nuôi dưỡng thấp, tính hợp đàn cao, 
được chăn thả ngoài đồng, bãi, Vịt để tương đối sớm: 
150 - 160 ngày tuổi, khi cân nặng l7 - 1,9 ke. Sản lượng trứng 
110 - 130 quả/mái/năm. Khối lượng trứng 70 - 75 g. Khối 
lượng vịt trưởng thành một năm tuổi con mái 2,2 - 25 kg, 
con trống 2,8 - 3,0 kg. Thịt VKL ngon, thơm, hơi dai, giàu 
axit glutamic, 

VỊT SIÊU THỊT (viết tắt bằng tiếng Anh: CV Super - M), 
giống vịt chuyên thịt, có nguồn gốc từ Anh. Có 2 dòng MỊ, 
Mạ. VST có lông màu trắng tuyển, thân hình chữ nhật. Đầu 
to, mắt to và nhanh. Mỏ to, màu vàng tươi hoặc vàng pha 
xanh. Cổ to, dài vừa phải. Lưng phẳng rộng. Ngực sâu và 
rộng. Đuôi ngắn. Chân to, ngắn vừa phải, màu vàng hoặc 
phốt xanh. 


Dáng đi chậm chạp. Khó phân biệt con đực và con cái 
(con đực ở đuôi có lông quăn). Vịt dòng MỊ: sau khi lai cho 
vịt nuôi thịt 56 ngày tuổi nặng 2,5 - 3,0 kg. Nuôi làm giống 
dòng bố M; có sản lượng trứng 40 tuần để 140 - 181 quả, 
dòng mẹ 181 - 184 quả. Dòng Mạ tăng hơn M, 5%. Nuôi 


Á.. an 


56 ngày tuổi, con lai nặng 3,0 - 3,5 kẹ, tiêu tốn 2,6 - 2,8 kg 
thức ăn cho 1 kg tăng trọng. VST được nuôi nhiều ở các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh đồng bằng Bắc 
Bộ, thích hợp với chăn nuôi theo phương thức công nghiệp. 
Nuôi bán chăn thả phải bổ sung thức ăn. 





Vịt siêu thịt 


VỊT THUNG LŨNG ANH ĐẢO giống vịt kiêm dụng 
thịt - trứng, có nguồn gốc ở thung lũng Anh Đào (Anh) do 
chọn lọc lai tạo từ các dòng vịt Bắc Kinh. VTLAĐ được đưa 
vào Việt Nam từ Hungan.. Vịt có lông màu trắng; mỏ, chân 
màu đa cam. Sản lượng trứng 125 - 160 quả/mái/năm. Tỉ lệ 
| trống 5 mái cho 85 - 90% phôi. Trứng vịt ấp 28 ngày, Giết 
thịt lúc 60 ngày tuổi đạt 1,9 - 2,3 kg. 


VỊT TRỜI ĐẦU XANH (Anas platyphynchus), loài chim 
họ Anafidae tổ tiên của vịt nhà ngày nay. Sinh sống ở hấu 
hết các châu lục. Kích thước thân dài 45 - 55 cm. Cân nặng 
700 - !.400 g. Con trống lớn hơn con mái, cả trống và mái 
đều biết bay. thịt thơm ngon. Kết đôi trong mùa sinh sản, 
mỗi lứa đẻ 10 - 12 trứng. Ăn thức ăn hạt, củ, quả, giun, cá, 
ếch, nhái, côn trùng, vy. Sống hoang dã, rất dễ thuẫn hoá 
và được thuần hoá độc lập ở nhiều nước, bằng nhiễu cách 
khác nhau trong một thời gian dài với điểu kiện môi trường 
khác nhau. Do đó các giống vịt hiện nay có kích thước, hình 
dáng và màu lông khác nhau. 


VỊT XIÊM x. Ngan. 


VITAMIN (cg. sinh tố), các chất hữu cơ có phân tử khối 
_ thấp, có bản chất hoá học khác nhau, với lượng rất nhỏ 
nhưng cần thiết cho sự sống của người và động vật. Cơ thể 
người và động vật hầu như không tự tổng hợp được V mà 
phải lấy từ thức ăn hằng ngày. Nhiều V là thành phần của 
các coenzim, V được chiết xuất đầu tiên từ cám gạo, làm 
mất triệu chứng của bệnh tê phù. Dựa vào tính chất hoà tan, 
người ta chia V làm hai loại: loại tan trong đầu, mỡ (vitamin 
A, D, E, K), thường được hấp thu ở ruột cùng với các chất 
dầu mỡ trong thức ăn, được dự trữ trong gan với một lượng 
khá lớn; loại tan trong nước (vitamin B, C, P) có lượng dự 
trữ trong cơ thể rất ít không đáng kể. Vitamin A (retinol) giữ 
cho biểu mô không bị xơ chai, chống sự xâm lấn của vi 
khuẩn gây bệnh, tham gia duy trì tính nhạy cảm của mắt đối 
với việc thu nhận ánh sáng. Vitamin E tham gia vào quá 
trình điểu hoà sinh sản, chống lão hoá, chống phóng xạ. 


VITGHENXTÊNL. IL. V 


Hiện nay, một số hoá chất được một số bác sĩ xếp vào loại 
V, vd. procain và novocain 2% được xếp vào loại vitamin 
H; có tác dụng dinh dưỡng và tái tạo trong các hiện tượng 
lão suy. Thiếu V sẽ gây nhiễm bệnh (x. Thiếu vimin).V 
rất cần thiết cho sự sống, nhưng nếu lạm dụng thì phát sinh 
bệnh thừa V và có hại. Ở động vật, thừa vitamin Á gây 
chứng gầy mòn, viêm mắt, rụng lông, vv. Thừa vitamin D 
sẽ làm cho muối canxi tích luỹ ở các mô khác của cơ thể 
ngoài mô sụn. Các chất kháng V là hợp chất hữu cơ có tác 
dụng ngược lại với các V và gây ra hiện tượng thiếu V ở 
người, động vật và vi sinh vật. Chất kháng V có cấu tạo 
hoá học gần giống V tương ứng, khi xâm nhập vào cơ thể 
thường đẩy V ra khỏi các coenzim, do đó làm cho hệ 
enzim mất hoạt tính và làm ngừng quá trình chuyển hoá. 
Chất đối kháng của vitamin K là đicumarol và axit 
salixylic. Dùng V để chữa một số bệnh ở cơ quan nội 
tạng, bệnh da, rối loạn thần kinh, vv.; hoặc để thoả mãn 
nhu cẩu tăng về V trong những trạng thái sinh lí như có 
thai, cho con bú (gọi là liệu pháp vitamin); hoặc dùng chủ 
yếu cho cơ thể mắc bệnh thiếu V (gọi là liệu pháp thay 
thế cho V thiếu hụt). 


V là thành phần quan trọng của thức ăn: nhiệt lượng của 
khẩu phần càng cao, thì nhu cầu vitamin B, đặc biệt là B; 
càng lớn. Bệnh tê phù do thiếu vitamin B, thường xảy ra vì 
ăn gạo chất lượng kém, xay xát quá trắng, hoặc sau các vụ 
úng lụt lúa bị ngâm lâu dưới nước, hàm lượng vitamin Bị 
giảm. Rau xanh, quả chín là nguồn chủ chốt của vitamin C 
và caroten (tiển vitamin A) có giá trị phòng bệnh cao. 


VITAMIN C x. Avrữ ascobic. 
VITAMIN H(A. vitamin H), x. Biotin. 


VITCO (A. viscose), dung dịch đậm đặc của xenlulozơ 
Xantogenat trong dung dịch xút (NaOH) loãng! Màu vàng 
sáng, sánh nhớt. Dùng để tạo sợi vitco (xt. Sợ vữcø); sản 
xuất da giả, giấy bóng kính (xenlophan). 


VITERITT khoáng vật lớp cacbonat - BaCO;, kết tỉnh hệ 
thoi, thường thành những tập hợp dạng cầu, dạng thận, dạng 
kim, dạng tấm, có màu vàng, xám, trắng. Độ cứng: 3,5. 
Khối lượng riêng khoảng 4.3 g/cmÌ, Nguồn gốc mỏ nhiệt 
dịch. V là quặng phụ của 
bari (Ba) và muối bari. 

VITGHENXTÊN L. I. 
(Ludwig losef Witgenstein; 
1889 - 1951), nhà triết học, 
lôpc học Anh, gốc Do 
Thái - Áo. Tư tưởng của 
Vitghenxtên đã hình thành 
qua một quá trình từ tắc 
phẩm "Khảo luận về triết 
học lôgic" (1921) đến tác 
phẩm "Nghiên cứu triết 
học". Đầu tiên, trong cuốn 
"Khảo luận về triết học", 
Vitghenxtên xem xét ngôn 





Vịitphenxtên L. Ï. 
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ngữ về mặt lôgic, dùng lôpic toán để phần tích các mệnh để 
trong ngôn ngữ, coi như là hình chiếu của hiện thực. Như 
vậy, hoạt động triết học rút lại chỉ là giải thích ý nghĩa các 
mệnh đề, loại bổ những lời, những cách đật vấn để không 
có nghĩa. Ở đây, Vitghenxtên là người có khuynh hướng 
thực chứng lôgic và có ảnh hưởng đến các nhà thực chứng 
mới của “nhóm thành Viên", Từ 1937, Vitghenxtên vẫn lấy 
lí luận về ngôn ngữ làm nền tảng, nhưng từ bỏ quan niệm 
cũ, khảo sát sự vận hành của ngôn ngữ thông thường rất đa 
nghĩa, rất linh động, thiếu chuẩn xác lôgic, tức là rất tuỳ 
tiện như trong một trò chơi. Do vậy hoạt động triết học rút 
lại là làm thế nào sử dụng "trò chơi ngôn ngữ" một cách hữu 
hiệu. Quan điểm của Vitghenxtên thời kì sau được tổng kết 
trong cuỗn “Nghiên cứu triết học” (xuất bản sau khi ông 
mất, 1953), ảnh hưởng đến trường phái gọi là triết học phân 
tích Anh. 


VITƠRUVTIƯT (Viruvius; tên đầy đủ: Marcus Vitruvius 
Pollio; thế kỉ l tCn.), kĩ sư quân sự, nhà kiến trúc La Mã 
(nửa sau thế kỉ I !Cn.). Tác giả của tác phẩm cổ điển hàng 
đầu về kiến ưúc: "Mười cuốn sách về kiến trúc", viết đưới 
thời hoàng đế Anguxtut (Augustus), bản thảo chép tay cho 
tới năm 1486 mới được in lần đầu. Hộ sách để cập đến 
những kiến thức quan trọng nhất về kiễn trúc và xây dựng, 
đặc biệt lần đấu tiên đã hệ thống hoá và mô tả khá đầy đủ 
những quy cách đã sử dụng trong các hệ thức kiến trúc Hi 
Lạp. Cũng là lần đầu tên những yêu cầu cơ bản nhất của 
kiến trúc là: thích dụng, vững bền và đẹp đã được để cập 
đến một cách có hệ thống mà nhiều thế hệ sau vẫn tìm cách 
áp dụng. Bộ sách này được dịch ra nhiều thứ tiến ở Châu 
Âu từ thế kỉ 18. 


VITREN (L. viưum: thuỷ tỉnh), vị hợp phần màu đen của 
than đá, tạo thành lớp mỏng óng ánh như thuỷ tỉnh, có thở 
hình khối. 


VITTICH G. (Gcorg Wiuip;, 1897 - 1987), nhà hoá học 
Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực hoá học lập thể, hoá học 
các hợp chât cơ photpho, vv.; m ra phương pháp điển chế 
olefin từ hợp chất cacbonyl và ankyliđen photphin (phản 
ứng Vitich), Giải thưởng Nôben về hoá học (1979) cùng 
với nhà hoá học Hoa Kì Brao (H. Rrown). 


VITTÔRNI Ê. (Elo 
Vitorimm, 1908 - 66), nhà 
văn Italia. Cha là một công 
nhân đường sắt. Thuở nhỏ, 
do việc chuyển chỗ làm 
việc của cha, Vitôrim có 
dịp sông nhiều nơi trên đảo 
Xichilia (Sicilia), sau đến ở 
Vênêxia (Venezia), Ftren2ê 
[Trenze; Flôrenria (EFlorenta)], 
Milanô (Milano), kiếm sống 
bằng nghề viết báo, viết 
văn, dịch văn học Mĩ. Những 
tác phẩm chính: "Những cầu 
chuyện ở đảo Xichilia" 
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(1941), "Bông hoa cẩm chướng đỏ" (1948), "Những người 
phụ nữ Mexina” (1949), vv. Tiểu thuyết của Vittôrini phần 
ánh cuộc chiến đấu chống phát xít của nhân dân Italia, mô 
tả xã hội Italia theo cái nhìn phân tích xã hội học và thể 
hiện cảm tình đối với những số phận bất hạnh. Vittôrimi là 
một trong những người khởi xướng "chủ nghĩa hiện thực 
mới” trong văn học ltalia. 


VIVANPL A. (Antonio Vivaldi; 1678 - 1741), nhà soạn 
nhạc, nghệ sĩ viôlông, nhà chỉ huy, nhà sư phạm Italia. Từ 
1714, dạy viôlông, chỉ đạo dàn nhạc và hợp xướng tại 
Trường Trẻ em Mổ côi Ôxpeđale đela Pieta [Vênâxia 
(Venezla)], sáng tạo thể loại côngxectô độc tấu nhạc cụ, 
viết nhiễn côngYectô grôtxð có piá trị nghệ thuật cao. 
Liên khúc “Bốn mùa" của Vivanđi là mẫu mực sớm nhất 
của âm nhạc giao hưởng có chương trình. Tác phẩm: 
4l ôpêra; 3 thanh xướng kịch; hàng trầm côngxecctô cho 
viôlông xôlô, nhiều bản cho 2, 3, 4 viôlông và cho các nhạc 
cụ khác; hơn 90 xônat cho viôlông và bát; 50 tác phẩm âm 
nhạc nhà thờ, vv. 


VIXCAYA (THN, Golfo de Vizcaya; Ph. Golfe de 
Gascogne; Á. Bay of Biscay), vịnh ở Đại Tây Dương, giữa 
Pháp và Tây Ban Nha. Dài 400 km. Diện tích 200 nghìn km), 
Sâu tới 5.110 m. Thường hay có bão. Đánh cá (cá bơn, cá 
trích), nuôi sò. Cảng chính: Riarit (Biatritz; thuộc Pháp), Xan 
Xẽbaxtian (San Sebastián; thuộc Tây Ban Nha). 


VIXCÔNTIL L. (Lucino Visconu; 1906 - 76), đạo diễn 
điện ảnh Iualia. Những năm 1935 - 36, sang Pháp làm trợ lí 
cho đạo diễn Pháp Rơnoa (Ì. Rcnoir; J894 - 1979), sau đó, 
về nước làm phim. Là chiến sĩ đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát xít, bị chế độ độc tài Muxôlini (B. Mussolim) bất giam, 
sau tình cờ được giải thoát khi bị xử bấn. Phim của 
Vixcônti mang nội dung tiến bộ, chân thực, được nhiều 
giải tại các liền hoan phim quốc tế. Một trong những nhà 
đạo diễn đặt nền móng cho chủ nghĩa hiện thực mới của 
điện ảnh Italia. Những phim nổi tiếng: "Đất rung chuyển” 
(1948); "Anh em nhà Rôccô” (Giải đặc biệt Liên hoan phim 
Vơnidơ, Italia, 1960); "Ghêpac" (Giải Cành cọ vàng Liên 
hoan phim Can, Phấp, 1963); “Chùm sao hùng tình trong 
sương mù” (Giải thưởng lớn Liên hoan phim Vơnidø, Italia, 
1965); "Chết ở Vơnidơ" (Giải thưởng đặc biệt Liên hoan 
phìm Can, Pháp, 1971). 


VIXLAÁ (Wisla), sông dài nhất của Ba Lan. Dài 1.068 km. 
Diện tích lưu vực 198,5 nghìn km”. Bắt nguồn từ sườn bắc 
đãy Kacpat (Karpab, đổ vào vũng Ggđdanxkơ (Gdánsk) 
thuộc biển Rantich. Các sông nhánh chính: Xan (San), Pilixa 
(Pilica), Bugg (Bug). Lưu h#ýng trung bình 1.030 mỶ⁄s. Vận 
tải đường thuỷ ở hạ và trùng ìưữu, Có kènh nối liền với các 
sông Đnep (Dnepr), Ôđơ (Oder), Nêman (Neman) thuộc 
Latvia và Bêlarut, Các thành phố chính trên bờ sông: 
Kracôp (Kraków), Vacsava, Plôxkơ (Pock), Tôrun (Torun), 
tại châu thổ có thành phố Gođanxkơ. 


VLAĐIVÔXTÔC (Vladivostok), thành phố trung tâm 
của vùng Primo (Primorskij Kraj) thuộc Liên bang Ngạ, 
cảng ở Thái Bình Dương, trên bờ phía đồng của vịnh Amua 








(Amur). Điểm cuối cùng của tuyến đường sắt xuyên Xibia 
(Sibir°). Dân số 6L§ nghìn (1908). Sửa chữa tàu, chế tạo 
máy, dụng cụ cơ khí, thực phẩm, vật liệu xây dựng, công 
nghiệp nhẹ. Căn cứ của nghệ cá và sẵn phẩm biển. Phân 
viện Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, 8 trường 
đại học (trong đó có Đại học Tổng hợp Viễn Đông). Có 
3 nhà hát, 3 viện bảo tàng. Được xây dựng từ I860. 


VLESÌ (Á. Very Large Scale Integrated; cø. mạch tích hợp 
rất lớn), ví mạch với mật độ tích hợp rất cao (từ vài chục 
nghìn đến vài trăm nghìn cổng trên một chip). 


"VNEXPRESS"' báo điện tử - cơ quan báo chí đẩu tiền ở 
Việt Nam chuyên phát hành trên mạng. Cơ quan chủ quản: 
Hộ Khoa học và Công nghệ. Ra mắt ngày 26.2.2001. Thông 
tìn vỀ mọi lĩnh vực trong nước và quốc tế: thời sự chính trị, 
kinh tế, xã hội, văn hoá, thể thao, vv. Cập nhật 24/24 giờ 
hằng ngày. Có 900 nghìn độc giả thường xuyên, trong đó 
một nửa ở nước ngoài (đến tháng 2.2004). Số lượng truy 
cập trung bình: l4 triệu lượt người/tháng. Có lưu lượng 
truy cập lớn nhất trong tất cả các trang web tiếng Việt 
trên thế giới (thống kê của Alexa.com). Địa chỉ website: 
http://vnexprexs.net. 


"VNMEĐIA"' báo điện tử của Công ti Điện toán và 
Truyền số liệu (VDC), thuộc Tổng công tỉ Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam. Xuất hiện trên mạng từ tháng 3.2000 với 
tên gọi ban đầu là “VDC Media”, từ tháng 9.2004 đổi thành 
“VnMedia". Là một trong số những trang tin điện từ độc lập 
đầu uên của Việt Nam. Tháng 8.2003, được cấp giấy phép 
hoạt động báo điện tử. Cung cấp thông 0n cập nhật 24/24 giờ 
hằng ngày về mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa 
học... trên web, qua thư điện tử, sách điện tử, tạp chí điện 
tŸ, truyền hình trên mạng. Số lượng độc giả truy cập: 
khoảng 30 nghìn lượt người/ngày. Cúp bạc "Sản phẩm Công 
nphệ thông tin" của Hội Ttn học Việt Nam (2003). Địa chỉ 
trang web: http://www.vnmedia.vn. 


VO VIÊN DÚI GỐC biện pháp kĩ thuật bón phân cho 
lúa, bắt nguồn từ kinh nghiệm dúói một hạt đậu tương vào 
đất, hay đúi một miếng khô dầu nhỏ vào từng gốc cây của 
nồng dân ở một số nơi có trình độ thâm canh cao ở đồng 
bằng Bắc Bộ Việt Nam. Để tiết kiệm phân đạm, nông dân 
trộn phân đạm với đất bột, phân chuồng rồi đem vo viên đúi 
vào gốc lúa. Kĩ thuật này được áp dụng khá rộng rãi ở một 
sô vùng Hà Nam, Thái Bình. Từ kinh nghiệm này, cơ quan 
khoa học nông nghiệp đã sử dụng một số công cụ cơ khí để 
trộn đều đất bột với phân đạm và nước, ép thành những 
viên phân, có thể ném thẳng giữa hai hàng lúa, không cần 
phải dúi gốc. Ở nhiều nước, hiện nay đã sản xuất phân viền 
nhả chậm để bón lót trước khi trổểng hoặc cấy lúa. VVDG là 
biện pháp sử dụng phân hoá học (đạm, lân, kali hoặc NPK) 
tiết kiệm và có hiệu quả cao. 


VỎ (cơ), vật thể rắn giới hạn bởi hai mặt cong, khoảng 
cách giữa hai mặt cong (bể dày) rất nhỏ so với kích thước 
của hai chiều còn lại. Mặt cha đôi bề dầy của V gọi là mặt 
trung gian. Tuỳ theo hình dạng của mặt trung sian, ta có V 
trụ, V cầu, V cônic, vv. Bề dày của V có thể không đổi hoặc 


VỎ HẦM V 


thay đổi và được cấu tạo từ một lớp, hai lớp hoặc nhiều lớp. 
Tuỳ theo tính chất của vật liệu, V có thể là đẳng hướng 
hoặc dị hướng. 

Dưới tác dụng của các nguyên nhần bên ngoài, nói chung 
trong V xuất hiện các thành phần nội lực như lực dọc, lực 
cắt, mômen uốn, mômen xoắn. Nếu ứng suất do mômen 
cây ra khá nhỏ để có thể bổ qua trong tính toán thì V được 
gọì là V không mômen, 

V được dùng rộng rãi trong kĩ thuật để làm mái che. vỏ 
tầu, vỏ máy bay, vv, 


VỎ (xímh), phức hợp các mô sắp xếp ở thân rễ và quả thực 
vật. Ở thực vật thân thảo, V là tập hợp gồm libe sơ cấp, V 
sơ cấp và biểu bì Ở thực vật thân gỗ, V hình thành do sự 
dày thứ cấp kéo dài của các cơ quan trục kể cả phần libc 
thứ cấp, chu bì và bần. Cấu tạo ngoài của V phụ thuộc vào 
hình dáng ngoài của cơ quan trục. Ở một số thực vật như 
sổi, vân sam thân trơn không tạo vỏ. Ở thực vật thần gỗ 
cùng với việc thay lớp chu bì bể mặt mà hình thành lớp mới 
ở sâu trong )ibe thứ cấp do đó tạo nền vết nứt trên V, Ở thực 
vật lấ kim, trong lớp V nạoài ngay giai đoạn đầu đã có các 
ống dẫn nhựa và ống này tiếp tục phát triển theo hướng 
ngang theo sự tăng trưởng của chu vị thân cây, Chức nãng 
của V tuỳ thuộc vào các mô tạo nên chúng. Phần trong của 
lớp libe thứ cấp (đày khoảng Imm) là vùng dẫn, phần còn 
lại là vùng dự trữ chất đình đưỡng và cơ học. Phần ngoài 
cùng của V có nhiệm vụ cách lí nhiệt và nước, Trong công 
nghiệp hoá chất, V của một số cây là nguyên liệu sẵn xuất 
thuốc nhuộm, dược phẩm, tanin. 


VỎ (in; A. shell), tập hợp các lệnh điều khiển hệ thống 
máy tính dành cho người sử dụng. Mỗi lệnh hệ thống thực 
chất là một chương trình của hệ thông thực hiện một nhiệm 
vụ xác định. V cũng còn được hiểu là bộ thông dịch lệnh do 
người sử dụng đưa vào máy. 


VỎ ĐẠI DƯƠNG kiểu vỏ Trái Đất đặc trưng cho vùng 
dưới đáy đại đương, gồm 3 lớp: lớp trên hay lớp trầm tích, 
thường mỏng, lớp giữa hay lớp bazan và lớp dưới (x. Trái 
Đất). VĐD đày khoảng 5 km. 


VÕ ĐẠI NÀO x. Võ não. 


VỎ ĐỊA LÍ (Ph. Enveloppc géographique; A. Landscapec 
mantle; cø. vỏ cảnh quan), đồng nghĩa với quyền cảnh 
quan, quyển địa lí (x. Đựa l quyển). 


VÔ HAI MẢNH (ði¿/vi¿; cg. thân mềm hai mảnh vỏ, 
hai mảnh vỏ), x. Thân mềm hai mảnh võ. 


VỎ HẠT lớp bảo vệ khô cứng, hình thành từ lớp màng 
của noãn. Sau khi thụ tình, các màng của noãn hợp lại dày 
lên và có màu. Ở một vài loài thực vật, VH có thể hiến đổi 
thành nhiều dạng như ở quả bông là những sợi bông đài tạo 
thành lớp áo trên bễ mặt hạt. 

VỎ HẦM phần kết cấu chịu lực bao bọc và chống đỡ cho 
đường hẩầm không bị sụt lở. VH có cấu tạo và hình dạng tuỳ 
thuộc điều kiện địa chất và kích thước của khổ giới hạn 
trong hầm. Các hầm giao thông đường sắt hoặc hầm giao 


907 


VỀ vỏrton 





thông đường bộ thường có VH bằng bê tông cốt thép, kim 
loại, đá xây. Trong tầng đá cứng có thể làm loại hầm không 
có VH. Hình dạng thường gặp của VH: hình trồn, hình 
móng ngựa, hình vòm kết hợp tường đứng. 


VỎ ION mô hình cho phép giải thích sự tương tấc giữa 
các ion trong dung dịch chất điện l¡ mạnh thco thuyết 
Đơbai - Hucken (Debye - Huckel): mỗi ion được bao quanh 
bởi một vỏ các ion trái dấu với nó. Do đó, mỗi ion vừa là trung 
tâm của một VI, vừa tham gia vào VỊ của các ion khác. 


VỎ LỤC ĐỊA kiểu vô Trái Đất đặc trưng cho vùng lục 
địa, có cấu trúc khá phức tạp, gồm hai tầng: tẳng trên gồm 
chủ yếu đá trầm tích cổ, tẳng dưới chủ yếu gồm đá granit 
(x. Trái Đấ!). VLĐ trung bình đày 40 km, ở đồng bằng 
thường dày 25 km, dưới các núi cao có thể dày tới 70 km. 


VỎ MỎNG kết cấu bê tông cốt thép (thường đùng làm 
mái) dạng vỏ (hình cầu hoặc phần hình cầu) rất thích hợp 
cho việc che phủ không gian rộng, chịu lực tốt, chống va 
đập cao, cũng được dùng cho các kết cấu khác như vỏ 
tàu, thuyền. 


VỎ NÀO (Œ. vỏ đại não), lớp vỏ của hai bán cầu não 
chứa hàng tỉ thân tế bào thần kinh và gọi là chất xám. 
Điền khiển các cảm giác (nhìn, nghe, nghĩ, xúc giác), kích 
thích co bóp các cở vân, điều khiển các hoạt động thần kinh 
cao cấp như tiếng nói và trí nhớ. Nhiều hoạt động như trên 
xảy ra ở các vùng chuyền biệt của não (x. Mão: Đợi não; Vô 
Hãø niới). 


VỎ NÃO CỔ phần vỏ não cổ nhất về mặt phát sinh 
chủng loại của bán cầu não. Xuất hiện liên quan với phát 
triển chức nắng phân tích khứn giác ở cá nhám và cá miệng 
tròn. VNC liên quan chặt chẽ với não nguyên thuỷ và tham 
gia vào hệ thống phân tích khứn giác. Ở động vật có vú bậc 
cao, VNC gồm một lớp tế bào, không tách biệt rõ với nhân 
dưới vỏ não. Tham gia tích cực vào điều hoà hoạt động thần 
kinh thực vật và các hoạt động thần kinh cao cấp khác. 


VỎ NÃO MỚI loại mô thần kinh tạo nền phẩn lớn vỏ 
đại não ở não động vật có vú. Gâm nhiều }ớp thần tế bào 
thần kinh với mạng lưới các sợi nối vô cùng phức tạp. 
Loại mô vỏ não tiến bộ nhất trong động vật có xương sống 
(x. Vỏ não). 


VỎ NÃO NGUYÊN THUỶ phẫn vỗ não được hình thành 
tương đối sởm về phát sinh chủng loại của não bộ động vật 
có xương sống. Ở cá xương, VNNT chứa các tế bào thẦn 
kinh khứu giác; còn từ lưỡng cư, VNNT biến thành sừng não 
nguyên thuỷ; ở bò sát, VNNT' phần hoá phức tạp thành các 
vùng: ở động vật có vú bậc cao, VNNT hoàn toàn tách khỏi 
nhân dưới vỏ não (nhân nền), trở thành bộ phận riêng ở cá 
ngựa (ippocamnus), não bộ của chúng bình thành vỏ não 
mới, chiếm toàn bộ vòm não. VNNT tham gia thực hiện các 
phản xạ bẩm sinh và các hơạt động khác của vỏ não. 


VỎ ỐC vỏ của phần lớn các loài trong lớp Thân mềm 
chắn bụng (Øavwrr2pođa) c6 dạng ống vỏ liền, xoắn ốc. VÔ 
thực chất là một ống rỗng đài bằng vôi thấm sừng, chứa cở 
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thể ốc bên trong. Trong quá trình phát triển, VÔ cuộn vòng 
quanh một trục theo nếp cuộn lại của cơ thể ốc tạo nên các 
vòng xoắn từ đỉnh đến miệng vỏ. Có thể phân biệt các phần 
trên VÔ: đỉnh - nơi hình thành nên vòng xoắn đầu tiên; các 
vòng xoắn, giữa các vòng xoắn có rãnh; miệng vỏ nơi VÔ 
thông với bên ngoài. Nếu các vòng xoắn cuộn sít chặt lại ở 
mế trong. dọc theo trục này sẽ hình thành trụ ốc. Nếu các 
vòng xoắn không sít lại, khoảng trống giữa các vòng xoắn 
đọc theo trục vỏ còn chữa lại hở ra ngoài được gọi là rôn vỏ. 
Miệng vỏ ở phần lớn ốc mang trước và một số ít loài ốc có 
phối đều có nắp miệng bằng sừng hay đá vôi ở phần chân 
của Ốc, nên khi ốc co chân vào sẽ đóng kín miệng vỏ. Ở phần 
lớn ốc có phối ở cạn, VÔ không có nắp miệng, về mùa khô ở 
miệng vỏ hình thành màng chắn (epiphragma) để hạn chế 
việc mất nước. Hình thái ngoài VÔ rất biến đổi về hình 
dạng, kích cỡ, màu sắc và hoa văn trang trí. VÕ có hình 
nón, hình dùi, hình tù và, hình đồng tiền. Về cấu tạo, VÔ 
gồm một lớp mỏng chất hữu cơ ở mặt ngoài (perrostracum), 
nếp theo bên dưới là lớp sứ (ostracum). Ở một số loài còn 
có thêm lớp xà cừ ở dưới lớp sứ. VÔ do biểu mô áo tiết ra 
kết hợp với đá vôi từ môi trường nước và thức ăn. 


VỎ PHONG HOÁ tổ hợp đất đá được hình thành ở lớp 
trên cùng của vỏ lục địa Trái Đất, do tác dụng phong hoá 
(x. Phang hoá) phá huỷ các loại đá gốc trầm tích, macma 
và biến chất, và trong một thời gìan rất đài đã trở thành địa 
bàn phát triển của sinh quyển ngày nay (cây rừng, cây 
trồng; động vật ở cạn, ở nước; các loại vĩ sinh vật trong đất, 
trong nước). Theo ảnh hưởng của khí hậu, VPH ở các đới 
khí hậu khác nhau có những đặc trưng khác nhau, chứa 
những vi sinh vật khác nhau. Tuỳ mức đệ tác dụng của các 
nhân tô phong hoá vật lí (cơ học), hoá học, sinh học mà 
thành phần của VPH khác nhau. Trong trường hợp phong 
hoá cơ học đóng vai trò chủ yếu thì trong VPH còn giữ 
được cấu trúc của đá mẹ; còn trong trường hợp có mức độ 
tác dụng cao của phong hoá hoá học, sinh học thì trong 
VPH không còn thấy được đấu vết cấu trúc ban đầu của 
đá mẹ. Các kiểu địa hoá chính của VPH là laterit, sialit, 
quặng oxi hoá, vv. Các loại hình khoáng vật phổ biến của 
VPïHÏ là gipxit, caolinit, monmorilonit, quậng sunfua oxi hoá, 
surfat, vv. (XU. Phong hoá, Đới phong hoá). 


VỎ QUÁ thành cúa quả bì do vách của bầu phát triển 
biến đổi thành. Gỗm 3 lớp: VQ ngoài, VQ giữa và VQ tong. 


VỎ SƠ CẤP lớp tế bào nằm sát biểu bì. Ở thân cây bai 14 
mâm, VSC pm mô mềm và mô dày. Mô mềm nằm phía 
trong mô đày là tế bào hình tròn cách nhan bởi gian bào. Tế 
bào mô mềm thường chứa diệp lục, do đó thân non có màu 
xanh lục, ngoài ra còn có tanin. VSC là mô trao đổi chính 
của cây, ð đó xẩy ra quá trình quang hợp, chế tạo chất 
hữu cơ nhất là những cây có lá tiêu giảm như xương rồng, 
cành giao. Ở rễ cây hai lá mầm, VSC có cấu tạo tương tự 
ở thân là các tế bào tương đối đẳng đều. Ở cây hạt trần và 
cây một lá mầm thì VSC chỉ là mô mềm sớm bị bone đi. 
Trong VSC ở rễ còn chứa tỉnh bột, tế bào đá, hệ thống bài 
tiết và mô cơ (mô cơ thường có ở cây một lá mắm, cây hai 














lá mầm ít pặp hơn), nằm phía ngoài hay phía trong võ. 
Lớp trong cùng của VSC là vỏ trong. Vỏ trong có đai 
caspiri là một khung hoá bần của màng tế bào vỗ trone, 
tại các vách xuyên tầm (đối với cây hai lá mầm) xuất 
hiện sớm trong quá trình phát triển của tế bào và một phần 
màng sơ cấp cỏa tế bào đó. 


VỎ THỨ CẤP phức hợp các mô xếp ở thân và rễ thực 
vật (đặc biệt là các loại cây gỗ) thay thế cho lớp biểu bì 
trong quá trình phát triển. Ở thân, VTC là tầng phát sinh vỏ, 
sinh ra phía ngoài lớp mô bì đặc biệt là tẳng sinh bẩn, gồm 
nhiều tế bào chết, mặt trong có nhiều lễ vỏ bảo đầm sự trao 
đổi khí giữa thân và môi trường ngoài. Các tế bào phía 
trong tầng phát sinh vỏ phân chía để tạo nên lớp mô mềm 
thứ cấp là lớp vỏ lục, gồm các tế bào chứa các hạt điệp lục 
có màng mỏng bằng xenlulozơ. Tập hợp ba tầng này (bẩn, 
tẳng phát sinh và vỏ lục) tạo nên lớp chu bì. Sau khi lớp bần 
hình thành xong thì tất cả các phần của vỏ sơ cấp sẽ chết đi 
và chúng cùng với lớp bần tạo thành bộ phận che chở cho 
thân (cg. vỏ chết) thường sần sùi, nứt nẻ, có khi bone ra như 
ở ổi, bạch đàn. Ở rễ, VTC là toàn bộ phần tách khỏi gỗ, giới 
hạn trong cùng là tầng phát sinh trụ. Libe (x. Phíøem) thứ 
cấp là phần chủ yếu, trong đó khối lượng chính là mô 
mềm. Tế bào mềm libe lớn, tích luỳ tỉnh bột, imulin, tỉnh 
thể và cả sợi mô cứng. Tầng sinh bần hoạt động hình thành 
lớp bẳn ở ngoài, lớp vỏ lục bên trong làm thành chu hì, Ở 
một số họ (vd. Cúc), trong libe thứ cấp có hệ thống ống 
nhựa mủ phát triển mạnh. VTC của họ Sim, Hoa hồng, Rau 
dừa nước thường có câu tạo hỗn hợp nên VTC dày tới vài 
chục lớp tế bảo. Ở đa số cây một lá mầm, không có cấu tạo 
thứ cấp trừ một sẽ cây như huyết giác (Dracaenu) rễ có sự 
đày lên thứ cấp. 


VÔ TRÁI ĐẤT quyền trên cùng của cấu trúc địa quyển 
Trái Đất, ranh giới trên tiếp giáp với khí quyển hoặc đại 
dương, ranh giới dưới tiếp xúc với manii (ranh giới Moho), 
Bề dày trung bình của VTĐ là 35 km, có thể đạt tới 7Ö km; 
còn ở đáy đại dương chỉ khoảng 5 - I0 km. Người ta phân 
biệt hai kiểu VTĐ: kiểu vỏ lục địa và kiểu vỏ đại dương 
(xt. Trái Đât, Vá lục địa; Vỏ đại đương). 


VỎ TRẦM TÍCH CỦA TRÁI ĐẤT phân trên của vỏ 
Trái Đất, chủ yếu gồm các đá trầm tích. Chiểu dày tối đa 
của VTTCTĐ đạt tới 20 - 25 km. 


VÔ TRONG x. Vỏ sơ cấp. 


VỎ TRỤ lớp tế bào mô mềm xếp sát với nội bì tạo nên 
phần ngoài cùng của trụ. Ở rễ non, VT gồm các tế bào mô 
mềm có màng mỏng. VT của cây hạt trần và hạt kín có 
khả năng phân sinh và tạo thành rễ bên tham gia vào hình 
thành tầng phát sinh trụ, có khi cả tẳng sinh vỏ, Các cây 
có mạch khác như dương xÌ không có đặc tính này. VT có 
thể hoá cứng từng phần hay toàn bộ như ở rễ già của cây 
một lá mắm. Ở cây hạt trần, VT có nhiều lớp; ở cây hạt 
kín chỉ có vài lớp. Ở thân, VT không thể hiện rõ cấu tạo 
và chức năng. 


VÕ tổ hợp các bài tập rèn luyện thể chất, kĩ thuật và 
chiến thuật đối kháng của con người. V phương Đóng không 


VÕ CHÍ CÔNG V 


chỉ đơn thuần về kĩ thuật của hình thể, mà là sự hoà hợp 
giữa thể chất với tiểm năng tỉnh thần, sự hoà đồng giữa con 
người và vũ trụ. Xuất phát từ quan niệm con người là một 
tiểu vũ trụ hoà đồng trong đại võ trụ nên ý niệm và nguyên 
lí của V phương Đông mới có những tên gọi nh: Am đương 
quyền, Thái cực quyền, Ngũ hành quyền, Bát quái quyền... 
con người và vũ trụ hoà đẳng trong nhau (Đạo dẫn, Yoga), 
hoà đồng trong thiên nhiên tạo vật xung quanh (Mai hoa 
quyền, Song quyền, Hồ quyển). Cũng có ý niệm vạn Vật 
đẳng nhất thể, nèn trong mỗi thế V bao giờ cũng hội đủ 
“Tâm ý hợp - ý khí hợp - khí lực hợp". Việt Nam có nền võ 
học phong phú, được hình thành từ các phần chủ yếu: 
V kinh, V nghệ và V đạo. 


VÕ AN NINH (sinh 1907), một trong những người đầu 
tiên hoạt động cho nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam. 
Quê: Hà Nội. Phóng viên nhiếp ảnh Sở Kiểm lâm thời 
Pháp thuộc ở Hà Nội, phóng viên nhiếp ảnh của Khu 
Triển lãm Trung ương và Xưởng phím Đèn chiếu Việt Nam 
(1954 - 70). Lý viên Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Văn 
học Nghệ thuật Việt Nam. Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật 
của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (khoá III). 

Võ An Ninh nổi tiếng về ảnh phong cảnh và đã tạo nên 
phong cách nghệ lhuật riêng của mình: sâu lắng, thanh 
thoát, êm à, trữ tình. Ảnh tư liệu lịch sử về nạn đói 1945, 
Cách mạng tháng Tám 1945, Bác Hồ những ngày đầu dàng 
nước (1945 - 46), toàn quốc kháng chiến 1946, nhân đân Sài 
Gòn đuổi tàu chiến Mĩ (1950)... chiếm một phần lớn trong 
sưu tập ảnh của ông. Võ An Ninh có triển lãm ảnh cá nhân 
năm 1984 mang tên ' Việt Nam - Quê hương” do Hội Nghệ 
sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Năm 1990, 
Thông tấn xã Việt Nam xuất bản cuốn "Sách ảnh Võ An 
Ninh" đầu tiên gồm trên 200 ảnh chọn lọc của ông, để 
mừng thọ ông tròn 85 tuổi. 


Ảnh của ông được sử dụng khá thường xuyên trên báo chí 
và các xuất bản phẩm. Ông cũng tham gia nhiễu cuộc thi và 
triển lãm ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế; giành nhiền 
giải thưởng, bằng khen, huy chươap có piá trị: piẩi ngoại 
hạng cuộc thí ảnh của Trường Cao đẳng MI thuật Hà Nội 
(1935), giải ngoại hạng cuộc thi ảnh ở Pari (1936), bằng 
khen cuộc thí ảnh ở Bồ Đào Nha (1938), bằng khen Rifota 
Beclin (1958), huy chương đồng triển lăm ảnh ở Matxcova 
(1961), vv. Đáng chú ý là Võ An Ninh chỉ chụp phím ảnh 
đen trắng. Với bộ 5 bức ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thời kì 1945 - 46, Võ Án Ninh đã được tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh (1996). 


VÔ CAN tổ chức biểu diễn ở cung đình thời Thành Thái 
sau khi triều đình giải thể Thịy Thanh Bình, gồm ba đội gọi 
là ba đội VC trực thuộc Rộ Lễ. Nhiệm vụ của các đội VŒ 
vẫn như nhiệm vụ của các đội tuổng nằm trong các Thự 
Việt Tường và Thự Thanh Bình xưa kìa. 


VÕ CHÍ CÔNG (tên thật: Võ Toàn; sinh 1913), nhà hoạt 
động của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã 
Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, nay là huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam. Sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách 
mạng (1930 - 34). Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương 


909 
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(1935). Bí thư Chi bộ Đẳng (1936), bí thư Huyện uý (1939), 
bí thư lâm thời Ban Chấp hành Tỉnh Đẳng bộ Quảng Nam 
(1940). Phụ trách xây dựng cơ sở cách mạng ở các tỉnh Nam 
Tnng Bộ (1940 - 42). DỊ thực dân Pháp bắt và kết án 2Š năm 
tò đày đi Buôn Ma Thuột, Ra tù (3.1945), hoạt động chuẩn bị 
khởi nghĩa; trưởng ban 
khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Quảng Nam, 
Đà Nẵng (8.1945), chính 
t viên Trung đoàn 93. 
Phó ban Tổ chức Cán 
bộ Quần khu V (1946), 
khu uỷ viền Liên khu V 
(1950). Bí thư Tỉnh uỷ 
Quảng Nam (1952). 
Năm 1954, ra Bắc, 
tham gia cải cách ruộng 
đất ở Việt Bắc. Về hoạt 
động bí mật ở Khu V, 
phó bí thư Khu uỷ (1955 
- 60). Phó bí thư Trung 
ương Cục Miễn Nam, bí 
thư, chính uỷ Quần khu 
V (1960 - 75). 


Uý viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá 
HI - VI. Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá TV - VI. Cố vấn Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (6.199] - 12.1997). 


Rộ trưởng Bộ Hải sản (1926 - 77), bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp (1977 - 29), trưởng ban Cải tạo Nông nghiệp Miền 
Nam. Phó thủ tưởng Chính phủ, phó chủ lịch Hội đồng Bộ 
trưởng (1976 - 86), chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (98? - 92). Đại biểu Quốc hội 
các khuá VI - VITI. Huân chương Sao vàng. 


VÕ DUY DƯƠNG (cg. Thiên Hộ Dương; 2 - 1866), nhân 
vật quan trọng trong phong trào kháng Pháp của nghĩa quân 
Trương Định. Năm 1864, Trương Định mất, Võ Duy Dương 
lập căn cứ ở Đồng Tháp Mười, phối hợp với Trương Quyền 
(con của Trương Định) và Acha Xoa (thủ lĩnh nghĩa quân 
Cămpuchia) hoạt động ở Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, 
Hà Tiên. Tẩn công nhiều cứ điểm của Pháp ở Mỹ Trà, Cái 
Rè, Mỹ Quy, Cái Nứa. Tháng 4.1866, cần cứ bị Pháp tấn 
công. Vẽ Duy Dương bị bệnh và qua đời. 





Võ Chí Công 


VÕ ĐẠO khái niệm về những nguyền lí mang tính triết 
học phương Đông trong võ (xt. Võ). Đồng thời, VĐ diễn tả 
cái đức của con người, tức là cái tâm thể hiện đạo làm 
người (nhân tâm) trong võ thuật. 


Những người luyện võ phương Đông rất xem trọng VĐ. 
VĐ được biểu hiện qua phần luyện tâm pháp ở bất kì môn 
phái nào. Để đạt được tình trạng hoàn hảo thì tâm phải 
thanh, nh. Tâm pháp có nhiều cách thức rèn luyện để 
tránh kiêu mãn, không tham lam, không hoảng hốt, Ngược 
lại cần bình thắn, nhẫn nại trước mợi cảnh ngộ, nguy biến 
và tự thắng tất cả mọi nhụ cầu để luôn luôn thanh thoát. 
Như vậy tâm pháp vừa đặt người luyện võ vào đạo lí sống, 
đồng thời vừa tăng thêm khả năng và trình độ của võ thuật. 
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Mặt khác, các đức trong VĐ được thể hiện đậm nét ở tỉnh 
thần Chân, Thiện, Mĩ và truyền thống thượng võ của dân 
tộc Việt Nam. 


VÕ GIẢNG huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh; hợp nhất với 
huyện Quế Dương thành huyện Quế Vã tỉnh BẤc Ninh 
(x. Quế Võ). 

VÕ KINH phần lí luận được xây đựng trên cơ sở võ lí và 
“Bính thư yếu lược". Ở Việt Nam có "Binh thư yếu lược" 
của Trần Hưng Đạo, (thế kỉ 13) và "Hổ trướng khu cơ" của 
Đào Duy Từ (thế kỉ 17). VK được dạy cho các tướng sĩ 
trong Giẳng võ đường thời Lê, Võ học sở thời Nguyễn; là 
môn thì (khảo hạch) bắt buộc đối với võ sinh, võ quan của 
triều đình nhà nước quân chủ. Người trúng tuyển hợp cách 
không chỉ đạt điểm wu về các môn võ nghệ, mà còn phải 
đạt điểm ưu của một bài văn về phần VK, và được tấn 
phong là "Tạo sĩ". Nếu chỉ đạt các kì khảo hạch về võ 
nghệ thì phong là “Tạo toát". Nhà 1.ê từ khoa thi đầu tiên 
(1724) đến khoa thị cuối cùng (1755) đã mở được 19 khoa 
th võ, lấy đỗ “Tạo sĩ" 60 người và “Tạo toát” 140 người. 
Nhà Nguyễn đã tổ chức được 7 khoa thì Hội võ (186S - 80), 
với tổng số 12! người đỗ. 


VÕ LIÊM SƠN (hiệu: Ngạc Am; 1888 - 1949), nhà văn 
Việt Nam. Quê: xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh. Đỗ Cử nhân Hán học. Dạy quếc văn và Hán văn 
Trường Quôốc học Huế. Võ Liêm Sơn là một người yêu 
nước, tư tưởng tiến bộ, ảnh hưởng nhiều đến thanh niên 
Miền Tning thời ấy. Ông tham gia ban biên tập Quan hải 
tùng thư của Đào Duy Anh. Biên soạn "Hài văn" (1929), là 
tập văn châm biếm chế độ thống trị, bị cấm; "Cô lâu 
mộng", tiểu thuyết 2 tập (1934), ngụ ý thời thế, trong đó có 
nhiều bài tŸ khúc được nhiều người truyền tụn¿; "Bức thư 
của chị Liên Tầm", "Văn học với đời sống" (viết !927,in 
trong tập "Tân văn nghệ tùng thư đặc cáo”; 1934). Ông có 
dịch cuốn "Đông Tây văn hoá phê bình" (1928), sách Trung 
Quốc, viết theo quan điểm duy vật. Tập thơ "Ngắm non 
Hồng" (1957; Ngô Đức Mậu sưu tầm), gồm một số bài ông 
làm trước cách mạng. Thơ Võ Liêm Sơn có ý nghĩa chính 
trị, lời chân chất, cứng cỏi, tin tưởng ở tương }ai. 


VÕ MIẾU dân thờ những võ tướng có công trong $ự 
nghiệp bảo vệ tổ quốc. Ở Việt Nam, VM được xây dựng 
cuối thời Lê ở phía tây Thăng I.ong; thời Nguyễn ở bắc 
Sông Hương (thuộc ấp Nội Sáng, huyện Hương Trà) kết 
hợp với Văn Miếu theo nguyên tắc "Tả văn Hữu võ". VM 
được tôn kính là biểu hiện tính chung thuỷ của con người 
đối với đất nước, Đền thờ các danh tướng ở Việt Nam thể 
hiện tính "tôn văn” "trọng võ" của nên văn hoá Việt Nam. 


VÕ NGHỆ kĩ năng thực hành của võ, bao gồm rất nhiều 
môn võ có và không có binh khí. Dựa vào nội dung khảo 
hạch và thi cử của triều đình thời Lê, thời Nguyễn, các môn 
VN truyền dạy trước hết: bắn cung, phóng lao, bắn khiên, 
CƯỠi ngựa, múa giáo, múa siêu đao, múa kiếm, đấu kích, 
múa côn, đánh quyền, vv. Ngoài ra, có môn thiết lĩnh, bút 
chì, bút sắt, vận nội công. VN dân gian thường được truyền 
đạy tạt các lò võ thuộc các môn phái hay các võ phái và các 





gia phái. Việt Nam có nhiều võ phái mang gốc bản xứ, 
thường tập trung trong vùng Hắc Hà, Bình Định và Nam Bộ, 
ngoài ra cồn có các võ phái gốc Trung Hoa. Tổng cộng có 
hơn 50 võ phái. Mỗi võ phái có những môn võ độc đáo như 
võ Hình Định có thập bát ban võ nghệ [tức mười tám môn 
VÕ: siêu đao, thương, giáo, mác, kiếm, xà mầu, khiên, phủ - 
phủ việt, kích, roi, giản, chuỳ, đỉnh ba, cào, côn, đây vải, tô, 
thủ cước (tay, chân, quyền)]. 


VÕ NGUYÊN GIÁP (sinh 1911), nhà hoạt động nổi 
tiếng của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, nhà chỉ 
huy và nhà !í luận quân sự xuất sắc của Việt Nam. Quề: xã 
Lộc Thuỷ, huyện LỆ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Sớm hoạt 
động cách mạng, tham gia lãnh đạo phong trào học sinh 
Huế (1925), tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng. Bị thực 
dân Pháp bắt (1930), đưa về quê quản thúc. Ra Hà Nội, 
tham gia hoạt động trong phong trào Mặt trận dân chủ. 
Tham gia sáne lận báo 
"Lao động", "Tiếng nói 
chúng ta"; biên tập báo 
“Tin tức”, “Dân chúng”. 
Chủ tịch Uỷ ban Báo 
chí Rắc Kỳ trong phong 
trào Đông Dương đại 
hộ. Gía nhập Đẳng 
Cệng sản Đông Dương 
(1940). Gầy dựng cơ sở 
cách mạng, tổ chức 
Việt Minh ở Cao Rằng 
(1941); tổ chức Ban 
Xung phong Nam tiến 
(1942). Được lãeh tụ 
Nguyễn Ái Quốc giao tổ 
chức Đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng 
quân (12.1944); chỉ huy 
đội đánh thắng hai trận đầu ở Phai Khất (25.12.1944) và 
Nà Ngắn (26.12.1944). Uỳ viên Uỷ ban Quân sự Cách 
mạng Bắc Kỳ, tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân, uý viên 
Ban Chỉ huy Lầm thời khu giải phóng Việt Hắc, tham gia 
Uỷ ban Khởi nghĩa Toàn quốc, uỷ viên Uỷ ban Dân tộc 
Giải phóng Việt Nam (8.1945). 

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, sau đó là uỷ viên 
thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1945). Bộ 
ưưởng Bộ Nôi vụ, bí thư Đảng Đoàn Chính phủ (8.1945). 
Chủ tịch Quân sự Uỷ viên Hội (4.1946), phó trưởng đoàn 
Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hoà đàm phán với Pháp 
tại Hội nghị trù bị Đà Lạt (1946). Uỳ viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng các khoá II - VĨ; uỷ viên Bộ Chính trị các 
khoá II - IV. Bí thư Tổng Quân uỷ, sau này là Quân uỷ 
Trung ương (1946 - 77). 


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1944 - 47), đại tướng (1948), 
tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quần Việt Nam, 
tổng tư lệnh Quân đội Nhân đân Việt Nam (đến 1975); uỷ 
viên Hội đổng Quốc phòng (1948). Trong Kháng chiến 
chông Pháp, trực tiếp chỉ huy các chiến dịch lớn, đặc biệt là 
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Chiến dịch Điện Riên Phủ (1954). Trong Kháng chiến 
chống Mi, chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn, đặc biệt là Chiến 
dịch Hồ Chí Minh (1975). 


Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1955 - 80). 
Phó chủ tch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 9l). Đại biểu 
Quốc hội các khoá I - VHI. 

Tác phẩm: "Vấn để dần cày" (đồng tác giả), “Khu giải 
phóng” (1944), "Đội quân giải phóng” (1942), “Chiến tranh 
giải phóng và quân đội nhân dần, ba giai đoạn chiến lược" 
(1950), "Điện Biên Phủ" (1964), "Mấy vấn để đường lối 
quân sự của Đảng" (1970), "Vũ trang quần chúng cách 
mạng, xây dựng quân đội nhân dân" (1972), "Chiến tranh 
giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc" (1979), 
"Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt 
Nam” (20), vv. Huân chương Sao vàng, hai Huân chương 
Hồ Chí Minh, hai Huản chương Quân công hạng nhất và 
nhiều huân chương cao quý khác. 


VÕ NHAI (cg. Vũ Nhai), huyện ở phia đông bắc tỉnh 
Thái Nguyên, Diện tích 845,1 km”. Gồm I thị trấn (Đình Cả 
- huyện Í), 14 xã (Sảng Mộc, Thần Xa, Nghĩnh Tường. Vũ 
Chấn, Thượng Nung, Phú Thượng, Cúc Đường, Lâu Thường, 
Tràng Xá, Phương Giao, La Hiên, Liên Minh, Dân Tiến, 
Bình Long). Dân số 61.800 (2003), gồm các dân tộc: Tày, 
Nùng, Dao, Kinh, Cao Lan. Địa hình đổi cacxtd và đốt bóc 
mòn. Sông Trung, Thượng Nung chảy qua. Trồng lúa. ngô, 
chè, sắn. Chăn nuôi: trầu, bò, ngựa. Chế biến nông sản, chè. 
Trồng rừng nguyên liệu giấy. Khai thác lâm sản: gỗ, tre, nứa. 
Giao thông: quốc lộ IB, tỉnh lộ 242 chạy qua. Huyện trước 
đây có tèn Vũ Nhai được lập năm Minh Mạng thứ I6 (1835) 
thuộc phủ Phú Bình tỉnh Thái Nguyên; từ 1965 thuộc tỉnh 
Bắc Thái; từ 6.1 1.1996 trở lại tỉnh Thái Nguyên. 


VÕ TÁNH (? - 1801), võ tướng thời Gia Long mở nghiệp. 
Quê: huyện Phước An, tỉnh Biên Hoà (nay thuộc tỉnh Đồng 
Nan), sau đời về huyện Bình Dương, Gia Định, nay thuộc 
Thành phố HẢ Chí Minh. Ông cũng như nhiều hào kiệt đất 
phương Nam chịu ơn các chúa Nguyễn, chống Tây Sơn quyết 
liệt. Cùng với anh là Võ Nhàn, tập hợp lực lượng lập căn cứ 
ở thôn Vườn Trầu, tự xưng là quân "Kiến Hoà". Đương thời 
được xếp cùng với Đỗ Thanh Nhơn và Chu Văn Tiếp là "Gia 
Định tam hùng". Năm 1788, theo Nguyễn Ánh, được phong là 
Tiên phong đỉnh Khâm sai chưởng cơ, được Nguyễn Ánh gả 
em gái Ngọc Du, Năm 1790, Võ Tánh đánh Quy Nhơn chiếm 
được phù thành, hàng phục được lê Chất. Năm I801, bị 
tưởng Tây Sơn là Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng chiếm lại. 
Ông cùng Ngô Tùng Châu cố giữ thành cầm chân quân Tây 
Sơn để Nguyễn Ánh thừa kế ra lấy lại đất Thuận Hoá (Phú 
Xuân). Cuối cùng không cầm cự được nữa Òng tự thiêu ở lầu 
Bát giác sau khi Ngô Tùng Châu uống thuốc độc chết, Về 
sau, vua Gia Long sai đưa hài cốt ông vào táng ở Phú 
Nhuận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. 


VÕ THỊ NHÀ (cạ. Võ Thị Cưu; sinh 1921), Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dẫn (6.I1.1928); Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng (1994). Dần tộc Kinh. Quê: xã Đức Minh, huyện 
Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Khi được tryên dương Anh hùng 
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là dân quân xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Từ 1955 đến 
4.1975, làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu ở địa phương. 
Chồng là cán bộ kháng chiến đang bị địch theo dõi, bản 
thần nuôi các con nhỏ; từ 1954 đến 1959, vẫn nuôi giấu chu 
đáo 4 cần bộ đưới hầm bí mật. Từ [966 đến 1971, 26 lần đi 
trình sát, nẤm chắc tình hình giúp bộ đội và du kích đánh 
nhiều trận đạt kết quả cao. Có giai đoạn địch tăng cường 
càn quét, làng sục gắt gao vẫn nuôi giấu 20 cán bộ, hộ đội, 
thương binh an toàn. Trong đấu tranh chính trị, luôn dẫn đầu 
đoàn biểu tình chống địch cày ủi ruộng vườn, bất lính, đồn 
dân, lập ấp. Chồng bi địch bắn chết, 2 con trai tham gia du 
kích đều hi sinh, vẫn động viên tiếp 2 con gái đi giao liên 
và thanh niên xung phong, bản thân tiếp tục tích cực hoạt 
động cách mạng. Được nhần dân trong xã tin tưởng, mến 
phục. Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất. 


VỎ THỊ SÁU (tên thật: Nguyễn Thị Sáu: 1933 - 52), Anh 
hùng Taƒc lượng vũ trang (truy tặng 1993), khi hí sinh là đội 
viên Công an Xung phong quận Đất Đồ. Quê: xã Phước 
Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham 
gia cách mạng năm 1948. Sớm có ý thức cầm thù thực dân 
Pháp, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 
giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ chức cách 
mạng. Tháng 5.1948, tham gia phá tể, trừ gian, giết cai tổng 
Tòng, Ngày 14.7.1949, cùng đồng đội phá cuộc mít tình kỉ 
niệm quốc khánh Pháp do ngụy quyền tế chức. Đă trực tiếp 
điệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tháng 5.1950, bị địch bất 
giam ở Bà Rịa, sau chuyển đến Khám Chí Hoà, Sài Gồn. 
Mặc dù bị địch tra tấn đã man vẫn giữ vững khí tiết người 
công an cách mạng. Bị thực dân Pháp kết án tử hình - vụ án 
đã gây chân động dư luận xã hội lúc đó. Sau hai năm bị 
giam ở Khám Chí Hoà. ngày 21.1.1952, bị đưa ra Côn Đảo 
với số tù 6267 và bị giam riêng ở Sở Cò. Đêm 22.1.1952, 
được chí bộ nhà tù kết nạp vào Đẳng Cộng sản Việt Nam. 
Khi bị dẫn đi làm thủ tục trước khí hành quyết đã khước từ 
rửa lội, từ chối bịt mắt khi ở pháp trường, giữ vững khí uết 
người chiến sĩ cách mạng đến phút cuối cùng. Võ Thị Sáu 
hi sinh anh dũng hồi 7 giờ ngày 23.1.1952. Truy tặng Huân 
chương Chiên công hạng nhất. 


VÕ TRỨ (2 - 1898), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống Pháp 
ở Phú Yên năm 898. Quê: làng Nhân An, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định. Là nhà sư ở chùa, làm nghề thầy thuốc. Được 
sự ủng hộ đông đảo của nhân dần Phú Yên, Bình Định, đặc 
biệt các tầng lớp tầng sĩ và được sự giúp đỡ, phối hợp của 
nehĩa sĩ Trần Cao Vân, Mùa hè 1898, nghĩa quân bí mật đánh 
chiếm tỉnh lị Phú Yên. Bị bao vây, nghĩa quân phải rút vào 
rừng. Pháp phóng hoả đốt rừng. Võ Trứ đã tự ra lãnh nhận 
mọi ưách nhiệm để tránh thẫm hoạ cho dân và bị chém, 


VÕ TRƯỜNG TOÁN (2 - 1792), học giÄ Việt Nam. Quê: 
huyện Bình Dương, phủ Gia Định (nay thuộc Thành phố Hẳ 
Chí Minh), Sống vào thời loạn, không ra làm quan, mở 
trường dạy học. Học trò của ông khá đồng và nhiều người 
nổi tiếng như Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang 
Định, Phạm Đăng Hưng. Đương thời gọi ông là "Gia Định 
xử sĩ", Tác phẩm thất lạc, còn lại bài "Hoài cổ phú". 
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VÕ VĂN DŨNG (cuối thế kỉ I8 - đầu thế kỉ !9), võ tướng 
thời Tây Sơn. Quê: thôn Phú Mỹ, huyện Rình Khê, nay là huyện 
Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tham gia khởi nghĩa Tầy Sơ tì 
đầu, có công tập hợp lực lượng, được phong chức Chiêu viễn 
tướng quân. Năm I17§§, sau khi Nguyễn Huệ diệt Vũ Vẫn 
Nhậm, ông ở lại Bấc Hà cùng Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm 
trồng nom chính sự. Sau khi Tây Sơn đánh đuổi giặc Thanh 
năm 1789, giữ chức Hải Dương Chiêu viễn đại đô đốc, tước 
Quận công. Thời Quang Toản (1793 - 1802) làm Đại tư khấu 
rồi Đại tư đồ. Năm 1795, ông giết quyền thần lộng hành Bùi 
Đắc Tuyên và Ngô Văn Sở. Giữa năm f§OI, bị quân Nguyễn 
Ảnh đuổi đánh ở Nông Cống (Thanh Hoá), nhưng trốn thoát 
và có tự liệu cho răng ông lui về quê ấn náu rồi mất tại đó. 


VÕ VĂN KIỆT (sinh I922), nhà hoạt động Đảng Cộng 
sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã Trung Hiệp, huyện 
Vững Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tham gia hoạt động trong 
phong trào dân chủ, Gia nhập Đảng Cộng sẵn Đông Dương 
(1939) và tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Vũng }iêm 
(1940). Bí mật khô: phục cơ sở cách mạng, lập Tỉnh uỷ Lâm 
thời Rạch Giá. chuẩn bị 
lực lượng, tham gia lãnh TH (xua = 
đạo khởi nghĩa piành | _ 
chính quyên ở Rạch Giá 
(8.1945). Tả chức lực 
lượng chông thực dân 
Pháp ở Rạch Giá, bí thư 
Huyện uy Phước Long 
(194 - 4?). Uỷ viên 
thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh 
Rạch Giá (1947 - 49). 
Phó bí thư rồi bí thư 
Tỉnh nỷ Bạc } iêu (1949). 
Tham gia đoàn đại biểu 
Nam Bộ ra Việt BẮc 
(1950) dự Đại hội lần 
thứ II của Đảng. Công 
tác ở Việt Rắc (195 1 - 52). 
Vẻ Bạc Liều, phó bí thư rồi bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu 
(1953 - 54). Xứ uỷ viên, phó bí thư Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang 
(1955). Được điều về khu Sài Gòn - Gia Định (1959). Bí thư 
Thành uỷ Sài Gòn - Chợ lớn, Phó Bí thư, Bí thư Khu uỷ Sài 
Gòn - Gia Định (1959 - 70). Uỷ viên Trung ưống Cục Miễn 
Nam (960). Bí thự Khu uỷ Miễn Tây Nam Bộ (1971 - 73), 
uỷ viên thường vụ kiêm thường trực Trung ương Cục Miễn 
Nam (1973), tham gia lãnh đạo đấu tranh ở thành phố Sài 
Gòn, phụ trách tiếp quản thành phố Sà¡ Gòn (1975). 


Uỷ viên đự khuyết Ban Chấp hành Trụng ương Đảng (1960), 
uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương các khoá IV - VI. 
Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị khoá IV, uỷ viên Bộ Chính 
trị các khoá V -VIII. Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (997 - 2001). Đại biểu Quốc hội các khoá VI - IX. 

Phó bí thư rồi bí thư Thành uỷ Thành phố Hỗ Chí Minh, 
chủ tịch Ủÿ ban Nhân dân Thành phố (1975 - §2). Chủ 
nhiệm Uỷ bạn Kế hoạch Nhà nước (1982 - 88). Phó chủ tịch 
Hội đẳng Rộ trưởng (1982 - 87), quyển chủ tịch Hội đồng 
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Bộ trưởng (3.1988 - 6.1988). Phó chỉ tịch thứ nhất Hội đồng 
Bộ trưởng (1987 - 92). Thủ tướng Chính phủ (1992 - 97), 
Huần chương Sao vàng. 


VÕ VĂN TẤN (1894 - 1941), chiến sĩ cộng sản Việt 
Nam. Quê: xã Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Chợ Lớn, nay 
thuộc tỉnh Long An, Xuất thân trong một gía đình nông dân 
nghèo. Lớn lên ra thành phế làm nghề kéo xc để kiếm 
sống. Sớm tham gia các cuộc đấu tranh ở địa phương. Tham 
gìa hoạt động yêu nước trong tổ chức của Nguyễn An Ninh, 
sau chuyển sang tổ chức Đảng Cộng sản (1929). Bí thư 
Huyện uệ đầu tiên huyện Đức Hoà (930), trực tiếp tổ chức 
cuộc đấu tranh của nông dân ở Đức Hoà ngày 4.6.1930, bị 
thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt. Bí thư Tỉnh uỷ Chợ 
Lớn (193I), bí thư Tỉnh ủy Gia Định (1932). Từ 1936, tổ 
chức lãnh đạo phong trào đấu ưanh dân chủ ở Sài Gòn và 
các tỉnh Nam Kỳ; bí thư Xứ uy Nam Kỳ, uỷ viên Ban Chấp 
hành Tmng ưởng Đẳng (1937 - 40). Tham dự Hội nghị lần 
thứ 6 (11.1939) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở 
Bà Điểm, Hóc Môn. Tổ chức, lãnh đạo phong trào quần 
chúng các tỉnh Nam Kỳ phát triển mạnh mẽ. Bị thực dân 
Pháp bắt (7.1940), bị tra tấn đã man. Bị thực dân Pháp xử 
bắn tại Hóc Môn (28.8.1941), Võ Văn Tần là một chiến sĩ 
cộng sản kiền cường, bất khuất, đã cống hiến trọn đời mình 
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhãn dân Việt Nam. 


VÓC nền bằng gỗ, tre, kim loại... dưới dạng bảng, hộp, 
bình, đĩa, lọ... đã qua các khâu hom, bó, thí và mài phẳng 
dùng để làm thành những sắn phẩm nghệ thuật sơn mài như 
tranh nghệ thuật, hộp nữ trang, bình hoa, đĩa trang trí, mâm 
tráp đầm cưới, vv. 


VÕI động vật cá vú cỡ lớn, bộ Có vòi (Proboscidea), họ 
Voi (Elaphantidae). Thân hình to lớn, đầu to, tai rộng, đẹt, 
cổ ngắn; da dày, thưa lông; mũi và môi trên kéo dài thành 
vòi cơ, có hai lỗ mũi ở đầu vòi; vòi được dùng để tự vệ, lấy 
thức ăn, dùng uống nước và tắm. Hai răng cửa hàm trên 
phát triển thành ngà (V Châu Á chỉ có ở con đực); không có 
rãng cửa, răng nanh và răng trước hàm ở hàm dưới; răng 
hàm lớn có mặt nhai phẳng nghiền thức ăn; V chỉ có hai đôi 
răng hàm, khi mòn tự thay răng mới, Chân đài hình cột, 
5 ngón có móng, Thân dài 4 - 6 m, chiều cao đến vai 2,5 - 3 m; 
_ trọng lượng V thành thục 3,5 - 5 tấn. V sống ở rừng rậm, 
đồng cỏ lớn, thành đàn từ 3 - 20 đến 100 con: có khả năng 
thích nghi với nhiều loại rừng; thức ăn gồm lá cây, thân cây, 
búp cây, vỏ cây, quả rừng, chuối; ngoài ra còn ăn thêm tro 
và đất mặn. Mang thai J8 - 22 tháng, đẻ 1 con, thành thục 
10 - l2 năm tuổi, tuổi thọ khoảng 80 năm tuổi. Có ba loài: 
V Châu Á (Ele¿phas muxin¿š) phân bố ở Ấn Độ và Đông 
Nam Á; V Châu Phí (722xodonta aƒricana) phân bổ ở các 
vùng xavan Châu Phi; V rừng Châu Phi (Ï22xodomta cyclotis) 
sinh sống trong các rừng Châu Phi. V Châu Á có thể thuần 
dưỡng để kéo gỗ và vận chuyển hàng hoá. Việt Nam còn có 
ít V ở Tây Nguyên và Tây Bắc. V có nguy cơ tuyệt chủng 
đo bị săn bắn để lấy ngà làm đỗ mĩ nghệ cao cấp. Là động 
vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ của Việt Nam và của 
thế giới, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. 








Voi 


VOI PHỤC (ĐỀN) x. Đền Voi Phục. 


VÒI (cg. vòi thuỷ lực), một ống để tháo chất lỏng từ bình 
chứa ra ngoài khí quyển nhằm chuyển chất lỏng từ bình 
chứa này sang bình chứa khác hoặc để tiếp chất lỏng vào 
đầy bình chứa. Về kết cấu và hình đạng V có nhiều loại; V 
không chỉ là ống ngắn mà còn là các kênh, các lỗ trong 
thành đày cũng như các khe hẹp giữa các chỉ tiết máy. 


Đối với V hình trụ gắn trong và ngoài, chiều dài của VTL 
phải vừa đủ để mặt cắt của V chứa đầy chất lỏng và để V 
có thể đạt được khả năng tháo lớn nhất. Chiểu dài đó bằng 
3 - 4 lần đường kính vòi. Đối với V hình nón thu hẹp và mở 
rộng, tổn tại một góc mỡ tối vu. V hình cung mà mặt cắt đọc 
của nó được xây dựng theo hình đáng dòng chảy qua lễ, có 
khả năng tháo lớn nhất. V với kết cấu đặc biệt được sử dụng 
trong chế tạo kim phun nhiên liệu. 

Lưu lượng qua V đực xác định theo công thức Q = ho. /2øH ; 
trong đó ¿œ là điện tích mặt cắt ra của vòi; H - cột nước tác 
dụng; u - hệ số lưu lượng, xác định bằng thí nghiệm, phụ 
thuộc vào kết cấu vòi, vào cột nước cũng như vào đặc trưng 
vật lí của chất lông, 

Khi chất lỏng chảy qua vòi ra ngoài khí quyển, đo có sự 
co hẹp dòng chảy nên trong vòi hình thành một khu vực 
giảm ấp suất (cho đến khi xuất hiện chân không, cột nước 
tác dụng trong công thức trên sẽ là H¿ = 0,75 H). Nếu áp 
suất tụt đến giá trị giới hạn thì sự làm việc của V sẽ bị gián 
đoạn (mặt cắt V không đẩy nước) và lưu lượng chảy qua V 
sẽ giảm, chỉ bằng lựa lượng chảy qua lỗ thành mồng cùng 
đường kính. 


VÒI FALÔP (A. Fallopian tube; cg. ống dẫn trứng), 
x. Ông dẫn trúng. 


VÒI NHUY phần hình cuống của lá noãn nối bầu và núm 
nhuy lại với nhau. VN có thể kéo dài ở cây thụ phấn nhờ 
gió, nhờ côn tròng, nhờ động vật, để núm nhuy có điều kiện 
tiếp xúc với tác nhân thụ phấn. VN của tất cả các hoa của 
cùng loài cây có độ đài như nhau gọi là VN đều, VN của 
những cây cùng loài có độ dài khác nhau gọi là VN so le và 
người ta chia các loài này ra thành từng nhóm, vd. hoa anh 








| vòi NHUY ĐỀU 


thảo được chia thành nhóm nhị thụt và nhóm nhị thò. Cây 
thuộc nhóm nhị thụt có VN dài và nhị ngắn; cây thuộc 
nhóm nhị thò có VN ngắn và nhị dài. Những khác biệt đó là 
nguyên nhân gây thụ phấn chéo giữa các nhóm. 

VÒI NHUY ĐỀU x. Vòi nhưy. 

VÒI NHUY SO LE x. Vời nhụy. 


VÒI PHUN I. Cơ cấu để phun nhiên liệu lỏng vào lò nôi 
hơi, vào tổ hợp lò hoặc vào buồng cháy của động cơ đốt trong. 

2. VP đặt vào các ống của mạng lưới dẫn nước để tạo ra 
màn nước nhằm cách li các căn phòng ở gắn vùng cháy 
khỏi ngọn lửa. 

3. VP để sơn xì, phun thuốc trừ sâu, vv. 


4. VP điều tiết, một loại van khí nén để điều tiết dòng 
không khí thoát ra theo rãnh giữa mặt mút vòi phun và tấm 
chắn dùng trong dụng cụ màng mỏng kĩ thuật tự động khí 
nén. Tuỳ theo độ phun sương, độ xa và tính chất chùm tỉa 
mà có các loại kết cấu VP khác nhau. 

5. X. Giếng phun. 


VÒI RỒNG xoáy không khí nhỏ, cực mạnh, có trục gần 
thẳng đứng, song thường uốn cong. Áp suất không khí trong 
vòi rồng thấp. VR có dạng một cột mây đen đường kính vài 
chục mét, hạ xuống thấp từ đáy của đám mây vũ tích (mây 
đen gây mưa) dưới dạng hình phễu, phía dưới đối diện với 
nó xuất hiện một cái phu khác từ mặt đất (biển) nối liền 
với phểu trên, tạo thành một cột liên gọi là VR. Chỗ thất 
nhất của cột ở đoạn giữa. Từ một đám mây, cùng một lúc có 





Vòi rồng 


thể giáng xuống nhiều VR (trong trường hợp này đường 
kính thường không lớn). Tốc độ gió trong VR có thể tới 
50 - 100 m/giây, sức hút do gió xoáy khi ở gần mặt đất có 
khả năng cuốn lên cao những vật như bụi, lá, nước, có 
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trường hợp VR mạnh còn cuốn theo cả sỏi, cát, cành cây, 
tôm, cá... mang đi xa rồi trút xuống tạo thành những trận 
mưa kì lạ. Khi dòng thăng mạnh, tác dụng phá hoại rất 
nghiêm trọng. Trong VR, gió có thể xoáy thuận hoặc ngược 
chiểu kim đồng hổ. Khi có điều kiện theo chiều lợi cho đối 
lưu, VR thường xuất hiện (thường vào mùa chuyển tiếp và 
mùa nóng). Ở miễn núi Việt Nam, vào tháng 3, 4 (có kèm 
mưa đá); ở ven biển vào tháng 5, 6 (khi có không khí lạnh 
xâm nhập). Xt. Mây vũ tích; Khí quyển Trái Đất. 


VÒI THUỶ LỰC x. Vòi. 


VÒI VOI (Heliotropium indicum), cây thảo họ Vồi Voi 
(Borginaceae). Cao 20 - 40 cm. Thân cứng, khoẻ, mang 
nhiều cành, có lông. Lá hình trứng dài, cả hai mặt đều có 
lông, mép răng cưa không đều. Hoa tím nhạt, trắng, 
không cuống, mọc liển nhau thành hai hàng trên một bông 
ở đầu cành hay kẽ lá. Quả gồm 4 hạch nhỏ, khi chín tách 
ra. Mọc ở các bãi hoang, ruộng bỏ hoá, quanh làng, biểu 
hiện đất còn màu mỡ. Phân bố ở Đông và Nam Á (Lào, 
Cămpuchia, Philippin, Ấn Độ, Việt Nam). Thành phân 
hoá học: có chất inđixin (một loại ancaloiU). Được dùng 
làm thuốc chữa tê thấp, viêm tấy, mụn nhọt, viêm họng, 
mẩn ngứa. 





Vòi voi 
1. Đoạn thân mang lá, hoa; 2. Rễ 


VOLASTONIT (A. wollastonite), khoáng vật, phụ lớp 
silicat chuỗi Caa[SizO¿]. Hệ ba nghiêng. Tinh thể dạng kim, 
tấm; tập hợp dạng vảy, toả tia, sợi. Màu trắng hơi phớt xám 
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Tỉnh thể volastonit 


hoặc hồng nhạt. Cát khai hoàn toàn. Độ cứng 4,5 - 5; khối 
lượng riêng 2,78 - 2,92 g/cm'. V là khoáng vật trao đổi thay 
thế điển hình, thường gặp ở chỗ tiếp xúc giữa đá macma và 
đá vôi. Dùng trong công nghiệp gốm, sứ, thuỷ tình, giấy, 
Sơn, màu, vv. 


VÒM (địa chất), 1. Phần nâng cao của một thể địa chất có 
đạng hơi tròn hoặc dạng elip và uốn cong thoải. Vd. V nầng 
kiến tạo, V núi lửa, V muối, vv. 


2. Phần uốn cong chuyển tiếp từ cánh này sang cánh kia 
trong một nếp uốn (x. Nêp uốn), gọi là V nếp uốn. 


VÒM (zØ), kết cấu có dạng thanh cong dùng để vượt qua 
khoảng trống giữa hai gối tựa. Tuỳ theo cấu tạo, ta có V 
không khớp, V một khớp, V hai khớp, V ba khớp và V hai 
khớp có thanh căng. 


Dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng, trong V xuất hiện 
lực xô (áp lực ngang) truyền vào các gôi tựa hoặc truyền 
vào thanh căng. Đó là điều khác nhau cơ bản giữa hệ V và 
hệ dầm. Mômen uốn trong V nói chung nhỏ hơn mômen 
tốn trong đầm đơn giản tương đương (cùng một điều kiện 
làm việc). 


Trục mà mômen uốn tại một tiết điện của V đều bằng 
không, được gọi là trục hợp lí của V. Lúc này V chịu nén là 
chủ yếu. 


VÒM MIỆNG vòm phía trên xoang miệng. Ở động vật 
có Vú, xoang mũi tách biệt với xoang miệng nhờ VM. Có 
hai phần: phần trước là xương - VM cứng, được hình thành 
từ mấu xương, phát triển từ xương trước hàm và xương hàm 
trên ở phía trước và xương khẩu cái ở phía sau; phần sau - 
VM mềm và tận cùng là lưỡi pà. Ở lưỡng cư, lớp da phủ 
VM có tác dụng hồ hấp. 


VÒM MUỐI cấu tạo nâng cao đạng vòm đo các đá chứa 
muối bị dồn nén và đùn lên. Ở nhân của VM là các nếp uốn 
phức tạp với các đứt gãy xuyên cắt, tạo thành một đạng cấu 
tạo đặc biệt (cấu tạo điapia). 


VÒM NÚI LỬA dung nham có độ nhớt cao không phun 
trào ra mà đông đặc, tạo thành vòm cứng lại ở bên trền và 
miệng núi lửa. Dưới áp lực của dòng dung nham mới nâng 
lèn từ bên dưới, dung nham cổ cũng được nâng lên. Điển 
hình của núi lửa đạng vòm là núi lửa Pơlê (Pclée) ở đảo 
Mactinich (Martinique) - khi áp suất tăng, dung nham có 
thể thoát ra khôi miệng núi lửa thành hình kim cao dẫn cho 
tới khi núi lửa nổ tung. 


VONFRAM (L. Wolframium, A. tungsten hoặc wolfram), 
W. Nguyên tô hoá học nhóm VI B, chư kì 6 bẳng tuẦn hoàn 
các nguyên (tố; số thứ tự 74; nguyên tử khối 183,85. Do nhà 
hoá học Thuy Điển Sê!ơ (C. W, Scheele) phát hiện (1781) 
dưới đạng axit vonframic trong một khoáng vật được biết 
thời đó là seelit (scheclite) và người đồng hương của ông là 
Becman (T. Bergman) đã xác định kim loại mới này có thể 
tách được khỏi axit. Kí hiệu nguyền tố W là do Becxêliut 
(J. ƒ. Berzelius) đặt. Kim loại nặng, trắng xám; chị nhiệt, 
khối lượng riêng 19,3 ø/cm'; tụ. = 3.4l0°C. Bên trong không 
khí ở nhiệt độ thường; tan trong hỗn hợp axit nitric và axit 


VÒNG BAO BÓ MACH V 


flohidric. W khá hiếm: chỉ chiếm 1.107% khối lượng vỏ 
Trái Đất. Khoáng vật chính là vonframit, seelit, tungstIt. 
Dùng để chế tạo thép siêu cứng và chịu nhiệt, thiết bị cắt 
nhanh, hợp kim; dùng trong kĩ thuật điện (làm dây tóc bóng 
đèn điện), trong kĩ thuật vô tuyến điện tử (catôt, anôt của 
các dụng cụ điện), vv, 


VONFRAM CACBUA (A. tungsten carbide), WC. Bột 
màu xám; t„¿ = 2.900; không tan trong nước, nhưng tan 
trong hỗn hợp HNO; và HF; rất cứng. Dùng để chế tạo dụng 
cụ cắt, mài; dùng trong công nghiệp sơn, gốm sứ. Còn có 
đạng ởIvonfram cacbua CW;€). 


VONFRAM TRIOXTT (A. tungsten troxide), WO. Dột 
tịnh thể hình thoi, mầu vàng; t„. = I.473°C. Không tan trong 
nước và axit, nhưng tan trong kiểm mạnh. Dùng để điều chế 
vonfram kim Toại; làm dây tóc bóng đèn điện. 


VONFRAMAT TỰ NHIÊN nhóm khoáng vật, muối của 
axit vonframic HạWO/¿. Cấu trúc chính eồm các hình tám 
mặt (WO,] và các hình bến mặt [WO/]. Các khoáng vật 
chính: vonframit và scclit. Gặp trong các mỏ nhiệt dịch và 
khí thành . 


VONFRAMIT (A. wolframrte), khoáng vật nhóm voniramat 
Fe, Mn[WO¿). Tạp chất Zn, Mg, Ta, Nb, vv. V là hỗn hợp 
đồng hình của fecber\ Fe {WO¿| màu đen và hnpnerit 
Mn[WO/¿] màu vàng nâu. Khối lượng riêng 6,7 - 7.5 g/cm'. 
Độ cứng 5 - 5,5. Gặp trong đá grâyzen, các mạch nhiệt dịch 
nhiệt độ cao và trong su khoáng. Là quặng chính của 
vonfram (W). V đi đôi với quặng thiếc ở mỏ Phia Oăc thuộc 
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 


VÒNG một loại trang sức bằng kim loại (đồng, bạc, vàn) 
hoặc bằng đá, xương thú, ngà voi... có đường tròn khép kín. 
gồm nhiều cỡ to, nhỏ khác nhau, dùng để đeo quanh cổ, xâu 
qua dái tai, đeo ở cổ tay hay cổ chân, rất phổ biến ở các dân 
tộc. Một số dân tộc ở Tây Nguyên trước đây còn phổ biến 
cả loại V xoấn bằng dây đồng che kín cả cánh tay dưới. Ở 
một số dân tộc có tục đeo V qua cánh mũi. Trong những dịp 
sinh hoạt cộng đồng, nhất là khi có hội hè đình đám, các 
loại trang sức này thường được gái trai mang hết trên người, 
vừa để tăng vẻ đẹp, vừa để phô sự giàu có. Ở nhiều dân 
tộc, trong hôn lễ có tục đổi V giữa đôi trai gái để công khai 
lỗ bày lòng thuy chung. Chiếc V còn là kỉ vật của những 
tình bạn, những cuộc kết giao, và cũng là bằng chứng về 
những lời hứa thiêng liêng với thần linh. V còn là một trong 
những vật cao giá trong sính lễ thách cưới của nhà gái! đối 
với nhà trai ở nhiều dân tộc. 


VÒNG BANBIAN (A. Balbian ring), những điểm trương 
nở xác định của nhiễm sắc thể polyten, 


VÒNG BAO BÓ MẠCH vòng mô mềm hoặc cứng, 
thường là một lớp tế bào bao quanh bó mạch trong lá thực 
vật hạt kín. Các tế bào VBBM xếp sát nhau, không có 
khoang gian bào, giữ vai trò dẫn nước và các chất hoà tan từ 
bó mạch tới các mô xung quanh. Trong VBBM có thể có 
lục lạp và có thể liền quan với việc tích luỹ tỉnh bột trong 
các cây họ Lúa. 
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V VÒNG BENZEN 








VÒNG BENZEN hình biểu diễn cấu trúc benzen (C¿H,) 
trên mặt phẳng, thường là hình sáu cạnh có ba nối đôi cách 
nhau (1) hoặc có vòng tròn nhỏ bèn trong (2) tượng trưng 
cho các điện tử x để chứng tổ rằng sấu nguyên tử cacbon 
(C) của VB hoàn toàn giống nhau. 


đ) 2) 


Vòng benzen 


VÒNG BÍT vòng (miếng) đệm kín, doăng (Ph. join, chỉ 
tiết [bằng cao su, cao su kứrn loại, hoặc bằng vật liệu hỗn 
hợp bông xơ khoáng và chất kết đính (gọi là phớt), lắp thêm 
vòng đây lò xo, vv.], để bịt kín hoặc làm giảm sự rò cỈ của 
chất lỏng, khí qua khe hở giữa các chi tiết máy. Có VB tiếp 
xúc động (tạo độ kín giữa các chỉ tiết động và cố định như 
VB nắp ổ trục), VB có mặt cắt chữ U, L, V, W); VB tiếp 
xúc cố định (các tấm đệm, dây, vv.) và VR không tiếp Xúc 
(VR gấp khúc chữ chị). 


VÒNG CHẤT LƯỢNG mô hình mang tính khái niệm 
các hoạt động tương hỗ có ảnh hưởng đến chất lượng trong 
các giai đoạn khác nhau, từ việc xác định nhu cầu đến việc 
đánh giá sự thoả mãn chung. 


VÒNG CỔ loại vòng tròn làm bằng đồng, sắt (nam nữ 
người Việt cổ và nhiều dân tộc trên thế giới đều đeo ở cổ, 
nay nhiều dân tộc, bộ lạc vẫn dùng), vàng, bạc... thân rỗng, 
để trơn hay chạm trổ, 2 đầu bẻ khoằm npược lại, hay có 
khoá, ốc vặn để mở ra đóng vào. Loại đường kính rộng 
thường đeo I - 4 chiếc cùng cỡ hay khác cô. Loại 3, 4 vòng 
đúc liền nhau, hẹp ở trong, rộng ở ngoài, choán gần hết 
ngực người đeo. Có VC nặng l - 2 kg. Loại tiết diện nhỏ, 
đeo hàng chục cái rộng, hẹp, ôm cứng cổ từ sát vai lên cằm 
(phụ nữ Nam Phi, Tây Nguyễn Việt Nam, vv.). Ở VC có khi 
còn treo thêm đá quý, khánh vàng, vuốt hổ, ảnh tượng, vv. 
VC Việt Nam thường làm bằng bạc, không nạm đá màu như 
một số dân tộc khác trên thế giới. Kiểng vàng của phụ nữ 
Việt Nam cũng là một loại VC. 


VÒNG ĐÀM PHÁN các hội nghị đàm phán thương mại 
đa phương nhằm mục đích củng cố các quy tắc để đảm bảo 
thực hiện thương mại quốc tế công bằng, có trật tự và đạt 
được các hiệp định về giãẫm hàng rào cản trở thương mại thế 
giới. Kể từ 1947, đã có những VĐP được thực hiện trong 
khuôn khổ Hiệp định chung về Thuế quau và Thương mại 
(GATT) với các tên: Giơnevơ (Genève;, 1947), Anexy 
(Annecy, Pháp, 1949), Toquầy (Torquay, Anh; 1950 - 5]), 
Giơnevơ (1955 - 56), Đildn (Dnllon; 1960 - 62), Kenndáy 
(Kenncdy; 1964 - 67), Tôkyô (1973 - 79) và Urugoay 
(1986 - 94). Nội dung của các VĐP cho đến vòng Kenndđy 
chỉ là cắt giảm thuế, từ vòng Kennddy trở đi mới để cập 
đến các biện pháp phi thuế quan và các vấn để hệ thống. 
Tháng LI.2001, Hội nghị các bộ trưởng kinh tế - thương mại 
của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Đôha (Doha 
hoặc Duha; Cata) đã phát động vòng đàm phán Đôha. Thời 
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gian các nước đưa ra yêu cầu đàm phán vào đầu 2002, dự 
kiến sẽ kết thúc đàm phán vào 1.1.2005, nhưng do còn si 
khác nhau về lợi ích giữa các nước phát triển và đang phát 
triển nên đến 7.2005 VĐP này vẫn tiếp tục. 


VÒNG ĐỆM miếng đệm có dạng xuyến (vành khuyên), 
chủ yếu bằng kim loại dùng làm đệm đặt dưới tán bulông 
hoặc ềcu, có tấc dụng tăng bể mặt tia, bảo vệ bề mặt liên 
kết khi vặn chặt mối ghép ren cố định, tránh lỏng cho êcu. 
Tuỳ theo yêu cầu sử dụng có các loại VĐ phẳng, vênh, có 
khứa, có cánh uốn gập khi lắp, vv, 


VÒNG ĐỜI (A. life cycle), toàn hộ chu trình từ khi được 
để xuất, phát triển, tổn tại đến lúc mất đi hoặc bị thay thế 
của một hệ thống, đặc biệt của một phần mềm máy tính. 


VÒNG GĂNG chi tiết máy có dạng xuyến để bịt kín 
hoặc ngăn ngừa sự rò rỉ, sụt áp của chất lỏng (chất khí) từ 
ngăn ấp suất cao sang ngăn áp suất thấp (giữa các neăn này 
có chi tiết dạng pít tông dịch chuyển). VG được chế tạo 
bằng da, amiăng, cao su, sợi gai dầu, gang hợp kim xẻ 
miệng có tính đần hồi, vv. Trong động cơ đốt trong, có VG 
khí, VG dầu, còn gọi là xecmäăng. 


VÒNG HẰNG NĂM x. Vòng sinh [rưởng. 


VÒNG KINH quãng thời gian tính từ ngày bất đẫu ra 
máu kinh của kì hành kinh này đến ngày bắt đầu ra máu 
kinh cùa kì hành kinh sau. Cùng nghĩa với chu kì kinh 
nguyệc VK trung bình của người là 28 ngày, nhưng kém 
hoặc hơn 7 ngày cũng được gọi là bình thường. Trong mỗi 
VK chỉ có một lần phóng noãn (x. Pháng noãn). 


VÒNG LẶN cơ chế sao chép ADN mạch vòng, được bắt 
đầu từ một vị trí cẮt đặc hiệu trên một sợi.của chuỗi xoắn 
kép, nhờ vậy chuỗi xoắn kép trở thành chuỗi có hai đầu 5" 
và 3` phân biệt. Đầu 3' được dùng như điểm khởi đầu sao 
chép ADN trên cơ sở sợi ADN mạch vồng không bị cất 
(khuôn mẫu). Trong khi đầu 5` được VL nhả tạo thành đuôi 
tự đo mỗi lúc một dài thêm. 


VÒNG MŨI để trang sức độc đáo của một số đân tộc ở 
Ấn Độ, Apganixtan..., thường được làm bằng đây bạc xoấn 
uốn tròn, đường kính 1 - 4 cm đeo ở một bên cánh mũi. Từ 
VM còn đeo những dây xích nhỏ, những miếng kim loại, 
viên đá quý. Ngoài ra còn có một dây kim loại hay chuỗi 
hột nhỏ nố: VM lên mái tóc để giữ cho cân bằng, 


VÒNG NO hợp chất hữu cđ gồm các nhóm metilen nế! 
với nhau thành vòng kín, vd. xiclopenian. 
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F xế 


Vòng no 


VÒNG ỐNG đề trang sức bằng đẳng hình ốne, dùng đeo 
ở cổ tay, đôi khi ở cánh tay và ở cổ chân. Vì vậy, cũng có 
người gọi là bao tay và bao chân, VÔ phổ biến trong các 
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thời đại kim khí ờ Đông Nam Á. Trong văn hoá Đông Sơn, 
có nhiều VÔ đẹp, mặt ngoài vòng thường trang trí những 
hoa văn quen thuộc của văn hoá này. VÔ còn tỔn tại trong 
nhiều dân tộc đến mãi sau này, như người Mạ ở Tây 
Nguyên. Trong các khu mộ như Đại Làng, Đại Lào ở Lâm 
Đồng thuộc các thế kỉ gần đây còn tìm được nhiều VÕ 
phẳng phất kiểu đáng Đồng Sơn. 


VÒNG PHẢN XẠ thuật ngữ và khái niệm do Becndstéin 
(N. À. Becrnshtejn) và Anôkhin (P. K. Anokhin) đưa ra. 
Theo quan niệm này thì phẩn xạ gỗm 4 khâu: khởi đầu, 
khâu trung ương, khâu trả lời (vận động) và khâu thông 
tin phần hồi. Như thế, phần xạ là một vòng tròn khép kín 
hay một vòng xoấy trôn ốc được mở rộng do thông tin 
phản hồi. Thông tín này có thể đòi hỏi phải có sự chính 
xác hoá của các cử động trả lời, Thiếu các tín hiệu của 
các thông tìn phản hồi thì cơ thể sẽ không thể có phản ứng 
chính xác với bẤt cứ một kích thích bên ngoài hoặc bên 
trong tích c\fc nào. 


VÒNG SINH TRƯỞNG (cg. vòng hằng năm), vòng tăng 
trưởng hằng năm của tầng phát sính ở thân và rễ cây gỗ, 
VST ở các cây vùng ôn đới trên bản cắt ngang có thể thấy 
hai vòng đồng tâm có màu sáng và màu tốt của mô xylem. 
Các vòng đó gồm: vùng chứa yếu tố mạch rộng hơn là sẩn 
phẩm của tầng phát sinh hoạt động vào mùa xuân (vòng 
sáng hơn), vùng chứa yếu tố mạch bé hơn (vòng sẵm hơn) 
được sản sinh từ cuối mùa hè. Quá trình này được lặp lại 
hằng năm do đó số vòng sáng hoặc tối chỉ rõ số tuổi của 
cây. Những cây sống ở vùng nhiệt đới ẩm, không có mùa 
lạnh thì tng phát sinh hoạt động liên tục không có thời gian 
nghỉ, do đó VST thường không thấy rõ, 


VÒNG TAI loại trang sức đeo tai có từ thời tiển sử. Loại 
cổ xưa là một vòng hình bánh xe dẹt bằng đá mài nhấn, 
hoặc chỉ là một cợi đây đồng, sắt uốn tròn, hai đầu chạm 
nhau hay có họng khoá. Thần VT để trơn hay trang trí bằng 
những đường lõm, hoặc có mấu (ngày nay vẫn còn nhiều 
dân tộc trên thế giới đeo). Có loại tòng teng quả nhạc ống, 
đây hạt cườm hoặc những hình trang sức màu đa dạng, 
Nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam đeo VT bằng bạc, có 
loại tiết diện Ì cm, đường kính 6 - 7 em. Về sau, VT chủ 
yếu làm bằng vàng, bạc, vẫn là đổ nữ trang được phụ nữ 
' trên khắp thế giới ưa thích, 


VÒNG TAY, CHÂN x. Vòng. 


VÒNG TINH BỘT lớp tế bào nằm trong cùng của vỏ 
thay cho nội bì ở một số thân cây, đặc biệt là thần cây non 
của thực vật hai lá mẫm dạng cỏ. Trong vòng này có chứa 
những hạt tỉnh bột đặc biệt và có thể có vai trò cảm thụ 
trọng lực. 


VÒNG TRÁNH THAI dụng cụ tử cung. Là thuật ngữ 
thông dụng ở Việt Nam vì dụng cụ tử cung được sử dụng 
đầu tiên là OTA có hình tròn (1963). Từ thập kỉ 20 thế kỉ 
20, ở Việt Nam dùng đụng cụ tử cung DANA cải tiến, 
SUPER DANA hoàn toàn bằng chất dẻo, kín, không có hình 
iròn. Tới thập kỉ 80, dùng loại dụng cụ tử cung hở có nhiều 





VÒNG TRÒN BÀNG TIẾP V 


hình đáng khác nhau như hình chữ TT, hình số 7, vv. Tuy 
hiện nay đụng cụ tử cung không còn hình tròn nữa, nhưng 
danh từ VTT vẫn thông dựng và mang nghĩa như đụng cu tử 
cung. Tác đụng tránh thai của đụng cụ tử cung đạt hiệu quả 
khoảng 95%, tuỳ theo loại V'TT. 


VÒNG TRÒN (cg. đường tròn), tập hợp các điểm trên 
mặt phẳng cách một điểm O cho trước một khoảng cách 
r >Õ cho trước. Điểm O gọi là tâm, khoảng cách c gọi là bán 
kính của VT, Dây cung đi qua tâm gọi là đường kính của 
VT. Phần của mặt phẳng giới hạn bởi VT gọi là hình tròn. 
Tâm của hình tròn là tâm đối xứng, mỗi đường kính là một 
trục đối xứng của hình tròn. Diện tích của hình tròn bằng 
rˆ. Độ đài của VT, tức là chu vi của hình tròn, bằng 21m. 


VÒNG TRÒN APÔLÔNIƯT quỹ tích các điểm M của 
mặt phẳng mà tỉ số các khoảng cách từ đó đến hai 
điểm đã cho Á và B của mát phẳng là một hằng số À, tức là 
AM : BM =À(0.#0,1z Ð), rong đó AM, BM là độ 
đài đại số của đoạn thẳng AM và BM. Đó là vòng tròn 
đường kính CD nằm trên đường thẳng AR sao cho 

ZA BA 

CB DB 
Vòng tròn này mang tên nhà toán học cổ Hi Lạp Apôlôniut 
(Apollonius; 262 - I§0 tCn.). 


M 


~““._ 


Vòng tròn Apðlôniut 


VÒNG TRÒN BÀNG TIẾP của một tam giác vòng tròn 
nằm ngoài tam giác đó, tiếp xúc với một trong ba cạnh của 
tam giác và với phần kéo đài của hai cạnh kia. Tầm của 
VTBT là giao điểm của một phân giác trong và hai phân giác 
ngoài tương ứng (hình). Mỗi tam giác có ba VTBT, 





Vòng tròn bàng tiếp 
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V vònG TRÒN CHÍN ĐIỂM 
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VÒNG TRÒN CHÍN ĐIỂM vòng tròn đi qua trung điểm 
các cạnh của một tam giác, chân các đường cao và trung 
điểm các đoạn nối các đỉnh với trực tâm của tam giác. Tâm 
của VTCĐ là ung điểm của đoạn thẳng nối trực tấm với 
tầm vòng tròn neoui tiếp của tam giác. Bán kính của nó 
bằng nửa bán kính vòng ưồn ngoại tiếp. VTCĐ còn gọi là 
vòng tròn le vì đo nhà toán học Thuy Sĩ Ơle (I.. Euler; 
I7Ø7 - R3) tìm ra. 





Vòng tròn chín điểm 


VÒNG TRÒN MẬT TIẾP. Cho M là một điểm cố định 
trên đường cong Z“. Lấy hai điểm tuỳ ý A, B ởi động trên Z. 
Nếu các vòng tròn đi qua M, Á, R có một giới hạn xác định 
khi A và B chạy trên Z và dẫn tới M thì vòng tròn giới hạn 
này gọi là VTMT của £ tại M. Bán kính của VTMT gọi là 
bán kính cong (x. Đản kính cong). 


VÒNG TRÒN MO biểu diễn hình học trạng thái ứng suất 
tại một điểm của vật thể bị biến dạng. Ưu điểm của cách 
biểu diễn này là có thể biển thị trạng thái ứng suất không 
gian trên một hình phẳng, cho thấy rõ mối quan hệ giữa ứng 
suất pháp Ø; và ứng suất tiếp rạ tác dụng trên tất cÃ các mặt 
phẳng nghiêng đi qua điểm đang xét trong vật thể, khi biết 
các ứng suất chính Œ, ơ; , øa tại điểm đó. 





Ba vòng tròn Mo 


Xem Ø; > 0; > Øy, ứng suất pháp ơa và ứng suất tiếp tạ 
trên một mặt phẳng bất kì có thể biểu thị bằng toạ độ của 
một điểm nằm trong miễn gạch chếo giới hạn bởi ba VTM 
(hình). Khái niệm được gọi theo tên kĩ sư người Đức Mo 
(C.OO. Mohr; IR35 - 1918). 
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VÒNG TRÒN NGOẠI TIẾP của một đa giác vòng tròn 
đi qua tất cả các đỉnh của đa giác đó. Một đa giác bất kì 
chưa chắc có VTN'T. 


Đa giác đều nào cũng có một VTNT mà tâm trùng với 
tâm của đa giác đó. Tam giác nào cũng có một VTNT với 
tâm là giao điểm ba đường trung trực của tam giác đó. 
Một tứ giác lỗi có VTNT khi và chỉ khi hai góc đối diện 
bù nhau. 





Vòng tròn ngoại tiếp 


VÒNG TRÒN NỘI TIẾP của một đa giác vòng tròn 
nằm trong đa giác và tiếp xúc với tất cả các cạnh của nó. 
Mội đa giác bất kì chưa chắc có VTNT. Đa giác đều nào 
cũng có một VTNT mà tâm trùng với tâm của đa giác. Tam 
giác nào cũng có một VTNT mà tâm là giao điểm của ba 
đường phân giác trong của tam giác đó, Một tứ giác lỗi sẽ 
có VTNT khi và chỉ khi tổng hai cạnh đôi diện này bằng 
tổng hai cạnh đối diện kia. 





Vòng tròn nội tiếp 


VÒNG VẬY NGĂN NƯỚC kết cấu tạm thời dùng để 
ngần nước, tạo ra một khoảng trống khô đủ để xây dựng 
móng các công trình, VVNN thường dùng có hình chữ nhật, 
hình tròn và hình kết hợp. Phân loại theo vật liệu: vòng vây 
cọc ván thép, vòng vây cọc ván gõ, vòng vây đắp đất. Cấu 
tạo vòng vây từ đơn giản đến phức tạp tuỳ theo chiều sâu 
của nước, tình hình địa chất đáy sông, kích thước trên mặt 
bằng của móng, loại vật liệu được dùng. Vd. khi thì công 
móng trụ cầu ở nơi có mức nước ngập không quá 2 m, nước 
chảy chậm hơn 0,5 m/s có thể đùng đất sét để đắp vòng vây 


đất. Ở nơi nước ngập hơn 3 m, đất nền không ổn định, nước 
chẫy mạnh có thể dùng vòng vây cọc ván thép. 


VÒNG XOÁY LẠM PHÁT tình hình lạm phát ngày 
càng xấu đi đo giá cả tăng, dẫn đến những đồi hỏi tăng 
lương, và do tiền lương cao, chi phí sản xuất bị đấy lên, làm 
cho giá cả lên cao hơn nữa. 


VÕNG (rữ thuận), đỗ gia đụng thường đan bằng sợi đay, 
dây dù hình lòng thuyển, đùng để mắc chùng nằm cho êm, 
thích hợp với người già, người mệt mỗi và trẻ nhỏ về mùa 
hè ở nông thôn. Nhịp V đưa cùng với lời ru dân ca, gây 
nhiều ấn tượng về thời thơ ấu, về quê hương và về bà, về 
mẹ, về chị. V treo hai đầu (tai võng) lên cây đòn ngang 
(V cáng) làm phương tiện để đi chuyển người bệnh đi cứu 
chữa. V còn dùng trong lúc đi đường của quan lại thời 
phong kiến. V được treo trong một cái khung (V giá), có hai 
người phu khiêng hai đầu của cây đòn. V có thể để trân hay 
phủ rèm. Bên cạnh, có người hầu che lọng. V lọng: cảnh đi 
lại của kẻ quyền quý xưa. 


VỐNG (Zđia chất), trong địa chất học, là phần cấu tạo sụt 
thấp dạng tuyến, điện tích tương đối lớn, có liên quan với 
hoạt động kiến tạo. V lớn có thể pm một số trũng. Vd, 
miền võng Hà Nội hình thành trong đại Kainô2ôi, 


VÕNG L.A x. Hội nghị Võng La. 


VÕNG MẠC (cg. màng võng), lớp trong cùng của mắt, 
bao gồm nhiều tế bào que và tế bào nón cảm thụ ánh 
sáng (VM ở mắt người có khoảng 7 triệu tế bào nón và 
75 - 150 triệu tế bào que). VM là nơi biến đổi các kích thích 
quang học thành dạng hưng phấn thần kinh và thực hiện 
quá trình xử lí bước một tín hiệu thị giác. Xt. Mất. 


VÕNG VEN RÌA miễn sụt lún phân bố ở ranh giới 
chuyển tiếp giữa nẩn và địa máng. Về mặt phát triển địa 
chất, VVR mang tính chất ưung gian giữa hai đơn vị địa 
kiến tạo nễn và địa mắng. 


VỌNG (y), một trong bốn phép thu thập tư liệu lâm sàng 
(tứ chẩn) của y học cổ truyển, nhằm đánh giá khái quát 
trạng thái của người bệnh để tìm ra vị trí, tính chất hàn nhiệt, 
trạng thái hư thực và nguyên nhân bệnh. Nội dung của V 
thường là nhìn thần sắc mặt, thể trạng của người bệnh, mắt, 
mũi, mỗi, lưỡi, chất thải (đờm, phân, nước tiểu, chất nôn)...: ở 
trẻ em dưới 3 tuổi, còn xem chỉ văn ở ngón (ay. 


VỌNG (dân tộc: cg. lễ sóc vọng), ngày rằm trong tháng 
tính theo âm lịch. Ngày mùng một gọi là ngày sóc (x. Sóc). 
Trong các ngày V cũng như ngày sóc, người ta dâng lễ cúng 
tổ tiên, thần linh, thổ công, tổ sư... ở bàn thờ gia đình. Có 
thể cúng mặn (trừ cúng Phật), hoặc chỉ cúng hương, hoa, 
quả. Vào những ngày này, người ta thường đi lễ ở các chùa, 
đền, miếu, đình, vv. Khi lễ, người ta thường cầu khấn Phật, 
các vị thần linh và tổ tiên phù hộ cho gia đình được an 
khang, thịnh vượng. 


VỌNG CỔ bài ca chủ yếu và nổi tiếng nhất trong ca nhạc 
cải lương. Tiển thân là bài "Dạ cổ hoài lang“ đo Sáu Lầu 
soạn vào năm 1919, Chất trữ tình trong "Dạ cổ hoài lang" 
được các nghệ sĩ sau đó khai thác, từ nhịp 2 - 4 phát triển 


VOOC ĐẦU TRẮNG V 


đến nhịp 8 thì mang tên VC. Sau đó Năm Nghĩa (tức Lư 
Hoà Nghĩa) ở Bạc Liêu phát triển VC lên 16 nhịp. Út Trà 
Ôn phát triển lên 32 nhịp và vẫn còn tiếp tục biến đối. Từ 
đầu thập kỉ 30 thế kỉ 20, VC trở nên rất phổ biến; trở thành 
mô hình ca nhạc có khả năng ứng dụng vào nhiều tình 
huống cảm thương khác nhau, có thời kì đã chiếm địa vị độc 
tôn trền sân khấn cải lương. 


VỌNG QUAN SÁT MẮT PHÒNG KHÔNG đài trình 
sát tình hình, theo dõi tình hình máy bay địch hoặc tên lửa 
hành trình của địch đến đánh phá, hoặc theo đði máy bay 
địch đến trinh sát bằng mắt thường rồi báo cho người chỉ 
huy và cho nhân dân để đánh địch và tránh địch. Trong 
Kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, quân đội Việt Nam đã 
kết hợp quan sát bằng khí tài và mắt thường để nấm địch. 


VONGA (Volga), sông lớn nhất Châu Âu thuộc Liên bang 
Nga. Dài 3.530 km, diện tích lưu vực l,36 triệu km. Bất 
nguồn từ miễn đất cao Vanđớai (Valdaj; cao 228 m), đố vào 
biển Caxpi (Caspian sea), bỗi nên châu thổ 19 nghìn kmỶ, 
I.ưu lượng trung bình ở thành phố Vongograt (Volgograd) 
724 mÌ⁄s; ở cửa sông 7.710 m`⁄. Có khoảng 200 sông 
nhánh, lớn nhất là Kama (Kama) và Ôka (Oka). Hỗ chứa 
nước cho nhà máy thuỷ điện. Vận chuyển đường thuỷ từ 
Rơjep (Rzhev) xuống hạ lưu (3.256 km), Nối liển với biển 
Bantich qua hệ thống đường thuỷ Vonga - Bantich (Volga - 
Baltic), với Biển Trấng qua hệ thông đường thuỷ Rắc Đvina 
(Dvina) và kênh Biển Trắng - Bantich, với các Biển Đen và 
Azôp (A7ov) qua kênh Vonga - Đông (Don), với Matxcova 
qua kênh Matxcơva. Thành phố lớn: Tơveri (TVver), larôxlap 
(Jaroslavl), Nijơmn Nôpgôrôt (Nizhmj Novgorod), Kazan 
(Kazan), Uhanồpxkơ (Ul'llanovsk), Xamara (Samara), 
Xaratôp (Saratov), Vongoerat, Axtdrakhan (Astrakhan)). 
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Vonga 


VOỌC ĐẦU TRĂNG (Trachypthecuy poliocephalus; cg. 
vượn đen đầu trắng, voọc Cát Bà), loài linh trưởng cỡ lớn 
thuộc họ Khi (Cørcøpithecidae), bộ Lình trường (Primues). 
Trọng lượng cơ thỂ 5 - 10 kg; chiều đài đầu và thân 0,41 - 0,59 m. 
Đầu và vai ở con đực lông màu trắng nhạt, ở con cái lông 
màu thẫm hơn. Vùng mông có vệt lông xám hình chữ V 
chạy qua gốc đuôi. Lông ở thân màu đen; tứ chi dài. Đuôi 
rất dài, lông đuôi màu đen. Thức ăn chủ yếu là chổi non, lá 
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V VOOC HÀ TĨNH 


nõn và quả cây rừng (kể cả cây độc). Sống thành đàn 
l0 - l5 con và rất dạn người. Phần bố ở rừng già, rừng 
nguyên sinh trên núi đá đảo Cát Bà. Là loài đặc hữu quý 
hiếm của Việt Nam, có tên trong "Sách Đỏ" của Việt Nam 
và thế giới; cần được bảo vệ. 


VOỌC HÀ TĨNH ( Trachvpithecus hatinhensis; tk. voạọc 
đen gáy trắng), loài linh trưởng cỡ lớn thuộc họ Khỉ 
(Cercopithecidae), bộ Linh trưởng (Prima(es). Trọng lượng 
cơ thể 8 - 8,5 kg; chiều dài đầu và thân 0,5 - 0,65 m. Bộ 
lông đen tuyển, có vạch bên má màu trắng bẩn đi từ góc 
mép tới phía sau tai, nối với vạch bên gáy trắng tuyển từ 
trên gốc tai. Thức ăn chủ yếu là lá cây, chổi non, hoa và 
quả cây. Phân bố ở trong rừng nguyên sinh, rừng rậm thứ 
sinh, rừng trên núi đá ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Là loài đặc 
hữu quý hiếm của Việt Nam, có tên trong "Sách Đỏ" của 
Việt Nam; cần được bảo vệ. 





Vooc Hà Tĩnh 


VOỌC MÔNG TRẮNG (Trachypithecus), chỉ (giống) 
linh trưởng cỡ lớn thuộc họ Khi (Cercopithecidae), bộ Linh 
trưởng (Primaies). Có hình thái khác với tất cả các loài voọc 
khác là chúng có các đám lông nhỏ màu trắng ở má, mảng 
lông màu sáng (trắng hoặc xám) ở mông kéo dài từ phần 
dưới của lưng cho đến quá gốc đuôi hay tới tận đầu gối các 
chân sau. Chân tay dài; đuôi rất dài, lông màu đen. Sống 
trong rừng già, rừng nguyên sinh trên núi đá. Thức ăn chủ 
yếu là chổi cây, lá non, quả cây. Phân bố rộng nhất trong số 
các loài voọc ở Châu Á, từ Ấn Độ qua Việt Nam tới đảo 
Xumatơra (Sumatra; Inđônêxia). Ở Việt Nam, có 6 loài và 
phân loài, trong đó có 2 loài đặc hữu là voọc quân đùi 
trắng (Trachypithecus delacouri) và voọc đầu trắng 
(Trachypithecus poliocephalus). Là giống quý hiếm, có tên 
trong "Sách Đỏ" của Việt Nam và thế giới. XL. Voọc quần 
đùi trắng; Voọc đầu trắng. 


VOỌC QUẦN ĐÙI TRẮNG (Trachypithecus delacouri), 
loài linh trưởng cã lớn thuộc họ Khi (Cercopithecidae), bộ 
Linh trưởng (Primates). Trọng lượng cơ thể 8,1 - 9 kg; chiều 
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dài đầu và thân 0,46 - 0,665 m. Trên đỉnh đầu có mào lông 
màu đen, có vệt lông trắng khá rộng hai bên má kéo dài lên 
phía trên vành tai. Chân có bộ lông màu đen. Vùng mông 
có lông màu trắng kéo dài tới tận gốc đuôi và đùi; chân tay 
dài. Đuôi dài hơn thân, lông đuôi màu đen. Thức ăn chủ yếu 
là chồi cây, lá và quả cây. Phân bố ở rừng già, rừng nguyên 
sinh trên núi đá nhiều hang động. Là loài đặc hữu quý hiếm 
của Việt Nam, có tên trong "Sách Đỏ" của Việt Nam và thế 
giới; cần được bảo vệ. 
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Voọc quần đùi trắng 


VOỌC VÁ [Pygathrix nemaeus; tk. voọc chà vá, voọc 
linh, khỉ chú lính (Tày), dộc (Mường), elơva (Ê Đê)], loài 
linh trưởng cỡ lớn, họ Khi (Cercopithecidae), bộ Linh trưởng 
(Primafes). Thân hình thon nhỏ, trọng lượng cơ thể 8 - 13,5 k, 
chân tay dài; đuôi rất dài, trên 650 mm. Bộ lông nhiều màu. 
Đỉnh đầu, trán màu đen. Lông má màu trắng hoặc xám dài, 
rậm làm cho mặt của VYV rất đẹp; lông ở cổ và ngực màu 
hung đỏ sặc sỡ. Đuôi dài hơn thân. Đã phát hiện 3 phân 
loài: 1) VV chân xám (P. nemaeus cinered), lông đùi màu 
xám, phân bố ở miễn Trung và miễn Nam Lào; ở Việt Nam 
có ở các tỉnh Nam Trung Bộ, từ Quảng Nam trở vào; 2) Voọc 
ngũ sắc hay VV chân đen (P, nemaeus nigripes), lông đùi, 
lông xung quanh mắt màu đen, mặt xanh đa trời, lông vùng 
bẹn và đuôi ưrắng đục. Phân bố ở Miễn Nam Việt Nam và 
Đông Bắc Cămpuchia. Sống ở rừng rậm, kiếm ăn vào ban 
đêm; 3) VV chân nâu (P. nemaeus nemaeus), chân có lông 
màu đỏ hung, bụng và lưng có màu trắng tro phớt đen, dưới 
cổ, bả vai mầu đen, ngón tay và chân màu đen, cổ và ống 
tay màu trắng. Phân bố ở Miền Bắc và Miễn Trung Lào, 
Việt Nam. Sống ở rừng ẩm, có độ cao từ 200 đến 1.400 m so 
với mặt biển. VV thường ăn ngọn. lá cây non, hoa, quả cây, 





sâu bọ, củ khoai, sắn. Sống thành bầy đàn khoảng 4 - 5 con; 
một con đực có thể giao phối với hai con cái; đẻ một con vào 
mùa xuân. Số lượng VV bị giảm sút trầm trọng và có nguy cơ 
tuyệt chủng do sinh cảnh và môi trường sống của chúng bị tàn 
phá. VV có tên trong "Sách Đỏ” Việt Nam, "Sách Đỏ" thể 
giới, trong Phụ lục I của Công ước CTTES. 


VOỌC XÁM [Trachypithecus phayrei; tk. voọc trắng 
(Kinh), tô cả, tô khờ lá (Thái), con gian (Mường), nhãn ý 
(Mông)], loài linh trưởng thuộc họ Khỉ (Cercopithecidae), bộ 
Linh trưởng (Primunes). Thân hình thon nhỏ, trọng lượng cơ 
thể 5,6 - 8,7 kg; chiểu dài đầu và thân 0,451 - 0,547 m. 
Chân tay rất dài, lông màu đen. Đỉnh đầu có mào lông 
xám. Lông ở phần lưng xám thẫm hơn ở phần bụng. Thức 
ăn chủ yếu là lá cây, chổi non. Phân bố ở rừng nguyên 
sinh, rừng già trên núi đá ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Là loài 
quý hiếm của Việt Nam, có tên trong "Sách Đỏ" của Việt 
Nam; cần được hảo vệ. 
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VỌT (Gieicheniaced), họ thực vật thuộc ngành Dương xỈ, 
gồm các cây lá hình lông chim đơn hay lưỡng phân do sự 
ngừng sinh trưởng ở ngọn. Túi bào tử không nhiễu, có vòng 
đầy đủ, tập trung thành ổ túi xếp theo một lượt ở bên sống 
lá. Không có áo túi. Có 6 chỉ, 130 loài, phân bố ở vùng 
nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam, gặp I1 chỉ, 8 loài, 
thường gặp V (Dicranopferis linearis), guột, tế, rằng ràng. 
Mọc nhiều ở đổi núi trọc, xavan, rừng cây bụi thấp, rừng bị 
chặt phá nghiêm trọng, phân bố nhiều ở độ cao 600 m so 
với mặt biển. 


VÔ BÀO những mô tương đối lớn hoặc sinh vật không 
được tạo thành từ những tế bào tách biệt, thực chất là đơn 
bào, vd. sợi nấm không vách và sợi cơ. Thuật ngữ này 
thường dùng cho các cấu trúc đơn bào để phân biệt với 


VÔ HẠN THỤC TẠI V 


tế bào thông thường, cho thấy sự tương đương với cấu 
trúc đa hào. 


VÔ BÀO TỬ hiện tượng phát triển thể giao tử trực tiếp từ 
tế bào của thể bào tử, bỏ qua giảm phân và quá trình tạo 
bào tử. Các thể giao tử là lưỡng bội. Nếu các thể giao tử 
sinh ra các giao tử hữu thụ thì khi đó chúng tạo ra thể bào Lư 
tứ bội và sau đó một loại thể đa bội lớn có thể hình thành. 
VBT thường gặp Ở một số rêu và dương xỉ XL. Vô giao; 
Sinh sẵn vô phối. 


VÔ CẢM (y), x. Gây mê. 


VÔ CẢM (rriế:), khái niệm đạo đức học của chủ nghĩa 
khắc kỉ Xtôa, đòi hỏi hoàn toàn dứt bỏ mọi tình cảm, dục 
vọng vì tình cảm, dục vọng là nhân tố chủ quan làm cho sự 
suy nghĩ trở nên thiên lệch; theo quan niệm này, VC là điều 
kiện lí tưởng để suy nghĩ. Nguyên tắc này đối lập lại học 
thuyết của Arixtôt (Aristote) đòi hỏi hạn chế tình cảm, dục 
vọng ở mức độ vừa phải (trung cảm). 


VÔ CĂN thuật ngữ dùng để chỉ các tình trạng bệnh lí, các 
hội chứng, dấu hiệu, triệu chứng có thực nhưng không tìm 
thấy nguyên nhân, nguồn gốc cụ thể. Vd. bệnh tăng huyết 
áp VC (chiếm đa số các bệnh tăng huyết áp) không tìm 
thấy nguyên nhân. 


VÔ CỰC khái niệm được Chu Đôn Di, nhà lí học đời 
Tống (Trung Quốc), đưa ra khi bàn về nguồn gốc nguyên 
thuỷ của vũ trụ. Nguồn gốc này là một thực thể, không 
hình trạng, không thanh sắc, mùi vị, không thể định vị 
được, nhưng là cái có thực và vô thuỷ vô chung, vô cùng 
vô tận cho nên tạm gọi là vô cực. Từ tình trạng hỗn mang 
nguyên thuỷ này sẽ nảy sinh ra thái cực (vô cực nhị thái 
cực). Thái cực vận động, sinh ra âm dương, ngũ hành, 
nhân loại, muôn vật, vv. Như vậy, có VC rồi mới có thái 
cực, điểu này rút ra từ một tư tưởng Đạo giáo: "Vạn vật 
trong thiên hạ sinh ra từ có, có sinh ra từ không” (Đạo đức 
kinh, chương 40). 


VÔ GIAO hiện tượng phát triển của thể bào tử trực tiếp 
từ tế bào của thể giao tử ở dương xỉ, mà sự kết hợp của các 
giao tử bị bổ qua. Thường xảy ra ở những thể giao tử được 
tạo ra bằng các vô bào tử và như vậy chúng là lưỡng bội. 
VG còn thể hiện giao tử cái không được thụ tỉnh thành thể 
bào tử và được gọi là trinh sinh. Xt. Vô bào tử, Sinh sẵn vô 
phối, Trinh sinh. 


VÔ HẠN phạm trù dùng để chỉ tính không có giới hạn 
của không gian và thời gian, của số lượng và chất lượng. 
Vd. VH trong không gian và thời gian là "không có tận cùng 
về một phía nào cả, cả về đầng trước lẫn đằng sau, cả về 
phía trên lẫn phía dưới, cả về bên phải lẫn bên trái" (Enghen). 
Hêghen (F. Hegel) là người đã phân tích sâu sắc về vấn đề 
VH khi ông phân biệt VH chân chính (VH về chất lượng) 
với VH "xấu" (sự lặp đi, lặp lại không ngừng vể mặt số 
lượng của cái hữu hạn, vd., l + ! +l +...). 


VÔ HẠN THỰC TẠI mội trong hai dạng biểu hiện của 
cái vô hạn. Lúc đầu, trong toán học người ta hiểu VHTT là 
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một tập hợp vô hạn các phẫn tử đã được hoàn thiện và đang 
cùng tổn tại, vd. tập hợp của tất câ các số tự nhiên. VỀ sau, 
quan niệm này trở thành phố biến đối với mọi nhà khoa 
học. Xuất phát từ sự xuất hiện ngày càng nhiều các nghịch 
lí của !í thuyết tập hợp, một số nhà toán học đã từ bỏ một 
cách vô ý thức khái niệm VHTT, cho rằng chỉ tổn tại vô hạn 
tiếm năng là tập hợp vô hạn các phần tử được xây dựng cái 
nọ kế tiếp cái kia lớn đẩn một cách vô hạn. Theo họ, khái 
niệm VHTT là mâu thuẫn vì một đại lượng vô hạn đang tôn 
tại thì không còn là vô hạn nữa mà trở thành hữu hạn. Cuộc 
đấu tranh giữa hai quan niệm (quan niệm ủng hộ việc sử 
dụng VHTT và quan niệm ủng hộ việc sử đụng vô hạn tiềm 
năng) rất phức tạp và kéo đài cho đến tận ngày nay. Việc 
giải quyết vấn đề này phải tìm kiếm trong thế giới hiện 
thực. Thế giới vật chất là vô hạn trong không gian và thời 
gian và nó luôn luôn là như vậy. Mặt khác, thể giới vật chất 
cũng luôn luôn phát triển và bao hàm trong mình khả năng 
biến đổi vô hạn tiếp theo. Chính vì vậy, không chỉ đơn giản 
phủ nhận một mặt nào. Tính vô hạn của thế giới là sự thống 
nhất của VHTT và vô hạn tiềm năng. Để phản ánh sự thống 
nhất ấy, các phương pháp nhận thức khoa học phải đựa trên 
môi quan hệ biện chứng giữa VHTT và vô hạn tiểm năng, 
Xt. Vô hạn tiềm năng. 


VÔ HẠN TIÊM NĂNG một trong hai dạng biểu hiện 
của cái vô hạn, lúc đầu xuất hiện trong toán học, về sau trở 
thành quan niệm chung ong mọi khoa học. VHTN tập hợp 
vô hạn các phần tử được xây dựng theo phương pháp kiến 
thiết cái nọ kế tiếp cái kia lỡn dẫn một cách vô hạn. Chính 
sự xuất hiện các nghịch lí của lí thuyết tập hợp - lí thuyết 
nền tảng của toán học và cả của khoa học tự nhiên, đã dẫn 
đến việc xuất hiện và sử dụng khái nệm VHTN. Xt. Vô 
hạn (thực tại. 


VÔ HẠN VÀ HỮU HẠN cặp phạm trù triết học biểu 
hiện mối liên hệ khăng khít, không tách rời giữa hai mặt đối 
lập của thế giới khách quan. Phạm trù hữu hạn dùng để chỉ 
tính øiớđi hạn và có ranh giới của một sự vặt, hiện tượng, quá 
trình nào đó trong không gian và thời gian, về mặt chất 
lượng và số lượng. Phạm trù vô hạn dùng để chỉ tính không 
có giới hạn, không có ranh giới đó cả về không gian và thời 
gian, cả về chất lượng và số lượng. Cái hữu hạn là hình thức 
thể hiện của cái vô hạn, chứa trong lòng nó một phần của 
cái vô hạn, ngược lại, cái vò hạn được tạo nên từ vô vàn cái 
hữu hạn. Sự thống nhât mang tính mâu thuẫn đó giúp ta có 
thể nhận thức được cái vô hạn mặc dù trong hoạt động của 
ta chỉ tiếp xúc với cái hữu hạn, 


VÔ KHUẨN trạng thái hoàn toàn không có bất cứ vi sinh 
vật nào; là một trong những điều kiện hàng đầu phải tuân 
thủ thực hiện trong tất cả các kĩ thuật y tế, đặc biệt đòi hỏi 
gắt gao trong phẫu thuật, đỡ đẻ, tiêm truyền, vv. 


VÔ KINH (cg. mất kinh), tình trạng không có kinh nguyệt 
theo chu kì bình thường. Có 2 dạng: VK nguyên phát - VK ở 
thiếu nữ đậy thì muộn; VK thứ phát - VK ở phụ nữ đã từng 
có chu kì kinh nguyệt đều nhưng hiện không có kinh (có thể 
mất kinh nhất thời hay thường xuyên). Nguyên nhân chính 
pây VK nguyên phát là do đậy thì muộn (do rối loạn nội 
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tiết, pặp trong các trường hợp bệnh lí như u tuyến yên, u 
tuyến thượng thận...) hoặc đo các nguyên nhân hiếm gặp 
hơn như khiếm khuyết nhiễm sắc thể X; một vài trường hợp 
VKE nguyền phát là do không có tử cung và âm đạo bẩm 
sinh. Thường gặp nhất VK thứ phát tạm thời do có thai hoặc 
sau thời gian uống thuốc ngừa thai; còn có thể VK thứ phát 
đo thay đổi nội tiết trong nhiều trường hợp hệnh lí (vd. u 
buồng trứng, cắt bỏ tử cung...), do mãn kinh hoặc do những 
kích động về tính thÂẦn. Điều trị tuỳ theo nguyên nhân. 


VÔ NGÃ sách Phật tiếng Việt thường dịch là không có 
cái ta, với nghĩa đầy đủ là không có thực thể của riêng nó, 
chỉ là một tập hợp tạm thời của nhiều nhân đuyên tương tác 
với nhan mà hình thành. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng 
trong thế gian này đều như vậy cả, vật hữu cơ cũng như vật 
vô cơ, cho nên tất cả đều vô thường, biến thiên không ngừng. 


Phật tử có trí, quan sát thấy bản thân mình nhự vậy, mọi 
sự vật bên ngoài cũng như vậy cho nên bả lòng tham đắm, 
không còn bị chi phôi bởi ngoại cảnh, cho nên sống giải 
thoát tự đo tự tại. 


VÔ NGÔN THÔNG (0 - 2 ), thiển sư nổi tiếng ở Việt 
Nam thế kỉ 9, Vến họ Trịnh, người gốc Hán. LÀ môn sinh 
của vị tổ Thiển tông Bách Trượng Hoài Hải (720 - 814). 
Năm 820, đến tu tại chùa Kiến Sơ (nay thuộc xã Phù Đống, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội), lận ra phái Thiền Vô Ngôn 
Thồng, Đặt gọi như thế vì suốt ngày thiển sư ngoảnh mặt 
vào tường, không nói một lời. Lời kể ông đọc cho nhà sư 
Cảm Thành (7 - 860) - môn sinh được ông truyền tâm ấn - 
trước khi mất cũng có câu: "Ngã bốn vô ngôn" (”Ta vốn 
không nói”). Phái Thiển Vô Ngôn Thông trải truyền qua 
nhiều thế hệ. Đến đời nhà J.ý (1010 - 25), gồm 15 thế hệ. 
Là nguồn gốc trực tiếp của phái Thiển Trúc Lâm, đời Trần. 


VÔ SẲN khái niệm chung để gọi những người không có 
tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê hoặc sống nhờ vào người 
khác: l) Theo cải cách của Xecviut Tuliut (Servins Tullins; 
thế kỉ 6 tCn.) ở Rôma cổ đại, VS là những người nghèo, 
hoặc không có tài sản, không thuộc 5 đẳng cấp hữu sắn của 
xã hội. 2) Từ chỉ tầng lớp VS ăn bám thời hậu kì đế chế I.a 
Mã ở một số nước Châu Âu thời trung đại (x. Vô sẵn ăn 
bứm). 3) Trong xã hội tư bản, VS là những người công nhân 
làm thuê. Xuất thân từ nông đân và thợ thủ công mất tư liệu 
sản xuất, giai cấp VS dẫn hình thành trong quá trình tích luỹ 
nguyên thuỷ trí bản. Sau thẳng lợi của các cuộc cách mạng 
tư sẵn, VŠ trở thành một trong hai giai cấp cơ bản của chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Họ luôn đấu tranh chỗng chế độ bóc 
lột và sự bẤt công của chủ nghĩa tư bản. 


VÔ SẲN ĂN BÁM khái niệm được Enghen dùng để chỉ 
tầng lớp cùng dân, không nghề nghiệp và tài sản, sống nhờ 
của bố thí hoặc sự thuê mướn của chủ quý tộc. Xuất thân ở 
Ròma từ thời cổ đại. Thời trung đại, xuất hiện ở Đức và một 
số nước khác. Tầng lớp này thường tham gia đấu tranh 
chống lại các giai cấp bóc lột, nhưng cũng thường mang 
răng tính chất vô tổ chức, thiếu chí hướng và kiên định, 
nhiều khi bị lợi dụng, bị lôi kéo theo người chủ bố thí hoặc 
trợ cấp. 





VÔ SẲN LƯU MANH tầng lớp gồm những kẻ hành khất, 
du đãng, vô gia cư, trộm cắp, gái điểm, vv. VSLM là những 
phần tử bị loại ra ngoài giai cấp, không có gìai cấp tính, 
sống ở nấc thang dưới cùng của xã hội có giai cấp. Trong xã 
hội tư bản, nạn thất nghiệp kinh niên cùng với quá trình bần 
cùng hoá nhân dân lao động là những căn nguyên cơ bản 
hình thành tẳng lớp VSLM. Do không có tính giai cấp nên 
VSLM không thể đấu tranh chính trị có tổ chức. Giai cấp tư 
sản thường lợi dụng tình cảnh khó khăn về vật chất cùng 
bản chất vô chính trị của VSLM để thu hút họ vào hàng ngũ 
những kẻ phá hoại bãi công, thara gia các vụ khủng bố 
chính tr Chỉ khi nào loại bỏ được nhữnp cắn nguyên nêu 
trên thì mới có thể thanh toán được VSLM trong xã hội . 


VÔ SẮC LẠP một thể không màu, không chứa chất diệp 
lục hoặc các sắc tế khác (x. Lạp thổi. 


VÕ SINH (nông, sinh, y), tình trạng người (đối với nam 
hay nữ) không có khả năng có con qua con đường tình dục 
bình thường. Một cặp vợ chẳng được coi là V§ khi cùng 
chung sống đã được hai năm trở lần mà vẫn chưa có thai 
mặc dù đang còn ở tuổi sinh sản và không sử dụng bất cứ 
một biện pháp tránh thai nào. Phân biệt: VS nguyên phát - 
tường hợp chưa có thai lần nào; VS thứ phát - trường hợp 
trước đó đã có thai ít nhất một lần (sẨy thai, sinh con, con 
sống hay chết) nay đã quan hệ tình dục bình thường trên hai 
năm mà vẫn chưa có thai lại, VS có thể do nhiều nguyên 
nhân: 1) Nguyên nhân ở nam: dị dạng của bộ phân sinh dục 
nam (lỗ đái lệch thấp...); nghẹt ống sinh tỉnh hoặc tổn 
thương ống sinh tỉnh (thường xảy ra sau bệnh nhiễm khuẩn 
đường sinh dục như bệnh lậu...); sự phát triển bất thường 
của tình hoàn do nội tiết hoặc tổn thương tính hoàn dẫn tới 
tình trạng vô tỉnh trùng hoặc thiểu tình trùng; đo độc tố, 
thuốc lá, ma tuý làm ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng 
tính tràng; đo bệnh lí ảnh hưởng tới quá trình xuất anh; bất 
thường nhiễm sắc thể. 2) Nguyên nhân ở nữ: đị tật bẩm sinh 
ở cơ quan sinh dục (âm đạo ngắn, tử cung kép, không có 
một hoặc cả hai vòi trứng...), tắc nghẽn vòi trứng do bệnh lí; 
bệnh ở tử cung (u xơ, lạc nội mạc tử cung...); không rụng 
trứng không rõ nguyên nhân (có thể do stress, rối loạn nội 
tiết, bệnh của huồng trứng...), bất thường nhiễm sắc thể, vv. 
Khoảng 30% trường hợp VS do nam; khoảng 30% - do nữ; 
khoảng 40% trường hợp đo cả hai người. VS tăng theo tuổi, 
càng lớn tuổi càng khó thụ thai. 


Hiện tượng không có khả năng sinh sần ở sinh vật nói 
chung gọi là bất thụ. Hiện tượng V§ ở súc vật cái gọi là sổi 
hay nân sổi (x, $ẩi). 


VÔ SINH (ngón ng), phạm trù ngữ pháp chỉ rõ sự vật 
được danh từ hóa để biểu thị không phải là người hoặc động 
vật. Danh từ VS có những đặc điểm riêng tuỳ theo từng 
ngôn ngữ. Phạm trù VS đối lập với phạm trù hữu sinh. 


VÔ TÂN khái niệm được sử dụng đồng nghĩa với vô hạn, 
nghĩa là tính không có giới hạn, không có ranh giới nào cä 
về không gian lẫn thời gian, cả về chất lượng lẫn số lượng. 
Tuy nhiên, khái nệm vô hạn thường được dùng dưới khía 
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cạnh nhận thức nhiều hơn, còn khái niệm VT thường được 
dùng dưới góc độ bản thể nhiều hơn. Khi Lênin khẳng định: 
"điện tử vô cùng tận như nguyên tử, tự nhiền là vô tận" là 
theo nghĩa này. Ngoài ra, nêu vô hạn thường được dùng, 
trong khi nói về mặt giới hạn (không có một giới hạn nào 
cả), thì VT thường được dùng nhiều hơn khi nói đến sự 
phong phú, đa dạng của các hình thức biểu hiện về mặt chất 
lượng. Xt. Vô hạn. 


VÔ THANH âm thanh của tiếng nói được phát ra không 
có tiếng thanh, đo không có sự rung thanh đới đi kèm. Về 
sinh lí cấu ầm, các cơ quan lời nói khí cấu tạo các âm VT 
thường căng hơn so với âm hữu thanh tương ứng. Cùng với 
các âm hữu thanh, các âm VT tạo nên một thế tương liên 
phổ biến nhất trong hệ phụ âm của một ngôn ngữ. Vd. trong 
tiếng Việt, các phụ âm /Ð/, /ư, /k/,... (chữ viết p, t, c, k, g) là 
các phụ âm VT. 


VÔ THÚỨC toàn bộ những biện tượng tâm lí năm dưỡi ý 
thức (x. Ý Øe); hình thức phản ánh hiện thực mà trong đó 
con người không nhận thức rõ được những hành động mà 
mình đã thực hiện, mất khả năng định hướng đầy đủ về 
không gian và thời gian của hành động, thiếu điểu chỉnh 
hành vi. Vd. chiềm bao mộng mị, thôi miền hoang tưởng, áo 
giấc trực giấc. Ở con người, VT có quan hệ qua lại, chuyển 
hoá lẫn nhau với ý thức, do những điều kiện xã hội - lịch sử 
quy định. Trong học thuyết của Froiđơ (S. Freud), tác đụng 
của VT đã được tuyệt đối hoá, được quan nệm là những 
bản năng dục vọng quy định mọi hành vị, nội dung ý thức 
của cơn người. 


VÔ THƯỜNG (Sanskri: Amrya), không thường còn, mà 
thay đổi trong từng phút. Theo đạo Phật, tất cả mọi sự vật, 
thuộc giới vô cơ hay hữu cơ, đều biến thiền VT. 


VÔ TUYẾN ĐẠO HÀNG x. Dẫn đường vô tuyến. 


VÔ TUYỂN ĐIỆN TỬ lĩnh vực khoa học và Kĩ thuật có 
liên quan đến việc truyền và biến đổi thông tin bằng cách 
sử dụng các đao động sóng điện từ. Hai lĩnh vực chính của 
VTĐT là kĩ thuật vô tuyến điện và kĩ thuật điện tử. VTĐT 
được ứng dụng ở hầu hết các lĩnh vực khoa học và Kĩ thuật 
hiện đại. 

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ lĩnh vực khoa học và kĩ thuật mà 
đối tượng nghiên cứu là quan sất mục tiêu bằng các 
phương pháp và phương tiện của kĩ thuật vô tuyến điện, 
bao gồm: mm kiếm và phát hiện, xác định vị trí, vận tốc 
chuyển động, vv, Thiết bị dùng để ủm kiếm và phát hiện, 
xác định vận tốc chuyển động... của mục tiêu được gọi là 
thiết bị (trạm, đài) VTĐV; được phân biệt theo phương thức 
chủ động hay thụ động. Thiết bị VTĐV chủ động hoạt động 
theo nguyên !í phát đi tín hiệu vô tuyến điện và thu tín hiệu 
trả lồi từ mục tiều, tín hiệu phản xạ boặc bức xạ thứ cấp từ 
mục tiêu. Thiết bị VTĐV thụ động hoạt động theo nguyên lí 
không phát sóng mà chị thu sóng do mục trêu phát ra (vd. 
bức xạ hồng ngoại từ mục tiêu). Các trạm VTPV đầu tiên 
trên thế giới đã xuất hiện vào những năm 1936 - 38 (tại 
Anh, Hoa Kì, Liên Xô). Các phương pháp và thiết bị VTĐV 
được ứng đụng trong quốc phòng, hàng không, hàng hải, 
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đạo hàng vũ trụ, khí tượng, thiên văn. Rađa cũng lÀ một 
trong các thiết bị của VTĐV. 


VÔ TUYỂN TIẾP SỨC phương thức thông tin vô tuyến 
điện ở dải siêu cao tần (đải sóng đềximét và centimét). 
Đường thông tin VTTS bao gồm một chuỗi các trạm thu 
phát (các trạm đầu, cuối và các trạm trong gian). Các trạm 
trung gian có nhiệm vụ thu tín hiệu truyền tới của trạm 
trước và phát lại cho trạm tiếp theo. Antecn của các trạm 
được đặt ở độ cao vài chục mét (có thể tới 70 - 100 m) và 
phải bố trí để mỗi cặp anten đặt ở hai đầu của một cung 
đoạn hướng vào nhau và “nhìn” thấy nhau. Độ dài lớn nhất 
của mỗi cung đoạn (khoảng cách tầm nhìn thẳng) vào 
khoảng 40 - 5Ô km. Để tăng độ dài của đường thông tin 
VTTS, cần tăng số cung đoạn, nghĩa là tăng số trạm trung 
gian. Độ đài toàn tuyến của đường VTTS có thể đạt tới 
¡0.000 km và dung lượng cho phép đạt tới hàng nghìn kênh 
thông tin. Đường thông tín VTTS được ứng dụng để truyền 
các tín hiệu điện thoại, điện báo và truyền dẫn tín hiệu phát 
thanh, truyền hình đi xa phục vụ cho phát thanh và truyền 
hình đồng bộ trong khu vực rộng. 


VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH phương thức truyền hình 
ảnh và âm thanh từ xa đến người xem qua làn sóng mặt 
đất hoặc vệ tỉnh mà không cần đến dây cáp dẫn tín biệu. 
Theo phương thức này, tín hiệu hình ảnh và Âm thanh được 
điều chế vào một sóng cao tần và được khuyếch đại đến 
một mức cần thiết để phát đi đến máy thu thông qua mạng 
máy phát trên mặt đất hoặc máy phát ưực tiếp trên vệ 
tình. Trong VTTH áp dụng nguyên tấe truyền liên tục hình 
ảnh đối tượng [nguyên tắc đo nhà khoa học người Bồ Đào 
Nha Paiva (A. de Paiva) để xuất vào cuối thế kỉ 19, và 
độc lập với ông là nhà khoa học Nga Bakhđmetievui (P, 1. 
Bakhmetevyj)]: ở trạm truyền, hình ảnh đối tượng được biến 
đôi liền tục thành các tín hiệu điện tử (phân tích hình ảnh) 
chuyển theo kênh thông vào các máy thu; ở đó, lại thực hiện 
việc biến đổi ngược lại (tổng hợp hình ảnh). VTTH đã được 
phát triển cùng với việc sử đụng phân tích và tổng hợp thiết bị 
quang cơ, và mỡ đầu là một kĩ sư người Đức Nipkòp (P. G. 
Nipkow) vào năm 1884. Giữa những năm 230 thể kỉ 20, đã 
xuất hiện những hệ thống đẫu tên VTTH điện tử. Sự phát 
triển của hệ thống hiện đại VTTH gắn liền với việc nâng cao 
độ nét hình ẳnh, độ chống nhiễu và tác động tầm xa. Từ 
giữa những năm §0 của thế kỉ 20, hệ thống VTTH kĩ thuật 
số đã bẮt đầu được ứng dụng. Xt. Truyền hình. 


VỎ VỊ một phạm trù của triết học Trung Quốc. Lão Tử 
(Laozi) là người đầu tiên đưa ra mệnh để "Vô vị nhí vô bất 
vị" (Không làm mà không phải là không làm) để giải thích 
về mối quan hệ biện chứng giữa giới tự nhiên và con người. 
Theo ông, "đạo" với tư cách là bản thể cởa vũ trụ, đã hình 
thành một cách tự nhiên trời, đất, vạn vật; ông gọi cái "một 
cách tự nhiên" của nó là "VV”; và gọi cái việc sinh ra vạn 
vật của nó là "vô bất vi” (không phải là không làm). Theo 
nghĩa đó, ông cho rằng hành động của con người phù hợp 
với “đạo”, với các quy luật tự nhiền. Ông để nghị thực hiện 
chính sách "vô vị nhi trị", có ngtửa là không được thực hiện 
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những chính sách đi ngược với quy luật tự nhiên; đó là mặt 
tích cực, tuy nhiên, nến nhấn mạnh quá nhiều đến tư tưởng 
này, thì sẽ coi nhẹ tính năng động của con người. Trang Tử 
(Zhuangzì) sau đó đã phát triển mặt tiêu cực của tư tường 
Lão Tử, chủ trương không quan tâm đến đanh lợi quyền thế, 
thậm chí vượt qua sống chết, đem cả cuộc đời ởể giữ mình. 
Sau này có nhiều cách giải thích khác nhau về phạm trù 
"VV", nhưng phạm trù đó phải được biểu theo cách hiểu 
của Läo Tử và Trang TỪ. 


VÔ Ý PHẠM TÔI một trong các hình thức lỗi của người 
phạm tội. Pháp luật hình sự Việt Nam quy định 2 loại 
VYPT: vô ý do cẩu thả và vô ý do quá tự tia (điều 10, Bộ 
luật tố tụng hình sự). Trường hợp vô ý do cẩu thả: người 
phạm tội do cấu thả mà không thấy trước khả năng gầy ra 
hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có 
thể thấy trước. Trường hợp vô ý do quá tự tin: người phạm 
tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây hậu quả nguy hại 
cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đố sẽ không xảy ra 
hoặc có thể ngăn ngừa được. 


vô dụng cụ làm đất thủ công cổ truyền dùng để đập nhà 
các tắng đất khô thành cục nhỏ, hạt và hột, chuẩn bị cho gieo 
trồng, khiến đất dễ tiếp xúc với hạt giống gieo hoặc cây 
giống trồng xuống đất. Cấu tạo rất đơn giản, gồm một khúc 
gỗ tròn, đài khoảng 40 cm, đường kính 8 - 1Ô cm, làm bằng 
gỗ mm, chắc, có đục một lỗ ở đoạn giữa để lắp cán bằng tre 
dài 1,2 - I,4m đường kính nhỏ vừa tay cầm; cán V lắp thẳng 
góc với thân V. Sau khi đất được cày hoặc cuốc lật lên phơi 
khô, thì đùng V đập nhỏ. Các nước nông nghiệp phát triển, 
làm nhỏ đất bằng trục lăn có răng, hoặc trụ lần trơn. 


Vã 
A. VỆ hai thanh tre; B. Và dập đất 


VÔ LÚA vun đất bùn nhão vào gốc cây lúa nước giống 
lúa cao cây, ở các chân ruộng chưa chủ động thuỷ lợi. VU 
có trước kia ở ven biển Bắc Bộ. Hiện nay, kĩ thuật này đã bị 
bỏ khi đổng ruộng được xây dựng và đã gieo trồng các 
giỗng lúa mới. 


VÔBĂNG (Vauban), x. Thành Vôbăng. 


VÔCALIDƠ (Ph. vocaiise), bài tập hoặc bài luyện thanh 
cho giọng hát không có lời văn, hát bằng nguyên âm, nhằm 
phát triển khả năng biểu cảm của giọng hát và kĩ xÃo của 
ca sĩ. Cấc nhà soạn nhạc: Glinka (M. I. Glinka), Vac}amôp 
(A. E. Varlamov)... đã sáng tác cho V. Một số bản V đã 
xuất hiện như những tác phẩm âm nhạc hoà tấn độc lập 
(vd. V cửa Răcmaninôp (S. V. Rakhmaninov), hahanera của 
Raven (M. Ravel), côngxcctô cho giọng hát và đàn nhạc 
của Glie (R. M. Glier),vv.]. 


VÔFATÔC (ĐÐ. wofatox: cg. metaphos, meryl parathion, 
metaxi!), thuốc trừ sâu hữu cơ. Câng thức 0,0 đimctyÌ - 
nirophenyl thiophorphat., V tỉnh khiết ở dạng tĩnh thể không 
màu, ít tan trong nước, đễ tan trong nhiều dung môi hữu cơ. 
V kém bền khí bị ánh sáng và nhiệt độ tác động. Ở nhiệt độ 
thông thường, kh: phun lên lá cây, hiệu lực trừ sâu kéo đài 
2 - 3 ngày. Sản phẩm công nghiệp ở đạng lỏng màu vàng 
nâu, có mồi hôi khó chịu. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị 
độc và xông hơi. Có đặc tính thấm sâu, diệt sâu hại ẩn dưới 
màng lã, bẹ, lá. Có độ độc cấp tính cao đối với động vật 
máu nóng: LD50 đối với chuột là 25 - 50 mp/kg. Dư lượng 
tối đa cho phép: rau ăn Ò,2; các loại rau quả khác 0,1 - 0,2; 
các sản phẩm khác 0,004 mg/kg. Nhiều nước cấm sử dụng 
cho ngữ cốc. Thời gian cách i¡: cà rốt, thuốc lí, cây có dầu 
7 ngày; đậu đỗ, rau IÖ ngày; rau ăn lá 14 ngày: cây làm thuốc 
I4 ngày. V là thuốc độc đối với ong mật và cá. Ở Việt Nam, 
thường dùng V chứa 1,5% hoạt chất, ở dạng bột mịn, màu 
vàng, xám, hoặc trắng, có mùi hôi. Dùng với lượng thuốc bột 
20 - 40 kg/ha, thuốc trừ được nhiều loại sâu hại lúa, ngồ, lạc, 
chè, rau. Thuôc bột thấm nước ở dạng bột mịn, chứa 18% 
hoạt chất, có màu vàng nâu hoặc xám, có mùi hôi tỏi. 
Thuốc được pha với nước ở nỗng độ 0,03 - 0,1% để phun trừ 
sâu. Thuốc sữa đậm đặc 50% V ở dạng lòng, màu nâu đen, 
có mùi hêi là toại thuốc hiện đang được đùng rộng rãi, dùng 
ở nông độ 0,10 - 0,5%, trừ được nhiễu loại sâu hại. 


VÔGIƠ (Vosees), núi ở Đông - Bắc nước Pháp. Dài l60 km, 
đỉnh cao nhất 1.42Ôm. Sườn đông đốc đứng xuống miễn đất thẤp 
Thượng Ranh (Haut - Rhin), sườn tây thoải. Trên sườn núi có 
rừng đẻ gai, tỉnh sam và thông, trong các thung lũng trồng trọt 


VÔI khoáng chất - vật liệu xây đựng được nung từ đá vôi 
(canxi cacbonat, CaCOn), dùng làm vữa xây tường, vữa trát, 
làm phụ gia hoá đẻo cho bề tông xây dựng. Theo đặc điểm 
bên ngoài, V tốt là V nung tới lửa, chín đều ở dạng cục màu 
trắng hoặc vàng mỡ gà, khi ra lồ gặp không khí có vết rạn 
nứt, cầm nhẹ tay. Có các loại: V sống (khác với V nung non 
lửa) là V chưa tôi vào nước (CaO), cồn ở dạng cục; V tôi - 
V sống cho vào nước, tan nhuyễn thành sữa quánh. V nung 
chín vừa, đá tốt, cứ Ikg V sống (CaO) được từ 2 - 2.4 lít vôi 
sữa quánh [Ca(OH);]. Nguồn đá vôi tiện khai thác ở Miền 
Rắc là Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, bắc 
Nghệ Án; ở Miễn Nam là Kiên Lương (Hà Tiên). 

Trong nông nghiệp. V được dùng bón rộng để khử chua, 
nâng cao độ pH của đất và cung cấp thêm canxi cho những 
hoa màu cần nhiều vôi (đậu, lạc). Hai dạng V thường đùng 
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để bón ruộng: đá vôi xay nhuyễn (đá vôi nghiền ở Nam Rộ 
thường gọi là nhân vôi Hà Tiên), là chất canxi cucbonal 
chậm tan, cần bón một tháng trước khi trồng và 2 - 3 năm 
sau mới bón lại, V sống (V nung chưa tôi, ở Nam Rô còn 
gọi là V Càn Long) hút ẩm sẽ thành V bột hay V tôi. V sống 
làm xót cây, nên phải bón trước khi trồng khoảng hai tuân. 
Ruộng chua nhiều dùng khoảng 1 tấn/ha, đất ít chua chỉ cần 
bón 400 - 500 kg/ha. Những đất phèn rất chua và giàu nhôm 
AI thì phải bón V khử chua và cố định AI” trước khi bón 
phân lân. 


VÔI LƯU HƯỲNH (cg. canxi polisunfua), thuốc trừ nấm 
và trừ cổ hại cây; là hỗn bợp của lưu huỳnh hột, vôi và 
nước, pha với tỉ lệ nhất định rồi đem nấu. Thông thường. 
pha 2 - 3 phần lưu huỳnh, I phần vôi chưa tôi, 10 phần nước. 
Nếu pha chế tốt, nước VLH có màu mật chín. Thời gian đun 
45 - 60 nhúi. Nếu đun quá nhỏ lửa, nhiệt độ thấp, nước thuốc 
sẼ có màu vàng, nồng độ chất hoạt động của thuộc thấp. Nếu 
nhiệt độ cao quá (đun quá to lừa) dung dịch thuốc có màu 
xanh, để gây cháy cây. Khi pha chế tốt, khối lượng riềng 
của nước thuốc là 1,283 g/cm` tưởng ứng với 32° Bômê. 


Thành phần chính có tác dụng diệt nấm và nhện hại cây 
là CaS¿. Người ta đổ lên mặt nước một lớp dẫu (đấu lạc, 
dầu lửa hay mazu0 để ngăn cản không cho thuốc tiếp xúc 
với không khí và bị oxi của không khí phân giải. Khi phun 
lên cây, nước VLH có tác dụng diệt nấm, đồng thời giải 
phóng ra bị huỳnh tự do có tác dụng phòng bệnh cho cây, 
nông độ thường dùng để phun lên cây là 0,3 - 0,5” Rômê. 
Thuốc VLH có thể trộn với một sẽ loại thuốc trừ sâu khác 
để phun cho cây, trừ nhiều loại sâu bệnh hại. Ở nồng độ 
cao, thuốc có thể gây cháy cây. Thuốc ít độc đối với người 
và động vật máu nóng. 


VÔI SỐNG (tên thông dụng của canxi oxi), đá vôi đã 
nung. chứa chủ yêu canxi oxit (CaO). Bột hoặc cục màn 
trắng, khó nóng chảy (t„= 2250°C; L = 3.600°C), rất bển 
nhiệt nên được dùng làm vật liệu chịu nhiệt. Tương tác với 
nước tạo thành vôi tôi, phát ra nhiều nhiệt; hút ẩm mạnh và 
có khả năng hấp thụ khí cacbonic. LÀ oxit ba2ơ tan trong 
cấc AxiL tạo thành muối. Phần lớn được dùng làm vật liệu 
xây dựng, ngoài ra còn dùng làm phân bón, chất chảy trong 
luyện kim, sản xuất canxi cacbua. 


VÔI THUÝỶ loại vôi ngoài CaÖ còn có các phụ gia gọi là 
phụ gia thuỷ như MaO, SIO;, Al:Oa, Fe:Oa, có tác dụng 
tăng khả nãng đóng rắn vữa xây dựng và bê tông ngay cả 
trong không khí ẩm. Sẵn xuất gạch siìicat dùng vôi thường 
trộn thêm phụ gia thuỷ (như các xi lò đốt than trong đó có 
các khoáng SiO;, AlzO¿, FezOØ, MeO đã nghiền mịn) phối 
hợp với cát, gạch đóng rắn nhanh trong điều kiện ẩm ưới. 


VÔI TÔI tên thông dụng của canxi hiđroxit (x. Camxi 
hiđro vu). 

VÔI XỨT hỗn hợp của xút (NaOH) và vôi sống (CaO), 
thường được đóng thành viên màu trắng, hấp thụ mạnh hơi 
nước, hơi aXít, khí cacbonic, Dùng trong một số phản ứng 
tông hợp hữu cơ. 








V vốn 





VỐI (Cleistocalyx operculatuy = Eugenia operCculatn), cầy 
gỗ hợ Sim (Mfyrtace¿ø). Cao 12 - 15 m, vỏ màu nâu đen, nứt 
đọc. cành nhánh nhiều vảy. Lá hình trái xoan, phiến đày, 
cuống ngắn, lá già có chấm đen ở mặt dưới. Hoa nhỏ, màu 
trắng lục, họp thành cụm 3 - Š hoa ở nách lá. Nụ hoa dài, 
4 cánh, nhiễu nhị. Ra hoa tháng 5 - 7. Quả hình cầu hay bầu 
dục, nhãn nheo, khi chín màu tím. Cầy được trồng ven bờ 
ao, bờ suối ở Miễn Bắc Việt Nam. Gỗ dùng làm nông cụ và 
xây dựng. Vỏ chát dùng nhuộm đen. Lá và nụ để uống. 





Vối 
!, Cành mụng lá hoa; 2. Hoa; 3. Nụ 


VÔN đơn vị hiệu điện thế và suất (sức) điện động trong hệ Sĩ, 
kí hiệu là V. V là hiệu điện thế giữa 2 điểm mà khi dịch chuyển 
I điện tích ! culông giữa 2 điểm đó sẽ sinh ra hoặc tốn một 
công bằng !jun. ]V = (10c = 1/300) đv CGSE = 10Ê đv CGSM; 
trong đó c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Đặt rên V 
để kÌ niệm nhà bác học Itaia Vônta (A. Vola), Xt Điện 
thế, Suất điện động. 


VÔN - AMPE đơn vị công suất toàn phần của mạch điện 
xoay chiều trong hệ SĨ, kí hiệu )à VA. Là công suất của một 
mạch điện có cường độ hiệu dụng 1A và thế hiệu điện thế 
hiệu dụng 1V. Xt, Công suât. 


VỐN KẾ dụng cụ để đo hiệu điện thế, sức điên động mà 
đơn vị đo là vôn. VK được mắc song song với mạch điện 
cần đo. VK là một điện kế có điện trở r rất lớn nền dòng 
điện ¡ qua nó rất nhỏ. Hiệu điện thế mà nó đo bằng: v = n. 
Có nhiều loại điện kế (từ điện, điện từ, điện động...) nên 
cũng có các loại VKỀ tương ứng. Có loại VK đo dòng một 
chiều, có loại đo đồng xoay chiều. VK điện tử dùng đèn 
điện tử hoặc bán dẫn rất nhạy và chính xác. XL, Vôn. 

VÔN TRÊN MÉT đơn vị cường độ điện trường trone hệ 


SI, kí hiệu là V/m. !V/m = 1/3.10” đv CGSE = I0 đụ CGSM. 
XI. Văn. 





VỐN từ “vốn" được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhan, 
nên có nhiều hình thức V khác nhau. Trước hết, V được 
xem là toàn bộ những yếu tố được sử dụng vào việc sản 
xuất ra các của cải; V tạo nên sự đóng góp quan trọng đối 
với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Có các hình thái V: V 
hiện vật (máy móc, nguyên nhiền vật liệu...), V bằng tiền, 
V tr nguyên thiên nhiên, V con người. V kĩ thuật hay V vật 
chất là toàn bộ tài sản sẵn xuất, tài sẵn thiết bị cho phép 
tầng thêm sức sản xuất của lao động. V kĩ thuật còn là 
nguyên liệu và sản phẩm đổ dang mà lao động tác động 
vào như là hoạt động chuyển hoá. Bất kể là nhà tư bản, tiểu 
chủ hay doanh nghiệp nhà nước đều phải kinh doanh V đem 
lại lợi nhuận, bảo toàn và tích luỹy V. 


Về mặt pháp luật, V của một doanh nghiệp là toàn bộ 
những hài sản của mọi người (chủ sở hữu, thành viên...), nó 
tượng trưng các quyền, nhất là quyển sở hữu, mà một người 
chiếm hữu V đó được tuỳ ý sử dụng và do đó nhận được thu 
nhập trong lao động mà không bị phản đối. Về mật kế toán 
tài chính, V của doanh nghiệp là toàn bộ tài sản hiện có của 
doanh nghiệp, bao gồm triển mặt và hiện vật được sử dụng 
trong kinh doanh. Giá trị của những tài sản này bất biến nhờ 
khấu hao. Dựa vào sự tác động của V trong hoat động kinh 
doanh, V trong doanh nghiệp có thể được chia thành V cố 
định, V lưu động, V chuyên dụng. 


VỐN CON NGƯỜI (cg. vốn nhân lực), khái niệm dùng 
để chỉ toàn bộ hiểu biết của con người về phương thức tiến 
hành các hoạt động sản xuất. Được hình thành thông qua 
việc đầu tf cho người lao động, bao gồm các khoản chỉ 
đùng vào các mặt giáo dục, bổi đưỡng kĩ thuật, bảo vệ sức 
khoẻ, lưu chuyển sức lao động trong nước, dì dân nhập 
cảnh, trong đó quan trọng nhất là đầu tư giáo dục và bảo vệ 
sức khoẻ. Việc đầu tư này có lợi cho tố chất sức lao động, 
tức nâng cao năng lực công tác, trình độ kĩ thuật, mức độ 
lành nghề, mức độ sức khoẻ, có lợi cho việc tăng thêm số 
lượng người lao động phù hợp với nhu cầu tương lai, điển 
chỉnh sự thừa thiếu sức lao động hiện có trong nước, lợi 
dụng sức lao động nước ngoài và tiết kiệm chỉ phí giáo dục. 
Đầu tr vào VCN có hiệu quả hay không là tuỳ theo tiêu chí 
đầu tư nhằm đạt được sự chênh lệch giữa lợi ích và chí phí 
đủ lớn hay không. Như vậy, đầu tư vào VCN và đầu tư vào 
vốn vật chất giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nha. 
Cụ thể là, VCN không thể thế chấp được vì không bán 
được. Hơn nữa, một cá nhân không thể đàn trải hoặc đa 
dạng rởi ro piõng như vốn vật chất. VƠN là vô hình nhưng 
giống như vốn vật chất cũng có tính sản xuất và cũng cần 
khấu hao, nhưng không giống như vốn vật chất có thể tự do 
chuyển nhượng, mà chỉ có thể cung cấp cho cá nhân người 
lao động sử dụng, duy trì đến khi kết thúc sinh mệnh, VCN 
chỉ có kết hợp với vốn vật chất mới có thể hình thành lực 
lượng sản xuất hiện thực; hai thứ đó lại có thể thay thế lẫn 
nhau Ởở mức độ nhất định, hoặc ít vốn vật chất nhiều VƠN, 
hoặc nhiều vốn vật chất ít VCN lại thường có thể làm ra sản 
lượng như nhau. Quan niệm con người đầu tư cho mình có ý 
nghĩa rất rộng, bao gồm không chỉ đầu tư vào học tập trong 
nhà trường và đào tạo sau khi học mà còn đầu tư khì còn ở 
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VỐN SẢN XUẤT V 





nhà trước tuổi đi học và đâu tư vào thị trường lao động để 
tìn việc. Kình tế học phương Tầy dùng lí thuyết vốn nhân 
lực để giải thích sự phần biệt các mức lương theo tuổi tấc và 
nghề nghiệp, tỉ lệ thẤt nghiệp không đồng đều, vv. Chính 
sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đặt con 
người vào vị trí trung tâm, coi con người vừa là động hịc 
vừa là mục tiêu để phát triển kinh tế - xã hội, nên rất quan 
tâm đến việc đầu tư cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học 
nhằm tạo ra một nguồn nhân lực thích ứng với sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đạt hoá đất nước. 


VỐN CỐ ĐỊNH vốn của doanh nghiệp dưới hình thái nhà 
cửa, máy móc, thiết bị công cụ... đủ tiêu chuẩn tài sản cế 
định. Muốn đổi rớđi máy móc, thiết bị công cụ nhanh, đôi 
hỏi phải nâng cao tỉ lệ khấu hao cơ bản tài sẵn cố định. 


VỐN DANH NGHĨA x. Vốn điều lệ. 


VỐN ĐIỀU LÊ (cøg. vốn danh nghĩa), vốn mà công tị 
phải có, được ghí trong điểu lệ của công tí và được phép sử 
dụng theo điều lệ và đăng kí với cơ quan nhà nước, công bế 
cho công chúng. VĐL còn gọi là vốn danh nghĩa vì trong 
hoạt động lúc đầu công tỉ chưa đùng hết ngay số vến này, 
và về sau, vốn của công dú thực sự sử dụng nhiều hơn số vốn 
này. VĐL không được nhỏ hơn võn pháp định đo luật pháp 
quy định. Tuỳ theo loại hình công ti (công ti cổ phần hay 
công t¡ trách nhiệm hữu hạn) mà VDL được hình thành 
bằng phương pháp phát hành các loại cổ phiếu hay bằng 
việc góp vốn, đơn thuần được ghi trong điều lệ công ti. Phần 
góp vốn của mỗi thành viên có thể bằng tiền Việt Nam, 
ngoại tỆ, vàng, tài sản, bằng hiện vật hoặc bằng bản quyền 
sở hữu công nghiệp. Phần sóp vốn bằng hiện vật hoặc bằng 
bẩn quyền sở hữu công nghiệp phải được đại hội cổ đông 
thành lập xem xét, chấp nhận, đánh giá và được ghi trong 
điều lệ công tú. 

VỐN GEN tổng số các trạng thái khác nhan của các gen 
tổn tại trong một quần thể giếne hoặc trong loài ở một thời 
điểm, địa điểm xác định và được thể hiện bằng sự đa đạng 
sinh học. 


VỐN HÀNG HOÁ vốn tối thiểu cần thiết để hình thành 
lực lượng hàng hoá dự trữ của tổ chức thương nghiệp, bảo 
đảm cho quá trình lưu chuyển hàng hoá được liên tục, không 
bị gián đoạn vì thiếu hàng cũng như không ứ đọng hàng. 
VHH được xác định theo các chỉ tiều tổn kho cuối mỗi quý 
trong kế hoạch lưu chuyển hàng hoá của xí nghiệp thương 
nghiệp, tuỳ theo tính chất hoạt động có thời vụ hay không có 
thời vụ của từng xí nghiệp mà lấy số tổn kho của quý thấp 
nhất hay số tổn kho hình quân cả năm làm cơ sở để tính 
toán. Tổn kho hàng hoá được tính theo giá bán lẻ, nhưng 
VNH đó hình thành lực lượng dự trữ hàng hoá chỉ tính theo 
giá mua, cho nên gìá trị hàng tổn kho mỗi quý làm cơ sở để 
tính toán VHH phải trừ đi phần chiết khấu thương nghiệp. 


VỐN LƯU ĐỘNG bộ phận vốn tham gia chu chuyển 
trong quá trình sản xuất kinh đoanh của một công ú, Xí 
nghiệp, bao gồm giá trị tài sản lưu động và vốn bằng tiễn, 
tồn Lại ở các khâu dự trỡ vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm. Cơ cấu của VLP thay đổi tuỳ thuộc vào đặc điểm 


của ngành sản xuất, của phương pháp công nghệ, độ đài của 
chu kì sẵn xuất, tính chất của đối tượng lao động. Một vòng 
tuần hoàn VLĐ bắt đầu từ khi mua Vật liệu. đưa vào sẵn 
xuất, đến khi có sân phẩm đưa vào lưu thông, thu tiền là kết 
thúc. Số ngày luần chuyển được một vòng của VLĐ càng 
ngắn, hoặc số vòng quay của VLĐ trong năm càng nhiều thì 
hiệu suất sử dụng VLĐÐ cầng cao. 

Nguồn bên trong của VỊ.Ð là những thu nhập (tiền lãÙ 
được giỡ lại, những khoản khấu hao và/ hay những khoản 
thuế chưa phải nộp, Nguồn bên ngoài của VLĐ là tiền đi 
vay ngắn hạn của ngắn hàng, tiền tín dụng thương mại và 
các khoản đi vay khác không được đưa vào các tài sản đài 
hạn. XU Tài sản lưu động; Tư ban lưu động. 


VỐN LƯU THỐNG bộ phận vốn )ưu động phục vụ trong 
quá trình lu thông, thể hiện giá trị những tài sẵn lưu động 
cần thiết trong lưu thông: thành phẩm dự trữ tổn kho và sản 
phẩm bán ra nhưng chưa tới Kì thu tiển về (gọi là sản phẩm 
trong quá trình thanh toán), hàng hoá mua ngoài, chi phí lưu 
thông chưa phân bổ. 


VỐN NHÂN LỰC x. Vấn con người. 


VỐN PHÁP ĐỊNH số vến tối thiểu ban đầu khi đoanh 
nghiệp được pháp luật công nhận. Việc quy định VPĐ trong 
kinh doanh của doanh nghiệp là nhầm bảo đẫm khả năng 
thực tiễn và mục đích kinh doanh chân chính của doanh 
nghiệp cũng như bảo hộ quyền lợi của những tổ chức và cá 
nhân có mối quan hệ với doanh nghiệp. VPĐ khác nhau đối 
với các loại hình tổ chức kinh doanh khác nhau vỀ tính chất 
và quy mô kính đoanh. Việc quy định VPĐ cho từng loại 
doanh nahiệp được biển hiện trong các luật lệ về kinh 
đoanh đối với từng loại doanh nghiệp (tư nhân, công tỉ cổ 
phần, công li liên doanh và doanh nghiệp nhà nước). Điều 
quan trọng trong luật lệ kinh doanh là việc quy định VPĐ 
phải thể hiện bằng số bền tuyệt đối. 

VỐN RỦI RO vốn được đầu tư vào tài sản có, chứng 
khoán, hoặc đầu tr vào nơi có yếu tố rủi ro. có nghĩa là có 
khả năng mất vốn nhưng có thể đem lại lợi nhuận cao. Số 
tiền được đầu tr vào chứng khoán của nhà nước không phải 
là VRR, nhưng vốn được đầu tư vào cổ phần không có lãi cố 
định hoặc một công 1! tư nhân nào đó là VRR. VRR còn có 
thề được người ta đầu tư vào các xí nghiệp thuộc các ngành 
kĩ thuật mũi nhọn, sẵn xuất sản phẩm mới hay trên thị 
trường có nhiều rủi ro khác. 


VỐN RỪNG tư liệu sản xuất sử dụng chủ yếu để kinh 
doanh lâm nghiệp, bao gồm đất rừng và quần thể sinh vật 
trên đất rừng. Để thực hiện tốt việc quản lí, sử dụng và tái 
sản xuất VR, người ta đánh giá VR bằng giá cây đứng; 
ngoài ra còn nghiền cứu đánh giá tác dụng phòng hộ, bảo 
vệ môi trường, g:á trị văn hoá, xã hội (x. Rưng đặc dụng). 


VỐN SẲN XUẤT biểu hiện bằng nền của những tài sẵn 
nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
Tuỳ thco tính chất vận động của vốn trong quá trình sản 
xuất, VSX được chia thành vốn cế định sản xuất và vốn lưu 
động. Căn cứ vào nguồn hình thành, VSX được phân thành 
vốn tự có và vốn đi vay, Vốn tự có là vốn hình thành theo 
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V VỐN TỪ CƠ BẢN 


kế hoạch, vốn đi vay là vốn vay ngàn hàng và nợ các đơn 
vị, cá nhần khác do quan hệ mua bán, thanh toán. 


VỐN TỪ CƠ BẢN nền từ vựng bao gồm toàn bộ các từ 
tổn tại từ xưa, tạo nên hạt nhân bền vững trong vốn từ vựng 
của một ngôn ngữ; là cơ sở vững chắc cho ngôn ngữ tạo lập 
các từ mới trong giao tiếp đương đại. 


VỐN TỰ CÓ toàn bộ số vốn thuộc bản thân xí nghiệp. 
Trong cơ chế quản lí kế hoạch hoá tập trung, nó bao gẩm 
vốn cố định và vốn lưu động được nhà nước cho phép xí 
nghiệp quốc doanh hình thành từ nguồn lợi nhuận và khấu 
hao cơ bản tài sẳn cố định do nhà nước cấp để lại cho xí 
nghiệp, chênh lệch giá để tại bổ sung vốn, khấu hao cơ bản 
tài sẵn cố định hình thành bằng nguồn vốn vay ngân hàng 
sau khi đã trả hết vốn và lãi vay. Thực hiện chủ trương 
kiểm kê I.1.1990 và Chỉ thị 316 CT/HĐBT ngày I.9.1990 
về giao, bảo toàn và phát triển vốn sẵn xuất kinh doanh cho 
các xí nghiệp quốc doanh, VTC được đổi thành vốn xí 
nghiệp tự bổ sung. Nội dung của vốn này chỉ bao gồm vốn 
cố định và vốn lưu động được hình thành từ nguồn lợi nhuận 

.xí nehiệp được để lại trích lập 3 quỹ nhưng dùng để bổ sung 

tăng vốn, không bao gồm vốn do ngân sách nhà nước cẤnp 
. và các khoản vốn được hình thành có nguồn gốc từ ngân 
` gách nhà nước. 


t 


ˆ Trong cơ chế kinh tế thị trường, thuật ngữ này mang nội 
dung và ý nghĩa gắn chặt với quyền sở hữu về vốn của các 
pháp nhân và thể nhân đứng ra kinh doanh: I) Đối với xí 
nghiệp tư doanh, VTC chính là số vốn ban đầu của người 
chủ bỏ ra kinh đoanh và phần lợi tức không chia để tăng 
vốn sau khi xí nghiệp đã làm tròn nghĩa vụ đối với ngân 
sách. 2) Đối với công tí cổ phần, VTC chính là vốn cổ đông 
và cổ tức chưa chia cho các cổ đông được dùng bổ sung tăng 
vốn và tăng giá trị cổ phiếu của các cổ đông. 3) Đối với xí 
nghiệp quốc doanh. VTC chính là phần vốn do sản xuất 
kinh doanh tạo ra tăng thêm sau khi xí nghiệp đã thanh toán 
đây đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách, khách hàng và các 
tổ chức, cá nhân góp vốn. Số vốn này vẫn thuộc sở hữu của 
nhà nước, xí nghiệp được quyền sử dụng và không phải trả 
cho nhà nước một tỉ lệ phần trăm lãi như đối với vốn nhà 
nước cấp phát cho xí nghiệp. 


VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN toàn bộ chí phí để đạt được 
'mụe đích đầu tr bao gồm: khảo sát, quy hoạch xây dựng, 
chuẩn bị đầu 1ư, thiết kế và xây đựng công trình, mua sắm 
và lắp đặt thiết bị và các chỉ phí khác ghi trong tổng dự 
toán. VXDCH được chỉa ra: vốn xây lắp, vốn thiết bị, vốn 
xây dựng cơ bản khác. I) Vốn xây lắp: chị phí cho các công 
tác xây dựng lắp ráp kết cấu kiến trúc. lắp đặt máy móc, 
thiết bị trên nền bệ cố định. Giá trị xây lấp gồm chí phí trực 
tiếp (chì phí vật liệu, chi phí nhân công, chỉ phí máy thi 
công); chỉ phí chung: phục vụ thi công, phục vụ công nhần 
xây dựng, tính theo phần trăm của chi phí trực tiếp; chí phí 
trả lã¡ vay ngần hàng và lợi nhuận định mức. 2) Vốn thiết 
bị: chí phí để mua sắm thiết bị, vận chuyển từ nơi bán về 
chân công trình, bảo quản, kiểm ưa, gia công trước khi lắp 
đặt vào công trình. 3) VXDCB khác (được chia ra ba loại): 
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a) Loại được đưa vào tổng dự toán công trình: chỉ phí thiết 
kế, khảo sát, quản lí công trình xây dựng; đất đai xây dựng, 
phá đỡ công trình cũ, chạy thử máy; nghiệm thu công trình; 
b) Loại đưa vào tài sẵn lưu động trong sản xuất: mua phụ 
tùng thay thế cho thiết bị, đào tạo công nhân vận hành, sử 
dụng công trình; e) Loại không tính vào tổng dự toán: chí 
cho sự cố thiên tai, do công trình bị đình, huỷ. 


VÔNBEN L Van Đen (Joost van den Vondel; 1587 - 1679), 
nhà thơ, nhà viết kịch Hà Lan, đại diện ưù tú của văn học 
cổ điển Hà Lan. Sinh trưởng trong một gia đình thợ thủ 
công, di cư sang Đức để 
tránh sự khủng bố tôn giáo; 
khoảng đầu thế kỉ 17, trổ 
về Amxtecđam. Tác phẩm 
gồm 24 vở kịch, vở đầu 
tiên "LỄ Phục sinh" (1612) 
đáp ứng được yêu cầu của 
dân tộc Hà Lan chống nền 
độc tài Tây Ban Nha. Các 
vở "Luyxiê" (1654) và 
“Ađam bị lưu đày” (1664) 
là những vỡ bì kịch lớn 
nhất của Vônđen. Ngoài ra 
còn có một số tập thơ trữ 
tình và châm biếm. Những 
tác phẩm của Vônđen đã 
phản ánh được tiến trình lịch sử của dân tộc và thời đại. 


VÔNEO È, §. (Étennc Charles Wolff; 1904 - 96), nhà 
sinh học người Pháp. Nghiên cứu về phôi các động vật, quái 
thai thực nghiệm và ung thư học. 





Vânđen ]. Van Đen 


VÔNG (Erythrina indlca = E. vuriegala var, orienfalis; (K. 
vông nem), cây thân gỗ họ Đậu (Fabzceae), cây cao khoảng 





Võng 


Đoạn thân mang lá, hoa 


10 - 20 m; thân có gai ngắn. Lá gôm 3 lá chét, đài 20 - 30 cm; 
lá chét màu xanh và bóng. Hoa màu đỗ tươi, tụ họp ! - 3 hoa 
thành chùm dày. Quả giáp đài 15 - 30 cm, đen, hơi thắt ở 
giữa các hạt; mỗi quả có 5 - 6 hạt hình thận, màu đỏ hoặc 
nâu. Mọc hoang ở khắp nơi, nhưng thường rọc ở vùng ven 
biển. Được trồng làm hàng rào lấy lá ăn (lá gói nem), 
hoặc làm cảnh. Lá và thân có ancaloit (erythrinc), saponin 
(migarrhin), Ílavonoft, cumann, tanin; trong hạt có ancaloit 
hypaphorin có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, gây 
ngủ, hạ nhiệt, ít độc, hạ huyết áp, vv. Dùng làm thuốc an 
thần, gãy ngủ; dưới dạng thuốc sắc, ngày uống 2 - 4 p lá, 
thường phối hợp với lạc tiên, lá đâu. Còn đùng làm thuốc 
xoa bóp, sát khuẩn vết thương: đùng vỏ cây chữa đau lưng, 
bệnh !; hạt chữa ïa chảy, trị rắn độc. Gỗ nhẹ, dùng đóng 
hòm, làm mặt đàn. 


VÔNG NEM x. Vông. 


VÔNTA ÁA. (Alexandro Volta; 1745 - 1827), nhà vật lí 
học và sinh lí học Italia, một trong những người sáng lập 
học thuyết về điện. Tạo nên nguồn điện hoá học đầu 

tiên (gọi là pin Vônta) năm 1800 và phát hiện ra thế 
hiệu tiếp xúc. 

VÔNTE (Voltaire; tên thật: Francoís Marie Arouet; 
1694 - 1728), nhà văn, nhà triết học Pháp, sinh ở Pari 
“trong một gia đình tư sẳn phong lưu. Sau khi tốt nghiệp 
trung học, từ chối không học luật theo ý muốn của gia đình. 
Làm việc một thời gian ngắn trong ngành ngoại giao và toà 
án. Bất đầu sự nghiệp văn chương bằng những bài thơ 
trào phúng, châm biếm các nhân vật tai to mặt lớn. Hai lần 
bị bất giam vào ngục Baxui (Basblle). Sau khi được tha, 
sang Anh. Năm I729, trở về nước, mang theo những n 
tượng tốt đẹp về nước Anh. Sau vở bí kịch "Ơđip" (1718), 
viết anh hùng ca "La Hăngriat" (1728), tập “Luận về sử thủ" 
(1728), một số vở bi kịch bắt nguồn cầm hứng từ Sêchxpia 
(W. Shakcspear), vv. Xuất 
bản bí mật một số công 
trình triết học và sử học, bắt 
tay viết "Thế kÌ của Lu-i 
XIV" (1751). Bị đàn ấp phải 
bỏ trốn, đến sống rại nhà bà 
Đuy Satơlê (du Châtelet) ở 
Xirây (Cirey). Từ I734 đến 
I744, viết một số tác phẩm 
triết học và hàng loạt bi 
kịch, hài kịch. Những năm 
1744 - 47, về tiểu đình làm 
quan ne\/ sử, pia nhập Viện 
Hàn lầm. Tháng 7.1250, 
nhận lời mời của vua Phổ 
Frêđềrch II (Frédérc II) 
sang Pôtxđam (Potsdam). Năm I753, mâu thuẫn với vua 
Phổ, trở về Pháp. Thời gian này, ông có hái truyện nổi tiếng 
"Zađich hay số mệnh" (1747), “Canđiđơ hay chủ nghĩa lạc 
quan" (1759). Từ 1760, sống tại Fecnây (Ferney) ở biên 
giới Pháp - Thuy Sĩ, tiếp tục viết truyện và sáng tác kịch, 





Vânte 
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"VỠ BỜ" V 


Năm 1778, về Pari và mất tại đó. Vônte là một trong những 
ngọn cờ của phong trào Ánh sáng Pháp thế kÌ 18. 


VÔRÔSILÔP K. E. (Kliment Ffremovich Voroshilov; 
1881 - 1269), nhà hoạt động Đảng, Nhà nước và quân si 
Liên Xô, nguyên soái Liên Xô (1935). Vào Đẳng 1903, 
tham gia ba cuộc cách mạng ở Nga, một trong những 
người tổ chức và lãnh đạo Hồng quân. Uỷ viên nhân dân 
(bộ trưởng) về quân sự và hải quân, chủ tịch Hội đổng 
Quân sự Cách mạng Liên Xô (925 - 34), uỷ viền nhân 
dân quốc phòng (1934 - 40). Từ 1940. phó chủ tịch Hội 
đồng Dân uỷ (Chính phủ) Liên Xô. Trong Chiến tranh giữ 
nước là uỷ viên Hội đồng Quốc phòng. Từ 1946, phó chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết 
Tối cao (1953 - 60), u„È viên Trung ương Đáng (1921 - 61), 
uỷ viên Bộ Chính trị (1926 - 60). Đại biểu Xô Viết Tối cao 
từ 1937. 


VÔZNEXENXKI A. A. (Andrej Andreevich Voznexenskii; 
sinh 1933), nhà thở Nga. Tốt nghiệp đại học kiến trúc 
(1957). Trường ca "Nghệ sĩ" (1959) với ngôn từ mới mẻ, với 
niềm n vào sứ mệnh cao 
quý của nghệ thuật đã được 
chú ý ngay. Tuyển tập "40 
ngoại để trữ tình" từ trường 
ca "Quả lê ba góc" (1962) là 
cảm tưởng của nhà thơ trong 
chuyến đi Mĩ. Trường ca 
"Lonjiuno" (1963) viết về 
Lênin. Trường ca "ÔzA" 
(1964) suy ngẫm về nhân 
cách trong thời đại “tổng tấn 
công” của kí thuật “Thơ 
Vôznexenxki đặc biệt nhạy 
cảm với thời cuộc; cầu thơ 
sinh động, giầu tính hình 
tượng, liên tưởng và nghịch lí. 





Vôznexenxki A. A. 


"VỠ BỞ" tiểu thuyết của nhà văn Việt Nam Nguyễn 
Đình Thi. Gỗm 2 tập: tập ! xuất bản năm 1962, tập 2 - năm 
1970, Tác phẩm miêu tả xã hội Việt Nam väo những năm 
từ 1939 đến 1945, Sau thất bại của phong trào Mặt trận 
Dân chủ do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, thực 
dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố, Khắc, một chiến 
sĩ cộng sản kì cựu, rút vào hoạt động bí mật. Khi phong 
trào đang được gây dựng lại thì anh bị bất. Riết Khắc là 
một nhẫn vật quan trọng, mật thám rra tấn rất dã man, 
Khắc dũng cảm hị sinh. Quyên, em gái Khắc thoát li và 
trở thành cán bộ phong trào. An, vợ chưa cưới của Khắc 
đã "vượt cạn", nuôi con và cùng em tra! đi vào con đường 
hoạt động cách mạng. Nhật vào Đông Dương và đảo 
chính. Chính sách bóc lột hà khấc của chúng đã gÂy ra 
nạn đói khủng khiếp. Lại thêm những trận oanh tạc của 
phi cơ Mĩ. Rọn tư sản, địa chủ, các tầng lớp quan lại và 
đẳng phái phản động tăng cường cấu kết với Nhật, Pháp, 
chống đối cách mạng và ra sức bóc lột nhân đân. Thực tế 
đó đã thức tỉnh quần chúng. Được giác ngộ, Côi, Mầm trở 
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thành những chiến sĩ cách mạng, tiếp tục gây dựng phong 
trào. Một lớp trí thức như Hội, Điêm, Đông, Kim... cũng 
đã có những hoạt động tích cực trong việc xây dựng phong 
trào văn hoá cứu quốc và chuẩn bị tổng khởi nghĩa, Cách 
mạng còn cuốn hút cả những người như hoạ sĩ Tư, như 
Phượng - người đàn bà sa đoa đang bế tắc trước cuộc sống 
vỗ Vị của mình. Đảng lãnh đạo nhân đân phá kho thóc, 
trừng trị bọn địa chủ và tay chân của chúng. Cách mạng 
tháng Tám thành công chưa được bao lầu thì kẻ thù lại 
sÂy rối. Hà Nội lại rộn lên trong những cuộc tiễn đưa các 
chiên sĩ Vệ quốc Đoàn vào Nam. 


VỠ NỢ t:nh trạng một cá nhân hoặc một đoanh nghiệp 
bị toà án tuyên bố không còn khả năng trả các khoản nợ 
cho các chủ nợ. Việc VN do toà án quyết định theo yêu 
cầu của chính người mắc nợ hay của bất cứ chủ nợ nào, 
Khi toà án tuyên bố VN thì tài sản của người VN được 
thanh lí theo luật pháp. Người thanh lí sẽ phân định các 
loại nợ và xác định số nợ của người VN, xác định giá trị 
tài sản của người VN, phát mại và phân chia tài sản đó trả 
nợ cho chủ nợ theo thứ tự ưu tiên do luật định. Tuỳ theo 
giá (trị tài sản của đoanh nghiệp có đủ thanh toán các 
khoản nợ hay không mà mỗi chủ nợ có được thanh toán đủ 
sế nợ hay chỉ một phần khoản nợ theo tỉ lệ tương ứng. 
Trong trường hợp giá trị tài sẳn của doanh nghiệp sau khi 
thanh toán đủ số nợ của các chủ nợ mà vẫn còn thừa thì 
phần thừa này thuộc về doanh nghiệp hoặc các thành viên 
của công t¡ hoặc ngân sách nhà nước tuỳ theo đó là doanh 
nghiệp tư nhân, công ti hay doanh nghiệp nhà nước. VN đối 
với các doanh nghiệp thường dẫn đến phá sản (xt. Phá sản 
doanth nghiệp). 


VỠ NƯỚC hình thức hát khai giọng của các diễn viên 
chèo trước khi biểu diễn, gồm những điệu hát sôi nổi, náo 
nhiệt, giúp cho tỉnh thần, cơ thể sảng khoái và làm cho 
giọng hát vỡ ra. Khi hát, có một diễn viên nam múa, trong 
chèo gọi là “múa đẹp đám” hay “múa tứ cửa" (vừa múa va 
đẹp khán giả và múa cả bến phía). 


VỠ TỬ CUNG nai biến sản khoa, hậu quả của đẻ khó. Do 
cấc nguyên nhân cẩn trở thai nhỉ không sổ được ra ngoài 
qua âm đạo: khung chậu hẹp, méo mó làm cho đầu thai nhị 
không chui lọt qua được; sản phụ có khối u ở đoạn dưới tử 
cung, cổ tử cung, đường sính dục dưới làm chặn đường ra 
của thai nhỉ; sản phụ có vết mổ cũ ở tử cung mà các cơn co 
tử cung mạnh có thể làm toác vết mổ cũ; đầu thai niủ quá to 
không chui lọt qua khung chậu; tư thế nằm ngang (ngôi 
trán, ngôi mặt...); các thủ thuật can thiệp để lấy thai ra 
không đúng chỉ định (kéo thai, xoay thai, kẹp đầu thai...). 
Là tai biến nặng, có thể gây chết con, chết mẹ nếu không 
được can thiệp kịp thời. Tai biến xảy ra do tổ chức y tế theo 
dõi thai sản chưa tốt, không khám thai thường kì trước khi 
sình. Bộ Y tế Việt Nam đã đề ra chương trình thanh toán Š 
tai biến sẳn khoa, trong đó có VTC (uốn ván sơ sinh, sản 
giật, VTC, nhiễm khuẩn sau đẻ, chảy máu sau đề). 


VỚƠGIN (Virgin Islanđs), nhóm đảo nhỏ (khoảng 90 đảo) 
ở quần đảo Anti (Anti). Gồm 2 nhóm: lãnh địa của Anh 
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[diện tích 153,4 km; trung tâm hành chính Rôt Tao (Road 
Town)] và của Hoa Kì [diện tích 344 km; trung tâm hành 
chính Saclôt - Amali (Charlotte Amalie)]. 


VỜN động tác múa vung tay rộng, lượn quay cánh tay như 
gọi, mời, vv. Kết hợp với động tác tay là đáng người gập 
phía trước. Động tác có sử dụng đạo cụ như V khèn (dân tộc 
Mông). V khăn (dân tộc Thái), V quạt (dân tộc Việt), hoặc 
không sử dụng đạo cụ như V tay (dân tộc Gia Rai). 


VỜN KHÈN động tác trong múa khèn của nam dân tộc 
Mông. Khi vờn khèn, người múa một tay đưa cao trên đầu, 
một tay cầm khèn đưa ngang ta đằng trước, chân bắt chéo, 
gốt chùng, quay người tại chỗ một vòng, tay khèền vờn theo. 
VK là động tác tạo đáng đẹp, trên cơ sở đó, người nữ làm 
động tác vờn khăn. 


“VỚT BÈO"' múa dân gian của dân tộc Việt, được hình 
thành từ động tác sinh hoạt lao động. Tuy đã được cách 
điệu, tổ hợp múa "VB" vẫn gần gũi với trình tý động tác vớt 
bèo của người nông dân. Tổ hợp múa gồm các động tác: 
vén và thắt vạt Áo sau hứng: xắn tay áo, bai tay kéo cao VÁy, 
bước kiếng chân như lội xuống nước; người cúi lom khom, 
hai tay khua sang bên cạnh, guộn cổ tay ném rác. Chân đi 
lướt, cánh tay và bàn tay rung, chuyển động như vớt bèo. 
"VB" được sử dụng nhiễu trong sân khấu truyền thống 
chèo; tính chất giản ảỊ, gần với cuộc sống hằng ngày. 


VỚT CÁ BỘT nghề vớt các ấu thể cá trôi nổi trong các 
vực nước tự nhiên. Đến mùa sinh sản, nhiều loài cá có tập 
tính đi chuyển lên thượng lưu sông để đẻ, trứng trôi nối 
theo dòng, nở thành cá bột. Thường tiến hành VCB ở 
đoạn cuối trung lưu đầu hạ lưu sông. Ở Miễn Bắc, chủ 
yếu VCR mè, trôi, trắm ở lưu vực Sông Hồng và Sống 
Lam (đặc biệt ở đoạn Sông Hồng qua Hà Nội); ở Miễn 
Nam, hay với cá tra bột ở hệ thông Sông Mêkông, đoạn 
giáp biên giới Cămpuchia, Trước kia, vào thắng 5 - 6, ở 
hệ thống Sông Hồng vớt được nhiều cá bột mỗi năm, nãy 
do kĩ thuật sinh sản nhân tạo của nhiều loại cá đã phát 
triển và trở thành phổ biến nên việc VCB ở sông đã giảm 
đi, nhất là ở hệ thống Sông Hồng và Sông Lam. Dụng cụ 
chính để VCB là chiếc xăm hình phếu, dài l,8 - 2 m 
thường làm bằng vải tơ, đầu to căng trên khung trc, đầu 
nhỏ thông với chiếc giai chứa cá hình bán nguyệt bằng 
tre, quết sơn. Dòng nước chảy vào xăm thoát ra khỏi vải 
xăm, cá bột được lọc giữ lại trong giai, rồi vớt lên, đưa vào 
thúng chuyển đến chỗ ương nuôi. 


VRANGHEN (Vrangel), đảo ranh giới giữa Biển Đông 
Xibia (Sibir`) và biển Chukôt (Chukot; Nạẹa). Diện tích 
7,3 nghìn km', đỉnh cao 1.096 m. Đài nguyên Bắc Cực. Có 
gấu trắng, ngỗng trấng, chớ biển, bò xạ. Trạm nghiên cứu 
Bắc Cực (1926). Khu bảo tổn đảo Vranghen (1976). Được 
đạt tên để h#Öng niệm nhà thám hiểm Vranghen (E. P. Wrangel), 
người đã tìm ra và xác định vị trí của đảo này. 


VRUBEN M. A. (Mikhail Alektsandrovich Vrubel': 
1856 - 1910), hoạ sĩ Nga, học tại Acađêmi Xanh Pêtecbua 
(Sankt Peterburg; I88O - §4), không thuộc nhóm hoa nổi 
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tiếng ở Nga như "Thế giới nghệ thuật" hay "]icarô". Hội 
hoạ của Vruben có một hình tượng nổi rếng là con quỳ, Đó 
là một tình cảm dữ dội, siêu hình ám ảnh trong mười năm 
sáng tác với những tác phẩm: "Con quỷ ngồi" (890), "Con 
quỷ có cánh” (189L), "Con quỷ chiến bại" (1902)... 


Vruben cũng rất thành công trên những tác phẩm thể hiện 
nhân vật nữ; "Nữ hoàng thiên nga” (1900), "Hoa lì la” 
(1900), Chân dung người vợ yêu quý qua các tác phẩm: 
"Vabêla mặc áo mùa hè” (I§98), "Vabêla trước rừng 
phong" (1904), "Vabla trước lò sưởi", "Sau buổi hoà nhạc” 
(1905). Phần đóng góp xứng đáng của Vruben là một bảng 
màu phong phú, đầy kịch tính, đã phác thảo một hướng đi 
cho hội hoạ hoành tráng vỀ sau. 


VU HỒI thủ đoạn tác chiến được thực hiện bằng cách cơ 
động lực lượng vào bên sườn hoặc sau lưng đối phương. VH 
có thể thực hiện ở quy mô chiến thuật, chiến dịch và có khi 
ở cả quy mô chiến lược và thường không có hiệp đồng về 
hoả lực với lực lượng ở chính điện. Việc dòng lực lượng đổ 
bộ đường không xuống cạnh sườn và sau lưng đối phương 
được gọ: là VH thẳng đứng. VH được dùng để bao vây và tiêu 
điệt các cụm lực lượng, phá rối chỉ huy, phá vỡ hiệp đồng, 
đánh chiếm các mục tiêu quan trọng của đối phương hoặc 
-_ để ngăn chặn và tiêu điệt quân đối phương đang rút chạy. 


VŨ (sử; Yu), theo truyền thuyết, là người đặt cơ sở cho 
việc thành lập triều Hạ (Xia), triều đại đầu tiên ở Trung Quốc 
vào cuối thời nguyên thuỷ. Võn là một thì lĩnh liên minh bộ 
lạc. Tương truyễn, Vũ là người biết quên mình, có công lớn 
trong việc trị thuỷ sông Hoàng Hà (Huanghe) khắc phục được 
nạn lụt. Do đó, được Hội nghị liên mình bộ lạc suy tôn làm 
thủ lĩnh thay Thuấn (Shun). Võ chết, con là Khải được cử 
làm thủ lĩnh và ưở thành ông vua đầu tiên ở Trung Quốc, 
Chế độ "tuyên cử" kết thúc, chế độ "truyện tử" bắt đầu, 


VŨ (nhạc), một dạng của điệu thức ngũ cung. 


VŨ CÁN (hiệu: Tùng Hiền; 1475 - ?), nhà thơ Việt Nam. 
Quê: làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay là huyện Bình 
Giang, Hải Dương. Con Vũ Quỳnh, nhà sử học thời Lê 
Thánh Tông. Đỗ Tiến sĩ, làm quan nhà Lê, đí sứ nhà Minh, 
sau làm quan với triểu Mạc, trải thăng Thượng thư, tước bá, 
Tư chất thông minh, học rộng, nhớ lâu, "văn chương, đức 
nghiệp được người bấy giờ tồn trọng như bậc thây" (Là 
Quang Bí), bạn thơ với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Biên soạn "Tứ 
lục bị lãm", "Tùng Hiên văn tập”, “Tùng Hiên thị tập”, vv. 
Tuy còn chút băn khoăn về “tấm lòng son" của mình khi ra 
thờ "nguy triều", âm hưởng chủ đạo trong thơ Vũ Cán vẫn 
lạc quan yêu đời, ung dưng, yêu cuộc sống thanh bạch, tha 
thiết với cảnh đồng quê. Lời thơ giản đị, chân thực. Có 
nhiều bài đậm chất đạo lí, gần với thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm. 


VŨ CẬN (1527 - ?), nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Lương 
Xá, huyện Lang Tài (nay là huyện I.ương Tài) tỉnh Bắc 
Ninh. Đỗ Tiến sĩ, làm quan triều Mạc, chức Thượng thư, 
tước hầu, đi sứ nhà Minh. Có tài văn học, thích ngâm vịnh. 
Tập "Tinh thiểu kỉ hành" là một trong những tập thơ đi sử 
đáng chú ý, còn hàng trăm bài trong “Toàn Việt thị lục”. 


Hầu hết là thơ tức cảnh sinh tình dọc đường đi sứ, lấy 
những trạm dịch và phong vật địa phương làm để tài, 
giếng như những bài bút kí đường dài ghi lại tâm sự tha 
hương. Nhiều bài có cảm bứng mới mẻ, lời lẽ trang nhã, 
tình cảm thuần hậu. 


VŨ DUỆ (1468 - 2), nghĩa thần thời Lê sơ, Tên là Nghĩa 
Chì, được Lê Thánh Tòng đổi tên là Duệ. Qué: làng Trình 
Xá, huyện Sơn Vi, nay thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ. Năm !490, đỗ Trạng nguyên. Làm quan tới Thượng 
thư Bộ Lại. Khi Mạc Đăng Dung cưỐp ngôi nhà Lê, ông 
đem hương bình chống lại, không địch nổi, chạy vào Thanh 
Hoá đến Lam Sơn lạy lăng miếu rỗi tự vẫn. 


VŨ ĐÌNH DUNG (1699 - 1740), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa 
nông dân chống chính quyền Lê -Trịnh thế kỉ 18. Quê: làng 
Ngân CIá, huyện Nam Chân, nay thuộc huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định. Giỏi võ thuật. Năm 1739, cùng với người 
làng ià Đoàn Danh Chấn, Tú Cao tập hợp lực lượng chống 
chính quyển Lê - Trịnh, Đầu năm 1740, nghĩa quân đánh 
chiếm huyện lị Nam Chân, giết đốc lĩnh Hoàng Kim Trảo, 
rỗi mở rộng hoạt động khắp các huyện ven biển trấn Sơn 
Nam. Bị Trình Doanh chỉ huy bộ bính, thuỷ binh đàn ấp. 
Ông bị giết và làng Ngân Giá bị tàn phá. 


VŨ ĐÌNH LONG (1896 - 1969), nhà viết kịch Việt Nam. 
Quê: thôn Mục Xá. xã Cao Dương, huyện Thanh Oal, tỉnh 
Hà Đông, nay thuộc tỉnh Hà Tây. Lúc đầu đạy học sau 
làm chủ nhà ïn Tân Dân, Nhà xuất bản Tân Dân. Vũ Đình 
Long chủ trương các tờ báo, tạp chí: "Tiểu thuyết thứ bảy" 
(1934 - 42), "Phổ thông bán nguyệt san" (1936 - 41), "Hữu 
ích” (1937 - 38), "Tao đàn” (1937 - 38), "Tuổi trẻ", “Truyền 
bá” (1941 - 43); lập các tủ sách “Tủ sách tao đàn”, "Những 
tác phẩm hay", "Quốc văn dẫn giải". Tác phẩm chủ yếu là 
kịch, đáng chú ý là "Chén thuốc độc" (x. Chén thuốc độc), 
"Toà án lương tâm" (1923) - phê phán thói xấu xa say miê 
cờ bạc của một cò giáo. Vũ Đình Long nối tiếng, được mọi 
người biết đến qua vở "“Chén thuốc độc". Cùng với Vì 
Huyền Đắc và một số nhà viết kịch khác, Vũ Đình Long đã 
góp phần tạo nền bước chuyển biến trong thời kì đầu của 
nền kịch nói Việt Nam. 


VŨ HỮU LỢI (tk. Vũ Ngọc Tuân; 1846 - 87), sĩ phu yêu 
nước kháng Pháp ở Nam Định cuối thế kỉ 19. Quê: làng Dao 
Cù, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Năm 1875, đỗ Tiến 
sĩ, làm Tam lí Nam Định. Sau khi Pháp chiếm Nam Đình, 
bỏ quan về quê chiêu mộ nghĩa quân chuẩn bị khởi nghĩa 
chiếm lại Nam Định, Bị bạn học là Vũ Văn Báo làm Lãnh 
đốc Nam Định - Hưng Yên phát giác, báo quân Pháp bắt. Bị 
chém tại Nam Định. 


VŨ KHẨM LÂM (t. Vũ Khâm Thận; 1202 - 2), nhà văn 
Việt Nam. Quê: huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Đỗ Tiến sĩ 
năm 25 tuổi (1727), niên hiệu Bảo Thái đời Lê Dụ Tông, 
làm quan đến chức Ngự sử đài, tham tụng, tước Ôn quận 
công. Tác phẩm "Đại Việt sử loại dệp lục“ chép ngắn gọn 
một số sự việc và nhân vật thời bấy giờ. Có lẽ là cuốn đầu 
tiên chép những chuyện "mắt thấy tai nghe", sau này được 
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nhiều người tiếp tục (Lê Quý Đôn, Vũ Phương Để, Vũ 
Trinh, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án, Trương Quốc Dụng). 


VŨ KHÍ các thiết bị và phương tiện chiến đấu để diệt 
sinh lực, phương tiện của đối phương, Thường pm: phương 
tiện trực tiếp diệt mục tiêu (gươm, giáo, tên, bom, đạn...), 
các phương tiện đưa chúng tới mục tiêu (nỗ, súng, pháo...) 
và điểu khiển chúng (tổ hợp điều khiển tên lửa, đài dẫn 
đường vô tuyến...). VK được phân loại: thco mức độ huỷ 
diệt (thông thường, huỷ diệt hàng loạt); theo tác nhân huỷ 
điệt (hoả khí, hoá học, sinh học, hạt nhân, lạnh); theo quy 
mô sử dụng (chiến lược, chiến thuật...); theo đối tượng điệt 
(phồng không, chống tăng...) và theo các cách khác. VK 
được nhiều nước, đặc biệt là các nước có nền công nghiệp 
tiền tiến, quan tâm phát triển và cải tiến theo 2 xu hướng: 
nâng cao độ chính xác và tĩng uy lực huỷ diệt, nắng cao 
trình độ cơ động, có xe cơ giới kéo hoặc tự hành. 


VŨ KHÍ CÁ NHÂN vũ khí trang bị cho từng người 
mang theo và sử dụng trong chiến đấu. VKCN có: súng 
ngắn, súng trường, tiểu liên, sóng phóng lựu, lựu đạn, đao 
gÃm, VV, 


VŨ KHÍ CHÙM HẠT vũ khí dựa trên việc sử dụng các 
hạt năng lượng cao (hạt tích điện như electron, proton hay 
nguyên tử trung hoà nhì nguyên tử nhẹ của hiẩro) được gia 
tốc đến năng lượng 0,5 - ! tỉ eV, Chùm hạt được phát ra, hội 
tạ và hướng tới mục tiêu thành chòm liên tục hoặc chòm 
xung mạch, có tác dụng gây hồng thiết bị điện của mục tiêu 
và gây nổ lượng nổ của đạn được. 


VŨ KHÍ CHÙM TIA vũ khí dựa trên việc sử đụng năng 
lượng của chùm tia bức xạ (laze, y, X, điện từ đải quang 
học..., để điệt sinh lực và phương tiện kĩ thuật của đối 
phương (khí cụ tính hệ thống trinh sát và điền khiển bằng 
điện tử, quang điện..). VKCT gây bỏng da, hồng mắt 
người gây bốc cháy, chấy, hoá hơi, nát thành bựi cho 
phương tiện kĩ thuật; cũng có thể gây hư bại bởi xung điện 
từ bức xạ ion hoá sinh ra đo plasma khi các vật liệu kim loại 
bị bốc hơi. Dạng VKCT hiện đang được nghiên cứu nhiễu là 
vũ khí laze gồm laze rơnghen (ta X), laze gamma (tia Y); 
laze đải quang học (tia hổng ngoại và tử ngoại); có thể được 
kích thích bằng các vụ nổ hạt nhân để có công suất lớn. 


Có thể ứng dụng trong các tổ hợp chống tên lửa chiến lược 
và tên lửa vũ trụ (bấn kính hoạt động R = vài nghìn km), tổ 
hợp bảo vệ máy bay niềm kích và tên lửa (R = 1 - 5km). 


VŨ KHÍ CỔ tên gọi chung các loại vũ khí dùng trong lực 
lượng vũ trang các triều đại phong kiến. Ở Việt Nam, VKC 
phát triển qua ba giai doạn chính: thời kì Văn Lang - Âu 
Lạc, có vũ khí đánh gần (rìu, búa, dao, kiếm, qua...), vũ khí 
đánh xa (cung, nỏ, lao) và phương tiện phòng hộ (khiên, 
mộc); thời kì thế kỉ 1O - 15, vũ khí lạnh phát triển mạnh và 
bắt đầu có hoả khí (hoả hổ, hoả đồng, hoả thương, diễu 
lửa...); thời kì thế kỉ 15 - 19, hoä khí phát triển mạnh (có các 
loại súng, pháo); từ thế kỉ 17, các tiểu đại Trịnh - Nguyễn 
đã nhập hoả khí (súng, pháo) của phương Tây hoặc chế tạo 
thco mẫu của phương Tây. 
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VŨ KHÍ DÂN DỤNG loại vũ khí dùng trong nhân dân, 
vũ khí của người đân, cỏa người tập thể thao (không phải là 
vũ khí của quân đội) như súng thể thao, súng bắn chùm 
(như nỏ thể thao), các dụng cụ để phòng thân, chống cướp. 
trộm như gậy gộc, giáo, mác, vv. 


VŨ KHÍ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT x. Vũ khí huỷ 
điệt hàng loạt. 


VŨ KHÍ HẠT NHÂN một loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt 
mà tác dụng dựa trên việc sử dụng năng lượng được giải 
phóng trong phần ứng hạt nhân không điều khiển. Các nhân 
tố huỷ diệt chủ yêu của VKHN là sóng xung kích, bức xạ 
xuyên, bức xạ quang, nhiễm xạ và hiệu ứng điện từ. VKHN 
chia ra: theo kiểu liều nổ có vũ khí nguyên tử, vũ khí nhiệt 
hạt nhân, vũ khí nơtưon; theo kiểu tác dụng chiến đẫu có 
VKNN chiến thuật, VKHN chiến dịch - chiến thuật, VKHN 
chiến lược; ngoài ra còn được phân chia theo loại phương, 
tiện mang, phóng và theo đương lượng nổ, vv. 


VŨ KHÍ HOÁ HỌC )oại vũ khí huỳ diệt hàng loạt đùng 
để sát thương sinh lực, gây nhiễm độc địa hình và phương 
tiện kĩ thuật của đối phương bằng độc tính cao và tác dụng 
nhanh của chất độc quân sự. VKHH gồm: đạn được hoá học 
và các phương dện đưa chúng tới mục tiêu; các thiết bị 
phun, rải chất độc, các thùng (hộp) khói độc... Hội nghị 
quốc tế ở Gidnevơ (Genève; 1925) đã cấm sử dụng VKHH, 
nhưng Mi vẫn sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh xâm lược 
Việt Nam. 


VŨ KHÍ HOÁ HỌC HAI THÀNH PHẦN loại vũ khí 
hoá học chứa hai thành phần không độc riêng rẽ nhau, chỉ 
khi được sử dụng (bắn. phóng, ném bom...) chúng mới được 
trộn với nhau để tạo thành chất độc. VKHHHTP có độ an 
toàn cao, tiện chế tạo, vận chuyển và tàng trữ. 


VŨ KHÍ HUỶ DIỆT HÀNG LOẠTT (cg. vũ khi huỷ diệt 
lớn), tên gọi chung các loại vũ khí có khả năng huỷ diệt rất 
lớn, dùng để gãy cho đối phương những tổn thất hàng loạt 
về sinh lực và phương tiện. Bao gồm: vũ khí hạt nhân, vũ 
khí hoá học, vũ khí sinh học. Một số vũ khí thông thường có 
ứng dụng rhững cơ chế mới (như bom xon khí) cũng có tác 
dụng huỷ diệt hàne loạt. Một số VKHDHL dựa trên những 
nguyên lí mới đang được nghiên cứu, chế tạo như vũ khí 
chùm hạt, vũ khí phóng xạ, vv. 


VŨ KHÍ LẠNH gọi chung các loại vũ khí không sử dụng 
chất nổ, chấy mà sát thương bằng cách chém, đâm, cắt, 
đập, vv, Xuất hiện từ thời cổ đại, được dùng phổ biến 
trước khi phát minh ra hoá khí (thế kỉ I5 - l6). Chia ra: 
VKL đánh giáp lá cà (như kiếm, giáo, mác, búa, đao 
găm...); VKL đánh gần (như cung, nỏ, máy bắn đá, máy 
phóng lao...). Ngày nay trong quân đội chỉ còn dùng các 
loạt VKL như lưỡi lê, dao găm, kiếm. Đối với Việt Nam, 
VKL vẫn phát huy hiệu quả trong chiến tranh nhân đân, 
nhất là ở miền núi. 

VŨ KHÍ LAZE x. Vũ khí chùm tỉa. 


VŨ KHÍ NĂNG LƯỢNG ĐỊNH HƯỚNG vũ khí sử 
dụng năng lượng được định hướng, có hai dạng: vũ khí 











chòm hạt, vũ khí chòm ta (x. Vũ khí chum hạt, Vũ khí 
chùm tia). 


VŨ KHÍ SINH HỌC (cg. vũ khí ví trùng), một loại vũ khí 
huỷ điệt hàng loạt, lợi dụng đặc nh gây địch bệnh của vì 
sinh vật (virut, vi khuẩn, nấm đơn bào...) để gây bệnh dịch 
giết hại hàng loạt người, động vật, thực vật. VKSH có thể 
được sử dụng đưới đạng xon khí hay dùng sinh vật (sâu, 
chuột...) nhiễm khuẩn để truyền lan. VKSH được dùng với 
liều lượng nhỏ trên điện rộng, khó phát hiện, có thể có tác 
dụng với đối tượng lựa chọn, gây tác động tâm lí mạnh và 
phòng chống rất phức tạp. Công ước Giơnevơø (1925) và Đại 
hội đồng Liên hợp quốc (1972) đã cấm dùng VKSH. 


VŨ KHÍ TẬP THỂ vũ khí được trang bị cho một nhốm 
người sử dụng trong chiến đấu. VKTT đồi hỏi phải phối hợp 
hành động chặt chẽ giữa những người trong nhóm. Đại liên, 
trọng liền, pháo cối, tên lửa... đều là VKTT. 


VŨ KHÍ THỂ THAO vũ khí chuyên dùng trong luyện 
tập và thi đấu thể thao, VKTT bao gồm các loại súng 
trường, súng ngắn thể thao chuyên dùng các cỡ, các loại 
súng hơi, các loại vũ khí khác dùng trong luyện tập, thỉ đấu 
thể thao và các loại đạn dùng cho các loại súng thể thao. 
` Theo Nghị định số 4? - CP, ngày 12.8.1996 của Chính phủ 
'vể quần lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, VKTT được 
trang bị cho các đơn vị, cầu lạc bộ, trường hoặc trung tâm 
huấn luyện, thí đấu thể thao của Nhà nước. Việc sẵn xuất, 
sửa chữa, sử dụng VKTT thực hiện theo quy định đối với vũ 
khí dân dụng. 


VŨ KHÍ THÔ SƠ vũ khí có nguyên lí hoạt động và cấu 
tạo đơn giản, thường được chế tạo bằng phương pháp thủ 
công, tận dụng nguyên vật liệu sấn có, khai thác đễ dàng. 
VKTS thường là vũ khí lạnh hoặc hoả khí đơn giản, thậm 
chí là nguyên liệu tự nhiên như gạch, đá, cành cây hoặc 
công cụ lao động cẩm tay, vv. VKTS xuất hiện từ khi có 
loài người và tổn tại đến ngày nay, được sử dụng rộng rãi 
trong các cuộc chiến tranh đu kích. Trong lịch sử bảo vệ tổ 
quốc của nhân đân Việt Nam, VKTS đóng vai trò rất quan 
trọng. Ngày 6.5.1972, Bộ Công an ra Thông tư số 06-TT 
về quản lí VKTS nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn các hoạt động gây rối trật tự xã hội. Theo Nghị 
định số 4? - CP, ngày 12.8.1996 của Chính phủ về quản lí 
vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các đối tượng được 
trang bị, sử dụng VKTS§ là: quân đội nhần dân, dân quân 
tự vệ, công an nhân dân, đội kiểm tra chống buôn lậu của 
hải quan, hải quan cửa khẩu, đội kiểm tra của lực lượng 
quản lí thị trường, đội tuần tra kiểm soát ở kiểm lâm, ban, 
đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức Nhà 
nước, ban bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo 
vệ an ninh trật tự ở phường, xã, trường, trung tâm huấn 
luyện võ thuật và thể thao của Nhà nước, an ninh hàng 
không, đội thi hành án, tổ chức, cá nhân thi công xây 
dựng (sử dụng súng bắn đình), Việc sử dụng VKTS phải 
bảo đắm an toàn, đúng mục đích. Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng quy định và quấn lí các cơ sở sản xuất, sửa chữa, 
xuất khẩu, nhập khẩu VKTS. 


VŨ NGỌC PHAN V 


VŨ KHÍ THÔNG THƯỜNG gọi chung các loại vũ khí 
không thuộc vũ khí huỷ diệt hàng loạt; như súng, pháo, tên 
lửa, bom, mìn, đao găm, vv. Thuật ngữ này xuất hiện trong 
thập kỉ 50 thế kỉ 20, khi quân đội một số nước được trang bị 
vũ khí hạt nhân. VKTT hiện nay vẫn là phổ biến và không 
ngừng được hoàn thiện theo hướng tăng uy lực, tầm hoạt 
động. độ chính xác, độ tin cậy và giảm thời gian thao tác, 
vần hành. 


VŨ KHÍ VI TRÙNG x. Vũ khí sinh học. 


VŨ KHÍ VŨ TRỤ tên gọi chung các loại vũ khí được sử 
dụng trong khoảng không vũ trụ hoặc từ vũ trụ để diệt các 
mục tiêu trong vũ trụ, tronp khí quyển hay trên mặt đất. 
VKVT được nghiên cứu, chế tạo dựa trên nguyên lí vật lí 
mới nht† vũ khí chùm hạt, vũ khí chùm tia, vũ khí laze, vv. 
VKVT có thể được đặt trên các khí cụ bay vũ trụ (trạm quỹ 
đạo, tàu vũ mụ, vệ nh nhân tạo)... để diệt các tên lửa 
đường đạn chiến lược, máy bay ném bom chiết lược, vv. 
VKVT là phần chính được dự định triển khai trong "chương 
trình SDÍ” của MI. 


VŨ MIỄN (1718 - 82), nhà sử học, nhà thơ Việt Nam. 
Quê: huyện Lương Tài, tỉnh BẮc Ninh. Đỗ Hội nguyên Tiến 
sĩ (1748). Làm quan đến Hành tham tụng, tước Liên khê 
hầu, trải qua các chức trí Quốc Tử Giám, quốc sử Tổng tài. 
Giỏi thơ phú. Thơ Võ Miên được chép trong “Việt thi tục 
biên". Tác phẩm: "Quốc sử tục biên", "Đại Việt lịch triều 
đăng khoa lục `. 


VŨ MỘNG NGUYÊN (hiệu: Vị Khê, Lạn Kha; nửa đầu 
thế kí I5), nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Đông Sơn, buyện 
Tiên Du, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh. Đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) năm 1400 đời Hồ 
Quý Ly, cùng khoa với Nguyễn Trãi. Sau khi giặc Minh 
cướp nước, có lẽ ông đi ở ẩn. Cuộc kháng chiến thành 
công, ông hưởng ứng chiếu cầu hiển tài của Lê Thái Tổ, 
ra nhận cbức Tư nghiệp Quốc TỶ Giám, sau thăng Tế tửu, 
về hưu năm 74 tuổi. Tác phẩm: “Vị Khê thi tập", còn lại 
38 bài chép trong các tuyển tập thơ thế kỉ 15 như "Việt 
Âm thi tập", “Tỉnh tuyển chư gia luật thì". Thơ Vũ Mộng 
Nguyên phản ánh tâm sự một người đân mất nước, bùi ngùi 
thương cằm, oán giận và biểu hiện khí tiết trong sạch, An 
phận nghèo, thấm đượm tư tưởng Phật, Lão của người mn»ến 
xa lánh danh lợt. 


VŨ NGỌC PHAN (1904 - 87), nhà phê bình nghiền cứu 
vẫn học Việt Nam. Quê: làng Đông Cao, huyện Gia Bình 
nay xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sinh 
trưởng ở Hà Nội, rong gia đình Nho học. Đỗ Tú tài (1929), 
dạy trường tư, viết báo rồi chủ trương tờ “Hà Nội tân văn" 
(1941), Trước Cách mạng tháng Tám, sống bằng nghề văn, 
Bắt đầu sự nghiệp bằng những tác phẩm dịch truyện của 
phương Tây: "Chọn bạn tình" của Hôpman (Hoffmamn), 
"Châu đảo" của Xtivenxơn (R. L. Stevenson), "Anna 
Karênina” của Tônxtôi (L. N. Tolstoj), "Aivanhô" của Xcỗt 
(W. Scott), “Truyện Arập". Ông cũng viết thì thoại: "Thi sĩ 
Trung Nam", bút kí "Chuyện Hà Nội", tiểu luận "Trên 
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đường nghệ thuật”, Bộ sách phê bình “Nhà văn hiện đại”, 
Š tập (1941- 43) là công trình lớn nhất của Vũ Ngọc Phan, 
để cập đến 72 nhà văn, từ những nhà văn từ thời kì mới có 
chữ Quốc ngữ như Trương Vĩnh Ký, đến những nhà văn có 
vài ba tác phẩm đã xuất bản. Vũ Ngọc Phan giới thiệu 
tường tận, mỉ, tài liện chính xác, cố giữ cho thật khách 
quan. Tuy Vũ Ngọc Phan bổ sót một số nhà thơ thời đó đã 
được nhiều nhà phê bình đánh giá cao, bộ sách của Vũ 
Ngọc Phan cũng là bản tổng kết công phu về 50 năm hoạt 
động văn học đầu thế kỉ 20. Sau Cách mạng tháng Tám, Vũ 
Ngọc Phan công tác ở Ban Văn - Sử - Địa, rồi Viện Văn 
học, tham gia biên soạn bộ "Sơ thảo lịch sử văn học Việt 
Nam ” (1960); trong glai đoạn này, Ông còn tập trung vào 
nghiên cứu sưu tâm văn học dân gian và đã có những thành 
tựu đáng kể: "Truyện cổ Việt Nam" (1955), “Truyện cổ dân 
gian các dân tộc Việt Nam" (1961), “Hợp tuyển dân gian 
văn học Việt Nam” (chủ biên, 1972). Đặc biệt là cuốn “Tục 
ngữ ca đao Việt Nam" (1956) tái bản nhiều lần. Vũ Ngọc 
Phan là tổng thư kí Hội Văn nghệ đân gian Việt Nam trong 
nhiễu năm. Cuốn "Qua những tháng ngày" (1976) tập hợp 
những bài Vũ Ngọc Phan đăng trên báo chí sau Cách mạng, 
chỉ có một số bài phê bình sách còn chủ yếu là những bài 
tiểu luận về văn học dân gian. Cuốn hỗi kí "Những năm 
tháng ấy" (1987) của Vũ Ngọc Phan có nhiều tư liệu về Hà 
Nội thời trước và về những nhà văn, nhà thơ ông quen biết. 
Giải thưởng Hồ Chí Minh (2000). 


VŨ NHAI huyện cũ của tỉnh Thái Nguyên, x. Võ Nhai. 


"VŨ NHƯ TÔ" kịch năm hồi của Nguyễn Huy Tưởng 
viết năm 1942. Đăng trên "Tri Tân" (1943 - 44). Xuất bản 
thành sách năm 1946. Công điễn lần đầu tháng II.1995 
(Nhà hát Tuổi trẻ, đạo diễn Phạm Thị Thành). Nội dung: 
Vũ Như Tô là một nhà kiến trúc tài năng của thế kỉ 16. Vua 
I.ê Tương Dực muốn xây Cửu tròng đài, cho đòi ông đến, 
lúc đầu ông không muốn xây đài cho vua và cung nữ ăn 
chơi, nên đem gia đình đã trến. Bị bắt giải về kinh, Vũ Như 
Tô thà chết còn hơn đem thân phục vụ cường quyển. Những 
rồi Đan Thiêm xuất hiện, nàng nói để ðng hiểu là xây Cửu 
trùng đài là mượn tay vua Hồng Thuận để tô điểm cho non 
sông, để lưu danh hậu thế. Từ đó Vũ Như Tô chỉ biết có 
Cửu trùng đài, ngày đêm lăn lộn với đài, bị ngã thành tật; 
: ông sẵn sàng dùng hình phạt hà khắc đối với thợ để duy trì 
kỉ luật. Cổu trùng đài trở thành gánh nặng thuế má, phu 
phen sưu địch cho dân chúng, cuối cùng bính lính và thợ 
thuyền nổi đậy đốt phá. Trong cơn nguy biến, cặp trì kỉ Vũ 
Như Tô, Đan Thiểm nguyện chết cùng đài. 


Qua nhân vật này, nhà văn gửi gắm lòng thiết tha của 
mình với văn hoá dân tộc, ốc vọng có những công trình 
nghệ thuật xứng đáng với tẩm vóc nước nhà. 


VŨ NỮ TRÀ KIỆU hình tượng tuyệt vời của múa cung 
đình Chăm được gtú lại trên tượng đá thế kỉ 8, một kiệt tác 
của nghệ thuật điêu khắc Chăm. Đầu tượng hơi nghiêng 
sang trái. Tay trái duỗi chéo sang hông phải, vai trái thấp. 
Tay phải đưa lên má phải, ngón rủ xuống, vai phải hơi cao, 
Lưng uốn sang trái, hơi ngả về sau, bụng thót. Hai chân 
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chùng gối mở. Toàn bộ cân đối, hài hoà với đường cong 
uyển chuyển, tạo nên vẻ đẹp sống động. 


VŨ PHẠM HÀM (hiệu: Thư Trì; 1864 - 1906), nhà văn 
Việt Nam. Quê: huyện Thanh Oal, tỉnh Hà Đông, nay thuộc 
lĩnh Hà Tây. Đỗ Thám hơa, làm Đốc học Hà Nội, xung vão 
Đồng văn quán, sau làm Án sáL. Tác phẩm: “Kinh sử thi 
tập", "Cầu Đơ tỉnh nhân đình phong tịc tổng sách” chép địa 
lí nhân văn tỉnh Hà Đông. 


VŨ PHAM KHẢI (tự: Đông Dương; hiệu: Ngư Sơn, 
Dưỡng Trai; 1807 - 72), nhà thơ Việt Nam. Quê: xã Yên 
Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đỗ Cử nhân, làm 
quan tới chức Thị độc học sĩ ở Nội các. Học rộng, tính 
cương trực nên bị bọn quyển thần không ưa. Về sau, xin 
nghỉ ở quề nhà, chuyên chú vào việc khẩn hoang, cải thiện 
đời sống nhân đân trong vùng. Khi Pháp xâm lược Việt 
Nam, Vũ Phạm Khải trước sau là người chủ chiến. Để lại 
bộ "Ngu Sơn toàn tập" gồm 3 quyển thơ, I5 quyển văn; 
đáng chú ý nhất là bài "Hoà nhung luận" gửi lên Tự Đức 
phản đối đường lếi chủ hoà của triều đình. 


VŨ PHIẾN điệu múa quạt của dân tộc Việt, thường biểu 
diễn vào các dịp yến tiệc, hoan hỉ. Bằng chiếc quạt trên tay, 
các vũ nữ vừa múa vừa hát. Động tác chủ yếu: uốn, guộn, 
gập, xoè quạt. Múa tập thể nữ từ mười người ưở lên. Người 
múa đội khăn vành xanh, mặc áo dài thuỷ lục, ngoài áo 
khoác mệnh phạ. 


VŨ PHƯƠNG ĐỀ (tự: Thuần Phủ; 1679 - ?), nhà văn 
Việt Nam. Quê: xã Mộ Trạch, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương. Đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chức Đông các học sĩ. TÁc 
phẩm “Công dư tiệp kí” ghi chép chuyện những nhân vật 
đương thời đáng chú ý, mở đầu phong trào viết kí được Lê 
Quý Đôn, Lê Hữm Trác, Phạm Đình Hổ tiếp tục. 


VỮ QUANG huyện ở phía tây tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích 
622,84 km”. Gỗm 1 thị trấn (Vũ Quang - huyện lj), ¡1 xã 
(Hương Quang, Sơn Thọ, Hương Điển, Đức Lĩnh, Đức 
Giang, Ân Phú, Hương Minh, Đức Bổng, Đức Hương, 
Hương Thọ, Đức Liên). Dân số 33.300 (2003); gầm các đâần 
tộc: Thái, Kinh. Địa hình núi trung bình ở phía tây, đổi bóc 
mòn ở phía đông, có đỉnh núi Rào Cỏ (2.235 m). Sông Ngàn 
Trươi, Ngàn Sâu chảy qua. Vườn quốc gia Vũ Quang. Có 
đường biên gìới với nước Lào ở phía tây huyện. Trồng ngô, 
chè, cam, chanh. Chăn nuôi: trâu, bò. Khai thác lâm sản. 
Trồng tu bổ rừng. Giao thông: tỉnh lộ Hương Khê - Phố 
Châu, đường sắt Thông Nhất chạy qua. Huyện được thành 
lập từ 4.8.2000 trên cơ sở các xã của huyện Đức Thọ với 
các xã của huyện Hương Khê, Hương Sơn. 


VŨ QUỐC TRẦN (thế kì 19), nhà thơ Việt Nam. Quê: 
tỉnh Hải Dương, ngụ ở phường Đại Lợi (phố Hàng Đào ngày 
nay). Cùng thời với Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát. Thi đỗ 
Tú tài nhiều khoa, đương thời gọi là "cụ Mễn Đại Lợi". Mễ 
trường dạy học, học trò nhiều người đỗ đạt. Tương truyền 
ông hay chữ, ứng đối giỏi, nhưng tác phẩm chỉ còn truyện 
Nôm “Bích Câu kì ngộ" - một cầu chuyện xảy ra giữa đất 
Thăng Long. Tên đất, tên người, phong cảnh và cung cách 


VŨ TRỌNG PHỰNG V 





sinh hoạt của kinh thành thời đó được thể hiện trong tác 
phẩm. Sự tổn tại của Bích Câu đạo quán như chứng thực 
cho câu chuyện (x. "Bích Câu kì ngộ "'). 


VŨ QUƯỲNH (1452 - 1516), nhà văn, nhà sử học Việt 
Nam. Quê: làng Mộ Trạch, huyện Đường An, trấn Hải 
Dương, nay thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đỗ 
Hoàng giáp, làm quan đến chức Thượng thư Bộ Binh kiêm 
Tư nghiệp Quốc Từ Giám và Tổng tài sử quán, Ông có ba 
bài thơ chép trong "Toàn Việt thí lục” và cũng là người đề 
tựa cuốn "Lĩnh Nam chích quái" của Trần Thế Pháp. 


VŨ THẠNH (I664 - ?), nhà thơ, nhà giáo Việt Nam. 
Quê: làng Đan Loan, huyện Đường An, trấn Hải Dương, 
nay là huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Nhà nghèo, sức 
yếu, bỏ ra ở chùa Báo Thiên, rồi theo học Tiến sĩ Vũ Công 
Đạo ở Kinh sư. Hơn 10 tuổi đỗ Hương nguyên, 22 tuổi đỗ 
Đình nguyên Thám hoa, làm quan tới chức Bồi tụng. San 
trái ý chúa, bị bãi chức, về mở trường dạy học. Ít lâu sau lại 
được khôi phục. Vũ Thạnh ưa thực nghiệp, ghét hư văn, ra 
sức cải cách văn phong; hàng ngàn học trò xa gần đến thụ 
nghiệp, nhiều người thành danh. Có “Hào Nam văn tập” 
(mất) và một số văn bia. Vài chục bài thơ còn lại thể hiện 
tầm sự của một trí thức ớc mong một cuộc sõng thanh cao, 
nhàn đật trong cảnh điển viên. Cũng có lúc than thở về 
nhân ñnh thế thái, nhưng bao giờ cũng tổ ra an bẩn lạc đạo, 
giữ vẹn nh nghĩa ở đời. Lời thơ tao nhã, chắn thực, ít gò 
bó, có phong vị dần tộc. 


VŨ THỊ THỪA (sinh 1915), Anh hòng Lực lượng vũ trang 
nhần dân Việt Nam (1978). Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng 
(1994), Quê: xã Duy Án, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 
Nam. Là cơ sở cách mạng ở địa phương. Trong Kháng chiến 
chỗng Mĩ, tham gia đân quân, bám trụ tại quê nhà, nắm tình 
hình địch, đào hẳm bí mật nuôi giấu cán bộ và du kích trong 
vùng địch kiểm soát, sản xuất lương thực cho kháng chiến, 
vận động nhân dân mua gom lương thực cung cấp cho vùng 
giải phóng rất có hiệu quả. Chồng và 4 con trai đều là liệt 
sĩ. Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì. 


VŨ THUỶ (ẩm vớt), tên tiết khí hậu (x. Tiế?) thứ tư trong 
năm, chí khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 
19.2 đến 5.3 hằng năm. 


VŨ THƯ huyện ở phía tây tỉnh Thái Bình, Diện tích 
198,5 km”. Gồm I thị trấn (Vũ Thư - huyện lj), 30 xã (Hồng 
Lý, Đồng Thanh, Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Phúc Thành, Tân 
Phong, Song Lãng, Tần Hòa, Việt Hùng, Minh Lãng, Tần 
Bình, Minh Kha:, Dũng Nghĩa, Minh Quang, Tam Quang, 
Tân Lập. 1ự Tân, Bách Thuận, Song An, Hòa Bình, Trung 
An, Vũ Hội, Nguyên Xá, Việt Thuận, Vũ Vinh, Vũ Đoài, 
Vũ Tiến, Vũ Vân, Duy Nhất, Hồng Phong). Dân số 228.000 
(2003). Địa hình đồng bằng tích tụ gian sông. Sông Hồng, 
Trà Lý chảy qua. Trồng lúa, cây màu, đay, mía. Chăn nuôi: 
gìa cầm, lợn, bò. Chế biến nông sản. Cơ khí sửa chữa. 
Thắng cảnh: Chùa Keo nổi uêng. Giao thông: quốc lộ 10, 
tỉnh lệ 223 chạy qua. Huyện thành lập từ 17,6.1969 do hợp 
nhất 2 huyện Thư Trì với Vũ Tiên. 


VŨ TIẾN huyện thuộc tỉnh Thái Bình; từ 17.6.1969, hợp 
nhất với huyện Thư Trì thành huyện Vũ Thư (x. Vũ Thư). 


VŨ TRÁC OÁNH ˆ@ - 1741), thủ lĩnh phong trào nông 
dân Hải Dương chống chính quyền Lê - Trịnh giữa thế kỉ 
18. Quê: làng Mộ Trạch, huyện Đường Án, nay thuộc 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đỗ Cống sinh, nên cũng 
gọi là Cống Oánh, Năm 1739, ông lên kết với 2 anh em 
Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ tập hợp nông dân vòng Hải 
Dương nổi lên chõng lại triểu đình l2 - Trịnh. Nguyễn 
Tuyển được tôn làm minh chủ, Vũ Trác Oánh được tôn 
làm minh công. Nghĩa quần hoạt động khắp xứ Hải Dương 
lên Kinh Bắc, uy hiếp Thăng Long, Giữa năm 1!741, nghĩa 
quần bị thất bại nặng, Vũ Trác Oánh bị bắt ở Đông Triểu 
(Quảng Ninh), 


VŨ TRINH (hiệu: Lan Trì ngư giả: 1759 - 1828), nhà văn 
Việt Nam. Quê: làng Xuàn Lan, huyện Lương Tài, trấn 
Kính Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh; anh rể nhà thơ 
Nguyễn Du; dỗ Hương tiến khi !7 tuổi. Ông trung thành 
với nhà Iê cho đến phút chót; lúc Lê Chiêu Thống trở về 
Thăng Long (1789), ông được gọi vào triều giữ chức Tham 
tri chính sự. Khi Gia Long ra Bắc Hà thu dụng những quan 
lại cũ nhà Lê, ông được giữ chức Thị trung học sĩ và cử đi 
sứ nhà Thanh. Năm 1816, ông có liên quan đến vụ án 
Nguyễn Văn Thuyên (con Nguyễn Văn Thành), bị tố cáo 
là phản nghịch, nhà vua đày vào Quảng Nam, L2 năm sau 
mới được ân xá. Về nhà mấy ngày thì mất. Tác phẩm: 
"Lan Trì văn lục" gồm 45 truyện lạ, ghi chép hồi ẩn cư ở 
Hồ Sơn, năm 1789. Cũng như "Vũ Tnug tuỳ bút của 
Phạm Đình Hổ, "Tang thương ngẫu lục" của Phạm Đình 
Hổ và Nguyễn Án, "Lan Trì văn lục" tiếp nối dòng truyện 
truyền kì của Việt Nam, bắt đầu từ thế kỉ 16 với Nguyễn 
Dữ. Câu “Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống 
tuyển đài chưa tan" trong Truyện Kiểu của Nguyễn Du lấy 
điển ở truyện "Thanh Trì ảnh trá” trong "Lan Trì văn lục” 
của Vũ Trinh. 


VU TRỌNG PHỤNG (bút danh: Thiên Hư; 1912-39), 
nhà văn Việt Nam. Quê: làng Hảo, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên. Sống ở Hà Nội, mổ côi cha khi mới 7 tháng tuổi, 
được mẹ ở vậy tần tảo nuôi ăn học. Lúc !6 tuổi, thôi học, 
làm thư kí đánh máy và nhân viên bán hàng, nhưng đều bị 
sa thải. Từ 1930, làm báo, viết văn. Mất trong nghèo túng vì 
bệnh lao phổi. Vũ Trọng Phụng viết cả truyện ngắn, tiểu 
thuyết, phóng sự, kịch, phê bình văn học, dịch thuật...; đã 
cộng tác với hàng chục tờ báo, tạp chí ở Hà Nội, Hải Phòng. 
Ở thể loại nào, ông cũng tỏ ra sắc sảo, song ở phóng sự và 
tiểu thuyết, tài năng Vũ Trọng Phụng phát huy đầy đủ hơn 
cả, "Kĩ nghệ lấy Tây" (19434), "Cơm thầy cơm cô" (1936) là 
những thiền phóng sự thuộc loại hay nhất trong văn xuôi 
Việt Nam; báo chí đã gọi Vũ Trọng Phụng là "ông vưa 
phóng sự đất Rắc". “Giông tố" (1936), "Số đỏ” (1936) (x. "Số 
đỏ") là hai tiểu thuyết có thể gọi là kiệt tấc của nền văn 
xuôi Việt Nam hồi bấy giờ. “Giêng tố " là bức tranh toàn 
cảnh rộng lớn, phức tạp về xã hội Việt Nam đầy bất công. 
thối nát và đang quay cuồng như trong cơn lốc. Tiểu thuyết 
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Vvự TRỤ 


sung" ———— ¬—— ——— 





"Vũ đê" (1936) đã phới bày tình trạng bất công sâu sắc 
trong xã hội, nêu lên trách nhiệm của người thanh niên trí 
thức trước hiện trạng đất nước, có ý nghĩa chính trị tiền bộ. 
Sau 1936, ngòi bút Vũ Trọng Phụng hơi yếu ởi, song ông 
vẫn trung thành với chủ nghĩa hiện thực, Tuy có nhiều mầu 
thuẫn trong tư tưởng sáng tác, có những hạn chế trong nhận 
thức về hiện thực và về quần chúng lao động, nhưng Vũ 
Trọng Phụng xứng đáng được coi là một trong những đại 
điện xuất sắc của trào lưu văn học hiện thực phê phán Việt 
Nam trước 1945. Với một sức bút mãnh liệt, một tài nẵng 
đổi đào, ông có ảnh hưởng rõ rệt đến sự trưởng thành của 
nền văn xuôi Việt Nam đương thời. 


VŨ TRỤ toàn bộ thế giới vật chất xung quanh ta, trong 
đó vật chất tổn tại và biến hoá đưới mọi dạng khác nhau. 
Phần quan trọng nhất của VT tập trung ở các thiên thể. 
Trong thiên văn học, VT còn có nghĩa là phẩn thế giới vật 
chất có thể nghiên cứu được bằng các phương tiện thiên 
văn. Triết học duy vật biện chứng khẳng định VT tổn tại 
khách quan, không phải do một lực lượng siêu nhiên nào 
tạo ra, và điều này đã được chứng minh bằng các sự kiện 
khoa học. Khi việc nghiên cứu V'T càng phát triển, càng tìm 
ra nhiều phát minh mới 1a. Vỏ. hiện tượng giãn nở VT dẫn 
đến giả thuyết về vụ nỗ lớn tuy nhiên còn nhiều điều chưa 
rõ. Bởi vậy việc thám hiểm VT bằng các trạm VT hoặc tần 
VT là hướng nghiên cứu quan trọng của thời đại ngày nay, 
XL Đại Thiên Hà; Vụ nổ lớn; Thế giới; (Giãn nở vũ trụ. 


VŨ TRỤ HỌC học thuyết về cấu tạo và tiến hoá của vũ 
trụ, xem vũ trụ như một thể thống nhất. Được xây dựng trên 
cơ sở các định luật vật lí học, số liệu quan sát thiền văn, 
nguyên lí triết học và các kết quả nghiền cứu những tính 
chất chung nhất (tính đẳng nhất, đẳng hướng, giãn nở) của 
phân vũ trụ quan sát được. Từ xa xưa, những giả thuyết của 
VTH sơ khai nhất đã hình thành trong các câu chuyện thần 
thoại, cổ tích, tín ngưỡng, chứng tỏ con người luôn muốn 
nhận biết vị trí của mình trong vũ trọ. Tiếp theo là các giả 
thuyết của trường phái triết học Hi Lạp cổ đại Đêmôcrit 
(Démocrite), Arixtôt (Aristote)... vào thế kỉ 5 - ó tCn. Muộn 
hơn nữa là mô hình toán bọc về vũ trụ - hệ thống vũ trụ địa 
tâm (thế kỉ 2 tCn.) - dựa trên các quan sát chủ quan của con 
người, rong đó khẳng định Mặt Trời và các hành tính quay 
quanh Trái Đất. Đến thế kỉ 16, nhà thiên văn học Ba Lan 
Kôpecnich (N. Kopemik) thực hiện một cuộc cách mạng 
trong VTH, đưa ra mô hình võ trụ nhật tâm, trong đó khẳng 
định các hành tình (pồm cả Trái Đất) quay quanh Mặt Trời. 
Năm 1685, Niutơn (I. Newton) đưa ra định luật phổ biến 
hấp dẫn chứng tổ mọi tượng tác lẫn nhau trong vũ trụ đều 
theo một quy luật nhất định. Tuy nhiên, cho đến 1923, các 
nghiên cứu về vũ trụ vẫn chỉ giới hạn trong Hệ Mặt Trời và 
Thiên Hà của chúng ta. Sự ra đời của thuyết tương đối tổng 
quát của Anhxtanh (A. Einstein) đã tạo cơ sở để phát triển 
thên văn học ngoài Thiên Hà. VTH hiện đại nghiên cứu 
tính chất hình học của vũ trụ, trong đó phổ biển mô hình "vũ 
trụ nóng" và thuyết "vũ trụ giãn nở" (x. Giän nở vũ trụ). 
Theo mô hình “vũ trụ nóng", ở giai đoạn tiên phát triển 
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(cách đây LO - 20 t năm), vật chất và bức xạ có nhiệt độ rất 
cao và đậm đặc. Sự giãn nở làm chúng nguội dẫn, tạo thành 
các nguyên tử. Sau đó do kết quả ngưng tụ hấp dẫn, các tiền 
Thiên Hà, Thiên Hà, rồi sao... được bình thành. Bức xạ tàn 
dư quan sát được ở nhiệt độ gần 3K là bức xạ còn lại từ giai 
đoạn phát triển ban đầu của vũ trụ. Những vấn để quan 
trọng còn tổn tại là trạng thái siêu đậm đặc ban đầu. Thuyết 
vụ nổ lớn [Bich beng (A. Big Bang)] biện cũng là một 
hướng nghiên cứu quan trọng của VTH. VTH có ý nghĩa 
quan trọng trong sự phát triển của triềt học và tự nhiên học. 
Xì\. Vũ Trụ. 


'VŨ TRƯNG TUỲ BÚT" tập tuỳ bút của Phạm Đình 
Hổ, ghi những chuyện cuối đời Lê (cuối thế kỉ 18), không 
theo hệ thống nào, gặp đâu nói đó, phần nhiều là chuyện 
vặt trong đời thường, hơn là những chuyện "to lớn” trong 
phủ chúa và triểu đình. Có một số bài nói về gia thế, về 
những biến thiên trong đời, người thần thuộc hay bạn bè 
của tác gi, giống như những trang hổi ức. "TT" so với 
truyện kí cùng thời, có giá trị nêng. Về tư Hệu, không đầy 
đủ bằng "Kiến văn tiểu lục"; về lịch sử, không hoàn chỉnh 
như "Hoàng Lê nhất thống chí”; nhưng nó bố sung cho hai 
cuốn kia. Những truyện về trồng hoa, uống chè tàu, chữ 
viết, quần áo, nón đội... là những tài liệu quý cho các nhà 
phong Lục học, xã hội học. 


VŨ VĂN CẨN (1915 - 82), thiếu tướng (1974). Quê: xã 
Bạch Sam, huyện My Hào, tỉnh Hưng Yên. Nhập ngũ 1945. 
Đẳng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1947, Từ I94, là 
cục trưởng Cục Quân y. Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, 
kiêm cục ưưởng Cục Quân y (1964 - 70). Năm 1969, thứ 
trưởng Bộ Y tế. Từ 197I đến 1982, hộ trưởng Bộ Y tế. Đại 
biểu Quốc hội khoá HI - VH, Huần chương Độc lập hạng 
nhất và nhiều huân chương khác. 


VŨ VĂN MẬTT (thế kí 16), công thần giúp nhà Lê chống 
họ Mạc. Quê gốc: Ba Động, Gia Phúc, nay là huyện Tứ 
Lộc, tỉnh Hải Dương. Năm 1527, khi họ Mạc cướp ngôi nhà 
Lê, Vũ Văn Mật cùng anh là Vũ Văn Uyên cát cứ ở Tuyên 
Quang. Năm 1551, cùng Lê Bá Ly đánh Mạc, đuổi chúa 
Mạc về Kim Thành (Hải Dương). Sau đó, ông trở về Tuyên 
Quang xây dựng đất này thành vùng có nông nghiệp và 
buôn bán phát triển. Được vua Lê phong là Gia quận công, 
tục gọi là chúa Bầu. 


VŨ VĂN NHẬM (7 - 1788), võ tướng thời Tây Sơn lập 
nghiệp, không rõ quê quán. Năm 1786, là Đô đốc tả tướng 
quần; cùng Nguyễn Hữu Chỉnh theo Nguyễn Huệ đánh 
chiếm Phú Xuân và Bắc Hà. Sau đó, cùng Nguyễn Huệ ưở 
vào Nam. Năm 1787, nhân chuyện lộng quyền đòi lại đất 
Nghệ An của Nguyễn Hữu Chỉnh ở ngoài Bắc, Nguyễn Huệ 
cử Vũ Văn Nhậm và Ngô Văn Sở đem quần trấn dẹp. Lập 
công lớn, bắt giết Nguyễn Hữu Chỉnh, Vua Lê Chiêu Thống 
bỏ chạy sang Quảng Tây (Trung Quốc), Vũ Văn Nhậm tự 
mình quyết đoạt mọi việc, cử một người bọ Lê là Lê Dny 
Cần làm "vua". Năm 1788, tự đúc ấn chương riêng, xây đắp 
tu bổ lại thành Đại La. Bị nghĩa quân Tây Sơn bắt! giết tại 
Thäng Long. 











VÚ ĐÁ x. Chuông đá. 


VÚ SỮA (Chrysophylhzn cainiro), cây ăn quả nhiệt đới 
lầu năm, họ Hồng xiêm (Šÿ2porace¿e). Cây to, có mù trắng. 
Lá màu nâu. có lông đày đặc ở mặt dưới. Hoa nhỏ, mọc 
thành chùm ở nách lá. Quả mọng tròn, màu trắng xanh hay 
đỏ nhạt, vỗ láng, thịt mềm, ngọt, hạt đẹt, bóng láng. Được 
trồng nhiều ở đồng bằng Nam Bộ Việt Nam; trỗng ở vườn 
với khoảng cách 7 x 7 m; sau 4 - 5 năm có quả. Trồng ở 
Miền Bắc chậm ra quả hơn (7 - 8 năm) và quả không sai, 
kém ngon. Thành phần hoá học quả VS tươi: nước 67,5%, 
protit 0,80%, gluxit 2,32, xenlulozơ 1,8%, tro 0,6%; canxi 
33,0 mg%, photpho 25,0 mg, vitamin C 4 mg$. 
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Vú sữa 
1. Cành nưang, lá, hoa; 2. Hou; 3. Quả 


VỤ đơn vị công tác trực thuộc các ban, bộ, cØ quan ngang 
bộ, cơ quan khác ở cấp trung ương của nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Có chức năng tham mưu, làm 
nhiệm vụ nghiên cứu, giúp ban, bộ, ngành ở cấp trung tơng 
thực hiện chức năng lãnh đạo chính trị hoặc quản lí nhà 
nước, vạch chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, ngắn 
hạn; nghiên cứu, để xuất các chủ trương, chính sách ở tầm 
vị mô thuộc lĩnh vực mà ban, bộ, ngành được giao và hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện, vv. 


Trong từng ban, bộ, ngành trùng ương, thường lập các loại 
V với chức năng, nhiệm vụ khác nhau: V nghiên cứu tổng 
hợp, hiên ngành; V nghiên cứu chuyên ngành; V nghiên cứu 
chuyên đề; V tổ chức, cán bộ; V kế hoạch, tài chính, vv, Cơ 
câu tổ chức và nhân sự của V gồm có: vụ trường, các phó 
vụ trưởng, có thể có một số phòng nghiệp vụ, các công 
chức, viền chức và nhần viên giúp việc. 


VỤ AMIÔ ĐANHVIN vụ đánh thông báo hạm Amiô 
Đanhvin mang số A07 của quân đội Pháp ở vùng biển Sầm 
Sơn (Thanh Hóa); do tổ điệp báo A13 gồm Hoàng Đạo, 
Kim Sơn, Chu Duy Kính và Nguyễn Thị Lợi thực hiện. Với 


VỤ ÁN Ở NHÀ THỜ VINH SƠN V 





danh nghĩa là cán bộ Việt Minh theo xu hướng quếc gia về 
hợp tác với Chính phủ Bảo Đại, có lực lượng và chiến khu 
quếc gia ờ vùng núi huyện Nông Cống, Thanh Hóa, tổ điệp 
báo đã gây được tín nhiệm đốt với thực dân Pháp và Chính 
phủ bà nhìn. Ngày 27.9.1950, bằng mưm trí và lòng dũng 
cảm, tổ điệp báo đã đưa chị Lợi và 30 kg chất nổ lên thông 
báo hạm“an toàn. Sau 30 phút ra khơi, thông báo hạm bị đánh 
hỗng nặng, 200 sĩ quan, bình lính, trong đó có viên thuyển 
trưởng bị tiêu diệt cùng hàng trăm tấn vũ khí, quân trang, 
quân đụng. Chị Lợi anh dũng hi sinh, được Nhà nước truy 
tặng Huân chương Quân công hạng ba, danh hiệu Anh hùng 
Luực lượng vũ tcang (1995). Sau vụ này, tướng Alềchxãngán 
(Alexandri), uỳ viên Cộng hòa Bắc Đông Dương và thiếu tá 
Đuypra (Juprat), phụ trách Phòng Nhì của Pháp ở Đông 
Dương bị cách chức, Chiến công của tổ điệp báo đã góp 
phần đập tan âm mưu của địch là lôi kéo, mua chuộc những 
người kháng chiến li khai Chính phủ Việt Minh ưrở về với 
Chính phủ Quốc gia; đưa một số tên đầu số đẳng phái phản 
động ra vùng tự do để bất; kịp thời ngăn chặn ý đồ của thực 
dân Pháp đánh chiếm vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh (vùng tự 
đo - hậu phương lớn của cuộc kháng chiến). 


VỤ ÁN HÌNH SỰ sự việc phạm tội do các cơ quan tiến 
hành tố tụng hình sự thụ lí để giải quyết. Theo pháp luật tố 
tụng hình sự Việt Nam, việc khởi tố VAHS là khi đã xác 
định có dấu hiệu tội phạm (điều 83, Bộ luật tố tụng hình 
sự). Các cơ quan có quyền ra quyết định khởi tố và giải 
quyết VAHS là cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà ấn. 


VỤ ÁN LAIXICH phiên toà do phát xít Đức tổ chức từ 
23.9 đến 23.12.1933 ở Laixich (Lcip2ip, Đức) nhằm xét xử 
những người cộng sản bị vu cáo đã đốt cháy trụ sở Quốc 
hội. Đimitdrôp (G. Dimitrov) - bị cáo chính - đã đùng diễn 
đàn của phiền toà để vạch trần và buộc tội chủ nghĩa phất 
xít Đức. Bị áp lực của nhân dân và dự luận quốc tế, phiên 
toà buộc phải tuyên bố trắng án cho Đimitdrôp và những 
người cộng sản khác. 


VỤ ÁN Ở NHÀ THỜ VINH SƠN vụ án âm mưu lợi dụng 
đạo Thiên Chúa, hoạt động gây bạo loạn chống chính 
quyển nhân dân, phá hoại nên kinh tế, tài chính của Việt 
Nam sau ngày Miễn Nam hoàn toàn giải phóng (1975) xảy 
ra tại Nhà thờ Vinh Sơn, Thành phố Hỗ Chí Minh. Cầm đầu 
là Nguyễn Việt Hưng, nguyên sĩ quan quân đội Sài Gòn, 
Linh mục Nguyễn Hữu Nghị làm cố vấn. Nguyễn Việt 
Hhìme đã tập hợp các phần tử phản động lợi dụng đạo Thiên 
Chúa, sĩ quan ngụy trốn trình diện, trốn cải tạo, thành viên 
các đảng phái cũ và các phần tử tư sản phản động, lập tổ 
chức mang tên Dân quân Phục quốc, lấy Nhà thờ Vinh Sơn 
làm sào huyệt để tụ tập, Ẩn nấp và tiến hành hoạt động phá 
hoại. Nguyễn Việt Hưng tự phong là thiến tướng tư lệnh 
Quân đoàn Biệt kích, kiêm tổng trấn Sài Gòn - Gia Định. 
Ra tuyên ngôn gồm 11 điểm, định quốc hiệu, quốc kì, quốc 
ca, đự định lập hệ thống chính quyền phục quốc và lập các 
lực lượng vũ trang, in và rải thyển đơn phản động, in tiễn 
giả. Ngày 12.2.1976, vụ án được khám phá với đẩy đủ tang 
chứng: máy in uền giả, máy in truyền đơn, máy thu phát vô 


9A7 


tuyến, vũ khí, vv. Từ ngày I3 đến 16.9.1976, Tòa Án Nhân 
dân Thành phố Hễ Chí Minh đã mở phiền tòa công khai xét 
xử và tuyên án tử hình Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu 
Nghị và Nguyễn Xuân Hùng, II tên khác bị phạt tù từ 
3 năm đến chung thân. 


VỤ ÁN PHỐ ÔN NHƯ HẦU vụ án âm mưu lật đổ chính 
quyển cách mạng mới được thành lập, do Đại Việt Quốc 
dân Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng cấu kết với thực 
dân Pháp dự định thực hiện vào ngày 14.7.1946. Chúng dự 
định nhân ngày Quốc khánh nước Pháp (14.7), quân đội 
Pháp sẽ diễu binh trên một số đường phố lớn ở Hà Nội, 
người của Quốc dân Đẳng sẽ ném lựu đạn vào lính Âu Phi 
của quân Pháp, tạo cớ cho Pháp bao vây các cơ quan trung 
ương, bắt cán bộ lãnh đạo và nhân viên Chính phủ, lật đổ 
Chính phủ Việt Nam, nhân dịp đó Quốc dân Đảng sẽ tuyền 
bố đảo chính, lận Chính phủ mới. Do sớm phát hiện âm 
mưu của chúng, ngày 12.7.1946, lực lượng Công an Việt 
Nam đã đột nhập trụ sở bí mật của Quếc đãn Đảng ở số nhà 
132 phố Đuyvinhô (Duvigneau, nay là phố Bùi Thị Xuân) 
bất nhiều tên phản động, thu nhiều truyền đơn, tài liệu. 
Cùng ngày, công an tấn công một loạt sào huyệt khác của 
chúng ở Hà Nội, trong đó có nhà số 7 phố Ôn Như Hầu (nay 
là phế Nguyễn Gia Thiêu, Hà Nội). Tại đây, ta đã khám 
phá ra nơi chúng làm giấy bạc giả, thu giữ nhiều tang Vật, 
vũ khí, nhiều dụng eụ tra tấn, giải thoát được một số đồng 
bào và cán bộ đúng lúc chúng sắp đem họ đi thủ tiều, phát 
hiện 7 xác người bị vùi lấp trong vườn. Đây thực sự là một ổ 
bất cóc, tống tiền hết sức dã man. Đồng thời, lực lượng công 
an còn khám phá nhiều trụ sở khác của bọn phản động ở Hà 
Nội, Hải Phòng và một số tỉnh. VAPÔÖNH đã góp phần vạch 
trần bản chất bán nước, hại dân của Quốc dân Đảng trước 
dư luận nhần dân; đánh một đòn quyết định vào bọn phản 
động núp dưới chiêu bài cách mạng quốc gia, cách mạng 
hải ngoại; là cơ sở để truy kích bọn phản cách mạng chạy 
trốn ở nhiều tỉnh, giành thắng lợi lớn trong công tác bảo vệ 
Đảng, bảo vệ chính quyển cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân 
dân, góp phần quan trọng tưong việc chuẩn bị bước vào 
cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 54). 


VỤ ÁN TÔKYVÔ 1948 x, Toà án quân sự Tòkyô. 


VỤ BẢN huyện thuộc nh Nam Định. Diện tích 147/7 km. 
Gồm 1 thị trấn (Gôi - huyện l¡), l7 xã (Đại Thắng, Hợp 
Hưng. Trung Thành, Vĩnh Hào, Minh Tân, Cộng Hòa, 
Quang Trung, Đại An, Tân Khánh, Hiển Khánh, Liên Bảo, 
Liên Minh, Minh Thuận, Kim Thái, Tam Thanh, Thành 
Lợi, Tân Thành). Dân số 129.700 (2003). Địa hình đồng 
bằng tích tụ gian sông. Sông Đào (Nam Định) chảy qua. 
Trồng lúa, cây màu. Chăn nuôi: gia cầm, lợn, bò. Chế 
biến nông sản, Cơ khí sửa chữa, sẳn xuất vật liệu xây 
dựng. Thắng cảnh khu di tích Phủ Giày, lễ hội tỲ 1 đến 
1Ô tháng 3 âm lịch. Giao thông: quốc lộ 10, tỉnh lộ 4943, 
486, đường sất Thống Nhất chạy qua. Trước đây huyện có 
tên Thiên Bắn; từ năm Minh Mạng thứ 12 (183), thuộc tính 
Nam Định; từ 1965, thuộc tỉnh Nam Hà; từ ó.11.1996, trở lại 
tỉnh Nam Định. 
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VỤ BẠO LOẠN ĐỒNG VĂN vụ bạo loạn do một số 
phần từ phản động trong tầng lớp trên thuộc dân tộc Mông 
cấu kết với bọn phản cách mạng Trung Quốc trốn sang Việt 
Nam và bọn đặc vụ của Tưởng Giới Thạch gây ra tại huyện 
Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sau Cách mạng tháng Tấm 1945, 
thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà 
nước, Thổ tú Viơng Chí Sình được làm chủ tịch Uỷ ban 
Kháng chiến Hành chính huyện Đểng Văn và là đại biểu 
Quốc hội. Hai người cháu của ông ta cũng được cử vào Uỷ 
ban Kháng chiến Hành chính Khu Tự trị Việt Bắc và Uỷ 
ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Hà Giang. Họ đã bí mật 
liền lạc với đặc vụ của Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp, 
nhận vũ khí, tổ chức lực lượng vũ trane với hơn I.00O tên để 
chờ thời cơ nổi loạn. Theo kế hoạch, ngày 28.1 I.1959, khi 
Vương Chí Sình trên đường về Hà Nội họp Quốc hội thì số 
tay chân đồng loạt nổi dậy ở 15 xã thuộc huyện Đồng Văn, 
đóng Cổng trời, chặn con đường độc đạo từ thị xã Hà Giang 
lên Đồng Văn, Chúng đã kích động quần chúng lạc hậu bất 
giết cán bộ, ép dân theo chúng chống lại chính quyển, cướp 
phá các kho bách hóa, kho gạo, kho muối của Nhà nước, 
cướp chính quyển ở một số xã; 42 cán bộ và I6 dân thường 
đã bị chúng sát hại. Ngay sau khi vụ bạo loạn xảy ra, một 
đoàn cán bộ của tỉnh đã lên Đồng Văn vận động, thuyết 
phục các phần tử phản loạn hạ vũ khí đầu hàng, nhưng 
chúng ngoan cố chống lại, buộc chính quyền phải đưa lực 
lượng vũ trang đến trấn áp. Sau hơn một tháng kết hợp các 
biện pháp vận động, thuyết phục các phần tử bị mua chuộc, 
dụ dỗ, thực hiện một số chính sách để phá tan âm mưu lôi 
kéo thủ lĩnh các dân tộc thiêu số, đổng thời với những biện 
pháp trấn áp đối với số ngoan cố. lực lượng phản loạn đã bị 
uêu điệt hoàn toän, an nính, trật tự ở địa phương được ổn 
định. Tháng 6.1961, bốn phiên tòa lưu động đã mở; 43 tên 
có nhiều tội ác nhất đã bị đưa ra xét xử neay tại nơi chúng 
gây tội ác và bị kết án từ ba năm tù giam đến tử hình. Riêng 
Vương Chí Sình và hai người cháu được hưởng chính sách 
nhân đạo của Nhà nước Việt Nam và đã được khoan hồng, 
không bị đưa ra xét xử. 


VỤ BẠO LOẠN SƠN HÀ vụ bạo loạn do một số phần tử 
phản động trong các đân tộc thiểu số gây ra tháng 1.1950 
(tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Sơn Hà là một huyện 
miền núi, đần cư phẩn đông là người Gia Rai. [gi dụng một 
số sai lầm, khuyết điểm của cán bộ cơ sở trong việc thực 
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối 
với đồng bào các dân tộc thiểu số, một số phẩn tử phản 
động trong các dân tộc ở huyện Sơn Hà đã kích động đổng 
bào dân tộc vũ trang nổi loạn chống chính quyển. Được thực 
dân Pháp hỗ trợ, cung cấp vũ khí, họ đã ngâm ngắm tích trữ 
hướng thực, tập hợp lực lượng, lập căn cứ trong rừng, kích 
động dân chúng cướp chính quyền. Cuộc bạo loạn khởi đầu 
từ 3 xã rồi lan ra các xã khác tronp huyện. Ngày 20.1.1950, 
Lên khu uỷ Liên khu V chỉ đạo lực lượng quân đội và công 
an đến Sơn Hà để giải quyết vụ bạo loạn. Được muyền 
truyền, vận động, nhân dân đã trở về làng bản làm ăn. Số 
đầu sỏ cùng 200 tên có vũ trang vẫn ẩn náu trong rừng tiếp 
nục hoạt động. Quân đội Pháp ở Kon Plông nhiều lần kéo 
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đến hỗ trợ bọn phản động nhưng đều bị ta chặn đánh phải 
rút lui. Cuối tháng 3, đầu tháng 4.1950, Pháp huy động 
1,500 quân được bọn phản động dẫn đường, đánh chiếm 
một số xã thuộc huyện Sơn Hà. Tỉnh uỷ Quảng Ngãi thành 
lập Ban Chỉ huy thống nhất gồm quân đội, công an, mặt 
trận, một mặt đánh địch, mặt khác tuyên truyền, vận động 
đân chúng, cô lập số cầm đầu. Chỉ trong tháng 4.1950, quân 
Pháp bị đánh bật khỏi Sơn Hà, bọn phản động tan rã. Tháng 
6.1950, bọn phản động được Pháp cung cấp vũ khí lại dếp 
tục nổi loạn. Chúng tập hợp 500 tên, cấu kết với số phần 
động ở Ba Tơ lật đổ chính quyền cơ sở ở nhiều xã. Đến 
tháng 8.1950, chúng đã chiếm giữ 70% số xã trong huyện 
Sơn Hà. Hội nghị quân dân chính nh Quảng Ngãi tháng 
8.1950 nêu chủ trương phải tiêu điệt bọn phiến loạn, xây 
đựng lại chính quyển cách mạng ở Sơn Hà. Ngày 29.8.1950, 
ta mở đợt nên công vào căn cứ tiêu diệt bọn phần loạn. Đến 
npày 4.9.1950, khoảng 30 tên cuối cùng còn ẩn nấp trong 
rừng đã phải ra hàng. Vụ bạo loạn bị đập tất. 


VỤ CA TXTƠ vụ án toán gián điệp biệt kích đầu tiên của 
Mi và Chính quyển Sài Gòn nhảy dì xuống Miền Bắc Việt 
Nam năm 196[, nhằm thực hiện ấm mưu "phá cộng sẵn từ 
trong lòng cộng sản“. Đây là âm mưu đã được Mĩ và Chính 
quyển Sài Gòn chuẩn bị từ cuối năm 1956. Ngày 27.5.1961, 
toán gián điệp biệt kích đầu tiên mang biệt danh Catxtơ 
gồm 4 tên và 750 kg phương tiện hoạt động đã được thả từ 
máy bay xuống điểm cao 828, thuộc địa phận xã Phiểng 
Ban, châu Phù Yên, tỉnh Nghĩa Lộ (cũ). Chúng được giao 
nhiệm vụ: xây dựng cơ sở, thiết lập mật khu, thu thập tin 
tình báo, choẩn bị điều kiện đón các toán giãn điệp biệt 
kích nhảy đù tăng cường lực lượng, tiếp tế phối hợp hoạt 
động phá hoại Miễn Bắc. Với tỉnh thần tấn công, lực lượng 
công an cùng các lực lượng khác đã chủ động bắt gọn toán 
biệt kích và mưu trí sử dụng số này để lừa bắt tiếp 8 toán 
khác pm 39 tên, bắn rơi ! máy bay C.47 (2.7.1961), góp 
phần đập tan kế hoạch tung gián điệp biệt kích ra Miền BẮc 
Việt Nam của Mĩ và Chính quyền Sài Gòn. 


VỤ ĐẦU ĐỘC PHÚ LỢI vụ thắm sát tò chính trị lớn 
nhất của Mĩ - Diệm ở Miền Nam Việt Nam. Đế quốc Mĩ và 
tay sai đã thi hành nhiễu chính sách dã man với hơn 6 nghìn 
người bị chúng bắt giam ở Phú Lợi (x. Phú Lợi. Ngày 
-_}.12.1959, chúng đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của trại giam 
làm hơn | nghìn người chết và hơn 4 nghìn người bị trúng 
độc năng. Những người còn sống sót leo lên mái nhà kêu 
cứu đã bị quân lính dùng vòi rồng phun nước vào và xẩ 
súng bắn chết. Để phi tang, chúng đốt xác những người 
trúng độc và cả những người còn hấp hối. Đẳng bào xung 
quanh nhận được tin này kéo đến trại giam đấu tranh. Sau 
đó, một phong trào đấu tranh phản đôi Mĩ - Diệm lan khắp 
toàn quốc đưới nhiễu hình thức khác nhau: mít tính, biển 
tình, đưa kiến nghị, lập thành tích trong lao động chiến đấu 
để trả thù cho Phú Lợi. Nhiều địa phương ở Miễn Nam đã 
để tang, lập bàn thờ Phú Lợi. Các chùa chiến, thánh thất 
làm lễ cầu siêu cho người bị nạn. Phong trào phản đối vụ 
thảm sát cồn lan ra nhiều nước trên thế giới. 


VỤ ĐOONGKECCƠ cuộc ởi tấn cụm lực lượng Đông 
mính từ Đoongkeccơ (Ph. Dunkerque, đồng bắc nước Pháp) 
đang bị quần Đức bao vây qua eo biển sang đất Anh trong 
Chiến tranh thế giới II. Ngày 20.5.1940, san khi quân Đức 
thọc sâu đến Apbdvin (Abbeville), Xoramơ (Somme), cụm 
lực lượng Đồng mình (gồm quân viễn chính Anh, 4Ô sư 
đoàn Pháp, quân Bỉ còn lại) ở vào thế bị bao vây, bắt đầu 
rút về phía bắc đến bờ eo biển Cale (Calais). Ngày 26.5, 
Chính phủ Anh cho rút quân viễn chỉnh Anh về nước. Ngày 
28.5, quân Bỉ đầu hàng Đức. Bộ chỉ huy Pháp cũng cho bộ 
phận quân Pháp bị vây rút về Anh. Chiến dịch di tắn có tên 
là "Chiến dịch Đinamô (L'opération Dynamo)", bắt đẫu từ 
21.5. Tổng cộng 848 tàu Anh, Đan Mạch, Bỉ, Pháp các loại 
(tàu khu trục, tàu chở khách, tàu cá, tàu buồm tư nhân) đã 
được huy động đến vùng co biển Cale dưới làn bom đạn 
của không quân và pháo bình Đức. Trong 8 ngày đêm đã 
di tắn được từ bến cẳng Đoongkeccơ và các bãi gần đó 
338.226 người, trong đó 2⁄4 là người Anh, nhưng vũ khí trang bị 
hầu như bị bỏ lại hết. Tổn thất của Đổng minh rất nặng nể, 
hàng nghìn người chết; trong số 4l tàu khu trục tham gia đi 
tắn có 6 chiếc bị đánh đắm, 19 chiếc khác bị thương. 


VỤ ĐÔNG vụ sản xuất nông nghiệp trong mừa đồng ở 
Miền Bấc Việt Nam, từ sau vụ lúa mùa (trà sớm) đến khi 
bất đầu cấy lúa xuân và gieo màu xuân. Trong VĐ, có thể 
trÊng một số cây đòi hỏi nhiệt độ sinh trưởng tương đối eao, 
trong những thời kì sinh trưởng đầu (ngồ, khoal lang, đậu 
tương...) để thu hoạch vào tửa đầu mùa đông. Những loại 
cây này phải gieo trồng sớm ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 
10, là loại màu thu đông. Một số cây ưa lạnh, sinh sống bình 
thường trong mùa đông (khoai tây, rau, đâu, một số mì 
mạch ở nơi eó điều kiện phù hợp...), gieo' rồng từ cuối 
tháng LÔ và trong tháng L1, l2, thư hoạch vào cuối mùa 
đông. Các loại cây này thích hợp với mùa đông đã dược 
trồng ở Việt Nam từ hàng răm năm nay trên diện tích hẹp. 
Lúa xuân thay lúa chiêm đã cho phép mở thêm diện tích 
VÐĐ. Một số biện pháp kĩ thuật (ngồ bầu, trồng khoai tây, 
khoai lang trên đất...) đã được sử dụng cho một số cây VD. 


VỤ HOÀNG CƠ MINH vụ án hoạt động vũ trane xâm 
nhập Việt Nam nhằm lật đổ chính quyển cách mạng do 
Hoàng Cơ Minh cẦm đầu, xây ra tŸ năm 1985 đến 1989. 
Được các thế lực phản động giúp đỡ, ngày 30.4.1980, tại 
Califonia (California, M0, một số người Việt Nam nhản 
động lưu vong đã thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất 
Giải phóng Việt Nam trên cơ sở nòng cốt là tổ chức Việt 
Nam Canh (ân Cách mạng (Đẳng Việt Tân) nhằm thu hút 
rộng rãi lực lượng, thực hiện mục đích phá hoại cách mạng 
Việt Nam, lật đố chế độ xã hội chủ nghĩa, lập lại chế độ 
Việt Nam Cộng hòa. Hoàng Cơ Minh, nguyên là phó đô 
đốc hải quân của chính quyền Sài Gòn, lãnh tụ Đảng Việt 
Tân kiêm chủ tịch Mặt ưận, đã thu nạp một số sĩ quan và 
viên chức cũ của chính quyển Sài Gòn làm thành viên lãnh 
đạo Mặt trận; để ra cương lĩnh chính trị và điều lệ của Mặt 
trận; phát hành báo kháng chiến; xây dựng căn cứ và đài 
phát thanh tại Uđông (Udon, Thái Lan). Những năm 1985 - 80, 
Mặt trận do Hoàng Cơ Minh cầm đầu đã liên tiếp tổ chức 
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các đợt hành quân Đông tiến, xầm nhập vũ trang vào Việt 
Nam qua Lào: năm 1985, tổ chức toán xâm nhập về Việt 
Nam, do Đặng Quốc Hiển, tư lệnh lực lượng vũ trang kháng 
chiến dẫn đầu. Toán xâm nhập bị bộ đội Lào chặn đánh, 
Đặng Quốc Hiển bị giết. Năm 19§6, toán xâm nhập Việt 
Nam do Dương Văn Tí, tư lệnh lực lượng vũ trang kháng 
chiến (thay Đặng Quếc Hiền) dẫn đầu cũng bị bộ đội Lào 
chặn đánh, Dương Văn Tư bị giết. Năm 1987, Hoàng Cơ 
Minh trực tiếp dẫn đầu khoảng 200 tên xâm nhập về Việt 
Nam. BỊ bộ đội Lào và bộ độ: dnh nguyện Việt Nam chặn 
đánh, Hoàng Cơ Minh cùng 67 tên bị giết, một số ít chạy về 
Thái I.an, số còn lại bị bất sống. Tháng 12.1987, tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân Tối cao đã mở phiên 
tòa xét xử vụ án Hoàng Cơ Minh cùng đông bọn và myên 
phạt: l tần tù chung thân, 15 tên bị phạt từ 3 đên J9 năm tù 
giam, một tên bị phạt 3 năm án treo, một tèn được tha bổng. 
Để tiếp tục thực hiện mục đích phá hoại cách mạng Việt 
Nam, năm 1989, Trần Quang Đô (tức Đào Bá Kế), đoàn 
trưởng của lực lượng vũ trang kháng chiến đã dẫn đầu toán 
gồm 72 tên xâm nhập vào Việt Nam qua Lào và cũng bị 
quần dân Lào tiêu diệt và bắt sống toần bộ. Tháng 10.1990, 
tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tôi cao mở phiên tòa xét xử 
Trần Quang Đô cùng đồng bọn và tuyên phạt: Trần Quang 
Đồ tù chung thân, 37 tên bị phạt từ 3 đến 20 năm tù giam. 
Với bản chất phản động, được các thế lực thù địch quốc tế 
ủng hộ, đến nay, thành viên của Mặt trận da Hoàng Cơ 
Minh lập ra vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá cách 
mạng Việt Nam. 


VỤ KIỆN DẪN SỰ tưanh chấ p dân sự thuộc thẩm quyền 
giải quyết của tòa án theo đơn kiện của nguyên đơn. Cá 
nhân, tổ chức theo thủ tục luật định có quyền khởi kiện vụ 
án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại tòa án có thẩm 
quyền để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình bị xâm phạm hoặc khí có tranh chấp. Đương sự có 
quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu tòa án có thẩm 
quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lí giải quyết 
vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương 
sự và chỈ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yều 
cầu đó. Các đương sự có quyễn chấm dứt, thay đổi các yêu 
cầu của mình bằng việc rút lại, thừa nhận hoặc thỏa thuận 
với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự một cách tự 
nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội. 


Những vụ án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa 
án gồm: tranh chấp giÈa cá nhân với cá nhân về quốc tịch 
Việt Nam; tranh chấp về quyền sở hữu tài sẳn; tranh chấp 
về hợp đồng dân sự; tranh chấp về quyển sở hữu trí tuệ, 
quyền chuyển giao công nghệ mà một trong cảc bên không 
có mục đích lợi nhuận; tranh chấp về thừa kế tài sản; tranh 
chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đẳng; tranh chấp 
liên quan đến quyển sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai; tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp 
vụ của cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật về báo 
chí... Tòa án cũng có thẩm quyền giải quyết các VKDS 
trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình: li hôn, tranh chấp về 
nuôi con, chia tài sản khi li hôn; tranh chấp về chia tài sản 
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chung của vợ chẳng trong thời kì hôn nhân; tranh chấp về 
thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi lì hôn; tranh chấp 
về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, 
mẹ; tranh chấp về cấp dưỡng; các tranh chấp khác về hôn 
nhân và gia đình mà pháp luật có quy định. 


VỤ LÊ QUỐC TÚY, MAI VĂN HẠNH vụ án gián điệp 
lớn đo Iê Quốc Táy và Mai Văn Hạnh chỉ huy nhằm lật đổ 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. I.ê Quốc Túy và Mai 
Văn Hạnh, nguyên là sĩ quan không quân của quân đội Sài 
Gòn, sõng lu vong ở Pháp, là người thân cận của Trần Văn 
Hữu (nguyên thủ tướng ngụy quyển Bảo Đại). Sau ngày 
30.4.1975, chúng trở về Thành phố Hỗ Chí Minh, móc nối 
với một số phần từ phản động cũ bàn kế hoạch chống phá 
chính quyền cách mạng. Ngày 17.2.1976, tại Pháp, Túy và 
Hạnh tổ chức họp báo, công bố đã thành lập Mặt trận 
Thống nhất các Lực lượng yêu nước Giải phóng Miễn Nam 
Việt Nam từ tháng 10.1975 tại khu vực đồng bằng Nam Bộ. 
Trong những năm 1981 - 84, chúng đã lập căn cứ trên đất 
Thái Lan, tuyển người, lập khung cho 3 quân khu, I tiểu 
đoàn và 5 đại đội hoạt động độc lập; huấn luyện gián điệp, 
làm nền Việt Nam giả; vận chuyển nhiều vũ khí, phương 
tiện vào Việt Nam; tổ chức 10 toán gián điệp xâm nhập vào 
Việt Nam; móc nối với số phản động cũ ở Việt Nam, các 
phần tử FULRO, các đẳng viên cũ của Đại Việt Quốc dân 
Đảng và số sĩ quan ngụy cũ không chịu cải rạo để tập hợp 
lực lượng, phát triển tổ chức ra các tỉnh Sông Bé (cũ), Phú 
Khánh (cũ). Tuyên bố đổi tên tổ chức thành Mặt trận Thống 
nhất các Lực lượng yêu nước Giải phóng Việt Nam, do Lê 
Quốc Tuý làm chủ tịch và 3 đỗng chủ tịch là Mai Văn 
Hạnh, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch. Chúng dự định tiến 
hành hàng loạt hoạt động phá hoại, ám sát, đánh chiếm một 
số vùng quan trọng để làm bàn đạp thực hiện âm mưu lấy 
nông thôn bao vây thành thị, từng bước tiến tới lật đổ chính 
quyền trong cả nước. Do sớm phát hiện hoạt động của 
chúng. Những năm 1979 - 84, lực lượng an ninh đã phối hợp 
với các lực lượng khác, bất gọn các toán gián điệp do Túy, 
Hạnh chỉ huy xâm nhập Việt Nam (119 tên bị tiêu điệt và bị 
bắt, trong đó có Mai Văn Hạnh), thu giữ toàn bộ vũ khí, tiền 
Việt Nam giả gồm hơn 300 triệu đồng và các phương tiện 
hoạt động khác, trong đó có 2 tàu biển. Tại Thành phố Hỗ 
Chí Minh, ngày L4 - 18.2.1984, Tòa án Nhân dân Tốt cao 
đã mở phiền tòa xét Xử và tuyên phạt: tử hình 5 tên, tù 
chung thân 3 tên, tù từ & đến 20 năm 143 tên. Vụ án kết thúc 
là một thắng lợi to lớn của lực lượng công an và nhân dân 
Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, 


VỤ LƯ CÂU KIỂU 7.7.1937 x. Lư Câu Kiều. 


VỤ MẬT thời vụ thu hoạch mật ong, trùng với thời kì ra 
hoa của cây nguồn mật. Ở mỗi vùng, thường có ít nhất một 
loại cây nguồn mật phổ biến, gọi là cây nguồn mật chính 
của vùng đó, người nuôi ong có thể thu được một VM chính 
từ cây đó. Ngoài ra ở mỗi vùng cũng còn có những cây 
nguồn mật phụ. Nếu số lượng cây nguồn mật phụ không 
đáng kể thì phải đi chuyển ong đến những nơi có nhiễu cây 
nguồn mật phụ khác. Những người nuôi ong cần di chuyển 


đàn ong, thường có lịch đi chuyển, gọi là bước đi hoa, để 
không những giảm lượng đường cho ong ăn mà còn thu 
được nhiều sản phẩm. 


VỤ NÉM BOM NGUYÊN TỬ HIRÔSIMA x. Hirôsima. 


VỤ NGUYÊN QUANG HẢI vụ án gián điệp cài lại của 
Pháp do Nguyễn Quang Hải cầm đầu, hoạt động ở Hà Nội 
năm 1956. Trước tháng 7.1954, Nguyễn Quang Hải là huấn 
luyện viên Trường Hạ sĩ quan cỏa quân đội Liên hiệp Pháp 
tại Quảng Yên, cấp bậc trung sĩ. Tháng 3.1956, Công an Hà 
Nội phát hiện Hải nhiều lần liên lạc với Đơ Bôngphit (De 
Bonfils), tuỳ viên văn hoá trong cơ quan Tổng Đại diện 
Pháp tại Hà Nội. Tháng 10.1956, Hải đứng ra lập Mặt trận 
Chống cộng Miễn Bắc và làm chỉ huy trưởng, trực tiếp phụ 
trách cơ sở Hà Đông. Hải chịu trách nhiệm liên hệ với ĐÐơ 
Bôngphit để nhận nhiệm vụ và liên lạc với chính quyền 
Ngô Đình Diệm. Để có lực lượng hậu thuẫn, Hải thành lập 
Hội Tương tế Cựu binh sĩ nhằm qua đó dần dần đa số ngụy 
quân cũ vào hoạt động gián điệp. Chúng đã cung cấp tình 
hình Nhà máy Xi măng Hải Phòng, Nhà máy Dệt Nam 
Định cùng nhiều tài liệu khác cho Đơ Bôngphit; gửi báo cáo 

“cho chính quyền Ngô Đình Diệm về tổ chức và hoạt động 
thu thập tin tình báo của chúng. Sau hơn một năm điều tra, 

. ngày 11.12.1957, cơ quan công an đã quyết định phá án, bất 
.m1ữ 14 tên. Ngày 20.3.1958, Tàa án Nhân dân thành phố Hà 
Nội mở phiên tòa công khai xét xử và tuyên phạt: Nguyễn 
Quang Hải từ hình, tịch thu toàn bộ tài sản; 7 tên bị phạt từ 
5 đến 20 năm tù eiam, 2 tên bị phạt từ 2 đến 3 nãm tò giam, 
2 tên bị quản chế 3 năm, 2 tên được khoan hồng. Ngày 
25.3.1958, Đơ Bôngphit bị trục xuất khỏi Việt Nam. 


VỤ NỔ LỚN x. Bích beng. 


VỤ PHÚC NHẠC vụ bạo loạn do các phần tử phản động 
lời dụng đạo Thiên Chúa gây ra vào tháng 10.1947 tại xứ 
đạo Phúc Nhạc, thuộc địa phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Rình, 
Cầm đầu là linh mục Phạm Ngọc Lý, giám đếc Chủng viện 
Phúc Nhạc, cha chính địa phận Phát Diệm. Để làm nội ứng 
cho quân đội xâm lược đánh chiếm vùng tự do khi có cơ 
hội, các phần tử phần động lợi dụng đạo Thiên Chúa đã 
tuyên truyền chống phá cách mạng, lôi kéo giáo dân lạc 
hậu vào các hoạt động bạo loạn, chống lại chính quyền. 
Chúng đã tổ chức lực lượng vũ trang, rào làng, biến nhà thờ 
thành pháo đài chống Cộng, tổ chức hàng chục vụ cướp, bất 
cóc, tống tiền, đã bắt giết 32 người bằng cách cắt tiết, chặt 
đầu. chôn sống... trong đó có 14 cán bộ, công an, bộ đội, 
mưu sát đoàn cán bộ của Chính phủ và tỉnh về làm việc với 
giám mục Lê Hữu Từ, gây ra tình hình phức tạp về an ninh, 
trật tự tại địa phương. Lực lượng vũ trang đã nhiều lần truy 
bắt số cầm đầu và các phần tử côn đồ, có nợ máu, nhưng 
chúng đều được những linh mục phản động che giấu, dùng 
lực lượng vũ trang chống lại. Thực hiện đúng chính sách tôn 
giáo của Đảng, với phương châm kết hợp tuyên truyền, giáo 
dục quần chúng với phân hoá số tay sai và kiên quyết đấu 
tranh, trừng trị số cẩm đầu nguy hiểm, lực lượng công an, 
quân đội và dân quân đã kiên trì tuyên truyền, giải thích 
chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời vạch mặt bọn 
phản động. Ngày 7.10.1947, linh mục Phạm Ngọc Lý và 


VỤ TÀN SÁT Ở PHÔ HÀNG BÚN V 


Lương Đức Liêm đã chấp thuận để lực lượng công an, du 
kích vào nhà thờ bắt 92 tên, thu 2 súng ngắn, 4 súng trường, 
45 kiếm, giáo mác, vv. Tòa án nhân dân đã mở phiên toà 
xét xử và kết án tử hình 13 tên phản động đầu sỏ. Riêng 
linh mục Phạm Ngọc I.ý được hưởng chính sách khoan 
hồng, không bị đưa ra xét xử. 


VỤ QUANG -căn cứ chính của nehĩa quân Hương Khê 
trong cuộc khổi nghĩa chống Pháp những năm 1885 - 95 do 
Phan Đình Phùng lãnh đạo. Là một vùng núi có địa thế tự 
nhiền hiểm trở ở phía tây huyện Hương Khê. tỉnh Hà Tĩnh 
giáp Lào. Ngày I7.10.18§94, tại VỌ, nghĩa quần Phan Đình 
Phùng đã đánh thắng một trận lớn. Nghĩa quân dùng kế "sa 
nang úng thuỷ", chặt gỗ làm kè chặn đầu nguồn sông Vụ 
Quang. Khi giặc Pháp lội ra tới giữa sông thì phá kè, rồi nổi 
súng. Kẻ thù bị thiệt hại nặng. Hiện nay, tại VQ còn dấu 
vết thành cũ trại quân, kho lương, bãi tập, vv. 


VỤ SẲN XUẤT thời kì sản xuất trong một năm, đặc biệt 
đối với sẵn xuất trồng trọt. VSX phạ thuộc chủ yếu vào 
điều kiện đất đai, khí hậu, thời tiết, thuỷ văn, thuỷ lợi. Bố trí 
mùa vụ hợp lí sẽ sử dụng có hiệu quả thời tiết và đất đai, 
sức lao động, tư liệu sản xuất, hạn chế được tác hại của 
thiên tai. Ở Việt Nam, chía ra các vụ như vụ xuân, vụ hè 
thu, vụ mờa, vụ đông. Xu hướng là ngày càng phát triển vụ 
xuấn thay cho vụ chiêm, ở một số nơi phát tưiển vụ hè thu, 
đưa vụ đông trở thành vụ chính. Do điểu kiện thuận lợi về 
thời tiết và do đất đai ít, nền tăng VSX theo hướng tiếp tục 
chuyển dịch cơ cấu nhanh hơn và nhằm nâng cao hiệu quả 
trên một đơn vị diện tích là một biện pháp quan trọng để 
phát triển sản xuất nông nghiệp; tổ chức các VSX theo 
các công thức thâm canh thích hợp với từng vùng có điều 
kiện tự nhiên và kinh tế khác nhau như luân canh ở vùng 
lúa, luân canh ở vùng màu, cây công nahiệp, luân canh ở 
vùng rau, vV. 


VỤ SÁP NHẬP ÁO sự kiện quân đội phát xít Đức tràn 
vào chiếm đóng Áo, sau đó sáp nhập Áo vào Đức năm 
1938. Nằm trong kế hoạch chỉnh phục Châu Âu của phát xít 
Đức. Ngay sau khi lên cầm quyền, ngày 25.7.1934, Hiue 
điều khiển phái Quốc xã ở Áo tiến hành đảo chính quân sự. 
Xet Incat (A. von Seyss - Jnquart) thủ lĩnh Quốc xã Áo lập 
Chính phủ thân Hitle. Ngày 11.3.1938, Đức chiếm đóng Áo. 
Ngày 13.3.1938, đạo luật sáp nhập Áo vào lãnh thổ Đức 
được công bố. 


VỤ SƠN MỸ vụ tàn sát nhân dân làng Sơn Mỹ (huyện 
Sơn Tịnh, đông bắc thị xã Quảng Ngãi 13 km), một trong 
những tội ác lớn nhất và ghê tởm nhất của quân đội viễn 
chinh Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Diễn ra 
16.3.1968, do lực lượng đặc nhiệm của Lữ đoàn I1 (Sư đoàn 
Amệricơn) thực hiện. Đã tàn sát 504 người trong đó có 
182 phụ nữ (127 người đang mang thai), 113 trẻ em (56 sơ 
sinh), 60 cụ già; đốt phá 247 nhà; giết 103 trâu bò. là một 
vết nhơ trong lịch sử nước Mĩ, bị cả thế giới lên án. 


VỤ TÀN SÁT Ở PHỐ HÀNG BÚN vụ giặc Pháp tàn sát 
đã man nhân dân Việt Nam ở phố Hàng Bún (ngõ Yên 
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V VỤ TẬP KÍCH SƠN TÂY 


Ninh), Hà Nội vào ngày 17.2.1946 piết chết 43 người, có cả 
phụ nữ, cụ già và trẻ em. 


VỤ TẬP KÍCH SƠN TÂY vụ tập kích của quân đội Mĩ 
bằng máy bay lên thẳng vào trại gam ở ngoại ô thị xã Sơn 
Tây đêm ngày 20, 1 [.1970, do đại tá bộ bình Simon trực tiếp 
chỉ huy nhằm giải thoát số phi công Mĩ đã bị quân và dân ta 
bắt làm tù binh trong cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc 
Việt Nam. Năm I9ó7, Uy ban Tò binh Liên Cơ quan 
(TPWIC) được thành lập, do Cục Tình báo Bộ Quốc phòng 
(DIA) chỉ đạo, đã dến hành điều tra, thu thập tin tình báo về 
tò binh MI ở Việt Nam. Căn cứ vào un tình báo, phía Mi ún 
rằng ở trại giam tại Sơn Tây có 55 tà bính Mĩ. Tháng 
7.1970, kế hoạch tập kích được đề ra với sự phối hợp của 
CIA, DIA, Cục Điều tra Liên bang (FRD, Cơ quan Án ninh 
Quốc gia (NSA), Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và cố vấn 
an ninh quốc gia. Đềm ngày 20.11.1970, nhiều máy bay 
chiến đấu của Mĩ xâm phạm vùng trời Miền Bắc để uy hiếp 
không lực ta. Một số tốp thả pháo sáng ở Hải Phòng hòng 
đánh lạc hướng lực lượng phòng không, tạo điều kiện cho 
quân tập kích Mĩ thâm nhập vào hoạt động. Hồi 23 giờ đêm 
ngày 20.11.1970, năm máy bay lên thẳng chở quân tập kích 
rời sân bay Uđông (Udon; Thái Lan) bay vào Miền Bắc 
Việt Nam, có nhiều máy bay dẫn đường, tiếp dầu, hộ tống. 
Vào 2 giờ ngày 21.11.1970, các máy bay đáp xuống và đổ 
quân ở khu vực tập kích, trong đó một chiếc hạ ngay xuống 
sân trại giam. Chúng đã dùng loa kêu gọi tò bình phá trại 
8lam, đánh phá một số mục tiêu, cắt thông rmn liên lạc hòng 
ngăn chặn hƒc lượng chi viện. Vì số tù binh Mĩ đã được 
chuyển đi nơi khác gần một tháng trước đó, nèn sau khoảng 
nửa giờ tấn công, quân Mĩ đã lên máy bay rút về căn cứ. 
Đây là trận tập kích táo bạo, liều lĩnh của không quân Mĩ, 
nhưng không đạt được mục tiêu để ra. 


VỤ TRẤN MINH CHÂU vụ án gián điệp cài lại của Mĩ, 
đo Trần Minh Châu (tức Cập) cầm đầu, hoạt động phá hoại 
ở Miền Bắc Việt Nam. Với ý đổ chếng phá lâu dài cách 
mạng Việt Nam, trước khi quân đội Pháp rút khả: Miễn 
Rắc, CIA đã bế trí một số đẳng viên Đảng Đại Việt ở lại; 
chôn giấu điện đài, vũ khí ở Hà Nội, Hải Phàng; tuyển chọn 
một số đối tượng phản động trong số thành viên của Đảng 
Đại Việt để đưa đi đào tạo ở đảo Guam (Guam) rỗi sau đó, 
lợi dụng thời hạn tập kết 300 ngày đưa số này trở về Miễn 
Bắc hoạt động. Với nhiệm vụ thu thập tin tình báo mọi mặt 
về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội, sử đụng số vũ 
khí đã được chôn giấu từ trước để phá hoại, ám sát cán bộ 
cách mạng và tiến hành chiến tranh tâm lí, kích động quần 
chúng gây bạo loạn, tiến tới lật đổ chính quyền khí có điêu 
kiện, loán gián điệp cài lại do Trần Minh Châu chỉ huy, 
được tổ chức thành 3 nhóm hoạt động ở 3 thành phế lớn là 
Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Chúng đã móc nối với số 
đẳng viên cũ của Đại Việt để phát triển tổ chức, xây dựng 
mạng lưới thu thập tin tức, dùng điện đà: liên lạc với trung 
tâm chỉ huy ở Miền Nam. I.ực lượng công an nhân dần đã 
phối hợp với các ngành có liên quan bắt gọn toán gián 
điệp đo Trần Minh Châu chỉ huy cùng toàn bộ điện đài, vũ 
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khí, vv. Ngày 4.4.1959, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối 
cao đã mở phiên tòa xét xử 10 tên trong tổ chức gián điệp 
này và những kể bao che cho chúng. Trần Minh Châu bị kết 
án tử hình, ! tên tù chung thân, những tên khác bị phạt từ 
I đền 20 năm tù giam. 


VỤ TRƯỞNG chức danh người đứng đầu một đơn vị 
nghiên cứu, tham mưu, kiểm tra và hướng dẫn công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ, thuộc cơ cấu tổ chức của các cơ 
quan (ban, bộ, ngành, đoàn thể) cấp trung ương trong hệ 
thống chính trị của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. VT do thủ trưởng cơ quan trung ương bổ nhiệm và 
quy định chức năng, nhiệm vụ. VT chịu trách nhiệm trước 
thủ trưởng cơ quan đó về các lĩnh vực công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ được phân công. VT trực tiếp chỉ đạo các hoạt 
động của vụ theo chương trình, kế hoạch đã định; phối hợp 
với các đơn vị hữu quan trong việc triển khai công việc của 
cơ quan hoặc xử lí những vụ việc xảy ra; uỷ quyển cho phó 
VT hoặc cán bộ trong vụ giải quyết một số công việc của 
vụ theo thẩm quyền. Giúp việc VT có từ I đến 3 phó VT 
(trường hợp đặc biệt cần thêm phó VT thì thủ trưởng cơ 
quan đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định). 


VỤ XUÂN HÀ - TANG ĐIỂN vụ bạo loạn do linh mục 
Hoàng Quỳnh chủ mưu, xây ra năm 1947 tại 2 xã Xuân Hà, 
Tang Điển, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tại các xã có 
tập trung đông đồng bào thco đạo Thiên Chúa thuộc huyện 
Hải Hậu, các phần tử phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa 
thường lợi đụng hoạt động tôn giáo để lôi kéo, kích động 
giáo dân, tập hợp lực lượng, chống phá cách mạng. Từ 
tháng 2.1947, bắt đầu từ những hoạt động lẻ tẻ gây rối an 
ninh, trật tự, chia rẽ lương. giáo, các phẫn tử phản động 
lợi dụng đạo Thiên Chúa ở xã Tang Điền đã đi đến những 
hoạt động cớ tổ chức: lập lực lượng vũ trang, rào làng 
chiến đấu, bắt giết cán bộ, nhân viên nhà nước đến địa 
phương công tác, kích động nhân dần biểu tình chống nộp 
thuế muối, gây rối loạn ở địa phương. Bọn phản động lợi 
dụng đạo Thiền Chúa ở xã Xuân Hà cũng liên tiếp gây 
rôi, đã bắt và sát hại đã man đông chí huyện đội phó và 
4 cán bộ khác, bất giam đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch 
xã, tập hợp giáo dân, lập lực lượng vũ trang. Chỉ trong 
thời gian ngắn, bọn phản động ở hai xã đã bắt giữ 6 người, 
thủ tiêu I0 người, trong đó có 5 người bị chúng chặt đầu. 
Sau một thời gian kiên trì vận động, thuyết phục, tuyên 
truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Chính 
phủ, lực lượng công an, quân đội đã tiến hành truy bất bọn 
phản động và đập tít vụ bạo loạn (21.9.1947). Tòa án 
Quân sự Hà Nội kết hợp với Toà án Khu II và Khu X đã 
mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình 4 tên, phạt tù từ 5 
đến 20 năm đối với L1 tên khác. 


“VUA CHIẾN TRƯỜNG" tên do quân đội Sài Gòn đặt 
cho loại pháo nòng đài tự hành 175 mm kiểu M.LØ7 của Mĩ, 
được đưa vào Miền Nam Việt Nam năm L968. “VŒT" có sơ 
tốc 910 m⁄5, tìm bắn xa nhất 32.180 m, tốc độ di chuyển lớn 
nhất 54,7 kmưh, có máy nâng và nạp đạn bằng thiết bị thuỷ 
lực, có thể bắn đạn bạt nhân. 





VÙNG CHUẨN V 





VUAZ]T {A. wurtzic; đặt theo tên nhà hoá học Pháp 
Vuyệc (Wurtz)). khoáng vật lớp sunua ZnS. Tạp chất 
#ccmanl, cađimi. Hệ sáu phương và ba phương. Tập hợp 
dạng keo, đồng tâm, toả tia, dạng lớp, đạng sợi. Màu như 
sfaleriL, phụ thuộc vào lượng tạp chất sắt, từ màu sáng tới nâu 
và đen. Độ cứng 3,5 - 4.0; khối lượng riêng 40 - 4,1 g/cm'. 
Biến thể của 2nS không bển vững ở nhiệt độ 1.020°C. Gặp 
trong các mỏ quặng đa kim, quặng sunfua chứa thiếc, đi 
cùng với sfalerit. 


VUÊLƠ F. (Friedrich 
Wohler; 1800 - 82), nhà hoá 
học người Đức. Tách được 
các nguyên tố nhôm và 
benili; tìm ra hiện tượng 
đồng phân; lần đầu tiên đã 
tổng hợp được hợp chất hữu 
cở (ure) từ các chất vô cơ 
(1828). 


VUN XỚI biện pháp làm 
nhỏ lớp đất mặt ở ruộng 
màu, vun đấp vào gỗc cây 
trồng cho vững cây và rễ 
cây phát triển tốt. Vun đá 
chân: vun nhẹ vào gốc cây 
on mới mọc. Vun thêm: vun đất vào cây lạc khí cây đang 
ra hoa rồi hất một cuốc đất vào chính giữa cây, làm cho cÁc 
cành ngả xuống, các tỉa củ rễ đâm xuống đất. Vun cao: vun 
lần cuối, rất cần cho các loại cây thân cao như ngô, khi ngô 
cao 40 - 50 cm và chuẩn bị phát triển mạnh các bộ phận 
sinh sản (bông cờ và bấp) hay đối với mía khi mía đã cao 
0,8 - I m, để mía tiếp tục phát triển thân, không để. 





Vuê]ơ F. 


VUNEENIT (A. wulfenite), khoáng vật lớp molipởat 
Pb [MoO¿]. Tạp chất: Ca, đất hiếm, W, V, U, vv. Gặp dưới 
dạng tỉnh thể hệ bốn phương, tỉnh đám, đạng vỏ. Độ cứng 
khoảng 3. Khối lượng riêng 6,8 g/cm”. V được hình thành 
trong đới oxi hoá mỏ chì (Pb), quặng chì (Pb). 

VÙNG ÁNH SẢNG lớp bể mặt của nước đại dương, nước 
hồ ao sông suối mà ánh sáng Mặt Trời có thể xuyên tới 
được và trong lớp nước này thực vật thuỷ sinh phát triển tốt. 
Ảnh sáng đỏ và vàng chỉ xuyên đến độ sâu 50 m, ánh sáng 


'tím, xanh da trời có thể xuyên đến 200 m. Các loài tẢo sống 


nổi có thể âm thấy ở độ sâu 80 m. Ở dưới 200 m, nước hoàn 
toàn tất, 


VÙNG ÁP THẤP (cø. gió xoáy), vùng có áp suất trong 
khí quyển với giá trị thấp nhất ở trung tâm. Đường kính của 
VAT khoảng vài nghìn kilômét. VAT được đặc trưng bởi hệ 
thống gió thổi ngược chiều kim đồng hỗ ở Bắc Bán Cầu và 
theo chiểu kim đồng hỗ ở Nam Bán Câu. Khi có áp thấp, 
thời tiết thường âm u và có gió mạnh. VÁT có thể phát triển 
thành bão. VAT thường xảy ra ở miễn nhiệt đới, được gọi là 
áp thấp nhiệt đới. Xt. Bão. 


VÙNG BIẾN GIỚI vùng giáp ranh giữa hai nước có 
chung đường biên giới trên bộ, tại đó quốc gia thực biện 


pháp lí rêng biệt theo quy định của pháp luật quốc gia và 
pháp luật quốc tế. VBG bao pỗm các bộ phận khác nhau 
tuỳ theo cấu tạo địa lí tự nhiên của lãnh thể quốc gia như 
sông, hồ, biển nội địa, rừng, núi... nằm tại biên giới hoặc 
gần biên giới quốc gia. Từng quốc gia ty thiết lập VBG của 
mình, bao gồm khoảng cách độ dài, chiều rộng tiếp liền đến 
đường biên giới cùng với các khu vực dân cư nhất định. 
Từng quốc gia ban hành các văn bản pháp luật riêng hoặc 
cùng kí kết các điêu ước quốc tế để hoàn chỉnh mọi hoạt 
động trong VBG, gọi là quy chế pháp lí VBG. Quy chế này 
nhằm mục đích giữ gìn an ninh lãnh thổ quốc gia và sử 
dụng hợp lí các nguồn tài nguyên vì lợi ích của đất nước. 
Quy chế pháp lí VRG thường bao gồm: 1) Chế độ qua lại, 
cư trú hoạt động ở khu vực biên giới; chế độ sử dụng 
nguồn nước, sông suối, khai thác tài nguyên VBG; 2) Chế 
độ hải quan, vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch thực vật; 3) Chế độ 
quản lí, bảo vệ VRG và biên giới quốc gia; 4) Quy chế giải 
quyết các tranh chấp phát sinh ở khu vực biên giới. Ngoài ra 
nếu có tình hình an ninh phức tạp ở khu vực VBG thì các 
quốc gia thường ban bành những quy định kiểm soái 
nghiêm ngặt chế độ đi lại và hoạt động của mọi tổ chức, cá 
nhân trên VBG, 

VÙNG BRILOANH hình đa diện trong không gian các 
Vectd sóng của điện tử trong tình thể, được xác định bằng 
các quy tắc của mạng nghịch đảo của tỉnh thể. VB thứ nhất 
chứa các vectd sóng nhỏ nhất cho phép của điện tử. Dạng 
của VB xác định bởi nhóm đếi xứng của tính thể. VB giúp 
xác định các vùng năng lượng (vùng cho phép, vùng cẩm) 
của trạng thái điện tử trong tính thể. Thuật ngữ được đặt 
theo tên nhà vật lí Pháp Bnloanh (L. Brllouin; 1RR9 - 1969), 
XI. Tỉnh thể. 


VÙNG CẨM (cơ. dải cấm), vùng mà các mức năng lượng 
trong nó không cho phép đối với các điện tử của tỉnh thể. 
Trong phổ năng lượng của điện tử trong tình thể, VC xen 
lẫn với các vùng cho phép (vùng đẫn hoặc vùng hoá Hrị). 
Xt!. Vùng dẫn; Vùng hoá trị. 


VÙNG CHẾT khoảng cực đại trong đó kích thích có thể 
thay đối về cả hai phía mà không tạo nên sự thay đổi hưởng 
ứng (xt. Thời gian hưởng ứng) của phương tiện đo. VC đồi 
khi được cố ý làm rộng ra để hạn chế sự thay đổi hưởng ứng 
đối với các thay đổi nhỏ của kích thích. Trường hợp cụ thể 
trong quân sự, VC là phần không gian bao quanh thiết bị vô 
tuyến điện tử (đài rađa, máy thu - phát vô tuyến điện tử) và 
nằm trong bán kính hoạt động của chúng nhưng không thể 
phát hiện được mục tiêu hay thu được tín hiệu cần thiết. Sự 
tổn tại của VC gây khó khăn cho thông tin liên lạc, chỉ huy 
bộ đội tác chiến. 

VÙNG CHIẾN LƯỢC XƯNG YẾU khu vực đặc biệt 
quan trọng về chiến lược, thường có địa hình hiểm yếu, 
trung tâm quân sự, chính trị, kinh tế, dân cư, những đầu mối 
giao thông căn cứ quân sự trọng yếu, vv. 


VÙNG CHUẨN vùng có một địa điểm chuẩn của một 
phân vị địa tầng. Địa điểm chuẩn là nơi có mặt cắt chuẩn 
hoặc ranh giới chuẩn của một phân vị địa tầng, 
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VỮNG CHUYÊN MÔN HOÁ vùng tập trung phát triển 
mội hoặc vài ngành sản xuất cung cấp sản phẩm ra khỏi 
phạm vi của vùng. Lực lượng sản xuất còn thấp khi cơ cấu 
ngành của nền kinh tế còn đơn giãn và các vùng còn phát 
triển phiến diện thì sự hình thành các VCMH gắn với nguôn 
lài nguyên thiên nhiên nhì vùng nông nghiệp chuyên canh, 
vùng công nghiệp khai khoáng, vv. Nơi kinh rế phát triển đã 
cao, phân công lao động xã hội sâu, các ngành sản xuất 
chia ra nhiền npành mới làm sinh ra những liền hệ chằng 
chị giữa các ngành thì xác định chuyên môn hoá của vùng 
thường phải sử dụng các chỉ tiêu: ¡) Tổng sản phẩm của 
từng ngành trong vùng; 2) TÏ trọng của ngành trong tổng sản 
phẩm của vùng so với tỉ ưọng của chính ngành ấy trong 
tổng sản phẩm của cả nước; 3) Tỉ trọng sản phẩm xuất ra 
khỏi vùng trong tổng sẵn phẩm của ngành ấy trong vùng; 
4) Tỉ trọng một loại sẵn phẩm của vùng tham gia trao đổi 
liên vùng; 5) Tỉ trọng của ngành trong toàn bộ ngành công 
nghiệp hoặc nông nghiệp của vùng. 


VÙNG CÔNG NGHIỆP đơn vị sần xuất lãnh thổ mà 
công nghiệp giữ vai rò chủ yếu. VCN thuần tuý chỉ tốn tại 
rong điều kiện các nền kinh tế chưa đạt trình độ cao, chẳng 
hạn VCN khai thác các loại nhiên liệu và khoáng sản. Nên 
kinh tế phát triển thì VCN thuần mý được thay thế bằng hệ 
thống sản xuất lãnh thổ, từ đó vùng kinh tế tổng hợp hình 
thành và phát triển. 


VÙNG CỘNG HƯỚNG miễn xác định bởi các tham số 
của hệ cơ học sao cho khi hệ chuyển động, tương ứng với 
mãi điểm trong miễn ấy, thì biên độ dao động của hệ tăng 
lên một cách đột ngột. Đối với hệ dao động tuyến tính một 
bậc tự do, khi tần số ngoại lực trong khoảng 0,75 - !,25 lần 
tần số riêng thì người ta nói hệ làm việc trong VCH. 


VÙNG DẪN (cg. dải dẫn), vùng cho phép, trống hoàn 
toàn hoặc chiếm đẩy một phần, trong phổ năng lượng của 
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1. Vùng dẫn điền đây diện tứ một nhân, 2. Vùng hoả trị điền 
dây điện từ hoàn toàn, 3. Vùng cấm, 
E Năng lượng điện tứ 


Vùng dẫn 


944 


điện tử trong chất rắn. Những điện từ ở trong VD (và các lỗ 
trống trong vùng hoá trị) tham gia quá trình dẫn điện của 
chất rắn. XI. Vùng hoá trị, Vùng cấm. 


VÙNG ĐIỆT MỤC TIÊU CỦA TÊN LỬA PHÒNG 
KHÔNG phạm vi không gian chịu tác động nổ của tên lửa 
phòng không, trong đó các mục tiêu bị tiều diệt, mất tác dụng 
phụ thuộc vào cự l¡ (0,5 - 700km), độ cao (15 - 30.000m), 
khối lượng phóng (8 - 15.20O0kg), tốc độ bay (270 - 1,700m/5). 


VÙNG DÍNH vùng kim loại trên bể mặt tiếp xúc giữa 
vật cán và trục cấn mà ở đó không có sự trượi tương đối 
giữa các phần tử kim loại của vật cán và bể mặt trục cần, 
nghĩa là trên VD tốc độ trục cán và tốc độ dịch chuyển 
của các phần tử kim loại bằng nhau. Thông thường thì 
VD (nếu có) nằm ở khoảng mặt cất trung hoà. Trên VD 
ứng suất tiếp tuyến có trị số tối đa bằng 1/2 giới hạn chảy 
của kim loại vật cần. Kích thước, hình dáng của VD phụ 
thuộc vào nhiều yếu tế mà trước hết là phụ thuộc vào yếu 
tố hình học của vùng biến dạng khi cán và hệ số ma sát 
tiếp xúc, 

VÙNG DƯỚI ĐỔI (cg. vùng đưới đổi thị, phần não 
trung gian ở động vật có xương sống. Có chức năng điều 
chỉnh trạng thái sinh lí, nhiệt độ cơ thể, thành phần hoá học 
của máu, ăn uống, bài tiết nước, các chức năng trao đổi chất 
khác, ảnh hưởng đến việc tiết hocmon của tuyến yên, Qua 
phần não, VDĐ liên hệ với các trung tâm trong vỏ não và 
hành tuỷ, điều khiển nhịp tö"m, nhịp thở, huyết áp, sự ngủ. 


VÙNG DƯỚI TRIỀU (cg. vùng triểu dưới), vùng đới bờ 
nên đáy biển nằm liền thểm lục địa, sát kể giới hạn đưới 
của vùng triển về phía trên và vùng biển sâu về phía dưới. 
Giới hạn giữa VDT và vùng biển sâu thay đổi từ 700 m đến 
1.000 m, là vùng có giới động vật hỗn hợp (cả động Vật 
tẦng mặt và tầng đáy). Giới hạn dưới của VDT thường được 
coi là giới hạn đưới của vùng phân bố thực vật biển. Chiểu 
rộng VDT tuỳ thuộc bể rộng và độ dốc của thểm lục địa, 
thay đổi từ vài kilômét đến hàng trăm kilômét. VDT có khả 
năng sinh học cao nhất trong biển, lượng sinh vật từ vài 
trăm đến vài nghìn gam mỗi mét vuông. Phía trên chủ yếu 
là rong tảo, phía đưới là các loài động vật da gai, thân mềm, 
thÂn giáp, giun... cliếm ưu thế. VDT tập trung lực lượng 
chủ yếu của các loài cá tầng gần đáy, động vật không 
Xương sống và thực vật biển là vùng khai thác tài nguyên 
sinh vật biển quan trọng. 


VỪNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ vòng biển nằm ở ngoài 
lãnh hải nhưng tiếp liền với lãnh hải (theo Công ước 982 
về luật biển). Khái niệm VĐQKT mới xuất biện từ đầu 
những năm 70 thể kỉ 20, do các nước Châu Phi để xướng. 
VĐQKT không được mở rộng quá 200 hải lí kể từ đường cơ 
sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. Trong VĐQKT, 
quốc gia ven biển có chủ quyền đối với tài nguyên, có đặc 
quyền về đánh cá, khai thác tài nguyên ở đáy biển (đầu mỏ, 
khí đốt, khoáng sản) và đặc quyền về nghiên cứu khoa học, 
bảo vệ môi trường trong phạm vì vùng biển này nhưng phải 
tôn trọng nự do hàng hải và hàng không của các nước. 








VÙNG KINH TẾ V 





VÙNG ĐẶC SẢN vùng gieo trồng tốt một số cây hiếm 
như hồi, quế, tam thất... nhờ có những điều kiện thiên nhiên 
đặc biệt, phù hợp với các loài cầy đó. 


VÙNG ĐỊA LÍ 1. Theo nghĩa rộng, VĐL chỉ một lãnh 
thổ nào đó, có VĐL thành phần (vùng thổ nhưỡng, vùng 
địa mạo, vùng thuỷ văn...), có VĐL tổng hợp, mà lãnh thổ 
là một tổng thể, kết quả của các quan hệ qua lại mật thiết, 
thực hiện qua trao đổi vật chất và năng lượng giữa các 
thành phần. 


2. Theo nghĩa hẹp, VĐL là một cấp phân vị xác định, 
thường là cấp thấp nhất, của hệ thống phần vị. Trong 
phân vùng địa lí tự nhiên, vùng có thể lớn hơn cảnh quan 
và gồm một số cảnh quan nhất định, chủ yếu là đồng nhất 
về mặt kiến tạo, địa mạo, nhưng có một số tác giả coi 
vùng tương đương với cảnh quan nên bỏ cấp vùng hay 
ngược !4¡i bỏ cấp cảnh quan. 


VÙNG ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ nơi tập trung dân cư 
thuộc đân tộc ít người vốn có tập quán du canh du cư 
nhằm ổn định sản xuất và đời sống trong một phạm vỉ 
lãnh thể cố định. 

VÙNG ĐỘC CANH vàng chỉ gieo trổng chủ yến một 
loài cây. Kĩ thuật sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu thì 
VĐC là hình thức sẵn xuất - lãnh thổ khá phổ biến. Chẳng 
hạn ở Việt Nam trước kìa có nhiều VĐC lúa nước. Nông 
nghiệp tiến bộ không chỉ tập trung sẵn xuất một hay hai loại 
sản phẩm, mà còn sản xuất nhiều loại nông sẵn hỗ trợ nhau 
mới đạt được hiệu quả cao trong khai thác và sử dụng lài 
nguyên thiên nhiên, lao động, vốn, vv, 


VÙNG ĐỘNG LỰC vàng đã có kinh tế phát triển, đẳng 
thời tễm năng phát triển còn rất lớn. 


VÙNG GẦN BỜ vùng đáy trải dài từ vùng nước triểu 
thấp (2 - 3 sải hoặc 40 - 60 m, tuỳ theo từng tấc giả), cho tới 
độ sầu khoảng 110 sãi (hoặc 200 m), hoặc rìa của thêm lục 
địa mà ngoài khu vực đó, phần lớn thực vật không phát 
triển được. 


VÙNG GIẢI PHÓNG vùng dân cư đã được các lực lượng 
cách mạng giải thoát khỏi sự kìm kẹp và nô địch của lực 
lượng chiếm đóng hoặc chính quyển cũ, thiết lập chính 
quyển cách mạng, Ở Việt Nam, trước Cách mạng tháng 
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chiến chông Mĩ đã xuất hiện nhiều VGP lớn, nhỏ, được 
cách mạng củng cố thành những căn cứ, bàn đạp tạo điều 
kiện cho khởi nghĩa võ trang hoặc cho chiến tranh giải 
phóng phát triển thuận lợi. 


VÙNG GIÁP RANH khu vực địa hình ngăn cách giữa 
hai vùng kiểm soát của lực lượng vũ trang hai bền đối địch 
trong chiến tranh. Trong Kháng chiến chống Pháp và 
Kháng chiến chống Mĩ, VGR nằm giữa vùng giải phóng và 
vùng tạm chiến. Trong Kháng chiến chống MỊ, giữa đồng 
bằng và rừng núi thường là VGR. Sự tổn tại của VGR là 
hình thái được hình thành đo so sánh lực lượng giữa hai bên 
tại đó gây ra nên rất biến động. VGR là vùng thường xuyên 
bị phía đi xâm lược bắn phá. 
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VÙNG HÀNH CHÍNH đơn vị quản lí của chính quyển 
các cấp trong một nước. Ở Việt Nam, hệ thống VHC từ đưới 
lên ià xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố 
trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), đến 
chính quyển trung ương. 


VÙNG HOÀ BÌNH một chế định tương đối mới của luật 
quốc tế, là khái niệm có liên quan tới một khu vực nhất định 
của Trái Đất ưong đó áp dụng các biện pháp nhằm bảo 
đảm nền hoà bình, an ninh bền vững và sự hợp tác toàn 
điện giữa các quốc gia trong khu vực, Khác với vùng phí hạt 
nhân, VHB là khái niệm rộng hơn, nó không chỉ bao hàm 
việc chống tàng trữ, sản xuất, sử dụng vũ khí hạt nhần mà 
còn bao hàm cả việc hạn chế chạy đua vũ trang, xoá bỏ căn 
cứ quân sìf của nước ngoài, tuân thủ các nguyên tẮc cơ bản 
của luật quốc tế, cấm sử dụng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ 
lực, giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế, hợp tác giữa 
cấc quốc gia trong khu vực. Các nước hữu quan thoả thuận 
về việc xây dựng VHB, kí kết hiệp ước về VHB và nghị 
định thư về bảo đảm quốc tế đối với quy chế của VHB. 
Hiện nay, các nước hữu quan đang Hển hành xây dựng các 
VHB ở Đông Nam Á, Ấn Độ Dương, vùng biển Caribê 
(Caribbean Sea), Địa Trung Hải. 


VÙNG HOÁ TRỊ (cg. dải hoá trị), vùng các mức cho 
phép của năng lượng điện tỲ trong vật rấn, mà ở nhiệt độ 
0 K tất cả các trạng thái điện từ trong vùng đều được điễn 
đầy điện tử. Khi 'T > Ô K thì trong VHT hình thành các lỗ 
trống và chúng tham gia dẫn điện. Khái nệm VHT được 
ứng dụng rộng rãi trong vật lí bán dẫn và điện môi. XL. Vừng 
dẫn, Vùng cấm. 


VÙNG KIỂM SOÁT HÀNG KHÔNG vùng trời nằm 
trong giới hạn của vùng thông báo bay được kiểm soát từ 
một độ cao nhất định so với mặt đất và có giới hạn trên 
một độ cao xác định, trong đó có các đường hàng không, 
các vùng kiểm soát trung tâm, các vùng kiểm soát đầu mút, 
và các đoạn đường bay của các máy bay bằng khí tài mà 
với chúng có thể tiến hành công tác kiểm soát bay. 


VÙNG KINH TẾ bộ phận lãnh thể của một nước có 
những nét đặc thù về tự nhiên, kinh tế, xã hội, lịch sử, cho 
phép phát triển thuận lợi những ngành sản xuất chuyên 
mồn hoá nhất định đồng thời với phát triển tổng hợp, trên 
cơ sở các mối liên hệ nội vùng và liên vùng, đạt hiệu quả 
kinh tế cao, với chỉ phí sản xuất thấp nhất. Là một hình thức 
biểu hiện của sự phân công lao động xã hội theo lănh thổ 
trong nên sản xuất lớn. Ở các nước chậm phái triển, còn sản 
xuất nhỏ, phân công lao động theo lãnh thổ chưa sâu, VKT 
cũng chưa hình thành rõ nét. Cố thể có các loại VKT khác 
nhau như VKT nông nghiệp, VKT công nghiệp, VKT du 
lịch, VKT cơ bản, VKT - hành chính, vy. VKT thực hiện 
việc sản xuất chuyên môn hoá đi đôi với phát triển tổng 
hợp. Các VKT ưong nước có mối quan hệ chặt chẽ và hỗ 
trợ nhau, tạo thành một hệ thống vùng thống nhất làm cơ sở 
cho sự phát triển thuận lợi và nhịp nhàng, mạnh mẽ nền 
kinh tế quốc dân. Phân VKT, xây dựng phương án tổ chức 
VKT nhằm phân bế tối ưu trên lãnh thổ những ngành kinh 
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tế, những đơn vị kinh tế, những thành phố, những điểm dân 
cư, thiết lập những điều kiện tốt nhất cho !ao động và sinh 
hoạt của dân cư. 


VÙNG KINH TẾ CƠ BẢN một tổng thể bao gồm nhiêu 
vùng kinh tế - hành chính. So với vùng kinh tế - hành chính, 
VKTCPB có diện tích lãnh thổ rộng hơn, dân số đông hơn, tài 
nguyên phong phú, đa dạng, bảo đảm cho vùng đóng được 
vai trò "mắt xích" cơ bản của nền kinh tế quốc dân. VKTCB 
thường có nhiễu ngành sản xuất chuyên môn hoá có tầm cỡ 
quốc gia và có ngành có thể đạt tẫm cỡ quốc tế. Sự phát 
triển tổng hợp kinh tế của VKTCB có ý nghĩa quan trọng để 
phát triển toàn diện kính tế - xã hội của VKTCB. VKTCB 
không phải là một đơn vị hành chính, không có cấp quản lí 
hành chính tương ứng. Việc xây dựng hệ thồng VKTCB của 
đất nước nhằm mục đích làm cơ sở để lập kế hoạch đài hạn 
phát triền kinh tế - xã hội của cả nước, xác định được đúng 
đắn chiến lược phân công lao động xã hội theo lãnh thổ trên 
phạm vị cả nước, làm cơ sở để bố trí cơ cấu kinh tế và hệ 
thống tổ chức lãnh thổ hợp lí, khai thác và bảo vệ tốt tài 
nguyên thiên nhiên, sức lao động, xây dìƒng tốt cơ sở hạ 
(Ầng đồng thời làm căn cứ để điều chỉnh hay hoạch định 
ranh giới lãnh thổ hành chính. 


VÙNG KINH TẾ CƠ SỞ đơn vị sản xuất kinh tế lãnh thổ 
ở cấp thấp nhất trong hệ thống phân vị vùng kinh tế. 


VÙNG KINH TẾ - HÀNH CHÍNH (cg. vùng kinh tế - 
lãnh thổ), vùng được xây dựng theo nguyên tẮc thống nhất 
giữa kinh tế với hành chính, vừa có chức năng kinh tế, vừa 
có chức năng hành chính như xã, huyện, tỉnh hay thành phố 
tực thuộc trung ương. Đo có chức năng kinh tế nên trong 
vùng có chuyên môn hoá sản xuất và phát triển tổng hợp 
các ngành sản xuất, do có chức năng hành chính nên vùng 
là một đơn vị hành chính - lãnh thổ có kế hoạch và ngân 
sách néng. VKT - HC có một cấp chính quyền làm nhiệm 
vụ quản lí nhà nước về mọi mặt trên lãnh thổ. VKT - HC 
chỉ được xây dựng và tổ chức hợp lí trèn cơ sở của chiến 
lược phát triển kính tế - xã hội và phương án phân vùng 
kinh tế cơ bản của đất nước. Sự phân chia cấp bậc VKT - 
HC ở mỗi nước phụ thuộc vào quy mô lãnh thổ và tình hình 
kinh tế - xã hội của nước đó. Hiện nay ở Việt Nam, tỉnh 


. được xem như một đạng VKT - HC. 


VÙNG KINH TẾ LÃNH THỔ x.Vùng linh tế - hành chính. 


VÙNG KINH TẾ LỚN vùng sản xuất có diện tích lớn, 
với một hoặc vài ngành sản xuất chuyên môn hoá, có vai 
trò lớn trong nền kinh tế quốc dân, và có ý nghĩa lớn trong 
phân công lao động theo lãnh thẩ. 


VÙNG KINH TẾ MIỄN NÚI đơn vị kinh tế mà lãnh thổ 
được xác định căn cứ vào địa hình miễn núi, thường có 
nhiều dần cư thuộc các dân tộc ít người, kinh tế còn lạc hậu, 
cần được ưu tiền phát triển để cải thiện đời sống vật chất và 
văn hoá của đân cu nơi đó. 


VÙNG KINH TẾ MỚI vùng kinh tế hình thành trên 
vùng đất đai trước đầy hoang hoá. đo dân ở nơi khác di cư 
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đến khai thác và sử dụng, lúc đầu chủ yếu để phát triển sẵn 
xuất nông nghiệp. Là sản phẩm của quá trình phân công lao 
động xã hội thco lãnh thổ, là bộ phận kinh tế lãnh thổ của 
nền kinh tế quốc đần, vv. VKTM được hình thành trên cơ sở 
tác động tổng hợp của nhiều yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã 
hội. Muốn hình thành và phát triển VKTM, phải chú ý giải 
quyết một cách đồng bộ nhiễu vấn đề như quy hoạch và kế 
hoạch phát triển vùng nằm trong quy hoạch và kế hoạch 
tổng thể các vùng của cả nước. Nội dung quy hoạch và kế 
hoạch phát triển vùng bao gồm cơ cấu kinh tế và cơ cău sẵn 
xuất của vùng, trong đó xác định rõ sản xuất chuyên môn 
hoá và sẵn xuất đa dạng, tổng hợp của vùng; cơ sở hạ tẳng 
sản xuất và xã hội của vùng (giao thông, thuỷ lợi, điện, 
công nghiệp bảo quản và chế biến nông sản phẩm, thương 
mại và dịch vụ sản xuất và dịch vụ xã hội); các chính sách 
kinh tế xã hội về đất đai, vốn, lao động, khoa học và công 
nghệ chế biến, tiêu thụ sẵn phẩm, vv. VKTM có quy mô và 
trình độ phát triển khác nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu và khả 
năng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của từng 
vùng. Ở Việt Nam trong quá trình phát tưiển nông nghiệp, 
đã tổ chức việc di dân từ các vùng đất hẹp người đông đi 
xây dựng VKTM ở các vùng trung du, miễn núi, Tây 
Nguyên, đồng bằng Cửu Long, đất rộng người ít nhầm phân 
bố lại lực lượng lao động và tận dụng tài nguyên thiên 
nhiên ở các vùng của đất nước, giảm mật độ dân số cao ở 
các thành phố và đồng bằng, để phát triển nên nông nghiệp 
sản xuất lớn phân bố hợp !í tới các vùng, kết hợp chuyên 
môn hoá với tổng hợp đa dạng, vv. 


VÙNG KINH TẾ NGOẠI THÀNH vùng có chức năng 
hỗ trợ cho kinh tế của thành phô bằng cưng cấp lương thực, 
thực phẩm và làm nơi lập các điểm công nghiệp vệ tinh. 


VÙNG KINH TẾ TỰ NHIÊN đơn vị sản xuất lãnh thổ 
mà mọi hoạt động kinh tế chủ yếu nhằm khai thác trực tiếp 
tài nguyên thiên nhiên, và được xác định chủ yếu theo các 
điểu kiện tự nhiên, tài nguyên thiền nhiên, vd. vùng khai 
tỏ, vùng nông ngiiệp, vv. Xt. Vừng rự nhiên. 


VÙNG KINH TẾ VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO đơn vị kinh 
tế mà hầu hết hoạt động kinh tế gắn với việc khai thác tểm 
năng của biển, tập trung các cơ sở khai thác và chế biến 
nguồn lợi của biển (các loại hải sản, muôi, dầu mỏ, tài nguyên 
du Wịch, vv.). VKTVBVHPĐ thường gồm cả phần lãnh hải. 


VÙNG LÕM SÓNG PHÁT THANH vùng không nghe 
được sóng phát thanh (một tần số nào đó) mặc đù theo tính 
toán nó nằm trong vòng phủ sóng. Cần có trạm phát lại để 
nghe được sóng trong VLSPT. 


VÙNG LỘNG vùng biển tính từ mức nước thấp nhất đến 
độ sâu 200 m, nhiễu nơi vùng này tương ứng với vùng mở 
rộng thêm lục địa. Chiếm đưới 1% toàn bộ vùng biển, VL 
được ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng nhiều, giàu chất định 
đưỡng. Xt. Đại đương. 

VÙNG MÔ x. Khu mô. 


VÙNG MÙ phân không gian bao quanh thiết bị vô tuyến 
điện tử (đài rađa, máy thu - phát vó tuyến...) trong phạm vi 





VÙNG SÁNG V 





bán kính hoạt động của chúng nhưng không thể phát hiện 
mục tiêu bay, không thu được tín hiệu liền lạc. VM phụ 
thuộc vào các tham số kĩ thuật của thiết bị, đặc điểm địa 
hình vùng đặt, chiều cao anten, vv. 


VÙNG NÂNG khu vực bể mặt Trái Đất được nâng cao 
hơn so với lãnh thổ nằm bên hoặc so với những vùng kế 
cận cửa đấy bốn chứa nước (VN ngắm dưới nước). Trên 
mặt đất, VN thường là những nơi có độ cao tuyệt đối 
trên 200 m. 


VÙNG NGOẠI VI vùng ở vòng ngoài, kinh tế kém phát 
triển, chịu sự chí phối của vùng trung tâm, phát triển cao. 


VÙNG NHAC THANH phạm vi những nhạc thanh được 
đùng trong thực tiến, có độ cao mà tai người có thể nhận 
biết, đó là VNT có tần số từ 20 - 4500 H2z⁄s, chia thành bảy 
tầng quãng tám đầy đủ và hai tầng quãng tám ở 2 rìa. 


VÙNG NỘI THUỶ x. Nội thuỷ. 


VÙNG NÔNG NGHIỆP đơn vị sản xuất lãnh thổ mà 
nông nghiệp giữ vai trò chủ yếu, được thể hiện trên bản đổ 
địa lí của mỗi quốc gia, mỗi khu vực, theo nguyên tắc lợi 
dụng đẩy đủ các điều kiện tự nhiên và kinh tế của địa 
. phương, để đáp ứng nhu cầu sản phẩm nông nghiệp phù 
` hợp với sự phát triển của nên kinh tế quốc dân, Ở một số 
tước, VNN được xây dựng theo phương pháp kết hợp 
nghiên cứu phân tích với phát triển tổng hợp; xác định 
những đối tượng cây trồng, vật nuôi chính, định cho từng 
đối tượng những vùng sản xuất thích hợp nhất và vùng 
không thích hợp, trên cơ sở đó, xác định cơ cấu trồng trọt, 
chăn nuôi cho các vùng chính. 


VNN thuần tuý chỉ tổn tại trong các nên kinh tế chưa 
phát triển. Kinh tế mà đạt tới trình độ cao thì trong vùng sẽ 
xuất hiện nhiều cơ sở công nghiệp, chế biến nông sẵn Và 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, lúc đó cơ cấu sản xuất của 
vùng biến đổi về chất, dẫn đến sự hình thành các tổ hợp 
nông - công nghiệp với hình thức khác nhau. VNN có thể 
phân ra các vùng trồng trọt, chăn nuôi, chuyên canh lúa, 
cây công nghiệp, vv. 


VÙNG NƯỚC CHẾT vùng nước không có đường thoát 
7a ng0oÀi. 


- VÙNG NƯỚC LỊCH SỬ trong học thuyết về luật quốc tế 
cũng như trong thực tiến của các quốc gia đã có sự thừa 
nhận: trong những trường hợp nhất định, trên những cơ sở 
lịch sử, các quốc gia có quyền đối với một số vùng nước 
biển nằm sát bờ biển của mình. VNLS có thể là vịnh, vũng, 
eo biển và thậm chí là biển. Chế độ pháp lí của VNLS 
giống như nội thuỷ (x. Nội huỷ). 


VÙNG NƯỚC SÂU vùng nước có độ sâu hơn 10 m. Do ít 
được chiếu sáng nên ở đây chỉ có các sinh vật dị dưỡng 
sống, chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn được đưa đến từ các 
sinh vật ven bờ và vùng thêm. Khu hệ sinh vật ở đây gồm: 
vi khuẩn, nấm, động vật thân mềm và ấu trùng côn trùng. 
Các sinh vật VNS thích ứng với nồng độ oxi, nhiệt độ và pH 
thấp. Xt. Vùng gần bờ, Vùng thêm gần bờ. 


VÙNG NƯỚC SÂU THẮẲM vùng biển sâu từ 2.000 m 
đến 6.000 m có sinh vật sinh sống. Là môi trường lớn nhất 
của Tcái Đất. Hệ động vật VNST thường có màu đen, xám, 
hình dáng cơ thể thường đẹt và có cẤu trúc mềm mại. 


VÙNG PHÂN BỐ phương pháp biểu thị bản để dùng để 
phần ánh khu vực phân bố của đối tượng hoặc hiện tượng 
nào đó (cây thuốc, loài sếu...). VPB được thể hiện bằng 
khoanh vi, nên chải nét, nền màu, ghi chú hoặc tập kí tự, kí 
hiệu rải đều trong VPB. VPB phân thành tuyệt đối (ngoài 
phạm ví vùng không còn gặp hiện tượng đó) và tương đối 
(thường hẹp hơn và chỉ bao trùm diện tích có hiện tượng đó, 
nhưng đã đạt được chỉ tiêu nhất định về mật độ). 


VÙNG PHI HẠT NHÂN (cg. vùng không có vũ khí hạt 
nhân), x. Xhưu vực phì vũ khí hạt nhÂn. 


VÙỪNG QUÁ MỚI vùng cây ăn quả mới hình thành từ sau 
những năm 80, thế kÌ 20 ở một số tỉnh Lào Cai, Hà Giang, 
Bắc Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đã đưa được giống 
mãn tam hoa Bắc Hà có quả ngon ở địa phương phát triển 
thành các vùng tập trung; cam sành và quýt Hà Giang thu 
hoạch muộn có thể giữ đến tháng 2 - 3 âm lịch; vải thiểu 
Lục Ngạn (Bắc Giang) lấy giông Thanh Hà (Hải Dương) 
lèn Lục Ngạn những năm 70 nay đã thành vùng vải cố năng 
suất cao; vùng cam Xã Đoài; vùng nho Ninh Thuận, nơi nho 
sinh trưởng mạnh, cho nhiều quả được mở rộng trồng Ở 
nhiều nơi khác, vùng thanh long Bình Thuận, có thể trêng 
quanh năm cho quả to ngon. Ngoài những vùng cÂy ăn quả 
trên còn có thêm nhiều vùng có thể phát triển thành những 
vùng chuyền canh cây ăn quả: đào Mẫu Sơn, hổng không 
hạt, quýt Bắc Sơn (Lạng Sơn); đào §a Pa (Lào Cai); bưởi 
Chí Đám, quýt Đan Hà, hồng Hạc Trì (Phú Thọ), dưa 
Tuyên Quang; cam Xã Đoài, bưởi đường Vịnh (Nghệ An); 
thanh trà (Huế); xoài Bình Định, Khánh Hoà và nhiều vùng 
cây ăn quả khác ở đồng bằng Nam Bộ. Để có nhiều VỢM, 
cần có các nhà máy bảo quản, chế biến phù hợp. 


VÙNG QUẶNG diện tích mang quặng pần đẳng thước 
hoặc định hướng không đều đặn, một bộ phận của tỉnh, 
miễn, sinh khoáng. VQ có đặc điểm địa chất và sinh khoáng 
riêng (phát triển các thành hệ quặng hoặc các mỏ khoáng 
của một hoặc một số kim loại). Các VỌ thường phân cách 
nhau bởi những điện tích có khoáng hoá yếu hoặc không có 
khoáng hoá. Đối với những vùng đang phát triển công 
nghiệp khai khoáng thì khái nệm VQ trùng với khái niệm 
vùng kinh tế, đôi khi trùng với vùng hành chính - địa lí. 
Trong phạm vi VQ phân ra các đới, nút, trường quặng. Chiểu 
dài và chiều rộng VQ từ vài chục đến vài trăm kilômét, điện 
tích tới hàng trăm hoặc hàng nghìn kiômét vuông, có khi tới 
chục nghìn kilômét vuông. Vả, Ở Việt Nam, có VQ thiếc 
(Sn) Sơn Dương, VQ chì - kẽm (Pb - Zn) Chợ Điền. 


VÙNG SÁNG l. Màng sáng dày, bao quanh trứng động 
vật có vú. Tham ga tạo màng thụ tính và vỡ ra khi hợp tử 
chuẩn bị làm tổ trong (Ÿ cung. 


2. Vùng trung tÂm của đĩa phôi gà, vì bên đưới có xoang 
phôi nang chứa dịch. Vùng ngoại vi - vùng tất áp sát noãn hoàng. 
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V VÙNG SÂU 


VÙNG SÂU vùng nằm sẫu phía dưới mặt nước đẩm hổ 
và trải rộng tới đáy của các hồ có độ sâu đủ để hình thành 
cấc lớp nước phân nhiệt. 


VÙNG SUY GIẢM đoạn ADN có nhiệm vụ chấm đứt 
quá trình kéo đài của phân tử polimeraza ARN và do vậy 
điều hoà sinh tổng hợp protein; nếu mất đoạn này, sự biểu 
hiện gen sẽ tăng lên, 


VÙNG TẠM CHIẾM vùng lãnh thổ của một nước tạm 
thời bị quân xâm lược chiếm đóng và thiết lập hệ thống cai 
trị dựa vào việc chiếm đóng về quân sự. Trong các cuộc 
kháng chiến chống xầm lược ở Việt Nam, tại VTC, mặc dù 
đối phương kiểm soát rất chặt chẽ và sử dụng chính sách 
khủng bố tàn khốc, nhưng cơ sở yêu nước và cách mạng vẫn 
tổn tại, phong trào kháng chiến vẫn nếp tục được duy trì và 
phát triển. 

VÙNG THÊM GẦN BỜ vùng ven bờ biển hoặc vùng 
trone hồ, đầm... nằm giữa vùng ven bờ và vùng nước sâu, 
kéo dài từ độ sâu 6 đến I0 m, Chiều sân của vùng bị giới 
hạn bởi mức bù trừ - độ sâu mà ở đó có tốc độ quang hợp 
cần bằng với tốc độ hô hấp và dưới mức này thực vật không 
thể sống được. Ở vùng gần bờ có các sinh vật nổi, quần thể 
động vật thân mềm lớn và giáp xác nước ngọt (xt. Vùng 
gần bờ, Vùng nước sâu). 


VÙNG THÔNG BÁO BAY một phần của vùng trời quốc 
g1a trong đố có bảo đảm phục vụ thông báo bay và báo 
động (thông báo khẩn cấp). Được ấn định xuất phát từ khả 
năng và tâm hoạt động của các phương tiện truyền tin và 
kiểm soát hoạt động của máy bay. Có thể nằm trong vùng 
trời của một quốc gia, cũng có thể gồm phần vùng trời của 
hai hoặc nhiều quốc gia, trong trường hợp có sự uỷ nhiệm 
của quốc gia này cho quốc gia khác trên nguyên tắc bảo 
đảm chủ quyển của quốc gia đó đối với vùng trời được uỷ 
nhiệm quản lí về thông báo bay. 


VÙNG TIẾP GIÁP phạm vi giao thoa giữa hai vùng kinh 
tế khác nhau, thường rất khó xác định vì mang đặc tính 
chuyển tiếp hỗn hợp của cả hai vùng. 


VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI vùng biển nằm kẻ sát 
với ranh giới phía ngoài của lãnh hải. Nước ven biển có thể 
tiến hành việc kiểm soát cẩn thiết đổi với người và (tàu 
thuyển nước ngoài trên VTGLH của mình nhằm: a) Ngăn 
ngừa những vi phạm pháp luật về hải quan, tài chính, y tế 
hay nhập cư có thể xảy ra trên lãnh thổ hay trong lãnh hải 
nước mình; b) Trừng trị những vụ vi phạm pháp luật ở trên 
lãnh thổ hay trên lãnh hải nước mình. Công ước năm )958 
quy định chiều rộng VTGLH cộng với chiểu rộng lãnh hải 
kề từ đường cơ sở không quá 12 hải lí, Một nước nào đã quy 
định lãnh hải của mình rộng I2 hải lí thì không còn VTGLH 
nữa, Công ước vể Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc 
đã quy định chiều rộng VẪGLH được tính từ ranh giới phía 
ngoài của lãnh hải đến một đường song song và cách đường 
cơ sở một khoảng bằng 12 hải lí. Ngày 12.5.1977, Chính 
phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra tuyên 
bô quy định vùng tiếp giáp của Việt Nam có chiểu rộng 
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12 hải lí, nhằm bảo vệ an ninh, bảo vệ các quyền lợi vẻ hải 
quan, thuế khoá, bảo đẳm sự tôn trọng các quy định về y tế, 
về đi cư, nhập cư trên lãnh thể và trong lãnh hải Việt Nam. 


VÙNG TỔNG HỢP phân biệt với vùng địa lí thành phần, 
VTH là kết quả của tác động qua lại giữa các thành phần 
quan hệ chặt chế với nhau, một thành phần thay đổi thì các 
thành phần Khác phải thay đổi theo cho phù hợp. Khi nều 
đặc trưng một VTH, phải nêu tính chất của tất cả các thành 
phần cấu tạo, nhưng điểm mấn chốt là nêu bật mối quan hệ 
thống nhất giữa các thành phần. Muốn sử dụng hợp lí môi 
trfng, việc xác định các VTH rất quan trọng vì cho phép 
tìm hiểu thế cÂn bằng tự nhiên giữa các thành phần cần 
phải bảo vệ, để tránh huỷ hoại môi trường. 


VÙNG TRANH CHẤP vùng dân cư mà hai bên tham 
chiến giành giật quyển kiểm soát về quân sự, chính trì, kinh 
tế... thông có ranh giới rõ ràng. VTC thay đổi tuỳ theo sự 
chuyển biến từ lực lượng so sánh và kết quả hoạt động của 
hai bền. 


VÙNG TRĂNG khu vực dân cư trong vùng tạm chiếm 
hoàn toàn không có cơ sở Đảng Cộng sản, chính quyền, lực 
lượng vũ trang cách mạng trong hai cuộc Kháng chiến 
chống Pháp và Kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam. 


VÙNG TRÊN TRIỀU (tk. vùng thượng triểu, vùng cao 
triều, vùna triểu trên), vùng sinh thái ở ranh giới giữa biển 
và đất liền, nằm bên trền mức triều cao nhất. Đôi khi vùng 
này được xem là giới hạn trên của vùng tiểu. VTT là điểm 
giao hội giữa giới động, thực vật biển và động, thực vật trên 
cạn, Số lượng loài thường có ít, nhưng số lượng cá thể của 
từng loài, rừng quần thể lại khá đông đúc. Thực vật chủ yếu 
có các loại tảo, địa y, thực vật bậc cao. Động vật có giun 
đốt, thân mềm, thân giáp. Ngoài ra nằm ưong hệ sinh thái 
VTT còn có các loài rùa biển, động vật chân màng bơi, một 
số loài cá (vd. cá thoi loi). Động, thực vật VTT phát triển 
nhất ở miền ôn đới, còn ở các vùng cận cực và nhiệt đới 
thường nghèo hơn. VTT này có ý nghĩa lớn trong nghề nuôi 
tôm công nghiệp; là nơi có thể xây dựng cấc ao nuôi tôm 
thịt có thể chủ động tháo kiệt nước để xử lí đáy ao. 


VÙNG TRIỀU vùng sinh thái ven biển chịu tác động của 
thuỷ triều, bị ngập nước khi triểu lền và cạn khi triều rút. Là 
vùng nằm giữa mực nước biển cao nhất (triều cường) và 
thấn nhất (triều kiệt); phía trên tiếp giáp vùng trên triều, 
phía dưới với vùng dưới triểu. Một số nhà khoa học gọi VT 
là toàn bộ vùng đáy biển tính đến độ sâu 200 m (thêm lục 
địa), hay đến giới hạn phân bố của thực vật biển, Nhiều nhà 
khoa học khác chỉ tính giới hạn của VT đến độ sâu 40 - 50 m 
(giới hạn vùng tác động của sóng). Tuỳ theo độ dốc của nền 
đáy và biên độ thuỷ triểu, chiều rộng VT thay đổi từ vài 
mét đến vài kilômét. VT là nơi cư trú của nhiều sính Vật, 
một bộ phận của tài nguyên sinh vật biển. Đối với trồng 
trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, VT cũng có nhiều đặc điểm 
nêng, yêu cầu những loài giống cây trồng Vật nuôi, cây 
rừng và biện pháp kĩ thuật thích hợp. Xt. Động vật vùng 
triều; Thực vật vùng triều. 


VỮNG TÀU - CÔN ĐẢO V 





VÙNG TRIẾU DƯỚI x. Vùng đưới triệu. 
VÙỪNG TRIỀU TRÊN x. Vùng trêu triểu. 


VÙNG TRỜI khoảng không phía trên lãnh thổ vòng đất 
và vùng nước của một quốc gia, một bộ phận cấu thành của 
lãnh thổ quốc gia của quốc gia đó. Biên giới quốc gia của 
VT của một nước là mặt phẳng tưởng tượng thẳng đứng 
vuông góc với biên giới ở vùng đất và vùng nước của quốc 
gia đó, Hiện nay, luật quốc tế chưa có quy phạm được thừa 
nhận chung giới hạn độ cao của VT. Vấn để này được đặt ra 
vào cuối thế kỉ I9 đầu thế kỉ 20 khi xuất hiện các thiết bị 
bay. VT trên lãnh thổ của mỗi nước thuộc chủ quyển của 
nước đó. Vấn để xác định ranh giới giữa khoảng không vũ 
trụ và VT với tính cách là không phận của các nước đang 
được đặt ra tại Uỷ ban Quốc tế về Sử đụng Khoảng không 
Vũ mụ vào mục đích hoà bình, Khuynh hướng chung hiện nay 
xác định độ cao VT của các nước là 1GO - 110 km trên mực 
nước biển. Nguyên tắc nhà nước có quyền hoàn toàn, tuyệt 
đối với VT của mình là nguyên tắc được thừa nhận chung 
trong luật quốc tế, được ghỉ nhận trong Còng ước Sicagâu 
, năm 1944 về Hàng không Dân dụng Quốc tế (điều L). Chế độ 
pháp lí của VT nước nào do pháp luật nước đó quy định có 
_ tính tới các điều ước quốc tế mà nước đó tham gja cũng như 
` tập quần quốc tế. 


VÙNG TRỜI QUỐC GIÁ x. Vùng tời. 


VÙNG TRƯNG TÂM vùng có nền kinh tế phát triển cao 
so với các vùng kbác. Trong VY đã hình thành các trung 
tầm kinh tế lớn, có ảnh hưởng mạnh đối với cả vùng và các 
vùng khác trong phạm vị cả nước. 


VÙNG TRŨNG x. Trũng. 


VÙNG TỰ ĐO vùng dân cư không bị đối phương chiếm 
đóng trong chiến tranh; là một bộ phận của hậu phương 
quốc gia đồng thời là hậu phương trực tiếp cho chiến trường 
kế cận. Trong Kháng chiến chống Pháp có nhiều VTD rộng 
lớn hàng vạn kilồmét vuông và hàng triệu dân (Việt Bắc, 
Thanh Hơá - Nghệ An - Hà Tĩnh, Bình Định - Phú Yên - 
Quảng Ngãi, vv.). 


VÙNG TỰ NHIÊN bộ phận lãnh thổ có những điều kiện 
tự nhiên tương tự (đất đai, khí hậu, thực vật, động vật), vd. 
vùng đẳng bằng, vùng miễn núi, vùng trung du, vv. Trong 
'mỗi VTN có các tiểu vùng tự nhiên khác nhau nếu điều 
kiện tự nhiên không giống nhau, vở. trong vùng đồng bằng 
Sông Hồng, có tiểu vùng chiếm trũng. tiểu vùng nội đẳng, 
tiểu vùng ven biển. Quy mô các VTN cũng khác nhau tuỳ 
thuộc vào các điều kiện tự nhiên. 


VÙNG TƯỚI TỰ CHẢY khu VỰC có cao trình mặt ruộng 
thẤp hơn mực nước sông, hổ, vv. có thể dẫn trực tiếp nước 
sông, hồ, vv. về tưới mà không cần bơm. 


VÙNG ÚC một trong 6 vùng địa động vật chính của thế 
giới, bao gồm lục địa và các đảo lần cận, Taxmania 
(Tasmamia), Nìu Ghinê và Nu Z¡ïlân. Có các loài thú đơn 
huyệt (đẻ trứng), thú có túi (kanggaru (kangaroo)]. Ngoài 
ra, còn tìm thấy nhiễu loài động vật có xương sống và 
không xương sống đặc hữu khác. 


VÙNG VĂN HOÁ x. Văn hoá vùng. 


VÙNG VEN ĐÔ phần đất đai và đân cư nằm sát phía 
ngoài các đô thị. Trong Kháng chiến chống Pháp và Kháng 
chiến chống Mĩ, VVĐ thường là vùng tranh chấp quyển 
kiểm soát piữa lực lượng kháng chiến và lực lượng ngoại 
xâm. Lực lượng kháng chiến cố giành quyển làm chủ để 
xây dựng, phát triển cơ sở, tạo bàn đạp đột nhập vào đô thị. 
Đối phương đẩy mạnh càn quét, bình định để ổn định nh 
hình và bảo đảm an ninh cho đô thị. 


VŨNG BIỂN vịnh nhỏ, phần biển ăn sâu vào lục địa, ít 
chịu ảnh hưởng của sóng gió, thường được giới hạn ở phía 
ngoài bởi mũi đá, đảo hay doi cát, nơi tương đối kín, neo tàu 
thuận lợi (vd. Vũng Rô, Vũng Tàu, vv.). 


VŨNG HÀN vũng biển kín ở phía đông bắc thành phố 
Đà Nẵng. Rộng khoảng 15 km”, độ sâu khoảng 6 m, có bán 
đảo Sơn Trà chấn ở phía đông, bán đảo Bãi Chuối ở phía 
bắc. Có cảng biển Tiên Sa. 


VŨNG LIÊM huyện ở phía đồng tỉnh Vĩnh Long. Diện 
tích 294 kmỶ. Gồm I1 thị trấn (Vũng Liêm - huyện l), 19 xã 
(Tân Qưới Trung, Qưới An, Qưới Thiện, Trung Chánh, 
Trung Hiệp, Thanh Bình, Trung Thành Tây, Tân An Luông, 
Hiếu Phụng, Trung Thành Đông, Trung Hiếu, Trung 
Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Hiếu Thuận, Hiếu 
Nhơn, Trung An, Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa). Dân số 
175.000 (2003). Địa hình đồng bằng duyên hải, Sông Cổ 
Chiên, Mang Thít và rạch Rưng Trường, Vững Liêm chảy 
qua. Trồng lúa, cói, mía, dừa, cầy ăn quả. Chăn nuôi: gia 
cắm, cá, lợn, bò. Chế biến nông sản, hải sân, dừa, xay xát 
gạo. Cơ khí sửa chữa. Giao thông: quốc lộ 53, tỉnh lộ 906, 
905 chạy qua; giao thông đường thuỷ trên sông, kênh, rạch. 
Trước đây là quận thuộc tỉnh Vĩnh Bình; sau là huyện thuộc 
tỉnh Vĩnh Long; từ 1976 thuộc tỉnh Cửu Long; từ 26.2.1991 
trở lại tỉnh Vĩnh Long. 


VŨNG RÔ vũng biển ở phía đồng nam huyện Tuy Hoà 
tỉnh Phú Yên, Được hình thành bởi nhánh núi Đá Bia - Hòn 
Bà đâm ra biển bao lấy 3 mặt tây bắc, đông bẮc và tây nam 
tạo nên vũng biển có độ sâu 6 đến 10 m, dài khoảng 4,5 km, 
rộng 2 km. Kín gió thuận lợi cho tàu thuyền tránh gió bão. 
Dịch vụ đánh bắt hải sản, du lịch, 


VỮNG TÀU thành phố tỉnh lị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Diện tích 140,1 km”. Gỗm 13 phường (phường 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, I1, 12), ! xã (Long Sơn). Dân số 241.500 
(2003). Địa hình đảo bóc mòn và cồn cát, đụn cát, triều bãi. 
Sông Dinh chảy qua. Kinh tế, dịch vụ thương mại, đu lịch. 
Cơ khí cơ điện, dầu khí. Chế biến hải sản. Giao thông: quốc 
lộ 56, 51, 55 và nh lộ 52 chạy qưa. Cảng biển, cảng dân 
khí, cẳng cá, khu du lịch, bãi tấm. Trước đây là một thị xã 
với tên Cap Xanh ÏJăc (Cap Saint Jacques) thường được gọi 
Ô Cấp; từ 30.5.1979 là thị xã thuộc đặc khu Vũng Tàu - 
Côn Đảo; từ 12.8.1991 trở thành thành phố tỉnh lị tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 


VỮNG TÀU - CÔN ĐẢO đặc khu được thành lập từ 
30.5.1970; từ 12.8.1991 thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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VÏ vỤNG BIỂN 





gồm đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và huyện Long Đất, 
Chấu Thành, Xuyên Mộc của tỉnh Đồng Nai (x. Bà Rịa - 
Vfing Tàu). 


VỤNG BIỂN (cg, vũng biển), x. Vững Biển. 


VƯNTƠ V. (Wilhelm Wundt; 1832 - 1920), nhà tâm lí 
học, triết học, sinh lí học người Đức, mội trong những người 
đặt nên móng cho tâm lí học thực nghiệm. Là người đầu 
tiên thành lập phòng thực nghiệm tâm lí (1879) và ứng dụng 
các phương tiện thực nghiệm vào việc nghiên cứu các quá 
trình tâm lí. Vuntơ cho rằng ý chí đóng vai trò trung tâm 
trong đời sống tính thần của con người; là người để xuất 
nguyên tắc nội quan. Trong tác phẩm “Tầm lí hợc dân tộc”, 
ông đã đưa ra những giải thích về thần thoại, tôn giáo và 
nghệ thuật trên bình điện tâm lí. 


VUỐT (công nghiệp), npuyên công rèn tự do nhằm tăng 
chiều dài của phôi, thu nhỏ mặt cắt ngang của nó. Nếu V 
phôi có mặt cất ngang hình vuông, chữ nhật thì thường 
dùng đầu búa phẳng. Đối với phôi thanh tròn, sáu cạnh thì 
thường dùng đầu búa lõm hoặc dùng một dụng cụ rèn 
trung gian là bàn V để kim loại biến dạng thuận lợi, cho 
năng suất V cao, kích thước và chất lượng bể mặt tốt hơn 
rèn thông thường. 


VUỐT (nhạc), thủ pháp biểu diễn theo lối trượt nhanh độ 
cao từ ầm nọ tới âm kia theo thang âm sẵn có của nhạc cụ 
(gọi là glixanđô) hoặc theo cách lướt âm của piong hát (gọi 
là pooctamentô). 


VUVÊÉC S§. A. (Charles Adolphe Wurtz; dạng phiên âm 
khác: Vuyêczơ;, 1817 - 84), nhà hoá học Pháp. Tìm ra phần 
ứng điều chế hìđrocacbon bằng cách cho ankyl halogenua 
phản ứng với natri trong dung môi ete (phản ứng Vuyẽc): 


2CH; - Í + 2^Na —¬CH¡: - CH¡ + 2NaI. 


VUYÊC7Ø S. A. (Charles Adolphe Wurtz), x. Vuyêc S. A. 


"VỪA ĐÁNH VỪA ĐÀM" tình thái đấu tranh giữa hai 
bên đối địch, vừa đánh nhau bằng lực lượng vũ trang lại vìfa 
ttếp xúc, thương lượng với nhau. Đấu tranh quân sự có ý 
nghĩa quyết định, đàm phán có tác dụng tranh thủ thời gian, 
tạm hoà hoãn với đối phương, hỗ trợ đầu tranh quần sự, tìm 
giải pháp thoả hiệp tạm thời hoặc giải pháp cuối cùng chấm 
dứt xung đột. Trong lịch sử Việt Nam, "VĐVĐ“ xuất hiện từ 
sớm. Cuối 1426, sau chiến thắng Tốt Động - Chúc Động, 
Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi đàm phán với tướng Minh 
Vương Thông, cho đến sau chiến thắng Chỉ Lăng - Xưởng 
Giang (10.1427) và đọc "Bài văn hội thể” có giá trị như một 
hiệp định rút quần. Năm (946, ta vừa đánh Pháp vừa đàm 
phán với chúng, kí Hiệp định sơ bộ 6.3.1946, họp Hội nghị 
Fôngtenơblô (Fonuinebleau), kí Tạm ước 14.9.1946 nhằm 
tạm hoà hoãn với Pháp, tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng 
chiến lâu dài. Trong Kháng chiến chống MỊ, sau thắng lợi 
tết Mậu Thân, ta "VĐVĐ" với Mĩ từ 5.1968. Tháng 10.1968, 
Mĩ buộc phải chấm dứt hoàn toàn ném bom Miễn Bắc và 
cuối cùng kí Hiệp định Pari 27.1.1973, chấm đứt chiến 
tranh, rút hết quân khỏi Miễn Nam Việt Nam. Sau đó ta vẫn 
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duy trì "VĐVĐ” với 4 điễn đàn: các ban Liên hợp Quân sự 
ở Sài Gòn, Hội nghị hiệp thương giữa hai bền Việt Nam ở 
Pari, gặp riêng cấp cao Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Hoa 
Kì, Ưỷ ban Kinh tế Hỗn hợp Việt - Hoa Kì ở Pari. Các diễn 
đàn này tiếp tục tấn công địch trên dư luận, hỗ trợ chiến 
thắng, đấy lùi chính sách can thiệp của Mĩ, cô lập nguy, góp 
phần vào thắng lợi năm 1975. 


VỮA (cg. va xây), hỗn hợp gồm vôi tôi hoặc xi măng, 
cất và nước với một tỉ lệ quy định theo mác vữa, trộn đều 
thành một khối nhão. Dùng làm chất kết dính để xây hoặc 
trát trong xây đựng. V ram hợp dùng để xây ở nơi kbô ráo, 
có mác phố biến 25, 50. V xi máng chỉ có xi măng và cát 
trộn kĩ với nhau, có mác dùng phổ biến là 5O, 75, 100. V xì 
mãng dùng xây nơi ẩm ưới và chịu lực cao. 


VỨỪỮA BATA vữa xây hoặc vữa ưát có 3 thành phần chủ 
yếu là cát, xi măng và vôi đã tôi, VBR dẻo giúp cho các thao 
tác của người thợ sử dụng thuận lợi nhưng không được sử 
dụng vữa này khi khối xây nằm trong môi trường thường 
xuyên ẩm ưới. 


VỮA VÔI RƠM vữa chỉ có vôi nhuyễn và rơm dùng để 
trát trần vôi rơm, tường nhà lạm thời (tường toocsi), Rdm 
khô băm nhỏ có độ dài 20 - 30 mm trộn lẫn với vôi nhuyễn, 
ủ trong 50 - 60 ngày cho đến khi sợi rơm mềm. Đùng loại 
vôi trộn này trát làm trần vôi rơm. Mặt ngoài lớp trát có thể 
rấc cát vào bàn xoa đề xoa mặt vữa cho nhẫn, Tường nhà 
tạm đan bằng nan tre, trát bên ngoài bằng VVR. 


VỮA XÂY x. Vữa. 
VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH x. Xơ vữa động mạch. 


VỰA cơ sở trang gian thu gom sản phẩm thuỷ sản ở một 
địa phương, chế biến (hoặc sở chế) rôi bán lại cho các cơ sở 
buôn bán vùng khác. Các chủ V thuỷ sẵn có thể ứng trước 
một phần vốn để ngư đân hoạt động sau đó thu mua sản 
phẩm, đồng thời cũng có thể nhận trước một phần vốn của 
các cơ sở buôn hàng thuỷ sẵn rồi chuẩn bị chân hàng cho 
họ. Cũng có khi chủ V hoạt động như một cớ sở kí gửi hàng, 
nhận sản phẩm của người đánh cá; hoặc mua chịn sản phẩm 
đó, chế biến, bấn xong hàng mới thanh toán. 


VƯGÔTXKI L. X. (Lev Semẽnoviích Vygotskíj), nhà tâm 
lí học người Nga, tác giả nhiều công trình nghiên cứu về 
tâm lí học đạt cương, trẻ em, sư phạm và nghệ thuật. Là 
người để ra lí thuyết văn hoá lịch sử, khẳng định nguồn gốc 
xã hội - lịch sử của các chức năng tâm lí cao cấp ở người, 
đưa ra những phương pháp nghiên cứu mới đối với các 
quá trình tâm lí khác nhau. Đóng góp quan trọng nhất của 
ông là người đầu tiên thực hiện mệnh để macxit về bản 
chất xã hội - lịch sở của ý thức người trong các nghiên cứu 
tâm lí học cụ thể. Giữ vai trò chủ chốt trong việc xây dựng 
khoa tâm lí học và được đánh giá là một trong những nhà 
tâm lí học lớn nhất trong thế kỉ 20. 


VỪNG (Pedaliaceae), họ cây thảo một năm hay nhiều 
năm, ít khi cây bụi. Lá mọc đối hoặc ở phía trên thì mọc 
kép. Hoa không đều, đài hợp 4 - Š thuỳ, tràng hợp 5 thuỳ, 
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nhị 4 có khi chỉ còn 2. Bầu 1 - 2 ð. Quả nang, hạt không nội 
nhũ, có nhiều dầu trong lá mầm. Có 15 chi, 5Š loài, phân bố 
chủ yếu ở nhiệt đới. 

Ở Việt Nam có cây V (SXesanum inilicuft = Š. orientale; 
tk. mè, hồ ma), thần thảo, có nhiễu lông. Lá mọc đối, đôi 
khi chia 3 thuỳ, các lá trên hẹp hơn, nguyên hoặc có răng, 
mọc cách. Hoa mọc đơn độc ở nách lá, màu trắng hay hơi 
hồng; đài Š thuỳ hình sợi có lông mềm; tràng hình ống, 
2 môi, môi dưới 3 thuỷ, môi trên 2 thuỳ; nhị đực 4 (2 đài 
2 ngắn); bầu có lồng mềm, vòi nhẫn, 4 ô, nhiễu noãn. 
Quả nang dài, có lông, mở thành 4 mảnh. Hạt nhiều, nhỏ, 
đẹt. Có 2 chủng: a) V trắng: vô hạt vàng hay trắng, có loại 
quả tròn (V cối xay), saì quả, hạt nhiều, chín sớm, thời 
gian sinh trưởng 2,5 - 3 tháng, thích hợp cho việc tăng vụ, 
trồng xen; b) V đen: vỗ hạt đen, dễ trồng, mọc khoẻ, sai 
quả, thời gian sinh trưởng 3,5 - 4 tháng, thích hợp với đất 
và khí hậu đồi núi ít rét. Giá trì xuất khẩu và dược liệu 
của V đen cao hơn V trắng. 


V là một trong những loại cây trồng cổ nhất thế giới, 
nguồn gốc từ Châu Phi, được biết đến ở Iran và Ấn Độ từ 
2500 đến 1400 tCn., hiện nay được trồng nhiều nhất ở Ấn 
Độ, Trung Quốc, Myanma, Nigiêna, Xuởđăng, Mêhicô, 
Vênêxuêla và nhiều nước ở Châu Á, Châu Phí, Nam Mĩ, 
Trồng được ở các vùng nhiệt đới trong điểu kiện nửa khô 
hạn và cả ở trong vùng cận nhiệt đới, ôn đới trong mùa 
hè. Đòi hồi nhiệt độ trung bình 20°C, không hạ thấp đột 
ngột. Lượng mưa 250 - 600 mm trong chu kì sinh trưởng. 
Cần nước nhất từ khi gieo đến khi ra hoa (độ ẩm đất 
khoảng 502% trong 30 - 45 ngày). Tránh mưa to, gió mạnh 
và úng nước. Ưa đất thấm nước, thông thoáng, ít chua. 
Trồng với mật độ trung bình 130 nghìn cây/ha, nếu trồng 
thuần cho năng suất trung bình 350 - 400 kg/ha; có thể đạt 
].S00 - 1.800 kg hạƯha với giống tốt, thâm canh, Thành 
phần hạt V Việt Nam có trung bình 7,6% nước, 20,1% 
protein, 46,4% đâu béo, 17,6% gluxit, 3,5% xenlulozơ, 4,8% 
tro, canxi I.200 mg%, photpho 379 mg%, sắt 10 mg%, caroten 
0,03 mg%, vitamin Bị 0,30 mg, vitamin By 0,15 mg%, 
vitamin PP 4,5 me%. 





Vừng 
}. Lú; 2. Cành mang lá, hoa; 3. Quả bổ dọc 


Hạt V cho dầu ăn có chất lượng cao ổn định, không trổ 
mùi ôi, đùng để ăn, làm macgarin, làm chất phụ gia trong 
công nghiệp mĩ phẩm và được liệu. Đông y coi V và dầu 
V là vị thuốc bổ, nhuận tràng, lợi sữa. Sau khi ép đầu, khô 
bã có tới 40 - 50% protein làm bột chế thức ăn giàu 
protein, làm thức ăn chăn nuôi. Hạt V dùng trong công 
nghiệp bánh kẹo. 

VỮNG DẠI x. Bài ngài. 

VƯỜN khu đất trồng trọt ổn định, thường có rào giậu, 
trồng các loại rau, quả. cây cảnh, cây làm thuốc... cho nhu 
cầu gia đình, hay để bán sản phẩm hoặc cho nhu cầu kính tế 
văn hoá của mội tập thể của cộng đồng quếc gia. Nghề làm 
vườn ngày nay đã trở thành một ngành nông nghiệp bao 
gồm 2 nhánh: V sản xuất thức ăn được (V rau, V quả); V 
sản xuất các thứ không ăn được (V hoa, V thuốc, V cây 
giống, V cây cảnh). Mục đích của nghề làm vườn không chỉ 
là đạt năng suất tối ưu về khối sản phẩm mà còn nhằm thoả 
mãn một số đòi hỏi của người tiêu đùng về mặt hình dáng, 
màu sắc, chất lượng sản phẩm (rau, hoa, cây, quả...). Người 
làm vườn thường phải cải tạo môi trường, uốn nắn cây theo 
sở thích và yêu cầu, để có sản phẩm sớm hay muộn, với các 
tính chất đúng như đòi hỏi của người tiêu dùng. V cảnh, 
công viên... còn cần đến khoa kiến trúc để thiết kế trang trí 
bên ngoài. Các khu V, ở vùng nhiệt đới thường có nguồn 
gốc từ những nương trại thuần hoá giống cây rừng hoang 
đại, với nhiều chức năng: bảo vệ đất, giữ nguồn nước bằng 
nhiều tầng cây, rào giậu để giữ giống, gây giống, sản xuất 
cung cấp cho gia đình hay để bán, đồng thời làm đẹp cảnh 
quan, làm nơi tụ hội, giải tí, Trong lịch sử, còn có tác động 
của các triển đại, các chính phủ muốn làm đẹp các cung 
đình, lăng tầm hoặc tạo các khoảng cây cổ xanh tươi cải 
thiện môi trường. Ở Việt Nam, tiêu biển là V ð những làng 
rau, làng hoa quanh Hà Nội, V cây giống ở Huế và V cây 
trái ở Lái Thiêu, Cần Thơ (Nam Bò). Ngoài ra, V cây, kết 
hợp với ao cá, chuồng nuôi (cg. VÁC) bảo đảm sự tuần 
hoàn vật chất trong một hệ sinh thái tương đối bên vững. V 
kiểu này được phát triển mạnh. cùng với các loại V rừng, V 
đổi ở trung du và miễn nói, những V thành phố và ngoại 
thành, những V trường và V cảnh (kiếng) của thị dân. Để 
giữ gìn và phát triển những cảnh quan đặc biệt và những 
loài cây, loài thú có giá trị kinh tế, các V thực vật (nhự Bách 
thảo Hà Nội, Thảo cẩm viên ở Thành phố Hồ Chí Minh) và 
các V quốc gia (như Cúc Phương, Cát Bà, Cát Tiên...) được 
củng cố và xây dựng thêm. 

VƯỜN BÁCH THẢO loại công viên trong đó cây cối 
được chọn lựa với nhiều thể loại phong phú nhằm giới thiệu 
tính đa đạng của các loài thực vật. 

VƯỜN BÁCH THÚ x. Vườn (hú. 
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(Sikhote - Ahnskij zapovednik), vườn bảo tổn thiên nhiền 
của Nga, nằm ven biển Nhật Bản. Thành lập năm I935, 
Diện tích 347 nghìn ha. Rừng cây lá rộng và lá kim sẵm 
màu. Có nhiều loài thú lớn: hổ, gấu, lợn rừng, nai. 
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VƯỜN CÂY GỖ (tk. vườn thụ mộc), khu vườn trồng các 
loài cây gỗ và cây bụi thuộc nhiều loài khác nhau, phần lớn 
là những cây xuất xứ từ các vùng địa lí khác hoặc nước 
ngoài, nhằm nghiên cứu quá trình sinh trưởng và thích ngủ 
của cây ở điều kiện khí hậu và đất đai một số vùng nhất 
định của một nước. Những cây trên được tập hợp theo họ 
hoặc vùng phân bố địa lí, có đeo biển số ghi tên thông 
thường, tên khoa học và xuât xứ. Tình hình sinh trưởng, 
phát triển, ca hoa, kết quả, sâu bệnh hại đều được theo dõi 
ghỉ chép để rút ra những kết luận cần thiết. Ngoài mục tiêu 
nghiên cứu khoa học, VCG còn là nơi nghỉ ngơi và giải trí. 
Có VCG di truyền dành cho việc tập hợp các giống cây ở 
nhiều xuất xứ khác nhau để lai ghép, cải tiến di truyền. 
Việc quản lí phần lớn trực thuộc các trường đại học. Ở một 
số nước như Nga, Ánh, Pháp... có một số VŒG được thành 
lập từ hàng răm năm nay, VCG Kiu (Kew) gần Luân Đôn 
(Anh, thành lập năm 1549) là loại lớn nhất thế giới về số 
lượng loài và phân loài (có trên 10 nghìn). Ở Pháp có 
khoảng 30 VCG phân bố khắp cả nước, trên những độ cao 
và loại đầt khác nhau, Ở Việt Nam, có VCG Trảng Bom 
(Đồng Nai, thành lập cuối thế kỉ 19), Trạm thí nghiệm lâm 
sinh Lang Hanh (Lâm Đẳng), thành lập năm 1932 để 
nghiên cứu cây cantikina sau chuyển thành khu nghiên cứu 
cây gỗ với tính chất như một VCG. 


VƯỜN GIỐNG CẦY RỪNG khu vườn trồng cây rừng đã 
được chọn lọc nhằm cung cấp hạt giống, hom giống có chất 
lượng đi tuyển được duy trì hay cải thiện. Thường có điện 
tích 5 - 10 ha, trồng ít nhất 20 dòng cây mẹ. Có hai loại: 
vườn giống vó tính, trồng từ hom, hoặc cây ghép; vườn 
giống hữu tính, trồng từ hạt do thụ phấn tự do hay có khống 
chế giữa những cây trội. Vườn giống vô tính ra quả nhanh, 
thường được phát triển ở một số nước tiên tiến nh Thuy 
Điển; qua khảo nghiệm và chọn lọc, có những vườn thế hệ 
!, 2, 3, vv. Vườn giếng hữu tính được trồng theo dòng và 
thành cụm 5 cây để tỉa dần cây xấu, chỉ giữ lại cây tốt nhất 
trong mỗi cụm; có thể trồng xen dòng để lấy hạt có ưu thế 
lai, có thể thêm vườn cung cấp hoa cảnh giống cho trồng 
rừng. VGCR đã được xây dựng nhiều ở Châu Âu, Châu Mĩ 
vào đầu thập kỉ 60 thế kĩ 20, nhất là cho cây lá kim (thông, 
vân sam). Ở Việt Nam, VGCR mới bắt đầu được xây dựng 
trên điện tích nhỏ cho một số loài cây như thông nhựa, 
thông ba ]lá, mỡ, bạch đàn, 


VƯỜN HOA I. Loại công viên hoặc vườn nhỏ ở đô thị 
trong đó có trồng nhiều boa. Có thể đứng độc lập hoặc gắn 
vớổi công trình kiến trúc, có tác dụng tăng thẩm mĩ cho cảnh 
quan đô thị. 


2. Khu đất hoặc ruộng dùng trồng hoa, cây cảnh. Ngày 
càng phát triển để thoả mãn những nhu cầu về hoa ngày 
một tầng của xã hội. Ngoài những loài hoa bản địa như 
ngâu, sói mộc, nhài, hả: đường, lan tiêu, dạ hợp, móng rộng, 
ngọc lan, thiên lí, mẫu đơn... người ta đã chú ý đến nhiều 
loài hoa mới nhập và thuần hoá tốt, Ở thành phố, thị xã, thị 
trấn đều có làng hoa, xóm hoa và cụm hộ trồng hoa, Ở Hà 
Nội, các làng hoa lầu đời ven Hỗ Tây nổi tiếng với đào và 


quất cảnh, nay đã thu hẹp vì quá trình đồ thị hoá (làng hoa 
mới ở Vĩnh Tuy, Gia Lâm và Đông Anh); ở Hải Phòng, có 
làng hoa Hạ Lũng, Phong Pháp, ở Huế, có các làng hoa ven 
Sông Hương; ở Thành phố Hỗ Chí Minh, có vùng hoa Gò 
Vấp, Đà Lạt từ lâu vẫn là thủ đô hoa của cả nước, cung cấp 
nhiều giống hoa đẹp, nhất là giông hoa hỗng cho nhiều nơi. 
VH và cây cảnh phát triển, phần ánh sự chuyển địch cơ cấu 
cây trỗng. VH cây cảnh đã trở thành phương tiện làm gìàu 
và bắt đầu mang tính sản xuất chuyên nghiệp có áp dụng 
công nghệ sinh học tiên tiến. 


VƯỜN LỬNG loại vườn đặc biệt tổn tại ở một số vùng 
miền núi Việt Nam: cây được trồng trong các máng đất đặt 
trên các chạc của nhỮng cành cây được chôn phần gốc 
xuống đất làm giá đỡ, hoặc các máng đất đặt trên sàn nhà 
(phần ở ngoài trời). Trong quá trình chuyển các cây trồng từ 
nương rẫy về vườn nhà có một vài loại cây (cây họ Hành và 
cây gia vị nói chung) chưa thể trỗng ngay được, vì vậy cây 
được trồng trong VL để tránh sự phá phách của các vật nuôi 
như trâu, bò, lợn, gà. Đất được lấy vào các máng là loại đất 
tốt, có thể trộn thêm phân chuồng tơi mục để tăng độ phì. 
Hàng ngày hoặc một hai ngày vào mùa hanh khô hoặc vào 
lúc ít mưa, người ta tiến hành việc tưới nước đều cho các 
máng cảy này. Đến khi mảnh vườn nhà được cố định chắc 
chắn, có rào giậu cẨn thận thì các cây này mới được bứng 
xuống. Ở những nơi đất thổ cư chật chội, các VL như thế 
này vẫn có ở nhiều gia đình cư dân miễn núi. 


VƯỜN NGHỆ THUẬTT x. Vườn hoa. 
VƯỜN NHẬT BẢN x, Nghệ thuật sườn Nhật Bản. 
VƯỜN PHÁP x. Nghệ (huột vườn Pháp: 


VƯỜN QUỐC GIÁ khu bảo tổn thiên nhiên do nhà nước 
quyết định thành lập, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thắc 
và phá huỷ giới tự nhiên trong đó nhằm bảo vệ nguyền vẹn 
các hệ sinh thái, bảo tổn nguyên vị loài động vật, thực vật, 
bảo tổn nguồn gen tự nhiền có giá trị khoa học, kinh tế, giải 
trí, giáo dục và thẩm mĩ. Hệ thống sinh thái trong khu VQG 
phải được giữ nguyên trạng, không có sự can thiệp của con 
người vào môi trường vật lí và các hệ động vật, thực vật, 
Các mối quan hệ qua lại giữa hệ sinh vật và môi trường, 
giữa các hệ sinh vật và bên trong mỗi hệ sinh vật vận hành 
theo quy luật cân bằng tự nhiên. Các chức năng sản xuất, 
điều hoà và bảo vệ trong hệ thếng triển khai một cách bình 
thường. VQG là đối tượng quản !í theo một quy chế nghiêm 
ngặt do nhà nước ban hành. VỌG được phần thành 3 phân 
khu: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phần khu phục hồi sinh 
thái, phân kh» hành chính - địch vụ. Các khu dịch vụ đành 
cho hoạt động tham quan. giải trí và trụ sở cơ quan quản lí; 
có thể thiết kế đường sá, vườn cây, hỗ nước và công trình 
phục vụ khách tham quan, Để bảo đảm an toàn việc bảo tổn 
các hệ động vật, hệ thực vật, hệ sinh thái có vùng đệm. 
Vùng đệm là vùng đất đai được phép khai thác hạn chế vì 
mục đích dân sinh nằm liền kể với VQG hay khu bảo tổn 
thiên nhiên, là hành lang an toàn bảo vệ, kiểm soát, ngăn 
chặn sự xâm nhâp từ hên ngoài vào VQG. VQG thường 
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được xây dựng tại các danh lam thắng cảnh, nơi có nhiều tài 
nguyên quý giá, nhất là tài nguyên sinh vật, dùng làm nơi 
nghiên cứu tự nhiên nguyên sinh hoặc làm nơi du lịch, nghỉ 
ngơi, VQG đầu tiên trên thế giới là VQG Yelâuxtàn 
(Yellowstone) ở Hoa Kì, xây dựng vào năm 1872. Ở Việt 
Nam, đến cuối năm 2003, đã có 27 VQG. VQG Cúc Phương, 
VQG Cát Bà, VỌG Cát Tiên, vv. 


VƯỜN QUỐC GIA ANBE (A. Albert National Park), tên 
gọi cũ của Vườn quốc gia Virunga (x. Vườn quấc gùa Vừunga). 


VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ vườn quốc gia của Việt Nam, 
thành lập năm 1986 (theo quyết định của Hội đồng Bộ 
trưởng). Diện tích 6.986 ha, cách Hà Nội 50 km về phía tây. 
Từ đầu thế kỉ 20, Ba Vì đã là địa đanh nghỉ mát nổi tiếng 
bởi sự đa dạng các hệ sinh thái và phong cảnh đẹp, khí hậu 
mát mẻ. VQGBV có các đãy núi cao chạy đọc theo hướng 
đông bắc - tây nam với đỉnh Vua cao (1.296 m), đỉnh Tản 
Viên (1,226 m), đỉnh Ngọc Hoa (1.120 m). Hiện đã biết hơn 
1.000 loài thực vật bậc cao, trong số đó có khoảng 200 loài 
cây dược liệu, nhiều loài quý như bách xanh, thông, đẻ, lát 
hoa. Về động vật, có 45 loài thú, 115 loài chim, 61 loài bò 
sát và 27 loài ếch nhái, trong đó có nhiều loài quý hiếm có 
tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, như gà lôi trắng, 
khi, báo, gấu, sóc bay, vy. VQGBV là nơi lu truyền huyền 
thoại Sơn Tĩnh, Thuỷ Tĩnh của dẫn tộc Việt Nam. 


VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ vườn quốc gìa của Việt 
Nam, ở toạ độ 162 - 162l6 vĩ Bắc và 107243' - 108°112' kinh 
Đông, thuộc địa phận hai huyện Phú Lộc và Nam Đông 
(tính Thừa Thiên - Huế) và huyện Hoà Vang (thành phế Đà 
Nẵng). Được thành lập năm 1986 theo quyết định của chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng. Diện tích 40 nghìn ha. Có nhiều 
đấy núi cao thường gọi là động, như Động Truồi (1.154 m); 
Động Nôm (1.186 m); Động Dlíp (1.200 mỳ; và cao nhất là 
động Bạch Mã (1.450 m). Có nhiều khu rừng kín thường 
xanh mưa mùa á nhiệt đới ở trên núi cao và kiểu rừng kín 
thường xanh mưa mùa nhiệt đới ở đai thấp. Tài nguyên thực 
vật: có 1.406 loài thực vật, trong đó có nhiều loài bản địa, 
chỉ gặp trong khu vực của vườn như đầu bọt tím, dầu bọt đỏ, 
táu ]á to, một số loài được xếp vào loài quý hiếm như cẩm 
lai, trắc, trầm hương, kim giao và nhiều loài phong lan đẹp, 


- TÀ¡ nguyên động vật: có 83 loài thú thuộc 23 họ, 333 loài 


chìm thuộc 37 họ, 14 bộ; 31 loài bò sát 21 loài ếch nhái; 
218 loài bướm, 178 loài côn trùng cánh cứng; trong số đó có 
một số loài quý hiếm đặc hữu như gà lôi lam mào đen, gà 
lôi lam mào trắng, gà lôi hông tía, trĩ sao, voọc chà vá, chân 
nâu, vượn đen má trắng, sao la, mang lớn, vv. 


VƯỜN QUỐC GIÁ CÁT BÀ vườn quốc gia của Việt 
Nam, thành lập năm 1986 (theo quyết định của chủ ch Hội 
đồng Bộ trưởng). Diện tích 15 nghìn ha, thuộc địa bàn 
huyện Cát Hải, cách Hải Phòng 30 km về phía đông, ở toạ 
độ 20°53'50" - 2051'2Ø' vĩ Bắc và 106°28'20" - 107°28'20" 
kinh Đông. Là một trong những hệ sinh thái độc đáo của 
Việt Nam với phần mặt đất và phần biển cùng rừng kiểu 
nhiệt đới thường xanh, mưa mùa trên núi đá vôi chưa khai 
phá và khu rừng thuần kim giao, vã nước. Hệ thực vật mang 
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nguồn gốc thực vật Hymalaya - Myanma, Nam Trung Hoa 
và đảo Hải Nam với 149 họ, 495 chi, 745 loài thực vật bậc 
cao; trong số đó có 145 loài gỗ lớn, 120 loài gỗ nhỏ, 81 loài 
cây bụi, cây nửa bụi, cây leo 5O loài, cây thân thảo đứng 
237 loài, cây thân thảo leo 56 loài và 56 loài quyết. Động 
vật: có 129 loài động vật có xương sống, trong đó có 40 loài 
thú, 69 loài chìm, 20 loài bò sát và ếch nhái; đặc biệt cố 
loài voọc đầu trắng (7rachypkthecux poliocephalus) là loài 
đặc hữu, quý hiếm cả ở Việt Nam và thế giới, Về sinh vật 
biển, có 650 loài, gồm tu hài, san hô, đổi mỗi, cá heo, cá 
nga... VQGCB còn có di tích khảo cổ Cái Rào - nơi người 
Việt cổ đã từng sinh sống. 


VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN (1k. Vườn quốc gia Nam 
Cát Tiên, Khu Dự trữ Tê giác Cát Lộc, Tây Cát Tiên), vườn 
quốc gia của Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 
O1/CT ngày 13.01.1992 của thủ tướng Chính phủ trên cơ sở 
kết nỗi Khu rừng Cấm Nam Cát Tiên (được thành lập theo 
Quyết định số 360/TTg, ngày 27.7.1968 của thủ tướng Chính 
phủ) và Khu Bảo tổn Thiên nhiên Tây Cát Tiên (được 
thành lập theo Quyết định số 194/CT, ngày 9.8.11986 của 
chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng). VQGCT nằm ở khu vực có 
toạ độ: 11221' - 11048` vĩ Bắc, 107210' - 07234) kinh 
Đông trên địa bàn của ba tỉnh Lâm Đồng, Đẳng Nai và 
Hình Phước với tổng diện rích là 73.87& ha. VQGCT cé 
nhiều dạng sinh cảnh: rừng thường xanh nguyên sinh và 
thứ sinh trên đất thấp ưu thế bởi các loài thuộc họ Dâu 
(Dipterocarpaceze); rừng nửa rụng lá nguyên sinh và thứ 
sinh trên đất thấp ưu thế bởi các loài I⁄gertroemia sp. đất 
ngập nước ngọt và tảng cổ nạaập nước theo mùa ưu thế bởi 
các loài §accharwm sp.; rừng ngập lụt ưu thế bởi các loài 
Hydrocarpus sp. xen lẫn Ficus benjamina và các kiểu sinh 
cảnh thứ sinh như rừng tre nứa, trằng cỏ... Hệ thực vật đã 
ghỉ nhận 1.362 loài thực vật bậc cao có mạch, trone số đó 
có 34 loài có tên trong "Sách Đỏ" Việt Nam và nhiều loài 
cây gỗ có giá trị như gð đỏ, xoay, cẩm lai, giáng hương quả 
to. Hệ động vật đã ghì nhận 77 loài thú, 318 loài chìm, 
5§ loài bồ sát, 26 loài ấch nhái, 130 loài cá. Tronp số đó có 
các loài thú lớn quý hiếm và một sô loài có nguy cơ đe doạ 
tuyệt chủng toàn cầu như tề giác Java, bò tốt, voi Châu Á, 
cá sấu nước ngọt (Crocodyluy siamencis); một số loài chim 
đặc hữu như gà so cổ hung (Arborophila davidi), gà tiền mặt 
vàng (Polyplectron german)), một số loài chim nước quý 
hiếm như quắm cánh xanh (Pseitibis Äavisoni), ngan cánh 
trắng (Cairr4 scutulata), già đẫy nhỏ (LeptapliÍos ƒavanicus). 
Đối tượng bảo tổn là rừng cây họ Dầu, các hệ sinh thái đặc 
thù, các loài tê giác, cá sấu, bò tót, các loài chìm đặc hữu. 


VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO vườn quốc gia của Việt 
Nam, thành lập năm 1993 (đeo quyết định của thủ tướng 
Chính phủ). Diện tích 19.998 ha, gồm: phần trên các đảo 
nổi 5.998 ha, vùng bảo vệ sinh thái biển 14.00O ha, 1ó hòn 
đảo ở toa độ 106'3I) - I06ˆ45° kinh Đông, 8°249 - 8°499 vĩ 
Bấc, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tước đây là đặc khu 
Vũng Tàu - Côn Đảo). Có giá trị lịch sử đặc biệt, nơi đây là 
nhà tù của thực dân Pháp, đế quốc Mi và nguy quyên Miễn 
Nam Việt Nam giam cầm các chiến sĩ cách mạng Việt 
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Nam. Nguồn tài nguyên sinh vật đặc trưng cho các đảo của 
Việt Nam. Hiện đã thếng kê 882 loài thực vật bậc cao thuộc 
562 chỉ, l6] họ, trong đó có tới 371 loài thực vật thân gỗ, 
2Ø7 loài cây bám, 202 loơài thân thảo, 102 loài đây lco, 
42 loài dương xỉ. Một số loài thuộc loài quý hiếm như lát 
hoa (Chukravia tabalarís), găng nều (Mantkara hexanird), 
giáng lông (Alangien <alivilium) Về động vật, có 28 loài 
thú thuộc 1ố họ. 9 bộ; 6O loài chím thuộc 27 họ, l4 hộ; bò 
sát có 39 loài, 14 họ, 3 bộ; 8 loài ếch nhá: thuộc 4 họ, 1 bộ... 
Ngoài ra, ở VQGŒĐ còn có thành phần loài sinh vật biển 
rất phong phú; rong biển có 127 loài, cỏ biển 27 loài, thực 
vật phù đu 127 loài, động vật phù du J15 loài, đặc biệt có 
các loài thuộc loài quý hiếm như cá voi xanh (Neophocaena 
phocaenoiidex), cá nược (Orcaela brevirostrie), đu gong 
(Dugong dupon). Đặc biệt, VQGCŒCP đang có chương trình bảo 
tổn các bãi đẻ của loài rùa biển ở Việt Nam. 

VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG vườn quốc 81a của 
Việt Nam, thuộc tỉnh Ninh Bình, được thành lập năm 1962 
theo quyết định của Hội đồng Chính phủ. Diện tích 22.200 ha, 
cách Hà Nội 100 km về phía nam, gồm nhiều rừng, qguyên 
thuỷ nằm trèn dãy đá vôi chạy từ tây bác xuống đông nam. 
VQGCP có nhiều hang động như động Người Xưa, động 
Vui Xuân, động Trăng Khuyết, động Con Moong... Hệ sinh 
thái rừng VQGCP còn giữ được dạng nguyên thuỷ với tài 
nguyên sinh vật đa dạng và phong phú. Về tài nguyên thực 
vật, VQGCP có hơn I.I§D loài thực vật bậc cao thuộc 
887 chị, 221 họ. Hệ thực vật ở đây mang tính bản địa rõ nét 
với số lượng loài rẤt phong phú. Trong số đó có những loài 
mới chỉ tìm thấy ở VQGCP như cây lè (Brassaiopsis rasis), 
cây chân chim (Schefflere @lobulihera) và có những cây cổ 
thụ như cây chò ngàn năm, cây sấu cổ thụ... VỌGCP được 
thừa nhận là nơi giao lưu của các luỗng thực vật đi thực từ 
vùng nhiệt đới khô Ấn Độ, Myanma với đại diện là chò 
xanh và từ vùng nhiệt đới nóng ẩm với đại diện là chò chỉ 
(Parasorea assamica). Tài nguyên động vật có 71 loài thú, 
319 loài chỉm, 36 loài bò sát, 17 loài ếch nhái và hàng 
nghìn loài động vật không xương sống. Đặc biệt ở đây có 
nhiều loài bướm nhiệt đới rất đẹp. Một số loài động vật 
ở đây được xếp vào diện đặc hữu quý hiếm như voọc 
quân đùi trắnp, gấu ngựa, sơn dương, sóc Cúc Phương 
(Calloscluruy erythraeus cưcƒfuongensis), gà lôi trắng, gà 
- tiền, phượng hoàng đất, hỗng hoàng... VQGCP với nhiều 
cảnh quan độc đáo và các hệ sinh thái đặc trứng là nơi chứa 
đựng nguồn gen sinh vật hoang dã rất phong phú, có giá trị 
khoa học cao. VQGCP là khu tham quan, thưởng ngoạn của 
khách du lịch trong và ngoài nước, là nơi các nhà nghiên 
cứu đến khảo sát và tìm hiểu về thế giới hoang dã trong 
rừng nguyên sinh. 


VƯỜN QUỐC GIA KHAO VAI (A. Khao Yai Natonal 
Park), vườn quốc gia của Thái Lan, thành lập nắm 1962. 
Diện tích 2.168 km”. Khu vực bảo vệ rừng mưa nhiệt đới, 
nhiều tầng độc đáo. Có nhiều loài gỗ quý, phong lan, dây 
leo. Đặc biệt có quần thể vượn với số lượng lớn, trong đó có 
loài vượn trắng (Hỳyfobar2x lar) YÀ loài quý hiếm trên thế 
giới. Ngoài ra còn có voi Châu Á, bò rừng, nai, hoẵng, lợn 
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rừng và các loài thú ãn thịt có kích thước lớn như hổ, báo, 
gấu và nhiều loài chim thuộc điện quý hiếm. Đây là một 
vườn quốc gia có thể quan sát các loài thú, chưn một cách 
để dàng thuận lợi, là nơi tham quan du lịch sinh thái, nghiên 
cứu khoa học rất lí tưởng. 


VƯỜN QUỐC GIÁ KINABALU (A. Kinabalu Nadonal 
Park), vườn quốc gia ð bang Xaba (Sabah; Ma!aysia), thành 
lập năm 1964. Diện tích 754 km”. Có khoảng hơn 3Ø0 loài 
chìm, đặc biệt có các loài trĩ, thú lớn, thú nhỏ; có tới 1.500 nòi 
phong lan cho hoa rất đẹp. Đặc biệt, một trong những bông 
hoa lớn nhất thế giới mọc ở đây - cây hoa Raf«sia, hoa 
màu đỏ khổng lỗ, đường kính có thể đạt tới hơn 170 cm. 


VƯỜN QUỐC GIA KRUGƠ (A. Kruger National Park), 
vườn quốc gia ở phía đông bắc Liên bang Nam Phi, thành 
lập năm 1926. Diện tích 19.485 km”. Đây là khu vực nổi 
tiếng của Liên bang Nam Phi, là thiên đường của thê giới 
động vật, nơi khách tham quan có thê tiếp xúc với các loài 
thú. Là trung tâm nghiên cứu khả năng đi chuyển của động 
vật bằng phương pháp đánh dấu. Trong vườn còn có phòng 
thông tin tuyên truyền, truyền hình giáo dục, câu lạc bộ 
chuyên đề, phòng chiếu phim, nhà bảo tàng lưn trữ mẫu vật 
giới thiệu tài nguyên, cửa hàng sách phổ thông. 


VƯỜN QUỐC GIÁ NAIRÔBI (A. Nairobi Nadonal 
Park), vườn quốc gia ở Kênga, thành lập năm 1946, Diện 
tích 117 km. Có 72 loài thú rừng, 300 loài chìm. Là nơi tập 
trung tất cả những loài động vật hoang dã miễn Trung Phi. 


VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN x. Vườn quốc gia 
Cát Trên. 

VƯỜN QUỐC GIÁ PHONG NHA - KẾ BẰNG khu bảo 
tỗn thiên nhiên với hệ thếng rừng nguyên sinh nhiệt đới 
rộng 85.254 ha nằm đ tây bắc buyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam. Bao gồm hệ thống các hang động, như 
hang Phong Nha, Tiên Sơn, Hang Tối, Hang Vòm, Hang Ên 
thuộc vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, vv, 


VQGPN - KB được linh mục người Pháp Lêôpôn Cuđie 
(Leopold Cadière) phát hiện từ cuối thế kỉ 19. Ông đã khảo 
cứu, đi bằng thuyền độc mộc vào lòng hang sâu 600 m và 
phát hiện ra những chữ Chăm khắc trên vách hang (Vì vậy, 
còn được gọi là động Bi Kí - động khắc chữ). Đến đầu năm 
I990, Phong Nha - Kẻ Bàng mới được đánh giá đầy đủ qua 
bôn đợt thám hiểm của Hội Địa Ìí hang động Hoàng gia 
Ánh (BCRA) cùng với các nhà địa lí của Trường Đại học 
Tổng hợp Hà Nội. Đến năm 1997, các nhà thám hiểm đã 
nghiên cứu được 31 hang và cho biết tổng chiêu dài hang 
trong vùng là gắn 100 km. VQGPN - KB có gần 800 loài 
thực vật thuộc 303 chỉ, trong đó có I8 loài quý hiếm được 
đưa vào Sách Đỏ Việt Nam và thế giới; có cây chò nghìn 
tuổi, cầy gùa đường kính 4,5 mụ, cao 70 m; có mức đệ đa 
dạng sinh học cao nhất trong số các khu bảo tổn của Việt 
Nam. Tháng 7.2003, VQGPN - KB được ƯNESCO quyết 
định công nhận là di sẵn thiên nhiên thế giới, 

VƯỜN QUỐC GIÁ TAM ĐẢO vườn quốc gia của Việt 
Nam, thành lập năm 1986 (theo quyết định của Hội đồng 
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Bộ trưởng). Diện tích 19 ha, chạy đọc theo hướng tây bắc - 
đồng nam thuộc ranh giới địa phận tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh 
Phúc, cách Hà Nội 7Š km về phía bắc - tây bắc. VQGTĐ là 
vùng núi cao, khí hậu cận nhiệt đới với nhiều cảnh quan độc 
đáo, hệ sinh thái đa dạng. Có 904 loài thực vật thuộc 
478 chi, 213 bọ, trong đó có các loài điển hình cho vùng cận 
nhiệt đới như pơmu. Có 3? loài động vật, trong đó có 
239 loài chìm, hầu hết các loài chín có lợi, nhiều loài có 
màu lông đẹp như vàng anh, sơn tiêu trắng, sơn tiêu hồng, 
sơn biêu đỏ, có những loài quý hiếm như gà tiền, gà lôi 
trắng; có 64 loài thú với những loài có giá trị như sóc bay, 
báo gấm, hổ, gấu ngựa, cầy mực, vượn, voọc đen, vv, Có 
một loài lưỡng cư đặc hữu chỉ phần bố ð các hồ nhân tạo 
và suốt trong VQGTPĐ là cá cóc Tam Đảo (P4rzamesotriton 
đeloicteli). VQGTĐ là nơi nghỉ mát lí tưởng, là địa bàn hấp 
dẫn khách du lịch đến nghì ngơi, giải trí, 


VƯỜN QUỐC GIA TAMAN NÊGARA (A. Taman 
Negara Natlonal Park), vườn quếc gia ở Malaixia, thành 
lập năm 1938. Diện tích 4.343 km”, gổm đất của ba 
bang: Pahang (Pahang), Kêlanta (Kelan(ta), Têrengganu 
(Terengganu). Nơi bảo vệ rừng đầu nguồn; có điểm muối 
dẫn dụ các loài hong, nai, lợn rừng, heo vòi...; có quần xã 
thực vật núi cao đa dạng. Là điểm thu hút khách du lịch, là 
nơi tổ chức nghiên cứu, đào tạo quôc tế về bảo vệ tài 
nguyên và môi trường rừng nhiệt đổi. 


VƯỜN QUỐC GIA THUY SĨ Ở ENGABIN 
(Schweizerischer NaHonalpark im Engadin), vườn quốc gia 
ở phía tây Thuy Sĩ, thành lập năm 1914. Diện tích 17.240 ha, 
Hệ sinh thái vườn quốc pia còn giữ được dạng nguyên thuỷ 
với giới động, thực vật rất đa dạng. Có 30 loài thú, 
100 loài chìm, 65Ô loài thực vật. Quản lí chặt chẽ việc săn 
bần chìm, thú rừng; thu thập bảo vệ các loài cầy thuốc, cây 
có hoa. Nơi giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, tổ chức du 
lịch thể thao hấp dẫn, 


VƯỜN QUỐC GIA THƯỢNG BALATÔN (Balaton - 
fclvidéki Nemzcu Park), vườn quốc gia ở Hungari, thành 
lập nầm !952 với điện tích ban đầu khoảng l0 kmŸ. Tổng 
điện tích hiện nay tới 950 nghìn ha, trong đó có khoảng 10% 
. được bảo vệ chính thức. Có phong cảnh đẹp, đặc biệt có 
quần cư chỉm nước như diệc, cò ngà, cò đỏ, cò tía, sếu, ngỗng 
trời, vịt trời; về thực vật, có các loài lau sậy, rừng liễu. 


VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM vườn quốc gia Việt 
Nam, được thành lập đầu tiên là Khu Bảo tồn Thiên nhiền 
theo Quyết định số 47/TTg, ngày 2.2.1994 của thủ tướng 
Chính phủ và sau đó được chuyển thành Vườn Quốc gia 
theo Quyết định số 253/1998/QĐ-TTE ngày 29.12.1998 của 
thủ tướng Chính phủ. VQGTC phần bố ở khu vực có toa độ 
10°40' - 10947' vĩ Bắc, 105°26' - 105°36' kinh Đông, trên 
địa bàn tỉnh Đểng Tháp thuộc vùng địa lí châu thổ sông 
Mêkông. Tổng diện tích 7.588 ha, trong đó khu bảo vệ 
nghiêm ngặt 688 ha, khu phục hồi sinh thái 653 ha và khu 
dịch vụ 46 ha. Là vườn quốc gia đất ngập nước đầu tiên của 
Việt Nam. VQGTC là một trong những nơi só! lại cuối cùng 
của hệ sinh thát vùng lau sậy ngập nước đã từng che phủ 








TƠO nghìn ha diện tích đất tự nhiên trước đầy của các tỉnh 
Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang. Trước đây có nhiều sông 
suối tự nhiền chảy từ tây sang đông, dẫn nguồn nước từ 
sông Cửu Long vào vùng Đồng Tháp Mười và đây cũng là 
vùng ngập lũ theo mùa với mức nước ốn định trong suốt 
7 tháng. Ngày nay, do có hệ thống kênh mương thay đổi, 
thời gian ngập lũ đã bị rút ngắn và không ổn định về mức 
nước. Thảm thực vật của VQGTC không đẳng nhất, gỗm 
đồng cỏ nãn ngập nước theo mùa, đầm scn, vùng sình lầy 
ngập nước và rừng tràm (A#elalzuca sp.) tấi sinh. Trone số 
các quần xã cỏ dại, đáng chú ý là quần xã lúa trời (lúa ma - 
Oryzu ruƒipogon). Thám thực vật đặc trưng là rừng kín lá 
rộng thường xanh ngập nước theo mùa trên đất chua phèn 
với 130 loài thực vật bậc cao. Hệ động vật có 198 loài 
chỉm, trong số đó có 16 loài đang bị đc doa tuyệt chủng ở 
quy mô toàn cẩu như sếu đầu đỏ (Ởrws antigone), ồ tác 
(Houbaropdis bengalensiš) cùng nhiều loài chim di cư khác. 
Về thuỷ sinh, đã phát hiện 195 loài thực vật nổi, 93 loài 
động vật nổi, 90 loài động vật đáy và 55 loài cá. Đối tượng 
bảo tổn là hệ sinh thái rừng tràm đất ngập nước Đồng Tháp 
Mười, sếu đầu đỏ, ô tác và các loài chim đi cu. 


VƯỜN QUỐC GIA UÂY KAMBAT (A. Way Kambas 
National Park), vườn quốc gia ở Inđônềxia, thành lập 
năm 1937 trên đio Xumatdra (Sumatra) Diện tích 
¡30 nghìn ha. Bao gồm nhiều sinh cảnh khác nhan: rừng 
khộp (Diperacarpacede), rừng ngập mặn, rừng trồng. Động 
vật có voi, hươu, heo vòi, khỉ, các loài chìm, đặc biệt có khu 
bão vệ voi (Elznhas mưiximus) với khoảng 300 con thường 
xuyên sinh sống. Là trung tâm thuần dưỡng voi Châu Á 
(năm I985 đã thuần đưỡng được 7Ô con). 


VƯỜN QUỐC GIÁ UJUNG KULÔN (A. Ujang Kulon 
National Park), vườn quốc gia ở Inđônêxia, thành lập năm 
1939 ở phía tây đảo Java (lava). Diện tích khoảng trên 
80 nghìn ha. Nơi bảo vệ rừng mưa nhiệt đới trên đất thấp, 
rừng khộp, cây có gai, song mây, rừng cọ, rừng ưàm ven 
biển. Có những loài động vật quý hiếm: tê giác một sừng 
(Rhinocerov sondaieus) với số lượng 5O - 60 con là quần thể 
tê giác một sừng lớn nhất thế giới, được bảo vệ và có đủ 
điểu kiện để nghiên cứu sinh thái, sinh học của chúng. 


VƯỜN QUỐC GIA VIRUNGA (A. Virunga National 
Park; tên cũ: Vườn quốc gia Anbe), vườn quốc gia ở Côngô, 
thành lập năm 1925. Diện tích 7.800 km. Có nguần tài 
nguyên thực vật phong phú. Có những loài thực vật đầm 
lầy, thực vật nhiệt đới sa mạc, rừng nhiệt đới khô, nhiệt đới 
Ẩm, rừng cận nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Đây là phòng thí 
nghiệm sỉnh học !í tưởng để nghiên cứu các biện pháp bảo 
vệ phát triển giới sinh vật, nghiên cứu kí sinh trùng, nghiên 
cứu hiện tượng xói mòn đất, sự hình thành đá ong và sự 
phục hồi tự nhiền. 


VƯỜN QUỐC GIA VÙNG NOOCMĂNGPI - MENƠ 
(Parc Naturel Régional des Normandie - Maine), vườn quốc 
gia ở Pháp, thành lập năm 1975. Diện tích 234 nghin ha, 
thuộc các tỉnh Măngsở (Manche), Oocnơ (Hạ - Noocmängđi) 
[Orne (Basse - NormandIe)], Mayen (Mayenne) và Xactơ 











V vườn QUỐC GIA YELÂUXTÂN 


(Sarthe). Ở đây có rừng, đổng cỏ, hổ. Động vật có: hẳng 
hạc, cò ngà, cò quăm, chim ăn cua, chỉm cao cẳng, ngẫng 
trời, vịt trời, chìm ăn thịt, chím đi trú; các loài thỏ hoang, lợn 
cỏ, cáo, hải li, bồ và ngựa hoang. Trong thời gian chim đẻ 
và ấp trứng, khách không được đến tham quan, máy bay 
không được bay thấp trong khu bảo vệ. Năm 1919, theo 
sáng kiến của nhà nghiên cứu chim nổi tiếng Đơlacua 
(J. Đclacour) tại vùng Noocmăngớối đã xây dựng khu bảo vệ 
chim trong thung lũng nhỏ, nơi có suối nước sạch, nhiều cây 
lớn. Trong vườn có toà lâu đài cổ là di tích lịch sử được xây 
dựng vào thế kÏ[ I1. Có các loài chím trĩ, hổng hạc, gà tây, 
vẹt, đà điểu, thiên nga, công, vv, 


VƯỜN QUỐC GIA YELÂUXTÂN (Yellowstone National 
Park; cg. Vườn quốc gia Hoàng Thạch), vườn quốc gia đầu 
tiền trên thế giới, thành lập năm 1872 ä Hoa Kì. Diện tích 
888.708 ha, thuộc các bang Oaiôminh (Wyoming), Môntana 
(Montana), Aiđahô (ldaho), nhằm bảo vệ nguyên vẹn các 
khu rừng tự nhiên. Nguồn gen tự nhiên được bảo vệ, thành 
nơi tham quan giáo dục môi trường rất nỗi tiếng. 


VƯỜN RỪNG x. Công viên rừng. 


VƯỜN THÚ khu nuôi dưỡng, bảo tổn chuyển vị nhân 
giống các loài động vật bản địa, một số loài động vật quý 
hiểm của một số vùng trên thế giới. đặc biệt đốt với các 
loài đặc hữu quý hiếm. trưng bày giới thiệu nguồn tài 
nguyên động Vật, sự đa dạng loài của mỗi quốc gia. VT là 
nơi có đầy đủ điều kiện tổ chức phục vụ cho mọi người 
tham quan giải trí, tìm hiểu và nghiên cứu sự đa dạng của 
thế giới động vật, là nơi giáo dục lòng yêu thiên nhiên cho 
mọi tẳng lớp trong xã hội. Ở Việt Nam hiện nay đang có 
2 VT lớn: VT Thủ Lệ tại thủ đô Hà Nội và Thảo Cẩm viên 
ở Thành phế Hồ Chí Minh. Xt. Công viên. 


VƯỜN TRE, công trình phục vụ việc gửi trẻ ở tuổi trước 
khi đến trường, thường có vườn và sân chơi kèm theo. 


VƯỜN TREO x. Nghệ thuẬt vườn treo. 


VƯỜN TREO BABILON (Babylon), một trong bảy kì 
quan của thế giới cổ đại. Theo truyền thuyết, VTB là món 
quà đặc biệt của vua Nabuchatnêzan (Nabuchadne22an) 
tặng hoàng hậu được súng ái là công chúa xứ Mêđet 
(Medes). 


VTH dựng ngay cạnh cung điện nhà vua, bên bờ sông 
Ơphơrat (Euphrate) thuộc hữu vực Lưỡng Hà, cách thành 
Batđa (Baghda), Irắc 5O km về phía nam. Vườn được xây 
trên một quả đổi nhỏ, có dạng vuông gồm bốn tầng, tầng nọ 
cách tẵng kia 25 m, mỗi tẳng là một vườn nối nhau bằng 
những cầu thang khá rộng. Tẳng dưới cùng có diện tích là 
60.56 mˆ, nằm trên một hệ thống cột gồm 625 cái. Hệ 
thống cột này càng lên cao càng thu hẹp dẫn, số lượng cột ít 
đi, đến tầng 2 có 441 cột, tẳng 3 có 289 cột, tầng trên cùng 
có 169 cột, kích thước cũng nhỏ dần. Diện tích tng trên 
cùng chỉ còn bằng nửa tầng dưới cùng. Toàn bộ vườn treo 
giống như một chiếc tháp giật cấp rất phổ biến ở lưu vực 
Lưỡng Hà. Nền của tầng làm bằng đá tẳng, mỗi viên dài 
3m, rộng 1,2 m, được phủ nhựa, sau đó lát gạch và cuối 
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cùng phủ một lớp chì, trền đổ một lớp đất màu mỡ. Mỗi 
tầng được xây theo kiểu vòm cong. Vườn có đủ hoa thơm, 
cỏ lạ, các loại cây quý hiếm được đưa về từ những vùng 
mà nhà vua đến xâm lược. Nước được lấy từ 3 giếng có 
máy thuỷ lực quay với hệ thống gàu đưa nước lên cao 
chảy theo các rãnh thoai thoải tưới cho toàn khu vườn. Do 
vườn làm theo hướng gió nên hương thơm lan toả cả một 
vùng rộng lớn. 


VTB đánh dấu một thời vàng son của lịch sử vùng Lưỡng 
Hà, thời kì phát triển rực rỡ của Vương quốc Canđê (Chaldéc), 
còn gọi là Tân Babilon. Nhà vua Nabuchatnêzan trị vì đất 
nước được 44 năm thì qua đời. VTB cũng tần lụi theo, sau bị 
chôn vùi dưới những lớp đất cát dày từ 10 đến L2 m. 


VƯỜN ƯƠM CÂY RỪNG vườn sản xuất cây con có thể 
trồng rừng. Ở VƯCR, áp dụng các biện pháp có hiệu quả để 
sản xuất hàng loạt các cây con đạt tiêu chuẩn phẩm chất và 
quy cách yêu cầu. Căn cứ quy cách yêu cầu, căn cứ quy mô, 
có thế phân thành ba loại: vườn ươm nhỏ, diện tích < 3 ha; 
vườn ươm vừa, điện tích 3 - 2Ô ha; vườn ươm lớn diện 
tích > 20 ha, Nếu ươm vào bầu thì căn cứ vào số lượng bầu: 
vườn ươm nhỏ sản xuất < I triệu bầu; vườn ươm trung bình 
I - 5 triệu bầu; vườn ươm lớn > 5 triệu bẫu. Căn cứ thời gian 
sử dụng, phân thành vườn ươm cố định và vườn ươm tạm 
thời. Vườn ươm cố định được sử dụng lâu dài và thường có 
diện tích lớn, sẵn xuất tập trung với cường độ cao, có điều 
kiện Áp đụng tiến bộ kĩ thuật, giá thành hạ và phẩm chất 
cây con tốt. Vườn ươm tạm thời thường là vườn ươm nhỏ ở 
gần nơi trồng rừng, ươm cÂy trong thời gian ngắn, cây con 
không phải vận chuyển xa, tận dụng được mọi diện tích 
gieo ươm. Trên thế giới, trước yêu cầu phát triển trồng 
rừng quy mô rất lớn, trồng tập trung mỗi năm hàng trăm 
nghìn hecta nên những vườn ươm lớn, cế định, được trang hị 
hiện đại, sản xuất hàng chục triệu cây con, nhất là ở những 
nước phát triển có mạng lưới giao thông tốt. Ở Việt Nam, 
chủ yếu là vườn ơm nhỏ và tạm thời, nhưng trong những 
năm gần đây, ở một số tỉnh đã xây dựng một số vườn tm 
cð định, sẳn xuất hằng năm 4 - 5 triệu cây con. Xt. Nghệ 
thuật vườn treo. 


VƯỜN VIỆT NAM x. Nghệ thuộ! vườn Việt Nam. 


VƯỢN ĐEN (HyWlobultee concolor = Nomascus concolor, 
tk. vượn đen tuyển), loài lình trưởng cỡ trung bình, họ Viớn 
(Hylobaridae), bộ Linh trưởng (Primares). Thân hình thon 
nhỏ, chân (ay đài không có đuôi, chiều dài đầu và thân 
0,5 - 0,64 m. Nặng 6,2 - 6,5 kg. Con đực có bộ lông màu 
đen tuyển, con cái màu vàng nhạt hay trắng đục có đốm 
đen ở đỉnh đầu và ngực (vượn non cả con cái và con đực 
đều có màu đen, lớn tên đổi màu), Sống trong rừng nguyên 
sinh, rên đỉnh núi cao, thường ở cao hơn khỉ và voọc. Thức 
ăn gồm quả, lá, nõn cây, măng, sâu bọ, trứng chỉm. Sống 
thành gia đình nhỏ gồm 1 con đực, l - 3 con cái và vài con 
nhỏ. Có khu vực sông riêng. Chửa 7 - § tháng, để một con, 
con sơ sinh có lồng màu vàng. Hai năm đẻ một lứa. Thành 
thục vào khoảng 7,Š - § tuổi. Sống khoảng 30 năm. Phân bố 
ở Nam Tmng Quốc, Bắc Lào và Việt Nam. Ở Việt Nam, có 


từ bắc tới nam nhưng đang bị đe doa tuyệt chủng, số lượng 
còn khoảng 250 con. Là loài quý hiếm cân được bảo vệ 
nghiềm ngặt, có tên trong Phụ lục I của Công ước CTTES, 
trong "Sách Đỏ” của Việt Nam. 





Vượn đen 
l_ Đực; 2. Cái 


VƯỢN NGƯỜI PHƯƠNG NAM. (Australopithecus, 
Ph. Australopithèque; bắt nguồn từ austra: "phương Nam" 
và - pithèque: “vượn người”; (tk. Australanthropien), thuật 
ngữ dùng để chỉ chi/giống vượn người đã bị tuyệt chủng, 
một loạt các hoá thạch tìm thấy ở khu vực Nam Phi và 
Đông Phi có đặc điểm trung gian giữa vượn người và người 
cổ đại. Tuy vẫn còn mang những đặc điểm của loài khi, 
nhưng đã bắt đầu bước vào con đường tiến hóa thành người. 
Đã chuyển hẳn từ đời sống trên cây sang đời sống trên mặt 
đất giữa thảo nguyên trống tải. Đi chủ yếu bằng 2 chân 
nhưng còn rất vụng về, Có não lớn hơn não vượn neười hiện 
đại chút ít và bộ răng rất giống răng người, đã biết sử dụng 
công cụ tự nhiên như cành cây, xương thú. Được giáo sự 
Đactơ (R. A. Darr) thuộc Trường Đại học l]ôhannexbơc phát 
hiện lần đầu tiên trong hang Taung (Taung/Taungs) thuộc 
Bechuanalen (Rechuanaland; nay là Bôtxoann) ở khu vực 
Nam Phi năm 1924. Ông đã ủm thấy gần như nguyên vẹn 
sọ (một phần của hộp sọ thuộc người hóa thạch đi kèm theo 
một khuôn hình tự nhiên của bộ não) của một cá thể non 
chừng 6 tuổi, đặt tên là Autrolopithecus aficanus, là mẫu 
hình tổ tiên xa xưa nhất của loài người. Tiếp đó, rất nhiều 
phần hộp sọ còn lạì khác phát hiện thấy ở vòng phía nam và 
Đồng Phi đã được bổ sung thêm vào loài vượn "mảnh 
khánh” này, Đây là loài vượn người có tầm vóc nhỏ, dung 
tích hộp sọ vẫn còn bé (450 cm), nhưng đã có khả năng sử 
dụng công cụ. Sau này, nhiều nhà khoa học khác phát hiện 
ra ở Đông Phi cũng có nhiều đạng Auefra(opithecus khác, 


Gần đây đã xác định được rằng, VNPN gồm 5 - 6 loài khác ˆ 


nhan, tỪng sống trên địa bàn rất rộng (Nam Phi, Đông Phi, 
Trung Phi, Châu Á). Theo nhận định của một số chuyên gia 
thì có lề VNPN đã xuất hiện trong quá trình tiến hóa thành 


VƯƠNG AN THẠCH V 


ngyôi, Về sau, Brum (R. Broom) tìm thấy loài A. /rans2/lersix 
ở gần Xtơcfôntền (Sterkfontein), sau này đổi tên thành 
Plesianthropus. Năm 1948, loài Paranthrope A. rvbusrus 
được phát hiện ở Krômđrai (Kromdraal), gẵn Xtdcfôntên. 
Năm L949 và 1953, ở vùng mỏ Xuatdkran (Swartkrans) đã 
lộ ra những đấu vết có liên quan đến một loài trung gian 
giữa loài Australopithèque và loài Pithécanthrope (f2mo 
erecfu¿s) là loài Télanthrope (HJomo habíhic), Nhưng cũng có 
khả năng đó chỉ là loài khi dạng người đã tiến hóa. Tuy 
nhiền, điều này lại cho thấy vị trí quan trọng của Châu Phi 
trong quá trình chuyển hóa của các loài linh trưởng bậc cao. 
Năm 1974, bộ xương của một con Australopithèque cái 
thuộc loài A. 4ƒ#¿rensis đã được tìm thấy ở Afa (Afar), là loài 
vượn người sống cách đây khoảng từ 2,6 đến 3,8 triệu năm 
tại Êuôpi và Tanzania. Các di tích tìm thấy chứng tỏ chỉ 
VNPN xuất hiện cách ngày nay 5,5 triệu năm, đã tổn tại 
trên 4 triệu năm và các cá thể cuối cùng của chúng sống 
cách đây khoảng nửa triệu năm. 


VƯỢN TAY TRẮNG (HWlobatee la), loài lĩnh trưởng cỡ 
trune bình, họ Vượn (Hyloba(/2e), bộ Linh trưởng (Prite$). 
Con đực có bàn chân, bàn tay trắng, xung quanh mặt viên 
lồng trắng hoặc vàng nhạt, vàng xanh. Con cái mình và 
chân tay vàng, quanh mặt trắng. Sống ở rừng già trên núi 
cao, khu vực cư trú hẹp. Ăn chủ yếu là quả, lá non. Mùa 
sinh sản không xác định, hai năm đẻ một lần. Phân bố ở Ấn 
Độ [Axam (Assam)), Myanma, Thái Lan, Đông Dương. Ở 
Việt Nam hiện không àm thấy, trước đây có ở đão Phú 
Quốc. VTT là động vật quý hiếm, được ghi vào "Sách Đỏ” 
Việt Nam và thế giới, đang đứng trước nguy cơ biến mất, 
cần có biện pháp bảo vệ. 


VƯƠNG AN THẠCH [Wang Anshí; tự: Giới Phủ (Jiefu); 
hiệu: Bán Sơn (Banshan); (02l-86], nhà cải cách, nhà văn, 
nhà thơ thời Tống (Song; Trung Quốc). Người Lâm Xuyên 
(Linchuan), nay thuộc tỉnh Giang Tây (Jiangxi). Lúc làm 
quan ở địa phương, đã tả ra có tài về hoạt động chính trị và 
có những kiến giải mới mẻ về văn học. Được Thần Tòng 
(Shenzong) bổ làm tể tướng (1069), Vương An Thạch thi 
hành "biến pháp" nhằm cứu vẫn ủnh thế suy vong của triều 
đình Bắc Tống. Bước đầu "biến pháp " có đem lại hiệu quả 
tích cực, sone về sau có sự phản đối quyết liệt của giới đại 
quý tộc và nhà buôn lớn, Vương An Thạch phải từ chức. 
Chủ trương xâm lược nước ngoài để củng cố uy thế bên 
trong cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến ông thất 
bại. Năm Thần Tông qua đời, Vương An Thạch cũng buồn 
bực phát ốm mà chết. Là một trong "tám nhà văn lớn đời 
Đường - Tống", Vương An Thạch đã góp phần củng cố 
thành tựu của phong trào cải cách văn xuôi đo Hàn Dũ (Han 
Yu) và Liễu Tôn Nguyên (Li Zongyuan) đời Đường 
(Tang) để xướng. Văn ông mạnh mẽ, sắc sảo, kết cấu chặt 
chẽ, lí lẽ thấu triệt, ngôn từ giản dị, thường được coi là mẫu 
mực của văn chính luận, Thơ Vương Án Thạch còn hay hơn 
văn. Có những bài có giá trị hiện thực cao như "Dân phía 
bắc Hoàng Hà", "Bài hành Suối Hoa Đào”, vv, Lại có nhiều 
bài thơ tứ tuyệt tả phong cảnh được truyền tụng như "Bóng 
hoa”, "Đêm xuân”, 
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V vươNG DUY 





VƯƠNG DUYV (Wang Weli; tự: Ma Cật (Mojl); 701 - 61], 
nhà thơ, hoạ sĩ Trung Quốc. Người tỉnh Sơn Tây (Shanxi). 
Từ nhỏ đã giỏi văn chương, tình thông âm nhạc và tiếp xúc 
với Phật piáo qua ảnh hưởng của mẹ, năm 2! tuổi đỗ Tiến 
sĩ. Những ngày ở Trường An (Chang'an), tuy làm quan, 
nhưng sống chẳng khác gì ẩn sĩ, “suết ngày gảy đàn, thấi 
sáo, làm thơ, làm phú" trong nhà riêng ở Bổ Xuyên 
(Puchuan). An Lộc Sơn (An Lushan) chiếm Trường An, 
Vương Duy có hợp tác; về sau suýt bị riểu đình kết tội 
“cộng tác với giặc”. Từ đó, khuynh hướng thoát li càng phát 
triển, “mỗi lần bãi triểu về, đốt hương ngỗi một trình, đọc 
kinh niệm Phật". Tác phẩm có "Vương Hữu thừa tập” (28 
quyển), trong đó có trên 400 bài thơ. Phẫn lớn thơ Vương 
Duy miêu tả cẵnh điền viền, nói về cuộc đời ẩn dật. Chính 
loại này đã tạo nên nét chủ yếu của thơ ông. Không hiếm 
những bài mang đậm màu sắc thoát tục, song cũng nhiễu 
bài phản ánh vẻ đẹp khách quan của tự nhiên, gợi được 
hứng thú thẩm mĩ, tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng, ngôn 
ngữ điêu luyện, hàm súc, sinh động. Nghệ thuật rất cao của 
thở Vương Duy có thể làm mẫu mực cho người làm thơ đời 
sau. Vương Duy viết chữ rất đẹp, óng còn sáng tạo loại 
tranh thủy mặc (mực nho), dùng các biến thái của mực nho 
diễn tả màu sắc, ánh sáng xa gần, sâu thầm nhiều lớp. 
Tranh của Vương Duy phần lớn do đời sau sao chép lại, 
nhưng cũng thể hiện rõ ràng nghệ thuật dùng bút lông và 
mực nho của óng: cảnh vật, độ đậm nhạt của mực biểu hiện 
không gian, đặc biệt sử dụng mảng trống trong tranh... tất 
cả khơi gợi ở người xem trí tưởng tượng trong khi thưởng 
thức tác phẩm. Tô Thức (Su Shi); tức Tô Đông Pha (Su 
Dongpo) nhận xét:"Đọc thơ Ma Cật, thấy trong thơ có họa, 
xem họa Ma Cật thấy trong họa có thở”. 


VƯƠNG DUYV TRINH (hiệu: Đạm Trai; thế kỉ 19), nhà 
vấn Việt Nam. Quê: làng Phú Diễn, huyện Từ Liêm, nay 
thuộc Hà Nội. Đỗ Cử nhân, làm tổng đốc Thanh Hoá. Tác 
phẩm: "Thanh Hoá quan phong", "Thanh Hoá kỉ thắng". 


VƯƠNG DƯƠNG MINH [Wang Yangming: tèn thật: 
Vương Thủ Nhân (Wang Shouren); 1472 - 1529], nhà chính 
trị và triết học nổi tiếng đời Minh (Ming), Trung Quốc. Quê 
tỉnh Chiết Giang (Zhejtang). 
Từng dựng nhà ở động 
Dương Minh, gần Hàng 
Châu (Hangzhou) để dạy 
học, nên được gọ! là Dương 
Minh tiên sinh, Về mặt triết 
học, Vương Dương Minh 
theo tâm học của Lục Cửu 
Uyên (Lu ]inyuan) coi tâm, 
đạo và trời là một, nếu hiểu 
rõ "tâm" (bản thể của tâm), 
thì cũng hiểu được đạo và 
trời (tâm tức đạo, đạo tức 
thiên, trị tâm tất tri đạo tri 
thiên). Vương Dương Minh 
là tập đại thành của tư 





Vương Dương Minh 
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tưởng duy tâm chủ quan ở Trung Quốc. Ứng dụng tâm học 
về mặt đạo đức, Vương Dương Minh chủ trương "trí lương 
tri“ và "trì hành hợp nhất". "Trí lương tri" (thực hiện triệt để 
điêu hiểu biết tốt lành), vì lương trì là điểm sáng của lòng 
người, đó cũng là lẽ trời (thiên lí): "Rần thể của tâm là lẽ 
trời, sự nhận hiểu lẽ trời một cách sáng láng linh diệu là 
lương trị" (Tâm chỉ bản thể tức thiên lí đã, thiên lí chỉ chiêu 
mình linh giác sở vị hfdng trị dã; Phụ lục). Thuyết "ưí lương 
trì" của Vương Dương Minh kế tục ý niệm "lương trị lương 
năng” của Mạnh Tử (Mengzi), nhấn mạnh "trí” (thực biện 
triệt để). Hệ quả của "trí lương tí" là "trí hành hợp nhất" 
(x. Tri hành hợp nhất). Vương Dương Minh bản thân không 
có trước tác, nhưng những điều giảng dạy của ông đã được 
học trò ghi lại thành sách với tên “Ngữ lục", "Văn lục", 
"Biệt lục", “Phụ lục", vv., gồm 38 quyển với tên “Vương 
Văn Thành Cône toàn thư" (Văn Thành Công là tên do vua 
nhà Minh phong tặng). Học thuyết Vương Dương Minh đã 
có ảnh hưởng lớn ở khoảng giữa triểu đại nhà Minh, về sau 
truyền sang Nhật Bản, đã tác động không nhỏ tới phong 
trào Duy Tân của nước này. 


VƯƠNG MANG (Wang Mang; 45 iCn. - 23 sCn.), ngoại 
thích iếm ngôi triểu Tây Hán (Xihan), lập triểu Tân (8 - 23) 
ở Trung Quốc cuối thời Tây Hán. Vốn là em Vương Chính 
Quân (Wang Zhengjun), hoàng hậu của vua Hán Nguyên 
Đế (Han Yuandi). Năm thứ 6 sCn., nhân lúc cuối thời Tây 
Hán rối ren, lập Lưu Anh (Liu Ying) mới 2 tuổi làm hoàng 
đế lấy hiệu là Nhụ Tử (Ruzi). Vương Mãng tự xưng là Giả 
hoàng để (tức thay quyền hoàng đế). Năm thứ 8 sCn., chính 
thức xưng đế, đổi quốc hiệu là Tân. Đã tiến hành một số cải 
cách: quyển sở hữu tối cao về ruộng đất thuộc nhà vua; 
nhà nước độc quyền quản lí (muôi, sắt, rượu, đúc tiền, rừng 
núi, ao hồ, thị trường và cho vay nợ), thay đổi chế độ quan 
lại, vv. Tuy nhiên, những chủ trương này đã động chạm đến 
quyền lợi của các vương hầu, các địa chủ, vv. nên phần lớn 
đều không thì hành được. Cũng là thời kì bàng nổ của 
phong trào khởi nghĩa nông dân chống triều đình: phong 
trào nổi dậy của nghĩa quân "Mày đỏ” (18 - 23) ở Sơn Đông 
(Shandong), phong trào Luc Lâm (12 - 23) ở Hồ Bắc 
(Hebeì), vv. Vương Mãng bị giết chết trong cuộc binh biến 
ở Trường An (Chang'an) vào năm 23, triều Tân kết thúc. 


VƯƠNG MINH [Wang Ming; tên thật: Trần Thiệu Vũ 
(Chen Shaoyu); 1904 - 74)], nhà hoạt động chính trị Trung 
Quốc. Quê Án Huy (Anhui). Năm 1925, sane Liên Xô, học 
Trường Đại học Trung Sơn. Gia nhập Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (1926). Năm 1929, về nước, làm biên tập tạp chí 
"Hồng kì". Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị (1.1931). Tháng 
9.1931, sang Matxcdva làm trưởng đoàn đại biểu Đảng 
Cộng sản Trung Quốc tại Quốc tế Cộng sản. Năm 1937, về 
nước, làm bí thư Cục Trường Giang của Đảng Cộng sản. 
Năm 1941, nghỉ việc. Năm 1949, phó chủ nhiệm Ban Chỉnh 
trị pháp luật của Chính phủ. Từ 1956, đi liên Xô và ở lai đó 
đến khi mất. 


VƯƠNG QUỐC CHÍNH () - 1898), thủ lĩnh cuộc nổi dậy 
kháng Pháp năm 1898 ở Bắc Kỳ. Quê: làng Cổ Am, huyện 


Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, nay thuộc thành phố Hải Phòng. 
Là bạn thân của Nguyễn Thiện Thuật. Năm I89%, ẩn ở 
chùa Ngọc Long Động (Chương Mỹ, Hà Tây). Lập Hội 
Thượng chí để tập hợp những người yêu nước, chuẩn bị 
khởi nghĩa đưới danh nghĩa "Phò nhà I.ý” (vương triều 
thịnh đạt của Phật giáo). Xây dựng các cơ sở ở Hà Đồng, 
Hà Nội, Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam. Năm 
1871, được tôn làm "quốc sư". Nghĩa quân dự định tấn công 
Hà Nội đêm 5.I2.I§98 khi công nhân Nhà đèn Hà Nội tắt 
đèn trong thành phố. Bị lộ, khởi nghĩa không thành. Bị bắt 
và bị chém. 


VƯƠNG SUNG (Wang Chong; 27 - 97), nhà triết học duy 
vật Trung Quốc, thời Đông Hán (Donghan). Người Hội Kê 
(Huiji), nay thuộc Chiết Giang (27hejiang), Trung Quốc. 
Vương Sung viết nhiều sách, nhưng bị nhà cầm quyển 
đương thời cấm đoán, do tư tưởng độc lập phê phán của 
ông. Nhiễu tác phẩm đã bị thất tán, hiện còn lại bộ "Luận 
hành" 30 quyển (85 thiện, mất một còn §4). Vương Sung 
phần đối trào lưu đương thời 
dựa trên thuyết "Thiên nhân 
cảm ứng" (x. Tiên nhân 
cảm ứng) dẫn tới sự tun 
tưởng mù quáng vào lời sấm 
vĩ, phép bói (oán. Ông bác 
quan nệm phổ biến của nhà 
nho, cho ràng Trời giáng tai 
hoạ để răn đe, trừng phạt 
những lỗi lầm của con 
người: "Đạo trời là tự nhiên, 
vô trì. Nếu khiển trách, cảnh 
cáo người, là hữu vị, không 
phải là tự nhiên” (Phù thiên 
đạo, tự nhiên đã, vô vi. Như 
khiển cáo nhân, thị hữu vi, phí tự nhiên. "Luận hành", thiên 
khiển cáo). Ông theo Tuân Tử (Xunzi), thêm ảnh hưởng 
thuyết vô vi của đạo Lão. Vương Sung chủ trương thế giới 
được câu tạo bởi "khí”. Khí vận động tạo ra muôn vật. 
Vương Sung không tín có quỷ thắn. Vương Sung còn phê 
phán thái độ của số đông nhà nho để cao cái xưa, hạ thấp 
cái nay (tôn cổ tí kim). Ông viết những thiên "Ván Khổng, 
Phi Hàn, Thích Mạnh”, chơ thấy thánh hiển ngày trước cũng 
có sai lâm. Vương Sung chú trọng tính hữu hiệu, tính xác 
thực, coi đó là tiêu chuẩn của chân lí. "Việc không gì rõ 
bằng hữu hiện, lập luận không gì vững chắc bằng có chứng 
cứ" (Sự mạc minh vu hữu hiệu, luận mạc định vu hữu 
chứng). Tuy nhiên, ông vẫn còn tin vào mệnh số, chí phối 
con người và ngay cả các quốc gia. Đó là chỗ yếu của ông 
chưa thoát khỏi ảnh hưởng của tâm lí ún vào số mệnh, đang 
thịnh hành hồi bấy giờ. Dù sao, Vương Sung vẫn được coi 
như một nhà tư tưởng vượt lên trên các nhà triết học thời 
Lưỡng Hán (Lianphan), do thái độ chống lại thói mê tín sấm 
vĩ, phê phán các quan điểm cơi hiện tượng bất thường của 
thiên nhiên như một điểm báo hay sự trừng phạt của mội 
đấng tối cao. Ông là một trong những nhà triết học đầu tiên 
có những tư tưởng biểu hiện chủ nghĩa duy vật và vô thần, 





Vương Sung 


VƯƠNG THỪA VŨ V 


VƯƠNG SƯ BÁ (tự: Trọng Khuông; hiệu: Nham Khê; 
thế kỉ 15), nhà thơ Việt Nam. Quê: huyện Đông An, phủ 
Khoái Châu, trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên. Bản tính hổn nhiên, ham thích thiền học, 
làm quan đến tri phủ, giáo thụ Quốc Tử Giám. "Nham 
khê thi tập" gồm 8 quyển của Vương Sư Bá không còn. 
Số ít bài thơ.trong "Toàn Việt thì lục” thể hiện cảm xúc 
đổi dào, tình điệu thâm trầm, thích nói về lẽ nhiệm màu 
của tạo vật, cõi u ẩn của lòng người. Phong cách nặng về 
suy tư triết lí này sẽ phát triển mạnh ở thế kỉ sau, tiều biểu 
là Nguyễn Bỉnh Khiêm. 


VƯƠNG THÔNG (Wang Tong; 7 - 7), tướng nhà Minh 
(Trung Quốc). Tháng 10.1426, được phong là Thành Sơn 
Hầu chỉ huy 5O nghìn quân sang tiếp viện cho đội quân xâm 
lược nhà Minh ở Đông Quan (Hà Nội). Tổ chức 0O nghìn 
quân tiến vào Thanh Hoá để tiêu diệt đại quân Lam Sơn 
nhưng bị nghĩa quân Lam Sơn đánh bại trong trận Tốt 
Động - Chúc Động (Chương Mỹ, Hà Tây). Cuối năm 1427, 
toàn bộ viện binh do Liễn Thăng (Liu Sheng), Mộc Thạnh 
(Mu Sheng) chỉ huy bị tiêu diệt, Vương Thông phải giảng 
hoà, dự "Hội thể Đông Quan" xin rút toàn quân về nước. 


VƯƠNG THỦ NHÂN x. Vương Dương Minh. 


VƯƠNG THÚC MẬU (2 - 1886), sĩ phu kháng Pháp ở 
Nghệ An. Quê: Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An. Đỗ Tú tài. Tham gia phong trào Cần vương, 
được vua Hàm Nghi ban ân kiếm. Tập hợp nghĩa quân lập 
căn cứ ở Xứ Chung (xứ đạo), phối hợp với các đội nghĩa 
binh trong vùng chặn đánh nhiều cuộc càn quét của Phấp. 
Năm I8§6, Pháp lập trung lực lượng tấn công căn cứ Xứ 
Chung. Ông bị trọng thương và hi sinh. 


VƯƠNG THỪA VŨ (Nguyễn Văn Đải; 1910 - 80), phó 
tổng tham mưa trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giám 
đếc Học viện Quân sự (từ 1964), q lệnh Quân khu IV 
(1971), trụng tướng (1974). Quê: Hà Nội. Năm 1932, học 
Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Năm 1941, về 
nước, bị Pháp hắt giam. Năm 1942, tại trại piam Bá Vân 
(Thái Nguyên) giác ngộ chủ nghĩa cộng sản, tham g1A công 
tác binh vận, phụ trách huấn hiyện quân sự trong tù. Đẳng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1943). Từ tháng 3.1945, 
tham gia bạo động giành chính quyền ở Nghĩa Lộ nhưng 
không thành, về Bắc Ninh gây dựng cơ sở cách mạng, huấn 
luyện quân sự ở Chiến khu II. Phụ trách tổ chức, chỉ huy 
Bảo an binh Hà Nội, khu trưởng Khu XI Hà Nội, chỉ huy 
quân sự Khu II bảo vệ Hà Nội (8.1945 - 46), khu phó Khu 
IV, phân khu trưởng Phân khu Bình Trị Thiên (1947 - 48). 
Đại đoàn trưởng đầu tiên của Đại đoàn 308 (1949 - 54), 
kiềm chính uỷ Đại đoàn (1949 - 51). Chỉ huy các chiến 
dịch: Sông Lê (5.1949), Đường số 4 (10.949). Tham gia 
các chiến dịch: Hiên giới (10.1950), Trung du (12.1950), 
Đông Bắc (2.1951), Hà Nam Ninh (5.1951), Hoà Bình 
(10.1951), Tây Bắc (10.1952). Chỉ huy tiến còng Bắc 
Giang, Phả Lại (7.1954). Chủ tịch Uỷ ban Quân chính Hà 
Nội (10.1954). Tư lệnh Quân khu Hữu ngạn (1956 - 63). 
Tác giả một số tác phẩm quần sự. Huân chương Hỗ Chí 
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V VƯƠNG THỰC PHỦ 


Minh; Quân công hạng nhất, hạng ba; Chiến thắng hạng 
nhất, Vv, 


VƯƠNG THỰC PHỦ (Wang Shi6u; tên thật: Đức Tín 
(De Xin); thế kỉ 13], nhà viết kịch Trung Quốc, tác giả của 
nhiều hí khúc "Tạp kịch đời Nguyên" (xt. Tạp kích). Người 
Đại Đô (Dadu), nay là Bắc Kinh (Beijine). Sáng tác kịch 
chủ yếu trong khoảng 1297 - 1304, có trền 30 vở kịch những 
chỉ còn một số vở còn nguyễn vẹn. Tiêu biển nhất là tác 
phẩm "Tây Sương kí", là tác phẩm sân khấu cố điển kiệt 
xuất của Trung Quốc, kể về cuộc tình duyên của Thôi Oanh 
Oanh (Cui Yingying, con gái tướng quốc), và Trương Quân 
Thuy (Zhang Junrui, một hàn sĩ). Đó là cuộc tình tự do 
luyến ái nên gặp trắc trở và thử thách của cường quyền, lễ 
giáo, tục lệ và gia đình; nhưng cuối cùng tình yêu đã thắng. 
Tác phẩm là sách "gối đầu giường" của nhiều thế hệ thanh 
niên Trung Quốc. 


"VƯƠNG TƯỜNG"' truyện thơ Nôm Đường luật, gổm 
49 bài thất ngôn bát cú, chưa rõ tác piả và thời điểm ra đời. 
Cốt truyện có từ thời Hán (Trung Quốc). Vương TƯờng tức 
Vương Chiêu Quần, một trang tuyệt sắc giai nhân, được 
tuyển vào cung, không có tiền đút lót, bị thợ vẽ xấu đi, nên 
không được vua yêu. Khi nhà vua gả nàng cho Thuyền Vụ, 
chúa Hung Nô, vua thấy nàng đẹp toan giữ lại, nhưng triểu 
thần can gián. Vương Tường về đến cung vua Hung Nô thì 
tự vẫn. Tích này có thể vào Việt Nam từ thời Trần, nhân lúc 
vua Trần gả công chúa Huyền Trần chơ vua Chiêm, nhưng 
truyện thơ Nôm “VT" Đường luật thì có lš vào khoảng thế 
kỉ 16 về sau mới xuất hiện cùng với "Tô công phụng sứ", 
“Làm tuyển kì ngộ". "VT” là lời than nếc về số phận của 
kiếp hồng nhan, lời thợ chải chuốt, nhưng kết cấu rời rạc vì 
phải ghép những hài thở Đường luật vốn không hợp với văn 
phone tự sự. 

VƯỢT BIỂN đi qua biên giới để ra khỏi lãnh thổ quốc 
gìa khi không được phép. I.à hành vi vi phạm điều 86, Rộ 
luật hình sự nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

VƯỢT SÔNG BẰNG SỨC MẠNH hình thức vượt qua 
sông do bộ đội tiến hành bằng tác chiến khống chế, tiêu 
diệt địch phòng ngự ở bờ đối điện, thực hành vượi sông và 
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phát triển tiến công. Có thể sử đụng xe tăng bơi và các 
phương tiện vượt sông khác. Có VSBSM trong hành tiến 
và VSBSM có chuẩn bị thời gian ngắn, bảo đảm nhanh 
chóng đưa bộ đội vượt chướng ngại nước. VSBSM trong 
hành tiến được thực hiện trên chính diện rộng, gồm: tiêu 
diệt, khống chế địch trên bờ đối điện, đội tiền vệ vượt 
chướng ngại nước, cùng với đội đổ bộ đường không (đánh 
chiếm đầu cầu; bến vượt, lập bàn đạp để các thê đội tếp 
tục vượt sông bằng phương tiện tự có hoặc qua cầu tạm đo 
công bình bắc, 


'VƯỢT TRÊN NGĂN CHĂẶN" chính sách đối ngoại của 
Hoa Kì phát triển từ chính sách "ngăn chặn", do tổng thông 
Busơ (G. Buah) công bố trong điễn văn 12.5.1989 ở bang 
Têchzøt (Texas) và trong một số diễn văn khác liên quan 
đến chính sách của Hoa Kì đối với Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa. Chủ trương không chỉ đơn giản ngăn chặn 
những mục tiêu “bành trướng" của Liên Xò mà còn nhằm 
thực hiện một cuộc tiến công quyết định trực tiếp vào Liên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa bằng sự thống nhất nỗ lực 
của Hoa Kì và đồng minh nhằm xoá bỏ hoàn toàn chủ nghĩa 
xã hội. Với 2 mục tiêu: 1) Làm thay đổi chế độ cộng sản 
bằng tý do hoá, đa nguyên hoá về chính trị và thị trường 
hoá kinh tế theo hưỡng tư bản chủ nghĩa. 2) Hạn chế khả 
năng "bành trướng và đe doạ" của Liên Xô, thực chất là 
làm suy yếu và hạn chế ảnh hưởng của Liên xô và chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vì thế giới, Biện pháp răn đc, kiểm 
chế, đổi thoại đi đôi với sức ép, khai thác khía cạnh tích cực 
của công cuộc cải tổ ở Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa theo hướng có lợi cho Hoa Kì và phương Tây; vò hiệu 
hoá và làm tan rã Khối Vacsava; kiểm chế tiến tới xoá bỗ 
các "đầu cầu" của Liên Xô như Cuba, Nicaragoa, Việt 
Nam, Apganixtan, Libi... thúc đẩy các nước thứ ba xa rời 
"quỹ đạo Xô Viếc' kể cả can thiệp quân sự khi cần thiết. 
Chỗ dựa của chính sách "VTNC" là sức mạnh liên mình 
giữa Hoa Kì và đồng minh phương Tây, trong đó sức mạnh 
quân sự của Hoa Kì là chỗ dựa chủ yến, kết hợp với các 
công cụ khác: ngoại giao, kinh tế, ưu thế công nghệ Kĩ 
thuật, truyền thông đại chúng... là chính sách chống cộng 
rất nguy hiểm. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Quốc kì Quốc huy 
Quốc ca 
T77 quán cư 
Nhạc và lời : VĂN CAO 





Moderato Mlarche 





Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc Bước chân 
(Đoàn quân Việt) Nam đi sao vàng phất phới HDất giống 





đồn vang trên đường gập phênh xa Cờ ¡in máu chiến thắng mang hồn 
nòi quê hương qua nơi lầm than. Cùng chung sức phân đâu xây đời 





nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh 
mới. Đứng đều lên gông xích ta đập tan. Từ bao 





quang xây xác quân thù. Thắng gian lao cùng nhau lập chiến 
lâu ta — nuốt cm hờn. Quyết hỉ sính, đời ta tươi thắm 





khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau 
hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau 





ra sa trường. Tiến lên! Cùng tiến 
ra sa — trường. Tiến lên! Cùng tiến 










bền. (Đoàn quân Việt) ...Đến. 
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Xyri Yêmen Zăãmbhia Zimbabuẻ 


WB (A. World Bank), x. Ngân hàng Quốc tế về Khôi 
phục và Phát triển. 


WEB (tên đầy đủ: World Wide Web - mạng nhện (toàn cầu; 
cø. mạng thông tỉn toàn cầu), x. Mạng thông tin toàn cầu. 


"WEBSITE ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM" báo điện 
(ử - cđ quan của Trung ương Đẳng Cộng sản Việt Nam. Chính 
thức hòa mạng từ tháng 6.2003 tại địa chỉ: www.cpV.org.vn. 
Cung cấp thông tin chính thống về quan điểm, đường lối, 
chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt 
Nam; phản ánh hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các 
nhà lãnh đạo chủ chết của Đảng và Nhà nước Việt Nam; 
tuyên truyền chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hỗ Chí Minh; 
nhận định, bình luận theo quan điểm chính thếng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam những sự kiện và vấn để được du luận 
quan tầm; trao đối với bạn đọc về những vấn đề liên quan 
tới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính đến tháng 12.2003, có 
l6 triệu lượt người tmy cập, trong đó có 5 triệu lượt người 
nước ngoài. 


WEF (A. World Economic Forum - Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới; cø. Diễn đàn Đavôt), tổ chức độc lập phì chính phủ 
của Thuy Sĩ, do giáo sư Đại học Gidnevơ Sơvap (K. Schwab) 
khởi xướng. Những hoạt động chủ yếu của WEF đều được 
tổ chức ở Đavôt (Davos), một thị trấn nhỏ thuộc bang 
Grixơn (Grisons), Thuy Sĩ nên còn gọi là Diễn đàn Đavôt. 
Tôn chỉ: thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và kinh tế thế giới 
thông qua sự hợp tác có hiệu quả mang tính toàn cầu. Xuất 
bản phẩm chủ yếu là tạp chí hàng quý "Liên kết kinh tế" và 
"Háo cáo về sức cạnh tranh thế giới". Năm 1971, giáo sư 
Sơvap mời 400 nhà doanh nghiệp và học giả tham dự Diễn 
đàn lân I nhằm vào dư luận xuất hiện lúc đó là "công ti 
siên quốc gia Mĩ sẽ thống trị Châu Âu do thông thạo kĩ 
xảo kinh đoanh”. Những người tham dự hội nghị đã thảo 
luận phương pháp quản lí của MT Sau đó, hàng nầm, vào 
cuối tháng l đầu tháng 2 đều tổ chức ở Đavôt "Hội nghị 
hàng năm diễn đàn kinh tế thế giới" (gọi tắc: Hội nạhị 
Đavôt). Đến 2001, đã tổ chức được 31 hội nghị, Trên thực 
tế, Hội nghị Đavôt đã trở thành nơi hội họp phi chính thức 
quan ưọng nhất của các học giả và các yếu nhân của giới 
chính trị, doanh nhân thế giới để hội thảo về vấn để kinh tế 
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thế giới và là nơi tến hành đàm phán thương vụ và hội họp 
tư nhân. Vì thế, có thể nói, đây là “hội nghị kinh tế quốc tế 
phi chính thức cấp cao nhất". Mỗi năm đều có khoảng 2.000 
đại biểu đến từ gẦn 100 quốc gia tham dự hội nghị. 


WFT (A. World Food Programme - Chương trình Lương 
thực Thế siới), tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc. Thành 
lập 1961 theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc 
và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO); bắt đầu 
hoạt động từ 1.1963 trong giai đoạn thử nghiệm 3 năm. 
Tháng I2 1965, Liên hợp quốc và FAO quyết định kéo dài 
không hạn định hoạt động của WFP, Nhiệm vụ: trợ giúp 
chủ yếu bằng lương thực, thực phẩm cho các chương trình, 
dự án phát triển kinh tế, xã hội của các nước đang phát 
triển; đấp ứng những yêu câu viện trợ khẩn cấp của các 
nước. Cơ quan lãnh đạo: Ban Điều hành gỗm 36 thành viền 
(18 do Uỷ ban Kinh tế và Xã hội - ECOSOC bầu và 18 do 
FAO bầu) với nhiệm kì 3 năm, họp mỗi năm 4 lần; Ban Thư 
kí là cố quan hành chính, quần trị. Trụ sở: Rôma (Italia). 


WISW (A. World Fedcrauon of SclienHfiic Workers), 
x. Liên đoàn các nhà hoạt động khoa học thế giới. 

WHO (A. World Health Organization), x. 7ổ chức Y tế 
Thế giới. 

WINDOWS MS (cg. hệ điều hành WINDOWS MS), x. 
Hệ điêu hành WINDOWS MS. 


WINDOWS NĨ (cg. hệ điều hành WINDOWS NT), x, 
Hệ điều hành WINDOWS NT. 


WIPO (A. World Invellectnal Propcrty Organi2zation), 
x. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. 

WMA (A., World Medical Association), x. Hiệp hội Y 
khoa Thế giới. 

WMO (A. World Meteorological Organization), x. Tổ 
chức Khí tượng Thế giồi. 

WPC (A. World Peace Conference), x. Hội đồng Hoà 
bình Thê giới. 

WTEF (A. World Taekwonđo Federation - Liên đoàn 


Têkônđô Thế giới), thành lập từ 28.5.1973. Tổ chức các 
giải vô địck tÊkônđô thế giới theo luật thi đấu 2 năm một 
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W WTO 


lần bắt đầu từ 1973. Trụ sở: Xdun (Hàn Quốc). Vận động WTO (A. World Tourist Organization), x. Tổ chức Du 
viên têkônđâ Việt Nam đã tham dự các giải vô dịch khu ch Thế giới. 

vực, châu lục thế giới và thế vận hội, đạt nhiều đanh hiệu 
cao quý. Vận động viên Trần Hiếu NgÂn đã giành được 





WUKO (A. World Dnion of Karatedo Organtzatlons), x. Uiêu 


Huy chương Bạc tại Thế vận hội Xytny - 2000. hiệp các tổ chức Karatêđô. 
WTO (A. World Trade Organizaton), x. Tổ chúc Thương WVI (A. World Vision International), x. Tổ chức Quốc tế 
mại Thế giới. Tầm nhìu Thế piổi. 








962 





X QUANG x. Tĩa Rơnghen. 


X25 tập các khuyến cáo của U$ ban Tư vấn về Điện thoại 
và Điện báo Quốc tế (Consultative Commitree for International 
Tclephony and Telegraphy; viết tắt: CCTTT) - một cở 
quan của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế (Intcrnational 
Telecommunication Ủnion; viết tắt: ITU) - cho việc truyền 
dữ liệu trên một mạng chuyển mạch gói: nó cung cấp giao 
diện theo chuẩn CCTTT cho các mạng chuyển mạch gói và 
hiện là giao diện được dùng rộng rãi nhất trong các mạng 
diện rộng. X25 chỉ dùng cho truyền dữ liệu, không đùng cho 
tiếng nói. 

X40f tiêu chuẩn quản lí các thông báo do Uỷ ban Tư vấn 
về Điện thoại và Điện báo Quốc tế (Consulrative Commiittee 
for International Telephony and Telegraphy, viết tất: 
CCTTT) xây dựng. Hiện tôn tại hai phiên bẳần của X400: 
phiên bản năm 1984 (gọi tắt là X.400/84) cung cấp các định 
nghĩa và mô hình cơ bản; phiên bản năm 1988, gọi tắt là 
X.409/88. Phiên bản X.400/88 khấc phục được các thiếu sót 
của X.400/84 nhưng chưa được dùng rộng rãi. 


X§Ø0 tiêu chuẩn của Uỷ ban Tư vấn về Điện thơại và 
Điện báo Quốc tế (Consultative Committee for lnternottonal 
Telephony and Telegraphy: viết tắt: CCTTT) về các dịch vụ 
thư mục, hướng dẫn việc trình bày, truy nhập và sử dụng 
thông tin lưu trữ trong thư mục. Thư mục chứa thông tin về 
các đối tượng, có thể là các tệp (như trong thư mục hệ thống 
tệp), hoặc các thực thể mạng (như địch vụ đặt tên trong 
mạng, vd. dịch vụ thư mục trong Novcll Net Ware), hoặc 
các kiểu thực thể khác. 


XÁ KHẢ SÂM (thế kỉ 15), thủ lĩnh trong phong trào 
kháng Minh ở Tây Bắc Việt Nam. Vốn là tù trưởng người 
dân tộc Thái ở Mộc Châu (Sơn I.a). Tháng 6.1427, được Lê 
Lợi phong là Nhập nội tr không Đẳng bình chương sự, 
quản lí trấn Đà Giang (thượng lưu Sông Đà), tước Trụ 
quốc quân phục hầu. Các con là Lộc, Khái, Bàn, Điểm 
đều được phong tước và cả 5 cha con đều được ban quốc 
thích (họ nhà vua). 


XA LỘ (1k. đường cao tốc), x. Đường cao tốc. 


XA LỘ THÔNG TTN (A. information superhighway; cø. 
siêu xa lộ thông tin), hệ thống viễn thông bao gồm nhiều 


mạng và kênh truyền thông công cộng với tốc độ cao có 
khả nãng kết nối với mọi cơ quan, doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu, trường học... để cung cấp cho mọi người các 
thông an phong phú từ mọi nguồn đữ liệu có thể có. Khái 
nệm XI/TT được đưa ra từ đầu thập niên 90 thế kỉ 20, và 
mạng Intcrnet đã nhanh chóng được phát triển, trở thành 
hình mẫu của một siêu XI.TT toàn cầu. XLTT là kết cấu hạ 
tẢng chủ yếu cho nền kinh tế thông tin và xã hội thông tin 
trong tương lai. 


XA PHU một loại trane phục trong tuông truyền thống; là 
một mảnh vải có phần trên rộng 35cm, phần dưới rộng 
30cm, mặt phải được trang trí băng các đường sọc trắng 
dùng để thất gọn phần dưới của quấn từ trên mắt cá đến 
gần đầu gối, trên nền đen, đỏ, hoặc sọc đen trắng trên nền 
nâu cho các vai vua, quan, quần, tướng ổi hia hoặc giày. 


XA TIỀN x. Mã đề. 


XÀ CẠP dải vải chéo dài quấn kín ống chân; hoặc ống 
vải hở 2 đầu may sẵn, bao lấy ống chân hoặc ống quần cho 
eọn gàng để bảo vệ chân của nông dân làm ruộng nước, 
một số dân tộc miễn rừng núi, lính xưa. Có loại một màu, có 
loại 2 màu xen kế. XC bằng đa có thể thay cho ghệt, ủng, 
Có tác dụng tránh đỉa, vắt, bùn, gai, bảo vệ chân, tạo đáng 
gọn, khoẻ, XC bằng đa bọc ngoài những thanh gỗ hay sắt 
đặt dọc trước xương ống chân để tránh nguy hiểm khi giao 
đấu đối với cầu thủ bóng đá, khúc côn cầu. XC còn được 
dùng trong lĩnh vực chỉnh hình ống chân. Trong sân khấu 
tuồng truyền thống, XC là một mảnh vải đuôi nheo, dài, 
không thêu, không có hoạ tiết, dùng để quấn chân từ đầu 
gỗi trở xuống, dùng cho quân tướng, quân hầu áo vải. Các 
vai quấn XC chỉ đi giày, không đi hia. 


"XÀ DÃM" điệu múa do Lâm Tô Lộc biên đạo, dựa 
theo dân vũ Khở Me Nam Bộ. Loại múa gồm 4 nam; đạo 
cụ là trống "Xà Dăm”. Với tiết tấu rộn ràng, bước đi nhún 
nầy, những động tác độc đảo của múa Khơ Me (đánh vai, 
lắc cổ. vv.), "XD" nới lên tỉnh thần lạc quan, tính tình 
nghịch, hài hước của các chàng trai Khở Me. 


XÀ GỖ cấu kiện của bộ khung gỗ đỡ mái, thường là 
thanh dầm gỗ gác trên các kèo để đỡ các cầu phong trong 
nhà lợp ngói, 
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xé XÀ HIÊN 





XÀ HIẾN xà dọc gác trên các cột hiên trong bộ khung gỗ 
nhà truyền thống. 


XÀ LÁCH x. Rau diếp. 


XÀ LIM buồng giam kiên cố được các cơ quan thực thi 
pháp luật dòng để giam riêng biệt những người có hoạt 
động nguy hiểm, ngoan cố chống lại lợi ích của giai cẤp 
thống trị. 


XÀ NÁCH xà ngang liên kết cột cái với cột con (trong bộ 
vì kèo gỗ nhà truyền thống). 


XÀ NGANG ở giếng mỏ dẫm chịu tải bằng gỗ hay kim 
loại chôn một hay hai đầu vào thành giếng. Dùng để giữ 
thanh dẫn hướng trục tải, piữ giàn thang và đường ống (xem 
hình ở mục Cất thân giếng ). 


XÀ NHÀ cấu kiện trong bộ khung gỗ nhà truyền thống 
để liên kết các đầu cột với nhau, có xà dợc (vuông góc với 
mặt phẳng vì kèo, tức sone song với trục đài của nhà) và xà 
ngang (nằm trong mặt phẳng vì kèo). 


XÀ PHÒNG chất tẩy rửa; là muối kim loại kiểm của axit 
cacboxylic, công thức chung RCOO' Me” (Me = Na, K) với 
R là gốc hiđrocacbon; thường R chứa L2 - 18 C; nếu R > 18C, 
XP sẽ không tan trong nước. Người La Mã đã biết điều chế 
XP cách đây 2.500 năm, bằng cách nấu mỡ với kiểm (phản 
ứng xà phòng hoá): 


C¿H;(OCOR); + 3NaOH —» 3NaOOCR + C;Hu(OH); 
Mỡ Kiếm Xàphòng Glixerol 


Loại XP này có nhược điểm là ion cacboxylat có thể 
phản ứng với các ion Ca?* hoặc Mẹ?” tạo thành muối không 
tan, do đó không đùng được trong nước cứng (chứa nhiều 
ion Ca?* hoặc Mg”'). Từ năm 1954, XP cacboxylat được 
thay bằng chất tẩy rửa tổng hợp từ dầu mỏ, không bị kết tủa 
trong nước cứng. Chất tẩy rửa tổng hợp có thể là dạng 
anion, cation hoặc không ion. Để giặt quần áo thường đùng 
dạng anion, trong đó gốc hiđrocacbon chứa từ 7 đến 18 C, 
vd. natr lauryl sunfat CH;(CH;);;¡OSOy Na”, hoặc natri 
ankylbenzensunfonat RC¿H4SO+y Na". Nếu R là mạch phân 
nhánh thì XP khó bị vi sinh vật phân huỷ, gây ô nhiễm mồi 
trường. Vì vậy khuynh hướng hiện nay là dùng XP có gốc R 
là mạch thẳng dễ bị vi sinh vật phân huỷ, nhằm bảo vệ môi 
trường. Ngoài mục đích tẩy rửa, XP cacboxylat kim loại kiểm 
thổ hoặc kim loại nặng (vì thế loại XP này thường được gọi 
là XP kim loại) không tan trong nước nhưng tan trong dầu, 
được trộn với dầu nhờn để chế tạo thành mỡ bôi trơn. 


XÀ PHÒNG HOÁ quá trình thuỷ phân cste trong dung 
dịch kiểm thành ancol và muối cacboxylat. Trường hợp 
riêng, là sự chuyển chất béo (các glixerir) thành xà phòng 
và elixerin bằng kiểm (x. Xà phòng). 


XÀ PHÒNG KIM LOẠI x. Xà phòng. 


XÀ THƯỢNG xà dọc liên kết các đầu cột cái trong bộ 
khung gỗ nhà truyền thống. 


XÀ TÍCH đồ trang sức của phụ nữ Việt Nam xưa thường 
giắt thăng ở cạnh bao lưng gồm dây mắt xích nhỏ bằng bạc 


QA4a 


đeo ống bạc (có chạm hình hoa lá, rỗng, phượng tỉ mỉ), dao 
con chuôi song (để bổ cau, têm trần), có khi thềm cả chùm 
chìa khoá. 


XÀ TỬ xà đọc liên kết các đầu cột con trone bộ khung gỗ 
nhà truyền thống. 


XÃ đơn vị hành chính cấp cơ sở ở các vùng nông thôn 
Việt Nam. X gồm nhiều thôn, làng, bản, buôn, ấp, xóm. 
Dân cư trong X thường có một số dòng họ cùng chung sống 
lâu đời. Từ thời kì đất Giao Châu khởi đầu có tên là An 
Nam thuộc nhà Đường cai trị đã hình thành cấp X (trên X là 
hương, huyện, châu). Cấp X tổn tại lâu dài trong lịch sử 
(thời kì nhà Định, trên X là giáp; các thời kì sau này, trên X 
là tống, phủ, huyện, vv,). 


Rộ máy lãnh đạo và quản lí ở cấp X gồm có hội đồng kì 
mục, ra đời từ thời Trần, tổn tại đến các thời Lê, Nguyễn. 
Sau những cải cách hương chính của người Pháp (từ đần 
đến giữa thế kÌ 20), hội đồng kì mục đổi tên là hội đổng tộc 
biểu, nhưng về sau chính quyển thực dân phải trả lại tên cũ 
là hội đổng kì mục, ở Nam Bộ là hội đẳng hương chính. Hội 
đồng là cơ quan quyết nghị, với nhiệm kì 3 năm hoặc 6 
năm. Kì dích gồm có các xã quan, xã trưởng (thời Lê) hoặc 
lí trưởng, các phó lí, trương tuần, cai vạn, thủ quỹ, thủ lộ, hộ 
lại. Kì dịch là những người chấp hành của hội đồng kì mục, 
hôi đồng tộc biểu, vv. Các kì địch có thời kì do quan trên bổ 
nhiệm (thời kì đầu nhà Trần), đến triểu Lê (thế kỉ thứ 15) 
đo X tự chọn, quan đầu hạt duyệt y, Bộ Lại cấp bằng; trong 
thời kì Pháp thuộc, các kì địch do đân bầu, nhưng phải được 
đại điện Chính phủ bảo hộ phê chuẩn. 


Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay, X là đơn vị 
hành chính cấp cơ sở ở nông thôn trong-hệ thông các cấp 
hành chính của Việt Nam. Hệ thống chính ưi ở X có đẳng 
uỷ (hoặc chí uỷ), hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dần (có 
thời kì gọi là ủy ban hành chính, ủy ban kháng chiến hành 
chính), mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chính 
quyển cấp X là nơi trực tiếp tổ chức chÌ đạo nhân dân thực 
hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước và mọi mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Theo Niên 
giám thống kê 2004 của Tổng cục Thống kê (bản tóm tắt), 
đến cuối 2004, cả nước có 9.012 X; 1.181 phường và 583 thì 
trẫn tương đương cấp X. 


XÃ ĐỘI tổ chức lực lượng vũ trang quần chúng trong một 
xã chiến đấu bảo vệ làng xã trong chiến tranh. Tuỳ theo 
dần số, khả năng vũ trang, có thể thành lập trung đội dân 
quân tự vệ, du kích, có khi lên đên đại đội, do xã đội trưởng 
chỉ huy. Trong thời bình, XĐ phối hợp với cỗng an xã giữ 
pìn an ninh trẬt tự xã hội trong làng xã. Tuỳ điều kiện cụ 
thể, có thể trưởng công an xã kiêm xã đội trưởng hoặc 
ngược lại. 


XÃ HỘI theo nghĩa hẹp, là khái mệm chỉ một loại hệ 
thống XH cụ thể trong lịch sử, một hình thức nhất định của 
những quan hệ XH, là một XH ở vào một trình độ phát triển 
lịch sử nhất định, là một kiểu loại XH nhất định đã hình 
thành trong lịch sử, Vd. XII nô lệ, XH phụng kiến, XH tư 


bản, vv, Trong trường hợp này, XH trùng hợp với hình thái 
kinh tế xã hội (x. Hình thái kinh tế ~- xã hội). Theo nghĩa 
rộng, là toàn bộ các hình thức hoạt động chung của con 
người, đã hình thành trong lịch sử. Người ta thường dùng 
khái niệm XH để chỉ một tập đoàn người được quan niệm 
như một hiện thực của các thành viên của nó, hoặc là để chỉ 
một môi trường của con người mà cá nhân được hoà nhập 
vào, môi trfờng đó được xem như là toàn bộ các lực lượng 
có tổ chức và có hệ thống tồn tỉ trật tự tác động lên cá nhâẦn. 
Khái niệm XH là khái niệm đối lập với khái niệm cá nhân, 
cũng như khái niệm sống trong XH là đối lập với khái niệm 
sông đơn độc. 


XÃ HỘI CÔNG DÂN thuật ngữ triết học trước Mac, bắt 
đầu từ thế kỉ 18, dùng để phần biệt sự khác nhau giữa xã 
hội và nhà nước. XHCT chỉ toàn bộ những quan hệ xã hội, 
mà chủ yếu là quan hệ tài sẵn; nhà nước chỉ những quan hệ 
chính trị và pháp luật. Thiếu sót cơ bản về XHCD là không 
nhận thức được cơ sở của xã hội là những quan hệ kinh tế, 
giải thích XHCD bằng bản tính tự nhiên của con người, 
bằng chế độ chính trị, pháp luật, đạo đức, vv. Chủ nghĩa 
Mac lần đầu tiên đưa ra sự phân tích khoa học về xã hội: 
nền tảng của xã hội là cơ sở kinh tế (cấu trúc hạ tầng) trên 
đó xây dựng nên một cấu trúc thượng tầng chính trị, pháp 
luật và tư tưởng; cấu trúc hạ tầng biến đổi thì sớm muộn cẢ 
cấu trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn. Từ đó, Mac đã 
thấy thuật ngữ XHCD là thiếu rõ ràng và Mac đã đưa ra 
những khái niệm khoa học như cơ sở hạ tầng, cơ cấu kinh 
tẾ, phương thức sản xuất, vv, 


XÃ HỘI HOÁ CÁ NHÂN quá trình trong đó cá nhân với 
tư cách là một sinh vật vốn có những đặc tính sinh học nhất 
định, tương tác với xã hội, thông qua sự giao tiếp, học tập, 
hoạt động mà tập nhiễm những phẩm chất cần có để sống 
(rong xã hội. XHHCN là quá trình hình thành nhần cách: 
chiếm lĩnh ngôn ngữ và thế giới văn hoá, hình thành những 
tình cảm xã hội (ảnh cảm về phẩm giá, về trách nhiệm...), 
lĩnh hội những chuẩn mực xã hội (về pháp quyền, về đạo 
đức...), tiếp thu những quan niệm, niễm tin, định hướng giá 
trị, định hướng hành vi... XHHCN không phải chỉ là kết quả 
một chiều xã hội tác động đối với cá nhân, mà còn là kết 
quả cá nhân tích cực tham gia đời sống xã hội. "Bản thân xã 
hội sản xuất ra con người với tư cách là con người như thế 
nào thì con người cũng sẳn xuất ra xã hội như thế” (Mac). 
Nội dung, cơ chế của quá trình XHHCN thay đổi tuỳ theo 
cấu trúc kinh tế - xã hội của xã hội trong những thời đại lịch 
sử cụ thỂ. 


XÃ HỘI HOÁ HÌNH THỨC sự xã hội hoá nhưng ở mức 
độ xã hội hoá về mặt sở hữu, chưa có một trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất tương ứng với quan hệ sản xuất. 
XHHHT có tác dụng mở đường cho sự phát triển của lực 
lượng sản xuất, và chỉ có sự phát triển phò hợp tương ứng 
của lực lượng sản xuất thì mới duy trì sự ổn định của 
XHHHT, lúc đó sẽ có sự xã hội hoá thực tế. Với cuộc cách 
mạng xã hội hoá công nghiệp và sự hình thành nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, người ta đã có một cấu trúc thượng tẳng tiên 


XÃ HỘI HOÁ THĂNG DƯ xé 


tiến trong khi cơ sở hạ tầng kinh tế, tức là kết cấu hạ tầng 
chưa cao. Trong điều kiện đó, nhà nước phát huy tác dụng 
chủ động tích cực của cấu trúc thượng tầng để cải tạo quan 
hệ sản xuất, xoá bỏ sở hữu tr nhân tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất, biến chúng thành sở hữu công cộng toàn đâÂn, 
và quá trình hợp tác hoá biến sở hữu nhỏ cá thể thành sở 
hữu tập thể, qua đó tạo ra XHHHÍT như một thành tựu đi 
tưước sự phát triển của lực lượng sẳn xuất trong một giai 
đoạn nhất định. Song phải tích cực, nhanh chóng phát triển 
lực lượng sản xuất, đẩy mạnh cách mạng khoa học kĩ thuật 
làm nền tảng cho quan hệ sản xuất mới và cho cấu trúc 
thượng tầng mới; nếu không thì quan hệ sẵn xuất mới sẽ 
không thể tổn tại lâu dài và XHHHT sẽ chỉ là giả tạo và 
kìm hăm sẵn xuất. 


XÃ HỘI HOÁ SẲN XUẤT quá trình chuyển biến của 
sản xuất xã hội từ sản xuất cá thể quy mô nhỏ, phần tấn 
sang sản xuất ngày càng tập trung, quy mô lớn, phản ánh 
quan hệ ngày càng mật thiết các mối liền hệ xã hội giữa 
những người sẵn xuất trên cơ sở tiến bộ của khoa học - kĩ 
thuật và phân công lao động xã hội sâu sắc. Chủ yếu thể 
hiện ở: 1) Xã hội hoá về tư liệu sẩn xuất: tư liệu sản xuất do 
từng người sử dụng một cách phân tán trước đầy trở thành tư 
liệu sẵn xuất chỉ có thể do nhiều người cùng sử dụng. 2) Xã 
hội hoá quá trình sản xuất và sản phẩm: bản thân sản xuất 
từ hàng loạt những hành động cá nhân trở thành những hành 
động xã hội; từ sản phẩm của từng cá nhân trở thành sản 
phẩm có tính xã hội. Phân công lao động không ngừng phát 
triển và trở nân sâu sắc; việc dựa vào nhau mà tổn tại giữa 
các ngành sản xuất chuyền môn hoá do phải liên hệ qua lại 
để cung cấp sản phẩm hoặc địch vụ cho nhau không ngừng 
được tăng cường. 3) Các mối quan hệ kinh tế và trao đối 
hoạt động giữa các địa phương, các vùng kinh tế khác nhau 
được tăng cường; thị trường quốc tế cũng được phát triển 
nhanh chóng. 


XÃ HỘI HOÁ THẶNG DƯ lí thuyết của chủ nghĩa xã 
hội cải lương, do một nhà kinh tế học Nhật Bản và sau đó, 
một số học giả thuộc phái kinh tế học cấp tiến Hoa Kì để 
xuất từ sau Chiến tranh thế giới II ở các nước phương Tây. 
Thuyết cho rằng: sự phân biệt chủ yếu giữa chế độ xã hội 
này với chế độ xã hội khác là ở sự khác nhau về hình thức 
thăng dư và phương thức chiếm hữu thặng dư. Biểu hiện của 
thặng dư trong xã hội tư bản chủ nghĩa là lợi nhuận do nhà 
tư bản chiếm hữu; còn trong xã hội xã hội chủ nghĩa, thặng 
đư được sử dụng dưới hình thức quỹ xã hội do xã hội chiếm 
hữu, Vì thế, muốn thay đổi một chế độ xã hội, có thể bắt 
đầu từ việc thay đổi hình thức và phương thức chiếm hữu 
thăng đư. 


XHHTD là phương pháp tương đối linh hoạt, quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội và lại dễ thực hiện. 
Lí thuyết này còn đưa ra phương pháp làm cho thặng dư 
chuyển về cho xã hội chiếm hữu: chính phủ quản lí giá cả, 
giảm bớt bộ phận thặng dư trong giá cả; cải tiến chế độ bảo 
hiểm xã hội, làm cho công chúng được hưởng một phần 
thặng đư; thực hiện chế độ suất thuế luỹ tiến lớn hơn, làm 
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cho thăng dư chuyển thành quỹ xã hội; thi hành luật tiền 
lương thấp nhất, nâng cao suất tiền lương thấp nhất, làm cho 
công nhân được hưởng một phần thặng dư; vv. 


XÃ HỘI HOÁ THỰC TẾ quá trình chuyển từ những đơn 
vị sản xuất riêng lẻ tách biệt nhau thành những đơn vị sản 
xuất có mối quan hệ kinh tế gắn bó trong xã hội trên cơ sở 
lực lượng sản xuất phát tưiển, phân công lao động xã hội 
được mở rộng và phát triển. Chủ nghĩa tư bản phát triển đã 
dẫn đến sự XHHTT; tư bản tuy thuộc sở hữu tư nhân nhưng 
đã trở thành một lực lượng xã hội, Sở hữu công cộng xã hội 
chủ nghĩa là mộc hình thức XHHTT; nó bảo đảm quyên sở 
hữu của mỗi người lao động, của mỗi tập thể lao động và 
của toàn xã hội về những tư liện sản xuất cơ bản; khắc phục 
tình trạng cát cứ, cục bộ trong nền kính tế. Trình độ 
XHHTT phụ thuộc vào trình độ phái triển lực lượng sản 
xuất, tiến bộ khoa học - kĩ thuật, vào phân công lao động xã 
hội, vào sự lựa chọn mô hình kinh tế của mỗi nước. 


XÃ HỘI HOÁ TRẺ EM quá trình giáo đục tự lĩnh hội và 
tái tạo kinh nghiệm của xã hội, Kết quả của XHHTE l tạo 
nên ở trẻ những phẩm chất giá trị, niềm tin, phương thức 
hành vi xã hội cần thiết cho hoạt động và giao lưu bình 
thường trong môi trường xã hội, Bao gồm: 4) Truyền thụ 
nên văn hoá thông qua giáo dục gia đình, nhà trường và các 
tổ chức xã hội; b) Ảnh hưởng qua lại với những người khác 
trong giao lưu và hoạt động chung; c) Kinh nghiệm ban đầu 
trong hành vị xã hội của trẻ em đã thu được trước đó. 


XÃ HỘI HỌC khoa học nghiên cứu sự vận hành và phát 
triển của các cộng đồng xã hội hình thành trong lịch sử, 
khoa học về các quan hệ xã hội với tư cách là cđ chế và 
tưởng tác g1ữa các thành viên và cộng đồng, giữa các cộng 
đồng đa dạng với nhau và với toàn bộ xã hội. XHH nghiên 
cứu cụ thể tất cả các hiện tượng và quá trình diễn ra rong 
lĩnh vực xã hội (theo nghĩa hẹp là lĩnh vực mang tnh quan 
hệ xã hội) của đời sống xã hội (theo nghĩa rộng là toàn bộ 
xã hội coi như một chỉnh thể). Từ thời cổ đại, nhận thức của 
con người đã hướng về cả tự nhiên và xã hội; nhận thức về 
xã hội và xu hướng phát triển của lịch sử xã hội đã được 
phát triển trong khuôn khổ triết học; đó là triết học lịch sử, 
mà thành tựu cao nhất vào đầu thế kỉ I9 là miết học lịch sử 
duy tâm trong triết học cổ điển Đức. Lúc ấy, nhiều môn 
khoa học cụ thể về xã hội như sử học, kinh tế hợc, luật học, 
dân tộc học, nhân loại học... đã phát triển mạnh. Nhu cầu 
thực tế là có một môn khoa học mới về xã hội, đựa vào 
những tài liệu khoa học chặt chế, khắc phục tính tư biện của 
triết học lịch sử. Vào những năm 30 thế kì 19, nhà triết học 
thực chứng Côngtơ (A. Comte) đưa ra khái niệm XHH, với 
ý định xây dựng nó như một thứ "vật lí học xã hội”. Xpenxơ 
(H. Spencer) viết tác phẩm "Nguyên lí xã hội học" (Luân 
Đôn, 1876 - 9á). XHH, như một khoa học độc lập, cụ thể, 
đã ra đời Giữa thế kỉ 19, trong khuôn khổ triết học, Mac và 
Enghen dựng ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, hệ thống hoàn 
chỉnh những tuận điểm khái quát nhất !í giải cả hệ thống xã 
hội và lịch sử xã hội một cách nhất quán là duy vật. Đó là 
triết học xã hội, lần đầu tiên có tính khoa học; đó là cơ sở lí 
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luận và phương pháp luận cho mọi khoa học cụ thể về xã 
hội, trước hết là cho bản thân XHH. Nhưng triết học macXit 
lại phát triển ngoài đồng khoa học chính thống của xã hội tư 
bản, nó không được giới khoa học chính thống biết đến, hay 
chỉ biết một cách hời hợt (những nhà XHH chuyên nghiệp 
lần đầu tiên được biết chủ nghĩa Mac vào năm 1890: tác 
phẩm "Hệ tư tưởng Đức" trình bày những luận điểm cơ bản 
của chủ nghĩa duy vật lịch sử, mãi đến năm 1932 mới được 
công bố). Vậy là suốt thế kỉ 19, XHH phát triển dưới ngọn 
cờ của chủ nghĩa thực chứng. XHH càng phát triển như một 
khoa học độc lập thì việc nphiên cứu kinh nghiệm càng có ý 
aghĩa, Sang thế kỉ 20, đời sống xã hội thêm phức tạp, đòi 
hỏi những nghiên cứu cụ thể về các hậu quả xã hội của đô 
thị hóa, công nghiệp hóa, hiện tượng di cư. XHH phái triển 
mạnh mẽ tại các nước tư bản Anh, Pháp, đặc biệt là ở Hoa 
Kì, gắn liền với nhu cầu thực tiễn trong việc quản !í xã hội 
của chủ xí nghiệp, của nhà nước tư sẵn cẩn đến những 
thông tin đáng tin cậy hơn về các quá trình xã hội. Thế là 
đối tượng của XHH không còn là xã hội nói chung, tổng 
thể, mà là những vấn để cụ thể, bộ phận. XHH được phân 
hóa đến cực độ thành vô số những bộ môn XHH chuyên 
biệt. Cũng trong thế kỉ 20, XHH đã được tổ chức và nghiên 
cứu ở Liên Xô (tỲ những năm 20, 3Ó) và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác (từ những năm 50) lấy chủ nghĩa duy vật 
lịch sử làm cơ sở lí luận và phương pháp luận. Đó là XHH 
maecxit, mà đặc trưng là kết hợp quan điểm lí luận chung với 
sự nghiền cứu kinh nghiệm; không chỉ tàm hiểu về những 
quá trình xã hội tự phát, mà còn giúp con người chủ động 
tham gia vào xây dựng những quan hệ xã hội mới. Đã có 
những công trình nghiên cứu XHH cụ thể về những để lài 
như lao động và thời gian rảnh rỗi, sự thay đổi cơ cấu giai 
cấp và con đường khắc phục những khác biệt gia1 cấp, việc 
cải tạo văn hóa, vv, 


XHH tách ra từ triết học thành một khoa học độc lập là 
một hiện tượng phù hợp với quy luật phần hóa các ngành 
khoa học theo hướng tiến bộ. Triết học xã hội nghiên cứu 
những quy luật chung nhất, bản chất nhất, có tính thế giới 
quan. XHH là khoa học cụ thể về xã hội và quan hệ xã hội, 
Triết học xã hội giúp định hướng tư tưởng về mặt xã hội 
quan, nhàn sinh quan. XHH giúp định hướng trong hành 
động cụ thể: góp phẩn vào việc quản lí xã hội một cách 
khoa học, cũng như nâng cao tính tự giác tronp hành động 
xã hội của mọi người với tư cách là chủ thể xã hội. 


XÃ HỘI HỌC CHÍNH TRỊ khoa học gìữ một vị trí riêng 
biệt trong các khoa học xã hội. Lịch sử của nó đã có từ lâu. 
XHHCT có thể được định nghĩa như là khoa học về nhà 
nước ở một thể chế độc đáo và duy nhất, hoặc là sự nghiên 
cứu về quyền lực trong bất kì một nhóm người nào. Hiện 
nay, cùng với sự phát triển của công nghệ mới phục vụ cho 
nghiền cứu khoa học, xã hội học cố khuynh hướng phần tích 
và sử dụng rộng rãi các tài liệu thống kê. Bên cạnh những 
sự giải thích và những chẩn đoán chung về các hoàn cảnh 
chính trị khác nhau, người ta còn thấy những điều tra về thái 
độ hoặc về sự ứng xử của các công dàn. Không báo trùm 





toàn bộ hiện thực chính trị nữa, xã hội học chia ra thành 
những khu vực nghiền cứu đặc biệt, chẳng hạn như xã hội 
học bầu cử, xã hội học các đẳng phái và các lợi ích có tổ 
chức, vv. Đặc biệt trong một chục năm gần đây, xã hội học 
lại chú ý đến sự phân tích về toàn bộ hệ thống chính trị, 
đồng thời với sự phân tích về các khu đặc thù. Tình hình đó, 
đặc biệt ở Châu Âu và Hoa Kì là do sự tác đòng của chức 
năng luận thắng lợi trong những năm 8O thế kỉ 20. Sự tiếp 
cận đó đựa vào định đề chức năng luận, theo đó, xã hội là 
một chỉnh thể hữu cơ mà các yếu tố khác nhau của nó được 
cất nghĩa bằng chức năng mà chúng đảm nhận trong chính 
thể đó. Hệ thống chính trị là một trong những yếu tố ấy. Do 
đó người ta có thể nghiên cứu các chức năng khác nhau mà 
nó phải hoàn thành và cách thức mà nó làm việc đó. Chẳng 
hạn như các đẳng phái chính trị đồng thời có thể coi như 
những tác nhần của những xung đột và là những công cụ 
chủ yếu để hoà nhập xã hội, chúng vừa thể hiện các đối 
kháng lại vừa thể hiện sự thiết lập một cuộc tranh luận dân 
chủ rộng rãi. Phương hướng chức năng luận còn cho phép 
phát triển một khu vực nghiên cứu khác đặc biệt đành cho 
các lợi ích có tổ chức và tạo điều kiện cho các lợi ích đó 
được dư luận và các nhà cầm quyển chú ý đến các yêu cầu 
của họ. Rồi đến việc nghiên cứu các công đoàn và các tập 
đoàn sức ép, vv. 


XÃ HỘI HỌC CÔNG NGHIỆP bộ môn xã hội học tư 
sản nghiên cứu các mối quan hệ xã hội, tổ chức và sản xuất 
làm nền cho sẵn xuất tư bản chú nghĩa hiện đại. XHHCN 
nghiên cứu hoạt động sản xuất của con người (vân đề kích 
thích lao động, nâng cao năng suất lao động...), các quan hệ 
g:ữa những con người trong xí nghiệp (Lương quan giữa chủ, 
người quản lí và thợ, tổ chức xí nghiệp...) địa vị và vai trò 
của công đoàn (nguyên nhân thành lập, quan hệ giữa công 
đoàn với chủ, vv.). 


Các nhà nghiên cứu XHHCN không phân tích những quan 
hệ sản xuất mà phãn tích quan hệ giữa những người tham 
ga sản xuất thông qua khâu tổ chức hay khâu tâm lí, Theo 
họ, quan hệ giữa chủ và thợ được quy về những ý kiến, biểu 
tượng mà họ có đối với nhau; đó là quan hệ hợp tác, cùng 
hướng về một mục đích là phúc lợi xã hội; trong ”giai đoạn 
mới” của chủ nghĩa tư bản, quan hệ chủ - thợ không phải là 
quan hệ chỉ huy và phục tùng, mà trở thành "quan hệ con 
người"; “nghệ thuật quản lí” là phương thức nâng cao năng 
suất lao động bằng cách giáo dục lòng trung thành, phát huy 
những phẩm chất tỉnh thần, sáng tạo của công nhân (thay 
thê phương pháp Taylo; gọi theo tên của E. W. Taylor). 


XHHCN hình thành ở Hoa Kì từ những năm 20 thế kỉ 20, 
hiện nay là một trong những khoa xã hội học chủ yếu ở Hoa 
Kì, Đức, Pháp, Iralia, Bỉ.. Những người sáng lập: Mayo 
(A. Mayo), Mua (W. Moore). 


XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ bộ môn xã hội học nghiên cứu 
các phương diện khác nhau của đời sống đô thị: đỗ thị với 
tính cách là cộng đẳng (phân loại các kiểu cộng đổng, sự 
chuyển hoá từ kiểu này sang kiểu khác), các nét riếng của 
sinh hoạt đô thị (thời gian cẢnh rỗi, văn hoá đại chúne, giao 
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tiếp), các tập đoàn nhỏ, các thiết chế xã hội, cơ cấu dân sð, 
sắc tộc, vv. 


XHHĐT hình thành vào những năm 20, 30 thế kỈ 20 ở 
Hoa Kì. Nhiễu nhà xã hội học Hoa Kì phân tích các mặt 
giáo dục, văn hoá, xã hội trong việc phát triển đô thị, cơ cấu 
xã hội của đô thị. Các nhà xã hội học Pháp quan tâm nhiễu 
hơn đến sự hình thành đời sống đô thị, sự phân bố các vùng 
dân cư và vùng công nghiệp, hệ thống giao thông, các cơ 
quan cđlịch vụ. 


Công tác quy hoạch đô thị phải dựa vào XHHĐT nhằm 
đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng dân cư đô thị ở các gial 
đoạn phát triển xã hội khác nhau như vấn để nhà ở, lối 
sống, vui chơi giải trí, hoạt động sản xuất. vv. 


XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH bộ môn xã hội học nghiên cứu 
gia đình với tể cách là một thiết chế xã hội và một tập đoàn 
nhỏ. Những vấn để nghiên cứu chính: cơ cấu và chức năng, 
khuynh hướng phát triển trong xã hội hiện đại, vị trí của gia 
đình trong cơ cấu xã hội, các quan hệ cá nhân trong gia 
đình, sự kết hôn và sinh hoạt gia đình. XHHGĐ có phần lí 
thuyết và phần ứng dụng. 


XHHGĐ phát triển rộng rãi ở Hoa Kì, Pháp, Anh, Thuy 
%, Áo, Hà Lan, Đức, Thuy Điển, Bỉ, Nhật Bấn. 


XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC bộ môn xã hội học nghiên 
cứu giáo đục coi như một thiết chế xã hội, một hình thức và 
phương tiện của đời sống xã hội; hình thành trong khoảng 
giao thời giữa thế kÌ L9 và 20. Đầu tiên, ở Hoa Kì, Uađơ (L. 
Word) viết "Xã hội học động" (1883), Điuây (J. Dewey) 
viết “Nhà trường và xã hội" (1899). Ở Đức, "Tạp chí xã hội 
học giáo dục" xuất bản năm 1927, Vcbd (M. Weber) và 
Manhem (K. Manmnheim) quan tâm đến vấn để đạo đức 
trong lí tưởng giáo dục. Ở Pháp, XHHGD bắt đầu từ 
Đuyêckhem (E. Durkheim). Những hướng nghiên cứu chính 
hiện nay là: vị trí của giáo dục với tư cách là thiết chế xã 
hội trong hệ thống tái sản xuất xã hội; tương quan giữa quá 
trình giáo dục và các quá trình khác của đời sống xã hội 
(kinh tế, chính trị, dân số, phân hoá xã hội); những chỉ số xã 
hội của giáo dục; cấu trúc xã hội của các thiết chế giáo dục 
và sự biến đối của chúng; địa vị xã hội; vai trò xã hội của 
người thầy, quy chế nghề thầy; quan hệ lẫn nhau giữa người 
học và người dạy. Những vấn đề được nghiên cứu nhiều: 
những lớp học sinh, nhóm sinh viên; môi trường xã hội bên 
ngoài; giáo dục coi như nghể nghiệp (xuất thân của thầy, 
động cơ và kích thích vào nghề, hướng giá trị). Có cả xã hội 
học thanh niên, xã hội học nhận thức. 


XÃ HỘI HỌC HIỆN TƯỢNG LUẬN học thuyết xã hội 
học phương Tây hiện đại có nguồn gốc từ quan điểm duy 
tâm coi bản chất của nhận thức xã hội học chỉ là sự tiếp cận 
và giải thích các hiện tượng xã hội. Các nhà XHHHTL 
không đi sâu phần tích bản chất những quy luật khách quan 
của xã hội mà chỉ giải thích các hiện tượng thông qua hệ 
thống những khái nệm, phạm trù và quy luật lôg¡e được 
xây dựng từ "ý thức thuần tuý" tách rời tổn tại xã hội. 
Huxen (E. Husserl) được coi là nhà sáng lập bọc thuyết 
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XHHHTL. Trong tác phẩm: “Cuộc khủng hoảng của khoa 
học Châu Áu và hiện tượng luận tiên nghiệm” (1954), ông 
đã cho rằng xã hội học phải trở thành một khoa học chặt 
chẽ nhằm phân tích được cái "bản chất" trong "ý thức" của 
các chủ thể. Học thuyết XHHHTL hiện đại thường mang 
hình thức cỏa xã hội học ngôn ngữ có xu hướng thoát l¡ hiện 
thực và thực tiễn, quy những sự kiện và hiện tượng xã hội 
vào các mệnh đề và nội dung của ngôn ngữ, vào lôgic của 
“tư duy thuần tuý”. Điều này, trong thời gian gần đây đã bị 
chính các ahà xã hội học phương Tây phê phán, 


XÃ HỘI HỌC KINH NGHIỆM thoạt đầu là một khuynh 
hướng trong xã hội học tư sản, chỉ coi trọng việc nghiên cứu 
những sự kiện kinh nghiệm, đối lập với việc suy luận trừu 
tượng; sau trở thành xu hướng thống trị trong xã hội học thế 
kỉ 20, rõ nhất là ở Hoa Kì. Sau Chiến tranh thế giới I, xã hội 
tư bản Hoa Kì phát ưiển với tốc độ lớn; việc công nghiệp 
hoá, đô thị hoá làm nảy sinh nhiều quá trình xã hội mới 
(nạn lang thang, tệ côn đồ, phong trào đình công, tình trạng 
khu phố nghèo...). Tư duy thực dụng của nhà doanh nghiệp 
yêu cầu xã hội học đưa ra những khuyến nghị thích hợp 
nhằm ổn định và cải thiện các quan hệ xã hội. XHHKN ra 
đời, tự khẳng định là hoàn toàn độc lập với triết học, vứt bỏ 
tính học thuật trước kia và biến thành một môn học thực 
hành, Ứng dụng. Việc nghiên cứu xã hội học từ các trường 
đại học phát triển ra ngoài, phân tán vào vô sế những văn 
phòng, trung tâm nghiên cứu, sở thí nghiệm. Phạm vì 
nghiền cứu mở rộng và chỉ tiết hoá: bất kì một vấn để xã 
hội nào cũng trở thành đối tượng nghiên cứu, hàng loạt bộ 
môn xã hội học chuyên biệt hình thành (xã hội học đô thị, 
xã hội học công nghiệp, xã hội hợc ga đình, xã hội học tội 
phạm, xã hội học lối sống, xã hội học quảng cáo, xã hội học 
du lịch,vv.), Xuất hiện nghề mới là nhà xã hội học thực 
hành, một kiểu chuyên gia về những vấn để xã hội khác 
nhau, thường làm tư vấn cho các xí nghiệp, cơ quan, quân 
đội. Các phương pháp nphiên cứu được ráo riết hoạch định: 
quan sát, trưng cầu ý kiền (phỏng vấn, điều tra qua bằng 
hỏi) thống kê, thực nghiệm; những phương pháp định 
lượng, toán học được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là phương 
pháp "phân tích tình huống". Kết quả là XHHKN thường 
chỉ dừng lại ở mức độ miêu tả và tính toán, sắp xếp các 
dữ liệu kinh nghiệm tân mát; nguyên tắc của chủ nghĩa 
thực chứng đã được đưa đến chỗ cực đoan: sự đứt đoạn 
81ữa các tư liệu kinh nghiệm và việc khái quát những tư 
liệu ấy về mặt lí luận. Tuy các phương pháp và kĩ thuật 
mà các nhà XHHKN sử dụng đã làm phong phú thềm các 
phương tiện nhận thức hiện tại xã hội, nhưng nó không 
làm cho xã hội học tư duy được xu hướng chung của sự 
phát triển lịch sử. VỀ thực chất, XHHKN chỉ giúp vào 
việc duy trì ảo tưởng về khả năng dần dần giải quyết 
những vấn để xã hội bằng con đường xoa dịu những mâu 
thuẫn gay gắt của chế độ tư hẳn chủ nghĩa. 


XÃ HỘI HỌC KINH NGHIỆM CHỦ NGHĨA một trào 
lưu xã hội học hiện đại chủ trương xã hội học chỉ miêu tả 
các mặt cục bộ riêng lẻ trong đời sống xã hội. Đặc điểm 
của XHHKNCN là phân hoá đến cực độ các công trình 
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nghiên cứu xã hội. Về phương pháp nghiên cứu, XHHKNCN 
sử dụng các phiếu thăm dò dư luận, phông vấn, các tài liệu 
thống kê, vv. XL X4 hội học kinh nghiệm. 


XÃ HỘI HỌC LAO ĐỘNG bộ môn xã hội học nghiền 
cứu những mặt xã hội của hoạt động lao động và các qUy 
luật vận hành của các tập thể lao động. XHHLĐ nảy sinh 
do nhu cầu của sản xuất công nghiệp trong thập kỉ 20 thế kỉ 
20. Cả tổ chức sẵn xuất, cả thành phần xã hội đểu phức tạp 
thêm, đòi hỏi những phương pháp hữu hiệu hm để quần lí 
chẳng những quá trình kĩ thuật, mà cả quá trình hành động 
của con người. Phải nầng cao năng suất lao động, tạo ra mô 
hình "cân bằng" giữa các tập đoàn lao động khác nhau trong 
xí nghiệp - XHHLĐ phát sinh ở Hoa Kì, phát triển rộng ở 
Pháp, ở Anh, ở Italia, vv. Đặc điểm của XHHLĐ trong các 
nước t bản là quy các vấn để xã hội thành vấn để tâm li 
hay xã hội - tâm lí, nhấn mạnh sự phân tích các quan hệ phụ 
thuộc giữa cá nhân và cá nhân; những kết luận của XHHLĐ 
được dùng trong việc lãnh đạo các xí nghiệp công nghiệp. 


Theo quan điểm macxit, XHHLĐ có nhiệm vụ phân tích 
những tính quy luật khách quan (vd. phần công lao động) 
cùng với sự phân tích những tương tác khác nhau về tâm lí, 
về đạo đức giữa những con người. Những vấn để chủ yếu 
là: nghiền cứn lao động về mặt công nghệ, năng suất lao 
động, chất lượng lao động, cường độ lao động, trình độ 
nghiệp vụ, sự chọn nghề, sự thích nghỉ với tập thể lao động, 
chuẩn về đạo đức lao động, hình thức và con đường phát 
triển nghề nghiệp và phát triển con người, vv. Trong điều 
kiện xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu XHHLĐ nhằm rút ra 
những khuyến nghị làm hoàn thiện, cải tiến các quan hệ 
đang có. 


XÃ HỘI HỌC NGHỆ THUẬT x. Xã hội học văn nghệ. 


XÃ HỘI HỌC NHẬN THỨC một ngành của xã hột học, 
nghiên cứu các mối "tương quan chức näng" [thuật ngữ của 
Guavich (I. D, Gurvich)] một mặt là piữa các cấu trúc xã 
hội và quá trình xã hội, và mặt khác là giữa các hình thức 
nhất định, các nội dung của kiến thức và các hệ thống ý 
thức hệ. Hiện nay, về đại thể, XHHNT đang ởi theo các 
hướng: I) Chuyên môn hoá và do đó làm cho lĩnh vực 
nghiên cứu các điều kiện thực hiện sự hoạt động khoa học 
và nhận định, đánh giá tiến bộ; 2) Nghiên cứu về các 
nhóm xã hội sản sinh và tiếp nhận kiến thức (xã hội học 
về tri thức, về các đồng phái...), 3) Xây dựng một lí thuyết 
về các hình thức xã hội của nhận thức (vd. truyền thống của 
quần chúng). 


XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN hộ môn xã hội học hình 
thành đẫu thế kỉ 20 ở Hoa Kì, do kinh tế nông nghiệp tất 
yếu phải thích nghỉ với yêu cầu công nghiệp hoá của đất 
nước. Phương Tây quan tâm các vấn đề: phổ biến các kinh 
nghiệm quản lí kinh tế, sự phần hoá các tầng lớp ở nông 
thôn, sự tham gia của cư dân vào đời sống xã hội, gia đình ở 
nông thôn. 


Ở các nước xã hội chủ nghĩa, XHHNT nghiên cứu sự biểu 
hiện của quy luật chung: nâng thôn và thành thị xích lại gần 


nhau, giai cấp nông dân và giai cấp công nhân xích lại gần 
nhau, lao động chân tay và lao động trí óc xích lại gần 
nhau ở môi trường nông thôn. Các để tài cụ thể: tác đụng 
của công nghiệp hoá đối với nông thôn, các tầng lớp xã 
hội ở nông thôn, sự phát triển nền kinh tế tập thể, tương 
quan bên trong các tập thể, sự lãnh đạo các tập thể, phương 
thức phổ biến các tri thức kĩ thuật, mặt xã hội của việc di 
dân, tầm lí xã hội của nông đân, gía đình, các thiết chế xã 
hội ở nông thôn. 

XÃ HỘI HỌC PHÁP trường phái khoa học gắn liền với 
tên tuổi của Đuyêckhem (E. Durkheim) và các học trò của 
ông. Mặc dù xã hội học như một ngành khoa học độc lập ra 
đời từ giữa thế kỉ 19, và người đầu tiên đặt ra thuật ngữ này 
là Côngtở (A. Comte), nhưng phải chờ đên sự xuất hiện của 
xã hội học Pháp thì ngành khoa hợc này mới trở thành một 
lĩnh vực quan trọng tong hệ thống các khoa học nhân văn. 
Đuyêckhem là người sáng lập ra xã hội học Pháp, theo quan 
điểm của ông, phương pháp xã hội học là phương pháp tổng 
quát về xã hội, được dùng để nghiên cứu các "sự kiện xã 
hội” và các "khái niệm tập thể”. Các nhà khoa học kế tục 
và tiêu biểu của trường phái XHHP là Môxơ (M. Mauss), 
Granê (M. Granet) Lêvy - Hruyn (LL Lếvy - Brnhl) 
(x. Môxơ M.; Lêvy - Bruyn L.),vv. 


Xã hội học Pháp sau Chiến tranh thế giới II còn có tác 
động đến sự phát triển của ngành dân tộc học thế giới. 
Công trình của Đuyêckhem là một trong các nguồn tư 
tưởng chủ yếu của nhân học xã hội hiện đại. Còn các 
công trình của Môxơ đã tạo điền kiện cho sự ra đời của 
trường phái cấu trúc Pháp [Lêvi - Xtơrôt (C. Lévi - Sưrau§); 
x. Lêwj - XfØrôí C.Ị và nhân học kinh tế, Ở Châu Âu, Bắc 
MI cũng có những người theo trường phái XHHP. Ở Trung 
Quốc, một sế công trình về khoa học dân tộc học cũng chịu 
ảnh hưởng của Môxơ và Granê. 


XÃ HỘI HỌC THÔNG TTN ĐẠI CHÚNG bộ môn xã 
hội học nghiên cứu cơ cấu, quy luật, hiệu quả hoạt động của 
hệ thống thông tin đại chúng. Đối tượng nghiên cứu: sự vận 
hành của hệ thống, nội dung thông tin, công chúng và các 
kênh của nó (ấn phẩm, phát thanh, truyền hình, điện ảnh...) 
để đạt đến mục đích xã hội nhất định thông qua tác động 
tuyên truyền, giáo dục, quảng cáo. Nghiên cứu những yếu 
tô riêng rẽ của hệ thống thông tin đại chúng, vai trò và hiệu 
quả của từng phương tiện (sự hình thành các tâm thế, các ý 
nghĩ trong công chúng nghe nhìn); quy luật tương tác giữa 
nguồn tin với công chúng tuỳ thuộc vào nội dung truyền đạt, 
đặc điểm tr tưởng và giai cấp, phương thức trình bày, tẦn số 
lặp lại của tín hiệu. Nghiên cứu công chúng: nguyên tắc 
chọn lọc của công chúng (mong tìm trong nội dung sự 
khẳng định điều mà họ tin hay ngờ hay khuyến khích), quá 
trình tiếp thu, cải tạo, ghỉ nhớ, thu nhận hay không thu nhận 
tác động truyền tin, con đường tốt nhất để đạt được kết quả 
mong đợi (hay nguyên nhân của kết quả ngược lại). 


XÃ HỘI HỌC THỜI GIAN NHÀN RỖI bộ môn xã hội 


học nghiên cứu về các dạng hoạt động của con người trong 
thời gian nhàn rỗi, tức là thời gian không lao động, thoát 


XÃ HỘI HỌC TƯ SẢN X 


khỏi việc thi hành những việc không thể trì hoãn. Về cấu 
trúc, thời gian nhàn rỗi hiện đại là một hiện tượng phức !ạp 
bao gồm nhiều dạng hoạt động khác nhau có hai chức nầng 
cơ bản: chức năng khôi phục lại sức lực cho cá nhân đã tiêu 
phí trong sẵn xuất và những nhiệm vụ không thể không 
làm, và chức năng phát triển cá nhân về tỉnh thần và thể 
lực. Phân tích nội dung của thời gian nhàn rỗi, có thê xem 
xét theo đối tượng của hoạt động (làm gì 2) hoặc theo tính 
chất của hoạt động (làm như thế nào 7); trong đó, có thể 
xem xét chuẩn đánh giá các dạng hoạt động theo tính chất: 
có ích, có hiệu quả tốt lành hay ngược lại ít hiệu quả, có 
hại; tương quan về chất và lượng giữa các dạng hoạt động; 
vấn để liên quan đến các trình độ văn hoá,vv. 


XÃÁ HỘI HỌC TỘC NGƯỜI ngành khoa học giáp ranh 
giữa xã hội học và dân tộc học. Thuật ngữ ra đời vào những 
năm 30 thế kỉ 20. Lúc đầu, bó hẹp trong việc nghiên cứu 
các hiện tượng xã hội uền công nghiệp. Ngày nay, phạm vi 
nghiên cứu được mở rộng: tính đa dạng của các quả trình xã 
hội, các hình thái căn bản của hoạt động xã hội của con 
người, cấu trúc xã hội của các tộc người ở các trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội khác nhau, các hiện tượng có nhiều ý 
nghĩa xã hội trong văn hoá tộc người, hành vì hằng ngày 
của con người thuộc các giai cấp, tầng lớp, nphể nghiệp, 
giới tính, lứa muổi khác nhau, tâm lí tộc người, ý thức tự giác 
tộc người, các quá trình tộc người, mối quan hệ giữa các tộc 
người, ngôn ngữ, các hiện tượng song ngữ và đa ngữ, các 
quá trình xã hội diễn ra ở nông thôn và thành thị, quan hệ 
ø1Ữa cái chung và cái riêng, giữa truyền thếng và hiện đại, 
giữa các yếu tố quốc gia và quốc tế trong văn hoá và lối 
sống của các tộc người, vv. 


XÃ HỘI HỌC TỒN GIÁO bộ môn xã hội học nghiên 
cứu quan hệ giữa tôn giáo và xã hội, cơ cấu và quy luật tổn 
tại của tồn giáo với tư cách là hiện tượng xã hội, XHHTG 
nehiên cứu: biểu hiện lí luận của tôn giáo (thần thoại, tín 
ngưỡng, giáo lí, thần học) với ý nghĩa tư tưởng của nó (lí 
luận của tôn giáo coi như là tự ý thức của xã hội biểu hiện 
nhu cầu, chuẩn mực, mục đích, giá trị của xã hội và những 
thiết chế tôn sùng ý thức ấy); mặt thực hành của tôn giáo 
(thờ cúng, nghi thức, lễ hội) như là công cụ để xây dựng và 
củng cố cộng đồng tôn giáo; cơ cẫu và sự vận hành của 
những tổ chức rng biệt của tôn giáo (nhà thờ, giáo hội, 
giáo phái...). XHHTG hình thành vào cuối thế kỉ 19 đầu thế 
kỉ 20, trong đó có ý nghĩa quan trọng là các công trình của 
Tơrônsơ (E. Troeltsch), Vebơ (M.Weber). 


XÃ HỘI HỌC TƯ SẲN xã hội học phát triển ở các nước 
tư bản, được xây dựng theo lập trường tư tưởng tư sản: coi 
hệ thống xã hội tư bản chủ nghĩa là đương nhiên. nhất thành 
bất biến, không thể thay đổi. Mục đích của nó là biện minh, 
bảo vệ chủ nghĩa tư bản. 


XHHTS ra đời với tư cách là một khoa học phí triết học, 
theo tư tưởng chủ nghĩa thực chứng và phát triển thành xu 
hướng xã hội học kinh nghiệm trong thế kỉ 20. XHHTS đã 
trải qua nhiều trường phái khác nhau: từ những thuyết coi 
trọng môi trường địa lí, đến những thuyết có tính sinh học 
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xé XÃ HỘI HỌC VĂN HỌC 


(thuyết dân số, chủng lộc, xã hội hữu cơ, Ðacuyn xã hội), 
đến những thuyết tầm lí học tế nhị và phức tạp hơn. Những 
thuyết tự nhiên chủ nghĩa quá thô thiển để có thể giải thích 
được những quá trình xã hội phức tạp. Những thuyết lâm lí 
học có tính đến tâm lí xã hội, đư liận xã hội, nhưng lại để 
chìm trong bóng tối những quan hệ vật chất của xã hội. Gần 
đây xuất hiện xu hướng nghiên cứu cấu trúc - chức nãng. 
Dễ thấy rằng những thuyết nói trên đều phiến điện, đơn 
tuyến. Đỏ là vì: toàn bộ XHHTS phát triển một cách tự 
phát, không, có một cơ sở lí luận (triết học) thống nhất. Đến 
xu hưởng xã hội học kinh nghiệm, xã hội học biến thành 
một môn học thực hành chỉ có lợi cho giai cấp thống trị, thì 
tính yến kém về !í luận lại càng rõ. Nét đặc trưng của 
XHHS là không có quan điểm lịch sử, thiếu tính phê phán, 
là chủ nghĩa bảo thù. 


Tuy vậy, những công trình nghiên cứu của XHHTS đã 
góp phân vào việc hệ thống hoá các khái niệm xã hội học, 
làm phong phú thêm các phương pháp và Kĩ thuật nghiên 
cứu; về nội dung đã cung cấp những thông tin có giá trị về 
những mặt khác nhau (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội) 
trong đời sống của xã hội từ sẵn. Một số nhà xã hội học có 
tư tưởng tự do, cấp tiến cũng thẳng thấn công kích các 
khuyết tật của xã hội tư bản (sự tha hoá con người, xã hội 
quan liêu hoá, các tệ nạn xã hội, vv.) 


Bản thân xã hội học, muốn huy không muốn cũng là một 
hình thái của tự ý thức xã hội, nên không thể không mang 
tính giai cấp. Đối với XHHTS, thái độ của xã hội học 
mmacxit là: Biết tiếp thu và cải biến những thành tựu mà 
XHHTS đã đạt, biết vứt bỗ những quan điểm phản động 
trong đó và đấu tranh cho đường lối của mình. 


XÃ HỘI HỌC VĂN HỌC x. Xð hội học văn nghệ. 


XÃ HỘI HỌC VĂN NGHỆ tên chung gọi xã hội học 
văn học và xã hội học nphệ thuật; là bộ môn xã hội học 
nghiên cứu bản chât và chức năng xã hội của hoạt động sẵn 
xuất, sáng tác, truyền bá, cảm thụ toàn bộ văn học nghệ 
thuật (bao gồm thở ca, văn xuôi, tiểu thuyết, hí kịch, điện 
ảnh, âm nhạc, vũ đạo, hội hoạ, điều khắc, mĩ thuật công 
nghiệp, vv.). Nội dung nghiên cứu bao gồm: 1) Các nhân tố 
văn hoá xã hội của sự phát sinh, phát triển, tích luỹ, đội 
biến của văn nghệ; 2) Sáng tác văn nghệ trong các mối 
quan hệ với đời sống quần chúne, tính thần thời đại, văn 
hoá dân tộc, ý thức giai cấp,vv. 3) Ảnh hưởng tác dụng xã 
hội của văn nghệ đối với đời sống xã hội và hành vi của con 
người; 4) Các loại cơ chế xã hội của việc sản xuất, lưu giữ, 
truyền bá, giao lưu văn nghệ và ảnh hưởng của các loại 
công chúng (độc giả, khán giả) đối với sáng tác văn nghệ; 
5) Các vấn đề đặc điểm nghề nghiệp và đạo đức nghề 
nghiệp của tận thể văn nghệ; 6) Vấn để chính sách văn 
nghệ, phê bình về mặt xã hội đối với văn nghệ, vv. 


Trong, quá trình phát triển XHHVN, đã có những hướng 
nhìn khác nhau về bản chất tác dụng xã hội của văn nghệ, 
chủ yếu là: |) Quan điểm tiến hoá luận, cho văn nghệ là 
một quá trình tự nhiên, không ngừng tiến hoá, thường chú 
trọng các nhân tô dân tộc, đi truyền; 2) Quan điểm chức 


năng, cho văn nghệ là một công cụ giá trị nhằm báo vệ chế 
độ xã hội và kỉ cương xã hội; 3) Quan điểm tâm lí học, giải 
thích nguồn gốc của văn nghệ bằng “ý thức i°m ẩn", “nh 
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tự nguyền thuỷ", giải thích sấng tíác của văn nghệ sĩ bằng 
"nhân liệt tỉnh thần", "chấn thương tâm lí”, vv., 4) Quan 
điểm biểu hiện chủ nghĩa, hiện sinh chủ nghĩa. Trước, sau 
Chiến tranh thế giới I. các nghệ sĩ biểu hiện chủ aphĩa chán 
ghét chiến tranh, lấy văn nghệ để biểu hiện tình yêu nhân 
loại. Trước, sau Chiến tranh thế giới II, chủ nghĩa hiện sinh 
cho sáng tác văn nghệ là biểu hiện của ý thức "tr ngã” (cái 
tôi); Xactơrơd (T. P. Sartrc) cho động cơ của sáng tấc văn 
nghệ là để am thấy mình trong rác phẩm. 


Từ thế kỉ 1ô, XHHVN macxit cũng hình thành và phát triển, 
những đại biểu: Lafacgơ (P. Lafargue), Mênnh (F. Mehring), 
Plêkhanôp (G. V. Plekhanov'). 


XÃ HỘI HỌC VÙNG bộ môn xã hội học nghiên cứu 
những vấn để nảy sính trong đời sống của dân cư trên một 
địa bàn lãnh thổ. Dần số, nguồn lao động, trình độ lành 
nghề, nghỀ nghiệp của người lao động, cơ cấu xã hội, mức 
sống, điều kiện lao động và sinh hoạt, tâm lí, tập quán, môi 
trường tự nhiên... là những vấn đề xã hội quan trọng ở tất cả 
các vùng với những mức đệ khác nhau. 


XA HỘI NGÔN NGỮ HỌC phần ngành ngôn ngữ học 
nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến bản chất xã hội của 
ngôn ngữ, các chức năng xã hội của nó và các tác động của 
xã hội đối với ngôn ngữ. 

XÃ HỘI NGUYÊN THUYÝ x. Chế độ công xã nguyền thuỷ 

XÃ HỘI PHONG KIẾN x. Chế độ phong kiến. 


XÃ HỘI QUÁ ĐỘ xã hội đang ở trong trạng thái chuyển 
biến rừ một hình thái xã hội này sang một hình thái xã hội 
khác và đó là một quá trình chuyển biến về chất, sang một 
hình thái xã hội cao hơn. Vd. XHỌĐ từ xã hội không giai 
cấp sang xã hội có giai cấp trong thời cổ đai, XHQĐ từ xã 
hội có giai cấp sang xã hội không giai cấp trong thời dại 
ngày nay. Đặc điểm của XHQP là sự hình thành và sự củng 
cố cơ sở vật chất kĩ thuật, cấu trúc hạ tầng của xã hội mới, 
sự hình thành chuyển biến sâu sắc trong đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hoá, xã hội, vừa phản ánh lại vừa tác động tới 
sự củng cố của hình thái xã hội mới, đồng thời góp phần 
xoá bỏ những tàn dư của xã hội cũ tồn tại trong các mặt của 
đời sống xã hội. 

XÃ HỘI THÔNG TIN (A. informauon society), thuật 
ngữ mới được dùng trong những năm gần đây, chỉ đặc trưng 
của một giai đoạn mới của sự phát triển xã hội loài người, 
trong đó thông In và tri thức là nguồn tài nguyên chủ yếu 
tạo nên sự giàu có của đời sống vật chất và tính thần; các 
hoạt động kinh tế, văn hoá của xã hội được tiến hành trên 
cơ sở một kết cấu hạ tẳng thông tin chung phong phú của 
toàn xã hội. XHTT được xem là giai đoạn phát triển tiếp 
theo của xã hội công nghiệp. 

XÃ HỘI TRUYÊN THỐNG khái niệm khá quen thuậc 
trong lí luận xã hội học phương Tây hiện đại. Rôxlâu 
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(@W. Rostow) được coi là một trong những người đầu uên sử 
dụng khái niềm này. Trong cuốn sách nhan để "Các giai 
đoạn của sự phát triển", Rôxtâu khẳng định rằng xã hội loài 
người phát triển theo ba giai đoạn: thứ nhất - giai đoạn của 
XHTT,; thứ hai - giai đoạn xã hội còng nghiện; thứ ba - plat 
đoạn xã hội hậu công nghiện. XHTTT là giai đoạn phát triển 
đầu của xã hội, nó gắn liền với những đặc trưng cơ bản của 
sản xuât nông nghiệp, bởi vậy còn được gọi là xã hội nông 
nghiệp. Lí luận về XHTT cũng như lí luận về các giai đoạn 
phát triển là sự bác lại học thuyết về hình thái kinh tế - xã 
hội của Mac - Enghcn. 


XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA mục tiêu, lí tưởng của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những đặc trưng cố bản 
của XHXHCN đã được Mac và Enghen nêu lên ưong học 
thuyết của mình và được Lênin phát triển, sáng tạo. 
XHXHCN hiện thực do Liên Xô và các nước trong hệ thống 
xã hội chủ nghĩa xây dựng thể hiện trên các mặt: 1) Vẻ 
chính ưị, là sự xác định vai trò lãnh đạo độc quyền của giai 
cấp công nhân thông qua nhà nước chuyên chính vô sản 
trên cđ sở liên minh công nông và trí thức; xây dựng nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa theo nguyên tẮc tốt cao: tất cả 
quyền lic thuộc về nhân dân. 2) Về kính tế, là sự thống trị 
của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, phát triển một nền 
kinh tế theo kế hoạch tập trung, thông nhất, triệt bêu các 
quan hệ thị trường. 3) Về văn hoá tỉnh thần, tiến hành cuộc 
cách mạng văn hoá, tứ tưởng, xây đựng nền văn hoá mới xã 
hội chủ nghĩa, dân chủ hoá đời sống văn hoá, giáo đục tư 
tưởng Mac - I.ênin và tính thần quốc tế vô sản, Hiện thực 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mấy chục năm qua cho thấy, mô 
hình XHXHCN truyền thống đã bộc lộ những thiếu sót và 
nhược điểm căn bản: hệ thống chính trị cứng nhắc, thiếu 
dân chủ, bộ máy nhà nước quan liêu, cổng kênh, tham 
những, đặc quyền đặc lợi; nền kính tế kế hoạch tập trung 
dẫn đến trì trệ, triệt tiêu mọi động lực và khả năng phát 
triển, sáng tạo. Vì vậy dẫn đến công cuộc đổi mới, cải tổ 
trong tất cả các nước xã hội chủ nghĩa song nhiều nước đã 
thất bại. Trong tình hình phức tạp hiện nay, vấn để mô hình 
XHXHCN đổi mới đang còn được tiếp tục nghiên cứu về 
mặt lí luận trên thế giới và đang được xây dựng theo sự đổi 
mới về tư duy và đường lối ở một số nước. Theo Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
được thông qua tại Đạt hội VỊI của Đẳng Cộng sẵn Việt 
Nam, XHXHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội do 
nhân dân lao động làm chủ; có một nền kinh tế phát triển 
cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất chủ yếu; con neười được giải phóng khỏi 
áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao 
động, có cuộc sống ấm no, tự đo, hạnh phúc, có điều kiện 
phát triển loàn diện cá nhân; các dân tộc trong nước đoàn 
kết, bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; có quan hệ 
hữu nghị, hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. 
Mục tiêu của xây dựng XHXHCN là "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, đân chủ, văn minh”. 

XÃ LUẬN bài chính luận chủ chốt đăng trong một số 
báo, tạp chí, trình bày thái độ của toà báo về một sự kiện, 


vấn để, chủ trương nào đó. XUL thể hiện quan điểm của 
chính đảng, tổ chức hay phong trào mà tờ báo đó là cơ quan 
ngôn luận. 


XÃ QUAN chức danh người đứng đầu đơn vị hành chính 
cấp xã trong các thời kì phong kiến ở Việt Nam. Triều Lê 
eó quy định đơn vị hành chính cấp cơ sở là xã, chía làm ba 
loại: đại xã (trên T00 họ) đặt 3 XỌ, trung xã (50 - 100 hộ) 
đặt 2 XQ, tiểu xã (từ 10 đến 50 hộ) đặt 1! XQ. Đến 1466, 
vua lê Thánh Tông tiến hành cải cách nên hành chính đã 
bãi hỏ chức XQ và thay thế bằng chức xã trưởng. 


XÃ TRƯỞNG chức danh người đứng đầu chính quyền 
cấp xã thời phong kiến, thực dân. Ở Việt Nam, năm 1397, 
Hồ Quý Ly bãi bỏ xã quan, chỉ pgữ lại quản giáp, tương 
đương như XT, Sau cuộc Kháng chiến chống Minh thắng 
lợi, Lê Lợi khôi phuc cấp xã quan. nhưng đến 14ó6, Lễ 
Thánh Tông lại bãi bỏ xã quan lập lại XT, chức XT được 
chính quyển cấp trên chấp nhận. Ở Đàng Trong, vào cuối 
thế kỉ I7, I8, chức này cũng được gọi là tướng thần. Thời 
vua Minh Mạng (1820 - 40), ở các tỉnh Miền Bắc, Miền 
Trung dùng chức đanh lí trưởng để thay thế cho chức danh 
XT. Dưới thời Pháp thống trị, qua chính sách "Cải lương 
hương chính”, XT hoặc lí trưởng đã có cả quyển hàn và quyết 
nghị việc làng, dù đứng trong hay ngoài bộ phận quyết nghị 
xã, Thông qua vai trò XT hoặc lí trưởng, chính quyền thuộc 
địa muốn thâm nhập sâu vào tế chức quản lí cấp xã để nắm 
mọi hoạt động của cấp xã, đặc biệt về hành chính và tài 
chính, Trợ thủ trực tiếp có một hoặc nhiều phó lí, tuỳ theo 
quy mô từng xã. Mọi văn bản phải có chữ kí và dẫu triện 
của XT hoặc lí trưởng mới có giá trị về mắt pháp lí. 


XÁ tên gọi do các dân tộc thuộc ngôn neữ Tày - Thái, 
dựa vào tên tự gọi của một số dân tộc thuộc ngôn ngữ 
Môn - Khở Mc, đặc biệt là cư dân Mường Sva (Lào), để ĐỌI 
các dân tộc đã cư trú trước họ hay cùng họ ở phía tây bắc 
bán đảo Đông Dương, và về sau, lại dùng để gọi chung các 
dân tộc thuộc ngôn ngữ Tạng - Miễn phẩi sống !ệ thuộc vào 
họ. Sau khi lập được các nhà nước lớn ở miền tây và tây bắc 
Đông lương, buộc các dân tộc bị chình phục sống lệ thuộc 
vào mình, tộc đanh X hay Kha mới dần mang tính miệt thị 
và trở thành một danh từ phiếm xưng chỉ tất cả các dân tộc 
thuộc ngôn ngữ Môn - Khơ Mc, Tạng - Miến hay Việt - 
Mường, chịu chung số phận lệ thuộc vào tập đoàn phong 
kiến quý tộc Thái hay Lào. Ngày nay tên gọi X đã không 
còn được dùng nữa. 

XÁ LỢI (Sanskrit: Sarira), xương cốt của Phật còn lại sau 
khi hỏa thiêu, Ở Việt Nam, trên đường Bà Huyện Thanh 
Quan thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có chùa Xá Lợi, vì có 
XL đưa từ Xñ J_anka qua, được tôn thờ ở đó. 

XÁ TỘI VONG NHÂN x. Tết Trung nguyễn. 

XÃ ẢNH phương pháp khảo sát các đối tượng, dùng 
tương tác của các bức xạ đồng vị phóng xạ qua đối tượng 
khảo sát lên nhũ tương ảnh. 

XẠA CAN (Bzlanwanda sienäís; tk. rẻ quạo, cây thảo họ 
Lay ơn (ridaceaz), Thân rễ (củ) mọc bồ, Cong queo, màu 
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xé XẠ HƯƠNG 





vàng nhạt hoặc vàng nâu; ruột trắng, cứng và thơm. Thần 
thẳng đứng, cao tới ! m. L4 hình mác dài. Hoa vàng điểm 
đốm tím. Quả nang hình trứng. Mọc hoang khắp nơi ở Việt 
Nam, có khi được trồng làm thuốc. Thân rễ có chứa gÌucozZit 
(belamcandin, tectoridin). có vị đắng được dùng chữa viêm 
họng, ho, sốt, đại tiểu tiện không thông. sưng vú, tắc tia sữa. 
Ưống thuốc sắc từ củ khô hoặc npâm củ tươi gìã với ít muối. 
Có nơi còn dùng chữa rấn cắn (nhai nuốt nước, đắp bã lên 
vết cắn), 


XA HƯƠNG túi chứa chất tiết thớm của hươu xạ (ÄMoschus 
motchfferas), họ Hươu xạ (Mfoschidae). Túi xạ ở bụng 
khoảng giữa rốn và cơ quan sinh dục của eon đực, có hình 
trái xoan, hơi phông, trong chứa khối chất lỏng quánh, nâu 
đỏ. Mùi thơm của XH do chất muscon (C:¿H;oO©), dùng chế 
nước hoa. Y học cổ truyền đùng XH (phơi khô trong mát) 
dưới dạng bột, có nơi dùng cho phụ nữ đẻ yếu sức, thai khó 
ra. Người suy nhược, phụ nữ có thai không được dùng. 


XÃ KHUẨN (Áctinomvecztes; tk. nấm tia), nhóm vì 
khuẩn đặc trưng có dạng giống sợi nấm [cơ quan sinh 
trưởng dạng sợi, bào tử đính (contốD)], đường kính khoảng 
0,5 - 2 um. Sau vì khuẩn điển hình thì XK có nhiễu nhất 
trong lớp đất hề mặt và đóng vai trò quan trọng đếi với độ 
phì của đất. XK thường sống trên các cây chết, rơm rạ, 
phân chuông, trong đất. Thường hoại sình nhưng có thể kí 
sinh trên thân cây, gây bệnh ở củ và rễ cây, nhất là ð đất 
kiểm. đất cát, khi thời tiết khô hạn ìàm cho củ !ở loét sẵn 
sùi ngay từ ngoài đồng ruộng. Phần lớn các chất kháng 
sinh (streptomixin, actinomixm, tetraxilin) được lấy ra từ 
XK. Gồm các chi chủ yếu; Áctinomyces, SŠIreptomyces, 
Frankia, Actinoplasres, Dermatophius, Micromonotpora, 
Microbisprra, StrenfO§p0ranglum. 


XABACHIẾ P. (Paul Sabatier; 1854 - 1941), nhà hoá học 
Pháp. người đầu tiên nghiên cứu phẩn ứng hiđro hoá dầu 
thực vật. Giải thưởng Nôben về hoá học (1912), 


XÁC các tài liêu khảo cổ học và dân tộc học cho biết 
ngay từ thời đồ đá cũ, con người đã quan niệm X hay thể 
xác của người chết là một bộ phận vật chất của con người 
hay là nơi trú ngụ của tinh hỗn con người. Do đó, theo quan 
niệm của người nguyên thuỷ và của nhiều dân tộc trên thế 
giới, khi người ta chết thì linh hồn sẽ la khổ: X để sang 
sống ở một thế giới khác. Vì cho rằng X là nơi trú ngụ của 
linh hồn, là phần vật chất của cơ thể sống, nền các dân tộc 
đều có những nghỉ lễ riêng của mình trong cách ứng xử với 
X của người chết qua các nghỉ thức tang lễ. Tuy cách chôn 
cất có khác nhau (hoả táng, thuỷ táng, thổ táng và điểu 
táng), nhưng nhìn chung, đối với người sống, X của người 
chết là một cái gì đó linh thiêng, nhiều khi là đáng sợ. Qua 
phone tục tang lễ của các dân tộc khác nhau trền thế giới, 
thấy có nhiều quan niệm về X. Có những đân tộc ướp X rồi 
mới chôn để cho linh hỗn của người chết còn có chỗ để về 
nhập vào. Có những dân tộc lại làm tượng nhà mồ thể hiện 
chân dung người chết để tưởng niệm, thờ cúng và làm nơi 
để người chết nhập về. Nhiều khi người ta còn làm lăng 
tầm, đá mộ hoặc mổ mả để làm nơi cho người chết ở và 
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đồng thời làm nơi cho con cháu thờ phụng người chết. Trong 
khi đó, đo sợ người chết sẽ làm hại cho người sống, nhiều 
đân tộc không làm lễ bö người chết nguy mà ngày ngày vẫn 
đcm cơm nước đến cho cái X dưới mồ ăn uống, 9v. 


Đối với người chết, trước khi cho phép mai táng cần Xác 
định rõ nguyên nhân chết, chêt tự nhiên hay chết có nghỉ 
vấn. Trong trường hợp có nghi vấn, các cơ quan hình sự và 
pháp y phải tiến hành mổ tử thi, khám nghiệm kĩ, lấy các 
mẫu bệnh phẩm cẩn thiết, vv. Ở các nước công nghiệp phát 
triển, mổ tử thi là một quy định bắt buộc để kiểm tra chất 
lượng chẩn đoán và chữa bệnh của các cơ sở y tế, vì lợi ích 
của người bệnh đang cần được phục vụ. Ở các nước có nên 
y học tiên tiến, có ngân hàng dự trữ mô, cơ quan, các cơ 
quan y tế được pháp luật cho phép lấy cd quan ở những 
người mới chết (nhất là trong các vụ đột tử) có các điểu 
kiện sinh học thích hợp để ghép cho các bệnh nhân nặng, 
đã được đăng kí chờ ghép. Cũng có nước có tập quán hiến 
X (san khi chết) cho các trường đại học y khoa để tiến hành 
đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học và qua đó X vẫn 
phát huy tác dụng tích cực phục vụ cho xã hội. XI. Xhám 
nghiệm tử thi. 


XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH sự hình thành những cá thể theo 
giới tính nhất định tuỳ thuộc vào tổ hợp những nhân tố đi 
truyền nằm trong nhiễm sắc thể (sự xác định đi truyền của 
giới tính) hoặc tuỳ thuộc những điều kiện môi trường bên 
trong và bên ngoài mà ở đó các giao tử hoặc hợp tử hình 
thành (tức sự xác định phenotip của giới tính), 


XÁC ĐỊNH TUỔI BẰNG CACBON ÓC x. Xác định 
tuổi bằng phóng xạ. 


XÁC ĐỊNH TUỔI BẰNG PHÓNG XAẠ các nhương pháp 
xác định tuổi của các lớp đất, các hoá thạch căn cứ vào 
lượng sản phẩm phân huỹ của các nguyên tố phóng xạ. Quá 
trình phân huỷ của các nguyên tố này diễn ra trong thiên 
nhiên với tốc độ rất đều đặn, không phụ thuộc vào điều 
kiện ngoại cảnh. Thường dùng ““U có chu kì bán huỷ là 
4,52 tỉ năm. Một gam ?*U mỗi năm sinh ra 7,4. !0 g “Pb 
và 9.10 em” He (helì). Bằng phân tích chính xác có thể xác 
định khối lượng Pb (chì), thể tích khí He và khối lượng U 
(urani) hiện có trong mẫu quặng, từ đó suy ra tuổi của mẫu 
với độ chính xác vài trăm năm. Người ta cũng hay dùng “°K 
vì nguyên tố này phổ biến trong nham (thạch cũng như trong 
đá trầm tích. Để xác định tuổi những hoá thạch tương đếi 
mới, người ta dùng cacbon phóng xạ. Trong quá trình dinh 
dưỡng, thực vật và cả động vật cũng hấp thụ “C và '*C. Khi 
sinh vật đang sống thì tỉ lệ '*C, '*C không đổi. Sau khi chết, 
sinh vật ngừng hấp thụ cacbon và '*4C bắt đầu phân rã, 
Chu kì bán rã của '“C là 5.700 năm. Phân tích cacbon 
trong các hoá thạch có thể xác định tuổi của nó chính xác 
tổi vài trăm năm. 


XÁC NHẬN (A. authentication), việc nhận dạng hoặc 
kiểm chứng tính đúng đắn của người đối tác, của văn bản 
do đối tác gửi đến... rong cÁc giao thức trao đổi thông tin 
được thực hiện trên các mạng truyễn thông công cộng. Trên 
các mạng này, các thông báo, văn bản đều là các dãy bít 


(n hiệu điện tử), nên các giải pháp cho vấn đề XN thường 
là chữ kí điện tử (x. Chữ kí điện rứ) hoặc các giao thức kiểm 
thử thông qua một hình thức hỏi đáp trên mạng. 


XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG sự khẳng định bằng 
cách xem xét và cung cấp bằng chứng khách quan rằng các 
yêu cầu riêng biệt cho việc sử dụng cụ thể đã định được đáp 
ứng. Trong thiết kế và triển khai, việc XNGTSD liên quan 
đến quá trình xem xét một sản phẩm để xác định sự phù 
hợp với nhu cầu của người sử dụng, thường thực hiện đối 
với thành phẩm trong các điều kiện hoạt động xác định. 
Nhiều XNGTSD có thể được thực hiện nếu có nhiều mục 
đích sử dụng khác nhau. 


XÁC SUẤT đặc trưng bằng số không âm nằm giữa 0 và 
!, cho biết khả nãng xuất hiện một biến cế ngẫu nhiên B 
(rong những điều kiện xác định, kí hiệu P(B). Giá trị XS của 
một biến cố ngẫu nhiên B có thể xác định gần đúng bằng 
cách lấy tỉ số mưn, trong đó n là số phép thử và m là số lần 
B xuất hiện, n càng lớn thì kết quả càng chính xác 
[x. Beeauli (Định IO]. Và. XS xuất hiện mặt ngửa khi tung 
đồng tiển bằng 1/2. 


XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN. XSCĐK của biến cế ngẫu 
nhiên B với điều kiện xuất hiện biến cố A, kí hiệu là 
P(R/A), được tính theo công thức 
P(BA) 


P(B/A)= ST 


trong đó P(AB) là xác suất xuất hiện đồng thời các biến cố 
A và B, P(A) > 0 là xác suất xuất hiện biến cố A. 


XÁC ƯỚP x. Ướp xác. 


XÁC VE SÂU xác lột của ve sầu (Cryp(orympunua pustulala). 
Trong XVS có kitn; có tính mát, trừ phong nhiệt. Theo 
Đông y, dùng XVS chữa sốt, kinh giật, kinh phong ở trẻ em, 
chân tay co quắp, ho cảm mất tiếng, viêm tai giữa; dùng 
dưới dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 


XACGAXÔ (A. Sargasso Sea), biển ở Bắc Đại Tây Dương 
giữa các dòng biển Gơn Xtorim (Gulf - Stream), Canaria 
(Canaria), Bắc Đại Tây Dương và tín phong Bắc, Diện tích 
6 - 7 triệu kmỶ, sâu 7.110 m. Được đặt tên do ở đây tích tụ 
rất nhiều loài thuộc chỉ tảo nâu .Šareøssưưn nối lên trên mặt. 


XACGÔN II (Sargon II; thế kĩ 8 tCn.), vua xứ Axyri 
(Assyra; 722/721 - 705 tCn.). Chính thức lên ngôi vào khoảng 
722 (hoäc 721 tCn.). Tổ chức cuộc chỉnh phục các vòng đất 
[xraen, Xyn, Uracm (Urartu), vv, Là người xây dựng Cung 
điện Đua - Sarukin (Dur - Sharrukin) tráng lệ, nay là 
Khooecxabat (Khorsabad) thuộc Trăc. 


XACGÔN xứ Akat (Ph. Sargon d'Akknd; ÀA. Sargon of 
Akkad), người sáng lập Đế chế Akat (đầu thế kì 23 tCn.) ở 
Lưỡng Hà cổ đại. 


XACTÔ A. Đen (Andrea dcl Sarto; 1486 - 1530), hoạ sĩ 
Iralia, học trò của Côdimô (P. Dị Cosimo). Lúc bước vào 
nghề, chịu sự tác động nghệ thuật của danh hoa Lêônacđô 
Đa Vinchi (Leonardo đa Vinei). Khi trưởng thành, ¿lu ảnh 


XAĐÔ VÊANU M. » 


hưởng Mikêlangiêlô (B. Michelange!o). Xactô thường, hoạt 
động ở Florăngxơ (Florence). Những nãm [5I§ - 19, theo 
lời mời của vua Pháp, Xactô sang Pháp. Đặc điểm nghệ 
thuật của ông là; màu chủ đạo tinh tế, gam màu Âm áp, 
vàng rực rỡ, tổi - sáng nhẹ nhàng. Xactô đã để lại nhiều 
tranh nể, tranh giá vẽ, tiêu biểu: "Ngày sinh Đức mẹ Maria" 
(manh nề ở nhà thờ thánh Anunxiata (Annunziata), 
Florängxơ; 1514 ]; "Ban phước lành" (Floränaxơ; 15 1Š), vv. 


XACTƠRCƠ J. P. (Tean - Panl Sartre; 1905 - 8Ô), nhà triết 
học, nhà văn Pháp. Thạc sĩ triết học. Những năm L932 - 34, 
sống ở Đức, học trò của Huxen (E. Husserl), giáo sư. Năm 
I939, bị động viên; năm 
1940, bị bắt làm tò bình; 
trên thoát năm 1941. Tiếp 
tục dạy học và tham gia 
kháng chiến chống phát xít 
Đức. Từ 1945, làm báo, viết 
sách, và nổi tiếng từ đấy. 
Xactdrd là nhà triết học 
(hiện sinh) và nhà hoạt động 
xã hội. Tác phẩm chính: 
"Buồn nôn" (ưuyện, I938), 
"Bức tường" (tập truyện ngắn, 
J939), "Cái tưởng tượng" 
(tiết, 1940), "Hữu thể và hư 
vô" (triết, 1943), "Ruổi" (kích, 
1943). Sau 1945, chủ yếu là bút kí, tiểu luận, phê bình 
(7 tập "Tình thế”) và một số vở kịch. 





Xactơrở J, P. 


Truyện, tiểu thuyết, kịch của Xactdrơ mình hoa, đồng thời 
phát triển một cách sống động tư tưởng hiện sinh của ông. 
Có thể thấy 2 thời kì sáng tác của Xactơrd: trước 1945, 
Xactơrơ thấy để cứu vãn con người, con đường duy nhất là 
sáng tác nehệ thuật; từ 1945, qua lịch sử, ông chủ trương 
"văn học nhập cuộc” và trong thực tế, ông là một nhà hoat 
động xã hội luôn lớn tiếng bênh vực các dân tộc đấu tranh 
cho đệc lập dần tộc, cho tự do và dân chủ. Trong thời gian 
Việt Nam chống Mĩ, ông là chủ tịch của Toà án Quốc tế xét 
xử tội phạm cliến tranh Mĩ. 


XACVAKA (Cãrvãka), tên gọi khác của thuyết Lôkayata 
(Lokãyata), lấy tên nhân vật huyền thoại Ấn Độ cổ đại 
Xacvaka, người được gán cho là đã có một số lời công kích 
mang tính chất vô thẫn và chống lại kinh Vệ Đà (x. ákaydm)). 


XAĐATT ÀA. (Ph. Anouar el - Sađatc; Ái Cập: Anwar eÌ 
Sädãte, 1918 - 8l), tổng thống Ai Cập từ 1970. Sinh tại 
tính Mênufie (Ph. Ménoufièh). Chủ tịch Đảng Dân tộc 
Dần chủ từ 197§. Năm 1979, đàm phán hoà bình với 
Ixraen, kí Hiệp ước riêng rẽ (xt. Hiệp óc Ai Cập - lxraen 
1979). Ngày 6.10.1981, bị ấm sát tại lễ đài trong cuộc 
đuyệt binh kỈ niệm 8 năm ngày bùng nể cuộc chiến tranh 
Ai Cập - Ixraen. 


XAĐÔVÊANU M. (Mihail Sadoveanu; 1880 - 1961), nhà 


, Văn Rumani. Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Rumanl., 


Dòng dõi quý tộc, mẹ Xuất thân nỗng dân. Xađôvêanu chịu 


X ^XAĐUN GƠ. 


ảnh hưởng sâu sắc của nền văn học dân gian Rumani, tác 
phẩm phần lớn viết về người nông dân và các cuộc đấu 
tranh cách mạng của nông dân Rumani trong lịch sử. Ông 
được co! là người phát ngôn 
của thế hệ nông dân tỪ trước 
Chiến tranh thể giới HH. 
Những tác phẩm nổi tiếng: 
"Quán rượu Ancua" (1928), 
"Xứ sở ao hồ” (1926), "Đất 
nước ngày xưa” (1926), "Câu 
chuyện cái rìu" (1930). Tiểu 
thuyết lịch sử "Stêphan Đại 
đế” (193), "Anh em nhà 
Jđcn" (1935) mạng phong 
cách truyện kể dân gian, 
chứa đựng nhiều cổ tích và 
huyền thoại. Xađôvêanu là 
người có công xây dựng nên 
văn học đân tộc dân chủ 
Rumani, là "gạch nối giữa văn học cổ điển và văn học 
hiện đại Rumani". Những tác phẩm của Xađôvêanu sau 
ngày Rumami thoát khỏi ách phát xít Đức cũng được đánh 
giá cao, "Mitorea Coeco" (1947) "Đầm mỗi hoa" (1950), 
“Những chuyến đi đọc sông Đunai" (1954), có những cẩm 
nhận sâu sắc về văn hoá và thiên nhiên Rumani trong sự 
đổi thay của đất nước. Giải thưởng Hoà bình quốc tế 
Lên(n (1961). 





Xađôvêanu M. 


XAĐUN G. (Georgcs Sadoul; 19/4 - 67), nhà lí luận 
phê bình điện ảnh. Giáo sư Trường Điện ảnh Pháp, đẳng 
viên Đảng Cộng sản Pháp. Bảo vệ liận án tiễn sĩ tại Liên 
Xô. Tác giả bộ "Tổng sử điện ảnh" đổ sộ 4 tập (1945 - 54); 
hàng loạt sách nghiên cứu về các nghệ sĩ điện ảnh, đạo 
diễn, diễn viên như Saplin (C. Chaplin), anh em Luymie 
(I2umière) và Mêhe (G. Méliès), Gnmfit (D. W. Griffith)... 
và các nên điện ảnh trong các thời kì khác nhau. Tập "Lịch sử 
điện ảnh thế giới" của ông đã được dịch ra tiếng Việt. 


XAHARA (Ph. Sahara; Arập : sahr- sa mạc), hoanp mạc 
ở lục địa Phí, lớn nhất thế giới. Diện tích trên 7 triệu km, 
trải qua lãnh thổ các nước Marôc, Angiêrni, Tuymz2I, Libi, Ái 
Cập, Môritani, Mali, Nigiê, Sat, Xuđãng. Khoảng §0% 
điện tích là đồng bằng cao 200 - 500 m, ở phía bắc có các 
vùng trũng nội lhm thấp hơn mực nước biển: Catara 
(Qattara; -I33 m), Chottz Menna (Chott Melrhir; -35 m); ở 
phần trung tâm có các khốt núi: Ahaga (Ahaggar), Tibexu 
(Tibhesti) [đính Í'mi Kuxi (Émi Kousst), 3.415 m, cao nhất ở 
X]. Chủ yếu là các hoang mạc đá, dăm, cuội và cát, Mỏ đầu 
khí, sắt, photphort. Khí hậu nhiệt đới hoang mạc; lượng 
mưa hằng năm dưới 5Ô mm (ở ngoài rìa 100 - 200 mm), 
nhiệt độ trung bình tháng giêng không dưới 1GŒC, tối đa 
59°C, tối thiểu -18°C (Tibexu); biên độ nhiệt độ ngày đêm 
của không khí trên 30°C, của đất đến 70°C. Không có đòng 
chảy thường xuyên, trừ các sông chảy qua là sông Nin (NHI) 
và một đoạn của sông Nigiê (Niger). Chỉ có lòng khô của 
các dòng chảy cô và hiện đại, Nước ngầm nuôi dưỡng nhiều 
ốc đảo. [Lớp phủ thức vầt cưc kì thưa thớt, đôi khi không có. 
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Trẳng trọt (chà là, ngũ cốc và rau) ở các ốc đảo. Chăn nuôi 
du muc và nửa du mục. 


XAI YOOC (Sai Yok), di tích khảo cổ thời đại đá ở tả 
ngạn sông Quai Noi (Kwal Non), tỉnh Kachanaburt 
(Kachanaburi), Thái Lan; được khai quật I961 - 62 trên bôn 
khu vực: hang lớn, hang nhỏ, mái đá và thêm. Tầng văn hoá 
có chỗ dày đến 4 - 5m. Công cụ đá chủ yếu làm bằng cuội, 
pm công cự hình hạnh nhân, rìu ngắn, lớp dưới có công 
cụ chặt rìa lưỡi dọc và rìa lưỡi ngang. Niên đại khoảng 
10.000 - 8.000 năm cách ngày này, thuộc văn hoá Hoà 
Bình. Ở XY cũng phát hiện được một số mộ hậu kì đá mới. 


XAIAN (Sajan), miễn núi ở nam Xibia (Sibir), chia thành 
Tây Xaian và Đông Xnaian, Tây Xaian đài khoảng 600 km, 
cao 3.121 m [đỉnh Kưzưn - Taiga (Ky2¿yl - Tajega)]. Ở sườn 
bắc có rừng taipa, sườn nam có thảo nguyên chen rừng trên 
núi và rừng cây rụng lá. Khoáng sản: sắt, amiÄng, vv. Đông 
Xalan đài khoảng L.000 km [từ bờ trái sông Ênixây (E:nise]) 
ở phía đông nam đến bờ hỗ Baikan (Bajkal)], phần lớn là 
núi trung bình, khoảng 2.000 m [cao nhất 3.491 m ở khối 
núi Munku - Xacđưc (Munku - Sardyk)]. Tổng diện tích 
băng hà khoảng 30 km”, Sườn núi có rừng taiga, cao trên 
nữa là rừng thưa và đài nguyên núi cao. Có mỏ mica, than 
chì, bauxit và photphorit. 


XATĐAM (Tsaidam; Chaidamu), một trong ba lòng chảo 
lớn thuộc tỉnh Thanh TIải ở Trung Quốc, giữa các dãy núi 
Nam Sơn, Côn Luân, Anttrmtac (Altyntag). Dài 200 km, 
rộng 300 km, cuo 2.600 - 2.900 m. Hong mạc miễn núi. 
Nhiều hồ mặn. Có mỏ dầu khi. 


XAILENĐRA (Sailendra), dòng vua Núi, trị vì một quốc 
gia phương Nam trước thế kỉ 7. Đó là quốc gia cổ Phù Nam 
hay một thuộc quốc của Phù Nam. Từ giữa thể kỉ 7, dòng 
vua Núi di cư sang đảo Java (Java), lập nước Kalinga 
(Kalinga). Bia Xôjômectô (Sojomcrto; thế kỉ 7) nói đến 
đồng vua trị vì này. X còa mở rộng quyền lực sang cả đảo 
Xumatơra (Sumarra) và bán đão Malay (Malay). 


XAKHAIL.TN (Sakhalm), đảo ở phía đông lục địa Á, nằm 
giữa các biển Ôkhôt (Okhot) và Nhật Bản. Eo biển Tatarơ 
(Tatar) phân cách đảo với lục địa. Diện tích 76,4 nghìn km”, 
đài 948 km, đính cao 1.609 m. Ở phía bắc có đồng bằng 
Bắc. Ở miền núi chủ yếu là taiga thông, lính sam; ở đẳng 
bằng là taiga tùng rụng lá. Khai thác, chế biến cá và các 
sản phẩm khác của biển, đầu mỏ, khí đốt, than đá. Từ 1855, 
Xakhalin là lãnh địa chung của Nga và Nhật Bản; từ 1875 
của Nga; từ 1905, bị chia ra làm hai phần: phần phía bắc 
của Nga, phần phía nam của Nhật Bản; từ 1945, toàn bộ 
đảo thuộc về Nga. 


XALACRU A. (Armand Salacrou; 1899 - 1989), nhà soạn 
kịch Pháp. Học y, trết, luật, viết cho báo “Nhân đạo”; thích 
âm nhạc, hội hoạ, thiên về chủ nghĩa siêu thực, từ năm 
1929 mới sáng tác kịch. Vở "Một người như trăm nghìn 
người khác” (1936), cũng như vở "Chuyện để cười" (1939), 
không được công chúng và giới phê bình hoan nghênh. Họ 
không thích những nhẫn vật vừa khôi hài vừa nghiêm túc 


của Xalacru. Vớ “Người đàn bà tự đo” (1934) thành công 
hơn. Tâm lí nhân vật được khai thác sâu sắc. Vở "Quả đất 
tròn” (1938) đưa lên sân 
kbấu một đôi trai gái yêu 
nhau nhưng hị sình tình yêu 
vì lí tưởng của thời đại. Sau 
Chiến tranh thế giới ÌI, 
Xalacru im lặng một thời 
gian, khi cầm bút trở lại thì 
thiên về miêu tả tập tục 
của những người tiểu tư sản 
trong "Quần đảo Lơnoa“ 
(1947) một tấn bì kịch trở 
thành hài hước. Vở "Những 
đêm căm giận" (1946) lấy 
bối cảnh thời kháng chiến. 
Xalaem có tập "Hồi kí" về 
cuộc đời văn chương và 
tình cẩm của bản thân mình. Là viện sĩ Viện Hàn làm 
Gôngcua (1949), 


Xalacru A. 


XALAM ÁA. (Á. Abdus Salam; sinh 1926), nhà vật lí lí 
thuyết Pakixtan, giám đốc Trung tâm Vật !í I.í thuyết Quốc 
‹IẾ Tơricxt/ (Tricsite) từ 
.J961. Các công trình về tí 
thuyết trường lượng tử và 
hạt cơ bản, lí thuyết hấp 
dẫn. Một tronp những tác 
giả của lí thuyết thống nhất 
các tương tác điện từ và 
tương tác yếu [lí thuyết 
Vainơbcc (gọi thco tên nhà 
vật lí Hoa Kì Vatnơbec (S, 
Weinberg; dạng phiên âm 
khác: Uênbœ)]. Giải thưởng 
Nôben (l9Ø79) cùng với 
€ilasầu (S. LL Ơlashow) và 
Vainơbec. 


XALĂNG R. (Raou!l Salan; !899 - 1984), tướng tổ nự 
chỉ huy các lực lượng Viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương 
(1.1952 - 3.1953). Những năm 1924 - 53, đã năm lần hoạt 
động ở Việt Nam trong hàng ngũ Quân đội Viễn chính 
Pháp. Am hiểu văn hoá Việt Nam, lấy vợ người Việt, sử 
dụng được các tiếng Việt, Lào, Quảng Đông, chữ Hán. 
Năm I946, tháp tùng Chủ tịch Hỗ Chí Minh trong chuyến 
đi thăm Pháp. Những năm 1947 - 53, kinh qua các chức 
vụ: Lư lệnh Quần đội Viễn chỉnh Pháp ở Bắc Đông Dương, 
Viễn Đông, Đông Đương; Cao uỷ Bắc Việt. Là người 
vạch ra và tổ chức thực hiện kế hoạch tiến công căn cứ 
địa Việt Bắc I947; quyết định rút bổ Hoà Bình 2.1952; 
chủ trương phòng ngự chiến lược bằng tập đoàn cứ điểm 
Nà Sản sau thất bại trong Chiến dịch Tây Bắc (1952). Tác 
gìả sách "Đông Dương đỏ”, xuất bản 1975, 





Xalam A. 


XALIERI À. (An(onio Salicri; I750 - 1825), nhà soạn 
nhạc Italia, nhà chỉ huy và sư phạm. Trong số các học trò 
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của ông có Bêthôven (LL van Becthoven). Subc (F-. Schubert) 
và Lixtd (F. I.isz0. Từ I766. sống ở Viên, là nhạc sĩ sáng 
tác của triển đình và chỉ đạo đàn hợp xướng. Trong những 
năm 1784 - 88, Xalien sống ở Pan, được sự hề trợ của nhạc 
sĩ Gluc (C. W. Gluck) đã dựng vớ ôpêra "Đanaidở" (1784) 
và trên bản văn của Bômacse (D. Á. Reaumarchais) đã viết 
ôpêra "Tatarơ"-(dựng năm 1787). Truyền thuyết về việc 
Xalleri đầu độc Môza (W. A. Mozaro) đã tạo cơ sở cho 
Puskin (AÀ. S. Dushkin) viết bị kịch "Môza và Xalieri". Tác 
phẩm: khoảng 40 ôpêra, nhiều tác phẩm âm nhạc viết cho 
nhà thờ, các cantat, hợp xướng và tác phẩm khỉ nhạc, vv. 


XALIVƠN L. H. (Iouis Henn Sullivan; (856 - 1924), 
kiến trúc sử Hoa Kì gốc Ailcn, theo học ngành kiến trúc ở 
Đại hoc Maxaehuxet (Massachusc(ts). Năm 1873, bất đầu 
làm việc ở Philađenphra (Philadenphia) và sau đó chuyển 
tới Sicagâu (Chicago). Năm I881, cùng với Atlơ (D. Adler) 
mở hãng thiết kế và thực hiện nhiều công trình quan trọng, 
trong đó có nhà thương mại Rydxơn khá nổi tiếng: thực hiện 
công trình tòa nhà thính phòng (886 - 89) không kém phần 
thành công (năm 1976 đã được xếp hạng công trình có tính 
lịch sử ở MT). Các công trình khác do ông thực hiện cùng 
với Atld đã được đánh giá cao gồm có: tòa nhà cao tầng ở 
Xanh Lạt (Saint Louis) Mixurl (Missouri; 1890 - 9l), nhà 
hát Sild ở Sicagầu (1891), tòa nhà 13 tầng Guarơnui Binđíng 
ở Bafơlâu (Buffalo) (1894 - 95), tòa nhà Tranxpotâysân 
Binđing trong triển lãm ở Sicagâu (Chicago, 1893), tòa nhà 
thương mại Slczingdở (Schlcsinper) và Mayd ở Sicagâu 
(1899 - 1904), vv. Là một đại diện xuất sẮc của trường phái 
kiến trúc Sicagâu, ông chủ trương loại bỏ những trang trí 
đắp điểm, chống lại chủ nghĩa phục cổ trone kiến trúc. Ông 
có câu nói nổi tiếng "Hình thức phải đi theo công năng”. 

XALUEN (Ph. Saluen hoặc Salouen; HH. Nujang hoặc 
Lujiane; A. Salwcen), sông ở Trung Quốc và Myanma, một 
đoạn được làm biên giới giữa Myanma và Thái Lan. Dài 
khoảng 3.200 km, điện tích lưu vực khoảng 325 nghìn km. 
Rắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng, chảy trone các hẻm 
của sơn nguyên Vân Nam và sơn nguyên San, qua nhiền 
thác. Ở hạ lưu bối nên đổng bằng rồi đổ ra biển Anđaman 
(Andarman). I.ưu lượng trung bình khoảng 6.700 mì`⁄, lũ vào 
mùa hạ. Vận Lải thuận lợi ở hạ lưu. Thành phố cảng ở cửa 
sông: Munmen (Mulmein). 


XAM XÊN THAY (tên gọi có nghĩa là vua của 300 nghìn 
người Thái; 2- ?), vua Lan Xaneg (1373 - 1416) Lào, Tên thật 
là Thao (vua) Un Hươhn. con trai và là người kế vị Phà 
Ngừm (xt. Phà Ngưm). Dưới triều ông, bộ máy chính 
quyển, quân đội được củng cố, đạo Phật và quan hệ với các 
nước láng giểng phát triển. 

XAMA (ÁA. Samar), đảo có nhiều núi ở phía đông quần 
đảo Philippin, Diện tích 13,4 nghìn km”. Đỉnh cao 896 m. 
Rừng nhiệt đới Ẩm. Trồng dừa. Mỏ đồng. Thành phố chính 
là Carbalôgan (Catbalogan). 


XAMARKAN (A. Samarkand, Uzơbêch: Samaraand), 
thành thị cổ ở LIzơbêkixtan. Nằm trên hờ sông Amu - Đaria, 


Q7h 


X XAMANIT 


cách phía đông thành phố Bukhara (Bukhara) khoảng 
200 km. Thế kỉ 6 - 4 tCn., là thủ đô của quốc gia cổ 
Xôcđiana (Sogdiana). Năm 329, bị Alêchxăngđrơ Đại đế 
(Alexandre le Grand) xâm chiếm. Khoảng thế kỉ 7 - 10, là 
một trung tâm buôn bán lớn. Thế kỉ 13, bị người Mông Cổ 
tàn phá. Sau đó lụi tàn dẫn. Thế kỉ 19, bị sáp nhập vào Đế 
quốc Nga. Hiện còn lưu giữ các quần thể lãng mộ, các nhà 
thờ Hồi giáo, quảng trường. 


XAMANIT (Ph. Samanides), vương triểu hưng thịnh nhất 
(874 - 999) của người Tatjic (Tadjiks) ở Trung Á. Bộ lạc 
trung tâm của người Tatjic là Bactơrian (Bactriane) đã lập 
nước từ nửa sau thế kỉ 8, khi đế quốc Arập và Hồi quốc 
Arập Trung Á suy vong. Lúc đầu họ còn phải thần phục 
Pacthia (nay là Tuôcmênia). Từ thế kỉ 9, đặc biệt là từ 
vương triểu X, người Tatjic giành được ưu thế, thu phục và 
chỉ phối các quốc gia và bộ lạc khác ở Trung Á. Chấm dứt 
khi người Tuôc chiếm Bukhara (Bukhara) năm 999, làm 
chủ vùng Trung Á. 


XAMBÔ (sambo; viết tắt từ tiếng Nga: samozashzhita 
bez oruzhija - tự vệ tay không), môn vật thể thao, sử dụng 
những miếng hiệu quả nhất của môn vật dân tộc. X xuất 
hiện ở Liên Xô vào những năm 30 thế kỉ 20. Trong X, ở tư 
thế đứng, vận động viên được phép dùng các miếng 
quãng, quật, ngáng, nắm chân; tư thế bò - đè, giữ đối 
phương nằm ngửa và cán miếng đầu ở các khớp tay và 
chân. Trận đấu kéo dài 6 - 8 phút không nghỉ. Sới vật 
bằng thẩm, hình tròn, đường kính 9 m. Người lớn thi đấu 
ở 10 hạng cân từ 48 kg đến hơn 100 kg tuỳ theo chất 
lượng các miếng đánh để tính điểm: 4, 2, I điểm. Năm 
1966, Liên đoàn Vật nghiệp dư Quốc tế (FILA) công 
nhận X là một môn thể thao quốc tế và thành lập 
trong cơ cấu của mình một tiểu ban vật X. Những năm 
1950 - 70, thành lập một loạt các liên đoàn vật X quốc 
gia như Mông Cổ, Bungari, Nam Tư, Anh, Iran, Tây Ban 
Nha, Italia, Hoa Kì, Nhật Bản, vv. Năm 1967, tại Riga 
(Latvia) tổ chức giải X quốc tế lần đầu tiên; năm 1972, 
tổ chức giải vô địch Châu Âu lần đầu tiên, giải vô địch 
thế giới X lần đầu tiên tại Têhêran, có vận động viên 
của 11 nước tham gia. Giải vô địch tại Ulan Bato (Mông 
Cổ) năm 1974, tại Minxkơ năm 1975, đội tuyển Liên xô 
giành được chức vô địch đổng đội. Năm 1980, vật X 
được đưa vào chương trình thi đấu chính thức lần đầu 
tiên tại Đại hội Ôlympic Matxcơva. Cùng với môn X thể 
thao, còn có môn X chiến đấu - phòng thủ không vũ khí 
và có vũ khí khi bị đối phương tấn công, áp dụng những 
miếng đánh trả. X chiến đấu được đưa vào hệ thống 
huấn luyện chiến đấu của quân đội. 

XAMOA (A. Samoa), quần đảo, xưa có tên là quần đảo của 
các nhà hàng hải, thuộc nhóm quần đảo Pôlynêdi (Polynesie) 
ở Thái Bình Dương. Diện tích 3.000 km”. Gồm 16 đảo nhỏ, 
nguồn gốc núi lửa, Theo chế độ chính trị chia làm Tây 
Xamoa và Đông Xamoa. Tây Xamoa là nước độc lập từ 
1962 (rể tháng 7.1967 có tên chính thức là X). Đông Xamoa 
thuộc Hoa Kì. 
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XAMOA (Xamoa: Malo Sa" oloto Tutơatasi ö Samoa; 
A. Independent State of Samoa - Nhà nước Độc lập 
Xamoa), quốc gia hải đảo thuộc nhóm đảo Pôlynêdi ở nam 
Thái Bình Dương. Gồm hai đảo lớn Xavây (Savaii) và 
Upolu (Upolu) và một số đảo nhỏ lân cận. Bờ biển 403 km. 
Diện tích 2,83 nghìn km. Dân số 179 nghìn (2000). Dân 
thành thị: 21%. Dân tộc: chủ yếu là người Xamoa (92,6%). 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Xamoa và tiếng Anh. Tôn giáo: 
Momơn (Mormon) 25,8%, Giáo Đoàn 24,6%, đao Thiên 
Chúa 21,3%, Hội Giám lí 12,2%. Thể chế: Quân chủ lập 
hiến, một viện. Đứng đầu Nhà nước: nguyên thủ quốc gia 
(vua thủ lĩnh người Xamoa). Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô Apia (Apia; 38 nghìn dân). 


Địa hình núi lửa, núi lửa vẫn hoạt động, ven biển có đẳng 
bằng duyên hải nhỏ hẹp. Khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa 
mưa tháng 10 - 3; mùa khô tháng 5 - 9. Đất canh tác 43%, 
đồng cỏ 0,4%, rừng và cây bụi 47%, các đãt khác 9,6%. Tài 
nguyên chính: gỗ quý và cá. 
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Kinh tế nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp chiếm 
I7,2% GDP và 63,6% lao động. Công nghiệp 24,3 GDP 
và 3,6% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 58,5% 
GDP và 31,5% lao động. GDP đầu người 5.041 USD (1991). 
GNP đầu người 1.070 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999); dừa 130 nghìn tấn, khoai sọ 37 nghìn tấn, 
chuối 10 nghìn tấn, đu đủ 10 nghìn tấn, dứa 5,7 nghìn tấn, 
xoài 5 nghìn tấn. Chăn nuôi: lợn 178 nghìn con, bò 26 nghìn 
con. Gỗ tròn 131 nghìn mỶ. Cá đánh bắt 4,6 nghìn tấn. Sản 
phẩm công nghiệp chính (1990): bia 8,7 triệu tala, thuốc lá 
6,5 triệu tala, gỗ xẻ 3,6 triệu tala, dầu dừa 3.4 triệu tala, thịt 
muối 2,9 triệu tala. Năng lượng: điện 65 triệu kW h. Giao 
thông: đường sắt không có, đường bộ 790 km (rải nhựa 
42%). Trọng tải thương thuyển 26 triệu tấn. Xuất khẩu 
(1997): 38,5 triệu tala (cá tươi 33%, cùi dừa khô 21,1%, dầu 
dừa 18,1%, bia 4,3%); bạn hàng chính; Nu Zilần 48,1%, 
Xamoa thuộc Hoa Kì 15,3%, Ôxtrâylia 9,2%, Hoa Kì 3,3%. 
Nhập khẩu: 247 triệu tala (lương thực 33,9%, máy móc 
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16.9%, xăng đầu 11,8%, hàng tiêu dùng 11%); bạn hàng 
chính: Niu Zilân 38%, Ôxtrâylia 20,7%, Hoa Kì 15,6%, Eiji 
I5%, Nhật Bản 4,5%. Đơn vị tiền tệ: tala Xamoa (tala; 
SA$). TỈ giá hối đoái: Il USD = 3.46 tala ( 10.2000). 


Xa xưa, là nơi cư trú của người Pôlynêdi. Thế kỉ 18, người 
Châu Âu mới đến quản đảo Xamoa. Năm 1890, kí thoả 
thuận để Hoa Kì kiểm soát Đông Xamoa; những năm 
1914 - 18, Đức kiểm soát Tây Xamoa và Anh là các đảo 
còn lại. Sau Chiến tranh thế giới I (1914 - 18) Đức bị thua, 
Tây Xamoa trở thành đất uỷ trị của Niu Zilân. Ngày 
I.1.1962, Tây Xamoa tuyên bế là nước độc lập trong khối 
Liên hiệp Anh. Tháng 7.1997, tên gọi Tây Xamoa được 
chuyển thành X. 


Quốc khánh: I.!. Là thành viên của Liên hợp quốc từ 
15.12.1976. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
29 3.1994. 


XAMÔT (HL. Sámos, Ph. Samos), tên một hòn đảo Hi 
Lạp trong biển Êgiê (Égée), gần Thổ Nhĩ Kì Cuộc khai 
quật của các nhà khảo cổ Đức từ năm 1910 đã tìm thấy thủ 
phủ của đảo, cũng có tên X, ở gần làng Tiganmi (Tigáni) 
ngày nay, các khu mộ và ngôi đến lớn thờ nữ thần Hêra 
(Hera). Đảo đã có người ở từ thiên niên kỉ 3 tCn. Vào thế 
kỉ 11 tCn., những người lôni (Ionïens) đến và bắt đầu quá 
trình Hi Lạp hoá. Đến thế kỉ 7 tCn., hòn đảo trở thành một 
trong những trung tâm thương mại hàng đầu của Hi Lạp. 
X uiến đến đỉnh cao dưới tiểu vua Pôiycrat (Polycrate; 
535 - 522 tCn.). Thời bấy giờ, X có hải cảng lớn với các 
thuyển chiến và thuyển buôn. Có một đến thờ có thể có 
niên đại thế kỉ II- 10 tCn., đồng thời với cuộc chỉnh phục 
của người lôni, Đến thế kỉ 6 tCn., một ngôi đến lớn hơn 
được xây dựng với 134 cột. Ngôi đến này bị thiêu huỷ năm 
530 tCn. Sau đó một ngôi đến mới lại mọc lên với nhiều nét 
điêu khắc tuyệt vời của thế kỉ 6 tCn., tiêu biểu là tượng nữ 
thần Hêra Sêramy, một kiệt tác của nghệ thuật Hi Lạp, hiện 
lưu giữ tại bảo tàng Luvrơ (Louvre; Pháp). 


XAMPUNG (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Xaimpung. 
XAMRÔNG XEN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Xamrông Xen. 


XAMUENXƠN P. (Paul Samuelson; sinh 1915), nhà kinh 
tế học Hoa Kì, người đã thực hiện cái gọi là "sự tổng hợp 
kinh tế hỗn hợp", tức là ý định kết hợp những quan niệm 
"cổ điển mới" cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 của Masan 
(A. Marshall), Vanra (M. E. L. Walras), Clac (1. H. Clark), 
Paretô (V. Pareto), mà cơ sở lí luận là thuyết tính hữu ích 
cận biên và năng suất cận biên, với lí luận của học phái 
Kâynơ (Keynes) xuất hiện từ những năm 30 thế kỉ 20. Ông 
đã lựa chọn những luận điểm theo ông là hợp lí trong các lí 
luận trên và đem trình bày chúng bằng ngôn ngữ toán trong 
cuốn sách giáo khoa nổi tiếng "Kinh tế học". Sự tổng hợp 
kinh tế hỗn hợp đã trở thành một trào lưu chủ yếu của kinh 
tế học chính trị tư sản hiện đại với nguyên lí nổi tiếng "Vỗ 
tay thì phải có 2 bàn tay” hình thành một nên kinh tế cần có 
cả bàn tay vô hình và bàn tay hữu hình. Giải thưởng Nôben 
về kinh tế (970), 
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XAMUÊLY T. (Tibor Szamuely; 1890 - 1919), một 
trong những nhà tổ chức và lãnh đạo Đẳng Cộng sản 
Hungari (1918). Trong thời kì Chiến tranh thế giới L, bị bắt 
làm tù binh ở Nga (1916). Sau Cách mạng tháng Mười 
Nga (1917), bí mật trở về Hungari. Cùng Kun (B. Kun; 
I886 - 1939) thành lập Đảng Cộng sản Hungari. Tháng 
3.1919, tham gia lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản ở 
Hungari. Là phó uỷ viên Nhân dân Quốc phòng và Giáo 
dục của Chính phủ Cộng hoà Xô Viết Hungari. Bị bọn 
phản cách mạng giết hại. 


XAMURAI (Samural), x. Samurdi. 


XAN FRANXIXCÔ (A. San Francisco), thành phố và 
cảng chính trên bờ đông Thái Bình Dương, thuộc bang 
Califonia (California), Hoa Kì. Dân số 747 nghìn (1999), 
Trung tâm thương mại - tài chính lớn. Công nghiệp: chế tạo 
máy, thực phẩm, hoá chất, chế biến dầu mỏ. Đại học tổng 
hợp. Cầu treo Xan Franxixcô - Ôklân (San Francisco - Oakland: 
dài 13 km; 1936), "Cổng vàng" (Golden Gate; chiều dài của 
nhịp 1.281 m; 1937). 


XAN HOAN (TEBN. San luan), thủ đô và cẳng chính của 
Puectô Ricô. Dân số 2 triệu (1998). Sân bay quốc tẾ. Công 
nghiệp: thực phẩm, dệt, hoá học. chế biến dẫu mỏ. Đại học 
tổng hợp. Được người Tây Ban Nha xây dựng từ 1508 với 
tên gọi Capara (Caparra). Năm 1521, được di chuyển đến 
địa điểm khác và được gọi là Puectô Ricô; sau khi tên này 
thành tên đảo, thành phố đổi là XH. Các di tích: chiến luỹ 
và các pháo đài thuộc các thế kỉ 16 - I8. Có 3 trường đại 
học tổng hợp. Bảo tàng nghệ thuật. 





Xan Hoan 
Khu phố hiện đại 


XAN HÔXÊ (TBN. San José), thủ đô của Cộng hoà 
Côxta Rica. Dân số I triệu (1999). Thành phố lớn nhất, 
trung tâm thương mại, văn hoá và giao thông. Công nghiệp: 
thực phẩm, dệt. Sân bay quốc tế. Đại học tổng hợp (1843). 
Nhà thờ thế kỉ 18. Nhà hát quốc gia. Bảo tàng quốc gia. Do 
người Tây Ban Nha xây dựng (1737 - 38). 
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xKan Hôxê 
Một góc của thú đỗ 


XAN MARINÔ (I. Serenissima Repubblica di San 
Marino, A. Most Serene Republic of San Marino - Cộng 
hoà rất Thanh bình San Marinô), quốc gia nội lục nằm lọt 
trong miền đông bắc Italia, phía dưới cửa sông Pô (Po) và 
cách biển Ađriatich (Adriatic) không xa. Có 39 km biên 
giới với Italia. Diện tích 61,2 km”, Dân số 26,8 nghìn 
(2000). Dân thành thị 96,2%. Dân tộc; người Xammarinêdi 
(Sammarinesi) 83,1%, Italia 12%. Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Italia. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 89,2%. Thể chế: 
cộng hoà một viện (Đại hội đồng Quốc gia). Đứng đầu Nhà 
nước và Chính phủ là hai thủ lĩnh nhiếp chính nhiệm kì 
6 tháng. Thủ đô: Xan Marinô (San Marino; 2,3 nghìn dân). 
Các thành phố chính: Xeravalê/Ðôganô (Serravalle/Dogano; 
4,8 nghìn dân), Boocgô Magiôrê (Borgo Maggiore; 2,3 nghìn 
dân), Murata (Murata; 1,5 nghìn dân), Đômacnanô 
(Domagnano; Ì nghìn dân). 





Xan Mannõ 


Địa hình đổi (có đỉnh 738 m). Khí hậu Địa Trung Hải, 
mùa hè nóng khô, mùa đông lạnh có mưa. Sông chính: 
Xan Marinô (San Marino), Maranô (Marano). Đất canh 
tác 74%, đồng cỏ 22%, các đất khác 4%. Không có 
khoáng sản đáng kể. 
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Kinh tế nông nghiệp và du lịch. Hằng năm có khoảng 
2 - 3 triệu du khách. GDP đâu người 20.000 USD (1997). 
GNP đầu người 16.900 USD (1994). Sản phẩm nông nghiệp 
chính: lúa mì 4,4 nghìn tấn, nho 700 tấn, lúa mạch 500 tấn. 
Chăn nuôi (1998): bò 831 con, lợn 748 con. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1998): thịt chế biến 324 tấn, thịt lợn 87 tấn, 
thịt bê 8,7 tấn, phomat ó1 tấn, bơ 12 tấn, sữa I,I triệu lít và 
các hàng tiêu dùng như vải, giấy, da, vật liệu xây dựng, đồ 
trang sức và tem lưu niệm. Năng lượng: điện do Italia cung 
cấp. Giao thông: đường sắt không có, đường bộ 252 km. 
Xuất, nhập khẩu cùng khu vực hải quan với Italia, không có 
số liệu tách riêng. Xuất khẩu: rượu vang, thịt, hàng len, đồ 
gỗ, đồ gốm, bơ sữa, tem thư; bạn hàng chính là Italia. Nhập 
khẩu: hàng tiêu dùng các loại, nhiên liệu, vàng; bạn hàng 
Italia. Đơn vị tiền tệ: lia Halia (lira; Lit). Tỉ giá hối đoái: 
I USD = 2.226 lia ( 10.2000). 

Là nước cộng hoà cổ nhất Châu Âu. Hình thành và độc 
lập từ năm 301. Từ 1862, nằm dưới sự bảo hộ của Italia 
(hiệp ước cuối cùng được kí kết với Italia năm 1953). Từ 
1978 chính phủ cầm quyền gồm những người cánh tả, trong 
đó có các thành phần của Đảng Cộng sản và Đảng xã hội. 
Liên minh thuế quan bưu điện với Italia, chủ quyền bị hạn 
chế. Hằng năm được Italia đển bù khoảng 4,5 t lia. Từ 1987 
là quan sát viên của Liên hợp quốc. 


XAN MARINÔ (San Marino), thủ đô quốc gia Xan 
Marinô (từ thế kỉ 4). Dân số 2,3 nghìn. Sản xuất các đỗ lưu 
niệm như đồ sứ, sản phẩm từ kim loại quý, gỗ. Phát hành 
tem bưu chính. Các viện bảo tàng, trong đó có Bảo tàng 
Cung điện Valôni (Valloni) là bộ sưu tập mĩ thuật, Bảo tàng 
Vũ khí Cổ. Nhà hát. 





Xan Marinõ 
Một đường phố ở thủ đô 


Du lịch phát triển. Thành phố vẫn còn giữ được vẻ cổ kính 
thời trung cổ. Di tích: ba vòng tường thành với các thấp 
chuông (thế kỉ 13 - 16), Thành luỹ La Rôcca (La Rocca; thế 
kỉ 13 - 17), Thành luỹ La Chexta (La Chesta; thế kỉ 13). 


XAN XANVAĐO (TBN. San Salvador), thủ đô của Cộng 
hoà En Xanvađo. Dân số 415 nghìn (kể cả ngoại ô 1,5 triệu; 
1992). Trung tâm thương mại, vẫn hoá. Công nghiệp: dệt, 


thực phẩm, gia công kim loại. Đại học tổng hợp. Viện bảo 
tầng. Do người Tây Ban Nha xây dựng năm 1525. 





Xan Xanvadoa 
Cung Quốc hội 


XANA (A. Sana), thủ đô của Yêmen. Dân số 954 nghìn 
(1994). Có đường ô tô đến cảng An Huđayđa (AI Hudaydah). 
Sân bay quốc Iế. Trung tâm thương mại. Công nghiệp dệt, 
nghề thủ công kim hoàn. 


Được biết đến từ thế kỉ 1. Thế kỉ 10 - 16, trụ sở của lãnh 
tụ thần quyền trong đạo Hồi. Từ thế kỉ 16 đến Chiến tranh 
thế giới I, nằm trong đế quốc Ôttôman. Những năm 1918 - 62, 
thủ đô của Vương quốc Yêmen. Từ 1962 đến nay là thủ đô 
Cộng hoà Arập Yêmen. Các di tích nhà thờ đạo Hỏi. X đã 
bị phá huỷ nặng nề do trận động đất năm 1982. 





Cảng biển 


XANCHI (Sânchi), di tích ở Trung Ấn, thuộc bang Mađdya 
Prađet (Madhya Pradesh), nơi có một trung tâm Phật giáo 
lớn phát triển vào thế kỉ 3 tCn. Vua Asôka (A$oka) đã cho 
dựng một cái cột bằng sa thạch có khắc những chỉ dụ liên 
quan đến tôn gián. Gần đó có một ngôi stupa (tháp) được 
phát hiện năm l818, mà người ta cho là cũng được vị vua 
này cho xây. Ban đầu stupa được xây bằng gạch, nhưng một 
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thế kỉ sau được che bằng một vòm bán cầu bằng đá có 
trang trí, và dựng thêm hai cái stupa nhỏ hơn. Tất cả các 
stupa đều được trang trí bằng những phù điêu mô tả cuộc 
đời của Phật. 

XANDIA (Sandia), một trong những di chỉ cư trú hang 
động cổ nhất thuộc văn hoá Anhđiêng cổ [gọi theo tên thổ 
dân Châu MI - Inđian (Indian)], ở dãy núi Xanđia (Sandia), 
trung tâm bang Niu Mêhicô (New Mexico), Hoa Kì. Có hai 
lớp văn hoá, phân cách nhau bằng lớp thổ hoàng. Lớp trên 
tìm thấy những mũi giáo đá hình lá có rãnh kiểu Fonxơm 
(x. Văn hoá Fonxơmn), lớp dưới thấy mũi giáo đá ghè đẽo 
2 mặt kiểu X và di tích bếp lửa. Trong cả 2 lớp đều tìm 
thấy di cốt quần thể động vật ngựa, mamutL.. [lớp dưới còn 
CỔ VOI maxtođon (mastodont)]. Niên đại (dự đoán): lớp trên 
10.000 năm, lớp dưới 13 - l1 nghìn năm cách ngày nay. 


XANĐINÔ A. X. (Augusto César Sandino; 1895 - 1934), 
nhà tư tưởng, nhà hoạt động chính trị Nicaragoa. Xuất 
thần trong một gia đình nông dân ở gần thủ đô Managoa, 
làm thợ từ thuở niên thiếu (hầm mỏ, sửa chữa xe hơi, vv.). 
Năm 1926, đất nước xảy ra cuộc chiến tranh giữa phái tự do 
và phái bảo thủ, ông từ Mêhicô trở về nước, tập hợp công 
nhân vùng mỏ Xananbinô (Sananbino) chiến đấu bên cạnh 
phái tự do. Lợi dụng cơ hội này, Mĩ mang quân xâm lược 
Nicaragoa, đánh bại cả hai phái (5.1927). Chính phủ 
Nicaragoa đâu hàng Mĩ. Xanđinô rút quân về vùng rừng 
phía bắc lập khu căn cứ cách mạng, tiến hành cuộc kháng 
chiến lâu dài chống Mĩ với khẩu hiệu: "Tự do hay là chết!". 
Sau 7 năm chiến đấu, ngày 1.1.1933, Mĩ buộc phải rút toàn 
bộ quân đội khỏi Nicaragoa. Ngày 3.2.1934, bị kẻ thù ám 
hại trên đường trổ về sau hội nghị thương lượng với đại sứ 
Mĩ và Chính phủ tư sản Nicaragoa ở Managỏa. 


XANGIRAN x. Văn hoá Xangiran. 


XANGKUM (Sangkum Reastre Niyum - Cộng đồng Xã 
hội Bình dân), tổ chức chính trị Cămpuchia do hoàng thân 
Xihanuc (N. Sihanouk) thành lập tháng 3.1955, nhằm tập 
hợp quần chúng xung quanh ngọn cờ Phật giáo, thiết lập 
chế độ quân chủ và xây dựng "Chủ. nghĩa xã hội Phật giáo" 
ở Cămpuchia. 

Trong những năm 1955, 1958, 1962, 1966, chiếm tuyệt đối 
số ghế trong Quốc hội. Đứng đầu X là một ban lãnh đạo và 
người giữ vai trò chủ tịch cố định là hoàng thân Xihanuc. Mỗi 
năm họp đại hội 2 lần. Cơ quan ngôn luận của X là tờ báo ra 
hằng tháng bằng tiếng Khơ Me "Neak Cheat Niyum" ("Người 
theo chủ nghĩa dân tộc"). Giải thể cùng với sự sụp đổ của 
chính quyền Xihanuc sau cuộc đảo chính tháng 3. 1970. 


XANH BELIN Fe, [Fe(CN);]; Hợp chất sắt (HI) 
hexaxianoferat (II), màu xanh thẫm, không tan trong nước, 
etanol, axit yếu, vv. Màu phụ thuộc vào thành phần và điều 
kiện điểu chế, thay đổi từ xanh thẫm đến xanh tươi. Dùng 
để sản xuất chất màu cho công nghiệp sơn. 


XANH ĐƠNI (Ph. Saint Denis), thành phố chính nằm ở 
cửa sông Xanh Đơni trên đảo Rêuyniông (Réunion, tỉnh hải 
ngoại của Pháp thuộc Ấn Độ Dương). Dân số 132 nghìn 
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(1999). Trung tâm thương mại và giao thông, đây là điểm 
đừng của con đường buôn bán giữa Châu Âu và Châu Á. Có 
trường Đại học Tổng hợp Rêuyniông. Viện bảo tàng. Sản 
xuất và xuất khẩu đường, rượu rum. 

XANH - ÊXUYPÊRY A. (Antoine de Saint - Exupéry; 
I900 - 44), nhà văn Pháp. Từng theo học trường dòng, 
trường hải quân, trường mĩ thuật, nhưng mơ ước của ông là 
lái máy bay. Năm 1921, nhập ngũ, vào đội chữa máy bay; 
năm 1923, giải ngũ, năm 1927, lái máy bay trong ngành 
hàng không dân dụng, tham gia nhiều cuộc bay thử nghiệm 
đường dài. Lái máy bay chiến đấu trong Chiến tranh thế 
giới II và mất tích trong một chuyến bay trên bẫu trời Địa 
Trung Hải. Sự nghiệp văn học của ông gắn liển với cuộc 
đời phi công: "Chuyến thư phương Nam" (1930), "Bay đêm" 
(1931), "Mảnh đất con người" (1939), "Phi công chiến 
tranh" (1942). Một số tác phẩm xuất bản sau khi ông qua 
đời: "Hoàng tử nhỏ" (1945), "Thành trì” (1948). Các tác 
phẩm của ông là những bài ca ca ngợi tính thần dũng cảm 
của con người, thấm đượm tình nhân đạo và chất thơ. 


XANH GIOOCGIƠ (A. Saint Georges), thủ đô và cẳng 
chính của Grênađa. Dân số 4,6 nghìn (1991). Trung tâm 
thương mại và du lịch. Công nghiệp thực phẩm (đường và 
đỗ uống). Sân bay. 





Xanh Gioocgid 
Cảng Xanh Gioocgiơ 


XANH HÊLÊNA (Saint Helena), đảo thuộc Anh ở nam 
Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi 1.900 km. Diện tích 
122 kmỶ, có nguồn gốc núi lửa, cao khoảng 818 m. Dân 
số 5,5 nghìn (1988). Thành phố và cảng chính: lêm Tao 
(James Town). Khí hậu quanh năm ôn hoà. Thực vật đồng 
cỏ và cây bụi. Trồng lanh. Được nhà hàng hải Bồ Đào Nha 
phát hiện năm 1502. Nơi Napôlêông (B. Napoléon) bị lưu 
đầy và chết. 


XANH JÔN (A. Saint Johns), thủ đô và cảng ở phía tây bắc 
đảo Antigua (Antigua) của nước Antigua và Bacbuđa. Dân số 
22 nghìn (1991). Công nghiệp: sẳn xuất rượu rum, đường, 
bông, dệt. Trung tâm du lịch. Di tích: pháo đài lêm (James; 
1703), Nhà thờ Xanh lôn (Saint Johns; 1834), Toà án (1747). 
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XANH - JÔN PECXƠ (SainL - John Perse; tên thật: 
Alexis Saint - Léger Lépger; 1887 - 1975), nhà thơ Pháp. 
Sinh trong một gia đình người Pháp sống ở Guađơlup 
(Guadeloupe) từ cuối thế kỉ 18; đến 1898, lại trở về Pháp, 
sống ở Pô (Pau). Học luật ở Boocđô (Bordeau) và Pari; từ 
1914, làm việc trong ngành ngoại giao và giữ nhiều chức vụ 
quan trọng. Cuối 1940, trong Chiến tranh thế giới H, ông bị 
buộc tội hiếu chiến, phải thôi việc, bị tước quốc tịch Pháp. 
Ông trốn sang Hoa Kì, sống lưu vong ở Oasinhtơn. Bắt đầu 
sự nghiệp thơ ca từ 1907 với “Tụng ca” (1911) là bài thơ ca 
ngợi thiên nhiên. Tiếp đó là "Anabadơ" (1924). Do bận 
công tác ngoại giao, ông ngừng sáng tác; sau khi sang Hoa 
Kì, mới lại tiếp tục: "Lưu đày" (1942), "Gió" (1946), "Các 
mốc ngoài khơi" (1957), "Chim" (1962). Thơ Xanh - lôn 
Pecxơ mang chất trữ tình bao la và giàu hình ảnh. Âm điệu 
băn khoăn, day dứt về thân phận con người, nhất là sau khi 
sống lưu vong, không làm mờ đi trong thơ ông tình cảm gắn 
bó với cuộc sống và thiên nhiên. Giải thưởng Nôben (1960). 


XANH KTT VÀ NÊVIT (A. Federation of Saint Kitts and 
Nevis - Liên bang Xanh Kit và Nêvit ), quốc gia hải đảo 
vùng Caribê (Caribes), thuộc nhóm Anti Nhỏ. Bờ biển 
I50 km. Diện tích; 269 kmˆ (Xanh Kit 176 km”; Nêvit 
93 km”). Dân số 38,8 nghìn (2000; trong đó Xanh Kíit 
35,3 nghìn dân). Dân thành thị 33,3%. Dân tộc: da đen 
94,9%, lai 5,1%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Tôn giáo: 
đạo Tin Lành 84,6%, đạo Thiên Chúa 6,7%. Thể chế: nằm 
trong Khối Liên hiệp Anh. Đứng đầu Nhà nước: nữ hoàng 
Anh, đại diện là viên toàn quyền. Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Baxơterơ (Basseterre; 12,6 nghìn dân) nằm 
trên đảo Xanh KiL Thủ phủ của Nêvit là Chalơxtao 
(Charlestown; 1,4 nghìn dân). 
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Xanh Kit và Nêvi 


Đảo núi lửa (đỉnh 1.155 m). Khí hậu nhiệt đới hải dương 
mát do gió biển, nhiệt độ 18 - 24°C, mưa từ tháng 5 đến 
tháng 11, có bão. Lượng mưa 700 - 1.200 mm/năm. Đất 
canh tác 39%, đồng cỏ 3%, rừng và cây bụi 17%, các đất 
khác 41%. Không có khoáng sản đáng kể. 
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Kinh tế nông nghiệp - du lịch. Nông nghiệp chiếm 4,7% 
GDP và 147% lao động. Công nghiệp 19,2% GDP và 
18,5% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 66,1% 
GDP và 64,8% lao động. GDP đầu người 8.191 USD. GNP 
đầu người 6.190 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): mía 196 nghìn tấn, quả nhiệt đới 1,3 nghìn tấn, dừa 
I nghìn tấn, củ 700 tấn, khoai tây 210 tấn, đậu 210 nghìn 
tấn. Chăn nuôi: dê I4,5 nghìn con, cừu 8 nghìn con, bò 
3,6 nghìn con. Cá đánh bắt 161 tấn. Sản phẩm công nghiệp 
chính (1997): chế biến đường thô 20 nghìn tấn, ngoài ra là 
đồ uống, may mặc, đồ nhựa. Năng lượng: điện 82 triệu 
kW.h. Giao thông (1995): đường sắt 36 km, đường bộ 
320 km (rải nhựa 43%). Trọng tải thương thuyền 550 tấn. 
Xuất khẩu (1997): 1 10 triệu đôla Đông Caribê (EC$) (lương 
thực 56%, máy móc và thiết bị vận tải 31,7%); bạn hàng 
chính: Hoa Kì 55%, Anh 32,6%, các nước vùng Caribê 
2,9%. Nhập khẩu: 401 triệu (EC$) (máy móc và thiết bị vận 
tải 30,3%, công nghiệp cơ bản 20,6%, lương thực 16,1%, 
hoá chất 8,2%); bạn hàng chính: Hoa Kì 45,5%, các nước 
vùng Caribê 13,4%, Anh 97%. Đơn vị tiền tệ: đôla Đông 
Caribê (EC$). Tỉ giá hối đoái: I USD = 2,7 EC$ (10. 2000). 


Côlômbô (C. Colombo) tìm ra năm 1493, Năm 1628, Anh 
chiếm Nêvit (Nevis) làm thuộc địa; năm 1783, chiếm nốt 
Xanh Kít (Saint Kits). Năm 1882, nhập thành liên bang. 
Ngày 19.9.1983, được độc lập trong Khối Liên hiệp Anh. 

Là thành viên Liên hợp quốc 23.9.1983. 


XANH LÔRĂNG (Ph. Saint Laurent), sông ở miễn đông 
Canađa, thượng lưu là biên giới với Hoa Kì. Dài khoảng 
1.200 km. Bắt nguồn từ hổ Ôntariô (Ontario), lòng sông 
rộng và sâu vì chảy trong một máng do vỏ Trái Đất nứt ra 
từ Quêbêch (Québec) xuống hạ lưu, lòng sông mở rộng từ 
3 km đến 50 km ở cửa sông thành một vịnh dài 400 km rồi 
đổ ra vịnh Xanh Lôräng thuộc Đại Tây Dương. Lưu lượng 
trung bình khoảng 14 nghìn m”/s. Đóng băng từ tháng II 
đến tháng 4. Thuỷ triểu vào sâu tới 800 km. Nhờ cải tạo mà 
tàu biển có thể theo dòng sông lên tới Hô Thượng. Nhà máy 
thuỷ điện lớn. Thành phố lớn: Môngrêan (Montreal), 
Quêbêch (Québec). 


XANH LỤC MALACHIT (A. malachite grcen), hợp 
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Thuộc loại phẩm nhuộm triphenylmetan. Tinh thể màu 
xanh lục thẫm, tan trong nước. Dùng làm thuốc thử phát 
hiện sunfit khi có lẫn thiosunfat, làm dung dịch nhuộm vi 
khuẩn, làm chỉ thị màu pH; chuyển màu ở pH = l: vàng 
(axit, xanh lục (kiểm). 


XANH LUXIA (A. Saint Lucia - Xanh Luxia), quốc gia 
hải đảo ở biển Caribê (Caribés), trong nhóm quân đảo 
Anti (Anti) Nhỏ. Bờ biển 158 km. Diện tích 617 km”. Dân 
số 157 nghìn (2000). Dân thành thị 37,3%. Dân tộc: da 
đen 90,5%, lai 5,5%, Đông Ấn Độ 3,2%, da trắng 0,8%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Tôn giáo: đạo Thiên 
Chúa 79,2%, đạo Tin Lành 194%. Thể chế: nước trong 
khối Liên hiệp Anh. Đứng đầu Nhà nước: nữ hoàng Anh, 
đại diện là viên toàn quyển. Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Caxtdri (Castries; 2,2 nghìn dân - kể cả 
ngoại thành 15,9 nghìn dân). 
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Xanh Luxia 


Đảo núi lửa, có một số thung lũng rộng. Khí hậu nhiệt 
đới, gió tín phong. Mùa khô tháng 1 - 4, mùa mưa tháng 
5 - 8, có bão. Đất canh tác 30%, đồng cổ 5%, rừng và cây bụi 
13%, các đất khác 52%. Không có khoáng sản đáng kể. 


Kinh tế nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp chiếm 8,1% 
GDP và 23,5% lao động. Công nghiệp 137% GDP và 
17,6% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 78,2% 
GDP và 58,9% lao động. GDP đầu người 5.703 USD (2000). 
GNP đâu người 3.660 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): chuối 80 nghìn tấn, xoài 27 nghìn tấn, dừa 
12 nghìn tấn và một số loại rau quả khác. Chăn nuôi: lợn 
14,7 nghìn con, cừu 12 nghìn con, bò 12,4 nghìn con, dê 
9/8 nghìn con. Cá đánh bắt 1.462 tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1998): rượu và thuốc lá 31 triệu đôla Đông 
Caribê (ECS), giấy và thùng cactông 28,7 triệu EC§, linh 
kiện điện và điện tử 16,2 triệu EC$, lương thực 9,5 triệu 
EC§$, vải 3,9 triệu EC$, dầu dừa 2,3 triệu EC$. Năng lượng: 
điện 235,8 triệu kW.h. Giao thông (1997): đường sắt không 
có, đường bộ 1,2 nghìn km (rải nhựa 5%). 


Xuất khẩu (1998): 78,5 triệu USD (chuối 50,5%, may 
mặc 7,5%, giấy 5,9%, bia 5%); bạn hàng chính: Anh 60%, 
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Hoa Kì 2l%, các nước thuộc Caribê 16,3%. Nhập khẩu: 
279,6 triệu USD (lương thực 21,7%, máy móc và thiết bị 
vận tải 21,1%, hàng công nghiệp 19%, hoá chất 8,6%, dầu 
thô và xăng dẫu §,5⁄%); bạn hàng chính; Hoa Kì 40%, các 
nước vùng Caribê 2,2%, Anh 9,2%, Nhật Bản 4,4%, 
Canađa 2,8%. Đơn vị tiền tệ: đôla Đông Caribê (EC$). TÌ 
giá hối đoái: ¡ USD = 2,7 EC§ (L0. 2000). 


Đảo được Côlômbô (C. Colombo) phát hiện năm 1502, 
Năm IÑ14, Anh chiếm làm thuộc địa. Những năm 195% - 62, 
nằm trone Liên bang Tây Ấn. Nầm 1967, được tự trị trong 
khối Liền hiệp Anh. 

Ngày 22.2.1979 giành được độc lập. Là thành viên Liên 
hợp quốc. 


XANH LUƯỚT bệnh thiếu máu nhược sắc và thiếu sắt. 
Thường gặp ở thiếu nữ. Nguyên nhân: thiếu sắt do cơ thể 
phát triển nhanh và đòi hỏi nhiều sắt, nhưng đồng thời lại 
mất máu đo nhiều nguyên nhân (đôi khi đo kinh nguyệt). 
Trước kia (cuối thế kỉ L9 trở về trước), bệnh thường gặp ở 
thiếu nữ trong các gìa đình trung lưu, quý tộc, hoặc sống 
trong tu viện, trường nội trú... do ít lao động chân tay, ít 
tiếp xúc với thiên nhiên và xã hội, chế độ ăn thiến dinh 
dưỡng, vv. Hiện nay rất ít gặp. Điều trị bằng viên sắt cho 
kết quả tốt, 


XANH METILEN (A. methylene blue), phẩm màu thuộc 
nhóm thíazin. Tính thể màu xanh lục (lam sẵm), có ánh 
kim. Tan trong nước, etanol. Dùng làm chất chỉ thị trong 
hoá phân tích, làm thuốc sát trùng, thuốc giải độc xianua, 
thuốc giảm đau, phẩm nhuộm, mực viết, vv. 
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XANH PÊTECBUA [Sankt - Peterburg; thường gọi: 
Pêtecbua; những nầm 1914 - 24, có tến Pètdrôgrat 
(Petrograd); những năm 1924 - 91, có tên Yêningrat 
(Leningrađ)], thành phố ở Liên bang Nga, XP là trung tâm 
công nghiệp, khoa học và văn hoá quan trọng của Liên 
bang Nga. Đầu mối giao thông quan trọng (đường sắt, đường 
bộ). Sân bay quốc tế Punkôvô (Pulkovo). Cảng biển [trên 
bờ vịnh Phần Lan thuộc biển Bantich (Baltic)} và cẳng sông 
[ở cửa sông Nêva (Neva)]; trạm cuối cùng của yến đường 
thuỷ Vonga - Bantich (Volga - Baltic). Dân số 4.188 nghìn 
(1998, kể cả các điểm dân cư trực thuộc thành phố XP về 
mặt hành chính - 4.748 nghìn dần). Trung tâm chế tạo máy 
lớn (đóng tàu, điện tử...), luyện kim đen và màu; công 
nghiệp hoá chất, công nghiệp nhẹ, thực phẩm, ¡n ấn, Có 
đường xe điện ngầm (từ 1955). Ở XP có trung tâm khoa học 
của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhiều viện nghiên cứu 
khoa học, 43 trường đại học (trong đó có đại học tổng hợp, 
nhạc viện), 16 nhà hát chuyên nghiệp [trong số đó có Nhà 
hát Mariinxki (Mariinskij), Nhà hát Ôpêra và Halê mang 
tên MuxoocXxki (M. P. Musorgskjj), Nhà hát Kịch Bônsôï]. 
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Nhiều thư viện lớn (Thư viện Quốc gia Nga, Thư viện Viện 
Hàn lâm Khoa học Nga...). 47 bảo tàng [trong số đó có 
Ecmita)ơ (Ermitazh), Bảo tàng Nga, Bảo tàng Lịch sử XP, 
Bảo tàng Nhân chúng học và Dân tộc học mang tên Piôt 
Đại đế (Pẽt ]), vv.]. 


XP được Piôt I thành lập năm 1203. Trong những năm 
[712 - 28 và 1732 - 1918, là kinh đô của nước Nga. Ở XP 
đã diễn ra những sự kiện quan trọng nhất của Cách mạng 
1905 - Ớ7, Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 
1917. Trong những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thành 
phế đã vượt qua 900 ngày đêm trong vòng vây của quân 
phát xít Đức. Năm 1945, được phong danh hiệu Thành phố 
Anh hùng. Ở XP có nhiều quần thể kiến trúc tuyệt Lác thế kỉ 
18 - 19; quần thể Pháo đài Pêtdrôpaplôöpxkơ (Petropavlovak), 
Tu viện Nam Alêchxanđrô - Nepxkala Lapra (Alcksandro - 
Nevskaja Lavra) Điện Xmồnnưi (Smolny¡), mũi đảo 
Vaxiliepxki (Vasilcvskij), Quảng trường cung điện với 
Cung điện Mùa Đông, Quảng trường những người tháng 
Chạp với tượng Piôt I ("Kị sĩ Đổng", khánh thành năm 
I782), Đại giáo đường Ixakiepxki (Isaakievskij), quần 
thể kiến trúc Đại lộ Nepxki (Nevski]) - Đại giáo đường 
Kazanxki (Kazanskij), Quảng trường Nghệ thuật với 
Viện Hảo tàng Nga, vv. Trong số các công trình thuộc 
trfởng phái cổ điển, Đế chế, có Viện Hàn lâm Nghệ thuật 
[I764 - 88; kiến trúc sư Kôkônnôp (A. F. Kokornov), Valanh 
Đơ La Môi (J. B. Vallin de la Mothe)], Bộ Tư lệnh Hải quân 
[1804 - 23; kiến trúc sư Zakharôp (A. D, Zakharov)], Đại học 
mỏ [1806 - LI; kiến trúc sư Vòrônikhin (A. N. Voronikhin)], 
cổng Nacva (Narva) [1827 - 34; kiến trúc sư Xtaxôp 
(V.P. Sưsov)}, nhiều cầu. Năm 1960, xây dựng tổ hợp kiến 
trúc tưởng niệm ở Nghĩa trang Pixkariôp (Plạkarv). Ờ ngoa! 
ô XP có Pêtdrôđvoret [Petrodvorec; tên cũ: Pètecgôp 
(Petergof)] và nhiều quần thể kiến trúc lâu đài - công viên 
Puskin (Làng ŠSa hoàng), Paplôpxkơ (Pavlovsk), Gatchina 
(Gatchina) (thế kì 18 - 19), 


XANH PHỔ nhóm các muối phức màu xanh tạo thành do 
sự oxi hoá kết tủa trắng thu được từ dung dịch sắt (ID sunfat 
và kali feroxianua. Dùng làm mực viết. 


XANH TÍM ĐẦU CHI ñnh trạng da ở đầu các ngón 
chân, tay, kể cã phần móng chuyển rừ màu hồng bình thường 
sang màu phớt xanh và tím đo tăng cao nỗng độ hemoglobin 
khử (không bão boà oxi) tại các mao mạch ngoại vị; thường 
kèm theo tím môi. Nguyên nhân thường gặp: tiếp xúc với 
lạnh, giảm áp suất khí quyển khi ở độ cao lớn; rối loạn chức 
năng thông khí phổi, viêm phối, tíc mạch phối, bệnh phổi 
tẮc nghẽn mạn tính, suy hô hấp; suy tim, một số bệnh tim 
bẩm sinh có luồng thông giữa tim phải và trái; tắc động 
mạch hoặc tĩnh mạch; đị thường của hemoelobin (chất vận 
chuyển oxi trong lòng mạch máu), vv. 


XANH VINXEN VÀ GRÊNABDIN (A. Saint Vincent and 
the Grenadines - Xanh Vinvxen và Grênađin), quốc gia hải 
đảo ở biển Caribê (Caribes), trong nhóm đảo Anti (Anh) 
Nhỏ. Bờ biển 84 km. Diện tích 389 km2, Dân số I!3 nghìn 
(2M). Dân thành thị 24,6%. Dần tộc: đa đen 82%, lái 


13,9%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Tôn giáo: đạo Tin 
Lành 57%, đạo Thiên Chúa 10,7%. Thể chế: nằm trong 
Khối Liên hiệp Anh. Đứng đầu Nhà nước: nữ hoàng Anh, 
đại diện là viên toàn quyển. Đứng đâu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Kinhxtao (Kingstown; l6 nghìn dân). 

Đảo núi lửa: khí hậu nhiệt đới, mùa mưa tháng 5 - l1, có 
bão. Đất canh tác 28%, đồng cỏ 5%, rừng và cây bụi 36%, 
các đất khác 31%. Không có khoáng sản đáng kể. 





Xanh Vinxen và Grênađin 


Kinh tế nông nghiệp - du lịch. Nông nghiệp chiếm 9,2% 
và 20,1% lao động. Công nghiệp 18% GDP và 15,5% lao 
động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 623% GDP và 
44.5% lao động. Du lịch 53 triệu USD. GDP đâu người 
5.555 USD (2000). GNP đầu người 2.560 USD (1998). Sản 
phẩm nông nghiệp chính (1999): chuối 43 nghìn tấn, dừa 
23,6 nghìn tấn, khoai sọ 9 nghìn tấn, ngô 2 nghìn tấn, khoai 
lang 1,5 nghìn tấn, xoài 1,4 nghìn tấn, chanh 870 tấn. Chăn 
nuôi: cừu 13 nghìn con, lợn 9,4 nghìn con, bò 6,2 nghìn con). 
Cá đánh bắt 835 tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1995): 
chế biến lương thực - thực phẩm, đệt may, đổ điện. Năng 
lượng: điện 82,7 triệu kW.h. Giao thông (1996): đường sắt 
không có, đường bộ 1.040 km (rải nhựa 31%). Trọng tải 
thương thuyền: 1,2 triệu tấn. Xuất khẩu (1998): 49 6 triệu 
USD (xuất khẩu hàng nội địa 94,1%, tái xuất 5,9%); bạn 
hàng chính: các nước vùng Caribê 49.1%, Anh 422%, 
Hoa Kì 5,2%, các nước khác 3,5%. Nhập khẩu 169 triệu 
USD (công nghiệp cơ bản 33,7%, lương thực 23,1%, máy 
móc và thiết bị vận tải 222%, hoá chất 9,7%, nhiên liệu 
3,6%), bạn hàng chính: Hoa Kì 39,4%, các nước vùng 


XANH - XIMÔNG C. H. Đơ X 


Caribê 24,5%, Anh 12,5%, các nước khác 6,8%, Đơn vị tiền 
tệ: đôla Đông Caribê (ECS$). Tỉ giá hối đoái: IUSD = 2,7 EC$ 
(10. 2000). 


Đảo được Côlômbô (C. Colombo) phát hiện vào 1498. 
Thế kỉ 16 - 18 là thuộc địa của Tây Ban Nha. Năm 1783, 
Anh chiếm được XVVG. Những năm 1958 - 62, nằm trong 
Liên bang Tây Ấn. Năm I969, được tự trị trong Khối Liên 
hiệp Anh. 

Ngày 27.10.1979, tuyên bố độc lập. Là thành viên Liên 
hợp quốc từ 18.9.1980. Quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
18.12.1995. 


XANH - XĂNG C. (Camille Saint - Saèns; 1835 - 192]), 
nhà soạn nhạc Pháp, nghệ sĩ pianô, nhà chỉ huy và nhà văn 
viết về âm nhạc, nhà hoạt động xã hội. Đi lưu diễn tại 
nhiều nước trên thế giới với tư cách nghệ sĩ pianô và nhà 
chỉ huy. Là tác giả của một khối lượng lớn tác phẩm âm 
nhạc với các thể loại khác nhau, những tuyệt tác đó được 
viết vào những năm 1860 - 80. Những đặc điểm điển hình 
về phong cách tác giả của Xanh - Xăng là sự biểu cảm chân 
tình, giai điệu duyên dáng, hoà thanh kiểu diễm, màu sắc 
phối khí đẹp đẽ, gần gũi với âm nhạc sinh hoạt dân gian. 


Tác phẩm: 13 ôpêra ("Xamxông và Đalila", "Êten 
Macxen", "Frêđêgônđa"...), 3 thanh xướng kịch, 4 cantatL, 
3 giao hưởng, các giao hưởng thơ, 2 tổ khúc cho dàn nhạc, 
3 côngxectô cho pianô và dàn nhạc, 3 côngxectÔô viôlông, 
2 côngxectô viôlôngxen, các tiểu phẩm cho viôlông và dàn 
nhạc. Các hoà tấu khí nhạc, các tiểu phẩm cho pianô, 
Ooocgan, các rômẵngXơ, vv. 


XANH - XIMÔNG C. H. Đơ (Claude Henri de Saint - 
Simon; 1760 - 1825), nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng 
Pháp. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, tình nguyện tham 
gia chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Châu Mĩ 
khỏi ách thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc Anh; năm 
1783, trở về Pháp và bắt 
đầu hăng say tuyên truyển 
tư tưởng tự do, bình đẳng, 
bác ái trong thời kì Cách 
mạng l789. Nội dung quan 
trọng của học thuyết Xanh - 
Ximông có điểm đáng chú 
ý, đó là những quan điểm 
về giai cấp và đấu tranh 
giai cấp, một điều mới so 
với tất cả các nhà xã hội 
chủ nghĩa không tưởng 
trước kia. Mặt hạn chế của 
ông là cho rằng có thể giải 
quyết mọi vấn để bất công xã hội bằng con đường cải cách 
hoà bình, không cần xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất. Enghen nhận xét về Xanh - Ximông như 
sau: "Xanh - Ximông có một tầm mắt rộng thiên tài, nhưng 
chủ nghĩa Xanh - Ximông chỉ có thể gọi là thơ ca xã hội mà 
thôi". Tuy nhiên, với những tư tưởng bình đẳng xã hội và 
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những dự kiến xã hội độc đáo (vd. tư tưởng về nền sản xuất 
có kế hoạch, do xã hội tổ chức), đặc biệt là tấm lòng chân 
thành vì sự nghiệp mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân lao 
động, Xanh - Ximông đã được lịch sử thừa nhận là một nhà 
xã hội chủ nghĩa không tưởng có vị trí quan trọng vào đầu 
thế kỉ 19 ở Pháp. 


XANHDICA (Ph. syndicat), một trong những hình thức 
của tổ chức độc quyển tư bản chủ nghĩa, bao gồm những 
xí nghiệp sản xuất hàng loạt sản phẩm cùng loại. Những 
người tham gia X vẫn giữ nguyên quyền sở hữu về tư liệu 
sản xuất, nhưng mất sự độc lập thương mại về tiêu thụ sẳn 
phẩm. Các vấn để tiêu thụ hàng hoá và cả việc mua 
nguyên liệu đều do văn phòng của X đảm nhiệm; các 
thành viên của X giao hàng hoá của mình cho văn phòng 
theo một giá cả định trước. Mục đích của X là nhằm thu 
lợi nhuận độc quyển cao nhất và đảm bảo vị trí ổn định 
hơn trong cuộc cạnh tranh. Hình thức X phát triển rộng 
rãi, nhất là ở Đức và Pháp; đó là nét đặc trưng của nửa 
đầu thế kỉ 20. Nhưng X có tính không vững chắc vì không 
chi phối hoàn toàn quá trình sản xuất, hiện nay hình thức 
X không còn phổ biến rộng rãi nữa. Các tổ chức nghiệp 
đoàn, liên hiệp nghề nghiệp với mục đích là nghiên cứu 
và bảo vệ những quyển lợi nghề nghiệp và kinh tế của 
các hội viên. Ở các nước tư bản, có những nghiệp đoàn 
như liên đoàn quốc gia những người chủ, liên đoàn quốc 
gia thương mại, liên hiệp công đoàn... đã phát triển và 
thay thế dẫn X. X vừa là một hình thức độc quyền tư bản 
chủ nghĩa vừa thể hiện tính xã hội hoá sản xuất ở thời kì 
nửa đầu thế kỉ 20. Ngày nay trình độ xã hội hoá thay đổi 
nên tổ chức độc quyển cũng thay đổi ở mức cao hơn. 


XANHTƠNY J. (Jean Sainteny; 1907 - 78), nhà hoạt động 
chính trị, nhà ngoại giao Pháp. Đứng đầu phái đoàn quân sự 
Pháp tại Trung Quốc (1945), đại diện của Cộng hoà Pháp tại 
Miễn Bắc Việt Nam (10.1945 - 12.1947). Thay mặt phía 
Pháp kí Hiệp định sơ bộ 6.3.1946 với Việt Nam, trong đó 
Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do và nằm 
trong khối Liên hiệp Pháp. Giữ quan điểm nhất quán nước 
Pháp cần phải giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương 
thông qua thương lượng. Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, là 
tổng đại diện của Pháp tại Bắc Việt Nam. Dẫn đầu Đoàn 
Đại biểu Phái bộ Pháp sang Việt Nam tìm hiểu tình hình 
và gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh (1962). Viết một số sách 
báo về Việt Nam, tiêu biểu là 2 tác phẩm: "Lịch sử của 
một nền hoà bình bị bỏ lỡ", "Đông Dương 1945 - 1947", 


XANKARA (Sankara hoặc Shankara; Sankarâchârya - theo 
truyền thống; 700 - 750, theo nguồn tài liệu khác 788 - 820), 
nhà triết học tôn giáo Ấn Độ thời trung đại, đồng thời cũng 
là một nhà cải cách đạo Hinđu. Xankara đã tổng hợp tất cả 
các hệ thống chính thống trước đó (nghĩa là các sách kinh 
Vệ Đà đã được công nhận), phát triển học thuyết Atvaita 
Vêđanta (Advaita Vedanta), tạo ra cơ sở triết học cho đạo 
Hinđu. Theo Xankara, trên thế giới không có thực tại nào 
ngoài một bản chất tỉnh thần tối cao duy nhất (đó là 
Brahman). Tất cả các hiện tượng và các sự vật của vũ trụ, 
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ngoại trừ Brahman đều là ảo tưởng. Phương pháp nhận thức 
chủ yếu của môn phái này là trực giác và khải thị, còn suy 
luận và cảm giác chỉ đóng vai trò thứ yếu. Mục đích của 
những nỗ lực cá nhân là hiểu được rằng đằng sau tất cả cái 
muôn màu muôn vẻ là một đấng thần linh duy nhất. Trong 
học thuyết của Xankara, trạng thái tâm lí con người là cái 
quyết định hiện thực bên ngoài. Các tác phẩm chính của 
Xankara gồm những lời chú giải về các sách kinh: 
“Upanisat" (Upanishad), "Brahma Sutơra” (Brahma Shutra), 
"Bhagavat - Gita” (Bhagavad - Cita). 
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XANKARA T. (Thomas Sankara; 1949 - 87), tổng thống 
Cộng hoà Buakina Faxô (1984 - 87), chủ tịch Hội đồng 
Cách mạng Quốc gia (1983 - 87). Từ thắng 11.1982, gia 
nhập Uỷ ban Cứu nước Lâm thời, Thủ tướng Chính phủ 
(1.5.1983). Bị giết trong cuộc đảo chính tháng 10.1987. 


XANKHYA (Sankhỹa), hệ thống triết học xưa nhất, hoàn 
chỉnh và có ảnh hưởng lớn nhất của triết học Ấn Độ cổ đại. 
Vị trí trung tâm của hệ X cổ điển là học thuyết về vật chất 
được gọi là thực thể nên tảng của vũ trụ, không tích rời 
không gian và thời gian, có khả năng tự biến hoá qua nhiễu 
giai đoạn, cho đến chỗ phát sinh ra ý thức, tâm lí của con 
người. Song, X cũng thừa nhận có một khởi nguyên tnh 
thần, không phải là Thượng đế hay tỉnh thần thế giới, mà là 
cái làm cho vật chất vận động, chuyển hoá đến trình độ có 
ý thức. XL. Tự tính. 


XANTA IDABEN (A. Santa Isabel), tên gọi cũ của thủ 
đô Cộng hoà Ghinê Xích Đạo (x. Malabô). 


XANTARELÔ (Santarello), vũ điệu dân gian cổ Italia, 
đặc biệt phổ cập ở nông thôn miễn Trung Italia. Có nhịp 
điệu 3/8, 6/8, 12/8, nhanh, sinh động, sôi nổi, mãnh liệt. 
Được biểu diễn từng cặp nam - nữ, trong đó người vũ công 
gẩy đàn ghiua, còn người vũ nữ đệm theo bằng trống nhỏ, 
Thể loại này cũng thấy xuất hiện trong tác phẩm "Giao 


hưởng Italia” của Menđenxơn - Bactônđy (F. Mendelssohn - 
Bartholdy). 


XANTAYANA G. (George Santayana; 1863 - 1952), nhà 
triết học duy tâm, nhà văn Mĩ, một trong những đại biểu 
chủ yếu của chủ nghĩa thực tại phê phán. Thừa nhận sự tổn 
tại khách quan của thế giới vật chất, Xantayana cho rằng 
cái nhận thức được chỉ là "những bản chất", tức là những 
chất hiện thực hoặc có thể 
có của sự vật thể hiện ra 
trong nhận thức với tính 
cách là những dấu hiệu của 
khách thể. Ông coi ý thức là 
hiện tượng phụ: nhận thức là 
sự phản ánh thụ động của 
hiện thực. VỀ mĩ học, ông 
định nghĩa cái đẹp là "một 
sự thoả thích được khách thể 
hoá". Trong đạo đức học, 
ông chủ trương đi tìm hạnh 
phúc trong sự giải thoát tỉnh 
thần khỏi thể xác, thế giới 
và nhận thức. Trong xã hội 
học, Xantayana cho rằng có 
thể giải thích sự phát triển xã hội bằng bản năng tự vệ, bản 
năng vươn tới những phúc lợi vật chất, vv. Trong học thuyết 
chính trị, Xantayana không dân chủ, tán thành quyển lực 
của giới thượng lưu, tán thành tôn giáo nhưng bác bỏ các 
giáo lí thần học. Tác phẩm chính: "Cuộc sống của lí tính" 
(1905 - 06). 


XANTHOPHYLA (A. xanthophylla), loại sắc tố vàng da 
cam, chuyển hoá từ caroten, thành phần có trong lutein 
(x. Carotenoil; Sắc tố quang hợp). 

XANTIAGÔ (TBN. Santiago), thủ đô của Cộng hoà 
Chilê, nằm trên độ cao 520 m ở chân dãy núi Anđet (Andes). 
Dân số 4,6 triệu (1999). Sân bay quốc tế. Công nghiệp: 





Xantayana Ö. 





Xantiagô 


Toà nhà quốc hội 


XANTÔ ĐÔMINGÔ b4 


chế tạo máy, hoá chất, thực phẩm và công nghiệp nhẹ. 
Đại học tổng hợp. Viện hàn lâm. Viện bảo tàng. Nhà hát. 
Do người Tây Ban Nha xây dựng từ 1541. Năm 1647, bị 
hư hại do động đất. Năm 1918, trở thành thủ đô của nước 
Chilê độc lập. Di tích: nhà thờ và các dinh tổng thống thế 
kỉ 16 - 18. 


XANTILIANA (Santilana; tên thật: Inigo López de 
Mendoza Santillana; 1398 - 1458), nhà thơ Tây Ban Nha. 
Hầu tước, tác giả cuốn thi pháp Tây Ban Nha đầu tiên "Lời 
tựa và thông điệp” (1449) và các sách giáo học pháp “Tục 
ngữ cho việc dạy dỗ vinh quang và việc học hành có ích" 
(1457), "Cuộc tranh luận giữa Biac và Fotuna” (1448), 
"Giáo huấn các sủng thần " (1452). Ảnh hưởng của thơ ca 
Italia biểu hiện rõ trong các xonnê mà Xantiliana đưa vào 
thơ Tây Ban Nha, như các bản trường ca ẩn dụ: "Địa ngục 
những người đang yêu", "Hài kịch về Pônxa" (1444). Phần 
giá trị nhất trong di sản của Xantiliana là những câu thơ có 
tính chất đân ca Tây Ban Nha: "Những khúc ca", "Chuyện 
kể", "Mục ca"... trong tuyển tập "Những câu tục ngữ các bà 
cụ hay nói bên bếp lửa" (1508). 


XANTOGENAT (A. xanthogenate), dẫn xuất (muối và 
©ste) của axit xantogenic: 


s 
RO ~ cs 
SR' 


R là gốc hiđrocacbon; R' - kim loại (nếu là muối) hoặc gốc 
hiđrocacbon (nếu là este). Khác với axit xantogenic, X 
(muối) là những hợp chất bền vững. X của kim loại kiểm dễ 
tan trong nước. X (este) bị phân huỷ khi đun nóng. X 
xenlulozơ được dùng để sản xuất sợi viteo. Một số X (muối) 
được dùng để tuyển nổi quặng sunfua, sản xuất thuốc trừ 
sâu, tăng tốc lưu hoá cao su, làm thuốc thử trong hoá phân 
tích để xác định molipđen. 


XANTÔ ĐÔMINGÔ [Santo Domingo; từ 1936 - 61, có 
tên gọi Xiuđat - Tơruhiliô (Ciudad - Trujillo)], thủ đô Cộng 
hoà Đôminicana từ 1844, trên đảo Haiti (Haiti). Dân số toàn 
vùng 2,2 triệu. Cảng ở biển Caribê (Caribes); sân bay quốc 
tế. Công nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may, giày da, vv. 
Trường Đại học Tổng hợp (1511). Học viện Âm nhạc, Nhạc 
viện Quốc gia. Các viện bảo tàng: Bảo tàng Dân tộc, Bảo 
tàng Mĩ thuật Quốc gia, vv. Khu nghỉ mát. Do Bactôlômen 
(C. Bartholomen), em trai của Côlômbô (C. Colombo) 
thành lập năm 1496 với tên gọi Nu Idabela (New Isabella). 
Thành phố là khu định cư Châu Âu cổ. Năm 1930, bị một 
trận cuồng phong huỷ hoại. Thấp chuông Torê Đen 
Ômênahê (Torrê del Omenahe; 1503 - Ơ7). Các di tích: 
Tường thành (1543 - 1703), Cung điện pháo đài Caxa Đen 
Anmirantê (Casa del Almirante; 1510 - 14), Nhà thờ 
Xanta Maria La Meno (Santa Maria La Menor; nửa đầu 
thế kỉ 16) với quan tài Côlômbô (C. Colombo), Tượng đài 
Tự Do. Khu di tích thời thuộc địa được đưa vào danh sách 
di sản thế giới. 
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X XANTƯKÔP - SÊĐRIN M. E. 








Xantô Đômingô 


Quảng trường trung tâm 


XANTƯKÔP - SẼĐRIN M. E. (Mikhail Evgrafovich 
Saltykov - Shchedrin; 1826 - 89), nhà văn châm biếm, nhà 
chính luận, nhà dân chủ cách mạng Nga. Con trai một nhà 
quý tộc. Từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến cảnh sống cơ cực 
của nông dân đưới ách địa chủ độc đoán, tần bạo. Học ở 
Matxcơva và Pêtecbua (Peterburg), làm viên chức, hoạt 
động văn học, bị bắt, bị đày nhiều năm (1848 - 56), lại 
làm viên chức, làm phó tỉnh trưởng. Tham gia ban biên 
tập các tạp chí "Người cùng thời", "Kí sự Tổ quốc". Năm 
1868, nghỉ việc, chuyên tâm viết văn, viết báo. Tác phẩm 
của ông nhằm lên án chế độ nông nô chuyên chế: "Kí sự 
tỉnh lẻ" (1856 - 57), "Những quý ông, quý bà Pôngpađua” 
(1863 - 74), "Thời xa xưa ở Pôsekhônie" (1887 - 89), 
"Truyện cổ tích" (1882 - 86), vv. "Lịch sử một thành phố" 
(1869 - 70) với nhân vật "tên ngu ngốc cầm quyền" là một 
tác phẩm châm biếm đặc sắc. Tiểu thuyết tâm lí xã hội 
“Gia đình Gôlôviôp" (1875 - 80), miêu tả quá trình suy 
sụp ba đời trong một gia đình quý tộc. Tập bút kí "Ở nước 
ngoài” (1880 - 81) phê phán đời sống chính trị xã hội và 
đạo đức ở các nước Châu Âu tư sản. 


XAO PAOLU (BĐN. São Paulo), thành phố lớn nhất và 
trung tâm kinh tế chính trị của Braxin và cũng là trung tâm 
hành chính của bang Xao Paolu. Dân số 9,8 triệu (kể cả 
ngoại ô 16,6 triệu; 1996). Công nghiệp: dệt, chế tạo máy, 
hoá chất, luyện kim màu. Có 6 trường đại học tổng hợp. 
Viện bảo tàng. Nhà hát. Sân bay. Được xây dựng từ 1554. 
Các thế kỉ 16 - 18, trung tâm các đổn điển cà phê. Công 
trình kiến trúc: lâu đài các cơ quan Nhà nước (thế kỉ 16), 
các nhà chọc trời (thế kỉ 20). 


XAO TÔMÊ (BĐN. São Tomé), thủ đô của Xao Tômê 
và Prinxipê thuộc Tây Phi ở Đại Tây Dương, cảng trên đảo 
Xao Tômê. Dân số 43,42 nghìn (1991). Công nghiệp: chế 
biến sản phẩm nông nghiệp, chế biến gỗ, xuất khẩu ca cao, 
cùi dừa khô và chuối. Từ cuối thế kỉ 15 đến ngày 12.7.1975, 
trung tâm hành chính của Xao Tômê và Prinxipê thuộc địa 
Bồ Đào Nha. Từ 12.7.1975, là thủ đô của Cộng hòa Xao 
Tômê và Prinxipê độc lập. 


HXNỈẺU xi xu. 


XAO TÔMÊ VÀ PRINXIPÊ (BĐN. República democrática 
de São Tomé e Príncipe, A. Democratic Republic of São 
Tomé and Príncipe - Cộng hoà Dân chủ Xao Tômê và 
Prinxipê), quốc gia hải đảo ở vịnh Ghinê, phía nam Nigiêria, 
sát xích đạo. Bờ biển 209 km. Diện tích I nghìn kmỶ. Dân 
số 144 nghìn (2000). Dân thành thị 46%. Dân tộc: đa số là 
người lai và người da đen gốc Angôla. Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Bỗ Đào Nha. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa chiếm 
khoảng 89,5%. Thể chế: cộng hoà, đa đẳng, một viện 
(Quốc dân đại hội). Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng 
đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Xao Tômê (São Tomé; 
43,4 nghìn dân). Các thành phố chính: Tơrinđađi (Tríindade; 
I1,4 nghìn dân), Xantana (Santana; 6 nghìn dân), Nêvi 
Fecraira (Neve Ferraira; 5,9 nghìn dân), Xantu Amaru 
(Santo Amaro; 5,8 nghìn dân). 





Xao Tômê và Prinxipê 


Đảo núi lửa. Khí hậu xích đạo nóng ẩm, mùa mưa thắng 
10 - 5. Đất canh tác 54%, đồng cỏ 1,3%, rừng, cây bụi, đất 
hoang, đất xây dựng 44,7%. Không có khoáng sản đáng kể. 

Kinh tế nông nghiệp chậm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
23,3% GDP và 27,1% lao động. Công nghiệp 18,7% GDP 
và 11% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 68% 
GDP và 23,6% lao động. GDP đầu người 1.792 USD (2000). 
GNP đầu người 270 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): đừa 28 nghìn tấn, khoai sọ 23 nghìn tấn, 


chuối 18 nghìn tấn, rau 6 nghìn tấn, sắn 4,8 nghìn tấn, ca 
cao 4 nghìn tấn, quả 2 nghìn tấn, ngô 1,5 nghìn tấn, cà phê 
58 tấn. Chăn nuôi: dê 4,7 nghìn con, bò 4 nghìn con, cừu 
2,5 nghìn con, lợn 2,1 nghìn con. Gỗ tròn 9 nghìn mỶ. Cá 
đánh bất 3,3 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(1995): bia 880 nghìn đôbra (Db), may mặc 679 nghìn Db, 
dầu cọ 228 nghìn Db, xà phòng 133 nghìn Db. Năng 
lượng: điện 15 triệu kW.h. Giao thông (1996): đường sắt 
không có, đường bộ 320 km (rải nhựa 68%). Trọng tải 
thương thuyền 2,3 nghìn tấn. Xuất khẩu (1997): 5,3 triệu 
USD trong đó côca chiếm 86,8%; bạn hàng chính: Hà Lan 
50,9%, Bồ Đào Nha 5,7%. Nhập khẩu: 19,2 triệu USD (tư 
liệu sản xuất 29,2%, lương thực 19,8%, xăng dầu 19,8%); 
bạn hàng chính: Bổ Đào Nha 26,3%, Pháp 17.9%, Angôla 
6,7%, Bỉ 5,8%, Nhật Bản 3,3%, Đức 1,6%. Đơn vị tiền tệ: 
đôbra (dobra, Db). Tỉ giá hối đoái: l USD = 2.390 Db 
(10. 2000). 


Từ thế kỉ 15 (1471), Bồ Đào Nha đã chiếm làm thuộc địa. 
Đến 1951, được hưởng thể chế "tỉnh hải ngoại". Năm 1972 
được quyền tự trị. 


Ngày 12.7.1975, tuyên bố độc lập. Là thành viên Liên 
hợp quốc từ 16.9.1975, Thiết lập quan hệ ngoại giao với 
Việt Nam từ 6. I I. 1976, 


XAPIA E. (Edward Sapirr; 1884 - 1939), nhà ngôn ngữ 
học Hoa Kì. Nghiên cứu trong các lĩnh vực ngôn ngữ học 
đại cương, loại hình học ngôn ngữ và các ngôn ngữ người 
Inđian (Indian) Châu Mĩ. Xapia có ảnh hưởng lớn đến sự 
phát triển của chủ nghĩa cấu trúc Hoa Kì hiện đại. Đề xuất 
giả thuyết về sự tác động của các ngôn ngữ đến hệ thống 
quan niệm của con người về thế giới (giả thuyết Xapia - 
Unfơ (Sapir - Whorf) là cơ sở của dân tộc - ngôn ngữ học). 


XARAIEVÔ (Sarajevo), thủ đô của Bôxnia HecxêgôÔvina từ 
1946. Dân số 360 nghìn (1997), chủ yếu theo đạo Hồi. 
Công nghiệp chế tạo máy, hoá học, dệt, chế biến gỗ. 
Trường đại học tổng hợp. Bảo tàng Bôxnia Hecxêgôvina. 
Viện hàn lâm. Nhà thờ Hồi giáo. Trong Chiến tranh thế 





Xaralevô 
Đường phố ở thủ đô 


XARAUY X 


giới II, bị Đức chiếm đóng. Sau Chiến tranh thế giới H, X 
nhanh chóng được khôi phục lại. Năm 1984, ở X diễn ra 
Đại hội Ôlympic mùa đông. Năm 1992, X trở thành thủ đô 
của Bôxnia Hecxêgôvina độc lập. 


XARAUY (Sahrawi Arab Democratic Republic - Cộng 
hoà Arập Xarauy Dân chủ ), quốc gia ở Tây Phi, ven Đại 
Tây Dương. Có 2.046 km biên giới với Marôc, Angiêri, 
Môritani. Bờ biển 1.1 10 km. Diện tích 226 nghìn km“. Dân số 
245 nghìn (2000). Dân tộc: Arập và Becbe (Berbe). Ngôn 
ngữ chính thức: tiếng Arập. Tôn giáo: đạo Hỏi. Thể chế: 
cộng hoà dân chủ. Chính phủ còn phải lưu vong do lãnh 
thổ bị Marôc kiểm soát. Thủ phủ: En Aiun (El Aiun). 
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Xarauy 


Địa hình đồng bằng với sa mạc cát và sa mạc đá, có một 
số núi thấp ở phía đông bắc và phía nam. Khí hậu nhiệt đới 
khô hạn. Hải lưu lạnh ngoài khơi gây ra sương mù dày ở 
ven biển. Sông chính: Xaghia en Hamra (Saguia - cl - Hamra). 
Hầu như không có đất canh tác (trừ vài ốc đảo), không có 
rừng, đồng cổ 19%, các đất khác 81%. Khoáng sản chính: 
photphat và sắt. 


Kinh tế chăn nuôi du mục và đánh cá ven biển. Khoảng 
50% lao động làm nông nghiệp. Công nghiệp: khai khoáng 
(photphaU, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp. GDP 
đầu người khoảng một vài trăm đôla Mĩ. Sản phẩm nông 
nghiệp chính: chà là và rau tại các ốc đảo. Chăn nuôi lạc 
đà, dê, cừu. Đánh cá và làm muối ven biển Đại Tây 
Dương. Năng lượng: điện 79 triệu kW.h. Giao thông: 
đường bộ 6,l nghìn km (22% rải nhựa). Xuất nhập khẩu 
do Marôc kiểm soát. Xuất khẩu photphat (62% tổng giá trị 
xuất khẩu), gia súc. Nhập khẩu: lương thực, hàng tiêu 
dùng, xăng dâu. Đơn vị tiển tệ: dùng tiển Marôc (đía 
ham) trong giao dịch ngoại thương. Tỉ giá hối đoái: 1 USD 
= §,l đia ham. 


Trước kia nằm trong các nhà nước ở tây bắc Châu Phi. 
Năm I88I1, Tây Ban Nha chiếm làm thuộc địa. Năm 1958, 
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Tây Ban Nha coi X như là một tỉnh. Năm 1973, phong trào 
giải phóng, phát triển mạnh dưới sự lãnh đạo của mặt trận 
Pôlixariô. Tháng 1.1976, Tây Ban Nha rút, nhưng giao 
lại cho Marôc (2/3 lãnh thổ ở phía bắc) và Môritani 
(phần còn lại ở phía nam). Ngày 17.2.1976, Mặt trận 
Pôlixariô tuyên bố thành lập nước "Cộng hoà Arập 
Xarauy Dân chủ". Nhưng hiện nay Marôc vẫn kiểm soát 
toàn bộ lãnh thổ X (năm 1979 Môritani rút quân, nhưng 
Marôc thế chân ngay sau đó) và chiến tranh du kích vẫn 
tiếp diễn. Cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của 
X chưa được thực hiện (1995). 


Quốc khánh: 27.2. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam từ 2.3.1979. 


XARAXATÊ P. (Pablo Sarasate; tên đầy đủ: Marun 
Maliton Sarasate y Navascués; l844 - 1908), nghệ sĩ 
viôlông và nhà soạn nhạc Tây Ban Nha. Đi lưu diễn thành 
công rực rỡ tại nhiều nước trên thế giới, tác giả của nhiều 
tác phẩm viết cho đàn viôlông, có ảnh hưởng rõ rệt đối 
với nhạc sĩ Anbênit (L.M. F. Alheniz), Đơ Fala (M. De 
Falla), vv. 


Tác phẩm cho viôlông và pianô: "Giấc mơ", "Xêrênat 
Anđaluzơ", "Những giai điệu digan", "Tiếng hát hoạ mi”, 
"Vũ khúc Tây Ban Nha", "Đạo nhạc và vũ khúc 
Tarăängtela", vv, Côngxectô fantazia trên các chủ để ôpêra 
"Cacmen”, "Đông luãng", "Faoxtơ”, "Mirây", "Rômêô và 
Juyliet", "Macta”, vv, 


XARÊKAT IXLAM (Sarekat Isiăm), tổ chức chính trị 
của thương nhân Hồi giáo ở Inđônêxia, thành lập năm 1911. 
Chủ trương phát triển nền kinh tế dân tộc, chống chủ nghĩa 
thực dân. Thủ lĩnh là Ôma Xait Tiôcrôaminôtô (Omar Said 
Tiokroaminoto). Năm 1916, có 80 chỉ nhánh trong cả nước 
với 350 nghìn hội viên. Có ảnh hưởng lớn trong quần chúng. 
Năm 1920, bị phân hoá thành 2 phái, chấm đứt giai đoạn 
đầu của phong trào Hồi giáo dân tộc. 

XARINEN (Saarinen), cha con nhà kiến trúc sư Mĩ gốc 
Phần Lan [Saarinen (Gottlieb) Eliel (cha, 1873 - 1950) và 
Eero (con, 1910 - 61)]. Xarinen Elien là một trong số các 
kiến trúc sư có nhiều ảnh hưởng ở vùng bán đảo 
Xcanđinavi (Scandinavie), sinh ở Phần Lan, học kiến trúc 
tại Đại học Bách khoa Henxinki. Công trình đầu tiên được 
chú ý nhiều là nhà triển lãm ở Pari vào năm 1900 và sau 
đó là nhiều kiến trúc nhà ở tại Henxinki. Năm 1904, đoạt 
giải về thiết kế nhà ga chính ở Henxinki, công trình được 
xây dựng những năm 1910 - 14 (có mái vòm cuốn bằng bê 
tông). Từ 1923, sang làm việc ở Hoa Kì, năm 1925 thực 
hiện các công trình của Học viện Cranbruc ở Michigân 
(Michigan) và làm giáo sư (chủ tịch, 1932 - 48) tại đó. Từ 
1937, cùng với con trai Eêrô (Eero) thực hiện nhiều công 
trình quan trọng khác như nhà hòa nhạc Klaihanxơ 
(Kleinhans) ở Bafơlâu (Buffalo), Niu Yooc (New York, 
1938), nhà thờ Công giáo ở Côlumbut (Columbus, 
Inđiana, 1940 - 42), vv. Xarinen Eêrô sinh ở Phẩn Lan, 
sang Hoa Kì cùng với gia đình (1923), học Trường Đại 
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học Yâylơ, năm 1948 đoạt giải thưởng về thiết kế công 
trình tưởng niệm lefơxơn (T. !lefferson) ở Xanh Lu-i 
(Saint Louis; 1962 - 64); thực hiện công trình trung tâm kĩ 
thuật của Gienơrơn Môitô (General Motors; 1948 - 57) ở 
Michigân và nhiều công trình khác, trong đó gây ấn tượng 
mạnh mẽ nhất có công trình nhà thi đấu khúc côn cầu trên 
băng của đại học Yâãylơ (1959), ga hàng không TWA 
(1956 - 62; sân bay quốc tế Kennơđy ở Niu Yooc) do có 
cấu trúc không gian rất bay bổng và đây tính biểu hiện. 





Xarinen 
Ga hàng không TWA Sân bay quốc tế }. F. Kennddy 
ở Niu Yooc 


XARÔ A. (Albert Sarraut; 1872 - 1962), toàn quyền Đông 
Dương (1911 - 14, 1916 - 19) thời kì Pháp xâm lược Việt 
Nam. Là nhà hoạt động chính trị Pháp, theo xu hướng cấp 
tiến. Sau khi kết thúc 2 nhiệm kì toàn quyền, trở về nước. 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1926 - 28, 1934 - 35). 


XARÔT (Ph. saros), chu kì xuất hiện của dãy các nhật, 
nguyệt thực là kết quả của sự lặp lại đều đặn các vị trí 
tương hỗ của Mặt Trời, Mặt Trăng đối với Trái Đất và các 
nút của quỹ đạo Mặt Trăng trên thiên cầu. Được xác định từ 
thế kỉ 4 tCn. Độ dài của I X là 6585 1⁄3 ngày, trong thời 
gian đó có 43 nhật thực và 28 nguyệt thực. Theo X có thể 
xác định được ngày sẽ trông thấy các nhật, nguyệt thực 
trong tương lai. Xt. Nhật thực và nguyệt thực. 


XATAVAHANA (Sàtuavâhana), vương triểu cổ ở miễn 
Trung Ấn Độ. Do Xatakani (Satakarni) sáng lập vào 
khoảng thế kỉ 1 tCn, Một thời gian sau, lãnh thổ của 
vương triểu nầy mở rộng lên phía bắc tới Kalinga 
(Kalinga), sang phía tây tới sông Namađa (Narmada), 
xuống phía nam thu phục các bộ lạc ở vùng sông Krisna 
(Krishna). Thời kì này, vương triểu được đặt gọi là Anđra 
(Andhra). Thế kỉ 3, Anđra bị chia xé thành nhiều xứ nhỏ. 
Vương triều X diệt vong. 


XAVA (Ph. Savart), đơn vị đo khoảng tần số âm. I X là 
khoảng tân số từ f¡ đến f; sao cho log (fz⁄f,) = 0,001 hay 
ff, = 1,0023 và 1X = 3,32. 10” ôctavơ (bát độ). Tên được 
đặt để kỉ niệm nhà vật lí Pháp Xava (F. Savart; 1791 - 184]). 
XL. Bát độ. 


XAVAN (Ph. savane; tk. trắng cỏ, trắng), đồng cổ khô, 
phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới khô Châu MI, Châu Phị, 


XĂNG X 





Châu Á và Châu Đại Dương, nơi có mùa khô kéo dài từ 
Š - 6 tháng đến 9 - [0 tháng, với lượng mưa hằng năm không ổn 
định từ 250 mm đến 1.250 mm. Đất có phần bị đốt cháy và 
thường biến thành lớp đá ong ở trên mặt. Thực vật chủ yếu 
là các loại cỗ chịu khô bạn hoặc trung sinh tuỳ theo điều 
kiện, có nơi cao tới 2 - 3 m và có nơi chỉ cao 30 - 50 cm, có 
một số ít loài cây bụi thấp phần lớn cố gai, cây gỗ chịu khô 
hoặc mọng nước thuộc họ Gạo (Bombaucaceae), Thầu dầu 
(Euphorbiacea2), Xưởng rỗng (Cactaceae) mọc rải rác 
riêng lẻ những cũng có nơi tập trung thành đám hoặc 
thành khóm. Thường phân thành hai kiểu chính: !) X cỏ: 
cây bụi mọc rải rác trên một lớp thấm cỏ chc phủ; 
2) X rừng hay X cây bụi: cây bụi thân gỗ và cây gỗ phát 
triển nhiều hơn và cố nơi thành rừng thưa tuy thẩm cỏ bao 
phủ mặt đất vẫn là thành phần chính. X điển hình ở Châu 
Phi, phân bố giữa Xahara và vùng rừng khô nhiệt đới. Ở 
X có loài cầy gỗ to nhĩ baobap, có nhiều loài động vật ăn 
cỏ và có sư tử. 


XAVANG VATHANA (Ph. Savang Vatthana), vua cuối 
cùng của Lào, có tĩnh thần dân tộc mong muốn hoà bình, 
trung lập, hoà hợp dần tộc. Quê: Luông Prabăng. Học luật 
và chính trị tại Pháp. Tháng 3.1940, tổng thư kí Hội đồng 
Hoàng gia. Năm 1946, ủng hộ Pháp tái chiếm Lào, năm 
959, nhiến chính Vương quốc Lào. Từ 1959 đến 1975, 
quốc vương. Tháng 3.1965, đến thăm Việt Nam. Tháng 
!2.1975, thoái vị, được bầu là cô vấn tối cao của Cộng hoà 
Dân chủ Nhân dân Lào. 


XA VIGIƠ (A. Savage), x. NiÊ. 


XAVÔNARÔLA G. (Girolamo Savonarola; 1452 - 98), m 
sĩ dòng Đôminich ở Italia. Những năm 1494 - 97, là người 
lãnh đạo cuộc đâu tranh của nhần dân Firenzê (Firenze) 
chống lại chính quyền chuyên chế Mèđichi (Mcdicì), tái lập 
chế độ cộng hoà. Tiến hành nhiều cuộc cải cách xã hộ: trến 
bộ: giảm nhẹ thuế, xoá nợ, trục xuất bọn cho vay lãi, lên án 
sự hủ bại của triểu đình phong kiến Giáo hội Thiên Chúa. 
Do sự can thiệp của Pháp, chính quyển cộng hoà của xứ 
Firenzê nhanh chóng bị lật đỗ. Năm 1498, bị Giáo hoàng 
bắt và thiêu sống. 


XAXANITT (Ph. Sassanides), vương trểu đế chế ở lran từ 
. 224 (226) đến 651. Là thời kì lãnh thổ Ïran trải rộng suốt 
từ vùng Lường Hà đến Ấn Độ. Thế kỉ 7, bị người Acập 
thôn tính. 


XĂCXÔ (Ph. saxophone; tên gọi đầy đủ: xăcxôphôn), 
loại kèn hơi do Xăcxơ (AÀ. Sax) sáng chế (bằng phát minh 
1845). chế tạo bằng đẳng thau, Cấu trúc kiểu hình ống có 
loa uốn cong, ở gần miệng thổi của thân kèn cñng uốn cone 
hình cổ ngỗng, miệng thổi có dăm đơn giống clarinet, âm 
sắc trung gian giữa kèn đồng và kèn gỗ, âm thanh vang 
khoẻ, truyền cảm, rất cá tính, có khả nâng kĩ thuật lớn. Gia 
đình kèn X thường có 7 loại. từ X xôpranô đến côngtơrơbar. 
X sử dụng trong đàn nhạc giao hưởng và cũng biểu diễn độc 
tấu [côngxectô cho X antô và đàn nhạc dây của Glazunôp 
(A. K. Gluzunov; §ó5 - 1936) viết 1934]. 


XĂCXƠ A. (Adolphe Sax; 1814 - 94), bậc thầy người Bỉ 
về chế tạo kèn hơi, sáng chế ra loại kèn xăcxôphôn 
(saxophonc; gọi tất: xãcxô) và các biến thể của nó. Ngoài 
ra, còn chế tạo chủng loại kèn xăchooc (được cấp bằng phát 
minh tạ! Pari, 1845). 


"XĂMRA"' điệu múa sử dụng trong các địp sinh hoạt 
nhảy múa vui chơi, hội hè, giao nếp, thanh niên rất ưa thích. 
Xuất xứ từ Braxin, sau được phổ biến ở Châu Âu (1923 - 25). 
Âm nhạc - giai điệu khoáng đạt, đàn trải nhịp 2/4. Động tác 
cơ bản nam giới, đi tới: I) Chân phải bước lên trọng tâm ở 
chân phẩi. 2) Chân trái đưa lên phía trước, gót chạm sần, 
trọng tâm ở chân phải. 3) Chân trái bước ra san, trọng Lâm ở 
chân trái. 4) Chân phải đưa về cùng chân trái, nửa đầu bàn 
chân chạm sàn nhảầy, trọng tậm chân trái. Nữ ngược lại: 
Tiến hành trong 2 nhịp 2⁄4 một tổ hợp động tác. Hước đi 
bao giờ cũng đi bằng nửa bàn chân rỗi mới đến gót chân. 
Khi bước đi có kết hợp chuyển động hông. 


XĂM MÌNH tục trang điểm có từ lâu đời của nhiều dân 
tộc trên thế giới, phổ biến ở vùng biển (vd. Thái Bình 
Dương). VỀ sau do các thuỷ thủ qua lại bắt chước nên XM 
phát triển rộng. Ở Việt Nam, các dân tộc ở Tây Nguyên 
XM nhiều hơn các dân tộc khác. Người ta dùng những đầu 
nhọn, sắc bằng gỗ cứng hay ngà voi, xương, kim loại.. châm 
thành hình người, thần, muông thú, hoa lá, chữ, các dấu 
hiệu, biểu tượng... lên bể mặt da (có trường hợp xăm đến 
96% tổng điện tích da), rồi rắc than, bột đen, bôi chàm hay 
phẩm màu lên. Khi vết xăm lành, để lại hình và màu. Lúc 
đầu, người ta XM với mục đích tự vệ vì cho rằng khi lận 
xuông nước các loài thuỷ quái trông thấy phải sơ (cư dân 
Lạc Việt) và các thú dữ khác. tà ma, hệnh tật, gió độc. tai 
biến, rủi ro... đều phải kị. Tiến tới thành phong tục như xăm 
mặt cho cô dâu ở Đài loan, rạch híng trước khi cưởi Ở 
Ôxtrâylia, xăm trên da bụng khi có mang ở một sôê bộ lạc 
Châu Phi, để lưu lại dấu ấn của một việc làm đũng cảm, 
hoặc để ghi nhớ những kÌ niệm cuộc đời, để biểu hiện sư 
sùng đạo, để tiến hành một nghi lễ thiêng liêng, để tổ rõ 
quyết tâm, như thời Trần nước Đại Việt (thế kỉ 13), quân sĩ 
xăm hai chữ "Sát Thát" (giết giặc Nguyên) vào cánh tay, 
dân xăm lên bụng hàng chữ "Nghĩa đi quyên khu, hình vụ 
báo quốc" ("Vì nghĩa liền thân, báo đền ơn nước"). Lúc đó 
tục XM rất phổ biến, trình độ nghệ thuật cao. Vua, quan, 
quân, dân đều XM, và đã có thợ chuyền vẽ XM. Ngày nay, 
nhiều hải cảng lớn ở Anh, Đức, Hà I.an... có những cơ sở và 
dịch vụ chuyên nghiệp XM nổi tiếng. trước hết phục vụ các 
thuỷ thủ. 


XĂNG hỗn hợp hiđrocacbon thấp có số nguyên tử cacbon 
chủ yến từ Cạ - C¡ạ; công thức phần tử trung bình của X là 
CzH;;; t, = 40 - 200°C; dùng làm nhiên liệu cho động cơ đốt 
trong. Muốn động cơ làm việc bình thường, X cần có các 
tính năng cần thiết như có chỉ số octan cao, áp suất hơi phù 
hợp để động cơ dễ khởi động trong mọi thời tiết và không 
tắc nghẽn, hạn chế sự ô nhiễm môi trường. Để có các tính 
näng đó, X được pha tròn từ các nguồn khác nhau, thường 
là: l) Các phân đoạn chưng cất trực Hếp từ dẫu mỏ; 2) X 
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X XĂNG G. 


từ sản phẩm của các quá trình refominh, crackinh, 
hiđrocrackinh, ankyl hoá và đồng phân hoá; 3) Các phụ gia 
cần thiết nhằm làm tăng chỉ số octan, hạn chế sự oxi 
hoá,vv. Cùng với đầu điêzen, X là sẵn phẩm chính của công 
nghiệp lọc dầu trên thế giới hiện nay. 


XĂNG G. (George Sand; tên thật Aurore Dupin; (804 - 76), 
nhà văn nữ Pháp. Thuở nhỏ sông với bà ở Nôhäng [Nohant, 
vùng Beri (Berry)], rỗi học ở một tu viện ở Pari (1817 - 20), 
Nãm 1822, lấy Đuyđdväng (C. Dudevant), có hai con, sau 
đó li dị. Cuộc sống thời trẻ 
sôi nối, tự do; yêu Xăngđô 
(J[.. Sandcau) rồi Muyxê 
(A. de Musse, Sôpanh 
(F. Chopin), chưa kể những 
mối tình ngắn ngủi. Từ 1832, 
với tác phẩm "Anhđiana“ kí 
tên Œ. Xăng, bà vào hẳn 
nghề văn, nổi tiếng với một 
sự nghiệp lớn, khoảng 90 tác 
phẩm. Thoạt tiên là những 
chuyện tình yêu lãng mạn 
"“Valenun” (1832), “Lêha” 
(1833), tiếp đó, chịu ảnh 
hưởng của chủ nghĩa xã hội 
Iniê (C. Tourier), viết 
nhiều chuyện mang tính xã hội: "Những người bạn đường 
vòng nước Pháp” (1841), "Côngxuyêlô" (1842 - 43). Từ 
145, trở về Nôhăng, sáng tác tuyện thôn dã: "Cái ao ma 
quái" (1845), "Frăngxoa Lơ Sămpi” (1842), "Cô bé Fadet" 
(1848). Năm 1854, viết "Truyện đời tôi". Xăng là nhà văn 
nữ đầy thơ mộng; tình cảm và tình yêu là thế giới nêng của 
Xăng. Bà phản đối các truyện "hiện thực" và chủ trương 
văn học đi tìm cái đẹp lí tưởng. Trong cấc truyện tình yêu, 
bà bảo vệ tự do yêu đương, chỗng lại quyền độc đoán, gia 
trưởng của người chỗng tầm thường, nhỏ nhen. Bà được 
người đọc rất yêu mến, với tên gọi "người phụ nữ tốt bụng 
của Nôhäng". Truyện, nhân vật, cảnh tâ của Xăng hỗn 
nhiên, trong sáng, đầy chất thơ. 


XĂNGĐUYCH (Sandwich), tên cũ của Haoali (x. Haoa!). 


XĂNGHO L. X. (Lếopold Sédar Senghor; 1906 - 2001), 
nhà hoạt động chính trị, nhà thơ Xênêgan. Năm 1946, tốt 
nghiệp đại học ở Pháp, là thủ lĩnh Khôi Dân chủ Xênêgin. 
Thời kì 1955 - 56, là thành viên Chính phủ Xênêgan tự trị. 
Năm 1960, Xênêgan giành lại quyền độc lập từ Pháp, ông 
trở thành tổng thống nước Cộng hoà đến năm 1980. Sáng 
tác một số thơ văn giàu tính cảm thông với thân phận người 
da đen. 

XÂM CANH TRÊN BIÊN GIỚI hành động lấn chiếm 
của dân bên kia biên giới tiến hành khai hoang, trổng trọt 
trên lãnh thổ của quốc gia láng giểng, thu lợi bất hợp pháp, 
tuiển đến thực hiện thủ đoạn chính trị “sự việc đã rỗi”, sáp 
nhập vùng đất xâm canh vào lãnh thổ nước mình. 

XÂM CƯ TRÊN BIÊN GIỚI hành động lấn chiếm của 
dân hên kía biên giới xâm nhập lãnh thổ của quốc gia láng 
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giểng, làm ăn sinh sống, khai phá, đất đai, dựng nhà ở, cư 
trú bất hợp pháp, tiến đến thực hiện thủ đoạn chính trị "sự 
việc đã rồi", sáp nhập vùng đất đã xâm cư được vào lãnh 
thổ quốc gia mình. 

XÂM KÍCH hiện tượng tâm lí biểu hiện ở lòng mong 
muỗn hướng đến những hành động cưỡng bức trong các mốt 
quan hệ liên nhân cách. Có thể được thể hiện như là một 
quá trình hay trạng thái tâm lí ngắn hạn, tức cảnh; có thể 
là thuộc tính thuộc nhân cách, thậm chí là một nét nhân 
cách do sự giáo dục không đẩy đủ như là một triệu chứng, 
bệnh hoạn. 


XÂM LƯỢC việc một nước (hoặc liền mình các nước) sử 
dụng lực lượng vũ trang một cách bất hợp nháp (theo quan 
điểm của Hiến chương Iiên hợp quốc) nhằm xâm phạm độc 
lập chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ của một nước hay dân tộc 
khác. Âm mưu XI. còn có thể thực hiện bằng các thủ đoạn 
kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng... hoặc sử dụng tất cả 
các thủ đoạn đó. Trong lịch sử, XI, bắt nguồn từ sự xuất 
hiện nhà nước của giai cấp bóc lột. Ngày nay, chủ nghĩa đế 
quốc và những nhà nước chịu sự chỉ phối của hệ tư tưởng 
dần tộc sôvanh là nguồn gốc cơ bản của XL. Cãn cứ chủ 
yếu để phân biệt XL và chống XL là xét bản chất giai cấp 
và mục đích chính trị của hành động XL. Hành động của 
nước bị tiễn công vũ trang đánh trả XL, ngay cá khi tiến 
công trước cũng không thể bị coi là XL. XI. là tội ác quốc tế 
lớn nhất chống hoà bình và an ninh nhần loại. Trong pháp lí 
và ngoại giao còn có khái niệm XL kinh tế, XL tư tưởng. 


XÂM NHẬP quá trình macma nóng chảy thâm nhập vào 
tầng vỏ Trái Đất. Xt. Đá macnia. 


XÂM NHẬP BIÊN GIỚI x. Xâm nhập lãnh thổ. 


XÂM NHẬP LÃNH THÔ hành động vượt qua biên giới 
để vào lãnh thổ một quốc gia khác một cách trái phép (lén 
lút, hoặc công kha)), trái với luật pháp quốc tế, bằng đường 
bộ, đường biển, đường không, để phá hoại an nình, trật tự 
của quốc gia đó; nhằm thực hiện một âm mưu chính trị nhất 
định (gây rỗi, gây bạo loạn, lập căn cứ hoạt động thù địch, 
phá hoại cơ sở chính trị, phá hoại một số mục tiêu... ). 


Xâm nhập lén lút thường được thực hiện bằng lực lượng 
nhỏ. Xâm nhập công khai thường bằng hành quân của một 
bộ phận lực lượng vũ trang, thực hiện một kế hoạch chính 
trị - quân sự nhất định, chiếm giữ một phần lãnh thổ quốc 
gia khá lâu dài hoặc rút! lu, tuỳ thuộc vào hành động phản 
ứng của quốc g!a bị xâm nhận. 


XÂM NHẬP MÃN hiện tượng diễn ra ở vùng cửa sông 
đổ ra biển hoặc ở đồng bằng ven biển, khi nước biển mặn 
xâm nhập vào khối nước ngọt của vùng cửa sông hoặc vào 
các tầng nước dưới đất. 


XÂM PHẠM AN NINH LÃNH THỔ việc xâm nhập trái 
phép lãnh thổ quốc gia, làm sai lệch đường biên giới hoặc 
các hành động khấc nhằm phá hoại an ninh lãnh thổ của 
quốc gìa. XPANLT có thể được thực hiện thông qua nhà 
nước như sử đụng lực lượng võ trang trực tiếp tấn công vào 
lãnh thổ quốc gia khác, sử dụng, chiếm đóng trái phép lãnh 


























thổ đó. Việc xâm phạm này cũng có thể được thực hiện 
bằng nhà nước hoặc thông qua các tổ chức cá nhân qua các 
hoạt động tình báo, gián điệp, hoạt động khiêu khích, kích 
động lật đổ, thyên truyền kích động chiến tranh, thành lập 
các tổ chức li khai, các tổ chức chính trị phản động, gây mất 
ổn định trong xã hội hoặc trên vùng biên giới, làm cho nên 
an ninh quốc gia bị đe đoạ nghiêm trọng. Hành vi của quốc 
gia này XPANLT khác thực chất là vi phạm nguyên tắc 
cấm dùng vũ lực hoặc đe doa dùng vũ lực trong quan hệ 
quốc tế. nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ 
của quốc gia khác, nguyên tắc bất khi xâm phạm và toàn 
vẹn lãnh thổ, trái với Hiến chương Liên hợp quốc. 
XPANLT dược quy định trong điều 81, Bộ luật hình sr. 


XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIÁ hoạt động gây 
nguy hại đến sự yên ổn, vững mạnh về chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội và chủ quyền của một quốc gia. Ở Việt 
Nam, các tội XPANQG là những hành vi xâm phạm độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; xầm phạm 
chế độ xã hội chủ nghĩa; xâm phạm sy tổn tại của Nhà nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an nĩnh 
đốt nội, đối ngoại; xâm phạm tiểm lực kinh tế, quốc phòng, 
tài chính, văn hoá, xã hội của Việt Nam với mục đích làm 
suy yếu, lật đổ Chính quyển Nhân đân hoặc với các mục 
đích khác. Ngay từ khi giành được chính quyền, Nhà nước 
Việt Nam đã ban hành nhiễu văn bản pháp luật quy định 
những tội XPANQG và những hình phạt rất nghiêm khắc áp 
dụng đối với tội này. Sắc lệnh số 21, ngày 14.2.1946 về 
việc tổ chức Toà án Quân sự đã quy định: Toà án Quân sự 
được quyền xét xử đối với mọi hành ví xâm phạm đến nền 
độc lập dân tộc của nước Việt Nam Đân chủ Cộng hoà; Sắc 
lệnh số 151-SL, ngày 12.4.1953 quy định việc trừng trị bọn 
địa chủ chỗng phá công cuộc cải cách ruộng đất; Sắc luật số 
I33-SL, ngày 20.1.1955 quy định việc trừng trị các tội phạm 
về an toàn nhà nước, về đối nội, đối ngoại; Pháp lệnh ngày 
30.0.1967, quy định trừng trị các tội phản cách mạng. 
Ngày 27.6.1985, Quốc hội đã thông qua Bộ luật hình sự, 
trong đó đã dành hẳn Chương I phần các tội phạm để quy 
định về các tội XPANQG (điều 72 đến 100), với Mục A quy 
định về các tội đặc biệt nguy hiểm xâm XPANGQG, Mục B 
quy định về các tội khác XPANGQG. Bộ luật hình sự sửa đổi, 
hồ sung được Quốc hội khoá X, kì họp thứ 6 thông qua ngày 
21.12.1999, đã dành hẳn Chương XI (điều 78 đến 92) để 
quy định về các tội XPANGQG. 


XÂM PHẠM BIÊN GIỚI QUỐC GIA vượt qua biên 
giới quốc gia trên bộ, trên nước, trên không của người hay 
vật thể vào một nước khác trái với luật pháp của nước đó. 
Việc XPRGQG bằng bất cứ phương thức và phương tiện 
nào cũng được coi là vi phạm an ninh biên giới quốc gia, 
xâm phạm chủ quyền và những quyền của một nước về 
lãnh hải, nội thuỷ hoặc các quyền khác. 


XÂM THỰC x. Xói mòn. 
XÂM THỰC GIẬT LÙI quá trình đào sâu lòng, phá hủy 


và vận chuyển đất đá của sông, suối tiến triển đẫn theo 
hướng từ cửa sông đến thượng nguồn (có chiều ngược lại 


XÂY CẦU ONG 


với hướng dòng chảy) để lòng sông đạt tới trắc điện đọc câ 
bằng, cuối cùng dẫn tới san bằng bể mặt địa hình. XTGL, là 
nguyên nhân gây ra hiện tượng cướp dòng của các sông ở 
miền núi. 

XÂM THỰC khí thực trong dòng chảy, tại những chỗ có 
áp suất giảm xuống bé hơn một trị số gọi là áp suất tới hạn 
sẽ hình thành một "miễn" hoặc một "đải" chứa đầy không 
khí hoặc hơi. Các miễn hoặc đải này di chuyển đến khu vực 
có áp suất lớn rỗi tức thời biến mất. Bề mặt vật liệu ở gần 
nơi triệt tiêu các miền hoặc các đải nói trên chịu tác động 
rất mạnh của hiện tượng tăng hoặc giảm áp suất (nước va 
cục bộ); trị số tăng hoặc giảm đó có thể đạt đến hàng nghìn 
N/cm? và đó chính là nguyên nhân của sự phá hoại bể mặt 
vật liệu. Toàn bộ quá trình hình thành, phát triển và triệt 
tiêu các miền không khí, dẫn đến nước va cục bộ và phá 
hoại bể mặt vật liệu được gọi là hiện tượng XT khí thực. 


XÂM x. Hát xẩm 


XÂN nguyên công rèn tự do nhằm làm dịch chuyển tạo 
hình phẩn này của phôi so với phần kia và với đường trục 
của phôi. X thường dùng để tạo bậc, tạo vai, vd. tạo khuýu 
khi rèn trục khuỷu. Dụng cụ đùng để X gọi là bàn X. 


XẤP XỈ biểu thức gần đúng của một đại lượng toán hoc 
(các số, các hàm...) thêng qua các đại lượng khác đơn 
giản hơn. Thông thường ta cố gắng xây dựng các XX với 
độ chính xác tuỳ ý. XX của một hàm f(x) hiền tục trên 
đoạn [a, b] bởi các đa thức đại số hoặc lượng giác có thể 
đạt độ chính xác tuỳ ý [định lí Valơxtơrat; gọi theo tên 
nhà toán học Đức Vatdxtdrat (K. W. T. Wcierstrass)]. 
Phương pháp XX có thể dùng để định nghĩa một vài khái 
niệm như độ dài của một cung đường cong là giới hạn của 
độ dài của các đường gấp khúc nội tiếp có các cạnh vô 
cùng nhỏ của đường cong đó. 


XẤP XỈ TỐT NHẤT. Giả sử f(x) là một hàm số liên tục 
trên đoạn [a, bị, {@¡(xX}@;(X) ...,@„(x)} là một hệ cố định 
các hàm số đã cho liền tục trên đoạn đó, còn ay,..., A„ là các 
số đã cho. Giá trị cực đại của biểu thức 

|fÍX)—3i@i (X)—...—2„@ ()| 
trên đoạn [a, b| được gọ! là độ lệch của hầm số f(x) đối 
với hàm 

Pna(x)=aoi(X)+...+a„@n (X) 


Giá trị cực tiểu của độ lệch đó với một bộ hệ số (ai, ..., a;) 
có thể có, được gọi là XXTN của hàm Í(x) bởi hệ 
(@y(xX)}02Íx).....@p(X)}, kí hiệu E„(f,@). Nếu XXTN đạt 


trên bộ [2,.--.an | thì hàm số Pn(x)=a¡0(X)+...+ann (x) 


gọi là hàm có độ lệch nhỏ nhất đối với hàm số f(x) trên 
đoạn [a, bị. Khái niệm XXTN được P. L. Chêbwsôp (P. L. 
Chebyshẽv) nêu ra trước tiên. 

XÂU (tin; À. string), dãy các kí tự được đặt liên nhau. 


XÂY CẤU ONG quá trình do ong mật tiến hành, để tạo 
chỗ cho ong chúa đẻ trứng và ong thợ cất giữ, chế biến 
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thức ăn (mật hoa và phấn hoa lấy vể). Ong thợ ở độ tuổi 
I§ - 21 ngày tiết sáp từ tuyến sáp để xây cầu. Thời gian tốt 
nhất để ong xây cầu là vụ hoa đang rộ và ong chúa đẻ nhiều. 
Khi ong không có nhu cầu mà đưa tẳng chân vào để ong xây 
câu, thì không những chúng không xây mà còn nhai gặm tầng 
chân, nhất là khi không đủ nguồn mật. Hằng năm phải xây 
thêm một số cầu mới cho mỗi đàn ong, vì lỗ tổ ong ngày càng 
nhỏ hẹp do tích luỹ đá nhộng; cầu ong bị hư hỏng, sứt mẻ, xộc 
xệch. Để cầu quá cũ, thường sản sinh ra nhiều ong đực. 


XÂY DỰNG CƠ BẢN quá trình xây dựng mới và xây 
dựng lại những tài sản sản xuất và không sản xuất trong tất 
cả các ngành kinh tế quốc dân, cũng như lắp và đưa vào 
hoạt động những máy móc và thiết bị. XDCB là bộ phận 
cấu thành chủ yếu của tái sản xuất tài sản cố định. Công tác 
XDCB gồm có: công tác thăm dò, khảo sát, thiết kế; công 
tác chuẩn bị đầu tư thực hiện vốn đầu tư cơ bản, xây lắp: 
công tác nghiệm thu và bàn giao công trình cho sản xuất 
hoặc sử dụng. Ở Việt Nam, trong quá trình đổi mới kinh tế, 
đến năm 2003, xây dựng đã chiếm 5,88% tổng sản phẩm 
nội địa và phát triển với tốc độ rất cao: giá trị xây dựng theo 
giá thực tế đạt 35,638 tỉ đồng, tăng 2.096,3 lần so với năm 
1986 (17 tÙ. 


XÂY DỰNG ĐÔ THỊ tập hợp các công việc xây dựng Ở 
đô thị bao gồm nhà cửa, đường sá, cầu cống, các hệ thống 
thiết bị kĩ thuật,vv. 


XÂY DỰNG ĐỒNG RUỘNG phương thức canh tác 
thiết kế đất đai trở thành đồng ruộng thuận tiện cho việc 
trồng trọt thâm canh. Gồm có các việc: san đất mặt bằng 
thành từng vùng, khoảnh, lô, thửa, theo địa hình và đường 
đồng mức ruộng bậc thang để trồng lúa nước hay cây 
trồng cạn; xây dựng kênh mương tưới tiêu nước; xây dựng 
đường giao thông trên đồng ruộng, kết hợp với bờ vùng, 
bở thửa, đường lô, mương máng; trồng cây chắn gió, cây 
phủ đất; phân bố đồng ruộng theo quy hoạch cây trồng, kết 
hợp trồng trọt với chăn nuôi, lâm nghiệp. XDĐR thay đổi 
theo địa điểm từng vùng đất: đất đổi núi, đồng bằng, hay 
ven biển. Công cụ máy móc XDĐR thường dùng là mai, 
cuốc, xẻng, xe đẩy, quanh gánh và các loại máy san ủi, xúc, 
cạp đất, máy đào đắp mương, đắp bờ với máy kéo có động 
cơ 75 - 150 cv, 


XÂYPAN (Saipan), một trong những đảo lớn của quân 
đảo Marianat (Marianas), diện tích I8lkm. Trong Chiến 
tranh thế giới II là căn cứ quan trọng của hải quân Nhật, bị 
quân đội Hoa Kì đánh chiếm (6 - 7.1944). Trong các trận 
đánh giành X, không quân Hoa Kì lần đầu tiên đã sử dụng 
bom napan một cách rộng rãi. 


XÂYSEN (Crêôn: Repiblik Sesel; A. Republic of Seychelles; 
Ph. Republique des Seychelles - Cộng hoà Xâysen), 
quốc gia hải đảo ở Ấn Độ Dương, về phía bắc - đông 
bắc đảo Mađagaxca (Madagascar), gồm 90 đảo trong đó 
có hai đảo lớn Mahê (Mahé) và Praxlin (Praslin). Bờ biển 
491 km, Diện tích 455 km” (Mahê 158 kmể; Praxlin 
42 km”. Dân số 8I,7 nghìn (2000). Dân thành thị 63%. Dân 
tộc: người Crêon Xâysen (Seychellois Creole) 89%, Ấn Độ 
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47%, Malagaxy (Malagasy) 3,1%, Trung Quốc 1,6%, Anh 
1,5%. Ngôn ngữ chính thức: theo hiến pháp 1993 thì cả ba 
thứ tiếng Crêôn (Creole), Anh và Pháp đều là tiếng chính 
thức. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 86,6%. Thể chế: cộng 
hoà đa đảng, một viện (Quốc hội). Đứng đầu Nhà nước và 
Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: Vichtoria (Victoria; 
28 nghìn dân; 1999), 


Các đảo lớn là đổi núi đá granit (đỉnh 915 m). Các đảo 
nhỏ chủ yếu là đảo san hô. Khí hậu á xích đạo, nóng ẩm. 
Nhiệt độ 26 - 28”C. Lượng mưa tại các núi tới 4.000 mm/năm. 
Đất canh tác 15,6%, rừng và cây bụi 11,1%, các đất khác 
73,3%. Khoáng sản chính: phân chim (guanô). 


Kinh tế du lịch và nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 4, L%% 
GDP và 6,2% lao động. Công nghiệp 21,2% GDP và 21,5% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 68,4% GIDP và 
68,8% lao động. Du lịch 600 triệu rupi Xâysen. GDP đầu 
người 12.50§ USD (2000). GNP đầu người 6.420 USD 
(1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): dừa 3,2 nghìn 
tấn, chuối 2 nghìn tấn, quế 650 tấn, chè 260 tấn. Chăn nuôi: 
lợn 18,2 nghìn con, dê 5,l nghìn con, bò I,4 nghìn con. Cá 
đánh bất 4,4 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(1998): guanô 5 nghìn tấn. Chế biến: cá hộp 3,3 nghìn tấn, 
đồ uống 105 nghìn hectolit, thuốc lá 60 triệu bao. Năng 
lượng: điện 172 triệu kW.h. 


Giao thông (1999); đường sắt không có, đường bộ 424 km 
(rải nhựa 87%). Trọng tải thương thuyền 3,3 nghìn tấn. Xuất 
khẩu (1999): 771,9 triệu rupi (rupee) Xâysen (SR) (kể cả 
94,2 triệu SR tái xuất) (cá hộp 70,2%, xăng dầu 21,9%, 
tôm đông lạnh I%}, bạn hàng chính: Pháp 29,2%, Đức 
27.3%, Italia 24%, Nhật Bản 7%, Nam Phi 4%, Anh 3,7%. 
Nhập khẩu: 2.3 tỉ SR (hàng công nghiệp 30,8%, máy móc 
và thiết bị vận tải 29,5%, lương thực, đồ uống, thuốc lá 
22,2%, xăng dầu 9,9%, hoá chất 6%); bạn hàng chính: Nam 
Phi 14,5%, Anh 11,8%, Baranh 11,2%, Xingapo 11,2%, 
Pháp 9,6%, Italia 4,7%, Nhật Bản 3,1%. Đơn vị tiền tệ: rupi 
Xâysen (SR). Tỉ giá hối đoái: I USD = 5,85 SR (10. 2000). 





XEPCHI HUïI THAM MƯU ⁄£ÀX 





Giữa thế kỉ 18 là thuộc địa của Pháp. Đầu thế kỉ 19 (1810) 
Anh chiếm lại. Ngày 39.6.1976, trở thành nước Cộng hoà 
độc lập trong Khối Liên hiệp Anh. 


Quốc khánh: 5.6. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
21.9.1976. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
6.8.1979. 


XCACLATTTI A. (Alessandro Scarlatti; 1660 - 1725), nhà 
soạn nhạc Italia, đại diện lỗi lạc của trường phái ôpêra 
Napôii, chỉ đạo dàn hợp xướng ở Napôli (Napoli; đồng thời 
giảng dạy ở Nhạc viện) và ở Rôma. Sáng tạo những mẫu 
mực kinh điển của ôpêra nghiêm túc. Xcaclatti là nhạc sĩ 
bậc thầy của bút pháp trữ tình, bằng những cantat thính 
phòng và các ôpêra, đã đưa ra những khuôn mẫu thật hoàn 
chỉnh. Trong số hàng trăm vở ôpêra của ông, có thể nêu ra 
những kiệt tác "Mildriđêtê EupatorÊ”, 'Têlêmacô”, "Grizenđa”, 
"Tigranê", vv. Là một nhạc sĩ cổ điển lớn, Xcaclaui đã thực 
thi một phong cách ôpêra mà sau này Môza (W. A, Mozart) 
đã kế thừa trực tiếp. Tác phẩm: 115 ôpêra (70 vở được biết 
đến). Hơn 600 cantat thính phòng, 2L xêrênat, gẫn 30 thanh 
xướng kịch, 60 môtê, 1Ô metxra, 12 ”Xanhphôni ổi côngxectô 
grôxô", nhiều "xônat a catơrô", các tổ khúc và xônat cho 
fluyt. Một số trước tác lí luận âm nhạc. 


XCANDINAVI (A. Scanớinavia: dạng phiên âm khác: 
Xcăängđinavi), bán đảo lớn nhất ở Châu Âu. Dài 1.900 km, 
chỗ rộng đến 800 km, Diện tích 800 nghìn km”. Bao bọc bởi 
các biển Baren (Barents), Na Uy, Biển Bắc, Bantich (Baltic), 
bờ phía tây và phía bắc cao, dốc và bị chia cắt mạnh mẽ bởi 
các fo, bờ nam và phía đông thấp, lởm chởm đá, thuộc kiểu 
bờ vách đựng đứng. Phần lớn bán đảo là miền núi cùng tên, 
độ cao trung bình 1.200 - 1.400 m, nhưng trên mặt vẫn còn 
lại các bể mặt san bằng rộng, người địa phương gọi là 
fande, nằm trên các độ cao khác nhau. Sườn đông của núi 
Xcanđinavi để dốc thoải xuống miền đồng bằng có mạng 
lưới sông hỗ đày đặc, trên đồng bằng còn nhiễu dạng địa 
hình nguồn gốc sông băng như các dãy đổi băng tích, các 
khối đá trấn cừu, các thung lũng sông băng cũ và nhiễu hỗ 
[Venen (Vänern), Melaren (Mälaren), Vetten (Vättem), vv.]. Ở 
phía bắc - đài nguyên và rừng lá kim; ở phía nam - rừng hỗn 
giao và rừng lá rộng. Khoáng sẵn: sắt, đồng, crom, than, 
chì, kẽm. Các quốc gia ở bán đảo X: khu, Điển, Na Lưy, 
phần tây bắc của Phần L.an. 


XCÔT O. (Walter Scott; 
IT7I - 1832), nhà văn Anh, 
Cha là chưởng lí tại Toà ấn 
Eđinbd (Edinburgh), vì vậy. 
nối nghiệp gia đình, vào 
khoảng 1792, XcôtL cũng 
được nhận vào tập sự tại các 
toà án ở Xcôtlen. Nhưng ông 
lại ham thích văn chương, từ 
nhồ đã say sưa đọc các 
truyện cổ nước Anh, các tác 
phẩm lịch sử, thơ ca, và 
thường đi thăm các di tích 





lịch sử ở quê hương. Những sự kiện đó tác động không ít 
đến sáng tác của ông. Bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng 
thơ ca, từng sưu tầm dân ca địa phương, in thành tập "Thơ 
Xcôtlen" (1802 - 03), tiếp đó sáng tác một số tập thơ lãng 
mạn, nổi hơn cả là "Tiếng ca của người hát rong cuối cùng” 
(1805). Ít năm sau, ông chuyển sang viết tiểu thuyết lịch sử 
và trở thành một nhà văn độc đáo. "Oavơli" (1814), "Guy 
Mennơrinh" (1815), "Người buôn đỗ cổ" (1816)... viết về để 
tài Xcôtlen. 


Với tiểu thuyết "Aivanhô" (1820). nhà văn chuyển sang 
để tài lịch sử nước Anh dưới thời vua Richơt I (Richard I; 
1157 - 99), "Keninnôt” (1821) miêu tả thời đại hoàng hậu 
Elizabet (Elisabeth), "Quentin Đơcoa" (1823) với bối cảnh 
lịch sử nước Pháp thế kỉ 15, vv. Bêlhinxki (V. G. Belinskij) 
đánh giá Xcôt là người sáng tạo loại hình tiểu thuyết 
lịch sử. 


XE BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT xe có thiết bị, dụng cụ, 
phụ tùng vật tư cần thiết để sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra 
trang bị kĩ thuật, chủ yếu trong điểu kiện dã ngoại, Xe có 
khoang riêng chứa thiết bị, dụng cụ, đồng thời là nơi sửa 
chữa, gia công. Ngoài các thiết bị công nghệ đặc thù của 
từng ngành, còn được trang bị máy phát điện, thiết bị nâng 
hạ tải trọng (tời...), kéo, 


XE BỌC THÉP x. Xe thiết giáp. 


XE BƠI xe vừa chạy trên mặt đất, vừa bơi được trên 
mặt nước. GỒm xe tăng bơi, các xe thiết giáp bơi, xe công 
binh, vy. Xe nổi được nhờ kín nước và các thiết bị tạo lượng 
choán nước lắp sẵn. Xe bơi được nhờ cơ cấu dẫn động (chân 
vịt, bơm phụt nước...), cơ cấu dẫn động trên bộ (có bánh xe) 
hoặc phối hợp cả hai. Tốc độ từ 6 đến 10 kmưh. Hiện đã có 
thêm xe bơi lướt (tốc độ trên $0 km/h). Xe bơi cánh ngầm, 
chạy trên đệm khí (tếc độ đến 7Okm/h). ` 


Một số loại được sử dụng ở Việt Nam, thể hiện được tính 
tu việt: PL - 76 (Liên Xô), M - 113 (MJ), K63 (Trung Quốc), 
xe công binh bắc cầu, vv. 


XE BUÝT x. Ô /ô buý:. 


"XE CHỈ" động tác múa dân gian của dân tộc Việt, được 
hình thành từ động tác lao động thủ công. Quá trình lao 
động giản đơn gần như được tái tạo trong động tác múa, có 
cách điệu. Người múa ngồi, hai chân duỗi thẳng, hai bàn tay 
lăn chỉ mềm mại, rồi vừa kéo vừa "XC", tay trên "XC", tay 
dưới dùng ngón tay trổ quay tròn kéo chỉ, vv. Tinh chất 
động tác nhanh, linh hoạt. "XC" được dùng trong một số 
điệu múa dân gian; trong các vở chèo, động tác này được sử 
dụng trong những đoạn múa sinh hoạt và một số đoạn múa 
biểu hiện tâm trạng. 


XE CHỈ HUY THAM MƯU loại xe dùng cho chỉ huy. Là 
loại xe ô tô có thiết bị máy móc khí tài để chỉ huy hoặc loại 
xe bọc thép có thiết bị máy móc vô tuyến điện tử; có chỗ để 
bản đồ chỉ huy và liên lạc, ra lệnh và nhận báo cáo của các 
cấp, nhận mệnh lệnh của cấp trên và tổ chức hiệp đồng với 
các quân binh chủng. Có một số xe loại này được xem như 
một sở chỉ huy lưu động. 


3X XE CHIẾN ĐẤU 





XE CHIẾN ĐẤU gọi chung các loại xe xích hoặc bánh 
lốp, bọc giáp toàn bộ hoặc một phần, có lắp đặt vũ khí 
(pháo, súng cối, tên lửa, vv.) dùng để chiến đấu, bảo đầm 
chiến đấu hay chỉ huy bộ đội. XCĐ có các loại: xe tăng, xe 
thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh, xe tên lửa chống tñng, 
pháo tự hành, xe giàn phóng đạn phản lực, xe bệ phóng tên 
lửa, pháo phòng không tự hành... 


XE CHIẾN ĐẤU BỘ BINH (cg. xe thiết giáp chở quân). 
xc chiến đấu bọc thép toàn bộ, trang bị cho bộ bình cơ giới 
để chở bộ binh chiến đấu ngay trên xe và trực tiếp chị viện 
khi bộ binh rời xe. Xuất hiện ở thập kỉ 8Ô thế kỉ 20. XCĐBB 
được trang bị pháo tự động cỡ 2ñ - 30 mm hoặc pháo lớn 
hơn, súng máy, tên lửa chống tăng có điều khiển, vv. Kíp xe 
2 - 3 người; chở được 8 - 9 hộ binh. XCĐBB hiện đại thường 
chạy bằng xích, có khả năng cơ động cao, sức cơ động lớn, 
thường bởi được; có thể vận chuyển bằng máy bay hoặc thä 
dù, có thiết bị lọc độc và khí tài bảo đảm chiến đấu ban 
đêm. Tốc độ lớn nhât khi chạy bằng xích 6O - 75 km/⁄h, chạy 
bằng lốp (xe bánh hơi) đến 100 krmvh, khi bơi 6 - !0 km⁄h; 
trọng lượng chiến đấu 13 - I8 tấn; dài 5,2 - 6,8 m; rộng 
2,7 - 3,3m; cao 2 - 2,9 m, 


XE CHỞ TĂNG xe chuyên đùng vận chuyển xe tăng, xe 
xích trong di chuyển xa hoặc bị hư hồng; gồm đầu kéo và 
moóc, sàn thấp, nhiều cẫu (trục), trên mỗi cầu có nhiều 
bánh lốp (6 - § bánh) - đường kính nhỏ, chịu trọng tải lớn 
(30 - 40 tấn đến 100 tấn), trang bị kết cấu cố định xe tăng, 
Xc tăng được đưa lên XCT bằng tời (khi xe tăng bị hỏng) 
hoặc lái lên cầu lật. Chuyên chở xe tăng (xe xích), vừa tiết 
kiệm hành trình dự trữ của xe vừa tránh phá hoaì mặt đường 
do xích xe, nâng cao tốc độ hành quần và cứu kéo, vv. 


XE ĐẠP phương tiện vận tải có hai bánh, bánh sau điợc 
dẫn động bằng bàn đạp qua bộ truyền xích. Có các loại; 
XÐ thông dụng (nam, nữ) cỡ vành 650, 600, 660, 680,700; 
XĐ mini, XÐ trẻ em, XĐ đua (loi một người, loại xe 
tanđem hai người đạp), XĐ chuyên dụng (thổ, xiếc, lội 
nước). Còn phân loại: XĐ đường trường có khung bến 
chắc, lốp mặt cắt lớn, tay lái cao, nặng hơn 16 kg; XĐ 
đường ngắn, lốp có mặt cắt nhỏ, nhẹ hơn (khoảng 14 kg), 
XĐ du lịch, khung tháo gấp xếp lại đễ dàng; đặc biệt loại 
xe đua, khung xe được chế tạo bằng thép hợp kim hoặc 
đuyara nên khối lượng xe nhẹ (8 - II kg), tay lá: hạ thấp, 
có cơ cấu thay đổi tốc độ (đĩa và líp nhiều tầng) và cụm 
phanh an toàn cao. Công nghiệp chế tạo XĐ Việt Nam đã 
hình thành từ những năm 30 thế kỉ 20, hiện nay có cấc nhà 
máy lớn sản xuất hàng loạt và các cơ sở vệ tinh sản xuất 
phụ rùng trong toàn quốc. Loại XÐ có kéo thùng chở hàng 
và XĐ có gắn máy (gọi là xe đạp điện) cũng mới được sử 
dụng và chế tạo rộng rãi. 


Chiếc XĐ cổ nhất do Bá tước Xivrắc (de Sivrac;, người 
Pháp) chế tạo, giới thiệu năm 1791 tại một khu vườn rrong 
Hoàng cung (Palais - Royal; Pari, Pháp): xe ẩy chân, bằng 
gỏ, bao gồm một thanh xà mang bánh xe luôn đi trên một 
mặt phẳng và người cưỡi nó tiến lên bằng cách dùng chân 


luân phiên đạp xuống đất. Tuy nhiên, người được coi lầ ông 
tổ của XĐ là Nam tước Đraixơ (K. de Drais; người Đức!. 
Năm I§17, Đraixơ đã chế tạo được một chiếc XĐ ẩy chân 
bằng gỗ, nối tiếng với tên gọi là đre7en (draisienne - xe 
ẩy). có ưu thế hơn - bánh xe trước được gắn vào một trục 
đứng cho phép điểu khiển (lái) xc đi. Mẫu xc của Ðraixở 
nhanh chóng được nhân rộng ở Anh và sau đó được sản xuất 
bằng sắt. Chiếc XĐ có giá trị thực dụng sớm nhất do một 
thợ rèn người Xcôtlcn là Mac Milân (K, Mac Milan) phát 
minh (1839). Nhờ có nhiều phát mình - sáng chế phụ tùng, 
cơ câu XÐ ngày càng được hoàn thiện theo hướng tiện lợi, 
an loàn và nâng cao tốc độ: XĐ đo Misô (P. Michaux; nettời 
Pháp) và hai con trai của ông - lcnct (Ernest) và Hăngri 
(Henn) chế tạo trên cơ sở kiểu xe đre7en đã được trang bị 
thêm bộ bàn đạp (pêđan, I86[), vành bánh xe (868), đặc 
biệt cho phép lắp lốp đặc bằng cao su (XĐ bánh đặc). Chiếc 
XÐĐ của Ghinmê (Gui)ìmet; thợ đồng hồ người Pháp) được 
coi là XĐ hiện đại đẫu tiền (1869): xe được làm hoàn toàn 
bằng kim loại, các bánh xe có đường kính hấu như bằng 
nhau, bánh sau kéo với pêđan ở trung tầm Xe. Ở Anh, Xtaly 
(J. Starley) đã nổi tiếng như một ông tô của nên công 
nghiệp XĐ. Chiếc XĐ đo Xtaly thiết kế (1870) có bánh xe 
trước rất to và bánh xe sau rất nhỏ; ông đặt lên cho nó là 
Pemny - Fadinh (penny - Farthing: nghĩa đen là tên hai đồng 
xu bằng đồng cỡ to nhất và nhà nhất cửa nước Anh thời đó). 
Xtaly đã phát triển cơ cấu bánh rãng cho phép bánh xe 
quay hai lần tương ứng với mỗi vòng quay của bàn đạp; làm 
nhẹ bánh xe bằng kết cấu căng nan hoa sắt, vv. XD được 
trang bị săm lốp rỗng chứa khí chế tạo lần đẫu tiên năm 
(888, là phát minh của thây thuốc thú y Đănlớp (J. B. Dunlop: 
người Anh). : 


XE ĐẠP THÔ xe đạp được cải tiến, gia cố để thổ hàng 
Trong Kháng chiên chống Pháp (1945 - 54) và Kháng 
chiến chống Mi (1954 - ?5), XĐT là một phương tiện vận 
chuyển quan trọng và phổ biến. Trong Chiến dịch Điện 
Biên Phủ (1954), một xe đạp thồ mức cao nhất là 
352kg/chuyến. Với một vài cải tiến nhỏ, XĐT còn được 
dùng để chuyển thương binh, 


XE ĐIỆN BÁNH LỐP x. Tàu điện bánh lấp. 
XE ĐIỆN NGẦM x. Mêrøœâ. 


XE ĐO xe chuyên đụng có lắp đặt la bàn con quay, bộ 
cảm biến đường đi và máy vẽ đường, cho phép tự động và 
liên tục xác định được toa độ chạy của Xe so với (oạ độ 
của điểm xuất phát. XÐ được dùng để đo nối đôi hình 
chiến đấu (trận địa bấn (phóng), đài quan sát, của pháo 
binh, kiểm tra khái lược kết quả đo nối của phân đội, trình 
sát đường hành quân, vv. 


XE J. B. can Bapbstc Say; 1267 - 1832), nhà kinh tế 
học người Pháp, một trong những đại biểu đầu tiên của kinh 
tế học chính trị tầm thường. Tác phẩm chủ yếu: “Giáo ưình 
kinh tế học chính trị" (1803), Đặc điểm nỗi bậi trong phường 
pháp luận của ông là áp dụng tâm lí trong việc đánh plá các 
hiện tượng và quá trình kính tế, phép nhận biết các quy luật 


XE NƯỚC xé 





của kinh tế khách quan, tính giai cấp của kinh tế chính trị 
học. Ông cho rằng: sản xuất tạo ra ích lợi (tức là giá trị sử 
dụng), còn ích lợi làm cho vật có giá trị; công dụng của 
vật phẩm quyết định giá trị của nó. Tuy có lí thuyết "ba 
nhân tố sản xuất" tạo ra giá trị hàng hoá là lao động, tư 
bản và ruộng đất, ông vẫn cho rằng lợi nhuận do lưu 
thông tạo ra, do mua rẻ bán đắt đem lại; là do sự tiết dục, 
tiết kiệm nhịn ăn, nhịn tiêu của nhà tư bản. Ông cũng để 
ra lí thuyết thực hiện, chứng minh tái sản xuất tư bản chủ 
nghĩa là nhịp nhàng theo quy luật thị trường, không có 
khủng hoảng kinh tế; rằng khủng hoảng kinh tế sẳn xuất 
thừa không phải là tất yếu dưới chủ nghĩa tư bản, vì người 
bán cũng là người mua, cung - cầu luôn luôn tự động cân 
bằng nhau. Lí luận của Xe nói chung được kinh tế học tầm 
thường sử dụng rộng rãi. Sau này lí thuyết về ích lợi hay 
tính hữu cận biên, giá trị cận biên đều có nguồn gốc từ 
các lí luận của Xe. 


XE KÉO TĂNG xe có cơ cấu, bánh xích như xe tăng 
thường, không có tháp pháo, được trang bị động cơ công 
suất cao, gá lắp ghép: để cứu kéo xe tăng bị sa lầy, đổ hoặc 
bị hỏng. 

XE KIỂM TRA TÊN LỬA xe ô tô được trang bị phương 
tiện kĩ thuật tạo lệnh giả và thiết bị đo lường, trắc đạc, để 
kiểm tra thử nghiệm hoạt động của thiết bị cơ, điện, vô 
tuyến điện lắp trên tên lửa có điểu khiển. XKTTL kiểm 
tra từng phần hoặc tổng hợp, tĩnh hoặc động, đánh giá các 
tham số kĩ thuật chính khi sẵn sàng chiến đấu và hoạt động 
đúng chức năng của tên lửa trong kiểm tra định kì hoặc khi 
bảo dưỡng thường xuyên, thay thế các khối chức năng của 
tên lửa. 


XE LỘI NƯỚC x. Xe bơi. 


XE LỬA (thường gọi: tàu hoả), xe gồm đầu máy kéo 
nhiều toa chạy trên đường ray. Đoàn XL đầu tiên chạy trên 
tuyến đường ray Xtôctơn - Đalinhtơn (Stoctone - Darlington) 
dài 21 km với vận tốc 12 km/h. Đầu máy XL có nhiều loại 
- từ đầu máy hơi nước, nhiệt, tới đầu máy điện. XL hiện 
nay đã có loại XL cao tốc chạy trên đệm từ. Đầu máy XL 
đầu tiên chạy bằng năng lượng hơi nước do Xtêphơnxơ (J. 
Stephens) chế tạo và đã được trưng bày trên sân cỏ nhà 
ông tại thành phố Hôbôkơn (Hoboken; Hoa Kì) năm 1825. 
Nhưng Banimo và Ôhaiô Renrâu (The Balimore and 
Ohio Railroad) - hãng XL đầu tiên ở Hoa Kì, hai năm sau 
đó mới thuê tàu. Khoảng năm 1900, đầu máy XL điện 
näãng được đưa vào sử dụng trong lĩnh vực phục vụ chuyên 
môn hóa. Đến giữa thế kỉ 20, đầu máy XL chạy điện và 
điêzen đã thay thế đầu máy hơi nước trên hầu hết các 
tuyến đường XL. XI. Đầu máy; Đường sắt, Mêtơrô; Tàu 
đệm từ. 


XE MÁY phương tiện vận tải có hai hoặc ba bánh dẫn 
động bằng động cơ đốt trong loại bốn kì hay hai kì, thường 
là động cơ xăng làm mát bằng không khí và truyễn lực 
bằng truyển động các đăng hoặc bằng truyễn động xích. 
Có vài loại đặc biệt như XM thể thao - động cơ làm mát 
bằng nước. Hiện đang phát triển XM điện. Theo công 


dụng, XM chia ra loại đường dài, thể thao và đặc biệt. 
Theo thể tích làm việc của động cơ và khối lượng toàn xe, 
XM chia ra loại cực nhẹ (khối lượng dưới 70 kg, thể tích 
làm việc của động cơ dưới 125 cm); loại nhẹ (khối lượng 
70 - 120 kg, thể tích làm việc của động cơ 250 - 500 cm); 
loại nặng (khối lượng hơn 180 kg, thể tích làm việc của động 
cơ hơn 500 cm”) có thể làm thêm thùng xe. Công suất động 
cơ loại lớn nhất là XM thể thao lên đến 147 - 220 kW(lít, 
Các bộ phận của XM gồm có: I) Động cơ là nguồn năng 
lượng cơ khí cung cấp cho XM chuyển động: 2) Hệ thống 
truyền lực để truyền mômen quay từ động cơ đến bánh xe 
chủ động; 3) Hệ thống chuyển động gồm khung (nặng phía 
trước), yên, giá, bánh xe và săm lốp; 4) Hệ thống điều 
khiển gồm có hệ thống phanh và hệ thống lái. 





Xe máy 


Sơ đồ cấu tạo xe máy: 1. Càng phuốc; 2. Khoá điện; 

3. Đồng hồ tốc độ; 4. Tay phanh trước; 5. Tuy điều khiển 
cacbuaretơ; 6. Tay điều khiển li hợp; 7. Thùng nhiên liệu; 
8. Cacbuaratơ; 9. Giảm chấn phuốc sau; 10. Ống giảm 
thanh; II. Phuốc sau; 12. Xích tuyến phía sau; l3. Bàn đạp 
khởi động; 14. Bộ lỉ hợp; 15. Xích truyền phía trước (xích 
cam); l6. Trục cam; l7. Pít tông; 18. Xi lanh; 19. Guốc 
phanh; 20. Ô bánh 


Chiếc XM đầu tiên ra đời năm 1869 khi kĩ sư Pơrô 
(L. G. Perreaux; nhà sáng chế người Pháp) đưa cho Misô 
(P. Michaux) một động cơ hơi nước có kích cỡ thu nhỏ để 
trang bị cho một xe đạp. Đến cuối thế kỉ 19, chiếc XM 
đầu tiên có động cơ đốt trong vận hành bằng nhiên liệu 
khí dầu lửa do kĩ sư người Đức Đaimơlơ (G. Daimler) chế 
tạo (1885); máy được trang bị động cơ sử dụng nhiên liệu 
xăng 2 kì, sau đó là 4 kì [do Hinđơbran (H. Hildebrand; nhà 
hóa học Hoa Kì) liên kết với Vonfdmuylơ (A. Wolfmiiller) 
chế tạo năm 1892]. 


XE NƯỚC mội loại bánh xe vận hành theo nguyên tắc lợi 
dụng sức chảy của dòng nước tác động lên các cánh chắn 
làm quay bánh xe để cung cấp nước tưới cho các mảnh 
ruộng nằm cao hơn nguồn nước. Đường kính của XN lớn 
hay nhỏ là phụ thuộc vào sự chênh lệch về độ cao của mặt 
ruộng cẩn tưới so với dòng chảy. Độ chênh lệch này càng 
lớn thì bánh xe càng lớn, đường kính của nó có thể tới 4 - 5m, 
hoặc hơn nữa. Nguyên tắc hoạt động của XN là dựa vào 
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X XEÔTÔ TỰ BỐC GỖ 


thuỷ lực của đồng chảy tác động vào các cánh chắn để làm 
cho bánh xe quay. Trong khi quay bánh xe đẳng thời sẽ 
múc đẩy nước vào các ống buộc ở vành ngoài, đưa lên cao 
đổ vào máng hứng. Nước từ máng hứng thco các ống dẫn 
hay các mương, lạch nhỏ đi vào ruộng. Nguyên liệu làm xe 
nước chủ yếu là bằng tre nứa, đây rừng. Chỉ có trực quay, 
máng hứng và hai cột đỡ bánh xe là bằng pỗ. Mỗi XN có 
thể tưới cho điện tích từ ! đến 4 ha. XN là một trong các 
loại hình của hệ thống thuỷ loại đa dạng tổn tại phổ biến ở 
các nước Đông Nam Á. 


XE Ô TÔ TỰ BỐC GỖ xe có thiết bị để tự bốc gỗ trên 
xe, gồm: tời, hệ thống khung giàn hoặc cọc Xe, ròng rọc. 
Các dạng XÔTTBG: xe tự bốc đọc có thể kéo đọc từng 
khúc gỗ lên xe; xe tự bốc gỗ lăn ngang có thể vừa kéo vừa 
lăn ngang khúc gỗ lên xe; xe tự bốc kéo ngang, bốc và kéo 
gỗ ngang, chủ yếu dùng để bốc những bó gỗ nhỏ. 


XE PHÂN ÔN xe quân sự dùng để chở đất đá lấp hào 
thành hoặc chở lính tiến công thành; có 4 bánh gỗ, xung 
quanh và phía trên che bằng gỗ dày, phủ đa trâu tránh được 
tên, gỗ, đá từ trên thành địch phóng xuống. Thường do l0 
lính đẩy, được dùng nhiều ở Trung Quốc vào thời Xuân Thu 
(720 - 476 tCn,) và đầu thời Chiến Quốc (475 - 221 tCn.). 


XE PHI MÃ xe đánh thành có 6 bánh, khung gỗ dài 
khoảng 5 m, cao khoảng 2,7 m, che bằng da trâu, chở được 
I0 lính. Được đùng ở Việt Nam từ thế kỉ 15. 


XE QUẦN SỰ 1. Xe được thiết kế, chế tạo theo những 
yêu cầu riêng dùng cho quần sự, bao gồm các loại xe chiến 
đấu và bảo đảm chiến đấu. 

2. Xe thuộc quyền sử dụng của quân đội, được đăng kí 
quản lí theo hệ thống nêng của ngành xe quân đội. 


XE QUỆT loại xe dùng trâu hoặc bò để kéo lết trên mặt 
đất, giống như nguyên tắc của xe trượt tuyết, nhưng có quy 
mô lớn hơn. Khung xe bằng tre, có 4 chân thấp như cát 
chõng đặt trên 2 cây trượt. Đầu 2 cây này được gông vào 
đôi càng xe, cũng bằng những đoạn tre bánh tẻ (loại tre 
chắc và dẻo). TW vai trầu liên kết với càng xe bằng dây 
chão. Khune xe được gá lẤp bằng kĩ thuật buộc và đục lỗ tra 
tua hoặc luồn con xỏ. Người điều khiển thường đi bộ hoặc 
ngồi trên lưng trâu hay trên mặt khung xe. Đây là phương 
tiện vận chuyển đường đài, chuyên chở được nhiều, chủ yếu 
đùng trong mùa vụ nông nghiệp, thích ứng với địa hình phức 
tạp, phổ biến ở vùng người Sán Dìu. Trước 1945, đồi khi 
cũng thấy ở trong một vài địa phương người Việt vùng trung 
du Bắc Bộ và Nam Bộ. 


XE RÙA ĐIỆN phương tiện vận chuyển sử dụng năng 
lượng các bình ắc quy, chuyên dùng chở hàng trong các khu 
kho công nghiệp, nhà máy, bến cảng, vv. XRĐ có sức chở 
dưới một tấn. 


XE TĂNG xe xích chiến đấu được bọc thép toàn bộ, có 
tính cơ động cao và trang bị vũ khí mạnh dùng để điệt nhiều 
mục tiền khác nhau. Được quân đội Anh sử dụng lần đầu 
tiên trong trận chiến đấu với quần Đức ở khu vực sông 
Xam (Somme; Pháp) ngày I5.2.12l6 trong Chiến tranh 


thế giới I[. Các thành phần chủ yếu của XT hiện đạt: vỏ 
(thân) xe và tháp pháo, tổ hợp vũ khí, thiết bị động lực, hệ 
thống truyền lực, dẫn động, điều khiển, vận hành, khí tài 
quan sát và ngắm bản, thiết bị điện, các phương tiện thông 
tin liên lạc, thiết bị chống cháy và một số thiết bị khác. Để 
hoat động trong điều kiện sử dụng vũ khí huỷ diệt lớn, XT 
còn được trang bị hệ thống thiết bị chống vũ khí hạt nhân. 
hoá học và sinh học. Để vượt các chướng ngại nước sâu, XT 
còn được trang bí thiết bị lái ngầm. Trước đây, XT thường 
được phân loại thành: XT hạng nặng (có khôi lượng trên 40 
tấn), XT hạng trung (có khối lượng từ 20 - 4D tấn) và XT 
hạng nhẹ (có khối lượng đến 20 tấn). Hiện nay, XT được 
phân làm 2 Yoại: XT chủ lực (hoặc XT chiến đấu cơ bản) và 
XT hạng nhẹ. XT chủ lực là XT nhiều tác dụng thay thế cho 
XT hạng trune và hạng nặng, có trong trang bị của nhiều 
nước. Xt. Xe tãng chủ lực. 


XE TĂNG BẮC CẤU xe lấy xe tăng cơ sở làm sàn, trên 
lấp kết cấu cầu, hệ thống điều khiển bắc và thụ cầu; chức 
năng là bảo đảm cho xe tăng, xe thiết giáp vượt qua vật cản 
(hào chống tăng, sống nhỏ, kênh, rạch, vv). Xe cơ sở làm 
nhiệm vụ động, có loại đùng thay cho trụ cầu. Kết cấu cầu 
thường bằng hợp kim nhôm cường độ cao, dài 1ñ - 25 m, 
thành l - 3 m, đoạn gập lại khi hành quân, rộng 3 - 4,2 m, 
tải trọng 40 - ó0 tấn. Hệ thống điều khiển cơ khí - thuỷ lực. 
Trọng lực toàn bộ (cả cơ sở và cầu) thường 30 - 55 tấn. Kíp 
xe 2 - 4 người. Thời gian bắẮc cầu thường 2 - 5 phút, thu cấu: 
1 - 3 phút. Có loại còn được lấp thêm lưỡi gạt để mở đường 
ra vào cầu. XTBC được trang bị chủ yếu cho công binh của 
bộ bính cơ giới và tăng thiết giáp. 


XE TĂNG BƠI x. YXe 6ơi. 


XE TĂNG CHỦ LỰC xe tăng thế hệ hai sau Chiến tranh 
thế giới II (sản xuất 1960 - 70), tiêu biểu; T - 55, TT - 62, T - 72 
(Liên Xô), MóO, À1, MI, Abrams (MU, Leopard - 2 (Đức), 
Chelenger - 2 (Anh), AMX - 30 (Phán), STB - ó (Nhật), vv. 
Khối lượng chiến đấu 40 - 55 tấn, cá biệt trên 60 tấn; vỏ 
giáp hợp kim đồng chất hoặc vỏ giáp phức hợp chống 
đạn pháo; động cơ điề2en hoặc tuabin khí công suất 
550 - I.100 kw (750 - 1500 hp), tốc độ lớn nhất 5Ô - 70 km⁄h; 
hành trình dự trữ 500 - 600 km; kíp xe 3 - 4 người; có pháo 
(nòng nhẵn hoặc rãnh xoắn) cỡ trên 100 tam và súng máy 
chống bộ binh và phòng không; có thể lội ngẫm ở độ sâu 
từ 4 đến 6 m, và có xe tăng lội nước có thể vượt các sông 
sâu. Được trang bị hệ thống điều khiển hoá lực, ổn định 
vũ khí và đường ngắm máy đo xa laze hoặc quang học, 
máy tính đường đạn khí tài (hồng ngoại, ảnh nhiệt hoặc 
khuếch đại ánh sáng mờ). Một trong những phương tiện 
đột kích quan trọng và hiệu quả nhất trong tác chiến trèn 
bộ (gần đây trong chiến tranh vùng Vịnh, trong chiến tranh 
xâm lược Irăc). 


XE TĂNG HẠNG NĂNG loại xe täng thường được xác 
định theo thời kì và quan điểm riêng từng nước: trước 1920, 
XTHN là loại trên 20 tấn; trước 1960, hạng nặng là trên 40 
tấn ở Liên Xô, ở các nước Tây Âu là trên 50 tấn. Cỡ pháo: 
trê¡: 105 mm. XL Xe Iaãng. 


XE TĂNG HẠNG NHẸ. loại xe tăng (x. Xe £ă#+ø) thường 
được xác định theo thời kì và phân loại của từng nước. 
Trước 1920, XTHN là loại xe từ 3 - 10 tấn; trước 1960, dưới 
20 tấn ð Liên Xô (cũ), dưới 25 tấn ở Tây Âu và Mĩ. 


XE TĂNG HẠNG TRƯNG loại xe lãng. thường được 
xác định theo thời kì và quan điểm của từng nước. Trước 
1920, XTHT là loại xe từ 10 - 20 tấn; trước 1960, 20 - 40 tấn 
ở Iiên Xô, 25 - $0 tấn ở Tây Âu và Mĩ. Cð Pháo: dưới và 
bằng 105 mm. 


XE TĂNG PHUN LỬA trên cơ sở xe thả khói (có lắp 
thiết bị tạo màn khói nguy trang chống vũ khí công nghệ 
cao) có lắp thiết bị ông phun lửa, dùng nhiên liệu bị khí nén 
(hoặc khí thuốc phóng) đầy ra và tự bốc cháy (hoặc được 
mỗi cháy nhờ bộ phận đánh lửa ở miệng vòi phun). Chiều 
dài luỗng lửa có thể đạt 3O - 300 m. Xe tăng phun lửa đã 
được Mĩ sử dụng trong chiến tranh (năm 2003) trong tác 
chiến thành phố. 


XE THIẾT GIÁP (cg. xe bọc thép), tên gọi chung các 
loại xe chiến đấu có bọc vỏ thép một phần hoặc toàn bộ, có 
thể chống được hoả lực của súng bộ bính hoặc mảnh bom, 
đạn. Thường có các loại: XTG sửa chữa - cứu kéo, XTG 
trinh sát - tuần tiễu, XTG vận tải, XTG chở quân (x. Xe chiến 
đâu bộ bình). 


XE THIẾT GIÁP CHỞ QUÂN x. Xe chiến đấu bộ binh. 


XE THU PHÁT LƯU ĐỘNG xe chuyên dụng của ngành 
phát thanh để thu thanh và phát các tín hiệu về trung tâm 
sản xuất chương tình. XTPLĐ thường được trang bị đây đủ 
hệ thống thiết bị phục vụ cho việc tường thưật tại chỗ các s† 
kiện diễn ra ngoài phòng thu, gồm các thiết bị sẵn xuất 
chương trình như: bàn trộn, máy ghi âm các loại (CD, DAT, 
MD, máy thu băng cối...), mierô, hệ thống kiểm thính và hệ 
thống truyễn dẫn tín hiệu (truyền qua vệ tỉnh hoặc hệ thống 
viba). Người chỉ đạo và các phóng viên, kĩ thuật viên có thể 
dàng XTPLĐ như một phòng thu hoàn chỉnh, sản xuất 
chương trình truyền thẳng đến người nghe thông qua hệ 
thống kiểm ta và xử lí kĩ thuật của đài phát thanh. 


XE TIỂU ĐỘC xe có lắp đặt các thiết bị chuyên môn 
dùng để tấm rửa cho người, tiêu độc, tẩy xạ, điệt vi sinh vật 
cho trang bị kĩ thuật, quân trang, địa hình... trong điều kiện 
- đã chiến. Có các loại xe tắm, XTĐ cho trang bị kĩ thuật, 
XTÐ cho quân trang, XTĐ cho địa hình. 


XE. TREO CHỞ GỖ cơ cấu treo và di chuyển gỗ trên 
dây cáp tải. Xe gồm các bộ phận chủ yếu: khung xe, đòn 
cần bằng, bánh xe, móc treo gỗ, cơ cấu hãm, mở, Tuỳ theo 
trọng tải, xe có thể có 2, 3, 4... 24 bánh xe. Nhữag bánh xe 
được gắn trên đòn cân bằng. Điểm buộc của dây cáp kéo 
bảo đảm cân bằng giữa trọng lượng của xe và áp lực của 
vật lên xe. Phân biệt 2 loạt: xe treo với lực kéo phía dưới, 
xe treo với lực kéo phía trên. Thông thường đùng loại xe 
treo có lực kéo phía dưới. 


XE TRUYỀN HÌNH LƯU ĐỘNG phương tiện sản xuất 
chương tình tại hiện trường như thu ghi tín hiệu thời sự, 
tường thuật !¡ chỗ hoặc trực tiếp các sự kiện và hoạt động. 


XẺ GỖ 


Tuỳ theo mục đích sử dụng, có các loại XTHLĐ khác nhau. 
Vd. để thu ghi tín hiệu thời sự, người ta thường dùng 
XTHLĐ nhỏ, cơ động. Đối với mục đích tường thuật tại chỗ 
hoặc tuyển trực tiếp, XTHLĐ thường dùng là loại xe 
chuyên dụng, được thiết kế thành các khoang lắp đặt thiết 
bị, bàn làm việc cho đạo diễn, kĩ thuật viên. Trong trường 
hợp truyền trực tiếp các hoạt động diễn ra trên phạm vi 
tộng, XTHLĐ có thể. được trang bị các thiết bị viba truyền 
dẫn chương trình về trung tâm truyền hình với sự điều hành 
của tổng đạo diễn. 


XE TRƯỢT QUAY PHIM phương liện kĩ thuật điện ảnh 
sử dụng để di động máy quay trên mặt phẳng thco các 
hướng khác nhau (tiến, lùi, ngang, hoặc cong, tròn...). Cấu 
tạo xe gồm có bàn xe và hai thanh ray tròn song song. Phía 
dưới bàn xe ở bốn góc có bốn hoặc tám bánh cao su lõm có 
khả năng ôm sát, lăn trơn trên thanh ray tròn. Những cặp 
thanh ray tròn thường có độ dài 2 m, l m thẳng hoặc cong 
theo hình parabôn. Trong điện ảnh, XTQP được sử dụng rất 
nhiều, kế cả quay nội cảnh lẫn ngoại cảnh để thay đổi vị trí 
máy, tạo nên hình ảnh sinh động, thay đổi cỡ cảnh Lừ xa đến 
gần và ngược lại, máy di động theo nhân vật, hoặc đối 
tượng quay, vv. 


XE VẬN CHUYỂN phương tiện chuyên chở trên bộ, 
chuyển động trên bánh lăn hoặc thanh trượt bằng sức người, 
sức súc vật hay động cơ. Các bộ phận chính: khung Xe, 
thùng xe làm bằng trc, số, sắt, thép, với hình dáng, kích 
thước khác nhau, cơ cấu di động là bánh xe bằng gỗ (xe cút 
kíU, bọc sắt, thép, lốp cao su đặc (xe ba gác, xe trâu, bò 
kéo), hoặc lếp hơi (xe đạp thổ, xích lô, ö tô), vv. Riêng xe 
quệt dùng thanh trượt cong lên ở phía trước, động lực làm 
xe chạy, có loại đặt nêng ngoài khung xe (như ở xe dùng 
sức người, xe súc vật kéo và máy kéo rơmooœc), có loại đặt 
ngay trên khung xe (như ở ô tô). 


Trong nông nghiệp, dùng nhiều kiểu XVC: 1) Theo nguồn 
động lực có xe dùng sức người, sức súc vật, sức động cơ. 
Dùng sức người để đạp có xe đạp thầ, xích lô; để đẩy có xe 
cút kít; để kéo có xe ba gác, Xe cải tiến, xe quệt. Dùng sức 
súc vật kéo có xe ngựa, xe trâu, xe bò, xe quệt. Dùng động 
cơ có Xe tải (ô tô), máy kéo, kéo rơmooc. 2) Theo cơ cấu đi 
động, có xe 1, 2, 3, 4 bánh, xe bánh gỗ, xe bánh sắt, xe lếp 
cao su đặc, xe bánh lốp hơi. 3) Theo cấu tạo thùng xe, có xe 
thông thường và xe tự đỗ (thùng xe có thể ny nâng, nghiêng 
về một phía cho hàng trên thùng q7 đổ xuống). 4) Theo 
công dụng, có xe vạn năng chở nhiều loại hàng khác nhau, 
xe chuyên dùng chở từng loại hàng vật liệu cổng kảnh như 
phân bón, rdm cỏ; chất lỏng như hoá chất, sữa, nước, xăng, 
đầu; sản phẩm như: thịt, rau, quả tươi, vv. 


XE XÍCH BÁNH LỐP xe có bánh xe trước bằng lốp, 
phía sau chạy bằng xích (kết cấu như máy kéo dân dụng). 
XXBL quân sự thường được đùng làm xe tỉnh sát cho các 
bính đoàn xc tăng - thiết giáp, lội được nước nông, tốc độ 
nhờ bánh lốp chạy nhanh hơn xe tăng, 


XÉ GỖ một trong những dạng gia công bằng cơ giới tiến 
hành nhằm mục đích phân chia phôi (cây gỗ, phiến gỗ, 


aa” 


thanh gỗ, ván) thành hai, ba hoặc nhiều phẳn để có được 
những sản phẩm có kích thước nhỏ hơn phôi (theo chiều đài, 
chiểu rộng hoặc chiều cao...). Sự phân chia này được thực 
hiện thco một định hướng trước và nhờ một công cụ cắt, 
thông thường là lưỡi cưa (cưa sọc, cưa vòng, cưa đĩa). Trong 
XG hiện đại, người ta có thể dùng công cụ cắt là tỉa thuỷ 
lực, tỉa laze, vv. Sản phẩm tạo ra thường có đạng hình khối 
và không bị biến dạng lớn do quá trình cẮt gọt gây ra. Trong 
quá trình phân chia này, sẽ biến một phần gỗ giữa hai sản 
phẩm được tạo ra thành thoi (mùn cưa - trong những trường 
hợp công cụ cắt là lưỡi cưa) boặc không thành thoi (nếu 
công cụ cắt là tia laze, tia thuỷ lực), 


XÉ (cg. xoè), tiếng Thái có nehïa là nphệ thuật múa, 
người Việt gọi là xoè. X Thái có nhiều loại hình và phát 
triển theo dòng lịch sử của cộng đồng Thái ở Tây Bắc. 
Những hình thức cổ xưa hơn cả là điệu múa tập thể ("xé 
côõng", hay còn gọi là "xoè vòng"), các đoạn múa trong lễ 
thức nông nghiệp vào đầu mùa mưa “kin lẩu nó” (như múa 
“thần sinh sản", "quỷ cày bừa tra hạt"...), múa tưởng nhớ 
công lao của các chiến binh có công với bản mường (“xé 
lắng, xé pén" trong lễ "xên cha"), các điệu múa nổi tiếng 
trong lễ “Kin Pang Then" của những người theo tín ngưỡng 
then. Đầu thế kỉ 20, trong đời sống cộng đồng Thái ở Tây 
Bắc, xuất hiện và phát triển một dòng X mới, nhằm đáp 
ứng yêu cầu đối mới cổ tục lễ tân ở các lị sở hành chính và 
màu sắc sinh hoạt văn hoá của giới quý tộc Thái mới. Tổ 
chức X đầu tiên của dòng nghệ thuật này ra đời năm 914, 
trong lị sở của trị châu Phong Thổ (thuộc tỉnh Lai Chân hiện 
nay). Sau đó ảnh hưởng của X mới lan truyền khắp các 
mường người Thái, sang cả địa bàn cư trủ của người Tày 
(như ở Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, vv.). Cuối những năm 40 thế 
kỉ 20, đã có hơn 5O điệu X khác nhau, xuất sắc nhất là các 
điệu X mới với nón (xé cúp), với quạt (xé ví), với quả nhạc 
(xé ma hính), v. Dòng X mới xuất hiện những nhạc công 
nổi tiếng (kiêm sáng tác nhạc, biên đạo múa) như Hoàng 
Văn Èn, Điêu Chính Ngâu, Đèo Văn Chựa. Dòng X này suy 
tàn vào đầu những năm 50 thế kỉ 20 cùng với sự sụn đổ của 
hệ thống hành chính thuộc Pháp ở Tây Bắc. Năm 1954, 
hoạt động X mới ngừng hẳn. Các nhạc công và nghệ sĩ X 
mới trở về bản mường sống với gia đình. Nghệ thuật của họ 
được sử dụng đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của 
nhân dân tại chỗ như các hình thức văn nghệ quần chúng. 


XÉ BỜ hiện tượng của những con sông trong mùa lũ xói 
đứt bờ khúc uốn tạo ra dòng chảy mới, đoạn sông cũ ưở 
thành đoạn sông chết. 


"XÉ CÔỐNG" điệu mứa tập thể phổ cập ở các bẳn mường 
Thái ở Tây BẮc Rắc Bộ. Những người tham gia nắm tay 
nhau, theo nhịp trống và chiêng, bước tiến và lùi chuyển 
dịch theo vòng tròn ngược chiêu kim đồng hỗ. Khi số người 
tham gia đông, sân múa hẹp, múa có thể sắp xếp thành hai 
hoặc ba vòng tròn đồng tâm, vòng này chuyển động ngược 
chiều với vòng liền kể. Có địa phương, đồng bào thích tiến 
hành "XC” theo hình thức có người múa tự do (hoặc cặp 
múa, tốp múa tự do) bên trong vòng múa đồng điệu. 
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"XẾ CÚP" điệu múa nón Thái trong chương trình của 
các đội xé Phong Thổ, Mường Lay thuộc dòng xé mới của 
dân tộc Thái Trắng ở Tây Bắc Bắc Bộ; là loại múa tập 
thể nữ, tính chất uyển chuyển. "XC" Phong Thổ (đội xoè 
Đèo Văn Ấn) nhanh hoạt, rộn ràng, chân đi bước kép, có 
những động tác: chuyển nón hai bên người, che nghiêng 
nón, ngửa nón, ngồi chấm nón, quay tròn nốn, bỏ nón. 
"XC” Mường Lay (đội xoè Đèo Văn Long) dịu dàng, 
duyên đáng, chân ổi bước chéo ngang, có những động tắc: 
đưa nón ra trước, lao nón, xoay nón, đo nón, chuyển nón 
bên vai, "XC” thường được đệm bằng tính tấu, kèn pikẻo, 
trống, chũm choøec. 


XE KHĂN loại múa truyền thếng của lễ thức "Kin Pang 
Then" ở vùng Thái Trắng Phong Thổ, I.ai Châu, sau có biến 
đổi cho phù hợp với sự phát triển của xé biểu điễn, Là loại 
múa tập thể nữ, đạo cụ là chiếc khăn lụa đài, khi múa trước 
ngực, khi tung qua đầu, khi vuốt sang bên cạnh, vv. XK có 
các điệu: “Cà ước", “Châu pua", "§oong xâm”, "Phá xoòng 
tđ", "Quất bó héo", “Khăn pích khãn tao", “Pung xuôi”, 
“Táng xà”, "Tạp lào", "Nhụn hở”, "Khoá hồ”, "Khoá hô 
lốt", “Cô tạo lam", "Sau nâng khăn", vv. XK thường được 
đệm bằng rính tấu, kèn pikẻo. 

"XÉ LÁNG, XE PÉN"' điệu múa nằm trong trình thức lễ 
"xên cha" của người Thái Đen (Táy Hắc Y) Sơn La. Các 
trang định tay cẩm "lắng" (một khúc gậy tròn) có cắm nhiều 
"nén" (lông công) ở một đầu. Theo nhịp trống chiêng, biểu 
điễn các động tác chiến đấu của các chiến bình Thái cế, 
nhằm gợi nhớ chiên công của các bậc cha anh thuở trước. 

XÉ MA HÍNH loại múa lấy từ múa Then của dân tộc 
Thấi Trắng nâng lên thành tiết mục của đội xé Phong Thổ, 
Quỳnh Nhai, thuộc dòng xé mới của dân tộc Thái Trắng ở 
Tây Bắc, Bắc Bộ. Là loại múa tập thể nữ, đạo cụ là những 
quả nhạc được đco ở bề lưng của những ngón tay, khi múa 
bàn tay luôn úp sấp, vấy nhịp nhàng tạo nên tiếng nhạc làm 
tiết tấu cho múa. XMH có những động tác: Xé tay chiến, lê 
mu tay than, Kếp hé, Phá ma hính, Tô cáy, vv. 


XÉ "TÁNG XẠ" một trong những đoạn múa trong diễn 
xướng "Kin Pang Then“ của người Thái Trắng. Sau này 
được dàng xế mới đưa vào nhóm múa khản của chương 
trình nghệ thuật. Có hai ý kiến về nội đụng của điệu múa. 
Những người nghiên cứu "Kim Pang Then" cho rằng điệu 
múa mô rẩ những chàng Táng Xạ trên Mường trời. Người 
khác lại quả quyết điệu múa phản ánh nỗi uất ức cña người 
Xá (Khơ Mú) trong thân phận bị trói buộc. Múa có đội hình 
vòng tròn khép kín, Sự chuyển động mềm mại của thần 
diễn viên là phương tiện truyền cảm chính. 


“XÉ VÍ" múa quạt, tiết mục trong chương trình các đội 
xé Phong Thổ, Mường Chiến thuộc đồng xé mới của dân 
tộc Thái Trắng ở Tày Bắc, Bắc Bộ; là loại múa tập thể nữ, 
đạo cụ là quạt. 'XV” có những điệu Ví kị (múa một quạU), 
Ví đôi (múa hai quạt), Những cánh quạt lúc tung lên, lúc hạ 
xuống, lúc nhẹ rung của “XV* tạo cảm giác như một đàn 
bướm đang chập chờn bay của núi rừng Tây Bắc. 





XEM TƯỚNG X 





"XÉ XÔÔNG" một trong nhiều điệu múa trong lễ "Kin 
Pang Then”, được tổ chức trong ba ngày, Vào sáng sớm 
ngày thứ hai, các đỗ lế, rượu xôi được thay mới. Rà then 
bước vào bàn lễ ngồi hát kể về công đức của các thần nhà 
trời và cuộc hành trình của bà, hát đến đầu có múa diễn tả 
theo đến đấy. Người múa là các "Sao châu", tay đco 2 quả 
nhạc, chân nhún trượt chéo sane hai bên (gọi là "nhún 
Mường Lay"), nửa người trên cúi xuống, tay đánh nhạc 
ngang tầm mắt vẽ thành nửa vòng tròn, rồi lại trượt chân 
kia, đứng lên, có lúc quỳ hai chân, uốn lưng ngửa xuống 
đất, nhưng thân trên vẫn thẳng, tay bật nhạc chao một vòng 
tròn quanh người. 


XECBIA VÀ MÔNTÊNÊGRÔ (A. Serbia and Montenegro), 
quốc gia ở bán đảo Rankăng (Balkan) Ngày 4.2.2003, 
Quốc hội Nam Tư chính thức công bố thành lập Nhà nước 
Xeccbia và Môntênêgrô (x, Nam Tư). 


XECVANTET V XAVÊĐRA M. Đê (MIiguel de 
Cervantcs y Saavcdra; 1547 - 16l6), nhà văn Tây Ran Nha. 
Sinh trong một gia đình quý tộc nghèo, bố làm thầy thuốc, 
gần thủ đô MađriL Ông đi lính, đóng trên đất Italia. Trong 
trận thuỷ chiến với Thổ Nhĩ Kì (1571), ông bị thương, mất 
tay trái; Năm 1575, giải ngũ; trên đường về nước, bị hãi tặc 
bắt giam ở Angiê; Năm 1580, được thả. Về Mađrit, viết tiểu 
thuyết đồng quê “Galate" (1585), kịch "Numanxi", chan 
chứa tình yêu nước, và khoảng 30 vở kịch phê phần thói hư 
lật xấu trong xã hội. Sau đó, làm nhân viên thu mua quân 
lương. Vì để thiếu tiễn quỹ, ba lần ngồi tù. Được tiếp xúc 
nhiều giai tầng xã hội, sống ở những hả! cảng lớn nhất của 
đế chế, đã mắt thấy tai nghe nhiều chuyện ngang trái, do đó 
tích luỹ vốn sống cho tiểu thuyết "Đôn Kihôtê"”. Ông còn có 
"Những truyện giáo huấn" (1613), "Tám hài kịch mới" 
(1615), tác phẩm cuối cùng 
là "Cuộc chu du của Pecxilêch 
và Xihixmunnda"” (I617). Gia 
đình ông luôn luôn nghèo 
túne, quẫn bách đến nỗi vợ 
ông phải vào tu viện. Toàn 
hộ tác phẩm của Xecvartet 
Y  Xavêda chứa đựng 
những tưởng phân giữa cái 
"thi vị" của đời sống tâm 
hồn. cái “lãng mạn" của 
những khát vọng, với cái 
tâm thường của thế giới 
xung quanh, điểu này được 
phần ánh rõ nét trong hai 
thể loại kịch của ông: các 
vở kịch về những con người 
dũng cảm trong cuộc đấu tranh thay đối số phận, những 
người yêu chung thủy sẮt son với tình cảm của mình (“Đạo 
đức Angiê”, "Nữ hoàng vĩ đại"...) và các vở kịch đã kích 
thói xảo quyệt, bịp bợm ("Tên bợm già", "Người canh cổng 
có tính thần cảnh giác"...). Tác phẩm tiêu biểu nhất của 
Xecvantet Y Xavêđra và văn học Phục hưng Tây Ban Nha 





Xecvantet Y Xavéđra 
M, Đâ 


là “Đồn Kihôtê” (x, "Đâu Kihôfê") Bộ truyện đã nâng 
Xecvantet Y Xavêđra lên ngang tầm những nhà văn lớn 
như Sêchxpia (W. Shakespeare), Rabơle (F. Rabela1s), vv. 


XECVET M. (Miguel Servet; 1509 - 53), nhà nr tưởng, 
thầy thuốc, nhà giải phẫu học người Tây Ban Nha. Nghiên 
cứu nhiều lĩnh vực: toán, địa lí, pháp luật, nhưng đạt được 
những thành tựu lớn nhất là trong lĩnh vực y học. Là người 
đầu uên nêu ý tưởng về sự tuần hoàn của máu qua phổi. 
Ống phê phán kịch liệt thuyết Ba ngôi của Kitô giáo. đồng 
thời tến hành luận chiến với phái Canvanh về những vấn 
đề của thần học, vì vậy bị truy nã cả từ hai phía. Bị toà án đị 
giáo kết tội là tà giáo và bị thiêu sống ở Gidnevơ (Genève: 
Thuy ST). Nầm 1903, giáo hội Canvanh đã dựng tượng đài 
kỈ niệm ông tại Gidnevơ. 


XEM CHÂN GÀ tục bói toán tổn tại trong nhiều dân tộc 
ở Việt Nam để đoán điểm xấu hay tốt khi dự định làm một 
việc gì (xuất hành, buôn bán, ốm đau...) hay khi gặp một tai 
nạn. Người ta thịt con gà trống hoa (4, 5 tháng tuổi) rồi lấy 
đôi chân đem chẵn qua nước sôi, còn con gà đem luộc chín 
để cúng và cầu khấn quỷ thần rỗi đem chân gà ra xem. Khi 
ngón cái chỉ vào rrong là việc trong nhà, chỉ ra ngoài là việc 
người ngoài, chỉ vào ngón chân giữa là liên quan đên chủ 
nhà, chỉ vào khe thì không ứng với việc gì. Ngoài ra còn 
xem hình đáng và sắc chân con pà, có màu hồng đều đặn là 
tốt, đen xì, lỗi lõm là xấu, vv, 


XEM ĐẤT x. Phong thuỷ. 


XEM NGÀY, XEM GIỜ tập tục có từ xưa, theo đó, trước 
khi tiến hành các việc: đặt rên, cưới xin, làm nhà, xuất 
hành, gieo mạ, cấy lúa, tế tự, an tấng... đều phải XN, XG 
theo nguyễn tắc nội sự dụng nhu, ngoại sự dụng cương. 
Nội sự là trong nhà như tế tự, cưới xin... thì dùng ngày ầm 
can, là các ngày ất, đỉnh, kỷ, tân, quý; ngoại sự là việc 
ngoài như việc giao thiệp, việc làng, việc nước, việc đánh 
giặc... thì dùng ngày dương can, là các ngày giáp, bính. 
mậu, canh, nhầm. 


Về sau, các nhà chiêm tỉnh mới bày thêm ra ngầy sao tốt, 
sao xấu, ngày này làm việc nọ, ngày khác làm việc kia. Lại 
tính giờ, piờ sinh, piờ hợp, giờ xung, giờ khắc. Lạ! thêm rất 
nhiều việc kiêng kị, vd. đầu năm, đầu tháng kiêng đòi nợ, 
đẫu năm chưa làm lễ động thổ, kiêng đào đất, giã chày cối, 
quét nhà; ba tháng hè, kiêng cưới xin; năm cùng, tháng tận 
kiêng làm nhà, vv. Ngoài ra còn nhiều thứ kiềng khác liền 
quan đến các công việc theo ngày tháng, giờ, vv. 


XEM TƯỚNG xem mặt và hình đáng con người để suy 
đoán vận mệnh. Tục XT thịnh hành từ lâu. Người tạ chia 
khuôn mặt ra làm L2 cung, mỗi cung ứng với một việc. 
Ï) Ấn đường (ở giữa bai bên lồng mày) gọi là mệnh cung, 
chủ về bắn mệnh; 2) Tài bạch (hai cánh mõi) chủ về của 
cải, 3) Huynh đệ (hai bên đầu lồng mi) chủ về anh em; 
4) Điển trạch (hai con mắt) chủ về nhà cửa, ruộng vườn; 
5) Ngọa tàm (hai ổ dưới mắt) cung về nam nữ, chủ về 
đường con cái; 6) Ngự vĩ (hai bên đuôi mắt) cung thê 
thiếp, chủ về đường vợ chỗng; 7) Địa các (dưới cầm) là 


xé XEM VÁN TAY 





cung nô bộc, chủ đường tôi tớ, kẻ hầu người hạ; 8) Sơn 
côn (sống mñ}) là cung tật ách, chủ về bệnh tật; 9) Thiên 
di (hai bên gò má) chủ đường đi xa; 10) Quan lộc (đỉnh 
trấn) chủ đường công danh; !1I) Phúc đức (ngoài cung 
thiên đi, ở bền sát trái tai) chủ về phúc Ấm gia đình; 
12) Phụ mẫu (ở gò trán đôi bên) chủ việc cha mẹ, I.ại 
chia mặt làm ba, gọi là tam đình: thượng, trung, hạ quan 
hệ đến phần trên, phần giữa, phần dưới của mặt. Việc 
phân chia ra các cung, các phần đựa theo cách tính của 
Kinh Dịch với thuyết âm dương, ngũ hành, ứng với chu kì 
l2 năm: Tí, Sửu, Dân, Mão, vv. 


XT còn lưu ý đến hình đáng, tư thế, cách đi đứng của con 
người. Ngoài ra còn nhiều cách xem: vân tay, tai, miệng, 
tóc, râu, tưởng ngồi. đi đứng, ăn, nằm, lời ăn tiếng nói, vv. 
Nhìmg cơ bản là xem thần khí. 


Trong dân gian thường theo kinh nghiệm mà đoán định. 
XT chưa thể coi là một khoa hợc, khó có thể tin được; nhiều 
người coi là mê tín. 


KEM VẤN TAY thường được coi là một bộ phận của 
xem tướng (X. Xem rướng). Bàn tay được chía làm tám 
cung: kiền, khẩm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, ở giữa là 
minh đường. Tùy theo hình đáng của từng cung ứng vớt các 
cồng việc trong đồi sống. Cung kiển tới phụ mẫu; cung 
khẳm tới cơ nghiệp, cung cấm tới việc làm ăn, cung chấn, 
đường vợ con, vv. Mỗi ngón tay cũng có một tướng riêng 
tùy thco hình dáng mà đoán định. 


Chịu ảnh hưởng cách XVT của phương Tây, nhiều người 
cũng định cho từng đường vần tay Ứng với từng công việc 
trong đời sống: đường thọ, đường tình ái, tướng con cái; 
tướng công danh, vv. 


XVT cũng có sách học, rất khó xác định sai, đúng. Vân 
tay rất có giá trị trong khoa học hình sự. 


XEMENTTT (Ph. cémentte), sắt cacbua - phẩn cấu trúc 
rất cứng và giòn của thép, có chứa 6,68% cacbon (C). Có 
công thức hoá học Fe;C, chứa 6,6% C, có thể chứa một 
lượng nhỏ các nguyên tế hợp kim khác có trong thép như 
com (Cr), molipđen (Mo), vonfram (W), vanađi (V), vv, 
Dưới 210C, X là pha có từ túnh; là một thành phẩn của 
peclit, xoocbit, trustit, lebeburit và sần phẩm tạo thành khí 
ram thép. X là pha có độ cứng và độ piòn cao. 


XEN (đa lí; Ph. Seine), sông ở phía bắc Cộng hoà 
Pháp. Dài 726 km. Diện tích lưu vực 78,6 nghìn kmÌ. Chảy 
chủ yếu theo bổn địa Pari, đổ vào biển Măngsơ (Manche) 
tạo nên cửa sống miệng phếu, lo lượng trung bình 
400 - 5(@ mỶ⁄s. Ở hạ lưu chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Vận 
tải đường sông từ phía dưới thành phố Tơroaơd (Troycs). 
Được nối liên với sông Senđơ (Sheldc), Mơdở (Meuse), 
Ranh (Rhin), Xaông (Saône), Loarơ (Loire) bằng các kênh, 
Các thành phố lớn trên bờ sông X: Pari, Ruäng (Rouen), 
cảng Lơ Havrơ (Lc Havre) ở cửa sông. 


XEN (nhạc; LL centum), đơn vị đo độ cao nhạc thanh 
bằng 1/100 nửa cung theo luật bình quân, 


1000 


XEN CANH, GỐI VỤ phương thức cunh tác tầng vụ 
trong sản xuất nông nghiệp. a) Trồng xen: trong cùng một 
thời vụ gieo trồng trên cùng một đơn vị diện tích đất trồng, 
hai hay nhiều loại cây được trồng một lúc theo kiểu trồng 
hỗn hợp hoặc xen kẽ nhau theo hàng/luống. Vd. Ngô xen 
lạc, đậu; khoai xen đỗ, rau, vv. b) Trồng gối: trên cùng một 
điện tích đất, khi cây đã ở giai đoạn nhát triển (ra hoa, chín) 
sắp thu hoạch thì trỗng xen tiếp một vụ cây khác. Khi cây 
trồng được thu hoạch thì cây trồng sau tiếp tục phát triển. 
XC, GV phổ biến ở mọi dân tộc Việt Nam, nhất là các dần 
tộc miễn núi; tận dụng diện tích đất canh tấc đang ngày một 
khan hiếm; hạn chế sự phát triển cổ đạt; tạo nên thầm thực 
vật phủ kín và liên tục nhằm chống lại sự xói mòn, bảo vệ 
môi trường sinh thái, vv, 


XEN ĐOẠN đột biến trong đó một hoặc nhiều bazơ mới 
được thêm vào giữa các bazđ có trên phân tử axit nueleic. 


XEN LÚP sự xcn kế của các lớp đất đá không dày, có 
thành phẫn thạch học hoặc các đặc điểm khác không 
piếng nhau, Vd. sự xen lớp của cát kết vàng nhạt và bột 
kết xám. 


XÉN TÓC HAI GỖ sâu trưởng thành đục lỗ để xâm 
nhập vào gỗ hoặc vào vỏ, con cái tìm các khc hở, kế nứt, 
ruột mạch gỗ, thậm chí cả chỗ tiếp giáp mộng gỗ... để trứng 
vào đó. Trứng nở thành sâu non, sâu non đục lỗ chui vào vỏ 
hoặc pỗ để phát triển. Sân non tuổi 3 - 4 khi gặm gỗ phát ra 
tiếng cọt kẹt; khi trưởng thành đục gỗ chui ra ngoài, đề lại 
trên mặt gỗ một 
lỗ thủng. Gỗ (kể 
cả tre, nứa) bị hại 
chính là do sâu 
non của xén tóc 
đào hang ăn gỗ. 
Có loài chỉ ăn võ 
cây tươi có loài 
chỉ ăn gỗ khô. Gỗ 
mởi chặt để 
phòng trừ xén tóc 
ăn vỏ tươi, chỉ cần 
bóc vỏ ngay sau 
khi chặt. Phòng 
trừ XTHG khô, phải dùng thuốc bảo quản tẩm vào gỗ, như 
đàng thuốc bảo quản gỗ BQG - 1 quét 2 - 3 lần lên gỗ, hoặc 
tẩm pentaclorophenol tan trong các dùng môi hữu cơ nồng 
độ 5 - 10%, hoặc tẩm creozot với lượng thuốc thấm 180 - 
200 kg/m” gỗ. Các loại thuốc bảo quản gỗ có thành phần 
axit acđenic có tác dụng tốt phòng trừ xén tóc gỗ khô. 





Xén tóc hại gỗ 


XENBEC A. (Aue Sclbereg; sinh 1917), nhà toán học Na 
Uy. Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Na Ủy và Viện Hàn 
lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kì ở Bôxtơn (Boston). 
Trước là giáo sư Trường Đại học Ôxlô (Na Uy), sau sang 
làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp của Prinxetdn 
(Princeton; Hoa Kì). Công trình chủ yếu về lí thuyết số và 
giải tích toán học. Giải thưởng Fin (1950). 











XÉNG công cụ cẦm tay dùng để đào. xới, xúc đất, vật liệu 
nông nghiệp, xây dựng: đào, đỡ cây có củ ở đất xốp, vv. 
Gồm mội lưỡi mỏng sắc bằng thép hoặc sắt và cán cẮm từ 
tre, gỗ. Có nhiều loại kiểu, hình đáng, trọng lượng: 1)Tbeo 
hình dáng, có X vuông (hoặc hình thang) X tròn, X lá để, X 
tai tượng; 2) Theo trọng lượng có X nhẹ (0,8 kg), vừa (l Kg), 
nặng (I,2 kg); 3) Theo công dụng: để đào, có lưỡi X dày, 
cứng (thường là dạng lá eõ mũi nhọn để dễ ăn đất, chủ yếu 
đùng ở đất xốp, nhẹ và ẩm); để xúc, có X lưỡi mỏng bản 
rộng, nhẹ lưỡi đạng tròn hoặc vuông, 


Ki 


XENG F, (Frederick Sanger; sinh I918), nhà hoá sinh 
Anh. Nghiên cứu cấu trúc protein và đã thiết lập công thức 
phân tử của insulin (1955). Giải thưởng Nôben về hoá học 
[1958; 1980, cùng với nhà hoá sinh Hoa Kì Becgơ (P. Rerg) 
và nhà sinh học Hoa Kì Ginbc (W, GilberU)]. 


XENHET ĐIỆN x. Chất xenhet điện. 


XENLOPHAN (A. ccllophanc), rên thương mại của 
màng mồng vitco được chế tạo từ hiđrat xenluloZơ, có chứa 
khoảng l2 ®% nước và khoảng 12 % glixerin. Trong suốt, 
đàn hồi, chịu nhiệt. Dùng làm giấy bóng kính, 


XENLULOIT (A. celluloid), chất đểẻo được điều chế từ 
nitrat Xenlulozgơ, có thêm campho là chất đẻo hoá. Dễ cháy. 
Dùng làm vật liệu văn phòng, bóng bàn, đỗ chơi, vv, 


XENLULOZØ (A. ccllulosc), [C/H;O;(OH)-]„ Polisacari 
tạo khung của màng tế bào ở tất cả thực Vật trừ một số 
nấm. Các phân tử X là những chuỗi không phần nhánh, 
hợp với nhau tạo nên cấu trúc vững chắc, có cường độ co 
dãn cao. Tập hợp nhiều phần tử thành những ví sợi có thể 
sắp xếp thành mạch dọc, ngang hay thẳng tronp màng tế 
bào sơ khai. Các phân tử X được cấu tạo từ vài nghìn đmn vị 
B - D - glucozơ nối với nhan bởi liên kết § - 1,4 - glucozZit. 
Sơợi bông là X thiên nhiên tính khiết nhất (trên 90%); gỗ 
tùng, bách (cây lá kim) có khoảng 50% X. Việc tách X 
dưới dạng tình khiết được thực hiện với lượng lớn trong 
công nghiệp sản xuất giấy. X không tan trong các dune 
môi hữu cơ, trone đụng địch kiểm nước và trong axit vô cơ 
loãng. X chỉ tan trong axit clohiđric và axíc photphorie 
đặc, tan trong H;ạSO/ và trong một số dung dịch của bazơ 
hữu cơ bậc bốn. X dễ bị thuỷ phân bởi axit, và các sản 
phẩm thuỷ phân là xenlodextrin, xenlobiozơ và glncozơ. 


XENTLRI X 


Trong cơ thể người không có enzim thuỷ phân X do đó 
không tiêu hoá được X, nhưng ở trong ruột động vật nhai 
lại (trâu, bò...) lại có nhiều vi khuẩn thồy phân X thành 
đường. Vì vậy, X là nguồn cacbohidrat quan trọng trong 
thức ãn của động vật ăn cỏ. 







XENOLTT (HI. xenos: lạ; hthos: đá: cơ. thể tù), bao thể 
của những đá khác nằm trong khối đá xâm nhâp. Vd. một 
tảng đá phiến sét nằm bên trong một khối granit. Các X 
thường bị mucma bao quanh đồng hoá, nên có thành phần 
khoáng vật giếng đá vây quanh, nhưng phân biệt với đá vây 
quanh do màu sắc sẫm hơn hoặc hình dáng bât kì. Các X 
thường tạo nên những thể dị H, vở. grani Phia Biooc có 
nhiều X. 


XENON (L. Xenon), Xc. Nguyên tố hoá học nhóm 
VIH A, chu kì 5 bảng tuẫn hoàn các nguyên tố; số thứ tự 54; 
nguyên tử khối 131,29. Do các nhà hoá học Ánh Ramxay 
(Sĩ W. Ramsay) và Travơ (M. W, Travers) phát hiện 
(1898). Thuộc nhóm khí hiếm; khối h#ýng riêng 5,8ŠIg; 
t = - I08ĐC. Ít tĩn trong nước; dễ tan tong các dung mồi 
hữu cơ, etanol, henzen. Là khí hiếm đầu tiên được biết có 
thể tạo nên hợp chất hoá học (vd. XePtl). Trong ống 
phóng điện cho màu lam. Được dùng tronep đèn phát 
quang chụp ảnh, các ống phát quang; trong kĩ thuầt lazc. 
Xenon Horua (XeF›, XeFa) là chất oxi hoá mạnh và là tấc 
nhần flo hoá. 


XENTO (Pb. Celtes), nhóm các dân tộc thuộc ngôn npữ 
Ấn - Âu, được tách ra từ thiên niên kỉ 2 tCn. Địa bàn sinh tụ 
nguyên thuỷ có lẽ là miễn tây nam nước Đức ngày nay. Từ 
đó, dần dẫn họ bị đẩy lùi vào vùng lãnh thổ rộng lớn mà 
thời cổ đại gọi là Gôlơ (Gaule), xuống đên Tây Ban Nha 
(qua các đảo Anh) vào miễn thung lũng sông Pồ (Po), cuối 
cùng bị người La Mã chính phục vào thế kỉ 2 KCn. - thế kỉ | sCn. 
Ngôn ngữ và sắc thái văn hoá X được bảo lưu bến vững 
nhất là ở vùng Brơtanhơ (Bretagne; miền Bắc nước Pháp 
ngày nay) và ở Ailen. Người X đồng nhất hiện nay là ở 
Pháp, có khoảng l triệu người. 


XENTURI (Ph. ccnturie), Í. Đơn vị dân quân gồm 
100 binh sĩ ở xã hội Rôma cổ đại. Sau cải cách của Tuliur 
(S. Tullius; 578 - 535 tCn.), đẫn cư Rôma được chia thành 
6 đẳng cấp dựa trên cơ sở số tài sẳn mà họ có. Các đẳng 
cấp từ 1 đến 5 là những người có tài sẵn 1 J.000 - I00.000 as 
(Ph. as - đơn vị tiền đồng nhỏ nhất của người Rôma cổ), 
đẳng cấp 6 là dân binh nghèo. Theo đó, 5 đẳng cấp trên 
phải đóng thuế, làm nghĩa vụ quân sự, phiên chế thành 
những đội dân binh 100 người. Tuỳ theo số tài sản, họ sẽ 
được thành lập nhiều hay ít các đội dần binh (vd. đẳng cấp 
1 có 100.000 as được quyền lập §0 đội). Riêng những người 
giàu có nhất của đẳng cấp ! còn được lập 18 X kí binh. 


2. Uỷ ban X (Đại hội các đơn vị hàng trăm) được thiết lập 
trên cơ sở các đơn vị X. Đại hội này thay thế vai trò chính 
trị của các Đại hội nhân dân trước đây, quyết định các chính 
sách và bần cử các quan chức nhà nước, mà đa số bao giờ 
cũng thuộc về các đẳng cấp có nhiều tài sản. 
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XEO BẮN GỖ động tác dùng đòn bẩy để di chuyển khúc 
gỗ theo hướng nhất định. Trong chất hạ gỗ lớn, sau khi ngà 
cây cắt khúc và bóc vỏ, để chuẩn bị lao gỗ theo sườn đốc tự 
nhiền, người ¡a thường dùng đòn bẩy để xoay khúc gỗ theo 
chiều đốc xuếng sọi là xeo. Sau khi gỗ đã nằm đúng hướng 
lao, người ta dùng đòn bẩy bắn phía sau tạo cho khúc gỗ có 
tốc độ lớn bạn đầu để lao xuống dốc. DØ gỗ trên các 
phương tiện chở, người ta cũng dùng đòn bẩy để đẩy gỗ 
xuống đất. Dụng cụ để xeo bắn thường là một đoạn cây nhỏ 
được chặt ngay tại chỗ. Cách làm này năng suất kém, vì 
điểm t của đòn bẩy là đất mềm khó phát huy tác dụng. Ở 
nhiều nước, đòn xco được chế tạo hoàn chỉnh, gồm một đòn 
đầi và một móc cone tự mở, Khi lăn gỗ, một đầu của đồn ö 
lên khúc gỗ làm điểm tựa, còn đẩu móc là điểm đặt lực để 
lần khúc gỗ, có hiệu quả cao hơn. 


XẸP PHỔI 0nh trạng hệnh l{ xây ra khi các phế nang bị 
xẹp lại, co hiển với nhau, làm cho không khí không vào 
được phế nang; nhụ mô phổi đậm đặc, phối có thể tích nhỏ 
hơn bình thường: xác định bằng X quang. Cơ chế sinh bệnh 
chủ yếu là tíc phế quản. Nguyên nhân: tẤc ưong lòng phế 
quản (khối u hoặc dị vật lọt vào đường thở), phế quản bị 
chèn ép từ ngoài (hạch lao trong sơ nhiễm), vv, 


XEREZ.AN (ceresan; granozZan; Êuzarion), thuốc trừ nấm, 
loại thuỷ ngần hữu cơ (CH‹HgCl)., Thuốc ở dạng tính khiết 
là bột kết tình màu trắng có mùi hắc, nóng chảy ở 198C, ít 
tan trong nước, tan trong phần lớn các dung môi hữu cơ. 
Thuốc có độ bay hơi cao (ở 20C, bay hơi |2 mg/m”), nền có 
thể xâm nhập vào bên trong hạt giống, diệt được cả nấm 
bệnh nằm ở bên trong vỏ hạt và trên bê mặt hạt giống. 
Thuốc rất bến vững, có thể bảo quan trone thời gian dài. 
Trong công nghiệp, thuốc sản xuất có màu vàng, mùi hắc, 
có khi được trộn thêm chất báo hiệu, nên thuốc có màu đồ. 
Thuốc hột X chứa 2 - 2,5% hoạt chất và 0,6 - I,2% dầu 
khoáng, còn lại là chất độn. 


Thuốc dùng để xử lí hạt giống ngũ cốc, rau, cây công 
nghiệp. Liểu lượng xử lí đối với hạt ngũ cốc }à 1 - 3 kg#tấn 
hạt, hạt cây họ Đậu 2 - 4 kg/tấn hạt, hạt rau 3 - 4 kg/tấn hạt. 
Hạt giống có độ ẩm bình thường có thể trộn với thuốc 
I5 - 3Ø ngày trước khi gieo. Trong một số trường hợp. X 
nắng cao d lệ nảy mẫm của hạt, kích thích sinh trưởng và 
phát triển của cây con. Thuốc rất độc đốt với người và động 
vật máu nóng. 

XEREZIN (A. cercsinc), hỗn hợp hidrocacbon no Cx đến 
C‹4, chủ yếu loại hiđrocacbon cấu tạo iso, tôn tại ở đạng 
sấp có màu từ trắng đến nâu, t„ = 65 - R8”C; không tan 
trong nước, rượu, tan trong bcazen. X được tách từ oZokentL 
(một loại bitum thiên nhiên), sau đó làm sạch bằng H;SO¿, 
tầy trắng bằng đất sét; hoặc từ hỗn hợp các sản phẩm của 
quá trình tổng hợp nhờ CO và H:; (xerezin tổng hợp). Dùng 
sản xuất mỡ dẻo, sẵn xuất vật liệu cách điện trong kĩ thuật 
điện, điện tử; sản xuất sáp trắng các loại bao bì thực phẩm, 
mĩ phẩm. 


XERI (L. Cerium), Cc. Nguyên tố đất hiếm, nhóm II R 
bảng tuần hoàn các nguyên tế: số thứ tự 58; nguyên tử khối 
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140,12; gồm 4 đồng vị bên (có số khối từ 136 đến 142) và 
một sô đồng vị phóng xạ. Do nhà hoá học Đức Klaprôt 
(M. Klaproth) tìm ra ở dụng oxit nằm 803, độc lập với nhà 
hoá học Thuy Điển Becxêliu (J. J. Berzclius) và Hixingở 
(Hisingcr); lần đầu tiên được nhà hoá học Thuy Điển 
Môxanởở (C. Œ. Mosander) phân lập năm I839. Là kim 
loöại màu xám; khối lượng riêng, 6,789 g/cm` ' tạ. = 7Đ&C, 
t= 3.468°C. Khá hoạt động hoá học, tác dụng dễ dàng với 
oxi; ở dạng bột mịn, tự bốc cháy trong không khí, tác dụng 
với nước (nhất là nước nóng), tan trong axit và kiểm. ŒCc 
chiếm 4,5.10”% khối lượng vỏ Trái Đất. Các khoáng vật 
chủ yếu: alamit, xerit. monaxit Và batnezIL Dùng chế hợp 
kim đá lửa, hợp kim dùng cho động eở phản lực. Cc (và hợp 
kim của nó với lantan) làm lãng chất lượng của gang, thép 
và của các hợp kim nhôm, maglc, vv. 

XERI CLORUA (A. ccriuim chioride), hợp chât của Xxeri 
với clo; tổn tại ba đạng: l) Dạng khan CeCl;: tỉnh thể trắng, 
(„„= 84Ñ°C: tan trong nước. 2) Dạng ngậm nước CeCÌ;.7HO: 
tinh thể trong suốt màu hồng nhạt, dễ tán trong nước. Dừng 
để sản xuất măng sông đèn. 3) Xeri (IV) clorua (CeCI¿), là 
chất oxi hoá mạnh. Dùng trong phân tích hoá học để định 
lượng nhiều chất khử và chất oxi hoá. 


XERI ĐÁ MACMA (Ph. seric: loạn, theo một số nhà 
thạch học phương Tây, nhóm đá macma bao gôm cả xâm 
nhập. đá nông và phun trào xuất phát từ một lò macma 
nguyên thuỷ duy nhất, sau đó kết tình trong những điều 
kiện hoá lí khác nhan. 


XERI OXITT (A. ccnc oxidc, cerium oxidc, cecria), CeOy. 
Bột màu vàng nhạt; tr; = l.950ˆ€; không tan trong nước: tan 
trong axit sunfuric đặc. Dùng trong công nghiệp gốm, thuỷ 
tinh, luyện kim; làm măng sông đèn khí, nguyên hiệu để 
điều chế kim loại xeri (Ce) bằng phương pháp điện phân và 
bằng một số phương pháp khác. 


XERIXIT khoáng vật, là loại biến thể dạng vảy mông 
của rnauscovit, có ánh tơ như lụa. 


XEROIAN U. (Wilam Sarovan; 908 - 81), nhà văn Hoa 
Kì. Sinh ở bang Califonia (California) trong một gía đình 
tốc Acmênla đi cư sang Mĩ từ lầu, nên các tác phẩm của 
ông có nhiều nhân vật là dân tứ phương sang lập nghiệp ở 
mảnh đất này. Xerolan trải 
qua một quãng đời vất vả, 
làm đủ mọi nghề trước khi 
đi vào con đường văn chương. 
Tác phẩm đầu tay là truyện 
ngắn "Chàng thanh niên táo 
bạo trên du quay" (1934). 
Các Luyện ngắn và tiển 
thuyết khác: "Phiển với lũ 
hổ" (1938), "Những cuộc 
phiền lưu của Oexli ]ãcxơn" 
(1946), "Roc Oagram" (1951), 
"Chuyện đùa" (1953), "Mẹ 
đ\, con yêu mẹ” (1956), “Cha 
ơi, cha điên rồi" (1957)...; 
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các vở tịch: “Hồn tôi ở tận miễn sơn cước" (1939), “Quãng 
đời tươi sấng của anh" (1939), "Các giai nhân” (1941), "Bạn 
biết là ai rỗi đấy" (1962), vv. Tác phẩm của Xeroian nói 
chung đều là bức tranh về cuộc sống của những người Mĩ 
bình thường và thấm nhuần sâu sắc lòng yêu thương đốt với 
những kẻ bất hạnh trong xã hội nên được đông đảo quần 
chúng hâm mộ. 


XER J. P. (Jean Pierrc Serre; sinh 1926), nhà toán học 
Pháp, giáo sư Đại học Parli, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học 
và Nghệ thuật Hoa Kì ở Bôxtơn (Boston) (1960), viện sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Pari. Các công trình chủ yếu về 
đại số, hình học đại số và tôpô trên các đa tạp. Giải thưởng 
Fin (1954), Giải thưởng Aben (2003). 


XESI (L. Cacsium), Cs. Nguyên tố kim loại kiểm, nhóm 
VLA, chu kì 6 hãng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 55; 
nguyên tử khối (32,905; có một đồng vị bên '”ÌCs và một số 
đồng vị phóng xạ, trong đó đồng vị “Cs (chu kì bán rã 
33 năm) được sử dụng làm nguồn tíu samma. Do hai nhà 
hoá học Đức là Rupxen (R. W. Runscn) và Kiệchôp (G. R. 
Kirchoff) phát hiện (1860). Là kim loại kiểm, hiếm, màu 
trắng bạc, dễ nóng chảy, mềm như sáp, khối lượng riêng 
1,904 g/cm”; ty = 28,4°C; t, = 705°C. Kim loại hoạt động 
hoá học mạnh nhất: bốc cháy ngay trong khóng khí, tác 
dụng rất mạnh với nước và gây nổ cả ở nhiệt độ thấp 
(-116”°C). Vì vậy, Cs thường được bảo quản trong ống 
hàn kín hoặc dưởi dạng hợp kim với kim loại khác. Là 
nguyên tế khá hiếm, chiếm 6,5.10 # khối lượng vỏ Trái 
Đất. Khoáng vật chính là cacnalit và poluxit. Điều chế 
hằng cách khử xesi clorua ở nhiệt độ cao và trong chân 
không bằng kim loại cunxi hoặc điện phần xesi xianua 
nóng chảy. Dùng chế tạo catôt quang học và làm chất khử 
khí trong các ống chân không; hơi Cs được dùng trong 
lazœ khí. 


XESI CACBDONAT (A. ccsium carbonate), Cs¿CO:a. Tính 
thể trắng, háo nước, tan trong nước hoặc etanol. Dùng trong 
công nghiệp sản xuất bia và nước soởđa, công nghiệp sẵn 
xuất kính chuyên dụng. 


XESU (Sesshũ; tên thật: Ođa Töyõ; 1420 - 1506), đanh 
hoạ Nhật Bản. Ông thị Thiển và học vẽ với Subun 
(Shũbnn). Năm 1467, sang Trung Quốc học thêm về hội 
hoa; cũng nhờ đó khi về nước ông có đầy đủ tài năng, uy 
- tín giải thoát hội hoạ Nhật Bản khỏi ảnh hưởng của 
các hoa gia đời Minh, Xesu giỏi trong các loa: tranh nhân 
vật, hoa điểu, nhất là tranh sơn thuỷ. Hai bức sơn thuỷ 
trường quyển, nay còn lại một bức dài 15 m, cho thấy ông 
nấm vững kĩ thuật hội hoạ Trung Quốc. Xesu chu đu gần 
khắp nước Nhật Bản để vẽ phong cảnh. Bằng những 
phương tiện giản dị, ông tỏ rõ biệt tài gợi lên cái đẹp 
huyền ảo của hiện thực được nhào nặn trong tâm trí qua 
nhiều năm trường nghiển ngẫm để xuất hiện một cách tự 
nhiên do sự làm chủ hoàn toàn các quy tắc hội hoạ. Xesu 
có nhiều môn đồ xuất sắc như Xexon (Sesson hay Sũhkei 
Ssesson; 1504 - §9), Noamlt (Noanmn), Xoami (Soam!), 
Gâyamt (Gelami). 


XÉT HỎI (rong tố tụng hình sự, là loại hoạt động điều tra 
và xét xử do những người tiến hành tố tụng thực hiện nhằm 
thu thập, ghi nhận và kiểm tra những tình tiết, chứng cứ có ý 
nghĩa đối với vụ án. Thủ tục XH do pháp luật tố tụng quy 
định. Việc XH do những người có thẩm quyền tiến hành: ở 
giai đoạn xét xử do các thành viên của hội đồng xét xử tiến 
hành. Nội dung XH phảt được ghi thành biến bản. Trình tự 
XH được quy định trong điều 207, Bộ luật tế tụng hình sự 
năm 2003. - 


XÉT NGHIỆM TỨC THỊ xét nghiệm được thực hiện 
ngay, cho kết quả ngay sau đó. Trong y học, thường dùng 
để chỉ những xét nghiệm cần làm khẩn cấp và cho kết quả 
nhanh chóng. Vd. phẫu thuật viên trong khi mổ chưa xác 
định được khối u của bệnh nhân là lành tính hay ác tính, 
XNTT về mô học cho phép xác định nhanh chóng (trong 
vòng !5 phút) tính chất của u, giúp cho phẫu thuật viên 
chọn cách xử trí thích hợp. 


XÉ.t XỬ hoạt động của các toà án được tổ chức và Hiến 
hành trên cơ sở những nguyên tấc nhất định vàÀ theo một 
trật tự do luật định nhằm xem xét và giải quyết các vụ án 
hình sự, dân sự, lao động, hôn nhần và ø1a đình và những 
vụ việc khác do pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của 
toà án nhân dân. Hoạt động XX nhằm bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bão vệ pháp chế 
và trật tự pháp luật, giáo dục mọi ngườ! có ý thức tuân 
thco pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vì 
phạm pháp luật. Hoạt động XX chỉ do toà án thực hiện, 
điểu 127 Hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định: Toà án 
Nhân đãn Tối cao, các toà án nhần đần địa phương, các 
toà ấn quân sự là những cơ quan XX của nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động XX được tiên 
hành trên những nguyên tắc: công khai; bình đẳng của mọi 
còng đần trước pháp luật; XX tập thể; bảo đảm cho bị can, 
bị cáo quyền bào chữa và các nguyên tắc khác. Hoạt động 
XX được tiến hành theo một trật tự do pháp luật quy định. 
Hoạt động XX ở cấp sơ thẩm, phúc thẩm có những nhiệm 
vụ cụ thể của mình. 


XÉT XỬ CÔNG KHAI một tronp những nguyên tắc đân 
chủ của hoạt động xét xử, được quy định tại điều 121 Hiến 
pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 "“Toà 
án nhân dân xét xử công khai trừ trường hợp do luật định". 
Điều 18 của Rộ luật tố tụng hình sự lÀ một trong những đảm 
bảo cho hoạt động xét xử được công bằng, nghiêm minh. 
Tính công khai trong công tác xét xử có nghĩa là việc xét xử 
các vụ án hình sự được tiến hành công khai, mọi người đều 
có quyển được tham dự và theo đối diễn biến của phiên toà 
xét xử. Nguyên tắc XXCK cho phép có thể tường thuật. 
thông báo trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình... về 
hoạt động xét xử của toà án. Trong trường hợp đặc biệt, cần 
bảo đảm bí mật nhà nước hoặc gìn giữ đạo đức xã hội thì 
toà án xử kín, nhưng phải tuyên án công khai. Nguyên tắc 
XXCK là điều kiện cho phép nhân dân giám sát hoạt động 
của toà án, cơ quan điều tra, để cao trách nhiệm của những 
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người tham gia tố tụng, đồng thời góp phân giáo dục công 
dân tôn trọng và nghiềm chỉnh thực hiện pháp luật. 


XE TAN (A. cctane; cp. hcxađecan), CH¡: - (CHj;)¿¿ - CH¡. 
Hợp chất thuộc loại hiđroecacbon no, mạch thẳng. Chất rắn 
không màu; t„. = 20°C; t = 287,5°C. Dễ tan trong propanol 
nóng, khó tan trong ancol tuyệt đối. Tan trong benzen, 
xiclohexan, clorofom, vv. Là nhiễn liệu lí tưởng của động 
cơ điêzen. Dùng làm chất chuẩn để đánh giá chất lượng 
nhiên liệu điézen (xt. Chỉ số xef41). 


XETEN (A. ketene), l. Anhidrit nội của axft axetic, công 
thức CH› = C =O; là chất khí, không màu, độc; t, = - 56°C. 
Có khả năng phần ứng cao và tham gia nhiều loại phần ứng, 
Dùng rộng rãi rong tổng hợp hữu cơ như điều chế anhiđrit 
axetic, đixeten, và để sản xuất axetylxenlulozơ, vv. 

2. Tên gọi chung của những hợp chất có công thức chung 
RạC =C€C =Q, 


XETKIN C. (Clara Zctkin; 1857 - 1933), nhà hoạt động 
phong trào công nhân Đức và quốc tế. Năm 18278, tham gia 
Đảng Xã hội Dân chủ Đức, theo lập ưường cánh tả. Là một 
tronp những người tổ chức Liên mính Xpactacut (1916) và 
thành lập Đảng Cộng sẵn Đức (1918), uỷ viên Trung ương 
Đảng (từ 1919). Hoạt động tích cực trong Quốc tế III (uỷ 
viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế II từ 1921) và phong trào phụ 
nữ quốc tế, Là người đưa ra sáng kiến lấy ngày §.3 hằng 
năm làm Ngày phụ nữ quôc tế (1910), 


XETON (A. kctonc), hợp chất hữu cơ chứa nhóm 
cacbonyl gắn với hai pốc hiđrocacbon R - CO - R'. Đơn giản 
nhất là axeton CH¡ạ - CO - CH¡ (đimetyl xeton). Điều chế 
bằng cách oxi hoá hoặc đehiđro hoá ancol bậc hai và bằng 
các phương pháp khác. X là bán sẵn phẩm trong tổng hợp 
hữu cơ và được dùng làm dung môi. 


XETON HUYẾTT (A. ketosis), bệnh trao đổi chất ở bò 
đang vắt sữa xảy ra vài ngày tới vài tuần sau khi để con, có 
đặc trưng: đường huyết thấn (hypoglycemia) có xeton trong 
máu (ketoncmia, acctonermia) và trong nước tiểu (ketontria) 
với các biểu hiện như buồn ngủ, quá hưng phấn, sút cân, 
pìảm tiết sữa, đôi khi vận động mất thăng bằng. TỶ lệ mấc 
bệnh cao nhất ở bò cái cao sản được nuô: nhốt. Rò sữa năng 
suất cao đồi hỏi lượng glucozơ và lactozở rất lớn, nếp lượng 
dự trữ glicogen trong gan không đủ, các mô sẽ được huy 
động để thay thế có thể dẫn đến hình thành chất tạo xeton. 
Bồ bị bệnh có biểu hiện: lờ đờ, buổn bã, táo bón, phân có 
dịch nhầy, giảm tiết sữa, dáng điệu cong lưng như có đan 
bụng nhẹ, sút cân trong thời gian ngắn nếu không được điều 
trị. Gầy yếu, hay buồn ngủ là biểu hiện ở phần lớn bò mắc 
bệnh, song cũng có nhiều ca biểu hiện điên cuồng và tấn 
công. Bò đi quay vòng loạng choạng, luôn hiếm môi, nhai, 
kêu rông, nhạy cảm với mọi kích thích. Bà thở sặc mùi 
axeton. Chẩn đoán dựa vào biểu hiện lâm sàng, phân tích 
chế độ nuôi dưỡng kết hợp kiểm tra sữa và nước tiểu bằng 
rothera test hoặc acetest, Điều trị: đối với bò gẩy do thiếu 
định dưỡng. cần tăng khẩu phần chứa cacbohidrat hợp lí; 
đối với bò béo chủ yếu do mất cân bằng dinh dưỡng sây ra, 
đòn¿ glucococticoit tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp đều có kết 











quả tốt. Để phòng bệnh, trước khi để nên cho hò ăn khẩu 
phân năng lượng cao và duy trì một thời gian sau khí đẻ. 
Chú ý không để bò quá gầy hoặc quá béo. 


XETOZƠ (A. ketose), tên gọi các monosacarit có chứa 
nhóm chức xeton trong phần tử (polihiđroxixeton), vd. 
XetohexozơØ: 


HOCH; (CHOH), — C¬ CH,OH 


O 
cũng như anđozơ là tên gọi các monosacari có chứa nhóm 


andchtt trong phân tử (polihtđroxi anđehiO), vd. andohcxozơ 
(HOCH;(CHOH)„CHO)). 


XÊRÊÔC TT. (Thomas Sebeok ; 1920-2001), học giả Hoa 
Kì, gốc Hungari, nhập quốc tịch Hoa Kì từ 1944. Giáo sư 
ngôn ngữ học (1967 - 78). Cláo sư ngôn ngữ học và kí hiệu 
học (1978 - 89) ở Trường Đại học Indiana. Từng làm giám 
độc Viện Ngôn ngữ học 
của Hội Ngôn ngữ học Mĩ 
(1964), chủ tịch Hội Ngôn 
ngữ học Mi (1975), chủ 
tịch Hội Kí hiệu học Mĩ 
(1984), ủy viên Hội Ngôn 
ngữ học Pari (I948). Uỷ 
viền danh đự Hội Nghiên 
cứu Kí hiệu học acxêlòna 
(từ 1987). Là tác giả của 
khoảng 420 công trình 
nghiên cứu gồm các bà: và 
sách về ngôn ngữ Hungan, 
ngữ hệ Fin - Upgô và ngôn 
neữ Phần Lan, nhân chủng học và ngôn ngữ học, tâm lí - 
ngôn ng học, động vật giao tiếp học. Có thể kể một số 
công trình chính: “Câu cân bằng trong tiếng Hungari” 
(1943), "Ngữ hệ Fin -1Jgô” (1944), "Tâm lí - Ngôn ngữ học: 
Tổng quát về lí thuyết và những vấn đề nghiên cứu" (1954), 
"Các phương pháp tiếp cận kí hiệu học" (1972), "Giao tiếp 
động vật” (1979), vv, 


XÉCHÊNÔP I.M. (Lan Mikhajovich Sechenov; 
1829 - 1905), người sáng lận trường phái sinh lí học Nga, 
nhà tư tưởng duy vật đặt 
hến móng cho việc nghiên Nên án 6< 06116171015 áoe o0 
cứu sinh lí thực nghiệm và 
hệ thắn kinh trung ương, 
nhất là bộ não. Những phát 
mỉnh quan trọng về hệ thần 
kinh là phát minh về sự ức 
chế trung tâm và đặc tính 
"y" của mô thần kinh. Mở 
rộng nguyên tắc phần xạ 
tới hoạt động của đại não, 
Xêchênôp đã đặt cơ sở xây 
dựng thuyết phản xạ về 
hoạt động tầm lí của động 
vật và người, là điểm xuất 
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phát cho việc xây dựng học thuyết của Paplôp (1. P. Pavlov) 
về hoạt động thẫn kinh cao câp. Xêchênòp đã đặt cơ sỡ 
khoa học tự nhiên cho các văn để nhận thức luận duy vật, 
như vấn đề bản chất của phản ánh cẩm tính và chức năng 
nhận thức của nó, về mối liên hệ và bước chuyển từ phần 
ánh cẩm tính sang tư duy và về bản chất các quá trình tư 
duy, về vai trò của hoạt động thực tiễn tạo thành hình ảnh 
các khả năng (tâm lí, vv. 


XÊCTUYO (sectuor), 1. Tập thể biểu diễn pầm 6 người 
(nhạc sĩ hoặc ca sŨ. 


2. Tác phẩm âm nhạc viết cho 6 nhạc cụ nào đó hoặc tác 
phẩm thanh nhạc cho 6 giọng hát. X khí nhạc cũng nhự 
quatuyo thuộc loại hình âm nhạc thính phòng, được viết với 
nhiều cấu tạo thành phần khác nhau và thường có hình thức 
liên khúc xônat [vd. X đàn dây "Hồi tưởng Florängxơ của 
Traikôpxki (P. Chaikovski)]. X thanh nhạc thường gặp chủ 
yếu ở Ôpêra. 


XẼẾDA C. J. (Caius Iulius Caesar; Ph. Tules César; 1OO 
hoặc lÔI - 44 tCn.), danh tướng, nhà hoạt động nhà nước, 
hoàng đế Rôma thời cổ. Khoảng năm 60 tCn., sau những 
chiến công huy hoàng ở Tây Ran Nha, được phong là tổng 
độc, Xêda trở về Rôma liên kết với Pompâyut (Pompeins) 
và Craxut (1, Crassus) thiết lập "chế độ tam hùng lần thứ 
nhất" (x. 7zvium). Năm 59 tCn., đem quân thôn tính xứ 
Galia [Gallia; cø. Gồld (Gauvle)], đồn đuổi các tộc người 
Giecmam (Gcrmains) về hữu ngạn sông Ranh (Rhin). Trong 
những năm 49 - 45 (Chn., tấn công đãnh tan quân của 
Pômpâyut (x. Nội chiến LA Mã). Viện Nguyên lão Rôma 
tôn Xèda là "quốc phụ" ở "ngôi độc lài suốt đời". Sau khí 
thiết lập nên độc bài, Xêda đã thì hành nhiều chính sách 
mang lại quyền lợi cho tẳng lớp quý tộc địa phường, quý tộc 
công thương, bình sĩ; ban hành đồng tiền vàng, thống nhất; 
cải cách lịch pháp (lịch mới Juliut - gợi theo họ Xêda), vv, 
Tháng 3. 44 tCn.. bị những người cộng hoà ám sát khí đang 
chủ trì cuộc họp Viện Nguyên lão. Tác phẩm: "Bút kí về 
chiến tranh Gô!ơ", "Rút kí về cuộc nội chiến". 

XÉĐA FỒN (A. Cedar Falls), tên gọi cuộc hành bình tiến 
công của quân Mi - Sài Gòn vào "Tam giác sắt” (1967) 
nhằm đánh phá căn cứ xuất phát, kho tàng, hành lang vận 
chuyển của bộ đội Việt Nam và hỗ ượ cho "chương trình 
bình ổđịmh” vùng phụ cận Sài Gòn (với 32 nghìn quân và các 
loại vũ khí, phương tiện hiện đại). Lực lượng Mĩ gỗm: sư 
đoàn bộ bình Ì (“Anh cả đỏ"), lữ đoàn dù 173, trung đoàn LÍ 
kị bình thiết giáp, một sế đơn vị sư đoàn 25 (“Tia chớp nhiệt 
đới") và một bộ phận quân Sài Gòn (với 32 nghìn quân và 
các loại vũ khí, phương tiện hiện đại). Lần đầu sử dụng 
nhiều loại xe ủi đất để phát quang và phát hiện hệ thống 
địa đạo và sử dụng B52 như là mội bộ phận yểm trợ cuộc 
hành bình. Xt. "Tươu gưíc sắt", 


XÊĐENBAN lu. (Iumzhagijn Cedenbal; 1916 - 91), nhà 
hoạt động Đẳng và Nhà nước Mông Cổ. Nguyên soái 
(1979). Gia nhập Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ từ 
1939. Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân 





—— 


đân Cách mạng Mông Cổ (1940 - 54 và 1981 - 84), bí thư 
thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1958 - 8Ì), 
chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nước Cộng hoà Nhân dần 
Mông Cổ (!952 - 74). Chủ tịch Đoàn Chủ ch Quốc hội 
(1974 - 84). Được Nhà nước Việt Nam trao tậng Huân 
chương Š1o vàng. 


XÊGÔVIA A. (Andrés Scgovia ; 1893 - 1987), nghệ sĩ 
đàn ghita Tây Ban Nha, một trong những nghệ sĩ lđn về 
đàn ghita, đi lưu điển và được hâm mộ ở nhiều nơi trên 
thế giới, tác giả của nhiều 
tác phẩm chuyển biên cho 
đàn ghiua. Nhờ có Xêgôvia, 
nhiều nhạc viện các nước 
đã mở khoa ghita. 

XÊGRE E. (Emilio Segrè: 
¡905 - 1989), nhà vật lí Hoa 
Kì gốc Italia. Nghiền cứu 
vật lí nguyên tử, vật lí hạt 
nhân, phát minh cùng với 
một số người khác các nguyên 
tố Tc, Pu, Át và phản hạt 
proton (955). Tham gia dự 
án Manhattan (chế tạo bom 
nguyên tử ở Mi thời kì 
1943 - 19446). Giải thưởng Nôben ( 1959) cùng với Chambơilên 
(O. Chamberlain). 


XÈI.A C. H. (Camlo Iosé 
Ccla; I9I6 - 2002), nhà văn 
Tây Ban Nha. Xây dựng 
những tính cách đây bạo lực 
và miên tỉ phong cảnh Tây 
Ban Nha: “Gia đình Paxvan 
Đuactê" (1942), "Tổ Ong" 
(1961). Giải thưởng Nôben 
(1989). 


XÈLEBƠ [Ph. Célèbes; tk. 
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Xulavêxil (Sulawesl)]  *. 
XuÍinvêxi. 
XÊLENGA  (Selenga), 


XêlaC, H. 


sông ở Mông Cổ và Nga. 
Dài 1.024 km, diện tích lu vực 447 nghìn km”. Được hình 
thành do sự hợp lưu của các sông Iớecrơ (Ider) và Muren 
(Muren), để vào hồ Baikan (Bajkal) và tạo nên châu 
thổ, lưu lượng trung bình 900 m”⁄s. Các sông nhánh 
chính: Oockhôn (Orkhon), Ưđa (Uda). Vận tải đường thuỷ 
đến Xukhê - Bato (Sukhe - Bator) (trên sông Ooeckhôn), 
Nơi sông Uớa đổ vào sông X có thành phố Ulan Liđê 
(Ulan Uđe), 


XÊLEXTA (cclesta), nhạc cụ có bàn phím, hình thức như 
một loại pianô nhỏ, có thể gọi đó là một loại đàn campancli 
có bàn phim, được thiết kế thành một hệ thống thanh kim 
loại đài ngấn khác nhau theo trình tự bán âm. Người chơi 
đàn nhấn tay lên bàn phím, tác động đến các búa gõ lên các 
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thanh kim loại. X do công của Muyxten ở Pari chế tạo 
(bằng phát minh năm (886), nhanh chóng được các nhạc &ï 
Pháp và Nga đưa vào sử dụng trong đàn nhạc eí(ao hưởng. 
Âm thanh của X trìu mến, địu dàng, nên thơ; sự linh hoạt về 
kĩ thuật rất lớn, gần như pianô. X khòng phải! là thành viên 
cô định của đàn nhạc øiao hưởng, thường xuất hiện với tư 
cách một nhạc cụ màu sắc, 


XÊLÊUKÔT (Séleucos, HL. Seleucus), quốc gia cổ ở 
Tây Á sau cuộc đông chỉnh của Alêchxandrơ Đại đế 
(Alecxandre le Grand; 356 - 323 tCn.). Do Xelêukôt I 
Nikato (Seleucos T Nikatôr: 356 - 280 tCn.) thuộc dòng họ 
vương triều Xêlêukiđai (Scleukidai; Ph. Séleucide) thiết lập 
năm 305 tCn, Địa vực chủ yêu pồm những vùng đât của đế 
quốc Ba Tư cũ (x. Ba Tư) ở Châu Á, trung tâm là Xvri. Năm 
300 tCn., đặt kính đô tại Andôsở (Anuoche) - nay là thành 
phố thuộc Thổ Nhĩ Kì, Còn lưu lại nhiều dấu tích của nên 
văn hoá Hi lap. 

XÊLIM I HUNG HẠO (tên đủ: Selim I yavuz terible; 
1470 - 1520), quốc vương đế quốc Ôttôman thời kì 
I512 - 20. Trong các năm I5I5 -17, tần lượt đánh chiếm và 
chình phục Xyni, Palexin, Ai Cập. là người chủ trương phát 
triển các giá trị văn hoá của người Arập, đặc biệt trong lĩnh 
vực kiến trúc. 


XÊMAPHO (A. semaphore), kĩ thuật đồng bộ hoá được 
sử dụng để điều phối sự hoạt động của hai hay nhiều tiến 
(rình (chương tảnh máy tính) chạy đẳng thời và cùng chía sẻ 
việc dùng một nguồn tài nguyên (thông tin). 


XÊMĂNG (Ph. Semangs hoặc Meniks, Menis), thổ dân 
bán đão Malăcca (Malacca), ngày nay sinh sống ở Malaixia 
và Thái Lan, Thuộc nhóm loại hình nhần chủng Nêgrhô. 
Tâm vóc thấp nhỏ, da ngăm đen. Ngôn ngữ Nam Á. X là 
tên gọi chung để chỉ các nhóm khác nhau như Mênich, 
Mendi, Xabup, Têmia, vv. Số dân khoảng 8.000 (198). 
Nghề nghiệp truyền thống là sản bấn, hái lượm, đánh cá. 
Tìt những năm 20 thế kỉ 20, bắt đầu dần chuyển sang trồng 
trọt. làm rẫy, du canh đự cư trong rằng núi. là một trone số 
các lộc người trên thế giới hiện nay kém phát triển, nhất là 
về kính tế - xã hội. 

XÊMIÔNÖÔP N. N. (Nikolaj Nikolaevich Semẽnov; 
1896 - 1986), nhà hoá học Nga; một trong những người 
sáng lập ngành Jí hoá. Hai lần Anh hùng Lao động xã hội 
chủ nghĩa (196, 1976). Đã đề xướng lí thuyết định lượng 
tổng quát của phản ứng dày chuyển (1934), lí thuyết nổ 
của hỗn hợp khí. Hai lần được Giải thưởng Quốc gia 
(1941, 1949); Giải thưởng Lêni¡n (1976); Giải thưởng Nôben 
về hoá học (1956), cùng với nhà hoá học Ảnh Hinselut 
(C.N, Himmshelwood; dạng phiên Âm khác: Himsenvut), 


XÊN KHUÔN tên sọi lối hát và các làn điệu của hát tín 
ngưỡng dân tộc Thái nhằm cầu an cho hồn người đi xa, người 
yếu, ốm. Nếu hát trong tane lễ, XK có ý nghĩa "hú hồn" người 
chết, dẫn đắt linh hển người này về với thế giới tổ tên. 

XÈNÉCA L. A. (Lueius Annaeus Sencca; khoảng 
4 tCn. - 65 sCn,), nhà triết học, nhà hoạt động chính trị L.2 
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Mã, nhà văn, nhà viết kịch, đại biểu cho chủ nghĩa Xtôia 
La Mã. Xênêễca là thầy dạy Nêrô (Nero), song cũng chính 
vị hoàng đế này buộc ông 
phải tự sát, 


Triếc học của Xênêca 
chủ yến là triết học đạo 
đức, đặc biệt nổi bật là 
xem thường cái chết, tuyên 
truyền con người không lệ 
thuộc vào dục vọng để cho 
tĩnh thần thanh thần và yên 
nh, nỗ lực piải thích nỗi 
khổ đau và những thối hư, 
tật xấu của con người. Đạo 
đức học của Xênêca có ảnh 
hưởng lớn đến hệ tư tưởng 
đạo đức Kitô giáo. Tác 
phẩm tiêu biểu: "Những bức thư gửi ILuxiiut, "Hccquyn 
nổi piận”, vv, 

XÊNÊGAN (Ph. Répubiique du Sénégal; À. Republic of 
Senegal - Cộng hoà Xênêgan), quốc gia ở Tây Phí, giáp 
Đại Tây Dương. Có 2.640 km biên giới với Gămbia, Ghinê, 
Ghinê Bitxao, Mali, Môritani. Bờ biển 53L km. Diện tích 
\96,7 km. Dân số 9,98 triệu (2000). Dân thành thị 46,3%. 
Dân tộc: Uôlõp (Wolo? 48,1%, Xêrê (Serer) !2/6%, Fulani 
và Tukulo (EFulani and Tukulor) 217%, Điôla (Địola) 5%, 
Malinkê (Mulinke) 3,7%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp. 
Tôn giáo: đạo Hồi phái Xunnit 92%, đạo truyền thống 6%, 
đạo Thiền Chúa 2%. Thể chế: cộng hoà, đa đảng. mội viện 
(Quốc hội). Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng dầu 
Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Đaka (Dakar;, 785 nghìn dân 
- kể cả ngoại ô 1,8ó triệu dân). Các thành phố chính: Thie 
(Thiès; 2!6 nghìn dân), Kaolac (Kaolack;, 193 nghìn dân), 
Ziehinso (2iguinchor; l6] nghìn dân), Ruyfixcơ (Rufisque; 
I39 nghìn dân), Xanh Tu-ï (Saint Eouis; E32 nghìn dân). 
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Xẻ¿nẻca Ì...A. 


Đĩa hình đồng bằng thấp, phía nam có đổi chân núi. Khí 
hậu nhiệt đới nóng ẩm. Nhiệt độ 23 - 28°C. Mùa mưa thắng 
l2 - 4; mùa khô tháng 5 - I0 có gió hacmatan nóng khô. 
Lượng mưa 250 mm/năm ở phía bắc, 1.500 mm/măm ở phía 
nam. Nhiễu sông ngòi. Sông chính: sông Xênêgan (Sénéøpa]) 
và phụ lưu, sông Xalum (Saloum), Caxamãngxở (Casumance), 
Đất canh tác 12,2%, đẳng cỏ 29,6%, rừng và cây bụi 39.5%, 
các đất khác 18,7%. Khoáng sẵn chính: photpha!, sắt. 


Kinh tế nông nghiệp chậm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
183% GDP và 65,3% lao động. Công nghiệp 22,322 GDP 
và 9% lao động. Thương mat - tài chính - dịch vụ 59,32% 
GDP và 25,9% lao động. GDP đầu người 1.510 USD (2000). 
GNP đâu neười 520 USI) (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (2000): mía 8§7 nghìn tấn, lạc 828 nghìn tấn, kế 
506 nghìn tấn, lúa gao 240 nghìn tấn, lúa miến 147 nghìn 
tấn, ngô 66 nghìn tấn, đầu cọ 64 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu 
4.3 triệu con, dê 3,6 triệu con, bò 2,9 triệu côn, ngựa 
510 nghìn con, Gỗ tròn 4,9 triệu m”. Cá đánh bắt 425 triệu tấn. 
Sản phẩm công nghiệp chính (1996): khai khoáng photphat 


I,3 triệu tấn, muối §7 nghìn tấn. Chế biến: thuốc lá 1,4 triệu 
tấn, photphat I,3 triệu tấn, xi măng 8ll nghìn tấn, dẫu lạc 
91 nghìn tấn, đường 68 nghìn tấn. Năng lượng: điện I,18 tỉ kWh. 
Giao thông (1995): đường sắt 1.225 km, đường bộ 14.7 nghìn km 
(rải nhựa 29%). Trọng tải thương thuyền 27 nghìn tấn. Xuất 
khẩu (1998): 575 tỉ frăng Châu Phi (CFAF) (cá, tôm 28%, 
hoá chất 12%, dầu đừa 11%, photphat 3%); bạn hàng chính: 
Pháp 98%, Mali 8,5%, Môrttan 3,9%, Camơrun Ì,6%. 
Nhập khẩu: 793 tỉ CFAF (nông sản 34,5%, tư liệu sản xuất 
15%, dầu 11%); bạn hàng chính: Pháp 35,8%, Hoa Kì 5,9%, 
Đức 5.2%, Tây Ban Nha 4.6%, Nigiêria 4.4%, Đơn vị tiền 
tệ: frăng CFA (CFAF). Tỉ giá hối đoái: l USD = 754,28 
CFAF (10. 2000). 


Thời trung đại, X nằm trong các quốc gia Gana, Mail, 
Xôngai. Pháp bắt đầu đến X từ thế kỉ 17. Đến thế kỉ 19 thì 
chiếm làm thuộc địa và X là thuộc địa đầu tiên của Pháp ở 
Tây Phi. Năm 1898 - 1958, nằm trong Tây Phi thuộc Pháp. 
Ngày 34.4.1960, giành được độc lập từ Pháp. 


Quốc khánh: 4.4. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
28.10.1960. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
29.12.1969, 
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Xênêgan 


XÊNÊGAN (Ph. Sénégal), sông ở phía tây lục địa Phi. 
Tính từ nguồn đài 1.430 km, diện tích lưu vực 441 nghìn kmỶ. 
Đổ vào Đại Tây Dương, lưu lượng trung bình 1.500 mỶ⁄s. 
Vận tải đường thuỷ từ thành phố Kâye (Kayes). Nhà máy 
thuỷ điện. Đánh cá. Ở cửa sông - cảng Xanh Lu-i (Saint 
Louis). Có giá trị tưới tiêu. 


XÊNKÊVICH H. (Henryk Sienkiewicz; 1846 - 19|6), 
nhà văn Ba Lan. Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, 
bất đầu viết báo từ những năm 60, nổi tiếng với thiên 
phóng sự "Những bức thư từ cuộc hành trình đến Châu MT" 
(1876 - 78), phê phán quan hệ xã hội và những mâu thuẫn 
trong thế giới tư bản ở Mi và Tây Âu. Trở về nước, viết 
nhiều truyện ngắn, đặc biệt là truyện "Người gác hải đăng" 
(1881), một bức hoạ trữ tình về lòng yêu nước, kể chuyện 


XÊNÔPHANET XÃ 


một người Ba Lan sau nhiều năm đấu tranh giành độc lập 
cho dân tộc mình và tự do cho nhân dân các nước, về già 
sống một mình ở xứ người với ngọn hải đăng trên đảo 
vắng. Bộ tiểu thuyết lịch sử 3 tập: "Lửa và gươm" (1884), 
"Hồng thuỷ" (1886), "Ông Vôlôđưjôpxki" (1888), cũng là 
những tác phẩm được đánh giá cao. Với tác phẩm "Quo 
Vadis?" (ĐI đâu?) (1895 - 96), : 

tiếng tăm Xênkêvich lừng 
lẫy thế giới. "Quo Vadis?" 
lấy để tài về thời đế quốc 
La Mã, nhãn vật chính là 
tên bạo chủa Nêrö (Nero) 
giết hại người công giáo. 
"Thập tự chỉnh" (1900), 
tiểu thuyết lịch sử, tả cuộc 
chiến tranh của nhân dân 
Ba Lan liễn mình với Ltuam 
(Lithuania) chống quân Thập 
tự xâm lược Ba Lan. "Dòng 
xoáy” (1910) là tiểu thuyết 
hiện đại về phong trào xã 
hội chủ nghĩa. Những năm đâu Chiến tranh thế giới I, 
Xênkêvich đi khắp nơi cổ động phong trào cứu nước Ba 
Lan. Mất ở Thuy Sĩ. Giải thưởng Nôben (1903). 





Xênkêvich H. 


XÊNOA A. (August Šenoa; dạng phiên âm khác: Sênoa; 
1838 - 81), nhà văn Croata. Sinh trong một gia đình thợ làm 
bánh. Học luật (1857 - 65), sau đó đến Praha. Năm I§74. 
sáng lập và cũng là chủ bút tờ báo văn học đầu tiên xứ 
Croatia. Ông làm thơ, viết truyện ngắn, truyện vừa, tiểu 
thuyết lên án những bất công trong xã hội, tố cáo sự bóc lột 
của giai cấp tư sản và địa chủ, bênh vực quyển sống cho 
những người lao động. Tác phẩm của Xênoa đã chiếm được 
niềm tin và lòng yêu mến của đông đảo người đọc. Trong 
cuốn "Khởi nghĩa nông dân” (1877), Xênoa đã miêu tả toàn 
bộ cuộc khởi nghĩa của xứ Croatia và Xlôvênia (Slovenmia) 
năm 1573, chống lại nền chuyên chế bạo ngược... Xênoa 
đánh giá đúng vai trò của quần chúng lao động là động lực 
thúc đẩy xã hội tiến lên. Tác phẩm của ông mang đậm nét 
hiện thực và dân tộc, có ảnh hưởng lớn đến nền văn học 
Nam Tư sau này. 


XÊNÔPHANÊT 
(Xenophanês; khoảng 
570 - 475 tCn.), nhà triết 
học, nhà thơ Hi Lạp cổ 
đại. Người khởi xướng ra 
trường phái Êlêa và là 
thầy dạy của Pacmêniđêt 
(Parmenidês). Xênôphanêt 
trình bày các quan điểm 
triết học của mình trong 
nhiều tác phẩm thi ca khác 
nhau. Là người đầu tiên 
cho rằng thần linh là do con 
người tưởng tượng ra, rằng 
nếu động vật biết tưởng 
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tượng và suy nẹhĩ như người thì chúng cũng hình dung thần 
linh theo giếng loài của chúng. Đối lập với quan điểm của 
trường phái Milê và của Hêraclit (Héraclite) về tính nhiều 
vẻ và biến đổi của bản nguyên thế giới, Xênôphanêt cho 
rằng tổn tại (thế giới) là duy nhất và bất biến. Trên thực 
tế. Xênôphanêt đã đặt ra vấn để về mối quan hệ biện 
chứng glữa các phạm trù cái đơn nhất và cái đa dạng, cái 
đồng nhất và cái khác biệt. Xênôphanêt cũng chỉ ra tính 
hạn chế, không đây đủ của cảm giác. cho rằng đó chỉ là 
"ý kiến" chủ quan. Như vậy, Xênôphanêt đặt ra vấn để về 
khả năng và giới hạn của nhận thức, lần đầu tiên đối lập 
tri thức và "ý kiến", nhận thức triết học và bức tranh vật lí 
về thế giới. 

XÊNÔI (Ph. Senor), tộc người từ xa xưa cư trú ở bán đảo 
Maläcca (Malacca). Hiện sinh sống ở Malaixia, một bộ 
nhận ở Inđônẽxia [đảo Xumatdra (Sumatra)} và Thái Fan. 
Thuộc nhóm loại hình nhân chủng Vềđôit. Ngôn ngữ Nam 
Á. Tên gọi trước đây là Xacal (Sakai; tếng Malaíxia là 
người phụ thuộc). Ngày nay người ta dùng tên X để gọi ba 
nhóm: Xêmal [Scmai; bao gổm Xênôi và Xêmô!], Xixêch 
và Xemalai. X là nhóm đồng người hơn cả. Người X tự 
Øọi là Orangbukit (người miền núi), Số dân khoảng 38 
nghìn người (1983). làm nghề sắn bắn và hái lượm trong 
rừng rậm. Vũ khí quan trọng nhất là ống đồng (xumpitan) 
và tên tấm thuốc độc. Về mặt phát triển kính tế - xã hội, 
người X không khác người Xêmăng bao nhiêu. Tuy nhiên, 
vào cuối thế k 19, họ đã tiếp xúc với người Mã I.ai. Gần đây 
một bộ phận chuyển sang sống định cư, theo đạo Hải và chịu 
ảnh hưởng văn hoá ngày càng sâu sắc của người Mã LaL, 


XÊNXULIN (2 - ?), người thống lĩnh quân đội ILan Xang 
(Lào) đưới thời vua Xệt Tha Thì Lạt (1548 - 7l); nhạc phụ 
của vua, Có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây đựng 
và bảo vệ nước I.ào. Đã giúp vua chiến thắng hai cuộc 
kháng chiến chống Myanma xâm lược (1564, 1569). Năm 
(521, Xệt Tha qua đời, Xênxulin tự lên ngồi, song vẫn 
không ổn định được tình hình và không thành công trong 
việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ ba chống Myanma. 
Buộc phải bỏ trốn. 

XẾP LÁ việc sắp xếp của lá trên thân cây, phần ánh tính 
đối xứng trong cấu tạo chổi. Sự sắp xếp này phụ thuộc vào 
trật tự sắp xếp của lá trên nón sinh trưởng, Có 3 kiểu XL, 
thường là dấu hiệu phân loại các cây. Tại mỗi mấu có thể 
dính một, hai hay một số lá. Khi số lá có ba hoặc nhiều hơn 
tạo thành vòng quanh mẫu được pọi là lá mọc vòng. Khi lá 
mọc đơn độc thì sự XL có thể là mọc xoắn hay mọc cách, 
khi lá mọc thành từng đôi một thì gọi là lá mọc đối. Lá mọc 
đối có thể thco hai đãy, đối chéo chữ thập tuỳ thuộc các cặp 
lá có mọc cùng đấy trên thân hay không hay mọc cách nhau 
một góc vuông. Lá đơn độc mọc cách theo trình tự được mô 
tả bằng toán học như sau: nếu vạch một đường trên thân nếi 
các góc lá lại với nhau từ lá già nhất đến non nhất thì môi lá 
sẽ tạo nèn với lá trước đó một góc xác định - độ phân hướng 
của lá. Độ phân hướng có thể biểu điễn bằng phần số trong 
đó tử số là số lượt vòng quấn quanh thân tính từ một lá nào 
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đấy tới một lá khác trên cùng dãy thẳng đứng, mẫu số là số 
lá trong dãy đó, không kể lá khởi đầu. Vậy nếu như lá mọc 
cách trên các phía đôi nhau của thần (như cây du) thì độ 
phân hướng của lá là 802 hay là 1⁄2. Sự XL ở cây thường 
theo đãy số học: 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21... mà tử số và 
mẫu số của phần số là tổng của tử số và mẫu số của hai 
phân số trước đó ở trong đãy. Độ phân hướng lí tưởng của lá 
làm Já ít bị che bóng nhất là 1379302”, 


XẾP LÁ BÚP cách sắp xếp lá liên quan với nhau 
trong chổi. 


XÊPTUYO (Septuor), !. Tập thể biểu diễn gồm 7? người 
(nhạc sĩ hoặc ca sĩ). 

2. Tác phẩm âm nhạc viết cho 7 nhạc cụ nào đó hoặc tác 
phẩm thanh nhạc cho 7 giọng hái. X khí nhạc cũng như 
quatuyo, xêctuyo... thuộc loại hình âm nhạc thính phòng, 
được viết với nhiều cấu tạo thành phần nhạc cụ khác nhau 
và thường có hình thức liên khúc xônat. X thanh nhạc 
thường gặp chủ yếu ở ôpêra. 


XÊRÊNATT (Sérénade), 1. Ca khúc đệm bằng ghiua hoặc 
nhạc cụ khắc phỏng theo ghitúa có nội dụng tổ nh trong 
khung cảnh chiều tà hoặc tối yên tĩnh. 

2. Tác phẩm khí nhạc nhiều chương viết cho đàn nhạc 
cỡ nhỏ, có khi chỉ bộ đây [Hayđơn (F. J. Haydn). Môza 
(W. A. Mozart)|; gần với X có đivcctixmăng và nôctuyếc. 


XÊRÔP V. A. (Valcnún Aleksandrovich Serov; 1865 - 19l 1), 
hoạ sĩ Nga. Sính trong một gia đình soạn nhạc. Theo học 
Rêpin (I. E. Repin) từ nấm 9 tuổi và được Rêpin chú ý. 
Năm 1880, vào học Viện Hàn lâm Mĩ thuật. Ông được trau 
đổi kĩ về hình hoạ cơ bản, quán xuyến nhiều thể loại: chân 
dung, phone cảnh, lịch sử, sinh hoạt xã hội, mính hoa, trang 
trí sân khẩn, vẽ giỏi chân dung. Là nghệ sĩ dân chủ trong 
cuộc đâu tranh giữa chủ nghĩa biện thực và dòng nghệ thuật 
suy đổi. Những tranh nổi tiếng: "Bé gái với những quả đào" 
(1887); “Cô gái dưới nắng trời chiếu sáng" (1888); hàng Joạt 
chân dung nghệ s1, nhà khoa học [Rêpin (1892), [.êvitan 
(I. L Levitan, 1893), Saliapin (F. L Shaliapm, 1905), Icmôlồva 
(M.N. Ermolovan, 1905)]. 


XỆT THA THỊ LẠT (1548 - 7), vua (1548 - 7l) Lạn 
Xạng. Được đời sau dựng tượng đồng ở trước Thạt Luông. 
Dưới thời ông trị vì, Lạn Xang là một vương quốc hùng 
mạnh, cai quản cả [an Na; quan hệ hoà hiều với các nước 
láng giểng; văn hoá Lào phát triển. Năm 1563, chuyển kinh 
đô từ Luông Prabăng (Luang Prabang) về Viềng Chăn; khởi 
công nhiều công trình kiến trúc ở Viêng Chăn, đặc biệt là 
Vạt Pha Keo và Thạt Luông. Hai lần tổ chức các bộ tộc Lào 
đánh thắng các cuộc xâm chiếm của người Myanma. Năm 
1571, đi chỉnh phục và bình định vùng Nam [ào và có lẽ đã 
chết trong cuộc hành quãn này. 


XÊZAN P. (Paul Cézanne; 1839 - 1906), hoạ sĩ Pháp, Tuy 
thuộc thế hệ chỗ nghĩa ấn tượng, nhưng Vai trò quan trọng 
lớn lao của ông đối với lịch sử nghệ thuật lại bất nguồn từ 
lối vẽ đầy cá tính chứa đựng những mầm mống cơ bản của 
trào lưu nghệ thuật chính đầu thế kỉ 20. 


————^¬—— 








Bắt đầu học luật ở Exơ Ẳng Prôvăngxơ (Aix - en - Provence; 
Pháp); nhưng năm [86I, đến Pari đăng kí học vẽ ở xwởng 
hoạ Thuy Sĩ. Được Pixarô (C. Pissaro) giới thiệu với những 
nghệ sĩ trẻ thuộc đủ khuynh hướng. Đến Bảo tàng Luvrd 
nghiên cứu những tác phẩm của Ruhen (P. P. Rubens), 
Pnxanh (N. Poussin) và Đơlacroa ():⁄, Delacrolx). Xêzan về 
những bức nh vật đầu tiên vào khoảng 186Ô - 70. Sau cuộc 
chiến tranh Pháp - Đức, Xêzan từ bỏ những chủ đề lãng 
mạn để tập trung chủ yếu vào phong cảnh. Trong cuộc 
triển lãm đâu uên của các nhà ấn tượng tổ chức năm 
1874, ông trưng bày ha bức, trong đó có bức "Ngôi nhà 
của người treo cô" (1873). Vẽ rất nhiều phong cảnh nước 
Pháp và nhất là Prôvăngxơ, đặc biệt là vùng phụ cận Èxơ 
Ăng Prôvãngxơ. Từ cuối những năm 1870, phong cách có 
chiêu chuyển biến: bố cục dựa trên hình thể và khối đã 
đạt lối sự hài hoà. 


XĨ một trong 7 tên gọi độ cao của nhạc thanh, có kí hiệu 
chữ cái là H hoặc h. Cùng tên gọi ấy mà ở các tầng quãng 
tám (x.Vàng nhạc thanh) khác nhau thì có thể có những kí 
hiệu phụ trợ. 


XI LANH chì tiết máy chủ yếu của máy và cơ cấu, dạng 
lỗ trự chính xác, chứa pít tông chuyển động tịnh tiến. Pít 
tông tác dụng lên chất sinh công thực hiện quá trình công 
tác (của động cơ đốt trong. máy nén khí, vv.). XL thuỷ lực 
(cg. động cơ thuỷ lực). dùng rộng rãi trong truyền dẫn 
chuyển động tịnh tiến của máy công cụ, máy nâng, kích 
thuỷ lực, máy nồng nghiệp kiểu treo, máy ép thuỷ lực, vv. 


XI MĂNG (A. ccmen), chất kết dính, thu được bằng 
cách trộn đá vôi đã nghiển nhỏ với đất sét, nung chảy ở 
nhiệt độ cao, tạo ra clanhke rỗi đem nghiển thành bột min. 
Có khả năng đồng cứng sau khi nhào trộn với nước. Có 
nhiều loại XM, thông dụng nhất là XM poclan (Porđand), 
dùng phổ biến trong xây dựng làm chất kết dính, để bê 
tông, sẵn xuất tấm lợp fibrôximăng. Ngoài ra, còn có một 
số loại XM đặc biệt chuyên dụng như: XM chịu lửa, dùng 
để gắn các vật liệu chịu nhiệt, XM sứ, XM Khôtinxki đùng 
để gắn thuỷ tỉnh và sứ; trong phòng thí nghiệm, dùng loại 
XM có tính cách điện và không bị đụng môi hoà tần. 


XI MĂNG CHỊU AXTT vật liệu dạng bột, chế tạo bằng 
cách nghiển mịn đồng thời cát thạch anh sạch (hoặc 
‹- quäczit) và Na;Sif4 (có thể nghiền từng nguyên liệu rồi trộn 
thật đều). ĐDem XMCA trộn với thuỷ tỉnh lồng nafri hoặc 
kali thành hồ có khả năng tự đóng rắn thành vật liệu dạng 
đá chịu được đa số các axit vô cđ và hữu cơ, trừ axit HF, 
H;SiF¿, kiểm, không bền trong nước sói, hơi nước và nhiệ! 
độ thấp đưới -20°C. XMCA sử dụng để lót các thiết bị hoá 
học, các bể chứa, chế tạo các sản phẩm chịu axit. làm vật 
liện trang trí trong kiến trúc (đưa thèm chất màu vào), làm 
matit, vữa, bê tông chịu axI. 


XI PHÔNG (cạ. ống xi phông), ống nối các mặt thoáng 
của hai bình chứa chất lỏng. Nếu mỗi cho XP đây chất lông, 
chất lỗng sẽ chảy từ hình chứa có mặt thoáng cao sang bình 
chứa có mặt thoáng thấp hơn. Trong kĩ thuật, để mổi cho 
XP, thường nhờ sức hút của áp lực chân không được tạo ra ở 
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đỉnh cong của ống. XP thường được dùng trong các công 
tình thuỷ lợi, hệ thống vận chuyển xăng dầu hoặc cấp nước 
sinh hoạt, vv. Loại ống cong hai lần đặt trong các thiết bị vệ 
sinh để chống mùi hôi cũng là ống XP, trong đó việc môi 
cho XP xây ra theo nguyên tắc hình thông nhau. 


XI PHÔNG NGƯỢC một hình thức xi phông có ống dẫn 
cong vòng xuðng phía dưới dùng để dẫn nước luồn qua các 
sông, kênh, đường sá hoặc chướng ngại vật khác đến nơi 
tiêu thu (tưới ruộng hoặc cấp nước ăn). 


XI XƠ LÓ lên gọi nhạc cụ họ dây, chi cùng kéo của dần 
tộc Thái (Việt Nam). Cơ cấu và tính năng của XXI. giống 
đàn nhị của dân tộc Kinh. Xt. Nhụ. 


XÌ DẦU một loại nước chấm có vị ngọt, mùi thơm đặc 
trưng của protein đậu tương và có mầu nâu sẫm. Nguyên 
liệu dùng để chế biến là đậu tương, bột mì và muối ăn, Quá 
trình sản xuất được đựa trên cơ sở thuỷ phân proreìn thành 
axit amin dưới tắc dụng của enzZim proteaza từ ví sinh vật 
(nấm mốc). Hàm lượng đạm toàn phần của XÐ l2 - 16 g/1. 
Hàm h†ợng đạm amoniac 2,5 - 3 g/1. Độ axit tính theo aXtt 
axetic 5 - 6 g/1. Hàm lượng NaCl từ 200 - 250 g/. 


XÌ MỦ CAO SƯ bệnh ở cây cao su do nấm Phyrophthoya 
palmivora gầy nên. Bệnh hại cây con ở vườn ươm, vườn 
nhần mắt phép và cây lớn ở thời kì khai thác mủ. Từ các vết 
bệnh trên thân, cành, cuống lá, nhựa tự chấy ra thành siot 
(xì mủ). Đặc biệt mặt cạo mủ thường bị thối loét, khiến chu 
kì khai thác mủ bị rút ngấn, năng suất mủ có thể bị giảm tới 
40%. Bào tử nấm bệnh lan ưuyền nhờ không khi, nước mưa 
xâm nhiễm qua miệng cạo mủ, qua vết thương cơ giới, qua 
lỗ hở tự nhiên của cây. Bệnh phát triển mạnh ở nhiệt độ 
20 - 25ˆC và trong điều kiện độ ẩm cao 8$ - 90%, khi có 
mưa phần nhất là ở các vườn trồng dày, cành lá um tùm, ít 
ánh sáng. Biện pháp phòng trừ bệnh: sớm cất ứa, thu gom 
cành bệnh mang ởi xử lí, kết hợp với việc vệ sinh làm cỏ 
tạo điều kiện thông thoáng trong vườn cao su. Phòng bệnh 
từ vườn ươm, phun thuốc có chứa đồng trước mùa bệnh phát 
sinh. Khử trùng dụng cụ ghép và vết ghép bằng thuốc 
chuyên dụng. Đùng thuốc alicte quét trám trên miệng cạo 
rủ để ngăn neừa bệnh. 


xÌ HẠT HOÁ xỉ hạt nhỏ (3 - 1Ô mm), nhẹ, xốp thu được 
bằng cách làm lạnh nhanh xỉ nóng chảy trong nước, không 
khí, hoặc hơi nước. Khi làm lạnh nhanh, xỈ bị tơi xốp không 
kịp tái kết anh, nền phần lớn ở trạng thái thuỷ tỉnh, bảo toàn 
được dự trữ đáng kế năng lượng hoá học. Vì vậy, XHH có 
hoạt tính hoá học, thuận tiện chuyên chở và sử dụng. 


XỈ lồ cao hạt hoá có ý nghĩa sử dụng lớn nhất. Thành phần 
hoá học gồm CaO 30 - 35%, Al;O; 6 - 24%, S¡O; 28 - 38%, 
MeO 2 - 18%, MnO 2 - 3%. Có thể coi như clanhke xi măng 
chưa bão hơà vôi. Khí nghiền mịn, xỉ lồ cao hạt hoá có khả 
năng tự đông kết và đóng rấn, nhất là khi có chất kích thích 
thạch cao hoặc kiểm (vôi, vôi đôlômi, vôi giải phóng ra khi 
đóng rấn xi rung), 

XHH sử dụng để sẵn xuất xi măng poclan xỉ, xi măng vôi 


xÌ, xi mãng sunfat xỉ, làm vật liệu cách nhiệt, phụ gia cho 
ĐÊ tông, vv. 


X XỈ NÚI LỬA 








XỈ NÚI LỬA sản phẩm phun ra từ miệng núi lửa, sau đó 
bị nguội lạnh đi trên đường chảy của dòng dung nham bọt. 
XNL hình thành trong đung nham rất lỏng: chất khí tách để 
dàng ra khỏi dung nham. Các lỗ rỗng to trong XNL thường 
có hình dạng méo mó hoặc kéo dài, vách ngăn giữa các lỗ 
rỗng thường khá dày, 


XỈ PRẠTT (S¡ Prat thế kỉ 17), nhà thơ Thái Lan. Con một 
nhà thở nổi tiếng thời đó. Nhà vua phong cho đanh hiệu Xỉ 
Prạt (người thông thái) và đưa vào cung khi còn miên thiếu. 
Ông tính cương trực, hay làm thở châm biếm. Vì một hài thơ 
châm biếm nàng hầu của nhà vua, óng bị đày xuống phía 
nam, làm gia sư cho một tỉnh trưởng. Ở đó, cũng vì những 
bài thơ châm biếm, ng bị tỉnh trưởng thù, sai giết không 
xét Xử. XỈ Prạt để lại hai thiên trường ca: "Trường ca 
Anirot", viết dựa theo một đoạn trong tryyện Xamuttakhôt, 
nói lên lòng khao khát tự do yêu đương của đôi trai gái 
Anirut và Utxa. Trường ca "Cãmxuốn XỈ Prạt" viết trên 
đường đi đày, miêu tả trăng sao, chín muông, cá nước, nói 
lên lòng yêu thiên nhiên và cuộc sống. Ngoài ra còn có một 
sô thơ châm biếm và những bài ca tuỳ hứng, 


XÍ NGHIỆP (cg. doanh nghiệp), x. Doanh nghiệp. 


XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (eg. 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), những tố chức 
kinh doanh có người nước ngoài tham ø1a được thành lập ở 
Việt Nam, trên cơ sở Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
Hình thức hợp tác và đầu tư trong đó người đầu tứ nước 
ngoài bỏ vốn vào sẵn xuất kinh đoanh, tự mình chịu trách 
nhiệm về lời lỗ hoặc cùng bên Việt Nam chia sẻ rủi ro và 
lợi nhuận, bao em: hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp 
đồng, xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp !Ö00% vốn nước 
ngoài. Những hình thức tranh thủ vốn đầu tư khác như vay 
nhập siêu, vay đài hạn để xây dựng công trình đơn thuần vì 
nhu câu của Việt Nam hoặc nhận viện trợ để xây đựng công 
trình là những hình thức đầu tư gián tiếp không nằm trong 
định nghĩa này. Tiêu chuẩn chung để lựa chọn hình thức 
đầu tư thích hợp phải là xuất phát từ tính hiệu quả và tính 
khả thí của từng dự án, được tính toán trên nguyên tắc tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam, bình đẳng và các 
bên cùng có lợi. 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU NGOÀI BIỂN cơ sở 
khai thác dầu dưới đáy biển. Nhiệm vụ và chức năng của 
XNKTDNB là khai thác dầu từ các giếng đưa lên mặt đất 
bằng phương pháp tự phun hoặc phương pháp nhân tạo như 
øaslif, máy bdm li tâm ngẫm, máy bơm thuỷ lực..., thu gom, 
vận chuyển và xử lí dầu thô tại khu vực mỏ; khảo sát giếng 
và vỉa dầu; bơm ép nước duy trì áp suất vỉa; xử lí vùng cận 
đáy giếng; sửa chữa ngẫm trong giếng. 


Để khai thác dầu ngoài biển, cần phải có các giàn cố định 
trên biển. Giàn cố định là một công trình bằng kim loại, 
gồm có phần khối chân đế liên kết với đáy biển bằng móng 
cọc và kết cấu thượng tẳng để lắp đặt thiết bị các thiết bị 
khoan, thiết bị công nghệ khai thác, thiết bị và các thiết bị 
phụ trợ. Trên mỗi giàn cổ định có thể khoan một cụm nhiều 
giếng khoan xiên - định hướng. 
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Xi nghiệp khai thác đầu ngoài biển 
Sơ đồ giàn khoan đầu cố định ngoài biển 


Trên thểm lục địa Việt Nam, trong khu vực mỏ Rạch Hổ, 
dẫu thô được khai thác từ các giếng tại các giàn cố định 
hoặc các giàn nhẹ, Tại giàn cố định, khí được tách và thu 
gom. vận chuyển theo đường ống ngầm đến máy nén khí để 
vận chuyền vào bờ. Dầu sau khi tách khí, nhờ máy bơm vận 
chuyển theo ống ngẫm đến tàu chứa, tại đây dầu được xử lí 
thành dầu thương phẩm và được xuất khẩu. Tại giàn nhẹ, 
hỗn hợp đầu khí được vận chuyển theo đường ống ngầm về 
gần giàn công nghệ trung tâm. Tại giàn công nghệ trung 
tâm, dầu được tách khí, tách nước. Khí được dẫn đến giàn 
nén khí, còn dầu theo đường ống ngầm đến tàu chứa dẫu. 


Trong khu vực mỏ Đại Hùng, đặc điểm của hệ thống khai 
thác là miệng giếng đặt ngầm dưới đáy biển. Hỗn hợp dầu 
khí theo đường ống mềm ngầm được chuyển đến giần nửa 
chìm, tại đây dầu được tích khí và theo đường ống mềm 
ngầm đến tàu chứa để xuất khẩu. 


XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH (cg. doanh nghiệp liên 
đoanh), tổ chức kinh đoanh thành lập theo Điều lệ xí nghiệp 
liên doanh kèm theo Nghị định số 28/HĐBT ngày 22.3.1989 
của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, trên cơ sở liên đoanh giữa các tổ chức kinh tế 
quốc doanh, các tổ chức kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế 
tư nhân (hộ kinh tế cá thể, hộ tiểu chủ, xí nghiệp tư doanh), 
tự nguyện cùng góp vốn cố phần, tạo thành vốn pháp định 


của xí nghiệp và thuộc sở hữu chung của xí nghiệp. Tổ chức 
kinh doanh được thành lập ở Việt Nam theo Iuật đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam và trên cơ sở hợp đồng liền doanh 
hoặc hiệp định Chính phủ Việt Nam kí với chính phủ nước 
ngoà!, nhằm tiến hành cấc hoạt động sẵn xuất - kinh doanh 
tại Việt Nam. XNLÐ có tư cách pháp nhân theo pháp luật 
Việt Nam có trách nhiêm hữu hạn. XN1LLD là một hình thức 
đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, được người nước ngoài 
hưởng ứng rộng rãi. 


XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP tổ hợp sản xuất - kinh doanh cơ 
sở bao mồm một số đơn vị sẵn xuất - kinh doanh có quan hệ 
chặt chẽ với nhau về công nghệ, vẻ tổ chức sản xuất và quản 
lí cố tính chất liên ngành (sẵn xuất nguyên liệu, bán thành 
phẩm, thành phẩm, chế biến, sử dụng tổng hợp nguyên liệu, 
kết hợp với nphiên cứu về cung ứng khoa học - kĩ thuật, địch 
vụ, xây dụng, vận tải, tiêu thụ sẵn phẩm...) XMNL,H có tư cách 
pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập. Các đơn VỊ 
thành viên của XNLH không có tư cách pháp nhân đầy đủ và 
thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ. Ngoài nhiệm vụ sản xuất 
theo kế hoạch chung của XNLH, các xí nghiệp thành viên 
có tổ chức sản xuất phụ hoặc dịch vụ, được XNLH khuyến 
khích trong việc sử dụng kết quả tạo ra nhưng phải theo quy 
định của XNLH về tiêu thụ sản phẩm và phân phối thu nhập, 
được nhận khoán quỹ lương; thưởng và tổ chức trả lương, 
thưởng, phạt vật chất phù hợp với đặc điểm của sẵẳn xuất - 
kinh doanh theo sự phân cấp của XNLH; được sử dụng các 
quỹ được chia; chủ động giải quyết các vấn đề vẻ đời sống và 
phúc lợi xã hội cho công nhân viên chức trong đơn vị 
theo khả năng của mình, ngoài những biện pháp chung của 
XNLH. Tuỳ theo điều kiện và đặc điểm sản xuất kinh doanh, 
có thể có những đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân và 
hạch toán kinh tế độc lập nhưng vẫn hoạt động theo sự quản 
lí thống nhất của XNLH về các mặt kế toán, tài chính. 


XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP GIẤY BÃI BẰNG (tên giao 
dịch quốc tế: GBBR; trước 1992, là Xí nghiệp Liên hợp Giấy 
Vĩnh Phú), thành lập năm 1982 với sự viện trợ thiết bị toàn 
bộ của Chính phủ Thuy Điển. Đặt tại thành phố Việt Trì 
(Phú Thọ). Các sẵn phẩm chính: giấy in và giấy viết, giấy 
đánh máy, giấy bìa, axit clohiđric 30%, vv. Có liên hệ với 
Thuy Điển, Xingapo, Hông Kông, Malaixia, 


XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP NÔNG - CÔNG NGHIỆP hình 
thức tổ chức sản xuất và kinh doanh liền kết các đơn vị sản 
xuất nguyên liệu công nghiệp trong ngành nông nghiệp với 
công nghiệp chế biến nhằm kết hợp chặt chẽ các khâu 
trồng trọt, chăn nuôi tạo nguồn nguyên liện, với chế biến 
sản phẩm cuối cùng để đưa vào tiêu dùng, Vd. xí nghiệp 
liên hợp mía - đường, xí nghiệp liên hợp chè, xí nghiệp liên 
hợp thuỷ sản, xí nghiệp liên hợp lâm - công nghiệp. ĐÁy là 
hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến và có hiệu quả kinh tế - 
xã hội cao, Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc xác định quy 
mô và trình độ của việc liên kết nông nghiệp sẵn xuất 
nguyền liệu với công nghiệp chế biến phải phù hợp với các 
điều kiện thực tế, cụ thể khách quan thì mới có thể mang lại 
hiệu quả kính tế cao. 





XÍ NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI xé 








XÍ NGHIỆP MỎ xí nghiệp làm nhiệm vụ khai thác một 
phần mỏ (nếu là mỏ lớn) hoặc toàn bộ mô (nến là mỏ nhỏ) 
khoáng sản, các nguyên liệu hoá học và vật liệu xây dựng. 
XNM gồm một số mồ gần nhau (có cả mỏ nhỏ), có thể vừa 
khai thác hầm lò vừa khai thác lộ thiên có mở vỉa riêng, có 
thể cùng một tổ hợp chung các công trình phục vụ trên mặt 
đất và các xưởng phụ (xưởng nghiên sàng. phân loại, xưởng 
tuyển, kho chứa, vv.). XNM có thể hạch toán độc lập hay 
phụ thuộc (khi thuộc công tì). 


XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH (cg. dounh nghiệp nhà 
nước), tổ chức kinh tế đo nhà nước đầu tư vốn thành lập và 
tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công 
ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà 
nước giao. Luật doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam ban 
hành theo lệnh số 391/CTN ngày 30.4.1995 quy định 
XNQĐ thuộc sở hữu toàn dân, do mội cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc giải thể theo quy 
hoạch, kế hoạch phát triển chung của nền kinh tế quốc dân, 
của một ngành hoặc một địa phương. Nó có vai trò chủ đạo 
trong nên kính tế quốc dân, là đơn vị kính tế sản xuất hàng 
hoá hoạt động theo cở chế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, có tr cách phấp nhân và kinh doanh trong các ngành 
khác nhau, thực hiện quyền tự chủ sản xuất - kinh doanh 
dưới sự quản lí của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Đó là nơi tập thể lao động thực hiện quyển làm chủ của 
mình trong quản lí xí nghiệp: là trường học quần lí xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Nhà 
nước quản lí XNQD với bai tư cách: là cơ quan công quyền 
thống nhất quân lí nền kinh tế quốc dân (ưong đó có các 
XNQD), và là chủ sở hữu nhà nước đôi với XNQ}). Trên cơ 
sở phượng hướng kê hoạch nhà nước (theo chỉ tiêu pháp 
lệnh Nhà nước giao hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước), xuất 
phát từ nhụ cầu thị trường, xí nghiệp có quyền tổ chức kinh 
doanh và quản lí sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các 
nguỗn lực khác do Nhà nước giao theo quy định của pháp 
luật để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh 
(dựa một phần vào vật tự Nhà nước bảo đảm theo nhiệm vụ 
kế hoạch được giao và một phần vào vật tư xí nghiệp tự 
kinh doanh) để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và thực hiện 
những mục tiêu, nhiệm vụ do Nhà nước giao. XNQD có 
quyền chuyển nhượng, có quyển quản lí tài chính của mình 
và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nó thịfc hiện hạch toán 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
kết quả kính doanh của mình, Xí nghiệp hoạt động theo 
điều lệ XNQ}), luật doanh nghiệp do Nhà nước ban hành và 
điều lệ (quy chế) do hội đồng xí nghiệp thông qua trên cở 
sở quán triệt điều lệ luật xí nghiệp và vận dụng thích hợp 
với những đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp. 


XÍ NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI (cg. doanh 
nghiệp 100% vến nước ngoài), một tổ chức kinh doanh ở 
Việt Nam trền cơ sở Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
Có tr cách pháp nhần theo pháp luật Việt Nam và có trách 
nhiệm hữu hạn. Xí nghiệp phải có điều lệ được Bộ Hợp tác 
và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chuẩn y. Xí 
qghiện là sở hữu riêng của bên nước ngoài. Người chủ xí 
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nghiệp được tiến hành sản xuất kinh doanh theo quy định 
trong giấy phép đầu tư và phí trong điều lệ xí nghiệp; phải 
tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam. Phía Việt Nam 
không có quyển tham gia trực tiếp quản lí sản xuất - kinh 
doanh và không được chia lợi nhuận, chỉ thực hiện quyền 
quản lí nhà nước và thu các loại thuế theo luật định. Rên 
nước ngoài phải làm nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà 
nước Việt Nam, không được hưởng những điều kiện ưu đãi 
dành riêng cho xí nghiệp liên doanh, Các hình thức dịch vụ, 
cung cấp nguyên liệu... cho các XN1ð0% VNN sẽ được giải 
quyết bằng các hợp đồng kinh tế. 


XÍ TỰ HOẠI thiết bị vệ sinh trong nhà bao gồm chậu xí 
(để tiếp nhận phần), thiết bị truyền dẫn đưa phản vào bỂ tự 
hoại, tại đó phân tự hủy hoại theo phương pháp vi sinh. 


XIANATT (A. eyanatc), muối của axit xianic chứa gốc hoá 
trị một NCO.”. X kim loại kiềm khá bên với nhiệt, chỉ bị 
phân huỷ ở nhiệt độ cao tạo thành muối xianua, cacbonat, 
khí cacbon oxit và nitơ. Trong dung dịch nước, X bị thuỷ 
phân tạo thành amoniac và cacbonat. Điều chế bằng cách 
oxi hoá muối xianua trong dung dịch nóng bằng oxi không 
khí hoặc bằng chì oxi!. 


XIANKƠ (Sial©), di chỉ nhiều tầng vân hoá thời đại đá 
mới - đồng đá (thiên niên kỉ 5 - ] tCn.), cách thành phố 
Kachan (Kãchãn, ïIran) 5 km về phía tây nam. Được khai 
quật năm 1933 - 37. Có 6 giai đoạn cư trú: giai đoạn 1 - 4 
diễn ra quá trình phát triển đần dần nền văn hoá nông 
nghiệp định cư, tìm thấy di tích nhà xây bằng đất sét nện, 
đồ gốm màu trang trí hoa văn môtip hình học, hình động 
VậL Và người, để đẳng đã xuất hiện. Cuối thiên niên kỉ 
4 - đầu thiên niên kỉ 3 tCn., người Êlam (Élam) đì cư đến 
đây, trong tổ hợp văn hoá giai đoạn 4 xuất hiện văn tý chữ 
tượng hình Êlam sơ kì và con dấu hình trụ, Giai đoạn Š 
thuộc euôi thiên niên kỉ 2 tCn., đỗ gốm màu biến mất, xuất 
hiện để đồng. Giai đoạn 6 được đặc trưng bởi sự ra đời của 
những nơi cư trú có hào luỹ bảo vệ, mộ chôn trong quan tài 
đá. Kinh tế chủ đạo là nông nghiệp. 


XIANUA (A. cyanide), muối của axit xianhiđric chứa 
gốc hoá trị một CN. Muối X kim loại kiểm và kiểm thổ 
tan nhiều, còn các X khác tan ít trong nước. Trong dung 
dịch nước, bị thuỷ phân mạnh nên các muối NaCN, KCN 
để trong không khí sẽ toá mùi của HCN. Có tính khử. 
NaCN và KCN được dùng trong khan thác vàng vì chúng tạo 
được với vàng một phức tan Lách vàng ra khỏi quặng. Các X 
đều rất độc. 

XIANUA HOÁ quá trình cơ bản lách vàng và bạc từ 
quặng bằng cách hoà tan những kim loại đế vào dung dịch 
kiểm xianua. Vàng và bạc bị hoà tan là đo tác động của cặp 
điện phần trong đó cực đường là vàng, cực âm là vật liệu 
kèm theo nào đó (pirt). Quá trình tiến hành một cách thuận 
lợi nếu như trong dung địch có oxi để khử cực âm. 


XIBÊLIUT J. (Jean Sibelins hoặc Johan }ulius Christian 
Sibelius, I§65 - 1957), nhà soạn nhạc, người đứng đầu 
trường phái âm nhạc Phần Lan. Điều nổi trội nhất của tác 
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phẩm Xihêliut, trong lĩnh vực piao hưởng, là sự độc đáo. sâu 
sắc về bút pháp dàn nhạc với những màu sắc dân gian rực 
rỡ, hoành tráng, sự phong phú về giai điệu, hoà thanh. 


Xibêliut là biểu tượng của tỉnh thân dân tộc Phần Lan. Cứ 
mỗi khi lòng ái quốc đứng trước những thử thách, tác phẩm 
của ông lại trở thành bài ca của các chiến sĩ du kích (đặc 
biệt là tác phẩm "Finlaađia"). Âm nhạc của Xihêliut bắt 
hứng cảm rừ những nhà thơ lãng mạn chủ nghĩa Phần Lan, 
từ thiên anh hùng ca dân gian lớn “Kalevala" và rừ lônclo. 
Bẵn "Điệu vanxở huồn" nổi tiếng sẽ trở thành vò nghĩa nến 
đem so sánh với bản côngxectô tuyệt đẹp cho viôlông, với 
bản giao hưởng số 5, và nhất là với 4 bản "Huyễn tích” 
dựa theo "Kalevala" - trong đó, bản số 2 "Con thiên nga 
Tuonc1a” - đích thực là tuyệt Lác của Xibêhtut. 


Tác phẩm: 7 giao hưởng, các giao hưởng xanhíôm - fantaZ12, 
4 tổ khúc cho dàn nhạc, 2 tứ tấu dây, 2 ngũ tấu với pianô, 
2 tam tấu. Rất nhiều tiểu phẩm cho pianô, viôlông, Liên 
khúc thanh nhạc, nhạc sắn khấu, vv. 


XIBIA (Sibir), phần lãnh thổ rộng lớn của nước Nga năm 
ở lục địa Châu Á, trải đài từ Uran (Ural) ở phía tây tới các 
dãy núi thuộc đường phân thuỷ Thái Hình Dương ở phía 
đông, từ bờ biển Bắc Băng Dương ở phía bắc tới miễn thảo 
nguyên của Kazãăcxran và biên giới với Mông Cổ ở phía 
nam. Diện tích khoảng l0 triệu km2. Được chìa thành Tây X 
và Đông X, bao gềm đồng bằng Tây X, cao nguyên Trung 
X, các dãy núi ở phía nam X [Antai (Altaj), Tây Xatan 
(Sajan) Đông Xalan, các núi Tuvư (Tuvy), Pribaikalhe 
(PribaJkal'e), Zabaikalic (Zabajkal'e)], hệ thống các dãy núi 
phía đông bắc được bao bọc bởi dãy Veckhôian (Verkhojan) 
và sơn nguyên Kólưma (Kolyma). Khí hậu phần lớn là lục 
địa khắc nghiệt, lạnh giá. Nhiệt độ trung bình tháng giêng 
từ -16°C ở phía nam đồng bằng Tây X tới - 48°C ở phía 
đông Iakutia (Iakutija) là nơi có một trone những điểm cực 
lạnh của Bắc Bán Cầu. Phần lớn sông ở X, kể cả các sông 
lớn như Ôbi (Ob'), Iatưsơ (Irtysh), Pnixây (Enise)) và Lêna 
(Lena) đều thuộc lưu vực các biển của Rắc Băng Dương. 
Các hồ lớn: Baikan (Bajkal), Taimưwa (Tajmyr). Phần lớn X 
là đài nguyên và taiga; phía nam là thảo nguyên và thảo 
nguyên rừng. Các khu bảo tổn thiên nhiên, vườn quốc gia. 
Các mỏ khoáng sản (than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên, 
quặng sắt, kim cương, vàng, quặng đa kim, graphit, vv.). 


Ở X, t thời kì để đá đã có người sinh sống. Dịch chuyển 
dọc bờ biển Thái Bình Dương, con người đã di cư từ X sang 
Bắc MI, đi tới Bắc Băng Dương. Vào thiên niên kỉ ], các 
vùng miền Nam thuộc quốc gia liên mính bộ lạc Tuôc 
(Turk), Bâkhai (Bokhaj) và các quốc gia khác. Thế kỉ 13, 
phía nam X bị người Mông Cổ chiếm đóng. Một phần lãnh 
thổ X thuộc Hãn Kim Chướng (Zolotaja Orda), sau đó thuộc 
Hãn quốc Tiumen (Tjumen) và Hãn quốc X. Các cuộc hành 
bình của các chiến binh Nga (cuôi thế kỉ !5) và Eemac 
(Ermak; cuối thế kỉ 16) đã mở đầu cho việc sáp nhập X vào 
đế chế Nga. Quá trình chỉnh phục X là công đầu của những 
người mở đất, họ là tác giả của rất nhiều phát mình địa lí, 
quan trọng nhất trong số đó vào thể kỉ 17 là chuyến đi tới 
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biển Ôkhôt (Okhot) vào 1639 - 41; và chuyến vượt eo biển 
Bêrinh (Bering) năm I648, do Đềjøniôp (S. L Dezhnẽv) và 
Pôpôp (F. Á. Popov) thực hiện. Việc sáp nhập Hạ Paamuria 
(PnamwrJa), UxunxkØ (ssurijsk) và đảo Xakhalin (Sakhaln) 
vào Đế chế Nga những năm 50 thế kỉỈ 19 đã tạo điều kiện 
cho việc chỉnh phục Viễn Đông. Những năm (89[ - 1916, 
đã xây dựng tuyến đường xuyên X, nối Viễn Đông và X với 
phần Châu Âu của nước Nga. Trong thời gian nội chiến và 
chống can thiệp 1917 - 22, ở X đã thành lập Cộng hoà Viễn 
Đông (1920 - 22), sau đó nằm trong thành phẫn Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga. 

XIBOOC G. TT. (Glenn 
Theodore Seaborg, xính 
1912), nhà hoá học và vật lí 
học Hoa Kì. Chủ tịch Uỷ 
ban Năng lượng Nguyên tử 
Hoa Kì (l9ó1 - 7)). Phát 
mình và nghiên cứu (cùng 
vổi nhữnp người khác) các 
nguyên tố siêu urani: pÌutoni 
(1940), amerixi, cun (1944). 
Giải thưởng Nôben về hoá 
học (l95l), cùng với Mac 
Mnần (PM. McMIIan). 


XICÂYRÔT Ð. A. (David 
AIfaro Siqueiros; đạng phiên âm khác: Ð. A. Xiquäyrôt; 
1898 - 1974), hoạ sĩ Mêhicô, một trong những người chủ 
xướng nền hội hoạ tranh tường Mêh¡icô, chiến sĩ cách 
mạng, nhiều lần ở tù, lừng sống và hoạt động ở 
Achentina, Hoa Kì, Cuha và Châu Âu, Năm 1922, thực 
hiện bức tranh tường đầu tên ở Mebhicô. Năm 1935, lập 
xưởng thực nghiệm tranh tường ở Hoa Kì. Là tác giả 
những bế cục hoành tráng: "Cái chết của kể xâm lược" ở 
Chilê và "Ấn dụ bình đẳng chủng tộc” ở Cuba. Ở Mêhicô, 
có các tác phẩm nổi tiếng: "Nghệ thuật sân khấu trong đời 
sống xã hội", 92 m”, "Hiệp hôi Nghệ sĩ Quếc gia Mêhicô" 
ở Bảo tàng lịch sử quốc gia và “Cuộc cách mạng 
Mêhicô", 450 mˆ, Nghệ thuật Xicâyrốt có sắc thái đặc 
biệt, tạo ảo giác liền tục của tranh với những thủ pháp độc 

đáo, mạnh rẽ khác thường, mang ảnh hưởng của xu hướng 
_ biểu hiện và siêu thực, những nguồn cảm hứng chủ đạo là 
xã hội chủ nghĩa và lí tưởng vô sản. 


XÍCH x. Xích truyền động. 





XIbooe G. Ï, 


XÍCH ĐẠO giao tuyến của bễ mặt Trái Đất với mặt 
phẳng đi qua tâm và vuông góc với trục quay của Trái 
Đất. XÐ chia Trái Đất thành hai Bán Cầu: Bắc Bán Cầu 
và Nam Bán Cầu. Vĩ độ địa lí tính từ XĐ đến Cực Bắc và 
Cực Nam (từ ÔÓ° đến 90). Chiều đài XĐ Trái Đất [theo 
Kraxôpxki (F. N. Krasovskij)) là 40.075.696 m, Chiểu đài 
I” kinh độ theo XÐ là 111.321,4 m. XÐ là đường phân điểm 
cố định. Tại XÐ, Mặt Trời đi qua Thiền đỉnh hai lẫn trong 
năm vào ngày xuân phân và thu phần. Tại XĐ, ngày và 
đêm luôn dài bằng nhau, 


XICHBAN K.M.G. `é 
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XÍCH ĐẠO ĐỊA TỪ đường cắt giữa mặt đất và mặt 
phẳng đi qua tâm Trái Đất, vuông góc với trục từ của Trái 
Đất. Xt. Từ trường Trái Đán. 


XÍCH ĐÔNG giá được gắn vào tường để chứa các đồ 
vật, gồm tấm gỗ đặt trên các giá cố định vào tường. 


XÍCH KINH cung tính trên xích đạo trời từ điểm xuân 
phân đến giao điểm của xích đạo trời với vòng xích vĩ theo 
ngược chiển kim đồng hồ. Số đo của XK nằm trong khoảng 
từ 0 đến 360° hoặc từ Ó đến 24 giờ. Kí hiệu là 9. XK và xích 
vĩ là toa độ để xác định vị trí một thiên thể trên thiên cầu 
tưởng tự như kinh độ, vĩ độ trên địa cầu. XI. Thiên cầu. 


XÍCH THỔ (tên gọi có nghĩa là "đất đỏ"), quốc gia cổ 
(khoảng thế kỉ 6 - 7), theo các thư tịch Trung Hoa, có quan hệ 
buôn bán với Phù Nam. Theo "Tuỳ thư”, "do đất ở kinh đô 
màu đỏ mà nư gọi là XT... giáp biển lớn ở phía bắc..."; XT 
có thể nằm trên đất Patani [(Patani), bán đảo Malay (Malay)] 
mà ở gần đó, người ta phát hiện được một cột đá có khắc chữ, 
nó: đến một tên đất là Raktamrittka (nghĩa là “đât đỏ"). 


XÍCH TRUYỀN ĐỘNG xích để truyền chuyển động và 
truyền lực. XTĐ có các loại: xích kéo để đi chuyển hàng 
hoá, xích chống trượt vừa truyền động lực vừa chống trượt. 


XÍCH VĨ toa độ trên vòng tròn lớn đi qua thiên thể và 
trục thiên cầu (gọi là vòng XV). Đó là cung tính từ vòng 
tròn xích đạo trời đến vị trí 
thiền thể theo vòng XV. 
Nếu thiên thể ở dưới chân 
trời thì XV có giá trị ầm. Số 
đo XV ở trong khoảng từ 0° 
đến 90°. Thường kí hiệu là 
\. Xt. Xích kinh; Thiên cầu. 


XICHBAN K.M.D. (Ka! 
Maurne Börje Slegbahn; sinh 
1918), nhà vật lí Thuy Điển, 
là con trai của Xichban (K. 
M. G. Stcgbatn). Nghiên 
cứu vật lí nguyên tử, phân 
tử, hạt nhân, phổ học điện 
tử, phổ học tia ơ, [ và y. 
Giải thưởng Nôben (198)) 
cùng với BRlumbdgơn (N. 
Bloembecrgen) và Solâu (A. 
Shawlow). 


XICHBAN K.M. G. (Karl 
Mannc Georg Siegbahn; 
(886 - 1978), nhà vật lí 
Thuy Điển, nghiên cứu phổ 
tia Rơnghen, phát triển các 
thiết bị thực nghiệm về tia 
Rơnghen cho phép đạt độ 
chính xác cao trong phân 
tích phổ tỉa X của nguyên 
tử, Giải thưởng Nôben 
(1924), 





Xichban K.M.B. 





Xichban K.MM, G. 


b.$ XICHKTINGHEN F. Fôn 





XICHKTNGHEN F. Fôn (Franz von Sickingcn; 148! - 
1523), thủ lĩnh cuộc nổi dậy của những kị sĩ chống lại nhà 
thờ Thiên Chúa vào đẫu thế kỉ 16 ở Đức. Tháng 8.1522, chỉ 
huy kị sĩ vùng sông Ren (Rhein), một phần vùng Franken 
(Franken) và Svaben (Schwabcn) nổi dậy khởi nghĩa. 
Tháng 9.1522, cùng với 7.000 kị bình tấn công địa phận của 
lỗng giám mục Tơngd (Trier). Nông dân vẫn nhìn kị sĩ là 
người thuộc tầng lớp trên, quý tộc, nên họ thờ ở không ủng 
hộ. Trong khi đó, giới quý tộc lại thoả hiệp, bắt tay nhan 
chống quân khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị 
đàn áp, Xichkinghen bị thương nặng và chất. 


XICHLƠ K. V. (Karl Waldemar Ziegler, dạng phiên 
ầm khác: Zichlơ; I89& - 19273), nhà hoá học hữu cơ Đức, 
Nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp các hợp chất cơ kim; 
điều chế but - I - en (CH;CH;CH = CH;) từ monome 
eten (CH; = CH¡). Tìm ra chất xúc tác titan - nhôm mang 
tên ông (1953) dùng cho phản ứng điều chế polietilen cố 
cấu trúc điều hoà lập thể ở áp suất và nhiệt độ tương đối 
thấp. Giải thưởng Nôben về hoá học (1963) cùng với Nata 
(G. Natta). 


XICHLLƠ - NATA (CHẤT XÚC TÁC) (thường gọi: chất 
xúc tác Zichld- Nata), các phức chất của dẫn xuất ankyl kim 
loại nhóm I - III với dẫn xuất của kim loại chuyển tiếp 
nhóm IV - V]II trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (vd. các 
ankyl nhôm hoặc anky] nhồm halogenua với titan halogenua). 
Tỉ lệ các cấu tử có thể thay đổi trong một khoảng rộng, Chất 
xúc tác X - N có thể dùng ở dạng rắn (bột, hạt), ở dạng đung 
dịch trong dung môi hữu cơ hoặc dạng keo lỏng. Chất xúc tác 
X -N có thể điều khiển phần ứng trùng hợp đi theo hướng 
đặc thù lập thể. Nước, ancol, khí oxi hoặc khí cacboric làm 
mất hoạt tính xúc tác, Được dùng trong các phần ứng (trùng 
hợp các olefin, xicloolcfin, đien, các hợp chất của axetilen, 
phần bố lại và biđro hoá olcfin. Chất xúc tác X - N được gọi 
theo tên của hai nhà hoá học người Đức Xichld (K. V, Ziegler) 
và người Italia Nata (G. Natta) để ghi nhớ công lao của 
những người đã tìm ra loạ! xúc tác này, 


XICHMI phong trào khởi nghĩa nông dân năm I8 sCn. ở 
Sơn Đông (Trung Quốc). Do Phàn Sùng lãnh đạo nhằm lật 
đố nền thống trị của Vương Măng - vưa triểu Tân. Để làm 
dấu hiệu riêng, quân nông dân bôi đỏ lông mày nên gọi là 
quân X. Năm 25, quân khởi nghĩa cử Lưu Bền Tử vốn là 
một chú chăn bò 15 tuổi làm hoàng đế và tấn công Trường 
An. Hoàng đế Lưu Huyền phải đầu hàng. Lưu Bổn TỬ xưng 
vua ở Trường An. Năm 27, quần X rút khỏi Trường An, bị 
Lưu Tú - vua Đông Hán tiêu diệt. 


XICLOANKAN (A. cycloalkanes), hợp chất hiđrocacbon 
vòng no (xt. Vòng n9), vd. xiclopentan. 


CH; 
H.C CH; 
Xi€lopentan 


XIcloankan 
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XICLOHEXAN (A. cvclohexane; cự. hexametylen, 
hexahiđrohenzen), C¿H\;. Hợp chất thuộc loại hiấrocacbon 
vòng no sáu cạnh. Chất lỏng không màu, lính động. Tổn tại 
hai dạng đồng phân - ghế (I) và thuyền (1D): 


NI) 
Có trong dẫu mỏ. Điều chế bằng cách hiđro hoá benzen, 
Dùng làm dung môi và làm nguyên liệu để điều chế một số 
monörmne., 


XICLOHEXANOL (A. cyclohcxanol; cø. ancol xiclohcxvlc, 
hexahiđrophenol), C,H,¡OH. Chất lông sánh hoặc tĩnh thể 
hút nước, tạ = 25,15ỐC, t( = 161,1°C; khôi lượng nềng ở 
20%: 0.9416 g/cm`; chiết suất với tia D ở 25°C: 1/4648; độ 
Lan trong nước 4%; Tạo hỗn hợp đẳng phí với nước (21% X. 
tÀ = 97,9 °C); tan trong nhiều dung môi hữu cơ. Được đùng 
để sản xuất axit ađipic, xiclohexanon, z - caprolactam, 
đ:xiclohexyl phưa]at, vv.; làm dung môi, vd. cho đầu mỡ bôi 
trơn, sáp, polime, phẩm nhuộm; chất ổn định nhũ tưởng; dâu 
bôi trơn; chất chống sủi bọt và chất đồng thể hoá, vd. trong 
các thuốc giải độc; chất làm mờ dùng trong sợi hoá học, vv. 
X với nồng độ cao có tác dụng gây mê; nông độ giới hạn 
cho phép là I0 - I5 mg/m'`. 


XICUONHEXANON (A. cyclohcxanone), C„H,Ò. Là 
xcton vòng no. Chất dầu không màu, có mùi xốc giống 
axeton; tạ = 155,6°C; khối lượng riêng 0,946 g/cm`; chiết 
suất với tỉa D ở 20°C: 1,4510. Tạo hỗn hợp đẳng phí với 
nước. Tan trong nhiều dung môi hữu cơ. Điều chế bằng 
cách đehidro hoá Xúc tác xiclohexanol hoặc oxi boá 
xiclohexan bằng không khí. Dùng để sẵn xuất poliami, 
điểu chế axit ađipic; làm dung môi cho cao su, nhựa, vv. 


XICLON thiết bị tách bụi ra khỏi dòng khí, Dòng khí có 
bụi được thổi (hút) vào thân hình trụ 2 qua cửa theo phương 





Xiclon 


2, Dạng bên ngoài; b. Sơ đồ 
[. Phếu: 2. Thân hình trụ; 3. Ông tâm; 4. Chụp kim loại 


tiếp tuyến. Do sức hút li tâm, bụi nặng hơn bắn ra phía 
ngoài, đập vào thành trụ và rơi xuống phếu ! để ra cửa xả, 


XIÊM GIÁP xé 





còn khí chuyển động xoáy vào ống tâm 3 ra ngoài (hoặc về 
quạt hú!) ở phía trên. 


XICLOTRON (A. cyclotron), máy gia tốc hạt tích điện 
loai cộng hưởng, được chế tao lần đầu bởi nhà vật lí Hoa 
Kì Lorenxơ (E. O. Lawrence; 1901 - 58). Có thể gia tốc 
hạt đạt nắng lượng vài chục MeV. Xt, Máy gửi tốc các hợt 
mang điện. 


XICLÔTIT (A. cycloid), đường cong phẳng được vẽ ra bởi 
một điểm M nằm trên vòng tròn khi vòng tròn lăn không 
trượt trên một đường thẳng cố định. Phương trình tham số 
của X là x =r (t - sìnt), y =r (Í - eosÐ, trong đó r là bán kính 
vòng tròn chuyển động, t là tham số góc (OM, OD, O là tâm 
vòng tròn, ï là tiếp điểm của vòng tròn với đường thẳng 
(hình). X có ứng dụng trong kĩ thuật và lí thuyết máy. 
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Xiclôït 


XIẾC nghệ thuật sân khấu biểu diễn những động tác leo, 
nhảy, nhào lộn... đặc biệt tài tình và khéo léo của người và 
thú. Nghệ thuật X được chia ra nhiều môn loại, mỗi môn 
loại lại được chia ra thành bốn thể loại chính: 


1) Nhào lộn, có hai dạng chính: nhào lộn động (có các 
động tác, trò điễn: bật, xoay, lăn người); nhào lộn tĩnh (gồm 
các động tác thăng bằng người Ởở mọi tư thế: trụ tay, trỗng 
đầu, vv.). Chi tiết hơn, chia thành 6 dạng: nhào lộn nhảy, 
nhào chuyển vai, nhào lộn thể lực, nhào lộn chuyển tay, 
rhào lộn hài hước, nhào lộn dẻo. 2) Thăng bằne, gồm hai 
dạng chính: thăng bằng trên một vật (đi xe đạp một bánh, 
hai bánh; đi trên dây; đi qua cầu, vv.); và để một vật 
thăng bằng trên người (để trụ, để thang trên trán, trên vai, 
bụng, vv.). Hoặc các dạng chỉ tiết hơn: thăng hằng trên sào; 
trên đây; trên thang, trền trụ; trên ghế, bàn; trên khối cầu, 
xe đạp, trên đòn trco ứnh, vv. 3) Tung hứng, gồm: tung 
hứng trên sàn, tung hứng thể lực, tung hứng thăng bằng, 
tung hứng trên lưng động Vật, tung hứng - múa, vv. Dạng 
biến thể: tùng hứng trền chân, quay đĩa, vòng da, vv. 4) Thể 
thao là những trò thể thao được nâng cao thành uết mục 
xiếc: thể thao trên sàn, thể thao trên không. 


XIẾC MÔ TÔ BAY trò xiếc dạng đặc biệt, đi mô tô trên 
vách lồng tròn dựng đứng. Tốc độ của mô tô (khoảng 
20 - 30 km/g1ờ) tạo ra lực lì tâm làm cho xe bám được vào 
vách đứng. Xe có thể chạy theo đường thẳng, hoặc theo 
hình số 8; các nghệ sĩ đứng, ngồi ở mọi tư thế và biểu diễn 
các động tác nhào lộn khi xe chạy. Khán giả đứng ở trên 


cao nhìn xuống để xem biểu diễn, Ngoài ra còn cố hình 
thức đi mồ tô trong quả câu bằng nan sắt với cách biểu diễn 
tượng tự, nhưng với đường chạy phong phú hơn. Ở thập kỉ 
90 thế kỉ 19, lần đầu tiền xuất hiện tiết mục xiếc xe đạp; 
sau đó phát triển lên thành tiết mục đi xe đạp trong lỗổng 
tròn không đáy. Trước khi biểu diễn, lồng được đặt sát đất, 
nghệ sĩ đi xe đạp ở trong lổng; khi tốc độ đủ tạo lực l¡ tâm. 
xe chạy bám vào vách thì lỗng được kéo lên cao bằng rồng 
rọc, người xem đứng đưới đất nhìn lên lầng xcm biển diễn; 
là tiên thân của XMTĐ. 


xIẾC NGỰA một trong những gbết mục đứng đầu bằng 
của các chương trình biểu diễn xiếc. Trên hứng ngựa đang 
phi, diễn viền biểu diễn các trò hài hước: anh hể đóng vai 
một kì sĩ vụng về bị hất ngã từ trên lưng ngựa, hoặc trong 
khí "phí ngựa đánh đàn”, tiết mục có từ trước Cách mạng 
tháng Tám. XN có cấc dạng: 1) Ngựa trò, nghệ sĩ đứng dưới 
đất điều khiển ngựa làm các trò, chuyển đội hình và biểu 
điễn các bước đi nghệ thuật, 2) Các trò trí nhớ, làm toán, 
tìm để vật, vv.; 3) Có người cưỡi, nghệ sĩ cưỡi ngựa, điều 
khiển con vật biển diễn những bước đi "nhân tạo" như đổi 
chân, đi bằng ba chân, đi bước Tây Ban Nha, nhảy chồm, 
nhảy lướt, vượt rào, vv.; 4) Biểu diễn các trò xiếc người trên 
lưng ngựa phi: đánh đàn, tung hứng, nhào lộn, vv.; 5) Các 
uểu phẩm có nội dung. Ở Châu Âu, từ thế kỉ 12 đã thành 
lập các trường đạy ngựa. Ở Việt Nam, nghệ thuật xiếc có từ 
thế kỉ LÔ, trong các trò diễn thời đó có trò cưỡi ngựa bôn tấu 
rồi cúi xuống nhặt các đồ vật ở dưới đất. 


XIẾC NGƯỜI BAY trò xiếc đạng đặc biệt, cùng dạng 
với trò xiếc mô tô bay (xt. Xiếc mô tô bay). Điều khác biệt 
là ở đây lỗng ưòn được chuyển động để tạo ra lực lì tâm. 
Nghệ sĩ biểu diễn đứng theo chiều ngang, vuông góc với 
vách lỗng dựng đứng và được "dính" chặt vào vách để biểu 
diễn các trò: thăng bằng, nhào lộn, tung hứng, vv. 


XIÊM (Siam), !. Tộc người nói tiếng Thái, có nguồn gốc 
từ Nam Trung Quốc. Theo bị kí Chãmpa và Cămpnchia, họ 
đã có mặt tại vùng phía nam Đông Dương từ thế kỉ !I - L2. 
Quần cư đông đúc và trở thành một bộ phận đân c1 ở trung 
và hạ )u sông Mê Nam (Chao Phraya) vào cuối thế kỉ 13. 


2. Tên gọi vương quốc cổ ở Thái Lan để chỉ tiểu quốc 
Xukhôthai (Sukhothai ; 1260 - L349). Chính thức đặt gọi là 
Vương quốc X (1767 - 1939; 1945 - 49), 


XIÊM GIANG một loại trang phục trong tuổng truyền 
thống, được tạo bởi 4 khổ vải 4 màu khác nhau, rộng 35 cm, 
đài l m, phía trên được nối liền với sợi đây, phía dưới các 
khổ nối liễển với nhau, gập đôi thắt qua lưng bụng, làm lót 
cho phần đưới của áo ngoài được nở nang, cân đối. 


XIÊẾM GIÁP một loại trang phục ưong tuổng tuyển 
thống, gồm 4 khố vải rời nhau, cùng màu, trên bé dưới 
rộng, dài 5Ô em, rộng 3Ô cm. Khi mặc mãng, bào, gláp, long 
chấn, đều thắt XG ở phía trong, 2 tấm đằng trước đằng sau, 
2 tấm bên phải bên trái, làm lót cho phần dưới của áo 
ngoài, tạo dáng cân đối, đường bệ. Phía mặt phải của XG 
được thêu các hoạ tiết nổi đẹp. Áo ngoài cùng màu với XG. 
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X XIỂN BỘT 


XIỂN BỘT tên nhân vật chính trong một lot truyện 
cười Việt Nam, như kiểu Trạng Lợn, Trạng Quỳnh. "Truyện 
Xiển Bột" có nhiều điểm giống "Truyện Trạng Quỳnh" 
nhưng xuất hiện đưới triều Nguyễn, lúc chế độ phong kiến 
đã suy vong. Điểm khác là Xiến Bột nghèo đói, đi ở ngụ cư, 
từng làm mõ, làm đầy tớ nhà giàu, địa vị thấp nhất trone xã 
hội phong kiến. Vẻ sau mới làm nghề dạy học và làm thầy 
thuốc. Sự sắp đặt ấy có dụng ý. Đối tượng đả kích của Xiển 
Đột rộng rãi:, từ dưới lên trên, không sót a1 trong hàng ngũ 
phong kiến. Fòng căm thù thật sự có tính chất lí trí, không 
còn là cảm tính. 


XIẾN I. (múa), động tác trong múa đân gian dân tộc 
Việt. Khi X, hai chân thẳng, hai gót chân chạm vào nhau, 
chân này lấy mũi làm trụ xoay gót ngang, chân kia lây gót 
làm trụ xoay mũi cùng chiều, hai mỗi chân giao nhau, Và 
ngược lại. Trong khi X, người di chuyển nhẹ nhàng như lướt 
trên sân khấu, cơ thể và hai tay thoải mái, có thể múa uyển 
chuyển và diễn cảm. 

2. (sán khấu), một kiểu động tác chân trong sân khấu 
chèo, thông truyền thống, người diễn dùng hai bàn chân bắt 
chéo nhau, day qua đaạy lại, day lên đay xuống. X được 
dùng khi nhân vật có tâm trạng căng thẳng đột ngột. Vd. 
động tác của Suý Vân khi giả dại (trong chèo), động tác của 
Hoàng Phi Hổ khi nghe tin vợ chết (trong tuồng). 


XIÊNG KHOẢNG (Xieng Khouang: cợ. Trấn Ninh; 
Mường Phuôn; Cánh Đồng Chum), cao nguyên ở phía đông 
bắc Lào, được coi như sân thượng của các nước Đông 
Dương và Thái Lan. Diện tích 2 nghìn km”, Cao khoảng 
1,200 - 1.400 m. Có nhiều dãy núi bao quanh. Ở phía nam 
có núi Phu Bia (Phou Bia) cao 2.817 m. Vùng trùng tâm bị 
lấp đầy trầm tích với những cánh đồng phì nhiêu như 
Thông Hạy [lín (Cánh Đềng Chum) có di chỉ thời đổ đá, 
Phía tây - nam hạ thấp xuống đồng bằng Viêng Chăn. Có 
quặng sất, các mỏ Pha Nhuận và Pha Lếch lớn nhất, trữ 
lượng mỗi mỏ tới I tỉ tấn với hàm lượng sắt 7Ô - 72,3%. 
Trồng lúa và cây công nghiệp. Có thành phố XK. 


XIỆP ngư cụ khai thác tôm cá vùng ven bãi biển và cửa 
sông các tỉnh phía nam Việt Nam. Cấu tạo tưởng tự như trủ, 
nhưng kích thước mắt lưới lớn hơn (ở đục đến 20 mm), 
Miệng lưới được hễn kết với hai gọng nhỏ bắt chéo nhau, 
đầu gọng có bàn guốc để trượt dễ dà ng trên nên đáy. Hoạt 
động bằng sức người đẩy hai gọng X về phía trước, lọc nước 
bắt tôm cá; nơi nước sâu có thể dùng cà kheo, Năng suất 
mỗi lao động một ngày không vượt quá 100 kg tôm, cá nhỏ. 
Ở một số địa phương phía nam (vd. Cà Mau), X còn được 
dùng để chỉ nghề te bằng thuyển máy, đẩy hai gọng lưới đặt 
ở mũi thuyền. 

XIÊRA LÊÔN (A. Republic of Sierra Leone - Cộng hoà 
Xiêra Lêôn), quốc gia ở Tây Phi, giáp Đại Tây Dương. Có 
958 km biên giới với Ghinê và Libêria. Bờ biển 402 km. 
Diện tích 7/7 nghìn km”, Dân số 5,2 triệu (2000), Dân 
thành thị 36%. Dân tộc: Menđê (Mende) 34,6%, Temnê 
(Temne) 31,7%, Limba (Limba) 8,4%, Kônô (Kono) 5,2%. 
Ngôn ngữ chính thức: öếng Anh. Tôn giáo: đạo Hỗi 60%, 
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tứn ngưỡng cổ truyền 30%, đạo Thiên Chúa 10%. Thể chế: 
chế độ quân sự. Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: chú 
tịch Hội đồng Quốc gìa Tối cao. Thủ đô: Fritao (Frcetown; 
470 nghìn dân). Các thành phố chính: Kuởu - Niu Ximbihän 
(Koudu - New Sembehun; 80 nghìn dần), Bo (Bo; 26 nghìn), 
Kcnêma (Kencma, 13 nghìn dẫn), Makẻen: (Makeni; 
12 nehìn dân), 


Dọc bờ biển là rừng ngập mặn rộng, sau đó địa hình cao 
dẫn tới đồi và núi [Futa Jalông (Fuu Tallon)]. Khí hậu nhiệt 
đới nóng ẩm. Nhiệt độ 24 - 27°C. Mùa mưa tháng 5 - l2, 
mùa khô tháng 1 - 4, Lượng mi 2.000 - 2.590 mm/năm. 
Nhiều sông ngòi. Sông chính; Xcaxizở (Scarcies), Rôkcn 
(Rokecn), Pampana (Pampana), Xiua (Sewa), Môa (Moa). 
Đất canh tác 7,5%, đồng cỏ 30,7%, rừng và cây bụi 28,5%, 
đất khác 33,3%. Khoảng sản chính: bauxiIt, sắt, titan, kim 
cương, vàng. 
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Xiêra Lêôn 


Kinh tế nông nghiệp và khai khoáng. Nông nghiệp chiếm 
38,8% GDP và 63,8% lao động. Công nghiệp 28% GDP và 
IÑ% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 33,222 GDP 
và 18,2% lao động. GDP đầu người 490 USD (2000). GNP 
đầu người 140 USD (1998), Sản phẩm nông nehiệp chính 
(1999): lúa gạo 247 nghìn tấn, sắn 239 nghìn tấn, cọ dẫu 
163 nghìn tấn, hạt đậu 40 nghìn tấn, lạc 29 nghìn tấn, cây 
mã đề 26 nghìn tấn, cà chua 25 nghìn tấn, mĩa 21 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: bò 400 nghìn con, cờu 350 nghìn con, dê 
190 nghìn con, lợn 52 nghìn con. Gỗ tròn 3,3 triệu m`. Cá 
đánh bắt 52 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): 
khai khoáng bauxit 735 nghìn tấn, titan (84 nghìn tấn, kim 
cương 104 nghìn cara, vàng 322 troy oz. Chế biến: Jương thực, 
hoá chất, sắt, trang thiết bị. Nàng lượng: điện 241 triệu kW.h. 


XILÔ xé 





Giao thông (1995): đường sắt 84 km, đường bộ 11,7 nghìn 
km (rải nhựa II%). Xuất khẩu (1999): 11 tỉ lêên (Le), 
(quặng 56,4%, ca cao 5%, cà phê 3,7%, tái xuất 2,52); bạn 
hàng chính: Bỉ 40,8%, Hoa Kì 7,5%, Tây Ban Nha 6,1%, 
Anh 4,(%, Nhận khẩu: 153 tỉ lêôn (lương thực và gia súc 
51,6%, nhiên liệu 1I,6%, hoá chất 10,2%, máy móc và 
thiết bị vận tải §.9%); bạn hàng chính: Anh 20%, Hoa Kì 
(3%, Bỉ 75%, Iralia 6,5%, Nigiêria 5,5%, Nam Phi 4,S%. 
Đơn vị tiên tệ: l°ềôn (Le). Tỉ giá hối đoái: Il USD = 2.039 Le 
(L0. 2000). 


Thế kỉ 15, đã xuất hiện nhà nước phong kiến trên lãnh 
thổ XL. Vào lúc đó, Bồ Đào Nha cũng lập các thương 
điểm trên bờ biển XL. Thế kỉ 17, Anh chiếm vùng bờ 
biển (năm 1808 chính thức trở thành thuộc địa Anh). Năm 
(896, Anh đặt chế độ bảo hộ trong nội địa XL.. Ngày 
27.4.1961, XI. giành được độc lập từ Anh. Năm 1971, tuyên 
bố thành lập chế độ còng hoà. Sau đảo chính 1992, chế độ 
quân sự được thiết lập. 


Quốc khánh: 27.4. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
27. 9.1961. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
24.6.1982. 


XIÊRA MAĐRE (TBN. Siera Madrc), dãy núi ở phía 
nam hệ thống núi Coocdie (Cordillère) Bắc Mĩ, chủ yếu 
thuộc Mêhicô. Gồm 4 đấy; !) XM đông, viền rìa phía đồng 
sơn nguyên Mêhicô, dài khoảng 800 km, núi Pênha - 
Nèvuđa (Pea Nevada) cao tới 4.054 m. 2) XM tây, viễn rìa 
phía tây sơn nguyền Mêhicô đài khoảng !.300 km, múi 
Chorêrat (Chorreras) cao tới 3.150 m. 3) XM nam, ở phía 
nam Mêhicô, dài khoảng 1.000 km, núi Tèôtêpêc (Teotepec) 
cao tới 3.703 m. 4) Xiêra Mađrê Đê Chiapat (SIerra Madre 
dc Chiapas), ở rìa phía đông nam Mêhicô và Goatêmala, 
dọc duyên hải Thái Bình Dương, dài khoảng 350 km [núi 
lửa Tahumuncô (Tajumulco) cao tới 4.220 mỊ. 


XIÊRA NÊVAĐA (A. Sierra Nevada), đấy núi trong hệ 
thống núi Coocởie (Cordillère) Bắc MI, ở tây nam Hoa Kì. 
Dài khoảng 750 km, núi Uini cao tới 4.418 m. Núi lửa 
bùn, nguồn nước nóng. Rừng lá kim, cây bụi thường xanh. 
Các vườn quốc gia: lôxemit (Yosemite), Kinh - Kanon 
(Kinps - Kan"on), Xecvôla (Sekvojla). 


XIHANUCYVTN (Sihanoukville; tên cũ: Kongpong Som), 
thành phố, cảng ở Cămpuchia. Đân số 61 nghìn. 


XIKHÔTÊ - ALIN (Sikhott - Alin), miễn núi ở đông 
nam Liên bang Nga. giữa biển Nhật Bản, thung lũng sông 
Uxun (Ussuri) và Hắc Long Giang. Dài khoảng 1.200 km, 
cao 2.Ø7? m [đỉnh ToocđôkI - lam (Tordok: - Jan)|. Địa hình 
chủ yếu là núi trung bình, còn nhiều dấu vết của thời kì băng 
hà cố. Rừng lá kim ở sườn bắc, rừng hỗn giao ở sườn nam. 


XIKÔKU (Ph. Shikoku; dạng phiên âm khác: Sikồku), 
đảo ở phía nam quần đảo Nhật Bản. Diện tích I7,8 nghìn kmỶ. 
Đỉnh cao nhất 1.981 m. Khí hậu cận nhiệt đới, hay có bão. 
Rừng lá rộng thường xanh. Trồng lúa, làm vườn. Đánh cá. 
Thành phố lớn là Matxuyama (Matsuyama), Takamatxu 
(Takamatsu), Kôchi (Köchi). 


XILANPIA E. Ê. (Frans Eemil Sillanpää, 188R - I964), 
nhà văn Phần Lan. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân 
nghèo, Học sinh học ở Đại học Henxinki, quen biết một số 
văn nghệ sĩ và đọc nhiều tác phẩm văn học. Năm 1913, bỏ 
về quê và chuyển sang sáng tác. Viết khoảng 20 Liểu thuyết. 
"Cuộc sống và Mặt Trời" 
(1016), "Sự Khốn cùng thần 
thánh" (1919), "Mãnh đất 
quề hương thân yêu” (1919), 
"XHIia hay sế phận ngắn 
ngủi" (1931), "Đường đời 
một con người" (I932), vv, 
Ông còn là tác giả nhiều tập 
truyện ngắn và hồi kí, Các 
tác phẩm của Xilanpia gắn 
bó với đồng quê Phẩn Lan, 
với cảnh thiên nhiên và 
những con người nghèo khổ, 
dựng lên những bức tranh 
hiện thực với các nhân vật 
đáng yêu và sinh động. Mặt khác, Xilanpia chú trọng nhiều 
đến vai trò của tiểm thức và của quyết định luận sinh vật 
học hơn là các động lực xã hội, sử dụng nhiều nghệ thuật 
xen lẫn cái hư và cái thực, hoà lẫn quá khứ, tường lai với 
hiện tại, khiến ông "trở thành nhà văn hiện đại chủ nghĩa 
đầu tiên của Phần Lan" (Lucie Thomas). Giải thưởng 
Nôhen (1939). 





Xilanpia F. Ẽ. 


XILEN (A. xylecne; cø. đimetyL benzen), CaH¿(CH¡). 
Chất lỏng không màu, mùi thơm. Tổn tai ba đồng phân; 
ortho (1), meta (1) và para - xifen (II). Là sản phẩm của 
quá trình refominh xúc tác naphta dầu mỏ. Tan trong etanol, 
ele, axeton, clorofom; ít tan trong nước. Dùng làm dung môi 
cho sơn, lắc; khi thêm vào xăng, sẽ làm tãng chỉ số octan; 
p-xilen được dùng để điều chế axit tercphtalic, được phẩm 
và một số chất bảo vệ thực vật. 


CH¡; CH; CH,. 
CV UCH | 
Ộ” Ô..Ô 
CH; 
0 - Xilen mm - Xilen p-Xilen 
xilen 


XILÔ kiểu kho bảo quản kín để cất trữ lương thực, nông 
sản khô và các loại củ tươi, thức ăn chăn nuôi. Các nước 
nhiệt đới dùng phổ biến các kiểu kho ngầm và nửa ngầm 
dưới mặt đất. Kho ngầm bảo quản lương thịfc đơn giản được 
loài người áp dụng từ lâu (ở Ai Cập, Ấn Độ và nhiều nước 
Châu Á), bên trong tường kho được lót bằng rơm, trấu, trên 
bể mặt khối hạt phủ rởm cát hoặc bùn khô. Các loại kho 
này rất kín, thường có dạng hình trụ hoặc hình vuông, được 
xây dựng trên những vùng đất khô cứng, không có nước 
mạch, nước ngầm nông. Sau này, các kho ngầm được dùng 
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rộng rãi trữ các loại củ, quả và có tươi, thức ân xunh cho 
chăn nuôi; được chặt ra lèn chặt một thời gian rỗi lấy ra 
dùng từ phía trên hoặc phía dưới (trữ liền tục). Các nước 
phát triển dùng phổ biến các kiểu kho hình tháp trụ tròn 
bằng thép hoặc bê tông, chủ yếu để bảo quản hạt cốc lương 
thực. Kho X bằng bê tông cốt thép có cửa tiếp và tháo hạt 
ngũ cốc. Dung tích kho lớn, việc xuất nhập và kiểm tra chất 
lượng hạt được cơ giới hoá thuận tiện và cửa phải kín. Kho 
X cho phép có dung tích nhỏ hơn, đảm bảo kín hoàn toàn, 
nếu hạt thật thô thì sinh vật không phát triển được, hạt 
không bốc nóng, các loại sâu bọ bị huỷ diệt hoàn toàn, cồn 
trùng, vi sinh vật và khí ẩm bên ngoài không xâm nhập vào 
được. Kiểu kho này tiết kiệm được sức lao động, thời gian 
cào đảo giống hạt. Nhưng ở nơi có khí hậu nhiệt đới, cần có 
lớp cách nhiỆt. 

XILÔPHÔN (Xylophone), nhạc khí thuộc bộ gõ sắp xếp 
thco trình tự bán âm, dùng đùi bằng gỗ gõ lên các phiến để 
phát âm. Âm sắc X rất độc đáo, gọn sắc, rõ chất gỗ, không 
agân vang. Nhạc khí biến thể của X là loại marimba, cấu 
tạo bằng các phiến gỗ, có lắp hệ thống ống cộng hưởng đặt 
bên dưới các phiến số, nhờ vậy Âm thanh có thể ngân rung 
nhiều hơn. 


XII,UET (Siluouette), x. Đường bao. 
XIMx. Cụm hon hình xim. 


XIM CO (tk. bông đuôi sốc), kiểu cụm hoa trco thõng, 
biến đạng của bồng, thích nghỉ thụ phấn nhờ gió. Cụm hoa 
được tạo thành !ừ nhiều hoa tiêu giảm, thường là hoa đơn 
tính. Các hoa đực sinh ra nhiều hạt phấn và được che chờ 
khỏi mưa, sương nhờ lá bắc hình cong ở phía trên hoa, Khi 
hạt phấn hoặc hạt rụng thì XC rụng từng phẩn. 


XIM HAI NGẢ kiểu hoa xim trong đồ mỗi mộ: cành cho 
ra hai cành khác (x. Cụm hoa hình: xim). 


XIM MỘT NGẢ x. Cựmn hoa hình xim. 


XIM VÒNG DÀY (cø. vòng giả), kiểu cụm hoa phát 
triển có giới hạn, trong đó hai xim mọc đối diện nhau được 
lỗng vào cả hai phía của thân tạo nên một vòng. Là kiểu 
hoa điển hình của họ Gai. 


XIMhAN (cymbales), nhạc khí thuộc bộ gõ trong đàn 
nhạc; gồm một đồi đĩa lớn bằng kim loại có kích thước bằng 
nhau, đường kính 30 - 5Ó cm, phần giữa của đĩa có một cái 
núm, đúc dày hơn với đường kính khoảng 1Ô cm, eiŸa núm 
mắc một vòng dây da dùng để cảm tay. Biện pháp phát 
thanh là cảm 2 đĩa đập vào nhau, cũng có khi dùng dùi của 
trống hoặc của timpani để gõ. 

XIMÔNG C. (Claude Simon, 1913 - 2005), nhà văn 
Pháp. Sinh ở Mađagaxca; cha mẹ đều là người Pháp. Sau 
này trở về Pháp, ông làm nghề trổng nho, rồi viết văn, khi 
thì ở vùng quê gần Pecpinhäng (Pecrpignan), khi thì ở Pari. 
Sau vài tiểu thuyết "Kẻ gian lận" (1945), "Guylive" (1952), 
"Gió" (1952)..., ông nổi Hếng với tiền thuyết "Cỏ” (1958) và 
trở thành một trong những trụ cột quan trọng của trào lưu 
Tiểu thuyết - Mới xuất hiện ở Pháp từ những năm 50, bên 


cạnh một số trụ cột khác là Xarôt (N. Sarraute), Rôbơ - Griê 
(A. Robbe - Gnillet), Buyto (M. Butor). Ximông tiếp tục 
sáng tác nhiều tiểu thuyết 
quan trọng khác: ˆ*Con đường 
xứ Flăngđrơ” (1960), "Lịch 
sử" (1963), “Irận Phacxan".., 
Ximông nhiều khí miêu tả 
hết sức tỈ mỉ những chi tiết 
vụn vặt của đời thường, nhưng 
ông không phải là nhà văn 
hiện thực; chính ông đã nói 
là rất khó chịu với cái từ 
chủ nghĩa hiện thực. 


Trong tác phẩm của Ximông, 
cái hiện thực, cát kí ức, cái 
mơ mộng, cái tưởng tượng 
hoà quyện vào nhau. Đồng 
thời, ông cũng khước từ loạt 
tiểu thuyết có cốt truyện theo kiểu truyền thống. Ngoài tiểu 
thuyết, Ximông còn viết kịch "Sự chia lì” (1963) và hết kí 
"Dây căng” (1947). Giải thưởng Nôhch (19BẤ). 


XIMÔNÔP K. M. (Konstanin Mikhajlovich Simonov; 
1915 - 79), nhà văn, nhà viết kịch, nhà điện ảnh, nhà hoạt 
động xã hội Xô Viết, Anh 
hùng lao động xã hội chủ 
nghĩa. Bế là sĩ quan Hồng 
quân; thời trẻ, lầm thợ tiện: 
tốt nghiệp Viện Văn học 
GoockIl (1938), có thơ đăng 
từ 1934. Trong Chiến tranh 
thế giới II, là phóng viên 
báo "Sao đỏ", có mặt ở, 
nhiều chiến địch quan trọng. 
Tài năng của ông nở rộ 
trong những năm chiến 
tranh. Bài thơ "Đợi anh về" 
đăng báo "Sự thật" (1942), 
lập tức được n lại trên hàng, 
chục tờ báo khác, và chép 
tay chuyển nhau, trở thành người bạn tầm tình của hàng 
triệu chiến sĩ Hỗng quân. Thơ Ximônôp giản dị, chân thực, 
thể hiện tình cảm của quân dân Liên Xô trong chiến đấu. 





Ximồng €. 





Ximônôp K. M. 


Nhân vật trữ tình của ông bao giờ cũng có tình thần trách 
nhiệm trước vận mệnh (tổ quốc, niểm tỉn vững chắc vào 
nhân dân, chung thuỷ thắm thiết trong tình yêu, tình bạn. 
Ngoài th, Ximônôp có vở kịch "Người Nga”, tập truyện 
"Ngày và đêm" (1943 - 44) là 2 tác phẩm ưu tú của văn học 
Xô Viết. Sau 1945, Ximônôp tiếp tục viết tiểu thuyết về đề 
tài chiến tranh: "Bạn chiến đấu", "Những người sống và 
những người chết", "Người ta sinh ra không phải đã là lính", 
"Mùa hè cuối cùng”. Tập thơ "Bạn và thù" (1948) đậm đà 
tình cảm quốc tế vô sản đối với các dân tộc đang đấu tranh 
vì độc lập, tự do và tiến bộ, là một trong những thành tựu 
xuất sắc của thơ Xô Viết sau chiến tranh. Trong thời gian 
Việt Nam chống Mĩ, Ximônôp đã viết nhiều thơ, tập hợp 
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trong tập "Việt Nam, mùa đông năm bảy mưGi“”, tình cảm 
thấm thiết, gắn bó. Nhiều phím đã dựng theo kịch và tiểu 
thuyết của Ximônôp: "Chàng trai thành phố” (1942), "Nhân 
danh tổ quốc" (1943, theo kịch "Người Nga"), "Đợi anh về” 
(1843, theo thơ), “Những người sống và những người chết" 
(1964 - 66), "Nãi khổ không của riêng ai" (1973), "Người 
lính bước đi” (1925), vv. 


XIMƠNÔNG G. (Georges Simenon; 1903 - 89), nhà văn 
Bỉ, viết bằng tiếng Pháp. Năm (919, tham gia viết báo và ín 
tiểu thuyết đầu tiền. Năm 1923, đến Pari; 1945, sang sông Ở 
Canađa và Hoa Kì mười năm. sau lại quay về Châu Âu 
sống ở Pháp rồi ở Thuy Sĩ. Khoảng 10 năm đầu, ông viết 
nhiều, chủ yêu với mục đích kiếm sống và "luyện bút". Sau 
đó trung bình mỗi tháng xuất bản một tiểu thuyết. Có tài 
liệu thống kê số tiểu thuyết của ông lền tới khoảng 300; 
ruột tài liệu khác cho biết 
không kể số tác phẩm sấng 
tác trước 1934 dưới nhiều 
bút danh khác nhau, cớ tới 
IRÖ tiểu thuyết kí tên 
Ximơnông Một sế tiểu 
thuyết tiêu biển: "Bến cảng 
sương mù" (1932), "Người 
thuê nhà” (1942), “Megrê” 


(1934), "Con chó vàng" 
(1936), "Tuyết bẩn" (1948), 
"Trường hợp bất hạnh" 
(1956), "Xe lừa" (1961), 





"Căn phòng xanh" (1964), 
"Đứa con trai” (1966), “Con 
mèo” (l967). Trước đây, 
người ta thường coi Ximơnông là nhà tiển thuyết trình thám, 
nhà tiểu thuyết bình dân viết các tác phẩm loại dễ dãi. Gần 
đây, Ximdnông được đánh giá công bằng hơn: bên cạnh các 
tiêu thuyết trình thám với nhân vật thám tử Megrẻ 
(Maiegret) quen thuộc, ông còn viết nhiễền để tài khác; ông 
cũng đưa vào tác phẩm của mình nhiều chủ để lớn và có 
hoài bão miêu tả con người đúng như bản chất thật của nó, 
Ximơnông còn là tác giả của hai tác phẩm tự truyện (“Tôi 
nhớ lại", 1945; "Pêđigrê", 1948) và một cuến luận bàn về 
tiểu thuyết ("Cuốn tiểu thuyết của con người", 1959). 


XIN THẺ một hình thức xem bói. Việc XT thường diễn 
ra nhiều nhất vào dịp đầu năm âm lịch tại các đến, phủ ở 
vùng người Việt, để đoán biết trước vận hạn trong năm. Có 
một ống đựng IOO thanh tre nhỏ, mỗi thanh được ghỉ sẵn 
một sô hiệu bằng chữ Hán, lần lượt từ 1 đến 100, Người XT 
phải xóc ống (nam 7 lần, nữ 9 lần) cho rơi ra một thanh tre. 
Cần cứ vào số trên thẻ tre đó, người thày cúng - thày bói 
tìm trong sách chữ Hán để những thông tin giải mã ứng với 
số Ấy và nói cho người XT biết về tưởng lai của họ. 


XImơnông G. 


Gần đây, việc XT có khi diễn ra ở cả chùa, đình; có nơi 
nevời ta dùng những tờ giấy ìn sẵn thay cho thể tre, khách 
rút lấy một tờ thay vì xóc thẻ; thày bói nhận được tiền thay 
vì nhận quả cau lá trầu theo nếp cũ. 


XINGAPO X 





XÍN MẪN huyện ở phía tây tỉnh Hà Giang. Diện tích 
581,92 km”. Gỗm 19 xã (Cốc Đài, Nàn Xin, Bản Díu, Chí 
Cà, Xín Mân, Tang Thịnh, Thèn Phàng, Ngán Chiên, Pà 
Vẫy Sủ, Cấc Rế, Thu Tà, Nàn Ma, Tả Nhàu, Bản Ngỏ, Chế 
Là, Nấm Dẩn, Quảng Nguyên, Nà Chì, Khuôn Lùng); 
huyện j ở xã Cốc Pài, Dân số 50.748 (2003), gồm các đầân 
tộc: Dao, Tày, Kinh, Nùng, Mông. Địa hình núi thấp và 
trung bình-xen thung lũng xâm thực và núi cacxtơ ở phía 
bắc huyện, có đỉnh: Kiều Liêu T¡ (2.402 m). Sông Chảy, 
Nậm Yên chảy qua. Có đường biên giới với Trùng Quốc ở 
phía bắc huyện. Trồng chè, mận, lề, đậu tương, cây dược 
liệu. Chăn nuôi: ngựa, ong lấy mật, gia cầm (gà đen nổi 
tiếng). Khai thác cây dược liệu, tre, nứa. Giao thông: tỉnh lộ 
17?, 17R chạy qua. Huyện thuộc tỉnh Hà Giang; từ 
27.12.1975, thuộc tỉnh Hà Tuyên; từ 12.8.1991, trở lại tỉnh 
Hà Giang. 


XINCLE À. B. (Upton Bcall Sinclair, 1828 - 1968), nhà 
văn Hoa Kì. Sinh trong một gia đình giàu có và có thể lực 
nhưng bị sa sút. Lớn lên viết cho một vài từ báo để sinh 
sống và lấy tiền theo học. 
Những sáng tác của Xincle 
thời kì ấy không có giá trị 
gì. Xinclc thực sự trở thành 
nhà văn khi bước sang thế 
kỉ 20. Những nắm 900 - 04, 
viết 5 truyện ngắn: "Mùa 
xuân và công việc gặt hái” 
(1901), "Vua Miđœ” (11), 
“Nhật kí của Actơ Xtdcline" 
(1903), “Hoàng tử Hagen” 
(1903), "Menecxd” (1964). 
Năm 25 tuổi, Xinele bắt 
đầu hoạt động trong phong 
trào xã hội chủ nghĩa. 
Sáng tác của ông chuyển 
§ang bước ngot quan trọng, vẽ lên những bức tranh 
giàu tính chất hiện thực nóng bỏng về đời sống khổ cực 
của thợ thuyền đối lập với các chủ tr bản ăn chơi phè 
phỡn và tân bạo. 





Xincle Ã.B. 


Xincle nổi tiếng với "Rừng rậm" (1906) viết về các lò sất 
sinh ở Sieagân (Chicago). Tiêp đến là "Thủ phủ” (1908), 
"Vua Than" (1917), "Dầu hoả” (1927), "Bôxtơn" (1928); 
"Tận thế” (1940) là tiểu thuyết mở đầu cho bộ !0 cuốn về 
để tài Chiến tranh thế giới ÌI, cuốn cuối cùng ra đời 1949. 
Ngoài ra còn nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn khác nữa, 
Người ta thường xem Xincle là Zôla (E. Zola) của nước MI. 


XINGAPO (Trung Quốc: Hain - chia - do Kung - ho - kuo; 
tiếng Malai: Republik Singapura; tiếng Tanmun: Singaporc 
Kodiyarasn; Á. Republic of Singapore - Cộng hoà Xingapo), 
quốc gia hả: đảo Đông Nam Á, ở eo biển Mã Lai, sồm một 
đảo lớn (Xingapo) và một số đảo nhỏ lân cận. Bờ biển 
193 km. Diện tích 659,9 km”. Dân số 3,3 triệu (2000). 
Dân thành thị IÓ0%. Dân tộc: người Trung Quốc 76,8%, 
Malai 14%, Ấn Độ 7,9%. Ngôn ngữ chính thức: cả bốn thứ 
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X XINGAPO 





tiếng Malai, Trung Quốc, Tamin, Anh, trong đó tiếng 
Malai là tiếng quốc gia. Tôn giáo: đạo Phật 31,9%, đạo Lão 
22%, đạo Hồi 14,9%, đạo Thiên Chúa 12,9%, đạo Hinđu 
3,3%. Thể chế: cộng hoà, đa đảng, một viện (nghị viện). 
Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Xingapo. Không có một thành phố tách biệt 
nào khác. 
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Xingapo 


Địa hình đồng bằng, rải rác vài đổi thấp, đá hoa cương 
(đỉnh 193 m), các đảo nhỏ thường là đảo san hô. Khí hậu 
xích đạo, nóng, ẩm, mưa nhiều, không có mùa khô rõ rệt, 
ngày có mưa dông chiếm đến 40% tổng số ngày trong 
năm (riêng tháng tư, tỉ lệ đó là 67%). Nhiệt độ 29 - 31°C, 
Lượng mưa 1.800 - 2.500 mm/năm. Đất canh tác 1,6%, rừng 
và cây bụi 4,9%, các đất khác 93,5%. Không có khoáng sản 
đáng kể. 


Kinh tế công nghiệp - dịch vụ phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 0,l% GDP và 0,2% lao động. Công nghiệp 32,6% GDP 
và 29,8% lao động, Thương mại - tài chính - dịch vụ 73,4% 
GDP và 69,9% lao động. Du lịch 3 - 4 triệu du khách/năm với 
thu nhập 5 tỉ USD. GDP đầu người 23.356 USD (2000). 
GNP đầu người 30.170 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1998): rau, quả 4,8 nghìn tấn. Chăn nuôi: gà 2 triệu con. 
Cá đánh bắt 7,7 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(1996): sản xuất đồ điện tử 16.9 tỉ đôla Xingapo (S%), hoá 
chất 3,3 tỉ S$, máy móc và thiết bị 2,6 tỉ SS. thiết bị vận tải 
2,2 tỉ S%, kim loại 2,I tỉ S$. Năng lượng: điện 20 tỉ kW.h. 
Giao thông (1997): đường sắt 83 km, đường bộ 3 nghìn km 
(rải nhựa 97%). Xuất khẩu (1998): 183 tỉ đôla Xingapo 
(máy văn phòng 27,9%, máy viễn thông 6,1%, sản phẩm 
lọc dầu 5,7%, dụng cụ quang học 5%, may mặc 1,3%); bạn 
hàng chính: Hoa Kì 19,9%, Malaixia 15,2%, Hồng Kông 
8,4%, Nhật Bản 6,6%, Đài Loan 4,3%, Thái Lan 3,8%, 
Nhập khẩu: 169 tỉ đôla Xingapo (máy văn phòng 13,2%, 
dầu thô 5%, máy viễn thông 4.8%, máy phát điện 4,1%, 
xăng dầu 3%); bạn hàng chính: Hoa Kì 18,4%, Nhật Bản 
16,7%, Malaixia 15,5%, Trung Quốc 4,8%, Thái Lan 4 8%, 
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Đài Loan 3,8%, Đức 3,4%. Đơn vị tiễn tệ: đôla Xingapo 
(S$). Tỉ giá hối đoái: I USD = 1,75 SS (10. 2000). 


Trước kia thuộc bang lôho (lohor) của Malaixia. Năm 
I819, trở thành thuộc địa Anh. Những năm 1826 - 1942, là 
một bộ phận của "những vùng định cư tại các co biển" của 
Anh (Strais Setlements). Những năm 1942 - 45, bị Nhật 
Bản xâm chiếm. Năm I959, được hưởng thể chế tự trị. 
Những năm 1963 - 65, nằm trong Malaixia. Ngày 9.8.1965, 
giành được độc lập từ Malaixia. 

Quốc khánh: 9.8 (1965). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
21.9.1965. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
l.8.19713. 


XINGAPO (A. Singapore), thủ đô và cảng của Xingapo. 
Dân số 3,3 triệu (2000). Một trong số các trung tâm công 
nghiệp, thương mại, tài chính và giao thông vận tải lớn nhất 
Đông Nam Á. Lượng hàng hoá vận chuyển của cảng trên 
I00 triệu tấn/năm. Sân bay quốc tế. Có đường sắt nối liễn 
với bán đảo Malăäcca (Malacca). Công nghiệp: gia công kim 
loại, điện cơ, điện tử, đóng và sửa chữa tàu thuỷ, chế biến 
dầu mỏ, hoá chất, thực phẩm, dệt, chế biến cao su và 
nguyên liệu nông nghiệp, luyện thiếc, công nghiệp nhẹ. 
Các ngân hàng lớn, các sở giao dịch mua bán cao su. Có 
2 trường đại học tổng hợp. Viện bảo tàng. Vườn bách thảo. 
Theo truyền thuyết, được xây dựng từ thế kỉ 13. 





Xingapo 


Biểu tượng của X Ipano 


XINH MUN tên gọi chính thức dựa trên tên tự gọi, có hai 
nhóm địa phương là Nghẹt và Dạ. Số dân 18.018 (1999), cư 
trú dọc biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Sơn La, Lai Châu. 
Ngôn ngữ Môn - Khơ Me, ngữ hệ Nam Á, đã pha nhiễu 
tiếng Thái. Là dân tộc lấy nương rẫy làm nguồn thu hoạch, 
làm theo ba cách: phát, đốt, chọc lỗ gieo hạt; cuốc; cày. 
Một số nơi có làm thêm ruộng. Chăn nuôi thả rông, có nghề 
phụ đan lát. Ở nhà sàn. Y phục nam giới đồng nhất về màu 


sắc. Nữ mặc áo ngắn có 
đính cúc bạc, váy thường 
chỉ có màu đen, không 
có hoa văn. Tiểu gia đình 
phụ quyển. Hôn nhân 
một vợ một chẳng, có 
tục ở rể 8 - 12 năm, vợ 
chồng cùng đặt một tên. 
Ngày đón dâu, hai họ 
"ẩu đả" bằng việc lấy 
trấu ở bình rượu cần để 
ném nhau. Là lệ nông 
dưới chế độ phìa tạo 
Thái. Khi trong nhà có 
người chết, người ta 
ném hòn đá ở cạnh bếp 
vào chỗ thờ để đuổi ma 
nhà. Theo Vật linh giáo, 
thờ cúng tổ tiên, lễ cơm 
mới, vv. Hiện nay dân 
tộc đã có đơn vị xã riêng, 
có vùng định canh định cư sẵn xuất theo nông lâm kết hợp, 
có trường học, bệnh xá. 

„ "XINH NHÃ"' sử thi của dân tộc Êđê, Gia Rai (Việt 
Nam) về anh hùng Xinh Nhã. Giarơ Khốt là vị tù trưởng ở 
Tây Nguyên, chịu khó làm ăn xây dựng buôn làng giàu 
có. Giarơ Bú, một vị tù trưởng khác, ganh ghét, bèn kéo 
người sang giết Giarơ Khốt, phá buôn làng, bất vợ Khốt là 
nàng Hơbia Đá về làm nô lệ. Bấy giờ, Xinh Nhã, con của 
Giarơ Khốt còn nhỏ, may thoát nạn, được vợ chồng Xinh 
Yuê đưa về nuôi. Lớn lên, biết chuyện, chàng dũng cảm 
báo thù cho cha, cứu mẹ khỏi cảnh đoạ đày, đưa buôn 
làng trở lại cảnh yên vui ngày trước. Việc làm của chàng 
là chính đáng. Chàng chống kẻ thù tàn bạo, tham lam, 
chiếm đất đai của cải, vợ con người nên chàng được thần 
linh và nhân dân giúp đỡ, đưa lại cho chàng sức mạnh của 
bão tố, lập nên những kì tích trong chiến đấu. Sử thi miêu 
tả Xinh Nhã như một vị anh hùng lí tưởng của xứ sở Tây 
Nguyên. Sử thi còn phản ánh nhiễu mặt cuộc sống của 
dân tộc Êđê ở thời kì thị tộc tan rã, kinh tế tư hữu hình 
thành. Cũng như nhiều sử 
thi khác của các dân tộc 
thiểu số, sức tưởng tượng 
phong phú, cách nói ví von 
đầy hình ảnh trong "XN" là 
những đặc điểm nghệ thuật 
có sức hấp dẫn kì lạ. 


XINHGIƠ I. B. (Isaac 
Bashevis Singer, 1904 - 1991), 
nhà văn Hoa Kì gốc Ba 
Lan. Thuở nhỏ sống nghèo 
khổ trong biệt khu Do Thái 
ở Ba Lan, sau di cư sang 
Niu Yooc. Tác phẩm viết 





Người Xinh Mun 





Xinhgiơ I. B, 


XITA X 


bằng tiếng Iđit (Yiddish - tiếng Do Thái Đông Âu) và lấy 
cuộc sống mà ông trải qua làm bối cảnh: "Gia đình Moskat" 
(1950), "Nhà ảo thuật ở Lublin” (1960), "Kẻ nỗ lệ” (1962), 
"Vành nguyệt quế bằng lông chim" (1973). Giải thưởng 
Nôben (978). 


"XỈNXAY" truyện thơ Lào. Cốt truyện chịu ảnh hưởng 
sử thi "Ramayana" của Ấn Độ; dài khoả ng 7 nghìn câu, ước 
đoán ra đời ở thế kỉ I7. Còn nhiều nghỉ vấn chung quanh 
tác giả Păngkhăm. Vua Cutxalat mường Pêngchăn có em 
gái là Xumuntha bị chúa quỷ Kumphăn bắt cóc. Nhà vua 
nhớ thương, đi tìm. Đến mường Chămpa, gặp bảy cô gái 
xinh đẹp, vua cưới làm vợ. Về sau hoàng hậu Chantha sinh 
con voi Xihalat, Pathuma, người vợ út, sinh con ốc 
Xẵngthoong và hoàng tử Xỉnxay. Nghe lời xúc xiểm của 
một tên thầy bói, vua đuổi họ vào rừng. Sáu người vợ kia 
sinh sáu hoàng tử. Lớn lên, vua sai đi tìm Xumuntha. Chúng 
hèn nhát, nên tìm đến Xỉnxay, phỉnh phờ đi thay chúng. 
XỉỈnxay cứu được Xumuntha nhưng bị bọn kia hãm hại để 
tranh công. Vua biết XỉỈnxay còn sống, đón về và đuổi mẹ 
con sáu hoàng tử vào rừng. Cuối cùng Kumphăän ăn năn hối 
hận, xin nhà vua cho cưới Xumuntha. Còn Xỉnxay được vua 
cha truyền ngôi báu. Truyện thơ "Xỉnxay” là tác phẩm mẫu 
mực về nghệ thuật thơ ca Lào, nhiều đoạn trở thành bài hát 
phổ biến trong dân gian, "Xỉnxay" còn là nguồn cảm hứng 
vô tận của các thế hệ văn nghệ sĩ Lào. 


XINXEFIN C. (Charles Sealsiield:; tên thật: Karl - Anton 
Postl; 1793 - 1864), nhà văn Áo. Năm I814, đi tu; năm 
I823, trốn khỏi nhà dòng, bí mật sang sống ở Hoa Kì, làm 
báo, làm đại diện thương mại để kiếm ăn và viết lách. 
Khoảng 10 năm sau, về sống ở Thuy Sĩ. Mãi đến khi ông 
mất, người ta mới biết rõ tung tích nhà văn Xinxfin chính là 
Pôxtơn (Porlt). Tác phẩm "Các hình ảnh của đời sống bên 
Bán Câu Tây" (1846) và một số tác phẩm khác hhằm đối 
lập hình ảnh một quốc gia tự do với nước Áo dưới chính 
quyền độc tài của Metecnich (Metternich). Xinxfin còn có 
một số tiểu thuyết bênh vực những người thổ dân Inđian ở 
Châu MI. 


XIÔNKÔPXKI K. E. (Konstanin Eduardovich Ciolkovskij: 
I857 - 1935), nhà bác học Xô Viết, có nhiều phát minh 
trong lĩnh vực khí động học và động lực học tên lửa, lí 
thuyết bay. Sáng lập ngành du hành vũ trụ hiện đại. Người 
đầu tiên đặt cơ sở cho khả năng sử dụng tên lửa để di 
chuyển đến các hành tỉnh; vạch ra phương hướng phát triển 
ngành du hành vũ trụ và chế tạo tên lửa. 


XISTIN (A. cystine), axit amin chứa lưu huỳnh - đime của 
X. Trong phân tử protein được tạo thành do hai gốc X kết 
hợp với nhau qua cầu đisunfua (S - S), duy trì cấu trúc 
không gian của phân tử protein. 


XITA (cithare), nhạc cụ dây dân gian thuộc họ đần luýt, 
phổ biến ở Ấn Độ cũng như ở Uzơbêkixtan, Tatjikixtan và 
một số dân tộc Trung Á khác. Hộp đàn bằng gỗ, cần đàn 
dài, có l6 - 18 phím đàn, 3 dây chính và khoảng 10 dây 
cộng hưởng. Ở Ấn Độ, X thường sử dụng như nhạc cụ gẩy, 
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X XITOCROM 


còn ở Uzơbêkixtan và Ta(jikixtan thường được chơi bằng 
Cung VI, 


XITOCROM (A. cytochromcs). các protein chứa nhãn 
hem, hoạt động như các chất trung gian trong chuỗi vận 
chuyển điện tử. Ở động vật bậc cao, ít nhât có 5 X quan 
trọng, được kí hiệu: a,b, c, c¡ và aa. 


XITƠ XITUMONRANG (Siter Situmonrane; sinh 
1923), nhà thơ, nhà viết kịch, nhà phê bình Inđônêxia. 
Người dân tộc Ratac (Ratak), làm phóng viên báo, có 
mặt ở ]à J.an, Pháp, Hoa Kì, liền Xô, Các tập thở "Rức 
thư trên tờ giấy xanh” (1953), "Trong thơ" (1950), "Bộ 
mặt không tên" (1950), đầy rấy những môtip bị kịch cô 
đơn, những nỗi buồn vô hạn. Thơ ông mang tính nghệ 
thuật cao, ông đã kết hợp một cách khéo léo thành tựu thơ 
ca Châu Âu (trước hết lÀ chủ nghĩa tượng trưng) với 
Irnyễn thống thở ca dân tộc. Tập thở trữ lình "Thời đại 
mới” đánh dấu bước ngoặt mới trong thế giới quan và cảm 
hứng của tác giã từ chủ nghĩa bị quan sang chủ nghĩa lạc 
quan. Xitở Xittmonrang là một trong ba nhà thơ lớn nhất 
trong nên thơ ca hiện đại Inđônêxía. Kịch: "Phòng tuyến 
cuối cùng" (1954), "Đảo đá" (1954). Một loạt truyện ngắn 
trong tập truyện "Chiến trận và tuyết ở Pari" (1954) để 
cập Lổi cuộc đấu tranh anh dũng của người Inđônêxia 
chống xâm lược nước ngoài. Trước 1965, ông là một trong 
những nhà lãnh đạo của "Hội Văn hoá Dân tộc" (Lổ chức 
văn hoá Đẳng Đâần tộc Inđônêxia) và dẫn đầu đoàn nhà 
văn Inđônêxia đi dự Hội nghị lần II các nhà văn Á - Phi ở 
Catrô (1963). 

XYTTRAL, (A. cìmal: cp. 3/7 - đmety] - 26 - ocliđien - L - aÙ, 
CuH¡,CHO. Hợp chât thuộc loại andchit không no; một 
trong những anđehit quan trọng nhất của tỉnh dầu sã chanh. 
Có trong nhiều loại tỉnh dầu, như tỉnh dầu sả chanh (có chứa 
75 - 85% X), tỉnh đầu quả màng tang (75% X), tình dầu vỏ 
quả chanh, vv. X thiên nhiên là chất dầu màu vàng nhạt, 
ty = 229C, không tan trong nuớc, tan trone etanol và ete. 
X là hỗn hợp của hai đồng phân hình học: dạng E là 
geranial (xitral a), đạng ⁄ là neral (xitral b), 


CHO OHC 
CH, CH. 
HC CH. H.C CH. 
Geranial Neral 
(xItral a) (xitral b) 


L) Geranial (xitral ä) có mồi chanh mạnh; L, ở 2/6 mmHg 
là 2 - 93°C; khối lượng riêng ở 20°C là 0,8888 g/cm`; chiết 
suất với tia D ở 20°C là 148982. 

2) Neral (xttral b) có mùi chanh nhưng dịu hơn, không 
mạnh bằng ecranial; (ở 2,6 mmHg là 91 - 92°C; khối 


lượng riêng ở 20°C là 0,8869 g/cm'; chiết suất với tia D ở 
20°C là 1,48690. 
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X được dùng trong công nghiệp mĩ phẩm, thực phẩm; 
trong y học, X có tác dụng làm giảm huyết áp; là một thành 
phần của thuốc nhỏ mắt (khử khuẩn và chếng viêm nhiễm); 
dùng điều chế vitamin A, ionon và mctylionon. 


XITRONELAL (A. citrtonellal; cpø. 3,7 - đìimetyloet - 6 - 
en - Í - aÌ), chất lỏng nhớt; dạng R có t = 204 - 205"C, 
t,.Ở 14 am Hg là 9GC, khối 
lượng riêng 0,847 - 0,855 g/cm`, HC H 
chiết suất với tia D ở 20C là ; 

\,4485 - 1/4570, |œ[ÿ =+1309'. 


X í( tan (trong nƯỚc; tan trong 
etanol, Có Irong nhiều loại tỉnh 
dầu. Điều chế: tách từ dầu sả 
hoặc hiđro hoá xitral. Là chất 
thơm (mùi chanh) trong công 
nghiệp hương phẩm và công 
nghiệp thực phẩm. Nguyên liệu điểu chế chất thơm, vd. 
xItronetol, hiđrox1xitronelal, men(oI. 

B - XITRONELOL (A. citroncllol; cø. 3,7 - đimetyloct - 6 
- en - l - ol), dạng R là chất lông dầu; t = 224.5°C; t ở 
10 mmHg là 108,4°C; khối luợng 
riêng ở 20C là 0.8550 p/cm` 


Ị CHO 
H,C CH, 


(#) - Xitronelal 


chiết suất với ủa DÐ ở 20°€ là ˆc là 
I,4559. X Ít tan trong nước, tan 

trong ancolL Có trong đầu sả, 

đầu cây thiên trúc quỳ, dầu hoa | CH;OH 


hổng và nhiều loại tính dầu H„C CH, 
khác. Điều chế: tách từ các loại 
nh dẫu hoặc khử xiưonclal, 
gcraniol hoặc xitral. Ià chất 
thơm (mùi hoa hồng) trong công nghiệp hương phẩm và 
công nghiệp thực phẩm. 


H - (+) - B - Xrtronelol 


XIVA (Sanskrit: Siva), loại múa tôn giáo của Ấn Độ. 
Theo truyền thuyết Ấn Độ, thân Xiva (x. 6ø) còn gọi là 
Nauraja, là vị thần thuỷ tổ của nghệ thuật múa, đã sáng tạo 
nhiều điệu múa, tập hợp lại thành loại múa X, với nội dung 
ca ngợi các vị thần linh, được lưu truyền rộng rãi ở nhiều 
dân tộc phương Đông như Cămpuchia, Chăm, vv., được 
ngưỡng mộ qua nhiều thời đại và cho đến nay vẫn tôn tại 
(ronp nghệ thuật múa Ấn Độ cũng như nhiều dân tộc khác. 
Các điệu múa tiêu biểu của X: múa Nadamta, khúc múa ban 
chiều, mủa Tânđava. 


XIVAPITEC (Sivapithecus), giếng vượn hình người hoá 
thạch thời Miôxen, lần đầu tiên tìm được ở Ấn Độ {nên 
đặt tên theo tên thần Siva (Shiva)]. Ở Ân Độ, tìm được các 
loài §. siUøfemsic, Š. imdicuv, VỀ sau, cũng lì m được X ở 
Châu Phi (Sivapifbecus africanus), ở Thổ Nhi Kì và Hi lap 
(S"upithecus metea!). Hiện nay, có nhà cổ nhân học muốn 
đồng nhất X với giống Ramapitheeus và coi là tổ tiên chung 
của các giỗng vượn hình người lớn hiện đại và người. Cũng 
có người lại coi X cũng như Kưmpithecus là tổ tiên của 
đười ươi orang - trang. 


XIVÔTHA Ă. (Ăngphim Sivotha; 2 - (892), thủ lĩnh cuộc 
khởi nghĩa chống Pháp I876 ở Cämpuchia. là con thứ bà 





vua Ăng Đuông. Năm !86l, chống xu hướng thân Pháp 
trong triểu đình nhưng thất bại, lánh sang Thái Lan. Năm 
1876, về nước tổ chức khởi nghĩa chống Pháp. Tấn công 
Phnôm Pênh. Phối hợp với nghĩa quân Việt Nam chống 
Pháp ở Hà Tiên. Năm 1890, Pháp vừa tấn công, vừa dụ dỗ, 
mua chuộc nhưng ông vẫn kiên quyết kháng cự. Chết tại đại 
bản doanh thuộc vùng Kơrati (Kratie). 

XIXÊRÔ M. T. (Marcus Tullius Cicero; cg. Ciccron - 
Xixêrông), nhà hùng biện, nhà triết học, nhà lí luận kịch và 
nhà hoạt động chính trị La Mã cổ đại, Các tác phẩm triết 
học của ông viết theo tỉnh thần chủ nghĩa chiết trung của 
Viện Hàn lâm Mới, do Acxêxilat ( Arcésilat) xây dựng vào 
thế kỉ 2 tCn. Vẻ lí luận nhận thức, Xixêrô ngả vẻ chủ nghĩa 
hoài nghi, cho rằng không có tiêu chuẩn nào để phân biệt 
các biểu tượng thực tại với 
các biểu tượng không thực 
tại. Xixêrô quan tâm nhiều 
đến vấn đề đạo đức, kêu gọi 
con người trau dổi bốn đức 
tính: sáng suốt, công bằng, 
dũng cảm và có mức độ 
đúng để vươn lên sự hoàn 
thiện. Về chính trị, Xixêrô 
ủng hộ chế độ cộng hoà, cho 
rằng cần phải hợp nhất các 
nguyên tắc quân chủ, quý 
lộc và dân chủ trong hoạt 
động của nhà nước. Xixêrô 
đã nêu quan điểm lí luận về 
bi kịch, hài kịch, bản chất 
của hài kịch. Trong các tác phẩm của Xixêrô hiện còn 
58 bài nói chính trị và xét xử, 19 luận văn về tu từ học. 
chính trị, triết học và hơn 800 bức thư. Các tác phẩm của 
Xixêrô là một nguồn thông tin về thời kì nội chiến ở La Mã. 
Những tác phẩm tiêu biểu: "Bàn về nền cộng hoà", "Bàn về 
hùng biện", "Bàn về sáng tác", vv, 


XIXMÔNGĐI X. Đơ (Simonde de Sismondi; 1773 - 1842), 
nhà kinh tế học và lịch sử học người Thuy Sĩ, đại biểu nổi 
tiếng của kinh tế học chính trị tiểu tư sản. Trong tác phẩm 
"Những nguyên lí mới của kinh tế học chính trị" (1819), 
Xixmôngđi đã phê phán chủ nghĩa tư bản, vạch ra nhiều 
mâu thuẫn căn bản của nó như mâu thuẫn giữa sản xuất 
và tiêu dùng, tính tất yếu của khủng hoảng kinh tế dưới 
chủ nghĩa tư bản, sự bẩn cùng hoá của quần chúng lao 
động. Tuy nhiên, sai lẫm của Xixmôngđi là cho rằng hàng 
hoá tư bản chủ nghĩa sẽ không thực hiện được, do đó, chủ 
nghĩa tư bản sẽ không mở rộng được sản xuất và sẽ không 
phát triển được. Xixmôngđi quên mất rằng chủ nghĩa tư 
bản có khả năng tự tạo ra thị trường. Xixmôngđi đứng trên 
lập trường tiểu tư sản để phê phán chủ nghĩa tư bản, ca 
tụng nên tiểu sản xuất. và đòi quay lại nên sản xuất đó - 
điều trái ngược với quy luật lịch sử. Ông đưa ra thuyết 
người thứ ba cẩn cho tái sản xuất tư bản chủ nghĩa là 
người tiểu nông, tiểu thương... tức người tiểu tư sản. 





© IxêrÕ M. T. 


XKƠRIABIN A.N. X 


XKAGHERĂC (Đan Mạch: Skagerrak), eo biển giữa 
Đan Mạch và Na Uy, nối liền Biển Bắc với Bantich (Balúc). 
Dài 225 km, rộng khoảng 60 - 150 km, có chỗ sâu tới 809 m, 
nông nhất ở lạch 53 m. Cảng chính: Ôxlô. 


XKECZÔ (scherzo), tác phẩm khí nhạc có nhịp độ 
nhanh, hay thay đổi chủ để một cách thất thường, gần giống 
với caprixiô, Thường dùng làm tác phẩm độc lập, cũng có 
khi dùng làm chương thứ ba của xônat, giao hưởng và mội 
số loại nhạc nhiều chương khác. 


XKÔPIE (Skopije, Skoplje), thủ đô Makêđônia từ 1992, 
bên bờ sông Vacđa (Vardar). Dân số 563 nghìn. Đầu mối 
giao thông; sân bay quốc tế. Công nghiệp luyện kim, chế 
tạo máy, hoá chất, dược phẩm, thuỷ tỉnh, thực phẩm (thuốc 
lá, đồ hộp). Dệt thảm. Trường đại học tổng hợp. Trường cao 
đẳng âm nhạc (1966). Bảo tầng mĩ thuật. Các bảo tầng: dân 
tộc học, khảo cổ học. Nhà hát Quốc gia. Được coi là đô thị 
từ thời luxunian (Justinian). Vào cuối thế kỉ 7. người Xlavd 
xâm chiếm. Từ thế kỉ 9, thuộc Đế chế Bungari Đệ nhất, sau 
đó thuộc Đế chế Tây Bungari; từ 1282, thuộc Nhà nước 
Xecbi. Những năm 1392 - 1912, thuộc ách đô hộ của Thô 
Nhĩ Kì. Từ 1913, trong thành phần Xecbi; từ 1918, thuộc 
Nhà nước Nam Tư (1946 - 92), là thủ đô Cộng hoà 
Makêđônia thuộc Liên bang Nam Tư. Pháo đài thời kì Tiền 
Byzăngtin (Byzantine), các nhà thờ Hồi giáo kiểu Thổ Nhĩ 
Kì và các công trình khác thuộc thế kỉ 15 - 20 (đã bị phá 
huỷ trong trận động đất 1963; các đi tích kiến trúc được 
phục chế lại từ những năm 60 thế kỉ 20). Gần X là phế tích 
của thành phố cổ đại Xkupi (Skupi). 





GD luan ÏN 


Xkôpie 
Khu trung tâm của túi đã 
XKƠULIFÔXÔPXKI N. V. (Nikolaj Vasilevich Sklifosovskil, 
1836 - 1904), nhà phẫu thuật người Nga. Các công trình chủ 
yếu về phẫu thuật bụng, phẫu thuật dã chiến, vô trùng và 
khử trùng trong ngoai khoa. 
XKƠLÔĐÔPXKA QUYRI x. Quyri M. 


XKƠRIABIN A. N. (Aleksandr Nikolaevich Skrjabin; 
1872 - 1915), nhà soạn nhạc Nga, nghệ sĩ pianô, giáo sư 
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X XLÂUPHÔC 


Nhạc viện Matxcơva (1898 - 1903). Những năm 1904 - 10, 
sống ở nước ngoài. Xkơriabin đã sáng tạo những tác phẩm 
rất mới mẻ trong lịch sử nghệ thuật đàn pianô thế giới, 
những tác phẩm giao hưởng xuất sắc. Sáng tác của 
Xkơriabin phản ánh những ảnh hưởng của cao trào cách 
mạng Nga đầu những năm 1900, khẳng định những hình 
tượng anh hùng, ý chí lạc quan. Bên cạnh những kịch tính 
cäng thẳng, sự hưng phấn lớn lao, niềm hân hoan vui 
sướng, với chất thơ mộng chứa chan và sự tỉnh tế, 
Xkơriabin đã truyền đạt những cảm xúc trữ tình, Vào thời 
kì của những cuộc đàn áp sau cách mạng 1905 - 07, tác 
phẩm của Xkơriabin mang dấu ấn của chủ nghĩa chủ 
quan, tượng trưng thần bí. 

Tác phẩm: 3 giao hưởng, giao hưởng thơ "Những ước mơ", 
“Pôem xuất thân", "Pôem ngọn lửa" (Prômêtê, pianô và 
hợp xướng); côngxectô cho pianô và dàn nhạc; tác phẩm 
cho pianô xôlô; IÖ xônat, 19 pôem, 26 êtuyt, 90 nrêluyt, 
2l mazuôcka, vv, 

XLÂUPHÔC (slowfox), điệu nhảy trong quốc tế vũ, sử 
dụng trong các dịp sinh hoạt nhảy múa vui chơi, hội hè, giao 
tiếp. Ngày nay thanh niên rất ưa thích. Xuất xứ ở Mĩ, gốc 
Châu Phi. Nhạc tốc độ vừa phải nhịp 4/4. Động tác cơ bản 
của nam: chân trái bước tới trước, chậm, l phách. Chân phải 
bước tới trước, chậm, I phách. Chân trái hước hơi ngang 
mũi chân hướng về phải, nhanh, nửa phách. Chân phải khép 
cạnh chân trái, nhanh, nửa phách. Nữ đi lùi và ngược với 
chân nam. 


XLÔVACKTI I. (Iuliusz Slowacki; 1809 - 49), nhà thơ, 
nhà viết kịch Ba Lan. Cùng thời với Michkiêvich 
(A. Mickiewicz). Tốt nghiệp đại học (1828); Những sáng 
tác thời trẻ chịu ảnh hưởng của Bairơn (G. G. N, Byron), 
Sêchxpia (W. Shakespeare) Vở "Maria Suudt" và vở 
"Minđâuvd" (1829) là 
những “bức tranh lịch sử” 
thế kỉ 18, chống thần quyển 
và chính quyển. Sau cuộc 
khởi nghĩa 1830, ông làm 
nhiều thơ yêu nước tỏ bầu 
nhiệt huyết của mình đối 
với cuộc chiến đấu giành tự 
do, độc lập chống Nga 
hoàng, kêu gọi hợp tấc với 
những người Cách mạng 
Nga. Những năm ở nước 
ngoài, Xlôvacki sáng tác vở 
kịch thơ "Kocdian" (1832): 
nhân vật chính là điển hình 
của tầng lớp quý tộc trong 
cuộc khởi nghĩa 1830, thất bại vì yếu đuối, xa rời quân 
chúng, nhưng cũng là người trong sạch, dám hi sinh. Trường 
ca "Beniôpxki" (1841) được đánh giá rất cao; để tài là cuộc 
đấu tranh của nông dân và giai cấp quý tộc chống lại bọn 
đại quý tộc phản động. Giai đoạn cuối đời, từ 1842, 
Xiôvacki chịu ảnh hưởng tư tưởng thần bí (kịch "Ảo tưởng"), 
nhưng "Lời di chúc” của ông là một bài thở yêu nước và 
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cách mạng, kêu gợi dân tộc Ba Lan kiên quyết hi sinh chiến 
đấu cho độc lập tổ quốc thân yêu. 


XLÔVAKIA (Xlôvac: Slovenská Republika; A. Slovak 
Republic - Cộng hoà Xlôvakia), quốc gia nội lục ở Trung 
Âu, giáp Sec, Ba Lan, Ukraina, Hungari, Áo. Diện tích 
49 nghìn kmỶ. Dân số 5,4 triệu (2000). Dân thành thị 60,2%. 
Dân tộc: Xlôvac 85,7%, Hungari 10,6%, Gvypxy (Gypsy) 
1,6%, Sec I,1%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Xlôvac. Tôn 
giáo: đạo Thiên Chúa giáo 60,3%, Tin Lành 7,9%. Thể chế: 
cộng hoà, đa đẳng, một viện (Quốc hội). Đứng đầu Nhà 
nước: tổng thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: 
Brauxlava (Bratislava; 451 nghìn dân). Các thành phố 
chính: Kôsixê (Košäice; 242 nghìn dân), Presôp (Prešov; 
93 nghìn dân). 


Phía bắc là vùng núi Kacpat (Karpates, đỉnh 2.655 m). 
Phía nam và đông nam là đồng bằng trung lưu sông ĐÐunai 
(Duna]) và cao nguyên Xlôvakia - Hungani (500 - 700 m). 
Khí hậu ôn đới mang tính chất chuyển tiếp từ hải dương 
sang lục địa. Nhiệt độ tháng giêng từ -I đến - 4'C ở đồng 
bằng; -10°C ở vùng núi. Tháng bảy I9 - 21°C ở đồng bằng; 
4 - 8°C ở vùng núi. Lượng mưa 500 - 700 mm/năm ở đồng 
bằng và 1.600 - 2.100 mm/năm ở vùng núi. Sông chính: 
sông Đunai và các phụ lưu [sông Vakhơ (Vah), sông Hrên 
(Hron)]. Đất canh tác 33,9%, đồng cỏ 7%, rừng và cây bụi 
40,6%, các đất khác 9,5%. Khoáng sẵn chính: than, dầu lửa, 
sắt, đổng, kẽm. 





®%lôvakia 


Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 4,3% 
GDP và 8,9% lao động. Công nghiệp 27,8% GIP và 34,47% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 67,8% GDP và 
56,7% lao động. GDP đầu người 11.243 USD (2000). GNP 
đầu người 3/700 USD. Sản phẩm nông nghiệp chính ( 1999): 
ngũ cốc 2,8 triệu tấn (lúa mì, ngô, lúa mạch). Chăn nuôi: 
lợn 1,6 triệu con, bò 704 nghìn con, cừu 326 nghìn con. Gỗ 
tròn; 5,5 triệu mì. Cá đánh bắt 2,5 nghìn tấn. Sản phẩm 
công nghiệp chính (1997): khai khoáng sắt lO triệu tấn, 
đồng 670 nghìn tấn. Sản xuất: thép thô 3,4 triệu tấn, thép dát 
3,1 triệu tấn, xi măng 3,I triệu tấn, chất dẻo 405 nghìn tấn, 
bột 328 nghìn tấn, phân hoá học 226 nghìn tấn. Năng lượng: 


điện 25 tỉ kW.h, than 3,8 triệu tấn, dầu thô 462 nghìn thùng. 
Giao thông (1997): đường sắt 3,7 nghìn km, đường bộ 
17,6 nghìn km. Xuất khẩu (1999): ¡0 tỉ USD (máy móc và 
thiết bị vận tải 39,5%, hàng công nghiệp 27,3%. nhiên liệu 
15,3%, hoá chất 7,9%, lương thực, đổ hộp, thuốc lá 5%); 
bạn hàng chính: Đức 27,7%, Sec 18,1%, Italia 8.8%, Áo 
8,1%, Ba Lan 5,3%. Nhập khẩu: 11 tỉ USD (máy móc và 
thiết bị vận tải 40%, bán thành phẩm 18,1%, xăng dầu 
10.9%, hoá chất I0,7%, sản phẩm công nghiệp 10%); bạn 
hàng chính: Đức 26,2%, Sec l6,7%, Italia 7,1%, Nga 12%, 
Áo 48%, Pháp 3.9%, Ba Lan 2,8%. Đơn vị tiền tỆ: curon 
Xlôvakia (Sk).TỈ giá hối đoái: I USD = 50,58 Sk (10. 2000). 


Từ đầu Công nguyên, X là nơi cư trú của người Xlavơ 
(Slave). Thế kỉ L1, nằm trong Nhà nước Hungari. Giữa thế 
kỉ I6, đế chế Ôttôman (Ottoman) chiếm phần phía nam, 
phần còn lại bị đế chế Hapxbua (Hapsburg) chiếm. Đến 
cuối thế kỉ 17, đế chế Hapxbua chiếm lĩnh toàn bộ X. Nửa 
sau thế kỉ 19 (1R67), nằm trong đế quốc Áo - Hung. Năm 
1918 đo đế quốc Áo - Hung bị tan rã, ngày 18.10.1918 là 
thành viên của Cộng hoà Tiệp Khắc độc lập. Những năm 
939 - 45, bị phát xít Đức xâm chiếm. Được Hồng quản 
Liên Xô giải phóng tháng 5.1945, Năm 1969, là Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa X trong Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Tiệp Khắc. Ngày 20.4.1990, đổi tên thành Cộng hoà 
Liên bang Sec và Xlôvakia. Đến 1.1.I993, tách riêng thành 
Cộng hoà X độc lập. 

Quốc khánh: 1.9. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam từ 2.2. 1950. 


XLÔVÊNIA (Xlâven: Republika Slovenija; A. Repubilic 
of Slovenia - Cộng hoà Xlôvênia), quốc gia ở tây bắc 
vùng Bankăng (Balkan), tiếp giáp với biển Ađriatich 
(Adriatic) và các nước Italia, Áo, Hungari, Croatia. Diện 
tích 20,3 nghìn kmỶ. Dân số 1,9 triệu (2000). Dân thành thị 
60,2%. Dân tộc: chủ yếu là người Xlôven (Slovene) 87,8%. 
Tôn giáo: đa số theo đạo Thiên Chúa. Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Xlôven. Thể chế: cộng hoà, đa đảng, hai viện. Đứng 
đâu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. 
Thủ đô: Liubliana (Ljubljana; 274 nghìn dân). Các thành 
phố chính: Maribo (Maribor; 108 nghìn dân), Xêliê (Celje; 
4I nghìn dân), Krani (Kranj; 52 nghìn dân), Nôvô Mextô 
(Novo Mesto; 51 nghìn dân). Địa hình đổi núi thượng lưu 
sông Xavê (Save). Khí hậu Địa Trung Hải, mùa hè nóng 
khô; mùa đông lạnh, có mưa. Sông chính: sông Xavê. Đất 
canh tác 11,6%, đồng cỏ 24,8%, rừng và cây bụi 53,2%, các 
đất khác 10,4%. Khoáng sản chính: dẫu khí, than, chì kẽm, 
bauxit, thuỷ ngân. 


Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 3,7% 
GDP và 11,2% lao động. Công nghiệp 30,4% GDP và 36,5% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 59 3% GDP và 
45,1% lao động. GDP đầu người 17.367 USD (2000). GNP 
đâu người 9.780 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1998): khoai tây 495 nghìn tấn, ngô 355 nghìn tấn, củ cải 
đường 289 nghìn tấn, lúa mì 19] nghìn tấn, nho I2§ nghìn tấn. 
Chăn nuôi: lợn 578 nghìn con, bò 446 nghìn con. Gỗ tròn 


XMÊTANA B. Á 


2,2 triệu m`. Cá đánh bắt 2,3 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1997): khai khoáng ferosilic 10 nghìn tấn, cao 
lanh 10 nghìn tấn. Chế biến: lương thực 762 triệu USD, máy 
điện 534 triệu USD, sắt thép 509 triệu USD, hoá chất 
438 triệu USD, giấy 406 triệu USD. Năng lượng: điện 
12,3 tỉ kW,h, than 4,9 triệu tấn, dầu thô 10 nghìn thùng, khí 
đốt 16 triệu mỶ. Giao thông (1997): đường sắt 1,2 nghìn km, 
đường bộ 14,8 nghìn km (rải nhựa 82%). Xuất khẩu (1998): 
9 tỉ USD (máy móc và thiết bị vận tải 36,7%, hoá chất 
10,4%, lương thực 2,6%); bạn hàng chính: Đức 28,4%, Italia 
13,9%, Croaua 9%, Pháp 8,3%, Áo 6,9%. Nhập khẩu: I0 tỉ 
USD (máy móc và thiết bị vận tải 36,4%, hoá chất 10,6%, xăng 
dẫu 5,6%); bạn hàng chính: Đức 207%, Italia 16,8%, Phấp 
12,4%, Áo 7,9%, Croaua 4,3%, Đơn vị tiên tệ: tôla Xlôvênia 
(tolarji). Tỉ giá hối đoái: I USD = 241,6 tolarji (10. 2000). 





XlÔvyênin 


Thế kỉ 6, trên lãnh thổ X đã có dân tộc Xlavơ (Slave) cư 
trú. Từ đầu thế kỉ 16, Áo thống trị. Đến 1918, do đế quốc 
Áo - Hungari tan rã, X được giải phóng và nằm trong Liên 
bang Nam Tư (tên gọi từ 1929), nhưng một phần lãnh thổ 
vẫn thuộc Áo và Ý. 


Những năm 1941 - 45, bị phát xít Đức - Ý chiếm đóng. 
Tháng 5.1945, X được giải phóng và tháng 11.1945, gia 
nhập Liên bang Nam Tư. Năm 1947, qua đàm phán hoà 
bình với Italia, đã thu hồi được các đất đai do Italia chiếm 
năm 1918. Năm 1983, là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
trong Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Tách 
khỏi Nam Tư và trở thành một nước cộng hoà độc lập từ 
25.6.1991. 


Quốc khánh: 25.6. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam từ 7.6. | 994, 


XMÂYLƠ X. (Stephen Smale, sinh 1930), nhà toán học 
Hoa Kì, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Ki. 
Công trình chủ yếu về tôpô và phương trình vi phần. Giải 
thưởng Fin (1966). 


XMÊTANA B. (Bedich Smetana; 1824 - 84), nhà soạn 
nhạc, nhà chỉ huy, nhà hoạt động xã hội, người sáng lập nền 


X XMTITT A. 


âm nhạc cổ điển Tiệp Khác. Là một người yêu nước nhiệt 
thành, đấu tranh tích cực cho những lí tưởng xã hội và nghệ 
thuật tiến bộ. Xmêtana đã sáng tác những tác phẩm xuất 
sắc, khẳng định ý nghĩa thế giới của nên âm nhạc Tiệp 
Khấc, trong số đó có tổ khúc giao hưởng “Tổ quốc tôi”; 
hàng loạt ôpêra lịch sử, ôpêra hài với tính chất hiện thực 
dân gian, chẳng hạn "Vị hôn thê bị bán”, vv. 

Tác phẩm: 8 ôpêra, trong đó có "Vị hôn thê bị bản", 
"Đalibo" và "Nụ hôn". Nhiều hợp xướng và giai điệu. 
Nhiều giao hưởng thơ (trong đó có 6 bản hợp thành "Tổ 
quốc tôi"). Tam tấu với pianô, 2 tứ tấu, nhiều tiểu phẩm cho 
pianô, vv. 


XMITT Á. (Adam Smith; !723 - 90), nhà kinh tế học, triết 
học người Anh, một trong những đại biểu lớn của kinh tế 
chính trị học tư sản cổ điển. Nhà tư tưởng của tư sản công 
nghiệp thời kì công trường thủ công. Đã đưa kinh tế chính 
trị học thành một hệ thống tri thức twøng đối hoàn chỉnh, 
xây dựng những phạm tr quan trọng nhất về học thuyết giá 
trị, giải thích lợi nhuận bắt nguồn từ sản phẩm !1o động của 
con người. Lần đầu uên phân chia xã hội tư sân thành các 
giai cấp là người công nhân làm thuê, nhà tư bản và chủ 
đất. Tác phẩm nỗi tiếng: "Nghiên cứu về bản chất và nguồn 
gốc của cải của các dần tộc" (thường gọi tắt là “Của cải của 
các dân tộc") xuât bản năm I776, trong đó chủ trương coi 
trọng quy luật cung cầu, tự do buôn bán, coi việc cạnh tranh 
như một nguyên tắc. Xmít cho rằng, "bàn tay vô hình" của 
lực lượne thị trường sẽ đảm bảo là hàng hoá trên thị trường 
sẽ được tự do thoát khỏi các quy định của chính phủ, trong 
một môi trường tự do cạnh tranh; cạnh tranh sẽ tổ chức việc 
sản xuất theo phương cách sao cho gia tăng các lợi ích công 
cộng. Xt. "Hàn tay vô hình". 


XMITEIN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Xmfffin. 


XMITXƠN (Smithson, Peter và Alison), vợ chẳng kiến 
trúc §Ư người Ánh [vợ: Alixơn Mapant (Alison Marearct; 
I928 - 93); chồng: Piơ Đenham (Peter Denham; sình 
1923), được đào tạo và hành nghề kiến trúc ở Anh. Có 
nhiều sáng tác nổi tiếng theo trường phái "thô mộc” (công 
trình bê tông để trần), theo nh thần kiến trúc thuần khiết 
của kiến trúc sư Hoa Kì Mit Van Đê Rôhê (Mics van der 
Rohe). Các công trình kiến ưúc chủ yếu: Trường Phổ thông 
Hanxtantơn ở Nofonkơ (Norfolk; 1949 - 54), quần thể kiến 
trúc văn phòng khu Xanh lêm (St James; 1959 - ó4), nhà 
chung cư ở luân Đôn (1969). 


XMÔLET T. G. (Tobias George Smollet; 1721 - 71), 
nhà văn Anh. Năm l5 tuổi, tập sự nghề giải phẫu; 18 tuổi, 
rời Xcôtlen đi Luân Đôn, định tiến thân bằng con đường 
văn chương với bẵn thảo vở bí kịch "Kẻ giết vua", nhưng 
chẳng nơi nào nhận diễn. Xmôlet đành nhận chân phụ việc 
giải phẫu trên chiếc tàn "Cơmbœclen"” (Cumberland), đi đây 
đó nhiều nơi rỗi trở về Luân Đôn làm thầy thuốc giải phẫu. 
Ông chẳng thích thú gì nghề này nên lại quay về với văn 
chương và chọn thể loại tiểu thuyết. "Những truyện phúêu 
lưu của Rôđđ'ich Ranđơm" (1248) mang nhiều nét tự truyện, 
nhân vật chính cũng là người Xcôten và làm phụ tá cho 


1n, 


thầy thuốc trên một chiếc tàu. Ngoài ra còn có: "Những 
truyện phiêu lưu của Pirigrin Pikơn” (I7S1), "Cuộc hành 
trình của Hamphry Clinkơ" 
(1220), vv. Bức tranh hiện 
thực về xã hội tư sẵn quý tộc 
Anh dưới ngồi bút của 
Xmôlet rất đen tối, vì vậy 
một số nhà lí luận phương 
Tây xem ông là một 'tài 
năng độc ác”. Xmôlet bộc lộ 
chỗ mạnh khi miêu tả một 
số lĩnh vực quen thuộc như 
nghề thầy thuốc và giới thuỷ 
thủ. Xmôlet nhạy bén khi 
năm bất các về ngoài của sự 
vật, miêu tả khá sinh động 
nhưng lại có phần hời hợt 
khi khai thác thế giới tâm 
hồn nên các nhân vật của ông tâm lí thường nghèo nàn. 

XMÔN A. U. (Albion Woodbury Small; 1854 - 1926), nhà 
xã hội học Hoa Kì, người sáng lập “Tạp chí xã hội học Hoa 
Kì” và có công phát triển ngành xã hội học ở Hoa Kì. Trong 
tác phẩm "Xã hội học đại cương" (1905), Xmôn định xây 
dựng lí luận về quá trình xã hội, lấy "lợi ích" làm khái niệm 
cơ bản. Theo Xmôn, lợi ích vừa là nhu cầu, vừa là ước 
muốn của con người; nó buo gồm 6 loại: sức khoẻ, giàu có, 
sự giao tiếp, trị thức, cái đẹp, sự công bằng. Toàn bộ đời 
sống của cá nhân, đời sống của xã hội là quá trình phát 
triển, thích ứng và thoả mãn các lợi ích. Nhưng mỗi lợi ích 
đểu có xu hướng trở thành tuyệt đối, đồi được thoả mãn bất 
chấp những lợi ích khác, vì thế mà nảy siàh sự xung, đột lợi 
ích. Quá trình xã bội học sẽ làm cho các lợi ích thích ứng 
với nhau, biến xung đội lợi ích thành sự hợp tác, và đó là 
mục đích thực tiễn của xã hội học. 





Xmôlet T. G, 


XOA miễn đất ở Thượng Lào, trên sông Nam Li. Tên cổ 
là Xiêng Đồng - Xiêng Thoong. Thế kỉ 13, người Lào nói 
tiếng Thái đến đây, đối gọi là Mương Xoa, tức Mương (Xứ) 
Java. Có lẽ họ thấy cư dán cổ nói tiếng Môn Khởơ Mc có nét 
nào đó giống người fava. Năm 1565, Mương Xoa lại đổi gọi 
là Luông Prabăng (kinh thành Phật). Xt. Lung Prabăng. 


XOA BÓP x. Liệu pháp xoa báp. 


XOA DỊU kiểu hành ví của động vật biểu hiện ngăn cản 
sự tấn công của con khác cùng loài. Vd. con cái có thể bị đc 
dọa khi đi vàa địa phận con đực trong thời kì sinh dục; con 
cái thực hiện các động tác dễ dàng và làm dịu ý định tấn 
công. Trong các sinh vật có đẳng cấp, các thành viền ở cấp 
thấp hơn thường sử dụng việc XD để tránh sự tấn công của 
các con vật có ưu thế hơn. 


XOÁ ÁN việc thừa nhận theo trật tự pháp luật riêng 
người có án tích không còn mang án tích nữa. Người được 
XA được coi như người chưa can án và được cấp giấy chứng 
nhận. Pháp luật hình sự Việt Nam quy định 2 hình thức XA: 
đương nhiên được XA và XA do toà án quyết định. Luật 


XOAN X 





quy định những điều kiện và thời hạn để được XA trên cơ 
sở mức độ nghiêm trọng của tội phạm; loại và mức hình 
phạt được tuyên. Trong trường hợp người bị kết án có những 
biểu hiện tiến bộ rõ rệt, đã lập công và được cơ quan nhà 
nước hoặc tổ chức xã hội để nghị thì toà án có thể XA nếu 
người đó đã bảo đâm được từ một phẳẩn ba đến một nửa thời 
hạn quy định. Việc XÃ được thực hiện theo một thủ tục 
nhất định. 


XOÁ BỒ GIAI CẤP giai cấp chỉ tồn tại trong những giai 
đoạn lịch sử nhất định. Giai cấp hình thành do sự phát triển 
của phân công lao động xã hội và sự xuất hiện chế độ tư 
hữu về tư liệu sẵn xuất. Trải qua các chế độ chủ nô, phong 
kiến và tư bẩn, g1ai cấp tổn tại trong tình trạng đối kháng 
triển miền giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, bị áp bức 
và bóc lột. Chủ nghĩa xã hội đã lật đổ sự thống trị của giai 
cấp tư sản và tất cả các giai cấp bóc lột khác, xoá bỏ sự đối 
kháng giai cấp và làm thay đổi một cách căn bản bộ mặt 
của các giai cấp lao động. Giai cấp công nhần không còn là 
giai cấp vô sẳn; giai cấp nông dân liền minh với giai cấp 
công nhân và khắc phục dẫn tình trạng lạc hậu; tầng lớp trì 
thức ưở thành thuần nhất hơn về mặt xã hội với tư cách là 
những người lao động trí óc. Trên cơ sở cộng đồng về lợi 
ích, sự thống nhất về chính rrị, xã hội và tư tưởng của nhân 
dần được hình thành và ngày càng được củng cố. Những 
dưới chủ nghĩa xã hội, giữa công nhân, nông dân và trí thức 
vẫn còn những khác biệt quan trọng về điều kiện lao động 
và sinh hoạt, về trình độ phát triển văn hoá và kĩ thuật, Đó 
là hậu quả của lỗi phân công lao động xã hội đã có từ trước. 
Những sự khác biệt đó sẽ dân dẫn mất đi trong cả một thời 
kì lịch sử tương đối dài, nhưng không phải là thông qua đâu 
tranh giai cấp mà là thông qua sự hợp tác hữu nghị giỮa các 
giai cấp. Đó là quá trình khắc phục sự khác biệt giữa thành 
thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, 
mà kết quả cuối cùng là công nhân, nông dân, trí thức sẽ trở 
thành những người lao động của xã hội cộng sản tương lai 
không giai cấp. 

XOÀI (Anaecardiaceae;, cg. Điều), họ cây gỗ, cây bụi, 
đôi khi cây leo thản gỗ. Lá mọc cách, đơn hay kép lông 
chìm lẻ, không có 14 kèm. Vỏ cây có nhiều ống đẫn nhựa. 
Hoa nhỏ mọc thành cụm hình chùy ở nách lá hay tận 
cùng, Hoa đều lưỡng tính (đôi khi đơn tính), mẫu 5. Quả 
phần lớn là quả hạch. Có 80 chỉ, gần 600 loài, phân bế 
chủ yếu ở vùng nhiệt đới và một phần trong vùng ôn đới. 
Việt Nam có 20 chỉ, 60 loài. Một số loài thường gặp: sơn 
(Toxicodendron succedanea) cho nhựa sơn, mọc nhiều ở 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn Tây, 
muối (Rhius chinensis = Rhuy semiodlata) lá có nhiễu tanin 
dùng làm mực, thuộc da, làm thuốc; X (M#angỨera ndica) 
lấy quả ăn ngon nạọt, trồng nhiễu ở Nam Bộ và hiện nay đã 
được trồng ở nhiều tỉnh Miền Trung và Miễn Bấc Việt 
Nam; sâu (JĐracontomehưn mangiferum); dầu đa xoan 
(Allosbondtas lokonensis), X nhừữ (Spondiat munplfera) có 
gỗ tốt. Đại diện là cây X (Mangera), chỉ cây ăn quả nhiệt 
đói lâu năm. Cầy to, cao IO - 25 m. Lá đơn, nguyênI, mọc 
cách, phiến lá hình thuôn mũi mác. Hoa hợp thành chùm 
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kếp ở ngọn cành, hoa có 5 cánh, màu vàng hơi đó, 5 nhị 
(những chỉ 1 hoặc 2 nhị sinh sản), bần thượng. Quả hạch to, 
hình thận, vỏ đai khi chín vàng xanh, thịt mọng nước, thơm 
ngọt. Hạch rắn, dẹt, chứa một hạt. 


X có nhiều loài: X tượng (Mangifera indica), X tượng Š 
Trung Bộ thởm ngon, khác X tượng ở Nam Bộ, X voi, X 
cơm (M. cambodiana); X thanh ca (M mekangensís). Phổ 
biến là các giống X cát, X gòn, X mật, X hòn. Ngoài ra, còn 
có những giống địa phương như X cà lãm, X lữ phụng tiên 
(cây cao đẹp), X ngựa, X hùm, X phối, vv. X quéo thuộc 
loài Mangifera reba¿, cây to, quả đẹt và cong như có mô, 
hạch quả cũng cong, mọc hoang và được trồng ở Miễn 
Trung và Miễn Nam; quả ăn được, có vị chua, X hôi, còn 
eọi là muỗm, thuộc loài Mangi/era betida. quả bé hơn quả 
X, thịt ngọt chua, ãn được; trồng khắp nơi ở Việt Nam để 
lấy quả và lấy gỗ; ra hoa tháng Š5 - 7 và từ tháng I2 đến 
tháng 3 năm sau. X (a có quả đài và đẹt, vỏ quả từ xanh 
chuyển sang vàng, ít thi có màu đỏ, thịt quả không có xơ, 
quả ngọt, ít chua, nhưng không thơm. 


Phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới. Khâng phát triển 
được khi nhiệt độ trung bình tháng 1 (ở Bắc Bán Cầu) hay 
tháng 7 (Nam Bán CẦu) dưới 15°C; không chịu nổi giá rét 
trong vài giờ. Ở vùng nhiệt đới, tổng X ở độ cao trên 600 m 
không có lợi. X cần khí hậu gió mùa, với mùa mưa và mùa 
khô rõ rệt, phân hoá hoa vào cuối mùa mưa, ra hoa vào 
mùa khô. Mưa hằng năm ít nhất 1.000 mm, với mùa khô 
4 - 6 tháng (mỗi tháng, mưa trung bình không quá 60 mm). 
Mưa trong thời kì ra hoa sẽ giảm mạnh sự thụ phấn và đậu 
quả. Đất trồng cần tránh đất sét nặng, bí, không thoát nước 
và đất cát quá khô. X thường trồng 4 - 6 năm mới ra quả 
(X ghép có thể ra quả sớm hơn) và cho quả nhiễu dần đến 
20 năm, sau đó giảm dẫn. Có hiện tượng năm được, năm 
mất xen kẽ nhau nhưng có thể khắc phục bằng cách chăm 
bón. Hướng chọn giông: chọn cây cho quả ngon thơm và thịt 
quả tất ít xơ, quả tròn, thịt đày, hạt đẹt. 

Gốc ở miền Đông Bắc Ấn Độ và Bắc Myanma, trên các 
vùng chân núi Himalaya, được gây trồng ở Ấn Độ từ 2000 
năm tCn. Được trồng ở khắp Việt Nam nhưng chủ yếu ở 
Miền Nam để lấy quả. Quả chín có 85% nước, 10 - 20% 
đường, 4 mg% Ca, 4 mg% P, nhiều vitamin (vitamin C, 
caroten). Vô quả dùng chữa kiết lị, hoại huyết. Vỏ cây già 
có vị chát, đắng, dùng chữa sốt, đau răng, bệnh bạch đới, 
rong kinh. LÁ chứa nhiều tanin, có thể sắc uống chữa họ 
sưng họng. Rễ có thể nâu để nhuộm vải. X là một trong 
những quả nhiệt đới ngon nhất. 


XOAN (nồng, sinh, v), \. (Meliaceae), họ cây gỗ, đôi khi 
cây bụi nhỏ. Lá mọc cách kép lông chỉm, không có lá kèm. 
Hoa lưỡng tính, cụm hoa chùy hình xim mọc ở đầu cành, 
Bầu trên, quả nang, hạch hay mọng. Trong hoa có đoã mật. 
Họ X có 150 chị, I.400 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới và 
một phẩn cận nhiệt đới, số ít ở ôn đới. Ở Việt Nam có 50 
chỉ, )00 loài, nhiều loài cho gỗ. Thường gặp chí Gội 
(Ael¿ia), có 25 loài chủ yến ở Nam Bộ: naâu (A. đuperrdan2l); 
gội (A. gigan/ea) trồng lấy bóng mát, gỗ cứng vừa, dùng 
làm thuyền; lát hoa (Chukrasia tabularis) gỗ có vân đẹp; 
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loại gỗ quý huỳnh đường (Dyeoxylum loureiri); X (Melia 
azedurach);, xà cừ (Khaya senegalensis) loài nhập nội được 
trồng làm bóng mát. 


2. (Melia g:edarach; tk. sầu đồng, thầu đâu), loài cây gỗ, 
họ Xoan (Mfeliacea#e). Cao 15 - 20 m. Lá kép lông chim lẻ 
2 - 3 lần, lá chét mép răng cưa, đầu nhọn, rụng lá mùa 
đông. Hoa đều lường tính, mẫu 5, xếp thành chuỳ ở nách 
lá, nở trước hoặc cùng thời gian với lá non, màu tím nhạt, 
thơm hắc, 


Quả hạch, vỏ ngoài nạc, vỏ trong hoá gỗ, 4 - 5 ô, mỗi ô 
chứa một hạt đen. Cây nguồn gốc Tây Á, Ấn Độ, Trung 
Quốc, Nhật Bản. Ở Việt Nam, thường gặp trên các nương 
rẫy cũ, đất ẩm mát, có tầng đất sâu. Được trỗng lấy gỗ, 
củi, lá. Gỗ màu nâu nhạt, mềm, nhẹ, ít bị mối mọt, dễ bị 
nứt, dùng làm cột nhà, đóng bàn ghế. Lá làm phân xanh, 
thuốc trừ sâu, thuốc phòng chống mọt để bảo quản lương 
thực, hạt giống. Quả độc làm thuốc trừ sâu, thuốc sát 
khuẩn, trY ghẻ lở. Vỏ thân và rễ chứa tanin, oxalat, hợp 
chất macgosin, độc. Hạt lấy đầu làm xà phòng. Than X 
dùng làm thuốc súng. 
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Xoan 


}. Đoạn cành mang lá, hoa; 2. Hoa, 3. Hoa bổ dọc 


XOAN (nhạc), x. Hát xoan. 
XOAN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Xoan, 


XOANG (cg. khoang), I. (động vá?), khoang trống, một 
hốc, một chỗ phình hoặc các túi trong cấu tạo cơ thể sinh 
vật. Trong các X có thể lấp đầy nội quan chỉ chừa lại 
khoảng trống nhỏ như X màng bụng, X màng phổi... hoặc 
khoang trồng như X mũi, X miệng, X mặt. Nguồn gốc do 
quá trình phân cắt trứng hình thành nền các lá phôi và quá 
trình biệt hoá các lá phôi này. 


2. (thực vật), khoang trống còn lại trong một tế bào đã 
mất đi các chất sống và được bao bọc bởi các vách tế bào, 
vd. X trong các yếu tố gỗ. 
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3. Ở người, có nhiều X: X xương - một hốc rỗng trong 
xương (vd. X xương sọ, X mặt cạnh mũi...); X fĩnh mạch - 
một đoạn tĩnh mạch phình to (X tĩnh mạch dọc trên trong 
hộp sọ); X ứm hay nút xoang Keith và Flack - một tập bợp 
tế bào gần chỗ nối tĩnh mạch chủ trên và tâm nhĩ phải, nơi 
phát động nhịp tỉm bình thường (nhịp xoang). 


"XOANG" điệu quần vũ phổ cập của dân tộc Gia Rai. 
Những người nhảy múa nấm tay nhau thành dây xích vòng 
tròn, chuyển động ngược chiều kim đồng hỗ, cũng có lúc họ 
bỏ vòng tròn, chuyển thành đường dây uốn lượn để di 
chuyển. Bước đi nhịp nhàng theo nhịp 2⁄4, chân bước tới rồi 
bước lui có kết hợp phần hông tạo nên động tác uyển 
chuyển, tay đưa lên cao, thu lại, rồi buông xuống. Người 
Gia Rai trong "X” đưa tay cao hơn, bước tới lui dài hơn 
người Thái trong "Xé côống” (xt. "Xé côống 2. "X" Gia Rai 
múa theo nhạc chính chiêng, gồm khoảng 13 chiếc chiêng 
và trÕng. 


XOANG BẢO MANG I. Phân xoang ứm nhận máu từ 
tĩnh mạch đưa đến. 


2. Phần chính của xoang tai giữa nằm phía dưới xương búa. 


3.Ở động vật lưỡng tiêm và động vật có bao, là xoang 
bên ngoài chuyên nhận nước từ mang chảy vào. 


XOANG BAO TIM xoang giữa lớp trong của màng bao 
tìm và màng sát mặt tủm. 


“XOANG BRAM° diệu múa trong lễ "bỏ mả” của người 
Ba Na (Tây Nguyên), múa tập thể mang tính chất trò diễn. 
Người múa đeo mặt nạ gọt bằng củ chuốt, lấy lá chuối tước 
nhỏ hoặc bẹ chuối đập đập lấy xơ làm tóc, cắt một miếng 
bẹ chuối che bụng làm khố, rồi vừa múa vừa điều khiển con 
rối. Con rối gẩm: hai rối hình con khỉ, hai rối hình người giã 
gạo, hai rối hình chim. Rối hình người kì đị (đầu to, mũi dài, 
miệng rộng, có đương vật rất (o). Mỗi thứ từng đôi một 
đứng quay mặt vào nhau, đặt trền một ống nửa hình chữ "T" 
cao 2 m, xâu đây vào trong ðng, đầu dây trên buộc vào 
chân con rối, đầu dây dưới người múa cầm giật, hai con rối 
gật gù vào nhau rất ngộ nghĩnh. Người múa quay nhảy, quỳ 
ngả người, hoặc xoay tròn, nhưng tay vẫn điều khiền con rốt 
ở trên cao một cách rất thiện nghệ. 

“XOANG BRIM"' (cg. múa hề), điệu múa trong lễ “bỏ 
mả” của người Ba Na (Tây Nguyên). Người múa được cải 
trane thành các nhân vật kì lạ, trong các truyện cổ tích, 
trường ca. "XB" rất khó vì người rúa phải giỏi, có duyên, ứng 
tác thanh theo đõi mọi hành vị, cử chỉ, hoại động của mọi 
người, rồi nhại lại một cách hài hước, đặc biệt là theo dõi tốp 
múa trống, rồi bắt chước múa lại theo cách phóng đại, làm sai 
lệch méo mó đi để gây cười. Người "XB" thường làm ngược 
nhịp, ngược phách, vừa múa vừa uống rượu, ăn thịt, la hét, 
lao vào đám đông phá quấy, trèu chọc, làm cho không khí 
sôi động, náo nhiệt. Đây là phần vưi nhất trong lễ hội. 

XOANG ĐỘNG MẠCH CẢNH phần phình gần chỗ 
xuất phát của động mạch cảnh trong ở cổ, chứa các thụ 
quan cảm giác điều khiển sự thay đổi huyết áp (x. Thụ 
qiuuan áp lực). 


"XOANG GROONG PSAT*“ điệu múa trong nghi lễ bồ 
mã. nghi lễ cuối còng của một đời người sau khi chết từ một 
đến ba năm của người Ba Na (Tây Nguyên). Đây là một 
nghỉ lễ lớn, có sự tham gia của các bản lân cận, nhằm phá 
bỏ nhà mỗ cũ để dựng nhà mồ mới, tiễn đưa linh hồn người 
chết về với tổ tiên và từ đây vĩnh viễn người sống không 
phải viếng thăm cúng bái người chết nữa. Trong nghị lễ 
này, có nhiều trò diễn sinh động kéo dài hai, ba ngày. Đội 
hình múa nghi lễ giống như "Xoang groong atau", đi vòng 
quanh nhà mồ theo chiểu ngược kìm đồng hồ. Trong nghỉ lễ 
có cả múa "Xoang bram" (múa rối), múa "Xoang brim“ 
(múa hể). Đặc biệt, khi tối đến, lúc mọi người đang vui 
chơi, có một tốp nam bí mật đến các đội chiêng dấu đi một 
vài chiếc. Sau đó họ vào rừng cởi hết quẫn áo, trát bùn lên 
người, lấy bóng lau cắm vào mông làm đuôi các con thú, 
lấy vòng đeo tay ngậm vào miệng, nhe lợi thè lưỡi ra, lấy 
nửa quả bầu khô (phía cuống bầu) cắm vào dương vật cho 
tơ và đài ra, rồi bất ngờ họ nhảy ca giữa hội hò hét, đánh 
chiêng và rú man rợ; quay, nhẫy, uốn người, lắc mông, lắc 
vai rất cuồng nhiệt, đó là đội chiêng "ma". 


"XOANG KDUNG KHẮC" vũ điệu của nhạc công 
trống trong dàn nhạc chiêng, hay dần trống của hai dân tộc 
Ba Na và Gia Rai ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Nhạc 
công dùng hai đùi trống đài làm đạo cụ gõ vào nhau tạo ra 
hàng âm phụ hoạ với chiêng và trống. Động tác chính của 
diễn viên là nhảy eo một chân, chân động duỗi ra phía sau, 
8ập thân trên về phía trước. Người múa có thể nhảy sang 
phải, sang trái, lùi liên tục về phía sau, hoặc tiến lèn gð vào 
tang trống, đập hoặc vạch đầu đôi dùi trống xuống đất để 
thể hiện tình cảm, gợi nhớ hình ảnh người đánh trống trận. 
"XKK" thường khi biến thành vũ điệu gây cười, với các ứng 
tác mô phỏng thói quen của khi, gà, chó , vv. 


XOANG MẶT (cg. xoang cạnh mũi), các hốc khí nằm 
trong xương mặt hoặc xương sọ, lưu thông với mũi. Gồm 
có: xoang hàm, xoang sàng, xoang trán, xoang bướm. Tất 
cả các xoang đều tiếp giáp với ổ mắt; xoang trán, xoang 
sàng, xoang bướm gần kể với não. Xoang sàng liên quan 
mật thiết với răng. Xoang hàm, xoang sàng đã có từ lúc 
mới sinh, các xoang khác phát triển về sau: xoang bướm 
phát triển từ 4 - 5 tuổi; xoang trán từ 7 - 8 tuổi. Vào khoảng 
9 - 10 tuổi, các xoang đã tương tự như ở người lớn. Các 
xoang thường phát triển không giống nhau ở hai bên và 
giữa các cá thể; vd. xoang trấn khác nhau tuỳ từng người, 
nên có thể dùng làm đặc điểm nhận dạng. 


XOANG MIỆNG xoang qua đó thức ăn được đưa vào 
ống tiêu hoá, được lót một lớp biểu mô hình vầy xếp thành 
tầng, nguồn gốc từ lá phôi ngoài và một phần phôi khẩu. Ở 
động vật có vú, XM được má và môi bao quanh, giữ cho 
thức ăn không rơi ra ngoài khi nhai. Trong XM, có lưỡi là cơ 
quan vị giác và hỗ trợ cho việc nuốt, các ống dẫn nước bọt 
để thấm ướt và đôi khi tiêu hoá một phần thức ăn. Ở những 
động vật có xương sông khác, XM không có má nên chúng 
không nhai thức ăn mà phải nuốt hết cả vào ruột. Ở động 
vật không xương sống, XM rất đa dạng, phụ thuộc vào dạng 
thức än và phương thức tiều hoá. 


XOÁY KHÍ QUYỀN 


XOANG TAI GIỮA x. Tai giữa. 


XOANG TỈNH MẠCH xoang có thành mỏng nằm phía 
sau và đưới tìm ở cá và lưỡng cư, nhận máu fnh mạch 
(máu bị mất oxi) từ các mô của cơ thể dồn về, trước khi 
về tim. Ở các động vật có xương sống khác, XTM nhập 
vào tâm nhĩ phải, 


XOANG TUỶ xoang gia của răng động vật có vú, chứa 
mô liên kết (tương tự keo), mạch máu, bạch huyết và các 
sợi thần kinh, được bọc trong lớp đentin. Nguồn gốc từ các 
nhánh đi qua rãnh tuỷ. Lớp ngoài tuỷ răng chứa các tế bào 
chuyên hoá (nguyền bào răng), gồm các sợi chất nguyên 
sinh bám sâu vào lớp đentin. Khi sinh trưởng kết thức, rãnh 
co khít lại và chỉ còn các mạch cung cấp máu đủ duy trì các 
tế bào sống (xem thềm mịïnh hoa ở mục từ Răng). 


XOAY' (Duliam cochinchinensis, tk. xây, lá mét, nhoi), 
cây gỗ lớn thuộc họ Đậu (Fabace2ze), cao tới 30 m. Thân 
hình trụ thẳng có bạnh vè. Vỏ màu xám trắng, có nhựa mủ 
đỏ. Lá kép lông chim lẻ. Lá kèm rụng sớm. Cụm hoa hình 
chuỳ. Quả hình trứng hay bầu dục, có 1 hạt. Mùa hoa tháng 
6. Mùa quả tháng 9 - 10. Phân bố ở Việt Nam, Lầo, 
Cămpuchia, Thái Lan. Ở Việt Nam, gặp từ Nghệ An trở vào 
đến các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, trong các rừng ẩm có độ 
cao dưới I.000 m so với mặt nước biển, trên nhiều loại đất 
khác nhau. Khả năng tái sinh mạnh dưới tán rừng. Quả được 
sóc, khỉ, chim phát tán rộng rãi. Gỗ có thớ mịn, thẳng, cứng, 
màn trắng có các vân vàng hay nâu đỏ, chịu ẩm và mối 
mọt thuộc loại gỗ quý, dùng trong xây dựng, Quả ăn được, 
có VỊ chua, 





XO^Ay 
L 1 và hoa; 2. Lú 


XOÁY KHÍ QUYỀN chuyển động quay của không khí 
xung quanh một trục nào đó, vd. xoáy nghịch, xoáy thuận, 
vòi rồng, lốc, vv. Chuyển động xoáy vi mô (quy mô nhỏ) 
hình thành trong đòng loạn hữu. Về toán học, XKQ cõng 
được biểu diễn bằng một hàm vectơ của vectd vận !ốc. 
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X xoÁY NGHỊCH 





XOÁY NGHỊCH (A. anticyclone - antixyklon), vùng có 
đường đẳng áp tròn, khép kín, với khí áp cao nhất ở tâm (+). 
Gió thổi từ tâm XN ra ngoại vi, theo chiểu kim đồng hồ ở 
Bắc Bán Cầu (ở Nam Bán Cầu thì lại ngược chiều kim đồng 
hổ). Như vậy XN là một vùng áp cao có gió xoáy tản. Có 
XN có đường kính rộng lớn, cỡ hàng nghìn km, thường nh 
tại và hoạt động thường xuyên hay theo mùa, vd, XN 
Haoai. Có XN nhỏ, đường kính cỡ vài trăm kilômét, gió thổi 
mạnh, di động nhanh, nhưng dễ suy yếu hoặc tiêu tan, vd. 
một đợt gió mùa đông bắc. 

XOÁY NGHỊCH HAOAI xoáy nghịch (áp cao) Bắc 
Thái Bình Dương là xoáy nghịch cận chí tuyến phát hiện 
được trên các bản đồ khí áp trung bình nhiều năm, xuất 
hiện ở bất kì tháng nào tại các vĩ độ cận chí tuyến và chí 
tuyến trên vùng biển Bắc Thái Bình Dương, một trung tâm 
tác động vĩnh cửu của khí quyển, có tâm ở phía bắc vùng 
đảo Haoai và kéo dài tới bờ biển Châu Á. Khí áp ở tâm 
vào tháng giêng lớn hơn 1.022 mb, vào tháng bảy lớn hơn 
1.026 mb. XNH là loại xoáy nghịch ít di động, rộng lớn, 
cường độ mạnh và nóng. Có trường hợp, dải áp cao được 
tách thành những xoáy nghịch nhỏ hơn. 


XOÁY NGHỊCH LẠNH xoáy nghịch có nhiệt độ thấp 
hơn so với xung quanh, tại các lớp khí quyển thấp, thường 
hình thành ở mặt đất. 


XOÁY NGHỊCH NÓNG xoáy nghịch có nhiệt độ cao 
hơn so với xung quanh tại các lớp khí quyển thấp. 


XOÁY NGHỊCH TRÊN CAO xoáy nghịch thể hiện rõ ở 
nửa trên của tầng đối lưu (từ 5.000 m đến đỉnh đối lưu), 
nhưng không có xoáy nghịch tương ứng ở mặt đất. 


XOÁY THUẬN (A. cyclone - xyklon), vùng có đường 
đẳng áp tròn, khép kín, với khí áp thấp nhất ở tâm (-). Gió 
thổi từ ngoại vi vào tâm XT, ngược với chiểu kim đồng hỗ ở 
Bắc Bán Cầu (ở Nam Bán Cầu thì lại theo chiểu kim đồng 
hồ). Như vậy XT là một vùng áp thấp có gió xoáy tụ. Có 
XT có đường kính rộng lớn, cỡ hàng nghìn kilômét, thường 
nh tại và hoạt động thường xuyên hay theo mùa, vd. XT 
Alêuxiên. Có XT nhỏ, đường kính cỡ vài trăm kilômét, gió 
thổi mạnh, di động nhanh, nhưng dễ suy yếu hoặc tiêu tan, 
vd. áp thấp nhiệt đới, bão. 


XOÁY VẬN TỐC. Xét trường vận tốc V, XVT là vectơ 
rot V mà các thành phẩn là 





(ov), = , -— 








x3 


Trong dòng chảy của chất lỗổng hay chất khí trong các ống 
hay vòng quanh vật rắn, XVT đặc trưng cho sự tự quay của 
hạt chất lỏng (khí), 
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XOAZILEN (Xoazl: Umbuso weSwatini; Á., Kingdom 
of Swaziland - Vương quốc Xoazilen), quốc gia nội lục ở 
Nam Phi. Có 535 km biên giới với Nam Phi và Môzämbich. 
Diện tích 17,4 nghìn kmỶ. Dân số 1,083 triệu (2000). Dân 
thành thị 22,6%. Dẫn tộc: Xoazi (Swazi; 84,3%), Zulu 
(Zulu; 10%), Xônga (Tsonga) 2,5%, Ấn Độ 0,8%, Pakixtan 
0.8%. Ngộn ngữ chính thức: tiếng Xoazi và tiếng Anh. Tôn 
giáo: đạo Thiên Chúa 66,7%, Tin Lành 14,8%, tín ngưỡng 
cổ truyền 33,3%. Thể chế quân chủ chuyển tiếp sang quân 
chủ lập hiến, hai viện. Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: 
vụa, có thủ tướng tưrợ giúp. Thủ đô: Mơbaban (Mbabane) 
(thủ đô hành pháp; 38 nghìn dân) và Lôbamba (Lobamba) 
(vua, cơ quan lập pháp). Các thành phố chính; Manzini 
(Manzini; 52 nghìn dân), Nhơlangano (Nhlangano: 4 nghìn 
dân), Pigơ Pich (Piggs Peak; 3,2 nghìn dân), Xieki (Sitekl; 
2,2 nghìn dân). 


Địa hình chủ yếu là đổi núi, thoải dẫn từ tây sang đông. 
Khí hậu nhiệt đới, dịu dẫn theo độ cao. Lượng mưa ít, có 
tính chất khô hạn. Đất canh tác 12%, đồng cỏ 69%, rừng và 
cây bụi 6%, các đất khác 13%, Khoáng sản chính: asbet, 
than, thiếc, kim cương, vàng. 


Lôhamba (® 


——=Lhutut - 


. Manzini 





Xoazilen 


Kinh tế nông - công nghiệp. Nông nghiệp chiếm l1,7% 
GDP và 18,8% lao động. Công nghiệp 32% GDP và I7,3% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 56,3% GDP và 
63,9% lao động. GDP đầu người 4.492 USD (2000). GNP 
đầu người 1.400 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): mía 3,7 triệu tấn, ngô I 13 nghìn tấn, cam 31 nghìn tấn, 
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nho 25 nghìn tân, bông l6 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 652 nghìn 
con, dê 438 nghìn con, lợn 31 nghìn con, cờu 26 nghìn con. 
Gỗ tròn 1,5 triệu m'. Sản phẩm công nghiệp chính (1999): 
khai khoáng asbet 23 nghìn tấn, kim cương 64 nghìn cara. 
Chế biến: lương thực và đổ uống 244 triệu USD, giấy 
35 riệu USD, dệt may 19 triệu USD, quần áo 7 triệu USD, 
kưn loại 7 triệu USD. Năng lượng: điện 387 triệu kW.h, 
than 426 nghìn tấn. Giao thông (1995): đường sắt 301 km, 
đường bộ 3.8 nghìn km (rải nha 29%). Xuất khẩu (1998): 
921 triệu USD (đường 11%, gỗ 8,(%, tủ lạnh 7,5%, sợi bông 
2,32, giấy 2%), bạn hàng chính: Nam Phì 74%, Italia 87%, 
Môzãmbich 5,2%, Hoa Kì 2,345, Anh 2,1%, Zimbabuê 
I,2%. Nhập khẩu: I tỉ USD (máy móc và thiết bị vận tải 
26,2%, chỉ tiết máy I7%, hoá chất 13,9%, nhiền liệu 
I[,84); bạn hằng chính: Nam Phí §2,9%, Anh [,7%, Hoa Kì 
0,0%. Đơn vị tiền tệ: lilangeni (số nhiều cmalangeni, E). TÌ 
giá hối đoái: l USD = 7,29 E (10. 2000). 

Trong thập kỉ 30 của thế kỉ 19, đã hình thành nhà nước 
tập quyển của các bộ lạc Xoazi (Swazi). Đầu thế kÌ 20 
(1803), Anh chiếm làm đất bảp hộ. Ngày 6.9.196§, X giành 
được độc lập từ Anh. 

Quốc khánh: 6.9. LÀ thành viền Liên hợp quốc từ 
24.9.1968. 


XOĂN LÁ BÔNG bệnh câ y bông, do virut #uy@ @ossypii. 
Cây bị bệnh sinh trưởng kém, đốt thân rút ngắn, lá bóng và 
gợn sống, dìa lá cuốn lên trên, lá non xoăn nhiều hơn. Triệu 
chứng bệnh rõ nhất ở giai đoạn ra nụ. Cây bệnh lùn thấp, 
cành cong queo, quả rất ít cành màu đỏ đậm, mặt đưới lá bị 
tím. Rệp muội (Ápjiv øoseypi) là môi giới truyền bệnh 
chính, bệnh còn có thể lan truyền bằng dịch cầy, qua vết 
thương cở giới và một ít qua hạt giống. Phòng trừ bằng 
giống chống bệnh, trừ rệp bằng các loại thuốc lân hữu cơ 
Bi 58, lấy hạt giống ở cây khoẻ, bón thêm phần lân, gieo 
trồng đúng thời vụ, với mật độ vừa phải, trừ diệt cỏ dại, nhổ 
cây bệnh đem đốt. 


XOẮN trong sức hến vật liệu mòt loại biến dạng đặc 
trưng bởi sự xoay tương đối giữa các tiết diện xung quanh 
trục thanh khi thanh chịu các mômen (ngẫu lực) quanh trục 
thanh. Nếu trên tiết điện thanh chỉ duy nhất có nội lực 
mômen X thì thanh được gọi là chịu X thuần tuý. 


Biến dạng X được xác định bằng góc X giữa các uết diện. 
Góc X tỉ đối là góc X giữa hai tiết diện cách nhau một đơn 
vị chiều đài. Đại lượng này dùng để đánh giá độ cứng của 
thanh chịu X. 


XOẮN KHUẨN (Spirochaetales), bộ vì khuẩn có hình 
đạng uốn lượn như làn sóng hoặc lò xo. Tế bào thường xếp 
rièng lẻ, có lông roi ở một hay hai cực. Hầu hết thuộc loại 
hoá dưỡng. Hồ hấp ưa khí hoặc vi ưa khí hoặc kị khí. Một số 
XK gây bệnh ở động vật và người, vd. XK gây bệnh giang 
mai, bệnh xoắn khuẩn vàng đa chảy máu, phảy khuẩn tả 
gẦy bệnh tả, vv. XI, Bệnh Íentosptra. 


XOẮN RUỘT tình trạng tắc một đo một quai ruột bị xoắn 
lại theo một trục nhất định, xẩy ra sau phẫu thuật ổ bụng 


XÓI LỞ 


gây dính đo ruột bị viêm, nhu động ruột tăng, nhưng vẫn 
không lưu thông được thức ăn và phân. XE ở ruột non ít gặp 
hơn ở ruột già. XR gãy tắc ruột cấp tính, hoại tử ruột rất 
nhanh và viêm màng bụng cấp tính, rất nguy hiểm cho tính 
mạng bệnh nhân. Cần chẩn đoán, phát hiện và mổ sớm để 
giải thoát đoạn ruột hị xoắn. 


XOBRV H. C. (Henry Clifon Sorby; 1826 - 1908), nhà bác 
học Ánh trong lĩnh vực khoáng vật học và kim tương học, 
đặt nên móng cho việc sử dụng kính hiển vị để nghiên cứu 
khoáng vật, kim loại và hợp kim, 


XÓC ĐĨA lối đánh bạc dùng bốn đẳng tiền bôi một mặt 
đen, một mặt trắng, rồi bỏ vào đĩa, lấy bát úp kín, xóc mạnh 
lên, xong mới mở bát để căn cứ vào những đồng tiền sâp 
(mặt đen ở trên), ngửa (mặt trẮng trên) mà phân được thua. 
Người cầm đĩa xóc gọi là cái, người đánh ngồi xung quanh 
không hạn chế số lượng. Nếu bốn đồng tiền sấp cả, ngửa cả 
hoặc hai sấp, hai ngừa gọi là chấn; một đồng hoặc ba đồng 
sấp là lẻ, Nhà cái xem mặt chẵn hay lẻ thì xướng lên, aI 
trúng thì được một ăn haí; còn thua thì mất. Sau canh bạc, 
nhà cái phải nộp tiên hỗ cho chủ sòng. Ngày nay, XÐ bị 
cấm và thường cũng Ít người chơi. 


"XO CHIẾNG" điệu múa tập thể cổ truyền của người 
Tày. Tà Chải, Bắc Hà, Lào Cai. "XC“ thường được người 
địa phương dùng trong hội xuân (khoảng từ ngày đầu năm 
âm lịch đến rằm tháng giêng) cho tới khi hoàn tất hội 
"xuống đồng" ("lôổng tông"). "XC” là một liền khúc, 
gồm 3 điệu (rộp bứng, nhắm pa, tập lắng), có bài nhạc 
riêng cho mỗi điệu, thực hiện liền tiếp trên cùng một đội 
hình vòng tròn khép kín, chuyển động theo đường hoàng 
đạo, hay chiều ngược lại. Trong hộ) "XC”, người múa còn 
dùng điệu "phạt khẩu" (đập lúa) có đội hình tròn hướng 
tâm, tay dâng cao, liên kết hình dây xích, khá giống "Xế 
côống" (x. "Xé côống"). Từ 1922, tr châu Bắc Hà Hoàng 
Yến Chao, rồi đến con là Hoàng A Tưởng, cho lập đội 
xoè trong lị sở, gồm 12 diễn viên nữ biểu diễn các điệu 
"XC" để tiếp khách. 


XOÈ TAY CHIẾN động tác chủ đạo trong móa quả nhạc 
của dân tộc Thái, phổ biến trong sinh hoạt văn hoá dân 
gian. Khi XTC, chân nhún mềm mại bập bễnh lên xuống, 
dáng người nghiêng nghiêng lượn vòng, (tay tạo hình cánh 
cung nằm ngang, bàn tay bật nhạc, lượn theo người, XTC là 
một trong những động tác tiêu biểu của hệ thống múu dân 
gian Thái - đẹp duyên đáng, tế nhị. 


"XOE.T QUAT"' điệu múa của dẫn tộc Tày, từ âm thanh 
tiếng quạt bật kêu xoet mà người Tày gọi là múa "XQ"., 
Động tác chủ yếu: chân nhảy nhỏ, bước ởi bật đá chân, tay 
cầm quạt vung rộng, gập quạt, mở quạt, rung quạt, vv. 


XÓI LỞ hiện tượng và quá trình xảy ra ở chân sườn dốc 
và mái đốc, chẳng hạn, bờ sông, bờ biển, bờ hỗ chứa nước, 
dẫn đến sự sụp để chúng. XL ở bờ sông thường gặp ở những 
đoạn mà thung lống chuyển sang giai đoạn phát triển về 
phía bền (xói bền chiếm ưu thế so với xói đáy), là một đạng 
của xói mòn. 











xé XÓI MÒN 





XÓI MÒN (cg. xâm thực), toàn bộ các hoạt động địa chất 
- địa lí ngoại sinh làm mất đi một phần hay toàn hộ đất đá 
trên bể mặt, dẫn tới sự hạ thấp địa hình. Quá trình XM diễn 
ra do các tác nhàn chủ yếu sau: I) Tác nhân cơ học - lực 
của đòng chảy phá huỷ, xói lở, mài mồn đá và cuốn trôi 
đá vụn theo đòng nước; 2) Tác nhân hoá học - nước hoà tan 
đá và các sẵn phẩm phong hoá rồi cuốn trôi đi, do đó đá 
gốc cũng bị mòn nhanh chóng. Hoạt động XM tăng theo tỉ 
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(trong đó m = khối lượng của nước, v = tốc độ 


của dòng chảy). Hoạt động XM do nước gồm: I) XM 
phẳng, diễn ra do sự rửa lũa đá khi mưa, tuyết tan. Sự chảy 
tràn của các dạng nước này có xu hướng nhanh chóng tập 
trung thành các đòng phôi thai, nhất là ở vùng sườn đổi 
núi. 2) XM tuyến - nước tập trung thành dòng và bắt đầu 
tác dụng XM cơ học mạnh mẽ tạo thành các mương xói 
tiến tới hình thành thung lũng suối, sông. Sự XM tuyến 
diễn ra theơ hai hướng tuỳ theo địa hình. Ở nơi địa hình 
đốc, dòng nước có tác dụng đào sâu lòng suối và sự XM 
đáy diễn ra theo hướng giật lùi từ gốc XM tiến ngược về 
thượng lưu (XM giật lùi) để đạt trắc điện cần bằng. Ở nơi 
địa hình bằng phẳng tác dụng đào sâu lòng yếu đi mà tác 
dụng XM bờ mạnh hơn và kết quả là bờ bị sập đổ, thung 
lũng được mở rộng. XM bờ tạo ra các bãi bồi và khúc uốn. 
Tốc độ XM thay đổi tuỳ theo điều kiện khí hận, địa hình, 
lớp phủ thực vật. Trung bình XM hoá học cứ 1.000 năm 
làm mòn đi từ 6 đến 7 mm, tốc độ của XM cơ học thì gấp 
1Ô lần. Đối với các tác nhân khác như gió, nước biển, tác 
dụng XM gọi là thổi mòn, mài mòn. Các biện pháp phòng, 
chống XM: gia cố bờ (kè đá, lát bờ), điều chỉnh hướng, lưu 
lượng và tốc độ dồng chảy (làm công trình nắn dòng, xây 
đập, tạo hồ chứa), vv. 


XÓI MÒN ĐẤT quá trình các tác nhân khí hậu (mưa 
gió), đôi khi cả con người (các hoạt động chặt phá rừng để 
lấy đất canh tác, phát triển cơ sở hạ tẳng như xây nhà, làm 
đường, vv.) tác động lên mặt đất làm cho lớp mặt của đất, 
keo mòn, những tầng đá tơi xốp, các vụn đất và đá sét bị 
rất đi hoặc trôi thco hướng sườn dốc: !) Tác động của các 
yếu tố tự nhiên; lực đập của giọt nước mưa, sức đẩy của gió 
cát phá huỷ các hạt đất, bịt kín những lễ hồng, làm giảm 
tính thâm nước, tăng dòng chảy trên mặt và gầy rửa trôi 
(xói mòn mãi), dòng nước chảy tập trung phá đất thành rãnh 
(xói mòn rãnh), làm xói lở từng mảng, thành hào hố, 2) Tác 
động do con người: sử dụng đât không hợp lí, gây xói mòn 
mạnh, phá đất nhanh hơn quá trình hình thành đất; phá 
rừng; tưới nước không hợp lí; chăn thả quá nhiều súc vật, 
vv, Công thức Visơmiê (Wischemier) biểu hiện tác động 
của các yếu tố trên: Á = IP xKxL§ xCxP(A là lượng 
đất mất đi; !P - chỉ số mưa; K - chỉ số đặc trưng của đất, 
LS - chiểu dài và độ dốc; C - chỉ số che phủ; P - chỉ số canh 
tác xử lí). Ở Việt Nam, trên các vùng đổi núi, nến không 
có cây che phủ, thì hànp năm mãi hecta mất đi trung bình 
00 - 200 tấn đất; các lòng hồ, lòng sông bị bồi lắng nhanh 
hơn nhiều so với mức độ bình thường. Cần phòng và chống 
XMĐ bằng bốn biện pháp tổng hợp: 1) Nông nghiệp (canh 
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tác theo đường đồng mức, chọn thời vụ thích hợp, bón phân, 
phủ đất, vv,); 2) Lâm nghiệp (trằng rừng trên đồi núi và dọc 
ven biển, ven sông); 3) Công trình xây dựng đồng ruộng, 
làm ruộng bậc thang, hệ thống giao thông, thuỷ lợi; 4) Hoá 
học kết hợp với sính học (dùng chất liên kết màng và cây 
cỏ che phủ mặt đất quanh năm). 


XÓI MÒN GEN hiện tượng các loài động vật hay thực 
vật trong thiên nhiên bắt đầu đi đến tuyệt chủng. Một số 
nước đã có vườn quốc gia, rừng cấm và luật lệ săn bắn để 
bảo vệ các loài đang bị đe doạ. Hiện tượng một sô giống 
cây trằng địa phương ở nhiều nước bị loại bỏ không được 
trỗng, trước sự phát triển của các giống mới, nãng suất cao, 
khiển kho tàng gen cây trồng bị hao hụt nhanh như bị xói 
mòn. Một số nước đã thành lập những cơ sở để bảo quản, 
duy trì các giống địa phương. Trong phạm vi thế giới có 
những tổ chức quốc tế xây dựng ngân hàng gen để sưu tập 
và bảo quản những giống cây trồng thế giới. Viện Nghiên 
cứu Cây trồng Xanh Pêtecbua mang tên Vavtlôp (N. L Vavilov; 
Liên Xô, nay thuộc Liên bang Nga) có một tập đoàn phong 
phú gồm nhiều loại giống cây trồng và cây dại của Nga và 
thế giới được thu thập từ hơn nửa thế kí nay. Riêng về lúa. 
ngân hàng gen lớn nhất thế giới là Viện Nghiên cứu Lúa 
Quốc tế Philippin. Số giống lúa trên thế giới được thu thập 
về đây đã vượt 30 nghìn giếng và được bảo quản trong nhà 
lạnh, có thể giữ khả năng nảy mầm trên 20 năm. Một cơ sở 
thứ hai của ngần hàng gen này với những tiêu bản Lương tự 
đặt ở Hoa Kì. 


XÓI NGẦM quá trình moi chuyển những hạt nhỏ ra khỏi 
đất đá, do dòng nước thấm gây ra, điển ra tưởng đối chậm 
(hàng năm, hàng chục năm). Tuỳ hoàn cảnh địa chất, XN 
có thể phát triển trong một lớp nhất định, hoặc trong hệ 
tầng đất đá không đồng nhất về thành phần. hạt, vv. XN 
phát triển chủ yếu trong đất có hệ số không đồng nhất, 
thành phần hạt lớn hơn 20 và độ chênh thuỷ lực lớn hưn 5. 
Trong đất càng không đồng nhất, XN xuất hiện ở độ 
chênh thuỷ lực càng nhỏ. Khi phát sinh và phát triển ở nền, 
XN có thể làm cho công trình xây dựng bị lún nhiều và lún 
không đều, mất ốn định; làm tăng độ thấm nước của đất 
(hoặc đá), tạo ra đồng nước chảy ổ ạt vào hố móng, làm 
mất nhiều nước qua đường thấm dưới đất vòng quanh vai 
đập, gây sụt lún mặt đất, phá vỡ sự làm việc bình thường 
của các công trình thoát nước ngầm, vv. Phòng và chống 
XN hằng cách áp dụng các biện pháp giảm độ chênh 
(gradien) và tốc độ dòng nước thấm, làm hệ thếng lọc 
ngược ở khu vực thoát nước. 


XOLTTON x. Soliion. 


XÓM điểm quần cự nhỏ nhất ở nông thôn, gồm một số 
nhà ở gần nhau, dân cư phẩn lớn có quan hệ huyết thống, 
thân tộc hoặc láng giểng với nhau từ lâu đời, Hình thức 
phản bố dân cư X còn tổn tại ở một số thành phố và thị xã, 
thị trấn. Ngoài các X lâu đời và bền vững, còn những X ở 
tạm bợ của dân nghèo các thành thị (vd. X thợ, X phu xe). 


XÓM MÙI bán đảo ở huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau. 
Điểm cực nam của Việt Nam. Là phần đất đang phát triển 


XÔ XIẾT X 





do bồi tụ phù sa hàng năm, kéo đài từ cửa Rạch Tàu đến 
mãi Bãi Bùng, cao Ô,2 - Ó,5 m, rộng trung bình 3,5 km. Thực 
vật rừng ngập mặn phát triển. 


XÓM RÚ di chỉ khảo cổ ở xã Đông Lĩnh, huyện Đồng 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. Đã khai quật 175 mỸ vào 
năm 1975. Tầng vân hoá dày 30 cm - 50 cm, bị xáo trộn 
nghiêm trọng. XR thường được xếp vào giai đoạn Quỳ 
Chử, một giai đoạn văn hoá Tiền Đông Sơn trong lưu vực 
Sông Mã. 


XÔN (A. sol), hệ phần tán mà mô: trường phân tán là 
lông (Iioson) hoặc khí (aeroson). Xt. ưng địch keo. 


XÓN HỮU CƠ (A. orpanosol), hệ phân tấn mà môi 
trường phân tán là dung môi hữu cơ, vd. rượu (Xon rượu), 
te (Xon te). 


XON KHÍ (A. aerosol), hệ phần tán mà môi trường phân 
tán là khí. Vd. bụi, khối, sương mù, vv., thuốc trừ sâu, 
bệnh... ở dạng phụn mù, hỗn hợp thuốc được phân nhỏ 
thành hại lì t¡ dạng keo, phân tán trong không khí. Thuốc 
phun mù được hoà tan vào đầu khoáng, rồi phối hợp nhiệt 
và cơ giới trong những máy phun quay nhanh (hàng chục 
nghìn vòng/phút) với áp suất hàng trăm atmôtphc. Những 
năm gần đây, còn có những phương pháp phun với thể tích 
cực nhỏ (Ultralow volume: ULV) chỉ cần lượng thuốc dưới 
4 - 6 lt cho ] ha cây trồng. Thuốc khói là một đạng XK 
được dùng chủ yếu để trừ sâu hại trong kho. Xt. Khí đụng. 


XÓN NƯỚC (A. hydrosol), hệ phân tán mà môi trường 
phần tán là nước. 


XONNÊ (Ph. Sonnet), thể thơ của Pháp, 14 câu, mỗi câu 
I2 Âm tiết, chia thành 4 khẩu: hai khẩu đầu, mỗi khẩu 
4 câu, 2 khẩu cuối, mỗi khẩu 3 câu. Các bài X phần lớn là 
thơ tình, Bài X nổi tiếng trong văn học Pháp là bài 
"Xonnê của Àcve". 


XONVÁ Y E. (Ernst Solvay; !83§ - 1922), nhà hoá học và 
công nghiệp Bị, Nghiên cứu trong lĩnh vực sẵn xuất natri 
cacbonat bằng cách chơ natri clorua phần ứng với amonlac 
và cacbon địoxI, 


XONVẬY (PHƯƠNG PHÁP) phương pháp điều chế 
natri cacbonat (Na;COa) lừ nguyên liệu muối ăn (NaCl) và 
canxi cachonat (CaCOa). Phương pháp chủ yếu dựa trên 
phần ứng: 

NaC]! + NH.HCOA — NaHCO: + NH,CTI. 


Thực tế, trong công nghiệp, cho khí amoniac (NH)) và khí 
cachontc (CO;) đi qua dung dịch NaCI bão hoà: 


NaC1 + CO¿ + NH; + HO —x NaHCO: + NHỤCI. Lọc tách 
NaHCO) rồi đun nóng để chuyển thành NazCOy khan. Khí 
CO; lấy từ lò nung đá vôi (CaCOa —› CaO + COa); NHỤCI 
smnh ra lại chế hoá với vôi để tái tạo khí NHà và đưa trở lại 
vào quá trình sản xuất. Phương pháp này do nhà hoá học và 
công nghiệp Bỉ Xonvây (E. Solvay; !838 - 1922) đề ra. 


XÔ phần hỗ trợ cho phẩn xướng (x. Xướng) trong sinh 
hoại ca hát dân gian. Phẩn X đo nhiều người hô lên sau khi 


một người hát xong phần xướng. Phần X là những từ, những 
lời ngấn gọn như "hồ lờ", “hò hụi", “hò khoan”, vv. nhằm 
thể hiện nhịp điệu và sắc thái cảm xúc của tập thể ca hát. 


XÔ ĐÁP x. Xướng - Xô. 


XÔ VIẾT !. Hình thức chính quyền của chuyên chính vô 
sản: Xô viêt Nghệ Tĩnh. 


2. Thuộc về lên Xô: Văn học Xô Viết, con người Xô Viết 


XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH đỉnh cao của phong trào Cách 
mạng 1930 - 31, mở đâu bằng cuộc biểu tnh ngày !.5.1930 
của công nhân khu công nghiệp Rến Thuỷ và nông dân 5 xã 
ven thành phô Vinh, dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ Trung Kỳ. 
Từ đó đến tháng 8.1930, ở Nghệ Tính có đến 97 cuộc bãi 
công và biểu tình cửa công nồng, nối bật là cuộc hãi công 
của công nhân Nhà máy Diêm kéo dài đã dẫn đến cuộc 
tổng bãi công của toàn thể công nhân khu công nghiệp Bến 
Thuỷ. Từ tháng 9, các cuộc biểu nh vũ trang tự vệ quy mô 
lớn kết hợp với các yêu sách chính trị liên tiếp nỗ ra của 
nồng dân các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Can luộc, 
Hưng Nguyên... làm cho bộ máy chính quyền để quốc và 
tay s4! Ở cơ sở tê liệt, tan rã. Dưới sự lãnh đạo của các chỉ 
bó đảng, tổ chức nông hội (xã bộ nông) ở những nơi đó đã 
nấm chính quyển với hình thức Xô viết. Ở nhiều xã thuộc 
huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghị Lộc, Hưng 
Nguyền, Diễn Châu, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, vv. các 
Xô viết đã thực hiện chức năng chuyền chính công nông 
trấn áp bọn phản cách mạng; thực hiện quyền tự đo dân chủ 
cho nhân dân trên một số mặt; tố chức tự vệ đỏ để bảo vệ 
chính quyển; giữ gìn trật tự trị an; tịch thu ruộng công điền, 
lúa công chia cho đân cày nghèo; xoá bỏ các thứ thuế vô lí, 
giảm tô; tổ chức học chữ Quốc ngữ, đọc sách báo cách 
mạng, vv,, Dưới chính quyền Xô viết, những tệ nạn xã hội 
được xoá bỏ, tình thần đoàn kết tương trợ trong sản xuất và 
đấu tranh, lòng tin của quân chúng đối với Đảng và cách 
mạng thể hiện rõ rệt trong thực tế. Chính quyển Xô viết 
được thiết lập ở Nghệ Tữnh khi cả nước chưa có ủnh thế 
cách mạng, lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, trong 
hàng ngũ lãnh đạo Xứ uý và các đẳng bộ địa phương đều có 
biểu hiện của sự ấu trĩ “tả” khuynh, vì vậy mặc đù được 
Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Ái Quốc kịp thời chỉ 
đạo uốn nắn nhưng cuỗi cùng XVNT vẫn bị kẻ thù dìm 
trong biển máu. Tuy nhiên, sức sống của nó, như Nguyễn 
Ái Quốc khẳng định "Bom đạn, súng máy, đốt phá, đổn 
bình... đều bất lực, không dập tắt nổi phong trào cách mạng 
của nhân dân Nghệ Tĩnh”. 

XVNT khẳng định sức mạnh của khối liền mình công 
nông, sức sáng 1o của quần chúng nhân đân, vai trò lãnh 
đạo cách mạng của giai cấp công nhân và Đẳng tiên phong. 
Tuy thất bại nhưng nó đã rèn luyện lực lượng cho cuộc 
Cách mạng tháng Tám sau này. 


XÔ XIẾT động tác múa của dân tộc Việt, có ở Bình 
Lục, tỉnh Hà Nam, tính chất đông đẳnh. Bước trượt chân 
về phía xế trước cùng với động tác đẩy cạnh hông, bàn 
tay để ngang sát hông vừa bật cổ tay vừa đẩy về phía 
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trước; khi kéo miết chân về cổ tay bật cụp xuống, kéo 
mạnh về ngang hông kết hợp với dáng người khi ưỡn ra 
trước, khi cúi về sau làm cho động tác thêm đồng đảnh, 
đung đưa. XX còn được dùng trong sân khấu chèo truyển 
thống, cho các vai nữ lệch. 


xổ (A. dump), việc đưa một số bai (đơn vị thông tin) 
trong bộ nhớ ra ngoài, có thể được tạm ghi lên màn hình 
hoặc ở một thiết bị nhớ ngoài. 


XỔ PHÈN dùng nước mưa hay nước để đưa các muối 
phèn đã bốc lên mặt ruộng trong mùa khô, cho thoát nhanh 
vào kênh mương, ra sông, biển. 


XỔ SỐ một hình thức thu hút triển của nhân dân bằng cách 
phát hành các vé số mở thưởng. Số tiền vé bán được một 
phần dùng làm giải thưởng, phân còn lại sau khi trang trải 
các chỉ phí phát hành là khoản thu của ngân sách nhà nước. 


XÔCĐIANA (Sogdiana), một trong ba bộ lạc chính ở 
Trung Á. Địa bàn cư trú ở giữa thượng lưu sông Xư 
Đaria - "bí mật của dòng sông" [Syr - Daria; tên cổ là laxac 
([axarte)] và Amu Đaria [(Amou - Daria; tên cổ là Ôxut 
(Oxus)] cùng đổ vào biển Aran (Aral), nay thuộc lãnh thổ 
Uzơbêkixtan. BỊ Ba Tư chỉnh phục (549 - 486 tCn,), 
Alêchxanđrd Đại đế (Alexandre le Grand) xâm chiếm 
(333 - 330 tCn.). Tiếp đó là một thời kì phân liệt, X lập 
nước riêng, sau đó phụ thuộc Pacthia (Parthia) ở phía tây, 
lại thuộc về một Hồi quốc Arập, tức là Khalifa (Khalifah) 
Trung Á (632 - 750). Từ giữa thế kỉ 8, thế lực người Arập 
suy, là lúc X chấn hưng. Bắt đầu xuất hiện các thành thị 
Trung Á nổi tiếng như Bukhara (Boukhara), Xamackan 
(Samarkand), Khiva, vv, Thế kỉ 13 - 14, lại bị người 
Tuyêc Hồi giáo xâm chiếm. Trước khi người Mông Cổ 
tràn đến tàn phá, Xamackan và Bukhara nổi tiếng là 
những đầu mối quan trọng của "con đường tơ lụa”, trung 
tâm giao lưu văn hoá Đông - Tây, thành phố của "Nghìn 
lẻ một đêm”... Về sau, trên lãnh thổ cũ của X, đã lập nên 
quốc gia của người Uzơbêkixtan; trong đó, thủ đô Tasken 
và các thành phố cổ - Bukhara, Xamackan vẫn luôn là 
những địa danh nổi tiếng. 


XÔCRAT (Socrate), x. Xôkratêt. 


XÔFIA (Sofia), thủ đô của Bungari, nằm ở phía nam của 
lòng chảo Xôñia. Dân số 1,I triệu (1998). Công nghiệp: chế 
tạo máy và gia công kim loại, điện tử, hoá chất, đổ gỗ, thực 
phẩm, công nghiệp nhẹ. Sân bay quốc tế. Viện Hàn lâm 
Khoa học. Đại học Tổng hợp. Nhà hát. Viện Bảo tàng. 
Được xây dựng từ thế kỉ 1, ban đầu mang tên gọi Xecđika 
(Serdika) nằm trong đế quốc La Mã, về sau - đế quốc 
Byzăngtin (Byzanuine). Năm 809, nằm trong Vương quốc 
Bungari, đầu tiên dưới tên gọi Xrêđet. Cuối thế kỉ 14, mang 
tên gọi Xôfia. Từ 1382 đến đầu 1878, nằm dưới ách thống 
trị của đế quốc Ôttôman. Từ 1878, thủ đô của Bungari. Các 
di tích: nhà thờ Thánh Xôfia (thế kỉ 6), nhà thờ đạo Hỗi (thế 
kỉ 16), tượng đài kỈ niệm Alêchxanđrơ Nepxki (Aleksandr 
Nevskil; 1904 - |2). 
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Xôflia 
Nhà thờ Alêchxandrơ Nepxki 


XÔI món ăn bằng gạo nếp ngâm nước, đổ chín bằng hơi 
nước, làm cho hạt gạo dẻo dính. Là lương thực chính của 
hầu khắp các cư dân nông nghiệp trồng lúa thời sơ khai ở 
Đông Nam Á. Về sau, cơm tẻ mới trở thành lương thực 
chính ở nhiều dân tộc vì lúa tẻ dễ trồng hơn và cho năng 
suất cao. Hiện nay, ở một số cư dân vùng núi (như Tây Bắc, 
dọc Trường Sơn - Tây Nguyên...) vẫn tổn tại tập quán dùng 
X trong bữa ăn hàng ngày. X thường được đồ lẫn với lạc, đỗ 
đen, đỗ xanh (để làm X xéo, X hoa cau, X vò), gấc, dừa, 
ngô, sắn..., ở miễn núi còn có X nếp cẩm (loại có màu tím) 
thường ăn với mật ong. Ở Nam Bộ có X nướng (X trắng, gói 
lá chuối tươi nướng trên than hồng). Ở nhiều dân tộc, X là 
thức ăn ngon dùng để đãi khách. X còn là lễ vật quan trọng 
dùng để dâng cúng tổ tiên và thần linh. 


XÔINCA V. (Wole Soyinca; tên đẩy đủ: Akinwande 
Oluwole Soyinka; sinh 1934), nhà văn Nigiêria. Viết bằng 
tiếng Anh. Kịch, thơ, tiểu thuyết và cuốn tự truyện của ông 
"Akê, thời thơ ấu" (1981) đều miêu tả bằng một giọng văn 
châm biếm Châu Phi thực dân hoá, và gợi lại nên văn hoá 
cổ truyền bị tiêu diệt. Giải thưởng Nôben ( 1986). 


XÔKRATÊT (Sokrates; 
Ph. Socrate - Xôcrat; khoảng 
470 - 399 tCn), nhà triết 
học duy tâm Hi Lạp cổ đại, 
nhà tứ tưởng của tẳng lớp 
quý tộc chủ nô. Sống và hoạt 
động triết học ở Aten. Có 
nhiễu học trò; là thây dạy 
của Platôn (Platôn). Bày tỏ 
các quan điểm triết học qua 
đàm thoại và tranh luận với 
người khác. Theo Xôkratêt, 
triết học không cân quan 
tâm đến thế giới vật chất; 
ông kêu gọi con người: "hãy 
nhận thức chính mình". Ở Xôkratêt, con người đã được xét 
đến như một thực thể đạo đức. Nhận thức chính mình có 
nghĩa là nhận thức mình như một thực thể đạo đức. Nội 





XKôkratẽt 


dung và mục đích của triết học là những vấn để đạo đức. 
Theo Xôkratêt, trì thức chỉ có thể là khái niệm về cái chung. 

Vì vậy, đối tượng xem xét, phân tích là các đạo đức chung 
như hạnh phúc, cái thiện, cái tâm. Y nghĩa của khái niệm 
đạo đức chung được xác định bằng phương pháp quy nạp là 
phương pháp đi tìm cái chung trong những hành vi đạo đức 
riêng lẻ. Xôkratêt là người đầu tiên sử dụng phương pháp 
chứng minh bằng quy nạp và cũng là người cho rằng đối 
thoại là phương pháp cơ bản để đạt tới chân lí. 


XÔLÔ (Solo), những đoạn múa do một điễn viên nam 
hoặc nữ đảm nhiệm. Múa X có thể là một tiết mục múa 
ngắn hoàn chỉnh như "Cánh chim và ánh sáng Mặt Trời" 
(biên đạo múa Thái Ly), "Cái chết của con thiên nga" [biên 
đạo múa Fôkin (M. M. Fokin)]; có thể là một biến tấu múa, 
hoäc một trích đoạn trong các vở kịch múa. 


XÔLÔMÔN (A. Solomon Islands - Xôlômôn), quốc gia 
hải đảo trong nhóm quần đảo Mêlanêdi (Mélanésie), tây 
nam Thái Bình Dương. Bờ biển 5.313 km. Diện tích 
28,37 nghìn km”. Dân số 466 nghìn (2000). Dân thành thị 
19%, Dân tộc: chủ yếu là người Mêlanêdi 94,2%, Ngôn ngữ 
chính thức: tiếng Anh, nhân dân nói thổ ngữ Mêlanêdi. 
Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 96,6%. Thể chế: nằm trong 
Khối Liên hiệp Anh. Đứng đầu Nhà nước: nữ hoàng Anh, 
đại diện là viên toàn quyển. Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Hôniara (Honiara; 43 nghìn dân). Các thành 
phố chính: Gizo (Gizo; 3,7 nghìn dân), Oki (Auki; 3 nghìn 
dân), Kira Kira (Kira Kira; 2,5 nghìn dân), Buala (Buala; 
1,9 nghìn dân). 


Đa số đảo có địa hình đổi núi, một vài đảo là đão san hô 
vòng. Khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đất canh tác 2%, đồng cổ 
I,4%, rừng 87,5%, đất khác 9,1%. Khoáng sản chính: vàng, 
chì, kẽm, bauxit, photphat, trữ lượng nhỏ. 


Kinh tế nông nghiệp chậm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
32,9% GDP và 27,4% lao động. Công nghiệp 9,6% GDP và 
12,9% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 57,6% 
GDP và 59,7% lao động. GDP đầu người 1.648 USD (2000). 
GNP đầu người 760 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999); dừa 240 nghìn tấn, cọ dầu 140 nghìn tấn, khoai 
lang 73 nghìn tấn, khoai sọ 32 nghìn tấn, ea cao 3,4 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: lợn 58 nghìn con, bò 10 nghìn con, gà 185 nghìn 
con, Gỗ tròn 872 nghìn mỉ. Cá đánh bắt 53 nghìn tấn. Sản 
phẩm công nghiệp chính (1998): chế biến dầu cọ 30 nghìn 
tấn, dầu dừa 3,9 nghìn tấn, ca cao 2,2 nghìn tấn. Năng 
lượng: điện 32 triệu kW.h. Giao thông (1996): đường sắt 
không có, đường bộ 1,3 nghìn km (rải nhựa 2,5%). Trọng tải 
thương thuyển 5 nghìn tấn. Xuất khẩu (1996): 656 triệu đôla 
Xôlômôn (SI$) (gỗ 60,6%, cá 18,3%, dầu cọ 10,9%, ca cao 
2,2%); bạn hàng chính: Nhật Bản 40,1%, Hàn Quốc 19 4%, 
Anh 18.4%, Thái Lan 3,8%. Nhập khẩu: 536 triệu SI$ (máy 
móc và thiết bị vận tải 30,3%, hàng công nghiệp 22,2%, 
lương thực và gia súc 15,1%, nhiên liệu II1,3%); bạn hàng 
chính: Ôxtrâylia 44,1%, Nhật Bản 12.5%, Xingapo 7%, Hoa 
Kì 2,1%. Đơn vị tiền tệ: đôla Xôlômôn (SI$). Tï giá hối 
đoát: | USD = 5,16 SI§ (10. 2000). 


XÔLÔ VIÔP - XÊĐÔI V, P. X 





xôlômôn 


Thế kỉ l6, người Châu Âu đã phát hiện ra quần đảo X. 
Cuối thế kỉ 19, Anh chiếm làm thuộc địa. X giành được độc 
lập, nằm trong Khối Liên hiệp Anh. 

Quốc khánh: 7.7. Quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
30.10.1996. 


XÔLÔNG (Solon; 640 - 558 tCn,)). nhà hoạt động nhà 
nước trong quốc gia thành bang Aten thời Hi Lạp cổ đại. 
Xuất thân từ một gia đình quý tộc sa sút. Năm 594 tCn., 
được cử giữ chức vụ chấp chính quan. Là người khởi xướng 
các cải cách chính trị, kinh tế, xã hội nhằm từng bước thủ 
tiêu các tàn dư của chế độ thị tộc, xây dựng thể chế dân chủ 
chủ nô công thương, tạo điểu kiện cho kinh tế công thương 
nghiệp của Aten phát triển mạnh mẽ. Đương thời, người Hi 
Lạp đã xem các cải cách của Xôlông có tác động rất lớn 
trong việc "trút bỏ gánh nặng” các tàn dư lạc hậu nhằm xây 
dựng Aten trở thành một thành bang phát triển nhất trong 
các thành bang Hi Lạp cổ đại. Kế thừa các tư tưởng tiến bộ 
của Xôlông, Clixten (Clisthène; cuối thế kỉ 6 tCn.) đã tiếp 
tục và đưa Aten trở thành một quốc gia thành thị có thể chế 
dân chủ điển hình hơn hẳn thành bang Xpactê (Sparte) vẫn 
duy trì thể chế chuyên chế quân sự. Trong lĩnh vực văn học, 
Xôlông cũng là tác giả của nhiều tập thơ thể hiện sự thông 
cảm với đời sống của các tầng lớp bình dân. 


XÔLÔVIÔP - XÊĐÔI V. P. (Vasilij Pavlovich Solov'ẽv - 
Sedoi; I907 - 79), nhà soạn nhạc và nhà hoạt động xã hội 
Xô Viết, Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô (1967), Anh hùng Lao 
động xã hội chủ nghĩa (1975). Sáng tác nhiều ca khúc nổi 
tiếng, phổ biến rộng rãi ở Liên Xô và khắp thế giới (kể cả 
Việt Nam), trong đó có: "Chiểu ngoại ô Matxcơva", "Chiểu 
hải cảng”, vv. Xôlôvyiôp - Xêđôi còn là nhà hoạt động có 
những cống hiến lớn cho sự phát triển nền âm nhạc Xô 
Viết, là chủ tịch Phân hội Nhạc sĩ Liên Xô tại Lêningrat 
(Leningrad), đại biểu Xô Viết Tối cao Liên Xô nhiều khoá. 

Tác phẩm: balê "Tarat Bunba", ôpêra "Người bạn thuỷ 
chung", nhiều rômăng ca khúc, âm nhạc cho sân khấu và 
điện ảnh, vv. Giải thưởng Lênin (1959), các Giải thưởng 
Quốc gia Liên Xô (1943 - 47). 


bú XÔLUYTƠRÊ (VĂN HOÁ), 





XÔLUYTƠRÊ (VĂN HOÁ). x. Văn hoá Xôlnytơrê. 


XÔMALI (Ph. Somalie), dòng biển ở phía tây - bắc Ấn 
Độ Dương, tại bờ biển phía đông bắc bán đảo Xômali, 
Dòng biển đổi hướng theo mùa: mùa đông hướng nam - tây 
nam, mùa hè hướng bắc - đông bắc. 


XÔMAL.I (Ph. Somalie), bán đảo ở phía đông lục địa Phi. 
Diện tích 750 nghìn km. Cao nguyên cao 1.000 - 1.500 m 
(đỉnh cao nhất 2.406 m). Xavan khô, hoang mạc và bán 
hoang mạc. Trên bán đảo có các quốc gia: Xômali, Jibuti, 
một phần của Etiôpia. 


XÔMAL,I (Xômali: Soomaaliya; A. Somalia Democratic 
Republic - Cộng hoà Dân chủ Xômalia), quốc gia ở đông 
bắc Châu Phi (vùng Sừng Châu Phi). Có 2.340 km biên 
giới với libuti, Êtiôpia, Kênya. Bờ biển 3.025 km. Diện tích 
637 nghìn km”, Dân số 7,2 triệu (2000). Dân thành thị 
27,l%. Dân tộc: chủ yếu là người Xômali 98.3%. Ngôn ngữ 
chính thức: tiếng Xômali và tiếng Arập. Tôn giáo: Hồi giáo 
Xunnit 99,9%, Thể chế: cộng hoà, một viện. Đứng đầu Nhà 
nước: tổng thống. Đứng đẫu Chính phủ: thủ tướng. Hiện nay 
ở X đang bị khủng khoảng thể chế. Thủ đô: Môgađisu 
(Mogadishu; I,l triệu dân). Các thành phố chính: Hacgâyxa 
(Hargeysa; 90 nghìn dân), Kixmayô (Kismaayo; 90 nghìn 
dân), Becbera (Berbera, 70 nghìn dân), Macka (Marka; 
ñ2 nghìn dẫn). 


Địa hình chủ yếu là cao nguyên hơi lượn sóng, về phía 
bắc có đổi núi. Khí hậu nhiệt đới khô hạn. Nhiệt độ 25 - 32°C. 
Lượng mưa ở phía bắc và phía đông 100 mm/năm, tăng lên 
600 mm/näm ở phía tây và phía nam. Các sông chính đi từ 
vùng đổi núi Etiôpi xuống: sông Ghiba (Guiba), sông Oebi 
Sabêle (Webi Shabélle). Đất canh tác 1,6%, đồng cỏ 68,6%, 
rừng và cây bụi 25,5%, các đất khác 4,3%. Khoáng sản 
chính: urani, sắt, thiếc, bauxit, đồng. 


Kinh tế nông nghiệp chậm phất triển. Nông nghiệp chiếm 
64,5% GDP và 70,8% lao động. Công nghiệp 9,1% GDP và 
10,4% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 27% GDP 
và 18,8% lao động. GDP đầu người 490 USD (2000). GNP đầu 
người 110 USD (1996). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999); 
quả 210 nghìn tấn, mía 210 nghìn tấn, ngô 150 nghìn tấn, 
chuối 55 nghìn tấn, sắn 65 nghìn tấn, lúa miến 55 nghìn tấn. 
Chãn nuôi: cừu 13 triệu con, dê 12 triệu con, lạc đà 6 triệu 
con, bò 5 triệu con. Gỗ tròn: 7,9 triệu mỉ. Cá đánh bắt 
I6 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính ( 1992): muối mỏ 
2 nghìn tấn, chế biến lương thực, thuốc lá, da, giấy, chất 
dẻo, hoá chất. Năng lượng: điện 265 triệu kW.h. Giao thông 
(1996): đường sắt không có, đường bộ 221 nghìn km (rải 
nhựa 12%). Trọng tải thương thuyển: 18 nghìn tấn. Xuất 
khẩu (1998): 187 triệu USD (sản phẩm nông nghiệp 51 4%, 
các loại khác 486%), bạn hàng chính: Arập XêuL 57%, 
Liên bang các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất 15%, 
Iualia 12%, Yêmen 8%. Nhập khẩu: 327 triệu USD (sản 
phẩm nông nghiệp 38%, các loại khác 62%); bạn hàng 
chính: Jibuu 20%, Kênya 11%, BêlaruL I 1%, Ấn Độ 10%, 
Arập Xêut 9%, Braxin 9%, Đơn vị tiễn tệ: silinh Xômali 
(So.Sh.). TỈ giá hối đoái: l USD = 3.620 So.Sh. (10. 2000). 


„8 ¿k w ¿“w 


Đầu Công nguyên, tại X đã có những thương điếm buôn 
bán với người Arập, Ấn Độ, Hi Lạp. Thế kỉ 7, người Arập 
Hồi giáo tăng cường di cư đến. Thế kỉ 12 - 16, đã hình thành 
các vùng quốc gia Hồi giáo. Thế kỉ I7 - 19, các đế chế 
Ôman (Oman), Zanziba (Zanzibar), Thể Nhĩ Kì xâm nhập 
vào X. Cuối thế kỉ 19, các đế quốc Pháp, Anh, Ý chia nhau 
lãnh thổ X. Đâu Chiến tranh thế giới II, Ý chiếm toàn bộ. 
Sau chiến tranh, Anh thu hồi phân đất của mình, còn phần 
đất của Ý được đặt đưới quyển uỷ trị của Liên hợp quốc. 
Ngày 26.6.1960, phần X thuộc Anh được độc lập. Ngày 
I.7.1960, phần đất uỷ trị cũng được độc lập và cả hai hợp 
nhất lại. Ngày 21.10.1969, một nhóm sĩ quan đã tiến hành 
đảo chính và thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Xômali. Từ 
năm 1991, ở X có khủng khoảng thể chế với nội chiến và 
phong trào li khai của phần đất X thuộc Anh cũ ở phía bắc. 


Quốc khánh: 21.10. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
20.6.1960. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
T.6.1970, 
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XÔMÔXA A. G. (Anastasio García Somoza; 1925 - R0), 
tổng thống Nicaragoa, sinh tại Lêôn (Léon), vốn gốc người 
Bồ Đào Nha. Gia đình sang lập nghiệp ở Nicaragoa từ đầu 
thế kỉ 19. Cha là tổng chỉ huy Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia, 
tổng thống Nicaragoa (1937 - 56). Sau đó, cha bị ám sát vì 
"tội sất hại người anh hùng Xanđinô (Sandino)”". Từ 1956 
đến 1963, người anh ruột là XômôÔxa L. thay cha nắm 
quyển. Xômôxa A. trúng cử tổng thống năm 1967. Bị lật đổ 
trong cuộc Cách mạng 19.7.1979, chạy sang Paragoay và bị 
ám sát năm 1980. 


XÔMXỈ ĐÊXA (sinh 1926), nhà thơ Lào. Lớn lên trong 
một gia đình nông dân nghèo bên bờ sông Nậm Đôm, học 
hết bậc tiểu học, vào làm tiểu ở chùa. Năm 1946, tham gia 
kháng chiến chống thực dân Pháp; 1949, gia nhập quân đội 
Pathệt Lào, trở thành cán bộ cách mạng. Bắt đầu sáng tác 


xốp X 





thơ ca năm 1€ tuổi, nội dung chan chứa tính thần yêu nước, 
yêu dân tộc. Nhiễu bài ca ngợi tỉnh thần chiến đấu bất 
khuất của nhân đân Lào: "Viêng Chăn giành độc lập" 
"Chiến thắng Sâm Nưa", "Chiến thắng Bản Đông”... Trường 
ca "Xoay trời chuyển đất", "Hướng về tương lai”, "Hãy nhìn 
lại quá khứ" thể hiện niềm tỉn vào nến đồ của đất nước. 
"Lịch sử ngày căm thù 21/3" là tác phẩm lên án tội ác của 
kẻ thù. Thơ ca của ông còn tập trung ca ngợi mối quan hệ 
đặc biệt Lào - Việt: "Lào - Việt vuí chung”, “Nhớ ơn Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh". Về hình thức, thơ ca Xômxỉ Đêxa chịu 
ảnh hưởng thơ ca đân gian Lào, giản dị, mộc mạc, gẵn gũi 
với quần chúng. 


XÔNAT (sonata), một thể loại âm nhạc thính phòng. Từ 
giữa thế kì 18, X được coi như tác phẩm dành cho 1 hoặc 
2 nhạc cụ được viết trong hình thức X hiên khúc (thông 
thường từ 3 đến 4 chương, hiểm hơn là 2 chương); ngoài ra 
còn thây những X 1 chương, nghĩa là chỉ giữ lại có chương 
chính của liễn khúc - xônat alêgrô. Những mẫu mực hoàn 
chỉnh của X cổ xưa được Côreli (A. Corelli) sáng tạo từ cuối 
thế kÌ 17. Các X viết cho | hoặc 2 viôlông cùng với đàn 
clavdxanh về cấu trúc gần với tổ khúc và được sắp xếp theo 
sự tương phản của các chương: nhanh và chậm, vũ khúc và 
ngẫu hứng, hoà thanh và phức điệu, vv. Thông thường các 
X được kết thúc bằng chưng nhanh mà trước đó là chương 
trữ tình, du đương. Loại X đó thường thấy ở các nhà soạn 
nhạc lớn đầu thế kỉ IR§ (Henđen (G. F, Hànden), Bắc 
(Rach)..]. Cuối thế kỉ 17, đã xuất hiện các X cho đàn phím 
(Kunao (J. Kutmau), Paxkvini..), những X đàn phím của 
Xcaclatu (D. Scarlatt; ]chương) và Băc có một ý nghĩa lớn 
về mặt phát triển hình thức X, Những liên khúc X cổ điển 
thực sự được khẳng định trong âm nhạc nửa đầu thế kỉ 18 
[Môza (W, A. Mozart);, Rayđơn (J. Haydn)| và đạt đến đỉnh 
cao ở đầu thế kỉ 19 (Bêthôven (L. V. Beethoven)]. Giữa thế 
kỉ 19, loại X !† chương đã được Lixtơ (F. LisO phát triển ở 
mức độ cao. Từ cuối thế kỉ 18, các X pianô chiếm vị trí chủ 
chốt, sau đó mới đến các X viết cho viôlông và pianô, 
viôlôngxen và pianô vv. Những nhà soạn nhạc khác như 
Suke (T'. SchuberÐ, Suman (R. Schumamn), Sôpanh (F. Chopin), 
Bramxơ (L. Rrahms), ĐÐvoräc (Á. I, Dvorak), Gngơ (E. Grliep), 
Trakkêôpxki (P. I. Chajkovskij)), Glazunôp (AÁ. K. Giazunov), 
Răcmaninôp (S. V. Rakhmaninov), Xơkriabin (Á. N. Skriabm), 
Prôkôfñep (S. S. Prokofcev), Miaxkôpxki (N. Ja. Mjaskovskjj)... 
cũng có những X nổi tiếng. 


XÔNATIN (sonatina), bản xônat nhỏ. Khác xônat ở chỗ 
đơn giản hơn về nội dung, phổ cập hơn về kĩ thuật biểu diễn 
và nhỏ hơn về quy mô (thường chỉ có ] - 3 chương nhỏ). 


XÔNG I. Phương pháp chữa bệnh hằng cách cho các 
chất khí, hđi nước dạng sương mù, hơi các chất lỏng hốc 
lên, hấp thụ qua đường hô hấp. Lối X cổ truyền sử dụng 
hơi nước nóng có hương liệu từ cây thuốc tác động tới 
loàn thân. Khí dung (x. Khí dung) công là một loại X. Còn 
có X hoá chất, X khói, X hơi để cho một vật, một vùng 
nào đó tiếp xúc với hơi có hoá chất nhằm mục đích sát 
khuẩn, tẩy uế. 


2. Thuật ngữ phiền âm từ tiếng Pháp sondđe, với nghĩa 
là ống thông, quc thăm; vd. X Nêlatông [cg. ống thông 
Nêlatông, theo tên của Nêlatông (A. Nélaton) - nhà phẫu 
thuật Pháp)]; ăn X thực quản (ăn lỗổng, bơm qua ống thông 
đặt tại thực quản); X lòng máng (que thăm lòng máng, một 
loại dụng cụ trong phẫu thuật). 


"XỐNG CHỤ XON XAO"' (Tiễn đặn người yêu”), 
truyện thơ đân gian của dân tộc Thái (Việt Nam) ghi bằng 
lời hát. Sau hoà bình lập lạt ở Miền Bắc (1954), đã được 
địch ra tiếng Việt, dài 1.800 câu. Đây là lời chàng trai đặn 
người yêu khi tiễn nàng về nhà chẳng, cha mẹ nàng chê 
chàng trai nghèo nên gã cho người khác. Có nhiều tình tiết 
lắt léo. Lúc đầu, anh dự tính ổi buôn, có tiền về sẽ chuộc 
chị, Chị chờ đợi năm này sang năm khác, đến lúc anh trở lại 
thì cũng là lúc hết hạn người kia ở rể, chị phải về nhà 
chồng. Để kéo đài những giây phút gặp mặt, anh tiễn đưa 
chị và hẹn ước sẽ lấy nhau "khi goá bụa về già". Ở nhà 
chồng, chị trở nên điên đại, bị đuổi về nhà mẹ. Cha mẹ chỉ 
lại gả cho người thứ hai. Chị càng ngần ngở hơn. Nhà chẳng 
đem chị ra chợ bán. Tình cờ người mua chị chính là chàng 
trai ngày trước. Truyện tập trung vào những mâu thuẫn đẩy 
lên bị kịch, cách giải quyết có tính chất lí tưởng, kết thúc là 
cảnh gia đình đoàn tụ; hai người yêu thương nhau như buổi 
ban đầu, Ý nghĩa phản phong sâu sấc. Tình yêu chung thuỷ 
được để cao tột bậc. Tính chất trữ ủnh đổi dào, Nội tâm 
nhân vật được miêu tả tỉ mỉ. "XCXXX” là unh hoa của dân 
tộc Thái, là một trong những tác phẩm xuất sắc trong kho 
tàng thơ ca cổ truyền Việt Nam. 


XÔNGPƠ LỚN [Ph. Grandes Sonđe; cg. Xunđa (Sunda) 
Lớn], x. Quân đão Xângđơ Lô. 


XÔNGBƠ NHỎ [Ph. Pettes Sonde; cơ. Xunđa (Sunda) 
Nhỏ], x. Quần đào Xôngđơ Nhỏ. 


XỐP một trạng thái của thể rắn. Thể rắn X gồm hai 
phân: phẩn pha rắn đồng nhất hoặc không đồng nhất và 
phẩn chứa không khí trong lòng thể rấn. Các khu vực 
trống này, tuỳ quá trình hình thành thể rắn có thể là các 
túi kín, túi hở, hoặc các kênh, thường coi như những ðng 
mao dẫn. Để đánh giá tính chất thể rắn X, có thể dùng 
các đại lượng: 1) Khối lượng riêng thực (g/cm') là khối 
lượng tính bằng gam của một đơn vị thể tích thế rấn, 
không kể thể tích rỗng. 2) Khối lượng riêng biểu kiến 
(g/cm”) là khối lượng tính bằng gam của một đơn vị thể 
tích thể rắn, kể cả thể tích rỗng. 


Độ X (%) bằng t lệ phần trăm thể tích rỗng so với thể 
tích thể rắn bao gồm cả phần đặc và phần rỗng. Với các 
loại thể rắn đo các hạt tỉnh thể nén thành, qua thiêu kết 
nhẹ, thường coi phần X như thể tích các mao dẫn, trong đó 
có thể thấm khí. Trường hợp này, diện tích tiếp xúc riêng 
bao gồm điện tích ngoài vì điện tích thành ống mao đẫn lớn 
hơn nhiều so với diện tích bến ngoài. Đây cũng là một đại 
lượng xác định độ X. Thường gặp dưới đạng các chất hấp 
phụ, xúc tác, chất tách nhiệt bằng bọt khí, vật liệu đàn hồi 
nhờ độ X. 
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XỐP XƠ TAI bệnh gây điếc do ổ thương tổn ở xương 
(xốp và xơ) phát triển lan đến cửa sổ bầu dục, hạn chế sự 
vận động của xương bàn đạp, ngăn cẩn sự truyền dẫn của 
âm thanh. Bệnh có tính gia đình, nữ bị nhiễu hơn và khởi 
phát từ tuổi thanh niên. Điều trị bằng cách phẫu thuật xương 
bàn đạp có kết quả tốt, hoặc có thể đeo máy trợ thính. 


XÔPHÔKLÊT (Sophoklês; Ph. Sophocle; khoảng 
496 - 406 tCn.), nhà thơ, nhà viết kịch cổ đại Hi Lạp. Là 
một trong ba tác giả lớn 
nhất của bị kịch cổ đại Hi 
Lạp. Tác phẩm gồm 123 vở 
kịch trong đó có 24 vở được 
giải nhất trong các cuộc thi. 
Hiện nay chỉ còn lại 7 vở còn 
nguyên vẹn. Các vở nổi tiếng: 
"Ơđip làm vua" (430 tCn.), 
“Ảngtigôn"” (440 tCn,), 
"Elecươ" (khoảng 413 tCn.), 
"Phiôktet” (409 tCn,), vv. 
Nội dung tác phẩm của 
Xôphôklet phản ánh cuộc 
đấu tranh của con người với 
những lực lượng siêu nhiên, 
những xung đột của cái 
thiện và cái ác, bảo vệ giá trị nhân bản của con người. 
Xôphôklêt đã mạnh đạn từ bổ thói quen viết kịch bộ ba để 
viết những vở kịch độc lập. Ông đã đóng góp vào quá trình 
đổi mới sân khấu kịch cổ đại khi nâng số diễn viên từ 2 lên 
3 người và nâng dàn đồng ca từ 12 lên 15 người. 

XÔXUYA E. Đơ (Ph. Ferdinand de Saussure; 1857 - 1913), 
nhà ngôn ngữ học Thuy Sĩ. Nghiên cứu các ngôn ngữ 
Ấn - Âu, các vấn để về ngôn ngữ học đại cương. Lân đầu 
tiên trong giảng dạy ngôn ngữ học, đặt vấn để xem xét 
ngôn ngữ như là một hệ thống (cấu trúc), phân biệt ngôn 
ngữ và lời nói, đồng đại và lịch đại, vạch ra bản chất kí hiệu 
của ngôn ngữ, coi ngôn ngữ học là một bộ phận của kí hiệu 
học. Tác phẩm chính: "Giáo trình ngôn ngữ học đại cương" 
(1916), có ảnh hưởng rất lớn đối với ngôn ngữ học hiện đại, 
đối với sự hình thành trào lưu ngôn ngữ học cấu trúc luận ở 
Châu Âu, cũng như đối với một số khuynh hướng mới trong 
kí hiệu học, nghiên cứu văn học, mĩ học. 





*õphôklêt 


XƠ 1. Vật thể nhỏ nhất của các loại nguyên liệu dệt, có 
độ dài từ vài milimét đến hàng trăm milimét, kích thước 
ngang từ vài micrômét đến hàng trăm micrômét; nguồn gốc 
thiên nhiên như bông, đay, gai, lanh, lông cừu, tơ tầm; 
nguồn gốc nhân tạo như vitco, axetat, polieste, poliamit, 
polipropilen, poliacrilomitril, poliuretan, vv. Từ xơ dệt sẵn 
xuất ra sợi, bằng công nghệ kéo sợi. 

2. (. chất xơ, xơ thô) hợp chất hữu cơ thuộc nhóm gluxit, 
có công thức (C¿H;;0;)„ , gồm xenlulozơ, licnin, cuữn và 
một phần hemixenlulozơ. X có nhiễu trong rơm rạ, thức ăn 
xanh thô (trên 45%), có ít trong thức ăn hạt (10 - 20%), củ 
quả (1 - 2%) và hầu như không có trong thức ăn nguồn gốc 
động vi. 


1038 


XƠ BÔNG (cg. bông xơ), x. Bông. 


XƠ CỨNG trạng thái bệnh lí của mô xơ hoá bị rấn lại 
(x. Xơ hoá). Xơ hoá là cơ sở mô học của XC và XC thường 
là biểu hiện giai đoạn cuối của xơ hoá. Vẻ vi thể, dễ thấy 
XC dưới dạng thoái hoá trong. Trong thực tế, người ta có 
thói đuen coi xơ hoá đồng nghĩa với XC. 


XƠ CỨNG ĐỘNG MẠCH trạng thái bệnh lí thường do 
phát triển quá mức mô liên kết và mất các sợi chun làm dầy 
cứng và yếu thành động mạch. Bao gồm: vữa xơ động 
mạch, xơ cứng tiểu động mạch, vôi hoá lớp áo giữa động 
mạch, trong đó dạng vữa xơ động mạch hay gặp nhất. 
XCĐM làm giảm tuần hoàn và sự tưới mấu ở các vùng cơ 
thể tương ứng. Nguyên nhân: vữa xơ, tuổi già. ngấm vôi 
hoặc viêm mụn tính, vvy. Dấu hiệu: động mạch nông ở dưới 
da cứng và ngoằn ngoèo; tăng huyết áp. Dự phòng như dự 
phòng vữa xơ động mạch. 


XƠ CỨNG RẢI RÁC bệnh đặc trưng bởi các thương tổn 
xơ cứng nhỏ rải rác trong hệ thần kinh, chỉ khu trú ở chất 
trắng ở mọi nơi trong não, tiểu não, thân não và tuỷ sống, 
không thấy ở chất xám và thần kinh ngoại vi. Trước hết, các 
thương tổn hình thành ở vỏ myelin (chất bọc các sợi thần 
kinh) rồi lan ra thành mảng xơ cứng, có thể gây chèn ép. 
Biểu hiện lâm sàng của bệnh phụ thuộc vào nơi khu trú các 
thương tổn. Vì không đụng chạm đến các đường thần kinh 
nên sau mỗi đợt bệnh, cơ quan do dãy thân kinh tương ứng 
chỉ phối vẫn hoạt động bình thường. Căn nguyên bệnh hiện 
chưa xác định nhưng được xếp vào loại bệnh tự miễn. Điều 
trị bằng corticoid, vitamin nhóm B và sớm hồi phục chức 
năng khi có tổn thương vận động. 


XƠ ĐAY xơ thực vật thuộc loại xơ kĩ thuật lấy từ vỏ thân 
cây đay (đay xanh và đay cách). XP là nguyên liệu dệt để 
kéo sợi, dệt vải làm bao bì, vải bọc, thẩm. Có tính hút ẩm 
lớn và thải ẩm nhanh. Có độ bền cao. Ở Việt Nam chủ yếu 
sử dụng XĐ cách để kéo 
sợi. Các nhà máy kéo sợi 
đay lớn ở Việt Nam: Nhà 
máy kéo sợi đay Thái Bình, 
Nhà máy kéo sợi đay Indira 
Ganđi ở Thành phố Hồ Chí 
Minh. Năng lực kéo sợi đay 
ở Việt Nam: l6 nghìn tấn 
sợi đay/năm. Các vùng cung 
cấp XP: Hưng Yên, Thái 
Bình, Thanh Hoá, đồng bằng 
sông Cửu Long. Sản lượng 
đay bẹ là 23.800 tấn ( 1990), 


XƠ ĐĂNG (cg. Tang Xơ 
Điãng Hđang), tên tự gọi 
đồng thời là tên dân tộc. 
Gồm các nhóm địa phương: 
Xơ Tang, Tơ Đrê, Mnâm, 
Ca Dong, Ha Lăng. Số dân 
127.148 (1999). Tập trung 





Người Xơ Đăng 


đông nhất ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum, ngoài ra còn ở các tỉnh: 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc. Ngôn ngữ thuộc ngữ hệ 
Môn - Khơ Me. Kinh tế chủ yếu là làm rẫy, ở một số nhóm 
đã biết làm ruộng nước. Có các nghẻ: dệt, gốm, đan và rèn. 
Ở nhà sàn. Mỗi làng có một nhà rông, nơi tiến hành các 
nghỉ lễ tồn giáo và hội họp của dần làng. Chủ làng là người 
đàn ông cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, am 
hiểu luật tục. Hôn nhân một vợ một chẳng, cư trú bên chẳng 
hay bền vợ là do hai bên tự thoả thuận. Trong xã hội có si 
phân chia giàu nghèo, manh nhà có giai cấp. Có những tập 
tục liên quan đến hồn lúa. Có tục cúng máng nước, cầu 
mwa. Tập quán cho ngày chẩn IÀ xấu, ngày lẻ là tốt. Lễ hội 
đâm trâu đặc sắc. Kho tàng truyện cổ dân gian, dân c4, các 
nhạc cụ cổ truyền phong phú. 

XƠ GAI xở thực vật lấy từ vỗ thân cây gai, Có hai giống 
gai chính: gai trắng và gai xanh, XG có độ đài 50 - 65 mm, 
độ bền cao, độ ánh bóng đẹp. Nguyên liệu đệt để kéo sợi 
có độ nhỏ (chỉ số) 40, 50, 60, đùng hệ kéo sợi gai xơ dài, hệ 
kéo sợi gai xơ ngắn, Việt Nam chưa có nhà máy kéo sợi 
gai; sản lượng XG hằng năm rất ít, khoảng 100 tấn chủ yếu 
Ở vùng núi. 

XƠ GAN bệnh gan mạn tính đặc trưng bởi tình trạng xơ 
hoá phát triển lan tràn của mô liên kết trong gan, bóp nghẹt 
các nhánh tĩnh mạch cửa và các tẾ bào nhu mô gan. Tuỳ 
theo nguyên nhân có các loại Xi khác nhau: l) XG teo 
Lanec (theo tên của R. Laennec, thầy thuốc người Pháp): 
gan tco nhỏ, cứng, sù sì như gai mít; nguyên nhân phần lớn 
do nghiện rượu. 2) XG do ứ mật: gan to, chắc, đau...; nguyền 
nhân do viêm đường mật, sôi, sán lá gan. 3) XG do viêm 
gan virut B (nguyên nhân thường gặp nhất): lúc đầu san to, 
vàng đa, sau gan tco nhỏ dần, xuất hiện cổ trướng (bụng có 
nước), phù, cơ thể gẩy sút, mệt mỏi, tiêu hoá kém, sau cùng 
chết do hôn mê, hoặc chảy máu đường tiêu hoá, hoặc ung 
thư hoá. Dự phòng XG: chữa sớm các bệnh gan, chống 
nghiện rượu, tiêm vacxin phòng viêm gan B cho trẻ em. 
Điều trị XG rất ít kết quả, có thể ghép gan để thay thế toàn 
bộ gan khi đã bị tốn thương nặng. 


XƠ HOÁ hiện tượng tăng sinh các tế bào liền kết kèm 
theo sự sinh sản quá mức các chất gian bào trong một cơ thể 
như mô tuyến, mô thần kinh, mô cơ... (tăng sinh nguyên bào 
sợi, tế bào sợi, sợi tạo keo...), làm cho mô xơ cứng lại, một 
phần hay toàn bộ chức năng của mô bị ngừng trệ. Thường 
thấy: xơ nội bì, xở phổi giữa các thuỳ và quanh phế quản, 
xơ bắp thịt, vụ. 

Ở vật nuôi, thường thấy XH nội bì trong giai đoạn mạn 
tỉnh của chứng lở khô (eczema) và trong chức năng hoạt 
động tuyến. XH phổi là viêm phổi kẽ mạn tính do phổi bị 
kích thích kéo đài, tăng sinh mô liên kết của các khoảng 
01a thuỳ và quanh phế quản. Trong thực hành vệ sinh thú 
y, khi khám thịt, những bắp thịt bị XH cục bộ hay toàn bộ 
(cơ bấp có màu từ vàng đến xám, có dạng như hoá mỡ) 
phải xử lí. 

XƠ HOÁ HỌC xơ dệt sản xuất từ xenlulozơ thiên nhiên 
có trong gỗ (xơ nhần tạo - vilco, axeuut...) hoặc từ polime 


XƠCRIP Ơ. X 


tổng hợp (xơ tổng hợp - poliamit, policstc, poliaerilonitrin, 
poliuretan, vv.). Độ dài xơ từ 32 mm đến 120 - 160 mm. Sử 
dụng hệ kéo sợi để kéo XHH thành sợi nguyên liệu hoặc 
pha với các loại XHH, xơ thiền nhiền khác, Hãng năm. Việt 
Nam nhập khoảng 7.000 tấn xơ policste để trộn với bông, 
kéo sợi pha. Xt. Sơi hoá học. 

XƠ LEN xơ dệt thiên nhiên nguẫn gốc động vài. Phân biệt 
3 loại: lông mịn, lông nhỡ, lồng thô, Độ dài XL: 55 - 90 mm 
và lớn hơn. Nguyên liệu đệt quý, giá trị cao để kéo sợi, dệt 
vải nguyên chất hoặc pha trộn với các loại xở thiên nhiền 
và xơ hoá học khác. Len thô dùng dệt thầm, đệt vải boc đỗ 
gỗ. Tính chất gì nhiệt tốt, hút ẩm, chịu cọ xát. Loại vỗ duy 
nhất có tính chịu nén ép và dễ kết với nhau để làm mặt 
hàng nỉ. XI. tông hợp poliacrilonitrin (có hình thức piống 
len lông cừu) trộn với len hoặc để nguyên chất kéo sợi 
dùng để đệt vải len tổng hợp. Len poliacriloni(rin nhuộm 
màu tươi đẹp hơn len lông cờu, độ bên cao, độ bền ánh 
sáng rất tốt, độ bền nhiệt tốt. Năm I987, ngành dệt Việt 
Nam nhập (nhiều nhất) 685 tấn len tổng hợp, I.068 tấn len 
lồng cừu. Năng lực kéo sợi còn nhỏ bé: Nhà máy Len Hà 
Đông, Nhà máy Len Hải Phòng, Nhà máy TIen Biên Hoà, 
Nhà máy Len Vĩnh Thịnh trung bị nửa dây chuyển kéo sợi. 
Thế giới sắn xuất I.900 nghìn tấn lông cừu giÃt. Châu Đại 
Dương sản xuất 700 nghìn tấn, Niu Zilân 226 nghìn tấn, 
$SNG (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) 212 nghìn tấn. 
Xt. len 


XƠ PHỔI tủnh trạng bệnh lí khi các mô liên kết (chất tạo 
keo, tế bào sợi) ở phổi phát triển một cách không bình 
thường cá về chất lượng, số lượng và tạo nên những tổn 
thương khu trú (lao phổi, ung thư phổi...) hoặc tản mạn, dọc 
theo các vách gian phế nang lên toàn bộ hệ- thống nhu mồ 
phối (do các loại bụi, chất độc, vv.). Sự phát triển của mô 
xơ có thể do ảnh hưởng của các yếu tế bên ngoài hoặc từ 
bên trong cơ thể. Sau một thời gian phát triển, XP có nguy 
cơ dẫn đến suy hô hấp. 


XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH hậu quả của một quá trình lão 
hoá các động mạch, mỡ đọng trone thành động mạch, làm 
thành dày lên, mất tính đàn hãi, lòng bị thu hẹp; dòng máu 
sẽ chảy chậm lại, giảm lượng máu đến tưới các cơ quan có 
liên quan, làm rối loạn hoạt động của chúng, tạo nên các 
hội chứng bệnh lí. Vd. XVĐM vành dẫn tới cơn đau thất 
ngực, chóng mặt.., XVĐM chỉ dưới gây đau, chuột rút ở 
bắp cẳng chân, vv. Bệnh bắt đầu từ lúc còn trẻ thổi, tiến 
triển âm thẩm, lặng lẽ cho đến khoảng 50 tuổi mới bắt đầu 
xuất hiện các đấu hiệu rõ rệt của bệnh. Dự phòng bệnh phải 
bắt đầu rất sớm, từ tuổi thanh niên (chống cao huyết áp, 
béo phì, đái tháo đường, tñng cholesterol máu; không hút 
thuốc lá, vv.). Chữa bệnh theo chỉ định của thầy thuốc; 
cần có sự hợp tác và tự nguyện cao của bệnh nhân. Xt. Xơ 
củng động mạch. 

XƠCRIP Ơ. (Eugène Scribe; 1791 - 1861), nhà viết kịch 
Pháp. Có khoảng trên 350 vở hài kịch. Đa số các vở kịch 
viết cùng với các tác giả khác [Lơguvê (l:. Legouvé)]. 
Kịch sinh hoạt, đối thoại sinh động, giàu tính sân khấu: 
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% XƠĐECGRAN Ê. I. 





“Bạn bè" (1837); "Cốc nước" (1840); "Anđrien Lơcuvrơ" 
(1849), vv. 


XƠĐECGRAN Ê, L. (Edith Irene Sdergran; 1892 - 1923), 
nhà thơ nữ Phần Lan. Cha mẹ nói tiếng Thuy Điển, nên sau 
này bà sáng tác chủ yếu bằng ngôn ngữ ấy, trừ một bộ phận 
thơ ca bằng tiếng Đức viết lúc 15 - 16 tuổi. Cha mắc bệnh 
lao, chết 1907, năm sau bà cũng mắc bệnh này. Chữa mãi 
không khỏi, bệnh càng nặng thêm, nhất là vào năm 1918, 
xảy ra nội chiến ở Phần Lan, Xơđecgran sống vô cùng thiếu 
thốn. Tác phẩm đầu tiên là tập "Thơ" (1916), tiếp đó là: 
"Cây đàn tháng Chín" (1918), "Bàn thờ Hoa Hồng" (1919), 
"Bóng tối của tương lai" (1920). Tập "Xứ sở không tổn tại" 
(1925) ra mắt sau khi nhà thơ đã qua đời. Thơ của 
Xơđecgran mang đậm dấu ấn của một tâm hồn ham sống 
mãnh liệt trong hoàn cảnh bệnh tật và tâm lí luôn luôn phải 
chờ đón cái chết. 


XƠPĐET 6G. (George ˆ ¬ 
Cœdès; 1886 - 1969), nhà 3 
sử học và phương Đông học 
Pháp. Giám đốc Viện Viễn 
Đông Bác Cổ của Pháp tại 
Hà Nội (1929). Đã tổng hợp 
nhiều tài liệu về lịch sử 
Đông Nam Á lần đâu tiên 
được công bố trong những 
công trình khoa học như "Sưu 
tập bi kí Xiêm" (1924 - 29), 
"Bi kí Cămpuchia" ( 1937 - 54). 
Đặc biệt phải kể đến 
công trình gầy tiếng vang 
trong giới khoa học lúc 
đó: "Các quốc gia Ấn hoá ở Đông Dương và Inđônêxia" 
(Pari, 1948). 





Xơđct GÖ. 


XƠRA G. P. (Georges Pierrc Seurat; 1859 - 91), hoạ sĩ 
Pháp, học trường mĩ thuật và chép tranh các bậc thầy như 
Anhgrơ (A. D. Ingres), Hônben (H. Holbein), Rafaelồ 
(S. Raffaello). Trong khi chép tranh Puxanh (N. Poussm), 
phát hiện ra rằng những màu đặt cạnh nhau nhìn ở độ xa 
nào đó sẽ hài hoà lẫn vào nhau. 


Tìm hiểu thêm, ông học được "Quy luật tương phản 
đồng thời của màu" ở Sơvrơn (E. Chevreul; 1786 - 1889). 
Lí tưởng của Xơra là những hình thể cổ điển của Puxanh 
và Anhgrơ kết hợp với ấn tượng về màu được nhấn mạnh. 
Năm 1882, Xơra vẽ một số tranh nhỏ trên gỗ trong đó 
màu còn được pha trộn nhưng những nét bút đã tách biệt, 
đường nét mang tính kỉ hà. Triển lãm lần đâu tiên ở 
Xalông 1883 và cùng năm ấy vẽ bức "Một buổi tắm ở 
Axnie". Đây thật sự là bức tranh phân điểm đầu tiên. Bị 
từ chối ở Xalông 1884, ông tham gia vào Xalông của 
những người độc lập. Vẽ bức "Một chiều chủ nhật ở đảo 
La Grăng lat" và bày trong triển lãm cuối cùng của phái 
ấn tượng năm 1886. Xơra được coi là một trong những 
hoạ sĩ quan trọng nhất mở đầu cho hội hoạ hiện đại thế 
kỉ 20. 
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Xơra G¡. P, 
"Một chủ nhật ở đảo La Grăng dat" (I1886) 


XƠUN (A. Seoul; gọi theo chữ Hán: Hán Thành), thủ đô 
của Hàn Quốc, cách bờ Biển Vàng (Hoàng Hải) 60 km. 
Dân số 10 triệu (1995). Công nghiệp: dệt, hoá chất, xi 
măng, giấy, in, cao su, da, để sứ, luyện kim, chế tạo máy, 
điện kĩ thuật và vô tuyến điện, công nghiệp nhẹ. Sân 
bay quốc tế. Đường xe điện ngầm. Đại học tổng hợp. 
Các di tích: chùa Khônmôtkhap, đến Pôpchônxa (1085), 
tổ hợp cung điện Conbôpeun bao gồm nhiều cung điện và 
công viên. Xuất hiện vào trung đại sớm. Từ 1392 đến 
1910, thủ đô của Triểu Tiên. Những năm 1910 - 45, bị 
Nhật Bản chiếm đóng. 





Xơun 


Cổng thành cổ 


XPAC (Sparte), quốc gia thành thị hay thành bang được 
xây dựng sớm nhất (thế kỉ 9 tCn.) trong lịch sử Hi Lạp cổ 
đại. Nằm ở phía nam bán đảo Pêlôpônet (Péloponnèse), 
bên sông Ơrôtat (Eurotas). Có 3 nhóm cư dân cùng sinh 
sống, cư trú là Đôrien (Doriens), Hlôt (Ilotes) và Pêrtcc 
(Périeques). Người Xpac - tức người Đôrien, dùng biện 
pháp quân sự thôn tính các tộc khác và lên cầm quyền. Ở 
X, không có chế độ tư hữu. Các gia đình người X được 
quyển chiếm hữu ruộng đất, đồng cỏ cùng số lượng nô lệ 
người Hôt, Pêriec nhưng không được bán. Số lượng người 


Pềocc khoảng 3Ó nghìn người, người Hồi - 200 nghìn neười. 
Thế kỉ 5 tCn., ở X vẫn bão lưu thể chế chuyên chế quân 
sự: người Pêriec tuy được thữa nhận là người tự do nhưng 
phải tham søia quân đội thường trực, được phiền chế thành 
những đơn vị nêng, không được tham gia chính trị, người 
Hôt vẫn là "nô lệ chung của nhà nước”, của từng chủ nô. 
Những năm 431 - 404 tCn., bùng nỗ cuộc chiến tranh giữa 
X và Áten (thường gọi là cuộc chiến tranh Pêlôpônet). X 
thấng nhưng là đấu hiệu bắt đầu giai đoạn khủng hoảng 
của các thành bang Hi Lạp. TY giữa thể kỉ 4 tCn., X và 
các thành bang khác của Hí Lập bị vua xứ Makêđônla 
thôn tính. Bị sáp nhập vào đế quốc Rôma năm 146 tCh. 
Thế kỉ 4, bị người Vidigôthi (Wisigothi) phá huỷ. Trong 
lịch sử Hi Lạp, X là ! trong 2 quôc gia thành hang (cùng 
với Äten) quan trọng có những đặu thù riêng trong quá 
trình xây dựng thiết chế nhà nước, tạo lập cơ cấu xã hội 
và phát triển kính tế. 


"XPACTAC"' ("Spatac”), kịch múa bốn màn; âm nhạc 
Khachuturian; kịch bản Vônkôp (N. Volkov); biên đạo 
Iacöpxơn (L. V. Jakobson). Trình diễn lẫn thứ nhất tại Nhà 
hát Kịch Kirônp, Lêmngrat (Leningrad; 27.12.1956), Tướng 
La Mã Ccrac chiến thắng trở về với những nô lệ bị bất làm 
tù bình, tronp đố có Xpactac, Phnphía - người yêu của 
Xpactc và Garpmôl - bạn Xpactac. Tại chợ nô lệ, Xpactac và 
Ciardmôäi bị bán cho chủ trường đâu, Phrighia bị Eghina 
bán cho vợ của Cơrac. Tại đấu trường, Xpactac tỏ rõ lòng 
dũng mãnh và khéo kéo, Phrighia gặp người yêu than 
khóc, Xpactac ước định với các chiến hữu cuộc gặp gỡ bí 
mật. l:phinai phát hiện ra họ, đã lập mưu quyển rũ 
Gardmôdi để phá. Lễ tế thần Xatuna, đấm đông nhảy 
múa huyên náo eife độ. Xpactac kêu gọt chiến hữu khởi 
nghĩa. Xpacrac lọt vào nhà tù kêu gọi tù nhần phá xiêng 
xích. Cuộc khởi nghĩa của nô lệ tràn khắp Italía. Quân của 
Xpactac thắng lợi trở về mang theo các cô gái, FEghina trà 
trộn vào đám con gái đó. Xpactac đuổi lũ con gái đi. Xung 
đột giữa chàng cùng Garơmôởi và một số sĩ quan. Bọn 
Cdrac lợi dụng sự bất hoà đó tấn công vào trại Xpaclac. 
Những người nô lệ cùng Xpactac tấn công vào cung điện, 
nhưng trong trận cuỗi Xpanctac đã thua và phải rút lui. 
Phrighia trao lá chấn và hôn lên thanh kiếm của chàng 
“ trước trận đánh mới. Nàng đã cắm thấy trước sự thất bại. 
Trận chiến đấu không cân sức, Xpactac đã hi sinh. Phrighia 
đau đớn tìm xác Xpactac. Nàng than khóc người anh hùng 
đã ngã xuống. 

XPENXØ H. (Herbert Speneccr; 1820 - 1903), nhà triết 
học và xã hội học duy tâm chủ nghĩa người Anh. Lúc nhỏ. 
được cha và chú dạy. Từ chối không vào đại học, Xpcnxơ tự 
học. làm báo rồi dành tât cả cuộc đời cho suy tư triết học và 
xã hội học. Xpenxở là người cầm đầu trường phái thực 
chứng chủ nghĩa Anh. Đề ra thuyết trến hoá duy tâm và 
phản động. Ông muốn giải thích tất cả mọi hình thức của 
đời sống - trong đó bao gồm cả những tình thức của đời 
sống xã hội - bằng một nguyên lắc duy nhất, đó là quy luật 
về tiến hoá. Tại quan điểm trên, ông đưa ra thuyết hữu cơ 
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về xã hội, coi xã hội loài 
người như một cơ thể sinh 
vịt phục tùng những quy 
luật sinh vật, từ đé cho sự 
tổn tại gia: cấp là “tự nhiên” 
và "vĩnh cửu", cho sự tôn tại 
các dân tộc bậc trên và bậc 
dưới cũng là “tự nhiên", 
điều này đã biện mỉnh cho 
tệ phân biệt chủng tộc. 
Những tác phẩm chính: 
“Những nguyên tắc của xĩ 
hội học” (1896), "Hệ thông 
của triết học tổng hợp” 
(1904). 


XPHANNH (Sphinx), x. Nhân cư. 


XPINÔZA B. (Baruch Spinoza; 1632 - 77), nhà triết học 
duy vật, nhà vô thân (có màu sắc phiếm thần) Hà Lan. 
Xpinôza cho rằng chỉ có giới tự nhiên là tổn tại duy nhất, 
vĩnh cửu và vô tận. Xpinôza coi đó là thực thể hay là 
"Thượng đế”. Xpinôz¿a cũng thừa nhận có thế giới vô vàn 
các vật thể riêng biệt được gọi là các môđuxơ. Theo 
Xpinôza, các môđuxơ là biểu hiện cửa thực thể duy nhất. 
Thực thể có rất nhiều thuộc 
tính khác nhau, những theo 
Xpinôza thì lí tính hữu hạn 
của con người chỉ nhân thức 
được hai thuộc tính của thực 
thể là quảng tính và tư duy. 
Vận động không phải là 
thuộc tính của thực thể. Con 
người là thể thống nhất của 
môduxơ quảng tính (thể 
xác) và môđuxơ tư duy (linh 
hồn). Xpinôza quan niệm 
mọi vật đều có linh hồn. 
Xpinôza bổ sung cho triết 
học lịch sử bằng học thuyết 
về tự do không mâu thuẫn 
với tất yếu mà phù hợp với tất yếu; tự đo là nhận thức 
ra tính tất yếu. Xpinôza là nhà duy vật, đồng thời cồn là 
nhà vò thần. Ông phê phấn tôn giáo, nêu ra vấn để nguồn 
gốc, vai trò xã hội và bản chất của tôn giáo. Các tác phẩm 
chủ yếu: "Luận văn chính trị thần học” (1670), "Đạo đức 
học" (1674). 


XPITTÊLỠØ C. (Carl Sptteler;, !§45 - 1924), nhà thơ, nhà 
văn Thuy §ĩ, viết tiếng Đức. Sinh trưởng trong một gia 
đình tiểu tư sản, cha là viên chức. Học luật, thần học, rồi 
sang Nga làm gia sư trong một gia đình tướng lĩnh. Năm 
1880, về nước dạy học, làm báo; từ !882, đành toàn bộ 
thời gian và sức lực cho sự nghiệp văn chương, Quen biết 
NHsơ (F. Nietzsehe) và chịu ảnh hưởng của triết gia này. 
Nỗi tiếng với các tác phẩm thở mang màu sắc triết học 
"Prômêtê và Epimêtê" (I§BIL), "FExtramunina” (1833) có 
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tính chất vũ trụ và nhất là 
tập sử th "Mùa xuân 
Ôlympơ”" (1900 - 05). Xpittêlơ 
có tập thơ trữ tình, truyện 
ngắn và tiểu thuyết.. nhưng 
ông cũng không xem đấy là 
bộ phận sắng tác quan trọng. 
Giải thưởng Nôben (1919). 
XPITXBECGHEN 

(Spisbergen; dạng phiên 
ãm khác: Spitxbecghen), 
dòng biển ấm chảy lên 
phía bắc, tiếp tục của dòng 
biển ấm Na Uy, ở bờ biển 
phía tây của quân đảo 
Xpitxbecghen. 


XPITXBECGHEN (Spitsbergen; dạng phiên âm khác: 
Spitxbecghen), quần đảo ở Bắc Băng Dương thuộc Vương 
quốc Na Uy. Diện tích 62 nghìn km”. Các đảo chính: 
Xpitxbecghen Tây, Đất Đông - Bắc. Đỉnh Niutơn (Newtontopen) 
cao 1.717 m. Sông băng (tổng diện tích 35,1 nghìn km”), 
nhiều vịnh. Mỏ than. 


XRÊPỐC (cg. Srêpốk, la Krông Ana đoạn trung lưu), 
sông bắt nguồn từ vùng núi Đơrun cao khoảng 900 m, chảy 
theo hướng tây bắc - đông nam cho đến Krông Bông, 
chuyển hướng đông bắc - tây nam đến Buôn Trấp, lại đổi 
hướng từ đông nam - tây bắc cho tới biên giới. Chiểu dài 
315 km, diện tích lưu vực 30.100 km, độ cao trung bình 
570 m, độ dốc trung bình 13,9%, mật độ sông suối trung 
bình 0,55 km/km”. Trong lưu vực có 242 sông dài trên 
10 km trở lên. Tổng lượng nước 60,9 kmỶ (kể cả sông Sê 
San), tương ứng với độ sâu dòng chảy 2.023 mm, với mô 
đun dòng chảy năm 31,3 I⁄s.km”. Mùa lũ từ tháng 8 đến 
tháng I1, chiếm khoảng 60 - 73% lượng nước cả năm. Mô 
đun dòng chảy mùa lũ trung bình khoảng 40 - 70 1⁄s.kmỶ, 
mô đun dòng chảy mùa cạn 10 - 18 1⁄s.km”. Dòng chính 
của X nằm trong tỉnh Đãk Lãk, Đăk Nông. 


XRI LANKA (Xinhala: Šrï Lankä Prajãtãntrika Samäjavädï 
Janaralaya; Tamin: Ilangai Jananayaka Socialisa Kudiarasu - 
Cộng hoà Dân chủ Xã hội chủ nghĩa Xri Lanka), quốc gia 
hải đảo ở Ấn Độ Dương, cách mồm cực nam Ấn Độ 
khoảng 29 km [eo biển Pankơ (Pank)] về phía đông. Bờ 
biển 1.340 km. Diện tích 65,6 nghìn km2. Dân số 192 triệu 
(2000). Dân thành thị 23%. Dân tộc: người Xinhala (Sinhala) 
§2/7%, Tamin (Tamil) 8,9%, Mooc (Moor) Xri Lanka 
7,7%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Xinhala và tiếng Tamin. 
Tôn giáo: Phật giáo 69,3%, Ấn Độ giáo 15,5%, Cơ Đốc 
giáo 7,6%, Hồi giáo 7,5%. Thể chế: cộng hoà, đa đẳng, 
một viện. Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng 
thống. Thủ đô: Côlômhô (Colombo; 800 nghìn dân). Các 
thành phố chính: Đehioala - Mautơ Lavinia (Dehiwala - 
MounL Lavinia; 220 nghìn dân), Môratuoa (Moratuwa; 
213 nghìn dân), Kandy (Kandy; 150 nghìn dân). 





Xpittêlơ C. 


Imaảin 


Địa hình chủ yếu là đồng bằng thấp. Ở giữa và về phía 
nam có đổi núi (đỉnh 2.524 m). Khí hậu á xích đạo gió mùa. 
Nhiệt độ đồng bằng 26 - 30C, giảm theo độ cao. Lượng 
mưa 1.000 - 2.000 mm/năm. Núi đón gió tới 5.000 mm/năm. 
Sông chính: Mahaoeli (Mahaweli Ganga), Kêlam: (Kelani 
Ganga). Đất canh tác 29%, đồng cỏ 7%, rừng và cây bụi 
33%, các đất khác 31%. Khoáng sản chính: titan, đá quý, 
photphat, than chì. 
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Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 21,9% 
GDP và 31,5% lao động. Công nghiệp 25,5% GDP và 19,6% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 52,6% GDP 
và 48,9% lao động. GDP đầu người 3.530 USD (2000). 
GNP đầu người 810 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1998): lúa gạo 2,7 triệu tấn, dừa 2 triệu tấn, mía 
946 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò I,6 triệu con, trâu 720 nghìn 
con, dê 519 nghìn con. Gỗ tròn 10 triệu m`. Cá đánh bắt 
240 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai 
khoáng thạch anh 9,3 triệu tấn, đá vôi 901 nghìn tấn, 
tian tỉnh 21,9 nghìn tấn, đá quý 62,5 triệu USD. Chế 
biến: lương thực, đổ hộp, thuốc lá 601 triệu USD, dệt 
may 39 triệu USD, hoá dầu 116 triệu USD. Năng lượng: 
điện 5,1 tỉ kW.h. Giao thông (1996): đường sắt !,4 nghìn km, 
đường bộ 99 nghìn km (rải nhựa 40%). Xuất khẩu (1998): 


305 tỉ rupi Xri l.anka (SI, Rs) (quân áo 49%, chè !6,3%, 
đá quý 4,5%, cao su tự nhiên 1,7%); bạn hàng chính: Hoá 
Kì 35,9%, Anh I1,3%, Đức 5%, Nhật Bản 5%. Nhập khẩu: 
369 tỉ SL Rs (dệt may 25,9%, máy móc 16,7%, rau 6,4%, 
hoá chất 6,12%); bạn hàng chính: Ấn Độ 9 ,9Z., Nhật Bản 
852%, Xingapo 5,1%. Đơn vị tiền tệ: rupì Xri Lanka 
(SL Rs). Tỉ giá hối đoái: ! USD = 114,5 SL Rs (10. 2000), 


Các nhà nước phong kiến Xinhala và Tamin đã hình 
thành từ lầu đời trên lãnh thổ XL. Từ thế kỉ I6, người Rồ 
Đào Nha đã xâm chiếm, thế kỉ 17 Hà Lan và thế kì I8 là 
người Anh thống trị. Cho tới 1802, XL nằm trong Ấn Độ 
thuộc Anh. Những năm !8O2 - l948, Ánh tách thành thuộc 
ổịa nêng, gọi là Xâylan. Ngày 4.2.1948, XE, giành được độc 
lập. Ngày 22.5.I972 đặt tên nước là Cộng hoà Dân chủ Xã 
hội Chủ nghĩa Xri Lanka, 

Quốc khánh: 4.2. Là thành viền liên hợp quôc tì 14.2.1955, 
Thiết lập quan hệ ngo1 giao với Việt Nam từ 21.7.1970. 


XRIVƯ(AYA (ŠrNijaya: dạng phiên ầm khác: Srnvizaya), 
vương quốc cổ vào thế kỉ 7 ở đảo Xumatơra (Sumatra), 
Inđônêxia. Năm 67}, nhà sư Trung Quốc là Nghĩa Tĩnh đã 
đến đây và cho biết, Thất lợi Phật Thệ (tức X) là một 
trung tâm Phật giáo quan trọng, một điểm buôn bán thịnh 
vượng. Thế kỉ 8 - 9, thần thuộc đồng vua Núi, trị vì ở ]ava 
(}ava), những vẫn giữ được ít nhiều quyền tự chú. Nửa 
sau thế kỉ 9, X phát triển thành một quốc gía mạnh, thu 
phục toàn bộ Xumatơdra, 
một phần phía Tây Java và 
một phẩn phía đông đảo 
Malay (Malay); năm L275, 
sáp nhập và thống nhất vào 
Vương quốc ]ava. 


XTACHÊVÔ - KƠRƠT 


(VĂN HOÁ) x. Văn hoá 
Xitarhêvô - Kordi. 
XTACKƠ [. (Johannes 


Stafk; dạng phiền khác: 
Xtac; 1874 - 1957), nhà vật 
lí Đức, nghiên cứu về dòng 
điện trong chất khí, hoá trị 
của nguyền tử, quang phổ 
các nguyên tử, phần tử, 
phát hiện sự tách các vạch 
phổ dưới tác động của điện 
trường mạnh (hiệu ứng Xtac). 
Giải thưởng Nôben (1919), 


XTAIBƠGƠ J. (lack 
Ntcinbergcr: sinh 192]), 
nhà vật lí học Hoa Kì gốc 
Do Thái, công trình về tia 
vũ trụ, bạt cơ bản, các 
lepon và nơứino. Giải 
thưởng Nôben (1988) cùng 
với Leđơman (Lederman) 
và Soãcxơ (Schwart?), 
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XTALIN E. V. ({[lost Vissadonovich Staùn;, họ thật: 
ÐJugasvili (DĐzhupashvill); I879 - 1953|. nhà hoạt động chính 
trị nhà lãnh đạo Đảng 
Cộng sản và Nhà nước Liên 
Xô, tổng bí thư Đảng Cộng 
sản Liên Xô (1922 - 53). 
Năm 1899, tham giai phong 
trào của Đảng Công nhân 
Xã hội Dân chủ Nạa, bị đày 
ở Xibin (1902). Tham gia 
Cách mạng I905 ở Nga, 
đứng vẻ phía Bônsèvich. Bị 
lưu đầy (1908 - 10), sau đó 
hoạt động ở Daku; được bổ 
sung vào Ban Chấp hành 
Trung ương Đẳng (1912), 
tham gia Ban Biên tập báo 
"Pravda", lấy biệt đanh là 
Xtalin. Tham gia Cách mạng tháng Mười I917 trên cương 
vị uÿ viên Uỷ ban Quân sự Cách mạng. Dân uỷ (bệ trưởng) 
phụ trách vấn để dân tộc (1917 - 22), phụ trách Ran Thanh 
tra Công nông (1919 - 22), uỷ viên Hội đồng Quốc phòng 
thời kì Nộ! chiến (1918 - 20). Kế thừa sự nghiệp của Lênin 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, tiến hành công 
nghiệp hoá đất nước, tập thể hoá nông nghiệp, xây dựng lực 
lượng quôc phòng hùng mạnh. 

Trong Chiến tranh thế giới lI, giữ chức tổng tư lệnh các 
lực lượng vũ trang Liên Xô và chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Nhà 
nước; nguyên soái (1943), đại nguyên soái (1945). Dưới sự lãnh 
đạo của Xtalin và Đẳng Cộng sản Liên Xô, nhân dẫn Liên Xô 
đã giành thẳng lợi trong cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại chống 
phát xít Đức (1941 - 45), giải phỏng nhiều nước ở Trung và 
Đông Âu dẫn tới sự thành lập hệ thống xã hội chủ nghĩa. 





Xtnlìn L. V. 


Trong thời gian chiến tranh, Xtalin cùng tổng thống Hoa 
Kì Rudơven (F. D. Roosevcl0), từ tháng 4.1945 là Tơruman 
(H. Truman) và thủ tướng Anh Sdcs (W.L. S. Churchil) 
thiết lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít; hoạch định sự 
phần chia vùng ảnh hưởng giữa các cường quốc trên thế giới, 
tạo mầm mống cho s\ƒ phân chia thành hai cực sau khi chiến 
tranh kết thúc (thường gọi là Trật tự Yanta). 

Sau chiến tranh, Đẳng Cộng sản Liên Xô do Xtalin đứng 
đầu đã lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế, xã hội, chế tạo 
thành công bom nguyên tử và bom khính khí, đưa Liên Xô 
lên địa vị cường quốc xã hội chủ nghĩa đương đầu với Hoa 
Kì trong Chiến tranh lạnh. Xtalin được ghi nhận có những 
cống hiến to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Nhà nước 
Liên Xô, đồng thời cũng bị phê phán về một số sai lầm và tệ 
sùng bái cá nhân. 

XTANIXLAPXKI K. X. (Konsantn Sergeevich 
Stanislavskij; họ thật: Aleksecv; 18623 - 1938), diễn viên, đạo 
diễn, nhà giáo dục sân khấu, người sáng lập và chỉ đạo 
nghệ thuật Nhà hát Nghệ thuật Matxcơva (MXT). Nghệ sĩ 
nhân dân Liên Xô (1936). Nhà hoạt động, nhà tư tưởng và 
lí thuyết gia sần khấu lớn, đã từ cơ sở các môn khoa học 
hiện đại lập nên một trường phái nghệ thuật sân khấu - 
thế hệ Xianmixlapxki. Xuất thân từ mộ! gia đình trí thức 
yêu văn học nghệ thuật, Xtanixlapxki hoạt động sân khấu 
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^ XTANKỀVICH N. V. 


không chuyên từ thuở nhồ. Năm 1888, cùng một số ca sĩ 
và đạo diễn nổi tiếng lập Hội Văn học Nghệ thuật và 
đoàn sân khấu tài tử của hội. Năm 1897, gặp Nêmirôvich 
Đanchenko (V. I. Nemirovich - Danchenko) và cùng nhau 
lập Nhà hát Nghệ thuật Matxcdva. Vở "Chim Hải Âu” 
(1898) cùng một loạt vở khác của Chêkhôp (A. P. Chckhov) 
như "Ông cậu Vania” (1899), "Ba chị em” (1901), "Vườn 
anh đào" (1904) đánh dấu những cách tân trong biểu diễn 
nhằm điễn tả cuộc sống tình thần của con người. Sau 
Chêkhôp, Xtanixlapxki tiếp cận với Goocki (M. GorkiJ), 
đặc biệt là vở "Dưới đáy" (1902) mang lại cho dàn kịch 
mục nhà hát một khuynh hướng chính tị xã hội rõ ràng. 
Nghệ thuật diễn xuất sắc của Xtanixlapxki được bộc lộ 
qua các vai: Slockman trong "Kẻ thù của nhân dân”, 
AÄxtơrÕp trone "Ông cậu Vania" của Chêkhôp đã lạo nên 
một mẫu vai trí thức mới trên sân khấu. 


XTANKÊVICH N. V. (Nikola] Viadimirovich Stankevich; 
813 - 40), nhà hoạt động xã hội, nhà triết học, nhà thơ Nga. 
Ông đã tổ chức và lãnh đạo nhóm mang tên ông ("nhóm 
Xtankêvich") mà Bêlinxki (V. G. Belinskij), Bakunin (M. A, 
Bakunin) đã tham gia vào những thời gian khác nhau. Coïi 
sức mạnh chủ yếu của tiễn bộ xã hội là ở sự khai hoá, 
Xtankêvich cho rằng nhiệm vụ chủ yến của trí thức Ngã là 
tuyên truyền các tư tưởng của chủ nghĩa nhân đạo. Chống 
chế độ nông nô, phê phán sự đổi bại và tính ích kÌ của giới 
quý tộc Nga, Xtankêevich kêu gọi hoàn thiện đạo đức và 
hoạt động khai sáng, đoàn kêt mọi người trên cđ sở "nguyên 
tắc tình yêu thương”, nguyền tắc này ở ông mang hình 
thức tôn giáo. Hoạt động của Xtankêvich có ý nghĩa tích 
cực do ông phê phán hiện thực Nga và kêu gọi phục VỤ 
xã hội. Rêlinxkt (V. G. Belinskij), Ghecxen (A. L Gercen), 
Đôbrôhubôp (N. A. Dohroliubov) đánh giá cao hoạt động 
và nhân cách của ông. 

XTANÔVÔI (Stanovoj KhrcbeU, hệ thống núi ở đông 
Xibia (Sibir'), chạy từ thung lũng sông Ôliôcma (Ol#kma) đến 
nguồn sồng Uchua [(Uchur), thuộc lu vực sông Anđan 
(Aldan) là nhánh của sông Lêna (Lena)]. Cao 2.412 m, là 
đường phân thuỷ giữa các lưu vực sông Bắc Băng Dương và 
Thái Bình Dương. Mỏ vàng, kim loại hiếm, thiếc và sắt. 

XTA TO (A. stator), phần nh của máy điện gồm lõi thép 
với dây quấn và thân máy. Lõi thép để dẫn từ, dây quấn để 
dẫn điện (nhận điện năng hoặc phát ra điện năng), thân 
máy để bảo vệ và cố định lõi thếp. Lõi thép của X máy 
điện xoay chiều ba pha gồm các lá thép kĩ thuật điện ghép 
lại, phía trong có rãnh để đặt dây quấn ba pha. Lõi thép X 
máy điện một chiểu gồm cực từ với dây quấn và gông từ 
làm mạch từ, 

XTĂNGĐAN (Stendhal; tên thật: Herri Beylc; 1783 - 1842), 
nhà văn Pháp. Thuộc gia đình phong lưu. Từ nhỏ, đọc 
nhiều sách thế kỉ Ánh sáng; căm ghét chế độ quân chủ và 
tôn giáo; yêu thích toán học, hội hoạ. Năm 1799, lên Pan, 
định vào học Trường Bách khoa, song lại vào quân đội 
(1800 - 02). Sang Italia, say mê văn hoá Italia, chấn đời 
sống quân đội, trở về Pari (1802). Năm I806, lại vào quân 
đội, tham gia nhiều cuộc hành quân của Napôlêông 
(B. Napoléon) sang Đức, Áo, Nga. Khi đế chế sụp đổ, 
sang Milanô (Milano, Halia) trú ngụ. Năm I32I, bị nghi 


có cảm tình với nhóm Cacbônan (Carbonan), trở về Pháp. 
Từ L830, làm lãnh sự Pháo ở Italia; từ 1842, sống ở Pháp. 
Xtingđan viết sách về âm nhạc, hội hoa Italia (1814 - 17). 
sách du lịch "Rôma, Nanôhi, Florãngxơ"” (1823 - 25), sách 
lí luận về văn chương “Raxin và Sêchxpia", nhưng ít được 
chú ý. Từ 1822, Xtãngđan viết tiển thuyết: "Acmăngxở" 
(1827), hầu như không có tiếng vang; tập truyện "Kí sự 
nước ltaln” (1830); “Đỏ và Đen” (1830); “Tu viện acmở” 
(1839), "I.uyxiêng I.dven"” (chưa viết xong; ín 1855); cuộc 
đời "Năng Iruyla" (in 1890). Hiện này, Xtängđaán được 
đánh giá là một nhà tiểu thuyết lỗi lạc bậc thầy của chủ 
nghĩa hiện thực, nhưng khi ông còn sống, ít được biết đến. 
Phong cách XIăngđan rất đặc biệt: truyện kết cấu chặt chẽ; 
nhân vật đấm say trong tình yên, có sức mạnh phì thường của 
nhímg tính toán, phiên hái, đầy tham vọng; đó là “Tính cách 
Xtãngđan”, được gọi là “Tính cách Bâylợ” (Beylisme). 


XTE (A. stcre), đơn vị đo củi, gỗ giấy, gồ mỏ, vv. X là 
thể tích của một đống củi, gỗ nhỏ, xếp khít nhau có chiều 
rộng 1 m, chiều cao I m, chiêu dài I m, Khi xếp và đo gỗ củi 
trong khung của I xte bằng 1 x I x l mỶ. Do có độ rộng giữa 
các khúc củi nên thực tế 1 xte bằng khoảng 0,65 - 0/725 m' 
(tuỳ cỡ củi to hay nhỏ). 


XTECL.INH (A. sterling), x. Bang Anh. 


XTECNƠ Ô. (Oto Stcrn; 
18&8 - 1969), nhà vật lí Đức, 
công trình về vật 1ï lí thuyết, 
nhiệt động học thống kê, tác 
động của từ trường lên 
mômen lừ của nguyên tử, 
phân tử và các hạt cơ bản. 
Giải thưởng Nôben (1943). 


XTENBECH J. E. (Íohn 
Ernst Steimnbeck; 1902 - ó8), 
nhà văn Hoa Kì. Sinh trong 
một gía đình gốc Ailen, cha 
là viên chức, mẹ là piáo 
viên. Trải qua thời thiến 
niên rất vất vả, phải làm 
nhiều nghề để kiếm sống: thợ nề, công nhân nông nghiệp, 
kiếm củI..., cả trước và sau khi học dỡ dang ngành sinh vật 
ở Trường Đại học Xtenfơt. Vốn sống ấy đã giúp Xtenbêch 
rất nhiều khi chuyển sang viết văn cùng với các ấn tượng 
sâu đậm về cuộc khủng hoảng kinh tế và tình trạng suy 
thoái ở Hoa Kì những năm 3Ó. Xtenbêch miêu tả cuộc sống 
miền Califonia (California), quê hương ông, bằng ngòi bút 
hiện thực sắc sảo và môi thiện cảm rõ rệt đối với những 
người lao động. Tiểu thuyết đầu tay: “Chiếc cúp vàng" (1929), 
Tác phẩm nổi tiếng nhất: “Chùm nho nổi giận" (1939). Các 
tiểu thuyết khác: “Trong một trận chiến đấu giằng co" 
(1936), "Của chuột và của người" (1937), “Viên ngọc trai” 
(1947), "Phía đông Thiên đàng” (1952); truyện ngắn: "Mẹt 
bánh mì ngô” (1935), “Thung lũng lớn” (1938), vv. Vào 
những năm cuôi đời, Xtenbêch không còn giữ vững thái độ 
chính trị nhập cuộc như trước kia, ngòi bút sáng tác của ông 
cũng giảm sút rõ rệt. Giải thưởng Nêben (1962). 

XTÊLENBÔSƠ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá XiêÍenbôsơ. 

XTÊPAN (S§tepan), x. Razin X. T. 





Xtecnơ Ô. 


XTÔCKHÔM XÃ 





XTIÊNG (cg. Xađiêng, Bulơ, Buđêh, Bulach, Tamun), 
từ lâu đã trở thành tên dân tộc, có hai nhóm địa phương 
chính: Bulơ và Buđêh. Số dân 66.788 (1999). Cư trú tập 
trung ở tỉnh Bình Dương. 

Ngoài ra còn khoảng 1.124 người sống rải rác ở Đồng 
Nai. Ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Môn - Khở Me. Kinh tế làm 
rẫy, có một số làm ruộng 
nước, nghề phụ dệt vải. 
Ở nhà sàn dài gồm nhiều 
gia đình cư trú và nhà 
nhỏ, kiểu nhà một gia 
đình. Làng có hàng rào 
bao quanh. Ăn trầu, hút 
thuốc lá. Cà răng, căng 
tai, xăm mình, xăm tay 
khá phổ biến. Xã hội 
phân hoá tương đối sâu 
sắc. Xã hội phụ quyển, 
hôn nhân vợ cư trú bẽn 
chồng. Luật tục không 
cấm đàn ông lấy nhiều 
vợ. Người nhụ nữ trong 
mia đình vẫn được tôn 
trọng. Theo Vật linh 
- giáo, thờ cúng tổ tiên, 
các nghỉ lễ nông nghiệp. 





Người Xtiêng 
XTINBAY (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Xtinbay. 


XTIUƠT (Stewart), vương triểu Xcôtlen (từ 1371), Anh 
và Ailen (1603 - 49 và 1660 - 1714). Vốn là một dòng họ 
đại quý tộc Xcôtlen. Từ thế kỉ 12, dòng họ này được tôn 
phong là "Người quản lí Hoàng gia". Thiết lập mối quan hệ 
thông gia với vương triều Tiuđơ (Tudor) ở Anh. Chính thức 
là tên gọi vương triểu ở Anh, Ailen từ 1603. Năm 1649, 
vương triều bị lật đổ trong cuộc Cách mạng tư sản. Năm 
I660, chế độ quân chủ phục hồi, vương triều X trở lại nắm 
quyền. Kết thúc năm 1714. 


XTÔC G. G. (George Gabriel Stokes; 1819 - 1903), nhà 
toán học và vật lí học Anh, chủ tịch Hội Hoàng gia Luân 
Đôn (1885 - 90), viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pari. 
Nghiên cứu thuỷ động lực, quang học, quang phổ và huỳnh 
. quang; trong toán học, nghiên cứu giải tích vectơ với công 
thức Xtôc (1854) nổi tiếng. 

XTÔC (CÔNG THỨC) công thức liên hệ tích phân theo 
một đường cong kín L với tích phân theo mặt S giới hạn bởi 
đường cong đó. Mặt và đường cong được định hướng và 
hướng của chúng tương thích. Công thức X [gọi theo tên 
người phát minh - nhà toán học và vật lí học Anh Xtôc 
(G. G. Stokes)] có dạng: 


Pdx + Qdy + Rdz = 
L. 
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trong đó P, Q, R là các hàm khả vi liên tục của x, y, 2. 


Dạng vectơ của công thức X là 
bŸVdr = [[ñ .rotVdS 
s-J 


trong đó V=Pi+ Qj + Rk, df = (dx, dy, dz), dŠ là vi phân 
diện tích của mặt 5, ñ là vectơ đơn vị pháp tuyến với mặt §. 

Ý nghĩa vật lí của công thức X: lưu lượng của trường 
vectơ theo đường cong kín L. bằng thông lượng rôta của 
trường qua mặt §. 


Công thức X được mở rộng cho đa tạp n chiều. 


XTÔC (ĐỊNH LUẬT) định luật thuỷ động lực học, xác 
định lực cẩn tác dụng lên một quả cầu rắn khi nó chuyển 
động tịnh tiến trong môi trường chất lỏng nhớt, cho bởi công 
thức: F = 6mnR.V (lực cản F ngược chiều với vận tốc V.R 
là bán kính quả cầu, n là hệ số nhớt của chất lỏng). Do 
Xtôc (G. G. Stokes) thiết lập năm 1851. Định luật X được 
dùng rộng rãi trong vật lí phân tử, hoá keo và khí tượng học. 
XI. Thuỷ động lực học: Hệ số nhớt. 


XTÔCKHAODEN K. (Karlhenz Stockhausen; dạng phiên 
âm khác: Stôckhaoden; sinh 1928), nhà soạn nhạc Đức, nghệ 
sĩ pianô, nhà chỉ huy, nhà văn chuyên viết về âm nhạc, nhà sư 
phạm. Những năm 1947 - 51, học Trường Đại học Âm nhạc 
Quênnơ (Köin); từ 1952, học tại Nhạc viện Pan. Từ 1951, 
tham gia thành lập và từ 1963, chỉ đạo Xuuđiô âm nhạc điện 
tử của Rađiô - Quênnơ. Từ 1953, giảng dạy tại nhiều trường 
đại học Hoa Kì, Những năm 1963 - 68, chỉ đạo các lớp về 
"âm nhạc mới" tại Quênnơ (Köin) và các nhóm biểu diễn âm 
nhạc điện tử quốc tế. Những năm 1971 - 77, giáo sư Trường 
Đại học Ám nhạc Quênnơ. Từ 1958, đi lưu diễn tại nhiều 
quốc gia trên thế giới với tư cách nhà chỉ thuy, nghệ sĩ 
pianô, đạo diễn âm thanh các tác phẩm của chính mình. 
Xtôckhaoden là một trong số những đại diện cố ảnh hưởng 
lớn nhất của âm nhạc "Tiển phong chủ nghĩa", là một trong 
những người đầu tiên, sau "Hoang mạc" của Varedơ (Varèse), 
đã liên kết âm nhạc điện tử âm học với âm nhạc "sống". 
Cùng với Bulezơ (P. Boulez), đứng đầu một trường phái âm 
nhạc hiện đại. Từ 1977, tại trung tâm quốc tế nghiên cứu 
về âm nhạc đương đại ở thành phố Êxơ-Äng-Prôvăngxởớ 
(Aix-en-Provence; Pháp), đã diễn ra các cuộc hội thảo về 
"Âm nhạc Xtôckhaoden" [dưới sự chủ trì của Xamuyen 
(Samuel)]. Năm 1978, tại các thành phố ở Italia như Brêxia 
(Brescia) và Becgamô (Bergamo) đã tiến hành cuộc thi quốc 
tế về sáng tác âm nhạc mang tên Xtôckhaoden. 


XTÔCKHÔM (Siockholm), thủ đô Vương quốc Thuy 
Điển, cảng trên biển Bantich (Baltic). Dân số 736 nghìn 
(1999). Sân bay quốc tế. Đường xe điện ngầm. Công 
nghiệp: chế tạo máy, luyện kim, điện và điện tử, in, thực 
phẩm, công nghiệp nhẹ. Công viên, Bảo tàng Dân tộc học. 
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thuy Điển. Đại học 
tổng hợp. Được xây dựng từ 1252. Cuối thế kỉ 13, là chỗ ở 
thường xuyên của nhà vua. Từ 1523, thủ đô của nước Thuy 
Điển độc lập. Các di tích: các nhà thờ, cung điện nhà vua 
(thế kỉ 17 - I8). 


Tñ4E 


p ệ XTÔLƯPIN P. A. 





Xtôckhôm 
Một góc của thui đã 


XTÔLUƯPIN P. A. (Pẽtr Arkadevich Stolypin; 1862 - 1911), 
bộ trưởng Bộ Nội vụ và thủ tướng (từ 1906) Chính phủ Nga 
hoàng. Chủ trương duy trì đường lối chống phá các phong 
trào cách mạng ở Nga trong thời kì 1905 - II. Tổ chức đảo 
chính phản cách mạng 1907, tiến hành cải cách ruộng đất 
nhằm duy trì chế độ sở hữu ruộng đất địa chủ ở nông thôn, 
củng cố chỗ dựa của chế độ chuyên chế. 

XTƠMƠ H. L. (Hors:L. A@@Œ2 
Stömer, dạng phiên âm lạ | 
khác: S5tuêmơ; sinh 1949), 
nhà vật lí Đức. Công trình 
về các "gioL lỗ" trong từ 
trường mạnh, hiệu ứng Hôn 
lượng tử phân số. Giải 
thưởng Nôben (1998); cùng 
với Tsui (D. Tsui) và Laplin 
(Robert B. Laughilin), 


XTƠRAĐIVARI A. 
(Antono Stradivari; l644 - 
I737), nhà chế tạo bậc thầy 
về đàn dây người Italia. 
Khoảng 1667, thành lập xưởng chế tạo đàn ở Crêmôna 
(Cremona). Những năm 1704 - 25, Xtơrađivari chế tạo 
được những cây đàn viôlông tuyệt vời nhất. Ngoài ra, còn 
làm đàn viôlôngxen và antô. Hiện nay, trên thế giới còn 
bảo toàn được chừng một ngàn cây đàn do Xtơdrađivari 
sáng chế, Học trò của Xtơrađivari chính là các con trai 
của ông: Franchexcô (Francesco; 167I - 1743) và Ômôbônô 
(Omobono; 1679 - 1742), 





Xtơmd H. 


XTƠRAOXƠ |[. (Johann Strauss - cha; dạng phiên âm 
khác: Stơraoxơ; 1804 - 49), nhà soạn nhạc Áo, nghệ sĩ 
viôlông, nhà chỉ huy, một trong những bậc thầy nổi tiếng 
nhất về âm nhạc vũ điệu, phát triển những mẫu mực mới 
về thể loại vanxơ thành Viên, sáng tác trên 250 bản nhạc 
vũ khúc vanxd. 


XTƠRAOXƠ I. (Iohann Strauss - con; dạng phiên âm 
khác: Stdraoxơ, 1825 - 99), nhà soạn nhạc Áo, nghệ sĩ 
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viôlông và nhà chỉ huy, được mệnh danh là "ông vua của 
điệu vanxơ". Cùng với dàn nhạc của mình, Xtdraoxơ đi lưu 
diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sáng tạo nên những 
hình tượng cổ điển của "nhạc vanxơ thành Viên", ôpêret 
"Vũ khúc thành Viên”. 

Tác phẩm: 16 ôpêret, khoảng 500 tác phẩm vũ khúc và 
vanxơ cho dàn nhạc, trong đó có "Dòng sông Đanuyp 
xanh", "Huyền thoại khu rừng thành Viên” và nhiều bản 
galôn, pônka, quađriơ, vv. 


XTƠRAOXƠ R. (Richard Strausss; dạng phiên âm 
khác: Stơraoxd; 1864 - 1949), nhà soạn nhạc và chỉ huy 
Đức, bậc thầy về phong cách nghệ thuật trang trí rực rỡ 
của dần nhạc. Xtơraoxơ đã phát triển loại giao hưởng có 
chương trình của Lixtơ (E. List), của Becliôzơ (H. Berlioz) 
và những nguyên tắc sáng tác của Vacnơ (S. Wagner). 
Các tác phẩm giao hưởng của ông nổi bật bởi những hình 
tượng ngôn ngữ âm nhạc sáng ngời, sự tinh vi, sâu sắc của 
nội dung, các ôpêra "Xalômê", "Êlêctdra" có những yếu 
tố của phong cách biểu hiện được coi là trong số 
những vở hay nhất của nửa đầu thế kỉ 20. Một số tác 
phẩm của Xtơraoxơ tỏ ra chịu ảnh hưởng triết học Nitsơ 
(F. Nietzsche). Xtơraoxơ còn là một trong những nhà chỉ 
huy kiệt xuất của giao hưởng và ôpêra thế giới. Tác 
phẩm: 14 ôpêra, 2 giao hưởng, giao hưởng - fantazia, các 
giao hưởng thơ, nhiều tác phẩm cho các loại nhạc cụ khác 
nhau (độc tấu và hoà tấu), các tác phẩm thanh nhạc với 
đệm pianô và dàn nhạc, các hợp xướng, balê, vv. 


XTƠRAVINXKI I. F. (Igor Fèedorovich Stravinskij; 
I8§2 - 1971), nhà soạn nhạc Nga, con trai của F. L Xtdravinxki 
(E. I. Stravinskij; 1843 - 1902), danh ca giọng nam trầm 
của Nhà hát Ôpêra Xanh Pêtecbua. Xtơravinxki là một 
trong những đại diện lớn nhất của âm nhạc đương đại. Từ 
1910, sống ở Pari; từ 1939, sống ở Hoa Kì. Là một thiên tài 
mà niềm cảm hứng được bắt nguồn từ nên văn hoá Nga, 
nghệ thuật của Xtơravinxki rất độc đáo, với những dàn nhạc 
đồ sộ, những màu sắc hoà thanh phong phú, những cường 
độ tương phản đây ấn tượng mạnh mẽ. Sự nghiệp của 
Xtơravinxki là một quá trình liên tục của những thể nghiệm, 
những ứng dụng, những tiến triển phức tạp qua những ảnh 
hưởng, phong cách của mọi trường phái âm nhạc, từ chủ 
nghĩa ấn tượng tới tân cổ điển, chủ nghĩa cấu trúc và 
đôđêcaphôn, vv. Ảnh hưởng của Xtơravinxki rất lớn. 

Tác phẩm: các balê "Chim lửa", "Pêtơruca”, "Mùa xuân 
thiêng liêng”, vv; âm nhạc sân khấu: "Hoạ mi”, "Chuyện 
người lính", "Mavra", vv.; các tác phẩm thanh nhạc; nhiều 
tác phẩm cho giọng hát và hợp tấu các nhạc cụ khác nhau, 
các giai điệu, 4 giao hưởng, các cÔngxeclÔ, caprixiô và 
môyơmentô cho pianô và dàn nhạc, côngxectô cho 2 đàn 
pianô, nhiều tác phẩm cho pianô và cho dàn nhạc thính 
phòng, vv. 

XTƠRINBEC IL. A. (Jlohann August Strindberg; 
1849 - 1912), nhà văn Thuy Điển. Cha là một thương gia 
phá sản, mẹ là người hầu. Mẹ mất sớm, cha lấy vd khác, 
Tuổi thiếu niên của Xtơrinbec chẳng lấy gì làm vui. Năm 


1867, học Đại học Y khoa; gặp nhiều khó khăn, phải bỏ 
dở, đi làm gia sư, rồi làm diễn viên, làm báo, làm nhân 
viên Thư viện Hoàng gia. Tư tưởng của Xtơrinbec diễn 
biến phức tạp, ông sớm thấy rõ sự xung đột kẻ giàu người 
nghèo trong xã hội và có tư tưởng dân chủ, nhưng chịu 
ảnh hưởng tư tưởng siêu nhân của Nitsơ (F. Nietzsche) 
vào khoảng đầu những năm 90 thế kỉ 19. Dần dẩn, 
Xtdrinbec từ bỏ tư tưởng sai lắm ấy và trở về với các quan 
điểm tiến bộ thời kì đầu, tuy vẫn không tránh khỏi hoang 
mang dao động. Mặt khác ông rất có ác cảm với phụ nữ, 
kịch liệt chống đối giải phóng phụ nữ. Ông gần như bị 
bệnh thần kinh vào khoảng 10 năm cuối thế kỉ 19. Sự 
nghiệp sáng tác rất phong phú, tự truyện: "Chàng và 
nàng" (1875 - 76), "Đứa con trai của người đây tớ gái" 
(1886), "Lời biện hộ của một người điên” (1887); tiểu 
thuyết và các tập truyện ngắn: "Gian phòng đỏ" (1879), 
"Vương quốc mới" (1882), "Các số phận và truyện kể 
Thuy Điển" (1882 - 94), "Bên bờ biển" (1890), “Những lá 
cờ đen” (1904), vv. Bộ phận quan trọng nhất là kịch với 
gần 60 vở: "Ecmion" (1869), "Kẻ tự do tư tưởng" (1869), 
"Ở La Mã" (1870), "Ông bố" (1887), "Cô Juyli" (1888), 
"Đường về Đamat" (1898 - 1904)... và khá nhiều kịch lịch 
sử. Cuộc đời và sáng tác của Xtơrinbec quyện chặt lấy 
nhau, khó phân biệt tự truyện với các tác phẩm hư cấu. 
Ông viết đối thoại rất sinh động, điểu đó không chỉ thể 
hiện trong kịch mà cả trong tiểu thuyết. 


XTƠRUVỀ P. B. (Pgr Berngardovich Sưuve; 1870 - 1944), 
nhà kinh tế học, triết học, sử học, nhà chính luận Nga. Vào 
những năm 90 thế kỉ 19, Xtơruvê là đại diện của "chủ nghĩa 
Mac hợp pháp” - một trào lưu chính trị của trí thức tư sản 
Nga. Sau này, Xtơruvê trở thành nhà tư tưởng của cánh hữu 
trong phong trào tự do tư sản, và là một trong các thủ lĩnh 
_ của đẳng dân chủ lập hiến (từ 1905). Sau Cách mạng tháng 
Mười, lưu vong. Về kinh tế học, Xtơruvê tán thành kinh tế 
học chính trị tâm thường, phủ nhận thuyết giá trị lao động. 
Về triết học, ông đi từ chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa 
Kantơ mới tới siêu hình học duy tâm tôn giáo, Các tư tưởng 
của Xtơruvê đã bị Lênin phê phán nghiêm khắc trong nhiều 
tác phẩm. 


XU HƯỚNG x. Xu hướng nghệ thuật. 


XU HƯỚNG ẤN TƯỢNG xu hướng nghệ thuật phát sinh 
từ Pháp, mở đầu nghệ thuật hiện đại. Tên gọi do Lơroi 
(L. Leroy) đưa ra, nhại lại tên bức tranh "Ấn tượng - Mặt 
Trời mọc” (1872) của Mônê (C. Monct; 1840 - 1926) để chỉ 
trích cuộc Triển lãm của nhóm Nghệ sĩ Vô danh (1874) 
gồm Mônê, Rơnoa (P. A. Renoir), Pixarô (C. Pissarro), 
Xixly (A. Sisley), Đơga (E. Degas), Môrizô (B. Morisot), 
Xêzan (P. Cézanne). Đó chính là cuộc triển lãm thứ nhất 
của XHẤT. XHÂT có tiền thân ở tranh cảnh vật của 
Trường phái Hội hoạ Bacbizông (Barbizon; 1830 - 60). 
Nguyên lí cơ bản của XHẤT là ánh sáng, được Manê 
(E. Manet) báo hiệu từ bức "Ăn sáng trên bãi cỏ" (1863). 
Những năm I860 - 70, một nhóm hoạ sĩ chuyên khai thác 
ánh hắt của mặt nước trên sông Xen và các bãi biển dưới 
những ánh sáng bầu trời khác nhau. 


XU HƯỚNG BIỀỂU HIỆN X 


Năm 1870, Pixarô, Mônê, Xixly sang Anh, bị cuốn vào 
không trung nhấp nhánh, sương mù trên tranh Cơnxtâybơn 
(1. Constable) và Tơnơ (J. M. W. Turner). Năm 1876, Đuyrăngty 
(L. E. Duranty) in quyển "Hội hoạ mới" bênh vực XHÂT 
bấy lâu vẫn bị nhạo báng. Năm 1877, XHẤT nở rộ. Năm 
1878, Đuyrăngty in thêm quyển "Các hoạ sĩ ấn tượng" để ca 
ngợi. Sau cái chết của Manê (1883), một trong những hoa sĩ 
chủ chốt của phong trào, thì XHẤT phân hoá, cuộc triển 
lãm chung cuối cùng vào năm 1886 (lần thứ 8), một thế hệ 
mới chủ trương XHÂT mới, một số khác chủ trương xu 
hướng hậu ấn tượng. Chỉ còn lại Mônê và Rơnoa là trung 
thành với XHÂT đến cùng. XHẤT là sự phân tích màu sắc 
qua độ rung vô cùng của ánh sáng. Đối với họ, bộ mặt vạn 
vật biến thái từng chốc lát bởi cường độ của ánh sáng và chỉ 
tổn tại bằng hàng vạn đếm màu nguyên (đỏ, vàng, lam) 
tranh chấp nhau. Mônê từng vẽ giáo đường Ruăng (Rouen) 
40 lần trong năm 1892, tất cả chấp chới trước mặt chúng ta 
như tiếng rung của vĩ cẩm. Bằng cách đó, XHẤT phủ nhận 
màu cố định bẵn thân vật thể, phủ nhận luôn đường viễn 
hình vẽ và cuối cùng phủ nhận cả hình thể của vật. Đề tài 
cũng có thể vẽ bất cứ cái gì và lặp đi lặp lại không kể bao 
nhiêu lần. Phương tiện và mục đích hội hoạ của họ chỉ là 
ánh sáng và độ rung tột cùng của nó. Quan điểm XHẤT 
lật ngược hoàn toàn những nguyên lí hội hoạ trước nó, kể 
từ thời Phục hưng. Có hai động lực thúc đẩy sự tìm tòi của 
họ: l) Sự ra đời của máy ảnh (1839). 2) Lí thuyết tương 
phản đồng hiệu của ánh sáng của nhà hoá học Pháp 
Sơvrơn (M. E. Chevreul). Ở Pháp có bảo tàng của XHÂT. 
XHẤT Pháp ảnh hưởng sang Đức [nổi bật ở Libeceman 
(M. Lieberman)], sang Bỉ [Enxo (1. S, Ensor)]. 
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Xu hướng ấn tượng 
"Thuyên ở Acgiăngtơi" (sơn dầu, 1872); C. Mônê 


XU HƯỚNG BIỂU HIỆN thuật ngữ xuất hiện đầu tiên 
trên tạp chí Đơ Sơtum (Der Sturm) để chỉ khuynh hướng cải 
cách trong mĩ thuật, có đồng thời ở rất nhiều nước Châu Âu, 
từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1920. Có thể coi XHBH là đại 
diện cho tỉnh thần phương bắc Châu Âu, với hưng phấn 
mãnh liệt, đau đớn, mê cuồng. 

Lần sóng sơ khởi của XHBH vào cuối thế kỉ 19 với 
những cá tính khác biệt: Van Gôc (V. Van Gogh), Enxo 
(J. S. Ensor), Muncơ (E. Munch). Lần sóng ổ ạt tiếp theo 
với sự hình thành của nhóm "Nhịp cầu" ("Die Brucke") ở 


Tí1A”7 


XU HƯỚNG CẤU TRÚC 





Đức, Ở Pháp, nó biểu lộ ở những tác phẩm quay cuỗng 
của Xutin (C. Soutine). Ở Hoa Kì, Pôlôc (J. Pollock) đẩy 
tđi một XHHH trừu tượng. Ở Mêhicô, nhóm tranh tường 
Xicâyrôt (D. A. Siqueiros), Rivêra (D. Rivera), Ôrôxcô 
(J. C. Orozco)... phát huy nó để lên án và đòi lật đổ xã 
hội tư bản. 





Xu hướng biểu hiện 
“Phố ở Cunhê" (sơn dâu, 1922 - 23); S. Xutin 


XU HƯỚNG CẤU TRÚC lí thuyết thẩm mĩ do hai anh 
em nhà điêu khắc Pepxne (A. Pevsner - người Pháp gốc 
Nga) và Gabo (Gabo; tên thật: N. Pevsner - người Hoa Kì 
gốc Nga) đưa ra năm 1920 trong "Tuyên ngôn hiện thực", 
hướng về cái đẹp hình học thuần khiết, gồm 6 điểm: 





x 


Xu hướng cấu trúc 


"Hình ba cạnh lam và hình chữ nhật đen” 
(sơn dâu, 1915); K. X. Malêvich 


1) Nghệ thuật muốn đáp ứng được cuộc sống thật, phải 
xây dựng trên hai nhân tố cơ bản, là không gian và thời 
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gian. 2) Khối không phải là biểu hiện duy nhất của không 
gian. 3) Biểu hiện về thời gian, gồm những nhịp điệu tĩnh, 
những nhịp điệu động và năng hoạt. 4) Khối vật thể và khối 
không gian là 2 chất liệu khác nhau, đều cụ thể và có thể đo 
lường. 5) Không gian là cái phần tích hợp vào tác phẩm. 
6) Để khám phá những hình khối mới, nghệ thuật phải thôi 
cái thân phận miêu tả bắt chước. 

Lí thuyết XHCT đã được thực nghiệm trong các tác phẩm 
của Gabo, Pepxne và Malêvich (K. S. Malevich) thể hiện ở 
những "Không gian khả biến" và sự thơ mộng của khối rỗng 
hết sức tế nhị. Tác phẩm của hai ông có mặt ở nhiều bảo 
tàng thế giới. 

XU HƯỚNG CỔ SƠ khái niệm này thường gặp ở 
3 nghĩa: 

1. Chỉ nghệ thuật Hi Lạp thế kỉ 8 - 6 tCn., khi nó còn chập 
chững tìm đường, chưa đạt mức hoàn thiện, cổ điển như vào 
thế kỉ 5 tCn. Đó là thời kì của những pho tượng nam, nữ còn 
thô kệch, vụng dại, để lộ những bài học tạo khối của người 
Ai Cập xưa. Về gốm, đó là thời kì của loại gốm có hình vẽ 
đỏ trên nền đen. 

2, Chỉ nghệ thuật sau thời trung cổ, khi đã tìm được hình 
thức mới, hé mở cửa cho thời Phục hưng, nhưng vẫn còn 
đơn sơ trong nhiều vết tích của lối minh hoạ Kinh thánh, 
đậm nét tôn giáo. Ở Italia là Bônđônê (G. di Bondone). Ở 
Hà Lan là anh em Van Êch (I. Van Eyck: dạng phiên âm 
khác: Van ÂykØ), vv. 

3, Chỉ sự trở lại cảm hứng theo lối biểu đạt mĩ thuật thời 
xa xưa nói chung hoặc của nghệ thuật dân gian vào những 
thế kỉ sau này, đặc biệt là thế kỉ 20, điển hình nhất là Ruxô 
(H. Rousseau; hoạ sĩ Pháp), Môdơ (A. M. R. Moses). 





Xu hướng cổ sơ 
"Hãy nhìn kìa, một con ngựa con” 
(sơn dâu, 1945); G. Môdư 


XU HƯỚNG CÔNG NĂNG xu hướng tạo hình trong 
đizain công nghiệp và kiến trúc, chủ trương lấy chức năng 
hữu hiệu của vật phẩm hay công trình làm cơ sở quyết định 


hình đáng, kích thước, màu sắc. Các lí thuyết gia của 
XHCN coi "công năng là nên tẳng của cái đẹp", cho rằng 
"vật thể mang cái đẹp ngay từ lúc hình thức của nó biểu lộ 
rõ chức năng". Nổi rõ lên như một trào lưu "thời thượng" 
vào những năm 30 thế kỉ 20, XHCN đã góp phần tạo ra 
những sản phẩm giản dị và hợp lí, ưu điểm quan trọng trong 
thời đại sản xuất lớn phục vụ đông đảo người tiêu dùng. 
Tuy nhiên, không ít nhà thiết kế, với quan niệm cực đoan 
"công năng trên hết", đã tạo ra các công trình tuy tiện dụng 
nhưng khô lạnh, thiếu tình người. Mặt yếu cơ bản này sớm 
gây ra những hoài nghi cho các nhà nghiên cứu cũng như 
sáng tác, và từ thập niên 50 trở đi, ngày càng bị các quan 
điểm nhân bản phản bác (cùng với tiêu chuẩn "tiện dụng", 
phải đạt tiêu chuẩn “tình cảm"). Từ thập kỉ 70, khoa học 
sinh thái và môi trường khẳng định dứt khoát sự cần thiết 
phải suy nghĩ tổng hoà về cái đẹp "công năng", và để ra 
yêu câu phải thoả mãn tâm lí, tình cảm con người gắn bó 
với thiên nhiên: nắng, gió, khí trời, cây cỏ và không gian 
ấm cúng thoải mái. Thực tế chứng minh cách đặt vấn để 
này là hoàn toàn đúng đắn, và xu hướng "công năng thuần 


II 


_ tuý” ngày càng giảm sức hấp dẫn. 
XU HƯỚNG ĐÃ THÚ x. Dã (hú. 
XU HƯỚNG ĐAĐA x. Đađa. 


XU HƯỚNG ĐỊA PHƯƠNG (cg. địa phương), xu hướng 
nổi lên trong hội hoạ Hoa Kì vào những năm 30 thế kỉ 20, 
phản đối quan điểm hùa theo nghệ thuật môđec và lấy nghệ 
thuật Châu Âu làm mẫu mực. Mặt khác, XHĐP cũng không 
nhằm phản ánh sinh hoạt đô thị công nghiệp hoá tiêu biểu 
cho Hoa Kì thế kỉ 20, mà chỉ chủ trương tm chủ để ngay 
trong cuộc sống bình yên trên đất nước họ, miêu tả đời sống 
bình dị của người dân lao động miễn quê và các thị trấn 
hiển hoà, không ỗn ào thách thức như ở các thành phố siêu 
phát triển. Do tư tưởng môđec mà nghệ thuật Châu Âu 
truyền bá sang đã làm chấn động, thậm chí đảo lộn nhiều 
nhận thức hội hoạ trước đó, nên những người phản đối 
"sùng bái Châu Âu" gần như tất yếu phải trả lời trào lưu 
môđec bằng những tác phẩm "hiện thực". Tuy có những 
đóng góp đáng kể cho nền hội hoạ hiện thực Hoa Kì và 
được công chúng ủng hộ, nhưng XHĐP không tránh khỏi sa 
vào thủ cựu, phần nào hẹp hòi và mang ít nhiều tính chất 
"tỉnh lẻ", nên ảnh hưởng không sâu rộng trong lịch sử nghệ 
' thuật tạo hình. Đại diện XHĐP là Bentơn (T. H. Benton). 


XU HƯỚNG HẬU ẤN TƯỢNG (cg. hậu ấn tượng), xu 
hướng nghệ thuật không phải là đoạn kéo dài của xu hướng 
ấn tượng, thậm chí không chấp nhận những luận điểm khoa 
học - nghệ thuật của xu hướng này, mà sử dụng những đóng 
góp của nó cho những mục đích khác. Có thể kể đến: Tuludơ 
- Lôtdrcc (H. de Toulouse - Lautrec), Rơđông (O. Redon; hoạ 
sĩ Pháp), nhóm Nabi [Nabis; Xêruydiê (P. Sérusier), Đơni 
(M. Denis), Bonna (P. Bonnard)], và đặc biệt là ba nhân 
vật lớn của hội hoạ hiện đại: Xêzan (P. Cézanne), Gôganh 
(P. Gauguin) và Van Gộc (V. Van Gogh; hoạ sĩ Hà Lan). 

XHHẤT từ chối rập khuôn theo xu hướng ấn tượng, tìm 
cách làm bật lên cá tính từng người một cách đặc biệt, có 
thái độ biểu hiện chủ nghĩa trong hình hoạ, màu sắc và cách 


XU HƯỚNG HẬU MÔĐEC X 


giải quyết để tài. Nó thực sự làm nên một nghệ thuật mới 
với những tuyên ngôn thẩm mĩ khác, không hể là nghệ 
thuật và kĩ thuật của xu hướng ấn tượng mà họ cùng sinh 
hoạt trước đó. 





Xu hướng hậu ấn tượng 
"Phòng khách phố Mulanh” (sơn dâu, I804); 
H Đv Tuituhkt - Lôtrrec 


Xêzan từng chỉ trích cái đẹp hời hợt của những đốm màu 
ấn tượng chủ nghĩa, ông không chịu hi sinh hình khối và 
không gian viễn cận, tỉnh giản hình để thực hiện sự hài hoà 
giữa màu sắc và hình thể. 

Gôganh đã lập nhóm Ấn tượng - Tổng hợp từ 1899, bỏ cái 
rung động chập chờn của ánh sáng mà trải màu thành 
những mảng dẹt, bình yên, hình thể nguyên lành thuần 
phác, sắc điệu tươi đẹp. 

Van Gôc phơi mình dưới ánh nắng chói chafg, nhịp vẽ 
cuồng nhiệt, đẩy nguyên lí ánh sáng - màu sắc lên đỉnh cao 
hơn, bản chất hơn mà ông học được ở tranh khắc Nhật Bản 
nhiều hơn ở hội hoạ ấn tượng. 


XU HƯỚNG HẬU MÔĐEC (cg. hậu môđec, hậu hiện 
đại), nhiều loại hình nghệ thuật xuất hiện sau năm 1960 ở 
Hoa Kì và các nước Tây Âu. Đó là một cuộc phản kháng 
của thẩm mĩ hậu công nghiệp. Có thể kể đến: Pôp ra đời ở 
Hoa Kì vào những năm 60 thế kỉ 20, đưa tất cả những gì có 
thực mà đời sống tiêu thụ công nghiệp coi khinh (vỏ đồ hộp, 
quảng cáo thương nghiệp, áo rách, ảnh chụp, khuôn đồ 
nhựa...) thành bộ phận tích hợp của ngõn ngữ tạo hình. 
Đại diện là Lichtenxten (R. Lichtenstein), Rauscnbơc 
(R. Rauschenberg). Họ đối nghịch với xu hướng trừu tượng 
những năm 60 thế kỉ 20. 

Nghệ thuật tối thiểu, cũng ra đời ở Hoa Kì những năm 60 
thế kỉ 20, còn gọi là "cấu trúc sơ đẳng", đi tìm những công 
thức tối thiểu cho hình thể, tác phẩm được tính toán bằng 
máy, sản xuất ở xí nghiệp, nghệ sĩ trở thành kĩ sư. Đại diện 
là lôn (1. lohns), Xtela (E. Stella). 

Nghệ thuật ý niệm ra đời đồng thời với nghệ thuật tối 
thiểu nhưng làm ngược lại, loại trừ mọi tìm tòi cái đẹp mĩ 
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thể mà chỉ cần đưa ra mội ý niệm, chứ không phải một 
tấc phẩm tạo hình. Họ dùng một chất liệu và ngôn ngữ 
ngoài nó; sơ đổ, văn bản, ảnh chụp, bản thảo, cầu trợ cả 
ngôn ngữ học, toấn học, tâm lí học. Đại diện là Ôpenhaimd 
(R. Oppenhcimer). 


4Á 
{4 )) Ái) 
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Xu hướng hậu môđec 
"Ôkê” [sơn dầu, 1963); R. Lichtenxien 


Xu hướng cực thực ra đời ở Hoa Kì (1968; cơ. xu hướng 
hiện thực máy ảnh) nhìn vật thể sát mắt, khuếch đại chỉ tiết 
cho tới khi vật thể không còn giống nó nữa. Tác phẩm của 
họ là cuộc phanh phui thực tại một cách tàn bạo, không cần 
nói đến sự thể hiện nội dung. Đại diện là Eđi (D. Edy), 
Clândở (C. Close), Hanxơn (D. Hanson). 


Ở Pháp là nhóm Hiện thực mới (1960), chủ trương Xác 
định cơ sở cho một ngôn ngữ mới, xuyên thủng hẳn thân 
sự thật, chứ không qua một bản dịch, một quan niệm hay 
một biển hiện nh cảm nào. Đại điện là Acmăng (F. P. Arman), 
Nik: Đơ Xanh Phalơ (NIk: de Saint - Phalle), RâyXxở 
(M. Raysse). 


XU HƯỚNG HIỆN SINH x. Citi nghĩa hiện sinh. 


XU HƯỚNG HIỆN THỰC một khái niệm chưng, 
không chặt chẽ của mọi nghệ thuật lấy sự quan sát và 
diễn đạt trực bếp cái thực của thiền nhiên và đời sống làm 
chuẩn mực. 

Người ta thường nhắc tới XHHÍT của nghệ thuật Pháp 
piữa thế kỉ I9 với Cuôcbê (G. Courbet), Mi (J. F. Millet), 
Đômiê (H. Daumicr); của Đức với Menxen (A. von 
Menzcl), [ibecman (M. [iebermamn), Kônmt (K, Kolnitz) 
và của Nga với nhóm hoạ sĩ triển lãm lưu động vào những 
năm 80 thế kỉ 19 với Kramxkôi (L N. Kramskoi), Rêpin 
(T. E. Repin), Lêvitan (1ï. Ì. Leyitan). Từ sau 1935, xu hưởng 
hiện thực xã hội chủ nghĩa xuât hiện như nguyên lí nghệ 
thuật chính thống của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
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Xu hướng hiện thực 
“Đánh cờ" (xơn dâu, !863 -65); Ô. Đámiê 


XU HƯỚNG KIỂU CÁCH (ce. xu hướng kiểu thức, trường 
phái kiểu thức), phong cách nghệ thuật Châu Âu xuất hiện 
từ 1520 đến 1ế20 khi nguồn cảm hứng nghệ thuật Phục hưng 
bắt đầu cạn kiệt. là phong cách quá độ từ Phục hưng sang 
barôc, XHKC thiên về sự cường độ không gian, hình khối, 
những vận động đối nghịch: hình người hị kéo đài trong những 
dáng điệu vặn vẹo, giả Lạo và mang tính nhục cảm. Những 
chân dung của hội hoạ kiểu cách thể hiện tâm lí nhân Vật 
rất sâu sắc. XHKC bắt đầu từ Italia rồi lan sang khắp Châu 
Âu, Hà Lan, Praha trở thành trung tâm quan trọng của hội 
hoa kiểu cách với các hoa sĩ như Baclôlômêô (V. Banolomeo; 
1502 - 46), Xpdrangở (H. Snrangecr;, I546 - 161l), Akhen 
(H. von Aachen; 1552 - 161). 





Xu hướng kiểu cách 
“Sự trả thù của Vêmeyf“ (ơn dẫu, khixìng 1590); Bactôlômôô 


XU HƯỚNG KIỂU THỨC x. Xu hướng kiểu cách. 


XU HƯỚNG LÃNG MAN quan niệm nghệ thuật nảy 
sinh ở Pháp nửa đầu thế kỉ (9, phẳn ứng lại những phép IẮc 





XU HƯỚNG NGHỆ THUẬT ^ 





ngặt nghèo của chủ nghĩa hàn lâm, đặc biệt thể hiện ở chủ 
nghĩa tân cổ điển. 





Xu hướng lãng mạn 


“WMupôlêông ở trận Ẩvl2 2 (ơn đầu, }018); A. Grô 


XHIM bùm cảm hứng trong những để tài bí tráng, oal 
hùng, nói lên sức mạnh và mơ tước của con người, tìm đến 
những cảm hứng xa xôi về thiên nhiên hùng vĩ của phương 
-Đông, ngoài truyền thống Châu Âu xưa nay, Nó mở rộng trí 
tưởng tượng với lòng khao khát đời sống bao la hơn là tuân 
thủ những trật tự khô khan của lí trí. 

XHLM tiếp tục bơi thở hùng tráng, ca ngợi đời sống với 
tất cả ước vọng mãnh liệt của Mikèlangièlô (B. Michelangelo), 
thời Phục hưng; Ruben (P. P. Rubcns), hội hoạ Flamăng; 
Vêlaxkêt (D. R. Vé!lasquez) và Gồya (F. ]. Goya), hội hoạ 
Tây Ban Nha. 


Về hội hoạ, XHLM lấy màu sắc mạnh mẽ, sáng tối tương 
phản và nhịp điệu cuỗng nhiệt làm cứu cánh. Nó phản 
kháng lối biểu hiện lặng lẽ, vô tnh của hình hoa hàn lâm. 
XHLM được báo hiệu ở Grô 
(A. Gros; hoa sĩ Pháp), quyết 
liệt hơn ở Giềncôn (T. 
Géricanlt¿ hoạ sĩ Pháp) với 
tác phẩm nổi tiếng, gây dư 
luận xôn xao là “Chiếc bè 
Mêđuyzơ" ([§I9). Ngọn cờ 
của XHLM là Đolacroa (E. 
IDelacroix; 1798 - I§643), với 
"Cuộc tàn sát ở Siô” (1824), 
"Thần Tự do dẫn đường dẫn 
chúng” (1831). 


XU HƯỚNG LẬP THỂ 
xu hướng được hình thành ở 
Pháp năm 1908, với hai 
người khởi xướng là Picaxô 
(P. R. Picasso; hoạ sĩ Tầy 
Hun Nha) và Bracơ (G. 
Braque; hoạ sĩ Pháp), san đó 
thêm Đơlônay (R. Delaunay; 
hoạ sĩ Pháp) Lêpi (T: 
Léger; hoạ sĩ Pháp), GlaizØ 





Xu hướng lập thể 
"Tĩnh vật thuỷ tỉnh" (sơn dâu, 1916); Grữt 


(A. Gle1zes; hoa sĩ Pháp), Metzanhglê (]. Mctzineper: hoa sĩ 
Pháp), Gri (TL. Gris; hoạ sĩ Tây Ban Nha) và nhà điều khắc 
Hoa Kì gốc Nga Acchipenkô (Á. Archincnko). 
XHLT phủ nhận cách nhìn sự vật từ mội 
sóc nhïn duy nhất, phủ nhận cách biểu hiện 
đối tượng một cách cụ thể. Nó để cao tư duy 
lírí và cách nhìn chủ quan, nhấn mạnh vẻ 
đẹp của đối tượng với lỗi điễn tä nhấn mạnh 
hình khối hình học. Có hai XHLT là lập thể 
phần tích và lập thể tổng hợp. Tác phẩm lập 
thể phân tích biểu hiện đối tượng từ nhiều 
góc nhìn khác nhau, giống như đem dếi 
tượng bóc tách thành nhiều mảng hình riêng 
biệt, rồi cấu trúc chúng lại trên mặt phẳng. 
Tác phẩm lập thể tổng hợp sử dụng các vật 
liệu, chất liệu khác nhau và dùng thủ pháp 
lấp ghép chúng lại để tạo nên tác phẩm. Sự 
tìm tòi về hình thức nghệ thuầt của XHIT 
có ảnh hưởng lớn và cố tác đụng thúc đẩy 
nhật định đối với điều khắc, trang trí Và thiết kế mĩ thuật. 


XU HƯỚNG MÔĐEC khái niệm rất chung đùng để chỉ 
nghệ thuật từ hội hoa Ấn tượng Pháp (1874) cho tới hết nửa 
đầu thế kỉ 20. Tính chất chung và cơ hản của xu hướng là lừ 
bỏ con đường kinh viện của các thế kỉ trước mà thực chất là 
sự độc quyền của thẩm mĩ Hi Lạp như lối đi duy nhất của 
nghệ thuật phương Tây từ thế kỉ 5 tCn., qua thời Phục hưng 
(thế kỉ 15), cổ điển (thể kỉ 17) tới lăng mạn (thế kỉ I9), hiện 
thực (thế kỉ 19). XHM phát huy cao độ tự do cá nhân, tự do 
tìm tòi sáng tạo, phản ánh tốc độ của nền văn minh công 
nghiệp. Từ đó, vô số trào lưu nghệ thuật đã xuất hiện, nhiều 
khi là song song tổn tại: xu hướng dã thú (1905), xu hướng 
biểu hiện (1905), xn hướng lập thể (1907), xu hướng trừu 
tượng (1910), xu hướng vị lai (1910), xu hướng đađa 
(1916), xu hướng xiêu thực 
(1924). Nửa sau thế kỉ 20, khái 
nệm XNM tỏ ra không còn đáp 
Ứng với thực tiễn nghệ thuật 
phong phú nữa. 


XU HƯỚNG NGHỆ THUẬT 
(gọi tất: xu hướng). những dạng 
thức đặc thù về thủ pháp, phong 
cách sáng tác tạo hình. XHNT 
được hình thành trên cơ sở sáng 
tạo của những nphệ sĩ có chung 
quan điểm về thẩm mĩ và chung 
nhận thức về triết học, mĩ học, 
văn hoá, xã hội XHNT có thể 
hiểu là các trào lưu, trường phái, 
phong cách - những thuật ngữ 
thường được giới phê bình mĩ 
thuật phương Tây gọi chung bằng 
các "Ism” như Impressionnism, 
Cubism, hoặc các “art” như Pop - 
art, Ốp - art. 


TART1 


bá XU HƯỚNG SIÊU THỰC 





XU HƯỚNG SIÊU THỰC phong trào văn nghệ sau 
Chiến tranh thế giới I, có ảnh hưởng khắp Châu Âu. XHST 
hấp thụ quan điểm của xu hướng đađa về sáng tác ngẫu 
hứng và phản bác truyền thống, nhưng lại chống quan điểm 
phủ nhận tất thảy của xu hướng đađa. XHST chịu ảnh 
hưởng lí luận về tiểm thức của Froiđơ (S. Freud), chủ trương 
kết hợp giữỮa hiện thực với bản năng, tiểm thức và mộng ảo, 
để đạt tới những sắng tạo mang tính siêu thực. XHST kích 
thích các nghệ sĩ dùng thủ pháp đa dạng để biểu hiện những 
xúc động và những hình ảnh hất chợt. 

Tuyên ngôn thứ nhất của XHST do bác sĩ kiêm nhà văn 
Brdtông (A. Breton) công bố năm 1924. Triển lãm đầu tiên 
ở Pari vào năm 1925 với Acpơ (J. Am), Kincô (G. D Chirneco; 
|Rã8ã - 1978), Enxtd (M. Ernst), Picaxô (P. R. Picasso). Hai 
năm sau có sự tham gia của Đuysăng (M. Duchamp) và 
Picabia (F. Picabia). Về sau còn có thêm MagriL (R. Magritte), 
Đali (S. Dali), hai người này thường đem sự vật chuyển đổi 
khỏi những vị trí và chức năng vốn có, đặt chúng trong 
những thế lôgic, đồng thời sử dụng kĩ thuật vẽ rất tỉnh tế để 
tạo ra hiệu quả độc đáo. Năm 1928, Brơtông (A. Breton) 
xuất bản cuốn "Hội hoa siêu thực", vào năm 1929, ra tuyên 
ngõn thứ hai của XHST. Năm 1938 và năm 1947, XHST tổ 
chức hai triển lãm lớn ở Pháp và Hoa Kì. Sau những năm 
30, XHST lắng dẫn, nhiều hoạ sĩ chạy trốn phát xít Đức, 
chuyển sang Hoa Kì và khởi xướng xu hướng trừu tượng ở 
đây. Cuối thế kỉ 20, XHST lại bùng nổ trở lại. 

XHST không đồng nhất về tư tưởng, khuynh hướng và kĩ 
thuật. Có nghệ sĩ chống chủ nghĩa phát xít, để cập những 
vấn để xã hội sâu sắc, nhấn mạnh ý nghĩa của chủ để tác 
phẩm, nhưng cũng có khi họ biểu hiện tư tưởng hư vô hoang 
đường, mang màu sắc triết học duy tầm. 





+u hướng siêu thực 
"Giấc ngủ "(I1037); Đaii 


XU HƯỚNG TÂN ẤN TƯỢNG x. Trường phái phân điểm. 


XU HƯỚNG TÂN CỔ ĐIỂN trào lưu nghệ thuật xuất 
hiện ở Pháp bao trùm cả một thời kì từ 1770 đến 1830. 
XHTCPĐ phản ứng lại với sự hời hợt thái quá của Rôcôcô 
(Rococo) và sự thống thiết giả tạo của Barôc (Baroque), 
chủ trương trở về với lí tính, lấy vẻ đẹp lí tưởng của điêu 
khắc cổ đại Hi - La và sự trong sáng, giản dị, cao thượng 
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làm chuẩn. Những chủ để hàng đầu của XHTCP lấy cảm 
hứng từ lịch sử và huyền thoại, nội dung mang tính bi hùng 
và đạo đức được thể hiện qua những dáng điệu trang 
nghiêm của các nhân vật. Bố cục của XHTCP chặt chẽ, ít 
người, tập trung hoàn toàn vào sự kiện được trình bày, gạt 
bỏ mọi yếu tố phụ và ngẫu nhiên, hình hoạ vững chắc, 
đường viễn rõ ràng và màu sắc thực. 

Những hoa sĩ tiêu biểu nhất của XHTCĐ là Đayit 
(I. L. David), Giêra (F. Gérard). Các tác phẩm của họ là 
nguồn gốc của phân lớn định nghĩa về nghệ thuật tân cổ 
điển. "Lời thể Hôratiut" (1784) được coi như một tác phẩm 
mẫu của phong cách này. 

Đến Anhgrơ (I. A. D. Ingres), XHTCĐ không còn phục vụ 
cho những ý tưởng lớn về đạo đức và chính trị nữa. Anhgrơ cho 
nó chỉ là một vấn để của hình thức, và vẽ những chủ để về 
phương Đồng, về vẻ đẹp nhục thể của phụ nữ và các chân dung. 
Nghệ thuật của Anhgrơ mang sắc thái thật tao nhã, khối hình 
thật tỉnh tế và một sự thuần thục tuyệt vời trong thể hiện chất. 

Ngoài ra, XHTCĐ còn phải kế đến các hoạ sĩ như 
Pruyđông (P. P. Pruđdhon), Grô (A. J. Gros) (Pháp), Cacxten 
(A. J. Carstens; Đức)... 

Vào thời gian này, kiến trúc cũng có xu hướng khai thác 
nghệ thuật kiến trúc cổ điển với các tấc giả như Xuflô 
(G. SouffloU) và Lu#đu (C. L. Ledou) (Pháp); Ađam (R. Adam) 
và Xoan (1. Soane) (Anh); Sinken (K. F. Schinkel, Đức). 





Xu hướng tân cổ điển 
"Bà Rêcamiê" (sơn dâu, 1802); F. Giêra 


XU HƯỚNG THỊ CA tên gọi do nhà thơ và phê bình 
nghệ thuật Apôline (W. AÀ. Apollinaire; 1880 - 1918) đưa ra 
nhân cuộc trưng bày tranh của hoạ sĩ Pháp Đơlônay 
(R. Delaunay) ở Beclin 1912. Lối vẽ của Đơlônay là một 
biến thể của xu hướng lập thể chuyển sang màu và đi đến 
trừu tượng. Đơlônay không nghiêm ngặt khắc khổ trong 
bảng màu, trái lại mở một ánh sáng đồng hiện một cách 
trừu tượng, tươi tắn, trữ tình mang tính chất thi ca. Cùng lối 


vẽ thco XHTC còn có hoa sĩ netời See Kupka (F. Kupka), 
thường tạo vùng màu sắc hơi rộng với một điểm chủ đạo 
gây những ấn tượng và hứng cảm âm nhạc. Apôline coi 
XHTC là một phát hiện về cách diễn đạt thiên nhiên, có cái 
eì piống như âm điệu và hình ảnh của thơ gợi một linh cảm 
về nghệ thuật trờu tượng xuất hiện lúc bấy giờ ở Châu Âu. 


XU HƯỚNG THUẦN KHIẾT khái niệm để chỉ xu 
hướng nghệ thuật chủ trương một trật tự hoàn chỉnh, màu 
sắc tiết độ, mính bạch, vô tư tuyệt đối, không dựa đẫm vào 
để tài. Không phải là một trào lưu, mà của một nhóm họa 
sĩ. Thuật ngữ này xuất phát từ ý nghĩ của Ôzăngfầng 
(A. ÖZenfant) viết trên tạp chí Èläng (LÉlun) năm 1916: 
"xu hướng lập thể là một trào lưu thuần khiết". Ngày nay, 
nó là những biến thiền của xu hướng lập thể trong mọi 
ngành nghệ thuật, nhất là trong kiến trúc. 


XU HƯỚNG TIẾT KIỆM (ce. khuynh hướng tiết kiệm), 
tỉ lệ của phần thn nhập quốc dân được người tiên dùng tiết 
kiệm, thể hiện ý muốn của người tiêu dùng tiết chế tiêu 
dùng trong những hoàn cảnh nhất định nào đó, vì vậy, 
nâng cao phần thu nhập không được tiêu dùng mà được 
tiết kiệm. 

Xu hướng tiết kiệm bình quân (Averagc Propensity to 
Save: AIS) được tính như sau: 


5; mức tiết kiệm S 
AFStc ESc sa... ẽnền 
5` mức thu nhập Y 


Xu hướng tiết kiệm cận biên (Marginal Propensity (to 
Savc: MPS) được tính: 





Ti Mức tiết kiệm tăng thêm AS 
“_ Mức thu thu nhập tăng thêm _— AY 


Trong mô hình giản đơn về vòng chu chuyển của thu nhập 
quốc dân, sự gia tầng trong XHTK làm giảm chỉ tiêu tiêu 
dùng tức là làm tăng mức rò rỉ khối vòng chu chuyển của 
thu nhập quốc dân dẫn đến sự suy giảm tổng cầu và thu 
nhập quốc đân (xem hình vẽ) 

Chi 

tiêu 

tổng 
hợp 





O Y, «——¬Y Thu nhập quốc dân 


Xu hướng tiết kiệm 


Trong hình vẽ trên, XHYK gia tăng làm giảm mức tiên 
dùng đối với mức thu nhập tại Y lức chuyển từ OC xuống 
ÓC,, điều này làm gia tăng sự rủi rò của tiết kiệm trong 
vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, kết quả là làm 
giảm tổng cầu và thu nhập quốc dân (Y tụt xuống thành Y)). 


XU HƯỚNG TIÊU DÙNG »$ 








Thu nhập 
Mức sống tối thiểu 


%Xu hướng tiết kiệm 


Tiết kiệm là phần thu nhập còn lại sau khi tiêu dùng. Ta 
có phương Irình: Thu nhập = Tiêu dùng + Tiết kiệm. Nếu 
biểu diễn khúc tuyến tiết kiệm bằng cách lấy khúc tuyến tiêu 
dùng quay theo chiều kim đồng hồ rồi vẽ đối xứng qua trục 
hoành, XHTK cận biền là độ dôc của khúc tuyến tiết kiệm. 
Độ dốc đồng biến với thu nhập. Khi thu nhập càng cao, người 
La có XHTK nhiều hơn, độ dốc ngày càng cao. Nếu thu nhập 
nhỏ hơn tiêu dùng, dưới mức sống tối thiểu, chúng ta 
không có tiết kiệm, số tài sản giảm đi hoặc mắc nợ thêm. 


XU HƯỚNG TIẾT KIỆM CÂN BIÊN (MPS) x. Xu 
hướng tiết kiệm. 


XU HƯỚNG TIÊU DÙNG (cg. khuynh hướng tiều dùng), 
t lè của phần thu nhập quốc dân được ngưìi nêu dùng chỉ 
tiên về hàng hoá và địch vụ. Theo Kâyng (J. M. Keynes). khi 
thu nhập tăng hay piẩm, mức chỉ tiêu về các sẵn vật tiêu dùng 
cũng tăng hay giảm, nhưng thường là không tăng hay giam 
cùng một tỉ lệ nhì tăng hay giảm trong thu nhậo. 

Xu hướng tiêu dùng bình quần (Average Propcnsitty LÓ 
Consume: ÁP) được tính như sau; 


5_ mức tiêu đùng =C 
APC  =———————————— = 


Ymứcthunhập Y 


Xu hướng tiêu dùng cận biên (Marginal Propensity to 
Cosume: MP€C) được tính: 





Mức tiết kiệm tăng thêm ÁC 
MỆC” :Z———————————.— 
Mức thu thu nhập tầng thêm AY 


Trong đó, C là mức tiêu dùng tăng thêm; Y là mức thu 
nhập tăng thêm. 


Tổng 





Y——>Y, 


Thu nhập 
quốc dân 
Xu hướng tiêu dùng 
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X XU HƯỚNG TIÊU DÙNG CẬN BIÊN (MPC) 


Trong mô hình giản đơn về vòng chu chuyển của thu nhập 
quốc dân, tất cả thu nhập sử dụng đều được chỉ cho tiêu 
dùng hoặc tiết kiệm. Điều này hàm ý tổng của xu hướng 
tiêu dùng cận biên (MPC) và xu hướng tiết kiệm cận biên 
(MPS; x. Xu hướng tiết kiệm) phải bằng l. 

Khi XHTD tăng, mức chi tiêu cho tiêu dùng tăng tại mọi 
mức thu nhập. Sự gia tăng tiêu dùng này sẽ làm tăng tổng 
cầu và thu nhập quốc dân (xem hình vẽ). 

Tiêu dùng là một khoản chỉ tiêu lấy từ thu nhập hay tài 
sản để trực tiếp thoả mãn nhu cầu, khác với đầu tư là 
khoản chỉ tiêu với mục đích làm tăng tải sản trong tưởng 
lai. Nếu biểu diễn khúc tuyến tiêu dùng trên một toạ độ, 
với thu nhập là hoành độ và tiêu dùng là tung độ thì độ 
dốc của khúc tuyến chính là xu hướng tiêu dùng cận biên 
và có đạng như sau: 

Tiêu 
dùng 





Mức tiêu dùng tối thiểu 


Thu nhập 


Xu hướng tiêu dùng 


Theo biểu đồ trên, khi thu nhập tăng lên, XHTD cận biên 
tiệm giảm do độ dốc tiêu dùng gần số 0, nghĩa là tại các 
nước nghèo, khi thu nhập tăng, người ta sẽ chỉ tiêu nhiều 
hơn so với các nước giầu, các nước càng giàu hơn thì càng 
tiết kiệm hơn. Giao điểm của khúc tuyến tiêu dùng và 
đường 45° là mức sống tối thiểu, kiếm vừa đủ ăn. 

XU HƯỚNG TIÊU DÙNG CẬN BIÊN (MPC) x. Xu 
lung tiêu dùng. 

XU HƯỚNG TRỪU TƯỢNG BIỂU HIỆN trào lưu nghệ 
thuật ra đời ở Hoa Kì sau Chiến tranh thế giới HH, có nguồn 
gốc siêu thực do những nghệ sĩ Châu Âu chạy sang đây 
[Brđtông (AÀ.Breton), Matta (R. Matta), Maxông (A. Masson), 
Đali (S. Dalí)...] khởi xướng. Tác phẩm của họ là những 
biểu hiện chống trả của tâm trạng, qua cử chỉ hội hoạ cuỗng 
nhiệt, màu sắc đữ dội không hình thể. Tất cả là một hình 
ảnh thuần tuý thị giác, với sức biểu hiện trực tiếp, căng 
thẳng. Các nghệ sĩ tiêu biểu là: Pôlôc (I. Pollock), Goocky 
(W. A. Gorky), Klanh (Y. Klein; hoạ sĩ Pháp), Đề Kuninh 
(W. de Kooning; hoạ sĩ Hoa Kì gốc Hà Lan), Manexiê 
(A. Manessier; hoạ sĩ Pháp), vv, 

XHTTEBH được coi như một điểm bùng nổ mĩ thuật dấy 
lên từ vô thức cá nhân và vô thức tập thể, muốn giành về 
Niu Yooe (New York) trung tâm mĩ thuật thế giới đã ở Pari 
những thế kỉ trước. 
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Xu hướng trừu trượng biểu hiện 
“Vòng gai” (sơn dâu, 1950); A. Manexiê 


XU HƯỚNG TRỪU TƯỢNG TRỮ TÌNH thuật ngữ để 
chỉ một hình thái của xu hướng trừu tượng nói chung, xuất 
hiện năm 1947 từ triển lãm "ảo tưởng”, tại một phòng tranh 
ở Pari gồm tác phẩm của Mathiơ (G. Mathieu), Auãäng 
(J. AUan), Hactung (H. Hartung), Bryăng (C. Bryen). Lí 
thuyết thẩm mĩ của XHTTTT là dựa trên cái "cử chỉ hội hoạ 
hỗn nhiên” của người nghệ sĩ. 





Xu hướng trừu trượng trữ tình 
"Ôlivơ HH bị chặt đầu" (sơn dâu, 1056); GŒ. Mathiz2 


XU HƯỚNG TUYỆYTT ĐỈNH lí thuyết thẩm mĩ của hoạ sĩ 
Nga Malêvich (K. S. Malevich) công bố trong một tuyên 
ngôn năm 1915 cùng soạn thảo với nhà thơ Maiakôpxki 
(V. V. Majakovskij), mang tên "Từ xu hướng lập thể đến xu 
hướng tuyệt đỉnh". Đây là lí thuyết của một hình thái nghệ 
thuật trừu tượng hình học được đẩy tới những ranh giới cùng 
cực, không thể vượt quá được. Trước đó, năm 1913, ông đã 
vẽ bức tranh "Hình vuông đen trên nên trắng". Thời gian 
sau, ông đưa thêm vòng tròn, hình chữ thập và tam giác vào 
tranh. Đến 1919, ông chỉ còn vẽ một "Hình vuông trắng trên 


XUÂN DIỆU X 





nên trắng" (Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Niu Yooc), 
Malêvich đòi giải phóng nghệ thuật khỏi gánh nặng vô hình 
của các đồ vật, và ông hiểu đó là sự tuyệt đỉnh của cảm xúc 
thuần khiết trong nghệ thuật. Ông tuyên bố: "dưới quan 
điểm của các nghệ sĩ theo XHTĐ mọi sự tương tự bể ngoài 
với thiên nhiên đều không có lợi gì. Chính là cảm xúc về 
cảm xúc, không tơ vương gì đến ngoại cảnh mà từ đó nó 
nảy sinh, mới là cốt yếu". 


XU HƯỚNG TƯỢNG TRƯNG khuynh hướng nghệ 
thuật và văn hoá phát triển vào những năm 1890, bất 
nguồn từ chủ nghĩa lãng mạn bí ẩn và kì điệu ở Đức và nhóm 
Nazaren (Nazarene). XHTT là sự phản ứng lại với chủ nghĩa 
ấn tượng, chủ nghĩa hiện thực phê phán và chủ nghĩa thực 
chứng khoa học; chủ trương tác phẩm nghệ thuật phải thể 
hiện ý tưởng bằng kí hiệu, biểu tượng. Nhân vật trong 
tranh chỉ là hình ảnh kí hiệu mang một ý nghĩa nhất định 
chứ không phải là đặc điểm chủ quan của chính nó. 





Xu hướng tượng trưng 
“Thiên thần của ánh sáng" (sơn dâu, !894); J.Ô Đenvin 


Trung tâm của XHTT luôn là con người với những mối 
quan hệ bí ẩn và kì diệu giữa cái chết và nhục dục, nhất là 
phụ nữ, vừa là hiện thân của sự trong trắng, bí hiểm, của vẻ 
‹đẹp lí tưởng và đạo đức; vừa là hiện thân của nhục cảm và 
sự dâm dục thuần tuý. Nghệ thuật tượng trưng thể hiện nỗi 
lo sợ trước thời đại công nghiệp hoá, muốn tạo ra một thế 
giới hướng về trí tuệ để tìm đến một sự hoà hợp nội tại. Chủ 
để lớn thứ hai của XHTT là huyền thoại và lịch sử, đôi lúc 
là tôn giáo, nhưng thường được biến đổi, chuyển thành một 
không khí mộng mơ và ảo. 

Trào lưu này lan khấp Châu Âu và ảnh hưởng nhiều đến 
hội hoạ hiện đại. Người tiên phong của xu hướng này là 
Gôganh (P. Gauguin). Có thể kể tên các nghệ sĩ khác như 
Rơđông (O. Redon), Buêklin [A. Böcklin (dạng phiên âm 
khác: Bơklin)], Becna (E. Bernard), vv. 


XU HƯỚNG VỊ LAI trào lưu văn học và nghệ thuật tiên 
phong do nhà văn Italia Marineui (F. T. Marinctti) khởi 


xướng qua “Tuyên ngôn thơ ca vị lai” [1909, báo Figarô 
("Le Figaro")]. Năm 1910, một số hoạ sĩ tập hợp quanh ông 
[Cara (C. D, Cama), Bôchiồm (LI. Bocciom), Ruxôlồ (L.. Russolo), 
Bala (G. Balla), Xêvênin (G. Severini)] ra “Tuyên ngôn 
của hoa sĩ vị lai". Năm 1912, có triển lãm rất lớn ở Pari. Với 
quyển sách "Hội hoạ - Điêu khắc vị lai" (1914), Bôchiôni 
trở thành lí thuyết gia đi đầu XHVL. XHVL chống chủ 
nghĩa lập thể vì nó quá nh. 

Theo họ, tác phẩm nghệ thuật trước tiên phải năng động, 
nói lên được tốc độ của thời đại cơ khí và công nghiệp, phải 
có mặt ở khắp nơi; các bức tranh thường được nhắc tới: "Sự 
cơ dãn” (1912: Bôchiôni) và "Sự bành trướng của hình cầu 
trong không gian" (Xêvêrini). XHVL để lại ảnh hưởng về lí 
thuyết hơn là bằng tác phẩm. Sau cái chết của Bôchiôni 
(1919), XHVL tắt hẳn. 





Xu hướng vị lai 
"Kị sĩ đỏ” (sơn dâu, 1913); C. Cara 

XUABARAN E. Đê (Francisco de Z“urbarán; 1598 - 1664), 
hoa sĩ Tây Ban Nha, chuyên sáng tác về đời sống các vị 
thánh, mô tả cảnh sinh hoạt của nhà thờ. Tác phẩm thời 
kì đầu của Xuabaran chịu ảnh hưởng của Caravagiô 
(Michelangelo da Caravaggio) "Thánh Pie trong nhà thờ ở 
Xêvin" (1625). Nghệ thuật Xuabaran phát triển vào những 
năm 1630 - 40, Lúc này, Xuabaran hướng vào hiện thực, 
ngay những nhân vật trong chuyện thánh cũng có bộ mặt 
đời thực, Ông ưa lối diễn tả giản đơn, cô đọng, hay sử dụng 
gam màu trầm. Tranh không có sự chuyển động bên ngoài, 
nhưng có độ sâu diễn cảm. Bố cục tranh cũng khác biệt, 
thường con người chiếm toàn bộ nền tranh. 


XUÂN DIỆU (tên thật: Ngô Xuân Diệu; bút danh: Trảo 
Nha; 1916 - 85), nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Trảo Nha, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Thuở nhỏ học ở Quy Nhơn, 
sau ra Hà Nội, Huế. Làm Tham biện thương chính một thời 
gian ngắn. Năm 1943, xin thôi việc, ra sống ở Hà Nội. Từ 
1933, Xuân Diệu đã đi vào con đường của phong trào “Thơ 
mới". Năm 1938, đã nổi tiếng trên thi đàn Việt Nam với tập 
"Thơ thơ" tiêu biểu cho loại thơ lãng mạn. Xuất bản tập 
truyện ngắn "Phấn thông vàng" (1939); tập "Gửi hương cho 
gió" (1945). Được Huy Cận vận động, Xuân Diệu tham gia 
phong trào Việt Minh từ trước 1945, do đó khi Cách mạng 
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tháng Tám thành công, Xuân Diệu đã đứng trong hàng ngũ 
của các nhà vẫn hoạt động cho cách mạng. “Ngọn quốc kì” 
(1945) là tập thơ lãng mạn mang tính chất sử thí hiện đại và 
tuỦêp đó với “Hội nghị non sông" (1946), “Dưới sao vàng” 
(1949). Xuân Diệu đã phát huy năng lực sáng to của mình 
theo hướng chủ nghĩa lãng mạn tích cực. Những tập thơ: 
"Mẹ con” (1953), "Ngôi sao” (1953), "Riềng chung” (1960), 
"Mũi Cà Mau - Cẩm tay" (1962), "Một khối hồng" (1964), 
“Hai đợt sóng” (1967)... đã thể hiện thì hướng cách mạng rõ 
rệt dành cho nhân dân lao động và cuộc sống mới xã hội 
chủ nghĩa. Xuân Diệu cũng là tác gii của nhiều hài thơ về 
tình yêu chân thành, rạo rực, gây Ấn tượng mạnh cho bạn 
đọc, nhất là với lớp trẻ. Xuân Diệu cồn là một nhà phê bình 
nghiền cứu thơ. Một số tập tiểu luận được đánh giá cao như 
"Đa thi hào đần rộc” (1959), “Thi hào dân tộc Nguyễn Du” 
(19661, "Trường ca" (1951), "Những bước đường tự tưởng 
của tôi” (1958), "Phê bình giới thiệu thơ” (1960), "Dao có 
mài mới sắc" (1963), “Mà! sắt nên kim” (977), Giải thưởng 
Hồ Chí Minh (1996), về cụm tác phẩm "Ngọn quốc kì" 
(1945), "Riêng chung" (1960), "Mũi Cà Mau - Cẩm tay" 
(1962), “Một khôi hỗng” (1964), "Hai đợi sóng” (1967). 


XUÂN ĐÀI vụng biển nằm ngoài đồng bằng Sông Cầu, 
thuộc huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên. Vụng được chắn bởi 
bấn đảo I3ân Phú hình cánh cung. Dài I7 km, rộng 2 - 9 km, 
độ sâu khoảng 6 m. Gần cửa vung có núi Hồn Tắc (238 m) 
hướng đông bắc - lây nam nằm chắn ngang, tạo ra một eo 
biển hẹp khoảng 2 km, ngăn vụng ra làm hai phần: phần 
trong kín đáo là Vụng Chao, cồn phần ngoài mở thông ra 
biển là vụng Xuân Đài. 


XUÂN HOÁ việc xử lí lạnh đối với các hạt giống trong 
giai đoạn nảy mầm. Có những Lhực vật chỉ ra hoa khí được 
giữ ở nhiệt độ thấp (1 - 2°C) trong thời kì sớm của quả 
trình sinh trưởng (có nhu cầu lạnh). Những giống neũ cốc 
đông chỉ ra hoa trong mùa hè nếu được gieo hạt vào mùa 
thu năm trước. Những giông mùa đông nếu gieo hạt vào 
mùa xuân, vẫn sinh trưởng suốt mùa nhưng không ra hoa 
nếu không qua XH. XH được dùng trong chọn giống thực 
vật nhằm Lạo ra một sô vụ thu hoạch của cây vụ đồng gieo 
vào mùa xuân để làm xích gần lại thời hạn nở hoa của các 
cây vụ đông và cây vụ xuân. XH là kĩ thuật quan trọng Ở 
những nước có rùa đông khắc nghiệt có thể ảnh hưởng có 
hại đối với ngũ cốc được gico hạt vào mùa thu. 


XUÂN LỘC huyện ở phía đông tỉnh Đồng Nai, Diện tích 
726,8 km”. Gồm I thị trấn (Gia Ray - huyện lị), l4 xã 
(Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân 
Thành, Xuân Hiệp, Xuân Định, Xuân Phú, Xuân Thọ, 
Xuân Bắc, Suốt Cao, Suối Cát, Bảo Hòa, Lang Minh). 
Dân số 194.965 (2003). Địa hình đồng bằng thểm xâm 
thực - tích tì. Sông La Ngà chảy qua, hồ Núi Le. Trồng 
cao su, điểu, hồ tiêu, cây ăn quả. Chăn nuôi: trâu, bồ, lợn. 
Chế biến cao su, nông sản. Trước đây là quận và trở 
thành huyện thuộc tĩnh Long Khánh; từ 2.I926, thuộc tỉnh 
Đồng Nai. Di tích thời tiền sử: năm l966, đã phát hiện 
2 di tích sơ kì thời đại đá cũ là Nhân Gia (còn có tên là 
Hàns Gòn 6) và Dầu Giây. Ngoài ra, còn phát hiện được 
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nhiều di tích thời đại đồng và 3 khu mộ chum (thuộc văn 
hoá Sa Huỳnh thời đại sắt là Phú Hoà, Dầu Giây và Hàng 
Gòn 9. Ở XL, còn phát hiện được một di tích cự thạch 
gồm những phiến đá lớn, được gọi là "mộ đá Xuân Lộc” 
mà niên đại của nó chi được Xác định. 


XUÂN PHÁ hội hát múa diễn trò của Xuân Phả, Xuân 
Trường, “Thọ Xuân, Thanh Hoá, được tổ chức hằng năm vào 
10.2 ầm lịch. Hội có 5 trò, trình diễn tiếp nôi nhau: Hoa 
lang. Chiêm thành, Tú huần (hay còn gọi là Lục hẳn 
nhung). Ai lao và Ngô quốc, Mỗi trò được thể hiện bởi 
những người đóng vai có hoá trang, vừa hát vừa múa. 


XUÂN PHÂN !. Tền tiết khí hậu (x. T7) thứ sáu trong 
năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 
21.3 đến 4.4 hằng năm. 

2. Thời điểm tâm Mặt Trời trùng với một trong hai giao 
điểm giữa hoàng đạo và thiên xích đạo trong chuyển động 
biểu kiến của mình. Ngày XP là giữa mùa xuân ở Việt 
Nam, ngày đó, ngày dài bằng đêm, Xt. Hoàng đạo. 

"XUAN THU NHÀ TẠP" tập sáng tác của sáu tác giả 
hợp thành một nhóm văn chương nghệ thuật có cùng quan 
điểm: Nguyễn Đỗ Cung, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Xuân 
Khoát, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Xuân Sanh, Đoàn 
Phú Tứ. Xuất bản năm 1942. Trong bài “Quan niệm”, nhóm 
đã trình bày những triết lí. luân lí, văn chương, nghệ thuật 
kết lại trong hệ tư tưởng gồm ba mối chính: trị thức, sảng 
tạo, đạo lí. Các bài văn xuôi mang tính chất triết lí, tuyên 
ngôn nghệ thuật. Tiêu biểu nhất là tiểu luận “Thơ” của 
Đoàn Phú Tứ, Phạm Văn Hạnh và Nguyễn Xuân Sanh, 
Theo các tác giả, thơ "là cái gì siêu thoát, ra ngoài ước lệ, ở 
trên lí trí"; thơ thuộc về "những -lớp dày đặc của tiểm thức 
và vô ý thức” nên không giải được mà chỉ "cảm” được; thơ 
không được băn khoăn về thiện ác, không được tả tình hay 
tả cảnh, "một bài thơ là do sự phối hợp những âm thanh, 
chữ, hình ảnh... để khơi nguồn lưu thông cái run rầy huyển 
điệu”. Khác với văn là thứ "thuộc lí trí, vụ ích lợi", “chỉ nói 
chuyện đời", "xa bản cốt của cái đẹp”, “tìm về cội nguồn", 
"tìm về đặc tính Á Đông", "lấy quốc văn làm khí cụ", đó 
cũng là chủ trương mà tác giả "XTNT" theo đuổi. Các bài 
thở trong "XTNT” nói chung xa rời thực tại xã hội, trừu 
tượng. khó hiểu sona cũng có khả nãng gây ấn tượng cho 
người đọc bởi nhịp điệu âm thanh và hình ảnh. 


XUÂN THỦY (Z¿¿ /Ô, huyện thuộc nh Nam Định, 
thành lập từ 22.12.(967 do hợp nhất 2 huyện Giao Thuỷ 
với Xuân Trường thuộc tỉnh Nam Hà (1965 - 96); từ 
16.2.1997, chia trở lại 2 huyện cũ (x. Gữuo Tuy; Xuân Trrướờng). 


XUÂN THỦY (ngoại gio; tên thật: Nguyễn Trọng Nhâm; 
I9I2 - 85), nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại piao Việt 
Nam. Quê: xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Xuất 
thân trong gia định nhà Nho yêu nước. Hoạt động cách 
mạng từ 1932, Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương 
(1941). Bị đế quốc Pháp cẩm tù nhiều lần (1938 - 43). 
Trong tù, phụ trách báo "Suối reo”. Ra tù, chủ nhiệm báo 
"Cứu quốc" (1944 - 55). Chủ tịch đầu tiên Hội Nhà báo Việt 
Nam và khóa tiếp theo. Là nhà báo Việt Nam đầu tiền tham 


gia Ban Chấp hành Tổ chức Quốc tế các Nhà báo (OH) và 
nhận giải thưởng của tổ chức này. Ủy viên Trang ương Đảng 
các khóa II - IV. Bí thư Trung ương Đảng khóa ÏÌÌI, ỊV. 
Trưởng ban: Đối ngoại, Công tác Miền Tây, Quốc tế Nhân 
dân, Mặt trận, Dân vận Mặt trận của Trung ương Đảng. Đại 
biểu Quốc hội các khóa I - VII. Ủy viên Ban Thường trực 
Quếc hội khóa I. Phó chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội 
khóa II, III. Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiêm 
tổng thư kí khóa IV. Phó chủ tịch Quốc hội khóa VI, VH, 
kiêm tổng thư kí khóa VI. Phó chủ ch Hội đồng Nhà nước 
kiêm tổng thư kí (1981 - 82). Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (1945 - 85). Là nhà 
ngoại giao nổi tiếng, đã đóng góp quan trọng trên mặt trận 
ngoại giao của Đảng, Nhà nước, phong trào hòa bình thế 
giới và đoàn kết nhân dân Á - Phí. Là ủy viên Hội đỗng 
Hòa bình Thế giới; bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1963 - 65); bộ 
trưởng - trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
tại Hội nghị Pari về Việt Nam (1968 - 73), trực tiếp đàm 
phán đi đến kí kết "Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam”. Thơ Xuân Thủy được giảng 
đạy trong trường phổ thông, đại học. Huân chương Hỗ Chí 
Minh và nhiều danh hiệu cao quý của các nước, 


XUÂN TRƯỜNG huyện ở phía đông tỉnh Nam Định. 
Điện tích 1 13 km2, Gồm I thị trấn (Xuân Trường - huyện lì), 
19 xã (Xuân Thượng, Xuân Châu, Xuân Hằng, Xuân Thủy, 
Xuân Ngọc, Xuân Tiến, Xuân Kiên, Xuân Ninh, Xuân Hòa, 
Xuân Vịnh, Xuân Thành, Xuân Bắc, Xuân Phương, Xuân 
Trung, Xuân Đài, Xuân Tân, Xuân Phong, Xuân Phú, Thợ 
Nghiệp). Dân số 178.700 (2003). Địa hình đồng bằng tích tụ 


gian sông. Sông Hồng chảy qua phía bắc huyện, sông Ninh , 


Cơ chẳy qua phía tây huyện. Trồng lúa, cây màu, mía. ChĂn 
nuôi: gia cầm, cá, lợn, Chế biến nông sản. Giao thông: tỉnh lộ 
489 chạy qua; giao thông đường thuỷ trên sông. Trước đây là 
phủ, huyện thuộc tỉnh Nam Định; từ 2L.4.1965, thuộc tỉnh 
Nam Hà; từ 22.12.1967, hợp nhất với huyện Giao Thủy thành 
huyện Xuần Thuỷ; từ 6.11.199ó, thuộc tỉnh Nam Định; từ 
I6.2.1997, chia huyện Xuân Thuỷ trở lại tền cũ. 


XUẤT BẢN hoạt động thuộc lĩnh vực văn hoá, tử tưởng 
thông qua việc sản xuất, phổ biến các ấn phẩm đến nhiều 
người. XB là hoạt động truyền bá, bản thân nó không bao 
gồm khâu sáng tạo ra tác phẩm. XR khai thác và truyền bá, 
phổ biển tác phẩm, là khâu nối tiếp, nâng cao giá trị văn hoá, 
nhân rộng và mang chúng đến với quảng đại quần chúng, XB 
gồm 3 khâu: biên tập, in, phát hành xuất bản phẩm. 

XUẤT BẢN PHẨM tên gọi chung của những sản phẩm 
xuất bản được in thành nhiều bản để phát hành: sách, báo, 
tranh ảnh, băng nhạc, băng hình, đĩa hình, vv, Điều 4, Luật 
xuất bản năm 2094 quy định: XBP là tác phẩm, tài liệu về 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa 
học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản bằng 
tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước 
ngoài và được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh trên cÁc 
vật liệu, phương tiện kĩ thuật khác nhau. Trong các loại hình 
XBP, sách là bộ phận cơ bản nhất, phổ biến nhất và ra đời 
sớm nhất. Hiện nay, XRP còn tồn tại ở nhiều đạng khác: 
băng, đĩa, sách, báo điện tử... 
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XUẤT KHẨU 


XUẤT BIẾN việc người, phương tiện, hàng hoá và hành 
lí rời khôi khu vực biên giới theo các thủ tục quy định (hoặc 
hiệp định) của hai nhà nước. Khác với xuất cảnh, XB chỉ 
áp dụng đối với cư đân trong khu vực biên giới; khi XB, 
họ chỉ tạm trú, đi lại trong khu vực biên giới của quốc gia 
tiếp giáp. 

XUẤT CẢNH việc người, phương tiện qua cửa khẩu để 
ra khỏi lãnh thổ một quốc gia một cách hợp pháp. Ở Việt 
Nam, theo Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của 
rigười nước ngoài tại Việt Nam ngày 28.4.2000, thì người 
nước ngoài XC Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc giẤy tờ có 
giá trị thay hộ chiếu và phải có thị thực do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyển của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được 
miễn thị thực. Điều 3, Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 
23.3.2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công 
dân Việt Nam thì công dần Việt Nam XC Việt Nam chỉ cần 
có hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp lệ, không cần thị 
thực của cơ quan có thẩm quyển của Việt Nam. Người 
mang hộ chiếu hoặc giấy thông hành hay giấy tờ có giá trị 
thay hộ chiếu XC Việt Nam qua các cửa khẩu thì phải xuất 
trình với lực lượng kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu. 


XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP hành động tự ý vượt qua 
biên giới để ra khỏi lãnh thổ một quốc gia một cách trái 
pháp luật. Ở Việt Nam, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 
hoặc ở lại nước ngoài trái phép là một trong các tội xâm 
phạm trật tự quản lí hành chính, được quy định tại điều 224, 
Bộ luật hình sự. Người XCTP có thể bị phạt tiển từ 5 đến 
50 triệu đẳng hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 


XUẤT HUYẾT x. Chảy máu. 
XUẤT HUYẾT DẠ DÀY x. Chây máu đạ dày - tá tràng. 


XUẤT HUYẾT DỊCH KÍNH chảy máu trong dịch kính 
do tốn thương thành mạch máu võng mạc vì viêm nhiễm, 
chấn thương hoặc biến chứng phẫu thuật. XHDK nhiều 
làm giảm sút nghiêm trọng thị lực: mới đầu mắt nhìn thấy 
màn màu đỗ che lấp, sau đó không nhìn rõ vật. XHDK do 
chấn thương và biến chứng phẫu thuật có thể điều trị bằng 
thuốc (dùng tam thất đạt hiệu quả cao). Trong trường hợp 
XHDK kếo dài và không tiêu, cần mổ để lấy máu và thay 
dịch kính. 


XUẤT HUYẾT NỘI NHÂN chảy máu vào trong lòng 
nhãn cầu do tổn thương mạch máu vì viêm, chấn thương 
hoặc biến chứng phẫu thuật. XHNN có phạm vi tốn thương 
rộng và bao gồm tình trạng chảy máu vào tiền phòng và 
chảy máu vào địch kính (x. Xuất Huyết dịch kính). Cách xử 
trí cơ bản cũng như khi xuất huyết dịch kính. Còn có thể 
điền trị bằng cách chích máu tiền phòng, trong trường hợp 
máu lâu tiêu và có khả năng đc doạ tăng nhãn áp. 


XUẤT KHẨU việc bán hàng hoặc dịch vụ ra thì trường 
nước ngoài; gồm hai loại hình: XK hàng hoá (cg. XK hữu 
hình), XK dịch vụ (cg. XK vô hình). Chính sách ngoại 
thương của Việt Nam là ra sức tăng XK để tăng nhập 
khẩu, đẩy mạnh XK để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu. Nhà 
nước coi đó là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ công tác 
kinh tế đối ngoại và là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược 
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trong toàn bộ hoạt động kinh tế. Từ 1976 đến 1987, trước 
khi có những đổi mới về chính sách và quản lí kinh tế, XK 
hàng hoá và địch vụ phát triển chậm. Từ 1988, những đổi 
mới tronp lĩnh vực kinh tế đã tác động đến XK. XK hàng 
hoá đã có những chuyển biến tốt. Năm 1990, kim ngạch 
XK là 2.404 triệu USD; năm 2003, đạt 20.176 triệu USD 
tăng 8,4 lần so với 1990. 


XUẤT KHẨU HỮU HÌNH xuất khẩu hàng hoá (khác 
với xuất khẩu vô hình là xuất khẩu dịch vụ); là tổng số các 
khoản thun về xuất khẩu hàng hoá, Xuất khẩu hàng hoá gồm 
xuất khẩu thuần tuý và xuất khẩu chung. Xuất khẩu thuần 
tuý gồm hàng xuất khẩu sẵn xuất trong nước và hàng tái 
xuất sau khi được chế biến trong nước. Xuất khẩu chung 
gồm tất cả hàng hoá xuất khẩu, kể cả hàng nhập khẩu tái 
xuất không qua chế biến trong nước và hàng quá cảnh. Đến 
2002, kim ngạch XKHH vẫn chiếm tỈ trọng rất lớn trong 
tổng trị giá xuất khẩu ở Việt Nam, đạt 16.706,1 triệu USD, 
chiếm 98%. Xt. Xuất khẩu vô hình. 


XUẤT KHẨU KĨ THUẬT bán ra nước ngoài những kiến 
thức kĩ thuật, đưới các hình thức bán quyền sử dụng bằng 
sáng chế, tài liệu kĩ thuật, bí quyết kĩ thuật, hoặc tiến hành 
dịch vụ kí thuật, Trong thời đại ngày nay, khi cuộc cách 
mạng khoa học - kĩ thuật phát triển mạnh mẽ, xuất khẩu 
hàng hoá và xuất khẩu tư bản có giớì hạn, các nước có trình 
độ kinh tế và khoa học - kĩ thuật cao không ngừng đẩy 
mạnh XKKT để thu lợi nhuận và siêu lợi nhuận, đồng thời 
tạo được ưu thế trong quan hệ kinh tế với nước ngoài. 


XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG đưa người lao động (bao 
gồm công nhân kĩ thuật, kĩ sư, chuyên gia) ra nước ngoài 
làm việc nhằm tăng thu nhập về ngoại tệ cho đất nước, 
đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động, XKLĐ là 
một hình thức di chuyển lao động từ nước có nhân lực dỗ: 
dào, chủ yếu là các nước đang phát triển, sang các nước 
thiếu lao động, chủ yếu là các nước có nền kinh tế phát 
triển. Trong thời gian làm việc ở nước ngoài, người lao động 
vẫn giữ quốc tịch của nước xuất khẩu. Có ha! hình thức 
XKLĐ: cử chuyên gia có trình độ cao và công nhân lành 
nghề làm những việc khó và đưa người lao động phổ thông 
đi làm bất kì nghề gì theo yêu cầu của phía tiếp nhận lao 
động. Từ những năm đầu 8Ô thế kỉ 20, Việt Nam bắt đầu 
đưa lao động ra nước ngoài làm việc, chủ yếu ở các nước xã 
hội chủ nghĩa dưới hình thức hợp tác lao động và một số 
nước đang phát triển ở Trung Đông và Châu Phi; đến nay, 
đã mở rộng sang nhiều nước khác như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đài Loan, Malaixia, vv. 


XUẤT KHẨU PHÁ GIÁ xuất khẩu một loại hàng hoặc 
mặt hàng với số lượng lớn và giá thấp hơn giá thị trường 
nước ngoài, thậm chí thấp hơn giá thành sản guất nhằm đẩy 
mạnh xuất khẩu, mở rộng quan hệ quốc tế, tăng khả năng 
cạnh tranh của các mặt hàng đó, đánh bại các đối thủ và 
chiếm lĩnh thị trường. Trong trường hợp XKPG, giá bán gọi 
là giá bán phá giá. Hán phá giá (x. Bán phá giá) thường 
được xem là một thủ đoạn cạnh tranh không được chấn 
nhận trên thị trường thế giới. Lúc đầu, phá giá chỉ được hiểu 
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thu hẹp vào việc một mặt hàng được bán trong nước sản 
xuất với giá thấp hơn giá bán ra nước ngoài; hoặc giá bán ở 
nước ngoài thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh khác 
bán cho nước nhập hàng. Dẫn dần, thuật ngữ "bán phá giá” 
được mở ròng ra cho tất cẢ các chính sách và biện pháp của 
nhà nước. Các nhà nước áp dụng để trực tiếp hay gián tiếp 
tu đãi và khuyến khích xuất khẩu. Trong thưởng mại quốc 
tế, bán phá giá, XKPG được xem là bất hợp pháp vì nó 
nhằm mục đích tranh giành một hay nhiều thị trường bèn 
ngoài bằng cách xuất khẩu tràn ngập sang thị trường ấy, để 
loại trừ các đối thì cạnh tranh và chiếm độc quyển xuất 
khẩu. XKPG còn nhằm mục đích tranh thủ tối đa nguỗn 
ngoại tệ bằng mọi cách hạ giá bán xuất khẩu. XKPG còn có 
thể có mục đích chính trị, loại trừ những đối thủ sản xuất 
cạnh tranh trong nước nhập khẩu hay những đối thủ nước 
ngoài để đi đến chiếm độc quyền và kiểm soát nên kinh tế 
và rừ đó chi phối nền chính trị của nước khác. Các nước tư 
bản thường dùng biện pháp XKPG để nhanh chóng tiêu thụ 
hàng hoá thừa ở nước ngoài, giảm bớt cung ứng thị trường 
trong nước, có lợi cho việc bảo đảm độc quyền trong nước 
và thu lợi nhuận cao, Nhà tư bản xuất khẩu giá thấp vẫn 
khöng bị thiệt vì được bù đấp lại bằng biện pháp bảo hộ trợ 
giá, t4 đãi thuế của nhà nước. XKPG có những tác động 
tiêu cực: tạo ra không khí chiến tranh thương mại, làm rỗi 
loạn thị trường và giá cả quốc tế; gây thiệt hại cho người 
tiêu thụ, người đóng thuế, người xuất khẩn; cuối cùng người 
sản xuất cũng bị ảnh hưởng tuy lúc đầu có lợi đo xuất khẩu 
Ổ ạt, nhưng dẫn dẫn bị hại vì hưởng giá đặc biệt không qua 
cạnh tranh thị trường quốc tế, làm cho năng suất và hiệu 
quả sản xuất quốc gia kém sút. 


XUẤT KHẨU TẠI CHỖ bán hàng và thực hiện các dịch 
vụ ở ngay trong nước, chủ yếu cho người nước ngoài, và 
thanh toán bằng ngoại tệ. Hàng XKTC có thể được dùng 
ngay tại chỗ hoặc được người mua đem ra nước ngoài. Nhà 
nước khuyến khích hình thức XKTC. 


XUẤT KHẨU TRỤỰC TIẾP xuất khẩu hàng hoá từ nước 
người bán (nước xuất khẩu) sang thẳng nước người mua 
(nước nhập khẩu) không qua nước thứ ba (nước trung gian). 


XUẤT KHẨU TƯ BẢN việc đưa tư bản trong nƯỚc ra 
ngoài cho vay hoặc đầu tư kinh doanh nhằm thu lợi nhuận 
từ nước ngoài. XKTR là một trong những đặc trưng quan 
trọng nhất của chủ nghĩa tư bản trong gia! đoạn đế quốc 
chủ nghĩa. Sự thống trị của tư bản độc quyền các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển và địa vì độc quyển của một số ít 
nước giàu có khiến các nước này tích luỹ được một khối 
lượng tư bản khổng lỗ mà nền kinh đoanh tại chố thu được 
ít lợi nhuận, nên đã mang tư bản xuất khẩu sang nước 
khác, kinh doanh có lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là kinh 
doanh tại các nước có nền kính tế chậm phát triển, nơi rất 
thiếu vốn, có sức lao động rẻ và tài nguyên thiền nhiễn 
phong phú. XKTR được thực hiện đưới hai hình thức chủ 
yếu: XKTĐ sản xuất kinh doanh và XKTB cho vay. Sau 
Chiến tranh thế giới II, xuất hiện hình thức "viện trợ” của 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển cho các nước kém phát 





triển hơn mà thực chất là công cụ mở đường, thúc đẩy cho 
quá trình XKTPB, Với các nước nhập khẩu tư bản, nếu có 
đường lối kinh tế đúng đấn thì có thể tranh thủ được vến 
và kĩ thuật để thúc đầy nên kinh tế mà vẫn hạn chế được 
những hậu quả xấu có thể xẩy ra. Từ khi công bố Luật 
đầu tư nước ngoài (năm 1988) đến 2003,Việt Nam đã thu hút 
45,77 tÌ USD vốn đăng kí của 5.441 đự án đầu ní nước ngoài. 


XUẤT KHẨU VÔ HÌNH xuất khẩu các dịch vụ; là tổng 
số các khoản thu của một nước về các địch vụ: cho thuê tàu, 
bảo hiểm, ngân hàng, du lịch, chuyển giao công nghệ, vv. 
XKVH ở Việt Nam đến nay còn chiếm tỈ trọng rất nhỏ trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu. Xt. Xuất khẩu hữu hình. 


XUẤT NGŨ rời khỏi quân đội thường trực chuyển sang 
phục vụ trong ngạch dự bị của quân nhân theo luật định. 
Có 3 loại XN: theo hạn định (XN đúng thời hạn luật định); 
trước hạn định (XN trước thời hạn luật định vì lí do sức 
khoẻ, hoàn cảnh gia đình, vì gọi nhập ngũ nhằm, vyv.); 
trên hạn định (XN sau khi phục vụ thêm một thời hạn theo 
luật định). 


XUẤT NHẬP KHẨU CÂN BẰNG nh trạng ngoại 
thương của một nước, trong đó xuất khẩu cần bằng được 
nhập khẩu, trị giá (kim ngạch) hàng xuất khẩu bằng trị giá 
_ hàng nhập khẩu. XNKCB có thể diễn ra từng năm hoặc 

trong một thời gian nhất định. Nếu hàng xuất khẩu được 
tính theo giá FOB, hàng nhập khẩu tính theo giá CIF và nếu 
trị giá hàng xuất khẩu gần bằng trị giá hàng nhập khẩu (với 
một tÌ lệ chênh lệch được xác định khác nhau tuỳ theo mỗi 
nước), xuất nhập khẩu cũng được coi là cân bằng. 

XUẤT NHẬP KHẨU THUẦN TUÝ một khái niệm 
trong thống kế hải quan dùng để chỉ số lượng hoặc trị giá 
hàng hoá thực sự xuất khẩu và nhập khẩu không kể hàng 
quá cảnh và hàng tái xuất. Về nhập khẩu, khái niệm này 
chỉ gồm hàng nhập khẩu để tiêu đùng. Về xuất khẩu, khái 
niệm này chỉ gồm hàng sản xuất và chế biến trong nước 
thực sự xuất khẩu, không tính hàng tạm xuất khẩu, hàng 
quá cảnh, hàng tái xuất. 


XUẤT SIÊU trạng thái cán cần ngoại thương của một 
nước có số dư kim ngạch xuất khẩu vượt kim ngạch nhập 
khẩu. Là một hiện tượng phổ biến đối với nhiều nước phát 
triển đo có nhiều lợi thế trong ngoại thương (khoa học, công 
nghệ, chuyên gia, kinh nghiệm, vv,). Đối với Việt Nam, 
trong điều kiện kinh tế chưa phát triển, nhu cầu nhập khẩu 
để công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn lớn cho nên không 
phải XS mà là nhập siêu (xt. Nhập siêu). Năm 2003, xuất 
khẩu 20.176 triệu USD, nhập khẩu 25.226,9 triệu USD. 


XUẤT TÂM hoạt động tỉnh thần thể hiện tính năng động 
của chủ thể, nhằm thực biện giá trị của cá nhân. có thể xem 
XT như là hoạt động phản ánh, hoạt động nhận thức, hoạt 
động ứng xử và giao tiếp. Nói đến XT bao giờ cũng gắn với 
phương pháp m dưỡng tâm tính để vượt qua những dục vọng 
đam mê thấp kém, bước tới tầng bậc của thiện tâm, chính 
tâm, minh tầm. Khái niệm XT hàm chứa những đặc điểm 
kết hợp giữa sinh lí, tâm lí, luân lf và nhận thức, 


XỨC CẢM X 


XUẤT XỨ GIỐNG tên địa điểm của lâm phần được lấy 
giống để dùng vào việc trồng cây gây rừng ở một điểm mới, 
Giống lấy từ rừng tự nhiên và ở nơi nguyên sản thì gọi là 
xuất xứ nguyên sinh. Trường hợp này đồng nghĩa với thuật 
ngữ nguồn gốc. Giống lấy từ rừng trồng là xuất xứ thứ sinh. 
Giống lấy theo xuất xứ thường là hạt giống, song cũng có 
thể là hom, cành, phấn hoa, vv. Loài có phạm vi phân bố 
rộng trong các điều kiện địa lí tự nhiên khác nhan thì có 
nhiễu xuất xứ. Các lô giống được coi là những xuất xứ riêng 
biệt thật sự khi chúng được lấy từ những lâm phần có điều 
kiện sinh cảnh khác nhau, do đó có đặc điểm sinh trưởng 
khác nhau và có phản ứng khác nhau khi đưa vào trổng ở 
nơi mới. Trong các xuất xứ cũng có thể phân các mức độ 
khác nhau: mức cao nhất là xuất xứ thu nhập từ các đại điện 
được chọn lọc của các khu rừng được chọn lọc, có hiểu biết 
đầy đủ về kiểu rừng và sinh cảnh của chúng (đặc biệt là từ 
các vườn giống); mức thấp nhất là giống thu nhập qua trao 
đổi thương mại, không biết đây đủ về nguồn gốc và sinh 
cảnh. Ngày nay, đo trao đổi giống và một số loài, như thông 
Pinus caribeae có nguồn gốc ở Tnnng Mĩ và bạch đàn trắng 
Eucdlyptus camaldulemtis có nguồn pốc ð Ôxtrâyla, đã 
được trồng rộng khắp thế giới, có rất nhiều xuất xứ thử sinh, 
trong đó có loài cho năng suất cao hơn nơi nguyên sẵn. Vì 
vậy, việc rao đối giống theo hệ thống chung của thế giới để 
chọn xuất xứ tốt nhất sẽ rút ngắn thời gian chọn giống. 
Chọn giống cây trồng có xuất xứ thích hợp là con đường lợi 
dụng biến đị tự nhiên, làm tăng năng suất rừng một cách 
nhanh chóng, 


XUBICH (Subic), căn cứ hải quân MI thiết lập ở thành 
phố Manila (Philippin). Diện tích vùng nước 20 kmỶ, tổng 
chiều dài cầu cẳng 5 km. Có thể tiếp nhận tàu chiến các 
loại. Có xưởng sửa chữa tàu cỡ 4.000 tấn. Năm I991, Mĩ đã 
trả Xubich lại cho Philippin. 


XUBRAHMANYA BHARATI (Sobrahmanya Bharat; 
1882 - 1921), nhà văn, nhà thơ Ấn Độ. Viết bằng tiếng 
Tamin (Tamil). Xuất thân trong gia đình quan lại. Sau khi 
cha chết, nghèo túng. Thời kì 1902 - 04, làm việc trong 
triều đình Tiểu vương xứ Etraiyapuram (Ettaiyapuram). Sau 
làm báo và hoạt động văn học, tham gia phong trào giải 
phóng đần tộc của lực lượng cánh (ả. Bị thực dần Anh truy 
lùng, phải lấn trốn ở thành phố Pônđisêry (Pondichéry). 
Năm 1918, trở về nhà thì bị bắt giam. Trong sáng tác văn 
học, chịu ảnh hưởng của Xêlai (P. B. Sely), Ratrơn (G. G, N. 
Byron), Tago (R. Tagore). Thơ văn tuy mang tính chất duy 
tâm và sùng đạo nhưng phản ánh được cuộc sống đau khổ 
và nguyện vọng của quần chúng lao động. Tập thơ "Quê 
hương Ấn Độ", "Bà mẹ Tamin", tập truyện ngắn "Nơvơtantra" 
đều là những tác phẩm xuất sắc. Ông là người đầu tiên chào 
tiừng Cách mạng tháng Mười Nga với bài thơ “Nước Nga 
mới". Hội đồng Hoà bình Thế giới đã tổ chức kÌ niệm 
100 nầm ngày sinh của ông vào năm 1982. 


XÚC CẢM sự phản ánh tâm lí (x, Tâm W) dưới dạng một 
trải nghiệm (x. Trải nghiệm) trực tiếp về ý nehĩa đời sống 
của các hiện tượng và tình huống, được quy định bởi quan 
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X XÚC ĐỘ NG 


hệ giữa các thuộc tính khách quan của chúng đối với nhu 
cầu của chủ thể. Trong quá trình tiến hoá, XC nảy sinh như 
là một phương tiện cho phép sinh vật xác định được ý nghĩa 
sinh học của các trạng thái cơ thể và những tác động bên 
ngoài. Hình thức đơn giản nhất của XC gọi là màu sắc XC 
của cảm giác - những trải nghiệm trực tiếp diễn ra cùng với 
những tác động riêng lẻ có ý nghĩa đối với sự sống (vd. 
nhiệt độ, mùi vị, vv.) và thúc đẩy chủ thể duy trì hay loại trừ 
chúng. Trong những điều kiện đặc biệt, khi chủ thể không 
khắc phục được tình huống nảy sinh, thì xuất hiện những 
xúc động (x. Xúc động). XC của con người là sản phẩm của 
sự phát triển xã hội - lịch sử thuộc về những quá trình điều 
chỉnh bên trong đối với hành vi, là hình thức biểu hiện chủ 
quan của nhu cầu. Sản phẩm phát triển cao của XC ở con 
người là những tình cảm ổn định (x. Tình cảm) đối với 
những sự vật đáp ứng các nhu cầu cao cấp của họ. 


XÚC ĐỘNG dạng cảm xúc có cường độ rất nhanh, diễn 
ra trong một thời gian ngắn, kèm theo những thể hiện nội 
tạng và vận động rõ rệt. Khi XÐ, con người thường ít làm 
chủ được bản thân, không ý thức được hậu quả hành động 
của mình (hoạt động của bộ phận dưới vỏ não trội hơn 
hoạt động của vỏ não, sự kiểm soát của vỏ não bị suy 
yếu). XĐ điễn ra dưới hình thức những quá trình ngắn, 
theo từng “cơn” ("cơn giận”, "cơn ghen”, vv.). Nội dung và 
tính chất của XĐ ở người có thể nhờ sự tự kiểm chế mà 
biến đổi cho phù hợp với yêu cầu của tình hình (giáo viên, 
điệp viễn, vv.). 


XÚC GIÁC một trong các giác quan của cơ thể động vật, 
gôm những tận cùng thân kinh ở sát mặt da, giúp cơ thể 
phân biệt và có được 3 loại cảm giác khác nhau: nhiệt giác - 
cảm giác nóng lạnh khi đụng vào một vật nóng hay lạnh; 
thống giác - cảm giác đau khi đụng vào một vật sắc, nhọn, 
gây tổn hại ít nhiều cho da; xúc giác - cẩm giác khi sờ mó 
vào một vật thì nhận biết là da của ta đã đụng vào vật gì đó, 
lại có thể giúp ta phân biệt được vật đó cứng hay mềm, trơn 
hay ráp, mịn hay thô, tròn trĩnh hay có góc cạnh, vv. Vd. 
người bị bệnh phong có thể bị mất hay kém nhiệt giác, 
thống giác và cả XG. Do mất XG, nên bệnh nhân phong 
không biết khi dẫm vào gai, đá nhọn, dễ bị các vết thương ở 
gan bàn chân và các vết loét ổ gà, vv.; không cảm nhận 
được khi cầm một vật nóng, nên dễ bị bỏng, gây lở loét, co 
quắp bàn tay, ngón tay ảnh hưởng đến lao động và sinh hoạt. 


XÚC TÁC sự thay đổi tốc độ phản ứng hoá học khi có 
mặt một chất gọi là chất XT (x. Chất xúc tác). Bản chất của 
hiện tượng XT: bằng tương tác với các phân tử chất phản 
ứng, chất XT làm cho phản ứng diễn tiến theo một lộ trình 
khác với trường hợp không có chất XT; năng lượng hoạt 
hoá đối với các phân tử phản ứng trong trường hợp này 
thấp hơn và do đó, tốc độ phản ứng lớn hơn. Nói cách 
khác, chất XT làm thay đổi (nói chung là làm nhanh) tốc 
độ của phản ứng nhưng không làm thay đổi cân bằng 
nhiệt động của hệ phản ứng. 


Nhiễu quá trình trong công nghiệp hoá học được thực 
hiện nhờ có chất XT, vd. sản xuất axit sunfuric, tổng hợp 
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amoniac, chế biến dầu mỏ, vy. Các quá trình xảy ra trong 
cơ thể sinh vật được thực hiện nhờ các chất XT gọi là enzim. 

Khái niệm XT được nhà hoá học Thuy Điển Becxêliut 
(1. I. Berzelius) đưa ra năm 1835. Ngày nay, XT là lĩnh vực 
quan trọng của hoá học và công nghiệp hoá chất. 


XÚC TÁC DỊ THỂ quá trình xúc tác trong đó chất xúc 
tác không ở trong cùng pha với chất tham gia phản ứng. 
Chất XTDT là chất rắn, vd. kim loại chuyển tiếp, các oxit 
hoặc các hệ chất rắn gồm nhiều cấu tử. 


XÚC TÁC ĐỒNG THỂ quá trình xúc tác trong đó chất 
xúc tác và chất tham gia phẩn ứng tỔn tại trong cùng một 
pha (thường là lỏng hoặc khí). Chất XTĐT thường được 
phân thành xúc tác axit bazơ trong dung dịch, xúc tấc oxi 
hoá khử trong pha khí hoặc trong dung dịch, xúc tác phức 
kim loại chuyển tiếp trong dung dịch. 


XUCRÊ (Sucre), thủ đô lập pháp của Bôlivia. Dân số 
192 nghìn (2000). Công nghiệp chế biến dầu mỏ, gỗ, xi 
măng, thực phẩm, thuốc lá, dệt. Đại học tổng hợp. Bảo 
tàng. Nhà thờ thế kỉ 16 - 17, những toà nhà thời thuộc 
địa. Được người Tây Ban Nha thành lập năm L1539 với 
tên gọi La Plata (La Plata), về sau, có tên là Chukixaca 
(Chuquisaca). Từ 1839, là Xucrê (gọi theo tên của Antonio 
José de Sucre - tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Bôlivia). 





Xucrẽ 


Quảng trường trung tâm 


XUĐĂNG (Arập: Jumhũriyat as - Sũdãn; A. Republic of 
the Sudan - Cộng hoà Xuđăng), quốc gia ở đông bắc Châu 
Phi, giáp Biển Đỏ. Có 7.697 km biên giới với Cộng hoà 
Trung Phi, Sat, Libi, Ai Cập, Êuôpia, Êritrêa, Kênya, 
Uganđa, Cộng hoà Dân chủ Côngô. Bờ biển 853 km. Diện 
tích 2,5 triệu km”. Dân số 35 triệu (2000). Dân thành thị 
32,5%. Dân tộc: người Arập Xuđăng (Sudanese Arab) 49%, 
Đinka (Dinka) 1,5%, Nuba (Nuba) 8%, Bêja (Beja) 6,4%, 
Nuơ (Nuer) 5%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập. Tôn 
giáo: đạo Hồi dòng Xunnit 72%, tín ngưỡng cổ truyễn 17%, 
đạo Thiên Chúa 11%. Thể chế: chế độ quân sự Hồi giáo, 
một viện lâm thời (Quốc hội lâm thời) sau đảo chính 
30.6.1989. Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: chủ tịch Hội 


đồng Cách mạng (tổng thống). Thủ đô: Khactum (thủ đô 
hành pháp) (Khartoum; 924 nghìn dân) và Ômđuaman (thủ đô 
lập pháp) (Omdurman; 1,2 triệu dân). Các thành phố chính: 
- Po Xuđăng (Port Sudan; 305 nghìn dân), Kaxala (Kassalãä; 
234 nghìn dân), Nyala (Nyala; 228 nghìn dân). 


Đại bộ phận đất đai là đồng bằng thung lũng sông Nin, 
đổi núi ở phía tây và phía đông (đỉnh 3.187 m). Khí hậu 
phía bắc: hoang mạc khô hạn; phía nam: nhiệt đới. Nhiệt 
độ: 15 - 35°C. Lượng mưa ở phía bắc không đáng kể; phía 
nam: 500 - 1.400 mm/năm. Sông chính: sông Nin (Nï) và 
phụ lưu. Đất canh tác 5,5%, đồng cỏ 46,3%, rừng và cây bụi 
18,1%, các đất khác (kể cả sa mạc) 30,1%, Khoáng sẳn 
chính: crom, sắt, đổng, kẽm; mỏ đầu nhỏ, 





Xuđăng 


Kinh tế nông nghiệp chậm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
42,6% GDP và 63,5% lao động. Công nghiệp 16,2% GDP 
và 6,5% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 4l 2% 
GDP và 17,8% lao động. GDP đâu người 1.797 USD (2000), 
GNP đầu người 290 USD (1998), Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): mía 5,9 triệu tấn, lúa miến 3 triệu tấn, lạc 
980 nghìn tấn, kê 499 nghìn tấn, bông 205 nghìn tấn, vừng 
330 nghìn tấn, chà là 175 nghìn tấn, gôm keo 28 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: cừu 45,2 triệu con, dê 37,5 triệu con, bò 35 triệu 
con, lạc đà 3,1 triệu con. Gỗ tròn 9,4 triệu mỶ. Cá đánh bắt 
48 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai thác 
muối mỏ 50 nghìn tấn, vàng lố1 troy oz. Chế biến: đường 
thô 622 nghìn tấn, bột mì 532 nghìn tấn, xi măng 267 nghìn tấn, 


XUHACTÔ X 


dầu thực vật 100 nghìn tấn. Năng lượng: điện 2,2 tỉ kW.h. 
Giao thông (1998): đường sắt 4/6 nghìn km, đường bộ 
11,9 nghìn km (rải nhựa 36%). Xuất khẩu (1999): 780 triệu USD 
(dầu thô 35,4%, vừng 16,3%, cừu 13%, vàng 7,1%, bông 
5,8%); bạn hàng chính: Arập Xêut 18,1%, Nhật Bản 15,7%, 
Anh 9,2%, Hàn Quốc 7,9%, Italia 7,1%. Nhập khẩu: 1,4 tỉ 
USD (máy móc và thiết bị 25,4%, thực phẩm 19,5%, xăng 
dẫu 13%); bạn hàng chính: Arập Xêut 11,8%, Pháp 8,6%, 
Italia 6,3%, Liên bang các Tiểu Vương quốc Arập Thống 
nhất 5,5%, Đức 5,4%, Anh 5,1%. Đơn vị tiển tệ: đina 
Xuđăng (Sd). Tỉ giá hối đoái 1USD = 258,7 Sd (10. 2000). 


Từ 3 - 4 nghìn năm tCn., ở lãnh thổ X cũng tổn tại một 
nên văn minh gần gũi với văn minh Ai Cập cổ đại. Thời kì 
đầu Công nguyên, cũng có những nhà nước nô lệ. Thế kỉ 
7T sCn., người Arập sau khi chiếm Ai Cập thì tràn xuống cả 
X. Thế kỉ 16, xuất hiện các vương quốc Hồi giáo. Đầu thế 
kỉ 19 (1820 - 22), Ai Cập xâm chiếm X. Cuối thế kỉ I9, 
Anh bất đầu xâm nhập vào X. Từ 1899, X nằm dưới chế 
độ cộng quản của Anh và Ai Cập. Ngày 1.1.1956, X giành 
được độc lập. 


Quốc khánh: I.I. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
12.11.1956. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
26.8.1968. 


XUĐE TY (Sec, Ba Lan: Sudety; Ð. Sudeten), miền núi 
ở biên giới Sec và Xlôvakia, Ba Lan, Đức, nằm giữa dãy 
núi Kacpat (Karpates) và bờ sông Enbơ (Elbe). Bao quanh 
về phía đông - bắc khối núi Sec. Dài khoảng 300 km, cao 
tổi 1.602 m [đỉnh Xnezca (Snezka)]. Rừng sổi và cây lá 
kim, đồng cỏ. Khu nghỉ mát, du lịch, Nhiều tài nguyên 
khoáng sản. 


XUĐÔMINĂNG (Saus-dominante), công năng hoà âm 
hạ ất, ghi tất S. 


XUHACTÔ (Suharto; sinh 1921), nhà hoạt động chính 
trị, tổng thống (1967 - 98) Cộng hoà Inđônêxia. Xuất thân 
từ một gia đình nông dân ở làng Kêmuxu (Kemusu). Sau 
khi Inđônêxia tuyên bố độc lập (8.1945), tham gia quân đội 
Inđônêxia, đóng vai trò nổi bật trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Hà Lan. Được phong hàm thiếu tá (12.1949). 
Chỉ huy cuộc chiến đấu giải phóng nửa phía tây của đảo 
Niu Ghinê (New Guinea) (Tây Irian). Tháng 5.1963, được 
phong hàm thiếu tướng, chỉ huy Lực lượng Dự bị Chiến lược 
đóng ở lJakacta. 


Sau vụ đảo chính ngày 1.10.1965 thất bại, quyển lực của 
tổng thống Xukacnô (Sukarno) bị thu hẹp, Xuhactô dần dẫn 
nổi lên thành người nắm thực quyển. Tháng 3.1966, được 
Hội đồng Tư vấn Nhân dân cử giữ quyển tổng thống, một 
năm sau chính thức trở thành vị tổng thống thứ hai của nước 
Cộng hoà. Ông đảm nhiệm chức vụ này qua 6 nhiệm kì liên 
tiếp, kéo dài 30 năm. Xuhactô thiết lập chế độ "Trật tự 
mới", đặt Đẳng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, lập tổ 
chức GOLKAR (Nhóm chức năng) lên trên các đẳng phái 
làm công cụ tranh cử và chi phối mọi việc trong nước. Ông 
tiếp tục khẩu hiệu Panca Xila (Panca Sila - 5 nguyên tắc 
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^ XÚI GIỤC 





xây dựng nước Inđônêxia) được để ra từ (945, chú trọng 
khôi phục và phát triển kính tế, cải thiện quan hệ với 
Malaixia, tham gia sáng lập Hiệp hội các Nước Đông Nam 
Á (ASEAN). 


Trong cuộc khủng hoảng tiên tệ 1997, Inđônêxia gặp 
nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị, Xuhactô bị tố cáo là 
độc tài và tham những, buộc phải rời khỏi chức vụ tổng 
thống năm 1998. 


XÚI GIỤC hành vì kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác 
phạm tội. Người XG được coi là đồng phạm. XG người chưa 
thành niên phạm tội được coi là tình tiết tĩng nặng trách 
nhiệm hình sự theo quy định tại điều 48, Bộ luật hình sự 
năm 1999. Người nào XG người khác tự sát sẽ bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, XG 
nhiễu người tự sát bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. 


XUKACNÔ A4. (Achmed Sukarno; 1901 - 70), nhà hoạt 
động chính trị Inđônêxia. Tham gia sáng lập Đẳng Quốc 
dân Inđônêxia (1927), sau trở thành lãnh tụ Đảng. Đấu 
tranh chống chế độ thực dân Hà Lan, bị bắt g1am (929 - 31 
và 1937 - 42). Ngày 17.8.1945, đọc bản Tuyên ngôn độc lập 
và trở thành tổng thống đẫu tiên nước Cộng hoà Inđônêxia 
(1945 - ố7). Đưa ra khẩu hiệu Panca Xila (Panca Sila) với 
5 nguyên tắc xây dựng đất nước, Người khởi xướng việc 
triệu tập Hội nghị Băngđung 1955 và là sáng lập viên 
Phong trào các nước Không liên kết. Rời khỏi chức vụ tông 
thống (1967) sau cuộc đảo chính quân sự (1965). 


XUKÊBATO [Damdiny Sukebato, Xubata (Damdiny 
SUkhbaatar), 1893 - 1923], người sáng lập Đảng Nhân dân 
Cách mạng Mông Cổ, lãnh tụ cuộc Cách mạng nhân dân 
1921. Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Mông Cổ, phối hợp 
với Hỗng quân [Liên Xô đập tan sự phản kháng của các thế 
lực phản động trong và ngoài nước thời kì sau Cách mạng. 
Dẫn đầu đoàn đại biểu Mông Cổ đến gặp Lênin năm 1921, 


XUKHÔMLINXKI V. A. (Vasilj Aleksandrovich 
Sukhomlinskij; 1918 - 70), nhà sư phạm Xô Viết, viện sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Giáa dục Liên Xô. Đã vận dụng lí 
luận, kinh nghiệm giáo dục xã hội chủ nghĩa vào hoàn cảnh 
cụ thể, đào tạo nhiều hợc trò, đóng góp nhiều lí luận, kinh 
nghiệm giáo dục thế hệ trẻ Xô Viết. Trong quá trình giáo 
dục, ông quan tâm đặc biệt tới sự cân đối hài hoà giữa sự 
phát triển xúc cảm, tình cảm đạo đức, tình câm thẩm mĩ với 
sự phát triển trí tuệ, thể chất, năng lực boạt động xã hội, 
gìao tiếp, kĩ năng lao động nghề nghiệp, kĩ thuật, ý thức 
công dân xã hội chủ nghĩa, vv. Ông đã có nhiễu kính 
nghiệm giải quyết mối quan bệ giữa quá trình giáo đục và 
tự giáo dục, chủ đạo tác động của nhà sư phạm với chủ 
động, tự quản rèn luyện của học sinh và tập thể học sinh, 
giải quyết hợp lí giữa giáo dục tập thể và giáo dục cá 
nhân. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm phối hợp các lực 
lượng giáo dục xã hội, gia đình, nhà trường, tận dụng 
những điều kiện xã hội, tự nhiên vào quá trình giáo dục thế 
hệ trẻ, Những tác phẩm giáo dục chủ yếu: "Giáo đục con 
người chân chính như thế nào”, “Giáo dục cộng sản đối với 
lao động”, VV. 


1062 





XUKHÔ THAI (Sukhothai), \. Tiểu quốc Xiêm (Siam) ở 
trung lưu sông Mê Nam (Menam). Lập quốc khoảng L2Ø0. 
Cư dân chủ yếu là người Xiêm, nói tiếng Thái, cộng cư trên 
đất cũ của người Môn. "Dư địa chí" viết: "sau nước Xiêm 
hàng nước L4", đây chính là sự kiện nằm 1349, X bị sáp 
nhập vào Ayuthia (AyuthyÂâ). 


2. Thành phố cổ, có nhiều đi tích đền tháp xây gạch. Là 
sự dung hợp của kiến tríc Môn và Thái, bước chuyển sane 
kiến trúc Thái cận - hiện đại. 


XUKHÔVÔ - KÔRƯUIN A.V. (Aleksandr Vastifevich 
Sukhovo - Kobylin; 1817 - 1903), nhà viết kịch Nga, viện sĩ 
đanh dự Viện Hàn lãm Khoa học Pêtecbua (1902). Nội 
dung các vở kịch của ông tío bạo vạch trần đạo đức đương 
thời với những tệ quan liêu, quyền thế của cảnh sắt, toà án 
là cái ách đè nặng lên cuộc sống con người, là nguyên nhân 
dẫn đến những tấn bì kịch trong xã hội. Các vở kịch tiêu 
biểu: kịch tam bộ khúc "Đám cưới Krêchinxki" (1855), "Sự 
nghiệp" (1861), "Cái chết của Tarenkin" (1869). 


XUI.AVÊXI [A. Sulawesi; tk. Xêlebơ (A. Célèbes)], biển 
ở phía tây Thái Bình Dương, giữa các đảo Xulavêxi, 
Kaltimantan (Kaltmantan), Roocnêô (Bornéo), Minđanao 
(Mindanao), quần đảo Xulu (Sulu). Diện tích 453 nghìn 
kmỶ. Sâu trung bình 3.364 m, sâu nhất 5.914 m. Khối lượng 
nước |.$24 nghìn km”, Các cảng: Manađô (Manado; đảo 
Xulavêxi), Tarakan (Tarakan; đảo Tarakan). 


XULA VẼXI (Sulawesi; tk. Xelebơ), đảo ở quần đảo Mã 
Lai thuộc Inđônêxia. Diện tích 170 nghìn kmỶ. Dân số 
17/7 triệu (1995). Đỉnh Rantêkombôla (Rantekombola) cao 
3.445 m. Phía đông bắc X có núi lửa đang hoạt động như 
Klabat (Klabat). Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, Các đồn điển 
cao su, cà phê, hồ tiêu, dừa, cợ dầu. Đánh cá. Cảng chính: 
Ujung Panđang {Ujung Pandang: từ Í999, có tên Macaxa 
(Macassar)], Manađô (Manađdô). 


XULÂYMAN (A. Suleiman), miễn núi ở rìa đông sơn 
nguyên Iran trên đất Pakixtan (nhánh phía bắc ở Appanixtan). 
Dài khoảng 600 km. Gồm một loạt dãy núi song song gần 
theo kinh tuyến (70), cao tới 3.44{ m. Trên sườn phía tây 
- thảo nguyên và hoang mạc, trên sườn phía đông - rừng gió 
mùa và xavan. 


XULINHA VÔNGXA (Souligna Vongsa; thế kÌ I7), vua 
Lan Xana (Lào). Trị vì tờ 1637 đến 1694 sau thời Lan Xang 
bị Myanma thống trị. Đóng vai trò quan trọng trong việc 
khôi phục và phát triển Vương quốc Lan Xang (Lạn Xạng) 
về mọi mặt và kiến lập quan hệ hoà hiếu với các nước láng 
giếng. Dưới triểu Xulinha Vôngxa, Lan Xang đã tiếp xúc 
với những người Châu Âu đẩu tiên và theo con mắt của họ, 
đây là một đất nước giàu đẹp, một trung tâm Phật giáo quan 
trọng ở Đông Nam Á. Ông là hiện thân thời thịnh trị cuối 
cùng của vương quốc cổ Lan Xang. 


XUULU (Ph. Soulou; Á. Sulu), biển ở tây Thái Bình Dương, 
giữa các đảo Philippin, Palaoan (Palawan), Boocnèô (Boméo) 
và quần đão Xulu [gồm các đão lớn Badilan (Basilan), Jôlô 
(Jolo)|. Diện tích 335 nghìn km, khối lượng nước 526 nghìn 


km”. Sâu trung bình 1.570 m, sâu nhất 5.576 m. Các cảng 
chỉnh: Puectô - Prinxêda [Puerto - Princesa ở đảo Palaoan 
(Palawan)}, lôiô [(Ioilo) ở đảo Panay (Panay)], Xambôanga 
[ŒZamboanga) ở đảo Minđanao (Mindanao)] và Xanđakan 
(Sandakan) ở đảo Boocnêô)]. 


XUMATƠRA (Ph. Sumatra hoặc Sumatera), đảo ở quần 
đảo Mã Lai thuộc Inđônêxia. Diện tích 482 nghìn km”, Dân 
số 4I triệu (1995). Phía tây có đãy núi Barixan (Barisan) 
cao tới 3.805 m [núi lửa Kêrinchi (Kerinci) đang hoạt động], 
phía đông - đẳng bằng. Rừng nhiệt đới thường xanh, rừng 
sú, vẹt, đước. Mỏ dẫu khí. Nông nghiệp nhiệt đới. Các thành 
phố chủ yếu: Palembang (Palembanp), Pađang (Padang), 
Mêđan (Mecdan). 


XUME (Sumer). vùng đất tối cổ và là nơi phát tích nền 
văn minh ở Lưỡng Hà (nay thuộc Iräc). Do người Xume 
thiên đi từ miễn rừng núi Trung Á xuống tạo dựng vào 
khoảng thiên niên kỉ 4 tCn. Trong thời kì này, nhiều quốc 
gia thành thị đã xuất hiện: Ua (Our), Uruc (OuroukK), Lagat 
(Lagash), vv. Xã hội trong các quốc gia cổ có sự phân hoá 
sâu sắc: tẦng lớp quý tộc và tăng lữ; tầng lớp nông dân công 
xã và nô lệ. Quyển sở hữu tối cao ruộng đất thuộc về những 
người đứng đầu các quốc gia và các tăng lữ. Tổ chức chính 
trị và hình thái nhà nước sơ khai theo hướng quân chủ trong 
các quốc gia cổ đã được thiết lập, Nhiễểu công trình đến 
miếu tôn giáo và các di tích văn hoá công cộng cũng được 
xây dựng. Cuốt thiên niên kỉ 3 tCn., người Acat (Accađ) 
thuộc tộc đu mục Xêmit (Sémites) kéo tới định cư, đổng 
hoá với người Xume, tiếp tục phát triển và xây dựng các 
quốc gia thành thị nổi dếng khác trên vùng đất này. Khoảng 
thế kỉ 18 tCn., các quốc gia thành thị cát cứ hợp nhất thành 
vương quốc cổ Babyloa (Baby)lone) nổi tiếng. 


XƯNG tín hiệu hoặc kích thích có thời gian rất ngắn. 
Phân biệt: 

L) X sóng: kích thích có thời gian rất ngắn được truyền đi 
trong không gian hay trong môi trường đưới đạng sóng. 


2) X điện từ: tín hiện điện từ có những đột biến mà năng 
lượng được tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, nếu 
có truyền đi trong môi trường cũng tắt dẫn nhanh. Vd, dòng 
điện tác dụng trong một thời gian rất ngắn nhưng có cường 
độ (hoặc hiệu điện thế? đạt giá trị cực lớn. Có các loại: X 
cao thế, X điện từ cường độ lớn, X thị tần, X vô tuyến. Theo 
hình dạng X, lại chia thành X vuông, X răng cưa, vv, X tỉa 
laze có thể xây ra trong khoảng thời gian 10'§, X điện từ 
hiện có thể ngắn đến 10134, 


XUNG ĐIỆN x. Xưng. 


XUNG ĐỐI hiện tượng Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và 
Mặt Trời, hay nói cách khác khi khoảng cách góc giữa Mặt 
Trăng và Mặt Trời nhìn từ Trái Đất bằng 180. Khi XÐ ta 
thấy trăng tròn và có thể xây ra nguyệt thực. 


XUNG ĐỐI HÀNH TINH hiện tượng xảy ra khi một 
hành tỉnh ngoài (hành tĩnh có quỹ đạo lớn hơn quỹ đạo Trái 
Đấp) ở vị trí mà Trái Đất nằm giữa hành tỉnh ấy và Mặt 


XUNG ĐÔNG THÂN KINH X 


Trời, và cả ba cùng nằm trên một đường thẳng. Đó là khi 
hành tính ở gần Trái Đất nhất, Vì quỹ đạo hành tính là elip 
nên khoảng cách này có thể khác nhau trong những lần 
XĐHT khác nhau. Khi khoảng cách này nhỏ nhất XĐHT 
được gọi là đại xung đối. Trong trường hợp hành tinh là Mặt 
Trăng, XĐHT được gọi đơn giản là xung đối. 


XUNG ĐỘNG đặc điểm của thần kinh hay hành vị của 
con người (dưới dạng ổn định - một nét tính cách), thể hiện 
ở khuynh hướng hành động theo những kích thích, thúc đẩy 
đầu tiên, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn cảnh bền ngoài 
hoặc xúc cảm. Người có tứnh cách XP không kịp suy nghĩ 
về hành vi của mình, thường thiếu cân nhắc "nên" hay 
"không"; họ phần ứng nhanh chóng và trực tiếp, và cũng 
thường nhanh chóng hối tiếc về các hành động của mình. 


XƯNG ĐỘNG ĂN CẮP một hành động bột phát bản 
năng: ham thích chiếm đoạt của cải của người khác, phát 
sinh từng chu kì và không thể cưỡng lại được. Những vật bị 
lấy cắẮp thường là những vật ít giá trị, không cẩn dùng cho 
người bệnh, sau đó người bệnh đem trả lại chủ cũ, hoặc cho 
người khác, hoặc vứt đi, vv. 


XƯNG ĐỘNG TÂM LÍ sự va chạm giữa các mục đích, 
hứng thú, ý kiến, quan điểm, lập trường... có xu hướng đối 
lập nhau của các chủ thể giao tiếp (x. Giao tiếp), được gắn 
liên với những trải nghiệm (x. Trải nghiệm) xúc cảm gay 
gắt ở họ. Một tình huống XĐTUL bao giờ cũng gồm các chủ 
thể đối lập xung đột, khi mà một trong hai phái bắt đầu 
hành động làm tốn hại cho phía bên kia. Nếu phía đối lập 
cũne đáp lại như thế thì XĐTL từ chỗ tiểm tàng chuyển 
sang hiện thực và cá thể còn tiếp tục phát triển một cách 
trực tiếp hoặc gián tiếp, Có hình thức XĐTL giữa các cá 
nhần hoặc giữa các nhóm (giai cấp, đân tộc, tổ chức). 
Nhưng cũng có hình thức XĐÐĐTL trong bản thân một cá 
nhân: xung đột nội tâm - một trạng thái tầm lí được trải 
nghiệm một cách nặng nể, do sự va chạm của các hứng thú, 
nhu cầu, động cơ... có cường độ gần ngang nhau, nhưng có 
xư hướng trái ngược nhau gây nên. 


XUNG ĐỘNG THÂN KINH các tín hiệu truyền đọc 
theo các nơron. Tất cả các XĐTK đều như nhau về đạng, 
cường độ và dơ thay đổi về tính thấm của màng sợi trục bởi 
các đồng ion đi ra hoặc đi vào tế bào nên đã gầy những 
thay đổi về điện thế tác động dọc theo sợi trục. Năng lượng 
truyền xung động do chính sợì trục cùng cấp. Ở trạng thái 
thụ động sợi trục có điện thế tĩnh khoả ne -70 mV bên trong 
màng do ion natri được bơm ra ngoài tế bào. Khi xung động 
đi qua, màng trở nên dễ thấm (trong thời gian rất ngắn) đối 
với ion natri và dòng ion này ởi vào tế bào. Do đó làm điện 
thế biến đổi vào khoảng +30 mV là điện thế tác động. Các 
nơron có bọc myeln, cơ chế kế trên chỉ xảy ra ở eo Ranviê 
(Ranvier). Vỏ myelin tạo một bọc sợi trục, do đó điện thế 
tác động dẫn truyền nhanh hơn từ nơi này đến nơi khác (sự 
dẫn truyền nhảy). Ngay sau khi xune động đi qua có thời kì 
trở, lúc này xung động không thể dẫn truyền được và natri 
được bơm ra ngoài nơron, Ở cơ thể sống, xung động sinh ra 
đo sự khử phân cực cục bộ ð synap hoặc tế bào thụ cẩm, với 
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sợi trục bị tách riêng thì mọi biến đổi ở màng đêu có thể 
sinh xung động. Vì xung động sinh ra theo kiểu tất cả hay là 
không, nên cường độ kích thích được thể hiện qua tần số và 
số lượng xung động giống nhan. 


XUNG ĐỘT sự va chạm, đánh nhau, tranh giành giữa 
những nhóm người, tập đoàn người hay giữa các quốc gia, 
dân tộc vì những mâu thuẫn đối dịch về tư tưởng, ý thức 
hệ, về quyển lợi vật chất, về tôn giáo, chủng tộc hay lănh 
thổ, vv. XĐ có thể dừng lại ở mức "chiến tranh lạnh" vấn để 
được giải quyết thông qua đối thoại, hoà piẩi nhưng cũng có 
thể bùng nổ lên thành những cuộc ẩu đả bằng bạo lực, 
thành những cuộc nội chiến hay chiến tranh biên giới đẫm 
máu, nhất là những XĐ về tôn giáo và sắc tộc. 


XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI đấu tranh giữa các lực lượng vũ 
trang trong phạm vi biên giới của những nước có chung biên 
giới. Thường diễn ra do tranh chấp lãnh thổ, kinh tế hoặc do 
xâm phạm phong tục tập quán, vv. Nếu không giải quyết 
được bằng thương lượng, XĐBG có thể dẫn tới chiến tranh 
biển giới. 

“XƯNG ĐỘT CƯỜNG ĐỘ THẤP"' thuật ngữ của Mĩ 
dùng để chỉ đấu tranh chính trị - quân sự hạn chế dưới 
mức chiến tranh quy ước nhưng trên mức cạnh tranh hoà 
bình giữa các quốc pia. "XĐCĐT" được tĐiếến hành bằng 
nhiền hình thức và thủ đoạn: kinh tế (cấm vận, phá hoại), 
chính trị (diễn biến hoà bình, lật đổ, vv.), ngoại giao (cô 
lập. gây sức ép, vv.), tìm lí (khủng bố, bắt con tin, tuyên 
truyền, vv,), quân sự (có thể sử dụng mọi khả năng tác 
chiến của lực lượng chính quy, vv.) nhằm lật đổ, làm thay 
đổi thể chế chính trị hoặc cơ cấu chính phủ của các 
nước. Là học thuyết quân sự mới của Mĩ trong thời kì 
sau chiến tranh Việt Nam, hình thành từ những năm cuối 
thập kỉ 70 thế kỉ 20, và được quy cách hoá trone điều lệnh 
FM 100 - 20 ban hành năm 1981. 


XUNG BỘT KỊCH hình thức phản ánh thực tại khách 
quan thông qua các mâu thuẫn xã hội được khái quát hoá từ 
các cuộc đấu tranh của các nhân vật trong kịch, nhằm bộc 
lộ ý đỗ tư tưởng, dụng ý nghệ thuật của tác giả. XÐK còn là 
trung tâm của nội dung kịch, có tác động làm bùng nổ các 
hành động của các nhân vật tạo ra sự vận động của các sự 
kiện và tính cách nhân vật: quy tụ, tổ chức hành động kịch 
theo một chiều hướng nhất định theo quy định của tr tưởng 
chủ để. Mọi hành động kịch đều bắt nguồn từ cuộc đấu 
tranh chủ yếu giữa các nhân vật trong kịch, phát triển và kết 
thúc theo xu thế chung của sự giải quyết xung đột. Hình 
thức biểu hiện của XĐK là hình thức xung đột tính cách của 
những nhân vật cụ thể có số phận và nội dung rõ rệt, trước 
một vấn để, một sự kiện nhất định. XĐK càng gay gắt, càng 
lộ rõ nét tính quyết liệt của cuộc đấu tranh giữa những 
khuynh hướng, những lực lượng xã hội nhất định, và hao giờ 
cũng chứa đựng một tư tưởng, một lí tưởng thẩm mĩ cụ thể. 
XĐK phải có ý nghĩa xã hội rộng lớn, có tính phổ biến, và 
phải được xây đựng trên cơ sở những mâu thuẫn xã hội sâu 
sắc, chứa đựng những vấn để nóng bỏng của thời đại thì 
mới có giá trị nghệ thuật cao. Tuỳ theo thể loại kịch khác 
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nhau mà XĐK có những dạng khác nhau về tính chất, 
nhưng sự khác nhau này không vì thế mà làm thay đối ý 
nghĩa và giá trị của nó trong tắc phẩm kịch. 


XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT tình trạng được gọi một cách 
quy ước để biểu thị quá trình xảy ra trong nhận thức của 
thẩm phán - người giải quyết vấn để lựa chọn pháp luật áp 
dụng điều chỉnh quan hệ pháp luật dần sự nhất định có nhãn 
tố nước ngoài. Khi xử lí vụ việc, toà ấn phải căn cứ vào pháp 
luật nước mình để xác định pháp luật nước nào được áp dụng 
trong trường hợp cụ thể. XĐPL được giải quyết thông qua 
việc áp dụng các quy phạm xung đột. Vd. các quy phạm này 
được ghi nhận trong các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp 
lí về các vấn để dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam 
với Liên Xô năm 1981 để xác định pháp luật điểu chỉnh 
quan hệ về quy chế nhân thân, gia đình và thừa kế. 


XƯNG ĐỘT QUẦN SỰ x. Xưng đột vũ trang. 


XUNG ĐỘT VŨ TRANG (cạ. xung đột quân sự), tranh 
chấp giữa các quốc gia, giữa các tập đoàn xã hội bằng hành 
động vũ trang. XĐVT khác với chiến tranh ở mức độ hạn 
chế về mục đích chính ưi, quy mô sử dụng lực lượng và 
phương tiện, không gian và phương thức tiến hành. Nếu 
không giải quyết được bằng thương lượng, XÐVT có thể 
dẫn đến chiến tranh. 


XƯNG ĐỘT XÃ HỘI hình thức đấu tranh giữa các lực 
lượng xã hội đối lập nhau (những tập hợp cộng đồng người 
hình thành một cách tự phát như đòng họ, tộc người, đân 
tộc, địa phương, quốc gia. giai cấp hoặc được tổ chức một 
cách có ý thức như các đảng phái, hội đoàn). XĐXH kịch 
liệt hơn tranh chấp, ganh đua, cạnh tranh hoà bình, có thể 
kịch liệt đến mức đột phá mọi quy tắc, pháp luật như bạo 
loạn, chiến tranh, vv. XĐXXH bắt nguẫn từ những mâu thuẫn 
không đối kháng có thể được hạn chế hoặc điều chỉnh trong 
khuôn khổ một trật tự xã hội nhất định. XDXH bắt nguồn từ 
những mâu thuẫn đối kháng đe doa sự ổn định cơ sở kinh tế 
của hệ thống xã hội, tất yếu dẫn đến cách mạng làm thay 
đổi cả trật tự xã hội theo hướng tiến bộ. 


Nguyên nhân của XĐXH suy đến cùng là sự bất bình 
đẳng xã hội trong việc phân phối tài sản, quyền lực, danh 
vọng. Bất bình đẳng xã hội xuất hiện cùng với giai cấp, xã 
hội phân hoá theo hướng hai cực: bóc lột - thống trị và bị 
bóc lột - bị trị. Đấu tranh giữa các giai cấp đối kháng diễn 
ra dưới hình thức đấu tranh tư tưởng, đấu tranh kinh tế, đỉnh 
cao là đấu tranh chính trị giành chính quyển, phá bô trật tự 
xã hội cũ, lập ra trật tự xã hội mới. Đấu tranh phe phái bên 
trong giai cấp thống trị hoặc giữa các giai cấp thống trị ở 
những nước khác nhau (đảo chính trong nước, chiến tranh 
chinh phục, thôn tính thời phong kiến, đế quốc) cũng có tính 
đối kháng nhưng chỉ đưa đến những biến đổi cục bộ, không 
có ý nghĩa cách mạng. 

Trong xã hội học hiện đại. vẫn có những thuyết đối lập 
nhau trong vấn để đánh giá vai trò lịch sử của XĐXH. 


Thuyết cân bằng { Paxơn (T. Parsons)] coi XĐXH là bệnh 
hoạn của một xã hội lành mạnh. Thuyết xung đột [Côxơ 
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(L, Coser), Đarenđop (R. Dahrendorf)] cho XĐXH có chức 
năng tăng cường tính thích ứng của tổ chức xã hội, chính là 
bảo đảm tính liên tục của xã hội. Cả hai thuyết đều phiến 
diện, nhưng lại bổ sung lẫn nhau. Cần nhận thức xã hội về 
cả hai mặt đồng thời và lịch thời: mặt đồng thời thì xem vết 
cấu trúc xã hội, mặt lịch thời thì xem xét quá trình xã hội, 
Hai trạng thái cân bằng và xung đột nầm trong cùng một 
quá trình, quan hệ với nhau tương tự như quan hệ giữa trị và 
loạn, thường và biến. 

XUNG ĐỘT XÔ - TRUNG 1929 xung đột vŨ trang giữa 
Liên Xô và Trung Hoa Dân quốc vì quyển kiểm soát đường 
sắt đông bắc Trung Quốc do Nga xây dựng (từ 1924). 
Trung Họa Dân quốc độc chiếm đường sắt, bất giữ nhân 
viên Liên Xô và tập trung 132 nghìn quân của Trương Học 
Lương cùng tàn quân Bạch vệ quấy rối ở biến giới gây ra 
cuộc xung đột. Sau các chiến thấng của Liên Xô, Trung 
Hoa Dân quốc phải kí điều ước Khabarôpxkơ [gọi theo tên 
thành phấ Khabarôpxkơ (Khabarovsk; NgA)] (22.12), giữ lại 
nguyên trạng. 

XUNG KÍCH \. Bộ phận trong đội hình chiến đấu tứ tổ 
nhất đội, gồm những người được chọn lọc và được trang bị 
vũ khí tốt nhất, 

2. Tổ chức lâm thời để thực hiện một nhiệm vụ quyết định 
trong trận chiến đấu, 

3. Chiến sĩ thuộc bộ phận xung kích hay của tổ chức lãm 
thời trên. 

XƯNG LỰC (cg. xung lượng của lực), đại lượng vật lí đặc 
trưng cho tác dụng của lực theo thời gian. Tác đụng của lực 
F trong khoảng thời gian nguyên tố dt (vô cùng bé) được 
gọi là XL nguyền tố đS = Fdt. Trong khoảng thời gian hữu 


t) 
hạn từ (t¡ đến t;, S= [Pa được gọi là XL (của lực F) (rong 
lị 
khoảng thời gian đó. XL trong một khoảng thời gian bằng 
lượng biến đổi động lượng chất điểm trong khoảng thời gian 
ấy, dựa vào XL sẽ biết được biến thiên của động lượng (%. 
Động lượng). 
XL được sử dụng nhiễu trong nghiên cứu va chạm cơ học, 
trong đó XL đóng vai trò tương tự như lực tác dụng trong 
_ các hệ không va chạm. 


XUNG LỰC VÀ CHAM x. Xưng lực. 

XƯNG LƯỢNG đại lượng dùng trong cơ học lượng tử, có 
ý nghĩa và thứ nguyên như động lượng trong cơ hợc cồ điển. 
Vì các hạt vị mô có lưỡng tính sóng hạt, do đó XL, có quan 
hệ với vectd sóng của hạt. XL thường kí hiệup, D= hk 
với k là vectd sóng của hạt, h = h/27 và h là hằng số Plăng. 
Xt, Cơ học lượng tứ, Động lượng; Vect0 sóng. 

XUNG MỞ RỘNG cùng nghĩa như xung Suy rộng (X. 
Xung suy rộng). 


XUNG PHONG xông lên đánh gần hoặc đánh giáp lá cà. 
Là hành động chiến đấu của bộ binh và xe tăng trong quá 


trình công kích, được thực hiện bằng cách phát huy mọi uy 
lực (kể cả uy lực tinh thần), vận động một mạch từ tuyến 
xung phong, tiến lên tiêu điệt sinh lực, phá huỷ phương tiện 
và đánh chiếm trận địa đối phương. 


XƯNG SUY RỘNG. Xét cơ hệ chuyển động trong trường 
thế có các toạ độ suy rộng q„ XSR ứng với toạ độ q, là 


- ái hoặc ¬_ trong đó T là động năng cơ hệ, 
Ôi, Ôä, 
L - hàm Lagrầng (L = T -[I_ TT là thể năng). Thứ nguyên 
của p; tuỳ thuộc thứ nguyên của toạ độ suy rộng. Nếu toạ độ 
suy cộng là độ đài thì p, có thứ nguyên động lượng. Nếu toạ 
độ suy rộng là góc thì p,có thứ nguyên mômen động lượng. 


XUNTAN ĐÊLI (Sulñn Delhi), thời kì vùng lãnh thổ 
miền Bắc Ấn Độ bị người Hồi giáo thống trị. Kéo dài 320 
năm (1206 - 1526) và các vua Hi giáo đều đặt đế đô tại 
ĐêUi. Đặc điểm chung của thời kì này là bùng nổ các cuộc 
chiến tranh trong nội bộ các vua, chúa Hồi giáo để tranh 
giành quyền lực, phải đối phó nhiều lần với các cuộc xâm 
lược của người Mông Cổ và các cuộc khởi nghĩa dần tộc 
của người Ấn Độ, vv. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi các cuộc 
chiến tranh song nền kinh tế thời XÐ cũng có bước phát 
triển nhất định. Các công trình thuỷ lợi lớn được xây dựng ở 
ngoại thành Đêli vừa đảm bảo việc cung cấp đủ nước cho 
đất trồng cũ, vừa góp phần mở rộng đất canh tác mới. Thủ 
công nghiệp, đặc biệt các nghề truyền thống như dệt, đồ 
trang sức... khá phát triển. Cũng là thời Kì xuất hiện nhiều 
thành phố lớn gắn liền với sự phát triển các cảng biển ngoại 
thương, vv, Từ thế kf 15, phong trào đấu tranh của nhiều 
giáo phái, của quần chúng chống các vương triều Xuntan 
bùng lên ở nhiều nơi trên đất Ấn Độ. Năm 1526, Đêli bị 
người Mông Cổ xâm chiếm, đánh dấu việc chấm dứt nền 
thống trị của các vương triều Hải giáo ở Ấn Độ. 


XUNTHON PHU (Sunthon Phu; 1786 - 1855), nhà thơ 
Thái Lan. Mẹ làm vú nuồi cho một công chức trong cung, 
nên từ nhỏ ông đã tiếp xúc với không khí cưng đình. Cuộc 
đời nhiều chìm nổi; năm 2Ô tuổi, bị tống piam vì yêu một 
cung nữ; khoảng năm 1815, làm thư kí cho nhà vua, rồi dạy 
hoàng rử, bị đuổi khỏi cung đình, đi tu LÔ năm. Khi vua Rama 
JV (Râma [V) lên ngồi, ông lại được vời vào cung, làm đồng 
lí văn phòng, lúc này Xunthon Phu đã 60 mối. Xunathon Phu 
sáng tác nhiều, cùng vua và một số nhà thơ khác khôi phục 
các tập truyện thở truyền thống. Thời kì đầu, với tác phẩm 
"Nrrat - Mương Kleng" (180 - ®), ông chỉ mới miều tả tình 
cảm của mình với nàng cung nữ Chãn, chưa đề cập đến vấn 
để xã hội. Thời kì thứ hai, với chương "Phlai Ngam” trong sử 
đủ "Khủn Chang Khủn Phên"” (1809 - 24), mới viết những 
trang tố cáo xã hội bất công vô nhâÂn đạo, tỏ lòng thương xót 
những người dân lương thiện bị kể giàu có, quyền thế ức hiếp. 
Thời kì thứ ba, có kiệt tác "Aphay Mani", một bản anh hùng 
ca 1Ô vạn câu, viết tÌ năm 1824 đến cuố: đời, ca ngợi tình 
thần yêu nước. đoàn kết chiến đấu của người Myanma 
chống thực đân Anh. Xunthon Phu còn là tác giả của 20 tập 
thơ khác. Tác phẩm của Xunthon Phu ở đỉnh cao của văn 
học Thái Lan cuối thế 18 - đầu thế kỉ 19, 





X XUÔI DÒNG 


XUÔI DÒNG chiều phân bố quy ước của các gen ổi từ 
trái sang phải của chuỗi ADN. 


XUÔI NHƯ NGƯỢC đoạn ADN mạch kép mà trình tự 
các bazơ nifđ trên một mạch sẽ giống hệt trình tự đó trên 
mạch kia nếu tráo đầu đuôi của một trong hai mạch. Vd. 


A-G-A-T-C-T 
T-C-T-A-G-A 


XUỒNG thuyền có kích thước nhỏ, không có boonp, có 
thể được làm bằng kim loại, gỗ hay vật liệu tổ hợp, chuyển 
động nhờ bơi chèo, buổm hoặc động cơ. X đặt trên tàn thuỷ 
Eọol là X công tác khi làm nhiệm vụ liên lạc g1ữa các tàu 
hay tàu với bờ, gọi là X cứu sinh dùng để với người rơi 
xuống nước hay đưa người rời khỏi tàu gặp nạn (xt. Xung 
cứu sinh), 


XUỒNG CÔNG TÁC x. Xung. 


XUỒNG CỨU SINH xuống được làm bằng gỗ, nhựa tổng 
hợp hoặc bằng vật liệu đặc biệt. Tuỳ từng loại tàu mà trang 
bị các loai xuỗông khác nhau, vád. tàu chở dầu, chở khí đốt 
phải dùng xuống chống cháy. XCS có thể được trang bị 
chèo tay hoặc máy, có đủ độ bến để khí hạ từ trên cao 
xuông nước có tốc độ rơi nhanh mà không bị vỡ, không bị 
chìm và có đủ lượng nước uống, thực phẩm, phương tiện 
phát tín hiệu và liên lạc theo quy định. 


XUỒNG ĐỆM KHÍ x. Tàu đệm khí. 


XUỒNG ĐỒ BỘ xuỗng dùng để vượt sông, đổ bộ quân 
và phương tiện từ tàu vào bờ. Có sức chở từ một tiểu đội 
đến một trung đội. Có thể làm bằng cao su, chất đẻo, kim 
loại nhẹ; có thể nguyên khối, tháo tấp hay gấp được. XĐB 
đi chuyển trên mặt nước bằng máy đẩy hoặc chèo tay. 


XUỐNG QUẦN công việc lúc chuẩn bị biểu diễn của các 
phường rối nước. Xưa các phường rối nước thường cất giữ 
dụng cụ biểu diễn nhự dây, máy sào... ở trên gác cao để 
tránh ẩm mốc, mối mọt. Mỗi khi biểu diễn lại đưa xuống 
kiểm tra, sửa sang và sắp xếp trò theo chương trình định 
biểu diễn. Thuật ngữ XQ thường dùng kèm với từ hạ cọm 
thành cụm từ chỉ công việc chuẩn bị biểu điển. 


XUPHANUVÔNG (Souphanouvong: 1909 - 95), hoàng 
thân, nhà hoạt động chính trị Lào, con cùng cha khác mẹ 
với Xuvana Phuma (Souvana Phuma hoặc Sovana Phouma). 
Tốt nghiệp kĩ sư công chính tại Pháp. Năm 1937, về nước, 
làm việc trong ngành công chính ở Lào và Việt Nam. Cách 
mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam, ông gặp Chủ tịch 
Hễ Chí Minh, bất đầu quá trình tham gia cách mạng. Sau 
ngày nước I ào tuyên bố độc lập (12.10.1945), giữ chức bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao, sau kiêm tổng chỉ huy các lực lượng 
vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông trực tiếp 
chỉ huy trận đánh của Liên quân Lào - Việt ở Thà Khẹc 
(Thakhek) ngày 21.3.1946, bị thương khi đang vượt sông 
Mêkông. Chính phủ Lào độc lập Itxara (Itssara) tạm lánh 
sang Thái Lan để tập hợp lực lượng tiến hành kháng chiến, 
Tháng 10.1949, bí mật trở về vùng rừng núi phúa đồng tiếp 
tục hoạt động. Tháng 8.1950, tại Đại hội Quốc dân Pa Thệt 
Lào (Pathet Lao), ông được cử giữ chức chỉ tịch Uỷ ban 
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Trung ương Mặt trận Lào Tự do (Neo Lao Itxara) và thủ 
tướng Chính phủ kháng chiến, 


Theo Hiệp định Gidncvở 
về Đông Dương (1954), vùng 
giải phóng của cách mạng 
Lào gồm hai tỉnh Sầm Nưa 
(Samneua) và Phông Xa FÀ 
(Phong - Saly). Tháng 3.955, 
ông là một trong những 
người sáng lập Đảng Nhân 
dân Lào (sau là Đảng Nhần 
dần Cách mạng Lào); tháng 
1.1956, được bầu làm chủ 
tịch Mặt trận Lào Yêu nước 
Neo Lào Hắc Xạt (Neo Lao 
Hak Sao, Theo chủ trương 
hoà hợp dân tộc, ông được 
bầu vào Quốc hội Viêng Chăn với số phiếu cao nhất; tháng 
11.1957, giữ chức bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Xây dựng và Đô 
thị trong Chính phủ Ijên hiệp. 


Tháng 7.1959, ông bị Chính phủ phản động do Phúi 
Xananikon (Phoui Sanamtkone) cầm đầu bất giữ trái phép. 
Đêm 23.5.1960, ông bí mật vượt ngục trở về căn cứ an toàn. 
Theo tỉnh thần Hội nghị Giơnevơ về Lào (1962), Chính phủ 
Liên hiệp Dân tộc gồm 3 phái được thành lập, Xuphanuvông 
giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế Kế 
hoạch. Chỉ 9 tháng sau, do sự phá hoại của phái hữu được 
Mĩ ủng hộ, Chính phủ Liên hiệp 3 phái không hoạt động 
được, ông rút vể vùng giải phóng. Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào kiên trì lãnh đạo cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu 
nước. Tháng 2.1972, ông được bầu vào Rộ Chính trị Đẳng 
Nhân dân Cách mạng Lào. Theo tỉnh thần Hội nghị Viềng 
Chăn (3.1973), Xuphanuvông được cử làm chủ tịch Hội 
đồng Quốc gia Chính trị Liên hiệp. Ngày 2.12.1975, nước 
Cộng hoà Dần chủ Nhân dân Lào thành lập, Hoàng thân 
Xuphannvông được bầu làm chủ tịch nước và chủ tch Hội 
đồng Nhân dân Tốt cao. Từ 1991, vì sức yếu, ông giữ chức 
cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào cho đến khi qua đời. 


XURABAYA (Surabaya), thành phố cảng, căn cứ hải 
quần Inđônêxia trên đảo Ïlava (Java). Dân số khoảng 2,5 triệu. 
Công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hoá dẫu, vv. Tổng 
chiều dài các câu cảng 5,45km; là căn cứ cho các loại tàu 
chiến (đến cỡ tàu tuần đương). Lượng hàng thông qua cẵng 
3,7 triệu tấn/năm (1997). Có sân bay quốc tế. Giao thông 
bằng phà với đảo Mađura (Madura). 


XURIKÔP V. IL (Vasilij Ivanovich Surikov; 1848 - 1916), 
hoạ sĩ Nga, cùng với Rêpnn (I. E. Repin), là thành viên của 
nhóm Hoa sĩ Lau động. Ông chuyên vẽ tranh lịch sử với 
tỉnh thần tôn trọng tính hiện thực khách quan của các sự 
kiện đã xây ra trong quá khứ dân tộc. Tác phẩm đầu tay: 
"Cuộc hành hình của những người lính Xtrenxy" (triển lãm 
1881). Bức tranh là một sự kiện trong hội hoa lịch sử Nga 
thời đó, vừa bị tráng vừa chất phác, dung dị. 





Xuphanuvông 


XUVA X 


Những tác phẩm chính: "Nữ quý tộc Morôzôva" (1887), 
"Hoàng thân Mensikôp chỉnh phục Xibêri". Nghệ thuật của 
Xurikôp đã diễn đạt hay nhất quá khứ lịch sử của nước Nga 
mà không bị rơi vào loại hội hoạ mang tính văn chương, 
luân lí hay dân dã. 


XURINAM (Hà Lan: Republiek Suriname; A. Republic 
of Suriname - Cộng hoà Xurinam), quốc gia ở đông bắc 
Nam Mi. Có 1.707 km biên giới Braxin, Guyan (Guyane) 
thuộc Pháp và Guyana (Guyana). Bờ biển 386 km. Diện 
tích 163,8 nghìn km”. Dân số 43! nghìn (2000). Dân thành 
thị 51%. Dân tộc: người Ấn Độ - Pakixtan 37%, Crêôn 
Xurinam (Suriname Creole) 31%, Iava (lava) 15%, Busơ 
Nêgrô (Bush Negro) 10%, da đỏ 2,5%, Trung Quốc 2%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Hà Lan, nhân dân nói tiếng 
Xurinam, tiếng Hinđu, tiếng Java. Tôn giáo: đạo Hinđu 
21.4%, đạo Thiên Chúa 21%, đạo Hỗổi 19,6%, Tin Lành 
16,4%. Thể chế: cộng hoà, đa đảng, một viện (Quốc hội). 
Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: 
Paramaribô (Paramaribo; 289 nghìn dân). Các thành phế 
chính: Niêuvơ Nichkeri (Nieuw Nickerie; 6 nghìn dân), 
Mezôc (Meerzorg; 5,3 nghìn dân), Marienbua (Marienburg; 
3,6 nghìn dân), 


ĐẠI TÂY DƯƠNG 


Blômmerrem 


Pokichrôn/e'.¬ ˆ 


" Š 
“bà 





Xurinaim 


Địa hình chủ yếu là đổi thoải, ven biển có dải đồng bằng 
hẹp, bãi lầy. Khí hậu nhiệt đới, tứn phong. Nhiệt độ 26 - 28°C. 
Lượng mưa 2.300 - 3.000 mm/năm. Sông chảy theo 
hướng nam - bắc, đổ ra Đại Tây Dương. Sông chính; 
Xurinam (Suriname), Marôni (Maroni; Hà Lan: Marowine), 
Copenam (Copenam), Biển hỗ Blômmextêin (Blommestein). 
Đất canh tác và đồng cỏ không đáng kể (0,4%), rừng và cây 


bụi 96,2%, các đất khác 3,3%. Khoáng sản chính: bauxit, 
dầu lửa, sắt. 

Kinh tế nông nghiệp và khai khoáng. Nông nghiệp chiếm 
T% GDP và 20,3% lao động. Công nghiệp 26,2% GDP và 
9,4% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 51,1% GDP 
và 70,3% lao động. GDP đầu người 3.799 USD (2000). GNP 
đầu người 1:660 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): lúa gạo 180 nghìn tấn, mía 90 nghìn tấn, chuối 
55 nghìn tấn, dừa 9,4 nghìn tấn, cam 12 nghìn tấn. Chăn 
nuôi: bò 102 nghìn con, lợn 25 nghìn con, cừu LŨ nghìn con, 
dê 10 nghìn con, gà 2,2 triệu con. Gỗ tròn 183 nghìn mỶ. Cá 
đánh bắt 13 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): 
khai khoáng bauxit 3,8 triệu tấn, vàng 6.993 troy oz. Chế 
biến: thực phẩm 992 triệu ghinđơ Xurinam (SÐ, đổ hộp 
558 triệu Sf, thuốc lá 369 triệu Sf, hoá chất 291 triệu Sf, gỗ 
xẻ 180 nghìn mỶ. Năng lượng: điện 1,6 tỉ kW.h, dầu thô 
1,5 triệu thùng. Giao thông (1997): đường sắt 301 km, 
đường bộ 4,5 nghìn km (rải nhựa 26%). Trọng tải thương 
thuyển 15,7 nghìn tấn. Xuất khẩu (1995): 211 tỉ Sf (nhôm 
thô 63,6%, gạo 9,6%, nhôm tỉnh chế 9,3%, chuối 2,9%); bạn 
hàng chính: Hà Lan 24,9%, Na Uy 24,9%, Hoa Kì 22 3%, 
Braxin 5,2%. Nhập khẩu: 259 tỉ Sf (nguyên liệu thô 36,4%, 
nhiên liệu I1,1%, lương thực và gia súc 9,7%, ô tô và xe 
máy 3,8%); bạn hàng chính: Hoa Kì 42,1%, Hà Lan 19,8%, 
Tơriniđat và Tôbagô 7 4%, Anti thuộc Hà Lan 2,6%, Nhật 
Bản 2,1%. Đơn vị tiễn tệ: ghinđơ Xurinam (SP). Tỉ giá hối 
đoái: l USD = 809,5 Sf (10. 2000), 

Xa xưa, đây là nơi cư trú của người da đỏ. Năm 1449, 
Côlômbô (C. Colombo) khám phá ra vùng này. Đầu thế kỉ 
I7, người Hà Lan xâm chiếm và đưa nô lệ da đen đến khai 
khẩn. Năm 1954, được hưởng quyển tự trị. Ngày 25.11.1975, 
giành được độc lập. 

Quốc khánh: 25. I I. Là thành viên Liên hợp quốc từ 4. 12.1975. 
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 19.12.1997. 


XÚT (cg. xút ăn da), x. Natri hiđroxi. 


XUYVA (A. Suva), thủ đô và cảng của Cộng hoà Fiji nằm 
trên đảo Viti Lêvu (Vit Levu). Dân số 167 nghìn (1996). 





XuUva 
Một đường phố ở thủ đô 
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X XUVACNABUMI 





Công nghiệp thực phầm. Du lịch. Từ 1874, trung tâm hành 
chính thuộc địa của Anh. Từ ngày 10.10.1970, là thủ đô của 
Cộng hoà FiJi độc lập. 

XUVACNABUMI (Suvarnabhumi - đất vàng), theo một 
số tác giả thì người Ấn Độ xưa đùng từ này để chỉ miền đất 
phía đông giáp giới với mình, chỉ đồng bằng Iraoady 
(Irrawaddy) - Myanma ngày nay. Một số tác giả khác suy 
rộng ra là toàn bộ vùng Đông Nam Á lục địa ngày nay, nơi 
cung cấp nhiều kim loại quý, đồ chầu ngọc và hương liệu. 


XUVANAĐOVIPA tên gọi có nghĩa là đảo vàng - người 
Ấn Độ xưa gọi các đảo Inđônêxia như thế, cũng như gọi 
Đông Nam Á lục địa là Đất vàng (x. Xưyaenabumi). "Đất 
[Xumatơra (Surmatra)| sản long não, trầm, định hương, đàn 
hương, đậu khấu, sa nhân, vv." "Đất [lava (Java)] sản đổi 
mồi, vàng, bạc, sừng tê, ngà voi...” (Tân Đường Thư). 


XUVANNA PHUMA (Ph. Souvana Phouma; 1901 - 84), 
hoàng thần, nhà hoạt động chính trị Lào, là anh em cùng 
cha khác mẹ với Xuphanuvông (Souphanouvong). Tốt 
nghiệp kĩ sư công chính và điện ở Pháp, về nước làm việc 
trong ngành công chính ở Viêng Chăn và Luông Phabăng. 
Sau khí nước Lào tuyên bố độc lập, ông tham gìa Chính phủ 
Lào Độc lập (Lao ]txara), phải tạm lánh sang Thái Lan khi 
quân Pháp trở lại xâm chiếm đất nước. Năm 1949, trở về 
Viêng Chãn hợp tác với Pháp; năm 1951, làm thủ tướng 
Chính phô Vương quốc. 


Theo tính thần Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 
(1954), các phái chính trị ở Lào thực hiện chủ trương hoà 
hợp dân lộc, Xuvana Phuma trở thành thủ tướng Chính phủ 
Liên hiệp từ 1957. Tháng 7.1958, phái hữu chiếm đa số 
tronp Quốc hội đã buộc òng rời đất nước, nhận nhiệm vụ 
đại sứ tại Pháp. Sau cuộc nồi đậy của binh sĩ yêu nước 
tháng 8.1960, ông trở về giữ chức thủ tướng, tuyên bố đi 
theo con đường hoà bình trung lập. Theo Hiệp định Gidnevở 
về Lào năm 1962, ông đấm nhiệm chức vụ thủ tướng của 
Chính phủ liên hiệp Dân tộc ba phái. Nhưng cuộc chiến 
tranh xâm lược của Mĩ đã một lần nữa phá hoại sự yên bình 
của đât nước. Nhân dân các bộ tộc Lào dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Nhân dân Cách mạng và Mặt trận Lào Yêu nước 
Neo Lào Hắc Xạt (Neo Lao Hak San) đã tiến hành cuộc 
kháng chiến chống Mĩ, Sau Hiệp định Pari về Việt Nam, 
các phái ở Lào đã kí Hiệp định Viêng Chăn về khôi phục 
hoà hình và hoà hợp dân tộc ở Lào (3.1973), ông lại được 
cử làm thủ tướng Chính phủ. Tháng 12.1975, nước Cộng 
hoà Đân chủ Nhân dân Lào thành lập, Xuvana Phuma trở 
thành cỗ vấn Chính phủ. 


XUVÔRÔP A. V. (Aleksandr Vasilevich SuVorov; 
I729/1230 - 1800), nhà quân sự Nga lỗi lạc, đại nguyên 
soái, thống chế Nga 1779, người đặt nền móng nghệ thuật 
quân sự Nga thế kỉ I8. Tham gia nhiều cuộc chiến tranh: 
Chiến tranh 7 năm (1756 - 63), Chiến tranh Nga - Thổ 
(1768 - 74 và 1787 - 9I) với nhiều chiến công lớn. Năm 
L799, tiến hành xuất sắc các cuộc hành quần vào lialia và 
Thuy Sĩ, đánh bại quân đội Pháp. Là người cầm quân không 
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thua trận nào. Tác giả của nhiều công trình lí luận quân sự 
với một hệ thống các quan điểm tiến bộ vượt xa đương thời 
về tiến hành chiến tranh, chỉ đạo các trận đánh, về huấn 
luyện và giáo dục bính sĩ. Đào tạo được nhiều tướng soái tài 
giỏi như Kutuzôp (M, L KuftuZov), Bagratiôn (P. I. Baerauon). 
Tác phẩm: "Phép luyện quân", "Khoa học chiến thắng". Di 
sản lí luận của Xuvôrôp có vai trò to lớn đốt với sự hình 
thành nghệ thuật quân sự Liên Xô. Trước đây, ở Liên Xô có 
huần chương và trường quân sự mana tên Xuvôrôp. 


"XUÝ VẬN GIẢ DẠI" màn múa xôlð nữ, có kết hợp 
hát, trích trong vở chèo cổ đặc sắc Kim Nhzm (sau này 
thường gọi là chèo Xuý Vân). “XVGI" thuộc loại màn trò 
Đào thương giả điền thường gặp ưong các các vở chèo cổ, 
tuổng cổ. Xuý Vân đã giả điền giả dại để từ bổ Kim Nham 
theo Trần Phương, những với nỗi đau đớn dần vặt trong 
lòng, nàng đã như điên thật. Bằng ngôn ngữ múa với những 
động tác cách điệu cao của nghệ thuật sân khẩu chèo, kết 
hợp với những động tÁc sinh hoạt, với cách thể hiện nh 
cảm khi dịu đàng, đầm thấm, khi nỗng cháy, bốc lửa, với 
tiếng cười xé lòng, lồng trong tiếng nhạc, tiếng hát của làn 
điện chèo [quá giang (qua sông) gà rừng, hát xuôi hát ngược]. 
"XVGD" đã khắc hoạ lên một hình tượng đậm nét về một 
người phụ nữ nửa điên nửa đại, tràn đây sức sống, đấu tranh 
một cách tuyệt vọng cho quyền được hưởng hạnh phúc của 
mình, và trong cơn mê loạn vẫn không quèn những công 
việc vốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày của cô gái làng 
quê Việt Nam như xe chỉ, luỗn kim, khâu vá, dệt vải, gặt 
hái, vv. Trích đoạn "XVGD" đã trở thành một trong những 
mẫu mực của chèo cổ Việt Nam, trong đó múa đã đạt đến 
sự hoàn chỉnh của loại múa hành động. 


XUYÊ (A. Suez; Ph, Suez), kênh ở Ai Cập, được đào qua 
eo đất Xuyê, thông Biến Đỏ ở thành phố Xuyê với Địa 
Trung Hải ở thành phế Po Xait (Port Said). Thông kênh 
năm 1869. Quyển khai thác kênh thuộc Anh - Pháp, nhưng 
từ (956, kénh đã được quốc hữu hoá. Giữa 1967, Ixraen 
xâm chiếm Ái Cập, hoạt động của kênh phải tạm ngừng: 
đến 5.6.1975, mới tiếp tục hoạt động trổ lại. Kênh dài 
lối km, sâu 16,5 - 17 m, rộng 120 - 150 m, không có âu 
thuyền. Tàu 150 nghìn tấn có thể đi qua được. Lượng hàng 
vận chuyển trên 10 triệu tấn/năm, chủ yếu là dầu lửa. 


XUYÊN ÂM hiện tượng can nhiễu do tín hiệu trong một 
mạch điện truyền dẫn khác gãy ra trong mạch điện đang sử 
dụng (mạch điện bị can nhiễu). Phân biệt: XÃ đâu gần và 
XÂ đầu xa. Hai nguyễn nhân chính gây ra XÂ là do cảm 
ứng trường điện từ và do bộ lọc biên độ của mạch điện bị 
can nhiễu, không đạt chất lượng. 


XUYÊN ĐỘNG VÀ XUYÊN TĨNH những dạng thí 
nghiệm đất cát và đất loại sét tại hiện trường, được thực 
hiện bằng dụng cụ kim loại (thép) hình nón có kích thước 
nhất định (góc mở thường 60”, đường kính đáy nón 74 mm 
đối với xuyên động và 36 mm đối với xuyên tĩnh), nối vào 
hệ thống cần, hạ xuống đất để xác định tính chất cđ học của 
nó - thể hiện ở lực kháng đầu mõi nón và ma sát ở mặt bên. 
Tuỳ theo lực dùng để hạ dụng cụ hình nón xuống đất là 


XUYLY - PRUYĐOM X 





động hay tĩnh, phân biệt xuyên động hoặc xuyên tĩnh. Từ 
kết quả thí nghiệm có thể xác định được các đặc trưng độ 
bền và biến dạng của đất, phân chia được các lớp đất, tính 
toán được khả năng chịu tải của cọc trong móng cọc $ẽ 
thiết kế. 

XUYÊN KHUNG (1iusticwm wallichi, tk khung cùng, 
tăng kì), cây thảo lâu năm, họ Hoa tấn (Áp¿zceae). Thân 


thẳng, cỗng niột. Lá mọc cách. Hoa tán kép, trắng. Quả bế 


đôi, hình trứng. Rễ có mùi thơm. Cây dược liệu được trồng 
ở miền Nam Trung Quốc và Sa Pa (Việt Nam). Rễ phơi, sấy 
khô, được dùng làm thuốc điều kinh, dưỡng huyết, chữa 
cảm mạo, nhức đầu, phong thấp, nhức mỏi, bụng đầy 
trướng, mụn nhọt, hoa mắt; dùng dưới đạng thuốc sắc, bột 
hay rượu thuốc. 


XUYÊN MACH ((k. thoát mạch), hiện tượng di chuyển 
của các phần tử hữu hình của máu (chủ yếu là bạch cầu) 
xuyên qua thành các tiểu tĩnh mạch, mao mạch để ra ngoài, 
chủ yếu nhờ chuyển động dạng amip. Là hiện tượng thường 
gặp trong viêm. 


XUYÊN MẠCH CỦA BẠCH CẦU ĐA NHÂN hiện 
tượng đi chuyển của bạch cầu đa nhân xuyên qua thành mạch 
máu. Bạch cầu đa nhân được sản ra từ tuỷ xương. Trong rất 
nhiều loại viêm, chúng được huy động đầu tiên và rời khỏi 
lòng mạch ởi vào ổ viêm, Bình thường, bạch cầu đa nhân đi 
chuyển giữa dòng trục các mạch máu, khi đến vùng viêm 
chúng toả ra các phía và bám dính tập trung vào bê mặt trong 
nội mạc mạch máu. Tiếp theo, chúng àm các khe hổ mở ra 
giữa các tế bào nội mô rồi luồn giả túc uốn mình chui qua, 
hoặc tiết ra enzim tiêu mô tạo lỗ thùng qua tế bào và màng 
đáy để thoát ra ngoài thành mạch. Sau đó, dưới tác động 
của hệ bổ thể, các sản phẩm của vi khuẩn và sản phẩm 
chuyển hoá của tế bào trong vùng viêm, bạch cầu đa nhân 
chuyển động có định hướng để tiếp xúc với vật lạ và thực 
hiện nhiệm vụ thực bào tiêu diệt vật lạ, dọn sạch tổn thương. 


XUYÊN MỘC luyện ở phía đông bắc tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Diện tích 642,2 km? Gồm | thị trấn (Phước Bửu - 
huyện lJ, 12 xã (Phước Thuận, Phước Tân, Xuyên Mộc, 
Bông Trang, Bàu Lâm, Hàa Bình, Hòa Hưng, Hòa Hiệp, 


Hoà Hội, Bưng Riểng, Tân Lâm, Bình Châu). Dân số 


¡30.200 (2003). Đồng bằng thểm tích tụ - xâm thực, cỗn cát, 
đụn cát. Sông Ray; Suối Chùa, Suố! Đốc chảy qua. Có các 
hồ: Xuyên Mộc, Sông Kinh. Bờ biến ở phía đông nam 
huyện. Trồng lúa, cây màu, cầy ăn quả. Chăn nuồi: tôm, cá, 
lợn, bò, gia cầm. Đánh bắt hải sản. Chế biến nông sản, hải 
sản, khoáng sản; suối nước nóng Bình Châu. Giao thông: 
quốc lộ 55, tỉnh lộ 328, 329 chạy qua. Trước đây là quận 
thuộc tỉnh Bà Rịa; từ 2.1976, thuộc tỉnh Đồng Nai; từ 
12.8.1991, thuộc tính Bà Rịa - Vũng Tàu, 


XUYÊN TẠC cố ý đưa ra những thông tin sai sự thật với 
dụng ý xấu. 


XUYÊN TÂM câu nhạc ngắn, có 2 hay 4 ô nhịp xen kế 
trong các trổ hát chèo hoặc dân ca để phân các cäu nhạc, 
Thường là 2 ô nhịp, có khi 6 ô nhịp nhưng ít gặp. Về tiết tấu 


thì XT được rút từ hai ô nhịp cuối cùng của l#‹ không mà 
ra. Trong một điệu hát, muốn phần biệt XT hay lưu 
không, không chỉ căn cứ vào sự phân đoạn cuối trổ hát 
hoặc phân câu nhạc giữa trổ bát mà còn căn cứ vào số ô 
nhịp nhiều hay ít. 


XUYÊN TÂM LIÊN (Andrographis paniculzta = Justicìd 
naniculza; tk. cây lá đắng, công cộng, nguyên cộng, khô 
đảm thảo), cây tho họ Ô rô (Acanthaceae). Thân mọc 
thẳng đứng, cao 0,3 - 0,8 m, nhiều đốt, nhiều cành. Lá 
nguyên mềm, mọc đối. Hoa trắng điểm hồng, mọc thành 
chùm hình chuỳ ở nách lá hay đẫu cành. Mọc hoang và 
được trồng ở nhiều tỉnh Miền Bắc Việt Nam để làm thuốc. 
Trong toàn cây XTL có !4 chất ghicozit và flavon, với hoạt 
chất chính là anđrographolit, 
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Những nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy nước sắc XTL 
với tỈ lệ 5/1, 2/1 có tác đụng yếu đối với các chủng vi khuẩn 
Staphylococcws awreus, Escherichia coll, Bac(lluy qubitlit. 
Khi mới thu hái, hàm hfợÿng anđrographolit cao, có tác đụng 
điệt khuẩn mạnh; càng để lâu (3 - 6 tháng), hàm lượng hoạt 
chất giảm nhanh, tác dụng diệt khuẩn giảm. Được dùng 
trong y học cổ truyền Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia, Việt 
Nam. XTL có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, 
giải độc, tiêu thũng, giảm đau. Được dùng chữa vết thương, 
tầm gạc đắp vết thương hoặc làm dịch nhỏ giọt rửa vết 
thương, chữa viêm họng, viêm phế quản, lj (aước sắc XTL 
cùng với bổ công anh, sài đất...). 


XUYẾN đỗ nữ trang đco cổ tay bằng vàng hay bạc; dày 
I - 2 mm, bể ngang 7 - 9 mm, chiển đài khoảng 25 - 30 cm; 
uốn vòng tròn, hai đầu thuôn nhỏ bẻ quặp ôm lấy thân X 
nhưng vẫn có độ nới lỏng để tháo ra, đeo vào. 


XUYL,Y - PRUYĐOM (Sully Prudhommc; tên thật: René 
Francois Armand Prudhomme; 1839 - 19Ø7), nhà thơ Pháp. 


X XUYP Ï., 


Sinh trưởng trong một gia đình thương nhân khá giả. Học về 
khoa học và từng là kĩ sư tại một nhà máy. Bỏ nghề, về Pari 
học luật và bắt đầu sáng tác. Tác phẩm chính: “Xtăngxơ và 
thở” (1865), "Các thử thách (1866), “Những nỗi cô đơn” 
(1869), “Thiên đỉnh” (1875), "Công lí" (1878), "Hạnh phúc" 
(1888). Xuyly - Prnmyđom thuộc phái Thi Sơn, trường phái 
chủ trưởng nghệ thuật vị nghệ thuật, chú ý đến sự hoàn 
thiện về hình thức thơ ca và tính khách quan, thản nhiên của 
nghệ sĩ, Tuy nhiên, có thể nói ông chỉ đi lướt qua trường 
phái Thi Sơn. Thơ ông không thiếu những rung động thầm 
kín ("Chiếc lọ vỡ"), sự quan tâm gắn bó với đông loại 
("Giấc mở"), tán dương những con ngời dũng cẩm hi sinh 
cho khoa học và tương lai hạnh phúc của loài người (“Thiên 
Đỉnh"). Được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp (IR8I). Giải 
thưởng Nôben (1901). 


XUYP J, (Jonathan Swtft; ló67 - I745), nhà văn Anh. 
Sinh ở Ailen. Mễ côi cha từ sớm, mẹ đau yếu luôn, nền việc 
chăm sóc Xuyp thời thơ ấu phải nhờ cậy hai ông chú. Các 
ông cho Xuyp học để làm mục sw, nhưne Xuyp không tha 
thiết với tôn giáo và thần học. Năm 1689, làm thư kí riêng 
cho Tempơn (W. Temple), một chính khách có tiếng tăm 
lúc đó đã rời bỗ con đường làm quan về sống tại định cơ 
nêng. Tempơn có một tỦ 
sách lớn, Xuyp có điều kiện 
đọc nhiều. Sự nghiệp văn 
học của ông cũng bắt đầu từ 
đây. "Cuộc giao chiến của 
sách" (viết 1697, in 17014), 
là một thiên tiểu luận để 
cập đến "Cuộc tranh luận 
giữa phái Cũ và phái Mới" 
diễn ra trong lĩnh vực văn 
học. “Truyện cái châu" (viết 
1696, in ]704) là tiểu phẩm, 
mang ý nẹhĩa biểu tượng, 
châm biếm các giáo phái 
thời đó. T !710, Xuyp hoạt 
động báo chí sôi nổ, viết 
nhiều bài trong tờ "Người quan sát". Sau đó, ông ưởỡ thành 
người tích cực bảo vệ quyển lợi của nhân dân Ailen, tuy ông 
là người Anh. Các ểu phẩm đáng chú ý: "Dự án về việc sử 
dụng phổ biến sản phẩm công nghiệp Ailcn" (1720), 
"Những bức thư của Đrâypiớ" (1724), vv. Tài năng của 
Xuyp thể hiện tập trung trong tiểu thuyết "Galivơ du kí" 
(1726). Nổi bật ở tiểu thuyết này, cũng như trong một số 
tiểu phẩm của ông, là giọng văn châm biếm chua cay. 
Người ta gọi ông là "Rabơle của nước Anh”, 





Xuyp. ]. 


XUYT (Ph. suite: dãy, sự tiếp nối), L. (nzhực). tác phẩm 
khí nhạc được cấu thành bởi một chuỗi các chương (phần) 
tương phản nhau. X khác với bản xônat và giao hưởng là 
không có quy tắc chặt chế về số lượng, tính chất và thứ tự 
của cấc chương. X có sự gắn bó chặt chẽ với ca khúc và 
nhạc vũ khúc. 


2. (múa), một thể loại múa: tổ khúc. X là một kết cấu múa 
được cấu tạo từ một sế khúc múa liên kết với nhau theo 
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nguyền tắc đối lí để nói lên một chủ để, một ý đồ, một hình 
tượng nghệ (thuật. X giao hưởng có khi mang tính độc lập, 
có khi là những trích đoạn tì các tác phầm ôpêra, balê. Các 
biên đạo múa thường lấy các X ầm nhạc để xây dựng các 
X múa. Vd. Fôkin (M. M. Fokin) sử dụng X giao hưởng 
"Sêhêrazat" của Rimxki - Koocxakôp (N. A. Rimakij - 
Korsakov) để xây dựng tác phẩm múa cùng tên. 


XỬ BÚT LỤC hình thức xét xử của tòa án không có sự 
tham gia của các đương sự, các bên tham gia tranh chấp, bị 
cáo và luật sư. Hội đẳng xét xử (có sự tham gia của đại diện 
viện kiểm sát, thư kí phiên tòa) căn cứ vào hồ sơ vụ án để 
đưa ra những quyết định cần thiết (xét xử theo thủ tục giám 
đốc thẩm). Trình tự XBL phải theo đúng quy định của luật 
\ố tụng. 


XỬ KÍN hoạt động xét xử được tiến hành không công 
khai trong trường hợp đặc biệt cẩn gJữ gìn bí mật nhà nước 
hoặc giữ gìn đạo đức xã hội (những vụ án có liên quan đến 
tình dục, đến những điều thuộc về đời tr của những người 
tham gia tố tụng). Việc XK cũng phải tuân thủ các nguyên 
tắc và thủ tục của các hoạt động xét xử nói chung. Trong 
trường hợp XK, toà án vẫn phải tuyên án công khai. 


XỬ LÍ (A. processing), x. Xử lí (hông tim. 


XỬ LÍ ẲẢNH (À. picture processing, Image proc€ssing), 
các phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin dưới dạng hình 
ảnh bằng máy tính, bao gồm các phương phán nhập thông 
tin hình ảnh và đỗ hoạ vào máy, số hoá và lưu giữ chúng 
trong bộ nhớ, thực hiện các thao tấc xử lí trên máy tính và 
thể hiện kết quả trên các thiết bị ra. 


XỬ LÍ DỮ KIỆN toàn bộ các phương pháp được sử 
dụng để thu thập, đối chiếu và phân tích các thông tin xã 
hội học, nhằm mục đích trình bày một cách có hệ thông 
các kết quả. Hiện nay, với sự phát triển của kĩ thuật hiện 
đại, đã có thể có hai phương pháp XLDK, 1) Phương pháp 
xử lí bằng máy ghi: các kết quả điều tra trước hết được 
chuyển trên tờ phiếu, đưới hình thức những lỗ đục; mỗi tờ 
phiếu có 12 dòng và 80 cột. Sau đó các tờ phiếu ấy được 
phân loại theo các tiêu chuẩn khác nhau. Các thao tác 
phân loại có thể được thực hiện bằng một máy chọn lọc, 
tách các tờ phiếu thành hai lô bằng cách đọc lần lượt các 
cột trên tờ phiếu, và trường hợp cần thiết, thì bằng một 
máy phân tích cách xếp loại, máy này có thể dùng để kết 
hợp hoặc so sánh hai lô phiếu với nhau. Cuối cùng sử 
dụng một máy phân tích để phân tích các dữ kiện đã được 
phân loại như thế và in ra các kết quả có được dưới hình 
thức bảng. Nếu cần thiết, có thể sử dụng thêm một máy 
tính thông thường để tiến hành các phép tính về các số 
liệu. 2) Phương pháp xử lí bằng máy tính điện tử, Về cơ 
bản, xử lí bằng máy tính điện tử không khác với phương 
pháp xử lí bằng máy gh: chữ, nhưng nó được tự động hoá 
nhờ có một bộ nhớ được đưa vào trong máy để ghi thông 
tin, bảo quản và trao lại thông tin đó khi cần thiết. Xt. Xử 
lí thông tam. 


XỬ LÍ DỮ LIỆU (A. data processing), x. Xử lí thông tìn. 


XỦ LÍ VECTƠ XÃ. 





XỬ LÍ HẠT GIỐNG tác động lên hạt giống trước khi 
gieo bằng tác nhân vật lí (nhiệt độ, bức xạ...) bay trộn với 
hơá chất, để diệt trừ mâm mống sâu bệnh, tăng sức nây 
mầm. Có thể XLHG theo phương pháp khô, nửa khô, hay 
ướt, XLHG là phương pháp có hiệu quả, ít rốn kém, dễ 
thực hiện. Tấm hạt giếng đỗ đậu bằng dung dịch chứa vì 
khuẩn nốt sẵn cũng là một cách XLUNG có tác dụng tăng 
năng suất. 


XỬ LÍ NHIỄM ĐỘC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 
các biện pháp được tiến hành trong trường hợp người bị 
nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật: người bị nhiễm độc thuốc 
bảo vệ thực vật cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất; 
nếu ở xa cơ sở y tế, cần phải sơ cứu theo cách sau (theo 
hướng dẫn của Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Quốc gia 
của các Nhà sản xuất Hoá chất Nông nghiệp - viết tất từ 
tiếng Anh: GIFAP). I) Đưa nạn nhân nhanh chóng ra khỏi 
khu vực cố thuốc, đến nơi yên tĩnh, thoáng khí; nới rộng 
quần áo có đính thuốc; rửa sạch chỗ da có dính thuốc bằng 
nước xà phòng; dùng khăn lau, thấm vết thương, không 
được làm xây sát đa. Khi tóc, móng tay bị dính thuốc cần 
được cắt ngắn để rửa sạch vết thương, 2) Nếu thuốc bắn vào 
mắt cần phải rửa ngay bằng nước sạch (ngâm mắt vào nước 
sạch 10 - 20 phú, tuyệt đối không dùng thuốc nhỏ mắt 
hoặc các dung dịch để trung hoà thuốc, 3) Cần lưu ý, nếu 
nhiễm độc thuốc có asen hoặc thuÈ ngân thì không kích 
thích nôn bằng nước muối mà phải cho nôn bằng dung dịch 
lòng trắng trứng gà hoặc uống sữa (nhiễm độc các loại 
thuốc khác không được uống sữa). 4) Rửa dạ dày cho nạn 
nhân (nếu có điều kiện) bằng nước ấm pha 2% than hoạt 
tính (rửa 2 - 3 lần). 5) Cho uống nước ấm (0,5 lít) pha với 30 
g than hoạt tính và natri sunfat. Nếu nạn nhân bị ngất hoặc 
khó thở, không được cho uống bất kì loại địch lỗổng nào mà 
trước tiên phải làm hô hấp nhân tạo và khai thông đường hê 
hấp. Giữ ấm cho nạn nhân, Nếu nạn nhân tỉnh mà không 
kêu lạnh có thể cho uống nước chè hoặc cà phê đặc, cho ăn 
cháo đậu xanh, cháo trứng gà, uống vitamin B, C, nước hoa 
quả; không cho uống dung dịch chứa chất dầu, rượu hoặc 
cho ăn thức ăn có gia vị (tiêu, ở). 6) Đưa nạn nhân đến cơ 
sở y tế ở tư thế nằm nghiêng bên phải, 7) Thông báo cho 
các cơ sở y tế cấp cứu loại thuốc bị nhiễm độc và những 
biện pháp đã áp dụng sơ cứu. 


XỨ LÍ NƯỚC biện pháp cải tạo chất lượng nước cho đạt 
yêu cầu mong muốn: 1) XLN cấp: nước lấy ở sông, giếng 
có nhiều chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu sử dụng phẩi xây đựng 
trạm xử lí. Các chỉ tiêu cần đạt của nước cấp: độ vô trùng 
của nguồn nước, độ trong của nguồn nước, các hàm lượng 
hoá chất, độ cứng, độ ion của nước. Tuỳ chất lượng nguồn 
nước mà trạm Xử lí phải qua các công đoạn gia công cho 
nước cấp đạt yêu cầu mới bơm vào đường ống cấp cho 
người sử dụng. 2) XLN thải: nước thải từ nơi sinh hoạt, nước 
phân, nước tiểu, nước thải công nghiệp phải được kiểm định 
chất lượng. Nếu nước thải độc hại về mặt sinh học hay hoá 
học, phải qua trạm xử lí mới được tháo ra hệ thống thoát 
nước công cộng hoặc ra sông ngòi. 


XỬ LÍ Ô NHIỄM !. Một phương pháp kĩ thuật hay một 
quá trình nào đó được thiết kế, xây dựng nhằm mục đích 
loại bỏ các chất rắn và các chất gây ô nhiễm ra khỏi các 
loại chất thải rắn, các loại nước thải sinh hoạt, nước thải 
công nghiệp..., và các loại khí thải. 


2. Các phương pháp được sử dụng nhằm mục đích làm 
biến đổi các thành phần hoặc đặc tính sinh học của các loại 
rác thải bệnh viện để làm giảm đáng kể hoặc là loại bỏ hẳn 
khả năng gây bệnh của các loại rác thải này. 


XỬ LÍ PHI TẬP TRƯNG (A. decentralized processing). 
Sự phân bố các phương tiện và các hoạt động xử lí thông 
tin ở nhiều nơi, XLPTT có mục đícb là dòng hai hoặc 
nhiều máy tính thực biện đồng thời các nhiệm vụ xử lí 
thông tin khác nhau, được phối hợp có hiệu quả để cùng 
giải một bài toán, 

XỬ LÍ SONG SÓNG (A. paralell processing), việc thực 
hiện song song hoặc đồng thời của hai hay nhiều tiến trình 
trong một hệ thống thiết bị. Chẳng hạn việc thực hiện song 
song các lệnh khác nhau của một chương trình máy tính trên 
các bộ xử lí khác nhau của một rnáy tính đa xử lí. 


XỬ LÍ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP hoạt động được thực hiện 
đối với thực thể (đối tượng) có sự không phù hợp nhằm giải 
quyết sự kháng phù hợp này; vd. sự khắc phục như là sửa 
chữa hoặc làm lại, phân cấp lại, loại bỏ, cho phép ngoại lệ 
và sửa chữa tài liệu hoặc yêu cầu. 


XỬ LÍ THÔNG TIN (A, Information nrocessing; cơ. xử lí 
tin; xử lí dữ liệu), 1. Quá trình hiến đổi thông tin được thực 
hiện bởi một đẫy các thao tác của máy tính theo quy định 
của một chương trình, nhằm xuất phát tt các dữ liệu ban 
đầu (thông tin vào) tìm ra kết quả (thông tin ra). 

2. Thuật ngữ chung được sử dụng đồng nghĩa với tìn học. 

XỬ LÍ TIN x. Xử // thông tin. 

XỬ LÍ TÍN HIỆU quá trình biến đổi tín hiệu nhằm khai 
thác thông tin như tách tín hiệu có ích ra khối nhiễu, nén 
hay mã hoá tín hiệu để lưu trữ và truyền, phân tích phổ 


để lấy các nét đặc trưng, tách một vài thành phần ra 
khỏi tín hiệu, vv, 


XỬ LÍ TUẦN TỰ (A. sequendal processing), việc xử lí 
thông tin trong máy tính theo cách liền tiếp từ lệnh này đến 
lệnh khác, xong lệnh trước mới bắt đầu lệnh sau. 


XỬ LÍ TỪ XA (A. remote processing), việc XỬ lí các 
chương trình máy tính thòng qua các thiết bị vào - ra được 
nối từ xa với các hệ máy tính. 


XỬ LÍ VĂN BẢN (À. text processing), việc xử ìí từ ngữ 


hay dùng máy tính để nhập, chỉnh )í và in văn bản ra ở dạng 
nong muốn. 


XỬ LÍ VECTƠ (A. vector processing; cø. xử lí bảng), 
việc xử lí các phép toán số học theo ma trận để làm tăng 
tốc độ của máy tính. XLV cho phép thực hiện đồng thời các 
thao tác trên tất cả các phần tử của một ma trận. 








X xÙ LÍ VỀ SINH 





XỬ LÍ VỆ SINH biện pháp làm mất hiệu lực hay loại trừ 
chất phóng xa, chất độc và vi khuẩn khỏi cơ thể người và 
trang, thiết bị. Bao gồm: tấm rửa, tiêu độc, tẩy xạ và khử 
khuẩn đối với người, rang phục, phương tiện phòng hộ. 


XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH bao gồm xử phạt vi 
phạm hành chính và các biện pháp xử lí hành chính khác 
được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc 
vô ý vi phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của 
pháp luật phi bị xử phạt hành chính, 


Nguyên tắc XLVPHC là: L) Việc XLVPHC phải do người 
có thấm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. 
2) Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có hành vi 
vì phạm hành chính do pháp luật quy định. 3) Mọi vi phạm 
hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ 
ngay. Việc xử lí phải được tiến hành nhanh chóng, công 
minh; mọi hậu quả do vĩ phạm hành chính gầy ra phải được 
khác phục theo đúng pháp luật. 4) Một hành vi vì phạm 
hành chính chỉ bị xử phạt một lần, Một người thực hiện 
nhiều hành vị vị phạm hành chính thì bị xử phạt về từng 
hành vú vị phạm. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi 
phạm hành chính thì mỗi người vì phạm đều bị xử phạt. 
3) Việc XLVPHC phải căn cứ vào tính chất, mức độ vị 
phạm, nhân thân và những ủnh tiết giảm nhẹ, tăng nặng để 
quyết định hình thức, biện pháp xử li thích hợp. 6) Không 
XLVPHC trong các trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, 
phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành 
chính trong khi đang ruắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh 
khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điểu 
khiển hành vi của mình. 


Trong việc XLVPHC, cần chú ý tới các yếu tố về đối 
tượng bị xử lí như vị thành niên, chú ý tới các tình tiết tăng 
nặng và tình dết giảm nhẹ được quy định trong Pháp lệnh 
xử lí vị phạm hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành năm 2002. 


XỬ LƯU ĐỘNG phiên tòa hình sự tiến hành ngoài trụ sở 
của tòa án, tại địa bàn mà tội phạm cư trú nhằm để cao tác 
dụng giáo dục, ngăn chặn, tuyên truyền, phổ biến và siáo 
dục pháp luật. Việc XLĐ được tiến hành theo đúng quy 
định của )uật tố tụng. 


XỬ NỮ x. Thân Nữ. 
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH x. Phạt hành chú. 


XỬ TẬP THỂ nguyên tắc của hoạt động xét xử của toà 
án, được ghi nhận ở điều 131, Hiến pháp năm 1992 của 
Việt Nam, ở điều 7, Luật tổ chức toà ấn nhân đân và điển 
L7, Rộ luật tố tụng hình sự. Theo nguyên tắc, hoạt động xét 
xử các vụ án hình sự, dần sự và lao động phải do một hội 
đồng gồm 3 người (trong một số trường hợp gồm 5 người) 
tiến hành. Mỗi thành viên của hội đồng xét xử ngang quyển 
nhau khí giải quyết những vấn để của vụ án và quyết định 
bản án. Mọi vấn để được quyết định theo đa số. Hội đồng 
Xết Xử sở thầm gồm l1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân, 
Trong tường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp 
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thì hội đổng xét xử có thể gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm 
nhân dân. Đối với vụ án mà bị cáo bị đưa ra xét xử về tội 
theo khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình, thì hội 
đồng xét xử phải gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. 
Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán và trong 
trường hợp cần thiết có thể thêm 2 hội thẩm nhân dân. Hội 
đồng xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của toà án hình 
sự hoặc toà đân sự, toà án nhân dân tối cao hay toà quân sự 
cấp cao gồm có 3 thẩm phán. 

XỬ THỦỬ tên tiết khí hậu (x. Tiế?) thứ mười sáu trong 
năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 
23.8 đến 7.9 hằng năm. 


XỬ VẮNG MẶT BỊ CÁO việc xét xử vụ án hình sự được 
tiên hành không có mặt bị cáo ở phiên toà. Toà án chỉ có 
thể tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị cáo trong những 
trường hợp: bị cáo trốn tránh và việc truy nã không có kết 
quả; bí cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến 
phiên toà, Nếu sự vắng mặt của bị cáo không trở ngại cho 
việc xét xử và họ đã được giao giấy triệu tập hợp lệ (điều 
187, Bộ luật tố tụng hình sự); bị cáo vắng mặt không có lí 
do chính đáng ở phiên toà phúc thẩm (điều 245, Rộ luật tố 
tụng tình sự). 


XỨ "MƯỜNG TỰ TRỊ"' cùng với việc dùng lực lượng 
quân sự càn quét, bình định, thực dân Pháp ra sức thực hiện 
âm mưu lập nguy quyển, mở rộng nguy quân để duy trì 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tháng 5.1948, tại 
Hoà Bình, thực dân Pháp đã thành lập X "MTT' để chia rẽ 
dân tộc phục vụ cho ý đỗ xâm lược của chúng. 


XỨ "NAM KỲ TỰ TRỊ" sau Hiệp đình sơ bộ (1946), 
thực dần Pháp liên tiếp vị phạm trắng trợn về quân sự và 
chính trị, tiếp tục các cuộc hành quân bình định ở Nam Bộ 
và Nam Trung Bộ. Chúng coi Nam Bộ là đất đai của nước 
Pháp và lập ra X "NKTT" để thực hiện âm mưu chỉa cắt, 
phá hoại sự thống nhất của nước Việt Nam. 


XỨ ''TÂY KỲ TỰ TRỊ" thất bại ở Việt Bắc đã cho thực 
đân Pháp thấy rằng không thể nhanh chóng giải quyết chiến 
tranh bằng lực lượng quân sự và bằng lực lượng của bản 
thân chúng. Từ 1948, thực đân Pháp bất đầu chuyển hướng 
chiến lược chiến tranh. Từ chiến lược đánh nhanh thắng 
nhanh, địch chuyển sang chiến lược đánh lầu dài, thực hiện 
chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người 
Việt trị người Việt". Đi đôi với càn quét bình định, địch ra 
sức thực hiện âm mưu lập nguy quyển, mở rộng nguy quân, 
tháng 6.1948 thành lập X "TKTT" để thực hiện âm mưu 
chia rẽ dần tộc Việt Nam. XI. Xứ “Thái tự trị `. 


XỨ "THÁI TỰ TRỊ" tháng 4.1948 thực đân Pháp lập X 
"TTT' thuộc khn Tây Bắc để phục vụ cho ý để xâm lược 
của chúng. Xt. Xứ '"Tây Kỳ tự trị". 


XỨ UỶ hình thức tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam 
được lập ra ở các xứ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) thời kì 
Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền 
(1930 - 45), ở Nam Bộ thời kì cả nước tiến hành cuộc 
Kháng chiến chống Pháp (1946 - 51) và Kháng chiến chống 


Mĩ (1954 - 61), XU là cơ quan lãnh đạo trực thuộc Ban 
Chấp hành Trung ương Đẳng, là cấp uỷ cấp trên của các 
khu uỷ, liên khu uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ. Nhiệm vụ, quyền 
hạn cụ thể của XU theo quy đính của Điều lệ Đảng trong 
từng thời ki lập XU. 


XƯNG VUA hoạt động lợi dụng sự khủng hoảng lòng tin 
và điểu kiện sống còn nhiều khó khăn của người dân tộc 
thiểu số để toyền truyền có vua ra và hướng dẫn người dân 
cách chuẩn bị đón vua hoặc đi gặp vua để có được cuộc 
sống sung sướng, nhằm lừa bịp, lồi kéo người dân, phục vụ 
mưu đồ xấu. Là hiện tượng thường gặp ở cộng đồng một số 
dân tộc thiểu số sống trên vùng núi cao thuộc khu vực Đông 
Nam Á và Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở cộng đồng người 
Mông. Ở Việt Nam, từ những năm 50 của thế kỉ 20 đến nay, 
đã xảy ca hàng chục cuộc XV của người Mông sống ở vùng 
Tây Bắc. Các cuộc XV thường có chung đặc điểm: vua 
Mông luôn là hình tượng không có thật, là biểu tượng của 
sức mạnh phi thường, thể hiện khát vọng của một dân tộc, 
vua được thần thánh hoá để trở thành người tài giỏi, có 

nhiều phép lạ, quyền lực thần bí, ai theo vua sẽ được truyền 

phép lạ, đạn bắn vào người không thủng; người đứng ra XV 
. không bao giờ tự nhận mình là vua, mà tự đặt mình ở vị trí 
` thấp hơn, thường chỉ tự nhận là con của vua hay là người 
'được sai khiến, người thừa hành, người truyền đạt của vua; 
các cuộc lễ XV thường không kéo dài, nhưng được thiêng 
liêng hoá, người tự nhận là người thừa bành hoặc con của 
vua loan trn vua Mông sắp ra và hướng dẫn cách chuẩn bị 
đón vua; người Mông chờ đón ngày vua ra, kì vọng về thời 
hoàng kim trong tương lai của vương quốc Mông, ở đó, 
người Mông không cần làm cũng có ăn, sẽ có được cuộc 
sống sung sướng. Về bản chất, XV là hiện tượng thường 
điễn ra trong đời sống xã hội của những tộc người thiểu số, 
vào từng thời điểm không nhất định, khi những nguyên 
nhân sinh ra nó vẫn cồn: cuộc sống vật chất và tỉnh thần 
còn nhiều khó khăn, trình độ thấp kém, phong tục tập quán 
lạc hậu, thiếu sót của cán bộ chính quyên một số địa 
phương tronp việc thực hiện chính sách của Đẳng, pháp luật 
của Nhà nước dẫn đến tâm lí hãng hụt về niềm tìn ở người 
dân, khiến họ luôn nhớ về quá khứ của tộc người mình và 
ước mong một cuộc sống tốt đẹp hơn, hi vọng một ngày nào 
đó, vua sẽ ra và dùng pháp thuật dẫn dất người Mông lấy 
lại đất đai và kho báu đã mất, Các phần tử xấu và đặc biệt 
là các thế lực thù địch đã lợi dụng tâm lí này của các tộc 
người thiểu sế để thực hiện ý đồ xấu, gây mất ổn định xã 
hội, nhằm chống )ại chính quyền. XV thường đi liển với các 
hoạt động gây phỉ, bạo loạn, biệt kích, Ngày nay, cùng với 
việc phát triển đạo Vàng Chứ, hoạt động XV thường được 
các thế lực phản động lợi dụng để truyền đạo Tin Lành 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm phục vụ mưu 
đỗ chính trị đen tối. 

XƯƠNG loại mô liên kết do chất căn bản của mô nhiễm 
nhiễu muối khoáng (canxi, mapgle...) làm cho X là mô rắn 
nhất trong cơ thể và thực hiện chức năng chống đđ cho cơ 
thể. X còn đóng vai trò quan trọng trong chuyển hoá một số 


XƯƠNG BỒ X 


chất, nhất là canxi. Bộ xương người có khoảng 200 X đa 
đạng (X đài, X ngắn, X đẹt, X nhỏ trong tai, X chứa khí, X 
vừng...), tiếp nối nhau bằng các loại khớp. Bộ xương người 
là hệ thống khung, ngoài nhiệm vụ chống đỡ cho toàn bộ cơ 
thể còn có nhiệm vụ: bảo vệ nội tạng (não, tuỷ sống, tim, 
phổi, tuỷ xương...); tạo cho cơ thể có tư thế, hình dáng thích 
hợp với sinh hoạt Ở mọi môi trường; thực hiện chức năng 
vận động. Mọi biến đổi bất thường ở bất cứ điểm nào của 
bộ xương (gãy, cứng khớp, viêm...) đều gây rối loạn trong 
hoạt động bình thường của cơ thể người. 


XƯƠNG BẢ VAI xương hình tam giác bợt, rộng tạo 
thành phần lưng của đai ngực ở đa số động vật có vú và 
vai người. Mỗi xương bả khớp với xương cánh tay nhờ 
khớp vai - cánh ray. Xương bả úp lên một phần các xương 
sườn từ xương số hai đến số bảy và ở đa số động vật có 
xương sống nó gắn liền với cột sống. Ở động vật có vú, có 
các cơ bám trên XBV và phía sau ngực cho phép vai có thể 
cử động tự do. 


XƯƠNG BÀN tập hợp các xương hình que tạo nên phần 
đầu của xương chỉ ở động vật bốn chỉ. Ở chì năm ngón điển 
hình, có 5 XB và có sự phân hoá ở các nhóm động vật khác 
nhau, vd. ở cấc loà1 động vật có vú chạy nhanh như ngựa thì 
các đốt XB kéo đài ra và nâng lên khỏi mặt đất. Có XB 
chân và XB tay. XR chân nằm ở phần chỉ sau của động vật 
bốn chi: các xương này tạo nên mu bàn chân sau của động 
vật bốn chi và mu bàn chân ở người; gốc XB chân khớp với 
xương cổ chần và phần ngọn khớp với xương ngón chân. 
Xã tay ở phần chỉ trước của động vật bốn chỉ: các xương 
này tạo nên một phần của xương chi trước ở động vật bốn 
chỉ và lòng bàn tay của người; gốc các XB tay khớp với 
xương cổ tay và đầu kia khớp với các xương ngón tay. „ 


XƯƠNG BÀN CHÂN x. Xương bàn. 


XƯƠNG BẢN ĐẠP xương nhỏ có hình bàn đạp gấn vào 
cửa số bầu dục của tai và ở thú là xương tai nằm trong cùng. 
Ở lưỡng cư, chim và bò sát, XBĐ là que xương hoặc sụn tạo 
nên xương tai duy nhất, XBĐ tương đồng với sụa móng hàm 
của cá. 


XƯƠNG BÀN TAY x. Xương bàn. 


XƯƠNG BÁN KHUYÊN ba xương hình bán khuyên tạo 
nên mê lộ tai trong của động vật có xương sống, để kiểm 
soát sự thay đổi vị trí trong đi chuyển của đầu. Các xương 
này nằm trong túi bầu dục và vuông góc với nhau, ở đầu 
cuôi phình to chứa các tế bào cảm giác, Khi đầu dị chuyển 
trong một mặt phẳng cụ thể, sẽ làm cho nội địch chuyển về 
phía sau trong các ống bán khuyên nằm trên mặt phẳng đó 
và kích thích lên tế bào cảm giác. 


XƯƠNG BÁNH CHÈ xương nhỏ nằm phía trước đầu gối; 
là ổ khớp giỮa xương đùi và xương chày chân sau ở đa số 
động vật có vú, một số loài chim và bò sát. Có dạng quạt 
(xương vừng) bám vào gần của cơ đùi bốn đầu. 

XƯƠNG BỒ thân rễ đã phơi, sấy khô của cây thạch 
xương bổ (Ácoruy gramineus) và cây thuỷ xương bổ (Acorus 
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calamus), họ Ráy (Araceae). Trong XB có tỉnh dầu chứa 
khoảng §5% asaron, có tính ấm, vị cay, đắng, mùi thơm; 
được đùng làm thuốc bổ trong đông y. Xt. Thạch xương bồ, 
Thủy xương bồ. 


XƯƠNG BÚA xương hình chiếc búa có cần dài tựa vào 
màng nhĩ. Là xương đầu tiên và lớn nhất của xoang nhĩ ở 
động vật có vú. Tương đồng với sụn Mecken (Meckel) của 
cá sụn. XP gìữŸ màng nhĩ ở trạng thái căng liên tục và vừa 
phải nhờ có trương lực của cơ. Những âm thanh quá mạnh 
hoặc quá cao gầy phản xạ co cơ XH, làm màng nhĩ căng 
mạnh và sẽ kém rung động, đây là biện pháp bảo vệ tai 
trong khỏi những biếng rít hoặc quá ồn. 


XƯƠNG CÁNH TAY xương dài từ vai tới khuỷu của chị 
trước động vật bốn chị. Đầu tròn phía trên khớp với hốc 
khớp vai - cánh tay (ổ chảo), tạo nên khớp hình cầu, Đầu 
dưới, xương phân hoá và hình thành nền một mặt khớp (lồi 
cầu) với xương quai và xương trụ tạo nên khớp khuỷu (xem 
rninh hoạ Chỉ năm ngán). 


XƯƠNG CHÀY xương dài, lớn ở ống chân chỉ sau động 
vật bốn chi. Diện khớp ở đầu trên khớp với xương đùi tạo 
nên khớp bản lể của đầu gối. Đầu đưới khớp với xương 
mác phía bên và xương cổ chân phía đưới tạo nên khớp mắt 
cá. Phía trong đầu dưới XC còn có một mấu lỗi tạo nên mất 
Cá trong. 


XƯƠNG CỔ CHÂN tập hợp xương tạo nên mất cá và gót 
chân ở người và cổ chỉ sau ở động vật bốn chỉ (xt. Xương cổ 
tay). Ở chỉ năm ngón điển hình, có 12 xương xếp thành ba 
hàng, Các xương này khớp với nhau và khớp các xương 
phần đốt bàn ở phía trước. Một XCC, xương sên tạo nên 
khớp lỗi của mắt cá với xương chầy và xương mác. XCC 
cũng có sự phân hoá và tiêu giảm so với sơ đổ chung, vd. ở 
ngườ! chỉ có 7 XCC. 


XƯƠNG cổ TAY tập hợp xương hình thành nên cổ tủy 
người và cổ chi trước ở động vật bến chân (xt. Xương cổ 
chân). Ở chỉ năm ngón điển hình, có 12 xương xếp thành 
ba hàng và có sự thay đổi ở từng nhóm động vật; vd. ở 
người chỉ còn 8 XCT, chúng khớp với nhau và khớp với 
xương bàn. Ba XCT tạo nền khớp xoay với xương quay của 
chì trước. 


XƯƠNG CỘT SÔNG (cp. xương sống), gồm $ phần: cổ, 
ngực, thắt lưng, chậu và đuôi. Đốt sống có mặt khớp phẳng 
(đốt platixen) đặc trưng của thú và xen kẽ với các đĩa sụn 
tròn giữa các đốt. Số đốt cổ không thay đổi (7 đốt) trừ một 
vài trường hợp ngoại lệ, Xt. Đối sông. 


XƯƠNG CÙNG một hay một số các đốt sống ở phần 
chậu của cột sống gấn lại với nhau và với xương chậu của 
đai chậu ở động vật bốn chị, để nâng đỡ khung chậu. Ở 
người, XC có hình tháp, do năm đốt sống cùng hợp lại, dính 
liên lại, nằm phía sau dưới của thần mình, khớp với xương 
chậu ở hai bên để tạo thành chậu hông (x. Chậu), Bình 
thường giữa đốt sống thất lưng thứ năm với XC có một khe 
khớp hẹp. Cùng hoá đốt sống là hiện tượng đính liên đốt 
sống thắt lưng thứ năm với xương cùng; thường pặp trong 


1074 


một số bệnh viêm và thoái hoá khớp, sau chân thương, bất 
động lân ngày... điểu trị bằng liệu pháp thể dục, liệu pháp 
vật lí (ngâm nóng, đắp parafñn, bùn); nếu cần, mổ chỉnh hình. 


XƯƠNG CỤT xương hình tam giác nhỏ ở cuối cột sống 
của người và một số động vật linh trưởng khác. Do 3 - 5 
(thường 4) đốt sống đuôi thoái hoá kết hợp lại. 


XƯƠNG ĐE xương hình cái đe, năm giữa trong ba xương 
nhỏ của tai trong động vật có vú. Xương này tương đồng với 
Xương vuông của các động vật có xương sống khác. 


XƯƠNG ĐỒN đôi xương màng nằm hai bên phẫẩn góc cố 
có ở một số động vật có xương sống, tạo nên các xương 
quai xanh ở người. Ở nhiều động vật có vú và người, XÐ 
tạo phần bụng của đai vai, nối liền xương bả vai với xương 
ức. Tác dụng nhì? mội giá treo cho vai. Xt. Xưg quay. 


XƯƠNG ĐỐT NGÓN chuỗi các xương nhỏ, hình que tạo 
nên xương các ngón ở chi động vật bốn chỉ. Ở chỉ năm 
ngón điển hình, có 2 đốt ở ngón thứ nhất và ba đốt ở các 
ngón khác. Ở một số loài, XĐN có thể kéo đài ra hay rút 
ngắn lại. Giữa các đốt ngón có khớp bản lễ và gốc các đốt 
ngón trong cùng, khớp với xương bàn (xem minh hoa Chỉ 
năm Hgón). 


XƯƠNG ĐÙI xương đài nằm trong đùi chỉ sau, giới hạn 
từ háng đến đầu gối ở động vật bốn chi. Đầu trên XĐ có 
một chỏm hình bán cầu và khớp với ố khớp chậu đùi ở đai 
chậu. Đầu dưới có hai mặt khớp để khốp Xương chày tạo 
nên khớp trụ (khớp hản lễ) của đâu gối. Những động vật 
chạy, nhảy giỏi thường có XĐ dài. 


XƯƠNG GIANG địa danh lịch sử trong cuộc "vây thành 
điệt viện" những năm 1426 - 27 của nghĩa quân Lam Sơn 
chống giặc Minh (Ming) xâm lược. Thời thuộc Minh, thành 
XG được xây đựng tại thân Đông Nham - một thành khá lớn 
(rộng khoảng 25 ba, tfờng đất cao và dày, xưng quanh có 
hào sâu, có khoảng trên 2.000 quân tỉnh nhuệ đồn trú) và 
giỮ vị trí án ngữ (cách bờ Sông Thương 3 km về phía bắc, 
cách thị xã Bắc Giang 2 km) trên con đường dịch trạm độc 
đạo từ Quảng Tây sang Đông Quan, Từ cuối 1426, nghĩa 
quân Lam Sơn đã tổ chức vừa vây vừa dụ hàng. Nhưng 
quân Minh vẫn ngoan cố, liều chết cố thủ, chờ viện binh. 
Nắm rõ tình thế, Lê Lợi - Nguyễn Trãi quyết định đánh gấp 
trước khi viện bình giặc kéo sang. Cánh quân đang vây 
thành do Lê Sát chỉ huy được tăng cường thêm cánh quân 
tiếp ứng của thái uý Trần Nguyền Hãn. Được sự giúp đồ 
của nhân dân địa phương, từ tháng 8.1427, nghĩa quân bắt 
đầu trận công kích. Các loại nỗ cứng, hoả pháo, hoả tiễn 
ngày đêm cấp tập bắn vào thành. Đến đềm 28.9.1427, 
nghĩa quân bắc thang ào ạt đánh chiếm thành, Tướng giặc 
tự tŸ, toàn bộ quân lính bị tiêu diệt. 


Thắng lợi trong trận công phá thành XG đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho bộ chỉ huy nghĩa quân tổ chức thành 
công trận tiêu diệt viện bình tạ: di Chị Lăng và trên cánh 
đồng XG (8.10 - 3.11.1427). Sau Kháng chiến chống Minh 
thắng lợi, thành XG được phá đi lấy đất thưởng cho các 
thôn, xã xung quanh. 








XƯƠNG GỐM (cg. cốt gốm), phần cốt bằng đất sét của 
sản phẩm gốm. XG phải được định hình và không được rạn 
nứt. Đất sét có nhiều loại: đất sét trắng (tốt nhất, đất sét 
màu (vàng, đỏ...), vv. Để tạo ra XG, phải thực hiện các 
công đoạn chính: chọn đất; xử lí và pha chế đất theo công 
thức và kĩ thuật phù hợp với nhiệt độ nung; tạo đầng; sấy và 
sửa XG mộc. Xt. Nghề gốm Việt Nam. 


XƯƠNG HÀM TRƯỚC đôi xương màng tạo phần trước 
hàm trên ở đa số động vật có xương sống. Ở động vật có vú, 
XHT mang răng cửa. 


XƯƠNG HÁNG đôi xương tạo nên thành trước bụng của 
xoang chậu ở động vật bốn chi. Đôi khi gắn liên tạo nên 
khớp háng. 


XƯƠNG HỒNG đôi xương tạo nên phân lưng của đai 
chậu ở động vật bốn chi. Ở người, XH chính là phẩn có 
dạng quạt của các xương không tên. Mỗi XH ở phía sau gắn 
với mấu của các đốt sống cùng. 


XƯƠNG KHÔNG TÊN (cg. xương cánh chậu), khối 
xương tạo nên mỗi nửa của xương chậu ở bò sát, chìm và 
động vật có vú. Do xương hông, xương ngồi và xương háng 
kết hợp lại. 


XƯƠNG KHỚP xương nhỏ ở hàm dưới của cá xương, 
lưỡng cư và bò sát, khớp với xương vuông của hàm trên. 
XK có nguồn gốc từ sự hoá xương của sụn Mecken 
(Mecke)) ở cá sụn. 


XƯƠNG LƯỠI HÁI phần kéo dài ra về phía bụng của 
xương ức ở chìm, đơi, có dạng chiếc lưỡi hái rộng. Là chỗ 
hám cho các cơ cánh của chìm. 


XƯƠNG MÁC một trong hai xương dài của cẳng chân 
sau ở động vật bốn chi. Ở người, XM mảnh và nhẹ. Đầu 
trên XM khớp với xương chày ngay phía sau và dưới của 
mặt ngoài đầu gối, đầu dưới gỗ lên ở phía bên của khớp 
mắt cá. XM chạy dài xuống phía dưới bên cạnh Xương 
chày. Ở một số loài, XM tiêu giảm một phân hay tất cä và 
gắn liễn vào xương chảy. 


XƯƠNG MANG RĂNG xương màng mang răng. Ở động 
vật có vú là xương hàm dưới, gồm hai xương giống nhau ở 
hai bên và sau này dính liền với nhau ở phía trước tạo thành 
một Xương. 


XƯƠNG MÀNG xương được hình thành do quá trình 
xương hoá của mô liên kết thay cho sụn. XM thường đẹt, 
mông như các xương Ở hộp sọ. Trong các mô liên kết này 
có chứa một số tế bào sinh xương, về sau nhiễm dân muếti 
canxi photphat tạo nên các tia hay các nan xương rồi thành 
tấm xương. 


XƯƠNG NGỒI XƯơng tạo nên phần sau của mặt bụng ở 
đai chậu của động vật bốn chỉ. Ở người, XN có hình chữ L, 
đi xuống từ ổ khớp chậu đùi và quật sang xương háng. 


XƯƠNG QUAY một trong hai xương dài của phần dưới 
chi trước ở động vật bốn chỉ, Ở người, XQ tạo nên bờ 
trước cánh tay, từ mặt trên khớp khu$u tới phía ngón 
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cái cổ tay; có thể quay quanh xương trụ lớn hơn trong 
một khớp trục và cho phép bàn tay lật sấp hoặc lật ngửa. 
Ở một số động vật, xương trụ và XQ có thể gắn liền lại 
với nhau. 


XƯƠNG RỒNG (Cactaceae; cø. long cốt), họ cây mọng 
nước, thích nghi với vùng có khí hậu khô hạn. Gồm 200 chỉ, 
hơn 2 nghìn loài, phân bố từ 36° vĩ Bắc đến 45” vĩ Nam. Ở 
Việt Nam, thường gặp các loài: l) XR khế (Cereuy neruwianu), 
cây cao 9 - 1Ô m, thân phân nhánh, cành có 5 - 6 cạnh lỗi, 
có gat, không có lá. Hoa to mầu trắng, nở về đêm. Quả 
thịt vỏ mồng (thịt quả do cuống noãn dày lên tạo ra). Hạt 
có vỏ mềm. Được trồng làm cảnh. 2) XR bà gai đơn 
(Opuntia mondcantha), loài cây thường xanh, sống lâu 
năm, Thân gồm nhiều khúc đẹp hình mái chèo, nối theo 
nhan, gai nhố và nhọn. Hoa màu vàng đỏ, nở vào mùa hè, 
Quả hình trái xoan, khi chín cố màu vàng, vị ngọt. Thường 
được trồng làm hàng rào. Quả dùng làm thuốc bồ. 3) XR 
bà không gai (Nopalea coecinelljfera), cây mọc thành bụi, 
phần dưới hình trụ, phần trên đẹp, nạc, chia ba khúc hình 
trứng đẹp, lóng đài tới 20 cm. Lá hình trụ nhỏ, rụng sớm. 
Hoa màu đỏ. Quả hình trứng, không gai. Hạt có vỏ cứng. 
4) Cây quỳnh (Phyllocdctus grandis) cô hoa đẹp, nở về 
đêm. Š5) Càng cua (Epiphy(lum rrưtcatum), thân phần nhánh, 
hoa màu hồng nờ vào dịp Tết. 6) Thanh long (#yÍoceus 
url¿fus) thân hình dây, đài, 3 cạnh dẹt. Hoa rất to, Quả 
mọng to màu đỏ, có phiến hoa tổn tại; thịt quả trắng chứa 
nhiều hạt đen nhỏ, ăn mát. 





Xương rồng 


XƯƠNG SỌ xương đầu của động vật có xương sống và 
người, cấu tạo từ sụn và (hay) xương, bao bọc và bảo vệ 
não, chứa nhiều giác quan quan trọng, là nơi bám của các 
cơ tạo thành phần đầu của hệ hô tấp và tiêu hoả. Trong quá 
trình tiến hoá, hình dạng XS thay đổi theo sự phát triển của 
não bộ, các giác quan, các cơ của động vật, và được chia 
thành hộp sọ và xương mặt. 


"^^ mmx~> 
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Ở người, hộp sọ bao quanh não, gồm xương trán, 2 xương 
thái dương, 2 xương đỉnh, 1 xương chẩm ở phía sau mũi và 
xương bướm. Xương mặt gồm có xương mũi, xương gò má, 
xương hàm. Khoang XS được nối với ống sống qua lỗ chẩm 
lớn. Các mảnh XS ở người trưởng thành hiên kết với nhau 
bằng các đường khớp đâu. Ở trẻ sơ sinh, tại những chỗ nối 
các mảnh XS có những phẩn xương chưa khép kín gọi là 
thóp (x. Tháp). 





Xương sọ 
Sơ đỗ xương sọ người nhìn từ mặt bên 
I. Đường khớp đâu; 2. Xương trán; 3. Xương bướm; 

4. Lỗ trên mắt; 5. Hốc mắt; 6. Xương mũi; 7. Xương lệ; 
8. Xương gò má; 9. Lỗ dưới mắt; I0. Xương hàm trên; 
l1. Xương hàm dưới; 12. Mấu nhọn xương thải dương; 

13. LỄ tai ngoài; 14. Mấu sau xương thái dương; 
15. Xương thái dương; 16. Xương chẩm; 17. Đường khớp 
chẩm - thái dương; 18. Xương đỉnh 


XƯƠNG SÔNG (Blumea lanceolaria, Blunea mpriocephala), 
cây gia vị và làm thuốc, họ Cúc (Asferaceae). Cây thảo, 
cao hơn l m, sống 2 năm. Thân đứng, nhẫn. Lá thuôn dài, 
mép có răng cưa. Cụm hoa hình đầu, mọc 2 - 4 cái ở nách 
các lá bắc. Hoa màu vàng nhạt, mào lông màu trắng. 
Tràng hoa cái rất mảnh, 3 răng. Tràng hoa lưỡng tính 
5 răng, nhị 5. Bao phấn có tai. Bầu có lông. Quả bế hình 
trụ, 5 cạnh. Mọc dại và được trồng ở nhiều nơi, thường 
mọc tự nhiên trong vườn do gió thổi các quả bế có lông đi 
khắp nơi. Lá dùng làm gia vị, nấu canh, hoặc bọc thịt 
nướng chả. Thân và lá làm thuốc trị ho, giải nhiệt, kích 
thích tiết mề hôi. 


XƯƠNG SỐNG x. Xương cột sống. 


XƯƠNG SỤN loại xương hình thành từ sụn ở trong phôi. 
Sụn bị các tế bào xương lấn vào và dẫn dần biến đổi thành 
xương trong quá trình hoá xương (x. Xương; Nguyên bào 
xương). XL. Xương màng, 


XƯƠNG SƯỜN nhiều đôi xương mảnh, dẹt, nằm ở vùng 
thân trước ở đa số động vật có xương sống, gắn với cột 
sống. Ở người, có 12 đôi khớp với đết sống ngực ở phía sau, 
vòng quanh lỗng ngực và gắn với xương ức ở phía trước. 
Tạo thành khu bảo vệ tim và phổi. Chỉ 7 đôi đầu tiên nối 
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trực tiếp với xương ức (XS thật), các đôi thứ 8, 9, 10 không 
dài tới xương ức mà gắn với mặt bụng của XS khác (XS 
giả). XS cũng tham gia vào hoạt động thở. Ở nhiêu loài cá, 
có hai loại XS, các XS phía lưng gắn với các đốt sống phần 
thân và nằm giữa các khối cơ, các xương phía bụng (xương 
dăm) không nối với các đốt sống mà khớp với XS lưng, có 
tác dụng nâng đỡ nội quan. 


XƯƠNG TAI loại xương nằm trong tai giữa ở các loài 
động vật có vú. Có bốn xương: xương búa, xương đe, xương 
hạt đậu, xương bàn đạp, tạo nên hệ thống đòn bẩy truyền 
dao động sóng âm từ tai ngoài vào màng nhĩ và qua cửa 
trong vào tai trong. Các XT tương đồng các xương hàm ở 
động vật có xương sống bậc thấp (x. Xương Vebøơ). 


XƯƠNG TRÂM ĐUÔI phân cuối cùng của cột sống, 
gồm một số đốt sống đuôi gắn liễn với nhau ở cóc, ếch, 
nhái (bộ Không đuôi). 


XƯƠNG TRỤ một trong hai xương dài trong phần chỉ 
trước ở động vật bốn chỉ. Ở người, XT tạo nên bờ sau cẳng 
tay, kéo dài về phía sau khuỷu tới cổ tay và nằm song song 
với xương quay. Đầu trên XT giống như một cái móc tạo 
thành một mỏm nhọn của khuỷu và mặt cong phía trong 
khớp với đầu dưới xương cánh tay. 


XƯƠNG ỨC xương hình khiên hay que nằm ở đường 
giữa mặt bụng của ngực ở động vật bốn chi, thường là chỗ 
bám mặt bụng của các xương sườn. Ở chim và dơi, XƯ là 
chỗ bám của cơ cánh. Ở người, XƯ là xương dẹt, dài, 
khớp với xương đòn ở đầu trên và khớp với xương sườn Ở 
hai bên. 


XƯƠNG VẢY một trong hai xương nằm phía bên hộp 
sọ ở đa số các loài động vật có xương sống. Ở động vật có 
vú, mỗi xương có mấu gò má lỗi về phía trước tai, cong 
lên trên và khớp với phẩn sau của xương gò má để tạo 
thành xương má và có mặt dưới khớp với mặt khớp của 
xương hàm dưới. 


XƯƠNG YEBƠ (A. Weberian ossiles), một chuỗi ba hay 
bốn đôi xương ở một số loài cá (thuộc họ Cá chép) nối giữa 
bóng khí với mê lộ. XV do bốn đốt sống đầu tiên biến đổi 
thành và là cơ quan thuỷ nh của cá, tương đồng với xương 
tai của động vật có xương sống bậc cao. Sự thay đổi áp suất 
được truyền từ bóng khí vào tai trong qua XV, nhờ đó cá 
nhận biết vị trí của nó ở trong nước. 

XƯƠNG VUÔNG đôi xương hàm trên của cá XƯƠNE, 
lưỡng cư, bồ sát và chim, tạo nên điểm khớp với xương hàm 
dưới. Tương đồng với khẩu cái vuông ở cá sụn. 

XƯỞNG BÃI TỰ x. Bãi Tự. 

XƯỞNG HOẠ nơi một cá nhân hay một nhóm hoạ sĩ 
sáng tác, thể hiện, và thực hiện các đơn đặt hàng; cũng là 
nơi ra đời những tác phẩm hội hoạ theo phong cách riêng 
của họ. Còn là nơi đào tạo hoa sĩ. 

XƯỞNG MĨ THUẬT nơi tu sửa, phục chế các tác phẩm 
của bảo tàng; là nơi làm việc của các hoạ sĩ, nhà điêu 
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khắc, các nhà sáng tác mẫu mĩ nghệ, kiến trúc. Một XMT 
của bảo tàng được thiết kế xây dựng theo mô hình phù 
hợp với việc tu sửa phục chế: bố cục các phòng, vách 
ngăn, kệ, giá đỡ, tủ sấy, bàn xoay, hệ thống đèn, quạt 
thông gió, các loại bàn, ghế phù hợp với người sử dụng. 
Các dụng cụ dùng cho tu sửa, phục chế: vật liệu, phẩm 
màu, XMT còn có chức năng thí nghiệm một kĩ thuật 
dùng cho sáng tác. Do đó diện tích XMT phải! rộng rãi, 
thuận tiện cho chuyên chở hiện vật và bảo đảm không ô 
nhiễm môi trường. 


XƯỞNG NÚI DẦU di tích xưởng chế tác ru đá ở giữa xã 
Đức Đồng và Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, được 
phát hiện và nghiên cứu năm 1974. Cư dân cổ khai thác đá 
gốc tại Núi Dầu, ghè đẽo đá tạo ra những phác Vật rìu có 
mặt cắt ngang hình bần dục đẹt. Những di vật này chuẩn bị 
cho những chiếc rìu mài toàn thân trong các di tích khảo cổ 
thuộc vän hoá Bàu Tró. Di tích Núi Dầu có ý nghĩa quan 
trọng trone việc nghiên cứu xưởng chế tác đá thời đại cuốt 
đã mới - đầu đỗ đồng Việt Nam. 


XƯỞNG TRÀNG KÊNH x. Tràng kênh. 


XƯỚNG I. (văn, nhạc), phần chính của bài hát trong sinh 
hoạt ca hát dân gian tập thể. Phần X thường do một người 
tốt eiọng hát lên, hát xong thì những người khác hô lên 
phần xô (x. Xưởng - Xô). Lời X có thể lấy từ kho tàng ca 
đao, dân ca mà cũng có thể đo người X đặt ra. Từ các lời X 
tập trung vào một chủ để nào đó, dẫn dẫn hình thành một 
bài hát đân ca nhất định, Do hoàn cảnh sáng tác gắn chặt 
với cuộc sống ở từng nơi, từng lúc, cho nên một bài đân ca 
hình thành như thế thường có rất nhiều dị bản, 

2. (sân khẩu), một làn điệu ong hát tuổng truyền thống, 
sử đụng khi uỗống rượu, xa nhau nhớ mong, hay khi gặp 
nhau vui vẻ, thường mang tính chất tâm sự. Được viết bằng 
thể thơ bẩy chữ, có giai điệu chậm rãi, sâu lắng. Diễn tả 
tình huống dần vặt triớc cuộc sống; ngẫm về mình, nghĩ về 
người trong lúc suy tư bên chén rượu, 

Vd. "Quạnh quế tình riêng bức xúc hoài 

Chầy sương rời rạc, trống canh chầy 
Ngựa nào hí gió nghe đồn dập 
Giọt lệ anh hùng, gạt lại đây" 


(vai Trương Phi, vỡ “Hồi trống Cổ Thành" của Đào Tấn). 
XƯỚNG GỌI x. Xướng. 


XƯỚNG HOẠA đối đáp với nhau bằng những bài thơ cùng 
một thể, một vẫn, để tỏ sự đồng tình hay chống đối. Thể thơ 
dùng XH là thể thơ thất ngôn bát cú; không dùng các thể 
khác. Bài làm đầu tiên là thơ xướng, bài làm san là thơ hoa. 
Trước kia, các nhà thơ Việt Nam hay làm loại thơ này. Có 
những bài thơ được lưu truyền vì ý nghĩa của chúng như 
những bài xung quanh đề "Từ Thứ quy Tào" của Tôn Thọ 
Tường, cuối thế kỉ 19. Thực tế, đó là một cuộc bút chiến về 
việc Tôn Thọ Tường ra làm tay sai cho giặc Pháp. Một bên 
thanh minh, mội bên lên án. 


XƯỚNG - XÔ tên gọi hình thức sinh hoạt ca hát có giao 
lựu giữa người trình bày và tập thể người tham gia. Người 
hát, được gọi là "Cái", hát lên phần đầu của một làn điệu 
có cấu trúc ba bộ phận. Phần đầu này gọi là xướng - gọi. 
“Cái" còn phải hát luôn cả phần chính của làn điệu gọi là 
phần kể, có chứa lời ca chính của trổ hát. Sau đó, tập thể 
những người tham gia. được gọi là "Con”, hát đáp lại bằng 
phần cuối, gọi là xô - đáp. Hình thức sinh hoạt này được áp 
dụng trong cách hát các thể loại hát giao đuyền như hò, ví 
(Kinh), báo sao (Thái), sli - lượn (Tày - Nùng), vươn (Giáy), 
a vơng (Ba Na), vv. 


XVÉĐENBOOC E. (Emanue! Swedenborg; 688 - 1772), 
nhà bác học Thuy Điển, đẳng thời là nhà thần bí - thần trí 
luận. Có những tác phẩm 
về nghề mỏ, toán học, thiền 
văn học... cũng như những 
luận án triết học. Viện sĩ 
danh dự Viện Hàn lầm 
Khoa học Pêtecbua [mang 
tên thành phố Pcterbtrg; 
Nga (1734)]. Quan điểm 
triết học của Xvêđenbooc 
thấm nhuần chủ nghĩa duy 
lí. VỀ sau, do chấn động 
thần kinh và ảo giác, ông 
rơi vào thần bí giáo, bình 
luận Kinh thánh, coi đó 
dường như là nhiệm vụ đo 
Chúa Giêsu đã giao cho 
ông. Học thuyết thần bí của Xvêđenbooc cũng đã bị Kantơ 
(E. Kant) phê phán. Song ông cũng có những mồn đồ ở 
nhiều nước, chủ yếu là ở Hoa Kì, Anh. Các tác phẩm chính 
"Những bí mật của bầu trời" (1749 - 56), "Bàn về thiên 
đường, địa ngục, thế giới thần linh" (1758). 


XVINHLI U. (Hulrych Zwingli; 1484 - 1531), người mở 
đường cho tư tưởng cải cách tôn giáo ở Thuy Sĩ. Xuất thần 
từ gia đình nông dân khá giả, tốt nghiệp đại học, trở thành 
tu sĩ Nhà thờ Zuyrich (Z0rich), Từ 1516, đã nêu tư tưởng, 
“rfa sạch tôn giáo" và đến !519, đoạn tuyệt với giáo 
hoàng. Năm 1522, xuất bản tấc phẩm 67 điều, phê phán 
nhà thờ và trình bày những quan điểm của mình về cải 
cách tôn giáo. Tư tưởng của Xvinhli ít nhiều mang tính 
chất dân chủ: người đứng đầu nhà thờ chỉ là một ông thầy 
có nhiệm vụ truyền bá giáo lí nguyên thuỷ: mục sư do 
công xã giáo dân bầu. Đã có ảnh hưởng đến Canvanh 
(J. C. Calvin), một trong những nhà cải cách tôn giáo hàng 
đầu ở Pháp. 


XWINDOWS môi trường cửa sổ của mạng đùng phổ 
biến trên các máy Unix: là giao diện chương trình ứng 
dụng độc lập đối với thiết bị, có thể chạy với nhiều hệ 
điều hành khác nhau. 





Xvêđenbooc ÈE, 


XYL.EM (A,. xylem), mô dẫn nước ở thực vật có mạch. 
Gồm: yếu tố dẫn - những tế bào rỗng, đã chết (quân bào và 








X XYLEM BAO QUANH 


mạch); mô nâng đỡ dạng sợi và các thể cứng với một ít mô 
mềm. X trước và X sau được hình thành từ tầng phát sinh 
của mô phân sinh ngọn, cùng tạo nên X sơ cấp, X thứ cấp 
được phân hoá từ tâng phát sinh hoặc mô phân sinh bên. 
Thành tế bào thứ cấp của mạch và quản bào của X bị đày 
lên vì chứa chất licnin có sức chống đỡ vững chắc hơn. Kiểu 
dày lên của thành thay đổi tuỳ theo vị trí và tuổi của X 
Hiện tượng dày lên thành vòng và xoắn có thể thấy được ở 
X trước, nơi mà có khả năng kéo dài ra là yếu tố quan 
trọng. Hiện tượng dày lên kéo đài hơn theo kiểu hình mạng 
lưới và hình thang đã ngăn cản sự kéo dài của X và thấy ở 
X sau. Hiện tượng dày hình điểm là kiểu dày tột cùng của X 
thứ cấp, mà ở đó tất cả vách thứ cấp đều dày lên chỉ trừ các 
chỗ lỗ nhỏ. Việc vận chuyển nước từ rễ tới lá qua X được 
gọi là dòng thoát hơi nước. X thứ cấp được tích tụ trong suốt 
đời sống của thực vật và tạo thành các vòng sinh trưởng 
hằng nã. 


XYLEM BAO QUANH (A. amphixylic, amphivasab, 
perixylic), kiểu bó mạch trung tâm, trong đó các mô xếp 
đồng tâm và vòng ngoài là xylem bao hoàn toàn lấy các 
phân phloem ở giữa. Kiểu sắp xếp này thường gặp ở cây 
hoa lan chuông. 


XYRI (Arập: AI - Jumhfũriyah - al - 'Arabïiyah as Sũriyah; 
A. Syrian Arah Republic - Cộng hoà Arập Xyri), quốc gia ở 
Tây Á. Có 2.253 km biên giới với Libäng, Ixraen, Joocđani, 
Irăc, Thổ Nhĩ Kì. Bờ biển 193 km. Diện tích 185,2 nghìn 
kmỶ. Dân số 16,3 triệu (2.000). Dân thành thị 54%. Dân tộc: 
người Arập 90%, Kuôc (Kurd) 9%, Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Arập. Tôn giáo: đạo Hồi 86%, đạo Thiên Chúa 5,5%. 
Thể chế: cộng hoà, đa đảng, một viện (Hội đồng Nhân 
dân). Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ 
đô: Đamat (Damascus; 1,5 triệu dân). Các thành phố chính: 
Aleppo (Aleppo; 1,6 triệu dân), Homxơ (Homs; 518 nghìn 
dân), Lataqulê (Lattaquié; 284 nghìn dân). 


Địa hình cao nguyên bán sa mạc và sa mạc. Ven biển có 
dải đồng bằng hẹp. Phía tây có núi. Khí hậu khô hạn - ven 
biển có khí hậu Địa Trung Hải, mùa hè nóng khô, mùa 
đông lạnh có mưa. Nhiệt độ tháng giêng: 4 - 12C; tháng 
bảy: 26 - 33°C. Lượng mưa 100 - 300 mm/năm. Miễn núi 
1.000 mm/năm. Sông chính: sông Ơphrat (Euphrate). Đất 
canh tác 30%, đồng cỏ 45,2%, rừng cây bụi 2,6%, các đất 
khác 22,2%. Khoáng sản chính: dầu khí, photphat, sắt, muối 
mỏ, nhựa đường, crom, mangan, thạch cao. 


Kinh tế nông - công nghiệp. Nông nghiệp chiếm 25,9% 
GDP và 26,3% lao động. Công nghiệp 27,2% GDP và 23% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 46,8% GDP và 
43,9% lao động. GDP đầu người 3.556 USD (2002). GNP 
đầu người 1.020 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): lúa mì 2,6 triệu tấn, củ cải đường 950 nghìn tấn, 
bông 835 nghìn tấn, nho 451 nghìn tấn, lúa mạch 424 nghìn 
tấn, cam 274 nghìn tấn, táo 272 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu 
15 triệu con, dê 1,2 triệu con, bò 905 nghìn con. Gỗ tròn 
50 nghìn mỶ. Cá đánh bắt 7 nghìn tấn. Sản phẩm công 
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nghiệp chính (1997): khai khoáng photphat 2,4 triệu tấn, 
thạch cao 246 nghìn tấn, muối mỏ 119 nghìn tấn. Chế biến: 
xi măng 4,8 triệu tấn, đường 176 nghìn tấn, dầu ôliu 126 nghìn 
tấn, dầu thực vật 43 nghìn tấn, tivi 128 nghìn chiếc, tủ lạnh 
48 nghìn chiếc. Năng lượng: điện 18 tỉ kW.h, dầu thô 189 triệu 
thùng, khí đốt 2,6 tỉ m”. Giao thông (1997): đường sắt 
2,4 nghìn km, đường bộ 44 nghìn km (rải nhựa 23%). 
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Trọng tải thương thuyển 210 nghìn tấn. Xuất khẩu (1997): 
43,9 tỉ pound Xyri (LS) (dầu thô và xăng dầu 55,5%, rau 
quả tươi 7,6%, đệt 7,3%, bông 6,3%, gia súc và thịt 1,3%); 
bạn hàng chính: Italia 24,5%, Pháp 19,7%, Thổ Nhĩ Kì 10%, 
Libăng 8,4%, Tây Ban Nha 5,6%, Arập Xêut 5,4%, Nga 
2,6%. Nhập khẩu: 45 tỉ L§ (máy móc và thiết bị vận tải 
22,8%, lương thực và đổ hộp 17,1%, kim loại cơ bản và 
hàng công nghiệp l4.8%, hoá chất 9,6%, vải 9.4%); bạn 
hàng chính: Đức 8,1%, Italia 7,29%, Hoa Kì 6,4%, Thổ Nhĩ 
Kì 5,3%, Pháp 4%, Nhật Bản 3,7%. Đơn vị tiền tệ: bảng 
Xyri (L8). Tỉ giá hối đoái: ! USD = 52,5 LS (10. 2000). 


Thời cổ đại, thường bị các nhà nước lớn ở Cận Đông 
thống trị [Ai Cập, Axyri (Assyrrie), Babilon (Babylone)], 
đến đầu Công nguyên là các đế chế La Mã, Bizăängtin. Thế 
kỉ 7 bị Arập xâm chiếm. Thế kỉ 10 - 16 bị Arập, Ai Cập và 
quân Thập tự chỉnh chiếm đóng. Từ 1516 - 1918, thuộc đế 
chế Ôttôman. Sau Chiến tranh thế giới I, là đất uỷ trị của 
Pháp. Ngày 17.4.1946, giành được độc lập. 


Quốc khánh: 17.4 (1946). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
20.10.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
21.7.1966. 


XYTHƠ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Xythơ. 


XYTNY (A. Sydney), thành phố, cảng, trung tâm kinh tế 
lớn của Ôxtrâylia, trung tâm hành chính của bang Niu Xao 


Uên (New South Wales) mới. Dân số 4 triệu (1998). Công 
nghiệp: chế tạo máy, luyện kim đen, kĩ thuật điện, hoá chất, 
đệt, giấy, chế biến dầu mỏ. Nhà hát nhạc kịch. Đại học Mày 


hợp. Được xây dựng từ 1788 (làng người Âu đầu 
tiên ở Ôxtrâylia). 


XYTNY (NHÀ HÁT) nhà hát kịch ở thành 
phố Xytny (Ôxtrâylia) có quy mô lớn (2 gian 
biểu diễn 3.000 và 1.200 khác giả) và có kiến 
trúc bộ mái rất độc đáo trở thành hình ảnh tiêu 
biểu của thành phố này, tác giả là kiến trúc sư 
người Đan Mạch Utxon (J. Utzon), phương ấn 
kiến trúc được chọn trong một cuộc thi quốc tế 
(1995), được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 
I973, quá trình xây dựng gặp rất nhiều khó 
khăn do việc tính toán phức tạp cũng như nhu 
cầu tài chính tăng lên nhiều lần dành cho việc 


XYTNY (NHÀ HÁT) X 


hoàn thành bộ mái độc đáo, để có được hình ảnh "những 
cánh buồm căng gió" trên bờ một vịnh biển rất đẹp của 
thành phố Xytny. 





Xytny (Nhà hát) 
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V ÁN quyết định của toà án cấp trên bác kháng cáo, 
kháng nghị và g1ữ nguyên bản án hoặc quyết định của toà 
án cấp dưới. Toà án cẤp trên ra quyết định đó trên cơ sở xác 
định được bản án hoặc quyết định của toà án cấp dưới là 
hợp pháp và có cần cứ. 


V BẠ số ghi chép tình hình sức khoẻ, bệnh tật của một 
người trong lần khám đầu niên và các diễn biến sức khoẻ và 
bệnh tật, trong các lần khám định kì tiếp ãau, theo quy định 
của thầy thuốc. là tài liệu quan trọng của chế độ quản lí 
sức khoẻ toàn dân của một nền y tế tiến bộ, giúp cho theo 
đði sức khoẻ mỗi người, từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến 
lúc chết. Trong giai đoạn trước mắt, YB giúp theo dõi sức 
khoẻ của một vài đối tượng ưu tiên như trẻ em, phụ nữ có 
that, người lao động, vv. 


V BÁT các vật tuỳ thân của tăng sĩ (y là cái áo, bát là cái 
bát đựng thức ăn). Hằng ngày vào buổi sánp, tăng sĩ đi khất 
thực đem theo bát để đựng thức ăn. Tục lệ nhà sư mang bát 
đi khất thực mỗi buổi sáng hàng ngày vẫn được duy trì ở các 
nước theo Phật piáo Nam Tông. 


VY ĐẠO những quy ước, lâu dẫn trở thành các quy định, 
một số có tính chất pháp lí (thành luật hoặc chưa thành 
luật), một số có tính chất nội bộ trong ngành y tế, thuộc về 
hoạt động nghề nghiệp của cán bộ y tế, chủ yếu của 
người thây thuốc, trong mối quan hệ giữa thầy thuốc với 
các đối tượng tiếp xúc hàng ngày. Mục đích: giúp cho 
thầy thuốc có thái độ xử thế đúng đắn hợp với lòng người, 
tạo nên một sự hài hoà trong quan hệ nội bộ của ngành và 
trong xã hội (thái độ đối với bệnh nhân, nhân dân thuộc 
các tầng lớp khác nhau, đối với cả người đang sống và 
người đã chết, vv.); giúp cho việc hành nghề đạt nhiều kết 
quả tốt và tạo ra một sự tín nhiệm trong cộng đồng. Cũng có 
thể hiểu một cách ngắn gọn, nội dung của YĐ là những 
nghĩa vụ của thầy thuốc và các quyền lợi của họ. 

Y ĐỨC (tk. đạo đức y học), những quy ước không có tính 
chất pháp lí, nhưng thuộc phạm trù luân lí, đạo đức ràng 
buộc người thầy thuốc phải chấp hành trong hành nghê 
hàng ngày, vì danh dự của tập thể, bản thân và quyển lợi 
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của bệnh nhân. Nội dung của YĐÐ được nều trong lời thể 
Hippôcrat hay lời thể tương tự của thầy thuốc và cán bộ y tế 
mới tốt nghiệp ở các nước. Các quy định của YĐÐ thay đổi 
theo không gian và thời gian, tuỳ theo các yếu tố tâm lí, tín 
ngưỡng, phong tục, tập quán sống của mỗi cộng đồng xã 
hội. Trong xã hội hiện đại, các tiến bộ khoa học và cồng 
nghệ y học nêu lên một loạt vấn để mới đang gây ra nhiều 
tranh luận chưa được kết luận thống nhất, những đã làm 
thay đổi một phần các quan niệm thông thường về YÐ như 
nạo phá thai, thụ t'nh nhân tạo cho người, ghép cơ quan, 
khả năng kéo dài cuộc sống trong khi bệnh nhân không còn 
ý thức, vv. Ở Việt Nam, Chủ tch Hỗ Chí Minh đã nêu gọn 
nội đung của VĐ trong câu " lương y phải như tỲ mẫu". 


Y HỌC ngành khoa học (cơ bản, tự nhiên, xã hội) và kĩ 
thuật ứng dụng, hướng phát triển vào việc bảo vệ và củng 
cố sức khoẻ con người, dự phòng và chữa các bệnh tật. tạo 
những tiền để thực hiện nhằm kéo dài tuổi thọ một cách tích 
cực và sáng tạo, cải tạo giống nòi. Đối tượng nghiên cứu 
của YH là trạng thái sinh học của con người khi khoẻ và khi 
bệnh tật (trạng thái bình thường và trạng thái bệnh lí). Nội 
dung nghiên cứu của YH bao gồm: nghiên cứu quy luật phát 
triển bệnh, cơ chế tác động của các nhân tố tự nhiên, nhân 
tố xã hội đối với trạng thái sinh học của con người; tìm biện 
pháp chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; phát 
hiện nguyên nhân gây bệnh, tìm các biện pháp củng cố và 
nâng cao sức khoẻ cho người dân. Chức năng xã hội học 
của YH: cứu chữa người bị bệnh, bị thương, tàn tật, phục hồi 
chức năng: bảo vệ sức khoẻ người dân (bảo vệ môi trường, 
cải tạo nồi giống); nghiên cứu và soạn thảo các để nghị về 
tổ chức tối ưu công tác y tế và nếp sống của con người trong 
xã hội. VH đứng ở vị trí nối liền giữa khoa học tự nhiên, 
khoa học ki thuật và khoa học xã hội. Hệ phương pháp 
nghiên cứu của YH sử dụng cách quan sát theo đõi các sự 
kiện, đúc kết kính nghiệm, thực nghiệm khoa học và ứng 
dụng các phương pháp nghiền cứu của các môn khoa học 
chính xác khác, vv, 


Y HỌC CHỮA BỆNH lĩnh vực của y học ra đời rất sớm 
trong lịch sử nhân loại. Dân tộc nào cũng có những kinh 


nghiệm chữa bệnh cồ xưa, truyền tụng từ đời này qua đời 
khác và được ứng dụng vào từng thời đại. Đầu dèền, chữa 
bệnh dựa vào sự quan sát các hiện tượng bệnh tật, các kinh 
nghiệm chữa bệnh thực tiển hàng ngày. Trình độ văn hoá, 
triết học, khoa học và kĩ thuật, các kinh nghiệm thực tiễn 
được tổng kết, đúc kết thành lí luận hoàn chỉnh dẫn từng 
bước qua các giai đoạn lịch sử. Từ nhiều thế kỈ nay, theo 
nhận xét của các danh y, muốn chữa bệnh đạt kết quả mong 
muốn, YHCB phải phát triển theo hướng dự phòng; bản 
chất của YHCB là dự phòng; không cố mâu thuẫn glữa 
VHCB và vy học dự phòng. 


Ngoài thuốc men và kĩ thuật cao, VHCB hiện đại phải 
chú ý đến các vấn để sau: tổ chức mạng lưới y tế đến tận 
các cụm dân cư, đến tận gia đình; tổ chức gọn nhẹ, có hiệu 
quả; phát hiện bệnh sớm, điều trị sớm; sử đụng ngày càng 
nhiều các biện pháp huy động sức chống đỡ của cơ thể bệnh 
nhân; liệu pháp tâm lí; phục hổi chức năng sớm ngay từ khi 
mới mắc bệnh; rèn luyện cơ thể hằng ngày và khi ốm đau; 
nâng cao ý thức giữ gìn sức khoẻ cho mỗi người dân, kéo 
dài tuổi thọ khoẻ mạnh; tổ chức cuộc sống hàng ngày một 
cách khoa học, lành mạnh, tránh việc phung phí sức khoẻ 
vào những hoạt động không cần thiết, vv. 


V HỌC CỔ TRUYỂN tổng thể các kiến thức và thực 
hành y học dựa trên kinh nghiệm sống và quan sát lâm 
sàng, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng dạy 
nghề trực tiếp, truyền khẩu hoặc văn tự, giải thích được 
hoặc không giải thích được để chẩn đoán, dự phòng hoặc 
loại trừ sự mất cân bằng trong cơ thể con người, giữa con 
người và thiên nhiên, giữa con người và xã hội, nhằm chữa 
bệnh và giữ gìn sức khoẻ. Nói chung, mỗi đân tộc đêu có 
YVHCT riêng. Còn có YHCT của từng khu vực, vd, Đông y 
là YHCT của các nước phương Đông (Trung Quốc, Nhật 
Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vv.). 


Y HỌC DỰ PHÒNG lĩnh vực y học chuyên nghiền cứu 
và triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng tránh 
bệnh lật, tai nạn, để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ cho mỗi 
người và cho cộng đẳng xã hội, cải thiện môi trường (thiên 
nhiên, sinh hoạt đời sống, lao động sản xuất, vv.). YHDP 
bao gồm: vệ sinh học, dịch tế học và một số môn học liên 

quan nhí đi truyền, miễn dịch, sinh học, vi sinh và kí sinh y 
_ học, y học lao động, y học xã hội, đinh dưỡng, vv. Bản chất 
của y học hiện đại là dự phòng. Chữa bệnh tốt, dúch cực 
phục hổi toàn vẹn sức khoẻ như trước khi bị bệnh cũng là 
một mặt của YHDP. 


Y HỌC ĐỊA LÍ lĩnh vực của y học để cập đến các bệnh 
tật, vấn để sức khoẻ có liên quan mật thiết với môi trường 
địa lí, làm thay đổi dịch tễ học, trạng thái bệnh lí, diễn 
biến của bệnh, vv. Có thể chia các bệnh thành 2 nhóm: 
1) Các bệnh phổ biến ở đâu cũng có (vđ. ung thư, bệnh tim 
mạch, vv.); 2) Các bệnh có tính chất địa phương của từng 
vùng, từng khu vực như các bệnh nhiệt đới, các bệnh theo 
chủng tộc, vv. Vd. bệnh Buygơ (theo tên của L. ĐUrger - 
nhà phẫu thuật Áo) hay viêm tắc động mạch chị, đặc biệt 
phổ biến ở người Do Thái; nng thư thực quản có tỉ lệ mắc 


Y HỌC PHỤC HỘI Ý 


cao ở Nhật Rản; ung thư vòm họng do virut Epxten - Ba 
(Epstein - Barr) ở Châu Phi nhiệt đới; bệnh bướu giáp có tỉ 
lệ mắc cao ở miễn núi, vv. 


VY HỌC HÀNG KHÔNG chuyền ngành y học nghiên cứu 
những điều kiện hoạt động nghệ nghiệp của nhân viên bay 
cũng như tình hình sức khoẻ của các hành khách, làm cơ sở 
cho việc xây dựng những biện pháp bảo vệ sức khoẻ, khả 
năng lao động và đẳẩm bảo an toàn bay trong thời chiến 
cũng như trong thời bình. 


Y HỌC HẠT NHÂN chuyên ngành y học nghiên cứu 
cách sử dụng các chất đồng vị phóng xạ vào chẩn đoán 
(vd. kĩ thuật chụp hình nhấp nháy); vào chữa bệnh (vd. liệu 
pháp raới, io(t, photpho phóng xạ, coban.,,); vào nghiên cứu 
khoa học, vv. Ở Việt Nam đã bắt đầu xây dựng YHHN từ 
những năm 1969 - 20. 


Y HỌC HIỆN ĐẠI nên y học bao gồm hốn lĩnh vực: các 
khoa học tự nhiên, các khoa học xã hội, sinh học và kĩ thuật 
tiện đại; là cơ sở cho chữa bệnh, dự phòng và nghiên cứu y 
học. Trước thế kỉ I9, y học tuy phát triển nhưng chưa có một 
cơ sở khoa học vững chắc, Trong thể kỉ 19 và 20, các môn 
khoa học khác ngày càng phát triển, cong cấp cho y học các 
thành tựu mới nhất của khoa học và kĩ thuật tự nhiên. 


Y học là một ngành khoa học ứng dụng dựa vào sình học 
và các ngành khoa học khác để nghiên cứu sức khoẻ và 
bệnh tật, đi sâu tìm hiểu các quy luật khách quan về sự phát 
triển của cơ thể con người khi bình thường cũng như khi bị 
bệnh, bị thương tật, tìm các biện pháp dự phòng và chữa 
bệnh có hiệu quả. Bền cạnh khoa học tự nhiền và kĩ thuật, 
các khoa học xã hội, khoa học môi trường cũng xâm nhập 
nhanh chóng và mạnh mẽ vào y học. Có hai xu hướng phát 
triển của YHHĐ: 1) Phần hoá chuyên sâu trong nghiên cứu: 
thu hẹp phạm vi của đối tượng nghiên cứu; ấp đụng phương 
tiện nghiên cứu có độ nhạy, tính đặc hiệu và mức chính xác 
cao. 2) Lỗng phép nhiền chuyên ngành: để tạo được tri thức 
tổng hợp về quá trình bệnh tật, YHHĐ đòi hỏi những hiểu 
biết tổng hợp về con người từ mức sinh học phân tử và cấu 
tạo tế bào, về môi trường, sình thái và về xã hội học, để cố 
tìm được các biện pháp đẫm bảo khả năng lao động và khả 
năng thích nghỉ của con người trong các điều kiện xã hội 
hiện đại, bảo đảm sức khoẻ cho con người, đặc biệt là 
những người lao động, người nghèo khổ, người tàn tật và bị 
giám khả năng lao động. 


Y HỌC PHÂN TỬ x. Y học hạt nhân. 


Y HỌC PHỤC HỒI chuyên ngành của y học nghiên cứu 
lí luận và thực tiễn các biện pháp tổng hợp (sinh học, xã hội 
học, vv.) để thực hiện việc khôi phục toàn điện (hình thái, 
chức năng, khả năng lao động, vv.) các khả năng vốn có 
cho người bị giảm khả năng sinh hoạt, lao động, giúp họ hội 
nhập trở lại vào cộng đồng xã hội, có thể sống và hoà nhập 
với môi trường xung quanh. Việc phục hồi được thực hiện ở 
tất cả các cở sở chữa bệnh, các nhà điều dưỡng và tại gia 
đình, theo các phương pháp và phương tiện thích hợp với 
ảnh hình chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội của mỗi cộng 
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Y Y HỌC QUẦN SỰ 


đồng (vd. luyện tập thở trong các bệnh phổi; luyện tập vận 
động trong các bệnh về thần kinh, cơ - xương - khớp; dưỡng 
sinh, vv.). 


Y HỌC QUÂN SỰ chuyên ngành y học nghiên cứu lí 
luận và thực hành bảo đảm sức khoẻ cho lực lượng vũ trang 
trong thời bình và thời chiến. YHQS có nhiệm vụ nghiên 
cứu những đặc điểm ảnh hưởng đến sức khoẻ của lực lượng 
vũ trang, vận dụng những thành tựu của y học, trên cơ sở đó 
để ra những biện pháp bảo đảm quân y phù hợp với điều 
kiện lao động quân sự và chiến đấu, nhằm mục đích giữ 
vững và nâng cao sức khoẻ, phòng ngừa bệnh, cứu chữa 
thương bệnh binh, góp phần nâng cao sức chiến đấu cho lực 
lượng vũ trang. YHQS gồm các bộ môn chính: ngoại khoa 
dã chiến, nội khoa dã chiến, vệ sinh quân đội, dịch tế quân 
đội, tổ chức và chiến thuật quân y, sinh lí lao động quân sự, 
phóng xạ quân sự, độc học quân sự, địa lí quân y, tiếp tế 
quân y, y học không quân, y học hải quân, vv. Ngành quân 
y Việt Nam được chính thức xây dựng từ sau Cách mạng 
tháng Tám 1945. Cục trưởng đầu tiên Cục quân y là bác sĩ 
thiếu tướng Vũ Văn Cẩn, sau này trở thành bộ trưởng Bộ Y 
tế (1973 - 83). 


Y HỌC THỂ THAO chuyên ngành y học mà đối tượng 
nghiên cứu là vận động viên thể thao, người tập luyện thể 
dục thể thao ở mọi lứa tuổi có giới tính và trình độ luyện tập 
khác nhau. YHTT giúp huấn luyện viên tuyển chọn vận 
động viên các môn thể thao: kiểm tra theo đối sức khoẻ, dự 
báo kết quả tập luyện; hướng dẫn vệ sinh tập luyện, sinh 
hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, bảo đảm an toàn trong tập luyện, 
thi đấu thể thao; điểu trị chấn thương, bệnh tật, phục hồi 
chức năng; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể 
thao. Liên đoàn Y học Thể thao Quốc tế (International 
Federation of sports Medicine) thuộc Uỷ ban Ôlympic 
Quốc tế. 

Y HỌC TUỔI GIÀ x. Lão học. 


Y HỌC VŨ TRỤ chuyên ngành y học nghiên cứu ảnh 
hưởng của chuyến bay vũ trụ đến cơ thể, làm cơ sở cho việc 
xây dựng những biện pháp, chế tạo những phương tiện để 
bảo vệ sức khoẻ, khả năng lao động và đảm bảo an toàn 
trong những điểu kiện không có trọng lượng trong các 
chuyến bay vũ trụ ngắn ngày hay đài ngày. 


Y LUẬT những quy định về tập quán, nghề nghiệp, lí 
luận, mà chính những thầy thuốc đã xác lập ra từ lâu, có ít 
nhiều thay đổi với thời gian và tự nguyện chấp hành theo 
truyền thống, cũng như được nhân dân và nhà nước chấp 
nhận. Có thể nói YL là luật pháp của nội bộ ngành y; là lời 
thể của thầy thuốc khi gia nhập nghiệp đoàn (vd. lời thể 
Hippôcrat ở một số nước phương Tây). Nội dung của YL có 
thể được coi là một bộ phận của y đạo liên quan đến phẩn 
pháp luật quy định trong khi hành nghề. Xt. Y đạo. 


Y MÔN màn vải che phần trên giữa hai hàng cột trước 
hậu cung ở trong đình, bàn thờ Phật ở trong chùa, bàn thờ tổ 
tiên ở gian giữa. YM bằng nhung, lụa hoặc sa tanh màu đỏ 
có chiều ngang bằng khoảng cách giữa hai cột, chiều cao 


khoảng 40 - 5Ö cm. Được chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn 
khoảng 40 cm, được may chặn từng đoạn bằng chất liệu 
cùng màu. Đường nẹp may chặn có chiểu ngang khoảng 
5 cm, chỉ may cố định phần trên, để rủ xuống tự nhiên, dài 
hơn chiểu cao YM 5 cm. YM bằng chất liệu nào cũng được 
thêu rông, phượng, hoa lá, mây xoắn bằng chỉ màu, chỉ kim 
tuyến; phía dưới YM có tua chỉ xanh, đỏ, vàng rủ xuống dài 
khoảng 20 cm. Chức năng của YM làm tôn nghiêm, trang 
trọng, kín đáo nơi thờ cúng, tạo cảm giác cách biệt giữa bàn 
thờ với không gian công cộng. 





Y PHÁP chuyên khoa của y học sử dụng các kiến thức 
của y học để xây dựng các mối quan hệ với pháp luật, nhằm 
giải quyết các vấn để có tính pháp lí nảy sinh hàng ngày. 
Gồm: 1) YP dân sự (luật dân sự) - bố trí công tác, nghĩa vụ 
quân sự, xác định mẫu hệ, phụ hệ, chứng chỉ sức khoẻ 
trước khi kết hôn và khi cần thiết, vv. 2) YP hình sự (luật 
hình sự) - các vi phạm nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính 
mạng, danh dự... của công dân, các vụ đột tử mà nguyên 
nhân không rõ ràng, các vụ án mạng, vv. Ở một số nước, 
YP cùng với vệ sinh phòng dịch và ÿ học lao động hợp 
thành một nhóm chuyên khoa gọi là y học xã hội. Ngoài ra, 
YP có liên quan mật thiết với pháp y, y đức, y đạo, trong đó 
để cập đến nhiều vấn để về nhiệm vụ của thầy thuốc đối 
với bệnh nhân và xã hội, vv. Các nhiệm vụ dù đã hoặc chưa 
được quy định thành điểu luật cụ thể nhưng đã được chấp 
nhận như những quy ước mà người thầy thuốc ở bất cứ nước 
nào, vì lẽ phải và danh dự phải tuân theo. Xt. Pháp y. 


Y TẾ CÔNG CỘNG tổng thể các đường lối, khoa học kĩ 
thuật, hoạt động thực hành, tay nghề hướng vào việc chăm 
sốc, bảo vệ, cải thiện sức khoẻ cho toàn dân, tạo sự thoải 
mái cho mỗi cá nhân cũng như cho cộng đồng; điều chỉnh, 
sửa chữa kịp thời sự suy giảm sức khoẻ ảnh hưởng tiêu cực 
đến hoạt động bình thường của cá nhân và cộng đồng. Nội 
dung gồm: các hoạt động dự phòng; chữa bệnh; phục hồi 
chức năng: tổ chức điều dưỡng cho người kém sức khoẻ; 
giáo dục sức khoẻ; sản xuất, phân phối thuốc, trang thiết bị, 
hoá chất chẩn đoán, vật tư cho mọi nhu cầu của các cơ sở y 
tế và các cán bộ y tế; đào tạo cán bộ y tế; phát triển khoa 
học kĩ thuật; quản lí, vv. Tổ chức YTCC phụ thuộc vào tình 
hình phát triển của xã hội (chế độ chính trị; tình hình kinh 
tế, văn hoá, xã hội, trình độ dân trí; trình độ khoa học kĩ 


=7 -—  —=ê--=-- TS CS hố On CÔ vn ago ..ỮƠ.ớ-_Ù 





ÝLAN Ý 





thuật, vv.), Mạng lưới YTCC có nhiều khu vực: y tế nhà 
nước, y tế tư nhân, y tế tập thể, vv. nhưng đều cần hướng 
vào mục tiêu chung là chăm sóc sức khoẻ có liệu quả cho 
nhân dân, cho các tầng lép người lao động và người nghèo, 
đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở gần nơi cư trú, tại 
gia đình, gẦn cơ sở sản xuất; huy động sự tham gia tích cực 
của mỗi người đân. 

V TẾ CÔNG NGHIỆP hệ thống tổ chức y tế trong các cơ 
sở sẵn xuất công nghiệp, chăm sóc sức khoẻ cho người lao 
động, giúp họ đạt năng suất và hiệu quả lao động cao. 
Nội dung gồm: chăm sóc sức khoẻ ban đầu; dự phòng các 
tai nạn lao đông; để ra các biện pháp khả thi giải quyết 
các chất thải công nghiệp, các tiêu chuẩn môi trường lao 
động tối ưu, giảm ô nhiễm môi trường lao động, phát hiện 
kịp thời các yếu tố làm giảm năng suất lao động, các cá 
nhân có hiện tượng giảm sức lao động; khám sức khoẻ định 
kì cho người lao động; tham gia tổ chức công tác điều 
dưỡng; chú ý theo dõi thực biện chế độ bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội cho người lao động và gia đình họ, vv. Bộ Y tế 
có trách nhiệm quản lí nghiệp vụ khu vực YTCN trong quá 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập khu vực và 
toàn cầu. 


Y TẾ ĐÔ THỊ lĩnh vực của ngành y tế, có nhiệm vụ 
chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc sức khoẻ cấp hai, cấp 
ba cho cự dân đô thị; hỗ trợ cho mạng lưới y tế nông thôn về 
các yêu cầu vượt quá khả năng nghiệp vụ. Chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu là nhiệm vụ của các tÊ chức y tế cơ sở ð đô 
thị. Các yếu tế như số đân, mật độ dân cư, thành phần đân 
cư, các hoạt động nghề nghiệp, mạng lưới giao thông, vệ 
sinh đồ thị... đều ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của 
mạng lưới YTĐT, vì vậy ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ 
với các ngành có liên quan (quản lí công tình đô thị, giao 
thông vận tải, vv.) để cải tạo môi trường sinh hoạt, lao động 
cho người dân đô thị. 


V TẾ NÔNG THÔN lĩnh VỰC của ngành y tế có nhiệm vụ 
chăm sóc sức khoẻ cho cư dân nông thôn, Là khu vực y tế 
quan trọng ở các nước đang phát triển (có khoảng 70 - 80% 
dân số sống ở nông thôn). YTNT được tổ chức theo địa giới 
hành chính (xã, huyện) để phát huy được trách nhiệm của 
nhân dân, các đoàn thể quần chúng, của chính quyển, đẳng 
bộ địa phương. Đơn vị y tế nhỏ nhất là trạm (trung tâm) y tế 
xã; trạm y tế xã có thể có các tổ y tế (từ ! đến 2 cán bộ) & 
các cụm đân cư (thôn, ấp, bản) ở xa trạm. Nội dung công 
tác của trạm y tế xã: chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho toàn 
dần, trong đó có nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là nạn 
nhân chất da cam, chăm sóc ngoại trú và tại nhà là chính, 
kết hợp y học hiện đại với y bọc cổ truyền dân tộc, tận 
dụng nguồn được liệu sấn có tại địa phương; cải tạo môi 
trường nông thôn, vv. Các bộ phận công tác của trạm: nhà 
hộ sinh làm công tác bảo vệ hà mẹ trẻ em (quản lí thai sản, 
đỡ đẻ, kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sẵn, chăm sóc 
Sơ sinh, tiêm chủng, giải quyết các bệnh phụ khoa thông 
thường, vv.), phòng khám bệnh y tế tây y và đông y có 
giường lưu; quẫy được; vườn thuốc nam, vv. Trung tâm y tế 


—— 


huyện chỉ đạo hoạt động của trạm y tế xã, hỗ trợ về mặt 
chuyên môn, nghiệp vụ. bồi dưỡng chuyên môn; nhận các 
bệnh nhân khó do trạm y tế xã chuyển về; phối hợp với hội 
chữ thập đỏ đào tạo; giúp đỡ các hội viên chữ thập đỏ của 
xã, các nhân viên y tế cộng đồng, vv. 


Y TẾ. TRƯỜNG HỌC tổ chức y tế chăm sóc sức khoẻ 
cho học sinh thuộc hệ thống giáo dục đào tạo, đặc biệt chú 
ý đến lứa tuổi học sinh phổ thông, nhà trẻ và mẫu giáo. Nòi 
dung: chủ yếu là chăm sóc sức khoẻ ban đẩu, tập trung vào 
vệ sinh răng - miệng, đự phòng các tật gù lưng, vẹo cột 
sống, các tật khúc xạ (chủ yếu là cận thị); xây đựng các tập 
quấn sình hoạt lành mạnh tuỳ theo lứa tuổi; vận động xây 
dựng bảo hiểm y tế học sinh một cách thích hợp và có hiệu 
quả cao, Vv. 


VY XÃ HỘI HỌC Iïnh vực của các khoa học xã hội (xã hội 
học) nghiên cứu các quy luật phát triển và vận động VỀ mặt 
xã hội liên quan đến y học (triết học, chính trị, tư tưởng, 
kinh tế, tầm lí học, vv.) nhằm mục đích đẩy mạnh công tác 
phòng bệnh, chữa bệnh. Là một ngành khoa học ứng dụng 
các thành tựu mới nhất của khoa học cơ bản, khoa học tự 
nhiên, đặc biệt là sinh học và của các ngành khoa học xã 
hội, đặc biệt là triết học, kinh tế, luật pháp, môi trường... để 
giải quyết có hiệu quả các vấn để liên quan đến sức khoẻ 
con người, Vd. muốn phòng và chống bệnh lao tốt, ngoài 
việc nghiên cứu về các mặt sinh học, lâm sàng, cần phải 
nghiên cứu cả về khía cạnh xã hội như các yếu tố đễ mắc 
bệnh (xã hội, kinh tế, văn hoá, môi trường, tập quán... Và cả 
tâm lí người bệnh) để có biện pháp khống chế có hiệu quả 
hệnh này. XI. Vệ sinh xã hội. 


Ÿ chỉ một phẩm chất hành vi thiếu năng động, biểu hiện 
ở sự di chuyển chậm chạp khó khăn từ hoạt động này 
sang hoạt động khác; theo nghĩa hẹp, chỈ một trong hai 
cực trong tính linh hoạt của hệ thần kính, Tính ỳ của các 
quá trình tâm lí được biểu hiện đặc biệt rố ràng trong các 
trạng thái bệnh lí của não, đặc biệt khi bị tổn thương thuỳ 
trán, nơi mà tính ỳ có thể được thể hiện thành "chứng lặp 
đi lặp lại”. 


Ÿ LAN (cg. Linh Nhân Thái Hậu; ? - 1117), nguyên phi 
tài sắc của Lý Nhật Tông (1023 - 72) - tức là Lý Thánh Tông 
(1054 - 72), Quê: làng Thổ Lôi (sau đổi là Siêu Loại) nay là 
xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Năm 
1063, từ một có gái hái dâu chăn tầm, nhờ có sắc đẹp và 
nết na, bà được vua Lý Thánh Tông tuyển làm cung phi, 
phong Ÿ Lan phu nhân. Năm IO66, sinh hoàng tử Kiến 
Đức, được phong Ỷ Lan nguyên phi, Bà góp phần cai 
quản việc nước, th phục nhân tâm, tạo điểu kiện cho Lý 
Thánh Tông đánh thắng Chiêm Thành năm 1069. Năm 
1022, Lý Thánh Tông rất, Kiến Đức lên ngôi khi mới 
7 tuổi, tức Lý Nhân Tông; bà "buông rèm” điều khiển việc 
nước, góp phần cùng Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt tổ 
chức đánh thắng giặc Tống vào năm 1076; bà chăm lo sẵn 
xuất nông nghiệp, mở mang học hành. Trong đời tư, do 
muốn thâu tóm quyền hành bà đã truất ngôi Thượng Dương 
thái hậu (vợ cả của Thánh Tông), bức tử Thượng Dương 
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cùng với 72 cung nữ. Cuối đời đi tu, xây chùa làm điều 
thiện, góp phần phát triển đạo Phật. 


Ý CHÍ phẩm chất tâm lí đặc trưng của người, một thuộc 
tính tâm lí của nhân cách, thể hiện ở năng lực thực hiện 
những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có nỗ lực khắc 
phục khó khăn. Năng lực này khỗng phải tự nhiên có và 
không phải ai cũng có như nhau. I.à một hiện tượng tâm lí, 
YC là sự phân ánh hiện thực khách quan của não, đưới hình 
thức các mục đích hành động. Được hình thành và biến đổi 
bằng hoạt động trone những điều kiện xã hội - lịch sử tuỳ 
theo từng điểu kiện vật chất của xã hội. Giá trị chân chính 
của YC không phải chỉ ở chỗ YC đó như thế nào (cao hay 
thấp, mạnh hay yếu) mà còn ở chố nó được hướng vào cái 
gì. Chỉ có YC theo chuẩn mực đạo đức mới giúp con người 
có sự nghiệp phục vụ xã hội, dân tộc, gia đình và bản thân. 


Ý DĨ (Coix lachrvmu-Jobi), cây thảo, họ Lúa (Poaceae). 
Thân phân nhánh, nhấn xốp, cao l - 2 m. Lá phẳng, thuôn 
đài, đầu nhọn, gần giữa lớn, bẹ lá nhấn. Hoa đơn tính cùng 
gốc hợp thành bông thẳng đứng, có cuống. Ra hoa tháng 
7 - 12. Quả hình cẦu hay bầu dục, cớ vỏ cứng dày. Cây mọc 
dại ven rừng, nơi ẩm thấp và được gây trồng làm thức ăn 
chăn nuôi (lấy hạt làm thức ăn tĩnh, thân lá làm thức ăn 
xanh cho gia cẩm, gia súc) và làm thuốc. Cây có khả năng 
tái sinh mạnh, mối năm cắt được 3 - 5 lứa (cắt trước khi ra 
hoa). Trồng bằng hạt, có thể đạt 60 - 20 t/ha thân lá mỗi 
năm. Do rễ ăn sâu và lá nhiều nên YD có tác dụng phủ 
xanh và cải tạo đất. Hạt có 69,9% giuxit, 124% protein, 
5,4% lipit, 0,8% xenlulozØ; giá trị dinh dưỡng của 1 kg hạt 
tương đương 1,9 kp thóc. Đông y dòng nhân hạt làm thuốc 
bổ, chữa tê thấp, phù thũng. 





Ý đi 
1. Cây; 2. Hau; 3. Quả hạt 


Ý ĐỊNH DIỄN TẬP nội dung cở bản của quyết định tổ 
chức và tiến hành diễn tập. Thường gồm: để mục, mục đích, 
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yêu cầu, lực lượng diễn tập, thời gian, địa điểm, vật chất 
tiêu thụ và các phương tiện khác; kết cấu tình huống ban 
đầu, từng giai đoạn (hình thái, bố trí lực lượng 2 bên); 
nhiệm vụ tác chiến (diễn tập), ý định hành động của từng 
bên; nhiệm vụ tác chiến (các nhiệm vụ khác) của đơn vị 
tập, đơn vị bạn; các giai đoạn và nh huống dự kiến; biện 
pháp tiến hành. YĐDT được thể hiện trên bẩn đổ có chú 
dẫn, thuyết minh: biên chế lực lượng, các chỉ số cơ bản, 
thành phần chỉ đạo và đạo diễn, lịch diễn tập, thứ tự và các 
biện pháp đưa lực lượng vào diễn tập, thứ tự rút lực tượng 
và kết thúc điễn tập. 

Ý ĐỊNH TÁC CHIẾN nội dung cơ bản của quyết tâm 
tác chiến của người chỉ huy. Trong tiến công, VĐTC thường 
gồm: hướng tiến công chủ yếu và hướng khác; phương pháp 
và thứ tự tiền diệt địch; mưu kế trong tác chiến bày binh bố 
trận nghi bính lừa địch... tổ chức hoả lực; đội hình tác chiến. 
Trong phòng ngự, YĐTC thường gồm: hướng phòng ngự 
chủ yếu (hướng tập trung nỗ lực chính) và hướng khác; khu 
vực cần giữ vững: bố trí hệ thống trận địa phòng ngự; phương 
pháp, thứ tự đánh lui địch; thứ tự sát thương địch bằng hoá lực; 
đội hình ác chiến phòng ngự. Khi cần, trong YĐTC còn xác 
định trr tưởng (phương châm) chỉ đạo tác chiến, lực lượng, 
đội hình và hướng phản kích, thủ đoạn phản kích. 


Ý bỐ một ý nghĩ (x. Ý 8gÙ?) vững chắc về khả năng hay 
tính tất yếu phải thực hiện một hành động hay hoạt động 
nhất định nào đó, có chức näng thúc đẩy và hoạch định 
hành vị và hoạt động của con người. 


Ý KIẾN trong triết học cổ đại, là một loại trì thức cấp 
thấp, và trái với khoa học, không được biện mình bằng mội 
suy lí. Do đố YK có thể xác thực, có thể không xác thực, 
không phù hợp với chân lí. Với Platôn (Platôn; nhà triết học 
Hi Lạp cổ đại), YK phải là một trí thức đúng, nhưng không 
thể biện minh, không thể đem ra giảng dạy được. Phái Èlêa 
[mang tên thành phế cổ Elêa (Elea; Hi Lạp)] quan mệm 
YK là té thức dựa trên những tri giác cảm tính và chỉ cho 
biết được bề ngoài sự vật thôi, YK khác với nhận thức duy lí 
là nhận thức chân lí. Với Arixtôt (Aristote; nhà triết học Hi 
Lạp cổ đại), YK khác với trì thức khoa học, vì tri thức khoa 
học là trí thức nhận thức được cái tất yếu và cái phổ biến. 


Ý NGHĨ kết quả của tr duy đưới dạng ngôn ngữ bên 
trong, hoặc của một chuỗi các suy lí; có thể có dạng của 
một tư tưởng (hay ý tưởng), tức là một YN được ý thức một 
cách rõ ràng như là nội đung của một quá trình tr duy hay 
hoạt động tiếp sau đó. 


Ý NGHĨA x. Nghĩa. 


Ý NGHĨA NGỮ PHÁP ý nghĩa được biểu thị bằng các 
phương tiện hình thức (phương tiện hình thái bọc và cú pháp 
học), năm trong thế đối lập với các ý nghĩa khác trong cùng 
một phạm trù. YNNP được bộc lộ trong mỗi quan hệ nội bộ 
của từ và của cầu. Vd. ý nghĩa số ít / sð nhiều, giống đực / 
giếng cái / giống trang của đanh từ tiếng Nga; ý nghĩa thời 
hiện tại / thời quá khứ / thời tương lai của động từ tiếng 
Nga; ý nghĩa xác định ? khồng xác đình của danh từ tiếng 














Anh; ý nghĩa đối tượng / công cụ / mục đích / nguyên nhân / 
vị trí của bổ ngữ tiếng Việt. 

Ý NIỆM trong triết học, được dùng với nhiều nghĩa khác 
nhau. Khi YN được coi là cái đang tổn tại trong ý thức thì nó 
chỉ: I) Hình Ảnh cảm tính nảy sinh trong ý thức với tư cách 
là sự phản ánh các sự vật cảm tính (chủ nghĩa thực tại mộc 
mạc); 2) Bản chất của sự vật được quy vào những cảm giác 
và những ấn tượng của chủ thể hoặc được quy vào một bản 
nguyên sáng tạo ra thế giới (chủ nghĩa duy tâm chủ quan). 
YN cũng được dùng để chỉ một nguyên lí duy vật, Đêmôcrit 
(R. Démocrite) gọi nguyên tử không thể phân chia là "ý 
niệm”. Ở Platôn (Platôn; nhà triết học Hi Lạp cổ đại), YN 
là những bẫn chất tỉnh thần, là thực tại khách quan chân 
chính. Ở Hêghen (PF. Hegel; nhà triết học cổ điển Đức), YN 
tồn tại khách quan và sáng to ra tất cả các sự vật. Trong 
triết học macxit, tất cả mọi ý niệm đều được rút ra tì kinh 
nghiệm, chúng là sự phản ánh hiện thực một cách đúng đắn 
hay sai lạc (FEnghen; nhà triết học Đức). Lênin coi YN là 
hình thức nắm bắt cao nhất về mặt lí luận đối với hiện thực. 
YN đúng đắn có tác động trở lại đôi với hiện thực và góp 
phần cải tạo hiện thực. 


Ý NIỆM BẤM SINH theo triết học duy tâm, YNBS là 
một ý niệm mà một con người đã có ngay từ khi mới chào 
đời. Vấn để YNBS đã được Đêcac (R. Descartes) để cập. 
Theo ông, con người có ba loại ý niệm: một là ý niệm ngoại 
cẩm, đến với tính thần qua trung gian của các giác quan; hai 
là ý niệm tự tạo, được tĩnh thần hoặc sự tưởng tượng tạo ra: 
và sau cùng là YNBS. Vấn đẻ nh bẩm sinh đã được nhiều 
mòn khoa học hiện đại làm sáng tỏ. Một tính cách của con 
người được cha mẹ truyền lại cũng đã bị thay đổi bởi hoàn 
cảnh mới, môi trường mới và sự giáo dục. Một số nhà triết 
học phương Tây cho rằng vấn để YNBS là vấn để muốn 
biết xem đứa trẻ sở sinh có mang theo nó một thiên tính tư 
duy theo những quy luật nào đó hay không - theo họ thì 
những ý niệm không thật đúng là "bẩm sinh" mà là uên 
nghiệm [ theo cách hiểu của Kantở (E. Kano], chúng chỉ có 
tính chất nểm năng, và chỉ được bộc lộ ra qua cơ hội có một 
kinh nghiệm bên ngoài. Vấn đề VNBS là một vấn để phức 
tạp, mặc dù thừa nhận "răng khiếu", những qua kinh nghiệm 
chủ nghĩa Mac, thấy rằng cái chủ yếu đối với việc hình 
thành những tư tưởng trong một con người là những điều 
kiện tự nhiên và lịch sử của họ, cũng như môi trường xã hội, 
gia đình, bạn bè của họ, và sự cố gắng của bản thân họ. 


Ý NIỆM KHÁCH QUAN khái niệm của chủ nghĩa duy 
tâm, là bản chất tổn tại khách quan của các sự vật, chẳng 
những nắm được thực tại khách quan, mà còn quyết định cả 
sự tổn tại cảm tính. Triết học duy vật bác bổ quan niệm 
này; với chủ nghĩa duy vật, ý niệm chỉ là sự phản ánh vật 
chât, nghĩa là nó có một nội dung khách quan, YNKQ cũng 
vẫn chỉ là sự phản ánh có tính chất chủ quan về hiện thực 
vật chất, mặc dù nó có thể có sự tác động tích cực đến hiện 
thực vật chất. 


Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI phạm trò cơ bẫn của triết học 
Hêghen (F. Hegcl), theo đó, YNTĐ là cơ sở của tất cả 
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những hiện tượng tự nhiên và xã hội. YNTĐ là tích cực và 
hoạt động; biểu hiện ở sự tự nhận thức. Ở Hêghen, YNTD 
phát triển qua ba giai đoạn. Giai đoạn }: ý niệm phát triển 
ngay trong lòng nó - lôgIc học - trong đó ý tiệm vạch ra nội 
dung của nó trong hệ thống những phạm trù lôgic liên quan 
với nhau và chuyển hoá lẫn nhau. Giai đoạn 2: ý niệm phát 
triển thành (đồn ti khác, thành giới tự nhiên - triết học tự 
nhiên. Giới tự nhiên này không phát triển mà chỉ là biểu 
hiện bể ngoài của sự tự phát triển của các phạm trù lôgíc, 
các phạm trù này tạo bản chất dnh thần của giới tự nhiên. 
Giai đoạn 3: ý niệm phát triển trong tỉnh thần - triết học tính 
thần; ở đầy, YNTĐ tở lại với bản thân mình thông qua tỉnh 
thần chủ quan, tỉnh thần khách quan và tính thần tuyệt đối. 
Tỉnh thần thực hiện sự kết hợp cuối cùng cái đơn nhất với 
cái phổ biến và biểu hiên hoàn toàn YNTPĐ. 


Ý THẢO (Dendrobium praliosisyimum), loài cây sống 
bám họ Lan (rchư¿¿cø0ae). Thân dài 25 - 40 em. Lá hình 
mác, xếp hai dài ở đầu chia hai thuỳ. Cụm hoa bên có I - 3 hơn, 
mọc ở thân không có lá. Cánh hoa màu tím nhạt. Cánh môi 
gần tròn, góc hơi thót và có vạch chéo mầu tím, giữa có một 
đốm vàng. Ra hoa tháng I - 3. Tái sinh bằng hạt và chổi. 
Sống bám trên các cây gỗ ở rừng rậm nhiệt đới thường 
xanh, ở độ cao 1.500 m. Là loài hiếm, số lượng cá thể rất ít. 
Phân bố: Trung Quốc, Ấn Độ, Myanma, Thái Lan, Lào và 
Bắc Việt Nam, Cây có dáng và hoa đẹp, trồng làm cảnh. 


Ý THỨC sự nhận thức bằng trí tuệ, trực giác, cảm xúc và 
toàn bộ các trị giác và thông tin từ thế giới bên ngoài mà 
con người có được vào mọi khoảnh khắc của cuộc đời, được 
sắp xếp lại theo cách của mỗi người. Trong điều kiện bình 
thường, YT có nhiều mức độ: cao nhất là sự sáng suốt (YT 
sáng suốt) đòi hỏi tập trung cao độ sny nghĩ với HmỨC căng 
thẳng tâm lí lớn nhất; YT tỉnh táo - có suy nghĩ, không tập 
trung, không đòi hỏi cố gắng tâm lí; cuối cùng là tiềm thức, 
thể hiện trong khí ngủ bằng mộng mị. Trong trường hợp 
bệnh, các rối loạn YT ởi từ u ám (YT bị che lấp, kết hợp với 
những chu kì tỉnh táo YT ngắn hạn), mà mờ đến hồn mê 
gồm nhiều mức độ. Trong bệnh học tâm thần và thần kinh, 
người ta phân biệt các trạng thái lắn lộn, phân li YT, lệch 
lạc YT (như trong tâm thân phần liệt, mất nhận thức, mât 
ngôn ngữ, vv.). 


Ý THỨC CÁ NHÂN ý thức của mỗi cá nhân trong một 
xã hội nhất định. YTCN không trùng hợp với ý thức xã 
hội. Xã hội không phải đơn giản là tổng số những cá 
nhân; cũng như xã hội, ý thức xã hội cũng không phải là 
tổng số những YTCN. Điều đó không có nghĩa là YTCN 
không thể hiện ý thức xã hội, vì ý thức xã hội không nằm 
ở bên ngoài các cá nhân. Để có được bản chất người và 
có ý thức của con người, cá nhân phải tiếp thu được những 
sản phẩm và giá trí tính thần được xã hội tạo ra. Song vì 
các cá nhân đều có những đặc điểm riêng của mình về xuất 
thân, sinh hoạt, giao tiếp, kinh nghiệm, học vấn, năng lực, 
nên có thể tiếp thu quan điểm này, phản ứng lại quan niệm 
kia, đã ảnh hưởng trở lại đối với ý thức xã hội một cách 
khác nhau. Nếu ý thức xã hội bắt nguồn từ tổn lại xã hội, thì 


- ¬^ — 


Y Ý THỨC PHÁP LUẬT 





YTCN bắt nguồn từ tốn tại xã hội của cá nhân. YTCN, 
nhất là của những cá nhần ưu tú, my mất đi cùng với từng 
cá nhân, nhưng lại gia nhập kho tàng văn hoá chung của 
nhân loại. 


Ý THỨC PHÁP LUẬT tổng hợp những quan điểm, tư 
tưởng, học thuyết thể hiện thái độ của con người, các nhóm 
xã hội, giai cấp... đối với pháp luật, pháp chế cũng như 
những quan điểm của họ về sự hợp pháp và không hợp 
pháp. Sự thể hiện tập trang của YTPL một hình thái ý thức 
xã hội - là hệ tư tưởng pháp luật, tức là hệ thống các quan 
điểm pháp luật dựa trên những lập trường khoa học và xã 
hội nhất định. YTPI. có các nội đung chủ yếu: L) Sự hiểu 
biết về pháp luật; 2) Thái độ đối với pháp luật; 3) Khả năng 
thực hiện và áp dụng pháp luật. YTPL gắn bó mật thiết với 
văn hoá pháp luật và văn hoá nói chung. Nàng cao YTPL 
của mọi thành viên trong xã hội, biến việc mân thủ nghiềm 
chỉnh pháp luật thành niềm ứn nội tâm ở mỗi người, là bộ 
phận cấu thành của giáo dục cộng sản chủ nghĩa đối với 
nhân dần lao động ở Việt Nam hiện nay. Trong xã hội Việt 
Nam, YTPL thống trị là YTPL. của giai cấp công nhần và 
nhân dân lao động. Cùng với sự phát triển của xã hội Việt 
Nam. YTPL của giai cấp công nhân và nhân dân ]ao động 
sẽ trở thành một hệ thống tư tưởng và quan điểm pháp luật 
chung thống nhất của toàn xã hội. 


Ý THỨC XÃ HỘI mặt tình thần của đời sống xã hội bao 
gồm nhiều cấn độ khác nhau: ý thức đời thường, ý thức lí 
luận, tầm lí xã hội, hệ tế tưởng. YTXH phản ánh tổn tại xã 
hội, hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phái 
triển của tổn tại xã hội; khi tổn tại xã hội thay đổi thì VYTXH 
sớm muộn cũng thay đổi theo. YTXH là đo tổn tại xã hội 
quyết định, nhưng có tính độc lập tương đối và tác động trở 
lại tổn tại xã hội. Trong xã hội có gìaì cấp, YTXH mang tính 
giai cấp, mỗi giai cấp đều có tâm lí và hệ tư tường riêng của 
giai cấp đó. Y thức chiếm địa vị thồng trị trong xã bội là ý 
thức của giai cấp thếng rrị. Trong lịch sử, ý thức của cấc giaí 
cấp bóc lột thống trị (chủ nô, địa chủ phong kiến, tư sản) chỉ 
có nội dung tiến bộ khi lợi ích của các giai cấp ấy còn phù 
hợp với lợi ích của đồng đảo quần chúng nhân dân, và trở 
thành phẳn động khi lợi ích của họ mâu thuẫn gay gắt với 
lợi ích của quần chúng, Trong thời đại ngày nay, ý thức của 
giai cấp vô sản, chủ nghĩa Mac - Lênin, là ý thức cách mạng 
và tiến bộ nhất vì phù hợp với tiến trình tất yếu của lịch sử. 


Ý YÊN huyện ở phía tây tỉnh Nam Định. Diện tích 
240 km?. Gỗm 1 thị trấn (Lâm - huyện lj), 3I xã (Yên 
Trung, Yên Thành, Yên Thọ, Yên Phương, Yên Nghĩa, Yên 
Tân, Yên Lợi, Yên Minh, Yên Bình, Yên Đương, Yên Mỹ, 
Yên Ninh, Yên Xá, Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng, Yên 
Phong, Yên Khánh, Yên Hồng, Yên Quang, Yên Tiến, Yên 
Bằng, Yên Khang, Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Trị, Yên 
Nhân, Yên Lương, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Phúc). Dân 
số 241.100 (2003). Địa hình đồng bằng tích tụ gian sông. 
Sông Đáy, Sông Đào (Nam Định) chảy qua. Trồng lúa, cây 
màu, đay, đậu tương. Chăn nuôi: cá, lợn, gia cầm. Chế biến 
nông sản. Nghề thủ công: đồ gỗ, sơn mài, sơn đầu, mây tre 
đan, mành trúc. Giao thông: quốc lộ 10, tỉnh lộ 485, 486, 
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đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đây huyện thuộc tỉnh 
Nam Định; thuộc tỉnh Nam Hà (1965 - 96); từ 6.LI.1996, trở 
lại tỉnh Nam Định. 


YA ĐRĂNG (cự. la Đräảng), phụ lưu cấp ] của sông 
Xrêpôốc. Bắt nguồn từ vùng núi Play Lao cao 700 m, chây 
theo hướng đông bắc - tây nam, nhập vào bờ phải sông 
Xrêpôc. Dài 78 km, diện tích lưu vực 977 km”, độ cao 
trunp bình 391 m, độ dếc trung bình 5,9%. Mật độ sông 
suốt 0,44 km/km”. Tổng lượng nước I,05 km” tương ứng 
với lưu lượng trung bình 33,4 mỶ⁄s, môđun dòng chảy 
năm 36 I/s km, Là sông có lứgne nước tương đối nhiều 
ở Tây Nguyên. 


YA H'LEO (cg fa HL<o), phụ hãi cấp I của sông Xrêpôc. 
Bắt nguồn từ vùng núi cao 8ÕO m, chảy theo hướng đồng 
nam - tây bắc rồi chuyển hướng gần đông - tây, nhập vào 
bờ phải sông Xrêpôc (Srêpôk). Dài: 128 km, diện tích lưu 
vực 2.950 km, độ cao trung bình 336 m, độ dốc trung bình 
6,1%, mật độ sông suối 0,35 km/ km”, Tổng lượng nước 
1,95 km”, tương ứng với lưu lượng trung bình 62 m'/s, mô 
đun dòng chảy năm 21 L⁄s km”. 


VÀ LỐP (cg. la Lốp), phụ lưu cấp I của sông Ya HLeo. 
Bắt nguồn từ vùng núi cao 60Ô m, chảy theo hướng đồng 
bắc - tây nam, nhập vào bờ phải sông Ya HLeo. Dài II km, 
diện tích lưu vực 1.680 km, độ cao trung bình 306 m, độ 
đốc trung bình 6,I%, mật độ sông suối 0.40 km/kmˆ. Tổng 
lượng nước I,5 km” tương ứng với lưu lượng trung bình 
29 m”/⁄s, môđun đòng chảy năm 29 l⁄s km2. 


YA SUP (cg. la Sup), phụ lưu cấp I của sông Ya Heo. 
Rắt nguồn từ vùng núi cao 725 m, chảy thco hướng đông - 
tây, rồi chuyển sang đồng nam - tây bắc, nhập vào bờ trái 
sông Ya HLeco tại Ban Muy. Dài 104 km, diện tích lưu vực 
994 km”, độ cao trung bình 366 m, độ dốc trung bình 4,2%, 
mật độ sông suối 0,4 km/km?. Tổng lượng nước 0,56km” 
tương ứng với lưu lượng trung bình 17,8 m”⁄s, môđun dòng 
chảy năm 21,6 l⁄s kmỶ. 


YAMAMÔTÔ IXÔRÔCU (Yamamoro Isoroku; )§84 - 943), 
đô đốc Nhật Bản, người vạch kế hoạch chỉ huy trận Trân 
Châu Cảng. Thứ trưởng hải quân 1936 - 39, tư lệnh hải 
quân từ 1939. Một trong những người tổ chức việc gây 
chiến tranh Thái Bình Dương 12.1941 trong Chiến tranh thế 
giới II. Chết vì máy bay bị bắn rơi. 


YVAMATTÔ (Yamoto; cơ. Đại Hoà), tên gọi bộ tộc ở miễn 
Nam Hônau (Honshũ), trở thành tộc người có vai trò nổi 
bật trong việc thống nhất các cư dân cổ Nhật Bản. Thủ 
lĩnh bộ tộc Y trở thành thiên hoàng khi lận nước (khoảng 
thế kỉ 5 - 6), Y là dòng đõi của thiên hoàng, là tỉnh thần đân 
tộc của Nhật Bản. Bán đảo Y ở phía Đồng Nam đảo Hôngu, 
bắc giáp Nara (Nara) và Õsaka (Osaka) là nơi cư trú của bộ 
tộc, từ đó được mang tên Y. 


VAMAXAKL M. (Yamazaki Minoru; 1912 - 86), kiến 
trúc sư Hoa Kì gốc Nhật; được sinh ra, đào tạo và hành 
nghề ở Hoa Kì nên không chịu ảnh hường của truyền thống 
kiến trúc Nhật Bản, trái lại các sáng tác của ông thường 
mane phong cách barôc - mới khá thịnh hành ở Hoa KI. 





Những tác phẩm kiến trúc quan trọng: ga hàng không ở 
Xanh Luit (St. Louis) [l954 - 56; Mixuri (Missouri)]; nhà 
thờ ở Michigân (Michigan; 1955); nhà triển lãm Hoa Kì ở 
Niu Đêli (New Delhi; Ấn Độ) (1959); và đặc biệt là tòa 
tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới cao 110 tẳng 
(1966 - 73) ở Niu Yooc (New York) có dáng vẻ thuần khiết 
theo phong cách của Mixơ Van Đê Rôe (L. Mies van der 
Rohe) - công trình đã bị phá huỷ hoàn toàn (2001) do những 
kể khủng bố lao mấy bay vào. 

YAMUXUKRÔ (A. Yamoussoukro), thủ đô hành pháp 
(thủ đô lập pháp là Abijan (Abidjan)] của nước Cộng hoà 
Côt Đivoa. Dân số l10 nghìn (1995). Công nghiệp thực 
phẩm, chế biến gỗ. Sân bay quốc tế. 





Yamuxukrô 
Quang cảnh thành phố 


YANCA đèo trên quốc lộ 28 từ Phan Thiết - tỉnh Bình 
Thuận đi Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, vượt qua dãy Chư Brain 
ở độ cao 1.010 m, dài 4 km, cách Di Linh 26 km. 


YANG PO KU SRI VAJAYA (tiếng Chăm - Dương Phổ 
Cu Bi Trà Thi Lị: Đức vua tôn kính có vương hiệu là Thắng 
Lợi; khoảng thế kỉ 11), vua thứ hai triểu Vijaya của Vương 
quốc Chămpa cổ. Lên ngôi (khoảng 1000 - 10) sau cái chết 
của vua cha Harivacman (Harivacman) năm 999, Kinh đô 
đặt tại vùng lưu vực sông Côn (thuộc Bình Định) và mang 
tên ông là Vijaya - nghĩa là Thắng Lợi. 


YANGÔN (A. Yangon), x. Rangun. 


YANXÊ Ô, (Olov Janse; 1895 - 1985), nhà khảo cổ học 
Thuy Điển đã có những đóng góp cho khảo cổ học Việt Nam. 
Đỗ tiến sĩ ở Thuy Điển năm 1922; phó quản thủ Bảo tàng 
Cổ vật Xanh Gieemanh Ẳng Lây (Saint - Germain - en - 
Laye; Pháp) những năm 1920 - 30. Phó giáo sư Trường Cao 
học Thực hành Pari (1928 - 36). Ông tiến hành chuyến điển 
đã khảo cổ ở Việt Nam lần đầu vào những năm 1934 - 35. 
Chuyến thứ hai vào những năm 1936 - 38. Ông đã tổ chức 
khai quật đi tích Đông Sơn và các mộ Hán. Kết quả của 
những cuộc khai quật này về sau được công bố trong bộ 
sách gồm 3 tập "Nghiên cứu khảo cổ học ở Đông Dương". 
Ông còn một chuyến điển dã thứ ba đến Việt Nam và 
Philippin vào năm 1941. Sau chiến tranh, ông làm việc tại 


YAUNĐÊ Ý 


Hoa Kì. Ông là giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Sài Gòn 
những năm 1958 - 60. Ngoài bộ sách nói trên, ông còn viết 
nhiều bài về khảo cổ học Việt Nam. 

YANXKI (Yansky), đơn vị ngoài hệ đo mật độ phổ 
của thông lượng bức xạ, được đặt theo tên nhà thiên 
văn vô tuyến Hoa Kì Yanxki (EK. lansky), kí hiệu Yan. 
I Yan = 10?”W/(m”Hz). Đơn vị này được sử dụng trong 
thiên văn vô tuyến. Xt. Thiên văn vô tuyến. 

YAO SINTUNG (Yao Shintung; sinh 1949), nhà toán học 
Hoa Kì gốc Trung Quốc. Các công trình chủ yếu về phương 
trình vi phân. Giải thưởng Fin (1983). 

YAREN (A. Yaren), thủ đô, trung tâm hành chính của 
Nauru thuộc Châu Đại Dương. 


| 
| 
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Yaren 
Một góc phố của thủ đô 
YAUNĐÊ (Ph. Yaoundé), thủ đô Cộng hoà Camơrun. Dân 
số 800 nghìn. Trung tâm thương mại. Công nghiệp chế biến 
nông sản, cưa xẻ gỗ, gia công kim loại. Đại học tổng hợp. 





Yaunđê 
Một đường phố của thủ đô 


"mm 


Y YAYOI (VĂN HOÁ) 


YA VOI (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Vayoi. 


VÂNG T. (Thomas Young; 1773 - 1829), nhà bác học 
người Anh, một trong những người đặt cơ sở cho thuyết 
sóng ánh sáng. Phát biểu nguyên lí giao thoa và nêu ý kiến 
về tính dao động ngang của sóng ánh sáng, giải thích sự 
điều tiết của mắt, nghiên cứu lí thuyết về sự nhận biết màu 
sắc, đưa ra môđun đàn hồi (mang tên ông). Công trình 
nghiên cứu về âm học. thiên văn, về văn tự cổ Ai Cập. 


VECXANH A. (Alexandre Ycrsin; I§63 - 1943), thầy 
thuốc quốc tịch Pháp gốc Thuy Sĩ. Tốt nghiệp Đại học 
Pari năm 1887. Iàm việc ở Viện Paxtơ từ 1885, cộng tác 
viên của Ru (E. Roux) và là môn đệ cuối cùng của Paxtơ 
(L. Pasteur) Đến Việt Nam năm !890. Thành lập Viện 
Paxtơ Nha Trang (1896). Hiệu trưởng đầu tiên của Trường 
Y khoa Hà Nột (1902 - 04). Các công trình nghiên cứu vi 
sinh vật đầu tiên về bệnh bạch hầu, lao (cùng cộng tác với 
Ru (trong những năm 1885 - 90). Công trình nổi tiếng nhất: 
nghiên cứu dịch hạch người trong vụ địch ở Châu Á (Hỗng 
Kông, Ấn Độ, Việt Nam; 1894 - 98), phát hiện ra vi khuẩn 
địch hạch, sau được gọi là vi khuẩn Yersinia pestic (L898); 
nghiên cứu dịch hạch ở động vật. Ông còn là một nhà thám 
hiểm, phát hiện ra cao nguyên Lang Biang và Đà Lạt 
(1893), nghiên cứu nông học nhiệt đới, chăn nuôi động Vật 
thí nghiệm. Định cư vĩnh viễn ở Nha Trang từ I895 cho đến 
lúc qua đời (1943). 


VẾM đỏ mặc lót mình và tôn vẻ đẹp của phụ nữ Việt 
Nam xưa. Là vuông vải hoặc lụa vuông đặt chéo, che phần 
ngực, hai đãi buộc quàng ra sau lưng. Y cổ xây có cổ hình 
tròn, Y cổ xẻ có cổ hình chữ V với ba đường chân chim. 
Thường được nhuộm màu đỏ (Y thắm), hoa đào (Y đào), 
vàng nhạt (Ÿ mỡ gà), nầu non, bã trẫu, vv. Y màu xwa cũng 
là một hình thức trang sức của phụ nữ. 


VẾM CHÌ tấm cao su phủ một lớp chì đày khoảng 2 mm, 
mà các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với tỉa phóng xạ (thầy 
thuốc và nhân viên làm việc trong các phòng X quang, vv.) 
đeo trùm ra ngoài áo choàng, nhằm ngăn cần tỉa X không 
xuyên được vào cơ thể để hảo vệ sức khoẻ. Là trang bị bảo 
hộ lao động bắt buộc phải có ở các cơ sở sử dụng các nguồn 
bức xạ ion hoá. 


VẼỀM PHÙ SA đất phò sa ở vùng tiếp xúc giữa các thểm 
phò sa cổ thấp và cánh đồng ngập lũ được bồi tụ phò sa 
mới, dày hay mỏng phủ lên nên phù sa cổ. Các loại đất hình 
thành thường là loại đất phù sa có tầng loang lỗ hay có tầng 
glây hoá, hay cố nơi là đất phèn. Đât YPS thường gặp ở 
phía bắc Đông Tháp Mười, gần biên giới Cămpuchia, 

VẾM THƯỚC (cg. lá g1ó), miếng gỗ có trang trí chạm 
khắc nằm ở phía trên khoảng tam giác tạo bởi hai đầu mái 
(trong nhà gỗ truyền thống). 


VÉMEN (Arập: AI - ]umhũrIyah al - Yamaniyah; 
A. Republhc of Yemen - Cộng hoà Yêmen), quốc gia ở tầy 
nam bán đão Arập. Có 1.746 km biên giới với Arập Xêut và 
Ôman. Bờ biển I.906 km. Diện tích 555 nghìn km, Dân số 
l75 triệu (2000). Dân thành thị 36,1%. Đâần tộc: người 
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Arập. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập. Tôn giáo: đạo Hồi 
99,9%. Thể chế: cộng hoà, đa đẳng, một viện (Hội đồng Dân 
biểu). Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính 
phủ: thủ tfớng. Thủ đô: Xana (San “ñ8' hay Sana; 944 nghìn 
đân), Các thành phố chính: Ađen (Adcn; 398 nghìn dần), 
Ta17ơ (Ta z2; 317 nghìn dân), Án - Huđayđa (AI - Huđaydah; 
298 nghìn dân), Án Mukala (AI - Mukallã; 122 nghìn dân). 


Đại bệ phận lãnh thổ là đổi núi và sa mạc, ven biển có 
dải đồng bằng nhỏ hẹp. Khí hậu nhiệt đới khô hạn. Nhiệt 
độ tháng giềng: 2Ô - 25°C; tháng bảy: 30 - 32°C. Iượng mưa 
48 - I00 mrr/năm. Vùng nút I.000 mm/năm. Không có sông 
suối thường xuyên. Đất canh tác 2,9%, đồng cỏ 30,4%, rừng 
3,8%, các đất khác 62,9%. Khoáng sản chính: dầu lửa, muối 
mỏ, thạch cao, vài mỏ kim loại nhỏ (vàng, đồng, chì). 


Kính tế nông nghiệp và dầu khí Nông nghiệp chiếm 
23.9% GDP và 56,3% lao động. Công nghiệp 326% GDP 
và 14,7% lao động. Thương mại - tài chính - địch vụ 43,6% 
GDP và 29% lao động. GDP đầu người 893 USD (2000), 
GNP đầu người 280 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): lũa miến 320 nghìn tấn, cà chua 247 nghìn tấn, 
khoai tây 200 nghìn tấn, nho 159 nghìn tấn, lúa mì 144 nghìn 
tấn, chuối 87 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu 4,5 triệu con, đê 
4,Ì triệu con, bò 1,2 triệu con, lạc đà 183 nghìn con, gà 
27 triệu con. Gỗ tròn 324 nghìn m`. Cá đánh bắt 1 I0 nghìn 
tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1996): khai khoáng thạch 
cao 103 nghìn tăn, muối mỏ 86 nghìn tấn. Chế biến: lương 
thực - thực phẩm, dệt, lọc dẫu, xi măng. Năng lượng: điện 
2.3 tỉ kW.h, dầu thô 128 triệu thùng, xăng dầu 3,S triệu tấn. 
Giao thông (1996): đường sắt không có, đường bộ 64 nghìn 
km (rải nhựa 8,1%). Xuất khẩu (1995): I,7 tỉ USD gồm 
nhiên liệu 95,3%; bạn hàng chính: Trung Quốc 312%, Hàn 
Quốc 19%, Đài Loan (7%, Thái Lan 5%, Braxin 5%, Nhật 
Bản 5%. Nhập khẩu: 1,5 tỈ USD ( máy móc và thiết bị vận 
tải 23,1%, máy công nghiệp 23%, (ương thực và gia súc 
22,1%, hoá chất 8,2%, nhiên liệu 7,9%); bạn hàng chính: 
Liên bang các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất 9%, Arập 
Xêut 8%, Hoa Kì 7%, Pháp 6%, Braxin 5%. Đơn vị tiền tệ: 
rian Yêmen (YRIs). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 162,4 YRIs 
(10. 2000). 


Thời cổ đại, trên lãnh thổ Y đã có nền văn minh nam 
Arập, mà nhà nước cổ đại nổi tiếng là Xaba. Thế kỉ 7, bị 
vương quốc Hồi giáo Arập thôn tính, Thế kỉ I6, Bắc Y bị đế 
chế Ôttôman (Ottoman) thống trị Sau năm 1633, là một 
vương quốc độc lập, nhưng đến thế kỉ 19 lại bị Thổ Nhĩ Kì 
xâm cliếm phần bắc, còa phần nam bị Anh chiếm làm 
thuộc địa (năm 1839). Sau Chiến tranh thế giới [, năm 1918 
phần Bắc Y giành được độc lập từ Thổ Nhĩ Kì Năm 1962, 
Bắc Y thành lập chế độ cộng hoà và đặt tên là Cộng hoà 
Atrập Yêmen. Còn Nam Y thì đến 30.11.1967 mới giành 
được độc lập từ Anh và thành lập nước Cộng hoà Nhàn dân 
Yêmen, dến 1970 đổi thành Cộng hoà Dân chủ Nhân dân 
Vêmen. Ngày 22.5.1990, Cộng hoà Arập Yêmen (Bắc 
Yémen) và Cộng hoà Dân chủ Nhần đần Yâmecn (Nam 
Yêmen) thống nhất thành nước Cộng hoà Yêmen. 








Quốc khánh: 22.5. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam từ 16.10.1963. 


VỊNH AĐEN 


Ð. Xöcôtdra 


XÔMALI 
Ả»», 





Yêmen 


YÊN (yen), đơn vị tiễn tệ của Nhật Bản, được chia thành 
100 xen. Y là các đồng tiển vàng và bạc của Nhật Bản, 
bằng 1,5g vàng nguyên chất và 24,3 g bạc nguyên chất. 
* Hàm lượng vàng của Y là 0,00246853 g vàng nguyên chất 
(5.1953); 0,002657 g vàng nguyên chất (trước 12.1971). Cơ 
quan phát hành tiền là Ngân hàng Nhật Bản, thành lập năm 
1882. Tỉ giá hối đoái: 1USD = 106,64 Y; I curo = 130,92 Y 
(7.6.2005) 


YÊN BÁI tỉnh ở Đông Bắc Việt Nam. Diện tích 6.882,9 km?. 
Gỗm I thành phố (Yên Bái - tỉnh lj), 1 thị xã (Nghĩa Lô), 
7 huyện (Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, 
Yên Bình, Văn Chấn, Trạm Tấu). Dân số 713.000 (2003), 
gồm các dân tộc: Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Nùng, 
Kinh. Địa hình núi trung bình, núi thấp ở phía tây tỉnh, đổi 
bóc mòn với núi thấp xen thung lũng xâm thực - tích tụ ở 
phía đông tỉnh. Sông Hồng, Sông Chảy, Ngòi Thia, Ngòi 
Lao, Ngồi Hít, Nậm Kim chảy qua, hồ Thác Bà. Trồng lúa, 
ngô, cây ăn quả, sắn, bông, chè. Trồng rừng nguyên liệu 
giấy, quế, tre, nứa. Chăn nuôi: lợn, gia cầm, cá, bò, ong lấy 
mật. Chế biến thực phẩm, chè. Cơ khí lắp ráp, sửa chữa, gia 
công đổ gỗ. Khai thác lâm sản: gỗ, quế, tre, nứa, khoáng 
sản: cao lanh, đá vôi, than đá, thạch anh, rubi. Sản xuất vật 
liệu xây dựng: đá vôi, xi măng. Giao thông: quốc lộ 32, 
32C, 37, 70, tỉnh lộ 151, 152, đường sắt Hà Nội - Lào Cai 
chạy qua. Tỉnh được thành lập từ 11.4.1900; từ 27.12.1975, 
hợp nhất với các tỉnh Lào Cai, Nghĩa Lộ thành tỉnh Hoàng 
Liên Sơn; từ 12.8.1991, chia tỉnh Hoàng Liên Sơn thành 
2 tỉnh: Lào Cai và Yên Bái. 


YÊN BÁI thành phố tỉnh lị tỉnh Yên Bái. Diện tích 8 kmẺ. 
Gồm 7 phường (Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Nguyễn Phúc, 
Minh Tân, Yên Ninh, Đông Tâm, Yên Thịnh), 4 xã (Nam 
Cường, Tuy Lộc, Minh Bảo, Tân Thịnh). Dân số 77.000 
(2003). Địa hình đổi bóc mòn với thung lũng xâm thực - tích 
tụ. Sông Hồng chảy qua phía tây thành phố. Trồng lúa, cây 


YÊN CHÂU Ẫ. 


màu, cây ăn quả. Chăn nuôi: gia cẩm, lợn, bò. Trồng rừng 
nguyên liệu giấy. Chế biến nông sản, cơ khí. Giao thông: 
quốc lộ 37, đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua. Trước 
đây, là thị xã tỉnh lị tỉnh Yên Bái; từ 27.12.1975, trở thành 
thị xã tỉnh lị tỉnh Hoàng Liên Sơn; từ 12.8.1991 trở lại thị xã 
tỉnh lị; từ 11.1.2002, thành lập thành phố Yên Bái trên cơ sở 
thị xã Yên Bái. 
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Yên Bái 


YÊN BÌNH huyện ở phía đông tỉnh Yên Bái. Diện tích 
762,2 km?. Gồm 2 thị trấn (Thác Bà, Yên Bình - huyện l), 
23 xã (Xuân Long, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Tân Nguyên, 
Phúc Ninh, Yên Bình, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Bảo Ái, Cảm 
Ấn, Xuân Lai, Tân Hương, Mông Sơn, Yên Thành, Đại 
Đồng, Phúc An, Phú Thịnh, Vũ Linh, Bạch Hà, Thịnh Hưng, 
Vĩnh Kiên, Hán Đà, Đại Minh). Dân số 102.300 (2003), 
gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh. Địa hình núi thấp với 
núi cacxtơ xâm thực và đổi bóc mòn. Sông Chảy chảy qua; 
hổ Thác Bà. Trồng lúa, ngô, chè, dứa. Chăn nuôi: cá, bò, 
lợn, ong lấy mật. Trồng rừng nguyên liệu giấy, sở, quế. 
Khai thác đá xây dựng, lâm sản: quế, gỗ, sở. Giao thông: 
quốc lộ 70, 37 chạy qua. Trước đây là huyện thuộc tỉnh 
Tuyên Quang; sau đó huyện thuộc tỉnh Yên Bái; từ 1975, 
thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn; từ 1991, trở lại tỉnh Yên Bái, 


YÊN CẦU loại đạn pháo cổ có chứa chất sinh khói độc, 
gây ngạt thở, bắn bằng đại bác phi thiên. Thành phần chất 
sinh khói độc gồm: diêm tiêu, lưu hoàng, than gỗ, thạch tín, 
phân chó sói, lá thiên ngải, phiên tiêu, tiên thiên tử, thiên 
hoa phân, thuốc lào, ban miêu. Khi đạn nổ, khói độc phát ra 
làm chết sinh lực đối phương. 


YÊN CHÂU huyện ở phía tây nam tỉnh Sơn La. Diện tích 
843,7 km”. Gồm l1 thị trấn (Yên Châu - huyện lị), 14 xã 
(Chiểng Đông, Sập Vạt, Chiểng Sàng, Chiểng Pằn, Viêng 
Lán, Chiểng Hặc, Mường Lựm, Chiểng On, Yên Sơn, 
Chiểng Khoi, Tú Nang, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, 
Chiểng Tương). Dân số 62.300 (2003), gồm các dân tộc: 
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Xinh Mun, Lào, Thái, Mường, Kinh. Địa hình núi cacxtơ và 
cao nguyên cacxtd - xâm thực xen thung lũng xâm thực. 
Suối Sập chảy qua. Có đường biên giới với nước Lào ở phía 
tây huyện. Trồng lúa, ngô, sắn, chè, đồng cỏ, cây ăn quả. 
Chăn nuôi: lợn, bò, ong lấy mật. Chế biến chề, nông sản. 
Trồng rừng nguyên liệu, tre, bương, nứa. Khai thác lâm sản: 
gỗ, tre, bưởng, vv. Giao thông: quốc lộ 6, tỉnh lộ 10A, 104 
chạy qua. Trước đây, là Chầu Yên; từ 27.10.1962, thành 
huyện thuộc tỉnh Sơn La. 


VẼÊN CƯƠNG trang bị và dụng cụ mắc lên lưng ngựa 
hoặc lền lưng những vật cười khác như la, lừa, vv. 


Trang bị có hai bộ phận: yên ngựa, đật trên lưng ngựa 
cùng các đây thắng bụng và bàn đạp là bộ phận để ngồi khi 
cưỡi, đóng vào để người cưỡi ngồi cho vững; cương ngựa 
cùng với hàm thiếc, bộ đầy phụ là bộ phận dùng điều khiển 
khi cưỡi theo tốc độ nhanh, chậm và hướng đi thẳng, quay 
phải hoặc trái. Ngựa kéo, ngựa thổ (hay súc vật khác) đùng 
để kéo xe, kéo cày, chở hàng... thì được đóng các trang bị 
để kéo, thổ theo nguyên tắc: tăng diện tiếp xúc, đặt điểm 
tựa vào chỗ vật kéo mạnh nhất, để tăng sức chở, sức kéo và 
không gây tổn thương đến súc vật kéo. Vòng đai cổ để 
thắng ngựa kéo được cải uến làm bằng kim loại có lò xo để 
tăng sức tải, độ bên và không làm ngựa bị thương. 


VẼÊN DŨNG huyện thuộc tỉnh Bắc rang, Diện tích 
213,4 km. Gầm l thị trấn (Neo - huyện lí), 23 xã (Nham 
Sơn, Lão Hộ, Tân Mỹ, Đồng Sơn, Hương Gián, Tân An, 
Song Khé, Tân Tiến, Quỳnh Sơn, Nội Hoàng, Tân Liễu, 
Xuân Phú, Tiền Phong, Lãng Sơn, Trí Yên, Tiến Dũng, 
Yên lư, Cảnh Thụy, Tư Mại, Đức Gianp, Thắng Cương, 
Đẳng Phúc, Đồng Việt). Dân số 163.800 (2003). Địa hình 
đồng bằng thẩm tích tụ - xâm thực. Sông Thương, Sông 
Cầu chảy qua. Trồng lúa, lạc, đậu tương, rau xanh, ngô. 
Chăn nuôi: gia cầm, lợn, bò. Nghề thủ công: đỗ mộc mĩ 
nghệ. Giao thông: quốc lộ 1A, tỉnh lộ 299; đường sắt Hà 
Nội - Lạng Sơn chạy qua. Huyện trước đây thuộc tỉnh Rắc 
Giang; từ 1962, thuộc tỉnh Hà Bắc; từ 6.11.1996, trở lại tỉnh 
Bắc Giang. 


VÊN ĐỊNH huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá. Diện úch 
216,1 km. Gồm 2 thị trấn (nông trường Thống Nhất, Quán 
Lão - huyện lị), 27 xã (Yên Phú, Yên Lâm, Yên Tâm, Yên 
Gianp, Quý Lộc, Yên Thọ, Yên Trung, Yên Trường, Yên 
Bái, Yên Phong, Yên Thái, Yèn Hùng, Yên Thịnh, Yên 
Ninh, Yên Lạc, Định Tăng, Định Hòa, Định Thành, Định 
Còng, Định Tân, Định Tiến, Định Long, Định Liên, Định 
Tường, Định Hưng, Định Hải, Định Bình). Dân số 175.500 
(2003). Địa hình bấn bình nguyên bóc mòn và đồng bằng 
tích tụ gian sông. Sông Mã chảy qua phía đông bắc huyện. 
Trồng lúa, mía, sắn, cây ăn quả. Chăn nuôi: gia cầm, bò, 
lợn. Chế biến nông sản. Giao thông: quốc lộ 45 chạy qua. 
Huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá từ xưa, 


VÊN HƯNG huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh. Diện tích 
331,9 km”. Gỗm I thị trấn (Quảng Yên - huyện ]j), 19 xã 
(Minh Thành, Đông Mai, Sông Khoai, Cộng Hòa, Tiển Án, 
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Tân An, Hoàng Tân, Hà An, Điền Công, Hiệp Hòa, Yên 
Giang, Nam Hòa, Yên Hải, Cẩm La, Phong Cếc, Phong 
Hải, Liên Hòa, Tiền Phong, liên VỤ. Dân số 134.000 
(2003). Địa hình đồng bằng thêm tích tụ - xâm thực và triều 
bãi, Sông Kinh Thày chảy qua. Bờ biển ở phía đồng huyện. 
Trồng lúa, đậu tương, cây màu, rau xanh. Chăn nuôi: cá, 
tôm, gia cầm, lợn. Đánh bát hải sản, chế biến hải sẵn, nồng 
sẵn. Giao thông: quốc lộ 10, 18, đường sắt Thái Nguyên - 
Hạ Long chạy qua. Trước đây, huyện thuộc Ứnh Quảng 
Yên; từ 30.10.1963, huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh. 


VÊN KHÁNH huyện ở phía bắc đông bắc tỉnh Ninh 
Bình. Diện tích 138 km”. Gồm l thị trấn (Yên Ninh - huyện 
lị), 1Ø xã (Khánh Tiên, Khánh Hòa, Khánh An, Khánh Lợi, 
Khánh Phú, Khánh Thiện, Khánh Cường. Khánh Trung, 
Khánh Cư, Khánh Hải, Khánh Mậu, Khánh Vân, Khánh 
Ninh, Khánh Hội, Khánh Nhạc, Khánh Công, Khánh 
Thành, Khánh Thuỷ, Khánh Hồng). Dân sế 139.900 (2002). 
Địa hình đồng bằng tích rụ gian sông. Sông Đáy, Sông Vạc 
chảy qua. Trồng lúa, cây màu, cây ăn quả. Chăn nuôi: lợn, 
gìa cẩm, bò. Chế biến nông sản, thực phẩm. Giao thông: 
quốc lộ 10, tỉnh lộ 508, 480 chạy qua. Trước đầy, huyện 
thuộc tỉnh Ninh Bình; từ 27.12.1975, thuộc tỉnh Hà Nam 
Ninh; từ 26.12.1991, trở lại tỉnh Ninh Bình; từ 4.7.1994, tái 
lập huyện Yên Khánh trên cơ sở các xã của huyện Kim Sơn 
và Tam Điệp. 


VÊN LẠC huyện ở phía nam tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích 
106,7 km”. Gồm I thị trấn (Yên Lạc - huyện lì), l6 xã 
(Đồng Cương, Đồng Văn, Bình Định, Trung Nguyên, Tế 
LÃ, Tam Hồng, Yên Đồng, Văn Tiến, Nguyệt Đức, Yên 
Phương, Hồng Phương, Trung Kiên, Liên Châu, Đại Tự, 
Hồng Châu, Trung Hà). Dân số 144.000 (2003). Địa hình 
đồng bằng tích tụ gìan sông. Sông Hồng, sông Cà Lô chảy 
qua. Trồng lúa, cây màu, mía, rau xanh. Chăn nuôi: bò, lợn, 
gia cảm. Chế biến nông sản, thực phẩm. Giao thông: quốc 
lộ 2301, 303 chạy qua. Trước đây, huyện thuộc tỉnh Vĩnh 
Phúc; từ 26.I.1968, thuộc tỉnh Vĩnh Phú; từ Š5.7.1977, hợp 
nhất với huyện Vĩnh Tường lấy tên là Vĩnh Lạc; từ 
7.10.1995, chia huyện Vĩnh Lạc trở lại tên cũ thuộc tỉnh 
Vĩnh Phúc. 


YÊN LẬP huyện thuộc tỉnh Phú Thọ; từ 5.7.1977, thuộc 
huyện Sông Thao thuộc tỉnh Vĩnh Phú (1968 - 96), từ 
8.4.2002, huyện Sông Thao đổi thành huyện Cẩm Khể 
thuộc tỉnh Phú Thọ (x. Cẩm Khê). 


VÊN MINH huyện ở phía bắc tỉnh Hà Giang. Diện tích 
181 km”, Gồm I thị trấn (Yên Minh - thị trấn), I7 xã (Hữu 
Vĩnh, Phú Lũng, Đông Minh, Thắng Mố, Bạch Đích. Sủng 
Tráng, Sủng Thài, Na Khê, Lao Và Chải, Mậu Duệ, Ngam 
La, Mậu Long, Ngọc Long, Đường Thượng, Lõng Hồ, Du 
Tiến, Du Già). Dân số 67.000 (2003), gồm các dân tộc: 
Tày, Mông, Nùng, Bố Y, Kinh. Địa hình núi thấp và cao 
nguyên cacxtơ - xâm thực. Sông Gâm. Sông Miên chảy qua. 
Trồng chè, cây ăn quả, ngô, lúa. Chăn nuôi: dê, bò, ong lấy 
mật. Trồng rừng nguyên liệu, tre. nứa, cầy dược liệu. Khai 
thác đá xây dựng, cây được liệu, lâm sản. Giao thông: quốc 


lộ 4C, tỉnh lộ I§I, 126 chạy qua. Huyện trước đây thuộc 
tỉnh Hà Giang; từ 1975, thuộc tỉnh Hà Tuyền; từ 1991, trở 
lại tỉnh Hà Giang. 


YÊN MÔ huyện ở phía nam tỉnh Ninh Bình. Diện tích 
I44.3 km. Gồm I thị trấn (Yên Thịnh - huyện lị), 17 xã 
(Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Dương, Khánh Thịnh, 
Yên Phong, Yên Phú, Yên Hòa, Yên Thắng, Yên Từ, Yên 
Hưng, Yên Mỹ, Yên Nhân, Yên Thành, Yên Mạc, Yên 
Đẳng, Yên Thái, Yên Lâm). Dân số 118.100 (2003). Địa 
hình đồng bằng tích tụ gian sông. Sông Vạc chảy qua, có 
các hổ: Yên Thắng, Đẳng Thắng. Trồng lúa, sắn, cây ăn 
quả, lạc. Chăn môi: cá, đê, gia cầm, bò. Chế biến nông 
sản. Nghề thủ công làm đổ gốm. Giao thông: quốc lộ 1A, 
tỉnh lộ 480, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước đây, 
huyện thuộc tỉnh Ninh Bình; từ 27.4.1977, hợp nhất với các 
xã của huyện Yên Khánh lấy tên là huyện Tam Điệp; từ 
4.7.1994, đổi tên huyện Tam Điệp thành huyện Yên Mô. 


VÈN MỸ huyện ở phía bắc tỉnh Hưng Yên. Diện tích 
91 km”. Gồm 1 thị trấn (Yên Mỹ - huyện li), l6 xã (Giai 
Phạm, Nghĩa Hiệp, Đẳng Than, Ngọc Long, Liêu Xá, Hoàn 
I.ong, Tần Lập, Thanh Long, Yên Phú, Việt Cường, Trung 
Hòa, Yên Hòa, Minh Châu, Trung Hưng, Tần Việt, Lý 
Thường Kiệt). Dân số 126.400 (2003). Địa hình đồng bằng. 
Sông Bần, kènh Hắc Hưng Hải chảy qua. Trồng lúa, đay, 
mía, cầy màu, rau xanh. Chăn nuôi: gia cẩm, lợn, bò. Chế 
biến thực phẩm, nông sản, xay xát gạo. Giao thông: quốc 
lộ 5, 39, tỉnh lộ 399, 392 chạy qua. Huyện trước đây thuộc 
tỉnh Hưng Yên; từ 1968, thuộc tỉnh Hai Hưng; từ 1996, trở 
lại tỉnh Hưng Yên; từ 24.2.1999, tái lập huyện trên cơ sở 
chia huyện Mỹ Văn thành 3 huyện: Văn Lâm, Mỹ Hào và 
Yên Mỹ. 

VÊN PHONG huyện ở phía tây bắc tỉnh Bắc Ninh. Diện 
tích 112,5 km”. Gồm I thị trấn (Chờ - huyện lj), I7 xã 
(Dũng Liệt, Hòa Tiến, Tam Giang, Tam Đa, Yên Trung, 
Đông Tiển, Thụy Hòa, Hòa Long, Yên Phụ, Đồng Phong, 
Vạn An, Long Châu, Tràng Nghĩa, Khúc Nguyên, Vẫn 
Môn, Đông Thọ, Phong Khê), Dân số 144.600 (2003). Địa 
hình đồng bằng thểm tích tụ - xâm thực. Sông Cầu, Cà Lầ 
chấy qua. Trồng lúa, cầy màu, đậu tương, dâu tầm. Chăn 
nuôi: lợn, bò, tăm dâu, gia cẩm. Chế biến nồng sản, thực 
phẩm. Nghề truyền thống: đổ gỗ mĩ nghệ, dệt tơ tằm, 
luyện kim đúc gang, lưỡi cày. Di tích kiến trúc: Đình 
Diễm (Hòa Long), đình Ngô Nội, Chùa Ngọt. Giao thông: 
quốc lộ 286, 285 chạy qua. Trước đây là huyện thuộc nh 
Bắc Ninh; từ 27.10.962, thuộc tỉnh Hà Bắc; từ 6.11.1996, 
trở lại tỉnh Bắc Ninh. 


VÊN SƠN huyện thuộc tỉnh Tuyến Quang. Diện úch 
I210 km”. Gồm I thị trấn (Tân Bình - huyện lị), 35 xã (An 
Tường, Lực Hành, Chiêu Yên, Quý Quần, Kiến Thiết, 
Trung Minh, Trung Trực, Xuân Vân, Phúc Ninh, Hùng Lợi, 
Trung Sơn, Tứ Quận, Tân Tiến, Tân I.ong, Đạo Viện, 
Thắng Quân, Kim Quan, Lang Quán, Phú Thịnh, Trung 
Môn, Công Đa, Chân Sơn, Thái Bình, Kim Phú, Tiến Bộ, 
An Khang, Lưng VƯợng, Hoàng Khai, Phú Lâm, Mỹ 


VYÊN THUỲ Y 


Bằng, Thái Long, Đội Cấn, Nhữ Hán, Nhữ Khuê, Đội 
Binh). Dân số 175,000 (2003), gồm các dân tộc: Kinh, Tày, 
Nùng. Địa hình núi thấp ở phía đồng, có đỉnh Pu Mièng 
(694 m), thung lũng xâm thực - tích tụ và bán bình nguyên 
bóc mòn ở phía tây huyện. Sông Phó Đáy, Sông Lô, Sông 
Gầm chảy qua. Trồng chè, lúa, đậu, mía, cây ăn quả. Chăn 
nuôi: gia cầm, lợn, bò. Trồng rừng nguyên liệu, tre, nứa. 
Chế biến chè, nông sản. Khai thác lâm sản: gỗ, tre, nứa. 
Giao thông: quốc lộ 2, 37 chạy qua. Trước đây huyện thuộc 
tỉnh Tuyên Quang; từ 22.12.1975, thuộc tỉnh Hà Tuyên; từ 
12.8.1991, trở lại tỉnh Tuyên Quang. 


VÊN THÀNH huyện thuộc tỉnh Nghệ An. Diện tích 
547 km?. Gồm l thị trấn (Yên Thành - huyện l¡), 36 xã (Tân 
Thành, Đức Thành, Mã Thành, Đô Thành, Lăng Thành, 
Thọ Thành, Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Đểng 
Thành, Hậu Thành, Phúc Thành, Phú Thành, Hồng Thành, 
Tăng Thành, Hoa Thành, Hợp Thành, Văn Thành, Thịnh 
Thành, Bắc Thành, Xuân Thành, Nhân Thành, Minh 
Thành, Đại Thành, Lý Thành, Trung Thành, Công Thành, 
Nam Thành, Vĩnh Thành, I.ong Thành, Liên Thành, Viên 
Thành, Khánh Thành, Bảo Thành, Mỹ Thành, Sơn Thành). 
Dân số 268.200 (2003). Địa hình bán bình neuyên và đồng 
bằng thểm tích tụ - xâm thực. Sông Bùng chảy qua. Trồng, 
lúa, sắn, cây ăn quả, lạc. Chăn nuôi: gia cầm, bò, lợn. Chế 
biến nông sản. Giao thông: quốc lộ 7, nh lộ 534, 505 chạy 
qua. Huyện trước đây, thuộc tỉnh Nghệ An; từ 27.12.1975, 
thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh; từ 12.8. 991, trở lại tỉnh Nghệ An. 


VÊN THỂ huyện ở phía bắc tỉnh Bắc Giang. Diện tích 
301 km”. Gồm 3 thị trấn (Bố Hạ, Nông trường Yên Thế, 
Cầu Gỗ - huyện lị), 18 xã (Phồn Xương, Xuần Lương, Canh 
Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tam Hiệp, Tiến 
Thấng, Tân Hiệp, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Đồng Hư, An 
Thượng, Đồng Fạc, Hương Vĩ, Đông Sơn, Tân Sỏi, Bố Hạ). 
Dân số 91.200 (2003), gầm các dân tộc: Tày, Dao, Nùng, 
Kinh. Địa hình bán bình nguyên và đẳng bằng thêm tích tụ. 
Sông Sói, Sông Thương chảy qua. Trồng lúa, đậu tương, 
chè, cây ăn quả: vải, na, trám, cam Bố Hạ nổi tiếng. Khai 
thác than (Bố Hạ), sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến 
nông sản. Giao thông: quốc lộ 37, tỉnh lộ 244, 287, đường 
sắt Trại Cau - Kép chạy qua. Di tích lịch sử, đổn Phổn 
Xương, Hềể Chuối, ải tích về Để Thám. Trước đây, huyện 
thuộc tỉnh Bắc Giang; từ 27.10.1962, thuộc tỉnh Hà Bắc; từ 
6.11.1996, trở lạ! tỉnh Bấc Giang. 


VÊN THUỶ huyện ở phía đông nam tỉnh Hoà Bình. Diện 
tích 2B2,l km”. Gồm I thị trấn (Hàng Trạm - huyện ]j), 
12 xã (Lạc Sÿ, Lạc Hưng, Lạc Lương, Bảo Hiệu, Đa Phúc, 
Hữu Lợi, Lạc Thịnh, Yên Lạc, Phú Lai, Đoàn Kết, Yên Trị, 
Ngọc Lương). Dân số 62.000 (2003). Địa hình thung lũng - 
đồi cacxid xầm thực. Sông Bôi chẩy qua. Trồng lúa, ngô. 
lạc, đậu tương, thuốc lá, mía. Chăn nuôi: gia cầm, bò, trâu, 
lợn. Trồng rừng nguyên liệu, tu bổ rừng. Sản xuất vật liệu 
xây dựng, khai thác đấ vôi, lâm sản: gỗ, tre, nữa. Giao 
thông: quốc lộ 12B chạy qua. Huyện được thành lập từ 
17.8.1964 trên cơ sở chia huyện Lạc Thuỷ. 
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`. YÊN TỬ 


VÊN TỬ đãy núi phẩn tây của cánh cung Đông Triểu, 
chạy từ phía đông sông Lục Nam đến ngang Quảng La, 
đỉnh cao 1.068 m. Cấu tạo bởi cuội kết Triat. Khoáng sản: 
mỏ than Mạo Khê, Vàng Danh. Rừng thông, chè Hến Tắm 
nổi tiếng. Khu di tích Phật giáo thuộc khu vực núi Yên Từ, 
xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam. Di tích này vðn được bắt đầu từ thời Lý và đặc 
biệt phát triển vào thời Trần. Di tích hiện còn là một hệ 
thống chùa tháp gấn liển với sự phát triển của phái Trúc 
Lâm và đức tổ phật Trần Nhân Tông, Tính từ chân núi đến 
đỉnh núi có các ơi tích chính như: Chùa Bí Thượng, Suôi 
Tắm, Chùa Lân, suối Giải Oan, Chùa Giải Oan, dốc Voi 
Quỷ, cụm tháp thời Lê ở Núi Ngọc, chùa Hoa Yên và tháp 
Huệ Quang, Thanh Long động và am Thiển Định (chùa 
Một mái), am Hoa và am Thuốc, chùa Bảo Sái, chùa Vân 
Tiêu, tượng Yên Kỳ Sinh, Chợ Trời, Chùa Đồng. Đây chính 
là nơi vua Trần Nhân Tông tu hành và sáng lập ra Thiển 
phái Trúc Lâm - thiển phái nổi tiếng nhất trong lịch sử Phật 
giáo Việt Nam, Trần Nhân Tông trở thành vị tổ thứ nhất 
của Thiển phái nầy: “Trần triểu Yên Tử Trúc Lâm đệ nhất 
thánh tổ, Hoa Yên viện, Huệ Quang Kim tháp đầu đà Tịnh 
Huệ Giác Hoàng Điều Ngự đại thánh tổ”, trích từ bị kí tháp 
mộ của vua Trần Nhân Tông được xây dựng khoảng đầu 
thế kỉ 14. Tháp xây toàn bằng đá cao 6 tẳng, các tÂng trên 
được sửa lại vào thời Là, tng đưới là thuộc thời Trần, có 
chạm hoa sen, sóng nước, vv. Trong lòng thấp có tượng 
Phật tổ Trần Nhân Tông bằng đá trắng. Thiên phái Trúc 
lâm Yên Tử phát triển với vị tổ thứ hai là Pháp Loa 
(x. Pháp Loa), vị tổ thứ ba là Huyền Quang (x, Huyện Quang), 
gọi chung là Trúc Lâm tam tổ (x. Trúc Lâm tam tổ). Chùa 
Yên Tử hằng năm tổ chức lễ hội từ 0 tháng giêng (âm lịch) 
đến hết tháng ba. 


YẾN (sinh; Macrochires, Anodiformes), bộ chìm cỡ trùng 
bình hay nhỏ, có con chỉ nặng 1,6 g, chím nhỏ nhất hiện 
sống trên Trái Đất. Bay rất giỏi, không đi, không chạy, 
không bơi lặn được. Mọi hoạt động sống đều diễn ra lúc 
bay (thậm chí cả ngủ). Cánh rất đài và hẹp, xương ống rất 
ngắn, nhưng xương bàn lại rất đài. Lông cánh sơ cấp rất 
dài. Chân ngắn, khoẻ, 4 ngón hướng về phía trước, ngón 
cái có thể xoay được về phía trước hay phía sau. Thân 
nhiệt hoàn toàn không cố định như các loài chim khác. 
Làm tổ ở vách đá, tường nhà, gắn vào lá cây, hốc cây. 
Chim non yến và trụ! lông. Thức ăn chính là côn trùng, một 
số ăn mật hoa. Đã biết 400 loài thuộc 3 họ: Y (Apod4ae), 
Y mào (Hzmiproenidae), Chim muỗi (Trochilidae). Ở Việt 
Nam đã gặp 9 loài: Y hông xám (Áerodramus fuciphague), 
Y núi (A. brevirøsfric), Y đuôi cứng hông trắng (Hirundapus 
cau¿kcutfta), ÝY đuôi cứng bụng trắng (H. cochinencis), Y 
đuôi cứng lớn (HH. gipganiea), Y cọ (Cypciurws batasiemis), Ý 
hông trắng (Ápus pacificus), Y cằm trắng (A. affinis), Y mào 
(Remipsocne Íoneipemni©), 


VẾN (I0, 1. Đơn vị cũ ở Việt Nam, dùng để đo khối 
lượng, bằng LÔ cần (ta), tức là 6,05 kg. 


2. Y Anh, đơn vị đo khối lượng Anh (slug) bằng 14.5939 kẹp. 
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VÈN HÒNG TRẮNG (Apus pactftfcue), loài chìm thuộc 
họ chim Yến (Apođidzz), bộ Yến (Apodjformzs). Mặt lưng, 
cánh và đuôi nâu đen nhạt, có ánh thếp ở lưng, bao cánh và 
trên đuôi; một đải trắng rộng trên hông, cằm và họng trắng 
nhạt, có vạch đen mảnh, bụng nâu phớt trắng. YHT làm tổ 
ở Nga, Mông Cổ, Bắc Trung Quốc, Nhật Bản. Mùa đông 
YHT di cư xuống phía Nam; ở Việt Nam có ở vịnh Hạ 
Long, Cát Rà, Phan Rang, ven bờ biển Nam Bộ và Côn Đảo. 





Yến hông trắng 


VẼN HÔNG XÁM (Aerodramus fuciphaoeus = Collocalia 
ƒuciphagus, 1X. yến hàng), loài chim thuộc họ chim Yến 
(Apodizỳ, bộ Yến (Apodformes). Chim trưởng thành có 
phần lưng nâu đen, bụng nhại hơn, đầu cánh và đuôi đen 
đậm, lông cánh có viền nhạt rộng, mắt đen, mỏ đen. Làm tổ 
hoàn toàn bằng nước bọt trong các hang đá ven biển từ 
tháng 12 đến tháng 6 năm san. Ăn chủ yếu côn trùng nhỏ. 
Sống theo gia đình, tạo thành bầy lớn tới hàng vạn tổ. Phân 
bố: vịnh Thái Lan, Tây Nam Boocnêô (Bornéo), Palaoan 
(Palawan). Ở Việt Nam, có ở hòn Vĩnh Sơn, Hòn Chùa, 
Hồn La (Quảng Bình); Cò Lao Chàm (Đà Nẩng); mũi Sa 
Huỳnh (Quảng Ngãi); bán đảo Phước Mai (Bình Định); hòn 
Đồi Mồi, Hòn Đụn, Hòn Mun, Hòn Lớn, Hòn Nọc, Hòn 
Nối... (Khánh Hoà); các đảo vùng Côn Đảo, Phú Quốc, 
Nam Du, Thổ Chu. Loài chim có giá trị kinh tế, tổ yến được 
xuất khẩu nên cần có biện pháp khai thác và bảo vệ hợp lí. 
Tổ yến còn được đùng làm thức ăn và được xem là món đặc 
sản quý. 


VẾN MẠCH (Aven4 sưtiv2), cây hạt cốc ôn đới họ Lúa 
(Poaceae). Thân thảo cao 60 - 100 cm, có 3 - 5 lóng, lá có 
bẹ thìa ha. Bông hình chuỳ phân nhánh, chụm 5 - 7 vòng, 
mỗi nhánh có 2 - 3 quả đĩnh (hạt thóc) có vỏ trấu dài bao 
bọc. Khối lượng 1.000 hạt 20 - 40 g, đ lệ gạo 25 - 4Ô%. Cây 
trồng vào vụ xuân, thời gian sinh trưởng 80 - 110 ngày. 
Nhiệt độ thích hợp !5 - 22C. Nhu cầu nước khoảng 
ó0 - 65% trọng lượng, pH = 5 - 7,5. Cây có nguồn gốc Châu 
Âu, có từ thời đại đồ đẳng (1.500 - 1.700 nấm ICn.). Hạt 
dùng nuôi ngựa, vỗ béo gia súc. Hàm lượng hạt có 9 - 19,5% 
protein, 21 - 55% tỉnh bột, 7 - 24% xenlulozơ, 2,9 - 5,7% tro, 
2 - I1 lipit và các loại vitamin. Rdơm rạ đùng nuôi gia súc. 
Tỉnh bột làm thức ăn cho người. Những nước sản xuất nhiều 
nhất: Nga, Hoa Kì, Canađa, Ra Lan, Pháp, Đức, Phần Lan, 





YÊU VẬN Y 





Thuy Điển, vv. Diện tích và sản tượng YM giảm dẫn do đàn 
ngựa kéo giảm, Ở Việt Nam, đã được Viện Khoa học Kĩ 
thuật Nông nghiệp trồng thành công, làm thức ăn chần nuôi 
vụ đồng. 


VẾN SÀO (yến: chim én; sào: tổ), tổ của loài chim yến 
hông xám (yến hàng), một loại thực phẩm cao cấp rất 
quý. Tổ hình chiếc nôi nhỏ, dài khoảng 8 cm, rộng 5 cm, 
nặng 5 - 10 g, được kết bằng nhiều sợi nhỏ, dài, (người Á 
Đông cho đó là những sợi nước dãi do chim mẹ tiết ra 
đồng lại, người Châu Âu và người Nhật Bản cho rằng yến 
lấy nhựa từ rong biển để làm tổ). YS được phân theo chất 
lượng thành 7 hạng: YS huyết, YS hồng, YS quang, YS 
thiên, YS địa, YS bài, Y§ xiêm. Các loại YS huyết, YS 
hồng, YS quang, YS thiên có giá trị xuất khẩu cao 
(khoảng 1.500 - 2.000 USID/kg); YS xiêm dùng chữa bệnh 
hen. Việc khai thác tổ yến rất khó khăn và nguy hiểm vì 
yến làm tổ ở hang đá hiểm trở, trên vách đá cheo leo ở 
các đảo. Mỗi năm lấy tổ 2 lần vào tháng 3 và 7 âm lịch. 
Nguồn lợi Y§ ở Việt Nam phân bế trên các đảo đá ven 
biển từ 18” vĩ Bắc trở vào, nhưng hiện nay mới chỉ tổ chức 
quản lí và khai thác ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, 
Bình Định, Khánh Hoà, Nha Trang và Côn Đảo. Sản 
lượng còn thấp khoảng 2.800 kg (1990), trong đó chủ yếu 
là ở Khánh Hoà. Cần tổ chức tốt việc quản lí bảo vệ, phát 
triển và khai thác hợp lí, 


VỀNG [(Gracula religiosa; tk. nhỗng (Kinh), nộc điểng 
(Tày)), loài chím thuộc họ Sáo (6ưrnidae) bộ Sẻ 
(Pavseriformzs), đực cái có hình đạng như nhau. Con trưởng 
thành ở hai bên gáy có hai dải da rộng màu vàng nối lên 
với dải da trần ở tai. Bộ lông màu đen ánh tím, gốc các lông 
cánh sơ cấp có vệt trắng lớn, giò màu vàng nghệ. Sống 
thành đàn 4 - 10 con ở các rừng thường xanh nguyên sinh và 
thứ sinh, có nhiễu cây to và rừng trên các vách núi cheo leo 
ở độ cao tới 1.320 m. Ăn quả cây mm và côn trùng các 
loại. Mùa sinh sản từ tháng 3 đến tháng 7, Có tên trong Phụ 
lục I Công ước CTTES. 


VẾT GIÁ bảng kê giá của những hợp đồng (hợp đồng kì 
hạn, hợp đồng giao ngay) đã được kí kết trong một ngày ở 
một sở giao dịch do sở đó đăng kí và công bố. YG được 
đăng trên các báo chí hoặc trong bản tin đặc biệt của sở 
giao dịch, trong đó công bð tất cả giá của những hợp đồng 
đã kí kết trong ngày, hoặc chỉ công bố giá mở cửa và giá 
đóng cửa, hoặc giá thống nhất và giá cao nhất trong ngày 
g1ao dịch. 


YẾT KIÊU (tế kì 13), gia nô trung tín của Trần Hưng 
Đạo. Quê: Hạ Bì (nay thuộc huyện Tứ Lộc, dnh Hải Dương). 
Giỏi nghề bơi lội, Cùng với Dã Tượng, có công lớn trong 
việc bảo vệ Trần Hưng Đạo và trong cuộc Kháng chiến 
chống Nguyên 1285. Sau thắng lợi, hai ông được ban tước 
và được trả tự do. 


YÊU CẦU BỒI THƯỜNG đệ trình đơn kiện về những 
thiếu sót phát hiện ra trong chất lượng mặt hàng, bao bì, về 
sản phẩm cung cấp không đồng bộ, cũng như về những sai 


sót của các công trình đã làm xong. YCBT đồi xoá bỏ 
những khuyết điểm đã phát hiện hay liệt những sản phẩm 
đó vào loại kém với giá hạ thích đáng. Có khi VYCBT bãi 
bỏ cả hợp đồng giữa đơn vị cung ứng và đơn vị tiêu thụ, 
và đòi bồi thường những thiệt hại do không thực hiện 
trung thực điều kiện cung ứng hoặc làm những công trình 
chất lượng kém. 


YÊU CẦU HÀM LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG các biện pháp 
của chính phủ một nước quy định mức tối thiểu nhất định về 
hàng hoá hoặc địch vụ được tạo ra tại địa phương (Việt 
Nam gọi là yêu cầu nội địa hoá). Mức tối thiểu hàm lượng 
địa phương có thể được quy định dưới đạng trọng lượng, số 
lượng, trị giá, vv. Mục đích của yêu cầu này nhằm khuyến 
khích phát triển công nghiệp địa phương, đảm bảo thị 
trường cho một ngành công nghiệp không có sức cạnh tranh 
và thúc đầy phát triển vùng. 


YÊU CẬU THĂNG BẰNG THƯƠNG MẠI điều kiện 
đôi khi gắn liễn với việc cho phép đầu tư vào một nước 
khác, trong đó các doanh nghiệp không được phép nhập 
khẩu nhiều hơn xuất khẩu xét trền giá trị hàng hoá và 
trên việc sử dụng ngoại hối. Điều kiện này sẽ hạn chế sự 
phát triển của các doanh nghiệp, và từ đó cũng hạn chế 
phát triển kinh tế của nước chủ nhà. VCTRTM trái với 
quy định trong hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) về các biện pháp đầu tư liên quan đến 
thương mại. 


"YÊU SÁCH CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM" văn bản 
tố cáo chính sách thực dân của Pháp và đòi chính phủ Pháp 
phải thực hiện quyển tự do, dân chủ và quyển bình đẳng 
của dân tộc Việt Nam. Do Nguyễn Ái Quốc thay mặt nhóm 
người Việt Nam yêu nước tại Pháp kí tên gửi tới Hội nghị 
Vecxay (Versailles) ngày 18.6.1919 và được công bổ trên 
các báo "Nhân đạo" (“LHumanité) và” "Nhật báo Nhân dân” 
("Journal đu Peuple") của Đảng Xã hội Pháp. Gồm § điểm: 
1) Ấn xá toàn thể chính trị phạm Việt Nam. 2) Cải cách nễn 
pháp lí Đông Dương, đòi quyền bình đẳng về mặt pháp lí 
của người Việt Nam như người Âu, xoá bở toà án đặc biệt. 
3) Tự do báo chí và tự do tư nfÖng. 4) Tự do lập hội và hội 
họp. 5) Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương. 6) Tự 
đo hợc tập và mở mang các hướng kĩ thuật và chuyên nghiệp 
cho đân bản xứ. 7) Thay thế chế độ các sắc lệnh bằng chế 
độ các đạo luật. 8) Phải có đại diện thường trực người Việt 
Nam do người bản xứ bầu ra ở bên cạnh Nghị viện Pháp. 

VÊU TINH hình tượng thường xuất hiện trong truyện cổ 
tích hay trong đời thường, hình thù quái dị, có nhiễu phép 
thuật, sống trong hang động, rừng sâu, tượng trưng cho cái 
ác. Đối lập với YT là bụt, vị tiền hiển lành mang niềm vui 
cho con trẻ và hạnh phúc cho mọi người, tượng trmg cho 
cái thiện. 

YÊU VẬN vần lưng, chỉ vẫn gieo ở lưng chừng câu thơ. 

Vd: "Qua đình ngả nón trông đình 

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiều” 
(Ca đao) 


“man 
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Vẫn lng tạo nên thơ lục bát, thể thơ riêng của Việt Nam, 
Trong thể thơ song thất lục bất, vừa có cước vận, vừa có 
YV. Vd: 


"Thủa trời đất nổi cơn gió bụi 

Khách má hồng nhiễu nổi truân chuyên 
Xanh kia thăm thẳm từng (rên 

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này 

Trống trường thành lung fzy bóng nguyệt 
Khói cam toàn mờ mj! thức mây 

Chín lần gươm báu trao tay 

Nửa đèềm truyền hịch định sgày xuất chính” 


(“Chinh phụ ngầm') 


YẾU TỐ BIẾN NẠP yếu tố xâm nhập vào vi khuẩn làm 
thay đổi genoup và phenotip của chúng trong các thí 
nghiệm về biến nạp. Bản chất hoá học của YTBN là ADN. 


YẾU TỐ CẢNH QUAN bao gồm các thành phần cấu tạo 
(nham thạch, võ phong hoá, đất, nước, không khí, sinh vậu 
và các đơn vị cấu tạo (các tổng thể bậc thấp như các dạng 
và điện địa lí). Phân biệt: yếu tố đi lưu (của cảnh quan cổ 
sót lạ!), yếu tố bảo thủ (đặc trưng cho cấu trúc hiện tại) và 
yêu tố tiến bộ (nói lên chiều hướng phát triển). 


VẾU TỔ CẤU THÀNH TỘI PHẠM những yếu tố đặc 
trưng của các loại tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ 
luật hình sự. Chỉ khi nào có đầy đủ các YTCTTP thì hành vi 
ví phạm pháp luật mớt được coi là hành vĩ phạm tội. Có 
4 VTCTTP: khách thể của tội phạm (quan hệ xã hội bị tội 
phạm xâm hại); khách quan của tội phạm (hành vị biểu 
hiện ra bên ngoài, bậu quả của tội phạm, tính chất, mức độ 
của hành vị phạm tội); chủ quan của tội phạm (biểu hiện 
tâm lí bên trong của tội phạm phần ánh qua động cở, mục 
đích của tội phạm), chủ thể của hành vi phạm tội (người 
phạm tội có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, theo độ tuổi 
mà luật hình sự quy định cũng như tình trạng tâm thân của 
người phạm tội). 


YẾU TỔ CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH đặc điểm cấu 
tạo, sinh lí, sinh hoá, đặc điểm chức năng sinh trưởng, sinh 
sản... của cây có ý nghĩa trong việc ngăn ngừa, hạn chế, 
loại trừ các tác hại do sâu bệnh gây ra. Theo tính chất, 
được chia thành hai nhóm: L) Yếu tế chống chịu thụ động 
bao gồm: các đặc điểm giải phẫu, hình thái của lớp mô tế 
bào bao bọc cơ thể, hay các cơ thể của cây, cồn gọi là yếu 
tố chống chịu cơ giới; vd. lớp màng cutin càng dày cây 
càng chống chịu sâu bệnh cao. Cấu tạo thân gờ xốp, vách 
tế bào mỏng, cây dễ nhiễm bệnh, nhất là các bệnh gây 
héo như bệnh nấm Vericillium dahfia. Vách tế bào phía 
ngoài dày, che gần kín các lỗ khí thì cây ít bị bệnh. Cây 
có vỏ hạt kín chống bệnh tốt hơn cây có hạt trần hay vỏ 
hạt không kín. Giống có vỏ hạt dày chống bệnh cao hơn 
giống có vỏ hạt mỏng. Giống cây tán gọn, lá không dày, 
vòm cây thông thoáng chống bệnh hơn các giống có tấn 
rậm, không khí ít lưu thông. Các đặc điểm chức năng sinh 
lí của cây (quang hợp, hô hấp, tích luỹ chất...) ngăn cần sự 
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lây bệnh, sự phát triển của kí sinh. Vd, những cây có thời 
gìan mở khí khổng ngắn, những giống tự hàn gắn nhanh 
các vết thương, tạo thành mô tế bào bẩn, những cây có 
hoạt động hô hấp, oxi hoá của mô cao, là những giống 
chống bệnh tốt. Quá trình tổng hợp trong cây mạnh, ít 
chất phân giải, cũng tăng tính chống bệnh. Cây có cường 
độ nầy mầm cao, tốc độ nảy mẳầm nhanh, mầm cây thoát 
nhanh ra khỏi vỏ hạt, thường ít bệnh hơn. Thành phần 
hoá học của dịch tế bào, đặc điểm sinh hoá của cây hợp 
thành yếu tố chống chịu hoá học. Những cây chứa nhiều 
ancaloit, phenol, este, anthoxian, có khả năng chông bệnh 
co. Độ chua, áp suất thẩm thấu của tế bào, mức độ chín 
amoniac, quá trình oxi hoá - khử của tế bào là những yếu 
tố có ý nghĩa lớn trong việc tăng tính chống sâu bệnh. 
Phytonxit - chất độc đối với vì sính vật gây bệnh, có ý 
nghĩa lớn, quyết định tính chống chịu của cây. Những 
YTCCSB thụ động trên đều là đặc điểm sẵn có của cây, 
khống phụ thuộc vào điều kiện kí sinh có xâm nhập vào 
cây hay không. 


2) Yêu tố chống chịu chủ động: những yếu tố không có 
trong điều kiện sống bình thường của cây nhưng được hình 
thành khi có sự xàm nhiễm của vi sinh vật gây bệnh để 
chống lại chúng. Tế bào các giống chống bệnh rất nhạy 
cảm đổi với chất độc do vi sinh vật gầy bệnh tiết ra. Dưới 
tác động của các chất này, tế bào cây chết đi và làm cho vì 
sinh vật chết theo. Phản ứng chết đi để bảo vệ cây có thể 
xảy ra ngay từ khi vật gây bệnh xâm nhiễm, nhưng cũng có 
khi xây ra muộn hơn. Ở một số cây, khi Vật gầy bệnh xâm 
nhiễm, các hệ Lhống oxi hoá trong cây hoạt động mạnh hẳn 
lên, tạo nên các phản ứng bảo vệ như phản chất độc, trung 
hoà các chất độc do vật gây bệnh Hết ra. Cầy oxi hoá các 
chất độc đó và biến chúng thành các hợp chất vô hại, tăng 
cường các quá trình tổng hợp, làm tề liệt các hoạt động thuỷ 
phân của men do vật gầy bệnh tiết ra. Ở các giống cây 
chống bệnh, phần lớn các loại men oxi hoá tương đối bển 
đốt với tác động của các chất độc, không những thế chúng 
còn tăng hoạt tính lên. Ở một số loài cây, đưới tác động của 
vật gây bệnh, trong cây hình thành một số mô tế bào cơ 
giới, tạo nên chướng ngại vật ngăn cần tác động của vật gầy 
hại. Trong một số trường hợp, người ta nhận thấy tế bào cây 
có thể chủ động bao vây vật gây bệnh khi chúng xâm nhập 
vào cây và tiêu hoá chúng. Hiện tượng này tương tự như 
hiện tượng thực bào ở động vật. Tuy nhiên, trong giới thực 
vật, hiện tượng này Ít xảy ra. 

YẾU TỐ ĐÔNG MÁU nhóm gồm I2 chất hoạt động khi 
máu bị chảy ra khối hệ tuần hoàn (khi bị thương) và làm 


máu đông lại như một số protein, vitamin K, ion canxi và 
tiểu cầu, vv. 


YÊU TỔ GIỚI HẠN yếu tế bất kì của môi trường độc 
lập chi phối hoạt động của một loài hay một hệ sinh vật ở 
trong một giới hạn xác định gần giới hạn trên và giới hạn 
đưới. Sự hoạt động của một hệ phụ thuộc vào nhiều yến tố 
khác nhau. Trong điểu kiện xác định, một trong các yến tố 
này có thể giới hạn sự hoạt động của chúng. Vd. sự sinh 
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trưởng của thực vật bị giớt hạn bởi nhiệt độ thấp và nó sẽ 
gia tăng khi nhiệt độ tăng đến giá trị tối thích, nếu vượt quá, 
tốc độ sinh trưởng lại giảm xuống. 


VẾU TỐ GIỚI TÍNH cấu trúc ADN mạch vòng, xác định 
giới tính ở vi khuẩn. Các tế bào vi khuẩn có nhân tố giới 
tính (F”) là các tế bào đực. Các tế bào cá: là (F). 


YẾU TỔ HÌNH THÀNH DẤT những yếu tố của môi 
trường tự nhiên, ảnh hưởng tới sự hình thành đất. Có 6 yếu 
tố: 1) Đá mẹ cung cấp khoáng vật cho đất, ảnh hưởng đến 
các thành phẫn cơ giới, khoáng, hoá của đất. 2) Khí hậu 
biểu hiện rõ ở quy luật phân bế đất theo vĩ độ, độ cao, khu 
vực. Nước mưa có O;, Na, CO;, hơi nước. Năng lượng Mặt 
Trời... cũng tác động mạnh. 3) Sinh vật : thực vật, động vật, 
vi sinh vật. Cầy xanh cùng các vi sinh vật tự dưỡng tổng hợp 
ra các chất hữu cơ cho đất từ những chất vô cơ ở đất và khí 
quyển. Vi sinh vật phân giải chất hữu cơ, tạo ra mùn. Côn 
trùng, giun đất làm đất tơi xốp, thêm phì nhiêu, 4) Địa hình 
phân bố lại năng lượng và độ ẩm trên bề mặt đất. Nơi cao, 
bị rửa trôi xuống địa hình thấp trũng. Hướng dốc ảnh hưởng 
đến nhiệt độ đất, tốc độ, hướng gió, độ bếc hơi. Độ cao 
tuyệt đối ảnh hưởng đến phần bố đất. 5) Thời gian (tuổi đất) 
thời pian hình thành đất càng dài, đất phát triển càng rõ rệt, 
tác động đến mức biến đổi lí, hoá, sinh học. 6) Con người là 
yếu tố quyết định nâng cao độ phì nhiêu của đất: canh tác, 
gieo trồng, bón phân, đắp đê, tưới tiêu... cải tạo đất. Hoạt 
động tiêu cực như đốt rừng làm rẫy, làm luống đốc theo 
sườn...phá huỷ đất nghiêm trọng. 


VẾU TỔ KHÍ TƯỢNG biến sế hay hiện tượng khí quyển 
đặc trưng cho trạng thái của thời tiết ở một nơi và vào một 
thời điểm xác định. Vd. nhiệt độ không khí, khí áp, gió, độ 
ẩm, đông, sương mù, vv. XI. Khí quyển. 


VẾU TỔ KIẾN TRÚC KHỐNG CHẾ QUĂẶNG sự có 
mặt các kiến trúc như các nếp uốn, đặc biệt là các nếp lẫ¡ 
ngắn, nếp uốn hình hộp, điapia, các đứt gãy, đới phá huỷ 
kiến tạo, rất thuận lợi cho quặng hoá tập trung. Các kiến 
trúc lớn (miền nền, miễn uốn nếp, các đứt gãy sâu, vV.), các 
phức nếp lỗi, nếp lõm, các đứt găy khu vực, các đới đập vỡ 
kiến tạo, các khe nứt... là những tiền để (tác nhần) tốt để 
quá trình tạo quặng phát triển và cư trú, 


YẾU TỐ LÃNH THỔ các yếu tố quyết định các đặc 
trưng cơ bản của một lănh thổ, như vị trí địa lí, tài nguyên tự 
nhiên, nh trạng môi trường, các cơ sở sẳn xuất và địch vụ, 
các điểm dân cư, các ngành lao động, cơ sở cấu trúc hạ 
tầng, các quan hệ kính tế, thị trường, lịch sử xã hội, vv. Xác 
định các YTLT để nghiên cứu vốn đầu tư cho việc xây đựng 
và phát triển kinh tế của lãnh thổ. 


YẾU TỐ LÔGIC thành phân cuối cùng của sự phân tích 
lôgic, từ đó, giếng như những viên gạch xây nên toà nhà, 
xây nên hệ thống lôgïc. Trong lôgic mệnh để cổ điển, 
những YTL tạo thành bộ chữ cái của ngôn ngữ lògic mệnh 
để, bao gồm: 1) Các biến mệnh để A, B, C... 2) Các tác tử 
lôg‡c cơ bản như phép phủ định (¬), phép hội (A), phép 
tuyển (V), phếp kéo theo (-—>), vv. Ngoài các YTL này, 


trong bộ chữ cái của ngôn ngữ lôgic vị từ cổ điển còn có 
thêm các YTL khác: 1) Phép lượng từ hoá toàn thể (V); 
2) Phén lượng từ hoá bộ phận (3); 3) Các biến vị từ P(X), 
R(x, ÿ), VV. 


Trong sơ đồ lắp ghép và hoạt động của máy tính điện tử, 
người ta mô hình hoá các YTL bằng các sơ đỗ điện tử: 
1) Phép phủ định, trong đố B là kí hiệu lối vào, B) - kí hiệu 
lối ra; R - điện trở; 2) Phép hội, trong đó B và Bị là lối vào; 
B; - lối ra; R - điện trở; 3) Phép tuyển: trong đó, B và B; là 
lõi vào; B; - lối ra; R - điện trở. 


YẾU TỐ MẠCH một trong những tế bào tạo nên mạch 
xylem, thường rộng, ngắn và có bản thủng lỗ nằm ngang. 

VẾU TỐ MIÊU TẢ TÁC PHẨM toàn bộ các dấu hiệu 
đặc trưng về tài liệu cho phép người đọc nhận dạng tài 
liệu, sự giống và khác nhau giữa các tài liệu. YTMTTP 
bao gồm: tiêu để miều tả, tên tài liệu, phụ để, chỉ tiết 
xuất bản, đặc trưng số lượng, tiêu để đầu trang, phụ chú. 
Tuỳ thuộc vào mục đích miêu tả, các yếu tổ miêu tả được 
sử dụng đẩy đủ hoặc không đẩy đủ, sắp xếp giống nhan 
hoặc không giống nhau. 


VẾU TỐ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRỀ những 
thành phần quy định sự phát triển tâm lí của trẻ, bao gồm: 
a) Yếu tế thể chất giữ vai trò tiễn để của sự phát triển; b) 
Yếu tố môi trểồng xã hội; c) Yếu tố giáo dục giữ vai trò chủ 
đạo, hướng dẫn chiều hướng phát triển; đ) Yếu tố hoạt động 
Và giao lửu của chủ thể giữ vai trò ưực tiếp quyết định sự 
phát triển tâm lí của trẻ. 


YẾU TỐ R yếu tế quyết định tính kháng sinh của vi sinh 
vật, thường là đoạn ADN mã hoá cho một en2:m thuỷ phân 
kháng sinh. 


YẾU TỔ RÂY các tế bào kéo dài nằm đối đầu với nhau 
tạo nên ống rây ở thực vật hạt kín. Phần lớn các cơ quan tử, 
kể cả nhân cũng vỡ ra trong quá trình phát triển của YTR 
và chất tế bào di chuyển từ tế bào nọ sang tế bào kia qua 
các lỗ rầy của tấm rây ở hai đầu tế bào. 


VẾU TỐ SẲN XUẤT những nguồn lực cơ bản mà con 
người sử đụng để sẵn xuất ra các hàng hoá kinh tế. Những 
nguồn lực này được chia thành ba nhóm chủ yếu: đất đai, 
lao động, vốn, nhưng cũng có thể bao gồm cả khả năng kinh 
doanh. Đất đai bao gồm tất cả những tài nguyên sử dụng 
mà thiên nhiên đã phú cho con người. Lao động baa gồm 
sức lực, trỉ óc, sự phán đoán của con người đưa vào sản 
xuất. Vốn bao gồm những của cải chưa tiêu dùng đang nằm 
trong kho, cấc tài sản dưới hình thái máy móc và nguyên 
liệu và tiền để chì dùng trong quá trình sản xuất và cho đầu 
tư tiếp tục. Kĩ năng tổ chức bao gồm khả năng của người 
kinh doanh tổ chức, quản lí và đám chịu các rủi ro tài chính. 
Mỗi một yếu tố có giá của nó, gọi là chí phí về YTSX, như 
đối với đất đai là tiễn thuê đất; đối với lao động là tiền 
lương, tiền công; đối với vốn là lãi; đối với việc quản lí là 
lợi nhuận, 


YẾU TỔ SINH THÁI các yếu tố không ảnh hưởng rõ rệt 


4 a2 £x m 


 vếU Tố SINH VẬT 


lên đời sống sinh vật (vd. khí trơ) hoặc những nhân tố có 
ảnh hưởng quyết định đối với sinh vật (vd. nhiệt độ, ánh 
sáng, nước, chất khoáng, chuyển động không khí, phóng 
xạ). Các yếu tố này tác động lên cơ thể sinh vật với mức độ 
không tương đồng và mang tính chất tổ hợp. 


YẾU TỐ SINH VẬT các yếu tố do sinh vật gây nên khi 
cùng chung sống. Thực vật này ảnh hưởng lên thực vật khác 
do chèn ép cơ học, cạnh tranh chất đình dưỡng, độ che sáng, 
cộng sinh, bì sinh, kí sinh, vv. Động vật thì ăn thịt nhau, 
đẫm đạp, cạnh tranh nơi làm tổ. Giữa động vật và thực vật 
có ảnh hưởng lẫn nhau qua khâu thức ăn, thụ phấn nhờ cồn 
trùng, phát tán, vv. 


YẾU TỐ TẠO VÙNG các yếu tế quyết định hoặc có ảnh 
hưởng lớn tới quá trình hình thành các vòng hành chính, 
kinh tế, văn hoá... như tài nguyên tự nhiên, thành phẩn dân 
tộc, dân số, tầm lí dân cư, truyền thống ngành nghề, thói 
quen lao động, vv. Xác định các YTTV để nghiên cứu sự 
phân hoá không gian của bể mặt Trái Đất trong mối quan 
hệ với hoạt động của con người. 


YẾU TỐ THẾ NẰM các phần tử dùng để xác định vị thế 
phân bố của lớp đá hay một yếu tố định hướng nào đó của 
thể địa chất trong khóng gian, bao gồm đường phương, 
hướng dốc và góc dỗc. Đường phương là giao tuyến của mặt 
lớp với mặt phẳng nằm ngang; đường phương chỉ sự kéo đài 
của lớp trong không gian. Hướng dốc là đường nằm trên 
mặt lớp, thẳng góc với đường phương và chỉ hướng nghiêng 
dốc của lớp. Góc dốc là góc nhị điện hợp thành bởi mặt lớp 
với mặt phẳng nằm ngang. YTTN của lớp đá được xác định 
ngoài thực địa bằng địa bàn địa chất, thông thường chỉ cần 
đo hướng dốc và góc dốc. 





Lớp đá 
Yếu tð thế nằm 
ABCD. Mặt ládp; xy: đường phương, MN"' hướng đốc; 
œø: góc dốc;ƒN: phương nam - bắc; 
6- góc phương vị dường phương. 
YÊXÔ (Yezo), x. Hôkaiđô. 


YONHAP (A. Yonhap News Apency), x. Thông tấn xã 
Hàn Quốc. 


VÔGA (Yoga), học thuyết tiết học và phương pháp tự 
điều khiển nhằm đạt được sự tự chủ tâm lí, sinh lí. Có nguồn 
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gốc từ Ấn Độ cổ đại và trung đại. Theo thuyết Y, con người 
thông qua tâm thần (ý) có thể điều khiển được các vật thể 
sinh học và vật thể vô tri vô giác. 





Yôga 
Mội số tứ thể cơ bản 


Trong mọi sinh linh đầu úễm ẩn khả năng và sức mạnh đặc 
biệt có thể thay đổi căn bản trật tự tự nhiên. Nội dung: I) Rèn 
luyện sinh lí (hatha yoga) qua các tư thế (asana), các dáng 
điện (mudra), các co thắt cơ (bharana); 2) Rèn luyện tỉnh thần 
với mục đích chủ đạo là nhập nh (samyayama) với 3 giai 
đoạn: tập trung chú ý (đharana); nghiền ngẫm (dhyana); 
trạng thái bất biến (samadhi), tức là giải thoát mọi ràng 
buộc về tâm sinh lí. Điều hoà khí (pranayama) là biện 
pháp quan trọng nhằm bảo đảm giao lưu giữa cở thể với 
khí của vũ trụ để thực hiện sự làm chủ của tâm thần đối 
với cơ thể bằng cách cản trở (prana: khí, yana: cần trở), 
làm chậm lại, ngừng lại sự hoạt động của thân thể và tỉnh 
thần. Trong y học. Y là một phương pháp dưỡng sinh, một 
môn thể dục tập luyện để chống xơ cứng cơ thể. 


VÔKÔHAMA (Yokohama), thành phế cảng, trung tâm 
công nghiệp lớn của Nhật Bản, nằm trên bờ tây vịnh 
Tôkyô, Dân số 3,1 triệu (1995). Công nghiện chế tạo máy, 
đóng tàu, luyện kim, hoá dầu, vv. Tổng chiều dài cảng 
28 km, sâu tới ló m. Trong địa phận Y có căn cứ quân sự 
của Hoa Kì. 


VÔKÔXUKA (Yokosuka), thành phố cảng trền đảo 
Hônsu (Honshñ) của Nhật Bản ở tây bắc vịnh Tôkyô, gần 
Yôkêhama (Yokohama). Công nghiệp đóng (tàu, dệt, trung 
tâm nghiên cứu hàng không, trường hàng hải. Diện tích 
vùng nước 60 km, sâu 7 - l1 m. Tổng chiểu dài các cầu 
cảng 22 km. Yôkôhama có căn cứ hái quần phía trước của 
Hoa Kì, căn cứ hải quần Nhật Bản, kho hải quân, kho vũ 
khí đạn dược và nhiên liệu ngầm. 


"VYÔMIURI SIMBUN"' ("Yomiuri Shimbun"), nhật báo 
của Nhật Bản, phát hành bản tiếng Nhật vào buổi sáng và 
buổi chiều; bản trếng Anh ("The Daily Yomiuri") vào buổi 
sáng. Thành lập ngày 2.11.1874. Đội ngũ phóng viên và 
mạng lưới phát hành đặt tại 23 tỉnh, thành phố Nhật Bản, 
trong đó có ba trung tâm lớn là thủ đô Tôkyô, Ôxaka 
(Osaka) và vùng Kanxa) (Kansal). "YS” hiện nay là một 
trong 5 tờ báo thuộc Tập đoàn Yöm1un (Yomtun Holding). 


Khuynh hướng bảo thủ, nhằm đối tượng trung lưu ở Nhật 
Bản. Có số lượng phát hành lớn nhất trong các nhật báo 
trên thế giới: số buổi sáng 10,2 triệu bản/R); số buổi chiểu 
4 triệu bản/kì (2003). Đưa đến tận từng gia đình người 
đọc bằng hệ thống phát! hành riêng cửa tờ báo. Hiện 
có 6.100 nhân viên, trong đó có 2.500 phóng viên, 
biên tập viên. 

YTECBI (L. Ytterbium), Yb. Nguyền tế đất hiếm, thuộc 
nhóm ]JII, chu kì 6 bằng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 
20; nguyên tử khối I73,04. Do nhà hoá học Thuy ST Marinhäc 
(J. C. de Mangnac) phát hiện (1828). Kim loại mềm, màu trắng 
bạc; khối lượng riêng 6,96 g/cmÌ; t„ = 821°C; t = 1.320C. 
Trong thiên nhiên, thường lẫn với các lantanoit khác, rất 
khó tách ra dưới dạng kim loại riêng biệt, chiếm 3,3.10% 
khối lượng vỏ Trái Đất. Là chất hấp thụ khí, thành phần của 
chất phát quang. Dùng để tạo hợp kim đặc biệt; thêm vào 
ziriconi đioxit để điểu chế vật liệu chịu nhiệt đặc biệt. 

YTRI (L.Yttrium), Y. Nguyên tố đất hiếm thuộc nhóm 
II B, chu kì 5 bằng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 39; 
nguyền tử khối 88/9059. Do nhà hoá học Phẩn Lan 
Gađôlin (†. Gadolin) phát hiện (1794) ở dạng oxit. Y kim 
loại lần đầu tiên được nhà khoa học người Đức Vuêlơ (F. 
Wðhler; 1800 - 1882) điều chế (1828). Ở dạng bột kết tỉnh 
màu đen xám; khối lượng riêng 4,469 g/cm`: t„ = I.528°C; 
 = 3.025°C. Dễ tan trong các axit loãng, với phi kim kém 
hoạt động 1ạo thành những hợp chất khó nóng chảy kiểu 
kim loại nhì ytưi borua (YB;), ytri cachua (YC2), vv. Y 
chiếm 2,8.10” % khối lượng vỏ Trái Đất. Điều chế bằng 
cách điện phân muối clorua nóng chảy hoặc bằng phương 
pháp nhiệt kìm loại. Dùng để sản xuất thép hợp kim, vật 
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liệu làm lò phản ứng hạt nhân; dùng trong kĩ thuật điện tử, 
làm vật liệu Ìaze. 


VUCATAN (Yucatán), bán đáo ở Trung MI, giữa vịnh 
Mêhicô và biển Caribê (Caribbean Sea) (thuộc lãnh 
thổ cấc nước Mêhicô, 
Goatêmala, Bêlizø), Diện 
ch I8O nghìn km”. Đất 
thấp chiếm phần lớn diện 
tích; phía đồng nam là miễn 
núi Maya (Mayas) cao tới 
1.122 m. 


VUKAOA HIĐEKI 
(Yukawa Hidekli, [907 - 8ì), 
nhà vật li Nhậc Bản. 


Nghiên cứu lí thuyết tưởng 
tác hạt cơ bẵn, )ực hạt nhân, 
sự tổn tại của mezon. Giải 
thưởng Nôbhen (1949). 


VƯN hình thức nhảy múa 

tự do của cá nhân, hay nhóm ít người ở dân tộc Ba Na, Gia 
Rai các nh Gia Lai, Kon Tum. Y có nguyên tắc vận động 
chính là nhún nhảy, làm thân người nâng lên hạ xuống liên 
tục theo nhịp điệu chiêng. Tuy đơn giản, Y cũng có nhiều 
hình thức: nhún nhảy nhờ hai chân hoặc một chân (làm 
trụ) nhún xuống rỗi bật thẳng lên làm thân người rung 
nấy; nhún nhảy nhờ nâng hạ gót chân liên tục; chỳng rồi 
thẳng gối nâng, hạ thân người theo nhịp nhạc, vv. Y được 
đùng nhiều trong lễ hội dân tộc, sau khi hoàn tất phần lễ 
nghỉ chính. 





Yukaoa Hiđeki 
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ZACKHI N. A. (Natan Abramovich Zarkhi; 1900 - 35), 
nhà biên kịch điện ảnh Xô Viết, nhà hoạt động nghệ thuật 
công huân Cộng hoà Liên bang Nga (1935). Kịch bản đầu 
tiên: "Biệt thự Gôlubin" (1925). "Người mẹ” (1926) từ tác 
phẩm cùng tên của Goocki (M. Gorkij), do Puđôpkin 
(V. I. Pudovkin) đạo diễn, trở thành mẫu mực trong việc 
chuyển thể, một trong những tác phẩm hiện thực xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên trong điện ảnh; tại Bruxen (1958), được đánh 
giá là một trong 12 phim hay nhất thế giới. Phim: "Ngày tận 
cùng của Xanh - Pêtecbua" (1927) theo thể loại sử thi, được 
xếp vào phim kinh điển Xô Viết. Đóng góp lớn vào việc 
hình thành lí luận kịch học điện ảnh ở Liên Xô. Viết nhiều 
công trình, trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Điện ảnh 
Liên Xô (VGIK). 


ZAGREP (Zagreb), thủ đô Cộng hoà Croaua, nằm ở 
chân đổi Metvetnica (Medvednica). Dân số 777,8 nghìn 
(1998). Công nghiệp chế tạo máy móc, kim loại, dệt, hoá 
chất, dược phẩm, dầu mỏ và khí đốt. Đầu mối đường sắt. 
Sân bay quốc tế. Viện hàn lâm khoa học. Trường đại học. 
Nhà hát. Viện bảo tàng. Z. được xây dựng từ 1093. Thế kỉ 





Zaprep 
Phố cổ ở thủ đô 
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13 bị Mông Cổ xâm chiếm. Nhà thờ kiểu Gôtch. Z đóng 
vai trò quan trọng trong lịch sử của Croatia, trước hết là 
chống lại Thổ Nhĩ Kì, sau đó đến Đức, Áo. 

ZAIA (A. Republic of Zaire - Cộng hoà Zaia), quốc gìa ở 
Trung Phi. Giáp với các nước Angôla, Zämbia, Tanzania, 
Burunđi, Ruanđa, Uganđa, Xuđăng, Trung Phi, Cộng hoà 
Côngô. Diện tích 2.345 triệu km. Dân số 51,9 triệu (2000). 
Thủ đô: Kinsaxa (Kinshasa; 4,6 triệu dân). Từ thế kỉ 13, 
trên đất Z. mới hình thành nhà nước phong kiến sơ kì. Cuối 
thế kỉ 15, người Bồ Đào Nha đã đến. Từ cuối thế kỉ 19 
(1885), Bỉ xâm chiếm Z làm thuộc địa, gọi là Côngô thuộc 
Bỉ. Ngày 30.6.1960, Z. mới giành được độc lập từ Bỉ và tên 
gọi thay đổi luôn. Từ 1960 - 64 là Cộng hoà Đân chủ 
Côngô. Từ 1971 - Ø7 là Cộng hoà Z. Từ ngày 18.5.1997, lại 
đổi tên nước thành Cộng hoà Dân chủ Côngô. 


Quốc khánh: 30.6. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam từ 13.4.1961. Xt. Cộng hoà Dân chủ Côngô. 


ZANZIBA (A. Zanzibar), đảo ở Ấn Độ Dương tại bờ 
biển phía đông lục địa Phi, thuộc Tanzania. Diện tích 
1.658 kmỶ. Cao tới 120 m. Thực vật cây bụi. Các đồn điển 
trồng hoa cẩm chướng và dừa. Thành phố chính và cảng: 
Zanziba. Từ thế kỉ 8, người Arập từ Ôman (Oman) đến cư 
trú tại đảo này và vẫn quy phục Xuntan (Sultan) của họ. 
Trong khoảng từ 1528 đến cuối thế kỉ 17, lãnh địa của Bồ 
Đào Nha, sau đó của Ôman. Trong khoảng 1856 - 90, quốc 
gia Hồi giáo độc lập [bao gồm cả đảo Pemba (Pemba) và các 
đảo nhỏ khác]. Trong khoảng 1890 - 1963, đất bảo hộ của 
Anh. Trong khoảng 1963 - 64, quốc gia độc lập. Từ tháng 
4.1964 là lãnh thổ tự trị, nằm trong nước Cộng hoà Thống 
nhất Tanzania. 


ZAVATTINI Ch. (Cesare Zavattini; 1902 - 89), nhà văn, 
nhà biên kịch điện ảnh Italia. Có thời gian làm đạo diễn, 
viết phê bình phim, làm báo, dạy học và vẽ tranh. Người 
khởi xướng và được mệnh danh là "bộ não" của trào lưu 
Hiện thực mới trong điện ảnh Italia giữa thế kỉ 20. Viết 
kịch bản cho rất nhiều đạo diễn làm phim nhưng gắn bó 
mật thiết với Vittôriô Đê Xica (Vitorio De Sica). Đạo 


diễn này đã làm 26 bộ phim trong tổng số hơn 100 kịch bản 
đo Zavattini viết. Kịch bản đầu tay "Tôi sẽ cho một triệu" 
(1934). Những kịch bản đã được dựng thành phim nổi 
tiếng thế giới: "Susa" (1942), "Kẻ cắp xe đạp" (1948), 
"Điều kì điệu ở Milanô" (1950), "Rôma lúc II giờ" (1951), 
"“Umbectô Ð" (1952). 


ZAVÔIXKI E. K. (Evgenij Konstanuinovich Zavojskij; 
I907 - 76), nhà vật lí Liên Xô, khám phá ra hiện tượng cộng 
hưởng thuận từ điện tử ( 1944). 


ZAYĐAN JJ. (lurgi Zaydãn; 186L - 1914), nhà văn, nhà 
nghiên cứu, nhà báo Libăng, người sáng tạo ra thể loại 
tiểu thuyết lịch sử trong văn học hiện đại Arập. Sinh 
trưởng trong một gia đình Thiên Chúa giáo nghèo ở 
Libäng, không có điều kiện học hành chính quy một cách 
có hệ thống mà chủ yếu là tự học. Chính lòng say mê hiểu 
biết đã cuốn hút Zayđan từ lĩnh vực này sang lĩnh vực 
khác như y học, báo chí, dịch thuật, triết học, ngôn ngữ, 
nghệ thuật và văn học. Năm 1882, Zayđan đến Ai Cập với 
ý định theo học ngành y, nhưng không thành, sau xin vào 
làm trong Ban Biên tập báo “AÀz - Zaman"”. Từ 1888, 
chuyển sang sáng tác và nghiên cứu lịch sử. Mặc dù là 
người Libăng, song toàn bệ hoạt động sáng tác văn học, 
nghiên cứu lịch sử và ấn loát của Zayđan đều diễn ra ở Ai 
Cập, vì vậy các nhà nghiên cứu văn học đã xếp ông vào 
đội ngũ các nhà văn Ai Cập. Sáng tấc văn học của 
Zayđan chủ yếu là tiểu thuyết lịch sử gồm 17 bộ, phản 
ánh lịch sử trung cổ: "Cô gái Gaxan", "Cô gái Ai Cập 
Acmanuxa", "Chiếm lĩnh Anđaluxia", "Cô dâu từ Fecgan", 
“Amin và Mamun", vv. Một số sáng tác còn lại để cập 
đến những sự kiện lịch sử giai đoạn thế kỉ I§ -19: 
"Manluk chạy trốn", "Tù nhân Makhdơớđi", "Cuộc đảo 
_ chính Ôxơman", vv. Chủ để những tiểu thuyết lịch sử của 
Zayđan thường để cập đến những giai đoạn khủng hoảng 
của lịch sử, những khoảnh khắc căng thẳng của các mối 
quan hệ giữa các tập đoàn đối lập. Với tư cách là nhà 
nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử, văn hoá, tư tưởng, Zayđan 
đã viết các công trình: "Lịch sử tiếng Arập”, "Lịch sử văn 
học bằng tiếng Arập", "Triết học ngôn ngữ và tiếng 
Arập", "Arập trước Hồi giáo". 

ZAZÔ R. (René Zazzo; sinh 1910), nhà tâm lí học 
Pháp, giám đốc phòng thực nghiệm tâm sinh lí học trẻ em, 
đại diện xuất sắc của trường phái Valông, đã có công gắn 
phương pháp nghiên cứu lâm sàng những trẻ em bình 
thường với cách tiếp cận lượng hoá thống kê. Zazô đặc 
biệt chú trọng đến nghiên cứu các cặp trẻ sinh đôi. Ngoài 
việc làm sáng tỏ vai trò của nhân tố di truyển và môi 
trường, ông còn nghiên cứu ảnh hưởng của mối quan hệ 
qua lại giữa các trẻ em sinh đôi với nhau và với những 
người xung quanh đến sự hình thành nhân cách của chúng. 
Tác phẩm chính: "Sự phát triển trí tuệ trẻ em" (1964), 
"Nghiên cứu tâm lí trẻ em" (1960), "Thang đo mới về trí 
thông minh” (1966), "Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi" (1969), 
"Tâm lí học và chủ nghĩa Mac", "Cuộc đời và tác phẩm 
của Valông” (1975), vv. 


ZĂMBIA ⁄ 4 


ZÄ MBÊZI (Zambézi), sông ở đông nam lục địa Phi. Dài 
2,660 km, diện tích lưu vực l,33 triệu kmỶ. Bắt nguồn từ 
sườn phía nam sơn nguyên Lunđa - Katanga (Lunda - 
Katanga), chẩy qua bồn địa thoải rỗi chìm vào một đầm lầy 
rộng lớn. Ra khỏi đầm lẫy, sông đảo lòng qua một miễn đá 
rấn, đổ xuống một thung lũng kiến tạo hẹp, sâu, tạo nên 
thác Vichtoria (Victoria) nổi tiếng (cao 120 m) và nhiều 
thác khác, cuối cùng đổ ra Ấn Độ Dương, tạo châu thổ 
rộng khoảng 8.000 km”. Ở hạ lưu có sông nhánh Sia 
(Shire) chảy từ hỗ Nyaxa (Nyasa) xuống nên lưu lượng 
trung bình ở cửa sông tới 16 nghìn m”⁄s. Vận chuyển 
đường thuỷ trên từng đoạn. Ở trung lưu có hổ thuỷ điện 
Kariba (Kariba) với dung tích 160 kmỶ, diện tích mặt nước 
4.450 km”, xây dựng năm 1963. 


ZÄMBIA (A. Republic of Zambia - Cộng hoà Zãmbia), 
quốc gia nội lục ở Nam Phi. Có 5.664 km biên giới với 
Angôla, Cộng hoà Dãn chủ Côngô, Tanzania, Malauy, 
Môzămhich, Zimbabuê, Namibia. Diện tích 752,6 nghìn kmỶ. 
Dân số 9,5 triệu (2000). Dân thành thị 43,9%. Dân tộc: 
Bemba (Bemba) 39%, Maravi (Maravi) 20%, Tônga (Tonga) 
I48%, Barôzê (Baroức) 7,5%, Mambuê (Mambwe) 3,4%, 
Tumbuka (Tumbuka) 3,7%. Ngôn ngĩ chính thức: tiếng Anh, 
nhân dân nói thổ ngữ. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 47,8%, tín 
ngưỡng cổ truyền 27%. Thể chế: cộng hoà, đa đẳng, một 
viện (Quốc hội). Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng 
thống. Thủ đô: Luxaka (Lusaka; 982 nghìn dân). Các thành 
phố chính: Nơđôla (Ndola; 376 nghìn dân), Kituê (Kitwe; 
349 nghìn dân), Mufulira (Mufulira; I75 nghìn dân). 
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Zămbia 


Địa hình chủ yếu là cao nguyên (1.000 - 1.350 m), rải 
rác có một ít đổi núi. Khí hậu nhiệt đới, dịu mát theo độ 


Z, ZECFUYT B. 


cao. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất 15 - 20°C; tháng 
nóng nhất 23 - 27°C. Lượng mưa 600 - 1.400 mm/näm. 
Các sông thuộc lưu vực sông Zämbêzi (Zambézi). Hồ 
lớn: Kanba (Kanba), Muêru (Mweru), Tanganyka 
(Tanganyika), Banguêulu (Bangwenlu). Đất canh tác 7%, 
đổng cổ 40,4%, rừng và cây bụi 43%, các đất khác 9,5%. 
Khoáng sản chính: than, đồng, kẽm, coban, chì, vàng, bạc, 
đá quý, uram.,) 

Kinh tế nồng nghiệp và khai khoáng. Nông nghiệp 
chiếm 17,3% GP và 6R,9% lao động. Công nghiệp 
22.6% GIP đầu người và 5,Í% lao động. Thương mại - tài 
chính - dịch vụ 60,1% GDP và 25,9% lao động. GDP đầu 
người 780 USD (2000). GNP đầu người 330 USD (1998). 
Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): mía 1,6 triệu tấn, 
ngô 885 nghìn tấn, sấn 85 nghìn tấn, rau quả 378 nghìn 
tấn, lũa mì 89 nghìn tấn, kê 69 nghìn tấn, lạc 51 nghìn tấn, 
đậu tương 26 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 2,3 triệu con, dê 
[ triệu con, lợn 324 nghìn con, cừu L20 nghìn con. Gỗ tròn 
§ triệu m`. Cá đánh bắt 66 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1998): khai khoáng đồng 355 nghìn tấn, 
coban 4 nghìn tấn, bạc 6.684 kg, vàng 307 kg. Chế biến 
lương thực, đổ nống, hoá chất và dược phẩm, đệt. Năng 
lượng: điện 7,8 tỈ kW.h, than 350 nghìn tấn. Giao thông 
(1997): đường sắt 1,2 nghìn km, đường bộ 28,8 nghìn km 
(rải nhựa 18%), 


Xuất khâu (1998): 8723 triệu USD (đồng 49,3%, coban 
17,7%, phi kim 33%), bạn hàng chính: Nhật Bản 10,9%, 
Arập XêuL 9,9%, Thái Lan 8,7%, Ấn Độ 8%, Pháp 6,7%, 
Anh 6%, Zimbabuê 5%, Hoa Kì 4,5%. Nhập khẩu: 1 tỉ USD 
(máy móc và thiết bị vận tải 38,3%, công nghiệp cơ hản 
19,8%, hoá chất 16,9%, nguyên liệu, đầu nhờn, điện 12,3%, 
lương thực 3,82); bạn hàng chính: Nam Phi 48,4%, Anh 
8,l%, Z2imbabuê 7,3%, Arập Xêut 6,2%. Đơn vị tiến tệ: 
kbacha Zămbia (Zambian kwacha; K). Tỉ giá hối đoái: 
I USĐ = 3.445 K. ( L0. 2000). 


Thế kỉ 12, rên lãnh thổ 2 đã có những Nhà nước Châu 
Phi Barôtxe (Barotse), Lunđa (Lunda), Thế kỉ 18, người Bỏ 
Đào Nha đã đến 7. Cuối thế kỉ 19, Anh chiếm làm thuộc 
địa, đặt tên là Bắc Rôđêz¡a (Rhodesia). Ngày 24.10.1964 
giành được độc lập từ Anh. 


Quốc khánh: 24.0 (1964). Là thành viên Liên hợp quốc 
từ 1.12,1964. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
13.9.1972. 


7ZEFCFUYT B. (Bernard Zehrfuss;, 19!1 - 96), kiến trúc sự 
người Angiêri, hành nghề ở vùng Bắc Phi và ở Pháp. Các 
công trình kiến trúc quan trọng đã thực hiện ở Pháp: công 
trình nhà mm ở Tua (Tours) (1948 - 51), nhà máy Rơnô ở 
Flanh (Flins) (1951), nhà triển lãm CNTT khu Đêfăngxd 
(Défense) đ Pan (1958). trụ sở UNESCO ở Pau [1958; cùng 
làm với Brơ (M. Breucr) và Necvi (P. L. Nervn)}, khu nhà 
chung cử ở Năngxy (Nancy; 1959 - ó3), tòa cao ð Môngpacnat 
(Montpamasse; 1964), vv. 
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ZECNIKE F. (Frin 
Zemike; l888§ - 1966), nhà 
vật lí Hà Lan. Công trình 
về hàm tương quan trong 
vật lí thống kê, bài toán 
trật tự - phi trật !Ự, quang 
học hiện tượng đối pha, 
kính hiển vị đốt pha, Giải 
thưởng Nôben (1953). 

ZENĐÔVICH la. B. 
(Jakov Bonsovich Zel'dovich; 
1914 - 87), nhà vật lí lí 
thuyết, viện sĩ Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên Xô 
(1958), một trong những người sáng lập lí thuyết hiện đại và 
trường phá! khoa học về quá trình cháy và sóng xung kích. 
Tác giả các công trình cơ sở trong vật lí hạt nhân, vật lí hạt 
cơ bản, vật lí thiện văn, vũ trụ học tương đối tính hiện đại. 
Cùng với Khartôn (Ju. V. Kharion), lần đầu tiền tính được 
phản ứng dầy chuyển phần rã urrani (1939). 





Zecnikè F. 


ZEOLTT (A. 7eolite; cø. rây phân tử ), loại khoáng chất 
aluminosHicat ở trạng thái tỉnh thể hiđrat hoá có công thức 
tông quát: 


x/a M [(AIO¿), (SiO;),}. zHạO 


Trong đó, n là hoá trị của caudon trung hoà điện tích âm 
của (AIO;›)' (thực chất !à điện tích âm của À]Ø¿ trong mạng 
tinh thể với các cấu trúc sơ cấp là SiOx và AlOx). Đến nay, 
đã biết đến ít nhất là 34 loại Z tự nhiên; vd. ananxim 
(analcime) có công thức Na¡sz[Al¿SnxzO+1.L6H;O, phiipxit 
(philipnsite) K;(CaNa¿); [AlsSi2Oaa], 12H¿O, Faujazn 
(fanjasite) (Na¿, Ca, Mg)ss [AlauŠ1¡24Osa¿¿). 240HO, mođenIt 
(mordenite) NÑaa [A1;S1a¿O.«|.24H;O. Các khoáng vật Z có 
mầu trắng, không màu hoặc màu ngoại sắc, độ cứng 
3,5 - 5,5; khối lượng riêng 1,5 - 2,2 g/cm ; thường gặp trong 
các lỗ hổng của đá phun trào. 


Người ta đã tổng hợp được hàng chục Z, trong đó có 
không ít loại chưa tìm thấy cấu trúc đồng dạng trong thiên 
nhiên. Sự phong phú của các loại Z được quy định bởi hai 
yếu tế: ¡) Từ các cấu trúc sd cấp TOx (T = Si, AI) nhiều 
cấu trúc thứ cấp được hình thành; chính cấu trúc thứ cấp 
quy định tỉnh thể của Z thuộc loại này hay loại khác. 
2) Sự thay thế đẳng hình các nguyên tử Si trong cấu trúc 
tỉnh thể bằng các nguyên tử khác (P, Ge, Be..). Tuỳ thuộc 
vào sự liên kết của các cấn trúc thứ cấp, tính thể Z. có cấu 
trúc xốp với kích thước khác nhau nhưng nói chung ở 
trong khoảng 3 - 12À, nghĩa là tương đương kích thước của 
nhiều phân tử. Vì vậy, các Z có khả năng hấp phụ chọn 
lọc và có tên là rây phần tử. Các tính chất lí - hoá của Z 
phụ thuộc nhiều vào cation trung hoà điện và tỉ lệ S/AI 
trons tỉnh thể; đặc biệt độ bền (nhiệt, hoá học) của các Z 
phụ thuộc chủ yếu vào t† lệ Si/AI. Ngoài ứng dụng trone 
hấp phụ (làm khô, làm sạch..), Z còn được ứng dụng rộng 
rãi trong công nghiệp lọc - hoá đầu và công nghiệp hoá 





ZIBE N.1. Z 





chất với tứ cách là những chất xúc tác có hoạt tính và độ 
chọn lọc cao cho nhiều phẩn ứng quan trọng (crackinh xúc 
tác, hiđrocrackinh, đồng phân hoá...) cũng nh làm chất 
mang XÚC LÁc. 


ZÊGHEC A. (Anna Scghers; 1900 - 83), nhà văn nữ 
Đức. Học đại học ngôn ngữ, lịch sử và ngành Trung Quốc 
bọc. Viết luận án tiến sĩ về Rembran (H. van R. Rembrandt; 
1942), đi du lịch nhiều nước. Vào Đẳng Cộng sản Đức 
năm 1928; từ năm 1933, ià một nhà văn chống phát xít 
kiên cường; sống lưu vong ở Pháp, cộng tác với nhiều tờ 
báo chống phát xít ở Pari. Năm 1940, sang Mêhicô, ra tờ 
báo nước Đức tự đo. Sau Chiến tranh thế giới l1, mới trở 
về Đức (1947) và là chủ tịch đầu tiên của Hội nhà văn 
Cộng hoà Dần chủ Đức từ khí thành lập. Zêghec có nhiều 
tác phẩm, để cập nhiều vấn để xã hội và chính trị: đấu 
tranh của công nhân, số phận những người cách mạng 
chống chủ nghĩa phát xít, Nhân vật trung tâm thường là 
quần chúng lao động. "Cây thập tự thứ bảy" (1942) là tác 
phẩm nổi tiếng, xuất bản lần đầu bằng tiếng Anh, sau 
Chiến tranh thế giới II, mới được phổ biến ở Đức. Đó là 
câu chuyện của bảy chiến sĩ cách mạng trốn khỏi một trại 
giam phát xít, sau bị bắt và treo cổ, chỉ một người trốn 
thoát nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và những người xa la. 
Nhân vật ấy tượng trưng cho Đảng Cộng sản bất diệt. 
Zêghec được nhiều giải thiởng quốc gia và quốc tế. Tác 
phẩm "Những người chết còn trẻ mãi" kể về nước Đức 
giữa hai cuộc đại chiến (1949) cùng nhiều tác phẩm khác 
đã khẳng định Zêghec là một nhà văn hiện thực xã hội 
chủ nghĩa lồn. 


ZÊLÊNIN Ð. K. (Dmiữij Konstantinovich Zelenin), nhà 
dần tộc học, thổ ngữ học, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian 
Xô Viết, viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô 
(1925), viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa bọc Bungari (9446), 
giáo sư Đại học Tổng hợp Quốc gia Khackôp và Lêningrat. 
Những bộ sưu tập truyện dân gian và quan điểm của ông về 
giá trị dân ca Nga, về khả năng thẩm mĩ của thể loại dân 
gìan được trình bày trong các công trình xuất bản vào những 
năm 1900 - 1§ đã đóng vai trò đáng kể trong sự phá: triển 
của nền fônclo Nga. Về dân tộc học, ông nghiên cứu văn 
hoá vật chất và tín ngưỡng của người XIavơ phương Đông. 
Tác phẩm chính: "Những xu hướng mới trong thơ ca dân 
gian" (1901), "Các thổ ngữ Đại Nga" (1913); "Thư mục 
sách báo Nga về cách sinh hoạt của các đân tộc ở Nga 
những năm 1700 - 1910" (1913); "Khảo luận về thần thoại 
học Nga” (1927). 


ZÊLINXKI N. Ð. (Nikolaj Dmitrievich Zelinskil; 
!8ốl1 - 1953), nhà hoá học hữu cơ Nga, một trong những 
người đặt nền móng cho ngành hoá dầu và xúc tác hữu cứ, 
viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1929), Anh hùng 
Lao động xã hội chủ nghĩa (1945), Công trình chủ yêu về 
hoá học của híđrocacbon dâu mỏ và chuyển hoá chúng 
bằng xúc tác thành các sản phẩm quý hơn. Chế tạo mặt nạ 
phòng chống hơi độc (1915). Giải thưởng Lênin (1934), 
Giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1942, 1946, 1948), 


XÊMAN P. (Pìeter 
Zecman; dạng phiên ẳm 
khác: Ziman, 1I865-l943), 
nhà vật lí Hà Lan, công 
trình về quang học, từ quang 
học và phổ học nguyên tử. 
Khám phá ra hiệu ứng 
mang tên ông. Giải thưởng 
Nôben (1902), cùng với 
Lorenxơ (H. A. Lorentz). 


ZÊÈMAN (HIỆU ỨNG) 
hiện tượng tách các mức 
năng lượng và do đó tách 
các vạch phổ của nguyên tử 
và của các hệ nguyên tử trong từ trường. Nguyên nhân do 
mômen từ quỹ đạo của nguyên tử hiến động quanh phương 
của từ trường nên nguyên tử có thêm bớt năng lượng phụ. 
Do Zêman (P, Zeeman) phát hiện ( I 896). 





Zêman }, 


ZÊNLE S. R. (Charles René Zeiller; đạng phiền âm khác 
Zdiê S. R.; 1847 - 1915), nhà cổ sinh vật học Pháp. Tác giả 
của nhiều công trình về cổ sinh vật và cổ thực vật, trong đó 
có tác phẩm nổi tiếng: “Hệ thực vật hoá thạch các mô than 
Bắc Kỳ" (Pan; 1904). 


ZÊNÔNG ở Êlê (Ph. Zénon đÉléc; 490 - 430 tCn.), nhà 
triết học cổ Hi Lạp, một trone những đại biểu chủ yếu của 
trường phái Èlê. Chứng minh 
bằng phương pháp phản 
chứng rằng tổn tại chân thực 
là duy nhất, không vận động; 
vì vậy tổn tại có mầu thuấn, 
là không thể tư duy được. 
Zè&nông nổi tiếng vể những 
nghịch lí đưa ra trong các 
lập luận phản chứng nhằm 
bác bó khả năng vận động 
(rong thực tại chần thực: 
nghịch 1í "Asin và con ròa"”, 
nghịch lí "mũi tên bay", Lập 
luận phản bác vận động như 
một hiện tượng râu thuẫn, 
đã đặt ra vấn đề ý nghĩa của 
mâu thuẫn và sự biểu thị vận động vào trong lôgic các 
khái niệm. 





ZIBE N. L. (Nikola) Ivanovich Ziber; 1844 - 88), nhà kinh 
tế học Nga, một trong những người truyền bá và bảo vệ học 
thuyết Mac đầu tiên ở Nga, giáo sư khoa kinh tế - chính trị 
và báo chí của Đại học Tổng hợp Kiep (1873 - 75 ). Năm 
18§!, ông có quan hệ với Mac và Enghen ở Luân Đôn. Liên 
hệ mật thiết với các tổ chức tiến bộ ở Nga, cộng tác với các 
tạp chí Tr¡ thức, Ngôn luận, đăng trên các tạp chí này loạt 
bài dưới tên gọi Lí luận kinh tế của Mac. Vào năm 1885, 
ông xuất bản công trình chủ yến của mình "Ricacđô và Mac 
trong các công trình nghiên cứu kinh tẾ - xã hội của họ", 
trong đó ông bảo vệ học thuyết Mac, chông lại phái dân 
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4 ZIGURAT 
tuý, Trong số các công trình khác của ông, đáng chú ý có 
"Những đặc điểm của nên văn hoá kinh tế nguyên thuỷ". 
Các tác phẩm của ông đã có ảnh hưởng đến Plêkhanôp 
(G. V. Plekhanov), Blagôep (Đ. Blagoev), Fêđôxêep 
(N. E. Fedoseev), vv. 

ZIGURAT (Ziggurat: tháp thánh thắn), công trình thấp 
xây bằng gạch, là kiến trúc của người Axyri (Assyrie) 
(vùng Lưỡng Hà), mặt bằng chân tháp rộng, lên cao thu 
dần vào, có cầu thang bao quanh bốn mặt tháp (dạng xoắn 
ốc), trên đỉnh tháp là đến thờ. Hiện nay, ở Irăc, vẫn còn 
rải rác một số loại tháp này nhưng phần lớn đều không còn 
nguyễn vẹn. 





ZIigurat 


Toàn cảnh ZIgurat ở Urơ (lrăc) nhìn từ trên cao 


ZIMBABUÊ (A. Republic of Zimbabwe - Cộng hoà 
Zimbabuê), quốc gia nội lục ở Nam Phi. Có 3.066 km biên 
giới với Zãmbia, Môzãmbich, Nam Phi, Bôtxoana. Diện 
tích 390,7 nghìn km”. Dân số 11,3 triệu (2000). Dân thành 
thị 33,9%, Dân tộc chủ yếu là người Châu Phi 97,6%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Nhân dân nói thổ ngữ, 
chủ yếu là tiếng Sôna (Shona) và Nơđêbêlê (Ndebele). 
Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 45%, tín ngưng cổ truyền 40%. 
Thể chế: cộng hoà, đa đẳng, một viện (Nghị viện). Đứng 
đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: Hararê 
(Harare; l,1 triệu dân). Các thành phố chính: Bulauâyô 
(Bulawayo; 621 nghìn dân), Chitunguyza (Chỉitungwiza; 
274 nghìn dân), Mutare (Mutare; 132 nghìn dân), Guêru 
(Gweru; 124 nghìn dân). 

Phần lớn đất đai là cao nguyên (800 - 1.500 m), rải rác có 
núi (đỉnh 2.596 m), thấp dẫn vể phía thung lũng sông 
Zămbêzi (Zambezi) ở phía bắc và sông Limpôpô (Limpopo) ở 
phía nam. Khí hậu nhiệt đới, dịu dẫn theo độ cao. Nhiệt độ 
tháng lạnh nhất I0 - 17°C; tháng nóng nhất 2I - 27°C. Lượng 
mưa từ 300 - 700 mm/năm ở phía tây đến 1.250 mm/năm 
ở phía đông. Sông chính: hệ thống sông Zãmbêzi và 
Limpôpô. Hỗ lớn: Kariba (Kariba). Đất canh tác 7%, đồng 
cỏ 13%, rừng và cây bụi 49%, các đất khác 31%. Khoáng 
sản chính: than, đồng, bauxit, nikcn, asbet, bạc, vàng, sất, 
thiếc, photphat. 
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Kinh tế nông nghiệp và khai khoáng. Nông nghiệp 
chiếm 20% GDP và 26,9% lao động. Công nghiệp 26,7% 
GDP và 25,5% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ: 
53,3% GDP và 47,6% lao động. GDP đầu người 2635 USD 
(2000). GNP đầu người 620 USD (1998). Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1999): mía 4,6 triệu tấn, ngô I,5 triệu tấn, 
lúa mì 320 nghìn tấn, bông 268 nghìn tấn, thuốc lá 
193 nghìn tấn, sắn 170 nghìn tấn, rau 122 nghìn tấn, lạc 
II3 nghìn tấn, đậu tương 107 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 
35,5 triệu con, dê 2,7 triệu con, cừu 525 nghìn con, lợn 
272 nghìn con. Gỗ tròn 8,3 triệu mỶ. Cá đánh bắt I6 nghìn 
tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai khoáng 
vàng 3 tỉ đôla Zimbabuê (2%), niken 944 triệu Z$, asbet 
927 triệu Z$, than 817 triệu Z$, crom 263 triệu Z$. Chế 
biến: thực phẩm 6,7 tỉ Z$, sắt thép 5,6 tỉ Z$, hoá chất, 
xăng dẫu 3,3 tỉ Z%, dệt 2,6 tỉ Z%. Năng lượng: điện 7,8 tỈ kW.h, 
than 5,2 triệu tấn. Giao thông (1998): đường sắt 2,7 nghìn 
km, đường bộ 18 nghìn km (rải nhựa 47%). Xuất khẩu 
(1998): 2 tỉ USD (hàng nội địa 86,8%), bạn hàng chính: 
Anh 10,1%, Nam Phi 9,6%, Đức 7,9%, Hoa Kì 6,7%, Nhật 
Bản 5,1%, Zãmbia 4,3%, Italia 4,3%, Bôtxoana 4%, Hà 
Lan 3,8%, Nhập khẩu: 1,9 tỉ USD (máy móc và thiết bị 
vận tải 58,7%, hàng công nghiệp l6,7%, nhiên liệu 
10,4%), bạn hàng chính: Nam Phi 38,3%, Anh 7,9%, Nhật 
Bản 5,1%, Hoa Kì 5%. Đức 4.9%, Pháp 3.I%. Đơn vị tiền 
lệ: đôla Zimbabuê (Z%). Tỉ giá hối đoái: ! USD = 53,1 Z$ 
(10. 2000). 
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Thế kỉ 12 - 17, đã có nhà nước Châu Phi Mônômôtapa 
(Monomotapa). Cuối thế kỉ 19, Anh chiếm làm thuộc địa, 
đặt tên là Nam Rôđêzia (Rhodesia). Năm 1923, được hưởng 
quyền tự trị Những năm 1953 - 63, nằm trong Liên bang 


ZOOPLANKTON ⁄Z, 





Rồđêzia - Nyaxalen (Rhodesia - Nyassaland). Ngày 18.4.1980 
giành được độc lập từ Anh. 


Quốc khánh: 18.4 (1980). Thiết lập quan hệ ngoại giao 
với Việt Nam từ 24.7.L98]1. 


ZI'NCATT (A. zincate), muối của axit zinxic (H;ZnO?). 
Nati zincat điều chế bằng cách cho xút (NaOH) dư tác 
dụng với kẽm oxit (Z2nO), hoặc nung chảy kẽm oXxit VỚI một 
oxIt bazơ. 


ZININ N. N. (Nikola) Nikolaevich Zinin, 1812 - 8Ó), nhà 
hoá học hữu cơ Nga, viện sĩ Viện Hàn lẫm Khoa học 
Pêtecbua (1858), chủ tịch đầu tiền của Hội Hoá học Nga 
(1868 - 78), Tìm ra phương pháp điều chế các amin thơm 
bằng cách khử hợp chất nitro thơm. Bằng phương pháp này, 
lần đầu tiền đã tổng hợp anilin từ nirobenzen (1842). Phản 
ứng Zinin có ý nghĩa lớn trong công nghiệp phẩm nhuộm 
tổng hợp. 


ZTNJANTRÔP (Zn/¿nthropus), một giống người vượn 
hoá thạch mà vết tích đầu tiên được Liky (L. S. B. }eakey) 
phát hiện năm [959 ở khe núi Ônđuvai (Olduwai), Tanzania. Z. 
có dung tích sọ gần 700 cm”. Hiện nay, người ta cho Z là 
một đạng vượn người Phương Nam (Aus(ralopHthecus) thô 
-khoẻ. Niên đại K - Ar của Z. là 1,?5 triệu năm, cùng thời với 
UuNgười Hômò habilit (Honu› habtÏ1š). 


ZIRICON (A. zircon; cơ. ziacon), khoáng vật Zr [SiO¿} có 
thể chứa tạp chất hafini (HP), thori (Th), các nguyên tố đất 
hiếm (TR). Hệ bốn phương. Tinh thể dạng lăng trụ, dạng 
hạt đẳng thước, tập hợp dạng hạt xâm tán. Màu vàng, vàng 
trang kim, nâu, xám. Độ cứng 7,Š - 8; khối lượng riêng 
4.7g/cm'. Nguồn gốc: macma và pecmatt. Z. là khoáng vật 
bến vững nên có thể gặp trong sa khoáng. Z là quặng của 
nguyên tố Ziriconi (Zr), - nguyên tố rất cần thiết cho công 
nghiệp luyện kìm. 2 còn được dùng làm vật liện chịn lửa 
cao cấp, vật liệu chịu ăn mòn axit và làm men sứ. Ở Việt 
Nam, 2 công nghiệp gặp dưới dạng sa khoáng trong cất ven 
biển các tỉnh Miễn Trung. Loại đẹp đòng làm đá quý. 


ZIRICONI (L. Zirconium), Zr. Nguyên tố hoá học nhóm 
IVB, chu kì 5 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 
40; nguyên tử khối 91,22. Do nhà hoá học Đức Klaprôt 
(M. H. Klaproth) phát hiện (12Ñ9), và lần đầu tiên được cô 
lập bởi nhà hoá học Thuỷ Điển Recxêliut (J. J. Berzelius) 
năm 1824. Thuộc họ kim loại đất hiếm. Tương đối phổ 
biến trong thiên nhiên nhưng phân tán, thường đi kèm 
theo hafini (x(t. Zii£on) chiếm 2.10% khếi lượng vỏ Trái 
Đất. Màu trắng bạc, khó nóng chảy, khá dẻo; khối lượng 
riêng 6,50 g/cm'; tạ = 1.855°C. Khá trơ ở nhiệt độ thường, 
hoạt động ở nhiệt độ cao. Không tan trong Aaxit loãng và 
kiểm; chỉ tan trong axit flohiđric, axit sunfuric đặc, nước 
cường toan và kiểm nóng chảy. Dùng để chế tạo dụng cụ 
phẫu thuật, hợp kim chịu nhiệt để làm các thiết bị trong 
công nghiệp hoá chất, làm vật liệu xây dựng trong công 
nghiệp năng lượng hạt nhân, v9. 


ZIRICONLI ĐIOXTT (A. zirconum doxide), 2rO;, Bột 
nặng màu trắng, độc, rẤt cứng; tụ; = 2.700°C. Có ba dạng 


thù hình: dạng lập phương, đơn tà (đơn nghiêng) và tứ giác. 
Dạng đơn tà và lập phương tan được trong các aXit vô cơ, 
nhưng dạng tứ giác chỉ tan trong axit flohidrnc (HE). Ngoài 
tính oxit bazơ, ZrOs còn có tỉnh oxit axit yếu. Khi nung chảy 
với hiđroxít hay cacbonat kim loại kiểm, biến thành 
2ziriconat (Na;ZrO:). Nung 2rO; ở nhiệt độ cao phát ra ánh 
sáng ưrắng mạnh và chói. ZrO; bến hoá học và chịu nhiệt 
nên được dùng để chế tạo chén nung và các dụng cụ hoá 
học chịu nhiệt. Khi chế tạo thường dòng hỗn hợp ZrƠ; và 
MgO vì nếu chỉ dùng ZrO; thì dụng cụ sẽ bị nứt khi làm 
nguội. ZrO; được dùng để lót bên trong các lò nhiệt độ cao, 
làm chất mang xúc tác, bột sơn trắng, men trắng và bội 
đánh bóng. 


ZIRICONI NITRA'T (AÁ. zinrconium mtrare), Zr(NO+)¿. 5SHạO. 
Tinh thể lăng trụ to, trong suốt và rất hút ẩm. Đốt nóng trên 
I00°C đã bị phân huỳ, giải phóng HNO¿, trên 300°C bị phân 
huỷ tạo thành ZrO;. Trong nước ZN bị thuỷ phân, tạo thành 
ziriconyl nirat ZrO(NO¿);. Điều chế bằng cách cho HNO; 
đặc tác dụng với ZrO;. xH;O mới sinh. ZN khan được điều 
chế bằng cách cho ZrCL tác dụng với N;Os, 


ZIRICONI TETRACLORUA (A,. 2Ircontum 
teưachloride), ZrCl,. Tĩnh thể màu trắng, độc, tan trong 
nước, bị phần huỷ hoàn toàn trong nước tạo thành zIiriconyl 
clorua (ZrOCl;). Trong không khí, hút ẩm và tạo thành 
sương mù hiđroclorua (HCI). Điều chế ZrCl¿ khan bằng 
cách elo hoá hỗn hợp ZcSiO¿ hoặc ZrO; với than, hay clo 
hoá ziriconi cacbua, Ở 8O0°C, ZrClạ bị các kim loại kiểm 
hay kiểm thổ khử đến ziriconi kim loại. 


ZIRICONYL, NITRAT (A. Zirconyl nitrate), ZrO(NOn)a, 
Bột tính thể màu trắng, tan trong nước hoặc rượu. Trên 
300C bị phân huỷ tạo thănh ZrÕ;. Được dùng làm mạng 
lưới đền măng sông. 


ZLOTY (Ziloty), đơn vị tiền tệ của Ba Lan, được chia 
thành I00 grôsíi (groszy). Hàm lượng vàng của Z7. là 
0,222168 g vàng nguyên chất (28.10.1950). Cơ quan phát 
hành tiền là Ngân hàng Nhà nước Ba Lan được thành lập 
15.1.1945. Từ 1.1.1995, Ba Lan phát hành giấy bạc mới; lz 
mới = 10.000z cũ. TỈ giá hồi đoái: I USD = 3,182; I euro = 4,1z 
(7.4.2005). 


ZOLUZTT (AÁ. 2oisite), khoáng vật, CazA1s [SiƠa] [SiaO)O(OñĐ), 
thường chứa sất (Fe?) và mangan (Mn). Hệ kết tỉnh trực 
thoi, Tỉnh thể đạng lăng trụ, tập hợp dạng hạt. Cát khai 
hoàn toàn. Màu vàng nhạt, lục nhạt, xám phới hổng. Độ 
cứng ó; khối lượng riêng 3,2 - 3, 3g/cm'. Z có nguồn gốc 
biến chất và còn là sản phẩm biến đổi nhiệt dịch của 
plagiocla ba2ơ. Ở Việt Nam, Z khá phố biến trong các 
thành tạo biến chất hệ tẳng ÀA Vương ở Thừa Thiền - Huế, 
Quảng Nam, Đà Nẵng. 


ZOOPLANKTON (từ tiếng Hi Lạp: zoo - động vật, 
plankton — trôi nổi; cø. động vật nổi, động vật trôi nổi), 
thuật ngữ đã quốc tế hoá, chỉ tập hợp các động vật nhỏ, 
không có khả năng di chuyển chủ động, sống trôi nổi trong 
nước (x. Động vật nổi). 
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Z ZÔLA ÈÊ. 





ZÔLA ÈÊ. (Émile Zola: 1840 - (902), nhà văn Pháp. Cha 
là kĩ sư người Italia, chết năm Zôla 7 tuổi. Sống ở 
Prồvăngxở (Provence); năm 18 tnổi, lên Pari; sống nghèo 
khố. Tìm được việc gói sách 
ớ Nhà xuấc bản Haset 
(Hachette). Viết báo rồi viết 
tiểu thuyết. Năm 1867, xuất 
bản ”“Terezơ Racanh”; làm 
phóng viên tại Pari cho một 
tờ báo Nga. Năm 1868, khởi 
thảo để cương bộ tiểu thuyết 
"Rugông Macqua". Trong 
gần một phần tư thế kỉ, Zôla 
hoàn thành bộ tiểu thuyết 
lớn này, gồm 20 tập, kể về 
“Lịch sử tự nhiên và xã hội 
của một gia đình dưới Để 
chế II", in lần lượt từ I871 
đến 1893. Các quyển nổi 
tiếng hơn cả: "Cái bụng Pari", "Quán rượu", "Nana”, 
"Giecminan", "Đất". Ngoài ra ông còn viết một số quyển 
sách lí luận về tiểu thuyết: "Tiểu thuyết thực nghiệm" 
(1880), "Những nhà tiểu thuyết tự nhiên chủ nghĩa" (1881). 
Sau đó Zôla sáng tác: "Ba thành phố”, 'Luôcđợ" (1894), 
“Rôm” (1896), "Par:” (1897). Năm 1898, Z6la cho đăng bài 
báo “Tôi kết tội" làm rung 
chuyển cả Châu Âu. Ông 
đũng cẩm can thiệp vào vụ 
bê bối Đrâyfuyt (Drey£us) 
đứng về phía quyền con người 
bảo vệ Đrây£@uyt; bị kết án 
tù, sang Ảnh năm 1898 và 
(899. Chết bất ngờ vì hơi 
ngạt ở nhà riêng tại Parl. 


2ÔR]LIA Y MÔRAN H. 
(José Zorila y  Moral; 
IRI7 - 93), nhà thơ, nhà viết 
kịch Tày Ban Nha. Học ở 
các trường đại học Tôlêđô 
(Toledo) và — Valiađôlit 
(Valladolid). Giám đốc Nhà hát Quốc gia ở Mêhicồ 
(1860 - 66). Ông là một trong những nhà văn lãng mạn lớn 





Zôla E. 





Zônia Y Môran H. 
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nhất Tây Ban Nha. Bắt đầu là những tập thơ trữ tình 
cuồng nhiệt (yển tập "Thơ", tập 1 - 8, 1937 - 40), sau đó 
ông viết về thời kì ung cổ ở Tây Ban Nha, đối sánh với 
hiện thực tư bản chủ nghĩa đương thời: "Bài ca người hát 
rong" (1840 - 4l), truyền thuyết những phán truyền tôn 
gìáo, "Hoa huệ rừng” (1845), bản anh hùng ca "Granađa" 
(1852). Kịch lấy để tài lịch sử truyền thuyết dân tộc, củng 
cố tư tưởng thống nhất nhân dân và chính quyền quân chủ: 
“Ngườ! thợ giày và đức vua” (1840 - 4l), "Dao gầm” (1842). 
Vở kịch “Đồn Hoan Tênônô" (1844) giải thích một cách lãng 
mạn truyền thuyết Đôn Hoan, người tìm kiếm tình yêu lí 
tưởng, chối bỏ đạo đức tầm thường. 


ZƠIĐECZÊ (Zuiderzee), vịnh cũ ở Hà Lan. Từ 1932 một 
đập được xây dựng ngăn vịnh này ra làm 2 phần: phần phía 
bắc cũng là phần còn lại của vịnh mạng tên gọi Vatđcnzê 
(Waddenzee) và phần phía nam trở thành một cái hỗ rộng 
lớn mang tên gọi Ixenme (Ijselmeer), trên đó tiến hành việc 
chỉnh nhục biển thành đất trồng. 


ZUYRICH (Z0nch; dạng phiên Ärn khác: Xuyrich), thành 
phô ở Thuy Sĩ, trung tâm thương mại, giao thông và ngân 
hàng, trung tâm hành chính của tỉnh Zuyrich, nằm trên bờ 
sông Limat (LimmaÐ và bờ hỗ Zuyrich, Đân số 935 nghìn 
(1999). Sân bay quốc tế. Công nghiệp: chế lạo máy, In, 
công nghiệp nhẹ. Đại học tổng hợp. Ban đầu là một chiến 
luỹ La Mã; vào thế kỉ l6, là một trong số các trung tâm cải 
cách tôn giáo. Các nhà thờ Grôxmuynxtd (Grossmủnalcr; 
thế kỉ I2 - 15), Franmuynxtơ (Yranrnunster; thế kỉ !3 - 14), 
toà thị chính (thế kỉ 12). 


ZUVXG E, (Edward Suess; I83I - 1914), nhà địa chất 
Áo, giáo sư Đại học Tổng hợp Viên. Tác phẩm lớn: "Bộ 
mặt Trái Đất" (1885 - 1909) một cuốn sách đồ sộ đầu tiên 
nói về địa chất toàn cầu, có ảnh hưởng rất lớn trong giới 
địa chất. 


ZYMOGEN (A. Zymogen, procnzyme; tk. tiền enzim), 
chất chưa có hoạt tính enzim nhưng dễ dàng chuyển thành 
en2im hoạt động (quá trình hoạt hoá) dưới tác động của 
proteinaza ở những điều kiện thích hợp. Nhiễu proteina2a 
được tổng hợp ở dạng Z„ vd. pepxin ở dạng pepxinogen. Hạt 
Z. là các Z. do các tuyến (vd. tuyến tuy) tiết ra thường được 
bọc trong các màng mỏng. 


PHỤ LỤC 
HỆ ĐƠN VỊ CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 


A. CÁC ĐƠN VỊ SI 


Bảng 1: ĐƠN VỊ CƠ BẢN CỦA SI 




















ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 
Tên Thứ nguyên Tên Kí hiệu 
14. ¡1 1m. .......15.. 
..../Ì....ẽ.... kưôem — = — SRE__...... 
.... Ö By L8 
|. .M.M"PEK | ......Â.... 
_ẨĂằẶÒ| _heuma | _ K..... 
¬............ mm |. mì _... 
Cường độ sáng canđela cd 
Bảng 2: ĐƠN VỊ PHỤ CỦA SI 
ĐẠI LƯỢNG ĐỚN VỊ 
Tên Kí hiệu 
ác phànyƑ — — ". _Tađan — — —- mm. ad, - 
Góc khối stêrađian ST 








Bảng 3: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT VỀ KHÔNG GIAN, 
THỜI GIAN VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TUẦN HOÀN 














ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 


Tên Thứ nguyên 


Diện tích 
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Thể tích 
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Bảng 4: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT VỀ CƠ 


ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 








Thứ nguyên Tên 
DỊ ƯM — “+ kilôgam trên mét khổ — =— — 
_.. LM_ |kiôgamtrnmi - = - |Ị 
— LM_  |kilôgam trên mép vuông, —— “ẤÑÀẪẶ 
¬x LM_ |mếtkhốimrênklôgam  — 
.¬ LMT'"  |kilôgamméttrêngay — — 
¬..— LMT_ | kilôgam mét bình phương trên giây 
_ EM } kiôgam mét bìnhphươg — - 
_- MT — pgụn —  -»›oÐỬBÖĐ¬— 
Mômen (M) Iực, M ngẫu LMT? niutơn mét 
: lực, M uốn,M xoán — | ` —- TT — Sa 
Aunplục LMT | mu(on gyc  — bÂ 
Áp suất, ứng suất pháp, L`MTˆ paxcan 
ứng suất tiếp, môdun đàn 
hồi, mòđun trượt, môđun 
SE. LMT |_ p4xcan mũ trừ mội............... 
Mômen bậc hai của diện Ư mét mũ bốn 
tích đối với một trục 
(hoặc một điểm) a5. Sẽ.  ˆ S.  .ẽe 6 ẽ6 c1... 
". L  — mếmũb.  =- 
MT? nintơn trên mét 


—— EMT | paXxcan gây 


ở LT` |mếtvuôngtrêngy 


- _M. — —- kilôgam trên gáy — —_——- 
Lưu lượng thể tích li lo mét khối trên giây 
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Bảng 5: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT VỀ ĐIỆN VÀ TỪ 


ĐÁI LƯỢNG ĐƠN VỊ 













Mật độ == điện 


ampe trên mét vuông 


ampc trên mét 


culông 
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culông trên mét khối 


culông trên mét vuông 
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Mật độ thông lượng điện, điện địch, culông trèn mét vuông Cjn? 
cảm ứng SG “` .... 
hong lượng điệndch | HỒ [em | C — 
Đindung — — — | L LMTE là | FP . 
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suất kháng, công suất toàn phần 











Bảng 6: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT VỀ NHIỆT 





ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 
Tên Thứ nguyên Tên Kí hiệu 
Nhiệt lượng, các thế nhiệt LMT' 
động lực ...... 


Nhiệt dung, entropi 1un trên kenvm 


Nhiệt dung riêng, entropl riêng | Ì } Jun trên Kiôgam. Kenvin 


2242n..messnsesnn nIỄẾkkvennnsnne  g "—.......Ẻ.Ẻ... `... ... ẽố. Cố ố ro 


Hệ số biến đối nhiệt độ mét vuông trên gIây 





Bảng 7: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT VỀ QUANG 
VÀ BỨC XẠ ĐIỆN TỪ CÓ LIÊN QUAN 


ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 


Tên Thú rguyên Tên :. — Kíhiệu 
Tần số : 
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Độ trưng năng lượng, độ rọi | Oát trên mét Vuông 


Lượng rọi năng lượng Jun trên mét vuông 








ĐẠI LƯỢNG 


Tên Thứ nguyên Kí hiệu 








Hàng số Xtêfan - Bônxơman T9 oát trên mét vuông. kenvin mũ W/(m°. K$ 
bốn 


oát. mét vuông W. mì 


mét. kenvin 


luXx. giây 
_ LM 'T*J _| lunmen trên oát - 
l l 
Hệ số hấp thụ L 





Hệ số hấp thụ mol LN' mét 9IẨN8 trên mol 


Bảng 8: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRONG NHẤT VỀ ÂM 


ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 


Áp suất âm thanh paxcan 
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mét trên giây 
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Mật độ âm năng Jun trên mét khốt 
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Cường độ âm | Oát trền mét vuông 


Trở kháng đặc trưng của môi : paxcan. glây trên mét 


trường, âm kháng riêng 
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Bảng 9: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT VỀ HOÁ LÍ 
VÀ VẬT LÍ PHẦN TỬ 


























ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 
Tèn Thứ nguyên Tên Kí hiệu 

Hàng sốAvôgdóo — |N | mol mũ từm | - mi - 
Ề Khối lượngmi_ — — (MN_. _—  |kiôgamurênmol | kgmol  - 
Š Thểtchml ` _— —ˆ l!LLN'.  |métkhốtrênmol | m/mọol =- 
NộinngmJj =>... Jụnưiênml. - | - Jmol — —- 
: Nhiệt dung mo], entrop mol |IˆMT?'°N' | Jun trênmolkenin {| JÁ(molK) 

Mật độ số phân từ (hoạch |LT — |mémũtrừba | - HT" 
, Mật độ khố — — —  — |IìM  -—-- |kiôgamtrnmếtkhối | kgm_ _ 
š Ái lực (của phản ứng hoá học) |LMIN”  |junuêenmodl =( Jjmol — 
Ápsuấthãmthu |LMI] | pxcen | PA _ 

Môỏmen lưỡng cực điện của culông. mét C.m 

phân,  — = = |] ——.....|..... cố. =  ... 
Ễ Hảngsốkhí(  — — |IÁMTBN' |Jantẻnmolkewin | J/molLK) 
5 Hàng số Bônxơmn l|ỊˆMT?'  {Juntrêenkenvn | JK 

Hệ số khuếch tán, hệ số mét vuông trên giây m”/s 

khuếch ánnh co —  — | — |... : 
Ề HằngsốFaady,  — |TIN |culiôngtrênmol | Cjmol  - 
Cường độn —  |MN_- _ |. mol trên klôgm | molkg 
: Độ dẫn điện của chất điện |LM'TP |simenưennmt | Sm .. 

Độ dẫn điện mol LM]'TN! simen. mét vuông S. m”/mol 
mm... . . tênm| |) _........ 

Độ phân cực của phân tử MT? culông. mét vuông C. m/V 

trền vôn 











Bảng 10: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT VỀ 
VẬT LÍ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN 


ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 
Ton Thứ nguyên Ten 




















: Điện tíchcơbn  — —= - | II  - |cuôny | CC —- 

“Hàng số Păng  — — — — [MT ' jụm. gây | Js 
F Hàng sốRib: | L' |mếtmũuừmoi J| m 

Ị Năng lượng Hatri(Hartre), | IẢMT |jm.ẽ  — — " —=+L.1.......... 
Mômen từ của hạt cơ bản (hay hạt nhân) | LÍ |ampe.méếtvung | Am. - 
Tỉ số từ quay M'TI ampe. mét vuóng trên 


Jun. giây 














ĐẠI LƯỢNG 





Tên 





-442442451515511111711212E1sssssssvv vv y k2 5Â cm nu nu nu nu TH ngự TH EUSSEESSxseesvvsvve S  m2Ynngnnserserseeseesre 


Năng lượng phân rã anpha, năng 
lượng phân rã bêta 





11111111111110110.061<..« Ẩ„.««< KAmrrrraa2224442241111111111 =5 . 


ĐH Đeegokkkkkkkk222222kỶpọ CÔ hh ng. henrrikkekeesesese1 51810106888 cẤ cv» v42 n0 1 1n nàn nu n mm nơ ẨNN Đà 444 ⁄%% 


ïWW .Ẽ À6 ^a 2a a6 











Thứ nguyên 







Tên 


cm n nÝ ng nề 4444444 (40155 uc sen se nh — ............/Tnnanannaaanh on 








ĐƠN VỊ 







DĐ Í g0 C42246 n cm mm nx nm mn HH mHHm tà “HE C2 22222421 110m ng nh nh nh 








Bảng L1: CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT VỀ 
PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ BỨC XAẠ ION HOÁ 





ĐẠI LƯỢNG 
Tên 





Năng lượng phản ứng, năng 


.—..—c 38i6644082620assEreezeẻdeeescen£á6ể NI H422 n1 Hân nh ng nh ng gc  nnkÀ4424/44 


#3 2£ seaaseetEeszassssessoaWRMEE;cczcszat, lLIÂ¿(.... NNG::-::rzc co ni ——¿(5(5028339222002Sấg mm vu v3 v3 x2 TT 1n mm mm nn nn ni mm n HE nơ 1x g8 2664 6Á 4Í ÑÌ nh nu mì nu BH nu BH HH ng py XI CIẤT 424411 111555557151E7E151111757RPSAESHETEEESese xnxx mm vn xv== —— Ý2222*5855 nh nnngpng* 


K01 ma. mm... ...ốố.. 


CN PIN THẾ  mdthudian =2 01591NHW SE UnNnNAG n6 


Thứ nguyên 


LMT” 


TH ni nh PC TH TT THỊ nu n1 1 0713 313/1408/03/00.G.c 42 đc ni nh mm nà nh ni nẤ nhớ n nớ ĐỜA 14244442422 1T... 55815171181 TA `... 


mi mm nụ nợ ợ tk ki kà kà K K2 00 0n mm ng 4*411118281-.e1eeeeesesenssesrrrrrvssssesess2222222 nensnsesmeseP Trang TDWVBEyEekekkke (6556166117646 64010296960109sz2Si9520021555we8{.Sse 


nu ni nh ni ni ni nh nh BÝ ng ng vờ Tờ TY kề K k kộ ki 


LỶT | 


mét mũ trừ hai. giây mũ trừ một 


` a0 0Ô a6 C6. =aa¬a. ch 


mét mũ trừ một 


DEN SƯ HN NHƯ NGA GEN TY 0P Ko U00] BUỚU THƯỜNG TIÊN NHƠN TU NÓ "—~=. `. us./ẽốẽ. Y7. TC ố . vẽ Ẽẽ rốn 77 111 17 1 $6 E1... C11111. 


TINH =SPUIMIINIBEN-EEBSSE==——E2SgA SN + 4:0 snfecrrveiSXKES2242440 nan HH 0a ni nan nrnaaa HH nh pc pH v.v 4.2422 222 x vi vn mm ơn m— c—mm==== * NV N 46/4/11 1 BÍ xxx  mmmmm====EEEE Em v vn nh nà n mm mmHẨ cv tạ vụ x0 001001///411111111128B1 1c n8 6x mm mmmmmmm——— tt" 


00 0ïïÔÔÔÔÔÔ na. am..a.a. na“ Á di Ki Ki Si  v HỂI HEEEESA Sky ki kh ki ki kì nu nh ni nọ ni nh By vi x91 800 00009 0900901000090 Ấn 09008777  NN Guvu v1 A2444 0n mi mm ti nh nh Hit Bi BH Em HH pm, “———<⁄⁄<4⁄⁄4**ttttttinn-...i...«e«e«e«««s= —————————¬---‹----x.esssessnsnseses Ẩ mm. TIIN-.EIEHEEESEESSseseesesesrrvrv ve sim = —--:tnrrseseseesesesee 


Khoảng ởi tuyến tính trung bình 








-NSẾ T( piitdd....ỂN, uc ch nh nạn Km ki Kã VN LG ĐÀ ko mm mm km mg ng 111101101 1259081781181117 vs sẲc ca  Ế 2222 in ng TT ly Â .24,22-24- Pin HH vn ng kề kkkkvỲ 


Tung 9008 954088188 co 42-21 nu mm nu nh n PIN Kệ 1994614442 c cseneesese ———-----------....-—=—s 


Jun. mét vuông trên kilôpam 


mét 














———=ƑỄễ——-— | ———— _——— _~—— 

































ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 

Tên Tên Kí hiệu 
Khoảng đi trung bình khối lượng | LẴM_  [- kilôgam trên métvuông | - kgm _ 
lon hoá tuyến tính của một hi | L ` | mếtmũ rừmội |. m_....... 
Năng lượng mất bình quân để ] 
Đọlnhđộp | M'TI  |mếtvuôngtrenvôngiy |. m°/(V.s) 
Mật độ ion, mật độnơron | L` |mámũtrừb | mm. 
lệsốtihp_ | LT | mét khối rèngy y | ms  _ 
Tốc độngưuana —  — — ¡  LÌ |méttrêngây |. mS_. ..._ 

—- c 


giây mũ trừ một. mét mũ trừ hai | s mi 










..... sipse«ee-siẨ sàn hhai ¬...... sa... "—~.... ....ẽ hố. ốc na... —ễ- -_———— ˆ_.. ốc. can --  ẻỀẻẼẻ 6`... 6 ố.ố......... 6. an ng nh... nàn. 


Hệ số khuếch tán, hệ số khuếch mét vuông irên giây m'”/s 
b tán cho mật độnơữon | |. —. sọ... S 
Hệ số khuếch tán cho tốc độ mét m 


nơtron, cho mật độ thông lượng 
nơfro 





Tổng mật độ nguồn nơiron, mật glây mũ trừ một. mét mũ trừ ba s”m” 

Ẻ độ làm cm -—— - | -— 5 ĐO đc CS“ 
Điện tchlàmchàm | L | métvông | m - 
Hot | T1 — beccơen | pg —¬ 

b Năng lượng tuy np _— — — | TMT pm. |1 _— ... 
Năng lượng tuynnêng | LT | 3) 0P 3ô... .ẽ.. G@  —=— —- 
Ệ Liêu trdngđươyg — | LT |SVƠ | 3W... 
Tốc độ liêu hấpthụ_ _—_ "... Ã¬.. giâytrêngy |. G§ 
Ề Hệ số truyền năng khối lượng | LM ` | mét vuông trênkilôgm | mkg _ 
Năng lượng truyền tuyến tính jun trên mết J/m 

: TƯ NG SỈ n6 ca D2 cai BẦU 2 (na cu di A lo hà Ộ . 
Tốc độ Kem | LT | giây rên gáy —-——- =...”. 
THÔ ốc 2a cua ni Vi Do vợ vị” culông trên klôgm | _ Cpg _....... 
Tốc độ phơn culông trên kilôgam. giây C/(kg. s) 











B. CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI SỊ 
Đơn vị ngoài SĨ gồm các đơn vị liên hệ với các đơn vị SI không theo nguyên tắc nhất quán, các đơn 
vị tương đối và lôgarit. Các đơn vị ngoài SI được dùng theo 3 hình thức: 
l1. Dùng vô thời hạn 
2. Dùng vô thời hạn trong một số linh vực đặc biệt 


3. Dùng trong một thời gian nhất định 
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Bảng 12: CÁC ĐƠN VỊ KHÁC ĐƯỢC PHÉP DÙNG CÙNG VỚI ĐƠN VỊ NHẤT QUÁN SI VỀ 
KHÔNG GIAN, THỜI GIAN VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TUẦN HOÀN 


ĐẠI ĐƠN VỊ 


LƯỢNG Tên _ Kíhin ` Giá trị theo SĨ 


1AU = 1,49597870 x 10''m 


Độ đài In ïẽa=-.= Da ằẶ—=-=- 








II.y. =9,46052 x 10m 


L. y. 
đô LỆ) 


J*= (1/180) rad 

















: 1 1' =(1/60)" 
Góc phẳng nan kzxzzmmzmmmmihS.. ( Đe / hưổ ) `". ố số ốc ốc : 


BHỜ †h = 60 min 






Thời gian 





Ingày =24h 


ngà nøà 
_ kilômét trên giờ 1 kmjh = 1/3,6 m/s = 0277778 m/s 


Tần số đùng cho máy có chuyển động quay 
quay 


Bảng 13: GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHÁC (KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DÙNG) VỀ 
KHÔNG GIAN, THỜI GIAN VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG TUẦN HOÀN 


ĐẠI ĐƠN VỊ 
Ằ 


Ả = 10 ''°m (cx) 

















hài  — —} nmile(M) llhảlí=I8S52m(cx — 


ĐÐĐedài |ÍmhúmØ) .... sẽ“... lmn=2354mm(X  — _ 
foot (fut) lÍt= 12Iin =0,3048 m (cx) 


44444444444 — ˆTÍ, (2222042222222 T—L*((00000000000001008S819001010001000010000101212 S4 S<<11111111111<11411111 Ì nnnnn1nnx.rxf Ẩn s2i1~.111~ <4 <~<<1<<< << ST SN em Km ng ng | nh. ngm ve 


Í mile = 609,344 m (cx) 
la= 100 mˆ 


124401442 ÁÁÁLÁÂa C42 -Ề5422244434222 2222 ===iiIU ^ua= —-smse———.coo.. vi ——nỈ:—T———-——————T——- (+: t——————--—{——T———..—-tt->n -Ÿt6000ti0^(006-2Ÿ—: —gt90^t0008888 0000062 2: 628300000 03886llT 7 (62018800100010033 24 


Trai... Nhớ n6 se... 


Diện tích  Âì._. nang SG c nh nga cgố 1. 1111111, Xi 90000000000000000010100 990 h TT ASI6ami H004 San 25... .... 


1 f¿= 0,09290306 m' 





trrerĂ vài ceee——rrrrrirrrrrirrre Ten=niÂnrr.r.i 4111. ĐC ẻẽ h6 ốc Si 2igx 0g n55)s 63508505 142221eenE=e=ei00106050125535 12:15 181 -=—S.1200110161576:55543325.61510=S-512546537358223391A351441ÄAL14ÀERA4A10A xa 0h te se chu cm, ze.2222024iaa.0 


acre (acrơ) l ac = 4046.873 m” = 4840 vd Ì(cx) 











28 To th... mm... W9 NHG 


2424246 x3 x PH225222191090414242445 mEB222222254004080//2///4,2sv xi c=—= v0 2m mm Ï LG —/'11(...(.2⁄22222 155% 1519222401 v66 322222 5 059550844, Â ve. c—Evvt9//// cv vu 2/21/22B 5015015194, 2 %5 x6 x.00H 2411815451444, 4⁄ 2v m=EEES222 22018954540, xs 4 =SD22201%111110/4/2 136353622242 0595394/2 x2 n3 x19 49422 


". £...... ốc 


Vận tỐc KHUÔN đa esogndftlbsorfez 2 kissud) dợ Snasbsetifttekii Site máfilidaani Lburbsdtfiongf0disl cinia Giôusdt6GcaSể<,d0<5 La tu giun ae. ng squÄ4Es” chày tot  E=usiditdano ‹ seo Suanglltlssssaäduaulok' «a0bx6 242 ng 
m1Ìe trên giờ | I mile/h = 0,44704 mj/s 





























l ` 5u, 2 
Gia tốc foot (fut) trên giây bình I ft/s“ = 0,3048 m/s 
phương 
Góc grad, gon Ø„ gon  g= T/200 rad = 0,015708 rad 
phẳng 
Bảng 14: CÁC ĐƠN VỊ KHÁC ĐƯỢC PHÉP DÙNG CỦNG 
VỚI ĐƠN VỊ NHẤT QUÁN SI VỀ CƠ 
: Hũ ĐƠN VỊ 
AI LƯỢNG 
Tên Kí hiện Giá trị theo Sĩ 
Khối lượng tấn { I t= 1000 kg 
| : : 
tấn trên mét khối t/m' 1 tim" = 1000 kg/m' 
Khối lượng riêng 
kilôgam trên lít kg/1 l kg/I = I000 kg/m' 
Mật độ đài 1 tex = 10” kg/m (dùng trong ngành đệt) 











Áp suất bar bar I bar = I0` Pa (với chất lỏng, chất khí) 








* 4 'Ý% 





Bảng 15: GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ CƠ 
THƯỜNG GẶP, NAY KHÔNG DÙNG NỮA 


ĐƠN VỊ 


ĐẠI LƯƠNG _ PT" 
_]P _. 


A..Ì BIỂN,.......c SH non nen no IỂN Sun ng nh nn 44409////11111818cỀ vn v6 6n tr ng m4 4= si =====ss======= 7 "nh... hố ẽốẺẽẼ... nh. S6 "na. 6 ...... 






KhổiliiB - |?”  sbi|E em : TT ốp. UP 6S cac. ca nón co 


TT VI 9S —— —....... .ằ..-DD..... dư. "` `... ` “saacaoaaằằaằa.xamai ha .ẽsaa.e.a.a... nh. `... .......x. na... (ẽ6 .ẽ. hành. hỉỉàỉnh 


Lực `... tê §cy vờ royiec Ân: "  . 


1 kgl¿m2 =9,80665 Pa (cx) 








“an  . . '.'.'.'Ề. ..ẽẽ  ..a. ốc CỐ sa —————————————-.—— ‹< ‹‹‹---: | '-*-*--**t*tthttifrtitrtnvpĐPB-c cm 2" 2222 mì km HE KV KH BH TH HS NÓ Gv ung khgho 22222 vc hang nh nh nh nh nh nhu nh nh BH 


2135: PA ỗẽ .-..-.-...`..... =.-....... 


nÌ ** BE) 4810108880108, 1222 HN ỂẾ cu HQ Ề1222/222222 n1 nh nh nh 5117178171110) DỊ mix ki bá 2222 k nh Bì th g HH  piHmmmmmmmEEEEEE. TH nh ng ng 4949106104146 


l1 torr= 133,322 Pa 


Công N5. -.-...ố ỐC S5 5 











Công suất c6 aäa ca 7sẽ7ẽẽ6 an | \ nang Ã 4ã .ẽ... .. 





Bảng 16: CÁC ĐƠN VỊ KHÁC ĐƯỢC PHÉP DÙNG CÙNG 
VỚI ĐƠN VỊ NHẤT QUÁN SI VỀ ĐIỆN VÀ TỪ 








ĐẠI LƯỢNG ĐƠN VỊ 
Tên Kí hiệu Giá trị (heo SĨ 
_electronvôn _- CV IeV=160212101 _. 
Năng lượng 9 HỜ —— | W.h_ |. IW.h=36kK_ — — —__ 
kilôoát giờ kW.h 1kW.h=3,6 MJ 

















Bảng 17: ĐƠN VỊ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG TƯƠNG ĐỐI VÀ LÔGARIT 






















ĐƠN VỊ 
PHO Định nghĩa Chú thích 


ky Có VÀ chết II kh ki mờ /11128599 86c kề vH22215008 Âu ve 2222 .. —_m BH DÀ‹4222222 666C ccccct 1222245998 E222 061k v32 






SỐ CỦa một đại lượng với | 

một đại lượng cùng loại|F... ——|T— - +. ~ X An An — =..... 
được chọn làm põc) xẻ“... 1% " s. ]. HN J1 Ø ` . . sẻ s6 
Ippm = 1. 10° 











= lg (W,/W)) W, và W; là các đại 
"mẽ. khi W;= IOW lượng cùng loạt mang 
Ki lượng lôgAri (lôgarit | thuộc tính nãng lượng. 
cua đại lượng tương đối) 
LIB=2lg(F¿y/F,) F, và F¿ là các đại 
khi F;= v10 E, lượng cùng loại mang 
thuộc tính trường. 
(đR=Ó,1 B 
I[Np=0.,&6&6 B œ là cơ số của ôgarit 
=In (F/FE;) tự nhiên 
khi Fạ=eE, 


f Ñp = 0,5 In (W./W)) 


khi W, = e?W, 











C. HỆ SỐ VÀ TIẾP ĐẦU NGỮ ĐỀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ƯỚC, BỘI THẬP 
PHÁN 


Tiếp đâu ngữ | Kíhiệu Hệ số Tiếp đầu ngữ 


ˆ————— —_————- ‹⁄.—-<‹⁄⁄°*(((02⁄225<{=222Ÿ (((.. ¿22x mxẲ0M(102<<CS-*(((0212-c‹<42222 9112 BB++2220014422222 2t 1n Ấ “+ (0000 xxx 222599698 L2. cxx29 222080, v22 an an... can. h6 CỐ Ốc am nên 

















Đ, 


vyrkkksErs `...  “..Ố..Ố số. 


œ 


:—— ~—‹‹‹‹⁄ˆ°'*t..t..cthhhhhh11111,c‹c<< set hii(41).= TTBESG. cv HIẾN cà... ..ccc ——m ——— 990001, x2 <=————*H Ï sen +22011111822<v6xm*21  ==—m=——x ————*Ã.~-——S2—-—————‹‹‹2*...... ngu vu cv 2n <g Â vn nu 3222 001 SH 22m H132 Đ Đụ G22 80 80H Q22 ĐH R12 0x02 1v nh 8422 cụ HẤC 22B HH V22 1 nh 322 gu 2285 501922 gi gu và 420509080122 9g gu v2 81044 


= 


KH Tem 9Hsxesesese.2IEE.W1sexesrsmeseit Â —+001111--c<—**i*£*g T1. m=——DIIII11.+=s==*SIIL———- +0 Ñ HHn.-----*=**i8p016< C————* cec —— — = —* 11112 =s*t— =*Ấ DI. "1S. *S*ETEEEexcs=s=sn48ETBEBEI+Ssx=ssspBTxesese*s sen ni Â»——— 100D Ðnsss se m v18 BER mm SN. cm vn cm ....Ề. .. .... nh. an... ah... hoa... co 


="gH nhan s==—m —‹---* HH. se nniipslleee«ees mIẾ  lườ ——++211111111<5+€ 2® 011,.<s*s*s*000911‹<== *000111<<<<x«< Ẩ 80101111 ~„ ————* HH... *‡*$ S811 sec se *gII1 14s c Â 522159181611 nxsn 1B B18 


SG ng n2 Can nam m nem sẽ DO 5O ah na ah B1... =———--`* Hàn nen: ""= ..... nh. 


Il———— ‹‹‹‹‹.--sspipiih.c.ec vo Ẩ si hipppccces ri Âu rrrrtiNA Hee em "`"... 


an an nh. aaina ng no 


to 
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BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN RIÊNG VIỆT - HÁN 


Tạ Hách 

Tam Quốc 

“Tam quốc diễn nghĩa” 
Tạng 

Tào Ngu 

Tào Pháo 

Tào Thực 

Tào Tuyết Cần 
Tân Iioa xã 

Tân Khí Tật 

Tần 

Tần Lĩnh 

”- Tần Thuỷ Hoàng 
Tất Thăng 

“Tây du kí” 

Tây Giang 

Tây Nam Di 

- Tây sương kí” 
Tây Tạng 

T Bạch Thạch 
Thạch Đào 
Thạch Trại Sơn 
“Thái cực đồ thuyết" 
Thái Nguyên Bồi 
Thang Hiển Tổ 
Thanh 

Thanh Đảo 
Thanh Hài 


"Thanh minh thượng hà đồ" 


“Thần diệt luận” 
Thị Nai Am 
Thiên An Môn 


Xe He 
Sanpuo 
"SanguovanyI ` 
Zang 

Cao Yu 

Cao Cao 

Cao Zh1 

Cao XueqIn 
Xinhuashe 
xIn QIj 

Qn 

Oinling 

On Shihuang 
BI Sheng 
"XIyoujJi" 
XIjlang 

XI Nan Yì 
"XIshuang]I 
XI2ang 

Q1 Baishi 

Shi Tao 
Shizhai Shan 
“TaIJItushuoˆ 
Cai Yuanpeli 
Tang Xianzu 
Qìng 
Qingdao 
Qinghai 


-Qingming Shanghetu” 


"Shenmielun" 
Shi Naran 


Than anmen 


BH 

"#= Em 

_= "`"... "8 s 
H8 

PT 

W l# 

#Ƒ lẻ 

# 1# 
Ji !£ tt 

%£ 

+2 1N 5# 

lế. 7Ị 

"f Ÿƒ ìư ` 

ỰH ÿI. 

PH m 5% 
"PEấnä tr” 
ỨH ñX 

7# Hé 

2i lš 

4¬ 3 IÍI 
"%“.‡⁄ BỊ 
$ )ú lÈ 

Ø ?# 2 

li 

DI: 

ñR 

"ở HỊ E. mƒ BỊ] " 
"x7 
li M RE 
X4 Ì] 
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Thiên Đàn 

Thiên Sơn 

Thiên Trúc 

Thuấn 

“Thuỷ hử truyện” 
Thượng Hải 

Tiêu Hưng An Lĩnh 
Tô Thức 

Tôn Trung Sơn 
Tôn Vũ 

Tống 

Tống Giang 

Tống Giáo Nhân 
Tổng Khánh Linh 
Tông Tử Văn 
Trạm Giang 

Trang Tử 

Trần Độc Tú 

Trần Nghị 

Trần Tử Ngang 
Trần Van 

Triệu Đà 

Triệu Manh Phủ 
Triệu Thụ LÍ 

Triện Tử Dương 
Trình Di 

Trình Hạo 

Trinh Hoà 

Trịnh Thành Công 
Trụ 

Trúc Lâm thất hiển 
Trung Hoa Dân Quốc 
Trung Hoa Quốc Dân Đảng 
Trung Quốc 


Trung Quốc đồng minh hội 
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Tiantan 

Tianshan 
Tianzhu 

Shun 
“Shuihuzhuan” 
Shanghai 
XIaoxing'anling 
Su Shi 

Sun Zhongshan 
Sun Wu 

Song 

Song Jiang 

Song Jiaoren 
Song Oingling 
Song ZIwen 
ZhanJiang 
Zhuangzi 

Chen Duxiu 
Chen Yì 

Chen Ztang 
Chen Yun 

Zhao Tuo 

Zhao Mengfu 
Zhao Shulh 

Zhao Z2iyang 
Cheng Yị 

Cheng Hao 
Zheng He 

Zheng Chenggong 
Zhou 

Zhulin qixian 
Zhonghuaminguo 
Zhonghuaguomindang 
Zhongguo 
Zhongguotongmenghui 
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Trương Khiên 
Trương Tải 

Trương Trạch Đoan 
Trương Trọng Cảnh 
Trương Văn Hồ 
Trường Giang 
Tuân Tử 

Tuỳ 

Tư Mã thiên 

Tư Mã Tương Như 
Từ Bi Hồng 

Từ Hi thái hậu 
Tưởng Giới Thạch 

| Tưởng Kinh Quốc 

- ông Tĩnh Vệ 

“ Vạn Gia Bá 


Van lí trường thành 


- Vân tâm điêu long” 


Văn Thiên Tường 
Vân Nam 

Viên Mai 

Viên Thế Khải 
Vũ 

Vương An Thạch 
Vương Duy 
Vương Dương Minh 
"Vương Mãng 
Vương Minh 
Vương Sung 
Vương Thủ Nhân 
Vương Thực Phủ 
xích Mì 


Zhang Qian 
Zhang 2aI 

Zhang Z2eduan 
Zhang ZhongJing 
Zhang Wenhu 
ChangjJiang 
Xưnzi 

Su 

Sna Qian 

Sima XiIangru 
xu Beihong 

C1 XI Tathou 
Jiang JIeshi 
Jiang ]ingguo 
Wang ]ingwel 
Wanjiaba (muzang) 
Wanli changcheng 
_ Wenxidiaolong" 
Wen Tianxiang 
Yunnan 

Yuan Mei 

Yuan Shikal 

Yu 

Wang Anshi 
Wang Wei 

Wang Yangming 
Wang Mang 
Wang Ming 
Wang Chong 
Wang Shouren 
Wang Shifu 
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BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN RIÊNG VIỆT - NGA 


Vân T 


TACKÔPXKI A. A. (Andre] Arsen evich TarkovskiJ; AHnpel ApceHbeBwwd TapKóBcKnử) 
TAIMƯA (Tajmyr: TaïMp) 

TAM IL. E. (Tgor' Evgen'evich Tamm; Wropb EbreHbepwud TaMM) 

TAMARA (Tamara; TaMáp2a) 

TANÊEP X. L (Sergej Ivanovich Taneev; Cepref WsaHosuw TaHéeB) 

TASKEN (Tashkent; TaUulrKéHT) 


TASS (TASS - Telegrafnoe Apenstvo Sovetskovo SoJuza; TACC - TenerpáHoe ATrếHCTRO 
ConéTckoro Coió3a) 


TA TLIN V. E. (Vladimlyx Evgrafovich Tatlhn; BnannMMp Enrpa(@bopnnuw TáTJHH) 

TÁY XIBIA (Zapadnala SIbir; 3ananHan CwØ#pn) 

TBULTXI (Tbilisi; Tõn nức) 

TÊSICH-TASƠ (Teshik - Tash; Tetr# - TauU) 

TIỊMAIITRLA 2“EP K. A. (]imenti) Arkad'evich TìmtirJazev; KnuHM€HTHÌ ApKa/beHwud TWMHMD43€B) 
TIXÊ E. K. (Eduard Kazimirovich Tsse; 3nyapn Ka3wMwpoBuw nccá) 

TÔKAREP X, A. (Sergej Aleksandrovich Tokarev; Cepreïf AekceaHnpopuu Tókapen) 
TÔNXYTÔI A. K. (Aleksej Konstantinovich Tolstoj; Anexcel KoncraHTuHonwd ToicTóli) 
TÔNXTÔI A. N. (Aleksej Nikolaevich Tolstoj; Anekceli Hwkonaenwudq ToncTrój) | 
TÔNXTTÔI L. N. (Lev Nikolaevich Tolstoj; len Hukonaenwd Tonc1óïi] 

TÔNXTÔP X. P. (Sergej Pavlovich Tolstov; Ceprel [lannonwd ToncTón) 

TƠRÔXKI L. Ð. (Lev Davidovich Trocktl; JleB HapunoBMH TpouKWjl) 

TƠRUBEXKÔI N. X. (Nikolaj Sergeevich Trubeckoj; Hwkonaä Cepreeeud Tpy6euKóR) 


TƠVACĐỎPXKI A. TT. (AIleksandr Trifonovich Tvardovsklj; AneKeannp Tpad@boHonua 
Tpapnonckwl) 


TRAIKÔPXKI P, L. (P¿tr Ii'ich Chajkovskij; Ilềrp Mnbpwuda alkoBekwl) 

TRECNÔP Ð. K. (Dmitrii Konstantinovich Chernov; JMMTpal KoH€TaHTMHOBM epHóR) 
TRÔIBANXAN Kh. (Khorlogijn Chojbalsan; XopnorwiH toj6ancán) 

TUÔỒCGHÈÊNEP L. X. (van Sergeevich Turgenev; WnaH Cepreenwu TypréHeb) 


Vân U 


ULANÔVA G. X, (Galina Sergeevna lanova; FanwuHa CepreeBHa VnáHoBA) 
URÁAN (Ural; Ypán) 
URUXÔN P. X. (Pavael Samuilovich Uryson; Flasen CaMyu/osww VpbIcóH) 
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USINXKT K. Ð. (Konstantin Dmitrlevich Ushinski]; KoHCTAaHTMH /JMWTpMeBwd VuI#HCKMÌ) 
UXTINÔVA T. Á. (Tatjana Alekseevna Ustinova; TarbaHa ÀteKceenHa VeTúHoBa) 


Vân V 


VACTANGÔP E. B. (Evgenlj Bagrationovich Vakhtangov; EnreHuli BarparwoHonww BaxTáHros) 
VAIXFENĐƠ I. V. (la Veniaminovich Vajsfel'd; new BenuawwHonud Báäc@benbn) 
VAMPILÔP A. V. (Aleksandr Valentinovich Vampilov; Aiekeannp BaneHTwHoBuu BawnwioR) 
VAPXARÔP N. (Nikola Vapearov; Hukona Bamiápon) 

VAVILÔP N. L (Nikola] Ivanovich Vavilov; HwKonali Wnanonnw BaBp#ứop) 

VAVILÔP X. L (Serge] Ivanovich Vavilov; Cepreh Wnanonwd Banứnon) 

VAZÔP I. (van Vazov; Wsan Bá3on) 

VECKHOIAN (Verkhojanskij khrebet; BepxowHekwit xpe6eT) 

-_ VECNATXKTI V, L. (Vladimir Ivanovitch Vernadski; BnanwMMp WnaHonwu BepHácKWä) 
VECTÓP Ð. (Dziga Vertov: J3wra BépTon) 

VEXNIN (Vesnin; BecHMH) 

- VENĐA (Vend; Benn) 

VINNTUT (ViInJus; BúnbH‡oc) 

VINÔGRAĐÔP V, V. (Viktor Viadimirovich Vinogradov;, Bukrop BnanwMHpoRud BwHorpánon) 


VISNEPXKI A. AÀ. (AIeksandr Aleksandrovtch Vishnevskil; AneKCaHIp AñeKCAaHIpDOBuMW 
BwuiiHéRCkHl) 


VISNEPXXKIT A. V. (Aleksandr Vasil'evich Vishnevakl);: AnekcaHnp Bacwnbenuq BwUiHébCckul) 
VISNEPXREI V. V. (Vsevolod Vital'evich VishnevskiJ; Bcenonon BwTraIbeBwuw Bw1IHéBCKMÌ) 
VLAĐIVÔXTÔC (Vladivostok; BnanwBocTok) 

VONGA (Volga; Bonra) 

VÔRÔSILÔP K. E. (Kliment Eremovich Voroshilov; KnwMenTr EtbpeMoBwx Bopotti#io) 
VÔZNEXENXKI A. A. (Andrej Andreevich Voznesensklij; Annpel AHpeeBwa Bo3HecéHcKH) 
VRANGHEN (Vrangel'; ñpaHrenb) 

-_ VRUBEN M. A. (Mitkhail Aleksandrovich Vrubel'; Munxawn AeKcaHnpobpwu Bpy6enh) 
VƯGÔTXXKI L. X. (Lev Semẽnovich Vygotski), J]lea CewEHoRuu BbiróTcKWB) 


Vân X 


XAIAN (Sajan; CaøH) 
XAKHALLIN (Sakhalin: Caxanún) 
XANH PÊTECBUA (Sankt Peterburg; CaHkT lIÏerepBypn) 


XANTƯKỆÊP - SÊĐRIN M. E. (Mikhail Evgrafovich Saltykov - Shchedrin; Muxawn Eprpacbopuu 
CaAnTbIKÓB - ÏllJ@nDWH) 


XÉCHENÒÓP L.M. (van Mikhajlovich Sechenov; san Mwxafnoauuq CéqeHoB) 
XÊMIÔNÔP N.N. (Nikolaj Nikolaevich Semẽnov; Hwuko7af Hukonaenud CeMEHos) 
XÉRÔP V. A. (Valentin Aleksandrovich Serov; BaneHTMH AnekcaHnponwuw Cepón) 

XIBIA (Sibir';, CHố#pb) 

XIKHÔYTẾ - ALIN (Sikhoté - Alin'; CwxoTá - AnwHb) 

XIMÔNÔP K.M. (Konstantin Mikhajlovich Simonov; KowneraHTun Muxalnonuw CủMoHon) 


XIÔNKÔPXKI K. E. (Konstantin Eduardovich Ciolkovskii; KoHcraHTMH 2nyapIoswa 
LĨwoópckwli) 


XKƠLIFÔXÔPXKI N. V. (Nikolaj Vasil'evich Sklifosovskij; Hukonali' Bacwnbenwd Ckniw(dbocoseKHf) 

XKƠRIABIN A.N. (Aleksandr Nikolaevich Skrjabin; Anekcannp Hukoaesuw Ckps6wn) 

XÔLÔ VIÔP - XÊĐÔI V, P. (Vasilij Pavlovich Solov'ev - Sedoj; Baewnwử Ilapnonwd Conosbễn 
- Cenólf) 

XTALIN L V. (Iosif Vissarionovich Stalin; Wocwu{b BuccapwuoHonuw CTanun) 


XTANIXLAPXKI K. X. (Konstantn Sergeevich Stantslavskll; KOHCTATHH CepreenHu 
CTaHwWCJaBCkKWÏi) 


XTANKÊVICH N. V. (Nikolaj Viadimirovich Stankevich; Hwukonal BnanuMwupoBuw CranKéBMd) 
XTANÔVÔI (Stanovo) khrebet; CTaHonoli xpe6ØeT) 

XTÔLƯPIN P. A. (Pẽtr Arkad'evich Stolypin; IlẽTp ApKansenuw CT0/YTINH) 

XTƠRAVINXKTI L. F. (Igor' Fedorovich Stravinskij: rop»b ®ềẽnñoponww CTpaBứHckHii) 
XTƠRUVỀ P. B. (Pẽtr Berngardovich Struve; Hếrp BepHrapnonwu CTpýBe€) 


XUKHÔMLINXKI V, AÁ. (Vasilij Aleksandrovich Sukhomlinskij; Bacunuử AneKeaHnpopMuu 
CyxOM'I#HCKMï) 


XUKHÔVÔ - KÔBULIN A. V, (AIeksandr Vasilevich Sukhovo - Robylm; AneKcaHnp 
Bacwnbenwud Cyxogó - KoBmwH) i 


XURIKÔP V. L. (Vasilij Ivanovich Surikov; Bacunwuli WnaHopwu Cýpwkon) 
XUVÔRÔP A. V. (Aleksandr Vasil'evich Suvorov; AneKcannp BacunbeBwd Cypópon) 


Vân Z 


ZACKNHHIN. A. (Natan Abramovich 2arkhi; Haran ÀAốpaMonuwu 3apxú) 

ZA VÔIXKI E. K. (Evgenij Konstantinovich Zavojskij: EnreHHli KoHcraHTwHoBMd 3anólcKuli) 
ZENĐÔ VICH la. B. (Jakov Borisovich Ze]'dovich; op BOpWCOBMw 3e/Ib1ốBMwW) 
ZÊLÊNIN Ð. K. (Dmitrij Konstantinovich Zelenin; JMWTpMH KOHCTaHTMHOBHW 3€/éHWH) 
ZÊLINXKIN. Ð. (Nikolaj Dmitrievich Zelinskij; Hữkonal HMWMTpMeBMH 3671úHCKMÙ) 
ZIBEN. L (NiIkolaJ Ivanovich 2iber; Hukonal WBaHonpuw 3#6ep) 

ZININN.N. (NikolaJ Nikolaevich 2imin; Hukonaäi HWwkonaeBww 3#/HWH) 
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T.A.T 21 
Ta In 

Ta Lư 

Tà Đưng 

Tà Ôi 

Tả 

Tả Áo 22 
- Tả chân 

Tả hữu tương ứng 

-_ Tả Phình 

` Tả thực 

Tả vu 

Tá được 

Tá điền 

Tá tràng 

Tạ 

Ta Duy Hiển 

Tạ Hách 

Tạ Hiện 

Tạ Mỹ Duật 

Tạ Quang Bứu 23 
Ta Thị Kiều 

Ta Văn Phụng 

Tạ Văn Thiều 

Tabet 

Tabinsuèti 24 
Tabon (Văn hoá) 

Tabu 

‹ Tác chiến 

Tác chiến điện tử 

Tác dụng 

Tác dụng cơ học 

Tác dụng địa chất ngoại sinh 
Tác dụng địa chất nộ! sinh 
Tác dụng Hamintn 

Tác dụng khối lượng 

Tác đụng thành đá 25 
Tác dụng tưởng hỗ 

Tác động nhân xinh 

Tác động qua lại 

Tác giả 

Tác nhân 

Tác nhân electrophim 


BẰNG MỤC TỪ VÀ MỤC LỤC 
TỪ ĐIÊN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 4 


Tác nhân khứ 

Tác nhân nucleophin và tác 
nhân clectrophin 

Tác nhân oxi hoá 

Tác nhân pepti hoá 

Tác phẩm 

Tác phẩm khoa bọc 26 

Tạc 

Tạc quân 

Tacđơnoa (Văn hoá) 

Tách dãn đáy đại dương 

Tách dòng øen 

Tách đồng vị 

Tách sóng 

Tackôpxki A. Á, 

Tactimi Ố, 

TAFISA 

Taga 

Tago R. 

Tại 27 

Tai biến thiên nhiên 

Tai! piỡa 

Tai lửa 

Tai - mũi - họng 

Tai nạn g1ao thông 


Tai nạn }ao động 28 
Tai ngoài 

Tai nhíp 

Tai trong 

Tài bàn 

Tài chính 

Tài khoản kế toán 

Tài hiệu báo chí 29 


Tài liệu quy chuẩn 
Tài liệu vị hình 
Tài năng 
Tài năng thể thao 
Tài nguyên 
(tiêu chuẩn hoả, địa l) 
Tài nguyên in) 
Tài nguyên biển 
Tà! nguyên 
có thể phục hồi 
Tài nguyên đất 30 
Tài nguyên khoáng sản 
Tài nguyên 
không phục hồi 


Tài nguyên năng lượng 
Tài nguyên nước 
Tài nguyên phục hỗi 41 
TÀI nguyên rừng 
Tài nguyên sinh học 
Tài nguyên thay thế 
Tài nguyên thiên nhiên 
Tài nguyên 
thiên nhiên biển 32 
Tài nguyên 
thiên nhiên hữu hạn 
Tà: nguyên thiên nhiên 
không tát sinh 
Tài nguyên 
thiên nhiên lòng đất 
Tà! nguyên 
thiên nhiên mặt đất 
Tài nguyên 
thiên nhiên tái sinh 
Tài nguyên 
thiên nhiên vô hạn 
Tài phiệt 
Tài sẵn 
Tài sản cố định 
Tài sản định mức 
Tài sản hiện vật 
Tài sản hữu hình 
Tài sản lưu động 33 
Tài gần ngoài luân chuyển 
Tài sản quốc đân 
Tài sẵn tài chính 
Tài sẵn ứ đọng 
Tài sản vắng chủ 
Tài sản vô chủ 
Tà: sản vô hình 
Tài sản vô thừa nhận 
Tà; trợ 
Tài trợ thâm hụt 
Tải 34 
Tải nạp 
Tải nạp chung 
Tải nạp đặc hiệu 
Tải phối hợp 
Tải trọng 
Tải trạng tới hạn 
Tải trọng tương đương 
Tái bảo hiểm 35 


Tái chuyển đổi kĩ thuật 
Tái dụng 
Tái đầu tư 
Tái giảm bình bị 
Tái hiện 
Tái hợp 
Tái kết tình 
Tái ngũ 
Tái nhập 36 
Tái nhiễm 
Tái phạm 
Tái phạm nguy hiểm 
Tái phát 
Tái sẵn xuất 
Tái sắn xuất dân số 
Tái sản xuất giản đơn 
Tái sản xuất mở rộng 
Tái sản xuất sức lao động 
Tái sản xuất 

tài nguyên thiên nhiên 
Tái sản xuất tư bản 

cá biệt 37 
Tái sẵn xuất tư bắn xã hói 
Tái kinh 
Tái sinh cây rừng 
Tái sinh rừng 
Tái tạo (y) 
Tái tạo @nï thuật) 
Tái tạo bờ 38 
Tái thẩm 
Tái tổ hợp 
Tái xuất 
Tại sinh 
Tanlơ E. B. 
Tailơ O. 
“Taimư” 
“Taimở ớp Inđia " 
Taimưa 
Tajd Mahan 39 
Takizaoa Bakin 
Talâyrăng S.M.Đư 
TaÏ 
TaÏi clorua 
Ta]i nitrat 
Tali oxIt 
Talin (Tallin) 
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TALIÔNI E, 


TẠP KỊCH 
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Tahôn! F. 40 
"Tam ba ba ta n” 

Tam hành 

Tam bảo 

Tam Bình 

Tam Bố 

Tam ca 

Tam cấp 

Tam cương 

Tam diệp ròng 

Tam Dương 

"Tam đa" 

Tam Đảo 

Tam Đảo 4I 
Tam Điệp 

Tam đoạn luận 

Tam đoạn luận dây chuyển 
Tam đoan thức 

Tam Đường 

Tam giác 

Tam piác ảnh 42 
Tam giác đo cạnh 

Tam giác đo góc 

Tam giác lộn ngược 

Tam giác Paxcan 

“Tam giác quỷ” 

"Tam giác sắt 

Tam giác vàng 

Tam lang 

Tam giáo 

Tam giới 43 
Tam Hang 

Tam hoà 

Tam I. E., 

Tam khôi 

Tam Kỳ (rán giá2) 
Tam Kỳ (địa lí) 
Tam muô: 

Tam nguyên 

Tam nhân 

Tam Nông 

Tam Nàng 

"Tam nữ đồ, vương" 
Tam phủ 

Tam Pu Loi 

Tam quan 

Tam quốc 45 
"Tam quốc diễn nghĩa" 

Tam quy 

Tam quy ngũ giới 

Tam quyền phần lập 

“Tam sơn " 

Tam sự 

Tam tà 

Tam tam 

Tam tam chế 


Tam tạng 

Tam tấu 

Tam thái 

Tam Thanh 

Tam thân 

Tam thập lục 

Tam thât 

Tam thế 

Tam thiếu 

Tam thức bậc hai 

“Tam trnh chúc thọ” 

Tam tòng 47 

"Tam tổ thực lục" 

Tam trường 

Tam tư 

Tám Danh 

Tạm đình chỉ tố tụng 

Tạm giam 

Tạm giữ 48 

Tạm hoãn chấp hành án 

Tạm hoãn 
chấp hành hình phạt 

Tạm ngừng thời hiệu 

Tam trủ 

Tạm trú có thời hạn 

Tạm ứng 49 

Tạm ước Việt - Pháp 
14.9.1946 

Tam vắng 

Taman G. 

Tamara 

Tamayô R, 

Tamin (Tamil) 

Tan 

Tan máu 

Tan máu trẻ sơ sinh 50 

Tan rã 

Tan tế bào 

Tàn 

Tàn nhang 

Tàn phế 

Tàn tích 

Tản 

Tần chụ xiết xương 

Tản Đà 

Tần mát 5S 

Tản quan 

Tần quyền 

Tấn từ 

Tản văn 

Tản Viên 

Tán 

Tán cây 52 

"Tán hoa” 

Tản lí 

Tán sắc Ánh sáng 


Tán xạ ánh sáng 
Tán xạ không đàn hồi 
cúa các hạt 
Tán xạ sóng 
Tana 53 
Tanaka ŒI. 
Tanbôt UJ.H,F, 
Tancơ 
TanecntauJi 
Tanècp X. I. 
Tang 
Tang của một pác 
Tang ca 
Tang góc tổn hao 
Tang lễ 
Tang trồng 54 
Tang vật 
Tang vũ 
Tảng kê chân cội! 
Tạng @) 
Tang (dân tộc) 
Tạng chẩy máu 
Tạng co giật 
Tạng tượng 
Tanganyka 
Tánh Linh 55 
Tanin 
Tan1zaki Junichiro 
Tantalat 
Tanfan 
Tantan clorua 
Tantan oxtIt 
Tanzania 
Tao C.H. 356 
'“Tao đàn” 
Tào 37 
Tào Ngu 
Tào Tháo 
Tào Thực 
Tào Tuyết Cần 
Tảo 58 
Tảo biển 
Tảo đất 
Tảo đỏ 
Tảo gạc hươu 
Tảo hôn 
Tảo lam 
Tảo lục 
Tảo hịc xoắn 59 
Tảo mắt 
Tảo nầu 
Tảo nước ngọt 
Tảo sdïc 
Tảo sợi 
Tảo xoắn 
Táo bón 


Táo chua 
Táo ta 
Táo tàu 60 
Táo tây 
Tao ảnh 
Tao chúa 
Tạo dáng công nphiếp 
Tạo đao động 
Tạo hình 

(mĩ thuật, ngôn nợ) 
Tạo hình (y) 
Tạo lệ 
Tạo máun 
Tạo miễn dịch 6] 
Tạo mô 
Tạo mỡ 
Tạo núi 
Tạo quả đơn tính 
Tạo sĩ 
Tạo than 
Tạou 
Tạo ung thư 
Tạo xương 
Tạp âm 
Tạp chất cho 
Tạp chất nhận ó2 
Tạp chất thế 
Tạp chất xen kẽ 
Tạp chí 
"Tạp chí 

Các kho& học về Trái Đất" 
- Tạp chí Cộng sản” 
“Tạp chí Cơ học” 
“Tạp chí Đân tộc học” 
"Tạp chí Địa chất" 
Tạp chí Giáo đục” 63 
"Tạp chí Hoá học” 
Tạp chí "Khảo cổ học" 
Tạp chí Khoa học 


ở Việt Nam 
"Tạp chí Kiến trúc” &4 
Tạp chí Mĩ thuật" ó5 
Tạp chi 


"Nghiên cứu Kinh tê” 
“Tạp chí Ngôn ngữ" 
"Tạp chí 

Nhà nước và Pháp luật" 
“Tạp chí Toán học" 

"Tạp chí Triết học" 
Tạp chí truyền thanh 
'“ạp chí Văn học” 
"Tạp chí Vật lí” 
Tạp dễ 
Tạp hôn b6 
Tạp kịch 


"TẠP LÀO" 


TÂN CẢNG 





"Tạp Lào“ 
Tạp văn 
Taptd U.H. 
Taragai U.M. 
Tarángten 
Tarim 
Tarô 67 
Tard 
Tasken 
TASS 
TatjiKtxtan 
Tatlin V. E. 68 
Tàn 
Tàu biên phòng 
Tàu biển 
Tàu cá 
Tàn cánh ngầm 
Tầu câu ó9 
Tàu chế biến đông lạnh 
Tàu chiến 
Tàu chở contendi 
Tàu chở dầu 
Tâu con thoi 
Tâu cuốc 
Tàu cứu hộ 
Tâu dắt 
Tầu đánh cá 
Tầu đao 7Q 
Tàu đẩy 
Tàu đệm khí 
Tàu đệm từ 
Tàu điện 
Tàu điện bánh lốp 
Tàu điện bánh sắt 
Tâu điện ngầm 
Tàu đổ bộ 
Tàu hoả 
Tâu hộ vệ 
Tàu hút bàn 
Tàu kéo 
Tàu không tự hành 
Tàu khu trục 
Tàu lạnh 71 
Tàu lận 
Tàu lưới kéo 
Tàu lưới vây 
Tàu mặt nước 
Tàu một ray 
Tàu ngẦm 
Tàu nghiên cứu 
hải dương 72 
Tàu pha sông biển 
Tàu phá băng 
Tàu phá bảng nguyền tử 
Tàu phóng lôi 
Tàu quân sự 


Tàu quét mìn 

Tàu rải mìn 

Tầu săn ngẫm 

Tầu sân bay 

Tàu suốt 73 
Tàu thoi 

Tàu thu gom, vận chuyển 

Tàu thuỷ 

Tàu thuỷ cánh ngẫm 

Tàu thuỷ hai thân 

Tàu tuần dương 

Tầu tự hành 

Tàu ven biển 

Tàu vũ tru 

"Tấáu mật 74 
Tautơ B. 

Taxi 

Taxitut 

Taxman 

Taxon 

Taxô T, 

Tay cuộn 

Tay hãm 

Tay máy 15 
Tay quay 

Tay vịn 

Tày 

Tayac (Văn hoá) 

Taylo B. 

Taylo (Chuỗi) 

Taylo (Công thức) 

Taylo E. Ù. 76 
Taylo J. 

Taylo M. Ð. 

Taylo R. E. 

Tắc 

TắẮc Giang 

TÁc kè 

Tắc lệ đạo 77 
TÁc mạch 

Tác ruột 

Tắc thở 

Tăm bông 

Tầm 

Tầm dâu 

Tầm tạc 

Tầm thầu đầu 78 
Tầm tợ 

Tấm 

Tãmbua 

Tãmburanh 

Tăng 

Tăng áp lực phổi 

Tăng áp lực nh mạch cửa 
Tăng bạch cầu 

Tăng Bạt Hồ 


Täng bệnh 79 
Tăng cholesterol máu 
Tăng cường 
Tăng cường sức chiến đấu 
Tăng dân số cđ học 
Tăng dân yố tự nhiên 
Tăng động 
Tăng pìà 
Tăng hông cầu 
Tăng huyết áp 
Tăng huyết áp ác tính 8O 
Tăng huyết ấp do 
that nphén 
Tăng năng tuyến giáp 
Tăng năng tuyến yên 
Tăng nhãn áp 
Tăng nhiệt 
Tăng sản 
Tăng sinh 
Tăng thu đi truyền 
Tăng tiết mồ hồi 
Tăng trưởng cần đối 
và tăng trường không 
cán đốt 
Tăng trưởng kế 
Tăng trưởng kinh tế 
Tăng trưởng theo 
bẻ mặt RI 
Tăng trưởng theo hầm mũ 
Tăng trưởng thco hướng 
xuât khẩu 
Tăng ure huyết 
Tăng vụ 
Tặng cha 
Tăngghi Y, S2 
Tănggô 
Tắt chấn 
“Tắt đèn" 
Tắt kĩ xảo 
Tấc 
Tầm 
Tầm đáy 83 
Tâm đẳng phương 
Tâm đối xứng 
Tâm động 
Tâm động đất 
Tầm gia tốc tức thời 
Tầm kết tnh 
Tâm khết 
Tầm kích hoạt 
Tâm lí 
Tâm lí dần tộc 84 
Tâm lí học 
Tâm lí học dạy nghệ 
Tâm lí học đặc biệt 
Tầm lỉ học lao động 
Tâm lí học pháp }( 


Tâm lí học quân sự 

Tầm lí học tộc người 

Tầm lí học ứng dụng 

Tâm lí học xã hội 

Tâm lí ngành nghẻ 8Š 

Tâm lí ngôn ngữ học 

Tâm lí xã hội 

Tâm mặt 

Tâm ngưng tụ 

Tâm nhĩ 

Tâm pha 

Tâm quay củu 
hình phẳng chuyển động 
Irang một mặt phẳng 

Tâm quay tức thời 

Tâm tái hợp 

Tầm tâm xã 

Tâm thần học &6 

Tâm thần phân liệt 

Tâm thần thiểu năng 

Tâm thất 

Tâm thế 

Tâm thu 

Tầm tích 

Tầm trương 

Tâm uốn xoắn 

Tâm va chạm 

Tâm vận tếc tức thời 

Tâm vị Ñ? 

Tắm âm 

Tầm bắn 

Tắm gửi 

Tầm nhìn xa 

Tẩm áp lực chân không gỗ 

Tẩm nóng lạnh gỗ 

Tấm thay thế nhựa gỗ 

Tầm thẩm thấu gỗ 

Tẩm thực ion 

Tấm 88 

Tâm bên 

Tấm bụng 

Tăm cuối 

Tấm đá Rôdetta 

Tấm khoác 

Tấm lớn 

Tấm lưng 

Tấm xinh đục 

Tấmn sừng hàm 

Tấm thần kinh 

TẤm tuỳ 

Tân An 

Tân Ấn tượng 

Tân Biên 

Tân Bình 

Tân Calêđôn! 

Tân Cảng 89 


TÂN CHÂU 


TÂY NAM Á 





Tân Châu 

Tân Châu 

Tân cổ điển 

Tân cổ giao duyên 

Tần dịch 

Tân Điếmn (Văn hoá) 

Tân Ghinê O() 
Tân giáo 

Tân Hiệp 

Tân Hoa Xã 

Tân Hỗng 

Tân Hưng 

Tân Khai Lưu (Văn hoá) 
Tân Khí Tật 

Tân kiến tạo 

Tân Kỳ 

Tân La 

Tân Lạc 

Tân Lập 9| 
Tân nghệ thuật 

Tần Phú 

Tân Phú 

Tân Phước 

Tần sinh 

Tân Sơn Nhất 

Tân tạo 

Tân Tây Lan 

Tân Thành 

Tân Thạnh 

Tân Trụ 

Tân Uyên 

"Tân Uđc” 02 
Tân Việt Cách mạng Đảng 
Tân Yên 

Tần 

Tần Lĩnh 

Tần số 

Tần số cộng hưởng 

Tần số đao động 

Tần số đao động riêng 

Tân số Đơba: 

Tần số gen 93 
Tẩn số góc 

Tần số mang 

Tần số phách 

Tần số plasma 

Tần số rađio 

Tần số trao đổi chéo 

Tần số tỳ quay 

Tần số xíiclotron 

Tần suất (nông) 

Tẩn suất (báo ch? 

Tân suất thiết kế 

Tần Thuỷ Hoàng 

Tấn (2 94 
Tấn (zúa) 


Tấn Mà! 
Tận cùng hoá 
Tận dụng nước 
trong công nghiệp 
Tầng (dịu chấn) 
Tầng (địa chất!) 
Tầng (rin) 
Tầng bán thấm 
Tầng bào tử 
Tầng Đình lưu 
Tầng cách nước 95 
Tầng canh tác 
Tâng chắn 
Tầng chân 
Tầng chịu nén 
Tầng chuẩn 
Tầng chứa dâu, khi hoặc nước 
Tầng chứa nước 
Tầng chứa nước bán áp 
Tầng chứa nước cacxtở 
Tầng chứa nước phân lớp 
Tầng chứa nước 
phân lớp bán áp 
Tầng chữa nước phức hợp 
Tầng đánh dấu 
Tầng điện li 
Tầng đối lưu 96 
Tầng êczô 
Tầng hạ nhiệt 
Tầng hầm 
Tầng hầm mái 
Tầng ion 
Tầng kết khí quyển 
Tầng khí quyển 
Tầng khuếch tán 
Tẳng khử 
Tầng kĩ thuật 
Tầng lọc ngƯợc 
Tầng tđp 
Tầng lớp trung gian 
Tầng mêzô g7 
'Tầng ngoại quyển 
Tầng nhà 
Tầng nuôi 
Tầng nước ngầm 
Tầng ong 
Tầng ozoơn 
Tầng phát sinh 
Tầng phát sinh bó mạch 
Tầng phát sinh 
giữa các bó mạch 
Tầng phát sinh 
ưong bó mạch 
Tầng phụ gia 
Tầng Quái 
Tầng quãng tám 


Tầng sản nhẩm 
Tầng sâu của hồ 
Tầng xinh đâu hoặc khí — 9Ñ 
Tầng sình bẩn 
Tầng sinh bó mạch 
Tẳng sinh chóp rễ 
Tầng sinh môn 
Tầng sinh vỏ 
Tầng tăng nhiệt 
Tầng thiên của hỗ 
Tầng trệt 
Tầng Irung giao 
Tầng trung quyển 
Tầng trước phát sinh 
Tầng ứng dụng 
Tầng văn hoá 
Tập 
Tập ấm 
Tập đoàn 
Tập đoàn báo chí 
Tập đoàn cứ điểm 
Tập đoàn cử điểm 
Điện Bièn Phủ 
Tập đoàn 
không quân xố 2 MĨ 00 
Tập đoàn kính doanh 
Tập đoàn lực lưng 
Tập đoàn 
sản xuất nông nghiệp 
Tập đoàn sao 
Tập đoàn tài phiệt 
Tập đoàn truyền thông 
Tập hợp 
Tập hợp Bôren 
Tập hợp đếm được 
Tập hợn đo được 
Tập hợp đóng 
Tập hợp được sắp 
Tập hợp được 
sắn bộ phận 
Tập hợp được 
sấp toàn phần 
Tập hợp được sắp tốt 
Tập hợp được 
sắp tuyển tính 
Tập hợp 
không đếm được 
Tập hợp liên thông 
Tập hợp lỗi 
Tập hợp mở 
Tập hợp rỗng 


100 


10] 


Tập hợp rời rạc 

Tập hợp trù mật 

Tập hợp tướng đương 
Tập kết 

Tập kích 


Tâp kích bí mật 
Tập kích đường không 
Tập kích vũ khí 

huỷ diệt lớn 
Tập lệnh 
Tập quán 
Tập quán cư trú 
Tập quán pháp 
Tập quán quấc tế 
Tập quán sản xuất 
Tập quán thương mại 
Tập quán tiều dùng 
Tập sự 
Tập thể 
Tập thể hoá nông nghiêp 
Tập thể lao động 
Tập tính 
Tập tính bẩm sinh 
Tập tính học 
Tập tính phô trương 
Tập tính thăm đò 
Tập trên sàn điễn 
Tập trung cải tạo 
Tập trung dân chủ 
Tập trung đự trữ 
Tập trung lực lượng 
Tập trung vần xuất 
Tập trung thị trường 
Tập trung tư bản 
Tất nhiên và ngẫn nhiên 
Tất Thăng 
Tất yếu và ngẫu nhiên 
Tật 
TẬt của mắt 
Tật học 
Tật không giãn được tầm vị 
Tật thừa ngón chỉ 
Tật vú to 
Tấu mã 
Tâu lon }. 
Tây Á 
Tây Ấn 
Tầy Ban Nha 
Tây Bcclin 
Tây Côn Lĩnh 
*Tây du kí” 
Tây Đạo 
Tây Đăng (Đình) 
Tây Đâ 
Tây Giang 
Tây Giang 
Tây Grơnlen 
Tây Hoà 
Tây Hồ 
Tây Kết 
Tây Nam Á 
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TÂY NAM DI 


THÁI KHỎI TẾ BÀO 





Tây Nam Di 
Tây Nguyên 
Tây ngưu 

Tây Ninh 

Tây Ninh 

Tây Phương (Chùa) 
Tây Sơn 

Tây Sơn 

Tây Sơn 

“Tây sương kí” 
Tầy Tạng 

Tây Thiên 

Tây Thừa Thiên 
Táy tiến 

Tây Trà 

Tây Trúc 

Tây Việt 

Tây Xamoa 
Tây Xibia 

Tẩy chay 
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LII 


Tẩy phim 

Tẩy Tình Hải 

Tẩy trắng 

Tấy uế 

Tẩy uế chiến trường 
Tẩy xạ 

Thihxi 

TCP/P 

TCVN - 5712 
TCVN - 5773 

TDF 

Tc 

Tecbi 

Tccmit (bẩn hợp nhiệt nhôm) 
Tecne 
Tecpen 
Tecpin 


| L2 
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Tecpineol 
Tectit 
Tectne từ 
Tela Đơ Sacđanh P, 
Telex 
Telu 

Telu oxit 
Telurat 
Telurua 
Tem 

Tem thuế 
Tempéra 
Ten Àvip 


]14 


Teng neng - tịnh ninh 
Tenldman E. 

Tenxd 

Tenxơ biến đạng [I5 
Tenxở ứng suất 

Teo 


Teo cở 

Teo thần kính thị giác 
Tera Amata 

Tesla 

Tesla kế 

Test 

Testosteron 

Tetit 

TetraetyÌ chì 
Textolit 

Tê giác 

TÊ giác một sừng 
Tẻ phù 

Tê tê 

Tẻ Bạch Thạch 
Tể tướng 

Tế 

Tế bào 

Tế bào bạch cầu 
Tế bào bạch huyết 
Tế bào bao noãn 
Tế bào bổ trợ 

Tế bào chất 

Tế bào cho 

Tế bào chuyển vận 
Tế bào cổ Áo 

Tế bào cùng 

Tế bào cực 

Tế bào dạng amip 
Tế bào đạng bân 
Tế bào đóng 

Tế bảo hình sao 
Tế hào học 

Tế bào hồng cầu 
Tế bào huỷ xương 
Tế bào kèm 

Tế bào khởi sinh 
Tế bào khởi sinh dạng thoi 
Tế bào kinh tế 

Tế bào lông châm 
Tế bào lông hút 
Tế bào lympho 
Tế bào máu 

Tế bào mầm 

Tế bàu mẹ hạt phấn 
Tế bào mô 

Tế bào ngọn lửa 
Tế bào nhảy 

Tế bào nhớ 

Tế bào phì 

Tế bào phụ 

Tế bào quang điện 
Tế bào sắc tố 

Tẻ bào sinh đục 
Tế bàu Svan 

Tế bào tạo răng 
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Tế bào tạo sụn )21 
Tế bào tạo xương 

Tế bào thăng bằng 

Tế bào thần kinh 

Tế bào trần 

Tế bào trứng 

Tế bào tuỷ xưởng 

Tế bào Xectôli 

Tế bào xương 

"Tế cấp bát điền luận" 
Tế Hanh 

Tế Nam Giao 

Tệ nạn xã hội 

Tếch 

Têguxipanpa 

Têhêran 

Telêd:ô B, 

Têlêphôn 

Têlêphôtô 

Têlêtyp 
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123 


Têmixtôc 
Tên đá 
Tên gọi 
Tên gọi dần tộc 
Tên gọi xuất xứ hàng hoá 
Tên lửa 
Tên lửa chống tăng có 
điều khiển 
Tên lửa chống tên lửa 
Tên lửa có cánh 
Tên lửa đạn đạo 
Tên lửa đẩy 
Tên lửa đường đạn 
Tên lửa hàng không 
Tên lửa hành trình 
Tên lửa khi tượng 
Tên lửa mang 
Tên lửa phòng không 
Tên miền 
Têno 
Têôuthuacan 
Tệp 
Têra 
Têrentmt P. A. 
Têsich - Tasư 
Tết 
Tết Chôn Chơnam Thơmây 
Tết Đoan ngọ 
Tết Hàn thực 
Tết Mậu Thân 
(Chiến dịch) 
Tết Nguyên đán 
Tết Rằm tháng Bảy 
Tết Táo quân 
Tết Thanh minh 
Tết trồng cây 


I24 
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I26 


Tết Trung nguyên 
Tết Trung thu 
Tết Trùng cửu 
Tết Tròng thập 
Tếu 

Tha hình 

Tha hoá 

Tha sinh 

Thà chình 

Thá hè 

Thả nổi đẳng tiền 
Thác Bà 

Thác đao điển 
Thác Mã 

Thác triển giải tích 
Thạch 

Thạch An 
Thạch anh 
Thạch anh áp điện 
Thach cao 
Thạch Đào 
Thạch địa tầng 
Thạch Động 
Thạch Hà 
Thạch Hãn 
Thạch Hiệp (Văn hoá) 
Thạch hoá học 
Thach học 
Thạch học than 
Thạch Khê 
Thạch kiến tạo 
Thạch Lạc 
Thạch Lam 
Thạch Lâm 
Thạch luận 
Thạch nhũ 
Thạch quyển 
"Thạch Sanh” 
Thạch sinh 
Thạch thán 
Thạch Thành 
Thạch Thất 
Thạch tín 

Thạch Trạt Sơn 
Thạch Hìng 
Thạch vật lí 
Thạch xương bồ 
Thai 

Tha: chết lưu 
Thai già tháng 
Thai máy 

Thai nghén 

Thai nhị 

Ttài lài 

Thài là¡ nước 
Thải khối tế bào 


I27 
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Ị29 


30 


3l 
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“Äễðê m/^Ƒvy 


THÁI URE 


THÀNH NGỮ 





Thải ure 

Thái 

Thái Ấp 

Thái Rạch 

Thái Bình 

Thá: Bình 

Thái Rình Dương 
Thái cế 

"Thái cực đồ thuyết" 
Thái cực quyền 
Thái độ 

Thái học xinh 
Thái Lan 

Thái Ly 

Thái Nguyên 
Thái Nguyên 
Thái Nguyên Bồi 
Thái Ninh 

Thái Phiền 

Thái phó 

Thá ¡ sư 

Thái thú 

Thái Thuận 

Thái Thuy 

Thái thượng hoàng 
Thái tử 

Thá ( uý 

Thái Văn A 
Thakươn U,M. 
Thalet j Mi!2 
Tham hiến 
Tham khảo 
Tham những 
Tham ô 

Tham, sản, sĩ 


I33 


134 
I35 


136 


3? 


Tham số 138 

Tham số trạng thái 

Tham Lá 

Tham tán 

Tham tán công sứ 

Tham trì 

Tham tụng 

Thám (mĩ thuật) 

Thảm (tán khấu, nhạc) 

Thảm cổ 

Thẩm mục rừng 

Thảm thực vật 
đỉnh cực 

Thảm thực vật rừng 

Thảm tranh 

Thám báo 

Thám hua 

Thám không 

Thám sát khảu cổ 

Thám tử 

Thám tử tự nhân 


(39 


119 


Than 
Than antraxtt 
Than bàn 
Than cám 
Than chì 
Than cốc 
Than củ 
Than don 
Than đá 
Than đá 
Than đen ngô 
Than gầy 
Than gỗ 
Than hầm 
Than hoa 
Than hoá 
Than hoạt tính 
Than humit 
Than linhit 
Than luyện cốc 
Than lửa dài 
Than mỡ 
Than mùn 
Than nầu 
Than nguyên khai 
Than sạch 
Than Uyên 
Than vẽ 
Than xưởng 
Thán 
Thán ngũ canh 
Thần thư đay 
Thán từ 
Thang ầm tự nhiền 
Thang Bồmê 
Thang chuẩn quy ước 
Thang địa niên đại 
Thang địa tẳng 
Thang điểm 
Thang đo 
Thang đo ẩn "không" 
Thang đo 

của phương tiện đo 
Thang đo 

không tuyến tính 
Thang đo mờ rộng 
Thang đo Ô2eretzki 
Thang đo tuyến tính 
Thang độ cứng khoáng vật 
Thang động đất 
Thang Farenha! 
Thang gác 
Thang Hiển Tổ 
Thang Kenvin 
Thang lưỡng 
Thang màu chuẩn 


140 


I4] 


142 


143 


Thang máy 
Thang mộc ấp 
Thang nhiệt độ 
Thang nhiệt độ nhiệt động 
Thang nhiệt độ Rankin 
Thang nhiệt độ Rêömua 
Thang nhiệt độ 
thực dụng quốc tế 
Thang nhiệt độ tuyệt đối 
Thang nhiệt kế 
Thang Richte 
Thang sóng điện từ 
Thang tuổi địa chất 
Thang Xenxiut 
Tháng 
Tháng cố 
Tháng nhuận 
Tháng phim 
Tháng Ramađan 
Thanh (c2) 
Thanh (sân khẩn») 
Thanh (cử) 
Thanh áp 
Thanh Ba 
Thanh Bình 
Thanh Bình 
Thanh Bình Phủ 
Thanh chèn 
Thanh Chương 
Thanh đàm 
Thanh đạm 
“Thanh đăng" 
Thanh Đáa 
Thanh điệu 
Thanh ghi 
Thanh piáo 
Thanh Hà 
Thanh Hải 
Thanh hao 
Thanh Hoà 
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
Thanh học 
Thanh Khê 
Thanh khiết môi trường 
“Thanh kiếm và lá chấn" 
Thanh la 
Thanh lắc 
Thanh lí tài sản 
Thanh Liêm 
Thanh mạc 
Thanh mai 
Thanh mẫu (ngôn nøữ) 
Thanh mẫu (nhạc) 
Thanh Miện 


144 


(45 


|4? 


148 


149 


Thanh minh 
"Thanh mình thượng hà đỗ” 
Thanh môn 
“Thanh Nghị" 
Thanh nhạc 
"Thanh niên" 
Thanh Oai 
Thanh quản 
Thanh răng 
Thanh Sư 
Thanh tảo 
Thanh thải 
Thanh thắn 
Thanh thính học 
Thanh Thuỷ 
Thanh tích mỹ 
Thanh toán 
Thanh toán bằng séc 
Thanh toản bằng tiền mặt 
Thanh toán bệnh 
Thanh toán 
không dùng tiền mặi 
Thanh toán quốc tế 
Thanh tra chất lượng 
Thanh tra nhà nước 
Thanh tra nhà nước 
vẻ đo lường 
Thanh tra nhân dân 
Thanh tra tài chính 
Thanh tra về bảo vệ 
môi trường 
Thanh tra vệ sinh 
Thanh tra viện 
chất lượng 
Thanh Trì 
Thanh truyền 
Thanh trừng 
Thanh Xuân 
Thành 
Thành Babylon 
Thành Bầu 
Thành Cát Tư Hãn 
Thành chung 
Thành cổ 
Thành Cổ Loa 
Thành Đại L1 
Thành định 
Thành đồng Tổ quốc 
Thành Gia Định 
Thành hệ 
Thành Hoa Lư 
Thành hoàng 
Thành Hoàng Đế 
Thành hố đào 
Thành Huế 
Thành Luy Lâu 
Thành ngữ 


(5Ó 


I5I 


[52 


I53 


154 


55 


THÀNH NGỮ HỌC 


Thành ngữ học 
Thành nhà Hỗ 
Thành nhà Mạc 
Thành niên 
Thành nội (Hu£9 
Thành phẩm 
Thành phần vâu 
Thành phần cấu trúc địa lí 
Thành phần chú thích 
Thành phần chuyển tiếp 
Thành phần cơ giới đất 
Thành phân hạt 
Thành phần hô ngữ 
Thành phần kính tế 
Thành nhẫn mồi trường 
Thành phần thứ ba 
Thành phố 
Thành phô chuỗi 
Thành phố công nghiệp 
Thành phố cum 
Thành phờ cực lớn 
Thành phố dải 
Thành phố động 
Thành phố Hỏ Chí Minh 
Thành phế nghỉ dưỡng 
Thành phố phong hoá 
Thành phế tập trung 
Thành phố tuyến 
Thành phố vệ tỉnh 
Thành phố - vườn 
Thành tạo 
Thanh Tây Đô 
Thành Thái 
Thành thị 
Thành thị và nông thôn 
Thành thục sinh dục 
Thành thục tính dục 
Thành tế phần mềm 
Thành tố trực tiếp 
Thành Tơroa 
Thành Trường Dục 
Thành tựu khoa học 
công nghệ 
Thành uỷ 
Thành viền của cơ quan 
Ởa ¡ diện nưoại giao 
Thành viên của 
hệ thống đánh giá 
sự phù hợp 
Thành viên Liên hợp quốc 
Thành Vôbăng 
Thành Xưởng Giang 
Thánh 
Thánh chiến 
Thánh giá 
Thánh Gióng 


I56 


157 


L8 


I59 


(60 


Ié] 


Thánh hiển 
Thánh liễu 
Thánh mẫu 
"Thánh Tông di thảo" 
Thạnh Hoá 
Thạnh Hưng 
Thạnh Phú 
Thạnh Trị 
Thao lược 
Tháo chỉ học 
Thảo đường 
Thảo long 
Thảo quả 
Tháp 
Tháp Bà 
Tháp Bình Sơn 
Tháp Bút 
Tháp canh 
Tháp Chăm 
Tháp chứa 
Tháp Chương Sơn 
Thấp điều áp 
Tháp Epfen 
Tháp giếng mu 
Tháp khoan 
Tháp Mắm 
Tháp Mười 
Tháp năng lượng 
Tháp Nhạn 
Tháp pháo 
Tháp Phổ Minh 
Tháp sình khôi 
Tháp số lượng 
Tháp tài chính 
Tháp Thiên Mụ 
“Tháp thiếu nữ" 
Tháp truyền hình 
Tháp tuổi 
Tháp tuốt dân số 
Thấp Tường Lang 
Thạp Đào Thịnh 
Thạp đồng 
Thaát Đạt 
Thạt 
Thạt Luông 
Thatchơở M. H. 
Thau 
Thau chua 
Thay đổi 

người tiến hành tố tụng 
Thay lông 
Thay thể 
Thay thế đồng hình 
Thăm dò (y) 
Thăm dò ((riế?) 
Thăm dò địa chăn 


Iá2 


I63 


(ó4 


I65 


ló6 


167 


l68 


Thăm dò địa chất 
Thăm dò địa hoá 
Thăm dò địa vật lí 
Thăm dò điện 
Thăm đò khai thác 
Thăm dò mỏ khoảng 
Thăm dò sơ bộ 
Thăm dò tỉ mỉ 
Thăm dò từ 
Thăm nhà nước 
Thãn cá 
Thăng 
Thăng Bình 
Thăng giáng 
Thăng, giáng 
Tháng hoa 
Thăng Long 
“Thằng Lãnh bán heo“ 
Thấng 
Thăng dự 
Thặng dư của 
hgười sẩn xuất 
Tháng dư của người 
liều dùng 
Thăng dư kinh tế (7l 
Thăng dư ngoại thương 
Tháng dư toàn phương 
Thăng số thương nghiệp 
Thất bao quy đầu 
Thất lưng 
Thất lưng bao 
Thất ống dẫn tình 
Thất vòi trứng 
Thâm canh 
Thâm canh rừng 
Thâm nhập nội bộ 
Thâm nhiễm 


69 


170 


172 


Thảm viễn 

Thẩm áp kÈ 

Thẩm âm 

Thẩm Hai 

Thẩm Khuyên 

Thẩm lậu 

Thẩm mĩ công nghiệp 

Thẩm mĩ đô thị 

Thẩm mĩ kiến trúc 

Thẩm mĩ và đạo đức 

Thẩm Òm 

Thẩm phán 

Thẩm phán và hội thẩm 
nhân dân xét xử độc lầp 
và chỉ tuân theo pháp luật 

Thẩm phân màng bụng 

Thẩm phần máu 

Thẩm quyền điều tra 

Thẩm quyền xét xử 

Thẩm thấu 


124 


I74 


THÂN HỌC BIỆN CHỨNG 


Thẩm tích 

Thẩm tra dự án luật 

Thẩm tra xác nhận 
chất lượng 


| 75 


Thẩm vấn tại phiên toà 
Thâm 

Thấm cavbon 

Thấm cacbon - nitu I76 
Thấm ion 

Thâm kim loại 


| Thấm mất nước 


Thấm nitở 
Thấm ướt 

Thấm xuyên 
Thân 

Thân bò 

Thân bổ 

Thân bụ! 

Thân Cánh Phúc 
Thân cỏ 

Thần đôi sống 
Thân đứng 

Thân gỗ 

Thần hành 
Thân hành khí sinh 
Thân khoáng 
Thân leo 

Thần lễ 

Thân Lưới 

Thân máy 

Thân mềm 


177 


Thân mềm 
hai mảnh vỏ 2Ñ 

Thân não 

Thán Nhân Trung 

Thân quặng 

Thân tàu 

Thân tế bào 

Thân thể tâm thần 

Thân Thiệu Thát: 

Thân trò 

Thân từ 

Thần (12n tộc, triế?) 

Thần (y) 

"Thần bảo hậ” 

Thần bí 

Thần chính luận 

"Thần diệt luận" 

Thần đạo (ôn giáo) 

Thân đạo (kiến trúc) 

Thần đất Long Đã 

Thần đồng 

Thần giao cách cảm 

Thần hệ 

Thần hợc 

Thần học biện chứng 


79 


I80 


"THÂN KHÚC"' 


THỂ TIÊU BÀO 





"Thần khúc" 
Thân kinh đối giao cắm 
Thần kinh giao cảm 
Thần kinh học 
Thần kinh hông 
Thần kính l¡ tâm 
Thần kinh - ngồn ngữ học 
Thần kinh thị giác 
Thần linh 
Thần lúa 
Thần Nônp 
Thần núi 
Thần núi Đẳng Cổ 
Thần nút Tăn Viên 
Thần Nữ 
Thần nước 
Thần sa 
Thần sáng tạo 
"Thần tấm” 
Thần thoại 
Thần thoại Ấn Độ 
Thần thoại Hì Lạp 
Thần thoai học 
Thần trí học 
"Thần Tự do 
dẫn đường dân chúng” 
Thận 
Thận dì động 
Thận hoc 
Thận hư 
Thân nhân tạo 
Thận ứ mủ 
Thận ứ nước 
Thấp khớp 
Thấp tim 
Thập ác 
“Thập điện Diễm Vương” 
Thập gia liền bảo 
Thập giới 


JRBI 


I82 


R3 


IÑ4 
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“Thập giới cô hẳn 
quốc ngữ văn" 
Tháp lục 
Thập nhì diện đều 
Thập nhị nhân duyên 
Thập tự chính 
- Thập tự chính vì độc lập” 
Thất hiển 
Thất Khê 
Thất nghiệp 
Thất nghiệp miễn cưỡng 


186 


Thât nghiệp tự nguyện — 187 
Thất nưôn bát củ 

Thất tình 

Thất xuất 

Thầu dầu 

Thấu kính quang học 


Thấu kính chính thị 
Thấu kính chứa nước 
Thấu kính điện - từ 
Thân kính điện tử 
Thấu kính khum 
Thấu kính khử phần xạ 
Thấu kính quặnp 
Thấu kính tiêu sắc 
Thấu kính từ 

Thấu nhiệt 

Thấu thị 

Thầy dòng 

Thầy địa lí 

Thầy thuốc 

Thầy thuốc chuyền khoa 
Thầy thuốc lãm sàng 
Thầy thuốc nhân đân 
Thầy thuốc ưu tú 
Thầy tuồng 

Thẻ đường 

Thẻ miễn tội 

Thẻ tạm trú 

Thẻ thường trú 

Thẻ thướng 

Thẻ từ 

Then 

Then lầu 
Theophilin 

Thép (công nghiệp) 
Thép (mĩ thuật) 
Thép biến áp 

Thép cacbon 

Thép dụng cụ 

Thép gió 

Thép hình 

Thép hợp kim 

Thép kết cấu 

Thép không gï 
Thép kĩ thuật điện 
Thép lặng 

Thép lò xo 

Thép máy điện 
Thép Mới 

Thép nỗi hơi 

Thép sô 

Thép từ tính 

Thép tự động để cắt 
Thép xây dựng 
Theralit 

Thê đội 

Thể (ngôn nẹg) 
Thể (toán) 

Thể allata 

Thể ba 

Thể ba đoạn 

Thể bào tử 


IRBR 


89 


190 


I9I 


192 


Thể biến tấu 

Thể cách biệt địa lí 

Thể cacđiaca 

Thể cán 

Thể cầu 

Thể chai 

Thể chất gia súc 

Thể chế chính trị 

Thể chế khoa học 
và công nphệ 

Thể chế kính tế 

Thể chủ 

Thể cực 

Thể cứng 

Thể cứng hình que 

Thể cứng hình sao 

Thể d| l¡ 

Thể dị tứ bội 

Thể dục 

Thể dục chữa bệnh 

Thể dục cơ bản 

Thể dục dưỡng sinh 

Thể dục nghệ thuật 

Thể dục nhịp điều 

Thể dục thẩm mĩ 

Thể dục thể hình 

Thể dục thể thao 

Thể dục thể thao quần chúng 

Thể dục thể thao trường học 

Thể dục thư dãn )95 

Thể đa bội 

Thể đáy 

Thể đĩa 

Thể địa 

Thể địa chất 

Thể đơn bội 

Thể giao tử 

Thể gốc 

Thể gối 

Thể bai đoạn 

Thể hai nhân 

Thể hệ Xtanixlapxki 

Thể hiện 

Thể kcton 

Thể khí 

Thể không 

Thể lai ADN - ARN 

Thể loại âm nhạc 

Thể loại báo chí 

Thể loại văn học 

Thể loại xiếc 

Thể lỏng 

Thể lưới 

Thể lưỡng bội 

Thể lượng tử 

Thể mạch cảnh 


I93 


194 


196 


Thể mang 
Thể Manpiphi 
Thể men 
Thể mi 
Thể một 
Thể mữ 
Thể nền 
Thể nghiệm 
Thể ngọn 
Thể ngưng tụ Bôdở 
Thể nhân 
Thể nhận 
Thể nhiễm sắc 
Thể nón 
Thể nối 
Thể ndfron 
Thể nút 
Thể nữ 
Thể nước 
Thể peroxi 
Thể plasma 
Thể quả đảm 
Thể quả túi 
Thể que 
Thể que cứng 
Thể rắn 
Thể rôngđô 
Thể sao 
Thể sinh bào tử vô tính 
Thể sinh chất nhiều nhân 
Thể song lưỡng bội 
Thể tam bội 
Thể thao 
Thể thao dân tộc 
Thể thao định hướng 
Thể thao gia đình 
Thể thao leo núi 
Thể thao 
người bay bằng diều 
"Thể thao Việt Nam" 
Thể thụ cảm 
Thể thuỷ tỉnh 
Thể thực khuẩn 
Thể tích 
Thể tích cận 
Thể tích dự trữ hít vào 
Thể tích dự trữ thờ ra 
Thể tích hô hấp 
Thể tích khối hẳng câu 
Thể tích lưu thông 
Thể tích mol phân tử 
Thể tích phần tử gam 
Thể tích thở ra tối đa/giây 
Thể tiêu bào 


200 





THỂ TÙ 
Thể tù 
Th s - TH : 
ải từ Thê tương lên | IÊN VĂN ĐO LƯỜNG 
È tứ bội Thế vận tốc Thị hiểu tiêu thụ 
s+ tự tứ bội Thế vcctở Thị kính Thiếc ankyl 
và dụng Thê zcta Thị lang Thiếc cÏ 
: l na 
Thể vàng Thêm (kiển trúc) Thị lực Thiếc trắne 
Thể vân 20L | Thểm (địa chả:) Thị Nại “Thiếc tư by 
Thể xác định Thểêm đá ngẫm Thị sat Thiế ƒ sinh 
b Thẻ , : tếC xám 
kháng nnuyên sài lục địa Thị sai của Ảnh Thiên An Mê 
Thể xâm nhập Thêm phù sa cổ Thị thực : "0 Hi EÙ ĐI 220 
Thể xoang 2 Việt Nam ¬H.....-.. !£ Í Thiên cả 
Thể xônat Thêôkrltôt 07 |Thị thực quá cảnh tinh Bê 
Thè (quân sự) Ttu bình hội Thị tộc ghch Chúa giÁo 221 
Thể bê mặt. nu Thị tộc mẫu hệ Thiên cực : 
Thế chấp tài sẵn Thi chọi gà Thị tộc mẫu gưyến Thiền Đàn 
Thế của trường điện từ Thí chuyển cấp Thị tộc phụ hệ THIỆN GHUNMIONE 
Thế dẻo 202. | 10 0E Thị tậc phụ quyền Thiên để 
Thể điện cực chuẩn Thì dĩ ngôn chí Thị trấn - Thiên Địa Hội 
Thế điện động học Thi đấu thể thao Thị trường Q, I/) lộ kiến lết 
ˆ Thế điện hoá n Thi Đình 208 | Thị trường (kinh tế) 215 | Thiên đỉnh 
| Thế đối lập - đua Thị trường cạnh tranh Thiên đường (sinh) 
- "Thế giái `... là bong bạc, Thiên đường 
cà Thì ñi an Đ, trường Chung Anđềan (dân tộc, triết) 
Thế giới bền kia 2 th vệ: động hệ trường Chung Châu Âu kg du 22 
Thế giới cực lạc Đ ÍTmihà về lý lÊ 2656, ¡ PUNND Thiên Hà của chúng t l 
Thế giới thiên ch nh bản án 209 Chung Trung Mĩ "Thiên ha đại thế v d 
Thế Ti: ( hoá rồng" Thị trường Ch 216 Thị Ẻ ẻ luận” 
ễ piới Vĩ mô “Thi học" AE) ø Chung iên Hoàng 
và thế vật ví k ỌCc V Cộng đôn § C A` 225 Thiê .3 
ụ giới VI mỗ Thị Hồi Thi trườ Ề arihe (ên kiế¿u 
Thê hấp dẫn Thì Hư 2i0 | Thị Ko chứng khuẩn Thiên Lang rn 
Thể hấp phụ ThiN Sứ ti đc dân tộc Thiên lí (nâng, sỉ 
Thế hê kh : xà Am Thị trường tHớa lue Thiên lí lá sinh) 
° khoáng Vật Thi nâ và cẻ c lên lí ứriết 
Trế hê Là. ấu cm công nghệ £f) 
È hệ mấy tính Thi nhị Thị Irư Thiên mệnh 
Thế khuếch tán Thị P ¡ trường lao động tt 
Thể kĩ 204 mm pháo trò Thị trường mở Xxeai môn đông 
Thế kỉ Ánh sáng lộ cong T008 108/16 he EDTRU 
Thế Lữ Ề pháp học ¡ tường sở cấp : GP Nam dư hạ tập" 
"reo đẻ Thí Sách 21L | Thị trường tài chí 217 | "Thiên Nam : 
ê lực thị trường Thị ta T, Thị trư. h nh minh ciám" 
Thế màng Đô "`... | trường thể giới ĐÓ cối 234 
Thể miếu MỆT ANH thả chim câu Thị trường tiền tệ S2 SP Nam ngữ lục 
Thế nằm củ 205 I tịch Thị trường trong nước Thiên nga. 
am! CUa đá Thi ^^ Thị È ước SN 
The ¡ tốt nghiệp ¡ trường vốn Thiên nhân cẩm tí 
© nằm đầu đặc "Thị Thi tú Thiê Ưng 
Thế ttỒ tùng thoai" 1 tỨ tên nhàn h 2 
ể nằm Faold Thì h Thì Vả: lê Na 
Thế n: ) Vài Thiên niên kiê 
ê năn : : kiện 
thụ Ẽ Thí Thị xã Thiên Sơn | 
ế năng biến dạ Thí nghỉ Thì: iê 
Thể nghiệp điể ng nghiệm la là b Thiên sứ 
ệp đi Sư nh 
Than p điền gây xung theo dõi Thiamin (8 | Thiên gi 225 
ngôi Thí nghiệ Thíc 
Thể nhiệt độ Mait nó Th _ na 
n fC 
Thế phức = Thí nhu ~ Moly 212 _ Ca Mẫu Ni Thiên tíng 
Tiến cả í nghiệm Thích nghị Thiê 
€ qUycn Mexenxơon - St Thíc `. tên thạch 
¡n - Stald ích nghi d 
Thè sa lắng Thí nghiệ . Thíc : I truyỀn Thiên thách đá 
Thế tiếp xú Thi cm ngoài trời " nghì hình thái Thiền Non in 
XÚC y §¬ ˆ Ỗ ns { 
Thế đnh điề 20 | Thì đâ ích nghi khí hậu Thiên thạc 
1ñ điện } đân Thích n hi 219 ạch sất đá 
Thể trận “Thị giả” Thịch m phóng xạ Thiên thể 
Thế tr Thí øiá cổ 213 HE 0N bu Thiên trị 
»np trường ¡ giá cổ phiế Thích nghỉ xã hội lên triệu 
TM B Thị giá ếu SH ghi xã hội Thiên T 
c hoá ] giát ích tí n Trù 
Thị hiếu thẩm mĩ Thích tí bào Thiên Trúc 
Thiếc Thiên Trường 
Thiên văn ở 
Ọ lường 226 


THIÊN VĂN HÀNG HẢÁI 


THÔNG RỤNG LÁ 





Thiên văn hàng hải 

Thiên văn học 

Thiên văn hoc ngoài khí quyển 
Thiên Văn sao 

Thiên văn trắc địa 

Thiên văn vỗ tuyến 
Thiên Vương Tính 

Thiền xích đạo 

Thiền 

Thiền định 

Thiên Tông 

"Thiền Tông bản hạnh" 
“Thiên uyển tập anh" 
Thiến 

Thiến đào 

Thiện và ác 

Thiệt bị 

Thiết bị dạy học 

Thiết bị dung cụ thể thao 
Thiết bị đấy 

Thiết bí đo 

Thiết bị động lực 

Thiết bị tn của máy tính số 
Thiết bị khử từ 

Thiết bị lạnh 

Thiết bị lấy điên 

Thiết bị nâng chuyển 


52A, 


228 


229 


Thiết bị ngoại vì 

Thiết bị nhiếp ảnh 
Thiết bị nổi hơi 

Thiết bị phản ứng 
Thiết bị phóng tên lửa 
Thiết bị rà phá mìn 
Thiết bị tách khí 

Thiết bị thoát nước 
Thiết bị thông gió đầu lọc 
Thiết bị tiếp phá I 

Thiết bi tiêu năng 

Thiết chẩn 

Thiết chế văn hoá 
Thiết chế xã hội 

Thiết diện côntv 

Thiết diện thẳng góc 
Thiết kế 

Thiết kế có máy tính hỗ trợ 
Thiết kế dữ liệu 

Thiết kế điển hình 

Thiết kế giáo diện 

Thiết kế hệ thống 

Thiết kế hướng đối tượng 
Thiết kế kiến trúc (in) 
Thiết kế kiến trúc (kiến trúc) 
Thiết kế môdun 

Thiết kế ngược 

Thiết kế sơ bà 232 
Thiết lập quan hệ ngoại giao 


230 


231 


Thiết quân luật 

Thiết sam 

Thiết xa vận 

Thiệt hai 

Thiệt hại về chất lượng 
Thiêu kết 

Thiểu năng 

Thiểu năng tâm thần 
Thiểu sắc 

Thiếu ăn 

Thiếu chất dinh dưỡng 
Thiếu đình dưỡng 
Thiếu dưỡng trấp 
Thiếu đoạn 

Thiếu hụt áp suất khuếch tán 
Thiếu máu 

Thiếu máu ác tính 
Thiếu mấu cơ tim 
Thiếu máu cục bộ 
Thiếu mật, vô đảm 
Thiếu niên 


233 


234 


“Thiếu niên tiền phong” 
Thiếu oxi 
Thiếu protein 
Thiểu sáng 
Thiếu sắt 
Thiếu tròng 
Thiếu vitamin 
Thiệu Dương 
Thiệu Hoá 
Thiệu Yên 
Thimbu 

ìn Hàn 
Thính giác 
Thính hoc 
Thính lực kế 
Thính mũi 
Thính ngưng 
Thính ta) 
Thioancol 
Thioaxit 
Thioete 
Thioglixerin 
Thiophen 
Thiophenol 
Thiophot 
Thiosunfat 


235 


236 


Thioure 
Thioxeton 237 
Thioxianat 

Thịt lá 

Thịt thực phẩm 

Thìu 

Thỉu 

Thỏ 

Thỏ rừng 


Thọ Xuân 
Thọ Xương 
Thoả hiệp 
Thoả thuận 
Thoả thuận chung 
Thoá thuận công nhận lẫn nhau 
Thoả thuận đa phương 
Thoả thuận đơn phương 
Thoảá thuận hạn chế 
tự nguyện 
Thoả thuận ngầm 
Thoảá thuận song phương 
Thoá thuận thừa nhận 
Thoả thuận trffng trưng 
Thoả ước Mađrit 
về đăng kỉ quốc tế 
nhấn hiệu hàng hoá 
Thoát hoá 
Thoái hoá biến chất 
Thoái hoá dạng bột 
Thoái hoá đốt 
Thoái hoá khớp 
Thoát hoá mi 
Thoát phôi vị 
Thoá: triển 
“Thoại Khanh 
Châu Tuấn" 
Thoại Sơn 
Thoán 
Thuát cacbon 
Thoát Hoan 
Thoát hơi nước 
Thoát nước 
Thoát nước kiểu áp mái 
Thoát nước kiểu gối phẳng 
Thoát nước kiểu hỗn hợp 
Thoát nước kiểu lăng trụ 
Thoát nước kiểu ống 
Thoát ra 
Thoát vị 
Thoát vị bẹn 
Thoát vị đùi 
Thoát vị nghẽn 
Thoát vị rõn 
Thóc khao quân 
Thọc sâu 
Thai 
Thoi cơ 
Thonburi 
Thonđikơ A, 
Thixxvanxen B. 
Thóp 
Thơm 
Thon clorua 
Thorni oxi1 
Thô mộc (phong cách 
kiểu kiến trúc) 


238 


239 


240 


24I 


242 


Thẩ 

Thổ bùn 

Thổ cẩm 

Thổ chất hoc 

Thổ Chu 

Thổ công 

Thổ cư 

Thổ dần 

Thổ đồng 

Thổ Hà 

Thổ hoàng 

Thể kinh giới 

Thổ ngữ 

Thổ Nhĩ Kì 

Thổ nhưỡng học 

Thổ phục linh 

Thổ Sơn 

Thổ táng 

Thổ tì 

Thổ Tinh 

Thôi miên 

Thổi mòn 

Thôn 

Thôn tính 

Thông 

Thông cáo 

Thông váo báo chí 

Thông cáo chung 

Thông cáo chung 
Trung -ML 1972 

Thòng cáo chung 
Trung - Mĩ ]978 

Thông cáo khẩn cấp 
của Trung ương Đẳng 
(10.3.1939) 

Thông công 


243 


24 


245 


24ó 


247 


Thông cùng 

Thông dịch 

Thông dụng phiếu 
Thông đái 

Thông đất 

Thông điệp 

Thông đỏ 

Thông gian 

Thông gió 

Thông gió lọc độc 
Thông khí nhần tạo 
Thông khí phế nang 
Thông Linh học 
Thông lượng 
Thông lượng bức xa 
Thông mình 

Thông nàng 

Thông Nông 
Thông nước 

Thông phòng 
Thông rụng lá 


248 


249 


250 


THÔNG SỐ PHÂN BỐ 


Thông số phân bố 
Thông số trạng thái 
Thông tấn quân sự 
Thông tấn xã 

Thông tấn xã Giải phóng 
Thông tấn xã Hàn Quốc 
Thông tấn xã Liên Xô 
Thông tấn xã Thái Lan 
Thông tấn xã Việt Nam 
Thông tầng 

Thông thủy 

Thông tim 

Thâng tin 

Thông tin di truyền 
Thông tin đại chúng 


251 


252 
Thông tin điện báo 

Thông tin điện thoai 
Thông Iin đối lưu 

Thông tín đơn công 
Thông tín học 

Thông tín hữu tuyến 
Thông tin kinh tế 

Thông tin hên lạc 

Thông In liên lạc quân sự 
Thông tin riật 

Thông tin môi trường 
Thông tin nhiều kênh 
Thông tin nông nghiệp 


253 


Thông tin song công 
Thông tin tìng đối lưu 
Thông tin tín hiệu 
Thông tin vận động 
Thông tìn vệ tình 
Thông tín viba 
Thông tin viên 
Thông tin vô tuyến 
Thông tin vô tuyến 

tiếp sức 
Thông tre lá ngắn 
Thông tre Vân Nam 
Thông tư 
Thống 
Thống đốc 
Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước 
Thống kê Bôdơ - AnhxIanh 
Thông kê dân xế 
Thống kê dịch tễ học 
Thông kê Fecrmi - Điräc 
Thống kề học 
Thống ké lănh thổ 
Thống kê lượng tử 
Thống kê ngôn ngữ học 
Thống kê nông nghiệp 


254 


255 


256 


THU NHẬP THUẦN TUÝ CỦA XÍ NGHIỆP XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Thống kê toán học 

Thống kê y tế 

Thếng kinh 

Thống lí 

Thống Nhất 

Thông nhất hoá 

Thống nhất nước Đức 
năm I87] 

Thông nhất nước Đức 
năm [090 

Thống nhất quản lí ngoại hốt 

Thông nhất quản lí ngoại 
thưởng 

Thống phong 

Thống quán 

Thông sứ 

Thốt Nất (đa !Ô 

Thất nốt (nóng, cỉnh) 

Thơ 

Thở cố phong 

Thơ Đường 

Thơ giao hưởng 

Thư luật Đường 

'"Thơ mới” 

Thơ ngụ ngôn 

"Thư thơ” 

Thơ tứ tuyệt 

Thư văn xuôi 

Thờ cúng tổ Hên 

Thở 

“Thỏ” AND 

Thở bất thường 

Thở máy 

Thớ chẻ 

Thớ lớp 

Thứ nứt 

Thớ phiến 

Thời (địa chát) 

Thời (ngân ngữ) 

Thời (0z!) 

"Thời báo Ấn Độ” 

“Thời báo Kinh tế 
Sài Gòn" 

"Thời báo Kinh tế 
Việt Nam” 

Thời chiến 

Thời cơ tác chiến 

Thời đại 

“Thời đại” 

Thời đại đá cũ 

Thời đại đá giữa 

Thời đại đá mái 

Thời đại đá mới trước gốm 

Thời đại địa hoá 

Thời đại đỗ đẳng 

Thời đại đẳng đá 


257 


258 


259 


26) 


261 


262 


Thời đại kim khí 
Thời đạ ¡ sắt 
Thời đại sinh khoáng 
Thời điểm chụp 
Thời đỗ đá mới 
Thời gian 
Thời gian 
(các phường pháp đo) 
Thời gian bảo quản hàng 
Thời gian cách li 
Thời gian cạn sữa 263 
Thời gian chảy truyền 
Thời gian chu chuyển 
của tư bản 
Thời gian chu kì 
Thời pian chửa 
Thời gian hưởng ứng 
Thời gian khôi phục 
trung bình 
Thời gian làm việc 
Thử) gian làm việc 
tin cậy trung bình 
Thời gian lao động 
cá biệt 
Thời gian lao động 
cần thiết 
Thời gian lao động 
thặng dư 
Thời gian lao động 
xã hội cần thiết 
Thời gian lệ sáng 
Thời gian lưu kho 
Thời ptan lưu thông 
của tư bản 
Thời gian ngoài giờ 
lao động 
Thời gian nhàn rỗi 
Thời gian Quich 
Thời gian rụng trứng 
Thời gian sản xuất 
Thời gian sân khấu 
Thời gian sống 
Thời gian thầm nhập 
Thời gian thư dãn 
Thời gian thực 
Thời gian ưu đãi 
Thời gian 
và không gian 
Thời hạn chấp hành 
hình phạt 
Thời hạn giải quyết 
khiểu nại 
Thời hạn 
giải quyết tế cáo 
Thời hạn hiệu lực 
Thời hạn 
thí hành bản án 


264 


285 


266 


267 


Thời hạn vận chuyển 
Thời hiện tại 
Thời hiệu 
Thời hiệu xử phat 
vị phạm hành chính 
Thời kế 
Thời kì băng hà 
Thời kì chiến tranh 
Thời kì đầu chiến tranh 
Thời Kì động đục 
Thời kì gian bảng 
Thời kì kiệt có lũ 
Thời kì làm việc 
Thời kì nghỉ 
Thời kì quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội 
Thời kì 
thuyên giảm bệnh 
Thài kì tiên phát 
Thời kì toàn phá ( 
Thời Kì trợ 
Thời kì ủ bệnh 
Thời kí 
Thời quá khứ 
Thời sự 
Thời tiết 
Thời tiết khô hạn 
Thời tiết nồm 
Thời Hết oi bức 
Thời Hết tết 
Thời tiết xấu 
Thời tương lại 
Thời vụ 
Thới Bình 
Thơm 
Thu Bốn 
Thu cố định 
Thu di động 
Thu điều tiết 
Thu hoạch nông sản 
Thu hồi vốn 
Thu lôi 
Thu ngắn sách 
Thu nhập 
Thu nhập chịu thuế 
Thu nhận cuê1 cùng 
Thu nhập 
đo phần phối lại 
Thu nhập đữ liệu 
Thu nhập lần đầu 
Thu nhập quốc dân 
Thu nhập thuần tuý 
của xã hội 


268 


269 


270 


2/1 


Thu nhập thuần tuý của xí 
nghiệp xã hộ! chủ nghĩa 


THU NHẬP THUẦN TUÝ TẬP TRUNG 


THUỐC LÀO 





Thu nhập 
thuần tuý tập trunp 
của nhà nước 
Thu nhập thực tế 
Thu phần 
Thu quay đồng bộ 
Thu quốc doanh 
Thu sự nghiệp 
Thu thập dữ liệu 
Thu thập trí thức 
Thù hình 
Thủ công nghiệp 
Thủ dâm 
Thủ Dấu Mội 
Thủ Dầu Một 
Thu đô 
Thủ Đức 
Thủ mi?u 
Thủ ngữ 
Thủ phạm 
Thủ pháo 
Thủ pháp 
Thủ phủ 
Thủ quỹ 
Thủ thuật xêzZa 
Thì Thừa 
Thủ trưởng 
Thủ trưởng 
cớ quan điều tra 
Thủ tục (/iôw chuẩn hoả) 
Thủ tục (im) 
Thủ tục đo 
Thủ tục 
giải quyết khiếu nại 
Thủ tục giải quyết tố cáo 
Thủ tục hành chính 
Thủ tướng 
Thú 
Thú ăn thịt 
Thú bậc cao 
Thú bậc thấp 
Thú biển 
Thú có huyệt 
Thú có nhau 
Thú có túi 
Thú đơn huyệt 
Thú móng chẩn 
Thú móng lẻ 


272 


273 


214 


275 


276 


Thú răng ba mấu 

Thú răng ống 

Thứ tội 

Thú y 

Thụ động hoá 

Thụ động hoá kim loại 
Thụ hình 

Thụ li vụ án hình sự 
Thụ mộc thời gián 


SA để, 


Thụ phẩn 
Thụ phấn bổ khuyết 
Thụ phấn mở 278 
Thụ phấn ngầm 
Thụ phân nhờ côn trùng 
Thụ phấn nhờ gió 
Thụ phấn nhờ nước 
Thụ quan ánh sáng 
Thụ quan áp lýc 
Thụ quan bản thể 
Thụ quan cơ học 
Thụ thai 
Thụ tnh 
Thụ tỉnh kép 
Thụ tình nhân tạo 
Thụ tình nhiều tỉnh trùng 
Thụ tỉnh qua điểm hợp 
Thụ Iình qua lỗ noãn 
Thụ tình 

trong ống nnhiệm 
Thụ trái 
Thủa 
Thuần khiết 
Thuần nhất 
Thuẫn 
Thuấn 
Thuận (nhạc) 
Thuận (kiỡ⁄ trúc) 
Thuận Án 
Thuận Châu 
Thuận Hải! 
Thuận Hoá 
Thuận Kiểu 
Thuận Thành 
Thuận tình ]¡ hôn 
Thuân từ 
Thuận từ Paoli 
Thuật ngữ 
Thuật phóng 
Thuật toán 
Thuật từ 
Thục 
Thục địa 
Thuê bao 
Thuế mướn lao động 
Thuế 
Thuế bất động sản 
Thuế bù trừ 
Thuế buôn chuyến 
Thuế cảng 
Thuế chống phá giá 
Thuế chu chuyển 
Thuế chuyên lợi 
Thuế chuyển quyền thừa kế 
Thuế công thương nghiệp 
Thuế doanh thu 
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Thuế đất 

Thuế đình 

Thuế giá trị tia tăng 

Thuế gián thu 

Thuế hàng hoá 

Thuế hiện vật 

Thuế hôñ nhân 
ngoài lãnh địa 

Thuế kinh doanh rừng 

Thuế lợi tức 

Thuế luỳ tiến 

Thuế môi tnrỜng 

Thuế môn bài 

Thuế muối 

Thuế nhà đất 

Thuế nông nghiệp 

Thuế quan 
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Thuế quan tần 285 
Thuế quan tu đãi 
Thuế sát sinh 
Thuế xuất 
Thuê sử dụng đất 

nông nghiện 
Thuê tài nguyền 
Thuế tailở 
Thuế tạp vật 
Thuế thập phân 
Thuế thu nhập 
Thuế tiều thụ đặc biệt 
Thuế trực thu 
Thuế tuần tỉ 
Thuế xuất khẩu, 

nhập khẩu 
Thung Lang 
Thung lũng 
Thung lũng Haàng Hậu 
Thung lũng kiến tạo 
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Thung lũng silicon 287 
Thung lũng Vua 
Thàng 

Thùng cũ: 
Thùng điều nhiệt 
Thùng kế 

Thùng kíp 
Thùng nổ sâu 
Thùng ong 
Thùng quay mật 288 
Thùng trục 

Thùòng xe 

Thủng 

Thủng loét dạ dày 

Thủng một thừa 

Thúng, mủng, rổ, rá 


Thuốc 280 


Thuốc an thần 
Thuốc bảo quản gỗ 
Thuốc bảo vệ thực vật 
Thuốc bắc 
Thuốc bù nước 

và chất điện giải 
Thuốc cai đẻ 
Thuốc cái 
Thuốc cầm màu 


290 


Thuốc chậm 
Thuốc chếng có thất 
Thuốc chống 

đái tháo đường 
Thuốc chống đông 
Thuốc chống giao cẩm 
Thuốc chống giun sán 
Thuốc chống ïa chảy 20Ị 
Thuôc chống 

loạn tâm thần 
Thuốc chống nấm 
Thuốc chống tãng huyết áp 
Thuốc chồng thiểu máu 
Thuốc chống trầm cảm 
Thuốc co mạch 
Thuốc coricoid 
Thuốc cường đối giao cảm 
Thuốc cường giao cảm 
Thuốc dãn đồng tử 
Thuốc dãn mạch 
Thuốc dãn phế quản 
Thuốc dẫn dụ sâu 
Thuốc dầu. 
Thuốc dự phòng 
Thuốc đen 
Thuốc đì rửa 
Thuốc định ảnh 
Thuốc đỗ 
Thuốc đâng 
Thuốc gầy mê 
Thuấc ghẻ 
Thuốc giải cảm 
Thuốc giải độc 
Thuốc giải nhiệt 
Thuốc giảm đau 
Thuốc gới nổ 
Thuốc hiện ảnh 
Thuốc hiện hình 
Thuốc hiện màu 
Thuốc ho 
Thuốc hoả thuật 
Thuốc hướng tâm thần 
Thuốc íot 
Thuốc kháng giáp 
Thuốc kích thich hô hấp 
Thuốc lá 
Thuốc lào 
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THUỐC LẦN HỮU CƠ 


Thuốc lân bữu cơ 
Thuốc long đờm 
Thuốc lợi mật 
Thuốc lợi tiểu 
Thuốc mê 

Thuốc nam 
Thuốc ngủ 
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Thuốc ngưng hình 
Thuấc nhuộm 
Thuốc nhuộm anilin 
Thuốc nhuộm axit 
Thuốc nhuộm kiểm 
Thuốc nhuộm sống 
Thuốc nổ 

Thuốc nổ amo ninirat 
Thuốc nổ an tuần 
Thuốc nổ chịu nước 
Thuốc nỗ công nghiệp 
Thuốc nổ độn nước 
Thuốc nổ hạt 

“Thuốc nổ hẳm lò 
Thuốc nổ nhũ tương 

` Thuốc nổ nitroglixerin và 

nítroghicol 

“Thuấc nể phá 

Thuốc phiên 

Thuốc phiện 

Thuốc phòng hen 
Thuốc phóng 
Thuộc nïa mất 

Thuốc sắc 
Thuốc nốt rét 
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Thuốc tây 
Thuốc tẩy 
Thuếc tê 
Thuốc thảo mộc trừ sâu 
Thuốc thử 
Thuốc thử Fiso 
Thuốc thử Nexlơ 
Thuốc thử nhóm 
Thuốc tiêu chảy 

' Thuốc tím 
Thuốc tránh thai 
Thuốc trừ bệnh cây 
Thuốc trừ chuột 
Thuốc trừ cỏ 
Thuốc trừ địch hại 
Thuốc trừ sâu 
Thuốc tuyến nổi 
Thuốc xoa bóp 
Thuốc xông hít 
Thuộc da 
Thuộc địa 
Thuộc địa kiểu mới 
Thuộc tính 
Thuộc tỉnh tâm li 
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Thuổng 

Thụt tháo 

Thutmôxi II 

Thuxtđit 

Thuỳ 

Thuỳ miền phân tích 
Thuỷ sau tuyển yên 
Thuỷ Âm sinh học 
Thuỷ bình thị hậu 
Thuỷ bồn tháo 

Thuỷ canh 

Thuy Chân Lạp 

Thuỷ chuẩn 

Thuỷ chúng 

Thuỷ công 

Thuỷ đậu 

Thuỷ địa chất 

Thuỷ địa chất môi trường 
Thuỷ địa chất sinh thái 
Thuỷ địa hoá 

Thuỷ điện 

Thuỷ định vị 

Thuỷ đội 

Thuỷ Động Câu (Văn hoá) 
Thuỷ động lực học 
“Thuỷ hử” 

Thuỷ - khí động lực 
Thuỷ lôi 

Thuỷ lợi 

Thuỷ lợi hoá nông nghiệp 
Thuỷ luyện kím 

Thuỷ lực học 

Thuỷ mặc 

Thuỷ năng 


30 
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Thuỷ ngẫn 303 
Thuỷ ngắn clora 
Thuỷ ngân oxit 
Thuỷ Nguyên 
Thuỷ nông 

Thuỷ phần 

Thuỷ phân pỗ 
Thuỷ phân protein 
Thuỷ phi cơ 

Thuỷ quyển 

Thuỷ quyển npẦm 
Thuỷ sản 

Thuỷ sản đóng hộp 
Thuỷ sản đồng lạnh 
Thuỷ sản sơ chế 
Thuỷ sản tươi 
Thuỷ tạ 

Thuỷ táng 

Thuỷ thũng 

Thuỷ tiền 

Thuỷ Tỉnh (/) 
Thủy tình (hoá) 
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THUYẾT LOÀI NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM 


Thuỷ tình chì 306 
Thuỷ tỉnh dịch 
Thuy tỉnh gốm 
Thuỷ tình hoá 
Thuỷ tính hoá học 
Thuỷ tình hữmn cơ 
Thuỷ tình kiểm 
Thuỷ tính lỏng 
Thuỷ tỉnh núi lửa 
Thuỷ tình quang học 
Thuỷ tình spín 
Thuỷ tình lan 
Thuỷ tính thạch anh 
Thuỷ nh 
Thuỷ tính 
Thuỷ tổ 
Thuỷ tổ điểu 
Thuỷ triều 
Thuỷ triều vùng biển 
Việt Nam 
Thuỷ tức 
Thuỷ tức tập đoàn 
Thuỷ văn cacxtơ 
Thuỷ văn công trình 
Thuỷ văn đô thị 
Thuỷ văn đẳng vị 
Thuỷ văn học 
Thuỷ văn bọc thông gố 
Thuy văn lục địa 
Thuỷ văn nông nphiện 
Thuỷ văn nước mặt 
Thuỷ văn rừng 
Thuỷ văn thống kê 
Thuỷ văn ứng dụng 
Thuỷ Xá 
Thuỷ xương bộ 
Thụy Anh 
Thuy Điển 
Thuy Sĩ 
Thuyền buồm máy 
Thuyền đánh cá 
Thuyền nung 
Thuyết áo - thể 
Thuyết bất khả trí 
Thuyết biến hoa 
Thuyết vải thiện 
Thuyến cảm xúc 
Thuyết cạnh tranh 
độc quyền 
Thuyết cân bằng di truyền 
Thuyết cần bằng xã hội 
Thuyết cận biên 
Thuyết cấu tạo hoá học 
Thuyết chất lượng đời sống 
Thuyết chết nhiệt 
Thuyết chu kì kinh tế 
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312 


Thuyết chủ nghĩa 

xiêu đế quốc 
Thuyết chỉ nghĩa 

thể chế 
Thuyết chủ nghĩa 

tư hản nhân dần 
Thuyêt chủ nghĩa 

xã hội thị trường 
Thuyết chuyển hoá 

của chủ nghĩa tư bản 
Thuyết chức năng xã hội 
Thuyết cơ giới 
Thuyết đi truyền 

nhiềm sắc thể 
Thuyết diễn dịch 
Thuyết dung dịch loãng 
Thuyêt duy danh 
Thuyết duy khoa học 
Thuyết duy kĩ 
Thuyết duy năng 
Thuyết duy ngã 
Thuyết duy ý chí 
Thuyết Đacuyn 
Thuyết Đacuyn mới 
Thuyết Đacuyn xã hội 
Thuyết đẻ 
Thuyết địa lí chính trị 
Thuyết Địa tắm 
Thuyết điện tử 
Thuyêt điều kiện 
Thuyết định mệnh 
Thuyết đoàn kết xã hội 
Thuyết đômtnô 
Thuyết đẳng đạng 
Thuyết động 
Thuyết động học 

phân tử chất khí 
Thuyết đưn dạng 
Thuyết ête 
Thuyết giá trị laa động 
Thuyết hai chân !í 
Thuyết hành động xã hội 
Thuyết hiện tại 
Thuyết hội tụ 
Thuyết hứng thú 
Thuyết hữu thần 
Thuyết không thể biết 
Thuyết kĩ trị 
Thuyết kĩ trị vỀ xã hội 
Thuyết kinh tế chỉ huy 
Thuyết kinh tế hỗn hợp 
Thuyết Lamac 
Thuyết Lamac mới 
Thuyết lấp lại phá 
Thuyết lịch sử tuần hoàn 
Thuyết loài người 

là trung tắm 
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THUYẾT LƯỢNG TỬ 


THỨC 





Thuyết lượng tử 

Thuyết Manthdt 

Thuyết Mặt Trời 
là trung tâm 

Thuyết mẫm 

Thuyết mình phìm 

Thuyết một thần 

Thuyết năng suất cận biên 

Thuyết nguyên tử 

Thuyết nguyễn tử - phân tứ 

Thuyết ngữ 

Thuyết nhà nước phúc lợi 
chung 

Thuyết nhân tố 

Thuyết Nhật tâm 

Thuyết nhiên tố 

Thuyết nhiều thần 

Thuyết Pangen 
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Thuyết phát xinh sinh vật 
Thuyết phát triển kinh tế 
Thuyết phân tầng xã hội 
Thuyết nhiếm thần 
Thuyết phức chất hoạt động 
Thuyết siêu trội 
Thuyết sinh mồ 321 
Thuyết số lượng tiên tệ 
Thuyết sức sống 
Thuyết tai biến 
Thuyết tạm giáo 
nhất nguyên 
Thuyết tạo hoá 
Thuyết tạo sinh vật 
Thuyết tạo thần và tìm thần 
Thuyết tâm thể 
Thuyết tâm vật song hành 
Thuyết tận thế 
Thuyết tế bào 
Thuyết thân kinh 
Thuyết thông tin cắm xúc 
Thuyết thuỷ thành 
Thuyết thực tại 
Thuyết thực t4i mới 
Thuyếi thực tại phê phán 
Thuyết tiên thành 
Thuyết tiễn định 
Thuyết tiến tệ 
Thuyết tiên tệ danh nghĩa 
Thuyết tiền tệ kim loa 
Thuyết trến hoá đột biến 
Thuyết tiến hoá tầm thường 
Thuyết tĩnh 
Thuyết tĩnh học xã hội và động 
học xã hòi 
Thuyết fĩnh tịch 
Thuyết tính 
hữu ích cân biền 
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Thuyết Trái Đất 

là trung tâm 
Thuyết trẻ em 

là trung tâm 
Thuyết trội 
Thuyết trung tầm 
Thuyết trực cảm 
Thuyết trực sinh 
Thuyết “Trực trị" 
Thuyết trường lượng tử 
Thuyết trường phối tứ 
Thuyết trường tỉnh thể 
Thuyết tự nhiên thần 
Thuyết tự sinh 
Thuyết tưởng đôi 
Thuyết tương đôi 

tổng quát 
Thuyết ưu sinh 
Thuyết va chạm 
Thuyết Vaixdman 
Thuyết vật hoạt 
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325 


326 
Thuyết vỗ não - nội tạng 
Thuyết vòng tuần hoàn 
lịch sử 
Thuyết vũ trụ dãn nở 
Thuyết vùng 
Thuyết xã hột công nghiện 
Thuyết xã hội 
hậu công nghiệp 
Thuyết xã hội học 
tầm thường 
Thuyết xã hội hữu cơ 
Thuyết xã hội tiêu thụ 
Thư 
Thư chuyển tiền 
"Thư của Ban Chấp hành 
Quôc tế Cộng sản 
pửt các nhóm Cộng sản 
Đông Dương về 
vấn đề thành lập 
Đảng cộng sản 
Đông Dương” 
(27.10,1929) 
Thư dân 
Thư điện tử 
Thư giải trình 
của nhà quản lí 
Thư hoàng 
Thư kí phiên toà 
Tĩhư kí toà soạn 
Thư luật sự 
Thư mục 
Thư mục các thư mục 
Thư mục chuyên đề 
Thư mục địa chí 
Thư mục học 
Thư mục hỗi cố 
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Thư mục nhân vật 
Thư mục quốc gia 
Thư mục tổng quát 
Thư mục Việt Nam 
“Thư ngỏ của 
Đảng Cộng sản 
Đông Dương gửi các 
đảng phá)” (8.1936) 
“Thư ngỏ của 
Trung ương Đảng 
Công sản Đông Dương” 
(4.1936) 
“Thư ngỏ gửi 
toàn quyền Bê" 
Thư pháp 
Thư quản lí 
Thư sinh 
Thư tịch Việt Nam 
Tư tín dụng 
Thư tín ngoạ! g1aO 
“Ttư trả lời 
Hoàng Cao Khải" 
Thư Trì 
Thư triệu hồi 
Thư uỷ quyền 
“Thư vào Nam” 
Thư viện 
Thư viện Álêchxanđri 
Thư viện Anh 
Thư viện ảo 
Thư viện chương trình 
Thư viện đa phương tiện 
Thư viện điện tử 
Thư viện Hà Nội 
Thư viện học 
Thư viện huyện Lý Nhân 
Thư viện Khoa học 
KT thuật Trung ưững 
Thư viện 
Khoa học Tổng hợp 
Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Thi viện làng Trang Liệt 
Thư viện Quân đội 
Thư viện quốc gia 
Thư viện 
Quốc gia Nga 
Thư viện 
Quốc gia Pháp 
Thư viện Quốc gia 
Trung Quốc 
Thư viện 
Quốc gia Việt Nam 
Thư viện 
Quốc hội Hoa Kì 
Thư viện 
Quốc: hội Nhật Bản 
Thư viện sô 
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334 
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Thư viện tầng trừ 
Thư viện Viện Thông tin 
Khoa học xã hội 
Thư viện Việt Nam 
Thư viện xã Tam Hồng 
Thử không phá huỷ 
Thử nghiệm 
Thử nghiệm Amet 
Thử nphiệm 
bằng các điểm chuẩn 
Thử nghiệm bổ trợ 
Thử nghiệm đều - lệch 
Thử nghiệm kết tủa 
miễn địch 
Thử nghiệm 
khả năng thành thạo 
các phàng thử nghiệm 
Thử nghiệm máy 
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Thử nghiệm mẫu 
Thử nghiệm miễn dịch 
phóng xạ 
Thử nghiệm sinh học 
Thử nghiệm 
sự phù hợp 
Thử nghiệm 
trong cơ thể sống 
Thử nghiệm 
trong ống nghiệm 
Thứ 
Thứ bộ Công an 
Thứ dân 
Thứ nguyên 
của đại lượng vật lỉ 
Thứ, nở 
Thứ phát 
Thứ nhẩm 
Thứ trưởng 
Thứ vĩ 
Thự 
Thự thạch 
Thừa kế 
Thừa kế có 
nhân tố nước ngoài 
Thừa kế quốc gia 
Thừa kế theo di chúc 
Thừa kế 
theo pháp luật 
Thừa kế thế vị 
Thừa kế trong luật quốc tế 
Thừa sáng 
Thừa số 
Thừa Thiên 
Thừa Thiên-Huế 
Thừa tt 
Thừa tuyên 
Thừa tự 
Thức 
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THỨC ĂN BỔ SUNG 


'"TIA CHỚP NHIỆT ĐỚI'" 


Thức ăn bổ sung 

Thức ăn chăn nuôi 

Thức ăn động vật 

Thức ăn hỗn hợp 

Thức ăn khoáng 

Thức ăn nhiều nước 

Thức ăn thò 

Thức ăn tính 

Thức ăn xanh 

Thức kiến trúc 

Thức kiến trúc cổ 
Hi Lạp - La Mã 

Thức kiến trúc cổ 
Việt Nam 

Thức vỏ định 

Thực ấp 

Thực bào 

Thực bì 

Thực đơn (in) 

Thực hành học 

Thực hành tác chiến 

"Thưc hiện 

. cải cách ruộng đất” 

Thực hiện 

tiphiêm chính và 
có thiện chí các 
cam kết quốc tế 

Thực hiện pháp luật 

Thực hộ 

Thực khuẩn thể 

Thực nghiệm 

Thực nghiệm địa lí 

Thực nghiệm điều tra 

Thực phẩm 

Thực phong 

Thực quản 

Thực tại 

Thực tại chất phác 

Thực tại khách quan 

Thực tạ! sinh học 

Thực tại vật lí 

Thực tận 

Thực thẩm bào 

Thưc thể 

Thực tiễn 

Thực từ 

Thực vật 

Thực vật bậc cao 

Thực vật bậc thấp 

Thực vật biển 

Thực vật biểu sinh 

Thực vật Ca 

Thực vật C¡ạ 

Thực vật CÀM 

Thực vật chịu hạn 

Thực vật chịu mãn 
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Thực vật chịu muối 
Thực vật chỏi ẩn 
Thực vật chổi hiện 
Thực vật chỗi ngầm 
Thực vật 

có bào tử bậc cao 
Thực vật có hạt 
Thực vật có mạch 
Thực vật có phôi 
Thực vật dạng tần 
Thực vật dang thân đốt 
Thực vật đầm lây 
Thực vật hạt kín 
Thực vật hạt trần 
Thực vật hoa ẩn 
Thực vật hoa ẩn có mạch 
Thực vật hoa hiện 
Thực vật học 
Thực vật học 

nông nghiệp 
Thực vật học tộc người 
Thực vật KaInôzôi 
Thực vật kì đất vôi 
Thực vật Mêzôzôi 
Thực vật ngày dài 
Thực vật ngày ngắn 
Thực vật ngày trung bình 
Thực vật ngoai tầng 
Thực vật nổi 
Thực vật Palêô2ôn 
Thực vật thuỷ sinh 
Thực vật thường xanh 
Thực vật ưa đất vôi 
Thực vật vùng triều 
Thưng 
Thước 
Thước cặp 
Thước cuộn 
Thước đo cây 
Thước đo góc 
Thước đo hiển vi 
Thước đo khoảng 

pháp tuyến chung 
Thước đo trong 
Thước kiểm tra 
Thước tâm 
Thước tê 
Thước trắc vị 
Thước vẽ truyền 
Thước vuông 
Thược được 
Thương (guân sự) 
Thương (roá⁄) 
Thương (tặc) 
Thương (sử) 
Thương bình 


348 


349 


350 


35] 


Thương hàn 
Thương hàn nhập tí 
Thương hiệu 
Thương mại 
Thương mại điện tử 
Thưcfng mại số hoá 
Thươïng nghiệp 

quốc doanh 
Thương phiếu 
Thương tổn 
Thương vong 
Thường 
Thường hoá 
Thường sứn 
Thường Tín 
Thường trú 
Thường và biến 
Thường xanh 
Thường Xuân 
Thượng 
Thượng điển 
Thượng Hà 
Thượng hạ tương phù 
Thượng Hải 
Thượng huyền 
Thượng lâm tử đệ 
Thượng lướng 
Thượng lưu 
Thượng siêu âm 
Thượng tá 
Thượng tầng (ngôn ngữ) 
Thượng tầng của ràu thuỷ 
Thượng thọ 
Thượng thư 
Thượng Vônta 
Thylacont 
Thyrotrophin 
T¡ 
T¡ bình chuẩn 
T¡ choòng 
T1 điệp báo 
Ti thể 
TÌ thương bạc 
Tì bà 
TÍN Đa Lưu Chị 
TI nữ 
Tì tưông 
TÌ (oán) 
Tỉ (văn) 
Tỉ dụ 
Tỉ động năng 
Tỉ giá 
Tỉ giá 

cồn - nông nghiệp 
TỶ giá hàng hoá 
Tỉ giá hối đoái 


352 


353 


354 


355 


356 


357 


Tỉ khối 

Tỉ khốt kế 

THIệ Gnf thuật) 

TỶ lệ ảnh 

Tỉ lệ bản đồ 

Tỉ lệ dự trữ bắt buộc 

Tỉ lệ đẻ 

Tỉ lệ đồ thị hoá 

Tỉ lệ động đục 

Tí lệ kiến trúc 

T¡ lệ kinh tế - xã hội 
theo lãnh thổ 

Tỉ lệ phát triển dân số 

Tỉ lệ phí bảo hiểm 

Tỉ lệ rừng che phủ 

Tỉ lệ sinh 

Tỉ lệ tàn phế 

Tỉ lệ tăng dân số 

Tỉ lệ thụ thai 

Tỉ lệ thức 

Tỉ lệ tử 

TÌ lệ vàng 

Tỉ số 

Tỉ số bazd 

Tï số đơn 

Tï sâ kép 

Tỉ sô khả năng 
thanh toán 

TÌ số truyền 

Tỉ số từ cơ 

Tỉ suất bảo hộ đanh nghĩa 

Tĩ suất bảo hộ hữu hiệu 

Tỉ suất chiết khấu 

Tỉ suất giá tri thăng dư 

Tỉ suất hàng hoá 

Tỉ suất khấu hao 

TỶ suất lợi nhuận 

Tỉ suất kửi nhuận 
bình quần chung 

Tỉ suất lợi tức 

Tỉ suất sinh lời 

Tỉ suất sinh lời nôi bộ 

Tỉ suât tái sản xuất 
dân số 

TĨ suất tăng dân số 

Tỉ suất thu hỗi vốn nội bộ 

Tĩ suất tích luỹ 

Tỉ thể năng 

Tỉ trọng đãi 

Tí Ngọ lưu trú 

T: nạn chính trị 

Tì¡ thư 

Tị thực kích hư 

'TTra 

Tra âm cực 

"Tia chớp nhiệt đới" 


358 
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362 


363 


TIA CỰC TÍM 


TIẾNG CÁO LAN 





Tia cực lím 
Tía bồng ngoại 
Tia nhìn 
T:a Rơnghen 
Tia sóng 
Tia tuỷ 
Tìa vũ trụ 
Ta X 
Tỉa thưa 
Tía LhỊ giác 
Tía 1ô 
Tiabengơ (Kĩ nghệ) 
Tiaxô Đề Môlina 
Tihexti 
Tihô J. 
Tích (oán) 
Tích (vân khấu) 
Tích baryon 
Tích chập 
Tích dịch vòi trứng 
Tích Giang 
Tích hỗn hựp 
Tích hợp hệ thống 
Tích lepton 
Tích liỹ ban đầu 
của chủ nghĩa tư bản 
Tích hỹ chất khô 
Tích luỹ tư bản 
Tích luỹ 
xã hội chủ nghĩa 


364 


365 


366 
Tích ngoài của hai vectd 
Tích phân 

Tích phần bất định 

Tích phân bộ: 

Tích phân đường 

Tích phần Ldbe 

Tích phân mặt 

Tích phân Stientiexơ 
Tích phân suy rộng 
Tích phân xác định 
Tích số ton 

Tích số tan 

Tích thời trình 

Tích tôpô 

Tích trong của hai vectØ 
Tích trữ vàng 

Tích trực liếp 

Tích trưng 

Tích tụ sản xuất 

Tích tụ trắm tích 

Tích tụ tư bản 

Tích vectơ 

Tích vô hướng 

Tịch 

Tịch điển 

Tịch thu 


367 


368 
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Tiêm 

Tiêm bắp thịt 
Tiêm chủng 
Tiêm chủng mở rộng 
Tiêm dưới da 
Tiêm động mạch 
"Tiềm hạch 

Tiêm la ngựa 
Tiêm lửa 

Tiêm mao 

Tiêm nhỏ giọt 
Tiềm nh mạch 


369 


Tiêm trong da 
Tiêm vào huyệt 
Tiểm ảnh 
Tiểm lực 
Tiểm lực 
chính trị - tính thần 
Tiểm lực khoa học 
Tiểm lực 
khoa học - kĩ thuật 
Tiềm lực khoa học 
và công nghệ 
Tiểm lực kinh tế 
Tiểm lực quân sự 
Tiểm lực quốc phòng 
Tiềm năng đân số 
Tiểm nhập 
Tiêm tan 
Tiểm tàng 
“Tiên Cuột” 
Tiên Du 
Tiên đề 
Tiên để chụn 
Tiên đề hoá 
Tiên đề hoc 
Tiên để liên tục 
Tiên để Pêanô 
Tiên để thứ năm 
Tiền đoán khoa học 
Tiên Hưng 
Tiên Lãng 
Tiên Lừ 
Tiên lượng 
Tiên mao 


370 


371 


372 


Tiên nghiệm 
Tiên phát 
Tiên phong 
Tiên Phước 
Tiên Sơn 
"Tiên tắm" 
Tiên thiền 
Tiên Yên 
Thiền Yên 
Tiền Á 
Tiền án 


313 


Tiền bán lạng 
Tiền Cambri 
Tiền cảnh (điện ảnh, 
sân khấu) 
Tiền cảnh (in) 
Tiền Côlồmbô (Văn hoá) 
Tiền đuyền phòng ngự 
Tênđềồ - 
Tiên để địa chất 
Tiên để địa hoá 
Tiền để địa mạo 
Tiền để địa tầng 
Tiền đề địa thực vật 
Tiền để kiến trúc 
Tiền để macma 
Tiền đẻ tướng đá trầm tích 
Tiền điện tử 
Tiên điều kiện 
Tiền đình 
Tiền Đông Sơn (Văn hoá) 
Tiền động dục 
Tiền đường 
Tiền giả định 
Tiền Giang 
Tiền giấy 
Tiền Hải 
Tiên hocmon 


374 
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Tiền hôn mê 

Tiền khai hoa 

Tiền kì 

Tiền kim loại 

Tiền lạp thể 

Tiền Lê 

Tiền lệ pháp 

Tiền liệt tuyến 

Tiên lương 

Tiền lương đanh nghĩa 
Tiền lương theo sản phẩm 
Tiền lương theo thời gìan 
Tiền lương thực tế 

Tiền mãn kinh 

Tiền manh 

Tiền Ngũ thù 

Tiền nóng 

Tiền phạt 

“Tiền phong" 

Tiền phòng 

Tiên Rafaelô 

Tiên Sa Huỳnh (Văn hoá) 
Tiền sản giật 

Tiển sảnh 

Tiền số hoá 

Tiền sử 

Tiền sử bệnh 

Tiền sử học 

Tiền sự 


3?6 


377 


378 


Tiển tệ 

Tiền thể thực khuẩn 
Tiền thông kính 
Tiền thưởng 
Tiền Hiệu chuẩn 
Tiền tính trùng 
Tiền tố 

Tiền triệu chứng 
Tiền tuất 

Tiển tuyến 

Tiên ung thư 


379 


Tiền vệ (zuản sự) 
Tiền virnt 
Tiễn thạch 
Tiến bộ di truyền 
Tiến bộ 

khoa học - kĩ thuật 
Tiến bề xã hội 
Tiên công 
Tiến công chiến lược 
Tiến công trong hành tiến 
Tiển động 
Tiến động Lacmo 
Tiến hoá 
Tiến hoá đồng quy 
Tiến hoá đột biến 
Tiến hoá sao 


380 


381 


Tiến hoá song song 
"Tiến quẫn ca“ 
Tiền sĩ 

Tiến sĩ khoa hục 
Tiến trình 

Tiếng 

Tiếng Acmêni 382 
Tiếng Ai Cập 
Tiếng Anbani 
Tiêng Anh 

Tiếng Apgan 
Tiếng Arập 

Tiếng Arem 

Tiêng AZecbaijan 
Tiếng Ba Lan 
Tiếng Ba Na 

Tiếng Ba Tư 

Tiếng Baxcơ 

Tiếng Becbe 

Tiếng Bè 

Tiếng Bélant 
Tiếng bom Sa Điện 
Tiếng Bồ Đào Nha 
Tiếng Bế Y 

Tiếng Brao 

Tiếng Bm 

Tiếng Bungari 
Tiếng Ca Dóng 
Tiếng Cao Lan 


383 


TIẾNG CHĂM 


TIỂU CHUẨN HÀI HOÀ 





Tiếng Chăm 
Tiếng Choang 
Tiếng Chư Ro 
Tiếng Chu Ru 
Tiếng Co 

Tiếng Căng 
Tiếng Cơ Ho 
Tiếng Cơ Lao 
Tiêng Cơ Tu 
Tiếng Cuối 
Tiếng Dao 
“Tiếng đân" 
Tiếng Do Thái cổ 
Tiếng Dny Ngô Nhĩ 
Tiếng để 


344 


Tiếng Đồng 

Tiếng động phim 
Tiếng động sân khấu 
Tiếng Đức 

Tiếng Expêrantô 


385 


Tiếng Extòni 
Tiếng Ê Đề 

- Tiếng Gìa Rai 
- Tiếng Giáy 
Tiếng Gié 
Tiếng Gruzt 
Tiếng Ha Lăng 
Tiếng Hà Lan 
Tiếng Hà Nhì 
Tiếng Hán 
Tiếng Hì Lạp 
Tiếng Hinđi 
Tiếng Hrẽ 
Tiếng Hroi 


38 


Tiếng Hungari 
Tiếng InđônÈxia 
Tiếng Java 
Tiếng Kazäc 
Tiếng Kháng 
Tiếng Khasi 
Tiếng Khämti 
Tiếng Khư Me 
Tiếng Khø Me Nam Bộ 
Tiếng Khở Mú 
Tiếng Kiaghizd 
Tiếng La Chí 
Tiếng La Ha 
Tiếng La Hụ 
Tiếng Lai 

Tiếng Lào 
Tiếng Latinh 
Tiếng Latvia 


382 


Tiếng Lave 
Tiếng Laven 
Tiếng Lê 
Tiếng L¡ Sử 


Tiếng Litva 
Tiếng lóng 

Tiếng Là Lô 
Tiếng Ly 

Tiếng Mã Liểng 
Tiếng Ma 

Tiếng Mađagaxca 
Tiếng Malatxia 
Tiếng Mãn Châu 
Tiếng Mảng 


388 


Tiếng Maor! 
Tiếng Mày 
Tiếng Miễn 
Tiếng Miến Điện 
Tiếng Môn 
Tiếng Mônđavi 


389 


Tiếng Mông 
Tiếng Mơ Nâm 
Tiếng Mơ Nồng 
Tiếng Mường 
Tiếng Na Miểu 
Tiếng Na Uy 
Tiếng Nêpan 
Tiếng Nga 
Tiếng Nguồn 
Tiếng ngựa phi 
Tiếng Nha Hớứn 
Tiếng Nha Kua 
Tiếng Nhật 
Tiếng Nicôba 
"Tiếng nói Việt Nam” 
Tiếng Nùng 


390 


Tiếng óc ách 

Tiếng Ôi 

Tiếng ồn âm thanh 
Tiếng ổn nhiệt 

Tiếng ẳn vô tuyến điện tử 
Tiếng Ở Đu 

Tiếng Pa Cô 

Tiếng Pa Di 

Tiếng Pà Thẻn 

Tiếng Palaung 

Tiếng Pháp 

Tiếng Phần Lan 
Tiếng phổi bất thường 
Tiếng phổi bình thường 
Tiếng Phù Lá 

Tiếng Poọng 

Tiếng Prôvãngxở 
Tiếng Pu Nà 

Tiếng Pu Péo 

Tiếng Raglai 

Tiếng Rơ Ngao 

Tiếng Rục 

Tiếng Rumani 

Tiếng Sách 


391 


Tiếng San 

Tiếng Sán Chỉ 

Tiếng Sán Dìu 

Tiếng Sanscrit 

Tiếng § La 

Tiếng súng Cánh đẳng Chum 
của Tiểu đoàn 2, 

Tiếng Ta Kua 

Tiếng Tà Ôi 

Tiếng Tagalôc 

Tiếng Tamin 


392 


Tiếng Tạng 

Tiếng Tày 

Tiếng Tây Ban Nha 
Tiêng Thái 

Tiếng Thái Lan 
Tiếng Thổ Nhĩ K] 
Tiếng thổi đôi 
Tiếng thổi ráp 
Tiếng thổi tâm thu 
Tiếng thổi âm trương 
Tiếng thở khò khè 
"Tiếng thu" 

Tiếng Thu Lao 
Tiếng Thuỷ 

Tiếng Thuy Điển 
Tiếng Tiệp 

Tiếng tim thai 


393 


394 
Tiếng Triêng 
Tiếng Triều Tiền 
Tiếng Tungut 
Tiếng Tuôcmêni 
Tiếng Ukraina 
Tiếng Uôcđu 
Tiếng Uzơbêch 
Tiếng vang 
Tiếng Việt 
Tiếng Xe - Croat 
Tiếng Xêmăng 
Tiếng Xênôi 395 
Tiếnp Xinh Mun 
Tiếng Xlôven 
Tiếng Xơ Đăng 
Tiếng Xd Đrá 
Tiểng Xtiêng 
Tiếp âm 
Tiên cần dưới lền 
Tiếp cận hệ thống 
Tiếp cận hệ thống đánh giá 

sự phù hợp 
Tiếp cận hoạt động 
Tiếp cận trên xuống 
Tiệp điện 
Tiếp hợp 
Tiếp kiến ngoai giao 


Tiếp nhận tiêu chuẩn quốc tế 
trong tài liệu ạwy chuẩn 
qUỐC gia 

Tiếp nhận văn học 

Tiếp phòng quân 


396 


Tiếp sóng 

Tiếp thị 

Tiếp tuyển 

Tiếp xúc ngôn ngữ 
Tiêp Khắc 

Tiết 

Tiết ađrenalin 
Tiết canh 

Tiết chế 

Tiết diện 

Tiết diện hiệu dụng 


397 


Tiết diện phản ứng 
Tiết đồ sứ 
Tiết hạnh 
Tiết học 

Tiết kiệm 
Tiết sữa 

Tiết tấu 

Tiết vị 

Tiệt khuẩn 
Tiệt trùng 
Tiêu Án 

Tiêu âm 
Tiêu bản (y) 
Tiểu bản (1n) 


398 


399 
Tiêu chuẩn | 
Tiều chuẩn ANS] XI2 
Tiêu chuẩn ăn 
Tiêu chuẩn bắt buộc 
Tiêu chuẩn bộ kí tự 

[SO 1l@4ó6 
Tiêu chuẩn bộ mã 

các kí tự Việt 
Tiêu chuẩn 

bộ mã chữ Hán -Nôm 40 
Tiêu chuẩn cán bộ 
Tiêu chuẩn cơ bản 
Tiêu chuẩn dịch vụ 
Tiêu chuẩn dữ liệu 

sẽ cung cấp 
Tiêu chuẩn đạo đức 
Tiêu chuẩn đối lẫn 
Tiêu chuẩn đẳng đạng 
Tiêu chuẩn ebXML 
Tiêu chuẩn EDIFACT 
Tiêu chuẩn giá cả 
Tiểu chuẩn 

giám định gia xúc 


40] 


Tiêu chuẩn giống 
Tiều chuẩn hài hoà 


”“. xã. ^Z~¬ 


TIÊU CHUẨN HÀI HOÀ ĐA PHƯƠNG 


Tiêu chuẩn 

hài hoà đa phương 
Tiêu chuẩn 

hài hoà khu vực 
Tiêu chuẩn 

hài hoà quốc tế 
Tiêu chuẩn hoá 
Tiêu chuẩn hoá 

chứng từ 
Tiêu chuẩn hoá 

công nghẻ thông tin 
Tiêu chuẩn hoá khu vực 
Tiêu chuẩn hoá quốc gia 
Tiêu chuẩn hoá quốc tế 
Tiều chuẩn hoá thiết kế 
Tiêu chuẩn hoá 

trong Hội đẳng tương Irợ 

kinh tế SEV 
Tiêu chuẩn hoá vùng 
Tiêu chuẩn 

kế toán quốc tế 
Tiêu chuẩn 

khoáng sản 


402 


403 
Tiên chuẩn 

kinh tế - kĩ thuật 
Tiêu chuẩn quốc gia 
Tiêu chuẩn quốc tế 
Tiêu chuẩn 

quốc tế về thực phẩm 
Tiêu chuẩn sản phẩm 
Tiêu chuẩn thuật neữ 
Tiêu chuẩn thực tế 
Tiêu chuẩn 

tiệm cận đơn phưng 
Tiêu chuẩn tối ưu 
Tiêu chuẩn truyền hình 
Tiêu chuẩn tương thích 
Tiêu chuẩn UNICODE 
Tiêu chuẩn Việt Nam 
Tiên chuẩn vùng 
Tiêu chuẩn XML 
Tiêu cự 
Tiều điện 
Tiêu đàng 
Tiêu đùng cá nhân 
Tiêu dùng sẵn xuất 
Tiêu điểm 
Tiêu điều 
Tiêu độc 
Tiêu fẪbnn 
Tiêu hao chiến lược 
Tiêu hoá 
Tiêu năng 
Tiêu nhân 
Tiều nước có điều tiết 
Tiều nước mặt 
Tiêu thai 


405 


406 


1140 


Tiểu 

Tiểu Á 

Tiểu ban 
Tiểu bào tử 
Tiểu CầẦn 
Tiểu cầu 
Tiểu cầu thận 
Tiểu công nghiệp 407 
Tiểu đoàn 

Tiểu đoàn 307 

Tiểu đoàn Garibanởi 
Tiểu đội 

Tiểu gia đình phụ quyển 
Tiểu gia súc 

Tiểu hàn 

Tiểu hành tỉnh 

Tiểu hình 

Tiểu hoa 

Tiểu Haàng Nam 
Tiểu hồi 

Tiểu Hùng 

Tiểu Hưng An Lĩnh 
Tiểu khang 

Tiểu khu nhà ở 
Tiểu khu rừng 

Tiểu liên 

Tiểu luận 

Tiểu mãn 

Tiểu não 

Tiểu nhạc 

Tiểu phẩm 

Tiển phế quản 

Tiểu quản tĩnh 

Tiểu thể 

Tiểu thể máu 

Tiểu thuyết 

Tiểu thuyết kiếm hiệp 
Tiểu thuyết mới 
"Tiểu thuyết thứ bảy" 
Tiểu thử 

Tiểu Thừa 

Tiểu tryết 

Tiểu từ 

Tiếu phỉ 

Tipran }I Đại đế 
Tigrơ 

Tilăc B. G. 

ThiÍnt 

Tìm 

Tim phổi nhân tạo 
Tim xoay phải 

“Tìm diệt" 

Tìm kiếm 


408 


409 


410 


411 


412 


Tìm kiếm bằng phương pháp 
vẽ bản đồ địa chất 
Tìm kiểm địa chất 


Tìm kiếm địa hoá 
Tìm kiếm khá: quát 
Tìm kiếm nhị phân 
Tìm kiếm sinh địa hoá 
Tìm kiếm sơ bộ 413 
Tìm kiếm tỉ mi 
Tìm kiểm trọng sa 
Tím tái 

Tím tỉnh thể 
Timiriazep K. À, 
Timmecman F, 
Timo 

Từng 

Timpani 

Tìmua Lang 

Tin 

Tin học 

Tim học hoá 

Tín học quản lí 

Tìn Lành 

“Tin tham khảo " 
Tìm thu thanh 

“Tin tức” 

"Tin tức hằng tuần" 
Tìn vịt 

Tín Coóng 

Tín dụng 

Tín dụng chấp nhận 
Tín dụng kì phiếu 415 
Tín dụng ngân hàng nhà nước 
Tín dụng quốc tế 
Tín dụng thế chấn 
Tín dụng thương mại 
Tín điều 

Tín đồ 

Tín hiệu 

Tín hiệu đo 

Tín hiệu đường sắt 
Tín hiệu giờ 

Tin hiệu kí hiệu 
Tín hiệu phát thanh 
Tín hiệu truyền hình 
Tín ngưỡng 

Tín phiến 
Tìnbecghen N. 

Tình (y) 

Tình (cân khẩu) 
Tình bào 

Tỉnh bột 

Tính cất 

Tỉnh chế 

Tình đầu 

Tỉnh đầu bạc hà 
Tĩnh dầu giun 

Tỉnh dâu thâng 
Tình dịch 
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TỈNH SINH KHOÁNG 


Tỉnh đám 
Tinh hệ 
Tình hoàn 
Tính hồng nhiệt 
Tỉnh khiết hoá học 
Tình nguyền bào 
Tỉnh nguyên học 
Tỉnh quặng 
Tình tấn 
“Tình thanh 
Tình thần 
Tỉnh thể 
Tính thể đôi 
Tỉnh thể hình kim 
Tỉnh thể học 
“Tinh thể học" 
Tỉnh thể lí tưởng 
Tính thể lỏng 
Tình Thiều 
Tình trùng 
“Tinh tuyển 
chư gia luật thí” 
Tỉnh tử 
Tình vân Magielan 
Tình vân Thiên Hà 
Tình vần Tiên Nữ 
Tình X. 
Tình bạn 
Tình báo 
Tình báo viên 
Tình cảm 
Tình cảm thẩm mĩ 
Tình đục học 
Tình hình chính trị ở 
Đông Dương (1936-39) 
Tình huống giới hạn 
Tình huông kinh tế 
Tình huống tác chiến 
Tình sử 
Tình thái 
Tình thế cách mạng 
Tình thể cấp thiết 
Tình tiết 
Tình tiết giảm nhẹ 
Tình tiết tăng nặng 
Tình trạng chiên tranh 
Tình trạng giới nghiềm 
Tình trang 
không có quốc tịch 
Tỉnh 
Tỉnh địa hoá 
Tỉnh điển 
Tỉnh đội 
Tỉnh lược 
Tỉnh quặng 
Tỉnh sinh khoáng 
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TỈNH TRƯỞNG TOÀN ÁNH 
Tính trưởng Tính đối lẫn Tính ốn định của chú ý Tiô J. B. 
Tỉnh uỷ Tính đổi toa độ Tính ổn định của tri giác Tiu 
Tĩnh điện học 425 | Tính đối xứng Tính phản xạ Tiuđo 
Tĩnh điện kế Tính fen - từ 430 [Tính phần lớp của đá Tixeliut A. V. K. 
Tĩnh Gia Tính giai cấp Tính quang hoạt Tixê E. K. 
Tĩnh học Tính hai mặt Tính sắt tỳ Tixiêng 
Tĩnh mạch của lao động Tính siêu chảy Tizlanô V. 
Tĩnh mạch cảnh Tính hải dương Tính siêu dẫn TNA 
Tĩnh mạch chính Tính hình học Tính tài liệu TNT 
Tĩnh mạch chủ Tính hoá hướng Tính tấu Tò vò biếc 
Tĩnh mạch chủ dưới Tính hợp mục đích Tính thẩm mĩ 435 | Tò vò cái 4⁄4) 
Tĩnh mạch chủ trên Tính húi ẩm của đất đá Tính thấm ướt Toa Đô 
Tĩnh mạch cửa Tính huyết tộc của đất đá Toa khói 
Tĩnh mạch phổi theo dòng cha Tính thích nghị Toa thuốc căn bản 
Tĩnh tuyệt đốt, lu Tính thiện, tính Ác Toà án 
tĩnh tương đối Tính hướng chân động Tính thiêu kết của than Toà án bình 
Tĩnh vật 426. [Tính hướng đất Tính thaả đụng Toà án đị giáo 441 
Tĩnh Yên TÍNH HƯỚg dấHqgang, -đải |o xa nhất Toà án hành chính 
Tính Tính hướng đất nghiêng Tính thống nhất Toà án hiến pháp 
-_ Tính an toàn GIIEHHDPBIRHI của phép đo Toà án nhân dân 
Tính bán dẫn TT TH: HỆ ĐẸP HP Tính thống nhất Toà án Nhân dân Tối cao 
Tính bắc cầu Tính hướng nước và tính nhiều vẻ Toà án quần sự 
Tính hất biến Tính hướng thẳng của thế giới 436 Toà án Quân ví 
: Tính biến dị 427. | Tính hữu dụng Tính thù hình Nuyrembe ˆ A42 
Tính cách viết của oi Tính tiến hoá Toà án Quân sự Tôkyô 
Tính cách kịch Tính hữu ích cận biên Tính tin cậy Toà án Quốc tế 
Tính cảm thụ Tính kêt hợp ` Tính toán thuỷ văn Bơtdran Raxớn xét 
Tính cảm ứng Tính khả chuyển Tính trạng chât lượng xử tội ác đế quếc Mĩ 
Tính chấy Tính khá! quát Tính trạng di truyền Toà án Quốc tế 
Tính chân thực Tính kháng sâu bệnh 332 ÍTinh trạng số lượng của Liên hợp quốc 
Tính chất Tĩnh kháng kháng sinh Tính trạng tập nhiễm Toà án Quốt tế 
cơ - ìí của đất đá Tính không bên vững Tính trội về Luậtbiển - 443 
Tính chất đất 428 | hấp dẫn Tính tư tưởng 437 | Toà án tôn giáo 
Tính chất gỗ Tính khuất Tính từ Tòa chuyên trách 
Tính chất Tính kí hà Tính tự bất thụ Toà Khâm sứ Trung Kỳ 
mao dẫn của đất Tĩnh Kập thi Tính tự điêu chỉnh Toà soạn 
Tính chỉnh thể kh Dạng Tính tự không hợp Toà sơ thẩm 
Tính chồng chịu sâu bệnh Tính lặng - Tính tương đồng Toà thánh TâyNinh — 444 
Tính chuy có hoá Mu xi kết chuẩn Tính tướng đương Toả nhiệt 
địa hoá của macma Tính liên tác được : : 
: Tính tương thích Toả thoát 
Tính chuyên hoá Tính lục địa iRbvÄ Wsp W0 Toa đề 
sinh khoáng của macma Tính lún sập Hi ni và, XU 
„ - : bớ Tịnh Biến Toạ đệ ảnh hàng không 
Tính chuyển toa độ Tính lưng chiết 433 : 22226 
: Tịnh Độ Tông Toạ độ cầu 445 
TH Tịnh xá Toa độ cực 
của đầt đá chiến - kĩ thuật , R j0 bit N 
Tính dân tộc 429. | Tính năng động 110(0rCHỗ 438 |Toa độ SN trong trắc địa 
Tính dẫn điện củi đấn si Tp huyết thanh Toa độ địa lí 
Tính đễ cảm thụ Tính năng Tirana Toạ độ địa từ Kiếp 
Tính di truyền kĩ thuật tác chiến Tirixto Toạ độphắng - 
Tính đẳng Tính nghệ thuật N VUÒNE góc trắc địa 
Tính đẳng cấu Tính ngữ  nn "`. 
của các bình diện ngôn ngữ — | Tính nhả nước của đất đá Titan đioxit Toa đệ thiên xích đạo 
Tính đệm của đất Tính nhân đân Than oxit Toạ độ trọng tâm 447 
Tính đồ hoa Tính nhân quả Titan tetraclorua Toa độ trụ 
Tính độc Tính nhịp Titanat Toa La (Văn hoá) 
Tính độc của của đá trầm tích 434 | Tianomanhetit 439 | Toàn ảnh 
thuốc trừ dịch hại Tính nỗ được Titicaca Toàn ánh 








TỈNH TRƯỞNG TOANANH 
Tĩnh trưởng Tính đối lẫn Tính ổn định của chú ý Titô J. B, 
Tỉnh uỷ Tính đổi toạ độ Tính ổn định của trì piác Tiu 
Tĩnh điện học 425 | Tính đôi xứng Tính phần xạ Tiuđo 
Tĩnh điện kế Tính feri - từ 430 | Tính phân lớp của đá Tixelut A. V. K. 
Tĩnh Ga Tính giai cấp Tính quang hoạt T¡xê E. K, 
Tĩnh học Tính hai mặt Tính sắt từ Tixiêng 
Tĩnh mạch của lao động Tính siêu chảy ˆ Tưianê V. 
Tĩnh mạch cảnh Tính hải dương Tính siêu dẫn TNA 
Tĩnh mạch chính Tính hình học Tính tài liệu TNT 
Tĩnh mạch chủ Tỉnh hoá hướng Tính tẩu Tò vò biếc 
Tĩnh mạch chủ dưới Tĩnh hợp mục đích Tính thẩm mĩ 435 |Tò và cát 440 
Tĩnh mạch chủ trên Tính hút ẩm của đất đá Tính thấm ướt Toa Đô 
Tĩnh mạch cửa Tính huyết tộc của đất đá Toa khói 
Tĩnh mạch phổi theo đồng cha Tính thích nghỉ Toa thuốc căn bản 
Tĩnh tuyệt đối, Tínhhướng _- Tính thiện, tính ác Toà án 
tĩnh tương đốt Tính hướng chẩn động Tính thiêu kết của than Toà án binh 
Tĩnh vậi 426 | Tính hưởng đất Tính thoả dụng Toà án dị giáo 44 
Tĩnh Yên CHỦ) HỤ HỆ QAHESHE. ớt JlonuidiAnngihii Toà án hành chính 
Tính Tính hướng đất nghiêng Tính thống nhất Toà án hiến pháp 
Tính an toàn Tính hướng khí của phép đo Toà án nhân dân 
Tính bán dẫn lu THÔN HEDISIE Tính thống nhất Toà án Nhân dân Tối cao 
Tính bắc câu Tính hướng nước và tính nhiều vẻ Toà án quân sự 
Tính bất biển Tính hướng thẳng của thế giới 436 ÌTgà án Quân sự 
Tính biến dị 427 | Tính hữu dụng Tính thù hình Niyrenibe 442 
Tính cách biên giảm dẫn Tính tiến hoá Toà 4n Quân sự Tôkyô 
Tính cách kịch Tính hữu (ch cận biên Tính tìn cậy Toà án Quốc tế 
Tính cảm thụ Tính kết hợp ` Tính toán thuỷ văn Bcftdran Raxơn xét 
Tính cảm ứng Tỉnh khả chuyển Tính trạng chất lượng xử tội ác đế quốc Mĩ 
Tính chảy Tính khái quát Tính trạng di truyền Toà án Quốc tế 
Tính chân thực Tính kháng sâu bệnh 432 Tính trạng số lượng của Liên hợp quốc 
Tính chất Tính kháng kháng sinh Tính trạng tập nhiễm Toà án Quốc tế 
cơ - lí của đất đá Tính không bền vững Tính trội về Luật biển °' 443 
Tính chất đất 428 | hâpdẫn Tính tư tưởng 437 | Toà án tôn giáo 
Tính chất gỗ Tính khuât Tính từ Tòa chuyên trách 
Tính chất Tính kỉ hà Tính tự bất thụ Toà Khâm sứ Trung Kỳ 
mao đẫn của đất Tĩnh kịp thời Tính tự điểu chỉnh Toà soạn 
Tính chỉnh thể Tính lận Tính tự không hợp Toà sơ thẩm 
Tính chống chịu sâu bệnh Tính lặng Tính tương đồng Toà thánh TâyNmnh 444 
Tính chuyên hoá Tính liên kết chuẩn Tính tưởng đương Toả nhiệt 
địa hoá của macma Tính liên tác được Tính tướng thích Toả thoát 
Tính chuyên hoá Tính lục địa Tính vô hạn xấu Toa độ 
ĐH E NIỆNG CNGHDNCUC HINH SẾP Tịnh Biên Toạ độ ảnh hàng không 
ĐỊNH CHÚ HĐDN lào Tính lưỡng chiết kiểu Tịnh Độ Tông Toạ độ cầu 445 
Tĩnh chứa nưđc Tính năng Tịnh xá Toa đô cực 
của đất đá chiến - kĩ thuật làn Si: | 
“x“ , Tintôrettô 438 | Toạ độ cực rrong trắc địa 
Tính dân tộc 429 | Tính năng động T ấ NINNG 
Tính dẫn điện của dân cư Tên XEIPHUETD . 
Tính đễ cảm thụ Tính năng 0 HE Toa độ địa từ 446 
Tính di truyễn Kĩ thuật tác chiến lệ cuc Toạ độphẳng - 
Tính đảng Tính nghệ thuật ng khi: dit No sự 
Tính đẳng cấu Tính ngữ Titan clorua Toạ độ suy rộng 
của các bình diện ngônne0ữ— [Tính nhà nước của đất đá Tin đioXit Toạ độ thiên xích đạo 
Tính đệm của đất Tính nhân dân Titan oxit Toa độ trọng tâm SA 
Tính đỗ hoa Tính nhân quả Titan tctraclonia Toa độ trụ 
Tính độc Tính nhịp Titanar Toa La (Văn hoá) 
Tính độc của của đá trầm tích 434. | Ttanomanhctit 439 | Toàn ảnh 
thuốc trừ dịch hại Tính nối được Tiúcaca Toàn ánh 


TOÀN CẤU HOÁ 


TỔ THÀNH THỰC VẬT RỪNG 





Toàn cầu hoá 
Toàn dụng 
Toàn đại dương 
Toân địa máng 
Toàn khối 
Toàn lục địa 
Toàn năng 
Toàn nền 
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Toàn quốc kháng chiến 

Toàn quyền 

Toàn quyền Đồng Dương 

Toàn vẹn 

“Toàn Việt thị lục” 

Toản Cơ 

Toán bản đồ 

Toán hang 

Toán học 

Toán học cao cấp 

Toán học rời rạc 

Toán học sơ cấp 

Toán học tính toán 

Toán học tổ hợp 

Toán học ứng dụne 

Toán kinh tế 

Toán lamđa 

Toán nphiên cứu 
Và quan sắt 

Toán tử 

Toán tử Hamintơn 

Toán tử huỷ 

Toán tử Laplaxư 

Toán tử hên hợp 

Toán tử Nabla 

Toán tử sinh 

Toán tử thống kê 

Toán tử tuyến tính 

Toán tử vi phân 

Toát 

Tobd H. 

Tóc 

Tóc bút 

Tocbecnit 

Tổi ta 

Tỏi lào 

Tolit 

To‹xsI 
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Tooecxở 

Topa 

Tô 

Tô, dung, điệu 

"Tô Công phụng sứ” 
Tò Đông Pha 

Tô giới 

Tô hạp 

Tô Hiển Thành 

Tâ Hiệu 
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Tô Hoài 
Tô Lkh 
Tô Ngọc Vân 
Tò nhượng 
Tô tài nguyên thiền nhiên 
Tô Thức 
Tô tức 
Tô tượng 
Tổ bầu cử 
Tổ bộ môn 
Tổ chức 
Tổ chức Biển Quốc tế 
Tổ chức 
các Nước Châu Mĩ 
Tổ chức 
các Nước Trung Mĩ 
Tổ chức các Nước 
Xuất khẩu Dầu mỏ 
Tổ chức Cảnh xát Hình sự 
Quốc tế 
Tổ chức Cần đo Quốc tế 
Tổ chức cẤp cứu 
Tổ chức 
Chất lượng Châu Âu 
Tổ chức cơ sở Đảnp 
Tổ chức của Thuy Điển 
Cứu trợ Trẻ em 
Tổ chức Cứu trợ Quốc tế 
Tổ chức Du lịch Thế giới 
Tổ chức Đảng 
Tổ chức Đo lường 
Hợp pháp Quốc tế 
Tổ chức Đoàn kết 
Nhân dân Á - Phi 
Tổ chức 
Giải phóng Pzlextin 
Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hoá 
của Liên hợp quốc 
Tổ chức Hàng hải 
Quốc tế 
Tổ chức Hàng không 
Dân dụng Quốc tế 
Tổ chức hậu phương 
Tổ chức Hiệp ước 
Bắc Đại Tây Dương 
Tổ chức Hiệp ước 
Đông Nam Á 
Tổ chức Hiệp ước 
Trang tâm 
Tổ chức 
Hiệp ước Vacsava 
Tổ chức 
Hội nghị Đạo lxlam 
Tổ chức Hợp tác 
Kinh tế Châu Âu 
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Tổ chức Hợp tác Quốc tế 
vì Phát triển và Đaàn kết 
Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển Kính tế 
Tổ chức Hợp tác Văn hoá 
và Kĩ thuật 
Tổ chức 
Khí tượng Thế giới 
Tổ chức khoa học 
và công nghệ 
Tổ chức Kĩ thuật 
Điện Quốc tế 
Tổ chức kinh tế - xã hội 
theo lãnh thổ 
Tổ chức 
lao động khoa học 
Tổ chức 
Lao động Quốc tế 
Tổ chức 
lao động xã hội 
Tổ chức Liên hợp quốc 
Tổ chức Liên Phi những 
Người Sản xuất Cà phê 
Tổ chức Lương thực 
và Nông nphiệp 
Tổ chức lưỡng hợp 
Tổ chức Mã số Vật phẩm 
Quốc tế 
Tổ chức nễn 
Tổ chức 
Nhân dân Tây Nam Phi 
Tổ chức Phát triển 
Công nghiệp của 
Liên hợp quốc 
Tổ chức phi chính phủ 
Tổ chức Quản !í Chất lượng 
Châu Âu 
Tổ chức quần chúng 
Tổ chức quốc tế 
Tổ chức Quốc tế các 
Hiệp hội Người Tiêu đùng 
Tổ chức Quốc tế 
các Nhà báo 
Tổ chức quốc tế khu vực 
Tổ chức Quốc tế 
Tầm nhìn Thế giới 
Tổ chức Quốc tế 
về Dịch bệnh Động vật 
Tổ chức Quốc tế về 
Phát thanh và Truyền hình 
Tổ chức Quốc tế 
về Thông ứn Liên lạc 
bằng Vệ tính trên Biển 
Tổ chức sẩn xuất 
Tổ chức Sở hữu Trí thệ 
Thể giới 
Tổ chức thẩm quyền 
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Tổ chức 

thẩm quyền hành pháp 
Tổ chức 

thẩm quyền lập pháp 
Tổ chức Thông tấn 

Châu Á -Thái Bình Dương 
Tổ chức Thống nhất 


Châu Phi 46 
Tổ chức 

Thuỷ đạc Quốc tế 
Tổ chức 

Thương mạ! Thế giới 
Tổ chức tiêu chuẩn hoá 

khu vực 467 


Tổ chức Tiêu chuẩn hoá 
Quốc tế 
Tổ chức tiêu chuẩn khu vực 
Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế 
Tổ chức Viễn thông Vệ tỉnh 
Quốc tế 
Tổ chức xã hội 
Tổ chức Y tế Thế giới 
Tổ đặc công 
Tổ đỉa 
Tổ đối công 
Tổ động cơ máy phát 
Tổ hòa giải 
Tổ hợp (sinh) 
Tổ hợp Œøán) 
Tổ hợp công sinh khoáng vật 
Tổ hợp dẫn đường 
Tổ hợp độc lập 
Tổ hợp hơá 
Tổ hợp kiến trúc 
Tổ hợp máy 
Tẩ hợp 
nông - công nghiệp 
Tổ hợp 
pháo phòng không 
Tổ hợp 
quân sự - công nghiệp 
Tổ hợp 
sản xuất - lãnh thổ 
Tổ hợp tẢí trọng 
Tổ hợp tên lửa chống tăng 
Tổ hợp 
tên lửa phòng không 
Tổ hựp thuỷ âm 
Tổ hợp tuyển tính 
Tổ khúc 
Tổ máy 
Tổ máy phát điện 
đự phòng sự cế 
Tổ phần của than 
“Tổ quốc ghi công" 
Tổ sư 
Tế thằnh thực vật rừng 


4ó 


469 


470 


47] 


TỔ CHẤT THỂ LỰC 


Tế chất thể lực 
Tô Hữu 
"Tố Tâm" 
Tố tụng hình sự 
Tốc đô 
Tốc độ ánh sáng 
Tốc độ âm thanh 
Tốc độ bay 
Tốc độ bắn 
Tốc độ 
chu chuyển hàng hoá 
Tốc đô chu chuyển 
vốn lưu động 


412 


Tốc đô dòng chảy 473 
Tốc độ đưa hàng 
Tốc độ kĩ thuật 
Tốc đô 

lắng đọng trầm tích 
Tốc độ lắng máu 
Tốc độ lữ hành 
Tếc độ lưu thông 
Tốc độ nhám 
Tốc độ pha 
Tốc độ phản ứng 
Tốc đô 

phản ứng hoá học 
Tốc độ rời bệ 
Tốc độ siêu thanh 
Tốc độ tới hạn 
Tốc độ võ trụ cấp ] 
Tốc độ vũ tụ cấp II 
Tấc độ vũ tru cấp II 


424 


Tốc kế góc 

Tốt tất 

Tộc biểu 

Tậc ưậc 

Töccala 

Tôđơ A, R. 

Tôgô 

Tôi 

Tôi đa hoá cực đại 
Tối đa hoá cực tiểu 
Tối đa hoá lợi nhuận 
Tôi hậu thư 

Tất huệ quốc 

Tâi thiếu hoá chỉ phí 
Tếi thiểu hoá thua lỗ 
Tối ưu 

Tối ưu hoá 

Tối ưu mã 

Tối ưu Paretô 

Tối tu thời pian 

Tội 

Tôi ác chiến tranh 
Tội ác chông nhân loại 
“Tôi ác và trừng phạt" 


4?5 


4?6 


477 


478 


Tội biếm 479 
Tôi đỗ 

Tội lưu 

Tội phạm 

Tội phạm chiến tranh 
Tội phạm hoá 

Tội phạm hoc 

Tội trượng 

Tội tử 

Tôi xuy 

Tôkarep X.A. 
Tâkêlau 

Tôkugaoa lêyaxu 
Tôkunnaga Xunau 
Tôkyô 

Tôhliati P. 

Tôm 

Tôm bọ ngựa 

Têm bộp 


480 


48] 


482 
Tôm càng xanh 
Tâm chế phẩm 
Tôm he 

Tôm hòm 

Tồm nước ngọi 
Tôm R.F. 

Tôm rảo 


Tôm rận 


4R3 


Tôm rồng 
Tôm sông 
Tâm sú 
Tôm vỗ 
Tômadô xử Akiw2 
Tồmat xứ Acanh 
Tômbôlô 
Tômônaga S. 
Tômxen €. }, 
Tômx¿m G. P. 
Tômxơn Ï. }. 
Tômxơn Ù. 
Tôn chủ 
Tôn Dật Tiên 
Tôn Đức Thắng 
Tôn giáo 
Tôn giáo nguyên thuỷ 
Tôn giáo thế giới 
Tôn giáo 

thị tộc- bộ lạc 
Tên nhần phủ 
Tôn Quang Phiệt 
Tôn ST Nghi 
Tôn siltc 
Tôn Thất Đàm 
Tôn Thất Thiệp 
Tôn Thất Thuyết 
Tôn Thất Tùng 
Tên tráng kẽm 


484 


485 


486 


487 


"Tôn Trọng Tôn Mạnh” 
Tôn Trung Sơn 
Tôn Tử 
Tân Vũ 
Tân kho 
Tôn khoản 
Tổn lưu 
Tần tại xã hội 
và ý thức xã hội 


488 


Tổn hao điện môi 
Tổn thất 

trong bảo hiểm hàng hải 
Tổn thất điện áp 
Tổn thất điên mồi 
Tến thất điện nãng 
Tổn thất nước 
Tổn thương hỗn hợp 
Tông 
Tông Đán 
Tông đỗ 
Tông khí 
Tông phim 


489 


Tông lộc 
Tổng (roán) 
Tổng (sử) 
Tổng bãi công 
Tổng bãi công chính trị 
(.1.1959 ð Cuba 
Tổng bí thư 
Tổng biên tập 
Tổng cầu 
Tổng chỉ phí 
Tổng chí tiêu nội địa 
Tổng Công hội 
Bấc Kỳ 
Tổng Công hội 
Nam Kỳ 
Tổng công kích 
Tổng công tỉ nhà nước 
Tổng cục 
Tổng cục Phát sóng 
Phát thanh 
Truyền hình Pháp 
Tổng cục trưởng 
Tấng cung 
Tổng dẫn 
Tổng diễn tập 
Tổng doanh thu 
Tổng đài điện báo 
Tổng đài điện thoại 
Tổng đốc 
Tổng giác 
Tổng giác tiền nghiệm 
Tổng giám đốc 
Tổng giám mục 
Tổng hiện dụng 


490 


491 


192 


493 


A94 


TỔNG TRAM THÔNG TIN 


Tổng hội Y Dược học 
Việt Nam 
Tổng hội Y học Việt Nam 
Tổng hợp (ha4) 
Tổng hợp (rrìế!) 
Tổng hợp bảo vệ cây trồng 
Tổng hợp công 
Tổng hợp cơ cấu 
Tổng hợp hữu cd 
Tổng hợp kích thích 
Tổng hợp lực 
Tổng hợp nhiệt hạch 
có điểu khiển 
Tổng hợp oxo 
Tổng hợp ôtômat 
Tổng hợp tiếng nói 
Tổng hợp trừ 
Tổng khống chế 
Tổng khởi nghĩa 
Tổng kiểm toán nhà nước 
Tổng kiểm tra 
Tổng lãnh sự 
Tổng lãnh sự quán 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam 
Tổng mức bán lẻ 
của thương nghiệp 
Xã hội 
Tổng phá tế 
Tếng phản công 
Tổng phổ 
Tổng quản 
Tổng quát hoá bản đỗ 
Tổng sản lượng 
Tổng sản phẩm : 
quốc dần 


495 


49% 


497 


Tổng sản phẩm 
rong nước 
Tổng sản phẩm xã hội 
Tổng sơ đổ phát triển 
và phần bố lực lượng 
sản xuất 
Tổng ôi 
Tổng thanh tra 
Tổng thể kiến trúc 
Tổng thống 
Tổng thống kê 
Tổng thu nhập quốc gia 
Tẩng thư kí 
Liên hợp quốc 


49R 


499 
Tổng tiến công 
Tổng tiến công và nổi dậy 
mùa Xuân I975 
Tổng tiến công 
và nổi dậy 
Tết Mậu Thần I968 


Tổng trạm thông tín 5%) 


TỔNG TRẤN 


Tổng trấn 

Tổng trở 

Tổng tni sứ 

Tổng trực tiếp 
Tống 

Tống Duy Tân 
Tấng Gianp 
Tống Giáo Nhân 
Tống Khánh Linh 
Tếng Phước Phổ 
Tống quán sủ 
Tống tiền 

“Tống Trần Cúc Hoa" 
Tống Tử Văn 
Tôânga 

Tônglê Xap 
Tôn! F. 

Tônich 

Tônxtôi Á. K. 
Tônxtôi À.N. 
Tônxtôi L. N. 
Tônxtôp X. P, 
Tốp ca 

Tốp tấu 

Tâpô 

Tôra 

Tôrê M. 

Tôrnihôt Èrêra O. 
Tôtem 

Tôtem giáo 
Tôxa 


30I 


502 


303 


304 


305 


Tôxcan 
Tôxcaninl Á, 
Tôynbi A. l. 
Tôyôtômi Hiđêyôs) 
Td 

Tơ cơ 

Tợ cứng 

Tơ điếp 

Tơ hoá học 

Tơ huyết 

“Tu non” 

Tợ pun - tở pan 
Tơ tầm 

Tơ thiên nhiên 
Tờ dung 

TỜ trình 

Tời 

Tới hạn 

Tơng J. M.U. 
Tơng 3oi 
Tơraorê M, 
Tdrap 

Tơriăng 
Tơnbun 
Tơrrmđat và Tôbagô 


50 


507 


Tơnô 

Tơnôlê E. 

Tơnpôli 

Tơnpôhli (Văn hoá) 
Tdnumvirat 


508 


Tươrivium 
Tơrtxtan - Đa - Cunha 
Tơroa 
Tơrormbôn 
Tdrompet 
Tơrôxki L.ĐÐ.B, 
Tordnka ]. 
Tdrợt 
Tdord1t báo chí 
Tơrubecxkôi N, X. 
Tdruman H. 
Tơruvtồ F, 
Trưng 
Tdvacđôpxkt Á, T. 
TQM 
Trà Bản 
Trà Rồng 
Trà Bồng 
Trà Câu 
Trà Củ 
Trà Dục 
Trà Đạo 
Trà Đức 
Trà Hoà Bố Để 
Trà Khúc 
Trà Kiệu 
Trà Lân 
Trà Lĩnh 
Trà Lý 
Trà My 
Trà Ôn 
Trà Vình 
Trà Vinh 
Trả công lao động 
trong hợp tác xã 
nông nghiệp 
Trả của 
Trả đữa 
"Trả đữa ỏ at" 
Trả )ạ: đơn kiện 
Trả tự do cho bị cáo 
Trá hàng 
Trá hình 
Trách nhiệm 
Trách nhiệm pháp !í 
Trách nhiệm vật chất 
Trách nhiệm 
về sản phẩm 
Trạch tả 
Trachit 
Tracôn 


59 


310 


311 


S12 


313 


314 


Trai 

Trai cóc dà y 

Trai cóc hình lá 

Trai cóc Mẫu Sơn 

Trat ngọc 

Trai sutlÍa 

Trai tịnh ˆ 

Trải nghiệm 

Trái chủ 

Trái Đất 

Trái phiếu 

Trái vụ 

Trái vụ có nhân tố 
nước ngoài 


515 


316 


Trại 
Trại piam 
Trạr giam Hoä Là 
Trại npười Thượng 
Trại tạm giam 
Tra ikôpxki P. I. 
Tràm 
Trám đen 
Trám trắng 
Trạm biến thế 
điện kéo 
Trạm biến thiên từ 
Trạm bơm 
Trạm bơm nhiều cấp 
Trạm bơm nổi 
Trạm bơm tiêu 
Trạm bơm tưới 
Trạm cảnh sát piao thông 
Trạm cấp cứu 
Trạm cứu thương 
Trạm dẫn đường 
và chỉ mục tiêu 
Trạm địa chấn 
Trạm Giang 
Trạm gom dâ y 
Trạrmn khí nén 
Trạm khí tượng 
Trạm khoan 
Trạm kiểm soát lâm sản 
Trạm làm việc 
Trạm máy kéo 
và máy nông nghiệp 
Trạm nổ 
Trạm nông nghiệp 
Trạm phát lại truyền hình 
Trạm quan trắc 
cao không 
Trạm quần y 
Trạm quỳ đạo 
"Chào mừng" 
Trạm Tấu 
Trạm thu phát vô tuyến 


51? 


318 


5/9 


520 


TRANG PHỤC TRẺ EM 


Trạm thuỷ điện 

Trạm thuỷ điện cực lớn 

Trạm thuỷ điện cực nhỏ 

Trạm thuỷ điện 
đường dẫn 

Trạm thuỷ điện 
kiểu đập 

Trạm thuỷ điện 
kiển hỗn hợp 

Trạm thuỷ điện 
kiểu ngang đập 

Trạm thuỷ điện 
kiểu sau đập 

Trạm thuỷ điện lớn 

Trạm thuỷ điện nhỏ 

Trạm thuỷ điện 
thuỷ triều 

Trạm thuỷ điện 
tích năng 

Tram thuỷ điện vừa 

Trạm thuỷ văn 

Trạm thuỷ văn 
thực nghiệm 

Trạm tiếp sóng 
truyền hình 

Trạm truyển thanh 

Trạm tưới liêu 


321 


Trạm vệ sinh phòng dịch 
Trạm vô tuyến thám không 
Trạm y tế 

Trần dầu 

Tràn dịch khớp 

Tràn dịch màng ngoài tím 


3522 


Tràn dịch màng phổi 
Tràn dịch màng tỉnh 
Tràn dịch não 

Tràn khí màng phối 
Tràn máu khớp 

Trần máu màng ngoài tìm 
Tràn máu màng phổi 
Tràn mú khớp 

Tràn mii màng ngoài tìm 
Trần mủ màng phổi 
Trang âm 

Trang bị Kĩ thuật quần sự 
Trang bị vũ khí trên tàu 
Trang điểm 

Trang nhà 

Trang phục 

Trang phục dân tộc 
Trang phục lễ cưới 
Trang phục lễ tang 
Trang phục sân khấu 
Trang phục thể thao 
Trang phục tôn giáo 
Trang phục trẻ em 


323 


324 





TRANG TRẠI 


TRẦN KHÂM 





Trang trại 

Trang trí kiến trúc 
Trang trí nội thất 
Trang trí sân khâu 
Trang Tử 

Tràng 

Tràng Định 

Tràng hạt 

Tràng hạt1 sườn 
Tràng Kênh (kh¿o e8) 
Tràng Kênh (đ/¿ 1) 
Tràng kỉ 


325 


352ó 


Tràng nhạc 
Tràng pháo 
Trảng Bằng 
Trảng Rom 
Trảng cô 
Tráng 
Tráng bạc 
- Tráng ca 
Tráng men 
` Tráng nhìm 
Trang Lư‡n 
“Trang nuyẻn 
Trạng ngữ 
Trang Quỳnh 
Trạng thái bạch thạch 
Trạng thái biến đạng 


327 


Trạng thái căng thẳng 
cảm xúc 
Trang thái cấp cứu 
Trạng thái chiến đấu 
của chất độc 
Trang (thái chuyển tiếp 
Trạng thái cuôi cùng 
Trạng thái đông đặc 
Trang thát giới hạn 
Trạng thái keo 
Trạng thái kết tập 
củ: vật chữ! 
©- Trạng thái kích thích (y) 
Trạng thải 
kích thích (/) 
Trạng thái nghịch đảo 
mật độ 
Trạng thái phủ đỉnh 
Trạng thác sung sức 
thể thao 
Trạng thát tập hợp 
của vật chất 
Trạng thái thuỷ tình 
Trạng thái tới hạn 
Trụ ng thái ứng suất 
Trang thái vật lí của đất đá 
Trạng thái vô định hình 
Tranh biếm hoa 


528 


Tranh biện 

Tranh bình 

Tranh bộ 

Tranh chấp biên giới 


529 


Tranh chấp dân sự 
Tranh chấn lãnh thổ 
Tranh chấp lao động 
Tranh chấp quốc tế 530 
Tranh chơ 
Tranh chủ 
Tranh cổ đông 
Tranh dán ghép 
Tranh đân gian 
Tranh đả kích 
“Tranh đâu" 
Tranh Đông Hồ 
Tranh đơn sắc 
Tranh phép 


34 


Tranh ghép đá 
Tranh ghép gốm 
Tranh phép gốm, đá 
Tranh Hàng Trống 542 
Tranh ìn đá 

Tranh mm độc bản 
Tranh in tay 
Tranh khấc 

Tranh khác pỗ 
Tranh Kim Hoàng 
Tranh kính màu 


333 


Tranh lá mít 
Tranh Làng Sình 
Tranh lịch sử 
Tranh lụa 
Tranh luận 

tại phiên toà 
Tranh màu bột 
Tranh mầu nước 
Tranh mồnôtip 
Tranh nề 
Tranh phấn màu 
Tranh phong cảnh 
Tranh phòng tc 


534 


535 


336 


Tranh quyển 
Tranh sáp màu 
Tranh sinh hoạt 
Tranh sơn dầu 
Tranh sơn khẮc 
Tranh tam bình 
Tranh thánh 
Tranh thờ 
Tranh trụ 
Tranh tứ bình 
Tranh tứ quý 
Tranh tường 
Tránh thai 
Tranztto 


337 


338 


Tran2ito đơn cực 
Tranzito đơn điện tử 
Tranz¡to lưỡng cực 
Tranzito MOS 
Trao đổi 

cation trong đất 
Trao đổi chất 
Trao đối 

chất trung gian 
Trao đổi chéo 
Traa đổi 

đữ hệu điện tử 
Trao đổi hàng hoá 
Trao đổi ngang giá 
Trao đổi nhiệt 
Trao đối nước 
Trao đổi nước 

của thực vật 
Trao đổi thư tín 

rIBO4L giao 
Trao đối tù bình 
Trao trả tù bình 
Trào lông 
Trào lưu 
Trào lưu hậu hiện đại 
Trào lưu nghệ thuật 
Trào hữu Rôcôcô 
Trào lưu tân nghệ thuật 
Trào lưu tư tưởng tự do 
Trào phúng 
Trảo Oa 
"Tráp trần" 
Trau đồi ngôn ngữ 


339 


34 


54I 


TravccLtn 

Trắc 

Trắc bá 

Trắc bách 

Trắc bách diệp 
Trắc điện cân bằng 
Trắc diện tâm lí 
Trấc đạc 

Trắc địa 

Trắc địa Ảnh 

Trắc địa học 

Trắc địa tầng 
Trâm Chan (Chùa) 
'“Trăm năm câ đơn” 


342 


543 


Trắm cò 
Trấm đen 
Trăn 
Trăn cộc 
Trăn đất 
Trăn gấm 544 
Trăng tròn 

Trắng titan 

Trâm đuôi 


Trầm hương 

Trầm tích 

Trầm tích bãi biến 
Trầm tích biển 
Trầm tích biển khơi 
Trầm tích biến nông 


345 


Trầm tích biển sâu 
Trầm tích biến thẳm 
Trầm tích bở rời 
Trầm tích châu thổ 
Trấm tích đo pió 
Trầm tích hiện đai 
Trầm tích học 
Trầm tích hỗ 
Trầm tích lục nguyên 
Trầm tích nguồn núi lửa 
Trầm tích nguồn sinh vật 
Trầm tích sông 
Trầm tích tam 

giác cháu 
Trầm tích thêm lục địa 
Trầm tích ven bờ 


Trầm tích vụn 
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Trầm tích vũng vịnh 
Trân chân 

Trần (kiến trúc) 
Trần (cứ) 

Trần Anh Tông 
Trần bay 

Trần Bích San 
Trần Rình Trong 
Trần Cảnh 
Trần Cao Vân 
Trần Cáo 

Trần Chánh Chiếu 
Trần Danh Án 
Trần Đại Nghĩa 
Trần Đăng Ninh 
Trần Điển 

Trần Đình Túc 
Trần Độc Tú 

Trần Đức Lương 
Trần Đức Thảo 
Trần Hoảng 

Trần Hồng Chướng 
Trân Huy Liệu 
Trần Huyền Trân 
Trần Hưng Đạo 
Trần Hữm Độ 
Trần Hữu Lục 
Trần Hữu Trang 
Trần Hữu Tước 
Trần Ích Tắc 

Trần Khánh Dư 
Trần Khát Chân 
Trần Khâm 


347 
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TRẦN KỲ PHONG 


TRẬN TRẦN CHÂU CẢNG (7.12.1941) 





Trần Kỳ Phong 
Trần Lãm 
Trần Lâm 
Trần Liễu 
Trần Lựu 
Trần Lý 
Trần Minh Tông 
Trần Nam Trung 
Trần Nghệ Tông 
Trần Nghị 
Trần Ngỗi 
Trần Nguyên Đán 
Trần Nguyên Hãn 
Trần Nhân Tông 
Trần Nhât Duật 
Trần Phú 
Trần Quang Diệu 
Trần Quang Khải 
Trần Quang Triều 
Trần Quốc Hoàn 
Trần Quốc Toản 
Trần Quốc Tuấn 
Trần Quý Cáp 
Trần Quý Hai 
Trần Quý Khoáng 
Trần Sâm 
Trần Tấn 
Trần Tế Xương 
Trần Thái Tông 
Trần Thánh Tông 
Trần Thủ Độ 
Trần thuật 
Trần Thừa 
Trần Thượng Xuyên 
Trần Tiễn Thành 
Trần treo 
Trần Trọng Kim 
Trần Trung Viên 
Trần Tuấn Khải 
Trần Tung 
Trần Tử Ngang 
Trần Văn Cẩn 
Trần Văn Dư 
Trần Văn Giáp 
Trần Văn Giàu 
Trần Văn Kỷ 
Trần Văn Quang 
Trần Văn Thành 
Trần Văn Thời 
Trần Văn Trà 
Trần Vân 
Trần Xuân Hoà 
Trần Xuân Soạn 
Trấn Yên 
Trận Ađrianôpôltt 
(9.8.378) 
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334 
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356 


337 
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Trận Aoxteclit 
(2.12.1805) 
Trận Ấp Bắc 
(2.1.1963) 
Trận Ba Đình 
(18.12.Í886 - 20.1.1887) 
Trần Ra Gia 
(29 - 31.5.1945) 5Ù 
Trận Bạch Đằng 
( 0.4.1288) 
Trận Bàu Bàng 
(12.11.1965) 
Trận Biền Hoà 
(1.11.1964) 56] 
Trận Bình Lệ Nguyên (1.258) 
Trận Rả Bỏ 
(19.7.1954) 
Trận Bối Thuỷ 
(204 tCn.}) 
Trận Bônđmô (812) 
Trận Cái Nước 
(10.9.1963) 
Trận Can (216 tCn.) 
Trận Cái Bì (73.1954) 
Trận Cần Omộc 
(I&.12.1R6l) 
Trận Cầu Giấy 
Trận Chà Là 
(23 - 24.11.1963) 362 
Trận Chân Mộng - 
Trạm Thần 
(17.11.1952) 
Trận Chi Lăng - 
Xương Giang 
(§.10 - 3.II.I427) 
Trận Chí Hoà 
(25.2.1861) 
Trận chiến đấu 3 
Trận chiến đấu trên biển 
Trận chiến đấn trên không 
Trận Chợ Bờ 
(29 - 30.1.1891) 
Trận Chùa Cau 
(4 - 6.6.1951) 
Trân Cốc Xá - 
cao điểm 477 
(10.1950) 
Trận Di Lăng (222) 
Trận diệt bịính đoàn ]OÓ( 
Trận Đà Nẵng (I.9.1858 - 
72.2.1859) 
Trận đánh tàu Mađôc 
(2.8.964) 
Trận Đắc Pơ (24.6.1954) 
Trận Đắc Tô - 
Tân Cánh 
(3 - 22.11.1967) 564 


Trận Đầm Dưi 
(10.9.1963) 
Trận đầu 
Trận địa 
Trận địa bản 
Trận địa chiến 
Trân địa hoả lực 
Trận địa phòng ngự 
Trận "Điện Biền Phủ 
trên không" 1972 
Trận đôi AÍ 
(30.3 - 6.5.1954) 
Trận Đông Bộ Đần 565 
Trận Đông Hà 
(26 - 28 4.972) 
Trận Đông Khè 
(16 - 18.9.1950) 
Trận Đông Đa 
(30.1.1789) 
Trận En Alamen 
(223.10 - 4.11.1942) 
Trận Esepl 
(28.12.1951) 5Só6 
Trận Gia Định 
(17.2.1859) 
Trận Gia Lâm 
(4.3.1954) 
Trận Gò Quản Cunp 
(26.9.1959) 
Trận Granich 
(334 tCn.) 
Trận Hà Nội 
Trận Hàm Tử 
(5 - 6.1285) 
Trận Him Lam 
(13.3.1954) 567 
Trận hỗ Tưraximenô 
(217tŒn.) 
Trận Hế Chuối 
(9.(2.1890 - 1[.1.1891) 
Trận Kiên Giang (6. 868) 
Trận Kulikôvô 
(§.9.1380 ) 
Trận La Ngà 
(1.3.1948) 
Trận Làng Vây 
(6.2. 6Ä) 
Trận Lộc Ninh 
(5 - 8.4.1972) 
Trận Ltctdrd 
(5.8.371 tCn.) S68 
Trận Mang Cá 
(5.7.]885) 
Trận Maratông 
(13.9490 tCn.) 
Trận Nà Ngắn 
(26.12.1944) 


Trận Nam Định 
(27.3.1883) 
Trận Ngọc Hỗi 
(30.1,I7&9) 
Trận Nhà Đỏ - Bông Trang 
(24.2.1966) 
Trận Nhật Tảo 
(10.12.18ó Í) 
Trạn Như Nguyệt 
(18.1 - 38.2.1077) 
Trận Non Nước - 
Gối Hạc (30.5.195I) 
Trận Nông Trai - 
Chư Cúc (l4 - I&.3.Ì95) 
Trận Núi Thành 
(26.5.1965) 
Trận Pa Thị 
(7? - 14.3.19áR) 
Trận Phacxalia 
(9.8.48 tCn.) 
Trân Phai Khất 
(25.12.1944) 50 
Trạn pháp 
Trận Phú Cường 
(19.1.1978) 
Trân Pôntava 
Trạn Quan Độ 
(199 - 10.200) 
Trận quyết chiến 
chiên lược 
Trận Rạch Gẩm - 
Xoài Mút 
(18 - 19.1.1785) 
Trạn sồng Hyđaxpơ 
Trận Sông Lõ (1947) 
Trận Sông Mao 
(31.3.1970) 571 
Trận Suối Hai 
(24 - 27.7.1965) 
Trạn Tannenbec 
(26 - 30.R.]914) 
Trận Tần Sơn Nhất 
(28 - 30.4.1975) 
Trận Thà Khẹt 
(21.3.1944) 
Trận Thanh Hương 
(I1 - 12.3.1951) 
Trận Thăng Long 
(25.1 - 30,I.1289) 
Trạn Tỉnh Hình 572 
Trận Tốt Động - 
Chúc Động 
(5 - 7.11.1426) 
Trận Todrafanga 
(21.1D.}R05) 
Trận Trần Châu Cảng 
(7.12.)941) 
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TRẬN TRÍ PHÁI (29.10.1963) TRIÔT 
Trân Trí Phải Trẻ có lật Trích dẫn tiêu chuẩn Trình nữ (nông) 
(29.10.9063) 373 | Trẻ còn bú thông báo 384 | Trinh nữ (//) 302 
Trận Tu Vũ Trẻ đẻ non "Trích điểm thị tập” Trnnh nữ đầm lây 
(10.12.1951) Tín Trích đoạn tuỗng, chèo Trinh sản 
Trận Tií Lệ (1889) Trẻ sơ sinh Trích khấu hao Trình sản nhân tạo 
Trận Tua Hai (26. L. 96) Trẻ thiểu năng tài sản cố định Trinh sẵn thực nghiệm 
Trận Tức Mặc (279 (Cn.) Trcenôp Ð. K. Trích lể Trình sát 
Trạn Ứng - Khảm - Liêm Trcmbatô Trích lì Trình sát điện tử 
(1075 - 76) Tremolit - actInolit Trích lnc bản án Trình sát đường không — 593 
Trận Vagram "rên 420_ | Trích nộp lợi nhuận Trinh sá ( 
(5 - 6.7.IR@9) 314 |Treo cá Triđimit phóng xạ hoá học 
Trận Vàm Có Đông Trèo cây lưng đen Triển khai chiến lược Trinh sát quân sự 
TÔ  nnbn1D 0) Tireadil Triển khai thực nghiệm Trinh sát thực địa 
Trận Van Kiếp (2.1285) Trepcn Triển lãm mĩ thuật Trinh sát trên biến 
Trận Van Tường Trễ pha TriỀn lăm kinh tế 385 | Trinh sát viên 
( b - Ai, Trễ tín hiệu Triện (c) Trinh sinh 
GÌnH VN D0n) HỆ UAPNẺ Trệt Triện (mĩ thuật) Trình sinh nhân tạo 
(1.1288) Trị châu Tr1ên lăn Trình thám 
TnH 0 QUANg ' giác Triết học Trinh thám quân ¬ 
(28.9.1895) THÍ giác HN $h thám quân sự 
Trận Xalamn Trì giác ngữ âm BH, - lề thời hi Ko K: bởi pù 
ˆ (279.480 tCn) Tri giác thẩm mĩ kh, học " sông 3586 | Trinh tiết 
Trân Xích Bích Trí hành hợp nhất 380. | Triết học kinh viện Trình (tín) 
(20 sCn.) Tr¡ huyện Triệt học lịch sử Tỉnh (kiến trác) 593 
_ Trận Xalnent Trị nan hành dị Triết học Mac - Lềnin Trình biền dịch 
(1942 - )943) Tri phủ Triệt học ngôn ngữhọc  5§R | Trình Di 
Trận Zama (202 !Cn,) "Tr tân" Triết học phân tích Trình duyệt 
rat tin Trị thức Triết học tư biện Trình điều phối 
giao thông Tri thức học Triết học tự nhiên Trình độ học vấn 
Trật tư an toầnxãhội 575 | Tri thức trực tiếp 581 | Triệt sản sâu hại Trình độ 
Trât tự cống cộng Tri Tân Triều Dương phát triển kĩ thuật 
Trãi tư kinh tế Trỉ túc thương quán Trình độ tập luyện 
thế giới mới Trĩ (sinh) Triều kí 389 | Trình Hạo 
Trật tự pháp luât Trí (vJ J0) Ún UP BỊ Vẽ 
Trật tự thê thiếp Tưï mũi Triều phục Trình soạn thảo 
Trật tự thông tin Tuy ớng Triểu Tiên Trình thông dịch 
quốc tế Trí duc Triệu chứng 390 | Trình tự đích 
Trật tự từ Ty nhớ Triệu chứng học Trình tý lặp lại 
Trâu Trí quyển sg2 | Triệu Đà Trình tự nhận biết 
Trâu he 56 |Tmí «ï Triều Hài Trình tự thi công 
Trâu bà Trí thức Triệu hôi Trịnh Bằng 
Trâu bưng Trí tuệ nhân tạo đại điện ngoại giao Trịnh Cán 
- Trâu đắm lầy Trí tuệ thiểu năng Triệu Mạnh Phủ Trịnh Căn 
Trâu lai Tri An Triệu Phong Trịnh Cương 
Trâu Mura Trị an dân cảnh Triệu Quang, Phục Trịnh Doanh 
Trâu ngố Trí an hành chính Triệu Quốc Đạt Trịnh Đình Cửu 5% 
Trâu Ni - Ravi Trị ngoại pháp quyển 583 | Toệu Sơn 39! | Trịnh Đình Thảo 
Trâu ré Trị vế của đại lượng Triệu Thị Trinh Trịnh Hoà 
Trâu vòng Trị số MIRED Triệu Thụ Lí Trịnh Hoài Đức 
Trâu trắng Trị sông Triệu Tiết Trinh Khả 
Trầu Trị thuỷ Triệu Túc Trịnh Khải 597 
Trầu cau 577 |Trat Triệu Tử Dương Trịnh Kiểm 
Trầu không Tributyl photphat Triệu Việt Vương Trịnh Sâm 
Trấu Trích dẫn Trilobita Trịnh Thành Công 
Tre tiêu chuẩn bắt buộc TRÌM Trịnh Tùng 
Tre nứa 528 | Trích dẫn Trtimarôda Ð. Trịnh Văn Cần 
Trẻ bụi đời tiêu chuẩn chung Trime Tnôi 
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TRIPOLI TRUNG TÂM QUỐC TẾ ĐIỆN ẢNH CHO THANH THIẾU NIÊN 
Trrpoli Trọng tâm của vật rắn Trụ rỗng Trung hưng 
Tro núi lửa Trổ hát Trụ trên lá mầm Trung khu thần kinh 
Trò bạch kề Trỗ cờ Trúc Tnuing Kỳ 
Trò bắt chạch Trôi dạt lục địa Trúc đào Trung lập 

trong chum Trỗi Trúc đen 610 [Trung lập hoá lãnhthố  6lS 
Trò chen 398 Í Trội đỉnh Trúc đùi gà Tung lập thời chiến 
Trò chơi Trội không hoàn toàn Trúc giản Trung lập thường xuyên 
Trò chơi học lập Trội một phần Trúc Lầm Tímng lập 
Trà chơi kinh doanh Trôibanxan Kh. Trúc LÂm tam tố trong chiến tranh 
Trò chơi thắng - thua Trộn Trúc Lâm Ihất hiển Trung liên 
Trò chơi vận động Trồng cÂy trong dung dịch Trúc Lâm Yên Tử Trang Mĩ 
“Trà chú tiểu đánh chuông” Trồng ban 0S | Trúc vuông Tning mô 
Trò Chụt Trồng bộc Trục Trung Phì 
Trò đánh phết 599 | Trống bông Trục cán 6ll [Trung Quốc 66 
Trò đáo đĩa Trếng cái Trục chính Trung Quốc 
Trò đu tiên - đu còn Trếng chầu Trục đẳng phưưng Đẳng minh Hội &17 
Trò gái dai Trông chiến Trục địa từ Trưng Quốc học 
Trò kéo có Trống cơm Truv đối xửng Trung sinh 618 
Trò nếm cây bông Trống để Trục khuỷu Trung tâm báo chí 
Trò Ngô Trống đồng Trục mềm Trung tâm vải huấn 
Trò nhai Trống đồng Cổ Loa 606 |Tn¡c nếp uốn Trung tâm công cộng 
Trò nhời &X) | Trống đẳng Trục phần phôi Tang tâm công nghiệp 
Trò pháo đất Hoàng Hạ Trục quán tính chính Tung tâm dạy nghề 
Trò pháo Đẳng Ky Trống đồng clủu vật rẩn Trung tâm địch vụ 
“Trò ràa vàng" Hữu Chung Trục quản tính chính Tmng tâm tu lịch 
Trò rước chúa gái Trống đồng trung tâm Trung (âm _ 
Trà Thuỷ Ngọc Lũ Trục quay điều khiển quản lí bay 
Trò Trám Trống đồng Trục quay Trái Đất Trung tâm đô thị 
Trò Xuân Phả V HUẾ ^ GUnE Trục quay tức thời Trung tÃm gen | 
Ti v8 6ð] | Trồng đồng Tùng Lâm 607 Trục tích ớỚNẢ "x T 

"Trếng ngũ lâi" Truc trung hoà 612 sĩ Tả Si kiến 

Trombín : TEEN Trung tâm 14a côngNC 619 
Tròn vành - rö chữ . Trục vũ trụ Nnmaiffi: 
Trong hoàn cảnh kh LOEg Trục xoắn trung tầm giáo dục công đồng 

đã thay đổi cơ bản Trồng từ của hệ oi Trung tâm 
Trong suối Trư Trục xuất giáo dục người lớn 
Tròng trứng Trợ bào : Trùm Thịnh Trung lâm 
Trọng âm Trợ cấp xuất khẩu Trung Ầ giáo dục thường xuyên 
Trọng Lang Trợ PHIED Trung bình cộng Tning lu hoạt động 
Trọng liên Trụ giá Trung bình điều hoà Trụúng tâm hoạt động 
Trọng lực Trợ giáo Trung bình nhân của khí quyển 
Trọns lực kế Trợự lí giảng dạy Trung bình toàn phương Tming tâm hẳn hợp 
Trọng hfỹng Trợ từ Tmng bình trọng số Trung tâm huấn luyện 
Trọng tượng đoàntàu — 602 | Trời mỗi ngày lại sáng" Trung cảm Trung tâm Huấn luyện 
Trọng lượng riêng Trủ 608 Trung cầu 613 Thể thao Quốc chỉ. 
Trọng lượng sống Trú quán Trung dung Trung (Âm hướng nphiệp 
Trọng lượng thể tích gỗ Tú quân Trung đại Trung tâm kinh tế vùng 
Trọng sa Tmị (sinh) Trung đoần Tmng tâm Long Chẹng 
Trong số đo Trụ (kiến trúc) Trung đoàn 42 Trung tâm Nghề thuật 
Trọng tài Trụ (địa chấp) Tmng đoàn Thủ đô >ủä:Ân Nam 620 
Trọng tài kinh tế nhà nước Trụ (sử) Trụng đội Trung tÂm 
Trọng tài quốc tế 603 | Trụ cuống Trung gian hoà giải 614 Quốc gia Nghiên cứu 
Trọng tà: thương mại Trụ dưới lá mầm Trung hiểu Khoa học Pháp 
Trọng tài thưởng mại quốc tế | Trụ đài Trung Hoa Dân quốc Trung tâm nhiễu động 
Trọng tài viên Trụ đôi Trung Hoa Trung tâm 
Trong tải động Trụ giữa lá mảm 609 | Quốc dân Đăng Quốc tế Điện ảnh 
Trọng tải tình M4 | Trụ lá 
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Trung hoà hoá 


cho Thanh thiếu niên 





TRUNG TÂM THÔNG TIN TRUYÊN THÔNG CHÂU Á 


Trung tâm Thông tin 
Truyền thông Châu Á 
Trung tâm 
thương nghiệp 
Trung tâm tính toán 
Trung tâm truyền hình 
Trung tâm y tế - 
tâm lí - giáo dục 
Trung tần 
Trung thất 
Trung thể 


Á21 


Trung tố 
Trung tử 
Trung ương 
Cục Miền Nam 
Trùng ba lá 
Tràng ba thuỳ 
Trùng bánh xe 
Trùng bào tử 
Trùng cầu 
Tràng chân rẻ 
Trùng có 
“Trùng cửu 
`*Tròng điệp 
trùng hợp 
Trùng Khánh 
Tràng Khánh - Hạ Lang 
Tràng lặp 
Trùng lễ 
Tròng ngưng 
Trùng pháp tuyến 
Trùòng roi 
Tròng vốt rét 
Trồng thập 
Trùng tia 
Tnàng tiềm mao 
Tràng nên mào 
Trùng tnịc 
Trũng 
Trùng cacxtở 
Tnìng đại dưỡng 
Trũng giữa núi 
Trũng kiến tạo 
Trùng núi lửa - kiến tạo 
Trúng độc J loài ong 
Truy cứu trách nhiệm 
hình sự 
Truy kích 
Tnuy nã bị can 
Truy tố 


622 


623 


624 


625 


Truy tim mạch 
Truyẻn ảnh 

Truyền bá luận 
Truyền báo 

Truyền cấy phôi 
Truyền dẫn tín hiệu 
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Truyền dịch 

Truyền đữ liệu 

Truyền động 

Truyền động bánh răng 
Truyễn đông đai 
Truyền đóng điện 
Truyền động ma sát 
Truyền đông thuỷ lực 
Truyền động trục vít 
Truyền động vít - đai ốc 
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Truyền động xích 

Truyền giáo 

Truyẻn hình 

Tmuyền hình cáp 

Truyện hình lưu đông 
Truyền hình mặt đất 
Truyền hình phân giải cao 
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Truyền hình số 
Truyền hình trực tiếp 
Truyền hình tương tự 
Truyền hình vệ tĩnh 
Truyền hình Việt Nam 
Truyền kì 
“Truyền kì mạn lục" 629 
"Truyền kì tân phả" 
Truyền máu 
Truyền máu hoàn hồi 
Truyền máu tử thi 
Truyền nghề 
Truyền nhiệt 
Truyền nhỏ giọt 
Truyền sóng 
Truyền thanh 
Truyền thần 
Truyền thông 
Truyền thông báo 
Truyền thống 
Truyền thống 
quần sự Việt Nam 
Truyền thuyết 
Truyền tĩnh nhân tạo 
Truyện 
Truyện cổ tích 
đần ptan việt Nam 
Truyện cười 
dân gian việt Nam 
“Truyện Kiểu" 
Truyện ngụ ngôn 
Truyện Nôm 
Truyện tranh 
Trừ 
Trừ Văn Thố 
Trữ lượng cuốn theo 
Trữ lượng điều tiết 
của tầng chứa nước 
không dp 
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Trữ lượng động 

Trữ lượng kha: thác 

Trữ lượng khoáng sản 

Trữ lượng nhân tạo 

Trữ lượng nước 
đưới đất 

Trữ lượng rừng 

Trữ lượng tĩnh 

Trữ tình 

Trực ban 

Trực ban chiến đấu 
không quân 

Trực ban nội vụ 

Trực ban tác chiến 

Trực chiến 

Trực chuẩn 

Trực giác 

Trực giác thẩm mĩ 

Trực giao 

Trực hè 

Tn/c khuẩn 

Trực khuẩn sinh bào tử 

Tnực Ninh 

Trực phân 

Trực quan 

Trực thẳng 

Trực thăng vận 

Trực tràng 

Trực tuyến 

Trưng cầu dân ý 

Trưng cầu ý kiến 

Trưng dụng 

Trưng mua 

Trưng Nhị 

Trưng tập 

Trứng thu 

Trưng TrẮc 

Trứng 

Trứng cá 

Trứng điều hoà 

Trứng khẩm 

Trứng tằm giõng 

Trước bữa ăn 

Trước phẫu thuật 

Trương 

"Trương Chí“ 

Trương Công Quyền 

Trương Duy Toản 

Trương Đăng Quế 

Trương Định 

“Trương Đồ Nhục” 

Trương Hán Siêu 

Trương Khiên 

Trương Minh Giảng 

Trương Minh Ký 

"Trương Ngáo” 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HUẾ) 


Trương nở của đất 
Trương Phụ 
Trương Quan Thủ 
Trương Quang Đản 
Trưởng Quốc Dụng 
Trương Quyền 
Trương Tải 
Trương Tấn Bửu 
Trương Thúc Loan 
Trương Trạch Đoan 
Trương Trong Cảnh 
Trưởng Văn Lĩnh 
“Trương Viên” 
Trương Vĩnh Ký 
Trường (/) 
Trường (án) 
Trường (0m) 
Trường (ngôn nữ) 
Trường bách công 
Trường bách nghệ 
Trường bán công 
Trường bắn 
Trường bồi dưỡng 

cán bộ quản lí giáo dục 
Trường bồi dưỡng 

giáo viên 
Trường ca 
Trường Cao đẳng 

Công nghệ (Đà Năng) 
Trường cao đẳng 

đ Việt Nam 
Trường cao đẳng - 

sư phạm 
Trường Chinh 
Trường chuẩn 
Trường dạy nghề 
Trường dạy nghề tự do 
Trường dãn lập 
Trường Duc 
Trường Dục Thanh 
Trường Đại học Bách khoa 

(Thành phố Hồ Chỉ Minh) 
Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội 
Tnường Đại học Bắc Kinh 
Trường Đại học 

Cần Thơ 
Trường Đại học 

Công nghệ (Hà Nôi) 
Trường Đại học Dược 

Hà Nồi 
Trường Đại hoc Đà Lạt 
Tnường Đại hạc 

Đông Dương 
Trường Đại học 

Khoa học (Huế) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (HÀ NỘI) 


Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên 
(Hà Nộ) 
Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên 
(Thành phố 
Hà Chí Minh) 
Trường Đại học 
Khoa học Xã hội - 
Nhân văn (Hà Nói) 
Trường Đại học 
Khoa học Xã hội 
và Nhân văn 
(Thành phố 
Hỗ Chỉ Minh) 
Trường Đại học 
Kĩ thuật (Đà Năng) 
Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nôi 
Trường Đại học 
. Kiến trúc Thành phố 
Hả Chí Minh 
Trường Đại học 
Kinh tế (Huế) 
Trường Đai học 
Kinh tế Quốc dân 
(Hà Nói) 
Trường Đại học 
Kinh tế Thành phố 
Hồ Chi Minh 
Trường Đại học 
Kinh tế và Quản trị 
kinh doanh (Đà Năng) 
Trường Đại học 
Mĩ thuật Hà Nội 
Trường Đại học 
Mö - Địa chất 
Trường Đại học 
Nghệ thuật (u21 
Trường Đại học 
Ngoại ngữ (Đà Năng) 
Trường Đại học 
Ngoại ngữ (Hà Nói) 
Trường Đại học 
Nông Lâm (Mu) 
Trường Đại hục 
Nông nphiệp Ì 
Trường đại học 
ở Việt Nam 
Trường Đại hoc 
Sân khấu Điền ảnh 
Trường Đại học 
Sư phạm (HuZ) 
Trường Đại học 
Sư phạm (Thái Nguyên) 
Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội 
Trường Đại học Sư pham 
Thành phô Hồ Chí Minh 
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Trường Đại học 
Tây Nguyên 
Trường Đại học Tôkyô 
Trường Đại hạc 
Tổng hợp Hà Nội 
Trường Đại học 
Tổng hợp Havơt 
Trường Đại hoc 
Tổng hợp Ocxfơt 
Trường Đại hoc 
Tổng hợp Pari 
Trường Đại học 
Tổng hợp Quốc gia Matxcdva 
mang tên Lâmônôxôp 
Trường Đại học 
Y Dược Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Trường Đại học 
Y Hà Nội 
Trường Đại học 
Y khoa (Huế) 
Trường đấn Colidê 
Trường điện từ 
Trường điện - yếu 
Trường đoàn 
Trường đóng đại số 
Trường độ 
Trường đội 
Trường Giang 
Trường giáo dưỡng 
Trường hấp dẫn 
Trường Hậu bổ 
Trường hoc cả ngày 
Trường hợp 
bất khả kháng 
Trường hữu han 
Trường kháng từ 
Trường khoáng 
Trường khởi động 
Trường khử từ 
Trường kĩ nghệ 
thực hành 
Trường lực 
Trường lực thế 
Trường mầm non 
Trường Mĩ nghệ 
Biên Hoà 
Trường Mĩ thuật 
Đông Dương 
Trường Mĩ thuật 
Thủ Dâu Một 
Trường mỗ 
Trường năng khiếu 
Trường nhìn của một! 
hệ thống quang học 
Trường nội trú 
Trường nhái 
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Trường phái Bađen 
Trường phái cấu trúc 
Trường phái 
chuyển hoá luận 
Trường phái dã thú 
Trường phá! 
đân tộc hoc Nga 
Trường phái Franfuôt 
Trường phái hữu cơ 
Trường phát Kanô 
Trường phái 
khảo cổ học mới 
Trường phái kiểu thức 
Trường phái Milề 
Trường phái nghệ thuật 
Trường phái Pari 
Trường phái Pecgam 
Trường phái phân điểm 
Trường phái Pytago 
Trường phái Raiput 
Trường phá: Sicagâu 
Trường phái sinh học 
trong xã hội học 
Trường phái tâm li 
chủng tộc Mĩ 
Trường phái thô mộc 
Trường phái tiến hoá 
Trường phái Tiêu đao 
Trường phái Tôxa 
Trường phái 
văn hoá - lịch sử 
Trường phái Viên 
Trường phái 
vòng văn hoá 
Trường phân tử 
Trường phổ thông 
Trường phổ thông 
công nông nghiệp 
Trường phổ thông 
dành cho trẻ có tật 
Trường phổ thông 
đăc biệt đạ y trẻ khiếm thị 
Trường phổ thông 
đặc biệt dạ y trẻ 
khiếm thính 
Trường phố thông 
đặc biệt đạy trẻ 
thiểu năng 
Trường phổ thông 
lao động 
Trường phổ thông 
trung học vừa học 
vừa làm 
Trường phục hồi 
nhân phẩm 
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Trường quay 
Trường quay ảo 


TRƯỞNG ĐOÀN NGOẠI GIÁO 


Trường quay 
có khán giả 
Trường quay thời sư 
Trường quay truyền hình 
Trường quặng 
Trường quân chính 
Trường Quân sự 
Hoàng Phố 
Trường quốc học 
Trường Quốc học Huế 
Trường quốc lập 
Trường quy 
Trường Sa 
Trường sinh học 
Trường «sơ học 
Trường sư phạm 
Trường sư phạm 
kĩ thuật 
Trường thạch 
Trường Thành 
Trường thăng dự 
Trường Thể thao 
Thiệu niên 10.10. 
Trường thị 
Trường thiếu nhi 
VÙng cao 
Trường thụ cắm 
Trường tiểu học 
Trường tĩnh điện 
Trường trung học 
Trường trung học 
chuyền nghiệp 
Trường trung học cở sở 
Trường Trung học 
Cơ sở Trưng Vượng 
Trường trung học 
phế thâng 
Trường Trung học 
Phổ thông Chu Văn An 
Trường Trung học 
Phổ thông chuyên 
Lê Hỗng Phong 
Trường Trung học 
Phổ thông Là Quý Đôn 
Trường trung học 
tổng hợp 
Trường truyền giáo 
Trường tư thục 
Trường tự phù hợp 
Trường vật H 
Trường vectd 
Trường vô hướng 
Trưởng 
Trưởng ban 
Trưởng cơ quan đại điện 
ñgOạI ø1aO 
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Trưởng đoàn ngoại g1ao 





TRƯỞNG LAO TUYẾN ĐỨC 
Trưởng lão 66? | Tủa Chùa 623. | Túi hoả lực Tuồng hiện đại 
Trưởng tàu Tuabtđit Túi lệ Tuồng lịch sử 
Trưởng tràng Tuabm Túi máu Tuồng pho 
Trướng Tuabin hơi nước Túi mật Tuồng tâm lí xã hội 
Trướng bụng Tuabnn khí Túi nhận tình Tuồng thầy 
Trướng bụng đầy hơi Tuabin nước Túi niệu Tuồng tiểu thuyết 685 
Trượng Tuamalin Túi noän Tuồng văn 
Trượi băng bằng xẹ Tuân thủ pháp luật 674 | Túi phấn Tung võ 

từ núi xuống Tuân Tứ Túi phình mạch 679. | Tuồng xuân nữ 
Trươit hãng nghệ thuật Tuần dương hạm Túi phôi Tup núi lửa 
Trượt băng thể thao 8® | Tuấn đình Túi tạng Turè X, 
Trượt đất “Tuần đuốc" TÚ! thư ngoại p14o Turing E. M. 
Trượi hỗn hợp Tuần Giáo Túi thừa Tutankhamon 
Trượi patanh Tuần hát Túi tiểu bào tử Tuvalu 
Trượt sâu Tuần hoàn bàng hè Túi tĩnh Tuvim ]. 6&6 
Trượi tuyết thể thao Tuần hoàn của tư bản 675 | Túi tròn Tuxa Mut 
Trừu tượng (0riế!) Tuần hoàn Túi trứng Tuy An 
Trừu tượng (mĩ thuật) ngoài cơ thể Tuli Tuy An 
Trừu tượng hoá 669 | Tuần hoàn nước Tuhui 6§O | Tuy Hoà 
Trồu trượng hoá đữ liệu Tuần hoàn vật chất Tùng Hoa Tuy Hoà 
Trừu tượng hoá hàm Tuần làm Việc Tùng rí Tuy Lý Vương 
Trờu tượng - sáng tạo Tuần lễ Tùng Thiện Vương Tuy Phong 
Trypsinogvn Tuần lễ vàng Tung ca Tuy Phước 687 
Tsui Ð. Tuần tiếu Tungu Tuỳ 
Tu bổ rừng Tuần tiễu trên không Tunxiđat Tuỳ bút 
Tu chỉnh Tuần tra Tuốc Tuỳ chọn 
Tu chỉnh ép Tuần tra biên phòng Tuôc Xenjuc Tuỳ thời 
Tu hú Tuần trầng Tuôcghẻncp L.X, Tuỳ viên 
Tu s 670 | Tuần tự hoá 676 | Tuôcmênixtan 681 | Tuỳ viên báo chí 
Tu thân Tuba Tuổi Tuỳ viên chuyên ngành 
Tu từ học Tubeculn Tuổi ấu trùng Tuỳ viên quân sự 
Tủ binh Tục đoạn Tuổi cacben (1C) Tuyỷ 
Tù chiến tranh Tục ngữ của nước dưới đăt ó82 | Tuỷ bào 6RR 
Tù chung thÂn “Tục ngữ phong giao” Tuổi của nước Tuỷ đồ 
Tù có thời hạn Tục trở về đưới đất TUỷ sống 
Tù trưởng 671 | “Tục truyền kì" Tuổi địa chất Thiỷ xương 
Tù và Tuế Tuổi địa hình Tuy 
Tủ ấm Tuế đá vôi Tuổi địa lí tuyệt đối Tuy tạng 
Tủ chè Tuế lá xẻ Tuổi địa lí tương đối Tuyên án 
Tủ điện toa xe Tuế sai 677 | Tuổi rừng Tuyên bố 
Tủ lạnh gia đình Tuệ Tĩnh Tuổi thành thục Tuyên bố chung 
Tủ sấy Tuệ Trung Tuổi thế hệ 683 | “Tuyên bố đầu hàng 
Tủ sấy phim Tuên M. Tuổi thọ vô điều kiện 
Tủ tường Tuêmnit E. Tuổi thọ công trình của Đức 1945” 
Tứ huẳn Tufit 678 | Tuổi thọ của “Tuyên bố độc lập 
Tú Mã Tufogen phương tiện kĩ thuật nô cá 
Tứ tài 62 |Túi bào tử Tuổi thọ trung bình TU IÊU VIÊN 
Tú Xương Túi bào tử thật của dân cư Tuyên bộ độc lập 
Tự câu khuẩn Túi bào tử vách mỗng “Tuổi trẻ" TT an 

Si mẽ. của Inđônèxia 689 

Tụ điện Ti bầu dục Tuổi tuyệt đối ÑNÁ" luớc cv. sư aa "gi 
Tụ huyết tràng Tái chứa dịch Tuổi tương đối an, 

: năm |957” của Mã Lat 
Tụ Long Túi chứa noăn Tuông "Tuyên bố 
Tua (tỉnh) Túi đại bào tử Tuông bản Pôtxđam 1946” 
Tưa (ma) Túi động bào tử Tuồng cung đình "Tuyên bế 
Tua cuốn Túi đực Tuồng cương Vlađivôxtôc 1986" 
Tua Rua Túi giao tử Tuồng đồ Tuyên Đức 
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TỬ SĨ 
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Tuyên Hoá 
Tuyên ngôn 
"Tuyên ngôn 
Bra2zavin 1988“ 
“Tuyên ngôn 
của đẳng cộng sản“ 
“Tuyên nrôn 
của Đảng Cộng sản 
Đông Dương ]929” 69U 
“Tuyên ngôn độc lập 1776" 
của Hợp chúng quốc Hoa Kì 
“Tuyên ngôn độc lập !945” 
của Việt Nam 
“Tuyên ngôn hoà bình" 
“Tuyên ngôn hoà bình" 
của trí thức Sài Gòn 
3.1954 
“Tuyên ngôn La Habana" 
“Tuyên ngôn nhân quyền 
và dân quyền 1789" 
của Pháp 
“Tuyên ngôn thế giới 
về nhân quyền 1948" 
Tuyên ngàn vãn học 
Tuyên ngôn 
về các nguyên tắc cơ bản của 
luật quốc tế” 
Tuyên Quang 
Tuyên Quang 
Tuyền tniyển phim 
Tuyên uý 
Tuyển đãi 
Tuyển điện 
Tuyển khoáng 
Tuyển qUậng 
Tuyển tập 
Tuyển tính 
Tuyển ứnh điện 
Tuyển Irọng lực 
Tuyển từ 
Tuyển ướt 
Tuyển vét 
Tuyến 
Tuyến bã nhờn 
Tuyến cận giáp 
Tuyến chống ngầm 
Tuyến độ cao 
Tuyến độ đài 
Tuyến giíp trạng 
Tuyến háng 
Tuyến H¡inđenbua 
Tuyến lệ 
Tuyến Mac Namara 
Tuyến Maginô 
Tuyên Manncchem 
Tuyến mật 
Tuyến mép nước 
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Tuyển mồ hôi 

Tuyến ngoại tiết 

Tuyến nội tiết 

Tuyến nước bọt 

Tuyến phòng ngự 

Tuyến phụ 

Tuyến sinh dục 

Tuyến sinh dục 
lưỡng tính 

Tuyển thăm dò 

Tuyến thượng thận 

Tuyến tiễn liệt 

Tuyền tìm kiếm 

Tuyến tở 

Tuyến tùng 

Tuyến ức 

Tuyển yên 

Tuyết 

Tuyết cáacbonic 

“Tuyệt đỉnh" 

Tuyệt đối và tương đối 

Tuynen 

Tuynidi 

Tuynit 

Tự bản 

Tư bản bất biến 

Tư bản cho vay 

Tư bản cho vay 
nặng lãi: 

Tư bản cổ phần 

Tư bản cố định 

Tư bản công nghiệp 

Tư bản độc quyền 
nhà nước 

Tư bản g1 

Tư bản hàng hoá 

Tư bản khả biến 

Tư bản lũng đoạn 

Tư bản lưu động 

Tư bản lưu thông 

Tư bản ngân hàng 

Tư bản nhà nước 

Tư bản sản xuất 

Tư bản sinh lợi tức 

Tư bản tài chính 

Tư bản thương nghiệp 

Tư bản tiền tệ 

Tư bản xã hội 

Tư biện 

Tư cách bầu cử 

Tư cách đại biểu 

Tư cách đảng viên 

Tư cách người 
công an cách mệnh 

Tư cách phấp nhân 

Tư duy 
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Tư duy kĩ thuật 
Tư học 
Tư hữu 
Tư lệnh 
Tư liệu 
Tư liệu báo chí 
Tư liệu hoá 
Tư liệu học 
Tư liệu lao động 
Tư liệu sẵn xuất 
Tư liệu tiêu đùng 
Tư Mã Thiên 
Tư Mã Tương Như 
Tư Nghĩa 
Tư nhân hoá 
Tư pháp 
Tư pháp quốc tế 
Tự pháp thú y 
Tư sản 
Tư sản đân tộc 
Tư sản mại bản 
Tư thế 
Tà thế trong lâm sàng 
Tư tưởng 
“Tư tưởng" 
Tư tưởng 
chỉ đạo tác chiến 
Tư tường 
Hồ Chí Minh 
Tư tưởng quân sự 
Tư tưởng quân sự 
Hả Chí Minh 
Tư tưởng và tổ chức 
Từ (rin) 
Từ (ngân ngủ) 
Từ (uăn) 
“Từ ấy" 
Từ bị 
Từ Bi Hẳng 
Từ biến 
Từ cảm 
Từ câu của Trái Đất 
Từ Diễn Đẳng 
Từ dư 
Từ Đạo Hạnh 
Từ địa phương 
Từ điển 
Từ điển bách khoa 
Từ điển dữ liệu 
Từ điển đồng nghĩa 
Từ điển học 
Từ điển tường giải 
Từ điện trở 
Từ đồng nghĩa 
Từ đơn 
Từ gần âm 
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705 


706 


102 
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TỪ phép 

Từ giảo 

Từ Hãấn Việt 
Từ Hi 

Từ hoá 

Từ hoá nghiêng 
Từ học 

Từ kế 

Từ kế siêu dẫn 
Từ khoá 

Từ khuynh 

Từ kiêng kị 

Từ láy 

Từ Liêm 

Từ loa: 

Từ mưươn 

Từ nguyên hoc 
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Từ nguyên học dân gian 
Từ ngữ 
Từ ngữ cổ 
Từ ngữ dung tục 
Từ ngữ đặc địa phương 
Từ ngữ lịch sử 
Từ ngữ mới 
Từ ngữ nghề nghiệp 
Từ ngữ quốc tế 
Từ nốt 
Từ phá! sinh 
Từ phản nghĩa 
Từ phổ 
Từ quyển „, 
của Trái Đất 
và các hành tỉnh 
Từ Sơn 
Từ thiên 
Từ thông 
Từ thông kế 
Từ thuần Việt 
Từ thuỷ động học 
“Từ Thức” 
Từ tố 
Từ trái nghĩa 
Từ trường 
Từ trường Trái Đất 
Từ trừu tượng 
đến cụ thể 
Từ Tùng Thạch 
Từ vựng 
Từ vựng hoá 
TỪ vựng học 
Tử Cấm Thành 
Tử cung 
Tử hình 
Tử ngữ 
Tử nhiễm sắc 
Tử sĩ 
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2. 


TỬ SỐ 





LAO 
Tử số Tự đa bội Tước đoạt Tường ngăn 
Tử thi Tự đẳng cấu Tước hiệu nhiếp ảnh Tường nghiêng 
Tử thiết Tự đầu độc Tước một gố TƯờng ngực 
Tử tước Ty điều chỉnh quyển công dân 725 | Tường tâm 
Tử vần anh Tự động hoá chỉ huy Tưới dải "Tường thành 
Tử ví (nóng) Tự động hoá TVới định kì Trung Quốc” 
Từ vị (dán tộc, săn ho) quá trình sẵn xuất 719 [Tưới gốc Tường thuật 73 
Tứ bất tử Tự động hoá quản lí Tưới luân phiên Tường thuật thu thanh 
Tứ bình Tự động hoá Tưới ngập Tường trình 
Tứ ca văn phòng Tưới nhỏ giọt Tưởng Giới Thạch 
Tứ chẩn Tự Đức Tưới nước Tưởng Kinh Quốc 
Tứ cực Tự giác dân tộc Tưới phun 726_ | Tưởng tượng 
Tứ đại 714 | Tự giác và tự phát Tưới rãnh Tướng đá 
Tứ đại khí TỰ rao 720 | Tưới tăng sản Tướng đá biển sâu 
“Tứ đạt oán" TỰ giáo dục Tưới tiêu động hực Tướng đá biển thẳm 
Tứ đức Tự hoạ Tưới tiêu tự chảy Tướng đá biến chất 
Tứ giác Tự khẳng định Tương Tướng đá lục địa 732 
Tứ hữu (trang tr? Tự kiểm tra Tương An Vương Tướng đá macma 
Tứ khí TỰ lực cánh sinh Tương bào Tướng quân 
Tứ Kỳ Tự lực văn đoàn Tương Dương (địa 10 Tướng quốc 
“Tứ lính" Tự miễn dịch 721 | Tương Dương (+2) Tướng số 
Tứ lính Tự ngã trung lâm Tương đẳng (sinh) Tướng trằm tích 
Tứ Lộc Tự nguyện Tương đồng (/riế:) Tướng tuồng 
Tứ pháp Tự nhiễm độc Tương hợp (in) Tượng 
Tứ phủ 715 |Tự nhiên Tương hợp (1yồn nạ”) Tượng chân dung 
Tứ tấu Tự phát (y) Tương hợp trong nhóm — 227 Tượng đài 
Tứ thời Tự phát xạ điện tử 722 | Tương khác Tượng đài chiến thắng 
Tứ thư Tự phẻ bình Tương kị Điện Biên Phú 
Tứ Iổ nhất đội và phè bình Tương lai học Tượng đài Lý Thái Tổ 733 
Tứ trấn Tự quản Tương phản Tượng Lâm 
Tứ tuyệt (nhạc) Tự quản Tương Phố 728 | Tượng mổ Tây Nguyễn 
Tứ tuyệt (văn) công sản chủ nghĩa Tương sinh Tượng tầng mạch 
Tứ tưởng Tự rụng Tương tác Tượng thanh 
Tự Tự sát Tương tác cơ bản Tượng thần Z‹ft 
Tự ám thị 7ì6 | TỰ sinh (địa chấ:) Tương tác điện tử Tượng thờ 134 
Tự bào chữa Tự sinh (sinh) Tương tác điện - yếu Tượng tổ 
Tự bất thụ Tự số Tương tác hấp dẫn Tượng tròn 
Tư biến chất Tự sự Tương tác mạnh 729 | Tượng trưng 
Tự cấp phát Tự thú Tương tác phần tử TVA 
Tự cấy ghép Tự thực bào Tương tác trao đổi 
"Tự chỉ trích" Tự tiêu Tương tác xã hội 
Tự chuyển động Tự tính 723 | Tương tác yếu 
Tự đạng Tự tính Niết Bàn Tương thích điện từ U 
Tự dẫn Tự trị Tương thừa 
Tự do Tự truyện Tương tranh U 735 
Tự do báo chí Tự tu sửa ADN Tương trợ U ác tính 
Tự do biển cả 717 | TỰ vận động tư pháp quốc tế U bạch huyết bào 
Tự do cá nhần Tự vệ chính đáng 724. | Tương tự rong sinh học - 130 [U bao thần kinh 
Tự do hàng hải Tự vệ công nông Tương fng một - một Ũ bào thai 
Tự da mậu dịch Tự vệ Đỏ Tương vũ U biểu mô 
Tự dơ ngôn luận Tự ý nửa chừng Tường U giả 
Tự đo sáng tác chấm đứt việc phạm tội Tường cánh U giáp 
Tự do tín ngưỡng Tự ý thức Tường chắn địa hoá U hạt 736 
Tự do và tất yếu 718 |Tưa Tường chắn sóng U hắc tế 
Tự do ý chí Tức Mặc Tường hoa Ư lành tính 
Tự dưỡng Tước Tường lứa U lao 
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U LIÊN BÀO 





U liên bào 

U lỗi 

Ư máu 

U Minh 

U Minh 

U mỡ 

U nang buỗng trứnp 
L! nhầy 

U nhú 

U phôi 

Ö quái thai 

U sợi thần kinh 
Ư sụn 

Ù thần kinh 

U thần kinh đệm 
Ư tryển 

U xở 

U xơ thần kinh 
Ứ xơ tử cụng 

Ư xương 

Ù 

Ủ chua 

Ú tim 

U khô 

U nổi 

lầu 

Ủa 


ƯỨa vàng 
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Uagađugu 

Úc 

Uđồng 
Uênbœc X. 
Ulganđa 

UIA 

Ukiyô - E 
Ukraina 

Ulan Bato 
Vlanäva G. X. 
ƯN 

n Khăm 
Unamunô M. Ð. 
Ưnbrich V. 
UNCTTRAL 
ƯNCTAD 
UNDP 
UNDRO 


Unđecan 


739 


740 


14I 


742 


Unđexen 

UNEP 

UNESCO 

UNFPA 

Ủng khí thán 

Ưng thư 

Ưng thư biểu mô 
Ung, thư cổ tử cùng 
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Ủng thư dạ dày 

Ủng thư đại tràng 
ng thư gan 

Ung thư hoá 

Ling thư học 

Ủng thư khoai tây 
Ưng thư máu 

Ưng thư nguyên bào nuôi 
Ủng thư nhau 

Ung thư phế quản - phổi 
Ung thư rễ bắp cải 
Ủng thư thực quản 
Ung thư trực tràng 
Ủng thự 1uy 

Ung thư tuyến 

Ứng thư vòm họng 
Ung thư vú 

UNHCR 

NI 

UNICEF 

UNIDO 

ONIMA 

ƯNIMA Việt Nam 
UN"X 

Ủntramarin 

Ủnxet X. 

“ân Xtưnt luôcnan” 
ƯUốn 

Uôn câu 

Uốn dẻo 

Uốn nếp 

Uốn ván 

Uốn ván sơ sinh 
Uông Bí 

Uông Tỉnh Vệ 

Uống nước bằng mũi 
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Upanlisat 
ƯPI 
Uran 
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Uranat 

Urani 
Uraninit 
Uranyl 
Drany] axetat 
Uranyl nitrat 40 
Uratn 
Uraxín 

Ưce 

Ure huyết 
Ure niệu 
Urctan 

Uruc 
Urugoay 
Urưxôn P. X. 
Ury H. €. 
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UỶ BAN VỀ CÁC CHẤT MA TUÝ 


—— 





"USA Tuđáy" 
Usinxki K, Ð. 
Utamarô K. 

Utapao 

UtoatR.B. 

Utuy Tatang Xontanr 
Utvan X. 

Vuxôn I. 

Ùvarovit 
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Ưvcctuya 
Uxtnôva TT. A. 
Uy hiếp 
Ùy lực 
Uy quyển 
Ưy thế chính trị 
Uy tín 
Uy tín xã hội 
Uỷ ban 
Uỷ ban An ninh 
Quôc gia Liên xô 
Uỷ bạn Bảo vệ 
Hoà bình Thể giới 
Uỷ ban bầu cử 
Uỷ ban Cân đo Quốc tế 
Uỷ ban Châu Âu 
Uỷ ban Chứng khoán 
Nhà nước 
Uỷ ban của Quốc hội 
Uỷ ban Dân tộc 
Giải phóng Trung ương 
Cămpuch"a 
Uỷ ban Dân tộc 
Giải phóng Việt Nam 
Uý bán Đặc biệt 
Liên bựp quốc chống 
Chủ nghĩa Apacthai 
Uỷ ban Đo lường 
Hợp pháp Quốc tế 
Uỷ ban Đoàn kết 
Cồng giáo Việt Nam 
Uỷ ban giám sát quốc tế 
Uỷ ban Hải dương học 
Liên Chinh phủ 
Uỷ ban hành chỉnh 
Uỷ ban Hoà bình 
của Việt Nam 
Uÿ bán kháng chiến 
hành chính 
Uỷ ban Kĩ thuật Điện 
Quốc tế 
Uỷ ban kiểm sát 
Uỷ ban kiểm tra 
Uỷ ban Kinh tế 
Châu Âu 
Uỷ ban Kinh tế Châu Phi 
Uỷ ban kinh tế khu vực 


52 


753 


754 


755 


T56 


357 


Uỷ ban Kinh tế MI Latinh 
Uỷ ban Kinh tế 
Mĩ Latinh và 
vùng Caribé 
Uỷ ban Kinh tê - 
Xã hội Châu Á 
và Thái Bình Dương 
Uỷ ban Kính tế 
và Xã hội Tây Á 
Uỷ ban Liên hợp quốc 
về Luật Thương mại 
Quốc tế 
Uỷ ban Liên minh 
Nhân dân Việt Nam - 
Lào - Cămpuchia 
Uỷ ban Luật phán Quốc tế 
Uỷ ban 
Nam Thái Bình Dương 
Lý ban nhân dân 
Uỷ ban Ôlympic 
Quốc gia Việt Nam 
Uỷ bạn ÔÍympic Quốc tế 
Uỷ ban Phát thanh 
và Truyẻn hình Việt Nam 
Uỷ ban Phốt hợp 
Nghiên cứu 
sông Mêkông 
Uỷ ban Phối hợp 
về Kiểm suát 
Thương mại 
Uÿ ban Phượng Hoàng 
Uỷ ban quân quản 
Uỷ ban Quân sự 
Cách mạng Bắc Kỳ 
Uỷ ban Quốc gia 
Phòng chống Ma tuý 
Uỷ ban quốc tế 
Uỷ ban sông Đunai 
Ưỷ ban sồng Mêkông 
Uỷ bạn thẩm phán 
Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội 
Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá 
Châu Âu 
Uỷ ban Tiêu chuẩn 
Thực phẩm 
Uỷ ban Trung ương 
Liên hiệp các 
Hội Văn học nghệ thuật 
Việt Nam 
Uỷ bạn Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam 
Uỷ ban Tư vấn 
Pháp li Á Phi 
Uỷ ban về 
các chất Ma tuý 
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UỶ BAN VỀ ĐỊA VỊ CỦA PHỤ NỮ VÀNG CLORUA 
Uỷ ban về Địa vị Ứng suất bên trong Vạch Valin 
của Phạ nữ 763 | của gỗ 7169 | Vạch Fraohôfd Valông H. 
Uỷ ban về người Ứng suất cục bộ Vạch nhịp Valuy ). Ê. 
Việt Nam ở nước ngoàt Ứng guât nhiệt Vạch quang phổ Vàm Cỏ 
Ủy ban Ứng suất nội Vachiravut Vàm Cả T82 
về Quyền con người Ứng suất phẳng Vaclanh L.. Ơ. Vampilôp A. V. 
Uỷ nhiệm Ứn Ø xuất tập trung Vacna Van (công nghiệp) 
Uỷ nhiệm chỉ Ứng suất tiếp xúc Vacnở R. Van (y) 
Uý nhiệm thu Ứng suất trong đất đá VACO 775 | Vanâykơ 
Uỷ nhiệm thư Ứng suất vi mê Vacsava Van ba lá 
Uỷ quyền 764 |Ứng tác Vactangôp E, B. Van Đề Vacđen 
Uỷ thác Ứng trước Vacxin Văn Đề Van [, Ð. 
Uỷ thác tư pháp quốc tế Ước chuẩn tẮc 7710 |Vadareìy V. Van Đê Van 
Uỷ viên thường trực Ước số Vadari G, 2?6 | (Bán kính) 
Uỷ viên thường vụ Ước sô chung lớn nhất Vađut Van Đệ Van 
Uỷ viên uỷ ban Ươm cây trong bầu Vagô P. (Phương trình) 
thẩm phán LUơn Vai cột Van Èch 
Uyễn ngư Ưõn lưng Vai đầu thẳng Van Hêch ]. H, 783 
Uyhơm T. Ương cá Vai lão Van Gôc 
Uylkfmxơn A. E. Ướp đông Vai mu Van hai lá 
Uymorexkd Ướp xác Vai nịnh Van Hập I.H. 
Uy nhục ?65 | Ưu binh Vai thoán 777 | Van Hộp (Định luật) 
b0 oi Ưu đãi giá Vai trò Văn Ổn áp 
Uynkinxơn .. Ưu đãi thuế "Vai trò của lao động Van Scnởcn A. 784 
Uynxơn Í. H. Ưu đãi và miễn trừ 771 | trong quá trình vượn Van xoẮn 
Ủynxơn KG. Ưu đãi và miễn trừ biến thành người” Vẫn ca 
Uynxơn R. Ù, của Liên hợp quốc Vài trò lịch sử Vẫn trò 
Ủynxơn C. T. R. Ưu thể lại của giai cấp công nhân Ván khuôn 
Uynxơn T. Ú. Ưu thế trong tác chiến Vai trò xã hội Ván liệt bản 
Ủytmơn ÚU. Ưu trương Vai! trục Ván lưới 
Uzơbêkixtan 7166 Vai trung Ván nong 
Ứ giọt Vai tuổng Ván sơi 
Ứ mật Vai lướng Ván xẻ 785 
Ứ mủ vòi trứng V Vải (nóng, cỉính, y) “Vạn bu trình tường” 
Ưa lạnh 767 Vải (công nghiệp) 778 | Vạn Cảnh 
Ưa nhiệt V.A 772 | “Vải Chài” Vạn chài 
Ưa nước Vạ Vải đệt Vạn Gu Đá 
Ức chế Va chạm Vải không dệt Van Hạnh 
Ức chế liên gen Va chạm vật rắn Vải kĩ thuật Vạn Kiếp 
Ức chế n EỢC Va đập vía, đất đá Vại 2779 | “Vạn Kiếp tông 
Ức chế nội gen Và lì ngoại ø1AO 773 | Vaiäng Cutuynê P. bí truyền thư” 
Ức chế thần kinh Va nhiệt Vaiđa A. Vạn lí trường chính 
Ức chế tiếp xúc Vá Vaigacnơ F. Fôn Vạn Lí Trường Thành 
Ức chế tương hỗ VÁC Vaima Vạn Ninh 786 
Ức Trai Vạc (cinh) Vainơbec X. Vạn Tường 
“Ức Trai thi tập" Vạc (dân tộc. mĩ thuật) Vaidxtdrat K.T. V. Vận Xuân 
Ung Bình Vạc đồng Vaisêsika Vanađat 
Ứng cử Vạc hoa Vaitdlinh V. C. Vanadi 
Ứng cử viên 268 | Vạc ra 774 | Vaixfendd L.V. 780 | Vanadi oxit 
Ứng dụng công nghệ Vạc rừng Valăc Ô. Vanađinit 
Ứng động Vách (công nghiệp) Valet J. Vandđêma IV Attêđac 787 
Ứng động ánh sáng Vách (địa chất) Valentinit Vang 
Ứng động ban đêm Vách đômen Valetta Vàng 
Ứng động nhiệt Vách ngăn (sinh, y) Valêry P. 7R1. | Vàng anh (nồng) 
Ứng Hoà Vách ngăn Valiê - [nclan R.M. Đen Vàng anh (c¡nh) 
Ứng suất (kiên trúc, côn nghiệp) Valhêhô X. A. Vàng cloma 


'ý 17h 


VÀNG ĐĂNG 


Vàng đắng 
Vàng lụi 
Vàng Pao 
Vàng tự sinh 
Vành 
Vành dai biền giới 
Vành đa: công nghiệp 
Vành đai diệt Mĩ 
Vành đat du kích 
Vành đai rừng 
theo độ cao 
Vành đai trắng 
Vành khuyên 
Vành phần tán 
Vành phân tán 
nguyên sinh 
Vành phân tấn 
sinh địa hoá 
Vành phân tán thứ xinh 
Vành phóng xa 


788 


789 


Vành quặng hoá 790 
Vành tui 

Vành thương 
Vành Van Alen 
Vanmtki 

Vanra M.E.L. 
Vantơ B. 
Vantơn E. 
Vanuatu 
Vanxơ 

Vào mẩy 


79] 


Vào /ra (im) 
Vapxarôp N. 
Varactd 
Varedo E. 
VarcniutB, 
Varicap 


792 


Vanon 

Varixi 
Vasopresin 
VAT 

Vại gấu 
Vaticäng 
Vavilôp N. L. 
Vavilốp X, I. 
Vaxcô Đa Gama 
Vaxecman A. 
Vaxiliep 

Vay 793 
Vay mượn 
Váy 

Vậy bắc 
Vy cosmin 
Vậy láng 794 
Vảy mang noãn 

Vảy tấm 


1T1hA 


Váy 
Vazôp l1. 
Văn (y) 
Văn (mĩ thuáậi) 
Văn ban 
Văn Bàn 
Văn bản 
Văn bản cá biệt 
Văn bản dưới luật 
Văn bản gốc 
Văn bản học 
Văn bản luật 
Văn bản mật mã 
Văn bản phá n quy 
Văn bản 

quản lí nhà nước 
Văn bản 

quy phạm pháp luật 
Văn bản riêng biệt 
Văn bản rõ 
Văn bia 
Văn bia Chãmpa 
Văn bút Quốc tế 
Văn Cao 
Văn Chấn 
Văn chính luận 
Văn Điển 
Văn Giang 
Văn hiến 
Văn hoá 
Văn hoá Abdovi 
Văn hoá Afanaxiep 
Văn hoá Afôntôva 
Văn hoá Anđrônôvô 
Văn hoá Anyatha 
Văn hoá Asơn 
Văn hoá Ate 
Văn hoá Baden 
Văn hoá Bàu Tró 
Văn hoá Bắc Sơn 
Văn hoá Bôlan 
Văn hoá Buykở 
Văn hoá Campinhy 
Văn hoá 

Cánh đồng mộ vò 
Văn hoá Capxiêng 
Văn hoá cơ sở 
Văn hoá Cucutdỏnt 
Văn hoá dân gian 
Văn hoá Đa Bút 
Văn hoá Đại Khê 
Văn hoá 

Đại Văn Khẩu 
Văn hoá 

Đàm Thạch Sưn 
Văn hoá Đanuyp 


795 


796 


79) 


798 


799 


8(X) 


ROI 


802 





Văn hoá độc hai 
Văn hoá Đâng Sơn 
Văn hoá Đồng Đậu 
Văn hoá Đẳng Nai 
Văn hoá Ectêbdlè 
Văn hoá En Ôbêit 
Văn hoá Fatianôvô 
Văn hoá Fonxơm 
Văn hoá Forcxmit 
Văn hoá Gò Mun 
Văn hoá Graveltở 
Văn hoá Qumennitxa 
Vẫn hoá Hà Mẫu Độ 
Văn hoá Hà Sáo 
Văn hoá Hạ Long 
Văn hoá Hạ Xuyên 
Văn hoá Halap 
Văn hoá Hamangia 
Văn hoá Hanstat 
Văn hoá Hạp Hà 
Văn hoá Harana 


803 


804 


805 


8O 


Văn hoá Haxuna 
Văn hoá 

hậu Hoà Bình 
Văn hoá Hoa Lộc 
Văn hoá Hoà Bình 
Văn hoá học 
Văn hoá Hoghen 
Văn hoá Hãng Sơn 
Văn hoá Ïacmô 
Văn hưá Jômên 
Văn hoá Karaxuc 
Văn hoá Karim Sahia 
Văn hoá Katakôm 
Văn hoá Kentemina 
Văn hoá khảo cổ 
Văn hoá 

Khuất Ga Lĩnh 
Văn hoá Kiôi 
Văn hoá Kôõfun 
Văn hoá La Tèen 
Văn hoá làng 
Văn hoá Long Sơn 
Văn hoá Lương Chử 
Văn hoá Mã Gia Diêu 
Văn hoá Mã Gia Tân 
Văn hoá Mađơlen 
Văn hoá Maglêmôdê 
Văn hoá Micôc 
Văn hoá Minôen 
Văn hoá Môgôlôn 
Văn hoá Muxchiê 
Văn hoá Natufi 
Văn hoá Ngan Đông 


L0 


8O8 


80 


8U 





VĂN HOÁ XÔLUYTƠRÊ 


“Văn hoá nghệ thuật 81 
Văn hoá 
Ngưỡng Thiều 
Văn hoá Óc Eo 
Văn hoá Ônđuvai 
Văn hoá Ônmec 
Văn hoá Ôrinhäc 
Văn hoá Patj:tan 
Văn hoá Pêngo 
Văn hoá phi vật thể 
Văn hoá Phú Hà 
Văn hoá Phùng Nguyên 
Văn hoá Phước Tần 
Văn hoá quần chúng 
Văn hoá Quỳnh Văn 
Vẫn hoá Sa Huỳnh 
Văn hoá Satenperông 
Văn hoá Svld 
Văn hoá Sơn Vị 
Văn hoá Tabon 
Văn hoá Tacđdnoa 
Văn hoá Taga 
Văn hoá Tayac 
Văn hoá Tân Điểm 
Văn hoá Tân Khai Lưu 
Văn hoá Thạch Hiệp 
Văn hoá Thạch Trại Sơn 
Văn hoá thẩm mĩ 
Văn hoá 
Thuỷ Động Câu 
Văn hoá Tiabengơ 
Văn hoá ' 
Tiền Côlômbô 
Văn huá 
Tiên Đồng Sơn 
Văn hoá 
Tiên Sa Huỳnh 
Văn hoá tính thân 
trong ‹ùàn tộc học 
Văn hoá Toala 
Văn hoá tộc người 
Văn hoá Tơripôl 
Văn hoá vật chất 
trong dân tộc học 
Văn hoá vật thể 
Văn hoá Vincha 
Văn hoá vô sản 
Văn hoá vùng 
Văn hoá xã hội 
trong dân tộc học 


82 


813 


Sl4 


8lŠ 


&!ó 


17 


&TR 


Văn hoá Xampung 
Văn hoá Xamrông Xen 
Văn hoá Xangiran 

Văn hoá Xmitfin 

Văn hoá Xoan 

Văn hoá Xôluytdrê 


819 





VĂN HOÁ XRLUP 


VÂY BỤNG 





Văn hoá Xrup 
Văn hoá 
Xtachêvô - Kơredt 
Văn höá Xtêlenbôsở 
Văn hoá Xtiinhay 
Văn hoá Xvthở 
Văn hoá Yama 
Văn hoá Yayol 
Văn học 
Văn học dân gian 
Việt Nam 
Văn hoc so sánh 


K20 


Văn kiến ngoái pláo 
Văn kiện quần sự 
Văn Lang 
Văn Lăng R21 
Văn Lâm 
Văn Miếu 
Văn minh 
Văn mình Hồ Sat 
Văn minh Ínca 
Văn mình lnđut R22 
Văn minh lúa nước 
Văn minh Maya 
Văn minh nông nghiệp 
Văn mình quản lí 
Văn mình sông Ấn 823 
"Vần minh 

tân học sách” 
Văn minh 

thương nghiệp 
Văn nghệ 
Văn nphệ dần plan 
“Vẫn nghệ quân đôi” 
Văn nhân hoạ 
Văn pham (rin) 


824 


Văn phong 

Văn phòng 

Văn phòng Chính phủ 

Văn phòng Chủ tịch nước 

Văn phòng đa: diện 

Văn nhòng Giờ Quấc tế 

Văn phòng 
ICPO-[NTERPOL 
Quốc gia 

Văn phòng Quốc hội 

Văn phòng 
Trung ướng Đăng 

Văn Quan 

“Văn tầm điều long” 

Văn tế 

Văn Thiên Tường 

Văn Thù 

Văn thư 

Văn thư học 

Văn thừng 


825 


R26 


Văn Tiến Dũng 
Văn tự 

Văn tr hình nêm 
Văn tự tượng hình 
Văn Úc 

Văn Uyên 

Văn vần 

Văn vật 

Văn xuôi 827 
Văn Yên 

Văn Yên 

Văng đá 

Vắng ý thức 

Vất chéo 

Vắất sữa 

Vân Canh 

“Vân đà! loại ngữ” 
Vân Đồn 

Vân giao thoa 

Vân Hải 

Vân Hoà 

Vân Nam 


Vân uủay 


&28 


Vân tay học 
Vân thê 
Vần 
Vấn 
Vấn đẻ cơ bản 
của triết học 
“Vấn đề dân cày" 
Vấn để tâm lí - vật lí 


829 


Vấn đẻ toàn cầu 
Vận chuyển cá sống R3O 
Vận chuyển gỗ 
Vận chuyển ở thực vật 
Vận động 
Vận động cảm ứng 
Vận động 

cơ học của đân số 
Vận động hô hấp 
Vận đông hướng đất 
Vận đàng hướng nước 
Vận động kế 84I 
Vận động kích thích 
Vận động kiến tạo 
Vận động ngọn 
Vận động tần kiến tạo 
Vận động theo hưởng 
Vận động theo không khí 
Vận động tiến công 
Vận động tự sinh 
Vận động uốn nếp 
Vận động viên thể thao 
Vận đơn 
Vận khí 
Vận mẫu 


Vận tải 

Vận tải bình phong 
Vận tả: lạnh 

Vận tải quân sự 


832 


Vận tải quốc tế 
Vận tải thả trôi 
Vận tốc 

Vận tốc ánh sáng 
Vận tốc góc 

Vận tốc nhóm 
Vận tốc pha 


R33 


Vận tốc quét 

Vận tốc siêu thanh 

Vận tốc toàn phương 
trung bình 

Vận tốc tuyệt đối, 
vận tốc tưởng đôi, 
vận tốc kéo theo 

Vận tộc vũ trụ cấp Ï 

Vận lốc vũ trụ cấp II 

Vận tốc vũ trụ cấp IHl 

Vận trù học 

Vận xuất gỗ 

Vắng quang điện 

Vật 

Vật cần 

Vật chất 

Vật chủ 

Vật chứng 


834 


Vật chướng ngại 

Vật cổ điển 

Vật dầu tộc 

Vật đảm bảo 

Vật đàn hồi đẳng hướng, 
bất đẳng hướng 

Vật đen tuyệt đối 

Vật điểm 

Vật đọ 

Vật gây ra đấu vết 

Vật hấp phụ 

Vật hậu 

Vật hoá 

Vật kính 

Vật lí chất rắn 

Vật lí công nghệ 

Vật lí đại cường 

Vật lí địa cầu 

Vật lí hạt cơ bản 

Vật lí hạt nhân 

Vật lí hệ nhiều hạt 

Vật lí học 

Vật lí kĩ thuật 

Vật lí kiến trúc 

Vật lí năng hướng cao 


835 


“Vật lí ngày nay” S36 


Vật lí nguyên tử 


Vật 1í nhiệt độ thấp 
Vật lí nông nghiệp 
Vật lí phân tử 
Vật lí plasma 
Vật lí xinh học 
Vật lí thiên vấn 
Vật lí thống kê 
Vặt lí tính thể 
Vật lí tán 
Vật lí trị liệu 
Vật lí ứng dụng 
Vật lí vô tuyến 
Vật liệu áp điện 
Vật liệu hán đân 
Vật liệu bột thiêu kết 
Vật liệu cách điện 
Vật liệu chịu axit 
Vật liệu chịu hửa 
Vật liệu chịu mài mòn 
Vật liệu composIt 
Vật liệu di truyền 
Vật liệu học 
Vật liện ma sÁt 
Vật liệu nano 
Vật liệu nguội nhanh 
Vật hệu nhớ hình 
Vật liệu nổ 
Vật liệu siêu dẫn 
Vật liệu siêu đẻo 
Vật liệu siêu tình khiết 
Vật liệu trang trí 
Vật liệu từ 
Vật mang dấu vết 
Vậtmangthdi ` 
Vật mang tin 
Vật mang trùng 
Vật ngang pưá chung 
Vật nuôi 
Vật phẩm tiêu dùng 
Vật rắn biến đạng 
Vật rắn tuyệt đối 
Vật sở hữu chung 
Vật thể 
Vật thiêng 
Vật thoát nước 
kiểu lãng trụ 
Vật trung gian 
truyền bệnh 
Vật truyền 
VẬtI tư 
Vật tư kĩ thuật quần sư 
Vật tự do 
Vật tự nó 
Vật vô chủ 
Vầu 
Vây bụng 


837 


R38 


839 


R40 


&4I 


VÂY CÁ 


VỈA QUẶNG 


_ —=======—— ` ———— ` =—————————————————————_-__—-ễ—=_____` 


Vây cá 

Vây điểm diệt viện 
Vây lấn 
Vây ngực 
Vâylơ H. 
VBARD 
VBSP 
VCC] 

Ve 

Veẹ bét nước 
Vè cứng 

Ve lông 


R42 


Vẹ nốt sẵn 
Vẹ sẫẩu 
Ve văn 
Vè 
Vẻ mặt 
Vẻ mặt Hippôcrat 
Vebecnở Á. Fôn 
Vetxí A, 
Vebd C. M. Fôn 
Vebø - Fekhdnd (Quy luập 
Vebd M. 
Vecco 
Vecdi G. 
Vecga QŒ. 
Vèềckhôian 
Veclen P. 
Vevcme Ì. 
Vecmiculit 
Veccnatxkt V, T. 
Vecni 
Vecnở' A. 
Vecnd A.G. 
Vecng Ï. 
Vectetxơlot 
Vectôp Ð. 
Vectd 
Vectd buộc 
Vectr' chỉ phương 
Vectd chính của hệ lực 
Vectd điện tìm 
Vectơ không, 
vectởd đơn vị 
Vectd riềng 
Vectd sóng 
Vectơ thế 
Veèctơ tự da 
Vecxay 


R43 


845 


Vẹm 

Vẹm xanh 
Venổa 
Vendd 
Ventfman M, 
Ventơrn M. 
Vẹo cổ 


R4? 


Vẹo cột sống 
Vet 

Vẹt tách 
Vettd C. 
Vexnin 


848 


Vexpuchi A. 

Vextdmac E. 

Vệ Œ) 

Vệ (quân cự) 

Vệ bình 

Vệ binh Bắc Việt 

Vệ bình Cộng hoà Nam Kỳ 
Vệ bình Nam Việt 
Vệ binh Quốc gia 
Vệ bình Trung Việt 
Vệ khí 

Vệ nữ Miô 

Vệ quốc Đoàn 

Về sĩ 

Về sinh 

Vệ sinh ăn uống 


849 


Vệ sinh công công 
Vệ sinh công nghiệp 
Vệ sinh định dưỡng 
Vệ sinh đô thị 

Vệ sinh đồng ruộng 
Vệ xinh học 

Vệ sinh kinh nguyệt 
Vệ sinh lao động 
Vệ sinh môi trường 
Vệ sinh nông thôn 
Vệ sinh nước 

Vệ sinh phụ nữ 

Vệ sinh quân sự 

Vệ sinh tầm thân 
Vệ sinh thai nghén 
Vệ sinh trường học 
Vệ sinh viên 

Vệ gình xã hội 

Vệ tình của các hành tính 
Vệ tính khí tượng 
Vêbec 

Vêdaliut A. 

Vêđa 

"Vađa” 

Vêđanta 

Vêga Cacpiô L. F. Đê 
Vêghêngd A.L. 
Vèlaxkêt Ð. 

Vên vén 

Vênèxuèla 
VênÊxuêla Bồlivartan 
Vệrarăng Ề. 
Vêrôkiô A. Đen 
Vệrônêzê PB, 

Vết 


R50 


R31 


852 


853 


R54 


Vết bầm máu 

Vết dòng chảy 

Vết đèn Mặt Trời 
Vết đọng máu tử thị 
Vết gợửn sóng 

Vất lá 

Vất loét đạ dầy - tá tràng 
Vết lộ 

Vất lũ 

Vết mưa 

Vết nứt 

Vết rạn 

Vết sắc tố 

Vết sóng VÕ 

Vết tan 

Vết thực nghiệm 
Vết thương 

Vết thương chiến tranh 
Vệt bút 

Vệt mây nhiễm xã 
Vêto 

Vi ảnh 

“VỊ bơn hai” 

Vị cảnh 

Vì carota 


855 


856 


Ví cẫu 1o 

Vị chân 

Vị điện tử học 

Vị định lượng 

Vị độ cứng 

”Vìị đâi” 

Vi khí hậu 

Vị khuẩn 

Vị khuẩn đạng sợi 
Vị khuẩn điển hình 
Vi khuẩn học 

Vị khuẩn lactic 

Vị khuẩn lưu huỳnh 
Vi khuẩn nhây 

Vị khuẩn quang hợp 
Vi khuẨn sắt 

Vị khuẩn tiềm tan 
Vị lập trình 

Vị mạch 

Vị nếp uốn 

Vi nhiễm sắc thể 
Vì nhung 


857 


858§ 


Vị ống 
V¡ pắn 
Vị phạm hợp đông 
Vị phạm pháp luật 
Ví phạm quy chế 
biên giới quốc gia 
Vi phạm quyền 
Sở hữu trí tuệ 
Vị phân 


Vì phân lớp 

Vì phần tích 

Ví phân toàn phần 
Ví phẫn thuật 

Vị phim 


RS9 


Vị phốp 
Vị sinh học nông nphiệp 
Vì sinh vật 
Ví sinh vật đất 
Vị sợi 
Ví thao tác 
Vi thể 
Vi Thủ An 
Vi tin học 
Vinh 
Vị tính thể 
Vị xuất bản 
Vì chống 
Vì chếng chèn 
Vì chống tũi 
Vì chống di động 
Vì chống đàn hôi 
Vì chống đặc biệt 
Vì chống khớp 
Vì chống linh hoạt 
Vị kèo 
Vị neo 
“Vì nhân dần quên mình " 
Vì treo 
Vĩ cẩm 
Vĩ độ 
Vĩ thanh 
Vĩ luyến 
Vĩ myến L7 
*Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" 
Vị 
Ví ki 
VỊ Giang 
Vị ngã 
Vị ngữ 
Vị ngữ tính 
VỊ tha 
Vị Thanh 
VỊ thành niền 
Vị Thuỷ 
Vị trí bất lựi 
của tải trọng 
Vị trí xã hội 
VỊ từ 
Vị Xuyên 
Vịa (địa chấn) 
Vĩa (công nghiệp) 
Vĩa (nhạc, sân khấn) 
Vậu hè 
Vỉịa không thấm nước 
Vĩa quặng 


8áU 


&6i 


Ró2 


863 


VÍA 


VIỆT NAM 





Vía 

Viakhóp R. 
Viatanen Á, I. 
Viba 

Vjbraphòn 

Vích 

Vịchto Emanuen l] 
Vichtorta 

Vịichtorla 


864 


Vịchtorta 
Vicô G. 
VIDB 
Viđan Đơ La Blasơ P. 
Viđan Ø. F. 
Viđan ). B. Ê, 
Viđan J. Ơ. 
Viđêman - Franxdi 
(Định luật) 
Viđdo K. 
Vịct F. 
-- Viet (Công thức) 
VIETCOMBANK 
` VIETINCOMBANK 
"V\etnamnet” 
- Việc cứu mổ 
trong kha1 thác mỏ 
Việc kiện đần sự 
Viêcpìn 
Viêm 
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Viêm amiđan 
Viêm âm hộ 
Viêm bạch mạch 
Viêm bàng quang 
Viềm hộ phận phụ 
Viêm bà mi 
Viêm buồng trứng 
Viêm cận răng 
Viềm câu thận 
Viêm cơ tim 
Viêm cơ tử cung 
Viêm củng mạc 867 
' Viêm da 
Việm đa rnủ 
Viêm da thần kinh 
Viêm dạ dày 
Viêm đa dày - 

ruột truyền nhiễm 
Viêm dây thần kinh 
Viêm đa đây thần kinh 
Viêm đa khớp 
Viêm đại tràng mạn 
Viêm đại tràng - 

trực tràng 
Viêm đặc hiệu 
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Việm động mạch vành 
Viêm gan do virut 


Viêm gan v đo viruf 
Viêm giác rnaec 
Viêm hạch bạch huyết 
Viêm hạch lympho 
truyền nhiễm 
Viêm họng 
Viêm kết mạc R69 
Viêm kết mạc - 
họng - hạch 
Viêm kết mạc mùa xuân 
Viêm không đặc hiệu 
Viêm khớp 
Viêm khớp dạng thấp 
Viêm lợi 
Viêm lưỡi 
Viêm màng bố đào 
Viêm màng bụng 
Viêm màng mũi 
thối loét 
Viêm màng não 
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Viềm màng ngoài tìm 
Viêm màng phối 
Viêm màng phổi 
truyền nhiễm bò 
Viêm màng tim 
do chấn thương 
Viêm màng trong tim 
Viêm mắt đồng cảm 
Viêm miệng 
có mạn nƯớc 
Viêm môi 
Viêm mủ da 
Viêm mủ vòi trứng 
Viêm nang lông 
Viêm não 
Viêm não - màng não 
Viêm não thỷ gà 
Viêm nghẽn 
fnh mạch 
Viêm nha chu 
Viêm niện đạo 
Viêm nội tảm mạc 
Viêm phần phụ 
Viêm phế nang 
Viêm phế quản 
Viêm phế quần - phổi 
Viêm phế quản 
truyền nhiễm 
Viêm phổi 
Viêm phúc mạc 
Viêm quầng 
Viêm quy đầu 
Viêm rễ thần kinh 
Viêm ruột 
Viêm ruột hoa! tử cấp 
Viêm ruột 
Ổ g1a sÚc non 


871 


872 


K72 


Viêm ruột phó lao 

Viêm niột thừa cấp 

Viêm tai 

Viêm tai xương chũm 

Viêm teo mỗi 
truyền nhiễm ở lợn 

Vicm vú bò 

Viên 

Viên Chiếu 

Viên chức 

Viên Mai 

Viên Nam 

Viên Thế Khải 

Viễn điểm của mắt 
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Viễn Đông 
Viễn thám 
Viễn thị 
Viễn thông 
Viễn tin học 
Viện 
Viện Cân đo Quốc tế 
Viện Công nghệ 
Châu Á 
Viện Công nghệ 
Thông tin 
Viện Cơ học 
Viện Cơ mật 
Viện Dân biểu Bắc Kỳ 
Viện Dân biểu 
Trung Kỳ 
Viện Dân tộc học 
Viện Địa chất 
Viện Địa lí 
Viện Đô sát 
Viện Đuma 
Quốc gia Nga 
Viện Hàn lâm Gôngcua 
Viện hàn lâm khoa học 
Viện Hàn lâm 
Khoa học Nga 
Viện hàn lâm mĩ thuật 
Viện Hàn làm Pháp 
Viện Hàn lâm 
Quốc tế về 
Khoa học Gỗ 
Viện Hoá học 
Viện Hồ Chí Minh 
và các Lãnh tụ 
của Đảng 
Viện Khảo cổ học 
Viện Khoa học 
Trung Quấc 
Viện Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam 
Viện Khoa học 
VẬt liệu 
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Viện Khoa học 
Xã hội Trung Quôc 
Viện Khoa học 
Xã hội Việt Nam 
Viện Kĩ thuật Nhiệt đới 
Viện kiểm sát 
nhân dần 
Viện Kiểm gát 
Nhần dân Tối cao 
Viện Kinh tế học 
Viện Lịch sử Đảng 
Viện Năng lượng 
nguyền tử Quốc gia 
Viện Nghiên cứu 
Chủ nghĩa Mac Lêmnn 
và Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Viện Nghiên cứu 
Đông Nam Á 
Viện Nghiên cứu 
Lúa Quốc tế 
Viện Ngôn ngữ hoc 
Viên Pháp 
Viện Phát triển 
Phát thanh Châu Á - 
Thái Bình Dương 
Viện Sử học 
Viện Thông In 
Phá t triển Châu Á 
Viện Thư mục Quốc tế 
Viện Toán học 
Viện Triết học 
Viện trợ kinh tế : 
Viện trợ nhân đạo 
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Viện trợ quân sự 
Viện trợ quốc tế 
Viện trưởng 
Viện trưởng 
Viện Kiểm sát| 
Nhân dân Tối cao 
Viện Văn học 
Viện Vật lí Địa câu 
Viện Viễn Đông Bác cổ 
Viện Xã hội học 
Viêng Chăn 
Viên(apxki H. 
Việt 
"Việt âm thi tập” 
"Việt Bắc" 
Việt binh Đoàn 
"Việt Điện U Linh" 
Việt hoá 
Việt Khê 
Việt kịch 
Việt kiều Độc lập 
Quân ở Thái Lan 
Việt Nam 
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VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐẢNG VÒNG TINH BỘT 
Việt Nam Vĩnh Lạc Vịt Xiêm Võ nghệ 
Cách mạng Đẳng 893 | Vĩnh Linh Vitamin Võ Nguyên Giáp 9)1 
Việt Nam Cách mạng Vĩnh Lang Vitamin C Võ Nhat 
Đẳng chí Hội Vĩnh Long Vitamin H Võ Tánh 
Việt Nam Cách mạng Vĩnh Lộc 899 | Vitco Võ Thị Nhã 
Đồng minh Hội Vĩnh Lợi Viterit Võ Thị Sáu 0I2 
Việt Nam Độc lập Vĩnh Phong Vihenxten L, Ì. Võ Trứ 
Đồng minh Hội Vĩnh Phú Vitdruviut 906 | Võ Trường Toán 
Việt Nam Vĩnh Phúc Vitren Võ Văn Dũng 
S1 Phông bÉng Vĩnh Tế 900 |VituchG. Võ Văn Kiệt 
b.... Vĩnh Thạnh Vitôrini È. Võ Văn Tần 913 
« t% E9 HAHEDD Vĩnh Thuận Vivandi A. Vóc 
Mệnh chí truyện” XIN TỤC Mi icz lâu ẫ 
sẽ "xác Vĩnh Tường Vixcằnti L. Voi Phục (Đẻn) 
Việt Nam Nghĩa Đoàn — §94 k , — 
"Việt Nam News" bi n Yên kiện ¬ vơi 
Viêt Nam Nhân xã Vịnh | Vlađivôxtôc vội Falôp 
sỹ 1 (huật, quân sự, địa lộ VI&I] 907 | Vòi nhuy 
Cách mạng Đảng : › 
Việt Nam Phục quốc vỊnh (văn) "Vnexpreys" .. nhuy đêu 914 
Đồng mình Hội vịnh Hạ Long "Vnmecdia” | Vòi nhuy so le 
Việt Nam Vịnh lich sử Vo viên đúi gôc Vòi phun 
Quang phục Hội Vinhem Pich Vỏ (cØ) Vòi rỗng 
Việt Nam Vĩinhct Võ (xinh) Vòi thuỷ lực 
Quốc dân Đảng Vịnh? A. Đơ Võ (in) Vù! voi 
Việt Nam Thanh niên Vinhôla G. Đa 90l [Võ đại đường Volaxtonit 
Cách mạng Vinniut Vỏ đại não Vòm (đa chấn) 915 
Đẳng chí Hội 895 | Vinôgrađôp V. V. Vỏ địa lí Vòm (c2) 
Việt Nam Tuyên truyền Vinxentê Ö. Vỏ hai mảnh Vòrnn miệng 
Giải phóng Quần Vinxtettơ R. Vô hại Vòm muối 
"Việt Nam vong quốc sử" Viôla Vỏ hầm Vòm núi lứa 
“Việt sử lược" Viôlông Vỏ ion 908 | Vonfram 
Việt Trì Viôlõngxen 902 | Vỏ Iụv địa | Vonfram cacbua 
Việt võ đạo R9. | Viâlở Vỏ mỏng Vonlram trioxit 
Việt Yên Virapatnam Vỏ não Vonfra mạt tự nhiên 
Vigô 1. Vươoit Vỏ não cổ Vonlramit 
Vigơne Í. P. Vin (tình, y) Vũ não mới Vòng 
VHaya VinH (im) Vỏ não nguyên thuỷ Vòng Banbian 
Vila - Lôbôt H. Virut đốm thuốc lá 903 |Vôốc Vòng bao bỏ mạch 
Vila J. Virut gây u Võ phong hoá Vàng benzcn 916 
Vilandởu H. &§97 | Virut học Và quả Vòng bít 
Vilem Van Ôranjd Visnepxki A. A. Vỏ sở cấp Vòng chất lưỡng 
Vịilcemxtat Visnepxki A. V, Vỏ thứ cấp 909 | Vòng cổ 
Viman C. Visnepxkt V, V, Vả Trái Đất Vòng đàm phán 
Vịn V. Visnu Vỏ trầm tích Vòng đệm 
Vía (Định luật bức xa) Vít của Trái Đất Vòng đời 
Vincha (Văn hoá) Vụ Vỏ trong Vòng găng 
Vinđaoxø A. Vịt Bắc Kinh 904 | Vỏ trụ Vòng hằng năm 
Vinđenban V. Vịt bầu Võ Vòng kinh 
Vinh Vịt chạy Ấn Độ Võ An Ninh Vàng lặn 
Vinh Quang Vịt cô Võ can Vàng mũi 
Vĩnh Án R98 | Vịt dầu Võ Chí Công Vòng no 
Vĩnh Bảo Vịt Kaki Camben Võ Duy Dương 910 | Vàng ống 
Vĩnh Châu Vịt Kỳ Lừa Võ đạo Vòng phản xạ 917 
Vĩnh Cửu Vịt siêu thịi Võ Giàng Vàng sinh trưởng 
Vĩnh Điện Vịt thung lũng Võ kinh Vòng tại 
Vĩnh Hảo Anh Đào 905 | Võ Liêm Sơn Vòng tay, chân 
Vĩnh Hưng Vịt trời đầu xanh Võ miếu Vòng tình bột 
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VÒNG TRÁNH THÁI 





VUAZHT 
Vòng tránh thai Võ thức VơpIn Vũ Thi Thừa 
Vàng tròn Vô thường Vờn Vũ thuỷ 
Vòng tròn Apôlôniut Vô tuyển đạo hàng Vừờn khèn Vũ Thư 
Vòng tròn bàng tiếp Vô tuyển điện tử "Vớt bèo ˆ Vũ Tiên 
ca mỘi tam giác Vô thyển định vị Vớt cá bột Vũ Trác Oánh 
Vòng tròn chín điểm 918. | Vâ tmyển tiếp sức 924 | Vranghen Vũ Trinh 
Vòng tràn mật tiếp Vô tuyển truyền hình Vnuben M. A, Vũ Trong Phụng 
Vòng tròn Mo Vô vị Vu hồi 931 | Vũ tụ 336 
Vòng tròn ngoại tiếp Vô ý phạm tội Vũ (<) Vũ trụ học 
của một đu giác Và Ví (nhạc) "Vũ trmg luỳ bút” 
Vòng tròn nội tiếp VÀ lúa Vũ Cán Vũ Văn Cẩn 
của một đa giác Vöbăng 925 |Vũ Cận Võ Văn Mật 
Vàng vây ngăn nước Vôcalidd Vũ Duệ Vũ Văn Nhậm 
Vòng xoáy lạm phát 9Ì9 lVafatae Vũ Đình Dung Vú đá 937 
Vũng (mĩ thuật) Vôgid Vũ Đình Long Vú sữa 
Võng (fja chất) Vôi Vũ Hữu Lợi Vụ 
Võng La Vôi lưu huỳnh Vũ Khâm Lâm Vụ Amiô Đanhvimn 
Võng mạc Vôi sống Vũ khí 932 | Vụ ấn hình sự 
Võng ven rìa Vôi thuỳ Vũ khí cá ahân Vi:än Êattch 
Vọng (y) Vôi tôi Vũ khí chùm hạt Vu án Ở 
Vòng (lân tộc) Vôi xút Vũ khí chùm tỉa Nhà thờ Vinh Sơn 
Vọng cổ Vối 926 | Vũ khí cổ Vụ án phố 
Vọng quan sát Vôn Vũ khí dân dụng Ôn Như Hầu 938 
mất phòng không Vôn - ampe Vũ khí Vụ án Tôkyô 1948 
Vonga ¬ Vôn kế giết người hàng loạt Vụ Bản 
Voọc đầu trắng Vôn trên mét Vũ khí hạt nhân Vụ bạo loạn Đồng Văn 
Voạc Hà ĐIỆN: 20: lƯấn Vũ khí hoá học Vu bạo loạn Sơn Hà 
Voọc HỒNG si Vốn con n tười Vũ khí hoá học Vụ Catxtd 939 
Voộc quần đùi trắng Vấn cố định 927 | hai thành phần Vụ đâu độc Phú Lợi 
Voọc vá Vốn danh nghĩa Vũ khí Vụ Đœongkeccơ 
Vooc xám 92! lvấn điểu lệ huỷ diệt hàng loat Vụ đông 
Vọt Vôn gcn Vũ khí lạnh Vụ Hoàng Cơ Minh 
Vô bào Vốn hàng hoá Vũ khí laze Vụ kiên đân sư 940 
Vâ bào tử Vân lưu động Vũ khí năng lượng Vụ Lê Quốc Túy, 
Võ cảm (y) Vấn lưu thông định hướng Mai Văn Hạnh 
Vô cảm (/riế?) Vốn nhắn lực Vũ khí sinh học 933 Vụ Lư Câu Kiểu 
Vô căn Vấn pháp định Vũ khí tập thể 7.7.1937 
Vồ cực Vốn nìtro Vũ khí thể thao Vụ mát 
Võ giao Vốn rừng Vũ khí thô sơ Vụ ném bom nguyên tử 
Vô hạn Vấn sản xuất Vũ khí thông thường Htrôxsima 941 
Võ hạn thực tại Vốn từ cơ bản 928 | Vũ khí ví trùng Vụ Nguyễn Quang Hải 
Vô hạn tiểm năng 922 | Vốn tư có Vũ khí vũ trụ Vụ nổ lớn 
Vô hạn và hữu hạn Vấn xây đựng Vũ Miền Vụ Phúc Nhạc 
Vô khuẩn cơ bản Vũ Mông Nguyên Vụ Quang 
Vô kinh Vônđen [. Van Đen Vũ Ngọc Phan Vụ sản xuất 
Vô ngã Vôafở Ê. S. Vũ Nhai 334 |Vụ sáp nhập Áo 
Vô Ngôn Thông Vòng "Vũ Như Tô” Vụ Sơn Mỹ 
Và sản Vông nem 929 | Vũ nữ Trà Kiệu Vụ tàn sát 
Vô sản ăn bám Võnta A, Võ Phạm Hàm ở phố Hàng Bún 
Vô sản hwi manh 023 | Vânte Vũ Phạm Khải Vụ tập kích Sưn Tây 942 
Võ sắc lạp Vàrô»ilôp K, E, Vũ phiến Vụ Trần Minh Châu 
Vô sinh Vôznexenxkt A. A. Vũ Phương Đề Vụ trưởng 
(nông, (nh, y) ”Va bờ” Vũ Quang Vụ Xuân Hà - 
Vô sinh (npôn ngờ) Võ nợ 930 |Vũ Quốc Trân Tang Điển 
Vô tận Vỡ nước Vũ Quỳnh 935 | "Vua chiến trường" 
Và thanh Vữ tử cung Vũ Thạnh Vuazn 343 


VUÊLƠ F. 





Vuêlg F. 
Vun xới 
Vunfenit 
Vùng ánh sáng 
Vùng áp thấp 
Vùng biên giới 
Vùng Bniloanh 
Vùng cấm 
Vùng chết 
Vùng chiến lược 
Xunữ yếu 
Vùng chuẩn 
Vùng chuyền mônhoá 944 
Vòng công nghiệp 
Vùng cộng hưởng 
Vùng dẫn 
Vùng điệt mục tiêu 
của lên lửa phòng không 
Vùng dính 
Vùng đưới đôi 
Vùng đưới triển 
Vùng đặc quyền 
kinh tế 
Vùng đặc sẳn 
Vùng địa lí 
Vùng định canh đính cư 
Vùng độc canh 
Vũng động hức 
Vùng pẦn bờ 
Vùng giải phóng 
Vùng giáp ranh 
Vùng bành chính 
Vùng hoà bình 
Vùng hoá trị 
Vùng kiểm soát 
hàng không 
Vùng kinh tế 
Vùng kinh tế cơ bản 
Vùng kinh tế cơ sở 
Vùng kinh tế - hành chính 
Vùng kinh tế lành thổ 
Vùng kinh tế lớn 
Vùng kinh tế miễn núi 
Vùng kinh tế mởi 
Vũng kinh tế ngoai thành 
Vùng kính tế tự nhiền 
Vàng kinh tế ven biển 
và hải đảo 
Vòng lõm 
sống phát thanh 
Vùng lộng 
Vùng mỏ 
Vùng mò 
Vùng nẵng 
Vùng ngoại vì 
Vùng nhạc thanh 
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Vùng nội thuỷ 
Vùnp nông nghiệp 
Vùng nước chết 
Vùng nước lịch sử 
Vùng nước sâu 
Vùng nước sâu thẩm 
Vùng phân bô 
Vùng phì hạt nhần 
Vùng quả mới 
Vùng quặng 

Vùng sáng 

Vùng sâu 

Vùng suy giảm 
Vùng tạm chiếm 
Vùng thểm gần bờ 
Vàng thông báo bay 
Vùng tiếp giáp 
Vùng tiếp giáp lãnh hải 
Vùng tổng hợp 
Vùng tranh chấp 
Vùng trắng 

Vùng trên triểu 
Vùng triều 

Vùng triều dưới 
Vùng triểu trên 
Vùng trời 
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Vùng trời quốc gia 
Vùng trung tâm 
Vùng trồng 

Vùng tự do 

Vùng tự nhiên 
Vùng tưới lự chây 
Vùng Ức 

Vùng văn hoá 
Vùng ven đô 

Vũng biển 

Vũng Hàn 

Vũng Liêm 

Vũng Rô 

Vũng Tàu 

Vũng Tàu - Côn Đảo 
Vụng biển 

Vuntg V, 

Vuốt (công nghiệp) 
Vuết (nhạc) 

Vuyêc S. Á. 
Vuyêczø S. A. 
“Vừa đánh vừa đàm” 
Vữa 

Vừa bata 

Vữa vôi nim 

Vữa xây 

Vữa xơ động mạch 
Vựa 

VwgôtxkiL. X. 
Vừng 
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Vừng đại 

Vườn 

Vườn bách thảo 

Vườn bách thú 

Vườn bảo tốn quốc gia 
Xikhôtè Alin 

Vườn cây gỗ 

Vườn piống cây rừng 

Vườn hoa 

Vườn lửng 

Vườn nghệ thuật 

Vườn Nhật Bản 

Vườn Pháp 

Vườn quốc gia 

Vườn quốc øg1a Anbe 

Vườn quốc pla Ba Vì 

Vườn quốc gia Bạch Mã 

Vườn quốc gia Cát Bà 

Vườn quốc gia Cát Tiên 

Vườn quốc gia Côn Đảo 
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Vườn quốc gìa 
Cúc Phưcïng 
Vườn quốc gia 
Khao Vai 
Vườn quốc gia Kinabalu 
Vườn quốc gia Krugở 
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Vườn quốc gia Natrôbi 
Vườn quốc pia 
Nam Cát Tiên 
Vườn Quốc g1⁄4 
Phong Nha - Kẻ Bàng 
Vườn quốc gia 
Tam Đảo 
Vườn quốc ga 
Taman Nèpara 
Vườn quốc gia 
Thuy Sĩ ở Engpađin 
Vườn quốc gia 
Thượng Balatôn 
Vườn quốc gia Tràm Chim 
Vườn quốc gia 
Ưây Kambat 
Vườn quốc gia 
Upung Kulôn 
Vườn quốc gia Virunga 
Vườn quốc gia vùng 
Noocmäăngồdi - Mend 
Vườn quốc gia 
Yelâuxtân 
Vườn rừng 
Vườn thú 
Vườn trẻ 
Vườn trco 
Vườn treo Bahilon 
Vườn ướm cầy rừng 
Vườn Việt Nam 
Vượn đen 


955 


956 


XA LỘ THÔNG TÌN 





Vượn người 

Phương Nam 
Vượn tay trắng 
Vương An Thạch 
Vương Duy 
Vương Duy Trinh 
Vương Dương Minh 
Vương Mãng 
Vương Minh 
Vương Quốc Chính 
Vương Sung 
Vương Sư Bá 
Vương Thông 
Vương Thủ Nhân 
Vương Thúc Mậu 
Vướớnng Thừa Võ 
Vương Thực Phủ 
"Vưnng Tường" 
Vượt biên 
Vượt sông bằng sức mạnh 
“Vượt trên ngăn chặn” 


957 


95R 


959 


9ñ) 


W 


WB 

Web 

"Website Đảng Cộng sản 
Việt Nanứ 

WEF 

WFP 

WFSW 

WHO 

WINDOWS MS 

WINDOWS NT 

WIPO 

WMA 

\WMO 

WPC 

WTF 

WTO 

WTO 

WURKO 

WVI 


9ó† 


S62 


X quang 063 
X25 

X400 

XS00 

Xa Khả Sâm 

Xa lộ 

Xa lộ thông tin 











Xa phụ 
Xa tiền 
Xà cạp 
"Xà dãm” 
Xà gỗ 
Xà hiền 
Xà lách 
Xà lim 
Xà nách 
Xà ngang ở giếng mỏ 
Xà nhà 
Xà phòng 
Xà nhòng hoá 
Xà phòng kim loại 
Xà thượng 
Xà tích 
Xà tử 
Xã 
Xã đội 
Xã hội 
Xã hội công dân 
Xã hội hoá cá nhân 
Xâ hội hoá hình thức 
Xã hội hoá sản xuất 
Xã hội hoá thăng dư 
Xã hội hoá thực tế 
Xã hội hoá trẻ em 
Xã hội học 
Xã hội học chính trị 
Xã hội học 

công nghiệp 
Xã hội học đồ thị 
Xã hội học gia đình 
Xã hội học giáo dục 
Xã hội học 

hiện tượng luận 
Xã hội học 

kinh nghiệm 
Xã hội học 

kình nghiệm chủ nghĩa 
Xã hội học lao động 
Xã hội học nghệ thuật 
Xã hội học nhận thức 
Xã hội học nông thôn 
Xã hội học Pháp 
Xã hội học 

thông trn đại chúng 
Xã hội học 

thời gian nhàn rỗi 
Xã hội học tộc người 
Xã hội học tôn giáo 
Xã hội học tư sản 
Xã hội học văn học 
Xã hội học văn nghệ 
Xã hội học vùng 
Xã hột ngôn ngữ học 


964 


965 


%6 


967 


9%ó8 


970) 


Xã hội nguyên thuỷ 
Xã hội nhong kiến 
Xã hội quá độ 
Xã hội thông tm 
Xã hội truyền thống 
Xã hội xã hội 
chủ nghTa 971 
Xã luận 
Xã quan 
Xã trưởng 
Xá 
Xá lợi 
Xá tội vong nhân 
Xa ảnh 
Xạ can 
Xa hương 
Xa khuẩn 
Xabachiê P. 
Xác 
Xác định giới tính 
Xác định thổi bằng 
cacbon C 
Xác định 
tuổi bằng phóng xạ 
Xác nhận 
Xác nhận 
giá trị sử dụng 
Xác suất 
Xác suất có điều kiện 
Xác ướp 
Xác ve sầu 
Xacgaxô 
Xacgôn ]I 
Xacgôn xứ Áka 
Xxctô A. Đen 
Xactơdrd J. P. 
Xacvaka 
Xađat A. 
Xađôvêanu M. 
Xađuụn Ổ. 
Xahara 
Xaái Ye@xx: 


972 


973 


974 


Xalan 
Xalđam 
Xailenđra 
Xakhalin 
Xalacm A, 
Xalam A. 
Xalăng R. 
Xalieri A. 
Xalivờn L. H. 
Xaluen 

Xam Xên Thay 
Xama 


075 


Xamakan 


Xamáanit 976 


Xambô 
Xamøoa 
Xamoa 
Xamồt 977 
Xampung 
(Văn hoá) 
Xamrông Xen 
(Văn hoá ) 
Xarmnuenxơn P. 
Xamuêly T. 
XamuralI 
Xan Franxixcô 
Xan Han 
Xan Hôxê 
Xan Marinô 978 
Xan Marinô 
Xan Xanvađo 
Xana 
Xanchi 
Xanđĩa 
Xanđinô A. X. 
Xangiran 
Xanpkum 
Xanh belin 
Xanh ĐÐ‹mi 
Xanh - Êxuypêry A, 
Xanh Gtoocpgtở 
Xanh Hêlêna 
Xanh Jõn 
Xanh - lôn Pecxởơ 
Xanh Kít và Nêvit 
Xanh Lôrăng 
Xanh lục malachit 
Xanh Luxia 
Xanh lưới 
Xanh metilen 
Xanh Pẻtecbua 
Xanh phổ 
Xanh tim đầu chi 
Xanh Vịnxen 
và Grênaởin 
Xanh - Xăng C. 
Xanh - Ximông 
C.H. Đơ 
Xanhđica 
Xanhtdny J. 
Xankara 
Xankara T. 
Xankhya 
Xanua Idaben 
Xantarelá 
Xantayana Ơ. 
Xanthophyla 
Xantia gô 
Xantiliana 
Xantogenat 


979 


980 


98] 


982 


983 


984 


985 


Xmntồ - Đômingô 

Xanttfkôp - Sêdrin M.E. 986 
Xao Paolu 

Xao Tômê 

Xao Tôâmè và Prinxipê 
Xanla E. 

XaraIevô 

Xarauy 

Xaraxatê P, 

Xare€kat Ixlam 


082 


988 


Xarinen 
Xarô A. 
XarÔt 
Xatavahana 
Xava 
Xavan 
Xavang Vathana 0989 
XaVvigid 
Xavônarôla G. 
Xaxanltt 
Xãcxô 
Xăcxở À. 
"Xămba 
Xäm mình 
Xăng 
Xăng G. 
Xăngđuych 
Xăngho L. X. 
Xâm canh trên biên giới 
Xâm cư trên biên giới 
Xâm kích 
Xâm lược 
Xâm nhập 
Xâm nhập biên giới 
Xâm nhập lãnh thổ 
Xâm nhập mặn 
Xầm phạm an ninh 

lãnh thổ 
Xâm phạm 

an nình quốc gia 


9%) 


09] 
Xâm nhạm 
biển giới quốc gia 
Xâm thực 
Xâm thực giật lòi 
Xâm thực khí /hực 
Xấm 
Xấn 
Xâp xỉ 
Xẩp xỉ tốt nhất 
Xâu (0m) 
Xây cầu ong 
Xây dựng cơ bản 
Xây dựng đô thị 
Xây dựng đồng ruộng 
Xâypan 
Xâysen 
Xcavlatti A. 


992 


993 


1163 
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XCANDBINAVI XIM 
Xcanđnavi "Xé ví" Xêctuyo ID0S | Xí nghiệp I(0)% vốn 
Xcôt O. "Xé xôông" 999) |Xêda C. ]. nước ngoà! 
Xe bảo dưỡng kĩ thuật Xecbia Xêđa Fòn Xỉ tự hoại IU)I2 
Xe bọc thép và Môntênégrô Xêđenban Iu. Xianat 
Xe hơi Xecvanitet Xêgôvia A. XIankd 
Xe buýt y Savêđra M. Đè. Xêgrc E. Xianua 
"Xe chỉ" XecvetM. XêlaC.H. Xianita boá 
Xe chỉ huy tham mưu xem chân gà Xelebcf Xibẻ liut J, 
Xe chiến đấu 904 |Xem đât XêÌcnga XIbia 
Xe chiến đấu bộ bình Xem ngày, xem giờ Xèlexia Xihooc G. T. 1013 
Xe chở tăng Xem tướng Xêlêwukôt 196 |XeâyrôtÐ. A. 
Xe đạp TRE VAN ầY !O00 Í Xelim LHung bạo Xích 
Xe đạp thổ Xemecnti Xêmapha Xích đạo 
Xe điện bánh lốp Xen (412 1í) Xêmäng Xích đạo địa từ 
Xe điên ngầm Xen (nhạc) Xêmiônóp N.N. Xích đông 
Xe đo Xcn canh, gối vụ Xên khuôn Xích kinh 
XeJ,B. Xen đoạn Xênêca L.A. Xích Thế 
Xe kéo tăng 99s |Xen lép Xênêgan Xích truyền động 
Xe kiếm tra tên lửa Xén tóc hạt gỗ Xênềgan I(X)7 Xích vĩ 
Xe lội nưđc Xenbec A. Xênkêvich H Xichban K.M.B. 
Xe lửa Xéng I0OT Ívangg A. Xichban K.M.G. 
Xe máy Xengd F. Xênôphanêt Xichkinghen F. Fôn I0O14 
Xe nước Xenhct điện Xênâi (0oạ | XIKhld K. V. 
Xe ô tô tự bốc gỗ 996. | Xenlophan Xêaxulin Xichìd - Nata 
Xe phãn ôn Xenluloit Xến lá (Chất xúc tác) 
_ Xe phi mã Xeniulo20 Xếp lá bún Xichmi 
Xe quần sự Xenoli Xênptuyo Xicloankan 
Xe quệt Xenon Đệ Xiclohexan 
: Xêrênat : 
Xe nàa điền Xentd Bài Xiclohexanol 
Xe tng | Xenturi n Xiclohexanon 
li bi" Xệt Tha Thị Lạt | 
Xe tăng bắc cầu Xco bản gỗ 1002 XêzănP XIcion 
ẻzan P, 
Xe tăng bơi Xẹp phối Xi too9 Xiclotron J015 
Xe tăng chủ lực Xerezan Xi lanh XIclôN 
: ả `.” 
Xe tăng hạng nặ nơ Xerezin THANH Xiễc 
h : Ximăng 3 012 
Xe tăng hạng nhẹ 997 |Xerl NA Ộ XIếc mô tô bay 
. XI măng chm axXIt bê 
Xe tăng hạng trung Xeri clorua kg: Xiếc ngựa 
KH - Xi phông xế 
Xe tăng phun lửa Xcri đá macma Xiếc người bay 
VU V À. Xa: XI phông ngược _ 
Xe thiết giáp Xerl oXit Xi xơ 1é Xiêm 
li] ha 4 ở ló tN: 
Xe thiết giáp chở quân XeriXit Xì dâu Xiêm giang 
Xe thu phát lưu động Xcroian U. X) mủ cao su Xiêm giáp 
Xe tiêu độc Xerd ], P. 1003 CÔ. ` Xiển Bột 1016 
> : XI hạt hoá „ 
Xe ưrco chờ gỗ XeNI @ -/A Xiến 
P TƯ Xi núi lửa I0f0 ại : 
'Xe truyền hình Xesi cacbonat Xi Pot Xiêng Khoảng 
lưu động Xe«u Xi hiệ Xiệp 
Xe trưt quay phim Xéthỏi i EAtki _ Xiêra Lêôn 
Xe vận chuyển Xét nghiệm tức thì SA Bịp n tiện Xiêra Mađrẻ l017 
Xe xích bánh lốp Xét xử Ti Ti. Xiêra Nêvađa 
ST: N À c Xí nghiệp kha: thác dấu 
Xe gá Xét xử công khai ngoài biển XIhanucvin 
Đài 998 |Xetan IWM Jvy nghiệp liên doanh Xikhôtê - Alin 
va 1N #®hÉt Xínghiệp hènhợp — tôi4 |Xik@kU — 
Xé càông Xctktm €. Xí nghiệp Liên hợp Xilanpia F. E. 
"Xé cúp” Xecton Giấy Bãi Bằng Xiten 
Xé khăn Xeton huyết Xí nghiệp liên hợp Xô 
“Xé láng, xé pén" XetoZú nông - công nghiệp Xilôphôn IO1§ 
Xé ma bính Xêbêôc T. Xí nghiệp mỏ Xiluct 
Xé “táng xạ” Xêchênôp I. M. Xí nghiệp quốc doanh Xim 











XIM CO 
XU HƯỚNG THỊ CA 
Xim co Xoaneg XỔ phèn XriL 
Xim hai ngà "Xoang" Xổ số Š =:bQG 
Xim một ngã XuaiibibatrixfE SANG ly con J043 
Xùn vôn¿dàU St BRi HN the d Xtachèvôõ - Kdrd (Văn hoá) 
Ximban "Xoang bram" tệ lon sàn L. 
Ximồng €. "Xoang brim” Ð Hệ Xiaibdgg 1 
Ximônôp K.M. Xoan „i4 ả Bài Xtalin I. V. 
XImdnông G. 1019 “tiệc! È li bo li 2sgÀ6 Xtanixlapxki K. X. 
Xin thể Ø 0roonp lo I029 |Xôkralêt Xtankèvich N. V. 1044 
WiUiÊn Xoang PHNNE khác” Xôlồ 1035 | Xtanôvêt 
Xincle Ä. B. thu c Xôlômân Xito 
Xìh Trò kho hóc A HỆ Xtăngđan 
Xingapo (20 tiện PEIN Xôlôviêp Xèđôi V.P. Xte 
Xi: kiNñ căng n mạch Xôluytdrê (Văn hoá) IO36 |Xteclinh 
"Xinh Nhã” 1021 ah: NÙ Xâmalt Xteccnu Ô. 
Xinhgid ]. B. .. nành Xtcnbech }. E. 
“Xinxay" SẠy khí qUYỆN Xoömali Xtêlenbôxở (Văn hoá ) 
Xinxiin €. Xoáy nghịch 1030 [Xômôxa A. G. Xtêpan 
Xiônkôpxki K. E, àm. nghích Haoai Xômx†t Đêxa Xuiêng I045 
Xistin Xoáy nghịch lạnh Xônat 1037 | Xtinbay (Văn hoá) 
Xiia Xoáy nghịch aóng Xônatin Xtiudt 
Xitocrom I022 tàn, nghịch IrÊN cao Xông Xtôc G. G. 
X1tđ Xitumonrang Xoáy KMầT : "Xông chụ xon xao” Xtc (Công thức) 
Xitral Xoáy vận tốc Xôngđư Lớn Xtôc (Định luật) 
Xitronelal Xoazilen Xôngđơ Nhỏ XIôckhaoden K. 
6 - Xitranelal "LOẠN lã bông 1031 | Xếp Xtôckhôm 
Xiva vngH THỐNG sức bền Xốp XƠ lat (038 Xtólưpn P. A. I4 
Xivapitec 62g Xôphôkiêt XtơmdH. L. 
Xivôtha Ä. sau khuẩn Xôxuya F. Đư. Xtdradivari A. 
XIxêrô M.T. 1023 TẠP: MỐI Xơ XtUraoxở L, 
Xixmôngởi X. Đư y HC, Xửư bông Xturaoxơ Ì. 
Xkagheräc Su ti, | Xơ cứng Xtdraoxud R, 
Xkeczô Xoe chiếng” Xd cứng động mạch Xtdravinxki ]. E, 
Xkôpic DỌN tay chiến Xư cứng rải rác Xtdrinhec Ì. A, 
Xkơlifôxôpxki N. V. TT QUẾI: Xơ đạy XtoruVẽ P. B, 1047 
Xkơlồđôpxka Quyri . lở Xơ Đăng Xu hướng 
XKơrabin A.N. Ti mòn (032 |Xơ gai lđáó Xu hướng Ấn tượng 
Xiâuphóc (034 Xói mòn đât Xớ gan Xư hướng biểu hiện 
Xlôvacki L Xói mòn gen Xởơ hoá Xu hướng cấu trúc [048 
XIôvakia Xói noẩm Xử hoi hoe Xu hướng cổ sử 
XIÔvêma I(25 Xoliton Xơ len | Xu hướng công năng 
. Xmâylư X. Xóm Xử phi Xu hướng dã thú I049 
Xmêtana R, Xóm MũI Xơ vừa động mạch Xu hướng đađa 
Xmit A. i02á |Xóm Rú 1033 | Xơcrip Ơ. Xu hướng dịa Phương 
Xmitfin (Văn hoá) Xon Xddecgran Ê.I. 1040 Xu hướng TIU Ấn tượng 
Xmitxơn Xon hữu cơ Xøđet G. Xu hướng hậu môđec 
Xmôilet T. G. Xon khí Xơra G. P. Xu hướng hiện sinh 1050 
Xmôn A. U, Xon nước X(dä Xu hướng hiện thực 
Xoa Xonnè Xpae Xu hướng kiểu cách 
a Bé n " Xu hướng kiểu thức 
Xoa bóp Xonvây E. “Xpactac* TT É h thức 
Xoa dịu Xonvây (Phương pháp) Xpenxd H. Xu hướng lăng ni 
Xoá án Xô Xphanh Xu hướng lập thể (051 
Xoá bỏ giải cấp 1027 | Xô đáp Xpinôza B. Xu hướng môđec 
Xoài Xô Viết XnpiueløC. là hướng nghệ thuắt 
Xoan (nông, sinh, y) Xô Viết Nghệ Tĩnh Xpitxbecghen I042 ẻ bESt TIỆC" -thờp 
Xoan (nhạc) I028 |Xô xiết Xpitxbecphen D HE NBIELTIAD-E HE 
Xoaän ( Văn hoá) xẩ 1034 |Xrêpốc Xu hướng tân cố điển 
Xu hướng thị ca 








XU HƯỚNG THUẦN KHIẾT XƯỚNG 
Xu hướng thuần khiết 1053 |Xúc tác đồng thể Xurikôp V. I. Xứ "Thái tự trị" 
Xu hướng tiết kiệm Xucrể Xunnam 1067 | Xứ uỷ 
Xu hướng tiết kiệm Xuđăng Xút Xưng vua 1073 
cận biên (MPS) Xuđety IỚỐI JXuva Xưởng 
Xu hướng tiều dùng Xuđồm năng Xuvacnabumt I008 | Xương bả vai 
Xu hướng tiêu dùng Xuhactô Xuvanađơvipa Xương bản 
cận biên (MPC} 1054 |Xúi giục 1062 | Xuvanna Phuma Xương bàn chân 
Xu hướng Xukacnô Á. Xuvôrôp A. V. Xương bàn đạp 
trừu tượng biểu hiện Xukêbato "Xuý Vân giả đại" Xưởng bàn tay 
Xu hướng Xukhômlinxki V. A. Xuyê Xương bán khuyên 
trừu tượng trữ tình Xukhôthai Xuyên âm Xương bánh chè 
Xu hướng tuyệt định Xukhôvô - Kôbưlin A. V. Xuyên động và xuyên tĩnh Xương bổ 
Xu hướng tượng tưng 1055 ÍXulavèxi Xuyên khung I069 | Xương búa 1074 
Xu hướng vị lai Xulavêxi Xuyên mạch Xương cánh tay 
Xuabaran F. Đề Xulâyman Xuyên mạch Xương chày 
Xuân Diệu Xulinha Vôngxa của bạch cầu đa nhân Xương cổ chân 
Xuân Đài (U56 lXttlu Xuyên Mộc Xương cố tay 
Xuẩn hoá Xumatơra 1063 |Xuyên tạc Xương cột sống 
Xuân Lộc Xume Xuyên tâm Xương cùng 
Xuân Phả Xung Xuyên tãm liên Xưởng cụt 
Xuân phân Xung điện Xuyến Xương đc 
"Xuân thu nhã tâp” | Xung đối Xuyly - Pruyđom Xương đòn 
Xuân Thuý (đa !0 Xung đốt hành tính Xuyp 1. 1070 | Xương đốt ngón 
Xuân Thủy (ngoại giao) Xung động Xuyt Xương đùi 
Xuân Trưng I057 Xung đồng ăn cấp Xử bút lục Xương Giang 
Xuất bản Xung động tắm lí Xử kín Xương ốm ¡025 
Xuất bản phẩm Xung động thần kinh Xửlí Xưởng hàm trước 
Xuất biên Xung đột 1064 | Xử li Ảnh Xương háng 
Xuất cảnh Xung đột biên giới Xử lí đỡ kiện Xương hổng 
Xuất cảnh trái phép "Xung đột cường độ thấp" Xử lí dữ liệu Xương không tên 
Xuất huyết Xung đột kịch Xử lí hạt giống 1071 | Xưởng khớp 
Xuất huyết dạ đày Xung đột pháp luật Xử lí nhiễm độc Xương lưỡi há: 
Xuất huyết dịch kính Xung đột quân sự thuốc bảo vệ thực vật Xương máu 
Xuất huyết nộ! nhãn Xung đột vũ trang Xử lí nước Xưởdiig mang rắng 
Xuất khẩu Xung đội xã hội Xử lí ô nhiễm Xương màng 
Xuất khẩu hữu hình 1058 | Xung đột Xử lí phi tập trung Xương ngôi 
Xuất khẩn kĩ thuật Xô - Trung 1929 I065 | Xử lí song song Xương quay 
Xuất khẩu lao động Xung kích Xử lí sự không phù hợp Xương tổng 
Xuất khẩu phá giá Xung lực Xư lí thông tin Xương sọ 
Xuất khẩu tạ: chỗ Xung lực va chạm Xử lí tin Xương sông I76 
Xuât khẩu trực tiếp Xung lượng Xử lí tín hiệu Xương sống 
Xuất khẩu tư bản Xung mở rộng Xử lí tuần tự Xưởng sụn 
Xuất khẩu vô hình 1059 | Xung phong Xử lí từ xa Xương sườn 
Xuất ngũ Xung suy rộng Xử li vãn bản Xương tai 
Xuất nhập khẩu cân bằng Xunun Đêli Xử lí vectơ Xương trâm đuôi 
Xuất nhập khẩu thuần tuý Xumthon Phu Xử lí vệ sinh (U72 | Xương trụ 
Xuất siêu Xuôi dòng 1066. | Xử lí ví phạm hành chính Xưởng ức 
Xuất tâm Xuôi như ngược Xử lưu động Xương vảy 
Xuất xứ giếng Xuông Xử Nữ Xương Vebd 
Xubich Xuồng công tác Xử phạt vi phạm hành chính Xương vuông 
Xubrahranya Bharati Xung cứu sinh Xử tập thể Xưởng Đã: Tự 
Xúc cảm Xung đệm khí Xử thử Xưởng hoạ 
Xúc động I0ó0 | Xuống để bộ Xử vắng mặt bị cáo Xưởng mĩ thuật 
Xúc giác Xuống quân Xứ "Mường tự trị” Xưởng Núi Dầu 1077 
Xúc tác Xuphanuvông Xứ "Nam Kỳ tự trị" Xưởng Tràng Kênh 
Xúc tác dị thể Xurabaya Xứ "Tây Kỳ tự trị" Xướng 
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XƯỚNG GỌI 


Xưởng gọi 
Xướng hoa 
Xướng - xÔ 
Xveđcnbexu E. 
Xvinhli Ù, 
Xwindows 
Xylem 

Xylcm bao quanh 
XyrI 

Xythơ (Văn hoá ) 
Xytny 

Xytny (Nhà hát) 


(078 


1079 


Y 


Ván 

Y bạ 

Y bát 

Y đao 

Y đức 

Y học 

Y học chữa bệnh 
Y học cổ truyền 
Y học dự phòng 
Y học địa ìí 

Y học hàng không 
Y học hạt nhân 
Y học hiện đại 
Y học phân tử 

Y học phục hồi 
Y học quần sự 
Y học thể thao 
Y học tuổi già 

Y học vũ trụ 

Y luật 

Y môn 

Y pháp 

Y tế công cộng 
Y tế công nghiệp 
Y tế đõ thị 

Y tế nông thôn 
Y tế trường học 
Y xã hội học 

Ỳ 

ỶỞ Lan 

Ý chí 

Yưi 

Ý định diễn tấp 
Y định tác chiến 
Y đề 

Ý kiến 

Ý nghĩ 

\ nghĩa 

Ý nghĩa ngữ pháp 
Ý niệm 
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TORI 


(082 


I083 


I0844 
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Ý niệm bấm sinh 
Ý niệm khách quan 
Ý niệm tuyệt đối 
Ý thảo 

Ý thức 

Ý thức cá nhân 
Ý thức pháp luật 
Ý thức xã hội 

Ý Yên 

Ya Đrăng 

Ya Hlco 

Ya Lếp 

Ya Sup 
Yamumôtô Jxôrôcu 
Yamatô 
YVamaxaki M, 
Yamuxukrô 
Yanca 

Yang Po Ku Sri Vajaya 
Yangôn 

Yanxê Ô. 
YanxkKì 

Yao Sintung 
Varen 

Yaunđê 

Yayol (Văn hoá) 
Yâng T. 
Yeccxanh À. 
Yếm 

Yếm chì 

Yếm phù sa 
Yếm thước 
Yêmen 

Yên 

Yên Bái 

Yên Bái 

Yên Bình 

Yên cầu 

Yên Chầu 

Yên cương 

Yên Dũng 

Yên Định 

Yên Hưng 

Yên Khánh 

Yên Lạc 

Yên Lập 

Yên Minh 

Yên Mô 

Yèn Mỹ 

Yên Phong 

Yên Sơn 

Yên Thành 

Yên Thể 

Yên Thuỷ 

Yên Tử 

Yến (sinh) 
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L0&? 


1088 


I089 


1090 


I0ØI 


1092 


Yên (/0 

Yến hông trắng 

Yến hông xám 

Vên mạch 

Yến sào 

Yếng 

Vết giá 

Yết Kiêu 

Yêu cầu bồi thường 

Yêu cầu hàm lượng 
địa phường 
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Yêu cầu thăng bằng 
thương mại 

"Yêu sách của nhân dân 
Việt Nam” 

Yêu tình 

Yêu vận 

Yếu tô biến nạp I094 

Yếu tô cảnh quan 

Yếu tố cấu thành tội phạm 

Yếu tế chống chịu sâu bệnh 

Yếu tô đồng máu 

Yếu tố giới hạn 

Yếu tố giới tính 

Yêu tổ hình thành đất 

Yếu tổ khí tượng 

Yếu tố kiến trúc 
khống chế quặng 

Yếu tố lãnh thổ 

Vếu tố lôpic 

Yến tỐ mạch 

Yếu tố miêu tả tác phẩm 

Yếu tố phảt triển 
tâm lĩ của trẻ 

Yếu tố R 

Vất tố rây 

Yếu tố sản xuất 

Yếu tế sinh thái 

Yếu tỐ sinh vật 

Yếu tố tạo vùng 

Yếu tố thế nằm 

Yêxô 

Yonhap 

YVậäpa 

Yôkôhama 

Yêôkôxuka 

"Yôm1uri Simbun” 

Ytecbi 

Ytri 

Yucatan 

Yukaoa HiđeKI. 

Yun 


1095 


1096 


1097 


Z 


Zackhi N.A. 1098 


Z2BrCDp 

Zata 

ZanzIba 
Zavat0ni Ch. 
ZavôIxki E. K. 
Zayđan J. 
Za7ò R. 
Zämbézi 
Zämbia 
Zccluyt B. 
Zccnikê F. 
Zenđôvich la.B. 
Zcolit 

Zêphvc A. 
Z£lénin Ð. K. 
Zêhnxki N.Đ. 
Zê man PB. 
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II@0 


}I0I 


Zêman (Hiệu ứng) 
Zênlc S.R. 
Zènông ø# Él¿ 
ZtbeN.1. 

Ztgurat 

Z¡mbabuêe 

2incat 

ZinnN.N. 
Zinyantưôp 


I!02 


[03 


Zincon 

Zcont 

Zinconl đíoxi 
Z1fcont nitrat 
Ztr(conl tetraclorua 
ZirlconyÍ nitrat 
Z2loty 

Zo1it 
Zœplankton 

Zôl È. 

ZArilia Y Mồran H. 
Z0iđeczè 

Zuyrich 

ZUyxø E. 
Zymogen 
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Phụ lục 
Hệ đơn vị 
các đại lượng 
vật lí {105-1116 


Bảng đối chiếu tên riêng 
Việt - Hán JII7-I119 


Bảng đối chiếu tên riêng 
Việt - Nga 120-1122 
Bảng mục từ và mục lục 
Từ điển bách khoa Việt 
Nam tập 4 |II22-!1á7 














TỪ ĐIỀN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
Tập 4 


Biên soan: 


BAN BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIÊT NAM 


Chịu trách nhiệm nội dung: 


HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


TRỊNH TẤT ĐẠT 


# Đã mãi. 


Biên tập ngôn ngữ - kĩ thuật: 


Bùi Quốc Công, Đặng Thị Dung, Đậu Mạnh Trường, Định Thị Thu 
Hương, Đô Huy Lân, Đồ Kim Ngân, Đô Thị Lượng, Hoàng Thái, 
Huỳnh Thị Dung, Lê Anh Hiền, Lê Đức Nhân, Lê Hồng Chương, Lê 
Nhân Đàm, Lê Thu Hà, Ngô Minh Giang, Nguyễn Thị Băng Thanh, 
Nguyễn Công Bình, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Thị Kim Dung, 
Nguyễn Minh Loan, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thu Hồng, 
Nguyễn Thiệu Mai, Nguyên Thu Hà, Nguyễn Trung Thuần, Nguyễn 
Xuân Hải, Phạm Thị Hảo, Phạm Thị Thu, Phạm Trần Việt Anh, Phan 
Bình", Tôn Nữ Thanh Tân, Trần Đức Hậu, Trần Hồng Hạnh, Trần Thị 
Liên Hoa, Trần Thành Lâm”, Trần Thị Tuyên, Trịnh Huy Thể, Trịnh 
Văn Định, Từ Thu Hằng, Vũ Bá Dũng. 
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Lê Phức, rrưởng ban, Nguyễn Thành Đàm, phó ban; Nguyễn Việt Anh, 
thị kí. Biên tập viên: Đình Thị Thu Hương, Nguyên Xuân Hải, Từ Thu 
Hàng, Vũ Bá Dũng. 


Cộng rác viên: Chu Thái Sơn, Huỳnh Thị Dung, Lê Hỏng Chương, 
Nguyễn Doãn Tuân, Nguyễn Khắc Bảo, Nguyễn Văn Kự, Nguyễn 
Xuân Bảng, Phạm Đáp, Phan Kế An, Trang Thanh Hiền, Thành Hímg, 
Trần Đình Long, Trần Hùng, Trọng Khôi, Võ Quý, Vũ Đình Cự... 


Hoa sĩ trình bày: 
Nguyễn Việt Anh 


- Sửa morat: 


Các biên tập viên ngôn ngữ - Kĩ thuật 
và 
Đặng Thị Phượng, Đậu Văn Nam, Nguyên Hoài Thanh, 
Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Bính, Nguyễn Thị Thanh ' 
Hảo, Nguyễn Thu Minh, Phạm Như Hồng, Trần Bích Nga, 
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Nguyền Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương, Đường Thị Huệ 
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In 12.000 cuốn, khô 19 x 27cm tại Công ty in Tiến Bộ. 
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